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LECTORI. 


Paucis verbis tibi, optime lector, debemus novi hujus dictionarii causas exponere, 
quarum prima et præcipua est quòd jamdudùm deficiebat dictionarium ad usum An- 
namitarum linguæ latinæ studiosorum. Equidem per quadraginta circiter annos nu- 
per elapsos opus Ill. et Rev. D.D. Taberd (*) magnum attulit auxilium et juvamen, 
imò fuit oraculum, quia unicum; sed illå editione nunc exhaustå, datå occasione usi 
sumus ut novum hoc dictionarium cuderemus omnibus instructum rebus quas utiles 
existimavimus ad viam latinæ linguæ alumnis annamiticis explanandam, ethæc ipsa- 
met est secunda causa cur hoc opus tuis nunc offeramus conspectibus. 


Liceat igitur nobis methodum hujus dictionarii tibi breviter aperire, ut novum hoc 
opus pro suo majori minorive merito à te pÌane noscatur, perpendatur sicque majorem 
tibi utilitatem afferat. Dictionaria sæpè sæpiùs non omnes enucleant cujusque vocis - 
significationes easve promiscue cum exemplis indicant, undë alumnus debet necessa- 
riò, ut plerùmque, usque ad finem vocis pervenire ut sensum congruum inveniat et 
eligat. Nos, dictionarii đe Vailly methodum, utpote lucidiorem, sequentes, singulos 
cujusque vocis sensus magìs usitatos accurate extricavimus, eosque seorsim cum suo 
numero et ordine posuimus, postremò subjecimus exempla cum numero pariter dispo- 
sita quæ sensum clariùs explicent aut translationem in linguam annamiticam juvent. 


In omnibus vocibus quarum finalis pro circumstantiis mutari potest, tractu (-) et 
mutatione characterum radicalem et finalem quàm sedulò distinximus, ut in præfati- 
one annamiticà uberiùs explicabitur. -Nomina propria hominum et locorum non pro- 
miscuė cum vocibus communibus interjecimus, sed ea in unur collegimus, et nunc ad 
calcem dictionarii videre est vocabularium nominum propriorum majoris momenti cum 
brevi explicatione. o o 


Submittat aliquis querelas dicens hoc dictionarium majoris voluminis esse quàm ut 
linguæ latinæ tirunculis inservire possit. Et nos hoc idem clamamus: carnem, non 


Oe 


CH Dictionarium latiao-annamitcum, auctore J. L. Taberd, Episcopo Isauropolitano, vicario apos- 
tolico Cocincinæ, Cambodiæ et Ciampæ, Asiaticæ societatis Parisiensis necnon Bengalensis socio 
honorario, Fredericnagori vulgò Serampore typis editum anno 1838. 


— VỊ — 
lac, obsonium nostrum parare intendimus; adolescentibus, non infantulis cibos appo- 
suimus. Hoc igitur caveant qui studiosæ juventuti preponantur, ne alumni cibum hune 
maturiùs quàm pro ætate aut viribus appetant; deinde maternis viseeribus eonsulant ut 
partus ablactatus manu peritå ducatur et solido cibo paulatim assueseal. 

Sunt multa quæ invito calamo in hoc dictionario consignavimus, inter quæ primum 
locum obtinent voces regni mineralis, vegetalis et animalis, quia pleræque in libris 
tritis non reperiuntur, et præsertìim quia nomen certum et usu probatum nondùm ha- 
bent in annamiticå linguå. Totis tamen viribus incubuimus ut perpaucorum librorum 
auxilio definitiones nimis generales ut: Ca kia, chim kia, ete. minueremus, donec ve- 
niat aliquis vir doctus omnibus istis rebus nomen technicum, ut dicunt, impositurus; 
tùne sanè, perbone lector, voti tui compos eris, tnc digito eœlum tanges. 


Multa sunt alia de quibus te monitum volumus, sed cùm sint præsertim professori- 
bus et alumnis annamiticis utilia, ea annamitico idiomate delibabimus. Vale. 


TỰA 


ĐẦN MÄ BIỂU CAN CHO KẾ MUỐN DÙNG TỰ VỊ NÀY. 


Hé ai muốn dùng tự vinày thì tiên vàn phải 
xem các điều cần này cho kỉ càng cho được 
hién tự vị và biết cách chọn nghĩa các tiếng 
cho hợp câu sách; song ta chắc rằng: có nhiều 
kẻ chẳng thèm xem tựa này hay là chỉ xem 
qua vậy mà đối mình rằng đã xem rồi; cho 
nèn chẳng hiểu tự vị chẳng biết đàng chọn 
nghĩa các tiếng, thì kẻ ấy phải trách mình, 
đừng trách tự vị làm chỉ. 

1. Có khi học trò tìm tiếng trong tự vị làu 
lám, vì chẳng biết một điều này, là các tiếng 
latinh đã xếp cứ thứ tự từ A đến Z thể nào, 
thì trong mòt tiếng lại xếp cứ thứ tự như vậy 
nứa. Thí dụ như tiếng Coma phải tìm đầu tự 
vị vì chữ C là thứ ba trong alphabetô; song 
bấy nhiều chưa đủ, lai phái xem chữ thứ hai 
là o, thì bỏ các vần ca, ce, ch, ci, v.v, di mà 
tìm ngay đến vần co; song là com không phải 

dà coa hay là cod hay là chay là cor, cho nên 
lại cr thứ tự alphabètò mà tìm ; sau hét có 
chữ a, cho nên chắc rằng tiếng coma ở trước 
cumans, comes, comis, comula, ete. Có xem 
vần bằng chữ cái ở trên dän trang thì dë và 
chóng việc, 

2, Tự vị này tuy rằng dù các tiếng tatinh, 
song cũng còn thiếu, Ấy vậy ngộ khi gặp Hếng 
lạ mở tir vị chẳng thấy, thì phải xét gốc dé 
biết nghĩa chúng, doan xem tận cho biết nó 
là substanfivô, verbô hay là thứ tiếng gì. Thí 
du tự vị chẳng có tiếng Ambagqiator, thì xem 
Ambages, Ambaygiosus và Ambijo, Ambiyue , 


Amhiquum, Ambiquus, mà luận nghĩa Au det 


hay là Ambig, đoạn xem tận ator liền biết là 
substantivô giống đực, cho nên đề luận rằng 
Ambagiator là kê làm Ambages, kẻ có tính 
Ambagiosus, kė Ambigit, kẻ hay xử cách 
Ambiguè, kẻ nói hay là làm Ambiguum, kẻ 
nói lời hay là làm việc Ambiguus. Cũng một 
lẽ ấy có nhiều tiếng chẳng phải tìm vì đã biết 
nghĩa gốc thì đã đủ, như Amator là ké amat, 
Donator là kề donat, ctc. Lại có tiếng compo- 
sitô thành bởi môt tiếng đơn và một vần thêm 
đầu tiếng như A/@ze (ferre ad), Conferre 
((erre cum), Deferre (ferre dc), Efferre ( ferre 
ez), Perferre (ferre per), Præferre (ferre præ), 
Præterferre ( ferre præter), Referre ( ferre re 
thay vì rursùs), Sufferre (ferre sub), Transferre 
(ferre trans), etc. Khi đã biết nghĩa tiếng gốc 
là Ferre thì dễ luận nghĩa tiếng compositô mà 
chẳng phải mở tự vị làm chi. 

3. Khi ngoài mép có chữ đếm 1°, 2°, 3°; 
nghĩa là có hai hay là ba tiếng cũng vtết như 
nhau, song khác nghĩa nhau ; khi ấy phải có 
y tứ mà chọn ngay tiếng có ý dùng. Song phải 
biết rằng có nhiều tiếng viết như nhau mà 
chẳng có lẽ nào biên vào tự vị cho hết, như 
Amor, sự mến, và Amor, tôi chiu mến; Men- 
sis, tháng, và Mensis bởi Mensa, mâm, mà ra; 
Facies, mặt, và Facies bởi Facio mà ra. Sự ấy 
học trò nào đã quen thì biết luận ngay, mà 
kẻ vô ý thì cứ lục hết tự vị chỉ mất công mất 
giò mà thôi, có thuộc sách mẹo latinh thì biết 
rằng Amo lại có Amor; Mensa lại có Mensis, và 
Fucino có Faciam, Facies, mà khỏi vất vá vò ích. 


— VII — 


$. Vậy khi dä được tiếng mình có ý tìm, 


thì phải chọn nghĩa hợp vuối sách đang don: 


dù tiếng có hai nghĩa mà chẳng có chữ đếm, 
dù tiếng có mười hay là mười lăm nghĩa và 
có chữ đếm, thì cũng phải chọn, chớ vội lấy 
nghĩa thứ nhất hay là nghĩa nào khác vu vơ 
mà sai; dù nghĩ rằng đã được nghĩa phải rồi, 
song cũng nên xem hết các nghĩa kéo sau lại 
có nghĩa phải hơn và xứng hợp hơn mà mình 
chẳng biết. Lại khi có thí dụ, thì cũng nên 
xem mới hiểu rő nghĩa; khi nào chẳng kịp xem 
hết, ít là phải xem các thí dụ về cũng một chữ 
đếm mình đã lấy nghĩa làm phải. Vå lại có 
tiếng latinh khó hiếu hay là khó dịch ra tiếng 
annam, thì bấy giờ càng phải xem hết các 
nghĩa và các thí dụ mà dich tùy đấy, hoặc theo 
như thí dụ nào trong ấy, hoặc lấy tiếng mới 
hay là đổi kiểu câu mà dịch ra cũng được: có 
dịch hết nghĩa câu latinh mà xuôi tiếng annam 
thì mới khéo. | 

Có học trò mê muội nghĩ rằng khi đã tìm 
tiếng latinh nào, thì muốn lấy nghĩa nào cũng 
được, đến nồi các học trò một tràng chia các 
nghĩa vuổi nhau : anh lấy nghĩa này, tôi lấy 
nghĩa kia. Nếu vậy mà được, thì nào có phải 
học sách mẹo latinh, và cắt nghĩa nhiều sách 
lâu năm làm chỉ? Cứ mua mộtquyễn tự vị, và 
tập đọc chữ latinh mấy tháng, thì nên thông 
ngay. Có phải vậy, thì tiếng latinh ra hèn, 
vì người tổi dạ cũng nên thông bằng kẻ có trí 
minh mẫn, và kẻ lười cũng bằng người sténg, 
mà lại ai có của muốn thuêngười mở tự vị lấy 
nghĩa cho mình dọnsách, nào chẳng được ru? 
Nhưng mà chữ nghĩa cũng như của ăn; chẳng 
thấy ai thuê người ăn cơm cho mình; cũng 
một lẽ ấy phải dùng trí mình mà chọn nghĩa 
cho vừa câu sách, phải lắp tiếng này thử tiếng 
kia cho đến khi hợp ý trong câu và hợp ý cả 
đoạn sách mà chớ; cho nên phải chiu khó mà 
làm như dä nói đầu câu thứ 1 này, thì mới 
được việc. Chẳng những bẩy nhiêu, mà lại 


cũng có một. hai khi phải xem các tiếng trùng 
gốc vuối nhau, mới hiệu rö tiếng đang tìm. 
Thí dụ gặp tiếng Cardinalatus mà muốn hiểu 
rõ thì hãy xem Cardinalis vì Cardinalatus là 
chức Cardinalis cũng như Primatus là chức 
Primas, Principatus là chức Princeps, Episco- 
patus là chức Episcopus, etc. Sau nữa khi đä 
xem tiếng Cardinalis, nhất là thấy có Cardi- 
nalis substantivô và có Cardinalis adjectivô 
nghĩa là « Thuộc về mộng cửa; thuộc về Đức 
Cardinalê; chính, trụ, cái», thì phải suy bởi 
đâu một tiếng có bấy nhiêu nghĩa khác xa 
nhau làm vậy; đoạn xem đến tiếng Card-o, 
inis, là «mông cửa» thì sẽ hiểu sức tiếng Car- 
dinalatus vàCardinalislà bỨcTRỤ, những mà ta 
chẳng dém dịch thẻ ấy vì chưa thành tiếng và 
người ta chẳng ai hiểu pức Tnự là di gì. 

Nhân vì sự ấy có tiếng dịch được hai ba. 
cách khác nhau xa, như thí dụ 0e commoda 
alicujus, gièm chê tài trí ai; ví bằng chẳng xét 
rö nghĩa tiếng Uưnare mà chỉ nhớ Limare là 
gièm chê, đến khi gặp câu như Limare cul- 
trum, Limari curis, thì sẽ dịch là «gièm chờ 
dao, chịu gièm chê vì sự lo», là hai câu sai cả 
thé chỉ tại không có xét nghĩa Limare cho 
tường tận mà chớ. 

5. Khi dịch thí dụ nào trong tự vi, đã phải 
nhận một nghĩa nào mà dịch; song có câu dịch 
được hai ba cách, cho nên khi học trò gặp câu 
thí dụ làm vậy, thì đừng lấy làm chắc gì; khi 
nào câu ấy hợp nghĩa vuối câu trước và câu 
sau trong sách, thì mới nên lấy mà thôi; bằng 
chẳng vậy thì còn phải tìm nghĩa khác mà chớ. 
Thí dụ E medio abiit, người đã về, dịch trống 
vậy, mặc kẻ dọn sách xét có phải ở nơi đông 
người mà trở về hay là ở thế gian này mà về. 
Lại thí dụ Mandare memoriæ, có khi phải dich 
«ghi vào lòng », có khi phải dịch «chép vào 
sách, lưu truyền cho kẻ hậu lai»; tự vị chẳng 
biết điều ấy được, cho nên trong một tiếng 
thỉnh thoảng thấy cũng mọi thí dụ dịch hai 
cách hay là biên hai lần và dịch hai lản. 


< wën ` n 
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6. Phải nhớ sách này là sách giúp dịch tiếng 


l:dinh ra Hếng annam, chẳng phải là giúp dịch 
Hiếng annam ra tiếng latinh dàu. Vì vậy học trò 
chẳng khá lấy hết các câu thí dụ mà làm chính 
mẫu phải bát chước, vì chưng cũng có mấy 


câu đã ghi vào tự vị để giúp kẻ don sách vì 


nó lạ hay là chẳng cứ lối thường hay là vì 
khó dịch cách nào. Ai mun biết câu nào tiếng 
nào khéo hay là không, thì phải xem những 
sách xuôi mẹo xuôi tiếng latinh mới được; 
cầm bằng mình muốn nói kiểu lạ tiếng lạ vì 
đã thấy mọt lần trong tự vị bhay là trong sách 
nào, thì một là khó hiểu mà người ta chẳng 
muốn nghe chẳng muốn xem, hai là người 
ta chê mình là ngươi hiếu di chí tìm đàng 
phỏ chữ và bát nạt người ta mà thôi. 

7. Có nhiều tên substantivò giống cái tàn 
ir, mà cũng một nghĩa như giống đực tậu or, 
cho nên khi nào tìm tận ¿r mà chàng thấy, 
thì lại tìm tận or sẽ thấy, như Rebellatrir thì 
xem ieelkder, Donatrirthì xem Donator, ete. 

8. Các adjectiv và participið tận «us, a, um, 
và er, a, um, thì mỗi một giếng có môt tận 
riêng; các adJectivô tån zs, e, thì tàn zs chí 
giống đực và giống cái, còn tàn echigiðng di. 
Những adjecHvô có một tận chúng cå ba giống 
nhir Ferar, thì tự vị điển cá geniivô nhân 
thè, cho nên tàn trước chỉ nominativô cà ba 
giống, và tån thứ hai chi genitfivô cá bà giống 
nira. Gác partiecipiô tận ans cũng cỨ meo Ấy; 
cho nên tự vị chẳng dàn giống làm chi. 

9. Các parfieipiô khi nào chẳng kế nghĩa 
hay là kế chẳng hết, thì phải cứ verbô cậi rë 
nó mà lấy nghĩa. 

10. Các tiếng hay dói tận như subslantivò, 
adjeetivô, pronomen, verbô, partieipiô và ad- 
verbiô, thì có gốc và tận biệt nhau rổ ràng, 
mà các adjectivô, parHcipiô và adverbiô lại 
cò bậc eomparalivô và superlativô nữa. Vậy 
khi nào gốc ra khác, thì đã viết lại cả, như 


Aceipn2, is, aeceep- Dix-e, 7, Ditz, dite 


sřmus; khi nào còn để nguyên gốc, thì viết một 
lần mà thôi, nhw Divin-n, as, avi, atum, are. 
Có ítnhiều verbô về cách chia thứ nhất cir mẹo 
chung, thì chẳng có viết hết các thì gốc làm 
chỉ; lại có các verbô composHô bởi Føceremà 
ra,và mấy verbỏ dë nhận gốc nh Jnter fodio, 
hutcrfrtigo, Interfundo, thì đã viết lại một 
phần gốc mà thôi, như Benefae-2, fec-i, tum, 
ere, Interfod-2o, de, ?,-fos-sư, ere, ete. Ó đâu 
chẳng có gốc khác, thì phải cứ gốc thứ nhất; 
mà ở đâu có tiếng tát def., thì nghĩa là hë thì 
gốc nào chẳng có biên vào tự vi, ấy là đấu 
thiếu; và verbỏ nào chẳng có tiếng tắt def., 
thì verbô ấy chẳng thiếu. 

11. Có ít nhiều tiếng đã biên là part. pres. 
hay là part. pass. nhw Reclangens, Recutitus, 
song chẳng quen dùng verhỏ ấy, thày giáo có 
muốn kẻ nó như adjeectivô, thì báo học trò 
elio biết điều ấy, đoạn cứ một lối như nhau 
cũng được. Lại có it nhiều verbô eompositô 
hay là đơn vốn là neutrô, song thính thoảng 
thấy nó trị ace., nhw Dormire longam noctem, 
Ire longam viam, Percipe quid dubitem, thì 
thày giáo cũng nên dän bao giờ nó là neutrò, 
bao giờ là activò, bao giờ phải hiển ngầm 
tiếng prep. nào, Về các vetbô nửa a. nữa n. 
cũng phải làm như vậy. (äng có nhiều tiếng 
substantivò hoá nên adjectivô, nh Victriciu 
arma, silra virgo, và nhiều ëng adjectivô 
hoá nèn substantivò tùy câu, nhw Sapientes 
antiqui, Beati pauperes spiritu, thì cùng nên 
xét bao giờ là substinHvô bao giờlà adjectivò 
nữa. 

12. Khi nói rằng Dën ấy trị ace. hay là ø, 
vie, thì có ý nói về regimen thường mà thôi; 
tiếng nào tri nhiều casu, thì không phải là 
mặc ý ai đầu; bèn là mặc đòi nghĩa câu mà tri; 
ai muốn nhờ (tự vị này mà dịch tiếng tnham ra 
Hếng latinh, thì phải nhớ điều ấy liên. 

13, Có tiếng ít nghĩa thì chẳng dùng chữ 


N D LÉI ale 
đếm, song cũng chang nên lấn nghĩa nọ vuối 


BE, ef 


nghĩa kia. Còn tiếng có nhiều nghĩu, thì dä 
dùng chữ đếm cùng đã ra sức soạn lại xê xếp 
các nghĩa từng phần, song việc ấy chẳng 
được lọn đâu; vì chưng kẻ thông tiếng latinh 
đã biết rằng mỗi một tiếng thì thường thường 
chỉ có một nghỉa mà thôi, nhw Ducere cũng 
là Đưa mà thôi, Ferre cũng là Đem mà thôi, 
Sum cüng là Ở mà thôi, etc.; song trong tự vị 
Ducere có chín nghĩa, Fero có mười sáu, ete.; 
cho nên đã rõ chẳng có thẻ xê xếp các nghĩa 
ấy biệt nghĩa hắn được, mà các thí dụ đặt sau 
thì cũng vậy. Ấy vậy ai nhờ được kiểu Ấy 
phần nào, thì nhờ phần ấy; song dừng lấy 
lấy làm như điều luật phải giữ kéo lỗi, như 
mẹo mực phải cứ kẻo lạc. 

1%. Các adJectivô và partieipiô có những 


tiếng thể này (ai, sự gì), (giống gì), thì có 


ý chỉ adjectivò và papHeimo ấy phải deni về 
môt substantivô nào, mà tuy rằng tiếng trong 
ngoặc là tiếng trống mặc lòng, song cũng đã 
có ý tứ mà đặt cho nó hợp nghĩa tiếng: cát, 
Còn các tiếng ngoặc giữa các thí dụ, thì là 
tiếng thêm cho rổ nghĩa hơn. 

15. Ở cuối tự vị có sô ít nhiều tên riêng để 
giúp học trò khỏi lấn quá thể như kẻ nói rằng 
Bà Sicilia, ÔngSardes, ete. Vậy phải biết rằng 
så ấy khôn” đủ các tên riêng, và mỗi một tên 
không nói hết các điều kën oppeudirra to hơn 
chính tự vi. 

— Ấy là năm ba điều dän lối cho học trò la- 
tỉnh chóng biết dùng tự vị này, Còn mấy điều 
lặt vặt chẳng nói đây kén tựa ra đài quá mà 
chẳng ai muốn xem nữa, thì các thày giáo sẽ 


cắt nghĩa dän dân. 
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2 x D 
BẠN ĐỎ 
CẮT NGHĨA CÁC DẤU VÀ CÁC TIẾNG TẮT ĐÃ DÙNG TRONG TC VỊ. 


Dấu + đặt dầu mấy tiếng chỉ tiếng latinh ấy kém, khi bất đác d mới nên dùng mà thôi. 

Chữ đếm 1°, 2°; ete. đặt đầu tiếng chỉ có hai tiếng hay là ba tiếng viết như nhan, sing 
khác nghĩa như đã nói trong tựa câu thứ 3. i 

Chữ 1. 2. 3. etc. sau tiếng cái thì chi các nghĩa tiếng ấy; còn khi chữ ấy có hai số dọc 
đứng trước như' || 1. || 2. etc., thì chỉ thí dụ nào hợp vuối nghĩa 1. 2. ete. đã kể trước. 

Dấu cắt ngang — thế lại chính tiếng cái ấy, mà có phải substantivô thì đấu ấy chỉ nomina- 
tivô; có phải adjectivô hay là pronomen hay là partieipiô thì nó chỉ nominativô giống đực; 
bằng tiếng cái là verbô thì chỉ cách infinitivô. | 


e. Chi câu không hết v. 


a. THAYVÌ activum. NGHĨA LÀ verbô activô. 

abl.. .... ablalvus................ casu ablativô. 
ACC......... acCcusafivus...... : . „ „ . Casu acCusaftivô. 

adj.. .... adjecivum........... -„ . MỐI adjectivô. 

adv... . . . adverbium............ mổi adverbiô. 

comp.. . . . ceomparatyum.......... bậc comparativò, bậc hơn. 
conj... .. . conjunclio............. . . mỗi conjunctiô. 

d. và dep. . . deponens. . . .. `... vetbô deponens. 
dat... EN CEET casu đativô. 

def.. .... defectivam . . .. .. . . . . (verbo) thiếu thì gốc. 
dimin.. . . . diminutivum . . . .. =. . . . giảm nghĩa tiếng khác. 
ete.. aana‘ et cetera .. ENN e e vån vån. 

f... ... . femininum... ...... . . vẻ giống cái. 

Dee, Ae eg các G Dt e e s4 ¬/ cách nói bóng. 

freq... . . . frequentativum......... chỉ sự năng làm năng chiu. 
fut.. x a. . futurum. so ER AEN 8 S2 2 thì futurô. 

gen. . . . . gentivus............ casu genitivô. 

deme e A 8 2.02 e E e ea . . Cũng vậy, cũng như câu trước. 
Imperalt..... imperativus........... cách imperativô. 
imperf... . . imperfoectum............ thị imperfectô. 

indecl. .. . . indeclinabile......... chẳng chia từng casu được. 
indef. . .. . indefinitum........... indefinitô, chẳng chi rö, trồng vậy. 
ind. và indic . indicativus . . .... ., „ „ . Cách Iindicativô, 

inf. .. .. . mlintivus........... cách infinitivô. 

interj.. ,. . interjeclo............... mo interjectið. 

irreg. và irr. irregulare. ... . aaa‘. chẳng cứ meo chung. 
m.... :. masculinum............ về giống đực. 

e EECHER neutrum. . . ee Ê @ da  Ze Š neutrô, về giống đở. 
nom.. . . . nominatiyus........... casu nominativô. 

num.. .. . numerale. e, dùng mà đếm cái. 

ord... . . . ordinale..........ố.... chỉ thứ tự, đếm thú. 
part.. . . . paricipum................ mối participið. 

pass. . . ... pAassivum......... . . . DPASSIVÔ. 

perf. .... perfectum. ... aoaaa thì perfectò. 

pers. . . . . personaloe............... chi ngôi. 


p. vàpl.. . . pluralis. .. aaa phần nhiều. 


posit. 


poss. . 


THAY VÌ positivum 


præp.. 


præs. 


pron. .. 


reg.. .. 
rel. và relat.. 


Siu 
sing. 


sub]... 


sup. 


Li ° 
e 


superi. . 
unip.. .. 


Vë LU 
VỌC, 


possessivum. . 
præpositio. 


. præsens. . 


pronomen. 


regimen.. .. 


relativum. 
substantivum. . 
singularis. . 
subjunctivus. 
supinus, 
siperlativtn. + 
unipersonale. 
KE ews 
vocalivus. . 


— XII 


NGHĨA LÀ bậc positivô, bạc bang. 
, „ possessivð, chí sự được của gi. 
EE . mối prêpositiô. 
©.. + + + o Chỉ sự đang có bây giờ. 
©.. „ „ Mối pronomen. 
. . „ « tiểng chịu trị. 
, relativô, női ngành càu vuối tiếng nào. 
„+ + + . möi substantivô. 
, phần it, phần một. 
, cách subJunctivô. 


TT aaaaAa 


2 2 + + + + Đặc suDerlativô, bạc rất. 
si. e - CO MÒL ngôi mà thôi. 
. hay là. 
, „ „ Casu VOCatiVÔ. 


A.M. D. G. 


DICTIONARIUM 


LATINO - ANNAMITICUM. 


TỰ VỊ LATINH-ANNAM. 


— 2> >— 


A 


A. Chữ thứ nhất trong bai mươi lắm chữ latinh. 
Trong phép tính nó là năm trăm (500); mà có 
đội đấu ngang (A), thì là năm nghìn (5000). 
Khi viết tát hai chữ A. C. nghĩa là antè Chri- 
stum, trước Đức Chúa jJêsu ra đời; còn hai chữ 
A. K. nghĩa lì antè calendas, trước mồng một. 

A, AB, ABs, præp. tri ahl. 1. Bởi nơi nào, bởi gần 
nơi nào. 9. Bởi ai, tai ai. 3. Bởi sự gì, tại đâu. 
4. Từ bao giờ. š. Từ đâu, từ nơi nào. 6. Sau 
(về thứ tự). 7. Hướng nào, bên nào, đàng nào: 
8. Về bè nào. 9. Cho khỏi. 10. Bởi trong. ||1. 4 
cœfo decidunt. Chúng nó bởi trời mà sa xuống. 
A sole calor. Sự nóng bởi mặt trời mà ra. A ma- 
(re pulli. Chim con đã đem xa chim mẹ. Longin- 
què ab domo. Xa nhà, xa nhà quê. Non abs re est. 
(điều gì) Chẳng nghịch lý. Aó illo discedo. Tôi 
vừa lia bỏ người ấy bây giờ. Ab Arcadiá. Quê 
ở xứ Arcadia. || 3. /ta å natur generati sumus. 
Vón ta sinh ra thể ấy. A civibus suis interem- 
ptus. Đã phải những ké bản hương giết. Ab ali- 
quo cadi, nudari, inlerfiei. Phải (ai) đánh, lột áo, 
giết. R›gimen các verbô passivô khi nó là giống 
có tri giác, thì vé thứ này cả. 4ó aliquo accipe- 
re, audire. Được (sự gì) bởi ai (cho), nghe ( sự 
gì) bói ai (nói). Litteræ à Cæsare. Thư ông Cè- 
sarè gửi. Cadere ab hoste. Ngã bởi giặc ( phải 
quân giặc giết ). Plaga ab amico. Dấu tích bởi 
kẻ nghĩa thiết đánh mà ra. || 3. Laborare d fri- 
gare. Chịu khó bởi rét (rét khó chịu). A Romulo 
ronditore Roma d'c'tur. Thành Tiôma gọi tên ấy 
bởi tèn ông Romulô là kẻ đã lập thành ấy. AN 


aliquà re interire. Tại sw gì mà chết. A spe quam 
conceperat. Vì sự trông cày nó dä có trong lòng 
(vì nó đã trông). || 4. A jentaculo. Tir bữa sáng. 
A end, Từ bữa tối. Ab bord tertiå. Từ giờ thứ 
ba. A principio. Từ đầu trước hết. A puera v. à 
parvulo v. ab infantiå v. å teneris. Từ bé. Abor- 
be condito. Từ tạo thiên lập dia. Ab ejus morte. 
Từ khi nó chết. A Chrislo nato v. å salute. Từ 
Đức Chúa Jêsu ra đời. || 3. Ab his populis sunt 
vastæ solitudines. Tr các dân này mà đi chỉ 
những rừng rú cả. Omnes à Belo. Các (vua đã 
trị nước) từ ông Bêlô về sau. Ab Janiculo ad A- 
pollinis (ædem). Từ đối Janiculô cho đến chùa 
but Apollo, A plantå pedis usque ad verticem ca- 
pilis. Từ bàn chân cho đến đỉnh đầu. || 6. Se- 
cundus dg rege, Thứ nhất sau vua. Alter ab illo. 
Thứ nhất sau nó. Aller ab undecimo. Thứ mười 
hai. || 7. Ab oriente. Bàng đông. A fronte. Bàng 
trước mặt. A sinisirå. Bên tå. A puppi. Đàng 
lái. A summo. Bên trên. Poma quæ d sole sunt. 
Những quả được inh mặt trời giai vào. A ve- 
spere consurgunt venti. Gió nói lên đàng tây. A 
Romanis tubå cecinerunt. Bèn bình Rôma đã thói 
kèn. Doleo ở capite, ab oculis. Tòi nhức đầu, đau 
mát. Medicus ab oculis. Thày thuốc chỉ: chuyên 
nghề chữa chứng con mắt mà thôi. Vir à se- 
cretis v. ab epistolis. Người kí lục. Est regi à li- 
bellis supplicibus. Người làm quan dâng các bản 
tấu trong nhà vua. Philippus Nerius Camillo à 
sacris confessionibus cerat. Ông thánh Philiphè 
Nêriò làm thày giải tòi cho ông thánh Camillòó. 


1 


ABA 


ABB 


Imparati sumus tìun d militibus từm à pecunid. | ABAMBULATI —0, onis, s. f. Sự đi chơi, sự đi đàng, 


Dù binh linh đù tiền bạc, thì ta cũng chẳng có 
sản (mà đánh giặc). ||8. Ab Ario stare. Theo bè 
thing Ariô. A senatu stare. A tùng bên các quan 
sônatorê. Ab reo dicere. Thưa kiện thay cho bèn 
bị. Qui sunt a6 Isocrate. Những kẻ theo bè ông 
Isocratô. A se aliquid facere. Tự ý mình mà làm 
sự gì. || 9. Defendere à frigore, Giữ, che cho 
khỏi rét. Sustinere se d lapsu. Gượng mình cho 
khỏi ngã. A mænibus hostem propulsare. Đuôi 
quân giặc ra cho khỏi thành lũy. Ab ictu caput 
abducere. Tránh đầu ra cho khỏi (ai) đánh. l|10. 
Nonnulli ab novissimis. Năm ba kẻ bởi trong 
những kẻ sau hết. Øelgebantu= ah universo 
populo. Quen chọn các kẻ ấy trong cả và dân. 

An, như A; quen đặt ab thay vì a trước chữ âm 
cho trơn hơn, thí dụ: Ab operibus malis. Bởi 
những việc dữ. 

ABAC - ES, is, adj. cả ba giống. (ai) Câm. 

ABACI - UM, ?, $. n. như Abacus, 

ABACT— OR, oris, s. m. Kẻ cu'óploài våt (trâu bò). 


4° ABACT - US, #s, S. M. 1. Sự cướp loài vật (trâu 
bò). 2. Sự xua đuôi. Abactus hospilumezrercere, 
Khách đuói chủ nhà. | 

2° ABACT- US, @, um, part. pass. Abigo. Greges 
abacli. Đoàn trâu bò (hay là loài våt nào to lớn) 
dä chịu cướp lấy. A bacta nox. Đêm đã qua rồi. 
Abacti magistralus. Những quan ( có ai) đã 
bát từ. 

ÂBACUL - US, ¿, s. m. dimin. Abacus. 

ABAC - US, į s. m. Tủ, bàn, ghč, yên sách, bàn 
tính, bàn cờ, thớt; phần che đầu còt. — sol’s. 
Vàng hồng, vầng ô. 

ABÆSTU - 0, as, are, n. như Æstuo, 

ABAGI - 0, 0s, S. f. Câu ví, tục ngữ. 

ABAGMENT - a, orum, s. n. pl. Thứ thuỏc kia. 

ABALIENATI - 0, onis, S. f. Sự bán, sự từ; sự bỏ; 
sự bất thuận. 


ÀBALIENAT — US, rt, um, part. pass. Abalieno. Fecti- 
galia abalienala. Thuế má (ai) đã ăn bớt ăn 
sën. Membraabalienata. Những phần mình đã 
bất. toai. — à nobis. Ké chàng còn lòng mến ta. 


ÂBALIEN - 0, đs, wi, atum, are, a. 1. Dän, tir, 
nhường, bỏ. 2. Làm cho mình bó, làm cho båt 
thuận, làm mất lòng, || 1. — agros. Bán hay là 
cầm cổ ruộng. || 2. — aliquem ob altero. Làm hay 
là nói cho người nọ chẳng ưa người kia nữa. 


ÂBAMBULANT - ES, 2, S. M. và f. pl. Những kẻ đi 
ra, những kẻ lùi ra. 


sự đi xa vắng. 
ÂBAMBUL-— 0, as, avi, atum, are, n. Bộ nhà mà đi 
đâu, đi khỏi. 
ABAMIT - A, æ, S. f. Chị 
abavi). 
A5ANEc, Abanes, Abanet, và Abnet, indecl. s. n. 
Đai các thày cả Judêu. 
ABANNATI - 0, onis, S. f. Sự phải đày đi một năm. 


ABANNAT - US, d um, part. pass. Phải đày đi một 
nắm. 


ABANT - È, adv. Đàng trước. 

ABAPH - US, a, um, adj. ( sự gì ) Chưa nhuộm. 

ABAPTIST ON, ¿, s. n. Thứ khoan thày chích dùng 
mà khoan sọ người. 

ABAPTIST - US, a, um. (ai, sự gì) Không gìm được 
xuống nước. 

AB - AR, aris, s. n. Bột ( khi đả nhào, đã thấu rồi ). 

ABARAC - ES, ?$, S. f. Thứ bánh ngọt. 

ABARC — EO, es, ere, a. như Arceo. 

ABAREA, như Abazea. 

ABARMENTAT - US, Ø, um, part. pass. ( trâu bò, etc.) 
Chàng còn ở cùng đoàn. 

ÂBARNAM - A, orum, s. n. p. nhự Abar. 

ABARTI - A, æ, S. f. Sự đói lắm, sự đói mãi, sự 
phàm ăn, sự chẳng hề no. 

ÂBARTICULATI - 0, onis, S. f. Kháp xương. 

AB - as, atis, s. n. Bệnh dëng kỉnh. 

ABAsA, và Abason. Lều, nhà nhỏ. 

ÁBASANIST - US,`@, tư, adj. (ai) Chẳng từng trải, 
chẳng quen (việc gì), chẳng sẵn sàng mà làm. 

ABASCANT - US, ?, $. m. Thứ chữ máu nhiệm 
người ta mang trong mình đẻ trừ phép phù 
thủy. 

ABASCAN - US, a, um, adj. (ai) Ghẳng ghen tương, 
chẳng phen bì. 

ÂBASCIT - UM, ?, S. n. như Abascantus. | 

ABAT - os, a, on, adj. (nơi nào) Hiém hóc. Loca 
abalta. Những nơi hiểm hóc. 

ABAVI - A, æ, S. f. Bà cố. 

ABAYURCUL - US, ¿, s. m. Anh (hay là em) bà cố. 

ABAV - US, ?, s. m. Ông cố (pater proavi, scu avus 
avi) ˆ 

AB - ax, acis, s. m. Như Abacus, 


(hay là em) cő (soror 


lau 


ABAZE - A, 0nm, s.n,p. Lễ kính but Bacchô (người 
ta ở lặng mà tế, chẳng nói một tiếng gì sõt). 
ABBA, s. m. indecl. (Tiếng hêbêrêu). Cha. 


ABD 


ABB - A9, 4, s. m. Thày bê trên nhà dòng. 

ABBATI - A, æ, s. f. Nhà dòng. 

ÂBBATIAL - 1S, 2, adj. (ai, sự gì) Thuộc về nhà dòng. 
Privilegia abðatiaba. Những ơn rộng các thày 
dòng được. 

ÂBBATISS - A, æ, S. f. Bà cai nhà dòng nữ. 


ÂBBREVIATI - 0, onis, 6. f. 1. Sự làm cho ra vån 
tát. 2. Tiếng viết tắt. 


ABBREVIAT - OR, oris, s. m. Ké làm, kẻ bớt cho ra 
vån tắt. 


ÁBBREVIAT - US, đ, um, part. pass. Abbrevio. Ab- 
breviata historia. Sùr kí vẫn tắt; sử kí tóm lai. 

ÅBBREVI - 0, as, avi,alum, are, a. Bót đi cho ra 
văn tát hơn, thu lại, tóm lại, nói tát. 


Ancipo, Abcisè, A bcisio etec., như Abseido, A bseisè, 
Abscisio, ete. 

ÂBDERITAN - US, đ, um, và Abderitic - us, a, um, 
adj. (ai, str gì) Thuộc về thành Abdera (xưa dân 
thành ấy có tiếng quê mùa). Homo abderiticæ 
mentis. Người ngu độn. É 


ABDICATI - 0, onis, s. f. Sự từ, sự bỏ, sự đẻ. — 
magistratůs. Sự từ chức quan.— filii. Sự từ con. 
—hæreditatis. Sự chẳng nhận sản nghiệp cha 
mẹ lối cho, 


ÂBDICATIYÈ, adv. Cách chối, cách chẳng ưng. 


ÂBDICATLY - US, đ, um, adj. (sự gì) Thuộc về sự 
chối. A¿d:catiua verba proferre. Nói những lời 
chối, nói rằng: không. 


ABDICAT — OR, oris, s. M. (rix, ricis, s. f.) Kẻ chối, 
kẻ từ, kẻ bỏ. Abdicatrix misericordiæ. Người 
đàn bà bỏ lòng nhân từ, chẳng thương. 


ÂBDICAT - US, d um, part. pass. Abdico. - 


4° ABDIC — 0, as, avi, atum, ge, a. 1. Từ, chẳng 
nhàn. 2. Từ chức, chối việc gì. 3. Bỏ, từ bỏ, 4 
Cách chức.3.Cấm.|Ñ.—patrzem. Từ cha mình.— 
consanguineum. Từ người họ vuối mình. || 2.— 
se magistratu, v. — magistratum. Từ chức quan. 
— se field, Thôi việc coi sóc con trẻ mồ côi. ||3. 
— se libertate. Từ bỏ sự thong dong tự quyết 
mình. || 4. — aliquem magistratu. Truất chức 
quan nào cho ai. || 5. — cibum aliquem. Cấm đồ 
ăn nào. 


9° ABDIC —0, zg, abdi - zi, abdiet — um, ere, a. 1. 
( quan) Chảng chấp đơn. 2. Nói rủi. 3. Từ bỏ, 
từ chối. || 1. —alicui. (quan) Chảng cho ai sự nó 
kiện. ||2. Aves abdicunt bellum. ( cách) Chim 
bay tỏ ra chẳng nên đánh giặc. 


AspiDi, perf. Abdo. 


ABE 


ÀBDITAMENT - UM, ¿, s. n. Sự giảm bớt. 


: ABDITÈ, adv. Cách kín đáo, cách trộm vụng. 


ÁBDITLV - US, dg, um, adj. (ai, sự gì) Đã chịu giản, 
đã chịu cất lấy chio khòi. 

ABDIT - US, o, um, part. pass. Abdo, cũng là adj. 
tri dat. (giống gì) Kín nhiệm, hiểm hóc. Abdita 
(loca ) ea»ernz. Những ngách hang. In abdito. 
Ở nơi kín. Loca abdita. Những nơi xa vắng. 
Abdila terræ. Lòng đất. A bdiios sensus gerere. 
Ở cho kín đạ, ở mịn thớ. 


Annet, perf. Abdieo, is. 


ABD - 0, ts, idi, itum, ere, a. 1. Gất cho xa, để cho 
xa. 2. Giấu. T —ininsulam. Bắt (ai) sang gò mà 
ở đẩy. — å se res dubias. Bô những sự nghi hoặc. 
Ia — se. Án mình. — sicam sub veste. Giu dao 
găm trong mình. 


ABDON - EN, Aus, s. n. 1. Bung, bụng sò, ruột. 9. 
fig. Sw mê ăn uống. || 1. Abdumine larus. DI 
chậm vì sô bụng quả. ||2. Homo natus abdomini 
gưo. Người nào chỉ lo mòt việo ăn uống mà thôi. 
Eeer voluptates. S vui sướng bởi ăn 
uống mà ra. 

ABDUC - 0, ig, abdu — xi, lum, ere. i. Dem đi, đem 
về, điệu đi, đuỏi đi. 2. Kéo lại, cất lấy. 3. Du, 
đỗ đành ( về đàng trái ). || 1. — in servitutem. 
(bát ai mà) Đem đi làm tôi, — foro v. ¿ foro. Dem 
ra khỏi chợ. Navim remulco —. Lấy đây mà 
dòng tàu. || 2. — aliquem morti. Chữa lấy ai cho 
khỏi chết. — caput ab ictu. Tránh đầu ra cho 
khỏi (ai) đánh. — se d periculis. Tránh những 
sự cheo leo. ||3.—aliquem d lege divinå. Xui ai 
bỏ lẻ luật Đức Chúa Lời. — aliquem d fide. DÖ 
ai lỗi lời hứa. — se ab omni cư. Liêu cho 
xóng mình, 

ÂBDUCTI — 0, oms, S. f Sw dem đi, đem vẻ; nơi 
vắng vẻ. 

ÁBDUCT - OR, oris, s. m. Kẻ đem đi, kẻ cắt lấy, kẻ 
dỗ dành, kẻ dối trá; tên gân kia. 


ÂBDUCT - US, đ, um, part. pass, Abdđuco,— bos ara- 
tro. Bò (người ta đã) tha cày. — amnis. Sông 
(người ta đã) bát chảy lối khác. 

ABPUXI, perf. Abduco. 


ÂBECEDARI — UM, :,s. n, Hai mươi lầm chữ: latinh 
xốp cứ thứ tự, nhw a, ở, c, etc. 

ABECEDARI - US, &, um, adj. 1. (sự gì) Chi vẻ thứ 
tự hai mươi lầm chữ latinh. 2. (ai) Dạy hay là 
học hai mươi lắm chữ latnh. 3. fig. Mới tập 
nghề gì. ||1. Abecedarii psalmi. Các psalmô xếp 
đặt cứ thứ tự chứ. A becedaria ars. Nghề chỉ về 
hai mươi lãm chữ, phép đọc chữ latinh. ||2. 


ABE 


— puer. Trẻ đang học chữ o, be, d, ete.— præ- 
6020. Thầy day học chữ a, b, é, d (day đọc 
tiếng latinh ). 

ABEGI, perf. ABIGO. 

ÂBELLIN - Æ, arun, và Abellan - æ, arum, s.f. p., 
như Avellana. 

ABEM - 0, #, 0, plum, ere, a. Cắt lấy, đem di, bót. 
=~— vestem. Cới áo ra. 

ÀB -— E0, Gë, ù ( hoa ivi ), ilum, ire, n. irreg. (chia 
như Eo), trị nhiều bậc tùy nghi. 1. Đi ra khỏi, 
— e v. BIV, OK, Or, de, Di ra khỏi (nơi nào, 
sự gì, người nào),—¿: v.ad. Đến (dàu), đến cùng 
( người nào). — per. Qua ( nơi nào, sự gì ). 2. 
Hoá ra, ló rên. 3. Qua đi. 4. Từ bó. ||41. — 
Hierosolymam. Dr đến thành Jêrusalem. — in 
templum. Di vào đến thờ,— in profundum. Chìm 
xuőng. —ən exilium. Bi dày, — de Romå in pro- 
v nen. Bò thành Ròma mà di xú. — in mores 
a'que exempla alicujus. Soi gương và bát chước 
tính nếtai,— að urbe. Bỏ nơi tinh thành. — ob 
of oi, Bò ai (hay là ra khỏi nhà ai). — dê vitå 
v. è medio. Bò sự sống, di ra khói giữa thé gian, 
chết, — per urbes. Bi qua các thành. ||2.— in 
morem. Hoá nên thói, thành thói. — ¿in vanum 
v. in auras V. in ventos. Hoá ra không, ra vô ích. 
— in salietatem. Sinh chán. — in fumum. Hoá 
ra khói, fig. ra vò ích. Abiit oppidum in villas. 
Tinh thành đã hoá ra những trại ( chẳng ra 
thành nữa). || 3. Abiit vetustate memoria. ( SỰ 
gì ) Lâu ngày người ta đá quên. Abiit spes. Sự 
trông đã qua đi, chẳng trông nữa. Abit sol. 
Mặt trời đang đi ( xế về hôm). || 4. — magi- 
siratu, à magistratu. Thôi quan, kí sĩ. — tutelå. 
Thôi việc coi sóc con trẻ mò côi. Abi in malam 
crucem. Mày thát cô đi cho rảnh. Abi, ludis me. 
Nào! anh muốn nhạo tôi ru? Unipers. Abitur. 
Người ta đi ra. 

ABRQUIT - 0, as, avi, alum, are, n. Cỡi ngựa mà 
di ra hay là trốn. — ah urle Augustå Syracusas. 
CO ngựa mà đi từ thành Augusta đến thành 
Syracusa. 

ÂBERAM, Imperf. Absum. 

ABERC — E0, es, ere, a. như Arceo. 

ABER ~ 0, i8, il, futur. Absum. 

ÁBERRATI - 0, on's, $. f. 1. Sự xiêu lạc, sw lảm 
lạc. 9. Sự giản giải. — å dolore, d molests. Sự 
giãn đau đớn phiền sầu. 

BERR - 0, as, avi, atum, are, n. trị abl. cùng å. 
1. Lacdàng. 2. fig. Sai lầm, lạc đàng công chính. 
3. Giãn giải, quên khuấy, bất hoà, nghĩ dông 
dài, mơ màng. || 1. A berravit à patre inter homi- 
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nes. ( người nào) Bà lạc mất cha mình trong lũ 
đông người. ||2. — å regufá. Lỗi phép, sai meo 
mirc. — å proposito. Lac ý định. || 3.— å mæsti- 
(oi. Khuày sự phiền. — ù rem al guam. Trí khôn 
CO suy một điều gì cày cay. — ab alterius levita- 
le. Chẳng có nhẹ da nhu người khác. 

Â BERRUNC — O, 4S, aTe, a. như Averrunco. 

ABES Ce, a, vm, part. pass. Abedo. 

ÄBEUATIS, genit. Abiens. as 

ABF - ERO, erg, erre, a. như Aufero. 

AnroRE, infinit. fut. Absum. 

ABFUI, perf. Absum. 

ÂBGREG - 0, as, avi, alum, are, a. Lấy ra cho khỏi 
đoàn. 

ÂBHIEM — AT, avil, atum, are, n. unipers. Nói cơn 
giông tổ. 

AnuiiNc, adv. 1. (Chi thì giờ: ) Từ này. 2. ( Chỉ 
nơi:) Từ đây. || 1.— triennium. Từ ba năm nay. 
đàm — triginta dies, hay là diebus. Đã được ba 
mươi ngày råy. || 2. Lacrymas aufer —. Hãy đi 
khóc nơi khác ( một là đừng khóc, hai là đi ra 
khỏi dày ). 

ABHORR — ENS, enlis, part. Abhorreo. 1. (ai ) Gớm, 
ghét ( sự gì). 2. (ai, sự gì) Nghịch cùng, xung 
khác. ||1.— ab aliquå re ( hoa aliquam rem hay 
dà alicui rei). Ké gớm sw gì. || 2 — cullus pau- 
tuưn å pritato. Cách ăn mặc chẳng khác người 
thú dân là mấy. Abhorrentes lacrymæ. Nước 
mắt trái mùa. 

ÂBHORR - EO, es, wi, ere, n. trị abl. cùng å ( một 
đôi khi acc.).Gớm, ghét, hãi, nghịch cùng, xung 
khác, chẳng hợp cùng, lánh, bỏ.— 4 cibis. Gớm 
của ùn, —ab urbe relinquendå. Ngai bò nơi tỉnh 
thành, ¿ nuptiis. Gớm sự kết bạn. — å studi- 
is. Gớm sự học hành. — å consilio cæterorum. 
Chàng hợp ý cùng người ta. Hoc abhorret à 
vero. Sw này khó tin, khó thàt, chàng thåt. 
Omnes illumabhorrebant.Khi ấy mọi người góm 
cùng lánh nó. 

ABUORRESC - 0, ¿s, ere, n. lun sợ, kinh khủng. 

ABHORT -OR, aris, ari, d. như Dehortor. 

ABNORRIDÈ, adv. Cách cứng cỏi, cách khó nghe, 
cách khó xem, 

ABI, imperat. Abeo. 

Anc, A, œ, s. f. dimin. Abies. Cây sam nhỏ. 

ABIEGN “ US, a, um, adj. (đồ gì) Bằng gó sam, thuộc 
về cây sam. A : 

ABIENS, part prœs. Abeo. 

ÁBIERAM, plusq. perfect. Abeo. 
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Ant - ES, etis, s. f. 1. Cây sam, d tòng. 2. Giống 
gì làm bàng gỗ sam: tàu, tắm văn (bôi sáp mà 
viết), thư. ||1.——nigra. Cây sam dờm đà. — se- 
eta. Cây sam đã xẻ,những ván sam. || 2.— ob- 
signata. Thư viết vào tấm ván sam mà đã đóng 
dáu. 

ÂBIETARI — US,?, s. m. Kẻ buôn sam, thợ mộc chi 
nghề gỗ sam, thợ mộc. 

ÂBIETARI - US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc vé cây 
sam, bàng eo sam. Abietaria negotiatio. Hàng 
sam. 

ÁBIG - A, æ, s. f. Long đảm thảo, tùy thai thảo. 

ÂBIGEAT - OR, oris, s. m. nhw Abactor. 

ÁBIGEAT - US, #3, s. m. như 4° Abactus. 

ÂBIGE - Us, ¿, s. m. như Abactor. 


ABIG - 0, is, abeg - i, abact - um, ere, a. 1. Đuôi 
di, đuỏi di trước mình, giong. 9. Cướp lăy. 3. 
fig. Trừ, can, chống lå, chữa. ||1. — pecus. Lùa 
đoàn vật (trâu bò). —anseres de frumento. Đuôi 
ngỗngra khỏi lúa miến. ||3.—/øecus. Cướp đoàn 
trâu bò. ||3. — febres. "Ter sốt, cất cơn sốt. — 
fastidium. Liệu cho khỏi chán. — fætum. Làm 
sảy thai.—morsus. Ghữa đấu (phải giống gì)cản. 

ABII, perf. Abeo, 

ABINTEGRÒ, adv. Còn một lån nữa, lại, cho lọn, 

cho hét. 

ÂBIRTESTATòÒ, adv. Chẳng-có lời ot, hay là chúc 
thu. — mo tuus est. Nó đã chết mà chẳng có làm 
chúc thư. 

ÂBINVICEM, adv. như' Ìnvicem. 

ABIOT - 05, ?, và us, i, s. f. Đỉnh tử thảo. 

ABITI — 0, 0925, S.f. như - 


An — US, 9s, s. M. 1. Sự đi ra, sự trầy đi. 2. 
Đàng đi, ldi. 3. fig. Sự vẻ, sự chết. |2. Abi- 

_ lum sepi ë. Rào lối. 

ÂBiTLR, unipers. Người ta di vẻ. 

AsiecI, perf. Abjicio. 

A8JEcTE, adv. Cách hèn. 

Angcn - 0, onis, S. f. 4. Sự bó đi. 2. Sự ở cách 
hèn hạ, sự xử cách hèn, sự ngũ lòng. 3. Sự 
chịu bò, sự chịu chê, sự chịu xi nhục. 

ABJECT — US, d um. {. part. pass. Abjicio, (ai, sự 
gì) Đã chịu bỏ ra, đã chiu vật xuống, nằm xuống, 
hạ xuống. 2. adj. Phàm phu, hèn hạ. || 1. — in 
profirentem Tiberim. Đã chịu bỏ xuống sông 
Tibèri. Lurtator — ad jedes. Quân vạt đã phải 
vật ngã xuống dưới chân ( ai ). — metu. Đã 
thát kinh. Non est abjeclo animo. (nó) Chẳng 
hay ngã lòng. || 2. Á//eet gemitus. Lời than 


ABJ 


van hèn hạ. Elegi — esse in domo Dei magis quàm 
habitare in tabernaculis peccatorum. Tôi đã chọn 
ở bậc hèn trong nhà Đức Chúa Lời hơn là ở 
làm một vuối kẻ có tội. 


Anc — 10, Zë, abjec - i, abject - um, ere, a. 1. 
Vật, ném, quăng, giày, bỏ đi, bô xuống. 2. 
fig. Hạ xuống, chê, làm xí nhục. 3. Từ, từ bỏ, 
dé, mát, chẳng muốn nhàn. || 1. — insigne re- 
gium de suo capite. Cắt triều thiên ra khỏi đầu 
mình. —annulum in mare. Ném cái nhắn xuống 
biến. — se in puteum. Gieo mình xuống giếng. 
— se ad pedes alicujus. Sắp mình xuống dưới 
chân ai. Abjice te hànc. Mày xở ra khỏi đây. 
|| 2. Hic annus auctoritatem senatús abjecit. 
( những việc xảy ra trong ) Năm nay đã làm 
cho quyền thế triều đình kém đi. — se alicui 
supplicem. Hạ mình xuống mà xin ai. || 3. — 
ædificationem. Thôi, chang muốn xây nhà nữa. 
— consulatum. Từ chức quan consulê. — a- 
gros. Bộ ruộng mình ( bán hay là đẻ cho người 
khác). — obedientiam. Mát sự vàng lời. — 
gloriam. Chê chàng xem sao danh tiếng. 


ÂBJUDICAT - US, đ, um, part. pass. bói 


ABJUDIC - 0, as, avi, alum, are, a. 1. ( quan ) Ra 
lý đoán cho ai mắt sự gì. 2. Cát lấy. 3. Từ 
bỏ. 4. Chối, chẳng wng. || 1° — aliquid ab ali- 
quo. Quan xử cho at chàng được sự gì. ||2. — 
avita ab aliquo. CAL lấy của cha ông đã lối cho 
ai. — se è mid, Tự văn. || 3. — sibi libertatem. 
Từ bỏ sự thong dong mình. || 4. Zd totum ab- 
judico. Tôi chói cả sự ấy. 


ABJUŒ&— ES,tn, 201. plur. Loài vật chưa vực, chưa 
mang ách. 
ABJUG - 0, as, avi, atum, are, a. 1. Tháo Ach, mở 


ách. 2. fig. Phân rẽ ra, phân chia ra, biệt ra, 
đẻ ra cho xa. 


_ÁBJUNCT—US d um, part. pass, bói 


' ABJURG - 0, as, avi, alum, are, 


ABJUNG - 0, is, abjunx-—i, abjunct-um, ere; a. 
: Phân ra, lìa ţa, mở Ya, giai ra, 

ÂBJURATI — 0, onis, S. f. Sự thẻ mình chẳng có ( của 

_ nọ đồ kia ). | TEE cà. 

ÁBJURAT - US, Q, um, part. pass. Abjuro. 1. (sự gi) 
Ai cầm trái phép công bàng. 2. ( sự gì ) Ai thể 
làm chứng mình chẳng cỏ. || 1. Abjuratæ rapi- 
ve, Sự gì người ta cầm trái phép công bång. 

a. ( quan ) Ra lý 
đoán luận cho ai hỏng của Ze — aliquid KIẾP: 
Idem, 

ABJUR - 0, as, avi, alum, are, à. Chới, lầy lời thể 

_ mà chối. — debitum. Chối ng. — creditum. Chối 


ABL 
của cầm. — mihi certiùsest guàm dependere. Tôi 
thà chối chẳng thà mắt tiền. 

ABLACTATI — 0, onis, S. f. 1. Sự tôi tôi con. 2. Kì 
tôi tôi. : 

ÂBLACTAT — US, â, um, part. pass. bởi 

ÂBLACT — 0, as, avi, atum, are, a. 1, Tôi tôi con. 2. 
fig. Bem con ra khỏi mẹ. 

ABLAQUEATI — 0, onis, s. f. Sự bói gốc cây ( cho 
khỏi nghẹn 1 

ÂBLAQUEAT — US, 4, um, part. pass. bởi 

ÂBLAQUE— O, as, avi, atum, are, a. Bói gốc cây 
( cho khỏi nghẹn ). 

ABLATI— 0, 0n2s, 5. f. Sự cất lấy. 

ABLATIV - US, a, um, adj. ( ai, sự gì ) Cát lấy, phân 
ra, phân rẽ ra. — ( hiểu ngầm casus ). Casu thứ 
6 trong tiếng latinh, là casu vốn chỉ sự phân 
ra, lìa ra, đi khỏi. 

ABLAT — OR, oris, S. f. Kẻ cướp lấy, kẻ đem đi. 

ˆ ABLATT— US, đ, um, part. pass. Aufero. — uberibus. 
(con mọn ) Đã chịu tôi tôi. S 

ABLECT — US, a, um, part. pass. (ai, sự gì ) Đã chịu 
chọn ra, đẹp, dễ coi. Ablectæ ædes. Nhà đẹp. 

ÂBLEGATI — 0, onis, $.f. Sự sai đi, sự khiến đi ra. 
— juventutis Bd bellum. Sự sai các kè đang thì 
đi đánh giặc. , 

ÂBLEGAT — US, a, um, part. pass. Ablego. ` 

ÂBLEGXIN — A, um, s.n..p. Phần ruộtngười ta chọn 
mà tế bụt thần. 

ÂBLEG - 0, as, avi, alum, are, à. 1. Sai đi. 2. Xua, 
can, liệu cho ai đi ra khỏi. || 4. — venatum. Sai 
đi săn bản. || 2. — pecus d prato. Đuôi đoàn vật 
khỏi ruộng cò. — /0zảs. Xua ra khỏi nhà. 

ABLEPSI - A, æ, $. f. Sự tối tăm trong trí khôn. 
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cho sạch, rửa, giặt, tâm, gội, súc. 2. Tưới 
nước. 3. fig. Đền tội, làm cho sạch tội. || 1.—. 
pedes alicui. Rira chân cho ai, — se v. corpus. 
Tåm. ||2. — agros. (nước mưa) Tưới đất, tưới 
ruộng. || 3. — peccata lacrymis. Lấy nước mắt 
mà rửa tội mình (ăn năn khóc lóc đền tội). 
ABLUTI — 0, onis, $. f. 1. Sự rửa, sự giặt, sự tảm, 
sự súc. 2. fig. Sự làm cho nên sạch tội. || 2.— 
peccatoris est in sanguine Christi. Sự kế có tội 
được sạch thì tại máu thánh Đức Chúa Jêsu. 
ÂBLUT - OR, oris, s. m. Kẻ rửa, kẻ giặt; kẻ làm 
cho sạch. 
BLUT — US, a, um, part. pass. Abluo. 
ÂBLUVI— UN, ?, s. n. Lyt, sự nước làn ra. 
ÂBMATERTER — A, æ, S. f. Chị (hay là em) bà cổ. 
ÁBMITT — 0, is, ere, a. như Amitto. 
ABNAT— 0, as, avi, atum, are, n. Bơi đưới nước 
mà đi khỏi (nơi nào). | 
ÁBNEC - 0, AS, trí VÀ qui, atum, are, à. Giết, chém 
chết. | 
ABNEGATÈ, adv. Cách rộng rãi, cách chảng tìm 
ích riêng mình. E 


- ABNEGATI — 0, onis, s. f. 1. Sự chối. 2. Đức bỏ 


ÂBLEỲ - 0, as, avi, atum, are, a. DO, giúp đỡ (cho | 


nhẹ ). Xem Allevo. 

ÂBLIGUR - 10, ìs, ivi, ilum, ire, a. Xa xl, phung phá. 
— patria bona. Phung phá của cải cha mẹ đã 
lối cho. Abligurit. Nó là đứa phung phá. 


_` ABLIGURITI +0, onis, s. f. Sự phung phá. 


“ẨBLIGURIT - OR, oris, s. m. Kẻ phung phá. 


- ABLING - 0, ¿s, ablinx -.i, ablinc — tum, ere, a. Bôi, ‡ 


xứcC. —.oculos. Xức con mắt. 
ÂBLOC — 0, as, avi, atum, are, a. Cho thuê. 
ApLUp — 0, È; ablus - i, ablus - um, ere, n. Ở khác, 
chàng giống như. Hæc d te non multim abludit 
imago. Ảnh này và mặt mũi anh chẳng khác 
_ nhau mấy. | 


vì 


quên ích riêng mình. 

ABNEGATIV - US, a, um, adj. ( sự gì ) Chỉ về chối. 
Abnegatiua verba. Lời chối. 

ABNEG — O, as, avi, atum, are, a. Chối chẳng muốn 
nhận, chẳng muốn cho, chẳng muốn trả, ele 

, bô.—depositưm. Chối của giri. — comitem. Chối 
chẳng muốn đi đàng vuổi ai. 

ABNEP — 08, atis, s. m. Chút lai, huyền tôn. 

ABNEPT - IS, ?5, S. f. Chút gái. 

ADNOCT - 0, as, avè, alum, are, n. Đêm trọ ở (nơi 
khác). 

ADNOD— o, as, avi, atum, are, a. Cát những bướu 
cây. 

BNORM - IS, e, adj. (ai, sự gì) Qhẳng cứ phép chung, 

chẳng cứ meo chung. — sapiens. Quân tử 

chẳng về môn nào sốt. ` 


. ÂBNORMIT - AS, atis, s. f. Sự chẳng cứ phép chung. 


ABLU —0, 73, i, lum, ere, a. {. Lấy nước mà làm į 


_ÀBNUITI—0, onis, s. f. Sự chối. 
` ÀBNU — 0, is, i, abnu — tum, ere, n. và a. tùy nghỉ. 


4. Lắc đầu (mà chỉ mình không có), chẳng 
ưng, etc. 2. Chẳng wng, chẳng ưa, chảng cho, 
chẳng chịu, từ chới, chống trả. ||4. Mutus ab- 
nuit, Người câm lắc đầu. ||9. A bnuebant parere. 
Chúng nó chẳng chịu vâng lời. — aliquid ali- 
cui. Chẳng cho ai sự gì nó xin. — crimen. Chẳng 
chịu tội gì. Nec abnuilur. Chẳng có ai chối. 


— ABO d ABR 

ÅBNUR - Us, ge, s. f. Cháu đâu. Aboritur voz. Hết tiếng (nói không ra tiếng). 

Ange - US, Ø, um, adj. (sự gì) Chi về chối. Â BÓRISC — op, eris, i, dep. như Aborior. 

ẢBNUT - 0, as, avi, atum, are, n. và a. tùy nghi. | Anoss — us, ós, s.m. Aborti - o, onis, S.f. Aborti - 
Lắc đầu mà chối, năng chối. ' um, ¿, Abortiv - um, € và Abort- um, d. `. 

ÂBOLEFAC - 10, is, ere, như Bự sảy con, sự såy non: e 

ABORT — 10, is,*ivi, dtum, ire, n. Sảy hay là sinh 
non. SS 

ÂBORTIY— Us, a, um, adj. 1. Ranh, (người hay là 
vật) chịu sinh non. 2. (người hay là vật) Sinh 
non. 3. (sự gì) Làm cho såy con. ||1. fig. Abor- 
(ut messium fuy(us. Lúa chết táp chết rôt. ||3. 
Abortivum ( hiể»u ngầm medicamentum ). Thuốc 
làm cho sảy con.. 

ABORT— 0O, as, avi, atum, are, n. như Abortio. 

ABORT - US, ås, s;m. Sự sẩy con. Abortum inferre, 
Làm cho (ai) sảy con. A bortum facere v. pati. Såy 
con. fig. Abortus facere. Làm những việc không. 
Jon, — siderum. Sự các ngôi sao mọc lên. 

ABORT - US, aum. part. pass. Aborior. — est sol. ; 
Mặt trời đã mër. 

ÂBPATRU - US, i, S. m. Anh (hay là em) Geet cố 
nội. 

Ann A, æ, s, f. Con đòi trẻ tuổi. 

ÀBRAD —.0y is, abras —¿, abra — swm, ere, a. 1. Cao, ˆ 
gọt, cåt.2. fig. Nat nộ mà lấy của. ||1.— barbam. 
Cao râu. ||2. Terrore — aliquid ab aliquo. Nat 

_- BỘ ai mà lấy của nó trái phép công bång. 

Apps - US, a, um, part. pass. Abrado, Abrasbem 

-_@apwt, Đầu trọc. : 

Å BRELICT-US, đ, zn,bởi Abrelinquo,nhæ Relinquo. 
(ai, sự gì) Đá chịu bỏ, đã chịu từ bỏ, đã chịu đẻ. 

ÂBRENUNTI - 0, as, avi, afmn, are, n. trị dat. Bỏ, từ 
bỏ. — diabolo. Bò ma qui. | 


ABOL — EO, es, evi hay là ui, itum, ère, a. 1. Xoá, 
số, bỏ di, phá đi, tuyệt đi. 2. Cách chức, đình 
hải. IH. — iņagines. Phá các hình tượng. — 
nomina reorum. Bo tên các kè bị án. — corpus 
igne. Bót xác ra tro. A boleri. Chịu tuyệt đi (chết). 
||Ð.——magistratuưm alicui. Cách chức quan nào. 

— legem. Bãi luật nào. — testamentum. Luận 
phi chúc thư. 

ÂBOLESC - 0, 1s, abole — vi, ere, n. 1. Hay măt đi, 
biển đi, hư di, nát. 2. Chẳng còn ai cứ, chẳng 
ai giữ nữa. It. Vinea non abolescit. Cây nho 
không hay chết. Nondùm memoria aboleverat. 
Där giờ tích ấy còn, người ta còn nhớ. ||2. A- 
bolevit lex. Điều luật nào không ai giữ nữa. 


ABOLITI — O, onis, s. f. Sự phá đi, sự phi đi, sự 
cất đi, sự xá. — trihutorum. Sự xá thuế, — cri- 
minis. Đại xá. — sententiæ. Sự luận phi án. 

ABOLIT — OR, oris, s. m. Ke phá, kẻ phi, kẻ cát, 
kẻ đình bai, ; 

ABOLIT — US, &, um, part. pass. Aboleo. 

ÀBOLL — A, æ, s. f. Áo quân lính mặc ngoài, áo 
ngoài pawi quân tử đời xưa. 

ÂBOMAS Zu, ¿, $. n. Đại tràng. 

Ảð0XINABIL — 1S, e, adj. (ai, sự gì) Đáng người ta 
góm và ghét, - quái SỞ. Abominabilis est Deo 
peccator et peccajum ejus. Đức onna Lời góm 
kẻ có tội hiển tội nó. 

ÂBOMINAMENT — UN, ?, s. n. Sự góm ghiếc, sự quái 


gó. ÅBREPT - US, a, um, part. pass. bởi 
ÂBOMINAND - US, a, um, part. pass. fut., như Abo- ABnIP - 10, de, ui, abrep - tum, ere, a. Cất, căt lấy, . 
minabilis. _ cất khỏi, cướp, lột. — aliquem de convivio ad 


cruciatum. Dem ai ra khỏi tiệc mă điệu đi xử. 
` — se contumeliis. Lánh sự nhuốc nha. — se, 
Trón tránh. 


Anwar — 0, onis, s. f. 1. Sự góm hay là ghét (đi 
gì). 2. Sự gì người ta góm hay là ghét. ||2. Pec. 
calum esđ—. Sự tội là sự lôi lạ đáng người ta 


/ 


ghét hét sức. 


ÂBOMIN — 0, as, avi, atum, are, a. áChảng quen 
dùng máy) như 


ÁBOMIN — OR, aris, atus sum, ari, d. tri acc. 1. Lấy 
sự gì làm điểm dữ. 2. Gớm, ghét. 


ÂBONINOS — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Chi điểm di. 

ÀBORIGIN — ES, um, s. m. pl. “Ñhững người bản 
cuốc, người bản thỏ; những ngành con mọc 
gắn góc cây. 

Än — IOR, eris, lus sum, iri, dep. Chết; sẩy con, 


ABROD - 0, is, abros - i, abro - sum, ere, a. Găm, 
cån, khói. ' 

ẢnROG — ans, antis, adj. cả ba giống. (ai, sự e 
„ Khiêm nhường, hèn hạ, phàm hèn. 

Reger 0, onis, S. f. Sự luận phi, sự bãi, sự 
cất, sự phá tuyệt. — legis. Sự bãi luật gì. 


ABROG - 0, as, avi, atum, are, a. 1. Luận phi, đình - 
bãi. 2. Cát đi, làm cho mất. || 1. — imperium :. 


alicui. Cắt quyền quan nào. — legem. Bãi lề 
luật nào. ||2. — libertatem. Cát sự thong dong ai. 
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AnROsi, perf. Abrodo. 

ÂBROTON — US, ¿, s. m. và Abroton — um, :, s. n. 
Nhân trần, thanh hao. Abrolonum vinum. Rượu 
(hay là nước) thanh hao. 

ABRUMP - 0, is, abrup — i, abrup — tum, ere, a. 
4. Bẻ, hái, phá, bớt, xé, cát, nhỏ, đứt, etc. 
Làm cách nào cho hai sự rẻ nhau ra. — vincula. 
Tháo lòi tói. — venas. Mö mạch máu. — ramos. 


Bé ngành cây. 2. fig. Dịch ra nhiều cách tùy 


regimen nó. — sermonem alicujus. Cướp lời ai. 
— sermonem (suum). Đang nói nửa lời liền nín 


lặng. — lucemv. vitam, Giết (ai). — somnos. Đánh. 


thức (ai đang ngủ ). — iter. Bang đi nửa đàng 
liền thôi ( bán đồ nhỉ phế ). — rem inchoatam. 
Bò việc dở. - 


ABRUN - US, đ, um, adj. (ai, vật gì) Chẳng còn bú 


sữa. 


ApRUPTÈ, adv. Bing chốc, túc tốc, bắt thìnhlình, 


bất ưng. — agere. An ở hay là làm xôi thì. 


ÂBRUPTI — 0, onis, $. f. 1. Sự bẻ, sự phá, sự hái, 
sự đứt, sự cảt, sự nứt ( cái gì); sự gì đã phải 
bẻ, phá, etc. 2. fig. Sự la, sự rẫy (vợ), sự bất 
thuận. || 1. Propter venulæ Abruptionem sangui- 
nem ore vel naribus emittere. Sặc máu. 

ABRUPT — UN, ?, $. n. Sự đốc, vwc, chỗ eao dóc, 
chỗ hiểm hóc. be per abrupta. Đi qua những 
nơi hiểm hóc. Tractus in abruptum. ( ai ) Đã 

: phải kéo xuống vực mất. Ex abrupto; như Ab- 
ruptè. 

ABRUPT - U9, a, um, 1. part. pass. Abrumpo. 2. 
adj. ( giống gì ) Cao đốc, hiểm hóc, bất thình 
lình. Abrupti torrentes. Những suối chảy mạnh. 
Abrupta ripa. Bờ dốc. Abruptum lucrum. Lợi 
lộc người ta chẳng trông (bát thình linh. ) 


ABs, prœp. như A; quen đặt trước chữ c, q và ¿. 
Â BSGED — ENS, entis, part. Abscedo. 


ÁBSCEDENT — IA, ium, part. n. pl. dùng cách sub- 
stant, ( sự eil Cách xa, trông lù mù. 


ÂBSCED - 0, i$, abscess-?, abscess-tm, ere, n. 1. 
tri abl. cùng â, ex. Đi khỏi, đi về, biến mất, 
2. fig. Từ bỏ, chết, thôi việc gì. 3. Lên cái ung, 
lên cái thư. || 1.— ab urbe. Ra khói thành. — 
in altum. Ra ngoài khơi. A bscedit ægritudo. Bệnh 
khỏi, bệnh đã. -|| 2. — munere. Thôi việc ( về 
đáng bậc mình ). — incæpto. Bỏ việc gì dö. Ab- 
cessil, (ai) Đã đi về, đã chết. ||3. Sub linguá 
aliquid abscedit. Lên cái ung ở đưới lưỡi. 

ÂBSCESSI - 0, onis, S. f. và 


ABSCESS - US, #s, s. m. 1. Sự di khói, sự di VỀ. 2. 
Cái ung, cái thw. 


ABS 
Apscm - 0, is, ?, absci - sum, ere, a. như 
ABscIND — 0, z3, abscid - ¿, absci 
Chặt, chém, cåt, xé, biệt ra. 2. fig. Cất, cất lấy, 
giảm bớt. || 1. — terris undas. Dem nước biệt 
ra khỏi đất. — caput alicui. Chém đầu ai. — tu- 
nicam. Xé áo chít ra. || 23. — spem. Cất sự trông 
cậy ( làm hay là nói cho ai mất trông cậy ). — 
sibi aliquid. Kiếm láy sự gì cho mình, hay là rút 
bớt sự: gì cho mình (là chẳng dùng sự gì). — 
multum laudi. Giảm bớt lời khong khen. 
ABscIsÈ, và Abscissè, adv. Cách vån tát ` 
ÂðSCISI - 0, onis, và Abscissi — o, onis, s. f. Sự chặt, 
sự chém, sự cắt, sự xé, — vocis. Sự mất tiếng đi. 
ÂBSCIS - US, a, um, part. pass. Abscido, như 


ABSCISS - US, a, um, 1° part. pass. Abscindo. — in 


duas partes. ( ai, sự gì ) Đã phân ra làm hai. 
Abscissa verba. Lời không liên tiếp, lời không 
có đầu đuôi. 2° adj. Nhiệm nhặt, hiểm hóc. 
— locus et arduus. Nơi hiếm hóc. Abscissa sen- 
tentia. Lý đoán công bàng. 3° subst., m. Ab- 
scis — us, i. Cậu bộ, người hoan. 
AsscoxpIrÈ, adv. Cách kín, cách chẳng rö. 
ABSCONDIT — OR, oris, s. m. Kẻ giấu giếm. 
ABSCONDIT - US, a, um, 1, part. pass. Abscondo. 2 
adj. Kín, kin nhiệm. Deus videt in abscondito. 
Ở nơi tối kín Đức Chúa Lời cũng xem thấy. 
ABSCOND — 0, 78, i, ilum, ere, a. Giấu, che, An, chứa. 
— aliquid ab aliquo, vel alicui. Giấu aì sự gì. 
Fumus abscondit cælum. Khói che cả trời. — se 
d facie alicujus.. Lánh mặt ai. — se. Âu mình. 
Absconditur sol. Mặt trời lặn xuống. 


ÂBSCONSÈ, adv. nhu Absconditè. 


ABSCONSI = 0, onis, s. f. 1. Sự giấu giểm. 2. Nơi 
giän (sự gì), nơi An mình. 


ÂBSCONS - oR, oris, s. m. nhir Absconditor. 


ÂBSCONS — us, a, um, part. nhw Absconditus. 

ABs - ENS, entis, adj. tri abl. cùng å (ai, sự gì ) 
Vắng mặt; dä chết. A bsentis alicujus desiderium. 
Sự nhớ ai vång mặt. Abseņles versus dicere. 
Đọc câu thơ thuộc lòng. A bsentes prosunt præ- 
sentibus. Kẻ chét làm ích cho kẻ sống. 


Å BSENTI — A, æ, s. f. Sự đi vắng, sự vắng mặt. 
ABSENTI — 0, is, ire, n. tri dat. Chẳng hợp ý cùng 
( ai). | | 
ABsENTIV — US, a, um, adj. (ai ) Hay đi vắng lâu. 
ABSENT —0,đ, avi, qÌwm, are. 1. a. Đầy đi, đuôi di. 


2. n. Đi váng, bỏ nơi ở mà đi, kiểu chẳng đến ` 


( nơi nào ). 
ÀBSER —0. as, avi, alum, are, a. Khoá, đóng cưa. 


- ssum, ere, a. Å. 


vi ._.. AE es "` e ` of agent Do ky 


ABS 

ABSID —A, #, S. f. như Apsis, 

 ABSIDĄT— US, a, um, adj. (cái gì xây ) Kiểu mai 
luyện, kiêu cửa vò vò, kiểu bán nguyệt. 

ABSILI— 0, 78, ui ( hoa ivi ), absul — tum, ire, n. 
Nhảy lui lại, nhảy ra.—nidum. Nhảy ra khôi tô. 

ÀB§IMIL — 18, e, adj. trị dat. ( ai, sự gì ) Khác, khác 
nhau, chẳng như, chẳng giống như. Haud — 
alicui. Giống như ai, chẳng khác ai, hệt ai. 

ÂBSIRTHIAT— US, đ, wm, adj. ( sự gì ) Đã pha rượu 
ngải cứu vào. . 

ÂBSINTHIT — ES, æ, s. m. Rượu ngải cứu, ` 

ÀBSINTHI — UM, ?, S. n. 1. Ngải cứu, ngải. 2. Nước 
ngải. 3. Sự gì trái ý, trái tỉnh mà có sức linh 
nghiệm. 

ABS ~ IS, idis, s. f. như Apsis. 

ABsıisT —O, is, abstit—;, ere, n. def. tri abl. hay 
là abl. cùng a, 1. Đi ra khỏi, Dabé, 2. fig. Thôi, 
đẻ, bỏ, dừng lại. || 1. — loco. Bỏ nơi nào. || 2. 
— obsidione. Giải vậy. Absiste precando. Hãy 
thôi xin, chớ xin nữa. Non absistam benefacere. 
Tôi sẽ chẳng bỏ làm sự lành. Non priùs abstitit 
quảng... Nó đã chẳng bỏ cho đến khi... 

Apart, subj. Absum, năng dùng cách unip. mà 
khuyên đừng, xin đừng, chối cho mạnh. — 
à nobis học flagitium ut fugiamus abistis. Ta đừng 
cả lòng trốn những ké ấy. — te isla quærere. 
Anh chảng khú tìm những sự ấy. 

ABSIT — US, a, um, adj. (ai, sw gì) Ở cách xa. 

Assoc — En, eri, s m; Ông cụ chồng hay là vợ. 

ÂBSOL — EO, et, evi, elum, ere, n. như 

ABSOLESC — 0, 18, absole — vi, absole — tum, ere, n. 
( thói ) Bä cũ rồi, (thói người ta) đã bỏ, chẳng 
giữ nữa. 

ABSOLUTẺ, adv. 1. Lon, tuyển vẹn, tận tuyệt. 2. 
Cách vần tát, cách gẫy góc. || 1.— doctus. Người 
thông cho lọn. ||2. —respondere. Thưa đích thật. 

ÂB8SOLUTI — 0, onis, S. f. 1. Sự ở lọn ven, việc đã 
rồi. 2. Sự tha, sự giải. || 1.— „dieu. Sự xử 


đoán cho xong. || 2.— ở peccatis. Sự tha các | 


tội lỗi. 


ÂBSOLUTORI - US, d, um, ad, 4. ( sự gì) Chỉ về tha. 


thứ. Sententia absolutoria. Lý đoán tha. 2. 
( thuốc ) Có sức chữa đã, rất linh nghiệm. 
ÂBSOLUT — US, 4, um, part. pass. Absolvo. 1. ( ai, 
sự gì) Đã được cởi, gö, cứu, khỏi; tha. 2. Đã 
lọn, thành, xong, đáy, hản. 3. Chẳng có sánh 
vuối gì. || 1. Absoluta anima vinculis corporeis. 
Linh hồn chẳng còn mắc xác thịt nặng nề. — 
capilis v. capitali crimine, Đã khỏi án xử tir, || 
2. Absoluta vila. Đời người đã Ion, Absolulum 
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opus. Việc đả xong. Absoluta donatio. Sw cho - 
(cái gì ) dứt. || 3. Adjeclivum absolutum. Adje- 
ctivô ở bậc positivô, chảng sánh vuối gì. Super- 
lativum absolutum. Superlativô chẳng có sánh 
vuối gì ( thí dụ: Rex clementissimus. Vua rất 
nhân từ ). 

ABSOLYV — 0, is, i, absolut— um, ere, a. 1. Cởi, tha, 
gö, giải, mở. 2. fig. Tha, xá. 3.Làm cho lọn, 
làm cho xong, liệu cho xong, kẻ cho hết; phá 
tuyệt. || 1. — canem. Thả chó. — valvas. Mở 
hai cánh cửa. || 2. — bello. Tha ( cho ai ) sự đi 
đánh giặc.—peccata alicui v. aliquem à peccatis. 
Tha các tội cho ai. || 3. — aliquem. Xử việc 
mình vuối ai cho xong. — creditorem. Xử vuối 
chủ nợ ( trả nợ cho xong ). — pensum. Làm 
cho xong việc đã chỉ. Orationem sequentibus 
absoluitezprobrationibus. Ở cuối bài người trách 
những điều này. — diem v. vitam. Chết. — se. 
Tự vẫn. 

ÂBSON — ANS, antis, adj. ( ai, sự gì ) Chàng hợp 

“ cùng, nghịch cùng. 

ÂBSONANTI — A, æ, S. f. Sự chẳng hợp, sự nghịch 
cùng. 

ABsonė, adv. 1. Cách chảng hợp cung, cách có 
tiếng khản, tiếng ương. 2. fig. Chẳng phải lë, 
trái lẽ. Won — dicere. Nói thậm phải. 

ÂBSON — US, Ø, um, adj. 1. (ai, sự gì) Ghảng hợp 
cưng, ương tiếng. 2. fig. Chẳng hợp cùng, 
nghịch cùng, chẳng xứng. || 1. Absona por, 
Tiếng ương. Absonæ litteræ. Chữ cứng, chữ 
khó nói, khó nghe. ||2. Tecta a6sona. Mái không 
xứng ( nhà ). 

ABSORB — EO, es, ui ( hoạ absorp -sè ), absorp- 
tum, ere, a. 1. Nuốt, húp, hao tón. 2. fig. Dịch 
ra nhiều cách tùy subjectô. || 1. — humorem. 
Hút khi đất. — totas placentas. Ăn hết các đồ 
các thức. || 2. Unda rupes aÖsorbet. Nước giàn 
ra trên ghênh, nước ngập ghềnh. — sanguinem, 
( sự gì) Hao Lon tỉnh thần. Absorberi æstu glo- 
rie, (ai) Chi lo cầu danh. Æstus nos consuetu- 
dinis absorbet. Thói ép ta, ta không theo thói 
không được, ta phải chịu thói quen, etc. 

ÂBSORPT — US, d, um, part. pass. Absorbeo. 

ÂBSPELL — 0, (8. ere, a. như Aspello. 

ABSQUE, præp. trị abl. Vô, chẳng, chẳng có, trừ, 
đừng ké. — morá. Tức thì, — te. Không có anh. 
— paucissimis omnes credunt. Chi có ít kẻ không 
tin. l 

ÂðSTANTI - A, æ, s. f. Sự cách xa, sự ở xa Xôi, sự 
vắng mặt. 

ÁBSTEMI— US, đ, um, adj. như Abstenius. 
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, ÅBSTENI — US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Kiêng rượu, 
vốn không uống rượu được. 2. Tiết kiêm. || 
1. — vini. (kế) Không uống rượu được. Abs- 
temium prandium. Bữa không có rượu. ||3.— 
positorum in medio. Kiêng các dé đã don, 

ABSTENTI — 0, onis, $. f. Sự kiêng giữ, chẳng tra 
tay vào, sự chẳng chiu. — kæreditatis. Sw chẳng 
nhàn của cha me đã ldi cho. 


ÂBSTENT — US, a, um, part. pass. Abstineo. 1. (ai) 
Chiu cảm lại, phương trở. 2. fig. Đã phải biệt ra, 
đã phải va cắt sự thông công. — ở bonis pater- 
nis. Chẳng được linh phản của cha đẻ cho. 

ÂBSTERG — EO, 95, EES abster—§t0n, ere, a. 
-như 


ÂBSTENG - O, is, abster — ar, abster - stun, ere, a. 1. 
Chùi, lau, lot, cất, quét, làm cho sạch. 2. Làm 
cho nguôi đi, phá tan, giải, khuấy. || 1. — vas. 
Chùi bình. — araneas. CAL hay là quét màng 
dèn. — vinus. Rira đấu tích. — lacrymas. Lot 
nước mát. ||2. — lacrymas alicujus. Yên ùi ai. 
— Ilolorem, metum, molestias, luctum. Làm cho 
(ai) quên sự đau đớn, bỏ lòng sợ, không lo 
buồn, giải phiền sảu. 

'BSTERRE— 0, 28, ui, ilum, ere, a. 1. Lấy sự nat 
nò, đe lỗi, gioa giẫm mà can gián. 2. Can, 
khuyên đừng. ||. — de segelibus anseres. Đuỏi 
ngồng kẻo ăn lúa. — aliquem d se. Nat nộ ai 
kéo đến cùng mình. ||2. — aliquem å re aliquå 
faciendå. Gan at đừng làm sự gì. — d vitiis. 
Nói cho ai lánh đàng tội lỗi. 

ẢBSTERRIT — Us, a, um, part. pass. Absterreo. (ai) 
Vi sợ Thà bỏ việc dä toan, sợ bài, 


AusrEwsi, perf. Abstergeo,và Abstergo. 
ÁBSTERSI — 0, onts, s. f. Sir chùi, 
su làm cho sạch. 


ÀBSTEHS — op, ores, $. M. Ke chùi, ké lau, kẻ lọt, 
ké làm cho sạch. | 


sw lau, sw lot 


ÅBSTERS — US, a, um, part. pass. Abstorgeo, và 
Abslergo. 

'ABSTIN— AX, acis, adj. (ai) Tiết kiệm. 

ÅBSTINEND — US, a, um, part, Abstineo. 1. (sự gì) 
Người ta phái kiêng. 2. (ai) Phải kiêng sự gì. 
||1. Hodiè o nobis alistiñenda est caro. Hôm nay 
ta phái kiếng thit. ||2. — cibo. Phải kiêng ăn. 


ABSTIN — ENS, enl is, part. Abstineo. (ai, sự gì) Kiêng 
giữ, tiết kiệm, giữ mực vừa. Abstinentes oculi. 
Con måt chàng đám trông sự chẳng nên,—a/en¿ 
¡ boni ). Chẳng đám lấy của người. — pecuniw. 
Cháng hay tham của. — rebus enems. Giữ 
mình sạch sẻ, chẳng mê sur đâm dur. 
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ABSTINENTER, adv. Cách tiết kiêm, cách vừa phải - 

Â BSTINENTI — A, æ, $. f. 1. Sự kiêng giữ, sự chẳng 
tham, sự chẳng lấy của người, sự trung liêm. 
2. Sự giữ nure, sự chẳng thái quá về đàng nào. 
3. Sự tiết Kiếm, sự kiêng của ăn. [| 1. Munus 
sưuunul abstinentiå traducere. Làm việc dän 
bậc nào trung liếm lắm. || 2. /n domo Agesilaš 
plurima signa abstinentiæ. Trong nhà ông Agê- 
silaô có nhiều dáu tỏ ra người giữ mực vừa 
phải. || 3: — diei febrim mitigat. Kiêng ăn 
mòt ngày thì bệnh sốt bớt di. Abslinentiå fi- 
nire vilam. Đó cho mình chết lå. — carnis, Bur 
kiêng thịt. 

ÂBSTIN — EO, e, ui, absten — (um, ere, a. 1. Liệu 
cho ( người nào, sự gì) ở cho xa; can. 2. Kiêng, 
kiêng giữ, giữ kéo, chẳng đám. 3. Ở tiết kiệm, 
kiêng của ăn uống. 4. Gất sự thông công. || 1. 
— manus d se. Chẳng giết mình. — aliquem bel- 
lo. Can ai đừng đánh giặc. — ignem ab æde. 
Chång đốt nhà. — adolescentiam in duritiå. Ép : 
mình chịu khó khi còn đang thì. || 2. A co- 
mitibus regis injuriam non abstinuit. Nô cũng cả 
đám chứi nBững kẻ đi cùng vua.2.— set đặt tò 
hay là hiệu ngắm ) aliquå re. Kiêng giữ chẳng 
dùng, chẳng làm sự gì. — se injuri. Chẳng 
dám làm thiệt hại. — culpå. Giữ mình cho 
sạch Lt. — publico. Chàng ra mặt vuối người 
ta. — se ab aliquo. Lánh ai, chẳng đi lại vuối 
ai. — à nece inimici. Không giết kẻ thù. {| 3. 
— debet ger, Kẻ liệt phải kiêng ăn. Ajš(mere 
debent pulli. Chẳng nên cho gà con ăn. || 4. 
— aliquem. Ra va dứt sự thông công cho ai. 


Aner — 0, as, ili, itum, are, n. trị abl. cùng â. Ở 
cho xa, đứng cho xa. 


+ ABSTOLL - 0, ¿$, ere, a. như Aufero. 


ÄBSTORQU — E0, es, abstor - sĩ, abstor— lum, ere, 
a. CAL lấy, cướp lấy. — aliquid ab aliquo. Hà 
hiếp ai mà lấy của. 

ÀBSTRACTI — 0, onis, s. f. Sự cất đi, sự rút đi, sự 
chia ra. 2. Tiếng (rang trải, tiếng chung, sự 
dùng tiếng chung mà nói (thí dụ: Juventus est 
inconsiderata, thay VÌ juvenes sunl inconsiderati. 
Ké tuỏi đang thì vớn ăn ở lếu láo ). 


ABSTRACT - US, d, um, part. pass. Abstraho. 1.(ai, 
sự gì) Đã chịu cất lấy, kéo ra, chia ra, điệu đi. 
2. Trồng trải, chung, chảng chỉ riêng về ai. || 
9. Nomen bstractum. Tên abstractô, không chí 
riêng về ai ( thí dụ: juventus, tuổi đang thì, 
thay vì juvenes, kẻ đang thì; senectus, tudi già, 
thay vì senes, ké già). Vumerus— . Số abstract 
chi trồng, như mòt, hai, ba. Tiếng này đối vuöi 
Concretus. ı Hãy xem Concretas. i 
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ABSTRAH - 0, ¿$, abstra-Z/, abstrac- Run, ere, a. 1. 
Lấy sức mạnh mẽ mà cắt, lấy, kéo, rút, chia, 
điều, lôi ra, đem (at, sự gì ) ra khỏi. 2. Xui, rủ, 
đỏ. || 1. — aliquem å, è, de aliquå re ad, in alinm. 
Dem ai ra khỏi sự gì mà đến sự khác. — vi ali- 
quem. Lẫy sức mà båt ai đi.—in servitutem. Bem 
đi làm tôi. — ad supplicinum. Điệu đi xử, — ali- 
cui capitis cutem. Lộ(da đầu ai ra, — è sinu pa- 
(rie. Dem (ai) ra khỏi nước nó. — er oculis. Cát 
khỏi con mát. A4 abstrahitur cogitationibus. 
Người chia trí đi đàng khác. Sæpè abstrahitur 
a sensibus. Người hay ngất trí đi. || 2. — milites 
d lepido. Đồ linh bỏ ông Lêpiđô. A bono in pra- 
vum abstrahi. (ai) Phải xui bỏ đàng chính mà 
theo đàng tà. Abstrahi adŁe'licas lauces. Muốn 
lấy tiếng trọng bởi đánh piie mà ra. 

ÂBSTRING — 0, ¿s, aLs!rin - zi, abstric - tum, ere, a. 
Buông, mở, giải, nói, cói. Aer eio nodo. Khi 
nút đã cởi rồi, 

Â8STRUD - 0, is, abstru - si, abstru - swim, ere, a. 
Giáu, che, chẳng tó ra.—se. Án mình.—tristi- 
lium. Giả cách vui vė. 

ÂnSTRUSÈ, adv. Cáoh kin. 

ÂBSTRUSI - 0, onis, s. f. Sự giấu, sự che, 

ÂBSTRUS — US, og, zm,*pbrf. pass. Abstrudo. ( ai, 
sự gì) Kin nhiệm, khó hiểu, cao nhiệm. — 
dolor. Sự đau đớn gidu kín trong lòng.—ømo. 
Người thâm hiểm. Á6s/zsa argwmentatia. Lễ 
cao khó hiểu. 

Â8STULI, perf. Aufero. - | 

Ap — SUN, es, fui, esse, n. irreg. (chia nhw Sum), 
tri abl. 1. Đi våņg, vắng mặt, ở xa ( nơi nào ). 
fig. Chét. 2. Ở khác, nghịch, chẳng như, chẳng 
hợp, chàng xứng. 3. Thiếu, chàng có. 4. Trị 
dat. Ching làm ích, chẳng giúp, chẳng bênh. 
|li — domo, urbe, ab urbe. Đi vắng nhà, chẳng ở 
thành. Domini dum absun(, Đang khi các chúa 
di äng d signis. Ở xa cờ ( chẳng ở trong dinh 
cơ ). 40sưnt, Các kẻ ấy chẳng còn ( đã chết rồi ). 
US. Nihil à me longius abest crudelitate. Chẳng 
có sự gì tôi ghét cho bảng sự di tợn. — å sen- 
tentiå alicujus, Chẳng hợp ý cùng ai. Absumus 
d naturå ferarum. Ta chàng có tính như: các 
muỏng dü. —à bella. Chẳng ưa sự đánh giặc. 
— à principis persond. (sự gì) Chẳng xứng kẻ 
làm đầu, 'kẻ cả. Mam aÌ evt ab iis. NÓ cách xa 
( hơn hay là kém ) các kẻ ấy lắm. Mute abest 
a pulchris. Hàn nó chẳng đẹp. ||3. Abest histo- 
ria litteris nostris. Trong các sách ta không có 


sử kí. Vetustate dentes absunt. Đến tuổi già thì 


rụng răng. || 4.— alicui. Bô ai, chẳng giúp ai. 
Ego Antonio abfui. Tôi chẳng có binh ông An- 
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tonið. Hor nomen longè iis aberit. Tên này sẽ 
chẳng làm ích gì cho các kẻ ấy. Mihi abfuit for- 
tuna. Tôi đã chẳng may, Tres aberant noctes ut... 
Thiếu ba đêm nữa mà... Haud multùm abfuit 
quin inlerficeretur. Xuít nữa mà nó phải giết. 
Tantum abest ab eaout... Chẳng những nó không 
...( mà lai). 

Â BSUMED - 0, inis, s. f. Sự ăn uống xa xí, sự hao 
tổn, sự mòn múi. 


ABSUN - 0, is, psi, plum, rre, a. 1. Hao tån, tiêu” 
dùng, 2. /ø. Phá, làm hư cách nào, dot, giết, 
phụng phá, xa xỉ, dùng chẳng nên, || 1.— mer- 
sas. An hết các mâm ( các thức ). Quid vini ab- 
sumpsit? Nó đã uống hết bao nhiêu rượu? 4b- 
sumo diem. Tôi lấy ngày ( lầy thì giờ) mà....— 
pecuniam. Tiêu tiên bạc.— nactem iter faciendo. 
Bi đàng suốt đêm. ||2. ncendium domos absum- 
psit.Các nhà đã phải đốt ra tro.— navigium. Ðánh 
đảm tàu. Quinquaginta homines absumit -pestis. 
Năm mươi người phải chết dịch. A bsumi morbo, 
veneno, fame. Bởi bệnh, bởi thuốc goe, bởi đói 
mà chét. Plures fames quåm ferrum absumpsit. 
Kể chết đói nhiều hơn kẻ phải giớt. 

ÂBSUMPTI - 0, onis, s. f. như Absumedo. 


ABSUMPT - US, A, um, part. pass. Absumo. Classis 
absumpta vi lempestalis. Đoàn tàu phải cơn 
phong ba chìm mất cả. 

ÂBsuRn, adv. 1. Cách ương, chẳng hợp cung, 
cách nghịch tai. 2. fig. Cách phi lý, cách trái 
mùa, cách đại. || 1.—eanee. Hát chẳng hợp 
cung. ||2.— dicere. Nói sự gì nghe cháng đang. 

ABSURDIT - AS, atis, s. f. Điều phi lý, điều nghe 

— chẳng đang. 


ABSURD — US, Ø, um, ad). 1. (ai, sự gì) Chàng hợp 
cung; khó nghe, ương, nghịch tai. 2. Phi lý, 
nghe chẳng đang, trái mùa, dại. || 1. — sonus. 
Cung wong. || 2. A bsurdum est hæc audire. Nghe 
những sự ấy thì đại ( chang khá nghe những 
sự ấy ). Absurdum tempus. Trái thì. 

ÂBSYNTHI - UM, ?, $. n. như Absinthium. 

† ABUL- #, arum, s. f. p. Nơi (äm, nhà tắm; 
nước nóng mà tắm. 

t ABULI— A, #, 8. f. Sự liều mình, sự ăn ở chẳng 
khôn. 

† ABUL— Us, ¿, s$. m. Kẻ liều mình, kẻ ăn ở vô ý 
chàng khôn. 

ẢBUND — ANS, antis, part. Abundo. 1 ( ai) Được 
dư dät, đẩy där. 2. (sự gi) Nhiều, có dư đạt. 
|| 4. Homo — (hiểu ngầm droits (Nei giầu 
có dư dàt. — otio. Phong lưu, thong thả lắm. 
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|t 2° — oralio. Bài mĩ duyệt khéo léo, bài có 
` nhiều lẽ. — tristitia. Sự buồn sầu quá thẻ lắm. 

ABUNDANTER, adv. như Abunđè. 

ÂBUXDANTIT— A, æ, S. f. Sự đáy dấy, của cải dư 
dàt, sự cả thể ( về đàng nào ). Er abundantiå 
cordis os loquitur. Bởi đây lòng miệng mới nói 
ra. — amoris tui erga me. Sự anh yêu mến tôi 
lắm. 

ÂBUNDAXTI — O, onis, S. f. Lut, sự tràn ra. 

+ ABUNDATUR - A, æ, s. f. như Abundantia. 

AstyNpĖ, adv: Nhiều, đủ, dư dật, bội hậu. — po- 
tentiæ. Đủ quyền. — similis. Giống như (a1) 
lắm. — omnia illis erant. Các kẻ ấy có đủ mọi 
sự dư dàt. — flere. Chảy nước mắt dòng dòng. 
— est illi facere hoc. Nếu nó có làm sự này thì 
dä đủ. 

ABUND — 0, as, avi, alum, are, n. 1. trị abl. Tràn 
ra. 2. (sự gì) Có dư dät, có nhiều. 3. Được (sự 
gì ) đủ, dư dạt. || 1. Fons abundat in omnem 
partem. Mạch nước chảy tràn ra tư bê. Abun- 
dat sanguis per nares. Đô máu cam, Duc huyết. 
||2. fig. Abundabant præmia. Khi ấy có nhiều 
phần thưởng. || 3. — doctriná. Thông thái lắm. 
— 0its. Đầy nét xấu. — divitiis. Giầu có lắm. 
Si quando — ræpero. Ví bằng sau này tôi có 
nên giảu. i 

ÂBUND - US, &, um, adj. như Abundans. 

+ Aen 0, is, abuss - ¿, abus - tum, ere, a. ĐỐI. 

ABUSI - 0, onis, s. f. 1. Sự dùng ( của gì ) chẳng 
nên hay là quá lẽ. Sự thái quá, sự trái lẽ. 2. 
Sự dùng tiếng nào về ý khác, chẳng phái chính 
ý nghĩa tiếng ấy ( cũng gọi là catachresis ). 

ABUSIVẺ, adv. 1. Cách chẳng nên, cách quá lẽ, 
cách trái lẽ. 2. ( nói ) Tiếng nào về ý khác, 
chắng phải chính ý nghĩa tiếng ấy. 3. ( làm ) 
Cách sơ ý, thảo lược, qua quit, dối, cho xong . 

Anen — US, a, um, adj. ( sự gì ) Người ta dùng 
cách chẳng nên. 

ABUS — OR, oris, s. m. Kẻ dùng (sự gì) cách chẳng 
nên, kẻ phung phá. 

ABUSQUÈ, præp. trị abl. 1. Từ ( nơi nào ). 2. Từ 
(bao giờ). || 1. — manè. Từ sớm mai. ||2. — Oce- 
ano. Từ biên. 

1° Asus- cs, a, um, part. Abutor. 

9° ABUS—US, ås, s. m. 1. Sự dùng chång nên. 
2. Sw dùng. 3. Sw dùng cùa gì hay mòn, hay 
hao, hay hư, hay hết. 

ABUTEND— US, a, um, part. fut. bởi 

ABUT — OR, eris, abu - sus sum, ?, dep. tri abl. (hoạ 
acc.)i. Dùng chẳng nên hay là quá lë. 2. Dùng 
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nên. 3- Làm hư, xa xi. || 1. — divitiis. Dùng 
của cải cách chảng nên. — palientiå alicujus. 
Nhờ lòng người ta hay nhịn mà làm việc 
chẳng nên làm.— muliere. Hiếp người nữ. ||9. 
Sagacitatecanumabutimur. Ta nhờ sự khôn ton 
chó. — errore hostium. Nhờ sự quản giặc tin 
lầm (điều gì). ||. 3. — omni tempore. Làm hư cả 
thì gið.—rem patriam. Phung phá hết cơ nghiệp 
mình. — operam in re. Tôn công trong việc gì. 
F ABVERT — 0, čs, ere, a. như Averto. 
` ABYOL — 0, as, avi, atum, are, n: nhw Avolo. 

ABYDEN — A, orum, adj. n. p. Sự kè nhè, lặt vặt, 
bön bờ. — dicere. Nói kè nhè, nói bön hờ. 

ABYSSAL— IS, e, adj. (ai, sự gì) Sâu như vực. 

ABYSS —US, ¿, S. f. 1. Vực, vực sâu. 2. Địa ngục. 

Ác, conj. (quen đặt nó trước chữ: câm). 1. Và, 
cùng. Bonusgue — prudens. Và lành và khôn. 9. 

- Như. — si. Như thé là, dường như. 3. Cũng, 
Faciam—lubens. Tôi sẽ làm, và cũngbảng lòng. 
4. Là (sau tiếng so sánh). Accedit res longèaÙiter 
—pttáram. Việc xây ra khác lắm, chẳng phải 
như tôi đã nghĩ trước. ⁄x2gu&—.Cũng nhĩr, cho 
bảng là, Capere plis —. Đựng nhiều hơn là. 

Acaci—a, æ, s. f. 1. Nha thảo, hoè thụ. 9. Giỏi 
phấn bởi cây hoè mà ra. 

ACADEMI — A, æ, S. f. 1. Vườn cây cối ở gần thành 
Á thênê (là nơi ông Platô cùng các đầy tớ quen 
hội nhau mà luận lẽ cao; bởi đấy) 2. Tràng 
học, nơi nào có nhiều kẻ hội hợp mà học. 3. 
Môn ông Platô. i 

ACADEMIC — US, đ, um. adj. (ai, sự gì) Thuộc về 
tràng học, thuộc về môn ông Platô. 

ÂCALANTI — 1S, dis, s. f. Chim hồng đầu tước nhỉ. 

ÂCALEPU — GEZ f. Nàng hai, hoả ma. 

ÁCANACE — CH a, um, adj. Thuộc về cây cỏ môi. 

ACAN — US, ¿, s. f. Thứ cò môi. 

ACANTHIC —E, es, s. f. Nước cây lá thuốc giòi. 

ÁCANTHIN — US, &, um, adj. (cây ) Có gai; thuộc về 
cày tiên nhàn chưởng. 

ÁCANTH - IS, idis, s. f. như Alacanthis. 

ÂCANTH — US, ?, s. m. Tiên nhân chưởng; cây rất 
thơm kia. 

ÂCAPHRACTARIT— US, ?, s. m. Lính cầm giáo, . 

† A0APN - US, dg, um, adj. (giống gì) Không có khói. 
Acapna ligna. Cùi cháy mà không có khói. 
Acapnum mel, Màt ong SECH ta lầy mà không ` 
đốt bọng. | 

AC - AR, aris, s. m. như Acarus. 

ACARN— A, æ, S. f. nhw Acorna, 
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AcaR— ON, ?, S. n. Thứ cây sim, tiếm như. 

Acar - US, ?, e. m. Con sâu nhỏ, phù du, con mọt, 
hoàng trùng. 

ÂCATI — UN, 2, S. n. Thứ tàu rắt nhẹ nhàng; cái 
buồm lớn, buồm cưu., 

ÀCAT — US, è, s. f. Thứ tàu nhe. 

ÂCAUST — US, a, um, adj. (sự gì) Không cháy được. 

+†ÀCCANT—O, as, avi, atum, are, n. Hát gần, hát 
cùng (ai). 

AccED — 0,38, acces - si, acces - sum, ere, n. tridat. 
hay là acc. cùng ad. 1. Đến gån, đến cùng, tới 
đến, ghé vào. 2. fig. Hợp cùng, chịu, ưng, theo 
bè. 3. Giống nhw. A Xảy thấy, chịu thêm vào, 
đi làm một cùng. 3. Tra tay vào. || 1. Accede 
Anc, Hãy đến đây. — ad urbem. Dën gần thành. 
—qdaiiguem ( hoạ aliquem). Dën cùng ai.— ad 
aurem alicui. Ghé vào tai ai.— ad periculum. 
Trí mệnh, liều mình. Turris cælo accedens. Tháp 
cao háu đến tận trời. || 2. — sententiæ, v. ad 
sententiam v. ad opinionem alicujus. Hợp một 
ý cùng người nào. — ad conditionem. Ưng 
chiu một điều gì. — monitis. Nghe lời nhủ bảo. 
Civilates qua Othoni accesserant. Những thành 


khi trước đã theo bè ông Othon. |[3.— virtuti 


alicujus. Nên người nhân đức bảng ai. — 
prorimus alicui. Nên giống như ai. — proxrimè 
Deos, v. Diis ad similitudinem. Nên håu bång 
các but thần. — ad veritatem. ( điều gì) Hầu nên 
thật, đã có phần thật. || 4. Accedit illi febris. Nó 
lên cơn sốt, nó phải sốt. Ejus adventu spes illis 
accessit. Khi nó đến, thì các kẻ ấy sinh lòng 
trông cậy. Accessit illi ætas. Nó đã thêm tuổi. 
Animus accedit Romanis. Binh Rôma lấy lòng 
can đảm. Accedit robur ælati. Sức khoẻ thêm 
lên làm một cùng Duo, — nihil potest ad illud. 
Chàng thêm được sự gì vào đấy nữa, Accedit 
ad ejus senectutem ut cæcus sit: Ké ấy già nua, 
lai mù mắt. Accedit ad cumulum quòd... Lai có 
điều này, là... Agris accedit pretium. Giá ruộng 
thêm lên. 3%. — ad rem gerendam. Tra tay làm 
việc hay là liệu việc. — ad rempublicam. Tra 
tay vào việc nhà nước( làn quan ). — ad causam. 
Chịu một việc gì. 

ACCELERATI — O, onis, s. f. Sự (làm hay là đi) mau 
hơn (khi trước), sự di hay là làm cho mau mắn. 


\CCELER — 0, a3, avi, atum, are, a, Giục làm cho 
mau hơn, làm mau, đi mau, vội vàng. — cur- 
sum. Chạy mau hơn. — gradum ~v. iter v. viam. 
Đi cho mau chân. Accelera (hiểu ngåm gres- 
sum). Hãy đi mau hơn. Accelera (hiểu ngầm 
opus), Hãy làm cho mau. — mortem alicujus. 
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Làm cho ai chóng chét. — magistratum alicui. 
Cho ai làm quan khi chưa đến tuổi xứng bậc 
ấy. — præcepta alicujus. Vâng lời ai mau kíp. 
— obsidionem. Giục làm việc vậy bọc ( thành 
nào) cho kíp. Quarè sic acceleras? Sao anh làm 
hay là đi vội vàng vuối? 

ACCENDI — UM, č, S. n. Bu cháy nhà. 


1° ACCEND — 0, ès, 3, accen — sum, ere, a. 1. Thắp 


lên, đốt cho cháy lên, châm, đốt làm cho nóng. 
2. fig. Xui giục, thôi thúc, gia thêm ; làm cho 
(ai) sinh hay là thêm lòng gì, làm cho ( sự gì) 
sinh ra hay là thêm lên. 3. Làm cho sáng ra. 
|| 1.— ignem. Dot, lửa. — lampadem. Thảp đèn, 
đốt đèn. — lignum. Đốt củi, — aras. Đốt lira 
trên bàn thờ. Æstas oram Ciliciæ accendit. 
Mùa hè thì bãi xứ Gilicia nóng nảy.|Ì 2. — dis- 
cordiam. Gieo lửa bất thuận. — aliquem in v. 
contrà alterum. Xui xiêm ai giận ghét người 
khác.— aliquem in pænam. Giục ai phat.—spem. 
Làm cho (ai) trông cậy vững vàng. — iram. 
Làm cho (ai) giàn, trêu giận. — mentes v. ani- 
mos, Khuyên bảo (ai) lấy lòng vững vàng. — 
sitim: Làm cho khát lắm.— pretium alicujus rei. 
Làm cho sự gì cao giá. — eguwm stimulis, Låy 
mũi nhọn mà thúc ngựa đi. || 3.— galeam gem- 
mis. Thêu những đá ngọc vào mũ chiến cho 
sáng ra. — genus suum. Làm cho nhà mình nỗi 
‘danh tiếng. Accendit opus a lòno Việc (khéo . 
léo) thì nở mặt thợ, 

† 2° AccEND- 0, onis, s. m, Kẻ đốt lên ; kế xui 
giục. 

ÁCCENST— EO, es, ui, um hay là itum, ere, a. Thêm 
vào, cho vào sò, kẻ vào sô, bỏ vào. — numero 
v. in numerum deor um. Cho (ai, våt BẢO) sự gì) 
vào sô các but thần. 

+ AcCENSIBIL - 1s; e, adj. Nóng cháy; (sự gì) cháy 
được. | 

ÂCCENSI — 0, onis, s, f. như Accensus, ûs. 

ÁCCENSIT - US, Ø, um, ‘part, pass. Accenseo. ` 

ÁCCENS — OR, 07'is, s. M. 1. Kẻ đốt lửa, 2. Kẻ dẫn 
đàng, kẻ đưa, kẻ làm mỗi. — zompøz. Kè áp 
việc trong lễ phép gì. 

1° ÀCCENS - US, a, um, part. pass. Accendo. 41.(sự 
gì) Đã cháy lên, đã chịu đốt ; chó] loà. 9. f'g. 
(ai, sự gì) Đã chịu giục, đã động (về đàng nào). 
|| 1. Ignis —. Lửa đỏ. Accense faces. Đóm đã 
đốt lên, || 2. — studio in oo d Mê sẹ gì. 

2° ÂCCENS `- US; 4, um, part. pass. Accenseo. (ai, sự 
gì) Đã chịu thêm yào. Ju his accensi cornic`nes, 
Những quản thỏi kèn đã sáp nhập vào cơ này. 
Accensi (milites). Những lính mới chiêu, mới 
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mộ, — (minister). Ké hầu các quan mà đi sai 
việc nọ việc kia, như lính lệ, xá nhân, nhà tơ,etc. 

3° AcCENS — US, ús, s. m. Sự dot lên. 2. Của lề 
phải đốt. 3. Cơn sốt rét. 

ACCENTIUNCUL— A, æ, S. f. Chấm nhỏ, dấu nhỏ 
trên chữ. 

ACCENT - OR, oris, s. M. Kẻ hát cùng (ai). 


ACCENT ~ Us, ås, s. m. Tiếng, giọng cao hay là thấp. 


2. Dấu quen đặt trên chữ latinh ( như ` e 
3. Sự gia thêm. || 3.—Aiem's. Sự rét già hơn. 
In maximo hiemis accentu. Giữa mùa đồng. 

AccEPi, perf. Accipio. 

ACcEPT — A, 2, S. f. Phần ruộng (ai) đã được. 2. 
Thứ tàu kia. 

ACCEPTABIL— IS, e, adj. (ai, sự gì) Có thẻ nhận lấy 
được, vừa lòng, đẹp lòng, tốt lành. — Deo 
victima. Muông sinh]à của lë đẹp lòng Đức Chúa 
Lời. e 

ACCEPTILAT— OR, oris, s. m. Kẻ chịu lấy, ké nhận. 

AccEpTnr—o, onis, s. f. 1. Sự chịu lấy, sự lĩnh 
lấy, 2, Sự thiên tư. 3. Ý nghĩa. ||3. Non, ei — 
persortrra apud Deum.. Đức Chúa Lời chẳng 
thiên tư ai. ||3. Zsta vox plurimas habet accepti- 
ones. Tiếng ấy có nhiều ý lám. 

+ ACCEPTIT— 0, as, avè, atum, are, àa. nhu 

Â°CEPT— 0, as, avi, alum, are, a. Chịu lấy, nhận 
lấy. — votum. Ưng cho như (người ta) xin. — 
jugum. Vàng phục. — argentum. Chịu láy bạc. 

AcCEPT—oR, oris, s. m. 1. Kẻ chịu lấy, kẻ nhận. 
a Kẻ thiên tư. 3. Chim bà cắt. 4. Thứ tàu kia. 
|| 2. — personarum non est Deus. Đức Chúa Lời 
chẳng thiên tư ai. 

ÂCCEPTORL— US, a, um, adj. (sự gì) Dùng mà chịu 

_ lấy đi gì.——modiolus. Ống nhỏ dè mà hứng nước. 

+ ACCEPTRICT— A, æ, s. f. như 

+ ACCEPTR— 1X, icis, s. f. Người nữ chịu lấy. 

Accert- UN, i, s.n. (biéu meim æs). Tiền được. 
Codex accepti et expensi. Số tiên được và tiên 
tiêu. Acceptum ferre x. referre v. habereY. facere 
-Biên vào só tiền được. Acceplo fucere peccata. 
Tha các tội cho ai. 

ACCEPT —US, a, um, 1. part. pass. Acciplo. (sự gì) 
Người ta đã chịu lấy, đã nhận. (khách) Người 
ta đã chịu lấy. (tin) Người ta đã nghe. 2. adj. 
fri dat. Đẹp lòng, vừa lòng. HI. Aecentt regio 
apparatu. Đã thốt đãi những kẻ ấy cách trọng 
thẻ đường như vua vậy. Malè —. Khách (người 
ta) dä chẳng trọng mấy. Hæc accepta tuentur. 
Chúng nó giữ các điều truyền này. ||2.— mili- 
tum animis. (người nào) Bình linh chuộng. Nihil 
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Deo accepltius quàm virlus. Chàng có sự gì đẹp 
lòng Đức Chúa Lời bằng nhân đức. Aeceplissi- 
mus apud te servus. Đứa tôi tá anh đắc dụng. 
ÂCCERS —10, ?5,20, ilum, ire, a. (chẳng quen dùng 
mấy.) Như Accerso. ` f 
ACCERSIT —OR, oris, s. m. Kẻ đi gọi, ké đi mời, 
kẻ đi đòi, kė đi sai ( mà đòi ai đến ), kẻ đòi 
ai đến. | 
1° ACCERSIT—US, a, um, part. pass. 1. (ai) Đã 
chịu đòi, đã chịu gọi đến, đã chịu mời đến. 2. 
Go. ( sự gì ) Bởi nơi khác mà ra. 3. (điều gì ) 
Caơ xa, lạ lùng, kì đị, đã vớ ở đâu, chàng tự 
nhiên. || 1. — 3 patre. Kẻ cha gọi đến. — a 
rege. Kẻ vua vời. || 2. Accersita humus. Đắt đã 
lấy ở đâu mà đem đến. || 3. Accersita joca. 
Những điều giču cot xa Xôi. — vino somnus. 
Giấc ngủ bởi đã uống rượu. | 
di ACCERCIT — US, #3, s. m. Sự gọi, sự đòi, sự mời 
( ai ) đến. +... 
ÁCCERS— 0, is, ivi, ilum, ere, aå. Bòi, gọi đến, 
mời đến, vời, sai rước. 2. fig. Làm cách nào 
cho được, cho phải sự gì. 3. Cáo. || 1. — me- 
dicum. Hước hay là cho đi rước thày thuốc. 
|| 2. — somnum medicamentis. Uống thuốc gì 
cho dě ngủ. — sibi morbum. Chiêu bệnh, liều 
mình phải bệnh. — mala. Liều mình phải sự 
khốn khó ( rước sự khốn khó ). || 3. — aliquem 
capitis. Cáo ai về tội nào đáng chét. 
ACCESSIBIL — 1S, e, adj. ( ai, sử gì ) Người ta đến 
gần được. 
ÂCCESSIBILIT - AS, alis, s. f. Sự để đến gần nơi 
nào, sự để vào cùng ai. 


` 
Peg 


AccEsSI — 0, onis, S: f. 1. Sự đến gần, sw đến. 2. ` 


Cơn sốt rét. 3. Sự thêm, phần thêm ( khi đã 
mua bán đi gì ). || 1. Quid tibè Aire — est? Mày 
đến đây làm gì? || 2. — dignitatis. Sự thăng 
chức. Áccessonem ædibus adjungere. Mở nhà 
mình cho rộng hơn, làm nhà khác gån nhà cũ. 

+ Access op, oris, s. m. 1. Kẻ đến gần, kẻ gần 
đến. 2. Kẻ tùy tòng, kẻ đi hấu, kẻ đi kèm. 

1° ACCESS — US, a, vm. part. pass. Accedo. (ai, sự 
gì ) Chịu đem gån.. Accessa et recessa ( hiểu 
ngắm unda). Con nước lên xuống, thủy chiếu. 

2° ACCESS — US, Gs, s. m. 1„ Sự đến, sự tới. 2. Lối 
vào, cửa vào, sự đho vào, cách thế vào. 3. Cơn 
sốt rét. 4. Sự thêm lèa, sự lớn lên. || 4. — et 
recessus maris. Nước lên xuống, thủy chiều. 
— solis. Sự mặt trời tới gần lái đất (trong mùa 
hè. ) ||2. Nullum sibi accessum ad altare Damin' 
relictum esse videns. Thấy mình cbång còn l: 
nào làm thày cả thượng phẩm được. Accessum 


AGC 


dare. Cho phép vào. || 4. — æltatis. Sự thêm 
tuổi. — et defectus dierum. Sự ngày ra dài ( mùa 
hè ) và vån đi (mùa đông. ) 

1°AccIp - ENS, entis, part. 1° Aocido. Gäng là subs. 
n. Sự tùy tòng, sự tình cờ, chẳng can gì đến 
chính việc hay là bản tính. Sự tai nạn. — est 
quòd mensa sit rolunda aut quadrata. Måm tròn 
hay là vuông thì chẳng hè gì. 


ge Accıp — ENS, enlis, part. 2° Accido. Đang xén, 
đang cắt, elc. 

$ ACCIDENTAL - 1S, e, adj. ( sự gì ) Xây ra tình cờ, 
bất ưng, bất kì. 

$ ACCIDENTALITER, adv. Tình cờ, bất ưng. 


ACCIDENTI — A, #, S. f. 1. Sự gì xảy ra, sự gì tình 
cờ. 9. Sự gì ai phải bởi người khác. 


4° Accip—0, iw? ere, ( thiếu sup. )n. 1. Sa 
xuống, ngå. 2. Đồn ra; chỉ về. 3. Xây đến, xảy 
thấy, xảy ra ( thường nói vẻ sự dữ. ) || 1. — 
ad pedes, — gd genug, — genibus. Sắp mình 
xuống dưới chân. || 2. Fama œccrd. Tiếng don 
ra.—ad qures,>—di+6us, (sw gì ) Bën tai người 
ta, người ta mång tiếng ( sự gì). Accidit in te 
verbum koc. Lời này chi về-anh. ||3. Quorsim 
koc accidet? Việc này sẽ ra thể nào? Mihi cala- 
mitas aeeidi(. Tôi đã phải sự khôn khó. Unip. 
Accidit ut... Hoá ra, sự này xảy ralà..  - 

2° AccID —O, ès, į, acci — sum, ere, a. 1. Cắt, chặt, 
chém, xén, gọi, cạo. 2. fig. Phá tan, hủy nát. 
Aecidit ille uno prælio res hostium. Người chi 
đánh một trận mà phá tuyệt quân giặc. 

† ÁCCI - EO, es, vi, tum, ere, a. như Accio. Đòi, 
với, mời, gọi đến. _ 

Á£CINCT — US, đ, um, parl. pass. Aocingo. 1. Dä 
thát lưng, đã xắn áo; (ai, sự gì) có đi gì chung 

.: quanh mình.:2. fig. Sàn sàng. || 1.-— ensis la- 
teri. Tó thanh gươm đét-vào lưng. Britannia 
tot qccrc(ta portubus. Xứ Britannia có nhiều 
cửa bé đường ấy. Armis—. Mang khí giới. Mu- 
lieres cilicio peclus accinctæ. Những người nữ 
mặc áo nhậm mình. — studio popularium. 
Người được lòng dân chuộng. ||2. Accincta 
bonitas. Lòng lành hãng sån sàng. 


ẢCCIXG — 0, 2, accin - +, accinc - fum, ere, a. 1. 
Thát lưng, xắn áo, mặc; liên cho (ai, sự gì) 
được cái gì chung quanh hay là gần mình. 2. 
-Sắp, don, don mình. || 1. — latus gladio v. — 
gladium lateri. Ðét gương. — sẽ ephod neo. 
( thầy cå juđêu ) Mặc áo ephod vải gai. ||2. Se 
prædæ aceingunt. Chúng né sắp chia môi. — 
se ad pugnam. Đáp ra chiến trận. Accingunt om- 


1ö AL 


nes operi, Mọi người sắp làm việc. Accingi ad 
consulatum. Sảp làm quân consulê. 


ÁCCIN --0, 75, ui, accen — tum, ere, n. trị dat. Hát 
cùng (ai), hát bè. 

ÂCCINXI, perf. Accingo. 

Acc - 10, ds, ivi và ii, ilum, ire, a. Bòi, mời, vời, 
gọi, rước. — doctorem filio. Rước thày dạy cho 
con mình. Fig. — mortem sibi. Tự vẫn (rước 
sự chét). , 

ÂCCIP—10, is, ACCEP-—¿, accep - tum, ere, a. 1. 
Lấy, chịu láy, bát lầy, cầm lấy. 2. Nhận lăy, 
chịu, được. 3. Chiu khách, đãi. 4. Chiu lấy 
bảng Îòng. 5. Nghe (tin), biết. 6. Nghe (lời xin). 
7. Hiểu, cắt nghĩa về đàng nào. ||1.— manibus. 
Cầm lấy trong tay. — pecuniam. Chịu lắy tiền 
bạc. — urbem. Hạ thành. — munus ab, de, ex 
aliquo. Chịu lấy của ai lễ. — pœnam ab aliquo. 
Phat ai. || 2. Statua accipit formam ex artifice. 
Tượng nên hình nọ hình kia thì tại thg. — 
frenum y. jugum v. imperium v. servitutem. Chịu 
vâng phục. — elzđen. Bai trận. — offensionem. 
Chấp (điều gì).— palmam. Được phần thưởng. 
— veniam. Được tha.—ætatem. Thêm tuổi, nên 
già. — in conjugem, — in matrimonium. Kết 
ban cùng. || 3. — aliquem apparatis epulis. Don 
tiệc trọng thế mà thết đãi ai. — aliquem leniter. 

` Ghịu lấy ai cách hiền tir.—verberibus. Đánh đòn 
(đãi ai bằng đòn). — se vino. Uống rượu (đãi 
mình bằng rượu). — malè hospites. Chẳng chịu 
khách cho hån hoi lịch sự. || 4. — judicium. 
Phục lý đoán. — conditionem. Chịu một điều 
gì. Deplebe consulem non acip¿ebat. Người chẳng 
chiu quan consul đã chọn trong kẻ thứ dân. 
— provinciam. Lĩnh việc. || Š. Te dixisse accipio. 
Tôi nghe anh đã nói. Nostram mentem accipe. 
Hãy nghe ý ta (là thè nào).—auditione, — famå, 
— rumore. Máng tiếng (sự gì). — erperimento. 
Từng biết. || 6. — preces. Nghe lời xin (ưng 
cho như người ta xin). || 7. Parum — rem 
aliquam. Hitu sự gì mờ mờ vậy. — ad verbum. 
Cát nghĩa (sự gì) vẻ nghĩa đen. — verbum in 
plures sententias. CAL nghĩa một tiếng về nhiều 
ý. — in malam partem. Cåt nghĩa về đàng trái. 
— ad contumeliam. Lấy làm nhuốc nha. 


ÂCCUPIT — ER, ris, s. m. 1. Chim bà cảt; tên chung 
các thứ chim hay bát chim khác. 2. fig. Ké 

' tham của. 

ÂCCIPITRARI — US, ¿, s. m. Kẻ xem sóc chim mồi và 
tập nó bắt các chim khác. 

ÂCCIPITRIN — A. æ, s. f. Thứ rau riếp hoang. 

+ ACGIPITR —0. as, avi, atum, are, a. Né ta. 
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ÂCCISM — US, ?, s. m. Sự giả lờ chối đi gì khi thật 
muốn lảm. 

ACGISS — 0, as, avi, alum, are, n. Giả lờ chối sự gì 
mình thật muốn lắm. 

ÂCCIS— Us, a, um, part. pass. 2° Accido. 


ACCITI —0, onis, s. f. Sự lấy phép kì binh mà bắt 
qui hiện ra. 


ÂCCIT—0, as, avi, alum, are, a. freq. Acclio. Năng 
gọi, etc. 

4° Accr — US, a, um, part. pass. Accio. 

3° Accır— us, ën, s. m. Lời đòi đến, hiệu mà gọi. 
Accitu patris venit. Nó vâng lời cha mà đền. 

Accivr, perf. Accio. : 


ÅCCLAMATI — 0, ont, s. f. Sự nhiều người hò reo, 
sự reo mừng, sự hò mà tỏ ra lòng không ưa. 


ÂCCLAMIT — 0, as, avi, alum, are, n.freq. Acclamo. 
Năng kêu lên, năng hò reo (tò ra lòng ưa hay 
là không ưa). 


ALAN —O, as, avi, atum, are, n. trị dat. Kêu lên, 
reo lên, reo mừng hay là hò mà tỏ ra lòng 
không ưa. Populus acclamavit. Gà và dàn đã 
kêu lên. Acclamatum est illi. Người ta đã reo 
mừng người. 

Â0CLINAT — US, d, um, part. pass. Acclino. (ai, sự 
gì) Chiều về, dựa vào, xế về. Acclinata tuinulo 
castra. Dinh cơ dứa vào đổi nhỏ (đóng dinh 
trên sườn đối nhỏ). 

ÂCCLIN — IS, e, adj. trị acc. cùng ad. (ai, sự gì) 
Nghiêng; dựa vào, chiều về. — columnes domus. 
Nhà có cột nống lên. — trunco, Dựa vào gốc 
Cây. — urbs monti. Thành dựa vào núi (xây 
lưng chừng núi). — ‘falsis ananss. Trí khôn 
chiều về sự đối trá. 

ÂCCLINT— 0, as, avi, atum, are, a 1. Nghiêng, đẻ 
nghiêng, cúi (mình), dựa vào. 2. Chịu về bè 
nào, theo bè nào, binh. It — latus. Nàm. ||2. 
— se ad senatum. Chiều theo bè triều đình. 


ACCLIN — US, Ø, um, adj. như Acclinis. 


Accu —1S, e, adj. (sự gì) Dốc. — valdė via. Đàng 
đi dốc lảm. 


ÂCCLIYIT — as, atis, s. f. Sự (đàng hay là đất) dốc. 
ÁCCLIY — Us, a, um, adj. như Acclivis. 


ACCOL— A, #, S. M. Kẻ ở gần, kẻ ở (có cửa nhà). 
Pastor — ejus loci. KẾ chăn chiên ở gần nơi ấy. 
Fluvii aceole Istri. Những sông con nhập vào 
. sông Danuhiô. 


ACCOL — O, ?8, ui, accul — lum, ere, a. Ữ gần, ở lân 
cận, ở (vẫn ở, có cửa nhà). — viam, Có cửa 
nhà ở ria đàng. — Rhenum. Có cửa nhà ở ria 
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bờ sông Rhênô. Fluvius accolitur oppidis. Hai 
bên bờ sông có nhiều thành. 


ÁCcowMoDATÈ, adv. trị dat. hay là acc. cùng ad. 
Cách xứng, cách hợp, cách phải, vừa phải. — 
meo ingenio. Vừa sức trí khôn lôi. 


ÁCCOMMODATI — 0, onis, s. f. Sự xứng, sự hợp, sự 
phải, sr vừa phải, sự tiện. 2. Sự làm cho xứng, 
cho hợp, cho vừa phải etc. — sermonum ad au- 
ditorum aures v. auribus. Sự dọn hay là chọn 
điều nói cho vừa trí khôn kẻ nghe. 


ÂCCOMMODAT - US, a, um, part. Dëss, Aocommodo. 
1. (ai, sự gì) Đã chịu dọn hay là sửa sang cho 
vừa, cho xứng, cho hợp. 9. ad. trị dat. hay là 
acc. cùng ad. Xứng, xứng hợp, vừa phải, tiện. 
3. Giống như. II. — ad consolandum. Có đủ điều, 


đủ sức mà yên ủi. ||2. -- ĐỀ BỊ: Xứngtínhtự ` 


nhiên. 
AccoMMo?p, adv. như Accommodatè. 


ÂCCOMMOD — 0, as, avi, atum, are, a. 1. Làm cho 
xứng hợp, làm cho dë coi, sửa dọn, lắp, sắp 
đặt. 2. Dùng ( sự gì về việc nọ việc kia). 3. Chiều 
lòng, theo ý. 4. Cho vay, cho mượn, cho nhờ, 
cho. ||1. — exordium in plures causas. Sửa dọn 
đầu bài giảng cho xứng hợp nhiều bàikhác. — 
sumptus ad mercedes. Lựa sò tiên tiêu vừa sô 

tiên được. — vestes. Sửa sang áo xống cho të 
chinh. — aures alicui. Nghe ai. — orationem 
quribus multitudinis. Nói cho vừa trí khôn mọi 
người hiểu được. — coronam sibi ù caput. Đội 
triều thiên. || 9. — curam auribus. Lắng tại mà 
nghe. — curam agris. Chăm việc canh nông. — 
` animum y. operam ad aliquam rem y. alicui rei. 
Chuyên cần sự gì. — jusjurandum ad testimo- 
nium. Thể mà làm chứng. — tempus ad... Dùng 
thì giờ mà... || 3. Se— ad voluntatem alicujus. 
Chiều lòng ai, theo ý ai. — suum consilium ad 
consilium alicujus. Bỏ ý mình mà theo ý ai. ||4. 
— get ædes. Nhường nhà mình cho ai ở. — 
opem. Giúp của. — consilium. Khuyên bảo. — 
se ducem. Xuất tướng. 
ÂCCOMMOD - US, a, vm, adj. như Accommodatus. 


+ ACCONGER— 0, is, acconges -si, acconges — tum, 
ere, a. Chòng lên, chồng chất, vun đồng. — 
dona alicui. Ban cho ai nhiều của hay là nhiều 
ơn. 


| Accre — 0, Ze, idi, itum, ere, a. 1. Tin, lấy (ai) làm 


tin cần. 1.Giao, phó, nö. II. Primò non gece: 
didit. Trước hết thì nó không tin. Quisnam illud 
libi aeeredat. Nào ai a cho anh làm sự ấy. 


ÂCCREMENT — UM, ?; s. n. Sự thêm lên, sự lớn lèn. 
— virtulis. Sw Län tới đàng nhân đức. 
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ÁCCRESC — 0,5, acere — vè, accre — tum, ere, n. Lên, 
mọc lên, thêm lên, nên lớn, hoá ra nhiều, 
hoá ra nặng. Flumen accrevit. Nước sông đã 
lên. Veteribus negotiis nova accrescunt. VIỆC 
trước chưa xong. việc sau tiếp đến. Nati illi 
accreseunf. Con cái nó một khi một nhiều. Do: 
lores — sensit. Nó đã thầy bệnh ra nặng hơn. 
Accrevit cespes pectori. Gỗ mọc lên cao đến ngực. 


Arengrt — 0, onis, S. f. Sự thêm lên, sự lớn lên.— 
bus. Sự mặt lăng một ngày một lớn hơn (từ 
mồng một đến rằm). 


.ÂGCRET — US, đ, um, 1. part. Accresco. 2. adj. Tro 
trẽn không thấm nước được. — lapis. Hòn 
đá trơ đặc. 


ÂCCREVI, perf. Àccresco. 
ÂCCUB — axs*antis; pass. Accubo. 


ÁCCUBIT — A, æ, S. f. và um, i, s. n. Giường nắm 
dya mà ăn. 

ÂCCUBATI — 0, onis, và Accubiti - o, onis, s. f. như 
Accubitus. 

ACCUBITAL — 1A, ium, s. n. pl. Gối dựa, gõi đảu, 
trái dwa. 

ÂCCUBIT — 0, as, avi, alum, are, n. Nằm, nằm dựa 

- mà ăn ( như thói nhiều nước đời xưa 13 


ACCUBITORI — US, Ø, um, adj. (sự gì) Thuộc về 
giường năm dựa mà ăn. Accubitoria toga. Ao 
đài mặc khi toan nằm dựa mà ăn. 


ÂCCUBIT — US, s, s. m. 1. Sự nảm gần, sư nằm 
dựa mà ăn ( như thói nhiều nước đời xưa ), 
sr nảm. 2. Giường nảm diwa mà ăn. 3. Sự ấn, 
sat dè. ||. — epularis amicorum. Sw những 
người bạn hữu hyp ăn uống cùng nhau. 


ÁCCUB- 0. gg, Wi, ium, are, n. Di dat. 1. Nam 
văn. ở gån, áp. 2. Năm ngủ. 3. Nam dựa mà 
ăn. ngói ăn. || 1. — monti. ( thành, làng, nhà ) 
Da vào núi, ở áp núi. Muice bini custodes ac- 
ruhant. Có hai tên lính hai bên người này. || 
3. — alicui in convivio. Nằm hay là ngồi gần 
ai mà ăn tiệc. — apud aliquem. Ăn cơm trong 
nhà ai. : 

ÁCCUBUI, perf. Accubo và Accumbo. 


ÂCCUn — O, is, ?, accu - sum, ere, a. 1. Hàn (hai sự) 
cùng nhau. 2. fiy. Thêm ( sự gì ) vào. 


ÂcƒUCMB —0, is, accub ~w, accub — ilum, ere, n. 1. 
Nàm. 3. Nåm dựa mà ăn (nhu thói nhiều nước 
đời xưa, ngồi ăn. || 1. — summis in undis. 
Nằm thẳng trên mặt nước. ||2. — in summo, — 
snperior, — summus. Ngôi án có trên hết, 
nuối chúa tiệc. 
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ACCUMULATĖ, adv. Từng đống, cách đầy dăy, 
cách tràn trụa, cách rộng rải. 

ACCUMULATI — 0, onis, s. f. Sự góp cho nhiều, sự 

 chông chất cho nhiều, sự đầy dày, sự tràn 
trua; döng đất chung quanh gốc cây, sự vun 
đắp. | 

ÂCCUMULAT — OR, oris, s. m. Ké chồng chất cho 
nhiều, kẻ góp, kẻ thu tích. 

ACCUMUL— O, as, avi, atum, are, a. Thêm ( sự gì ) 
vào, chóng chất, góp cho nhiều, thu tích, vun 
đắp. — aliquem donis. Ban cho ai nhiều của 
hay là nhiều ơn. — cædem cædi. Gičt đàng nọ 
lại lát đàng kia. — honorem alicui. Trọng kính 
ai lắm. — vineas. Vun đắt ở gốc cây nho. 

ÁcCURATẺ, adv. Cách kĩ lưỡng, cách căn kẽ, cho 
cần thận. — aliquem habere. Giữ vuối ai (vi 
né ). — agere aliquid. Làm sw gì cho kĩ càng. 
— fallere. Lira (ai ) cách khéo. 

ACCURATI— O, onis, s. f. Sự kĩ lưỡng, sự càn thận. 
— in faciend re, Sự kĩ lưỡng trong việc làm. 

ÂCCURAT — US, @, um, part. pass. Accuro, cũng là 
adj. (sự gì) Đã sửa dọn cho kỉ lưỡng. Accurata 
littera. Chữ viết rõ nét. 4eeurattan dicendi ge- 
nus. Cách nói xuôi mẹo hay là xuôi tiếng. — 
corporis cultus. Cách ăn mặc tế chỉnh. EECH 
ta malilia. Bu dòc dữ qui quyt. 


ACCUR— 0, as, avi, atum, are, a. Làm hay là don 
hay là lo liệu cho kỉ hết sức. — pensum. Làm 
cho kĩ việo đã chỉ. — prandium. Don bữa trưa 
cho hån hoi. — hospites. Chịu lấy khách cách 
tử tế (lo đến khách ). 


ACCURR — O, /5,2, 8CGUP - simn, ere, n. Chay đến, đến 
mau. — Bomam. Chay đến thành Ròma. — ad 
prætorem. Chay đến cùng quan prètorè. Aecrur- 
ritur abh universis. Moi người tuổn đến, 


ACCURSUM EST, part. pass. unip. Accurro. Người 
ta dä chạy đẻn. 
ÁCCURS - US, 4s, s. M. 1. Sự chạy đến, sự tới mau. 
2. Sw (lũ đông người) tuốn đến hay là xum 
hợp. i 
ACCUSABIL — 1S, 2, adj. ( người nào, việc gì ) Đáng 
chịu cáo, đáng chịu trách. 


ÁCCUSAXND — US, A, um, part. pass. Accuso, cũng là 
ad]. ( người nào. việc gì ) Đáng chịu cáo, đáng 
chịu trách. 

ÂCCUSATI— 0, onis, s. f. 1. Sw cáo, sự cáo trách, 
sự quở. 2. Sự tổ cáo ( ai tội gì trước mặt quan ). 
3. Bài kẻ cáo, đơn kiện. || 2. Actusationem ca- 
pessere. Chịu việc cáo (ai về ôi gì). Accusalionem 
comparare V, 00/022, Làm đơn Kon, 
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ÂCCUSATIV - US, đ, um, adj. ( sự gì ) Dùng cho được 
cáo. — ( casus ). Casu accusativô. gọi thẻ ấy vì 
nó trần tổ ai, sự gì chịu việc đã chỉ trong verbô. 

ACCUSAT - oR, oris, s.m. Kẻ cáo, nguyên cáo, nguyên 
đơn: kẻ trần tố, kẻ giác ra, kẻ trách. Accusa- 
lores antiquitatis. Những kẻ chê trách sự đời 
xưa. 

AÁCCUSATORIb, adv. Cách như kẻ cáo; cách độc địa. 

ACCUSATORI - US, dg, um, adj. ( sự gì) Thuộc vẻ kẻ 
cáo, thuộc vẻ sự cáo. .{ecusatfona4 vila. Nghè 
cáo giác. 

ÁCCUSATR - IX, 22/5, S. f. Người đàn bà cáo hay là 
trách. 

ACCUSAT - US, a, um, part. pass. Accuso. (ai ) Phải 
cáo ( tội gì), bên bị; kẻ đã phải trách. — apud 
prælorem crimine... (người nào ) Phải cáo vuối 


quan prêt(orê vì tội... — å se ipso sæpè quòd... 


Năng trách mình vì... 

ACCUSIT — 0, as, avi, alum, are, a. freq. Accuso. 
Trách cứ (ai, sự gì ). 

Accus - 0, as, avi, atum, are, a. 1. Trách, gu, 
2. Cáo, kiện cáo. || 1. — aliquem inre v. de reali. 
od v. aliquid. Trách ai vì sự gì. ||2.— aliquem 
capitis (hiểu ngầm crimine). Cáo ai một tội 
dáng chét. 

ÂACEDL — A, æ, s. f. Sự trơn ái, sự trẻ nái; sự chán, 
sự: ngã lòng; sự buồn phiên. — menlis. Sự linh 
hòn ra khô khan lạnh leo. 

Acrnt — OR, aris, alus sum, ari, dep. Ra khò khan 
nguội lạnh; ngä lòng, chán; buồn råu. 

ÂCENTET — A, orum, s. n. p. ( hiểu ngầm erstalla ). 
Giống thủy tỉnh không có vết gì. 

ACE —0, es, w, ere, n. Nèn chua, ra chua, ra gim. 

ACEPHAL - US, đ, um, adj. (ai) Không có đầu, 
không có tướng; ( sự gì ) không có dän. — ver 
sus. Câu thơ đã bỏ một hai chữ đầu. 

Ac- ER, ers, s. n. Gây tràng khê. 

Ac- ER, m. ac— ris, f. ac- re, n. adj. (ai, sự gÌ ) 
Chàng vừa, rất mwc dàng nào. 1. Vẻ ngũ quan: 
( mắt) chói, tốt, sắc: (tai) chói, diče tai, bát 
tai, bỏng, rõ; ( mũi ) thính mũi, mùi nặng hay 
là mạnh; ( giọng ) chua, cay, nồng, mặn; ( về 
đá đến ) nóng nảy, khó chịu, giá rét, tức xóc, 
xót xa. 2. Về tính not, tài trí, lời nói, việc làm: 
( về tinh nét, về lời nói việc làm ) nhiệm nhặt, 
thang, xóc xách, cứng, chua, nói chua, nói 
döl; (vẻ việc làm ) sièng năng, cần mẫn; ( về 
trí hiệu) sâư såc, biển báo; ( về trí đoán ) chắc 
chân; ( về trí nhớ ) sáng. 3. Vẻ các điều khác: 
lảm, tốt, dü’, cản thận, khó, nặng, chua, ele, 
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|| 1. — splendor. Sự sáng chói mắt. Color acer- 
rimi ruboris. Sắc đỏ lắm, dé chót chót. — vi- 
sus. Mắt sắc såo. Acris tibia. Dich chói tai, bát 
tai, bông. — sonus. Tiếng bỏng, Gëng kêu chói 
lói. — odor. Mùi hác, mùi hôi ( cách nào ). — 
naribus. Thinh mũi, — sapor. Mùi chua hay 
là cay. Acetum acre. Giấm mạnh.— sol Mặt trời 
nóng nảy. Acris hyems. Giá rét lắm, buốt lắm. 
— morbus, Bệnh nặng. Acriora supplicia. Những 
hình khô cực. — dolor. Đau xót, rát rúa. ||2. — 
animus. Trí biến báo, trí nhanh nhọn. Acre ju- 
dicium. Trí đoán chắc chắn. Acris memoria. 
Sáng dạ. Acris cogitatio., Sự suy ngắm cho thầu 
lẽ. Sự cầm trí lắm. Acris acies ingenii. Trí biến 
báo lanh chai. — dominus. Chúa hay là thày 
thảng nhặt. — potor. Tướng rượu, khoẻ nốc 
rượu. — inrebus gerendis. Siêng năng làm việc. 
— ad perdiscendum. Mê học. Acri animo facere. 
Làm hết lòng. Acris virlus. Nhân đức vững 
vàng. — militiæ. Mạnh bạo, anh hùng. Senes 
acres. Những kẻ già lão hay gắt gong, khó ở. 
— leo, Sư tử dp tgn. Acris ætas. Tuổi xuân 
xanh, tuổi mạnh sức. Acris cupiditas. Sự mong 
mỏi lắm || 3. Aeris sitis. Sự khát lắm. Acres 
imagines. Những tranh tốt màu. Acre prælium 
/acewe. Đánh trận di lắm. Aerem memoriam re- 
linquere. Dé những tích chẳng hay. Acris accw 
so, Sự cáo về điều nặng. Acris eustoda, Bur 
canh giữ cho cản thận. — arcus. Cung ( bản ) 
cứng lắm. Acris vox. Tiếng cứng, tiếng khán. 
Aeriom gravitas verborum. Những lời nặng quá. 
— vultus. Mặt dü. — nimis scriptor. Người chép 
sách nói chua quá. 


ÂCERAT — US, dg, um, adj. ( sự gì) Đã pha đã trộn 


rơm rạ hay là cám vào. 

ÂCERBAT — US, a, um, part. pass. Acerbo. (người 
nào, våt nào) Bä nên dữ hơn. 

AcrRBÈ, adv. Cách khó chịu, cách nhiệm nhặt, 
cách dữ. — ferre. Lấy làm khó chịu. 

ÂCERBIT - AS, alis, s. f. (hoạ Acerbitud - o, inis, 
s. f.) 1. Sự hoa quả còn xanh, còn chua, còn 
chát miệng. 2.fig. Sw chua chát, sự cứng cát, 
sự sống sít, sự ngặt phép, sự thắng tính, sự 
khó ở. 3. Sự buồn phiên đau đớn trong lòng, 
sự đữ, sự cựo. || 1. Dijudicare maturitatem ab 
acerbitate. Phân biệt quả chín quả xanh. ||2.— 
naturæ. Sw thẳng tính, sự khó ở. — morum. 
Cách ăn ở nhiệm nhặt. — objurgalionis. Sự 
quớ nặng điều. — verborum. Lời chua. || 3. Zn 
meis acerbitatibus. Trong cơn gian nan lo buồn 
Lôi. — doloris. Sự đau đớn rát rúa. — animi. 
Sw buôn bực trong lòng. — patris erepti. Sự 
thâm thiết vì cha đả chết. 


ACE 

ÂcFRB - 0. as, avi, alum, are, a. 3. Làm cho (sự 
gì) nên chua hay là cay. 2. Trêu giận, làm cho 
(ai) càng giận hơn; xui dém. 3. Nói thêm, nói 
già quá. || 1. — vulnus. Làm cho dâu tích càng 
rát, càng xót. ||2. — gaud'a alicui. Làm cho ai 
mắt vui. — animum. Trêu giàn. || 3. — crimen. 
Nói cho nặng tội hơn. : 

ÁCERB - US, a, um, adj. tri dat. hay là acc. cùng 
in, erga. 1. (hoa quả) Còn xanh, chua, chát 
miệng. 2. fig. (sự gì) Cay đẳng, chua chát, còn 
sớm, chưa phải thì tiết, còn dở. 3. Cwe, dữ, 
gian nan, cứng, khó chịu, chua. UI. Acerba uva. 
Chùm nho còn xanh. || 2. — partus. Con trẻ đả 
sảy non. Acerbum funus. Sự chết sớm, sự chết 
non. Aeerba puella. Con gái chưa đến tuổi gå 
chóng. /mpolitæ res el acerbæ. Những việc chưa 
mài giũa, còn dö. || 3. Acerba vox. Tiếng còi, 
tiếng cứng. — dolor ?isceruwm. Đau xót ruột. 
— dolor in vultu erat. Mặt châu chan tò ra sự 
cực trong lòng. — dies. Ngày rủi. — ictus. Lát 
\ đánh ) dữ lâm. — animus. Khó tính, tính khó 
Ứ. — vultus. Mặt dữ. — in conviciis. Người lấy 
lời chua mà gue. In rebus acerbis. Trong cơn 
gian nan. Acerbi tumuli. Những nơi dốc, khó 
lên. Acerbæ pænæ. Hình phạt nặng. Acerbæ fa- 
cetiz. Lời nói giễu chua. Acerbum frigus. Rét 
ngất, rét buốt lắm. — horror serrø. Tiếng cưa 
kêu xoèn xoet. 


ÁCERIS, gen. Acer và 4° Acus. 


CERNE — US, đ, um, và Acern us, a, um, adj. 
(sur gì) Thuộc về cây tràng khê, bằng gỗ tràng 
ề. S 


ACEROS — US, đ, um, adj. (sự gì) Đã pHa, đã trộn 
rơm rą hay là cám vào. — panis. Bánh bảng 
bột xấu. Ácerosưm lutum. Bùn đã nhào ra ( để 
trát nhà ). 


ÂcERh - A, #, $. f. 1. Bình hương, bát hương, 
hộp đựng hương. 2. Bàn thờ đốt hương. Ves- 


lam venerari acerrd. Đốt hương kính but nữ 
Vesta. i 


ÂCERRIMÈ, adv. superl. Acriter. 

ACER — US, a, um, adj. (sự gì) Không có pha sáp. 
Mel acerum. Màt ong không có sáp. 

ACEAVAL — IS, e, adj. (sự gì) Đã xếp từng đống cho 
nhiều. — syllogismus. Argumentô có nhiều 
SE syllogismô kép ( chính tên nó là Sori- 
(e3). i 


ACE8VATÌM, adv. Từng đống, từng lớp, từng lũ; 
lón lao, không có thứ tự nào. — se præcipitare. 
Túa đến lở tớ, chen nhau.— dicere.KÈ tóm tắt. 

ÁCERVATI— 0, onis, $. f. Sự xếp đống, sự chồng 
chát, việc thu tích. 
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ACI 
ÅCERVAT — US. A, um, part. pass. bởi 
ACERV — 0, as, avi, alum, are, a. Góp đồng: xếp 
từng đồng, thu tích. — verba et sensus. Nói 
nhiều lời và nhiều lë nữa. 


_ÄCERYV - US, ?, s. m. Đồng, dòng dän, (ai, sw gì ) 


có nhiều. — auri. Đồng vàng. — facinorum. Tòi 
lôi sò khói. — negotiorum. Nhiều việc lắm. 
Acker - 0, is, ac-, ere, n. Nên chua, hư di. Acescit 
aer. Khí trời đang bur đi. 
ACES — IS, ?s, S. f. 1. Giống cò kia. 2. Gong hàn 
the, bång sa. 
ACESTID — ES, wm, S. f. p. Lò sắt để nấu các giống 
kim. 
ÁCETABULARI - US, 7, S. m. Kẻ múa chén. 
ACETABUL — UM, ¿, S. n. 1. Bình đựng giảm. 2. Đĩa. 
3. Chén múa. 4. Lỗ kháp xương. A Đài hoa. 
6. Thú lào nhỏ. 7. Vòi sứa. 
ÂCETARI — US, a, um, adj. (giống gì) Có giảm pha _. 
vào. Acetaria (olera). Những rau tròn giấm. 
† ACET - 0, as, avi, alum, are, a. Bò giấm vào; fig. 
giục giả. 
ACETOS — US, 4, um, adj. ( giống gì) Chua, cay. 
Acetosa (herba). Rau chua me, nguu thiệt thảo. 


ACET - UM, ¿, S. n. 1. Giấm. 2. fig. Lời nói chọc, 


lời chua, lời giêu, lời nói lối. || 2. Acetum ha- 
bet in pectore. Người tỉnh tường. Aceto perfun- 
dere aliquem. (dó nhiều giấm trên đầu ai) Châm 
-chọc bi báng ai quá lâm. Aurem lotus aceto. Có 
trí sâu sắc, Aceto sata pectora. Những người 
có lòng ghen ghét hiểm khích. 

ACHAN - E, es, S. f. Thứ lào (đong), đồ lường. 

t Acmar —1S, ilis, s. m. Người bội bạc; người 
không có ơn (garasa). 

ACHAT—ES, æ, S. Mm. và f. Bạch mä não. 

ACHET — A, æ, S. f. Con ve ve. 


ÅCUILLE — A, æ, hay là ;s, idis, s. f. Trắc bá điệp. 


_ ACHILLE - UM, fe s. n. Hải hoa xưa quen dùng mà 


làm bút vč. 

Acus — oR, oris, s. m. Gái sang, cái chốc ở nơi đầu. 

AcuHR - as, adis, s. f. Gây lè rừng. 

t Acı- A, æ, s. f. Sgi chi xô vào kim may. 

+ AcIARI — UM, ?, s. n. Vỏ kim, ống kim, bao kim. 

ACICUL— A, æ, S. f. 1. Kim cúc, trâm. 2. Çá kim, 
châm ngư. 

ÂCICULARI — UM, d s. n. như Aciarium. 

+ AcICULARI— US, ?, s. m. Thợ kim may hay là 
kim cúc, kẻ bán kim. 


Acin‡, adv. Cách chua. 


ACI 
AciniT - A3, atis, s. f. Sw chua. sự chát. 
Acipor - UM, ¿, s. n. Thứ cây làm thuốc chữa 
chứng gản. 
ÂCIDUL - vs, a, um, adj. (ai, sự gì) Hơi chua. 
Atin—s, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Chua, chát; 
khó ngho. 9. Go Chắng vừa, chua. UI. — sonus. 
Tiếng còi, tiếng khó nghe. || 2. Zd est Ahun. 
Sự ấy chảnz vừa, sr ấy khó xem. khó nghe, 
khó chiu. 2 og. (người: Nói chua. 


ACI - ES, ci, s. f. 1. Múi nhon, lưới såe, sự nhọn 
ar sắc, 2. Sự sắc con mắt; con ngươi; con mát. 
3.Sự sâu sắc trí khôn. 4. Đầu bình, cảnh bình, 
hàng bình; trận, nơi chiến trận. 5. Sự cải lë, 
sự bàn lẻ. || 1. — Aust, Mũi giáo.— securis. 
Lưỡi riu. — unguium. Đầu móng. Aciem trahere 

- hay là øze/e, Mài cho sắc, cho nhọn. A ciem 
hebetare hay là perstringere. Làm cho cùn, cho 
nhụt di. Siricla oe es, Gươm dä tuốt ra. || 2. 
Acies cwr, Hai con mắt, — oculorum, Sit såe 
con mắt. Acem fugere. iai, sự gì) Khuất mắt. 
Aciem dirigere hay là flectere ad v. in aliquid. 
Trông xem sự gì. Aciem oculorum offendere. 
Nghịch mắt. Jntelligentia est mentis — Trihiệu 
là như con mát linh hồn. || 3. — ingenii, animi, 
— menlis. Sự trí khôn sâu såc.—animi obtusior, 
Trí ngu độn.——dwetor¿tatis hebeseit. Quyền phép 
bë trên (cùn đi) kém đi, ra hèn. || 4. — prima. 
Hàng dän binh. Magalie —. Trận thủy hay là 
binh thủy. Aciem disponere v. componere V. in- 
struere v„ ordinare. Bày trận, bò trận. — profli- 
gata. Bình đã bại trån.—integra. Bình còn túc 
số. Aeiem hostium amplecti, circumvallare. Bao 
bọc cánh binh quản giặc. Acie dimicare, Giao 

- chiến, Acies miscentur v. concurrunt. Quân hai 
bên giáp lá cà. — pedestris. Bình bộ. — equestris. 
Binh ki. Acie decernere. Chiến trận mà xử sự. 
In acie pharsalicå. Ở đám trận Pharsalô (gàn 
thành Pharsalô ). Jo mediam aciem invehi. Xông 
vào giữa đám chiến. — prospera. Trận may 
mắn. Acie v. in acie cadere. Tù trận. || 5. Zn 
aciem veniamus. Ta bắt đầu bàn lë (giáp trận 

. trí khôn). 

ÀCINAC — Es, îs, s. m. Gươm có lưỡi cong (là gwom 
quân Mahumôtanô quen dùng). 


ÀCINACE — US, a, um, adj. ( giống rượu) Bởi hạt 


quả nho mà ra. 
ACINARI — UM, ¿, s. n. Bình đựng chùm nho. 


ACINATICI —US, 4, um, adj. nhw Acinaccus. 


ÂCINoS— A, æ, $. f. Lượt màng thứ ba bọc con 
mắt. 

Ans - US, a, um, adj. (quá gì) Có nhiều hạt, 
(sự gì) giống như hạt quả nho. 
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Ais UM. i, s. n. và Acin - ustinn Hạt hay là 
quả các giống cây sinh quả từng chùm. 

ÂGIPEXS — ER, eris, s. M. và Acipens - is, ¿s, $s. m. 
Trir ngư. 

+ ACISCULARI — US, č, $. M. Ké khai mó. 

+ AcIscUL— Us, in, m. Rìu nhó. 

+ Acrass - 18, ds, $. l. Thứ áo đài ehi buộc trên 
vai mä thôi. 

Ac, —ix, idis, s. E Tèn, lao ván ( có đây buộc dé 
kéo lại khi dä bạn ròi). 

ACM- oN, mis; s. M. Gái đe, hòn de. 

AcMoTHET - UM, /, s. n. Đá tảng hòn de. 

Acx- A, æ, S. f. và Acnu-a, æ, s. f Thước do 
được dò mười thước phương diện. _ 

ÂCNEST — IS, is, S. LL Xương sống. 

ÄCOLAST Ce, ¿, s. m. Kë hoang đàng, kẻ xấu nết, 
khong chira cái dược. 

ACOLYTn — US, ý, s. m. Thày acolithô, thày bốn 
chức (vốn được giúp lễ), 

ACON- E, es, s. f. Đá mài. 

ACONITARI — US, d. s. Mm. Ké bán hàng thuốc độc. 

ACOXNIT — UM, ¿, s. n. 4. Lwc hr, thuốc độc. 2. Bình 
không có men bẻ trong. 

ACONTI — Æ, arum, s. f. p. Sao tua, sao chỗi, sao 
thắt chính. 

+ Agen - as, #, s.m. Rån nhảy mau kíp như. 

chứp. 

+ ACONT1Z - 0, 5, awi, atum, are, n. Nhảy, phun ra. 

Acor — ıs, is, $. f. Hòn đá (xưa người ta đã tin nó) 

- có sức giải nhọc mệt. 

ÂCOP — Us, o um, và Acopic — us, 4, um, adj. (sự 

gì) Chi về giải nhọc mệt. Acopum (remedium). 

Thuốc linh nghiệm cho được giải nhọc mệt. 

Ac - oR, oris, s. M. Sự chua, sự chát, sự cay. 

ÄCORN — 4, ®, $. f. Acornu- a, æ, s. f. Thứ thảo 
nhi. 

ACoR - UM, į, S. n. và us, ¿, s. f. Giống lác. 

ACOSM - vs, a, um. adj. (người nào) An mặc lồi 
thôi nhem nhuốc. 

+ ACQUIESGENTI — A, æ, S. f. Sự nghỉ, sự thoả, sự 
chiều lòng, _ 

ÁCQUIESC — 0, is, acquÏo — vi, acquie— tum, ere, n. 
tri dat. hay là acc. cùngad. 1. Nghi. 2. Nương 
nhờ, tin cậy. 3. Được vui, dược thoả bởi. 4. Ưng, 
thuận, nghe, chịu. 5. (họa) Chết. ||. 7zes horas 
acquievi. Tôi đá nghỉ ba giờ. Vehementi palo —. 
Dựa vào cọc vững. || 2. — alicui rei. Tin chắc 
(sẽ có) sự gì. — alicui. Nương dựa vào ai. ||3. 
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Puter in filio acquiescens. Cha tròng nhờ con, 
hay là con làm cho vai lòng.cha. Senes in ado- 
lescentium raritateacquiescimus. Chúng ta già lão, 

chỉ còn mọt điều yên oi là thương giúp những 
kẻ thanh niên. Ju tuis litteris aequievi. Tôi được 
thư anh thì bớt phiền. Nullaest civilas in quả 
acqguieseam. Chẳng có nướcnào có khuôn phép 
luật lẻ vừa ý tôi. ||4. — alici rei. Ưng diễu gi. 
— ad deditionem. Chịu lai hàng. ||3. Anno ac- 
gien! septuagesimo. Người (Annibal) chết 
được bảy mưrơi tnôi. 


Ava — 0, ds, acqui - svi, acqui - sinan, 
Được, såm dược cách nào, liều cho có, tìm 
kiếm, thêm ( sự gì) vào. — sludia vulgi. Lấy 
lòng dân. — amicos. Liêu cho được nhiều kẻ 
nghĩa thiết. Votum acquirendi. Sự tham của, 


012, A. 


ACQUISITI - 0, us, S. f. Sự được (của gì), sự sắm 
lắy, sự tìm kiểm. 

ACQUISIT - US, 4, um, part. pass. Acquiro. 

ÂCQUISTIT - US, ús, s. m. Cung trảm nhàl trong 
nghề bát âm. 


ACRATOPHOR — UM, ¿, S. N. Ye chai, 
đựng rượu. 


-‹\CRẺ, adv. như Acriter. 

ACRED — 0, inis, S. f. Sự chua chát, sự cay đáng. 

ÂCREDUL - A, æ, S. f. Chim củ. 

ÂCREMEXT - UM, 7, s.n. Rwgu chua (bởi quả nho 
xanh mà ra). 

ÅCRESC - 0, ?$, ere, n. (perf. và sup. không có.) Ra 
chua. 

ÂCRICUL - US, a, um, adj. (sự gì) Hơi chua; (người) 
hơi nóng tính. 


hũ, etc., bình 


Ach - UM, ¿, S. n. Con châu chấu 1hỏ. 

ÂCRIDOTHET — A, æ, $. f. Đỏ cho được bát chấu 
chắu. 

ÁCRIFOLI - UM, ¿, $. n. Giống cày tì bà. 

ÂCRIMONI - A, æ, S. f. 1. Sự chua chát cay đáng. 
3. fig. Sự chua tính nóng hay là tháng, sự hung 
hang, sự sâu sắc, sự biến báo; {vẻ lời nói ) sự 
mạnh. sir sốt sång. ||1.— fructuum. Những quả 
chua ||2. Vimiùm aenunone habere. (người nào) 
Nóng tinh quá, chua gåt quá. 

ACRI - OR, &s, comp. Acer. 

Acp - 15, idis, s. f. Con chấu chấu. 

ÁCRIT - AS, atis, s. f. nhu Acrimonia. 


AcRITER, adv. 1. Cách hung hăng, cách cứng, 2. 
Cách mạnh, cách vững, cho riết, cách cắn thàn, 
cách bạo. 3. Cách thảng, cách do. 4. Cách tinh 
tường, cách khôn khéo. ||2. — solem intueri. 


ACT 

Nhìn thẳng mặt troi.— expectare. Trông mong 
(sw gì). — aliquid cavere. Dè giữ sự: gì cho lắm. 
— animum intendere. Dem hét trí mà suy. — 
pugnare. Chiến trận d lắm. ||3. — virgis cæ- 
dere. Đánh đòn (ai) cách dü. Acerrimè scripta 
emendare, Hach sách gì cho cặn kë lám. IA 
Adolescens nón — intelligens. Con lai chẳng 
được sắc trí là bao nhiêu, 

ẢGRITUD - 0, inis, S. f. như Acrimonia. 

ÁcHIÙs, comp. Acriter. 


Ả CROAM — A, alis, SD. và Acrom - a, atis, S. n. 4. 
Sw gì bùi tai, êm lai, hoặc sách đọc, cung hát, 
hay là trò tuông đàn hát. 2. Kẻ gáy đàn. 3. Kẻ 
làm hè làm trò cho vui chơi. 

F Achoas - 18, +, s. f. 1. Đám hội nghe (giảng giải), 
những kẻ có mặt nghe. 9. Bài giảng, bài luận 
lý. HI. 4eroas facere. Mở tràng học. 


ACROBATIC - US, d, um, adj. (sự gì) Dùng mà lên 
đầu. Acrobatica machina. Thang (then máy mà 
lèn). 

ACROCHORD - ON, on's, s. f. Cuc da dầy dan nơi 
chân tay. 

AcropRY - A, orum, s. n. p. Các thứ quả cứng vỏ 
(nhw hanh đào, làt, ete.) 

ACRONYCT - US, à, um, adj. (sự gì ) Thuộc về hôm. 
Acronycta (stella ). Sao hôm. 

ACROPODI - UM, ¿, $. n. Đế, chân, nền. 


Ả0ROSTICHI — A, orum, s$. n. p. và Acrostich — is, 
idis, s. f. Thứ văn thơ kia (läy chữ đầu mỗi 

_ một câu thì thành một ý ). | 

† ACROTERI — A, orum, s. n. p.1. Chân tượng, đẻ. 
2. Đầu các phản mình các giống vật. 3. Phần 
lòi ra trèn mặt thành. 4. Các thứ hoa rực rö 
chạm trỏ trên nóc nhà đá nhà gạch. 5. Mỏm 
đắt. 

† ÄACROZYM - US, a, um, adj. 
panis. Bánh có ít men. 

1° ACT - A, æ, s. f. Bäi, bờ. 

2° ACT - A, orum, parl. pass. plur. n. Actus, a, um, 
dùng cách subst. 1. Việc, việc làm, công việc, 
tích, tích truyẻn. 2. Những sác chỉ, tờ bồi án từ 

sò sách nhà nước; nhật trình, sử kí nhà vua. 

ở. Các vỉ'c kiện cáo. ||1. Acti patris vincere. 
Làm những sự cả thẻ hơn cha mình, — marty- 
rum. Truyện ( hay là công việc) các thánh tử 
vì đạo. ||2. Actis mandare, hay là in acta referre. 
Biên (tich gì) vào sô sách, chép vào sử kí, — 
d'urna. SỐ các tích xây ra hàng ngày, nhật kí. 
Ab actis. ( kế làm việc) Giữ sổ sách, nhà tơ, 
kinh lịch, tri bộ. fig. Trồng trải. Beneficia in 


(sự gì ) Có it men.— 


ACT 
acta non mitto. Tôi chàng có tò ra việc lành 
phúc đức tôi đâu. 
ACTE - A, æ, S. f. Giống lang thọ, ô xà dược. 
ÂCTARI - US, į, s. m. Nhà tơ, kinh lịch, thơ kí. 


ACTI - A, orum, S. n, p. Đám chơi (xưa quen mi 
ở thành Actium đẻ kính but Apollo). 

ACTI - 0, onis, s. f. 1. Việc làm, sự làm việc, sự 
động. 2. Cách thể ở khi giảng ( giọng nói, chân 
tay chỉ, điệu thế ở thẻ nào ). 3. Việc, sự (trong 
nhà nước). 4. Đơn kiện; cung án bài kiện. 
3. Sự bát bội, sự làm trò. || 1. — corporis, Sự 
xác động. — alicujus rei. Sự làm việc gì. 
— vitæ. Cách ăn nët ở. — menlis. Sw trí 
khôn động ( suy nghĩ cách nào). — gratiarum. 
Sự tạ ơn ( sự làm tạ ơn). || 2. Est — quasi 
eloquentia corporis. Cách thế ăn nói khi giảng 
là như lợi khẩu ngoài xác. -- doloris plena. 
Cách giảng thảm thiết lắm. || 3. — de pace. Sự 
giao hoà. ||4.— furti. Cáo (ai về tội ) ăn trộm. 
Actionem intendere alicui. Kiện ai. Actionem 
postulare. Quì đơn, Actionem dare. ( quan) Chấp 
đơn. Aligwem excludere actionis jure. ( quan ) 
Chàng chấp đơn ai. Actiones in Verrem. Các bài 
kiện ông Verrê. 5. — fabulæ. Sự làm trò. 

ÂCTIT - 0, as, avi, alum, are, a. freq. Ago. Năng 
làm, năng dwa, etc. — causas multas. Năng thưa 
kiên. 

ACTIUNCUL - A, æ, s. f. Bài vån tát, Điều cáo nhỏ 
mọn. 

AcTrivt, adv. Cách siêng năng; ( verbô gì dùng ) 
cách activô... 

ACTIV - US, a, um, adj: 1. (ai) Làm việc. 2. Lanh 
chai, siêng năng. 3. (verbô) Có nghĩa activô. 

ACT — OR, oris, s. m. 1. Kẻ làm, kẻ giục, kẻ đứng 
đầu.9. Nguyên cáo, thày thưa kiện. 3. Kẻ giữ 
việc. 4. Nhà trò, phường chèo, kẻ làm tuống, 
kẻ hát bội. || 1. Auctor ei — rerum illarum fui. 
Tòi đã bàn cùng đã làm những sự ấy. || 2. — 


in judicio. Bên nguyên cáo, — causarum. Thày 


thưa kiện (kẻ làm nghề thưa kiên thay cho bên 
nguyên hay là bên bị). || 3. — negotiorum. Kê 
giữ việc. — prædii et fundorum. Kè coi trại, ké 
coi ruộng. — summarum. Kẻ giữ tiên nong, 

+ ACTORI - vs, a, um, adj. (ai) Làm, làm được. 

ACTR - 1X, ĉcis, s. f, Người nữ làm, giục, dung 
đầu, đứng nguyên cáo, giữ việc, etc. (xem 
Actor). 

ACTUAL - IS, e, adj. 1. Kélàm, sự gì (người ta) 
cứ được. 2. ( ai, sự gì làm, chịu, nói, phải, 
xảy ra etc. ) Bây giò, sự rầy đang có bây 
giờ. 3. Sự mình làm. It. Philosophia —. Đạo 
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quân tử dạy những sự người ta giữ được. 

|| 2. — pestis «.... Dich tế bây giờ tại... Jnten- 

lio —. Sự mình có ý nọ ý kia đang lúc bây giờ. 
|| 3. Peccatum actuale. Tôi mình làm (hết các 
giống tội, trừ một tôi tỏ tôn > truyền mà thôi). 

ACTUARIOL — UM, ¿, s. n. và Actuari - um, ;, S. n. 
Tàu nhỏ, ghe sai, thuyền nhẹ. 

1° ACTUARI-— US, a, um, adj. (sự gì) Nhẹ nhàng, 
đi mau. Actuaria navis. Tàu nhẹ nhàng, đi mau. 
— limes. Noo tắt. 

2° ACTUARI - US, ?, s. m. Kí lục, thơ kí, phản án. 

AcTuos‡, adv. Cách mau mắn, cách lanh chai, 
cách sốt sảng. 

ÀCTU0OS - Us, a, um, adj. 1. ( người) Hay làm việc, 
tham việc. 2. ( sự gì) Có việc làm theo vući, 
có nhiều việc, khó làm. || 1. Homo —. Người 

svội việc, hấp tấp. || 9. Actuosa virtus. Nhân 
đức hay làm ( chàng phải nhân đức nhĩng 
không). Áefosa vila. Đăng bậc có nhiều việc. 
ES scena. Trò, Long có nhiều việc, nhiều 
ích. 

1° Aur - US, a, wn, part. pass. Ago. 1. ( ai, sự gì ) 
Đã chịu làm, dä chịu đưa. 2. ( việc ) Đã rồi, dä 
đoạn, đã lọn. 3. ( sự gì) Đã chịu cảm hay là 
đâm vào. 4. Đá xảy ra, đã ra. 5.( ai, sự gì ) 
Chịu giục, chịu khuấy khuất. ||1. Aclum a- 
gere. Mất công vô ích ( làm sự gì đã làm ròi). 
Actum illud habeo. Tôi wng sự ấy ( tôi ké sự 
ấy như đã rối, được). Ac/œ boves. Những bò 
cái đã chịu đưa ( đến đâu ). — pænitentiá. Phàn 
nàn hay là động lòng ăn năn. — gid, Đã qua 
đời. || 2. Acti labores. Những việc đã Ion, đả 
thành rồi. Aclum est v. res acta est. Thôi, việc 
đã rồi, dä trót rồi ( không phải bàn gì nữa ). 
Actum est de illo. Nó đã hồng rôi. || 3. Pali in 
parietes acti. Những cọc đóng vào vách. Has- 
ta acta per armos. Giáo đã đâm thâu qua vai. || 
A. Actum est Ùenè cum eis. Việc những ko ấy 
đã ra may mắn. Quæ acta sunt. Những sự đã 
xây ra. || 5. — furore. Người giận lắm, người 
theo cơn giận. — multis casibus. Đã phải nhiều 
sự gian nan. Đrodigns cælestibus acti. Co 
những điềm trên trời giục các kẻ ấy. 

2° AcT —US, os, s. m. 1. Sự làm việc, việc, sự đi, 

sự động. 2. Đáng bạc, việc (bậc nào ). 3. Sự 

xử việc. 4. Trò, tuồng, phần trò, phần tuồng, 
sự làm trò, tuồng. 5. Sự đang có, đang xây ra, 

II. Actus Deo placiti. Những việc đep,lòng Đức 

Chúa Lời. Spectabilis actu. Người có cách đi 

hay. Magno actu. ( làm ) Ham hở, cách rất 

mạnh. || 2. Quum ad prislinum aclum reversus 
fuerit. Khinósë lại làm việc cũ(ở bậc cũ). Acts sui 
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rationem reddere. Thựa lại vẻ việc bậc mình 
thẻ nào. /n actu esse. Ở trong bậc nào, giữ việc 
gì. ||. Triginta dies actui rerum accommodavit. 
Nó đã để dành ba mươi ngày cho được xử các 
vièc.— forensis. Sự xử: việc kiện cáo. ||4. Quin- 
to produettor actu fabula. Trò có hơn năm phần. 
[| 3. Jun actu. Đang có, đang khi. Domus in actu. 
Nhà đang có, nhà thật ( không phải suy nghĩ 
trong trí khôn mà thôi, vì suy không làm vậy 
gọi là ¿n potentiá ). 

AcTUTÙM, adv. Ghảng bao lâu nữa, chóng. 

ÂCUARI — US, ¿, s. m. Ké làm-kim may, kẻ dùng 
kim, kẻ may, thợ may. 

Àcu!, perf. Âceo và Acuo, lại dativô Acus, ùs. 

ÂCUL—A, æ, S. f. Kim nhỏ ( mà may ). 

ÂCtaLEAT - US, Aa, um, adj. 1. (ai, sự gì) Có gai, 
có mũi nhọn. 2. fig. Sâu sắc lặt vặt, hay 
châm chọc. || 1. — ictus. Dấu( lát ) đã lấy mũi 
nhọn mà đánh. || 2. Aculeatæ litleræ. Thư nói 
chọc. Aculeata sophismata. Những lẽ cao sâu 
kè nhè. 

ÂCULEOL - ts, 7, s. m. dimin. bởi 

ÂCCLE - US, ¿, s. m. 1. Gai, mũi nhọn, noc, vòi, 
xương ( nhỏ ) cá. fig. Sự nói chàm chọc bỉ 
báng. sự nói chua. 3. Sự rất mực, sw cực 
( đằng nào ). || 1. — sagittæ. Mũi tên. — spi- 
næ. Mũi gai. — apis. Ngồi con ong. ||2. — con- 
tumeliarum. Sw châm chọc bi báng. Fuerunt 
aculei in eum. Người đã phải bi báng. || 3. — 
domesticæ sollicitudinis. Sự lo lång việc cửa 
nhà. — severitatis. Sự thẳng nhặt quá. 

ACUN - EN, inis, s. n. 1. Nọc. 2. Mũi nhọn; ngọn. 
3. Dấu sắc. 4. Sự sâu sác, tài trí, sự khéo, sự 
rát mực, mưu tri. || 1. — serpentis. Noc cái 
rån hay là ngọn đuôi rắn. || 2. — nasi. Đỉnh 
II. — monlis. Ngon núi ( nơi cao nhất trên 
dinh ). — styli. Ngon bút. || Acumen admovere 
alicui rei. Bem hết trí suy sự gì. Sine acumine 
( người, sự ) Không có sâu sắc gì. — doloris. 


Sự rất đau, đau xóc. Acumen habet hæc inter- | 


pérếv(ata. Cách cắt nghĩa này có phần khéo léo 
sảu sắc. Acumina mulierum. Những mưu đàn 
bà. 

ÂCUCMIXARI - US, @, um, adj. ( sự gì ) Dùng mà mài. 
Acuminaria mola. Gối mài dé đá mài. 

ÂCUMIXN — 0, as, avi, atum, are, a. Làm cho ra nhọn 
hay là sắác.—¡n caudam. Làm thon thótnhư đuôi. 
fig. Acuminata lingua. Lưỡi nhọá ( người hay 
nói chàm chọc ). 

Ace - 0. 0, è, lun, ere, a. 1. Mài, mài cho nhọn, 
mài cho sắc. 2. fig. Mài giủa. thúc giục, trêu, 
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thách ; tập; thêm, làm cho sáng hơn, làm cho già 
hơn. 3. Đánh dän sắc vào vần. || 1. Cum serra 
acuitur. Khi thứa cưa. — palos. Vạc cọc. ||2.— 
audaciam. Giục hay là thêm gan ( cho al, — 
studia litterarum. Giục học hành. Tgnauitm 
necessitas acuit. Sw túng bản giục tính von 
ái ( khi bán cùng thì bớt lười ).— lumen. Làm 
cho sáng mắt hơn. — ingenium, — mentem. 
Mở trí. Deus eorum ingenium acuit. Đức Chúa 
Lời ban trí khôn khéo, sắc sảo cho các kẻ ấy. 
— linguam causis. Thưa kiện cho được tập 
nói khéo. Acueram me ad... Trước tôi đã tập 
mà... — marlem. Giục chiến trận. — furorem. 
Trêu giận. — gradum. Đi mau hơn. — fletus. 
Làm cho (ai) khóc thêm. — fraudibus enses. 
Mài gươm bằng mưu kế ( lấy phép binh sĩ 
súng ống lại lập mưu kế mà đánh). Lupos a- 
cuunt balatibus agni. Sôi nghe tiếng chiên con 
kêu thì càng thèm båt. || 3. — syllabam. Đánh 
đấu sắc trên vần nào. 


ÂGUPEDIT — US, 4a, um, adj. (người, vật) Mau chạy, 
chạy mau kíp. 

+ ACUPEDI - UM, ¿, s. n. Sự chạy lanh chai, sự 
mau chạy. 

ACUPEDI - US, Gs m. Kẻ khoẻ chạy, ké chạy mau. 


_ÂCUPICTIL - E, is, s. n. Đồ thêu, sự thêu. 


ÂCUPICT - op, oris, s. n. Kẻ làm nghề thêu, thợ 
thêu. 

ÂCUPICT - US, Ø, um, part. pass. bởi 

ACUPING - 0, "e, acupin — zi, aCUDIC — tum, ere, a. 
Thĉu, thêu mạng, dùng kim mà thêu hoa vào đó. 

1° Ac — us, eris, s. n. Trấầu, rơm ra. 

2° Ac - us, ?, s. f. Cá kim, châm ngu. 

3° Ac —us, ús, s. f. (dat. và abl. tận ubus). 1. Kim 
may, kim thêu.2. Kim gài tóc, trâm, xiên giữ tóc. 
3. Cái giùi. || 1. Acu pingere. Thêu (vẽ bằng 
kim ). Zn duas acus fila conjicere. Xò chỉ vào 
hai kim. Rem acu tangere. Nói đóng, thật. || 2. 
— comatoria. Tràm. — discriminalis. Trâm cài. 

ÂCUTAL - 1s, e, adj. (sự gì) Có ngọn, nhọn. 

ÂCUTAT - Us, a, um, adj. (sw gì) Bä nhọn, đã mài 
cho nhon. 

AcuTÈ, và Acutùm, adv. Cách sâu sắc, cách khôn 
khéo, qui quyệt, mưu trí.—zespondere. Thưa 
cách khéo. — cernere. Người sắc mắt. — audire. 
Người thính tại. — sonare. (đồ gì) Có tiếng 
thanh, tiếng bỏng lói. 


+ ÀCUTIAT - OR, oris, s. m.và Âcut— or, oris, s. m. 
Ké mài, thợ mài. 
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AcuTULÈ, adv. dimin. Acutè. Quasi — movebar. 
Bấy giờ tôi thấy hơi động lòng. 

ÂCUTUL - US, a, um, adj. dimin. Aecutus. Hơi sắc, 
hơi nhọn; hơi thông, hơi khôn khéo, ete. 

ÁCUT — US, Ø, um, part. pass. Acuo, và adj. 1. (ai, 
sự gì) Sắc, nhọn. 9. (về ngũ quan) Sắc nước; 
cao, bổng; sắc sảo, hắc. (về trí) Sáng, thông 
suốt, khôn khéo, quí quyệt. 3. ( về các sự khác) 
Rất mực đàng nào, mạnh, nặng, khó, cực, ete. 
|| 1. Aculum reddere ferrum. Mài sắt.— culter. 
Dao sắc. — palus. Cọc nhọn. || 2. — color. Sắc 
tươi, sắc rõ. — sonus. Tiếng kêu bỏng. — odor. 
Mùi hắc. Acuti oculi. Con mắt sắc sảo. — homo. 
Người sâu sắc. — ad fraudem. Khéo làm gian, 
khéo lừa đối. Acuta sententia. Điều đoán hay, 
khéo léo. ||3. Acutum as, Đồng có tiếng thanh. 
— morbus. Bệnh cực, bệnh khó chịu. — sol. 
Nắng gåt. Aculum gelu, Rét buốt, rét ngắt. 
Acula studia. Những điều phải có trí sáng mới 
học được. Acuta belli. Những cơn hiểm nghèo 
trong sự đánh giặc. Aeutg oratio. Bài giảng 
khéo léo. Acuta syllaba. Văn có đấu sắc. Acutæ 
naris vir. Người khéo liệu, biết phòng xa. 

ACYL - US,¿,s.f, và Acyl — um,¿,s.n. Tướng đầu tir. 

ACYROLOGI - a, æ, S.f. Cách nói chẳng dùng chính 
tiếng. 

ACYTERI - UM, ¿, s. n. Thuốc nghịch thai. 

An, præp. trị acc. 1. Gản, ở gần, ở đầu, vẻ đàng 
nào, về hướng nào. 2. Chỉ sự động. đến, vào, 
hướng chiều vẻ. 3. Chi đích, tận đâu; chỉ hen, 
cho đến bao giờ; cho đến. 4. Chi ý tứ, cho 
dược, dé mà, vì: đỡ, chữa. 5. Cứ, cách, cứ 
nhw. 6. So sánh cùng, 7. Phóng chừng, chừng, 
dò. 8. Mấy cách riêng. || 1. — pedes Jesu sedere. 
Ngồi dưới chân Đức Chúa Joen, E ruoeigi — 
januam. Nó chực ngoài cửa. — lacum. Trên bờ 

. đầm. — Japan, Bên tay trái. — puppim. Bên 
lái. Pugna — Cannas. Trận Cannè. — regem 
mansit. NÓ đã ở lại cùng vua. — unumquem- 
que pedum. Ở nơi cả hai chân. Non adest — 
erercitum. Nó chẳng ở cùng binh (chẳng có di 


lính.) — inferos. O trong địa ngục. — occasum 
solis, Về đàng tây. — manum esse. Có (ai, sự 
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thành Capua. — consulem se dediderunt. Chúng 
nó đã lai hàng cùng quan consulê. Recipere — 
sese. Minh xin chịu hay là nhận ( việc gì, sự 
dì. ) || 3. Virgis — necem cadere. Đánh roi cho 
đến chết, — sunmum montis. Cho đến đỉnh núi. 
Pugnatum — lucem est. Đã chiến trận mãi cho 
đến sáng. — porlas prosequi. Đưa chân cho đến 
cửa. A /@mnuld — Augustum. Từ vua Romulò 
cho đến vua AugustÒ. — denariolum solvere v. 
— assem reddere. Trả hết (cho đến một đồng). 
Omnes — unum. Mọi người tận suất. — hanc 
diem. Cho đến råy. — planum agnoscere. Biết 
(ai, sự gì) rành. — unguem, Rất kt lưỡng, rất 
lon ven. || 4. — morsus herba. Cò tốt mà chữa 
kẻ phải våtcån. Alere canes — venandum. Nuôi 
chó cho được đi săn. Aptus — dicendum, Người 
có sức nói được. Venio — studendum. Tôi đến 
cho được học, — imbres munimen. ĐỒ gì che 
mira. — quid? Có ý nào? có ích gì? ||. — ali- 
quem se effingere. Båt chước tinh nêt ai.—natu- 
ram. Cứ tinh tự nhiên.—wøe modum. Cir cách 
này. Saltare ad tibicinis modos. Múa nhåy theo 
địch thói. — libitum, — arbitrium. Mặc ý. — 
edictum. Cứ sắc chi. — verbum. Cứ từng tiếng 
môt. — lucernam lucubrare. Cứ đền mà thức 
khuya ( đốt đèn mà thức khuya ). — spongiam 
detergere. Lấy hải hoa mà chùi. — manum 
servus. Đầy tớ ( cứ tay) về tay, kí lục. Ludere 
— aleam. Đánh cờ. || 6. Ul unum — decem, 
sie derem — cenfum. Một sánh vuối mười thể 
nào, thì mười sánh vuối trăm cũng thẻ ấy. 
Nihil est — te. Sánh vuối anh nó chẳng thấm 
vào đâu. Hic non comparandus — illum est. Người 
này ví chang bàng người ấy. || 7. — ducentos. 
Đò hai trăm, Annos — quadraginta natus. Được 
do bốn mươi tuổi. — vesperam. Chiêu hôm. 
— 0sfate, Đến gần mùa hè. || 8. — koc, — id 
(hiểu ngắm adjice.) Lại có sự này nữa. — hor 
verbum. Khi nghe lời ấy. — vocem tubæ. Khi 
nghe tiếng loa thói. — præsens. Xét một lúc 
bây giờ. — tempus. Tạm vày. — aliquem habe. 
re litteras. Cảm thw cho ai. — famam belli. Vì 
đồn tiếng giặc giá. —- vinum disertus. Khéo nói 
khi có rượu — extremum. Sau hết. 


gì) sản, Nomen sanclum — omnes gentes. Tèn | ADACTIL - 0. onis, s. f. Sự ép uong, sự båt, — ju- 


trong trước mặt các dân các nước, — hostes 


risjurandi. Sir båt ép ai thể nguyễn, 


bellum apparatur. Bến giặc sắp sửa đánh. — | 1° ADACT - vs, a, um, part. pass. Adigo. ( người 
— aliquem relinquere. Dé nơi ai. — me fuit sum- nào, sur gì ) Chiu ép. chịu giuc, chiu cắm, ete. 


mo mane. Nó đã ở nhà tôi sáng sớm. || 2. — 
terram fluere. Ghày xuống đắt, — locum tende- 
re. Đi đến nơi nào. — bellum impellere. Xui 
đánh giác. Propensus — vitia. Hướng chiều về 
đàng tôi lôi. Redire — Capuam. Lại đến gàn | 


Allè vulnus adactum. Dầu tích sâu. Bos — ju- 
go. Con bò dä phải mang ách. — propulsare 
famem. Người đói lòng quá phải ăn. Zempus 
adactum. Thì giờ đã gần đến. Ju fariem prore 
pinus adarta. Gây thông đã hoá nèn hình tàu. 


ADA 

3#* Anc Ce, #s, s. m. Sự phải xâm phạm; sự 
mắc phải — dentis. Sự phải lót răng cản. 

ÂÐEOQUAL—IS, e, adj. (ai, sự gì) Bằng, đồng, 
chẳng hơn chẳng kém. 

ÁDp&KQUATẺ, adv, Cách bång, cũng như. 

ADÆQUATI — 0, onis, S. f. 1, Sự, chia cho bằng, sự 
làm cho bàng. 2. Sự ( người nào, sự gì ) được 
bảng. 

ÂD.EQUAT - US, a, «m, part. pass. Adæquo. 

Apzou, adv. Bảng, cũng nhw. Non munda — es 
ut soles. Mày chẳng ăn mặc tử tế như mọi khi. 


Ansor —0, as, avi, alum, are, a. 1. Làm cho nèn 
bảng; được băng. 2. San, ban. || 1. — cursum, 
vitam — gloriam alterius. Chay lanh bằng, 
sống lâu bång, được tiếng trọng bằng kẻ khác. 
— allitudinem muri. Cao bằng tường. — fortu- 
nam cum virtute. Làm cho nhân đức ( hay là 
công nghiệp ) nên bằng của cải ( có cå đức 
hạnh cả của cải ). || 2. —. Phá cho bình địa. 
— solo. Idem. 

ÂD#£RATI—0, onis, S. f. Sự giá (của gì), sự đánh 
giá. 

Anspnar US, đ, um, part. pass. Adero. 1. (ai, sự 
gì ) Chiu thuế. 2. Chịu người ta đánh giá. || 1. 
Adzrata predia. Những trại chịu thuế ( bàng 
tiền ). e 

ADÆR — 0, as, avi, atum, are; a. 1. Đánh thuế (ai, 
sự gi). 2. Đánh giá, giá ( của gì ). 

Anz-— A, æ. s. f. Con chiên già mới đẻ con so. 

ADESTU - 0, as, avi, atum, are, n. 1. (nước sông ) 
Lên, tràn ra. 2. fig. Nóng lèn, giận lên. 

ÁDAGGER—0, as, avi, atum, are, a. Chồng chất, 
xếp đóng, thu tích, thu; vun. 

ADAGI - 0, onis, $. f. và Aner - UM, /, Ss. n. Lời vi, 
câu ví, cảu luận, tục ngữ. 

ÁDAGXITI—0, onis, &. f. Sự biết, sự nhàn biết. 

ÂDALLIG - Ô, as, avi, alum, are, a. Buộc vào, trói 
vào. 

ÂDAMABIL - IS. 2, adj. (ai, sự gì) Rất đáng yèu mën. 
— virtus. Nhàn đức rất đáng người ta mến. 


ÂbAMAXTE - US, Q, um, VÀ ADAMANTIN - US, 4, um, 
adj. (ai, sự gì) Bàng ngọc kim cương, thuộc 
vé ngọc kim cương, cứng như ngoc kim cương. 
2. fiy. Cứng cát, can đảm, kiên tâm, anh hùng, 
cứng cỏ; cứng lòng, thẳng tính. || 2. — ani- 
mus. (về đàng lành) Kiên tâm, (về đàng trái) 


cứng lòng. 
ÂbAMAXT - 1S. idis, s. f. Thứ cò kia không đâm 
được. 
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ADAM - as, antis, s. m. Ngọc kim cương, Adaman- 
ta superare durilid. Có lòng cứng hơn ngọc kim 
cương. 

ÂDAMAT — OR, oris, s. M. Kẻ ái mô lắm, kẻ yêu mến 
lắm. 

ÂDAMBUL - 0, as, avi, atum, are, n. Đi bách bộ 
gån, đi dao gån, đi đàng gần (ai, sự gì). — ad 
ostium. Đi bách bộ ngoài cửa. — alicw’. Di dang 
gần ai, di đàng vuði ai. 

ADAMIT - A, æ, S. f. Bà cô (chi em ông nội ông 
ngoai). 

ADAM — 0, as, avi, atum, are, a. 1. Yêu mến lắm, ưa 
lắm. 2. Phải lòng, mê đảm. ||1. Virtutem adama, 
amare enim parùm est. Hãy mến nhân đức cho 
lám, vì mến vừa vậy chẳng đủ đâu. 

ÂDAMPLI - 0, as, avi, atum, are, a.Mở cho ròng rải, 
làm cho sự gì rộng ra lớn lèn. 

ADAMUSSìM, adv. Thật mực, cặn kë, 
thước (Xem Amussis ). 

ÁDAPER - 10, ès, wi, tum, ire, a. Mở, bày tò, cất lấy 
sự*gì cho. — fores. Mở cira. — caput. GAL nón. 
— arborem. Bói gốc cây cho khỏi nghẹn. 

ÁDAPERTIL - IS, e, adj. (sự gì) Người ta mở được. 

ÁDAPERTI - 0, 02s, S. f. 41. Sự mó, sự bày tó. 2. 
Sw gì (người ta) dä mó, lỏ. 

ÂDAPERT — us, "o, um, part. pass. Adaperio. (ai, sự 
gì) Đã chịu mở ra, tô ra; trồng trải, tô tường, 

ADAPT — 0,đ§, avi, alum,are, a.Tra ngàm, cát ngàm, 
tra vào; đồng, láp. đặt, sửa don cho hợp cùng 
nhau. — galerum capiti. Đội nón. 

+ ADAOQUAT - Ge, "We, s. m. Nơi có nước uống. 

ÂDAQU - O, as, avi, alum, are, a. 1. Cho uống, 
tưới. bi adaquari boves solent. Quen đem đoàn 
bò uống ở đẩy. Adaquavit eos. Người dä cho 
chúng nó uống. — vites. Tưới cày nho. 2. 4- 
daquari, dep. Sam lắy nước dé dành. 

và ADARC - E, es, s. f. Bot nước 


có mực 


+ ADARC - A, æ, 
mặn. 

$ ADAR - EO, es, 2,22, VÀ ADARESC —0, iS, ere, n. 
def. Khò héo di. 

+ ADAST- A, æ, s.f. nhw Adinsia. . 

ADAUCT - 0, as, wi, atum, nare, a. freq. Adaugco. 

1° ADAUCT — US, ug, s. m. Sự thêm ( cái gì ) 
sự bỏ thêm vào. 


vào, 


3° ADAUCT — US, 0, um, part. pass. Adaugeo. (ai, 
sự gì) Chịu tăng lên, chịu thêm lên. Adaucta 
febris. Bệnh sốt đã ra nặng hơn. 
ADAUG - EO,6s, adau — ri, ađaue - Non, ere, a. Thêm 
„8Ì, Su gì) vào, bỏ thêm, làm cho ra nhiều, — 
1 


ADD 
maleficia aliiş nefariis. Phạm tôi thêm. — suspi- 
cimem. Làm cho ( người ta) càng nghi nan. 
AnAUGESC — 0, 5, ere, n. Lên, nên lứn hơn, mọc lèn. 
ADAVI— A, æ, s. f. như Abavia. 
ÂDAYT— Us, ?, s$. m. như Abavus. 


ÁDAUXI, perf. Adaugeo. 

+ ADBELL—0, as, are, a. như Debello. 

ÁDBIB — 0, is, i, ilum, ere, a. 1. Uống. 2. fig. In vào 
lòng, nhiễm, thắm vào trong lòng. Adbibe ver- 
ha mea, puer. O con, hãy nghe lời cha cùng 
in vào lòng cho sâu. 

† ÀI;oLAND —10h, iris, iri, như Blandiri. Phinh phờ 
cho được của gì, đỗ của, 

† ADBLATE:! - 0, as, are, n. như Blatero. 

ADC. Những ii ngcó 3 chữ này ở đầu mà không 
tìm thấy ở dày, thì tìm bång ACC sẽ thấy. 

ẢDCLAR— 0 Và ÂUCLAR- 0, as, avi, atm, are, a. Tò 
(sr gì) ra, cho biết, xưng ra. 

Ảnécc¿Y0§G—0, s, adcogno - vi, adcogni— lun, 
ere, x. Nhận, chiu (ai, sr gì ). f 

ADCONDUC - 0, (8, ere, a. như Conduco. 

ÅADCORPOR — 0, as, avi, alum, are, a. Cho sáp nhập 


vào; đỏ hay là pha lôn. — bona alterius suis. Đ ` 


của ké khác làm mòt cùng của mình. 

ADD — AX, acis, m. Vật giống như báo tử ( vật 
ấy văn ớ phương Africa, mà sừng nó hình nhu 
danh óc ). 

ADDEC — ET, ie, u. nh Decet. 

ADPECIMN --0, 0, OI, alum. are, a. Mui phần lấy 
mòt (Tà phép trong lẻ luật ô# Maisen day các 
Người họ ông Lèvi không có phản dät nhir 12 
ho khác, nhưng mà trong 10 phản hoa màu 
lua hóc 12 họ, thì các he vẻ họ ou Lèvi lai 
được lầy mòt phần ). — aliquid. Cùa gì mười 
phàn lấy mòt. 

ADDENS ~ EO, es, u’, ilum, ere, VÀ ADDENS — O, 8, 

2, 22, a. Làm cho sw gì nên đặc, nên 

min “nên giấy, nên chặt, ete. 


Amae- 0, og, addi - A, addie - (an, ere, a. A. 
Läy phép quan từ mà cho ai sự gì. 2. Ung. 3. 
Đăng, phó, nộp, bat, ép, bán. || 1. — bona ali- 
rui, ( quan ) Luận cho gia tài nào nên của ai. 
— (tIW@i in servitutem alicui. | quan) Luận 
cho ai làm tôi ai ( vì không trả ng được ). — 
in libertatem. (quan) Luận tha sự làm lồi, 
Fundus debitoris addicitur ereditori. Cơ nghiệp 
ké có nợ nên của chúa nợ. || 9. Addicentibus 
auspiciis, Khi các chim đã chi điểm lành. || 3. 
— aliquem morti. Ra án giết ai. — Segen, —- 
nha CAPS et animam. Dàng ca lĩnh hon và 


ở) 
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xúc cho ai. — se re’. Chuyên việc gì, mê sự gì. 
— se victori. Phó mình trong tay kẻ dược trận. 
— ad aliquid. Båt làm sự gì, — sanguinem. Dän 
máu ( hứa thưởng cho kê giết ai). — in publi- 
cum. Tịch phong gia tài. 

ADDICTI - 0, onis, s. f. Phép quan luận cho ai 
được sự gì. 2. Sự dâng, sự phó. — sư. Sw 
dâng mình (cho ai). 

ADDICT - US, Ø, um, part. pass. Addico. 1. (ai, sự 
gì) Quan dä luận cho ai được. 2. Chiu đâng, 
chịu phó, chịu bán, chịu bát, chuyên tâm sự 
gì, mè sự gì. || 1. Addictum ducere. Dem kẻ công 
nợ về nhà mình mà làm tôi cho đến khi nó trả 
được nợ. U 3. — alicwi. Ở hết lòng cùng ai. — 
feris. Đã phải luận bó cho muông dữ. Provin- 
cia addicta vastitali. Xứ đã có lý đoán phải phá. 
Eum addictum habes. Người ấy ở hét lòng 
vuối anh (anh được nó đã dâng mình cho anh). 
— leyi divinæ. Siêng giữ Tế luật Đức Chúa Lời. 
— vitio. Mè dám, mắc nết xâu. empli ministe: 
rio. Đà chịu đặt làm việc trong đền thờ. 

Appipi, perf. Addo. 

Anntsc - 0, 7s, addidi - ci, ere, a. (không có sup.) 
1. Học, học thêm. 2. Nghe tin, màng tiếng. 
ÁDDITAMEXT - UM, ?, s. n. 1. Sw thêm vào. 2. Sư 

gì đã thêm vào. ở. Sir gì tùy tòng. 

ADDITI - 0, ows, s. f. 4. Sự thêm vào. 2. Phép 
tương hợp. 

ADDITITI - US, &, um, VÀ ADDITIV - US, a, um, adj. 
(ai, sw gD Chinu thêm vào. — mensis. Tháng 
nhuận. 

ADDIT - US, 4, um, pawt. pass. Addo. 1.Chiu thêm 
vào. 2. Chiu cho thêm, chịu đạt. || 1. -— numero 
deormin. y ai) Vào số các but thần. Addito tem- 
0822 Tan dàn ( thêm näm tháng ngày giờ thì 
dược vi,  “Í9, — ardor alicui sermone allerius. 
Ai dược lòng sčt sáng vì đã nghe lời ké khác 
khuyên. — custos. Chịu dät mà canh giữ. Ad- 
dita in os clavis. Chìa Khoá tra vào miệng. 

Antitvux - 0. as, are, a. nh Divino. Addivinans 
ee face hominum., Thày xem tướng. 

Amtst, perf. Addico. 

+ Ann - 0, as, are, a. như Do. 

Abn - 0, 0s, 0,00, erre, a. 1. Thêm vào, bò thêm. 
nói thèm. 2. Nội tiếp, két họp, tra vào, bó vào. 
3. Thèm lòng (thê nọ thẻ kia) cho ai, làm cho 

ai sinh lòng... 4. Làm phép tương họ p. || 1. — 
dd so. Lấy của mình mà thêm vào.— scelus seele- 
ri. Phạm (o thêm. — multon reipublicæe. Mô 
nước cho ròng, giúp nước cá thể lắm, -— nor- 
tem nperi. Làm làn vẻ đêm, Addita good vụ o 


- 
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húc adde quòd. Lai có sự này nữa là, Nihil ad 
hoc addi potest. Chàng còn lẩy gì làm hơn sự 
ấy được nữa. — gradum. Đi mau hơn, tới lèn. 
IR. — aqunm flammæ. ĐỒ nước vào lửa. — fi- 
nem rei. Làm xong việc. — manus in vincula. 
Trúi tay. — aliquem ductoremalicui. CAL ai dẫn 
đàng cho ai. — operdm. Ra công ra sức. — ali- 
quid in medicamenta. Gia vị mới vào bài thuốc. 
|| 3. — ardorem. Thêm lòng sõt sång (cho ai). — 
virtulem Và animum. Làm cho ai sinh lòng can 
đảm. — metum alicui. Làm cho ai sợ häi. — 
rei honorem v. pondus. Làm cho sự' gì nên trọng 
nên can hệ. ||4. Addendo dedurendoque videre 
quæ reliqui summa fiat. Tương hợp và giám trừ 
cho biết còn dur bao nhiêu. 

ADDOC - EO, es, ere, a. như Doceo. 

ÂDDORK - 10, js, ire, pn. như Dormio, và Addormi- 
seo, n. nhw Dormiseo. 

AÐDUBITATI — 0, nis, S. f. Sự hỗ nghi, sự do dự, 
cách nói nhw bo nghi. 

ÂDDUBIT - 0, as, awi, ahum, are, n. Ho nghi, nghi, 
do dir, ngắn ngai. E re. Hỗ nghỉ sự gì.—?? 
re. Hồ nghỉ, do dự trong việc gì (chàng biết 
làm thẻ nào). — facere aliquid, Ngailàuu sự gì. 
—quid Ee sit. Chäng biết phải làm sự gì. 

ÂÁDpuc - Q, :8$, addu - zi, adduc - tum, ere, a. 1. 
Dem đến, đưa đến, điệu đến. 2. fig. Xui giục, 
đỗ dành, uốn lòng người. 3. Sinh sự gì, làm 
cho ai được, chịu, hay là mắc phải. 4. Kéo sự 
gì đến cùng mình. ||i.—n judicium. Dem đến 
quan xét. Ad prandium me adduxit. Người đã 
đem tôi ăn bữa trưa. — erercitum. Dem bình. 
||2. — aliquem ad swam sententiam. Du ai hợp ý 
cùng mình. —aliquem ad arbitrium suum. Du ai 
theo ý mình. Adducis me ut tibi assentiar. Anh 
rủ tôi Hợp mòt ý cùng anh. — ad concordiam. 
Du được (hai người) làm lành cùng nhau. — 
in spem. Làm cho ai cậy trông. ||3. Adduzrit 
eumin invidiam populi. Nó đã làm cho dàn ghét 
ngwöi.—inoblivionem. Làm cho người ta quên. 
— in periculum. Liêu (ai) phải sw cheo leo. — 
rationem. Lấy nè, lấy lë rằng... — febres. Sinh 
ra bệnh sốt. — silim. Làm cBo khát nước. IA. 
— oslium. Đóng cửa. — arcum. lên cung, 
giương dây cung. — frontem. Giăn trán. Ad- 
ducit cutem macies. Gåy guộc giän da lại. 

AppucTÈ, adv. (kéo) Cách mạnh cho (äng, cho 
chặt. fig. Cách ép, cách thảng nhặt. Adductiùs 
imper:tare. Cai trị nước cách nhiệm nhặt quá. 

ADDUCT - US, &, um, part. pass. Adduco. 1. (ai, sự 
gì: Đã chịu dem dén, điệu đến. 2, Chiu xui giục, 
chiù dỗ dành. 3. Chịu kéo thảng, fig. 4. Khó, 
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! thang phép, nghiềm. — ad senatum. Chin den 
đến triều đình. ||9. — ad reconciliationem. Då 
thuận làm hoà. ||3. Addurtum tormentum. Máy 
dä kéo thång. — vullus. Mặt châu chan, ở khó 
mặt. ||4. Á(¿etuan servitium. Bạc làm tôi khỏ 
SỬ. 

ÂDDUPHIC - 0, ŒS, avi, alum, are, a. nhw Duplico. 
Gấp, bội (hai lần), thêm nửa, làm lai, cte. 

ADDuxi, perf. Addueo. 

Ann — 0, #, ¿, ade - sum, ere į hay là ad - edo, 
ad øs, ad - esse, Xem Edo), a. 1. An, găm, an 
hết. 2. fig. Làm cho mòn, làm hw di. Đối 
tan ra tro; phung phá. || 1.— ossa. Gặm xương. 
||2. Adedi igne, Phải đốt ra tro. — pecuniam. 
Phung phá của cải. Unda adest latus montis, 
Nước xói mòn chân núi. 

ADEGI, perf, Adigo. 

$ ADELPHAD - ES, ym, s. f. p. Chi em, 

ADELPNID ~ ES, 0, S. f. p. Cày búng báng, cAv kò. 

ADEMI, perf. Adimo. 


ADEMPTI — 0, 05, S. ƒ, Sir cất lầy, ët Sự 
, truất ngôi trù ngoai. 


AbpEMPT — OR, œs, S. Mm. Kẻ cất lày ( của, .chức ). 
ADEMPT - US, 4, UM, Và ÄDEMT— Us, 4, um, part. 
pass. Adimo. 


ADEN — ES, um, s. m. p. Tật tràng piaci bênh våt 
khăn, loä, må đao. - 

ADE — ò, adv. 1. Dường nào! trùng nào! ngần nào! 
2. Cho đến nỗi, đường ấy (cho nên). 3. Mà lại và 
lại, phương chỉ, chẳng những(mà lại).4. Mấy, là 
mấy, là bao nhiêu, nỗi nào. ä. Vậy. 6. Mấy cách 
riêng. || 1. — summa est ejus observatio! Người 
hay giữ là dường nào! — d teneris consuescere 
multum est! Tập cho quen từ bé là sự can hệ 
dường nào! || 2.— mihi invisus est ut... Tôi ghét 
nó đến nỗi... Adeòne res rediit ut periculum sit 
à fame? Chớ thì đã sa cơ đến nỗi phải lo đói ru? 
|| 3. De palatio atgue—de civitate ejectus est? Nó 
đã phải xua ra khỏi dën và khỏi thành nữa. 
Posco atque — flagito. Tôi xin và lại tôi nài. Zn- 
tra mænia atque — in senatu. Chẳng những là 
trong thành, mà lại trong triều đình. Æqualium 
quoque, — superiorum, intolerans. Không chịu 
được kẻ ngang vai, phương chỉ là kẻ bề trên. 
|| 4. Non — fractus. Chàng có chôt da là mấy. 
Non — pauper. Nghèo đói chẳng đến nỗi nào. 
|| 5. Zd — considerate. Vậy phô ông hãy xét sự 
ấy. || 6. — quòd in armis sunt. Vì lë rằng chúng 
nó mang khí giới. 7s — tu es. Chính anh chốc. 
Ego —. Về phần tòi. — donec, — usque ut, — 
dùm, Cho đến khi. — guasi. Dường bàng. 
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Ab- EO, ds, ở hay IA vers, 2, me, n. twi ace. hay 
là acc. cùng ad (chia nhu Eu, và cũRg có pas. 
sivô nữa). 1. Đến, di đến, đến gån, bước gàn, 
đến cùng, dën vào. 2, Phải, Dén mình phải, 3. 
Bắt đầu, tra tay (lầm việc gì). 4. Nhàn, chịu 
lấy. || 1.— /#omam. Di đến thành Ròma.— ol: 
quem. Đến cùng ai. — aliquem per epistolam v. 
g22(o. Viết thw cho ai. — aras. Bước đến gần 
bàn thờ, — ad consules. Đến cũng các quan con- 
sulè. — ¿in conspecium alicujus. Đến trước mặt 
ai. — libros. Đở sách (dến cùng sách cho được 
sem néò.- -manum alicui. Lira, khăm ai. || 2.— 
summa pericula. Liêu mình phai những sự rất 
cheo leo. — inimicitias. Lầm mất long người 
ta. — periculum capitis v, eite. Liêu minh chết, 
I| 3.— 7 Trày di. — piguam. Giao chiến. — 
ad causas, Dat đầu Am nghề thưa Kiện, — ad 
rempublicam, Ra Måt làm việc quan. || 4. — Ww- 
reditatem, banh phần cơ nghiệp. — nonmen ali- 
cujus, LẤY tên ai ma đặt cho minhi.— causam. 
Nhân một việc, Pass. Adri suhjeela are non 
poterant. Khòng đến gån dòn được. Adtum est 
ad me ab squ’ dicerent. Có ké đếu cùng tôi mà 
nói anz. 

An - FPS, iis, s. f. 1. Mö; sự béo. 2. fig. Màu 
đắt, đất thit. 3. Mo tinh. 

ADEPTI — 0, oms, S. Ñ. và ADEPT - US, ởs, s. m. Sự 
droc, sự såm ( của gì). Bealam vilam non de- 
pulsione mali, sed adeptione boni judicamus. Ta 
chúng ké phúc khi khói sự dữ, một ké khi 
được sự lành. 

ADEPT — US, @, am, part. Adipiscor. 1. ke, (ai) Đã 
drie, dä såm. 2. Pass. ( sự gì) Bä chiu (ai ) 
dure hay là såm. || 1. — gloriam. Đã được 
danh tiếng. — imperium. Đã được quyền cai 
trị. || 2. Adepta victoria. Trận (ai) đã được. 
Vir adeptå libertate interiit. Nó chết khi vừa 
mới được thong dong. Palmas adeptas osten- 
tare. Phò những phần thưởng mình đã được. 

ÂDIQUIT — 0, as, avi, alum, are, D, GO ngwa mà 
đi sau, đi gàn, di bên, đi đến. — Juxta aliquem. 
Cöi ngựa mà đi bên ai. — aliquò ferociter. Bắt 
ngựa chạy nước đại mà đi đến đâu. 

ApERo, fut. Adsum. 

ADERR - 0, as, OI, aliun, are, n. Đi đông đài đến 
dàu, di lơ dđénh. 

Apes, ngôi thứ hai Adsum hay là Adedo. 

ADESCAT — US, d, um, adj. ( giống gì) Chịu nuôi 
cho béo; đã ra béo. 

ADESDUM, thay vì ades. Lại đây nào! 
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không có ai nhàn. Adespoti rumores. Những 
tiếng đồn mà không biết at đã nói trước. 

ADESSE, infinit? Adsum hay là Adedo. 

ÂDESUR — I0, /§, Ở VÀ iwi, ihun, ire, n. Dot lảm, 
đói tệ. S 

ADES - US, 4, wn, part. pass. Adedo. 1. (ai, sự gì) 
Bá chịu ăn. 9. Chiu nát di, hư đi, mòn đi; chịu 
phung phá. || 1. — cibus. Của gì (ai) đã ăn hết 

eròi, ||2.——seopkfus aquis. Bou da mòn tại Hước 
cháy, — cladibus. Đã từng, kiệt, vì dä bại nhiều 
tràn. 

ADEXPET - 0, is, "pi hay là ¿, ilum, ere, a. Tìm tõi 
mãi, pre ao thêm (sw gì) nữa. 

ADF. Những tiếng có 3 chữ này ở đầu mà không 
tim thấy ở đây, thì tìm bàng AFF sẽ thấy. 

Antriuat CS, Œ, 222, adj. (ai) Chiu nhận, chịu 
vào hội, vào họ, vào phường nào. 

ADFORE, Tut, inf. Adsum. 

ADFRACT — US, d, um, part. pass. bởi 

ADFRING -— o, 4, adfreg -— z, adfrac — lum, ere, a. 
Đánh vỡ, đánh gáy, đánh giập (ai, sự gì) vào; ấn, 
đè. — parvas uberibus. Bè những con trẻ chết 
ngạt trên lòng mẹ. 

ÁDFREM - 0, is, ui, ilum, ere, n. trị dat. Gớm, 
giớn tóc lên, låm bám, trách móc. Adfremu/ 
tali nuntio., Khi tôi nghe tin làm vậy, thì liên 
gión tóc lên. 

ADFRI - 0, as, avi, alum, are, a. Chà xát, bóp (sự 
gi) ra mat. 

ADFUI, parf. Adsum. 

ADG. Những tiếng có 3 chữ này ở đầu mà không 
tìm thấy ở dày, thi tìm bảng AGG hay là AGN 
sẽ thấy. 

ÂDGARRI - O, is, wi, itum, ire, n. Nói béo mép, 
nói vặt, láu đáu. 

ÁĐGAUD - EO, es, adgav - isus. sum, ere, n. irr. trị 
dat. Mừng cùng (ai), mừng ai.— alicui. Mừng 
cùng ai. 

Anen - 0, ?s, ui, itum, ere, n. trị dat. Than khóc 
cùng (ai), thượng xót. 

+ ADGENER - 0, as, avi, alum, are, a. Sinh, đề. 

† ADGENICUL - OR, aris, atus sum, ari, d. Quì gõi. 
— alicui. Quì gòi trước ai. 

ADGUBERN - 0, as, are, như Guberno. 

ADHABIT - 0, as, avè, atum, are, n. trị dat. D (có 
cửa nhà) gần, láng déng, 

ADHoc, và Annzc (tiếng kép dùng cách Adverbiô). 
Sau nữa, vả lại, lại có sự này nữa. 


ADFSPOT - US, 4, ym, adj. (ai, sự gì) Không có thày, 1 AnpnzR - FENS, entis, part. bởi Adhærco. 
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ADHER - go, es, adhæ - s/, adhi — sum, ere, n. tri 
dat. 1. Dính, bám, ám; mục vào, thấm vào; ở 
lại cùng. 3. fig. Phục, tríu lấy, nhận lấy, mến. 
3. Ở gắn, giáp, áp. ||1. — lateri erateram. Dinh 
vào thành chén. — vepribus. Mắc bụi gai. ||2.— 
alicui comes, Theo ai mọi nơi, chàng Da ai bao 
giờ, — Deo bonum est. Tríu mến Đức Chúa Lời 
là sự tốt. ||3. Sylva adhæret. Co trừng cày cối 
gún đấy. —?⁄/s Rheni. Giáp sông Rhênô. 


ADHERESC — 0, dg, ere, (perf. và sup. thiếu), n. trị 
dat. 1. Dinh, theo. 9. Ở lại cùng (ai), ở lại (nơi 
nào ). 3. Ngập ngừng, nói lúng liếng. || 1. — 
egressihus. Theo chân ai khi đi ra. ||2— 7n lucu, 
Ü lại nơi nào. ||3. Orat ionunqguamadhæreseebat. 
Người nói trơn tru chẳng vấp bao giờ. 

T-\bHEsẺ, adv. Cách nein ngùng, cách ngại 
ngùng. 

Ain zer - 0, onis, ÂDHESITATI—0, 2/5, S. f. yà AD- 
ILES — US, #s, s. M. 1. Sir dính, sự mác vào. 2. 
Sw tríu mến, sw phục. 

+ ADRES - tS, d wn, part. Ad;ereo. 

ÂDHAL - 0, as, avi, atum, ae, a. Thờ hơi vào. — 
aliquid. Thờ hơi vào sự gì. 

ÂDHAMT— 0, as, avi, atum, are, a. 1. Câu (cá). 2. 
Tranh, ham. — honores. Ham chức quyỏn. 
ẢPHIB - EO, es, ui, ilum, ere, a. 1. Dem gần, đem 
vào, đẻ gần, tra vào, dùng, dùng lấy. 2.Nhận lắy, 
chịu lấy, rước, mời. 3. Ăn ở, tỏ ra ; lại địch 
ra nhiều tiếng khác tùy regimen nó là tiếng 
gì. ||. — animum rei. Bem trí vào sự gì. — 
testes. Dem kẻ làm chứng. — nutricem puero. 
Liệu cho con mon một vú nuôi ( dùng vú nuôi 
cho con). — ødores od idola. Bem (dâng) hương 
cho các but. — medicinam ægro. Chạy thuốc 
cho kẻ liệt. — aurem alicui rei. Làng tai nghe 
SỰ gì. — vullus ad... Trở mặt đàng... — ali- 
guem in consilium. Dùng ai mà bàn, bàn vuối 
ai. ||2. — aliquem mensis. Chịu lắy ai (rước ai) 
án cơm vuối mình. — aliquem liberaliter. Thết 
đãi aicách rộng rãi. —- medicum. Rước thày 
thuốc. Regulus me non adhibuit. Ông Règulò 
chång có mời tôi. ||3. — se prudenter. An ở hay 
là xứ cách khôn ngoan. — fidem rei. Tin sự 
gi. hay là ở trung trực trong sự gì. — jura. 
mentum. Thổ. — memoriam. Nhớ. — stimulos. 
Thúc giục. — cibumetpotum. An uống. — mo- 
ram. Trì hoãn. — calumnjam. Bò va. — modum 
sumptibus. Bót tiêu pha.—verba. Có lừi(vuối ai). 


ÂPfIBITI - 0, onis, $, f. Sự dùng, sự thiu lấy, sự 
tra vào. — conviwii. Sự rước (ai) ăn cơm vuối 
mình. 
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ADHIBIT - US. a, um, part. pass. Adhibeo. œ 

ADHINN - 10, ¿s, 220, ilum, ire, n. trị dat. hay là 
acc. cùng ad. 1. (ngwa) Hét; hi hí. 2. Reo mừng 

cå tiếng, nhảy mừng, ngằm ngặp (præ gaudio 
exilire et fremere). WI 1. Equus adhinnit equo. 
Ngựa nọ hét đổi lại vuối ngựa kia. 

ADIORHESC - 0, is, adhorr - wi, ere, (sup, thiếu) n 
trị dat. Gớm, gien tóc lên. Soli cogitationi par- 
ricid'i —. Một sw nghĩ đến giết cha mẹ thì đã 
gión tóc lèn. 

ÁDHORTAM - EN, m's, s. n. như 

ADHORTATI - 0, onis, s. f. 1. Sw khuyên bảo. 2 
Điều khuyên bảo. Adhortationes audire. Nghe 
lời khuyên bảo. 

ÂDHORTAT - OR, 27⁄8, 5. 
giục gii. 

1° ÀÄDHORTAT - US, &s, nhw Ađhortatio. 

2° ADHORTAT - US, 4, um, part. Adhortor. 1. Act. 
(người nào) Di khuyên bảo, dà ginc giã. 2. 
Pass. Đã chịu khuyên. e 

ÁDHORT - OR, aris, atus sum, ari, d. Khuyên bảo, 
giục giả. — ad bellum. Giục đánh giặc. 

+ ÀDHOSPIT- 0, as, avi, alum, are, a. Lấy lòng, 
mua lòng. — Deum sibi sacrificio, Tế lễ Đức 
Chúa Lời dé mà lấy lòng người. 

ADnuc, adv. 1. Cho đến rầy, xưa nay. 2. Còn, 
hãy còn. 3. Nia. ||1. — nihil feci. Đến rầy tôi 
chưa làm đi gì sốt. ||2. — vivens dixit. Khi 
người còn sóng thì đã nói. || 3. AE affer. 
Lấy thêm nữa. - 

ÂDIANŒT - US, a, um, adj. (điều sì)C6 nghĩa mầu 
nhièm, kín nhiệm 

ÁDIANT - UN, ?, S. n. Kê cước thảo. 

+ ADIAPHORI A, æ, s. f. Sự g hờ lạnh lẽo, sự 
chẳng mến cùng chẳng ghét, sự đúng đỉnh. 


m. Kẻ khuyên báo, ké 


+$ ADIAPROR re, j, s. m. Kẻ œ hờ lạnh Joo, ké- 


chẳng mến cùng chẳng ghét, người dùng đỉnh, 

† ADIATREPSI - A, æ, S. f. Sự cứng có cứng lòng, 
sự khăng khăng một mire (vẻ đàng trái), 

ÁP - IENS, euntis, part. Adeo. 

ADIG — 0, is, adeg — ¿, adac - tum, ere, a. 1. Dem, 
đưa; bỏ, quăng; đóng vào, đàm, xô. 9. Giục, 
ép, bắt, buộc. || 1. — lamman turri. Dot tháp. 
Quis has Ate oves adegit? Ai đã đưa những chiên 
này đến đây? — clavum in arborem. Đóng đanh 
vào cây. — naves. Bỏ tàu xuống biển. #2 te- 
lum adigi nẽựtt Nơi ấy quá tầm lao. — in 
crucem. Đóng vào câu rút. || 2. — ad peccan- 
dum. Giục phạm tội. — ad petendam pacem. Ép 
cầu hoà. — ad impia sacrificia. Båt tế lŠ đối 
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tá. — ad 6/0 aadiuna, Båt thể, — aliquem ad 
insan¿am.Làm choai phát điện. Pauci sunt infirmi 
quos gula ad ægritudinem non adegerit. Chàng 
mấy người ốm mà không phải tại mê ăn uống. 
Adegit Parthos mittere ad principem. Người đả 
båt quân Parthô sai ( sứ ) đến cùng vua. Mori 
adigitur. ( có ai, sự gì) Ép người phải tự ván. 

Ant, perf. Adeo. 

ADIM - 0,75, adem - 2, ademp — (um, ere, à. Cắt, cất 
lấy, phá, chữa, rút, cảm. — libertatem alicui. 
Cất lầy sự thong dong ai. — formam. Phá hinh. 
— vincula alicui. Tháo lòi tôi cho ai.—aliquem 
letho. Qứu ai khỏi chët.—cæcitatem. Chữa khỏi 
mù. — cantare. Cắm hát. — populo usum fer- 
ramentorum. Cäm dàn dùng đỏ sát. 

ADIMPL - EO, es, evi, elum, ere, a. 1. Làm cho đảy, 
đỏ, bỏ cho dày. 2. Làm cho lọn, giữ cho Jon, 
3 Làm (sự gì) cho xong. || 1. — dolium. Đỏ 
dày thùng. || 2. — promissa. Giữ lời dä hứa. 
Neringete adimplentur. Lời kinh thánh dược 
lon. || 3. — opus. Làm việc cho xong, cho lọn. 
— vicem. Thay mặt, | 

AnIMPLETI- 0,Ø,s. f. 1. Sự làm cho Tọn. 2. Sự 
(việc gì, điều gì) được lon, nên Jon, — tempo- 
rum. Sự các thì tiết hay là các đời được lọn, 
tàn thể. _ 

ÁDIMPLET - OR, oris, s. m. Kẻ làm cho lọn, kẻ giữ 
cho lọn. : 

+ ADINCRESC - 0, ?8, adincre— vi, adincre - (um, 
erg, n. (ai, sự gì ) Lớn lên, thêm lên. ° 

ADINb - 0, ?%, idi, itum, ere, a. Cho vào, đưa vào; 
tra vào, bắt vào, đóng, cảm, nhét, đút. 

+ ADINGER - 0, is, ere, a. như Ingero. 

+ ADiNouino, is, ere, a. như Inquiro. Hỏi han, tra 

_ hỏi. 

+ AninsraAh, adv. Như, dường như'. ( xem Instar. ) 

-ÂDINVEN - 10, îs, i, (um, ire, a. Tìm thấy; bày dăt. 

ADINVENTI - 0, onis, S. f. 1. Sự tìm thấy. 2. Sự gì 
(ai ) đã tìm thấy, đã bày đặt, 

ÂDINYENT - OR, oris, s. m. Kẻ tìm thấy, ké đã tìm 
được. 

ÂDINYENT - UM, ?, S. n. Sự gì (ai) đã tìm được, 
đã bày ra. 

ÂDINYENT - US, a, um, part. pass. Adinvenio. 

ADINYVICEM, adv. như Invicem. 

Ampaus,e, adj. (giống gì) 6ó mỡ, bång mỡ, béo tốt. 

ADIPAT — UN, ¿, S. n. Mọc thịt. 

ÂDIPAT — US, Q, um, adj. như ` 

ADIPE — US, 4, um, adj. 1. ( giống gì ) Bàng mr, 


OU 


ADJ 


có mö, có bòi më. 2. fiy. Béo, tôi, mạnh: nặng 
né. quê mùa, Adipata oralio. Bài nói ròm tính. 


ÂDIPISGEXD—US, đ, um, part. fut. bởi 

ÂDIPISC — OR, aris, adept — us sum, ï, d. trị acc. 1. 
Được, sắm được, chịu lấy, cảm, đến ( độ nào, 
đích nào ). 2. Hiệu, thông suốt. || 1. — laudem, 
Được lời khong khen. — vietoriam. Thắng trận. 
— senectutem. Sống dën tuôi già. || 2. Qua mens 
hinana adepta non est. Những sự trí khôn người 
ta không hiểu được. 

ADIPos — us, a, um, adj. (ai, sự gì ) Béo, to béo, 
giảu, vai về. 

AniPs— Us, , s. Ê 1. Trái chà là Yehitô dë khát. 
2. Cam thảo. 

ADITIAL — 1S, e, adj. (sự gì) Thuộc về sự ra vào. 
— cena. Sw ăn khao ( khi mới lèn chức gì ). 

ADITICUL— UM. 7, S. pn. VÀ ÄABITICUL— US, 7, S. M. 
Nẻéo hẹp. - l 

Abiti = 0, onis, S. ƒ. Sự đi di hai lai. 

ADIT—0, as, avi, alum. are. n. freq. Adeo. Nang 
di dën, năng di thăm. 


1° ADIT — US, G, , parl. pass. Adeo. (ai, sự gì) Đá 
chiu ai đến gån, đến cùng. — liber. Sách người 
ta đã xem. Adila pericula. Những sự cheo leo 
( đã có ai liều phải ). 


2° ADIT Ge, ús, s. m. 1. Sự vào, sự đi đến gần, 
sự đến cùng. 2. Bàng, nẻo, lời. 3. fig. Phương 
thế, đàng nẻo, cách thể, cách liệu. 4. Phép 
đến, phép ra vào, sự được đến. 5. Phép đi qua 
(nơi nào ), sự được đi qua. || 1. — in sacra- 
rium. Sự vào nơi thánh. Crebros aditus ad tem- 
plum hostes faciebant. Quân giặc năng đến đền 
thờ. || 2. Claudere omnes aditus. Nào lấp các 
lối. || 3. Nullus ferè— veritati ad reges. Sự thật 
khó đến tai đẳng làm vua. — ad multitudinem. 
Cách thế cho được đến cùng đân ( lấy lòng 
dân. ) Res difficilis adites. Việc khó liệu. || 4. 
A ditum apud regem quærere. Tìm đến cùng vua. 
Homo facilis aditús. Người dé đàng, kẻ (người. 
ta ) dễ ra vào vuối. || 3. Præstare aditum alicui. 
Cho ai tắt qua ( ruộng mình ). Aditum emere. 
Tậu lối đi. 

Antgt, perf. Adeo. 

ADJAaC — ENS, entis, part. bởi 

Amar - E0, es, ui, ere, ( thiếu sup.) n. tri dat. 
Nàm gần, ngòi gån, ở gần, ở áp, giáp, làn càn. 
— mari. Giáp bė. Qua: adjacent insule. Những 
gò lân cận. Adjacentes populi. Các dân chung 
quanh. Adjacentia ( hiểu ngắm lora ì). Các nơi 
lân cận. l 


ADJ 


ÂDJACULAT - US, 0, um, part. 1. act. (ai) Đã phóng, 
đã quảng. 2. pass. ( sự gì ) Người ta đã phóng, 
dä quăng. S 

ÁnJECI, perf. Adjicio.s 

ÂD0IECTIT— 0, onis, S. f. 1. Sự thêm (ai, sự gì ) vào. 
3. Sự gì ( người ta ) đá thêm vào. 3. Phần cột 
lỏi ra, nỏi. 4. Sự lên giá. || 2 Zllis familiarum 
ad)eetiones dedit. Người đã cho những nhà khác 
sang ở cùng các ké ấy. 

ÂDJECTIY — US, a, um, adj. (ai, sự gì ) Chiu thêm 
vào. tùy Long. Adjeclivum ( nomen ). Tên adje- 
ctivô là mối thứ hai tiếng latinh. 

ÅDJECT - 0, as, avi, atum, are, a. freq. Adjioio. 
Năng ném, năng bỏ vào, năng thêm vào, etc. 

1° ADJECT — US, ús, s.m. như AdJectio. 

3° ADJECT — US, a, um, part. pass. Adjicio. 

ApJICIAL— 1S, e, adj. (ai, sự gì) Có thêm di gì 
vào. — eœna. Bữa tối trọng thẻ ( có thêm nhiều 
thức vào ). 

Ant — 10, is, adjeC—:, adjec (um, ere, a. i. 
Ném vào, ném gần, bỏ vào, bỏ gần, đặt vào, 
dát gắn. 9. fig. ( về ngũ quan, về trí ) Trở mặt 
dén, trông xem, lång tai, đem trí, đem lòng 
( quyết chí ). 3. Thêm ( sự gì ) vào, buộc vào, 
nói, nói (thêm sự gì nữa). 4. Sinh ( sự gì cho 
ai ), đặt cứ cho, làm cho được, chịu, hay là 
phải í sự gì ). || 1. — in vas. Bò vào bình. — 
calculum alhum. Ném hòn trång vào bình ( là 
đấu mình ưng thuận sw gì). || 2. — oculos in 


alipud. Tròng xem, nhìn sự vi. — manum rei 
alicui. Chičm lăy, cướp lấy sự gì. — animum. 


Dem trí ( mà suy sự gì ) hay là nhất định ( làm 
sur gì ). || 3. — provinciam imperio. Thêm một 
xứ mới vào nước. Adjerit id esse. Sau hết nó 
nói rằng; sw ày có. || 4. — animos alicui. Làm 
cho ai càng sinh lòng can đảm. — expectatio- 
nen alicui. Làm cho ai sinh lo lång. 

An — op, aris, atus sum, ari, d. Chơi cùng hay 
là gån “ai, sự eil, 

ADIUB — E0, 2s, ere, a. như dubeo. 


ADJUDICAT — 10, onis, S. f. Sw quan tw luận cho ai 
dirge (sir gì), sự định, sự đoán. 

ÂDJUDIC—0, as, avi, alum, are, a. 1. ( quan tu). 
Luận cho ai được (sự gì), 2. Chi, đoán, kẻ 
¡ ai. Sur gì ) là. 3. Định, xứ, bàn. || 1. — causam 
alicui. Luận cho ai được ( sự nó kiên ). — sibi 
rem. Chiếm lăy của ( đoán của ấy là của mình ). 
l| 2. — alicui salutem imperii. Ké ai là kè đã 
cứu nhà nước. || 3. — facere. Nghĩ rằng: nên 
làm. Adjudica utrim farturussis, Anh hãy định 
anh có làm chang. 


Si 
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ADJUG — 0, as, avi, alum, are, a. 1. Mác ách cho. 
2. Buộc vuối nhau, làm cho hợp làm một, nối. 
— item. Buộc cây nho vào choái. 


ÅDJUG - US, a, um, adj. ( người nào, vật gì ) Chịu 
ách, mang ách; fig. hay vâng lời chịu lụy, 

Â DIUMENT— UM, 2, S. n. Sự giúp, sự đỡ, ích, lợi. 
Adjumento est mihi. Người giúp đỡ tôi. 

ADJUNCŸìM, adv. Cách hợp cùng. 

ADJUNCTI — 0, onis, s. f. 1. Sự hợp làm mat 2. fig. 
Tình nghĩa. 3. Sự nối cùng nhau. 4. Điều tùy 
Long ( không cần ). || 2. — animi. Tình nghĩa 
cùng nhau. 

ÂDJUNCTIV — US, a, um, adj. ( ai, sự gì ) Chịu thêm 
vào, tùy tòng. 

ADJUNCT e OR, oris, s. m. Kẻ thêm ( đi gì ) vào. 


ADJUNCT — UM, ¿, s. n. Điều tùy Long, điều ngoài 
( không phải chính việc, một là circumstantia 
mà thôi ). 

ADJUNCT — US, a, um, ( ior, issimus ), part. pass. 
Adjungo. (ai, sự gì )Chiu thêm, chịu mối, chiu 
buộc vào. Adjunétæ tigres. Những con hùm 
mang một ách cùng nhau. Verba ad nomen ad- 
juncta. Những tiếng thêm vào tên ( như tên 
chức tước ). 


ADJUNG —0, ?5, adjun - zi, adjunc — tum, ere, a. 
1. Nói cùng, buộc vào, làm cho hợp cùng 
nhau, 2. fig. Két nổi; liệu cho hợp cùng nhau, 
ở pha lộn, theo nhau. 3, Thêm ( sự gì ) vào. || 
1. — bubalos aratro. Mác ách cho trâu. — vites 
arboribus. Bát cây nho lco lên cây khác. || 2. 
Auge — alicui. Đến cùng ai, hợp cùng ai. — sibi 
aliquem. Lày ai vuối mình, — sibi conjugem. 
Kët bạn. — socium sibi. Lấy ai vào phường cùng 
minh. — sbi aliquem baneficiis. Làm ơn cho ai 
do lắy lòng nó. — sihi generum. Lấy ai làm con 
ré. — animum ail ħliquid v. alicui rei. Bem tri 
suy SỰ gì. — dextras Pæno. Cảm tay ( giao hiếu 
cùng ) quản Cafthagô. — inimicos alicui, Ku 
ngưười ta ghét ai. || 3. — agros populo romano. 
Cấp thèm ruộng nương cho dän lôma. — ju- 
ris scientiam cloguente, Được lợi khâu, lại thông 
biết lẻ luật, 

ÂDJURAMEXT - UM, ¿, s. n. Lời thẻ, sự thẻ. 


ÂMURATI - 0, onis, S. f. 1. Sự thể, sự lấy tên ai 
mà thể, sự phân bua. 2. Sự xin nài. 3. Sur lấy 
phép thánh Yghêrêgia mà trừ qui. || 1. — divi- 
ni nominis. Sự lấy tên Đức Chúa Lời mà thé. 

ADJURAT — OR, oris, 's. m. Kẻ xin nài; kẻ lấy phép 
thánh Ygherêgia mà trù quí; ke lấy phép kì 
hình mà truyền cho quí hiện lèn. 


ADE 5) 


ÁDJURATORI — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Chi vẻ xin 
nài; chỉ về trừ qul; chỉ về sự thẻ. Adjuratoria 
verba. Những lời xin nài, hay là lời thẻ, hay 
là lời trừ oul, 

ADJUR — 0, as, avi, alun, are, a. 1. Thẻ, phân bua. 
3, Xin nài. 3. Trừ' qui. || 1. — se non facturum 
aliquid. Thé buộc mình sẽ chẳng làm sự gì. || 
9. — aliquem ut faciat. Xin näi ai đừng làm. || 
3. Dœmones per Deum adjurantur. Tên Đức 
Chúa Lời có phép trừ các ma quí ra. 


ÂDJUTABIL - 1S, e, adj. (ai, sự gì) Giúp đỡ phù 
hộ, hay giúp đỡ, có thẻ giúp đỡ. 

ÂDJUT-— 0, as, avi, atum, are, a. như 

4° ADJUT - OR, aris, atussum, ari, d. Giúp đỡ, cứu 
giúp. /d adjuta me. Xin anh hay giúp tôi trong 
VIỆC ấy. — onys alicui. Bö gánh cho ai. 


9° ADJUT - OR, oris, s. m. (rix, ricis, s. f.). 1. (ai, 
sự gì) Giúp, giúp đỡ, làm ích. 2. Ké binh, kẻ 
phù (bè nào, bên nào). 3. Ké làm phó, kẻ làm 
tùy. ||. 1. Se præbere adjutorem. Tò mình có lòng 
giúp. — sceleris. Kẻ giúp việc Lo, Assensalio 
vitiorum adjuirix. Sự a rua hay bênh các nét 
xấu. ||. 2. An hoc stoicos adjutores habemus. Trong 
việc này ta có môn quân tir stoicô binh ta (hợp 
một ý cùng ta). /He Bruti — fuit. Nó đã bình 
bè ông Brutô. || 3. — ab epistolis. Kí lục phó, 
kẻ giúp kí lục, Datur—consuli. Nhà nước đặt 
người làm consulẻ phó. . 


ADJUTORI — UM, ¿, 5. n. Sw giúp, người giúp, ban 
giúp. Ze adjutorium mihi fore confido. Tôi trông 
anh sẽ giúp tôi. 

4° ÂDIUT—US, ús, s. Mm. như Ad]umentum. 

2° ÂDJUT — US, Q, um, part, pass. bởi 


An - 0, as, i, adju - fong, are, a. Giúp, phù hộ, 
binh lấy, cứu giúp, làm ích cho. 2. fig. Nuôi 
lấy, giữ lấy, làm cho (sự gì) càng mạnh, càng 
lon, càng thêm lên. || 1. —_ verbis. Khuyên hay 
là vèn ủi, — aliquem operå. Ra công giúp ai. 
— aliquem in aliquù re, Giúp ai trong việc gì. 
Auxilio suo adjuvet nos Peus. Xin Đức Chúa 
Lời giúp sức cho chúng tôi. Sol'tudo multim 
adjuvat. Sw ở mòt mình nơi thanh vắng có 
íchlảm. ||2.— ignem. Bò củi vào lira. — alicujus 
insaniam. Nói hay là làm cho ai càng thêm dai, 
— firman curà. Sira sang (sự gì) cho tè chính 
hon nữa. 

ADL. Những tiếng có 3chü này ở đầu mà khòng 

Hm thấy ở đây, thì tìm bång ALL sẽ thấy. 


+ ÀDLENIMEXT - UM, 2, s. n. Sự bớt, sự đỏ, sự 
giản ( đau, cơn giàn ete. '. 


ADM 
† ADLIVESC - IT, ere, u. unip. (perf. và sup. thiểu ). 
*Phái bâm, ra bầm tím, ra tái mét. 
+ ADMAND - 0, as, are, nhir Mando. 


ADMANUM, dùng cách adverb. thay vì ad manum. 
Có gần, có sản. 

ÁDMATUR —0, as, avi, alum, are, a. Làm cho (sự gì) 
chóng xong, chóng lọm, chóng chín, chóng được 
etc. Horum discessu admaturari defectionem 
eristimabat. Khi ấy người tưởng rằng các ké 
này rời ra thì người ta càng chóng khỏi ngụy. 

ADMENS — US, a, um, part. AdmetioP. 1. Act. (ai, 
sự gì) Đã đo, đã đong. 2. Pass. (ai, sự gì) Đã 
chịu đo, đã chịu đong. 

† ADME - 0, as, avi, atum, are, n. Tới đến, đến gần. 

ADMET - IOR, 2225, admen — sus sum, iri, d. tri acc. 
1. act. Du, dong, phát. 2. pass. (họa). Chiu 
do, chịu đong, chịu phát. || 1. — vinum. Đo 
TƯỢU. — frumentum virilim. Phát lúa miễn 
từng người. 

ÂDMIGR — 0, as, avi, alum, are, n. (ở nơi nọ) 
Sang nơi kia, đi đến nơi nào. 

ADMINICULAT - OR, oris, s. m. Kẻ giúp, kẻ làm giúp. 

ÂDMINICULAT - US, Ø, um, part. pass. bởi 

+ ADMINICUL -0, as, avi, alum, are, a. như 


ADAUNICUL - OR, aris, alus sum, ari, d. tri acc. 1, 
Chống ( cây ). 3. Giúp đáp, binh vực, làm 
cho ( ai, sw gì) được vững bền. || 1. — vitem. 

- Ghống cây nho. || 2.—vitam hominum. Bỏ sức, 
làm cho người ta khoẻ hơn. 

ÂDMINICUL— UM, +, S. Nn. 1. CGhoái, que; cọc, cột, 
ete. cho được đỡ cày. 2. (ai, sự gì) Giúp dỡ, 
làm ích. || 1. Adminicula apprehendunt vites. 
GA nho bám choát, bám que. || 2. Nullis admini- 
culis facere aliquid. Làm việc gì một nình mà 
chang có ai giúp, chang có nhờ đến sự gì. 
— senecluli. Sw gì dữ khi già nua. 

ÂĐMINIST - ER, rt, rum, adj. ( ai, sự gì ) Giúp, giúp 
Gong, làm việc, lo việc gì; dày tớ. — victůs quo- 
tidian’. Ké lo dọn của ăn hàng ngày, 2s ad- 
ministre 1003, Những su giúp nhân đức. 

ÂPDMINISTRATI— 0, ons, S. f. 1. Sự giúp. 2. Sir lo 
VIỆC, SỰ GÓI sóc, au cai tri. || 4. Sine hominum 
administiralione. Không có người ta giúp dö. || 
2. — belli. Sw coi việc đánh giặc. — gentis. 
Cách cai trị dän. — lormentorum. Cách dùng 
cáo đỏ khí giới then máy. 

ÂDMINISTRATIV - US, d, um, adv. (ai, sự gì ) Xứng 
đáng làm việc, xứng giúp việc, Xứng coi việc, 
Ars admin'stratoria. Tài mà coi việc, 

ADMINISTRAT op, ors, s, m. 1L, Ke giúp, đây tò. 


ADM 


tôi tả. 2. Kẻ coi việc gì, kẻ-áp việc gì, kẻ đứng 
dän việc gì. || 1. Coci et administratores. Các 
kẻ làm bếp và kẻ che hầu cơm. || 2. — est 
belli gerendi. Đã phó cho người coi việc đánh 
giặc. 

ÂDMIXISTRATORI — US, a, um, adj. ( ai, sự gì) Thuộc 
về sự giúp việc, thuộc về bậc kẻ giúp việc. Om- 
nes sunt qdmimstratord spiritus. Các (thánh 
thiên thần) là ké hay giúp việc Đức Chúa Lời. 

ÂDXINISTR - 0, as, avi, atum, are, a. 1. Giúp (ai), 
giúp (việc gì). 2. Lo liệu, biên, såm sửa, cho. 3. 
Åp (việc gì), coi sóc, cai trị, đứng đầu ( việc 
gì); làm. It. Qui Getæ administrant ( operam ). 
Các kẻ giúp ông Gêta. || 2. — quæ ad bellum 
pertinent. Liệu, biện những sự cần cho được 
đánh giặc. || 3. — vindemias. Hái các chùm 
nho. — rem familiarem. Coi gia tài sản vật. — 
erercitum. Đốc bình. — navem. Làm quan tàu. 
— provinciam. Cai xứ, làm quan trấn thú. — 
rempublicam. Cai trị nước. Heli sacerdotium 
administravit viginti annos. Ông Holt đã làm 
thày cá thượng phåm hai mươi năm, 

ADMIRABIL — 1S, e, adj. 1. (ai, sự gì ) Lạ, lạ lùng. 
diệu, hoa hiếm, khác thường. 2. Đáng khen, 
đáng quí trọng. ||4. Tunc improbitas fuit —. 
Khi ấy sự gian tà là sự hoạ hiếm. ||2. Admira- 
bilior in adversis quàm in secundis. Khi sa cơ 
thắt thé ( người ấy ) đáng khen hơn khi thinh 
sự. Homo virtute —. Người nhân đức lạ lùng. 

ÂDXIRABILIT - AS, alis, s. f. Sự lạ, sự tốt lạ lùng, 
sự gì người ta lấy làm lạ; sự lấy ( đi gì ) làm 
lạ. —rcrum cœiesttum. Những gong rất tốt lành 
trên trời. Admirabilitatem magnam,facere. Làm 
cho thiên hạ khong khen lấy làm Ig lắm. 


ẢpMIRABILITER, adv. Cách lạ lùng. 


ADMIRAND — US, a, um, part. fut. Admiror, cũng là 
adj. (ai, sự gì) La, đáng (người ta ) lấy làm lạ; 
đáng khen. khá chuộng. khá trọng. — in aliquå 
re. Đáng khon trong sự gì. Admirandum in mo- 
duin patiens. Hay nhịn nhục cách lạ lùng, 

ApMIHRATI— 0, onis, S. f. 1. Sự lấy (đi gì) làm 
trọng, làm lạ, làm đáng khen. 2. Su bỡ ngỡ, sự' 
sing trí khôn. ||1. — illum capit v. tenet v. ha- 
bet v. corripit, etc. Ké ấy lấy làm lạ. Zn maci- 
må admiratime est. Thiên hạ khong khen người 
lắm. Ê/sguê in admirationem. Cho đến nỗi (người 
ta ) láy làm lạ. Admirationem movere hominum, 
v. Ad admirationem traducere homines. Ăn ở 
í cách nào ) cho người ta lấy làm lạ lùng, lấy 
làm trọng. — est in hoc. Có sự này lạ. Virlus 
illius admirationem omnihus movet. Mọi người 
khen và kính nhân đức người. || 2. Admirati- 
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one affici x. capi V. pavere v. obstupefieri. Swng 
trí khôn, bö ngỡ. 

ADMIRAT — OR, oris, s. m. 4. Kẻ trọng, ké khen, ké 
lấy (ai, sự gì) làm lạ, 2. Kẻ bỡ ngỡ. || 1. — 
nimius anliquitalis. Ké khen đời xưa quá lë. 

ADMIR — OR, aris, atus sum, ari, d. trị acc. 1. Lấy 
(ai, sự gì) làm lạ, lấy làm trọng, lấy làm dáng 
khen. 2. Ra bỡ ngỡ, không ngờ. ||1. Zngenium 
tuum vehementer admiror. Tôi trọng anh là 
người thượng trí rộng lượng lắm. — secum. 
Nghĩ ngượi thì lấy làm lạ. ||2. Admiratus sum 
brevitatem epistalæ. Khi tôi thầy thư nói ván 
tắt thì lấy làm lạ lắm. 

ÁDMISC - EO, eg, ui, admix — tum v. admis — tum, 
ere, a. 1. Pha lôn cùng, pha lòn vào, trộn, pha 

. chế. 2. fig. Được ăn phần cùng, được thông 
công vuối. II, — vinum olivå. Pha dän oliva 
vào rượu. — aliquid alicui rei v. cum aliquå re, 
Pha lòn sw gì làm một cùng sự gì; pha lôn hai 
sự cùng nhau. || — se alicui rei. Xâm pha vào 
việc gì, giây mình vào việc gì. Admisceri ad 
concilium. Được vào nơi bàn luận. 

Angst, perf. Admitto. 

ADMISSARI — US, Ø, um, adj. 1. (vật) Bue, chưa 
thiến. 2. fig. ( người) Lông lao, buông tuồng. 
|| — equus. Ngựa đán. 

ADMISSI — 0, onis, S. f. 4. Sự đem dâng (ai) vào 
( nhà hay là phường). 2. Lễ phép cho vào. 3. 
Sự được vào. || 9. Admissionum magister. Ông 
thượng lễ. ||3. Adbnissionem regis dare alicui. 
Liệu cho ai được vào chầu vua. 

ÂDMISSIONAL — IS, s, $. m. Kẻ đem (ai) vào, xá 
nhân. l 

ADMISSIV — US, đ, um, adj. (ai, sự gì) Làm cho ai 
được vào; cho vào, liệu cho ( ai) vào. Admissi- 
væ aves. Con chim tỏ ra điểm lành. 

AnMISS — OR, aris, s. m. Kẻ làm ( sự dir ), kẻ phạm. 
— sceleris. Kế phạm tội trọng. , 

ÅDMISSUR— A, &, s. f. Sw pha lòn; sự (loài vàt) 
phú nhau. 

1° Amiss — US, #s, s. m. Sự đem vào, sự cho phép 
vào. Admissu solis. Bởi mặt trời giai ánh sáng 
vào. 

2° ADMISS — US, 4, tun, part. pass. Admitto. 1. (ai, 
sự gì ) Chiu giục, chịu ném đến, chịu thúc đến. 
2. Đã được vào (nhà hay là phường, hội, ete. ). 
3. Đã chịu nghe, đã chịu nhận. 4. Dã chịu làm, 
đã chịu phạm. || 1. Admisso equo. Khi đã båt 
ngựa chạy nước tế. Aq:+œ ad»ussœ. Những 
nước chảy rất mạnh, nước lũ. Admisso passu 
ire. Bi mau chân, || 2. — ad aliquem. Dược vào 
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cùng ai. || 3. Admissæ preses. Nhírng lời xin đã 
nghe rồi. IA. Admissum scelus. Tội (ai) đã phạm. 
Nihil sibi admissum putans cur Dud afficeretur. 
Tưởng ràng: mình chẳng có xâm pham gì 
mà phải phạt. Subsi. ApMISS — UM, ?,n. (hiểu 
ngảm facinus). Tội, tôi lỗi. Admissa alicujus 
examinare. Tra xét các tội ai. 


ÁDMISTI— 0, onis, s. f. như Admixtio. 

ADMITT — 0,¿s,admi — si, admis — sum,ere,a.1.Thúc 
đến, giục đến, đưa đến, sai đến, gửi. 2. Cho vào, 
đưa vào, dé vào, chịu lấy vào (nhà, nơi nào). 
3. Chiu lấy vào (phường, họ, hôi) cho vào, ưng, 
nghe (lời xin), lấy làm phải. 4. Làm (sự dü), 
phạm tôi. ä. Chiết (cây). || 1. — equitatum in 
hostem, Cho bình mã xông vào quân giặc. — 
aliquidalicui. Gửi sự gì cho ai.— marem femin. 
Đem vật đực đến cùng vật cái (cho nó phủ ). 
|[2.—ad conspectum sacrificii. Cho phép xem tế lề. 
— aliquen in cubiculum. Cho ai vào phòng.— 
aliquem hospitem. Chịu lấy ai như khách vày. 
|| 3. — in amicitiam. Cho ai nên nghĩa thiết 
cùng mình ( kết nghĩa cùng ai). — in nuume- 
rum. Cho vào SỐ. — excusationem. Chịu lời 
(ai) nói chữa mình. -— precem. Ưng lời xin. 
— opinionem alicujus. Nghĩ như: ai. || 4. 
Quid Petrus in se admisit ut damnaretur? Nào 
Phêrô có phạm tội gì-mà phải luận phat? 
— tetrum facinus.Pham tôi gő lạ. Quid (sceleris) 
admisi in le. Nào tòi có pham ei don anh ru? 
II. — surculum. Chiết cây. Ab æquinoctio 
admittunt (hiċu ngắm surculum). Båt đầu chiết 
cày từ xuân phản mà di. 

ADMINTI —0, ons, s. f. Siw pha lòn (di gì); của gì 
dä pha lôn. 

1° ADMIST — US, “s, Và ADMINT — US, š, s. m. như 
Admixtio. 

2° ADMIST — US, 4, Um, VÀ ÄDMIXT — US, a, um, part. 
pass: Admisceo. (giðng gì) Chiu pha lòn. Nihil 
est animo admizrtum. Linh hôn là giống đơn 
thanh, chång có pha lòn di gì vào. — est aer 
calore. Có sự nóng pha vào khí bọc. 

ADMODER — op, aris, atus sum, ari, d. Hát cùng (ai). 
— gengt, Hát dựa ai. 

ÁpMODÈM, adv. 1. Rất, lám, nhiều, rất mực. 9. 
Vừa đú, vừa phải, vừa đầy, vừa lon. 3. Phóng 
chừng, chừng độ, hän, gần. A. Phải, thật, quả, 
có thåt. It. — puer. Gòn trẻ tuổi låm. — dives. 
Hất giàu có. Qui me — diligunt. Những kẻ yêu 
mến tôi lắm. — raro. Hoa mới có. — nihil. 
Rất không, không lắc. ||9. Jäm——-mitigati animi 
eran!. Dar giờ người ta vừa nguôi lòng. Exa- 


ty — mense. Vừa hết thang ròi. II. ZEanites Ì 
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mille —. Độ mòtnghìn quân ki. Menses — septem. 
Cbirng độ båy tháng. ||4. Advenis mod? —. 
Anh vừa đến bây giờ? Phải. 

ÁDMŒN - 10, is, ivi, ilum, ire, a. Vày, vày bọc.— 
oppidum. Vày thành. 

ADMOL— IOR, ris, ilus sum, iri, d. 1. Gång, gång 
sức, ra sức, gượng, rán. 2. Chồng chất, xếp 
đồng. 3. Dem đến gån. || 1. Frustrà admoliris. 
AnH khó nhọc vô ích. ||2. — rupes praaÌtas. 
Xếp, chồng những hòn đá rất lớn. ||3. — ma- 
nus alicui. Giơ tay (bắt hay là đánh) ai. 


ADMON — EO, es, ui, itum, ere, a.1. Bảo, bào dạy. 2. 
Quở trách, sửa dạy. 3. Khuyên, giục. 4. Nhắc 
lại. ||. — øbguem de re aliquå v. aliquid v. ali- 
cujus rei. Bảo ai sw gì. — aliquem amicè. Cứ 
tình mà bảo ai. Zllud me præclarè admones. Anh 
bảo tôi sır ấy thì thậm phải lắm. ||2, —aliquem 
pená. Phat ai (mà bảo nó). — liberos virgis. 


Lấy roi mà sửa phat con cái.—debilorem. Bòi nợ 


tbảo kẻ có nợ phải trå cho xong). ||3.—— bovem 
flagello. Đánh bò mà giục nó (di. Adversæ res 
adinonent religionis. Bur tại ách giu e long đao. 
|| 4. — aliquem fæderis. Nhắc lại cho ai nhớ 
hoà ước. Sol ire {avatum admonuit. Ta thấy 
mặt trời ( sắp lặn ) thì mới nhớ đi tåm. 


ÂDMOXIT1 --O, onis, s. f. 1. Sự bảo, lời bảo. 2. Sư 
quớ trách, lời quő trách. 3. Sự khuyên, sự 
giục, lời giục. 4. Sir nhắc lại. 5. Sự đòi nợ. || 
— est ggf: lenior objurgatio. Sự bảo là như 
quớ trách cách êm ái. || 4. — febris. Sw nhớ 
cơn sốt ( còn thấy hơi sốt nhẹ nhẹ vậy ). 

ADMONIT ~ ÓR, oris, s. m. (rix, ricis, s. F.) Kẻ bảo, 
ké khuyên, ké trách, ké nhắc lại; xá nhân, linh 
là, 

ADMONITORI - UM, j, s. n. Lời báo. 


ÂDMONIT.- UM, /, S. n. Và ADNMONIT — US, 8, S. M. 
như Admonitio. 


4 
ÂDMONIT - US, đ, um, part. pass, Admoneo. /llud , 


te esse admonitum volo. Tòi muốn cho anh được 
biết sự ấy. _ 

ÁDMONUI, perf. Admoneo. 

† ADMORAM và ADMORIN. Nói tắt thay vì Admoveo- 
ram và Admoverim. 

ÁDMORD — EOQ, e, f, adimOr - sum, ere, a. 1. Cân, 
cản vào, cản đứt, gặm. 2. fig. ( Lấy lời nói mà 
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cắn ) Nói hành, điếc dóc, canh khoé. 3. Làm | 


hại, ăn cắp, lừa (mà lấy của). — pecuniam. 


Khăm mà lấy tiền của. — homines avidos. Lira - 


các ké hà tiên mà lấy của nó. 


{° ADMORS - Ce a, um, part. pass. Admordeo. Bra- 


chium admorsum, Oanh tay da phái càn. 


| 
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2° ADMORS - US, &s, s. m, fig. Sự nói cạnh khoé, 
nói dót, lời nói điệc dóc. 
ÂDXORUXNT. Nói tắt thay vì Admoverunt. 
ÂDMOTI— 0, onis, S. f. như 
1° ADNOT - US, ús, s. Mm. Sự đặt gần; sự tra vào. 
2° ADMOT - US, g um, part. pass. Admoveo. 


ADMOV — EO, es, ?, admo — tum, ere, a. 1. Làm cho 
ở gån, đặt gần, đem gần, đem đến, tra vào; 
giơ đến. 2. fig. Bem lên, nâng lên, nhắc lên, 
giục, tăng lên, cho lên. 3. Dùng lấy, 4. Dâng, 
cho (ơn gì). || 1. Aliquid ori v. ad os. Dem sự 
gì vào miệng. — scalam muris. Dem thang mà 
bác lên thành. — viclimamaltaribus. Dem của lễ 
hi sinh đến bàn thr.—ubera infantibus. Cho con 
mon bú. — aliquem alteri. Liệu cho hai người 
làm lành cùng nhau. — copias urbi. Kéo bình 
đến gần thành. — manum alicui rei. Cầm Jä 
hay là sờ mó sự gì. — manum operi. Tra tay 
vào việc. — oculos. Tròng gån hay là nhằm. || 
3. — gressum -v. gradum. Tới mau chàn hơn. 
— aliquem in fastiyium. Dem ai lên quyền cao 
cả. — diem lethi v. mortis horam. Làm cho (ai) 
chét sóm, chét non. — ad curam reipublicæ. 
Cho (ai) lên làm việc nhà nước (làm quan ).|| 


3. — preces. Cầu xin, lấy lời cầu xin. — slimu- . 


lum alicui ad mortem patiendam. Khuyên giục 
ai chịu chét.— cruciatus. Khao, dùng phép hình. 
— blanditias. Dỗ dành, dua ninh. — terrorem. 
Nat nộ.— medicum ægro. Rước thày thuốc cho 
kẻ liệt. || 4. — in convivium. Cho vào ăn tiệc.— 
aliguem contubernio. Cho ai đỗ nhờ. 

ÁPDXMUG - 10, re, i, ilum, ire, n. (giống vật lớn) 
Rồng đối lại, kêu đối lại. Admugit femina tauro. 
Bò cái rồng đổi lai vuối bò đực. 

ÂDMULC - EO, eg, admul- st, admul - sum, ere, a. 
Mon, lấy tay mà mon, vuốt ve.— canem. Møn 
con chó. 


ÂDMURMURATI—0, onis, S. f. Sự nói làm bằm, sự 
nói råm råm (tò ra lòng ưng). 

ÁDMURMUR —0, as, avi, alum, are, n. Nói lắm bảm 
lủng bùng, nói rì råm (tô ra lòng ưng). Admur- 
muralum est ìllis verhis. Khi người ta nghe 
những lời åy, thì női lắm båm. 

ÂDXMUTIL — 0, as, avi, alum, are, a. 1. Chặt phần 
minh (người hay là vật). 2. fig. Ăn bớt ăn xén, 
ăn hiếp, lừa mà lấy của. 

ADN. Những tiếng có 3 chữ này ở đầu mà không 
tìm thấy ở đây, thì tìm bằng AGN hay là ANN 
sẽ thấy. 

ADSAT — 0, as, avi, atum, are, n. trị dat. hay là 
acc. Lội bơi đến, lội bơi sang. Ei uni insulæ 
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crocodili non adnatant. Có môt gò ấy các con 
sãu không lội đến được. 

ẢDNAVIGATI —0, onis, S. f. Sự vượt tàu sang (đến 
đâu). 

ADNAVIG — 0, as, avi, alum, are, n. Vượt tàu sang 
(nơi nọ nơi kia). — Syracusas. Vượt biển sang 
thành Syracusô. 

ÁDNEGAT - us,a, um, nhw Abnegatus, part. Abne- 
go. 

ADNE? - 0S, otis, s. m. Chít lai. 

ADNEPT — IS, ès, s. f. Chit gái. 

ẢDNICT —0, as, avi, alumn, are, n. Nháy mắt ( làm 
dẫu gì).—alicui. Nháy mát (tỏ ra lòng yêu) ai. 

ÁDNIS - US, Ø, um, và Angus — US, a, um, part. bởi 

ADNIT - 0R, eris, adnis — us sum v. xus sum, i, d. 
1. Dựa vào. 2. Ra sức, gång sức. 3. Ra sức 
cùng (ai), giúp đỡ ai. ||1.-— columnæ. Dựa vào 
cột. || 2.— vincere. Ra sức thắng trận.— sum- 
mo studho qđ aliquid faciendum. Gång hết sức cho 
được làm sự gì. || 3. Nullo adnitente. Khi chẳng 

_ CÓ ai giúp. 

ADN—-0, as, avi, atum, are, n. nhw Adnato. 

ÅDNOTAMENT — ON, ?, S. n. và 

ÅDNOTATI — 0, onis, S. f. 1. Sự biên ( mòt điều gì 
ngoài), sự chua thêm vào, sự chép, sẹ chỉ. 2. 
Điều biên ngoài, chấm. _ 

ADNOTATIUNCUL - A, æ, S. f. Sw biên (điều gì vån 
tắt ngoài); điều vån tát biên ngoài. | 

ÂDNOTAT—0R, oris, s. m. 1. Ké biên (điều gì 
ngoài), kẻ chua thích. 2. Kẻ chép (những điều 
bàn hay là cát nghĩa sách). 3. Kẻ có ý coi xem. 
4. Kẻ hặc, kẻ trách cho thẳng nhặt. 

ADNOTAT — US, ús, s. m. như Adnotatio. 

ADNOT — 0, as, avi, atum, ore, a. 1. Biên điều gì, 
chua thích. 2. Chăm hay là chép những điều 
cảt nghĩa sách. 3. Có ý coi xem. 4. Chi định. 
5. Làm cho ra lạ, khác thường. ||1. Adnota- 
bat quid dedisset. Người quen biên các của 
mình đã làm phúc. || 2. — librum. Chép điều 
cát nghĩa sách. || 3. Adnotavit militem. Người 
đã có ý xem một tên lính. || 4. — alicui insu- 
lam. Chi gò nào cho ai ( đi đày ). — locum. Chỉ 
nơi, nhận nơi. Ia Ræc littora adnotantur pisce 
nobili. Bãi biên ấy có tiếng được những cá quí. 

ÂDNUBIL— 0, as, avi, atum, are, a. Che mây, che 
tối, che rợp. fig. — virtutem alicujus. Nói cho 
ai mất tiếng nhân đức. 

ÂDNUT — 0, as, avi, atum, are, n. 1, Gật đầu hay 
là nháy mắt ( là dấu ưng). 2. Ưng. — alicui. 
Gật đầu ưng cho ai, lấy sự ai (hỏi) làm phải. 
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AbNUTR --10, 2š, 20⁄2, ire, àa. Nuôi cai, sw gì ) 
gần; trồng gần. — viles arboribus. Trong cây 
nho gần cây khác (cho nó leo). 

ADOBRU — 0, 1S, ï, lum, ere, a. 1. Lấp đất, vùi. 2. 
Vun. || 4. Adobrui quatuor digitis. Chịu lắp một 
vỏ đất. 

ÂDOLABIL— 1S, e, adj. ( giống gì) Mèm, dé uốn, dễ 
dát, để rèn. 

+ Apoti —0, mus, $. f. Sw thờ phuong. 

t ADOLEFACT — US, đ, um, part. pass. iai, sự gi) 
Bà chịu thiêu dot, 

ADOL — EO, es, wi (hoa evi), adul — lum, ere, a. 1. 
Đốt,đốt (của lễ, thuốc thom); làm cho mùi thơm 
bay ra, xông hương, xông mùi. 2. Télé, dàng 
của lẻ.3.n. Gó mùi thơm, nực mùi thơm. 4. n. 
Lớn lên. ||1. Sripule adolentur. Rơm cháy. Hos- 
liam tolam udolevit. Người đã đốt hết thit vật 
làm của lẻ. — altaria dons,.Dâng của lé trên 
bàn thờ (làm cho nơi bàn thờ nực mùi thơm 
bởi của lé mà ra. || 2. — thus serpenti. Đột 
hương thờ con rắn. || 3. Undè unguenta ado- 
lent? Mùi thơm này bởi đâu mà ra? 

ADOLESC — ENS, enlis, 1. Part. A đolesco. (ai, sự gì) 
Đang lớn lên, đang thêm lên. Vento adolescente 
flammå. Gió thôi thì ngọn lửa càng trổ lên. 2. 
Subst. m. và f. hay là adj. 1. (con lai hay là con 
gái) Còn trẻ tuỏi, đang thì; con lai từ 14 tuối 
cho đớn 23 tuổi, con gái từ 42 tuổi cho déngt 
tuổi; (sự gì) còn mới, còn non, mới lập ra. 
Adolescentium greges. Những lũ người đang 
thì. Adolescentium pernicies. Sự làm cho các 
ké đang thì hư đi. Adoleseentior academia. 
Tràng học mới lập, môn kim thì. 

ADOLESCENTI — A, æ, s. f. 1, Tuôi đang thì, tudi xuân 
xanh. 2. Các ké đang thì. It. /neunte adolescentiå. 
Khi vừa đến tuổi đang thì. || 2 . — est inconside- 
rata. (các kẻ) Đang thì vốn chàng hay suy. 

ADOLESCENTI — OR, aris, alus sum, ari, d. và 

+ ADOLESCENTUR — 10, is, ire, (perf. và sup. thiếu). 
n. 4. Lên tuôi dang thì. 2. fig. Än ò như kẻ còn 
đang thì, chơi bòi, nghịch, léu láo, làm càn, etc. 

ADOLESCENTUL — A, æ, S. f. Con gái ít tuổi, trẻ nữ 
( độ 19 tuỏi ). 

ADOLESCENTUL - US, ¿, s. m, Con lai ít tuổi, trẻ 
nam ( độ 14 tuôi ). 

† ADLESCH — US, ¿, s. m. Kẻ ngoa, người béo mép. 

ADOLESC - 0, ès, adole — vi, adul - tum, ere, n. 1. 
Lứn lên, mọc lên, thêm lên, thêm tuổi, đến 
( tuỏi nào ). 2. fig. (sự gì) Nên mạnh, mở rộng, 
dài đi, láy sức. 3. Bay mùi, nrc mùi ( bởi đót 
của gì ). || 4. Arundines adoleseunt. Bär mọc 
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lên. Adolevit ad eam tatem. Nó đến tuôi ấy, 
Quoad capillus adoleseere(. Cho đến khi tóc mọc. 
Infans adolevit. Con mon đã lớn lên. — in tria 
cubita triennio. Lên ba thước trong vòng ba năm. 
|| 2. Ratio quum adolevit nominatur sapientia. 
Trí khôn khi đã lớn lèn thì gọi là sự khôn 
ngoan. Quantùm superbie insi adolevit! No đả 
ra kiêu ngạo là đường nào! Adolescit respubli- 
ra. Nhà niước nên mạnh mẽ mở rộng ra. || 3. 
Adoleseunt ignibus aræ. Của lé đốt trên bàn thờ 
xông mùi ra. 

AnoLEvi, perf. Adoleo và Adolesco. 

+ Apor - o, as, are, a. Thờ phượng. 

ADOLUI, perf. Adoleo. 

ÂDOMINATI — 0, onis, s. f. Điềm lành. 

ADOPER — 10, (8, ui, lum, ire, aà. Che, che dày, Gu. 

ADOPERT - È, adv. Cách kín dáo, cách chàng rõ, 
cách mầu nhiệm. 

ADOPERT — US, Ø, um, part. Adoperio. 

ADOPIN — OR, aris, alus sum, ari, d. (ai) Hựp Ý 
cùng (ai); bàn như; nghĩ, tưởng, đoán. — 
maxima de signis parvis. Bởi những dấu nhỏ 
mọn lại đoán những sự rặt to tát. 

† ADOPTABIL - IS, e, adj. (ai, sự gì) Người ta nhận 
được, dùng được; nên nhận, nên dùng, nên 
ước ao, 

+ ADOPTARI — US, a, um, adj. ( con) 
mà sinh ra. 

ADOPTATI -— 0, onis, s. f. Như Adoptio. 


Bởi con nuôi 


ÂDOPTATITIT— US, a, um. adj. và 
ÂDOPTATLV — US, Ø, um, adj. như Adoptivus. 


ADOPTAT - OR, oris, s. m. Kẻ nhận ai làm con 
nuôi, cha nuôi, bö nuôi. 


ÁDOPTAT — US, a, um, part. pass. Adopto. 


ADOPTI — 0, onis, s. f. 1. Sw nhận ai làm con nuôi. 
2. Sự chiết ( cây ). 

ADOPTITI - US, đ, um, adj. và 

ADOPTIV - US, a, um, adj. 1. (ai) Nhận làm con 
nuôi; (ai) chịu nhận làm con nuôi. || 2. Chịu 
chiết. Pater —. Cha nưôi. #¿ws—. Con nuôi. 
Adoptiva familia. Nhà mình đã vào làm con 
nuði. 

Anopr - 0, as, avi, atum, are, a. 1. Nhận, chọn lấy, 
„Chiu lấy, nhận lấy (láy làm con nuôi ). 2. Đặt 
tên cho. 3. Chiết ( cây ). 4. Ước ao lắm. ||1.—— 
sibi pafronum. Chọn quan thày cho mình. — 
aliquod sibi nomen. Nhận tên gì cho mình, — 
aliquem sibi in locum filii v. pro filio v. filium. 
Nhận ai làm con nuôi con mày. Ftruscas ado- 
ptat opes. Người nhận cánh binh Etruscô. || 2. 
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cho các cánh đồng. Adoptant in nomen regis. 
Nó đặt tên vua cho... || 3. Kamus ramum ado- 
ptet. Phải chiết ngành vào ngành. 

An - OR, oris, s. n. Miến, bột lọc (xưa dùng khi 
tế bụt ). 

ÀADORABIL — IS, 2, adj. (ai, sự gì) Đáng chịu thờ 
phương cung kính. 

ÂDORAXD — US, đ, um, part. fut. Adoro. (ai, sự gì) 
Người ta phải thờ phượng cung kính, đáng 
thờ phượng, khá thờ phượng. Jacob — prin- 
cipibus et gentibus fratri preponitur. Ông Jacob 
lèn trèn anh cho kẻ cả cùng các dân tôn kính. 

ÄAPORATI— 0, onis, S. f. 1. Sự bái, sự lay, sự kính 
lay. 2. Sự thờ phượng, sự tòn kính. 

ÅDORAT — OR, oris, s. M. Kẻ cầu xin, kẻ thờ phượng. 

ADORAT — US, A, ng, part. pass. Adoro. 

ÂDORDINT— 0, as, avi, alum, are, a. Don, dọn dep, 
sắp. 

ADORE — A, Æ, S. f. 1. Các giống lúa thóc màu mở 
hoa quả bởi đất mà sinh ra. 2, Phần thưởng 
phát cho lính ( là mấy đầu lúa ). 3. Danh tiếng 
ı trong nghề võ ). 4. Sự tháng trận. 3. Sự tế lẻ. 

ÅDORE — UNM, ?, S. n. nhw Ador. 

ADORE — US, a, um, adj. (sự gì) Bàng miến, thuộc 
về miến. Adorea liba. Bánh bång bột miến lọc. 
Adoreæ falces. Những hái gặt lúa miến. 

Abon - IOR, eris ( hoa iris), ador — tus sum, iri, 
d. trị acc. 1. Đi đến, nói cùng. 2. Ra đánh, 
xông đánh, ra bắt, sinh sự cho. 3. Båt dàu. || 
4. Cesso hune —? Chó thì tôi bỏ chẳng đến cùng 
người này ru? — navem. Di đến tàu. ||2. — hos- 
tem d tergo. Xông đánh tập hậu. — Jurgio. Bói 
việc, sinh sự, gây việc. || 3.— canere. Bắt đầu 
hát. 

AponXxATÉ, adv. Cách tê chỉnh; cách trọng thẻ, 
cách linh đình. . 
ÅDORNAT - US, a, um, part. pass, Adorno. Tanlis — 

virtulihbus. Được nhiều nhân đức cả đường ấy. 

ÂbORN — O, a8, avi, alum, are, a. 1. Dọn dẹp cho 
đẹp, sửa sang cho dë coi. 2. Sắp sửa, dọn cho 
sản. || 1. —al/are. Don bàn thờ cho trọng thẻ. 
— benefacta verbis. Và ban ơn và nói lời hay. 
—menlem virtutibus. Sâm nhiều nhân đức trong 
linh hồn. — urbem monumentis. Xây nhiều đền 
trong thành cho dễ coi. || 2.— nuptias. Don 
cưới. — fugam. Don chạy. — bellum. Sắp sửa 
(mọi sự ) mà đánh giặc, — navigationem. Sảm 
sửa đó mà đi tàu. | 

AnoR — 0, as, Ont, atum, are, a. 1. Thờ phượng, 
thờ lay, kính thờ. 2. Cung kính, khong khen 
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Campos nomini suv adaptat. Nó đặt tên mình , 
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lắm, trọng (ai) lắm. 3. Bái, hôn (mà tòra lòng 
kính), quì gổi (mà kính), sấp mình xuống, lạy. 
Ze Xin nài. 5. Giảng giải, nói cùng (ai). II. A- 
doremus Dominum. Ta hãy thờ phượng Thiên 
Chúa. Unum Deum adorabis. Mày phải thờ một 
Đức Chúa Lời mà thôi. || 2. — veterum curam. 
Cung kính các đẳng tiên hiển đã lo lắng... ||3.— 
purpuram principis. Hòn hoàng bào đức vua 
(bè yết). Elephanti regem adorant. Các voi quì 
gối trước mặt vua. Adorarise jussit Alezander. 
Xưa vua Alêxandrô truyền cho người ta sấp 
mình xuống mà lay người. || 4. Maneat sic sem- 
per adoro. Tôi xin cho nó ở thể ấy mãi. US Po- 
pulum sic adorat. Người giảng trước mặt dân 
thẻ ấy. 

ADORS — US, a, «m, part. (ai) Đã bát đầu, đã thử. 
— facere. Đã bắt đầu làm. 

ADORT — US, dg, um, part. Adorior. 

ÁD0SCUL — OR, aris, ari, d. như Osculor. 

ADP. Những tiếng có 3 chữ này ở đầu mà không 
tìm thấy ở đây, thì tìm bàng APP sẽ thấy. 


Anpan — 10, ¿s, ere, ( perf. và sup. thiểu), a. Sảm 
lấy. 

ADPATUL - US, Ø, um, adj. (nơi) Quang qué, trống 
trải. 

† ADPAsC c0, ¿s, ere, a Cho ăn no, nuôi cho no 
nê. 

† ADPECTOR - 0, as, avi, atum, are, a. Đề (ai, sự gì) 
dựa vào lòng mình, ôm vào lòng. 

ADPLOR — 0, as, avi, atum, are, n. trị dat. 1. Khóc 
cùng (ai), khóc gần (ai, sự gì). 2. Thảm thương 
tiếc. : 

ADPUGN — 0, as, avi, alum, are, n. Xông đánh, — 
classem tentavit. Nó đã ra sức xông vào đánh 
đoàn tàu. 

ADQ. Những tiếng có 3 chữ này ở đầu mà không 
tìm thấy ở đây, thì tìm bảng ACQ sẽ thấy. 
Apouò, adv. Cho đến đâu, cho đến bao giờ, bao 

nhiêu. i 

ADR. Những tiếng có 3 chữ này ở đầu mà không 
tìm thấy ở đây, thì tìm bằng ARR sẽ thấy. 

† AnRAcnN - E, es, s. f. Cây dương mai. - 


Annan - 0, is, adra ei, adra - sum, ere, a.1. Cao, 


gọt, giữa. 2. fig. Ăn cáp, An sën, lừa mà lấy của. 

ADRAPID — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Rấtlanh chai, 
đi rất mau kíp. — Rhenus. Sông Rhênô chảy 
rất mạnh. 


ADRAS - US, a, um, part. pass. Adrado. 
T ADRELICTITI — US, a, um, adj, (ai, sự gì) Dư, còn 
lại, đẻ lại, lới lại (cho ai trong chúc thư). 
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ADREMIG - 0, AS, 4Ð, atum, are, n. 1. Ghèo dën 
( nơi nào ). — littori. Chèo đến dất. 

ADREP — O, ?$, ët, lum, ere, N. 1. Bò dën, bò gån, 
chui đến. 2. fig. Lấy lòng cách mêm mại; Jon 
vào (lòng ) cách khóo. ||1.— foribus. Chui dưới 
ngưỡng cửa. || 3: — ad amicitiam alicujus. Lä 
lòng ai cách khôn khéo mà kết nghĩa cùng nó. 


ÂDREPT — Ans, antis, part. bởi 

Á DREPT — 0, as, avi, alum, Are, N. nhw Repto. 

ADROR — 0, aS, Qvi, atum, q1, à. Tưới ít vậy. 

+ ADRUM — 0, as, avi, alum, Are, DN. Nói låm båm, 
trách nhỏ tiếng; nói rì råm. 

Ann — 0, 1S, i, tum, ere, A. Län, vun đáp. — ter- 
ram. Dåp đất. 

ADS. Những tiếng có 3 chữ này ở đầu mà không 
tìm thấy ở đây, thì tìm bảng ASS sẽ thấy. 

ASCALP — 0, is, si, tum, ere, a. Cào nhe vậy, gải 
nhẹ vậy. — terram. ( lấy tay ) Cào đất, bới đất. 

Aner - 10, hay là Asc — 10, ès, ivi, itum, ire, a. như 

Apscisc — 0, hay là -Ä§GISC - O, is, adsci — vi, 
adsci — tum, ere, a. 1. Lấy Ở nơi khác, gửi, 
rước, mời, đòi, gọi đến; mượn lấy; nhận; 
cho vào. 2. Sảm lấy, lấy cho mình, chiếm. 3. 
Rú, dụ, lấy lòng, mua lòng. 4. Chịu ( điều gì), 
lầy làm phải, ưng. || 1. — sibi regem alienige- 
nam. Rwóc người ngoại cuốc mà đặt lên làm 
vua, — aliquem in civitatem. Cho ai dóng góp 
vào xã, cho ai nên chính đỉnh. — aliquem in 
matrimonium. Kët bạn cùng ai. — generum. 
Nhận ai làm con rå. — consuetudinem. Mượn 
thói (nơi khác). — inter patricios. Cho vào 
dàng các quan sênatorê. ||.2. Adseiscendae glo- 
ma causá. Cho được tiếng trọng. — sibi nomen 
regium. Xưng mình là vua. ||3. — sibi socios 
multos. Rù nhiều người làm bạn cùng mình.—n 
societatem belli. Rập (ai) cho được đánh giặc. 
|| 4. Si Latini id adsctoissent, Nếu khi ấy dân 
Latinô có ưng sự ấy. 

ADSCITITI—US, a, um, adj. (ai, sự gì) Dä chịu 
mượn, đã chịu rước, đả chịu lầy ở nơi khác. 

ÂDSCIT — US, Ø, um, part. pass: Adscio và Adscis- 
co. 1. (ai, sự gì) Đã chịu lấy ở nơi khác, đã 
chịu mượn, đã chịu nhận. 2. Đã chịu chiếm. 
3. Đã chịu rủ, đã chịu dụ. 4. Người ta đã lấy 

._ làm phải, đã ưng. || 1. Adscita proles. Dòng dõi 

. đã lầy ở nơi khác, con nuôi. ||2. Nativus lepor, 
non —. Sự xinh tốt tự nhiên, chẳng có tráng 
điểm gì. 

ApscIvi, perf. Adscio và Adscisco. | 

ADSCRIB — 0, is, adscrip-— si, adscrip - lum, ere, a. 
4. Viết thêm. 2. Biên vào sô; đặt cho, đặt hiệu, 
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cho vào ( nhường, hội, họ nào), nhận vào. 3. 
Bỏ lại cho, kế ( sự gì) là tại ai, tại sự gì bới 
ai, bởi sự gì. || 1, — salutem alicui. ( viết thêm 
vào thư mà) Gửi lời kính ai.— diem in litteris. 
Viết đính nhật vào trong thư. || 2. — in albo. 
Biên vào số. — aliquem in civitate, V. in civita- 
tem v. civitati. Nhân ai vào sô dinh. — alicui 
comites. CAL ké di cùng ai. — tutorem. Đặt 
người coi sóc kẻ mồ côi. ||3. Er triplex pecca- 
tum adscribitur. Trách ké ấy có ba sự lỗi. Pec. 
cato ejus adscribitur. ( sự gì xây ra) Tại sự lỗi 
nó. — alicui damnum. Đỗ sự thiệt hại cho ai. 

AnsCRIPTI - 0, onis, S. f. Sự viết thêm vào, điều 
gì đã viết thêm. 2. Sự biên vào số, sự đặt cho; 
sự cho.vào (phường nào). 3. Sự đó lại cho, 
sự kẻ (đi gì) là tại ai, tại sự gì: 

Â DSCRIPTITI — US, 4, UM, Và ÂDSCRIPTIY - US, đ, UM, 
adj. (ai, sự gì) Đã chịu thêm vào, chịu biên vào, 
chịu cho vào. — civis. Người bởi nơi khác đến 
mà đã vào só định. 

AnScRIPT — OR, oris, s. m. 4. Kẻ kí (tên vào ), ké 

biên; kẻ tục yào sò. 2. Kẻ hiệp dáng. 3. Kẻ 

ưng, kẻ đồng tâm, kẻ a rua. || 3. — et subscri- 
ptor alicujus Kẻ rua ninh ai, 

ADSCRIPT - US, a, um, part. pass. Adscribo. (ai, 
sư gì) Người ta đã viết thêm vào. 2. Đã chịu 
biên, đã vào sỏ, đã chịu nhận, đã tiếp vào. 3. 
Dä chịu chỉ, đã chịu định, đã chịu hen, dä chịu 
đỏ lại cho. ||1. Antiquior dies in litteris adseri- 
pía. Đính nhật trước (trong hai dính nhật) đã 
viết vào thư. ||2.—miles. Lính ăn lương, song 
không ở lính. ||3. — pænæ dies. Ngày ben mà 
phạt. 

ADSELLO, Và ÂSSELL — 0, AS, đời, atum, are, n. Đi 
đại tiện (có bàn toa). | 

+ ADSENESC — 0, is, adsen - ui, ere, def. Nên già, 
ra già nua. — alicui. Nên già dang khi giúp ai 
(giúpai mäi dën già). 

+ ADsEPT - UM, i, n. Bê, đập. 

4° ADSER - 0, và ASSER— 0, adse - vi, adsi — lum, 
ere, a. Gieo gần, trồng gần, chiết gần (sự 0Ì). 

de Anen 0, is, ui, tum, ere, a. Gâm lấy,- bål; 
nói quyết, etc. Xem Assero. 

ApsEvi, perf. 1° Adsero. 

ADSIBIL- 0, và Assibil— 0, as, avi, atum, are, n. 
Hút gió hay là kêu cung ám ầm mà đổi lại. — 

- animam. Tắt hơi. 

ÂDSICCESC — 0, is, ere, (perf. và sup. thiếu), n. (sự 
gì) Phơi, nên khô, nên ráo. 

ÂDSICC - 0, VÀ ASSICC—0, as, đi, atum, are, a. 
Phơi (đi gì) khô, phơi nắng, làm cho khô ráo; 
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làm cho can, tát nước cho cạn, vét nước. — 
aliquid in sole. Do di gì phơi nắng. 

+ ApSIDEL— Æ, VÀ ÁSSIDEL - Æ, arum, s. f. p. Án 
thư hay là phản các säi kia xưa ngồi mà cúng 
tế. 


ADSIGNIFIC - 0, VÀ ÀSSIGNIFIC - 0, as, avi, atum, are, 
a. Chỉ, trỏ, tò ra. 


ADSIT — US, Ø, um, Và ÂSSIT — US, đ, um, part. pass. 
1° Adsero. 1. (giống gì) Đã chịu gieo gần, trồng 
gần. 2. (ai, sự gì) gần, giáp. 

+ Aps0L—0, as, avi, atum, are, a. Phá bình địa. 

ADSON —0, và AssoN - 0, as, ui, itum, are, n. Ran 
ra, vang tiểng ra, đối tiếng lại, dội tiếng lai. 

ADSP. Những tiếng có 4 chữ này ở đầu mà 
không tìm thấy ở đây, thì tìm bằng ASP sẽ thấy. 


Anen - 0, is, i, ere, (sup. thiếu), n. Giỏ vào. 
ADST. Những tiếng có 4 chữ này ở đảu, thì tìm 
bảng AST. 


ADS - UM, es, fui, esse, n. irreg. (chia như vorbô 
Sum), tri dat. hay là acc. cùng ad, hay là abl. 
cùng è, ;n, tùy nghi. 1. Ò (nơi nào), ở gần, có 
mặt, đứng (ở đâu). 2. Đến (nơi nào), đến gắn, 
ra mặt, đến trước mặt; gần đến, hầu đến, sắp 
đến. 3. (sự gì) Có cho (ai), (dòi rằng: ai được 
sur gì); thuộc về, là của. 4. Giúp, đỡ, phù hộ, 
cứu, binh. ||1.— domi. Ở nhà. — apud aliquem. 

nhà ai. — ante oculos. Ở trước mặt. — mis- 
sæ. Xem lễ misa. Fum coråm se adesse jussit. 
Người đã båt nó đến trước mặt người. — pu- 
gnæ. Ở trong đám chiến. /d quod adest ( tem- 
pus ). Thì bây giờ, rầy. Qui adsunt. Những kẻ 
có mặt (ð nơi nào). ||2. Hic ades. Lại dày, 
háy đến đây. Adero hèc continuò. Một chốc tôi 
lại đây ngay. — ad aliquem locum. Đi đến nơi 
nào. Dona libi adsunt à fratre. Này những của 
anh mày gửi cho mày. — opinioni alicujus. 
Hợp một ý cùng ai, Fides «dictis non adfuit. Việc 
xảy ra chång hợp cùng lời nói. — "ëm mala 
videntur. Sw khốn khó xem ra đã đến rồi (vì 
nó gần đén). ||3. Omnia bona adsunt colenttuin- 
tutem. Kẻ đi đàng nhàn đức được mọi sự lành. 
Aderat nulli vis od resistendum. Khi ấy chẳng ai 
có sức mà chóng trả. /1d8! modus rebus. Mọi sự 
phải có mực thước. || 4. — alicui in aliquå re. 
Giúp ai trong sự gì, — absentibus. Bình, chữa 
kẻ vâng mặt. Adsis mihi. Hãy giúp tôi. — ali- 
cui contra alterum. Ở cùng ai mà kiện người 
khác. — precibus. Nghe lời xin. 

ÂPSUSPIR — 0, as, avi, alum, are, n. Than thở 
cùng hay là gån (ai). — fletibus alicujus. Thám 
thương ké khóc. 
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ADT. Những tiếng có 3 chữ này dän mà không 
tìm thấy ở đây, thì tìm bằng ATT sẻ thấy. 


ADTAMIN — 0, as, etc. như Contamino. 

ÂDTEG — ER, ra, rum, adj. (ai, sự gì) Chång tuyền 
ven, đả vơi, đả bớt một phần. 

ADTEGR —0, as, avi, atum, are, a. Bót, rút bớt 
(một phần). 

ÂDTUBERNAL — IS, e, adj. (ai) Ở, có nhà gần, láng 
dëng, 

ÂDULABIL - IS, e, adj. 1. Người ta phinh phờ được, 
thích lời phinh phờ tô bốc. 2. (sự gì) Phinh 
phờ, ton ngót tô bốc.||1. — homo. Người thích 
lời phinh phờ. || 2. — sermo. Lời phỉnh phờ. 

ADUL — ANS, antis, part. Adulo và Adulor. 

ÂDULANT — ER, adv. Cách dua ninh, cách a dua, 
cách phỉinh phờ tô bốc. 

ÂDULATI—0, onis, s. f. 1. Sự (loài vật) mừng. 2. 
Sự phinh phờ, sự a dua, sự ninh nọt. 3. Su 
sấp mình xuống. It. Canum amans dominorum 
—. Sự con chó mén cùng mừng chúa nó. || 2. 
In amicitiå nulla pestis major gud —. Chẳng có 
sự gì hại bạn nghĩa bång tô bốc phinh phò 
nhau. 

ÂDULATT— OR, oris, s. m. (rix, ricis, Š. f.) Ké phinh 
phờ, kẻ a dua. 

ÂDULATORI - È, adv. như Adulanter. 


-ADULATORI — US, a, um, adj. (lời, việc) Phinh phờ, 


a dua, có hơi dua nịnh. 

ÂDULAT - US, Ø, um, part. Adulo và Adulor. 1. act. 
(ai, sự gì) Đã phinh phờ. 2. pass. Đã chịu phinh 
phờ. 

ÂDUL - 0, as, avi, alum, are, a. như 


ADUL— OR, aris, alus sum, ari, d. tri acc. hay là 
dat. 1. (loài vật) Mừng (ai). 2. Dua ninh, phính 
phờ, ru, mơn. 3. Sắp mình xuống ( tỏ ra lòng 
kính ). 4. pass. Chịu a dua, chịu phinh phờ, oc, 
|| 4. Catulos adulantur canes. Các con chó mừng 
con nó. Canis adulatur caudå. Con chó ngoåy 
đuôi mừng. || 2. Dionysium adulare si velles. 
Giá như anh muốn dua ninh ông Đionysiô. — 
plebem. Mua lòng dän. — præsentibus. Nói tô 
bóc những kẻ có mặt. || 3. —algwem more Per- 
sarum. Sắp mình xuống lay ai như thói dän 
Persê. — Domino. Thờ phượng Đức Chúa Lời. 

IA Ne adulari nos sinamus, Ta đừng në ai tô 
bốc phinh phờ ta. 

ADULT - ER, era, erum, adj. 1. (sự gì) Chảng thật, 
chẳng còn thật, dä mạo, đã mất kiểu ep, đối 
trá, giả. 2. (ai) Giá, đối. mạo, dot, ăn ở gian do, 
cháng thạt thà: lói nghĩa cùng bạn mình, ngoại 
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tình. || 1. Clavis adultera. Chìa khoá đã đánh 
trộm. || 2.— onefœ, Kẻ đúc tiền trộm (mà pha 
giống kém vào). /n nent? Augusti — erat. Nó hay 
phạm tội ngoại tình vuối cháu gái vua Augusto, 

ADULTERATI — 0, onis, S. f. 4. Sự làm của giả, sự 
pha của xấu vào của tốt. 2. Sự gì giả; của giả, 
của chẳng thật 

ÂDULTERAT— OR, oris, s. m. Kẻ làm của giả, kẻ 
pha của xấu vào của tốt; kẻ làm hư. 

ÅDULTERAT — US, a, um, part. pass. Adultero. 1. 
(sự gì) Người ta đã pha của xấu vào, đã pha 
giống khác vào, đã giả, đã làm hư. 2. (ai, sự 
gì) Đã ra ô uë; đã mắc tội ngoại tình. || 1. — 
nidus. T chim khác đã đẻ nhờ. Adulteratum 
vinum. Rượu đã pha nước ( hay là giống nào 
khác ) vào. || 2. Adulterata uxor. Đứa vợ đã 
phạm tội ngoại tình. | 

ÂDULTERIN — US, d, um, adj. 1. (ai, sự gì) Giả trá 
chẳng chính, chảng thật. 2. Con ngoại tình. 

† ADULTERIT — as, alis, s. f. và 

ÂDULTERI —UM, ?, $. n. 1. Sự giả (của gì), sự pha 
của xấu vào. 2. Tội ngoại tình. || 1. — arborum. 
Sự chiết cây. — mercis. Sự pha đồ hàng xấu 
vào đồ hàng tốt, bán của giá. 

ÂDULTER — 0, as, avi, atum, are, a. 1. Giả, làm hư, 
pha của xấu vào, pha giống khác vào, mạo, 
biến tướng. 2. Phạm tội ngoại tình. || 1. — 
Judicium pecuniå. Đút bạc cho quan ra lý đoán 
chẳng công bảng. — suam faciem. Biến tướng, 
đổi hình. — edictum. Giả sắc chỉ. 

ÂDULTER—0R, aris, atus sum, ari, 1. pass. Adul- 
tero: 2. dep. Phạm tội ngoại tình. — turpe est. 
Pham tội ngoại tình là sự ô ug xấu xa. 

ADULT - US, a, um, 1. part. pass. Adoleo. (ai, sự 
gì) Đã chịu thiêu đốt. 2. part. pass. Adolesco. 
(ai, sự gì) Đã lớn rồi, dä đến độ đứng đán, 
đã đứng bóng; đã vững, đã mạnh, dä khôn, 
dã thành. || 2. Adulia ætas. Tuổi khôn lớn. 
Adulta virgo. Con gái đã đến tuổi gå chồng. 
Adultiores pulli. Những chim con đã khí lớn. 
— crinis. Tóc dài. Adultå nocte. Đã khuya, độ 
nửa đêm, tối đã lâu. /ondưm adulta seditio. Sự 
khởi ngụy chưa lán ra, chưa mạnh. Adultæ 
jam Athenæ. Thành Athênê đã lớn, đã mạnh, 
đã thịnh. 


ÂDUMBRAT —ÌM, ady. Cách mờ mờ, cách chảng Lon 


ADUMBRATI - 0, onis, s. f. Hình chưa rö, tranh 
vë phác; sự vë phác; sự khi đầu, sự làm đại 
khái sơ lược; sự bát chước cách vọc vạch; sự 
giả (di gì), sự déi trá. sự man muội: hình 
bỏ ngoài, hình bóng. — re’. si non perfectio, 
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est. Nếu chưa lọn mọi đàng, ít là đả giống ít 
nhiều. — beneficii. Hình như ơn ban, ra như 
làm ơn (song thật không phải là ơn hư không). 

ADUMBI - 0, as, avi, alum, are, a. 1. Cho bóng, dé 
nơi bóng rop, cho. 2. Vë phác, về chưa ru 
hình; chỉ hình bóng. 3. Bát chước, viết hay là 
vë phóng, mạo, sao. 4. Giả, bày đặt, vẽ vời, 
bia tac. ||2. A naturá adwmbrantur que sunt 
honesta. Đăng tạo hoá đã in (vào lòng các con 
trẻ) những sự chân thật phải lẽ. ||3. — morem 
Macedonum. Båt chước thói dân Maceđonê. 
|| 4. — auctorem. Bày đặt một chứng (bày đặt 
dường như có ai hay là có sách nào nói hợp 
ý cùng mình).—fictos luctus. Giả cách buồn sảu. 

ADUNATI — 0, onis, s.f. Sự hợp làm một; sự ở làm 
một, sự hội hợp nhau. 

ÁDUNGIT — AS, alis, s. f. Hình lười câu, hình quắp. 
— rostri. Mỏ cong. 

ADUNC — O, as, avi, atum, are, a. Làm cho ra hình 
lưỡi câu, làm cho ra quắp; uốn quäắp. 

ÂDUNC— US, a, um, ad]. (sự gì) Có hình cong, quáp, 
hình như cái móc. l 

ADUN—0, as, avi, alum, are, a. Hội hợp (nhiều 
người, nhiều sự) làm mòt, hợp lai một nơi, 
làm cho nên như mòt; nối làm môt. - 

ÂDURG — E0, es, adur ai, ere, (thiếu sup.) a. Thôi 
thúc, giục giã, đuổi bắt riết. — aliquem remis. 

_Ghèo mạnh mà đuỏi bát ai. 

ADUR - 0, is, adus — s¿, adus — lum, ere, a. Thui, đốt 
cháy, nấu, nướng, làm cho ra khô héo, lấy sắt 
nung đỏ mà thích vào. fig. Đót (lòng), làm hao 
Lon, làm hư; nói bỉ báng. — barbam sibi. Dot 
rầumình. Aduri flammis. Phải thiêu dot. Adurit 
frigus. Rét buốt lắm, Cor libidine gduritư. Lòng 
mê såc dục, — notam alicui. Nói o danh ai, nói 
điều xấu cho ai. 

Apusou#.1.priep.trị acc.(thay vì zsợue ad).Cho đến. 
2. adv. Cách lon. || 1. — menia. Cho đến thành 
Ins. — supremum tempus. Cho đến giờ sau hết, 
|| 2. — deraso capite. Đầu troc tốch (nhw bình 
VÔI). 

ÂDUSTI — 0, onis, s. f. 1. Sự thui, sự đốt; nơi đả 
phải thui, đã phải đỏt; sự rát (miệng, ruột, 
ete.). 2. fig. Sự khô héo, sự cháy sém; điều ở 
danh, tiếng xấu. 

Aner — US, a, um, part. pass. Aduro, — cibus. Của 
ăn đã cháy khét. — pilis. (người) Đã sói đầu. 
Adustioris coloris homo er mid. Người cháy nắng 
vì đi đàng sá. 

ADV. Những tiếng có 3 chữ này ở đầu mà không 
üm thấy ó đây, thì tìm bằng AN sẽ thấy, 
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AnvECTI — 0, onis, S. f. Sự chớ, sự xe, sự đem đến, - 


— vectigalium. Sự tải lương đến (đâu). 

Â&YKCTITI—US, d, um, adj. (ai, sự gì) Chiu chớ 
được. có thể xe được, có thẻ đem đâu được. 
fg. Bởi nơi khác mà đến, bởi nước khác mà 
đem sang. 

A DVECTIT - 0, Và ÂDVECT - oa, avi, atum, are, a. 
freq. Adveho. Ghở dén, xe đến, đem sang; năng 
chở, năng đem đến, năng đem sang. 


ÂÐVECT - OR, oris, s. M. Kè chở đến, kẻ xe đến, 
ké đem sang. 

1: ADVECT - US, ús, s. m. như Advectio. 

2° -ADVECT - US, ge um, part. pass. bởi 

ÂnvEn—0, 78, adve— xi, advec - tum, ere, a. Chở 
đến, chở sang, xe, đem. — aliquid trans mare. 
Chở đồ gì vượt qua biển. Advehi aliguò citato 
equo. Ci ngựa chạy nước đại mà đến đâu. 


ÄẢÐYELITẨTI—0, onis, s. f. Trận nhỏ, trận lẻ, sw 
cãi lẫy nhau. - 

Anert, — 0, 4S, avi, atum, are, a. Lấy khăn mà che, 
che, giấu. 

ÂpvEx - A, æ, adj. m. và f. 4. (ai, sự gì) Ngoại 
cuốc, ngụ cư, khách, mới đến. 2. Lạ, chẳng 
từng trải. || 1. Reges ad»enz. Những người 
ngoại cuốc làm vua. Volucres #doene. Những 
chim bay qua chẳng ở lâu ( nơi nào ). || 2. Non — 
helli. Từng trải việc đánh giặc, người vũ hiền. 

ÂØYENER — OR, aris, ctus sum. ari, đ. trị acc. Cung 
kinh; thờ phượng. 


ÂÁnVENI — ENS, entis, part. Advenio. (ai, sự gì) Đang 
đến, vừa tới đến, mới có. — mare. Nước bẻ 
lên, thủy chiếu? A drenientes morbi, Những bệnh 
mới phát ra. <^ > 

ADVES — I0 , ?8, ?, tum, ire, n. trị abl. cùng â, è, 
hay là acc. cùng ad, in, tùy nghi. Tới đến gần, 
đến cùng, đến; sáp đến not (9 provinciam. Đến 
xý. — ad forum. Đến chợ. — Ubi dies advenit. 
Thoat khi đến ngày, thoat khi sáng trời. — 
ad aures. Đến tai ( máng tiếng st gì). 


ÂDVEXTITI—US, Q, a. Và ADVENTICI—US, đ, Um, 
adj. 1. (sự gì) Đến tinh cờ. 2. Đã lấy ở nơi 
khác. 3. Chẳng ai trông, bấtưng, tình cờ, lạ. || 
4. — morbus. Bệnh phát ra tình cờ. || 2. Ad- 
ventitiæ aves. Những chim bay qua (vốn không 
ớ đấy). Adventitia dos. Phần của người vợ được 
mà không phải bơi cha mẹ cho. Adventitia 
bona. Của cải bởi thì vận. || 3. Adventitiå visione 
moveri. Kinh hãi vì đa thấy một sự lạ. 

ÂĐ9VENT —0, đ$, Qvi, gin, are, n. Đến gần, gần 
dën, rình đến, háu đến. — emam. Đến gần 
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thành Rôma. Ubi lux adventabat. Khi vừa tang 
tảng sáng. 

ADVENT — op, oris, s. m. Kå tinh cờ đến, ké hay 
đến thăm, khách; ké hảng cứ một nhà hàng 
mà đến mua. 

ÁDYENTORI - US, Ø, um, adj. (sự gì) Thuộc về sự đến. 
Adbentona cæna. Bữa tối mừng kẻ mới đến. 
Adventoria epġstola. Thư mừng kẻ mới đến. Ad- 
ventorium hospitium. Hàng quán cho khách đồ. 

ADVENT - US, os, s. m. 1. Sự đến, sự đến cùng, 
sự tới đến, sự xảy ra ( tích gì ). 2. Mùa át (là 
mùa dọn mừng sự Đức Chúa Jêsu ra đời: vậy 
mùa ấy có bốn ngày lễ cả, ké từ lễ nào gần lẽ 
ông thánh Anrê hơn cho đến lễ sinh nhật Đức 
Chúa jJêsu). || 1. — consulis Romam. Sự quan 
consulê đến thành Rôna. ||9. 7emporeadoentôs. 
Trong mùa át (Adventu). 

ADVERBER— o, as, avi, atum, are, a. Đánh đòn cho 
đau, cho dü; đánh tin, trúng. 

IS, e, adj. ( tiếng) Thuộc về mối ad- 

verbiô. ` 

ADVERBIALITER, adv. ( tiếng dùng ) Cách adverbiô, 
nhw adverbiô vậy. 

ADVERBI — UN, LS, n. Mối adverbiô là môi thứ 6 
tiếng latinh; nó không hay biến hoá, mà gọi 
là adverbium ( ad verbum ), vì quen đặt gần ver- 
bô cho được chỉ việc thể nọ thể kia. 

+ ADVER — EOR, eris, itus sum, eri, d. Sợ hãi lắm. 

ADVERR— 0, (6, 2, adver — sum, ere, a. Quét ( đi gì) 
đến hay là gần; ( nước sông ) Đưa trôi ( cái gì). 

ADVERS - ANS, antis, part. Adversor. Adversante 
natur. Trái tính tự nhiên, trái lë tự nhiên. 

ADVERSARI - A, orum, s. n. p. Số sách, sô biên. 


1° ADVERSARI — US, Ø, um, adj. trị dat. ( ai, sự gì) 
Nghịch cùng; chống trả, đối địch, xung khác, 
làm hại. Sedfosis —. Chống trả kẻ làm loạn. 

2°.ÂDYERSARI — US, ?, s. m. Kẻ nghịch, kẻ chống 
trả, ké thù, kẻ đua tranh, kẻ về bè khác. — 
populi. Kẻ thù ghét dän sự. — vester diabolus. 
Ma qui là kẻ thu ghét anh em. 

-ÂDVERSATI — 0, onis, S. f. Sự chống trả, sự nghịch 

cùng, sự ghen ghét. 

ÅDVERSAT — OR, oris, s. m. (rix, ricis, s. f.). Kẻ 
chống trả, Kë nghịch cùng, kẻ chẳng chịu ( ai, 
sự gi) ˆ - | 

ÂDVERSAT —US, 4, um, part. Adversor. (ai, sự gì) 
Đã chống trả, chống trả; đã nghịch cùng, nghịch 

-_ Cùng, — paternis consiliis, Chống trả lời cha 
mình khuyên bảo, hay là làm ngăn trở việc 
cha mình toan. 
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Anvers — È, adv. Cách nghịch cùng; cách nghịch ý, 
cách xung khắc. Š 

ADVERSI — 0, onis, S. f. 1. Sự trở ( cái gì ) đến hay 
là vào. 2. Tai va. ||1. — animi ad aliquid. Bu 
đem trí về sự gì. 

ÂDVERSIT - AS, alis, S. f. 1. Sự xung khắc, sự 
nghịch cùng, sự chẳng ưa, sự ghen ghét, sự 
chồng trả. 2. Sự khốn khó, tai ách. 

ADVERSIT — OR, gie", m. Đứa tôi tá có một việc 
ra đón chúa nhà khi về. 

-+ ADVERS — 0, 48, avi, atum, are, a. freq. Adverto. 
Animo adversavi seduló. Tôi đã cầm trí mà suy 
lắm. ( Xem Adverto, ) 

ADVERS — OR, aris, alus sum, ari, d. tri dat. Làm 
nghich cùng, chống trả, đối địch, đánh trả; 
chẳng ưng, chẳng nghe, chẳng phục; can, làm 
ngăn trý, làm hại, quấy, nói ngang. — libidini 
alicujus. Ngăn cầm tính mê đảm người nào. — 
alicui. Chồng trả cùng ai. — contrà sententiam 
alicujus. Nói chẳng hợp ý cùng ai. Sibi mutuò 
—. Hiềm khích nhau. 

ADVERSÙM, prœp. như 

(o ApvEnsÙs, prp, trịacc. 1. Ngang, trước mặt, 
ngay, gần. 2. Ở nơi ai, cùng ai, trước mặt ai, 
cứ ai. 3. Cứ như, tùy, sánh cùng, về, đối lại. 
4. Nghịch cùng, trái, làm hai, làm ích. 5. Adv. 
Đón, rước. ||1.— speculum ornari. Đứng trước 
mặt gương mà sửa sang áo xông. — ægrotum. 


Trước mặt kẻ liệt. — Athenas. Ngang thành 


Athênê, — aliquem jusjurandum dare. Thể trước 
mặt ai. — periculum mollitus. Sờn lòng khi thấy 
sự cheo leo đến. ||2. — aliguem grata res. Sự 
vui cho ai. — deos justitia est pietas’ Lòng 
cung kính ấy là giữ phép công bång cùng các 
but thần. — aliquem excusatione uti, Chữa 
mình ở nơi ai, kiếu cùng ai. ||3.— imperia len- 
"la aures. Tai chậm nghe lời tyuyền (người 
ương, chậm vàng lời). — aliquem comparari. 
Chiu sánh cùng ai. — leges. Gứ như lê luật 
dạy. — alquem contendere. Đối địch, đuatranh 
cùng ai. — Gallos mitti. Chiu sai đánh dàn Gal- 
lô. Mittere— hostes. Sai đi đánh giặc. — venena 
remedium. Bài thuốc già thuốc độc. — dolorem 
inviçtus. Kiên tâm mà chịu sự đau. — solis 
æstum. Dë nắng. || 4. — legem. Lỗi lê luật. — 
Deum loqui. Nói phạm đến Đức Chúa Lời. — 
naturam. Trái sự tự nhiên.— sẽ logui. Nói làm 
ˆ hại mình.||Š.—e alicui. Di đón ai. —esse alicui. 
Ở trước mặt ai, hay là ở nghịch cùng ai. — 
quòd. Mà lại, song lại (như Dùm è contrà ). 
2° ADVERS — US, ủ, um, part. pass. Adverto, cũng 
là adj. trị đat. 1. (ai, sự gì) Ở ngang, ở ngay 
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tháng, trước mặt, ngược. 2. Trái, nghịch cùng, 
làm bại, đối lại, thù ghét, xấu. (3. hoa) Tò, rô. 
IHA. Septentrio — est austro. Hướng bắc giảng 
thẳng hướng nam. — soli. Ở đàng mặt trời, 
chịu ánh mặt trời giai vào. Vulnera adversa 
accipere. Bị dầu đàng trước (nên tỏ ra mình 
không có chạy giặc). Adversi venti. Những gió 
ngược (thỏi ngang mặt). — dens. Răng đàng 
trước. — et aversus deformis es. Gå dàng trước 

và đàng sau mày cũng xấu. Wanus adversa. Bàn 
tay. Adoerso flumine remigare. Shèo thuyền 
ngược sông. Ex adverso. Ngang bên kia. Jett 
ex adverso. Bằng chúng nó thì... || 2. Adversum 
bellum. Phen giặc giã chảng may. — nemini. 
Chảngnghịch cùng ai.— rasus. Tai nạn. Adversa 
pars. Bên kia, bè chống lại ( cùng mình). Ad- 
versa fama. Tiếng xấu. Adversa tempestas. Thì 
tiét trái, mưa gió. Adversa valetudo. Thân thẻ 
yếu đau, không được khoẻ. Adverso animo. Trái 
ý mình, ép tình. 3. Adversa voluntas. Ý muốn 
đã tỏ, (người ta) đã biết bụng (ai) 


ADVERT - 0, ?$, i, adver - sum, ere, 1. Trở (sự gì) 
đến, trở về đàng, đem đến, quay dën, quay vẻ 
đàng. 2. Làm cho (ai) đem lòng, đem trí, trở 
mặt, lång tai đàng nào; giục. 3. ( hiệu ngầm 
animum ) Xét, biểu, suy cho chín, có ý tứ, đem 
trí, giữ kẻo. 4. (hiểu ngầm pœnzm ) Sửa phạt, 
ra hình phạt. ||1. — agmen urbi. Dem cánh 
Woh đến gần thành. — proras aliqguò. Quay 
mũi tàu về đàng nào. — navem ad littus. Ghé 
vào bãi. Advertere v. A duerti. ldem.— pedem v. 
cursum aliquò. Đì đến đâu. || 2. — aures oraque. 
Làm cho (người ta) có ý nghe và trông xem 
(mình). —animosad religionem. Làm cho (người 
ta) đem lòng về sự đạo. || 3. Paucis, adverte, 
docebo. Anh hãy nghe, tôi së dạy tát vậy. Ani- 
mum — levissimis rebus. Bem trí lo những việc 
lặt vặt nhỏ mọn. Postyuàm id esse qduerterdrn. 
Sau khi tôi đã thấy (đã hiểu) sự ấy có thật. ||4. 
Ut in Sejgni liberos adoerteretur. ĐỀ mà xử 
thắng phép vuối con cái ông §êjanô. Ne prin- 
ceps dur:ùs aduertere(.Kéo vua luận phạt thẳng 
nhặt quá. 

ADVESPERASC - IT, advespera — vit, ere, n. unip. 
def. Đã đến chiều tõi, tối đã đến, đã chập tối. 
Mane nobiscum; quoniam advesperascit. Xin Ông 
hãy ở lại đây cùng chúng tôi, vì đã chiều tối. 

ADVEXI, perf. Adveho. 

ADVIGILANTI - A, Æ, S. f. Sự dè giữ cho lắm, sự cô 
ý tứ låm. 

ÂDVIGIL— 0, as, avi, atum, are, n.trị dat. 1 . Canh, 
canh gần, canh đêm gắn. 2. Lo giữ; có ý Ir 


ADV 


lâm mà coi, chuyên tâm mà lo liệu; giử cho 
cẩn thận để cho, giữ kẻo mà. Ui. — ægroto. 
Canh người liệt. ||2. Sr advigilamus pro digni- 
tate rei. Nếu ta có Ý tứ cần thận cho xứng đáng 
việc trọng (ấy). — sihi. Dè giữ, có ý giữ mình 
(trong cách ăn nói). 


Ap - 0, ts, advi — zi, advic - tum, ere, n. trị dat. 
Sóng cùng, sống gån (ai, sự gì); sống, còn sống, 
còn lại. 

$ ADYOCAMEXT — UM, ?, s. n. như 


ÂDvOCATIL —0, onis, s. f. 1. Sự gọi, sự đòi (ai) đến 
bo bot quan xét. 2. fig. Hội những ké đã có lời 
đòi; công đồng, hội công luận. 3. Sự nại(việc 
gì). sự xin quan xử; việc đem đến quan. 4. 
Việc quan thày, việc thày binh bên nguyên 
hay là bên bị; bài thưa kiện. Fig. Sự bầu chữa, 
sự binh vực, sự giúp đỡ yên ủi. 5. Sự khất 
đến ngày khác (mà xử sự); sự giãn ra. ||i. Ut 
in qdtocattonem venit. Thoạt khi nó vào trước 
mặt quan xét. || 9. — maximarum rerum (hiu 
ngắm causđ). Hội bàn luận những việc rất can 
hệ. ||3. Zn quadam aduocatione dixit. Trong một 
việc kia người đã nói rằng. ||4. — injuncla. 
Bài binh một bên các quan đã cát thày kiện 
nào mà làm. /1 venit in advocationem. Người 
nói chữa lấy kẻ ấy. || 5. A duocationem postula- 
re Xin khất, xin (quan) đừng xử ngay. 

ÂDVOCAT—0R, oris, s. m. 1. Kẻ gọi ( ai ) đến, kẻ 
mời đến. 2. Quan thày. | 


1° ADVOCAT - US, d. um, part. pass. Advoco. 


2° ADVOCAT — US, ¿, s. m. 1. Quan thày, kẻ bầu 
chữa. ké binh vực; thày thưa kiện. 2. Kẻ giúp, 
kẻ hộ cách nào ), kẻ theo hầu. || 4. — ire alicui. 
Đi giúp ai. Amico — adesse. Ra mặt chữa lấy bạn 
hữu. ||2. Venit eum advocatis suis, sed armatis. 
Người đến thì có những quân theo hầu, mà 
chúng nó có khí giới. 

ÂĐÐvoCIT — 0, as, are, etc. freq. bởi 


Angor — 0, as, avi, atum, are, a.1 .Gọi đến, mời đến, 
hội ( ai ) đến, nhắn đến, xin (ai) đến. 2. Chọn 
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làm quan thày ( mà bàn bay là thưa kiện cho - 


mình); gọi đến giúp mình: 3. n. Kiện (ai). 4. Làm 


thày thưa kiện. 5. Dùng lấy (ai, sự gì). 6. Yên 


úi. |Ì1. — aliquem in consilium. Gọi ai cho được 
bàn. —animum ad seipsum. Cầm trí lại. — Deum 
testen. Xin Đức Qhúa Lời làm chứng. || 2. 
Veniam advocandi peto. Tôi xin phép chọn 
( người giúp tôi, bàn cùng tôi ). Tun his quos tibi 
advecásli. Trong những người này ông đã chọn 
\ giúp kiện). ||3. Cum improbo —. Kiện nhau 


cùng kẻ gian giáo. || 5. Omnia. arma advocat. 
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Nó dùng các khi giới. Advocatuur India in hor 
genere cibi. Trong đồ ăn ấy có dùng vị bởi đất 
Thiên trúc mà ra. || 6.— Ïanguenfes. Yên ủi ké 
ốm yếu. _ | 

ÂDYOLAT - US, ús, S$. M. Sự bay đến; sự chạy đến, 
sự đến mau kíp. | 

ÂDVOLIT o, as, are, n. freq. bởi 

ADVOL- 0, as, avi, atum, are, n. Bay đến; chay 
đến, chạy vào, đến mau kíp. —ad aliquem v. 
alicui. Chạy đến cùng ai. — in auxilium. Chạy 
đến mà cứu giúp. 

ÂDYOLUT — US, Ø, um, part. pass. Advolvo.——gew¿- 
bus alicujus. Đã sấp mình xuống dưới chân ai. 

ADVOLV — 0, ?%, ?, advolu — tum, ere, a. 1. Lăn 
( giống gì ) đến, cuốn. đưa, đem, xé, chở. 2. 
Để làm một, thu lại, xếp cùng nhau. || 1. — 
focis arbores totas. Bò những cây nguyên vào 
bếp. Clamor advolvitur astris. Tiếng kêu thấu 
đến trời. — se v. Advolvi genibus. Sấp mình 
xuống dưới chân. || 2. Nubes advolvebdantur. 
Đám mây chạy. | 

ADvoRT - 0, ADVORS — ÙX, tiếng cô thay vì Adverto, 
A dversùm. 

ADYT — UM, ?, S. n. Nơi kín trong đền thờ có mol 
ké làm thày tế lễ được vào mà thôi, nơi thánh 
trong đến thờ; nội cung. mis er adytis. Bót. 
trong nơi thánh. fig. Ex adyto cordis. Bởi nơi 
kín trong lòng, cho hết lòng, cho thật lòng. 


+ ADpYT-— us, ús, s. m. như Adytum. 

+ ADZEL - 0, as, etc., are, a. như 

ADZEL - OR, aris, atus sum, ari, d. Lên con nóng. 
giận; lên cơn sốt sång, tô ra lòng sốt sång. 

Æ. Chữ kép thuở xưa quen đọc như or, thí dụ: 
Terrai, thay vì terrœ. 


ÆcasTOR (nói tát thay vì æde Castoris). Lời thê : 
lấy đền but Castorê mà thể làm chứng ; quả. 
thật. l 

ÆceERE ( nói tắt thay vì æde Cereris). Lời thê, lắy 
đền but nữ Cêres mà thể làm chứng; quá, thật. 

ÆperoL (nói tắt thay vì æde Pollucis ). Lời thể. 
lấy đền but Pollucê mà thể làm chứng; quá, 
thật. 

Æp - ES, is, và Æp - is, is ( bọa), s. f. 1. Dën thờ, 
chùa, nhà thánh, nhà thờ. 2. (hoạ:) Nhà, 
phòng, nơi ớ. || 1. — Martis. Chùa but Martê. 
|| 2. Stabant ad fores ædis ejus in gud rer ves- 
cebatur. Các kẻ ấy đứng ngoài cửa khi vua cầm 
thực. l l 

Æp — es, ium, s. f.p. 1. Nhà, nơi ở, phòng. 2. (khi 
có tiếng khác chỉ rõ thì mới là) Đền thờ, chùa. 
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|| 1. — reg:z. Đền vua. — venales. Nhà Wës 
ta tìm bán. Ædes inscribere. Treo thẻ mà thuê 
hay là bán nhà. A% ædibus esse. Chịu việc coi 
nhà, giữ công. ||2. Reficere labantes deorum 
ædes. Sửa lại các đền các but thần đã đổi tệ. 


J#DICILI — UM, i, s. n. Nhà nhỏ, nhà, nơi ở. 


ÄÊpICUL — A, æ, s.f. dimin. Edes 1. Nhà thờ nhỏ, 
am, miču; hòm dé xương thánh; hang khoét 
vào tường mà để tượng. 2. Nhà nhỏ, phòng 
nhỏ, lều. 

+ ZDICUL— UM, ?, s. n. như ÊDICULA. 

+ Enga — 10, is, etc., ere, a. như Ædifico. 

+ ZEpIF —EX, icis, s. m, Kẻ làm nhà, kẻ xây nhà. 

ÄfEDIFICATL— 0, onis, S. f. 1. Sự xây nhà, sự làm 
nhà. 2. Nhà (đã làm, đã xây rồi). 3. fig. Sự 
làm gương tốt. 

ÆDIFICATIUNCUL - A, æ, S. f. Sự làm nhà nhỏ; nhà 
nhỏ. 

ÆDÐIFICAT - OR, oris, s.m. Ké làm nhà, kẻ xảy nhà, 
thợ nề, thợ xây, thợ mộc (làm nhà); ké ốp 
việc làm nhà, kẻ ra mẫu làm nhà; kẻ lập ; kẻ 
hay bói việc làm nhà. — mundi Deus. Đức 
Chúa Lời là đäng dä tạo lập thể gian. 

JEDIFICATORI - US, đ, um, adj. 1. (sự gì) Dùng mà 
làm nhà. 9. (ai, sự gì) Là duyên do cho non 

— 4FDIFICAT—US, q, um, part. pass. Ædifico. 

ÆDIFICIOL — UM, ¿, S. n. Nhà nhỏ. 

ÄEDIFici — UM, ¿, s. f. Nhà, đến. 

nc O0, as, avi, atum, are, a. 1. Xây nhà, làm 
nhà. 2. Xây, lập, làm ra, såm sửa. 3. fiy. Làm 
gương tốt. ||4. Nisi Dominus ædificaverit do- 
mum. Nếu Đức Chúa Lời chẳng có làm nhà. 
(phù hộ cho ké làm nhà). || 2.— classem. Bäm 
sửa đoàn tàu. — rempublicam. Lập nước. || 3. 
Bonorum sermonibus ædificamur. Lời các] kẻ lành 
nên gương tốt cho ta. 

JEDILAT ~Us, Ge, s. m. Chức quan sửa phép túc 

_ các nhà trong thành. ! 

Ent, — 1S, is, s. m. Quan ( bên Rôma xưa ) có việc 
sửa phép tác các nhà, các đàng lối, các cổng, 
etc, trong thành. — plebeius. Quan eđilê đã 
chọn trong bè thứ dân. 

/##nIL - ıs, e adj. (at sự gì ) Thuộc về quan êđilê. 
— ludus. Đám chơi quan êđilê chịu các phí tồn. 

Znur — as, atis, S. f. như Ædilatus. 

Ä#DILITI—US, đ, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc vẻ 
chức quan êđilê. — vir. Người đã làm quan 
êđilê. Ædilitia repulsa. Sự (ai) không đỗ làm 
quan êđilê. 

Æp - Is, 2s, S. f. Xem des, 
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ÆDITIM — OR, Và ÆDITUM - OR, aris, atus sym, ari, 
d. Giữ dén thờ, giữ chùa, làm säi nhà thờ, làm 
säi chùa. | 

ÆDITIM - US, ?, Và ÆDITUM —US, ?, S. D. Säi đến 
thờ, säi chùa; kẻ giữ công. 

Znm - A, æ, S f. Bà säi nhà thờ, bà säi chùa. 

JEDITUAL - IS, e adj. (ai, sự gì) Thuộc về vièe 
säi nhà thờ hay là säi chùa, chi về säi. 

ÄÊDITU - ENS, entis, ad]. như Æditimus. 

ZEnru — 0, as, avi, atum, are, n. như 


ÆDITU — OR, aris, atus sum, ari, d. Làm säi nhà 
thờ, làm säi chùa. k 


4EDITU pe, ¿, s. m. như Æditimus. 


AED - ON, onis, s. f. Chim hồng mã liệu, 
chim hoạ mi. 

AEDONI - US, Ø, um, adj. (sự gì) Thuộc về chini 
hồng mä liêu. — cantus. Tiếng chim hỏng mà 
liêu hót. 

ÆG - ER, ra, rum, (rior, errimus ), adj. 1. (ai, 
sự gì) Öm, yếu, có tật, bị thương tích: lơ thoy 
“còi cọc. 2. Buỏn bä, rầu nt, yếu, gió (cách nào). 
3. Khốn khó, phải tai nạn. || 1. — graviter 
esse. Om nặng. — pedibus. Đau chân. Egra 
respublica. Nhà nước ốm ( việc không ra làm 
sao, không thịnh sự ). ⁄#gra seges. Mùa (Ma ) 
kém. — anfelitus. Tức ách ách. Dives -- an'i- 
mi. Kẻ giåu có bệnh trong lòng. || 2. — conss- 
lii. Lúng túng chẳng biết liệu làm sao, trø khác. 
— animus. Buôn trong lòng. Ægra fides. Lòng 
tin hay là lòng trung trực dö dang, không 
vững. —avaritiâ. Có chứng mê của quá ]ẽ. {| 2. 
Nihil mihi est ægrius. Chẳng có sự gì tôi lây 
làm khó chịu cho bảng. Nihil ægri accidit. ` 
Chẳng xảy ra sự gì khó. ` 

 ÆGERRIMÈ, adv. superl. Ægrè. Cách rất khó lòng, 
cách ép uỏng lám. — ferre aliquid, Lấy sự gì 
làm khó chịu lám. 

ÆclAL — 05, ¿, s. m. Bäi, bờ. 

Zen, 1ps, ipis, adj. m, ( nơi) Rất hiểm hóc, dée, 

JÊGILOPI — UM, ¿, S. n. như 

Zem, - ors, opis, S. f. 4. Mã đao nơi con mát,2. Thứ 
cò.làm chét lúa mạch nha. 3. Thứ hành kia. 

SEN idis, 8. f. 1. Thuẫn, khiên mộc. 2. Gong 
cây mịn thớ và mềm xưa dùng mà vë. 

ÆGISON — US, a, um, adj. (sự gì) Cótiếng kêu nhir 

_ cái khiên. 

Zetoe A, æ, s. f. Văn thi mục đồng nói khó cùng 
nhau. 

ÆcoceR - os, otis, s. m. Sửu ( là đấu thứ mười 
trong mười hai cung hoàng đạo ). 


giảng 


Kat 
+ Z#c0cER - 0S, ¿, s. m. như Ægoceros. 
+ Eeou — vs, ts n. Giống chim cú. 
ÄfGoXOM — US, ¿, s. m. Kẻ chăn dê. 


Zen - È, (is, æg-errimè ), adv. Cách khó lòng, 
cách khó chịu, cách khó liệu; cách chẳng bảng 
lòng, cách ép uống. Vix ægrèque admiratores 
invenimus. Ta khó tìm được kẻ khen ta. — quid 
tibi est? Anh buốn gì đẩy? Tnueterata vitia æ- 
griùs depelluntur. Các tính mê nét xấu khi đã 
lâu đã già thì càng khó chữa. 

JEGRESC - 0, fe, ere, ( thiểu perf. và sup.), n. 1. 
Ngã bệnh, phải bệnh. 2. Om nặng hơn. 3. Lo 
buồn, rầu rỉ. 4. fig. Ra khó ở, ra chua, hay 
gåt. ||3. — rebus lætis. Lầy sự vui làm khó làm 
buồn. e 


ÆGRIMONI - A, ës, f. như 


4EGRITUD - 0, inis, s.f. 1. Cách thế trong lòng khó 
chịu, sự buốn, sự chán, sự đau đớn, sự 
thương tiếc, sự sờnlòng, sự cực lòng. 2. Bệnh . 
( phần xác ). ||1. Zn ægritudine esse, v. Ægri- 
tudine offi v. premi v. moveri v. debilitari. 
Đang phải cơn buôn bä đau đớn. Æ gritudinem ` 
levare v. sedare v. depellere v. detrahere v. dis- 
cutere. Giản sự' buồn phiền, giải phiên. Æ gri- 
tudinem efficere v. importare. Sinh buồn (cho ' 
ai), phiên ( đến ai). — non cadit in sapientem. i 
Người quân tử chẳng hay mác phải sự phiền. 
sầu. Ægritudine confici. Chết vì buôn quá. 12. 
Fessi egrdtudine elephanti. Những con voi đã: 
ra yếu sức vì phải bệnh. | 
Zen op, oris, s. m. Bệnh (lây, thần khí, ôn ` 
dịch ). | 
ÆGROTATI - 0, onis, $. f. 1. Cách ( người nào, sự | 
gì ) đang ốm, đang phải bệnh, cách trong mình : 
khó chịu, sự ốm yếu, sự om. 2. Cách trong | 
lòng khó chịu, cực lòng, đau đớn, buồn bã 
rầu rg. ||. Ægrotatione laborare. Phải bệnh. ' 
— arboris: Sự cây ra khô héo (như phải bệnh). 
|| 2.—animi. Sự đau đớn trong lòng. 
JẨEGROT_— 0, as, avi, atum, are, n. 1. Ôm, phải : 
bệnh, ươn mình, ốm gió, se mìnH, muốn ốm. 
2. (sự gì) Phái hại, phải mòn hư. || 1. — gra- 
vissimè v. perieulosẻ v. mortiferè. Om rất nặng, ` e 
|| 2. Ægrotat fame tua. Tiếng tốt anh muốn hư 
mất. Ægrotant: artes jus, Các mưu meo anh 
đã quá mùa rồi. | 
4° Ä@RO0T oe, a, «m, adj. (ai, sự gi ) Có. bệnh, j 
óm đau (phần xác}. E grota est respdblicg. Nhà 
nước óm (suy sút), ' 
2° Æeror— us, i, S. m. Kẻ liệt. Ægrotiest medici- , 
nam accipere. Kê liệt phải chịu uống thuốc. 
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Ae ÆMUL — US, đ, um, ad}. 


ÆM 

Zut orum, s. Mm. p. Hai người nam da kết 
bạn cùng hai chị em ruột. 

ÆLUR us, /, S. m. Con mèo. 

ÆMULANENT - UM, ?, s. n. Sự đua tranh. 


ZEMULAND - US, d, um, part. fut. Æmulor. (ai, sự. 
gì) Người ta phải bát chước, nên bát chước. 


ZEMULANT — ER, adv. Cách đua tranh, cách phen 
bì, cách ghen tương. 


ÆMULATI — 0, onis, S. f. 4. Sự đua tranh, sự dua 
thi, sự bát chước. 2. Sự ghen tương, sự phen 
bì, sự tranh (chức quyền ). || 1. — laudis ei 
gloriæ. Tranh danh tranh tiếng (cùng ai). ||2.— 
virtutis. Sw bắt chước nhân đức (ai). Emu- 
latione aliquid facere. Làm sẹ gì bởi lòng ghen 
tương. — cum Caio. Sự tranh chức vuối òng 
Calô. 

ÆMULAT — OR, oris, s. Mm. (rix, ricis, $. f. ). Re ra 
sức båt chước, kẻ đua thi, kẻ bát chước: ké 
tranh (chức quyẻn cùng ai). — virtutis alterius. 
Kẻ đua mhån đức cùng ké khác. 


1° MULAT—Ls, dg, s. Mm. Sự ghen tương, sụ đua 
tranh nhau. 

9° ÆMULAT - US, 4, um, part. Xểhió6 (ai) Đa bat 
chước, ra sức båt chước. — doctrinam stoi- 
corum. Theo môn các quàn tứ stoicô. 


† Ætl- o, as, avi, atum, ure, a. như 


ÆMUL — OR, aris, atus sum, ari, d. 1. Båt chước, 
ra sức bát chước, gång mà theo, đua tranh, thi 
đua cùng (ai); tranh (chức cùng ai); được 
hằng, nên ngang nhau. 2. Ghen, phen bì. !J 1. 
— invicem, Đua nhau. — virtutes majorum. Ra 
súc båt chước các nhân đức tỏ tông. — u/i- 
quem vitiis. Đua địch cùng ai về nết xấu. — cum 
aliquo. Thi bay là tranh cùng ai. — albanum 
vinum, Chàng kém rou thành Alba. — || 2. 
gien, Ghen tương a hay là ngang sức cùng ai. 
hs xmulamur qu. Ta ghen tương những kẻ... 


4. (ai, sự gì) Ra sức bát 
chước ; giống như ; đua tranh, ngang nhau, 
bằng nhau. 9. Ghen, phen bì. 3. Nghịch cùng, 

-_ làm hai. || 1. Cæsar summis oratoribus —. Ông 
Cêsarê là kẻ đổi địch được cùng các kệ rải 
lợi mạn: khéo nói. — regni. Tranh chức vua 
(cũng ai). -|| ®. — alicui v. cum alfħțuo. Ghen ai. 
|| 3. Æmulæ substantiæ ignis et aqua. Lira và 
nước là hai giống nghịch nhau. 

3° JEMUL - vs, ¿, s.m. Kẻ ra sức båt chước; Ko 
địch cùng, kẻ đua tranh (cùng ải về sự gì); ké 
ghen tương. — fraternæ virtutis. Kẻ mạnh 

— bạo như anh mình. 


ZO 


tù và bảng đồng. 
ÆNEOL - US, a, um, adj. dimin. bởi 


ÆNE - UM, ?, s. n. (hiểu ngầm øas). Gái nồi, cái 
xanh. 


xp US, a, um, adj. 1. (sự gì) Bằng đồng,. 


bảng thau. 2. Có sắc như đồng. 3. Cứng, bèn 
như đỏng, bền như thau. 

4ÊNIGM —A, alis, s. n. 1. Điều đố. 2. Sự mầu nhiệm 
khó hiểu; ý mầu nhiệm. 3. Hình bóng, thi dụ, 
lời nói bóng. || 9. Ænigmata somniorum. Các 
Ý nghĩa các chiêm bao. 

ÆNIGMATIC - US, a, (mt, adj. (aì, 
nhiệm, khó hiểu. 

ÆNIGMATIST - A, æ, Và ES, æ, s. m. Kẻ bày đặt 
điều đổ, kẻ nói điều đố, kẻ nói thi dụ. 

ÝNIP—ES, edis, adj. m. và f. (sự gì) Có chân 
đồng. 

NUL - UM, ?, $s. n. Niêu đồng nhỏ, chảo chớp, 
xanh nhỏ. 

ÆN - UM, ?, s. n. Chảo dun, vac đồng, nồi đồng, 
xanh đồng. 

TL Æx - us, a, um, adj. ( sự gì) Bằng đồng. 

ÆQUABIL — IS, e, ( ior, issimus j, adj. 1. (ai, sự gì ) 
Bằng, xứng hợp, cứ một mực, điều. 2. Công 
bàng, phải lẽ. || 1. — prædæ partitio. Sự chia 
mỗi bång nhau. — fluvius. Sông chảy cho 
điều. || 2. Æquabile jus. Phép công bảng 
( chẳng thiên tư ai). — in suos. Công bằng 
vuối kẻ thuộc về mình. 

4 QUABILIT — As, atis, s.f. 1. Sự bằng, sự xứng hợp, 
sự cứ một mực điều mãi. 2. Tính bång phẳng, 
sự hàn tính, sự hằng cứ một cách ăn ở. || 1. 
—motts. Sự động hay là sự xây vần cứ một mực 
điều mãi. || 2. Æquabilitate indolis præditus. 
Được tính khí hằng điều nhau. 

ÄÈQUABILIT - ER, ( ®quabil zs ), adv. 1. Cách 
bảng, cách bằng nhau. 2. Cách công bằng. 3. 


Cách kiên tâm, cách khăng khăng một mực. ` 


Zouer — US, @, um, adj. (ai, sự gì) Bằng trà, 
trang tác, cũng một tuổi như; cổ tích bảng. 
Lrbs æquæva mundo. Thành đã lập ra từ khi 
mới có trời đất. 


ÆQUAL — 1S, 8, (ior, issimus ), ad].1. (sự gì) Bằng, 
bàng phẳng, nhàn. 2. (ai, sự gì) Bång, xứng, 
cũng như, chẳng khác gì như, giống như, 
đối vuối. 3. Bằng trà, cũng một tuổi như, già 
bảng, cũng một đời như. 4. Cũng một bậc, 
cũng một tính như. || 1. Mons æquali dorso 
continuus. Răng núi mọi nơi cao điều nhau. 
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đÈNEAT - OR, oris, s. m. Kẻ rúc còi đồng, kẻ thỏi i 


sự gì) Mầu | 


0 


Loca æqualia. Đất bàng, döng bàng. || 2. Vir- 
tutes xquales inter se. Các nhàn dire bång nhau 
cå. Donum venerationi æquale. Của lễ xứng 
lòng kính. || 3. Meus /erẻ — esl. Nó ut xoát 
bảng trà vuối tôi, Livius Ennio — fuit. Ông Li- 
við cũng một đời vuối ông Ennið. || 4. Zog. 
li sorte cum. Cũng một số phận cùng. 

JfQUALIT-— AS, atis, s. f. 1. Sự bằng, sự thăng 
bảng, sự bằng phẳng. 2. Sự giống như, sự xứng. 
sự bảng trà, sự cũng một bậc. 3. Sự công 
bằng, sự chẳng thiên tư. ||. 1. Ad æqualitatem 
reducere. San, soạn, làm cho bằng. || 2. — ver- 
borum. Sw hai (hay là nhiều) tiếng trùng ý cùng 
nhau. Æ qualitatem exuere. Phá sự bàng nhau 
(đem mình lên trên kẻ khác). 

ÆQUALIT — ER, (@qual — sl, adv. 1. Cách bằng. 
cách điều nhau. 2. Cách công bằng. 

ÆQUAMENT —UM, ?, s. n. Màt (nước hay là đất ) 
bảng. 2. Đồ cho được lấy mặt bằng hay là stra 
cho bảng. 3. Sw san cho bảng, sự sửa cho bảng. 


+ ÆQUANIM — Is, e, adj. như Æquanimus. 


ÆQUANIMIT As, atis, s. f. Sự ở bàng lòng liên, 
sự hàng giữ môtmwrc.2.Sw nhân từ hay thương. 


ÆQUANIMIT — ER,adv. Cách SE cách yên hàn 
bình tĩnh. 


ÆQUANIM — US, a, um, adj. (ai) Ở bảng lòng liêu, 
giữ một mực mãi, vừa phải (trong cách ăn ở). 
Zon 0, onis, s. f. Sự bảng nhau; sự chia ra 


bång nhau, sự quân phân. — bœnortrn. Sự được 
của cải bằng nhau. 


ÆQUAT - OR, oris, $. m. 4. Kẻ san bảng, kẻ chia 
cho bảng, kẻ làm cho (sự gì) nên bằng nhau. 
2. Xích đạo (là vòng chạy chung quanh lái đất 

_ xa hai cực bång nhau, cho nèn chia đất làm 
hai phần bằng nhau. 


ÆQUAT- US, a, um, part. pass. Æquo. (sự gi) 
Đã chịu san bảng, dä bàng phång, đã nhân, 
thăng bảng. 2. (sự gì) Người ta đã làm cho 
bảng, giống như, đồng, điều, cũng như. || 1. 
—ager. Ruộng đã san bằng. Æ quata solo mænia. 
Thành lũy đã phải phá bình địa. || 2. Æquatis 
viribus pugnare. (hai bên) Đồng lực mà đánh 
nhau. Æquata nox diei. Đêm dài bằng ngày 
(ngày xuân phân và thu phân). 


Zou-ë, (iùs, issimè), adv.1. Cách bằng, cách chång 
kì, chẳng phân biệt. 2. Cho bằng, chẳng khác. 
cũng như vậy. 3. Cách công bảng. 4. Cho bằng 
lòng Ui. Pestis regibus — ac gentibus formidanda. 
Ôn dich vua chúa cũng phải lấy làm sợ đường 
bàng thứ dân vậy. — pauperibus prodesse et 
locupletibus. Làm ích cho kẻ khó cũng như ké 


ÆQ 
gidu. || 2. — miser ac ego. Khôn khó bång tôi. 
— ar vos omnes. Cùng như các anh. Punire et 
solari — Deo convenit. Sự phạt và sự yên ủi xứng 
về Đức Chúa Lời như nhau. || 3. Judicas ut qui 
#uuissme. Anh xử rất công bàng. || 4. Ferro 
quàm fame æquiús perilurus. Bảng lòng chết 
chém hơn là chết đói. — ac v. atque v. quàm. 
Cho bảng. 

4 opICRURI — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Có hai chân 
bảng nhau, có hãi bên bằng nhau. — triangulus. 
Khuê điền. 

Fam, E, i$, S. n. Ngày đài bảng đêm (là ngày 
xuân phân và ngày thu phân). s 

Boma — US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về ngày 
xuân phản hay là thu phân. 

† Â#0UIDICI versus. m. p, Câu thơ có hai phần 
bảng nhau và đối ý cùng nhau ( thí dụ: Hæc 
esl vita brevis, sed postera durat in ævum. Sống 
đời này chóng qua, sống đời sau chàng hét). 

kom — ES, ei, s. m. và ÄŸQUIDI— UM, ?, S. n. 
như Æquidiale. 

£ovinisT - ANS, antis, adj. (hai sự) Cách xa bảng 
nhau mãi, rö ngang nhau. 

-Đ0LILANI — UM, ¿, s. n. như #®quilatium. 

Eat, - axx, ancis, adj. cả ba giống. (cân) Có hai 
da bảng nhau. 

EQUILATERAL - 1S, e, và ÆQUILATER— US, Q, um, 
adj. (tam ban) Có ba mặt bàng nhau, tam giác. 

đ|2U1LATATI - O, onis, s. f. Sự (hai hàng kẻ) cách 
1a nhau cứ một mực mäi, sự ngang nhau. 

-FỤUILATI — UM, i, ÄÖQUILOTI—UM, i, Æ QUILARI — 
Dt, và ÆQUILANI — UM, i, s. n. Sự lông chiên 
hao một nửa khi giặt nó. 

aart - us, eris, s. n. Tam giác. 

“P0UIUBRAT — US, a, um, adj. ( giống gì) Ð 
cho càn bằng, nặng cho bảng. 

Jonn — ts, e, adj. ( giống gì) Cân bằng, đồng 
cần, cao bảng, thăng bằng, ngang nhau. 

Fomugnr As, atis, s. f. Sự các phần bảng 
nhau, sự điều nhau, sự đồng nhau; sự chế độ, 
thứ tự, mực thước, sự xứng hợp. 

Lamp — UM, ¿, s. n. 1. Cân thăng bằảng.9.Thế 
mạng, sự đền bằng của mình đã làm thiệt hại 
ké khác (hay là sự chịu SES sự mình đả 
làm cho kẻ khác). 

Eomans - os, ¿, s. m. Ké biết dùng cả hai tay 
hảng nhau; kẻ tài lắm. 

Ê0CINOCTIAL — 1S, e, adj. (sự gì) Thuộc về xuân 
phản hay lå thu phân. — circulus. Vòng xích 
đạo (là nơi ngày đêm bàng nhau quanh năm). 


ä sửa 
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ÆQ 

ÆQUINOCTI - UN, ¿, s. n. Mùa ngày đêm bảng nhau. 
( Vậy một năm có hai mùa ngày đêm bảng 
nhau, một. là ngày 22 tháng Martiô gọi là 
xuân phân, hai là ngày 20 tháng September 
gọi là thu phân). — vernum. Xuân phân. — 
aulumnale. Thu phân. 

Zong AR, aris, adj. ( ai, sự gì) Bằng, cũng như. 


ÆQUIPARABIL — IS, e, adj. (ai, sự gì) Chịu sánh được. 
— alicui v, cum aliquo. Chiu sánh cùng ai được. 


ÆQUIPARANTI — A, æ, S. f. như 


ÆQUIPARATI - 0, onis, s. f. Sự so sánh, sự xứng ` 
hợp cùng nhau, sự bàng, sự điều nhau. 

ÆQUIPAR - 0, as, avi, atum, are, a. 1. (ai, sự gì ) 
Được bàng, cüng tày, nên bảng. 2. So sánh, 
sánh lại, ví như. 3. Làm cho nên bảng, được 
bằng, liệu cho bằng, phân phát cho bằng. || 1. 
— aliquem factis. Làm những công việc chẳng 
kém ai. ||2. — sua ad alicujus facta. Sánh việc 
mình cùng việc ai (đoán việc mình cũng bàng 
việc ai). ||3. Ut alimentum cæteris ramis succus 
æquiparet. Đề cho khí chay ra đủ mà nuôi các 
ngành khác. 

JfQUIPED — US, a, um, adj. như 

Zou - Es, edis, adj. (ai, sự gì) Có chân bảng 
nhau, các phía bằng nhau, các mặt bảng nhau; 
tam giác. 

ZEQUIPOLL - ENS, enlis, part. bởi 

ÆQUIPOLL — E0, es, ui, ere, (thiểu sup. ), n. Có sức 
bảng, có tài bằng, có quyền bằng (ai, sự gì); 
cũng như, chẳng khác gì như. 

ÆQUIPOLLENTI - A, æ, S. f. Sức, tài, 
công, etc., cũng bằng (ai, sự gì). 

ÆQUIPONDI — UM, ?, S. n. Sự (của gì) cân bảng, 
nặng bằng, sự cân đối, cân thăng bằng. 


quyẻn, 


Zort - as, atis $. f. 1. Sự đồng, sự bảng, sự 
điều cùng nhau, thứ tự, chế độ, sự xứng 
hợp, sự cân đối. 3. Sự công bằng, phép 
công bàng chẳng hay thiên tư, sự liêm chính. 
3. Sự yên tâm, sự ngay thật, sự ngay chính, 
sır ăn ngay ở lành, sự cứ muc vừa phải. It. 
— portionum. Sự các phần đồng nhau. — mem- 
brorum. Sự các phần mình điều nhau, xứng 
hợp nhau.||3. Æquitatis leges. Phép công bàng. 
— causz. Sự việc nào phải phép công bằng. 
Quæ est — ut id fiat? 3. Làm sự ấy nào có công 
bằng gì ru? ||3. Æquitate rempublicam gerere. 
Cai trị cách có mực thước. — animi. Sự yên 
tâm, sự ở bình tỉnh trong lòng, 


Zur - ER, adv. 1. Cho bảng nhau. 9. Cách còng 
bang. 


Kat 

f .EUUITERN — US, a, um, adj. (ai, sự gi) Hàng có 
đời đời làm một cùng (ai, sự gì). 

/đQUIVYAL— EO, es, ui, ere, ( thiểu sup. ), n. Gó công, 
có danh, có sức, có giá bảng ; droe bằng, 
cũng như. — alicui rei. Cũng bàng sự gì. 

ASQUIYOCATI - 0, onis, s. f. Sự hiểu lẫn, sự nói lời 
hai ý; sự (tiếng gì) có hai ý, lời hai ý. 

4euivoc — E, adr. Cách ( nói hay là hiệu ) län, hai ý. 

/FUuUIYOC — 0, as, avi, atum, are, n. Nói lời hai ý. 

#001v0c — US, og, um, ad]. (lời) Hai ý, hiểu được 
hai đàng. Æquvocum (hiểu ngâm verbum). 
Lời hai ý. 

/đFoU— 0, as, avi, atum, are, a. 1. San bảng, ban 
¡ đất) cho bång phẳng, soạn cho bảng, chia 
bang, làm cho nên bảng. 9. So sánh cùng, 

. đoán (ai, sự gi) được bảng nhau. 3. Ó bằng, 
nên bảng. II. — eonperg vallium. San đất 
-khấp khênh cho bàng phẳng. — solo. Phá bình 
tri. — operum laborem partibus justis. Chia các 
việc làm mấy phần bằng nhau. — noctem ludo. 
Đánh cờ thâu đêm. Rex æquavit secum impe- 
rium Joseph. Vua đã ban cho ông Juse được 
quyên bằng mình vua. ||2. — se alicui. Sánh 
mình cùng ai, nghĩ mình bảng ai. — Annibali 
Philippum, Sánh ông Annibalê cùng ông Phi- 
lippô. || 3. — equum cursu. Chạy lanh bằng ngựa 
¡nên bảng ngựa về sự lanh chai). — cæelum. 
Cao đến tận trời. — aliquem virtute v. virfutem 
alicujus. Lập công nghiệp bảng ai. — fastigi- 
um aquæ. (Việc gì) Đã đến bång mặt nước. — 
pretia margaritarum. Cao giá, qui giá bằng đá 
ngoc. 


Zu - op, oris, s. n. 4. Đất bảng, đồng bảng; 
noi bảng phẳng. 2. Biến, mặt biển ( khi phẳng 
lặng ), mặt nước bằng phẳng. 3. Quãng trên 
không, các tầng trời. || 1. Camporum patentium 
(gtora. Những cánh đồng quang qué. — 
speculi. Mặt gương. — pagine. Mặt trang. — 
saxi. —Măt đá. ||2. Ægquora ponti. Qác biên. 
Placidum—. Biên phång lặng. 


“@ŒQUORE - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về 
biển. — rex. But Neptunô, thủy quan, hà bá. 
Equorea aqua. Nước biên. /#quorea via. Lối 
biển. Æquoreum genus. Loài cá. — busta.. Mé 
må gần bièn. 

Mor - cs, 2, s. n. bòi adj. Zoos mà ra. 1. Phép 
công bảng. 2. Sự phải lẽ. 3. Sw bằng nhau, 
đồng, hoà. 4. Nơi bảng phẳng, đồng bằng. || 
1. Equo niti. Vin lấy phép công bằng, nhờ 
phép công bảng. Er æquo el bono judicare. Cir 


lòng ngay thật mà đoán. Æqui bonique facere ( 
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aliquid. Ghẳng kế sao sự gì, chẳng lo đến sự 
gì. Æqui bonique dicere. Nói phải lẽ. ||9. Non 
æquum facis. Anh làm chẳng phải lẽ. Ægquum 
postulat. Nó xin sự phải lẽ. Plùs æquo v. ampli- 
ùs œguo. Hơn sự phải lẽ, quá lẽ, Dos æquo 
lætus. Vui vẻ quá. || 3. Ex æquo. Đông, hoà, 
bång nhau. Er æquo degere cum aliquo. Ở cùng 
ai bång nhau, ở ngang nhau. Ju æquo ponere 
aliquem alteri. Coi ai bằng người khác, ké 
người nọ như người kia. || 4, Zn æquo campi. 
Ở nơi đất bằng quang quẻ. 


Zon us, a, um, ( ior, issimas ), adj. 1. (ai, sự gì ) 


Công bằng. 9. Bằng ( nhau ), ngang, đồng, hoà, 
điều. 3. Phải lë, nên, xứng đéng. 4. Tiện, vừa, 
xứng. 5. Bảng phẳng. || 1. Æqua ler. Luật 
công bằng. Præbere se æquum alicui. Xử vuĝði 
ai cách công bảng. Æquissimus æstlimator. 
Người đoán rất công bảng. ||2. Passibus gas. 
Bước cho điều. Urbs nubibus aua. Thành cao 
bảng đám mày (dën tận trời). In æquos fasti- 
diosus. Khinh kẻ ngang vai ( cùng mình). Æquå 
portione divisus. Đã chia từng phần hàng nhau. 
Æquå lance. ( hai bên) Gó lý bằng nhau. Æquo 
marte pugnare. Giao chiến ( mà hai bên có quân 
cuốc, khí giới, mọi sự ) bảng nhau cả. Æquâå 
manu disredere. Bò trận mà chẳng bên nào thua 
hay là được. Æquo pede. Chân bång, may 
mån, bàng yên (khi đi đàng sá ). ||3. Qur 
æquum est adolescentem scire. Những sự người 
đang thì nên biết. Quanti æquum est emere. 
Mua giá vừa phải. Æquo animo. Bàng lòng, 
vui lòng. IA. Æquum tempus. Thì giờ tiện. — 
locus. Nơi tiện. || 3. Zou solum. Đất bằng. 
Pugnare #qguo loco. Giao chiến nơi bằng phẳng. 
— ascensus. Lối trèo bằng phẳng ( điều, nhàn ). 


A -ER, eris, s. m, (acc. aerem hay là aera). 4. 
Khi, gió, hạ khí. 3. Khí arê, khí trời, trời, 
quảng trên không. 3. Khí mù, mây, hơi. 4. 
Khí bốc lên, khí xông lên; hơi nặng, mùi; tiếng 
kêu; sắc. 5. Giống gì cao tít mù; ngọn cây, v.v. 
|| 1. — salubris. Khi lành. — silet. Yên gió. 
— purus. Thanh khí. || 2. In aere. Trên không. 
— non certus. Trử roi, Aeris intemperies. 
Chướng khi. /n aere piscari. ( lời ví) Dem đó 
ngọn tre ( luống công). Vovisse aeres loci. Biết 
khí một nơi ( lành độc thể nào ). || 3. Aere sep- 

_ tus obscuro. Có khí mù bao phủ. || 4. Aera pen- 
næ metuere. Riêng mùi lông (chim). Aera red- 
dere, Kêu ra tiếng. || Ö. — summus arboris. Ngon 
cây. 


ÆR- a, æ, S. f. 1. Số, chữ đếm. 2. Bài phép tính. 
3. Dấu tát cho được tính chóng hơn. 4. KI 
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đời, năm dich cho được tính các năm về sau. 
5. Cô lòng vực. || 4. Æra christiana v. vulgaris. 
Ki từ Đức Chúa Jêsu ra đời cho đến rấy. 

ÆR- A, um, S. n. p. Æs. 

ÆRAMENTARI - US, :, S. m. Thợ đồng, phó bạo. 

ÆRAMENT — UM, ?, s. n. Cáo giống bảng đồng. 
Æramenta ( vasa ). Đỗ đạc, đồ nhà bếp. 

JERARI - A, æ, S. f. 1. Mỏ đồng. 2. Lò nấu đồng. 

ÄERARI - UM, ¿, s. n. 1. Kho vàng bạc. 2. Kho đẻ 
số sách triểu đình. 8. Kho đẻ cờ. || 4. — priva- 
tum Cæsaris. Kho riêng ông Cêsarê. — militare. 
Kho để mà nuôi quân cuốc. Ex ærario ali. Ăn 
lương nhà nước. Ærarii præfectus. Quan thủ 
kho tiền, chủ kho tiền. 

1° #RARI us, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc về 
đồng, bằng đồng. 9. (ai, sự gì ) Thuộc về tiền 
bạc. | 1. — lapis. Hòn đồng chưa nấu. — fa- 
ber. Thợ đồng, phó bạc. ||2. — tribunus. Quan 
thủ kho tiền, chú kho tiên. Æraria annona. 
Bóng lộc bång tiền. 


2. ÆRARI - US, i, s. m. 1. Thợ dòng. 2. Kẻ đã màt 
suất dinh ( còn phải chịu các việc bua quan, : 
song không được ăn, không được bàn Kerg 


làng nữa ). 

ÆRAT-— US, 4, um, part. pass. Æro. 1. (sự gì) 
Bång đồng, då dát đồng, đã bịt đồng, đã nam 
đồng *2. (người ) Phú quí, lắm của. 3. ( người) 
Lâm công nợ. || 1. Ærata navis. Tàu bit đồng. 
AÆralæ ca(en. Xích liều đồng, xà tích đồng. 


Ærata acies. Cánh binh có khí giới đã sàn. 


— murus. Tường đồng (thành vững vàng). 
|Í3- — homo ( thay vì obæratus homn). Người lắm 
còng nợ. 

Lënro ƯA, ¿, s. n. và ÄŠRE0L— us, ¿, s. m. Đồng 
tiền nhỏ mọn. 

t RESURIPTUR - A, œ, S. f. Bảng dòng có chữ 
thich vào. 

ÆRE - us, a, um, adj. (sự gì) Băng đồng. 2. Có 
sắc như đồng. 3. Bảng såt, bàng gang etc. 4. 
(ai, sự gì) Vững, cứng. 

AERE - US, A, um, adj. như Aerius. 

ÆRIC - A, æ, s. f. Cá trích muối. 

+ ZEnco - UM, i, s. n. như Ærificium. 

Zar - ER, era, erum, adj. (sự gì) Có đồng, mang 
đó đóng, sinh đồng; (mỏ) đồng. 

4 pir1CI — 0M, ¿, s. n. Đồ bảng đồng. 

ÆRIFONIN - A, æ, $. f. Mỏ đồng. 

4RIX — CS, a, um, adj. 1. (sự gì) Bảng đồng, 
thuộc về đồng. 2. Thuộc về có lòng vực. ||2. 
-Erina farina. Bột có lòng vực. 
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† AERIN cs, a, um, adj. (sự gì) Gó mùi xanh 
da trời. 

ZJERIP rs, erte, ad]. 1. (ai, sự gì) Gó chân đồng. 9. 
fig. Khoẻ đi đàng, không biết mệt nhọc. 

AERIP — ES, edis, adj. (người nào, vật gì) Lanh 
chai, đi mau kíp như gió. 

ÆRISFL — OS, oris, s. m. Ten đồng, cái gl đồng, 
ghét đồng. 

4ERISON — US, d, um, adj. (sự gì) Kêu như tiếng 
đồng. Ærisonæ urtes. Những thành xưa quen 
đánh đồ đồng ( như thanh la etc.) khi nguyệt 
thực. 

AERI — US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc về 
khí arê. 2. Cao, bồng. 3. Nhẹ như khí, nhẹ 
như không, hay xòng khí; vô ích, tạm gửi, 
phù vàn. It. Aeria domus. Nhà trên trời Aeri- 
as vias carpere. Bay trên không. ||3. Aeriæ Al- 
pes. Núi Alpes cao đến tàn trời. Aerium mel. 
Nhụy hoa con ong lấy khi còn sương mà làm ` 
mật. ||3. Aeriæ spes. Sự trông cậy vô ích, sự 
trông cậy ra hỏng. 

ÀERIZUS - A, æ, S. f. Giống đá cảm thạch. 

1° Ær - 0, onis, s. m. Thúng, giành. 

9° JL Ær - 0, as, 40, atum, are, a. Nam đồng, bịt 
đáng, dát đồng, lầy mat đóng mà vẽ hay là 
bòi.. 

AEROID - ES, ?#, s. f. Ngân tinh thạch. 

ÂEROMANTI - A, æ, S. f. Điềm bởi khí arê mà ra. 


ÁEROPET ES, is, s.m. Giống nào bay trên không. 

ÁEROPHAGI - A, æ, S. f. Đồ ăn bảng thịt chim. 

AEROPHOB ~ US, ¿, s. m. Kẻ sợ gió, kẻ kiêng gió, 
ké sợ khí lạnh. 

AEROS - IS, ¿s, S. f. Khí ó trong khí huyết người ta. 

Æros - Us, a, um, adj. (sự gì) Có nhiều đồng, có 
đồng pha vào. Ærosum argentum. Bac pha 
đỏng, bạc không thập thành. 

4ÿR0c — A, æ, S. f. 1. Ghétđỏng, gi đồng, ten đồng. l 
2. Sâu keo (än lúa miễn). 

JERUGINAT — OR; oris, s, m. 1. Ké đánh hay là lau 
ghét đỏng. 2. Thợ ghét đồng. 

ÆRUGIN - 0, as, avi, atum, are, n. 1. (đồ gì) Gi 
ghét. 2. fig. (trí khôn) Gi ra, còi, nhut, không 
còn tỉnh tường như xưa. 

ÄERUSINOS— US, a, um, adj. (sw gì) Gi ghét, ố gi, 
có nhiều ghét. Æruginosa bilis. Dom non 
xanh. Æ'ruginosa manus. Tay nhớp. 

ÆRUG - 0, inis, s. f. 1. Ghét đồng. 2. Tiền đồng. 
3. Sự tham của, sự hà tiên. 1. Sự ghen. sự 
nói hành, sự bỏ va, sự cáo gian. A. Đám måy 
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làm cho lúa miễn héo. 6. Sâu keo (ăn lúa miển), 
mọt. ||1. Æs Corinthium in @rug nem incidit, 
Đồng thành Gôrinthô hay gi ghét. ||2. Follis 
cum totåærugine. Túi và tiền ở trong còn nguyên 
cả. ||3. — animos imbuit. Sw tham của ám vào 
lòng (như ghét). ||4. Versus ærugine tincti. 
Những câu thơ bới lòng độc mà ra, có nọc độc. 


2J#RUMN — A, æ, S. f. Sự gian nan, sự khốn cực, 

_ SỰ co Cực, sư cực lòng, sự lo buồn đau đớn. 
Mors ærumnarum reques. Chết là khỏi các sự 
khốn khó (đời này). Ærumnis premi. Mắc phải 
sự khốn khó. 

JERUMRABIL — IS, e, adj. như 


4ERUMNAL - IS, e, adj. (sự gì) Khôn khó, gian nan, 
cực, sinh lo buồn rầu ri. 
ÆRUMNAT - US, a, um, adj. như 


__ ®&RUMNOS - US, a, um, adj. (người) Khốnnạn, khốn 
khó, phải nhiều sự lo buồn đau đớn. 


 ÆRUMNUL —A, æ, S. f. 1. Sự khốn khó nhe vậy. 9. 
Nạng, cọc nạng, móc nhỏ. 

ÆRUSCATI - 0, onis, s. f. Sự làm trò làm hề mà 
kiểm chác đoạn lần, sự ăn mày ăn xin; sự đúc 
trộm tiền mà pha giỏng kém vào. 

ÆRUSCAT - OR, oris, s. m. Kẻ làm trò làm hề leo 
dây, etc. cho được kiếm chác đoạn lần, thằng 
ăn mày. 

JERUSC - 0, as, avi, alum, are, n.1. Ăn mày từng 
nhà. 2. Làm hẻ bày chước nọ chước kia mà 
kiếm chác đoạn lån. 

4s, æris, s. n. 1. Đồng, các giống kim (metalla 

-nhu vàng, bạc, đồng, sát, thau, thiếc, kẽm, 
ctc.). 2. Các đỏ bảng đồng (như khí giới, bình 

_nồi, ete.). 3. Tiền đồng, đồng tiền nhỏ mọn. fig. 
Bạc, của cải; bóng lộc bằng tiền, tiền cho vay, 
tiền công, lợi lộc. || 1. — textile. Các thứ 
thép. Ducere æra v. con/fare es, Đúc đồng (hay 
là các giống kim). Zncidere in æs. Thích vào 
đồng. ||2. Zug sonus. Tiếng đóng kêu (như 
chuông, thanh la, kèn đóng, ete. ). Æra mcan- 
‘lia. Đồng lấp lánh (như giáo, mã giáp, mü 
_ chiến, etc.). Ære excitare viros. Thỏi kèn đồng 
mà thúc quân. Ære pontus confindilur. Mũi 
tàu bịt đồng phân rẽ nước bién. Æra legum. 
Bảng déng đã thích lề luật vào, lë luật (cüng 
có khi một tiếng æra nghĩa là lề luật ). — ca- 
vum. Nét đồng, xanh đồng. — cưm v. recur- 
vum. Lưỡi câu. ||3. Servius rer pecudum efigie 
gs signavit, undè el pecunia appellata. Vua Ser- 
viô đã truyền duc tién đồng có tượng loài 
chiên đê, bởi đẩy mới gọi là pecunia. Ære col 
lata emere. Län tién nón mà mm, re suo, Lấy 
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tiền mình (mà làm sự gì). — alienum. Công nợ. 
Es alienum dissolvere v. luere. Trà nợ. Æsali- 
enum suscipere v. contrahere v. facere. Vay tiền. 
ve alienum donare. Tha nợ. In ære alieno esse. 
Mắc nợ. Ærealieno oppressus. Người lắm công 
nợ. — militare. Tiền phát cho lính. Annua æra 
habere. Có bỏng lộc hằng năm. Ære in meo est. 
Nó thuộc về tôi, nó có lòng vuối tôi. Alicujus 
æris aliquem habere. Trọng ai. Mille æris (hiểu 
ngầm bz), Một nghìn cân đồng (ấy là một 
nghìn đồng, vì đầu trước hét bên Rôma một 
đồng (as, assis) cân nặng vừa một cân). Æra 
singula. Từng món (trong số ) tiền. 

ÆsaL— oN, onis, s. m. Thứ chim ưng. 

ÆSCHAROLOGI — A, æ, s. f. Lời hoa tình tuc tiu. 


ÆSCHYNOMEN - E, es, s. f. Cây trinh nữ, pha thủ 
thåo. 


ÆSCULAT - OR, oris, s. m. Như Æruscator. 


ÆSCULET — UM, ¿, S. N; ÆSCULE — US, i, ÆSCULIN - US, 
i, và ÆscuL us, ¿, s. m. như Esculetum, Es- 
culeus, Esculinus và Esculus. 

ÆsT - as, atis, s.f. 1. Mùa hè, mùa hạ (từ ngày 
21 tháng Juniô cho đến ngày 22 thánh Septem- 
ber); mùa. 2. Năm. 3. Phen đánh giặc. 4. Trời, 
khí trời. ||. Hieme et æstate iter facere. Đi đàng 
sá cå mùa đông và mùa hè. Æ'state summå. 
Giữa mùa hè. — iners. Mùa hè không có mấy 
cơn giông. — dùm frondosa reducitur. Khi mùa 
lá (mùa xuân) lại. || 2. — septima post excidium 
Trojæ. Năm thứ bảy từ khi phá thành Troja. 
|| 3. Novem æstatibus. Trong chín phen đánh 
giặc. || 4. Per #statem serenam v. liquidam. Đang 
thanh trời. 

ÆSTIF — ER, era, erum, ađ]. 1. (ai, sự gì) Sinh nóng, 
làm cho nóng. 3. Nóng nảy. || 1. — ignis. Lira 
nóng nảy, lửa đốt. || 2. Æstifera terra. Đất 
nóng. | 

ÆSTIMABIL — IS, e, adj. (ai, sự gì) Người ta có thẻ 
đánh giá được; người ta nên chuộng, trọng 
quí. Sola virtus est —. Ta chỉ phải trọng nhân 
dức mà thôi. 

ÆSTIMATI - 0, onis, S. f. 1. Sự đánh giá (của gì), 
sự luận (về của gì trọng hèn, đắt rẻ, nặng nhẹ, 
v.v. thé nào). 2. Sự gì (người ta) đã đánh giá. 
đã luận giá. 3. Sự luận, sự đoán, sự chuộng, 
sự lấy làm trọng; giá. || 1. Venire in æstimati- 
onem. (sự gì) Người ta đánh giá. Æstimatione 
nocturnæ quietis. Có kế sự ngủ ban đêm. Von 
militis de imperatore — est. Lính chẳng phải xét 
đoán quan tướng. || 2. Æstimationem accipere. 
Chịu lấy của đã dánh giá (thay vì tiên nong `, 
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Æstimatione emere. Đội chác của nhau. || 3. 
Offerre æstimationem operz. Dâng giá việc đã 
làm, trả công thợ. In æstimatione magnå esse. 
(giống gì) Người ta trọng låm. Non eádem æsti- 
mattone aliquid metiri. ( hai người) Đoán sự gì 
chẳng hợp ý cùng nhau. 


ÆSTIMAT — OR, oris, s. m. Kẻ đánh giá, ké phân 
đoán; kẻ chuộng. — immodiċus sui. Kẻ chuộng 
mình quá lë. 


JÊSTIMATORI — US, d um, adj. (sự gì) Thuộc về 
đánh giá. Æstimatoria actio. Việc đánh giá 
(của gì). 

1° ÄSTIMAT - US, a, um, part. pass. Æstimo. (ai, 
sự gì) Người ta đã đánh giá, đã luận, đã xét. 
— assibus quinis. (của gì) Người ta đã giá năm 
dëng. Lectum æstimatumque carmen. Quyên 
sách thơ (ai) đã xem cùng đã luận xét. 


3° #'STIMAT — US, 2$, s. M. Sự đánh giá; sự chuộng, 
sự trọng. In æstimatu esse. (ai, sự gì) Người ta 
chuộng, lấy làm trọng. 

† ÄSTIMI - A, æ, S.f. và '† ÆSTMI - UM, i, s.n. nhu 
Æstimatio. 


ÄÈSTIM - 0, as, avi, alum, are, a. 1. Đánh giá, luận 
giá, định giá, ước giá, luận ( sự gì trọng hèn, 
đát rẻ, nặng nhẹ, etc. thể nào). 2. fig. Suy xét, 
đoán, nghĩ, tưởng, lấy làm trọng, kính trọng, 
chuộng. || 1. — domum. Đánh giá cái nhà, ước 
giá cái nhà đáng bao nhiêu. — litem. Đánh giá 
các phítôn một khoản kiện.— tenuissimè. Đánh 
giả hạ. || 2. Vulgus ex veritate pauca æstimat. 
Dân ngu đoán mọi sự thì thường chẳng thật. 
— voluptates. Đoán về các sự vui sướng xác 

` thịt thể nào. — virtutem magno (hiểu ngắm 
pretio ).Láy nhân đức làm trọng. — sententiam 
alicujus magni (prett). Lấy lý đoán ai (về sự gì) 
làm trọng. — aliquid de aliquo. Nghĩ sự gì về 

— ai. — in universum. Giá gộp cả. — aliquem er 
kabitu. Đoán về ai cứ hình dong bề ngoài. — 
se beatum. Nghĩ mình có phúc. — aliquid vitå. 
Lấy sự gì làm quí bằng sự sống mình. Hoc dic- 
tum ridiculè æstimo. Tôi nghĩ (người ta) đã nói 
lời ấy chơi (hay là cách dại).— aliquem capitis. 
Nghĩ cho ai đáng chết. | 

ÆSTTIV — 4, orum, s, n. p.(hiêu ngầm loca ). Nơi ở 
trong mùa hè. 1. Trại lính ée mùa hè. 2. Nơi 
loài trâu bò chiên dê ở trong mùa hè. 3.Phen 
đánh giặc. 4. Các loài trâu bò chiên dê ( nơi nó 


quen ở trong mùa hè). || 1. Age e æst va. Đóng _ 


dinh trong mùa hè. || 3. Producere astiva in 


mensem decembrem. Đánh giác lót mùa hè cho 


đến tháng dêcember. 


+ ZSTIVAL— 
“† ÆSTIVATI - 


ÆS 


IS, e, adj. nhw Æstivus. 

0, 01s, s.f, 1. mäng một mùa hè. 
2. Một phen đánh giặc. 3. Sw ở một nơi nào 
lót mùa hà. 


Zar — È, adv. Như trong mùa hè, cách xứng mùa 


hè. — vestitus. Ăn mặc mỏng mảnh như trong 
mùa hè. 


Aar 0, as, avi, atum, are, n. Ở nơi nào lót 
mùa hè, qua mùa hè ở nơi nào. — in villå. Ở 
ngoài trại lót mùa hè. 


ÆsTIV— US, đ, um, adj. (sự gì ) Thuộc về mùa hè, 
dùng mùa hè, làm trong mùa hè, thấy trong 
mùa hè, etc. — mensis. Tháng hè, tháng nắng. 
—- locus. Nơi tiện cho được qua mùa hè. — 
circulus. Hoàng đạo bắc. Æstiva aura. Gió mát 
méi không lạnh ). x5 s/z»z aves. Những giống 
chim thấy trong mùa hè mà thôi. 


ÆSTUABUND — US, a, úm, adj. như Æstuosus. 


Zar — ANS, antis, part. Æstuo. 1. ( sự gì ) Nóng 
lắm, sôi. 2. fig. ( người) Thôn thức, hức tức, 
áy náy. || 1. — soi. Mặt tròi nóng lắm. || 2. 
Exsanguis et —. Xanh xao và rối ríit.— animus. 
Lòng động lòng lo thôn thức. 

ÆSTUARI - UN, ?, s.n. Bãi bể, nời hay ngập khi 
nước bể lên . 2. Cửa bể hẹp, nơi biển thò vào 
đắt, vụng biên. 3. Đồng lầy, nơi trũng có nước 
tù. 4. Lỗ cho gió thông vào cho mát. 


JÊSTUATI—0, onis, s. f. 1. Sự nóng sốt. 2. fig. Sự 
nóng giận lên. 3. Sự lo lång, sự thôn thức, 
Su ƯỚC ao vụ vo. 


ÆSTU — 0, as, avi, atum, are, n. 1. Nóng, sốt 
nóng, ra mỏ hôi. 2. Sôi lên, xoay, cuốn. 3.- 
go, Thôn thức, lòng động lòng lo nghĩ tưởng, 
sợ hãi hay là ước ao; lo lång, do dự không 
quyết bề nào; sốt giận. ||. Voluiteos laboribus 
exerceri œstuando. Người đã muốn cho chúng 
nó giãi nắng cho quen chịu khó. Quum æstu- 

_ qret umbram secutus est. Khi ấy người chịu 
nắng thì tìm bóng ( mà nghỉ mát). Æ's uat es. 
Khi đương nóng lắm. || 3. Æstuat undi. Nước 
sôi, nước sùi tăm. Æstuat arbor ventis. Cây 

_ phải gió đánh phát phơ. || 3. — male curarum. 
Có lòng đây những sự lo lång. — irå. Sốt giận 

-_ lên, — ¿møidiá. Ghen ghét lắm. — in am. 

-_ Mê của cải. — dubitatione. Do dự chẳng biết 
định đàng nào. Æ'stuat Aristoteles. Ông Aristo- 
tôlê ngần ngừ. 

Ä#sTuosè, adv. 1. Cách nóng. 2. Gách sôi, cách 
sùi tăm. 3. Cách thôn thức, E tong. môi, 
cách ca ruột. e 


Ka AS ÆT 


anne ue. a, um, (ior, issimus/, adj. 1. (ai, sự | xưa có một dời vàng người ta có tính thật 


gì ) Nóng, sốt nóng. 2. Sôi, sôi bọt, xoay, cuốn 
lung lay. 3. fig. SOL sång, nóng ruột, lo lắng, 
thôn thức. Wi. Eeiwung eg m` «es. Những ngày 
hức sốt giữa mùa hè. || 2. Freta #stuosa. Nước 


thà,các vật hiền lành và đất sinh ra mọi thứ 
hoa quả ngon lành ). 


ÆTATUL- A, æ, s. f. dimin. Ætas. Tuổi thơ ấu, 


tuổi trẻ. — contempta. Tuôi non nót hèn hạ. 


biển råy lên. 
Eer us, ús, s. m.1. Sự nắng nội, sự nóng này, 
sự sốt. 2. Sự sôi lên, sự rầy lên, sự động. 3. 


ÆTERNABIL — IS, @, adj. và 
JETERNAL - IS, e, adj. như Æternus. 
+ ÆTERNALITER, adv. Đời đời, vô cùng, vô thủy 


Sự mạnh, sức mạnh, cơn; sự lo lắng, sự thỏn 
thức, sự lòng động lòng lo (đàng nào). ||1. Fri- 
gora et as(s tolerare. Chịu náng chịu rét. — 
ulceris. Sự nóng nảy nơi dấu tích. || 2. <#s- 
lum secare. Vượt qua bièn giän di giôn lại. — 
muris accedens et recedens, V. — maris recipro- 
rus. yv. — maris allernus. Con nước, DU OG bé 
lên xuống, thủy chiċu, || 3. Æstum consuetu- 
dinis segui. Theo thói quen chung (ví thói 
như nước thủy chiều chảy một bề cả ).— pec- 
foris. Sự lòng yêu mến (sự nóng lòng).—- glo- 
riæ. Sw khao khát danh vọng. — animi. Sự trí 
khôn bối rốinóngnảy. Postquam — ille deferbuit. 
Khi cơn ấy đã nguôi rċi. 
Ær —As, atis, s.f. 1. Tuỏi, thì buổi về đời người 
ta cùng loài vật. 2. Đời người, quảng nắm 
từ sinh ra cho đến chết; quảng năm từ khi mới 
có sự gì vật nào mà ủi. 3. fig. Mùa, thì tiết, 
năm, đời, kì, đời đang khi mình sống, thiên 
hạ đang đời (ai) sống. || 1. Ab ineunte ætate. 
Từ: bé. — bona. Tudi đang thì. Flos ætatis. Tuôi 
xuân xanh. ⁄#/(a(e crescere. Lớn lên. — mili- 
taris. Tuổi tráng kiên, tuổi vũ biển. — matura 
v. composita. Tudi đứng bóng. — mala v. pro- 
verta. Tuổi ein, Homo `d ætatis debel. Người 
nào đã đến tuôi ày, thì phải... ||2. Æ'a'em 
agere v, degere x. çerere. Sống, ăn ở ‘cách nào). 
Tertiam xtatemhominumvire. e. Sống ( lâu bằng 
ba đòi người. Ætates aœdifiœorwm. Tuôi các 
nhà ( từ khi làm nhà đã được là mấy năm). 
In ataten. Lët đời, mãi. In ætate haud bonum 
esi. Lót đời chẳng nên ı chẳng có khi nào nên ` 
In pr mı 1016 ty ert, Khi đầu mới có vua 
thượng vị. 3. ite mundi. Các kì, các lớp 
năm quen tính từ tạo thi n lập địa. Singulis 
'agtibws hoa re^eritr. Bòi rào mặc lòng cũng 
thấy sự này. ⁄#tatem vix decimam ingressus. Khi 
vừa được mười tuổi. Vinum ætatem fert. 
Rượu chịu tuổi ( giữ được lâu ). Æ tate nostrả. 
Đời ta bây giờ. — August . Trong đời vua Au- 
gustô. Celeberrimus suæ ætatis. Thì danh nhất 
trong đời ấy. Omnis— currere. Mọi ngườilớn bé 
già trẻ chạy đến. Long œ—.K* hậu lai.—om- 
na fert. Lâu lầu mọi sự khuây đi cả. — auren. 
Đời vàng ( kẻ văn thơ đã bày đặt ràng: Thus 


vô chung. 


ÆTERNIT - AS, atis, s. f. 1. Sự đời đời, sự trước 


sau vô cùng, sự vô thuỷ vô chung. 2. Sự lâu 
dài không cùng. 3. Sự lâu dài lắm. 4. Tiếng 
kinh đấng có chức rất trọng, như Đức thánh 
Phapha và Đức vua. || 1 — Deo soli convenit. Sự 
hàng có trước sau vô cùng thì xứng về một 
Đức Chúa Lòi mà thôi. ||2. Felicitale frui per 
immensas ælernitales. Hưởng phúc đời đời vô 
cùng. || 3. Te expecto ex æternitate. Tao đợi mày 
đã lâu méi, IA. — lua benè novit. Đức hoàng 
để đã biết. - l 


Æren — 0, as, avi, atum, are, a. Làm cho (ai) được 


sống đời đời, làm cho người ta nhớ đời đời. 
Laudibus aliquem —. Ngượi khen ai cho được 
tiếng trọng vạn đại. 


ÆTERN - ÙM, adv. Đời đời kiếp kiếp; liên mài, 


chàng có khi đừng. 


ÆTERN —Us, œ, um, adj. 1. (ai, sự gì) Vô thủy 


vò chung, hàng có trước sau vô cùng. 2. Häng 
sống đời đời, hàng có đời đời, chẳng có cùng. 
3. Hàng có mãi, hàng có cho đến chết, liên 
mãi, lâu đài, bền đỗ, miên tràng, ' đã lâu dài. 
l|1. Quod ortum habet, æternum esse non potest. 
Sự gì có đầu trước hết, thì không kể là vô 
thủy vô chung được. || 2. Ite, maledicti, in ignem 


? 


æternum. Ở những kẻ dữ hãy xuống lửa chẳng 


hay tát đời đời. Ab æterno, Từ trước đời đời. 
In xternum. Đời đời chẳng cùng. ||3. Æ terni mo- 


reg, Những thói đã lâu đời. Urlsæxterna. Thành 


vững vàng bền đỗ (chỉ về thành Rôma mà thôi). 
A terna sollicitudo. Lo lắng chẳng khuây được. 
Nulli ligno æternior natura. Chẳng CÔ gò nào bền 
hơn /Æternus khi có nghĩa thứ 3 này thì còn làm 
nên cornparativô một đôi khi đượoc;song khinócóö 
nghĩa thứ 1 và thứ 2 trên này, thì chàng được, 
vì hai nghĩa này không có hơn không có kém ). 


Æru - er, eris ( acc. erem hay là era ),s. m. 1. 


Thượng khí, khí arê cao và thanh nhất, lửa. 2. 


- Khíiarê, trời, quãng trên không. 3. Sự sáng láng. 


4. Trời, thiên đàng ( trong sách kẻ ngoại xưa 
cũng biểu æther là trời bay là but Jupiler là đầu 
các bụt cùng làm vua cai trị trên trời ). || 1. 
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—ữfiensus qerern complectitur. Co lượt thượng 
khí rất giầy bao bọc khí arê ( người ta thở ra 
thở vào). || 2. Sol altum petit æthera. Mặt trời 
lên trên trời cao. Obscurare v. obumbrare œthera 
telis. Bản nhiều tên che phủ cả trời. || 3. (bere 
eorsco plenus. Đây sự sáng láng, giai sáng ra. 
UA. Ab æthere si Pater languentis Geniti clamorem 
audiit. Nếu Đức Chúa Cha trên trời đã nghe 
tiếng Gon đang chịu thương khó kêu van. -#(ke- 
ra onerare votis. Vái trời mãi. 
ÆTBERE Ce, a, um, adj. như 


JETHERI — US, a, um, adj. ( ai, sự gì) Thuộc về 
khí, cao; thuộc về trời; thuộc về thiên đàng. 
— vertex. Định rất cao. Æ theria aqua. Nước 
mưa. — mundus. Mọi sw trên không. ./!eneas 
sedes sperare. Trông sẽ được lên thiên đàng. 

Ern — 0PS, opis, $. m. Người Ethiopia về phương 
Africa; người đen diu (như người xứ Ethiopia). 

ÆTHAR A, es LI. Thanh khí, thanh trời. 2. Phần 
trời cao nhất, trời. 1. — liquida. Thanh trời. 
|| 3. Volare in œthrá. Bay trên trời. 


ÆTIOLOGI — A, æ, s. f. Sự ra lẽ làm chứng điều. 


gì mình đả nói trước ( trong phép văn chương). 


ÆTIT - ES, z, s. M. và Amt — IS, idis, s. f. Đá 
phượng hoàng, đá quí hoá có sắc như đuôi 
phượng hoàng. 

ÆTNE - US, 4, um, VÀ ÆTNENS - IS, is, e, adj. (ai, 
sự gì) Thuộc về thành Etna hay là núi Etna 
(là núi trong gò Sicilia hay phun lửa ). 


Zeg —As, atis, S f. 1. Tuổi, sự già cả. 2. Sự lâu 
dài, vạn đại. || 1. Ævitatem civium censere.Lên 
sò tuổi các suất đỉnh. || 2. Ad ævitatem tempo- 
ris aliquid facere. Làm sự gì cho được đẻ lại 
muôn đời. 

JÆVITERN — US, a, um, adj. như Æternus. 


Æv - UN, i, Se m. 1. Sự vô cùng, đời đời. 2. Thì 
giờ. mùa. 3. Đời (vita ), tuói, quãng năm từ 
sinh ra cho đến chết. 4. Đời ( scculum), kì, 
lớp một trăm năm; thì buổi đang (ai) sống; 
thiên bạ đang có (khi ai sống ). || 4. Per ævum, 
vel Ju ævum. Đời đời. || 2. A condito vo. Từ 
khi có thì giờ, từ tạo thiên lập địa. || 3. Genus 

humanum ævi brevis. Đời người ta sống chóng 
qua chóng hết. Vir eng exercitato inter opera 
bona. Người những làm việc lành Jon đời. — 
arborum. Tuôi cây cối. — primưm. Tuôi trẻ, 
trôi đang thì. Ermelit ang, Chết, qua đời, tạ 
thế. Agere zum, Song, ăn ở ( thẻ nọ thể kia ). 
Supra pm, Quá tuổi mình. Ævo confectus. 
Già nua tuối tác. || 4. Nostro ævo. Trong đời 


AFF 
ta bây giờ. /agenia ævi nostri. Những người 
đại lượng đời bây giờ. 

AFFAB — ER, 74, rum, adj. (ai, sự gì) Tài năng, khéo 
chân tay, khéo léo. 

ÂFFABIL — 1S, e (ior, issimus), adj. trị dat. (người) 
Dë thưa, dễ ăn ớ, lịch sự, sản lòng giúp. — 
0zbus. Xứ hån hoi dé dàng cùng mọi người. 

ÂFFABILIT —AS, alis, s. f. Tính ( người nào) dé 
thưa, sự tè nhường, tính dé nói, sự dé ăn ở; 
tính lịch au, tính sản lòng giúp. Homo eximiæ 
affabilitalis. Người dé ăn dễ ở lắm, người có 
tính mềm mại lịch sự. 

ÂFFABILIT — ER, (affabil ds, issimè ), adv. Cách tế 
nhường, cách lịch sự mềm mại, cách dé dàng, 
— dicere. Nói cung tế nhường lịch sự. 

AFFABR — È, adv. Cách tài, cách khéo ( chân tay ); 
cách khéo léo, cách lọn. 

ÂFFABRICAT — US, 4, um, part. dùng cách adj. (sự 
gì) Đã chịu làm sau. Consuetudo est quasi affa- 
bricata natura. Thói quen chàng khác gì tính 
tự nhiên mới, thói là như tính tự nhiên thứ 
hai. 

† AFFABULATI —0, onis, s. f. Câu kết ở cuối truyện. 

† AFFAM - EN, ous, s. n. Sự nói khó, sự nói cùng 
(ai). 

† AFFANI - Æ, arum, s. f. p. Lời nói vặt miệng, lời 
kè nhè nhăng nhít, truyện vô căn vô nguyên. 

AFFARE, ngôi thứ 2. indic. và imperat. A ffor. 

AFFARI, inf. Affor. i 

AFFATÌM, adv. tri gen. Đủ; dw dàt; bội hậu, cách 
rộng rãi. — vin’. Bù rượu. — salialus. Đã no 
đủ. — est hominum. Đã có đủ người. 

1° AFFAT - US, đ, um, part. Affor. 1. act. (người) 
Đã nói cùng (ai), đã thưa. 2. + pass. (ai) Người 
ta đã thưa, dä nói cùng. 

2° AFFAT — US, ús, s. m. 1. Sự nói cùng (ai), sự 
nói khó, sự truyện trò cùng (ai). 2. Bức thư. 3. 
Tờ chiếu. || 1. Petere affatus alicujus. Tìm nói 
cùng ai. || 2. Dirigere affatus alicui. Gửi thư 
cho al. || 3. fndulger2 aliquid alicui. per affatus. 
(vua) Ra chiéu chi ban sw gì cho ai. 

AFFECI, perf. Afficio. 

AFTECTATI - 0, Ø5, S. f. 1. Sự nói hay là làm quá 
mực vừa phải, cách già giệt, cách quá lẽ, cách 
phò trương, sự khoe mình, sự tỏ mình ra bề 
ngoài quá lẽ. 2. Sw mong mỏi, sự tham lam, 
sự ước ao lắm. ||1.—styli. Sự phô chữ nghĩa, 
kiểu nói hay là viết văn hoa quá lẽ. || 2.—sapi- 
en(iø. Sự ước ao đức khôn ngoan. 

ÂFFECTAT— OR, 97:8, S. M.( rix, ricis, $. f.). 1. Kẻ 
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giả cách, ké nói hay là làm cách quá mực vừa 
phải, kẻ làm cách, kẻ làm cách chẳng đơn sơ, 
kẻ phô (sự gì). 2. Kế ước ao lắm, kẻ mong mòi 
lắm, kẻ ái mộ lắm. ||2.— libertatis. Kẻ chuộng 
sự thong dong. — imperii. Kẻ tham chức vua 
thượng vi. . 

ÂFFECTAT — US, Ø, um ( ior, issimus ), part. pass. 
Affecto. 1. (ai, sự gì) Quá mực vừa phải, chẳng 
đơn sơ, có dấu phô trương. 2. (sự gì ) Người 
ta đã ước ao lắm, đã ái mộ lắm. II. — et parùm 
naturalis, Chàng đơn sơ và chẳng thật thà là 
bao nhiêu. 


+ ArFECT - È, adv. Cách xótlòng, cách nóng ruột. 


AFFECTI - 0, onis, s. f. 1. Thé thức, cách thế ( sự 
nọ người kia ), tính nết, cách ở. 2. Sự ra khác 
tức thì, sự động, sự động thuộc về thất tình, 
sự mê, sự hướng chiều về. 3. (trị acc. cùng 
in hay là erga ): Tình nghĩa, tình, sự tríu mến. 
4. Chứng bệnh. || 1. — firma corporis. Sự thân 
thế khoẻ mạnh. || 9. Rectæ affectivnes animi 
virtutes sunt. Khi thất tình cứ lẽ công chính, 
thì hoá ra nhân đức: || 3. Veræ affectionis ver- 
ba. Những lời bởi lòng mến thật mà ra. Ha- 
bere affectionem ad aliquid. Thích sự gì. || 4. — 
colica. Chứng quặn ruột. 


AFFECTIOS - È, adv. Cách tình nghĩa, cách yêu mến. 
AFFECTIOS — US, 4, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về 
tình nghĩa. — sermo. Lời tình nghĩa. 


AFFECTIUNCUL — A, æ, s. f. Tình nghĩa nhỏ mọn, 
chút tình: 


AFFECT —0, as, đời, alum, are, a. 1..ó ý làm ra 
thể nọ thè kia; làm hay là nói cách phô trương, 
chảng đơn sơ, chàng thật thà; muốn tỏ ( việc 
mình ) ra; giả cách. 2. Ước ao, lo lảng cho 
được, tham lam, ham hố, chạy cho được, làm 
hết sức cho được; chiếm lấy. 3. Làm cho mảc 
phải. || 1. —crebrum anheltum. Giả đoàn: hơi. 
— videri doctus. Làm thông ( nhờ mọi dịp cho 
được tỏ mình thông thái ). || 2. — summum sa- 
cerdotiưm. Chạy thày cà thượng phẩm. — iter 
ad aliquem. Tìm dén cùng ai. — studia, popula- 
rium. Ra sức lấy lòng dân. || 3. — aliquem dam- 
no. Làm hai ai. A ffectari morbo. Phải bệnh. 

AFFECTUOS — È, (iús, issimè), adv. Cách thương yêu, 
cách tình nghĩa. — loqui. Nói cứ tình nghĩa. 

AFFECTUOS — US, d, um (issimus ), adj. (ai, sự gì) 
Có tình, có lòng thương yêu, tỏ tình ra. 


4° AFFECT — US, a, um, part. pass. Afficio. 1. (ai) 
Ở thể nào ( hoặc hay hoặc dër phần trí và phần 
xác); được hay là phải (sự gì lành dữ). 2. 
Động, động lòng, động lòng mến hay là ghét; 
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lo láng; buôn bä. 3. (ai, sự gì) Chàng còn 
tuyên vẹn: ðm đau, rü liệt; đã hư, đã mòn. 
4. Đã gần rồi, đã gần lọn, đã tiệm xong, đã 
gần xong. 3. Vừa, xứng. || 1. — bonå valetudi- 
ne. Được mạnh khoẻ. Oculi loquuntur quo ani- 
mo simus affecti. Con mắt tò ra trong lòng ta 
thé nào. Magnå clade —. Bai trận cả thể. — vir- 
tutibus. ( người ) Nhân đức. — vitiis. (người) 
Xấu nét. — præmio. Được thưởng. — pænå. 
Phải phạt. ||2. — dolore. Phải đau đớn. — 
mærore. Phải cơn buồn bã. — vehementer ali- 
cujus morte. Sinh buồn lâm vì ai chết. || 3. 
Affecta est Sicilia bello. Xứ Sicilia đã phải hại 
vì giặc giả lắm. — pestilentiå. Phải khí địch. — 
senectute. Lào quyện, lão nhược. A fectum re- 
gnum. Nhà nước đã suy sút lắm. IA. A fectum 
bellum. Chuyến đánh giặc đã gần xong. A/ec- 
tå hieme. Cuối mùa đông. || 5. Argumentum 


affectum ad rem. Lễ xứng hợp, chính lẽ vào 
VIỆC. : 


2° AFFECT — US, ús, a, m. 1. Sự động lòng về đàng 


nào, tính mê, sự chiều về, lòng muốn, lòng 
mến. 2. fig. Giống gì người ta mến. 3. Sự ốm 
đau, bệnh. || 4. Zntimos affectus proditor vultus 
enuntiat. Mặt mũi tỏ ra tâm tình thể nào. — 
pectoris. Sự sốt mến trong lòng. A fein tacito 
lætari. Mừng thám. Affectus cohibere. Hăm các 
tính mê. Occupari affectibus. Động lòng. — pa- 
fris..Lòng cha yêu đấu ( con). || 9. Carissimis 
orbatus affectibus. Đã mất các kẻ ( hay là các 
sự ) mình yêu. ||3. Zn his affectibus necessaria 
est cxercitalio. Trong các chứng bệnh này cần 
phải xóc xác ( cho động xác ít nhiều ). 


AFFER 0, affer — s, attu — li, alla — tum, affer — re, 


a. irreg. (chia như Fero). 1. Dem đến, đtra 
đến, đem cho; đem tin. 3. Liệu (cho ai được 
sự gì), làm cho, đặt cớ cho, sinh ra (sự gì cho 
ai). 3. Kẻ lại; lấy lê làm chứng; lấy nê. || 4. — 
cibum ad os. Dem của ăn vào miệng. — litteras. 
Đưa thư. — nuñcium alicui v. ad aliquem. Der 
tin cho ai. — se aguò, v. Afferri aliquò. Ði 
đến đâu. — manus. Dem tay, tra tay, lấy tay 
(mà làm sự lành hay là sự dữ). — manus ali- 
cui. Giúp ai. Pro se quisque manus affert. Ai nw 
thương giúp mình. — manus alicui. Hà hiếp 
ai. — manus sibi. Tự vẫn, giết mình. — marzze s 
templo. Phá dén thờ. — manus alienis Aoz ges. 
Cướp lấy của người. Nuntius affert hostem ce? — 
esse. Có người đem tin rằng: quân giặc đã deen _ 
|| 2. — quæstum. Sinh lợi. — mortem qli=szz. 
Giết ai. — salutem. Cứu chữa. — soÏqt+ezzz. 
Yên ủi. — lætitiam. Sinh vui ( cho ai). — ad- 
jumentum. Giúp. ||3. — aliquid ad suam defer — 
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sionem. Lấy lẽ gì chữa mình. — multa justa 


ad tmnetrandum. Kė nhiều lẽ phải cho mình 
được (sự gì). 


Are — 10, ¿s, affec — ¿, affec — tum, ere, a. Sinh 
hay là làm (sự gì lành, dt) cho. ( Ấy là nghïa 
chung tiếng này, song phải dich ra nhiều cách 
tùy regimen nó, như sau này. ) — ( aliquem ) 
beneficiis. Ban ( cho ai ) nhiều ơn lành. — com- 
modis. Làm ích. — gloriå. Làm ( cho ai) được 
danh vọng. — lætitiå. Làm ( cho ai ) được vui 
mừng. — sepulturåâ. Chôn cho, táng xác. Ora- 
tor afficit ut vult animos audientium. Kè giàng 
bài khéo thì uốn lòng người ta mặc ý mình. 
Venenum illud con aØicit. Thuốc độc ấy chạy 
vào con tâm. — ;n?xz:á. Làn: xi nhuč. — ver- 
beribus. Đánh đòn. — pænå. Phat. — molestiå. 
Quấy, khuấy khuất. A Mci timore. Sợ hãi. Ma- 
gná clade affecti sunt. Chúng nó đã bại trận cả 
thể. Aficiamur anteguam alios aficere conemur.. 
Ta có muốn làm cho kẻ khác động lòng, thì 
ta phải động lòng trước dä. 

AFFICTICI — US, d, um, Và ÂFFTICTITI — US, @, um, ad]. 
( sự gì) Giáp, liền, khít; đã nối vào, đả thêm 

_vào. 

AFFICTI- 0, onis, s. f. Sự nổi vào, sự buộc vào; 

— Sự giả hình, sự lấy thí dụ. 

AFFICT - US, đ, um, part. pass. Affingo. 1.(sự gì) 
Người ta đã buộc vào, đã đóng vào, đã tra vào, 
đả thêm vào. 2. fig. Giả, đối trá, chẳng thật; 
bày đặt. 

AFFIG - 0, is, af - xi, affi - xum, ere, a. 1. Đóng 
vào, cảm vào, thích vào. 2. fig. In vào, gbi 
tac ( vào lòng ). || 1. — cruci. Đóng đanh vào 
cây câu rút. — litteram ad caput. Thích tự vào 
mặt. — radicem (terre. (cày) Đàm ré xuống 
đất. Seneetus me lectulo afiz¿t. Tôi già nua tuổi 
tác chỉ nằm bặt bặt. ||2. — animo v. memoriæ. 
In vào lòng. — litteras pueris; Dạy trẻ chữ ABC, 
etc., cho nó nhớ. 


AFFIGUR —0, as, etc., như Figuro. 


AFFING — 0, 2, affin — xi, affic — tum, ere, a. 1. Làm 
cho ra hinh, làm, tô. 2. Bày đặt, vë trong trí, 
in trí; đặt cho, giả cách. |[ 1. — manus statuæ. 
Làm tay, tô tay mà tra vào tượng. ||3.— ali- 
cui crimen. Bò va cho ai. — alicui orationem. 
Nói bày đặt râng: ai đã giảng bài. 


AFFIN - 1S, e, adj. trị gen. hay là dat. 1. (ai, sự 
gì ) Gần, lân cận, giáp, liền. 2. Có họ kết bạn. 
3. Đồng tâm, đồng tình, ăn phần, chiều về. || 
4. — Mauris. Giáp đất dân Maurô. || 2. — Cæ- 
sari. Có họ kết bạn vuối ông Oêsarê, (dä két 
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bạn vuối ké có họ máu cùng ông Gêsarê ). || 3. 

— idololatriæ. Hướng chiều về sự thờ but thần. 

— facinori. Kè đồng tình trong tội gì. 
AFFINIT — AS, ois, s. f. 1. Sự ở gần, sự lân cận. 
sự láng diềng, sw giáp, sự liền. 2. fig. Họ kết 
bạn, họ bởi kết bạn ( khi hai người kết bạn 
vuối nhau, thì kẻ họ máu vuối chồng nên họ 
kết bạn vuối vợ, và kẻ họ máu vuối vợ nên họ 
kết bạn vuối chồng). 3. Sự giống như, sự có 
hình như, sự hợp như. || 1. Propter affinita- 
tem agrorum. Vì ruộng giáp nhau. || 2. Affi- 
nitate conjunctus. Có họ kết bạn (cùng ai). || 
3. Per affinitatem litterarum. Cú các chữ ữ giống 
nhau. 


AFFIRMANT — ER, adv. như 

AFFIRMAT — È (issimè ), adv. Cách quả quyết, cách 
già giặn, cách quyết chí; cách thật. — dicere. 
Nói quyết. 

ÁFFIRMATI - 0, onis, s. f. Sự quả quyết, sự nói 
quyết, sự nói chắc hån; lời quyết hån. Multå 
affirmatione abnuere. Chối quách, chối hån. 

ÂFFIRMATIV — US, a, um, adj. (ai) Có tính quyết 
chí, nói lời quyết hån; (sự gì) chỉ về quyết 
chí, chảo hån. l 

AFFIRMAT — OR, oris, s. m. 1. Ké quyết hån. 2. Kẻ 
lĩnh chiu, kẻ bầu chủ nợ. | 


AFFIRMAT - US, 0, um, part. pass. Affirmo. 1. (ai, 
sự gì) DA nên vững, đã ra vững. 2. Đã chịu 
quyết hån, đã nên chắc hån. || 1. Affirmatum 
inspersu cineris corium. Da thuộc đã nên cứng 
vì rắc tro vào. || 2. — rationibus. ( sự gì) Cô 
nhiều lẽ làm chứng. | 

AFFIRM — 0, as, avi, atum, ae, a. 1. Làm cho nên 
mạnh, làm cho nên vững. 2. Quyết, đoán quyết, 
nói quyết, nói chắc hän: nói rằng: có; ra lë 
cho mạnh việc hơn. || 1. — aliquid auctoritate 
sud, Lấy trịch mình mà làm cho sự gì nên 
vững bền. || 2. — se animo. Hoàn hồn, lại lấy 
lòng can đảm, lại gắng sức. — jurejurando. 
Thé quyết. — populi Romani virtutem armis. 
Đánh giặc cho được tỏ ra (làm chứng) dân 
Rôma có lòng can đảm. 


AFFIXI— 0, onis, S. f. 1. Sự nối tiếp. 2. Sự đem 
trí suy. đ 


- AFFIX — US, a, um, part. pass. Afligo. 1. ( ai, sự 


gì ) Đã chịu nối vào, đã chịu tiếp vào, đã chịu 
cắm vào. 2. fig. Chuyên cần ( việc gì), mäi miết, 
đã chịu in vào trí. ||1. — alicui. Dot theo ai. || 
|| 2. — animo. Đã chịu in vào lòng. Afira 
(hiểu ngầm loca. ). Những sự tùy tòng cái nhà 
“như vườn, ao. ete. `. 
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AFFLAGR — ANS, antis, part. Afflagro ( không quen 
dùng verbô này). (sự gì)Nóngnáåy. fig. Hồn hào. 
— tempus. Thì loạn lạc giặc giã. 


+ AFFLAT - OR, oris, s. m. Kẻ thỏi vào. 


1° AFFLAT —US, a, um, part. pass. Afflo. (ai, sự gì) 
Đã phải hơi, đã phái gió; được ơn trên soi lòng. 
— aurå. Đã trúng phong, — peste. Đã nhiễm 
khí địch. — numine. Được ơn trên soi cho. 
— incendio. Đã phải đốt cháy. 


2° AFFLAT - US, ós, s. m. 1. Hơi thỏi, gió, khí xông, 
mùi xông lên; hơi thở ra thở vào. 2. O'n trên 
soi vào trí. || 1. Affatw noxio carens regio. 
Miền thanh khí. E rus afflatu frondes ardent. Hơi 
nó làm cho lá cây cối héo đi. || 2. Aflatu di- 
vino concitatus. Được ơn trên soi cùng giục 
lòng. 

AFFLECT - 0, is, ale - xi, affe - xum, ere, n. Chiều 
về, trở về (đàng nào), làm nghịch cùng. 

AFFL - EO, eg, evi, etum, ere, n. Khóc làm một 


cùng; khóc lóc, khóc låm.—fentibus. Khóc làm: 


một vuối kẻ khóc. 


ÂFFLICTATI — 0, onis, S. f. Sự gì khó chịu; sự buồn 
bực, sự túng cực, sự ngä lòng, sự rụng rời. 

† AFFLICTAT - op, oris, s. m. Ké làm cho (ai) buồn 
bực, ké làm cho ngã lòng, kẻ làm cực. 


ÂFFLICTAT—US, Ø, um, part. pass. Afflicto. 
ÂFFLICTI — 0, onis, s. f. như Afflictatio. 


AFFLICT — 0, as, avi, atum, are, a. freq. AMigo. 1. 
Đánh dó xuống, đánh xiêu bạt, phá phách, bus 
hoại. 2. (vẻ xác:) Làm -cho kiệt, cho rũ, cho 
mất sức, cho rụng rời. 3. (vẻ lòng:) Làm cực 
cho, làm khốn cho, làm cho ngä lòng, khuấy 
khuất. || 1. Aflictari tempestate. Phải bão đánh 
bạt. || 2. Afliclari morbo. Phải rũ liệt. — hostes. 
Đánh tan quân giặc. || 3. — se, v. Aflictari re 
aliquå. Lấy sự gì làm cực lòng. 

AFFLICT - OR, oris, s. m. Kẻ phá hůy. — ordinis. 
Kè phá thứ tự. 


1° AFFLICT - US, đ, um, parl. pass. E 1. (ai, sự 
gì) Bä đỏ xuống, đã xiêu bạt. 2. Đã phải phá, 
đã hư, đã đôi tệ, đã hỏng mất ( cách nào ). 3. 
Khón khó, phải tàn hại, âu lo. ||1. Aflicta ar- 
bor tempestate. Cây đã phải bão đánh đỏ xuống. 
— ad scopulos. Phải hòn rạn. || 2. — cladibus. 
Đã bại nhiều trận. — verberibus. Đã phải đòn 
mềm ra. Res aØf/c(œ. Việc đã ung mất. A flicti 
mores. Những thói hư. || 3. Afliclas erigere. 
Yên ủi kẻ âu lo. 


3° AFFLICT - US,?s,s.m.Sự cham nhau, sự sát nhau. 
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sự sit nhåu. — nubium excutit fulgur. Bởi các 
đám mây chạm nhau thì chớp sáng toè ra. 

AFFLIG - 0,¿s, affli-xi, afic - tum, ere,a.1. Đánh đỏ 

xuống. 9. fig. Phá phách, hủy hoại, làm hư, phá 
tan, nát. 3. Làm khỏ sở, bắt bớ, làm cực, làm 
rầu rï (cho ai), làm cho ngã lòng. || 1.— alguid 
saxo. Đánh giập sự gì vào đá. — domum. Kéo 
đỏ nhà xuống. — solo. Ném xuống đất. ||2. — 
animos melu. Làm hay là nói cho người ta kinh 
sợ, nat người ta. Pompeius ipse se afflixit. Chính 
ông Pompêiô đã làm hại mình. ||3. Hunc af- 
flixit calamitas. Tai nạn đảlàm cho người này 
ra buồn bã. 

AFFL—0, as, avi, atum, ae, a. 1. Thôi vào, thỏi 
bơi vào, đánh, đá đến. 2. Thỏi, đồn thỏi, xông 
mùi, nyc mùi. 3. fig. Ban ơn soi lòng soi trí; 
thông cho. It. Ne illum ventus aflet. Kèo nó 
phải hơi gió. Alari fulmine. Phải khí sét, phải 
sét đánh. Alari flammáå. Phải hơi lửa. Alari 
d serpente. Phải nọc rån phun ra. ||2. Quidam 

‘rumor afWfaeerat. Khi ấy có tiếng đồn thôi. A/- 
flabunt libi odores. Anh sẽ ngửi những mùi 
thơm nực lên. ||3. Spiritus sanctus linguas et 
animas apostolorum aflavit. Đức Chúa Phiritô 
sangtô đã ban cho các thánh tông đồ ơn soi 
lòng cùng ơn biết nói. Spiritu saneto afffari. 
Được ơn Đức Chúa Phiriô sangtô soi tri. Sp:- 
ritu prophetico afflatus. Đã được ơn nói tiên tri. 
Mente vitiatå sermo quoque aflatur. Khi lòng dä 
hư, thì lời nói cũng hư. 


ÂFFLU — ENS, entis, part. Affluo (entor, enlissimus). 
1. (ai, sự gì) Cháy đến, chảy vào, nhập vào. 2. 

_ Đến đông, tuốn đến. 3. adj. trị abl. Đây dây, 
dư dät, rộng rãi, được nhiều. Ui. — placidè 

fluvius. Sông chảy từ từ. ||2. — numerus ho- 
minum. Đông người tuổn đến. ||3. — bonitate 
homo. Người rất khoan nhàn. — opibus. Có của 
cài dư dät. — omni scelere. Đầy đây mọi tội lỗi. 


AFFLUENT — ER (is, issimè), adv. Cách du dàt, 
cách rộng räi, cách no đủ, cách tràn trua. 

AFFLUENTI - A, æ, S. f. 1. Sự chảy đến, sự chây 
vào. 2. Sw đông dän, sự đảy dày, sự tuổn đến 
đông, sự tràn trua. ||2. — omnium rerum. Dự 
đật của cải. — ingenii. Sự tốt trí, thượng trí. 

ÂFFLU - 0, is, xi, xum, ere, n. 1. Cháy đến; đến; 
chảy gần. 2. fig. Tuðn đến, đến đông. 3. trị 
abl. Được dư dät, no đủ, đầy đầy. || 1. Æstus 
bis afluunt. Nước thủy chiều lên hai lần. Nu? - 
lus rumor afluxit. Chẳng có đồn tin tức gì sốt... 
||3. Dimicantibus afluebant copiæ. Các kè chiếra 
trận lại có nhiều binh tiếp vào. ||3. Opibus eg 
debeis —. No đủ của cài sung sướng. 


AFR 

AFFODI — 0, ?5, ¿, affos - sum, ere, a. Đào, đào gần. 

AFF —0R, aris, atus sum, ari, d. trị acc. (không 
quen dùng ngôi thứ nhất ind. afor và subj. 
affer). Nói cùng, nói khó cùng, thưa. — ali- 
quem. Nói vuối ai. — verbis blandis. Nói lời 
ngọt. 

ArroRr, fut, inf. Adsum. 

ÂFFORMID — 0, as, avè, atum, are, a. Sợ hãi lảm, 
kinh khủng. 

AFFREG - 1, perf. Afringơ. 

AFFRICATI - 0, onis, 8. f. Sự cọ vào. 

ẢƑFRIC — 0, as, Hi, tum, are, a. Co vào. — sere herbæ. 
Quộn mình vào có. — rubiginem suam alteri. 
Giây nét än mình cho ké khắc í ¡eo ghé mình 
vào kẻ khác ). 

AFFRICTI - 0. onis, s. f. Và ẤƑFRICT - US, ag, 5. M. 
Sw eo, sự mài. 

Aero, Afuturus, Xem Adsum. 

AFFRING - 0, (8, affre- or, affrac - tum, ere, a. 
Đánh vỡ vào, bẻ (sự gì) vào hay là trên, xét 
vỡ, xán vỠ.— fluctus bustis. Sóng đánh vỗ vào 
mồ mà. 

ÂFFULG - E0, es, afful—s;, ere, (thiếu sup.) n. 1. 
Sáng đến, sáng gần, sáng ra, soi. 2. fig. Xây 
ra, hoá nên. It. A fulget lux civitati. Sự sáng 
soi vào thành. — instar veris. Sáng láng tươi 
tốt như xuân. ||2. Mihi aflulget fortuna. Trời tựa 
tôi, tôi được thịnh sự. A fulget occasio. Có dip 
tốt. Spes a/uiget. Có lẽ mà trông cậy. 

AFFUND — 0, îs, afud - ¿, affu - sơn, ere, a. Đỗ (sự 
gì) gắn, đỏ vào, đó trên; đặt đẻ gần. — vene- 
num in aquå. Bò thuốc độc vào nước. — a- 
quas Oceano. í sông) Chảy ra biển cả. — equos 
cornibus. Đặt quân ki lưỡng duc đang giao 
chiến. Plurimis affunditur urbibus fluvius. Sông 
chảy qua nhiều - thành. 

AFFURCILL—0, 48, avi, atum, are, a. Läy nang mà 
trở (di gì) bên nọ bên kia, gầy. 

AFFTSI 0, onis, S. f. Sự ngâm (di gì vào nước 
bay là giống khác), sự råy (nướchay là giống 
khác) vào. 

ÂFFUS - US, a, um, part. pass. Affundo. 1. (sự gì) 
Chịu đỏ vào hay là gần. 2.-( hiu (nước) chảy 
vào hay là gần mình. 3. fig. (ai) Ở näm, sấp 
mình. UI. Afusa herbis calida aqua. Nước 
nóng đỏ vào cô, có ngâm nước nóng. ||2. Af- 
fusa amne urbs. Thành có sông chảy qua. || 3. 
— genibus. Đã sắp mình xuống đưới chân. 


Aronis, adv. Bởi ngoài. 
Ara — A, œ, $. f. Thứ bánh ngọt tế but thần. 


57 


AGE 

AGAG - A, ÂGA60L - A, AGAGUL- A, æ, s. m. Tôi 
tá chẳng nên giống má gì. 

AÁGALLOCH — UM, ?, S. n. Trầm hương, kì nam. 

+ AGALM —A, atis, s. n. Tượng, ảnh tượng. Qui 
agalmata formant. Các kè tô tượng. 

+ A6AM — us, i, s. m. Kẻ chẳng có lấy vợ. 

AGAP —E, arum, s. f. Bữa các bồn đạo đời xưa 
quen ăn vuối nhau ( cho được tô ra lòng 
thương yêu nhau ); bữa thương yêu. 

+ AGAP—E, es, s. f. Sự thương yêu, nghĩa thiết, 
sự bố thí. | 

ÂGAPET - I, orum, 5. M. p. VÀ #, arum, 5. f. p. 
Những người bôn đạo ở tu hành vuôi nhau. 


AGARIC - UM, i, pn. Thứ nấm, lào mộc khốn. 


-AGAS — 0, onis, s. m. Đứa coi sóc ngựa hay là lừa. 


À6ATHOD.+M - ON, onis, s. m. Thần lành. 

AGE, plur. Agite, iper. Ago, dùng như interj. 
( Tiếng này vốn là tiếng giục giá thẳng thúc, 
mà dịch nó ra nhiều cách tùy từng câu. ) Vậy; 
cú việc; nào; chịu khó; làm đi; hè; làm rán 

-_ một ít; làm miết đi. Fare, age. Vậy anh nói di. 
Age, scis quid loquar? Chó thì anh biết Môi nói 
di gì? Age, factum consideremus! Nào! Ta xét 
tận việc thể nào. — nunc v, porrò v. sanè v. in 
quom v. Gerd, etc. Nào! Agesis. Idem.— veniam. 
Thôi, tôi sẽ đến, vậy thì tôi sẽ đến. 

Aer A, æ, S. f. Sân tàu, ván sạp tàu. 

+ AGELAST — US, i, s. m. Kẻ chẳng cười bao giờ. 

ÂGELLUL - US, ?, s. m. dimin. bởi 


ÂGELL - US, ¿, s. m. Ruộng nhỏ, đóng nhỏ, than 
đất nhỏ, miếng đất nhỏ. 

AGEN - A, atis, s. n. Một cơ quân, một vẻ, một 
toán, một tóp. 

 AGENEALOGET—US, ¿, V. IT—US, ¿, $. m. Kẻ 

_ chẳng có sỏ tổ phụ, kẻ ching biết mình bởi 
dòng däi nào mà ra. 

AGENNET - US, ¿, s: m. Kẻ chẳng có sinh ra bởi 
ai ( như Đức Chúa Cha và Đức Chúa. Phiritô 
sangtô ). 

AG - ENS, entis, part. Ago. 1. (ai, sự gì) Đưa, 
ốp ( việc gì ), làm. 2. Đứng đầu, làm đầu, giục 
(ai làm sự gì ). 3. Nguyên đơn. 4. Lanh chai. 
hay làm việc, hay liệu việc. ||1. — curren. 
Dẫn xe ngựa.—x hortis. Kê làm vườn. || 3.— 
aliquem ad aliquid. Giục ai làm sự gì. || 3. Agente 
Crasso. Ông Crassô đứag nguyên đơn. || +. 
— õrator. Kẻ giảng bài sốt sång. 


AG — ER, agr ~-i, s. m. 1. Ruộng, đồng, đóng 


dién, ruộng cày, đất. 2. Địa phận: miền, vùng. 
8 
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thung. 3. Nơi nhà quê ( đổi vuối tỉnh thành ). 
|| 1. Agri cultura. Nghề canh nông. Agros cole- 
re. Làm ruộng, cày cấy. || 2. — Atheniensis. 
Dia phận thành Athênê. || 3. Ex agris concur- 
runt. Người ta nơi nhà quê tuốn vào tỉnh thành. 

+ AGERAT - 0S, on, adj. (ai, sự gì) Chàng có ra 

| già. 

AGG - ER, eris, s.m. 1. Giống gì (người ta lấy 
mà ) lấp hay là đáp. 2. Đống, đồng đất, nơi 
cao, mồ nấm, dòi, núi, mô đất. 3. Bờ dåp, 
đàng đáp, đập, đè. 4. Lũy, thành, đồn. || 1. 
Complent aggere fossas. Chúng nó lấp hố. || 2. 
— cadaverum. Đồng xác chết. — aquarum. Låm 
nước, nước lai láng. Zz aggere. Bởi nơi cao. 
Aggeres Alpini. Dän núi Alpes, || 3. Aggeres 
rupti. Những đê đã vỡ rồi. Aggerem facere. 
Đắp đê. — Aurelius, Bàng cái Aurêlia (bên 
Rôma). || 4. Aggere urbem circumdare. Dän 
lũy chung quanh thành. Aggerem apparare v. 
construere. Dän lũy. — coctfus. Thành bằng gạch. 


AGGERATÌM, adv. Từng đồng, lót một đồng. 


AGGERATI - 0, onis, s. f. Đống; sự vun đống, sự 
- dåp đất đếp cát cho thành đồng. 
ÁGGERAT — US, a, um, part. pass. 1° Aggero. (ai, 
sự gì) Đã chịu xếp đống, đã chịu đáp; đã chịu 
lấp. | | 
FAGGERE — Us, a, um, adj. ( sự gì) Nỗi lên từng 
đồng, thành đồng. 
1° AGGER -0, as, avi, alum, are, a. như 
2° AGGER — 0, is, agges — si, agges — tum, ere, a. 1. 
Dem dën, đem nhiều. 2. Chồng đồng. 3. Dän. 
đắp nấm; lấp. 4. Thêm, bỏ thêm. II. Agges- 
sêre trabes. Chúng nó dä đem xà. || 9. — cine- 
rem. Làm đống tro. — terram circà arborem. 
Vun đất vào gốc cày, nấm cây. 4. Ut illud 
spatium agyeretur. Cho được lấp quãng ấy. || 4. 
— furorem v. iras. Làm hay là nói cho (ai) 
càng giận hơn nữa, gây giận. 
AGbES7TÌM, adv. Từng đồng, cho nhiều. 
ÂGGESTI - 0, onis, s. f. Đống đái, đê. — fluminum. 
Đất bồi... 
AGGEST - UM, :, s. n. Đồn, tháp, máy chiến. 
{° AGGEST — US, a, um, part. pass. 2° Aggero. (ai, 
sự gì) Chiu xếp đống. 
9° AGGEST - US, ýs, s. m. 1. Bu Xếp đống. 2. Đồng. 
- l|3.— lignorum. Đống cây, đồng gỗ. — cineris. 
Đồng (ro. — copiarum. Đông binh SỈ. . 
Â G6LOMER — 0, as, avi, atum, are. a. 1. Đánh lọn 
chi, cuỏn lại; đặt như lọn chỉ. 9. Làm cho (sự 


_ xếp cho nhiều. || 1. — se v. laia: ( nhiều 
người) Chen nhau, ||2. — tenebras. Làm cho 
( sự gì) ra tối đặc hơn. 


Â GGLUTINAMENT --UM, l, S. N. Và ÂGGLUTINATI - 0, 
onis, s. f. 1. Sw gắn, sự đán, sự hàn. 9. Sự nối. 
3. Sự tỉnh tú hợp làm một trong môt độ hoàng 
đạo. 

ẢGGLUTINAT — US, o um, part. pass. bởi 


ÂGGLUTIN — 0, as, avi, alum, are, a. 1. Gắn, dán, 
hàn, nối làm một. 2. fig. Pha, nổi, chế, đặt 
hợp cùng nhau. ||1.— papyrum. Hồ giấy, phất 
giấy. || 2. — se alicui. Hợp làm một cùng ai, 

_tríu lấy ai. 

AGGRAVATI — 0, mus, s. f. Sự nặng lảm, sự nặng 
quá; sự làm phiền, sự làm khô sở. 

ÂGGRAVAT — US, Q, um, part. pass. Âggravo, 


AGGRAVESC — 0, ïs, ere ( thiểu perf. và sup. ), n. Ra 
năng hon, nên ngăt hon. 

ÅGGRAV — 0, as, avi, atum, are, a. Làm cho ra nặng 
hơn, đặt hay là thêm cho nặng hơn. — mor- 
bum. Làm cho bệnh hoá ra nặng hơn, — sor- 
tem alicujus. Làm cho ai ra túng cực hơn. 

Â GGRED — IOR, eris, aggres — sus sum, i, d. trị acc. 
1. Đi đến, đến gần, đến cùng. 2. Xông vào 
(mà đánh;, ra đánh. 3. Khi sự, bát đầu, mó 
tay làm, tra tay (vào việc), toan, thử. 4. (hoa 
pass.) Chiu đánh, phải (ai) xông vào đánh mình. 
|| 4. — aliquem. Đến cùng ai — aliquem de re 
aliquå. Đến cùng ai mà liệu việc gì. — homi- 
nes 0e; Biết ăn nói vuối người ta. || 2. — 
hostes. Ra giao chiến, — turrim machinis. Lắy 
những máy lớn mà phá tháp. — aliquem pecu- 
nid. Dot tiên bạc mua lòng ai. ||3. — historiam 
scribere. Tra tay chép sử kÍ,— ad dicendum. 
Bát đầu nói. Priusquam aggrediare, adhibenda 
est præparatio. Trước khị tra tay vào (việc gì), 
thì phải dọn mình.— opus. Toan việc. || 4. Ræ- 
tus regem per cuniculos qggrediendum. NghY 
rằng: phải lập kế mà đến cùng vua. 

AGGREGATI — 0, onis, s. f. Sự thu, sự góp, sự hợp 
làm môt. 

AGGREG — 0, as, avi, atum, are, a. Thu vào, tém 
vào, góp, hợp (ai, sự gì) làm một, đẻ làm môt. 
— aliquem in numerum amicorum. Cho ai vào 
sô các bạn hữu. 


ÂGGRESSI - 0, onis, s. f. 4. Sự đến cùng, sự xông 
vào (mà đánh), sự đánh trước. 9. Sự bắt đầu . 


ÂGGRESS — OR, 07s, S. M. Kẻ đánh trước; kẻ cướp; 
kẻ båt đầu. 


gì) nên già hơn. đặc hơn. giáy hơn, etc.; thu 'Í † AGGRESSUR - A. æ, s. f. như 1° Aggressus. 


AGI 

4° AGGRESS — US; čs, s. m. 1. Sự bước đến, sự đến 

_ gån; sw xông vào đánh; sự ra đánh trước. 2. 
Sự båt đầu; việc gì đã toan làm. 

2° AGGRESS — US, ở, um, part. Aggredior. (ai) Đã 
đến gần; đã ra đánh; đã bát đầu, đả tra tay. — 
facere aliquid. Dä tra tay làm sự gì. 

Aen IS, e (ior, issimus, hoa limus), adj. 1. (ai, 
sự gì) Mau mån, lanh chai, nhẹ nhàng, chành 
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rành, béo léo. 2. fig. Biấn báo, mau mån, lanh. 


chai. || 4. Oculus in legendo—. Mắt lanh mà 
xem chữ. — aer. Nhe khí. — cursus. Sự chạy 
mau kíp.— 1+cfor¿a. Trận chóng được (chẳng) 
có đánh lâu ). 2. — animus. Trí biến báo. 

Â GILTT - as, atis, s. f. Sự lanh chai, sự mau mắn, 
sự nhẹ nhàng, sự biến Báo. — aquæ. Sự nước 
chảy cuộn cuộn. 

AGILITER, adv. Cách mau mån, cách lanh chai. 

AGIN - A, æ, S. f. Lỗ đòn cân, lỗ rọc cân, hang, vỏ. 

+ AGINAT - on, oris, s. m. Kẻ nhẹ trí nhẹ da, kẻ 
hay biến cải. 

_# AGIN - OR, aris, atus sum, ari, d. Chạy xuôi chạy 
ngược vì môt chút lợi nhỏ mọn, bán bòn däi. 

ÁGITABIL — IS, e, adj. (ai, sự gì} Dë động, dễ chịu 

` dem đi nơi khác, dễ lắc, dë rung. 


ÀGITATI - 0, onis, s. f. 1. Sự rung ( đi gì), sự lúc 


lác, sự động. 2. fig. Sự xao xuyến, sự bối rối. 
|| 1. — terræ. Sự làm đất. — virtutum. Sự đi 
đàng các nhân đức. Fluctuum agitationes. Sóng 
cồn lên cồn xuống. || 2. — mentis. Sự rối trí. 


AGITAT — OR, oris, s. m. ( rix, ricis, s. f.) Ké dẫn 
ngựa, kẻ giảt ngựa, kẻ giát lừa; kế làm cho 
động, kẻ xui giục. | 

AGITATORI — US, đ, um, adj. (ai, sự gì) Làm cho 
động, làm cho xao xuyến. 

4° AGITAT— ge, ús, s. m. như Agitatio. 

2° AGIPAT— US, a, um, part. pass. Agito. 1. (ai, 
sự gì) Chịu động, chịu rung, chiu låc, trành, 

_ giập giếnh, phát pho, etc. 2. fig. (ai) Chịu thôi 
thúc, chịu bát bó, bai rồi, (än thức, xao 
xuyến, động lòng. 3. (điều gì) Chịu bàn, chịu 


luận. || 4. Agilata vento areng, Cát phải gió. 


đánh lám lên. Rebus agitatis. Đang thì buổi 
loạn lạc. Agitata navis. Tàu trành. || 2.— cu- 
ris de qùbquả re. Màng lo về sự gì.— cupiditate 
regni. Khao khát muốn làm vua lắm. || 3. Res 
ista fuit agitata in concionibus. Việc ấy đã bàn 
trong các hội công luận rồi. 

AGIT —0, a8, avi, atum, are, a. 1. Rung, lác, lúc lắc, 
làm cho động. 2. Đánh đi trước mình, giong, 
lùa, đưa, dän, cai trị. 3. Sống, ở đời, ở. 4. 
Đuôi, đuổi theo, båt bó, khuấy khuất. 5. Xui 
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giục, thôi thúc. 6. Kreq. Ago. Năng làm, quen 
làm, làm nghề nghiệp. 7: Bàn, suy xét, nghĩ, 
nói về, toan, kiện. || 1. Caput —. Lắc đầu. 
Mare ventorum vi agitatur. Gió đánh nước hè 
cồn lên cồn xuống. — corpus gestatione. Xóc 
xác. |3. — greges. Đánh đoàn vật đi: trước 
mình, giong đoàn vật. — cưrrưm. Dẫn xe. — 
spumantem equum. Trị ngựa sa hoàng. Mens 
agitat totam molem. Linh hồn trị cả đống (cá 
XÁC). — imperium metu. Lấy phép nhiệm nhặt 
mà cai trị. || 3. — (vitam) propibs mare. Ở gần 
bé, lập cửa nhà gần bé. — ævum v. vitam sub 
legibus æquis. Lót đời mình được những luật 
công bằng. || 4. — aves. Xăn bát chim, săn 
chim. — urbe. Đuôi ra khỏi thành. — aliquem 
terris et undis. Bắt bó ai trên đất dưới biến. 
Agitari in diversum. Do dự nhiều đàng. || 3 
— plebem sêditionibus. Xui dän khởi nguy. — 
equum calcaribus. Lầy mũi nhọn mà thúc ngựa. 
|| 6. — conùbivia. Năng don tiệc (đãi người ta ). 
— fænus. Đặt nợ ăn lái. — festos dies. Mừng 
những ngày lễ. — moras. Lần la rie mai. — 
concilia. Hội nhiều công đồng. — latrocinia. 
Năng đi ăn cướp. — em. Làm nghề (nọ 
nghề kia). — otia. Ử (bậc) thanh nhàn, du 
nhàn. || Í. — præcepta alicujus. Suy nghĩ lời ai 
đã truyền (hay là đá khuyên ). — rem aliquam 
in concione. Bàn sẹ gì trong hội công luận. — 
de supremis. Suy ngắm về sự sau. — zenoua#e 
bellum. Toan lại đánh giác một phèn nữa. — 
pÌaceatne expectare hostem an ire cominùs. Đàn 
có muốn chờ giặc đến hay là ra đón nó. — 
tterùm dere eådem. Lại kiện cũng một việc. 

ÁGLASP — IS, idis, s. m. Lính có khiên sáng. Agla- 
spides. Cơ quân có khiên sáng. 

ÂGM—EN, inis, s. n. 1. Đoàn, bầy, lũ, lũ đông. 
9. Cánh binh ( đang kéo đi ), đạo bình. 3. 
Đàng, cách thể, kiểu, thứ: tự, lần lượt, đòng 
(nước ). || 1. — muliebre et miserabile. Lü đàn 
bà đáng thương xót. — aligerum. Đoàn chim. 
— occupalionum. Trăm việc. || 2. — primum. 
Tiên binh. — novissimum. Hậu bình. /n agmen 
Cæsaris incidunt. Chúng nó xông vào đánh binh 
ông Cêsarê. Agmina angelorum. Các đẳng thiên 
thần. || 3. Terna agmina dentis. Ba lượt răng. 
— orationis. Thứ tự bài.: Agmine certo aliquem 
petere. Đi thång đàng đến cùng ai. Zeni fluit 
agmine Tibris. Sông Tibêri chảy lùr lừ. 


| AeMmAL - 1S, e, adj. (ai, sự gì) Thuộc về đoàn. 


thuộc về binh. Agminales equi. Những ngựa 
chở đồ binh. 


_ẢGMINAT — ÌM, adv. Từng" lũ, từng doan; nhiền, 


đồng, 
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Auv -a, æ, S.f. Chiên cái con. (Xem Agnus). 
Auvxat IA, ium, s. n. p. Lễ ăn mừng khi xén lông 
chiên. | 

Â4;NASUT— OR, eris, agna — wë sum, i, d. 1. Sinh ra 

gån hay là trên. 2. Sith ra sau khi cha đã làin 
chúc thư. 3. Nên họ bàng cùng (ai, vì cũng 
được ăn phần của cải cùng kẻ ấy). || 1. Fiscus 
in quercu agnascitur. Nhựa bởi cây thanh cương 
mà ra. ||2. Cui filius agnatus est. Kè sinh con 
khi đã làm chúc thư rồi. || 3. — alicui ut hæres. 
Có họ cùng ai vì cũng được ăn phần của (như 
kẻ dy). 

Á@NATL—O, 2⁄3, S. f. 1. Sự sinh ra gần hay là 

tròn. 2. Họ nội. 3. Sự giống. 

ÁGNATITI— US, d, un, adj. (ai, sự gì) Thuộc về họ 
nội. | l 

1° AGNAT - US, đ, wn, part. Agnascor. 

9° ÄGNAT - US, i, s. M. (a, æ, s.f,}Người bà con 
bên nội, người họ bên nội. 

AGNELL US, ?, S. M. (A, œ, S. f.) VÀ AGNICUL — US, 

—,§.m,. (œ, æ, s, f,). Chiên concònnon nót. Agnelle 
m’. Hữi chiên con tôi (tiếng mẹ nậng con). 

AGNIL - E, 23, 3. n. Chuông chiên. : 

AGNIN - US, Ø, um, adj. (sự gì) Thuộc về con chiên. 

AGNIN —A, æ, s$. f. và ÂGNIN — UY, ¿ s.n. Thịt con 
chiên. Agning lingua. Rau mã đề. 

AGNITI — 0, onis, s. f. Sự nhận, sự biết. — posses- 
sionis. Sự nhận của (mình). 

+ AGNITIONAL, - f3, e, adj. (sự gì) Thuộc vỏ sự biết, 
hay là nhận. 

ÂGXIT - OR, oris, $. m. Ké nhàn, ké biết, ké quen 
thuộc. 

ÂGNIT - US, u, um, part. pass. Agnosco. 

© AGNƏM ~ EN, inis, s. n. Tên (ai được vì da làm 
việc gì hay là có lê nọ lë kia mà gọi tèn dy. 
Ben lôma xưa agnomen là tèn thứ ba; thí dụ. 
Marcus là prænomen chẳng khác gì bên đạo là 

_ tên thinh, Tullius là nomen, và Cieero là ag- 
nomen). 

$+ AGNOMENT CH. i, s. n. Tên (người ta dàt) chê. 
© AGNONINATI — 0, onis, s. f. Sự hai tiếng tựa nhau. 

- (Thíidu: €zưm homini NAVO an VANO credere 
malitis? Người cần thận và người nhe da các 
anh tin người nào hơn?) | d 

AGNORUNT, ÁGXORAX. thay vì Agnoverunt. Agno- 
veram.. 

ÂuXGSẴCIBIL — IS, e, adj. (ai, sự gù Chiu nhàn được, 

- chư biết được, kon —. Không chịu nhận được. 

.\ứXOSU — 0, ($s, agno — 0, agni - tum, ere, a. i, 
Ahận biết, 1. Biết, thấy, suy biết. 3. Nhận lấy, 


ò—. 


AGO 
chịu, thú, xưng, chắng chối, kẻ ( ai, sự gì) 
là, HI. Agnoscit percussorem patris sui. Kè ấy 
nhận biết kẻ đã đánh ( chết) cha mình. Ve- 
terem agnoscit amicum. Ké ấy nhận biết bạn 
hữu ngày xưa. ||9. Agnoscit hominem. Nó thấy 
người. — Deum er operibus ejus. Xem các việc 
(trời đất, mà biết có Đức Chúa Lời. Agnosci po- 
test vis ejus. Dễ suy được sức nó thể nào. — 
auribus. Nghe thấy. ||3. Non — filium. Chẳng 
nhận (ai) là con. Non agnosco quod mihi tribuis. 
Tôi chẳng chiu các điều lành anh nói cho tôi. 
— pænam. Cam chịu phạt. — æsalienum. Nhận 
ng. — errorem suum. Xưng mình đã lầm lữ. — 
crimen ( đặt tò hay là hiểu ngắm) Xung, chịu 
tội. Ut senator non agnoscitur. Người ta chẳng 
ké người là quan sênatorê, 


AGN - US, 7, s. m. (a, æ, s. LI, Chiên con, cao 


dương. — herbæ expers. Chièn con chưaán cô. 
—“oraus, Chiên con sinh ra trong vòng năm. — 
Agnus sanctus. Con chiên cực thanh cực tinh 
(Đức Chúa Jôsu). Zece agnus Dei. Này là con 
chiên Đức Chúa Lời ( cũng là Đức Chúa Jèsu; 
gọi người bằng tiếng ấy vì chiên con là giống 
hiën lành và sạch dấu vết xưa quen lấy mà làm 
của tế lẻ ). 


AG - 0, is, eg - i, ac — tum, ere, a. 1. Đưa, đem 


di, đánh đi trước mình, giong, lùa, đem di, 
đem đến, đem vẻ, giảt đi, chớ; rung, làm cho 
(ai, sw gi) động cách nào. 9. Budi bát, đuổi đi, 
bắt, ép, làm khỏ, khuấy khuất, thúc giục. 3. 
fig. Làm, làm lung; làm ra hay là làm nên (eur 
gì), làm cho có, đưa ra. 4. Hội. 3. Kiên cáo. 
6. Bàn, nói vẻ? nói, giáng, thưa kiện. 7. Suy 


di nghĩ lại, suy xét, suy ngắm, tưởng vẻ; toan. 


3. Xui giục, dó dành, làm cho dòng lòng. 9. 


- Liệu, sử, cai trị, gi: (việc gì), ở (thể nào), ăn 


, làm (việc đắng bạc nào), làm quan#làm trò 
hát bội, xuất hình. 10. Song, ớ thế, qua (thì 
giờ), dùng (thì giờ). 14. Máy cách riêng. |l 4. —— 
præse armenta. Giong đoàn trâu bò. — capellas . 
Đánh đoàn dê đi trước mình. —. naves. Be m 
những tàu (di đâu). — prædas. Bem các môi 
vê. — caudam. Ngoáy đuôi: — telum. Bản tên _ 
— se qbquỏ. Đi đâu (đem mình đi đâu). Lredè 
agis (hiểu ngầm te)? Anh ở đâu đến đây? — 
pr#cipitem. Giầy (ai) xuống (nơi sâu). ||9. ——_ 
aliquem exilium. Där ai. — aliquem in fugarre . 


. Båt ai trốn. He profari agit. Nó ép tôi nói. —— 


cervum. Budi bát con nai. — mentem. (ai, sur 
gì) Làm rối trí, — aliquem transversum. X Qai 
ai theo đàng tà. ||3. — aliquid, Làm sự ` 
Nihil —. Ở nhưng, chẳng làm gì sốt. Tempo ze „ 
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agendi, Thì giờ phải làm ( việc ). — frondes et 
gemmas. Đầm chối nây lộc. —spumas. Ra nước : 
bọt. —. rimas. (sự gì) Nė ra. Extremum spiri- 
um V. exiremam animam agens. Đang hấp hối 
._ gắn chết. — fundamenta. Làm nën, lập nền. — 
-_ menena membris. Khir thuốc độc ra khỏi mình 
(ai). Sudor agit flumen. Mô hội chảy ra như: 
sông vậy. ||4. Senatus agitur. Các quan sênatorê 
dang hiệp nghị. — conventus. Làm hội. || Š. 
Si agendi necessitas instat. Ví bằng có cần phải 
kiện. Agi reus furti. (ai) Chịu kiện cáo vì tội 
ăn trộm. ||6. Negotium luum age. Anh lo việc 
anh. Hæc cum Crasso sæpè egi. Tôi đã bàn các 
việc này vuối ông Grassô nhiều lin. — ad po- 
pulum. Giảng cho dàn. Bella quæ agimus. Những 
tích giặc giả ta kẻ lại — de pace.. Bàn hoà 
ƯỚC. — causam alicujus. Thưa kiện thay cho 
ai (hay là nói chữa lấy ai). — pr ecibus cum 
aliquo. Xin nài ai. ZUe est de quo ageham. Ày 
chính kẻ ấy tôi đã nói ban näy. || 7. — secum. 
Suy nghĩ một mình.— proditionem. Mông lòng 
nội công. Non id ago ut explicem. Tòi chẳng có 
ý cất nghĩa. Hoc agam. Tôi sẽ lầm, tòi sẽ liệu 
việc này. || 8. — mentes ad omne scelus. -Giục 
lòng (người ta) phạm mọigiống tội. Hoe agun- 
tur animalia. Các giống vật thích ăn giống này. 
— in bellum. Xui đánh giặc. — carmine quer- 
cus. Người hát thì dù cây cối cũng phải động 
lòng. ||9. —rem publicam. Liệu việc nhà nước. 
— regnum. Trị nước. — forum. Xir các kiện. 
— legationem apud aliquem. Di sử đến cùng ai. 
— partes misericordiz. Án ở nhân từ. — ma- 
trem. An ở nhu mẹ. — se non aliter quàm Ro- 
manum. An ở như người Boma vậy. — ez bo- 
nå fide. Xử thật thà, cứ lòng ngay. — benè cum 
ee Xw hàn hoi vuổối ai. Agetur preclarè 
. Ví bằng có..., thì hay lắm, — se pro equi- 
te. 'Xưng mình là quân ki. — gestum. Múa tay, 
— versum. Đọc một càu thơ. — fabulam, Làm 
trò. Ee illos adolescentes. Tôi đã bát chước đã 
xuất hình những thàng lai kia. || 10. — tertium 
ætatis annum. Đã lên ba tudi. — tertium exi- 
lii annum. Ở chốn dày đã được ba năm. — 
diem festum. Mừng ngày lẻ. Principium anni 
agebatur. Bắy giờ là đầu năm. Homines qui (ne 
agebant. Những người đang đời bấy giờ. — 
deet noctes in litteris. Học hành thâu ngày 
suốt đêm. — alta otia. Ở rắt thanh nhàn. — 
pacem. Ở bàng yên. — jnter homi ines desiit. 
Người đã sinh thì rồi. — vitam v. ævum. Ở lót 
đời mình ( ở đâu, thể nào). — hiberna alicubi. 
Qua mùa đông ở nơi nào. || I1. Ayone? Tôi có 
nên đánh chăng? ı xwa ké giết vật nào làm của 
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tổ lễ quen hỏi làm vậy). — ercubias v. vigilias. 
Canh giờ. — censum. Làm sò, lên số. — publi- 
cum (vectigal). Thu thuế. — gratias. Tạ ơn, — 
pænitentiam, An năn tội, phần nàn. — silen- 


_ tium. Ở lặng. — curam alicujus. Lo liệu cho ai. 


— fugam. Chạy, (än, — in fugam. Båt (ai) 
chạy. — rem actam. Làm việc đã làm rồi (ung 
công). — nihil multa agendo. Khó nhọc lắm mà 
chẳng được việc gì sốL(uống công). Actum est. 
Thôi, xong, việc đã trót rồi. Actum de nobis et, 
Ta hỏng cả rồi, ta chết hết. 

AG0p A,#, s. f. Rãnh, ngòi quen đào trong-các 
mỏ cho nước chảy ra. 

ÂG06 —E, es, s. f. Sự mấy dầu theo nhau trong 
nghề bát âm. 

Â 60L — UN, ¿, s. n. Gày kẻ chăn chiên. 

AG —0N, onis, s. m. (acc. onem v. ona). 1. Sự dua 
thi nơi đình đám. 9. Phần thướng, giải (ai 
được khi đua thi làm vậy). 3. Nơi đua thị, 
tràng đua; tràng tập. 4. fig. Lễ trọng. 3. Núi. 
6. Sự gì khó chịu, cơn hiểm nghèo. 7. Sự chống 
trả tính xấu. 8. Sự chống trå đạo bụt thần, 
su chịu tử vì đạo. 


_Ả60NAL—1s, e adj. như 


AGONENS — IS, e, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc vë sự 
đua thi nơi đình đám. 2. Thuộc về sự tế lễ. — 
dies, Lễ but Janus.  _ | l 

AGONAL — 1A, ium hay là iorum (festa). Lë but Janus. 


AGONENS — ES, ium, s. m. p. Các thày săi giết loài 
vật mà cúng të but thần. 

AGONI— A, #,s. f. 1. Vật nào làm của lẽ, hì sinh. 
9. Việc tế lẻ. 3. Sự chống trả, cơn hấp hồi, 
'cơn hiểm nghèo. ||3. Præces agonie recitare. 
Đọc kinh giúp kẻ mong sinh thì, /n agoniå po- 
silus. Đang phải cơn hấp hôi. 

1° AGON ~ 1s, e, adj. như Agonalis. AGON - rs, ium, 
a, om. D Dhur Agonenses; và AGON LA, như 
Agonalia. ¬ _ 

2° AGON -— 1$, idis, a m. Tên cũ đổi Quirinali 
trong thành Boma (là nơi xưa quen mừng lễ 
-but Janus). 

AGONIST - A, æ, s. m. Rẻ đua tập, đô vật, ké đánh 
vật; quan giám tràng tập. 

ÂGONISTARCH — A, æ, s. m. Quan giám tràng tập. 

AGONISTIC - U3, a, um, adj. như Agonalis. 

AGONI - UM, 7, s. n. như Agonia. 

AGONI - 0s, ¿, s. m. But Janus (là thánh - sư See 
hội dua thi, d 

AGONIZ - 0, as, avi, atum, are, n. Đánh, dua thi 
trong tràng tập; phải cơn hiểm nghèo. ` 
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AGONOTRESI — A, æ, S. f. Sự giám tràng dua thi. 

AGONOTHET - A, #, s. m. Quan giám tràng đua 
thi cùng phát giải cho kẻ được. 

ÂGONOTHETIC — US, đ, um, ad). (ai, sự gì) Thuộc 
về hội đua thi. 

AGORÆ — US, a, um, adj. (sự gì) Quen đem bán chợ. 

ÂGORANOM - US, ¿, s. m. Quan áp chợ. 

AGRAL - IS, e, adj. như Agrarius. 
_ÂGRAMMAT — US, ¿, s. m. Kẻ đốt, kẻ chẳng biết 
chữ gì sốt. 

Â GRAR — IS, d, $. m. Kẻ làm ruộng, nông phu. 
AGRARI — US, ở, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về 
ruộng. Agrariis parentibus ortus. Sinh ra bởi 
người quê. Agraria lex. Luật về ruộng. 
ÂGRATIC - UM, ¿, S. n. Thuế tô. 
Anger — IS, e ( ior, issimus ), adj. 1. ( ai, sự gì) 
Thuộc về ruộng nương, thuộc về nơi nhà quê. 
2. Quê mùa; ngu muĝi, chua chát, cứng, đơn 


sơ. || 1. — vestitus. Cách ăn mặc như ké quê. 


Agrestis arbar. Cây dai, cây rừng. ||2. Agreste 


tectum. Nhà đơn sơ. — voz. Tiếng wong, tiếng 


cứng. Docti et agrestes. Kè thông và kẻ đốt. 


ÁGREST - È(7‡#), adv. Cách vụng về, cách thô tuc. - 


ÁGREST Es, ium, s. m. p. Dân nhà quê, lực 

- điền, điền dä. 

AGRICOL — A, æ, s. m. Ké làm ruộng, kẻ làm nghẻ 
canh nông. 

ÂGRICOLAR - 1S, e, adj. (sự gì) Thuộc vẻ nghề 
ruộng. — libellus. Sách dạy nghề canh nông. 

+ AGRICOLATI— 0, onis, s. f. như Agricultura, 

† AGRICOLAT — OR, oris, $. m, như Agricola. 

= T AGRICOL - OR, aris, alus sum, ari, d. Làm ruộng. 

ÂGRICULTI - 0, onis, S. f. như Agricultura. 

-ÂGRICULT — OR, oris, s. m. như Agricola. 


`. ẢGRICULTUR - A, #, S: f. Nghề làm ruộng, nghề 


canh nông, sự cày cấy. 

- ÂGRIMENS — OR, 075, s. m. Kẻ đo ruộng, kẻ đạc 
' điền, 

Â GRIMENSORI - US, Ø, um, adj. (sự gì) Thuộc về kẻ 

đo ruộng. 

Â GRINENSUR - A, æ, S. f. Sự đo ruộng, nghẻ đạc 
. điền. 

TL AGRIMONI — A, æ, s. f. Chỉ hao, cao thái. 

AGRION, s. n. ind. Con chuồn chuồn. 

AGRIOPHAG — US, ?, s, m. Kẻ ăn thịt vật đã săn bán. 


ÂGRIPET - A, #,s.m. Kẻ đòi phần ruộng mình như 
lễ luật (lex agrar:a ) cho. 
AGRIPP =A, æ, s. m. Kẻ nghịch sinh. 
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AIR 

+ Aen - us, a, um, adj. (ai, sự gì) Quê mùa, thô, 
dại. 

† AGROIC—LS, a, um, adj. như Agrius. 

Á GROST — 1S, ¿8, S. f. Có gừng, tinh tỉnh thảo. 

Acros — ts, a, um, adj. (ai) Có nhiều ruộng nương. 

† AGRYPNI — A, æ, S. f. Sự thức, sw không ngủ 
được. Agrypniå laborat. Kè ấy ngủ chẳng được. 

ÂGUMENT —ƯM, ¿, $. n. 1. Phần thịt để vuối gan 
cho được cúng tế. 2. Phép tế lễ kia. 3. Quả giò. 

ÂGUNGUI - A, , S. f. Tượng nhỏ. 

ÂGYRT — A, #, VÀ ÂGYRT —ES, æ, s. m. Kẻ múa 
chén. 

An, interj. (thường chỉ sự đau đớn xót xa hay 
là sự lạ lùng:) Hỡi! ai ôi! thương ôi! Ó! A! Kì! 
Ua! Ah! Me miserum! Ôi! Thật tôi khốn nạn! 
Ah! Ah! Ah! Vui a, vui 2, a vui! 

AHENAT — OR, oris, s. m. Kẻ thỏi kèn đồng. 

ẢHENE - US, a, um, adj. (sự gì) Bảng đồng, bảng 
thau. Fig. (ai, sự gì) Ving bền, — murus. 
Tường hay là thành lũy rất kiên cố. 

AHENIP - ES, edis, adj. (ai, sự gì) Có chân bảng 
đồng, có chân bång thau. 

AHENUL - UM, ¿, s. n. Bó gì nhỏ bảng đồng; xanh, 
chảo, ấm, etc. 

ẢHEN -UM, ?, s.n. Đồ gì bảng đóng, nồi, xanh, vac, 
đụn, chảo, ete. | 

AHEN — US, a, um, adj. 1. (sự gì) Bảng đồng. 9. 
fig. Vững hay là cứng như đồng. 3. Có sắc như 
đồng. Ui. Ahenum signum. Tượng bằng đồng. 
||2. Manus abeng. Tay cứng như đồng, người 
thẳng phép quá. Corda ahena. Những (người 
có) lòng cứng như đồng (như sắt, như đá ). 

AHOR - US, ¿, s. m. Kė chét non. 

Anu! Aneu! interj. ( chỉ sự đau đớn hay là kêu 
trách ). Ôi, ai ôi, ú ú, chớ. Ahu! tace, absecro „ 
A! thôi, im đi. 

Ai, interj. ( chỉ sự đau đớn xót xa) Á cha! 

An — ENS, entis, part. Aio. 

AIGLEUC - UM, ?, s. n. Rượu ngot (chwa ra chua). 

A. K. Tiếng viết tắt thay vì Antè calendas. Trước 
mông môt. 

Am thay vì Aisxt? Anh có nói chăng? 

Am, ais, v. a. defect. et irreg. (hãy xem Sách 
mẹo ). Nói, quyết, kẻ lại, bàn, nghĩ. Non suma 
pulcher, ais. Anh nói rằng tôi chẳng đẹp. VeZ 
ai vel nega. Anh một là nói có hai là nói không _ 
A unt regem ægrotare, Người ta nói rằng vua 
se mình. Quid ais? Anh nói gì đấy? 

ATR — AS, adis, s. f. Thứ cây lê đại. 


ALA 


AITHAL — ES, @0$, S. f. và 

Arzo - UM, ¿, s.n. Cây trường sinh, phật quả thảo. 

AJUG - A, æ, S. f, Nhục đậu khấu. 

AJUT —0, as, are, a. etc. như Adjuto. 

ALA, æ, S.f. 1. Cánh “chim. 2. fig. Vai, nách, 
cánh tay người hay làác giống våt, vậy cá, 
mang cá. 3. Nơi ngành cây chac ra. 4. Vu nhà, 
duc nhà. 3. Dyc bình, một cơ, một vệ. 6. Vày 
tên, cánh tên, cánh buôm, mái chèo. 7. Cánh 


( tếng đồn hay là sự chết hay là sự gì khác đi 


mau kip dường bång có cánh mà bay). ||1. 
Alas pandere v, explicare. Sè cánh, mở cánh. 
Alas quatere. Vỗ cánh. || 2. Subalå portare fas- 
ciculum. Cåp nách đập nhỏ. Alarum vitia. Sự 
hôi nách. Alå pulsare aliquem. Lấy cánh chỏ 
mà thích ai. Subnixis alis se inferre, Di chống 
nạnh. 5. — sinistra exercitůs. Tà due, Octo 
equitum alæ. Tắm cơ quân ki. Alæ præfectus. 
Quan tướng binh mã. — frenata v. frenigera. 
Binh må. || 6. Velorum alas pandere. Kéo cánh 
buóm lên. Totis alis. Thuận buồm. Centumalis 
remigare. Di thuyền có một trăm chèo ( chèo 
là như cánh thuyền). ||T1. Fulminis ocior alis. 
Mau kíp hơn sét. Tardare alas fati. Liệu cho 
sır chết đừng lại một ít, giản sự chết. - 
ÂLABAST — ER, 7i, VÀ ÂLABASTR—US, ¿, s. m. như 
ÂLABASTR - UM, ¿, S$. n. Bình ngọc phụng, bình 


bạchngọc, bình đựng thuốc thơm; fig. đài hoa. 


ÂLABASTRIT - ES, æ, $. m. Thứ đá hoa tráng ko 
trong, ngọc phụng, bạch ngọc. 

ÂLAC — ER, aÌacr — is, alacr —e, adj. như 

ÂLACR — IS, e, adj. (alacr — or, alac - errimus). 1. 
(ai, sự gì) Mau, chóng, sẵn sàng, tươi tốt, 
tỉnh táo, giỏi giang. 2. Lanh chai, nhẹ nhàng, 
cham chút. 3. Sőt sảng, nóng nảy, lo lång, 
háp tấp. 4. Vui vẻ. ||1. — ad bellum. Sån sàng 
mà đánh giác. — equus. Ngựa giỏi. Alacres en- 
ses. Những thanh gwom đã tuột trần. — ani- 
mo. Trí khôn mau mån. ||2. Cum alacribus 
saltu disputare. Thi nhảy vuối ké lanh chai. 
H3. Quid es alacris? Sao anh lo lång áy náy thé 
này? IA — locus. Nơi vui vè. 


ÂLAcn — È, adv. ( ¿ùs ), như Alacriter. 


ALACRIT — AS, alis, s. f. 1. Sự sẵn sàng, sự tỉnh 
táo, sự giỏi giang, sự lanh chai, sự sốt sảng, 
2. Sự vui vẻ, sự nhảy mừng. ||. — canum in 


tenandoa. Sự chó săn chăm mách vật. — pu- 


gnand?. Sự sốt sång đi chiến trận. ||2. — ingens. 
Sựư vui mừng lắm. 

ÂL4CBIT - ER, adv. Cách lanh, cách mau, cách sốt 
sáng. cách vui. — sindere, Học siêng nänn. 
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_ ÂLALAGM— US, ?, s. m. Tiếngreo phô: tiếng reo 
khi đã tháng trận. 

ALAP - A, æ, S. f. 1. Sự vả mặt, một cái dro mặt). 
2. Một cái vả mặt tôi tá khi tha không bát làm 
tôi nửa. || 1. Alapam ducere alicui. Và mặt ai. 
một cái. | 

ALAPAT - OR, oris, s. m..Kẻ hay vå mặt. 

ÂLAPIST - A, æ, s. m. Thång hê chiu vả mặt cho 
người ta vui cười. 

ALAP — OR, aris, atus sum, ari, d. 1. Và mặt. 2. 
pass. Chiu (ai) vå măt. 

ALAP - US, ¿, s. m. Đứa hèn chiu vå măt dio 
được kiếm bữa ăn ( đứa cố đấm ăn xôi ).. 

ALAR— IS, e, VÀ ÂLARIUS, a, um, adj. ( ai, sự gì) 
Thuộc về cánh, thuộc về due bình. Alarii mi- 
lites. Những quân về due binh. 

ÂLATERN — US, ?, s. m. Gây dung kia. 

ALAT - OR, oris, s. m. Tiểu hầu đi đón vật cho 
chúa bán. 

ALAT - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Có cánh ( hãy 
xem Ala). 

ÂLAUD —A, æ, S. f, 1. Chim thiên ma, chim chà 
chiên, chim chóc mào. 2. Tên một cơ quân 
bên Rôma. 

ALBAM - EN, inis, $. n. như 

ÁLBAMENT - UM, ¿, s. n. Phần trång (trong của gì). 
— ovi. Lòng trắng trứng, 

ÁLBARI — UM, ?, s. n. Lượt vôi pha mat đá xanh. 

ÂLBARI - US, đ, um, adj. (sự gì) Bång vôi đã pha 
mat đá xanh, thuộc về vôi đã pha mat đá xanh. 

ÂLBAT - US, a, um, part. pass. Albo. (sự gì) Đã 
ra trắng. 

ALBED —0, nis, S. f. như Albor. 

ALB - ENS, entis, part. Albeo. Albente coin, Khi 
sáng bach, tång sáng. 

ALB - E0, es, ere, n. ( thiếu perf. và sup.) Có sắc 
trắng. Arbor cui albet cortex. Cây có vò trång. 

ALBEsc - 0, is, ere, n. ( thiểu perf. và sup. ). Nên 
trång, ra trång. Albescit lux. Bä tång sáng. 

ALBES —IA, ium, s. n. p. Thứ lá khiên, lá mộc. 


| ALBE —US, ?, s. m. như Alveus. 


Anc — ans, antis, part. Albico. 

+t ALBICASC — o, is, ere, n. ( thiểu perf. iis sup. ). 
Ra hơi trång. 

ÂLBICER — A, Æ, Và ÁLBICERAT - A, æ, S. f. Thứ quả 
vå hay là lãm mộc (oliva) giống như sáp trång. 

ÂLBIC—0, as, avi, alum, are, n. Hoá nên trắng, 
ra trång. ra trắng mộc mốc, ra trắng nhot. 


ALB 


Albicat mons canis pruinis. Tod, sa thì lái núi 
ra trắng bạch cả. Hominum illicoccisorum calvis et 
ossibus —. Ra trắng vì những sọ và xương 
người đà phải giết đấy. 

ÁLBICOL - OR, oris, adj. cả ba giống. ( sự gì) Có sắc 
trång. — vestis. Áo trắng. 

ÂLBICO - MUS, a, um, adj. (ai, sự gł) Có tóc bạc; 
fig. (hoa ) có cánh trång. 

ÂLBIDULT— US, ø, um, dimin. bởi l 

Â1BID — US, Ø, um, adj. ( ior, issimus), như 

ALBINE — US, Ø, um, adj. (ai, sự gì) Gần trång, trăng 
vừa vừa. Color cæruleo alhidior. Mùi loãng hơn 
mùi xanh da trời. . 

SE — US, ?, S. m. Thợ tô vôi, kẻ bôi vôi, kẻ trát 
vôi. 

ÀLBITI - ES, ei, ÂLBITI—O, onis, Và ÅLBITUD--O0, 
inis, S. f. Sự trắng, sắc tràng. — capitis, Sự 
bạc đầu. 

ALB -- 0, as, avi, atum, are, a. Làm cho ra tráng, 

ÂLBOGALER — US, ?, s. m. Mü dòng säi kia. 

ALBOGILV — US, đ, um, adj. (ai, sự gì) Xám, có sác 
nữa trắng nửa xám. 

ALB -— OR, oris, s. m. Sắc trắng, phán trång (trong 
sự gì). 

ÂLBUEL - IS, z9, S. f. Thứ chùm nho trắng. 

ALBUG — 0, ous, s. f. Vảy mại, mây con måt; cái 
ghét đầu. 

ALBUL — US, &, um, adj. (ai, sự gì ) Hơi trắng trắng. 

ALB - UM, ?, s. n. 1. Sắc tráng, sự trång. 2. Phần 
tráng ( trong sự gì). 3. Số, sẻ sách, s bộ; sử 
kí. || 1. Parietem albo polne, Trát vách (bảng 
vôi hay là giống gì khác) tráng. || 2. — ovi. 
Lòng trång trứng. — oculi. Lòng trång con 
mắt, — in oculo. Vày mại. || 3. /n album san- 
ctorum aliquem referre vel mittere etc. Biên ai 
vào så các thánh ( phong chức thánh cho ai). 

—_4Ilóo senatorio aliquem eradere. Xoá tên ai trong 
sò các quan sênatorê.|| ALB - A, orum, s.n. p. Áo 
trång. Angelus inalbis. Thiên thần mặc áo trắng. 

ALBUN —EN, ms, s. n. như 

ÂLBUMENT — UM, ¿, S. n. Lòng tráng trứng. 

'ÂLBURN ~- UM, ¿, s. n. Đác cây. 

ALB - US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Tráng, bạch, 
trắng nhờ nhờ. 2, Xanh, xanh sao, tái mét; 
làm cho ra xanh xao. 3. Thanh, sáng, sạch, 
không có dấu vết gì. A Ge Thanh tịnh, thật 
thà. 5. May mån, thuận, hay. || 1. — color. 
Mùi trång. Alba casula. Áo lễ trång. Alba (hiểu 
ngắm vestis vel toga). Áo alba. — an ater sis 
nescio. Tôi chång biết anh (tôi chẳng biết azh 
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trång hay là den thé nào). Alba et atra-discer- 
nere. Phân hắc bạch. Albis dentibus deridere. 
Thà hó cười chê (ai). Albá lineå signare. Vach 
phấn ( làm đối ). A lbissimus. Trång bạch; trắng 
loà. || 2. — pallor. Sự (mặt mũi) xanh xao, sự 
tái mét. — timor. Sợ quá nên tái mét đi. || 3. 
Alba lux. Thanh trời, thanh khi. — ventus. 
Gió dun mây di (cho ra thanh trời). Album 
mare. Biển phẳng lặng. Albæ sentent¿z. Những 
lë rö ràng trơn tru. || 4. Albo rete aliena oppu- 
gnare. Lấy lẽ thật thà lë tốt bề ngoài mà chiếm 
lấy của người. Per me alba sunt omnia. Mọi sự 
tôi lấy làm phải cả. || 3. Album calculum rer 
adjicere. Ưng sự gì. Albo lạp:Ho diem notare. 
Kẻ ngày nào là may. Alba nautis stella. Sao 
phù trợ kẻ vượt bién. 

ALCE - A, æ, S. f. Đuôi sư tử, đuôi ngựa, đuôi bò.. 


ÂLCAIC — US, a, um, adj. ¡ hidu ngầm versus). Thứ 
câu thơ kia. 

ÂLC E. es, Và ES, ?s, S. f. Con lừa rừng, đà lộc. 

ÂLCE - A, æ, s. f. Cây cỏi xay, đông nghiễn thái. 


ALCED-— 0, inis, s.f. Thứ chim kia hay làm tô trên 
bãi bẻ. 


ÂLGEDONIT— A, orum, S. n. p. Mười bốn ngày ing 
mùa dòng bién ở phẳng lặng ( mà trong mười 
bốn ngày ấy chim Alcedo ấp trứng). fig. Sự 
vên hàn bình tinh. 

ÂLCHIMI—A, æ, S. f. Phép dối trá (xưa người ta 
tin lầm nó ) có sức cải bản tính các giống kim 
như làm cho đồng ra bạc, bạc ra vàng, etc. 


ÂLCY - 0N, onis, VÀ ALCYON - E, 2s, s. f. như Alcedo. 


ALCYONE — US, Ø, um, Và ALCYONID - 1S, e€, adj. (sự 
gì) Thuộc về chim Alcedo. Ala yonn dies; như 
Aleedonia. 


ALE — A, æ, S. f. 1. Các thứ đánh chơi may rủi: 
xóc đĩa, quay đắt, thò lò etc.; các thứ chơi cờ 
bài, tiền bàn. 2. Sw tình cờ, số phận, mệnh, 
sự liều mình (cách nào ). || 1. Áieá vel aleam 
ludere. Đánh thò lò, đánh xóc đĩa, etc. Aleæ 
totum tempus impendere. Chơi cờ bài li bì. A leœ 
decoquit illum. Nó mê chơi cờ bạc quá lắm. 
Alea jacta est. Thôi, xong, đã trót rồi. || 2. £x- 
tra aleam positus. Đã thoát cơn hiểm, chẳng c6 
lo mà sợ. "Ertrag dubitationis aleam. Đã chẳCG 


5 rồi, chảng có lë mà hô nghị. Rex communeme 


belli aleam subire vel adire volebat. Khi ấy vua 
muốn thân chinh và liều mình cùng kẻ khác. 
Plenum opus dlex. Việc rất hiểm nghèo. Dare 
in aleam non necessariam. Liêu mình vô cớ. —— 
vitæ ge rei familiaris est. (bởi làm sự gì thì) Léna 
mình chết cùng mất co nghiệp nữa. 


ALG 


‡ ALEAR—IS, ó, adj. và † ALEARI — TS, a, um, adj. 
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ALGID - UM, d, S. n. Sự mát. 


(ai, sự gì) Thuộc vẻ cờ bài và các thứ bài đánh | Au6ip - ưs, a, um, adj. (sự gì) Lạnh lẻo, lạnh rét, 


may rùi. 

ÂLEARI— UM, d, s. n. Ống đựng con cờ. 

ALEAT —0R, oris, s. m. Kẻ đánh cờ. 

ÂLEATORI — UM, i, s. n. Phòng đánh cờ. 

ÂLEATORI - US, a, um, adj. như AleaTis. — ritus. 
Mẹo đánh cờ. Aleatorium damnum. Tiền ( ai ) 
thua cờ. 

Auer, như Halec. 

ÂLECAT - US, a, um, nhw Halecatus. 

ÂtLECTORI— US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về gà 
sống. — lapis vel aleetor¿a (gemma). Ngoc trong 
như thủy tỉnh (ở trong ruột gà sống ?). 

ÂLECUL — A, æ, s. f. như Halecula. 

ALE — 0, onis, s. m. Kẻ làm nghề đánh cờ. 

PAL- Es, 2/23, adj. cà ba giống. (ai, sự gì) Có cánh; 
mau kip. — anguis. Rân có cánh, con rồng. 
— deus. But Mercuriô có hai cánh nơi chân.— 
fama. Tiếng đón chóng như bay. Plumbum —. 

. Ban chỉ mau kíp. 

? ÂL—sS, itis, s. m. và f. Chim lón, chim. — 
Jovis. Phượng hoàng. — Palladis. Chim cú. — 

` cristatus. Gà sống. — villatica. Chim trại (ngỗng 
ngan vịt gà). fg. — mala. Chim chỉ điểm xấu; 
điểm đữ. 

{ ÂLESC — o, is, ere, n. ( thiếu perf., và sup.). Lãy 
sức, Jón lên, ra vóc; mọc thêm. 

ÂLETHI A, æ, S. f. Sự thật ( veritas ). 

† ÀLETUD - 0, inis, s. f. Sự béo tốt. 

AL - Ex, ecis, s. f. như Halex. 


ÂLEXIPHARMAC - UM, ¿, S. n. Thuốc khử độc, thuốc 
giả độc, thuốc bách bệnh. 

ÂLEXIPIARMAC - US, a, um, ad). (sự gì) Thuộc về 
thuốc khử độc. 

ÂU: - a, æ, $. f. 1. Rau cân, rêu bé, rong bẻ, hải 
đại 2. /g. Của hèn. Vilior algå. Hèn hơn rêu 
bè. 

Ale - ENS, entis, part. Algeo. (giống gì) Lạnh lẻo, 
giá rét. — locus. Nơi lạnh hay là mát. — sol. 
Mát trời không nóng. — toga. Áo dài không 
ám. 

ÂUSEXS - IS, e, adj. (sự gì) Thuộc về rèu bẻ, ở 
trong rêu bẻ. A lgenses pelagie. Thứ hàu ở trong 
rêu bẻ, | 

As — E0, es, al- st, ere, n. (thiểu sup.) Chịu 
lạnh rét. Æ'rudiunt juventutem algendo. Các ké 
ấy Lập cho các người đang trai quen chịu rét. 


ÂLsESC — ©. 1. ere, n. (thiếu perf. và sup.) Ra lạnh. 


mát mẻ. 

ÂLGIFIC — US, a, um, adj. (ai, sự gì ) Làm rét, làm 
cho ra lạnh rét. | 

ALG —0R, oris, s. m. Sự lạnh lảm, sự giá rét lắm, 
giá ngắt, rét buốt. 

ÂL60S - US, a, um, adi, ( sự gì) Có nhiều rau câu, 
có nhiều rêu bẻ. ` 

ALG — US, ?, và ALG - us, ús, s. m. như Algor. 

ALIÀ, adv. thay vì abl. aliá (hiểu ngầm viá). Bởi 
đàng khác, cứ đàng khác. Alii — dilapsi sunt. Ké 
đi đàng này, người đi đàng khác — — ~ 

ÂuIÀs, adv. 1. Lần khác; đã. 2. Thinh thoảng, 
khi thì, một hai khi. 3. Ở nơi khác. 4. Chẳng 
vậy, song cũng, cũng. || 1. — sœpẻ. Đã có nhiều 
lần. Non —. Chẳng hề bao giờ. Plura seribe- 
mus —, Lần khác ta sẽ chép nhiều hơn. || 2. — 
aliud sentire. Khi thì nghĩ thể nọ, khi thì nghĩ 
thể kia. Abstinentia cibi, — gint, Bu kiêng của 
ăn, và thỉnh thoảng lại kiêng rượu. — beatus, 
— miser. Khi thì thanh nhàn, khi thì khốn nạn. 
|| 3. In Idå, non —. Ở trên núi Ida, chẳng phải 
nơi khác đâu. || 4. Manduca, — bellè valere non 
posses. Anh phải ăn, chẳng vậy thì khoẻ sao được. 

Au, adv. Ở nơi khác, nơi khác, trong sự khác, 
trong dip khác, trong việc khác. — gentium. 
Ở nơi khác (trong thiên hạ) . — gưảm in agris. 
Ó nơi khác chẳng phải là ngoài đồng. Jussit 
alios — fodere. Người đã truyền cho kẻ đào chỗ 
này, người đào chỗ khác. Negue (Gite neque —. 
Div (trong việc ấy) cũng không, mà nơi khác 
( trong việc khác) cũng không. 

ALIBIL— IS, e, adj. 1. (giống gì) Hay bổ sức, 3. 
(ai, vật gì) Dễ nuối (cho béo). || 1. Lac mazi- 
mè alibile. Sữa là giống bỏ lâm. 

ÂLIC - A, æ, 8. f. 4. Cháo hoa hay là cháo miến. 
2. Giống miến kia. 3. Rượu bởi miến ấy mà ra. 

ÂLICARI - Æ, arum, $. f. p. Những đi thoä. 

4° ÂLICARI— US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về miến 
Alica.. 

2° ÂLICARI - US, ‡, s. m. Kẻ bán hàng miến Alica. 


ÂLICASTR - UM, ?, 8. n. Hạt miến alica hay là hạt 
lúa khác đã don mà nấu cháo. | 


Auicusì, adv. Ở một nơi nào, ở đâu. 
ÂLICUL — A, æ, s. f. Áo có tay cho trẻ con mặc. 
ALICUNDÈ, adv. Bởi một nơi nào, bởi đâu, bởi 
nơi khác. 
ÂLIERATI - 0, onis, s. f. 4. Sự dé (của mình) cho 
kẻ khác (hoặc bán. hoặc cho. hoặc đổi). 2. 
n 


ALI 
Sự lìa bỏ, sự bất thuận, sir bất hoà. 3. Sự đại, 
sw điên, bệnh trí. || 1. — sacrorum. Sự dịch 
phép cúng tế ( cho nhà khác). — juris sui; Sự 
nhường phép mình được (cho kẻ khác). || 2. 
Tua à me —. Sự anh đá ra bất bình vuối tôi. 
— consulum. Sự hai quan consulô bất phục 
nhau. ||3. Alienatio. Bệnh trí. — mentis vel 
pectoris. Bệnh trí. 

ÂLIENAT- op, oris, $s. m. Rẻ bán, kẻ đổi hay là 
cho ( của gì ). 

ÁLIENAT -- US, a, um, part. pass. Alieno. 1. (sự gì) 
Người ta đã bán, đá đối, đã cho. 9. (ai) Đã 
Da bỏ, đã chịu Ha bô, đã ra bất bình, chẳng 
ưa. 3. (ai, sự gì) Đã ra dại, đã hư mất. || 1. 
— ager. Ruộng đã nên của người khác cách 
nào. ||2. — ab aliquo. Đã bất bình cùng ai, đã 
bỏ ai. — animus erga aliquem. Chẳng còn tình 
nghĩa vuối ai. — ab aliquá re. Chẳng ưa sự gì. 
|| 3. — ab sensu vel mente. Đã phát điên, đã ra 
dại. Alienata mens. Trí ( người nào ) đã ra đại. 
— ad libidinem animus. Lòng mê sắc dục quá 
lẽ. Alienata membra. Những phần mình đã ra 
hư, đã bất toại. 

ÂLIENIGEN — A, æ, adj. cå ba giỏng, như 

ÂLIENIGEN — US, 4, wn, ađ].1. (ai,sự gì) Đã sinh ra 


ở nơi khác, khách, ngoại cuốc, ngụ cư. 2. | 
Thuộc vẻ nơi khác, về bộ khác, chảng xứng | 
hợp. || 1. — homo. Người ngoại cuốc. || 2. Ali- 


enigenisex parlibus esse. Có những phần chẳng 
xứng hợp nhau, so le, lỗ dé. 
F ÂLIENIGEN - 0, as, avi, alum, are, a. nhu 
ALIEN — 0, as, avi, atum, are, a. 1. Nhường, đề, 
bán, dich, do, ban (của gì, phép gì) cho ai. 
2. Làm cho (ai ) mất (của gì, phép gì), làm cho 
ở xa khỏi. 3. go Mát lòng, lắm cho bắt thuận 
_ cùng. 4. Làm hư, làm cho'Ya dai It. — å ma- 
J0ribus accepta. Bán (cho, đôi) của cha ông đã 
- lối cho. — aliquid alicui. Cho (bán, đói) sự gì. 
° |9. — aliquem ah dibus. Đuôi ai ra Khỏi nhà. 
- 01⁄0 a morle. 
aliqua. Bất hoà cùng ai. Alienati d Deo. Lia bó 
Đức Chúa Lời (di đàng Lội). — d se aliquem, |: 
. vel — &nimum alicujus d se. Làm mắt lòng ai. 
UA — menten alicujus: Làm cho ai phát điên, 


Alinari mente. Phải hệnh trí, phát điên. /nte- 1 


slina qenan(fur. Huot hư di. 

ALIEN = Us, og, um, adj. 1. (sự gì; Của người, 
thuộc vẻ người khác; i người khác mà ra, 
bởi nơi khác mà đến. 9, (người nào; Rung, 
khách, kí ngụ, ngoại cuốc. 3. Nghịch cùng, 
bát hoà. trái, trái nghịch, trái lẻ. 4. Chẳng tiên 

- chu, chẳng xứng hợp, chẳng wra. bất đối. trái 
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Khỏi chét. || 3. Alienari ab. | 


AHI 
mùa, về bộ khác. 3. (ai, sự gì) Bạch, vô, châng 
có, ở xa khỏi (sự gì). || 1. Alienum (hiểu ngầm 
bonum ) _ Tham của người. Abstinens 
alieni ( boni). Chẳng dám lấy của người ta. Res 
alien. Qủa người ta. Æs alienum. Tiên lĩnh nợ. 
|| 2. Alienus ( hiểu ngầm homo ). Người lạ (bởi 
họ khác, làng khác hay là nước khác mà ra). 
⁄#quabiliter in alienos et suos agere. Án ở vuối 
người dung cũng như vuði người họ hàng. || 
3. — esse ab aliquo, vel habere animum alienum 
ab aliquo. Chàng ưa ai, ghét ai. || 4. Alienum ab 
ætate nostrå. Chång xứng tuổi ta. /llud est ali- 
enum d vilá meå. Vốn tôi chång wa sự áy. Ali- 
enum lempus. Thì giờ chẳng tiện. Aliena dice- 
re. Nói lån quản những điều không vào việc. 
Non alienum mihi videtur dicere... Tôi nghĩ rằng 
-_ cüng nên nói... || 5. Animo alieno est à bello. 
Người chẳng có ý đánh giặc đâu. Non — å lit- 
teris. Chẳng dät, (cũng có ít nhiều chữ). Nihil 
humani d me alienum puto. Tôi tin thật chẳng 
có sự gì thuộc về loài người mà tôi chẳng có. 


Aug - ER, era, erum, Và ALIG — ER, era, erum, adj. 
(giống gì) Có cánh. — axis. Xe có rồng hay là 
chim kéo. Aligerum agmen, Đàn chim. 

ALIMENTARI — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về 
lương thực, vẻ của ăn. Zex alimentåria. Luật 
buộc, phát lúa cho dân. Alimentarii pueri. 
Những trẻ con ăn lượng nhà nước. 

ALIMENT — UM, ¿, S. n. Của ăn, của. nuôi. Submi- 
nistrare alimenta alicui. Ban cho ai của ăn. fig. 
Alimenta addere flammæ. Thêm cùi vào Iva, 
đun lửa. Alimenta viliorum. Những sự làm cho 
các tính xấu càng ra mạnh. 

ALIMONI — A, æ, S. f. và 

ÂLIMONI - UM, ¿, s. n. như Alimentum. 

ALlo, adv. 1: (đi đến) Nơi khác, 2. fig. Gó ý khác, 
về ý khác. || 1. — profectus eras. Khi ấy anh đã 
trầy đi nơi khác rủi. Sermonem — transferre. 
Nói lån đi đàng khác, nói tảng. ||3. Zfoc longè 

— spectabat. Sự ei CO y Saag xa. 

-_ ALI0oui, như 

ALıoQUIN, adv. 1. Nếu chẳng vậy thì, nều chẳng có 
sự ấy. 2. (xét) Vë đàng khác. 3. Vå lại, sau 
nữa. ||1. Rarissima fuerunt ista, — plura exla- 
renl exempla. Những sự ấy khi xưa hoa hiểm 
lám, chẳng vậy thì ta tìm được nhiều tích hơn. 
||2. Mors ejus cùm alioqui miserubilis fuit (ou 
quòd ner pro ætate. Bu người chết cách khác 
dà khốn nan, mà lai chết non. 


ÂLIORSÙM Và ALIOVERSÙM, adv.1.Đến nơi khác. 2 
Vẻ v khác. UI. — equum dườan Hat ngwa di 


ALI 


nơi khác. j|2. //ud— dixerum. Tòi da nói điều 1 


áy về ý khác. 

Aug — es, eiis, adj. cả ba giống. (ai, vật gì) Có 
cánh nơi chân; go. lanh chai, mau mån. — cer- 
vus. Con nai lanh chai. 

ÂLIPHAN — A, orum-(vasa), s. n. p. Thứ chén lón 
(thành Alipha làm). 

Aum — 05, ?, s. m. Kẻ nhỏ lông nách. 


ÂLIPT — à, æ, s. m. như Aliptes. 


ÂLIPTERI —-'UM, ?, S. N. Noi xức dầu cho kẻ sắp 
đua vật. 

ÁLIPT — ES, æ, s. m. Kẻ xúc đầu người mới lâm 
hay là những quần toan đua vật. 

ÂL1JOQUÀ, adv. thay vì a/guá (viá). Đàng nào, cứ 
đàng nảo; cách nào, đù cách nào cách nào 
mặc lòng. — mihi perveniendumest. Dù thê nào 
tôi phải tới đến. 

ÂLIQUAMMULTÙM, adv. 
Khi lâu. 


Khí nhiều, — temporis. 


6 


ÂLIQUAMMULT - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Khí 


nhiều, đông khá khá. Vestrám. aliquammulii. 
Trong các anh có ít nhiều kẻ. 

ÂLIQUAMPLUR — ES, 4, adj. (ai, sự gì) Đông hơn, 
khí nhiều hơn. | 

ÂLIQUANDIÙ, adv. Một ít lâu, một lúe lâu. 

ÂLioUAxpò, adv, 4. Có khi, cũng có khi, thính 
thoảng, một hai khi, năm ba khi. 3. Khi trước, 
thưở xưa, xưa, đã có lần, đã. 3. Sau này, sẽ 
có ngày, sẽ có khi, sẽ có lần. 4. Sau hết. ||1. 
Nùm hoc audivisti. Anh có nghe sự ấy bao giờ 
ru? ||2. Quod — factum esset. Sự đã làm khi 
trước rồi. || 3. Erit — dies quả nos... Sau này 
sẽ có ngày ta... ||. Tandem — contieuil. Sau hết 
nó mới chịu nín lặng. 


ÂLIQUANTILL — US, a, um, adj. dim. Aliquantulus. 
(ai, sự gì) Rất ít, rất nhỏ mọn, nhỏ tí tí. 


ÂLIQUANTISPER, adv. Một ít lâu (tiếng này chỉ lúc 
vân tát hơn tiếng Aliquandiù). 

ALIQUANTÒ, adv: Một ít (thường đặt trước comp.). 
— crudetor. Khi dữ hơn. — post. Sau một ít. 

ÂtLioUAN?osbw, adv. Một ít, hơi. —™ongiùs. Khí 
xa hơn. 


ÂLIQ0AXT0Lò, ady. (đặt trước comp., )Mộtit, hơi. 
— tristior erat. Khi ấy nó hơi rầu rỉ hơn, 


ÂLIQUANTULÙN, adv, trị gen. Một ít, ít, it lắm, hơi. 


— temporis. Một chốc. — progreditur, Nó di 
mấy bước. 


ÂUIQUANTUL ~ US, a, um, adj. (ai, sự gì) ô một 


mw 


í 


ALI 
ít, Có mot chút, hơi khá; but nhiều. — sme- 
rus frumenti. Đống lúa miến khí khá. 

ÂLIOUANTÙM, adv. trị gen. Một ít, khá. — noctis. 
Phần dém cũng khá ( khí lâu ). — suspicionis. 
Nghỉ nan ít nhiều. 

ÂLIQUANT - US, a, um, adj. ( ai, sự gì) Có mọt ít, 
có ít nhiều, khí đông, khí lớn, khí nhiều. — 
limor. Sự sợ ít nhiều, — numerus hostium, Ít 

_ nhiều quân giặc. 


ÂLIQUATENÙS, adv. Ít nhiều vậy, vừa vừa, một il 
vậy; ( xét) một đàng cũng có, một bë cüng Có, 
— dolere licet. Nên thương tiếc ít nhiền vậy: 
— prudens. Khôn ngoan ( về đăng nào'). 


Atom, pron. n. bởi Aliquis, dùng như subst. n. 
indecl. Sự gì, một a gì, một ít. —aliurl. Sự gì 
khác. — fessus. Mỏi mệt một ít. Aliquid falsi 
(cũng như aliquod falsum) dicere. Nói sự gå 
chẳng thật. 


ALIQU — IS, a, od hay là id, pron. partit. và indef. 
Một (người ) nào, một (sự) gì, người tảo, 
sự gì, có ai, có kẻ, kẻ nào, một hai kê, có mấy 

ké, sự nọ, mär sự. — Gendt od me. Có người 
đến cùng tôi. Detrimentum aliquid pati. Chịu 
thiệt hại cách nào. Aut (ee ibat, aut aliqbos 
mittebat. Hoặc là chính người đi, bång không 
thì người sai máy kẻ ( đi thay). Aliquo modo 
v. pacto. Cách nào. Sivis esse—. Nếu anh muốn 
nên người ( khá, nên kẻ cả kê có tiếng ). 


Â LIQUI — LIBET, ALIQUIS — PIAM, và ALIQUIS - QUAM, 
pron. compos., ba vån đầu cũng chia như Ali- 
quis, và nghĩa cũng như Aliquis. 

ALiouò, adv. ( đi đến ) Nơi nào; nơi nọ nơi kia. — 
terrarum re. Trày đi phương não. 

Â1LIQUOMULTÙM, ady, Khí nhiều, hơi nhiều, đông 
khá. 


ALIouoT, ad). p. cả ba giống, indecl. Mäe người, 
mắy sự, ít nhiều. — me adiôre. Gó mär người 
đến cùng tôi. 


_ ÂLIQUOTFARIÀM, adv. (ở) Một hai nơi, ít nhiều nơi. 


ALIoUoTiÈs, adv. Một hai khi, Se lần, thỉnh 
thoảng. 


ÂLIQUOYERSÙM, adv. như Aliorsùm. l 

ALIQUOUSQUÈ, adv. Cho đến ( một ) nơi nào, chừng 
nào, khi nào. - 

Auen - A, atis, $. n. Cây mã đề. 

ALITE, 1. imper. pl. Alo. 2. abl. 4° và 2° Ales, 
alitis. i 

ALITER, adv. Cách khác, thê khác, khác. Bee — 
ac V. atque v. quàm exislimaverat. evenit. Việc 
chẳng xảy ra như kẻ ấy đã tính trước. — d 
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cœfer/s. Chẳng như kẻ khác. -— loqui, — agere. 
Nói thé khác và làm thể khác. —a/gue —. Nhiều 
thẻ, nhiều cách. Longè v. multo —. Cách khác 
xa lám. Non — quàm si... Dường như, chẳng 
khác gì như.... 

Aus, gen. 1° và 2° Ales. 

ALIT - OR, oris, s. Mm. như Altor. 

ALITUR — A, #, S. f. như 

1° ÂLIT—Us, ús, s. m. Của án, cúa nuôi; sır nuôi 
(ai, sự gì). 

2° ALIT — US, a, um, part. pass. Alo, như'1° Altus. 

ALıus?, adv. thay vì Alibi. 

ALIUNDÈ, adv. Bởi nơi khác, hởi SEN khác, bởi 
sự khác. — øendere. Ở đưới quyền kẻ khác. 
(are —. Theo bè khác. 

ÂLI - US, a, ud, adj. 1. (ai, sự gì) Khác. 2. (người, 
sự ) Nọ, kia, khác, ( đối cùng nhau). 3. Khác, 
chàng giống như, chảng hợp, nghịch, xung 
khác. || 4. Aliud est bong actio, aliud bong ora- 
tio. Việc lành thì khác, mà bài khéo thì khác. 
Alwdres›ondes ac rogo. Anh thưa điều khác 
chẳng phải việc tôi hỏi. || 2. — esuril, — ebrius 

.@. Người này đói, mà người kia no say. — 
quidem sic, — verò sic. Người thì thể này, kẻ 

. thì thể khác: Alii aliò dilapsi sunt. Kẻ tan đàng 

- này, người xiêu đàng khác. Alios ad ratione 
perimunt. Chúng nó giết người nọ cách này, 
người kia cách khác. || 3. — factus est. Nó đã 
ra khác ( tính khí). Alia erat Davidi mens yuàåm 
suis. Ý ông Davít khác, mà ý các đầy tớ người 
lại khác (ông Davít và các đảy tớ người chẳng 
hợp một ý như nhau ). 

ÂLIUSMODI, cách nói adv. Cách khác. 


ÂLIUSVIS, aliavis, aliudvis, pron. ( cất vấn vis rồi 
cứ chia như Alius). Người nào khác mặc lòng, 
sự gì khác mặc lòng. Fecit Davit occidendo Go- 
liathquod — non fecisset. Ông Davit đã giết 
thàng Goliath là việc chẳng có người nào khác 
làm được. 

ÂLLAB - OR, eris, allap— sus sum, i, d. Sa xuống 
gần; chảy ra; tới đến; bò vào. — genibus ali- 
cujus. Sấp mình xuống dưới chân ai. Fama 
allabitur aures. Tiếng đồn đến tai (ai). 


ÂLLABOR — 0, đ$, avi, atum, are, n. trị dat. 1. Làm 
thêm vào ( việc gì). 2. Ra sức, cố sức, xuất 
công xuất lực. {| 1. — picluræ. Vë thêm vào 
tranh ( đã vë giò ). || 2. — ad suam defensionem. 
Làm hết sức cho được chữa mình. 


Â1LLACT — 0, aS, avi, atum, are, a. Cho (ai , vật gi 
bú sửa. — änfantem. Cho con mọn bú. 


ÂLLANTOPŒ - 
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ÂLLACT — UM, ?, S. n. Giống đòn gánh cong. 
ALLÆV - 0, as, etc. như 2° Allevo. 
ÂLLAMB — 0, 2S, ?, er“e ( thiếu sup. ), a; 1. Liém láp. 


2. Đá đến cách nhe, sát. || 9. Flamma. tectum 
allambit. Ngọn lừa hầu trèm mái nhà. 

US, ?, $. M. Và ÂPLANTOPOL - A, Æ, S. 
m. và f. Ké bán hàng dôi, kẻ bám hàng thịt lợn. 


41° ALLAPS - US, a, um, part. Allabor. (ai, sự gì) 


Đã sa xuống gần, đã chảy ra, đã tới đến, đã bò 
vào. — stratis alicujus. Đã lén đến giường ai. 


3° ÂLLAPS - US, 2s, s. m. 1. Sự ngã, sự cháy ra, 


dòng nước. 3. Sự tới đến, sự bò, sự lên. 


+ ÂLLASS -ON, ontis, adj. m. (sự gì) Có nhiều 


sắc, có nhiều vẻ. 

ÂLLATR - 0, a$, avi, atum, are, n. và a. 1. Sủa, cần. 
2. fig. Dức lác, điếc, chửi bói. || 4. /ntranti 
canes allatravére. Khi người vào thì các chó đã 
sủa. 


ÂLLATUR — US, part. fut. và ALLAT - Ce, part. pass, 


Aflero. 


ÂLLAUDABILIS, e, adj. ( sự gì) Đáng khen, đáng 


người ta khén lao. 


ÂLLAUD—0, gg, a1, gin, are, a. Khen lâm, ngượi 


khen. 

ÂLLECTATI—0, onis, s. f. Sự đó, sự dỗ dành, sự 
gión hót, sự Lon ngót. 

ÂLLECTI - 0, onis, s. f. Sự chọn, sự dụ, sự chủ 
vào ( phường, hội, họ, ); sự phong chức hư 
hàm. — in clerum. Sự cho vào số các thày clê- 
ricô, hay là sự được vào sô các (här clôrioô. 

ÂLLECT —0, as, avi, alum, are, a. DÖ, dụ, ve vào, 
xui, mời. 

ÂLLECT - OR, oris, s. m. Kê dỗ, kẻ giục. — avis. 
Chim mồi. — vectigalium. Kè thu thuế. - 

ÁLLECTUR - A, æ, $. f. Chức người thu thuế. _ 

1° ÂLLECT - US, a, um, part. pass. 2° Allego. (ai) 
Đã chịu chọn, đã chịu nhận, đả được vào 
( phường, hội, họ ). — inter patricios. Đã droe 
vào bậc kẻ sang trọng. 

2° ALLECT + US, i, s. m. Kẻ thuộc về hội ` họ gì, 
nhưng mà ở ngoại tịch; kẻ có chức hư hàm; 
chủ kho nhà nước. 

3° ÂLLECT — US, đ, um, part. pass. Allicio. (người 
nào, vật gì ) Đã chịu rir, đã chiu đỗ. — consu- 
etud¿ne. ( ai) Có tính mê giục ( đàng nào ). 

ALLEGATI — 0, onis, S. f. 1. Sự sai (ai), sự cho đi 
sứ. 2. Sự kẻ lại lời gì, sự nhác lại tích gì. 3. 
Nė, lẽ chữa minh. || 3. Falsis allegationibus se 
excusare ob qùquả re faciendå. Lấy những lẽ 
đối trá mà kiếu việc gì. 


ALL 


1° ALLEGAT —US, Ø, um, part. pass. 1° Allego. (ai) 
Đã chịu sai, đã chiu sai mà coi việc gì. 


2° ALLEGAT — US, ¿, S. m. Kẻ bị cáo như mình, kẻ 
đã đồng tình ( vuối ai mà phạm tội gì ). 

3° ALLEGAT - US, és, s. m. Lệnh đòi, lệnh truyền 
dën trước mặt. 

1° ALLEG - 0, 0$, ont, alum, are, a. 1. Sai, sai đi 
sứ. 9. fig. Dâng, gửi. 3. Dùng (ai) làm mối 
hay là báu chủ, cậy (ai). 4. Kế lại, nhắc lại; 
lấy nê, lấy lẽ chữa (minh). || 1. A /egautt famu- 
lum qui’ posceret. Người đã sai đây tớ đi xin. || 
2. — preces. Dâng lời cầu nguyện. || 3. Hunc 
senem d me allegatum ne credas. Anh đừng có 
nghi rảng tôi đã cậy ông lão này. || 4. — exem- 
plum. Kệ một tích (làm chứng). — #tatem. 
Lấy lẽ tuổi mình ( còn trẻ hay là đã già quá) 
mà xin chước việc gì. 

2° ÀLLEG — 0, is, ?, allec — tum, ere, a. Bầu, chọn, 
nhận, chịu, cho vào (họ, hội, phường nào), 
cho vào sé, cho hợp làm một, Aliquem de ple- 
be — in senatum. Nhận người thứ dân vào số 
các quan sênatorê, 

ALLEGORI - A, æ, s. f. 1. Thí dụ, truyện biến ngôn. 
2. Cách nói tá truyện khác giống sự mình có 
ý nói (một là cho dě nói hơn, hai là kẻ nghe dé 
ngã lẽ. Thí dụ về allegoria: ông tiên tri Nathan 
có ý trách vua Davitvì đã phạm tội, thì tá truyện 
người kỉa có một con chiên, ete.). 

ALLEconicè, adv. Cách bóng bảy, cách tá truyện. 

ÂLLE6ORIC —US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về 
cách nói bóng, thuộc về cách nói tá truyện. 

ALLEGORIZ — 0, as, avi, atum, are, a. Nói bóng, nói 
thí dụ, nói tá truyện khác giống việc mình có 
ý nói. Quœ Christus allegorizavit. Các thí dụ 
Đức Chúa Jesu đã kẻ lại. 

ALLELUIA, (tiếng hêhrêô indec.) Hãy SES khen 
Đức Chúa Lời. 

ÂLLEVAMENT — UM, ?, S. N. Và 

ALLEVATI — 0, onis, $. f. 1. Sự nâng đỡ. 2. fig. Sự 
giúp đỡ, sự yên ủi. ||i. — ưmerorưm. Sự 
nhắc vai. ||9. Allevamentum afferre dolori ali- 
cujus. Yên ủi người buồn phiền, đỡ ai đang ốm 
đau. 

ÂLLEVAT — OR, oris, s. m. Kẻ nâng đỡ, kẻ giúp đỡ, 
kẻ yên ủi. — humilium Deus. Đức Chúa Lời 
đem kẻ khiêm nhường lên. 

ÂLLEVAT — US, a, um, part. pass. Allevo. 

ALLEVI, perf. Allino. 


ÂLLEVI - 0, as, avi, atum, are, a. Bớt (sự gi) cho 


nhe, vi; fig. giúp đỡ. 


-ø9 


ALL 


4° ALLEV — 0, as, avi, atum, are, a. 1. Nâng lên, 
nhắc lên, dát đậy. 2. fig. Däi lên (bậc cao hơn), 
đem lên. 3. Làm cho nên nhẹ hơn, bớt, vợi. 
4. Giúp đỡ, yên ủi. ||1. Fune allevari ascenden- 
đo. Bám dây mà leo lên. ||2. A Jeua?¿ eloquentiå. 
Nói lợi khẩu mà nên người thì danh. ||3. — 
onus. Bót gánh, ||4. —afflictum. yon ùi người 
âu lo. 

2° ALLEV — 0, Và ALLÆV — 0, as, avi, alum, are, a. 
Làm cho (sự gì) nên nhẫn, đánh cho nhắn, 
lau chuối. 


ALL — EX, feig, s. m. 1. Kẻ dỗ. 9, Ngón chân cái. 
IS fg. — viri. Người lùn cùn, người chát 
chát. 

ALLExI, perf. Allicio. 


ÂLLIARI — A, æ, S. f. ( herba) và ALLIARI—UM, ?, S. 
n. (olus). Tòi, củ tôi. 


ALLIARI — US, Ø, um, adj. (sự gì) Thuộc về củ tỏi. 
ÁLLIAT — US, đ, um, adj. (đồ gì) Có tôi pha vào. 
† ÂLLICEFAC - 10, ts, ere, a. như 


- Ac — 10, ?s, alle— xi, allec — lum, ere, a. DÖ 


dành, ve vào, quyến dụ, rủ, rử, mời.— lene- 
volentiam. Lấy lòng. — Juuentu!em ad studia. 
Nói cho các kế đang thì mộ sự học hành. — 
aÌiquem in societatem suam. Rù ai vào một bà 

_ cùng mình. 

ALLID — 0, îs, alli - sèi, alli — sum, ere, a. Cham vỡ 
ra; đánh giập, bẻ, gẫy, vỡ; va, vật xuống cách 
dữ. — gemmas. Bè mut cây nho. — pueros ad 
petran. Giập những con trẻ vào hòn đá. fig. 
In hoc allisus est. Trong việc ES người đã 
hỏng, đã thiệt. 


ÂLLIGATI — 0, Onis, S. f. và 


ÂLLIGATUR — A, æ, S. f. 4. Sự buộc vào. 2, Các 
giống dùng mà buộc: dây, giải, löi, lat, etc. 3. 
fig: Tình nghĩa. Tempus alligationis (vitium ). 
Mùa buộc cây nho (vào cái choái ). 

ÂLLIGAT — OR, oris, s. m. Kẻ buộc (sự gì ) vào. 

4° ALLIGAT - US, 4, um, part. pass. Alligo. 1. (ai, 
sự gì) Bä chịu buộc, đã chịu cầm lại. Z. fig. Dä 
chịu buộc, đã mắc vướng, giây giướng. || 1. 
— calculus.Con cờ bi. Lac alligatum. Sữa đông 
lại. ||2. — fædere. Yướng tờ hòa ước (mình 
đã chịu ). — nuptiis. Gánh vác (mắc ách vợ 
chồng). 

2° ALLIGAT — US, ?, S. m. Quân tôi tá mang xiếng 
đang khi làm việc. - 

ALLIG - 0, as, avi, atum, are, a. 1. Buộc vào, cột 
vào, trói, nối kết, làm cho ( hai sự ở ) liền cùng 
nhau. 2. Thu lại, làm cho (sự gì) nên đặc hay là 


ALL 


_ nhặt hay là liên hơn. 3. Làm cho mắc vướng, 
vít, chấn. A. fig. Buộc, ép lòng, båt (ai) chịu 
hay là làm (sự gì). ||1. — aliquem ad palum. 
Trói ai vào cọc. — vulnus. Bọc nơi dầu tích. 
— sibi collum. Thất cổ mình. ||2. — vultum. 
Cau mày. — artus. Thu hình lại, co chân tay 
lại. ||3. — iter. Chấn đàng, triệt lộ. Aliquå re 
alligari. Mác vướng sự gì. UA. Lex alligat om- 
nes. Lé luật buộc hết mọi người.— se ad præ- 
cepta. Buộc mình giữ các giới răn. — se furti 


(scelere). Chịu tội ăn trộm. — pecuniam. Chiu- 


trả tiền. 

ALLIN - 0, is, all - iv: hay là evi, alli— tum, ere, 
a. (irreg. chia như Lino). 1. Xoa, thoa, xúc, 
bôi, trát. ge Thông (nét xấu), giây, nhiễm. 
|| 1. — atrum signum carmini. Xoá một câu thơ. 
||2. — alter: vitia sua. Giày nốt xấu mình cho 
kẻ khác. — sordes sententix. Luận phi lý 
đoán nào. 

ÁLLISI, perf. vì ÂLLISUS, part, pass. Allido. 


ÂLLISI— 0, onis, S. f. Sự đánh giập, sự đánh vỡ, 


sự bóp bep, sự xát. Allisione digitorum aliquid . 


conterere. Lấy ngón tay mà xát đi gì. 
ALLI - UM, ¿, S. n. Cù tôi. Alii nucleus v. stica. 
Anh tòi. $ 
ÂLL — Ix, dcis, s. l. Áo vån có tay. 
ALLOCUTI - 0, or *, S. f. Sw nói cùng, sự nói khó; 
sự giảng dạy; bài giảng. — imperatoris ad mi- 
(Ger, Lời quan tướng dụ quân (đánh cho bạo). 
ÂLLDCUT - OR, oris, s. m. Kẻ nói cùng, kẻ giảng 
- bài. 
+ ALLoDI - UM,¿,s.n. Sự được đất nhưng thuế. 


+ ALLODIAL— IS, e, adj. (ai, sự gì) Thuộc về đất 
_ nhưng thuế. — fundus. Đất nhưng thuế. 
+ ALLOPHYL - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Bởi nước 
khác, khách. .1/op4y#. Quân Philistin. 
ALLOQUI — UM, ?, S. n; Sự nói cùng, sự nói khó, 
lời khuyên bảo, lời yên ủi. Alloquio leni pelli- 
cere aliquem. Nói lời ton ngót mà mua lòng ai. 
ÂLLOQU — OR, eris, allocu - tus sum, i, d. trị acc. 
4. Nói cùng, nói khó cùng, có lời vuði, thưa, 
tâu, giộng. 2. Giảng đạy.3 Yên ủi, khuyên bảo. 
|| 1. — regem. Tàu vua. Pass. Ailoguendus est. 
Sẽ phái nói cùng người. — familiariter cum 
aliquo. Nói suống så vuối ai. || 3. — populum 
Giảng cho dân. || 3. — parentes in luctu. Yến 
` ùi cha me đang buồn bực đau đớn. 


+ ALLUBENTI — A, 8. Về LLUBESCENTI— A, æ, S$. f. 
Sự chiều lòng, sự ưng theo ý, sự hướng chiều. 


ÂLLUBESC — O, GG allub - w, allub — itum, ere, n. 


Wl 


ALM 


trị dat. Da, ưng, láy (ai, sự gì; làm bảng lòng, 
vừa ý vừa lòng. Hoc mihi allubescit. Tôi lầy sự 
này làm vừa ý. — aquis. Sàn lòng uống. 

ÂLLUC — E0, es, allu - xi, ere, (thiếu sup.). n. trị 
dat. Sáng ra, soi cho. Allucet ignis. Lửa sáng 
ra. fig. Nobis alluxit forluna. Số phận ta (đã sáng 
ra) đã ra may mắn. 

ÂLLUCINATI—0, onis, s. f. Sw lắm lạc, sự lỡ làng, 
sự In trí; điều lầm lạc, lẽ đối trá. 


ÂLLUCINAT —0R, oris, s. m. Kẻ bay lầm, kẻ hay 
suy những điều låm Jo, ké in trí. 


ÂLLUCIN — OR, aris, atus sum, ari, d. Lầm lạc, in trí, 
lỡ làng, dối mình, mơ tưởng, nói sång. Bestia 
allucinantem pastorem decipiet. Muông d sẽ 
lừa kẻ chăn chiên bất ý. 

ÂLLUCIT - A, æ, S. f. 1. Muỗi đêm, 2. fig. Kẻ ngủ 
ban ngày thức ban đêm. 

ALLUCT— OR, aris, alus sum, äri, d. Đánh vật gần 
hay là cùng (ai). i 

+ ALLUDI — 0, as, avi, alum, are, n. Mừng, giön, 
mừng mặt (như khi chó ngoåy đuôi mừng ). 


ÂLLUD — 0, ?5, allu — si, allu — sum, ere, a. và n. 1. 
Chơi, chơi gần hay là cùng (ai), đùa bỡn, nô 
bön. 2. fig. Giön, giön bot, mùng. 3. Nói hàm 
ý, nói chơi, nói ghé vào (tíchgì). || 1.—alicui vw. 
ad aliquem. Đùa bön cùng ai. || 2. Alludit ar- 
bores ventus. Gió hiu hiu thôi vào cây cối (gió 
nô bön vuði cây cối). || 3. — versibus. Nói chạm 
ý mẩy câu thơ. | 

ALLU —0,?5, ere (thiếu sup.), a. Chảy gần, (nước, 

. sông, biển) ở gần (sự gì). Alluuntur mari mæ- 
nia. Thành lũy áp bê. Fluctibus erroris alluŝ. 
Phải những điều lầm lạc lán vào (như sóng). 

ALL - US, ?, s. m. Xem Hallusa. 

ALLusi, perf. Alludo. 

ALLUSI - 0, onis, s. f. 1. Sự chơi cùng hay là gần 
(ai). 2. Sự nói ghé vào điều khác, lời nói chạm 
tích gì. | | 

ÂLLUYI - ES, ei, Và 


` ALLUVI — 0, onis, S. f. 41. Lut, 9. Đất bồi. 


ÂLLUVI — US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về đất bôi. 
.— ager. Ruộng bồi. 

ALLUXI, perf. Alluceo. 

+ ALMITL- ES, ei, $. f. Sự tốt lành. 

ALM - US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Hay nuôi, bau 
khí, tốt màu, hay sinh sản, sai trái. 2. fig. Hay 
bênh vực, có phúc, nhân lành, hiển lành, sach, 
thánh. || 1. — ager. Ruộng hậu khí. Alma tel- 
lus. Đắt (trái đất) hay nuôi người ta. || 3. A Z- 


ALP 
ma Redemptoris Mater. Đức Me nhân lành (sinh 
ra) Chúa cứu thế: i 
+ ALMUTI - UM, ?, s, n. Thứ áo thày canonioô. - 
tưng UM, ?, s. n. Nơi đã trồng khê mộc. 

ALNE - US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về khê mộc. 

ALN — us, ý, s. f. 1, Khê móẻ. 2. Đó gì bằng gỗ 
khê mộc: thuyền, còt, cầu, etc. 

AL -0, is, ui, itum và tum, ere, a, 1. Nuôi, nuôi 
nắng, dưỡng nuôi, dưỡng dục, cho của ăn, 
2. fig. Làm cho (ai, sự gì) thêm lên, làm cho 
mọc lên, làm cho nên mạnh, làm cho nên 
nặng; trồng, nuôi, đẻ, đỡ, xui, giục, thêm sức 
cho. 3. Binh vực.||1. Non satis alit eum agel- 
lus. Một chút ruộng chẳng đủ mà nuôi nó. Ali 
lacte. Chi ăn sửa. — erercitum. Liệu lương 

- thực cho binh linh. — canes. Nuôi chó. ||2.— 
capillum. Nuôi tóc, đề tóc. Spes alit agricolas. 
Sur trông (lúa thóc) đỡ kẻ làm ruộng. — fa- 
mem. Thêm đói. Jordanem Libanus alit. Nước 
sông Jordanð hởi núi Libanô mà ra. — discor- 
diam. Xui kẻ bất bình (cho nó càng bất bình). 
Profectus alit aanulatso. Khi đua nhau thì hay 
tấn tới hơn, {| 3, — c€/(au#aten. Bênh thành. 

A10 - A, æ, S. f. Lễ kính but nữ Ơêres là thánh 
sư ngữ cốc và but Bacchô là thánh sư rượu. 

ALO - E, @, S, f. Lô hội. Lignum aloes. Gia nam 
hương. Fig. Sự đẳng. Plùs aloes quam mellis. 
(sự gì) Cay đắng hơn ngọt ngào. 

ALOGI— A, æ, S, f. 1. Điều phi lý, lời dại dột. 3: 


Sự chuẩn trình sé, 3. Bữa (người ta) ở lạng, — | 


dominica. Sự chịu lễ. 
ALOGIST — —US, đ, um, adj. như 


(e Au — US, a, Uum, adj. (ai) Điện, đạt, (sự Bì) _ 


phi lý. 

2? ALOG — US, ¿, 8. m., Kẻ rối đạo. 

ALOI - A, æ, s. f. Con lừa rừng, đà lộc. 

Aueren — A, æ, s. f. Tật làm cho tóc Hay là lòng 
rụng xuống. 

† ALOPECI0S — us, a, um, adj. (người nào, vật gì) 
Có tật rụng tóc hay là lông. 


Â#OPECT— 18, idis, s. f. Thứ cayi nho giống như đuôi 
con cáo (con chồn). 


AVOP - EX, icis, s. f. Con cáo, con chồn, Hồ ly. 
ÂLOS - A, æ, S. f. Cá tàu, tàu bạch ngư. 


Ap Es, ¿*, VÀ ALP - 
núi Có tuyết che phả. 


ALP - ES, iem, s. f. p. Hàng núi Alpes bên bác ‡ 


dät Italia. 
ÂLPIC — US, a, um, VÀ ALPIN - US, dg um, adj. (ai, 
sự gi! Thuộc vé núi Alpes, ở trên nủi Alpes. 


I3, is, $. f. Tên chung các Í 


ALT 

ÂLPHA, chử thứ nhất trong các chù grecô, mà 
chữ omega là chữ cuối hết. Ego sum alpha et 
omega, principium et finis. Tao là chữ alpha và 
chữ omega, là đåu và cùng. sau hét. (mọi sự). 

ALPHABETARI — US, &, um, adj. (ai) Đang học 93 

_ chữ latinh a, b, c, etc. 

ALPHABETIC — US, 4, um, adj. (er gì) Thuộc về 25 
cht latinh; cứ thứ tự 25 chi. /nder —. Muc 
lục cứ thứ tự các chữ. 

ALPHABET - UM, d, a, n. 28 chữ latinh, thứ tự 35 
chữ latinh; cặp nhỏ mà tập 2ð chữ latinh.. 

ALPHE - US, a, um, ad]. (sự gì) Chữa ghẻ kê, có 
ghẻ kê. gy 

ALPH —US, ¿, S. f. Ghế kê. 

Aer, perf. Algeo. 


Ass - US, Ø, um, VÀ ALSI — US, a, um, adj. 1. (ai, 


sự gì) Lạnh lẽo; mát mẽ, 2. Sự lạnh rét, không 
chịu rét được. 


ALTAN — US, ?, s. m. Gió tây nam. 

ALT - AR, aris, s. n. nhe ` 

ALTAR - E, ?$, s. n. Bàn thờ. /niroibo ad altare 
Dei. Tôi së đến trước bàn thờ Đức Chúa lười. 


ÂLTARIOL — UN. ¿, $. n. Bàn thờ nhỏ, dimin.. bởi 
ALTARI — UM, :, s. n. Bàn thờ. 


ÂLTATT—US, 4, um, part. pass. Alto. (ai, sự gì) Đã 
chiu nhắc lên cao, cao. 


Aur - È(iùs; issimè) adv. 1. Gao, cách cao, cho cao. 
2° Sâu, cho sâu. 3. Cho cùng, cho lảm, xa xôi. 
|| 4. — se tollere à terra, Lên cao khỏi đất, 
— cadere. Ñgä sàu (bởi nơi cao). — natus. Sinh 
ra bởi döng döi sang trọng. || 2. — descendere. 
Xuống cho sâu, Sulci altius impressi. Så cày 
thật sâu. Altiùs iram supprimere. Tích giận vào 
lòng cho sâu. ||3. — petitum proæmium. Đầu bài. 
nói những lẽ xa xôi, — metuere. Sợ hãi lâm. 
Altissimè rem inspicere. Xét việc cho cùng cho 
chín chản. , 

ÂLTECINCT — US, a, um, part, pass. (người nào.) Đã 
xắn quân áo cho cao; fig. lanh chai, mau mån. 


- ÅLTEGRAD Ce, 4, um, bar là ÀLTEGRADI— US, a, 
um, adj. (người nào, vật gì) Bi bạo đạn, di 
¡ ngóng cỏ. 

(Ar — ER, erg, erum, adj. 1, Một người trong hai 
người, một sự trong hai sự, (người, sự) nọ, 
kia, thứ nhất, thứ hại. 2. (người nào, sự gì) 
Thco sau thứ nhất, cũng là thứ hai (nhưng 
mà không phải trong hai người, bai sự). 3. 
Khác. đã ra khác. 4. Nghịch cùng, xưng khác. 
||#. — nostrům fallitur. Trong- bai. ta có một 


ALT 


người lầm. — ambove (consules) si eis videtur. 
Một quan consulê hay là cả và hai mặc ý (bên 
Rôma chỉ có hai quan consulê một trật). — 
oculorum v. manuum v. pedum, etc. Một mật, 
một tay, một chân, etc. trong hai måt,. hai 
tay, hai chân, etc. — altero egere. Người nọ 
phải nhờ người kia. Alteri alleros attriverant. 
Hai bên đã làm hạinhau lắm. Uterque contem- 
nit alterum. Cả và hai khinh dễ nhau. — ad 
lguam, — ad dezteram. Một người bên tả, một 
người bên hữu. Ia. Unus et — dies intercesserat 
ex quo... Đã khỏi hai ngày từ khi... Alterå die 
quàm extinctus est. Ngày thứ hai (hôm sau) 
khi nó chết. Unus aut — servus. Một hay là hai 
đầy tớ. — annus. Năm thứ hai. — ab unde- 
cimo. Thứ mười hai. Altero quoque die. Hai 
ngày một, mỏi hai ngày. — ab aliquo. Ké làm 
phó ai, kẻ thứ nhất sau ai. — a rege. Quan đệ 
nhị. ||3. Se videre alterum. Thầy mình khác. 
UA. Altera factio. Bè kia, bên giặc, bên nghịch 
(cùng mình) Altera avis. Chim (chỉ điểm) dữ. 

+ ALTERÀs, adv. như Aliàs. ° 

ALT —ER, eris, s. m. xem Halter. 

† ALTERATI- 0, onis, s. f. Sự làm hư, sự gì 
(người ta) đã làm hư, đã đỏi ra khác, đã giả; 
đã mạo. l 

+ ALTERCABIL - IS, e, adj. (sự gì, nơi nào) Gó cải 
lë. — sermo. Lời hay là bài căi lẽ. 

ÂLTERCATI - 0, onis, S, f. 1. Sự cài lẽ, sự bắt lẽ, 
sự 6@äi cọ nhau. 2. Lời cãi lẽ, lời bát lẽ, lời 
căi cọ nhau. 

ÂLTERCAT - OR, oris, s. Mm. Kẻ cäi lẽ, ké båt lë, ké 
cãi lẫy nhau, khác khô, xóc xách. . 

+ ALTERC - 0, as, are, n. như 

ÂLTERC - OR, aris, atus sum, ari, d. 1. Cãi lẽ, bàn 
lẽ, båt lẽ. 2. Cải cọ, cải lắy, mång mỏ; chống 
lại. || 1. Nimium altercando veritas amittitur. Khi 
bàn lẽ quá thì mất sự thật. ||2.— cum alique. 
Cãi vuối ai. /nter se nưnc altercantur. Chúng nó 
bây giờ đang cãi cọ nhau. — libidinibus. Chống 
lại các tính mê. 


_ ÂLTERN— ANS,antis, part. Alterno. 1.(haisự) Có sự 


trước và sự sau cho luân phiên, thay đôi nhau. | 


2. (người ) SỈ lượt nhau, thay déi nhau. 3. Do 
dự, nghi nan. || 1. — aqua. Nước lên và EE 
cứ thể ấy mäi. 

ÂLTERNATÌM,, adv. Ai thì phiên nấy, sl lượt nhau. 

ALTERNATI — 0, onis, s. f. Sự thay đổi nhau, sự 
si lượt nhau, sự luân phiên. 

ALTERNAT — US, A, um, part. pass. Alterno. (ai, sự 
gì) Đã chiu đặt bay là đã chịu làm cứ sỉ lượt 
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ALT 


nhau. Alternata vestigia. ( người què) Di lạc. 
Alternata conditio. Trong hai điều phải chọn 
môt. 

ALTERNÈ, adv. như Alternatìm. 


ÂLTERN -.0, as, avi, alum, are, a. Khi thì làm việc 
này khi thì làm việc khác, thay đổi nhau, si 
lượt nhau, luân phiên. — ezcwở¿as. Si nhau 
mà canh. — fidem. Khi tin, khi nghỉ. GER 
hic ager. Huộng này (réi. 

ÂLTERX — US, đ, um, adj. (ai, sự gì) Cứ lần igt 
từng lớp, từng lúc, thay đổi nhau. Alternå vice 

= v. alternis vicibus. Cứ lân lượt. Alterni boni 
alterni mali. Chúng nó khi thì lành, khi thì 
dü. Alternis annis ægrotat. Nó ốm hai năm 
một. — sermo. Lời vấn đáp, ngẫu ngữ. 

ALTER - 0, as, avi, alum, are, a. Làm cho (ai, sự 
gì) ra tính khác, làm hư, giả, mạo. — argen- 
tum. Giả bạc ( đúc bạc có giống kém pha vào). 

ÂLTERORSÌM, adv. Bên khác, bên kia. 

+ ALTERDL - EX, ĉcis, adj. fT. (ai, sự gì) Kép. 2. 
Gian giáo, nhi tâm. 

ÁLTERUT - ER, ra, rum, pron. Một (người, sự) 
trong hai (người, sự). — parentum meorum me 
inviset. Cha me tôi có một người sẽ đến thăm tôi. 

ÂLTERUT - ERQUE, raque, rumque, pron. Cà và hai. 

ÂLTERUTRINQUÈ, adv. chí nơi. Bên nọ và bên kia, 
cả và hai bên. 

† ALTHZ — A, æ, s. f. như Alcea. 

† ALTICOM — US, a, um, adj. (cây) Cao ngành. 

+ ALTHUG - US, a, um, adj. (núi) Có đỉnh cao. 

† ALTILANE — US, 4, um, adj. (chiên) Có lông đài. 

ALTIL— E, is, s. n. (animal ). Vật nào đã nuôi 
cho béo. 

ALTILIARI — US, ?, s. m. Kẻ nuôi ngồng ngan vịt 
gà cho béo. l 

1° ALTIL- IS, e, adj. 1. act. (ai, sự gì) Nuôi cho 
béo, bỏ sức lắm. 2. pass. Chiu nuôi cho béo; 
béo tốt; fig. bội hậu. || 2.— bos. Bò béo tốt. — 
dos. Của đưa dân bội hậu. 

3° ALTIL — IS, is, s. f. (avis ). Giốngngỗng ngan 
vịt gà người ta đã nuôi cho béo. 

ÂLTILOQU - US, a, um, ađj. 1. (ai) Nói cung cao. 
2. Nói những điều sâu sắc thâm hiểm. 

ÂLTIMETRI — A, æ, S. f. Phép đo nơi cao (như núi, 
cây, cột cờ, efc.). _ 

ÂLTIPENDUL — US, Ø, um, adj. ( ai, sự gr) Đang treo 
lên, lủng lắng. 

+ ALTIPOT — ENS, entis, ad). (đăng nào) Có quyền 
phép trên trời. 


ALT 


† .ÁLTIS0N —US, a, um, adj. (ai, sự gì) Có tiếng óc, 


lánh lói, có tiếng bỏng, kêu lắm; fig. đặt văn thơ f 


rất khéo. 
ÂLTITHRON — US, d, um, adj. (dëng nào ) Ner trên 
Ié cao. 

ÂLTITON — ANS, antis, adj. ( đấng nào ) Khiến såm 
trên cao; fig. (ai, sự gì ) kêu lớn tiếng. ` 
Â1TITUP— 0, 91. S. f. 1. Sự cao. 3. Sự sâu. 3. 

fig. Sự sâu sắc, sự mầu nhiệm, sự thâm hiểm. 
|| 1. — cæli. Sự trời cao. || 2. — maris. Sự 
biển sâu. || 3. — ingenii. Sự thượng trí. — 
orationis. Sự bài nói lë cao xa ý sâu nhiệm. — 
animi. Tính rộng rãi mọi đàng. j 
ÂLTIVOL - ANS, antis, VÀ ÂLTIVOL + US, a, um, adj. 
(vàt nào, sự gì) Hãy bay cao. 
ALTIUSCULĖ, adv. Cho cao hơn một chút. 


ÂLTIUSCUL —US, a, um, adj. (ai, sự gì) Hơi cao 


hơn, khí cao hơn. Altiusculis caÏlceamentis uti. | 


Dùng giấy có đế khí cao. 

4 ÀALT—0, as, avè, atum, are, a. Nâng cao, đem 
lên, nồng lên. 

Ar —0R, oris, s. m. (rix, ricis, s. m.) . Kẻ nuôi 

~ náng. 

ALTRINSECÙS, adv. Bên kia; bên nọ bên kia. 

ÂLTRORSÙS, và ÂLTROVERSÙM, adv. Bên khác, nơi 
khác. i 

+ ALT-— UM, ¿, s. n. và ALT - A, orum, s. n. p. Bên 
trên, trên cao, ngoài khơi. Alium (somnum) 


dormire.-Ngù thẳng giác. Duc in altum. Chèo |: 
ra khơi. Ab alto (cælo) demittere aliquid. Ữ trên 


.-_ trời ban xuống ar gì. 

4° ÂLT— US, a, um, và ALIT - US, a, um, part. pass. 
Alo. 

2° ÀLT—US, a, um, adj. 1. ( ai, sự gì ) Cao. 2. 
Sâu. 3. fig. Cao, bổng, trọng, cao cả, cao xa, 
thượng, khéo léo; kiêu căng, ngạo mạn. 4, 
Rát, lắm, thâm hiểm, giả hình; lại dịch ra 
nhiều cách tùy nghỉ. || 1. — collis. Đồi cao, — 
vir. Người cáo lớn. — æstus. Nước bé cường 
hay là trời nồng nực. Altissimus. Đăng cao cả. 
US Altos radices agere. Dim rễ sâu. Altissimum 
flumen. Sông sâu lắm. Ex alto puteo. Bởi 


giếng sâu. || 3. — sonus. Tiếng bỏng. A//4 voce |. 


clamare. Kêu cả tiếng. Altissimus dignitatisgra- 
dus. Chức trọng quyển cao. Alta gens. Dòng | 


dëi sang trọng. Alta oratio. Bài cao kì. Altiores | 


artes. Các phép cao. — animus. Tính rộng dong. 
— 0ultus. Mặt mũi nghiêm trang ( hay kiêu 
căng tùy nghỉ). Alla Roma. Thành Rôma kiêu 
hánh. || 4. Alta mens. Thượng trí. Alta erudi- 
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ALV 


lio. Sw thông thái lắm. — dolor. Đau đớn låm. 
Altum silentium, Sự lặng yên, sự nín lặng, — 
somnus. Sự ngủ mệt. — pudor. Khép nép mọi 
đàng. Alta vetustas. Đời thượng có. Uterat—, 
risit ac tacuit. Bởi vì nó thâm hiểm, thì nó 
cười mà chẳng nói. 

3° ALT- US, ús, s. Mm. Sự nuôi nấng, của nuôi. 


ÂLUCIN — OR, aris, ari, d. nhw Allucinor. 

ÂLƯI, perf. Alo. 

AL— UM, ¿, s. n. Lão hå tu. 

ALUM — EN, 25, s.n. Phèn, phèn chua, bach phàn. 

ÂLUMINARI — ÙS, 1 s. m. Kè làm hay là bán hàng 
phèn. 


LUMINAT - US, d, um, VÀ ÂLUMINOS— US, đ, um, 
adj. ( sự gì ) Bång phèn, có mùi phèn, đã pha 

! phèn vào. 

+ ALUMN - 0, as, are, a. như 


| ALUMN — OR, aris, alus sum, ari, d. tri acc. Nuôi, 
nuôi nắng; day dỗ, 

ÂLUNN — US, a, um, ad]. 1. pass.(aÌ, sự gì) Chịu nuôi, 
con nuôi, con mày mò; fig. học trò, đây tớ 
9. act. ( ai, sự gì) Nuôi, bố sức, bầu cử. || 1. 
— terræ. Kẻ chịu đất nuôi. — fluminis. Kê chịu 
sông nuôi ( kẻ ở gần sông hay là thủy cơ). — 

Platonis. Đây tớ ông Platô. — grex. Lü học 

i 


omm a ` gen 


trò. — disciplinæ meæ. Đầy tớ tôi đã rèn tập. 
Ia. Alumna stagna. Ao chuôm nuôi ( người ta). 
Alumnum numen. Đấng trên lời che chở phù hộ. 
— dies. Ngày vía. 
ALUT — A; æ, S. f., ÂLUTAN — EN, inis, S. N. Và ÂLUTA- 
' MENT — UM, ?, s. n. 1, Da vật mềm ( đã don mà 
đóng giầy, bao tay, túi, etc.). 2. Các đô bằng 
da vật mềm: giầy, bao tay, túi, etc. 

1° ALUTARI — US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về da ` 
vật đã thuộc. „ 

3° ÂLUTARI - US, ?, $. m. Thợ thuộc hay là dọn 

, đa vật cho mềm, 

ALUTATI — 0, onis, S; f. Sự chuyên vàng, sự bòn 
vàng. 

ALVE - AR, aris, hay là ARE, aris, S. n. như 


- ÂLYEARI - vw, i, s. n. 1. Bông con ong, tô ong. 3. 
Nơi dé các bộng ong. 3. Hòm chân dùng mà 

, nhào bột làm bánh. 

_ ÂLYEAT — US, đ, um, VÀ ÂLYEOLAT — US, &, um, adj. 
( sự gì) Bä đào như rånh, có rảnh, đã xoi như 
máng. 

' ALVEOL —US, ¿, $. M. diminut. Alveus. 4. Itãnh, 
cừ, cống nhỏ, máng nhỏ, rạch, mương, ngóc:› 
ngòi. 3. Các đồ đựng giống Jong: bình, bon, 

10 


AMA 
vò, etc. 3. Lò chân răng, ló tai. 4. Bàn cờ chia 
từng D. 

ALVE — US, /, s. m. Các giống xoi sâu hình như 
lòng chảo. 1. Lòng sông, cổng, rảnh, ngòi, 
cừ, máng xối, rạch, muong, ngóc. 2. Luôn 
tàu, tàu, xuống, thuyền, tam bản. 3. Bình, vò, 
bát, thùng, Bi máng, bê can. A. Dong con 
ong, tå ong. ä. Nhà ống muống. 6. Bàn cờ. ||. 


lusorius. Bàn cờ. 


ALVIN - US, Ø; um, adj. (người nào, vật gì) Đi tá, 
đi lạnh dạ. 


ÂLY — US, 7, S. f. 1. Bung, da, ruột, lòng. 2. Bao | l N 
ÂMARACIN — US, đ, um, adj. ( sự gì) Bång kinh giới. 


tử, lòng me. 3. Bông con ong, tổ ong, nơi để 
bông ong. || 1. — fluens vel liquida vel cita vel 
fusa vel soluta vel ducta vel dejecta vel mollita 
vel citata, etc. Đi lạnh dạ, đi tẢ. — constricta 
vel dura vel compressa vel suppressa vel inhibi- 
ta etc. Đi bón, đi táo, đi kiết. Alvum reddere. 
Đi đại tiện. — superior. Mo ác. Alvum solvere 
vel /guare. Uống thuốc tây ( xô ). Alvum sup- 
primere. Cầm ( bụng ) lại. i 
ÂLYTARCI — ES, æ, s. m. Quan áp các đám hội. 


ÂLYTARCII — A, @, S. f. Sự áp các đám hội, chức 
quan áp các đám hỏi. 

ANA, æ, S. f. Xem Hama. 

AMABIL — IS, e, adj. (ai, sự gì) Đáng người ta mến, 

-_ đáng-yêu mến, đáng yêu dầu, đáng yêu chuộng, 
có duyên, đáng ái “mô, đáng tríu mến, dáng 
thích; hay. Ui ameris, — esto. Có muốn cho 
người ta mến, thì phải nên đáng mén. Amabi- 
le frigus. Mát mẻ dễ chịu. 


ÂMABILIT — As, Alis, s. f. 1. Sự đáng (người ta) 
mến, tính hoà nhã sẵn lòng giúp, tính thuận, 
duyên, sự hån hoi tử tế. 2. Sự mến, sự yêu 
mến. || Amabilitati animum addicere. Xiêu lòng 
yêu. | 

ÂMABILITER, ady. (amabil — iùs). Cách đáng (người 

ta) mến hay là phục, cách hån hoi tử tế. 2. 
Cách tình nghĩa, cứ tình. 

Amaro ( fut. Amo dùng lẻ như tiểng lịch sự ). 
Tôi xin, tôi xin häy giúp, hãy làm cho bảng 
lòng tôi, tỏi së mến lâm. Sede, amabo, paulis- 
per. Xin anh ngồi một lúc cho bàng lòng tôi. 


AMALGAM - A, 4/5; S. N. Và ÀMALGAMATI — O, 0S, 8. 
f. 1. Sự pha hai ba giống kim (bạc, đồng, 
sắt, etc. ) vuối nhau. 9. Giống kim dä pha lôn 
. vuối nhau. 

ÂMANDATI—0, onis. s.f. 1. Sự dày (ai). 2, Sự (ail 
phái đày di. 
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` AMANT - ER (2$, 
Pleno alveo fluere. Chây där đến vỡ. ||. Alveus 


: ÂMANUENS 


-_ ÂMARANTHIN — US, đ, um, ad). 


AMA 


AMAND - 0, as, avi, atum, are, a. Đày, phát lưu; 

' gửi nơi khác, gửi nơi xa. — filium ad aliam 
nulricem. Phó con mình cho vú nuôi khác. 

ÂN — ANS, antis ( antior, antissimus )\, part. Amo, 
cüng là adj. trị gen. ( ai, sự gì ) Mën. — patriæ. 
Ko mến nhà nước. Fig. — cruoris. Khát máu. 

. Amantissima verba. Lời rất tình nghĩa. 

issimè ), ady. Cách yêu: mến, 

. cách tình nghĩa, như kẻ nghĩa thiết. 

- 1S, is, s. m, Kí lục, kế sao lấy. 


: ÂMARACIN - UM, i, S. n. (oleum V, GEES Dâu 


kinh giới. 


AMARAC - UM, ‡, S. n. và us, Ý, s. m. Cây kinh giới, 
ngưu tất. j 

AMAR ~ ANS, antis, part. Amaro. 

(sự gì) Thuộc về 

_ cây mào gà ( mỏng gà). 


: ÂMARANTI - US, ?, S. m. Ôây mào gà ( mỏng gà ) 


bông bụt, kê quan hoa. 


- AMAR - È (ùs, issimè Je adv. Cách cay đảng, ER? 


chua chát; Ñ g. cách đau dn khốn cực. — fe- 
re. Đau đớn khóc lóc. 

† AMAREFAC - 10, ¿5, feci, factum, ere, a. Làm cho 
ra cay dång. 

AMARkSG —0, is, ere ( thiếu perf. và sup. ), n. 

_ đẳng. 

ÂMANIC.— 0, as, avi, alum, are, à. Làm cho ra chua 

_Ta đảng; fiy. chọc giận, trêu con giàn. 

† ÀAMARIT - AS, alis, s. f. như Amaritudo. 

+ ÂMARIT — ER, adv. như Amarè. 

ÂMARITI - ES, @, S. f. như 


Ra 


ÅMARITUD — 0, 48, s. f. 1. Sự cay đảng, sự chua 
chát. 2. fig. Sự đau đớn, sự cực lòng, sự khốn 
cực, sự dữ. || 1. — aguœ. Nước mặn. US — 
vocis. Sự khản tiếng. — animi. Sự cực lòng, 
sự hờn giận. Diviliarum amaritudines. Các sự 

bo hồi cay đảng bởi của cải mà ra. 

ANAR — 0, as, are, a. Làm cho ra cay đẳng ra 
chua chát. 

ÂMAR - OR, 92, $. M. Và 

ÂMARULENTI - 4, æ, S. f. như Amiaritudo. 

ÂMARULENT - US, đ, um, adj. (at, sự gì ) Cay đăng 
lảm, chua lắm; fg. chua, hay châm chọc, hay 
nói đốt; buồn sảu. 

+ AMARUL - us, a, um, adj. dimin. bởi 

AMAR - US, a, un (ior, issimus ), adj. 1. (ai, sự 

- giù Chua chát, cav dàng: màn. có mùi chua. 


AMB 

2. fy. &huà, khó ngiri, khó nghe, khó chịu, 
khó ở, dữ, châm chọc, hay nói đốt, hay hiểm 
khích, buồn sầu, rầu rt, cực, khốn cực, đau 
đớn, etc. || 1. Os amarum. Hội miệng. ||3. Ama- 
ra lingua. Miệng độc. Amara mulier, Mu ngô 
ác, — rumor. Tin dữ. Amara lex. Luật thång 
nhăt.:Amariorem seneclus facit. Khi lào quyện 
thì ra buồn sầu chán ngán. 

Á MASC — 0, is, ere Baies perf. và sup. ), n. Muốn 
yêu mến, chiều về sự yêu mến. | 

AMASI - A,#, s.f. Người nữ phải lòng người nam, 

L AMASI - 4, Onis, S. Die VÀ AMASI — US, i, S. M. 
Người nam phải lòng người nữ. 

ÂMASIUNCUL - A, Æ, S. f. dimin. Amasia. 

ÂMASIUNCUL - 9S, ?, s. m. dimin, Amasius. 

AMATI - 0, onis, s. f. Sự yêu mến, sự phải lòng. 

AMAT - OR, oris, s. m. ( rix, ricis, s. f.) Kè nghĩa 
thiết, kẻ yêu mến; kẻ chuộng; kẻ thích, kẻ 
chuốc lấy. Vinusus et —. Đứa mê rượu đảm 
sắc. 

ÂMATORCURL - US, ?, s. m. dimin. Amator. Thăng 
dang choai đã xiêu lòng yêu người nữ. 

AXMATORIÈ, adv. Cách yêu dấu, như kẻ phải lòng 
( người khác ). 


ÂMATORI — UM, ¿, S. n, Bồa yêu. 


AMATORI — US, d, um, adj. ( sự g) Thuộc về sự 
yêu mến, tò lòng yêu mến, giục ong yêu mén. 
— liber. Sách truyện đời. 


$ AMATUR - 10, is, ivi, ilum, ire. n. Muốn yêu 
mến, đã xiêu lòng yêu (về đàng trái ). 

AMAT - US, d um, part. pass. Amo. (ai, sự gì ) Đã 
chịu mến, đã chịu yôu, đả chịu yêu dấu, dä 
chịu kính mến. Amatissimus filius. Gon rất yêu 
dấu. | 

AMAZON - ES, um, VÀ ÂMA7ONID— ES, um, S. f. Ð. 
Tên những người nữ đại däm hay đánh giặc. 

t AMBACT - US, i, s. m. Quân tôi tá, người hầu hạ 
gần vưa. 

ÂMBADED — 0, is, i, ere ( thiếu sup.), a. Ăn bớt 
ăn xén một khi một ít. — dotem uxoris. Tiêu 
pha cúa vg. 


AMBAG - ES, ?5, S. f. ( Dùng những casu này mà 
thôi: Ambage, Ambages, Ambagum, Ambagi- 
bus ). 1. Lối quanh co, nẻo quanh quån, ngóc 
ngách. 2. fig. Lời quanh, lời lån, lời hai ý, lời 
phân đôi, lời däm dinh. 3. Mưu kể, chước 
mốc. 4. Sự do dự, sır nghỉ hoặc, sự nghi nan; 
điều rối rít, điều hóc hách, điều đấu khó luận. 

It. Variarum ambaġe viarum impeditus. Bang trở 
nghìn ngóc ngách. 2. Per ambages dicere. Nói 
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quanh, nói chiệng anh. Ambages mitte atyue hoe 
age. Anh hãy Bỏ các sự quanh quéo mà đến 
việc ngay. || 3. Ambages fallaciosæ. Những mưu 
gian dối. || 4. Ambages aperire. Giải điều đố. 
Magnå civitatis ambage. Cå và thành nghỉ nan 
lo láng. ` 

ÀMWBAGI - 0, onis, s. f. nhw Ambages. 

A MBAGIOS - US, đ, um, adj. ( ai, sự gì ) Có nhiều 
ngóc ngách, nhiều mưu chước, hay nói quanh; 
khó luận, không rõ ý, hóc hách. 

AMBAG - 0, inis, s. f. như Ambages. 


ANBAR — UN, ¿, s.n. Hô phách, long duyên hương. 


AMBARVAL — [A, (um, S. n. p. Phép kiệu ngoài đồng 
mà kính xã }ác. | 

AMBARYAL-— IS, e, adj. -( sự gì) Thuộc vë kiêu 
ngoài đồng. — hostia. Hi sinh ( kẻ ngoại xưa) 
đem ra chung quanh đồng trước khi tế lễ. 

ÂMBED - 0, và ABED—O, ès, ?, ambe— sunm, ere, a. 
Gặm gap, háu, ăn háu. 

† AMB - ENS, entis, thay vì Ambiens hay là Am- 
bedens. 


Â MBES - US, đ, um, part. pass. Ambedo. 

ÂMBID — ENS, entis, adj. (vật g) Có hàm răng trên 
và dưới. ` 

ÂMBIDEXT - ER, 74, rum, adi (ai) Dùng được cả 
hai tay bằng nhau. 

ÂMBIRGN — A, æ, S. f. 1. Vật gì có hai chiên con då 

_ hai bên mà làm của lẽ. 2. Chiên cái đã sinh đôi. 

AMBI — ENS, entis, paft. Ambio. 

AMBIENT - ER, adv. Cách tham lam, cách ham hő. 

AMBIFARIÀM và AMBIFARIÈ, adv. Hai cách, 

AMBIFARI —US, đ, um, adj. ( sự gì} Có hai ý, hiểu 
lần được; (ai) nói nước bat, dot lửng. 

$  AMBIFORMIT — ER, adv. Cách dé dang, c cách lẫn 
được. 

AMBIGEN - US, đ, Um, adj. (våt gi Bởi hai vật khác 
loài nhau mà sinh ra (như con la). 

ÂAMBIG - 0, is, ere ( thiếu perf. và sup.), a. và n. 
trị abl, cùng de. 1. Đi quanh ( nơi nào). 2. Hồ 
nghỉ, chẳng biết chắc, ngần oe, do dự. 3. Cãi 
về, kiện cáo (ai) về. || 1. Ambigens patriam et . 
declinans. Bi chung quanh quê quán mà chẳng 
vào. || 2. De nomine ipso ambigo. Dù chính tên 
tôi cũng hồ nghỉ chẳng biết cho rö. || 3. — de 
regno. Tranh chức vuæ( cùng aÏ)¿ — cum ali- ` 
quo de finibus. Kiện giới mốc cùng ai. Nihil est 
quod ambigatur. Chẳng cãi nhau về điều gì sốt. 

AMBIGUÈ, adv. Cách dò, cách hồ nghi, cách chẳng 
TÔ. — pugnare. Đánh mà chẳng rö ai thua, ai 


AMB 
được. — agere. Làm đở chẳng cứ lòng ngay. 
NBIGUIT — AS, atis, ‘s. f. như 


AMBIGU — UM, ?, S. n. 1. Sự chưa chác, sự lơ leng, 
sự chưa rõ, sự hô nghỉ. 2. Sự gì (người ta) 
chưa luận xong, chưa biết chắc. || 1. Hoc am- 
biguo laborat. Sự ấy chẳng rö. Fides ejus est in 
ambiguo. Chång nên tin nó. || 2. Ambiguitatem 
solvere. Diễn nghĩa một điều chẳng rö (luận hån 
một đàng). 


AMBIGU - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Hô nghi, lo 
lửng, do dự hai đàng, quăn due, chẳng thật 
thà, có lë hồ nghỉ, chẳng rõ, dér, lån ý được, 
chẳng chắc. — Drais, Khi thì được trận, khi 
thì thua. — spei ac mmet2s. Nửa trông cậy, nửa 
lo sợ. Ambigua verba. Lời phân đôi, lời khuẩn 
khúc. — homo. Người phản trắc. Ambigua mens. 
Trí khôn phân vân. Ambigua fides. Lòng trung 
chẳng chắc chân. — consilii. Do dự hai đàng. 


ÂMBIXAN —US, #s, adj. như Ambidexter. 


Aus — 10, is, ivi hay là ở, itum, ze, a.1. Đi chung 
quanh, vây bọc. 2. fig.: Bày mưu lập kế -cho 
được (sự gì), làm quanh, làm hết sức cho 
được ( sự gì), tranh cạnh, hầu hạ. 3. Tham 
lam, ham hố, mong mỏi. || 1. Luna terram am- 
bit. Mặt trăng xây vần chung quanh trái đất. 
— urbem armis. Bem bình bọc thành. — auro 
oras vestis. Viên vàng gấu áo. || 3. Ambiuntur d 
candidatis cives. Các kẻ tranh chức những đến 
nàn nài các người chính đỉnh ( bầu mình). — 

~ mærentem vocibus. Nói nhiều lời yên ủi ké buồn 
bã. || 3.— fortunam. Tham của cải. — lucrum. 
Trục lợi. 

AIMBITI — 0, 013; sf. 4. Sự xây vần, vòng, lỗi 
quanh. 9. Sự trọng thẻ ( bể ngoài ), sự linh 
đình, sự lồng hành, sự lộng lãy, sự phô trương. 
3. Sự tham lam, sự tranh, sự bày muwu lập ké 
cho được (sự gì), tính mê ước. || 1. Circum- 
dare ambitione ferri. Bit sắt, — mortis. Sự chết 
rình đến. || 2. Æstimare viros per ambitionem. 
Trọng người ta tùy cách ăn ở lộng hành trọng 

. thể bề ngoài. Ambitione magnå aliquem perdu- 
cere. Đưa (hay là rước) ai cách trọng thẻ lắm. 
Ex ambitione med, Cho xứng bậc tôi. || 3. Am- 
bitione miserå làôorare. Mác phải tính ham hồ 
khốn nạn. — vulgi. Sự muốn lấy lòng dân. 

AMBITIOS- È (iùs, issimè), adv. 1. Kiểu lộng hành, 
cách phô trương, tách trọng thé. 2. Cách 
quanh eo, cách có mưu ké. 3. Cách ham hồ, 
cách tham lam. || 1. — ferre casum. Giả chịu 
tai ách cho bảng phẳng. 

ÂMBITIOS - US, a, # (or, issimus ), adj. 1. (ai, sự 
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gì) Quanh co, đi quanh, vây bọc. 3. Mê của cái, 

tham danh lợi chức quyền, hay bày mưu lập 

- kế cho được (sự gì), chạy, muốn lấy lòng. 3. 

= Mê sự sang trọng, phô trương, di kiểu lộng 
hành, đi linh đình. ||4. — amnis. Sông quanh 
co lắm. ||2. — in laudes. Kè khát lời khen lao. 
— in aliquem. Chạy thề ai. Ambitiosæ preces. 
Lời xin nài. — judex. Quan ăn đút lót mà thiên 
tư. ||3. Ambitiosa supellex. Đỗ lé lộng liễu. — 
gressus. Đi vênh vang. 

AMBIT - OR, oris, s. m. Kẻ chạy cho được (sự gì ); 
kẻ tranh, kẻ bày mưu lập-kế cho duwure (sự gì). 

+ AMBITUD - 0, inis, S. f. như 

4° AwBIT— US, âs, s. m. như Ambitio. 1. Bàng di 
quanh, vòng, chu. 2. Lời quanh. 3. Sự tham 
lam, sự ham hố; sự tranh, sự chạy, sự bày 
mưu kế cho được (sự gì). 4. Sự lông hành 
lĩnh đình, sự trọng thẻ. ||1. — sepulcri. Vành 
quanh mồ má. — stellarum. Đàng vòng các 
ngôi sao xây vần. ||3. Lex de ambitu. Luật phạt 
kẻ tranh chức quyển. ||. — nominum. Sự. 
nhận nhiều tên cho trọng thẻ hơn. — funeris. 
Sự làm đám ma trọng thẻ. 

2° AMBIT — US, đ, um, part. pass. Ambio. 


AMBIVI, perf. Ambio. 

ÂMBIYI — UM, ?, §, n. như 'Bivium. 

Ann — 1x, icis, s. f. Đồ nấu, đồ đẻ mà ngàu sự gì. 

4° AwB— 0, æ, 0, adj. p. Dot, cả và hai. 

9° ANB - O, onis, S. f. Toà giảng, toà vitvõ, toà, 
yên sách; bình. 


ÂMBOLACI — UM, ?; S. 
` thày cả khi làm lẻ. 


AMBOLOGI - UM, i, s. n. như Ambolacium. 

AMBR —A, æ, s. f. như Ambarum. 

+ AMBRIC - ES, um, S. f. p. Giống rui mè, ngói rồng. 

AMBR — 0, onis, s. m. Thàng phung phá, thàng 
điểm, thằng mê chơi bời. 

AMBROSI A, æ, s. f. 1. Của rất ngon ngọt mï vì. 
2. Sự hãng sống, sự thần tiên. 3. Cây ích mẫu. 
4. Thuốc giải độc. 

ÂMBROSIAC - US, a, um, VÀ ÂMBROSI—US, a, um, 
adj. 1 . (sự gì) Ngon hay là thơm như Ambro- 
sia. 2.( người nào) Hằng sống, rất tốt lành; rất 
trọng vọng. 


n. Khăn SES khăn vai 


ÂMBUBAI — A, Æ, VÀ ÂMNBUBEI - A, æ, S. f. Thứ rau 


riếp dại, khó mã thảo. 
ÁMBUBAI — Æ, arum, s. f. p. Những người nữ hay 
thôi địch, cón bợm. 
ÂMBULACR —UN, i, s. n. Nơi đi bách bộ, "hiên, hè, 
đàng có hàng cây hai bên. 
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AMBUL — ANS, antis, part. Ambulo. (ai, sự gì) Di 
đi lại lại, đi bách bọ, đi chơi. fg. — cœna. Bữa 
tối người ta bưng đồ lên đoạn lại đem đi ngay. 

ÂMBULATTL — IS, e, adj. (sự gì) Bem nơi khác được. 


ÂMBULATI — 0, onis, S. f. 1. Sự đi bách bộ, sự đi 
_ đạo, sự đi chơi. 2. Nơi đi bách bộ. ||1.— pla- 
na. Sự đi bách bộ nơi bằng phẳng. 


ÂMNBULAZ#IUNCUL— A, æ, S. f. 1. Sự di bách bộ một 
thoáng. 2. Nơi hẹp đi bách bộ. 

ÂMWBULAY—0R, oris, s. n. (rix, ricis, s. f.) Kẻ đi 
bách bộ, kẻ đi dông dài lăng quăng, ké đi dạo. 

AMBULATORI - US, đ, «m, adj. 1. (sự gì) Bem nơi 
khác được. 2. Làm đang Khi đi. 3. (nơi. nào) 
Có thể đi bách bộ. 4. ( người) Nhu nhơ, nhẹ 
tính. || 1. Ambulatoria turris. Tháp lăn, tháp 
xe. ||2. Ambulatorium Jen(aeulun. Bữa sáng 
( người ta) và ăn và đi. UA. Ambulatoria volun- 
tas. Ý muốn hay biến cải. 

ÂMNBULAT - US, 9s, s, m. Sự (ai) đi được, sự tước: 


ÂMBUL - 0, as, avi, atum, are, n. 1. Đi đi lại lại, đi 
bách hộ, đi dạo, đi chơi. 2. Đi, bước đi, di 
đàng, đi bộ, đi về. 3. Đi qua, kinh lược. Ui. 
Quo(tid:ðsoleo—. Tôi quen đi bách bộ hằng ngày. 
US. Aves akguœ ambulant, saliùnt aliæ. Có giồng 
chim di. có giống chim nhảy. — pedibus per 
arbem. Đi bộ qua thành. ||3. Amnis quà naves 
ambulani. Sông các tàu bè đi được. — vias 
dificiles. Đi những đàng gập ghềênh. #?mp(io 
ambulat per plures personas. Da mua EE 
nhiều tay. 

ÂMBURBAL—IA, fum, s. n. p. Phép kiệu chung 
quanh thành ( bên kẻ ngoại xưa). 

ÂMBURBAL — IS, €, adj. (sự gì) Thuộc về kiệu chung 
quanh thắnh. - 

ÂBURBI — UM, i, s. n, như Amburbalia. 

ÂXBUR — 0, is, ambus - si, ambust —um, ere, a. 
Thui, nướng, rang, đót chung quanh, đối. 

AXBURY — —0, as, avi, alum, are, n. Dôi ra, vọt, 
nhảy vọt, nhảy lèn. | 

ÂMEUSTI— 0, onis, S. f. Sự thui, sự đốt; sự phải 
lửa đót. 

ÂNW#USTULAT - US, đ, um, part. dimin. Ambustus. 
(ai, sự gì) Bå chịu thui. 

ÂXBUST 69, đ, um, part. Amburo. ( ai, sự gì) Đã 
chịu thui, đã chịu tái, đã chịu đốt, đã dot cháy 
ra tro. — Ambustum corpus. Xác đã phải đốt. 
— vi frigoris. Rét công chân tay. 

ÂMELL — A, æ, 5. f, Hoa cúc. 


ÂMELL - US, i, s. m. Giống hoa nåc né. 
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ANEN, adv. (tiếng hêbrêô; đầu câu nghĩa là:) Thật 
như vậy, (mà cuổi câu nghĩa là:) Chớ gì có như 
vậy. 

AM - ENS, entis, ad]. 1. Dee Bất tỉnh nhân sự; 

_ dại, điên, hoảng hốt, mê mån, càn giỡ. 2. (sự 
gì) Dai đột, phi lý. ||1. — #4 v. furore. Giận 
hoảng. || 2. Amentissimum consilium, Lời bàn 
rất phi lý. 

ÂMENTATI - O, onis, $. f. 1. Sự bản tên, sự phóng 
lao. 2. Tên (bản ), lao. 

AMENT — ER, adv. Cách dại, cách càn giỡ. 

ÄMENTIiT—A, æ, S. f. Sự dại, sự bất tỉnh; sự càn, 
sự giận hoảng, sự bối rối lắm. Amentiæ prodi- 
tionisque suæ socii. Những ké đồng đảng dai 
càn phản nghịch như mình. 

AMENT — 0, as, avi, atum, are, a.1. Buộc (sự gì) 
bảng dây da, bán tên hay là phóng:lao đã buộc 
. dây da cho được kéo lại. 2. Xô mạnh, dun 
mạnh. || 1. mag: — sententiam. Bản lẽ, buộng lẽ 

. Mạnh, 

AMENT — UM, t, S. n. 1. Dây, dây da, giải. 2. Dây 
cung. 3. Tên hay là lao có dây buộc vào. 

4° AMERIN— A, æ, s. f. Cây liễu thọ. : 

2° AMERIN - A, orum, s. n. p. Lạt bằng liễu thọ; 
qủa lê muộn. 

ÂM - Es, elis, s. m. Nêu, sào giơ lưới. đánh chim. 

NETHYSTINAT ue, Ø, um, adj; (người) Mặc áo 
tím. 

ÂMETH YSTIN — US, a, um, , Ađi, (ai, sự gì) Có ngọc 
tử thạch anh thêu vào, có sắc tím. Amethysti- 
num vestimentum. Áo tím. 

AMETHYST- US, ¿, $. f. Ngọc mùi tím, tử thạch 

. anh; thứ quá nho rất ngọt. 

† Awer —0R, oris, s. m. Ré không có mẹ. 

AMFRACT — US, a, (on, thay vì Anfractus. 

Aw - A, æ, s. f. Thứ cá bẻ chóng lớn. 

AMIANT - US, į, s. m. Thứ dá không cháy dirge và 
kéo ra chỉ được, hoả hoàn. 

ÁMICABIL — IS, €, VÀ AMICAL — IS, e, adj. (sự gì) Thuộc 
về bạn hữu, thuộc về sự yêu niến, bởi người 
nghĩa thiết mà ra, bởi tình mà ra. Amicabilem 

operam dare. Giúp đỡ (ai cho vui lòng) như 

_ người nghĩa thiết. 

t AMICARI — us, ¿, s. m. như Leno. 

Au - È (zÈs, issimè), adv. Cách thiết nghĩa, cách 

yêu mến; cách vui lòng. — audire. Nghe cách 


vui lòng. — vivere cum aliquo. Ở vuði ai như 
kẻ nghĩa thiết (ở hoà thuận). 


† ÂMICIM —EN, inis, s. n. như 3° Amictus. 
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ÂMICIN — UM, i, s. n. LÖ khoét vào bao da đê đẻ 
mà rót rượu. | 

ANIC - 10, ¿s, ui hay là ami— xi, tum, ire, a. 1. Mặc 
(áo). 2. Don (áo), sửa sang. 3. Che, che đậy, 
bao bọc. || 1. Calceabat ipse sese et amiciebal. 
Chính người zé giầy cùng mặc áo cho mình. 
|| 2. Surgit orator, amicitur, incipit. Kè giảng 
bài chói dậy, sửa sang áo, và lién bát đầu 

(nói). || 3. — chartå. Gói ( sự gì vào) tờ giấy. 

ÂMICITER, adv. như Amicè. 

ÂMICITI — A, æ, và tes, er, s. f. 1. Nghĩa, nghĩa 
thiết, sự thương yêu, sự yêu mến, sự quen 
thuộc, sự hoà thuận. 2. Kẻ nghĩa thiết. 3. Sự 
giao hiếu. 4. Sự (hai giống gì, hai vật gì) ưa 
nhau. |] 1.—est mihi cum illo, V.— est internos, 
v. sum in amiciliå ejus. Người và tôi có nghĩa 
thiết vuối nhau. Amicitiam cum aliquo jungere 
vi conjungere v. contrahere v. instituere, etc. 
Kết nghĩa vuối ai, đánh bạn, làm ban vuði ai, 
Amiciliam dissolvere v. dimittere v. dissuere v. 
discindere v. dirumpere v. dissociare v: exuere 
v. deserere etc. Bỏ nghĩa, đứt nghĩa. Amiciliam 
colerę v. retinere v. tueri. Giữ lòng trung nghĩa 
( vaði ai). || 2. Vir plurimis amicitiis. Người 
có nhiều bạn hữu nghĩa thiết. || 3. Fiolare a- 
micitiam populi. Lỗi giao biếu vuối dân ( nào). 
In amicitiam coire. Giao hiếu. ||4.— est viti cum 
ulmo. Cây nho ưa cây du du. 

† AMIC—0, as, avi, alum, are, a. Lấy lòng, làm 
cho (ai ) ưa mình. 

ÁMIC0S — US, a, um, adj. (người) Có nhiều bạn 
hữu, có nhiều kẻ yêu mến. 

ÂMICTORI - UM, i, s. n. 1. Yém. 9. Áo. 


1° AMICT —US, Ø, um, part. pass. Amicio.. -— albå 
vesle. Mặc áo trång. — pelle. Có da phủ ngoài. 
— nube (cined} humeros. Có đám mây che phủ 
vai. 

2° AMICT - US, ër. s. m. 1. Áo ngoài, áo đài ngoài, 
áo khoác. 2. Sự gì (người ta dùng mà ) che 
mình ; khăn, chăn, mên, bao etc.; khăn amic- 
tô, khăn vai thày cả khi làm lẻ. 3. Cách ăn 
mặc. || 1. Amictum rejicere. Cửi áo ngoài. || 2. 
fig. — cæli. Khi bọc. — tege, Các cò rå (là 
như áo che đất). Terras nox condit amictu. Sự 
tối tầm che phủ cả đất. || 3. — negligentior. 
Cách ăn mặc lôi thôi. /mitari amictum alicujus. 
Bát chước kiều ăn mặc ai. 

AMICULAT — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Bä chịu che 
phủ. 

ÂMICUL — UM, ?, s. n. dimin. 2° Amictus. Giống áo 
vấn. — ferale. Khăn liệm xác. 
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AMICUL — US, a, um, adj. dimin. bởi 

1° Amic -- US, a, um, (ior, issimus). adj. trị dat. 4. 
(ai, sự gì) Có nghĩa cùng, có lòng giúp, thân 
thích, thích, chuộng. 2. Đã giao hiếu cùng. 3. 
Hay bênh vực, hay. bầu chữa, hiển lành, lịch 
sự; thuận, xuôi, tiện. 4. Đẹp lòng, vừa lòng, 
vừa ý, vui vẻ, mát mẻ, etc. || 1. Amica luto sus: 

- Lợn thích đàm bùn. Villæ suæ natali amicior. 

-_ Có tình riêng cùng nhà quê mình. || 2. Amien 
civitates. Những thành đã giao hiếu. ||3. Ami- 
cum numen. Đăng trên trời phù hộ cho. Ami- 
cior ventus. Gió thuận hơn. Tempus amicum 
fraudibus. Thì giờ tiện mà làm sự gian dõi.—z?+- 
ber. Mưa đượm Thuần. Amica verba. Những 
lời hiên lành. || 4. Amica quies. Sự nghi ngơi 
vừa thích (người ta). Cunctis —. (ai) Vừa ý 
vừa lòng mọi người. 

2° AMIC — US, ?, s. M. (a, æ, s. f.). Bạn hữu, nghĩa 
thiết, kẻ yêu, bạn, kẻ binh vực, quan thày; 
người cận thần. — fidelis. Bạn hữu trung nghĩa. 

AMISI, perf. Amitto. l 

† ÂMISSIBIL—1S, e, adj. ( sự gì) Có thè mất được. 

AMISSI — 0, onis, S. f. và 

1° ÂMiSS — US, ús, s. m. Sự mất (ai, sự gì).— du- 
orum luminum. Sự hw hai con mắt, sự ra mù 
mắt. — filii. Sự mất con ( chết). 

2° ÂMISS— US, ở, um, part. pass. Amitto. Amissa 
recuperare. Lại được các sự mình đã mất. 

ÂMIT—A, æ, S. f. CÔ. — magna. Bà cô. — major. 
Chi (hay là em gái) ông cụ — mazima. Chị 
( hai là em gái ) ông cố. 

ÂMITIN - A, æ, S. f. Con gái cô. 

ÂMITIN —I, orum, s. m. D (æ, arum, s. f.) Anh 
em ( hay là chị em ) con cô con cậu. 


ÂMITIN — US, ¿, s. m. on trai cô. 

Â MITT — 0, 2$, ami - si, amis — sum, ere, A. 1. Cho 
(ai) đi ra, cho về, liệu cho (ai) đi khỏi. 2. Mất, 
đánh mát, chẳng còn giữ, bỏ đi, buông ra. li 
1. Te hinc amittam. Tao sẽ tống mày ra khỏi 
đầy. — liberum. Tha ( cho ai khỏi ) làm tôi nữa. 
Amitle me. Xin anh để cho tôi đi. || 3. — pis- 
cem. Buông con cá, — occasionem. Mất dip tiên. 
— genitorem. Mất cha mình (chét). — sibi vë- 
(am. Tự vẫn. — vilam v. animam. Chết. — naxi - 
am. Bò quên sự lỗi (kẻ khác vuối mình). — 
ex animo. Quên lửng. — reverentiam. Chẳng gi ii- 
lòng tôn kính. 

AMIXI, perf. Amicio. 

AMMI — UM, €, a, n. Giống tiểu hồi, tạo vĩ. 

ÂMMOCHRYS — US, `i, s.m. Ngọc có sắc như cát vàng. 


AMO 
AMMODYT — ES, #, s. m. Con rån phương Africa. 
AMMONIAC — UM, ¿, s. n. Cang sa. 


ÂMMONIAC - US, a, um, adj. ( sự gì ) Thuộc về cang : | 


sa. 

MMONITR - UM, ¿, S. n. Cát trångąpha lộn vuði 
diêm tiêu để mà nắu thủy tinh.“ 

AMRENS — IS, e, adj. (ai, sự gì) Thuộc về sông, 
ò gần sông. — urbs. Thành áp sông. 

AMNESTI - A, æ, S. f. Đại xá. 

AMNICOL — a, æ, s. m. và f. (ai) Ở (có cửa nhà) 
gán sông hay là dwói sông; ( giống gì) mọc 
gần sông. 

ÂMNICUL - US, ¿, s. m. Sống nhỏ, ngòi. 

ÂMNIC —US, a, um, adj. ( sự gì) Thuộc về sông. 
— piscis. Cá nước ngọt. Amnica terga. Sóng. 
Amnica stong, Tiền đò. 

ÂMNIGEN - A, #, s. m. và f. ( vật gì ) Sinh ra dưới 
sông ( trong nước ), thủy tộc. 

AMN — IS, ?s, s. m. 1. Dòng nước. 2. Sông, ngòi, 
khe suối. 3. Nước. 4. Sự ( giống gì lỏng ) chảy. 


|| 1. Bætis uno amne decurrit. Sông Bèti chày 


có một ngọn mà thôi. Amne adverso. Ngược 
nước. || 2. Liquores perlucidi amnium. Nước 
“các sông trong trẻo. ||3. —_ fluminis. Nước 
sông. — Oceani. Sóng biến. ||4. — musti. Nước 
quả nho mới ép. 


ÂM - 0, as, avi, alum, are, a. 1.. Yêu, yêu mến, 
yêu dấu, kính mến, thương yêu. 2. Tríu mến, 
chuộng, ái mộ, (híeh, hay, quen. 3. Da, ưng, 
lấy ( ai, sự gì) làm bång lòng, biết ơn. || 1. — 
Deum super omnia, Kinh mến Đức Chúa Lời 
trên hết mọi sự. ||2. Ut feimè amat adulatio. 
Như kẻ rua ninh thường quen (làm bay là 
nói ). — litteras. Mën học, thích chữ nghĩa. 
||3. Zn hoc negotio te amavi. Việc anh đã làm 
thì tôi lấy làm vừa ý. Nimis Brutum amáåsti. 
Anh dä có lòng nå ông Brutô quá. Amo te 
multùm quỏd... Tôi giả ơn anh: bội phần vì... 
S: me amas, v. Amabo, v. Amabo te ( là những 
cách nói lịch sự ). Xin anh; anh có thương, 
thì... 

† Axopò, adv. Này, ngay bày giờ, rấy; từ này 
mà đi, một ít lâu nữa. | 

ÂMŒNT—È (rus, issimè ), adv. Cách cảnh lịch, 
cách vui, cách tốt, có địa thể hay. — hkäbitare. 
Có cửa nhà nơi sơn thủy hữu tình. 

ÂMŒNIT As, atis, s. f. Sự mi cảnh, sự xinh tốt, 
sự đợp mát, sự vui vé. — vitæ. Cách ăn ở sung 
sướng. Amænitates studiorum. Bu vui swng 
bởi học bành mà ra. ¬ 
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; AÁMŒNITER, adv. như Amænè. 
 ÅMŒN - 0, as, avi, atum, are, a. Làm cho (ai, sự 
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gì ) ra vui vé, làm cho đẻ coi; don dẹp từ tế. 
Amnis amænat agros. Sông chảy qua cánh đồng 


`, làm cho ra vui vẻ đề coi. 


ÂMŒN - US, a, um (ior, issimus ), adj. trị dat, 1. 
(ai, sự gì) Mĩ cảnh, xinh tốt, dợp mát, vui vė. 
2. Vui sướng, sung sướng. 3. Đẹp lòng. ||1. 
Amæna (loca ) Ás¿œ. Những địa thë hay bên 

- phương đông. Amænum rus. Cánh đồng vui vẻ 
dễ- coi. — cultus. Cách ăn mặc đài điểm. || 2. 
Amœna vita, Cách ăn ở sung sướng. || 3. — 
patri filius, Con đẹp lòng cha. 


AMOL — IOR, iris, itus sum, Gi, d. trị acc. Gất đi, 
lấy ra, bỏ ra, giấu ( khỏi mắt), phá. — se. Đi 
ra khỏi. Hinc vos amolimini. Bay xê ra, bay ra 
cho khỏi.—owws humeris. Bỏ gánh (hay là vác) 

_ xuống. —obstantia sylvarum. Phá rừng mö lồi. 

_ — ab oculis v. à conspectu. Cất cho khỏi con 
mắt. — singula objecta. Phá các lë cäi từng 
điều một. 

AMOLITI - 0, onis, S. f. Sự cất, sự bỏ, sự đem ra _ 

- cho khỏi. — sapientům d rege, Sự liệu cho cáo 
người khôn ngoan chẳng dén gần vua được. 


ÂNOLIT - US, a, um, part. Amolior. 1. act. (ai) 
Đã cất, đã bỏ, đá đem ra cho khỏi. 2. pass. (at, 
sự gì) Đã chịu đem ra khỏi, đã rời ra, dä chịu 
biệt ra. 


AMON — IS, (dis, s. f. Cây thơm giống thảo quả. 
ANOM - UM, ¿, s. n. Thảo quả. 


ÂM— OR, oris, s. m. 1. Sự yêu, sự yêu mën, sự 
phải lòng, sự yêu dấu, sự kính mến. 2. Tình, tình 
nghĩa, nghĩa thiết, sự thương yêu.-3. Sự thích, 
sự chuộng, sự ưa, sự ái mộ, sự phục, sự lấy 
(ai, sự gì) làm vừa lòng vừa ý, sự ước ao 
lảm. || 3. — habendi. Sự tham của cải. — sui. 
Sự yêu riêng mình. e 

AMOR — ES, um, s. m. p: 1. Sự động lòng yêu mên. 
2. Giống gì ( người ta) mén. 3. Những văn 
thơ nói về sự yêu ( đàng trái ).4. Bụt thánh sư 
sự yêu ( đàng trái ). 

ÂMORIF - ER, era, erum, Và AMORIFIC — US, d, um, 
adj. (ai, sự gì) Xui lòng yêu mến, làm cho 
( người ta ) yêu mến. 

ÂMOTI - 0, onis, S. f. Sự bỏ ra, sự cất đi, Su cất 
lấy; sự đuỏi ra, sự där (ai). Pati amotionem 
ordinis. Chịu cách chức. 


ANOT — US, a, um, part. pass. bởi 
ANOV — E0, es, i, amo - tum, ere, a. Liệu cho ( ai, 
sự gi) ở cách biệt (ai, nơi nào, sự gì): 1. Cất 


AMP 

đi, đem đi, bỏ ra, xê dịch. 2. Đuổi ra, cấm 
vào, đày đi. 3. Cất ( chức ), rút ( phép ), loại ra. 
4. Ăn trộm, ăn cắp, ăn bớt ăn xén. || 1. Te hinc 
amoue. Mày ra khỏi đây. — à se culpam. Chữa 
mình cho khỏi chịu tội. — infantem à lacte. 
Chẳng cho con bú nữa. || 3. — aliquem. Đuỏi 
ai ra, đầy ai. — d foribus. Đuôi ra khỏi nhà, 
cấm vào nhà. — Cretam. Đày (ai) sang gò 
Crôta. || 3. — aliquem ex munere. Cất chức cho 
ai. — senatu. Loại ra khỏi số các quan Sônato- 
rê. || 4. — aliquid er hæreditate. Ăn bớt một 
phần của kẻ chết đã lối cho. 

+ AMPECT - 0, is, ere, a. 1. Chài. 2. Đánh một trận. 

+ AMPEDIC— ES, um, s. f. p. nhu” Appendices. 

‡ AMPELIN — US, a, um, adj. (sự gì) Có sắc như 
cây nho. 

ÂMPELIT - IS, idis, s. f. Đất đen mà trồng cây nho 
được. 

ÂMPELODESM — US, te, f. Dây leo dùng mà buộc 
cây nho. 

ÂMPEL0LEUC —E, es, s. f. Giống khoai có củ trắng. 

ÂMPELOMELEN - A, æ, S. f. Giống khoai có củ đen. 

ÂMPHIBI — UM, ¿, S. n. Tên các giống vật hay sống 
trên đất và dưới nước; lại cái. 

ÂMPHIBI — US, a, um, ad]. (giống gì) Hay sống trên 
đất và dưới nước. 

ÂMPHIBAR — UM, i, S. n. và US, ?, S. m. và 

AMPHIBOL - E, es, s. m. Áo dài khoác. 

ÂMPIIIBOLI — A, e, S. f. VÀ ÂMPHIBOLOGI— A, £, S. 
f. Lời có đai ý nghĩa, lời hiểu lăn được, lời 
chäng rõ, điều'lửng. 

ÁMPHIBOL — US, đ, um, adj. (lời) Có hai ý lẫn được. 

ÂMPHICTYON — ES, um, s. m. p. Các quan thay mặt 
các thành đất Grêcia mà đến hội chung cả như 

. thói dân Grêcô xưa. 

ÂMPHICTYONIC — UM, te s. n. (hiểu ngầm concilium). 

. Hội chung các quan các thành về Grêcia xưa. 

ÂMPHIDROMI—- A, æ, S. f. Tiệc ăn mừng khi con 
sinh được năm ngày. 

ÂMPHIMALL — UM, i, $. n. Áo dài có mên da cả trong 
và ngoài. 

ÂNPHIPROSTYL - US, a, um, adj. (đền, nhà) Có hai 
hàng cột đàng trước và đàng sau. 

ÂNPHIRRHEUS— e, ig, s.f. Gái trục (cho được vặndây). 

A MPHISBZEN — A, æ, $. f. Thứ rån kia có hai đầu mà 
một đầu thay vì đuôi, nên đi lài tới cũng được. 

ÀMPHITAN - E, es, S. f. Đá như đá nam châm. 

ẢMPHITHALAM — US, ¿, s. m. Phòng nhỏ gần giường 
nằm. 
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ÅMPHITDEATRAL - IS, £, VÀ ÂMPHITHEATRIC — US, đ, 
um, adj. (ai, au gì) Thuộc về đình Amphithea- 
trô. — ludus. Đám chơi trong sân đình Amphi- 
theatrô. 

ANPHITHEATR — ON, ?, $. n. 1. Nơi có sân rộng tròn, 

mà chung quanh có tường xây từng bậc cho 

thiên hạ ngồi xem trò hay là xem kẻ đua vật 

nhau; hí lầu. 2. Nơi nào, địa thế có hình tròn 

và coi như đả xây từng bậc xoai xoải. 


ÂMPHITHET — UM, ¿, S. n. Hũ lớn, vò lớn uống rượu. 
Ex amphitheto bibere. Uống quá chén. 


: ÂMPHOR—A, æ, S. f. 1. Giống vò chỉnh lớn có hai 


quai, ghè lớn. 2. Lào đựng độ 25 chai tây. 
|| 1. — mellis. Vò lớn đầy mật ong. || 2. — 
capitolina. Chính lào, hay Íà bằng chính lào xưa 
quân Rôma đả dé rong chùa Capitoliô làm 
mẫu. 

AMPHORAL— IS, e, adj. 1. (sự gì) Vừa bằng một-vò 
amphora. 2. Lớn lao, đầy dảy, nhiều lắm. 


AMPHORARI - US, ø, um, adj. (sự gì) Đã đẻ vào vò 
amphora. 

AmPL— È (ris, issimè), adv. 1. Cách rộng rãi, cách 
quảng khoát, cách dư dật, cách sung túc. || 2. 
Cách trọng thẻ,. cách uy nghỉ, cách rực rỡ. || 
1° — nutrire. Nuôi (ai) no đầy dư đật. || 3. — 
ornare. Sửa sang cho trọng thẻ. Amplissimè 
efferre aliquem. Làm đám ma ai rất thọng thẻ. 
— honores gerere. Làm việc chức phẩm mình 
cách xứng đáng dễ dàng. . 


† AMPLECT — 0, ¿$, ere, a. như 


ÀMPLECT - OR, eris, ample - gus sum, èi, d. trị acc. 
1. Am, âm lấy, ôm lấy. 2. Buộc, bọc, bao bọc. 
3. fig. Dựng, chứa, được ( ngần nào ). 4. Gồm, 
gộp, tóm. 5. Chọn, nhận, chịu (vui lòng), làm hết 
lòng, chuyên (sự gì). 6. Yêu, chuộng, bênh, 
ưa, phục, theo. || 1. — genua. Bó gối. Compe- 
des amplectuntur ejus crura. Chân nó phải dëng 
cùm. — dexteram. Cäm lấy tay. || 2. — mæria 
muro. Đắp hay là xây tường chung quanh 
thành. || 3. — spatium triginta pedum. Bao bọc 
một quäng ba mươi thước. || 4. — aliquid ver- 
bis paucis, Nói sự gì cách vẫn tát. — multa ani- 

. mo. Có trí khôn khoát đạt. Hæc virtus cæteras 
amplectitur. Nhân đức này góm các nhân đức 
khác. || 3. — artem. Chọn nghề. — jus. Toan 
học sách luật. — cogitationem toto péctore. Ó 
tận tâm suy điều gì. — spe regnum. Trông mong 
làm vua. — otium. Tha hồ du đắng. — fidem 
Christi. Chịu đạo Đức Chúa Jêsu. || 6. — ali- 
quem. Yêu ai. —*qbquem amore. Idem, — se. 
Yêu riêng mình. — possessiones. Dinh bén của 
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cải mình. — amicitiam alicujus. Xưng mình có 
thiết nghĩa vuối ai. Za si judex nən amplecti- 
tur. YPdù quan xét chång chịu các sự ấy. — 
partes alicujus. Theo bè ai, bênh ai. — nobili- 
tatem hominum. Chuông sự sang trọng người ta. 

ÂMPLEXATI—0, onis, $. f. Sự àm, sự ôm lấy. 

ÂMPLEX - 0, aS, Are, a. như 

AMPLEX - op, aris, alus sum, ari, d. trị acc. Ôm lấy 
cho chăt.Còn các nghĩa thì cứ như Amplector. 


1° ÂMPLEX — US, a, um, part. Amplector. 1. get, (ai 
sự gì) Đảôm lầy, etc. 2. pass. Đã chiu ôm lấy... 


2° ÄXPLEX - US, ús, s. m. 1. Sự ôm lấy, sự ämlấy. 
2. Vòng bao bọc, hay là sự gì chịu bao bọc. 
|| 1. — serpentis. Sự rắn núc. || 2. — nemorum. 
Cả quảng đất có vườn cây cối. 


ÂMPLIATI - 0, onis, s. f. 1. Sự thêm (đi gì) ge, 
2. Sự hoän lý đoán.  „ 

† AMPLIAT — OR, oris, s. m. Kẻ thêm (dí gì) vào. 

ÂMPLIAT - US, &, um, part. pass. Amplio. 1. ( ai, sự 
gì) Đã thêm lên, đã lớn lên, đã rộng ra. 2. Đã 
phải hoän. || 2. — bis tertiò absolutus est reus, 
Người bị cáo đã phải hoän hai lần thì đến lần 
thứ ba đã được tha. 


ẢMPLIFICATI — 0, onis, $. f. 14. Sự làm cho rộng ra, 

_ sự thêm ( đi gì) vào; sự gì đã chịu thêm vào. 
2. Sự nói thêm, sự nói già miệng. 3. Bài văn 
chương (hoc trò) tập giải lẽ gì cho rộng ý cứ 
mẹo phép văn chương, bài tập làm bài giảng. 

AMPLIFICAT - OR, oris, s. m. ( RIX, ricis, s. f. ). 1. Kè 
bỏ thêm vào, kẻ làm cho (sự gì) rộng ra. 9. 
Kẻ nói thêm, kẻ nói già miệng 

ÂMPLIFICAT — US, đ, um, part. pass. Amplifieo. 

ÂwrLiFIC— È, adv. Cách rộng rãi trọng thỏ. 


$ AMPLIFIC - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Rộng rải, 
rực rỡ, trọng thẻ, phú qui. 

ÂNPLIFIC - 0, as, avi, atum, are, a. như 

ẢMNPLi — 0, as, avi, atum, are, a. 1. Làm cho ( sự 
gì) hoá nên rộng hơn, bỏ thêm vào, thêm vào; 
fig. tăng lên. Z. Tâng lên, khong khen, làm cho 
(ai, sự gì) nói, làm cho ra trọng hơn; nói cho 
rộng ý; nói thêm, nói già miệng. 3. Hoïn lý 
đoán kẻ bị cáo. || 1. — rem familiarem. Thêm 
cơ nghiệp, làm ăn nảy nở. — aliquem honore. 
Tặng phong cho ai. — prætium. Tăng giá, lên 
giả. — œ(atem. Thêm tuôi. || 2. — virtutem lau- 
dibus. Khong khen nhân đức. || 3. — reum v. 


causam. Huyền án, hoãn luận giải việc người 


bị cáo. 


ÂMPLLFLU - US, đ, e, adj. (eu gì tòng ) Ghây dòng 


"déng. 


_ÁMP 
AMPL — ITER (2s, ¿ss¿mÈ), adv. như Amplè. 


AMPLITUD - 0, inis, s. f. 1. Sự rộng, bê rộng; sự 
rộng về chiều tràng, chiều khoát và chiều cao. 
2. fig. Sự sang trọfg, sự trọng thẻ, sự uy nghị, 
sự nhiều; chức quyền, bậc cao, thần thế, thì 

, danh. || 1. Platanus crescit in amplitudinem. 
Cây bạch dương đâm ngang hơn lên cao. 
— corporis. Sự người cao lớn hay là béo tốt. || 
2. — animi. Đại däm cang kiện. Amplitudine 
summå dignus. Xứng đáng chức cao trọng. Ad 
amplitudinem pervenire. Lên bậc cao. — tua. 
(tiếng trọng kính nhu) Đức ông lớn.sA4znpi- 
tudines bonnrum. Nhiều của cải dư tật. 


ÂMPLIÙS, adv. comp. Amplè. Hơn, hơn nữa, còn 
nữa. /aui¿ —. Một chút nữa. — triennio v. 
quåm triennium v. triennium, Hơn ba năm. — 
quid vis? Mày xin ei nữa? — æquo. Quá lë. — 
opinione. Hơn (người ta) ngờ. 

† AMPLIUSCULÈ, adv. dimin. Hơn một chút; khi 
rông. 

ÅMPLIUSCUL — US, Ø, um, adj. (ai, sự gì) Khí rộng, 
khi lớn. 

ÂMPLIVA, — US, đ, um, adj, ( sự gì) Rất rộng rải, 
rất quàng khoái. 

t AMPL - O, as, are, a. như Amplio. 

ÁMDPL- US, a, um (ior, 0ssữwws), adj. 1. (ai, sự gì) 
Rộng, lớn, rộng rãi, cao, quảng khoát. 2. fig. 
Sang trọng, trọng thẻ, uy nghỉ, nhiều, cao 
trọng, lộng hành; dữ, mạnh, nặng. || 1. Anm- 
plum signum. Ånh tượng cao lón. Amplum 
pretium. Giá cao, Ampla dies. Ngày dài. || 2. 
Ampla dona. Dô lời trọng thé. Amplæ divitiæ. 
Nhiều của cái. Amplum est illud facere. Là việc 
cả thẻ lắm. Amplum genus. Dòng đối sang trọng. 
Amplum funus. Đám ma trọng thé. — homo. 
Đại nhân. — morbus. Bệnh nặng. Amplior pæ- 
na. Hình phat hay là va nặng. 

† ÀMPTRU—O, hay là AMTRU-—0, as, avi, atum, 
are, n. Nhảy múa như' các säi but Marte. 

AMPULL — A, æ, S. f. 1. Lọ thủy tinh mhó và phình 
bụng, bình đựng thuốc thơm. 2. fig. Phỏng 
da, bỏng da. 3. (Æ, arum, s. f. p.) Cách nói 
pháo, sự nói lèo lá, sự nói giỏng,-nói văn hoa 
quá lẽ. 

ÂMPULLACET— US, 4, um, adj. 1. (Sự gì) thuộc về 
lọ nhỏ, có hình lọ nhỏ phình bụng. 2. Điều gì 
nói pháo, lèo lá, nói giöng, văn hoa quá lẽ, nói 

_ phét lác. 

† AMPULLAGI— um, ¿, s. n. Hoa cây thạch lựu. 

1° AMPULLARI — US, Ø, um, adj. như Ampullaceus. 
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ÂMUSSr — UM, i, s. n. 1. Hòn chì, thăng bằng, 
thước đo cho bằng phẳng. 9. Đồ cho được 
cht hướng gió cho thật mực. eg 

Ave - ts, ?, s. m. Kẻ đót nát. 


ÂMYCTIC - A, orum, s. n. p. Thuốc cứu. 


de ÂMPULLARI — US, ý, $. m. Kẻ đúc hay là kẻ bán 
hàng lọ nhỏ phình bụng {ampulla ). 
ÂMPULLAT — US, 4, um, adj. như Ampullaceus. 


ÂMPULL — oR, aris, alus sum, ùri, d. Nói pháo, nói 
giöng, nói văn hoa ot duyèt quá lë, nói lèo lá, 
phô chứ, nói cao kì. S 

ÂMPUTATI— 0, onis, S. f. Sự cắt, sự chặt, sự xén, 
sự chém, sự phát. — arborum. Sự xén cày. fig. 
— vocis. Sự mất giọng. 


ÂMYGDAL — A, æ, S. f. Cày hay là quả mệnh đào.. 
Amygdalæ faucium. Hòn trong họng, háu long 
hạch. : 

AMYGDALACE — US, a, um, adj. (sự gì) Giỏng như 
cây mệnh đào. 

ÂMYGDALE - US, 4, UM, Và ẨMYGDALIN — US, 4, um, 
adj.*( sự gì) Thuộc về cây mệnh đào hay là quả 
mệnh đào. _ 

ÂMYGDALIT — ES, æ, $ f. và ÂMYGDALOID — ES, ¿8; S. 
f. Yết tử thảo. 


ÂMYGDAL - UM, ¿, $. n. Quả mệnh đào. 


ÂMPUTATORI — US, a, um, adj. (sự gì) Dùng được 
mà chặt hay là xén. 

ÂMPUTAT — ÙS, a, um, part, pass. Amputo. (sự gì) 
Đã chịu chặt hay là xén, đã chịu cắt bớt. Am- 
putata loqu’. Nói những điền chẳng liên tiếp, nói 
ròi rac. : 

ÂMPUT-0,0s,đi, atum, are,a.].Ghêm, chặt, cắt, xén, 
phát, đón, cốt. 2. fig. Bót, bỏ, cất bót. |Ì 1. — 
caput. Chém (ai), trắm quyết. — arborem. Xén 
ngành cây. || 2. — quædam in narratione. Bót 
mấy điều trong tích truyện gÌ. — moras. Liệu 
cho (sự gì) chóng xong, làm hay là nói đến 
chính việc ngay. — numerum legionum. Bót SỐ 
các cơ đội. Amputat artus frigor. Rét công, 


ÂMYGDAL — US, ?, S. f. Ễay mệnh đào. 

+ AMYLAT — US, 4, um, part. pass. bởi 

+ AMYL—O, as, avi, Gin, are, a. Hoà bòt lọc vào 
nước ( đẻ giặt áo ). 

AMYL— UM, ¿, $. n. Bột lọc (dùng giặt áo). 

Amyst —1S, đi, s. f. 1. Cách uống núc nín hơi 

và chàng ngậm miệng. 2. Hü, ve, chai, cò hü, 

-có chai, ete. . l 


AMSEGET - ES, um, S. M. p. Kẻ có ruộng gån đàng, 
kẻ chịu lối tắt qua ruộng. 

+ AMTERMIN - IS, €, VÀ US, 4, Wn, adj. (ai, sự gì) 
Lân cận, áp, giáp giới, tiếp giáp. 

ÂMTRU —0, as, are, n. như Amptruo. 

+ Aw, A, #, s. f. Bình nước phép ( bên kẻ 
ngoại xưa ). 

AMULET — UM, į, s. n. Bùa, bùa chú, sắc trần. 

AMURC-A,¿, s.f.ẩn dầu, bã quả đã ép dầu, bọt đảu. 

ÂMURCARI — US, 4, um, adj. (sự gì) Thuộc về cấn 
đầu hay là bă quả đã ép dầu hay là bọt dàu. 
Amurcaria dolia. Những thùng đầy cần đầu. 


+ AMYSTIZ - 0, as, đi, atum, are, a. Uống nín hơi 
và chẳng ngậm miệng. 
An, 1. adv. Hỏi có chăng? hay là ( phải dùng 
tiếng này khi hỏi ngay, hay là hỏi phân đôi). 2. 
conj. trị subj. Hoặc, có chăng, chẳng biết 
có... chăng ( phải dùng tiếng này sau verbô 
có nghĩa hỏi, hay là hô nghỉ, ete.). 1. ||— is est? 
Có phải nó chăng? V:sne ire-an non? Anh có 
muốn đi hay là chăng? Annon. Chó thì chẳng... 
ru?—- non hoe dixi? Chó thì tôi chắng có nói ru? 
I| 2. Dubito — venturus sit. Tôi hồ nghỉ chẳng 
biết nó së đến chăng. /gnoro —. v. nescio —. 
Tòi chång biết có... chăng. 
ANa, prep. Trong sách thuốc chỉ rang mỗi một 
vị bảng nhau. — tres uncias. Từng vị ba lạng. 


ANUSI - A, æ, $. l. Su dòt nát (nhất là vẻ nghé 
bát àm hay là nghe đạt câu thơ). 

ÂMUSS-ÌM, và ẢnAMUS§-ÌM, và lÊXAMUSS-ÌM, ady .Thạt 
mực, ki gàng, cặn kë, cách có mực thước, 
cách lọn vẹn. 

ÂMUSS -— IS, ists. f. Thước, dày, mực thước, mực 
tàu, meo me, thăng bảng, thước đo cho 
bảng pháng, thước đo cho giáng thang, thước 
do ruộng. Ad amussim aliquid facere. Làm su gì 
kï càng có mực thước. Ad amussim factum judi- 
cium. Lý đoán răt công bång. Amussi albå facere. 
( dùng phän trång ) Làm dối, làm sơ lược. 


ANABAPTISM — US, ¿, S. f. Sự rửa tội lại (như bè 
rối kia quen làm). 

ANABAPTIST — A, æg, $. m. Quàn rồi đạo chịu phép 
rửa tôi hai làn. 

A NABAS - 1S, ¿s, S. f. Mộc đạc. 

ÂNABASI - US, ?, S. M. Kẻ đem tin, kẻ đưa thư. 


ÂNABATHM — US,/,s.m. 1. Toà cao dé mà xem đám 
chơi. 3. Nơi cao ở thành Rôma xưa quen đem 
các tên pham đoạn giảv nó xuống cho chết. 


ÂMUSSITAT-US, &, um, adj. (ai, sự gì) Gó mực thước, 
cặn kẽ, kí càng. Anetss!404 indobes. Tính có 
mire thước, tính lon ven. 


AAA 
ẢXABATHR - UM, ¿, s.n. Bạc thang, bạc mà lèn, toà 
cao đẻ mà xem đám chơi. 


ÂNACAMPSER — OS, otis, s. f. Gây có kia các phù 
thủy dùng đánh bùa, tràng sinh luận la. 

ÂNACEPHALE#OS - IS, is, S. L Sw tóm tắt lại. 

ÂNACHIT - Es, æ, s. Mm. Giống đá ngọc giải dòc 
giải dại. 

ÂNACHORES— IS, ¿s, s.-f. Nơi thanh vàng, 

ANACHORET— A, æ, S$. m. Thày tu hành ở nơi 
vâng vẻ, ån sĩ. 

ÂNACLINTERI — UM, ?, ge n. Giường nằm; gối, trái 
dựa. 

ÂNACŒLIASM Ce, j, s. m. Thuốc tây, tà được. 

ÂNACOLLEX — A, atis, s. n. Thuốc rit có sức cảm 
tả ) lại. 

ÂXAC0LUTH - UN, ?, s. n. Điều nói chang hợp vuối 
điều trước, sự nói điều xung khác nhau. 

ÂNACRIS —1S, is, S. f. Sự soát so các chứng cớ. 

ÂNADEM - A, alis, S. n. Giải mũ Đức vitvô. 

ÂXADESM Cer, S. m. Lỗi, dây (buộc nơi dắu 
tích). 

ÂNADIPLOS # IS, ¿s, S. f. Sự nói một tiếng hai làn, 
( thí du: tolle, tolle. Cất di, cất đi). 

ÂXAGALL - IS, ¿dis, $. f. Toàn phú hoa. 

ÂNAGLYPHARI - US, ?, Và ÂNAGLYPT — ES, Æ, S. m. 
Thợ chạm trỏ, thợ điêu khác. 

ÂNAGLYPTARI — US, đ, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc 
về nghề chạm trổ. — cælator. Thợ khác. 


ÂNAGLYETIC — E, es, $. f. Nghề chạm trỏ, nghề khác. 

ÅNAGLYPTIC— US, đ, um, VÀ ÂNAGLYPT-— US, đ, Um, 
adj. (đồ gì) Đã cham trò. Anaglyptum ( opis J: 
Đồ chạm trỏ, đồ khåc. 

ÂXAGNOST - ES, æ, s. m. Tôi tá có việc đọc sách. 

ẢNAGO6 — E, es, $. f. 1. Nghĩa mầu nhiệm trong 

- sách thánh (sensus mysticns). 2. Sự giỏ huyết. 

XAGOGIC - US, a, um, adj. (nghĩa mầu nhiệm, 
thiêng liêng, sâu nhiệm ( cũng như Mysticus ). 

ÂXAGRANM - A, atis, $. n. Phép đỏi chữ trong một 
tiếng mà sắp lại chơ ra nghĩa khác (thí dụ: 
Laudator đội ra Adulator, etc. )- 

ÂXAGRAPH — E, es, S. Ñ Văn tự văn khế, 
SỐ gia tài. 

ANALECT — IS, idis, s. f. Mên lót dưới áo cho được 
giáu phán giệch phần xấu trong mình ( thí dụ 
có một vai thấp thì lót cho nó cao lên ). 

1° ÂNXALECT — A, æ, S. f. 4. Đứa tôi tá cất mâm về 
cùng quét mụn rơi.2. Kẻ lặt lấy và biên kí điều 
nọ điều kia đã xem trong các sách. 


SỐ sách, 


S5 


ANASTAS - 
_ÄNASTROPH — E, 69, s. f. Phép lộn thứ tự một tiếng 


AAA 

2° ÄNALECT - A, orum. $. n. p. l. Của gi dà thu lại, 
của ăn còn dw, thừa huẻ, thừa. 2. Những điều 
đã lặt lấy trong các sách, lời biên kí, sách đã 
biên những điều lượm lặt. 

ẢNALECT - US, ứ, unm, part. pass. (sự gì) Đã chịu 
thu lại. 

ẢNALEMM — A, atis, s. n. Đồng hồ bóng. 

ANALOGI —A, æ, s. f. Sự giống như, sự hệt nhau; 
sự (người nọ, sự nọ) xứng ( người kia, sự 
kia), sự xứng hợp, sự đối. 

ANALOGIC - US, a, um, adj. gi sur gì) Giống như, 
xứng hợp. 

ANALOG — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Có hình như, 
giống như, hệt, tựa, xứng hợp. cũng mòt bò, 
cũng một thứ một giỏng như... 

ẢNALYS -1S, /s, $. f. Sự tháo các phần sự gì ra 
cho được xem xét từng phần cho kĩ. — corporis 
humani. Be mô xác người cho biết từng phần 
trong mình người ta, sự kế ra các phần mình 

‹ nguoi. — grammatica. Sự dän các tiếng một 


* câu vè mối nào £ùng đặt casu nọ cách kia là 


thể nào, — logica. Sự giải lẽ luận ý tứ các” 
ngành trong mot câu. — oratoria. Sự dẫn các 
phần trong một bài cùng tóm tát các lẽ. 


ANALYTIC - US, a, um, adj. (điều gì) Cát nghĩa, tóm 
tắt sự gì, giải cội rễ tiếng nói, giải bản tính 
Su gì. 

ÂNANCE — US, a, um, adj. (sự gì) Gần, chẳng thoát 
được, bất đác di. Anancxum pocuium. Chén 
lớn phải uống cho hết nhãn trong các đám chơi 
bòi; chén đỉnh tử thảo kẻ có án xử bên Athênê 
phải uống cho chét. 

ÂNANCHIT — IS, idis, s. f. Ngọc kia. 

ẢNAPHONES— IS, îs, S. f. Sự tập cho được giữ 
tiếng êm. 


ÁNAPHÓR — A, æ, S. f. 1, Sự n nói một tiếng hai lần 
( thí dụ: Tolle, tolle. Cất đi, cất đi). 2. Sự các 
ngôi sao lên cách chéo cách giai. 3. Sự ngửi 
mùi, sự nực mùi lên. 4. Sự điễn tích lại. 

ÂNAPHORIC — US, Ø, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc vỏ 
Anaphơra. Anaphoricum horologium. Đông hồ 
nước. e 

ÂNARCHI - A, æ, S. f. Sự không có ai đứng đầu 
cầm quyền, sự loạn lạc. 

AN - as, atis, s. f. Con vit. — mascula. Vit đực. 
— femina, Vit mái. Anatum ova. Trứng vị. 

— sylvestris. Vit trời. 


IS, dë, S. f. Sự sống lại. 


hay là một ngành câu. 


ANC 


ANATARI — US, @, um, adj. (ai, sw gì) Thuộc về com 
vit. — (hiċu ngåm custos). Ké chăn vit. Analari- 
um (slagnum). Ao hô mà nuði vit. 

ANATHEM — A, atis, s. n. Cúa dâng, của công đức 
đồ gì (ai dä công đức mà) treo nơi trống trải 
trong don thờ. 2. Lời chúc sự dữ ; sự loại (ai) 
ra khỏi họ khỏi hôi, etc. 3. Va cất sự thông 
công (vuối thánh Yghêrêgia). 4. Kẻ đá mất sự 
thông công, kẻ đá phải loại ra. || 3. Anathemate 
obligatus. Mắc va dứt phép thông công. 


ÂNATHEMATIZ-— 0, as, avi, atum, are, a. 1. Phat 
va excômônhong, cắt sự thông công ( vuối 
thánh Yghêrêgia); loại ra khỏi họ khói phe. 2. 
Hủa, chúc sự dữ. 3. Chê bỏ, luận phi, chẳng 
ưng. || 2. Domus anathemat’zata. Nhà vô phúc. 

ÂNATHYMIAS— IS, ⁄$5, S. f. Sự àp g, sự úa khí lên. 

ÂNATICUL — A, æ, S. f. Vit con, con le le. 

ANATIN - US, a, um, adj. như Anatarius. 

ANATOCISM — US, ?, s. m. Sự lãi bội, sự đỏ DI vào 
vốn mà lấy lái bói vốn mới ấy mà ra, sự ăn. 
lời vốn và lời nữa. 

ANATOM — E, eg, Và ÂNATOMI-— A, æ, S. f. 1. Phép 
day cách mô xác chết; nghề mô xác chết. 2. 
Sự mô xác chết dé học các phần mình người 
hay là khám nghiệm. 

ANATOMIC - US, ở, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về mỏ 
xác chết, — (medicus). Kẻ làm nghề mỏ xác 
chết, kẻ dạy học trò cách mô xác chết. 

ANATRES - IS, îs, s. f.Sự chích, sự giác, sự châm, 
sự mô. — cerebri. Phép mô óc. 

ÂNAUDI A, æ, s. f. Sự cạn tiếng, sự hết tiếng, 
sự nói chẳng ra tiếng. 

ANCÆS— US, a, um, adj. ( đồ gì) Đã chạm tró chung 
quanh. Ancæsum (vas). Bình chạm trỏ. 

ÁNCAL - A, æ, Và E, es, S. f. 1. Dượng tay, cánh 
chò. 2. Ống chân, dượng chân. 

ANCARI - US, ts, m. như Ancharius. 

Anc — Ers, 272/5, adj. 1. (ai, sự gì) Có hai đầu, 
có hai mặt, có hai bên, có hai lười, kép. 9. 
fig. Có hai ý tứ, có hai ý nghĩa. 23. Có hai 
cách, có hai đàng, có hai bản tính. 4. Bán tín 
bán nghĩ, đáng nghỉ, dở dang, chẳng chắc 
chân; do dự, nghỉ nạn, ngại ngùng, lơ lång 
hai đàng. 5. Độc, nặng, túng, cực, cheo leo, 
hiểm hóc. || 1, — mons. Trái núi có hai đỉnh. 
— gladius. Gươm hai lưỡi, gwom sắc hai bên. 
Ancipitia tela, Lao phóng (bởi) hai mặt. — pe- 
riculum. Sw cheo leo hai đàng. — sapientia. 
Đức khôn ngoan kép ( biết nói và biết làm ). 
|| 2. — munimentum. Thành lũy có hai ý tứ 


© 


84 


ANC 


(giữ mặt trong và mặt ngoài). — vocabulum. 
Tiếng hai ý. || 3. Ancipiti bella urgeri. Phải hai 
giặc một trật. Ancipites bestiæ. Những thứ vật 
hay ở trên đất và dưới nước. || 4. — fides. Lòng 
trung trực đáng nghỉ. — animus, Trí khôn du 
dự. Anceps bonum forma. Su xinh tốt là của dó 
dang (khi thì làm ích khi thì làm hại), Ancipiti 
marte pugnare. Đánh mà chẳng rõ ai thua ai 
được.||ð. — cibus. Đồ ăn chẳng lành. — mor- 
bus. Bệnh hiểm. Ancipitia loca. Những nơi hiếm 
hóc. /n ancipitiesse. Đang phải cơn hiểm nghèo. 

ÂNCHARI - US, ¿, Và ẲNCIIAL - US, ?, s.m. Conlừa 
(ké ngoại đạo xưa tưởng ràng dân Judêu thờ 
con lừa ấy). 

ÂNCHISTR - UM, ?, S. n. nhw Ancistrum. 

ÂNCHORA, ÂNCHORAGO, ele, như Ancora, Ancora- 
go, etc. 

ÂNGHUS - A, æ, S. f. Tử thảo. 

ANCIL —E, is, $S. n. Thuần hai bên núng vào; thuần 
kẻ ngoại thờ. 

ANCLL - IS, e, adj. (thuẫn) Núng bai bên vào. 

ÂNCILL—A;, æ, $. f. 1. Con đòi, đầy tớ gái, tôi tá 

-_ gái. 9. fig. Người rua ninh, người mua lòng. 

ÂNC1LLARIOL — US, ¿, VÀ ÂNCILLARI - US, ¿, S. m. Kẻ 
xiêu lòng yêu những con đòi. 

ÂNCILLAR —IS, e, adj. (ai, sự gì) Thuộc về con đòi. 
— conditio. Phận con đòi. 

† ANCILL— 0, as, are, n. như 

ÂNCILL— OR, aris, alus sum, ari, d.tri dat. 1. Giúp, 
đi ở, làm đầy tớ, chiu luy. 2. Phinh phờ cách 
hèn hạ cho được ly lòng. || 1. — gent, Làm 
đầy tớ ai. — uxori. Chịu phép vợ mình. 

ANGILLUL - A, æ, S. f. Con đòi còn bé. 

ANCISTR — UM, i, S. n. Dao quắp ( thợ giác dùng 
mà cảt.thịt hay là mô xác người chết ). 

4° + ANCIS —US, a, vm, part. pass. ( sự gì ) Đã 
chịu xén rẻo, 

9° + ANCIS - US, s, s. m. Sự xén tròn, sw cắt vanh. 


ANCIT - bo, đe, a.freq. Ango. Năng quấy, khuấy 
khuất mãi. 

ANGL — A, æ, s. f. Máy kín nước. e 

ANCLABR - 1S, e adj. (đồ gì Thưộc về sự tế lẽ. 
Anelabris ( mensa ). Mâm đề của cúng tế. An- 
clabria (vasa). Bình dùng trong việc tế lễ, 

+ ANCL - 0, as, are, a. Kin (nước dùng trong việc 
tế lẻ). 

Anc —0N, onis, s. m. 1. Góc, giác. 2. Khu#nh tay. 
3. Con bọ, bọ cửa. 4. Vụng biến, vụng sông, 
vũng, nơi sông chảy quanh co. 5. Tay vượn 
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ghế. 6. Cánh thước thợ. 7. Rìu, búa. 8. Nang | AN - Fo, es; ere, VÀ ÂNBSC - O, is, ere, n. (đàn bà) 


kẻ săn dùng. 9. Nguc (ó thành Garthagô). 

ẢNCONISC—I, orum, s. m. p. Nêm, đồ tå khảo. 

ANCOR — A, æ, S. f. 1. Neo tà. 2. Đồ sắt quåp lại. 
3. Ai hay là sự gì (người ta) trông cậy, nương 
dựa. ||. Ancoram jacere. Bò neo. Ancoram sol- 
vere v. vellere v. moliri v. tollere. Kéo neo, trầy 
di. Stare v. commorari in ancoris. Tàu đỗ. || 3. 
Ferreis ancoris ligatus. C6 móc såt buộc giữ. 
I| 3. Ultima — Fabius. Chi còn ông Fabiô (người 
ta) trông cậy được.— nostræ salutis. Ai hay là 
sự gì ta cậy trông cho được rỗi. 

ÂNCORAG—0, înis, s. m. Tru ngư 

ANCORAL - E, ?, s. n. như Ancorarium. 


ÂNC0BAL - IS, €, và Awcomnt - US, a, um, adj. (sự 
gì) Thuộc vê neo. — funis. Dây neo. 

ANCORARI - UN, ¿, S. n, Dây nco. 

ÅNCORARI — US, ?, s. m. (hiểu ngầm nauta). Kẻ giữ 
neo, kẻ có việc bỏ neo và kéo neo. 

ANCORAT - US, 4, um, Där, pass. (tàu) Có nco. 

ÂXCTER - ES, um, s. m. p. Dây buộc nơi dän tích. 

ẨNCUL-— Æ, arum, S.f. p. VÀ ANCUL—?, orum, s. 
m. p. Những but các tôi tá trai và gái thờ (bên 
Rôma xưa). 


ÂXCYLOGLOSS — UM, ¿, s. n. 1. Ghột lưỡi. 2. Sự nói 
lấp, sự nói lặp cà lặp cặp, sự nói cà lăm. 


ANDABAT — A, æ, s. m. Quân bwng mát mà đua 
våt. 

ÅNDRACHN - E, es, $. f. Rau sam, mä xi nghiện. 

ÂNDRODAM — AS, antis, s. m. Thứ đá ngọc kia. 

ÂNbROGYN — US, a, um, adj. (đứa) Lại cái, ái nam 
ải nữ. 

ÂxpR — 0N, onis, s. m. 1. Phần nhà người nam ở. 
2. Lối hẹp giữa hai vách. 3. Nän hẹp. 

ÂKDRONIT - 1S, idis, s. f. Phần nhà người nam ở. 

ÅNDRONI - UM, ¿, S. n. Thuốc chữa bệnh cuống họng. 

ÂXDROSAC - ES, 73, S. f. Khổ thảo vô lá. 

ÂXDROSM - UM, ¿, s. n. Khổ sâm. 

App —0, as, n. như Recurro. 

ÂXECpOT—A, orum, s.n. p. Những tích truyện 
chưa chép vào sách. | 

ASECDOT —US, a, um, adj. (sự gì) Chưa in, chưa 
rao. — liber. Sách chưa in. 

ÂK&ELL — US, ¿, $. m. Gái nhàn nhỏ. 

ÂXEMON - A, Z, Và ÂNEMON — E, es, s. f. Thứ mẫu 
đơn, giống hoa muồng. 

$ ÂNENNOET - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Người ta 
chảng hiểu được. , | 


Ra già mất. 

ÂNETHATT— US, Ø, um, VÀ ÂNETIIN — US, og, um, adj. 
(đổ ăn) Co pha hồi hương vào. 

ẢNETH —UM, ?, S. n. Hồi hương. 

ANETIC - US, a, um. adj. (sự gì) Bót, giản, đỡ. 
Anetica tempora, Những thì budi (kẻ liệt) bớt 
đau. 

ANEURYSM — A, atis, s. n. Sự tia máu giản ra. 

ANFARI — ÀM, adv. Cả hai bên. 

ẢNFRACT —UM, ¿, s. n. 1. Sự quanh co, sự khúc 
khiu, khúc, chỗ lóm vào, vòng quanh, vịnh 
sông. 2. Lễ quanh (chữa mình ), nê; cách thế, 

mưu, phương pháp. || 1. — longior.” Đàng 
vòng đài hơn. — maris. Bäi hang hốc lâm. — 
anguis. Sự rån cuộn khúc. — solis. Vòng mặt 
trời đi. || 2. Quid opus est anfractu? Nói quanh 
làm chỉ? /nfinitos habere anfractus. Có nhiều 
mưu nhiều phép. 

ÂNFRACTUOS - US, 4, um, Và 

1° ANFRACT - US, a, um, adj. (sự gì) Quanh co, 
quăt queo; làn qain, bâng quơ. 

2° ANFRACT— US, Gs, s. m. như Anfractum. 

ANGAR —A, orum, S. n. p. Trạm, cung. 

ÂNGARI - A, æ, $. f. 4. Xe trạm. 2. Sự buộc (ai) 
liệu xe ngựa mà chạy tram. 3. Việc bua quan. 

ẢNGARIAL — 1S, e, adj. (sự gì) Thuộc về trạm. 

ÂNGARIARI— US, ?, s. m. Kê đổc sức làm việc quan, 
kẻ bắt người ta làm việc quan. 

ÂNGARI - 0, as, avi, atum, are, a. Bắt (ai) làm việc 
quan. — naves. Bài tàu, bát tàu chở cho nhà 
nước. 

ÂNGARI — US, |, Và ÂNGAR - US, ¿, s.m. 1. Thừa tram, 
chủ trạm. 2. Kẻ chịu việc quan. 3. Phu dén, 
phu đài, đảm. 4. Kẻ thu thuế. 

ANGEL - A, #, S. f. Thiên thần (chỉ dùng tiếng - 
này khi nói bóng về người nữ mà thôi). — fuit 

. sancta Rosa. Bà thánh Rôsa thật đã ăn ởnhư 
thiên thần vậy. 


ANGELIC - A, æ, S. f. Khương hoạt, độc hoạt thảo. 


ANGELIC - US, a, um, adj. †.(aÌ, sự gì) Thuộc về 
sir đem tin. 2. Có tính thiên thần, thuộc về sứ 
thần. || 3. Salutativ angelica. Lời thiên thần nói 
chào lạy (Đức Bà Maria), Kinh Ave. 


ẢNGELIFICAT — US, đ, um, part. pass. (ai) Di mặc 
lấy tính thiên thần, đã nên như thiên thần, đã 
thành thần. 


ANGELL ~ US, ¿, s. m. Góc nhỏ, xó nhỏ. 
ANGEL - US, ?, s. m. Thiên thần, sứ thần, kẻ đem 


ANG 
tia. — Uralio ungelus. Kinh nguyện Ave, kinh 
nhật một. 

ANGIN —A, æ, S. f. 1. Bệnh yết hầu. 2. Dây neo. 
3. fig. — mentis. Sự áy náy bồi hồi trong Zong, 

ÂNGIPORT - UM, ¿, S. n. và us, 6s, s. m. Néo hẹp. 

Ae 0, is, an—z¿, ere (thiếu sup.), a. 1. Bop 
(có), ôm hay là đè hay là đạp cho chét ngạt. 2. 
Làm cực lòng, ép lắm, làm khốn, khuấy khuất. 
|| 4. — guitur v. fauces. Bóp cô. Angitur vitis 
dumetis. Cây nho cóm gai góc. ||2. Zllum tris- 
titia angit. Người áy náy phiên sấu. Doloribus 
internis angi. Đau đớn trong mình. —uliquem 
incommodis. Làm phiên đến ai. Angi animo. 
Quan ngai, lo Mng thòn thúc. Angi re v. de re 
v. ad rem. Những lo lång ái ngại vì sự gì. 

ANGON — ES, um, s. m. p. Khí giới (giáo, lao) dân 
Francô. 

AnG — OR, oris, s. m. 1. Bệnh véi hầu, yết hầu bé. 
9° Sự cực lòng, sự bồi hồi áy náy, sự ái ngại, 
sự phiền sầu, sự chán ngán. JLepgre angores 
alıcui. Yên ủi người đang cơn rầu rỉ. 

ANGUE — US, 4, um, adj. (sự gì) Thuộc về cái rån. 

ANGUICON -- US, a, um, adj. ( ai) Có những cái rắn 
thay vì tóc. 

ANGUIcCUL - US, i, s. m. Rån con, rắn nhỏ. 

1° ANGUIF— ER, era, erum, adj. (ai, sự gì) Hay 
sinh con rắn, có nhiều rắn. 

2° ANGUIF - ER, eri, s. m. Đống sao kia. 

ÂNGUIGEN — A, æ, s. m. và f. Kẻ bởi con rån mà 
sinh ra. 

ÂNGUILL—A, æ, S. f. 1. Con lươn, con chach. 2. 
Dây bảng da lươn chach. 3. fig. Kẻ có trăm 
mưu mà trốn. || 3. Anguillam caudå tenere (cầu 
ví ). Båt chach đàng đuôi. 

ÂNGUILLARI— UM, i, S. n. Ao thả lươn chạch. 

- ANGUILLARI — US, 4, um, adj. ( sự gì, nơi nào ) Có 
nhiều lươn chạch. 

'ÂNGUIMAN— US, ?, adj. m. ( voi ) Có tay như lươn, 
có vòi quản quại. 


ANGUINE — US, 4, UM, Và ANGUIN — US, 4, um, adj. Ƒ 


(ai, sự gì) Giống như rån, thuộc về rắn. An- 
guina vernatio. Lët rån lột khi đến xuân. — 
cucumis.. Dưa đài ( hình như cái rắn ). 

ÂNGUIN - UM, ?, S. n. Nhiều rån đoanh nhau, 
nhiều rắn quản nhau. 

Ancur + Es, edis, adj. (ai, sự gì) Có chân co 
( như hình rån). i 

Anen — 1S, is, s. m. (hoa f.)1. Gái rån. 2. Con 
rồng ( là tên một đồng sao ). 


Si 


A NG 

ẢNGUIEEN —ENS, eulis, s. Mm. Đồng sao kia ; củng 
gọi là ANGUIFER ). | 

ANGULAR — IS, €, Và ANGULARI — US, Ø, um, VÀ ANGU- 
LATIL — IS, e, adj. (sự gì ) Có góc, thuộc vẻ góc. 

- Lapis angularis. Đá góc. 

ÂNGULAT —ÌM, adv. Từng góc. — perlustrare. Tìm 
töi mọi xó. 

ÂNGULAT — US, Q, um, Và ÂNGULOS — US, 4, um, adj. 
( sự gì:) Có góc, có xó, có khoé. 


ANGUL- 0, as, avi, atum, are, a. Làm ( sự gì) ra 
hình góc, làm racó góc. Serpens angulatur. 
Rån cuộn khúc. l 


+ ANGULUL - ts, ¿, s. m. Góc nhỏ. Dimin. bởi 


ANGUL - US, ¿, s. M. 1. Góc, xó, khoẻ. 2. Nơi 
vắng vẻ, nơi kín. || 1. —reetus. Góc thước thợ. 
— maris. Vung bẻ, nơi bê ăn lượn vào bài. — 
terræ. Miếng đất nhỏ. || 9. fun angulo habitare. 
Ở (en nhà ) nơi quật nẻo. /n angulo disserere. 
Luận lý ở rơi vắng vẻ. 

ÂNGUSTAT — US, a, um, part. pass. Angusto. như 
Angustus. ¬ 

ÂNGUST - È (¿s, issimè ), adv. {. Cách hẹp bo, 
cách chật hẹp, cách chật chội. 2. Ít, thiếu. || 1. 
— sedere. Ngồi chật. — urgere. Thôi thúc lảm. 
— dicere. Nói tắt. || 2. Angustzks frumentum 
prouenera(. Khi ấy đá mất mùa. ° 

ÂNGUSTI - A, æ, S. f, £. Sự hẹp hòi, sự chật chội, 
sự thiểu. 2. ( æ, arum, s. f. p. ) Sự túng cực, 
sw cùng cực, GO cực; cơ nguy, cơn ngặt, cơn 
bức tức. || 4. — loci. Nơi chật hẹp. — spiritùs. 
Sự đoản hơi, sự khó thở. — rerum. Sự nghèo 
ngặt thiếu thốn mọi sự. || 2. Jn angustiis esse. 
Đang lúng túng. — temporis. Sự ngày giờ vån 
vôi. — itineris. Bàng lối hiểm hóc. Angustiis 
urgeri, v. In summas angustias adduci v. com- 
pelli. Túng bí, túng cực, bàng hoàng. 

ANGUSTICLAVI— US, ?, S$. m. Kẻ có chức quân ki 
( eques ) bên Rôma. Si 

ANGUSTICLAY — UM, ¿, S. n. và US, ¿, s. m. Chúc hay 
là hiệu quân ki Rôma. 

ÂNGUSTI — 0, as, avi, atum, are, a. Hảm, thúc, đòi, 
etc. cho ngặi, làm cho ra hẹp, làm cho ra chật, 
làm cho ra túng cực, sinh lo, sinh rối trí cho 
(ai). 

ANGUST - 0, as, avi, atum, are, a. 1. Làm cho ( sự 
gì ) ra hẹp, làm cho ra chật, làm cho bé đi. 2. 
fig. Bót, hãm. || 1. — animam. Dë hay là bóp 
cổ ( ai) đến nỗi chẳng thở được nữa. || 3. — 
gaudia sua. Bót sự vui chơi cho mình. 


ÂNGUST — US, d, um (ior, ¿550$ ), ad). 1. (ai, sự 


ANH | 
gì ) Hep hòi, chật chội, chật hẹp, nhỏ. 3. Chăt 
chẽ, tiết kiệm, bn chật, hiểm hóc, cùng cực, 
vån vòi, etc. || 1. — trames. Nẻo hẹp. Angustà 
domus. Nhà chật hẹp. ||2. Angusta mens. Trí 
` bàn chật. Angusta hoz. Dëm vẫn. Angustæ ha- 
benæ. Dây cương ( người ta cắm ) vån. Angus- 
ta mensa. Mâm tiết kiệm ( có ít đồ ăn ). /n an- 
gustum adduci v. venire. Phải túng cực ( đàng 
nào ). /n angusto spes est. Còn ít trông cậy. 
ÂNHEL — ANS, antis, part. Anhelo. 1. (ai, sự gì) 
Thở, thỏi, có hơi, có mùi. 2. pass. Chịu thở. 
3. Khó thở, hơ hái, thở vặt, suyën. || 1. — 
frigus. ( gió ) Thôi sự rét, (gió) lạnh. — scelus. 
Quyết chí phạm tội. — gratis. Khó nhọc vô 
ích, ung công. || 3. — spiritus ex imis pulmo- 


nibus. Thờ dài, hơi thở bởi tận ruột mà ra. || 


3. — ger, Kẻ liệt khó thở, người kéo suyễn. 
fg. — inopia. Sự bắn øùng. : 
ÂNHELANT — ER, adv. như 


_† ANHELAT - ÌM, adv. Cách khó thở, cách gång 
Sức. e 

ÂNHELATI - 0, onis, s. f. Sự khó thở, sự thở hòn 
hén, sự mắt hơi, sự phát ách: bệnh suyễn. 

Â§HELAT — OR, oris, s. m. Kẻ khó thở, kẻ có bệnh 
suyễn. _ 


{° ANHELAT— US, 4, um, part. pass. Anhelo. ( sự 
gì ) Khó nhọc, đã làm cho lao lực. — labor. 
Việc ( ai) khó nhọc. Anhelatum murmur, Tiếng 
gì ngàt. 

T † ANHELAT - US, pe, như 

ÂXHELIT - US, äs, s. m. 1. Hơi, hơi thở, sự thở dài, 
thán, tấm tức. 2. ge, Sự xông khí lên, khi bốc 
lên. 3. Sự vån hơi, sự khó thở, đau tức, sự 
phát ách; bệnh sưyễn. || 1. Anhelitum reddere 
el recipere. Thờ ra thở vào. || 2. — terræ. Khi 
dát xông lên. — tristis ois, Hơi hôi, hôi miệng. 
|| 3. Anhelitum movere. Sinh tứ hơi. 

ÂNHEL - 0, as, avi, atum, are, a. 1. Thó ( sự gì ) ra, 
thổi. 2. fig. trị acc.“hay là acc. cùng ad hay là 
dat. Ước ao, khát khao, trông mong, lo láng 
cho được, quyết chí, 3. n. Khó thở, thớ hỏn 

. hen, thở dài. 4. fig. Xông lèa, bốc lên. || 1. — 
frigus. (gió) Thôi khí lạnh, gió lạnh. || 3. — 
scelus. Lo toan phạm tội, råp lòng phạm tội. 
Ad Deum —. Ước ao đến cùng Đức Chúa Lời. 
— divitiis. Tham lam của cải. || 3. — principio 
cñ:r:. Thờ rấc khi còn ở đưới chân núi (ngå lòng 
khi vừa mới tra tay vào việc gì ). || 4. E /orna- 
cibus ignis anhelat. Ñgọn lừa trò lên cao khỏi lò, 

ANEEL — US, a, um, adj. ( người nào, vật gì) Ho 
bái. thể hôn hẳn. mất hơi. đuối hơi: suvễn: 
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kiệt. 2. (ai, sự gì) Làm cho khó thở, hao tôn. || 
4.—cursu. Thở hôn hên vì đã chạy. Anhelæ 
vires. Sức kiệt, đã kiệt lực. || 2. — mons. Núi 
khó trèo. Anhela febris. Bệnh sốt rét hao sức. 
ÂNIATREUT - US, 4, um, adj. (ai, sự gì) Chữa chẳng 
đã được. 
ÂNÑIATROLOGET — US, ?, Và ÂNIATROLOGIC — US, ?, S. 
m. Kẻ chẳng biết nghề thuốc. 
ANICELL — A, æ, S. f. như Anicula. l 
ANICET — UM, ?,s. n. 1. Tiêu hồi. 2. Thuốc dán kia. 
ANICUL - A, æ, s. f. Bà già, mu già, chút bà lão. 
ANICULAR - IS, e, ÂNICULOS— US, đ, um, VÀ ÂNILIS, 
e, adj. ( sự gì ) Thuộc về bà lão. — vultus. Mặt 
mũi giăn giúm. Aniles fabellæ. Những truyện 
bà lão ( truyện vô căn vô nguyên). 
ANILIT — as, atis, s. f. Tuổi già (chi vềngườinữ). 
ANILIT — ER, adv. Như bà lão. — dicere. Nói (lån 
quản) như bà lão. | 
+ ANILIT - OR, aris, atus sum, ari, d. ( người nữ ) 
Ra già, nên già. Fig. Non anilitatur terra. Đất 
chång ra già hon. 


ANIM — A, æ, s. f. ( dat. và abl. plur. ¡s hay là 
abus ). 1. Hơi, gió, khi, khí xông, mùi. 2. Hơi 
thở, hồn, vía. 3. Sự sống, mệnh, mạng sống. 
4. Linh hồn, lòng; fig. ngôi, người, nhân danh. 
5. fig- Ai, sự gì là dàu, là nền, là trụ, là mối, 
etc., làm cho (sự gì, việc gì) nên thành, nên 
lọn. 6. Giống có tri giác. || 1. — follis. Gió bé. 

_ Anime thraciœ. Gió bắc. — amphoræ. Mùi trong 
vò xông lên. ||2. Animam comprimere., Nin hơi, 
Animæ gravitas. Sự ( ai ) có hơi nặng khó chịu. 
|| 3. Quæ animå carent. Các giống vô tri giác. 
Animam adimere v. auferre v. eripere. Giết (ai). 

e Animam relinquere v. deponere v. finire v. ef- 
fundere v. expirare v. eflare v. exuere. Chết, 
sinh thì. — plantarum. Khí ớ trong các giðng 
thảo mộc. || 4. — rationis particeps. Linh hồn 
biết suy biết nghĩ. Benedic, anima mea, Domino. 
Ở linh hồn tôi, hãy ngượi khen Đức Chúa Lời. 
Animæ defunctorum. Linh hồn các kẻ chết, các 
linh hồn. Plusguàam sex millia animarum. Hơn 
sáu nghìn nhân danh. Diliges Dominum ex totå 
animå tuå. Hày kinh mến Đức Chúa Lời hết 
linh hồn mày. Animæ arcana. Sự kín nhiệm 

._ trong lòng. Animæ carissimæ. Những kẻ (chịu) 
rất yêu đấu. ||. — imperii imperator. Vua 
thượng vị là nền cả và nước — uvæ. Sức nước 
quả nho. — putei. Nước giếng ( sự gì làm cho 
giếng nên giếng thật ). — rebellionis. Kẻ làm 
dän mà khởi nguy. || 6. Ova parare non animas. 
í giống vật nào \ Đề trứng, chẳng dé con. 
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ÂNIMABIL - IS, e, adj. (ai, sự oi Làm cho sống, 
git sự sống. 

ÂNIMADVERSI — 0, onis, S. f. 4. Sự suy xét, sự xem 
xét, sự có ý tứ; lời gì hay là sự gì (ai ) đã suy 
xét. 2. Sır quở trách, sự day bảo, sự sửa phạt, 
hình phạt. 3. Quyển sinh sát. || 1. — peperit 
arlem. Sự suy xét đã dựng nên các phép các 
nghề. || 2. Animadversione uti in aliquem. Xử 
thẳng nhặt vuối ai. — paterna. Sự cha sửa 
phạt, sự sửa phạt cứ tình cha con. — capitalis. 
Sự luận xử tứ. || 3. Animadversionem habere. 
Được quyền sinh sát. 

ÂNIMADVERS — 0, as, are, a. như Adverto. 


ÂNIMADVERST— OR, oris, s. m. 1. Kẻ suy xét, kẻ 
xem xét, kẻ giám, kẻ ốp. 3. Kẻ quở trách, kẻ 
sửa dạy, kẻ sửa phạt. 


4° ÂNIMADVERS - US, ús, s. m. như Animadversio. 


2° ANIMADVERS - US, d, um, part. pass. Animad- į} 


verto. 1. (ai, sự gì) Đã chịu suy xét, đã chịu 
xem xét. 2. Đã chịu quở trách, đã chịu sửa 
phạt. || 1. Animadversa d peritis. Những sự gì 
các kẻ từng trải đã suy xét được. || 2. Ani- 
madversorum corpora. Những xác kẻ đã phải xử. 
ANIMADYVERT - 0, 28$, ?, animadver — sum, ere, a. 1. 
Xem xét, suy xét, có ý tứ, coi, thấy, giờ, giữ. 
2. Quở, trách, chê, sửa dạy, sửa phạt, ra hình 
phạt, luận phạt. || 4. — quid agatur. Có ý tứ 
mà xem việc (ai) làm. — ad aliquid.Có ý xem 
sự gì. — quòd. Có ý tứ mà suy dën này là... 


— ut. Coi cho được, liệu cho được. — rem | 


alicujus. Liệu các, việc ai. || 2. — in aliquem. 
Phat ai. — scelus. Phat sự lội. — gladio. Träm 

~ quyết. Animadvertenda resg magistratibus. Việc 
gì các quan phải xử cho thảng phép. 

ANIMÆQU — US, a, um (ior), adj. (ai) Hay nhin, 
can đảm, bảng phẳng, vững lòng. 

ANIM - AL, alis, s. n. 1. Loài nào sống, giống có 
hồn, giống có tri giác. 2. Giống vật, loài vật, 
muông chim, cầm thú. 3. ge Người giống loài 
vật, kẻ đại, kẻ ngu độn, kẻ hèn hạ, kẻ hư hót, 
etc, || 1. Homo divinum —. Đăng làm người là 
ké giống bản tính Đức Chúa Lời. 

ANIMAL - IS, e, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc về khí, 
bảng khí, thuộc về hơi thớ. 2. Có hồn, có sống. 
3. Làm cho sống. 4. Thuộc về linh hồn. || 1. 
— natura v. ignea. Giống khi hay là giống lửa. 
— vega. Tia đưa hơi vào phối. || 2. Animale 
genus, v. animalia corpora. Các loài giác hồn. 
— šjrttus. Giác hồn, lòng thú.||3. Animalia 
vincula. Các gân. || 4. Animales Ge Maung 
người đã thành thần. ` 


' ÂNIMALIT — ER, adv. Cách như loài có mạng sống, 
nhw loài vật. a 


, ANIM—ANS, antis, (gen. plur. antium, hoa antum), 

: part. Animo. 1. (ai, sự gì) Làm cho sống. 2. 
Có hồn, sống. || 1. —fore halitus. Khi làm cho 
cây hoa được sống. || 2. — est mundus. Thế 
gian (ra như) có hồn. 


- ANIM ~ ANS, antis, s. m. và f. (plur. n. nữa). Các 


giống có hân, loài vật. Animantes quos alitis. 
Các giống vật bay nuôi. Animantia. Các loài 
sống. Omniħus animantibus invisum malum. Bu 
dữ mọi người ghét. 

ÂNIMATI— 0, onis, S. f. 1. Sự gì làm cho sống. 2: 
Loài sống. 

ANIMAT - OR, oris, s. M. (RIX, ricis, s. f.). (ai, SỰ 

gì) Làm cho sống, ban sự sống, làm cho có, 

— spiritus omnium. Sự: gì làm cho các vật được 
sống. fig. — marmoris. Thợ chạm trỏ ( kế làm 
cho hòn đá hoá ra hình người sống). Anima- 
trix confessionis dilectio. Ka mến thì hay tỏ lòng 
mình ra. 


1° ANIMAT — US, és, s. m. Hơi thở, sự sống, vía, hồn. 


9° ANIMAT — US, a, um, part. pass. Animo. 1. (ai, 
vật gì ) Có sự sống, có giác hồn, cò tâm tình. 
2. ( ai) Có ý, có lòng, có bụng (lành hay là dü). 
3. Can đảm, sốt sång, siêng năng, giận dë. || 
` 4. Animala inanimatis anteponere. Lấy các loài 
có tri giác làm hơn các loài vô tri: giác. || 2. 
Benè — erga aliquem. Có ý lành cùng ai (sẵn 
lòng làm ơn cho). — aliquid facere. Có ý làm sự 
gì. Hoc animo decet nos animatos esse. Ta nên 
hợp mọt ý ấy cå. || 3. — miles. Linh can đảm. 


ÂNIMESC — 0, ?$, ere, n. Dần dần nói lớn tiếng hơn, 
giận lên dần dần. 

+ ANIMICID—A, æ, adj.. m. và f. (ai, sự gì) Phá 
mắt sự sống, giết linh hồn. 

Á NIMIT — Ùs, ađv. Hết lòng, cho vui lòng. 


ANIM — 0, as, avi, atum, are,a. 1. Thôi khi vào. 2. 
Làm cho sống, làm cho có hồn, làm cho sống 
được phú hồn. 3. Khuyên giục, thúc giục. || 
1.— buccinam. Rúc kèn. || 2. — omnia. Làm cho . 
mọi loài đượcsống.——:nanguem. Làm cho (sự: gì) 
trở nên rắn. — arbores rigationibus. Tưới cây 
cho nó tươi tắn. || 3. — caminum. Thói lửa. 
Animet virtus quidguid agis. Anh làm việc gì 
thì häy cứ lẽ nhân đức. 

ANIMOS— È (is, issimè ), adv. Cách can đám, 
cách bạo đạn, cách sốt sång cắn thận. — face- 

re aliquid. Làm việc gì cách sốt sång. Animo- 
sius agere.. Làm vội vàng quá, làm đùng vàng. 
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ÂNIM0SITT— AS, atis, s. f. 1. Su sốt sáng, sự mé 
mån; sự vui lòng, sự can đảm. 2. Sự hờn giàn, 
sự nóng tính. || 4. — studiosa. Sw mê học hành. 

ÂNIMOS_— US, o, um (ior, (ës musl, adj. 1. (ai, sự 
gì) Có gió, có khí, lắm khí. 2. Có sự sống, có 
giác hồn, có tri giác. 3. Thuộc về linh hồn, 
thiêng liêng. 4, fig. Bao dạn, rắn ròi, can đảm, 
anh hùng, sốt sảng, vững lòng. ä. Có tính 
nóng, sốt giận, dữ tgn. || 1. Animasa regio, 
Miền có lảm gió. || 2. Animosumsignum. Tượng 


chạm khéo như sống vậy || Ä. — rebus angustis. 


apparere. Ở vững lòng trong cơn cơ cực. — 
corruptor. Thăng lười thân (eo tráo. || 3. — 
ventus. Gió mạnh, lộng gió. 


ÂKIMUL— A, æ, S. f. dimin. Anima. Linh hồn nhỏ 
( tičng yêu dầu hay là tiếnờ chê ). 

Â SIMUL— US, ?, s. m. dimin. Animus. Lòng nhỏ, 
thốn tâm mọn; chút con mọn. ( Tiếng này tỏ 
sự yêu dấu, như) Animule mi. Hoi con! hỡi 
người tôi rất yêu dấu. 

AMIM - US, ¿, s. m. 1. Linh hồn, 2. fig. Tính khi, 
tính nét, trí, lòng, 3. Ý muốn, ý trong lòng, ý 
tứ. 4. Sự chiều (về đàng nào), lòng động, tính 
mê, sự ước ao, tâm tình. 3. Gan, gan dạ, lòng 
săn sóc, lòng kiêu. 6. Trí khôn, trí tưởng, trí 
hiểu, trí nhớ, lương tâm. 7. Gió, hơi, hơi thở, 
vía, hón, sự sống. || 1. — est immortalis. Linh 
bon chẳng hay chết. || 2. Z +zuere sylvestrem ani- 
mum. Bồ tính quê kèch. — vilis. Tính hèn hạ. 
— magnus. Tính đại đảm rån rồi. || 3. Ex ani- 
mo. Tự ý vui lòng. Eet illi in animo, v. habet 
in animo fidem confiteri. Người ấy đã råp lòng 
xưng đạo ra. Hos animos gerens propiùs urbem 
accessit. Khi người đã råp lòng làm thé ấy thì 
dën gần thành hơn. Meo animo... Ý tôi (ui. 
phán tôi nghĩ rằng... || 4. Animum vincere. 
Thin lòng, dep tính riêng mình. Animo servire. 
Theo tính mè. || 3. Bag animo sis, Anh hãy 
vững lòng. Magnis animis certatum est. (hai bên) 
Đã đánh nhau mạnh bạo lắm. Animos e. animum 
aliex’ addere. Khuyên giục ai ở vững lòng. Ani- 
mum efferre. Sinh lòng kiêu ngạo. || 6. Animo 
aliento. Cách có ý tứ, cách cảm trí. Ag?fzze 
aliquid in animo. Suy thầm sự gì. Magnum ani- 
mum habeo. Tòi trông vững vàng. || 7. Animum 
recipere. Tỉnh lại, hoàn hôn. Anim olinqui. Noät 
tri di. — ventorum. Hơi gió, gió thôi. 

+ ANISOCYCL - A, 200, se n, p. VÀ I, omun, s. m, 
P: Do có những vòng rộng hẹp cho được bản 

n. 

ANIS- UM, i, sn. và Us, de, m. Tiêu hỏi. -- s/ej- 

Íattmt. Đại hỏi. 
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ANN ` 
ANN. Những tiếng có ba chữ này ở đầu mà 
chàng tìm thấy ở đây, thì tìm bảng ADN sẽ 
thấy. : 
ANNAL - ES, ium, s. m. p. (hiểu ngảm libri). Sách 
st ki. 
ÅNNALI - A, m, $. n. p. Việc tế lễ hãng năm. 


ANNAL - iS, e adj. 1. (sự gì) Xày ra hång nám, 


thầy mọi näm, 2. Thuộc về năm. || 1. — cursus 
solis. Bàng mặt trời đi trong một năm. || 2. — 
clavus. Banh (người ta đóng một năm målt cái 
cho được) tính năm, đanh chi tuế thứ. 

ANNARI - US, đ, um, adj. (sự gì ) Thuộc vè năm, 
có hằng năm, mỗi một năm. 

ANNE, adv. hỏi. 1. Có....chăng? Chớ thì chảng... 
ru? 2. Hay là (khi hỏi phân đôi). Xem An. 

ẢNNECT — 0, ¿§, annex — ut, annex - um, ere, a. Nỗi, 
kết, buộc, côt, gút, nút (hai sự vuối nhau); bỏ 
thêm. Stomachus ad linguam annectitur. Mò ác 
và lưỡi ở liển nhau. Cupiens — plura. Ước ao 
nói thêm nhiều lời nữa. 

ANNELL - Us, ?, s. m. như Annulus. 

ANNEXI-0, onis, s. f. Sự kết nổi, sự liền tičp, sự 
lân cận, ` 

1° ANNEX —US,.#s, s. m. Löi, dày, sự gì buộc, 

2° ANNEX - US, dg, um, part, pass. Annecto. 

ANNICUL — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Sinh ra đã 
được một năm, có một năm, một tuôi. 

ANNIF ER, erg, erum, adj. 1. (sự gì) Có trái quanh 
năm, hằng niên. 2. (cây) Thay lá hàng năm. 
ÂNNIIHILAT - OR, 0s, s. m. Kẻ làm cho (ai, sự gì) 
ra không, kẻ làm cho ra tro ra mạt, kẻ hủy 

tuyệt. 

ANNINIL - 0, as, avi, alum, are, a. 1. Làm cho (ai, 
sự gì ) ra không, hủy tuyệt, làm cho ra ít lắm. 
2. Khinh, chê. i 

ANNIVERSARI — È, adv. Häng năm. 

ANNIVERSARI - US, Ø, um, adj. (sự gì) Xây ra hàng 
năm, có một năm một lần. — dies. Ki nhật, 
ngày nhớ tích gì hang năm. — hoslis. Quản 
giác hằng năm ( khuấy khuất nhà uge, 

1° ANN - 0, as, are, n. Qua năm. — øac¿//è. Qua 
năm bảng yên vô sự. 

2° ANN - 0, as, are, n. Lôi bơi. Nhw Adnato. 

ÅNNOMINATI — 0, onis, s. f. như Agnominatio. 

ANROx, adv. hỏi, 1. Ghớ thì chẳng... ru? 2. Hay 
là chăng? (trong câu hỏi phàn đôi). 

ANNON-A, æ, s. f. 41. Mùa, lúa thóc và màu më 
đã được trong vòng một năm. 2. Lương thực 
( cho dú một năm), của gì đẻ tiêu dần. 3. Khảu 
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phản, lương nhật. 4. Sự được hay là mát mùa, 
su no dú, sự đói khát (tuy nghỉ). 5. Giá lúa, 
giá các đồ an, II. Provincia annone fecunda. 
Xú vốn được mùa bội bau, ||2. — musti. Phản 
nượu vừa du dùng mòt năm. Annonæ caritas 
v. gravitas V. sævilia v. incendium. Thì dòng 
ken, tân quë më chàu, kém gao, lúa kém. An- 
gong vilitas. Lủa hon, sự mua ăn ré. ||3. — 
septem dierum. Lương thực cho đủ bây ngày. 
Ia, Pellicere populum annoná. Vin lấy dip mùa 
đã tốt dé mà dö lòng dân. Cæna, bác annond, 
est hæreditas. Trong cơ đói khát này mà được 
ăn một bửa thật là may quá. ||. — fori. Giá 
chợ. — medra. Giá trung bình (các đồ ăn). — 
ingravescit x. crescit. Giá các đồ ăn lên. — la- 
xat v. convalescit. Giá các đồ ăn xuống. Anno- 
nam incendere v. vastare v. vexare, etc. Làm 
(chước nào) cho các đỏ ăn lên giá cao hơn. 
Annonam supprinere Y.comp?unene. Tích nhiều 
lúa thóe (hay là đỏ ăn khác cho nó lên giá, 
đoạn sẽ bán). 

4° ÄNNONARI - US, Ø, um, VÀ ANNONIAN — US, d, um, 
adj. (sự gì) Thuộc về lương thực và các đồ 
ăn. Annonaria regio. Xứ nộp thuế bằng lúa. 


2° ANNONARI — US, ?, s. m. Kẻ phát ương, kẻ sám 
của ăn. 
ANNON — OR, aris, alus sum, ari, d. Dimua của ăn, 


ÂNNOSIT — AS, alis, s. f. Sự già cả, sự tuôi tác, 
tuổi lão quyện. 
ANXOS - US, a, um (tor, issimus ), adj. (ai, sự gì) 
Läo quyện, già cå, tuỏi tác, cựu trào, có. Vo- 
lumina annosa. Những quyền sách có. Annoso 
degere ævo. Sống tràng cửu. 
ANNOTIN — US, Ø, um, adj. nhw Anniculus. 
ANNUALI - 15, e, adj. 1. (ai, sự gì) Có hàng năm. 
2, Đống hay là dùng đủ một năm. 3. Được 
một năm, được một tuôi. 
ÁNXUAT - ÌM, adv. Häng năm, từng năm, mỗi năm. 


ANNULAR — IS, e VÀ ÂNNULARIT— US, 0, um, adj. (sự 
gì) Thuộc về vòng, thuộc về nhắn. — digitus. 
Ngón đeo nhắn (là ngón gần ngón út ). — sca- 
la. Bạc lên xây như tròn ốc. 

ÂNNULARI— US, ¿, s. m. Thợ nhàn. 

ÂNNULAT - US, a, um, adj. (ai, sw gì) Beo nhắn, 
deo vòng, có vòng. Annulatæ aures. Tai deo 
vành khuyên. Annulati pedes. Chân động công, 

$ ANNULL - 0, as, avi, alum, are, a.như Annihilo. 

ANNUL- US, ¿, 5s. m. 1. Vòng nhỏ ( kẻ sang trong 
bên Hôma xwa đeo nhw đầu chỉ chức mình, 
và cũng dùng làm con chấn), nhàn, chẩum, An. 
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đầu, khuyên, khoanh, khâu. 2. Cóng. 3. Vòng 
nhỏ. 4. Tóc mai. || 1. Aliquem annulis donare. 
Phong chức quản ki Rôma cho ai ( giao nhắn 
là đấu kẻ có chức ấy). Annulo uti. Beo nhån.— 
signatorius v. s'yillaris. Nhân dùng mà đóng 
chấm đóng đầu. Akl'quid annulo claudere. Tịch 
phong. Annulo obsignare. Bóng đầu, đóng con 
chấm vào. — nuptialis. Nhân (chồng giao cho 
vợ khi) kët ban. || 3. — velaris. Vòng nhỏ dé 
treo màn (hay là móc màn). 

ÂNNUMERATI - 0, onis, s. f. Sự dém, sự tính, sự 
làm sỏ. 

ÅNNUMER — 0, as, avi, alum, are, a. 1. Trả tiền 
tươi. 2. Đếm, tính, tục vào so, ké vào sò; kẻ 
lại, trưng tích. || 1. — pecuniam alicui. Trả tiền 
tươi cho ai. — sua cuique. Trả cho ai của nấy. 
||2.——senfentias philosophorum. Kè lại các lë các 
quân tử đã luận, Vivis annumerari. Chịu kẻ 
trong sô kẻ sống, sống. — se in eremplis. Dâang 
mình làm gương, ké mình là kẻ làm gương 
(vẻ đàng nào). 

ÂNNUNTIATI— 0, onis, $. f. 14. Sự đem tin, sự rao 
tin, sự truyền tin. 2. Lễ truyền tin. 3. Tin tức. 
|| 2. — Beate Mariæ Virginis. Lễ truyền tin cho 
Bức Bà Maria chịu thai Đức Chúa Jêsu. 

ÂNNUNTIAT - OR, orts, s. Mm. Kẻ truyền tin, kẻ đem 
tin. 

ÂNNUNTI - 0, as, avi, alum, are, a. 1. Dem tin, báo 
tri, truyền tin, tó ra cho biết, chi. 2. Giảng, 
kẻ lại. || 1. Quem mortuum esse annuntiavére. 
Các kẻ ấy đem tin người đã chét rồi. 

ANNUNTI — US, đ, um, adj. (sự gì) Bem tin, tỏ ra. 
Annunlium signum. Điển, đầu tò ra. 

ANNU — 0, #, ¿ ere (thiểu sup.), a. 4. Gàt đầu, ưng, 
lấy làm phải. 2. Ung, thuận, bàng lòng, chịu, 
ban phép cho, cho phép, cho (sự gì), nghe. 3. 
Bènh vực, che chở, vâng hộ, ưa. A Làm dấu 
chỉ hay là hỏi. ||1. Annuit ille. Người ấy gật 
đầu (làm dấu có thạtnhư vậy). ||). — aliquid toto 
capile. Ung sự gì vui lòng. — oranti. Cho ai 
nhự nó xin. || 3. — opem pos(ulatam. Giúp y 
nhir (ai) đã cầu xin. Nobis st Deus annuerit. 
Neu Đức Chúa Lời có phù hộ cho ta. || 4. — 
aliquem. Làm dâu chỉ at, trò ai, Annuere an... 
Làm dầu hỏi có... chăng. 


ANN — Us, 2, s. Mm. 1, Vòng trái đất đi chung quanh 


mặt trời trong một năm; năm, niên, tuối. 
Quảng thì đài vån: thì, đời, mùa, niên kì, kì. || 
1. — 30s. Nám mặt trời (là 365 ngày ler — 
bissexlilis, Năm có ngày nhuận ( bốn năm một 
có nhuận một ngày thứ 6 trước mồng mòl 
tháng Mario), — præterilus. Nám ngoài. — 
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futurus. Sang năm, Differre in annum. RNhẤU 
một nắm. — est ex quo profectus est. No tråy 


đã được một năm. — sequens. Năm sau. An- 
nisab hine duobus. Năm kia, đã được hai năm 
nay. Anno Domini v. Salvatoris v. Redemptionis, 
etc. millesimo vigesimo. Năm tir Đức Chúa Jèsu 
ra đời một nghìn hai mươi. || 2. A primis v. 
d (eneris annis. Từ bé. Habere viginti annos, v. 
Natus esse viginti annos, v. Esse viginti annorum, 
etc. Đã nên hai mươi tuổi. Annis gravis. (người) 
Tuỏi tác, Anni emeriti. Tuổi già. — wstivus. 
Mùa hè. Arare lerram ei expectare annum. Cày 
cấy, đoạn chờ mùa (găt ). Annum flere. Khóc 
mắt mùa. 

Anyu - Uy, ¿, s. n. Khảu phân một năm, lương 
thực một năm, bóng lộc hay là công lênh một 
năm, lợi lãi một năm. 

ÂNNU - US, o, um, adj. 4. ( sự gì) Có đủ một năm. 
3. Xây ra hàng năm, hằng năm, một năm có 
một lần. Ji — magistratus. Quan trị (xú) 
một năm mà thôi. Annua nos. Đêm ( xem ra ) 
dài bàng lót một năm. ||2. Annui ludi. Những 
đám chơi có hằng năm một lần. Annuá vice, v. 
Annuis vicibus. Hãng năm. 

AXODYN — UM, d, s. n. (hiểu ngắm remedium). 
Thuốc giän sự đau. 

AXODYN - US, a, um, adj. (sự gì) Chảng sinh đau 
đớn. 

ÂN0MALI - A, æ, s$. f. Sự chẳng điều, sự chẳng 
đối, sự chẳng xứng hợp, sự nghịch lý. 

ÂN0MAL — US, a, um, adi. (sır gì) Chẳng điều, chẳng 
xứng hợp, nghịch lý, nghịch meo. 

ÀNONOMAST — Ce, A, um, VÀ ANONYM — US, a, um, adj. 
(sự gì) Vô danh, chẳng có tên kẻ làm, chẳng 
biết ai làm, chẳng biết tên sự ấy. 

ÄN0RM —Is, e, adj. như Abnormis. 

ANQUIN - A, æ, s. f. như Angina. 

ÅNỌTIR — 0, is, andui~— sivi, anqui - situm, ere, a. 
1. Tim tõi, tìm kiếm, xét kï càng. 2. Tra, tra 
xét, tra hỏi, tra khảo. 3. (quan tư )Khám, tra, 
khám soát; kiện cáo. UI. — necessaria ad viven- 
dum. Kiếm ăn, làm ăn. ||2. — conducat aliquid 
necne. Tra hỏi cho biết sự gì có nên làm hay 
chăng. ||3. — de morte alicujus. (quan) Tra 
nghiệm nhàn mạng. — aliguem capitis v. capi- 
le. Cáo ai vẻ tôi đáng chết. — pecuniů. Cáo (hay 
là tra ai) đã ăn tiền của dän hay là tiền của 
nhà nước. 

ÄX@uIstT — È, adv. Kĩ lưỡng, cần thận. 


ANXQUISITI — 0, onis, s. E Sır tìm tõi; sw (quan tư) 
tra, sự khám soát. 


ANT 

ÅNQUISIT ~ US, a, um. part. pas. Anquiro. 

ẢNS—A, æ, s. Ê 1. Gái gì cho được cầm; quai, 
cán, chuôi, tai. 2. Sự gì đẻ mà buộc: dày, dày 

- da, giải, đây cương, mỗi, lôi, lạt. 3. fiy. Sự 
gì người ta vin được; dịp, co hôi, lẽ, cách thé, 
phương thế. || 1. — curva. Quai cong. — auri- 
Cie, Trái tai. — gubernaculi. Tay lái thuyền. 
|| 2. — ferrea. Móc sát, đỉnh sắt, — crepidæ. 
Giải giấy. || 3. — lucrandi. Dip sinh lợi lải. 
Ansam quærere. Tìm dip, tìm phương thế. An- 
sam dure. Mở đàng, mở dip. 

ANSAT - US, og, um, adj. (sự gì) Có quai, có cán, 
Ansata (has(a). Lao hay là giáo có giải ( để kéo 
nó lại) hay là có cán, ` 

ẢNS— ER, eris, s. m. và f. Ngống. 

ANSERARI — UM, /, s.n. Nơi nuôi ngỗng. 

Averna -- US, ? s. m. Kẻ chăn hay là coi sóc 
ngòng. 

ẢNSERAT —ìM, adv. Như ngồng, cách như ngòng. 

ÂNSEHCUL - US, ¿, $s. m. Ngồng con. l 

ẢNSERIN - A, æ, s. f. (hiểu ngåm planta ). Phiên 
bach thåo. l 

ÂNSEHIN - US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về ngòng. 

ẢNSUL—A, æ, s. f. dimin. Ansa. Quai nhỏ, dây 
nhỏ, khoanh, nhắn, giải giầy, vòng dëng, etc. 

ÂNTACHAT— ES, æ, s. m. Giống bạch mã não. 

ANT - Æ, arum, s. f. p. Cột hai bên cửa, côt có 
một mặt nói mà thôi, cột ở góc nhà. 


ANTAGONIST - A, æ, s. m. và f. Kẻ địch vuối (ai), kẻ 
theo bè khác. 


ÅNTANACLAS — IS, is, $. f. 1. Sự dùng một tiếng 
về hai ý khác nhau. 2. Sw sáng giại ra, sự 
ngời ra hay là chói lại, sự tiếng đội ra hay là 
ran ra. 

ÅNTANAGOG - E, es, s. f. Sự bắt tội kẻ muốn bát 
tòi mình, sự lấy lẽ ai nói mà bát lẽ nó. 


ANTAP0CH — A, æ, s. f. Thư kin nghịch cùng thư 
khác đã làm trước mặt thiên hạ. 

ANTAPODOS ~ IS, ds, s. f. Sự thân bài (hay là giữa 
càu) xứng hợp đầu và cuối, trung thuận hoà 
thượng hạ. 

ANTARCTIC - US, đ, um, adj. ( sự gì) Đối đồng sao 
gắu (ở gần bắc cực ), ở bèn nam cực, thuộc 
vẻ nam cực, ở bên nam (xích đạo ). Polus —. 
Nam cực. 

ANTARI US, 4, um, adj. (sự gì) Thuộc về cột hai 
bên cửa. Anlarium bellum. Giặc trước cửa 
thành. Antarii funes. Chàng giữ then máy hai 
bên. 


e 
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AA) 
Ar t, prep. (rt. t. chinoi Trưóe, trước 
mät, đăng trước, 9. (chỉ thì giờ: ) Trước. 3. 
( chỉ bậc trên: ) Trên, hơn, nữa, trước (ai, sự 


aux, || Í, — oculos. Prước măt. — tribunal. 
Trước toà quan xét. || 2. — eum regem. Trước 
khi người lên làm vun, — lempus. Trước thì 


hen, khi chira dèn thi. — pauros ties. Di mày 
ngày rày f hay là chang khoi mấy ngày +, Ju 
quartum iem el: Häre, Lần hra cho đến ngày 
thứ bön trước (móng một). || 3. Constituit 
Jacobus Eyhraim — Manassen. Ông Jacob đặt 
Ephraim trên Manassê.— alios immanis. DO: tựn 
hơn các ké khác. — omnia. Trước hẻt, nhất là. 

ANT —É, adv. Trước. Longè —. Lâu ngày trước. 
Đaw2—, Ít làu trước, Pancis — mensibus. Mix 
tháng trước, — quim. Trước khi. 

Ante — À, adv. chỉ thì giờ, Trước, Khi trước. 

ÂNTEACT - US, 4, um, part. pass. Anteago. (Sự gì) 
Đã chịu làm trước, dä rot, đã qua ròi. Ante- 
acta tempora. Các đời trước, 

ANTEAG - 0, #5, @9, a. Giong di trước mình, lùa. 
— lorem. Glong bò đi trước mình. 

4° ANTILAMDUL—0, on's, s. M. Ké đi trước mà 
don đàng, tiền hô, xá nhân. 

9° ANTEAMBUL- 0, og, 92, alum, “are, n. Di trước 
mà dọn đàng. — aliquem. Đi trước ai. 

ANTEHAS — 1S, is, S. f. như Antibasis. 

ANTECAN — IS, ¿s, S. m. Đồng sao ở gàn döng sao 
kia gọi là cun s. 

1° ANTECAPI- 0, ows, S. f. Sur in tri rước, sự 
định chừng trước trong trí (cho nên chàng 
nghe cùng chàng chịu lẽ người ta nói). 

9° ANTECAP— 10, (8, antecep - 2, tum, ere, a. 1. Bát 
(ai, sự gì ) trước, lấy trước, biết trước. 9. 
Đón, quan phòng, dự phòng, lo trước. || 1. 
— pontem. Chičm lấy cầu trước ( quân giặc ). || 
2. — silim. Đón sự khát (là uống khi chưa 
khát cho khỏi khát sau ). — futura. Phòng hậu. 

ANTECED - ENS, entis, part. Antecedo. 1. (ai, sự 
nì) Đi trước, đã có trước. 2. Trọng hơn, vượt 
hơn, lần hơn. || 1. — (vox). Tiếng dät trước. 
|| 2. — dignitate. Có chức cao hưn. — ae, 
Hơn tuổi, đàn anh. 

ANTECED— 0, is, anteces - si, An@CGS— sum, ere, 
n. tri acc. hay là dat. 1. Đi trước. 2. Non cao 
hơn, nỏi hơn, thẳng vượt trên, ở trên. || 41. — 
aliquem ~v. alicui. Di trước ai. — gregem. Di 
trước đoàn ( chiên). || 2. — aliquem v. alicui 
gio, Được danh vọng vinh hiển hơn ai. — 
fidem. Quá sự tín, rất lạ lùng quá (cho nên 
người ta chẳng) tin. — pretia. Có giá cao hơn, 
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ANTEGELL 0, 2, Mr, ere (thiển sup. ), n. tri acc. 
hay là dat. Nói hơn, trong hơn, vu trên, 
tháng vượt, län, trôi hon. — aliquem v. alicui 
eloquentià v. in eloguentti, Có tài lợi khåu hơn 
ai. Anterell’. Thua kém. 

ANTI:01:PL, perf. 2° Antecaplo. 

ANTECEPT - US, A, um, part. pass. 2° Antecapio. 

ÅNTECESSI- O, onis, s, f. 1. Sự đi trước. 9. Lë 
(rước, cầu trước, ta sách, lr. 

ÂNTECESS - OR, vs, s. M. Kẻ đi trước, tiên hò. 9. 
Kẻ làm trước, ké ở bậc nào trước (ai). 3. 
Thày dạy, thày dạy lê luật nhà nước. 

ANTECESSOR — ES, wm, S. Mm. p. Các kẻ chạy trước, 
các kẻ di do trước, quản do. 

ÂNTICESS - US, Gs, $. Mm. Sự cho trước, sự làm 
trước ete. Pecuniam in antecessum dare alicui. 
Ứng tiền cho ai. 

ANTEUŒNT—A, œ, S. f. Mâm thứ nhất. 

ÂNTILC(ŒEXI - UM, 7, S. N. 1. Sự ăn đồ nước chiều 
hòm. 2. Mâm thứ nhất. 

ÂNTECURR — 0, ¿, antecucur - ri, antecur — sum, 
ere, Và 

ÅNTECURS — 0, as, avi, alum, are, n. Chay trước, 
di trước. 

ÅNTECURS — OR, ois, s. mì. Ké đi trước, tiền hô. 

ẢNTECURSORI — US, ứ, um, adj. (sự gì) Đi trước mà 
dọn đàng. Antecursoria potio. Chén uống khi 
toan ăn. 

ANTEDIC — 0, is, antedix -¿, antediC — lum, ere, a. 
Nói trước, nói tiên tri. 

ANTE - EO, is, iwi, ilum, ire, n. tri acc. hay là dat. 
4. Bi trước. 2. Nên cao hơn, trọng hơn, lăn, 
vượt hơn, trỏi hon, nói hơn, ở trên. 3. Đón, 
nói hay là làm sự gì khi chưa đến thì. 4. Chống 
trả, làm nghịch cùng. ä. Bói, hiểu biết trước, 
đoán trước, trớc chừng trước. ||1. Anteit de- 
liclum, pæna sequitur. Tội di trước, va theo sau. 
|| 2. — aliquem v. alicui virtute. Co nhàn đức 
hơn ai. Omnes giorti —. Được danh tiếng hơn 
mọi người. — candore nivem. Trảng bạch hơn 
tuyết. || 3.— ætatem honoribus. Được chức sớm. 
— alios apud principem. Đắc thể trước mặt vua 
hơn kẻ khác. — damnationem. Đón hình phạt 
(tự văn trước cho khỏi luận xử tir sau). || 4.— 
auctoritati. Cường phép, chống trả ké có quyền. 

ÂNTEEXPECTAT - ÙM, adv, (sự gì) Chẳng ngờ, bất 
thình linh, bất ưng, bất kì, chẳng tưởng dén. 

ÂNTEFACTT— US, đ, um, part. pass. ( sự gì ) Đã lọn 
trước, đã rồi trước, đả xong rồi, đã qua rỏi. 
In antefacta lex non respicit. Lễ luật chằng chỉ 
vẻ việc đã lọn trước ( khi chưa ra lề luật ). 


ANT 9 


ANTE —FERO, fers, tuli, latum, ferre, a. irr. (chia 
nhự Fero). 1. Dem trước. 2. Lấy (ai, sự gì) làm 
hơn, chuộng hơn. || 1. — gressus. Đi trước. || 
3.— virtutem divitiis. Lấy nhân đức làm trọng 
hơn của cải. — sea/zew. Lấy mình làm hơn ai. 
— morlem mendacio. Thà chết chẳng thà nói dói. 

ÅNTEFIX - A, orum, s. n. p. (hiểu ngầm simulacra.) 
Tượng đẻ trên nóc dén thờ. 

ANTEFIX - UM, ?, s. n. Mái hát, ván hay là ngói 

— trên cửa cho khỏi mưa hát vào nhà. 

ÂNTEFIX —US, đ, um, part. pass. (ai, sự gì) Bä chịu 
cám trước, đã chịu đặt trước. Truncis arborum 
antefixa ora. Quách bêu lên gốc cây. 

ÂXTEGENITAL— IS, e, adj. (ai, sự gì) Đã sinh ra 
trước, đã có trước (khi ai chưa sinh ra). Ante- 
genitale experimentum. Sự từng trải cha ông 
ta khi xưa. 


ÂNTEGEXIT — US, 4, um, part. pass. ( ai) Đã sinh ra 
trước. 

Å NTEGRAD — IOR, hay là ANTEGRED — IOR, eiis, ante- 
gres — sus sum, i, d. trị acc. 1. Đi trước, bước đi 
trước. 9. Trọng hơn, ở trên. || 1. Stella ante- 
gressa solem. Ngôi sao đi trước mặt trời. || 2. 
Tucrum — debet justitia. Phép công bàng phải 
lấy làm trọng hơn lợi lộc. 

_ ÂNTEHAB—EO, es, ui, itum, ere, a. Chuộng hơn, 
láy (ai, sự gì) làm trọng hơn. — incredibilia 
veris. Lấy những điều kì ri lạ lùng làm hơn 
điều chàn thật, lấy sự lạ làm tin hơn sự thật. 

ANTE - Hàc, adv. Khi trước, xưa nay, cho đến 
rầy, bấy lâu trước, từ ấy về trước. 

ÂNTEIVI, perf. ÂNTEEO. 

ANTELAT — US, đ, um, part. pass. Antefero. 

ÂXTELL— US, 4, um, adj. như Anthelius. 

ÂXTELOGI — UM, ‡, Và ÂNTELOQUI - UM, ?, S. n. 1. 
Tựa sách, tiêu dẫn, đầu bài (exordiô). 2. Sự 
(ai) được nói trước. || 2. Ad te pertinet —. Anh 
được núi (trước. 

ÂNTELUCAN - U$, d, um, adj. (sự gì) Có trước 
sáng trời, khi chưa sáng. — spiritus. Gió thôi 
trước sáng ngày. Anlelucana cœng. Bữa tối ăn 
hầu thâu đêm. 

ÂXTELUvI ~ Ò, và ÂNTELUCUL - Ò, adv. Trước sáng 
ngày, khi chưa sáng trời. 

ÂXTELUDI — UN, ¿, s. n. Sự đảu, sự khi dän: sự 
giao thử đàn, sự lấy cung hát; sự thử trước 
khi làm việc cho thật. 

ÂXTEMAL — UM, ?, S. n, Tai va ( đả phải ) khi trước. 
Oblitus antemalorwn. Đã quên sự khốn khó 
ngày xưa. 


VI 


ANT 

ANTEMERIDIAL — IS, e, Và ANTEMERIDIAN — US, đ, um, 
adj. (sự gì) Xây ra trước trưa, có buổi sáng, 
ban sáng. 

ÂNTEMI§S - US, ở, um, part. pass. bởi 

ANTEMITT — 0, ¿$, antemi - si, antemis — sum, ere, 
a. Sai đi trước, gửi trước. — equiles. Sai binh 
mã đi trước. fig. Antemissæ arbores. Những 
cây đã trồng giữa bờ ruộng cho được chỉ giới 
móc. 


| ÂNTEMURAL — IS, e, Và ÂNTEMURAN - US, a, um, adj. 


( sự gì) Ở trước mặt thành, đã xây lên ngoài 
măt. thành. Antemurale (vallum). Lüy ngoài, 
thành ngoại ( đập hay là hào bọc thành nội ). 

ANTENN — A, œ, s. f. Trục ngang cột buôm. Sub- 
nectere velumantennis. Buộc cánh bum vào trục 
ngang cột buôm, kéo buồm. Antennas demittere. 
Hạ bum xuống. 


ÂNTERUPTIAL - IS, e, adj. (sự gì ) Có trước cưới, 
Xảy ra trước ngày cưới. 


ÁNTEOCCUPATI- 0, onis, S. f. Bur nói chăn, SỰ nói 
đón, sự soán lấy trước. 

ANTEOCCUP — 0; as, avi, atum, are, a. Đón ( việc gì ), 
liệu trước, soán lấy trước. — quæ putamus 
opponi. Chặn lë nào ta tưởng rằng người ta sẽ 
nói. 

ÂNTEPAGMENT — UM, ?, s. n. Đỏ xuyên hoa nơi cửa. 


ÂNTEPAR - 0, as, avi, atum, are, a. Dọn cho sẵn 
trước. 


ÂNTEPART - A, orum, s.n. p. (hiểu ngầm bona). 
Của ( ai ) đã sảm trước, của đã được trước. 
— palria. Của cha mẹ đã đẻ cho. 


ÂNTEPED - ES, um, s. m. p. 1. Hai chân trước ( về 
loài thú). 2. Những kẻ đi trước (ai để tỏ ra 
lòng kính ), đây tớ, môn hạ. 

ÂNTEPENDUL-— US, ø, um, adj. ( sự gì ) Treo trước, 
phất phơ trước, xủ xuống trước, rủ xuống 
trước. : 

ANTEPENULTIM - US, &, um, adj. (ai, sự gì) Thứ ba 
đàng cuối. Juier decem fratres octavus est —. 
Trong mười anh em kẻ thứ tám cũng lá thứ ba 
đàng cuối. 


ANTEPER — EO, ?8, ?0¿ Và ¿, itum, ire, n. Chết trước. 
hw đi trước. — Gen Chết trước ai. 


ANTEPILAN — I, orum, s. m. p. Quân hùng hào đứng 
_ hàng nhì trong binh Rôma. 


ÂNÑTEPOLL - EO, es, ui, ere, n. trị acc. hay là dat. 
Thảng vượt, trọng hơn, đáng giá hơn, trỏi hơn, 
có tài có sức hơn. — alicui v. aliquem vestitu 
non virtute. Ăn mặc phải thể hơn ai, song lại 
kém nhân đức. 
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ANTEPON — 0, is, antepo — suwi, antepo - situm, ere, 
a. 1. Đặt trước mặt, dâng. 2. Chuông hen, lấy 
làm trọng hơn. || 1. Quid antepones E 
Bữa sáng anh sẽ don gì? — equitum locos plebis 
sedilibus. Chi nơi cho quân kị ngồi trước kẻ 
thứ dän || 2. — amicitiam rebus omnibus. Trọng 
sự nghĩa thiết hơn mọi sự. 

ÂNTEPOSIT — US, a, um, part. pass. Antepono. 

ÁNTEPOT — ENS, entis, adj. trị gen. (ai) Hơn, ở trên. 
Gaudiis — omnium hominum. Được sự vui về 
vừa ý hơn mọi người. 

F ANTEPR#CURS — OR, oris, s. m. Kẻ đi trước, tiên 


ANTEQUÀM hay là ANTÈ QUÀM, conj. tri subj, hay là 
ind. tùy nghi. Trước khi, khi chưa. — montes 
fierent. Trước khi chưa dựng nên các núi. Te 

_ qntè vidit quam è tá discederet. Nó đã được 
gặp anh trước khi chết. — discedimus. Trước 
khi ta đi ra. 

ÁNTERIDI — UM, ?, s. n. như Anteris. 

ÂNTERI — OR, us, adj. comp. ( chẳng có posit. và 
superl. ). 4. (ai, sự gì ) Ở trước, đàng trước. 2. 
Trước, đã lâu hơn. ||. — vestimenti pars. Vat 
cả áo. Anteriora ezerc¿tús. Đầu bình, tiền binh. 

-_ J|J9. Anteriores reges. Các vua đời trước. 

ANTER —IS, idis, s. f. Giống gì kèm hay là chống 
hay là kê; chân dip cầu. 

ÂNTERI — ÙS, adv. Trước. — nominatus. Đã chịu 
kẻ trước này. 

ÁNTERMIN — I, æ, a, adj. như Amterminis. 

ANTER - 0S, otis, s. f. Giống tử thạch anh. 

ANT - £s, On, s. m. p. Hàng, rặng, hàng cây, 
hàng người, etc.; luỏng. Equites duobus antibus 
ducere. Kéo quân ki đi hai hàng. 

ÂNTESCIOLAN - US, ?, s. m. Thày lặp bài học trước, 
thày dạy tùy, thày giáo tùy (dạy riêng trước 
giờ vào tràng học chung). 

4” ANTESIGNAN — US, 4, um, adj. (ai, sự gì )Ở trước 
lá cờ, đi trước cờ, đã chịu đặt trước cờ. 

2° ÂNTESIGNAN - US, ¿, s. m.1. Tông cờ. 2. Kẻlàm 
đầu. ||2. — factionis. Kẻ làm đầu bè đảng. 

ANTESTAT -— US, 4, um, part. Antestor. 1. (ai) Đã lấy 
ai làm chứng. ||2. (ai) Đã chịu bát làm chứng. 

ÂNTEST — 0, as, antestit— ¿, antestat— um, are, n. 
trị acc. hay là dat. Đứng trước, ở trước; thắng 


vượt hơn, nỗi hơn, trọng hơn. — aliquem v. 
alicui aliquå re v. i qbqud re. Được at, hơn ai 
trong sự gì. e 


ANTEST —0R, aris, alus sum, ari, d. 1. gei, Lấy (ai) 
làm chứng, lấy ( sự gì ) làm chứng. 2. pass. 


ANT 
(ai) Phải (người khác) lấy làm chứng. UL. Antes- 
tare me. Anh hãy lấy tôi làm chứng (trước mát 
quan). ||2. Zmpubes non potest —. (luật cấm) 
Chẳng cho trẻ con làm chứng. 

ÂNTETULI, perf. Antefero. 

ÂNTEURBAN—US, 0, um, adj. (ai, sự gì) Ớ gần 
tỉnh thành, ở gần phố tỉnh. 

ÂNTEVEN - 10, ¿$,¿, tum, ire, n. trị acc. 1. Đến tớ: 
tới sóm hơn. 2. Lo hay là làm trước hen. 3.- 
fig. Nói hơn, trôi nước hơn (người khác), 
trọng hơn, hơn. It. — hostes. Đến ( đâu ) trước 
quân giặc. 2. — insidias. Chăn mưu kế, chan 
noc. — tempus. ( làm sự gì khi) Chưa đến ngày 
giờ. ||3. — aliquem in omnibus. Nói hơn ai 
trong mọi sự. 

† ANTEYENTUL - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Hay 
đến trước, hay ra trước. Anteventuli crines. 
Tóc xủ xuống trên trán. 

ÂNTEYERSI -0, onis, S. f. Sự đi trước, 
hay là nói trước. 

ÂNTEYERT - O, îs, ¿, antever - sum, ere, a. 1. Đi 
trước, tới sớm hơn, đến trước. 2. Đón, rước, 
ngừa đón; lo trước, làm trước, nói trước. 3. 
Lấy (ai, sự gì) làm hơn. ||1. 7m anteuer(ens 
(gressum ), Gomm subsequens. Khi thì đi trước, 
khi thì đi sau. ||2. — verdis. Nói đón. — vene- 
no damnationem. Uống thuốc độc trước cho 
khỏi án xử tứ sau. || 3. — otium negotiis. Thích 
ở phong lưu hơn làm việc. 

ANTEVID — EO, es, ere, a. như Prævideo. 

+ ANTEYI—0, as, are, như 

ANTEVOL - 0, as, avi, atum, are, n. Bay di trước, 
chạy trước, chạy lanh hơn. — zephyros. Di 
mau kíp hơn gió. 

ANTHED - ON, onis, s. f. Câu khởi tử. 

ÂNTHELIL - US, a, um, adj. (sự gì) Chiu nắng mặt 
trời, giải nắng, phơi nắng. 

ÂNTHEM - IS, idis, S. f. Và 1UM, ù, s. n. Hoa cúc. 

ÅNTHER — A, æ, S. f. 1.-Nhụy hoa, nhi hoa. 2. 
Thuốc chứa cái rọt trong miệng. 3. Kiểu nói 
hoa mĩ. 

ÂNTHESPHORI- A, orum, s. n. p. (festa). Lễ mừng 
but nữ Proserpina. 


sr làm 


ANTHI- Æ, arum, s, f. p. như Antiæ. 


ANTHIN — US, a, um, adj. (sw gì) Thuộc vẻ hoa, 
bàng hoa, bởi bông hoa mà ra. Anthinum mel. 
Mật ong mùa xuân. 

ANTHOLOGI — A, #, S. Í. Và UM, 7, S. Nn. Và ANTHO- 
LOGIC — A, #, S. f. 4. Sách ban thảo. 2. Sách chép 
những bài văn hoa khéo léo lătläy nhiều nơi. 
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ÅNTHRACIN — US, đ, um, adj. (ai, sự gì) Đen như \¡ Antic — us, a, um, adj. (sự el Ở bên trước, thuộc 


than, có mùi thâm; råu rt, tang chế. Anthra- 
cina (hiểu ngầm vestis). Áo tang. — juvenis. 
Con trai đẻ tang. 
ÂNTHRACIT - ES, æ, $. m. Giống đại đỏ thạch. 
ÂNTHRACIT —1S, (dis, s. f. Dạ minh châu. 
ÂNTHRACI - US, ?, s. m. Ké làm nghề đốt than. 


ÀNTHR— AX, acis, s. m. 1. Than mỏ môi khôi. 9. 
Dạ minh châu. 3. Đỉnh sang, sang độc. 


ÂNTHROTPOGRAPH — US, ¿, s. m. Thợ vë hình người. 


ẢNTHROPOLATR — A, æ, S. m. Kẻ rối đạo chẳng tin 
Đức Chúa Jêsu là Đức Chúa Lời. 


ÂNTHROPQMORPHIT —#, arum, s. m. Kẻ rối đạo tin 
rảng Đức Chúa Lời có hình có xác như người 
ta. 


ÂNTHROPOPHAGI - A, æ, S. f. Sự ăn thịt người. 
ẢNTHROPOPHAG — US, ¿, s. m. Kẻ ăn thịt người. 
Aerm - US, ?, s. m. Conchim kia hay ăn bông hoa. 


ÂÑTHYPOPHOR — A, æ, S. f. Sự chặn lề người ta, 
sự nói đón lẻ. 


ÂNTIAD - ES, um, $.f. p. Mao, tóc mai, lông trên 
trán loài vật. 
AxTIA ler, f. Luật Rôma cấm ăn cơm tối ở nhà ai. 


ÂXTIBAS - IS, ¿s, s. f. Cột hậu trong máy,catapulta 
cho được bản tên. 

ẢXTIBORE — US, đ, um, adj. (ai, sự gì ở nơi) Đối 
bắc; ngay giảng bảc, nam, ở bên nam. 

ÂXTICATEGORI - A, æ, s. f. Sự vu thác hay là cáo 
lần nhan. | 


ANTICHRIST — US, ¿, s. m. Kẻ làm nghịch cùng Đức 
Chúa Jèsu; oul vương. 

ÂXTICHTHON — ES, um, s. m. p. Các kẻ ở đối chân 
vuối ta ( thí dụ các người ở độ ngang nam 
31° và ở độ đọc tây 104°, thì là antichthones 
đổi chàn vuối người ở độ ngang bác 24° và ở 
độ dọc đồng 769). ` 

ANTICIPATI - 0, onis, s. f. 4. Sự biết trước, sự 
làm trước, sự nói trước. 2. Sự nói chặn, sự 
nói đón lẽ. 

ÂXTICIPAT - op, oris, S. M. Ké biết trước; kẻ làm 
trước, kẻ nói trước, kẻ đón lë. 

ÂXTICIP — 0, as, avi, atum, are, a. 1. Di trước. 9. 
Đón (sự gì), lo trước, liệu trước, làm trước. 
3. Tháng vượt, nỗi hon, nên trọng hơn (ai), 
trỏi hơn. ||Í.— viam. Đi trước. — viam per com- 
pendia. Di lối tật mà tới trước. || 2. — moles- 
tram rei. Đón phiên ( buồn phiên khi sự nạn 
chưa đến ). — mortem. Đón chết (tự vẫn). ||3. 
— gloriam alicujus sud. Được danh vọng hơn ai. 


về đàng trước. Antica (hiểu ngầm pars). 
Phương nam trên trời. Antica (janua ). Cửa 
đàng trước. Anticum (limen ). Tiền đường, 
ngö, công, cửa cái. 

ANTICYR — A, æ, S. f. Gò bên đông đất Grécia (gò 
ấy hay sinh cây lê lô chữa bệnh điên). Anticy- 
ram naviget. Nó phải sang gò Anticyra ( lấy lê 
lô cho đã bệnh dai). Anticyrá non eget. Người 
chẳng phải sang gò Anticyra (người khôn lắm). 


ÂNTICYRIC — UM, ?, S. n. Cây lê lô (mọc ở gò Anti- 
cyra). 

ANTIDOR — UM, ?, s. n. Của lễ trả nghĩa nhau, bánh 
phép chia ra cho những kẻ chầu lễ. 

ANTIDOT — UM, ?, S. n. và US, ?, s. f. 1. Thuốc giải 
độc, thuốc giả độc. 2. Thuốc the. || 2. — do- 
loris. Thuốc giải phiền, sự gì dër đau đỡ buồn. 


ANTI — Æ, arum, s. f. p. Tóc mai đàn bà sô xuống 
trên trán; lông mao. 

ÂNTIGRAMM — A, alis, s. n. Thư kín nghịch cùng 
thư khác dä làm trước mặt thiên hạ. ˆ 


ÂNTIGRAPHARI — US, ¿, Và ANTIGRAPIIE - US, ?, S. M. 
Quan thanh tra; quan áp kho tàng. 

ÂNTIGRAPH — UM, ?, S. D, Sự khám, sự gửi tờ bồi, 
sự sớ bộ, sự tư tờ. 

ANTILEN — A, æ, S. f. Ngực con ngựa; đồ ngựa mặc 
áp ngực. 

ANTILEX — IS, ¿s, S. f. Sự ngang chướng, sự bắt 
khẳng, sự trốn khi quan tư đòi. 

ÂNTILOCUTI— Q, Onis, S. f. ẨNTILOGI—A, æ, S. f. và 
UM, ?, S. N. Và ANTILOQUI - UM, ¿, s. n. 1. Sự 
nói chàng hợp, sự nói lời nghịch nhau. 2. Lễ 
khúc mát, lẽ và đối và khéo, lời nói dối trơn. 

ÅNTIMEL — UM, ¿, s. n. Cây kia có rẻ rẻ đôi như 
hai chân người. 

ÂNTIMETABOL - E, €S, ANTIMETALEPS — 1S, è$, Và AN- 
TIMETATHES — IS, ¿$, S. f. Sự dùng trong câu sau 
những tiếng đã dùng trong càu trước, nhưng 
mà đặt ra ý khác (thí dụ: Non ut edam vivo, sed 
ut vivam edo; tôi chẳng sống cho được ăn, mòt 
ăn cho được sống). | 

ÀNTINOMI — A, æ, S. f. Sự luật nọ nghịch cùng 
luật kia. 

ANTIOS - A, æ, S. f. Con múa hát. 

ÂNTIPAGMENT - UM, ¿, s. n. như Antepagmentum. 

ANTIPA? — A, æ, S. m. Phapha giả, giáo hoàng giả, 
giáo tòng giá, kẻ chanh quyền cùng Đức thánh 
Phapha thật. 

ANTIPARASTAS -- 1S, ¿s, s. f. Sự ké bị cáo làm chứng 
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tỏ ra dù mà mình có làm sự người ta cáo, thì | ANTIQU — 0, as, avi, atum, are, a. 1. Bỏ, từ ( chẳng 


cũng chẳng đáng trách, lại đáng khen. 


_ giữ nữa ). 2. Đình bãi. 


ÂNTIPATHI - A, æ, S. f. Tính nghịch nhau, tính | ANTIQU — US, đ, um (ior, issimus). adj. 1. (ai, sự 


xung khác nhau. Ignem inter et aquam est —. 
Thủy khác hoả. 
ÂNTIPENDI - UM, ¿, s. n. Màn chàn. 


ANTIPHARMAC — UM, ?, S. n. Thuốc thang, thuốc 
chữa. 


ÂNTIPHERN — A, orum, s. n. p. Của chồng cho vợ 
khi hứa kết bạn vuối nhau. 


ANTIPHON — A, æ, S. f. Câu hai bên hát si lượt, 
câu hát trước và sau kinh psalmð. 


ÂNTIPHONARI— UM, i, S. n. Và us, LS, m. Sách hát 
các antiphona. 


ANTIPHRAS — IS, ?S, S. f. Sự nói lối, sự nói xước, 
cách nói kiểu, lời nói lỡm, lời khen giỗi, sự 
nói giêu (như lronia). 

ANTIPOD —ES, um, s. m. p. như Antichthones. 


ANTIPTOS —IS, Ze, s. f. Sự đặt casu nọ thay vì casu 
kia (mà còn xuôi meo). 

4° ANTIQUARI — US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về kẻ 
chuộng các sự đời có. Antiquaria (ars). Nghề 
soạn lại và sao lấy những sách viết đời xưa. || 
Antiquari - a, æ, s. f. Người nữ thông thái 
hay dùng tiếng đời có. 

2° ANTIQUARI - US, į, s. m. 1. Kẻ chuộng sách cỏ 
cùng các sự đời cổ. 2. Kẻ soạn lại và sao lấy 
những sách viết đời cỏ. 3. Kẻ làm nghề sao tå. 

ANTIQUATI — 0, 05, S. f. Sự bỏ luật nào, sự bãi luật. 

ANTIQUAT — US, 4, um, part. pass. Antiquo. (sự gì) 
Đã cũ chẳng dùng nữa, vô dụng; (luật gì) 
không ai cứ nữa, đả bãi rồi. 

ANTIQU — È (iùs, issimè), adv. 1. Kiểu đời có, như 
thói đời xưa. 2. Đời xưa, thuở xưa. 

ANTIQUIT - AS, alis, s. f. 1. Sự cô, sự cựu trào, 
sự ( phép nọ thói kia ) đã có từ lâu đời. 2. Đời 
cổ, đời xưa, đời thượng có. 3. fig. Các người 
đời có, các äng tiên hiền, các tô phụ. 4. Sự 
gì đơn thật như đời có. || 1 Usus hir antiqui- 
tate sud comunenda(ur. Thói này trọng vì đã lầu 
đời. || 2. Ab ultimå antiquitate. Từ đời thượng 
cò, /n antiguitate nihil tale videmus. Ta chẳng 
thấy trong đời có có thé ấy bao giờ. || 3. Nar- 
rut —. Kẻ đời xưa kẻ, trong sử thượng có 
chép. || 4. Antiquitatis documentum. Gương 
sáng (các nhân đức ) đời có. || Antiquitates. Sir 
thượng, sách chép sự đời xưa. 

ANTIQUIT — ÙS, adv. 1, Xưa, đời xưa, thuở xira. 
2, Xưa nay, dä lâu. ||1. Non adeù —. Chwa có 
bao lâu. |[2. — usitatum est. Đã có thói xưa nay. 


gì) Cựu trào, cũ, đà lâu, đã lâu đời, thuộc về 
đời xưa. 9. Qui trọng, họa hiếm, can hê, chàu 
báu. 3. Giống như đời xưa. Ui. Antiguam eul- 
pam cum recentt luere. Chịu phạt vì tội cü và 
tôi mới cũng một trật. ||2. Antiquior locus. Roi 
trọng hơn. Nihil vitå antiquius habere. Chàng 
lấy sự gì làm trọng cho bảng sự sống mình. 
||3. Antiquå fide homo. Người ngay như thói 
đời xưa. Antiqui (hiểu ngầm homines). Các 
người đời xưa, các đăng Dën hiền. - 

ANTIRRHETIC - A, orum, s. n. p. Sách chữa lẻ; sách 
chôi lấy mình. 

ÂNTISOPHIST — A, #, và ES, æ, s. m. Kẻ có tài nói 
nhiều lẽ mà bênh sự trái cũng như sự phải; 
kẻ hay chữ. 

ÂNTISTAT - US, ùs, s. m. Sự được đi trước và 
ngồi trên. 

ANTIST - ES, (is, s. m. 1. Kẻ làm đầu. 2. Kẻ nỗi 
hơn, kẻ trọng hơn; thày dạy có tài. 3. Đức giám 
mục, đấng vitvô; hoà thượng, thày säi, thày 
cai dòng, thày giám trường, thày cả. || 1. — 
caremoniarum. Thày áp việc trong nhà thờ. 
||2. Artium antistites. Các thợ có tiếng tài khéo. 

ÂNTISTICH — UM, ?, S. n. Sự đặt chữ nọ thay vì chữ 
kia (thí dụ: olli thay vì illi). 

ANTISTIT - A, æ, S. f. Ngườinữ cai dòng, bà mu. 

ANTISTITI — UM, ¿, s. n. như Antistatus. 

ÂNTISTIT - OR, oris, VÀ ANTIST - OR, oris, S. m, Ké 
giữ việc, kẻ đốc việc. 

ÂNTIST —0, as, are, n. nhw Antesto. 

ÂNTISTROPH — E, 2s, S. f. Sự đặt cũng một tiếng 

_ở cuối nhiều ngành câu; sự lộn tiếng hay là 
ngành câu. 

ÂNTITHALAM — US, ¿, s. m. Tiền đàng, chỗ ở gần 
buồng. | 

ANTITIIES — IS, ¿5, S. f. Và ANTITHET - UM, ?, S. n. 
Sư dùng bai tiếng nghịch ý cùng nhau (như 
LÀNH VÀ DÜ, TRÅNG VÀ DEN, NGÀY VÀ ĐÊM, Cl, }. 

ÂNTITHE — US, ¿, s. m. Thần dữ, qui, qui vương. 

Aer A, æ, S. f. 4. Trục, bánh xe hay là ống 
thụt múc nước. 2. Hình phạt múc nước. 

ÂNTL— 0, as, are, a. như Anclo. 

ANTONOMASI - A, æ, S. f. Sự dùng lời quanh thay 
vì chính tên ( thí dụ: Salvator mundi, Đăng cứu 
thế, thay vì Jesus, Đức Chúa Jêsu ). 

ANTR - Æ, arum, s. f. p. Quảng đất ở giữa hai 
cày, chặng đàng từ cày nọ đến cây kia. 


APA 


ANTRORS — CN. adv. Bàng trước, trước mặt, trước. 

ANTR - UX, ?, s. n. Hang, lð. — sazeum. Hang đá. 
Narium antra. Hai lỗ mũi, 

ÂXUB — IS, e, adj. 1. (ai, sự gì) Chưa đến tuổi 
kết bạn. 2. Chẳng có mây che phủ. 

ANUCUL — A, æ, S. f. như Anicula. 

ARNULARIS, ÂNULUS, etc.. như Annularis, Annulus, 
ete. 

1° AN— US, #3, s. f. Bà lão, mu già. 

3° Ax - us, adj. m. và f. ( sự gì ) Già, đã lâu, cü. 
eg terra. Đắt kiệt khi. Anus fici. Dây và có 


3° An - US, ¿, s. m. LÖ trôn, hậu môn. 
ÂNXI, perf. ANGO. 


Aa - È, adv. Cách lo lång, cách nhát so. — mo- 


destus. Cúm núm. 


ANXIET - AS, alis, S. f. Sự lo lång, sự áy náy, sự 
bói bot. 

ÂXXIETUD — 0, nis, s. f. nhw Anxietas. 

ANXIF - ER, erg, erum, adj. ( ai, sự gì ) Sinh phiền 
( cho ai ), sinh lo, làm cho lo lång. 

ÀXXI - 0, as, avi, alum, are, a. Làm khó sở, làm 
vu phiền ( cho ai). 

Ans - us, a, um, adj. (ai, sự gì) Sinh phiên 
(cho ai ), làm ( cho ai ) lo lång. 

Â§XITUD — 0, inis, s. f. như Anxietas. 

ÂNXI— ts, a, tun, adj. tri gen. 1. (ai) Lo láng, 
buồn sấu. 2. Bot rot, áy náy, do du, bói hỏi, 
thỏn thức, nghi ngại, bàng hoàng. 3. ( sự gì) 
Chẳng đơn sơ, chẳng thật thà (cũng một ý 
như Affectatus). 4. Hiểm hóc. || 1. — animi v. 
animo v. pectore. Rồi lòng rối trí. — multis cu- 
ris. Lo lắng nhiều điểu. — ;n”zm. Có lòng 
ghen. ||2. Homo or: judicii. Người đa nghỉ 
chẳng đám đoán hån. || 3. Anxia oratio. Bài 
giảng cặn kë quá, chẳng đơn sơ. || 4. Accessus 
propler aculeos —. Nơi hiếm hóc vì gai góc. 

ÂXx—UR, uris, ad]. m. ( ai) Chwa gọt tóc hay là 
cao rảu. 

Amar - US, ¿, s. m. Kẻ khuất mát chẳng trông 
thấy được. 

Â0RIST — US, 2, s. mm Thì perfectô indefinitô, thì 
chỉ trống việc đã qua rồi. 

AORT — A, æ, s. f. Mạch lạc lớn bởi bên tả lái tim 
mà ra. 

Â0T-U8, a, um, adj. (ai, sự gì) Chẳng có tai, 
chẳng có quai. 

ATAG- E, và APAGES - IS, interj. chí lấy làm gém. 
~- te à m2, Di cho rảnh, — ilud, Cất cái này 
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đi, vất đi. — me istam salutem. Thôi, đừng lay 
làm chi. 

ÁPAL—A, orum, s. n. p. Trứng mới đẻ. 

ÁPALXESTR - US, đ, um, adj. (ai) Chẳng biết đua 
vật. 

ÁPALAR —E, +, S. n. Muôm hay là thìa cho được 
ăn trứng. 

ÂPANAGI - UM, ts, n. Phần gia tài cha mẹ cho con 
thứ. : 

ÁPARCH - Æ, arum, s. f. p. Ruột loài vật đốt trên 
bàn thờ. 

ÁPARGTI - AS, æ, s. f. và us, ¿, s. m. Gió bác. 

ÁPATHI— A, æ, s. f. Sw vô tình, sự lạt lão, sự 
chẳng hay động lòng đàng nào, sự đúng đỉnh. 

ÂPATURI — A, orum, s. n. p. Lễ dân Athênê kính 
bụt nữ Vênus. : 

ÂPATUH - UM, ?, S. n. Chùa but nữ Vênus. 

ÅPECUL - A, #, VÀ ÂPICUL—A, @,'s. f. Ong con, 
con ong nhỏ. E 

APELIOT — ES, a, s. mm. Gió dòng. 

ArELL— E5, ïs, adj. m. và f. (ai) Giong vật gì, 
lùa giống gì đi trước mình. 

ẤP - eR. 77, s. M. 1. Lon lòi, heo rừng, lợn rừng. 
2. Giống cờ bên Rôma. || 1. fiy. Uno saltu duos 
apros capere. Nhất cứ lưỡng tiên. 

ÅPERCUL — US, ¿, $. m. Lon lòi con. 

APER — 10, ès, 0Œ, lum, ire, a. 1. Mở, mó ra, ché, 

khai, đào, phá, xé. 2. fig. TS ra, bày ra trước 
mặt, giải, giải, điển ra, cát nghĩa.||Í. — drtiergs, 
Mở thư. — forgs. Mở cửa. — canafem. Khai 
rảnh. — ludum. Mở tràng học. — parietem. 
Khoét vách. — caput fuste. Lấy gày đánh vở 
đầu ai. — vimen. Chè mày. || 2. Aciem dies 
qper(, Khi trời đã sáng ra thì xem thầy quân 
CuỐc. — @?gma. Giải điều đổ. — se alicui. TÓ 
mình ra cho ai. — conjuratiunem. Tố giác bè 
mống làm sự dit. — occasionem alicui. Mở dip 
cho ai. — sensus suos. Tò tình mình ra. 

APERT -È (tùs, issimè), adv. 1. TÓ tường, rö 
ràng, tà lò, tường tận. 2. Cách trống trải, 
trước mặt thiên ha. || 1. -— mentiri. Nói đối tỏ 
tường. || — facere. Làm cách trống trải. — 
fremere. Long bùng ra tiếng. 

APERTI - 0, onis s. f. 1. Sự mở, sự khai, sự ché, 
etc. 2. Lỗ, đàng hở, đàng né, sự gì (ai) đã mở, 
đả khai, đã chả, etc. || 1. — floris. Sự hoa nở 
ra. || 2. — in pariete. Chỗ đã khoét vách. 


APERT — 0, as, are, a. freq. Aperio. 
† APERT — 0R, oris, s. m. Kẻ mở, kẻ tỏ ra, kẻ đã 
bày được phép gì. 
13 
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Á PERTUR— A, æ, S. f. như Apertio. 

APERT — US, a, um, parl. pass. Aperio. 1. (ai, sự gì) 
Đã chịu mr, dä chịu tó ra. 2. fig. Nhông có 
gì che, quang quẻ, (trời) thanh. 3. Hö ràng, 
tường tàn. 4. Ngay Lhàt; xac. || 4. Apertæ fores. 
Cra ngỏ. Aperta navis. Tàu chàng có đóng 
sản trên. || 2. Aperti milites. Những quân lính 
ở nơi trồng tri. Zu aperto (loco). O nơi trồng 
trải. Apertum mare. Biên mông mênh. Capite 
aperto. Đầu tràn không. Apertum celum. Thanh 
trời. || 3. — reus. Người bị cáo có tòi đã rõ. 
Aperta verha. Những lời tường tàn. Zn aperto 
esl innocenlia ejus. Người oan rõ ràng. /n aper- 
tum librum prodere. m sách (cho mọi người 
diroc xem). || 4. — homo. Người chàn thật chay 
là người xãe tùy ý trong câu sách ). 

ÁPERUI, perf. Aperio. 


ÁP - ES, um, và nm, S. f. p. 1° Apis. 


An - EX, feis, s. m. 1. Mũ chóp các sài but Mario, 
chóp lòng chiên ở trên mù äv; chức säi kia; 
Lriểu thiên. 2. Mào chim, mông cht 3. Bính, 
chót, chóp: mùi, ngọn, hười. 4. fy. Nơi cao 
nhất, bạc nhất, chúc cao quyền cá, 5. hấu, 
chàm, nét, điểm, khuyên. 6. Thir, Le, chứ, sie 
chỉ. || 1. Homo insignis apice. Người được (mù 
chòp chí) chức thầy säi. || 3. — arboris. Chót 
vót cây. — falcis. Lưỡi hái. Flamma ducit api- 
cem. Ngon lửa trò cao. || 4. — senectulis est 
auctoritas. Người già cả được quyền được thế, 
ấy là phần nhất. — per ferlionis. Định nhân đức 
lon lành. || 5. Jora unum es#unus — non præ- 
(edd! à lege. Dù mot chi ¿hay là môt chấm 
trong lẻ luật thì cũng sẽ nên lon hết thåy. || 6. 
Augusli apices. Såc vua thượng vi. Sarris api- 
cihusaecilus. N mười được chữ Đức vua vời đến. 

APENXAB - 0, onis, s. m. Giòi, thit giỏi. 

APHAC— A, æ, s. f. Thứ dàu nhỏ, đã đậu. 

Aar - E, es, s. f. Khỏ má thái, 


APHERES — 15, 4, S. f. Sự bớt mày chữ dâu tiếng 
(nhw /emnere thay vì contemnere ). 


A PHANN — €, arum, S. f. p. Đất hèn trong gò Sieilia. 
( bet đẩy thành tục ngi ropp) Ad Aphannas 
( miltere aliquid). Chè bó ar gì, chẳng mách 
gi, cóc khò. l ` 

ÂPHETERI--A, orum, s. n. p. t. Ngàn, côi, đích 
con ngựa khởi chạy ( trong đám thi chạy ngựa). 
2. Đồ dùng mà đánh phá thành. 


APHORISM — US, 2 $. M. Câu luận văn tat, lè ngôn, 


ẢPHRACT — U§,¿, s. M. và Uy, ¿, s. n. Thuyền chang 
có sản trên, ghe. tam bán. 
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APHROD — ES, œ, s. M. và f. Muỏng trång, muòng 
rừng, van thọ quả, 

ÂPHRODISI - A, orum, s.n. p. Lè kính butng: Vènus. 

A PHRONITH — UM, 2, s. n. Bot diêm. 

Apr — #, arum, $.f. p. Cái nhọt trong miệng. 

Apuy - A, æ, S.f. Cá bương cá låm, cá vun. Fig. — 
popul’. Người phàm hèn, phàm nhân, dàn hèn. 

APIACI— US, 4, um, adj. ( sự gì ' Bảng rau cản. 

APIAC — US, Œ, um, adj. ( sự gì ) Giống như rau cản. 

APIAN — US, ứ, um , adj. ( sự gì ) Thuộc về con ong. 
Apiana wwa. Thứ quả nho con ong hay ăn. 

Arnam — UM, 2, s. n. Nơi đẻ bòng ong: Lo ong, bỏng 

ong. 

APIARI - US, ?, s. m. Kẻ nuôi ong, kẻ bán bóng 
ong. 

ÁPIASTR — A, œ, s. f. Thứ chim ăn con ong. 

ÂPIASTR — UM, ?,s.n. Tử tô; lia tò. 

ÂPIAT —US, 4, um, adj. (gò) Văn vèn, có nhiều 
vàn. 

AMC- A, æ, s. f. Con chiên troe bụng. 

A PICAT — US, @, 0, adj. iai, sw gì) Có mi chóp thầy 
säi, có đỉnh, có ngọn, có mào, có mỏng ếch, 
có mũi nhọn. 

ÁP:CIS, gen. Apex. 

APICUL -A, æ, S$. f. Ong con, con ong nhỏ. 

ÁPICUL — UM, ¿, S.. Và us, /, s. m. dimin. Apex. 
Chóp nhỏ, dinh nhỏ, mào nhỏ, etc. 

ÂPILASC— US, udis, s. f. Tiền bạc hóng đúc. 

Art: - a, æ, S. f. Tên thành rät nhỏ bên nam Italia, 
(bởi dày sinh ra tiếng) Apin - œ, arum, s. f. p. 
Sur nhỏ mon, trò tré, đỏ chơi, lời lẻ, lời lät vát. 

Ara - Us, ¿, s. m. Thăng bé, 

F APN - on, aris, ari, d. Bốn, đùa ròm, chơi trò 
trẻ. 

4° AP - 1$, 3s (abl. e, gen. p. um hay là sớn), s.f. 
Con ong mặt, con ong. 

2° Ar ~is, ¿s (acc. im), s. m. Bò sóng dàn Ychito 
đời xưa thờ. i 

APISE — OR, eris, ap - lus sum, 7, d. trị acc. 1. Được, 
tim được, chiếm được, båt được, theo kịp, 
theo lập. 3. ( bệnh) Làm cho (ai) phải nó, 
nhập vào. 3. fig. Hiểu, thông, ||. 1. Sine me 
(fun ——, Anh hãy dé cho tôi båt nó. — gloriam. 
Được danh vong. || 3. — aliquid mente. Tri 
khôn thông ý sự gì. || Pass. Hæc apiscuntur 
Joie, Những sự này ai chịu khó thì được. 

Arr A, æ, s. f. Sự cứng lòng tin, sir cứng 

lòng; su chăp nề. 


APO 

An - UM, 7, S. n. Nguyên, han càn thái. 

APLAN - ES, ¿s, adj. m. và f. ( ngôi sao ) Chång hay 
động. . 

APLUD - A, æ, S. f. Trău, rơm rác, cám. 

ÂPLUSTR - E, gg N. (pl. aplustr— a, orum, hay 
là za, ium ). 1. Tầng hay là gác trên sàn tàu 
(cho được coi đàng lối). 2. Cờ tàu (cho được 
xem chiều gió ). 


ÂPOUCALYPS—Iš, ?§, S. f. 1. Sự tô ra điểm lạ điều 
kin. 2: Sách cuối hết trong bộ kinh thánh. 


ÂPOCARTERES — 1S, ¿s, S. f. Sự liều mình chẻt dói. 

Apocn - A, æ, s. f. Sự trả khế, tờ biên lai. 

+ APocn—o, as, are, n. Biên lai làm chứng đã 
trả nợ. ⁄ 

ÂPOCOP - E, es, S. f. Sự bớt một hai chữ cuối tiếng 
í thí dụ: Peculi, thay vì /?2eeuÙ7); sự bớt, 

ÂPOC0P — US, ¿, s. m. Gàu bò. 

ÅPOCRISTARI CS, ¿, s. m. 1. Quan sứ, khâm sai; 
quan giữ ẩn ngọc. 2. Thày (đẳng bề trên sai 
mà) giải va, khâm sai trong việc dao. 

ÂPOCRYPH - US, a, um, adj. (sách) Ghẳng thạt, 
giả; chäng có tên kẻ làm, chẳng biết. ai làm. 

+ APocuL — 0,-đs, Op, atum, are. 1. a. Siêu cho (ai) 
đi khỏi, đày đi. 2. n. Rời đi, lìa ra, tráy đi. 

ÂPOCYN — UM, °, S. n. 1. Xương nhỏ con ếch ( có 
kẻ bày rằng: xương ấy làm cho con chó chàng 


cản nữa ). 2. Giống có độc làm cho con chó 
chết. 


AP0DECT— A, æ, S. m. Quan nhàn thuế, chú kho 
tiền. 


ÂPODIX—IS, ¿s, s. f. Lë làm chứng rò ràng. 

APODOS - IS, ?s, S. f. Cách nói cho phàn càu sau 
đối vuối phản câu trước. 

ÂPODYTERI - UM, ¿, s. n. Nhà riêng dè áo khi Làm. 

ẢPUG# — UM, ¿, S. n. Ròn trời, trung Lâm trời, nơi 
trời cao nhất. 

APOGEE - s.m. Gió đát. 

ÂPOGRAPII — UM, ¿, s. n. Dan sao. 


US, +, 


APOLACTIZ - 0, as, avi, alum, are, a. 1. Đá, căt. 2 
fig. Chè, dé ngươi. || Znimicos omnes apolactiz 0, 
Tỏi chê các kẻ thù nghịch vuöi tôi. 


† APOL - is, idis, ad]. m. và f. Kẻ phải dày di khỏi 
làng nước. 

+ ÀPOLOGATI - 0, onis, s. f. như EE 

APOLOGETIC — US, a, úm, adj. (SỰ gì) 
chữa lë. Liber —. Sách ga lẻ, 

APOLOGI — A, æ, S. f. Sự chữa lẻ;sự chôi lấy (mình 
hay là kẻ khác ). 


) Thuộc vẻ 


99 


(PO 

APOLOGISM — US, ^, s. m. 4. S biên các phí tốn. 9 
Sự chữa lë. 3. Bệnh trí, bệnh điện. 

+ APOLOG - 0, as, avi, atum, are, a. Màng tệ, diếc 
doc, 

A POLOG - US, ¿, $. m. Truyện biến ngôn có ý dạy 
lë phải, thí dụ: tỉ phương, dụ ngôn. 

APOLYTICÆ EPIST0LE, f. p. Tờ ông giím muc tha 
phép cho ai chịu các chức trong địa phận khác. 

APot—us, d, S. m. Mạch nước nóng gån thành 
Padua trong đắt Halin. 

ÀẢP0PHAS-IS,¿s, S. TI. Sự chối.3.Sỏ trường biên, số. 

ÁPOPILEGMATISM— US, ¿, s. Mm. Thuốc chữa bệnh 
đờm. 

ÂPOPHORET — A, orum, s. n. p. Gủa ăn đem vẻ nhà 
khi đã mừng lè but kia; của ké đá mó đám 
chơi quen gri cho anh em bạn hữu. 

ÂPOPIHTHEUM — A, alis, s. n. Càu luàn, tục ngữ, lý 
đoán, lời khôn ngoan sâu nhiềm i 

ÂPOPHYG — E, es, Và 1S, /s, s. f. 1. Khâu, vòng sắt 
dát trên đầu cột. 9. Sự tha phép vẻ, sự trốn. 

APOPHYS - IS, e, S. f. Sự các đầu xương trỏi ra. 

ÁPOPLECTIC — US, og, um, adj. ( ai) Phải chứng uăt 

_ máu. : 

ÂPOPLEXNI - A, #, VÀ ÂPOPLEX — IS, 

uất máu, sự trúng phon 


is. S. f. Benh 

g, bệnh đàm hoa. 

ÂPORI — A, æ, s. f. và + APORIATI — 0, onis, s. f. Sự 
do dự, sự nghi nan, sự ngại ngùng, sw lúng 
túng. 

APom —0, as, are, a. Làm choai) lo làng nghỉ 
nan ngại ngùng. _ 

APoRI - OR, aris, ari, d. Hồ nghỉ, vơ văn, do dự. 


APORRHET — A, orum, s. n. p. Nhà chô, nhà xí, 


nhà tiĉu. 
APOSIOPES - IS, /s, S. f. Sự nói chúng hết lời, song 

đã đủ cho người ta hiệu hết ý ( thí du người kia 

de rang: Quos ego.... Tao sẽ.... chúng nó ì, 


`, 


ÂPOSPHRAGISM— A, alis, s. n. Hình con dâu; ấn, 


dấu, chàm. 

ÁPOSTASI - A, æ, S. f. 1. Sự trở lòng, sự bó, si 
nội công, sự làm nguy. 2. Sw bỏ đạo mình, sự 
chối đạo, sự phản chính qui tà. 

ÂPOSTAT— A, æ, S. M. 1. Kẻ Iron, 
Kẻ bỏ đạo mình, kẻ chối đạo. 


kẻ nội công. 2 


ÀP0STATIC - È, adv. Nhĩr ko đã bỏ dạo. 

APOSTATIG — US, 4, um, adj. ( ai, sự gì) Thuộc vẻ 
sự bó đạo: ngụy nghịch. 

ÁP0STAT—O, as, av’, alum, are, n. tri abl. cùng ^. 
t. Bò đạo, chói đạo. 2. Bỏ chúa mình, làm nguy, 
trở lòng cùng. 


APP 

Á POSTATR —IX, icis, s. f. Người nữ bỏ đạo. Apo- 
slatrices gentes. Những nước đã bó dạo. 

ÁPOSTEM - A, atis, s. n. Mut nhọt, mun, nhọt, 
ung; mủ, máu mủ. 

ÂPOST0LAT — US, Gë, s. m. Chức tông đồ, việc kẻ 
làm tông đỏ. 

ÂPUSTOLIG — US, 4, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về các 
thánh tông đỏ, giống như các thánh tông đỏ, 
về đời các thánh tông đỏ. — homo. Người có 
nhân đức như các thánh tông đỏ. 
viri, Đẩy tớ các thánh tông đó. Apostolica 
lempora. Đời các thánh tông do, 

ÂPUSTULI — UM, ie s. n. Nhà thờ có thánh tông đỏ 
làm quan thày. 

ÁPOSTOL - Us, 2, $s. m. 1. Tông đỏ Đức Chúa Jêsu, 
ty tớ cá Đức Chúa Jèsu. 2. Quan sai, khâm 
sai. 3. Tờ phó giao việc kiện cho toà khác. 

ÂPOSTROPH A, A, VÀ E, eg, f. 1. Sự nói cùng 
kẻ váng mặt, ké chết hay là các thứ vật vô 
linh tính điường ndir nó có mát đấy và nghe 
được. 2. Sự chữa lẽ, 3. Sự trở lòng làm nguy. 

APosTRoPii — US, 2, s. m. Đầu nhỏ (°, quen dùng 
khi bớt chí" gì (thí dụ ain’ thay vì aisne? anh 
có nói chăng? ). 

ÁPOTAMI - A, æ, S. f. Nơi tích hrơng thực: nhà kho, 
dun lắm, tủ tích dò ăn. : 

ÂPOTELESM — A, alis, $. n. Bur các sao xấu tốt ( điều 
ĐỔI ). E 

ÂPOTIIEC —A, e, s$. f. Nơi tích các thứ của ăn: 
kho, nhà kho, kho rượu; hàng phố. Ab apn- 
thecå Iriclinii (hiệu ngắm sewus). Đây tớ có 
việc mua ăn. 

ÂP0THECARI - US, is, m. Ké bán trong phố, kẻ 
bán thuốc. 

ÂP0OTHEC—U0, as, are, a. Thu tích do hàng nào. 

ÁPOTHEOS - IS, /s, S. f. 4. Sự phong thản cho (ai, 
vật nào). 2. Tên sách ông Prudentiô làm về 
Đức Chúa Jêsu. ; 

APOTHES - IS, 7S, S. f. 1. Sự thu xếp đỏ gì. 2. Vòng 
sát đặt trên đầu cột. 

ÂPOTHET —ES, wn, s$. f. p. Vực sàu dân Spartê bỏ 
những con trẻ có bệnh tật cho chết đi. 

APOZEM — A, atis, s. n. Thuốc đã tắm. 

APoZYMT— 0, as, are, a. Tắm ( thuốc ). 

ÁPPACT — US, đ, um, part. pass. 1° Appingo. 

APPANGo, như 1° Appingo. 

ÂPPANAGIUM, nhw Apanagium. 

APPARAT- È (/s, /sszn2), adv, Cách trọng thẻ, 
cách rue rỡ. 
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APPARATI - 0, onis, $. f. 4. Sw dọn dep, sự sửa 
sang, sự såm sửa. 2. Sự trọng thé, sự rực rỡ, 
sự tử tế. 3. Sự chäng đơn sơ, sự đài điểm quá, 
sự hoa hoè quá. 

ẢPPARAT - OR, oris, s. m. (Rix, ricis, s. f.) Kẻ dọn 
dep, ké sửa sang, ké sắm. 

ÅPPARATORI - UM, 2, s. n. Nhà tam gần mỏ cho 
được hội ăn gió chap. 

1° APPARAT — US, a, um (ior, issimus), part. pass. 
Apparo. 1. (ai, sự gì ) Đã sẵn, đã chiu don rồi. 
2. Trọng thể, rực rö, tứ tế. 2. Đài điểm quá, 
văn hoa quá, chẳng den sơ, chẳng bộc bạc. 
|| 1. Apparata domus rebus omnibus. Nhà phong 
túc có đủ mọi sự. |Ì 9. Apparatissimum funus. 
Đám ma rắt trọng thẻ. 3. Apparala verba. Lời 
nói giỗng, lời hoa mï quá. 

2° APPARAT --US, og, s. m. 4. Đồ đả såm sửa, dö 
đã sáp sân, đỏ đã dọn. 2. Sự trọng thẻ, sự rực 
Pr, sử từ tế, sự tè chỉnh. 3. Sw dọn dẹp. sự 
sắm sửa. || 1. — ei instrumenta belli. Sản đủ 
tỉnh binh khí giới. — epularum. Các do dọn ăn 
(ër, — rei divinæ. Các đồ dùng mà tẻ lé. || 9. 
Apparalu regio. Cách trọng thẻ như vua. Ap- 
paratu nullo. Chàng trọng thé gì. ||3. Omnia 
belli apparatu strepunt. Mọi nơi đâu đầy don 
đánh giặc. _ 

APPARENTI — A, Ø, S. f. 1. Sự hiện don, sự đến. 2. 
Hình bé ngoài, hình dong, ráng; binh tình, 
tình hình. || 1. Ab appazent¿4 Christi. Từ Đức 
Chira Jêsu ra đời.||2. Ex apparentid judicare. 
Xét tỉnh hình, cứ hình bề ngoài mà xét. 

APPAR - EO, eg, ui, itum, ere, n. trị dat, Tô mình 
ra, ra mặt, hoá ra tỏ, nên tỏ; hiện ra, chiu xem 
thấy. 2. fig. Nèn chắc, ra rö, tỏ, rành. 3. Chwe 
gần (ai), hầu hạ, châu chực; giúp. || 1. Jesus 
apparuit diseipulis. Đức Chúa Jêsu đã hiện đến 
cùng các dây tớ. Procul apparet turris ista. 
Tháp ấy (người ta ) trông thấy xa được. ||-9. 
F jus oratione apparet. Bởi lời người ấy nói thì 
dä rõ, lời kẻ ấy nói tò ra. || 3. — regi. Châu 
chực vua. Lictores apparent quæslioni. Qác xá 
nhàn có mặt đầy khi (quan) xử kiên. 

F APPARESC— O, (e, ere, n. như Appareo. 

A PPARITI- o. onis, s. f. 1. Sw cầm roi cảm giáo trước 
mặt quan; sự hầu hạ. 2. Kẻ hảu hạ, các thủ 
hạ. 3. Sự hiện đến, sự tó mình ra. || 1. Zn lon- 
gå apparitione fidem agnovi. (nó) Hầu hạ tôi lâu 
năm thì tôi đã rö nó có lòng trung vuối tôi. || 2. 
Vecessariæ apparitiones. Mấy người cần (theo 
quan tư). ` 

ÂPARIT—0R, org, s. m. Kẻ cảm roi cảm hèo cảm 
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giáo hầu quan, xá nhân, kẻ quan sai, đề lại, nhà 
tơ, lính lè. Apparitores regii. Quân tả hữu vua. 


ÂPPARITORI — UM, č, S. n. Phòng bộ, nhà các kẻ 
hầu quan ở. 


._ẢPPARITUR - A, æ, S. f. như Apparitio. Apparilu- 
ram facere. Có quyền cắm hèo cầm giáo, làm 
xá nhân. 

APPAR — 0, as, avi, alum, are. 1. a. Don, dọn dẹp, 
såm, såm sira, sắp, sắp sửa, sắp sån, soạn, lắp. 
2. n. Sắp, rình, dọn, chực. || 1.— conviviun. 
Don tiệc. — fabricam. Lập chước, lập mưu. || 
2. Apparat ire. Nó don di. ` 

ÁPPARUI, perf. Appareo. 

APPEGI, perf. 1° Appingo. 

APPELLATI - 0, 2s, S. f. 1, Tên, tên gọi, tên chức. 
2. Sw goi, sự kêu gọi, sự đặt tên. 3. Sự nại đến 
(toà khác), phúc cáo. || 1. — regis. Chức vua. 
— proħrosa. Tên xấu. — litterarum. Cách đọc 
chữ. || 2. — ad regem. Sir nại đến vua. — ad 
populum. Sự kêu đến dän. Appellationemn repro- 
hare. Chäng cho nai dën toà khác. 


ÂPPELLATIY — US, 4a, um, adj. (sự gì) Dùng mà goi.- 
APPELLAT — OR, oris, s. m. Kẻ nại đến toà trên, ké 


phúc cáo. 

ÂPPELLATORI— US, đ, um, adj. (sự gì) Thuộc về sự 
nại đến toà trên, thuộc về phúc cáo. Appella- 
loria tempora. Kì hen kẻ thua kiện còn được 
nại đến toà trên. ` 

1° APPELL - 0, as, avi, alum, are, a. 1. Gọi, kêu, 
kẻ tên, chi (ai), nói tên; kẻ, nói; xướng, đọc. 
2. Nói cùng, giảng, xui giục. 3. Kêu đến, cảu 
xin, xin (ai) giúp, cầu cứu. 4. Dot, bắt, cứ, hẹn 
ngày kiện. 3. Bát làm chứng, xin (ai) làm 
chứng; xin (ai) khu xử, nại đến. || 1. — ali- 
gë nomine. Gọi đích danh ai. — nutu. Làm 
dáu mà gọi. — aliquem sapientem. Gọi ai là kẻ 
khôn ngoan. Appellari in lege. (Ai, sw gì) Đã 


kẻ trong sách luật, — đienas suaviter. Đọc: 


cùng êm. || 2. — aliquem superbè. Nói cùng ai 
cách kiêu. — milites. Du lính. — 20 ali- 
guem. Viết thư cho ai (nói vuối ai bång thư). 
-- de proditione. Xui làm ngụy. || 3. Quen ap- 
pellem? Tòi kêu đến ai được? Appellalus esi ab 
Æduis Cæsar. Dân Eduô đã xin ông César 
cứu viện. || Á. — aliquem de pecuniå. Bòi nụ. — 
aliquem ut sponsorem. Cứ kẻ bầu chủ mà båt 
trå nợ, ||Š. — ut testem. Båt (ai) làm chứng ( sự 
gì cho mình). — d sententid judicis ad aliud tri- 
bunal. Chàng chịu lý đoán quan đã ra, và nại 
đến toà khác. „Appello Cæsarem. Tôi nại Đức 
hoàng dé, tôi quì Đức hoàng để. 
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2° APPELL 0, vg, appuÌl—¿, appulÌ - sun, ere, a. 
4. Dem đến, đưa đến, để gần, đem tàu vào ; 
đến nơi, bỏ neo, đậu. 2. Dem trí, đem lòng, 
xui giục. 3. n. trị dat. hay là acc. cùng ad hay 
là in. Đến, tới đến, tới. || 1. — oves ad biben- 
dum. Đưa oon chiên uống. — turres ad opera 
Cæsaris. Chó những tháp lăn đến áp lũy thành 
ông ôsarô. — ferrum, Đỏ gwom kề có. — na- 
vem (đặt tò hay là hiểu ngắm). Tàu tới đến, 
vào cửa, lên đất. — ad scopulos. Phải 16 phải 
rạn. || 2. — aliquem ad flagitium. Giục ai phạm 
tội gớm ghiếc. — animum ad urorem. Dem trí về 
sự kết bạn, toan lấy vợ. || 3. — ad aliquem. 
Đến cùng ai. 

TL APPEND - EO, es, i, appen - sum, eg, 1. n. trị dat. 
hay là acc. cùng ad. Chiu treo vào, chịu buộc 
vào. 2. (họa ø.). Treo (ai, sự gì) vào. UL. Jesus 
cruci appendens. Đức Chúa Jêsu đang treo trên 
cày câu rút. 

APPENDICI — UM, °, S. n. 1. Điều nhỏ: mon, sự tùy 
tòng sự chính, điều thêm vào cuối sách. 2. Sự 
phải hai ba bệnh một trật. 

ÁPPENDICUL - A, æ, S. f. Sự nhỏ mọn theo sau sự 
chính, điều tùy tòng điều chính, điều nhỏ 
thuộc về điều chính, cơ quan nhỏ mọn. 

APPEND — IX, teg, S. f. Sự gì nhỏ thuộc vê sự 
chính, sự gì theo sau sự khác; điều tùy, điều 
thêm vào sách hay là cuối sách, sách tóm lại. 
— agri. Sự gì theo vào ruộng (mà thêm hay 
là bớt giá ruộng, như đàng, sông, khe, thành, 
ete.). — libri. Điều thêm vào cuối cách. Ap- 
pendices (copi#). Binh tiếp. Appendix spina. 
Hồng tử hoa.. 

APPEND — 0, ¿8, ¿, appen —sum, ere, a. 1. Cân; fig. 
suy cho chín chản. 2. Treo (ai, sự gì) vào, treo 
lên, buộc vuối. 3. n. (sự gì) Cân, nặng (ngần 
nào), ||1. — aurum. Càn vàng (mà bán). — 
verba. Suy xét lời nói. || 2.— aliquid ad salem. 
Treo cái gì phơi nàng. — funiculum in fenes- 
(rd, Buộc đây trước cửa só. ||3. Mortariolum 
appendens decem sielos. Chày nhỏ cân được 
mười lạng. 

ÁPPENS — up, og, s. M. Ke càn: kẻ suy xét. 

Ir APPENS — US, a, um, part. pass. Appendo. 1. (ai, 
sự gì) Rä chịu cân. 2. Đã chịu treo lên. ||2. — 
in patibulo. Đã chịu treo lên câu rút, 

† 2° APPENS us, s, s. m. Sự cân, sự treo lên, 


APPET - ENS, entis, 1. part. Appeto. 2. adj. trị gen. 
Kẻ mo trức. — gloriæ militaris. Kẻ cầu danh 
võ sĩ, — edendi. Ké đói lòng. Homo —. Nguời 
keo, người sén. — alieni. Kè tham của ngưười. 


APP 
APPETENT — ER, adv. Cách tham lam, cách ham hố. 


ẢPPETENTI—A, æ, S. f. Sự mơ ước, sự khao 
khát, sự tham lam, sự ham hò; tính mê; sự 
thèm, sự đói lòng muốn ăn, sự thác lém. C¡- 
bi appetentiam facit erercitatio. SỰ Xóc Xác 
khĉu đói. : 

ÁPPETIBIL —- 1S, e, adj. (ai, sự gì) Out giá, châu 
báu, đáng ước ao. 

† APPETISS - 0, e, ere, a. freq. Appeto. 

ÁPPETITI- 0, onis, s. f. 1. Sự tìm đến cùng, sự 
tìm bát. 2. Sự tham, sự thèm. 


APPETIT - OR, oris, s. m. Kẻ mơ ước, ké tham 
lam, ké wóc ao låm. 

4° APPETIT - US, #s, s. m. 1. Sw duc, lòng dục, 
linh mê, tính xác thit, lòng thú, lòng dòng 
lòng lo, sự tham lam, sự ước ao. 2. Sự xông 
đánh. It. Ratio præsit, — obtemperel. Lòng 
thần cai tri, lòng thú chiu luy mới phải. — li- 
bidinis. Sw mê đám sắc duc, — caninus. Sự 
háu ăn. Appetilus regere vel remittere. Hãm 
các tính mê hay là tha hồ cho nó. 

2° APPETIT — US, đ, um, part. pass. bởi 

APPET— O, ĉs, i hay là vi, itum, ere, a. 1. Giữ tay 
bát, cầm. 2. Đi đến, tới, gần đến, đến gần, 
bước tới. 3. Đánh, xông đánh, làm cho (ai) 
phải, làm (sự gì) đến (ai). 4. Ước ao, tham 
lam, muốn lắm, läm le, thèm. A. Chiu vẻ, 
ái mộ, chuộng, thích, mê, nghiện. 6. Xứng, 
vừa. || 1. — placentam. Giơ tay cảm lấy bánh 
ngọt. — dextram osculis. Cầm tay mà hôn đi 
hôn lại. ||2. — Europam. Trảy sang phương 
tây. Appetit nox. Tối dën. Appelit meridies. Đã 
gần trưa. || 3. Aquila aves aquatices appetit. 
Chim phượng hoàng bát các giống chim hay ở 
tới nước, — alquem lapidibus. Ném đá ai. 
— morsu. (an. — genas ungue, Gấu xé må. — 
vilam alieujus. Tra tay giết ai, — blanditiis. DÒ 
dành. — maledictis, Chwi ri. Falsis eriminibus 
—. Đó tôi, bò va. || 4. — regnum. Muốn làm 
vua. — alienos agros. Tham ruòng ké khác. — 


aliquid agere. Muốn làm sw gì, — amiciliam. 
Tìm kết nghĩa. Ia. — voluptatem Mè sw vui 
sướng, — panem. Thích bánh. — studium lil- 


terarum. Von ái mộ sự học chữ nghĩa. — soli- 
tudinem. Tinh thích ở nơi vàng xẻ. Uu, 743 
seripta ad omnes appetunt. Các sách người vừa 
súc trí khôn moi người. 

ÁPPIAXUM malum, n. 1. Hoa hỏng. 
mùi xanh lá cam. 


2. Thuộc vẻ 


{1° APPING — 0, 3, Appeg —2, ADDAC -tum, rre, a. 
Đóng vào, cm vào, buộc vào. 
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2° ÂPPING — 0, is, appin - si, appie - tum, rre, a. 
Vë thèm vào; Ge, viết thêm. Appinge aliquid 
novi. Hãy vičt cho Lôi diều gì mới lạ đấy. 

APPLAUD — 0, +s, applau - si, applau - sum, ere, 
4.a. Cham vào, khua, cọ, đạp, vàt xuống, đánh 
cho tiếng ran ra.9. n. Vỏ tay, reo mừng, khen, 
tung hô, cảm chấu. || 1. — pedem. Chân đạp 
mòt cúi. — manu capul. Lấy tay cọ đầu. Ap- 
plaudo anum terræ. Tòi chạm bà lão ngã xuống 
đắt. — aliquem. Vật ai xuống. ||3. — manibus 
alicui. Vô tay khen at. Mihi non applauditur. 
Chàng thấy ai khen tôi. 

APPLAUS — OR, oris, $s. Mm. Ké vo 
khen, kẻ a dua. 

de, s. M. Sự vỏ lav mừng. sự a 


-+ 
tay mừng, ké 


4° APPLAUS - US, 
dua, sw khen. 
2° APPLAUS — US, 4, um, part. pass. Applaudo. 


APPLICABIL - IS, e adj. trị dat. (sự gì) Khá đặt 
vào, nên phó cho, nên dàng cho: cát nghĩa 
được về. 

APPLICATI — 0, onis, s. f. 1. Sự đặt gắn, sự đẻ áp, 
sự đán, sự buộc. 9. fig. Sự cảm trí, ý tứ; tính 
chiều về ( sự gì). ||9.— animi ad aliquid. Sự 
đem trí về su gì. 

A PPLICAT — US, a, um, (chẳng quen dùng chobàng:) 


APPLICIT— US, đ, 22, part. pass. Applico. (ai, sự 
gì) Đã chịu đặt áp, chịu du gàn, tiếp "giáp, 
dựa vào, hám, dính, ete. — ædibus hortus. 
Vườn liên vuối nhà. — colli. Dựa vào dòi. Ap- 
plicitæ arboribus viles. Những cày nho bám 
cây (khác ). 

ÁPPLIC — 0, as, avi VÀ ui, atum Và ilum, are, a. 1. 
Đặt gần, đặt áp, đặt trên, dé gần, dé dựa vào, 
buộc vào, tra vào, dán, đem đến, đưa đến, 
tới don, 9. fig. Nói cùng, kết nổi làm một; 
siao (sự gì), phó: đem (lòng hay ià trí) vè cai, 
sự gì). 3. Chi về, nói vẻ, 4. Thêm (sự gì) vào, 
bỏ thêm vào. |[{. — sealas muro. Bác thang 

vào tường. — asellum arbori. Còt lừa vào cày. 
— etastra flumini. Đóng dinh gần sông. — ter- 
ræ aliquem. Vặt ai xuống đất, — navem ( đặt 
tò hay là hiệu ngầm) ø ripam. Tàu tới đến 
bäi. Quò applirem? "Toi sẽ trở mình đàng 
Hào? — boves aliquo. Giàt hay là giong cáccon 
bò di dën dàu. a sequentibus. Nỗi 
tičp sự trước cùng sw sau. — voluptatem ad 
honesf, NÓI sw vui cùng sự nên (lấy điệu 
lành điều han hoi làm đẹp lòng vừa thích). 
— Aliquem ad officüian. Phó việc gì cho ai, đặt 
ai lên đẳng bạc nào, — se ad aliquid. Chăn 
chút sự gì, chuyên sp gì. — aures volis. Chiều 


APP 
lòng nghe lời xin. — sead jus civile. Cham hoc 
sách luật đời. — se ad fucata. Lo tìm những 
sự giả trå bôi bác. ||3. Sibi — verbum abquod. 
Hiểu lời gì về mình. IA. — unum annum bissenis 
messibus. Thêm một tuổi vào mười hai xuân 
thu (lên mười ba tuỏi). . 

t ApPLop—o, "9, applo -s⁄, appplo - sum, ere, 
như Applaudo. 

ÂPPLOR - 0, as, are, n. Thứ Adploro. 

$T ÂPPL0S — US, dg, um. part. pass. Applodo. 

ÂPPLUP - A, æ, S. f. như Apluda. — 

ÀPPLUMBATUR - 4, æ, S. f. Sự hàn chỉ, sự lầy chỉ 
mà hàn đó gì. 

ÂPFLUMB- 0, đ8, avi, alum, are, a. Hàn chì. 

ÂÁPPLU - 0. 75, ere (thiểu perf. và sup. ), n. trị dat. 
Mưa trên, mưa gàn, mưa hảt vào. 

ÂPPLUT - US, 0, um, part. pass. (ar gì) Chiu bán 
¡ quảng, ném, phóng, đâm). 

Artan — 0, 7S, appo - swi, appo -— 8/00, ere, a. Å. 
Đạt gån, dat vào, đạt trước, dát, đẻ. 2. Don, 
dem đến, dát đơm. 3. Gia thêm, bò thèm, 
cấp thêm. 4. (lầm mru gian, dòng Tình, hỏi lộ 
màs Đạt (ai làm việc gì). It. — manum antè 
us v. ad os. Bung miệng, — cucumam foco. Đỏ 
Am trên bếp. — aliquid ad ignem. Bò sự gì vào 
lra. — custodem alicui. Gát ké canh ai. — mo- 
dum vitiis. Cảm hầm tính xấu. Appone cor ad 
doctrinam meam. Con hãy đem lòng nghe lời 
cha day. ||2. — lumen. Dem dèn. — mensam. 
Don màm. — cænam. Dựng do ăn bữa tõi. — 
aprum solidum. Bwng cá một In lòi toàn ven. 


I3. —annos. Thèm tuổi (cho ai). — de sưo. 
Lấy của riêng mà cấp thêm. || 4. — accusatores. 
Mun kẻ cáo. e 


ÂPPORBECT — US, A, um, parl. pass. bởi 

+ -\PPORRIG - 0, ^s, ADDOF - reit, appor — rectum, 
ere, a. Giora gån, giơ dèn. 

ÄPPOHTATI — 0, 9025, S.f. Sự ché, sự gánh, sự xe... 

APPORT - ©. as, avi, alum, are, a. 1. Dom, chở, 
chờ xe, gánh, vác, đem (tin). 2, Đặt cớ, làm 
dip ‘sw gì), sinh (sự gì cho ai), làm cho được 
hay là phái. ||1. — lapidem. Dem hòn đả. — 
nuntium. Dem tin. 2.— malum. Nên dip tại va 
(cho ait. — damnum alirui. Làm cho ai thiết hai. 

A PPosC — 0, is, appopose — i, appoposc — ilum, ere. 
a. Nin (sự gì; thêm, xin nhiều hơn nữa. 

ÂppusiT - È, adv. Cách xứng, cách khéo, cách 
gon ghế, vừa. — ad persuasionem dicere, Nói 
vira cho người ta phục lë. 

ÂPPOSITI - 0. onis, s. f. 1. Sự dat gån, sw đát vào, 
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sự tra vào, sw dé trên; sự dọn. 2. Sw thêm, 
( đi gì ) vào. 3. Cách đặt hai tiếng gần nhau mà 
chẳng trị nhau ( thí dụ: €?ởs Roma. Thành Rô- 
ma). 4. Sự cáo. || 1. — epularum. Sự bwng 
mâm lên. || 2. — /erz. Sự thêm một chữ. 
Sine appositione exemplorum. Chẳng có thêm 
thí dur nào ( vào bài ). 


ÂPPOSIT - UM, ¿, s. n. 1. ( hiếu ngảm verbunò. 
Tiếng adjectivô thêm vào substantivô; tiếng 
đặt gån tiếng khác mà không tri nhau ( thí dụ: 
( rús Roma. Thành Rôma). 2. ( hiểu ngắm ne- 
go'ium). Sw gì đã do dành. 

1° ÄPPUSIT — US, Œ, um (/0?, issimus), part. pass. 
Appono. 1. (ai, sự gì) Chịu đặt gån, chịu đẻ 
trên, chiu dọn, giáp tiếp, ctc. 2. Chiéu vẻ. 3. 
Vira cho được, sẵn cho được, xứng về. || 1. 
Apposita est fidentiæ audacia. Sự bạo dan và 
sự cậy mình theo nhau ( giáp nhau, hầu giống 
nhau). Appositla mensa. Mâm đã bwng sẵn. || 2. 
Judex pai —. Quan cứ thẳng luật. || 3. — ad 
medendum. (người HiệU Có thẻ chữa được. Ager 
ad vitem —- . Đất tốt dé mà trông nho. 

2° APPOSIT — US, ús, s. m. như Appositio. 

ÁPPOSTUL - 0, as, are, a. nhw Apposco. 

APPoOT cs, dg, um, adj. (ai) Đã nống làm, đã 
uống say. 

APPRECAT — US, 4, um, part. bởi f 

APPREC — OR, aris, alus sum, ari, d. trị acc. Xin 
nài, cầu cho, chúc cho. Deum apprecatus. Đà 
vin cùng Đức Chúa Lời. — bona alicui. Chúc 
sự lành cho ai. 

APPREHEND — 0, +, +, apprehen - sum, ere, a. 1. 
Cảm láy, nä tróc, båt lầy, lấy, nåm, chiếm láy. 2. 
Göm, ké vào, 3. Hiệu, thông. || 1. — furem. 
Båt kė trộm. — manu aliquem. Cầm lay ai. — 
Hispaniam. ÈČhičm lấy xứ Iphanho. Mala me 
apprehenderunt. Tòi đã phài sự khôn khó. || 2. 
— casum aliquem in (estamenfo. KÈ món nào 
trong chúc thư ( nói đến, lo dến ). 3. — rem. 
Hiểu việc. . 

APPREBENSIBIL - 1S, e, adj. (ai, sự gì) Chịu bắt 
lấy được, chịu hiệu được. dé hiću. 

ÂPPREHEXNSI—0, onis, S. f. 1. Sự bát lấy, sự cảm 
lấy. 2. Sự hiểu, sự thông ( ý). 3. Tri hiểu. 

ÁPPREHENS —US, Ø, um, part. pass. Apprehendo. 

+ ÁPPREND - 0, ¿s, ere, a. nhw Apprehoende. 

ÁPPRENS - 0, as, avi, atum, are, a. freq. Apprehen- 
do. Tìm båt, tầm nä, ra sức mà cầm lấy. — 
auram. Hút khí vào, hóng mát. 

ÀPPRESS — US, 4, um. part. pass, Apprimo, 


APP 


ÁPPRETIAT — UM, ?, S. n. Sự đánh giá, giá. 


ÂPPRETIAT — US, d, um, part. pass. Appretio. (ai, 
sự gì ) Người ta đã đánh giá; đã luận trọng hèn 
thẻ nào. 

ẢPPRETI - 0, as, avi, atum, are, a.Đánh giá, giá, 
trọng. 

APPRIM— È và ÀPPRIM - ò, adv. 1. Lắm, rất, cách 
lon. 2. Nhất là, hơn cả. || 1. — doctus. Thông 
thái lắm. 


Â PPRIM — 0, is, appres — si, appres - sum, ere, a. Ấn 
vào, ấn chặt, ép lại, kẹp. — scutum pectori. Co 
lá khiên vào ngực. — dextram. Càm tay aicho 
chăt. 

APPRIM - US, Ø, um, adj. (ai, sự gì) Nhất trong 
bậc mình, nhất phẩm, bậc nhất, rất. Vir sum- 
mus, — . Kẻ cả kẻ lớn, dai nhàn. 

ÁPPROBABIL — IS, e, adj. (ai, sự gì ) Đáng người ta 
khen, nên lấy làm phải. 

ÂPPROBATI—O0, onis, s. f. 1. Sự ưng, sự lấy làm 
phải, sự ưa, sự khen. 2. Lë làm chứng. 

APPROBAT - OR, 2⁄5, $. m. Kẻ trng, kẻ ưa, kẻ lấy 
(ai, sự gì ) làm phải, ké khen. 


AnPRos - È, adv. Cách lon lành, cách khéo lám, 


thượng hảo. 


ÀPPROB - 0, as, avi, alum, are, a. 1. Ra lẽ làm 
chứng, làm chứng, tó ra. 2. Ưng, lấy làm phải, 
ban phép (làm sự gì). 3. Liệu cách cho (người 
ta) lấy (ai, sư gì) làm tốt làm phải, bát nhận, 
làm sáng danh. || 1. — innocentiam alicujus. 
Làm chứng tỏ ra ai chẳng có tội gì. ||2. — sen- 
tentiam alicujus. Lấy ý ai làm phái, wa Ýai.—- 
librum. Lấy sách gì làm tốt, quyết mình lấy 
sách gì làm tốt làm phải. — aliquid auctorita- 
te suå. Lấy quyền thể mình mà tó ra mình lấy 
sự gì làm phải (cùng có ý cho người ta trọng 
sự ấy hơn). || 3. — excusationem. Bát chịu lẽ 
chữa ( mình). — opus suum. ( thợ ốp việc) Båt 
( người ta ) nhận viêc mình đã làm. Approbe- 
musnosei. Ta hãy sửa mình cho đẹp lòng người. 

'† APPROBRAMENT — UM, ¿, S. N. như Opprobrium. 


APPROB — US, đ, um, adj. (ai) Rất có nët na, rất 
lành, rất hản hoi. 

A PPROMISS - OR, oris, s. m. Kẻ lãnh, kẻ lĩnh lấy, 
ké bầu chủ nợ. 

Á PPROMITT — 0, is, appromi - sè, appromis — sum, 
ere, A. Lãnh, lãnh lấy, lĩnh lấy, bầu chủ nợ. 
APPRON - 0, as, avi, atum, are, n. trị dat. Gúi mình 
đến, quì gổi trước, síp mình xuống trước. 
ÁPPROPER — 0, as, avi, atum, are, a. 1. Làm cho 

chóng đến hơn, di tới, di mau hơn 9. Våi làm. 
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|| 1.— mortem. TD vẫn, làm cho mình chết sớm 
hơn. — gradum. Bước tới mau hơn. || 2. — ad 
cogitatum facinus. Vol vàng phạm sự dữ đã 
rắp. || 3. — intrare portas. Đi mau chân cho 
được vào cửa. — (viam), Đi mau, đi vội vàng. 

+ APPROPIATI - 0, onis, s. f. Sự đến gần, sự gần 
đến. 

ÀPPROPINQUATI — 0, onis, s. f. Sự gần đến, sự gần 
tới, sự đến gần; sự ở gần, sự lân cận. 

ÀPPROPINQU - 0, as, avi, atum, are, n. trị dat. hay 
là acc. cùng ad. Đến gần, gần đến, ở gån, áp. 
Appropinquat regnum cœlonwm. Nước trên trời, 
đả gần đến. — alicui, Đến gần ai. — primis 
ordinibus. Ấp gần Liên bình. - 

+ APPROPIO, as, avi, atum, are, n. như Appropin-. 
quo. 

t APPROPRIATI - 0, onis, S. f. Sự chiếm lấy cho 
mình. l 

+ APPROPRI - 0, as, avi, atum, are, a. Liệu cho ( ai, 
sự gì ) xứng, vira, xứng hợp. — cibum ætali. 
Liêu của ăn vừa tuổi. 

APPROXIM — 0, as, avi, alum, are, n. nhw Appropin- 
quo. 

APPUGN — 0, œ, are, a. Đánh, xòng dánh.—castel- 
lum. Xông đánh phá đồn. 

App, perf. 2° Appello. 

4° APPUILS — US, a, um, part. pass. 2° Appello. 

9° APPULS - US, #s, S. M. 4. Sw tới đến, sự vào 
cira bé; đàng lối vào.2. Sự đưa vật uống, nơi vật 
uống. 3. Sự ở gần, sự rình đến. || 1. — navis. 
Sự tàu vào cửa. || 3. — solis. Sự màt trời ở 
gån. Sentire appulsus frigoris. Thấy hơi rét, 
đã thầy rét. 

An —A, æ, s. f. Løn lời cái, heo rừng cái. 

ÂPRARI — US, 4a, um, adj. ( ai, sự gì ) Thuộc vẻ lựn 
lòi. Retia apraria. Lưới săn lợn lòi. 

ÁPRICATI — 0, onis, $. f. Sự phơi nắng, sự sái càn. 
Apricatiune calescere. Bưởi nắng. 

ÁPRICIT - AS, atis, s. f. Sự phơi nắng, sự sái càn, 
sw giải nắng; ấm trời. 

Anc - 0, as, avi, atum, are, a. Phơi nắng, giải 
nång, để ngoài nång cho ấm; fig. dưỡng, 
nuông. — lecto et cibo. Cho (ai) của ăn và: 
giường nằm. 

ÁPRIC — OR, aris, atus sum, ari, d. Sưởi nắng. 

APRICUL - US, ?, s. m. Bò ngư. 

ÁPRIC— US, a, um, adj. (ai, sự gì) Phơi nắng, 
đặt ngoài nắng, giãi nắng: có hướng vẻ mặt, 
trời; khuảt gió lạnh; tìm nắng; thanh nàng. —— 


APT 
collis. Sườn núi giai nắng mặt trời. — flatus, 
Gió nam. — senez. Ông lão lạnh lẽo hay sưởi 
nắng. -- dies. Ngày nắng. fig. In apricưn Ae 
proferet ætas. Kẻ hậu lai sẽ biết tó việc này. 

APRIL — IS, e, adj. (sự gì ) Thuộc về tháng Aprilè, 
— mensis. Tháng Aprilè (là tháng tw latinh. 
đối vuối tháng ba anpam ). 

ẢPRINE - U§, og, um, VÀ APRIN — US, dg, um, adj. (sự 
gì ) Thuộc về lợn lòi. — porcus. Lon lòi, heo 
rừng. 

ÁPRONI - A, æ, s. f. như Bryonia. 

ÂPROX - 1s, ¿$, s. f. Chiếc chiếu. 

ÂẢPRUGINE — US, Ø, um, VÀ.ÀPRUGN — US, a, um, adj. 
như Aprarius. Aprugna (caro). Thịt lợn lòi. 
Ars - 1S,?d3, s. f. Nơi cong, vòng nguyệt, dịp cầu, 
nhịp cấu, cong bánh xe; vòng ngôi sao xây vån; 
đĩa bàn, cái gì xây như hình mai luyện; chôrô 
nhà thờ, nơi chung mái. — summa. Nơi ngôi 
sao ở xa đất hơn. — nfimau. Nơi ngòi sao (e 

gán đát hơn. : | 

ÂPTAT— US, a, um, part. pass. Apto. 1. (ai, au 
gì ) Đã chịu buộc vững. 2. Xứng, vừa (Xem 
Aptus ). 

ArT - È ((s, issimè), adv. Cách xứng, vừa, đóng, 
cách gọn ghẽ, phải mùa, thậm phải. — conve- 
nire ad pedem. Vừa chân. — dicere. Nói rành, 
nói đóng. — ad tempus dicere. Nói phải mùa. 

APTITUD - 0, inis, s. f. Cách ở, tài cán, tài, sự 
giỏi, tài sức tự nhiên. 

APT — 0, as, avi, alum, are, a. 1. Đặt vào, để vào, 
tra vào, liệu cho vừa cho xứng. 2. Såm sửa, 
dọn. ở. Lựa, liệu, soạn cho xứng hợp, chọn thì, 
chọn đó, chọn lời nói-ctc. cho vira cho xứng 
hợp. || 1.— tabulam. Kê ván, buộc hay là đóng 
đanh ván cho vững. — humeris. Để trên vai. 
— annulum digito. Xò nhàn vào ngón tay. ||2. 
— arma el naves. Såm khí giới và don đồ dưới 


tàu. || 3. — voces sententiis. Chon tiếng nói hựp. 


cùng ý trong lòng. — proverbium opportunè. 
Ví khéo, ví hợp thì. 

Arr — A, orum, s. n. p. (hiểu ngắm nomina). 
Những tênskhông chia được, tên chẳng có 
casu biến hoá. | 

APT —US, a, um (ìor, issimus), adj. trị dat. hay là 
acc. cùng ad. 1. (ai, sự gì) Đã buộc, đã hợp 
làm một, đã chấp, đã tra vào. || 2. Đã lựa đôi, 
đã lựa cho xứng, xứng, vừa, xứng hợp, gọn 
ghẽ, tế chinh, etc. 3. Tốt cho, xứng cho, tiên 
eho, dễ có thẻ, có tài có sức mà, có đủ điều 


mà. || #. Apta dissolvere. Phân rë ra những sir 
huộc cùng nhau. pm er tribus. Bởi ba (sự 
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gì) thành một. — lerræ. Chịu buộc hay là đính 
vào đất. ||2. — ad pedes. Vừa chân. — esse 
tempori. Xứng mùa, phải thì. Apta compositio 
membrorum. Các phản xứng hợp nhau, điều 
nhau. ||3. — ad dicendum. Khéo nói, Locus ap- 
tus ad insidias. Nơi Don mà đánh bẩy. — ho- 
ma alteri. Người vừa tính người khác, hai 
người wa nhau. — regi. Dễ cai trị được. Ap- 
ta supellex. Đồ đạc đã dọn gọn ghë. Aptum est 
dicere... Rầy nên nói rằng... 


Aru — 4, #, s. f. như Aphya. 


APUD, prep. trị acc. và vốn sau verbô chảng chỉ sự 
động. 1. Ở nhà, ở nơi, tại, cùng, bên, ở trong, 
ở ngoài, trong. 2. Ở gần, áp, ngang, trước, 
trước mặt. 3. Vë phần. 4. (họa chỉ sự động) 
Đi đến, vào, về. || 1. —- eum sum tanquam domi 
wer. Tòi ở nhà người cũng nhw ở nhà tôi. — 
villam cenam dare. Don bữa tôi ngoài trai. — 
nos jJustilia colitur. Ta giir phép công bång (nơi 


ta có giir phép công bang). — exercilum esse. 
O tại binh, dang ở linh. — feiaeug, Bên Grècò. 


— Phædrum. Trong sách òng Phèdrò. — 9064, 
Trong kẻ đời xwa, các người đời xưa. — histo- 
ricos, Trong sử kí. — Romanos militare. Ở bèn 
binh Rôma mà đánh giặc. — forum. Tại chợ, 
ngoài chợ. — se dicere. Nói cùng mình, bụng 
bảo dạ. || 2. — oppidum castra facere. Đóng dinh 
gần thành. — focum. Gần bếp. — aram.-suppli- 
care. Cầu nguyện trước bàn thờ. — abguem 
sedere. Ngôi gần ai. — abquem quer¿. Kêu ( việc 
gì) cùng ai. — senalum verba facere. Nói (hay 
là giảng) trước mặt các quan sênatorệ. — bonos 
in imore esse. Được tiếng trọng ở nơi các kẻ 
lành (trước mặt các kẻ lành). — Deum gratus 
esse, Đẹp lòng Đức Chúa Lët, — me hæc mini- 
mìm valent. Tòi ké những sự này nhir không 
tvuối tòi sự này chan được đâu). || 3. — 0ø est- 
ne ut volumus? Nhà anh có được bàng vên 
chúng? — malrem recte est, Nëtt me bằng yên 
khỏe mạuh, ||1£.——/2wøe eo. Tôi di vào nhà người 
này. Comportabis— te. Anh sẽ đem về nhà, — se 
non esse præ iracundiá. Tức giận quá cho nên. 
làm càn làm giỡ chẳng cứ lý nữa. 
AP—US, odis, s. m. Én bè. 


APUSI - A, æ, S. f. 1. Sự ở vắng mặt. 2. Sự thiệt 
hại. 

ÂPYRET - US, ?, s. m. Kẻ chẳng có bệnh sốt. 

APYRIN - US, dg, um, adj. (quả) Ghẳng có hạt, chẳng 
có nhân, có hạt mềm. Apyrinum ( hiểu ngầm 
malum \. Quả thạch hru. 

APYROT -- US. ts, f. Da minh châu, 
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Aou - a, #, s. f. 1. Nước, thủy, các thứ nước 
tự nhiên: biển, sông, vụng, đầm, nước lụt, 
mước mưa. 2. Mạch nước nóng. 3. fig. Phép 
rửa lội. A. Nước mất, mồ hòi. A. Máy nghĩa 
bóng. || 1. — dulcis. Niước ngọt.—sabsa. Nước 
mặn. — pluviæ v. pluvialis v. cælestis v. imbri- 
um. Nước mưa. — benedicta. Nước thánh, 
mước phép. — pura. Nước tà. — đscenditet re- 


redit. Nước (bé) lên xuống. In aquis suffocari. 


Chết đuổi. Aquå extrahere. Vót lên. Aquå ad- 
verså remigare. Chèo ngược nước. Aquå et ter- 
rå. Trên đất và đưới biên. Ad aquam. Gần bé. 
Aquæ augur cornix. Chim qua là điểm mưa. 
— jntercus V. inter culem. Bệnh thủy thũng. ||2. 
Venire ad aquas. Đến tắm trong mạch nước 
nóng. ||3. Postaquam. Khi đã chịu phép rửa tội 

` đoạn. It. Er oculis multa cadebat aqua. Bấy 
giờ nước mắt người chảy ra dòng dòng. Fri- 
gida —. Mỏ hôi lạnh. |[3. Aquam èpumice pos- 

- tulare, v. jungere ignibus aquas. Trò nước bởi 
đá nói, hay là dé lửa làm một cùng nước 
(muốn sự gì không có thẻ mà được). Aquam 
perdere. Luông công. Ju aquå serihere. Vičt 
vào nước {quên sự gì). Aquam aspergere ali- 
cni. Yên oi ai, khuyên ai lấy lòng can đảm 
(rä nước cho ai tỉnh lại). Aquam servam bihe- 
re. Làm tôi tá (uống nước tôi tá). Aquå ei 
igne interdici. Phải cấm cả nước liên lửa, phải 
dày đi. 

ÂQU#ĐUGTI - 0, onis, S$. f. và AQUEDUCT — US, %3, S. 
m. Sur đem nước chảy nơi nọ nơi kia, 2. Công, 
máng, ống cho nước chảy. 3. Phép đưa nước 
đi qua đất người ta. 

AQUÆHAUST — US, ùs, s. m. Phép ăn nhờ nước 
giống ai, phép đi nhờ đất ai mà múc nước. 
ÂQUZ#LIBRAT —0R, oris, s. Mm. Thợ cá tìm tháng 

bảng nước dẻ mà làm cỏng. 

AQUEÆMANAL - IS, 2, $S. M. VÀ AQUEMANIL - E, 43; S. 
n. Am tích thủy, bình dung nước. 

AQUAGI T— UM, ¿, s. n. Khe, suối, phép dát máng 
nước trong đắt người ta. 

ÂQUALICUL - us, ?, s. m. dimin. bởi 


ÂQUALIC — Us, ¿, s. m. 1. Máng cho vật ăn.2. Bung, 
đại tràng. 

1° AQUAL - 1$, e, adj. (sw gì) Thuộc vè nước, đã 
thảm nước, dày nước. 

2° AQUAL— 1%, is, s. m. Bình tích thúy. 

ÂOQU - ans, antis, adj. (ai) Đi múc nước. 

+ AQUAN — US, a, um, adj. như Aqualis. 

ÂQUARIOL — US, ?, s. M. (A, æ, s. f.) Thàng môi 
chài, thằng đầy tớ trong lầu xanh, ké làm mối. 
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AQUARI - UM, ¿, s. n. Bé cạn, nơi vật uống nước, 
chỗ sửa sang mà giặt áo, ấm tích thủy. 

4° AQUARI — US, đ, um, ad]. (ai, sự gì) Thuộc về 
nước. Vas aquarium. Bình tích nước. Aguar 
sulci. Ränh nhỏ cho nước chảy. 

Ge AQUARI - US, ¿, s. m. 1. Tôi tá chỉ việc đi kin 
nước, kẻ gánh nước. 9. Quan áp các cổng các 
máng các giếng hàng xã. 3. Tí (là dấu thứ 
mười mòt trong mười hai cung hoàng đạo). 

ÀQUAT — È (2s, issimè), adv. Bằng nước, có nước 
pha vào. Vinum — temperatum. Rượu có nước 
pha vào. 


ÂQUATIC — a, orum, s. pn p. Nơi cá nhiều nước. 


AQUATIC - US, a, um, adj. (giống gì) Ở dưới nước, 
mọc đưới nước, hay ở dưới nước, ưa nước: 
thắm nước quá, chế nhiều nước quá. — ø1s- 
ter. Gió nam hay làm mưa xuống. Aquatica 
ae¿s. Chim bè, chim hay ở đưới nước. — panis. 
Bánh đã đỏ nhiều nước mà nhào bột. 

ÂQUATIL — 15, 2, adj. như 1° Aquarius và Aquaticus. 


ÂQUATI — 0, onis, S. f. 4. Sự sắm nước cho lâu. 
2, Chó múc nước. 3. Chỗ có nhiều cá. 1. Sir 
tưới nước, mưa giắm, nước lụt. 

ÂQUAT - OR, oris, s. m. Ké đi múc nước, ké gánh 
nước. 

AQUAT—US, a, um, adj. (sự gì) Có lam nước, 
lóng låm, loäng, dä chế nước. Aquata poma. 
Quả có nhiều nước. Vinum aquatissimum: 
Rượu dä pha nhiều nước. 

+ AoUEsc - 0, ¿s, ere, n. def. Cháy ra nước. 

AQUIFOLI - A, æ, S. f. và UM, ¿, s. n. Binh ô lw. 

AQUIFOLI — US, a, um, adj. (sự gì) Bảng binh ò 
lw, thuộc vẻ binh ô hr. 

Aug -A, æ, s. m. VÀ £ Kẻ kinh nước, kẻ 
kiêng nước. l | 
AQUIGEN — US, a, um, adj. (giống gì) Thủy tòc, 
mọc đưới nước, sinh ra trong nước. | 
AQUIL — A, æ, S.f. 1. Chim phượng hoàng. 2. Đống 
sao kia. 3. Lá cờ bên Hôma xưa ( vì có hình 
phượng hoàng dè vào cờ). 4. Một cơ quân 

(bên Rôma). ä. Giống cá nhw c£ đuổi. 

AQUILEGI — A, æ, S. f. Trương chí thái. 

AQUILEGI - UM, 2, $. n. Giểng, bé cạn, cách såm 
và giữ nước. 

ÂuQUILENT — US, 4, um, adj. như Aquatus. 

AQUIL — EX, egis, s. m. 1. Quan áp các cổng các 
máng các giếng hàng xã. 2. Kẻ biết tìm mạch 
nước. 

ÂOUILIGI — UM. 7, s. n. Sw đảo vũ. 


ARA 

Â0U1LIF — ER, eri, Và AQUILIG - kh, cri, s. m. Tóng 
cờ ( bên Rôma xưa ). 

ÂQUILIN - US, 4, um, adj. (sự gì) Thuộc về phượng 
hoàng, giống như phượng hoàng. — aspectus. 
Có mắt sáng như phượng hoàng. 

Anc, — 0, onis, s. M. Gió bấc, gió sóc; hướng bác. 

AQUILONAL — IS, e, VÀ ÂQUILONAR-IS, 2, ad (al, sự gì) 
Thuộc về hướng bắc, về gió bác; có hướng bác. 

AQUILONIGEN A, æ, s. M. và f. Kẻ sinh ra trong 
phương bắc. 

Â0UIL0NI— US, a, um, adj. như Aqutlonalis. 

Â0UIL— US, a, um, ad]. ( sắc ) Ben xám, xám xám, 
xám tro, nhuôm nhuôm. 

Â0UIMANAL — F, re, ÀQUIMANARI - UM,?, AQUMANIL-E, 
îs, AQUIMINARI — UM, š, ÂQUIMINIL — E, (8, ÂQUINI- 
NAL- E, (Gs, D. Cả; lại AQUIMINARI — US, į, S. m. 
Bình tích nước, ấm thủy, bình nước và chậu 
mà rửa tay. 

Â0LIYERGI - UM, ¿, $. n. Ghỗ nước tù. 

AQU — 0, ug, are, A. VÀ AQU — OR, aris, alus sum, ari. 
: 1. Múc nước, sắm nước cho lâu, gánh nước. 

2. (loài vật) Uống nước. II. — er flumine. 
Kín nước đưới sông. ||2. Aquatum equi egre- 
diuntur. Ngwa-ra uống nước. 

Agotos — US, a, um, adj. ( sự gì, nơi nào ) Có nhiều 
nước, thuộc về nước, ướt át. Ágwosiø" ager. 
Đồng úng thủy. 

AQUEL - A, æ, s. f. dimin. Aqua. Rạch, suối nhỏ, 
chút nước. Aguulam su/fundere. Đỏ một chút 
nước trên mặt ai ( cho nó tỉnh lại ). - 


AR-A,#, S. f. 1, Bàn thờ. 2. Nền cao để xếp 
đóng củi. 3. fig. Nơi trọng nơi thánh ( ai chạy 
đến thì khỏi tay kẻ toan hà hiếp), sự binh vực. 
4. Đồng sao kia. UI. Victzœaam aræ destinare. 
Chỉ định vật nào mà làm của lễ. Pro aris et fo- 
ris cerlare. Đánh.-giặc cho được giữ đạo và giữ 
quê phước, đánh giặc cho được giir nhà thờ 
nhà thánh “và giữ cửa nhà nữa. Aras tenere. 
Thế ( đẻ tay trên bàn thờ mà thể ). Rumpere 


tactas aras. Lỗi pham lời thề. ||3. Confugeread | 


aram legum. Cậy vin lề luật chữa mảnh. Tan- 
quam in aram confugere. Chạy đến ( đâu ) như 
chạy đến nơi thờ. 

ARAB - A, æ, s. f. Thủy cân thái. 

Anc - È, adv. Như thói dân Arabê. 

ARABIL - I9, e, adj. ( đất ) Có thẻ cày được. 

ÄRACHN — E, es, s. f. 4. Dën. 2. Giống đồng hồ 
' bóng. || 1. Phường vestis. Màng rên. 


ÂRACH — US, €, VÀ ARAC — US, ?, s.m. Thứ đậu nhỏ, 
đã đậu. 
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ARACI =E, đới, S. f. p. Quá và tráng. 
AR#OSTYL - US, Ø, um, adj. (nhà) Rộng hàng cột. 
ARAM - US, ¿, S. m. Chim cò, lò tự. 

ARANE - A, æ, S. f. 1. Gái rèn (nhện). 2. Màng rện. 
3. Chỉ mành. 4. Cái meo mốc nơi quả thối. 


ARANE - ANS, antis, adj. ( sự gì) Đã có màng rên. 
Araneantes faures. Bung đói ngău (họng đã có 
màng rên). | 

ARANEOL-- US, 2, S.M. VÀ A, ¿P, 

. nhỏ. 


s. f£. Hện con, rên 


ARANEOS — US, og, um, adj. (sự gì) Có lám màng 
rên, thuộc về con ron, 

ARANE - UM, ¿, s. n. (hiểu ngầm textum). Màng 
rên. W. 2 À 

1° ARANE — Us, a, um, adj. ( sự gì ) Thuộc về cá 
rên. Aranea texta. Màng ron — mus. Chuột 
chù, giống chuột hôi. 


-2° ARANE — US, ¿, s. m. 1. Gái rên ( nhện : 2. Giống 


cá CO mu. 
ARAPENN - IS, is, s. m. Mẫu đất (kém mẫu annam). 
† ARAT - ER, ri, s. m. nhw Aratrum. 


ARATI — 0, onis, s. f. Sw cày, nghề cày. Arationes. 
Ruộng cày được, đồng. 


ÅRATIUNCUL — A, æ, S. f. 1. Sá cày nhỏ. 2. Ruộng 
nhỏ cày được.  ' _ 

ARAT- op, oris, 1.s. m. Kẻ cày, kẻ làm nghề 
ruộng. 2. adj. m. Bos —. Bò thuộc cày. 

ARATORI — US, đ, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về sự 
cày. — bubalus. Trâu cày. 

ARATR — 0, hay là ARTR— 0, as, are, a. Gay lần 
thứ hai. 


ÅRATR — UM, ¿, s. n. Gái cày. Aratro terram verte- 
. re v. proscindere, Qày đất. 
F ARATUR- A, æ, S. f. và † ÀARAT*- US, Greg m. 
như Aratio. 


AR — AX, acis, $. m. Giống đậu. 


ARBILL— A, æ, s. f. dimin. Arvina. 1. Sự béo quá, 
sự béo đầy. 2. Mỡ. 


ARBIT - ER, ?, S. M. (RA, ræ, s. f,). 4. Chứng kiến, 
kẻ trông thấy, kẻ nghe thấy, kẻ xem xét. 2. Kẻ 
phân xử, kẻ đoán xét, kẻ xử sự, người nào 
( hoặc quan hoặc người tư ) cả hai bên đồng 
tâm mà xin xử việc cho mình. 3. Chúa cả, ké cầm 
quyền trên hết. || 1. Arbitri mei vicini sunt. Các 
người láng điểng trông thầy mọi sự tôi làm, 
Sine arbitris. Chẳng có ai xem thấy, — locus 
maris. Nơi ( ai đứng thì ) trông thầy bê. || 3. 
Arbitrum cedo gwemois. Dù ai đoán xử thì tôi 
cng chịu. — annonz. Quan trị giá chợ. — 


Atth 


gênlium Taurus est, Núi Taurô chỉ givi mốc | 
nhiều nước. l 3. — regni. Kè cảm quyền cå 
trong nuwe. — cmn umn rerum. Đăng phân định 
cai tri moi sw. — concinnitatis. Ké nói khéo 
nhất í cho nên ke ày đoán bài hay bài giớ thì 
ai ai cũng chịu ). Agere sine arbitro. Làm việc 
mà chàng có ai sai khiến hay là tra xét. 


ÂRBITHRALIS Judicatio, f. VÀ ARBITRAMENT - UM, f, 
s. n. Lý đoán kẻ phản xử đã ra (nhw arburi 
hay là arbwrroruiu judicatio; hãy xem Arbiter 2). 


ARBITRARI — Ò, adv. 1. Mặc ý, mác lòng. 9. Hoặc 
là, có khi, cháng chắc. || 2. Haud — perii. Tôi 
đã hỏng chác. 

ARBITRARI- US, ut, um, adj. 1. (sự gì) Thuộc vẻ 
ke bat bên da xin phần xứ hoà, 2. Mae y, màe 
lon, Ir ý mình, ehang hue. 3. Chang chúc, 
khá hö nghi. li l. ¿90 00/1101. Việc Hệ hai 
bèn bàng lòng cú Iv don một người nào xir. 


P ARBITRAT up, 2/224, S. M. DIS. veis, s. TI, như 
Arbiter. 

ARBITRAT- Us, 2š, s. m. 1. Lý đoán, 2. Ý muốn, 
Ý non. sw mặc ý, || 1. Vov honi arhitratu. Cứ 
lý doan người nào ngay thạt, || 2. Arbiratu 
tun. Mạc Ý anh. Arbitratu suo vivere. O thong 
dong mặc ý mình. Ju arbitratumalicui se dedere. 
Nộp mình mạc ý ai dinh liệu cho. - 

ÁRBITRI - UM, ?, s. n. 1. Sự có ai làm chứng kiến. 
2. Việc phân xử; kẻ phàn xử; lý đoán. 3. Ý 
muön, sự mác ý; quyền phép, sự được phép. 
|| 1. Sine arbitrio. Chàng ai xem thấy, nơi vàng 
vẻ. ||2. Arbitrium suscipere. Chiu việc phân xử. 
Res esl in arbitrio. Việc dä giao mặc một (hay là 
nhiều) người đoán xr. C'ùm de te fecerit arbitria. 
Khi người sẽ doán xét anh đoạn. || 3. — orbis 
terrarum, Quyền cai tri thiên ha. Arbitrium 
par belliqree aliu’ permiliere. Phó cho ai 
quyền làm hoà hay là đánh giác mặc ý. Arbitrii 
sui homo. Người thong dong mặc ý mình. Li- 
herum —. Sự thong dong tự quyết, Arbitrium 
temporis habere. Người phong lưu thong thả. 
Adarbitrium alterius se fingere et accommodare. 
O cách tế nhường cùng chiều theo ý ké khác, 
— annone penès cum est. Ké ấy coi việc lương 
thực (kẻ ấy có quyền định giá các đồ ăn uống. 
— vendendi salis. Sự ( một người) kiêm việc 
bán muối mọi nơi. 

ARBITR - 0, as, avi, alum, are, a. như 

ARBITR - OR, @ris, alus sum, ari, d. trị acc. 1. Xem 
xél, nom ròm, dò, do thám. 2. Làm chúng. 3. 
i dùng quyền mà) Đoán xir. 4. Nghĩ, tướng, 


~t 


ước, ngữ là, ngừ là, in trí, xét, lấy làm. A. 
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pass. (ai, sự gì) Chịu kẻ là, chịu xử. || 1. —. 
per rimam. Ròm vào nhà. — dicta. Dò lời nói. 
Qui arbitrati sunt carmina. Các kè đã có ý xem 
câu thơ. UI. ae arbitreris consulem iniisse pu- 
gnam. Anh chớ nói, (chớ làm chứng ) ràng 
quan consule đã giao chiến. || 3. Judez arbi- 
trabitur. Quan sẽ khu xir. || 4. Ut arbitror. Tôi 
trộm nghỉ rằng. Rem alienam — suam. Lắm lấy 
của người làm của mình, nhìn lắm. Scelestis- 
simum te arbitror, Tao kẻ mày là thắng rất tội 
lôi. || 5. Scripla corum qui veri arbitrantur. 
Sách các kẻ có tiếng thật thà. 
Anh - op, oris, s. f. 1. Cày, mộc, cày cối. 2. Các 
giống người ta lấy cây mà làm: tàu; cột buòm; 
- còt xử tù; cấy câu rút, cây ép dầu; giáo mác; 
chèo. 3. Giống cá bé. || 1. — fici. Cây vả. — 
infelir. Cày vô phúc (chẳng có quá). 2. Arbore 
ædificamus tecta. Ta dùng gỗ mà làm nhà. — 
infelix. Cây vô phúc, cột xứ tù. — decora et 
fulgida. Ở cày tót Anh sáng láng (là câu rút 
Đức Chúa Jèsu ). Centená arbore fluctum ver- 
` berare. Di tàu có một trăm chèo. — ferrata. 
Giáo, mác. 
1° AIBORARIT— US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về 
cày cỐi, Arborarii proventus. Lợi lộc bởi chặt 
cày mà ra. 
2° ARBORARI - US, i, Ss. m. như 
ARBORAT - up, oris, s. m. Kẻ làm vườn cây còi. 
ARBORESC — 0, ¿s, ere ( thiếu perf. và supin.), n. 
Thành cây, hoá nên cây, lón lên như: cây. 
ARBORET — UM, ¿, $. n. 1. Vườn cây cối, chỗ ương 
cây. 2 Gây nhỏ. 
ARBORE — US, a, um, ad]. như 1° Arborarius. 
+ AnpoRi -us ramus, m. Ngành đả sửa sang đẻ 
mà chiết hay là trồng vào đắt. 
Anp - os, oris, s. f. như Arbor. 
ÂRBUSCUL —A, æ, s. EI. Cày nhỏ, cây vẫn nhỏ. 
9. Mào cơn công, mông chim công. 
ARBUSTIV — US, a, um, adj. (nơi) Đã trồng cây, 
CÓ cåy CỎI. Arbustiva vilis. Cây nho có cây 
. khác làm chơái. 
ARBUST — 0, as, avi, atum, ure, a. Tròng cày vào. 
— agrum populis. Trồng vườn cây đẻ. 
ÂRBUSTUL - A, æ, s. f. như Arbuscula. 
ARBUST — UM, ?, S. n. Vườn cây; cây. 
ARBUST - US, a, um, adj. như Arbustivus. 
ARBUTE — US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về cây 
dwong mai. 
ÅRBUT - UM, !, S. n. Và US, ¿, S. f. 1. Gây dương 
mai. 2. Quả dương mai. 3. Cây. 


ARG 


Arc 2A, æ. s. f. 4. Hòm, tủ. 2. Săng, quan tài. 3. 
Nơi tích tiền của vàng bạc: hòm tiên, hộp, 
kho tiền. A Tàu (ông Noe). 5. Tù, ngụo 6 
Bờ đáp, đập, đê. 7. Lỗ dục tra ngàm mộng, 
8. Móc, giới hạn. || 1. — vestiaria. Tủ dé áo. 
— fæderis v. Dei: Hòm bia thánh. || 9. Cadaver 
ponere in arcå. Đề xác vào săng. ||3. Er arcú 
solvere. Trả tiền tươi. Arcam exhaurire. Tiêu 
hết hòm tiền, phung phá của. ||3. Servi in 
arcas conjiciunlur. Những quân tôi tá phải bỏ 
nó vào ngục. 


ÀBCADIC - US, a, um, adj. (ai, sự gì ) Thuộc về xứ | 


Arcadia; fig. người ngu độn, lir thir, vụng vè. 

ÂRCAN— È và ò, adv. Cách kín đáo, cách kín 
nhiệm, ở nơi riêng, ở nơi vắng vẻ. 

ÂRCAN — UM, ¿, s. n. Điều kín, Proferre arcanum. 
Nói điều kín. 

{° ARCAN — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Kin đáo, kín 


. nhiệm, mầu nhiệm, sảu nhiệm, tối tăm. Arca- | 


na nox. Đèm tối tăm mù mit. Arcana consilia. 
Những ý kín nhiệm. Arcanæ opes. Của giấu kín. 

2 ÂRCAN ce, ¿, s. Mm. Người kín đáo. Äfttt(ene alt. 
quem er arcaniş. Sai người nào kín đáo. 

1° ÀRCARI — US, ¿, s. m. 4. Thủ kho tiến, kẻ giữ 
kho tiền; kẻ giữ việc nhà kho. 2. Kẻ làm nghề 
đóng hòm đóng tủ. - 

2° ÂRCARI — US, a, um, adj. ( sự gì ) Thuộc về hòm, 
về tủ, về hòm tiền. 

ÀRCATUR — A, æ, S. f. Móc ruộng xây. 


ÂMAT ge, a, um, ad). (ai, sự gì ) Cong, hình | 


như mai luyện, hình như cung. 

Â§CELL~ A, æ, s. f. Bom nhỏ, đá mốc nhỏ. 

ÂM'EELAT - US, đ, um, ad). ( sự gì) Có hình bán 
nguyệt, có hình cong, có hình mai luyện. Ar- 
cellata vitis. Gây nho leo giàn cong. 

ÂRCELLUL—A, æ, $. f. dimin. Arcella. Hộp nhỏ. 

Anc E0, es, ui, ilum, ere, a. 1. Đuôi ra, trừ, 
Phòng triệt, hän ngữ, can, cắm vào, ngăn chấn. 
2.Giữ láy, cầm lại, cầm hãm, trói, buộc. 3. Đòi. 
|| 1. — solem. Đỡ nắng, che nắng. — aliquem 
rapinis. Can ai đừng đi ăn trộm. — hostes. 
Phòng triệt giặc. — lugere. Cảm chẳng cho 
khóc. || 2. — flumina. ( đảp dé mà ) Giữ nước 
các sông. Hos vinculis arceamus. Ta hấy trôi 
những quân này. || 3. Judex ipse arcebitur. Sẽ 
phải đòi chính quan chốc. 

Anen - A, æ, S. f. Kiệu, giống võng, song loan; 
thứ xe kín. 

ÂKCESSIT— OR, 0⁄4, $. m. Ké dòi; kẻ cáo, nguyên 
đơn. : : 
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_ẨRCHANGELIG 


ARG 


1° ARCESSIT - US, A, um, part. pass. Arcesso. 4. 
(ai, sự gì) Đã chịu đòi; dã chịu lấy bói ( nơi 
khác ). 2. Cao kì, chẳng đơn sơ, ( lời) nói ging, 
Ka cao xa kì rị. || 1. -4?2ssœ humus. Đắt đã 
lầy ở nơi khác || 2. Arcessitum dictum. Lët cao 
xa kì ri. . 

2° ARCESSIT — US, ús, s. m. Sự đòi, lệnh đòi, phụng ` 
truyền, //s arcessitu venio. Tôi đến vì người 
đã đòi. 

_ẢRGES6 - 0, ¿S, wi, ilum, ere, a. 1. Dot, gọi, kêu. 
9. Lấy \ sự gì ) bởi (nơinào), gửi (mua ), såm 
lấy, liêu cho được, tham. 3. Đòi đến trước mặt 
quan xét, cáo. || 1. Jussit eum arcessi. Người 
đã sai đòi nó. — aliquem mercede. Thuê ai. 
|| 2. — aurum mutuum. Vay vàng, — somnum 
medicamentis. Dùng thuốc lẩy sự ngủ. || 3. — 
in jus ( đặt tò hay là hiệu ngắm ). Đòi ( ai ) đến 
trước quan mà đổi tụng. — inscitiæ. Cáo (ai) 
là ké mê muội dốt nát. — aliquem capitis. Cáo 
ai vå tội đáng chết. 


ẢRCEUTIIN - US, đ, um, adj. ( sự gì) Thuộc về cối 


bách. 

ARCHAIC — US, 4, um, adj. ( sự gì) Có, về đời có, 
như cách thói cù, chẳng quen dùng nữa. 

ARCHAISM ~US, ¿, S. Mm. Tiếng có chẳng quen dùng 
nữa, cỏ ngôn. 

- A, æ, S. Độc hoạt thảo, khương 
hoạt. 

ARCHANGEL — US, ¿, S. M. Arecanziô, dại thiên thần, 
thiên thần bậc trên các thánh Angiô. 

ARCHEOT —A, æ, s. m. Kẻ giữ' các sách cỏ viết hay 
là các sò sách các văn tự văn khế. 

ARCHEROST - IS, (A. và ARCHESOST —IS, ?, s. f. Mộc 
qua. 


- ÂRCIETYP —UM, ?, $. n. Mẫu kiêu, khuôn gương. 


ARCHETYP - US, Ø, um, adj. ( ai, sự gì) Làm mẫu, 
nên mẫu, thuộc về mắu, chång phải là bản sao. 
Archebypi amici. Những người bạn hữu nên 
gương nên mẫu ( cho kẻ khác bắt chước ). Ab 
archetypo decedere v. labi. Sai mẫu, chẳng cứ 
như mắu. 


` ẨRCHIAT - ER, ?⁄, và ARCHIATR — US, ?, s. m. Chánh 


ngự y. 
ARCIIBUL- US, ¿, $. m. Kẻ đứng đầu, ké áp việc. 


_ẢRCHIDIACON — US, ¿, s. m. Đăng cai các thày sáu 


chức. 


: ARCHD — UX, ueis, S. M. Quan twong nhất, nguyên 


súy. 


' A RCHIEPISCOPAT — US, ús, $. m. Toà đắng arehivit- 


vỏ, toà giám muc nhất trong một xứ: đạo. 


ARC 

ARCHIEPISCOP 0, AS, avi, atum, are, a. Truyền 
chúc vityô cùng đặt lên làm vítvô nhất trong 
một xứ đạo. 

ÀRCHIEPISCOP — US, ¿, s. m. Đức archivitvô, Đức 
giám mục nhất trong một xứ đạo. 

ARCHIERE — US, ¿, s. m. Thày cá nhất, thày cả 
thượng phẩm. 

ARCHIEROSYN — A, æ, S. f. (Che thày cá nhất. 

ARCHIGALL-— US, ?, s. m. Hoà thượng but nữ Cy- 
belê. 

ARCHIGER - ON, ontis, s. m. Người nhất trong các 
kẻ già lão. 

ARCHIGRAMMATE — US, ¿, S. M. Quan giữ ấn ngọc, 
quan chưởng ẩn, kí lục nhất nhà vua. 

ARCHIGUBERN - US, ?, s. m. Chánh quản lái tàu. 

ÂRCIILEYIT A, æ, S. Mm. Thày nhất trong các thày 
Lêvita. 

ARCHILOGHI — US, Ø, um, adj. (ai, sự gì) Châm chọc, 
nói chua, nói đốt, nói tức ách. 

ÂRCHIMAGIR - US, ?, S$. Mm. Ghánh hoá đầu, chánh 
trù tir, thượng thiên. 

ARCHIMANDRIT - A, æ, s. m. Thày cai dòng, thày 
cả bề trên. 

ARCHIMIM - US, ¿, S. m. Kẻ làm đầu nhà trò. 

ARCIINAUT - A, æ, S. m. như Archigubernus. 

ARCHIPELAG — US, ñ, s. m. Phần biển có nhiều gò. 

ÁRCHIPIRAT - A, æ, S. m. Tướng các quân tàn ô. 


ARCHIPPOCOM — US, ?, Và ÂRCHIPP — US, č, s. Mm. Quan 
áp tàu ngựa nhà vua. 

ÂRCHIPRESBYT — ER, eri, s. m. Thày cả trên các 
thày cả khác, thày cả đàn anh. 

ARCHIPRESBYTERAT — US, ús, s. m. Chúc thày cả 
trên các thày cả khác. 

ARCHISYNAGOG — A, æ, S. f. Nhà nguyện chung bậc 
_nhất. 

ARCIISYNAGOG - US, ?, $. m. Kẻ áp việc trong nhà 
nguyên chung. 

Lk ARCHITECTATI — 0, Onis, ARCHITECTI - 0, onis, Và 
ÂRCHITECTONIC - E, es, S. f., nhw Architectura. 


ARCHITECTONIC — US, 4, UM, Và ARCHITECTIC - US, Q, 
um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về nghề xây lập nhà. 

ARCINTECT - OR, aris, alus sum, ari, d. trị acc. Làm 
nhà, xây nhà cho phải kiéu. Fig.— voluptates. 
Bày đặt những sự vui chơi. 

ẢRCHITECTUR— A, æ, S. f. Nghề làm nhà, phép dạy 
xây lập nhà cho có kiêu tir tế coi được. Quá 
architecturå! Khéo léo là dường nào! 


ARCHITECT — VS, ?, S. M, 4. Kẻ ra mẫu lập nhà, kẻ 
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_ ARC 
áp việc làm nhà, ông giám thành. 2. fig. Rẻ 
dựng nên, kẻ đứng đầu, kẻ bày đặt, kẻ lập nên. 
II. — tabernaculi Deus. Chính Đức Chúa Lời 
đã ra mẫu nhà xếp (thuở xưa ). ||3. — omnium 
Deus. Đức Chúa Lời là đảng đã đựng nên mọi 
Sự, — legis. Kẻ lập lề luật nào. — verborum. 
Kẻ bày đặt những tiếng mới. — sceleris. Ré 
làm đầu mốitội gì. 
ARCHITELON — ES, æ, $s. M. Quan thủ ngữ, quan áp 
điền tô, quan áp điền trang. 


ÂRGHITHALASSI - A, æ, $. f. Chúc quan Long binh 
thủy. 


_ẢRCHITHALASS— US, ?, $. m. Quan tóng binh thủy. 


ẢRCHITHEOR — US, ?, s. m. Kẻ áp việc tuồng tập. 

ẢRCIITRICLIN — US, è s. m. Kẻ áp việc dọn tiệc. 

ARCHI — UM, ?, Và Anc - UM, ^, s. n. 1. Nhà đẻ 
các só sách và các văn tự văn khế; tàng thư 
lâu. 9. Đền đài, toà quan xét, cửa đến thờ. 

ARCH - ON, onlis, s. i 
Athênô. 


ÁRCHONTOPUL — US, ¿, s. m. nhw Archippoceomus. 


m. Quan triểu bên nước 


ÅRCIFINAL — IS, E, Và ARCIFINI - US, a, um, adj. 1. 
(ruộng) Có giới mốc tự nhiên (như sông, núi, 
etc.). 2. Đất đã chiếm khi đánh giặc. | 

Anc - A, æ, S. f. Kiêu, song loan, võng, cáng. 

Anc - 10, ts, ire, nhw Accio. 

ARCIPOT — ENS, entis, VÀ ÁRCITEN — ENS, entis, adj. 
m. và f. 1. (ai) Cảm cung trong tay. 2. Dân 
(là dän thứ chín trong hoàng đạo ). 

Anc - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Can, cảm hãm, 

cầm lại, ngăn cấm, xua đuỏi. 

ÁRCTATI — 0, 0⁄25, S. f. Sự làm cho hẹp cho vắn 
đi; sự gì đã hẹp đi đã văn đi. 


ARCTAT - US, Q, um, part. pass. Arcto. (ai, sự gì) 
Đã chịu hẹp di, đã vẫn đi, chật, hẹp, rut lại. 
Ảrctata numero felicitas. Phúc thanh nhàn có 
ít kẻ được. 


ARCT - È (2$, issimè ), adv. Cách hẹp, cách chạt, 
cách nhặt, cách ngặt, cách mở. — colligare. 
Buộc chăt.—dòrmire. Ngủ thin thit. — aliquem 
habere, Ở thång nhặt vuði ai. — diligere. Yêu 
lắm. 

ARCTIC US, đ, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về đống 
sao gấu (ở gần bắc cực), thuộc vé bắc cực, ở 
bên bắc cwe, ở bên bắc. Polus —. Bắc cực. 

ARCT—0, as, avi, atum, are, a. 1. Làm cho (sự 
gì, nơi nào ) ra hep ra chật, làm cho vån đi. 9. 
fig. Hãm, hẹn, bớt. 3. Thôi thúc, giục giã. Ui. 
— domum. Làm bận nhà. ||2. — se. Bót tiêu 
pha. ||3. — aliquem. Thúc giục ai mãi. 


ARC 


ARCTOPRYL — AX, acis, s. m. Đồng sao kia. 

ARCT - 0S, 1, và US, ?, s.m. Tên hai đồng sao ở 
gần bác cực, một là bắc đầu (ein lớn, đao 
quang, sao bánh lát), hai là tiêu đầu ( gấu 
nhỏ, khôï°tỉnh ), mà trong đồng sao này có sao 
bác đầu cách chính bác cực 1° 39”. 

ARTO - US, a, um, adj. như Arcticus. 


ARCTUR - US, ¿, s. m. Sao bác đảu, bắc tinh, thiên 
hoàng đại đế ( sao này cách chính bắc cực 
1° 39). 

ẢRCT - Us, a, um ( ior, issimus ), ad]. 1. (at, sự gì 
ở ) Chật chội, hẹp bot, chật hẹp, hãm, đặc, 
chen chúc. 2. Chặt chẽ, sẻn so, keo, bón, thẳng 
nhặt. 3. Nhặt, ngặt; tệ, rất, cực, lảm (thêm 
adjectivô gì tùy nghĩ). I|1. Arcta civibus urbs. 
Thành đặc người. Arcta convivia. Tiệc ngồi 
chật. || 2. Arctum animum solvere hospitiis. Giãn 
tỉnh sén so cho được đãi khách. ||3. Arcta fa- 
mes. Sự đói cwd. Arctæ res. Cơ gian chuân. 
Lreiee leges. Những luật nhiệm nhăt.—somnus. 
Sự ngú mệt. Arctissimæ tenebre. Tối tăn mù 
mit | rất tối). Arcta propinquitas. Họ máu rất 
gån. 

Le ARCUARI - US, a, um, adj. ( sự gì) Thuộc về 
cung ( bản. 

2” ÂRCUARI-— US, ta m. Kẻ bản cung, kẻ làm 
cung. 

ÂRCUATIL - 1S, e, adj. (sự gì) Có hình bán nguyệt, 
cò hình dịp cầu, cong như mai luyện. 

ARCUAT — IN, adv. Như hình cánh giàng. 


ÀRCCATI - 0, onis, s. Ÿ. 1. Sự cong. 2. Sự gì có 
hình cong: dịp cầu, gian nhà, quyên đồng (ea- 
mera, là khi dưới mái nhà người ta xây gạch 
hay là đá như hình mai luyện cho kín cả mái). 

ÂRCUAT — US, A, UM, Và ÂRQUAT — US, đ, um, part. 
pass. Arcuo. 1. (ai, sự gì) Gó hình cong, đã 
xảy như hình mai luyện. 2. Có bệnh hoàng 
đảm. 3. Bệnh hoàng dám, bènh huình đản. || 
3. — morbus. Bệnh hoàng đảm. 

ÀRCUBALLIST — A, S.S, f. Ná. 


ÂRCUBALLISTARI - US, ’, s. m. Kẻ bán ná, kẻ bán 
ná, thợ ná. 


ÂRCUBI — Æ, arun, s. f. p. Và ÂRCUBI - I, oum, S.M. 
p. Quân canh. 


ARCUL - A, æ, s. f. dimin. Arca. 1. Hòm nhỏ. hộp. 
2. Mó nhỏ. || 1. —loculata. Hộp có nhiều ð. 


ArcULA (avis ), f. Chim chỉ điểm d. 
ÂRCULARI - US,¿, s. m. Thựlàm hòm và hộp và tủ. 


ÀRCULAT - A, orum. s$. n. p. Bánh ngọt tròn đẻ tế 
Jin. l 


111 


ARD 


ARCUL — UM, €, S. n. Mũ kia. 

ARCUL - US, ?, s. m. Giðng gòi tròn hay là vòng 
êm lót trên đầu cho dễ đội của. — ephippii. 
Có đối. 

ÂRCUM - A, æ, S. f. Xe người ta đun bay là kéo, 
thủ xa, nhân re xa. | 


Arcu - 0, hay là Argu - 0, as, avi, alum, are, a. 
Xây, đặt, hay là uốn (sự gì) cho ra hình vòng 
nguyệt. Arcuari. ( người) Đi lom khom. 

Anc — US, ús ( dat. và abl. pl. ubus ), s. m. 1. Cung 
(bản). 2. Sw gì cong: cầu vồng, mày mồng, 
mai luyện, dip cầu, gian nhà, quyền dëng 
( camera, là khi dưới mái nhà có xây gạch hay 
là đá như hình mai luyện cho kín cả mái ); 
ngõ hay là công xây rực rö đẻ kính mừng 
người có công trọng, bài lâu. 3. Khúc vòng 
tròn (vẻ phép đo). || 1. Arcum tendere v. in- 
tendere v. adducere v. lunare v. sinuare v. flec- 
tere x. curvare v. lentare. Giương cung, lên cung. 
Arcum porrigere. Lai hàng. Arcum demittere. 
Hạ dây cung. Sagittas arcu emittere. Bản tên. 
|Í2. — cælestis v. pluvius v. imbrifer. Câu võng. 


ARDE — A, æ, s. f. Chim cò. 

ARDELI — 0, onis, s. m. Kẻ làm xàng xiên, ké làm 
hấp tấp xô bồ. 

ARD - ENS, enlis (entior, entissimus), part. Ardeo. 
4. (ai, sự gì) Cháy đỏ, nóng nảy. 2. fig. Sőt 
séng, mé mån, thôn thức, lo lắng, chuyên tâm, 
cần mản. 3. Sáng, sáng láng, chói lói, chói loà. 
|| 1.— aqua. Nước nóng. || 9. — irå. Sőt giận. 
— libidine. Mè dâm dục. — oralio. Bài giảng 
sốt sång. || 3. — clypeus. Thuần lóng lánh. — 
oculus. Con mắt sắc såo. 

ARDENT - ER (2s, issimè), adv. Cách nóng nảy, 
cách sốt sảng, cách thỏn thức, cần män, rắt, 
etc.—amare. Yêu lắm. — sitire. Khát nước lảm. 


ARD - E0, es, ar - si, ar- sum, ere, n. tri abl. 4. 
Cháy, chịu dot, cháy ra tro. 2. Sáng ra, chói lói, 
chói loà, lóng lánh. 3. Rát rao, rát rúa,xót xáy. 
đau đớn; fig. thôn thức; hao tón tỉnh thần, lo 
lắng, bot hỏi. 4. Ước ao, mơ ước, khát khao, 
tham lam, thèm lắm, yêu lắm. || 1. Ardet do- 
mus. Nhà cháy, — sức, Ráo miệng khát nước 
lảm. || 2. Ardet armis campus. Những khí giới 
lắp lánh khắp cå cánh đồng. || 3. — dolore. 
Đau xót, rát rúa. — eowse/entzt. Lương tâm 
cản råt. — nvidii. Héo đi vì lòng ghen tương. 
— studio historie, Mè học sử kí. || 4. — ad ul- 
ciseendum. Ước ao báo oán, — in cædem alicu- 
Jus. Chí muốn giết ai. — aliquem v. aliqua V. in 
aliqno x. amore alicujus, Phản lòng ai. 


ARE 


ARDEOL — A, æ, S. f. Chim cò con, chim cò nhỏ. 

ARDESC—0, 5, ar -si, ere ( thiếu sup.), n. 1. 
Cháy lên; bén lửa. 2. Sáng ra, chói loà, lóng 
lánh. 3. fig. Ra nóng tính hơn, ra nóng nảy 
SOL sảng, tước ao. 4. Thêm lên. || 1. — motu. 
Bén lửa vì xoay mau kíp lắm. || 2. — saxo in 
mucronem. (đao) Ma thì ra nhọn cùng sáng ra. 
|| 3. — in nuptias. Nóng ruột két bạn. — voce, 
vultu, oculis. Tiếng đức, mặt đỏ lên, con mắt 
trợn trừng. 

ARD- OR, oris, s. m. 1. Sự nóng nảy, sứ nắng 
nôi, sự nồng nực. 2. fig. Sự sốt sång nóng 
nảy, sự sốt mến, sự ái mộ, sự mê mắn, sự 
chuyên tâm. 3. Sự sáng, sw chói. 4. Bệnh sốt, 
đau lắm. ||1. Ardorem sol dissipat. Mặt trời 
phân phát nóng. — ignis. Sự lửa nóng. ||2. — 
animi ad aliquid, Lòng mài miét sự gì. Dissi- 
mulare ardorem. Giấu sw yêu chiều trong lòng. 


||3. — stellarum. Sw sáng ngôi sao. — oculo- 
rum. Con mắt såc såo. 
ARDOSI —A, æ, s. f. Thứ đá giòn móng và bảng 


pháng độ lợp nhà. 

ẢRDUIT - AS, alis, S. f. Nơi cao đốc, gò. 

Ann — US, Ø, um (ior, issimus ), adj. 1. (ai, sự gì) 
Cao, cao dốc, hiểm hóc, khó đi. 2. fig. Khó, cao 
sâu, ngặt, hiểm trở. ||1. — collis. Đối đốc. Ar- 
dua via. Đàng khó di. — homo. Người cao lớn. 
Per arduum.Trên không. Ardua terrarum (laca). 
Những nơi cao, những núi non. ||2. Arduum 
opus. Việc rất khó. Ardua cngitatio? Bur suy 
nghĩ chín chản. Rebus in arduis.Trong cơn ngặt. 


ARE — A, æ, S. f. 1. Oho không và bảng phang, 
sản, vồng, luống, đám; nơi chợ; nền, nơi cho 
được làm nhà, nơi hội, dòng lảy, tha ma. 2. 
Kì, tuổi, quãng thì giờ. 3. Công việc. 4. Bệnh 
làm cho rụng lông rụng tóc. ||1. Area domgs, 
Sån nhà. Arearum tempus. Mùa vò lúa. Areas 
informare. Đánh luống, hót luống. Aren sali- 
nariæ. Đồng lầy nha nước mặn vào nước ngọt 
dé làm muối. — sepw/tzarưm. Tha ma. ||2. 
Tres vitæ areæ. Ba thì trong một đời người 
(tuôi trẻ, tuổi đứng bóng và tuổi già). ||3. ae 
— meo animo digna est. Việc này xứng tính 
khí tôi. 

AREAL — IS, e, ad]. (sự gì) Thuộc về sân. Areale cri- 
brum. Cái sàng. 

AREC - A, ¥, S. f. Cây cau. 4?eeœ fructus. Quả cau. 


Â REFAC - I0, s, arefec - /, arefac - lum, ere, a. 
Phơi, làm cho (sự gì) khô héo đi, làm cho cạn đi. 


AREF - 40, is, actus sum, ieri, pass. Arefacio. Héo 
di, can di. 


112 


ARE 


ÅREN - A, æ, S.f. i Cát, sạn, sỏi, bãi cát, côn cát, 
bụi, bụi mat. 2. Bất ba 3. fig. Sân đình rét 
ròng lớn kia ( gỏi là Amphitheatrum, chung 
quanh sản có nhiều bậc ngồi xem kẻ đua vật 
trong sân); nơi đua vật, nơi có hai bên đánh 
nhau cách nào, UI. Arena arentes. Những cát 
nóng. Arenz semina mandare. Tra hạt giồng 
vào cát (uông công). Oratio sine calce ei orend. 
Bài giảng vô căn vô nguyên. || 2. Arenam libare 
pedibus. Đi sát đất, Pinguis —, Đất màu, đất 
thịt. Arená potiri. ( tàu) Vào cửa. Arenz impin- 
gere. Phải sạn, phải xiêu bạt. ||3.—A lbæna. Đình 
Amphithêatrô thành Alba. /n arenam descendere 
v.sedare. Ra giữa sân mà đua våt, xin đua vật, 
đố ai đua thi vuối mình. — belli. Nơi đánh giặc. 


ARENACE - US, Ø, um, adj. (nơi) Có cát, dät cát, 
khô khan. 

ÂRENARI ~ A, œ, s. f. Và A, orum, s. n. p. Nơi đào 
cát, gò cát, döng cát. 

1° ÅRENARI - US, &, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc vé 
cát, thuộc vẻ sân dua vàt. — lapis. Đá nói. 
Arenaria fera. Muòng dữ thả sân đình cho nó 
dánh nhau. 


2° ARENARI - US, ?, s. m. 1. Kẻ đào cát. 2. Quán 
đua vạt. 3. Thày dạy phép tính (vì xưa viết vào 
cát mà tập tính). || 3. — numerorum. Thày 
day phép tính. 

ARENATI - 0, onis, S. f. Vôi nhào vuối cát mà trát. 

ARENAT - UM, ?, s. n. Vôi pha vuối cát. 

ARENAT — US, Q, um, adj. ( sự gì) Đã pha cát vào, 
đã có cát. 


ARENIFODIN — A, æ, $. Ê như Arenaria. 


_ ÅRENIVAG - Us, đ, vm, ađj. (người nào, vàt gì) Đi 


đông dài qua những rừng cát. 

ARENOS — US, ứ, um, adj. (nơi nào, sự gì ) Có nhiều 
cát. 

ÂREXUL - A, æ, S$. f. dimin. Arena. Hạt cát, cát 
nhỏ. 

AR - ENS, entis, part. Arco. (ai, sự gì) Khô héo, 
can, khô khan, khô can, nóng nảy, — fluvius. 
Sông can. —plaga. Đất nóng:— silis. Sự khát 
nước låm. 

AR- EO, es, wi, ere ( thiếu sup.), n. Khô đi, héo 
đi, cạn đi, khát nước lắm. Aruit messis terræ. 
Lúa má đã héo đi. — siti. Khát nước lắm. 

ARE0L—A, æ, S. f. dimin. Area. Vống, luống nhỏ, 
đám. — alerum. Đám rau. 


Â REOPAGIT - A, X, VÀ F; es, s. m. Quan thuộc vé 


toà Arôopagô (xem Areopagus). fig. Quan rất 
hêm chính chẳng an của thụ lộ. 


ARG 

AREOPAGITIC ~US, a, um, adj. (ai, sự gì) 
về toà Areopagô. 

Anropae — us, ?, s. m, Toà những quan kì cựu 
đoán xét rất liêm chính ở thành Athênê xưa, 
(chi đoán xử ban đêm tối kéo xem thấy mặt 
người ta mà tây vị). Stans Paulus in medio 
Areopagi ait. Ông thánh Bảo lộc đứng ở giữa 
công đồng Arê0pagô mà nói rằng... 

ẢREPENN -IS, 25, $s. m. như Arapennis. 

ÂRESC—0, is, ar — ui, ere (thiếu sup.), n. Ra khô, 
chết queo, héo đi, ra cạn, ra cứng. Aquam tor- 
rens dedit donec aruit. Suối chảy nước cho đến 
khi cạn ráo đi, — in gemmas. Ra cứng như 
đá, hoá nên đá, thành đá ( ngọc ). 

AREST — A, æ, f. s. (bovis). Trúc tử thảo. 

ÂRETALOG - US, ¿, s. m. Kẻ nói lèo lá, người trém 
mép. 

ÅRE — US, a, um, adj. như Arcopagiticus. 

ÂnFERIA (aqua), f. Nước quen dùng khi dä dom 
quải rồi. l : 

ÅRGEM A, æ; S. f. A, alis, s.n. VÀ UM, ien. Vảy 
mại. 

ÂRGEMON — E, es, VÀ IA, (o, s.f. Giống cây mudng 
(hay là ngu mî) chữa chứng vậy mại. 

ÂR6ENTARI - A, Ø, S. f. 1. — ( taberna ). Nhà đổi 
và mua bán bạc. 3. — (ars). Nghề dôi và mua 
bán bạc. 3. — (fodina). Mò bạc. ||2. Argenta- 
riam facere v. exercere. Làm nghề buôn bạc. 

ARGENTARI —UM, ?, s. n. Tủ cho được xếp đỏ bạc. 

t° ÂRGENTARI - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc 
về bạc, bằng bạc, giống như bạc. Argentaria 
mensa. Án thư kẻ buôn bạc. — commeatus, 
Tiến ăn đàng. Argentaria inopia. Vô văn. — 
faber. Tho bac. 


2° ÁRGENTARI — US, ?, S. m. 1. Kẻ buôn bạc. 2. Kẻ 
làm nghề đỏi bạc. 3. Quan thu thuế (bằng tiền). 
4. Thợ bạc. 5. Kẻ giữ kho tiền. 

ÀBGENTAT —US, đ, um, adj. (sự gì) Đã bịt bạc, đã 
mạ bạc, đã tắm bạc, đã xuy bạc, Ảrgentata 
querimonia. Sự đến kêu vuối ai và dàng, bạc 
(cho đắt lời hơn). Argentati milites. Những lính 
có đồ khí giới đầy những bạc. 

ÄR6@EXTEOL - US, a, um, adj. (sự gì) Bảng bạc. — 
nummus. Đồng bạc nhỏ, | 

ÀBGENTE— US, o, um, adj. (sự gì) Bång bạc, sáng 
như bạc, sắc trång như bạc. Argentea vasa. 
Những đồ toàn bạc. — fons. Mạch nước trong 
lâm. — crinis. Tóc bạc. — denarius đặt tỏ hay 
là hiểu ngắm). Đóng bạc đáng giá mười đồng 
gel. NN 


Thuộc 
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ÅRGENTIF— ER, era, erum, adj. (sự gì) Gó bạc, sinh 
bac. — mons. Núi có mô bac. 

Å RGENTIF —EX, ?¿s, s. m. Thợ bạc. 

ÁRGENTIFODIN A, æ, s. f. Mỏ bac. 

ẢRGENTOS — US, ở, um, adj. ( sự gì) Đã chế bạc, 
đã pha bạc; giống như bạc. 

ARGENT - UM, €, s. n. 1. Bạc, ngân. 9. Các đồ bằng 
bạc. 3. Tiền bạc, vàng bạc, tiền nong. 4. Của 
cải. || 1.— infectum. Bạc chưa đúc ra tiền, nén 
bạc, khối bạc, tấm bạc. — vivum. Thủy ngân. 
— purum. Bạc tốt. ||2. Escarium —. Đồ đạc 
đĩa bát toàn bạc. Servus ab argento. Đứa tôi tá 
coi các đồ bạc. ||3.— præsentaneum v. præsens. 
Tiền tươi, tiền mặt. Quantừm opus est tibi ar- 
genti? Anh thiếu bạc bao nhiêu? — mutuum. 
Bạc đã vay, công nợ. ||4. Sitis argenti. Sự 
tham lam của cải. 

Anerer —ES, æ, s. m. Gió may. 

ẢRGILETAN — US, #, um, adj. ( ai, sự gì) Thuộc vé 
phố Argilêtô ở thành Rôma (là phố có nhiều 
hàng bán sách ). _ 

ẢRGILET - UM, ¿, s. n. Phố thành Rôma cỏ nhiều 
hàng bán sách. 

Anert A, æ, S, f. Đất sét, gốm. Vas ex argillå. 
Bình sành. 

ẢRGILLACE - US, đ, um, và ARGILIỌS — US, a, um, 
adj. (sự gì) Có đất sét, có gồm; bång đất sét. 
Vas argillaceum. Bình sành. 

ARGO, s. indecl. 1. Tên chiếc tàu kia. 2. Đống sao. 

ẢR6ONAUT—A, æ, s. m. 1. Kẻ đi tàu Argô. 2. 
Người cầm lái mà chậm chap vượt biển lâu 
ngày mới về. 

ẢRGONAUTIC -US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về 
các bạn tàu Argô. 

ARGO - US, a, um, adj. ( sự gì ) Thuộc về tàu Argô. 
Argoa columba. Chim bồ câu dän đàng cho tàu 
Argô. | 

ARGUI, perf. act. và inf. pass. Arguo. 

Å RGUMENTAL — IS, e, adj. ( sự gì ) Thuộc về lẽ đoán, 
có nhiều lẽ, thuộc về đề, ra đẻ. 

T ÂRGUMENTALIT — ER, adv. Cách luận lë cho phải 
mẹo. 

ẢRGUMENTATI —0, onis, s. f. 1. Lë luận, lë đoán, 
câu luận lẻ và câu kết. 2. Sự luận lë. 3. Bài 
truyện. 

ÂRGUMENTAT —0R, oris, $. m. (RIX, ricis, s. f. ) Kẻ 
ra lë, ké luàn lë. | 

ẢRGUMENT - op, aris, atus sum, ari, d. Luận lë; cãi 
lë, đoán lẻ; lấy lẻ làm chứng lời nói. — ali- 


1ð 


ARG 114 


quid. Ra lẽ làm chứng sự gì. — de voluntate 
alicujus. Đoán ai có ý nào. 

ÂRGUMENTOS - US, a, um, adj. 1. (sự gì, bài gì, 
sách gì ) Kï càng, khéo, có nhiều lẽ, 2. Khó 
luận, hiếm hóc, hóc hách. 3. ( điều gì) Phải 
ra nhiều lë thì mới tô ý. 


ARI 


xinh tốt. — vocis. Tiếng lên bỏng xuống trầm 
khéo låm (thí dụ như chuit choè hót ríu ra 
ríu rit ). || 2. Hujus orationes tantùm argutiarum 
habent! Qác bài người nói những lë khéo là 
dường nào! — pueri. Những lời hay con trẻ 
thường nói. Argutias erordiri in aliquem. Mở 


miệng nói giĉu ai. || 3. Argutiis omnia persequi. 
(muốn ) Lấy những lẽ cải vặt mà luận mọi sự; 
cäi vặt mãi. 

ẨRGUTIOL— A, æ, S. f. dimin. Argutia. 

ÂRGUT —0, as, avi, atum, are, a, Nói đi nói lại, 
đay đà. 

ÅRGUT -— OR, aris, atus sum, ari, d. tri acc. Nói 
ngoa, nói liên miệng; nói vặt miệng, nói vui 
chơi; nói trí trá. fig. — pedibus. Giậu chân. — 
mendacia. Nói đối trá. 

ÂRGUTUL - È, adv. dimin. Argutè, 

ÂRGUTUL — US, Ø, um, dimin. bởi 


ÂRGUMEXT — UM, ¿, s. n. 1. Lễ luận, lë đoán, lẽ. 
làm chứng, câu luận có ba phản: câu mở, 
cân luận và câu kết ( major, minor et conclu- 
sio). 2. Có, chứng, dấu, dấu tích, chứng cớ. 3. 
Duyên do, cội rễ, lẽ ( giục làm sự gì ), ý tứ. 4. 
Y bài, ý sách, đẻ, đề sách; lời tóm bài tóm 
sách. || 1. Argumentum dare v. ferre v. afferre. 
Ra lẽ làm chú'ng.-—solvere. Bác lë, phá lë.—gra- 
ve et firmum. Lễ mạnh và vững vàng. || 2. — 
ingens caritatis. Sự gì tô ra lòng thương yêu 
rõ lắm. Argumento odoris digerere. Bởi (dén) 
ngiri thấy mùi thì biết. ||3. Maledicere sine 
argumento. Tự rwng vô cớ mà nói xấu (ai). — 
nominis. Cat rễ tên gì ( gọi tên gì vì làm sao). 
IA — libri. Lời tóm ý trong sách. Quodnam 
est hujus epistolæ —? Thư này nói về sự gì? 

ARGU —0, 8, ?, tum, ere, a. 1. Làm chứng, ra lẽ làm 
chứng, tỏ ra, nói quyết, là dấu. 2. Båt lẽ, bát | 
lỗi, quớ trách. 3. Cáo. || 1. Moc ejus voluntatem 
arguit. Sự này tô ra ý người là thé nào, — 
malam indolem agendo. Cách ăn ở tô tính xấu 
ra. Non ex auditu arguo. Chẳng phải vì tôi đã 
nghe ( kẻ khác nói ) mà tôi nói. Virtus argui- 
tur malis. Sự tai nạn tổ nhân đức ra. || 2. — 
mendacium alicujus. Båt lời ai đã nói dối. — 
solæcismum. Hach (tiếng gì là ) tiếng mường 
( chẳng phải tiếng latinh ). — temeritatem ali- 
cujus. Trách ai đã làm càn. || 3.— aliquem cri- 
mine v. de crimine v. criminis. Cáo ai về tôi. — 
verbo. Gáo nhưng không (cháång đem chứng 
cớ gì ). _ 

ARGUTATIT— 0, onis, s. f. 1. Dấu tỏ ra sự gì. 2. 
Tiếng kêu khi găy cái gì. 

ARGUTAT - OR, oris, s.m. Kẻ cải lẻ lặt vặt, ke 
khéo luận điều dõi cho ra nhw thật; ké hay 
nói chơi nói vặt miệng. | 

Á RGUT — È (2%s, issimè), adv. (nói) Cách giói, cách 
khéo; cách qui quyệt, cách tỉnh ma. 

 ARGUTI— A, æ, S. f. và ÂRGUTI - Æ, arum, s. f. p. 
1. Sự khéo léo xứng hợp trong các phản cho 
đến một máy, sự móng mảnh bé tí tí mà cũng 
khéo, sự xinh tốt, tài cán. 2. Lời khéo, lời 
khôn khéo, lời sâu sác; lời vui chơi, lời mặn, 
lời nói phíng hay là nói chọc cho khéo. 3. Lë 
cãi vặt, || 41. — digitorum. Sự ngón tay múa 
khéo. — rultùs. Tướng rất hay. mặt mũi rắt 


1° ÀRGUT — US, a, um (ior, issimus), adj. 1. ( giọng ) 
Óc, lảnh lói, cao, bỏng, kêu, ran hay dội ra, 
ngoa; ( mùi ) hác; ( mắt ) sắc; ( sự gì ) bé nhỏ, 
gọn ghẻ, të chỉnh, dé coi, mỏng, nhọn, khéo, 
tài. 2. (người, trí, lẽ) Khôn khéo, sâu sắc, 
khôn ngoan, khá, lý sự, giỏi; trí trá, qui quái, 
quí quyêt, mưu trí, tỉnh ma, tỉnh tường. || 1.— 
passer. Chim sẻ hay kën. Arguta serra. Tiếng 
cưa kêu. A?u(a vallis. Thung ran tiếng ra.— 
sapor. Mùi hắc. Argutæ aures. Trái tai nhọn, 
fig. tai sáng. — oculus. Con mắt sắc sảo. Argu- 
tum forum. Che ( người ta nói) om å. Argu- 
(um opus. Việc khéo. Argu(a solea, Giây vừa 
chân. Arguta manus. Tay múa hay. || 2. Argu- 
tum acumen. Tri sắc. Arguta sedulitas. Sự cần 
thận kĩ chắc lắm. Argutæ sententiæ. Những lë 
hay và khéo. — in sententiis. Người sâu sắc. 
— miles. Linh qui quái, lính tỉnh ma khéo biện. 
Argulissimæ litteræ. Thư nói nhiều điều nhiều lẽ. 
2° Amour — US, Ø, um, part. pass. Argu, 


ARGYRIT - E, es, và 1S, idis, s. f. Màt đà táng, cứt 
bạc, bọt bac. 

ARGYROCOP — US, 2, s, m. Thợ bạc. 

ARGYROCORINTHI - US, 0, um, adj. ( sự gì) Bàng 
đồng bạch ( bång bạc thành Gorinthô ). 

ARID— A, æ, s. f. (hiểu ngầm terra ). Đất, trái đắt, 
đất khô ráo. 

ARID - È, adv. Cách khô khan, cách khô ráo. 

ARIDIT - AS, Alis, S. f. Sự khô khan, sự khô héo, 
hạn. — magna. Đại hạn. 

ÀRIDUL—US, #, um, dimin. Aridus. (sự gì) Hơi khô, 
khỏ mòt íil, hếo mòt it. 
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ARD — US, 4, um (ior, issimus), adj. 1. (sự gì) Khô, 
khô khan, héo don, héo bat, cạn, nóng nảy, 
sốt. 2. fig. Khó khăn, xảu, kém, gåy guộc, khô 
khan, sén so, ít lẽ. ||3. ( tiếng ) óc, sáng, ran. || 
1° Arida ficus. Trái và khô. — fons. Mạch nước 
đã cạn. — viator. Khách bộ hành khát nước 
låm.—calor. Bức sốt. Arida nubila. May khô ráo 
( không có nước). || 9. Arida crura. Ống chân 
kheo khư. Arida vita. Cách ăn ở nhiệm nhặt. 
— victus. Án khô khan tùng tiệm. — sermo. Bài 
lạt lo, rem truyện. — homo. Người hà tiện. 
— magister. Thày dẫn ít lë. — liber. Sách lạt 
lëo. Jn arido consistere. Lên đất. ||. — Gage, 
Tiéng ran óc. 

ÅRIEN — A, æ, S. f. Quả chuối. 

ARI—ES, elis, s. m. 1, Con chiên đực. 2. Máy lớn 
(có hình đầu chiên ) dùng mà phá thành phá 
lây. 3. Tuất (là dän thú nhất trong mười hai 
cung hoàng dao ). 4. Thú: cá bỏ. || 2. fig. Ariete 
albo occupare. Vin lẽ đối mà chiếm-lắy. 

ARIETARI - US, #2, um, adj. ( sự gì) Thuộc vẻ máy 
phá thành. 

ÂRIETATI— 0, onis, s. f. Sự vấp phạm, sự chạm 
nhau. 

ÅRIETIN— US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về con 
chiên đực. 

ÂRIET—0, as, avi, alum, are, a. và n. 1. (chiên 
đực) Húc, đụng. 2. ( máy phá thành ) Đánh 
vào. 3. fig. Vấp phạm, chạm vào, gö, đun, tông 
phải, dụng, xô xuống. 4. Lö ra, hỏng. || 1. Aries 
in me arietat. Chiên đực nó húc tôi. || 9. — 
in portas. Dem máy aries mà đánh phá cửa. 
|| 3. Quis nosiras ædes arietat? Ai gö cửa đó?— 
aliquem in terram. Dun ai ngã xuống đất. || 4. 
— in aliquå re. Làm việc gì lỡ ra. 


ÂRILAT - OR, oris, s. m. Kẻ đặt, kẻ đánh cuộc. 
ARINC ~ A, æ, S. f. Giống lúa miến. 


ÂRI0L — A, æ, s. m. nhw Hariola. 


ARIST - A, æ, S. f. 1. Râu lúa miën. 2. Bông lúa, | 


lúa. 3. Mùa màng, vụ, năm. 4. Lông hay là tóc 
giửn lên ( ngay như râu lúa miến ). 3. Xương 
cá. || 1. Munitur spica vallo aristarum. Bông có 
những râu che giữ nó như thành lũy. || 2. — 
gravida. Tông mär. — jejuna. Bông lép. || 3. 
Decimas consul emensus aristas. Khi quan con- 
sulê đã làm việc đủ mười năm. || 4. Erigit ti- 
mar aristas. Khi kinh khiếp thì gión tóc lên. 


ÂRISTARCH — US, į, s. m. Kẻ khéo hạch, kẻ khéo 
bát nét ( như ông Aristarchô là thày dạy sách 
mẹo ở thành Alexandria xưa). 


ANRISTAT — US, 4, um, adj. (sự gì; Có râu nhir lúa 
miễn, có bông lúa. 

ẢRISTIF - ER, era, erum, adj. ( sự gì, đất gì ) Có 
nhiều bông lúa. 

ẢRISTIG — ER, erg, erum, adj. như Aristifer. 

ÂRISTOCRATI — A, æ, S. f. Quyền trị nước ở tại các 
người sang trọng trong nước. 

ẢRIST0LOCHI- A, æ, S. f. Củ một; thanh mộc 
hương; xuyên khung. 

ÂRIST0PHOR — UM, č, S. n. Bình hay là mâm bung 
của ăn. 

ÅRISTOS - US, a, um, adj. (sự gì) Có râu bông lúa 
miến pha vào. l 
ẢRITHMETIC— A, #, VÀ E, es, S. f. VÀ A, orum, S. 

n. p. Phép tính, phép tính toán. 


ÂRITHMETIC - US, og, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về 
phép tính. 

ARITIM—I, orum, s. m. p. Sách số, sách điểm 
(là sách thứ bốn trong bộ sắm truyền cũ, quen 
gọi là Ae: "H0 tt), 

ARITHM — US, e, S. m. Sò. 


+ ARITUD — 0, inis, s.f. Sự khô, hạn, sự gầy guộc; 
fiy. sự tiết kiệm, sự bòn đãi, sự hà tiện. 


ẢRM—A, orum, S. n. p. 1. Khí giới (tiếng Đàng 
trong : khí giái), các đồ khí giới cå người cả 
voi ngựa, can qua, đao thương, con vác. 9. 
Sự đánh giặc, nghề vũ. 3. Trận, đám trận, tích 
chiến trận, một giao hai bên đánh nhau; công 

-_ trọng (người nào) trong khi đánh giặc. 4. Lính 
tráng, bình sỉ, quân cuốc. 5. Đồ làm, đồ. lé, 
đồ. 6. Mưu kế, cách thế, phép. || 1, — od np- 
rendum et legendum. Đồ khi giới đánh kẻ khác 
và che mình. — suum. Nanh heo. Armis insiru- 
ere aliquem. Phát khí giới cho ái. Arma abjice- 
re. Bỏ khí giới. Arma tradere. Lai hàng. || 9. 
Arma inferre aliquò. Dem bình đánh nước nào. 
— legitima. Sự đánh giặc vì lë nào công bằng. 
Maturus ad arma. Đã đến tuổi đi lính, người 
tráng kiện. Armorum denunciatio. Sự hẹn đánh 
giặc. Arma canere. Đặt thơ đặt về khen tích 
đánh giặc. Armis se immiscere. Xông vào đám 
chiến. Jn armis mori, Từ trận. IA Vallum ar- 
mis ambire. Bò binh vậy dinh cơ. ||3. — coqui- 
naria. Đồ lê nhà bếp. — equestria. Đồ ngựa. 
|| 0. — prudentiæ. Những cách thế đức khôn 
ngoan (quen dùng). Arma quærere. Suy chước 
nào, tìm cách nào. Armis el castris tentare. 
Làm hết phép. | | 

ARMAMAX - A, æ, S. f. Kiệu kín (bên nước Persia), 
cáng kín, song loan kín, 


ARM 


ARMAMENT - A, orum, s. n. p. 4. Các đồ cản cho 
được đi tàu, sự såm sửa đồ mà đi tàu. 2. Các 
đồ dùng mà làm ruộng. 

ÁRMAMENTARI — UM, ?, S. n. Kho khí giới. 


4° ÂRMAMENTARI - US, đ, um, adj. ( ai, sự gì ) Thuộc 
về kho khí giới. — scriba. Kẻ giữ các só thuộc 


về kho khí giới. | 

9° ARMAMENTARI— US, ?, S. m. 1. Kẻ giữ kho khí 
giới. 2. Kẻ đánh khí giới, thợ rèn khí giới. 

ÂRMARIOL — UM, ù, s. n. Tủ nhỏ, hòm nhỏ. 

ARMARI — UN, ?, s. n. Tủ, hòm, dương sách. 

+ ARMAT - op, oris, s. m. Kẻ såm do đi tàu, kẻ 
hiệu khí giới. | 

ÂRMATUR—A, æ, S. f. 1. Khí giới. 2. Lính, cánh 
linh, toán binh. 3. Sự thảo binh, sự tập bình. 
4. Tràn quân đua vật ( sladiatores). || 1. fig. 
Aimature leo s oratio, Bài giảng kém lẽ. || 2. 
Armaluræ duplares. Lính ăn hai lương. Levis—. 
Toán binh có khí giới nhẹ. 

4° ARMAT — US, és, s. m. Khí giới, bộ khí giới. 


9° ARMAT - US, 2, um, part. pass. Armo. (ai, sw gì) 
G5 khí giới. — audaciå. (ai) Lấy lòng can däm 
Lao đạn, Mens armata «olis. Tính oul quái, 
người hay mưu kế. — annws. Năm có đánh 
giặc. Armati (viri). Lính tráng. 

ARMENIAC A, æ, S. f. (hiểu ngắm malus hay là 
prunus ). Hạnh từ thụ. 


ÂRMENIAC - UM, ?, S. n. Quả hạnh tử. 


ARMENI - UM, ?, S. n. hay là ARMENIUS lapis, m. 
Kim tinh thach, đá xanh da tròi. 


ARMENT - A, æ, S. f. như Armentum. 


ARMENTAL —IS, e, adj. ( ai, sự gì ) Thuộc về đoàn 
vật lớn ( như trâu, bò, voi, ngựa ). — vir. Kẻ 
chăn đoàn vật lớn. 

4° ARMENTARI —US, 2, um, adj. như Armenlalis. 

9° ARMENTARI — US, ?, S. m. Kẻ chăn đoàn vật lớn 
( như trâu, bò, voi, ngựa ). 

ÂRMENTITI— US, Q, vm, Và ÂRMENTIV—US, 4, wm, 
adj, như Armentalis. 

ÂRMERTOS - US, đ, um (ior, issimus ), adj. ( ai, sự 

_ gì) Có trâu giong bò giát, có nhiều doàn vật 
lớn. Armentosa Normannia. Xứ Normannia có 
lắm đoàn vật lớn. 


ÁRMENT - UM, ?, $S. n. 1. Đoàn vật lớn (như trâu, 
bò, voi, ngựa, hươu, nai, e(c.). 2. Đoàn loài 
vật nào. 3. Loài lục súc. 4. Con bò. || 1. Armenti 
minister v. custos. Ké chăn giữ doàn vật lớn. || 
4. Centum armenta occidere. Giết một trăm 
con bò. 
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ÂRMIDOCT — OR, Oris, và ÂRMIDUCT — OR, 975, S. M. 
Kẻ diễu binh, kẻ tập binh, kẻ kéo binh. 

Á RMIFACT — OR, oris, s. m. Ké đánh khí giới, thự 
rèn khí giói. 

ÂRMIFACTORI — A, orum, S.N. p. VÀ ARMIFAC#UR — A, 
æ, S. f. Nhà đúc hay là rèn khí giới. 

ARMIF — ER, era, erum, adj. 1. (ai, sự gì ) 0ó khí 
giới, vác khí giới, thuộc về sự đánh giặc, thuộc 
về binh lính. 2. Hung dũng, mạnh bạo 3. (nơi 
nào) Sinh ra nhiều người anh hùng. || 1. — 
campus. Nơi chiến trận. Armiferi labores. Sự 
tắt twi kẻ đi lính, vũ lao. 

1° ARMIG — ER, erg, erum, ad]. như Armifer. 

2° ARMIG — ER, eri, s. m. 2. Quân hầu vác khí giới 
cho thày mình, 2. Quân linh. 

ÁRMILAUS— A, æ, S. f. Thứ áo quân lính. 

ARMILL—A, œ, S.f. 1. Vành khuyên, vòng tay, 
xuyển, hoa tai, chuối hột, tràng hạt đeo cỏ, 
nhắn. 2. Nén sát, niên sát, vòng sắt ( bịt đồ 
gì). 3. Trắc ánh. 

ÂRMILLARIUS (cursor ), m. Tiểu sai mang kim bài, 
kẻ chạy trạm mà đeo nhẫn ( thay vì cái nhạc ). 

ÅRMILLARIS SPHÆR — A, æ, S. f. Đồ thiên văn có 
nhiều vòng chỉ đàng mặt trời mặt trăng và 
thất chính xây vần; tuyển cơ. 

ÂRMILLAT - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Beo vòng, 
có vòng. 

† ÁRMILL — £, is, s. n. Kho khi giới; fig. sự được 
nhiều lẻ, sự biết nhiều mưu kế, trăm phách. 

ÂRM!LL — UM, ¿, s. n. Hü đựng rượu. fig. Ad ar- 
millum revertit. Nó lại theo tính cũ. Anus ad 
armillum redit. ( câu ví ) Gái già kia lại ngành 
cỏ uống trong hũ ( chó đen giữ mực ). 

Ả RMILUDI- UM,?; ÂRMILUSTRI-UM, è, ÂRMILUSTR-UMs 
i s. n. 1: Sự thảo bình, sự điễu binh, sự tập 
bình. 2. Thứ việc cúng tế dân Rôma mang khí 
giới mà làm hay là xem. 3. Nơi cúng tế làm vậy. 

ÂRMIPOT — ENS, entis, adj. (ai) Mạnh bạo, lực 
lượng tài năng mà đánh giặc, anh hùng. 

ÂRMIPOTENTI - A, æ, S. f. Sức mạnh më mà đánh 
giác, lòng mạnh bạo can đảm. 

ÁRMISON — US, 4a, um, adj. (ai) Cầm khí giới kêu 
sủng soảnh. ( nơi nào ) Có tiếng khi giới kêu. 

ARMISTITI—UM, ¿, S. n. Sự đình chiến hoà tạm. 

ARM —0, as, avi, alum, are, a. 1. Liệu khi giới, 

phát khí giới. 2. Xây thành lũy. 3. Sám các đổ 

mà đi tàu. || 1.— duo millia virorum. Sảm hai 
nghìn bình. Â?z?matorwm manus. Cánh bình. fig. 

— se imprudentiå alicujus. Nhờ sự vô ý người 

nào. || 3. —navem. Don một chiếc tàu cho sẵn. 
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Củ cải hoang. 


Ann 0s, ¿, s. m. 1. Chỏ cánh tay nối vuối vai.9. 


Vai. 
F ARN—A, æ, s. f. Con chiên cái. 
ARNAC—1S, idis, s. f. Áo mên bång da chiên. 
A RNOGLOSS - A, æ, s. f. Cây mä đẻ. 
† ARN - 0s, ¿, s. m. Con chiên đực con. 


AR — 0, as, avi, atum, are, a. 1. Cày, cày bira; làm 


ruộng, làm nghề ruộng; ở. 2. fig. Kéo lối cày; 
( vượt biên), vẽ lới cày (viết ). ||1.— alienum. 
Làm ruộng cho người khác. Quả Garamantes 
arant. Trong đất dân Garamantê, — littus. Cày 
bãi cát (uống công). IR. — æquor. Vượt biển 
(cày bién ). Frontem tibi arabunt ruyæ. Có ngày 
sau mặt mũi mày sẽ nhăn nhó. 

ÂROM— A, atis, s. n. Thuốc thơm. 

1° ÂROMATARI— US, đ, um, adj. (sw gÌ) Thuộc về 
thuốc thơm. 

2° AROMATARI - US, ¿, s. m. Kẻ bán các thứ thuốc 
thơm. 

AROMATIC - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Bay mùi 
thơm, thơm, thơm tho. | 

Ä ROMATIT — ES, zs m.1. Rượu pha thuốc thơm. 
2. Giống hô phách. l 

Â ROMATIZ — 0, as, avi, atum, are, n. và a. Xông 
mùi thơm, nực mùi thơm, có mùi thơm như... 
— ĉalzamum. Thơm như tô hợp. 

ÂRñOMATOPOL— A, æ, s. m. như 9° Aromatarius. 

ÂROTI — Æ, arum, $. m. và f. pl. Thứ người kia ở 
như tôi tá. ; 

† ÁRQUAT — us, a, um, như Arcatus. 

† ARQUITENT— ENS, như Arcitenens. 

$ ÂRQUIT — ES, um, $. m. p. Kẻ bản cung, kẻ bản ná. 

† Arou- os, i, s. m. như Arcus. 

$ ÁRR—A, æ, s. f. như Arrha. ` 

ÂRRECTARI — A, orum ie n. p. Bő cửa, thanh cửa 
sé, hai cái dọc thang. 


ARRECTARI - US, a, um, adj. 4. (ai, sự gì) Đứng 
ngay thẳng, dựng ngay, cắm ngay thảng. 2. 
( sự gì ) Dùng mà dựng cái gì lên. ||1.— asser. 
Thanh cửa. 

ÂRRECT — US, a, um fior, issimus ), part. pass. 4° 
Arrigo. 4. (ai, sự gì) Đã chịu dựng ngay, đã ehịu 
đặt đứng. 2. Có ý tứ, đem (trí) đến, chiều về. 
Il i1. — gunrdrujes. Ngựa cắt tiền. ||3.— ani- 
mus ad ðellandwm. Ngong ngóng đi đánh giặc. 
— sum animo V. animum. Tôi sån lòng, tôi ớ 
h<t lòng. 
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ARMORAC - EA , es, IA, æ, S. f. VÀ IUM, ở, an. 


ARR 


ÂRREP - 0, is, ere, n. như Adrepo. 
ÅRREPT - 0, as, are, n. như Adrepto (xem Repto). 
À RREPT— US, part. pass. Arripio. 

ARREXI, perf. 4° Arrigo. 


ÅRRH - A, æ, S. f. VÀ ANRHAP - 0, onis, S. mM. Coc, 
cuộc, tiền cọc, tiền trao ngay cho thành lời 
giao, dấu làm chứng. 


ARRHAL — 1S, e, adj. (ai, sự gì) Thuộc về tiền cọc. 


ẢRRID -— E0, es, arri — si, arri ~ sum, ere, n. tridat. 
( một hai khi acc, ) 1. Cười cùng, min cười, 
ưa, ưng, hợp ý. 2. (sự gì) Vừa lòng, vừa ý, 
vừa thích (ưa, phục, lấy sự gì làm hay ), 
đẹp lòng. ||1. — ridentibus. Cwi cùng kẻ vui 
Cười. fig. Arridet nobis fortuna. Trời twa, ta 
gặp may mån lắm. — aliquid. Cười khi thấy 
SỰ gÌ. Sibi invicem —. Ưa nhau. ||9. Hoe mi- ` 
hi arridet. Tôi ưa sự này. 

1° Anme — O, is, arre - zi, arrec — tum, ere, a. 4. 
Dựng ngay lên, đặt đứng, lắng (tai), gión, 
giảng. 2. fig, Gióng giả, khuyên giục, yên ủi, 
thêm (lòng gì) cho ai. Ui. — aures. Giòng tai. 
— erines. Giửn tóc. ||2. — animum alicujus v. 
alicui. Thêm lòng vựng vàng cho ai. 

2° Anne — 0, as, are. Liệu việc của cải mà dọn chết, 
liệu sự gia tài khi mắc bệnh. 

Anne — 10,, ñs, u’, arrep "fum, œe, a. 1. Cầm lấy, 
cẩm båt, lấy, båt, bát lấy, vớ, nảm, nhập vào, 
xông vào mà đánh hay là båt lỗi. 2, Vịn lấy, 
nhờ, cậy, mượn. 3. Hin, thông, nghe, học. ||1. 
— aliquem medium. Ôm bắt ai. — barbå. Nåm 
lấy râu ai. — in carcerem. Điệu vào nguc. — 
in jus. Cáo (ai), đem đến công môn (mà đối 
tụng). — castra. Xông vào dinh ce. — prime- 
res populi. ( (rách) Cú kẻ đàn anh trong dân. 
Serpens manum ejus at. Con rån quấn tay 
người. Spiritus arripiebat eum. Qui ám vào nó, 
||2. — occasionem. Nhờ dip, thừa cơ. — negli- 
gentiam alterius. Vin dip won ái kẻ khác, J3. 
— avidè litteras. Học chữ mau lắm, — oi quid 
ex resons one. Nghe phẳnz phất lời thưa, 

ARRISI, perf, Ar:iđeo. 

Annet — 0, onis, s. f. Sự min cười, Sự ưa, sự ưng. 

Anns — OR, os, s. m. Kẻ min cười, kẻ phỉnh phờ, 
kẻ a rua. Divitum —. Kẻ bom người gidu có. 

ARROÐ— O, ïS, airo- s', arro — sum, ere, a. 1. Cån 
chung quanh, gặm, cản, rúc. 9. Ăn bớt, ăn xén, 
ăn gian. ||2. — remrublicam. Ăn bớt của nhà 
nước. 

ẢRRCG — ANS, antis (0n(/01", ı ntiss mus), part. Ar- 
rogo, và adj. trị dat. (ai, sự gì) Kiêu căng, 
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khoảnh khoái, làm kiêu. làm cao. — TH TH, dendi. Nghệ thuốc. — victa mala. Thuốc thua 


bus. Ở kiêu căng cùng kẻ bể dưới. 

ARROGANT — ER ( iùs, issimè ), adv. Cách kiêu căng. 
— incedere. Đi vệnh vang. 

ARROGANTI - A, #,s. f. Sự kiêu căng, tính kiêu 
căng, tính kiêu ngạo, SỰ cậy mình, sự lấy 
mình làm trọng làm hơn kẻ khác. Arroganti- 
am exuere. Bò cách kiĉu. — in verbis. Sw nói 
kiêu căng. Arrogantiæ opinione laborare. Mang 
tiếng kiêu căng. _ 

ÂRROGATI — 0, onis, S. f. 1. Sự xin ( đi gì) cho mình. 
9. Sự xin nhận (ai) làm con nuôi. 

ARROGAT — 0n, 0s, s. M. Kẻ xin, kẻ nhận ( ai) làm 
con nuôi. 

ARROG — 0, as, Ont: alum, are, a. 4. Xin cho mình, 
chiếm lấy; kå ( sự gì) là của mình, cậy mình, 
ở kiêu căng. 2. Xin phép nhận (ai ) làm con 
nuôi. 3. Thêm, gia thêm. || 1. — sibi aliquid. 


Chiếm sự gì cho mình. — sż¿bi sapientiam. Khoe 


mình khôn ngoan. || 3. — laudem alicui. Làm 
tỏt tiếng cho ai, — nihil non armis. Trọng phép 
đánh giặc trên hết mọi Su, Arrogat annus chartis 
pretium. Sách càng cũ thì càng quí. 
ÂRROR — 0, as, avi, atum, Are, à. Twói. 


ARROS op, oris, s. m. Kẻ ăn chực, kẻ ăn dð, kẻ 
ăn rình, kẻ a rua hay là làm việc hứng đẻ mua 
bữa ăn. £ 

Angst, ARR0SUS, bởi Arrodo. 

ÂRRUG - A, æ, và Ia, iæ, s. f. Rãnh cho nước chảy 
ra khỏi mỏ; lối đi trong mỏ. 

Ans, art— is, ( gen. pl. ium ), 8. f. 1. Phép dän lối 

dag cách, phép, luật phép, khuôn phép, mẹo, 
mẹo mực, phương thế, môn mạch. 2. Sự nhân 
tạo, sự tay người ta làm, việc, công việc, công, 
công trình, công phu. 3. Sự thông thái, sự 
thông biết, nghẻ, nghệ, nghề nghiệp. 4. Tài, 
tài năng, tài trí, sự khéo léo, sự khéo chân 
tay. 5. Phép, mưu, phách, chước mốc; cách 
biện, cách thế, thẻ thức; phù pháp, pháp môn, 
phép nhiệm. 6. pl. Đồ khéo, việc khéo. || 1. 2- 
ratio antè artem fuit. Đã khéo nói khi chưa có 
sách dạy. Ad artem redigere aliquid. Đặt men, 
xếp đặt sự gì cho có cách có mẹo. — poetica. 
Phép đặt câu thơ. Artis libellus. Sách dạy mẹo 
(sự gì, nghề nào ). — seribend¿. Mẹo viết xuôi 
viết khéo, ( sách mẹo grammatica hay là 
rhetorica ). Artes liberales. Các nghề văn học, 
luc nghệ. || 2. Opus magnæ artis. Việc lắm công 
trình. Sine arte. (sự gì ) Đơn SƠ mộc mạc. 
- Qua — consummav!!.. Những việc khéo léo lọn 
vẹn. || 3. — fabricandi. Nghề thợ rèn. — me- 


bệnh, bệnh bất trị. — armorum. Nghệ vũ. Plis 
arlıs adjicere alicui. Làm cho ai nên thông hơn. 
Artes militares. Sự thông mẹo bài binh bỏ trận. 
Artes magicæ v. secretz. Pháp chú, phù pháp. 
— sordida. Nghề hèn. — pecuniosa. Nghề dễ 
làm giầu. Artem addiscere. Tập nghề, học nghề. 
Â?tem ezercere. Làm nghề nào. || 4. Arte labo- 
ratæ vesies. Những áo may khéo lắm (hay là 
thêu dệt khéo lám ). Admiscere artem pretio. 
Lấy giống quí hoá mà làm đồ gì khéo lắm. || 
3. Arte nullå reparabile. Hết nghề sửa lại được. 
— occulta. Mưu thâm, mưu kín nhiệm. Arte 
quûdam abigere. Dùng chước gì mà tổng (ai) 
di. Artes novas pectore versare. Suy trong bụng 
những mưu mới lạ. Summis artibus. (làm) Hết 
phép.||6. Artes ingenti sumplu comparare. Chuốc 
lấy những đỏ (tranh, tượng, ete.) khéo léo. 

ARSE VERSE, hai chữ êtruscô ( xưa người ta thích 
trên cửa mà tin rằng có sức trừ hoả tai ). 

ARSENIC - UM, /, s. n. Nhân ngôn, thạch tín, tì 
Sương. 

ARsI, perf. Ardeo. 

ARSIN — UM, į, và EUM, ei, sn. Đỏ quí đàn bà che đảu. 

ARS — US, dg, um, part. pass. Ardeo. 

+ ARTAB - A, æ, S. f. Thứ phương ( đong lúa). 

+ ARTAT - US, như Arctatus., 

+ Anr -È, như Aretè. 

+ ARTEMISI - A, æ, S. f. Ích mẫu thảo. 

ARTEM—ON, onis, s. m. 4. Máy có nhiều bánh 
xe để nhắc đồ nặng lên. 2. Cột buồm sau lái. 
3. Buồm sau lái; phần tàu sau lái. 

ARTERI - A, æ, S. f. Mạch máu, tỉa máu, huyết 
đại mạch. — aspera. Yết hầu. Arterig micant. 
Mạch lạc nhảy. 

ARTERIAC - E, es, S. f. Thuốc chữa bệnh yết hầu. 

ÂRTERIAC — US, 4, UM, Và ARTERIAL — 18, €, adj. (sự 
gì ).Thuộc về huyẻt mạch. 

ARTERIC— US, a, um, adj. (người hay là vật) Có 
bệnh cốt khi. 

ÂRTERIOTOMI - A, æ, S. f. Sự chích mạch máu. 

ARTHRIS — 1S,idis, s. f. Bệnh cốt khí, bệnh nhiệt độc 
trong các kháp xương chân tay; tiết cốt quyên. 

ARTHRITIC - A, æ, S. f. Liên kinh hoa. 

ARTHRITIC — US, a, um, adj. như Artori€us, 

ARTHRIT — 1S, idis, s. f. như Arthrisis. 

{t ARTICULAMENT — UM, TS, N. Kháp xương, kháp, 
lát léo, tiết cốt, tiết đầu. 

ARTICULAR —IS, e, Và IUS, ĉa, ium, adj. (sự gì ) 
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Thuộc vé kháp xương, thuộc vẻ tiết cốt. — 
morbus. Bệnh cốt khi. 

ẢRTICULARI — US, ?, s. m. Kẻ có bệnh cốt khí, kẻ 
có bệnh trong tiết cót. 

ẢRTICULAT — È, adv. Söi sàng, ró ràng, cách phân 
vån phân chữ. — loqui. Nói gẫy góc. — salutem 
dicere. Chào hån hoi phân miêng. 

ÂRTICULAT — ìm, adv. Từng phần, từng đốt, từng 
khúc, từng đoạn, từng điều, từng lë, rö ràng. 
— concidere, Chặt từng đoạn. — loqui. Nói có 
thứ tự. 

ÂRTICULATI - 0, onis, $. f. 1. Bướu cây, mắt cây, 
sự nảy lộc. 2. Tật nơi mắt cây. 


ẢRTICULAT - US, đ, um, part. pass. bởi 

ÂRTICUL— 0, as, avi, atum, are, a. Đọc hay là nói 
sôi sàng, đọc phân vần phân chữ, 

ÂBTICULOS—US, a, um, adj. ( sự gì ) Có bướu, 
có nhiều đoạn. Articulosa partitio. Cách chìa 
( sách ) ra nhiều đoạn quá. 


ÂRTICUL— US, ¿, s. m. 1. Kháp, đốt; ngón, Xương. 
2? Mật cây, mấu, gióng, lóng. 3 fig. Phần, 
phản câu, phần bài, điều, đoạn, chũa. 4. Dịp, 
cơ hội, thì tiết, kì, mùa, thì buỏi, thì. 8. Tiếng 
nối, tiếng dëm (như trong tiếng annam chữ 
cẢi, coN, ele, đặt trước tên substantivô ). || 1. 
Digiti habent tres articulos. Ngôn có ba đốt. Fig. 
Articulo presso. ( làm ) Cứng tay, thẳng phép. 
Articulo tremente. Tay run. || 2. Articuli sarmen- 
lorum. Mắt cây nho. Rei articulos scire, Biết 

. đầu đuôi việc gì. — causæ. Cốt sự gì tại, hệ tại. 
I| 3. Articulis distincta oratio. Bài giảng đã chia 
từng phần từng lẽ. Divisio in duos articulos. 
Sự chia ra làm hai điều. — fidei. Điều phải 
tintrong đạo. Articuli latitudinum Các độ ngang. 
|4. — anni. Phần năm, mùa. — austrinus. 
Mùa gió nam. /n difficili temporum articulo. 
Trong thì tiết ngặt nghèo. /n articulo mortis. 
Lúc háp hối. Articuli rerum. Dip, cơ hội, Arti- 
eulos commoditatis scire. Biết thừa dip tiên. I| 
A. Lalinus sermo articulos non desiderat. Tiếng 
latinh cháng hay dùng tiếng đêm gọi là articulô, 


ÀRTIF— EX, dei, adj. và s. cå ba giống.1. Thợ, kẻ 
có nghề gì. 2. Kẻ làm. 3. (ai, sự gì) Có tài, khéo 
léo, giỏi. 4. ( sự gì) Đã chịu làm khéo léo. l4. 
— peritus. Thợ thiện nghệ. Artifices scenici. 
Nhà trò. — statuarum. Thợ gọt tượng. — li- 
gnorum. Thợ mộc. ||2. — mundi Deus. Đức Chúa 
Trời đựng nên trời đất. — scelerum. Kẻ làm 
sự dữ, người tội lỗi. || 3. — scriptor et politus, 
Người chép sách khéo léo trơn tru. — manus. 
Tay khéo. -— equus. Ngựa giỏi. -- morbi. N gười 


khéo chữa bệnh. — miles decollandi. Linh tài 
chém. || 4. Artifices boves. Những con bò (ai) 
đã vẽ khéo lắm. — plaga. Lát đánh khéo. — 
motus. Điệu thë dễ coi. — silentium. Sự nin 
lặng có ý có tứ. 

ÂRTIFICIAL - 1S, e, adj. 1. ( sự gì ) Nhân tạo. 9. (ai, 
sự gi) Qủi quái, mưu kẻ, phính phờ. UI. Flos 
—. Gây hoa bằng giấy. 

ÂRTIFICIALIT — ER, adv. Cách tài, cách khéo léo. 

'† ARTIFICIN - A, æ, s. f. Nhà thợ làm việc, nơi thợ 
để các đồ cùng làm nghề mình. 

ÂRTIFICIOS — È (tùs, issimè), adv. 1. Cách chẳng 
tự nhiên, cách nhân tạo. 2. Cách phải phép, 
cách phải kiểu phải mẹo. 3. Cách qui quái, 
cách khôn khéo. 

ARTIFICIOS - US, a, um (207, issimus), adj. 1. ( ai, sự 
gì) Làm khéo, thiện nghệ, khéo léo, tài cán. 2. 
( sự gì) Đã chịu làm phải kiểu phải meo, rất 
khéo. || 1. — rhetor. Thợ giảng. || 2. — non 
naturalis. Nhân tạo chẳng phải thiên thành. 
Artificiosum opus. Việc rất khéo. 

ARTIFICI — UM, ?, S. n. 1. Sự làm ( việc gì ) cho phải 
kiểu phải mẹo, nghề, nghệ, nghề nghiệp, tài, 
phép, phương thế. 2. Cách làm ar gì cho khéo, 
tài năng, tài cán, tài trí. 3. fig. Marg, mưu 
chước, mưu trí, sự binh bäi, sự qui quải, sự 
dối trá. || 1. — ingratum. Nghề vô lợi. — op- 
pugnationis. Tài nhọn bắt thành. Znstruere ali- 
quem artificio. Liệu cho ai học nghề nào, || 3. 
Sửnulacrumn singulari artificio perfectum. Tượng 
đã tac cách khéo lạ lùng. ||3. Artificio vincere, non 
virtute. Đầu trí bất đấu lực. Art feig simulationis 
eruditus. Khéo giá hình, đã nên thày binh bãi. 
Arlificia tueri. Giấu mưu chước mình. 

1° ÀRTIGRAPH —US, a, um, adj. ( sự gì) Mới viết, 
mới chép. _ 

2° ÄRTIGRAPH - US, ¿, s. m. Kẻ chép sách dạy mẹo 
tiếng gì. —ˆ - 

ART - 10, 75, ivi, ilum, ire, a. Nhét vào, båt vào; 
ấn chặt. 

F ARTIT - Us, a, um, adj. 1. (ai) Có nhiều tài 
năng. 3. part. pass. Arctio. 

F ArT —0, as, are, a. như Arcto. 

ARTOCOP — US, ?, s. m. Thợ làm bánh. 


ARTOCRE —AS, atis, s. n. Í, Giống chả. 2. Sw phát 
bánh cùng thịt cho dân. 


ÂRTOLAGAN — US, ?, s. m. Các thứ bánh ngọt. 

ARTOPT - A, æ. s. f. Thứ chảo nấu bánh. ` ` 

ẢRTOPTICI— US, #, unm, adj. (sự gì) Pä nấu nướng 
(rong cái chao nâu bánh. | 
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+ ARTR - 0, as, are, a. như Aratro. 

† ARTU - A, um, s. n. p. như 1° Artus. ` 

'†° ARTUAT — ÌM, adv. Từng phần, từng đoạn, từng 
mụn, etc. 

† ARTUAT-— Us, a, um, part, pass. (ai, sự gì) Đã 
chịu chặt (cát, băm, etc.) ra nhiều phần, 
nhiều tấm, ete. 

ARTUO0S— US, 4a, um, adj. (ai, sự gì) Mạnh khoẻ, 
có hài cốt to tát, đề đậm. 

1° ART - us, uum (d. và ab. ubus ), s. m. p. 1. Kháp, 
gân cốt, hài cốt, phần mình, phần thân thẻ; 
ngành cây. 2. fig. Bản tinh, phần chính trong sự 
gì. || 1. Artuum dolor. Bệnh cốt khí. Omnibus 
artubus confrermiscere. Run sợ cả và mình. || 2. 
— sapientiæ. Cốt đức khôn ngoan. 

2° ART — US, Q, um, như Arctus, bởi Arceo. 

ARUI, perf. Areo và Aresco. 

ARUL—A, æ, S. f. 1. Bàn thờ nhỏ. 2. Đất vun nơi 
gốc cây, mô đất. 

AR — UM, ?, S. n. Nam tinh. 

ARUNC — US, ?, s. m. Ngưu bàng tir. 

ARUNDIF - ER, era, erum, adj. ( nơi nào ) Hay sinh 
cây siv hay là cây tre. 

ÅRUNDINACE — US, &, um, adj. ( sự gì) Có hình cây 

- sây hay là cây tre. 

ÂRUNDINET — UM, ¿,s. n. Nơi trồng cây sậy cây tre. 
Justi lanquam scintilke in arundineto discurrent. 
Các ké lành sẽ đi lại nhảy mừng như tàn lửa 
ử giữa đồng sậy. 

ÂRUNDINE — US, og, um, adj. 1. (sự gì) Bảng sy, 
bång tre. 2. Giống như tre như sậy. 

ARUND - 0, inis, s. ƒ.1. Sậy, lau, bot, cói, láo; tre, 
nứa, hóp, dang, bạc mày, trúc, mò o, sặt. 2. 
( các giống nó làm được : ) Cần câu; đò ( đánh 
chim); quản bút; ống quyền, ống sáo, địch, 
kèn; tên bắn; gậy; sào do ruộng; choái ( chống 
cây ); chôi; thuyền. 

ÂRUNDULATI - 0, onis, S. f. Sw chống cây. 

+ ARU—0, as, are, a. Bra. 

Â RUR - A, 2, S. f. Sướng mạ, ruộng dä cấy. 

ARUSP — EX, icis, s. m. (ICA, icæ, s. f.) Kẻ coi ruột 
giống vật đã giết cúng but mà bói. 

ÂRUSPIGIN — US, Ø, um, adj. (ai, sự gì ) Thuộc về 
thày bói coi ruột loài vật. 

ARUSPICI — UM, ‡, S. N. VÀ NA, næ, s. f. Nghẻ coi 
ruòt loài våt mà bói khoa, phép bói. 

ARVALI - A, um, s. n. p. Việc tế lê cho được mùa, 
sw kì hoà. 
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ARVAL - IS, e, adj. (ai, sự gì) Thuộc về ruộng cấy. 
Aroales fratres. Mười bai thày säi tế but nữ 
Cêres là thánh sư ngũ cốc. 


ARvEno, như Adveho. 

t Apvtcot, a, æ, s. m. Kẻ làm nghề canh nông. 

+ AnVi6 - a, æ, s. m. Con chiên đực đã đẻ dành 
làm của lẻ. 

+ ARVIGN - US, a, um, adj. (sự gì ) Thuộc về chiên 
làm của lẻ. 

ARVIN —A, æ, S. f. 1. Mö lợn, thịt mỡ. 2. Sự béo. 

TL ARVINUL—A, æ, S. f. Mö lợn, thịt mỡ. 

t ARVIOL—UM, ?, s. n. Mấy miếng dét, mảnh 
ruộng. 

t ARVIPENDI - UM, ¿, s. n. Mẫu đất. 

ARV - 1x, igis, s. f. như Arviga. 

ARV- UM, ts n. ( chång quen dùng cho bằng: ) 


ARV—A, orum, s. n. p. 1. Sướng đã cày bira sån, 
đất, ruộng, đồng điền, cánh đóng. 3. Mùa màng; 
lúa (khi chưa eau, 4. Bãi, bién, phương, miền. 

ARX, arc —?%, s. f. ( gen. p. arc - ium ). 1. Nơi cao 
nhất: đỉnh, ngọn, dän, chóp, etc. 2. Nơi vững 
vàng che giữ cá và nước cả và tỉnh, đồn, lũ y, 
thành; địch đài. 3. Đền thờ, nơi mà ån. 4. Độ 
cao nhất, bậc nhất về sự gì. || 1. — montis. 
Đỉnh núi. Arces septem Romæ. Bày đối ở trong 
thành Roma, Arees cæli v, œthereœ. Thiên đàn g. 
— corporis. Đầu (ai). — galeœ. Chóp mũ chiến. 
|| 2. — invictissima v. munitissima. Đồn hay là 
thành rất kiên cổ. — præceps v. prærupta. Don 
rất hiểm hóc. Arcis Thebanæ conditor. Ké lập 
thành Thêba. — provinciarum urbs. Thành che 
giữ các tỉnh, thành đầu nước. || 3.—— bonorum. 
( ai, sự gì ) Các kė lành chạy đến. — Capitolii. 
Đồn hay là chùa ở trên đói GapitoHô. Arces sa- 
era, Dén thờ. — Palladis. Chùa but nữ Pallas. 
|| 4. — virtutis. Bậc cao nhất nhân đức, nhân 
đức lọn lành. — causæ. Lë chính lẽ cái trong 
việc gì. Arcem musicæ possidere. Rất từng trải 
nghề bát âm.— laudis. Danh tiếng trọng vọng. 

ARYTEN-— A, #, Và ÂRTEN—A, æ, s. f. Bình múc 
nước khi làm việc tế lễ. 

As, ass - ïs, và Ass— ıs, is, s. m. 4. Đồng tiền, 
tiền, tiền của. 2. Giống hèn, của rẻ, một máy, 
một chút. 3. Lót cả, một cái gì chăn. 4. Thước. 
5. Gần ( mười hai lạng ). ID. — er ære. Tiền 
bảng đồng. Assium sex centorum fasciculus. Mòt 
löi sáu trăm đồng, mọt quản tiền. Seraginta 
asses. Một tiền. Unus —. Một đồng, Crưmena 
assium plena. Túi đầy tién. Perdere omnia ad 
assem. Mắt hèt của. Reddere ad assem. Trà hết 
nợ ( cho dën một đồng ).— publicus. Tiền thuế, 
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thuế má. ||2. Unius assis æstimare, v. non assis 
facere. Xem (sự gì) chång bång một đồng, chẳng 
mách gì. ||3. Quarta pars assis. Một cái ( ngày) 
chẩn chia tư lấy một, sáu giờ. Hæres er asse. 
Kẻ được hết gia tài. /n asse octo menses. Cả 


thay thảy là tám tháng. Æx asse rem cognosce- 
re. Biết sự gì rành lon. 


Asa fetida, f. xem Assa. 


ÅSABOTIC — US, Ø, um, adj. (sự gì) Thuộc về sàn 
có nhiều tấm ván xếp đặt ra nhiều hình. : 


ÀSAROT - UM, i, S. n. 1. Sàn hay thấm nước ngay. 
2. Sàn nhiều tấm ván ngang đọc đài vån xếp 
đặt cho ra nhiều hình khác nhau, 


ÅSAR- UM, ¿, s. n. Bắc tế tân, sån. 

ÀssesTIN — US, đ, um, adj. ( sự gì ) Chàng cháy 
được. 

ÂsBEsT - US, ¿, s. f. Giống đá chẳng cháy được. 

Â§CALABOT — ES, æ, s. m. Giống rån thản lån độc. 

Â$0AL0XI— A, æ, S. f. Phi thái; cú nén. 

ÂSCAUL - ES, îs, s. m. Kẻ thôi kèn. 

† ÁsoELL - A, æ, s. f. Nách, cánh chim. 

Â$CEND — ENS, entis, part. Ascendo. Ascendentes. 
Cha ông, các tỏ tông, ông bà ông vải, tiên nhân. 

ÅSCENDIBIL - IS, e, adj. Sự gì ( người ta ) dùng 
mà lên, ( nơi nào ) có thẻ lên được. — mons. 
Núi người ta trèo được. 

ASCEND — o, 28, ¿, ascen — sum, ere, a. và n. trị acc. 
cùng ad hay là in. 1. Lên, trèo, leo. 2. fig. 
Lên ( bậc nào, chức gì), tới lên, được. ||1. — 
m murum. Lên trên tường. — muros scalis. 
Bác thang mà lên tường. — montem. Trèo 
núi. — navem. Xuống tàu ( lên tàu ). — in con- 
conem. Lên toà giảng. Porticus ascenditur no- 
vem gradibus. Lên chin bậc mới đến hàng hiên. 
|2. — altiorem gradum. Thuyên lên. — ad ho- 
nores. Lên chức, được quyền. Hor gradatim 
ascendit. Tiếng lên bỏng dän dần. Ascendit 
clamor eorum ad Deum. Tiếng các kẻ ấy kêu 
thấu đến Đức Chúa Lời. 

† Âš©ENSIBIL — 1s, e, adj. (sự gì) Có thể lên đến 
được. 

À$ENSI - 0, onis, s. f. 1, Sự lên, sự trèo, sự leo. 
2. fg. Sự tấn tới, sự tăng lên, sự thêm lên 
(cách nào ). 3. Bàng dốc. 4. Độ dọc ngôi sao. 
II. Ascensionem facere in. Lên. — Christi. Sự 
Đức Chúa Jôsu lên lời, lễ Đức Chúa Jêsu lên lời. 

Lens - on, oris, s. m. 1. Kẻ lên. 2. Kẻ cỡi ( vật 
nào ). Equum et ascensorem ejus dejecit in mare. 
Đức Chúa Lời đã bỏ cå ngựa cả quân cỡi nó 
xuống bién. 
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1° ÂSCENST— US, a, um, part. pass. Ascendo. 

2° AsCENS — US, s,s. m. 1. Sự lên, sự trèo, sw leo. 
2. Đàng dốc, sườn núi. 2. Sự (ngôi sao) mọc 
lên. ||1. Ab ascensu templi prohibere. Can (ai) 
vào đến thờ. — primus ad honores. Bậc thứ 
nhát mà lên chức quyền. || 2. — iniquus. Bàng 
đốc lắm. — mollis. Bàng lên xoai xoải. || 3. — 
siderum. Sự ngôi sao mọc lên. “ 

ÂSCES — IS, o $. f. Sự luyên tập trí khôn, sự 
ngắm nghỉ. 

ÅSCET - A, æ, S. m. Kẻ luyện tập, tu hành, thày 
dòng. 

ÂSCETERI - A, æ, 8. f. Người nữ tu hành. 

ÂSGETERI — UN, ?, s. n.1. Tràng tập. 2. Nhà dòng. 

ÂSCET - ES, æ, s. m. 1. Kẻ đua vật. 2. Kẻ chí lo 
một việc linh hồn mình, chuyên cần sự nguyện 
ngắm liên. 

ÂSGETIC - US, Ø, um, adj. tái, sự gì) Thuộc về sự 
nguyện ngắm,về sự luyện tập. 

ASCETRI - A, æ, s. f. như Asceteria. 

ÅSCETR — IX, eis, s. f. Người nữ sốt mén Đức 


Chúa Lời cùng lo một việc đọc kinh và cát 
xác kẻ chết. 


Asci - a, æ, s. f. Rìu, búa, vời, bay, cuốc ( nhào 
vôi). Asciå polie. Lấy vôi, mà đềo. Asciå suis 


cruribus impingere. Mác phải chính mưu mình 
đã bày ( cho kẻ khác ). , 


ASCIAT — US, a, um, part. pass. bởi 

ÂSGIT— 0, as, avi, atum, are, a. Đềo, giã; quấy vôi. 

Ascısc — 0, is, ere, a. nhw Adseisco. 

ASCIT - Es, æ, s. m. Thứ bệnh thũng, 

Â SGITITI — US, a, um, nhw Adscititius. 

Â§CI—US, a, um, adj. ( ai, sự gì ) Chẳng có bóng, 
đứng bóng. — locus. Nơi chẳng có bóng. Ascii 
populi. Các dän đứng bóng (từ hoàng đạo 
nam cho đến hoàng đạo bảo ). 


ASCOLI A, æ, $. f. Và A, orum, s.n. p. Lễ kính 
but Bacchô lå thánh sư rượu. 


Â SGOLIASM — US, ¿, s. m. Sự chơi nhảy cò cò. 


ÂSCOPER—A, æ, s. f, Bao da, bị bao da đựng 
nước. 


Â SCRIBO, ÂSCRIPTI0, etc.. như Adscribo, Adscrip- 
tio, etc. 

Ả§ELLUL - US, Ga, m. (A, æ, s. f. ). dimin. bởi 

ASELL - US, ?, S. m. (A, æ, s. f.). dimin. Asinus. 4. 
Lừa con, lừa nhỏ. 2. fig. Người hoang dâm. 3. 
Cái đu, cần đa, cần vọt. 4. Mùi’ là dáu thứ 
bón trong mười hai cung hoàng đạo ). : 
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ASEM — US, đ, um, adj. (sự gì) Đơn sơ. Asemæ 
tunicæ. Áo chít tron. 

ASI—A, æ, s.f., Thứ lúa (bot phương Asia mà 
ra). 

Asiant, adv. Như thói phương đông. 

Aen, Us, ?, s. m. Con mòng. 

ASIN — å, #,°. f. (d. và ab. p. abus hay là is). 
Con lira cái. 

ASINAL - IS, e ASINARI - US, a, um, Và ÂSININ - US, 
a, um, adj. ( ai, sự gì ) Thuộc về con lừa, giống 
như con lừa. Asinzz. Các bổn đạo đời xưa 
(ké ngoại gọi bàng tên ấy cùng phao cho bon 
đạo thờ đầu con lừa ). 

ÀSINARI— US, ¿, s. m. Kẻ đắt hay là chăn con lừa. 


Asa us, +, s. m. 1. Con lừa đực, con lừa. 2. 
fig. Người u mê, người ngu sỉ, độn trí. 3. 
Người mê đâm dục, người hoang däm. 4. Hình 
phạt xoay cối đá lón. || 14. Ab asinis ad boves 
transcendere (câu vi). Cá hóa long. Được ở bậc 
khá hơn khi trước. Out asinum non polest, 
stratum cædit. Giàn cá băm thớt. || 2. — ego 
fui. Tôi đã làm xăng. — albus. Thằng hê. — ad 
lyram. Người vụng vẻ (trong việc gì) như 
lira gảy đàn. 

Ası 0, onis, s. m. Giống chim mèo. 

+ ASISI— A, orum, và ASIZI—A, orum, S. n. p. Nha 
môn đi xử việc nơi nọ nơi kia. 

H ÁSIZID— A, æ, Và SIVID-—A, æ, s. m. Kẻ Gi 
con lừa. | 

ÅNNATOGRAPH - 1, orum, $. Mm. p. Những thày van 
thơ và gáy đàn và hát thơ mình đã đặt. 

ÂSOMAT — US, Ø, um, VÀ ASON — US, a, um, adj. ( ai, 
sự gì) Yô hình vô tượng. 

ÂSOPHI—A, æ, S. f. Sự dại düt, sự độn trí; điều 
-đại đột. 

AsoPH—US, ¿, s. m. Kẻ đốt nát; ké dại dột. 

ASOTI — A, æ, s. f. Sự xa xi, sự mê chơi bời buông 
tuông. ⁄ 

AsoTI - UM, ^. $. n. Nhà thỏ. lầu xanh, áng 
nguyệt hoa. 

ASOT - US, &, um, adj. (ai) Aaxt, phụng phá, chơi 
bởi buông tuðng. 

ÂSPALATII — UM, ¿, S. n. và US, ?, S. m. Long hương. 

ÂSPARAG - US, ?, s. m. Long tu thái. 

ÂSPARAT - UM, ?, S. n. Và US,?, s. m. Giống rau ăn. 

ÂSPECTABIL - 15, e (orl, adj. 1. (ai, sự gì) Con 
mắt trông thấy được. 2. Đáng ( người ta ) coi 
xem; để coi, coi được, đẹp lảm. 

F ÄSPECTAM — EN. mis, s. n. như Aspëclin, 
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+ ÁSPECTI — 0, onis, s. f. 1. Sự tròng xem, sw nom 
qua. 2. Ráng, hình dạng. 


ASPECT — 0, as, avi, atum, are, a. 1. Năng trông, 
trông đến, nhìn lâu. 2. Ở ngay mặt, ở ngang 
mặt, ở trước mặt. 3. Ge, Cảm trí mà suy, lấy 
làm trọng. || 1. — cælum. Tròng lên trời, 
ngửa mặt lên trời. || 2. Mare quod insulam as- 
pectat. BÈ ở ngay gò. || 3. — jussa principis. 
Dem trí suy lời vua truyền. 


1° ASPECT — US, a, um, part. pass. Aspicio. 


2° ASPECT Ce, ús, s. M. 1. Sự trông xem. 2. Con 
mát, mặt. 3. Hình dạng, ráng, tướng, mặt 
mũi, diện. || 1. — pomorum. Bu trông xem 
quả. Adejus aspectum. Khi thầy người. Áspectu 
primo. Chợt thầy. ||2. Aspectum vertere qbquà. 
Tròng xem đến đâu. Aspectum fugere. Ở khuất 
mắt, (ai, sự gì) mắt xem chàng thấy. Dare se 
đspectt? alicujus. Ra mặt vuối ai. /n aspectu 
alicujus. Trước mặt ai. || 3.— morum. Cách ăn 
ớ tổ lộ ra bề ngoài.— el, Hình thè cả và trời. 
— miserabilis. Sw gì thâm thiết coi chẳng đang. 
— virilis. Tướng can đảm. Oris —: Diện mạo. 
Aspectu terriblis. Người d: tướng. 


Â SPELL — 0, ïs, aspul —¿, aspul - sum, ere, a. Xua 
đuôi, xô ra, khử trừ.—(ữnorem a6 aliquo. Làm 
cho ai khỏi sợ hãi. 


ÁSP— ER, asper— a, um (ior, issimus), adj. 1. (ai, 
sự gì) Chẳng trơn: su si, súc siu, gô ghê, gập 
chẻnh, thô, nhặm, doe, nhọn. 2. Chua, cay ; 
hàc; wong, khó nghe. -3. fig. Quê kèch, thô 
tục, cuc càn; dữ ton, nhặt phép, khó ăn khó 
ở, kiêu căng. 4. Khó, khó lòng, khó chịu, hiém 
nghèo, gian nan, cheo leo. || 1. — mons. Núi 
dốc. — nummus. Đồng tiền mới (chưa trơn 
nhàn). — setis vir. Người rậm lòng. Asperum 

. signis poculum. Chén tạc nội. Aspera manus. 
Tay su si. Vestis aspera. Áo su si. — victus. Sự 
ăn khô khan. — mucro. Mũi nhọn. Erunt aspera 
in vias planas. Các noi gò ghê sẽ nên bảng 
phang. || 2. — sapor. Mùi chua chát. Aspera 
voz. Tičng khán. Aspera compositio. Bài khó 
nghe, chẳng xuôi. || 3. — animus. Tính hung 
hăng. — homo. Người khó ăn khó ở. — admo- 
nilionibus. Người khó bảo. Asperius nihil esthu- 
mili cùm surgil in altum. Chång có ai khinh 
mạn cho bằng đứa hèn mà được lên bạc cao. 
Aspera gens hellis. Nước đánh giặc do lảm. 
Aspera ler. Điều luật nhặt. Aspera virtus. Nhân 
đức nhiệm nhặt. Asperæ facetiæ. Lời giču chua. 
|| 4. Asperum negotium. Việc khó liệu, việc 
hiểm trở. Asperum mare. Biển dù. Asperum 


tempus. Thì ngặt, Aspera multa pertulit. Người 
đã chiu nhiều sự gian chuân. 

ÂSPERATI—0, onis, S. f. Sự làm cho (ai, sự gì) ra 
susi, gö ghé, khó, cheo leo, chua, nhiệm nhặt... 

ÀSPERAT — US, a, um, part. pass. Aspero. 

ASPER — È (2s, rimè), adv. Cách thô, cách cứng, 
cách nhiệm nhặt, cách khó lòng. 

ÂSPERGILL— UM, ?, S. n. Que rảy nước phép, que 
rưới nước. 

Is Aeren - O0, inis, S. f. Sự rảy nước, sự tưới 
nước. 

2° ÀSPERG — 0, is, asper — si, asper- Sum, ere, a. 
1. Råy, tưới (nước), rắc, pha vào, dé vào, đó 
trên. 9. Làm cho mắc phải. || 1. — pulverem 
capiti. Bò tro trên đầu. — aquam. Råy nước. 
— populum. Die (nước) cho bản đạo. — salem 
carnibus. Ướp muối vào thịt. Fg. Sententiis 
abscuris lucem —. Làm cho những điều bí chỉ 
nên dé hiểu. || 2. — virus pecori. Làm cho cả 
và đoàn vật lây tåt. — molestiam alicui. Sinh khó 
lòng cho ai. — e0mu(atem gravitali. Và nghiêm 
trang và lịch sự dé dàng. — alicui labeculam. 
Bớt danh tiếng cho ai một ít. 


ÂSPERIT— As, atis, s. f. 1. Sự chẳng trơn, sự su 
sỉ, sự súc siu, sự gô ghé, sự thô, sự dốc. 2. 
Sự chua, sự cay, sự hắc, sự khó nghe, sự 
cứng. 3. Fig. Sự cục cản, sự dữ tgn, sự nhặt 
phép, sự khó ăn khó ở. 4. Sự khó lòng, sự 
khó chịu, sự gian nan. || 1. — locorum. Sự nơi 
nào gập ghênh. — os. Sự đàng đi gô ghê. || 
2. — pomi. Sự quả chát. — vocis. Sự tiếng 
chẳng được êm. — animæ. Sự khó thở. || 3. 
— agrestis. Sự quê mùa cục cần. — stoicorum. 
Sự nhiệm nhặt các quân tr Stoicô. || 4. — 
terborum. Lời xằng. — frigoris. Giá neit, — 
rerum. Cơ hội gian nan. 

† ÂSPEBIT - ER, adv. như Asperè. 

† ÂSPERITUD - 0, inis, S. f. như Asporitas. 

ÅSPERNABIL — IS, e (ior, issimus), adj. (ai, sự gì) 
Đáng ( người ta ) chê, đáng khinh, đáng chê bỏ. 

T ÂSPERNAMENT — UN, ¿, s. n. Sự khinh, sự chê. 

ÅSPERNAND — US, a, um, part. fut. pass. Aspernor, 
như Aspernabilis. 


+ ÅSPERNANT — ER (iùs ), adv. Cách khinh. 


ÅSPERNATI — 0, onis, s. f. Sw khinh đẻ, sự chê bai, 
sự chẳng ké sao. 


ÅSPERNAT — OR, oris, s. m. Kẻ khinh, kẻ chê. — 
divitiarum. Kè chè bô của cải. 


ÂSPERNAT— US, a, um, part. Asperno và Aspernor. 
T ASPERN — 0, as, avi, atum, are, a. như Aspernor. 


KEN 


Qui pauper est aspernatur. Ké khó khán phái 
chịu dé ngươi. 

ASPERN — OR, aris, atus sum, ari, d. trị acc. Khinh, 
chê, do ngươi, chè bỏ, từ chói, bó ra, lấy làm 
chán, chẳng xem sao; chẳng thông, chẳng 
khứng, chẳng thèm; kiểng. Quare me asperna- 
tur? Có sao nó khinh tôi? — dolorem. Chang kẻ 
sao sự đau. — preces. Chẳng nghe lời xin. — 
pacem petentes. Ghẳng chịu các kẻ đến cầu hoà. 
— patriam. Từ chối chẳng nhận quê quán 
mình. — dare. Chẳng khong cho. 

Â§PER — 0, as, avi, alum, Ae, a. 1. Làm cho (sự 
gì) ra su sỉ, gô ghề, thô, nhọn, chua, cay, hắc, 
khó nghe. 2. Xui giục, xui dom, làm cho (sự 
gì ) thêm lên, ra nặng hơn, mạnh hơn, cực hơn. 
|| 1. — saxo pug¿onem. Mài dao găm vào đá. — 

© anres. Nói (hay là hát) chói tại, nghịch tai. || 

2. — iram victoris. Trêu giàn kè đã tháng tràn, 
— aliquem. Trêu cơn giận ai. — erimina. Cáo 
thèm nhiều tội hơn nữa. Asperat ignes sol. 
Nắng gắt hơn nữa. 4s”. ( giong vạt om) 
Ltr cứ. 

ASPERSI, perf. Âspergo. 

ASeĽERSI — 0, onis, s. f. nhw ` 


1° ASPERS - US, 6s, s. M. Sự råy, sư tưới ( nước), 
- sự văng lên. 

2° ASPERS — US, Ø, um, part. pass. Àspergo. 1. (ai, 
sự gì) Đã chịu rảy, đã chịu tưới, đã thăm. 2. 
Đã phải ( sự eil qua vậy, dã được (sự gì) qua 
vậy. || 1. — oculis liyuor, Nước gì đã nhỏ trên 
mát. — maculis. Tì ð. US. — cognitione. Biết 
( sự gì) mập mờ. — leviter laudibus. Được mix 
lời khen gọi là vậy. 

ÁSPERUG - 0, 948, Và ÂSPERUL—A, æ, S. f. Tượng 
nhĩ thảo. 

ÁSPEXI, perf. Âspicio. 


ASPHALTI — UM, ¿, S. n. Cây chia ba, càp ki tháo. 
ASPHALT — US, ?, s. m. Chai, tích phượng thach. 


ÁSPHALTIT - ES, £, (lacus), s. m. Hồ chai ( cũng 
gọi là biện chét). 

ÂSPHODEL - US, ¿, s. m. Giống rau cần, nhàn. 

ÂSPHYXI—A, æ, S. f. Sự mất vía, sır mạch lạc suy. 


ASPIC — I0, is, aspe - xi, aspec — tum, ere, a. 1, 
Trông xem, nhìn xem, ngứa xem, xem thấy, 
coi, nom, khám, thấy; ở ngay mặt, ở ngang 
mặt. 2. fig. Suy, xét; nhìn đến, đoái đến; đoái 
thương, bênh, giúp; trọng kính. ||1.— lucem. 
Sinh ra, sống (ở thế gian). — furtim inter se. 
Nghênh nhau. — obiter. Coi qua. — opera. 
Khám việc. — meridiem. Có hướng nam. || 2. 


ASP 2 


Aspice in minas eorum. Hãy nghe lời chúng nó 
đe loi. Quid deceat aspice. Anh xét nên liệu làm 
sao. Eum milites aspiciebant. Các lính trọng 
kinh người. Aspicenos, Domine. Lạy Chúa tôi, 
xin hãy đoái thương chúng tôi. — genus. Lấy 
dòng đồi sang trọng làm sự qui giá. 

+ ASPICU - ts, a, um, adj. (ai, sự gì) Tỏ tường, 
tä lô, ca thể xem thầy được. 

Asring - vs, a, um, adj. (sự gì ) Thuộc về rån độc, 
vẻ thất thôn xà. 

ẢSPHLAT Ka, a, s. m. Giống ngọc hình hira. 
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ASPIRAM — EN, inis, s. n. Hơi thớ, hơi. 

ASPIRATI - 0. onis, s. f. 1. Hơi, hơi thở, sự thở 
vào, sự thỏi; khixông, khí. 2. Lời than thở vån 
tát. 3. Sự đọc vån nào trong họng cho mạnh 
như hà hơi vậy. || 1. — eet, Khi trời. — (erg, 
Khi đất xông lên. — ventorum. Bu gió thỏi. 

ASPIR — 0, as, avi, alum, are, a. và n. trị acc. cùng 
ad. 1. Thở hơi ra vào, thôi (hơi hay là gió ) 
vào, (gió) thỏi thâu đến. 2. fig. Soi trí, phù 
hộ, bênh vực, giúp. 3. Tới đến, ra sức cho 
được, ngoủg ngóng, ước ao, tham lam, muốn 
đến, lo lắng cho được. ||1.— og incipit. Gió 
nói lên. Aspiratad me frigus. Rét đến tôi, tôi thầy 
rét. Ventos aspirat. (but kia) Làm cho gió thỏi 
(but thôi gió). || 2. — ingenium. Ban trí sáng. 
— cæptis alicujus. Vâng hộ cho ai trong việc 
nó làm. || 3. — propè ad ostium. Tới đến gần 
cửa. — ad illum nemo potest. Chẳng có ai trông 
bảng người được. Fos contagium aspirat. Tật 
lay đã đến các kẻ ấy, các kẻ ấy đã thấy tật lây 
lán đến. — ad honores. Tham lam chức quyền. 

Aerm. idis, s. f. Thứ rån độc, thất thốn xà. 

ÂSPLENI — US, 0, um, VÀ ÂSPLEN — US, Q, Um, adj. 
Chàng có lá lách. Asplenium remedium. Thuốc 
chữa lá lách. 

ASPLEN — UM, ?, S. n. Linh thủy cát. 

ASPORTATI— 0, onis, s. f. Sự đem ( cái gì ) đến, sự 

—_ đem về. 

ASPORTT—0, as, avi, alum, are, a. Dem (ai, sự gÌ ) 
dén. đem đi, chớ, xe, ete. 

ÂSPRATIL - 1S, e, adj. (sự gì) Su sỉ, chàng nhân. - 

+ ASPRAT — US, a, um, thay vì Asperatus. 

AspRED - 0, inis, s. f. như Asperitas. 

ASPRET — UM, ¿, s. n. Nơi gô ghê, nơi su si, nơi 
gai gúc. 

ASPRITUD —0, inis, s. f. như Asperitas. 

AsrtLi, perf. Aspello. 

ASPULS - US, a, um, part. pass. Aspello. 

1° Ass - A, æ, S. f. Vôi. 2. Ván đã bào. 3. Sự nôn 


ASS 


lòng, sự lym, sự muốn thỏ. 4. —: dulcis. An 
tức hương. 3. — fetida. A ngùy thảo. 

2° Ass - A, orum, s. n. p. (hién ngầm loca ). Phòng 
kín cho được xông. 

+ ÀSSAMENT — UM, i, s. n. 2. Tấm ván, phản thanh 
đố. 9. Bài văn thơ. 

+ Assar — Es, um, s. m. p. Ké đổi bạc. 

+ ASSARI— UM, ?, S. n. 1. Tiền, tràng tiền.2. Còt, 
xà. 4. Lá gió ống bẻ. 

4° Ass5ARI — US, i s. m. như As, 

9° ASSARI— US, a, um, adj. ( đồ ăn ) Đã rán. 

ÀSSATUR— A, æ, s. f. Gủa ăn đã rán. 

ÂSSECL - a, æ, S. m. và f. Người hầu, người theo 
hầu, đầy tớ, con đòi. —- legatorum. Người đi 
hầu hạ các sứ.—mensarwm.. Kẻ ăn dỗ, kẻ ăn rình. 

ÂSSEC - OR, aris, atus sum, ari, d. trị acc. Xé ra 
từng phần, chia phần ra. 

ÂSSECTATI— 0, onis, S. f. 1, Sự đi hầu, sự theo 
sau; các kẻ hầu hạ. 2. Sự nom xem. || 2. — 
cæli. Sự nom xem các ngôi sao. 

ASSECTAT— OR, oris, s. m. Ké đi hầu hạ, đồng 
môn, kẻ theo hầu, ké theo một bè như, kẻ båt 
chước, đầy té. 2. Kẻ chuộng, kẻ ái mộ, kẻ rán 
sức cho được (sự gì). || 2. — sapientiæ. Kè ái 
mô sự khôn ngoan. — dapis. Người háu ăn. 

ÂSSECT —0R, aris, atus sum, ari, d. trị acc. 1. Đi 
hầu hạ, theo hầu, ra sức lấy lòng. 2. Chuộng, 
ái mộ, ra sức cho được. ||1.—øl2guem. Đi hầu ai. 
— aliquem omnibus officiis. Ở bin hoi lịch sự 
vuối ai dë mua lòng nó. 

T ASSECUL—A, æ, như Assecla. 

+ AssEcUT — OR, oris, s. m, Ké đi kèm, kẻ theo (ai). 

ASSECUT — US, đ, um, part. Assequor. 

AsseDI, perf. Assideo và Assido. 

+ AssELL— 0, nhw Adsello. 

ÂSSENSI, perf. Assentio. 

ASSENSI — 0, onis, s. f. 1. Sự hợp một ý cùng, sự 
ưng, sự lấy làm phải. 2 Sự cho phép (làm gì ). 

ASSENS — OR, oris, s. m. Kẻ ưng, kè lấy (ai, sự gì) 
làm phải. #sse assensorem alicui. Khen ai. 

ASSENS — US, a, um, part. Assentior. 1. act. (ai) 

. Bå ưng (sự gì), đã láy làm phải. 2. pass. (ai, 
sự gì ) Đã chịu ưng, đã chịu lấy làm phải. 

ÂSSENS - US, ën, s. m. Sự ưng, sự hợp ý cùng, 
sự lấy (ai, sự gì) làm phải làm thật. fig. Tiếng 
ran ra. — nemorum. Tiếng ran khắp rừng cây. 


+ ASSENTANE - US, 4, um, ad). như Consentaneus. 
ASSENTATI — 0, onis, S. f. Sự chiều lòng; SỰ theo 


ý, sự a dua. 


ASS 
ÂSSENTATIUNCUL— A, æ, S. f. dimin. Assentatio. 


ÅSSENTAT - OR, oris s. m, (RIX, ricis, s. f.). 1. Kẻ 
chiều lòng, kẻ wng, kè khen, kẻ lấy (ai, sự gì) 
làm phải. 2. Kẻ a dua, kẻ ninh nọt. ||1. — ma- 
li. Kẻ khen sự xấu, sự đáng trách. 


ÂSSENTATORI - È, adv. Cách a dua. 
ÅSSENTI — 0, îs, assen — sj, assen — sum, ire, n. tri 
dat. (không quen dùng verbô này mấy ), như 


ÂSSENTI - OR, 228, assen - sus sum, +. d. trị dat. 
Ứng, nghĩ như, hợp ý cùng, theo ý, thuận ý, 
khen, lấy làm phải. — temerè. Ưng vội. — ad 
unum. Mọi người điều ưng thuận cả. — alicui 
in V. de qÌquá re. Hợp ý vuối ai trong sự gì. — 
aliquid v. alicui rei. Lấy sw gì làm phải. 


ÀSSENT — OR, aris, alus sum, ari, d. triacc. 1. Theo 
ý, hợp ý cùng. 2. A dua, chiều lòng chiều ý, 
khen, nói bom. ||1. Omnia —. Ưng hết cả mọi 
sự. ||2. Ïpse mihi assen(or. Tôi cậy mình quá. 


Â§SEQU — OR, eris, assecu — (ug sum, i, d. tri acc. 
1. Theo đến, theo kịp, theo lập, tới đến, đi đến, 
bắt được; fig. nên bảng. 2. Đến (bậc nào), 
được (sự gì), tìm được, såm được, liệu được, 
được như ý. 3. Hiểu, thông biết. ||4. Me — 
non potes. Anh chẳng theo kịp tôi được. — 
maluritatem ætatis. Đến tuôi đứng bóng. — 
prudentiam alicujus. Nên khôn ngoan bằng ai. 
|2. — honores. Được chức quyền. — aliquid 
precibus. Xin được sự gì. ||3. — cogitationem 
alicujus. Hiều ý at. — aliquid con)ecturá. Ước 
thật (sự mình ước chừng hoá ra thật). (E? 
(hoa pass. ) Chịu theo kịp, chịu được, etc. 

Än ER, eris, s. m. Xà, rui mè, đòn tay, cọc, 
ván, đòn cáng. 

ÅSSERCUL — UM, ?, $. n. VÀ US, î, S. m. dimin. As- 
ser. Xà nhỏ, cọc nhỏ, etc.; gậy, cán, choái. 


Ì°ÂSSER— O, de, ui, lum, ere, a. 1. Câm läy, båt 
lấy. 2. Chiếm láy; kė là, är làm, đặt cho, liệu 
cho, đem, qui vé.3. Bênh vực, cứu chữa, cứu 
lấy. 4. Nói quyết, quyết, nói, nói hån, tô ra. 
|1. — manu. Tay câm lấy. ||2. — sibi aliquid. 
KÈ sự gì là của mình. — se studiis. Dem trí về 
sự học hành. — aliquem cœÌo v. alicui cœÍuim. 
Phong chức thánh cho ai. || 3. — senatum. Bình 
triều đình. — aliquem d morte. Cứu lẩy ai cho 
khải chết. ||Á. Regnum cœleste nobis asseruit. 
Người đã nói cho chúng tôi trông chắc được 
nước trên trời. Ásser id iniquum esse. Người 
nói hån sự ấy là sự trái phép côn g bång. 

2 ASSER — 0, Ze ; 8880 — vi, assi — tum, ere, a. Gieo 
gắn, trồng gần, väi, rác, tra, trồng. 
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ÁSSERTI - 0, onis, S. f. Sự tha làm tôi. 2. Sự bênh 
vực, sự cứu chữa. 3. Sự nói quyết, sự đoán 
hẳn, sự nói, , 

ÂSSERT — op, oris, $s. m. 1. Kẻ cứu chữa, kẻ bầu 

chữa, kẻ bênh hay là theo bè. 2. Kẻ đem ai 

làm tôi. 3. Kẻ đoán hån, kẻ nói quyết, kẻ nói. 

|[1. Seditionis —. Kẻ ưng khen việc khởi ngụy. 

|| 3. — guæstionis. Kẻ xét việc gì cho chín chắn. 


ÂSSERTORI - US, ở, um, adj. (sự gì) Thuộc về tha 
làm tôi. 


ẢSSERT - UM, i, S. n. 1. Chứng, cớ, lẽ làm chứng. 
2. Điều luận, điều nói. 

ASSERT - US, Ø, um, part. pass. 1° Assero. 

ASSERUI, perf. 1° Assero. 

ASSERVATI — 0, onis, s. f. Sự giữ, sự đẻ dành, sự 
để nươm; sw bầu chữa. : 

ÂSSERVAT - US, a, um, part. pass. Asservo. 

ÅSSERY — 10, ds, ii VÀ ivi, ilum, ire, n. trị dat. 
Giúp, giúp đỡ, làm tôi, hạ mình xuống. 

ẢSSERY - O0, as, avi, atum, are, a. 1. Giam cầm, 
cầm giữ, canh giữ. 2. Do thám, nom xem, 
coi sóc. 3. Giữ, dé đành. ||1. — in carcerem. 

-_ Giam trong ngục. Je qui asservat. Quân canh 
giù. ||2. Acerrimè asservabimur. Thiên hạ sẽ 
chực bắt nét ta thẳng nhặt. ||3. — pisces in sa- 
le. Muối cá đẻ dành. 


ÅSSESSI —-0, onis, $. f. 1. Sự ngồi gần. 9. Sự hầu 
quan xét, các ké hầu quan xét. 

ASSESS — OR, 0s, s. m. Kẻ giúp, nha môn quan 
nào, kẻ hầu quan xét, phần án. 

ÂSSESSORI - UM, ?, s. n. Nha môn quan xét, các 
phần án. 


_ẢSSESSORI - US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về kẻ 


hầu quan xét, thuộc về nha môn quan nào. 


4° ÀSSESS - US, 2$, s.m. và ÂSSESSUR — A, æ, s.f. 
Chức quan đoán thừa, chức kẻ hầu quan nào, 
chức nha môn. 


2° ASSESS — US, đ, um, part. pass. Assideo và Assi- 
do. (ai, sự gì) 0ó ai ngồi gần mình; chịu vày bọc. 

ÅSSESTR — IX, ?Œs, s. f. Người nữ giúp đàn bà mới 
sinh con, người nữ coi sóc bồng bế con mon. 

ASSE — UM, ?, s. n. Phòng kín để mà xông. 

ÀSSEYERANT - ER (22s), adv. như 

ÂSSEVERAT — È ( iùs, /s$s?mẻ ), adv. Cách quyểt; 
cách đoán chắc hån; cách chắc chån. . 

ÂSSEVERATIT— 0, onis, s. f. 1. Sự nói quyết; sự nói 
chắc hån, sự nói có. 2. Sự chäe chân, sir vững 
vàng. 3. Mặt müi nghiêm trang. || 2. — in voce. 
Cung nói chắc chắn. 


Ek 

.\SSEVER - V, us, avi, ulum, are, a. 1. Nói cách Uat, 
nói quyčt, nói hán, thể quyết, phân phô. 2. 
Làm chứng, tỏ ra. 3. Làm cho ( ai, sự gì ) ra 


nghiêm hơn. || 1. — aliquid firmissimė. Nói 
quyết hån sự gì. — ordinem agminis. Kẻ thứ 


tự lần lượt quân cuốc đi đàng là thẻ nào. || 2. 
— 0?0ginem. Tò ra dòng dëi || 3. — gravitatem. 
Tò ra mặt nghiêm hơn nữa. — frontem. Châu 
mày giăn trán. 

Assıcc — 0, as, etc. như Adsicco. 

ÂSSICUL—US, ¿, s. m. Tấm ván mỏng và hẹp, giăm. 

ASSIDEL — A, Æ, S. f. như Adsidele. 

ÂSSID—EO, es, assed- ¿, asses - sum, ere, n. tri 
dat. 1. Ngôi gån, ngồi cùng, ở gån; fig. giống 
như. 2. Ở gần mà giúp, chầu, hầu, coi, yên ủi. 
3. Làm phó quan xét, làm nha môn quan xét, 
làm phần án. 4. Vày bọc, đóng dinh gắn. A. 
Chuyên cần ( sự gì), chăm chút. || 1. — alicui. 
Ngồi gần ai. — dexteræ Dei. Ngôi bèn hữu Đức 
Chúa Cha. Nimim severus assidel insano. Kẻ chặt 
chẽ quá nó hầu như' kẻ dai. ||2. — gubernaculs. 
(ẩm lái. — ægro. Coi kẻ liệt. — mæstæ matri. 
Yên ủi mẹ ráu rỉ. || 3. — prætori vx. prætorem, 
Làm phó quan prêtorê. || 4. — propè mænia. 
Đóng dinh gần thành. Muros assidet hostis. 
Quản giặc đang vậy thành. || ä. — operi. Chăm 
làm việc, chẳng bỏ việc. — litteris totá e4. 
Lót đời những học hành liên. 

ÁSSID -— 0, ¿s, asse - (di, asses - sum, ere, n, trị dat. 
Ngồi, đậu, ngôi gần, ngòi xuống. 

Assen — È (/ssửm2 ), adv. Gách siêng năng, cách 
chuyên cần, cách chăm chỉ: hăng, liên. — me- 
cum fuit. Người chẳng bé Da bỏ tôi. 

ÁSSIDUIT — AS, atis, s. f. 1. Sự ngồi gần hay là 
cùng, sự hầu hạ, sự ở cùng (ai ) luôn. 2. Sự 
liên mãi, su lièn liên, sự năng, sự hằng có, sự 
giai giảng. 3. Sự siêng năng, sự chuyên cần, 
sự chăm chỉ. || 1.—amrnicorum. Bur các ban hữu 
ở vuối nhau. || 2. — epistolarum. Sw năng gửi 
thư. — verbi. Sự nói đi nói lại một tiếng gì 
nhiều lân. — bellorum. Sw đánh giặc liên. ||3. 
— meditationis. Sự siêng năng nguyên ngắm. 

1° Assıpu —ò, adv. nhw Assiduè. 

+ 2° ÀASSIDU-O, as, avi, atum, are, a. Làm cho 
liên, liệu cho (sự gì) ra liên. — flagella alicui. 
Năng đánh đòn đánh votai. 

ASsIDU — US, dg, um, adj. trị dat. hay là abl. cùng 
cum. 1. (ai, sự gì) Siêng năng, cán thận, 
chuyên, chăm, ở cùng ai luôn, hàng có, năng 
có. 2, Gidu có; chắc chắn. || 1. Ager — pro- 
ventu. Đất hàng sinh hoa màu nhiều, — in 
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prædiis. Ú ngoài trại luôn. — alicui. Núng hầu 
hạ ai. || 2. — seriptor. Người chép sách chác 
chắn. — testis. Người chứng cớ chân thật.— 
miles. Lính mô chịu phí tón tư. 
ÂSSIGNATI —0, onis, $. f. Sự phân phát, sự cấp, 
sự chia, sự định. — agrorum. Sự cắp ruộng 


` 


cho các lính: 

ASSIGNAT — OR, oris, s. m. Kẻ phân phát, kẻ chỉ, 
kẻ chia, kẻ định. 

ASSIGN — 0, as, avi, atum, are, a. 1. Chi, chia, hẹn, 
định, cấp, phân phát. 2. Đặt, đặt cho, phó cho, 
giao cho. 3. Kẻ là, lấy làm, đỏ cho. 4. Kí chữ 
mình, đóng dấu; fig. in (vào lòng). || 1.— duo 
millia jugerum. Cấp hai nghìn mẫu ruộng. — 
vicem. Qắt phiên. — sibi mutuo diem. Hẹn nhau. 
|| 2. — cuique rei nomen. Đặt tên cho mỗi một 
Sự". — alicui curam cash'orum. Đặt ai canh giữ 
dinh cơ. || 3. — culpam fortune. Đỏ sự lỗi tại 
số phàn. — unius amentiam civilati. Kẻ sự đại 
đột một người như việc chung cả một thành. 
|| 4. — charlas. Ki tờ. In clausulå verbum assi- 
gnatur auditori. Trong câu kết có tiếng in vào 
lòng kẻ nghe. 

ÂSSIL — 10, is, Và č, assul — tum, ire, a. và n. trị 
dat. Nhảy đến, nhảy lên, nhảy trên, nhảy chồm, 
xông vào, sắn đến. — alicui. Xông vào ai. — 
mænibus urbis. Nhày lên mặt thành. 

ASSIMILATI - 0, onis, S.f. 1. Sự sánh, sự so sánh, 
SỰ ví, sự đặt (hai người, bat er ) gần nhau mà 
so sánh. 2. Sự giống nhau, sự hợp như nhau, 
sự hệt nhau, sự mia mai. 3. Sự làm cho giống 
khác nên như mình (như của ăn nên máu nên 
thịt người). l 

ASSIMIL — IS, e, adj. { ai, sự gì) Giống lắm, giống 
như hêt, rất mia dang. 

Assur - kR, adv. Cách giống nhau, cách như 
nhau, y như, cách mia mai. 

ASSIMIL —0, as, avi, atum, are, a. 1. Làm cho (sự 
gì) nên giống như (sw gì); nên giống như, lấy 

- hình như. 2. Sánh, so sánh, ví như, ví bång. 

Â§SSIMULATI — 0, onis, S. f. Sự giả cách, sự giả hình, 
sự nói quanh. 

ÂSSIMULAT - US, Ø, um, part. pass. bởi 

ÁSSIMUL - 0, as, w’, alum, ae, a. 1. Bắt chước, 
phân lê. 2. Sánh, so sánh, ví như. 3. Giá hình, 
giả cách, giả như, ra hình như, mạo. || 1. Pic- 
tor assimulat omnia. Thợ vẽ bắt chước mọi sự. 
|| 3. — virtutem. Giả hình nhân đức. — litteras. 
Mạo-thư. 

ÂSSIPONDI - UM, ¿, s. n. Một cân (Rôma) được 
mười hai lạng. : 


ASS 


ÁssR, như Sanguis. 

ÂS$SIRAT - UM, ?, s. n. ( hiểu ngắm vinum ). Rượu 
pha cùng máu. 

1° Ass - 1S, ¿s, s. m. như As, 

3° Ass — 1S, is, s. m. và f. 1. Ván mông và hẹp; 
eo đã bào. 2. Đoạn, khúc, miếng. 

ASSIS - A, Æ, Và ASSISI—A, æ, s. f. 1. Thuế. 2. Sư 
quan lớn đến nơi quan nhỏ mà đoán xir việc. 
3. Toà mà nghe các lính kêu việc nọ điều kia. 
4. Phong tục nước nào. 

Assıst - O, e, astit—¿, astit - um, ere, n. trị dat. 
i. Đứng gắn, ở gần, hầu hạ, châu chực, hầu, 
chực, có mặt, đứng xem, xem, coi, ra mặt. 
2. fig. Giúp, phù hò, bầu chữa. l|1: — alicui. 
Ở bên ai. — regi. Ohầu vua. — missæ. Xem lề, 
cháu lễ. Huic spectaculo astiti. Tôi đã có mặt 
đấy, đã xem sự ấy. — contrà hostes. Chống trả 
quân giặc, đối địch cùng quân giặc. Assistentes 
ordine mililes. Quân lính đứng hàng. || 2. — 
alirui in judicio. Giúp ai trong việc kiện, —ali- 
cui rei. Lo liệu việc gì. — operi. Ốp việc ( đứng 
mà giúp việc ). — precanti. Nghe lời kẻ xin. 

À§§ISTR—IX, cis, S. f. Người nữ ở gần, du ng 
gán, ở cùng; giúp, phù hộ. 

Assis dapis, m. Giống đá dùng làm săng. 

Ae - 0, as, avi, atum, are, a. 1. Nướng, rán. 9. 
Hát một mình. 3. Lát ván. 

ÂS50C1—-0, as, avi, atum, are, a. Hợp (sự gì) 
cùng, nối cùng, buộc vào, dé làm một cùng, 
dät cùng.— passus alicui. Đi đàng cùng ai. 


ÂS§0L - £O, es, ilus sum, ere, n. irreg. Quen, 
thường lẻ, có thói quen. Ut assolet. Nhw đã 


quen, như mọi khi. Assolent hæc signa ad salu- 


tem esse. Các dầu này thường lề là đấu lành. 

Assos — 0, as, etc. như Adsono. 

AssenEsc — 0, ds, ere, n. def. Can đi, khô di, nên 
khỏ ráo, phơi mình cho khô. 

+ Assen - 0, as, etc. như Sudo. 

ÀSSUEFACT — Us, a, um, part. pass. bởi. 

Ä3SUEFAC — 10, ¿s, assuefe — c’, lum, ere, A. irreg. 
chia nhir Facio). Làm cho (ai) quen, tập (ai ) 
cho quen, tập (ai). — corvum sermoni. 
chìm qua nói. 

Ä§§LEF — 10, (e, aclus sum, ieri, pass. Assuefacio. 
tri dat. Quen, tập ( mình ) cho quen, luyện tập 
(mình) cho quen. — alicui rei. Tập sự gì cho 
quen. Assuefactus vinci. Đã quen bại trận, 

ASSCESC — 0, (e, assue — vi, assue - lum, ere, a. VÀ 
n. tri dat. Làm cho (ai) quen, tập (ai) cho 
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Tập 


ASS 


quen; luyện tập, tập; quen. — populum in servi- 
tulem. Làm cho dän quen hàng đầu chịu luy. 
Qui pluribus assuevit mentem. Kẻ đã quen dùng 
mọi sự dư dät. Quieti —. Quen ở nhưng. Sic 
assuevi. Tôi đã quen thẻ ấy. — aliquid facere. 
Tập làm sw gì.— aleng. Quen lấy của người. 

ÂSSUETUD —0, inis, s. f. 1. Thói, thói quen, sự 
quen tay. 2. Sự chơi ác ( vuối ai). || — mali. 
Tính xấu. 

ÂSSUET Gs, a, um, part. pass. Assuesco. ‡. (ai, 
sự gì ) Đã tập cho quen, đã có thói quen, đã 
quen. 2. (sự gì) Người ta đả quen, thường, vẫn 
có, như mọi khi. || — Gallici belli. Đã quen 
đánh giặc vuối dân Gallo — militiæ. Quen việc 
linh. —ezữe è mari. Quen ra khỏi biến. || 2. 
Fervor non —. Nẵng hơn mọi khi. Longiùs as- 
suelo. Xa khác thường. Ássueta Priamo turris. 
Tháp ông Priamô đã quen ( lên ). 

Â§SSUEYI, perf. Assuesco. 

Assur, perf. Ássuo, 

ASSUL — A, æ, S. f. dimin. 2° Assis. Månh eo, mảnh 
đá, gó đã xẻ, tấm ván, bàn, ván mỏng, giăm. 
— marmorea. Tắm đá hoa mỏng. 

ÂSSULAT - ÌM, và AssuLos— t, adj. Từng mảnh, 
từng tấm, từng đoạn, từng khúc, từng miếng. 


Assur - ÌM, adj. Cách nhảy nhót, cách văng. 


ÂSSULT—0, as, avi, atum, are, n. trị dat. Xông 
vào, xông tới, xông phá, thách; diếc. Rer ur- 
bis porlis assultat. Vua xông đến cửa thành. 


ÂSSULT - US, 6s, s. m. Sự xông vào, sự xông tới, 
sự xông đánh, sụ thách; sự nhảy; một cái 
nhảy; sự diče doc, 

Assum, như Adsum. 

ÂSSUMENT —UM, ¿, s. n. Månh áo, giẻ vá áo. 

ASSUM -0, čs, assump - si, assump - lum, ere, a. 
1. Lấy cho mình, lấy, chọn, mwgn, dùng Jä, 
cất lấy. 2. Chịu, nhận, lấy làm của mình, kẻ 
là của mình. 3. Luận câu, đặt câu luận ( minor 
syllogismi ). 4. Phạm. || 1. — vires. Lấy sức lại. 
— libum. Cầm hwc, ăn. —aliquem in sacerdoti- 
um. Đặt ai làm thày cả. — sibi artem. Chọn nghề, 
— aliquem in consilium. Dùng ai mà bàn. — 
amicum, Kết nghĩa cùng ai. Dux belli Judas as- 
sumptus. Người ta chọn ông Juđa làm tướng. 
|| 2. —aliquid sibi nimiùm. Cây mình quá. --ali- 
quem filium v. in nomen. Nhận ai làm con nuôi. 
|| 3. Assumit hoc modo. Người luận thê này. || 4. 
— quæslionem majestatis. Phạm đến đăng làm 
vua. 


ÁssUMPSI. perf. Assumo. 
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ASSUMPTI - 0, onis, s. f. 1. Sự lấy, sự dùng lấy, 
sự cất lấy, sự lấy cho mình, sự nhận, sự 
mượn lấy, sự chọn, sự thu tích. 2. Sw chịu 
cất lấy, sự chịu chọn, sự chịu nhận, etc. 3. 
Câu luận (minor syllogismi ). 4. Sự Đức Bà 
Maria lên trời, lễ Đức Bà lên trời. 5. Cơ hội, 
cơ quan, thì sự. || 1. — carnis v. humana. Sự 
Đức Chúa Jêsu mặc lấy tính loài người. || 2. 
Assumptione dignum. Sự gì đáng tích đáng 

- nhớ. ||3. Dies Assumptionis. Ngày Đức Bà lên 
trời. 


+ AssUMPTIVÈ, adv. Cách mượn, cách luận cứ 
phép inductio ( xem Inductio ). 

Á SSUMPTIY - US, 0, um, adj. 1. (điều gì, lẽ gì) Mượn 
lấy. 2. Dùng trong phép inductio. || 1. Assum- 
ptiva causa. Khoản kiện người ta lấy những 
lë ngoài mà kiện. ||2. Assumptiva pars. Câu 
luận ( minor syllogismi ). 

ÂSSUMPT - US, d, um, part. pass. Assumo. 

Assu - 0, is, ¿, tum, ere, a. Khâu vào, vá vào. 

ÂSSUR —A, æ, S. f. 1. Cách nuôi nắng. 2. Sự rán 
( thịt ). 

ÂSSURG — 0, (e, 3SSUTF€ — Li, ASSUTTOC — lum, ere. 
n. trị nhiều bậc tùy nghỉ. 1. Chỗi dậy, đứng 
dày, đứng lên. 2. Chõi dậy kính (ai); fig. thua, 
chẳng bằng, nhường, kém. 3. Lên, mọc lên, 
thêm lên, hoá nên; nên cao, nên trọng. 4. Giận 
lên, chỏi, cãi, chẳng chịu. || 1. Assurgite. Bay 
hãy chối dậy. — ex morbo. Vừa khỏi bệnh. || 9. 
—alicui. Chỗi dậy kính ai. Vitibus ois assurgit 
Tmolus. Rượu núi Tmolô thua các rượu khác. 
|| 3. Septem— in ulnas. Lên cao bảy såi. Collis 
leniter assurgens. ĐÔI xoai xoài. Àssungunt iræ. 
Nóng giàn hơn nữa. — animo. Thêm lòng can 
đảm. Assurgit nax. Tối đến. Assurgit tumor. 
Nó swng lèn. KRarò assurgit Hesiodus. Chàng 
mày khi ông Hêsiođô nói cao kì. || 4. — in tri- 
umphum. Chẳng muốn chịu sự vinh hién ( ai ). 
— querelis haud justis. Phát lời kêu trách trái 
lẽ. 

ÂSSURREXI, perf. Àssurgo. 

Ass —US, 4, um, adj. 1. (sự gì) Đã rán, đả nướng. 
2. Khô, cạn, nảng, chẳng có pha lộn, nguyên. 
|| 4. Assa et elixa (caro). Thịt rán và thịt bung. 
— piscis. Cá rán. ||i. — sol. Mặt trời nóng. 
Assa nutrix. Con ở bồng bế con mọn. Assa ci- 
thara. Đàn không. Assa vox. Tiếng hát không. 

ASSUT — US, a, um, part. pass. Assuo. 

AsT, conj. (quen dùng trong phép văn thơ). Mà, 
nhưng mà, song. Xem At. 


À§TACEN - U$, a, um, adj. (sự gì) Thuộc vè cua bẻ. 
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AsTac — US, ?, s. m. Cua bẻ. 

ASTAPH — IS, dis, s. f. Trái nho phơi khô, quả 
nho mứt. S 

ÂST —ER, eris, s. m. 1. Cây có hoa như ngôi sao. 
2. Giống đất trång (dùng làm các bình có hoa 
như' sao ). l 

ÂSTERACTIC — US, ?, s. m. Thảo kia. 

ASTERI - A, æ, S.f. và ASTERI - AS, æ, s. m. 4. Giống 
chim cò có lông lốm đốm như sao. 2. Giống 
cá đuổi. 3. Ngọc sáng như ngôi sao. 

ÂSTERIC — UM, ?, s. n. Mạc kỉ thảo. 

ÂSTERISC — US, ?, s. m. Dấu như ngôi sao, dấu 
hoa thị ( * ). 

ÂSTERI —- UM, ?, s. n. Giống rên sặc sỡ. 

ÂSTERN — 0, ?§, astra — vi, astra — tum, ere, a. Trải 
(sự gì) gần, lót gần. Ás(erm: sepuicro. Nằm 
sấp gần mồ. 

ÂSTHEN - ES, is, adj. (ai, vật gì) BỊ dấu, yếu, 
chẳng làm được việc gì. 

ÂSTHENI - A, æ, S. f. Sw yếu đuối, sự yếu sức. 

ÂSTHM—A, atis, s. n. Bệnh suyễn. 

ASTHMATIC - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về 
bệnh suyễn, có bệnh suyën. — equus. Ngựa có 
chứng hen. : 

ÂSTIPULATI — 0, onis, S. f. và ÄSTIPULAT CS, #$, S. 
m. Sự hợp một ý, sự ưng, sự thuận ý, sự 
làm chứng, sự lãnh lấy; cách giao ước. 

ÂSTIPULAT —0R, oris, s. m. Kẻ bầu chủ, kẻ bênh, 
kẻ lãnh, kė làm chứng cho; kẻ thuận ý. — 
vanæ opinionis. Kế bênh lë trái. 


ÂSTIPULAT— US, dg um, part. pass. Astipulor. 
(sự gì) Đã chịu giao, người ta đã ưng thuận. 


' ÂSTIPUL— OR, aris, atus sum, got, d. trị dat. 4. 


Giao cùng; chịu cho (ai), bầu chủ (cho ai vay 
nợ). 2. Ưng, ưng thuận, theo ý, hợp ý cùng. 

AsTITI, perf. Asto và Assisto. 

ÂSTITU - 0, îs, ?, tum, ere, a. Đặt gần, đẻ gần. —— 
ad lectum. Đặt gần giường. Astituor moie 
Người ta đặt tôi xay cối đá. 

AsT— 0, as, èti, ilum, are, n. trị dat. hay là acc. ` 
cùng ad. 1. Đứng lại, dừng chân. 2. Đứng, 
đứng gån; ở gần, ra mặt vuối, tỏ mình ra, 
hiện ra; hän hạ, chåu chực. 3. Giúp, phù họ, 
bênh vực. || 4. Si stabit, astato simul. Nếu nó 
có đứng lại, thì anh cũng phải đứng lại. || 2. —- 
viz præ formidine. Kinh sợ quá hầu chàng 
đứng ngay được. — in genua. Quì lên. — žr 
conspectu alicujus. Đứng trước mặt ai. — mere — 
sæ. Chực hầu cơm. .Ìsfgn(c magnå frequen tic _ 
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Trước mặt nhiều người. — alicui contrà. 
Chống trả vuöi ai. || 3. — advocatus. Bầu chữa, 
giúp kiện. 

À STRAB A, æ, s. f. Cỏ đối (yên ngựa ), bàn giậm. 

ASTRE-— A, æ, s. f. 1. Sự công bång. 9. Ti (là 
dấu thứ sáu trong mười hai cung hoàng đạo). 

ÂSTRAGAL - US, îi, s. m. 1. Xương cò chân, xương 
gáy cùng nhiều chỗ khác. 2. Đồ hình. 3. Đồ 
chơi. 4. Đồ như tràng hạt ở trên đầu cột. 5. 
Din ván dại. | 

ASTRAL - IS, e, adj. (ai, sự gì ) Thuộc về ngôi sao, 
giống như ngôi sao. 

ÂSTRANGUL - 0, as, avi, atum, are, a. Giảo, thất 
cỏ chét. 

ÂSTRAP - E, es, s. f. Chóp. 

ASTRE - ANS, antis, adj. (ai, sự gì) Sáng ra, chói 
chang. 

ÂSTREP - 0, is, ui, itum, ere, n. trị dat. 1. Động đạt 
đối lại, làm động, làm ngáåy. 2. fig. VÖ reo, 
reo mừng. ||4. — aures. Bát tai. || 2. — alicui, 
Reo mừng ai. 

ÂSTRICT — È (¿3s ), adv. Cách chật, cách chật hẹp, 
cách nhặt; fig. cách kī lưỡng, cách cặn kë. 
ÂSTRICTI - 0, onis, $. f. Sự cầm lại, sự ấn chặt, 

sức cầm lại. 

ÂSTRICTORI — US, a, um, adj. (sự gì) Cầm lại, có 
sức cầm lại. l 

ÁSTRICT — US, a, um, part. pass. Astringo. 

† ASTRIC — US, đ, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về 
ngôi sao. . 

À$TRID - O, o, ere ( thiếu perf. và sup. ), n. trị 
dat. Thỏi gần, thỏi sáo, hót gió ve ve. 

ÂSTRIF — ER, era, erum, adj. 1. (ai, sự gì) Dem 
ngôi sao, đưa ngôi sao, chở ngôi sao. 2. fig. Ò 
cùng ngôi sao (ở trên trời). 

† ASTRIFIC - ANS, antis, adj. như 

† ASTRITFIC — US, a, um, adj. ( ai, sự gì) Giống như 
ngôi sao, sáng ra như sao; dựng nên ngôi sao, 
làm cho sao sáng ra. 

ÂSTRIG - ER, era, erum, adj. như Astrifer. 

ÂSTRILOQU — US, đ, um, adj. (ai, sự gì) Nói về 
ngôi sao. 

† ÂSTRILUC — US, Ø, um, adj. (ai, sự gì) Sáng láng 
như ngôi sao. 

ÂSTRING —0, is, astrin — xi, astric— tum, ere, a. 1, 
Buộc vào, buộc chặt, thất lại, riết lại, ôm chặt. 
2. Giăn; cầm lại, bớt, xén, làm cho đông lại, 
làm cho mát. 3. fig. Tóm lại, tóm tắt lại. 4. 
Buộc (ai làm sự gì), thể buộc (mình), xui giục, 
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ép, làm cho mắc vướng. || 4. — alicui manus. 
Trói tay ai. — vinculum. Buộc dây cho chặt. 
— tolo pectore. Ôm lấy (ai) cho chặt. ||. — 
frontem v. vultum superciliis. Châu mày giăn 
trán. — alvum. Câm tå lai. — labra. Chúm 
môi. — frondes arboris. Xén bớt ngành cây. — 
corpus amne. Tảm đưới sông (cho mát ). — 
undas. Làm cho nước đông lại. || 3.— breviter 
argumenta. Tóm tắt lại các lẽ các chứng. || .— 
se scelere. Phạm tội nặng. Negotio astrictus. Phải 
việc ngặt. Astricta mercede lingua. Lưỡi måc 
của thu lộ ( ngậm của thụ lộ mà làm thinh). 
— se sacris. Chịu chức thánh ( hay là thề buộc 
mình ). — se in jura sacra. Thé buộc mình. — 
— se jurejurando. Idem. — aliquem ad tempe- 
rantiam. Bắt ai giữ đức tiết kiệm.——suam fidem. 
Thé, hứa. — aliquem alicui. Båt ép ai chịu 
luy kẻ khác. Astringi lege. (ai) Có lề luật buộc 
mình. Astringi necessitate. Mão trở sự gì cần. 


ÂSTROBOLESI — A, Z, ÂSTROBOLI — A, Æ, 8. f. , ASTRO- 
BOLISM - US, ?, s. m. như Sideratio. 

ÁSTROBOL - US, ?, s. m. Đá ngọc lóng lánh kia. 

ÂSTROCYN — US, tg, M. Và ÁSTROCY — ON, onis, S. 
m. Tên đồng sao kia có hình con chó. 

ÂSTROIT - ES, #, s. m. Ngọc có vết như hình sao. 

ÂSTROLABI — UM, £, s. n. Đồ thiên văn; thuyền cơ; 
thiên bình nghỉ. 

ASTROLOGI — A, æ, S. f. 1. Phép xem ngôi sao mà 
bói điều lành điều dữ. 2. Phép thiên văn. 

ÂSTR0OLOG - US, ‡, s. m. Kê xem ngôi sao mà bói; 
thày thiên văn. 

ASTRONOMI - A, æ, S. f. Phép thiên văn. 

ASTRONONIC — US, 4, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc 
về phép thiên văn. l 

ASTRONOM — US, ?, s. m. Thày thiên văn. 

ÁSTROS — Us, a, um, adj. (ai, sự gì ) Có sao xấu, 
vô phúc ( vì sinh ra phải sao xấu; điều rối ). 
2. Thất thường, có tính hay đi. 

+ ASTRUCTI—0, onis, $. f. Cung hát; lẽ, chứng, cớ; 
thí dụ. 

+ ÀsTRUCT - OR, oris, s. m. Kẻ khéo luận lẽ. 

ÂSTRUCT — US, &, um, part. pass. Astruo. 

Aer UM, ?, s. n. 1. Ngôi sao, tinh tú. 3. Đồng 
sao. 3. Fig. Sự rất cao ; trời, thiên đàng. || 1. 
Astro malo natus. Sinh ra phải sao xấu, người 
xấu sao, người vô phúc. Astris cadentibus et 
surgenttbus. Khi tang tảng sáng và khi chập tối. 
||2. Duodenaastra. Mười hai cung hoàng đạo, 
hoàng đạo thập nhị cung. ||3. Astra petere. Bông 
tí lói, cao đến tận trời. /tur ad astra. Người ta 
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ÁSSUMPTI - 0, onis, s. LL Sự lấy, sự dùng lấy, 
sự cất lấy, sự lấy cho mình, sự nhận, sự 
mượn lấy, sự chọn, sự thu tích. 2. Sự chịu 
cất lấy, sự chịu chọn, sự chịu nhận, ete. 3. 
Câu luận (minor syllogismi). 4. Sự Đức Bà 
Maria lên trời, lễ Đức Bà lên trời. 5. Cơ hội, 
cơ quan, thì sự. || 1.— carnis v. humana. Sự 
Đức Chúa Jêsu mặc lấy tính loài người. || 2. 
Assumptione dignum. Sự gì đáng tích đáng 
nhớ. ||3. Dies Assumptionis. Ngày Đức Bà lên 
trời. 


† Ass0MPTIvÈ, adv. Cách mượn, cách luận cứ 
phép inductio ( xem Inductio ). 

ÁSSUMPTIY - US, Ø, um, adj. 1. (điều gì, lẽ gì) Mượn 
lấy. 2. Dùng trong phép inductio. || 1. Assum- 
ptiva causa. Khoản kiện người ta lấy những 
lë ngoài mà kiện. ||2. Assumptiva pars. Câu 
luận ( minor syllogismi ). 

ÂSSUMPT - US, o, um, part. pass. Assumo. 

ASSU - 0, îs, ?, tum, ere, a. Khâu vào, vá vào. 

ÂSSUR—A, æ, S. f. 1. Cách nuôi nắng. 2. Sự rán 
( thịt ). 

ÂSSURG—0, 73, ASSUTF© — £i, ASSUTTĐC — lum, ere. 
n. trị nhiều bậc tùy nghỉ. 1. Chỗi dạy, đứng 
dạy, đứng lên. 2. Chõi dậy kính (ai); fig. thua, 
chẳng bằng, nhường, kém. 3. Lên, mọc lên, 
thêm lên, hoá nên; nên cao, nên trọng. 4. Giận 
lên, chat, cãi, chẳng chịu. || 1. Assurgite. Bay 
hãy chối dậy. — er morbo. Vừa khỏi bệnh. || 2. 
—alicui. Chỗi dậy kính ai. Vitibus aliis assurgit 
Tmolus. Rượu núi Tmolô thua các rượu khác. 
|| 3. Septem— in ulnas. Lên cao bảy såi. Collis 
leniter assurgens. ĐÔI Xoai XOÀI. Assurgunt iræ. 
Nóng giàn hơn nữa. — animo. Thêm lòng can 
đám. Assurgit nox. Tối đến. Assurgit tumor. 
Nó sưng lèn. /ar assurgit Hesiodus. Chẳng 
mấy khi ông Hêsiođô nói cao kì. || 4. — in tri- 
tanphum. Chẳng muốn chịu sự vinh hién ( ai ). 
— querelis haud justis. Phát lời kêu trách trái 
lẽ. 

ÂSSURREXI, perf. Àssurgo. 

Ass — us, o, um, adj. 1. (sự gì) Đã rán, đã nướng. 
2. Khô, cạn, nảng, chẳng có pha lộn, nguyên. 
|| 1. Assa et elixa (caro). Thịt rán và thit bung. 
— piscis. Cá rán. ||1. — sol. Mặt trời nóng. 
Assa nutrix. Gon ở bồng bë con mọn. Assa ci- 
thara. Đàn không. Assa vox. Tiếng hát không. 


ÂSSUT — US, a, um, part. pass. Assuo. 


Aer, conj. (quen dùng trong phép văn thơ). Mà, 
nhưng mà, song. Xem AL 


ASTACEN - US, g, um, adj. (sự gì) Thuốc về cua bẻ. 
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ÂSTAC - US, d s. m. Cua bẻ. 

ÂSTAPH — 1S, idis, s. f. Trái nho phơi khô, quả 
nho mứtt. i 

ÂST—ER, eris, s. m. 1. Cây có hoa nhw ngôi sao. 
2. Giống đất trảng (dùng làm các bình có hoa 
như sao ). l 

ÂSTERACTIC — US, ¿, s. m. Thảo kia. 

ASTERI - A, #, S.f. và ASTERI - AS, æ, s. m. 1. Giống 
chim cò có lông lốm đốm như sao. 2. Giống 
cá đuối. 3. Ngọc sáng như ngôi sao. 

ÂSTERIC — UM, ?, s. n. Mạc kỉ thảo. 

ASTERISC — US, ?, S. m. Dấu như ngôi sao, dấu 
hoa thị ( * ). 

ASTERI —- UM, ?, S. n. Giống rên sặc sỡ. 

ÂSTERN — 0, ts, astra — o, as(ra— lum, ere, a. Trải 
(sự gì) gần, lót gần. Asterni sepulcro; Nằm 
sấp gần mồ. 

ÂSTHEN - ES, 2$, adj. (ai, vật gì) Bị dấu, yếu, 
chẳng làm được việc gì. 

ÁSTHEXI - A, æ, S. f. Sy yếu đuối, sự yếu sức. 

ÂSTHM— A, atis, s. n. Bệnh suyến. 

ASTHMATIC - US, Ø, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về 
bệnh suyễn, có bệnh suyễn. — equus. Ngựa có 
chứng hen. i 

ÅSTIPULATI — 0, onis, S. f. và ASTIPULAT pe, 4S, S. 
m. Sự hợp một ý, sự ưng, sự thuận ý, sự 
làm chứng, sự iãnh lấy; cách giao ước. 

ÂSTIPULAT —0R, oris, s. m. Kẻ bầu chủ, kẻ bênh, 
kẻ lãnh, kẻ làm chứng cho; kẻ thuận ý. — 
vanæ opinionis. Kè bênh lë trái. 

ÂSTIPULAT—US, đ, um, part. pass. Astipulor. 
(sự gì) Đã chiu giao, người ta đã ưng thuận. 


` ÅSTIPUL — OR, aris, atus sum, ari, d. trị dat. 1. 


Giao cùng; chiu cho (ai), bầu chủ (cho ai vay 
nợ). 2. Ưng, ưng thuận, theo ý, hợp ý cùng. 

A$STITI, perf. Asto và Assisto. 

ASTITU - 0, îs, ?, tum, ere, a. Đặt gần, đẻ gần. — 
ad lectum. Đặt gắn giường. Astituor molæ. 
Người ta đặt tôi xay cối đá. 

AsT— 0, as, îti, ilum, are, n. trị dal, hay là acc. 
cùng ad. 1. Đứng lại, dừng chân. 2. Đứng, 
đứng gån; ở gần, ra mặt vuối, tỏ mình ra, 
hiện ra; hầu hạ, cháu chực. 3. Giúp, phù hộ, 
bênh vực. || 1. Si stabit, astato simul. Nếu nó 
có đứng lại, thì anh cũng phải đứng lại. || 2. —- 
vir præ formidine. Kinh sợ quá hầu chẳng 
đứng ngay được. — in genua. Quì lên. — in 
conspectu alicujus. ĐỨng trước mặt ai. — men- 
sa. Chực hầu cơm. Aslante magnd frequentià. 
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Trước mặt nhiều người. — alicui contrà. 
Chống trả vuối ai. || 3. — advocatus. Bầu chữa, 
giúp kiện. 

ÀSTRAB —A, #, s. f. Cô đối (yên ngựa ), bàn giậm. 

ÅSTRÆ — A, æ, S. f. 1. Sự công bảng. 9. Ti (là 
dấu thứ sáu trong mười hai cung hoàng đạo). 

ÂSTRAGAL - US, ?, s. m. 1. Xương cò chân, xương 
gáy cùng nhiều chỗ khác. 2. Đồ hình. 3. Đồ 
chơi. 4. Đồ như tràng hạt ở trên đầu cột. ð. 
Đậu ván đại. | 

ÂSTRAL - IS, e, adj. (ai, sự gì ) Thuộc về ngôi sao, 
giống như ngôi sao. 

ÀSTRANGUL - 0, as, avi, atum, are, a. Giảo, thất 
cò chét. 

ÂSTRAP - E, es, s. f. Chớp. 

ÂSTRE - ANS, antis, adj. (ai, sự gì) Sáng ra, chói 
chang. 

ÂSTREP - 0, is, ui, itum, ere, n. trị dat. 1. Động đạt 
đối lại, làm động, làm ngåy. 2. fig. VÖ reo, 
reo mừng. ||1. — aures. Bát tai. ||2.— alicui, 
Reo mừng ai. 

ÂSTRICT — È (2s ), adv. Cách chật, cách chật hẹp, 
cách nhặt; fig. cách kĩ lưỡng, cách cặn kẽ. 
ÂSTRICTI - 0, onis, $. f. Sự cầm lại, sự ấn chặt, 

sức cám lại. 

ÂSTRICTORI — US, a, um, adj. (sự gì) Cầm lại, có 
sức cầm lại. l 

ÂSTRICT — US, a, um, part. pass. Astringo. 

† AsTRIC — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về 
ngôi sao. : 

ASTRID - O, e, ere ( thiếu perf. và suap. ), n. trị 
dat. Thôi gần, thôi sáo, hót gió ve ve. 

ÂSTRIF — ER, erg, erum, adj. 1. (ai, sự gì) Dem 
ngôi sao, đưa ngôi sao, chở ngôi sao. 2. fig. O 
cùng ngôi sao (ở trên trời). 

† ÀSTRIFIC - ANS, antis, adj. như 

t ÀSTRIFIC— Us, a, um, ad]. ( ai, sự gì) Giống như 
ngôi sao, sáng ra như sao; dựng nên ngôi sao, 
làm cho sao sáng ra. 

Aer - ER, erg, erum, adj. như Astrifer. 

ÂSTRILOQU - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Nói về 
ngôi sao. 

† ÂSTRILUC — Us, a, um, adj. (ai, sự gì) Sáng láng 
như ngôi sao. 

ÂSTRING—0, is, asirin — zi, astric— tum, erg, a. 1, 
Buộc vào, buộc chặt, thắt lại, riết lại, ôm chặt. 
2. Giản; cầm lại, bớt, xén, làm cho đông lại, 
làm cho mát. 3. ge Tóm lại, tóm tắt lại. 4. 
Buộc (ai làm sự gì), thề buộc (mình), xui giục, 
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ép, làm cho mắc vướng. || 1. — alicui manus. 
Trói tay ai. — vinculum. Buộc dây cho chặt. 
— toto pectore. Ôm lấy (ai) cho chặt. IS, — 
frontem v. vultum superciliis. Châu mày giän 
trán. — alvum. Câm tå lai. — labra. Chúm 
môi. — frondes arboris. Xén bớt ngành cây. — 
corpus amne. Tâm dưới sông (cho mát ). — 
undas. Làm cho nước đông lại. || 3.— breviter 
argumenta. Tóm tật lại các lẽ các chứng. || 4. — 
se scelere. Phạm tội nặng. Negotio astrictus. Phải 
việc ngặt. Astricta mercede lingua. Lưỡi måc 
của thu lộ ( ngậm của thụ lộ mà làm thỉnh ). 
— se sacris. Chịu chức thánh ( hay là thề buộc 
mình ). — se in jura sacra. "Thé buộc mình. — 
— se jurejurando. Idem. — aliquem ad tempe- 
rantiam. Båt ai giữ đức tiết kiêm.—suam fidem. 
Thé, hứa. — aliquem alicui. Bắt ép ai chịu 
luy kẻ khác. Astringi lege. (ai ) Có lề luật buộc 
mình. Astringi necessitate. Mắc trở sự gì cần. 


ÂSTROBOLESI — A, Æ, ÂSTROBOLI — A, Æ, $. f. , ASTRO- 
BOLISM - US, ?, s. m. như Sideratio. 

ASTROBOL - US, ?, s. m. Đá ngọc lóng lánh kia. 

ÂSTROCYN — US, ?, S. M. Và ÀSTROCY — ON, onis, S. 
m. Tên đồng sao kia có hình con chó. 

ÂSTROIT - ES, æ, s. m. Ngọc có vết như hình sao. 

ÁSTROLABI — UM, £, S$. n. Đồ thiên văn; thuyền cơ; 
thiên bình nghỉ. 

ASTROLOGI — A, æ, s. f. 1. Phép xem ngôi sao mà 
bói điều lành điều dữ. 2. Phép thiên văn. 

ÂSTROLOG - US, è, $. m. Kẻ xem ngôi sao mà bói; 
thày thiên văn. 

ASTRONOMI - A, æ, S. f. Phép thiên văn. 

ÂSTROROMIC — US, Ø, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc 
về phép thiên văn. 

ASTRONOM — US, ¿, 8. m. Thày thiên văn. 

AsTROS — US, o, um, adj. (ai, sự gì ) Có sao xấu, 
vô phúc ( vì sinh ra phải sao xấu; điều rối ). 
2. Thất thường, có tính hay đổi. - 

+ ÁSTRUCTI—0, onis, $. f. Cung hát; lẽ, chứng, cớ; 
thí dụ. | 

+ ASTRUCT - op, oris, s. m. Kẻ khéo luận lẽ. 

ÂSTRUCT — US, đ, um, part. pass. Àstruo. 

ÂSTR —UM, ts, n. 1. Ngôi sao, tỉnh tú. 3. Đồng 
sao. 3. Fig. Sự rất cao ; trời, thiên đàng. || 1. 
Astro malo natus. Sinh ra phải sao xấu, người 
xấu sao, người vô phúc. Astris cadentibus et 
surgentibus. Khi tang tảng sáng và khi chập tối. 
||2. Øuodena astra. Mười hai cung hoàng đạo, 
hoàng đạo thập nhị cung. ||3. Astra petere. Déng 
tí lói, cao đến tận trời. /tur ad astra. Người ta 
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tới lên trời. Ad astra aliquem tollere v. ferre. 
Khen lao ai làm. 

ASTRU —0, is, xi, astruc — lum, ere, a. 1. Lập gần 
hay là trên; don, làm. 2. Fig. Thêm vào, bỏ 
thêm. 3. Kẻ cho, đặt cho; kẻ vào, in trí, về 
trong trí. ||4. Nói rằng, quyết, quả quyết. 1.— 
novam ædificalionem veteri. Xây nhà mới gần 
nhà cũ. — medicamentum. Cắt thuốc. ||2. — au- 
ditis. Kẻ lại điều văn thanh mà nói thêm hơn 
nửa. — alicui laudem. Thêm danh tiếng cho ai. 
||3. — ætati priorum. Kẻ (ai) vào sò kẻ đời xưa. 
Qua Neroni astruit scriptor. Những việc người 
làm sách đã chép về vua Nêrô. 4. Hi astruunt 
tres Deos esse. Các ké này nói rằng: Có ba Đức 

_ Chúa Lời. 

Asru, s. n. ind. Kinh đỏ (bên nước Grêcò), thành 
Athênê. 

ASTUL - A, æ, $. f. như Assula. 

ASTUP — EO, es, w’, ere (thiếu sup. ), n. trị dat. Lấy 
(ai, sự gì) làm lạ, ngơ ngác, ngán lë, ngạc vì. 
— divitiis alicujus. Thầy của cải ai thì lắy làm lạ. 

Aer — UR, uris, s. m. Giống chim wng. 

ÂSTURC - 0, onis, s. m. Thứ ngựa Iphanho hay 
chạy nước kiu. 

4° + AST - us, a, um, thay vì Astut— us, a, um. 


2° AST - US, #s, s. m. (chi dùng casu nom. và acc.). 
Tính qui quyệt, tính tinh ma; mưu kế, chước 
mốc; cách khôn khéo. 

ÂSTUT - È ris, issimè ), adv. Gách mưu kế, cách 
qui quái; cách khôn khéo. 

ASTUTI - A, æ, S. f. 1. Tính qui quyẻt; sự lập mưu 
bày kế. 2. Sự khôn khóo, tài trí, tài biện. 3. 
Sự tỉnh tường, trí trá. 

ASTUTUL — US, 4a, um, adj. dimin. bởi 

ASTUT — US, a, um ( ior, issimus) , adj. (ai, sự gì) 
Khôn khéo, tinh tường, tinh ma, qui quái, 
qui quyệt, binh bäi, gian giáo; có mưu chước, 
kiều khôn khéo, cách qui quyệt. 

ÂSTYAG - ES, 78, s. m. Kẻ cai trị một thành. 

AsTYT - IS, idis, s. f. Giống rau riếp. 

+ AsrycT—Us, ?, s. m. Giống ngọc kia. 

ASYL — A, æ, S. f. Thảo kia. 

F AsYLI—A, æ, S. f. Phép bấu chữa và chứa 
người ta ( thí dụ đời trung cô chẳng ai được 
bắt ké trốn vào nhà thờ ). 

AsyL— UM, ?, S. n. Nơi chắc chán chứa người ta 
cho khỏi tay kẻ muốn bắt. 

Â SYMBOL — US, ¿, s. m. Kẻ chảng nộp tiền ăn đụng. 

ÂSYNDET - UM, 2, Và ASYNTHET - UM. ¿, 5. n. Cách 


() ATH 
nói låt mà chẳng dùng conjunctio nổi ngành 
câu ( thí dụ: Feni, vidi, vici. Tôi đến, tôi thấy, 
Lôi đánh được ). 

ÂSYNDET — US, 4, um, VÀ AÂSYNTHET—US, d, Unm, 
adj. ( sự gì, lời gì ) Chẳng liên tiếp. 


AT, conj. 1. Song, song le, nhưng mà, vậy, 
mà, cũng. 2. Ít là, ít nữa là. 3. Nào! ||1. — 
mihi unus scrupulus zestgt, Song tôi còn hồ 
nghi một điều. — perg, Song thật. || 2. — pos- 
tridiè, sẽ non eodem die. Nếu chẳng phải chính 
ngày ấy, ít là ngày hôm sau. Si non hominis — 
ætatis ratio habenda est. Nếu chẳng né người, 
ít là phải vi tuôi. || 3. — etiam restitas? Nào! 
anh còn ở đây ru? 4// At! Ôi! Ôi! 

ÂTABUL — US, ?, s. m. Gió tây báo, gió may. - 


† ATANUYVI - UM, ?, s. n. Bình sành dùng trong 
việc tế lễ. 

ÂTAYI — A, æ, S. f. Bà sơ, mẹ cố. 

ÂTAV—US, ?, $. m. Ông sơ, cha có. Editus regi- 
bus atavis. Sinh ra bởi dòng đöi vua, có tó 
tông làm vua. 

ATAXI-A, æ, S. f. Sự lộn lao, sự lục mục, sự 
bậy bạ. 

ATECHNIT— A, æ, S, f. Sự đốt nát, sự vô tài. 

ÂTELLAN —A, æ, s. f. Trò, chèo. 

ÂTELLANIC — US, đ, um, VÀ ÂTELLANI- US, Q, Wn, 
adj. ( ai, sự gì) Thuộc về trò. 

ÂTELLAN - US, ¿, s. m. Kẻ làm trò, kẻ hát bòi, kẻ 
xuắt hình nào. é 

AT - ER, ra, rum ( atr — ior, at —errimus ), adj. 1. 
(ai, sự gì ) Đen, den sì, thảm; tõi tăm, đặc. 2. 
Gớm chiếc, xấu hình. 3. fig. Hot, vô phúc, 
khốn nạn, giông. 4. Dữ, độc địa, dữ ton. A. 
Hảy rà, khó lòng, khó chiu, trái tính xác thịt. 
|| 1. Azra vestis. Áo thâm. Atra ei alba discer- 
nere. Phân hác bạch. Atrum nemus. Rừng 
cây cối rậm rạp. — lictor. Xá nhân mặc 
áo thầm. Arum agmen pulvere. Toán bình 
(người la) tròng thấy mù mù vì những bui 
bay lên. Ara nor. Đêm tòi đặc. Altrum olus. 
Trường Long. — scriptor. Người chép sách khó 
hiệu. || 2. — homo. Người khó mặt. Atra fames. 
Sự đói tè. — piscis. Cá xấu. || 3. — dies. Ngày 
růi. Atra cura. Sự ưu lo lắm. Atrum funus. 
Su chết khôn nạn. A. Atro dente petere. Nói xi 
nhục, châm chọc cách độc dia, — lupus. Cho 
sói dü. Afra tempestas. Bão dr lâm. || 5. Aa 
lites. Sự kiện cáo råy rà. — odor. Mùi hôi. 


ÂTHANAT —0S, ¿, s. m. Kẻ chẳng hay chết, kẻ 
hãng sống đời dời. 
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ATUAR — A, æ, s. f. Cháo. 

ÅTHEI— A, @, S. f. VÀ ATHEISM — US, 4, $. M. Sự 
vô đạo, sự chẳng thờ đi gì sốt. 

ATHENE — A, orun, s. n. p. (hiểu ngầm festa). Lễ 
kính but nữ Minerva. 

ÅTHENÆ — UM, ?, S. n, 1. Chùa but nữ Minervaở 
thành Athênê. 2. Nơi các sĩ nhân quen hội, 
tràng học. 

ẢTHENIC- A, orum, S. n. p. 4. Nhà tích các thứ 
sách. 2. Nhà tích các thứ dé họa hiếm khéo 
léo (như tranh, bình, khí giới, áo kiêu cỏ, 
then máy lạ, ele ). 

ATHERINA ler, f. Luật đánh thuế một con bò mười 
đồng. 

ÄTIEROM — A, alis, S. n. Rot, ung độc. 

ATRESI - A, æ, S. f. Sự chẳng giữ lời đã hứa, sự 
thất tín. 

ÂTHE — US, ¿, s. m. Kẻ vô đạo, kẻ chẳng thờ gì sốt. 

Ämter — A, æ, Và ES, æ, s. m. 1, Kẻ đua vật trong 
diễn trường. 2. fig. Kẻ bạo chiến, võ sĩ; kẻ 
đua thị ( cách nào ). 

ÂTHLETIC - E, es, S. f. VÀ ÂTHLETIC—A, æ, s. f. 
(ioun ngầm ars). Nghề đua vật. 

ÂTRLETIC — È, adj. Như kẻ đua vật, cách mạnh 
bạo. — valere. Người lực lượng lám. 

ÂTHLETIC — US,*Ø, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về 
đô vật, thuộc về nghề đua vật. 

ÂTHLOTHET - A, Æ, Và ES, æ, s. m. Kẻ lập tràng 
đua vàt, kẻ giám thị mà phát giải đua vàt. 


† AT - uy, ?, s. n. Giải, phần thưởng kẻ đua våt. 


ÂTHR0ISM — US, ?, s. m. Gách nói gồm nhiều lẽ và 
vẫn tắt. 


Aren, indecl. Tháng ba bên Ichitô (là tháng 
November cũng là tháng mười annam). 


T ATIGER - Ìs, adv. như Statim. 

ATINI - A, æ, s. f. Giống cây du thụ. 

ÂTLANT - ES, un, s. m. p. 1. Người xứ Libia. 
2. Người cao lớn, người vạm vỡ, tướng đại 


lộ. 3. Đá, gỗ, etc. chạm hình người mà đội 
cái gì. 


ÂTLAXTIUSf0d%s, m. và ATLANTI- UM, i, s. n. Bót 
xương sống thứ nhất áp cỏ. 

ÅTMOSPHÆR — A, æ, s. m. Khí bọc trái đất. 

ÂTWEPos, như Adnepos. 

ÂTXEPTIS, như Adneptis. 


ÂT0ci—UM, i, s. n. (hiểu ngầm medicamentum). 
Thuốc sinh sự son. 


Am —us, €, $. f. 1. Hạt bni nhỏ hết sức, bui 
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bận, trần ai, 2. Máy. chút, chốc, || 1. -- ure- 
næ. Hạt cát nhỏ. || 2. Mm atomo. Chóng nhir 
chớp (trong một đây một phút ). | 
ATOM - US, a, um, adj. (sự gì) Chẳng có tán ra 
mat. Alomum thus. Nhü hương chưa tán. 


ÂT0PEM — A, alis, S. n. VÀ ÂT0PI - A, æ, S. f. Sự vò 
phép, sự bất lịch sự, sự (nói hay là làm ) trái 
mùa. 

ATOP - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Vô phép, bất 
lịch sự, trái mùa, vụng về, dại, ngu. 

† AT0RNAT— US, ?, s. m. Kẻ giữ việc. 

ATQUE, conj. ( đặt trước các thứ chữ được, còn 
ge thì đặt trước chir câm mà thôi). 1. ( chỉ sự 

Dor: Và, cùng, mà. 9. (chỉ sự quyết: ) Mà 
cũng, mà thạt, thật, song cũng; vậy; mà lại; 
nhất là, thoat khi, chợt, swe, tức thì, bỏng 
chốc. 3. Đặt sau tiếng so sánh, mà tiếng an- 
nam dịch là jg, hay là bỏ không dịch. 4. ( chỉ 
sự giống như nhau:) Như, y như, cũng như. 
5. ( chỉ sự chối: ) Cũng chẳng. It. Hæc urbs — 
imperium. Thành này cùng nước này, Copia 
verborum — sententiarum. Nhiều lời và nhiều lẽ, 

. Venit — dixit. Nó đến mà nói rằng. ||9. — is 
est. Thật là nó, thật nó đấy. — ipsi hoc com- 
mentum placet. Mà nó cũng tin truyện bày đặt 
ấy. — adeò nunc sitio. Mà lại tôi đương khát 
nước. Negotium magnum est navigare, — men- 
se quintili. Sự vượt biên là việc cả thể lắm, 
nhất là giữa tháng năm ( là tháng Ju]iô cũng là 
tháng sáu annam). — Ze primùm vidit. Thoạt 
khi nó thấy anh lần đầu hết. — illi tacent. 
Tức thì các kẻ ấy nin lặng. — ego censui. Vậy 
tôi d nghỉ rằng. ||3. Aliter — ostenderam. Khác 
chẳng phải như tôi đã chỉ trước, Alio ingenio 
— tu. Khác tính nët anh. Alius — nolim. Khác 
khi xưa, chẳng còn như xưa. Non magis verum 
— hoc responsum est. Chẳng có sự gì thật bằng 
lời thưa này. || 4. Bellus — optabam. Tốt đẹp 
như ý tôi đã ước ao. Nullus —is est. Chẳng có 
ai như người ấy. 18. Nec canis — calix. Chẳng 
có chó cùng chẳng có chén uống nữa. 

ATQUI và ATQUIN, conj. Vậy; song le, nhưng mà, 
mà, vả lại, thật, dù vậy, cho nên. — hoc verum 
est. Vậy sự này có thật. — certè nihil est melius 
mundo. Mà thật chẳng có sự gì tốt lành hơn 
thế gian. 

ATRACTYL —1S, idis, s. f. Nghệ hoang; hồng hoa. 


ÂTRAM EN, inis, 8. N. Sự đen, mùi đen, mùi 
thâm. 


| ATRAMENTARI—UM, i, s. n. (hiểu ngầm vas). 


Nghiên mực, ống mực. 
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t ATRAMENTAL — I$, e, Và ATRAMENTARI — US, đ, UM, 
adj. (sự gì) Thuộc về mực hay là mùi đen. 
ATRAMENT — TUM, i, S. n. 4. Thuốc nhuộm hay là 
bôi hay là vẽ mùi thâm. 2.Mực.||1. Atramen- 
ta labem remittunt. Mó vào (đô gì có ) mùi 
thâm thì ő tay. — fuligineum. Muội. Se (utantur 
atramenti effusione sepiz. Cá mực phun nước 
đen mà giữ mình. — sutorium. Thuốc đen thợ 
giáy (là thuốc độc). Fig. Sutorio atramento 
absolutus. Được tha vì quan bình vực. || 2. — 
§Ẵeptorturt. Mực viết. — librarium. Mực in 
sách. — indicum. Mực tàu. Fig. E bur altramen- 
to candefacere postulas. ( câu ví) Anh muốn láy 
mực mà nhuộm ngà ra mùi trắng. Đỏ nước 

trên đầu vịt. 

ÂTRAP— US, ¿, S. m. Rượu nho chảy trước khi 
chưa ép quả. 

ATRAT ue, a, um, adj. ( ai, sự gì ) Đã nhuộm hay 
là bôi mùi đen. 2. Mặc áo thâm (là áo tang chế 
bên Rôma xưa ). 

ATREBATICE 065/63, f. p. Áo sắc lá cây héo. 

ÂTRIARI — US, đ, UM, Và À TRIC — US, đ, 1H, ad]. ( ai, 
sự gì ) Thuộc vé cửa, thuộc về sân nhà, thuộc 
về tién đường. Atriarius (hiu ngầm servus ). 
Đầy tớ giữ cửa. 

ÂTRICAPILL — A, #, S. f. Con chim nhỏ như chim 
sẻ, hoà hoa tước. 

ATRICoL—0R, oris, adj. cả ba giống. (ai, sự gì ) 
Đen, thâm, có sắc đen. 

ATRIENS - iS, e, adj. như Atriarius. 

+ ATRILICI — UM, i, $. n. Nơi để giường cùi. 

ATRIoL — UM, i, Ss. n. Tiền đường nhỏ, sân hẹp. 

Á TRIPL — EX, icis, s. f. Yên cht thái. 

+ ATRIT — AS, atis, và † ATRITUD - 0, #18, S. f. Su 
đen, sắc đen. 

ATRI — UM, i, s. n. 1. Tiền đường, hiên, nơi hẹp 
trước cửa phòng, nhà ống muống, nhà cầu, 
chái båt vần, tam quan. 2. Sân nội, sân nhà. 
3. Nhà, phòng. ||. Fig. Atria cæli. Thiên đàng. 
— palatii. Sân châu. 

ATROCI —A, æ, S. f. như 

ÂTROCIT as, atis, $. f. Sự quái gö, sự gở lạ, sự 
dữ, sự độc địa, sự cực, sự hung ác. — sceleris. 
Sự (pham ) tội gì gò lạ. — morum. Cách ăn 
nói quê mùa. — verborum. Sự (nói) lời nặng. 
Atrocitates mulieris istius. Những sự dữ mu ấy. 
— temporum. Sự khốn cực trong thì buổi nào. 

ATROCIT — ER, ( atroci - ùs, atroce — issimè ), adv. 1. 
Cách dữ tgn, cách độc địa, cách xỉ nhục , cách 
khốn khô khó chịu. || 2. Cách nhặt. 3. Cách 
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mạnh, cách sốt sång. 1.— invehi in aliquem. Bản 
ai, mång mỏ diéc doc ai. || 2. — ferre (legem). 
Ra một điều luật thẳng nhật. ||3. — dicere. 
Nói cách sőt sång. Hæc — miseratus esl. Người 
đã thiết tha sự (khốnkhó) này hết lòng hết sức. 


ATROPHI - A, Æ, S. f. Bệnh hao sức, bệnh mòn 
mỏi, sự gầy mòn, sự rũ nhược. 

ATROPH — US, 4, um, adj. ( ai, sự gì ) Có bệnh hao 
sức, ra gầy mòn, rũ nhược. Atropha (membra). 
Những phần mình ra khô héo chảng nhờ của 
ăn. 

ATROPI—A, æ, S. f. Sự (ai) có tật nguyền gì 
trong mình, sự yếu đuối trong mình, bệnh hao. 


ÀTROP—US, a, um, adj. (ai, sự gì ) Thảng phép 
quá, nhiệm nhặt quá, cứng lòng, chẳng hay 
động lòng thương. 

Aen — OR, oris, s. m. Sự đen, sắc đen. 

ÂTROT—US, a, um, adj. (ai, sự gÌ) Chẳng chịu 
dấu tích được, bị tích chảng được. 

ATR— 0X, ocis ( ocior , ocissimus, gen. p. ocium ), 
adj. 1. (ai, sự gì) Rất dë, dữ tọn, độc địa, 
hung ác, chẳng hay thương; góm ghiếc, gở lạ, 
quái gở. 2. Vững vàng, mạnh mẽ, sốt sång, 
nặng, khó chịu. 3. Rất mực, cả thẻ (đàng lành 
và dàng dữ ). || 1. — odii femina. Người đàn 

- bà tích hiềm thâm lắm. — taurus. Bò đực dữ 
lắm. — animus. Tính khác khỏ, tính thẳng. — 
facinus. Tội gờ lạ. — bellum. Phen đánh giặc 
dữ lắm. Atrocissimæ litteræ. Thư (dem tin) 
dữ lắm. Á(roeia exta. Ruột chỉ điểm dữ. || 2. 
— illa fides. Lòng trung nghĩa vững vàng ấy. — 
genus orationis. Gách nói rất sốt sång. — nego- 
tium. Việc hóc hách khó xử. — morbus. Bệnh 
nặng. — frigus. Giá ngåt. || 3. Atrocior injuria. 
Sự thiệt hại cå thể hơn nữa. — certamen. Trận 
dữ lắm ( quân cuốc chết vô vàn vô SỐ ). — 
tempestas. Bão dữ lắm ( bão rất mực )- 

ATT. Những tiếng có ba chữ này ở đầu mà 

chẳng tìm thấy ở đây thì tìm bằng ADT sẽ thấy. 

ATT - A, æ, s. m. 1. Tiếng kính kẻ già cả. 2. Kẻ 

đi nhóm chân. 3. Quả mảng cầu. || 3. — regia. 

Bình bát. 

+ ATTAC — E0, eg, Ui, ere, N. def. trị dat. Nín lặng 
vuối ( ai ). 

4° ÀTTACTT— US, a, um, part. pass. Atting0- 

2° ATTACT —US, ús, s. m. Sự đá đến, sự SỜ, SỰ 
mó vào. 

ÂTTAC - US, ?, s. m. như Attelabus. 

ÀTTAG - EN, enis, s. M. Và ÂTTAGEN—A, #, S. f. 
Giống chim trĩ. 
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ÀTTAGEN — US, ?, s. mm. Cá bê kia. 
† ATTAö — US, ?, s. m. Con đê đực. 


tai, sự chăm chỉ, sự cẩn thận. — animi ad. 
Sự đem lòng đem trí mà suy đến, 


ÂTTALC—US, a, um, adj. 1. (sự gì) Thuộc về | ATTENT - 0, as, oni, atum, are, a. 1. Mó vào, đá 


vua Attalô. 2. Trọng thẻ, lộng lãy, rộng rãi. 
|2. Attalicæ vestes. Áo lộng lãy. 

ÀTTAM— EN,conj. ( đặt đầu ngành câu). Song, 
song le, nhưng mà, mà. 


ÂTTAMIN — 0, as, avi, atum, are, a. 1. (tay nhớp ) 
Mó vào, vấy vá, trây tra. 2.đợ. Làm cho (ai, 


sự gì) ra ô uë, làm bur đi. || 2. — famam. Nói | 


mất tiếng tốt. 


ÂTTARAG — US, ù, s. m. Vỏ rắn trên bánh miến, 
lượt khô trên bánh. 


Art và ATTATE, interj. (chỉ lấy làm lạ) Ki! 
ái cha! ái cha ôi! 

† ATTEG—ER, ra, rum, adj. (sự gì) Đã bớt phần, 
chẳng còn tuyển ven. l 


ÅTTEGI - A, æ, S. Í. và Æ, arum,s. f. p. Lêu, chòi, 
nhà xép. 


ÀTTELAB - US, ?, s. m. Giống chấu chấu rất nhỏ. 


ÀTTEMNPERAT—È (rs, issimè ), adv. Phải thì, 
vừa, vừa kịp, phải mùa, thuận thì giờ. 


ÀTTEMPER — 0, as, avi, atum, are, a. Đặt cho vừa, 
nhằm thật, tra vào. — gladium sibi. Kë mũi 
gươm thẳng cỏ mình. 


ÀTTEND — 0, is, i, atten — tum, ere, a. 1. Dem đến, 
. đưa đến, lång (tai), giương lên. 2. fig. (thường 
hiểu ngầm animum hay là animum ad) Dem 
trí suy, xem xét, cầm trí mà nghe, có ý xem, 
lo. ||1. — arcum. Lên cung, giương cung. — 
cælo manus. Gic tay lên trời. — aurem. Lãng 
tai. Nemus quod fluvio attenditur. Vườn cây 
ån đến sông. ||2. Out attenderis animum. Khi 
anh së cầm trí. Quid petam animo attendite. Các 
anh hãy xét sự tôi xin. Atiende me dicentem. 
Anh hãy nghe lời tôi nói. Attendite stuporem 
kominis. Các anh hãy coi tên này vơ vẫn (là 
thé nào). A/fendit hoc opus v. ad hoc opus v. 
huic operi v de hoc opere. Ngwiri mãi miét việc ấy. 
Attende aù illo. Anh hãy giữ vuối nó, đừng nghe 
nó. — juri. Học lé luật. Ne at(endas petere d 
me. Anh đừng có muốn xin tôi. 


† ÂTTENTATI —O, onis, s, f. Sự thử, sự nhóm, sự 
ướm. 

ÂTTENTAT - US, og, um, part. pass. Attento. 

ATTENT — È ( tùs, issimè ), adv. Cách cầm trí, cho 
có ý tứ, cách chăm chỉ, cho chín chắn. — 
cogitare. Suy cho chín chản. 


ÂTTENTI—O, onis, s. f. Sự cầm trí, ý tứ, sự lắng 


đến, xâm phạm, tra tay vào, 9. la sức đồ 
dành, rủ, lừa đối, làm hư. 3. Xông đánh, phá. 
4. Thứ, coi thử, nhóm, nớm, vom. ||1. — da- 
pes. Dùng của ăn. —arcum. Cảm cung (bản). 
— pudicitiam. Hiếp lấy, xâm phạm đức sạch sẽ 
( người khác). — jura. Lỗi đức công bảng, 
Attentari morbo. Ngã bệnh. ||2.— fidem alicu- 
jus oralione. Nói lời ngọt mà dö ai. — urbem. 
Dỗ thành (bô vua mà Long vuối giặc). ||3. Vi 
allentantem repellere. Đánh trả ké xông đánh 
mình. fig. —aliquem lacrymis. Khóc lóc đẻ cho 
ai động lòng thương. — sententiam judicis. Cñi 
chẳng chịu lý đoán quan đã ra. || 4. — defec- 
tionem. Thứ khởi nguy. — gens dicendi. Nói 
kiên mới dé thử xem.— fidem. Thử lòng trung. 


1° ATTENT — US, A, um (ior, issimus ), part. pass. 
Attendo. 1. (ai, sự gì) Đã chịu đem đến, chiu 
giương đến, chịu giơ đến, chịu trở đến. 2. Có 
ý tứ, cầm trí, chăm chút. 3. Mê của cải, hà 
tiên. || 1. Caput eodem habens attentum. Trở 
mặt xem cũng một đàng ấy. || 2. Facere ju- 
dicem a(tentwn. Liệu cách cho quan xét có ý 
nghe. Á((en(a vita. Hằng làm việc tráo trưng 
tất tưởi. IA. Nimiùm ad rem attenti sumus. Ta 
mê tham của quá lẽ. — in re. Hà tiện, tiếc của. 
Attenfus. Người tần tiện. 


2° ATTENT—US, đ, um, part. pass. Attineo. (ai) 
Chịu buộc vào; fig. phương trở. 

TTENUAT — È,. adv. ( nói ) Cách đơn sơ, cách tåm 
thường chẳng cao kì gì. 


_ÂTTENUATI—0, onis, s, f. Sự bớt, sự làm cho ra 


nhỏ hơn (chẳng kì cách nào). — verborum. 
Cách nói thật thà đơn sơ. — corporis. Sự hầm 
mình (làm cho xác mình ra nhỏ ). 


ÂTTENUAT - US, đ, um, part. pass. bởi 


ATTENU — O, as, avi, atum, are, a. 1. Làm cho ra 
nhỏ hơn, hay là mòn hay là yếu hay là gầy 
hay là móng hơn. 2. fig. Bót, giám bớt, (nói) 
chế, hạ xuống, tiêu pha, đỡ. ||4. Crustæ mar- 
moris attenuantur. Quen đánh hòn đá hoa cho 
nó ra mỏng. — cutem. Làm cho mòn da.— cor- 
pus labore. Làm việc khó nhọc cho xác ra gầy 
mòn. ||2. Falz altenuat arboris umbram. Dao 
xén (ngành) bớt bóng cày. — curas alicujus. 
Dir kẻ đang ưu lo. — aliquid dicendo, Nói chế 
Sự gì. Jnsignem attenuat Deus. Đức Chúa Lời 

_ hạ kẻ cá xuống. — opes patrias. Phung phá 
cơ nghiệp cha mẹ. 


ATT 

ATTER - 0, (a, attri - 0, altri — lum, ere, à. 1. Mài 
(sự gì) vào, cọ, đánh cho mòn, vày vò, nghiền, 
tán. 9. Chà xát, phá, đâm, đánh giän, làm cho 
nát, giày đạp. 3. Làm hư, húy hoại, làm cho 
mát, hao tổn, ||. Asinus se spinetis 4107603: 
Con lừa co vào bụi gai. — vestem. Dùng áo cho 
đến khi hư nát. ||2. — herbas. Xéo phải cỏ, 
đạp cô. — cibum ventre. Tiêu của ăn. — togam. 
Làm cho áo dài giän lại. fig. Vincere aut a(tert. 
Thắng trận hay là bại tràn. || 3. — famam. Nói 
mắt tiếng tốt (ai). — plebem. Hà hiếp dân. At- 
leri egestate. Ra bản cùng. — aures alicui. Nói 
rầy tai ai. — opes regni. Làm cho cả và nước tàn 
hại mất hết của cải. A14 frons. Sw tro tráo. 

ATTESTATI - 0, onis, S. f. Sự làm chứng, chứng, 
bút tích, tờ vi bàng, tờ làm chứng. Sub atles- 
tatione jurisjurandi. Thẻ làm chứng. 

ATTESTAT — OR, oris, s. m. Kẻ làm chứng, kẻ cho 
bút tích. 

ATTESTAT — US, Ø, um, part. bởi 

ÂTTEST—0R, aris, alus sum, ari, d. trị acc. 4. Làm 
chứng, tỏ ra, nói quyết. 2. Gọi (ai) làm chứng 
cho mình. 3. Pass. (một hai khi). Chịu (ai) làm 
chứng cho, chịu tò ra. || 1. Cato id attestafus 
est. Ông Catô đã nói quyết sự ấy. Hoc attesta- 
tur fabula. Truyện biến ngôn làm chứng sự 
này. l 

ATTEX —0, ?$, ui, lum, ere, a. 1. Đan, dệt. 2. Nổi 
vào, buộc vào, thêm (sự gì) vào. || 2. — crines. 
Dùng búi tóc mượn. 

ÂTTEXT —US, a, um, part. pass. Attexo. 

Attic- È, adv. Như người thành Athênê, cách 
lịch lắm tir tế. 

ÂTTICISMT— US, ?, S. m. Cách nói khéo léo văn hoa 
như người thành Athênô. 

ATTiciss —0, œs, are, n. 1. Nói như người thành 
Athênô. 2. Nói văn hoa, nói giðng. 3. Nói tiếng 
Grêcô. 

ATTICURS - ES, Ze, adj. cả ba giống. (sự gì đã xây) 
Như kiểu người Athênê đã quen xưa. 

ATTIC - us, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về thành 
Athệnê, giống như người thành Athênô. Attica 
fices. Lòng trung thản vửnz vàng. 

Artis, perf. Attingo. 

+ ATTIG—O, ?5, ere, như Atting2. 

ˆ ATTI6UT— US, a, um, adj, (sự g) Lân cận, giáp; áp, 
liên tifp, tiếp giáp, 

+ ATTILL— 0, Ø8, Are, 8. Cù nôn; fig. dễ nghe, làm 
cho vui. Hæc rerba animum meum at lil'ant. Lời 
này làm mát ruột tôi. 


454 


ATT 

ATTIL - US, 7, s. m. Con cá sòng Padò bên bắc 
Italia. 

ATTIN - Æ, arum, s. f. p. Đống đá làm cöi ruộng. 

ÂTTINCT - US, a, um, part. pass. (ai, sự gì) Đã chịu 
bôi, đã chịu nhuộm. 

ATTIN — EO, es, ui, atten — lum, ere, a. và n. tri 
acc. cùng ad. 1. Cầm (ai, sự gì) gần, đẻ gần, 
cầm lại, giam cầm, hãm, giữ, canh giữ, 2. ( 
giáp, tiếp giáp, lân cận. 3. Thuộc về, có hệ 
cho, có ích cho, can hệ. || 1. — aliquid antè 
oculos. Để sự gì trước mặt mình liên. — ali- 
quem custodiå. Giam ai trong ngục. — mililem 
castris. Chẳng cho lính ra khỏi dinh. — impe- 
tum alicujus. Ngăn cảm ai nóng nảy quá. At- 
tineri negotio. Trở việc gì. || 2. Seythæ ad Ta- 
naim attinent. Dân Seythê ở giáp sông Tanais. 
|| 3. Quod ad religionem attinet. Về sự dao. Al- 
tinel ille ad me. Người ấy thuộc về tôi. Qu'd 
altinet? Can gì ? Quid ad me attinet? Dự gì đến 
tôi? Nihil attinet facere. Chẳng lọ làm, chẳng 
cần phải làm. Quod nừne attinet, vade. Bây giờ 
đã đủ, thôi, anh hãy đi về. Negotium hoc ad me 
attinet. Việc này là việc tôi, việc này mặc tôi. 
Non venit quia nihil attinuit. Người chẳng đến 
vì chắng cần, chẳng có ích gì. 

ATTING— 0, is, atti — gi, attac — (um, ere, a. 1. Đá 
đến, sờ mó, rờ, cầm, bål, đến, sinh (sự gìlành 
dü) cho, thuộc về, qui vẻ, trúng, tin, chọc, 
nhằm phải, ăn thua, nói đến, etc. 2. Tới đến, 
đến tận, (nơi) ăn cho đến, vừa đến, giáp. 3. 
Tra tay vào, đem trí vẻ, lo dën, || 1. Pul- 
sum venarum altigit. Người đã båt mạch. — 
(erram pedibus. Chàn vừa sát đất. Vox atti- 
git aures. Tiếng đã đến tai, đã mảng tai. — 
scopum. Trúng đích, bản tin (hay là được 
việc). — cibos. Dùng của ăn. — librum. Dở 
sách. Causa illa te non „atting't, Lễ ấy chàng 
làm cho anh động lòng, anh chẳng ké sao lẽ 
ấy. Quos calumnia a:Ung/(. Những kẻ chịu vu 
thác. ||2 — Asiam. Tới đến phương Asia. Re- 
gio quæ alteram allingit. Phương nào giáp 
phương khác. — senectutem. Vừa đến tuổi già. 
Labor Deum non attingit. Sự làm việc khó nhọc 
chẳng đến tận Đức Chúa Lời được. — sangui- 
ne aliquem. Có họ máu vuổi ai. || 3. — rempu- 
blicım. Tra tay làm việc nhì nước. — leviter 
grœcas litteras. Học tiếng Grêcô qua quit vậy. 
—aliquid oratione. Giảng về sự gì: Attigit poeti- 
cam. Ñgười đã làm văn thơ. 

ATTINUI; perf. Alineo. 

ATTITUL - 0, as, are, a, Để mào đầu, viết đề sách. 


+ A1T0LER—0, aS, are, a. Bò. 


ATT 


† ATTOLLENTI - A, æ, s. f. Sự kiêu ngạo, sự kiêu 
căng. : 

ÂTT0LL - 0, ïs, ere, a. ( thiếu perf. và sup., phải 
mượn sustuli và sublatumböi verbô Sustollere P 
1. Nhắc lên, dựng lèn, nâng đỡ, đem lên, kéo 
lèn, vén. 2. fig. Dem lèn, khen lao, làm cho 
nỏi, đem (lòng) ước ao, thêm (của hay là chức) 
cho. 3. Nuôi lấy. 4. Gất lấy. || 1. — se in crura. 
Nghến lên. — vestem. Vén áo, ôm áo. — pedem. 
Bước lên. — manus ad cælum. Gio tay lên trời. 
— se å casu. Ngā chỗi dậy. Attollitur Ephesus 
monle. Thành Ephêsô ở trên núi. Urbs contrà 
se attollit. Ngay mặt có thành. || 2. — vocem. 
Cát tiếng lên. — aliquem laudibus. Khong khen 
ai.— se å gravi morbo. Mới khỏi bệnh năng.— 
sua facta. Phô trương việc mình. — armis rem- 
publicam. Đánh giặc mà mở nước cho rộng. 
Punica se attollet gloria. Nước Oarthagô sẽ ndi 
danh tiếng hon.— aliquem præmio. Hứa th ưởng 
mà giục lòng ai. 


ÂTT0ND —E0, es, ?, atlon-— sum, ere, A, 1. Xén 
chung quanh, cạo, gọt, xén, cát, xớn, hót. 9. 
fig. Lấy của (ai) trái lẽ, vọt nặn, bóp nặn. || 1. 
— vilem. Cắt bớt ngành nho. — arva. Gặt lúa. 
— tergum virgis usque ad cutem. Đánh đòn gióc 
da. || 2. — aliquem auro doctis dolis. Vot nän 
vàng bac ai cách rát khćo. 


AtToNIT - È, adv. Cách bö ngỡ; cách nức lòng, 
cách sőt sång. 


ÅTTONIT - US, đ, um, part, pass. Attono. 4. (at, sự 
gì) Đã phải sét đánh, đã phải gió. 2. Sợ cứng 
ra, bö ngỡ, ngắn trí, ngắn sợ, dir người ra, 
sửng trí khôn, cuống, luống cuống, thất kinh. 
3. Ra khác trong mình, ra như bất tỉnh (như 
Kẻ được ơn trên soi sáng cho, hay là như kẻ 
ngói đồng ), số sảng mê, chấp mê. |Ì1. Atto- 
mie aures. Điếng tai, điếc tai ( bởi tiếng sấm). 
— post fulmen. Người kinh hồn vì đã phải khí 
sél đánh. || 2. — stupore. Sợ cứng ra, luống 
cuñng. Rei novitate —. Đứng sững ra. Alloni- 
tum aliquem reddere. Làm cho ai ngắn trí ra. || 
d — vates. Thày văn thơ mê mån ( đường như: 
được ơn gì soi mà đặt thơ khéo ). Allonita 
persuasio. Sự tin cách mê mắn vô cớ, sự sùng 
tin, sır chấp mê. 

Ärm - O0, as, ui, ilum, are, a. 1. Làm cho sét 
đánh; pass. phải sét đánh. 2. fig. Làm cho (ai) 
sợ khiếp, làm cho ngắn trí ra. || 9. — mentes, 
Làm cho người ta sững trí ra. 


ATTONS - us, o. um, part. pass. Attondo. ` 
Aust, perf. Attono. 
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ÅTTORQU — EO, es. attOP— sĩ, attor — tum , ere, a. 
Quay ( sự gì ) đến, trở đến, bản vào, quăng vào. 

ÂTTORI — EO, es, uè, ilum, ere, a. Quay ( thịt), rang, 
nướng. 

ÂTTRACTI - 0, onis, s. f. Sự kéo đến, sự díu, sự 

co lại; fig. nghĩa collectivô, nghĩa chỉ nhiều sự. ` 

ÄTTRACTIV — US, đ, um, adj. (ai, sự gì ) Có sức kéo 
đến, tong mình có phép kéo đến. 

ÂTTRACTORI — US, a, um, adj. ( sự gì) Có súc kéo 
đến, có sức làm cho mồ hôi chảy ra. _ 

1° ATTRACT - US, és, s. m. Sự kéo đến, sự kéo, 
sức nhiệm kéo (sự gì ) đến cùng ( mình ). 

2° ATTRACT - US, a, um, part. pass. bởi 

ÂTTRAH - 0, is, attra — zi, attrac — tum, ere, a. 1. 
Kéo đến, kéo về (mình ), Oé, thở ra hút vào o 
co lại, giän. 2. fig. Rú, đỗ, xui giuc, khêu đến, 
trêu. ||1. — lora. Kéo giây cương cho thẳng. 
—arcum. Lên dây cung, giương cung. — ani- 
mam. Lấy hơi, thở ra hút vào. — ad judicis 
subsellia. Dem đến trước quan xét. — frontem. 
Giăn trán. || 2. —aligquemad se. Dỗ ai theo mình. 
— malum aliquod. Rước nạn, khêu nạn, làm 
cho ( mình ) phải nạn. Te Romam non attrazi. 
Tôi chẳng có rủ anh đến thành Rôma. Simili- 
tudo attrahit ad amicitiam. Sự giống tính nét 
hay sinh nghĩa thiết. 

ÂTTRECTATI - 0, onis, s. f. như 

1° ÂTTRECTAT — US, ùs, s. m. Sự sờ mó, sự đá đến, 
SỰ SỜ; Sự mon, sw vuốt. 

2° ÂTTRECTAT — US, og, um, part. pass. bởi 

ÂTTRECT — 0, as, avi, atum, are, a. 1. Đá đến, mó 
vào, sờ mó, cầm đi cầm lại. 2. Xâm phạm, 
chiếm lấy, tra tay ( làm sự gì), thử làm. || 4. 
— libros. Hay cầm sách nhiều. — in tenebris. 
Rờ rắm. ||2. — alienam rem. Chiếm lấy của 
người ta. — fines. An lån quá cũi. — aliquid. 
Tra tay làm sự gì. — virtutes alicujus. Khen 
nhân đức ai. 

ÂTTREM - 0, ñs, u’, ere, n. trị dat. Sơ, run sợ. Re- 
gia atIrenut aranti. Khi người nói thì mọingười 
trong đẻn run sợ. 

ÂTTREPIDAT —È, adv. (đi) Thất tha thất thêu. 


ÂTTREPID-— 0, as, avi, alum, are, n. Di thất tha 
thất thêu, đi rò rò. 


ÁTTRIBU —0, is, i, tum, ere, a. 1. Ban cho, phó 
cho, chỉ cho, liệu (sự gì ) cho. 9. Thêm vào, 
bỏ thêm vào. 3. Ké cho, đặt cho, đỏ lại cho. || 
1. — locum alicui. Chỉ nơi cho ai. — curam ali- 
cujus rei. Giao (cho ai) coi hay là liệu việc gì. 
— pecuniam. Ban tiên bạc. || 9. — ad amissio- 
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nem amici miseriam novam. Đã mất người thân 
thiết lại phải sự nạn khác. || 3. Bonos exitus 
diis attribuimus. Ta kẻ sự may là ơn các but thần. 
— morbum causœ alicui. Đoán bệnh tại sự gì. 

ÂTTRIBUTI—O, onis, s. f. 1. Sự ban cho, sự cấp 
thêm, sự đỏ lại cho. 2. Sự gửi tiền bạc nơi ai. 
3. plur. Các điều nhỏ mọn tùy tòng việc chính 
( circumstantiæ rei alicujus ), các việc văn theo 
đăng bậc nào. || 1. — honoris. Sự phong chức. 

ATTRIBUT - UM, ¿, s. n. 1. Điều gì (người ta ) đặt 
cho ( ai, cho sự gì), chi về, kể là thuộc về, đỗ 

- lại cho; qui về. 2. Tiền cấp để phát cho lính. 

|| 41. Attributa Dei. Mọi sự lọn tốt Ion lành ở 
nơi Đức Chúa Lời. 

4° ATTRIBUT—US, ?, s. m. Kẻ mắc nợ. 

'8° ATTRIBUT — US, d, um, part. pass. Attribuo. 

ÂTTRITI - 0, onis, s. f. 1. Sự vày vò, sự mài, sự 


nghiền, sự tán, sự đạp giập. 2. Sự ăn năn tội. 


chẳng lọn. 

1° ÀTTRIT - US, os, s. m. 1. Sự tán, sự cọ, sự mài, 
sự nhai, sự giày đạp. 2. fig. Sự mài ena lời 
nói cho xuôi câu. ||1. Attrilu arborum. Bởi cọ 
mình vào cây. — nubium. Sự hai mây chạm 
nhau. 

2° ATTRIT — US, Ø, um, part. pass. Àttoro. 1. (ai, 
sự gì) Đá chịu mài, đã chịu cọ, đã chịu nghiền, 
đã chịu tán. 2. Đã chịu chà xát, đã chiu đánh 
giập, đã nát. 3. Đã hao mòn, đã hư, đã tan tác, 
đã đối tệ. ||. Attritæ arenæ. Cát đã tán ra mat, 
Facies medicamine attrita. Mặt đã bôi phấn. 
Attrita vestimenta. Áo mòn cũ, áo nát. Attrita. 
Chỗ sứt da. ||3. Atiritæ opes. Gủa cải đã tan tác. 

ÂTTRIVI, perf. Attero. 

ATTULI, perf. Affero. 

ÂTTUMUL— 0,4s, avi, atum, are, a. Chôn gån (ai), 
táng gån. Altumulari patri suo. Được chôn ở 
gån cha mình. 

ATYP — US, đ, um, ad]. (ai) Nói ngọt, nói lắp, cà 
lãm. 2. (ai, sự gì) Xấu hình, xấu mặt, khó coi. 

Avu, interj. 1. ( chỉ sự lấy làm lạ, sự gớm) A, hè, 
kì. 2. (dùng mà gọi) Hỡi, ơi. 

AUCELL— A, æ, Và ÂUCILL—A, æ, S. f. Chim con. 

Auc -— EPS, upis, adj. cå ba giống. (ai) Đi đánh 
chim. Fig. — sermonis. Kẻ xét lời nói. 

† ÂUCET — us, a, um, và † ÂUCE—US, a, um, adj. 
(sự gì) Đã chịu thêm lên. 

‡ AuctPUL A, æ, s. f. Dò lưới đánh chim. 


ÂUCTAHI - UM, ?, s. n. Phần nào (cân) già tay, 
phần nào (đong ) quá đấu, phần nào (do ) quá 
thước. 
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AucT— È, adv. Nhiều, lắm. 

+ AUCTIF - ER, era, erum, adj. ( sự gì) Hậu khí, 
sinh lộc, bở, hay sinh hoa quả nhiều. 

+ ÂUCTIFIC — 0, as, avi, atum, are, a. Gia thêm. 
— deos hosti. (khi đã cúng but thần) Lai đem 
cúng một vật nữa. 

ÂUCTIFIC — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Hay giúp 
thêm, bù thêm, làm cho thêm hơn nữa. 

ÂUCTI— 0, anis, s. f. 1. Sw gia thêm, sự mọc lên, 
sự gì (ai) đã thêm vào, phần nào dä mọc thêm. 
2. Sự tranh mại. ||2. — hastæ. Sự quan bắt 
phát mại. 

ÂUCTIONAL — IS, e Và ÂUCTIONARI — US, 4, um, adj. 

( sự gì) Thuộc về cách tranh mại. Auctionariæ 

(a¿uiz. Sồ những của có ý bán tranh mại. 

Auctionaria atria. Sân bay là nhà ngồi khi bán 

tranh mại. 


ÂUCTIONARI - US, ?, s. m. Kė rao bán tranh mại. 


AUCTION — OR, aris, alus sum, ari, d. 1. Bán tranh 
mai. 2. Mua tranh mai. 


ÂUCTIT—0, as, avi, atum, are, a. freq. Aucto. 
Năng thêm, gia thêm, bỏ thêm, — pecunias 
fænore. Thêm cơ nghiệp bởi đặt nợ ăn lài. 

ÂUCT-—0, as, avi, atum, are, a. Thêm (sự gì), bỏ 
thêm, gia thêm, làm cho rộng hơn, làm cho 
ra nhiều; phù hộ. — res lucro. Buôn may bán 
đắt. Te bond Deus auctet ope. Xin Đức Chúa Lời 
ban sự lành cho anh. 

AUCT— OR, oris, s. M. (RIX, ricis, s. Ÿ). 1. Kẻ thêm, 
kẻ sinh ra, kẻ lập (sự gì), ké làm gốc (dòng 
đöi), kẻ sửa lại, thợ, thày ; kẻ chép sách, kẻ 
làm chứng; kẻ làm gương. 2. Kẻ làm, kẻ nói, 
kẻ đứng däu mà bàn (sự gì). 3. Kẻ båt làm, 
ké cho phép làm, kẻ giục làm, kẻ làm đầu, kẻ 
liêu ( sự gì). 4. Kẻ bán giá tranh mại, kẻ lên 
giá sau hết. || 1.— cæli terrzqgue Deus. Đức Chúa 
Lời là đấng đã dựng nên lời đất. — vitæ Deus. 
Đức Chúa Lời ban sự sống. — Romanæ gentis 
Æneas. Ông Enêa là gốc dân Rôma.— e/tharœ 
Mercurius. Mercuriô là kẻ đã bày đàn hát. — 
libri ( đặt tò hay là hiểu ngầm ). Kẻ chép sách. 
Lectitare auctores. Năng xem sách. — bonus. 
Người chép sách khéo. — summarum. Kė tính 
SỐ. Statua auctoris inclyti. Tượng thợ khéo đã 
gọt đã tô. Auctore Cratippo studere. Học vuối 
thày Oratippô. ||2. — sceleris. Kẻ đã phạm tội 
gì. — vulneris. Kè đánh ai phải dấu. — doloris. 
Kẻ làm cho (ai) phải đau. — legis fieri. Bàn 
ra điều luật nào. ||3. Te auctore hoc feci. Bởi 

- anh đã giục thì tôi mới làm sự này. Restitutæ 
sanitatis —. Kê đã chữa lành bệnh. Mearum 
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rerum auctores fuistis. Qác anh đã chỉ dän lối 
cho tôi được cứ. Pelisquid tibisim, Anh muốn 
biết tôi nghĩ làm sao. Sibi quisque — est. Ai 
nấy cứ bàn liệu mọt mình mà thôi. UA. A ma- 
lo auctore emere. Mua kẻ chẳng phải là chúa 
của. — fundi. Kẻ bán đất nào. — primus. Kẻ 
bán trước hết, — secundus. Kẻ lĩnh của bán ấy 
(ké khất nhận của bán khi người bán chẳng 
nộp được ). l . 


ÅUCTORAMENT — UM, ¿, $. n. 1. Lời giao, sự buộc 
mình. 2. Bỏng lộc, công lênh, phần thưởng. 9. 
Của (người ta ) bày mà bán. ||1. Sub auefora- 
menlo saginandi ventris. Mà buộc miình sẽ nuôi 
(quân đua vật) cho béo. ||2. Zrritare ad necem 
auctoramento funebri. Hứa thường cho kẻ giết 
(ai). 

Â0CT0RATI — 0, onis, s. f. Sự quân đua vật làm 
thuê (mà đua vật). 


ÂUCT0RIT — As, alis, s. f. 1. Sự được của gì, sự 
được lấy của gì làm của mình; quyền phân 
định (vé người nào hay là sự gì). 2. Quyền, 
quyền phép, quyền cai trị, chức quyền. 3. fig. 
Thần thé, rich, sức mạnh, danh tiếng: giá. 4. 
Chứng, chứng cớ, kẻ làm chứng, kẻ hợp ý 
cùng, ý bàn, ý nghĩ, gương; lời trong sách 
làm chứng; văn tự văn khế, tờ, tờ vi bằng, sô 
trường biên, sỏ sách. 5. Sự lĩnh, sự buộc 
mình nộp của gì hay là liệu việc gì khi chính 
ké phải nộp phải liệu chẳng nộp cùng chẳng 
liệu được. ||4. Znsirumenium auctoritatis. Tò 
làm chứng (ai) là thật chúa của gì hay là được 
phép gì. —æterna. Phép chẳng hề mất được. || 
2.— imperii romani. Quyền phép nước Rôma. 
h alicujus auctoritate esse. Ở tại quyên ai. Ser- 
vus ab auctoritate. Đây tớ có lệnh sai. — con- 
sulum. Quyên hai quan consulô. Legatos mittere 
cum auctoritate. Sai những quan sứ có quyền 
dá. ||3. Vir auctoritate gravis. Người có thể có 
tiếng lắm (thiên hạ tin lâm). Auctoritatem afferre 
v. facere. Thêm giá (cho ai, cho sự gì). — loci. 
Sr nguy nga nơi ( nào ). Auctoritatem defugere 
aÑcwjws rei. Lánh chẳng muốn chịu tiếng sự 
gi. Auetoritatern detrahere. Nói chê bai. In auc- 
loritateesse. (người) Gó thần thế, (sự) có giá quí 
trọng. Quò major sermoni esset —. DÄ cho lời 
nói càng ra mạnh sức hơn. ||4. Catuli — et 
sntentia. Ý ông Catulô đã bàn cùng đã nói tò. 
— majorum ita dt. Các đắng tô phụ cũng đã 
nghĩ thẻ ấy. Ab ultimis auctoritatem. repetam. 
Tôi sẽ lầy chứng đời thượng có. Auctoritatem 
dare. Làm gương (cũng là chứng). Auctoriia- 
les cemlemnis, ratione pugnas, Anh chè các 
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chứng (trong sách), anh cứ lë tự nhiên mà 

CẢI. — scriptoris. Chứng người chép sách 

(chứng trong sách tỏ ra ké đã chép sách nghĩ 

thả nào), —è sacris litteris dererpta. Chứng đã 

lấy trong sách thánh. Auctoritates ædificiorum. ` 

Những nhà khá làm mẫu được. Auctoritates _ 

civitatum. Những tờ bồi văn tự văn khế cùng 

những sô sách các thành.—societatum. Só sách 
các phường ( buôn). ||ä. Venditor auctoritatis 
manebilobmoxius. Buộc kẻ bán nộp của lành, mà 
của ấy có hw cách nào thì ké ấy cũng phái chịu. 

AUCTOR - 0, as, avi, alum, are, a. 1. Bán; nộp, 
phó. 2. Thuê, trả công cho ( ai làm sự gì ), đút 
lót, mua lòng. 3. Đặt cớ, làm cớ, làm cho. || 
1. — se ad ignes. Nộp mình chịu thiêu đốt. || 2. 
— se v. se gladio. Làm đô vàt thuê. 3. — sibi 
morlem. Làm cho mình phải chết. 

AUCTOR — op, aris, atus sum, ari, d.1. Bán. 2. 
U'ng, cho phép ( làm sw gì ). l 

† AUCTR - 1x, eis, s. f. Nhw Auctor. 

ÂUCT - UM, /,s.n. 1. Phản thêm vào. 2. Phản 
quá đích ( nơi điển trường thi chạy ). || 1. — 
in capite jecoris. Bưởu mọc trên phỏi. 

ÂUCTUMN - US, ¿, s. m. như Autumnum, 

1° ÂUUT— Us, a, um, part. pass. Augeo. (ai, sự 
gì) Đã chịu thêm lên, đã chịu thêm sức, đã 
có sức hơn, đã chịu đem lên cao hơn, etc. Res 
romana in dies aucta. Nước Rôma một ngày 
một thịnh. — opes. Nên phú quí. — omine. 
(ai) Đã có điểm thêm lòng can đảm. — d 
Demosthene. ( ai) Đã lên bậc cao hơn vì ông 
Đêmosthênê hinh vực. 

† AUCUPABUND - US, a, um, adj. (ai, vật gì ) Hay 
rình bát, hay chực bắt, — animas. Hay rình 
bắt các linh hőn. 

ÂUCUPACULAT — US, &s, s. m, Nghề đi đánh thim 
ban đêm. 

ÂUCUPATORIT— US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc 
về việc đánh chim, dùng mà đánh chim. 

ÂUGUPATI — 0; onis, S. f. và ÂUCUPI — UM, ?,S. n. như 


1° ÄUCUPAT us, Ge, s. m. 1. Sự đi đánh chim, 
nghẻ đánh chim. 2. Các chim (ai) đã đánh 
được. 3. fg. Mưu mẹo, mưu kế, phương thế, 
cách, phép. A. Sự rình, sự dò xét. || 1. Aucu- 
pium parare v. tendere noc(uis. Di đánh chim 
cú. ||2. Aucupatio peregrina. Những chim ở 
phương khác bay qua mà ( ai ) đã đánh được. 
— sagittarum. Những chim (ai) đã bán tên 
được. || 3. Hoc est novumaucupium. Ñy là phép 
mới ( cho được kiếm ăn). UA. Aucupium au- 
ribus facere, Dò xét lời ( người khác ) nói. 
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AUD 
2° AUCUPAT - US, Q, um, part. pass. Aucupo. 
ÂUCUP— ES, is, VÀ EX, icis, adj. cả ba giống, như 
Auceps. 
e Ẹ AUCUPIAM - EN, inis, S. n. như 1° Aucupatus. 
ÂUCUPIS, gen. Auceps. 
+ AucuP - o, as, avi, alum, are, a. như 


ÂUGUP - OR, aris, alus sum, ari, d. trị acc. 1. Đánh 
chim, săn chim, đánh báy bát chim. 2. fig. 
Rình, chịu båt, dò xét, lựa (dip). 3. Ra sức cho 
deeg tìm tõi, ước ao lắm, khản khoản, khác 
khoái. A Khí khảm, gạt gắm, nói đối, đỗ dành. 
|| 2. — m/,s. Lựa thì, lừa khe. ||3. — sibi, 
famam. Cầu danh, muốn lấy tiếng. — somnos. 
Muốn ngủ ( mà không được ). || 4. — gratiam 
alicujus. Lấy lòng ai cách khôn khéo. 

ÂUDACT— ES, ium, s. m. p. Chén uống. 


AUDACI —A, æ, $. f. 1. (ý lành: ) Lòng mạnh bạo, 
lòng can đảm, sự bạo dan, cả gan, sự kiên tâm, 
sự vững lòng. 2. (ý di: ) Sự bạo đạn quá, sự 
càn giữ, sự bạo ngược, sự hung bạo, sự cậy 
mình quá, sự liều mình, sự đại dột; sự cả đám 
làm hư của thánh. || 1. Res ingentis audaciw.. 
Việc hiểm hóc phải có lòng bạo đạn mới làm 
được ). Nobili audaciâ fretus. Vững lòng trông 
cậy. ||9. Alicujus audacias ac libidines reserare. 
Cảm lại sự càn giữ buông tuồng ai. Summå au- 

- dariå gel omge facinus esse. Cà gan đám phạm mọi 
ging tôi gó lạ. 

† AUPACIT - as, alis, s. f. như Audacia. 

ÂUDAGIT - ER (audac — ¿ùs , audac — issimè ), adv. 
như 

ÁUDACT - ER ( audac — /4, audao-— issimè ), adv. 
1. Cách bao dan, cách cå gan. 2. Cách dan quá, 
cách càn giỡ, cách bạo ngược, cách cậy mình 
quá. || 1. — loqui. Nói sò sàng. — transferre 
verha. Nói bóng bảy lắm. 

ÂUbACUL — Us, a, um, adj. dimin. Audax. ( ai, sự 
gì) Dan quá một ít, hơi càn, khí cậy mình. 

Atb- AX, acis (audace - ior, audac — issimus), adj. 
( trị gen. hay là dal. hay là acc. cùng ad. 1. 

(sw gì) Mạnh bạo, Fao dạn, cả gan, gan ruột, 
hung bạo, kiên tâm, rån rot, 2. Bao đạn quá, 


bạo ngược, cậy mình quá, càn e II. Valdė 


—. ( người ) Gan sắt. Consilium —. Điều toan 
hiếm hóc chen leo. — animi. Co tính hung 
bạo. — omnia perpeti. Sản lòng chịu mọi sự 
khốn khó. Fig. Audacia saxa. Những hòn đá 
chồng đống cao lắm. Audacior hyperbole. Lời 
nói thêm quá lẻ, lời nói già miệng quá. || 2. — 
Going, Cây sức mình quá. — ad farinus. Cá 
gan mà pham tỏi. | 
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AUDEND - US, 4, um, part. fut. pass. Audeo. (sır 
gì ) Phải toan, phải làm, chäng khá quan ngại. 
Res magno duci qudenda. Việc xứng đáng tướng 
can đảm rän rồi. 


AUD - ENS, entis, part. Audeo. và adj. trị gen. 
( người ) Có đức can đảm, có lòng vững vàng 
mạnh bạo, kiên tâm, rắn ré, bạo đạn, cå gan, 
cả đám. 

AUDENT - ER (¿¿s, issimè ), adv. Cách can đám, 
cách kiên tâm, cách mạnh bạo rån rủi. 


ÂUDENTI — A, æ, S. f. Tính mạnh bạo rắn rot, lòng 
vững vàng bạo đạn, sự kiên tâm, sự táo bạo, 
sự can đảm. 


AUD — E0, es, au — sus sum, ere, a. irreg. 1. Dám, 
cá dám, chẳng ngại toan (sự gì ), chẳng nề, 
cháng sợ, chảng then, gây việc, ra tay làm. 2. 
Có tính cả gan, cả lòng dám, cậy sức, liều 
mình phải ( sự gì ); lấy phép rộng. || 1. — aciem. 
Dám giáp trån.—oppugnationem. Rán sức nhập 
thành. — dicere. Dám nói, chẳng sợ nói. Mem — 
dicere. Chẳng đám br răng. Qui audeam? Đâu 
đám? Ausim petere. Tôi cả đám xin. Quis audeat? 
Ai đám? — vim alicui v. in aliquem. Úc hiếp ai. 
Aude contemnere opes. Anh hãy lấy lòng dai 
däm mà chê của cải. || 2. — capitalia. Gà lòng 
phạm những tôi đáng chết. — extrema v. ul- 
tima. Liêu hết mọi sw. Qui talia ausus est morte 
dignus. Ai đã cả lòng những sự thé ấy thì đáng 
chël.— periculum. Liêu mình phải sự cheo leo. 


AUDIBIL — 1S, e, adj. (ai, sự gì) Đến tai được, có 
thẻ nghe ra được. 

AUDI - ENS, entis, part. Audio, và adj. trị dat. 1. 
(ai) Nghe, có mặt mà nghe ( lời nói). 2. Vàng 

- lời. 3. Bón đạo mới (chưa chịu phép rửa tôi 
song được nghe giảng). || 2. Æsse audientem 
dicto regis. Vàng lệnh vua. 


ÂUDIENTI - A, æ, S. f. 1. Sự có ý nghe, sự ở lặng - 
+ 


nghe, sự nin lặng mà nghe. 2. Sự nghe được, 
.. sự sáng tai. 3. Sự nghe thưa việc; sự đoán xứ, 
lý đoán, án; quyền. 4. Các kẻ có mặt mà nghe. 
|| 1. Facere audientiam. Dat người ta nin lặng 
mà nghe. || 2. Reddere surdis audientiam. Cho 
ké điếc nghe được. || 3. Præbere audientiam ali- 
cui. Cho ai vào thưa việc. Audientiam regis 


poscere. Xin phép vào (äu vua, Præbere audi- - 


entiamalicujus rei. Đoán vu: việc. — episeupalis. 
Quyền Đức vive, 

Auni - 0, ts, hay là md, itun, ire, a. 1. Nghe, tai 
nghe, nghe ra, nghe thấy. 2. Thấy nói, nghe 
nói, máng tiếng, mång tin, phong văn, 3. Học 
vuði (ai), làm học trò (ai). 4. Nghe thưa việc. 
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làm quan đoán xứ, cai án. 5. fiy. Hiếu, hảo, 
thông ý nghĩa. 6. Ưng cho, nhậm lời, nghe ( lời 
ai xin), cho (như ai đã xin), cho phép, ưng 
thuận, bằng lòng. 7. Vâng lời, phục, chịu lụy. 
8. Được tiếng ( tốt hay là xấu), mang tiếng, 
nghe ( người ta ) gọi mình (thẻ nọ thẻ kia). 9. 
Hiểu ngầm, ám hảo. || 1. — auribus. Chính tai 
(minh ) nghe. — attentè verba alicujus. Lắng 
tai nghe lời ai. || 2.— ở majoribus natu. Nghe 
các ông lão nói (sự gì). — ở patre. Nghe cha nói. 
De ahbqud re —. Nghe nói vè sự gì.— nuntium. 
Nghe un. ||3. Qui Zenonem audivit. Kê đã học 
vuối ông ( quản tử ) Zênô. || 4. — de lite. Nghe 
thưa kiện, xử kiện, — dolos. Luận phạt các 
việc gian. || 5.— totam Biblium. Thông ý nghĩa 
cả và kinh thánh. || 6. — preces. Nghe lời xin 
(cùng ban sự người ta đã xin ). || 7. — negue 
audit currus habenas. Xe chẳng chịu đây cương 
nữa. — præcepta parentum. Vâng lời cha mẹ 
dạy. ||. Audisti rex et pater. (Ông đả nghe) 
Người ta gọi ông là vua cùng là cha. Benè vel 
małe —. Có tiếng tốt hay là xấu. Moie — in aliquû 
re. Mảng tiếng xấu trong sự gì. Quod audis. 
Tiếng người ta đón về anh. || 9. Simul auditur 
Coppi, Trong câu ấy hiểu ngầm Liếng cæpit. 


ÂtPISSEM, AUDISTI, thay vì Audivissem, Audivisti. 


ÂUDITI— 0, onis, s.f. 1. Sự nghe, sự nghe thấy, 
sự mảng tiếng, sự lắng tai nghe. 2. Sw gì (ai) 
đả nghe, tin, truyện, tiếng đồn, điều phong 
văn, 3. Sự đi nghe (bài thày dạy học), bài thày 
day học trò. 4. Sự sáng tai, sự nghe được. ||2. 
Fictæ audiliones. Những tin đồn lăng nhăng. 
I| 3. Obire auditiones alicujus. Di nghe thày day 
nào. 


ÂUPITIUNCUL - A, #, S. f. Tiếng (ai) nghe mang 
máng, tiếng nghe phảng phát. 

T AUDIT- 0, as, are, a. freq. Audio. Năng nghe... 

AUDIT — OR, oris, s. m. 1. Kè nghe, kẻ có mặt mà 
nghe. 2. Học trò, môn do 3. Kẻ đọc sách. ||3. 
(ierere morem auditori. (người chép sách) Đẹp 
lòng ké xem sách. | 

ÅUDITORIAL — IS, e, adj. (ai, sự gì) Thuộc về tràng 
học, thuộc về nơi giảng, thuộc về kẻ nghe giảng 
dạy. ; 

ÂUpIT0RI — UM, ?, s. n. 1. Nơi người ta hợp mà 
nghe giảng dạy. 2. Công đường, dinh môn, toà 
quan xử sự. 3. Các ké có mặt mà nghe giảng 
(hay là nghe nói). 4. Sự tra hỏi việc kiện cáo. 
|| 3. — regium. Sân châu. 

ÂUDITORI — US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về sự 
sáng tại. 


ALG 


1° ÂUDIT - Us, đ, um, part. pass. Audio. Er auli- 


to. Qứ tiếng đồn thói. Audito crudelior. Dữ tựn 
quá sức. Nihil præter auditum habere. Bičt 
những tiếng đồn mà thôi. 


2° AUDIT - US, ús, S. M. 1. Sự tai nghe được, sự 


sáng tai. 2. Tai, lỗ tai. 3. Sự láng tai mà nghe. 
4. Các kẻ có mặt mà nghe, hội, däm || 1. Au- 
thiús gravitatem discutere. Chữa chung điếc 
tai. ||2. Mulcere auditus. Nói cho êm tai. || 3. 
Brevi auditu magna transibat.. Khi ấy người chỉ 
nghe qua những sự có hệ trọng. || 4. /n audi- 
tu populi. Trước mặt cả và dân, trong hội dân. 


ÂUFER - 0, aufer — s, abstu — , abla — tun, aufer — 


re, a. irreg. (chia nhw Fero). 1. Dem di, cất 
lấy, trộm lấy, cướp lấy, chiếm lấy, rút, đem 
ra khỏi. 2. Gất đi, bỏ đi, thôi. 3. Được, såm 
lắv. 4. Làm hư", phá, lấy mắt. 5. Thoát, lánh 
khỏi. 6. Bù, đến, xoá, che lắp. 7. Du, đó; làm 
cho xiêu lòng, làm cho động lòng. 8. Mấy nghĩa 
riêng. || 1. Ab hoc abaco vasa abstulit. Nó đã lầy 
các đồ đạc trong tủ này mà đem di. Liberi au- 
feruntur. Con cái ta phải đem di. — vi. Qướp 
lấy. — caput humeris. Chém đứt đầu. Aufer v. 
aufer te. Anh xê ra, mày đi cho khỏi. — legio- 
nem ulicui. Rút quyền quản cơ. || 2. Aufer ma- 
num. Anh bỏ tay di. Aufer minas, Thôi đừng đe 
Chỉ. Aufer nugas. Đừng bön nữa, Aufer me 
vuliu terrere. Thôi, đừng muốn lấy mặt dữ mà 
nát tôi làm chỉ. 3. Dum auferam quad peto. Miễn 
tôi được sự tôi muốn. — paucos dies. Được 
khất mấy ngày. — famam docti. Được tiếng 
thông. — litem. Được kiện. || 4, — auriculam 
mordicùs. Gần đứt trái tại. Hi ludi decem dies 
auferent. Đám chơi này sẽ lấy mất mười ngày. 

Quos mors abstulit. Những kẻ đã chết mất. l/r- 
bem ignis abstulit. Thành đã phải đốt. 5. 1u- 

ferri, v. — se periculo, Thoát khỏi sự hiểm 

nghèo. ||6. Virtus abstulit paricidium. Lòng 

can đảm đã đồn tội giết anh (hay là cha mẹ). 

Abstulit omnes Cicero. Ông Cicêrô đã che lấp, 
tiếng các ké khác. || 7. Ne te auferant malorum 

consilia. Con đừng xiêu lòng nghe lời kẻ xấu 

nét. Auferri cultu. Mê sự ăn mặc dóng dảy. || 

8. — ruinam. Độ xuống ra đổi tệ. Casus au/2- 

rendi. Bậc ablativô (trong sách mẹo). 


- ÂUFUG — 10, ?8, te ilum, ere, a. và n. trị abl. cùng 


å. Trốn đi, lánh, chạy, lánh khỏi. Aufugit aqua. 
Nước chảy. — aliquò. Trến đến nơi nào, — 
domo. Trốn ra khỏi nhà. — conspectum alicujus. 
Lánh mặt ai. : 


AUG — E0, €s, au - Ti, auc - tum, ere, a. 1. Thêm 


(sự gì), gia thêm, bỏ thêm, làm cho nên lớn 


AUG 


hơn, rộng hơn, manh hơn, nhiều hơn, ete. 9, 
Ban thêm, cho, ban, liệu (sr gì) cho, bình vực. 
3. Sinh ra. 4. ø. Mọc lên, lớn lên, thêm lên. || 
4. — possessiones suas. Thêm cơ nghiệp gia tài. 
— rempublicam. Mở nước cho rộng hơn.— ani- 
mum alicujus. RKhuyên giục ai ở vững vàng.— 
hares. Xây tháp thêm. — prelium. Lên giá. — 
munus sunm. Khen của mình đã ban. — aras 
dude, Dàng nhiều của lé trên bàn thờ. 2. — 
aliquem. Cho ai lên chức. Augebo te prole nu- 
meroså, Tao se cho dòng đối mày thêm lên cho 
nhiều. Deus auxit illum gloriâ. Đức Chúa Lời 
đã cho kẻ ấy nở danh. Auctus est filio. Người 
được thêm một con trai. Augeri damno. Lat 
phải một sự thiệt hại mới. Dii me omnes au- 
gent. Cáo but thần vàng hộ tôi. 3. A sen 
trai augelur ignis. Một tần nhỏ bén nên lửa lón. 
|| 4. Augent labores. Việc thêm lên. Auget mor- 
bus. Bệnh ra nặng hơn. 

Auuota - 0, is, ere (thiểu perf. và sup.), n. Thêm 
In, lớn lèn, moc lên, — (acilis incrementis. 
Nên lớn dàn dà. Mis animi augescunt. Các kè 
äy thêm gan. Vilis crescit, Cây nho mọc lên. 

+ AUGIFIC —0, as, are, a. như Augeo. 

AUGIT - FS, æ, s. m. Giống đá ngoc kia. 

AUGM — EN, inis, s. n. 1. Sự thêm, sự mọc lên, sự 
rộng hơn. 9. Phần nào đã thêm. 

+ AUGMENTATI - 0, onis, s. f. như Augmen. 

† AUGMERTAT - op, oris, s. m. Kẻ thêm. 

+ AUGMENT - 0, as, gie, a. Thêm, gia thêm, thêm 
vào. 

AUGMENT ~ UM, ¿, S. n. 1. Sự thêm (đi gì), phần 
nào đã thêm vào. 2. Phần thịt cúng đẻ làm một 
cùng gan, bánh ngọt đơm cúng. 3. Thì riêng 
trong các verbô grêcô. 

Au - Op, uris, s. m. (gen. pl. urum). 1. Thày xem 
chim bay hay là kêu mà bói. 3. fig. Kẻ bói (sự 
gì), kẻ nói phóng trước, kẻ nói sự gì chưa đến. 
3. Ké bàn; kẻ cát nghĩa. ||3. Nocturnæ imaginis 
.—. Ké bàn chiêm bao ban đêm. 

AĽGURACUL — UM, ¿, s. n. Nơi đứng dé xem chim 
bay hay là kêu mà bói. 

ÂUGURAL - 15, ©, adj. (ai, sự gì) Thuộc về nghề 
bói chim. — vir. Kẻ đã làm thày bói chim. Au- 
gurale ( tabernaculum ). Nơi riêng trong đỉnh 
quan tướng đẻ mà xem chim bay chim kôu mà 
bói; dinh quan tướng. Augurale (sceptrum). 
Gây (là đấu riêng chỉ) thầy bói chim. Augura- 
les libri. Những sách dạy nghề bói chim. 

AUGURATI - 0, on's, $. f. 14. Sự bói chim bay chim 
kêu. 2. Nghề bói chim bay chim kêu, nghề bói. 
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AUGURAT — Ò, adv. (làm sự gì) Khi đã xem chim 
bay chim kêu mà bói; Go. cách cắn thận, cách 
khôn ngoan chắc chản. 

F AUGURATORI — UM, ?, s. n. như Auguraculum. 


A UGURATR-— IX, ĉcis, s. f. Người nữ làm nghề bói 
chim (như Augur). 
1° ÂUGURAT — US, đ, um, part. Auguro và Auguror. 


2° ÂUGURAT - US, ús, s. m. 1. Chức thầy bói chim, 
nghề xét chim bay hay là kêu mà bói. 2. Điều 
gi (ai) nói trước, điều nói phỏng trước, sự nói 
(điều gì) trước khi chưa đến. || 1. Scientia au- 
guratůs. Sự rành nghề bói chim. 

ÂUGURIAL — IS, e và '† AUGURIONAL ~ 1S, e, adj. như 
Auguralis. l 

AUGURI — UM, ¿, s. n. 1. Nghề xét chim bay hay là 
kêu mà bói, việc xét chỉm bay hay là kêu mà 
bói; nghề bói khoa. 9. Sự biết trước, sự bói 
trước, sự nói phỏng trước, sự bàn (điểm gì). 
3. Dầu, điểm (lành hay là đữ). Vir simmus au- 
giao, Người từng trải nghề bói chim Tâm. || 3. 
Augurium agere v. capere. Xét chìm hay hay là 
kêu mà bói. Conjugis augurio mola est. (bà ấy) 
Nghe lời chồng bàn thì ra rối trí. |[3. — mellis. 
Dấu sẽ có mật ong. _ 

AUGURI — US, a, um, adj. như Auguralis. 

AUGUR —0, as, avi, atum, are, a. như 

ÂUGUR—0R, aris, atus sum, ari, d. trị acc. 1. Xét 
chim bay chim kêu mà bói; bói. 2. Đoán trước, 
biết trước khi việc chưa đến, nghĩ phóng, nói 
phỏng trước. 3. Đoán, nghĩ, tướng. 4. Bát đầu, 
thứ, khai, mở. || 2. — sibi longos annos. Đoàn 
cho mình sẽ sống lâu năm nữa, — bella men- 
tibus. Biết trước rằng sẽ có giặc giả. ||3. Rectè 
de me auguraris. Anh đoán về tôi sự rất thật. 


ÂUGUST—A, ø, s. f. Bà hoàng hậu (tên chung các 
bà hoàng hậu nước Rôma, lại có khi mẹ hay 

-_ là chị em hay là con" gái vua Rôma cũng gọi 
tên ấy nữa). 

ÂUGUSTALIAN — US, ÂUGUSTALIC — US, ÂUGUSTANE — 
US, AUGUSTAN — US, đ, um, VÀ AUGUSTAL— IS, e, 
adj. (ai, sự gì) Thuộc về vua Augusto, thuộc về 
vua thượng vị Rôma, thuộc về đức hoàng để. ` 
Augustale (tabernaculum). Dinh trại quan 
tướng.— (dux). Quan chánh cơ. — præfeclus. 
Quan trấn (có quyền bằng quan proconsulê ). 
Augustalia, v. Augustales ludi. Đám chơi đề 
kính vua Augustô. Augustales sacerdotes ( đặt 
tỏ hay là hiểu ngầm). Cäc thày säi vua Augustô. 


t AUGUSTALITT— AS, atis, s. f. Chức thày sải vua 
Augustô, chức quan trấn, 


AUL 14 
AULUL— A, ®, s. f. dimin. Aula. Nồi nhỏ. 
È ( iùs, issimè ), adv. Cách oai nghỉ, cách f _ ÅUMARI - UM, ?, VÀ AUMATI — UM, ¿, s. n. Chồ tiêu, 


† AVGUSTAT - US, a, um, part. pass. Angwsto. 


ÂU6UST — 
nghiêm trang, cách trọng thẻ, cách cứ lẻ phép, 
cách cung kính, cách sốt sảng. 

AUGUSTE — UM, ?, s.n.1. Đền đỏ thờ vua Augustô. 
9. Gong đá hoa. 

† ÂU6UST - 0, Øs, đời, alum, goe, 3, Phong Angustô 
(hoàng để) cho ai. 

1°À060ST - US, ¿, s. m. Hoàng đố ( tên chung các 
vua thượng vị Rôma). 2. Tháng sáu bên Rôma 
xưa, tháng Augustô ( cũng là tháng tám latinh 
và tháng bảy annam ). 

3°ÂUGUST - US, a, um (ior, issimus), adj. 1. (ai, 
sự gì) Thuộc về vua Augustô, thuộc về vua 
thượng vị, thuộc về hoàng để. 2. Thánh, đáng 


cung kính, oai nghiêm, nghiềm trang, nghiên į 


chỉnh, oai khí; trọng thẻ. || 4. Augusta charta. 
Thứ giấy kia. Augusta historia. Sir kí nhà vua 
Augustò. ||2. Augusta forma. Kiều oai nghiêm. 
In loco nã nơi thánh. 

AUL- a, æ, s.f. 1. Sân nhà. 2. Thỏ cư, chỗ có nhà. 
3. fg. Đền, đến đài, lầu các, triều đình, sån 
hän, công môn. 4. Bông ong mật. 3. Hang; 
ràn, chuồng. 6. (thay vìo//z) Bình, nồi. 7. Kèn. 
||3. — divisa est. Trong triều đình có hai bè. 
Aulåpotiri. Cóthếtrước mặt vua. Aulæ. Những 
ống gió trong đàn lớn (organum). 

ÂULE — A, Æ, S. f. và AULE - UM, ¿, S. n. 1. Thảm, 
thứ phương du giương trên mâm trong nhà 


Bơi cho đến hét trò. 
† ÂUL - AR, aris, s. n. Vung nồi. | 
An. -~ ax, acis !(acc. aca), s. m. Lối cày, sá cày. 
ÂưtET ES, æ, s. m. Kê thỏi địch, kẻ thói quyền... 
ÂULETIC — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về 
địch, về quyền, etc.; dùng được mà làm cái 
địch cái quyền, ele, 


ÂULETR - IS, idis, s. f. Người nữ thỏi địch thôi 
quyền, etc. - 

ÂU1L1006U — Us, a, um, adj. ( đồ gì) Đã bỏ vào nồi 
mà nắn. 

Ì* Avic - us, a, um, adj. 1. ( ai, sự gì ) Thuộc về 
nhà vua, thuộc về nội triều; rực rỡ, trọng thỏ. 
2. Thuộc về kẻ thỏi địch. 

Z Â0LIC — 0S, i, s. m. (A, æ, $. f.). Người nhà 
vua, người nội triều. 

An, e, icis, s. m. như Aulax. 


AUR 


nhà xí. 


AUR — a, æ, S.f. 1.Gió hiu hiu, gió hay hảy, gió man 


mát, gió; khí arê, khí bọc, trời, quãng không 
trên đầu. 2. Gió thuận ; fig. sự bênh vực, sự 
bầu chữa, sự phù hộ. 3. Hơi thớ, hơi, vía, sự 
sống ; tiếng (kêu ); khí xông, mùi nire, mùi 
thơm. 4. Sw lóng lánh, sự giải sáng, sự sáng 
quắc, sự sáng trời, tiếng vọng, danh tiếng. 3. 
Sự đẹp đề, sự xinh tốt, sự hoa mĩ tè chỉnh, sự 
cảnh lịch. || 1. Rapida —. Gió lanh kíp. Me 
omnes terrent auræ. Dù hơi gió tôi cũng sợ hãi. 
Assurgere in auras. Bay lên trời. Aurå æthereå 
vesci. Sống (hưởng khí arê ). || 2. — secunda 


velis meis. Tôi được thuận buồm xuôi gió 


( được thịnh sự ). — voluntatis afflans alicui. CÓ 
lòng bênh vực ai. — popularis. Lòng dân chuộng 
(ai). || 3. — ab aliquo loco vel de aliguå re 


_ spirans: Nơi nào hay là sự gì oe mùi lên. — 


refert nomen. Tên đội lại. — assensionis. Hơi ưng 
thuận, thuận íLvậy. Levis — spei. Hơi sự trông 
cậy, trông cậy ít vậy. ZJnflari aurå superbiæ. Có 
tính kiêu ngạo. || 4. — solis. Ánh sáng mặt 
trời. — auri. Sự sáng vàng, vàng sáng quắc. 
Mortalis — nominis. Dành vọng hay qua. 


ÂURAMENT — UM, ?, S. n. 1. Đồ mà bòn vàng, đồ mà 


luyện vàng. 2. Sự thiếp vàng, nước vàng (dä 
thiếp đồ gi ). 


Í ÂURARI — A, æ, 5. f. 4. Mỏ vàng. 2. Người nữ bán 
cơm. 2. Màn buồng trò. ||2. Aulæa manere. | 


đồ bằng vàng. 3. Thuế kẻ bán hàng nơi phố 
phải nộp. 


1° ÂURARI — US, a, um, adj. ( sự gì ) Thuộc về vàng. 


`. fornax. Lò luyện vàng. Auraria statera. 
Cân do cân vàng. Aurarium negotium. Sw lo 
lång sắm vàng (såm của cải ). 


2° AURARI— US, i, $s. m. Thợ vàng, phó vàng: ké 


bán đổ bång vàng. 


À URAT - A, æ, s. f. Cá có vảy vàng, thứ cá vàng. 
TL AURATIL—IS, e, adj. (sự gì ) Bàng vàng. 
AURAT — OR, oris, s. m. Kẻ thiếp vàng, kẻ xuy 


vàng, kẻ mạ vàng. 


ÂURATUR - A , Ø, S. f, Sự thiếp vàng, sựxuy vàng, 


sự mạ vàng; nghề thiếp vàng, ete. 


ÂURAT—US, a, um, adj. 1. (sự gì) Đã thiếp ( xuy, 


mạ, tắm) vàng. 3. Bảng vàng; có vàng ( điều 
vào); có sắc vàng. ||3. Aurata tempora. Đầu 
đội mũ chiến vàng. — amnis. Sông có vàng. 


† Aure - A, æ, s. f. Dây gióng khớp ngựa. 
+† ÂAUREAT — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Tê chỉnh; 
bằng vàng. 


Auen - 0s, ¿, s. m. Kẻ thỏi dịch. 
AULON — es, um, s. m. p. Ghe hải, gò. 


AUR 1 

'ÂURE - AX, acis, s. M. 1. Ngựa. 2. Ké cởi ngựa. 

AUREOL - US, a, um, adj. dimin. Aureus. 1. (ai, sự 
gì) Bàng vàng; có såc vàng ; có vàng. 2. Quí 
hoá, châu báu; hay, đẻ coi, đẹp. || 1. — (num- 
mus ). Đồng vàng nhỏ. || 2. — libellus. Sách nhỏ 
hay lắm. 

ÂURESC — 0, ¿s , ere ( thiếu perf. và sup. ), n. Ra 
mùi vàng, lên nwóc vàng. 

ÂURE — UM, ¿, S. n. (hiểu ngầm vas ). Bình vàng. 

4° AURE — US, a, um, adj. 1. ( ai, sự gì ) Bàng vàng. 
2. Đã thiếp (xuy, tắm, mạ) vàng; có sắc vàng, 
có vàng. 3. Sáng, lóng lánh, xinh tốt, châu 
báu, quí hoá, tế chỉnh, dẻ coi. A Lon lành, 
lọn ven, rất mực, tuyệt hảo, lọn mọi đàng. || 
2. — clypeus. Thuẫn tuyển vàng. 2. Aurea nox. 
Đêm sáng sao. Aureum malum. Trái cam. Au- 
rea coma. Tóc đỏ, tóc vàng. ||3. Aureum littus. 
Bäi phong cånh. || 4. Aurea ætas. Đời vàng (xưa 
khi mọi sr mọi lọn ven ). Aurei mores. Phong 
tục rất tốt lành. Aureum dictum. Lời rất khôn 
ngoan lạ lùng. Aurea gens. Dòng dot người rất 
ngay thật, rất lọn lành. 

9° AURE - US, ¿, s. m. (hiểu ngầm nummus ). Đồng 
vàng. 

ÂURICHALC - UM, ?, S. n.1. Giống kim ( metallum) 
đời xưa lấy làm quí lắm. 2. Vàng giả, vàng 
reo, kim bản. | 


+ AURICILL— A, æ, s. f. dimin. Auris. Tai nhỏ; 
trái tai. 


ÂURICOCT — OR, oris, s. m. Kẻ nấu vàng, kẻ đúc đồ 


bång vàng. 

AURICOL — OR, oris, adj. cả ba giống. (sự gì) Có 
såc vàng, vàng. 

ÂURICOM - ANS, antis, và US, a, um, adj. 1. ( ai, sự 
gì) Có tóc mùi vàng, có tóc đỏ. 2. Gó lá vàng, 

- có ngành vàng. 

ÂURICUL—A, æ, S. Í. Tai, lỗ tai; trái tai. Garrire 
alicui in auriculam. NÓI ri tại ai. Auriculas de- 
mittere, Cup tai ( xấu hô). Auriculå infimå mol- 
lior. Mềm hơn trái tai ( hay nhịn, dé ăn dé ở; 
hay là nhẹ dạ nhe trí). Auriculam vellere. Văn 
tai ( sửa phạt, quở trách), Auriculam oppone- 
re. Trở tai (cho người ta cầm, là dấu mình 
chịu làm chứng trong kiện gì ). — muris. Sơn 
miêu nhỉ nhăān. —aselli v. ursi. Giống tử thảo. 

AURICULAR — 1S, e, adj. như 

4° ÂURICULARI — US, a, um, adj. (sự gì ) Thuộc vë 
tai, thuộc về lỗ tai. — digitus. Ngôn út (dùng 
ngoáy tai). Auriculariumspecillum. Tiêm ngoáy 
tại. Auricularis confessio. Sự xưng tôi trước 
mặt thày cå nghe thấy. 


t 


2 AUR 


9° ÂURICULARI — US, ?, s. m. Kè bàn mật, ké (có ai 
đác dụng, kẻ có thần thể; kẻ mật thám. 

Â URIFAB — ER, Tt s. m. như Aurifex. 

ÂURIF—ER, era, erum, ad]. (sự gì, nơi nào) Có 
vàng, hay sinh vàng. — amnis. Sông có vàng. 
Fig. Aurifera arbor. Cây có quả vàng. 

ÂURIF - EX, z2, s. m. Thự vàng, phó vàng: kẻ 
bán đỏ vàng. 

ÂURIFICIN — A, æ, S. f. Nhà hàng bán đồ vàng. 

An — US, a, um, adj. (đồ gì) Đã thiếp ( xuy, 
tắm, mạ ) vàng. 

ÂURIFLAMM — A, æ, $. f. Lá cờ nước Phalansa xưa. 

ÂURIFLU US, a, um, ad]. (sông, khe, suối ) Có 
vàng, chảy nước vàng. 

ÂURIFODIN —A, æ, S. f. Mỏ vàng. 

ÂUHIF — UR, uris, s. m. Kẻ ăn trộm vàng. 

ÂURIG — A, æ, s. m. 1. Kẻ cai xe ngựa, kẻ dẫn xe. 
2. Kẻ coi sóc ngựa, kẻ cỡi ngựa. 3. Kẻ cảm lái, 
kẻ cai tàu. 4. Đống sao kia. 

ÁURIG - ANS, anlis, ad]. như Auriga. 

1° ÂURIGARI — US, a, um, adj. (sự gì ) Thuộc vẻ kẻ 
cai xe ngựa. | 

2° AURIGARI - US, ¿, s. m. Ké coi sóc các xe dùng 
mà thi chạy xe. 

ÂURIGATI — 0, onis, S. f. Sự cai quản xe ngựa, sự 
dän xe ngựa. 

ÂURIGAT — OR, oris, s. m. như 2° Âurigarius. 

ÂURIG — ER, era, erum, adj. nhw Aurifer. 

1° AURIG— O, inis, s. f. nhw Aurugo. 

2° ÂURIG —O, as, are, a., Và OR, aris, alus sum, ari , 
d. trị acc. 2. Cai xe ngựa, dẫn xe. 2. Fig. Cai 
trị, cai quản, coi sóc. 

AURILEG — US, ?, Và ÂURILEGUL — US, ?, s. m. Ké bon 
vàng, kẻ lát lấy tấm vàng (trong mó hay là 
dưới lòng sông ). 

ÂURIPIGMENT - UM, ¿, S. n. 1. Nhân ngôn, thạch 
tín, tì sương. 2. Sác vàng. 

ÂUR —IS, is, S. f. ( gen. pl. rom. ) 1. Tai, Io tai, 
trái tai; sự tai nghe được, sự sáng tai. 2. Sư 
( ai) có ý nghe, sự lång tai; trí đoán. 3. Xeo 
cày. ||1. Aures lapillis deducere. Beo vành 
khuyên. — ima. Trái tai. || 2. Aures erigere. 
Láng tai nghe ( có ý nghe). Præbere aurem a- 
licui. Bằng lòng nghe ai. Aurem alicujus adire. 
Đến nói vuối ai. Aures oblundere. Nói hay làm 
cho điếc tai, nói đay đá. Aures vitare. Lánh 
người ta. Aures capere. Nói cho êm tai. Auri- 
bus parcere. Vi né. Servire auribus, và Dare a- 
liquid auribus. Nói phinh, nói bom, tô bốc. Di- 
cere in aurem v. in aure v, ad aurem. Noi ri tai. 


AUR 


Aurem vellere. Văn tai (sửa bảo ). Auribus 


lupum tenere (câu ví). Cẩm tai chó sói, giữ. 


đuôi hùm ( đang phải sự rất cheo leo ). Zn Au- 
ren utramvis dormire ( câu ví ). Đắp tại cài 
trồng (vô ly). Aures teretes habere. ( người) 
Sáng tại, Aures surdas habere. Chẳng muốn 
nghe. Auribus purgatis homo. Người đoán xét 
chắc chân. — rimosa. Tai rò ( người mách điều 
kín). — memor. Sự tốt trí nhớ. 

ÂURISCALPI — UM, ?, Và AURICLARI — UM, ¿, S. n. Tiêm 
ngoáy tai. 

ÂURITUL — US, a, um, dimin. Auritus. (ai, vật gì ) 
Có tai vån. 

ÂURIT— US, a, um, adj. (ai, vật gì) Dài tai, sáng 
tai, lång tai nghe. 2. (sự gì) Đã chịu nghe. 3. 
Hình như tai, có tai. || 1. — lestis. Người 
chứng kiến, người đã nghe thấy. Auritum fa- 
rere populum. Båt dän lặng yên mà ngha. ||2. Au- 
rila lex. Điều luật người ta đã nghe rồi. || 3. 
Auritum aratrum. Qày cô xeo như hình tai. 

ÂURIYOM — US, a, um, adj. ( sự gì) Sáng quắc. 

{° AuR - 0, as, avi, atum, are, a. Thiếp SH mạ 
vàng, xuy vàng, tảm vàng. 


2 AuR - 0, onis, s. m. Gây hay mọc đưới bãi biên, 
nhân trần cao. 

ÂUROCLAVAT - US, a, um, Và ÂUROCLAV --US, Q, Um, 
adj. ( đó gì) Có đỉnh vàng; thêu vàng. 

ÂUR0R— A, æ, s. f. 1. Rang đông, mung đông, 
rang sáng, sáng bach, tang tång sáng. 2. 
Phương đông, bên đông. 3. Ngày. 

t AUROR - ans, antis, adj. (sự gì) Soi sáng. 


†AuRoRESC — 0, is, ere, n. Trời sáng bạch, đã tang 
tång sáng. 


Auros - US, a, um, adj. (sự gì ) Có sắc vàng, có 
nhiều vàng. 

ÂURUGINE - US, Ø, um, adj. (sự gì) Thuộc về bệnh 
hoàng đám. 

† ÀURUGIN — 0, as, are, n. Có bệnh hoàng däm. 

ÂURUGINOS — Us, a, um, adj. ( người hay là vật ) Có 
bệnh hoàng đảm, bệnh bing, bênh huình dän. 


ÂURUG—O, ¿7s, s. f. Bệnh hoàng HỌNG, bệnh bủng, 
. bệnh huình dän. 


ÂURLL— A, æ, S. f. dimin. Aura. 


ÂURULENT - US, Ø, um, adj. (sự gì ) Có sắc vàng." 


An - UM.¿, S. n. 1. Vàng, hoàng kim, kim. 2 Đỏ gì 
bảng vàng hay là có vàng. 3. Vàng bạc, của 
cải, sự giầu có phú qui. 4. fig. Sắc vàng, sự 
sáng chói, sự sáng quắc như vàng.ð. Hào quang. 
| 1. — dien. Vàng tượng. — textile. Kim 
thuyền. — solidum. Tuyến vàng. — purissima. 


143 


AUS 

Vàng thập. || 2. Servus ab auro, Đây tò giữ 
đĩa bát ( bång vàng ). Vacuare aurum mero. 
Uống ráo chén rượu. — gemmatum. Nhẫn vàng. 
— coronatum. Triều thiên vàng. — signatum. 
Đồng vàng.—cælatum. Vàng chạm trỏ. Crines 
nodantur in aurum. Người lấy trâm vàng giữ 
tóc. ||3. Auri fames. Sự tham vàng bạc của 
cải. Redire in aurum. Trở lại đời vàng ( hoá 
nên Jon lành). 


ÂUSCARIPED — A, æ, S. f. Giống sâu có nhiều chân, 
sâu róm. 

+ AuscuLon, thay vì Osculor. 

ÂUSCULTATI — 0, onis, S. f. như 


-ÂUSCULTAT — US, s, s.m. 1. Sự có ý nghe; sự 


lång tai nghe. 2. Sự vâng lời, sự chiều lòng. 
3. Sự do thám, sự dò xét. 

ÂUSCULTAT — OR, oris, s. m. Kẻ nghe, kẻ có mặt 
mà nghe; kẻ vâng lời. 

ÂUSCULT — 0, as, avi, atum, are, a. freq. Audio. 1. 
Nghe, lång tai nghe; tin. 2. Vâng lời, theo ý, 
chiều lòng. || 4. — crimina. Tin những điều 
(ai) cáo người khác. || 2. Ausculta mihi. Anh 
hãy nghe tôi ( và cứ lời tôi khuyên). Auscul- 
tabilur. Sẽ vâng cứ như vậy. 

Aus - 1M, is, it ( cách viết tắt thay vì auserim bởi 
perf. cũ ausi ). præs. subj. Audeo. 

4° AUSP - EX, icis, adj. cå ba giống. (sự gì, việc gì) 
May mắn, tốt, phúc, chí điểm lành. 

2° AUSP— EX, icis, s. m., và f. 1. Kẻ xét chim bay 
chim kêu mà bói may rủi, thày bói chim. 2. 
Kẻ làm chứng bên chồng khi kết. bạn. 3. fg. 
Ké định ( việc gì ); kẻ giục; kế bênh vực, kẻ 
bầu chữa; kẻ làm đầu, quan thày, kẻ lo moi 
điều. || 3. — legis. Kẻ giục ra luật nào, Auspice 
Teucro. Có ông Têucrô làm đầu. 

+ AUSPICABIL - 15, e, adj. (ai, sự gì) Chỉ điểm lành. 
ÂUSPICAL — 1S, €, VÀ ÂUSPICIAL—IS, €, adj. (ai, sự 
gì ) Chỉ điểm, dùng mà bói; thuộc về điểm. 
ÂUSPICALLT — ER, và ÂUSPICAT - ò, adv. 1. ( làm việc 
gì ) Cứ cáo lễ phép về -bói chim; khi đã xét 
chim bay chim kêu mà bói. 2. Cách may mắn, 

có phúc, tiện, phải thì. 

4° ÂUSPICAT— US, ës, s. m. như Auspicium. 

9° ÂUSPICAT — vs, a, um (ior, issimus ), part. Aus- 
pico và Auspicor. 1. (ai) Đã coi chim mà bói; 
đã khí sự, đã båt đầu. 2. ( việc gì} Người ta 
đã coi chim mà bói đoạn mới làm, may mån, 
tốt, phúc; ( nơi) thánh, oai nghỉ. 3. ( ai ) Bênh 
vực, phù hộ. II. Sie — bella. Khi đã khí việc 
đánh giác làm vậy. ||2. /j2etus non du3jtcdtt, 


AUS 


Những trận chång vừa lòng các but thần. Aus- 
picato inloco. Trong nơi thánh. Auspicata omi- 
na. Diém lành. rbs auspicatissima. Thành rất 
thịnh. 3. || Quis auspicalior? Ai bång lòng phù 
hộ hơn? 

ÂUSPICIS, gen, Âuspex. 

ÂUSPICI— um, ?, s.n. 1. Sự coi chim bay chim 
kêu mà bói; điểm. 2.n.p. Sự bầu chữa, sự 
phù hộ; sự bắt đầu ; quyền phép; ý muốn. || 
1. Auspicium habere. Được phép coi chim mà 
bói. || 2. Populum paribus auspiciis regere. ( hai 
vua ) Có quyền bằng nhau mà trị dân. Caø2?e 
auspicia regni. Khai sáng. Auspiciis meis vivere 
volo. Tôi muốn ở mặc ý tôi. 

† AUSPIC—0, as, avi, atum, are, a. như 


ÂUSPIC - OR, aris, alus sum, ari, d. trị acc. 1. Coi 
chim bay chim kêu mà bói. 2. Khi sự, bát đầu, 
khai, mé tay làm; ngồi cầm quyền. || 1. — 

. alicui. Coi chim mà bói cho ai. || 2. — judicia 
forensia. Khai ấn. Auspicatus est cantare. (ai) 
Đã båt dän hát. Ab Emodis auspicatur India. 
Đắt India båt đầu từ núi Emođô. Fvangelii 
prædicalionem —. Mở việc giảng đạo. Primus 
resurrectionem auspicatus est. Người đã sống lại 
trước hết cả. 


† AUSTELL- US, ts m. Gió nam nhỏ; dimin. bởi 


Auer —ER, rt s. m. 1. Gió nam. 2. pl. Các thứ 
gió; hướng nam; bên nam, phương nam. It. 
Floribus austrum immittere (cầu ví). Làm hư 
mất moi sự tai mình. 


AUSTER - È (ùs), adv. Cách nhặt, cách (äng, 
cách nhiệm nhặt, cách thång nhặt, cách dữ, 
cách cứng, cách häm mình. 


ÂUSTERIT - AS, alis, s. f. 1.(về ngũ quan:) Sự 
cứng, sự chát, sự khó coi, sự nghiêm quá. 2. 
(vẻ tính về tri: ) Sự nhặt phép, sự thẳng tính, 
sự thắng nhặt, sự nhiệm nhặt, sự nghiêm 
trang quá, sự dï, sự cứng, sự hăm minh, sự 
nghiêm phép, sự trực tính. || 1. — vini. Sự 
rượu có mùi chát. || 2. Austeritatem comitate 
aspergere. Lấy cách dé đàng mà chế tính nghiêm 
nhặt. Ausieriigies. Những sự häm mình. 


ÂUSTERUL — US, a, um, adj. dimin. bởi 


AUSTER — US, a, um, adj. 1. Vồ ngũ quan: (sự gì) 
Chua chát, däm, cứng, khó coi, khó chiu, oai 
nghỉ quá. 2. Vẻ tính về trí: (ai, sự gì ) Nhặt, 
thẳng nhặt, thẳng phép, nghiêm nhặt, nghiêm 
trang quá, nhiệm nhặt, dữ, cứng cát, nghiêm 
phép, hãm mình. || 1. — gustus. Ăn có giọng 
chát. — color. Màu sắc đám.— labor. Việc khó 
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nhọc. || 2. Austera tabella. Lý đoán thẳng nhặt. 
Austera natura. Tính nhiệm nhặt, trực tính. 


ÂUSTRAL - IS, e, adj. (ai, sự gì) Thuộc về phương 
nam. — polus. Nam cực. 

ÂUSTRIF - ER, erg, erum, adj. (sự gì) Làm cho 
mưa, làm cho gió nam thỏi. 

ÂUSTRIN—A, orum, s. n. p. Bên nam, phản bên 
nam. — Cypri. Bên nam gò Ôyprô. 


ÂUSTRIN - US, đ, um, adj. như Australis. 

+ AUSTR — 0, as, are, a. Làm cho ướt át, tưới. 
ÂUSTROAFRIC - US, ?, s. m. Gió tây nam. 
ÂUSTRONOT — US, ¿, s. m. Nam cực. 

† AUSTR- UM, te n. Bánh xe múc nước. 


1° Aus - us, a, um, part. Audeo. 1. act. (ai) Đã 
dám, đã cả lòng. 2. pass. (sự gì) Người ta đã 
đám, đã cả lòng, đã thir làm. || 1.— capitalia. 
Đã phạm những tội đáng chết. || 2. Ausis ad 
Cæsarem codicillis. Bå däm giữ bản tấu ông 


j 


Côsarô. 

2° AUS - US, #$, S. m. và ÂUS—UM, ¿, s. n. Việc 
dan dï, việc manh bạo, việc hung bao. Ausis 
excidêre. Việc sái đi, thứ lỡ. 

Aug, conj. phân đôi. 1. Hay là. 2. Ít là. 3. Chẳng 
vậy. 4. Khi thì... khi thì. 

AUTEM, con]. ( đặt sau tiếng khác). 1. Nhưng 
mà, song le, mà, còn. 2. Cũng, mà cũng, và... 
nữa. 3. Lại, lại... nữa, rồi cũng. 4. Vậy, bằng. 
|| 4. Quid — ille? Còn nó thì làm sao? ||2. £go 
—. Tôi cüng. Magna dignitas, summa — gloria. 
Chức cao, mà cũng được tiếng rất trọng nữa. 
IA, #sđ— hocoppidum. Vậy thành ở... Mihi —. 
Bảng tôi. 

ÂUTHENT—A, Æ, Và ÂUTENT-— A, #, s.m. Chúa, 
thày, ké nhất; fig. chính kẻ chép sách (auctor 
verus vel authenticus ). —vatum. Kẻ nhất trong 
các thày văn thơ. 

AUTHENTIC — UM, ?, S. n. Chính bản. 

1° AUTHENTIC — US, G, um, ad]. ( người chép sách, 
sách, tờ, văn tự) Thật chẳng hô nghỉ được; có 
ấn tín. Authenticæ (estqmenft tabulæ. Chính bản 
chúc thw.. Authentici. Các sách đã cho vào bộ 
kinh thánh, các kẻ đã chép các sách ấy. 


. ÂUTIIEPS — A, æ, s. f. Hoả thực. 


ÂUT0CHTHON — ES, um,s. m.p. Dân bản thổ, người 
bản thỏ. 

AUTODIDACT — US, f, s. m. Kẻ học một mình (chẳng 
có thày day ). 


ÂUTOGRAPH — UM, ¿, s. n. Dän chính tay (ai) đã 
viết. 


AUX 
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AUTOGRAPH — US, a, um, adj. (sách, tờ, bản) Chính | Avex UM, ?, s. n.4. Sự giúp; sự phù hộ; sức 


tay (ai) đã viết, 

ÂUT0LECYTH — US, ?, $. m. Đứa ăn mày. 

ÂUTOMAT — A, orum, VÀ ÂUTOMATARI - A, Ort, S. n. 
p. Then máy tự nó mà đi ( như đồng hồ ), máy 
tự động. 

1° ÂUTOMATARI — US, ‡, s. m. Kẻ làm đồ máy. 

2° ÂUTOMATARI — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc 
vé máy tự động, — faber. Thợ đồng hồ. 

ÂUTOMATI - A, æ, S. f. Sự gì may ra, việc may 
mắn, sự tình cờ. 

AUTOMAT - US, a, um, adj. (ai) Tự mình, tự ý 
minh, bång lòng, sån lòng giúp. 

ÂUTOMAT - UM, ?, s. n. như Automata. 

ÂUT0PYR— US, ¿, s. m. Bánh kém ( có nhiều cám). 


ÂUT0®, AUTORO, etc. như Auctor, Auctoro, etc. 


ÂUTUMN — AL, alis, và AUTUMNAL - IS, e, adj. (sự gÌ ) 
Thuộc về mùa thu, xứng mùa thu, có trong 
mùa thu. 


ÂUTUMNESdIT, v. imp. Đến mùa thú, sang thu, 
vào thu. Ougen æstas —. Khi cuối hè sang thu. 

ÂUTUNNIT — as, atis, s.f. 1. Mùa thu. 2. Các thứ 
thanh bông hoa quả mùa thu. 


ÂUTUMN - 0, as, are, n. Khí trời mùa thu. Aulum- 
nat aer et vernal semper in Habhá. Đất Italia 
äng có thu và xuân quanh nănn. 


ÂUTUMX - UM, ¿, 8. n. và ue, ¿, s. m. Mùa thu. 
AUTUMN - US, a, wn, adj. như Autumnalis. 


AUTUN -O, as, avi, atum, are, a. 1. Nói, kẻ, 2. 
Đoán, luận, tưởng, nghĩ, thiết nghi. ||1. Si vera 
aulumas. Nếu anh nói thật. 

Ap, perf. Àugeo. 

ÂUXILIABUND — US, a, um, ÂUXILIARI — US, a, um, 
và AUXILIAR — 1S, e, adj. 1.( ai, sự gì ) Giúp, đỡ; 
fig. bênh vực, phù hộ. 2. Thuộc về ké giao hiếu. 
II. Æra auxiliaria lunæ. Thanh la cứu chữa 
mặt trăng (kė ngoại xưa khi nguyệt thực 
quen đánh thanh la cứu chữa ). ||2. Auxiliares 
copiæ. Binh tiếp, binh đánh giúp. 

† ÂUXILIATI — 0, onis, s. f. như Auxilium. 

ÂUXIUIAT - OR, oris, S. m. (RIX, ricis, s. f. ). Kè 
giúp, ké dö; kẻ bênh vực, kẻ phù hộ. 

ÂUXILAT - US, ás, s. m. như Auxilium. 

† Ausn o, as, are, a. như 

ÂUXILI— oR, aris, atus sum, ari, d. tri dat. Giúp, 
giúp đỡ; bênh vực, phù hô, chữa, báu chữa. 
— quibusdam morbis. (thuộc) Có sức chữa 
mãy chứng bệnh. 


mạnh giúp, ai hay là sự gì giúp, 2. Thuốc chữa. 
3. pil. Binh tiếp, binh sĩ, quân cuốc; binh ( nước 
khác ) tiếp giúp. || 1. Ven:re auxilio alicui, v. 
Ferre auxilium alicui. Đến giúp ai. Auzilio esse. 
Giúp, đỡ. Noctis auxilio. Nhờ đêm tối tầm. Au- 
xilia externa accersere. Xin ngoại cuốc sang 
cứu viện. || 2. — valentissimum. Thuốc rất linh 
nghiệm. | 

ÂUXILL - A, æ, S. f. Nói nhỏ. 

† Aux, thay vì Audeam hay là Auxerim. 

ÂUXIMALIS ager, m. Phần ruộng cấp cho một trăm 
lính. 

AVAR -È ( (gg, issimè ), adv. 1. Cách tham lam, 
cách ham hố, cách hà tiên, cách bòn sén, 2 
fig. Cách chăm chút, cách năng nản, cách sốt 
sảng, cách vội vàng. 

+ AVARIT - ER, adv. như Avarè. 


ÂVARITI -A; #, Và ES, ei, s. f. 1. Sự muốn såm 
lấy; sự tham lam, sự khao khát. 2. Sự muốn 
giữ: tính hà tiện, sự bòn sén, sự khe khát, sự 
chặt chẽ. || 1. — gloriæ. Sự ham hố danh vọng 
quá. || 2 — temporis. Sự tiếc ngày giờ. 

AVAR -US, a, um (ior, issimus), adj. 1. (ai, sự 
gì) Ước ao lắm, khát khao, tham lam, ham 
hő. 2. Hà tiện, bòn đãi, bôn sën, tiếc của, keo, - 
chặt chẽ, xấu bụng, ||1.— venter. Bung chång 
hay no; bụng đói mäi, — laudis. Tham lời 
ngượi khen. ||2. Fuge littus avarum. Hãy lánh 
khỏi bãi (có những dân) hà tiên tham của 
quá lë. — semper eget. Kẻ hà tiện hằng thiếu 
thốn. 

Ây—E, elo, pl. etote, ete, imperat. Aveo. Lạy, 
chào, mừng, kính, thân, båm. Dicere ave ali- 
cui. Chào ( hay là lay ) ai. — Domine. Lay ông. 
Ave, ave, aves esse aves? Lay Ông, Ông có muốn 
ăn chim chăng? ( ave, lay, ave, Ông, aves, ông 
muốn, esse, ăn, aves, chim? ), 


ÂVECT—US, a, um, part. pass. bởi 


Aen —0, ¿$, ave - zi, avec — tum, ere, a. Chở ra 


khỏi (nơi nào ), đem ra, chở đi, đem đi, cất đi. 
— aliquid domum. Dem sự: gì về nhà, — in ali- 
as (ege, Dem sang phương khác. Avehi ex 
pro. (cởi ngựa mà) Trốn khỏi đám chiến. 

AVELLAN -— A, #, Và ÂVELLIN - A, æ, S. f. Trần, phi 
tir, 

AVELL - 0, is, i hay là avul—si, avul — sum, ere, 
a. 1. Nhỏ ra, nhỏ, cướp lấy, cắt khỏi, phân ra, 
rë ra. 2. fig. (lắy quyền, lấy phép thẳng, làm 
phép gì, ép tình mà) Dem (hai người, hai sự) 
ra khỏi nhau. It. — arborem. Nhó cây. —fi- 

19 


AVE 


lium de complexu matris. CAL lấy con ra khôi 
tay me. || 2. — se ab aliquo. Ép tình mà lìa khỏi 
ai. ⁄#grotatio quœ avelli non potest. Bệnh bất 
trị, bệnh không chữa được. | 

AVEN A, #, s. f. 1. Tử mạch thục, hương mach. 
2. Gây, ngồng, nhồng, cái rác, cái rơm. 3. Kèn, 
quyền. | 

ÂVENACE — US, đ, um, Và ÂYENARI - US, 0, um, ad]. 
( sự gì) Thuộc về tứ mạch thục. Avenaria ci- 
cada. Con ve ve hay ở trong đồng tử mạch thục. 


+ AVENT — ER, adv. như Avidè. S 

Av - EO, es, ere (thiếu perf. và sup.). 1. a. Ước ao 
lắm, muốn lảm, mån, khát khao. 2. n. Mừng, 
khỏe, được bảng yên. ||{. — discere. Muốn 
học lâm. ||2. Ave v. Avere jubeo. Lạy (ông), 
xin phép lay (ông). 

Á VERNAL - 1S, e, Và ÂVERN — US, đ, um, adj. ( sự gì ) 
Thuộc về âm phủ, thuộc về địa ngục. 

ÂYERN — US, i, s. M. và A, orum, s. n. p. Âm phủ, 
địa ngục. 

AVERR —0, ¿5,/, aver — sum, ere, a. Quét (sự gì) 
ra, cất lấy, sửa (ăn cái gì hay là ăn cắp). — 
aliquid alicui. Lấy trộm của ai, đỡ ai của gì). 

F AYERRUNCASS - O0, is, ere, như | 

ÅVERRUNC — 0, 4ds, avi, alum, are, a. 1. Cắt lấy (sự 
dữ), cho (ai) khói, chữa cho khỏi, che chứ 
kéo phải. 2. Xén cây, phát có, chặt bớt. ||1. Pro- 
cul averruncelur amenta. Xin Đức Chúa Lời 
giữ gìn kéo phải bệnh dai. Averruncandæ iræ 
( causå ). Cho được làm nguội cơn giàn (ai). 

ÂAVERSABIL - 1S, e, adj. nhw  — ` 

ÅVERSAND — US, og, um, part. Aversor. (ai, sự gì) 
Đáng (người ta) góm, đáng ghét, gớm ghiếc. 


ÂVERSATI—0, onis, S. f. Sự giận ghét (ai), sự 
chẳng ưa, sw chẳng hoà thuận cùng, sự hiểm 
khích, sự hờn giận, sự gớm (sự' gì). 

ÂYERSAT — OR, 0725, S. M. Cat, ricis, s. f. ) Kẻ ghét, 
ké hờn giận, kẻ góm, kẻ chẳng ưa. 

ÅVERSI — 0, onis, S. f. 1. Sự trở ra ( đàng khác ), 
sự trở đi. 2. Sự nói trẻ đàng khác. 3. Sự gớm, 
sự ghét, sự chẳng ưa, sự hờn giận. 4. Sự mua 
op cả. ||. — capitis. Sự trở mặt đi. ||4. Aversi- 
ong €. per aversionem emere. Mua mớ, mua gôp 
cả, mua trê. Aversione locare v, ceunducere. Thuê 

- khoán trắng. 

1° AVERS — OR, oris, s. m. Ké ăn bớt ăn xén. 

2° AVERS — OR, aris, atus sum, ari, d. tri acc. Trò 
(mät) đi; fg. khinh, chè, góm, ghét, tù. chối, 
hỏ, såp eàt, trở lưng, cháng khing nghe. — 
adulationes. Ghét lời phính phô, — honores. 
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Lánh quyền chức. — filium. Trở mặt đi chẳng 
muốn xem con mình. — preces.. Chẳng muốn 
nghe lời xin. 


AVERS — UM, ¿, s. n. Mặt kia, bên kia. ïn aversum. 
(quay hay là trở) Mặt kia, đàng kia, thê kia. 
Aversa montis. Bên kia núi, đàng sau núi. 


AVERS — US, a, um (ior, issimus), part. pass. Aver- 
to. 1. (ai, sự gì)Tró đi ( đàng khác ), trở lưng, 
ở đàng sau, dựa vào, úp lại. 2. fig. Nghịch cùng, 
xung khắc, sắp cật, đã trở lòng, bỏ, chê, khinh, 
góm, ghét, chẳng ưa, chẳng chịu. || 1. — flu- 
minis cursus. Sông (ai) đã ngăn cho nó chảy 
đàng khác. Aversos hostes aggredi. Đánh tập 
hậu. — sol. Mặt trời xế đi. — locus d sole, Nơi 
khuất mặt trời. Aversa manus. Mu tay. Aversa 
pars capitis. Bàng sau đầu, gáy cô. ||3. — ở 
proposito. (ai) Đã bò ý trước. —animus ab ali- 
quo. Trở lòng ghét ai. — d vero. Nghịch cùng 
sự thật. Aversior vultus. Mặt mũi nghiêm nhặt 
quá. — ở mercaturis, Chẳng ưa sự buôn bán. 


AVERT — A, æ, S. f. Bao, bị. 


ÂYERTARI - US, ?, s. m, (hiểu ngầm equus). Ngựa 
chở đồ. 


Â VERT - ENS, enlis, part. bởi 

ÂYERT - 0, čs, ?, aver — sum, ere, a. 1. Trở, tro ra, 
tró di, trở lại, đem đi đàng khác, quày, úp. 2. 
An cắp, ăn bớt, xó bớt, khu trừ, xuara, đuổi 
ra, ngăn, hän ngữ, cấm, can. 3. fig. Khuyên 
đừng, giục bỏ, can gián, nói gắng ra. ||1. — 
rivos. Ngăn khe cho nó đi đàng khác. — se to- 
tum. Quay mình đi. — se er oculis. Lánh mình 
đi khỏi mặt ai. — faciem v. oculos. Trở mặt 
đi. — faciem d paupere. Chẳng nhìn đến kẻ 
khó. ||2. — pecuniam publicam. Ăn bớt tiên 
của nhà nước. — periculum. Phá sự dữ rình 
đến. — classem in fugam. Bất đoàn tàu chảy 
tan tác. — hostes ab urbe. Đuôi quân giặc ra 
cho xa thành. — suspicionem, Ăn ở thẻ ấy cho 
nôn người ta chắng hò nghỉ mình. — animos. 
Mất lòng người ta. ||3.— populum ab obedien- 
tid regis. Xui dàn làm ngụy cùng vua. — ali- 
quem ab incæpto. Can ai theo ý đã toan. || Aver- 
ti, d. tri acc. và pass. — fintes. Gớm nước. 
Uucchus avertitur. Ông Bocchô trồn đi. 

AVETE, imperat. pl. Aveo. như Ave. 

AvTo, như Ave. 

Avex1, perf. Aveho. 

Av - A, æ, s. f. Bà. 

AVIARI — UM, 7, s. n. d. Chuông gà vịt, chuông bò 
câu, lỏng chim : ao chuôm ( nuôi vit ngắng , : 


AVO 


sản cho gà vit o 2. Rừng, miru, vườn edy 


(có chim đến đậu). 
4° AVIARI — US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về con 
chim. Aviarium rete. Lưới đánh chim. 
9° AVIARI - US, ?, s. m. Ké coi sóc chim, kẻ có 
việc giữ và nuôi gà, vịt, ngan, ngðng. 
ÂYICULARI - US, a, um, adj. như 4. Aviarius. 
ÂYICUL— A, æ, s. f. Chim con, chim nhỏ. 
ÅVIcCUĆARI - A, æ, S. f. Hoa kia xanh da trời. 


Aen — È ( iùs, øsữzme ), adv. Cách nóng ruột, cách 
tham lam, cách ham hő; cách năng nån, cách 
vội vàng; cách mê ăn, cách băm ăn, cách côm 
cam. — expectare. Mong lắm, ngong ngóng. 


 Aenr As, atis, s. f. Sự tham, lòng tham, sự 
ham hồ, sự khao khát, sự ước ao lắm; sự mê 
ăn, sự háu ăn, bụng đói. — pecuniæ. Sự tham 
tiền bạc. — cibi. Sự đói lòng. Avidilatem inci- 
tare. Khêu đói, giục lòng dói. 

+ AvipiT — FR, adv. (ăn) Cách phạm, băm. 

ÁVID - Us, a, um (ior, issimus ), adj. 1. (ai) Tham 
lâm, ước ao, ham hð, khát khao; mô ăn. 2. 
Hà tiện, bón sên. || 1. — cibi. (ai) Bói lắm, mô 
ăn.— vini. Mê rượu.— novitatis. Thích những 
sự mới lạ. || 2. — ad rem. Mô sinh lợi tích của. 


$ AvILL— A, æ, s. f. Chiên con mới sinh ra. 


Av- IS, îs, s. f. (abl. e hay là i, gen. pl. zzzn). 1. 
Con chim, điều. 2. Điểm (bởi coi chỉm mà bói). 
3. Tiếng chửi. || 1. — Jovis. Chim but Jovi (là 
phượng hoàng). — alba. Chim trång ( giống 
hoa hiếm). || 3. — sinistra v. dira v. adversa. 
Chim chỉ điểm dữ. — secunda. Chim cht điềm 
lành. || 3. Quænam ista avis? Chim gì đó? Đứa 
gì đấy? 

+ Avis? — EX, ticis, s. m. như Auspex. 

$ Aere - UM, ¿, s. n. như Aviarium. 


Art —US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc về ông, 
uge về cha ông, bởi tổ tông mà ra, gia. 
truyền, cha truyền con nối. 2. Cổ, có tích, cũ 
lâm, đã lâu đời. || 1. Avitum malum. Bệnh lưu 
truyền. || 2. Avitum merum. Rượu để dành đã 
lâu. 

Avı - UM, ý, s.n. Nơi quật nẻo; nơi hiểm hóc. 

Avi— US, a, um, adj. 1. (nơi nào) Quật nẻo, hiếm 
hóc, chẳng có đàng lối đi. 2. (ai) Đã lạc đàng; 
fig. trè ra đàng trái. || 1. — mons. Núi hiểm 
hóc lảm. || 2. — animus. Trí khôn lầm lạc. — 
å verå ralione. (ai) Bỏ lề công chính. 


ÁYOCAMENT — UM, LS. n. Và AVOCATI - 0, onis, S. f. 
Sự gì giải trí, sự gì làm cho. chia trí ra ; sự 
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giải tri, sự nghi, sự giái khuây. Ju fauntibus avu- 
camenta quæsitare. Bày tìm trò chơi cho tré con. 

AVOCAT — OR, 0223, S. M. ( RIX, ricis, S, LL Ké làm 
cho trở đàng khác, kẻ làm ngăn trở. 

ÂYOCAT — US, đ, um, part. pass. bởi 

Avoc - 0, as, avè, atum, are, a. 1, Khuyên đừng, 
can, nói gång ra, can gián, ngăn, ngăn (ré, 
dem đi đàng khác, làm cho trở ra đàng khác. 
2. Dem (trí) đi đàng khác, làm cho (ai) chia trí 
ra. 3. Lấy lại, rút, trừu, bãi. || 1. — aquam. 
Ngăn nước. Senectus d rebus gerendis avocat. 
Tuỏi già làm ngăn trở kéo giúp việc nhà nước. 
|| 2. — luctum suum lusibus. Choi bòi giải wu 
sầu. Onus d se —. Trành việc nặng, || 3. — 
factum alicujus. Phá việc ai đã làm. Res non 
potest ei avocari. Qùa kế ấy cầm không lấy lại 
được. 

AvoL —0, as, qui, atum, are, n. 1. Bay đi. 9. fig. 
Trồn đi mau lảm, biến đi, chóng qua, chóng 
mất. || 3. -— equo. Cöi ngựa mà trốn mau lắm. 
Avolat voluptas. Sw sung sướng chóng qua 
chóng hết. 

AVoRS - ÙM, adv. Đàng sau. 

Avursı, perf. Avello. 


Age 0, onis, s. f. Sự nhỏ ra, sự đào (cây), s 
cất láy. 


As — Ok, oris, s. m. Kẻ nhỏ ra. 


ÂYULS — Us, a, um, part. pass. Avello. 

AvUNCUL — US, ?, $. m. Câu, — magnus. Cậu me. 
( avunculus matris ). — major. Cậu bà ngoại 
(avunculus aviæ). — maximus. Cậu bà cụ ngoai 
(avunculus proaviæ). 

Av- us, ¿, s. m. Ông; người già läo. 1 

ông, tô tòng. . 

- ÂXAMENT — A, Orum, S. n. Những thơ säi đặt mà 
vịnh bút. 

| +Ax- È, adv. như Confestim. 

+ AxED—0, onis, 8. m, như Axis. 


“AXIARI - US, i, s. m. Thợ mộc, kẻ làm hay là bán 
trục bánh xe. 


+ Axıcı - A, æ, s. f. Gái kéo. 


ÂXICUL - US, ?, s. m. Tấm ván nhỏ, pum, rui, 
chót, trụ nhỏ, mộng nhỏ. 


ÂXILIGAT — OR, oris, s. m. Chốt truc bánh xe. 

AXILL - A, #, s. f. Nách. Sub azillá portare. Gấp 
nách. 

† AxIM, tiếng cũ thay vì Egerim. 

ÂXINOMNANTI - A, æ, S. f. Sự lấy rìu búa mà bói. 


AXION —A, atis, s. n. 1. Lý đoán, câu luận ; điều 
cội dé chẳng ai chối được. 


DI Cha 


BAC 
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Ax- IS, %, 3s. m. 1. Tấm ván. 2. Rui mè, cọc. 3. } 2° AXUNGIARI - US, /, s. m. Ké nấu haw.là bán mỡ 


Ou cửa, mông. 4. Tum bánh xe, trục xe, xe, 
ngat, chốt. 5. Trục trái đất, trục trời (nam 
hay là bác ) cực ; trời. 6. Phương; đạo (ôn, 
hàn hay là nhiệt); miền ( nam bay là bắc) cực; 
khi trời; thủy thỏ (nơi nào ). 7. Sự cao, trái 
núi. 8. Giống hoäng. 

ÂXIT — ES, um, s. f. p. Những đàn bà hội nhau mä 
làm viêc dị đoan quấy quá. 

Art — A, æ, S. f. Bàn chải tóc. 

ÂXITIOS — 1, orum, s. m. p. Những người hùa 
tập làm việc gian. 

Ax - ox, onis, s. Mm. Trục bánh xe, tum bánh xe; 
qui biéu; xương sống. Arones. Hàng dòng hay 
là gó dä thích luật vào. 

ANUNGI—A, æ, $. T Mö, mö sa, mö GI. 

1° AXUNGIARI — US, A, wm, adj. (sự gì; Thuộc về më, 


Basg, interj. (chi lấy làm la cùng khen) A! ôi 
ơi! á! kì! hay! tót băt! 

+ BABÆCAL - US, ¿, và BABECAL - us, i, s. m. Ké 

dai, người ngắn ngơ ; người lông lao xấu nét. 

BABYLONI - 1, orum, s. m. p. Những người hay 
thiên văn đối trá thuộc về nước Babylon. 

BABYLOXIC — us, a, um, và BABYLONI — US, a, um, adj. 
(ai, sự gì) Thuộc vẻ thành (hay là nước) Ba- 
bylon. 

BACANTIY - US, d, um, ad). (ai)Lười linh, biếng 
nhác. 

Bac- anr, aris, s. m. Bình, hũ; gáo gội đầu. 

Bacanı — 0, onis, s. m. Đầy tớ đỏ nước trên đầu 
kẻ tảm gội. 

Bacc - a, æ, s. f. 1. Hạt quả, quả nhỏ, các thứ 
trái trăng; quả cây oliva. 2. Hòn tròn, hòn 
chơi; đá ngọc. 3. Khuyên xà tích, vòng xiếng. 

BACCALAUREAT — US, ës, s. m. Chức tú tài, chức 

sinh đồ ( tiếng cô). 


sa. | 

Â2ANEA mala, n. p. Trái AzZANEA ( câu ví, nghĩa là 
việc khó nhọc vô ích ). 

ÂZANEE nuces, f. p. Trái cây Long (hë mà không 
lấy sớm thì nó rira trên cây, mà có khi bởi đấy 
câu ví Ázanea mala trước này ). 

Awun, s. ind. Những vòng đứng ngang nhau 
trên trời. 

† Azok hay là Asor, s. ind. Thủy ngân. 

Azonni dii, m. p. Những but thần các nơi thờ 
( chang phải là một nơi mà thôi ). 

AZYM - US, a, um, adj. (bánh) Không có men, — 
punis. Bánh không men. Festum azymorum. Lé 
Pascha | trong đạc cù). Azyma. Bánh không 
men. Azyma comedere. Ăn bánh không men. 


BACCALAURE — US, ¿, s. m. Tú tài, sinh đồ (tiếng có). 
BACCALI - a, æ, s. f. Cây sinh trái từng chùm. 
ĐACCAL - IS, e, adj. (cây) Có quả, sinh trái. 


- BACC - ans, antis, adj. ( sự gì ) Tròn, vững, chắc, 


phồng lên. ` 

Bacc - An, aris, s. f. như Bacchar.. 

Bur, a, um, adj. (sự gì) Có đá ngọc tra 
vào, có quå, có trái. | 

Baccu — a, æ, s. f. Väi but Bacchô; fg. người đàn 
bà giận hoảng. 

BACCHABUND — Us, Ø, um, adj. 1. (người nào) Tha 
hồ chơi bòi, buông tung. 2. Reo hò nhảy 
nhót ( như väi but Bacchô ), 

BACCAN —AL, alis, s. n. 1. Nơi các vãi but Bacchô 
hội nhau. 2. Lễ kính but Bacchô. 3. fig. Sự 
chơi bời ăn uống say sưa. 

BACCHANALI— A, um, hay là orum, s. n. p. Lễ kính 
but Bacchô. Fig. Bacchanalia facere v. exercere 
v. vivere. Ån ở say đảm hoang đàng. 
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BACCHANAL — 1S, e, adj. (sự gì) Thuộc về but Bac- 
chô, thuộc về lé but Bacchò. 

Baccu — ang, antis, part, Bacchor. (ai) Mừng lễ 
bạt Bacchô; fig. hoảng hối, điên, mê mån; dữ 
tgn, giàn hoảng. 

Baccu — AR, aris, s. n. và BACCHAR - IS, es, f; 
Thảo kia (xưa người ta tin có sức giải bùa ). 

BACCHAT - ÌM, adj. Như vải but Bacchô, cách 
hoảng hốt, cách mê mån, cách hoang đàng. 

ĐACCHATI — 0, onis, s. f. Sự ăn uống say sưa buông 
tuồng.. 

BACCHAT — Us, a, um, part. Bacchor. 1. act. (ai) 
Đã mừng lễ but Bacchô, đã nhảy nhót như các 
vài but Bacchô; Ge. dữ tgn, hoảng hốt. 2. pass. 
í nơi) Người ta đã mừng lë but Baeehô. 

Baccn - 1s, idis, f. như Bacchiad:e. 

PACCHEL - Ce, BaccnE - us, và BACCHIC — US, 4, un, 
adj. ( sự gì ) Thuộc về but Bacchô. 

BACCHE CN. s. n. Bình dùng khi të but Bacchô. 


BACCHIAD - Æ, arum, s. m. p. Tử tôn but Bacchô 
dā làm vua ở thành Gorinthô. 


Baccu — Is, idis, s. f. 1. Vãi but Bacchô. 3. fig. Con 
chơi, con bgm. | 


BACCHISON — us, a, um, adj. như Baccheius. 


BACCHIT— us pes, m. Phép văn thơ đặt một vần 
tråc và hai vần bình ( như ămantes ). 


ĐACCH—0R, aris, atus sum, ari, d. 1. Mừng lễ but 
Bacchô. 2. Reo hò dức lác nhảy nhót như các 
vãi but Bacchô, chạy láng quăng, chạy hoảng; 
đồn ra. 3.-fig. Gun hoảng, giận dữ quá sức, 
làm dữ; rất mực ( cháắng kì đàng nào, mà 
thường phải cứ rêgimen mà dịch verbô ra). 4. 
pass. Chiu soi sáng. ||1. Baccha 0acchatun. Väi 
đang làm việc thờ but Bacchô. Pass. Ululatı- 
bus Ide bacchatur. Các vải but Bacchô tru trếu 
trên núi Ida. Act. Carmen bacchamur. Ta đọc 
ca cho hét tiếng. || 2. Bacchatur vates. Bà cốt 
giầy giọng mê mån. — per urbem. Chạy quàng 
kháp cả và thành. Bacehatur fama. Có tiếng 
đồn ra. ||3.— veneri. Ra mô đảm sắc dục. Quan- 
tá in iætitiå bacchabere/ Bấy giờ anh sẽ mừng 
rö khoái lạc là dường nào!— in aliquem. Quát 
tháo ai. Ventus bacchatur. Lộng gió, gió manh. 
— in dicendo. Giảng toang toang. || 4. Bacchamur 
ad aras. Ta đến trước bàn thờ xin ơn soi sáng. 

BACCIF — ER, era, erum, adj. ( cây ) Sinh quả nhỏ, 
sinh hạt; ( nơi ) có nhiều cây oliva. 

BACCUL - a, æ, s. f. dimin. Bacca. 


BAcEL— 0s, ¿, và BACEOL ug, ¿, s. m. 1. Kẻ ngắn 
ngơ, người ngu độn. 
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BACILL — UM, 2, S. m VÀ US, i, S. M. 4. Gậy nhỏ, roi, 
roi xá nhân. 2. Dua |2. Bacillis cibos capere. 
Gắp của ăn. Bacillis cibos in os immittere. Và 
cơm vào miệng. . 

BACRI —0, onis, s. m. như Bacar. 


† BACTROPERIT - A, #, s. m. ( kẻ về môn quân tử 
cynicô ) Cầm gậy và mang bị. 

BACUL - UM, i, s. n. và us, d, s.m.4 Gậy, trượng, 
2. Phủ việt (là gậy vản chỉ quyền cai trị), thần 
xích. 3. Roi, roi xá nhân, dùi trống. || 1. Ba- 
culo inniti. Chống gậy. 

Bun us, đ, um, adj. ( ai, sự gì) Có såc 'đà, có 
mùi nâu. 

BADISS— 0, và BADIz — 0, as, avi, atum, are, n. Bi, 
tới, bước đi. 


BÆTICAT - us, a, um, adj. như Badius. 

BAGAUD — A, æ, s. m. Kẻ cướp. 

BAG0—AS, æ, Và us, ¿, s.ˆm. Câu bộ. 

ĐẠI - Æ, arum, s. f. p. 1. Thành Baiê (trong nước 
Italia). 2. fig. Nơi tảm, mạch nước nóng, nhà 
tám, địa thế dë coi. 

BAI - Us, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về thành 
Baiê, thuộc về mạch nước nóng. 

BAJULATI - 0, onis, s. f. Šự vác, sự gánh, sự khiêng. 

BAJULAT - OR, oris, s. m. Kẻ gánh, kẻ vác, kẻ 
khiêng, phu đều. 

BAJULATORI - US, 4, um, adj. ( đồ gì) Có thể đem 
đi (gánh, vác, khiêng) nơi khác được. 


BAJUL—0, as, avi, atum, are, a. Gánh, vác, khiêng, 
cöng; làm phudéu.—crucem. Vác câu rút. Clau- 
dus bajulabatur. Khi ấy người ta khiêng một 
người què chãn. 


BA4UL - us, ?, s. m. 1. Phu đều, kẻ gánh, kẻ vác, 
kẻ khiêng. 2. Bö nuôi. 3. Kẻ đem tin: 4. Ké làm 

_ nghề cất xác kế chết. 

BALEN—A, æ, s.f. Cá voi, ngao ngư. 

BALÆNARI - US, Và BALÆNAT - US, o, um, adj. (sự 
gì) Thuộc về cá voi, bằng xương cá voi. 

BALARAT — US, a, um, ad). (ai, sự gì) Đã chịu ze 
dầu thơm. 


BALANIT - Æ, arum, s. f. p. Chùm lớn, buồng to. 


BALANIT—ES, #, và ES, 2s, s. m. Thứ đá ngọè hinh 
như quả thanh cương. 


Sát! Dù) - 18, idis, s. f. Giống quả kia làm thuốc 
tây. 


BaL — ans, antis, 1, part. Balo. 2. subst. f. Con 
chiên. 


BaLan - us, ¿, s. m. và f. 1. Quả thanh cương. 2. 
Cây thơm xưa người ta ép dầu quá nó mà làm 
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thuốc thơm, kha tứ, chí té. 3. Quá chà là. 4. 
Thú: hàu bê. 
BALAR — IS, is, S. f. Thứ cậy chia ba có sắc vàng. 


BALATR — 0, onis, s. m. Thàng bom bãi, thẳng 
liều, thằng càn giữ, thång giču cot, thång 
phung phá. 

BALAT — US, ås, s. m. Tiếng chiên dê kêu. 

BALAUSTIN — US, 4, um, adj. (sự gì) Thuộc về hoa 
cây thạch lựu đại. 

BALAUSTI —UM, i, Và BALAUSTR — UM, ?, S. N. Hoa 
cây thach lựu đại. 

Bars — È, adv. Cách (nói) cà lãm cà lắp. fig. cách 
quàng xiên. : 

BALB—US, a, um, adj. (ai) Nói lắp, nói cà lãm. 
fig. Balba verba. Lời lập cập, lời liu tíu. Bal- 
bå de nare loqui. Nói cung gi mũi. 

+ BALBUTI — ES, ei, $. & Sự nói låp, cách nói cà 
lăm. _ 

BALBUTI —0, is, ivi, itum, ire, a. và n. Nói låp, nói 
ngong, nói lập cập, nói cà lăm; nói líu tíu, nói 
oe: nói long liếng. Æpicurus balbutit de naturåâ 
deorum. Ông Epicurð nói lúng liếng về bản 
tính các but thần. Merulus hieme balbutit. Mùa 
đông chim khướu chẳng hót chỉ kêu líu Un, 

BALE — A, æ, S. f. Xuồng, tam bản, xáng. 

BALEATS—US, a, um, adj. như Baliolus. 

BALE0c — a, æ, và BALEUC—A, #, s. f. Vàng chưa 
luyện. 

BALINE — A, æ, S. f. UM, j, S. n. và Æ, arum, S. f. 

p. như. Balneæ. 

BALINEARI—US và BALINE us, Ø, um, adj. (SỰ eil 
Thuộc về tåm rửa... 

Bau - 0, onis, s. f. Bàn tay. : 

BALiOL - US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Có sắc đà, 
có sắc vàng vàng, có mùi nâu. 2. Vêện, vån vên, 
lốm đốm. 

Bar ue, idis, s. f. Gây làm thuốc chữa rån cần. 


- BALISTA, BALISTARIUS, etc. như Ballista, Ballis- 
tarius, etc. | 

BALLT — aNs, antis, part. bởi 

Boun -0, as, are. n. freq. Balo. (chiên, đê) Nắng 
kêu. 

BALIYAT — US, ús, S. Mm. và BALIVI— UM, i, S. n. Å. 
Huyện, tổng. 2. Dia phận, bản hạt, sự cai trị, 
sự coi sóc. ˆ ˆ _ 

Buy us. į, s. m. Quan huyện, cai tổng. 

BALLAT — Us, äs, s. m, như Balatus. 

Bur - A, æ, S. f. Máy bán đá, giống ná; tên bản. 
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Balistis jacere. Bắn nå. Sagittum balisi emast- 
lere. Låy ná. Fiy. — infortunii. Sự tai ách. 
BALLISTARI — UM, ¿, s. n. Nơi để các máy bản đá. 
BALLISTARI — US, Ø, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về 
máy bản đá. — (miles). Lính áp máy bản đá. 

— (opifex). Thợ làm máy bản đá. 

DALLISTE — A, orum, s. n. p. Ca vån hát khi múa 
nhåy. 

+ BALL—0, as, are, n. Múa nhảy. 

BALLOT— E, es, s. f. Håc tam thåo. 

BALLUC - a, æ, s. f. như Baluca. 

BALNE - Æ, arum, và BALNEOL — Æ, arum, s. fF. p. 
Nhà tåm lớn ngăn nhiều ô cho thiên hạ đến 
tảm. 

BALNEARI — A, orum, s. f. p. Nhà tắm. 

BALNEAR — 1S, e, BALNEARI - US, và BALNEATORI - US, 
a, um, adj. (sự gì) Thuộc về (äm rửa, thuộc 
về nhà tắm, dùng khi tắm. Balnearia vestis. 
Thứ áo mặc khi tám. 

BALNEARI - US, ¿, s. n. như Balneator. 

BALNEATIC - UM, ¿, s. n. Tiền kẻ tám nộp cho chủ 
nhà tám. 

BALNEAT — OR, oris, S. M. (RIX, ricis, S. f). Chủ nhà 
tâm, kẻ áp nhà tâm, đầy tớ giúp khi tắm.. 
BALNEOL — UM, į, $. n. dimin. Balneum. Nhà tâm 
nhỏ. | | 29 
BALNE — UM, ¿, s. n. Nhà (äm, nơiriêng trong nhà 

mình dé mà tâm. | 

BAL - 0, as, avi, atum, are, n. 1. ( chiên, dê) Kêu 
be be. 2. fig. Nói giai, nói nhăng. 

BALSAME — us, ĐALSAMIC - Us, và BALSAMIN — US, a, 
um, adj. ( sự gì) Thuộc về tô hợp. Balsaminum 
(oleum ). Dầu tô hợp. 

BALSAMIT — A, æ, S. f. Phong tiên hoa. ` 

BALSAMODEsS casia, f. Giống quế có mùi tô hợp. 


BALSAM — UN, i, S. n. Cây tô hợp, tô hợp (là mủ 
bởi cây ấy chảy ra ), thủy an tức. — perutd- 
num. Ba nhì sát mat. 

BALTEARI — US, i, s$. m. Thợ làm đai lính. 

BALTE0L —US, ¿, $. m. dimin. bởi 

BALTE - US, ?, S. M. và BALTE - A, orum, $. Nn. D. 
4. Đai mang khí giới, đai lính, đai tréo. 2. Dây, 
lõi. 3. Khuôn làm bánh ngọt. 4. Bậc cao nhất 
mà ngồi chung quanh sân Amphithêatrỏ. ä. 
Phần trên hay là đưới cột lồi ra, lớp đá nói 
( lồi ra ) trên tường nhà đá. 6. Viền, sự vải viền. 
|| 1. — militis. Đai lính. — equi. Đai ngựa.. —- 
_s(elia(us. Bàng håc lộ. à % È 
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BALUC - A, æ, và BAL - ux, ucis, 3s. f. Tấm vàng, 
hạt vàng. dE 

† BAMBACIN — us, a, um, adj. như Bombycinus. 

BaMBALL—0, onis, s. m. Kẻ nói lắp, kẻ nói lập 
cập, kẻ nói cà lăm. 

BaMBAT - A, æ, s. f. Thủy thông tir. 

ĐAMBAT — us, a, um, adj. ( sự gì ) Đã ngâm nước. 

t Baxri - us, i, s. m. Thuyền. 

BAKAUC — uu, d, s. pn. Máy nhắc đồ nặng lên, cần 
vọt, các giống trục. 

Baxcu - us, ¿, s. m. Giống cá biển. 

ĐANLEUC — A, æ, s. f. Giải đất rộng một rậm tây 
ở chung quanh khåp các phố thành nào. 

Baxx - a, orum, s. n. p. Sự rao khi hai người kết 
bạn vuối nhau. 

Bun -10, Ce, ire, a. def. 1. Phát phối, đày (ai), 
khép án đày. 2. Rao, rao lệnh truyền. 

Bann — us, ¿, s. m. và um, i, s. n. 1. Sự đày (ai), 
sự phải där, 2. Sự rao, sự truyền. 

BAPRE - US, ?, $. m. Thợ nhuộm. 

Barni - A, orum, s. n. p. Nhà thợ nhuộm. 

Baruc - A, æ, và E, es, s. f. Nghề nhuộm. 

Barmic - us, và BAPHI— US, a, um, adj. (sw gì ) 
Dùng mà nhuộm, thuộc về nghề nhuộm. 

Bart — Æ, arum, s. m. p. Säi kia hay bôi phần. 

Barr - es, æ, s. m. Đá ngọc mềm và thơm. 

ĐAPTISM - A, atis, s. n. như Kb 

ĐAPTISM - UM, i. s. n. và us, d, s. m. 1. Phép rửa 
tôi. 2. Sự rửa ráy, sự gìm hay là phải gìm 
xuống nước. Baptismo habeo baptizari. Tao 
phái gim xuống nước cå, 

BAFrISMAL— 1S, e, adj. (sự gì) Thuộc về phép 
rửa tội. 

BAPTIST - A, æ, va BAPTIZAT - OR, oris, s. m. K 
rửa tội; ké làm phép rửa. ge 

BaetizaTI — 0, onis, s. f. Sự làm phép rửa tôi. 

BAPTISTERI— UM, ¿, s. n. 4. Nơi rửa tội, giống 
thánh. 2. Nơi tám, ao lớn lội bơi được. 

ÙAPTIZ— 0, as, đời, atum, are, A. 1. Rira tôi, làm 
phép rửa tội, làm phép rửa, gìm xuống nước. 
2. Rửa ráy. It. — spiritu et igni. Làm phép 
rửa tội bói ơn Đức Chúa Phiritô sangtô và lửa 
kinh mến. || 2. A foro baptizantur. Ở ngoài phố 
vé thì các kẻ ấy đi tắm rửa. 

Baratan - 0, onis, s. m. Ké cháng hay no, ké đói 
måi, kẻ nich nhiều. 

Banatan — UM, 7, s. n. 1. Nơi sâu và dốc, hổ, vực 
sâu, lỗ sâu. 2. Hồ người thành Athênê bỏ kẻ 
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có tội. 3. Địa ngục. 4. fig. Bung. 5. Kẻ chàng 
hay no. || 1. Donare barathro. Hoài của. || 4. 
Age, effunde hoc citò in barathrum. Này! ngồn 
láy cái này cho chóng. 


| t BARATHRUS, ?, s. m. như Barathro. 
| BARB—A, æ, s.f. 1. Bän, râu ria. 2. Lông lá cây, 


lá non, lộc. || 3. — ad aures usquè promissa. 
Râu quai nón. — incipiens. Tu. Barbam plenam 
habere. Đang tuổi đứng bóng. Barbam abrade- 
re. Nhỏ râu, vặt râu. Barbam facere v. ponere 
v. recidere v. tondere v. radere. Cao râu. Bar- 
bam demittere v. promittere v. submittere. Nuôi 
râu, để râu. Barbam sapientem pascere. BÈ râu. 
dài cho được tiếng người khôn ngoan. Barbam 
alicui vellere. © vô phép vuối ai. Đarbá majo- 
rum dignus. Có nhân đức chẳng khác gì người 
đời cô. — hữcina. Bän đê, râu dài. 


Barsa Alfugi, f. Lê lô. 
Barsa Capria, f. Cây hoa kia. 
Barsa Jovis, f. Phật quả thảo. 


BARBARALEX — 1S, ?3, S. f. Sự đặt tiếng tha cuốc 
.hợp làm một cùng tiếng bản cuốc. 

BARBAR - È, adj. 1. Như kẻ ngoại cuốc, như quân 
man rỉ, cách quê mùa, cách vô phép. 2. Cách 
dữ tgn, cách độc dp ||1. — loqui. Nói trại 
tiếng ngược mẹo. || —se habere. Ăn ở cách dü 
tợn. 

BARBARI - A, æ, s. f. 1. Nước man ri (hë nước 
nào chẳng phải là Grêcia thì dän Grêcô xưa 
kể nó là man ri, và nước nào chẳng phục 
quyền nước Rôma, thì dân Rôma xưa cũng 
kể là man ri nửa ), ngoại cuốc. 2. Nước nào. 
chẳng có phong tục cảnh lịch, nước ro mọi... 
3. Cách ăn nét ở quê mùa, sự ngu độn, sự mê 
muội, sự đốt nát. 4. Sự d: tgn. 


ĐARBARIC - È, adv. Như quân man rỉ. 


BARBARIC — UM, ?, $. n. 1. Nước nào chẳng phục 
quyền nước Rôma. 2. Tiếng những quân man 
'ri reo hò khi ra chiến trận. 3. Kho tàng để của 
lễ các dän man ri dâng cho vua nước Grêcô. 

BARBARIC—US, a, um, adj. ( ai, sự gì) Thuộc về 
quân man rỉ, ngoại cuốc ( Rôma hay là Grêcô); 
hoang vu. Barbaricæ vestes. Áo dệt hay là thêu 
như kiêu dân Phrygiô quen làm. Barbarica 
sylva. Bong xanh. - 

BARBARI — Es, ei, s. f. như Barbaria. 

BARBARISM — US, ¿, s. m. 1. Tiếng nói ngược. 2. Sự 
dữ tgn, tính nét dữ ton. E 

BARBAROLEX — 1S, rs, s$. f. nhw Barbaralexis. 

BARBAR - UM. ¿. s. n. Thuốc rit. 


BAR 


BARBAR - US, a, um ( ior), adj. 1. (ai, sự gì) 
Thuộc về quân man ri( xem Barbaria 1.), 
ngoại cuốc. 2. Ghảng cảnh lịch, quê mùa, thô 
tục, PO mọi, ngu sỉ, dốt nát. 3. Độc dữ, dữ 
tgn. || 1. Barbari mores. Phong tục ngoại cuốc. 
Barbara victoria. Sự thẳng được những quân 
man ri.|) 2. fig. — locus. Địa thế hoang, rừng 
xanh núi đỏ. 

Barsa? - A, æ, s. f. Giống chim phượng hoàng. 

ĐARBAT — OR, oris, s. m. Thợ xén, thợ cạo râu. 

ĐARBATORI — A, æ, 8. f. 1. Sự cao râu lần đầu, sự 
cạo râu. 2. Nhà thợ cạo râu. 

BARBATUL - US, Ø, um, adj. (ai, sự gì) Mới có râu 
lún phún, mới có tu, mới mọc ít lông. 

BARBAT — US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Có râu, 
nuôi râu, có lông. 2. Già cả, tuổi tác; đời cỏ, 
khôn ngoan, có tính ngay thật (như người 
đời cổ ) . 3. Quân tử cynicô; ăn mặc lôi thôi. 
4. — ( hircus ). Dê-đực. || 2. — magister. Quân 
tử khôn ngoan. 

BARBAT - UM, ¿, s. n. như Barbarum. 

BABBIG — ER, era, erum, adj. ( ai) Để râu, có râu. 

† ĐAhbIST - a, æ, s. f. như Barbator. 

ĐARBITI - UM, ?, s. n. Râu; bộ râu mượn. 

BARBYT - UN, ?, VÀ ON, ¿, S. n. VÀ US, ?, S. m. Giống 
đàn lớn gảy hay là kéo. 

Bars — 0, onis, s. m. như 3° Barbus. 

BARBUL — A, æ, s. f. dimin. Barba. Râu nhỏ; ngọn 
cái hoa. — hirci. Sơn lảo quán chủy. 

1° Dunn — us, ?, s. m. Cá đối, cá buôi. 

2° + BARB—US, a, um, thay vì Bardus. 

BARBTL — A, orum, s. n. p. Bai táo. - 

BARC - A, æ, S. f. Thuyền. 

BARCELL — A, æ, và BARCUL — A, æ, s. f. Thuyền nhỏ. 

Barci - A, #, s. f, Tên họ ông Annibal? ( ở thành 
Carthagô ). 

Barci — Æ, arum, s. m. p. Các người họ Barcha. 

BARCHIN - us, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về họ 
Barcha. 

BARDAIC—US, a, um, adj. như Bardiacus. 

BARDAN — A, æ, s. f. Cây ké, vân cái tuyết; thương 
nhỉ. — minor. Ngưu bằng tử. 

BARD—I, orum, s. m. p. Những người hay ca 
vịnh các tướng mạnh bạo (bên Germania xưa). 

BARDIAC - us, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về 
dân Gallô, mặc áo kiểu dân Gallô xưa. 

BARDIT- US, Gs, và BARIT - us, 2s, s. m. Cung quân 
Germanô xưa hát khi ra chiến trận. 
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BARDOCUCULL — US, i, s. m. Giống áo đài che mwa, 

BARD — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Ngu độn, ngu 
sỉ, ngắn ngơ, mê muội, déi, nát, vụng về, lờ 
khờ. Bardum se facere. Giả dại. 

Bar — 1S, idis, s. f. Thú tàu đò ( bên Ichitô ). 


Bar - 0, onis, s. m. 1. Tước lưu truyền trong 
nhà sang trọng, người có tước barô; người 
sang trọng. 2. Kẻ ngu độn, kẻ mê muội, kẻ lờ 
khờ, kẻ gið người. 3. Người nữ có chữ. 4. 
Đầy tớ quân lính. 


BAROMETRT— UM, ¿, S. N. Ống khí dé biết khí trời 
nặng nhẹ thể nào; âm tỉnh biẻu. 


BARONAT — US, Ge, s. m. và BARONI - A, æ, s. P 
Đất kẻ có tước barð. 


BARRIN — us, a, um, adj, (sự gì) Thuộc về con voi. 
BARR - 10, îs, ire, n. def. ( voi ) Ré, rống, kêu. 
BARRIT - US, ús, s. m. Tiếng (voi) ré, tiếng rőng; 

tiếng quân lính thét khi ra chiến trận. 
BARR — us, ?, s. m. Con voi. 


BaRycz hay là Barycephalæ ædes, f. p. Nhà có ít 
cột và lại cách xa nhau. 


BARYPICR — UM, ¿, s. n. Ngải cứu, ngai. 

BASALT — ES, æ, s. f. Đá cảm thạch có sác như sắt. 
BASANIT - ES, æ, s. m. Đá thử vàng. 

BASCAUD - A, æ, s, f. Chậu, thau rửa tay. 

BASELL - A, æ, s. f. dimin. Basis. 

Bası — A, æ, và BASIATI — 0, Gig, s. f. Sự hòn. 
BASIAT - oR, oris, s. m. Kẻ hay hòn, kẻ thích hôn. 
BASIAT — US, d um, part. pass. Basio. 

BASIGLOSS — IS, ?s, s. f. Gân ở dưới cuống họng. 
BASILAR — E, ¿s, s. n. Xương đình trán. 


BAsSILI- A, orum, s. n. p. Tên chung bốn quyền 
sắm truyền cũ chép sử kí các vua nước Judĉu 
( quen gọi là Quatuor libri regum ). 

BAsiLIC — A, æ, S. f. 1. Đền, đền đài, lầu gác. 9. 
Đền thờ, nhà thờ sang trọng, thánh đàng. 3. 
Nha môn, công đường, toà đoán xét. 4. Nhà 
thờ nhỏ, nơi riêng trong nhà thờ mà có bàn 
thờ. 5. Nhà có hai hàng cột. 6. Mạch gan. 7. 
Thảo kia. 

BAsiLic—È, ady. Cách trong thẻ, cách rực rös, 
cách xứng đáng vua. Fig. — interii. Của tòi 
mất sạch làu làu. 

BASILICUL — A, æ, S. f. Nhà thờ nhỏ. 

BASILIC— UM, i, s. n. 1. Áo cảm bào, áo trọng thé. 
2. Rau é. 3. Giống thuốc rit. 4. Gong cây nho. 

BASILIC — US, a, um, adj. ( ai, sự gì) Xứng đáng 
vua, thuộc vè vua, trọng thẻ, rực rỡ. 


BEA 

BasiLis€ — vs, ¿, s. m. 4. Long xà. 2. Vì sao kia. 
3. Vua nhỏ. | 

BASI—0, as, avi, alum, are, a. Hôn. 

BasioL — Uy, ¿, s. n. Sw hôn qua vậy. 

Bas - 1S, ¿s, $. f. 1. Để tượng, đá tång, chân cột, 
rường cột. 3. Nền. 3. Mặt dưới. || 3. — trian- 
guli. Mặt tràng tam bạn. 

Bası - UM, ?, s. n. như Basia. 


Bassar —IS, idis, s. f. 1. Vải but Bacchò. 2. Thứ 
áo dài. 3. Chiên béo. 


BASTAG — A, 3, Và IA, tæ, S. f. Sw chạy tram, sự 


chịu việc chở các đố công hoá. 
BAsTAGI - UM, ?, s. n. Vỏ khí giới. 
BASTERN - A, æ, s. f. Võng đàn bà. 
Bar, interj. Thôi, đã đủ rồi, chán. 
Bati - A, æ, S. f. Giống cá kia. 
BATICUL - a, æ, S. f. Tiêm riệp thảo. 


BATILL — UM, è, $. n. Và us, 2, s. m. 1. Cái mai sắt 
hay là gỗ, cái thêu. 2. Liêm. 3. Hoå lò, lư hương. 

Bumm us, a, um, adj. (ai)Ở nơi nhà quê, (người) 
điền rå. 

Batioc - us, ¿, s. m. Hü rượu. 

Bator - a, æ, s. f. Chén. 

BaT -1S, idis, s. f. 1. GA đuối. 2. Tiêm riệp thảo. 
3. Ao dòng. 

† BATRACHIT rs, æ, s. m. Đá ngoc kia. 

BATRACHI — UM, ?, s. n. Bà địa hoa. 

BATRAcn— us, i, s. m. Éch biển. 

BATT - IS, ¿dis, s. f. nhw Batis. 

BaTTOLOGI — A, æ, S. f. Sự trùng tiếng, sự trùng 
Ý nói. : 

Batu - 0, và BATTU - 0, 7s, i, ere ( thiếu sup.), a. 1. 
Đánh, đập đánh. 9. Đánh tập. 3. Làm cho liên, 


làm cho chặt. ||3. — ulcera. Làm cho đấu lip 
lai. 


BaT - 0s, i, s. m. 1. Chông gai. 2. Cú he. 3. Lào 
Judêu đựng ba mươi ba chai tây. 

Burg — op, aris, atus sum, ari, d. (chó) Sủa, cán, 

Barci- A, æ, s. f. Thủy cân thái. 

Baxe — £, arum, s. f. p. Thứ giåy quản tử quen 
dùng. 

ĐAXEARI— us, i, và BAXIARI— us, ¿, m.s. Thợ giày 
(chỉ đóng giầy Baxeæ mà thôi). 

Boeri- UM, ¿, s. n. 1. Giống cây bung báng. 2 


Nhựa bởi nước Arabia và nước Thiên trúc mà 
ra. 


DEAT — È € iùs, issimè ), adv. 1. Cách có phúc, 
cách thanh nhàn, may mắn, như ý muön. 2. 


153 


BEL 


Phải phép, phải thẻ, vừa, cách xứng đáng. ||. 
— s'l lihi, Chúc mọi sự lành cho anh. || 2. — 
implet orationem. Kế ày giảng khéo làm. Eve, 
—. Hay, khéo lám. 

BEATIFIC - 0, as, avi, atum, are, a. 1. Biên vào sò 
các đăng được phúc (các đẳng Beati, chwa 
được chức thánh), biên vào så các thánh. 2. 
Làm cho (ai) được thanh nhàn vui vẻ. 

BEATIFIC — us, a, um, ad]. (ai, sự gì) Làm cho được 
thanh nhàn vui vẻ. 

ĐEATIT - As, alis, và ĐEATITUD - 0, inis, s. f. 1. Sự 
phúc, phúc thanh nhàn, sự may mån. 2. Sự du 
än mặc. ||1. Octo beatitudines. Tám mối phúc 
đức. 

PEATUL— Us, a, um, adj. dimin. Beatus. (ai) Được 
phúc khá, vui vẻ khá khá, có phần thanh nhàn. 

BEAT — US, a, um (ior, issimus), adj. 1. (ai, sự gi) 
Có phúc, phúc, thanh nhàn, vui vẻ, may mắn. 
2. Ó bậc khá, đủ ăn mặc, giän có, phú qui; 
dư dật, rộng rãi, quí giá. 3. Làm cho người 
được phúc hay là được vui vẻ thanh nhàn, 
làm cho thoả lòng phi chí. 4. Đã chết, đã lên 
thiên đàng: đã được chức beatus ( có phúc), 
đã được chức thánh. || 1. Virtutis cơmgotes 
beati sunt. Các người nhân đức có phúc thật. 

— Parro —. Lấy ít làm đủ. || 2. Homo beatissimus. 
Người rất giầu có. Beata munera. Đồ lỡi trọng 
thẻ. Auro beatior. Out hơn vàng. || 3. Beatum 
neclar. Rượu ngon kia làm cho kẻ uống được 
phúc thanh nhàn. Beatum rus. Phong cánh vui 
vẻ lám. 

BEBR — A, æ, S. f. Thứ giáo hay là lao, 

Becnt — ƯM, ?, s. n. Khoản đông hoa. 

t BeL- 

BELIOCUL — US, ?. s. m. Thú ngọc kia. 

BELLARI — A, orum, s. n. p. Gác thứ mứt, các thứ 
bánh ngọt, đỏ chè, đó nước, chè mít. — ÈL- 
beri. Rượu. ngọt nhất phám. 


BELLAT - OR, oris, s. m. (rix, ricis, S. f.) 1. Kê 
đánh giặc, kẻ giao chiến. 2. Kẻ chống trả. 3. 
adj. ( ai) Hay đánh giặc, có tài nghề vũ, anh 
hùng; ( sự gì ) thuộc về đánh giặc. ||. 1. — et 
viclor dissimilis fuit Seylia. Ông Scylla khi còn 
đánh giặc thì khác, mà khi đã được giặc thì 
khác. 

ĐELLATORI — US, a, um, adj. ( ai, sự gì ) Thuộc về 
sự đánh giặc, xứng viêcglánh giặc. 

BELLATUL— US, đ, um, adj. dimin. Bellus. ( ai, sự 
gì) Xinh, dé coi, đẹp, gọn. | 


A, orum, s. n. p. Con chiên. 


BELL — Ax, avis, adj. cả ba giống. ( 


ai) Có tính 
mạnh bạo, mô sự đánh gie. ké 
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BeLL - È /iùs, issimè), adv. 1. Cách xuôi, cách 
thuận, cách may mån. 2. Cách khéo, cách sâu 


sắc , cách khôn khéo, cách hån hoi lịch sự. 3. 
interj. ( khen: ) Dich cù H! hay! tài! tốt băt! || 


4. —se habere. Đang mạnh khoẻ. — nobis flavit 


ventus. Ta đã được thuận gió xuôi buôm. || 2. 
— scripta epistola. Thư khéo. — ædificatus. 
( nhà ) Đã xây lịch sự. — negarz. Chối (hay là 
kiếu ) cách lịch sự. || 3. Bellè! Festivèė! Tốt bặt 
Thượng hảo! 

BELulc - A, æ, s. f. Cột dựng trước cửa chùa but 
nữ Bellona (là thánh sư sự đánh giặc ), mà 
khi nào định đánh giặc thì phóng lao vào cột 
ấy. 

BELLICOS — us, a, um (ior, issimus), adj. ( ai, sự gì) 
Có tính manh bạo, mộ sự đánh giặc, anh hùng; 
hay giặc giã.——annus. Năm có nhiều giặc giả. 

BELLicos — È, adj. Cách mạnh bạo. 

BELLICREP - A, æ, s. f. Đám chơi người ta và múa 
và mang khí giới. 

BELLIC — UM, ?, s. n. 1. Hiệu chiến, hiệu giáp trận, 
hiệu đánh, tiếng kèn ( hay là trống ) lên hiệu 
giáp lá cà. 2. fig. Sự xui đánh giặc, sự gieo 
lửa bất thuận, sự bới việc, sự gây việc. || 1. 
Bellicum canere. Lên hiệu cho binh xuất trận. 
||2. Me bellicum cecinisse dicunt. Chúng nó nói 
rằng tôi đã xui đánh giặc. Bellicum canere in- 
ter... Làm cho... bất thuận vuối nhau. 

BELLIC - us, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về 
đánh giặc, thuộc vê nghề vũ; hay đánh giặc, 
mộ đánh giặc, mạnh bạo. Bellica res. Việc đánh 
giặc. Bellica disciplina. Khuôn phép bình lính, 
nghề vũ. Bellica mors. Sự từ trận. — populus. 
Dân hung bạo hay đánh giặc. 

BELLIF — ER, và BELLIG — ER, erg, erum, adj. như 
Bellicus. Belligera fera. Çon voi. 

BELLIFIC — OR, aris, atus sum, ari, d. như Gratifi- 
cor. 

BELLIGERAT — OR, oris, s. M. Kẻ đánh giặc. 

 BELLIGER - 0, as, avi, atum, are, n. tri acc. cùng 
adversus hay là abl. cùng cum. Đánh giặc; 
chống trå. 


BELLI— O, onis, s. m. Dã cúc hoa. 

BELLIPOT — ENS, entis, adj. (ai) Mạnh bạo, khéo 
đánh giặc. 

BELL — 1S, idis, s. f. Loài hoa cúc, nắc nè. 

Y 

BELLISON - US, og, um, adj. ( nơi) 0ó khí giới chạm 
nhau kêu chí cha chí chát. 

+ Beton - 0, inis, s. f. Sự ( mình ) cao lớn, sự 
(ai) có sức lực, 
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BELL - 0, as, avi, atum, are, n. như. 

BELL - OR, aris, atus sum, ari, d, tri dat. hay là 
acc. cùng adversùs, contrà, hay là abl. cùng 
cum. Đánh giặc; chống trả. 

+ BELLOS - Us, a, um, adj. nhw Bellicosus. 


BELLU - A, æ, s. f. 1. Giống vật lớn lao; giống vật 
nào, muông chim. 2. fig. Người hung ác, 
dữ tợn. 3. Giống gở lạ, sự gớm ghiếc. || 1. 
Elephanto nulla — prudentior. Trong các giống 
vật lớn thì voi khôn hơn cả. || 3. — fera est a- 
varitia. Sự hà tiện là giống gö lạ góm ghiếc. 

BELLUAL — IS, e, adj. như Belluinus. 


BELLUAT — US, a, um, adj. ( sự gì) Có hình muông 
chim vẽ ( thêu, chạm, etc. ) vào. Belluata tape- 
lia. Những thảm có hình muông chim dëi vào. 


BELLUIN - Us, a, um, adj. ( sự gì) Thuộc về loài 
vật, giống như muông chim. Belluino more. 
Như thói muông chim. 


BELLUL - È, adv. dimin. Bellè, Cách xinh, cách 
gọn. 

BELLUL — ug, a, um, adj. dimin. Bellus. ( ai, sự gì) 
Có phần đẹp, có duyên thầm, có phần tiện, etc. 


Bett, — UM, i, $. n. 2. Sự đánh giặc, giặc giã. 9. 
Trận, sự chiến trận. 3. fig. Sự chống trả, sự 
làm nghịch cùng. 4. Bellum parare v. compa- 
rare v. facere v. instruere. Don đánh giặc. Bel- 
lum dare v. deferre alicui. Giao cho ai việc đánh 
giặc. Bellum denuntiare v. indicere. Báo tri 
mình toan đánh, hen chién.— civile. Loạn lạc 
trong nước, giặc nội cuốc. Belli domigue. Khi 
loạn khi trị. ||2. Bellum acerrimẻ ciebat. Kẻ ấy 
chiến trận dữ lắm. Ad bellum aggredi. Ra giáp 
trận. ||3. Suscipere bellum cum improbis. Ha 
mặt chống trả kẻ dữ. 


BELLUOS - Us, a, um, adj. ( nơi) Có nhiều vật dr. 


BELL - US, a, um (ior, issimus ), ad}. 1. (ai, sự gì ) 
Tốt, tốt lành, khá, xinh, đẹp, dễ coi, gọn ghẽ, 
lịch sự, có duyên, hån hoi. 3. Tiện, vui, vừa 
thích. || 1. — homo. Người hån hoi. Bellum est 
hoc facere. Nên làm sự này. Græci belbores 
quàm Romani. Người Grëch tốt hơn người 
Rôma ( về đàng nào ). Vasa figurå bellâå. Những 
đồ gọn ghẽ. Historia bella. Truyện hay. || 2. 
Bellissima occasio. Dip tiện, tốt dịp. Bellissimum 
vinum. Rượu rất ngon. 

BELLUT - us, và BELLU — US, a, um, adj. như Bel- 

-luinus. 


BELON —E, es, s. f. Cá kìm, chám ngư. 


BELULC - UM, ¿, S. n. Giống kìm thày chích dùng 
mà kéo sắt trong dấu tích ra. | 
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BENÈ (meliùs, optimè ), adv. Cách tốt, kī càng, 
phải thế, phải phép, cách xứng đáng, vừa phải, 
cách khéo; cách may mån, cách vui vẻ; cách 
có sức mạnh; cách rộng rãi, cách đư dật; cách 
khôn khéo, cách phải lẽ, hay, nên; nhiều lâm, 
lâm, rất; etc.etc.,tùy nghỉ. Ager—cultus. Ruộng 
( người ta ) làm kĩ lâm. — eœnare. Ấn bữa tối 
phải thể. — olens. Có mùi thơm. — pronunti- 
are. Đọc thật tiếng. — emere. Mua rẻ. — ven- 
dere. Bán dåt. — provenisti. Anh đã đi về bằng 
yên. — promitlere. Hứa sẽ được việc. — preca- 
ri. Chúc sự lành. — facere. Làm sự lành. — 
agere cum aliquo, v. — esse alicui. Xử lịch sự 
vuĝi ai. — loqui in aliquem. Khen ai. ld benè 
faciet. Thuốc áy sẽ chữa được. — præbere au- 
rum. Phát vàng cách rộng rãi. Vivam meliùs. 
Tôi sẽ ăn ở phải hơn. — robustus. Rất mạnh 
khoẻ. — longè. Xa lâm. — manè. Sáng sớm. Si 
vales, — est. Nếu anh khoẻ mạnh, thì hay. — 
habet, nil plùs interrogo. Thôi, đủ rồi, tôi chẳng 
hỏi chỉ nữa. 

BENEpic, imperat. Benedico. 


BEREDIc - È, adv. Cách nói ngọt. ngào. — illicere 
aliquem. Nói rin. rót ai. 

Benenic— 0, is, benedi— zi, benedic — tum, ere, 
a. và n. trị dat. 1. Nói tốt về, khen, ngugi 
khen. 2. Nói lời chỉ điềm lành, nói sự lành 
(cho ai). 3. Nói phải lẽ. A Chúc sự lành, ban 
sự lành; pass. được sự lành. 5. Làm phép. ||1. 
— alicui. Khen ai. Benedicite Domino. Bay hãy 
ngugi khen Đức Chúa Lời. ||3. Benedicis, sed... 
Anh nói thậm phải, song... || 4. Benedicentur 
omnes gen(es. Các dän thiên ha sẽ được sự 
lành. || 5. Cùm altarium benedicet. Đanh khi 
người làm phép bàn thờ. 


BENEDICTIN - 1, orum, s. m. p. Gác thày dòng ông 
thánh Ventô (s. Benedicti). 


BENEDICTI - 0, onis, s. f. 1. Lời khen, lời ngượi 


khen. 2. Sự làm phép, sự làm phép chúc sự 
lành, sự làm phép biênsong, phép biênsong. 
3. Đồ gì (ai) đã làm phép thánh. 4. Cha dâng, 
của ban, của lễ. || 2.— sit tibi. (chúc) Sự lành 
cho mày. || 3. — erucis. Mụn câu rút thánh. 

BENEpICT — UM, ¿, s. n. 1. Lời khôn khéo, lời cao 
ý. 2. Lời lịch sự. 3. Lời chúc sự lành. 


BEKEDICT — US, a, um, part. pass. Benedico. (ai, 
sự gì) Đã chịu ngượi khen; dä chiu phép thánh, 
đã chịu (ai) chúc sự lành cho. Benedictum ole- 
wm. Dầu thánh. 

Bexenic — us, a, um, adj. (ai) Nói phải lẽ, nói lịch 
Se | | 
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BENEDIXI, perf. Benedico. 

BENEFAC —10, ĉs, fe - ci, tum, ere, n. trị dat. hay 
là acc. cùng in, engd. 1. Làm sự lành, làm ơn, 
làm phúc cho; đỡ. 2. Làm nên công trạng. ||1. 
Benefazxit tibi Deus! Xin Đức Chúa Lời ban mọi 
sự lành cho anh. 


+ BENEFACTIT— 0, onis, s.f. Việc lành, ơn lành; 
sự làm việc lành. 


BENEFACT — OR, oris, s. m. Kẻ làm ơn. 


BENEFACT — UM, ?, s. n. Ơn, ơn lành; việc lành, 
việc phúc đức; việc công trạng. Benefacta malè 
locata. Những ơn lành đã làm cho kẻ chẳng 
đáng. 

BENEFACT — US, a, um, part. pass. Benefacio. 


BENEFIC — È (enliùs, enfissữn2), adv. Cách làm sự 
lành, cách làm ơn, cách lành, cách có ý lành, 
cách rộng rãi. 


BENEFICENTI - A, æ, 8. f. Lòng hay thương giúp, 
lòng lành; sự làm việc lành, sự làm ơn. 


BENEFICIARI - US, ?, s. m. 1. Kẻ đã chịu ơn. 9. 
Đầy tớ, môn hạ, ké lĩnh canh, người phú quí. 
3. Kẻ ăn bổng lộc đấng bậc nào mà chẳng 
phải gánh việc bậc ấy; thày ăn bỏng lộc gì 
trong thánh Yghêrêgia (hoặc là cũng gánh việc 
nữa, hoặc là chăng). 4. Lính đã được thăng 
chức vì quan binh vực. Š. Lính được tha việc 
binh vì công trọng gì. 


BENEFICI — UM, ?, s. n. 1. Ơn, ơn lành; ơn rộng, 
phép rộng. 2. Công, công trạng, công ơn, công 
giúp. 3. Sự được phép bầu hay là đặt ai lên 
chức gì. 4. Lộc, bổng lộc, phần thưởng, của 
thưởng công. 5. Abl. Tại, ơn, bởi, duyên do 
tại... ||. Beneficium dare v. deferre v. conferre 
alicui. Làm ơn cho ai. Beneficium recipere. 
Chiu ơn. Beneficia beneficiis solvere. Báo ơn. 


Devinciri alicujus beneficiis. Mäe ơn người nào. ` 


— annulorum. Phép đeo nhẫn. Beneficio longæ 
vitæ frui. Được tràng thọ. || 2. Pro beneficio 
dominus gratiam referat. Khi ( đứa tôi tá) có 
công gì thì chúa phải thướng nó. || 3. Quœ 
anteà consulum fuerant beneficia. Những chức 
khi trước chỉ có hai quan consulê được đặt. 
|| 4. Liber beneficiorum. Sò biên các ơn vua 
thưởng người nọ người kia. — ecclesiasticum. 
Bỏng lộc hay là đất thánh Yghêrêgia cho thày 
nọ thày kia hưởng nhờ. 3. Nostri consulatůs 
beneficio. On ta làm quan consulê (thì việc nọ 
việc kia.mới ra may). Beneficio furis hoc amisi. 
Tôi đã hỏng sự này vì kẻ trộm lấy mất. 
ĐENEFIC—US, a, um (entior, entissimus ), adj. trị 
dat. hay là acc. cùng in, engẻ. (ai) Hay thương, 
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hay giúp, hay làm phúc, rộng räi; hay làm sự 
lành. 

BENEMERENS, như Merens. 

BENEMEREOR, eri, như Mercrl. 

DENEMERITUS, như Meritus. 

Bextor rss, endis, adj. (ai, sự gÙ Thơm. thơm 
tho. 

HBENEPLACEO, nhir Placeo. 

+ ENESUAn - cs, a, ym, adj. ai) Khuyên báo điều 
lành. 

BENEVAL — Co, es, «i, ere, (thiểu sup.), n. Khoé 
mạnh. l 

BENEVOL - È (entissimė), adv. Cách thương giúp, 
cách có ý lành, cách bằng lòng, cho vui lòng, 
cách vừa ý. 

BENEVOL - ENS, 2/5 (entior, entissimus ), adj. trị 
gen. hay là dat. (ai) Có lòng thương, có lòng 
giúp. — Deus. Đức Chúa Lời lòng lành. 


BENEVOLENTI ~A, æ, S.f. Sự thương, lòng hay 
thương, lòng hay giúp. Benevolentiam præstare 
alicui. Có lòng thương giúp ai. 


DENEYVOL - US, a, um (enfio", enlissimus), adj. trị 
dat. hay là acc. cùng in, ergo, (ai) Có lòng 
thương, có lòng giúp, sản lòng giúp, có ý 
lành. Aliquem reddere sibi benevolum Lấy lòng 
ai. Benevolo animo facere aliquid. Làm việc gì 
có ý lành. 

BENIGN — È (2125, issimè ), adv. 1. Cách thương, 
cách lành, cách lịch sự, phải thỏ. 2. Cách vui 
lòng, cách sản lòng, cho hết lòng, cách bảng 
lòng. 3. Cách ròng rãi, cách bội hậu, cách tràn 
trụa. 4. Cách mềm mại, cách hiền lành, cách 
rùn phép thẳng. || 1. — dicere. Nói hån hoi. — 
facere alicui. Thương giúp ai. — habitus est. 
Người ta đã thết đãi người. || 2. — arma cape- 
re. Bàng lòng đi đánh giặc. || 3. Emiegnt — in 
hác arbore fructus. Cây này sai quả lắm. || 4. 
Interpretari legem benigniùs. Cát nghĩa lẻ luật 
vè đàng lành hơn (chiếu Loi thì bảng lòng tha 
hơn là phạt). 

BENIGNIT— AS, alis, s. f. Lòng lành, lòng hay 
thương, lòng hay giúp, lòng nhân từ; hiến 
lành, tính nhu mì. — in audiendo. Ở cách nhàn 
lành mà nghe (lời thưa ). 


+ BENIGNIT — ER, adv. như Benignè. 

BENIGN — US, đ, um (ior, issimusj, ad]. trị dat. hay 
là acc. cùng in, engả. 1. (ai, sự gì) Có lòng làm 
ơn, có lòng thương giúp, hay thương giúp. 


nhân lành, nhân từ, hiển lành, nhu mì, khoan | 


nhân. 2. fig. Hậu khí, sai trái, tràn trua, dư 
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dåt; rộng räi. 3. May mắn, tốt, vui, chi điểm 
lành. || 1. Benigno esse animo in aliquem. CÓ 
lòng thương giúp ai. — vultus. Mặt mũi hiển ` 
lành. || 2. Benigna tellus. Đặt sinh hoa màu 
nhiều. || 3. Benigna dies. Ngày may. Benigna 
verba. Lời chỉ dầu lành. 

BENN - A, æ, S. f. Xe có phên chung quanh. 

BI:N⁄OIN — UM, ?, s. n. An tức hương. 

Br -0,as, avi, alum, gie, a. 1. Làm cho (ai ) được 
phúc thanh nhàn, làm cho được vui vẻ, làm 
cho phí lòng phi dạ: yên ủi. 9. Làm ơn, giúp. 
||1. — celo aliquem. Làm cho ai lên hưng 
phúc trên trời. Hoc me beat quod hostes vicit. 
Có sự này yên ủi tôi là kẻ ấy đã đánh được 
giặc. 

BrRnr:x, như Yervex. 

BeR - 0, onis, s. m. Bao, bị, đầy, nang, túi. 

BeryLL — us, ¿, s. m. Ngân tinh thach. 

Bres, bess - is, s. m. 1. Tám lạng (một càn là 
mười hai lạng ). 2. Tam phân chỉ nhị(2/3), một 
cái chân nào. 3. Tám, bát, (8). || 2. — jugeri. 
Mòt mẫu đát chia ba láy hai. Socius ex besse. 
Kẻ vào phường mà ăn chịu hai phản (trong ba 
phần ). || 3. Bessem bibamus. Ta hãy uống tán 

- lần. 

Bt:SSAL — IS, e, adj. 1. ( sự gì) Có tám tác (bề dọc, 
bể cao, hay là bề ngang). 2. Đựng tám lạng 
(về cân mười hai lạng). 3. Hèn hạ, lặt vặt, 
chảng mách gì. 

BLSSAL — UN, ?, s. n. Gạch tám tắc. 

Brent A, Ø, s. f. 1. Muông dữ; muông chim, 
giống vật. 2. fig. Người dr tgn, người dai, 
người ngu độn. || 1. Dare aliquem ad bestias, 
Bỏ ai cho muông dữ (ăn thịt). Bestiæ volucres. 
Phi cầm (các giống vật hay bay). — Centauri. .. 
Đóng sao kia. || 2. Mala — tu es. Mày là giống 

_ vật dữ ton. l 

BESTIAL—IS, e, adj. (ai, sự gì) Thuộc vẻ giống 
vàt; có tính như giống vật; dữ tgn. 

4° BESTIARI — US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về 
giống vật. — ludus. Đám chơi coi muông đánh 
nhau. | 

2° BESTIARI — US, ¿, s. m. Kẻ phải đánh vuối muông 
di (cho thiên hạ xem chơi), kẻ có án phải bỏ 
cho muông dữ ăn thịt. 

BEST10L — A, œ, s. f. dimin. Bestia. Loài vật nhỏ; 
sâu bọ. 

1° BeTa, s. n. ind. Chữ thứ hai trong các chữ 
grêcô; fig. (ai, sự gì ) thứ hai. 

2° BET - A, Æ, Và BET - Is, is, S. f. 1. Đại hồng la 
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Bạch quân đặt thái. — nigra. Hồng quân đặt 
thái. 

BETAL - IS, e, và BETACE— US, a, um, adj. (ai, sự 
gì) Thuộc về đại hồng la bồ; yêu điệu. 

BETEL, S. n. ind. Trầu. Betel concinare ad edendum. 
Tèm trầu. 

+ Benss o, hay là BETIZ - 0, as, avi, are, n. O 
cách yêu điệu, ăn ở đuỉnh doing, ăn ở cách 
ug hờ nguội lạnh. 

+ BkT - 0, ¿s, ere, n. Đi, tới, bước đi. 

BrToNIC - A, æ, s. f. Hoắc hương. —altilis. Thập 
dạng cảm. 

BETUL - A, æ, s. f. Hoa bì thụ. 

BETULACE — US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về hoa 
bi thụ. 

Bezoar, s. n. ind. — bovinum. Ngưu hoàng. 


BlAancHI—A, æ, s. f. Chức quan coi việc lương 
thực. 

BiARcn — us, è, $. m. Quan áp việc lương thực. 

† HIBACIT— As, alis, s. f. Tính mê uống, sự hay 
uống. 

ĐIBACUL - cs, a, um, adj. dimin. bởi 

Bis - ax, acis, adj. cả ba giống. (người nào, vật 
gì) mê uống, hay uống, uống nhiều, bê tha. 

† Ben, s. n. ind. Của uống. 

Biseri - us, ?, s. m. Tên người ta đặt cho vua 
Tiberiô, vì vua áy hay uống lắm ( Biberius thay 
vi Tiberius). 

Bisesti- a, æ, s. f. Sự khát nước lắm, sự muốn 
uống lầm. 

DO perf. Bibo. 

Bim— is, e, adj. (của gì) Có thẻ uống được, lỏng. 


Bisi - 0, onis, s. m. Giống bọ hoá ra trong rượu; 
chim thiên nga tiêu. 


Ber — 0R, oris, s. m. Kẻ uống, kẻ mê SS 
ÙIBIT - us, a, um, part. pass. Bibo. 


Bru - a, orum, s. n. p. Các sách kinh thánh, cả 
pho kinh thánh; những sách tốt nhất. 


BBux—us, a, um, adj. (sự gì) Bảng giấy, thuộc 
vé giống ró làm giấy. 

Beuoree - ts, i, s. m. Kẻ đóng sách. 

uo — A, æ, s. m. Kẻ bán sách. 


PIBU0TnEo - A, æ, s. f. Đảng sách, tà để sách, 
dương sách; sách vở. 


liB10TnEcAL— IS, e, adj. (sự gì) Thuộc về đẳng 
sách. 


PRU0TWgcaai — us, d, s. m. Ké coi giữ sách. 
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bỏ, bạch hung. 3. đø. Người yéu điệu. ||— a łba. 


BIBLIOTHEGUL — A, æ, s. f. Đẳng sách nhỏ, đương 
sách nhỏ, đẳng có ít sách. ` 


BInL— US, ¿, s. f. 1. Giống cây ró mọc trong nước 
Ychitô (vò thì làm giấy, còn gỗ thì đóng 
thuyền ). 2. Sách. 

4° Bum —0, ¿s, ¿, ilum, ere, a. 1. Uống. 2. Ngâm, 
ngâm ngám, ngắm, thấm thía, etc. 3. fig. In 
vào lòng, thấm (ta, ghi vào lòng, nhiễm. || 1. 
— dare alicui. Cho ai uống. — suctu. Not, — 
nulricem. Bú sữa vú nuôi. Bibendi arbiter. 
Chủ tiệc (kẻ uống trước cho người ta theo ). 
Bibe si bibis. Uống thì uống. fig. — flumen. 
Uống nước sông (có cửa nhà gần sông). — 
gemmå. Uống chén ngọc. — exiguis haustibus. 
Uống từng ngum nhỏ. || 3. — amant herbæ. 
Cây cối ưa nước. Fumum bibit amphora. Vò ám 
khói. Cùm bibit ingens arcus. Khi cầu vông lớn 
vàn nước lèn. || 3. — mærorem. Làm ngơ mà 
chịu sự buồn sầu. — mandata. Quên lời truyền 
day. — maternos mores. Nhiễm tính mẹ. — au- 
re v. suspensis auribus. Cầm trí hết sức mà 
nghe. Justitiæ haustus —. Nhiễm nhân đức 
công bång. — longum amorem, v. — ignem a- 
moris ossibus. Phåi lòng (ai ) quá bôi. 

2° Bis — 0, onis, s. m. Kẻ mê rượu, tướng rượu, 
kẻ hay uống say. —ˆ 

Bos - us, a, um, adj. như Bibax. 

Bert, — us, a, um, adj. (ai, sự gì) Hay uống lâm, 
mê uống; hay thấm, hay uống. — potor. Kẻ 
khoẻ uống ( rượu). Bihula charta. Giấy thấm. 
Bibula nubes. Đám mây có nước. — lapis. Đá 
nổi. Bibula tellus. Đất cát (hay thầm nước), 
Bibula auris. Tai ( người nào) có ý L mà 
nghe. 

+ BICAMERAT — US, a, um, adj. (sự gì) Có hai hàng 
xây kín khắp như kiểu mai luyện. | 

Bic - eps, 27/3, adj. cả ba giống. ( ai, sự gì) 
có hai đầu, rẻ ra làm hai. — puer. Trẻ có hai 
đầu. — mons. Núi có hai đỉnh. — argumentum. 

- Lë có hai mối (quen gọi là dilemma). — civitas. 

_ Dân thành rẽ làm hai bè. 


BicEssis, như Yigessis. 


BICHORDUL - US, og, um, adj. ( đồ bát am ) Có hai 
dây. | 

BICLIKIT— UM, ?, $. n. Nhà cơm có hai giường 
chung quanh bàn. 

BIcoL - op, oris, adj. cả ba giống, BICOLORE — US, 
và BicoLoR — us, a, um, adj. ( sự gì ) Có hai sie, 
nhị thẻ. | 

Bicow — is, e, adj. (ai, vật gì ) Có tóc hay là lông ` 
sô xuống hai bên. 
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BICORNIG — ER, era, erum, và BICORN - 1S, e, adj. 
(giống gì) Có hai sừng, có hai đính, có hai 
ngọn, có hai ngành. Bicornes. Con bò, trâu bò, 
các vật có sừng. — Rhenus. Sông Rhênô có 
hai ngọn. — luna. Khuyết nguyệt, mặt trăng 
đầu tháng và cuối tháng. 

BIcoRP — op, oris, adj. cả ba giống, và BICORPORE - 
us, a, um, adj. (ai, sự gì) Có hai thân! có hai 
xác. 

BICUBITAL —1S, e, và BICUBIT — us, a, um, adj. ( ai, 
sự gì) Có hai thước ( chẳng kì bề nào ). 

4° Dm —ENS, entis, adj. cả ba giống. 1. ( ai, sự gì) 
Có hai răng, có hai nanh, chỉ còn hai răng. 2. 
fig. CO hai ngọn, có hai ngành. || 1. — anus. 
Bà lão chỉ còn hai cái răng. ||. 2. — ferrum, 
Cái kéo. 


3° Dun — ENS, entis, s. m. 1. Chia có hai răng, sào 
nạnh. 9. Cái neo. 

3° Dm ENS, entis, s. f. Con chiên hai năm ( xứng 
làm của lẽ); vật nào có hai năm; con chiên. 


BIDENT - AL, alis, s. n. 1. Chốn đả phải sét đánh 
mà các säi lấy con chiên hai năm làm của lễ 
tạ ngũ lôi. 2. Cái nang. 3. Sét. 


BIDENTAL — ES, ium, s. m. p. Những säi có việc 
tạ ngũ lôi. 

+ BIbUAN — Us, a, um. ad]. (sự gì ) Gó đủ hai ngày. 
— ludus. Đám chơi đủ hai ngày. 

Dm — UM, ts, n. Hai ngày, vòng hai ngày. Ab- 
esse bidui ( spatio) . Xa hai ngày đàng. Biduo 
par Khỏi hai ngày. Biduo continenti. Hai ngày 
liền. 

BIENNAL — IS, e, và BIENN—I, e, ad). (ai, sự gì) 
Có hai tuổi, lên hai tuổi, được hai năm. 

BIENNI —UM, è, s. n. Quãng hai năm, hai năm. 
Biennio post. Khói hai năm. 

BIFARI — AN, adv. 1. Ở bai nơi. 2. Hai cách. 3. Hai 
lần. 4. fig. Cách gian, cách đối trá. || 2. — 
cum populo agi non potest. Khi có việc gì vuối 
dân không cứ hai cách được ( phải cứ một 
myc). 

BIFARI— US, a, um, adj. ( sự gì ) Kép. 

Bır en, era, erum, và Deen - US, @, um, adj. 
(giống gì ) Hay sinh (quả ) một năm hai lần. 

+ BiFEsT - us, a, um, adj. ( sự gì ) Có hai lễ trọng. 
— dies. Ngày phải hai lễ trọng. 

BIFIDAT — Us, Dem — us, và Dees — Us, a, um, adj. 
(sự gì) Có hai phần, có hai ngành, đã chè ra 
làm hai, có chỉa, có hình nạng. 

BIFoR— IS, 2, và US, d, um, adj. (sự gì) Có hai cửa, 
có hai lỗ. Bifores valvæ. Cửa có hai cánh. Ni- 
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dus bifori accessu. Tô có hai lỗ mà vào. — tibia. 
Ống địch bai lỏ. 

BIFORMAT - US, đ, um, và BIFORM - 1S, e, adj. (ai, 
sự gì) 0ó hai hình, có hai mặt. Biformes par- 
tus. Những trẻ sinh ra có hai đầu. 

BIFR — ons, ontis, adj. ( ai, sự gì ) Có hai trán, có 
hai mặt. — domus. Nhà có hai cửa cái. 

BIFURC —UM, ?, s.n. Sự gì có hai phần, có hai 
mũi nhọn, có hai ngọn, có chia; ngả ba. Pal- 
mes qui solet in bifurco prorepere. Chồi thường 
mọc trong kẽ hai ngành. 

BIFURC — us, a, um, adj. (sự gì) Kép, có hai phần, 
có hai ngọn, có chila, trë ra. 

BIG - Æ, arum, s. f. p..Xe có hai ngựa (hay là vật 
khác ) kéo gióng đôi. — cornutæ. Xe (hay là 
cày ) có hai bò kéo gong đôi. 

BIGAMI - a, æ, s. f. Sự (ai) được hai đời vợ. 

BIGAM — us, i, s. m. Kẻ đã có hai đời vợ. 

BIGARI — Us, ¿, s. m. Kẻ quản xe có hai ngựa kéo 
gióng đôi. | 

BIGAT — Us, a, um, adj. (sự gì) 0ó hai ngựa kéo 
gióng đôi. — nummus. Đồng tiền có hình hai 
con ngựa kéo xe gióng đôi. | 

BIGEMM — IS, e, adj. ( sự gì ) Có hai đá ngọc ; fig. 
có hai mậm, có hai măng. 

Bern —ER, era, erum, adj. ( vật gì) Bởi hai loài 
khác nhau mà sinh ra ( như con la bởi lừa đực 
và ngựa cái mà sinh ra ). 

BIGERR(CA vestis, f. Áo có lông dài. 

Dien - Æ, arum, s. f. p. Hai chị em đồng bào. 

ĐIJUG — IS, e, và us, a, um, ad]. (xe) Có hai vật kéo 
gióng đôi. Currus —. Xe có hai ngựa kéo gióng 
đôi. Bijugi leones. Hai sư từ kéo một xe. Biju- 
ges fasces. Hai bao roi hai quan consulê ( vẫn 
đi đôi ). 

Bu — ANX, ancis, s.f. Cân thăng bằng; thiên bình. 

Bug - 10, e, ire ( thiếu perf. và sup.), n. Kêu sục 
sục. Amphora bilbit. Chai đỗ ra thì kêu sục sục. 

BILIBR - A, æ, s. f. Hai cân, trái hai cân. 

BILIBR - IS, e, adj. (sự gì) Nồi hai cân. 

Biricis, gen. Bilix. 

BILINGU -1S, e, adj. 1. (ai, sự gì) Có hai lưỡi, 
biết nói hai tiếng. 3. Dői trá, binh bãi, bom 
bãi. 3. Có hai ý. || 2. — socius. Người bạn dối 
trá. || 3. Bilingues fabulæ. Truyện biển ngôn, 
truyện bóng bắáy. 

BILIOS - US, a, um, adi. 1. (ai ) Có đờm, có nhiều 
đờm, hoàng đâm. 2. Buồn, phiền, có tính ráu 
ri, có tính hay hờn giận, hay nóng giận. 


BIN 


BiL - 1S, is, s. f. 1. Đờm, mật xanh, đàm, đảm, 
sự xung khí. 2. fig. Sự nóng giận lên, sự giận 
dữ, sự giận hoảng, sự hờn giận. ||1. — atra. 
Mật đen. — suffusa. Hoàng đảm. Bile suffusus. 
Kẻ có bệnh hoàng đảm. ||2. — difficilis. Sự 
giận khó giải khuây. — vitrea v. splendida. (kè) 
Giận (mà ) tò ra ( mọi sự trong lòng). Bilem 
habere. Giàn lên. Bilemalicui movere. Trêu giận. 
Bilem effundere. Phát cơn giận, nóng lên. 

Bil- 1x, icis, adj. cả ba giống. ( sự gì ) Đan hay 
là dệt hai sợi, có hai lá go, đệt chỉ đôi. 

ĐILUSTR — 1S, e, adj. ( ai, sự gì ) Đã được hai lus- 
trô (lustrum là năm năm ), đã được mười 
năm hay là mười tuổi. 

Bnp - 1S, e, adj. (đèn) Có hai ngọn, có hai báo. 

RIMAMMIZE vites, f. p. Cây nho sinh chùm đôi. 

Bimar — IS, e, adj. ( nơi nào) Có hai biển, giáp 
hai biển.— Corinthus. Thành Corinthô giáp 
hai bién. 

BIMARIT — us, ¿, s. m. Kẻ có hai đời vợ, kẻ có 
hai vợ. 

BIMÁT - ER, ris, adj. ( ai, vật gì ) Có hai mẹ. 

Bwat — us, ús, s. m. Hai tuổi, hai năm. 

ĐiwrMBR ms, e, adj. (ai, vật gì) Có các phần 
mình kép, có phần mình mảy thuộc về hai 
loài khác nhau. — komo. Người có phần về 
người phần vé ngựa, bán nhân bán må. 


BIMENS - IS, is, s. m. Quảng hai tháng. Tempus 
anni et bimensis. Một năm hai tháng lẻ. 

ĐIMENSTRU - vs, a, um, adj. (sự gì) Xây ra hai 
tháng một lần. 

ĐIMESTR — 1S, e, adj. (ai, sự gì) Có hai tháng, 
được hai tháng, có đủ hai tháng. 

Buvi - us, và Bum - us, a, um, adj. (ai, sự gì ) 
Có hai tuổi, có hai năm. Bimum merum. Rượu 
hai năm. Bima planta. Cây vồn sống được bai 
năm. A bimá. Từ hai tuôi.— honor. Chức (người 
ta vẫn giữ ) hai năm. 

BIXARI - vs, a, um, adj. (ai, sự gì ) Kép. 

Bix - 1, æ, a, adj. pl. 1. Hai (nói về hai sự vẫn đi 
đôi). 2. Hai (nói vuối tên chẳng có phần ít).3. 
Hai (nói chẳng kì về giống gì); môt đôi, một 
cặp, từng đôi, mỗi hai. |[1. Binæ aures. Hai 
lại. — boves. Một đôi bò (người ta thường mắc 
ách cho đôi con bò kéo cày kéo xe gióng nhau. 
l| 2. Binæ litteræ. Hai bức thư. Binacastra. Hai 
dinh cơ. || 3. Bit annis. Mỗi hai năm, hai 
năm một lần. Secare in bina. Chè ra làm hai. 


Bis -0, as, are, a. Kết hợp ( hai người, hai sự ) 
vuối nhau, xếp đặt cùng nhau, đặt từng đôi. 
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BINOCTI — UM, ¿, s. n. Quảng hai đêm, hai đêm. 


BINOMIN —1S, e, VÀ US, a, um, adj. (ai, sự gì ) Có 
hai tên, 

Dm —US, a, um, adi, (ai, sự gì) Kép, có hai. Xem 
Bini. 

Biotic —us, a, um, adj. (sự gì) Thường thường, 
có hằng ngày, như thường có. — sermo. Lời 
nói thường (chẳng có cao kì văn hoa quá). 


BIPALI— UM, i, s. n. Thuồng, mai. 


Dan — 1S, e, adj. (sự gì) Có hai gang (chẳng kì 
bề nào). 

ĐIPART — 10, và BIPERT — 10, is, ivi, itum, tre, a. Chia 
(sự gì) ra làm hai. l 

BrrarTIT — ò, adv. (chia ra) Làm hai; (làm sự gì) 
hai cách. 


ĐIPARTIT - US,'4, um, part. pass. Bipartio. (sự gì) 
Đã chịu chia đôi, đã chia ra làm hai, đã chiết 
bán. 

Dar — ENS, entis, adj. cả ba giống. ( sự gì) Hay 
mở làm hai; lưỡng diện, có hai cửa, có hai lỗ, 
trống hai bên; có hai cánh cửa, 

Deen A, æ, 8. f. Gạch hay là ngói hay là đá 
nhẫn có hai thước bề tràng. , 


BIPEDAL —IS, e, BIPEDANE - US, a, um, và BIPEDAN- 
US, a, um, adj. (sự gì) Có hai thước (chẳng kì 
bề nào). | 


BIPENNELL — A, æ, s. f. Địa du thảo. - 


BIPENNIF - ER, era, erum, adj. (ai) Câm rìu hai 
lưỡi. 

ĐIPENN - 1S, e, adj. 1. (sự gì) Có hai cánh, thuộc 
về hai cánh. 2. (đồ gì) Có hai lưỡi, såc hai bên. 
|| 2. — securis ( đặt tỏ hay là hiểu ngám). Rìu 
hai lưỡi. 

BipeRTio, như Bipartio. ` _ 

4° Bir - Es, edis, adj. cả ba giống. (ai, sự gì ) Có 
hai chân. — asellus. Lira hai chân (người ngu 
muội). l 


ge Bir- ES, edis, s. m. Giống vật hai chân. — est 


homo non secùs ac anser. Người cũng là loài di 
hai chân như ngỗng vậy. 


BIPINNELL — A, æ, s. f. như Bipennella. 
BIPRORA navis, f. Tàu có hai mũi. 
ĐIREM - IS, e, adj. (tàu hay là thuyền)Có hai hàng 


chèo; có hai chèo. — navis (đặt tò hay là hiểu 
ngầm). Tàu hai hàng chèo, 

Dor — us, o, um, adj. (xe hay là máy gì) Có hai 
bánh xe. 

ĐBIROT A, æ, s. f. Xe hai bánh. 


BIT 


Bıs, adv. Hai lần, kép, gấp đôi, gấp hai, găp bội. 
— die, Một ngày hai lần. — bina. Bốn. —- seni 
dies. Mười hai ngày. — consul. (ai) Đã làm 
quan consulê hai lần. — falleris. Anh lầm bội 
phần. — /anwtươn. Gấp hai bằng ấy. 

BISACCI — UM, ¿, s. n. Bi, nang, nang thác, đây. 

BISACUT - us, a, um, adj. (đồ gì) Sắc hai bên. 

BISARI — A, æ, s. f. Bán hạ. 

BISELLIARI - US, ?, s. m. Kẻ được ngồi ghế các 
SÄI vua Augustô. 

BISELLI - UM, ?, s. n. 1. Ghế trọng thể các säi vua 
Augustô ngồi. 2. Ghế vừa hai người ngồi. 

BIsET — A, æ, s. f. Lợn nái sáu tháng. 

BISMAG — A, æ, s. f. Hoàng la bạc. 

BISMALV—A, æ, s$. f. Mộc cần hoa. 

BISOM — UM, č, s. n. Mô có hai xác. 

Bıs op, ontis, s. m. Giống bò rừng. 

BISON - us, a, um, adj. (sự gì) Kêu ra hai tiếng 
khác nhau. | 

BISPELLI — 0, onis, s. m. 1. Ké gian giáo, người 
binh bäi, người xanh vỏ dé lòng, người nhị 
tâm. 2. Đô tùy (vì nó mặc áo tang ngoài áo 
mình). 

ĐBISOUIN - 1, æ, a, adj. pl. (ai, sự gì) Có mười, 
mười, chuc, một thập. 

BIsSEN —I, æ, a, adj. pl. (ai, sự gì) Có mười hai, 
mười hai, hai chục gián. Bissenz bgature. 
Mười hai quan. 

BISSEXTIAL - IS, e, adj. (sự gì) Được mười hai, 
đựng mười hai. 

BISSEXTIL - 1S, e, adj. (năm) Có một ngày nhuận 
o Dën thứ sáu trước mồng một tháng Mar- 

BIsSEXT - UM, ?, s. n. và us, 2, s. m. Ngày nhuận 
(mỗi bốn năm một lần có nhuận ngày thứ sáu 
trước mồng một tháng Martiô). 

BISTORT — A, æ, s. f. Thảo tử hà xa. 

BISULC— A, orum, s, n. p. Các giống vật xoạc 
móng. 

BISULCILINGU — A, æ , s. m. Người thất ngôn, kẻ 
gian giáo, kẻ binh bäi. 

BISULC - us, a, um, adj. (sự gì) Bå xẻ ra hay làrẽ 
ra làm hai nhọn, có hai mũi nhọn, nỉa, chia 
bai răng. Discerniculum hisulcum. Trâm nia. 

BısyLLAB - US, a, um, adj. (tiếng) Hai vần. 

BıTuyM —UN, ¿, s. n. MẠt ong bởi hai thứ kê 
minh thảo mà ra. 


BITIENS - IS, e, adj. (ai, vật gì) Đi đi lại lại mai, 


chạy rông rài, đi đăng sá luôn. 
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BiT — 0, is, ere, và Birt- 0, as, are, như Beto. 

ĐITUM — EN, og, s. n. Ghai, chai réi: trám. 

BITUMINAT —US, a, um, ad]. (sự gì) Có chai có 
trám pha vào. 

BITUMINE — US, a, um, adj. (sự gì) Bằng chai, bảng 
trám. 


-BITUMIN - 0, as, avi, alum, are, a. Trát chai, bôi 


chai, bôi trám. 

BITUMINOS — us, a, um, adj. (sự gì) Có chai, có trám. 

Bon — us, ¿, s. m. Sâu ăn cây nho. 

BIYERT — Ex, (eis, ad]. cả ba giống. (sự gì) Có hai 
đỉnh, có hai ngọn, có hai chóp, có hai khoáy. 

BriviR—A, æ, s. f. Ngươi đàn bà đã cải giá, người 
đàn bà đã có hai đời chồng. 

BIYI — Um, ?, s. n. 1. Ngå hai. 2. fig. Hai đàng, hai 
cách. 3. Sự lưỡng lự, sự do dự hai đàng. || 2. 
Per bivium. Vì hai lẽ, có hai ý. 

BIvi — us, a, um, adj. (ai, sự gì ) Có hai đàng, 
thuộc về hai đàng; có hai cách thế. Bivi dii. 
Những but đẻ nơi ngå hai. 

Bac — UM, ?, S. n. Vun đá, mun đá, mảnh đá. 

BLACTER - 0, as, avi, atum, are, n. ( chiên đực ) 
Kêu. 

BLES - us, a, um, adj. (ai) Nói lắp, cà lăm. 

ĐLAND — È ( os, /ssữzn¿), adv. Cách a dua, cách 
bom, cách đỗ dành, cách êm ái dịu dàng, cách 
êm ngọt. — obloqui. Nói ngọt. — colere. Coi 
sóc ( cây ) cho kĩ càng. — flectere cardines. Mở 
Cửa së sẽ, 

BLANDICELL — US, a, um, ad). dimin. Blandus. 

BLANDICUL - È, adv. dimin. Blandè. 

ĐLANDIDIG — us, a, um, adj. (ai) Hay nói phỉnh, 
hay nói ngọt, hay nói cho êm tai, khéo đỏ. 

BLANDIFIC — ps, a, um, ad]. (ai, sự gì) Làm cho 
(ai) nên hiến lành, làm cho nên mêm mại, 
làm cho nên ngọt ngào. 

BLANDIFLU - vs, a, um, adj. ( sự gì) Chảy êm, 
chảy sẽ, cháy lir Io, 

BLANDILOQU — ENS, entis, adj. cå ba giống. như 
Blandidicus. _ 

BLANDILOQUENTI —A, æ, S. f. và BLANDILOQUI—UN, 
ñ, s. n. Lời ngọt ngào, lời ôm tai, cách nói 
êm ái. | 

BLANDILOQUENTUL - US, a, um, adj. dimin. bởi 

BLANDILOQU - US, Ø, um, adj. (ai, sự gì ) Nói cung 
êm, có giọng ôm; nói ngọt, nói a dua. Blandi- 

-logua vox. Tiếng êm ái dé nghe. 

BLANDIMENT. — UN, ¿, S. Nn. 1. Sự đỗ dành, sự Lon 
ngót, sự a dua, lời ngọt. 2. Sw gì làm cho vui. 
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3. Sự coi sóc cặn kẻ. 4. Gia vị, đồ rim. || 1. 
Canis sua? caudæ blandimento gaudet. Con chó 
ngoåy đuôi mừng. || 2. Blandimenta vitæ. Các 
sự vui đời này. || 3. Hoc blandimento. Xem sóc 
thẻ này, thì... 

BLAND — mp, #5, itus sum, iri, d. trị dat. 1. Nâng 
niu, lấy tay mà mon, vờn, mừng cho; dô dành, 
ton ngót, a dua, nói ngọt, nói cho êm tai, 
dưỡng, nuông, nậng. 2. Phù hộ, bênh. 3. Điều 
chế, bớt sức. || 1.— auribus alicujus. Nói cho êm 
tại ai, Blandiuntur sibi qui putant. Các kė 
nghĩ rằng... thì đối mình lâm. — sensibus. Vừa 
ý xác thịt. — filio. Nâng con. || 3. Mendicamenta 
que blandiunttr. Những vị thuốc bớt bệnh. 


BLAXDIT — ER, adv, như Blandđè. 


BLANDITI — A, æ, S. f. BLANDITI — Æ, arum, s. f. p. và 
BLAXDITI - ES, ei, s. f. 1. Lời ngọt ngào, lời nói 
cho êm tai, lời a dua, sự dỗ ngọt, sự giỡn, sự 
vỗ về. 2. Sự vui sướng. || 1. Blanditias dicere. 
Ton ngói. 

BLANDIT —ÌM, adv. như Blandè. 

1° BLANDIT - us, Gs, s. m. như Blanditia. 


% BLANDI - TUS, a, um, part. Blandior. 1. act. (ai, 
sự gì) Bå mừng, đã dỗ đành, đã ton ngót, dä 
nuông, etc.; làm cho vui, vui vẻ. 2. pass. Đã 
được vui, đã chịu bớt. || 1. Blandita peregrina- 
tio. Sự đi đàng sá vui lắm. Blanditæ rose, Hoa 
màn côi thơm lắm ( làm cho người ta lấy làm 
vui thích ). 

BLAXDUL - ts, a, um, adj. dimin. bởi 

BLagp— us, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Hay dỗ, 
khéo đỗ, a dua, êm ngọt, nói ngọt, mừng. 2. 
Vuoi, vui sướng, vừa ý, thơm, dé coi, để nghe, 
bùi miệng, thuận. || 1. — amicus. Bạn hữu ăn 
ứ ngọt ngào. Blandissimæ dominæ voluptates. 
Sır vui sướng xác thịt là như chúa khéo dó. 
Ia Blanda thura. Hương đẹp lòng các but 
thần. — labor. Sự khó nhọc dễ chịu. Blandum 


frigus. Man mát. Blandi anni. Tuôi xuân xanh. 


Blandå oratione adhortari. Lấy lời ngọt mà 
quyến dụ. 
PLASPIGONI- a, æ, s. f. Tật ong mật. 
BLASPHEMABIL — 1S, e, adj. ( ai, sự gì) Đáng (cho 
người ta ) chê trách. 
BLASPHREMATI— 0, onis, s. f. như Blasphemia. 
BLASPHEMAT — OR, oris, s. m. Kẻ nói phạm đến (sự 
thánh) , kẻ nói lộng ngôn. 


BLASPHEMAT - US, a, um, part. pass. Blasphemo, 
Blasphematum est nomen meum in gentihus. Các 
dän ngoai nói pham danh tao. 
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BLASPHEMI - A, æ, s. f. 1. Sự chê trách, sự trách 
móc. 2. Lông ngôn, sw nói pham ( sw thánh), 
lời nói phạm đến ( sự thánh ). 

BLASPHEMI — UN, ¿, s. n. như Blasphemia. 

BLASPHEM - 0, as, avi, atum, are, a. Nói lông ngôn, 
nói phạm đến ( Đức Chúa Lời hay là sự thánh ). 

1° BLASPHEM - US, a, um, ad]. (sự gì ) Thuộc về 
nói phạm, diếc đóc, chửi rủa, trách móc. 


2°DLASPHIEM — US, ?, s. m. Kẻ nói phạm đến (sự 
thánh). 


BLAST — 0, onis, s. m. Chủ quán; đầy tớ dọn phòng. 

1° BLATERAT - Us, #3, s. m. Sự nói choe choét, 
Su ngoa ngoåt. 

2° BLATERAT — US, đ, um, part. pass. Blatero. 

BLATERE — A, æ, s. f. Tiếng con ëch kêu. 

1° BLATER - 0, onis, s. m. Kẻ nói choe choét, kẻ 
nói ngoa, ngwòi béo mép, ké hay nói luôn 
miệng. 

2° BLATER - 0, as, avi, atum, are, n. và a. 1. Nói 
choe choét, nói lám, nói già hàm, nói lèo 
lá, dức lác, nói, nói lấp tấp. 2. Nói đối, nói 
trí, nói mép. 3. ( con lạc đà, con chiên đực và 
con ếch ) kêu. || 1. Zneptè —. Nói như phát lác, 
nói chờm chỡ. . 

BLAT - 10, ¿5, ire, BLAT — 0, as, are, BLATT — O, as, 
are, n. và a. Nói, phun (lời) , nói béo mép, nói 
bòm xơm, nói chờm chỡ. 

BLATT —A, Æ, Và EA, ep, S. f. 1, Con gián. 2. Sâu 

„ăn nhung cùng sách, con mọt. 2. Sắc điều 
cháy, chu hồng. 3. Cuc phân, bùn läm văng. 
4. Cá điều. 5. Tàm. 

BLATTANI A, æ, s. f. Thảo kia làm cho chết sâu 
ăn nhung và sách. 

BLATTARI - Us, dg, um, adj. 1. (nơi) Có gián, có mọt, 
nơi hay sinh gián cùng mọt. 2. (sự gì) Có sắc 
điều cháy. l 

BLATTE - US, a, um, adj. ( sự gì) Gó sắc điều cháy. 

BLATTEARI - US, và BLATTIARI — US, ¿, s. m. Thự 
nhuộm mùi điều cháy. 

ĐLATTIF — ER, erg, erum, adj. ( ai, sự gì ) Sinh sac 
điều cháy, mặc áo điều cháy. 

BLATTOSERIC - US, đ, um, adj. (sự gì) Bằng lụa 
sắc điều cháy. 

BLECIN — um, ?, $. n. Giống thạch vi. 

BLENN — US, a, um, adj. (ai) Lù khir, lù cù, ngu 
độn, gió người. 

+ BLEPHAR — 0, onis, s. m. Kẻ kiêu căng. 

BLITE - us, a, um, adj. (ai) Hèn, hèn hạ, phàm 
hèn, ngu muñi. SCH B 
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Bur - UM, ¿, S, n. và Us, ;, s. m. Ngưu bì thái, 
giống rau giền. 

Bo—aA, æ, s. f. 1. Giống rắn lớn lắm, giống rån 
trăn, lân xà. 2. Sự sưng chân ( bởi đi đàng 
xa ). 3. Chứng sói. 

Boar — IA, ium, s. n. p. Lễ người ta giết bò cùng 
tế các bụt âm phủ. 


BOANERG - ES, um, s. m. p. Kế bởi sám sét mà 
sinh ra / filii tonitrui, là tên Đức Chúa Jêsu 
đặt cho ông thánh Jacôbê tién và ông thánh 

. Juong). g 


BoARI — us, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về con bò. 
+ Boar — ÌM, và BovAT — ÌM, adv. Như loài bò, cách 
như bò. 


Bour — US, Gs, s. m. 1. Tiếng bò kêu, tiếng rống, 

..9. fig. Tiếng thét. 

Bopus, dat. và abl. pl. Bos. 

+ Bopon — rs, um, và Borton — ES, um, s. m. p. Mô 
đất làm giới mốc ruộng. 

ĐŒDROMI - A, orum, s. n. p. Lễ kính but Apollô 
(ở thành Athênê). 


BŒDROMI — ON, onis, s. n. Tháng Aprili hay là tháng 
Junìô. 


Bæ - UM, ¿, s. n. Yếm phát hương. 
BŒ0TARCH - ES, æ, $. m. Quan cai xứ Bêotia. 


Boi - A, æ, s. f. Vòng xiĉng, vòng sắt quân tù: 
_ đeo cổ. 


Boi — us, a, um, adj. ( ai) Mang déng, đeo vòng 
sắt vào cổ. 

ĐOLBIT — UM, ?, s. n. Phân bò, cứt bò. 

BoLENI — A, æ, S. f. Giống đá ngọc kia. 

BOLETARI - A, æ, S. f. và UM, ts n. Đĩa đặt nấm. 

BOLET US, ?, s. m. Nấm. 


Bor — 1s, idis, s. f. 1. Lao ( phóng ). 2. Hòn dò. 3. 
Lưởi lửa trên không, cảnh tỉnh, hình lửa lạ 
hóa ra trên không. 


Bot, -1, orum, s. f. p. Hòn đá ở trên không sa 
xuống đắt. | 


Bour - Es, æ, s. m. Rë mãn đỉnh hồng. 

BoLoN - Æ, arum, s. m. p. Ké mua hay là bán 
một mẻ cá; thủy cơ. 

Bo, — us, ¿, s. m. 4. Một vớt lưới, một mẻ cá. 9. 
Lợi lãi. 3. Sự thiệt hại; vạ. 4. Cục đất, hòn 
đất, vầng đất; viên, viên thuốc. 8. Mồi, của đã 
bắt được. 6. Sir cờ tịch, ván thò lò. 

4° Boms — ax, acis, s. f. Cây bông, miên hoa; bông. 

2° BoMBAx! interj. như Babe. 

BOXMBILATI - 0, onis, s. F. như Bombus. 
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BOMBIL— 0, as, are, và B0MBIT — 0, as, are, n. ( ong ) 
Kêu, kêu ve ve ; ( giống gì) kêu om thòm. 


Boms- us, i, s. m. 1. Tiếng ong kêu. 9. Tiếng 
ầm ám, tiếng ôm nhả, tiếng om thòm, tiếng 
hò reo. || Z. — pedum. Tiếng ( ai đi) sinh sich. 


BOMBYCIN — A, orum, S$. n. p. Áo lua. 
Bombycin - us, d, um, adj. ( đồ gì ) Bång lụá. 
BOMBYL - IS, is, và 1US, ?, s. m. Kén. 


Boms — Yx, ycis, s. m. và f. 1. Tăm. 2, To, đồ tơ, 
lụa, áo lụa. 3. Lông lá cây. || i. Nutrire bom- 
byces. Nuôi tâm. _ 

Bon — A, orum, s. n. p. 1, Sự lành, ích lợi, sự 
thanh nhàn vui vẻ, sự phúc. 2. Của cải, của, 
cơ nghiệp, gia sản. || 1. — animæ et corporis. 
Các sự lành phần hồn phần xác. Bona mulfa 
sibi facere. Dưỡng xác mình. Bona sua nosse. 
Biết phúc mình. — pacis. Sự thịnh trị. || 2. 
— caduca. Của phù vân. Bonorum pauperrimus. 
Kẻ khó khăn lắm, kẻ bán cùng. — patria. Sản 
nghiệp. Habere in bonis aliquid. Được của gl. 
Esse in bonis alicujus. Là của ai. Cedere bonis. 
Đẻ của mình lại cho ... 

Bona dea, f. như Fatua, Fauna. 

BoNAs — us, ¿, s. m. Bò rừng có sừng vòng rây và 
bờm như ngựa. 

+ Bon — è, adv. thay vì Benè. 

Bon — 1, orum, s. m. p. Các ké lành ; kẻ giấu sang. 

BoXIFACI — A, æ, S. f. Giống cây trúc đào, ru đăng. 


BONIT — AS, atis, S. f. 1. Sự tốt sự lành (ở nơi ai 
hay là sự gì), lòng lành, lòng nhân từ, tính 
hiền lành. 2. Lòng yêu dấu, lòng thảo kính, 
lòng thương giúp. ||1. — Dei. Lòng lành Đức 
Chúa Lời. Potestatem bonitate retinere. Lắy lòng: 
nhân từ mà cai tri. — agri. Ruộng tốt. — in- 
genii. Trí sáng ( hay là tính hiến từ ). || 4. Fa- 
cit — parentes. Lòng từ ái làm cho cha mẹ 
đáng thật cha mẹ. 


Box — UM, ?, S. n. 1. Sự gì lành, sự gì tốt, sự gì 
phải lẽ, sự quí trọng nhất, sự tốt lành mọi 
đàng. 2. Của, của cải, cơ nghiệp; ích, ích lợi, ơn, 
lộc. ||1. — mentis est virtus. Nhân đức là của 
qui trọng nhất linh hồn. Summum — positum 
est in... Sự tốt lành trên hết mọi sự ở tại... 
Een agens bona inveniet. Kè làm sự lành sẽ 
được sự lành. || 2. — publicum. Ích chung. 
Bono esse alicui. Giúp ai, làm ơn cho ai. j4 
boni spe. Mà chàng trông ích lợi gì. Pens te est 

= — meum. Cùa cài tôi ở tay ông. 

Bon — us, a, um ( melior, pptimus ), adj. 1. ( ai, sự 
gì) Tót (chàng hư chẳng xấu), hảo hạng, 
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xứng, vừa, tiện, có ích. 3. Nhiều, lón. 3. Giầu 
có, phú quí, dư dàt. 4. Tài, có súc, thiện nghệ, 
khéo. 5. Sang trọng. 6. (lòng ) Can đảm, yên 
hàn, bình tĩnh. 7. (ai) Lành, nhân từ, hiển 
lành; hån hoi, có nhân đức, có đức hạnh. 8. 
(sự gì) Thuận, may mắn. 9. Đẹp, dễ coi, có 
duyên. || 1. — ager. Ruộng tốt. — dies. Ngày 
thanh trời. Boni nummi. Đồng tiền tốt. Bona 
valetudo. Sự mạnh khoẻ. Bona vox. Tiếng tốt. 

Ad segetes bona est hæc terra. Đất này tốt mà 
cấy lúa. Bonum est. Nên. Exire in bonum. Nên 
việc, được việc. Quod — reipublicæ sit! Chó gì 
sự này sinh ích cuốc lợi dân! ||2. Bona librorum 
copia. Nhiều sách lắm. Melior pars diei. Hầu 
cả ngày. ||3. Urbs bonorum referta. Thành đầy 
những người phú quí. Eet miserorum ut invide- 
ant bonis. Vốn kẻ khó ghen kẻ giảu. Znre bond 
esse. Được của cải dư dật. UA — gubernator. 
Kẻ cầm lái khéo lắm. Agrippa militiâ —. Ông 
Agrippa từng trải nghề vũ. ||5. Bono genere 
natus. (ai) Sinh ra bởi dòng dëi sang trọng. || 6. 
Nemo -~. Chẳng có người nào can đảm. Opti- 
mus quisque. Các kė có lòng manh bạo hơn. 

Bono animo esse. Ở vững lòng. || 1. Bond fide. 

Thật lòng. — esto mihi. ( xin ông ) Hãy ở lòng 
lành cùng tôi. Vir bonæ voluntatis. Người có 
ý ngay lành. Cum bonå veniá audiatis id quod 
dicam. Xin phô ông miễn chấp lời tôi së nói. Vir 
— nihil timet. Người lành chẳng sợ đi gì sốt. 

||8. — dies.Ngày may. Bona verba dicere. Chúc 
sự lành. || 9. Boni pueri. Những trẻ xinh. Bona 
cervix. Đầu đẹp. 


B0RUSCUL - A, orum, S. n. p. Của cải nhỏ mọn, 
mấy sào ruộng. 

Bon A, æ, s. f. Sư nữ, bà väi. 

Bonn us, i, s. m. Thày säi, tăng nhân, tăng đồ, 


thiền đồ. — et bơnzta. Sài väi. e er supe- 
rior. Hoà thượng. 


Bo - 0, as, avi, atum, are, n. Rồng nhu con bò, 
kêu lớn tiếng; vang. 

Boor - ES, æ, s. m. Đồng sao kia. 

Bon - A, æ, s. f. Đá ngọc kia. 

Borac- 0, inis, s. f. Giải độc thái. 

t Bon - ax, acis, s. f. Hàn the, bằng sa. 

BoREAL— IS, e, adj. (ai, sự gì ) Thuộc về hướng 
bắc, bắc, phương bắc. 

Bore As, æ, s. m. Gió bác. 


Bue 0s, a, um, adj. như Borealis. — polus. Bắc 


arc, 
Boni - a, æ, $. f. Giống bích ngọc. 


3ORIC — US, Và BORIN — us, a, wmn, adj. nhw Bore- 

alis. Borini gemitus. Tiếng gió bác rên. 

+ BoRsELL - A, æ, s. f. Màu mát, mu mát, mí mát, 

Bos, bov— is, s, m. và f. ( Phải chia thể này: Bos, 
bovis, bovi, bovem, bove; boves, boum, bobus, bo- 
ves, bobus ). 1. Con bò ( chẳng kì đực hay là 
cái ), con bê, con me.9. Đồng tiền có đúc hình 
con bò vào ( hay là đồng tiền vừa giá một con 
bò ). 3. Cá biên kia. || 1. fig. Bovi clitellas impo- 
nere. ( câu ví) Phó việc gì cho kẻ không làm 
nổi được (båt bò chở dô). || 9. Bos in linguå. 
( câu ví ) Ngậm thịt thỏi lửa không cháy. 

Bosc - as, adis, Bosch — is, idis, và Bosc — IS, idis, 
s. f. Giống vịt. 

BosruoR - us, i, s. m. Gửa bå hẹp ( con bò lội 
sang được ), phá biến. 

BoTANIC - A, æ, 8. f. Nghề bản thảo. 

BOTANIC — UM; ¿, s. n. Nơi tích nhiều thú thảo mộc. 

1° BOTANIC —US, đ, wm, adj. (sự gì) Thuộc về 
bản thảo, thuộc về nghề bản thảo. 

2° BoTANIC - us, ts, m. Kẻ thông hay là dạy 
nghề bản thảo, kẻ chuyên nghề bản thảo. 

B0TANISM - US, i, s. m. Sự nhỏ cỏ, sự làm cỏ. 

B0TAUR— US, i, s. m. Thứ chim cò, thủy hồ lô 
điều. 

ĐOTELL - us, ¿, s. m. như Botulus. 

B0THYN - us, i, s. m. Sao tua. 

BOTRUOS — Us, o, um, adj. (sự gì) Có hình chùm 
nho. 

Borg — US, ?, s. m. và BoTRY-— UM, i s. n, Chùm 
- quả nho. 

BOTRY1T — ES, æ, s. m. Đá ngọc kia. 

B0TRYIT—15, idis, s. f. Giống đá hùng hoàng. 

BOTULARI — us, i, s. m. Kẻ làm dôi, kẻ bán hàng 

-_ đồi. 


-B0TUL- us, ¿, s. m. DO lợn, dồi heo. 


Bove - A, æ, $. f. Hoh mô xà. 

Boves, Bouw, Bopus, xem Bos. Boves mortui. Giải 
da bò, dây da bò. 

BovicIDI — UX, ¿, s. n. Sự giết một con bò làm 
của tế lễ. 

BoviL — £, is, s. n. Chuông bò. 

BoviLL — us, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về bò, bång 
thit bò. 

T BOVINAT — OR, oris, s. m. Kẻ lườn khườn, kẻ 
đâm trây; kẻ nói d vả. 

† Bovin — op, aris, atus sum, ari, d. Đầm khườn, 
trây trưa, nói d vả. 


BRA 


Bovin - us, a, um, adj. nhw Bovillus. 
Box, boc — is, s. m. Bò bién, cá biên rống như bò. 


BRABEI — UM, ?, và BRABE — UM, ¿, s.n. 1. Giải, phần 
thướng phát cho kẻ đã thi đậu trong tràng 
đua. 2. Giải, phần thưởng. 3. Đích (cho kẻ thì 
chạy đến trước thì được giả). 

BRABEUT - £S, a, s. m. Quan giám thị trong tràng 
dua. 

BnAnyL — A, orum, s. n. p. Giống quả màn rừng, 
trái táo nhỏ hoang. 

BRAC — A, æ, S. †, BRAC- 4, arum, VÀ ĐRACC E, 
arum, S. f. p. Giống quần rộng quân man ri 
Xưa quen mặc. 

ĐRACARI — us, ¿, s. m. Thợ may quần rộng quân 
man rỉ quen mặc. 

BRACCAT — US, a, um, adj. 1. (ai) Mặc quần rộng 
(như quân man ri ). 2. Mặc áo rộng. Braccata 

. Gallia. Phản xú Gallia thuộc về địa phản thành 
Narbô. || Braccati. Người Gallô. 

Brac —E, es, s. f. Lúa mon trắng. 

BRACHIAL - E, ?s, s. n. Vòng đeo tay ; một vùng ; 
nơi låt léo có tay. 

BRACHIAL - 1$, e, adj. (sự gì) Thuộc về cảnh tay. 


ĐRACIIAT — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Có cánh tay, 
có ngành. 
PRACHIOLAR — IS, e, adj. như Brachialis. 


BRACHIOL — UN, ?, dimin. Brachium. Cánh tay nhỏ; 
cái tay vịn bậc thang. 

BRACHI — UM, ¿, s. n.1. Dượng tay, tay, vai; dượng 
chân. 2. Ống chân (loài vật); mang cá. 3. fig. 
Ngách (sông ), rặng ( núi), ngành ( cây ), trục 
ngang cột buôm, buồm. || 1. Brachia collo cir- 
cumdare. Om lắy cò. Fig. Brachia sceleri præ- 
bere. Tra tay giúp làm sự tội, Brachio levi v. 
molli facere. Làm yếu tay, làm chẳng cứng tay. 
||2. Brachia contrahit scorpius. Con bò cạp co 
chân lại. || 3. — arboris. Ngành cây. — monti- 
um. Häng núi. — fluminis. Ngách sông. 

BRACHMAN — Æ, arun, Và ES, um, s. m. p. Các säi 
Braman (ở nước Thiên trúc). 


BRACTE—A, æ, s. f. 1. Dát, lá bång loài kim nào, 
thép. 2: Giăm, tắm ván mỏng lám dé phủ đồ 
gì. 3. fig. Sự bôi bác, hình đối trá bề ngoài. || 
4. — auri. Dát vàng, lá vàng. Linire bracteå. 
Phủ lá vàng || 2. — ligni. Ván mỏng mảnh. || 
Bracteæ elaquentiæ. Lời nói güng ( có hình sự 
lgi khảu mà thôi). 

BHACTEAL — IS, e, adj. (sự gì) Thuộc về dát. 


BRACTEAMENT — UM, 7, S. n. Lượt phủ dát ( chẳng 
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kì bàng giống gì); do nam, fig. hình dòi trá bể 

ngoài. 

BRACTEARI — US, ?, và BRACTEAT—OR, oris, S. m. 1. 
Thợ dát, ké dát vàng bạc. 2. Thợ phủ ván 
mỏng mảnh (như ván mun, e(€.). ˆ 

BRACTEAT — US, a, um, adj. 1. (đỏ gì) Đã chịu dát 
vàng bạc, đã thiếp vàng bạc; đã chịu phủ bằng 
văn móng mảnh. 9, (sự gì) Dot bác, giả trá. || 
3. Brarvteata felicitas. Phúc bé ngoài. 

BRACTE0L—A, æ, s. f. dimin. Bractea. Dát nhỏ. 

BRANCHI - £, arum, s. f. p. Mang cá; vi cá, vậy cá. 
Branchias extendere. Giương vây. 

Brancu — us, ¿, s. m. Sự khản tiếng. 

BRASMATI - Æ, arum, s. f. p. Sự động đất. 

BRAssic — A, æ, s. f. Cải bắp, cái rô. 

BRAT — US, ?, S. f. Giống ngô châu du. 

Bravi — UM, ¿, s. n. như Brabeium. Omnes qui- 
dem currunt, sed unus accipit bravium. Mọi 
người thì chay cå, song có một kẻ được giải 
mà thôi. 

Brern — us, ?, s. m. Con tré mới sinh, con đỏ. 

BREPHOTROPHI — UM, ?, s. n. Nhà thương đẻ chứa 

những con trẻ mới sinh. 

BREV — E, îs, và Is, ¿s, s. m. Số; tờ biên; lời tóm. 

Brev — Ì ris, issimè), adv. 1. (chỉ thì giờ:) Chóng, 
chẳng bao lâu; một ít nữa, một lát, một ít lâu. 
2. (chỉ sự vån tÁt:) Tóm tắt lại, cách vån tát, 
cách tóm, ít lời. || 1. — adero. Một lát tôi về 
đây. || 2. — respondere. Thưa vån tắt. 

BREVI -A, um, s.n. p. 1. Nơi sông cạn. 2. Côn 
cạn, cồn cát, sạn. 

BREVIARI - UM, ?, s. n. 1. Sách tóm tắt. 2. Sách 
nguyện, sách kinh. ||1. — rerum romanarum. 

. Sách ké tắt sử kí nước Rôma, sử kí Rôma vắn. 
|| 2.— romanum. Sách nguyên Yghêrêgia Rôma. 

BREVIARI - US, &, um, adj. (sự gì) Người ta đã 
tóm tát lại. ¬ 

BREVIATI — 0, onis, s. f. Sự tóm tát, sự cắt bớt, 

-sự giảm bớt; điều gì(ai) đả tóm tát, lời tát. 

BREVIAT — OR, oris, s. m. Kẻ tóm tát. 

DREVICUL - US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Văn, 
ngắn, bé, thấp. 2. Chóng, chóng qua. 

BREYILOQU — ENS, entis, ad]. í ai) Nói tắt, nói ít lời 
mà rrhiều lë. l 

BREVILOQUENTI — A, æ, S. f. và BREVILOQUI— UM, £, 
s. n. Sự nói tắt, sự nói vån tát, lời nói don, 

Brevi —0, as, avi, alum, are, a. Làm cho ( sự gì) 

ra vån tát, cát bớt, giảm bớt; nổi tóm tát, nói 

vån tắt, nói đón. — historiam. Tóm sử kí lại. 


BRO 
BREY - 1S, er iwr, issimus j, adj. 1. (ai, sự gì) Văn, 
hẹp, tắt, ngắn, cộc, cut (chẳng rộng chẳng 
đài ). 2. Bé, thấp, nhỏ (chẳng cao chẳng lớn). 
3. Chóng, chóng qua, chóng hết, cháng hao, 
hụt, đoản, tạm, vån (chẳng lâu). 4. Văn tát, 
tóm tắt, dén lại, ít lời, ít lẽ. 5. (vần) Ván, trắc. 
6. Nhỏ, bé, ít, nho nhỏ, con, bé cỏn. ||1. Đưa 
viæ sunt quarum brevior... Có hai đàng mà đàng 
tát hơn là... — aqua. BÈ hẹp. — vestis. Áo còc. 


|| 2. Pusillus testis, brevior judex. Người đổi | 


chứng thì thấp, mà quan xét còn bé hơn nữa. 
Staturåá v. corpore-—.Bé thấp nhỏ nhắn. — pu- 
teus. Gičng nông, gičng cạn. ||3. — vita. Đoàn 
mệnh, đời người chóng hết. Omnia brevia to- 
lerabilia esse debent. Sự gì chóng qua thì phải 
láy làm dễ chiu. Ad breve. ( Giãn ) một ít lâu. 
— dominus. Chúa chóng đổi ( chẳng làm chúa 
lâu). Zra furor —est. Sự giận là như cơn điên. 
||4. Oportet ut — sit ( narratio ). Khi kế truyện 
gì thì phải kẻ vån tất. Breve faciam. Tôi sẽ nói 
chàng lâu. /n breve cogere librum. Tóm sách 
lại (hay là gấp sách ). || 6. — census. Ít bỏng 
lộc. Breve caput. Đầu nhỏ. Breve vasculum. 
Bình nhỏ nhỏ. Breves pænæ. Hình phat nhe. 


BREVIT - as, atis, s. f. 1. ( về thì giờ: ) Sự vån, sự 
chóng, sự chóng qua chóng hết. 2. ( về tầm 
thước:) Sự bé, sự thấp, sự nhỏ nhân, sự hạp, 
sự tắt, sự cụt. 3. ( về lời nói cùng sách chép:) 
Sự tåt, sự vấn tát, sự ít lời, cách nói tất. 4. 
Su (vần) trắc. 5. Sự nhỏ ( giống nọ giống kia), 
sự ít, sự bé, sự nhẹ, etc. ||1.— diei. Sự ngày 
vån, sự ngày chóng qua. |[2. — nostra contem- 
ptucest Gallis. Dân Gallô cười ta nhỏ nhắn. — 
pili. Sự vân lông. || 3. Cum brevitate. Cách vẫn 
tát. Đreu¿tafis causá. Cho ra vån tắt hơn, kẻo 
dài quá. || 5. — guttæ. Sự nhỏ giot. — doni. Sự 
cho của lặt vặt. 

Brevit — ER ( brev — tùs, brev - issimè ), adv. 1. 
Chóng, một lát, chẳng lâu. 2. Cách vån DL 
cách tóm, ít lời, qua quít. 3. Ít, hơi ho, khí, 
chảng nhiều, chẳng lắm. It. Quum — motus 
est. Khi (ai) đã ra bối rối một lúc đoạn. || 2. 
— disserere de. Nói qua về. || 3. — uncæ nares. 
Mũi hơi cong. 

Bris — a, æ, s. f. Bă quả nho, cặn trái nho. 

† Jh0CHIT — as, và BROCCHIT - as, atis, s. f. Sự 
răng trôi. 

+ Broca — UM, ?, s. n. Nhựa cây kia ( Bdellium ). 

Bnocn ~ us, BROCC - us, Broncu — us, và PRONC— 
vs, a, um, adj. (ai, vật gì) Có răng trôi. 

Bron - us, ¿, s. f. Tử mạch thục, hương mạch. 
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BROMOS — ts, a, um, adj. (ai, sự gì) Hỏi hám, thối ' 
tha. 

BRONCHI— Æ, arum, s.f. p. Nơi hồng trong phôi. 

BRONCHOCEL - E, es, s. f. Bướu nơi cỏ. 

Bronca — us, ¿, s. m. 4. Ngành đã chặt, 2. Phần 
trong yết hầu. 

BRONTE — UM, ta n. Bình đồng người ta bỏ 
nhiều hòn đá đoạn lúc lắc đẻ båt chước tiếng 
sắm. | 

† DRONTI—A, æ, và as, adis, s. f. Đá såm sét, 
thích lịch thạch, lôi-båo thach. 5 

Bruca — us, ¿, s. m. Châu chấu, cào cào ; cái sâu 
(ăn rau và lá cây ). 

BRUM - A, œ, s. f. Đông chí (ngày vån đêm dài 
nhất). 2. Mùa đông. 3. Năm. 

BRUMALI — A, um, s. n. p. Lễ kính bạt Bacchô (lễ 
ấy gặp trong mùa đồng ). 

BRUMAL - IS, e, adj. ( sự gì) Thuộc về đông chí, 
thuộc về mùa đông. — circulus. Hoàng đạo 
nam. Brumale tempus. Khi trời trong mùa đông, 

Brusc — UM, ¿, S. n. và us, ¿, 3. m. Bướu nơi cây 
trường khê. | 

PRUTESC — 0, và BRUTISC—0, is, ere, n. Nên ngu 
độn, ra vô tâm vô trí. 

BRUTIAN — US, và BRUTIN - US, a, um, adj. (sự gì) 
Thuộc về ông Brutô. 

BRUT —UM, ¿, s. n. Giống vật vô linh tính. 

BRUT — us, a, um ( issimus ), adj. 1. ( ai, sự gì ) 
Nặng né, tro trø, chảng hay động. 2. Vò linh 
tính. 3. fig. Ngu độn, độn trí, ngu muội, thô. 
4. Vò cớ. Brutum pondus. Của (gánh hay là 
vác) nặng. Bruta tellus. Đất trø tro. || 2. Bruta 
animalia. Giống vật vô linh tính. Fortuna bru- 
ta. Độ số tối mặt (phát của rông rài). || 4. Bru- 
ta fulmina. Sét đánh (nơi nào) vô cớ (thày bói 
chẳng đoán được). | 

BRY - A, æ, s. f. — sativa. Cây me. — sylvestris. 
Cây nhỏ nhỏ làm bàn chải (chối áo ). 

BRY —UM, ¿, s. n. Rêu cây; chùm cày trường khê. 

ĐBRYONI - a, æ, s. f. Giống củ sån dây, mộc qua. 

Bu - A, æ, và as, æ, s. f. Tiếng con trẻ đòi uống. 

ĐUBALIN - US, og, um, và BUBAL—1S, e, adj. (sự gì) 
Thuộc về trâu, thuộc về bò. 

1° BUBAL - us, ?, s. m, Con trâu, ngwu. 

2° BUBAL - US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc vẻ con 
trâu. 

BUBATI - 0, onis, s. f. như Bullatio. 


BUBETI - I, orum, s. m. p. Phép đua vật(thướng 
là con bò). 


BUG 
-Buse — UM, ¿, s. n. Giống rượu kia. 

BupenN - 0, as, are, n. Thỏi tù và. 

BUBIL— E, îs, S. N. VÀ IS, iS, S. M. Chuông bò. 

BUmL - 0, as, are, n. như Bubulo. 

BUBIN - 0, as, avi, atum, Are, à. Lấy máu mà vấy 
vá. 

Bong — UM, và BUBLIN- UM, is. n. như Bubeum. 

4° Bus -0 , onis, s. m. Chim mèo, chim cú, vô 
giác. | 

2° Bus—o , is, ere, và BUB - 10, is, ire, n. (chim 
mèo) Kêu, wu như chim mèo. 

Bus — 0N, onis, s. m. Giống rọt lên đưới nách hay 
là nơi đì. 

BUBON - a, æ, S. f. But nữ người ta vái cho được 
chữa con bò. 

BUBONI — ON, ¿, S. n. Giống hoa khóm. 

BUBONOCEL — E, es, S. f. Giống rọt lên nơi đì ; tật 
hạ nang. 

Busszou A, æ, s. m. Kẻ chăn bò. 

Buet, - a, æ, S. f. (hiểu ngầm caro). Thịt bò. 

BUBULARi — US, i, s. m. Kẻ bán hàng đồi (bò). 

BUBULGIT — 0, 4$, are, D. Yà 0R, aris, ari, d. 1. 
Chăn bò. 2. Fig. Nói giọng mục đồng. 

BUBULC — US, i, s.m, Kẻ chăn bò, ké xem sóc trâu 
bò, mục đồng. 

BUBULIN - U8, d, um, adj. như Bubulus. 

BUBUL - 0, as, avi, atum, are, D. (chim mèo) Kêu, 
kêu như chỉm mèo. 

BusuL ue, a, um, adj. (sự gì ) Thuộc về bò, Coru 
bubuli. Gân bò. Bubuhun lạc. Sữa bò. 

+ Bucap - A, æ, và BUCID —A, #, adj. cả ba giống. 
(đứa tôi tá) Chiu đánh bằng dây da bò. 

Buc — AR, aris, S$. n. Thứ bình kia. 

BucARDi - A, #, S. f. Giống ngọc kia. 

Bucc—A, #, s.f. 1. Miệng. 2. Miếng, của ăn 
vừa đầy miệng. 3. Má. 4. Kẻ thôi các thứ ống 
quyền. 5. Lỗ. 6. fig. Kė nói nhằng, thày kiện 
non. 7. Kẻ nói gièm pha. || 1. Garrire quidquid 
in bucegm venit. Gặp điều gì thì nói ngay, bạ 
nói, nói chả chớt. || 3. Znflare buccas. Phúng 
má, fig. giạnlên. Buccæ fluentes. Má månh bầu. 
|| 7. Duræ buec# homo. Người hay nói gièm pha. 

Bucce —A, æ, s. f. Miếng (ăn). 

BucceLL— A, #, S. f. 1. Miệng nhỏ. 2. Miếng nhỏ. 
a Bánh các vua xưa phát cho dân. || 2.—øâ- 
nis. Miếng bánh. 

“BUCCELLAR — IS, €, adj. (SỰ gì) Don từng miếng. 

BUCCELLARI — US, ?, s. n. Đẩy tớ, kẻ hầu hạ. 
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BuccELLAT — UM, ¿, s. n. Bánh khô; lương thực. 

BucciN - A, æ, S. f. 1. Tù và, còi, kèn, lọa, các 
giống đồ đồng quen thỏi. 2. fiy. Trồng canh, 
giờ (vì xưa quen rúc còi mà chỉ các giờ ban 
đêm). Secunda —. Trồng canh bai, 

BUCCINAT—OR, oris, s. m. 1. Kẻ thôi kèn, kẻ thỏi 
loa, bả lệnh. 2. Kė khen lao (ai, sự gì) lắm. 

BUccIN—0, as, avi, atum, are, n. Thôi kèn, thôi . 
loa, rúc còi. — eonebá. Thôi tù và. 

BUCGIN — UM, ¿, $. n. 1. Ốc lớn. 9. Tù và, còi, loa. 
3. Gá điều. | 

BUccIN— us, ?, s. m. như Buccinator. 

Bucc — 0, onis, s. m. Ké ngu sỉ, kẻ độn trí, kẻ quê 
mùa cục căn; ké hay ăn rình. 

BuccoNIAT —1s, idis, s. f, Giống cây nho hái quả 
khi đã chịu giá rét. 

BuccuL—A, æ, s. f. 1. Miệng nhỏ, 2. Má nhỏ. 3. 

Quai mũ chiến. 4. Núm thuần. 5. Bờ hai bên 

rãnh trong máy catapulta cho được bản tên 

cho thẳng. 


BUCCULAT —US, và BUCCULENT — US, đ, um, adj. 1. 
(ai) Có mặt chệp bêp, có má mảnh bầu, to má, 
rộng miệng. 2. Nói già miệng, béo mép, múa 
mép. 

BUCENTAUR — US, ?, s. m. Tên tàu kia. 

BUCENT—Es, æ, $. m. Cái mòng. 

BucENTR—UM, ¿, s. n. Gậy nhọn (để giục con bò). 

Bucr - 0, onis, s. m. như Bucco., 

Buçer — as, atis, s. n, Hồ ba. 

BUCERI - Æ, arum, s. f. p. Đoàn bò. 

Bucer - us, và Bucer — us, a, um, adj. (vật gì) Có 

sừng bò. 

BUcET —UM, i, và BucIT — UM, i, s. n. Ruộng cò 

cho bò ăn. a 

BUCOLIC — A, orum, $. D. p- Văn thơ nói về kẻ 

mục đồng. 

BUc0LIC —UM; LS, H. Thảo kia. 

BucoLic - us, a, um, adj. ( ai, sự gì) Thuộc về kẻ 

chăn bò, thuộc về con bò, thuộc về nghề chăn 

chiên bò. | 

Bucor - us, i, s. m. như Bueculus. 

BUCRANI — UM, ?, S. n. 1, Đầu con bò đã giết, thủ 

bò. 2. Trúc tử thảo. ` 

Boot, - A, æ, 8. f. 1. Con me cái. 2. Trục vận. 

BUCUL - us, i, s. m. (A, %, s. f. ) 1. Bò con, con 

bê, con me, con me đực, con me cái. 9. Kẻ 

chăn bò, đầy tớ lai chặn bò, đầy tớ gái chã 

bò, mục động. l 


BUL 

Bur - 0, onis, e. m. Con cóc. — crepidatus. Góc 
đi guốc. 

BUF0XIT — ES, æ, S5. m. và is, idis, S. f. Đá ngọc kia. 

BU6LOSS — A, æ, s. f., US, ‡, S. M., UM, ¿, s.n. và 

Bu6LOTT - 1S, idis, s. f. 1. Ngưu thiệt. 2. Cá biển 
kia. 

BU60N— Es, um, s. f. p. Con ong mật. 

Bet, s. ind. Tháng tám dân Judêu. 

BuLaraTu - UM, i, s. n. Thứ rau me đắt, toan ba 

thái. 

BULBACE - us, a, um, adj. như Bulbosus. 

BULBIN — E, es, s. f. Cù he, tiéu thông tử. 

BULBOS — vs, a, um, adj. ( giống gì) Có dáu, có 
ánh ( như củ tỏi ). 

B0LBUL - us, è, s. m. dimin. bởi 

Bors — 0s, i, 8. m. Dáu, ánh, giánh các thứ có củ. 

† BuL - E, es, s. f. Triểu đình. 

† BULEUT - A, æ, s. m. Quan triều đình, kẻ bàn 
luận. 

† BLLEUTERI — UM, ?, s. n. Đền triều đình, nơi các 
quan triều đình hiệp nghị. 

Bure - a, æ, s. f. 1. Túi da vật, bao da, nang đa, 
etc. 2. Tử cung, bào thai, lòng mẹ. 

Doum — IA, Ap, s. f. và us, ts, m. Bệnh năng đói, 
sự năng muốn ăn. 

† Bur — ıs, is, s. f. Hội công luận, hội đồng. 

BưuL - a, ø#,s.f.1. Bong bóng. 2. Bot nước sôi. 3. 
Cúc đanh ( cho được tính ngày may ngày rủi). 
3.Cục vàng hay là bac các con nhà sang trọng 
đeo cỏ cho đến mười bốn tuổi. 5. Cục kẻ thắng 
trận toàn công đeo trên ngực khi vào thành 
Rôma cách trọng thẻ, mà cục ấy đựng bùa 
giải ghen tượng. 6. Hòn đồng rỗng nỏi trên 
mặt nước mà chỉ giờ (trong đồng hồ nước). 
ï. Sác Đức thánh Phapha, thé Đức Giáo hoàng. 
8. Gái ngù, cái tua. || 4. Senior bullå dignissi- 
mus. Ngưới già lão còn nhẹ tính (còn đáng 
đeo cục nhre trẻ con ). 

ĐỨLLÁTT— o, onis, s. f. Sự sùi bong bóng. 

ĐULLAT — us, a, um, part. pass. Bullo, 1. (aì, sự gì) 
Có lâm bong bóng. 2. Đầy những cúc đanh. 3. 
Ben cục vào cò ( xem Búlla 4.). || 1. fig. Nugæ 
bullatæ. Điều nói lạt. — æther. Trời có sao sáng. - 


Be — tờ, ge, ivi May tà ŝi, dm, tre,n. Sôi; Dä. 
sốt giận, căm giận. 

D Bour — 08, ús, s. m. Sự sôi. 

2° BULLIT Us, a, um, part. pass. Bullo. 

Dr 0, as, avi, 


| 


atum, are, n. 1. Sôi. 2. Sinh 
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bong bóng, ra bọt nước. 3. Nên tròn nhw hình 

bong bóng. 4, Đóng dän, phong sắc Bulla. 

BULLUL— a, æ, s. f. dimin. Bulla. 

BUMAMM — A, æ, BUMANMI A, æ, S. f. và BUMAST - 
Us, ?, s. m. Thứ chùm nho có qùa lớn. 

BUMELI - A, æ, s. f. Giống hoè thụ. 

Buni — AS, adis, s. f. và UM, ?,s. n. Thứ cài cù. 

ĐUÈPHTHALM - US, ¿, s. m. 1. Neu nhãn thảo. 2. 
Phật qủa thảo. 

BUPREST - IS, de, 8. f. Ong bầu. 

BUR - A, æ, s. f. Bắp cày. & 

BURD — 0, onis, và 0S, ¿, s. m. Con mạch, con la. 

† Bürcant —I, orum, s. m. p. 1. Lính giữ đồn. 2. 
Người nhà quê. 

† Bure - us, ?, s. m. 1. Đồn. 2. Làng có phố. 

+ Burrie - us, ?, s. m. Ngựa gầy. 

Bur - ıs, is, s. f. như Bura. 

Bonn -Æ , arum, s. f. p. Lời lạt lëo, lời nhăng. 
Burras dicere. Nói vặt. 

BURRAG — 0, nis, s. f. Giải độc thái. 

BURRANIC - UM, ¿, s. n. Giống bình kia. 

BURR — 10, o, oe, n. Kêu vù vù, kêu như con ong, 
kêu ve ve. 

Bonn - us, a, um, adj. (ai, sự gì) Có sắc đà, có 
mùi nâu, 

BURSA pastoris, f. Lạt lạt quán, tầm phông. 

BUSELIN — um, i, s. n. Thứ rau cần. „ 

+ Buer — ans, antis, adj. cả ba giống. ( ai ) Thiêu 
xác chét, liệm xác. l 

+ BUSTE- Us, đ, um, adj. ( người già) Đã hòng 

đặt trên đống củi ( mà đốt xác như thói đời 

xưa ), đả gần mồ, đã gần chết. 


BUSTICET — UM, j, s. n. Nơi thiêu xác, nơi có 
nhiều đống củi ( thiêu xác chết ); đồng củi. 
BUSTIRAP— US, a, um, adj. ( đứa ) Án trộm đồ nơi 

đã thiêu xác ké chết, đào mồ mà ăn trộm. 
BUSTUAL - IS, e, adj. như Bustuarius. 


BUSTUARI — A, æ, S. f. 1. Người đàn bà khóc mướn 
gần đống củi đã thiêu xác chết. 2. Bà bóng bà 
bói đi nơi tha ma mà làm phù pháp. 

4° BUSTUARI — US, ?, s. m. Kẻ có việc dọn đồng củi 
và đốt xác kẻ chết. 

9° DUSTUARI - US, đ, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc 
về đống củi đốt xác chết, thuộc về mồ mà. — 
gladiator. Quân đua vật nơi đống củi đốt xác 
kẻ chết ( họ hàng người chết có ý cho quân 
đua vật giết lẫn nhau ở đấy chàng khác gì của 
lễ dàng cho người chết ấy ). 
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BUSTUL - UM, ¿, s. n. dimin. bởi 

Der - Um, ten 1. Nơi thiêu cùng táng xác ké 
chết. 2. Đống củi mà thiêu xác chốt. 3. Sự thiêu 
xác chết. A Phần hài cốt còn lại khi đã thiêu 
xác. A. Mô, må, huyệt. 6. fig. Ai hay là sự gì 
làm hư hoại. || 4. fig. — urbis. Phân thành còn 
lại sau khi thành phải phá. || 5. Busto sepeliri 
vivo. Phải chôn trong mồ sống ( phải muông 
dữ ăn thịt). || 6. — reipublicæ. Ké hùy hoại 
tàn phá nhà nước. 

BUSYC - ƯM, ?, s. n. Chuối lớn, vả lớn. 

Buraur — us, # s.m. Giống chim cò. 

Bure — 0, onis, s. m. Giống chim ưng. 

BUTHYSIT— a, æ, s. f. Sự giết bò tế lễ but thần. 

Burger —A, æ, s. m. Säi giết bò làm của lễ. 

Bo — 0, onis, s. m. như Buteo. 

Bur — I0, is, ivi, itum, ire, n. ( chim cò ) Kêu, kêu 
như chim cò. 

BUTYRARI - A, æ, S. f. Người đàn bà bán mỡ sữa. 

BUTYRARI—US, ¿, s. m. Người đàn ông bán mỡ 
sữa, ké bán mở sữa. 

Buren — UM, ¿, s. n. Më sữa. 

Bux —A, orum, s. n. p. Ống quyền bảng gỗ ngâu. 

BUX-ANS, antis, adj. cả ba giống. Có sắc gỗ ngâu. 


Ca 


C, chữ latinh thứ ba, trong phép tính toán nó 
là một trăm ( 100). 

CABAL— A, æ, Và CABBAL - A, æ, S. f. Những điều 
truyền khẩu ( là phép nhiệm người Judêu 
truyền cho nhau trước thì điều thật, sau thì 
pha nhiều điều rối đạo, chẳng hợp như sách 
thánh ). SC 

CABALIST—A, æ, s. m. Kẻ chuyên phép nhiệm ca- 
bala; fig. ké hùa tập. 

CABALISTIC — US, Ø, um, adj. (sự gì) Thuộc về 
phép nhièm cabala. 

CABALL - A, æ, s.f. Con ngựa cái. 
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BUXET - UM, ¿, s. n. Nơi đã trồng nhiều cây ngâu 
vườn cây ngâu. 

BUXE - us, a, um, adj. ( sự gì) Bằng gỗ ngâu, có 
sắc gỗ ngâu, có sắc vàng. Buzea forma. Mặt 
hoàng đảm. 


PUXIF — ER, erg, erum, adj. (nơi) Hay sinh cây 
ngâu. 

Buxos - us, a, um, adj. (sự gì) Giống như cây 
ngâu, ( nơi ) có nhiều cây ngâu. 

Bux - UM, ?, s. n. và us, ?, s. m. 1. Cây ngâu, 
hoàng dương mộc. 9. Đồ gì bằng gỗ ngâu: 
chong chóng, vụ, quyền, địch, guốc, lược, ete. 
— volubile. Chong chóng, 

BuzyGI — A, æ, s. f. Tên một họ kia ở thành Athê- 
nê hång git chức tế lễ vì đã dạy người ta 
dùng bò kéo cày. 

Byssıc - us, và BYSsIN - us, a, um, ad). (đồ gì) 
Bảng rang hồ ma. 

BYSSIN — UM, ¿, và BYSSYN - UM, ¿, s. n. Áo rang hồ 
ma, áo Ìinô. 

Byss — us, ?, s. f. Rang hồ ma, linô, rang hồ ma 
rất mỏng. | 

BYTER— us, ¿, và BYTUR— us, ¿, s. m. như Biurus. 


CABALLATI- 0, onis, s. f. Lương nhật một con 
ngựa. 

CABALLLIN - US, đ, um, adj. ( sự gì) Thuộc về con 
ngựa. 

CABALLI — 0, onis, s. m. Ngựa biển. 

CABALL - US, tg, m. Ngựa xấu, ngựa yếu sức; 
ngựa thiển. 

CABUL — US, ?, s. m. Máy có hình đầu con chiên 
đẻ phá thành (như Aries). 

Cas - us, ?, s. m. Lào Judêu: 4. Được độ ba chai 
nước. 2. Đựng nửa cái lượng. 3. Hai mươi 
lắm trứng. 4. Năm càn. 


CÁC 


GACABACE - US, a, um, adj. ( sự gì) Thuộc về cái 
nổi. 

(ACABAT — US, d, um, adj. (ai, sự gì) Đen như nồi. 

ÚAcAB - 0, as, avi, atum, are, n. (chim đa đa) Kêu, 
kêu như chim da đa. 

CACABUL — US, ¿, s. m. dimin. 

AcAB — US, ¿, s. m. Nồi, xanh, vac. 

ÇAacALI— A, æ, S. f. Rau lủi, độc căn đích. 

CACATUR — 10, d, ?¿, itum, ire, n. Mót đại tiên. 


CACAT - US, 2, um, part. pass. Caco. (ai, sự gì) 
Bả lám phân người, đã chịu trây tra. 


ÚACHECT - A, æ, s. m. Ké yếu sức, kẻ yếu tì vị, kẻ 
yếu ớt. l 

CACBECTIC - US, đ, um, và ACHECT—US, Ø, um, 
adj. ( ai, vật gì ) Yếu ớt, yếu tì vị, ươm mình. 


(AcnEXI - A, æ, S. f. Sự chẳng tiêu của ăn, bệnh 
yếu tì vi. 

†‡ CACHINNABIL — IS, e, adj. ( ai, sự gì ) Có thể cười 
khành khạch; đáng (người ta) cười chê; cười 
khành khach ; cười lä. Risus —. Sự cười 
khành khạch. Homo est animal cachinnabile. 
Loài người là loài biết cười ( hay là loài đáng 
cười chê ). 


(ACHINNATIT— 0, onis, s. f. như Cachinnus. 


1° (ACHINN—0, onis, s. m. Ké hay cười khành 
khạch, kẻ ăn nói chớt chát, kẻ ăn nói choe 
choét. 

2 CACHINN oa, avi, atum, are, a. như 

CACHINN — OR, aris, atus sum, ari, d. tri acc. Reo 
cười, phát cười cả tiếng, cười rặc, cười khành 
khach. — exitium alicujus. Cười ai phải sự 
+hốn khó. 

(ACHINN — US, ¿, s. M. Sự cười cả tiếng, sự reo 
Cười, sự cười rặc; tiếng cười khành khach; 
fg. tiếng sóng gión đi giồn lại. Cachinnum tol- 
lere v. edere, v. In cachinnum effmdi. Bật cười, 
cười hốc hếch. Cachinnum movere. Làm ( hay 
là nói ) cho người ta cười. 

Cacar — A, æ, s. f. như BuphthaÌmus. 

Cacur— ys, yos, s. f. Hạt ải hương. 

CACILL— 0, as, avi, atum, are, n. (gà) Cuc tác, 
túc như con gà. : 

† ŨAcIzoTEcnN - US,¿, s.m. Kẻ nói chê bai nghề 
mình, 

Lu —0, as, avi, atum, are, n. và a. Đi đại tiên, 
yả, đi giải. Durum —. Đi táo. 

ÚAC0DEM — oN, onis, s. m. Qui dù, ma out, thần 
dữ. 
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CACOETH — ES, ¿s, $. n. 1. Chứng xấu, nét xắu, thói 
xấu, sự lau chau làm việc gì. 2. Ung độc. Te- 
net multos scribendi —. Biết bao nhiêu kẻ ngứa 
tay chép sách! 


CACOPHAT - UM, ¿, s. n. 1. Cách nói ngọng, cách 
nói quê. 2. Lời mù khú, lời hoa tình. 


CACOSTOMACH - US, ?, s. m. Kẻ xấu tì vị. 
CACOSTOMI - A, Æ, S. f. Sự nói hành, lời nói hành. 


CACOTECHNI - A, æ, S. f. Sự ( việc gì) Chẳng có 
tài năng gì. 


CACOZELI - A, Æ, S, f. Sự båt chước cách vụng về. 

CACOZEL — US, ?, 8. M. Kẻ båt chước cách vụng về. 

CACT - 0S, ?, và US, ?, S. f. Từ thái. 

CACUBAL — UM, ?, s. n. Thảo kia chữa bệnh tràng 
nhạc. 

CACUL —- a, æ, s. m. Đầy tớ hầu lính. 

+t ACULAT - us, ús, s. m. Bạc đầy tớ hầu lính. 


CACUM — EN, mis, s. n. 1. Ngọn, đỉnh, đảnh, chót, 
nóc, chóp, mũi nhọn, đầu. 2. fig. Sự lọn lành, 
sự rất mực ( chẳng kì về sự gì), sự tuyến hảo, 
bật nhất, 3. Dấu đánh trên vần. || 1. — montis. 
Đỉnh núi. — herbæ. Ngon cây có. In cacumine 
membrorum, Ở đầu các phần mình. 

CACUMINAT-US, d, um, adj. (sự gì) Có đỉnh, có chóp, 
có mũi nhọn, có chót. 

CACUMIN - 0, as, avi, alum, are, a. Vót nhọn, đềo 
cho nhọn, làm mũi nhọn. 

CADAV ER, eris, s. n. 1. Xác chết, xác, thây. 2. 
fig. Người gầy còn da bọc xương; phần còn 
lại về sự gì đã phải phá hủy. || 1. Cadaver ali- 
quandò inhumatum servare. Quàn xác. Cadaver 
storeå condere. Bó chiếu, bó giát. Æ ferre cada- 
ver. Cất xác, đưa xác, cất ma. Cadaver in locu- 
lum includere. Liệm xác. — caninum. Thây chó. 
Fig. Ejectum —. Người chịu để ngươi chẳng 
ai nhìn đến (như xác bỏ chẳng chôn ). || 2. Ca- 
davera oppidorum. Những thành đã phải phá 
đói tệ. 

ŒADAVERIN — US, ở, um, adj. (sự gì) Thuộc về xác 
chết. 

CADAVEROS — US, d. um, ad]. (ai, sự gì) Giống như 
xác chết. Cadauerosa facies. Mặt nhợt (như xác 
người chết). 

CADIAL - 1S, e, adj. (sự gì) Bỏ vào thùng được.— 
resina. Nhựa trám (lỏng) ở trong thùng. 

CADISC - us, ?, s. m. dimin. Cadus. 

CADIY — US, a, um, adj. 1. (sự gì) Hay rơi, hay 
rụng, dé rụng. 2. (ai) Có bệnh động kinh. || 1. 
Cadiva poma. Quả tụng (vì chín rồi). 
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CADMI— A, æ, s.f. Đá hùng hoàng, lục dồng thạch. 


OAD—0, is, Ceci—d, ca -sưm, ere, n. trị nhiều 
bậc tùy nghỉ. 1. (ở trên sa xuống:) Ngã, ngä 
xuống, sa, té; rơi, rụng, rớt; lặn. 2. fig. Chết, 
ngã chét. 3. Thôi, yên, lặng, tát; nguôi ngoai, 
đã cùng, cũ đi; sa sút, sút kém; hỏng, lỡ, 
chàng dð, thua, mất; ngã lòng, sòn lòng. 4. 
.Xảy ra, hoá ra, nên, trở nên, ra, phải, gặp, 
mắc phải; đến, vào, vừa tấm, vừa sức, bày ra. 
5. Chỉ về, xứng về, xứng hợp, đáng. || 1.— in 
ignem. Sa lira. — supinus. Ngã ngửa. Cadunt 
imbres. Mưa sa, mưa. Cervis cadunt quntannis 
cornua. Hằng năm con nai rung gạc. Fig. Ca- 
dunt sidera. Ngôi sao län. Cadit sol. Mặt. trời 
lặn. Cadente die. Chập tõi. — de menså. Bởi 
mâm rơi xuống. Equo —. Ñgã ngựa, té ngựa. 
|| 2. — in prælio. Từ trận. — ab aliquo (hiểu 
ngầm interfectus). Phải ai đánh chết. Cadit hæ- 
dus Jovi. Có giết con dê cúng tế but Jovi. — 
sud manu. Tự vẫn. || 3. Cadit ventus. Tắt gió. 
Cecidit ira. Đã ngớứt giận. Cecidit ejus auctori- 
tas. Kẻ ấy đã kém thần thổ. Cecidit valdè res- 
publica. Nhà nước đã suy sút lắm. Cadunt ei 
manus. Kẻ ấy rụng rời chân tay. Vocabulum hoc 
cecidit. Tiếng này đã cũ (chẳng nói nữa). Ca- 
dit illi animus, v. Cadit ille animis. Ro ấy sn 
lòng. — causá v. in judicio v. lite. Thua kiện, 
3. — in morbum. Ngä bệnh. — denè. (sự gì) Ra 
may, được việc. Cadit solutio in hanc diem. 
Hẹn ngày ấy mà trå nợ. Quòcumque res cadant. 
Dù việc xảy ra thể nào.— subsensum v. sub ocu- 
los v. sub aspectum, (sự gì) Tò tường, con mắt 
xem thấy được. — in cogitationem. Dem trí 
tưởng đến (sự gì vào trí khôn). Cecidit sub v. 
¿npotestatem alicujus. Đã thuộc về quyền người 
nào. Cecidit sors super Mathiam, Bå bắt thăm 
thì phải ông Mathia. IS Zn eum cadit hoc ver- 
bum. Tiếng này chỉ về kẻ ấy. Opus non cadit in 
alium. Việc chẳng đến người khác (chẳng có 
người nào khác làm được). Non cadit in me 
ea exprobratio. Lời trách ấy chẳng chỉ về tôi 
(vì tôi oan). : 


CADUCARI — US, a, um, adj. 1. (ai) Có bệnh động 
kinh. 2. (của) Vô thừa nhận. 


CAnDUCEAT - OR, oris, s. m. Quan khâm sai, quan 


sứ, phụng sai (mà xin sự gì); lính thỏi loa, kẻ 
đi trước binh. 


CADUCEAT— US, ở, um, ad). như Caducffer. 


CADUCE - UM, ¿, S. N. Ge US, ¿, s.m. 4. Giống roi 
hut Mercuriô cảm. 2. Gióng roi khâm sai cảm 
dê chỉ mình có lènh SEI 


kr 
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CADUCIF - ER, era, erum, adj. 1. (ai) Cám giống 
roi chi quyền khâm sai. 2. (but Mercuriô) Hay 
cắm roi. 

CADUCIT — ER, adv. (ngå, sa, rơi, etc.) Cách mạnh, 
cách mau lắm. — aqua ruit. Mưa tuôn. 

Capuc - US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Vốn hay ngā 
(sa, rơi, rụng, ete.), đã sắp ngã, gần hư, chẳng 
vững; đã chết, sắp chết. 2. Có bệnh động kinh. 
3. fig. Tạm gửi, phù vân, bọt bèo, mộng huyền, 
chóng qua chóng hết. 4. Bỏ chẳng ai nhận.|| 1. 
Frondes caducœ. Lá rụng. Caduca spica. Bông 
lúa rơi. Vitis naturå caduca. Cây nho vốn yếu 
( phải chống nó). Caduci bello. Những người 
đã tử trận. Caducæ preces. Lời xin vô ích.|| 2. 
— morbus. Bệnh động kinh. — homo. Người 
có bệnh động kinh.|| 3. Omnia hic sunt caduca. 
Mọi sự thế gian này hay qua hay hết. || &. Bona 

caduca. Gủa vô thừa nhận. 

CADURC - UM, ?, S. n. 1. Vải rang hồ ma "Ìng 
lắm ( dệt ở thành Cadurcô ). 2. Khăn, màn, 
chăn, đệm, giường, mền, mảng tạ, mung 
xung. 

CADURC — us, a, um, adj. (sự gì ) Thuộc về thành 
Cadurcô. Cadurcæ fasciæ. Chăn đáp đã làm ở 
thành Cadurcô. 

Can — us, ?, s. m. 4. Kiệu, chum, hủ lớn, thùng 
đựng rượu. 2. Bình đá giữ hài cốt xác thiêu 
(như thói đời xưa). 3. Lào (dé lường-các 
giống lỏng như rượu, dầu, etc. ). 

+ Capus — a, æ, s. f. Con bgm, di thoä. 

CEcATI — 0, onis, s. f. Sự làm cho ( ai ) ra mù; sự 
mù mắt. 

CzcAT — OR, oris, s. m. Kẻ làm cho ra mù, kẻ cho 
khuất; ké che lấp. 

CÆCAT — US, 4, um, part. pass. Geen. 

Ceci - As, æ, s. m. Gió đông bảo, gió đông ghé 
bắc. 

CÆCIGEN— A, æ, adj. m. và f. như 

CÆCIGEN — US, a, um, adj. (người nào, vật gì ) Mù 
từ mới sinh. 

CÆcILI— A, æ, S. f. Giống con rån chẳng có mắt. 

CCILIANA cerasa, f. Quả anh đào tròn. — lactuca. 
Thứ rau riếp đẳng. 

Cer - As, atis, $. f. 1. Sự mù, sự tối mặt. 2. fig. 
Sự tới tăm trong lòng, sự mê hoặc, tính mô. 3. 
Sự tới mit, nơi tối tăm. || 2. O mentis humanæ 
—! Ở loài người tối tăm u mê là đường nào! 

£C1TUD — 0, inis, S. f. như œcitas. 

Cc -0, as, avi, atum, are, a. 1. Làm cho (ai, vật 
gì! ra mù miát, khoét mát, làm cho quáng 
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måt. 2. fiy. Bưng con mát linh. hôn, che lấp 
trí khôn, làm cho ( ai ) ra mê däm làm cho ra 
u mê, làm cho ra tối tăm. 3. Làm cho ( sự gì) 
mù đi ( chång thấy rö nữa ). ||4. Cæcat soi. 
Mặt trời chói måt. || 3. -— mentes largitione. 
Ban nhiều của mua chuộc lòng người ta. || 3. 
(#cgtur spes vindemiæ. Mùa vườn nho chẳng 
chắc ( để hỏng ). 

† UFCULT —0, as, avi, atum, are, n. Có bệnh loà, 
có bệnh cận thị, làng mắt; fig. ở ngắn ngơ, u 
mê, chảng hiểu ( công việc ). Nùm mihi oculi 
cæcultani? Chó thì tôi có loà ru? 

Lem, us, a, um, adj. dimin. bởi 

Le - us, a, um (ior), adj. 1. ( ai, sự gì) Mù mát, 
mù, tối mặt, xảm, xoan, đui. 2. #6ø.( nơi ) Tối 
tăm, mù mit. 3. (điều, lẽ) Kín đáo, mầu nhiêm, 
chẳng tỏ, chẳng chảc. 4. (ai ) Mê, mê mån, 
u mê, mê hoặc; dại, vụng về, vô ý vô tứ, nhẹ 
tính. || 1. Apparet id etiam cæco. Thằng mù 
cũng nom thấy sự ấy được. ||2. Cæca nox. Đêm 
tối tăm. Cæca domus. Nhà chẳng có cửa så. 
Cæcirami. Ngành cây chẳng cò mậm. || 3. Cla- 
mor —. Tiếng kêu Am nhả ( chẳng rõ). Cæ- 
cum vulnus. Dën (ai phải ) đàng sau lưng. 
Cæcum corpus ad hostem vertere. Trò cật chạy 
giặc. Cæcum intestinum. Đại tràng. Cæca sus- 
picio. Sự ngờ vực vô cớ. Cæcæ exsecrationes, 
Lời chửi băng quơ. Cæca expectatio. Sự trông 
cậy chẳng chắc. Czcá die emere. Mua chịu. || 4. 
— animi. ( ai ) Đã ra tối tăm trong trí. Cæca 
pee(ora. Những người càn giỡ nhẹ trí. 

Teenz —10, is, ivi, ilum, ire, n. như Cæculto. 


(RÐ~— ES, is, s. f. 1. Sự chém, sự chặt. 2. Lát 
đánh (bång khi giới), dấu tích. 3. Nhân mạng. 
å. Sự giết, sự giết lộn nhau. 5. Sự giốt vật gì 
tế but thần. || 41. Lien cædem facere. Chém 
cây cối, chém củi. || 2. — viri. Sự người nào 
phải đánh. ||3. Cødem in aliquem edere v. face- 
rev. admittere v. perpetrare. Giết ai, đánh chết 
ai. || 4. — mulua. Sự chém lẫn nhau. Cædem 
hostium facere. Giết nhiều quân giặc. 

Ce —0, is, ceci - di, cæ - sum, ere, a. 1. Chém, 
chặt, phát, cåt, xén, xẻ.ra. 9, Thích, chạm trỏ. 
3. Đánh, đập đánh. || 4. Đánh giết, giết lát, làm 
cho ( ai) thua. 5. Bán tranh mại. || 1.— sylvam. 
Chém rừng cây cối. — fænum. CÁC cò. — co- 
mam. Xén tóc. — monies in marmora. Đào núi 
lấy đá hoa. ||2. — carmina in marmore. Thích 
sầu thơ vào đá cảm thạch. ||3. — januam sazis. 
Lấy đá tuông phá cửa. — pectus. Đánh ngực. 
— virgis. Đánh đòn.— pugnis calcibusgue. Đánh 
quán thảo. 4. — proditores ad unum., Giết các 


( + Fi ) 
4a 4 


kẻ nội công chẳng sót ai. Cædi testibus. Phải 
nhiều kẻ đối chứng cáo mình. — piaculum 
Äost¿ä. Giết vật làm của lễ ngăn cơn giản ( but 
thần ). ||5. — pignora. Bán của cầm giá tranh 
mại. 


DU —U§, a, um, adj. ( sự gì) Nên chặt, thỉnh 
thoảng chặt. Cædua sylva. Rừng cây cối ( người 
ta ) chặt một khi một phần. "+ 


PS —EN, #s, s:n. 1. Sir chạm trò. 2. Đó chạm 
trỏ. 


ELAT - op, oris, s. m. Kẻ chạm trỏ, kẻ thích. 
CÆLATUR — A, æ, S.f. Í. Sự cham trỏ, nghề cham 
trỏ. 2. Đồ gì đã chạm trỏ. _ a 

CÆLAT - US, a, um, part. pass. Cælo. 

Get, - EBs, ibis, adj. cả ba giống. ( ai) Goá vợ, goá 
chồng; ở vậy chảng kết bạn, đồng trinh. — 
e Chẳng lấy vợ. — vita. Bậc ( kẻ ) chẳng 


Let - es, itis, adj. như Gœles. 

CÆLEST - IS, e, adj. như Cælestis. 

CÆLIBAL— IS, e, và CÆLIBAR - 1S, e, adj. (sw gì) 
Thuộc về kẻ chẳng kết ban hay là kẻ goá bua. 


CÆLIBAT— US, ås, s. m. Bậc kẻ chẳng kết bạn, bậc 
kẻ góa bụa; sự ở vậy chẳng kết bạn. | 


CLIC0L—A, æ, adj. như Oœlicola. 


Leg mons, m. Đồi Cêlið trong thành Rôma. 


CKEL—0, as, avi, atum, are, a. 1. Cham trỏ, thích 
(nói về các đồ kim), đục. 9. Don đẹp, sửa sang, 
trang sức. 3. Thêu dệt, 


CELT — ES, æ, S. M. và CÆL - UM, ¿, s. n. Buc chạm, 


dao cham. 
L - UM, ?, s. n. như GœÌum.: 


_ CEMENT — 4, æ, s. f. như C:ementum. 


CÆMENTARI — US, ¿, s. m. Thợ xây, thợ nề. 


. CÆMENTITI - US, đ, um, adj. ( sự gì) Bằng vôi trộn 


cùng sỏi hay là cát. 

CEMENT — UM, ¿, s. n. Vôi trộn cùng sỏi hay là cát. 
— marmoreum. Mụn đá hoa văng ra. 

CXZzP—A, æ, S. f. và CÆPE, s. n. ind, Củ hành. 
Cæpam esse. Chåy nước mắt ra (ăn củ hành). 

CÆPARI — A, æ, S. f. Bệnh nơi d. 

CÆPARI — US, ?, S. m. Kẻ bán củ hành, kẻ thích ăn 
hành. 

CÆPET - UM, i, S. n., Và CÆPIN - A, æ, S. f. Luống 
củ hành. l 

1° CÆPITI - US, a, um, adj. ( sự gì) Thuộc về củ 
hành. 

2° CÆPITI — US, ?, S. M., UM, 7, và CÆPI— UM, ?, $. n. 
như Gæpa. 
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C£PUL— A, æ, S. f. He, tiêu thông tử. 

Cxzn — A, æ, S. f. như Cera. 

Geng, như Ceres. 

CÆREFOLI - UN, 7. s. n. Thảo hoàng liên. 

CEREMONI — A, æ, S. f. (quen dùng phần nhiều 
hơn). 1. Lễ phép, lễ nghị, lẻ tiết. 2. Sự oai 
nghiêm, sự kính dái. || 1. Magister c#remonia- 
rum. Thày áp việc ( trong nhà thờ ), thày tướng 
lễ. || 2. Augere ceremoniam alicui loco. Làm cho 
chốn nào nên uy vọng hơn. 

CRIMONIA, như Cæremonia. 

CÆRIMONIAL — IS, e, và CÆRIMONIOS — US, 4, um, adj. 
( sự gì) Thuộc về lễ phép, thánh, đã chịu phép 
thánh, dùng mà làm phép thánh. 

Gent, - a, orum, s. n. p. Biển, tứ hải. 

+ ÖELkUL - ANS, cntis, adj. cả ba giống. (ai, sự gì ) 
Xanh lè lè. 

CERULEAT - US, a, um, adj. ( sự gì) Đã vẽ hay là 
nhuộm xanh da trời, xanh biên, xanh lè lè, biếc. 

CERULE - U4, ?, s. n. Sắc xanh đa trời. 


ZRULE - US, và O#RUL - US, đ, um, adj. 1. (ai, sự 
gì ) Có sắc xanh da trời, xanh biên, xanh lè lè. 
2. Thuộc về biển. 3. Co mùi tam giang, có mùi 
sống, có mùi sừng. ||1. — homo, Người có mặt 
xanh da trời. Cælum cæruleum. Trời xanh. ||2. 
Carulea via. Lối biển, lối thủy. — deus. Bụt 
Neptunô, hải long vương. || 3. Cærula puppis. 
Tàu đen (vì đã đi biển lâu). Cærulea nox. Đêm 
tối tăm mù mit. ` 
j° CÆs—A, æ, S. f. 1. Dấu tích, sẹo. 2. Thứ ren 

_ áo. _ 

2° CEs — A, orum, S. n. p. 1. Giống lao lính Gallô 
dùng. 2. Ngành câu vån, 

CÆSAL — IS, e, adj. (sự gì) Thuộc về phân cha. 
— lapis. Đá mốc, mộc bài. 

Cæsar - UM, ?, s.n. Rau riếp. 


Czs— AR, aris, s. m. Hoàng đế, tên chung các 
vua chúa Rôma từ ông Cêsare mà đi, vua, 
chúa, vua chúa. 

CÆSARE - US, và CÆSARIAN — US, 4, um, adj. (ai, sự 
gì) Thuộc về ông Cêsarê, thuôc về vua chúa. 
Cœsariane orationes. Những bài giảng khen 
ông Gôsarô. 

CÆSARIAT — US, đ, um, adj. ( ai, sự gì) Co tóc dài; 
fig. ròn ròn. — equis. Có lông bm ngựa làm 
mào mũ chiến. 

CÆSARI — ES, ei, S. f. Tóc dài, râu đài; fig. lá cây 
rờn ròn.: 


Cæs— ìm, adv. Cách chém. — ac punctim percu- 
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tere. Và chém và đâm. Fig. — dicere. Nói lát 


gừng, nói văn câu. 

S1 — 0, onis, s. f. 1. Sự cát, sự chặt. 2. Sự đánh, 
lát đánh. 

C#SLTI — UM, ?, s. n. Các thứ áo trång đã giặt lắm. 

CÆSITI - US, a, um, adj. ( sự gì) Đã phải cát, đã 
phải chặt, đã phải vạc nhọn. 

Cee - US, &, um, adj. ( sự gì) Xanh da trời. 

Cæs - 0, onis, s. Mm. Con trẻ sinh ra vì thày chích 
mé bụng mẹ nó ( khi mẹ chết đoạn ). 

C+s — op, oris, s. Mm. Kẻ chặt, kẻ cắt. 

5P — ES, itis, s. m. như Cespes. 

CÆSTR — UM, ?, s. n. như Cestrum. 

CæsTIC - US, a, um, adi, (sự gì ) Thuộc về đánh 
đấm. 

Ceer — US, ús, s. m. 1. Bao tay có cục chì kẻ đua 
vật dùng mà đấm nhau. 2. Dây đa có cục chì 
mà đánh. 


+ C#SULI - #, arum, s. m. và f. pl. Kẻ có mắt xanh. 
+ Gest, UM, i, s. n. như Czeruleum. 


CÆSUR — A, æ, S. f. 1. Sự chặt, sự cắt, sự phát. 2. 
Dấu tích, vết tích; cây đã chặt, sự gì đã chặt 
rồi. 3. Nơi phân câu ra, nơi phân tiếng ra. || 
4. — ligni tempestiva. Sự chặt cây cối cho 
phải thì. || 2. — sylvæ. Cả một rừng cây cối 
đã ngả. 


CESURAT - ìm, adj. (nói) Cách vån vôi, vån câu, 
lát gừng. 

C#S—US, a, um, part. pass. Cædo. (ai, sự gì) Đã 
chịu chặt, đã chịu đánh, đả chịu giết. 

CET —R (chẳng dùng), era, erum, adj. chẳng mấy 
khi dùng; xem Geier, ` 


CxTER - À, adv. Về các đàng khác, về các sự 
khác, còn về, mà cũng. Hir — egregius. Người 
khí khái mọi đàng (trừ một điều mà thôi ). 
Præter nomen, — ignarus populi Romani. (ai) 
chỉ biết tên dän Rôma mà thôi (còn các sự 
khác về dân ấy thì chẳng biết ).— rectè quidem. 
Mà cũng phải lắm. 

CETER — I, æ, a, adj. p. ( ai, sự gì ) Khác, dư, các 
kẻ khác, cáo sự khác, còn bao nhiêu, còn, còn 
lại. Socrates et—philosophi. Ông Socratê và các 
quân tử khác. Cætera mitto loqui. Tôi bò qua 
chẳng nói đến các sự khác. Soi, luna et cætera. 
Mặt trời, mặt trăng và các giống khác như 


vậy ( trong sách và khi nói thì hay dùng tiếng . 


et eœ(era lắm, mà viết tát như thể này: etc., 
nghĩa là vân vân, cho nên thí dụ mới rồi cũng 
dịch được rằng: Mặt trời, mặt trăng, vân vân). 
Cæterane roges. Anh đừng hỏi sự gì khắc. 


` 
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Cæterum omne incensum est. Còn dư phần nào 
thì đã đốt. 

CTER — Ò,adv, Về các sự khác, mà cũng; còn các 
khi khác. 

CZTEROQUI, ÔETEROQUIN và CÆTERÙM, adv. Đàng 
khác, còn về mọi sự khác, sau nửa, vả lại, 
mà cũng. 

CAI — A, æ, S. f. 1. Tên người nữ đã thành tên 
chung mà chỉ bà chủ như CAI— US, ¿, s. m. 
chỉ ông chủ. Vbi tu Caius, et ego —. Anh làm 
ông chủ ở đâu, thì tôi cũng làm bà chủ ở đấy 
( lời dùng mà giao kết bạn). 2. Roi , vọt. 

+ CAIATI - 0, onis, s. f. Sự sửa phạt nhẹ vậy. 

CAI— 0, as, đời, atum, are, a. Đánh đòn, đánh 
vọt, sửa phạt. 

CAI — 0S, į, s. m. Ông Caiô; ông chủ ( xem Caia). 

CAL - A, æ, S. f. Gậy kẻ đi hâu lính cảm mà đi 
đánh giặc. 

CALABRIC — 0, as, are, a. Bọc khăn nơi dän tích, 
rit, riết, dùng tå, vấn khăn. 

CALABR —1X, feig, s. f. Gai rừng. 

CALABURRION — ES, um, $. m. p. Kẻ rao, kẻrao bán 
tranh mai. 

Cala - 1S, idis, s. f. Loài bích ngọc. 

CALAMB—A„, #, S. f. Kì nam, 

CALAMARI - US, đ, um, adj. ( sự d ) Thuộc về bút 
viết. Calamaria theca. Hộp đẻ xếp bút viết. 

CALAMENTH - UM, ¿, S. n. 1. Que khô, cây chết. 2. 
Kinh giới. 

CALAMET — UM, ¿, s. n, 1. Nơi có nhiều cày sậy. 2. 
Sậy gẫy. 

CALAMINTH — A, æ, S. f. Kinh giới. 

CALAMINARIS lapis, m. Đá hùng hoàng. 

CALAMIST — ER, 7i, S. M., CALAMISTR - US, ¿, S. M., 
và UM, ?, s. n. 1. Đồ sắt tựa như kéo mà làm 
tóc quăn. 2. fig. Sự gì thêm cho đẹp hơn. || 2. 

_n dicendo simplicitas melior quàm —. Nói cách 
đơn sơ thì hơn nói tron chuốt quá. 

CALAMISTR - O, as, are, a. Làm tóc mai, 
quăn. 

CALAMIT — A, æ, S. f. Éch bầu, ếch xanh. 

CALAMIT — AS, atis, s. f. (gen. pl. atum). 1. Mưa đá 
hay là giống nạn khác làm hai lúa. 2. Sự nạn, 
hạn, sự thiệt bại. sự hoạn nạn, tai ách. || 1. 
— fructuum. Sự mắt mùa. || 2. In magnam cala- 
milatem incidere. Mắc phải tại ách cả thế. — 
dura. Tai ách cực dữ. Calamutates depellere. 
Nhương tai, tống ách. 

CALAMIT0S — È, adv. Cách khốn nạn. 


làm tóc 
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. CALAMITOS - US, đ, um (ier, issimus ), adj. 1. ( sự 


gì) Làm cho mưa đá, hại lúa. 2. Phải mưa đá 
tàn hại. 3. fig. (ai, sự gì) Làm hại, làm khốn, 
nghịch. 4. Phải tàn hại, khốn nạn, khốn cực. 
||1. Calamitosa tempestas. Bão làm hại lúa. || 2. 
— ager. Ruộng hay phải mưa đá. Hordeum 
minimè calamitosum est. Trong các thứ lúa thì 
mạch nha hay được mùa hơn cả. || 3. Calami- 
losum bellum Romanis. Phen đánh giặc đã làm 
hại nước Roma IA — fortunå non cuinđ. (ai 
Phải sự nạn chẳng tại mình một tại số mà thôi. 

CALAM — US, ?, s. m. 1. Cây lúa. 2. Cây sậy, lác, 
lau. 3. Ngành ( người ta có ý) chiết. 4. Cần 
nhựa đẻ bát chim. 5. go. Các đồ bằng sậy 
bảng lau; cần cậu, tên bản, bút viết, ống quyền, 
địch, kèn. || 2. — odoratus ( đặt tỏ hay là hiểu 
ngầm ). Thạch xương bô. || 35. Calamo capere 
pisces. Câu cá. Calamos armare veneno. Bôi tên 
thuốc. Currente calamo scribere. Viết chạy, 
viết nhanh. Calamum sumere. Cầm bút viết, hạ 
long bút (nói về vua). Calams æquiparare ma- 
gistrum. Nên tài thôi địch chẳng kém thày đã 
dạy mình. 

CALANTIC — A, æ, S. f. Giống mũ đàn bà. 


F CALASASTR —I, orum, s. m. p. Kẻ có tiếng êm, 
kẻ có tiếng son, ngọt giọng. 
Caras — IS, 7s, S. f. Áo dài kia. 
CALATHIAN — A, æ, 8. f. Thương chỉ thái, địa đỉnh 
thảo. 
CALATHISC — US, ?, s. m. dimin. bởi 
CALATH - US, ?, s. m. 1. Thúng, thúng mủng, rá 
giành, oi. 2. Bình hoa. 3. Chén. A Đài hoa. 
CALATI - 0, onis, 8. f. Sự hội dân lại. 
CALAT — OR, oris, s. M. 1. Xá nhân các säi. 2. Kẻ 
làm đầy tớ, tôi tá, thủ hạ. 
CALAT - US, a, um, part. pass. 1. Calo. (ai) Đã 
chịu đòi đến, đã chịu hội lại. 
CALAZI - A, æ, S. f. như Chalazias. 
CALBE—US, ?, s. m. Vòng đeo cỏ tay (thưởng 
lính có công trọng ). 
CALCABILT— 1S, e, adj. (ai, sự gì ) Người ta có thể 
giày đạp được, nên giày đạp. 
CALCANE— UM, ?, $. n. Và tS, ?, s. m. Gót chân. 
C+Lc— AR, aris, s. n. 1. Mũi nhọn thúc ngựa, cái 
dịch. 2. fig, Sự gì thúc giục (ai). 3. Cựa gà, 
huyền đề. || 1. Calcaria equo subdere. Dịch 
ngựa, đâm mũi nhọn thúc ngựa. ||2. Calcar 
alicui admovere v. addere v. adhibere. Thúc 
. giuc ai. 


CALCARI — A, æ, S. f. Lò vôi. De calcariå in carbo- 
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nariam pervenire. ( câu ví ) Khôi lò vôi phải sa}  CALCE — US, ts m. Giây, hài, ong, dép. Calceis 


xuống lò than ( khỏi hùm phải bam 1 

CALCARIARI— US, đ, tt, QALCARIENS — IS, ê, và 

4° CALCARI — US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về vôi, 
bằng vôi. 

9° CALCARI— US, è, S. m. Kẻ nung vôi. 

CALCAT —A, æ, S. f. Bó củi. 

CALCATI— 0, onis, S. f. Sự giày dap. 

CALCAT - OR, oris, s. m. ( RIX, ricis, s. f.). 1. Kẻ 
đạp, ké giày đạp. 2. fig. Kẻ khinh chê. || 1. — 
uvarum. Kẻ đạp quả nho. 

CALCATORI— UM, ?, s. n. 1. Thùng đạp hay là ép 
quả nho. 2. Néo hẹp. 3. Lò vôi. 

CALCATRIP — A, æ, $.f. Lão thanh hoa. 

CALCATUR— A, æ, S. f. Sự đạp bánh xe cho nó 
xoay. 

4° CALCAT — US, s, s. n. -Sy giậm dät 

9° CALCAT — US, đ, um, part. pass. Calco. 1. (ai, 
sự gì) Dä chịu giày đạp. 2. fig. Đã chịu chê 
bỏ, đã chịu khinh đẻ. 3. ( đàng ) Gái, nhẫn, có 
nhiều kẻ đi lại, kiệt, mòn. A ( tiếng) Hèn, 
thường, thô. || 1. Calcatum marmor. Đá hoa 
nhãn ( vì lắm người đạp trên ). ||2. Calcatum 
jus. Luật phép người ta chẳng còn giữ. || 4. 
Verba calcata. Lời tầm thường quá. 

3° CALCAT — US, a, um, adj. (sự gì) Đã chịu trát 

véi, đã chiu tô vôi. 

CALCEAM — EN, inis, Và ENTUM, enti, s. n. Các giống 
xò vào chân: giåy, dép, hài, hán hài, ủng, hia, 
.mMIệt. 

CALCEARI - A, æ, s. f. ( hiểu ngầm oficina ). Nhà 
thợ giấy. 

4° CALCRARI — US, d, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về 
giầy. Calcearium ‘argentum ). Tiên phát dé 
mua giẩy. _ 

2° CALCEARI - Us, i; s. m. (hiểu ngắm opifex). 
Thợ giảy. l 

CALCEAT — OR, oris, S. M. Thợ giầy. 

1° QALCEAT — US, ås, s. m. Giầy, dép, hài, ete. 

Ge CALCEAT — US, d “m, part. pass. Calceo. (ai) Đi 
giầy, đi dép, đi hài, ctc. — cothurnis. Di ủng. 
Fig. —altiùs equus. Lon ngựa có móng cao quá. 

- Calceatum caput. Đầu đội mũ. 

CALCEDONI — US, ¿, s. m. Thương ngọc. 

CALCE — 0, as, avi, atum, are, a. và n. Xỏ giầy, xò 
dép; đóng con såt hình lá sen dưới chân ngựa, 
bịt sảt chân ngựa. 

QALCEOLARI— US, ?, s. m. Thợ giầy. 


CALCEOL - US, i, s.m. Giầy nhỏ; dimin. bởi Calceus. T 


uti. Đi giầy. — aptus ad pedem. Giầy vừa chân. 
Calceos mutare. Đôi nghề (vì bên Rôma xưa bậc 
nào cũng có thứ giầy riêng). Calceos poscere. 
Lấy giấy, đang ngồi ăn xô giầy chỗi dậy mà về 
(vì người Rôma xưa bỏ giầy mà ngồi ăn). 

OALCIARI — UM, i, S. n. Tiền phát đẻ mua giầy. 

CALCIFRAG — A, æ, S. f. Hộ nhĩ thảo. 

CALc — IS, gen. Calx. 

CALCITRAT — US, ûs, s. m. Sự đá, sự ( ngựa ) cất. 

CALCITR — 0, as, avi, alum, are, a. 1. Đá, đạp chân, 
giậm. 2. fig. Cưỡng lại, chống trả, cãi trả. ||1. 
Calcitratus. (ai) Đã phải (ngựa) đá. ||2. Contrà 
stimulum —. Gic chàn đạp mũi nhọn. 

CALCITR - 0, onis, adj, m. 1. Kẻ đá, ngựa cất. 2. 
fig. Kè đá vào cửa. 

CALCLTROS - US, d, um, adj. 1. (ai, vật gì) Hay đá, 
hay cất. 2. Hay cưỡng lại, bất kháng, ngỗ 
nghịch. 

CALC —0, as, avi, atum, are, a. 1. Đạp giập, giày 
đạp, cài đạp, đạp dưới chân, giậm. 2. Đi qua 
(nơi nào). 3. Ấn xuống, đè, nhét. 4. fig. Trị, 
dẹp, làm cho thua. || 1. — uvam. Đạp quả nho 
(ép rượu). || 3. — viam. Đi qua đàng nào. — 
loca milite. Kéo bình qua nơi nào. || 3. — ad 
plenum. Ấn cho đầy. || 4. — hostem. Phá tuyệt 
quân giặc. — patientiam alicujus. Làm cho ai 
chẳng nhịn được nữa. 

CALCULARI— US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về sò. 


CALCULATI - 0, onis, S. f. 1. Sự tính toán. 2. Bệnh 
kén. 

CALCULAT — OR, oris, s. m. Kẻ tính toán, kẻ giữ 
sô, thày dạy phép tinh. 

1° CALCUL—0, onis, s. m. Ké làm nghề tính toán. 


2° CALCUL—0, as, avi, atum, are, a. Tính toán, 
tính, tính so, đánh giá, linh tính. 

CALCULOS — US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Có sôi. 2, 
Có bệnh kén. 

CALCUL - us, ¿, s. m. 1. Sỏi. 2. Bệnh kén, bệnh 
trái ké. 3. Con toán, fig. sự tính toán, phép 
tính. 4. Cờ, con cờ. 3. Lý đoán, án. ||3. Amici- 
tiam ad calculos vocare. Dë rói các ơn mình đã 
giúp người nghĩa thiết. Calculum ponere cum 
aliquo. Tính sò lại vuối ai. Parem calculum po- 
nere. Trà miếng. Calculum ponere in ulråque 
parte. Xét (sự gì) tiện hay là bất tiện, nên hay 
là chẳng nên thể nào. Ad calculos reverti. Trở 
lại đàng cũ. || 5. Calculum album ponere. Bò 
hòn trắng, ưng, tha (vì xưa các đảng quan 
dùng hòn trång và hòn đen; ai wng việc gì hay 
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là luận tha người nào thì bỏ hòn trằng vào 
bình, ai chẳng thuận thì bỏ hòn đen; đoạn tính 
đàng nào nhiều hòn mà xử đàng ấy). — dete- 


rior. Hòn đen, lý đoán phạt. Causæ paucorum’ 


caiculorum. Sir gì có ít quan ngồi mà luận xét. 

Caro — A; #, thay vì calida (aqgua), s. f. Nước nóng. 

(ALDARI - A, æ, S. f. Vac, nồi. 

CALDARI — UM, ?, s. n. Phòng kín mà xông. 

Dunn - US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về vac hay 
là nói, thuộc về phòng kín mà xông. 

ALBONI — A, æ, s. Ü. Con đòi nấu nước tắm. 

† Dun op, oris, s. m. thay vì Calor. 

ł Caro - us, a, um, adj. thay vì Calidus. 

CaLerac — 10, îs, calefec - ¿, tum, ere, a. 1. Làm 
cho ra nóng, nấu, hâm, tám, ấp, sắc. 2. fig. 
Làm cho (ai) nóng lên, làm cho nên sốt SICH 
khuyên giục, giục giả, trêu giận. [| 1. — se ad 
ignem. Sười gần lửa. || 3. — aliquem. Trêu 
chọc ai. 

GALEFACTI — 0, onis, s. f. Sự làm cho nóng, sự 

_ hâm, sự nấu. 

ÚALEFACT — 0, as, are, a. freq, Calefacio. Năng 
nấu, hâm lai. ` 

CALEFACTORI — US, đ, um, adj. (ai, sự gì) Làm cho 
nóng. 

Í° CALEFACT — US, a, um, part. pass. Calefacio. 
(ai, sự gì) Đã ra nóng, đã nóng, đã chịu nấu, 
đã chịu hâm, nóng. 

2 CALEFACT — US, ús, s. m. Sự làm cho nóng, sự 
nấu, sự hâm, sự ấp. 

UALEF ~- 10, is, actus:sum, ieri, pass. Nên nóng, ra 
nóng, ra ấm, sưởi mình. Quum operiretur ves- 
libus non calefiebat. (vua Davit khi đã già) Dù 
mà dåp áo trên mình người, thì người cũng 
chẳng ấm thân. 

Lues — A, æ, s. f. Giống chén. 

CALEND - Æ, arum, s. f, p. 4. Ngày mông môt 
tháng Rôma hay là tháng latinh, sóc nhật. 2. 
Tháng. || 1. Calendis Januarii. Ngày móng môt 
tháng Januarið. Octavo calendas. Ngày thứ tám 
trước mồng một tháng sau. Ad calendas grz- 
cas procrasiinare. Khất cho đến mồng một 
tháng Grêcô (là khát mái, vì nước Greco chẳng 
tinh calendœ như nước Rôma). — tristes. N gày 
hẹn mà trả nợ. || 3. — primæ, secundæ, terti. 
Tháng giêng, tháng bai, tháng ba. 

CALENDAR — IS, e, adj. ( ai, sự gì ) Thuộc về mồng 
một; thuộc về số. — curator. Kê giữ sô sách. 

(ALERhARi — U, 7, s. n. 1. Số biên tiền tiêu tiền 
luge hàng ngày. 2. Lịch. 3. Bạc (ai) cho vay 
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lấy lãi. || 1. Calendarium ezercere. Đặt nợ ăn 
lãi. 

CALENDAT — ÌM, adv. Mỗi mồng một, các mồng một, 
cứ sóc nhật. 

CALENDUL — A, æ, s. f. Dã cúc hoa. 

CAL- E0, es, ui, ere ( thiếu sup,). n. 4. Chẳng rét: 
nóng, ra nóng, sôi, sốt, có bệnh sốt; ra lúng 
túng. 2. fig. Chẳng nguội lạnh: ra nóng nảy, 
ra sốt sắng, siêng năng, mô mắn, nóng lên. 3. 
Ước ao lắm, ái mộ, khát khao, muốn lắm. 4. 
(việc gì) Đang mạnh, đang liệu cần thận. ||1. Pu- 
tat — ignem. Nó nghĩ rằng lửa nóng. Ad carbo- 
nes assident, semper calent. Các kè ấy ngôi gån 
lửa thì ấm liên. Thure calent aræ. Cé hương đốt 
trên bàn thờ. Faustina caluit. Bà Faustina đã 
sốt. Te — puto. Tôi nghĩ rằng anh phải túng. 
|| 2. Multis poculis convivium — cæperat. Vì 
đã uống nhiều chén cho nên các kẻ ngồi ăn 
tiệc đã nóng lên. — amore. Phải lòng. — irå. 
Sốt giận lên. — spe. Ngong ngóng. Quum om- 
nes calent. Khi ai nấy điều nóng nảy sốt sång. 
— ad lucra. Siêng năng sinh lợi. || 3. — tubas 
audire. Nóng ruột muốn nghe thổi kèn. — cu- 
pidine laudis. Khát khao danh tiếng. || 4. Judi- 
cia calent. ( các quan ) Đang luận xét rất công 
bång. Bella calent. Đang đánh giặc riết lắm. Il 
Caletur. Đang nông nực. 

CALESC —0, is, calu - ¿, ere, n. Ra nóng, ấm mình, 
nóng lên. 

+ ALFAcIo, etc. như Calefacio. | 

† ÔALICAT - Us, a, um, adj. như 3° Calcatus. 


CALICIS, gen. Calix. 


CALICI - US, ?, và CALICUL—US, ¿, s m. Chén nhỏ. 
— florum. Nu hoa. 
CALIDARIUM, như Caldarium. l 
Carin - È (iùs, issimè), adv. Cách nóng, cho nóng, 
cho sốt sång, cách siêng năng, cách mau mån. 
ALID— US, a, um ior, issữmws ), adj. 1. (ai, sp: 
gì) Nóng, nóng nảy, sốt, sôi, ấm. 2. fig. Sőt 
sắng, nóng tính, nóng nảy, sốt giận. 3. Mau 
mån, kíp, lanh chai, nhẹ nhàng, chịu biện tức 
thì, xảy ra tức thì. 4. Vội vàng, sốt ruột quá, 
chẳng chín chắn. ||1. Bibere calidum. Uống 
nóng. Lavare calidå ( aguá ). Tâm nước nóng. 
— dies. Ngày bức sốt. || 2. Ego — juventå. Tôi 
đang tuổi mạnh sức nóng nảy. || 3. Calidi 
pedes. Chân lanh chai. Calida manus. Tay (đứa 
ăn cắp ) nhẹ kíp. Opus est minis celeriter calidis. 
Cần phải có tiền lập tức. Reperiamus aliquid 
calidi consilii. Ta phải biện thế ngay tức thì. 
Calidum mendacium. Lời đổi bày đặt tức thì. || 
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A. Vide ne nimiùm calidum hoc sit. Anh hãy giữ 
kéo ( việc ) này ra vội vàng quá. 

CALIENDR - UM, i, s. n. Tóc mượn ( đàn bà bịt 
đầu ). 

CALie A, æ, s. f. 1. Ủng quân lính. 2. Nghề vũ. 
|| 2. Juventam in caligå militari tolerare. Tuôi 
đang thì những đi lính mãi. 

CALIG — ans, antis, part. 1°Caligo. (sự gì) Tối tăm, 
mù loà, lù mù, mù quáng. Cafigantes fenestrz. 
Cửa sô quáng sáng ( vì cao quá ). fig. Caligan- 
tes animo. Những người đã ra tối tăm trong 
trí khôn. 

CALIGAR — IS, e, Và 1US, (0, ium, adj. ( sự gì ) Thuộc 
về ủng lính. 

CALIGARI — US, ?, s. m. Thợ đóng ủng lính. 

ALIGATI — 0, onis, Sự loà mắt, sự mù, sự chẳng 
trông rõ. . 

CALIGAT — US, a, um, adj. 1. (ai) Xò ủng lính; đi 
lính. 2. ( sự gì ) Ra loè, lờ lêt, lù mù. 

CALIGINE — US, đ, um, adj. như Caliginosus, 


+ OALIGIN — 0, as, are, a. và n. Làm cho mù, ra 
loè, chẳng rõ. 

CALIGINOS — US, a, um, ad]. (sự gì) Tối tăm, mù mit, 
u ám; fig. hóc hách, khó hiểu. Caliginosa noz. 
Đêm tối tăm. Caliginosa quæstio. Lë sâu hiểm. 

1° CALIG — 0, ms, S. f. 1. Sự tối tăm, sự mù mit, 
sự u ám, sự gì làm cho tối tăm: mây, khói, etc. 
2. Sy mù mải, sự mù loà. 3. fig. Sự tối tăm 
trong trí khôn, sw u mê. || 1. Hoc video, sed 
quasi per caliginem. Tôi trông thấy sự ấy mờ 
mờ dường như khuất đám mây. Fig. Alicui 
obducere caliginem. Che lấp danh vọng người 
nào. || 3, Cæca mentis —. Sự trí khôn ra tối 
tăm. 

2° CALIG — 0, as, avi, atum, are, n. 1. Ra tối tăm, 
có đám mây hay là khí mù che phủ, u ám, 
chẳng rö. 2. Ra mù, ra loà, ra tối mặt, quáng 
mắt, chói måt. 3. fig. Tối tăm trong trí, bối 
rối, u mê. || 1. Amnis nebulis caligat. Sông đầy 
những khí mù. ||2. Galigaverunt oculi ejus. 
Người đã loà. || 3. Caligant mentes ad inexpec- 
tata. Khi gặp sự gì bất ưng thì trí khôn ra bối 
rồi, 

CALIGUL— A, æ, S. f. dimin. Caliga. 

† CaL— ÌM, adv. thay vì Clàm. 


CAL —1X, teg, s. m. 1. Chén, chén calicô. 9, Bát 
chén (là nơi rót của uống ). 3. Siêu, (rä, bình 
sành. 4. Ống sành làm cống. 

CALLAIC — US, a, um, adj. ( sự gì ) Xanh biến, biếc, 
xanh lè lè. Callairæ ( vestes 1 Thứ áo xanh. 
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CALLAIN — US, a, um, adj. ( sự gì ) Có sắc biếc. 
CALLA — IS, idis, S. f. Đá ngọc xanh kia. 


ALLARI — AS, æ, s. m. Cá biển tựa như ngư thử. 


CALLENT - ER, adv. Cách thông thái, cách khôn 
khéo. 

CALL — ENS, entis, part. bởi 

CALL — EO, es, ui, ere (thiếu sup.), n. trị nhiều 
bấc. 1. (da) Ra cứng, nên cứng, có chai. 2. 
fig. Từng trải, lịch lãm, lõi; lịch thiệp, thông 
suốt, biết rõ. || 1. fig. Animus — debet. Lòng 
phải tập nhịn nhục. || 2. — jus utrumque. Thông 
biết cả luật đạo cả luật đời. — pauperiem pati. 
Biết chịu sự khó khăn. — fidibus. Khéo gär 
đàn. — in re. Từng trải việc gì. — dicenda ta- 
cendague. Biết lui tới. 

CALLESC - 0, 2$, ere, n. Ra cứng đa, sinh nhiều 
cục cứng. 

CALLIBLEPHAR - UM, ?, s. n. Thuốc bôi mí mắt. 

CALLICI— A, æ, S. f. Thảo kia. 

CALLID — È ( iùs, issimè), adv. 1. Cách từng trải, 
cách khéo, cách thông thái. 2. Cách mưu trí, 
cách qui quyệt. 

CALLIDIT - AS, atis, s. f. 1. Sự dự phòng, sự sành 
sỏi, sự khôn ngoan, sự khôn khéo, mưu trí. 
2. Sw qui quyệt, sự chước mốc, sự lau lách, 
sự giả hình. e 

CALLIDUL - US, a, um, adj. (ai) Hơi khôn khéo, 
hơi oul quyệt; dimin. bởi 

CALLID - US, đ, um (ior, issimus ), adj. 1. (ai, sự 
gì) Từng trải, sành sòi, lịch lãm, thông thái, 
khôn khéo, khéo. 2. Qui quyệt, giả hình, gian, 
binh bãi. || 1. — rei militaris. Thiện nghệ vũ. 
— voti. Khéo giấu ý muốn mình, Callidum in- 
ventum. Phương thế khôn khéo, xảo kế. || 3. 
Callida liberalitas. Lòng rộng rãi buôn lợi. 

CALLIELE -- A, æ, S. f. Cây oliva thật, giống lãm 
mộc. 

CALLIGON - UM, ?, s. n. Giống muồng. 

CALLIGRAPHI — A, æ, S. f. Sự viết tốt chữ. 

CALLIM - US, ¿, S. m. Thứ đá kia. 

CALLI — ON, ?, s. n.Toan tương. 

CALLIONYM — US, ?, s. m. Giống cá kia ( người ta 
lấy mật nó làm thuốc dấu tích và thuốc chữa 
bệnh måt, hoặc là cá đã chữa ông Tôbia xưa). 


CALL — IS, is, s. m. Lõi trâu bò đi ăn cỏ; đàng, nẻo. 

CALLISTRUCHI - Æ, arum, S.f. p. và GALLISTRUTH- 
IS, dis, s. f. Thứ quả vå mát. 

CALLITRICH — A, #, Và E, es, S. f. và UM, 7, s. n. Kê 
cước thảo. l 
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ALLITR - 1X, idis, s. f. Giống khi. 

ALLOSIT — As, atis, s. f. 1. Da cứng, chai, cục 
thịt cứng. 2. fig. Thói quen, tính cũ. 

ALL0S— Us, Ø, um (ior), adj. 1. (ai, sự gì ) Có da 
cứng, có cục cứng, đặc, 2. fig. Cứng lòng. 
CALL- UN, ¿, s. n. và us, ¿, s. m. 1. Da cứng, chai, 
cục cứng. 2. Thịt (giống vật) mịn thớ. 3. Thịt 
quả, vỏ quả. 4. Đất rắn. || 1. fig. Callum obdu- 
cere dolori. Tập chịu khó để sau chẳng thấy 

đau nữa. 

1° CaL - 0, onis, s. m. 1. Tôi tá theo binh, tôi tá 
hèn. 2. Guốc. 

X CaL - 0, as, are, a. Hội lại, gọi, nhóm, mời.— 
populum. Hội dän lại. — dies. Hội dän mà rao 
ngày nonæ (phåi mông năm hay là mông båy 
trong tháng ấy). 

ALOPHANT - A, æ, adj. cả ba giống. (kẻ) Binh bãi, 
gian giảo, giả hình, nói lèo lá. 

CaLoroDI — UN, La, n. Khuôn gỗ thợ giầy dùng 
mà đóng giầy. Fig. Omnes uno. calopodio calce- 
are. Cứ một mực mà xét mọi kẻ ( dùng một 
khuôn mà đóng giầy cho mọi thứ người). 

Calor - us, ?, s. m. Giống vật kia. 

CaL - oR, oris, s. m. 1. Sự nóng. 2. Sự bức sốt, 
nắng nôi. 3. Bệnh sốt. 4. fig. Sự nóng tính, sự 
sốt giận, sự yêu lắm, sự mau mån, sự mạnh 
bạo, sự chăm, sự mải miết. IA. — animi. Lòng 
mạnh bạo. — mentis. Trí khôn lanh chai sâu 
sắc. Pronus calori. Hay giận, có tính nóng. 

CALORIFIC — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Hay sinh 
nóng, làm cho ra nóng, sinh nhiệt. 

Carr - AR, aris, s. n. 1. Chum hay là hü lớn đựng 
rượu. 2. Rượu mới (người ta) dâng cho Jovi. 


(ALTH — A, æ, S. f. Dã cúc hoa. 
CALTHUL — A, æ, S. f. Áo sắc vàng người nữ mặc. 


UALTHULARI - US, ¿, s. m. Kẻ nhuộm hay là may 
áo sắc vàng (calthula). 


Lutz - UM, ts, n. Ngưu nhän thảo. 


CALUMNI — A, æ, S. f. Sự bỏ va, sự vu thác, lời bỏ 
vạ. 2. Sự gian dối, chước dối trá, mưu kế, sự 
cãi lẫy, sự man trá. 3. Sự lo sợ vô cớ. UI. Cohen. 
niam jurare. Thé làm chứng mình chảng bỏ va. 
Calumniå puniri. Phải phạt vì tội vụ va. || 2. — 
litium. Các mưu trí kẻ kiện cáo nhau. /mpedi- 
tus ne triumpharet calumniá paucorum. Có mấy 
ké đóng tình mà làm ngăn trở kẻo (tướng đã 
tháng trận) về kính đô cách trọng thể. Calumni- 
am — adhibere. Dùng miru chước. 3.— timoris. 
Sự sợ hãi vô cớ. Nimia contra se —. Sự nghi 
ngại quá chẳng đám cậy mình chút nào. 
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CALUMNIATI - 0, onis, s. f. như Calumnia. 

ALUMNIAT —0R, oris, S. Mm. (RIX, ricis, s. f.).1. Kẻ 
bò vạ, kẻ đồ tội, kẻ vu thác. 2. Kẻ cãi lẫy vô cớ, 
kẻ nghi ngại vô cớ. || 3. Scriptum segui calum- 

- niatoris est. Kè cứ nghĩa đen thì là kẻ kè nhè. 
— sưi. Kẻ nói chê mình. 

CALUMNI — OR, aris, atus sum, ari, d. trị dat. hay 
là acc. 1. Gãi lẫy vô cớ, bói việc. 2. Bỏ va, vu 
thác, phao vọng. 3. Lo sợ vô cớ. 4. Ngai ngùng 
quá, quản ngại quá, làm kĩ quá. || 1. Jacet re 
in controversiis, isto calumniante, biennium. Đã 
hai năm tròn việc còn đang dër vì anh ấy cãi 
lẫy kè nhè mãi. — verba juris. Cắt nghĩa sai 
lời trong sách luật. || 2. Non calumnientur me 
supèrbi. Kėo kė kiêu ngạo bò va cho tôi. || 4. 
— se. Nói chê mình. Quibusdam nullus est finis 
calumniandi se. O6 kè những nghỉ nan mãi 
chẳng bao giờ xong. ¬ 

CALUMNI0S — È, adv. Cách đối trá chẳng thật, cách 
bỏ vạ, cách gian. 

CALUMNIOS — US, a, um, adj, (ai) Bỏ va, (lời) đối 
trá, gian, chẳng thật, điều bỏ vạ. 

CALY — A, æ, S. f. Sọ, đầu lâu. 

CALV—, arum, $. f. p. Trần, phi tử. 

4° CALVARI — A, æ, S. f. như Calva. 

9° CALVARI- A, æ, S. f. 1. Mũ chiến. 2. Tha ma. 
3. Nơi xử cùng chôn xác tù. 4. Núi gần thành 
Jôrusalem (là nơi Đức Chúa Jêsu đã chịu chết 
chuộc tội cho thiên hạ). 

CALVARI — UM, LS. n. 1. Sọ, đầu lâu. 

CALVARIUS mons, m. Núi Calvariðô (xem Calvaria 3). 

CALVAST — ER, ri, s. m. Kẻ sói đầu một ít. 

CALVAT —US, đ, um, adj. (ai) Đã sói đầu, trọc tếch. 

CALYEF - I0, is, actus sum, ier}, pass. Ra sói đầu, 

_ rụng hết tóc; fig. rụng lá, trút lá. 

CALV - EO, es, ¿, ere, n. def. Đã ra sói đầu, sói đầu. 

CALVESC —0, ¿s, ere, n. def. như Calvefio. 

+ ÖALYIT — as, alis, s. f. 1. Sự sói đầu. 2. Sự sái 
lời, mưu gian, chước đối trá. 

CALVITI — ES, ei, S. f. và UM, i, s. n. Sự sói đầu, 
sự rụng cả tóc, sự trọc tếch. Fig. — loci. Sự 
nơi nào quảng đãng chẳng có cây cối gì. 

4° OALY - 0, as, are, a. Làm cho ra sói đầu. 

2° CALV— 0, is, i, calu — tum, ere, a. Man trá, khí, 
khí khåm, khăm. Sentio te cali. Tôi đã chắc 
anh phải lừa. 

CALY - op, eris, i, d. def. trị acc. Dot trá, man 
trá, làm cho hỏng; thoát khỏi. Calamitas cal- 
vitur arva. Mưa đá làm mất mùa. S: calvitur. 
Nếu nó muốn trốn. 
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CALV - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Bot đầu sói 
trán, đã cạo tóc, trọc tóc, trọc tếch, đã rụng 
tóc; fig. đã rụng lá. 

1° CALx, calc - is, s. f. họa m.1. (phần dưới) Gót, 
chân. 2. Sự đá, sự đạp chân, đợ. sự chê bỏ. 
|| 4. Calce petere v. impetere. Đá. ||1. A capite 
ad calcem. Từ đình đầu cho đến gót chân. || 2. 
Calcem impingere græculis. Thôi học tiếng grê- 
cô. 

2° CALX, calc- is, s. f. 1. Vôi, đá vôi. 9. Con cờ. 
3. Dich tràng chạy, cõi sân chạy ( cuối sân 
quen vạch vôi làm đích ); fig. cùng, cuổi, cöi. 
It. — viva. Või sống. — extincta. Vôi tôi. || 3. 
A calce ad carceres revocari. ( câu ví ) Kiến bò 
miệng chén. Calcem video. Tôi thầy đích. Rem 
ad calcem deducere. Liệu xong việc. Ezxtrà cal- 
cem decurrere. Nói chẳng vào việc, lạc đàng, 
sai đích. Ad calcem libri. Ở cuối sách. 

CALYCUL— US, ¿, s. m. Búp hoa, nụ hoa, chiếng 
hoa. 

CALYPTR — A, æ, S. f. Áo đài hay là dây thát lưng 
người đàn bà. 

CAL— YX; ycis, s. m. 1. Đài hoa, bao trái, bao hạt, 
nơi đựng hạt hoa. 2. Vỏ ốc. 3. Vỏ trứng. 4. 
Lượt vôi bôi hoa quả cho được giữ nó lâu. 3. 
Lượt đất phủ lò than. 6. Chén, chén uống, 
chén calicê. 7. Nói, vac. 

CAMARA, như Camera. 

CAMB—-I0, is, camp —$, camp - sum, ire, a. pi 
chác, đổi của. 

† AMnI - ƯM, ?, s. n. 1. Sw dói chác. 2. Nhà các 
kẻ buôn bán hợp nhau cho được hỏi giá bạc. 
||. — siccum. Đổi bạc nhưng không ( chẳng 
ăn lợi gì ).— nationale. Văn khế mà thế bạc lại. 

CAMEL— Æ, arum, và GAMEL - Æ, arum, s. f. p. 
Nguyệt lão con gái toan xuất giá hay khấn vái. 

CAMELARI - US, 2, S. m. Kẻ chăn giữ con lạc đà 
( con camôlô ). 

CAMELASI - A, Ø, s. f. Sự coi sóc con lạc đà nhà 
nước. ` 
CAMELASI — UM, 2, S. n. Thuế kẻ nuôi lạc đà phải 

nộp. 

CAMELI — A, œ, s. f. như Camella. 

CAMELIN - Us, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về con 
lạc đà. 

LANELL A, æ, S. f. Bình gỗ dùng trong việc tế lễ. 

CAMELOPARDAL — IS, ¿5, S. f. và us, is, m. Giống 
vật kia lớn bảng lạc đà và hình như hùm, cảu 
sắc lạc đà. 

CAMEL -- US,?, s. m. Lạc đà, con camêlô. 
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CAMER—A, æ, S. f. 1. But thánh sư văn thơ cùng 
đàn hát. 2. Ca văn, câu thơ. 

CAMER - A, æ, S. f.1. Sự gì đã xây như hình bán 
nguyệt, lượt xây dưới mái như hình cửa vò 
vò, giàn có hình dịp cầu. 2. Phòng. 3. Sân tàu. 
4. Cúa, ngạc. 

CAMERARI - A,#, s. f. Con đòi sửa don trong phòng. 


1° CAMERARI - US, ¿, s. m. Quan áp phòng. 

2° CAMERARI - US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về 
hình bán nguyệt, có hình cửa vò vò, có hình 
vòng cầu; thuộc về giàn. Cameraria cucurbita, 
Cây bầu hay leo giàn. 

CAMERATI—0, onis, s. f. Sự xây kiểu cửa vò vò. 


CAMERAT - US, Q, um, part. pass. Camero. ( sự gì) 
Đã xây kiểu cửa vò vò, có hình cong, có hình 
bán nguyệt. Camerata arca. Dom vỗ măng. 


CAMER —0, as, đời, atum, are, a. Xây kiểu cửa vò 
vò, làm như hình bán nguyệt, xây vòng cầu. 

+ CAMILL - UM, ?, s. n. liộp phấn sáp. 

CAMILL - US, ?, s. M. (A, ø, s. f.). Kẻ đem tin; con 
nhà sang trọng. 

CAMINAT — US, đ, um, part. pass. bởi 

CAMIN — 0, as, avi, atum, are, a. Xây như hình lò 
lửa, xây lò. 

CAMIN — US, i, s. m. 1. Lò, lò lửa. 3. Lửa. 3. Ống 
khói, bếp, lửa bếp. 4. fig. Sự nóng äm It. Au- 
rum probatur camino. Lò lửa thử vàng. || 2. Len- 
tis caminis aliquid dare. Nấu cái gì âm y. Camino 
oleum addere. ( câu ví ) Đỏ dâu trên lửa ( nhà 
cháy lại đỏ dầu thêm). || 4. — febris. Sự sốt 
nặng. — ignis. Sự nóng bởi lửa mà ra. 

CAMISI — A, æ, S. f. và UM, i, s. n. Áo lót, áo dòng, 
áo alba. 

CAMMAR - US, ?, S. m. Qua bẻ, cua, tôm, tôm càng. 
— parvulus. Tép. 

CAMP - A, æ, S. f. 1. Sâu róm. 9. Giống cá biến. 3. 
Ống chân. 4. Sự cong, hình cong. 5. ee E 
nhăng nhít, điều vặt vãnh. 

CAMPAC — US, ¿, CAMPAG— US, i, S. M. Và CAMPAGI — 
UM, ?, S. n. Thú giầy các vua, các quan sênatorê 
và các ông giám mục quen dùng. . 

CAMPAN — A, æ, S. f. Chuông. 

CAMPANARI — US, ¿, s. m. Thợ đúc chuông. 

CAMPANIC — A, orum, S$. n. p. Quần vån kẻ đua våt 
quen măc. 

CAMPANI - US, Q, um, Và CUS, ca, cum, và CAMPAN — 
US, a, um, adj. ( ai, sự gì ) Thuộc về xứ Çam- 
pania. Campana via. Bàng Appia ( là đàng ó 
thành Rôma mà đi đến xứ Campania). 
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CAMPANIL — E, 2S, S. n. Tháp chuông, gác chuông. - 


CAMPAN —US, è, CAMPARI - US, ?, VÀ CAMP - AS, æ, 
s. m. Kẻ canh giữ hoa quả ngoài đồng, tuần 
bộ, tuần sương. 

(AMPANUL—A, æ, S. f. Chuông nhỏ. 

CAMP - E, es, S. f. như Campa. 

CAMPECHENSE lignum, n. Tô mộc, cây vang. 

AMPEST — ER, ris, re, Và GAMPESTR — IS, is, e, adj. 
1. (ai, sự gì) Thuộc về đồng bằng, thuộc về 
ruộng nương, thuộc về nhà quê. 2. Thuộc về 
sån bình lính tập. ||1.— via. Bàng bằng phẳng. 
-— hostis. Giặc chỉ đánh ở nơi đồng bảng (vì 
mang khí giới nặng). 

AMPESTR— E, is, s. n. Quần vån kẻ đua vật, khố. 


CAMPHOR - A, æ, S. f. Long não, băng phiến. —_ 


bornea. Băng phiến. — sinica. Chương não. 
(AMPICUBRSI —-0, onis, s. f. Sự tập chay ngoài đồng. 
CAMPiDOCT — OR, oris, s. m. Kẻ dạy tập lính chạy. 
(AMPOL - us, ?, s. m. Chồi mọc ra ngang. 
Caurs — 0, as, are, a. 1. (tàu) Đi chung quanh. 9. 
Uốn. 3. Đôi chác. 
† CAMPS— 0R, oris, s. m. Kẻ đổi chác, kẻ đổi bạc. 
AMPTAUL - A, #, và ES, æ, S. m. Kẻ thôi kèn 
quyền, ké thỏi đồ bảng đồng. 
AMPT — ER, eris, s. m. 1. Mộc bài, đá mốc. 2. Sân 
rộng và tròn để thi chạy (như Circus). 


Caur - 0s, i, s. m. 1. Cánh đồng, đồng bảng, nơi 
đất bång, nơi bằng phẳng, địa phận thành nào. 


2. Ruộng đồng, đồng nội, ruộng cấy, hoa màu : 


(bởi ruộng mà ra). 3. Sân binh lính tập và dân 
hội bầu các quan. 4. Chiến tràng, nơi đua thi 
cách nào, fig. đàng lối, cách thế, dịp, đàng, 
cớ, nơi rộng rãi. || 1. Campi cærulei v. liquen- 
tes v. aquarum v. salis. Biên, mặt biển. Campo 
credere aciem. Giao chiến nơi đấtbằng.— Mun- - 
densis. Địa phận thành Munda. || 2. fig. Mori- 
tur —. Lúa chết. || 3. Campum relarare. Xua 
dân ra. Descendere in campum, v. Indulgere cam- 
po. Tranh chức quyền. || 4. Magis in castris 
quàm in campo. Trong dinh cơ hơn nơi chiến 
trận. Campum dare. Mở đàng, đặt cớ: Magnus 
est in republicå —. (các chức phẩm) Trong nhà 
nước là (như) nơi rộng rải (cho người ta đua 
tranh). : 

CAM - UM, ¿, s. n. Rượu mạch nha. 

Cacr - a, æ, s. f. Hòm gương đàn bà. 

(AMUR - US, a, um, adj. (sự gì) Cong vào, cong 
lại, có hình câu liêm. | 

(AM - us, d, s. m. 1. Giàm, khớp, giàm sắt buộc 
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miệng ngựa, thứ rọ sắt bọc miệng ngựa hay 
cắn. 2. Bao đựng thóc mà treo dưới miệng 
ngựa cho nó ăn. 3. Vòng gỗ haylà sát buộc cỏ tôi 
tá bất khẳng. 4. Mặt mẻ, mặt nạ.5. Bình bỏ tên 
người nào mình muốn bầu. ||1. Zn camo et freno 
maxillas eorum constringe. Hãy lấy giàm khớp 
buộc hàm nó. 
CANABIS, như Cannabis. 


(ANALICOL—E, arum, S. m. và f. pl. Thứ dân 
nghèo đói đứng bên ngòi giữa chợ mà múa 
chén. 

CANALICUL - A, æ, s. f. như Canaliculus. 

CANALICULAT - ÌM, adv. Cách có ngòi có rạch. 


CANALICULAT - US, đ, um, adj, (sự' gì) Có rãnh, có 
đàng xoi. 

CANALICUL - US, i, s. m. 4. Rãnh nhỏ, mương, 
ống nhỏ, cống nhỏ. 2. Đàng xoi đọc cột, rãnh 
đục trong đồ gì. 3. Thứ ống bọc giữ phần 
mình đã sái kẻo lại sái. 4. Ống cho chim ăn. 


CANALIENS — IS, e, adj. như Canalitius. 


(ANAL—1S, is, s. m. và f. 1. Máng, máng xối, 
ống, cống, rãnh, đàng mương, kênh, sông đào, 
lòng sông. 2. Mạch mỏ. 3. Lỗ, lỗ cửa khoá. || 
2. Canalem aperire. Xè rãnh. — animæ. Yết 
hầu. Fig. Canale directo pergere. Theo đàng 
công chính. — oculi. Con ngươi. 

ANALITI — US, đ, um, adj. (sự gì) Thuộc về rãnh 
hay là ống, có hình mương, đã xoi như ngòi 
rãnh. . 

CANARI - A, æ, S. f. (hiểu ngầm herba). Cô gừng, 
tinh tinh thåo. 

1° CANARI - US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về con 
chó. Canarium augurium. Điềm bởi giết chó tế 
but mà ra. ' 

2° (ANARI—US, đ, um, VÀ CANARIENS - 1S, e, adj. 
(ai, sự gì) Thuộc về đống gò Canariæ (bên tây 
bắc phương Africa). Canaria (avis). Chim 
hoàng yén. 

OANAT —ÌM, adv. Cách như chó, như chó. 

ANGELLARI — A, æ, s. f. Dinh quan chưởng ấn. 

CANCELLARIAT — US, ús, s. m. Chức quan chưởng 
ấn. | 

CANCELLARI - US, i, s. m. 1. Quan chưởng ấn. 2, 
Kí lục, thơ kí. | 

CANCELLAT -ÌM, adv. Cách như chuyến song, 
hình như giậu rào, cách sơ li, có con tiện. 

T CANCELLATI — 0, onis, s. f. Sự dựng mộc bài, 
sự đặt mốc ruộng. o 

CANCELLAT — US, a, um, part. pass. Cancello. C 
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cellata elephantwm culis. Da con voi hay giãn 
giúm. Cancellatæ manus. Hai tay đã tréo. Pro 
cancellato habere aliquid. KÈ sự gì bàng không 
vậy ( như tờ bồi đã gac rồi ). 

CANCELL — 1, orum, s. m. p. 1. Chuyến song, câu 
løn, bức sáo. 2. Giăn da, nép. 3. Giới mốc, 
mộc bài, cùng, bờ cöi.||3. Caycellos cứcumda-, 
re alicui. Hẹn ai, ra mực cho ai, cầm hãm ai. 
Cancellis circumscripta scientia. Sự biết có ngắn 
có cùng. 

CANGELL - 0, as, avi, alum, are, a. 1. Rào giậu, đặt 
câu lơn, đóng chuyến song. 2. Tréo, ken như 
bức sáo. 3. fig. Bòi, xoá, gac, sô ngang và dọc; 
đình bãi. 4. Lập giới mốc, đặt mộc bài. || 3. — 
testamentum. Lấy quyền mà phi chúc thư. 

4° Canc — ER, ri, s. m. 1. Cua, cua bẻ. 2. Chỉ mùi 
(là đấu thứ bốn trong mười hai cung hoàng 
đạo ). 

gn CANC —ER, eris, $. m. 1. Nha cam, ung nhũ. 9. 
Sang độc. 

CANCERATICUS, a, um, adj. ( sự gì ) Thuộc về sang 

-_ độc, thuộc về nha cam. 

CANCERT—0, as, are, 1. a.( cam) Tâu mä: ăn 
quảng ra. 2. n. Phát sang, sinh sang ra. 

CANCERON — A, alis, s. n. Sang, ung, chốc. 

ANCREM - A, atis, s. n. 1. Sang, ung, chốc. 2. 
Thịt hư ( như thịt nha cam ). 

Cancr - i, orum, s. m. p. nhw Cancelli. 

+ CANDAULUS, ?, s. Mm. Giống cháo có bánh có 
thịt cùng nước thịt và bánh sữa. 

CANDEFAC —10, îs, candefec - i, (um, ere, a. 1. Nung 
cho trång, nung đồ kim cho đến khi nó ra 
trảng. 2. Làm cho ( sự gì) ra trảng, tô trắng, 
nhuộm trắng. Candefieri. Nên nóng, cháy. 

CANDEL_— A, æ, S. f. 1. Nén mỡ, nến sáp, đuốc 
trám. 9. Vải quang nhựa. 

CANDELABRARI — US, i, s. m. Thợ làm chân nến. 

CANDELABR — UM, ?, s. n, Chân nến, cây đèn, chân 
nến có nhiều ngọn; đèn cây. , 

CAND —ENS, entis, part. Gandeo. 1. (ai, sự gì) 
Trång bạch, trắng phau phau: sáng lòa, chói 
lói. 2. Cháy lên, nóng, nung trắng, sôi, sốt lâm. 
|| 1.—— ortus. Sáng bạch. ||2. — aqua. Nước sôi. 

CANDENTI—A, æ, s. f. Šự trắng phau phau, sự 
trảng bạch: sự sáng trăng. 

CAND —ÉO, es, ui, ere ( thiếu sup. ), n. 1. ( sự gì) 
Nên trắng phau phau, trắng lộp lộp, trắng bạch. 
2. Chịu nung cho đến nỗi ra trắng, cháy, nóng 
lâm. 3. Ra đỏ như lửa, đỏ điều. 4. fig. Thịnh 
nộ, sốt giận lên. 
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CANDESC—0, is, ere, n. def. 1. Ra trång phau 
phau, nên trång bạch. 2. Ra nóng nhw lửa, 
cháy lên, bén lửa. 

CANDET — UM, ?,S.n. Một đạc, một trăm hay là một 
trăm rưởi thước. 

CANDICANTI — A, æ, S. f. Sự trång phau phau. 


CANDIC —0, as, avi, atum, are, n. Ra trång nhợt, 
có sắc trång lợt, nên trång. 

CANDIDARI —US, ¿, s. m. (hiểu ngầm pistor ). Kê 
nướng bánh trång. 

CANDIDATORI — US, đ, um, adj. ( ai, sự gì ) Thuộc 
về cầu chức gì, thuộc về chạy cho được chức 
gì. 

CANDIDAT - US, Ø, um, adj. 1. (ai) Mặc áo trång. 
2. Kỏ muốn lên chức gì, ké cầu chức, kẻ chạy 
(cho được) chức gì ( đời xưa kẻ ấy mặc áo 
nhung tráng ). 3. fig. Ké muốn, kẻ tham sự gì. 
4. Kẻ đọc chiếu chí vua trước mặt triều đình, 
ö.Linh anh hùng.|| E'xtrahere candidatos.Cho kẻ 
ra mặt mà cầu chức gì.— consularis. Kẻ muốn 
làm quan consulê. — sacerdotii. Kẻ chạy chức 
thày tế lẻ. — principis. Kẻ vua bênh ( cho nó 
được lên chức gì ). || 3. — immortalitatis. Kè 
tu tiên, kẻ ra sức nói tiếng vạn đại. — inferni. 
Got địa ngục. — socer. Kẻ muốn làm cha con 
dâu mình ( kẻ muốn cho con mình kết bạn ). 


CANDID — È, adv. 1. Cách trång. 2. fig. Cách ngay 
thật, cách thật thà. || 1.— vestitus. (ai) Đã mặc 
áo trắng. 

CANDID— 0, as, avi, atum, are, 1. a. Làm cho (ai, 
sự gì ) nên trång; fig. làm cho nên sạch. 2. n. 
Nên trång bach, có såc trång bach. 

CANDIDUL — È, adv. dimin. Candidè. 

CANDIDUL - US, Ø, um, adj. dimin. bói 

CaxDiD— US, a, um (ior, issimus), adj. 1. (ai, sự gì ) 
Trång bach, trång phau phau, trång; măc áo 
trắng. 2. fig. Sáng láng, chói lói, sạch sẽ, đẹp 
dë. 3. ( trời ) Thanh, thanh minh; ( tiếng hay 
là lời nói ) thanh, tốt; rö ràng, sõi sàng, minh 
bạch. 4. May, vui, may mắn; hay thương giúp, 
khoan nhân. ð. Ngay thật, có lòng ngay, đơn 
sơ, bộc trực. || 1. Nive candidior. Trång bạch 
hơn tuyết. Candida turba. Lü đông ( người ) 
mặc áo trắng. Nigrum in candida vertere. Lấy 
sự trái làm phải. Qui sunt capite candido. Các 
kẻ già lão bạc đầu. ||2. Candida stella. Sao 
sáng. — puer. Con trẻ xinh. || 3. — dies. Ngày 
thanh trời. Candida vor. Tốt tiếng, tiếng trong. 
Candidưm dicendi genus. Cách nói mình bạch. 
A. Candidi favonii. Gió xuôi. Candida hora. Giờ 
tiện. Voluit — esse. Bå muốn ở khoan nhân. || 
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5. Candida lingua. Lưỡi ngay thật ( người nói 
ngay thật). 

(ANDIFIC - 0, as, avi, alum, are, a. Làm cho ra 
trång, nhuộm trắng, tô vôi. 


ANDIFIC — US, Ø, um, adj. (ai, sự gì) Làm cho ra 
trång. 

Axp — OR, oris, S. m. 1. Sự trång bạch, sắc trắng 
phau phau, sự trång lộp lộp, sự trång; sự sáng 
láng, sự chói lói. 2. fig. Sự minh bạch, sự rõ 
ràng; sự thanh minh, sự sõi sàng. 3. Sự ngay 
thật, sự thật thà, lòng ngay; nhân đức, lòng 
sạch sẽ, sự thanh tịnh. 4. Sự nắng nôi, sự 
nóng bức. || 1. Pili versi in candorem. Lông đã 
ra trắng. — solis. Sự chói mặt trời. || 2.— nar- 
randi. Sự kế truyện cho minh bạch. ||3. — in 
học ævo rara res, Sự ngay thật trong đời ta là 
sự hiếm lắm. || 4. Æstivus—. Sự bức sốt mùa 
hè, a 

Caxposocc - us, ?, s. m. Ngành nho đốn ( cho nó 
mọc ). | 

AN - ENS, entis, part. Caneo và Cano. 


Lu — E0, es, ui, ere ( thiếu sup. ), n. 1. ( người) 
Ra bạc đầu, có tóc lốm dom. 9. Ra trắng, ra 
bạc (vì sương muối, vì tuyết, vì bọt nước ). || 
Dùm arbores canen(. Khi cây cối phải sương 
tuyết trắng cả. 

ANEPHOR - A, æ, S. f. và us, ?, s. m. Kẻ đội thúng, 


Casesc— o, 2s, ere ( thiếu perf. và sup.), n. 1. Ra 
bạc đầu. 2. Ra trång, ra bạc. 3. fig. Nên chắc 
chắn, nên nghiêm. || 1. Canescunt capilli. Tóc 
lóm đốm. || 3. Canescens eloquentia. Sự nói chắc 
như kẻ già. 

Casc- a, æ, s. f. Gông. Cangam immittere. Đóng 
gông. Cangam gestare. Mang gông. — lignea. 
Gäng gỗ. 

AX—1, orum, s. m. p. (hiểu ngần crines). Tóc 
bạc, bạc đầu; tuối già. 

(ANI - A, æ, S. f. Nàng hai đực. 

CANICACE — US, a, um, adj. (sự gì) Có bột cùng 
cám pha vào. 

Canic - Œ, arum, s. f. p. Cám lúa miến có ít bột 
pha vào ( để làm bánh cho chó ). 

+ CANIC — EPS, ipitis, adj. cả ba giống. (ai, sg gì) 
Có đầu chó. _ | 

Luet, — A, æ, S. f. 1. Chó cái nhỏ .2. Cá nhám, 
sa ngư. 3. fig. Người chua ngoa, người dữ 
ác. 4. Đống sao kia (khi mặt trời ở thẳng đống 
sao ấy thì nồng pue lảm ). 5. Mùa nực trời. 
6. Cra thành Rôma xưa quen giết con chó mà 
t đồng sao canicula. 7. Ván cờ rủi, 
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CANICULAR — Is, e, adj. Thuộc vê mùa nắng ngối. 

CANIFORN — 1S, e, adj. (ai, sự gì) Có hình con chó, 

CANIN —US§, a, um, adj. ( sự gì) Thuộc về con chó. 
Dentes canini. Răng chó (ở giữa răng hàm và răng 
cửa ). fig. Dente canino mordere. Nói chì chiết, 
gieo đanh. Caninum prandium. Bữa trưa kém 
quá. Caninæ nuptiæ. Sự tha hồ buông tuồng. 
Caninam pellem rodere, Phải sự dữ oán sự dữ. 
— philosophus . Quân từ eynicô (chẳng giữ phép 
tác nào). Canina littera. Chữ R ( vì nó ra tiếng 
như chó gù. Canina rosa. Đồ anh tử hoa, hoa 
hồng rừng. 

CAN - IS, îs, S. m. và f. ( gen. pl. um). 1. Con chó, 
hưu thêm. 2. Thằng chó (lời chửi); chó ba 
chùa, người ăn dỗ ăn rình, người hèn, thằng 
bom bäi. 3. Cá mập, đà ngư. 4. Đống sao kia 
( cũng gọi là canicula). ä. Ván cờ rủi. 6. Giải đa 
chó, vòng dëng, lòi tói. || 1. — venaticus. Cho 
săn. Lapis canis. Câu biru. || 6. Canem ferre v. 
Cùm cane esse. Đang phải trói. 

CANISTELL — UM, ?; S. n. Thúng nhỏ; dimin. bởi 

CANISTR — UM, ¿, s. n. Thúng, thúng mủng, oi giỏ. 

CANLTI— A, Æ, VÀ ES, ei, s. f. Tóc bạc, sự bạc đầu, 
rån bạc. 2, Lông (loài våt) trång. 3. Sắc trång. 
4. Tuổi già, sự già cả. 

CANITUD-— 0, inis, s. f. Tóc bạc. 

CANN —A, æ, S. f. 1. Sậy, lau, lác, tre, etc. 2. Dich, 
quyên, ống, còi. 3. Thứ bình kia. || 1. — sac- 
chori. Cây mía. — gutturis. Quống họng. 

CANNABACE — US, đ, um, adj. như Cannabinus. 

CANNABARI — A, #, $. f. và CANNABET — UM, ?, S. n. 
Vườn gai. 


(ANNABIF - ER, era, erum, adj. (sự gì) Làm cho 
gai lên tốt. 


CANNABIN — US, Ø, um, và CANNABI - US, đ, um, ad]. 
(sự gì ) Thuộc về gai, bång gai. 

CANNAB — IS, ?5, S. f. Và um, ¿, s. n. Gai, ma. 

CANNENS — IS, e, adj. (ai, sự gì) Thue về thành 
Cann. — pugna. Trận gần thành Canne. 


CANNET — —UM, ?, $. n. Nơicó nhiều sậy, nhiều lau, 
nhiều nứa, ele. 

CANNE - US, a, um, và CANNITI— US, đ, um, adj. 
(sự gì) Bảng sậy, bảng lau, bàng lác, GE 
nứa, etc. Canneæ tegeles. Chiếu lác. 

C(ANNUL—A; æ, S. f. dimin. Canna. 


Can — 0, îs, cecin —¿, tum, ere, a. 1. Hát, kën, hót. 
2. Mừng, khen, đặt thơ vịnh. 3. Nói tiên tri. 
4. ( nơi ) Dội ra, vang tiếng ra. 5. Nói. 6. Gèy 
dän, thỏi các thứ ống quyến. || 1. — alsurdèė. 
Hát sai. Corvus canit. Con qua kêu. — ad tibi- 
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am. Hát theo địch. || 2. — de clarorum hominum 
virtutibus. Vịnh nhân đức các người thì danh. 

— reges. Vịnh các vua. || 3. Hæc quæ nunc fiunt 

cecinit. Người đã nói trước các sự ta xem thầy 

bây giờ. || 4. Canit avibus sylva: Rừng cây đội 

tiếng chim. || Š. — surdis auribus. Nói vuối kė 

dër ( nói vuối ké chẳng muốn nghe ), nói hoài 
lời. Eamdem cantilenam —. Nói đay đã. || 6. — 
fidibus. Gày đàn. — reum capitis. Loa dịch tên 

tù phải xử. — bellicum v. classicum. Thôi kèn 

vào chiến. — receptui v. receptus. Lên hiệu hồi 
binh. 

Can —0N, onis, s. m. 1. Luật, luật phép, mẹo, 
kiểu, mẫu, khuôn. 9. Số chỉ giá, giá ( ai đã 
trị đã đặt mà ) bán của gì. 3. Số nhân danh, 
số đỉnh, sô điền, så thuế lệ. 4. Lịch. 5. Quan 
giám khảo. 6. Máng xối. 7. Hòm. 8. Phần lễ 
từ hết kinh Sanctus cho đến kinh Pater. || 1. 
Canones grammatici. Các mẹo cho được nói 
xuôi tiếng. — concilii. Luật toà công đồng nào 
đã ra. ||7.—musicus. Hòm đàn lớn ( organum). 

CANONIC — A, æ, S. f. Bà dòng. 

CANONICARI — US, ?, s. m. Kẻ thu tiền quyên. 

4° CANONIC -US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Phải 
phép, giữ phép. 2. Thuộc về lê luật, thuộc về 
mẹo mực. 3. Thuộc về thuế kia. A Thuộc về 
số nào. || 2. Canonic# defectiones solis. Các nhật 
thực hợp như lịch các thày thiên văn. Jus 
canonicum. Luật phép thánh Yghêrêgia. Horæ 
v. Preces canonicæ. Kinh các thày năm chức 
phải đọc hàng ngày. ||4. Canonici libri. Các 
sách vào bộ kinh thánh. - 

9° CANONIC — us, ?, s.m. Thày cả giữ lề luật riêng. 

CANOP— US, ¿, s. m. 1. Đền thờ. 2. Sao kia. 

CAN — OR, oris, s. M. 1. Sự hát. 2. Cung hát, tiếng 
hát; tiếng các thứ đồ bát âm. 3. Thơ vịnh. 

CANOR — È, adv. Cách êm tai. 

CANOR — US, a, um, adj. ( ai, sự gì) Tốt tiếng, tốt 
giọng, trong giọng, ngọt giọng, êm tai. Cano- 
rum spơntè animal, Chim hay kêu hay hót. C'a- 
nora 0oz. Tiếng trong. Canori versus. Thơ trơn 
tru. 

+ Canos — US, a, um, adj. nbw Canus. 

CANTABIL-— 1S, é, adj. ( sự gì) Người ta phải ca 
vịnh, phải ngượi khen. 

CATABRARI - US, i, s. m. Tổng cờ. 

CANTABRIC—A, æ, S. f. Yên chỉ hoa hoang. 

CANTABR — UM, ¿, 3. n. 1. Cờ, lá cờ. 2. Cám, bánh 

` xấu. 

CANTAbBUND —US, a, um, adj. ( ai, vật gì ) Hay hát. 
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CANTAM - EN, inis, s. n. Sự ém chú, phù chú. 

CANTATI — 0, onis, s. f. như Cantio. 

CANTAT — OR, oris, S. m. PRIX, ricis, s. f.) 1. Kè 
hát, kẻ hay đàn hát, kẻ gåy đàn thỏi địch, etc. 
2. ( hoạ ) Phù thủy. || 1.— fidibus. Kẻ gảy đàn. 
Cantatrices choreø. Đám và múa và hát. 

CANTAT - US, a, um, part. pass. Canto. (ai, sự gì) 
Đã chiu hát, đã chịu vinh; ( nơi) rất vui vẻ, 
rất đẹp mắt. Can(a(œ turres. Những tháp đã 
xây đang khi có người gảy đàn. 

CANTERIAT — US, đ, um, và CANTHERIAT — US, 4, Uum, 
adj. ( sự gì )) Có choái đỡ, có sào chống. 

CANTHARI — AS, æ, s. m. Thứ ngọc kia. 

CANTHAR — 1S, (dis, S. f. Ban miêu. 

CANTHARIT - ES, æ, S. f. Rượu ngon bởi phương 
xa mà ra. 

CANTHARUL — US, i, s. m. dimin. bởi 

CANTHAR - US, ?, s. m. 1. Chén quai. 2. Hü rượu. 
3. Bình đựng nước phép. 

CANTIIERIN — US, d, um, ad]. 1.( sự gì ) Thuộc về 
ngựa thiến, thuộc về ngựa. Cantherino ritu 
somniare. Ngủ ( đứng ) như ngựa. Cantherinum 
hordeum. Thứ mạch nha cho ngựa ăn. 2. Can- 
theriwum lapathum. Cầu khi. 

CANTRERIOL— US, ?, s. Mm. Choái nhỏ. 

CANTHERI — UM, i, s. n. Thứ xe đã dâng kính but 
Bacchô. 

CANTHERI — US, i, s.m. 1. Ngựa thiến. 2. Ngựa 
xấu. 3. Giống vật nào chở đồ được. 4. Tiếng 
SANG 4. fig. Choái, sào, sào gác, ngựa gỗ. 5. 

CANTH — US, ?, s. Mm. 1, Vòng sảt bịt mép bánh xe. 
2. Bánh xe. 3. Giếng måt. 

CANTICU — LA, Æ, S. f. và UM, ?, s. n. dimin bởi 

CANTIC — UM, ?, S. n. 1. Ca, vè, vån, ca vinh. 2. Sự 
čm chú. ` 

CANTILEN - A, æ, S. f. 1. Ca vån, vè vån, câu hát, 
thơ. 2. ( một hai khi ) Lời diéc dóc. 

+ CANTILENOS — US, a, um, adj. ( ai, sự gì ) Người 
ta đã đặt thơ mà khen hay là chê. 

CANTILL— 0, as, are, a. Hát nhỏ tiếng, ngâm nga, 
hát. 

CANTI — 0, onis, s. f. 1. Sự hát. 2. Cung hát, ca 
văn, ca vinh. 3. Sự ếm chú, phù chú. 

CANTIT —0, as, are, n. Năng hát, nghêu ngao. 

CANTIUNCUL — A, æ, s. f. Ca vẫn, về vån, câu hát 
vẫn, câu chung. 

CANT—0, as, avi, alum, are, a. freq. Cano. 1. Hát, 

hót, kêu. 2. Ca hát, hát hỏng, xướng; vịnh, 
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đặt thơ khen hay là chê, ngugi khen. 3.Nói, 
tò ra, năng nói, nói nằng nằng, mia mai, đay 
đả. A Gảy đàn, thỏi các thứ kèn, địch, ống, 
quyển. 5. Ém chú, phép thuật. ||1. — et psal- 
lere. Và hát và gáy đàn. — surdo v. ad surdas 
aures. Hát cùng kẻ điếc, nói hoài lời. ||2. — 
Augusti tropza. Vịnh các trận vua Augustô dä 
được. Totå cantabitur urbe. Gà và thành sẽ cười 
chê nó. — carmina. Đặt thơ. ||3. Vera cantas? 
Anh nói thật ru? Quid cantant litteræ? Thư nói 
sao? Urna hæc ab se cantat cuja sit. Bình này 
tỏ ra nó là của ai. Bee dies ac noctes tibi canto. 
Điều này tao giö mày đêm ngày liên. || 4. — sci- 
enter fidibus. Gày đàn tài. ||. Cantando rum- 
pitur anguis. Rån phải ếm chú thì nứtda (chết). 

CANT - OR, oris, sm. (RIX, ricis, s. f. ) 1. Kẻ hát; 
kẻ gåy dàn, thỏi địch, etc. 2. Kẻ hay văn thơ. 
3. Quân hát bội, ké làm trò làm tuồng. 4. Kẻ 
nói đi nói lại. 

(ANTUL - Us, i, s. m. dimin. Cantus. 

Lu — 10, ?5, ire, nhw Cantillo. 

1° CANT - US, đ, um, part. pass. Cano, như Can- 
tatus. 

2° CANT— US, 6s, s. m. 1. Sự hát; nghề hát, tiếng 
hát, tiếng, giọng, cung hát; sự hót, sự gáy, sự 
kêu. 2. Nghề văn thơ, câu thơ, thơ vịnh. 3. 
Tiếng các giống đồ bát âm. 4. Sự ếm chú, phù 
chú. || 1. — noctuæ. Tiếng chim cú kêu. Ad gal- 
li cantum. Khi gà gáy. 

Canvi, perf. Ganeo. 

Can —us,a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Có tóc bạc đầu, 
bạch, tuổi tác, già nua. 2. Trång (vì sương, 
vì tuyết, vì bọt nước, etc. 3. Zong đáng đời 
xưa, như đời có, cô nhân, ngay thật, đức 
hạnh, đáng kính, thánh. ||1. — capillo non in- 
dole. Bạc đầu còn tính trẻ. ||2. Cani fluctus. 
Sóng bạc đầu. Canimontes. Những núi có tuyết 
che phủ. Cana seges. Mùa màng đã trắng (đã 
gần chín). ||3. Cana fides. Lòng trung trực như 
đời cô. Cana tempora. Đời xưa. Cano more. Như 
thói đời cô. i 

ÚANUSINA vestis, f. Áo lông chiên dệt ở thành 
Canusiô. 

ANUSINAT — US, a, um, adj. ( ai) Mặc áo lông chiên 
đã dệt ở thành Canusiô. 

[APACIT — as, atis, s. f. 1. Sự ( đồ nào ) đựng được, 
chứa được, tràng khoát và sâu bao nhiêu. 2. 
fig. Sức trí khôn, tài năng. 3. Sự có thể mà 


được ( phép nọ của kia). ||1.— athletarum. Sức. 


đô vật ăn được bao nhiêu. || 2. — ingenii ma- 
zima. Thượng trí. — nulla. Trí đoản. ||3. — 
hæreditatis. Sự có thê được của (ai) lới cho. 


CaP - AX, acis (capac - ior, issimus ), ad). cả ba 
giống. 1, (ai, sự gì) Đựng được, chứa được, 
rộng lớn nhiều ít. 2. fig. Có trí, có tài, có sức, 
có thẻ. |4. Capaeiores scyphi. Những chén lớn 
hơn. Quindecim convivarum capax triclinium. 
Phòng mười lăm người ngồi ăn được. Flumen 
navium —. Sông tàu bè đi được. ||2. — secreti. 
Giữ điều kín được, người kín đáo. —imperii. 
Cai quản được. — injuriæ. Gó sức làm hại 
được. — successionis. Có thè được của (ai) 
lối cho. — scientiæ. Có trí khôn học được. 


CAPED — 0, mi, s. f. Bình quai ( dùng trong việc 
tế lễ); chén uống. 
APEDUNCUL — A, #, S. f. dimin. Gapedo. 


CAPELL - A, æ, S. f. 4. Dê cái con, dê cái, con đê. 
2. Người dài lông như đô. 3. Sao kia. 4. Nhà 
thờ nhỏ.  - 

CAPELLAN - US, ‡, s.m. Thày cả giúp việc trong nhà 
thờ nhỏ. 

CAP —ER, rt, s. m.1. Con dê đực. 2. Mùi hôi nách. 
3. Thứ cá kia. 4. Chi sửu ( là dấu thứ mười 
trong mười hai cung hoàng đạo). 


CAPERAT — US, đ, um, part. pass. bởi 


CAPER - 0, as, avi, atum, are, a. Nhăn, nháu, giăn, 
xếp, gấp. Caperat frons (hiểu ngầm se). Nó 
nhăn trán. Caperata vela. Buôm đã gấp rồi. 


CAPESS — 0, ig, (pt, itum, ere, a. 1, Chộp, vớ, vô, 
bắt lấy. 2. fig. Nhận lầy, chu lấy, mua ( việc); 
liều mình, tra tay vào, chiếm lấy. 3. (hiểu ngầm 
cursum ad). Di đến, tới đến; hiểu. ||1. — ar- 
ma. Vó lấy khí giới. — ranas, Ghộp ếch. ||2. 
— fugam. Trốn. — prælium. Giaa chiến. — 
curas imperii. Chịu việc cai trị nước. — inimi- 
citias, Làm cho (ai) ghét mình. — matrimoni- 
um. Kết bạn. — tuta. Gú đàng chắc (mà liệu). 
— pericula. Liều mình. — noctem in castris. 
Trọ đêm trong dinh cơ. — jussa alicujus. Lĩnh 
ý ai mà vâng cứ vậy. — studio philosophiam. 
Mộ hay là chăm học phép cách våt. — certamen 
adversùs Goliathum. Ra đánh thành Goliathô. 3. 
—se domum. Trò về nhà.— montem. Trèo núi.— 
(iter) ad sarum. Đi thẳng đến hòn đá lớn. — 
sensus naturæ. Hiểu tính tự nhiên. — cursum 
ad aliquem. Chạy đến cùng ai. 

CAPIDUL — A, æ, S. f. Chén nhỏ có quai. 

CAPIDUL — UM, ?, S. n. Gái trập, mũ mào. 

CAPI - ENS, entis, part. Capio, cũng là adj. trị gen, 
(ai, sự gì) Có sức, có thẻ mà, có đủ điều mà. 
Animal rationis et scientiø —. Giống vật ( nào) 
có thẻ nên khôn cùng học được. 
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CAPILLACE — US, &, um, adj. 1.( ai, sự gì) Thuộc 
về tóc, bằng tóc. 2. Mỏng mảnh như tóc. 3. 
Rậm tóc. 

TL OAPILLAG - 0, inis, s. f. như 

CAPILLANENT - UM, ?, Sp. 1. Tóc. 2. Tóc mượn, 
tóc giả. 3. Dé nhỏ, rễ tơ. 

APILLAR - E, ?5, $. n. 1. Thuốc vuốt tóc. 3. Giống 
mü. 

CAPILLAR — ES, fum, s. f. p. Năm thứ kê cước thảo. 

CAPILLAR - IS, e, adj. ( sự gì ) Thuộc về tóc, giống 
như tóc. — arbor. Cây ở thành Rôma xưa treo 
tóc các người nữ dâng mình làm vãi but nữ 
Vesta. 

† CAPILLATI — 0, onis, s. f. 1. Tóc. 2. Bệnh bàng 
quang. 

+ CAPILLATUR - A, æ, S. f. Tóc, tóe gióc. 


4° CAPILLAT — US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Có | 


tóc, rậm tóc. 2. Có thớ, mông mảnh như tóc. 


2° CAPILLAT - US, i, s. m. Kẻ nuôi tóc mà làm säi 
but nữ Oybôlê hay là but nữ Bellona. 

CAPILLITI — UM, ?, §. n. Tóc; sợi chỉ; thớ. 

4° CAPILL— OR, aris, atus sum, ari, d. Có tóc, mọc 
tóc; có sợi, có ch:. | 

9° CATILL — OR, oris, s. m. Phép bói kia. 

CAPILL0S—US, đ, um, adj. (ai, sự gì) Rậm tóc, có 
nhiều tóc, có nhiều thớ. 

CAPILLUL— US, ?, s. m. dimin. bởi 

ÇArILL - us, ?, s. m. 4. Tóc, lông (loài vật). 2. 
Lông râu. 3. Thớ cây. 4. fig. Sgi mỏng mảnh 
như tóc. ||1. Longo esse capillo, v. Alere capil- 
lum. Nuôi tóc. Capıllum pectine expedire v. ex- 
plicare. Chåi đầu. 

1° CAP — 10, is, cep — i, tum, ere, a. 4. Đựng, chứa, 

- đựng được, chứa được, gồm, được (chừng 
nào), vừa (ngần nào), fig. cầm lại. 2. Bát, lấy, 
cầm, đến, nhận, chịu lấy. 3. Sâm lấy, lấy bởi, 
được bởi. 4. fig. Mác phải, liều mình phải, ăn 
thua. 5. Chọn, ưng chịu, lựa, biểu. 6. Nhập 
vào, làm cho phải. 7. Dö dành, mua lòng, làm 
cho yêu (pass. phải lòng). 8. Lira đối, man trá, 
khí khẩm. 9. Bát tội, bát lẽ. 10. pass. Bại, phải 
bệnh gì, om đau. || 1.— amphoram. Đựng một 
vò lớn. — magnitudinem mensz. (nơi) Rộng 
vừa bàn ăn. Plures non capit hic locus. Noi này 
chẳng chứa nhiều người hơn được. Capi in 
eâdem domo. Ở trong một nhà. — iram. Cầm 
cơn giận lại. — cibum. Cầm thực, ăn. || 2. — 


oppidum oppnugnando. Xông vào bắt thành, — 


aliquem bello. Båt ai trong däm chiến. — cer- 
vum. Båt con nai. — portum v. terram. Vào 
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. cửa bẻ, — magistratum. Lên chức ei, — no- 
vum vultum. Đôi sắc. — initium ab... Båt đầu 
từ... — finem. Dën cùng, có cùng, đến cuối. 
— hæreditatem. Nhận của (ai) lối cho. — vir- 
tutem patris. Nối nhân đức cha. — iter. Xuất 
hành. — viam. Liệu cách. Non capit tra moram. 
Kẻ giận chẳng biết trì hoän. ||3. — gloriam. 
Được tiếng trọng. — vectigal ex suis prødiis. 
Được bỏng lộc bởi các trại mình.— detrimentum. 
Thiệt. — divitias. Sảm của cải. — desiderium 
è filio. Thương tiếc con mình. 4. Rimam capit 
lignum. Gỗ hay né — odium alicujus. Sinh lòng 
ghét ai. — inimicitias. Làm mất lòng (ai). — 
metum. Sợ hãi. — ercruciari. Liều mình phải 
khảo kẹp. Non — restitutionem. (của gì) Chẳng 
phải dén || ö. — judicem. Chọn ai phân xử.— 
mandatum. Lĩnh lệnh truyền. — conditionem. 
Ưng chịu điều gl. — tempus commodè. Lựa lúc 
tiện. — multia animo. Thông biết nhiều sự. — 
intellectum alicujus rei. Thông ý sự gì. — gene- 
rum. Chọn ai làm con rễ. — locum castris. Chọn 
nơi đóng dinh cơ. || 6. Capit me religio. Tôi 
sinh đa nghỉ. Capit me tædium. Tôi ra chán 
ngắc. Quz te dementia cepit? Anh đã ra u mê 
dại dột làm sao đấy? Capi naturæ impetu. Phải 
sức tính tự nhiên (giục đàng nào). 7. — alı- 
quem blanditiis. Nói lời ngọt dỗ dành ai. Lec- 
tione hujus libri capior. Tôi mê xem sách này. 
Capi aliquo v. amore alicujus. Phải lòng ai. Ser- 
mo meus non capit in vobis Lời tao nói thì bay 
chàng phục. || 8. — ignaros. Lừa những kẻ 
đốt nát. — dolis aliquem. Lira ai. Capi nocte. 
Tõiräp đến. Capi specie. Theo hình bôi bác giá 
trá. Verbis mendacibus et largis donis Alcimi 
captus est rex. Vua mắc phải lời gian dói cùng 
vàng bạc ông Aleimô. || 6. S: me captas, non 
potes—. Anh những rình båt tội tỏi, nhưng 
mà chảng sao được. — me non potes injustiliæ 
(hiểu ngầm crimine). Anh chẳng båt tội tôi về 
nhân đức công bàng được.|| 10. Capi ex fri- 
gore. Chịu rét, (ai) rét lắm. Capi auribus. Ra 
điếc. Mente esse captum. Phải bệnh trí. Altero 
ocwlo capi. Bui môt mắt. Capi memòris. Bất 
toai. Capi facere. Chẳng có phép nào mà làm 
được (việc gì), 

2° Cari- 0, onis, S. f. 4. Sự nhận của gì. 2. Sự 
nên chủ của gì bởi đã cầm lâm lâu năm. 


Car - IS, idis, s. f. như Gapedo. 


_CAPISTERI - UM, ?, S. n. Cái sàng, cái rây. 


CAPISTR - 0, as, avi, atum, are, a. 1. Đóng khớp, 
giàm. 2. fig. Buộc cây. || — vitem. Buộc cây 
nho. : 
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CAPISTR — UM, i, s. n. Khớp, giàm; dây, lõi. — vi- 
tis. Dây buộc cây nho. 
CAPIT - AL, alis, s. n. 1. Khăn (kẻ ngoại xưa ) lúp 

dän khi tế lễ. 2. Dây búi tóc. 3. Tội đáng chết. 


CAPITAL - IS, e, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc về sự 
chết ( cách nào ), liều sự sống, có hệ đến mệnh 
(người nào ), có hệ trọng. 2. ( tội ) Đáng chết. 
3. Thuộc về hình xử tử. 4. (họa: ) Sâu sắc, 
thượng trí; tóm tắt. || 1. — morbus. Bệnh chết. 
— inimicus. Kè nghịch cố thù. — homo. Thằng 
giết người. ||2. Capitale est ( hiểu ngầm cri- 
men ). Tội đáng chết. ||3. Triumviri capitales. 
Những quan điển ngục cùng giám sát. — lo- 
cus. Nơi (ai phạm đến thì ) luận xử. — na. 
Hình xử tử. |}4. Capitale ingenium. Tri sâu 
sắc. — scriptor. Kẻ làm sách tóm lại. 

APITALIT-ER, adj. Cách có hệ đến mệnh (người), 
cách đáng chết, cách xử tr, cách dữ Lon, — 
lacessere. Cáo tội đáng chết. — animadvertere. 
Luận xử tử. — odisse. Hiếm thù tử, tích oán 
thù cho đến chét. 

APITARI — UM, ?, s. n. Gốc, vốn, phần chính, phần 
lớn ( về nợ ). 

APITATI — 0, onis, s. f. 1. Thuế dong, thuế các 
giống vật. 2. Bóng lộc binh lính. 

CAPITAT - US, Ø, um, ad). (ai, sự gì) Có đầu to, 
tròn nhw đầu, hình như đầu. Capitata vinea. 
Cây nho có gốc tròn. — clavus. Banh cúc. Ca- 
pitati caules. Gài bàp. 

CAPITECENS — 1, orum, s. m. p. Các kė chịu thuế 
dong thân mà thôi. 

ỨAPITELL — UM, ?, s. n. dimin. Caput. 1. Cúc (kim), 
đầu nhỏ. 2. Đấu (cột). 3. Vung. 4. Khóm, 
đám ( cỏ ). 

Carita - A, æ, s. f. Thứ lào đựng mười hai chai. 

(APITIS, gen. Caput. 

(APITI — UM, ?, s. n. 1. Khăn lúp dän, khăn trập. 
2. Lỗ áo tròng. 

Carit - 0, onis, s. m. Kẻ có đầu to; fig. kẻ cứng 
đầu cứng cổ, kẻ chấp nê. 


(APITOLIN — 1, orum, s. m. p. Những quan ag däm 
chơi kính but Jovi Capitolinô. 

CAPITOLIN — US, a, um, ad]. ( ai, sự eil Thuộc về 
đổi Capitoliô trong thành Rôma. Jupiter —. 
But Jovi có chùa trên đỉnh đồi Gapitolib. 


CAPITOLI — UM, i, $. n. Và A, orum, S. n. p. 1. Đồi 
Capitolið trong thành Rôma cóchùa but Jovi 
trên đỉnh đồi. 2. Chùa, dên thờ but thần; thành 
lũy. || 2. Zn omnibus Capitoliis, Trong các chùa 
miéu. 
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CAPITOS — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Có đầu; fig. 
cứng đầu cứng cổ, chấp nê, wong ách. Capi- 
(oss strophœ. Mưu thâm. 

CAPITULAR — IA, (mt, $. n. p. Sách tóm lề luật. 

4° CAPITULARI - US, ‡, s. m. Kẻ thu thuế. 

2. CAPITULARI — US, Ø, um, ad]. ( ai, sự gì ) Thuộc 
về thuế, thuộc về ké thu thuế. 

CAPITULATT— ÌM, adv. Cách tóm, cách đại khái, 
cách thảo lược. | 

CAPITULAT — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Có đầu: 
nhỏ; có đấu, có chóp, có cục. 

CAPITUL — UM, ?, S. n. 1. Đầu nhỏ. 2. Đấu cột. 3. 
Trục ngang (về máy balista ). 4. fig. Đoạn, 
tựa, đề, câu tóm một đoạn sách. 5. Giống thuế 
kia. 6. Nơi các thày canonicô hội công đồng. 7. 
Đảng các thày canonicô. || 1.— lepidissimum ƒ 
( Tiếng mẹ nậng con) Høi con tôi xinh lắm! — 
cæpæ. Cù hành. Capitula. Tri sang sưng lên. — 
mali punici. Hạt thạch lựu. 

CAPNI T— AS, æ, và CAPNIT — ES, æ, s. m. Thứ bích 
ngọc thạch có sảc dä mốc mốc: 

CAPNI— UM, ¿, $. n. Mục túc thảo, địa đỉnh thảo. 

CAPNIT me, idis, s. f. Cam lỗ thạch. 

Car- 0, onis, s. m. Gà thiến; người hoạn. 

CAPPADOCE — US, ở, um, CAPPADOCI—US, 4, um, và 
CAPPAD— 0X, ocis, adj. cả ba giống. ( ai, sự gì ) 
Thuộc về xứ Cappadocia. 

+ OAPP— aR, aris, s. m. Ghùy cỏ, cây bún. 

CAPPAR - 1, ind. và CAPPAR —1S, is, S. f. Quả cây 
chùy cỏ. 

CAPR - A, æ, S. f. 1. Con đê cái. 2. Mùi hôi nách. 
3. Giống ma trơi. 4. Sao kia. 

1° CAPRARI - US, ở, um, adj. ( sự gì ) Thuộc về con 
dê. ` 

9° CAPRARI — US, ¿, S. M. Kẻ chăn đô. 

CAPRE — A, æ, S. f. 1. Sơn dương, SÉ rừng, đô 
con. 2. Tay nho. 

† CAPREOLAT - ÌM, adv. Như tay nho, cách rồi rit. 
CAPREOL — US, ?, s. m. 1. Dê con, bảo tử. 2. Dao 
xén cây nho. 3. Bòn tay. 4. Gần vọt, cần đu. 

CAPRJ, gen. Caper. 

CAPRICORN — US, ¿, s. m. Chỉ stru ( là đấu thứ mười 
trong hoàng đạo ). 

APRIFICATI — 0, onis, S. f. Phép làm cho quả và 
chóng chín. 


CAPRIFIC — 0, a$, a. và OR, aris, ari, d. Làm cho 
quả vả chóng chín (láy cái sâu trong quả vả 
rừng mà cho nó cản quả nọ thì nó chóng chín). 
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CAPRIFIc — US, 7, s. f. 4. Cây vả rừng. 2. Sự khoe 
tài vặt. 

CAPRIFOLI — UM, ¿, $. n. Kim ngân hoa. 

OAPRIGEN — US, a, um, adj. ( giống gì) Bởi con dê 
mà sinh ra. 

CA?RIL — E, is, $. n. Chuông đê. 

Carri, — 18s, e, adj. Thuộc về con dê. — casa. 
'Chuồng dè. d : 

CAPRIMUL6 — US, i, 5. m. 1. Ké våt sửa đê, kẻ chăn 

- đê. Z. fig. Người u mêđån độn. 3. Giống chim 
củ. 

CApRIN — US, a, um, adj. (sự gì ) Thuộc về con dê. 
Caprina ( caro). Thịt d. Rixari de lanå capri- 
nä. Cái nhau vì sự nhỏ mọn ( vì một lông dê). 

Garnir - ES, edis, adj. cả ba giống. ( giống gì ) Có 

À chân con đê. - 

CAPRIZANS pulsus, m, Mạch sắc ( như mạch con đê). 

Carron - E, arum, s. f. p. Tóc xuống trên trán, 
mao. 

CAPRUNCUL - UM, ?, s. n. 1. Bình sành. 2. Đỏ thày 
thuốc. | 

Cars- A, æ, s. f. Hòm, hòm nhỏ, hộp, tráp, Ô. 

CAPSAC - ES, æ, S. M. Binh đựng dầu. 

CAPSARI - US, i, s. m. 1. Tôi tá bưng tráp sách 

“ cho học trò đi học. 3. Tôi tá giữ áo kẻ tâm. 3. 
Thợ đóng hòm đóng tráp. 

CAPpSELL— A, æ, S. f. Hòm nhỏ, tráp, hộp; xe ngựa 
nhỏ. = d 

CApsis, thay vì cape sỉ vis. Xin hãy cấm lấy. 

CApsuL A, æ, s. f. Hòm nhỏ, tráp nhỏ, níp, hộp, 
ng nhỏ.. 8 ü 

Cars - us, 7, s. m. 1. Ghế ngôi dẫn xe. 2. Hòm 

trên xe, xe có mui. 3. Ô bàn cờ. 4. Ruộng cỗ 
rào ( dè thả trâu bò ). i 

CAPTATI—0, onis, $.f. 4. Sự ra sức cho được, 
sự lo tìm. 2. Sự đánh ướm (khi múa gươm). 
||4. Verborum —. Sự dò xét lời nói. — testa- 
menli: Sự bày mg cho được ăn của kẻ chết 

- để lại. | 

CAPTAT - OR, oris, S. M. (RIX, ricis , $. f. ) 1. Kẻ 
rình, ké dò xét, kẻ lo tìm ( sự gì ). 2. Kẻ lo 
mưu cho được ăn của kẻ chết để lại. || á. — 

` auræ popularis. Kè ra sức lấy lòng dân. 

Carti - 0, onis, s. f. 1. Sự båt, sự cầm lấy. 2. 
Mưu chước. 3. Sự thiệt hại. 4. Lời khuẩn khúc, 
lẽ dối trá. 

CAPTios-È, adv. Cách mưu kế, cách lừa đảo, 
cách có ý båt. 

CAPTIOS - cs, a, um "for, issimus \. 1. ( ai, sự gì) 
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Hay lừa đảo, gian dối, qul quyêt, khuản khúc. 
2. Làm thiệt hại. || 14. — homo. Người nói lë 
đổi trá. 


CAPTITI— US, a, um, adj. như Oaptivus. 
CAPTIT— 0, as, are, a. freq. Capto., 
CAPTIUNCUL - A, æ, S. f. dimin. Çaptio. 


† CAPTIYAT — OR, oris, S. M. Kẻ bắt được ai trong 


đám chiến. 


CAPTIVIT —AS, atis, s. f. 1. Sự (ai ) phải bát làm 


tôi, sự phải giam. 2. Sự ( giống gì) phải båt. 
i| 4. Alicui finem servitutis afferre. Chữa ai 
khỏi làm tôi. || 3.— urbis. Sự thành phải bật. 
Fig. — oculorum. Sự tối mặt. i 


CAPTIY - 0, as, ayi, atum, are, a, 1. Bật ( aj ) trọng 


đám chiến. 2. fig. Giam cầm, nhập vào, dò. || 
2. Captioat lumina somnus. Buôn ngủ ( sự ngủ 
nhập vào con mắt ). — ocwos. ( ai, sự gì 1 Đẹp 
mắt, ưa nhìn. — aliquem in lege peccati. Làm 
cho ai hàng làm tôi sự tội. 


CAPTIYS— US, a, um, adj. (ai, sự gì )Đã phải båt 


khi đánh giặc hay là khi săn, quân tù, mồi. 
Captivi agri. Đất đã chiếm được khi đánh giặc. 
Captiuos d servitute redimere. Chuộc kẻ làm tôi. 
fig. Captiva mens. Trí khôn bận sw gì ( chẳng 
suy được lë cao j. Captivam conscientiam dare. 
Ép tình theo ý kẻ khác. 


APT — 0, 4S, avi, atum, are, a. 1. Båt, tìm båt. 2. 


Lo tìm, tìm kiếm, ước ao lắm, ra sức cho 
được, cầu cho được. 3. Phinh phờ, tô bốc, 
hầu hạ, giả hình, lừa đảo, lo mưu tìm kế cho 
được; lựa, chạy cho được. ||1. — pisces arun- 
dine. Rir câu. — frigus. Hóng mát. || 2. — 
consilium cum aliquo. Bàn vuối ai. — solitudines. 
Tìm những nơi thanh vắng. Quid me captas 
lædere? Nhận sao anh tìm làm hại tôi? — ele- 
gantiamin dicendo. Tìm kiểu nói hoa mi. — plau- 
sus. Mua lời khen. || 3. — benevolentiam v. 
gratiam alicujus. Mua lòng ai, chạy thể ai. 
Inter se duo reges captantes. Hai vua đang tìm 
thở lừa nhau. — amorem. Ở cách nào cho (ai) 
yêu minh, cầu mi. — sermonem alicujus. Dò 
xét lời ai. — adventum. Chực ai đến. — occast- 
onem. Lựa dip. 

CAPT — OR, oris, S. M. (RIX, ricis, $. f. ). Kê bắt, 
kẻ chiếm, kẻ săn được ( vật gì )- 


CAPTUR - A, æ, S. f. 1. Sự bắt. 2. Của đã båt được 


( khi săn, khi đánh cá), môi. 3. Lợi lộc bởi việc 
hèn việc trái mà ra, 4. Công nhật. 5. Của đứa 
ăn mày đã được. ||4. Diurnas cap(t?a$ exigere- 


Lĩnh công từng ngày một, 
Le CAPT— US. o, um, part. pass. Capio. (ai, sự gì) 


CAP 


Bä chịu cảm, đã chịu båt, đả chịu chọn; phải 
bệnh, mắc phải; đã mắc lừa, phải lòng, đã sa 
chước, đả thua lẽ, etc. Conte pecuniæ. Tiền 
bạc thụ lộ. — oculis. Tối mặt ( hay là thấy sự 
gì đẹp thì ngâm xem mãi). — rmembz:s. Bất 
toai. — mente v. animi. Đã ra dại. Locus —. Nơi 
đã chọn mà tế lễ. Somno —. Bớ rớ buôn ngủ. 


2° CAPT- US, ós, s. m. 1. Sự cầm lấy, sự nắm, 
sự bắt. 2. Của gì đã båt được, mẻ cá, mồi; 
một nắm, một hốt. 3. fig. Sức trí khôn, trí 
hiểu, tài trí; đáng bậc, bản tính, cách ăn ở. 4. 
Dip, cơ hội. ||3. Cùm — piscium emitur. Khi 
mua một mẻ cá. Quinque digitorum —. Một 
rúm. ||3. Pro captu meo. Như sức tôi biểu 
được. Ut — est servorúm. Như quân tôi tá 
thường quen. || 4. Pro captu rerum. Tùy thì. 

CAPUL - A, æ, S. f. Chén uống, bát. 

CAPULAR- IS, e, adj. (ai, sự gì) Thuộc về săng, 
fy. gần chết. — senex. Người lão quyện đả gån 
mồ. 


(APULAT —OR, oris, và CAPLAT — OR, oris, $. m. Kẻ 
rót thay sang, kẻ chước sang. ` 


APULAT — US, a, um, adj. (ai) Đột mũ chóp, đội 
nón chóp. 


† ÚAPULIC — A, æ, s. f. Thứ tàu kia, thứ ghe biển. 


CAPUL — 0, as, avi, atum, are, a. 1. Rót thay sang, 
Lên: sang, chước sang. 2. Đánh, đánh phải 
dấu. 


CAPUL US, ?, $. M. và UM, Gë, n.1. Cán, chuôi, 
đốc, dáu, xev, löm. 2. Săng, quan tài. ||1. Ca- 
Plo lenùs. Cho đến áp chuôi. — ensis. Lõm 
gươm. — flabelli. Dén quạt. || 2. Capuli decus. 
(người ) Chỉ chực chết mà thôi. 


CA? — 05, i, s.m. như Capo. 


Car — UT, itis, s. n. 1. Đầu. 2. Người. 3. Mênh sëng, 
sự sống. 4. Giống vật. 5. Đỉnh, ngọn, chóp,. 
đầu, cùng, cöi, mối. 6. Rễ cây. d. Mạch, ngọn: 
sông, cử sông, cửa. bẻ. 8. Cội rễ, căn nguyên, 
đấu, duyền do, kẻ làm. 9.Cốt, sự chính,: 
sự đại cái. 10. Tướng, kẻ đầu mồi. 11. Đoạn, 
điều, lẽ, lẽ tóm, sự dën, số, nơi ( trong sách). 
12. Lễ, lý đoán, câu luận, câu kết. 13. Vốn, 


gốc, tiền bản. || 1. Caput aperire. Cất nón. Ca- 
pitis supplicium v. neng, Hình xứ từ. Nives 
capitis. Đầu bạc. Capite censi. Kè chịu thuế 
dong thân mà thôi. Nec — nec pes. Vô căn vô 
nguyên, chẳng có đầu đuôi. || 2. Collatis in ca- 
pita assibus. Đã chiếu bỏ một người một đồng 
tiền. Tot eaptta tot sensus. Bá nhân bá khẩu. 


— audax. Ñgười cứng gan. — charum. Người. 
chí thiết. Unum pro multis dabitur —. Một 
người sẽ chi cho các kẻ khác. Capitum tri-' 
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ginta millia. Ba van người. || 3. Capitis causam 
orare. Kiện gữ ai cho khỏi chét. Capitis pericu- 
lum adire. Liêu mình chết. Capite puniri v. 
plecti. Phải luận xử từ. Capite luere v. expen- 
dere v. persolvere pænas. Idem. Capitis condem- 
nare (hiểu ngầm supplicio ). Khép án xử từ. 
|| 4. Quinque et vigìnti capitum grex. Đoàn vật 
có hai mươi lăm con. || 3. — allii. Cù tôi. — 
habenz. Đầu dây cương. Capita arborum. Các 
ngọn cây. In capite Bithyniæ. Đâu xứ Bithynia. 
Omittere caput rerum. Bỏ (kinh đô là ) đầu cả 
và nước. Athenæ fofius Grœciz—.Thành Athê- 
nê là kinh đô cả và nước Grêcia, Caneta ti- 
gnorum. Đầu các xà. ||6. Ad rapita. Cho đến rẻ 
cây. || 7. — Rheni. Cửa sông Rhênô, Maltis 
capitibus in Oceanum influit. Nó chia làm nhiều 
ngách mà chảy ra biển. || 8. — tu es hujus rei. 
Việc này cốt tại anh. — seditionis, Kẻ làm dän 
mưu ngụy. Sine capite rumor. Tiếng đồn thôi 
vu ve. A capite. Từ đầu. || 9. Et quod — est.. 
Mà có sự này can hệ hơn cả, là... — cœnz. 
( đồ nào là ) Cốt bữa tối. — oratoris. Ý kẻ giáng 
bài. || 10.—¿ei//. Đại tướng tuyên quyền đánh 
giặc. II. — primum. Đoạn (bg nhất. — tua- 
rum litterarum, Lë tón thư anh giri. Ex uno 
capite Epicuri. Bot một nơi ( trong sách ) ông 
Epicurô. || 13. Caput et fenus reddam tbi. Tôi sẽ 
trå cả vốn cùng li. 

Caras — Us, i, s. m. Cùa bå; ghe lườn. 


CARAcALL— A, #, S. f. Áo đài đến gót. 
CARAx —0, as, etc. như Charaxo. 

CARB - As, æ, s. m. Gió đông bắc. 

CARBAS - A, orum, s. n. p. như Carbasum. 


: CARBASE — US, CARBASINE — US, Và CARBASIN - US; 8, 


um, adj. ( sự gì) Bảng vải linô, bằng rang hồ 
ma mỏng. Vestes carbaseø. Áo mỏng mảnh. 


CANSAS — UM, ý, $. n. VÀ US, ëm. VÀ LI. Vải 
linô mỏng lắm, rang hồ ma mỏng. 2. Các đồ 
bằng vải linô mỏng: áo, khăn, buồm tàu, màn 
buồng trò, sách cô. 3. Tàu. ||2. Caröasusn focu- 
lo imposuit. Nó đã bò áo vào lửa, Dedücere càr- 
basa. Kéo buồm, 

CARBATIN — A, #, S. f. Dép da một. | 

CARB — 0, onis, s, m. 1. Than, than lửa, tàn lửa, 
tro. 2, Sang độc. UI. Carbones vivi. Than độ. 
Hæc carbone notåsti. Anh đã lấy than mà gạc 
các điểu này. 


CARBONARI — A, æ, S. f. 1. Mỏ than, mỏ môi thạch. 
2. Kho than; chợ than. 3. Lò than. 


1° CARBONARI— US, &, um, adj. Thuộc về than. Car- 


bonarium negotium ezercere. Làm nghề âm than. 


e 
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de CARBONARI - US, ?, s. nr. Kẻ đốt than, kẻ bán CARDAMOM — UM, ¿, S. n. Bạch đậu khấu, thảo đậu 


than. 

CARbONESC - 0, is, ere ( thiếu perf. và sup.), n. 
Ra than. 

CARBUNCULATI - 0, onis, s. f. Sự mắm cây non 
phải héo vì sương lạnh nắng giải. 

CARBUNCUL - 0, as, are, n. Và OR, aris, alus sum, 
ari, d. 1. (mầm non) Héo di vì sương lạnh hay 
là gió nghịch. 2. Mưng lên, rừng lên. 

CARBUNCULOS — US, ag, um, adj. 1. ( đất) Co nhiều 
sỏi đỏ. 2. (dän tích) Mwng lên, rừng lèn. 

CARBUNCUL — US, ?, s. m. 1. Than vụn. 2. Da minh 
châu. 3. Sự mầm non héo di vì sương lạnh 
hay là gió nghịch. 4. Sang độc nhỏ. ä. Cát khô. 
|| 2. Probztas est —. Lòng ngay lành như đá 
ngọc châu báu. 


“CAnc - ER, eris, s. m. 1. Tù, tù rac, ngục, nơi 


giam cầm. 2. Quân tù. ở. Đầu sự gì. 4. Đứa 
tội lỗi đáng tống ngục. || 1. Zn carcerem con- 
jicere v. condere v. detrwdere aliquem. Bò ai vào 
nguc. E corpore tanquàm è carcere evolare. Ra 
khỏi xác như ra khỏi tù rac vậy. || 3. 4 calcead 
carceres, V. d carceribus adealcem. Suốt từ đầu 
chí cuối. || 4. — ai tandem? Mã mày nói ru ? 

CARCER — Es, um, s. m. p. Nơi các xe ngựa chực 
thi chảy ( trong sân đình circô. ). 

CARCERAL — IS, €, và CARCERE — US, 4, Um, như 

4° CARCERARI - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc 
về tù rac, đáng phải tù rac. Cazcerea cæcilas. 
Sự tõi tăm như ngục thất. Non carcerarium 
appellavit. Người chång nói rằng nó đáng tống 
ngục. _ 

ge CARCERARI — US, d. s. m. Quan dé lao, quan điển 

. ngục. ¬x.. | 

CARCER - 0, để, are, a. Bỏ vào ngục. 

ˆ4® CARCHEDONI— US, 4, ùm, adj. (ai, sự gì) Thuộc 
vê thành Oarthagô. | 

2° $ CARCHEDONI — US, ?, $. m. Thương ngọc. 

CARCHESI— UM, ¿, s. n. 1. Vòm trên cột buồm. 2. 


a Thứ chén. 3. Cần đu, cần vọt. 4. Ngàm, hốc 


sàm mộng. 

CARcINETHR — UM, ¿, $. n. Thứ hà xa, sơn châu ru 

_ thảo. i 

CARCINOD ES, is, n. Tri mũi. 

CARCINOM - A, atis, s. n. Gái độc, ung, sang độc, 
nha cam. 

CARCIN — US, i, s. m. 1. Cua. 2. Chi mùi (là dấu 
thứ bổn trong hoàng đạo). 

ˆ CARDAC - ES, um, s. m. p. Gơ lính Persê mạnh 

bạo song hay cướp bóc. 


khảu, thảo quả. 

CARDAM - UM, j. s. n. Đình lịch. 

CARDIAC - UNM, ¿, s. n. như 

1° CARDIACUS morbus, m. Sự tì vị yếu, bệnh trong 
trái tìm, đau tức. 

2° CARDIAC — US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Chữa tì vị 
yếu. 2. Có bệnh trong trái tim, yếu tì vị, đau tức. 

CARDINALAT - US, ås, s. m. Chức Cardinalê, chức 
tông mai té tướng, chức quan thất thập trụ 
trong thánh Yghêrêgta. 

1° CARDINAL-—IS, e adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc về 
mộng cửa. 2. Thuộc về đức Gardinalê. 3. fig. 
Chính, trụ, cái. || 3. Cardinales venti. Bốn thứ 
gió, đông, tây, nam, bắc. Cardinales numeri. 
Các chữ dëm cái. 

2° CARDINAL - 1S, is, s. m. Đức Thày Cardinalê, 
tông mai tè tướng, quan thất thập trụ trong 
thánh Yghêrêgia. ( Có bảy mươi ông Cardinalê 
làm triều đình Đức Thánh Phapha cùng bàn 
các việc trọng cùng người. Khi Đức Thánh 
Phapha băng hà, thì các Đức Cardinalô hội 
nhau mà đặt một ông Cardinalê nào lên làm 
Phapha). 

+ CARDINALIT — ER, adv. Bậc nhất, cách có mộng 
có trụ. — præsidere. Ngôi trên (ai). 

CARDINAT - US, a, um, adj. (sự gì) Đã sàm vào, 
dä chốt. 

CARDINE — US, a, um, adj. ( sự gì) Thuộc về mộng 
về trụ. — tumultus. Tiếng cửa kêu cọt kẹt. 
Carn — 0, fois, s. m. 1. Chốt cửa, mộng cửa, mộng 
đồ gì, trụ; cửa. 2. fig. Cốt (sw gì), sự chính, 
sự hệ trọng hơn trong việc gì, sự can hệ nhất, 
hệ tại, cốt là... 3. Gực (nam hay là bác), phương, 
đạo (hàn, nhiệt, ôn), đàng, hướng, côi, đất, 
trời. 4. Hàng độ dọc, hàng kẻ thẳng trên mặt 
đất cùng nối hai cực. {| 2. — eaus#. Gốt việc là. 
fig. Res est in cardine. Đã đến độ hiểm nghèo. || 
3. Illius cardinis populi. Các dân đất ấy. — an- 
ni. Hạ chí. — temporum. Bồn mùa. #ztremas 

ævi —.Tuổi già sạn. 

+ OARDoP - US, ?, s. m, Tủ xếp bánh. 

CARDUEL — IS, is, S. f. Hồng đầu tước. 

CARDUET — UM, ?, s. n. 1. Nơi có nhiều từ cái. 9. 
Đám từ thái. 

CARpu - us, ts, m. Thứ thảo nhi, tật lê, từ cái. 
— benedictus. Kim tuyên giới. — aculeatus. Từ 
thái. 

Car - È (iùs, issimè), adv. 1. Cách yêu dấu. 2. 
Cách cao giá, giá måt. 


CAR 


(ARECT — UM, ¿, S. n. Giống lác nhọn, biến; nơi có 
nhiều lác nhọn. 


ARENARI — A, æ, s. f. Bình nấu "rượu. 


CAREN - UM, ¿, s. n. Rượu đã nấu ba phần hao 
một. | | 

CAR — EO, es, ui, itum, ere, n. triabl., môt hai khi 
a. 1. Chẳng có (sự gì lành), chàng được, thiếu; 
có việc dùng, cần phải có. 2. Nhịn, chịu vậy, 
kiêng, chẳng dùng, ở xa. || 1. — zmemoriá. Tối 


dạ.— fide. Chång có đủ lẽ mà tin. Aditu caren- 


tia sara. Núi đá håm. — lacrymis. Chång khóc 
được. — febri. Đã khỏi sốt rét. 7d quod amo 
careo. Tôi chẳng có sự tôi yêu chuộng. || 9. 
Pompeius caruit. publico. Ông Pompôiò chẳng ra 
mặt vuối người ta nữa. Caremus Romå. Ta ở 
váng xa thành Rôma. 


CARE — UM, ¿, s. n. Rau kia. 
Car- EX, icis, s. f. Giống lác nhọn, hiến. 
Cari - ans, antis, adj. cả ba giống, như Cariosus. 


(ARIATID — ES, um, sS. f.p. 1. Cột đã chạm ra hình 
người nữ. 2. Đám múa nhảy kính bụt nữ Đi- 
ana. 


CARIC— A, æ, s. f. Quả vả mứt; quả vå. 
† DARIC - 0, as, avi, atum, are, a. Đặt gánh cho (ai). 


Canic - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về xứ 
Caria. Carica charta. Giấy da. Caricwm sepul- 
chrum, Lăng trọng thể. _ 

Lu ES, ei, s. f. 1. Sự mục, sự mọt, sự ải nát, 
sự hư, sự thối, sự sâu (răng), sự mốc meo, 
sự quả héo gion. 2. Sự gỗ mục, sự tường lở, 
sự đất ra hoang, mùi ôi, mùi thum (äm. 3. 
(tiếng chửi:) Thây, nhơ, 

(ARN— A, Ø, s.f. 1. Lườn tàu, lườn ghe, con 
tiếp. 2. Thành tàu chìm dưới nước, chiếc tàu. 
3. fig. Ngực. 

CARIN - €, am, s. f. p. 1. Phố thành Rôma xwa 
(các mái nhà có hình lườn tàu.). 2. Những đàn 
bà khóc mướn. 

UARINARI — US, a, um, adj. (thuốc gì) Hay nhuộm 
Sắc vàng. 

UARINAT— US, đ, um, part. pass. Garino. (sự gì) Đã 
làm như hình lườn tàu, có hình lườn tàu, 

Canin - o, as, avi, atum, are, a. 1. Làm như hình 
lườn tàu. 2. Nói dot, châm chọc. || 2. Cari- 
nan(es char(œ. Sách nói châm chọc. 

Caros- US, a, um fior) ; adj. (giống gì) Mục, 
mọt, ải nát, hư, lở, thối, mốc, ôi, kham khåm. 
Lignum cariosum. Gỗ mục. 

VARISE— us, a, um, adj. như Raneidus. 
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CARIT — AS, atis, s. f. 4. Giá Cao, sự mắt (nói về 
các đồ ăn). 2. Lòng thương yêu, lòng yêu mốn, 
sự kính mến, sự yêu dấu. 3. Đức kính mến 
Đức Chúa Lời và thương yêu người ta bằng 
mình vậy. ||1. Annonæ —. Thì đói, tân quế 
mě châu. ||2.— patriæ. Sự mến nhà nước. ||3. 
Fides, spes, —, tria hæe: major autem horum est 
—. Sự tin cậy kính mến là ba nhân đức ; song 
đức kính mến trọng hơn cả. 


CARM — EN, inis, s.n. Å. Cung hát, tiếng hát, tiếng 
chim hót, tiếng các thứ đồ bát âm, tiếng giéo 
giảt. 2. Thơ, văn thơ, ca, về, văn, từ phú, lục 
bát, ete.; lời văn hoa. 3. Sách thợ vẫn, quyến 
Ray là đoạn trong một sách thơ vẫn, để, mào 
đầu. 4. Lời nói tiên tri. 5. Lời ém chú, lời phù 
chú. 6. Lý đoán, câu lề luật; câu luận; lời 
(quen dùng trong dịp nào). 7. Giống lược chải 
tơi bông xơ haylà lông chiên (thay vì cần bật). 
||1. Concordant carmina nervis. Tiếng hát hợp 
đàn. ZLyræ —. Tiếng đàn. ||2. Non prosá modò, 
sed etiam carmine. Chẳng những là chữ thật thà, 
mà lại là thơ phú nữa. Carmina componere v. 
fingere v. condere v. confezere v. facere v. pan- 
gere. Đặt thơ văn, làm thơ văn, || 3. Quod in 
primo carmine claret. Sự ấy đã tô trong quyển 
(thơ) thứ nhất, || 4. Cumæi carminis ætas. Đời 
bà bóng thành Cuma đã nói tiên trị, — pro- 
pheticum v. divinum. Lời tiên tri. ||. — ma- 
gicum. Thơ phù chú. Carmina cælo possunt de- 
ducere lunam. Lời ëm chú làm được cho mặt 
trăng xuống đất. || 6. duraöat diro quodam car- 
mine. Khi ấy nó dùng những lời quái gở mà 
thể. Lex horrendi carminis est. Tiếng trong lề 
luật thẳng nhặt lắm. Tarquinii sunt ista carmi- 
na. Vua Tarquiniô đã ra lề luật ấy. 


CARMENT - Æ, arum ; S.f. p. và CARMENTALI — A, 
orum và um, s. n. p. Lễ kính but nữ Carmenta 
(là thánh sư văn thợ). 

CARMINABUND ~ US, a, um, adi. (ai, sự gì) Hay hát, 
văn hoa. 

(ARMINARI— US, d, s. m. như Carminator. ` 

CARMINATI - 0, onis, $.f. Sự chải tơi bông xơ 
hay là lông chiên, sự bật bông. 

CARMINAT —0n, oris, s. m. (RIX, ricis, s. f.). Kế 
chải tơi bông xơ hay là lông chiên, kẻ bật bông. 

CARMIN — 0, as, avi, atum, are, a. 1. Chài tơi bông 
xơ hay là lông chiên, bật bông. 2. Đặt văn thơ, 
làm thơ vän vịnh hay là chê. 

CARNAL — ES, ium, S. M. p. Những quan đi khám 
hàng thịt. 

CARNAL — 1S, e, adj. (ai, sự gì) Thuộc về thịt, thuộc 
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vê máu thịt; thuộc về xác thịt, về lòng thú. 
về ngũ quan. — homo. Kẻ theo tính xác thịt. 

CARNALIT — ER, adv. Cách máu thịt, cách cứ tính 
ngũ quan xác thịt. — judicare. D ngũ. quan 
mà đoán. 

CARNARI — UM, ?, S. n. Móc treo thịt, tủ để thịt, 
hàng thịt, hòm muối thịt. 

4° CARNARI- US, ts, m. Kẻ bán hàng thịt. 

ge QARNARI — US, g um, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc 
về thịt. 2. Hay ăn thịt. || 1: Taberna carnaria. 
Nhà bày hàng thit. 

CARNATI — 0, onis, s. f. Sự béo đây. 

CARNAT —US, 4, um, adj. (giống gì) Gó lắm Du. 
béo nân. 

CARNE - US, a, um,adj. (ai, sự Bì) Bång thịt, thuộc 
vẻ máu thịt, thuộc về xác thịt, có hình thẻ. 
Numquid oculi cdrnei tibi sunt? Chó thì Chúa 
tôi có con mắt xác thịt ru? 

4° QARNIF — EX, icis, adj. cả ba giống. 1. (ai, sự 
gì) Dữ tợn, độc, độc dữ, làm khốn. Pedes car- 
nifices. Chân có bệnh cőtkhí (khó chiu). Car- 
nifices epulæ. Tiệc có pha thuốc độc. 

99 CARNIF — EX, icis, S. M. và f. 1. Quân lý hình. 
2. Quan giám sát. 3. fig. Thẳng giết người, 
thăng bom bãi, hoang đàng, đứa đáng chết, 
tên phạm, kẻ làm khốn ai. || 1. Tradere ahquem 
ad carnificem. Phó ai cho lý hình (chém). ||3. 
— civium. Kê khuấy khuất bản hương. Etiam 
clamas, —? Thằng bom bãi kia, mày còn dám 
kêu ru? 

CARNIFICIN — A, æ, S. f. 1. Nơi xử tù. 2. Nghề xử 
tù. 3. Hình, hình xử tử, hình khô. 4. fig. Cực 
lòng, tai nạn, sự độc địa, sự khốn khó. ||2. 
Carnificinam facere. Làm nghề xử tù. ||. — 
est øgritudo. Sự lo lắng áy náy cũng là hình 
khổ khó chịu. 

CARNIFICI — US, và GARNIFICIN — US, đ, #8, adj. (sự 
gì) Thuộc về hình khỏ, thuộc về lý hình, thuộc 
về hình xử tử. 

CARNIFIC — 0, as, avi, atum, are, aà. 4. Xi tù. 2. 
Tra kháo, làm hình khô. 3. Cấu xé, xé nát ra, 
phân thây. | 

_AnNis, gen. Caro. 

CARNIVOR - US, a, um, adj. (vật gì) Hay ăn thit. 

CARNOS—US, VÀ CARNULENT - US, 4, Um, adj. (ai, 
sự gì)Có nhiều thịt, chắc thit, mịn thớ, phì mi, 
giống như thịt. Carnosum folium . Lá giầy. — 
fructus. Quà cô nhiều thịt. 

4° † CAR-O, is, ere,a. Bậtbông hay là lông chiên. 


$ 


9° CAR - 0, nis, S. f. (gen. pl. nium). 1. Thịt (các 


CAR 
giống våt). 2. Xác, Xúc thịt, loài sống, người. 
lòng thú. 3. Dác cây. 4. Thịt, ruột (quả). Š. 
vét ( đá ngọc). ||1. Carne vesci. Dùng thịt. IS. 
Carnis infirmitas (in C hristo}. Sự yếu đuối về 
tính loài người (nơi Đức Chúa J ôsu). Omnis — 
corruperat viam suam. Mọi người đã hư thân. 


CAn — 0s, i s. m. Sự ngủ mê vì say rượu... 
CARoT — A, æ, S. f. Hô la bạc, thứ củ vàng. 
CŒAROTIc venæ, f. p. như : 
CAROTID - ES, um, S. f. p. Huyết mach họng. 
CARPÆ-— A, æ, S. f. Cách múa khí giói. 

4. CARPENTARI — US, 4, um, adj. ( giống gì) Thuộc 


về xe. — equus. Ngựa thuộc xe. 


2. CARPENTARI— US, ở, $S. M. Thợ đóng xe; thợ 


mộc; kẻ dẫn xe. 


(ARPENT — UM, i, S. n. 1. Xe, xe ngựa. 2. Ghế kẻ 


dẫn xe ngồi. 3. Sự ngôi são lên nơi cao nhất 
trên trời. ||1. — mulare. Xe có con la kéo. 


ŒARPnEoT — UM, ¿, s. n. Nhũ hương tốt nhất. 

CARPHOLOGI— A, æ, S. f. Sự nhặt gây, sự tuần y 
mô sàng. 

Carru - US, ?, s. f. Hồ ba. 

CARPINE - US, a, um, adj. (sự BÀ) Thuộc về bạch 
đương thụ. 

Carrin — US, i, S. f. Giống bạch dương thu. 

Carri — 0, onis, S. f. Giống cá gáy, giống cá chép. 


CARPISCUL - US, ?, S. m. 4. Thứ giầy mỏng kia.2. 
Đồ trang trổ nơi chân cột. 

Carr — 0, is, si, lum, ere, a. 1. (tay ) Lấy, lây, hái, 
lặt, lát, gặt, vặt, bứt, nhỏ, bẻ, etc. 2. ( răng) 
Ăn, cắn; mút. 3. fig. Quò trách, châm chích, 
båt lẽ; bớt, hao tổn. 4. Chiếm, láy, bắt, lặtlấy, 
thu lại. 8. Dùng, hưởng, nhờ, etc. tùy regimen. 
6. Chia ra, phân ra. Ui, — flores. Hái hoa. — 
frumenta. Gặt hái. — crines. Bút tóc, — ker- 
bam manibus. Lấy tay nhỗ cò. — oves. Xén lòng 
chiên. — lanam. Kéo sợi. ||2. — viscera dente. 
Cån rút ruột mà ăn. — gramina. An cò. Carpit 
flores apis. Ong mút nhụy hoa. ||3.— hostem. 
Thách thức quân giặc. — alicujus facta. Hặc 
việc ai. — aliquem maledico dente. Trách móc 
ai cách dữ Lon, Carpitur pectus auro. Tính 
tham mải hao tôn tỉnh thần. Carpitur igni cæ- 
co. Có lửa nhiệm đốt lòng (ai). |4. — 906: 
Chiếm lấy của ai. Carpiad supplicium. Phåi båt 
cùng điệu đi xử. —quadam in libris. Nhật lấy 
mie điều trong sách. || 3. — aera. Hồng mái. 
— fugam, Trồn.— iter. Xuất hành. — aera alis. 
Bay lên. — iter supremum. Chết. — auras tỉ: 
tales. Sống, đang thoi thóp. — noctem securam. 


CAR 


Nghi đêm vò sự. — quietem. Nghi. — somnos. 

Ngủ. — gaudia fugitiva. Hưởng sự vui sướng 

chóng qua. — pede campos. Đi bộ qua các cánh 

đồng. ||6. — orationem membris minutioribus. 

Chia bài giảng làm những phần nhỏ quá. — 

fluvium. Chia sông làm nhiều ngách, 
CARPFOPHYLL — OS, ?, S. f. Thứ cây trúc đào. 
CAnPsI, perf. Carpo. 


CARPT - ÌM, adv. 1. Cách hái hay là lặt nơi nọ 
nơi kia, cách mót. 2. fig. Cách riêng, cách Ié, 
từng phần, từng tầm, từng... một. 3. Cách tóm 
tât, cách sơ phác, thảo lược, qua vậy. || 1.— 
historiam rescribere. Chép những tích đã lặt 
lấy nơi nọ sách kia. || 2. — aggredi. Chia quân 
mà giao chiến hai ba mặt một. trật. 

CARPT — OR, oris, s. m. 1. Đầy tớ cắt thịt ( sản mà 
ăn ). 2. Kế khảo, kẻ trách, kẻ bạch lẻ, quan 
giám khảo. 

CARPTUR — A, æ, S. f. Sự lặt lấy, sự hái, sự lảy, 
sự bòn cóp, sự mót, sự (con ong) mút nhụy 
hoa. 

1° CARPT -US, ús, s. m. Nảnm, rúm, chét, ngắn 


nào tay cầm được. Carptu quinque digitorum. - 


Bằng một rúm. 

2° CARPT — US, a, um, part. pass. Carpo. ( ai, sự 
gì) Đã chịu hái, đã chịu bút, etc. Lana carpta. 
Lông chiên đã chải đã bật rồi. 


Carr — UX, ¿, s. n. như Carphus. 

Carr — us, i, s. m. 1, Cò tay, 2. Kẻ cát thịt ( sån 
mà ăn ). 

(ARRAG - 0,095, $. f. 1. Những xe ngựa người ta 
đặt làm mung xung. 2. Xe chở đồ theo binh. 

CARROBALIST - A, æ, $. f. Máy balista đặt trên xe. 

CARRUC - A, æ, $. f. Xe ngựa, cò xe; song loan. 


1° CARRUCARI - US, đ, um, adj. (sự gì ) Thuộc về 
xe. 


2° CARRUCARI — US, ¿, s. m. Kẻ dẫn xe; kẻ đóng xe. 
ARRUL — US, ?, $. m. dimin. 


CARR - US, ¿, s. m. và CARR — UM, LS, n. Xe ngựa, 
xe chở đó binh. 


CARTALL —US, ?, s. m. Thúng. 

CARTIBUL - UM, ¿, s. n. Bàn đá có môt chân. 

ARTILAGINE — US, a, um, adj. ( sự gì) Thuộc về 
xương sụn. | 

CARTILAGINOS — US, a, um, adj. ( giống gì) Có 
nhiều xương sụn. 

(ARTILAG — 0, inis, s. f. 1. Xương sụn, cốt non 
(như tai, múi etc.). 2. Ruột quả, tỉ lác, tìm bắc. 
I| 2. — arwndinis. Löm cây tre, tim bác. 
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CARUNCUL - A, æ, s. f. Tầm thịt nhỏ, thứ sợi chỉ 
trong nước tiêu. 

CAR — US, a, um ( ior, issimus ), ad]. 1. (ai, sự gì) 
Cao giá, đát, måt, fig. qúi giá, châu báu. 2. Đẹp 
lòng, rất yêu mến. 3. Đã chịu trông mong, đã 
chịu ước ao. ||i. Cara mensa. Mâm đầy những 
đô chuốc. Gloria mihi cara est. Tôi chuộng 
danh tiếng. || 2. Habere aliquem carum. Yêu 
mến ai. ||3. Cari. Gon cái. Carissima lux venit. 
Này sáng trông mong đã lâu rây đã đến rồi. 


CARVOT - A, æ, S. f. như Caryota. 
CARYATID — ES, um, s. f. p. như Cariatides. 
CARYC — A, æ, S. f. Dôi, huyết dồi. 

CARYN — UM, ?, s. n. Dầu hạch đào. 


CARYIN- US, a, um, Và CARYN — US, d, um, adj. 
( sự gì) Thuộc về hạch đào. 


CARY — 0N, ¿, s. Hạch đào, cai đào. — E 
Nhục đậu khấu. — ponticum. Phi tir. — bası- 
licum. Hach dào tir. 


CARYOPHYLL — UM, ?, s. n. Gây định hương. 


CARYOPHYLL— US, ?, s. m. Cảm trướng, thạch trúc 
hoa. 


CARYOPHYLLUL — A, æ, S. f. Ngư diệp đỗ. 

CARYOPH —UM, ?, S. n. Thứ cây quế. 

CARYOP - US, ¿, s. m. Nước quả hạch đào. 

CARYOT — A, æ, Và CARYOT - IS, idis, s. f. Quả chà 
là. - 

Cas — A, æ, $. f. 1. Lều, chòi, vòm, nhà tạm, nhà 
xếp, nhà nhỏ, nhà lúp xúp. 2. Tó chim. 3. Trại 
lính. 4. Cơ nghiệp. ||. 1. Seeierg non intrant ca- 
sas. Tội lỗi chẳng hay vào nhà ké hän tiện. 

CASAL - IS, e, adj. ( ai, sự gì ) Thuộc về nhà nhỏ. 

CASABUND — US, 4a, um, adj. như 

CAs - ANS, antis, adj. cå ba giống. ( ai) Hay ngä, 
chẳng vững. Risi casabundum ebrium. Tôi thầy 
đứa say rượu đi thất thêu thì tôi cười. 

ASARI—US, a, um, adj. (người ) Nhà quê, quê, 
dën rä, hay ở nhà, chẳng hay ra khỏi nhà. 

+ Casc - è, adv. Như kiêu đời cỏ. 

† Casc — us, a, um, và GASCIN - US, d, um, adj, (aì, 
su gì) Cò, đời xưa, cũ; đã mòn. Cascum forum. 
Chợ cũ. 

CASEAL — E, 2$, s. n. Nhà làm bánh sữa. 

CASEARI - US, 0, um, adj. ( sự gì ) Thuộc về bánh 
sửa. Casearia ( taberna ). Nhà làm hay là bán 
bánh sa. 


† ASEAT - us, a, um, adj. (sự gì) Có bánh sữa. 
CASE0LT— rs., ?, s. m. dimin. bởi Oaseus. 
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Case - US, i s. m. và UM, i, s.n. Bánh sửa. 2. 
Tiếng nậng. || 1. — mollis v. musteus v. recens. 
Bánh sữa tươi. — bubulus. Bánh sữa bò. — 
caprinus. Bánh sữa dê. Caseum figurare. Làm 
bánh sữa ( bỏ vào khuôn ). 


CASI - a, æ, s. f. 1. Åi hương thụ. 2. Thứ cò kết 
làm tràng. 3. Nhuc qué, cây nhục quế. 


CASIT - 0, as, are, và CAS—O, as, avi, atum, are 
n. Đứng hay là đi chẳng vững, đi lò cò, đi vật 
VỜ. 

CASSAT—US, d um, part. pass. Casso. ( sự gì) 
Đã chịu đình bãi, đã chịu luận phi, đã ra vô 
ích. 


Cass - È, adv. Cách vô ích, cách mất công. 

CASSICUL - UM, ?, S. n. và us, i, s. m. Lưới nhỏ. 

Cassin — A, æ, S. f. Mũ chiến. 

+ ASSIDARI — us, ?, s. m. Kẻ làm hay là giữ mũ 
chiến. 

CASSIDIL — 1S, îs, S. f. Bao, bị, nang, túi. 

4° Cass - IS, čs, S. f. (quen dùng phần nhiều hơn:) 

Cass — Es, ium. Lưới, dò lưới, lưới săn; fig. mưu. 


9° Cass - IS, idis, s. f. Mũ chiến. Sub casside. 
Đang đi lính. Æ tas patiens cassidis. Tuôi tráng 
kiên. 

CASSIT— A, æ, $. f. Giác linh, chim thiên ma có 
mào. 


CASSITER — US, ?, s. m. Thiếc. 

CASS—0, as, avi, atum, are, a. Đình bãi, luận phi; 
phá lẽ, bác lẽ. 

Cass - ÙM, adv. Vô lý, vô cớ. 

Cass — Us, a, um, adj. trị abl. hay là gen. 1. (ai, 
sự gì) Thiếu (của gì), chảng có. 2. Rồng 
không, trồng hồng, không làu làu; ( quả ) điếc, 
chẳng có ruột. 3. Vô ích, hèn mạt, chẳng đáng 
giá nào, chẳng là vật gì. || 1. Cassum animå 
corpus. Xác chốt. — lumine v. æthere. Đã chết 
rồi. Non — lumine ensis. Gươm sáng quắc. || 2. 
— venter. Không lòng. Cassa nux arecø. Quả 
cau điếc. ||3. Augur cassa futuri. Bà bóng dőt. 
Cassa manus. Tay đấm hụt ( đánh vô ích). 
Cassi labores. Những việc khó nhọc vô ích. Ju 
cassum ire. Việc hồng. 

CASTANE - A, æ, S. f. Gây bản lật; quả bản lạt. 

CASTANET - UM, ?, $. n. Nơi có nhiều cây bản lật, 
rừng cây bản lật. 

CASTANE — US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về cây 
bản lật. Castanea nux. Quả bản lật. 


Cast —È (iùs, tssữnè ), adv. 1. Cách hån hoi, cách 
lành. 2. Cách sạch sẽ, cách thanh tịnh, cách 
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nét na. 3. Cách kính dái, cách sốt sång. 4. Cách 
xuôi, cách trơn tru. || 1. — vivere. An ngay dr 
lành. || 2. — habere aliquam. Kính đức sạch 
sẽ người nữ nào. || 3. Catissimè deos colere. 
Lấy lòng rất sốt sảng mà thờ các bụt thần. ||4. 
— linguá uti. Nói xuôi tiếng. 

+ DASTELLAMENT — UM, ?, S. n. Đồ ăn chấttrong đĩa. 

1° CASTELLAN — US, đ, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc 
về đồn, thuộc về thành lũy. — miles. Linh 
giữ đồn ( hay là có ruộng nương gần đồn). 

2° CASTELLAN — US, ?, s. m. Quan giữ đồn, kẻ ở 
trong đồn; quan cai nhiều xä; kẻ giữ cửa đồn. 


-ASTELLARI-US, ?, s. m. Kẻ canh giữ thứ bẻ cạn kia. 


CASTELLAT — ÌM, adv. Từng đoàn, từng bọn, từng 
đống, từng khúc, từng đám, etc. — aggredi. 
Chia quân ra mà đánh hai ba mặt một trật. — 
§erere. Rắc hạt từng đám. 


CASTELLL— UM, ?, S. n. 1. Đồn, thành lũy, trại lính, 
dinh cơ; đền đồn, đền đài. 2. fig. Ai hay là sự 
gì binh che. 3. Thứ bé cạn lớn có nước chảy 
ra nhiều cống tư bề. || 2. Tribunal — omnium 
scelerum, Toà quan bênh các tội lỗi. 


CASTERI -A , #, S. f. 1. Xưởng thuyền, xưởng 
ghe. 2. Nơi đề chèo cùng bánh lái. 3. Nơi quân 
buồm lạt nghi. 


CASTIFIC—0, as, avi, atum, are, a. Làm cho (ai, 
sự gì) nên thanh tịnh, nên sạch sẽ, nên thánh. 

CASTIFIC - US, đ, um, adj. (ai, sự gì) Làm cho nên 
sạch sẽ, làm cho nên thánh. 

CASTIGABIL — IS, e, adj. (ai, sự gì) Đáng phải quở 
trách, đáng phải phạt. 

CASTIGAT — È, (rs, issimè), adv. 1. Cách có nét na, 
cách hån hoi tử tế. 2. Cách vån tất. 


CASTIGATI— 0, onis, S. f. 1. Sw quở trách, sự sửa 
dạy, sự sửa phạt; lời sửa dạy, lời quở trách. 
2. Va, hình phạt. 3. fig. Sự chém bớt ngành 
cây. |ị 1. — /lagellorwm. Sự lấy roi mà sửa dạy. 

CASTIGAT — OR, oris, s. m. Ké giám khảo, kẻ båtlë, 
kẻ hạch tội, kẻ trách, kẻ sửa dạy, kė sửa phạt. 

CASTIGATORI—US, đ, um, adj. (ai, sự gì) Hay quở 
trách, hay sửa phạt; dùng được mà sửa phạt, 
thẳng nhặt. Castigatoria severitas. Tính nghiêm 
thẳng quá. 

CASTIGAT - US, a, um (ior, 1590m5), part. pass. 
Castigo. 1. (ai, sự gì) Đã chiu quở trách, đã 
chịu sửa phạt. 2. Đã chịu ngăn cẩm, đã chịu 
sửa sang, nhiệm nhặt. 3. Có nết na, sạch sẽ, 
thanh tịnh. || 2. Castigata disciplina. Phép tắc 
nhiệm nhặt. Castigala forma. Hình lọn vẹn. || 3. 
Castigata frons. Mặt mũi nhu mì. 
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CASTIG - 0, as, avi, atum, are, a. 1. Sira day, sửa 
phạt, đánh đòn, quở, trách, phat. 2. fig. Chira 
cải, sửa lại, sửa sang, dọn tử tế, mài giữa, 
chuốt. 3.Câm lại, hãm, ngăn cầm, chế chẳm. 

-|| 1. — pueros verbis. Nhủ bảo trễ con. — se in 
aùquá re. Trách mình trong việc gì. — dolos. 
Phat sự gian dối. — moras. Giục làm mau. ||. 
— sua vitia. Chira nét xấu mình. — carmen ad 
unguem. Giùi mài văn thơ cho khéo. || 3. Cas- 
tigo corpus meum. Tôi häm xác. — populum. 
Cám dân lại kẻo... Equum frenis —. Riết dây 
cương. — lucem velo. Giăng màn bớt sáng. 


CASTIMONI - A, æ, s. f. Sự trinh khiết, sự linh hôn 
và xác ở thanh tịnh, đức sạch sẽ. 

ASTIMONIAL — IS, e, adj. (sự gì) Thuộc về đức trinh 
khiết. 

CASTIT — AS, atis, và t CASTITUD -0, inis, S.f. 1. 
Trinh khiết, đức sạch sẽ, sự thanh tịnh. 2. Nét 
na, đức hạnh, er thánh. || 1. Nec — sine cha- 
ritate nec charitas sine castitate bona est. Một đức 
sạch sẽ hay là một đức carita cũng chẳng đủ. 


CAST —0R, oris, s.m. Con thát, thủy trát miêu. 


CASTORE — UM, ¿, $. n. và A, orum, s. n. p. Vị thuốc 
bới con thát mà ra. 

CASTORE - US, o, um, và CASTORIN Gs, a, um, adj. 
( sự gì) Thuộc vé con thát. 

CASTR - A, orum, s. n. p. Dinh cơ, trại, binh đóng, 
ải lang; hào, lũy, nhà xếp; sự đóng dinh. 2. 
fig. Nghề đánh giúc, nghề võ. 3. Một ngày đàng. 
4. Tô ong. ä. Phố kia ở thành Rôma. || 1. Ca- 
stra monere. Bộ nơi đóng dinh mà đi. Castra 
ponere v. metari v. constituere v. facere v. loca- 
re v. imponere. Đóng dinh, trại. Castra Israelita- 
rum angelus præcedehat. Có thiên thần di trước 
dän Israeli. fig. In alicujus castra se conjicere. 
Theo bè ai. || 2. Multos — juvant. Có nhiều kẻ 
thích nghề vö. || 3. Tertiis vastris pervenit. Nó 
đi ba ngày đến nơi. ||4. Cerea v. apium—. Bông 
ong, tỏ ong. 

CASTRAMET — ANS, antis, $. m, Quan áp việc đóng 
dinh. 

CASTRAMETATI— 0, onis, S. f. Sự chia đất đóng dỉnh. 

UASTRAMET — OR, aris, atus sum, ari, d. Đóng dinh, 
đóng trại. 

CASTRAT - A, æ, $. f. Giống lúa miến ( mì). 

ASTRATI—0, onis, s.f. 1. Sự hoạn, sự thiến. 2. 
Sự phát cây, sự chém bớt ngành. 

ASTRAT - OR, oris, s. m. Kẻ hoạn, kẻ (hiën, 


CASTRATORI us, đ, um, adj. ( sự gì) Dùng mà 
thiền. 
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CASTRATUR - A, æ, S. f. 1. Sự thiën. 2. Sự sàng 
lúa. 

CASTRAT — US, a, um, part. pass. Castro. 1. (ai, sự 
gì ) Đã chịu thiën. 2. Đã chịu bớt, đã chiu phá, 
đã ra kiệt. 3. Đã chịu cắt bớt. || 9. Castratæ 
vires. Sức đã kiệt rồi. || 3. Castrata vitis. cay 
nho (ai) đã cắt bớt dây. 


CASTRENSIAN — US, èi, $. m. 1. Quan nội các. 2. Lính 
giữ đồn ải. 

CASTRENSIARIUS negociator, m. Kẻ liệu lương thực 
cho lính, 


CASTRENS— IS, e, adj. (ai, sự gì ) Thuộc về đỉnh cơ, 
về nghề võ, về líinh.—ratio. Luật phép binh lính. 
— cibus. Đồ ăn kham khổ. Castrense verbum. 
Khảu hiệu. Castrense stipendium. Bông lộc quân 
lính, Castrenses ministri ( đặt tò hay là hiểu 
ngầm ). Các quan nội các. . 

CASTR — O, as, avè, atum, are, a. 1. Hoan, thiến. 2. 
Chăt, chém, cåt. 3. Xén, cát bớt, phát (ngành 
cây), sửa lại, cầm hãm. ||3.—caudas catulorum. 
Chặt đuôi những chó con. || 3. — alvearia. Lấy 
mật trong tổ ong.— avaritiam. Cầm hãm tính 
hà tiện.—se domo. Có ý häm mình sự về nhà. 

CASTR - UM, ?, s. n. Đồn, thành lũy. 

CASTUL — A, æ, $. f. Áo dài đàn bà. 

† Cast- UM, ¿, s. n. Mùa hãm mình. 

1° CAST—US, ús, s. m. như Ritus. 

2° CAST - Ùs, a, um (ior, issimus ), adj. 1. (at, sự 
gì) Trinh khiết, giữ đức sạch sẽ, thanh tịnh. 
2. Ngay lành, liêm chính, sạch tội, đức hạnh, 
lọn vẹn; trung tín, chỉ tín. 3. Đạo đức, thánh, 
4. Xuôi, trơn tru. Ui. Aures cas¿œ. Lỗ tai chẳng 
dám nghe lời hoa tình. || 2. — à culpå. Sạch 
tội. Homo — ac non cupidus. Người liêm chẳng 
tham của. Seroabant fœdera casti, Các kẻ ấy 
trung tín giữ. lời giao. || 3. — princeps. Vua 
đạo đức. Castum nemus, Mën. IA — sermo. 
Cách nói xuôi trơn. 

CASUAL - IS, e, adj. 1. Thuộc về tình cờ, tình cờ. 
2. Thuộc về casu (trong sách mẹo ), có nhiều 
casu, có nhiều bậc. || 2. — declinatio. Sự chia 
( một tiếng gì ) ra các casu. 

† CASUALIT-ER, adv. Tình cờ. 

CASUL — A, æ, S. f. 1. Lêu, nhà nhỏ, chòi, vòm. 2. 
fig. Ào lễ ( ngoài ). 

“Cas - Us, ús, s. m. 1. Sự ngå, sự té xuống, sự sa, 
sự rơi, sự rụng. 2. fig. Sự chết, lâm chung, 
cùng, cuổi; tai nạn, hạn, sự thiệt hại, sự thất 
thế, sự sa cơ, sự chịu phá, sự rủi. 3. Sự tình 
cò, sự hoặc, tích xảy ra. 4. Sw liều mình, sự 
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cheo leo, sự hiếm nghèo. 5. Nő, món, khoản, 
tích, việc cơ hội. 6. Casu ( trong sách mẹo, là 
substantivô và ađjectivô đói tận cho ra nhiều ý 
khác nhau ). 7. Bệnh. || 1. Gravi casu concidere, 
Ngã đau.]|2.Magnorum virorum—.Sų các người 
kẻ cả chết. Sub casum hiemis. Cuối mùa đông. 
Alicujus casum relevare. Thương giúp ai đã 
phải tai va. || 3. Casu accidit ut. Tình cờ xây 
ra. Dare se in casum. Liều việc gì, làm liều. || 
4. Casus marini. Sự cheo leo kẻ vượt biên. Potes 
hoc sub casu ducere somnos? Đang cơn cheo leo 
thẻ này mà anh ngủ được ru? || ä. Talis — ter- 
minatus est. No này dä phân định rồi. Zn qui- 
bus casibus lex deficit. Những khoản lề luật 
chảng nói đến. || 6. — ablativus. Gasu ablativô. 
|| 7. Si quis lecto te — affixit. Nếu anh phải 
bệnh nåm liệt giường. 

CATABOLENS - IS, ¿s, s. m. Kẻ đưa voi ngựa chở 
đồ hàng. _ 

CATABOLICI spiritus, m. p. Gác qui thản. 


CATACIRES - Is, is, s. f. Sự dùng tiếng chẳng hợp 
nghĩa câu. 

CATACLYSTA V. ATACLYSTICA veslis. Áo quí, áo 
ngày lé trọng. 

CATACLYT - A, orum, s. n. p. Gối đầu. 

CATACLYSM - US, ?, s. M. 1. Lut, nước lut. 2. Lut 
cå, đại hồng thủy. 3. Sự giòi nước trên (ai, 
Sự gi). | 

CATACRHIS — IS, ¿s, S. M. Án. 

+ CaTanicT - UM, ?, s. n. Lời khòn khéo, lời mặn 
mùi, lời ý vị. 

CATADROM — US, ?,s. M. Die thẳng (mà leo ); tràng 
thi chạy. 

CATEG— 1S, idis, s. f. Long gió. | 

CATAGRAPH - UM, ¿, s. n. Ảnh tượng thầy mọt 
bên má mà thôi. 

CATAGRAPH —US, 4, um, adj. ( dò gì ) Thêu. 

CATALECT - A, orum, S. n. p. Sách biên những văn 
thơ đã lặt lấy nhiều nơi. 

CATALOG — US, ?, s. m. Sò, số bộ; sự kẻ, sự kê, 
bài kê. 

CATAM9 - 0, onis,s. m. Cách chơi đi ngược đầu 
xuống. 

CATAMIDI - 0, as, are, như Gatomidio. 


CATAMIT — US, ?, s. m. Con trai hoang đàng buông. 


tuồng. 
CATAPHAG - ES, æ, S. m. Kẻ ăn nốc, ké xa xi. 


CATAPHIACT - A, #, S. f. Ao mä giáp; đồ ngựa. 


CATAPHRACT - US, Q, um, Và ATAPHRACTARI— US, | 
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a, um, adj. (ai, sự gì) Mang đủ các khí giới, 
sẵn tỉnh binh khí giới, bịt sắt. Cataphracf3 
navis. Tàu chiến bịt sắt. 

CATAPIRAT — ER, eris, s. m. Hòn dò, trái dò. 

CATAPLASM - A, atis, s. n. Thuốc rit, thuốc dán. 

+ CATAPLASM — 0, as, avi, atum, are, a. Làm thuốc 
rit; rit thuốc, dán thuốc. 

CATAPL — US, ?, s. m. Sự tàu vào cửa, sự vào cửa; 
cửa có nhiều tàu. 

CATAPOTI - UM, ?, s. n. Thuốc viên. 


CATAPULT - A, #, S. f. 1. Máy bản tên, ná. 2. Tên 
(ná bản ). 

1° CATAPULTARI — US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc 
về ná. Catapultarium pilum, Tên đặt vào nà. 

Ge CATAPULTARI - US, ‡, s. m. Kẻ bản ná. 


CATARACT — A, æ, S. f. và Es, æ, s. m. 1. Thác. 2. 
Máy ngăn nước lại. 3. Đồ sắt như hình bừa 
cào ( để trên cửa thành). ||1. Cataractæ it 
apertæ sunt. Các thác trên trời đã vỡ nước 
xuống, fig. Quæ de cataractis ælerni fontis flu- 
rere ( scripta ). Những sách bởi mạch hảng 
sống mà ra. 

CATARRI - US, ?, s. m. Bệnh ho. 

ŒATASCOPI — UM, ¿, S. n. Tàu đi đo. 

CATASCOP - US, ?, s. m. Quân do. 

QATAST — A, æ, S. f. 1. Cũi nhỏt tôi tá mà bán. 2. 
Cột trói tên phạm cho xấu hỏ. 3. Giường sắt 
đẻ khảo tù. 4. Cùm, cóng. 

CATASTROM - A, atis, s. n. 1. Sân tàu, sap thuyền. 
2. Thảm ( trải dưới chân). 

CATASTROPI - E, eg, và A, æ, S. f. 1. Sự trở ra cách 
lành hay là cách dữ, tích dữ xảy ra cuối tuồng. 
2. Sự chết cách dữ. 

Cast US, ?, s. m. Tôi tá, tôi mọi. 

CATATON - US,đ, um, adj. (sự gì) Thẳng lắm; thấp. 


CATATYPOS —1S, ?s, S. f. Sự båt chước, sự viết 
phóng hay là vë phóng. 

Car - ax, acis, adj. cả ba giống. (ai, vật gì) Què 
chân. 

Cat - È, adv. Käch khéo, cách khôn, cách tài; 
cách tiện, phải thì. 

CATECHEsS — IS, îs, S. f. 1. Mẹo đại khái về nghề gì. 
2. Bài dạy lë cái trong đạo, sự cắt nghĩa bồn 
các lẽ cần trong đạo. 

CATECUETIC— US, ở, um, adj. (sự gì) Thuộc về 
nghĩa các lẽ cần trong đạo. | 

CATECHISM — US, ¿, S. m. Sách day các lẽ cái trong 
đạo, sách bốn. 


CAT 
CATFCHIST — A, æ, s. m. Thày day các lẽ cái trong 
đạo, kẻ giảng. 
CATECHIZ - 0, as, avi, atum, are, a. Dạy các lẽ cái 
trong đạo. — pueros. Dạy bôn cho trẻ con. 


CATECHUMEN — US, i, S. M. (A, æ, S. f. )Kẻ học đạo, 
bôn đạo mới (chwa chiu phép rửa tội), kẻ 
cháu nhưng. 

CATECHUNT — ES, um, s. m. p. Nơi chẳng dội tiếng. 

CATEGORI — A, Z, S. f. và OATEGOREM - A, atis,s. m. 
4. Sự cáo, sự bắt tội. 2. Lớp, thứ, sô, hang. 

CATEI A, æ, S. f. Thứ lao lính Gallô. 

CATELL — A, æ, S. f. 1. Chó cái con. 2. Xà tích nhỏ, 
xà tích đeo cô. 3. fig. Tiếng giữn con trẻ. 4. 
Xiếng tôi tá. 

CATELLUL - US, ¿, s. m. dimin. bởi 


ŒATELL— 0s, ¿, s. m. 1. Chó con. 9. fig. Tiếng cháu 
con trẻ. 3. Xà tích nhỏ. 


CATEN —A, æ, S. f. d. Lët tói, xiếng, thiết liếu, 
thiết toả; xà tích. 2. fig. Sự gì ngăn cầm. 3. 
Dây, lõi, thừng, chão, chàng, etc. 4. Thứ chốt 
xà nhà. 5. Xà tích đeo cô. 6. Thứ tự, lần lượt. 
1. Răng núi. || 1. Dare alicui catenas v. aliquem 
catenis. Trôi ai. Aliquem in catenis custodire v. 
habere v. tenere. Giam cầm ai trong tù. Cate- 
nas ersoluere, Tháo xiêng. Catenarum colonus. 
Kẻ đã phải cầm tù lâu. ||2. Legum catenæ. Sự 
lề luật ngăn cầm (người ta kẻo pham tội). 
Animum compesce cafend. Anh hãy cầm häm 
tính mình. ||7. Montium —. Häng núi. 

CATEXARI - US, đ, um, adj. ( vật gì) Phải cột, phải 
xích. — canis. Chó xích. 

CATENATI — 0, onis, S. f. 1. Giống gì có dây ràng 
buộc vuối nhau, 2. Dây buộc, löi; ëng. 

CATENAT - US, d, um, part. pass. Gateno. 1. (ai, sự 
gì) Chịu trói, chịu buộc, mang xiêng. 2. fig. Tôi 
tá, tôi mọt. 3. Chịu kế tiếp. UI. Catenatæ pa- 
læstræ. Tràng đua vật quân đô chằng cày nhau. 
IS. Catenati labores, Sự khôn khó kế tiếp nhau. 

GATEN —0, as, avi, atum, are, a. Trói, đóng xiếng, 
đóng tói. Đetrus cœlưm clave catenat. Ông thánh 
Phêrô có quyền đóng cửa thiên đàng. 


CATENULT— A, #, s. f. dimin. Catena. Xà tích nhở. 


CATERY — A, æ, S. f. 1. Cơ sáu nghìn quân.29. Binh, 
toán binh, đoàn binh, cơ, đạo, tóp, etc. 3. Lū 
đông, đông dän, đoàn (vật), bầy. 4. Đống, vô 
khối. ||2. — peditum. Cơ binh bộ. ||3. Catervis 
decurrere. Tuốn xuống đông dän. — avium. 
Đoàn chim. — canum. Lü chó. Catervæ testi- 


um. Có đông người đối chứng. IA Vilis —: 


cerborum. Vô khối những tiếng thô. 
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CATERVARI — US, a, um, adj. (ai, 
đản, từng đoàn, từng lü. 


sự gì) Ó đông 


| CATERYAT —ÌM, adv. Cách đông đản, từng đoàn. 
_ CATHARM - A, atis, s. n. như Piaculum. 


CATHARTIC — UM, ?, s. n. Thuốc tây, thuốc xð. 


CATHEDR — A, æ, S. f. 1. Toà. 2. Thứ ghế đàn bà 
dùng, trúc ý; song loan. 3. Toà thày day, toà 
giảng; đắng bậc thày dạy. 4. Toà giám mục, 
sử đức vitvő. ||2. — supina. Ghế tràng ki. 

CATHEDRALITIT— US, 4, um, adj. ( ai, sự gì) Thuộc 
về toà, thuộc về ghế; fig. yêu điệu. 

CATHEDRARI — US, a, um, adj. (ai, sự gì ) Thuộc 
về toà, thuộc về ghế, thuộc về song loan. — 
servus. Tôi tá khiêng song loan, chân cúng. — 
philosophus. Thày dạy phép cách våt. 

CATETH — US, ¿,s.m. Hai hàng có hình thước thợ, 
mực tàu. 

CATIOLiC — È, adv. 1. Cách chung, ở khắp mọi nơi, 
đã có kháp thế. 2. Hợp ý cùng thánh Yghôrêgia, 
cách xứng kẻ có đạo catolica. 

CATHOLIC — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Ở khắp mọi 
nơi, đã có kháp thẻ. 2. Chung, cứ mực chung. 
3. Theo đạo thật, hợp cùng đạo Đức Chúa Jêsu. 
|| 4. Catholica bonitas Dei. Lòng lành Đức Chúa 
Lời làm ơn cho mọi người. ||2. Catholicæ rati- 
ones, Những mẹo chung. Catholica nomina, 
Những tên substantivô cứ mẹo chung. ||3. Ca- 
tholica fides. Đạo thật, đạo catolica. 

CATILL— A, æ, S. f. Người nữ khánh ăn. 

CATILLATI — 0, 02, S.f.Sự (quan trấn Up hiën dân. 

4° CATILL - 0, onis, s. m. 1. Kẻ khảnh ăn. 9. Chó 
sói bién. 

2° CATILL— 0, as,avi, alum, are, a. và n. 1. Khánh 
ăn. 2. Liếm đĩa, háu ăn; ăn dỗ ăn chực. 

CATILL - US , i, S. m. 1. Đĩa nhỏ, bát. 2. Bạc diễu 
vỏ gwom. 3. Phần trên đá cối xay. 

CATIN — UM, ¿, S. n. Và US, ?, s. m. 1. Đĩa, bát. 2. 
Chậu nhỏ, bát chậu. 3. Ngách hang, lö. 

CAT- 0, onis, s. m. 1. Ông Catô (là người trực 
tính låm). 2. fig. Kẻ ngặt phép låm, kẻ xét nét 
và trách công thảng lảm, người rầu rt, || 2. 
Lector —. Kê xem sách gì mà xét nét kï quá. 

CATOBLEP — AS, æ, s. m. Giống bò kia. 

CATOCHIT - ES, æ, s. m. Thứ đá ngọc. 

CATOCH - US, ?, s. m. Bệnh trầm mặc. 

CATOMIDI — 0, as, đời, atum, are, a. Đánh đòn. 

+ OATOMI - UM, ?, §. n. 1. Gáy cò. 2. Nọc giăng kê 
phải đòn. 

+ CATONI —UM, ?, S. n. Địa ngục. 
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CATOPTRIC — A, Æ, Và E, o, S. f. Phép biết xét ánh 
sáng chiếu lại; phản chiếu. 

ATOPYRIT - ES, æ, s. m. Thứ đá ngọc. 

CATORCHIT —ES, æ, S. m. Rượu và. 

CATORTIIOM — A, atis, s. n. Việc nhân đức. 

ATORTHOS - IS, ¿5, S. f. Tính nét ngay lành. 

CATUL — A, æ, S. f. Chó cái. 

CATULARI — A, æ, S.f. Cửa thành Rôma ( xưa người 
ta giết chó cái tế đồng sao Canicula cho được 
mùa ). 

† ATULAST - ER, 72, S. M. (HA, ræ, s. f. ). Người 
đã lớn, trướng thành, đã đến tuổi trưởng. 
CATULIN ~US, 0, um, adj. (sự gì) Thuốc vẻ con 

chó. Catulina caro. Thịt chó. 

CATUL—IO, ¿s, 202, ilum, ire, n. ( chó cái) Bú, lăng 
đủ. 

CATULITI - 0, onis, S. f. 1. Sự (các giống vật) đú. 
2. Mùa do, mùa cây cõi lên mạnh. 

CATUL - US, ?, s. m. 1. Chó con. 2. Con các loài 
thú. 3, Lòi tói tôi tá. || 2. — leonis. Sw tử con. 

1° CAT— US, å, um, adj. 1. (ai, sự gì) Sác. 2. Khôn 
khéo, tài cán, chế biển, thông thái, súc tích, 
từng trải, thâm thiêm. || 2. Cata dicta. Lời 
khôn khéo. — legum. Kẻ thông lẻ luật. 

2° CAT —US, ¡, và CATT—US, ?, s. m. 1. Mèo, 2 
Mung xung. 


CAUCAL —1S, (di, s. f. Thủy cân thái. 


CAUD—A, æ, S. f. Đuôi. Caudam movere. Ngoày 
đuôi. Anguem caudå capere. (câu ví) Båt chach 
đàng đuôi. Caudam trahere. Làm cho người 
ta cười chê. 

Cauna equina, s. f. Mộc đạc. 

CAUDE — æ, arum, s. f. p. Giỏ bằng lác hay là bằng 
lông ngựa. 

CAUDE — US, 4, um, adj. (sự gì) Bàng lông ngựa, 
thuộc về đuôi, thuộc về gốc. 

CAUD— EX, icis, s. M. 1. Gốc cây; chột cây nhỏ. 2. Kẻ 
ngây muội, người ngu độn. 3. Những ván 
cốn. 4. Ghế tôi tá ngồi. 

CAUDICAL - 1S, e, adj. (sự gì) Thuộc về gốc cây.— 
provincia. Việc bò củi. 

CAUDICARI - US, a, um, CAUDICAT - US, a, um, Và 
CAUDICE — US, 4a, um, adj. (sự gì) Thuộc về gốc 
cây, thuộc về súc gő, thuộc về ván. Cawdicaria 
navis. Tàu bè. Caudicarii. Kế kéo bè, quân 
buôm lạt. 

“QAUDIN — US, &, um, adj. 1. ( đồ gì) Đã làm bằng gốc 
cây. 2. (ai, sự gì) Thuộc về thành Caudđiô. || 2. 
Caudinæ fauces v. furcæ. Nơi eo hẹp gần thành 
Caudið. 
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CAUL - æ, arum, S. f. p. 1. Của chuồng chiên, 
chuồng chiên, chuồng, ràn. 9. Trúc sách. 3. 
Lỗ, nơi hở, chân lông. 


CAULESC — 0, 28, Gig (thiếu perf. và sup.), n. Sinh 
chột. 


CAULI - as, æ, s. m. Mù an tức hương. 
CAULICULAT — US, a, um, adj. (sự gì) Có chột, có 
gốc. 


CAULICUL — US, ¿, s. m. 1. Chột nhỏ, gốc nhỏ. 9, 
Cải bắp nhỏ. 3. Thân cột. 


CAUL — 1S, ds, s. m. Gốc rau cỏ, chôt, sống lá. 9. 
Cải bắp. 3. Mụt cây nho. 4. Ống lông chim. 

CAULOD - ES, dis, s. m. Cải bắp to gốc. 

Caus — a, atis,s. n. Nắng nôi, bức sốt. 

CAUNE — &, arum, S. f. p. Quả vå mứt. 

Caur - 0, onis, s. M. 1. Chù quán. 2. Kẻ bán hàng. 
|| 2. — facundiæ et sapientiæ. Kẻ bán hoạt ngôn 
cùng khôn ngoan ( kẻ chịu tiền mà đạy học ). 


CAUPON—A, æ, s. f. 1. Nhà quán. 2. Việc pán 
hàng quán. 3. Bà chủ quán. 


CAUPON - ANS, antis, part. Cauponor. 


CAUPONARI — US, đ, um, Và CAUPONI — US, đ, um, adj. 
(ai, sự gì) Thuộc vé hàng quán. Cauponaria 
(hiểu ngầm ars). Nghề bán hàng quán. 


CAUPONI - UM, è, s. n. Nghề bán hàng quán. 


CAUPON —0R, aris, alus sum, ari, a. Íri acc. 1. Bán 
hàng quán. 2. Làm sự gì cho được lợi. || 2. — 
bellum. Đánh giặc cho được của. 


CAUPONUL - A, æ, S. f. Quán nhỏ. 

CAUPUL - US, ?, s. m. Tàu nhỏ, thuyền. 

CAURIN — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về tây 
bắc. 

CAUR — 10, 25, ivi, itum, ire, n. (báo từ ) Kêu, gầm. 

CAUR — US, ?, và CoR — US, ¿, s. m. Gió may. 


Cavus - A, æ, S. f. 1. Duyên do, cớ, lẽ, lë gốc, gốc 
tích, sở di nhiên, tích cớ, cội rễ, căn nguyên; 
ý cùng, ý sau hết; ý tứ. 2. Việc, tích, tích 
kiện, sự, nố, món; văn tự văn khế, án. 3. Lễ 
chữa, lë dối trá, nê. 4. Cơ hội, cơ quan; dịp; 

- số phận, bản phận, dëng bậc. 3. Ích, lợi lộc, 
bóng lộc. 6. Bè, bên, phe, đảng. 7. Sự đi lại, 
sự ra vào. 8, Bệnh. || 1. — marbi. Duyên do 
bệnh. — belli hæc fuit. Gốc tích giặc là thể 
này. Gravi de causá agere. Làm vì lë can hệ. Jg 
in causå est cur... Ấy là lẽ cho nên... Quid causæ 
est cur? Nhân sao? Quid causæ est quin... ? Cớ 
sao chẳng... ? Dolor ei — pereundi fuit. Người 
buồn bực quá cho nên chế. Eå de causá. Vì 
lẽ ấy. Causå sui expurgandi. Cho được chữa 
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mình. Verbi causå. Thí dụ. Afferre causam pro- 
babilem. Lấy lë (tốt. Sine causå. Vô cớ. || 9. 
Causam agere v. dicere. Kiện, ra lë chữa. Cau- 
sam componere. Xir hoà, giàn hoà. Causam ju- 


dicare. Phân xử tích kiên. Causam sustinere. 


Nhận việc gì (hay là chịu tiếng sự gì). Causam 
obtinere v. vincere. Được kiện. Causam perde- 
re, v. Causå cadere. Thua kiện. Imposuerunt 
super caput ejus causam ipsius scriptam. Chúng 
nó viết án người vào thẻ mà đặt trên đầu người. 
Fundus cum sud causá. Đất cùng văn tự. ||3. 

. Per causam vel Pro causd faciendi. Lấy nô 
rảng có ý làm. Foot causas ne det. Nó bày 
nhiều lë kẻo phải cho. Causam alicujus negli- 
gere. Chẳng chịu lẽ ai chữa mình. || 4. Tempo- 
ris causå. Vì cơ hội là thế. Dare alicui causam 
faciendi. Mở dịp, đặt cớ cho ai làm. Erat in 
meliori causd quàm. Khi ấy sáng danh cho 
người hơn là. || 5. — omnis familiæ consistit 
tibi. Mọi sự trong nhà ở tay anh. Tui honoris 
causå. Cho tốt tiếng anh. 7á causá. Vì anh. || 
6. — victrix. Bên được. Causam alicujus am- 
plecti. Bênh bè ai. || T. — ous mihi est cum Cæ- 
sare. Sự tôi ra vào vuối ông Cêsarê. ||8. Causæ 
oculorum. Chứng con mắt. Hæc facienda sunt 
causam meluentibus.Kèsg bệnh phải làm thể này. 

CAUSAL- 15, e, adj. (sự gì) Thuộc về lẽ, ra lẽ, cắt 
nghĩa duyên do. 

CAUSALIT - ER, adv. Cách xứng duyên do, cách 
xứng gốc tích. | 

CAUSARI— È, adv. Cách có lẽ phải, vì lẽ, chẳng 
phải vô cớ. 

CAUSABI— US, 4, um, adj. 1. (ai, sự gì) Yếu, ốm, 
liệt lào. 2. Bên nguyên đơn, bên bị. || 1. Cau- 
sarium hoc corpus. Xác yếu đuổi này. — dens. 
Nhức răng. — cculorum. (ai) Bau måt. 


† Causat- È (1s), adv. Cách phải lẽ, cách có 
lẽ, Cawsatiùs defendere; Kiện tích có lẽ mạnh 
hơn. 

CAUSATI—0, onis, s. f. 1. Nê, lẽ chữa. 2. Dip, cơ 
hội. 3. Bệnh. 4. Thế sự, thế công việc (là thể 
nào). 

CAUSATIY - US, a, um, adj. (sự gì) Ra lẽ, tò ra gốc 
tích. Causativum litis. Gốc tích kiện. — casus. 
Casu accusativô. 


- CAUSI—A, æ, s. f. 1. Nón rộng, nón tu lờ, nón 
säi; nón các vua nước Macêdonia xưa quen 
đội; nón Đức thày Cardinalê. 2. Mung xung. 


CAUSIATUS pater, m. Đức thày Cardinalê. 
CAUSIDIC—A, æ, s. f. Dinh môn, tụng đàng. 
CAUSIDICIN — A, æ, s. f. Nghề thày kiện. 
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CAUSIDIC ue, ¿, s. m. Thày kiện, thày cung. - 
CAUSIFIC — OR, aris, arì, như Ôausor. 

Caus - ON, onis, 8. f. Bệnh sốt liên. 

Caus —0R, aris, atus sum, ari, d. tri acc. Lấy lë 
chữa mình, lấy nê; cãi, kiện cáo.— ætatem v. 


annos. Lấy lẽ tuổi mình. — cum aliquo. Kiện 
nhau cùng ai. 
Caustic — US, a, um, adj. (sự gì) Hay đối. 
CAUSUL —A, æ, $. f. Tích kiện nhỏ mọn; lë mọn 
chữa mình. 
Caur - È (iùs, issimè), adv. Cho cẩn, cách khôn 
khéo, cách chắc chản, cách có ý tứ. 
CAUTEL— A, æ, S. f. 1. Sự dè giữ, sự giữ cần 
- thận, sự lo phòng. 9. Sự chịu lĩnh, sự bầu 
chủ (nợ). 
CAUT - ER, eris, s. m, như Cauterium. 


CAUTERIAT —U8, đ, um, part. pass. Cauterio. (ai, 
sự gl) Đã chịu đốt, đã chịu cứu; fig. mang 
tiếng xấu. Cauteriata conscientia. Lương tâm đã 
hư. 


CAUTERI — 0, và CAUTERIZ - 0, as, avi, alum, are, 
a. Đốt, cứu, đặt thuốc cứu; lấy sắt đỏ mà 
chám mà thích. 


CAUTERI — UM, ta, n. 1. Thuốc cứu, thuốc đốt. 2. 
Cuc sắt mà đốt, đá cứu. 3. Dấu cháy da. 4. Đồ 
dùng mà về đĩa bát. 

CAUT es, is, s. f. Núi đá, hòn đá; gò giam tù. 

CAUT —ÌM, adv. như Cautè. 

CAUTI—0, onis, s. f. 1. Sự giè giữ, sự giữ cẩn 
thận, sự lo phòng; phương thể cho được giữ. 
2. Sự chịu lĩnh, sự bầu chủ (nợ), văn khế. 3. 
Sự hứa. || 1. — est mihi ne. Tôi giữ kèo. Ad- 
hibere cautionem. Dùng cách thể khôn ngoan. 
|| 2. Cautionem interponere de solvendo. Bầu chủ 
nợ. — chirographi. Văn khế (làm cho chắc 
việc). ||3. Fumomni cautione deuinzerat. Người 
đã båt nó hứa nhiều cách. 

CAUTIONAL — IS, e, adj. (sự gì) Thuộc về bầu chủ 
nợ. _ 

CAUTIUNCUL--A, æ, S. f. dimin. Cautio. 

CAUT —0R, oris, s. m. Kẻ lo giữ, kẻ giữ cẩn thận, 
kẻ bầu chủ (nợ). ` 

CAUT —US, a, um ( ior, issimus ), ad). 1. (ai, sự 
gì) Kín thớ, lo giữ, hay lo, biết lo, hay giữ 
cản thận, khôn ngoan, liệu cho chắc chắn, 2. 
Chắc chản, vững vàng. 3. Qui quyệt, tỉnh ma, 
hay nghỉ nan. ||1. — adversùs fraudem. Lọ giữ 
kéo phải mưu.—ergả bona sua. Lo giữ của cải 

_ mình. — assumere dignos. Khéo chọn kẻ xứng 
đáng. — adversus superbiam. Hay nén tính kiêu 
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ngạo. US. Cautum consilium. Cách bàn khôn 
ngoan chắc chắn. Pars quæ est cautior. Bàng 
nào chắc hơn. — ab incursu bèlli. Ở nơi thủ 
hiểm. ||3. Cauta senectus. Tuôi tác đa nghỉ. 


$ Cay - å, æ, S. f. Lỗ con chim ở; rảnh. 

Cavænı - UM,¿, s.n.(hay là cavum ædium ). Sân nhà. 

CAVAM - EN, inis, s. n. Lỗ, hang, hố. 

CAVATIC— A, æ, 8. f. Ốc. 

CAVATIC - US, a, um, adj. ( giống gì) Sinh ra trong 
lỗ, hay ở hang lð. 

Cavar - 0, onis, s. f. Lỗ, nơi hỏng. 

CAVAT- OR, oris, 3. m. 1. Kẻ đào lỗ. 2. Kẻ đánh 
đá ngọc. 

CAVATUR— 4, æ, $. f. Lỗ, nơi hỏng, nơi lóm vào. 
— temporum. Sự hai bên thái dương lóm vào. 


CQAVAT—US, a, um, part. pass. 1. Cavo. Cavata 
manus. Gan bàn tay. Cavati oculi. Con mắt 
sâu hoáy. 

CAVE —A, æ, S. f.1. Lỗ, hang, hầm; cùi, lồng, bu, 
bông ong. 2. Gơ rào quanh cây nhỏ. 3. Nơi kẻ 
thứ dän ngồi trong đám trò, áng bội bè, đám 
hội. ||3. Verba ad summam caveam spectantia. 
Những lời vừa thích dân phàm hèn. 

CAVEAT—US, ứ, um, adj. ( giống gì) Chịu nhối, 
chịu vây bọc; xếp nhiều bậc (như bậc mö fen, 

+ CAVEFAC — 10, t$, ere, a. Lánh. 

CAYEND — US, a, um, part. fut. Caveo. (ai, sự gì) 
Người ta phải lánh. 

Cave - 0, es, i, Cau — tum, ere, a. và n. trị dat. hay 
là abl. cùng å. Lo cho được, lo kẻo, lánh trổn, 
lo liệu, lo phòng, lo giữ, giữ kéo, giờ, giè giữ, 
canh giữ, coi; liệu cách, lo phương thế, liệu 
cho chắc, liệu cho vững bền. — aliquem. Nghi 
ai. — alicui. Coi sóc ai. — sibi. Giữ mình, giờ 
hồn.— paralysim. Lo giữ kéo ra bất toai. — ab 
inimicis. Lánh ké thù. — à nave prædatoriå. 
Trőn tránh tàu ð. Ab ejus insidiis cavit. Người 


đã giữ k¢o phải mưu nó. Libros tuos cave cuiguam - 
despondeas. Sách vở anh đừng hứa cho ai. Gong - 


existimes. Anh chớ nghĩ. Cave ne cadas. Khéo 
ngã.—ut omnia sint para(a.Liệu mọi sự sẵn sàng 
ch. Caueas facta aliorum judicare. Anh đừng 
xét việc kẻ khác.— re goud, Cầm cố của gl. — 
jurejurando. Thê buộc mình. — decreto ut. Ra 
chỉ truyền. Zege cautum est ut. Đã có lê luật 
day rằng. Cavetur ne. Luật cám đừng. Cave- 
bunt se adfuisse. Các kè ấy sẽ làm chứng minh 
đã có mặt. 
CAYEOL A, æ, S. f. Lồng chim, ao, nhà để nuôi 
-_ muông chim. 


198 


CAV 


CAVERN—A, #, s. f. Hang, lỗ, lông đất, vực; chỗ 
nẻ, sự gì lóm vào; lỗ trôn các giống vật. 

CAYERNACUL— A, ër, S. f. dimin. Caverna. Hang nhỏ. 

+ CAVERNAT — ÌM, adv. Qua những hang những lð. 

+ CAVERN — 0, as, avi, atum, are, a. Đào. 

CavERNOS — US, a, um, adj. (sự gì ) Thuộc về hang, 
có hang, có lỗ, rồng. 


CAYERNUL — A, æ, S. f. dimin. Caverna. Hang nhỏ, 
lő nhỏ. 


Cave — us, ?, và ÔAUC — us, ¿, s. m. Bình, siêu. 

Cavi - Æ, arum, CAVIAR—ES, um, VÀ CAVIARI — Æ, 
arum, s. f. p. Giống vật chong trừ đuôi mà thôi. 

+ ÖAvILL— A, æ, s. f. như Gavillauo. 

(TAVILLABUND— US, 4a, um, adj. (ai) Nói tườu, nói 
trất trưởng, nói nhả. 

CAVILLATI—0, onis, S. f. 1. Sự nói trất trưởng, 
sự nói tườu, lời nói giêu, lời nói bön. 2. Sự 


nói nhạo cười, lời trêu ghẹo, lời xước. 3. Sự 
hay cải, mưu trí. 


CAVILLAT — OR, oris, s. Mm. (RIX, ricis, $. f). 1. Ké 
nói trất trưởng, kẻ nói tườu, kė nói nhå; kẻ 
nói xước, ké trêu gheo. 2. Kẻ hay cãi vặt. 

4° CAYILLAT— US, 2$, s. m. như Cayillatio. 

2° CAVILLAT — US, đ, um, part. Oavillor. 1. act. (ai) 
Đã nói trất trưởng, đã nói giệu giao, đã nói 
trêu gheo. 2. pass. Đã chịu nhao cười, đã chịu 
khí khẩm, đã phải lừa. 

CAYILL—OR, aris, atus sum, ari, d. trị acc. 1. Nói 
trất trưởng, nói khôi hài, nói giều, nói nhả, nói 
bỡn, nói vui miệng, nói xước, nói trêu ghẹo. 
2. Cãi vặt. 3. Nói lẽ đối trá có hình lẽ thật. || 1. 

— Cavillor cum eo. Tôi nói vui miệng cùng kẻ ấy. 
Us — verba. Cãi tiếng nọ bẻ tiếng kia. 

CAVILLOS- US, a, um, adj. (ai ) Hay nói giễu, nói 
gheo, hay cãi, qui quyệt. 

CAVILLUI — A, æ, $. f. và UM, ?, s. n. dimin. bởi 

AYILL — UM, ?, s. n. và us, ?, s.m. như Cavillatio. 

CAVIT — as, atis, s. f. Lỗ, nơi hông, nơi lóm vào. 

+ CAVITT —0, onis, s. f. như Gautio. 

+ GAVIT — US, Ø, um, adj. như Oautus. 

4° Cav- 0, as, avi, atum, are, a. Khoét, đào, đục, 
xoi. — lintres arboribus. Buc cây làm thuyền. 
—oppidum cuniculis. Đào hầm thông vào thành. 
— parmam gladio. Đàm gươm thâu thuẫn. 

2° CAY—0, is, ere, như Caveo. - 

+ ÖAVOSIT — as, atis, s. f. như avitas. 

CAv- UM, ¿, s. n. và os, ?, s. m. Lỗ, hầm, hang, 
nơi hỏng, nơi lóm vào. — œđ¿um. Sân nhà. Ab 
leonino cavo. Bởi hang sư tứ. 
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Cav — us, a, um, adj. 1. (sự gì) Đã xoi, có lỗ, lóm 
vào, sâu, đã đào, đã khoét. 2. Đã vơi, thiếu. 
3. Röng không, rỗng hỏng; fig. vô ích, phù 
vân. II. Cava manus. Gan bàn tay. Cava caver- 
na. Hang sâu. Cava flumina. Những sông sâu. 
Cava tempora. Thái dương lóm vào. || 9. Cava 
luna. Nguyệt khuyết. Cavi menses. Những tháng 
thiếu, tháng đói. || 3. Cava umbra. Bóng chẳng 
bén. Cava nubes. Mây trắng ( chẳng có nước). 
Jnƒfatus cavis opibus. Phong phanh vì được 
những của phù vân. _ 

AaYsTRIUS ales, m. Thiên nga, con chim bạch. 


Ce, tiếng đệm vào cho đẹp tiếng và mạnh nghĩa 
hơn. (chi thêm sau các pronomen Aic,- hæc, 
hoc, is, ea, id, và iste, ista, istud, và sau tiếng 
sic mà thôi; khi có tiếng ne sau ce, thì đổi ce 
ra ci. Hiccine est? Phải người này chăng? ) 

ÚEcini, perf. Cado. và Cado, 

CrciNt, perf. Cano. 

Cecu - a, æ, s. f. như Cicuma. 

Lem, — a, æ, $. f. Giống rån kia. 

CenexrER, ady. Cách tế nhường, cách lui lại. 


CEDMAT— A, um, s. n. p. Bệnh nhức xương nhức 
cót liên. 

1. Cen — O, ès, ces — si, ces — sum, ere, n. trị nhiều 
casu tùy nghi. 1. Đi, đi đến, tới. 2. Xảy ra, 
hoá ra, may ra, được. 3. Vé, trở về, đi về; từ, 
bỏ, nhường ( nơi, việc hay là của ), cho, ban; 
chết. 4. (ngày giờ) Qua, ( nợ ) đòi lại được. 5. 
Tan di, biến đi, ở cho xa. 6. Nhường cho, 
thua, chịu phép, kém, chẳng nổi, hàng đầu. 
1. Nghe, chiều lòng, chảng cãi. 8. Nên lợi lộc, 
nén của , thuộc về. 9.Kẻ là, nên bằng, thay vì. 
10. Trở nên, hoá nên, thành. 11. a. Nhường, 
cho, ban phép, chịu ( điểu gì). ||4. Si aliquò 
cesseris. Néu anh đi đâu. Recessim cedam ad pa- 
rietem. Tôi sẽ lui cho.đến vách. Omnes in unum 
tedeban(. Khi ấy mọi người hợp một ý. |[ 2. 
Gesla quæ benè cesserunt. Các việc đã ra may. 
Cedit in vanum labor. Còng khó nhọc hoá ra 
vô ích, mắt công. — pro bono. Ra may, được 
việc. Venenum cesserat opinione tardiùs. Khi 
åy thuốc độc chẳng có chạy mạnh như người 
ta ngờ. Omnia illi feliciter cedebhant. Mọi sự 
xảy nên lành cho kẻ ấy. Res pro voluntate 
œd%(. Việc xuôi như ý. || 3. #Zgo eedam. Tôi 
$ di, — patriå v. è patriå. Bộ nước mình. 
Cedere de sede. Nhường chỗ ngồi. Cedere 
er arie. Bỏ nơi đám chiến. — alicui hortorum 
possessione. Nhường các vườn cho ai. — è vilå 
"nid, Chết. về, tạ thế. A Itera mulier—potiks pue- 


199 


CED 


roquàm discerpi maluit. Dän bà kia thà nhường 
con trẻ lại hơn là để cho nó phải xé ra. Epis- 
copatu—. Từ giám mục. || 4. Cedunt et dies et 
menses. Ngày tháng qua đi. Usurarum dies post 
mortem creditoris cessit. Khi chủ nợ chết thì nợ 
còn được đòi lãi. || ö. Glaries cedit, Nước đông 
tan ra. Pudor er pectore cessit. Lòng chẳng biết 
then nữa. Cedant curæ metusque. Ta hãy bò 
lòng lo sợ. ||6. Viriatho exercitus nostri cesserunt. 
Binh ta đã thua ông Viriathô. Achilles — nes- 
cius. Ông Achillê chẳng chịu thua. Dolores ad 
nullum medicamentum cedunt. Bệnh tật chẳng 
chữa được ( chẳng thua thuốc ).— oneri. Gánh 
chẳng nổi. — malis. Chiu thua nạn. — alicui 
de aliquo v. per aliquid. Thua kém ai đàng 
nào. Arianis non cesserat. Đã chẳng xiêu theo 
bè Ariô. —invidiæ. Sinh lòng ghen. ||. — præ- 
cipientibus. Chịu luy kế truyền day. — preci- 
bus. Nghe lời xin. Utinam filio cessissem! Chó gì 
khi ấy tôi đã nghe contôi! || 8. Ager cedet in u- 
sum mihi. Tôi sẽ nhờ ruộng ấy. Omne quod ædi- 
ficatur solo cedit. Sự gì đã xây (ở đâu ) thì 
thuộc về đất ấy. [talia cessit in pretium victo- 
riæ. Ðätltalia đã nên mồi kẻ thắng trận. IO. Oves 
binæ pro singulis cedent. Hai con chiên ( son ) sẽ 
kẻ như một. #puiz pro stipendio cedunt. Qủa ăn 
thay vì công lônh. || 10. Filia Saulis Davidi in ge 
xorem cessura erat. Con gái vua Saul sẽ phải 
nên vợ ông Davit. /njuria cessit in gloriam 
artifici. Y độc ( kẻ ghen) sau thêm tiếng trọng 
cho người thợ. Regiarum divitiarum alique 
pars in Dei honorem cedebat. Các của cải vua có 
một phần về việc thờ phượng Đức chúa Lời. 
[|41. — regnumalicui. Ton vị cho aì.—victoriam 
hostibus. Đề cho bên giặc được trận, Tu mihi 
per aream tuam ire cessisti. Anh đã cho tôi qua 


nhờ sân anh. Zos durè dicere cedit. Người chịu 
rằng các ké ấy nói trọ tre. 


2° CEDO, v. defect., có một imperat. ngôi thứ 
_ hai phần ít mà thôi. Hãy nói, hãy cho, hãy 


làm, nào! — orationes. Nào! ta xem các bài 

. giảng. — tứ bibam. Hãy rót cho tõi uống. —, 
quas? Những cái nào, nói đi. Gut, —. Anh mới 
sao? ( xem Age). 


CEDRAT — US, a, um, adj. (sự gì) Đã chịu bôi dën 


hương nam. 


CEDhELE - UM, tî, $. n. Đầu cây hướng oam, 
CEDRELAT — E, es, S. f. Cây hương nam lớn nhất. 
EDRE — UM, ?, S. n. và CEDRI - A, æ, S. f. Nhựa 


cåy hương nam, 


CEDRE us, a, um, và CEDRINUS, a, um, adj. (Sự 


gì ) Thuộc về cây hương nam, bång gỗ hương 
nam. 
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CEDR — IS, idis, s. f. Trái cây hương nam. 
CEDRI - UM, ¿, s. n. như Cedreum. 
EDROST — IS, ?s, s. f. Thứ cây qua qua. 


CEDR - us, ?, s. f. 1. Cây hương nam chẳng hay 
ải nát). 2. Nhựa cây hương nam (dùng hôi đồ 
có ý giữ lâu ). ||2. fig. Cedro digna v. linenda 
carmina. Thơ phú đáng lưu truyền vạn đại. 

CELAM - EN, (nis, s. n. như Occultatio. 

CELAT-È, và ÌM, adv. Cách kín đáo, cách trộm vụng. 

CELAT - OR, oris, s. m. Kẻ giấu, kẻ chứa. 

CELEB - ER, ris, re, vàELEB — RIS, re (rior, errimus), 
adj. 1. (sự gì)Có nhiều, mau, giấy, lanh. 2. 
(nơi nào) Có nhiều người, có nhiều người 
đến. 3. (sự gì) Năng dùng, thường. 4. (ai, sự 
gì ) Có tiếng trọng, được danh vọng, thì danh, 
trọng thể. ||1. Celehri gradu. Mau chân, nhẹ 
bước. Celeberrima verba, Rậm lời. || 2. Forum 
celeberrimum. Chg đông lắm. Celebris via. Bàng 
lâm người đi. Celebre oraculum. But có nhiều 
kẻ đi hỏi sự chưa đến. || 3. Celebriora verba. 
Những tiếng thường hơn. || 4. — dies. Ngày lẻ 
trọng. Celeherrimus quisque ingenio. Gác người 
có tiếng thượng trí. 

ELEBRABIL - 1S, e, adj. ( ai, sự gì) Trọng, đáng 
( người ta ) trọng kính. 

ELEBRAND - US, đ, um, part. fut. Celebro. (ai, 
sự gì ) Đáng khen. 


TL ÔELEBRAT —A, orum, s. n. p. Sự cất xác, sự tổng 
chung. 

CELEBRATI - 0, onis, $. f. 1. Sự năng đổi, sự nhiều 
người đi, đông người. 9. Lễ, lễ trọng, sự làm 
lễ, sự làm trọng thẻ. 3. Sự khen, lời khen, danh 
tiếng. || 2. — ludorum. Sự mở đám chơi. — sa- 
cri v. missæ. Sự làm lễ.— epuli. Sự ban tiệc. 
[| 3. Celebrationem habere. Có danh thơm. 


CELEBRAT — OR, oris, s. m. Kẻ khen, kẻ vinh, kẻ 
làm bài tặng: ké làm lễ. 


CELEBRAT — US, a, um (ior, issimus), part. pass. - 


Celebro. ( ai, sự gì )Có nhiều người đến; 
thường; có tiếng trọng, thì danh. ; 

CELEBRESC — 0, ?s, ere (thiếu perf. và sup. ), n. Nỏi 
danh tiéng. 

CELEBRIT — AS, atis, S. f. 1. Sự đông đản, hội, đám, 
sự nhiều ( người hay là sự ). 2. Sự trọng thẻ. 
3. Danh tiếng, danh vọng, công danh. || 1.— 
totius rzc.Hội cả và đất Grôcia. — pericu- 
lorum. Nhiều sự cheo leo. Odi celebritatem. Tôi 
ghét ở nơi đông người. — viæ. Đàng lắm người 
đi. || 2. Addere ludis celebritatem. Làm cho đám 
chơi ra trọng thẻ hơn. || 3. — prima in docendo. 
Có tiếng khéo day nhất. 
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CELEBRIT - ER, adv. Năng, cánh đông đản; cách 
trọng thả. 

CELEBR — 0, as, avi, atum, are, a. 1. Năng di, ở (có 
cửa nhà), đi đông, theo đông. 2. (nhiều người) 
Làm; năng làm, làm, năng dùng, quen, làm 
cho trọng thể. 3. Mừng, ăn mừng, làm (đám 
ma). 4. Kính, khen, vịnh, làm cho tốt tiếng, 
rao giảng, đem tin. || 1. — delubra dem. Năng 
đi chùa. — domum alicujus. Năng ra vào nhà 
ai. — sylvas. Vẫnở trong rừng xanh. Me cele- 
brate magistrum. Hãy hội đông mà nghe tôi 
-day dð. requentia me adusquè Capitolium cele- 
bravit. Có nhiều người đã theo tôi cho đến đồi 
Capitoliô. || 2. — convivium. Don tiệc.— vinde- 
miam. (mọi người) Hái chùm nho. Hoc mense 
celebratur insitio. Trong tháng này quen chiết 
cày. — missam. Làm lễ misa. || 3. — dies festos. 
Ăn mừng ngày lë. — nuptias. Án cưới. Mors ejus 
ingenti bonorum luctu celebrata est. Khi người 
chết các kẻ lành thương tiếc lắm. Planctu ma- 
gno exequias —. Làm ma trọng thể. || 4. — facta 
alicujus. Khong khen các công việc ai. Tagus 
arenis celebratur. Sông Tagô lừng tiếng vì có 
cát (vàng). — rempublicam. Làm nôi tiếng 
nhà nước. Ad celebrandum rumorem, Đề cho 
tiếng đồn ra. Consulem factum esse litteræ cele- 
SE Có thư nói rằng đã bầu quan consulô 
rồi. 

CEL — ER, eris, ere, và ELER-IS, e (ceÌler-:or, celer- 
rimus), adj. 1. (ai, sự gì\Mau, kíp, mau mån, 
chóng, lanh chai, nhẹ nhàng. 2. (tính) Lanh 
chai, nóng, cần mắn. || 1. Fac te celerem. Anh 
mau đi. — nandi. Tài ngoi. Celeres pennæ. Cánh 
nhẹ kíp. || 2. — animus. Trí khôn lanh chai. — 
irasci. Hay giận, nóng. Oderunt sedatum celeres. 
Kẻ có tính nóng chẳng wa ké hàn tính. 


CELERANT — ER, ELERAT—ÌM, Và CELER- È, adv. 
nhw Celeriter. 

CELER ES, um, s. m. p. Ba trăm quân ki hô vệ 

= vua Rômulô. 

ELERIP — ES, edis, adj. m. và f. (ai, sự gì) Lanh 
chạy, mau chân. 


CELERIT — AS, atis, 8. f. Sự mau mắn, sự mau kíp, 
sự lanh chai, sự cán mắn, sự nhẹ nhàng, sự 
chóng. Capere nimias celeritates. Làm vội vàng 
quá. — ad discendum. Sự học chóng thuộc. — 
verborum. Sự nói lién láu. 

CELERITER (celer — tùs, rimè), adv. Cách mau kíp, 
chóng. 


CELERITUD - 0, inis, S. f. như Celeritas. 


CELERIUSCUL - È, adv. Hơi mau kíp, chóng một 
chút. l 
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ELERTUSCUL — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Hơi mau 
kíp, khí lanh chai, cán mắn khá. 

CELER — 0, as, avi, atum, are, a. và n. 1. Làm mau, 
(bước tới) mau, giục làm mau. 2. Vội vàng đi, 
vội vàng làm. || 1. — gradum v. gressum v. ve- 
stigia. Bi mau chân. — imperium alicujus. Vâng 
lời ai cho kíp. — operam. Kíp giúp. || 2. — ad 
Asiam. Lanh chai sang đất Asia. 

EL— Es, etis, s. m. Thuyền, tam bản, ghe nhỏ; 
ké cỡi ngựa, ngựa có người cỡi; xe ngựa. 
FLETIZOXT - ES, um, S. m. p. Người trẻ (rung cởi 

ngựa, kẻ nhảy múa chơi trên ngựa. 

+ CELEUM — A, atis, Và ELEUSM — A, atis, s. n. 1. 
Giọng đò đưa. 2. Ca kẻ hái chùm nho hát. 

ELEUST —ES, #, S$. M. Kẻ cai các quân buồm lạt. 

CELI - A, ø, s. f. Thứ rượu có men. 

ELIBAR — 1S, e, adj. như Oœlibayis. 

ELius, như Cælius mons. 

Ce a, æ, s. f. 1. Kho, nơi để đồ ăn đồ dùng, 
chạn, tủ giữ đồ ăn. 2. Nhà nhỏ, phòng nhỏ, 
nhà tắm, lều, ô kẻ giữ cửa. 3. Chuồng bồ câu, 
ô chim bồ câu. 4. Lỗ tầng ong. 6. Cung, nhà 
thờ nhỏ, nơi riêng trong nhà thờ đẻ bàn thờ 
nhỏ. || 1. — vinaria. Kho rượu. — lignaria. 
Nơi để củi. Emere aliquid in cellam. Mua đồ 
nhật dụng. ||2. — ostiarii. Ô kẻ giữ cửa. ||. 
— lempli. Nhà mặc áo, nội cung. 

ELLARIENS — IS, e, adj. ( sự gì) Thuộc về nhà kho. 

ELLAn - 1S, e, adj. như Cellariensis. 

ELLARt— um, a, n. Tủ đẻ đồ ăn, chan, kho; các 
đó đã såm dé dùng. 

° CELLARI — US, og, um, adj. ( sự gì) Thuộc về kho, 
thuộc về phòng nhỏ, thuộc về nhà nhó. 

2° CELLARI — US, rs, M. (A, æ, S. f.) Kẻ giữ việc, 
kẻ sắm đồ ăn. 

† Ceru - 0, onis, s. m. như 2° Cellarius. 


† ŨELL-— 0, 3, ui, cel - sum, ere, n. (chẳng quen | 


dùng verbô ấy, xem Excello, Precello). Nói hơn. 
Lo, — A, æ, s. f. Phòng nhỏ, ô, phòng thày tu 
hành; nhà Gen 


ÚELLULAN - us, i, s. m. Kẻ ở phòng nhỏ, thày tu 
hành. 

Let - 0, as, avi, ulum, are, a. 1. Giấu, che, a 
cát đi, (dùng chước mà) giấu giếm. 2. Giù 
kín, chẳng nói, chẳng tò ra, giấu (sự e cho 
ai), chảng cho biết. 3. Án mình, trốn, lánh. 
IL. Qui fugitivum celavit fur est. Ai chứa tôi tá 
trón chúa, thì là ké trộm. — vultum manibus. 
Lấy tay brng mặt. Sol diem promit oi celat, Mặt 
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trời đem sır sáng ra và giấu đi (và mọc và lặn). 
— annos cleganwtid. Làm chước khéo mà giấu 
tuổi (trang điểm ). — rom. Càm cơn giàn. ||2. 
Celauit me hanc rem v. de håc re. Nó đã giấu tôi 
sự này. — sententiam. Chẳng tò ý mình ra. — 
commissa. Giữ điều nào cho kín. || 3. Non pote- 
"am — parentes meos. Tôi chẳng trốn lánh cha 
mẹ tôi được. 
CELOTI — UM, ¿, 8. n, và CEL - 0X, ocis, s. m. Tàu 

nhe, ghe hải. 
CELs — È (2s ), adv. Trên. 
ELSIT — AS, atis, và CELSITUD - 0, inis, s. f. 1. Sự 
cao, sự cao lớn, sự cao xa. 2. fig Tiếng kính 
các quan lớn. ||1. — animi. Trí cao. (E — tua 
benè novit. Ông lớn đã rũ. 


CE LS —US, a, um (ior, 1580m5 ), adj. 1. (ai, sự 
gì ) Cao, lón, cao lón, cao xa.2. fig. Cao trọng, 
ở bậc cao, kiêu ngạo, đại đảm, oai nghỉ. || 1. 
Celsior armis. Gó vai cao hơn. Deus homines cel- 
sos et erectos constituit. Đức Chúa Lời đã cho 
loài người mình cao và ngay.— in cornua cervus. 
Con nai có sừng cao. ||2. Celsissima sedes. Bậc 
rất cao, — profatur. Nó nói kiêu. Celsi in præ- 
lium vadunt. Các kẻ ấy lấy lòng can đảm mà vào 
đám chiến. -— senatus. Triều đình oai nghỉ. 

CELT — ES, ?9, Và IS, is, s. f. Dao chạm. 

CELTic È, adv. Như thói dân Geltô. 

CELT — IS, ?s, S. f. Liên hoa, cây tì bà. 


CENA, CENARE, etc., như Cæœna, Gœnare, etc. 
CENCHRAMID — ES, um, s. m. p. Hạt vả, hạt chuối. 


CENCHRI — AS, æ, S. M. và CENCHR - IS, idis, s. f. 1. 
Thú rắn kia. 2. Giống chim wng. ` 

(ENCHR — 15, 2, s, f. và Es, æ, s. m. Đá ngọc kia. 

CENOTAPHIOL - UM, ?, S. n. dimin. bói 

CENOTAPHNI-— UM, ?, $. n. Lăng chiêu hồn. 

CENS — EO, es, ui; um (hoa itum), ere, a. 1. Làm SỐ, 
lên số, điểm, đếm, tính toán, kẻ. 2. Đánh thuế. 
3. Khai só. 4. Nghĩ, tưởng, bàn, lấy làm, tỏ ý 
mình ra. 5. Định, sức, truyền, khấn. 6. Đánh 
giá; giá; trọng, lấy làm trọng; pass. được tiếng. 
|| 1. — numerum gregis. Đếm đoàn vật. Censetur 
Sicilia quotannis. Hãng năm lên số xứ Sicilia. 
Arcipit neque censet. Nó chịu mà nó không tính. 
Si censenda res sit. Ví bằng có kẻ của cải. Cen- 
seri esse alicujus. Chịu kẻ là người thuộc về ai. 
||2. Census es propter mancipia Augusti. Anh đã 
chịu thuế vì các tôi tá vua Augustô. ||3. Fre- 
quentia quæ convenit censendi eausđ. Đông người 
hội cho được khai số. Uhinam censuisti? Mày 
đã khai ở đâu? || 4. lenseu desistas. Tôi nghị 
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fàng anh phải bỏ. — æquum. Lấy làm phải. 
Ita censeo. Tôi nghĩ thé ấy. Tibi học censeo. Tôi 
khuyên anh sự này. Plerique censebant ut noc- 
tu iter faceret. Các kẻ ấy phần nhiều bàn ràng 
người phải đi đêm. || 5. — bellum Samnitibus. 
Định đánh dân Samnitê. — aram Ciementi. 
khấn lập bàn thờ kính but nữ Clementia. || 6. 
Quanti censes? Anh giá (sự gì) bao nhiêu? Cen- 
seri magnů doctriná. Có tiếng thông thái lảm. 
Censetur vitibus Chius. Gò Ghiô có tiếng tốt cây 
nho. In quocensendum nil nisi dantisamor. Trong 
sự ấy chẳng nên xét di gł, một xem lòng kẻ 
ban mà thôi. 


CENSI - 0, onis, s. f. 1. Sự đánh giá. 2. Sự lên sô 
nhân đanh. 3. Vạ, hình phạt. 4. Án, lý đoán. 
5. Y, điều bàn, điều nghỉ. || 1. Censionem facere. 
Xét giá của gì. ||3. — hastaria. Sự båt va lính. 
Censtonem facere. Båt va. 

Crxett — 0, onis, s, f. Sự đánh thuế, sự bỏ thuế; 
thuế. 

CENSIT — OR, oris, s. m. 1. Quan giám thị; quan 
xét giá, quan làm sô đỉnh điền. 9. fig. Kẻ sửa 
day, kẻ båt nét, ké båt tội. || 1. — agri. Kẻ đo 
ruộng nào. 

CENSIT - US, a, um, part. pass. Censeo. (ai, sự gì) 
Đã chịu biên vào sỏ. 

CENS - op, oris, s. m. 1. Quan Ròma làm so nhàn 
danh cùng điền sắn, quan giám thị. 2. fig. Kẻ 
sửa dạy, kẻ bát nét, ké bát tội, kẻ trách. 3. 
— ecclesiasticus. Thày cả đoán xét việc các thày 
cả khác. | 

CENSORI — US, a, um, adj. 4. (sw gì) Thuộc về quan 


censorê, thuộc về quan giám thị. 2. fig. Thuộc. 


về kẻ sửa day, thuộc về kẻ hạch tội, thuộc về 
kẻ bắt nét. ||1. Quod mme censortum est, Là sự 
chàng xứng đáng quan censorê. — homo. Quan 
censorê cựu. || 9. Censoria animadversio. Sự 
quớ trách tháng phép. — dies. Ngày phán xét 
chung. 

CENSUAL—ES, ium, s. m. p. Nhà tơ giữ só đỉnh 
điền. 

CENSUAIT— 1S, e adj. (ai, sự gì) Thuộc về sự đánh 
thuế, thuộc vẻ só đỉnh điển — lex. Luật về sò 
bộ. — liber. So thuế. 

† ENSUARI— 1, orum, s. M. p. Các ké chịu thuế. 

CENSUR - A, æ, s. f. 1. Chức cùng việc quan giám 
thị. 2. fig. Sự xét, sự quở trách, sự sửa day, 
sự hạch tội; lý đoán. 3. Sự nghiêm phép, sự 
tháng phép. It. Censuram agere. Làm việc quan 
giám thị ( censor ). (9. Fivorum difficilis — 25t. 
Nét việc ké còn sống là sự khó. Dat veniam 
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corvis, vexat — columbas. Mém thì nån, rån thì 


buông (tha thứ chim qua mà nat nộ chim 
câu ). || 3. — parentis. Sự thẳng phép như cha. 


1° CENS— US, a, um, part. pass. Censeo. Capile 
censi. Các kẻ chịu thuế dong mà thôi. Censa 
( bona ). Cùa đã định giá, bông lộc ( bới của 
mà ra). 

2° CENS — US, ús, s. m. 1. Sự các quan censorê 
mỗi năm năm môt lên số đỉnh điền mà đánh 
thuế. 2. Sw đánh giá, sự định giá. 3. Thuế. 4. 
Sô bộ, số. 5. Của cải, cơ nghiệp, bồng lộc (bởi 
các của mình mà ra). || 1. Censum censere v. 
habere v. agere. Làm sò đỉnh điền. ||2. Censư 
censendo agri, Những ruộng có thể đánh thuế 
được. || 3. Censum deferre. Nộp thuế. || 4. Su- 
perorum in censum referre. KẾ (ai) vào sô các 

- but thần. || 5. — paternus. Cơ nghiệp cha mẹ 
đề lại cho. — dat honores. Có của thì dë được 
chức. Homo sine honore sine censu. Người vò 
danh thắt nghiệp. 

CENTAURE — A, Æ, S. f. UM, ?, S. n. CENTAURI — A; Æ, 
s. f. và um, ?, s. n. Gây thường sơn, tục đoạn. 

CENTAURE - US, Q, um, VÀ ENTAURIC — US, 4, Um, 
adj. ( sự gì ) Thuộc về giống yêu ri bán nhân 
bán mä. 

CENTAUR- IS, "dis, s. f. Thảo kia. 

CENTAUROMACHI — A, æ, S. f. Trận các yêu ri bán 
nhân bán mä. 

CENTAUR — US, 7, s. m. 1. Yêu ri bán nhàn bán 
mã. 2. Dong sao kia. 3. Tên tàu kia. 

CENTENARI — 1, orum, s, m.p. 1. Quan cai một trám 
quân. 2. Quan xét nhỏ, chân tay quan xét. 

CENTENARI — US, a, um, adj. ( ai, sự gì) Thuộc về 
một trăm, được mộ(trăm.— numerus. Số trăm, 
Vir—. Người trăm tuôi. Centenario ævo major. 
Quá trăm tuổi. Centenaria pondera. Trái cân 
được một tạ. Centenariæ balistæ. Máy lón bản 
đá nặng một tạ. | 

CENTEN — US, d, um, adj. (ai, sự gì ) Có mọt trăm, 
trăm. Undeciès centena millia virorum fortium. 
Một trăm mười một vạn người tráng hang. — 
judex. Quan thuộc về toà trăm quan xét (ở 
thành Ròma ). Cenltenâ arbore fluctus verberat. 
Nó đi thuyền có một trám chèo. Centeni anni. 
Một trăm năm. Sestercios centenos militibus pol- 
licitus est. Nô đá hứa cho mỗi một linh môt 
trăm đồng. 

CENTESIM —A, e. s. f. (hiểu ngầm pars). 1. Vốn 
một trăm ăn lãi một ( trong một tháng hay là 
trong một năm ). 2. Thuế các đồ buôn một 
tram phản phải nộp mỏi. 


CEN 


CENTESIN — 0, as, 4w, ulum, are, a. Hè mot trăm 
người thì phạt một, hë một trăm thì lầy một. 


ENTESIM — US, 4, um, adj. ord. 1. Thứ một trăm. 
2. Một trong một trăm. 3. Gặp trăm. ||1. Lux 
centesima hæc est ab interitu Claudii. Ông Clau- 
diô chết hôm nay đã được trăm ngày. ||2. 
Centesima pars. Một trăm phần lấy một, nhất 
bách phân chỉ nhất. || 3. Secale nascitur cum 
centesimo fructu. Tiêu mạch sinh bat gấp trăm. 

Cem — Es, edis, adj. cả ba giống. (ai, sự gì) Có 
một trăm đảu. 

ÚERTI- Ès, adv. Một trăm lần, nhiều lần lắm. 

rXTIFID - Us, 4, um, adj. (sự gì) Đá chiu chia 
ra trăm phần. 

CENTIFOLI - US, a, 2z, adj. ( cây ) Có trăm la. 

CENTIGRAN — UM, ¿, S. n. Thứ lúa miến ( mì ) mói 
mỏt bông có một trăm hạt. 

ENTIMALIS fistula, f. Đồ cho được hút mủ ra. 

ENTIMAN - US, og, um, adj. (giống gì) Có một trăm 
tay. 

ENTIMET — ER, rt, $s. m. Kẻ đặt nhiều thứ thơ 
khác vận nhau. 

CENTIMETR - UM, ¿, s. n. Bài thơ có nhiều thơ 
khác vận nhau. 


(EXTIMORBI - A, æ, S$. f. Thúy chỉ ma, hoàng 
phiền số. _ 


ENTINODI — A, æ, S. f. Huyết kiệt, ô thê ca. 

CENTIPED — A, æ, S.f. 4. Sâu róm. 2. Thiên khước 
trùng. 

CENTIPELLI - 0, onis, s. m. 1. Bung con nai. 2. fig. 
Kẻ hay đói mãi. 

Leg — ES, edis, s. m. 1. Con rét. 2. Thứ cá kia. 

GENT- 0, onis, S. m. 1. Chăn hay là áo có nhiều 
tấm ngũ sắc. 2. Ao vá; manh áo, giė. 3. Của gì 
có nhiều phần chẳng hợp nhau. 4. Văn thơ cóp 
nhóp. 5. Đệm nằm. 6. Màn che cửa. 7. Lá phủ, 
lá thúy, lá giậm. 8. Truyện bày đặt, truyện 
biến ngôn. ||8. Centones farcire alicui. Nói 
khăm, nói truyện bày đặt cho ai. 

ee - US, a, um, ad]. (giống gì) Có một trăm 
mắt. 

(ERTONAL — 18, is, s. f. Khổ sâm, cửu lý hương 
rừng. 

{° ENTONARI — US, ¿, s. M. ( A, æ, S. f.). Kẻ thu 
cóp gié rách. 

2° CENTONARI— US), a, um, adj. (ai, sự gì ) Thuộc 
vé giè rách. More centonario. Như kè lặt lấy 
một nơi một tấm (mà nối làm một ). 

ÇENTONIC — UM, i, $. n. Ngải cứu biển. 
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CENTRAI - 15, e, VÀ CENTRAT - US, 4, um, adj. yai, 
SỰ 8Ì) O giữa, trung tàm, ở trung độ. 

CENTRIN - Æ, arum, $. f. p. Giống ruồi. 

CENTROS — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Ở giữa, ở 
trung độ; có nhiều bướu, có nhiều mát, 

CENTR — UM, ?, S. n.4. Ron, chính giữa, trung độ. 
2. Bướu cây. 

CENT— UM, adj. indecl: 1. Trăm. 9. Nhiều lắm, 

vô ngần. || 1. — m'llia. Mười muôn. || 2. — 

artium puer. Trẻ biết nhiều nghề, 


CRNTUMCAP - UT, ?, s. n. Tật lê bá thủ, giàng 
hương thảo. 


CENTUMGEMIN - US, 4, um, adj. (ai, ar gì) Có của 
gì gấp trăm lần. Centumgremina Thehe. Thành 
Thêbê có một trăm cửa. 

CPNTUMPED — A, æ, ad]. m. (ai, sự gì) Gó một trăm 
chân; fig. vững. 

CENTUMPONDI — UM, ĉ, S. n. 1. Một tạ, một trăm 
cân. 2. Sự gì cân nặng lảm. 

(ENTUMVIRAL —1S, e, adj. (sự gì) Thuộc về toà 
một trăm quan kia, thuộc về quan nào trong 
một trăm quan ấy. 


CENTUMYIRAT — US, ýs, s. m. Toà một trăm quan 
xét (ở thành Rôma). 


ENTUMVIR —1, orum, s. m. p. Một trăm quan xét 
(làm toà riêng ở thành Rôma), 


CENTUNCUL-— US, ?, s. m. 1. Giê rách nhỏ, tấm 
nhỏ, manh. 2. Hoa hải đường, tràng xuân. 


CENTUPL — EX, ?2¿s, adj. cả ba giống. (ai, sự gì) Có - 
gấp trăm , gấp trăm lần. — murus. Một trăm 
lần tường. 

CENTUPL - Ò, và CENTUPLICAT — Ò, adv. Gấp trăm 
lần. 

CENTUPL — 0, và OENTUPLIC — 0, as, are, a. Gấp (ai, 
sự gì) trăm lần, thêm gấp trăm. 

CENTUPL — US, đ, um, adj. như Oentuplex. Centu- 

. plum accipiet. Kè ấy sẽ được gắp trăm. 

CENTUPONDI - UM, ?, S. n. như Centumpondium. 

CENTURI — A, æ, S. f. 1. Một trăm hay là hai trăm 
mẫu đắt. 2. Một trăm quân. 3. Phe giáp một 
trăm người. 4. Một trăm. 

ENTURIAL — IS, e, adj. (ai, sự gì) Thuộc về một 
phe giáp một trăm người. Centuriales lapides. 
Đá mốc chỉ cöi một trăm hay là hai trăm mẫu. 

CENTURIAT - ÌM, adv. Từng trăm người, từng trăm 
quân; từng lũ, đông đản. 

OENTURIATI - 0, onis, S. f. 1. Phe giáp một trăm 
người, đội một trăm quân. 2. Sự chia đất từng 
trăm hay là hai trăm mẫu. 


CEP 

CENTURIAT — OR, oris, s. m. Kẻ chia (người hay là 
dăt) ra từng trăm, 

4° ÔENTURIAT — US, a, um, parl. pass. 2° Centurio. 
1. (ai, sự gì) Đã chịu chia ra từng trăm. 2. Đã 
chịu biên vào sỏ.3. Thuộc vẻ giống gì đã chia 
từng trăm. || 1. Centuriati pedites. Bình bộ đã 
chia từng đội một trăm quân. — ager. Đất dä 
chia từng trăm hay là hai trăm mẫu. || 3. — 
mulus. Con la chờ do hàng đội một trăm quân. 

2° CGENTURIAT — US, s,s. M. 1, Chức cai một traum 
quân. 2. Phe giáp một trăm người. 

1° CENTURI - 0, mus, s. m. Quan cai một trăm 

quần. 


2° CENTURI - 0, as, avi, alum, are, a. 1. Chia dän 
ra từng trăm người, chia lính ra từng trăm. 
2. Cha đất ra từng trăm mẫu. 3. fig. Mộ hinh, 
chiêu binh. || 3. Jla ul seniores quoque centuri- 
aret. Cho đến nói nó mộ cå những người già 
lão. 

CEXTURIONAT -— US, ús, s. Mm. 1. Sự giám khảo các 
quan cai một trăm quân. 2. Chức: quan cai 
một trăm quản. 

CENTURION - US, 2, $. m. như 1° Centurio. 

CENTUSS — 1S, is, s. M. Một trăm đồng, 

CEP. Các tiếng có ba chữ này ở đảu mà không 
tìm thấy ở đây, thì um bằng COEP hay là GP 
sẽ thấy. 

CEP — A, æ, S. f. và E, te, s.n. Củ hành, thông tử. 

CEP — A, æ, s. f. Tràng sinh luận la. 

“EPHALALGI - A, æ, S. f. Bệnh nhức đầu liên. 

CEPHALALGIC - US, 0, um, adj. (ai) Nhức dàu liên. 

CEPHAILET— A, æ, $. f. như Cephalalgia. 

CEFIIALE — US, Ø, um, adj. như Cephalicus. 

CEPNALET - A, æ, s. M. Kẻ thu thuế dong. 

CEPHALIC - US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về đầu, 
chữa bệnh nhức đầu. 

OEPHALIN — E, es, S. f. Phần lưỡi biết nhấm mùi. 

CEPHAL — 0, onis, s. m. Ngon cây bung báng. 

CEPHAL— US, ¿, s. m. Thứ cá kia. 

CEPH — EN, enis, s. m. Ông sắt, ong nghệ. 

Ceru — US, ¿, s. m. Yêu ri kia. 

Ceri, perf. Capio 

CEPIDIN — ES, Um, S. f. p. như Crepido. 

CEPIN - A, æ, S. f. như Cepitium. 


CEPIODIN - ES, um, S.f. p. Thứ ngọc trong trẻo có 
hình củ hành. 


CErITI— UM, ¿, s. n. Vồng hành, luống hành. 
CEPOTAPHI — ON, TS, n. Mô trong vườn. 


NIK 


CER 
CEPURIC - US, Ø, um, adj. ( ai, sự gì) Thuộc về 
vườn. 
CEPUR - us, ¿, s. m. Kẻ làm vườn. 


CER - A, œ, s. f. 1. Sáp. 2. Tấm ván bôi sáp mà 
viết ; KE thư, tờ, trang. 3. Giỏng phần giỏi. 4. 
Nhựa 5. pl. Ảnh tượng sáp. l| 2. Primæ duæ 
ceræ. Hai trang đầu. Ceris mandare. Viết vào 
ván bôi sáp, biên. /n imå cerd. Ở cuối trang. 

CERACHAT - ES, æ, $s. m. Giống mã não thạch. 

CERAMIT — FES, æ, $. Mm. Giống đá ngọc. 

CERARI— UM, ¿, S. n. 1. Thuế sáp. 2. Còng trả cho 
kẻ đóng dầu. 

1° CERARI — US, a, um, adj. ( sự gì ) Bàng sáp, thuộc 
VỀ sáp. 

2° CI:RARI - US, ¿, S. M. (A, æ, S. f. ). Kẻ viết vào 
sáp, kẻ làm tượng sáp; kẻ bán sáp. 

CERASIN - US, &, um, adj. (ai, sự gì) Có sắc anh 
dào. 

CERASI— UM, ?, s. n. như Cerasum. 


CERAST - A, #, Và ES, æ, S$. ım. 1. Giống rắn kia. 9. 
Thứ sâu làm hư quả vả. 


CERAS - UM, ?, S. n. Quả anh đào. 

CERAS — US, ¿, S. f. Cây anh đào. 

CERATAULE, arum, s. m. p. Kẻ thói kèn đồng. 

CERATI - A, æ, S..f. Cây thuốc chữa bệnh li. 

CERATI — A9, #, S$. m. Sao chối có hai đuôi. 

CERATIN— US, 4, um, adj. ( lẽ) Có hai sừng, có 
hai ý, có hai ngành, phân đôi, mắt mỏ, khó 
luận. 

CERATIT —IS, ¿s, S. f. Muồng đen. 

CERATI — UM, ?, $. n. Vỏ quả, 

CERATORI — UM, ?, S. Nn. Và CERAT— UM, ¿, S. n. Cao 
có sáp pha vào. 

CERATUR —A, æ, s. f. Lượt sáp bôi (vào đồ gì ); 
sự bôi sáp. 

CERAT — US, a, um, part. pass. Cero. ( ai, sự gì ) 
Đã chịu bồi sáp hay là nhựa. Tædæ ceratz. 
Đuốc sáp. 

CERAUL — A, æ, s. m. Kẻ thôi kèn đồng. 

CERAUNI - A, æ, S. f. Thích lịch thạch; thứ cây 
nho. 

CERAUNI - UM, ?, s. n. Giống khoai kia. 2. Dầu gac 
( X ) hay là khuyên (o). 

CERAUNI— US, a, um, adj. ( sự gì) Thuộc vé núi 
Ceraunia; thuộc vẻ sấm sét ( vì núi Ceraunia 
thường phải sét đánh ).— lapis. Thích lịch 
thạch. 


CERCER - IS, ¿s, S. f. Thứ chim kia. 


CER 
Cerci - us, ¿, s. Rì. như Circius. 
CercoL - (pg, ipis, s. m. Giống khi chẳng có đuôi. 
Cercor A, æ, s. m. như Lucripeta: l 
ERCOPHITEC - US, ¿, s. m. Giống khi dài đuôi. 
Cerc — ors, opis, s. m. như Lucripota. 
CercuR - us, ?, s. m. Thứ tàu dài. 


ERD — 0, onis, s. m. Kẻ làm nghề hèn độ thân, kẻ 
làm thuê. — sutor. Thợ giấy xác. 


CEREAL — ES, um, s. m. p. 1. Quan áp việc lúa thóc 
ngoài chợ. 3. Kẻ chạy dông đài. 


CEREAL — IA, ium, s. n. p. 1. Các giống lúa thóc 
rau cỏ ăn được, bách cốc. 2. Lễ kính but nữ 
Cêres. 

CEREAL - IS, e, adj. 1. ( sự gì) Thuộc vẻ lúa thóc, 
thuộc về bách cốc. 9. Thuộc về but nữ Cêres. 
|| 1. — sapor. Mùi lúa. Cereale papaver. Muông 
lần vuối lúa. Cereales herbœ. Lúa còn xanh. 
Cereales qurœ. Gió thuận thì. Cerealia saxa. Gối 
đá lớn xay lúa. || 2. — cœna. Tiệc trọng thể 
(như khi mừng lẻ but nữ Gêres ). 

EREBELLAR — E, ¿s, s. n. Mũ chiến. 

EREBELL - UM, ?, s. n. Óc nhỏ. 

(EREBROS — US, a, um, adj. (ai, vật gì ) Hay rối 
lòng rồi trí, bối rối. 2. Hoång hốt, dại; nóng 
tính, giận dữ. 3. Dữ, chẳng thuần, bất kham. 

EREBR — UM, ¿, s.n. 1. Óc, đầu. 2. fig. Trí khôn, 
trí hiểu, trí đoán; ý tứ; tính nóng. 3. Tỉ xương 
sống. || 1. Truncus illapsus cerebro. Gốc cây đỗ 
xuống trên đầu (ai). || 2. Herba cerebrum pur- 
gans. Cò chữa bệnh dại. Quis hunc pulat cere- 
brum hatere. Nào ai tin người này khôn ru? His 
meum uritur —. Tôi thấy sự này thì sót giàn. 
Èzpertri cerebrum alicujus. Dò xem ý tứ ai. || 3. 
fg. — arboris. Ti cây. 

UEBEWoNIA, như Cæremonia. 


Cereo, thay vì Creo. Cerus manus thay vì Creator 
bonus. Đấng tạo hoá nhân lành. 


ÚERE0oL— us, ?, s. m. dimin. Cereus. Nën nhỏ. 


ÚEh - es eris, s. f.1. But nữ Cêres (là thánh sư bách 
cóc). 2. fig. Lúa thóc, mùa màng, bách cốc. || 
2. Cererem clamore vocare. Khăn vái cho được 
mùa. : 

l’ Cere — us, a, um, adj. 1. ( ai, sự gì) Bảng sáp, 
thuộc về sáp, có sắc sáp. 2. fig. Mềm mại, dễ 
dàng, nhuần nhã, hiy nghe lời. || 1. Cerea ef- 
figies. Ảnh tượng sáp. — campus. Đồng sáp, 
tám ván đã bôi sáp viết. — (lurtur. Chim cu béo 
lắm ( có mỡ vàng như sáp ). Cerea regna. Nước 
con ong, bông ong. || 2. — in vitium flecti. Dễ 
chiều về đàng trái. 
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2° CERE — Us, rs, m. Nến sáp, nến, nòng sáp. 
Lucere alicui cereum. Cầm nến soi ai. Vivere ad 
cereos. Neu ngày cày đêm. 
CEREVISI — A, æ, S. f. nhw Cervisia. 
CEREVISIARI — US, ?, s. m. như Cervisiarius. 


† Ceni - A, æ, s. f. Rượu mạch nha, rượu bởi 
hạt nọ quả kia mà ra. 


CERIFIC - 0, as, are, n. Làm sáp. 

CERIMONIA, như Gœremonia. 

† CERINARI - US, a, um, adj. (sự gì) Dùng mà 
nhuộm sắc sáp. 

ERINTI — A, 2, Và E, es, S. f. Då cúc hoa (con 
ong hay mút nhuy hoa này). 

CERINTH - US, ‡, s. m. Nhuy con ong mút, màt 
ong sống. 

CERIN - UM, ?, S. n. Áo sắc sắp. 

CERIN- US, a, um, adj. ( sự gì) Có sắc sáp. 

† CERIOLAR - E, is, s. n. Chân nến. 

CERIT - ES, æ, s. m. Thứ đá ngọc có sắc sáp. 

CERITES tabulæ, f. p. Ván quan khảo viết tên 
những người có sự xấu hay là có án. 

ERIT - US, a, um, ad) như Cerritus. 


† CERNENTI - A, æ, S. f. Sự xem được, sự sáng 
mắt (sensus visôs, facultas videndi), con mắt 
xem thấy. 

CERN- 0,28, cre- w, cre- (on, ere, a. 1. Lọc, 
rây, gián, sàng; quấy, phân ra. 2. fig. Định, 
phân định, chỉ định, đoán xét, đoán xứ. 3. 
Thấy, xem, xem thấy, nghe ®hấy. A Đánh 
giặc. 5. pass. Chiu tô ra, chịu biết, tố lộ ra. 6. 
Lĩnh của ai lối cho; nổi, båt chước. || 1.— fari- 
nam per cribrum v. cribro v. in cribro. Rây bột. 
Mare cernitur æstu. Nước biển phải gió bão 
đánh rẫy lên. || 2. wodcwrngue senatus creverit. 
Những sự triều đình sẽ định. Postguàm erer- 
citum educere castris creverit. Sau khi người đã 
truyền kéo binh ra khỏi dinh cơ, || Jubarne in 
ëlo cerno? Có phải sao mai tôi thấy trên trời 
chăng? Cern's ut tmsultent Rutuli. Anh xem 
quân Rutulô để ngươi ( ta ) là thể nào. — erat. 
Khi ấy có thẻ xem thấy, khi ấy xem thấy. Nocte 

e hos suspirare creu?, Đêm tôi đã nghe chúng nó 
than thở. || 4. — pro patri. Đánh cứu giúp nhà 
puër, — đe victoriå. Đánh cho được trận, — 
vilam. Đánh giữ" sự sống mình. ||. Hæ virtutes 
cernuntur agendo. Các nhân đức này tổ lộ ra 
trong vi)c làm ( bề ngoài ). Amicus certus in re 
tncertd cernitur. Cơn gian nan tò ra người 
nghĩa thišt thật. || 6. — 2#re.tatem. Nhận của 
(ai) lối cho. Je Appii amorem e“g4 me crevit. Kẻ 
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ây thương yêu tôi cũng như ông Applô đi 
thương yêu tôi xưa. 

CERNUL - 0, và CERNU — 0, as, avi, atum, are, àa. và 
n. 1. Ngä lòn đầu xuống, nhào, lòn nhào, đâm 
đầu xuống, đánh đỏ xuống, giấy ( ai) ngã. 9. 
Nghiêng mình, cúi đầu, cúi lưng, bái, nép 
mình xuống. 3. đợ. Hạ mình xuống, ở cách 
khiêm nhường. ||9. Tigrides in litlore cernuan- 
tur. Những con hùm nắm trên bãi. 

CERN - Us, ?, s. m. Bình sành. 

4° Ceny - us, ?, s. m. Kẻ leo dây. 

2° Ct:RNU —US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Rạp đầu 
xuống đất, nép xuống, cúi đầu, cúi lưng, 
khòm hưng, nghiêng mình xuống, lå xuống, 
lệch, chếch. 9. fig. Ở cách khiêm nhường, 
nảm sấp xuống. 

Cen O0, as, avi, alum, are, a. Bội sáp, xoa sáp. 

CEROFERARI — US, ¿, s. m. Thày acolytô càm nên, 
kẻ cầm nến trong nhà thờ, 

CEROM A, alis, S. n. 1. Sáp hoà cùng dầu kẻ 
dna vật dùng mà ve mình. 2. Nơi kẻ đua vật 

- xúc mình; tràng đua; sự đua vật. 3. Tấm ván 
bôi sáp mà viết. | 

CEROMATIC — US, đ, um, adj. (ai, sự gì) Dä chịu 
bôi sáp hoà cùng đầu. 

EPOSTROT — UM, ?, s.n, Đồ xuyên hoa ngũ sắc 
bàng tắm sừng nhỏ, đỗ gián sác. 

CEROS — US, a, um, adj. ( sự gì ) Có sáp pha vào, 
đảy sáp. 

Ô F.RRE - US, a, um, và CERRIN ~ US, a, um, adj. (sự 
gì ) Bằng giống cây dẻ gao. 

CERRITUL— US, 4, um, adj. dimin. bởi 

CERRIT — US, a, um, adj. ( ai) Dai đột, dën cuồng, 
sőt máu, hoång hőt. 

† CERRON —ES, z, s. m. p. Kẻ dai dòt, kẻ nhẹ 
da, kẻ léu láo. 

CERR — US, ts f. Giống cày dẻ gạo. 

}ERTABUND — US, ở, um, adj. ( ai ) Hay cài lầy, hay 
dua thi. 

CERTAM—FN, nis, s. n. 1. Trận, trận mạc; sự 
đánh giặc. 2. Sự đua thi, tràng đua, đám chơi 
kẻ hơn được giải. 3. Sự cãi, sự đổi địch, sự 
tranh nhau, sự ganh gô, sự chống trả, sự bất 
bình, tích kiện. 4. Sự ra sức, sự nóng nảy, sự 
sốt sảng, sự khát vọng. 5. Sự cheo leo. ||4. — 
classicum. Trận thủy. Ubi resad certamen venit. 
Dën khi giao chiến. Prom'`ttenies rer se omne 
cer'amen implendum. Chúng nó hứa rằng mình 
sẽ chịu gánh việc đẹp piặc. Certamen obire. 
Vào đám chiến. Certamen inire. Giáp trận. ||2. 
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E ous certamine primus. Con ngwa được giải 
nhất. Jaculi —, Sự thi phóng lao. || 3. Certa- 
mina patrum et plehis. Những điều các quan 
sênatorê và bè thứ dân cãi nhau. Deferre cer- 
tamen ad judicem. Dem tich kiện đến quan.|| 4. 
Fit prælium ingenti certamine. ( hai bên ) Đánh 
dữ lắm. — divitiarum. Sự tham của. || 5. Quò 
majus est — vitæ. Càng liĉu mình chét. 

† CERTANT - ER, và CERTAT— iM, adv. Cách đua 
nhau. 

CERTATI— 0, onis, s. f. nhw Certamen. 

CERTAT - OR, oris, s. m. Kẻ đánh; kẻ đua; kẻ cãi. 

4° CERTAT — US, 2s, s. m, như Certamen. 

2° CERTAT - US, Ø, um, parl. pass. Certo. (ai, sự gì ¡ 
Dä chịu đánh; đã đánh, dä dua, đã kiên, dä 
cải cho được (sw gì)., Multim certato. Khi đã 
chiến trận lâu. 

CERT — È (2s, issimè ), adv. 1. Thật, cách chắc, 
åt là, chắc hån, chẳng sai. 2. Ít là. 3. Cách chắc 
chắn, cách cản tác, cách chẳng liều mình. |4. 
Ís est, — is est. Kìa nó, hån nó đẩy. Certo cer- 
tiùs. Chắc chẳng hồ nghi được. || 2. Ego —. Ít 
là tôi. ||3. Certiùs ibis. Anhsẽ đi chắc chắn hơn. 

CERTIOR - 0, as, avi, atum, are, a. Nhân tín, báo 
tin, bảo cho biết. 

+ ( ERTISS—0, as, are, n. Được tin, biết thật, đã 
biết. 

CERTITUDO, inis, s. f. Sw biết thật, sự tin thật; sự 
có thật. 

CERTT—ò, adv. như Certè. 

CERT - 0, as, avi, atum, are, n. trị abl. cùng cùm 
hay là acc. cùng inter. 1. Đánh giặc, chiến trận, 
2. fig. Tranh, chanh, ganh, đối địch, hầu nên 
bàng, chống lại; đua vật, thi, đua thi; cãi lẽ, 
cãi cọ. 3. Kiện. 4. Đua nhau mà. ä. Ra sức, 
rán sức, gắng sức. || 1. — bello v. armis v. ma- 
nuv. prælio. Đánh giặc. Die quo certabatur. Ngày 
chiến trận. — pro gloriå. Đánh giặc cho được 
danh tiếng vinh hién. || 2. — cursu cum æqua- 
libus. Thi chạy vuối các kẻ bằng trà. — sen- 
tentiis. Khác ý nhau. Certantes auro crines. Tóc 
có sắc vàng hầu như vàng thạt. || 3. Certlandæ 
mulctæ dies. Ngày phải kiện cái tích va. Judicio 

 — cum aliquo. Kiện cáo ai. || 4. Omnes (inter se) 
Studio in regem certant. Mọi người aì nấy đua 
nhau kính mën vua. Quisque certat evadere. Ai 
nấy đua nhau mà trốn. || 3. Certat Phæbum su- 
rerare. Nó muốn (ra sức) trôi hơn chính but 
ApoHô. 

CERT - US, a, um (ior, 7982m0), adj. trị gen. hay 

o N dat. hay là abl. cùng de tùy nghi. 1. (ai, sw 
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gì) Chắc, chåc hàn, thật, quả, dä tỏ, đã rõ. 2. 
Biết thật, đã được nghe, đã tường. 3.Quả quyết, 
quyết chí, định, ráp lòng, đã nhất định. 4. Chân 
thật; thật thà, trung trực, tin cản; vững chắc, 
A Riêng, đã chỉ, đã định. 6. Hay nói thật, chẳng 
hay sai lắm. 7. Chác, hay tin (đích), hay trúng, 
khéo. || 1. Certum et Deum esse. Đã chắc có 
Đức Chúa Lời. Certa amu(tữnus dùm incerta pe- 
timus. Đang khi ta tìm những sự chẳng chắc 
thì lại mất sự chắc. Certum v. Pro certo habere. 
Láy làm cháo. || 2. Certiorem facere aliquem a- 
licujus rei v. dealiquå re. Nhắn sự gì cho ai. || 3. 
Mihi certum èst mori magis quam... Tôi quyết thà 
chết cháng thà... 4. Ex amicis certissimus. Ré 
trung nghĩa nhất trong các kẻ thân thiết. Cer- 
Ium hominem mittas. Anh hãy sai người tin cần. 
||. Certo in loco sedebant. Các kẻ ấy ngồi chỗ 
riêng. Certa merces. Công lênh đã định trước. 
Certa in verba jurare. Thể cứ: văn thè. || 6.— 
promisit Apollo. But Apollô là kẻ thật thà đã 
hứa.|| 7. -— jaculis. Kẻ phóng lao chåc tay. 

rRUCH — us, ?, s. m. Dây buộc hai đầu trục buồm. 

ERUL - A, æ, S. f. dimin. Cera. Cục sáp; chân nến. 

Ceruss — A, æ, S. f. Phần chì; huyền phấn; phån. 

CERUSSAT — US, a, um, adj. ( ai, sự gì) Đã chịu giỏi 
phán. 

UERY —A, æ, s. f. 1. Con nai cái. 2. Cây đủ đủ tia. 

ERVARI— US, a, um, adj. ( giống gì) Thuộc về con 
nai, giống như nai, ete. — lupus. Dã cầu. Cer- 
caria ovis. Con chiên giết thay vì con nai mà 
të lé but thần. 

† ERVIC - a, æ, s. f. Cái vå mặt, sự vå mặt một 
cái. 

ERvlc - Ar, alis, và ALE, alis, s. n. Gối đầu; khăn 
cò, 

ERVICAT - ts, a, um, adj. nhw Cervicosus. 

† CervicosiT — as, atis, s. f. Tính cứng cỏ, tính 
bát khẳng. 

Cervicos —US, a, um, adj. (ai, sự gì) Cứng cổ, 
chấp nê, bất khẳng, ngỗ nghịch. 

ÚERYICUL - A, æ, s. f. dimin. Cervix. Có ( người 
hay là giống vật), nơi đồ gì thát lại, cỏ lọ, ete. 

ÚERVIN— vs, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về con nai, 
giống như nai. Cerčina senectus. Tuổi già ch 
như con nai. Cervina caro. Thịt nai. 

Cersi - a, æ, s. f. Giống rượu mạch nha. 

ÚERVISIARI - us, ¿, s. m. Kẻ cất rượu mạch nha. 

Leer - rx, icis, $. f. 14. Gáy cỏ, cô, ot, đầu. 2. fig. 
Sir sống; sự tro tráo, sự ngō nghịch, sự cứng 


có. 3. Có lọ. ngọn cây từ gốc mà lên), nơi đỏ | 
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gì thảt lại. HI. A bscindvre cervicibus caput. Chém 
đứt đầu. /Jntactå cervice juvenca. Bò cái chưa 
vực. — plurima. Cô giây. || 3. Bellum ingens in 
cervicibus est. Có giặc to gắn đến. Ems furores 
ở cervicibus vestris depuli. Tôi đã chữa các anh 
cho khỏi người hoảng hốt ấy. — alta. Người 
kiêu hãnh. Homo duræ cervicis. Ngườicứng đầu 
cứng cô. Qui tantis erunt cervicibus qui audeant. .? 
Nào có ai ngỗ nghịch dường ấy mà ch lòng..? 
|| 3. — vasis. Gỗ bình. — lagenæ. Cổ lọ, cô ve. 
— arboris. Ngon cây. — (era, Mém đất. 

ERVUL — US, ¿, s. m. dimin. bởi 

ERV — Us, ¿, s. m. Gon nai đực, con nai. 2. Coc 
nạng đở mái nhà; chà rào, chông chà, giống 
chông; nạng lớn. 3. Choái. 4. Ngành cây trĩu 
xuống vì sai trái. 

ERYCE — UM, ?, và CERYCI — UM, ¿, s. n. 1. Thứ hèo 
hay là roi (quan sứ cảm mà chỉ mình có lệnh 
khám sai). 2. Tiền công trả cho kẻ rao sự' gì. 

CER — YX, yeis, s. m. Xá nhân, tiền hồ, kẻ rao. 

CESP - Es, (ss, m. 1. Vắng cỏ, bâng đất có cỏ, 
đám cỏ, khóm cỏ, mô, gò. 2. Bàn thờ đất mọc 
cỏ. 3. Đất, miền, phương, nước. || 3. Zstius cés- 
pitis solum. Khí đắt nước ấy. 

CESPITAT — OR, oris, s. m. Kẻ đi chảng vững, kẻ 
vấp chân. 

ESPITITI — US, Ø, um, adj. (sự gì) Bảng có rå, có 
vắng cỏ. : 

ESPIT — 0, as, avi, atum, are, n. Đi chẳng vững, 
vấp chân. 

CESSAT — A, orum, s. n. p. Đất người ta đẻ nghỉ 
hai ba năm mòt, ruộng trôi, ruộng goá. 

CESSATI - 0, onis, s.f. 1. Sự thôi ( việc gì), sự bỏ, 
sự nghỉ; sự ở nhưng, sự ở không, sự phong 
lưu. 2, Sự chậm chap, sự trì trung. II. £pi- 
curus nihil cessatione melius existimat. Epicurô 
lấy sự ở nhưng không là phúc thanh nhàn (hät, 

CESSAT — OR, oris, S. M. (RIX, ricis, S. f. ). Kẻ lười, 
kẻ trẻ nải, kẻ biếng nhác. 

CEsSsi, perf. Cedo. l 

ESSICI — us, a, um, adj. 1. ( sự gì) Người ta nhường 
cho ai. 2. (ai) Được sự gì người ta nhường cho. 

Cess— ÌM, adv. Cách lùi lại. — (e, Chúng bay hãy 
lùi đi, hãy xê ra. 

Cessı - 0, onis, s. f. Sự nhường, sự đẻ lại, sự từ. 

Cress - 0, as, avi, atum, are, n. trị nhiều casu tùy 
nghi. 1. Thôi, nghi ( việc gì), bỏ. 2. Nghi (chẳng ` 
làm việc). 3. ( đất) Nghỉ, chịu bỏ hoang; chẳng 
sinh nữa. 4. (phép bay là luật ) Chẳng buộc 
nửa. thôi rồi. đã bài. 5. Chậm chân, chậm ra, 
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giän ra, trì hoän, trùng trình. 6. (lời nói hay 
là sách chép) Sai suyến. 7. Thiếu. ||1. — in 
opere. Thôi việc gì. Cessaverant (solvere ) vec- 
tigalia. Khi ấy chúng nó chảng còn nộp thuế. 
— prælis. Thôi việc đánh giặc. Von cessant d 
mutuis contentionibus. Chúng nó cãi cọ nhau 
luôn. Furor ejus cessavit. Nó đã nguôi cơn giận 
rồi. ||2. Si guid potes. Nếu anh có thong thả 
một chút. Formica interlunio cessat. Đầu tháng 
trăng cái kiến nghỉ. ||3. Hic ager tres annos ces- 
set. Ruộng này phải nghỉ ba năm. || 4. Hoc ces- 
savit edictum. Sắc này chẳng buộc nữa. Quoties 
delator cessat. Khi nào kẻ cáo chẳng theo kiện. 
||3. Paululùm si cessđssem. Giả như khi ấy tôi 
có chậm một chút. Dəm cessat, prandium 
corrumpitur. Đang khi nó chậm thì đồ ăn 
(trưa) thiu. /n opere et studiis. Làm biếng sự 
học sự làm. Quid cessas hominem adire? Có sao 
anh trì boän chẳng đi nói cùng kẻ ấy? — in vo- 
ta. Trẻ khấn nguyện.—s¿/¿. Chảng lo việc mình. 
||. Qui multúm cessat. (sách) Sai suyễn lắm. |[T. 
Addendum est quod cessat. Thiếu bao nhiêu thì 
phải thêm vào. Quod cessat ex reditu, frugal- 

tate suppletur. Lấy sự tiết kiệm mà bù phần 
thiếu đàng bỏng lộc. 


Cess — Us, a, um, part, pass. Cedo. 


ESTICILL - US, ?, CESTICUL — US, ?, và CESTILL — US, 


z, s. m. Đêm lót đầu cho dé đội. 
'CESTR — ON, ¿, s. n. Thạch trúc hoa, hoäc hương. 
CESTROSPIIENDON - A, æ, S. f. Máy bán, giống ná. 
ESTROT - US, a, um, adj. ( đồ gì) Người ta đã tiện. 
CESTR — UM, ?, s. n. 1. Bàn tiện. 2. Thứ lao. 
CEST — US, ¡, $. m.1. Dây, lõi. 2. Dây (hät lưng. 
3. Bao tay (ké đua vật dùng mà đấm đánh ). 
ETACE --US, d, um, adj. (sự gì) Thuộc về cá voi, 
thuộc về cá bẻ lón. 


ETARI - A, orum, s.n. p. và E, arum, S$. f. p. Áo 
hồ, đảm: nuôi cá lớn. 


CETARI — US, ¿, s. m. Kẻ bán cá lớn, ké làm nghề 
đánh cá bién. 


CETE, S. n. p. indecl. như Cetus. 

CETER —1, æ, a, adj. như Cæteri. 

CETOS — US, đ, um, adj. (nơi nào, sự gì) Có nhiều 
cá bé lớn; thuộc về các thứ cá bẻ lớn. 

CETR - A, æ, S. f. Thuần da. 

CETRAT — US, a, um, adj. (ai ) Cầm thuần da. 

CET — US, ¿, s. m. 1.-Cá voi, ngao ngư. 2. Các thứ 
cá bé lớn. 3. Đống sao kia. 


Cru, conj. trị verbô sau vào subj. Như, chẳng 
khác gì như, như thẻ là, đường như. đường 
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bång. — stella fulget. Nó sáng như sao. — flam- 
ma. Như ngọn lửa. Lupus —. Như chó sói. — 
turbo (sustollit ) nascentes rosas. Chẳng khác gì 
cơn dông cuốn đỏ mån côi mới nở. — venenum 
vendidisset. Như thé nó đã bán thuốc độc. — 
Đero nesciam. Dường như tôi chẳng biết. 

Cev- A, æ, S. f. Bò cái nhỏ có nhiều sữa. 

CEYV - E0, es, ere ( thiếu perf. và sup.), n. (chô) 
Ngoảy đuôi mừng; fig. nói bom, tô bốc. 

CnzRE, s. n.ind. Chào, kính, lay. 

CHÆREPHYLL — UM, ?, s.n. Nguyên, thảo hoàng liên. 

(HALASTIC — US, 4, um, adj. (thuốc) Tẩy. 

CHALATORI — US, Ø, «m, adj. ( sự gì) Dùng mà nâng 
đồ nặng lên. — funis. Dây kéo trục buồm. 


CHALAZI— AS, æ, s. m. Thứ đá ngọc cứng như 
kim cương và giống như hạt mưa đá. 


ÔñALAZI - UM,¿,S.n. Mụn lẹo nơi mí mắt, cái chắp. 

CHALCANT — UM, ?,S. Nn. và us, :, s. m. Thanh phàn. 

CHALCED — ON, onis, S. M. và ÔHALCEDONI— A, æ, S. 
f. Tiểu giác ngư. | 

OHALCEDONIUS lapis, m. Thương ngọc. - 

CHALCE — 0S, ?, S. f. Giống từ cái. 

CHALCET — UM, ?, s. n. 4. Giống từ cái. 2. Nơi có 
nhiều cây giống từ cái. 

CHALCE — US, a, um, adj. (sự gì) Bằng đồng, bång 
thau. 

CHALCI - a, orum, s. n. p. Lë but Vulcanð. 

1° CHALCIDIC — A, æ, S. f. Thứ thần lån độc. 

2° CHALCIDIC — A, orum, $. n. p. 1. Sân lớn nối 
cùng dinh nha môn, tụng đàng, hiên, 2. Phòng 
tầng trên. 

CHALCIŒC — ON, s. n. Lê và chùa but nữ Minerva. 

Cuac — 1S, idis, s. f. 1. Chim bay ban đêm. 2. 
Thàn lån độc. 3. Ti mẫu ngư. 

CHALCIT - ES, æ, s. m. Tự nhiên đồng. 

CHALGIT - 1S, idis, S. f. Loài tự nhiên dòng ; thir 
hùng hoàng. | 

CHALC — Us, ?, s. m. 41. Trái cân nhỏ (phải có mười 
cái mà làm một obolô). 2. Đồng tiền nhỏ (phải 
có tám cái mà làm một. obolô, xem Obolus). 


CHALDz - US, ?, s. m. Thày bói, thày thiên văn. 

CHAL —0, as, avi, alum, are, a. Hạ xuống; đem 
đến; cầm lại, kê lên. 

CHALYBI — US, a, um, adj. (sự gì) Bảng säi, bằng 
thép sát. 

CHAL - YBS, ybis, s. f. 1. Sát, thép sắt. 2. Các dé 
bằng sắt hay là thép sắt. ||2. — strictus. Grom 
tuốt trần. 


CHA 


HAMNZACT E, es, $. f. Thú ô xà dược. 

HAMECERAS — US, ¿, s. f. Cây anh đào nhỏ. 

[HAMECISS — US, ¿, S. f, Rau má: liên tiền thái. 

HAM#CYPARISS — US, ¿, S. f. Thảo cao. 

HAMXEDAPHN — E, es, S. f. Dương giác thứ, nhúc 
môi. 

ñAMEDR — Ys, yos, $. f. Lập lãng thảo. 

{° (HAMZELE — ON, ontis, s. m. Cåc kè, con cúi. 

2° CHAMÆLE — ON, onis, s. m. Thảo kia. 

CRANELE — 0S, onis, s. m. Giống cua. 

CHAMEÆELEUC — E, es, S. f. Khoản đông hoa. 

CHAMÆMEL — UM, :, $. n. Hoa cúc. 

CHAMÆMYRSIN - E, es, S. f. Cây sim. 

HAMEMYRSIN - US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về 
cây sim. 

HAMEPELOR — IS, idis, $. f. Giống cá có ốc. 

HAMEPEUC - E, es, S. f. Bạch tiền Long, sam thụ. 

CHAM.EPIT — YS,/os,s.f. Thứ đảm thảo, tùy thai thảo. 

HAMEPLATAN - US, ¿, S. f. Cây bạch dương nhỏ. 

Lousen — ors, opis, S. f. như Chamædrys. 

CHAMÆRRRIP - ES um, S. f.p. Giống cây chà là nhỏ. 

(HAMESYC - E, eg, S. f. Giống xương rồng. 

HAMETRACHE - A, œ, S. f. Giống cá có ốc. 

HAMEXYL—UM, ¿, và CHAMEZEL - UM, ?, S. n. Å. 
Ngũ trảo, bàn tứ thảo.2. Sơn miêu nhi nhãn. 

[HAMEDYOSM - US, ?, s. f. Ái hương thụ. 

[HAWwETZER A, æ, S. f. Đầy tớ gái, con đòi. 

[HAMEUKRI — A, æ, S. f. Sự nằm trên giường cứng. 

ñAMULc— 0S, ¿, s. m. Thứ xe thấp. 

(HA - us, ¿, s. m. Khớp, hàm thiết. 

Cou —E, es, s. f. Thứ cá biển. 

Cua - os, ï, s. n. 1. Sự lộn lao ngũ hành khi mới 
tạo thiên lập địa. 2. Sự lộn lao hỗn độn. 3. 
Địa ngục, âm phủ. 4. Vực, hố, lỗ sâu. 5. Sự 
tối tầm. 6. Tận thế. || 1. A ehad: Từ tạo thiên 
lập địa. 

Loun A, æ, s. f. Rẻ kia (người ta ăn vuối sửa). 

CHARACAT — US, a, um, ad]. (sự en Có choái đỡ. 


CñARACI - AS, æ, S. f. 1. Thứ cây nứa làm choái 
đỡ cây nho. 2. Miêu nhi nhãn. 3. Yết tứ tháo. 

† ÔHARACTEARIA ars, f. Nghề thích.chữ vào đá. 

CHARACT— ER, eris, s. m. 1. Chữ, đấu. 3. Tấm sắt 
nung đỏ (để chám chữ hay là đấu). 3. fig. Kiểu 
cht, cách nói hay là viết. 4. Tính khí, bản tính, 
phong thả. 


DRARACTERISM — US, b s. m. Sự kể tính nết phong 
tục, 
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CHAR — ax, acis, $. m. Choái. - 

† ÔHARAX-— 0, as, are, a. Cấu, cấu xé. — ungui- 
bus genas. Lấy móng mà cấu xé hai bên má. 
CHARISI—A, orum, s. n. p. Lễ kính ba but nữ kia. 
CHARISM - A, atis, $. n. 1. Của lời, của ban. 2.Ơn, 

ơn garasa. Æ mulamini charismata meliora. Anh 
em hãy ước ao những ơn trọng hơn. 
CHARISTI — A, orum, S. n. p. Lễ các kê về một chỉ 
ăn mừng nhau và đơm cúng ông bà ông vải. 
CHARISTIC - UM, ¿, s. n. Ơn, của Jo, của ban. 
CHARIT - AS, atis, s. f. nhu Caritas. 
CHARIT - ES, um, §. f. p. Ba but nữ kia làm thánh 
sư sự xinh tốt. 


CHARITOBLEPHAR — UM, ¿, S. n. Cây dùng mà nhuộm 
lông mày. 


Cuar — oN, ontis, s. m. 1. Säi đò âm phủ. 2. fig. 
Sự chết. 


CHART —A, æ, S. f. 1. Giấy. 2. fig. Sách, số sách, 
sách vở, thư, tờ, trang, bìa, dát. |4. Chartas 
texere. Làm giấy. || 2. — epistolaris. Giấy viết 
thư. — anus. Sách cũ. — virgo. Sách chưa có 
ai sao lại. — docta et laboriosa. Sách thông 
thái và công trình lắm. — plumbea. Dát chì. 
Tribus chartis explicare. Làm ba quyền sách mà 
cắt nghĩa. 

GHARTACE — US, Q, um, Và HARTARI—US, Qâ, um, 
adj. (sự gì) Thuộc về giấy, bång giấy. — cala- 

„ mus. Bút viết. Chartaria oficina. Nhà làm giấy, 
kho giày, hàng bán giấy. 

CHARTARI — UM, ?, S. n: Nhà đẻ số sách. 

CHARTARI - US, ?, s. m. Kẻ bán giấy. 

CHARTE - US, Ø, um, adj. như Chartaceus. 

CHARTOPHYL— AX, acis, s. m. Kẻ giữ các số sách. 

CHARTOPHYLACI - UM, ?, S. n. Nhà đẻ sách, tủ sách. 

CHARTOPRAT — ES, æ, S. m. Kẻ bán giấy. 

CHARTUL— A, æ, S. f. Giấy nhỏ, mảnh giấy, thư 
nhỏ, tờ giấy nhỏ. ˆ | 

CHARTULARI - US, ?, s. m. Kẻ giữ sô sách. 

CHAR—US, 4, um; adj. như Carus. 

CHARYBD - IS, fs, S. f. 1. Vật nước gần gò Sicilia. 

9. Vực, hố. 3. fig. Kẻ phung phá của. || 1. fig. 
E Charybde in Scyllam incidere v. Incidit in Seyl- 
lam cupiens vitare Charybdim. Khôi bom phải 
ham. || 2. fig. Quantå laborabas Charybdil! Khi 
ấy anh đã sa xuống vực sâu là dường nào! 

CHnASM — A, atis, s. n. Vực sâu, hố. 


. CHASMATI — AS, æ, 8$. m. Sự động địa làm cho đất 


ngáp ra. - 
Caa - us, ?, s. m. Dä cảu. 


CHI 
CHEL - Æ, arum, s.f. p. 1. Còng cua. 9. Kéo, kìm. 
3. Chân xoạc móng. 4. Dë, đạp, bờ đắp. 3. Nơi 
giữa hai bên lông mày. 
CHEUIDIUM minus , n. Thứ hoàng liên, hà thủ ô. 
CHELID - ON, onis, S. f. Chim én, yên tử. 
CHELIDONI - A, æ, S. f. 1. Thỏ hoàng liên. 2. Giống 
đá ngọc ở trong bụng chim én con. 


CHELIDONI — As, æ, S. m.1. Gió tây. 2. Mùa chim 
én về, mùa xuân. 3. Giống rån độc. 


CHEŁIDONI- US, đ, um, adj. (sự gì) Thuộc về chim én. 

CHELON — E, €s, S.f. 1. Con rùa. 2. Cánh máy balista. 

41° CHELONI—A, æ, s. f. Thứ đá ngọc kia. 

2° CHELONI - A, orum, s. n. p. Dây cần vọt. 

CHELONIT - ES, a, s. m. và is, idis, s. f. Thứ đá 
ngọc kia. 

CHELONI — UM, ¿, s. n. 1. Mu rùa. 2. Đấu (cột ) cong. 

ÔnkLYDR— US, ¿, s. m. Rån nước độc. 

CHELY — UM, ¿, s. n. Mu rùa. 


CEL — YS, yos , s. f.1. Con rùa. 2. Thứ đàn cầm 
có hòm bảng mu rùa. 3. Đống sao kia. 


CnEMoS - IS, ¿s, s. f. Bệnh con mắt. 


CHENALOP — EX, ecis, và CHENEL - OPS, opis, S. f. 
Thứ ngóng tỉnh låm. 


CNENER — 0S, otis, s. f. Ngöng trời. 

Cuenisc — 0s,¿,s.m.Đàng lái tàu có hình con ngóng. 

CHENOBOSGI - UM, i, s. n. Nơi nuôi ngồng, chuông 
ngỗng. 

CnkNOMYCH — UM, ?, s. n. Thứ cỏ con ngông ghét, 

CHENOP - us, odis, s. f. Hiện, hoả thái. 

CHERAMID — ES, æ, S. m. Thứ đá ngọc kia. 

CHERNIT — ES, a, s. m. Thứ đá giống như ngà, 

CHERSIN - A, æ, S. f. Cái ốc. 2. Rùa cạn. 

CHERSONEs — US, ¿, s. f. Mém đất thò vào bièn. 


CHt:RSONESIGC — È, adv. Cách ( nói ) nhw người đất 
Chersonesô trong xứ Thracia, 


CHERS - Us, ¿, S. f. Đất liên. 

CHERSYDR Ce, ¿, S. f. Thứ rån sống trên đất và 
dưới nước. | 

CHERUB, và CHERUBIM, s. m, indecl. Thiên thần 
Kêrubinh. 

Cut 4, œ, s. f. 1. Hang, lỗ, hàm. 2. Qua vả. 3. 
Thr đất kia. 

CHILIARCH - A, #, Và ES, &, và US, ¿, S. m. Quan 
cai một nghìn quân. 

Cum - AS, ades, s. f. Một nghìn, số một nghìn. . 

CHILIAST - £, arum, $. m. p. Kẻ rối đạo sêculô 
thir hai và thứ ba “tin ràng: các kẻ lành den 
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ngày tàn thể sẽ được hưởng mọi sr vui sướng 
xác thịt đủ một nghìn năm, đoạn lại được lên 
thiên đàng hưởng phúc vô cùng ). 

CHILIODYNAM — E, es, s. f. Bạch tiên bì. 

I11LIOPHYLL — UM, ¿, S. n. Mễ. 

Cu, 0, onis, s. m. Người giầy mòi. 

CHIMÆR - A, æ, S. f. 1. Yêu ri kia có đầu sư tử, 
mình dê và đuôi rồng. 2, fig. Điều vơ váo kì 
ri bày đặt vô ích. 

CHIMERIN - US, d, um, adj. (sự gì ) Thuộc về mùa 
đông, thuộc về hoàng đạo nam. ` 

CHIRAGR - A, æ, S. f. Bệnh cốt khí nơi tay; bệnh 
cốt khi. 

CHIRAGRIC - US, a, um, adj. ( ai )0ó bệnh cốt khí 
nơi tay. Chiragricæ manus. Tay có bệnh cốt khi. 

CHIRAMAXI - UM,?, S. n. Nhân lực xa, xe, song loan. 

CHIREMBOL — UM, ?, s. n. Điệu tay chỉ. 

CHiRiboTA tunica, f. Áo có tay dài. 

CHIROGRAPHARI - US, d um, adj. (ai, sự gì ) Thuộc 
về tay viết, thuộc về văn tự. — creditor. Chủ 
nợ cầm tờ riêng làm chắc. — debitor. Kẻ đã 
viết tờ riêng nhận nợ. Chirographaria pecunia. 
Nợ có tờ nhận lĩnh mà thôi. 

CHIROGRAPH — UM, ¿, S. Nn. Và US, ?, s. m. Chữ chính 
tay ( ai) viết, tờ, văn tự văn khế. Delere chiro- 
graphum. Phá văn khẽ. "¬ 

CHIROMANTI - A, #; S. f. Phép coi tay mà bói. 

1° CHIRONI - A, æ, S. f- Thường sơn đại. 

2° CHIRONIA vitis, f. Cây nho rừng. 

CHIRONIUM, hay là HIRONICUM vulnus, n. Giống 
chốc lếch khó chữa. 

HIRONOMI - A, æ, S. f. Phép day múa tay cho phai 
kiểu, sự múa tay cho phải kiểu ( khi giảng bài ). 

CHIRONOM — ON, onis, s. m. Kẻ múa tay, kẻ ra cách 
điệu. 

CHmIRONOM—US, ¿, s. m. 1. Kế múa tay cho phải 
kiểu, kẻ ra cách điệu khéo. 2. Kẻ dạy tập ra cách . 
điệu cho phải kiểu. 

CHIROTHRC — A, #, S. f. Bao tay. 

CHIRURGI — A, æ, S. f. Nghề chữa dấu tích, nghẻ 
chích cát, nghề ngoại khoa. 

HIRURGIC - US, a, um, adj. (ai, sự gì ) Thuộc về 
nghề chữa dấu, thuộc về thày chích. 

IHIRURGUNEN — A , oram , s. n. p. Sách dạy nghề 
chich cåt. 

CninuR6 — us, ¿, s. m. Thày chích cát, thợ giác, 
thày ngoại khoa. 

1° CHI—Ls.?, s. m. Cách đánh cờ. 


CHO 
Ze Cai - Ce a, um, adj. (ai, sự gì; Thuộc vẻ gòChiò. 
nLAMYD — A, æ, S. f. như Chlamys. 
CHLAMYDAT — US, đ, um, adj. (ai) Mặc áo ngoài. 
CHLAMYDUL — A, #, S, f. dimin. bởi 
Curam - Ys, ydis, s. f. Áo khoác lính; áo ngoài. 


Coup) - ON, onis, s. f. Thương canh diéu. 
CHLORIT —ES, æ, s. m. Đá ngọc xanh kia. 


n0ASPIT — ES, æ, S. m. Thứ đá ngọc xanh ở dưới 
sông Ghoaspô. 


Caopcuon, s. ind. Các thứ đỏ hàng quí, 
thêu có hình thuẫn hay là váy cá. 


ÔHŒNIC - A, @, S. LEM. ¿, S$. n. nhir 

Comes - 1X, icis, S. f. 1. Thứ lào lớn (bên Grêcô,. 
9. Trục bánh xe, tum xe. 3. Cùm, còng. cóng. 
4. Đồ thợ giác. 


Lëmen — as, adis , s. f. 1. Bệnh tràng nhạc, bệnh 
våt khăn, 9. Lon nái, lợn sé. 


CHŒÆROGRYLL - Us, ?, s. m. Con nhím. 
(Hot - a, œ, s. f. Đờm xanh. 
Lon, - as, æ, s. m. Đá ngọc kia, thông hành. 


CHOLER - A, æ, s. f. 1. Bệnh xung khí. 2. Sự thô 
đờm xanh. 3. Bệnh thỏ tả. 4. Dan bụng. 5.-fig. 
Sự giận. ||2. Facere choleram. Móc thỏ, làm cho 
thỏ. ||3. Adducere ad choleram. Trêu giän. 


(HOLERIC - ve, a, um, adj. (ai) Có bệnh xung khí, 
có đau bụng, có bệnh thỏ tả. 

Caos — a, atis, s. n. Bê, bờ dåp, đập. 

CHOMER, s. indecl. Lào lớn. 

CHONDRILL — E, es, s. f. và UM, ¿, s. n. Khó thái 
rừng, khô mã thảo. 

(noNpR — 1S, idis, s. f. Bạch tién bì giả. 


ñoXpR — Us, ¿, s. m. 1. Hạt nhũ hương. 2. Ruột 
kia. 3. Cốt mềm (như trái tai, etc.), xương sụu. 


các đồ 


(HORAGIARI - US, i, s. m. Kẻ ốp dọn đồ mừng ngày Lë 


lễ, ké ốp dọn trò tuồng. 

(HORAGI — ƯM, ?, s. n. 1. Nhà đẻ các đồ trò trồng. 
2. Các đồ trò tuồng. 3. Các đồ lề trang hoàng 
ngày lễ trọng.4. Máy trong đàn lớn (organum). 

(H0RAG — us, i, s. m. Kẻ chịu phí tôn áng bội; ké 
ốp dọn trò tuồng, kẻ ốp dọn đồ gì trọng thẻ; 
thày hát bội, chủ hát bội, kẻ làm đầu phường 
hát, kê đứng đầu chôrô. 

UHORAUL - A, æ, và ES, æ, s. m. Kép thỏi địch thỏi 
quyền cho người ta múa hát. 


R0RD - a, æ, s. f. 1. Dây, löi, chuỗi, ele, 2. Dây 


đàn. 3. Dói (thit). ||2. Chordas præientare v. 


tentare v. experiri. Giao đàn. Chordas tangere. 
Giy đàn. F'ig. Oberrare semper eådem chordá. Cứ 
sai một chỗ mãi. : 
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CHORDACIST - A, æ, S. m. Re gay dàn. 

HORDAPS - UM, ¿, s. n. Bau bảo, 

CHORD - UM, ¿, s. n. 1. Lượt có thứ hai. 
miến muộn. _ 

CHORD —US, 4, um, adj. (ai, sự gì) Đá chịu sinh 

ra quá ngày, đã mọc muộn. 


3. Lúa 


CHORE — A, æ, s. f. Sự múa nhảy, sự múa hát; sır 


ngôi sao xây vần. Choreas agere. Lù người múa 
hát chơi bời, nhạc vũ. 


CHUREPISCOP — US, ¿, S. M. Đăng thay mặt Đức 


giám mục. 


ÔIIORIC — us, đ, um, adj. (ai, sự gì ) Thnòe về múa 


nhảy; thích múa nháy. 


OnoRI — UM,¿,s, n. Hàng gạch xếp chöng chất nhau. 


2. Nhà múa nhảy. 3. Da kia trong óc. 4. Bào 
tử, nhau. 


CHOROBAT - Es, æ, s. m. Đó thiên văn; thước đo 
bẻ cao nơi nào, đỏ làm bản đó. 

CHOROCITHARIST — A, 2, Và Es, a, s. Mm. và f. Kép 
gåy đàn cho người ta hát hay là múa. 

HOROGRAPHI - A, æ, S. f. Hoa đồ nơi nào. 

CHOROGRAPH - US, ¿, s. m. Kẻ hoạ đồ nơi nào. 

CHOROSTAT - ES, æ, s. m. Kẻ hát trong chôrô, kẻ 
xướng hát. 

CHons, chort - ds, s. f. Sản nuôi gà vịt.2. Chuồng 
bò. 3. Chuông chiên. 

CHORTAL - IS, e, adj. (ai, sự gì) Thuộc vẻ sân gà 
vịt, thuộc về chuồng bò chiên. 

CHORTE— US, ?, s. M. Áo thô kẻ lực điền. 

CHORTIN — UM, z, $. n. Dầu cỏ khô. 


CuoR — us, ¿, s$s. m. 1. Hội kẻ múa hát, hội kẻ hát. 
.2. Lũ đông, đông dän, hội nhiều người nhiều 
sự, đám, đống, mọi kẻ. 3. Tấn tuỏng. 4. Nơi ` 

` gần bàn thờ cho các thày clêricô ngồi hát, 
chôrô. 5: Các kẻ hát trong chôrô. ||1. Choros 
cum tympanis ducere. Múa hát trống phách. ||9. 


-. Novem chori angelorum. Chín phẩm thiên thần, 


chín đầng thiên thần. Seguuntur sidera choro. Gó 
muôn vàn ngôi sao chế độ theo sau. Chorou ju- 
ventutis stipatus. Có những lũ người trẻ trung 
theo. Scriptorum — omnis. Các kê chép sách, 
— virtutum. Hết các nhân đức. ||5. — repetit. 
Các kẻ ngồi trong chôrô hát lại. 


CHRESTOLOGI — A, æ, S. f, Cách lịch sự trong lời 
nói, lời tô bốc vô ích. 

CHREST — UM, ¿, S. n. Khỏ thái. 

CHREST — US, ¿, s. m. Tên kẻ ngoại xưa gọi Đức 
Chúa Jôsu. 

Con — A, æ, s. f. 1. Bài diễn ra lẽ gì cho thầu ý. 


CHY 
2. Lời but nói như tiên trì. 3. Lệnh, lời truyền. 
CHRISM — A, atis, s. n. 1. Sự xức đầu. 2. Dầu pha 
tô hợp (đẻ làm đầu thánh). 
CHRISTIAN -È, adj. Cách xứng Rẻ có đạo Đức 
Chúa Jêsu, như kẻ ngoan đạo. 


CHRISTIANISM — US, ¿, s. m. Đạo Đức Chúa jJêsu. 


CHRISTIANIT — AS, atlis, $. f. 4. Đạo Đức Chúa jJêsu. 
9, Các thày clêricô. 3. Các bon đạo thiên hạ. 
4. Phết riêng ké có đạo Đức chúa Jêsu. || 4. 
Cùmesset perfectissimæ christianitatis. VÌ người 
gồm đủ các nhàn đức trong đạo Đức chúa Jêsu. 

CHRISTIANIZ — 0, as, are, n. Theo đạo Đức Chúa 
Jêsu. 

4° CHRISTIAN — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc 
về đạo Đức Chúa Jêsu, thuộc về bón đạo, xứng 
kẻ có đạo. 

2° CHRISTIAN - US, ?, S. M. và CHRISTICOL - A, æ, S. 
m. và f. Bon đạo, kẻ thờ phượng Đức Chúa 
Jèsu Kirixitô, bổn đạo Kirixitong. 

CHRISTIGEN — US, a, um, adj. ( ai) Thuộc về dòng 
đöi Đức Chúa Jêsu, tông giống Đức chúa Jêsu; 
có đạo Đức Chúa Jêsu. 

CHRISTIPOT — ENS, enlis, adj. cả ba giống. (ai) Có 
sức vì Đức chúa Jêsu phù hộ cho. 

CHRIST — US, ?, S. Mm. 1. Kẻ đã chiu xức dầu thánh. 
2. Đức Chúa Jêsu Kirixitô. 

CnRoM — a, atis, s. n. 1. Cách hát lên xuống từng 
nửa cung một. 2. Sắc tốt. 3. Nê, hình lẽ, lẽ 

- đưa hàm, lẽ đãi bôi. 4. Dấu độn trong cung hát. 

CHROMATIARI — US, ?, s. m. Kẻ chịu giải nắng. 

CHROMATIC - E, es, s. f. như Chroma. 

HROMATIC — US, Ø, um, adj. (sự gì) Thuộc về 
cách hát lên xuống từng nửa cung môt. 

- QRRONIC — a, orum, s. n. p. Ki, sử kí, sách str. 


4° CBRRONIC — Us, (a, m. như Chronographus. 


2° CHRONIC — US, đ, um, và CHRONI — US, a, um, adj, 


41. (sw gì) Thuộc về sử kí, cứ tuế thứ. 2. Có 
lâu dài, miên tràng; có hẹn, đã chỉ ngày giờ. 
||2. Chronici morbi. Bệnh thì khí, bệnh tứ thì. 
CHRONISS— 0, as, are, n. Nghỉ từng lúc. 
nHRONOGRAPHI - A, æ, S. f. Sử kí cứ tué thứ. 
CHRONOGRAPH — US, ?, $. M. Kẻ chép sử kí cứ tug 
thứ, kẻ chép sử, sử thần, ngự sử. 
CHRONOLOGI - A, #, S. f. Sự đặt tuế thứ trong sử: 
kí, sự biết các tích trong sử kí xảy ra năm 
nào đời nào. : 
CHRONOLOGIC — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Cú tué 
thứ. ` 
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CHRONOLOG - US,¿, s. M. Kẻ chép sử kí cú tué thứ, 
kẻ biết các tích trong sử xảy ra năm nào. 
CnR0NOSTIC — UM, ¿, s. n. Thứ câu thơ chỉ năm. 
ÔIIRYSAL - 1S, idis, s. f. Rộng, nhộng. 
nHRYSANTHEM — UM, ¿, s. n. Hiện cúc hoa. 


CHRYSELECTR - UM,?, s. n. Lạp phách, mật lap 
đính. 


CRRYSENDET — A, orm, s. n. p. Những bình bằng 
vàng khảm hạt trai. 

CHRYSIT - ES, æ, s. m. Thứ đá ngọc có sắc vàng. 

CHRYSIT —1S, idis, s. f. 1. Mạt đà tăng. 2. Kê minh 
thảo. 

CHRYSOASPID — Æ, arum , s. m. p. Lính cầm thuẫn 
vàng. 

CURYSOBERYLL — US, ¿, s. m. Giống đá ngọc có sắc 
vàng. 

CnRYSOCARP — US, ¿, s. m. Bà thảo có hạt vàng. 

CHRYSOCEPHAL - US, ?, S. m. Hương hoa thảo có 
đầu vàng.. 

CHRYSOCOLL— A, æ, S. f. 1. Hàn the. 2. Thứ thạch 
lục. 

CHRYSOCOM — E, eg, S. f. Kê minh thảo. 

CHRYSOGRAPHAT — US, dg, um, adj. ( sự gì) Có đồ 
bằng vàng tra vào. 

CHRYSOLACHAN — UM, ¿, S. n. Yên chỉ thái. 


'OHRYSOLAMP — IS, idis, s. f. Đá ngọc hay sáng đêm 


như lửa. 

CHRYSOLITH — US, i, s. m. Hoàng ngọc thạch. 

CnRYSOMAL — UM, ?, S. n. Mộc qua. 

CHRYSOPAST — US, ¿, $. m. như Chrysopterus. 

CHRYSOP — 1S, dis, s. f. Đá ngọc xanh lá cam. 

CHRYSOPHR — YS, yos, s. f. Hoa thạch ban. 

CHRYSOPLYSI — UM, ?, s. n. Nơi rửa vàng. 

CNRYSOPOL — IS, is, s. f. Có người ta dùng mà tìm 
mỏ vàng. 

CHRYSOPTER — US, ?, Và HRYSOPRAS - US,:, S. M. 
Đạm hoàng ngọc. 

CHRYSOROPH — Us, a, um, adj. (nhà) Có rầm thượng 
thiếp vàng, có lá mái thiếp vàng. 

CnRYS — 0S, i, s. m. 1. Vàng. 2. Hoa thạch ban. 3. 
Lòng đỏ trứng. 4. Thứ bà thảo. 

CHRYSOTRAL — ES, Gs, n. Phật quả thảo. 

Cnus, s. m. ind. Thứ lào ( bên Grêcô).. 

CHYDE—A, æ, S. f. Thứ cây búng báng hay là 
chà là. 


CHYDX - us, a, um, adj. (ai, sự gì) Thường, bình 
thường. 


CIC 
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CuyL — US, ?, s: m. Phần của ăn hoá nên thitmáu. | CICATR - 1x, icis, S. f. Seo, lốt dấu tích; dấu vết, 


t ÔHYMI --A, #, s. f. Phép day nát thử mọi sự tận 
cùng cho biết nó thành bởi những giỏng gì, 
luyện đan pháp. i 

† CuyYTR - A, æ, s. f. 1. Nồi sành. 9. Bu cầm tai 
mà hôn măt. l 

CHYTRIND — A, æ, S. f. Cách chơi chạm giò, trò 
bit måt. 

CHYTROPOD— A, #, S. f. IUM, ?, S. n. và CHYTROP - 
us, odis, s. m. 1. Nồi ba chân. 2. Kiếng, ré, 
hòn núc, đầu rau. 


IBAL - IS, e, adj, như Gibarius. 
IBARI — A, orum, s. n. p. Đồ ăn, lương thực. 


IBARI —UM, ?, s. n.1. Của ăn, lương thực. 2. 
Bột kém. : , 

CiBARI — US, Ø, um, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc về 
của ăn, hay nuôi xác, chịu ăn được. 9. Bình 
thường, thường, dễ såm, rẻ giá; fig. phàm 
hèn. II. Cibaria res. Việc lương thực. Lva 
cibaria. Chùm nho ăn được. || 9. — homo. 
Người phàm hèn.— panis. Bảnh thô. 

+ CIBATI- 0, onis, S. f. và CIBAT - US, Ge, s,m.1. Bữa 
ăn, sự ăn uống; sự cho ăn uống. 2. Các đồ ăn 
uống. 3. Chuyến chở lương thực. 


CisiciD - A, æ, s. m. Kẻ ăn phạm, kẻ phung phá. 

$ ŨIBILL—A, æ, S. f. Bát. d 

Cw- 0, as, avi, atum, are, a. Nuôi, đưỡng nuôi, 
cho ăn. Chant nos ex adipe frumenti. Người đã 
láy sức lúa miến mà nuôi chúng tôi. 


Lmont — ƯM, ?, s. n. 1. Bát, chén lớn. 2. Bình cô- 
mônhong, bình ciboriô. 3. Vỏ đậu kia. 


CB- us, d, s. m. 4. Sự gì nuôi xác người ta và 
các giống vật cùng các thảo mộc; fig. của nuôi 
linh hồn; của ăn, lương thực. 2. Môi. 3. Bữa 
án, tiệc. || 1. Esse plurimi cibi. Ăn khỏe lâm, 
Cibum sumere. Ăn, cầm thực. — parabilis. Của 
än thường.— ezguisifus. Của mĩ vì. || 2. Quum 
hamos abdit —. Khi mồi che lưỡi câu. || 3. Post 
cibum meridianum. Bữa trưa đoạn. Nobiles cibi. 
Tiệc trọng thả. | 

Dan - A, æ, $. f. 1. Con ve ve. 3. Mùa hè. 3. Con 
Ye ve vàng kẻ sang trọng bên Athênê đặt trên 
lóc. || 2. Expectare cicadas. Chờ mùa hè. 


(ICATRIC —O, as, avi, atum, are, a. Làm cho ( dấu) 
siu lại, làm cho liền lại. Vulnus cicatricatur. 
Dấu siu lại, vết nhíp miệng lại. 


UIGATRICOS — us, a, um, adj. (sự gì) Có nhiều dầu E 


tích, có nhiều sẹo. _ 
ÚICATRICUL — a, æ, s. f. dimin. bởi Cicatrix.. 


dấu tích, dáu. C'icatricem ducere. (đấu) Siu lại, 
nhíp miệng lại. Fig. Obducere parietum cicatri- 
ces. Trát lại nơi vách đã thủng. 

Cıcc - UM, ¿, s. n. 1. Múi trái lựu. 2. Vỏ cam. 3. 
Của rất hèn, rác, không, chẳng mách gì. 

Cıcc - us, ?, s. m. Con chấu chấu nhỏ. 

CIC — ER, eris, S. n. ERA, era, Và CICERCUL— A, 2, S. 
f. Đậu ván, dä đậu. 

ICERCUL — Um, i, s. n. Xích thổ ( làm thuốc vẽ ). 

CICERONIAN - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về 
ông Gicệrô, xứng ông Oicêrô, về môn ông Cicêrô. 

CICER - us, ?, s. m. Thần lån. 

CICHORE— UM, ¿, và CCHORI- UM, ¿, s. n. Khổ 
mã thái.— constantinopolitanum. Nam đại kich. 

Cici, s. n. indecl. Thầu đầu, thứ đủ đủ dầu. 


† ÔICILENDR - UM, ¿, và CICIMANDR — UM, ?, s. n. Đồ 
ăn đã pha dầu cây thầu đầu. 
CICINDEL —A, æ, s. f. Dom đốm, giời, dém dom 


Oo — US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về cây thầu 


đầu. Cicinum oleum. Dầu cây thầu đầu. 


CICONI — A, Z#, s. f. 4. Giống chim cò lớn, läo quán, 
tiên cáp. 1. Đồ múc nước. 3. Cách bát chước 
có cò mà nhao người ta. . 


 CICONIN — US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về giống 


cò ciconia, thuộc và lão quán. 

CICUM —A, æ, $. f. Giống chim cú, hưu. 

(iC— UR, uris, adj. cả ba giống, và CICURAT — US, 
a, um, adj. 1. ( vật gì) Đã thuần thục, nuôi ở 
nhà. 2. (ai, sự gì) Hiền lành, nhu mì, ngoan 
ngùy, dë dạy dö. || 1. — equus. Ngựa thuần. 
I| 2. — consilium. Điều khuyên khôn ngoan. 

CICUR - 10, is, ire, n. Túc như gà sống. 

CIcuR — 0, as, avi, atum, are, a. Làm cho thuần, 

Cıc - us, ¿, s. m. như' Ciccum. 

CicuT — A, æ, s. f. 1. Đỉnh tử thảo. 2, Giống lê lô, 
3. Gióng cây. 4. Ống quyền, 

(ICUTARI - A, æ, S. f. Dã hồ, nguyên, thảo hoàng 
liên. 

F ÔICUTIC - En, inis, s. m. Kẻ thổi ống quyền, 

CinAR — 1S, ds, S. f. 4. Triều thiên các vua Đersê, 
2. Mũ thày cả thượng phẩm đuđêu. 

CIDAR - UM, ?, s. n. Thú tàu. 

Ci — E0, es, vi, tum, ere, A. 1. Làm cho động, pass. 
chuyên động; lung, rung, đun, xô, nâng lên. 
2. Đòi, kêu đến, vái, gọi đích danh. 3. Nói, 
than thở, phát ra. 4. Sinh (sự gì), làm cho 
có, giục, xui, trêu, khêu. 3. Chia ra. ||4. Quod 

` est animal motu cietur suọ. Các giác hồn tự động 
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được. Tonitru cælum omne ciebo. Tao sẽ làm 


sấm sét chuyển động cả trời. ||2. Zlle cieri Nar- 

_ @issum postulat. Nó xin (ai) đòi ông Nareissô. 
— ad arma. Đòi (ai) đi đánh giặc. Patrem — 
non posse. Không nói được tên cha mình là ai. 
Majores suos ciens. Vái ông bà ông vài. || 3. — 
verba. Nói lời (gì). — singultus. Nắc nở. — 
fletus v. lacrymas. Chày nước mắt ra. — gemi- 
tus v. murmur. Than thở. ||4.— molem irarum 
ex alto animo. Tich lòng hàn giận lắm. — ri- 
xam. Xui cài cọ. — bellum. Xui đánh giặc. — 
pugnam v. aciem v. prælium. Giao chiến. — 
alvum. Làm cho đi đại tiện. — urinas. Làm cho 
đi tiểu tiên. — dolorem. Làm cực lòng, làm 
cho đau. || ä. Herctum —. Chia của (ai để lại 
cho ). 

CILIBAN — UM, ¿, và ÕILIBANT — UM, LS. N. Bàn tròn, 
tủ tròn. 

(ILiciARi — US, ¿, s. m. Kẻ đệt hay là bán đồ gì bằng 
lông đề. 

CILICIN - US, 4, um, adj. (đỏ gì) Bảng lòng dê. 
Cilicinum sagum. Ao nhậm. 

CILICIOL— UM, i, s. n. dimin. bởi 

Cuci - ƯM, i, s. n, Đồ dệt bång lông dê, áo nhặm. 

Cru - UM, i, s. n. Lông mí, lông nheo; mi, mày. 

CILLIBANT - ES, «m, S. M. p. Ghế để cái thuẫn. 

+ CILL - 0, onis, s. m. Đứa gåy đàn ăn ở quầy quá. 

+ CILL - US, i, $. m. Con lừa. 

CIL — 0, onis, s..m. Kẻ có đầu và trán nhọn. 

GIw —A, æ, S. f. như Cyma. 

CiwBRIc — È, adv. Như thói dän Gimbrô. 

(IMELIARCH - A, #, VÀ ES, Ø, S. m. Kė giữ của cải 
nhà thờ hay là giữ nhà dé của quí trọng. 

CiwELiaRcni --UM, ¿, S. n. Nhà đề những của quí 
trọng, nơi dễ của cải nhà thờ. 

CIMELI — UM, ?. s. n. Của quí trọng. 

Cm - EX, icis, s. m. 1. Con rệp. 2. Tiếng chửi. 

Gun, — E, is, s. n. Chậu rửa tay. 

CIMMERI — US, a, um, adj. ( sự gì ) Tối tăm, mù mịt. 

CiwoLiA terra, f. Bạch thỏ. 

CINÆDI - AS, #, S. f. Đá ngọc ở trong đầu hoàng 
giác ngư. 

CINEDIC — ES, a, um, adj. như 1° Ginedus. 

Cin #poLc¿ — US, ?,s. m. Kẻ nói hoa tình quấy quá. 

4° CNED—US, dg,  ( t0"), adj. ( ai ) Mê sác dục, 
hư thân, xấu nét, hoang đàng. 

9° GINED — US, ¿, s. m. 1, Kẻ xấu nét. 2. Đứa múa 
nhảy. 3. Hoàng giác ngư. 4. Điềm thủy tước. 


í AN 


CINAMOM — UM, d, S. n. nhw Cinnamomum. 

CINAR —A, #, s. f. 1. Từ thái. 2. Thứ đàn kia. 

CINASON - US, ¿, s. m. Trâm cài. 

CINCINNAL — 1S, e, VÀ INCINNAT - US, a, um, adj. 
(ai, sự gì) Mai, có tóc mai. Cincinnata stella. 
Sao tua. 

CINCINNUL — US, ?, $s. m. dimin. bởi 

CINGINN - us, i, s. m. Tóc mai; fig. sự hoa mi. 
Cincinni oratorii. Sự văn hoa, lời mt duyệt. 

CINCTICUL — Us, ?, s. m. Viên yêu, quần lá làn, váy. 

CINCTORI - UM, ?, s. n. Đai, đây mặc vào cổ quàng 
sang bên nách. 

CINCTUR — A, æ, S. f. Dây thát lưng. 

4° CINCT - us, a, um, part. pass. Gingo. 1. (ai, sự 
gid Đã chịu thát lưng. 2. Đã chịu đội. 3. Đã 
chịu vây bọc. A. Đã chịu tục bình. || 1. Zong 
—. Đã thát lưng. Cultro venatorio —. Mang dao 
đi săn. || 9.— caput coronå. Đội triều thiên trên 
đầu. || 3. Muitis— periculis. Đang phải nhiều 
sự cheo leo vây bọc tw bề. IA. Posted — de- 
functus est. Sau nó đi lính thì chết. 

9° CINCT — US, ús, s. m. 1. Đai, dây thát lưng. 2. 
Thứ quần trống. 3. Cách ăn mặc. 

CINCTUT - US, Ø, um, adj. (ai) Mặc thứ quần trống 

kia (2° cinctus ); đã xản quần áo, đã sẵn sàng. 

GINEFAC — 10, is, cinefe — ci, tum, ere, a. Đốt ra tro. 

+ CINEFACTI — 0, onis, S. f. Sự làm cho ra tro. 

CINEFACGT — US, Ø, um, part. pass. Ginefacio. (ai, sự 

gì ) Đã ra tro. 

CINERACE — US, a, um, adj. ( sự gì ) Có sắc tro, xám 

tro. 

CINERARI — UM, i, s. m. Bình đá lớn đẻ hài cốt, mồ. 

4° CINERARI— US, ?, s. m. 1, Kẻ kính thờ mổ må. 

2. Thự ngôi. l 

2° CINERARI— US, &, um, adj. (sự gì) Thuộc về tro, 

thuộc về mồ må. Cinerarii fines. Mô giới mốc. 

GINEREsc - 0, is, ere ( thiểu perf. và sup. ), n. Ra 

tro, nên tro, cháy ra tro. 

CINERE — US, 4, um, Và CINERICI—US, d, um, adj. 

( sự gì ) Giống như tro, có sắc tro, nhẹ như tro. 

— color. Mùi xám xám. 

CINERIS, gen. Cinis. 

CINEROS — US, a, um, adj. (sự gì) Đẩy tro, có 
nhiều tro. i 

+ CINGILL— UM, ¿, $. n. Dây thåt lưng nhỏ. 


| Cinc - 0, is, cin ~ xi, cinc — tum, ere, a. 1; Buộc 


quanh, dét, thát lưng, đội, đặt chung quanh, 
mặc ( áo ). pass. Câm ( khí giới), đi linh. 2. 
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Vậy, bao, bọe, che phủ, vấn, binh giữ. 3. fg. ;ı Cmc - a, 1. præp. tri acc. Chung quanh; đâu đấy; 


Hầu hạ, theo, đi kèm. || 1. — gladium v. gladio 
latus. Déi gwom vào lưng. — de flore tenero 
capul. Đặt tràng hoa mới nở trên đầu. Cingi 
venenis. Cám những thuốc độc. Cinctus est in 
aliå militiå. Nó di lính trong cơ đội khác. || 2. 
Urbem muris —. Xây tường quanh phố. Flu- 
men pene totum oppidum cingit. Sông bao bọc 
háu khắp cả thành. — urbem obsidione. Vậy 
thành. Cingunt æthera nimbi. Đám mây che cả 
và trời. Urbem religione cingitis. Phô ông dùng 
lòng đạo mà giữ lấy thành. Cingitur insula 
tribus millibus passuum. Chu gò được ba nghìn 
bước. || 3. Cohors servorum latus ejus cingit. 
Lë đông đầy tớ hầu hạ người. Ne pantomimos 
cingerent. ( cấm ) Đừng theo những thằng hề. 

Cent, A, æ, S. f. UM, ?, S. n. và US, ¿, s. m. Dây 
thåt lưng, đai; tháng đái; vòng.— militiæ. Đai 

- linh. fig. Cingulo exuere. Cất chức. In cingulo 
florentino. Chung quanh thành Florentia, 

(INGUL - US, a, um, adj. ( giðng gì) Nhỏ lưng, đã 
thât đáy lưng ong. 

Det, — 0, onis, s. m. 1. Kẻ thổi vào tro, kẻ làm 
bếp. 2. Kẻ ăn dð ăn chực. 3. Kẻ có tóc mai. 
4. — bellicus. Kè theo bè (aì). 

Crn - ES, um, s.m. p. Giống muỗi cản dữ låm. 


Cn- ıs, eris, s. m. 1. Tro, bụi tro. 2. fig. Xác kẻ 
chết, mồ må. 3. Kẻ đã chết. 4. Sự chết. || 1. 
Dies cinerum. Ngày lễ tro, lễ lo. Dare in cine- 
rem. ĐỐt ra tro. || 3. Cineri dare pænas. Chiu 
phạt vì đã phạm đến mồ må (ai). || 3. — dum-, 
modò absoiuar. Miễn là khi chết đoạn tôi khỏi 
mang tiếng. Cineri fidem servare. Giữ lòng hiếu 
vuối ai mãi dù khi kẻ ấy đã chết mặc lòng. ||4. 
Post cineres decus. Tiếng trọng (ai được) khiđã 
chét rồi. 


Dec, - Us, i, s. m. dimin. Cinis. Một chút tro. 

(YNABARI, s. indecl. vàINNABAR - 1S, 2$, S. f. Đan 
sa, son, ngân châu. 

Laut - Us, đ, um, adj. (sự gì) Có mùi quế. 

[INNAMOM — UM, ?, VÀOINNAM — UM, ¿, S. n. Cây quë, 
nhục quế, quế bì. 

Lg - ug, ¿, s. m. 1. Tóc mai. 2. Đồ ăn uống có 
nhiều vị pha lộn, chá. 3. Mi mát, mí con mắt. 

Lt, perf. Cingo. 

Gen a, æ, s. f. Thứ đàn dùng khi cất xác. 

TÚI - 0, cis, cì- vi, ci—lum, re, a. như Gieo. 

Qr- us, ¿, s. m. 1. Đóng đá, dëng dát, mô đất. 
2. GL. biu ( làm tich ). 3. Coc, trúc, sách, bờ 
rào. A Đá mốc. bờ côi. ä. Cùm, trăng. 


gần, áp, bên; nơi, trong, ở; độ, phỏng chừng; 
ở nơi (ai), về, vuối, cùng, đến. 2. adv. Chung 

_ quanh, gần. || 1. Ligna contulerunt — casam. 
Chúng nó đả xếp những cây gö chung quanh 
nHà. Legatos — vicinas gentes misit. Người đã 
sai sứ sang các nước lân cận. Templa — fo- 
rum. Những đền thờ gần chợ. Omnes — Pom- 
peium. Các người ông Pompôiô đắc dụng. — 
solum Tiburis. Trong địa phận thành Tiburi.— 
initia primi libri. Ở đầu quyền thứ nhất. —ea- 
dem tempora. Chừng độ cũng một khi ấy. — 
septuaginta. Ước chừng độ bảy mươi. Com- 
munis — omnes. Ở cách dë dàng cùng mọi 
người. — hoc opiniones differunt. VỀ sự này 
người ta chảng hợp ý nhau. — aliquem be 
animatus. Có lòng vuối ai. || 9. Antè cũứcaque. 
Trước và chung quanh. Multæ — civitates. Có 
nhiều thành lân cận. 

CIRcE —A, æ, s. f. Hoa mào (mồng) gà. 

CIRCZE - UM, ?, và IuM, OG, s. n. Thứ cây độc có rẻ 
như nhân sâm. 

CIRCANE — A, æ, S. f. Chim điều. 

CIRCAT —0R, oris, s. m. như. Gircitor. 

CiRCELL — us, ?, s. m. dimin. Circulus. Vòng nhỏ, 
đồi (thịt). ! 

IRCENS — Es, (um, s. m. p. (hiéu ngầm ludi). Trò 
dua våt, däm choi trong sån tròn kia. 

CIRCENS — 1S, e, adj. (ai, sự gì) Thuộc về đám chơi 
trong sân tròn, thuộc về sân tròn. Circense to- 
mentum. Chiếu ngồi trong sân tròn mà xem 
đua vật. 

Circ — ES, ¿/2s, s. m. Vòng. 

CIRCINATI - 0, onis, s. f. Vòng khuynh, vòng (ai) 
đã lấy kìm pa mà vë; vòng tinh tú xây vån. 
Fig. Circinationem facere v. currere v. peragere. 
Đi hết vòng, chạy hết cung đàng, làm việc 
mình cho lọn. 

CiRcINAT—Ò, adv. Cách tròn, như hình vòng. 


CIRCIN — 0, as, ot, atum, are, a. Làm ra hình võng, 
vẽ vòng, vạch vòng. Hæ arbores ramos in orbem 
circinant. Các cây này däm ngành như tán,— 
auras. Bay một vòng. 


CincIN ue, îi, s. m. Gái khuynh, cái kìm pa. 


CIRCIT - ER, 1. præp. trị acc. Gần, bên, áp; độ, ước 
chừng. 2. adv. Tư bề, chung quanh ; độ, qua 
vậy, sơ lượo. || 1. — octavam horam. Độ giờ 
thứ tám. Loca illa —. Bên chỗ ấy, gần đáy. || 
9. Lapis — quadratus. Hòn đá vuông tư bề.— 
duobus mens!6us, GChừng độ hai tháng, 
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ÔIRCIT — OR, oris, s. m. 1. Kẻ canh, quân tuần. 2. | CIRCUL - us, ¿, s.m. 1. Vòng, vòng cò, vòng tay, 


Quan soát các cống, quan đốc tuần. 3. Kẻ đi 
bán hàng. 


CIRCIT0R Es, um, s. m. Hai sao về nam dän tỉnh 
(gần bắc cực). 


CIRCITORI— US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về tuần 
thám. 


CIRCI — us, ts, m. Gió may. 

CIRCL — us, ?, s. m. Tiếng tắt thay vì Circulus. 

+ Circ —0, as, are, a. Đi chung quanh. 

a - OS, ¿, 8$. m. 1. Giðng chim ưng. 2. Đá ngọc 

ia 

CIRCU — EO, is, ivi, ttum, ire, a. như Circumeo. 

CIRCUITI - 0, onis, s. f. 1. Sự đi quanh, sự đi soát, 

* chuyến soát, đàng đi quanh. 9. Nơi đi lại được, 
hè, biên, nhà ống muống.3. Lời nói quanh, lời 
xa; cách làm quanh quéo. || 3. Quid circuitione 
opus est? Nói (hay là làm) quanh làm chỉ? 


CIRCUIT - oR, oris, s. m. như Cỉircitor. 
` 4° CIRCUIT — us, a, um, part. pass. Circueo. 


2° CiRCUIT — US, de s. m. 1. Sự đi chung quanh, 
vòng, chu, sự đi một vòng. 2. Nơi nào (ai) 
đi chung quanh, đàng vòng. 3. Lời quanh, 
lời xa, sự nói quanh; sự dùng cácb quanh. || 
— solis. Vòng mặt trời đi. — febrium. Quãng 
ngày ở giữa hai cơn sốt. || 2. Per circuitum ur- 
bis. Chung quanh thành. Circuitu patereviginti 
passus. Chu được hai mươi bước. || 3. Circu- 
itu agere non planè. Làm quanh quéo chẳng 
làm thật thà. 


CIRCUIVI, perf. Cireueo. 
CIRCULAR - IS, e, adj. (sự gì) Có hình vòng, tròn. 


IRCULAT — IN, adv. Như hình vòng, chung quanh, 
cách si lượt, từng phiên, luôn phiên. 


CIRCULATI—0, onis, S. f. Đằng vòng, vòng, sự chảy, 
sự chảy vòng, sự đi. 

CIRCULAT — OR, oris, s. M. (RIX, ricis, s. f.). 1. Kẻ 
múa chén, kẻ leo dây, kẻ đi bán hàng thuốc 
mà khéo lừa dân ngu. 2. Kè nói lèo lá. || 2. 
Circulatrix lingua. Người nào múa mép. 

CIRCULATORI— US, a, um, adj. ( sự gì) Thuộc về 
kẻ múa chén. Circulaloria jactatio. Sự khoe 
khoang quá. 


IRCUL_— 0, as, avi, atum, are, a. 1. Làm cho ra 
hình tròn, tiện, uốn tròn. 2. Rào chung quanh, 
vây, bao bọc. 3. Trông ngang trông ngửa. 


CIRCUL — OR, aris, atus sum, ari, d. 1. (nhiều người) 
Đứng vòng, túm, xum hợp. 2. Làm cho người 
ta xum hợp chung quanh mình (như kẻ múa 
chén). 3. Chạy réo. lơ đếnh, đi đông đài. 


. khuyên, vành. 2. Vòng bầu (trời, đất). 3. Bánh 
ngọt tròn. 4. fig. Hội, đám, đông người hội 
nhau. 5. Số tự thừa. ||1. Equi nares circulo 
perforare. Xò khuyết vào mũi con ngựa. Ardor 
circulis flexilis. Cây đề uốn. — canistri. Cap 
thúng. || 2. — lacteus. Vân hà. — stells, Vòng 
sao xây vần. IA. Subducere se de circulo. Bò đám 
hội mà về. 

CIRCÙM, 1. præp. trị acc. Chung quanh, gần, áp. 
2. adu. Chung quanh, đâu đó, tư bề. ||1. Capuæ 
et — Capuam. Ở thành Capua và chung quanh 
thành ấy. — Ae loca commoror. Tôi ở gần nơi 
này. Flumina —. Gần sông. ||2. Opera ous — 
sunt. Các việc chung quanh. — undiguè. Chung 
quanh tư bề. Quadratus — binos pedes. Vuông 
mỗi một mặt hai thước. 

CIRCUMACTI— 0, onis, S. f. Và CIRCUMACT—US, ús, 
s. m. Sự đi chung quanh, sự xây vần, sự xoay. 

CIRCUMACT - US, a, um, part. pass. Circumago. 

CIRCUMADNIT — ENS,entis,adj.cå ba giống. (ai) Giúp. 

CIRCUMADSPICI0, như Cireumspicio. 

CIRCUMAGGER — 0, as, avi, atum, are, a. Vun, đắp 
chung quanh. Fimo arborem--.Vun cåy,rón cåy. 

CIRCUM - AGO, agis, egi, actum, agere, a. 1. Đưa 
(ai, sự gì) đi một vòng, båt đi chung quanh. 
2. (— se hay là pass.) Xây vần, vần chuyền, 
qua d. 3. Quay lại, bắt lùi lại, trở (mặt) lại. 
4. Vây, bao bọc. 5. pass. Trở mình đàng nọ 
đàng kia, trở ra khác. ||{. — sulcum. Réo sá 


* cày chung quanh. — equum. Bắt ngựa đi vòng 


quanh. Multos cursus —. Chay nhiều vòng. ||3. 

` Circumegit se annus. Năm đã qua rôi. Volubili 
orbe circumagi. Xây vån rất mau kíp. Circumagi 
(servum ). Tôi tá được tha làm tôi (xưa chúa 
xoay tôi tá một vòng khi muốn tha làm tôi). 
||. — navem. Quay mũi tàu. — collwn in aver- 
sum. Trở mặt lại. — legiones. Båt các cơ đội 
trở về. Quò te curcumagas? Anh sẽ trở mình 
đàng nào (anh sẽ liệu cách nào )? || 4. — muro 
castra. Xây tường chung quanh dinh trại. || 8. 
Circumagente se vento. Khi trở gió. Fortuna cir- 
cumacta est. Số phận đã ra khác rồi. Circumagi 
omni vento doctrinæ. Theo đổi đạo luôn. 

IRCUMAMBUL - 0, as, avi, atum, are, a. Đi chung 
quanh, đi dạo quanh. 

CIRCUMAMICT - ©, as, avi, are, a. Che màn chung 
quanh, bọc khăn ( đồ gì), gói. 

CIRCUMAMICT — US, đ, um, part. pass. (ai, sự gì ) 
Đã chịu che màn, đã chịu bọc khăn. Aptè —. 
Án mặc tử tế. 
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ChRCUMAPER - 10, is, wi, tum, ùire, a. Mở chung 
quanh. 

CIRCUNAR - 0, as, avi, atúm, are, a. Cày chung 
quanh. — agrum. Kéo lối cày chung quanh 
Tuông. 

(IRCUMASPICI - 0, như Ôircumspicio. 

UmcUwcsuRA, như Ôircumcisura.. 

RCUMCALC — 0, as, are, a. Giậm đất chung quanh. 
IRCUMCELLI — 0, onis, s. m. 1. Kẻ chạy dông dài. 
2. Thày tu hành chẳng ở nơi nào cho hån. 
IRCUMCIDANE — US, a, um, adj. (sự gì) Đã chịu 

rởn, đả chiu sén chung quanh. 

IRCUMCID — 0, 25, i, circumci — sum, ere, a. 1. Xén 
chung quanh, cát, son vanh; cắt bì.2. fig. Bót; 
bỏ, rút, cấm, kiêng, giảm bớt. || 1. — ungues. 
CAL móng. ||2. Circumeidendum est vinum. Phải 
kiêng rượu. 

[IRUUMCING - 0, is, circamcin - +, circumcinc - 
tum, ere, a. 1. Thắt lưng. 9. Vậy, vây bọc. 

iR€UDMcrRc — À, adv. Chung quanh, độ, gần. 

Bộ thôi 0, as, are, a. Đi qua, đi soát, đi khắp 


ŨIRCUMCIS — È, adv. 1. Cách vẫn tắt, cách tóm tắt. 
2. Cách đơn sơ, cách suông. 3. Cách thô. 


IRCDMCISI— 0, onis, s. f. 1. Sự cåt chung quanh, 
sự cắt réo, sự cắt xén. 2. Sự cắt bì, phép cắt 
bì. || 2. Festum circumcisionis. Lễ cắt bì ( cũng 
là lễ đặt tên). 

(IRCUMCISITI - US, a, um, adj. (đồ gì) Dùng mà 
cắt réo, dùng mà xén chung quanh. 

[IRCUMCISUR — A, æ, s. f. như Cireumeisio. 


IRCUMCIS — Us, a, um, part. pass. Gircumcido. 1. 
(ai, sự gì) Đã chịu cắt chung quanh, đã chin 
xén. 2. Đã chịu phép cát bì. 3. Đã chịu tóm 
tát lại, đã ra ván tát. 4. ge Đã chịu häm, dà 
đã chịu rút (sự gł), dä mất, thiếu. ||3. Quid 
tam cicurwcisum quàm vita hominis longissima? 
Nào có đí gì vån bång đời người sống rất lâu 
ru? Circumcisa oratio. Cách nói vẫn tắt. || 4. — 
ab omni aditu. ( nơi) Rất hiểm hóc, hắm. 


(IRCUMCLAUD — 0, Và OIRCUMCLUD — 0, ts, i, circum- 
clu — sum, ere, a. Rào chung quanh, vây tư bẻ, 
Ví, bịt. — vas argento ab labris. Bit bình bạc. 
Solem nubes circumcludưnt. MAy che khuất mặt 
trời. 

CmcoucLus — us, a, um, part. pass. Oireumcludo. 

IC0MCOL — A, æ, s. th, và f. Kẻ láng dëng, lân 
bàng, ké ở lân cận. 

(IRCUMCOL — o, is, ui, circumecul - tum, ere, a. Có 
era nhà chung quanh, ée lân cân. 
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CIRCUMCORDIAL —15, e, adj. ( sự gì ) Ở chung quanh 
lái tim, bao bọc lái tim. 

IRCUMCULC - 0, as, are, như Gireumecalco. 


CIRCUMCURR — ENS, entis, part. Circumcurro.— ars. 
Nghề pha ( toan nhiều thứ việc ). 

IRCUMCURR - 0, ?$, circumcucur — 7, Ciroumcur- 
sum, ere, n. như 

CırcumcURSs - 0, as, avi, atum, are, a. Chạy chung 
quanh, chạy råo, rẻo quanh, đi dông đài; xoay 
quanh, Omnia —. Đi khắp mọi nơi. 

CIRCUMCURSI + 0, onis, s. f. Sự chạy quanh, sự đi 
đông dài. 

+ OIRCUMDATI — 0, onis, s. f. Sự bọc, sự vây, sự 
mặc ( áo ). 

CIRCUMDENSAT - US, ở, xm, adj. (sự gì ) Đã đặc 
chung quanh. 

CIRCUMDAT - US, 4, um, part. pass. bởi 

CIRCUMD — 0, as, edi, atum, are, a. Đặt ( ai, sự gì) 
chung quanh; rào, phủ, vây bọc, bao bọc. — 
brachiis. Om lắy.— sepem pineá. Rào vườn nho. 
— aliquem catenis. Đóng xiêng ai. — urbem 
muro V. urbi murum. Xây tường chung quanh 
phổ. Armis circumdatus. Mang khi giới. — se 
zong, Thát lưng. Armata circumdatur legio. Có 
một cơ quân vây bọc.— ewstodias alicui. Đặt kê 
canh giữ ai. — alicujus pueritiam robore. Lë 
cho con trẻ nương dựa vững chắc. 


CIRCUMDOLAT — US, a, um, part. pass. Cireumdolo. 

CIRCUMUOL — ENS, entis, adj. cả ba giống. ( sự gì) 
Sinh đau chung quanh, sinh đau ran. 

CIRCUMDOL-0,as,avi,atum,are, a. Đềo chung quanh. 


CIRCUMDUC — 0, 9, cireumdu — zi, tum, ere, a. 1. 
Dẫn hay là đem hay là đưa chung quanh. 2. 
Lừa đảo, gạt, man trá. 3. Phi, bãi, đình bat, 
trừu lại. 4. Lấy (ai, sự gì) mà đặt chung quanh, 
vây, bọc, rào. 5. Qua ( ngày giờ ). 6. Làm cho 
dài đi. || 1. — per viam deserti. Dẫn đi đàng 
rừng. — scelestos per urbem. Điệu phụ phạm đi 
đi khắp cả và thành. Lapidem eå vi fundå cir- 
cumductå vibravit, ut.. Người đã vụng dây ném 
đá cách mạnh thẻ ấy cho nên... ||2. — aliquem 
argento. Vọt nặn ai... || 3. — edictum. Bãi sắc. 
— cognitionem causœ. Thôi tra hỏi tích kiện 
gì. || 4. — aratrum. Kéo cày chung quanh. Cir- 
cumductus pallio. Mặc áo khoác. || ö. — diem. 
Qua lót ngày. || 6. — orationem. Nói dài câu. — 
syllabam. Đọc vần dài. 

CIRCUMDUCTI—0, onis, S. f. 1. Sự đưa đi chung 
quanh. 2. Chu vòng. 3. Sự lừa đảo, mưu chước. 
4. Câu nói có nhiều ngành. || 1. — aquarum. 
Sư dira nước di đến ( đâu ), 
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CIRCUMDUCT - OR, oris, s. m. Kẻ đưa, kẻ đắn đi. 

CIRCUMDUET - UM, ^. s.n. Câu nói có nhiều ngành. 

1° CIRCUMDUCT - US, dg, um, part. pass. Circumduco. 
Cohortibus circumductis. Khi đã dem quân cuốc 
đi nċo quanh đoạn. Figura circumducta. Hình 
vòng. | 

9° CIRCUMDUCT - US, ¿s, s. M. 1. Chu. 2. Sự xây vần. 

CIRCUMEGI, perf. Gircumago. 

CIRCUM —EO, (6, ivi và (fum, ire, a. 1. Đi chung 
quanh. 9. Đi xin ( ai ) giúp, xin (ai) bầu mình. 
3. Lừa đảo, khí khảm, phinh nhờ, lường gạt. 
4. Vây, bọc. 5. Đi tuần, soát, khám, kinh lược, 
đi khắp cả. 6. Nói quanh, nói dài câu. || 1.— 
aras. Đi chung quanh bàn thờ. || 2. — consula- 
tum. Xin (dän) bầu mình làm quan consulê. — 
domos orare affines. Di rue nhà xin kẻ họ hàng. 
IA. — øigwen. Phinh ai. Facinus indignum , 
sie circumiri. Phải lừa thé này thật là tội gr 
lạ. IA. — agmina. Vậy bọc bình. Circumiri ab 
hostibus. Phải quân giặc vây bọc tư bé. || 5. — 
vigilias. Di soát canh, đi tuần. — saucios. Di 
chung quanh viếng các kẻ bị dấu. || ö. — quod 
rectè dici potest. Nôi quanh điều gì có thé nói 
ngay được. 

CIRCUMEQUIT — 0, a$, avi, atum, are, a. Chạy ngựa 

„ diéu. 

CIRCUMERR - 0, as, «wi, atum, are, n. Bi dòng dài 
chung quanh; xây vần. 

CIRCUMFERENTI A, ap, S. TL Vòng, chu. 

CIRCUM — FERO, fers, tuli, latum, ferre, a. irreg. (chia 
nhw Fero). 1. Bem chung quanh, đem đi khắp 
mọi nơi. 2. Beo, mặc. 3. Hứa cho sạch. A Rao, 
đón, năng nói, kế lại. || 1. — se. Trở mình tư 
bë.— oculos. Vúc vắc, lấc láo. Circumfer mul- 
sum. Anh hãy chuyên rượu ngot. Quielo in salo 
aream cireumferri. Tàu (ông Noe ) lênh dènh 


trèn vời yên phẳng. Cirecumferri ad nutum alicu- 


jus. Chiều theo ý ai mọi đàng. || 2. — pellem 
vituli. Mặc da bê mà đi đàng.— d'gilis gemmas. 
Ngón đeo đá ngọc. || 3. — aliquem purå ưndá. 
Lấy nước sạch mà tắm rửa ai. || $. — se esse 
Cesarem. Rao moi nơi rang mình là vua Gêsa- 
tê. Circumfert meritum meum. Kè ấy kè lại op 
Loi ( đã làm cho nó). 

CIRCUMF1G — 0, #š, ere, a. Cåm chung quanh, đóng 
danh (ai) gần (ai). 

CICUMFING - 0, 2š, circumfin - xi, circumfic - tum, 
ere, a. Làm ( sự gì ) chung quanh. 

IRCUMFIN - 10, 75, "ii và U, itum, ire, a. Làm 
cùng. làm lon vòng. — annum. Làm cho hết 
vang nấm. | 
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CIRCUMFIRM — 0, as, avi, atum, are, a. Làm cho 
vững chung quanh; kê, kèm, chống, xây cho 
vững chung quanh. 

CIRCUMFLECT - 0, ts, fle - xi, flec - tum, ere, a. Du 
quanh, đi chung quanh: đánh dấu (^) trên 
chữ nào. 


CIRCUMFLEXI — 0, onis, S. f. và CIRCUMFLEX — US, Gs, 
s. m. Vòng, chu, đàng vòng, nẻo quanh, sự 
đi quanh. 


CIRCUMFL — 0, as, are, a. và n. Thôi chung quanh, 
thỏi tư bề. Circumflari ab omnibus invidiæ ventis. 
Phải mọi người ghen ghét. 

CIRCUMFLU - 0, îs, xi, zum, ere, a. vàn. 1. Chảy 
chung quanh, tràn ra, bọc, vây. 2. Tuốn đến. 
3. n. trị abl. Được (của gì) dư dật; sung mãn, 
phú túc. UI. Circumfluit amnis oppidum. Sông 
chảy chung quanh thành. Ci'cumfluit ignis 
frontem. Mặt dé lên. Terram voluit humore cir- 
cumflui. Người đã định cho nước (bién) bao 
bọc đất. ||2. Circumfluunt undiquè gentes. Các 
dàn tứ phương tuőn đến. ||3. — omnibus copiis. 
Được của cht dư däi. — gloriå. Được vinh hién 
danh vọng. Deprecor ut circumfluat. Tôi chúc 
cho (ai) được mọi sự sung mãn. 

IRCUMFLU — US, 4, um, adj.1. get, (ai, sự gì )Cháy 
chung quanh, bao bọc. 2. pass. Cô nước bao 
bọc, fig. đầy dây. || 1. Circumfluum mare. Nước 
biên bao học. ||2. Circumflua urbs ponto. Thành 
ở giữa bé. Femina circumflua gemmis. Người 
đàn bà (mặc áo) đầy những đá ngọc. 

CIRCUNFOD — 10, ts, i, circumfos — sum, ere, a. Đào 
chung quanh. 

CIRCUMFORANE — US, đ, um, adj. (ai, sự gì) Bi các 
chợ, đi bán hàng; chịu dem đi các nơi. — mer- 
cator. Kẻ đi bán hàng. Circumforaneæ merces. 
Đỏ hàng bán rong. 

OIRCUMFOR — O, as, avi, alum, are, a. Khoét chung 
quanh, khoan, đuc lð chung quanh. 


CIRCUMFOSS - OR, oris, s. m. Kè đào chung quanh. 

CIRCUMFOSSUR - A, æ, S. f. 1. Rãnh hay là hào chung 
quanh. 2. Sw đào chung quanh. 

IRCUMF0SS — US, 4, um, part. pass. Gireumfodio. 

CIRCUMFRANG — 0, is, freg- ¿, fract— um, ere, a. 
Đánh vö đánh giập chung quanh. C:rcumfrac- 
tus mons. Núi dốc. 


CIRCUMFREM — 0, 2$, ui, itum, ere, a. và n. Kêu 
chung quanh, gầm. Aves nidos cirecumfremunti. 
Chim kêu chung quanh tô. 


CIRCUMFKIC — 0, 4s, ui, lum và atum. are, a. Lo 
xoa chung quanh. 


CIR 

[IRCUMFLULC- 10, is, iwi, itum, ire, a. Kè chung quanh, 
chống, kèm, nâng đỡ tır bề. 

(IRCUMFULG — E0, es, ful — sè, ful — sum, ere, n. Sáng 
ra tư bể, chói lói tw bề. 

(IRCUMEUND - 0, is, fud - ¿, fu - sum, ere, a. 1. get, 
Bỏ chung quanh, bao bọc, che phủ. 9. pass. 
Tuốn đến, kéo đến, (om đến, vây bọc. ||1. Ter- 
ram circumfundit aer crassus. Có lượt khí đặc 
bao bọc trái đất. — aquam ad arborem. Tưới 
cây. ||2. Multitudo obviis circumfunditur. Lu 
đông người xum hợp chung quanh kẻ qua 
dàng. Circumfunditur Syriå Phænice. Nước 
Syria bao bọc niréc Phênicia tw bề. 

CIRCUMFUSI - 0, onis, s. f. Sự (giống gì) đỏ ra 
chung quanh, sự chảy tràn ra: sự đó (giống 
gì) ra chung quanh. 

(IRCUMPUS - US, đ, um, part. pass. CGircumfundo. 
1.(ai, sự gì) Đả chịu đỏ ( đặt, để, đứng) chung 
quanh, đã bao bọc. 2. Đã chịu bao bọc, đã có 
(ai, sự gì) đỏ (đặt, đẻ, đứng) chung quanh 
mình. ||1. Turba circumfusa duci. Những quân 
đứng chung quanh tướng. ||2. — flumine. Có 
sông bao bọc tư bé. ' 

CIRCUMGEL — OR, aris, atus sum, ari, d. (đồ lỏng) 
Đông lại chung quanh. 

(IRCUMGEM — 0, (e, wi, ilum, ere, n. Kêu van chung 
quanh, gảm chung quanh. Circumgemit ursus 
ovile. Con gấu gầm chung quanh chuồng chiên. 

(IRCUMGEST-0, as, avi, atum, are, a, Dem đi mọi nơi. 

IRCUMGLOB — 0, as, avi, atum, are, a. Tội đông, 
vun đồng chung quanh, thu lại chung quanh. 

ÚIRCUMGRED - 10R, eris, gres— sus sum, i, d. trị acc. 
Bi chung quanh, soát khắp, vây bọc. — locum. 
ĐI chung quanh nơi nào. 

(IRCUMGRESS — US, s, s.m. Vòng, đàng vòng, 
lối quanh; sự đi đàng. 


IRCUMHUMAT ug, o. wm, adj. (ai) Đã chịu táng 


chung quanh, đã chịu chôn gần. 

IRCUMINJIC — 10, è$, erg, như Cireumijiicio. 

ÚIICDMINYOLY — 0, #, i, cireuminyoÌu — tum, ere, a. 
Quấn (sự gì) chung quanh, cuốn vào. 

IncuIvi, perf. Cireumeo. 

ÚIRCUMJAC— E0, es, ui, ere ( thiếu sup. ), n. trị dat, 
Nảm chung quanh, ở chung quanh, ở gần. 
(ircwmjdcentes populi. Các dän lân cận. 

ÚIRCUMJACI — 0, is, ere, như Cireumiicio, 

ÉIICUMJECTI—0, onis, s. f. Sự gì bao bọc, khăn 
gói, vò. 

1° CIRCUMJECT — US, ús, s. m, 4. Sự bao bọc, sự 
gói. 3. Nơi rào, nhà có vách. 3. Áo. 
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2? CIRCUMJECT - US, Ø, Wn, part. pass. Cireumjivio. 
1. (ai, sự gì) Đã chịu dät chung quanh, ớ 
chung quanh, ở gån, lân cận. 2. Chiu bao bọc. 
||1. Cứcưmjeeta muris ædificia. Những nhà ở 
gần lũy thành. (2zeun/eeta (loca ). Các nơi làn 
càn. ||2. Circumjecta saltibus planities. Cánh 
đồng bằng có rừng cây cối chung quanh. 

Leo — 0, is, jec- ¿, jac - tum, ére, a. Ném 
chung quanh, đặt hay là làm tư bề; fig. bỏ vậy. 
Circumjecit Deus cælum rotundo ambitu. Đức 
Chúa Lời đã lập trời tròn. — vallum. Đóng trúc 
sách chung quanh. 

CIRCUMLAH — ENS, 295, adj. cả ba giống, (ai, su 
gì) Đồ ra chung quanh, di chung quanh. 

IRCUMLAMB— 0, čs, i. ilum, ere, a. Tiểm chung 
quanh, fig. áp tư bề. 

(IRCUMLAQUE - 0. as, are, a. Giăng lưới chung 
quanh. 

CIRCUMLATI - 0, onis, s. f. Sir dem chung quanh. 
sự kiệu di chung quanh. 

ÔIRCUMLATITI - US, a, um, adj. (Sự gì) Mang di 
được, đem đi được. 

IRCUMLAT - OR, oris, s. m. Kẻ mang (sự gì) nơi 
nọ nơi kia. 

(IRGUMLATR — 0, as, avi, atum, are, a. Sùa, cân, 
fig. diče đóc. —- aliquem injuriis. Chiri tệ ai. 

CIRCUMLAT — US, Ø, um, part. pass. Circumfero. 


1° CIRCUMLAV — 0, as, i và avi, alum Và lau - tum, 
are, như 


2° CIRCUMLAVT— 0, (e, ere, a. Chảy chung quanh. 
Egyptum Nilus circumlavat. Sông Nilô chảy 
suốt cả nước Ychitô. 

CIRCUMLEG - 0, is, ere, a. Theo bờ, theo bãi, đi 

. men, Jong, 

CIRCUMLEV — 0, as, are, n. Di hay là nhác chung 
quanh. 

CIRCUMLIG — 0, as, avi, atum, are, a. Buộc chung 
quanh, ràng rit, kết hợp làm mòt. — ulnis. 
Ôm lấy. Plaga non circumligata. Dầu tích chẳng 
có rit thuốc. — linteis corpus. Liêm xác. 

IRCUMLIN — 10, is, ivi, itum, ire, và o, is, lì — vi hay 
là le - vi, li-tum, ere, a. Xức chung quanh, xoa, 
vë, tô, bôi chung quanh, đỏ, rit; fig. sửa sang. 
vulnus. Rit thuốc đầu. Negotia ad dicendum te- 
nuiora —. Sửa don những điều nhỏ mọn cho ` 
xứng đáng nói. 

CIRCUMLITI - 0, onis, s.f. 1. Sự xúc hay là bôi 
chung quanh, sự tô. 2. Lượt thuốc vẽ ngoài. 

CIRCUMLIT — US, ứ, um, part. pass. Gireumilinio. 4. 
(ai, sự gì) Đã chịu bôi, đã chịu xức. 2. (sự gì) 
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Người ta đã lấy mà bôi hay là xwe chung quanh, 
|| 1.— cerd. Đã chịu bôi sáp. || 2. — color. Thuốc 
v đã bôi chung quanh (đồ gì). 

CIRCUMLOCUTI — 0, onis, S. f. Sự nói quanh, lời nói 
xa nói quanh. 

CIRCUMLOQU — OR , eris, locu - tus sum, i, d. Nói 
quanh, nói xa. 

CIRCUMLUC — En, es, ere, n. Sáng ra tư bẻ, 

CttCUMLU — 0, 78,7, lum, ere, a. Chày chung quanh. 

IRCUMLUSTH — 0, as, avi, atum, are, a. Soát chung 
quanh, di khåp cå. 

CIRCUMLUVI—0, onis, s. f. Sự chảy chung quanh; 
đắt bồi. 

CtRCUMLDUYVI — UM, ?, s. n.1. Nơi đã thành gò ở giữa 
nước. 2. Nước tràn ra. 

CIRCUMME — 0, as, are, a. Đi chung quanh; đi vòng 
đài. _ 

CIRCUMMET — IOR, tris, circummen — sus sum, Di, d. 
trị acc. 1. get. Bo chung quanh. 2. pass. Chịu 
đo. || 2. Sı duæ columnæ circummetientur. Vi 
bằng có đo chu hai cái cột. 

IRCUMMING — 0, is, min — xi, min - ctum, ere, n. 
Đái vào, đi tiċu tiện chung quanh. 

CIRCUMMITT — 0, is, mi - si, mis — sum, ere, a. Sai 
đi chung quanh, sai đi khắp mọi nơi. — post 
montes. Sai đi đàng sau núi. 

+ CIRCUMMŒNIT - US, đ, um, part. pass. ( nơi nào’) 
Đã có thành lũy chung quanh. 

CIRCUMMULC - EO, es, mul- s¿, mul — sum , ere, a. 
Mơn tư bề, rờ rệt, vuốt ve. 

CIRCUMMUN - I0, ?S, ivi, itum, ire, a. Xây thành lũy 
chung quanh. 

-_ GIRCUNMUNITI - 0, onis, s. f. 1. Thành lũy, thành 

ngoại, bào,rào, đập, etc. chung quanh. 2. Các 

việc đào dåp mà vây thành. 


CIRCUMMURAN—US, a, um, adj. (ai, sự gì) Ở chung 


quanh lũy thành, ở gần lũy thành. 


CIRCUMNASC - ENS, entis, adj. cả ba giống. ( giống 
gì ) Mọc chung quanh, mọc gần. 


IRCUMNAVIG — 0, as, avi, atum, are, n. Vượt tàu, 


chung quanh, chạy biển. 

CIRCUMNECT — 0, îs, ne- xi VÀ xui, ne - rum, ere, 
a. Buộc chung quanh, thất nút chung quanh; 
bao bọc. 


CIRCUMNEX - US, đ, um, part. pass. Gireumnecto. 
CIRCUMNOTATUS. đ, um, adj.( ai, sự gì) Đã chịu 
vẽ chung quanh, có vết chung quanh. 


CIRCUMOBRU — 0, ìs, i, (um, ere, a. Lấp đất chung 
quanh. 
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CIRCUMOFFIG - 0, is, ere, như Circumfigo. 
CIRCUMORNAT — US, 0, um, part. pass. ( ai, ar gi) 
Đã chịu trang điểm, trang lệ chung quanh. 
IRCUMPADAN - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Ở gần 
sông Pađanô, bởi gần sông Pađanô mà ra. 
CIRCUMPANG — 0, i$, peg —?, pac - tum, ere, a. Đóng 
chung quanh, cảm chung quanh. 
CIhCUMPAVIT — US, a, um, part. pass. ( sự gì) Đã 
chịu nên chung quanh, đã chịu đắp bằng bặn 
chung quanh. 
IRCUMPECT - 0, îs, pex — ui, pex — um, ere, a. Gat, 
lira đảo, khí khåm, phinh phờ. 
CIRCUMPED - ES, um, s. m. p. Đầy tớ theo sau. 
CIRCUMPEND — ENS, entis, ad]. cả ba giống. (ai, sự 
gì ) Treo chung quanh. 
IRCUMPLAUD — 0, ?$, i, plau—sum, ere, a. Đua 
nhau mà reo mừng, ngượi khen tw bề. 
CIRCUMPLECT — 0, îs, ple - xi và xui, ple - zum, ere, 
a. như 
CIRCUMPLECT — OR, eris, plex - us sum, i, d. trị acc. 
Om lấy, tiếm đoạt; fig. vây tư bề. — patrimo- 
nium. hiếm đoạt gia nghiệp. 
4° CIRCUMNPLEX — US, đ, um, part. Cireumplecto và. 
Cireumplector. 1. act. (ai, sự gì) Đã ôm lấy, 
đã vây. 2. øass, Đã chịu ôm, đã chịu vây. 
9° CIRCUMPLEX - US, #s, S. m. Sự ôm lấy, sự vấn, 
sự quấn vào. » 
CIRCUMPLICO, d, đời VÀ 2, atum Và itum, are, a. 
Vấn vít, quấn vào, 
CIRCUMPLUMB — 0, as, are, a. Bit chì chung quanh. 
CIRCUMPON — 0, è, pos — ui, pos - itum, ere, a. Đặt 
quanh, dọn chung quanh. — aliquid catillis. 
Xếp của gì vào đĩa. 
CIRCUMPOSITI—0, onis, S. f. Sw đặt ( đi gì ) chung 
quanh. _ 
CIRCUMPOTATI — 0, onis, s. f. Sự uống cứ lần lượt... 
CIRCUMPOT — 0, as, avi, atum, are, a. Uống cứ lần 
lượt, chuyên của uống cho nhau. 
IRCUMPURG - 0, as, avi, atum, are, a. Ria, lau, - 
quét, etc. chung quanh, sửa cho sạch chung 
quanh, 
CIiRcUMoUAou‡, adv. Kháp chung quanh, tư bề, 
khắp mọi nơi. 
CIRCUMRAD — 0, is, ra-si, ra-sum, ere, a. Gạo hay là 
giẫy cỏ chung quanh. 
CIRCUMRAPT — US, a, um, adj. (ai, sự gì ) Đã chịu 
lôi chung quanh. 
IRCUMRASI — 0, onis, $. f. Sự cao chung quanh, sự 
giẫy có chung quanh. 
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(IRCUMRET - 10, is, ivi, ilum, ire, a. Giảng lưới 
chung quanh, vây lưới: 

IRCUMRETIT — US, đ, um, part. pass. Gicumretio. 
(ai, sự gì) Mắc lưới, phải vây bọc tư bề. 

IRUUMRIGU - US, a, um, adj. ( giống gì) Có nước 
chảy chung quanh, có nước tư bề. 

IRCUMROD — 0, ès, ro-si, ro-sum, ere, a. Gặm chung 
quanh, cản tư bề, khói; fig. liệu cách quanh; 
nói hành bỏ va. Circumrodi malo dente. Phải 
kẻ xấu dạ diếc bách. 

IRCUMROR — 0, as, are, a. Rảy nước chung quanh. 

IRCUMROT — 0, as, are, a. Xoay, quay, xay. 

IRCUMROTUNDATI — 0, 022$, S.f. Sự quay vòng tròn. 

IRCUMSALT — ANS, antis, adj. cả ba giống. (ai) Múa 
liệng. 

IRCUMSCALPT - US, d, um, adj. (sự gì) Đã chịu 
giẫy, đã chịu cọ, đã chịu xới chung quanh. 
IRCUMSCARIFICAT — US, 4đ, um, adj. ( sự gì) Đã 

chịu cắt chung quanh. 

CIRCUMSCIND — 0, $$, sci - di, scis - sum, ere, a. 
Xé chung quanh. 

CIRCUMSCRIB — O, is, scrip — si, scrip — tum, ere, a. 
1. Viết chung quanh; vë, vạch, kẻ hàng chung 
quanh; vây, bao bọc. 2. fig. Chỉ, đặt giới bạn, 
hãm, cảm häm, ngăn cầm, cầm lại, bạn; bớt, 
tóm tát lại. 3. Giải nghĩa, luận chất phác. 4. 
Cát (cơn sốt), bớt đi, làm che khỏi ( bệnh ). 5. 
Gất, cách ( chức ), bát Lừ, rút quyền, bỏ, chẳng 
cho làm (quan). 6. Lira đảo, khí khåm, gạt, 
lường gat; phinh phờ; lánh, cát nghĩa quanh co. 
|| 1. — orbem. Vë vòng.— aliquem. Vach vòng. 
chung quanh ai. Oceanus circumscribit terras. 
Nước bå bao bọc trái đất. ||2.— locum habitandi 
alicui. Chỉ nơi cho ai lập cửa nhà. — luxuriam. 
Ngăn cầm sự xa xi. — gulam. Hãm tính mê ăn 
uống. — librum. Tóm sách lại. || 3. — verbis 
quid sit homo. Giải chất phác người, cắt nghĩa 
loài người là làm sao. ||4.— morbum. Cầm bệnh 
lại. — /ebrữn. Cất.cơn sốt. Grauedo circum- 
serittur,. Khỏi nhức đầu. || ö. — magistratum. 
Cát chức ai (hay là giáng cấp). —: vultis hoc 
genus. Bay muốn bỏ loài ấy. De circumseribendo 
adolescente sententia. Án cấm chẳng cho người 

con trai (nào) lên chức quan. || 6. — aliguem 
eapttosis interrogationibus. Hỏi ai những điều 
lật lưỡng dé mà lừa nó. — adoiescentuios. 
Khăm kẻ đang trẻ trung. — testamentum. Cắt 
nghĩa chúc thư cách quanh. — leges. Ti luật. 

iRCUMSCRIPT — k, adv. 1. Cách đóng sống, cách 
trúng, rô ràng. 2. Gách tóm tất lại. 3. (nói) 
Cách dài câu... 
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CIRCUMSCRIPT? - 0, onis, s. f. 4. Vòng vë chung 
quanh. 2. Giới hạn. 3. Sự bớt, sự rút, sự hãm. 
4. Câu có nhiều ngành, câu luận chất phác. 5. 
Mưu kế, sự lừa đảo; sự lầm lỡ. ||2. — temporis. 
Kì hạn. ||3. — magistratůs. Sw rút quyền quan. 
|| 4. — verborum. Câu luận chất phác ( hay là 
câu có nhiều ngành ). 

IRCUMSCRIPT - OR, oris, s. m. 1. Kẻ đối trá, kẻ dỗ 
dành, bợm, người lất lướng. 2. Kẻ hay cãi vặt, 
kê húng hách. 3. Kẻ cất chức, kẻ cất quyền, 
ké phi. 

CIRCUMSCRIPT - US, d, um, part. pass. Circumscribo. 

CIRCUMSEC - O, as, ui, tum, are, a. 1. Cát chung 
quanh, xén, cât rẻo. 2. Làm phép cát bì. 

CIRCUMSEC — Ùs, adv. Tw bể, khắp chung quanh, 

CIRCUMSED — E0, es, ?, ses - sum, ere, n. 1. Ngồi 
chung quanh, ở chung quanh. 9. Vây bọc. || 1. 
Circumsederi multis amicis. Được nhiều kẻ 
nghĩa thiết. || 2. — urbem. Väe thành. 

CIRCUMSEP - 10, îs, Si, tum, ire, A. Rào chung quanh, 
che phủ tư bề, vây bọc. Urbem muris et ponti- 
bus —. Xây tường bác cầu quanh thành, 

(°IRCUMSER — 0, ?$, se - vè, SỈ — tum, ere, a. Gieo vãi 
chung quanh, rắc tư bề. 

CIRCUMSESSI - 0, onis, $. f. Sự vây thành, 

CIRCUMSESS - US, a, um; part. pass. bởi 

CIRCUMSID — E0, eg, sed ~ ?, Ses - sum, ere, VÀ 0, is, 
ere, nhw Gireumsedeo. 

CIRCUMSIGN - 0, as, avi, alum, are, a. Đánh đầu 
chung quanh. 

CIRCUMSIL - 10, 23, ire, i.n. Nhảy chung quanh. 
2.a. Xông đánh tư bề. 

CiRCUMSIST — 0, îs, stit — i, stit - um; ere, n. 1. Ò 
chung quanh, đứng chung quanh, trùng vây, 
vây bọc. 2. Giữ, bênh dë, đánh giúp. 

IRCUMSIT — US, đ, um , part. pass. Cicumsero. 4, 
(sự gì) Đã chịu gieo chung quanh. 2. ( ai, nơi 
nào ) Ở lân cận, ở gần, áp. 

CIRCUMSON - ANS, antis, part. bởi 

CIRCUMSONT— 0, as, ui, itum, are, n. Ran, vang ra, 
đội tiếng chung quanh. Circumsonans locus. 
Nơi dội tiếng. Circumsonat hostes clamor. Tiếng 
ran ra cho đến binh giặc. Circumsonant his vo- 
cibus aures mes, Tôi nghe các điều ấy đã điếc 
tai. 

CIRCUMSON — US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì ) Kêu lớn 
tiếng chung quanh. 2. (nơi) Dôi tiếng, có 
tiếng gì kêu. 

CIRCUMSPECTATR — IX, (eg, S. f. Người nữ trông 
ngang trông ngửa, người nt thọc mạch. 
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CICUMSPECT — È (225, issimèj, adj. Cách càn thận, 
cách ý tứ, cách chåc chắn. Fig. — indutus. An 
mặc ngắm nghía. 

CIiRCONSPECTI—O, onis, S.f. Sự trông tư bề. 2. 


fig. Sự thức nhắc, ý tứ, sự cắn thận, sự kín - 


thớ, sự lo lång, phép tắc, nề nếp. 

CIRCUMSPECT - 0, as, avi, atum, are, a. Xem chung 
quanh, trông ngang ngửa. fig. Suy xét cho 
cản thận. 

CIRCUMSPECT — OR , oris, s. m. Kẻ canh giữ; kẻ 
thọc mạch, người tò mò. 

1° CIRCUMSPECT — US, 4, um, 1. part. pass. Ÿineum- 
spicio. ( ai, sự gì) Đã chiu xét cản thận; chiu 
ngắm xem, đáng xem, ưa nhìn, 2. adv. Vis, 
issimus). Cän thận, chác chắn, kín thớ, ý tứ, 
khôn ngoan, hay lo giữ. 

2° CIRCUMSPECT — US, 6$, s. M. Sự trông xem tư 
bề; fig. sự suy xét. 

CIRCUMSPERG — 0, Sper - si, sper - sum, ere, a. Rày 
( nước ) chung quanh, đó tir bẻ. 

CIRCUMSPEXI, perf. Circumspicio. 

CIRCUMSPICIENTI —A, æ, S. f. Sự suy xét, sự lo git 
cho cản thận. 

CIRCUMSPIC — 10, îs, Spe— xi, spec — tum, ere, a. 1. 
Trông chung quanh, coi tư bề. 2. fig. Xem 
xét, tìm xét, giữ cho cản thận. 3. Toan, lựa, 
toan liệu. || 1. Nec suspieit nec circumspicit. Nó 
chẳng trông ngược hay là trông ngang. || 2. 
Circumspicite mentibus vestris hos homines. Các 
anh hãy suy xétnhững người này. Milites senon 
circumnspiciebant. Khi ấy quân lính chẳng hay 
giữ mình. — se magnificè. Lấy mình làm trọng. 
|| 3. — fugam. Toan trốn. — diem bello. Lựa 
ngày mà đánh giặc. — causas belli. Tìm cớ mà 
đánh giặc. 

CIRCUMSTAGN — ^, as, are, n. (nước) Tràn ra chung 
quanh. 

CIiRCUMSTANTI—A, æ, S. f. 1. Sự đứng chung 
quanh. 2. fig. Điều tùy tòng, thể thức, cơ 
quan. || 1. — hostium. Sự binh giặc đứng 
chung quanh. || 2. Omnes circumstantiæ. Mọi 
sự trước sau. Circumslantiæ temporis, loci ei 
personz. Thẻ thức thuộc về thì giờ, vè nơi, về 
người ( sự tích gì xảy ra bao giờ, ở đâu, và ai 
làm, ai chịu ). 

C1RCUMSTATI cốc: onis , s. f. Sự đứng hàng chung 
quanh. 

CIRCUMSTIP — 0, as, avi, atum, are, a. (đông người) 
Đứng chung quanh, theo, hầu hạ, kèm tư bề. 

CIRCUMST — 0, as, ste — ti, SU — lum, are, n. Đứng 
chung quanh. ở gån, đi theo. 2. Vây bọc, bao 
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bọc, canh giữ chung quanh. || 4. Circumstun- 

tes montes. Các núi chung quanh. || 2. Equites 

senalum circumslant. Các quân ki canh giữ 

chung quanh triều đình. Ju tot circumstantibus 

malis. Đang phải bẩy nhiêu tai ách vây bọc tư 

bé 

CIRCUMSTREP - 0, t$, ui, itum, ere, n. trị acc. Ran 
tư bề, vang lừng chung quanh. Aures circum- 
strepitæ. Đã bát tại, điếc tai. 

CIRCUMSTRID — EO, es, i, ere, và 0, is, ¿, ere (thiếu 
sup.), n. Kêu tiếng khó nghe chung quanh, kêu 
bát tai, kêu điểng tai; (nơi ) vang tiếng bát tai. 


CIRCUMSTRING — 0, is, strin — ri, stric — tum, ere, a. 
Thát riết chung quanh, buộc chặt chung quanh. 


CIRCUMSTRU - 0, îs, xi, ctum, ere, a. Xây lập chung 
quanh. Cireumstrui. Chịu xây lập ( hay là có 
sự gì xây lập chung quanh ). 

C1RCUMSTUP - EO, es, ui, ere, n. Đứng sửng ra. 

CIRCUMSUD ~- 0, as, avi, atum, are, n. Mướt mồ hôi. 

CIRCUMSURG - ENS, entis, adj. cả ba giống. (ai, sự 
gì ) Đứng chung quanh, ở chung quanh. 

CIRCUMSUT —US, &, um, part. pass. (sự gì ) Đã 
chịu khâu chung quanh, đã chịu viền, đã chịu 
may vá. Navigium corio circumsutum. Thuyền 
bằng da vật khâu vuối nhau, 

IRCUMTEG - 0, GG, te— xi, tec —tum, ere, a. Che 
phủ chung quanh, mặc. Bellua ista regiis erat 
loricis circumtecta. Muông ấy thì người ta đã 
tháng đồ để ngự. 

CIRCUMTEN - EO, es, ui, lum, ere, a. Vây tư bề. 

CIRCUMTENT - US, d, um, part, pass.: (sự gì ) Dä 
chịu che tư bê, đã chịu giăng tư bê. 

CIRCUMTERG — E0, es, ter - si, ter — sum, ere, a. Lau 
chùi chung quanh. 

CIRCUMTER - 0, is, trÌ— 0, tri—tum, ere, a. Tán 
nát chung quanh, giập tư bë; fig. chen nhau 
chung quanh. 

CIRCUMTEX - 0, îs, ui, tum, ere, a. Đan hay 
chung quanh. 

CIRCUNTEXT — UM, ?, s. n. Áo thêu, áo có viên đột. 


là dat 


IRCUMTINN — 10, čs, ivi, ilum, ire, n. Kêu sóng 
sảnh tư bề. Perducere apes ære circumltinniendo. 
Đánh (đỏ) đồng kêu sóng sảnh cho được rú - 
ong lại. 

CIRCUMTOLL - 0, is, ere, a. Bóc ra chung quanh. 

IRCUMTOND—E0, es, 2, ton -sum, ere, a. Xén 
chung quanh, cạo, got, xớn; fig. lau chuối. 
Circumtonsa oratio. Bài giảng gọn ghẽ. 

CIRCUMTON - 0, as, uï, itum, are, 1. n. Có sấm, sấm 
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kêu ầm Am chung quanh, kêu om A tư bề. 9. 
a. Làm cho mất vía. || 2. — aliquem. Làm cho 
ai sợ mất vía. 

IRCUMTORQU — EO, es , tor— si , tor - tum , ere, a. 
Uðn chung quanh, văn chung quanh. — re- 
trorsùm. Văn lại. 

CIRCUNTRAH — 0, GG, tra- Tè, 
Lôi chung quanh. 

CIRCUNTREM — 0, ¿8, 1, itum, ere, n. Run sợ chung 
quanh, sợ hãi tư bề. 

CIRCUMTU — EOR, eris, itus sum, eri, d. Canh giữ 
chung quanh. 

iRcuwuNnioơ - È, adv. Bởi mọi nơi chung quanh. 


trac — tum, ere, a. 


CIRCUMVAD - 0, ¿5, va-sum, ere, n. Đến tư bề, đánh 
tư bề, vày bọc. Circumvaditur civitas. Thành 
đang phải vây. Circumvasit barbaros timor. Các 
dàn rợ mọi đã sợ khiếp. 

CIRCUMVAG — OR, aris, atus sum, arì, d. (tiếng) Dôi 
chung quanh, ran ra tư bề. 

CircUMYAG — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Chạy róng 
quanh, ở chung quanh. 

IRCUMVYALL-O, as, ovi, atum, are,a. Xây thành lũy 
chung quanh, đào đắp chunh quanh; vây bọc. 
Fig. Me multæ res circumvallant. Tôi phương trở 
nhiều việc tư bề. 

CIRCUMVECTI — 0, onis, $. f. Sự chở; sự xây vần. 

CIRCUMVECT - 0, as, are, a. (chỉ dùng đàng passivô 
mà thôi). Ché đi chung quanh. Navem faciam, 
oppida circumvectabor. Tao sẽ đóng tàu mà sang 
thành nọ thành kia. 

CIRCUMYECT — US, d. um, part. pass. bởi 

ÔIRCUMVEH — 0, is, ve -zxi, vec — tum, ere, a. Ghở 
đi chung quanh ; pass. đi, sang, Classe ad ro- 
manum agrum circumvehi. Vượt tàu (di đàng 
vòng) cho đến địa phàn thành Rôma. 

IRCUMVEL — 0, as, are, a. Vày màn. 

CIRCUMVEN —10, îs, ?, lum, ire, n. trị acc. 1. Đến 
chung quanh, túa đến chung quanh, vây bọc, 
bao bọc; pass. phải (kẻ dü, sự dë) vây bọc tư 
bé. 2. Lira đảo, man trá, đỗ dành. 3. Ti trành, 
trốn lánh, chối. || 1. Zllos frequentia ingens cir- 
cumvenil. Người ta xum hợp chung quanh các 
ké ấy đông lắm. Ramos quos manus possit —. 
Những ngành cây vừa nåm tay. — insulam 
aquis. (sông) Chảy quanh gò. — mænia oppidi 


exercitu. Dem bình sĩ vây thành. Cirecumveniri 


à latronibus. Phải bọn cướp vậy tư bề. Multa 
incommoda senem cireumveniunt. Kế già phải 
khó lòng nhiền bẻ. || 3. —- aliquem insidiis. Làm 
mưu kế đổi trá ai. — hostem juramento. Thê 
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nguyên man trá bên giặc. — ignorantiam ali- 

cujus. Nhờ sự ngu muội ai mà đỗ dành. || 3.— 

leges. Ti trành lề luật (làm chước nào cho khỏi 

giữ lề luật). — voluntatem defuncti. Dùng mưu 
cho khỏi giữ lời di ngôn người nào. 

CIRCUMVENTI — 0, onis, s. f. Sự lừa đảo, mưu 
chước. 

CIRCUMVENT — OR, oris, s. m. Kẻ lừa đảo, kẻ gạt. 

† CIRCUMYENTORI — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Gian 
giảo, đối trá. 

CIRCUMVENT - US, a, um, part. pass. Circumvyenio. 

CIRCUMVERSI — 0, onis, s. f. Sự xây đi vần lại. 

CIRCUMVERR — 0, is, ere, như Verro. 

CIRCUMVERS — 0, as, avi, atum, are, a. freq. bởi 

CIRCUMVERT - 0, îs, ?, ver - sum, ere, a. 1. Båt xây 
vần, xoay (giống gì). pass. Đi chung quanh, 
xây đi vần lại. || 2. fig. Lra đảo, gạt, phinh 
phờ. || 1. Rota circumvertitur axem. Bánh xe 
xoay chung quanh chốt. ||2. — argento aliquem. 
Vọt nặn tiền bạc người nào. _ 

CIRCUMVEST - 10, îs, ivi, itum, ire, a. Che chung 
quanh, cho măc áo. Fig. — rem dictis. Nói 
bóng nói gió. 

CIRCUMYEXI, perf. Circumveho. 

CIRCUMYVINC —10, ¿s, vin- xi, tum, ire, a. Trói 

chung quanh, đóng tói, cột, buộc. — aliquem 

virgis. Đánh ai môt chặp. 


CIRGUMVIS — 0, ¿8, ¿, um, ere, a. Tròng xem tư bề. 

CIRCUMVOLIT — 0, as, avi, atum, are, n. freq. bởi 

CIRCUMVOL—O, as, avi, atum, are,n. trị acc. Liệng 
quanh; fg. đi mau chân chung quanh. — or- 
dines. Đi mau chân khám soát các hàng (linh). 
— limina potentium. Những đi dua ninh kẻ cả. 

CIRCUMVOLUT - OR, aris, atus sum, an, d. Quần vào, 
lăn mình chungquanh, gián giọc, vật vä,đåm dia. 

CIRCUMVOLUT - US, đ, um, part. pass. bởi 

CIRCUMYOLV — 0, 8, ¿, volu — lum, ere, a. Cuốn chung 
quanh, vấn vít, vấn lấy, xây vần. 

Circu — 0, is, ivi, ilum, ire, n. DI chung quanh, 
đi lỏi quanh (xem Circueo). 

Circ — Us, ¿ s. m. 1. Vòng tròn, vòng, hình tròn. 
2. Đàng vòng, vòng ( tỉnh tú ) xây vần. 3. Nơi 
rộng và tròn kia đân Rôma xưa quen hội xem 
đua vật, etc. 4. Các ké ngồi trong circô. 5. Đá 
ngọc kia. 6. Giống chim ưng. || 1. 7n circum 
sedere. Ngôi vòng. || 2. — candens. Vân hà. || 3. 
— clamosus. Đám circô kêu om å. 

ÔIR -- 15, e, S. f: 41. Ghim cò trắng, lộ hè. 2. Sơn 
ma tước. thiên na. 


CIS 


CIRNE — A, æ, S. f. Lọ, ve, hü. 
CIRBAT - US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Gó tóc mai. 


2. Có tua, có gấu. ||2. Cirratæ (vestes). Áo 
có tua. 


CIRRIG - ER, era, erum, adj. (ai, sự gì) Gó tóc mai, 
có chòm tóc. 

CIRRT— US, ¿, s. m. 1. Tóc mai, món tóc. 2. Tóc 
búi trên đỉnh đầu. 3. Mao ngựa, lông chân 
ngựa. 4. Tua áo; mào chim, mồng chim. 5. 
(Chân các giống sía. 

CIRSÆ - A, æ, s. f. Thảo kia. 

Cırsı — UM, ?, S. n. Ngưu thiệt. 

Cis, prœp. trị acc. 1. (về nơi:) Bên này. 9. (về 
thì giờ: ) Trước, trong vòng. 3. Nội, cứ, chẳng 
quá. UI. — Taurum. Bên này núi Taurô. — 
undiquè. Khắp cả bên này. ||2. — paucos dies. 
Chång khỏi mấy ngày. ||3. — naturæ leges. 
- Chång lỗi lề luật tự nhiên. 

“IBALPIC - Us, a, um, VÀ ISAVPIN — US, đ, um, adj. 


(ai, sự gì )Ử 


Rôma). 
CIS - ER, eris, s. n. Lúa. 
CISIARI - UM, £, s. n. Xưởng dé xe. 
C¡iSTARI - US, $, 3. m. Kẻ đóng xe, ké dẫn xe. 
CISIBILIT — ES, z, S. m. Thứ rượu ngot. 
ISI - UM, ?, $s. n. Xe có hai bánh xe, xe trạm. 


CISMONTAN — US, a, um, adj. (ai, sự gì ) Ở bôn này 
núi. 


ISPELL — O0, 2$, 0isDu - l, cispul - sum, ere, a. Bắt 
lùi lại, ngăn lối, triệt lộ. 

ISSANTHEM - US, ?, S. f. Giống bà thảo. 

CISSAR — UM, ?, s. n. và US, d, s. m. như Cistus. 

CIsSIT — 1S, is, S. f. Thứ đá ngọc sắc như lá bà thảo. 

Cıss — us, ?, s. f. Thứ dây choai, bà thảo. 

CISSYBI — UM, ¿, s. n. Chén bằng gö bà thảo. 


CIsT —A, œ, s. f. 1. Tráp, hòm, hộp. 9. Gió, rå, 
thúng, giành, rá, sot, etc. 3. Bình xưa người 
ta bỏ tên người nào mình muốn bầu. 


CISTARTI - UM, i, s. n. Thúng đựng bánh. 


CISTELL — A, æ, S$. f. dimin. Cista. Mie nhỏ, thúng 
nhỏ, giỏ nhỏ, etc. 


CISTELLARI — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về 
giỏ nhỏ, mang tráp nhỏ, mang giỏ nhỏ. 

ŒISTELLATR - 1X, icis, S. f. Đầy tớ gái giữ hộp đựng 
các đồ trang điểm. 

ISTELLUL— A, æ, S. f. Hộp nhỏ, hòm rất nhỏ. 

CISTERN - A, æ, 8. f. Ao git nước mưa, giếng. 

GISTERNIN — US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về ao 
nước mưa. 
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Cis7n — US, Gg, m. Cây thấp kia. 

ISTIF — ER, erg, erum, ISTIG— ER, erg, erum, và 
CISTOPHOR — US, ở, um , adj. (ai, vật gì) Mang 
thúng, mang giỏ; ( tượng) đội đi gì. 

CISToPHOR - US, ?, s. m. Đồng bạc có hình Geh 
đội ( hay là mang) (hung, 

ISTUL — A, æ, S. f. dimin. Cista. Gió, thúng nhỏ. 

CIsT — us, ?, s. m. Dong bóng, lòng bóng, bàng 
quang. 9. Hạt quả oliva. 3. Cây thấp kia. 

CITAT — ÌM, adv. Cách mau mån; cách xôi, hấp tấp. 

CITATI - 0, onis, S. f. Sự gọi, sự kẻ tên, sự đòi, 
sự đòi (ai) làm chứng, sự trưng tích. 

CIFATORI— UM, ¿, S. n. Sự đòi đến quan mà kiện. 


CITAT —US, Ø, uim, part. pass. Cito. cũng là adj. 
(ior, issimus ). 1, (ai, sự gì) Đã chịu động, đã 
chịu giục, bay phới phới.2. Nhẹ kíp, mau mån, 
lanh chai, vội vàng, nóng ruột, mạnh, sốt sång. 
3. Đã chịu đòi đến quan. ||1. Vento citatæ "ube, 
Bòm bay phấp phới. Vultus irå —. Mặt (người) 
giận đỏ lên. || 2. Citato pede. Mau chân. Cita- 
tis equis. Båt các ngựa đi nước tế. Citati nautæ. 
Những quân buồm lạt vội vàng (đến nơi). 
Argumenta citata. Những lë mạnh và sốt sång. 

CrTERI— A, æ, S. fe Thắng phông, máy rồi. 

CITERI — OR, ¿us, adj. comp. ‡ Citer. 1. (ai, sự gì ) 
Ở bên này hơn, gần hơn. 9. Trước ( về thì giờ). 
3. Kém. ||1. — Hispania Phần xứ Hispania ở 
bên này (núi Pyrênôô sánh vuối thành Rôma ). 
IS. Veniamusadciteriora. Ta hãy nói đến những 
sự gần (đời ta) hơn. || 3.—esí pæna quàm scelus. 
Vạ kém tội. 

Green — ùs, adv. comp. itrà. Ít hơn sự phải, ít 
quá, sớm hơn. 


+ ÔITHAG— 0, inis, s. f. Cỏ lòng vực. 

CITHAR - A, æ, S. f. Đàn đầm. Cithard canere. Gär 
đàn cầm. 

CITHARIC — EN, 25, s. Mm. như Oitharista. 

CITHARISM — A, alis, $. n. Tiếng đàn cầm. 

CITHARIST - A, Æ, S. M. (RIA, r2, s. Ÿ). Kẻ gây đàn 
cầm. 

ITHARIZ — 0, as, avi, atum, are, n. và a. Gär đàn 
cầm. — aliquid citharå. Òm đàn cầm mà gie 
cung gì. 

CITIHARŒDIC - US, 4, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về 
đàn cầm. 

CITHAR(ŒED - US, ?, s.m. (A, ø, s. f.) Kẻ gåy đàn cầm. 

CITN - È, adv. sap. Çitra. Gần hơn nhiều, bên 
này hơn nữa nhiều. 


| ÔITIM - vs, a, ym, adj. sup. t Citer. (chẳng quen 


CIT 


dùng positivô). (ai, sự gì) Ở bên này hơn nhiều, 

gần lâm. Citima terris stella, Sao gần đất hơn cả. 

-ÕITi0R, comp. Citus. 

Cep — Es, edis, adj. cå ba giống. (ai, sự gì) Mau 
chân, lanh chai. 

CIT — ò (is, issimè ), adv. 1. Mau, chóng, kíp, 
cho kíp, tức tốc. 2. Dë 3. comp. Hơn là, chóng 
hơn là, trước khi. || 1. Citiùs dicto. Chóng hơn 
nói. Facere—. Làm cho chóng.— te mittam. Ít 
nữa tao sẽ sai mày. Citiùs progredi. Bước mau 
chân hơn. Citiùs noto. Chóng hơn gió. || 2. — 
discere. Học chóng, sáng dạ. Negque—alium dixe- 
rim. Tôi chưa dé kể người khác. || 3. Citiùs 
quàm. Trước khi. 

Crr— 0, as, avi, atum, are, a. 1. Làm cho động, 
rung, lung lay, đun. 2. Giục, xui giục, thôi 
thúc, làm cho mau, khôu, trêu. 3. Đọc, hát. 4. 
( cây cới ) Đâm, mọc, nảy, sinh ra. 5. Gọi, kêu, 
đòi, vời, đòi đến quan, kiện cáo, đòi làm chứng. 
6. Kể chứng ( trong sách ), trưng tích, mượn 
chứng, lấy lẽ, kẻ tên, xướng tên, rao, nói. 1. 
— hastam. Múa giáo. — nubes. Dun mây. || 3. 
—eguum. Thúc ngựa đi mau. — opus. Làm 
việc cho mau ( hay là giục làm việc cho mau). 
— gradum. Bước mau chân. — iras. Phát giận 
lôn. — pus. Khêu mủ. — urinam. Làm cho lợi 
tiểu tiện. || 4. — paửmitem. Đảm mầm. || ä. — 
senatum. Hội triều đình. — testem in rem v. in 
re. Bòi kẻ làm chứng việc gì. Me sensi quater 
citari. Tôi đã nghe gọi tên tôi bốn lån. || 6. — 
poetas. Lắy chứng trong các sach thơ. 


Citra, præp. trị acc. 1. (chỉ nơi: ) Bên này, trước, 
chưa qua bên kia. 2. ( chỉ thì giờ: ) Trước. 3. 
( chỉ sự chói: ) Chẳng đến nói, chẳng có, trừ, 
đừng kẻ. 4. Kém, chảng bảng. 3. Khác, quá, 
nghịch. || 1. — fluvium. Bên này sông. — limen. 
Trước cửa. || 2. — calendas. Trước mồng một. 
— quảm capias. Trước khi anh cảm ( thực ). || 
3. — scelus peccare. Lỗi chẳng đến nỗi phạm 
tội nặng.— fastidium. Chẳng có chán.— fidem. 
Chưa đến nỗi tin, khó tin. — æternitatem. Trừ 
sự vô cùng. || 4. Culta — guàm debuit. Người 
ta chẳng có tôn kính ( người nữ nào ) cho 
xứng đáng. || 5. — spem omnium. Chẳng ai 
trông. — morem omnium. Trái thói mọi kė. 


Li, adv. Bên này. Paucis — millibus. Máy 
nghìn ( bước ) bên này. Jela cadunt —. ác 
tên bản rơi bên này, quá tầm tên bán. 


ITRAG —O, inis, $. f. Tia tô. 
Dar - US, đ, um, adj. như Citrinus. 
(ITRE A, æ, s. f. Cây chanh. 
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CITRET - UM, ¿, s. n. Nơi trông chanh, vườn chanh. 

CITRE - - UM, 7, s. n. Quả chanh. - l 

CITRE — US, &, um, adj. (sự gì) Thuộc vẻ cây 
chanh, bång gỗ chanh. Citrea mala. Quả chanh. 
Citrea mensa. Mâm bằng gô chanh. 


CITRIN— US, Ø, um, adj. ( sự gì ) Gó såc quả chanh. 
CITRI — US, ts, f. Cây chanh. 


CiTRò, adv. ( chỉ dùng làm một cùng tiếng z2 ). 
Bên này. Cursare uiird citròque. Chạy xung 
xăng. Dona ultrò citròque data. Của ( hai người) 
đã lỡi lạt nhau. 


CITROS — us, a, um, adj. (sự gì ) Giống quả chanh 
( về mùi, về hình, về sắc ). 


CITR — UM, ¿, s. n. 1. Gỗ chanh. 2. Đồ gì bằng gỗ 
chanh. 


C¡ITR - US, ¿, s. f. Cây chanh. 

CITuL-È, adv. đimin. Citò. Khí mau, mau một chút. 

CiT - Us, a, um, 1. part. pass. Cieo. ( ai, sự gì ) Đã 
chịu giục, đã chịu động, đã chịu chia ra. 2. 
adj. (ior, issimus). Nhẹ, kíp, chóng , mau mắn. 

|| 1. Cila alvus. Lạnh dạ, chảy dạ. Herctum non 

` citum. Gia tài chưa chia. || 2. Cita mors. Sự chốt 
tươi. Cita navis remis. Tàu tốt chèo. Dies est 
citior brumali tempore. Mùa đông ngày vån hơn. 
Si citi advenissent. Giả nhw chúng nó đã đến 
sớm hon. 

Cıvıc - us, &, um, adj. (sự gì ) Thuộc về thành,, 
thuộc về xã, thuộc về chính dinh, thuộc vé nhà 
nước. ntra muros civicos. Trong lũy thành. 
Arma civica. Lời nói, lệnh làng. — motus. Loạn, 
giặc nội cuốc. 

Cru, 1S, e, (ior, issimus ), adj. 1. (ai, sự gì ) 
Thuộc về thành, thuộc về dân xã, xứng 
người chính đỉnh, xứng kẻ bản cuốc, thuộc 
về nhà nước. 2. Cú thói lệ, chẳng tự nhiên. 
cứ giao ước. 3. Án ở như kẻ bản hương, ăn 
ở như ké bản cuốc, lịch sự, hản hoi, dễ dàng; 
bình thường, đơn sơ, vừa lòng dân. || 1. — exer- 
citus. Bình bản cuốc. Bello emile Giặc nội cuốc, 
loạn. Debeo pro civili parte... Tôi là người bản 
hương thì phải... Civilia officia. Việc họ lượng 
bảng. — vir. Người đã löi việc nhà nước. || 2. Jus 
civile. Lè luật nhà nước. — dies. Ngày người 
ta quen tinh khi mua bán (là 24 giờ từ nữa 
đêm trước cho đến nửa đêm sau, đổi vuối 
ngày tự nhiên (naturalis ) là từ sáng đến tối 
mà thôi. — cognatio. Họ kết bạn ( đối vuối họ 
máu ). || 3. Agere se civilem. Ăn ở lịch sự hån 
hoi. Quid illo civilius? Nào có ai suống sù hơn 
người ru? Civili sermone uli. Nói cách đơn sơ. 
Genus vitæ civile. Cách ăn nét ở bình thường 
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như thú dàn. — in cunctos. Buäng sử cùng 
mọi thứ người. 

Cvt — As, atis, s. f. 1. Sự biết hành chính, sự 
từng việc nhà nước. 2. Phép lịch sự, thói kinh 
lịch, cách ăn nói cảnh rả dễ dàng. 3. Sự mọi 
người trong nước ở như nhau ( giữ lẻ luật và 
được phép nào như nhau ). 


CIvILIT - ER, adv. 1. Cách xứng người bản cuốc, 
cho xứng người bản hương. 3. Cách công bằng 
như người một nước quen xử vuối nhau). 3. 
Cách lịch sự, cách dé dàng, cách tử tế, cách 
đơn sơ. 

Civ — IS, is, s. m. và f. Người bản xå, người bản 
cuốc, người qui hương, người chính đỉnh. — 
meus. Ñgười cũng một xã vuối tôi. Cruem asci- 
srere. Tục vào số bản xå. 


CIYIT - as, atis, s. f. 1. Nhà nước, nước, dän một 
nu óc, cách thế trị nước. 2. Thành, dân thành, 
dân xã. 3. Phép nên quí hương, phép tục 
vào sô dän nào. || 1. Civitates condere nova s. 
Lập những nước mới. — popularis. Nước cả 
và dän bàn mà trị ( chắng có vua ). || 2. Erra- 
re per totam civitalem. DI vụ vơ khắp cả và 
thành. — magna. Thành lớn. — regia. Kinh đô. 
|| 3. In civitatem aliquem adscribere. Tục ai vào 
sô dân thành. Civitatem alicui eripere v. adimere. 
Truất ngôi trir ngoại. 

CIYITATUL - A, æ, S. f. dimin. Civitas. Thành nhỏ. 

+ Cixı — us, č, s. m. Con ve ve. 

CLABUL — A, æ, S. f. Thứ xe. 

CLABULAR - E, 75, s. n. Thứ xe chở đồ binh lính. 

CLAD — ES, ts, S. f. 1. Sự hại, sự tàn hại, sự thiệt 
hại, tai nạn, tai vạ, sự đối tệ. 2. Sự bại trận. 
3. Giống dữ phá hủy mọi sự: bão táp, cây nước, 
ete. || 1. — dextræ manùůs. Sự mất tay mặt. — 
đom#s. Sự nhà nào tuyệt tộc. || 2. Accipere cla- 
dem. Thua trận. Magnam cladem hosti afferre 
v. inferre. Đánh quân giặc một trận cả thẻ. || 3. 
— calamitasque in nostram advenit domum. Nhà 
ta đã phải bão táp mưa đá tàn hại. Fig. Sci- 
přades, — A fricæ. Hai tướng Scipiô là kẻ đã phá 
phách dät Africa. | 

GAN, præp. trị abl. hay là acc. Cách trộm vụng, 
thầm (ut, vắng mặt. — me est. Tôi chẳng biết. 
— præceptore. Trộm phép thày dạy. — vos. 
Chẳng cho các anh biết. 

CLÀM, adv. Cách trộm, cách kín đáo, cách mưu 
kế. — ferre iram. Giận ngầm. Vel vi vel —. 
Gách ức hiếp hay là dùng mưu nhiệm. 

CLAMAT — OR, oris, s. m. {. Kẻ đức lác, kẻ kêu 
Jon tiếng, ke kêu la lối. 3. Quan đi đòi. 
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CLAMATORI - US, a, um, adj. ( ai, sự gì) Hay kêu 
lớn tiếng, hay la chac chac. Avis clamatoria. 
Chim kêu ( chỉ ) điểm dữ. 

CLAMAT — US, a, um, part. pass. Clamo. 1. (ai, sự 
gì ) Đã chịu rao cả tiếng, đã chịu gọi cả tiếng. 
2. ( nơi) Người ta dức lác lớn tiếng. 

CLAMITATI— 0, onis, S. f. Sự năng kêu, sự kêu om 
thòm; tiếng dức lác, tiếng quát. 

CLAMIT — 0, as, avi, atum, are, n. và a. freq. Clamo. 
1. Năng kêu, kêu cả tiếng, đức lác, la triển 
miệng, la lối. 2. Gọi, kêu, năng gọi, nói đi nói 
lại. || 1. — caricas. Rao bán và mứt. || 2. — 
questu vano. Kêu van vô ích. Appetitam reginam 
clamitans rex. Vua kêu lên rằng: Phạm đến 
hoàng håu.—nomen alicujus. Năng nói tên ai lớn 
tiếng. Clamitant me ut revertar. Chúng nó hú 
tôi vê. — detestanda alicui. Chiri bói ai Am nhả. 


CLAM —0, as, avi, atum, are, n. và a. 1. Kêu, kêu 
lên, nói cao tiếng. 2. Gọi, nói tên, vái. 3. 
Rao, xưng, nói, kẻ là. 4. ( nơi ) Ran tiếng ra. 
|| 1. — de aliquå re. Kêu vì sự gì ( chảng vừa 
Ý). — naso. Ngáy khè khè. || 3. — ad aliquem. 
Kêu đến ai. — aquas. Kêu cả tiếng đòi nước. 
— aliyuem furem. Trì hô kê trộm. — pueros. 
Gọi đầy tớ. || 3. — se ci»em. Xưng mình là quí 
hương. — se esse causam malorum. Xưng ra mọi 
sự tai nạn tại mình cả. — triumphum. Rao 
tháng trận. | 

CLAM — OR, 07s, $s. m. 1. Tiếng (người cùng giống 
vật) kêu. 2. Tiếng ( hai sự chạm nhau ). 3. Sự 
reo mừng, tiếng kêu la, tiếng kêu om thòm, 
tiếng dc lác, tiếng d vå. || 1. Clamorem edere. 
Kêu một tiếng. ||2. Ter scopuli clamorem dedôre. 
Hòn lô dội tiếng ba lần. || 3. — gaudentium 
militum. Tiếng các lính tráng reo mừng. 

CLAMOS - È, adv. Cả tiếng, cách kêu om (hém. 

CLAM0S - us, a, «m, adj. 1. (ai, sự gì ) Hay kêu 
la lối, hay đức lác, hay nói lớn tiếng. 9. Dôi 
tiếng, có tiếng kêu om inh. 3. ( việc gì vừa làm 
vừa ) Kêu lớn tiếng. || 1. — pater. Cha hay đức 
mảng. || 2. Clamosa vallis. Thung lũng hay đội 


tiếng. || 3. Clamosa actio. Kiểu giång cả tiếng 
quá. 


CLANCULARI— US, Ø, um, adj. ( ai) Kín đáo, An mình 
giấu tên mình. 
CLARCUL — ò, adv. như G]àm. 


CLANCUL — ÙM, adv. và præp. trị acc. hay là abl., 
như Clam. 


CLANDESTIN - ò, adv. Cách kín, cách trộin, cách 
thầm. 


CLANDESTIN - Ca, a, um. adj. (ai, sự gì ) Kin đáo, 
Tram mmng. thăm thụi. kín nhiệm. chùng vụng. 
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CLANG -0, 2š, ere ( thiểu perf. và sup. j, n. và u. 
Làm cho ra tiếng om thòm , kêu lớn tiếng, 
kêu giọng óc; kêu, ra tiếng ( gì lớn và bát tai). 
— tubå. Thỏi kèn. Classica belli —. Rúc kèn 


lên hiệu giao chiến. Tubæ cÏangwnt signa. Đầu 
đấy kèn lên hiệu. 


CLANG —0R, oris, s. m. Tiếng gì lớn và bát tai: 
tiếng kèn đồng, tiếng nạo bạt, tiếng ogong, 
tiếng phượng hoàng; tiếng om thòm, tiếng óc. 

CLAR — È (¿Ès, issimè), adv. 1. (về tai, về con 
mắt ) Cách sáng, sáng. 2. ( về tiếng) Rõ, söi 
sàng. 3. ( về trí khôn ) Rö ràng, tỏ tường. 4. 
Cách ngay thật, thật thà. || 1. — videre. Được 
tốt mát. Non — audere. Nghe phẳng phát. || 2. 
— recitare. Đọc rö. IA. — ostendere. TÒ ra 
tường tàn, làm chứng tô tường. || 4. Dic —. 
Mày phải nói thật. 

CLAR — E0, es, ui, ere ( thiếu sup. ), n. 1. Sáng ra, 
chói, giai ánh sáng. 2. fig. Đã tô, đã rö, đã 
rành, ra tỏ. 3. Được danh tiếng, nên trọng. 
|| 2. Hoc mihi claret. Sự này tôi đã rö. Satis 
claret me non esse furem. Đã rö tôi chẳng phải 
đứa ăn trộm. || 3. — virtutibus. Nỗi tiếng nhân 
đức. Ejus gloria in dies claret. Tiếng trọng 
người một ngày một sáng ra. 

CLARESC - 0, is, clar — ui, ere (thiếu sup.), n. 1. 
Sáng ra, nên sáng. 2. ( tiếng) Nên rõ, ra rõ 
hơn. 3. Nên tỏ, ra tỏ, đã tỏ. 4. Nên danh tiếng. 
||4. Dies clarescit. Ngày sáng ra. || 2. Clarescunt 
sonitus. Tiếng kêu đã rö ben || 3. Clarescit 
eum non... Đã tô nó không... || 4. Petit —. Nó 
muốn cầu danh. 


CLARICIT—0, as, are, a, Gọi cả tiếng. 


CLARIFICATI — 0, onis, $. f. Sự làm cho (ai) nên, 


vinh hiển trọng vọng. 
(LARIFIC — 0, a$, avi, alum, are, a. 1. Làm cho 


sáng ( mắt, tai, tiếng ); làm cho tô, làm cho rö, 


cảt nghĩa cho minh. 2. Ngượi khen, rao danh, 
thêm danh cho, làm cho ( ai ) được vinh hiển 
sáng láng. i 8 

CLARIFIC— US, a, um, adj. (ai, sự gì) Làm cho 
sáng, soi sáng ra, làm cho rö hơn. 


CLARIGATI - 0, onis, $. f. 1. Sự đòi lại của quân - 


giác đã lấy trái phép. 2. Sự đòi phạt tạ. 3. 
Luật dĩ oán báo oán. 4. Phép bát người bắt 
của. 5. Giá ( ai đã định ), thuế, va tiền. 

CLARIG —0, as, avi, atum,are. a. 1. Sai sứ đòi phần 
thiệt hại nước khác đã làm cho nước mình. 
2. Di oán báo oán. 3. Déi phạt tạ, đòi bắt va. 

LARISON — US, a, um, adj. ( sự gì) Kêu rõ tiếng, 
có tiếng trong. 
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(LARISSIMAT - US, ús, s. m. Chức đại thån, obte 
kẻ được gọi là clarissimus ( nhw quan Consnlè, 
quan Sênatorê, etc). 


CLARIT —AS, alis, s. f. 1. Sự sáng. 9. Sự trong 
(tiếng ), sự sáng (tai và mát). 3. Danh tiếng. 
4. Sự tỏ tường, sự rõ ràng. || 3. — generis. 
Dòng đöi sang trọng. Claritatem alicui dare. 
Làm cho ai nỏi tiếng. || 4. — argumenti. Sự lẽ 
gì ra minh bạch. 


CLARITUD - 0, inis, s. f. 1. Sự sáng, sự trong 
(tiếng). 2. fig. Danh tiếng. 

LARIT — Ce, adv. như Clarè. 

CLARI — US, ¿, s. m. Thứ ống quyên. 

CLAR - 0, as, avi, alum, are, a. 1. Soi. 2. Cát nghĩa 
cho minh, làm cho ra tỏ, tô ra. 3. Làm cho 
(ai) được tiếng trọng, làm cho nỗi tiếng. || 1.— 
iter. Soi lối di. || 2. Multa nobis claranda sunt. 
Ta phải cảt nghĩa nhiều điều. 


CLAR - OR, oris, s. m. như Claritas. 


CLAR — US, a, um (ior, issimus), adj. 4. ( ai, sự 
gì) Sáng, sáng láng, thanh, chói; trong, rö, 
cao ( tiếng ). 2. fig. Tô tường, rö ràng, minh 

bach, rành. 3. Danh tiếng, có tiếng, danh vọng, 
thì danh; sang trọng. || 1. — color.Sắc rö, sắc 
däm. Clari lapides. Đá ngọc trong ngần. — 
aquilo. Gió bác đánh mây đi (làm cho thanh 
trời). Clarå voce. Cao tiếng. ||2. Clarum et 
terram esse... Đã rö trái đất có... Claxa res est. 
Việc đã rõ. || 3. — virtutibus. Được tiếng thơm 
vì nhân đức. Clarissimus illius ætalis. Được 
danh tiếng nhất trong đời ấy. Clarissimus ordo. 
Đảng rất trọng, triểu đình. Clarissimi. Gác 
đấng rất cao trọng ( là tên các vua thượng vị 
đặt cho mình ). Clara oppida. Những thành có 
danh tiếng. : 

CLASSIARI—I, orum, s. m. p. Binh thủy; quân 
buồm lạt. 

CLASSIARI - US, dg, um, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc 
về sự vượt biển, thuộc về tàu. 2. Săn sóc, sẵn 
sàng. 

CLASSIC - EN, inis, $. m. Kẻ thỏi loa, kẻ thỏi kèn. 

CLASSICUL —A, #, S. f. Đoàn tàu nhỏ. 

CLASSIC - UM, ?,s. n. 4. Tiếng kèn, hiệu kèn. 2, 
Kèn. ||1. Urbem ad classicum introiit, Người 
đã vào thành đang khi ( có kẻ ) thôi kèn. 

1° CLASSIC - US, a, um, adj. 1. (sự gì) Thuộc về 
nghề vượt biển. 2. Thuộc về kèn. ||4. Classi- 
cum prælium. Trận thùy. 

9° CLAssic - US, i, s. m. 1. Kẻ thôi kèn hợp dân. 
2. Kẻ cả trong dân, kẻ về bậc nhất. 3. Ké vượt 
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bién, kẻ chèo, quân buðm lat. || 2. — scriptor. 
Kė chép sách khéo lám. 

CLASS — 1S, ?s, S. f. 1. Hạng, bậc, phẩm, lớp, tràng. 
2. Đoàn tàu, chiếc tàu, binh thủy. 3. Binh. || 1. 
— agricolarum. Lü người điền dã. Ducere 
classem. Làm đầu tràng ( dé thứ nhát ). Pueros 
in classses distribuere. Chia trẻ con từng lớp 
từng tràng. || 9. Classem aptare x. armare v. 
ornare Y. instruere. Såm sira một đoàn tàu, 
Constituere aciem classis. Bày trận thủy. 

CLATHR — 0, as, avi, alum, are, a. Đóng chuyển 
song, kên mành mành, đặt câu lon. 

CLATHR— UM, 2, S.n. và US, ?, s. m. 1. Chuyến 
song, mành mành, câu løn. 2. Cái bira cào. 

- CLAUDAST -ER, ri, adj. m. dimin. Claudus. (ai, 
vật gì) Hơi què chàn. 

+ CLAUD — E0, es, ere, n. nhir Claudico. 

2LAUDIAL ~- IS, €, và CLAUDIAN — US, 0, um, adj. (ai, 
sự gì) Thuộc về vua Çlaudið. 

CLAUDICATI — 0, onis, S. LB què chân, sự đi SE 
chân. 

CLAUDIC - 0, as, avi, atum, are, n. 1. Đi què chân, 
đi lặc; chẳng điều, lệch lạc. 2. fig. Thiếu, hỏng, 
lỗi, sai, sái, kém. || 1.— incessu. Đi nhúc nhắc. 
(*laudicat pennarum nisus. VÕ cánh chẳng điều. 
Libella claudicat. Cân bất bình. || 9. — in af- 
cio. Sai lỗi trong việc bậc mình. Omnis compa- 
ratio claudicat. Thí dụ nào cũng sai một bề. 

-_ CLAUDIG— 0, inis, và CLAUDIT — AS, atis, s.f. Chứng 

què chân, sự đi lặc. 

` 4° CLAUD—o, ¿s, clau - si, clau —stớn, ere, a. 1. 

Đóng, chốt lấy, khép, nhắm, nắn, ngậm, ele 

rào kín, bưng, lấp, bít, vít, ngăn, bịt. 2. đợ. 

Vây bọc, bao bọc, che, nhốt vào, giam vào. 3. 

Cám hãm, ngăn cẩm, can, gián, cắm; nín, cắm 


tờ 


lại. 4. Làm hoàn tất, làm cho lọn, ra, làm cho . 


xong. ||1.— januam. Đóng cửa. — januam sine 
repagulo. Khép cửa. — oculos. Nhằm mát, fig. 
chết. — oculos mortui. Nän mắt người chết.— 
os. Ngậm miệng. — spatham capulo eÖurneo. 
Cäm cay gwom vào chuôi ngà. — ensem. Xô 
gwom vào võ. — viam. Ngăn lối. — librum. 
Gấp sách. — aures. Bưng tai, fig. chẳng muốn 
nghe. || 2. — urbem obsidione. Bỏ vậy thành. 
Clauditur collibus campus. Có những däi bao 
bọc cánh đồng bảng. — humeros clypeo. Cầm 
tbuàn che vai, — pecudes in antro. Nhốt đoàn 
vật vào hang. || 3. — animam laqueo. Thåt cô 
mình (lấy dây hãm bơi). — sanguinem. Cắm 
máu lại — fugam hostibus. Triệt lộ kéo quản 
giác chay được. — suh rorde questum, Nhịn 
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ngắm. — rem familiarem. Tùng tiêm của mình, 
|| 4. — opus. Làm xong việc gì. — @p:stolam. 

Viết xong bức thư. — secessum spiritualem. Ra 

phòng. — quadragesimam. Ra mùa chay cả. 

e urmam —. Đốc đoàn. — sermonem. Nói hết 
yi. 

2° + CLaun — 0, čs, ere, n. nbw Claudico. 

CLAUD - US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Què chân, 
què quặt, đi nhúc nhắc. 2. fig. Thiếu, yếu, 
hỏng, sai, kém. || 1.— deus. But què kia ( Vul- 
canô).— altero pede, Què môt chân. ||2. Clauda 
fides. Lòng trung phấp phông. Clauda periodus. 
Câu dài còn thiểu ngành (cho ra trơn tru). 
Claudi more tenere pilam. Đánh hòn pila cách 
vụng về (như người què). 

LAUSTRAL — IS, e, adj. (sự gì) Dùng mà rào. 

CLAUSTRARI - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về 
rào, thuộc về khoá. — artifex. Thự rèn ống 
khoá. l 

CLAUSTRIM - US, ?, và CLAUSTRITUM - US, ¿, $. m. Kẻ 
giữ công. 

LAUSTRI — UM, 2, $. n. Sự nhốt vào, sự giam vào. 

CLAUSTR-UM, ¿, S. n. (quen dùng phần nhiều hơn): 

LAUSTR — A, orum, s. n. p. 1. Sự gì đóng: then, 
rào, khoá. 9. Vách, lũy, bờ đập, tường dän, 
đê; sự gì ngăn gián; giới mốc. 3. Sân rào, nơi 
nhốt nhiều våt, nơi rào. || 1. Claustrum objice- 
re. Gài then. Claustra januæ pandere. Mở then 
cửa, Claustra rumpere. Phá then, fig. phá các 
sự ngăn trở, phá bí. ||3. — montium. Quèn núi. 
— regni. Thành giữ cả và nước. — viarum. 
Nẻo hẹp. — legum. Sự lệ luật ngăn cầm kéo... 
Claustra pudoris refringere. Tha hô buông 
tuòng. || 3. — annonæ. Kho lúa phòng cơ. In 
claustra reverti. Lại vào cùi. — vitæ. Xác ( nơi 
nhốt linh hôn ). — sanctimonialium. Nhà dòng 
nữ. Arcta lemporis —.Quäng ngày giờ vån tát. 


CLAUSUL - — A, Æ, S. f. 1. Cùng, chung tất, cùng hết, 
cuối, tận (uếng), sự hoàn tất. 2. Câu kết; cuối 
câu có nhiều ngành, ngành câu dài. 3. Điều 
riêng trong lé luật. 4. Đầu ( sự gì), đóc, mối, 
chuôi, cán. ||1. Zmponere clausulam alicui rei. 
Làm thành sự gì. ||2. — orationis. Câu kết bài 
giang. || 3. — testamenti. Điều riêng trong chúc 
Ur IA, Clausulæ nervorum ungues existimantur. 
Người ta luận móng là như đầu các gân. 

Craus - cy, ¿, s. n. Nơi rào, nơi kín, chuồng. Sub 
uno clauso. Trong một nhà. 


LAUSUR - A, Z, 8, f. Bờ rào; đồn ái; sự đóng, sự 
khoá. 


CLAUS a, um, par(. pass. Claudo. Aliçu'd 
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clausum in pectore habere. Giữ điều: gì kin trong 
lòng. CWqusa domus pudari et sanctitati. Nhà đã 

, mất nét na đức hạnh. Oculos etiam natus habeo 
clausos. Tôi mù từ khi mới sinh. 


-ĐLAY-A,Z,s.f.1. Gây lắm mật, dùi gậy. 2. 
Mậm cày, chồi. 3. Sen 4. Sự tập côn. 


LAVARI - UM, i, $. n. Tiền phát cho lính sắm giầy. 

CLAVARI - US, ?, s.m. Thợ rèn đanh. 

CLAVAT - OR, oris, s. m. Kế vác dùi gây, lính cám 
gây. i 


CLAVAT - US, đ, um, part. pass. Clavo. ( sự gì ) Có 


đanh đóng chung quanh, đã chiu bịt đanh; 
( cây ) có nhiều mắt. Clavata auro vestis. Áo đã 
thêu những đanh vàng vào. 

LAYECYMBAL - UM, ?, Và CLAYICORDI — UM,?, $. nN. 
Thứ đàn cầm. 

CLAVICARI — US, ?, s. m. Thợ rèn ống khoá. | 

GLAVICUL — A, æ, s. f. (họa us, ¿, s. m. ). 1. Ngành 
nhỏ, chánh. 2. Dùi nhỏ. 3. Chià khoá nhỏ. II. 
— vitis. Tay cây nho. — humeri. Xương cang. 
— ferrea. Chốt sắt. l 

CLAVICULARI - US, ?, $. m. Kẻ cầm chìa khoá. 


CLAYICULAT — ÌM, adv. Cách như tay cây nho. 


LAYIG - ER, era, erum, ad]. 1. (ai) Uầm chìa khoá. 
2. Cầm dùi trận. 

LAY —IS, is, s. f. (acc. em và im, abl. e và i, gen. 
pl. ium). 1. Chìa khoá. 2. Then cửa, khoá. 3. 
fig. Chìa ( trong sách hát). ||1. — adultera. Chìa 
khoá gian. Sub clavi esse. Đã khoá rồi. Clavem 
dare. Phó thác. 


† Clav- 0, as, are, a. Đóng đanh vào, lấy đanh 
mà đóng. 

CravoL - A, æ, Và CLAYUL - A, æ, S. f. 1. Mống cây. 
2. Ngành chiét. 
Cray - us, ?, s. m. 1. Banh, đỉnh, chốt; fig. sự gì 

làm cho vững. 2. Cục tròn như nút bằng chu 


hóng kẻ sang trọng bên Rôma xưa thêu vào áo. ` 


3. Mật cây. 4. Nhọt, cục đa cứng. 5. Tat con 
ong. 6. Lái, bánh lái, tay lái. || 1. — capitatus. 
Banh cúc. — caligaris. Banh bịt giầy lính. — 
trabalis. ChỐt xà. — cupidinis. Sự tính mê cảm 
buộc kẻ đã mắc. — annai¿s. Đanh chỉ tué thứ 
(xwa bên Rôma hãng năm quen đóng một đanh 
vào vách chùa kia cho được tính (ug thứ ). ||2. 
Clavi majoris munus. Chức quan sênatorô ( chức 
kế đeo cục chu hồng lón). Angusti clavi munus. 
Chức quân kị ( đeo cục chu hồng nhỏ ). IO, — 
viduus. Lái chẳng ai cầm. fig. — imperii. Sự 
cai trị nước. Clavum abjicere. (hàng chịu coi 
í việc pì ). f 
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† CLEN - A, atis, s. n. 1. Củi cây nho. 2. Sơn trục 
cam. 3. Ô thê ca. 

CLEMAT - 1S, dis, s. f. Hoa hải đường, tràng xuân. 

CLEN — ENS, entis (enfior, entissimus ), adj. cå- ba 
giống. 1. (ai, sự gì) Nhân lành, nhân từ, khoan 
nhân, hiền lành, lòng lành, hay dong thứ, 
rộng thương. 2. fig. Yên hàn, dë dàng, nhẹ, 
dễ chịu, vừa phải, yên phẳng, xoai xoái, thuần. 
|Ì1. — judex et misericors. Quan xét hiển lành 
hay thương. — ab isnocent¿á. Hay thương ké 
vô tội. Actum — alicujus. Tích khoan nhận ai. 
Cupio me esse clementem. Tôi muốn ăn ở cách 
nhân tir. || 2. Clementi castigationeuti. Sửa phạt 
cách mềm mại. Pars ¿nsuiz ratibus —. Bên gò 
tàu bè dë vào được. — in digputando. Cải la. 
khoan khoan.— fera. Muông dữ đã thuần thục. 
— mare. Biên phẳng lặng, biên không hay bảo. 
— ventus. Gió nhỏ. — cælum. Trời dịu lại. — 
ascensus. Đằng trèo xoai xoài, — rumor. Tiếng 
đồn nói non sự thật. 


CLEMENT — ER (28s, dssimè ), adv. 1. Cách nhân từ, 
cách khoan nhân, cách hay dong thứ, cách hay 
thương. 2. fig. Cách mềm mại, cách dễ chịu, 
cách nhẹ, cách vừa phải, cách yên hàn, cách 
yên phẳng, cách xoai xoải. ||1. — aliquem ha- 
bere. Ăn ở vuối ai cách nhân từ. ||2. — aliquid 
ferre. Chiu sự' gì bằng lòng. Leo caudam movens 
—. Con sư tử đang ngó ngoáy đuôi. — assur- 
gens collis. Đồi xoai xoải. 


CLEMENTI - A, #, S. f. 1. Lòng nhân từ, lòng khoan 
nhàn, lòng hay dong thứ, sự nhân ái, sự hién 
lành. 2. fig. Mực vừa phải, sự dë chịu, sự nhẹ, 
sự êm dịu, sự xoai xoải, sự yên hàn, sự thuần. 
I| 1. Punire sine elementid. Phat thẳng nhặt. — 
pr#cipua principum virtus. Lòng khoan nhân 
là nhân đức cần nhất vua chúa phải có. IS. — 
cæli. Sự trời dịu lại. — hiemis. Sur mùa đông 
dë chịu. — legum. Sw lề luật mềm mại. 

CLEONICI — UM, ¿, s. n. như Clinopođium. 

Ger — 0, onis, s. m. nhw Clepta. 

Ger — 0, is, ei, tum, ere, a.1. Ăn trộm, lấy của 
trái phép công bảng. 2. Giáu, che. || 1. fig. — 
sermonem alicujus. Dò xét lời ai. ||9. Levis do- 
lor potest se —. Khi đau nhẹ vày thì giấu được. 


TF CLEPSAMMIDI — UM, ?, S. n. Đồng hồ cát. 
_CLEPSYDR - A, æ, s. f. 1, Đồng hồ nước, máy múc 


và chuyên nước. 2. Ngắn đồng hồ nước. Ia 
Clepsydras septem dure. Cho phép (ai) nói dé 
bảy giờ đồng hô nước. 


(CLEPSYDRARI — US, ¿, 8. m. Kė làm hay là bán đồng 


hồ nước. 


CLI 

CLEPT — A, ¿£, VÀ ES, #, S. m. Ké trộm, 

CLERICAL — 15, e, adj. (ai, sw gì) Thuộc về thày 
clêricô; thuộc về thày cà. 

CLERICAT— US, #s,s. m. Chúc thày clêricô; bậc 
thày cả. 

CLERIC - US, ¿, s. m. Thày clêricô (là kẻ đã chịu 
phép cát tóc); thày cả. 

+ OLEROMANTI — A, æ, S. f. Sự bắt thăm mà bói. 

LERONOMI — A, æ, S. f. Gia tài đã båt thăm. 

CLER - us, 2, s. m. 1. Phần cơ nghiệp ( một người 
được). 2. Đảng các thày clêricô, đẳng thày cả, 
các thày. 3. Tật ồn ong, tật đàn ong. 

CLIBANARI — US, ?, s. m. Lính mặc áo mä giáp. 

LIBAN — US,¿, s. Mm. 3. Hoả lò, lò lira đem đi được. 
2. Mã giáp. 

Cu - ENS, entis (gen. pl. um và ium TL, adi. m. và 
f. 1. (ai) Làm môn hạ, thủ hạ, làm đầy tớ, nhờ 
người bầu chủ; thờ đạo nào. 2. Gậy ai thưa 
kiện cho mình. 


CLIENT—A, æ, S. f. Người nữ môn hạ, etc. như 
Cliens. 


CLIENTEL - A, æ, S. f. 1. Sự bầu chú, sự binh vực, 
sự phù hộ. 2. Ge kẻ nhờ (ai) bầu chủ, các 
thủ hạ, các đầy tớ. || 1. Accipere aliquem in cli- 
entelam. Làm chủ sự cho ai. 

CLIENTUL — US, ?, s. M. (A, #, s. f. ). dimin. Chiens. 

CLIM —A, alis, s. n. 1. Sáu mươi thước phương 
diện. 9. Thủy thỏ, địa khí, độ ngang (nơi nào). 

CLIMAC — 1s, idis, s. f. Thang nhỏ. 

CLIMACT — ER, eris, s. m. 1. Bậc thang. 2. Quang 
thiết liéu treo nồi trên bếp. 3. Thì khí riêng xảy 
thầy bảy năm một và chín năm một (?). 

CLIMACTERIC - US, a, um, adj. (sự gì) Đến dần dần, 
xảy ra từng độ. từng lớp. 

CLIMATI-— Æ, arun, S. f. p. Động đất. 

CLIM — AX, acis, s.f. 1. Bậc, độ. 2. Cách nói gia 
thêm hay là giảm bót dần dần ( gradatio ). 3. 
Đàng xoi máy catapulta. 4. Thứ con rùa. 

CLINAM — EN, imis, s. n. Sự nghiêng, sự đốc. 

CLINAT—US, a, um, part. pass. Clino ( sự gì) 
Nghiêng, lêch. 

CLINIC - E, es, S. f. Sự di thăm kẻ liệt mà lập 
phương thuốc. 

CLINIC — US, ?,s. m. 1. Thày thuốc đi thăm kẻ liệt. 
2. Kė ốm nàm. 3. Kẻ đào huyệt. 4. Kẻ đến giờ 
chết mới chịu phép rửa tội. 

+ CLIN - 0, as, are, a. Để ngiêng, đề lệch. 

LINOPODI - UM, ?, s. n. Cây giống như kê mmh 
thảo, binh cô. - 
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+† Cuor - us, odis, s. m. Chân giường. 

(LIPE — US, ¿, s. m. như Clypeus. e 

CLITELL - Æ, arum, s.f. p. 1. Bành, giống yên đặt 
trên lưng con lừa cho nó chở dé 2. Ngựa gỗ. 
||4. Clitellas bovi imponere. ( câu ví) Phó cho 
ai việc chẳng xứng nó (båt bò chở đồ ). 

CLITELLARI — US, a, om, adj. (ai, sự gì ) Thuộc về 
giống yên chở đồ ( clitelle ). — mulus. Con la 
chở đô. fig. — homo. Phu đều. 

CLITEN — US, ?, s. f. Kim ngân hoa. 

CLIVIA avis, f. Chim chỉ điểm dữ. Clivia auspi- 
cia. Những diêm dữ (chỉ chắng nên làm sự gì). 

ÔLIV0S — Us, a, um, adj. 1. (sự gì, nơi nào) Nghiêng 
lệch. 2. Gô ghề, gập ghềnh, đốc diếc, hiểm trở, 
cao đốc, sùm. 

CLIYUL — us, ¿, s.m. dimin. Clivus. 

+ [LIY — Um, ¿, 3. n. như 

CLIV — us, ts, m. 1. Bàng trèo, đàng đốc, đèo, 
sườn ( núi ); sự đốc, sự nghiêng, sự lệch. 9. 
Đổi, núi, gò, gô đất. || 1. — mollis. Đàng lên 
xoai xoải. Clivo utroque. Hai bên sườn núi. — 
mensæ. Bàn ăn lệch. fig. Clivo sudamus in imo. 
Ta vừa båt đầu việc mà đã nhọc. || 2. Equum 
agere adversùs clivum. Båt ngựa đi qua nơi đốc. 

CLoAc-A, æ, s. f. Hő, hố nhà tiêu, lỗ xí, nơi bản; 
fig. bụng. 

CLOACAL — Is, e, adj. (sự gì) Thuộc về hő nhà tiêu, 
xứng nơi bản. 

CLOACARI— UM, ¿, s. n. Thuế cho được sửa lỗ xí. 

+ CLOAC — 0, as, are, a. Làm nhớp, làm ổ, vấy vá, 
trây tra, 

LOACUL — A, æ, S. f. dimin. Cloaca. 

CLoRI - 0, onis, s. m. Thứ chim kia. 

CLOSTELL - UM, ¿, 8. n. dimin. bởi 

CLOSTR — UM, ?, s. n. Then, khoá, bờ rào, etc., 
như Claustrum. 

CLUCIDAT - US, a, um, adj. (sự gì) Êm, êm ái, 
diu dàng. 

CLUD — EN, mg, s. m. Dao găm nhà trò ( lưỡi thut 
vào chuôi ). 

+ CLUDT—0, is, ere, a. như Claudo. 

+ CLuD - us, a, um, adj. như Claudus. 

ÔLU — E0, es, ere ( thiếu perf. và sup. ), n. 1. Có 
tiếng là, chịu kẻ là. 2. Được danh tiếng. 3. Tỏ 
mình ra, có (esse ).|| 4. Cluet hoc fecisse. No 
chịu tiếng đã làm sự này. || 3. — victori. Nôi 
danh tiếng vì đã tháng trận. || 3. Videmus 


animalia inter se nota —. Ta thấy các giống vật 
quen thuộc nhau. 


CNE 

LUINUM pecus, n. Đoàn vật nhốt róng ngoài đồng 
( chẳng về chuồng ). 

‡ Cw — 1s, e, adj. ( ai, sự gì ) Có danh tiếng, sang 
trọng. 

LUM - Æ, arum, s. f. p. Trấu. 

CLUN - A, æ, S. f. Con khi. 

CLUNACUL — UM, ?, s. n. Dao phay. 

Grat, — 1s, e, adj. (sự gì) Thuộc về mông. Clu- 
nales pedes. Hai chân sau. 

urXtCUL — us, i, s. m. dimin. bởi 

L0N - IS, is, s. m. và f. Vé, mông, khu, bàn toa, 
giò, đùi. Clunes apri. Bùi lợn lòi. Clunes galli- 
narum. Giò gà, chân gà. 

1° Cu — o, (86, ere, a. Sửa cho sạch. 

% LU—O0, is, ere, n. như Clueo. 

CLUPE - A, æ, S. f. Tào bach ngư, tam lê. 

Do A, æ, s. f. như Cluna. 

CLUSAR — 1S, e, Và CLUSARI - US, Ø, um, adj. (sự gì) 
Dùng mà đóng, mà rào, mà khoá, etc. 

Det, - 1s, e, adj. ( sự gì) Dễ đóng. 

Cus- or, oris, s. m. 1. Kẻ đóng, kẻ khoá. 2. 
Thợ bạc, thợ bịt ngọc. 

†LUS — us, a, um, như Clausus. 

(LUT —US, a, um, adj. (ai, sự gì ) Có danh tiếng, 
sang trọng. 

LYMEN - UM, ?, s. n. DA cúc hoa. 

CLYPE - A, æ, S. f. như Clupea. 

CLYPEAT — US, a, um, part. pass. bởi 

Cp 0, as, are, a. Lấy thuẫn mà che, che 
thuần. Chlamyde — brachium. Buộc áo ngoài 
vào cánh tay làm thuần. 

LTPE0L— UM, è, s. n. dimin. bởi 

CLYPEUM, 7, s. n. và us, ?, s. m. 1. Cái thuẫn, cái 
khiên; hình tròn mặt trời; da bò. 2. fig. Ai hay 
là sự gì che chớ phù hộ. || 2. — est sperantibus 
in se. Người che chở gìn giữ kế cậy trông 
người. 

Den — us, €, s. m. Thuốc tẩy, thuốc xò. - 


LYST — ER, eris, e, m. và CLYSTERI ON, ¿, s, n. 1. 
Phép thông khoan. 2. Ống thông khoan, ống 
thut. 


CLYSTERT— O, 49, are, và CLYSTERIZ— 0, A8, are, a. 
Thông khoan ( cho ai). 


Cras - 0, onis, s. m. Trâm cài. 

Creci— um, ¿, s. n. Hài nhi cúc, ích mău thảo. 
Crec - us. 7. =. m. Nghệ hoang. 

(XEDIRUM oleum. n. Dán nàng hai. 
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CNEOR — UM, ¿, và CNESTR — UM, ¿, 9. n. Cây hồ tiêu 
núi, nhục mai. 

ÔN1SS — A, æ, S. f. Khói và mùi thịt rang. 

Cron — AX, acis, s. m. Chốt sắt lớn. 

COACCED — 0, (8. ces — si, ces — sum, ere, n. Di tiếp 
vuði, hợp nhau. i 

COACERVAT — ÌM, adv. Từng đống, cách đống; cách 
tóm lại. 

COACERYATI - 0, onis, S. f. Sự xếp đống, sự thu 
góp, đống, nhiều; sự tóm lại, lời tóm lại. 

COACERVAT — US, a, um, part. pass. bởi 


COACERV — 0, as, avi, atum, are, a. 1. Đánh đồng, 
góp, thu tích. 2. Nói tóm lại, diễn lại. || 4. — 
pecuniam. Tích của. fig. Huittun coaceruata 
proficiunt argumenta. Các lẽ thu lại cả thì có 
sức mạnh lảm. : 

COACESC —0, èis, cOac—, ere, n. 1. Nên chua, ra 
chua. 2. fig. Ra khó tính. ||2. Non omnis ætas 
vetustate coacescit. Chàng phải mọi kẻ già nua 
nên khó ăn ở. : 

CoACTE (is), adv. 1. Chóng, kíp, chẳng lâu, 
-cận ngày giờ. 2. ( nói ) Cách vån tát, từng tiếng 
một, cặn kẽ. 3. Cách hiếp, cách ép uống. 

COACTILI — A, um, s. n. p. 1. Đồ nhung, đồ lông đã 
nên (chảng dệt ), 2. Các thứ khăn gói. 

COACTILIARI — US, ¿, s. m. Thợ nên đồ nhung, đồ 
lông. 

CoAcT — ìm, adv.Cách bậy bạ, xô bỏ, cách lần lộn; 
cách xếp đống, cách thu góp. 

CoACTI - 0, onis, S. f. 1. Sự thu. 2. Sự tóm tắt 
lại. 3. Điều buộc ( ai phải chịu ). 4. Sự nhược, 
su kiệt sức. || 1. — argentaria. Sự thu thuế. — 
hominum. Hội, đám. || 3. — causæ. Sự tóm việc 
(tích gì ) lại. 

COACT —0, as, avi, alum, are, a. freq. Cogo. 1. 
Thu góp, hợp. 2. Ép uống, båt. 


- COACT - OR, oris, s. m. 1. Kẻ thu góp, kẻ thu lại, 


kẻ hợp (ai). 2. Kë ép, kẻ bắt, kẻ ức hiếp. || 1. 
` — ovium. Kê chăn chiên. — argentarius. Ro 
thu thuế. 

COACTUR— A, æ, S. f. Sur thu góp; dëng, của đả 
thu góp. — diei. Lia (ai) đã thu góp trong một 
ngày. 

4° COACT —US, a, um, part. pass. Cogo. 1. (ai, sự 
gì) Đã chịu thu góp, đã chịu xếp dëng: đã chịu 
hội hợp; đả chịu dòng lại, đã ra đặc. 2. Đã 
chịu ép, đã chịu bát, giá, chảng thật lòng, 
chẳng tự nhiên. ||1.—exercitus. Binh (ai) đã mộ 
được. Coacta pecunia. Tiên góp. — in liquorem 
aer. Xhi đã thành nước. Lar coactum. Sữa đã 
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đông lại. || 2. Vi — in portum. Phải bạt vào 
cửa. Cuneis coactis scindere lignum. Đóng nêm 
chành gỗ ra. — thalamus. Sự kết bạn ép. Co- 
actæ lacrymæ. Nước mặt già. Coacta interpre- 
tatio. Sự cắt nghĩa xa XÔI. 

2° COACT — Us, ûs, s. m. Sự bát, sự ép, sự giục. 
Coactu tuo scribam. Anh ép mãi thì tôi sẽ viết. 

Coann — 0, 25, idi, ilum, ere, a. Thêm vào. 

COADJIC — 10, ts, je — ci, jec — tum, ere, a. Thêm vào, 
bỏ vào làm một, 

COADOLESC - 0, is, dole — vè, dul — tum, ere, n. Lớn 
lên làm một, mọc lên làm một cùng (ai, sự gì). 

COADOR - 0, as, avi, atum, are, a. Đồng tâm mà 
thờ phượng. 

COADUNATI - 0, onis, S. f. Sự hợp, cộng, sự buộc 
vuối nhau. 

(OOADUN - 0, as, avi, atum, are, a. Thu làm môt, 
kết hợp cùng nhau, nối làm một, để làm một. 
— brachium statuæ. Ñối cánh tay vào tượng. 

CoæniFıc — 0, as, avi, atum, are, a. Xây (hai nhà) 
một trật, xây nối cùng, xây chung quanh. — 
campum Martium. (làm nhà) Nối tràng thảo 
binh (vuối phố). 

COZGRESC — 0, 25, ere, và COÆGROT - 0, as, avè, atum, 
are, n. Öm một trật vuối (ai). 

C04:QUAL - IS, e, ad). trị abl. cùng cum. Đông niên, 
đồng liêu, trang tác, bảng vai, bằng trà, bàng 
trac vuði (ai). 

CO#QUALIT - AS, atis, s. f. Sự ở cho báng nhau, 
sự chia bảng nhau. 


CozQu - — 0, a$, avi, alum, are, a. 4. Làm cho bång, 
san cho bång. 2. fig. Sánh, lấy làm bằng, ví 
cho bång. || 1. — aream. San đất sân. — solo. 
Phá bình địa. — leges. Buộc mọi người giữ lề 
luật như nhau. || 2. — aliquem cum aliquo. Lấy 
ai làm bảng ai. Maris luctibus coæquandus est. 
Phải ví người như sóng biến. 

Co#QU — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Bång, như, 
đồng, điều, giống như. Cosoug pars. ì Mor nửa. 
COZSTIM — 0, as, avi, atum, are, a. Đánh giá làm 

một, tính gộp; lấy làm bång. 

+ Go0TANE - 0, as, are, n. Bông niên cùng. 

COETANE — US, a, um, adj. (ai) Đồng niên cùng, 
bảng trà, cũng một đời cùng. 

COÆTERN — US, 4, um, adj. (Đức Chúa Lời) Hãng có 
từ trước vô cùng như. 

C0V pe, a, um, adj. (ai, sự gì) Oũng một đời 
như. 


A 0, as, are. a. Vun đồng, góp nhóp. vùi 
ại 
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COAGITATI — 0, onis, s. f. Sự làm cho động một 
trật, sự (hai giống gì) động một tråtnhuw nhau. 

COAGITAT— US, đ, um, part. pass. Coagito. (sự gì) 
Dä chịu hoà vào, đã chịu pha làm một, đã chịu 
chêm vào; đã chịu ấn xuống. 

COAGIT — 0,as, avi, atum, are, a. Lắc làm một vuối, 
lúc lác, pha lộn vuối, nhào, hoà, quấy lộn. 


COAGMENTATI - 0, onis, s. f. Sự hợp làm môt, sự 
liền cùng, sự kết làm một: ngàm. — corporis. 
Gân cốt điều hoà chế độ. 


COAGMENT — 0, đ8, avi, alum, are, a. Kết hợp làm 
một, buộc làm môt, nối, đóng cùng. — pacem. 
Làm cho sự hoà càng được vững bền. 


COAGMENT — UM, ¿, s. n. 4. Sự kết làm một, sự nối 
cùng, sự đóng làm một. 2. Kháp, kẽ. 3. Vôi, 
bùn, hồ. || 1. — ianz. Lông chiên đã nèn. ||2. 
Inter coagmenta lapidum. Trong các kẽ hòn đá. 


COAGULATI— 0, onis, s. f. Sự đông lại, sự ra đặc, 
sự ngưng trè. 

COAGUL - 0, as, avi, atum, are, a. Làm cho đông 
lại, làm cho ra đặc, ngàu. Sicul caseum me coa- 
guiásti. Chúa tôi tô mình tôi như bánh sữa 
vậy. — lac. Làm cho sữa đông lại. | 

COAGUL — UM, è, S. n. Sự gì làm cho đông lại, sự 
gì dùng mà gån hay là nói: hó, vôi, a dao, sơn; 
vị làm cho sữa ra ngưng trê; sữa đông. Fig. — 
conviviorum vinum. Rượu là vị cần trong các 
tiệc. 

COAL — E0, es, ere, n. như 

COALESC — 0, is, coal- ui, coal - itum, ere, n. 3. 
Sinh rễ cùng, lớn lên làm một cùng, mọc lên, 
nên lớn cùng; nên mạnh sức, nên vững bền. 
2. Liền lại, (da) siu lại; đông lại, ra đặc. 3. fig. 
Hợp cùng, hiệp lực cùng, hùa tập, rập vào: 
làm hoà cùng. || 1. Coaluerat inter saxa arbor. 
Có cây đã mọc trong kẽ đá. Coalescit auctoritas. 
Quyền nên vững hơn. || 3. Coalescit vulnus. 
véi hip miệng, đấu câu đầu lại. || 3. Coaiwe- 
runt ambo populi. Cå hai dân đã hoá nên nhu 
một. — cum uliquo. Làm lành cùng ai. 

4° COALIT - US, a, um, part. pass. Coaleo. (ai, sự 
gì) Đã đâm rë làm một cùng, đã mọc cùng, đả 
nên mạnh nên lớn. Coalita libertas. Sự thong 
dong vững bền. 

2° Court - US, ús, s. m. Sự hội cùng, sự ở cùng, 
hội. 

COALLU - 0, is, ere (thiếu perf. và sup.), n. Chåy 
chung quanh, chảy làm một cùng. 

CoaL— o0, is, t2, ere, a. Nuôi (ai, sự deg làm một 
cùng. 


CoC 


COAMBUL - 0, as, avi, atum, are, n. D vuối, đi chơi 
vuối, đi bách bộ vuối. 

0AMIC — uS, ?, s. m. Bạn hữu chung (hai người). 

OAXGUST - 0, as, avi, gìn, are, a. Làm cho ra 
hẹp, làm cho hẹp hơn, bớt ròng. — libertatem. 
Rút bớt sự thong dong. 

OAPTATI - 0, onis, 8. f. Sự ( các phần) điều hoà, 
sự xứng hợp cùng ( nhau). 
Goart - 0, as, avi, atum, are, a. Buộc cùng, nổi, 
kết cùng, tra ngàm; làm cho hợp làm môt. 
0APT— us, a, um, ad]. (ai, sự gì) Xứng, xứng 
hợp, vừa, phải thì; hợp cùng, liền cùng. - 

0ARCTATI - 0, onis, S. f. Sự làm cho chật, sự làm 
cho hẹp, sự nối làm một, sự hẹp, sự thu lại. 

oARCT — 0, as, avi, Om, are, a. 1. Làm cho chật, 
làm cho hẹp. 2. ge Tóm tát lại, nói hay là viết 
vån tật; bớt. 3. Ép, båt. || 1. — fænum in struem. 
Xếp đống cò khô. — iter. Làm cho hẹp lối hơn. 
||3. — ger Đi đàng tát, làm cho đàng nên tắt 
hơn. — tempus. Bot, thì giờ. || 3. Coarctari. Chịu 
khó, túng cực. | 

COAR - EO, es, ere, Và ẤOARESC - 0,78, coar - wi, ere, 
n. Héo đi một trật, héo đi làm môt. 

0ARGU — O, 25, i, tum, ere, a. 1. Tò ra, làm chứng. 
2. Cáo, bát tội, cãi lẽ, luận phi, bác lẽ. || 1. — 
reum testibus. Bem kẻ làm chứng cớ cho ai 
chịu thú tội mình. — mendacium alicujus. Làm 
chứng tó ra ai đã nói đối. Il 2.— avaritiæ. Båt 
tội hà tiện. 

0ARTICUL—0, as, are, a. Làm cho (ai) nói ra 
tiếng ra vần. 

0ASPERN—OR, aris, atus sum, ari, d. tri acc. 
Khinh, chè bó. — veterem disciplinam. Khinh 
chê luật phép có. 

ÚOASPID — ES, o, và 1S, is, s. f. Thứ đá ngọc. 

Lousen - 0, onis, S. f. Sự nối nhiều ván, phản, 
ván rám, sản; sự liệt bản, sự ghép ván. 

Loss - 0, as, ave, alum, are, a. Đóng ván làm 
rám, làm sàn, làm vách, nối nhiều ván. 

oAUCTI— 0, onis, s. f. Sự gia thêm, sự gì đã 
chịu gia thêm. 

Ứo—Ax; s. n. indecl. Tiếng con ếch kêu. 

Loun 0, onis, S. f. 1. Tiếng con ếch kêu. 2. 
Sự nối nhiều ván, sự ghép ván. 

Lux - 0, as, are, n. (ếch) Kêu, kêu nhu con ếch. 

Lon - o, onis, s. m. Ti khẩu cảu. 

Cosi - um, ¿, s. n. Thú cây xương rồng. 

† Coccer - um, A. s. n. Thức ăn bằng mật ong 
pha vuổi muống. 
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Cocce - us, a, um, adj. như Coccineus. 

ai ) Mặc áo sảo điều. 
COGCINE — US, Ø, 2n, và CoOcCcIN - US, a, vm, adj. 
( sự gì ) Có sác điều, đỏ tía. 


CoCcCIN — UM, ù, s. n. 1, Áo sắc điều. 
( để mà nhuộm màu điều ). 


Cocc — UM, ?, s. n. như Coccinum. 

COCC— us, č, s. f. 1. Gây điều, cây rum, hồng hoa 
thái, cây có cánh kiến. 2. NI màu điều. 

Cocc — Yx, 0s, s. m. Hàn điều, cỏ cò tước. 

OCET — UM, ?, s. n. như Coccetum. 

OCHLAC — Æ, arum, s. f. p. Hòn sõi. 


COCCINAT — US, đ, um, adj. ( 


9, Cánh kiên 


Contre - A, æ, s. f. 1. Ốc, ốc nhồi, vỏ ốc. 2. Đỉnh 


ốc. 3. Bậc lên có hình trôn ốc. 4. Máy múc 
nước có hình trôn ốc. 3. Thứ cửa chuồng gà. 
||A. Cochleæ fluviales. Điển loa, điển đỉnh. 
Cochleæ ligneæ ad fides stringendos. Phím đàn. 
— quædam pretiosa. Ốc xa cử. 

COCHLE - AR, aris, và ARE, aris, s. n. Muôm, muỗng, 
môi, thìa. 


COCHLEAR — IS, e, adj. ( sự gì ) Thuộc vẻ muôỗm. 
— mensura. Một muỗm, một thìa. ` 

OCHLEARI — UM, ‡, s. n. 1. Ao nuôi ốc. 2. Mot 
muỗm. 

CoCHLEAT - ÌM, adv. Hình nhw trôn ốc. 

COCHLEAT — US, Ø, um, ad]. (sự gì) Có hình tròn 
ốc, có hình vỏ ốc. 

C0CILEOL — A, æ, S. f. dimin. Gochlea. 

Goci - 0, onis, s. m. Kẻ đi bán hàng, kẻ giàn giá. 

COCION — OR, aris, atus sum, ari, d. Đi bán hàng, 
giàn giá cách bón sén. 

CocL— ES, čis, s. m. và f. Kẻ đui một mát. 

Gocotop Is, is, s. f. Thứ quả nho Iphanho. 

Cocos, s. n. indecl. Cây dừa. — nucifera. Cày 
dừa. — nypa. Dừa nước. 

COCTAN - A, orum, $. n. p. Thứ và nhỏ. 

COCTIBH,— 1S, e, adj. ( sự gì} Dé nâu, dé tiêu, 

OCTILI — A, um, s. n. p. Than, củi, ngói, gạch. 


CocTIL — 
chịu nung. — laterculus. 
Tường gạch. 

CoCTIO, onis, s. f. 1. Sự nấu nướng, sự nung. 9. 
Đỏ ăn đả nấu. 3. Sự tiêu. || 3. Coctionem facere. 
Tiên của ăn, tiêu cơm. 


COCTIT - 0, as, are, 3. Nåu nướng. 


IS, e, ad]. (giỏng gì) Đã chịu nấu, đã 
Gạch. — murus. 


OCTIV - US, Œ, um, adj. ( sự gì ) Dé nån, dè tiên; 
( quả ` chóng chin. 
| 30 


COEI 4 


CocT —0R, oi, s. m. 1. Kẻ nău nướng, hoá đầu. 
2. Ké ăn uống xa xi. ||1. Calis —. Kẻ nung 
vôi. 

ocTUR -A, æ, $. f. 1. Sự nấu nướng. 2. Đồ gì 
đang nấu. 3. fig. Mùa náng khi các hoa quả 
chóng chín. Cocturis crebris. ( đỏ gì) Đã nău 
nhiều lấn. 

COCT —US, a, um, part. pass. Coquo. 1. (đỏ gì ) 


Đá chịu nấu ( nướng, nung). 2. Đã chịu tiêu. 


3. (quả ) Đã chín. 4. fig. (việc) Đã chịu bàn 
chín chắn. || 1. — later. Gạch. — agger. Bè xây 
gạch. || 3. Poma cocta. Những quả chín. || 4. 
Benè — sermo. Bài giảng (ail đã suy cho chín 
chản. Benè coctum consilium. Việc ( người ta ) 
đã bàn chín chản. 

CoCUL — um, ?, s. n. Các đỏ lề dùng mà nấu: nồi, 
vac, chảo, xanh, siêu. Cocula vasa. Các đỏ 
nhà bếp. 

Coc — ts, ¿, s. m. nhw Coquus. 

Con A, æ, s. f. như Cauda. 

CODET - UM, ?, s. n. Ruộng hoang vu. 

Con — EX, icis, S. m. 1. Gốc cây. 2. Tấm ván bôi 
sáp mà viết, sách, số, tờ, cặp giấy. 3. Sách lẻ 
luật, sách tóm lẻ luật. || 2. Zn codicem referre. 
Biên vào så, biên lấy. 

ODICILLAR — 1S, e, adj. (sự gi) Thuộc vẻ sác chỉ 
ae — potestas. Chức đã có sác vua ban ( cho 
ai). 

ÇoDICILL — US, ?, s. m. 1. Gốc cày nhó. 2. Tấm ván 
nhỏ bôi sáp mà viết. 3. Thư, tờ, sô, đơn, bản 
tấu. 4. Bàng, thị, sắc ban chức. 5. Sác, chỉ. 
6. Tờ ngoại chúc thư. || 4. Consequi consulares 
codicillos. Được bàng cấp quan consulê. || 6. 
Dare aliquid per codicillos. Làm tờ riêng ( chẳng 
phải chúc thư ) mà lối sự gì. 

ODICARI — us, a, um, như CGaudicarius, 


Con ON, ¿,s. n. 1. Thứ rau riếp. 2. Búp cày | 


muốồng. 3. Da vạt có lông. 
Çon - 0, onis, s. m. Da sống. 
0DON— Es, mm, s. m. p. Chuông nhỏ, nhạc. 


CopoxoPHOR — us. ¿. s. m. Kẻ mang nhạc, kẻ rao 
cất xác. 

uEul, perf. Cogo. 

ÔOELECT - US, a, um, part. (ai, sự gì ) Đa chịu 
chọn làm một cùng. 

COELEMENTAT - US, ở, um, adj. ( sự gì) Thành bởi 
những phần xứng hợp nhau. 

Let - ks, jls, adj. cả ba giống, nhu 

CæLesT - Is. e. adj. 1. í ai, sự gì ) Thuộc vẻ trời. 
bởi trời mà xuống. 2. Thuậc về Đức Chúa Lời. 
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thuộc vẻ but thần, bé trên. 3. fg. Kong đáng 
trời, giống như Đức Chúa Lời, lọn lành lạ 
lùng.||l.——azeus. Cầu vòng, mây mống. — aqua. 
Nước mưa. Cogitare cælestia. Suy ngằm những 
sự trên trời. || 2. Deiere auxilium cæleste. Xin ơn 
bẻ trên giúp sức cho. || 3. — mens. Trí cao đại 
độ. Tentare cœlestra. Tra tay làm những việc 
cả thẻ. 

(ELEST ES, (um, s. m. p. 1. Các đắng hưởng 
phúc trên trời. 2. Các but thần. 


| Ô@&LIAC - us, a, um, adj. ( ai, sự gì ) Thuộc vẻ tì 


vị, đau bão, năng đi đại tiện.— dolor. Bệnh kiết. 


ŒLICOL - A, 2 (gen. pl. úm và arum), s. m. 1. Ké thờ 
trời. 2. Kẻ ở trên trời; các thánh, các but thần. 


(ŒLIC — Us, a, um, adj. (ai, sự gì ) Thuộc vẻ trời. 

CŒLIF - ER, era, erum , adj. (ai, sự gì ) Đở trời. 

CŒLIFLU - US, a, um, ađj.( ai, sự gì ) Bởi trời 
chảy xuống, bởi trời mà xuống. 

ŒLIGEN - Us, o, um, adj. ( đấng nào ) Sinh ra trên 
trời, Đức Chúa Lời. 

ŒLIPOT — ENS, entis, ad]. cả ba giống. ( đẩng nào ) 
Có quyền phép trên trời. 

ŒLIT — ES, um, s. m. p. Các đẳng trên trời. 

C@ŒLIT-Ùs, adv. Bởi trời mà xuống; bởi ngai mà ra. 


CœŒL— UM, :, S. n. và Õ(EL—I, orum, s. M. p.i. 
Trời, các tầng trời, vòng trời. 2. Nơi Đức Chúa 
Lời ngự, thiên đàng, Đức Chúa Lời. 3. Nơi 
cao chót vót. 4. Khí bọc, khí trời, quang trên 
không: thủy thỏ, phong thỏ, đất ( đối vuối địa 
nguc). 5. Nơi cong, nơi có hình bán nguyệt. || 
1. Deus cæli. Đức Chúa Lời. Tegit omnia —. Trời 
che mọi sự. E coin ictus. Phải sét đánh. Cæli 
verter. Phân trời tháng đỉnh đầu ta. || 3. AZ- 
quemut cælo delapsum intueri. Ké ai dường như 
người trên trời mà xuống. Cælum ascendere. 
Lên thiên đàng. Cælo gratissimus. Råt đẹp lòng 
Đức Chúa Lời. Alegere v. dicare v. adscribere 
cælo. Phong chức thánh. Cælum se digito putat 
allingere. Tưởng mình dä được thăng thiên 
rồi. || 3. Mons in cælum attollitur. Núi lèn cao 
chót vót. Toto cælo errare vel discrepare. Sai 
lầm cả thé hay là khác xa lắm lắm. ||4.— nubi- 
lum. Trời u ám. — vesperascit. Đã gần tõi. — 
mutare. Trở trời. — serenum. Thanh trời. Cæ- 
li gravitas. Nặng khí. Cælum mutet. Nó phải 
dói khí ( đi nơi khác ). — austrinum. Nơi lòng 
gió nam. Zn alio cælo vivere non potest. Ở nơi 
khác nó chẳng sống được. Cælum regionem 
vivorum vocal. Nó gọi đất này là trời. || 3. — 
camera. Nơi xây như cửa vò vò, nơi cong như 
hình hán nguyệt. -— rap'tis. So người. 


COEN 
#@WETERI - UM, ¿, $. n. Vườn thánh, 
(mà chôn ke chết). 
0EM — 0, is, i, coemp - tum, ere, a. Mua chung, 
mua gộp nhiều đồ. 


otMPTI—0, onis, S. f. 1. Sự mua chung, sự mua 
gộp nhiều đồ, sự mua. 9. Cách giao kết bạn 
(bên Rôma xưa ). 

OFEMPTIONAL — IS, e, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc vẻ 
mua chung mua gộp, thuộc về cách giao kết 
bạn riêng. 2. ( ai) Cho lấy tên mình ( mà mua 
sự gì). 3. Từng trải. 4. ( tôi tá ) Hèn ( chúa cho 
nhưng không cho kẻ đả mua mình đồ gì ). 

oEMPT — OR, oris, s. m. Kẻ mua chác, kẻ cho 
mượn tên mình mà mua. 


[UEMPT — Us, dg, um, part. pass. OÔoemo. 


đất thánh 


CEN - a, œ, S. LI Bữa tối, cơm hôm, bữa ăn. 2: 
Nhà cơm, phòng ăn. 3. Các thức ăn. 4. Các kẻ 
ăn. || 1. — aspera. Bữa tối khô khan. — ante- 
lucana. Bữa tối ăn thâu đêm. — nuptialis. Bữa 
ăn cưới. ||2. Cænam appellavit nidum. Nó đã gọi 
nhà cơm là tỏ (chim). || 3.— secunda. Đỏ chè. 
Cœnz magister v. pater. Chù tiệc. Cænam appo- 
nere. Don đồ ăn tối. || 4. Zngens — sedet. Người 
ta ngôi ăn đông låm. 

GÆNACULARI — A, #, S. f. Sự cho thuê tầng nhà 
trên. Cænaculariam exercere. Cho thuê tầng 
nhà trên. | 

Ú(NACULARI - US, è, s. m. Kẻ thuê hay là kẻ cho 
thuê tầng nhà trên. 

CæxacuL — Um, i, s. n. 1. Nhà cơm, phòng ăn. 2. 
Tầng nhà trên. 3. fig. Nơi cao. || 1. — grande 
siratum. Phòng ăn rộng lớn đã trải màn dung, 
|| 3. — superius. Tầng nhà trên hết. — æstivum. 
Phòng trên tầng cho mùa hè. C'ecidit de tertio 
tœnaáufo. Nó ở trên tầng thứ ba ngå xuống đất. 
||3. Cenacula marimacæl. Các tầng trời cao cả. 

(4ENATIC — UM, ?, s. n. 1. Tiển chuộc nợ miệng. 2. 
Dën các dân chịu lương lính. 

ÚEXATIC — us, a, um, adj. ( sự gì) Thuộc về bữa 
tối. Cænatica spes. Sự trông sẽ ăn bữa tối. 

Lean - 0, onis, s. f. 1. Nơi ăn cơm, phòng ăn, 
nhà cơm, nhà chè. 2. ( họa ) Công đường, tụng 
đàng. 

ŒNATIUNCUL - A, æ, $. f. dimin. Cœnatio. Nhà 
com nhò. 

ÚŒNAT — op, ors, s. m. Khách ăn cơm vuði. 

ŒNAT0RI — A, orum, s. n. p. Áo dài mặc khi ăn 
cơm tõi, áo đài mặc trong phòng. 

ŒNATORI- UM, i, s. n. Nhà cơm, nhà chè, phòng An. 

XATORI — US, đ, um, adj. ( sự gì ) Thuộc về bữa 


33. 


COF 
tõi, thuộc về bwa an. €6 fames. Sw đi 
bung lám. 
CŒNATUR—10, is, ire (thiểu perf. và sup.), n 
Muốn ăn bữa tối, đói lòng lắm. 
CŒNAT —US, đ, um, part. pass. Gœno. 1. (ai) Đá 
ăn bữa tối. Cænatum aliquem invisere. Đi thăm 


kẻ đã ăn bữa tối rồi. || 2. Cænatæ noctes. Những 
đêm (ai ) đã ăn uống đến sáng. 


CŒÆNIPET — A, ø, s. M. và f. Kẻ ăn đỗ, kẻ ăn chire. 
CENIT —0, as, avi, atum, are, n. freq. bởi 


0N - 0, as, avi, alum, are, å. n. An bữa tối. 2 
a. An || 1. — apud aliquem v. ad aliquem. 
An bữa tối ở nhà ai. — atratus. Mặc áo tang 
khi ăn bữa tối. || 2. — olus. (ai) Bữa Lối än rau. 
— aprum., Bira tôi ấn thịt lựn lời. Neque un- 
quan sine aliqu lectione apud eum cwnatum est. 
Mà trong nhà người chủng có bữa tôi nào mà 
chẳng đọc sách. 

CŒNOBIARCH - A, æ, s. m. Thày cả cai nhà dòng, 
thày bẻ trên nhà dòng, thày cả abadê. 


CœŒNOBIT — A, æ, s. m. Thày dòng ở chung mot 
nhà, thày tu hành, thày viên tu. 

CæœŒNoBI-UN, ¿, s.n. Nhà dòng, nhà chung tu hành, 
viện tu. 

CŒNOMYI — A, æ, S. f. Muôn vàn ruồi. Dixit et ve- 
nit — . Người phán một lời liền có những đàn 
ruồi bay đến. 

CœNOSIT — AS, atis, s. f. Nơi bùn lám. 


Cænos — US, a, um, adj. (ai, sự gì ) Đầy bùn lám, 
läm láp; fig. hư thân. 

CŒNUL - A, æ, s. f. dimin. Cœna. Bira tối nhỏ, 
bia kham khô, bữa cơm muối. 

CŒXULENT - US, đ, um, adj. (ai, sự gì) Lám láp, 
đầy bùn. 

Goen. CN, ¿, s. n. 1. Bùn, bùn läm, phản, phân 
bón, sự do. 2. fig. Tội xấu hôi hám. 3. Người 
hv thân, thằng bgm bãi. || 2. Zn cæno se volvere 
v. immergere. Giảm gỳa trong đống tội lỗi. 


CO - E0, is, ii và ivi, itum, ire, n. trị abl. cùng 
cum hay là dat. hay là acc. hay là acc. cùng 
in. 1. Đi cùng, đi làm một cùng, đến cùng nhau, 
gặp nhau, lại cùng nhau, hội hợp. 9. Giáp lá 
cà, giáp trận. 3. ( hai sự ) Đến gần nhau, áp; 
liên lại, đóng lại, đông lại, ra đặc, pha lộn nhau, 
4. Hợp một ý, đánh bạn, kết nghĩa. 3. ( giống 
vật ) Phủ nhau. || 1. — aliquò. Đi đông người 
đến nơi nào. — in unum. Hợp lại cùng nhau. 
— cum aliquo. Di cùng ai. — in populum. Hựp 
nhau làm một nước. — in porticum. Gặp nhau 
dưới hiên. || 2. Jnter se coeunt. Chúng nó đánh 
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nhau. Coeunt agmina. Các co đội giáp trận. || 
3. Doipeinz non coeunt. Mi mắt còn hé. Porta 
co't. Cửa đã đóng rôi. Zn densitatem—. Ra đặc. 
Rumpere vulnera coewnfa. Lại mở đầu tích 
dang liền lại. Quum omnia coierunt. Khi mọi sự 
đã thu lại làm một. Verba coire eum aliquo. Nói 
cùng ai. Fig. Malè sarta gratia neequicyuameoit. 
Làm lành đở dang chàng bên được. || 4. Heri 
cnimus ul... Hôm qua ta bàn vuối nhau mà. — 
in sorielalem xv. — societatem. Làm mòt phe 
cùng nhau. nter duos homines coit amicitia. Wai 
người kết nghĩa cùng nhau. Par pari coi. Ké 
giống nhau kéo về cùng nhau. — in litem. Hợp 
cùng nhau mà kiên. — in matrimonium. Ung 
nhau về sự kết bạn(hay là kết bạn cùng nhau). 
— în fædera. Giao hoà. 

CŒP — 1, isti, isse, a. và n. def. ( các thì thiểu phải 
mượn Incipio ). Đã khi sự, đã bát đầu, ra tay, 
tra tay, mó tay làm. Cæpisli oralionem meliùs 
yuam des’nis. Đầu bàt anh thì tốt hơn cuối. 
Cæpêre novam urbem. Chúng nó đã bắt đầu xây 
thành mới. Jta coepit. Ké ấy đã bát đầu mà 
rằng. Postquam pugnari cæptun esl. Khi đã bắt 
đầu chiến trận. Tim censere cæpit. Där giờ nó 
mới tưởng rằng. 

+ Cœr - 10, ¿3, ở, tum, ere, a. Bắt đầu.,— convivium. 
Ngồi mà ăn. — pugnam. Giáp lá cà. 


CoEPISCOP— Ce, ¿, s. m. Giám mục phó, giám mục 
đỏng liêu. 

(`ŒPT - 0, as, avi, alum, are, a. freq. Cæpio. Bắt 
đầu, tra tay. — arma. Mở cờ. 

CœærT - UM, ¿, s. n. Đầu việc, việc (ai) dã định, 
việc đã toan. A «œ0 desistere. BÒ việc đã có 
ý làm. 

4. CŒPT - US, a, unm, part. pass. Cœpio. Opus cæp- 
túm perficere. Làm thành việc dä vữ tay. Cæp- 
tå hieme. Khi đã sang mùa đông. 

2° CœŒpT - US, oe s. m. như Cœptum. 


OEPUL— 0, onis, Và onus, oni, s. m. Bạn cơm, kẻ 
ngủi ăn tiệc vuối (ai). 

+ COEPUL— op, aris, atus sum, ari, d. Ấn tiệc cùng 
nhau, ăn tiệc cùng (ai). 

COEQUIT - 0, as, avi, alum, are, n. Cỡi ngựa đi 
cùng (ai), cỡi ngựa đi cùng nhau. 

COERC — EO, es, ui, ilum, ere, a. 1. Cảm lại, cầm 
häm, dẹp lại, ngăn cầm, bọc, giam, can gián. 
2. Xén, phát, sửa, sửa lại. 3. Trừng trị, sửa 
phạt, phạt. 4. (hoạ) Dat, ép. || 1. Circum colli 
lorica coercet. Mã giáp khít quanh có. Nodo ca- 
pillos —. Búi tóc. -— aves. carcere. Nhốt chim 
vào lồng. — gressum. Bát (ai) dừng chân lại.— 
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cupidilates. Häm các tính mê. — milites. Båt 
linh giữ phép tåc. — inflammationem. Chữa 
nhà cháy, tát lửa. — se. Rèn tiết. — naturam. 
Thìn tính. — amnem exundantem ripis. Đắp đê 
giữ nước sông. || 2. — vitem difluentem. Cắt dây 
nho mạnh quá. — lucum. Phát mưỡu. — ter- 
ram aratro. Lä yë vac.— populum seberd voce. 
Trách máng dän nặng lời. || 3. — aliquem mor- 
te. Luân gičt ai. — suppliciis. Bat chiu hình 
phat. — superbos. Trừng trị các kẻ kiêu ngao. 
||#. Sequi coercemur. (ai) Bắt chúng tôi theo. 
Junonem finire coercuit iras. Đã bát but nữ 
Juno phải khuây giàn. 


† COERCI—0, onis, COERTI — O0, onis , COERCTI — O, 
onis, s. f. nhu 

GOERCITI — 0, 0225, s. f. 1. Sự cắm lại, sw dep; nơi 
chật hep. 2. Sự quở trách, lời quở trách, sự 
sửa phạt, hình phạt, va. 3. Quyền trừng trị. 
4. Sự ép, sự bát. || 1. —sưí ipsius. Sự dẹp mình. 
||2. — capitalis. Hình xử: tử. — pecuniaria. Va 
Liên. || 3.— in histriones. Quyền sửa phat nhà 
trò. UA. Sine coercitione. Bàng lòng, tự ý mình. 

COERCIT - OR, oris, s. m. Kẻ cám lại, ké sửa phạt. 

COERGIT — Ge, a, um, part. pass. Coerceo. 

COERR - 0, as, avi, alum, are, n. Đi dông dài cùng 
(ai), đi chung quanh làm một, lạc cùng nhau. 

CÆRUL - A, orum, s. n. p. như Cærula. 

Lat - US, a, um, adj. như Cæsius. 

COESSENTIAL-IS, 2, adj. (ai, sự gì)Cüng một chất 
phác như. 


ŒœT - ts, s, s.m. 1. Sự hội lại, sự đèn cùng, 
sự gặp, sự hợp nhau. 9, Đám, hội, họ; đoàn 
( vật), lũ đông. 3. (hoạ) Đám chiến, trận. || 1. 
— stellarum. Sự (hai) sao gặp nhau (ở thắng 
nhau ).— corporis et animæ. Sự xác và linh 
hồn hợp cùng nhau. Trino flumina cœIu. Ba 
ngà sông nhập một. || 2. — omnium o tiorum. 
Hội các nét xấu. Zn cætu versari. Ở trong đám. 
Cœætus nefarios facere v. miscere. Hùa tập cùng 
nhau. — avium. Đàn chim. || 3. Cetu primo 
vincere hos(es, Trận tiền thắng được giặc. 

COEXERCITAT — US, 4, um, part. pass. (ai, sự gì) Đã 
chịu tập làm một cùng, đã chịu làm một trật, 
đã chịu thử làm một cùng nhau. 

+ COGGYGRI — A, æ, S. f. Gây bông. 

COGITABIL — 1S, e, adj. (ai, sự gì) Vừa sức trí khôn, 
chịu suy được, ngườita nghĩ đến được. Deus 

_0wfis— est. Go ít kẻ suy đến Đức Chúa Lời 

được. 

COGITABUXD - US, a, um, adj. ( ai) Hay suy nghĩ. 
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COGITAT— È và ìM, adv. Cách chín chán, cách 
suy nghĩ, khi đã nghĩ. — scribere. Viết khi đã 
suy. Minus —. Cách léu láo, cách sơ ý. 

COGITATI - 0, onis, s. f. 1. Sự suy nghĩ, sự tưởng, 

_sự ngắm, sự lo tưởng, ý tứ, ý nghĩ. 2. Sự 

_ gì (ai) nghĩ, điều tơ tưởng, lë, ý, việc toan, 
việc đã định, sự gì (ai) đã bày được, mưu kế, 
điều bày tìm. 3. Trí khôn, trí vẽ. || 1. — scele- 
ris. Sự nghĩ tưởng đến tội trọng. Hoe me ad- 
ducit ad cogitationem tí... Vì thể cho nên tôi 
tưởng rảng,.. || 9. — de dicendå sententiå. Sự 
toan nói ý mình bàn ( là làm sao ). — dilata in 
posterùm. Việc råp đã giän về sau. — præceps. 
Việc đã định vội vàng. Ad te affero cogitationes 
dignas claritate tud. Tôi đến vuối ông là người 
thượng trí để ông xét các điều tôi đã suy được. 
|| 3. Cogitationis particeps. Qó trí khôn biết suy 
nghĩ. Cogitatione aliquid fingere. Bär về au gì 
trong trí khôn. Cogitatione nullâ homo. Người 
vô hinh. 

CoGITAT - Ò, adv. Cách có ý có tứ, đã suy trước, 
đả có ý (làm hay là nói) thể ấy. 

COGITATORI — ON, ?, S. n. Toà trí khôn. 


COGITAT —UM, i, 8. n. và Us, 6s, s. m. Trí khôn, 
sự suy nghĩ, ý tứ, ý, ý quyết, ý định, việc đã 
toan đã định. Cogitata perficere. Làm .thành 
các việc mình đả nhát định. 


COGITAT — US, a, um, part. pass. Cogito. Cogitatum 
scelus. Tội minh tri cổ phạm. 

— Ö0eIr -0, as, avi, atum, are, a. 1. Suy, nghĩ, tơ 
tưởng, lo tưởng, suy xét, suy ngåm. 2. Toan, 
có ý (làm sự gì), tính, định quyết. 3. Nghĩ rảng, 
thiết tưởng, đoán, luận nghĩ. 4. Lượng, hiểu, 
suy được, bày đặt, bày vẽ trong trí khôn. || 1. 
— serum v. animo YV. cum animo v. in animo. 
Nghĩ trong bụng, bụng bảo da. Hæc amnes dies 
cogito. Hằng ngày tôi nghỉ các sự này mãi. To- 
to animo de re aliquä —, Dem hết, trí suy nghĩ 
vé SỰ gi, — de commodis alicujus. Lo ích lợi ai. 
US. — dignitatem. Muốn lên chức. — suspendi- 
um. Rắp lòng thắt cổ. Quid facere cogitas? Anh 
có ý làm gì? — malè alicui. Toan làm hại ai. 
||3. De resurrectione benè cogitans. Đang nghĩ 
về sự sống lại như phép đạo day. — malè de 
aliquan. Đoán sự trái cho ai. Cognoseere guid ai 
cogitent. Biết ý tưởng kẻ khác. UA. Non potue- 
runt incorpoream animæ naturam —. Chúng nó 
đã chång lượng được bản tính linh hồn là 
giống vô hình vô tượng. 

OGXATI — 0, onis, S. f. 1. Họ hàng, họ hàng bên 
ngoại, cå và họ hàng. 2. fig. Sự cũng một thứ, 
sự cũng môt giống. 3. Sự giống nhau, sự bằng 


mo. COG 


nhau. ||1. — paterna. Họ nội. — materna. Họ 
ngoại. Cognatione amplissimå vir. Người có 
nhiều họ hàng sang trọng. Cognatione aliquem 
attinqgene. Có họ vuối ai. Tota — advenit. Anh 
em họ hàng đến cả. ||2. — equorum. Sự (hai) 
ngựa cũng một thứ như nhau. — arborum. Sự 
(hai) cây cũng một thứ một giống. ||3. — stu- 
diorum. Sự (hai người) giống tính nhau. — 
dierum ac noctium. Sw ngày và đêm dài bàng 
nhau. 

1° COGNAT —US, a, um, adj. trị dat. 1. (ai, sự gì) 
Đã sinh ra vuối, có họ hàng, thân thích, cũng 
một góc, về một chỉ. 2. Go. Gũng một. giống, 
cũng một thứ, giống như, cp phần giống nhir, 
có hình giống. ||1. Cognatum terre cælum. Trời 
đã chịu dựng nên một trật vuối đất, Cognati 
estis. Các anh có họ vuối nhau. Fig. Cognati 
cineres. Hài cốt người họ hàng. Cognatæ urbes. 
Những thành cũng một người lập ra. ||2. Sez 
genera cognatarum arborum, Sáu thứ cây cũng 
một giống. Anguilla cognata colubræ. Con lượn 
giống như con rắn. Nihilest tìm cognatuứn men- 
tibus nostris quàm numeri. Chàng có sự gì vừa 
tính ta cho bång dip dàng. 


2° COGNAT - US, ¿, s. m. (A, æ, s. f.) Anh em, bà 


con, peur bo hàng( bên nội hay là bên ngoại ). 


(OGNITI— 0, onis, s. f. 1. Sự học, sự học biết, sự 
biết, sự nhận biết. 2. Sự khám nghiệm, sự tra 
xét, sự đoán xử, khoản kiện. 3. Điều, lẽ, điều 
nào người ta biết. || 1. — inde facta est. Bởi đầy 
người ta mới biết. Hoc cognitionem habet faci- 
lem. Sự này dé biết. Capere cognitionem -alieu- 
Jus rei. Thông biết sự gì. ||2.— falsi testimonii. 
Tích chứng đổi. — đe Montano. Kiện ông Mon- 
tanô. — inler patrem et filium. Tích hai cha 
con kiện nhau. Cogn¿tionem recipere. Chấp 
đơn kiện. — senatás. Sự triều đình tra xét. /n 
cognitionem alicujus esse. Về quyền ai (đoán xử). 
— vacantium munere militiæ. Sự tra xét những 
kẻ khỏi việc đi lính. ||3. Artes constant ex cogni- 
tionibus. Các nghề nghiệp ở tại biết mấy điều. 
Cogn°tiones multas habere. Biết nhiều điều. 

1° COGNITIONAL - IS, e, adj. (sw gì) Thuộc về tra 
xét (tích kiện gì). 

2° COGNITIONAL - IS, is, s. m. Kinh lịch, thông lại. 

(OGNITIONALIT — ER, adv. Cách được quyền khám 
nghiệm. 

(OGNITIYT— US, 4, um, adj. ( ai) Biết, dạy cho biết, 
trần tố. | 


(OGNIT — op, oris, s. m, 1. Kẻ biết. 2. Kẻ làm chứng 
cho, kẻ bầu chủ; quan thày. 3. Kẻ chịu sai 
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khám nghiệm, kẻ điện việc lại, quan xót dun 
trạng. ||1. Deus absconditorum —. Đức Chúa 


Lời biết mọi sự kín đáo. ||2. Cognitorem fieri. 


pro aliquo v. alicui. Bầu chủ cho ai, lo các việc 
cho ai. 

COGNITUR — A, æ, S. f. Quyền quan khám nghiệm, 
quyền thanh tra; sự tra xét; sự tràn tố. 

COGNIT — US, a, um, part, pass. Gognosco. 

COGNOM — EN, inis, ÄOGNOMENT — UM, t, S. N. và Ço- 
GNOMINATI — 0, onis, S. f. Tên họ, tên đặt thêm 
(vì lẽ gì riêng); tên tục, tên. 

COGNOMINAT — US, đ, um, part. pass. Cognomino. 
1.(ai) Có tên họ là, có tên đặt thêm là, gọi ]à. 
3. (ai, sự gì) Trùng tên, trùng nghĩa. || 2. Co- 
 gnominata verba. Những tiếng trùng nghĩa. 

CogoNOMIN —1S, e, adj. (ai, sự gì) Trùng tên. — 
illa fuit mea. Bà ấy đã trùng tên vuối tôi. 

COGNOMN - 0, as, avi, atum, are, A. 1. Đặt cùng 
một tên như. 9. Gọi tên họ, đặt tên khác ( vì 
lẽ gì riêng). ||2. Rex ab exercitu cognominatur. 
Các linh gọi người là vua. 

CoeNoscNT — FR, adv. Cách tỏ tường, cách đã biết 
rành. 

CoeNoscIniL — 15, e, adj. (ai, sự gì) Gó thẻ biết được, 
dë chịu biết, dé chịu hiểu, dé chịu nhận biết. 

CoGNOSCIBILIT - ER, adv. Cách chịu nhận biết được. 

C06NOSC — 0,2, cogno — vi, cogni — tum, ere, a. 1. 
Biết, biết tô, nhận biết, thông biết, thầu, quen, 
thuộc, hiểu. 2. Ge, Nghe tin, máng tin, nghe, 
thấy, biết, học biết, phân minh, phân biện. 3. 
Học, hay, biết, suy xét, tra hỏi, thông suốt. 4. 
Thử, từng trải, thông thái, lõi. 5. Tra xét, 
khám nghiệm, đoán, xử, phàn xử. 6. Ăn ở 
cùng. || 1. — amnem. Thuộc sông. — naturam 
alicujus. Biết tính ai. — aliquem ab sermone. 
Nghe tiếng (ai nói) thì biết là ai. — omnia. 


Thông biết mọi sự. ||2. — de Bruto. Được Un 


ông Brutô. — per exploratores. Đã nghe quân 
do kế lại.— er litteris. Thầy thư nói. — de morte 
alicujus. Nghe tin ai đã chết. ||3. — jus. Học 
lẻ luật. — librum. Xem sách ( cho biết nó dạy 
làm sao), khảo sách. — diligenter aliquid. Học 
sự gì cho thầu ý. ||1. Justitiam fratris cogno- 
verat. Người đã biết rằng anh mình là người 
liêm chính. — erperiendo. Từng biết, — divi- 
num aurilinm. Đã được ơn Đức Chúa Lời 
phù hộ. ||ä. — causam. Xir một tích. — de hæ- 
redilate. Phân xử việc chia gia tài. 

Cog - 0, is, coe — gi, coac - lum, ere, a. 1. Đưa đến, 
giong, bát vào. 2. Thu, góp, hgp. 3. Làm cho 
ra đặc, làm cho đông lại. 4. Đi sau hét. 3. 
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figy. Làm cho chặt hẹp, häm, hẹn. 6. Ep uỏng, 
ép lòng, båt, hiếp. 7. Lập câu kết, kết cầu, 
đoán, luận. ||1. — oves intrò. Båt chiên vào. 
Navim in portum —. Dem tàu vào cửa. — in 
ordinem. Xếp vào thứ tự, — cuneos. Bóng nêm. 
|2. — exercitum, (hiêu binh. — medicos. Hội 
các thày thuốc lại. Dùm senatus cogeretur. Đang 
khi triều đình hiệp nghị. — stipem. Ăn mày ăn 
xin. — vindemiam. Hái quả nho. — pecuniam. 
Thu tiền. — jus in certa genera. Thu xếp các 
lẻ luật làm mấy mối. — comas nodo. Búi tóc. 
||3. Coactum lac, Sữa đông lại. In arelas ripas 
amnis cogitur. Bờ sông họp lại. Coguntur carnes. 
Thịt liền lại. Aer in nubes cogitur. Trời vẫn mây. 
IA. Aer dures simus, nec agmen rogamus, Ta 
đừng đi trước và dừng di sau. Dies omnis 
tanquam agmen eogal. Ngày nào như thé là 
ngày rốt hết. ||. — in angustum. Làm cho ra 
túng cực. — in đ2sperafionem. Làm cho ngã 
lòng. Me in semihorœ curriculum coegisti. Anh 
đã hẹn tôi nội nửa giờ. — in compedes. Dong 
cùm. — metalla multå arte. Đánh hay là đúc 
các loài kim khéo lắm. 6. Non te emere coegit. 
Nó chẳng có båt anh mua. Vi coegi ut rediret. 
Tôi đã bát nó về. — ad depugnandum. Ép chiến 
trận. ||7. Hoc volebat —, litteras esse ƒaisas. Nó 
có ý luận ràng là thư mạo. # + islis ge posui 
cogi polest illud. Bởi những điều tôi đã nói thì 
đoán thé ấy được. 

COHABITATI - 0, onis, S. f. Sự ở một nhà cùng (ai), 
sự đồng cư, sự ở vuối nhau; sự ăn o cùng 
nhau. . 

COHABITAT — OR, oris, s. m. Kẻ ớ một nhà cùng 
(ai), kẻ đồng cư. | 

COHABIT — 0, as, avi, atum, are, n. trị abl. cùng 
cum. 1. Ở một nhà cùng, đồng cư. 2. fig. Ăn 
ở vuối (ai), ăn ở vuối nhau, hợp phối. | 

COI.ERARI - US, ?, $. m. Quan phó. 

COHERENT - ER, adv. Cách liên tiếp, cách nổi nhau. 


COH.ERENTI — A, æ, S. f. Sự dính, sự dính bén, sự 
ở liền cùng, sự can liên, sự giáp cùng, sự hợp 
làm một. — mundi. Thú tự chế độ thể gian. 
— regionum. Sự hai phương giáp nhau. — v't- 
tæ ei morlis. Hai sự sống chết ở liền nhau. 

COHER - EO, es, cohœ - si, cohæ -— sum, ere. n. tri 
dat. hay là abl. cùng cum hay là acc. cùng in- 
ter. 1. Dinh, bén, ở làm mòt, ở buộc cùng, 
mác cùng, hợp cùng, can liên, ở liên cùng, 
giáp. 2. fig. Liên tiếp, xứng hợp. 3. Thành bại... . 
nên thành, nên lọn. 4. (họa) Làm phó, làm 
đồng liêu. || 1. Mundus ita aptè cohæret ul... 
Thế gian kết hợp thẻ ấy cho nên... — in am- 
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plexu. Ôm nhau cho chặt. Margaritæ qua in 
conchis cohærent. Những hat trai dinh vỏ. || 2. 
— sibi. Mình trước thẻ nào sau cũng vậy. — 
inter se. Hợp một ý cùng nhau. Verba cohæren- 
tra. Lời liên tiếp. || 3. Omnia quibus cohærent 
homines. Các sự làm thành người. 


Conær- Es, edis, adj. m. và f. trị gen. hay là dat. 
(ai) Được phần gia tài cùng (ai). — multis v. 
multorum. Án phần gia tài cùng nhiều người 
khác nữa. 

ConRESC—0, ¿s, ere (thiếu perf. và sup.), n. trị 
dat. Dinh vào, bén, hợp cùng, ở liền cùng. 
Cou £s — us, a, um, adj. (ai, sự gì) Liên cùng, hợp 

cùng. dính, chịu nối cùng. 

Conis - Eo, es, ui, itum, ere, a.1. Gi trong mình, 
đựng, chứa, buộc, cảm, cầm lai, ngăn, bỏ vào, 
giam cầm. hãm. 9. fig. Căm, cầm häm, häm, 
dẹp lại, răn, giới, mång át, nín, giữ kín, giấu. 
3. (một bai khi:) Trị, coi sóc. || 1. Cohibet terra 
semen. Đất giữ các giống hạt người ta tra vào). 
— nodo crines. Búi tóc. — lacertos auro. Deo 


vòng vàng nơi eò tay). — se intrà locum. Ở 


nơi nào mãi chẳng bỏ. — gradum. Dừng chân 
lại. — sanguinem. Cảm máu lại.— alvum. Cảm 
bụng lại. || 2. — hostes prospero prælio. Dep 
quản giặc vì đã đánh nó một trận. — libidines. 
Hãm tính mê sắc dục. — se. Tu thân, rèn chí. 
— ambitionem. Dep tinh ham hổ. — gaudia in- 
tra se. Giấu sự vui trong lòng. — manus et ocu- 
los ab alieno. Chẳng lấy cùng cháng tham của 
người. || 3. — populum, Trị dân. — filium. Båt 
con giữ phép tắc nét na. 

Gomm, - 1S. e, adj. (ai, su gì) Liên tiếp, can liên; 
đề cám lại, dé răn bảo; vån tát. 

ConiBILIT — ER, adv, Cách ván tát, cách tóm tát. 


Loun — 0, onis, $. f. Sự cảm lại, sự dẹp, sự 
ngăn trở. — sui. Sự häm tính mình. 


Long — US, o, um, part. pass. Oohibeo. — ser- 
mo. Bài giảng liên tiếp (hay là cách nói vån tắt). 


CoHIXN —10, ¿s, ire, n. Hét cùng, hét đối lại, hi 
cùng nhau. 

oUORNEST —0, as, avi, atum, are, a. Don dep, trang 
hoàng, làm cho tốt hơn, làm cho quí trọng 
hơn. — res turpes. Làm cho sự xấu xa có hình 
tốt bé ngoài. 

OHIOXOR — 0, as , avi, alum , are, a. Làm cho ra 
trong, trọng, trang hoàng, don dep cho tốt 
hơn. — exequias alicujus. Theo đưa xác người 
chét. 


nHOGRR - EO. es, ?2, ere, n. nhw Cohorresco. 
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COHORRESC -0, js, cohorr -z', ere ( thiếu sup.), n. 
Run, run sợ, ghê mình, giật mình, khiếp, góm. 


Con - ops, or'lis, s. f. 1. Sân nhà trại, sàn loài vật 
ở. 2. Đội quân (legio bên Roma xưa có mười 
cohortes); cơ quân, bình tiếp, bình. 3. Các kẻ 
hầu hạ, thú hạ, các đảy tớ. 4. Lü, đông, bọn, 
đoàn, đàn. || 3. Centurio cohortis Augustæ. Quan 
cai một trăm quân trong cơ Augusta. || 3. — 
soeratrea. Môn độ ông Socratê. Aliquis ex 
ejus cohorte. Người nhà nó. || 4. — canum. Lü 
chó, — morborum. Các thứ bệnh não. 

CONORTALIN — US, a, um, adj. như 

COHORTAL - IS, e, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc về đội 
quân, thuộc về cơ quân. 2. Thuôc về sân loài 
vật. || 2. — ratio. Cách nuôi gà vịt. 

COHIORTATI—0, onis, s. f. Sự khuyên, sw khuyên 
giục, lời khuyên, lời yên ủi. — militum. Lời 
khuyên lính. 

COHORTATIUNCUL - A, æ, s. f. dimin. CGohortatio. 


COHORTAT — OR, oris, S. m. Kẻ khuyên, kẻ yên ủi. 


COHORTAT—US, a, um, part. Cohortor. (ai) Đã 
khuyên; đã chịu khuyên. 

COHORTICUL - A, æ, s. f. Toán, tóp quân, bọn, ít 
đầy tớ theo. 

COHORT - op, aris, atus sum, git, d. triacc. Khuyên, 
gìục, xui giục, yên ủi, nói khuyên giục. — se 
invicem ad virtutem. Giục nhau di đàng nhân ` 
de, — milites ne animo deficiant. Khuyên lính 
đừng sờn lòng. Cohortandi sunt illi. Phải khuyên 
giục các kẻ ấy. 

+ Conosr - Es, 2/5, và COHOSPIT - ans, anlis, adj. 
cå ba giống. (ai) Ở khách môt nhà cùng (khách 
khác), trọ cùng nhau trong một nhà. 

Coi - UM, ?, s. n. 1, Chão cày. 2. Trời. 

COHIUMID — o0, as, are, a. Làm cho ướt át, tưới, 
đượm nhuần. 

CoIBIL - IS, e, adj. như Oohibilis. - 

Coi — ENS, coe - untis, part. Coco. 

CoINBIB — 0, ¿5,?, ilum, ere, a. Thấm làm một cùng. 

COINGID - 0, is, 7, ere, n. def. trị abl. cùng cum. 
Hợp cùng, găp phải, xứng nhau. 

COINOQUINATI — 0, onis, s. f. Sự do đáy, sự lắm láp, 
sự Oo gi. l 

COINQUIN - 0, as, avi, atum, are, a. Làm cho ra dg, 
váy vá, làm ố gi; làm ð danh, làm hư mát. — 
famam. Làm mất tiếng tốt.— se cibo vetito vel 
ritibus profanis. Làm cho mình ra đơ vì ăn của 
cấm hay là tế lë dối trá. 

COINQU — 10.7%, frt. (Um. ire, a, Nên, phát ( ngành). 
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Go — 0, onis, s. f. 1. Sự đến cùng (ai), sự gặp, 
sự hội hợp, sự xum hợp; hội, đám, lũ đông. 2. 
Sự tụ tập nhau, gian đảng, bè ác nghịch. 3. 
Trận, đám chiến. 4. Sự (loài vạt ) phú nhau. 

1° CoIT—US, a, um, part. pass. Ôoeo. 

2° C0IT— US, os, s. m. 1. Sự hợp một nơi, sự hợp 
làm một, sự nối hợp, sự kết nhau. 2. Sự hợp 
phổi, sự ăn ở vuối nhau, sw (loài vật) phú 


nhau. 3. Sự chiết cây. 4. Trận; đám chiến. || 1.. 


— amnium. Du hai ngọn sông nhập một. — 
humorum. Sır khí độc tụ lại. 


Gott, perf. Coeo. 

Co —1X, icis, s. f. Cây bo bo. 

CoLAPHIZ — 0, as, avi, atum, are, a. Và mặt, đấm. 

CoLAPH — US, ¿, s. m. Một cái vả (mặt), môt cái 
đấm, lát đấm. Colaphum alicui impingere v. 
icere v. ducere v. infligere v. incutere. Và mặt 
ai, däm ai. 

COLATUR--A, æ, S. f. Gấn, cặn, cặn bå. 

CoLAT— US, đ, um, part. Colo. 

Cor — ax, acis, s. m. Kẻ a dua, kẻ ăn dó ăn che, 

CoLCOT - AR, aris, s. n. Phèn phi. 

CoLEAT — US, 4a, um, adj. ( ai, sự gì ) Có ngoại thận. 

CoL — Es, ¿s, s. m, như Colis. 

Log - US, ¡, s. m. Ngoai thận. 

Coui — as, æ, s. m. Thì ngư, cá chây. 

LOL - A, #, và E, es, s. f. Sự đau ruột. sự quăn 
ruột. 

OLICUL— us, ?, s. m. Gốc các rau cỏ, mut, chói, 
búp. lộc. Coliculum agere. Đàm chỏi này lộc. 

CoLic — us, a, um, adj. ( ai, sw gì ) Thuộc về bệnh 
quặn ruột, phái bệnh quặn ruột, hay đau ruột. 
Colicum medicamentum. Thuốc chữa quặn ruột. 

Gout — UM, ;, S. n. 1. Thịt băm quân đua vật 
quen ăn. 2. Bánh không men trộn bánh sữa. 

CoL —1s, Ze, sì m. Mut, chối, bup, lộc, chôt, gốc 
rau cỏ. 

CoLL - A, 2, s$. f. Da vật nấu làm keo, keo, a giao. 

COLLABASG — 0, GG, ere ( thiếu perf. và sup. ), n. 
Xiêu, hòng đỏ xuống, gần hư đi, chẳng vững. 
Cullabascunt amici. Các kế nghĩa thiết đã hầu 
trở lòng cả. 


0LLABEFACT —O, as, avi, alum , are, a. freq. bởi 
COLLABEFAC — 10, ?$, fec —i, tum, ere, a. Làm cho 
chuyển, đánh xiĉu. 


COLLABEF — 10, is, actus sum, ieri, pass. Ôollabefa- 
cio. 1. Ra đồi tệ, xiêu di, đỗ xuống, hư đi, vỡ 
ra, ngả. 2. fig. Hư đi. sa cơ, sút kém, thất 
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thế. ||2. A Themistocle collabefactus. Đã tàn hại 
vì mưu chước ông Thêmistoclê. 

COLLABELL - 0, as, are, a. Hôn. 

COLLAB —0R, eris, collap— sus sum, i, d. tri acc. 
cùng in. Ngã, đỏ xuống, lö xuống, hòng ngä, 
xiêu, đã hảu hư di; fig. xiêu lòng. — ante pe- 
des alicujus. Rạp xuống trước chân ai. — in 
corruptelam. Xiêu lòng theo đàng trái. 


OLLABOR— 0, as, avi, alum, are, n. Làm việc vuối 
nhau, hiệp lực mà làm việc. 

COLLAB - US, ¿, s. m. Phím đàn. 

COLLACER — 0, as, avi, alum, are, a. Xé (hai sự ) 
ra môt tråt, xé ra. l 

COLLACRYMATI - 0, onis, s. f. Sự khóc cùng (ai , 
sự chảy nước mát ra. 

OLLACRYM —0, as, avi, alum, are, a. Khóc cùng 
(ai), thương tiếc. — casum alicujus. Than 
khóc tai nạn người nào. 

COLLACRYM - OR, aris, alus sum, ari, d, tri acc. 
nhw Collacrymo. 

COLLACTANE - US, 4, um, COLLACTE - US, đ, um, và 
COLLACTI— US, a, um, adj. (anh em, chị em ) 
Cüng môt vú nuði. 

COLLET—0R, aris, atus sum, ari, d. Vui mừng 
cùng (ai ), vui mừng cùng nhau. 

CoLLÆV~ - 0, as, are, a. Làm cho làn, san, bào, 
đánh cho ra län. 

CoLLAPSI — 0, onis, S. f. Sự ngà. 


COLLAPS - US, Ø, um, part. Collabor. (ai, sự gì ) 
Đã ngã, đã đỏ, đã hầu hư đi; đã xiêu lòng. 
Collapsa molu terræ urbs. Thành đã phải đỏ 
xuống vì động đất. Collapsa membra. Chân tay 
rụng rời. 

OLLAR —E, is, $. n. và 1A, (e, s. f. Vòng đeo cỏ. 

COLLAR - IS, e, adj. (sự gì) Bọc có, thuộc vé có. 
— corona. Tràng hay là vòng đeo có. 

COLLATERENS — IS, €, và COLLATERAL — IS, ©, adj. 1. 
(ai, sự gì) Thuộc vẻ một bên ( họ hàng), đóng 
tông biệt phái. 2. Có một bên xứng, đối cùng 
bên khác. 

oLLATIT— 0, onis, s. f. 1. Sự đem đến cùng, sự - 
đóng góp, sự thu, sự đẻ cúa chung, sự ban 
cho, thuế, tiền góp. 2. Sự so sánh, thí dụ, sự 
ví như. 3. Sự gặp (ai), sự nói khó cùng, sự 
cäi lë vuối, sự giao chiến, trận. || 1. — ordinis 
sacri. Sự truyền chức thánh. Coffationem re- 
miltere. Xá thuế. ||3. Jn collatione inferior esse. 
Ví chẳng bång. — instrumeniorum. Sự khảo 
tò sao vuối bản chính. || 3. — signorum. Sự 
giáp lá cà. 
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OLLATICI — US, a, um, OLLATITI— US, 2, UM, và 
COLLATTY — US, đ, um, adj. (sự gì) Đóng góp, 
pha lộn, nhiều người chịu chung. Collatitia 
instrumenta. Những đồ mượn góp. Collatitia 
sepultura. Đám hộ táng. 

COLLATIV - UM, ?, s. n. Phần riêng ai nấy góp. 

COLLAT — OR, oris, s. m. 1. Kẻ nộp phận tiền, kẻ 
góp một phần. 2. Kẻ so sánh. 3. Kẻ cäi lẽ, kế 
bàn. 4. Suất định. 


COLLATR - 0, as, are, n. Sủa; fig. trách móc. 


1° COLLAT —US, a, um, part. pass. Confero. 1. (ai, 
sự gì) Đã chịu đem đến cùng, đã chiu ban cho, 
đã chịu thu góp, đả chịu đẻ làm của chung. 2. 
Đã chịu so sánh. 3. Nghịch, đổi lại. 4. Đã chịu 
cải, đã chịu bàn. It. Collatum beneficium. On 


(ai) đã làm cho. Collata res est ad me. Đã đem ` 


sự ấy cho tôi. Ære collato. Lấy tiền góp mà 
(làm sự gì). ||2. — alteri v. cum altero. Chiu 
so cùng kẻ khác. ||4. Seria tecum collata recor- 
dor. Tôi còn nhớ các lẽ chắc chän hai ta đả 
bàn cùng nhau. š 

2° COLLAT — US, ùs, s. m. Sự giao chiến, sự giáp lá 
cà; sự so sánh; sự bàn, sự nói khó cùng; sự 
bỏ tiền. 

OLLAUDABIL - IS, e, adj. ( ai, sự gì ) Đáng khen. 

OLLAUDATI — 0, onis, s. f. Sw khen, lời khen. 

COI.LAUDAT — OR,oris,s. Mm. Kẻ khen, kéng khen. 

CoLLAUD — 0, as, avi, alum, are, a. Ngượi khen, 
dóng tåm mà khen. 

CoLLAX — 0, as, are, a. Làm cho rộng ra. 

CoLLECT — A, #, S. f. Sw gặt hái, sự thu góp, phàn 
góp. 2. Hội người cầu nguyện. 3. Kinh vån tắt, 
kinh oratio sau kinh Gloria in excelsis. 

COLLECTANE — US, đ, um, adj. (sự gì) Đã chịu thu 
lại, đã chiu lặt lấy nhiều nơi, đã chịu thu góp. 
Collectanea (dicta ). Những lời khôn khéo đã 
lặt nơi nọ sách kia. 

OLLECTARI - US, ?, s. m. Kẻ đổi bạc. 


COLLECT - È và ìM, adv. Cách đã soạn đã chọn,. 


cách tóm, cách ván tắt. 


COLLECTI — 0, onis, s.f. 1. Sự thu, sự thu góp. 2 
Sự gì người ta đã thu, đồng; các ké đã chịu 
hợp lại, hội, đám. 3. Sự tóm tắt, câu tóm. A. 
Câu luận, câu kết. || 1. — militum. Sự tụ bình. 
||2. — aquarum. Những nước tụ lại, thủy tụ. 

ÚOLLECTITI — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Đã chịu thu, 
đã chịu lặt lấy nơi nọ nơi kia. — ererciius, 
Binh (ai) đã tụ khản cấp. 

OLLECTIV — US, 4, um, adj. 1. (sự gì) Chịu tu hợp, 
đả chịu lặt lấy. 3. (tiếng) Chỉ nhiều người nhiều 
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sự. 3. Mở đàng mà luận lë. || 1. — humor. Nước 

- đã hứng. ||2. Colleclivum nomen. Tèn collec- 
tivô. ||3. Collectiva quæstio. Điều hỏi mở đàng 
mà luận điều khác. 

COLLECT - OR, oris, S. M. ( RIX, ricis, S. f. /Kẻ thu, 
kẻ góp tién từng nhà, kẻ lặt lấy mọi nơi; bạn 
học. 

COLLECT — UM, ¿, s. n. Sự gì (ai) đã thu góp, tiền 
đã góp. 

1° COLLECT — Us, a, um, part. pass. Colligo. 

2° COLLECT - US, ús, s. m. Đồng, của tích trir. 

CoLLEG — A, æ, Ss, m. Đồng liêu, dòng đảng. 2. Ké 
bảng (ai) về đàng nào, ké một nghề như, bạn, 
bạn học, trang tác. 

COLLEGATARI - US,?, s. m. Kẻlĩnh phần gia tài bàng 
(ai). 

CoLLEGI, perf. Colligo. 

COLLEGIAL — IS, 9, và OLLEGIARI—US, Q, um, adj. 
Thuộc về một họ, môt phường, môt nhà tràng, 
etc. vuối (ai). 

OLLEGI - UM, ¿, s. n.1. Sự làm đồng liêu cùng 
(ai). 2.-Họ, phe, phường, giáp, hạng, hội, tràng 
học, nhà dòng, dòng, phường các ké đồng ' 
nghệ. ||. Consulatus patris et filii collegio insi- 
gnis. Niên hiệu quan consulê lạ lùng vì hai cha 
con làm quan consulê đồng liêu. ||2. — illici- 
tum. Hội những kẻ nghịch đẳng. — mercatorum. 
Phường các lái buôn. 

COLLEM - A, atis, s. n. Keo, đồ gì đã đán. 

COLLEPROS — US, Ø, um, ad]. (ai) Gó bệnh phong ở 
làm một cùng (ai). | 

COLLETIC - US, a, um, adj. (sự gì) Hay dán, hay 
nổi lại, hay hàn lại. 

CoLLEvi, perf. Gollo, 

4° COLLEY - 0, as, are, a. D, nâng dö, giúp dö, 
làm cho nhẹ. 

9° CoLLEV — 0, as, are, a. như Collevo. 

COLLIAN - US, ¿, s. m. như Publicanus. 

COLLIBERT - A, æ, S. f. và us, ¿, s. m. Kẻ dā được 
tha làn tôi cũng một trật vuði (ai). 

COLLLB — ET, uit, ilum, ere, n. unip. trị dat. Đẹp 
lòng, vừa thích. Collibitum est mihi dicere. Tao 
đã thông nói. Omnia qua victori collibuissent. 
Những sự vừa ý kẻ thắng trận. 

COLLIBR — 0, as, are, a. Cân ( hai sự ) làm một, cân, 


OLLICI - 3, arum, s. f. p. Giòng trong ruộng cho 
nước chảy; máng xối, ống, cổng. 
COLLICIAR—IS, 2, adj. (sw gì) Thuộc vẻ rảnh, 
thuòe về mång SOL. 
31 
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€@1LLICUL — US, ¿, s. m. Đối nhỏ, gò. 
01LLID — 0, is, colli — sở, colli - sum, ere, a. 1. Đánh 

vào (sự gì), chạm vuối, chạm nhau, cà, ghè, 
cọ, tông vuối nhau, va làm môt. 2. Đánh phá, 
đánh vö, phá trên, đánh gáy, đánh giập vào. 
3. fig. Làm cho ra nghịch cùng. II. — manus. 
Vö tay. Genua ad se invicem collidebantur. Bấy 
giờ hai đầu gối chạm nhau. Co/bd:. Yấp. ||9.— 
navigia. Làm cho các tàu chạm nhau vỡ ra. ||3. 
Leges colliduntur inter se. Các lê luật nghịch 
nhau. Collisi fratres. Anh em bấthoà cùng nhau. 

COLLIGAT — È, adv. Cách chặt. 

OLLIGATI — 0, onis, S. f. Sự buộc cùng, dây buộc, 
sự hợp làm một, sự liên tiếp, thứ tự chế độ. 
Tota operis colligatio. Sw các phần việc gì can 
liên nhau. 


COLLIG — 0, as, avi, alum, are, a. Buộc cùng, buộc 
làm một, làm cho liền nhau, bó, nối, cầm lại. 
Regis vilam quasi in fasciculo viventium colliga- 
tam cuslodiet Dominus. Đức Chúa Lời sẽ giữ 
sự sống vua vì vua đã nhiêu sinh cho nhiều kẻ 
khác. — manus. Trói hai tay lại. — uno libro. 
Gồm trong một quyên. — aliquid in fasciculos. 
Bó của gì. — impetum furentis. Nén cơn hung ai. 

CoLLIG - 0, is, Colleg—:, collec — tum, ere, a. 1. 
Thu, tu hợp, thu góp, thu xếp, tích lấy, được, 
phải, hái, mót, lặt. 2. Thảt, cảm lại, thu lại. 3. 
Hoàn, hồi lại. 4.Nhớ, suy đến, nhảc lại. 5. Luận, 
đoán, kết câu, lập câu kết. II. — flores. Hái 
hoa. — spicas. Mót bông lúa. — vasa. Xếp đồ. 
— milites. Tụ bình. — puerum projectum. Chịu 
nhận con trẻ đã phải bỏ đàng. — vestigia. (chó 
săn ) Mách hơi. — rationes. Thu lại nhiều lẻ, — 
iram. Giàn. — sitim. Khát (hay là làm cho khát). 
— spiritum. Nän hơi. Er debellato hoste nomen 
—. Roi danh vì đã thắng được giặc. ||2. — 
iram. Câm cơn giận lại. — gradum. Dừng chân 
lại. — logam. Lấy dây mà thảt áo cho gọn. Ser- 
pens se in spiram colligit. Con rån cuộn khúc. || 
3. — se. Tỉnh lại, hoàn hốn. — animum. Lại 
sinh lòng mạnh bạo vững vàng. — robur. Lấy 
sức. ||4. Cùm veteres animo calamitates colligo. 
Khi tôi suy trong lòng các sự khốn khó ta đã 
chịu xưa. || 8. Mendosė colligis. Anh kết câu sai, 
anh đoán sai. Er vultibus mores hominum —. 
Xem tướng người ta mà đoán tính nết thể nào. 


COLLIMINI - UM, ?, S. n. Bò cöi, giới hạn chung. 


COLLIMITANE ce, a, um, adj. (nơi) Có bờ chung 
vuổi (nơi khác), giáp, ở gần, tiếp gián, lân cận. 

COLLIMITI - UM, i, s. n. nhir Golliminium. 

COLLIMIT - 0. as, Are, a. và OR, Aris, ari, d Lập giới 
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mỏc, làm giới mốc, giáp. Gelonis Agatkyrsi col- 
limitant. Dàn Agathyrsi giáp dân Gêlðni. 

COLLIM_—O, as, are, và COLLINE — 0O, as, are, a. 
Nhàm, nhè, nhè làn; trúng, tin (đích). — sa- 
gitlas aliquo. Nhằm (mà bản) tên vào đâu. — 
ahquando. Thinh thoảng trúng địch. 

COLLINIT — US, đ, um, part. pass. bởi 

COLLINI — 0, ?8, tvi, ilum, ire, a. như 

CoLLIN —0, ès, coll - ¿wi và evi, coll— ilum, ere, a. 
1. Age, xoa, tô, trát, bôi. 2. fig. Làm cho tì ð, 
làm ra dø. || 2. — pejus cœno. Làm cho ra Ôôuố 
hơn bùn lấm. 

O0LLIN —US, đ, um, adj. (sự gì) Thuộc về đồi, 
thuộc về gò. 

CoLLIPHI — UM, ?, s. n. như Goliphium. 

COLLIQUATI—0, onis, S. f. Sự chảy ra. 

COLLIQUEFACT — US, đ, um, part. pass. Golliquefa - 
cio. (sự gl) Đã ra lỏng như nước, đã tan, đã 
dong hoá. 

COLLIQUEFAC — 10, ¿š, fe — ci, tum, ere. Nấu cho chảy 
ra, làm cho ra lông. — æs. Dong đồng. 

0LLIQU — E0, es, t, ere, (20LLIQUESC-O0, is, ere, và CoL- 
LIQU-0, is, colli-gui và cui, ere, n. def. Chảy ra 
nước, ra lỏng, tan ra; fig. thấm thia. Hoc ko- 
m'nem colliquescit et perdit. Sự này thấm vào 
lòng người ta vàlàm hư đi. Lacrymis colliques- 
cit. Kê ấy khóc xướt mướt. 

COLLIQUI - Æ, arum, s. f. p. Hãnh, muong, máng 
xối. 

CoLL - is, is, s. m. Đồi, núi nhỏ, gò, cồn, giỏng. 

Cousi, perf. Collido. 

COLLISI - 0, onis, s. f. Sự vấp, sự chạm phải, sự 
cọ, sự cà, sự tông, sự ghè. — armorum. Sự 
khí giới chạm nhau, — abjecti part¿s. Sự såy 
thai. 

4° COLLIS — US, a, um, part. pass. Collido. 

2° Cous — US, és, s. m. nhw Collisio. 


 CoLUIT — US, d, um, part. pass. Collino. 


+ CoLL - o, as, avi, atum, are, a. Dän, gån trám, 
gắn sơn, trát, lấy chai mà trát. 

COLLOCATI — 0, onis, S. f. 1. Cách xếp đặt, cách đặt 
đẻ, sự bày, sự đặt, sự sắp. 2. Nơi ở, chỗ đang 
ở. 3. Sự gå, sự liệu cho (người nữ kết bạn). 
|| 1. — mænum. Sự lập thành lũy. — verdo- 
rum. Cách xếp đặt các tiếng. || 2. — siderum, 
Nơi các ngôi sao ở. || — gie, Sự gå con. 

COLLOC - 0, as, avi, alum, are, a. Đặt, để, lập, sắp. 
bày, xép đạt, soạn. 3. fig. GA, liệu cho (người 
nữ chó ở). 3. Dat (nợ), tiêu pha, dùng. liêu 
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cách mà sinh lợi lai. 4. Liệu, lo liệu, xứ. || 1. 


— peđem in collo. Giận chân trên cổ. — se in 


arborem. Trèo cây. — tabernaculum. Dựng nhà 


Xếp. — castra. Đóng dinh cơ. — sedem suam j 


Nơmœ. Lập cơ nghiệp ở thành Rôma. — comi- 
tes apud aliquem. Gửi các bạn mình vào đỗ nhà 
ai. — in lecto (đặt tò hay là hiểu ngắm). Cho 
giường nằm. — kumi. Vật xuống đất.— m'li- 
tes. Phục binh. — præsidium. Lập đồn. — in- 
sidias. Bày mưu lập kế. — coxam fractam. Chữa 
xương trái vë đã pẩy.— chlamydem. Sữa sang 
nếp áo. — omnia in virtute. Đoán rằng mọi sự 
tại nhân đức. — se in otium. Nghi ngơi.—qua- 
tuor homines in soporem. Giết bốn người (cho 
bổn người ngủ đời đời). — spem in aliquo. Cây 
trông người nào. || 2. — filiam juveni nobili. 
Gå con cho người con trai sang trọng. — ali- 
quam in matrimonium v. in matrimonio V. nup- 
tlum v. nuptui. Liệu cho người og kết bạn. ||3. 
— pecunias. Cho vay, đặt nợ ăn lãi.— pecunias 
fænore. Idem. — partem patrimonii in solo. Lấy 
một phần của cha mẹ đã dé cho mà tậu dät. 
— malè bonas horas. Dùng những giờ out cách 
chẳng nên. Tempus benè —. Dùng ngày giờ nên. 
— adolascentiamin voluptatibus. Lót tuổi thanh 
niên những ăn ở buông tuồng. || 4. — rem 
militarem. Sửa việc bình. 

COLLOCUPLET — 0, as, avi, atum, are, A, Làm cho 
giáu có, làm cho được nhiều của; dọn dẹp cho 
tế chỉnh, sửa sang cho xinh, trang lệ. 

COLLOCUTI - 0, onis, s. f. như Colloquium. 


COLLOCUT — OR, oris, s. m. 1. Kẻ nói cùng, kẻ nói 
khó vuối. 2. (lời) Bối lại, cãi trả. 


COLLOQUI — UM, ¿, S. n. Sự nói khó cùng (ai); lời 
nói khó cùng, truyện trò; sự giáp mặt mànói. 
Serere colloquia cum aliquo. Nói truyện vuði ai. 


COLL0QU —0R, eris, collocu - tus sum, collocu — tum, 
Gd. trị dat. hay là acc. hay là abl. cùng cum. 
Nói khó cùng, nói vuối, bàn cùng, truyện trò 
vuði. — aliguem v. cum aliquo. Nói vuði ai. — 
clam. Nói vụng vuối nhau, — per litteras. Gi 
thư mà nói khó cùng nhau. Colloquebantur ad 
invicem quidnam facerent illi. Nó thì thào vuði 
nhau bàn cách làm hại người. 

COLLUB — ET, ere, n. unip. như Collibet. 

OLLUCATI — 0, onis, s. f. Sự chặt cây, sự phát 
rừng cây. 

OLLDC — E0, es, collu — zi, ere, n. Sáng ra tư bề, 
sáng, sáng láng, chói loà, soi sáng. Collucet sol 
mumdo. Mặt trời soi thiên hạ. Collucent agri flo- 
ribus. Cánh đồng nở ra những hoa sặc sỡ vẻ 
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vang. Collucent omnia luminibus. Có nhiều ngon 

đèn soi khắp mọi nơi. i 

COLLUC — 0, as, avi, atum, are, a. Phát cây, xén, 
phát rừng. — arborem. Cát bớt ngành cây. -~ 

COLLUCTATI—O0, onis, S. f. 1. Sự vật nhau cùng 
(ai), sự đua vật. 2. Sự chống trả, sự cãi. 3.Cơn 
hấp hối. 

COLLUCTAT - OR, oris , s. m. Kê đua vật cùng, kẻ 
chống trả. : 

CoLLucf— op, aris, atus sum, ari, d. trị abl. cùng 
cum. Vật, đua vật; chống trả, cải lễ cùng. Deus 
cum Jacob colluctatur. Đức Chúa Lời vật cùng 
ông Jacóp. 

Cotton - UM, i, s. n. 1. Sự chơi cùng (ai), sự 
nhiều người vui chơi cùng nhau. 2. Sự đồng 
tình (mà làm sự trái). - 

CoLLUD - 0, is, collu — s’,'collu — sum, ere, n. trị 

abl. cùng cum. 1. Chơi cùng (ai), nô nức, nô 

bỡn. 2. Hùa tập, đồng tình mà gạt. 


Come —EO, es, ere ( thiểu perf. và sup. ), n. Khóc 


cùng ( ai), lo buôn cùng nhau. 

Co, — UM, ¿, s. n. CÔ. Collum alicui invadere. Bắt 
lấy cổ ai. Collum laqueo premere. Thåt cô. fig. 
Collum alicui committere. Phó mình trong tay ai. 
Colla dare. Hàng đầu, lai hàng. Colla jugo ert 
pere. Trồn sự làm tôi. Colla montis. CÒ bồng 
núi. — papaveris. Gốc cây muống. — lagenæ. 
Gỏ lọ. 

(70LLUMIN — 0, as, are, a. Soi, soi sáng. 

CoLLU — 0, 05,2, tum, ere, a. Rửa, súc, tráng; 
(nước ) chảy qua ( nơi nào ). — os. Súc miệng. 

OLLURGINATI - 0, onis, S. f. Sự ăn uống say sưa. 

CoLLUust, perf. Colludo. 

CoLLUSI — 0, onis, S$. f. ( họa UM, ?, s. n). Sự hùa 
tập, sự đồng tình mà lừa dän. 

CoLLUS - OR, oris, s. m. 1. Bạn chơi, kẻ chơi cùng. 
2. Kẻ đồng tình mà làm hại. || 1. — puerorum. 
Kẻ chơi cùng trẻ con. 


CoLLusoRi — È, adv. Cách hùa tập, cách đồng tình 
mà làm hại kẻ khác. 


COLLUSTR — 0, as, avi, atum, are, a. 1. Soi sáng, 
làm cho sáng láng, sửa cho tổ chỉnh, trang 
sức, lau chuốt, đánh, chùi, quét, etc. cho sạch. 
2. Trông xem tư bề; đi xem, đi qua, đi kinh 
lược, đi củ soát. || 2. — oculis. Nhác qua, 

COLLUTI - 0, onis, $. f. Sự rửa, sự súc. Collutione 
dentium dolorem sedare. Súc miệng cho bớt đau 
răng. 


C0LLUTULATI - 0, onis, S. f. Sự văng bùn vào, sự 
bản bùn; bùn bản vào. 


CoOL 
CoLLUTUL— 0, as, are, a. 1. Văng hùn vào, vậy vá, 
làm cho lắm láp. 2. fig. Làm ö danh, làm mất 
tiếng tốt. 
COLLUT - US, đ, um, part. pass. Colluo. 
COLLUYIAL — IS, e, và 0LLUUVIAR — JS, e, adj. (sự' gì) 
Thuộc về lỗ xí, thuộc vẻ vũng bùn lắm. — 
porcus. Con lợn hay däm bùn lắm, 
COLLUVIARI - UM, 7, s. n. Lỗ khanh lő xi; cira cổng. 


COLLUVI - ES, ei, và 0, onis, s. f. 1. Sự gì hèn ha 
& uë ở lẫn lôn nhau, đồng phản, pfn bón, 
đống bùn lắm, lỗ khanh lỗ xí. 2. fig. Những 
người hèn mat hư bot tụ nhau, kẻ rőt hèn. || 
Ậ. — animantium omnis Ceneris, LŨ các thứ 
giống vật hèn. — scelerum. Đống tội xấu xả. || 
2, — sceleratorum. Gian đẳng, In multå colluvie 

, rerum. Khi mọi sự lòn lao hỗn độn. — natio- 
num. Những người hèn mat bởi các nơi đến. 
— Drusi. Sự lông lao Drusô. Respice in nostras 
colluviones. Xin hãy đoái đến các tôi lỗi xấu 
xa chúng tôi. 

COLLYBIST - US, i, Và A, œ, và ES, æ, s. m. Kẻ đặt 
nợ ăn lãi quá lẽ. 

OLLYBISTIC - US, a, um, adj, (sự gì) Thuộc về 
sự ăn läi quá lẽ, thuộc về nghề dot bạc. 

COLLYB - UM, ¿, S. n. và US, ¿, s. m. 1. Sự đỏi bạc. 


9. Tiền nộp cho kẻ đói bạc (cứ chừng lẻ luật: 


đá định ). 3. Đồng tiền đã đúc hình con bò vào. 
4. Tờ thế tiền lạt. 

CoLLYR — A, æ, s. f. Thứ bánh kia. 

COLLYRICUM jus, n. Më, đầu mà nấu bánh collyra. 

CoLLYRID — A, æ, S. f. như Collyra. 

CoLLYR — 1S, idis, s. f. 1. Thứ bánh kia. 2. Đồ trang 
điểm đàn bà quen dùng. 

OLLYRIOL — UM, ¿. $. n. dimin. bởi 

ÖoLLYRI - UM, ¿, s. n. 1. Thứ thuốc đặc, thuốc đặt 
mắt, thuốc cao. 9. Giỏ, mụn vải buộc rit dấu 
tích. 2. Thuốc xỏ cho con ngựa. 4. Nửa phản 
cột. ä. Ké giúp thợ xây. 

1° CoL - 0, as, avi, atum, are, a. LỌC, này. — per 
linteum. Lấy khăn mà lọc. fig. Amnem retibus 
—. Giăng lưới ngang sông ( mà båt cá). 

9% CoL 0, is, ui, cul — tum, ere, a. 1. Làm ruộng, 
cày cuốc, trông, xem sóc, sửa sang. 2. fig. Ò 
tai, có cửa nhà (ở nơi nào ), năng ra vào. 3. 
Gin giữ, phù hộ, che chở. 4. Coi, lo liệu, giữ, 
chuyên, chăm. 5. Kính chuộng, kính thờ, thờ 
phượng, trọng. || 1. — agros suos. Làm ruộng 
mình. — vineta. Làm vườn nho. — se v. corpus. 
Trang điểm. — arbores. Vun trồng. — domi- 

. cilium s(ramentis. Lấy ra mà lợp nhà. ||2. Qui 
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has terras colunt. ( ác người miễn này. — propè 

Oceanum. Co cửa nhà gần bé. — domum alicu- 

21s. Năng ra vào nhà ai. || 3. 7 qui colis genus 

hominum. Lạy đăng giữ gìn loài người chúng 

Lôi. Lam ( Carthaginem ) Juno colebat. Byt nữ 

Junô vàng hộ thành ấy. || 4. — artes. Học lục 

nghệ. — studium philosophiæ. Chăm học phép 

cách vật. — virtutem. Di đàng nhàn đức. — 
quæstüm suum. Tần tảo sinh ích lợi cho mình. 

— officium. Chăm làm việc bậc mình. — amici- 

tiam. Giữ lòng trung nghřa. — memoriam bene- 

ficii. Nhớ ơn cho làu. — orationis genus. Chuyên 
một cách nói nào. — servilutem. Làm tôi. — 
vitam v. ævum. Sống, ở thë gian. — religionem. 

Giữ dao, || 5. — Drum. Thờ phượng Đức Chúa 

Lời. — festa. Mừng ngày lé. — aliquem nullo 

officio. Chẳng tỏ ra lòng kính ai cách nào. — 

donis. Năng lời lạt. 

† CoLoBI€ — us, a, um, adj. ( ai Đã phải chặt một 
chân hay là một tay. 

COLOBI — UM, ¿, s. n. và C0L0B- us, ¿, s.m. Áo chẳng 
có tay; thứ áo dalmatica thày sáu chức mặc; 
khăn đàn bà che đầu xủ xuống đến gót. 

COLOCASI - A, æ, S. f. và UM, i, s. n. Thứ đậu kia. 

COLOCYNTH - 1S, ¿dis, s. f. Të yêu hồ lô. 

CoL —oN, ¿, s. n. như Colum. 

CoLoN — A, æ, S. f. Người nữ nhà quê. 


COLONANI - Us, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về 
người dën đã, thuộc vẻ người nhà quê. 


COLONAT — US,*#s, s. m. Bản phận ké làm ruộng. 


COLONI— A, æ, s. f. 1. Các người thiên cư. 2. Đất 
chứa những người ngoại cư, đất ngoại cuốc. 
3. Trại, ruộng nương, đất. 4. Nhà, cửa nhà. 
|| 1. Coloniam mittere in locum aliquem. Sai nhiều 
người sang nơi nào mà ở. || 2. Coloniam com- 
mulare. Đôi nhà, đi ở nhà khác. 


COLONIC —US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc về 
kẻ sang nơi khác mà ở, thuộc về đất ngoại cuốc. 
2. Thuộc vẻ trại. || 1. Colonicæ cohortes. Co 
quân đã chiêu trong đất ngoại cuốc. || 2. Colo- 
nica avis. Con chiên trại. Colonica (casa). Nhà 
người làm ruộng. 

1° Coon —US, a, um, adj. như Golonicus. — ager. 
Huộng (ai) đã phát canh. 

2° COLON - Us, ¿, s. m. 1. Kẻ sang ở nơi khác, kẻ 
có cửa nhà (ở nơi nào ). 2. Kẻ làm ruộng, kẻ 
làm ruộng thuê, người nhà quê, người điện 
dä. || 1. — romanus. Người đất Rôma. Fig. — 
catenarwm. Kè phải cầm tù lâu. || 2. — partia- 
rius. Kẻ lĩnh ruộng làm rẽ. 


CoL 

COLOPH - 0N, onis, s. m. Cùng, tận, cuối, sw lon 
lành, sự làm thành. Coluphonem v. C'olophona 
operi imponere. Làm thành. việc. 

COLOPHONI — A, æ, s. f. 1. Thứ bìm bìm, điên giả. 
2. Giống trám. 

Cor — op (hoạ os), oris, s. m. 1. Sắc, màu, mùi. 2. 
Sắc mặt mũi. 3. fig. Hình, dáng, phết. 4. Ne, 
lẽ chữa mình. 5. Hơi biết, sự biết mập mờ, 
sự biết chập choạng. 6. Thuốc nhuộm (vë, 
quét, bôi); nước, sắc, sự tốt mùi, sự sang sác, 
sự văn hoa. || 1. — albus. Sắc trắng. Colorem 
amittere. Mất sàc, phai đi. Mille trahere colores. 
Phò nghìn về, — nitidus. Lần màu. || 9. Muta- 
re colorem. (mặt mũi) Biến sắc. Quò fugit color? 
Hình dong tươi tắn đã phai làm sao? ||3. — 
et species civitatis. Mẫu dang thành. — urbanita- 
tis. Cách nét lịch sự. — vitæ. Cách ăn ở, đấng 
bậc, bản phận. — totus dicendi. Cả kiểu nói. || 
3. Aliquem colorem dicere. Nói lẽ gì chữa mình. 
Sub colore car¿tatis. Lấy lẽ nhân đức thương 
yêu. || 3. Colorem philosophiæ ducere. Học phép 
cách vật qua vậy. Coiorem litterarum habere. 
Biết năm ba chữ. || 6. Colores artis. Các sự vẻ 
vang nghề nào. Colores rhetorici. Những sự 
văn hoa mĩ duyệt. Colorem ducere. Lên màu. 


CoLORAT — È, adv. Cách giả, cách lấy lẽ chữa mình. 


COLORAT — OR, oris, s. m. Thợ vẽ vách nhà, thợ 
nhuộm. 

COLORAT — US, a, um, adj. part. pass. Goloro. 

COLORE — US, og, um, và COLORI — US, a, um, adj. (sự 
gì) Gó nhiều sắc, nhiều vẻ, sặc sỡ, ngủ súc. 

OLORIFIG — US, a, um, adj. ( sự gì ) Thêm såc, làm 
cho tốt màu. 

COLOR —0, as, avi, atum, are, a. 1. Vẽ, nhuộm, 
quét thuốc. 2. Làm cho (ai, sự gì ) nên sắc SL 
3. fig. Sửa cho đẹp, trang hoàng, sức. 4. Giả 
hình, lấy nê, lấy lẽ chữa mình, giấu. || 1. — 
pt€turam. Vë tranh. || 2. Nilus æquora colorat. 
Sông Nilô chảy ra biển thì nước biển ra khác 
sắc. Qui venit in solem colorabitur. Kê chịu nẵng 
mặt trời thì (dần dần) ra đen. || 3. Sapientia 
animum coloravit. Sự khôn ngoan đã thấm thía 
vào lòng. — stylum. Nói văn hoa. || 4. — stul- 
litiam. Giấu sự dại dột. — kberalitatem debiti 
nomine. Ò rộng rải mà nói là trå nợ. 

(OL0SSE— US, og, um, VÀ COLOSSIC — US, og, um, adj. 
(ai, sự gì) Rất cao lớn, lớn tướng. 

(oLosSINUS color, m. Sắc đỏ tím (xwa quen làm ở 
(hành Colossê ). | 

Coloss - us, i, s. m. Tượng rất lớn, ảnh tượng 
lớn quá chừng. 
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oLOST - 1S, des, s. f. Thảo kia. 

COLOSTR— A, Æ, 5. f. và UM, i, s. n. 4. Sữa non. 
2. Tiếng giön, tiếng mẹ ru con. | 
(OL0STRATI - 0, onis, s. f. Bệnh con đỏ mắc phải 

vì bú sữa non. 

(OLOSTIAT - US, a, um, adj. (con đỏ hay là vật 
mới chịu dé ra ) Có bệnh vì bú sửa non. 

Lount es, æ, s. m. Giống thản lån vên. 

GOLUB - ER, ri, s. M. Và RA, ræ, s. Í. 1. Phúc, thái 
hoa xà. 2. Con rån, xà. || 9. Quasi à facie colu- 
bri fuge peccatum. Hãy lánh sự tội nhw khi thấy 
rắn vậy. — restem non pant. ( câu vì) Biu diu 
lại nở ra dòng diu diu (rån chẳng sinh dây ). 
Colubri cæci. Giun (trong ruột ). 

COLUBRIF — ER, era, erum, adj. ( giống gì ) Beo rån, 
mang rån. 

CoLUBRIMOD — US, a, nm, adj. ( giống gì) Gó hình 
như rắn; fig. tå tơi. ` 
(OLUBRIN — US, a, um, adj. ( ai, sự gì ) Giống như 
rån, thuộc về con rắn. Go, Co breng ingenium. 

Trí biến báo. 

(0LUBROS — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về 
rån, giống như rắn; fig. quanh quéo, quát quéo. 

Cor — um, i, s. n. 1. Cái lọc, cái rây. 2. Khúc đại 
tràng. 3. fig. Phản, khúc, đoạn. 4. Thứ: lưới. 
|2. Coli dolor. Đau ruột. |[3.— orationis. Phần 

ài giảng. 

OLUMB - A, æ, s. f. như Columbus. 

COLUMB - AR, aris, $. n. Vòng sắt đeo có. 

COLUMBARI - UM, ¿, s. n. 1. Chuông bồ câu. 2. fig. 
Lò trong tường xây cho được tra-xà vào. 

(OLUMBAR —IS, e, VÀ IUS, ia, ium, adj. (sự gì) 
Thuộc về bồ câu. 

COLUMBARI - US, ?, s. m. Kẻ coi sóc bồ câu. 

OLUMBAT — ÌM, adv. Cách như bồ câu. 


COLUMBINACE - US, a, um, và COLUMBIN - US, a, um, 
adj. 1. (sự gì ) Thuộc về bồ câu. 3. Giống như 
chim bồ câu. || 1.— pullus. Bồ câu con. || 3. — 
color. Sắc lắp lánh như ( lông) bồ câu .— 
lapis. Đá vôi. 

+ COLUMB - op, aris, ari, d. Giờn chơi vuối nhau 
như chim bồ câu, ( bỏ câu ) mỏ nhau chơi. 

COLUMBUL — US, ?, s. m. dimin. bởi 


OLUMB - US, č, s. m. 1. Chim bồ câu. 9, Tiếng ru 
trẻ. ||1. — cellaris. Bồ câu nhà. — agrestis v. 
sara/s. Bỏ câu rừng. : 


_ COLUMELL— A, æ, S. f. 1. Cột nhỏ. 2. Coc, nạng, 


cây chống, choái, cày dö. 3. Tôi tá cần tín. 


- COLUMELLAR - 1S, e, adj. (sự gì) Thuộc về cột nhỏ, 


giống như cột nhỏ. -— đens. Răng cắm. 
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COLUM EN, 22s, s. n. 1. Binh, ngon. 2. Nóc. 3. 
Bit đốc.4.Thượng lương mà đỡ mái nhà. 5.Còt 
trụ. 6, fig. Ai hay là sw gì vững vàng dü, phù 
hộ, giúp; cuốc trụ. 7. Nơi cao nhất ngôi sao. 
|| 4. — Capitolii. Đỉnh dot Capitolô. || 6. — 
regni Y.?eipuôbcø. Quốc try. — rerum mearum. 
Kẻ båu chữa cùng liệu mọi việc cho tôi. 

COLUM - IS, e, adj. (ai, sự gì 0 vô sự, lành, 
tuyển ven. _ - 

COLUMN—A, æ, S. f. 1. Cột, cột đá, trụ. 2. fig. Ai 
hay là sự gì vững vàng giúp do phù hộ. 3. Cây 
nước. 4. Sống mũi. || 2. — imperii. Quốc trụ. 
Columna veritatis. (thánh Yghêrêgia ) Bình giữ 
sự thật. 

COLUMNAR — IS, e adj. ( sự gì ) Thuộc về cột. 

COLUMNARI - UM, ¿, S. n. 1. Thuế cột nhà. 2. Thâu 
lậu. i 

COLUMNARI - US, ¿, s. m. Kẻ thu thuế các cột nhà. 
Columnarii. Các kė đã phụng phá hết của mình. 

COLUMNATIT—0, onis, S. f. Hàng cột. 

COLUNNAT - tS, a, um, adj. ( sự gì) 0ó còt đỡ, có 
cột đội lên. Fig. Columnatum os Tay chống mặt. 

COLUMNELL - A, æ, S. f. như Columella. 

CoLUR — 1I, orum, s. m. p. Hai vòng lớn chia vòng 
xích đạo làm bốn phần bằng nhau mà chỉ 
đông chí hạ chí và xuân phân thu phân. 

COLURI - A, orum, s. n. p. Cột đá chảng có đấu. 

OLURN — US, a, um, adj. (sự gì ) Thuộc về viên 
làt thụ, bàng gò viên lật. 

Coup - Us, a, um, adj. ( sự gì ) Thiếu một phần. 
Colurwm metrum. Thơ thiếu vàn. 

CoL —US, i, và us, Ge, s. f. 1. Cần mà kéo sợi. 9. 
Bệnh quặn ruột. || 3. fig. Tudi, năm, đời. || 3. 
Dare novas colus. Cho sống mấy năm nữa. 

(?OLUSTR — A, &, S. f. và uy, ¿, s. n. như Colostra. 

1° COLUTE - A. æ, s. f. Toan tương. 

2° COLUTE — A, orum, Và COLUTHE — A, orum, $. n. 
p., như Bellaria. 

Coure - UM, ?, s. n. Trái toan tương. 

COLYMB — As, addis, s. f. Quả oliva dưa. 

CoLYMBUS, ?, s. m. Bẻ cạn, nơi tắm, nơi giặt. 

Goy — a, æ, S. f. 1. Tóc, tóc đài. 2. Bờm ngựa, 


bờm sư tử, lông vật (trừ loài chim ). 3. fig. Lá _ 


và ngành cây. 4. Mào, mồng tếch. 5. Mào mũ 
chiến. 6. Ngọn bông lúa, bông lúa. 7. Ngọn lửa. 
8. Ánh mặt trời. 6. Tua (nào). 10. Lốt con chiên. 
|| 1. Comam flectere pectine. Chài đầu. Comam 
erig l homor. Kinh khiếp giởn tóc lên. || 3. 
Aröoreas ventilat aura comas. Gió hiu thôi lá 
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cây phấp phói.— telluris. Cò rà ( lông đất). || 3. 
— aleœ. Lông vật buộc trên mũ chiến. || 7. — 
facis splendida. La đuốc sáng. || 8. — Phæbi. 
Anh sáng mặt trời. || 10. — lanæ. Lốt con chiên. 

COM - ans, antis, adj. cả ba giống. (ai, sự gì ) Có 
tóc dài, có lông, có bờm, có mào, có tua, có 
lá. — Juba. Bờm sém sàm. — stella. Sao tua. 
Astro —. Có một sao trên đầu. — sylva. Rừng 
cây rậm. — humus. Đắt tốt. có. 

CoMARCH — us, ¿, s. m. Ké cai một làng, chúa làng, 
Cai Xã. , 

COMAR — UM, ?, s. n. Quả dương mai. 

COMATORI - US, a, um, adj. ( sự gì) Dùng mà uốn 
quăn tóc. Acus comatoria. Trâm cài. 

COMATUL - US, a, um, adj. dimin. bởi 

COMAT — US, a, um, adj. (ai, sự gì ) Có tóc dài; 
fig. rậm. Comata Gallia. Xir Gallia người ta 
nuôi tóc (bên kia núi Alpes sánh vuối thành 
Rôma ). Corna(a sylva. Rừng rậm. 

COMBIB— O0, (e, ¿, ilum, ere, a. 1. Uống cùng (ai), 
uống vuối nhau. 9. fig. Thấm, däm || 2. — 
maculas. Mắc gi vim. — pluvias. Đất thấm 
nước mưa, mưa đượm nhuần. — lacrymas. 
Khóc Am thám. — artes. Học các nghề cho 
tinh tường. 

COMBIB — 0, onis, s. m. Bạn uống rượu. 

COMBINAT — 1, orxm, s. M. p. Các kẻ đi từng đôi. 

COMBINATI - 0, onis, S. f. Sự đặt (ai, sự gì) từng 
đôi, sự tính toán, cách tính toán. 

COMBIN - 0, as, avi, atum, are, a. 1. Đặt từng đôi. 
2. Tính toán, linh tính. 

COMBIT — 0, is, ere, n. Đi vuối nhau, đống hành. 

CONBRET — UM, ¿, s. n. Sản, thủy mã đế. 

OMĐULL - I0, is, ire, n. Sôi vuối nhau, sôi suc sục. 


COMBUR—0, (e, combus — si, combus — tum, ere, a. 
Dot, thiêu. — aliquem vivum. Thiêu sinh ai. 
Fig. Ubi hunc comburemus diem? Tasë qua ngày 
hôm nay ở đâu? — aliquem judicio. Luận án 
thiêu sinh ai (hay là ra án cho ai thất (béi, 

COMBUSTI —0, onis, S. f. Sự đốt, lửa cháy. 

COMBUST — UM, ¿, S. n. như 

COMBUSTUR - A, #, s.f. Dấu đốt, nơi cháy, phòng, 
bỏng. ` 

COMBUST - US, a, um, part. pass. Comburo. (ai, sự 
gì) Đá chịu đốt, đã cháy ra tro; fig. có lòng sốt 
mến, phải lòng. 

Con E, es, s. f. 1. Sơn lão quán chủy, ngưu 
bàng tir. 2. Làng, xä. 

4° COMED — 0, 1$, 2, come - sum, ere, và COMED - O, 


` 
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com - @s, ¿, comes-tum, ere, a. irreg. (chia như | 2° Comic — Uš, ¿, s. m. Ké hát bội, kẻ làm trò; ké 


Edo). 1. An, nuối. 2. fig. Ăn uống xa xỉ; bóp 
nặn, vọt nặn. || 1. Pisces minutos magnuscomest. 
Cá lớn nuốt cá bé. || 2. — rem familiarem. Tiêu 
pha cơ nghiệp. — aliquem. Bóp nặn hết của ai. 
— aliquem oculis. Nhìn ai mãi. — se. Lo buồn 
hao tốn tỉnh thần. 

2° COMED - 0, onis, s. m. Ké ăn phạm, kẻ phàm 
ăn, kẻ ăn xui xúp; fig. kẻ phung phá của. 

Cos - Es, is, s. m. và f. 1. Bạn đàng, kẻ đồng 
hành, kẻ đi cùng, kẻ đi kèm, kẻ theo. 2. Kẻ 
hợp làm một. 3. Kè theo bè nào. 4. Kè xem sóc 
con trẻ cùng dạy đỗ. 5. Đầy tớ, thủ hạ, kẻ hầu 
hạ. 6. Chức cao trong nước Rôma bên đông. 
|| 4. Addere v. Adjungere se comitem alicui. Di 
kèm ai, đi đàng cùng ai. A liguem comitem alteri 
dare. Cắt ai đi làm một vuði ké khác.— genius. 
Thiên thần bản mệnh. — calamitatis. Kê phải 
tại ách làm một cùng (ai). || 2.— secretorum v. 
ronsiliorum. Kế bàn các việc cùng (ai). || 3. 
Platonis —. Ké theo môn ông Platô. || 4. — 
pueri. Thày day con trẻ. 

Coues - OR, oris, và COMEST op, oi, s. m. Ké ăn, 
kẻ phàm ăn; kẻ khảnh ăn, kẻ mê ăn. 


OMESSABUNDT— US, a, um, adj. (ai) Theo tính mê 
ăn. 


0MESSALIT — ER, adv. Cách ăn mừng, cách vuivẻ. 

0MESS - aNs, antis, part. Comessor. 

0MESSATI — 0, onis, S. f. Sự ăn ngoài bữa; sự mê 
ăn uống. 


COMESSAT — OR, oris, s. m. Kẻ mê ăn uống, bê tha. 
C ơme$satores conjurationis. Những người ăn thề 
vuối nhau. 

(/0MESS — OR, aris, atus sum, ari, d. Ăn ngoài bữa; 
mê ăn uống,. ăn uống la đà. 

oyEsTtBiU — 1s, e, adj. (đồ gì) Người ta ăn được. 

(0XESTIT— 0, onis, S. f. Sự ăn, bữa ăn; lương thực. 
Comestioni aptum. (của gì) Án được. 

(0MEST - oR, oris, s. m. như Comesor. 

ÚoMESTUR - A, æ, s.'f. Sự ăn, việc cầm thực. 

0MEST - US, a, um, và COMES - US, a, um, part. 
pass. Comedo. 

COMET — A, Æ, Và ES, æ, s. m. Sao tua, sao chåi. 

Coxic - È, adv. Cách vui chơi (như hát bội), cách 
bon, cách pha trò. 

1° Comic - 08, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về hát 
bội, thuộc về nhà trò, pha trò. Comicum arti- 
cium. Tài làm trò. Comicum aurum. Vàng giả. 
Comiræ sceaw. Các đồ lề trang sức nơi làm trò. 
Comicæ personz. Mặt mạc. 


đặt tích gì mà hát bội. — poeta. Thày văn thơ 
đặt tuồng chơi. 

CoMIN - ùs, adv. 1. (chí nơi: ) Gần, sẵn, kê. 2. (chỉ 
thì giờ:) Tức thì, ngay, liên. || 1. — arma ha- 
bere, Cảm khi giới sẵn. — et latè. Xa gần. — 
petere. Gần đến, tới đến. — aspicere. Trông 
gắn. ||2.— arva insequi. Làm đất ngay tức thì. 


Cox —1S, e (ior, issimus), adj. 1. (ai, sự gì) Rộng 
rãi, vui vẻ, dë dàng, hay giúp, ở vui mặt. 9. 
Dän rỏi, vẻ vang, xinh tốt, sạch sẻ, lịch sự, 
tử tế, tế chỉnh. || 41. Munifici et comes amicis 
nostris videamur. Ta phải ở rộng rãi và dễ đàng 
vuối các bạn hữu. — et lenis animus. Tính vui 
vẻ hiền lành. Esse comem in aliquem v. alicui. 
Có lòng giúp ai. || 2. Come hospitium. Sự chịu 
khách cách hån hoi tir tế. — homo. Ñgười hay 
làm dáng. l 

COMISS - oR, aris, ari, d. như Comessor. 

COMITABIL— IS, e, adj. (ai, sự gì) Đi cùng, theo. 

ComIT — AS, atis, s. f. 1. Sw rộng rải trong đồ ăn 
uống, tính rộng rải, sự dé dàng, sự hay giúp, 
cách mềm mại. 9. Sır hån hoi, sự lịch thiệp, 
sự tứ tế, sụ“văn koa, sự vé vang. || 1. Cœna 
exquisitissimæ comitatis. Tiệc trọng thê lâm. 
— eum perdidit. Người đã sa cơ vì rộng rải 
quá. — mihi est ad. Tôi sẵn lòng mà. — curan- 
di. Cách coi sóc mềm mại. || 2. — sermones. 
Cách nói lịch sự hoà nhã. 

COMITATENS — IS, e, adj. (sự gì) Thuộc vẻ đến vua; 
thuộc về chức cao trong nước Rôma bên đông. 
— fabricatio. Mưu gian các quan nội các. Co- 
mitatense munus. Chức cao (comes) trong nước 
Rôma bên đông. 


1° COMITAT - US, a, um, part. Comitor. 1. get, (ai, 
sự gì) Đã di cùng, đã kèm, đã theo. 2. pass. 
Đã chịu theo. It. Concio Scipionem comitata. 
Cả công đồng đã đưa chân ông Scipið. ||2. — 
parùm er urbe exiit. Người ra khỏi thành mà 
chảng có mấy kẻ theo. 


9° COMITAT — US, ús, s. m. 1. Các ké hầu hạ, các 
đảy tớ. 2. Lù người đi làm một. 3. Aitheo hầu, 
quan cận thần, kẻ hầu hạ, sự gì theo làm một. 
4. Miền đất thuộc về kẻ có chức cao (comes). 
|| 4. Cum magno comitatu. (di) Cách trọng thể 
linh đình. ||2. Esse in comitatu. Ở vuối lũ người 
đi. ||3. Dejici comitatu. Phải cách chức quan 
nội các. Comitatu virtutum munitus. Đượcnhiều 
nhân đức làm cho mình ở vững chắc. 

Cour — ER ¿ /5S2%°€,, ady. 1. Cách rộng rải, phải 
thé. 2. Gách đẻ đàng, cách sản lòng. cách mềm 
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mại, cách lịch sự, cách hån hoi tử tế. ||1. — 
habitare. Ở nhà rộng rãi tử tế. ||2. — juvare. 
Sản lòng giúp. — habere aliquem. Ở vuối ai 
cách dễ đàng mềm mại. 

COMITI — A, orum, s. n. p. Hội chung dân Rôma 
(cho được bàn các việc nhà nước hay là báu 
các quan); hội người bàn, công đồng. Comitia 
habere v. facere v. gerere. Hợp nhau mà bàn. 
Comitia edicere v. indicere. Định ngày hội công 
đồng. — consularia. Hội chung dän Rôma mà 
bầu quan consulê, 

COMITIAL - IS, e, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc về hội 
chung dân Rôma, thuộc về hội công đồng. 2. 
fig. Có bệnh động kinh. ||1. — dies, Ngày hội 
công đồng. — homo. Người bất trung (bầu kẻ 
đút lót cho mình). |[2. — homo. Người có bệnh 
động kinh. — morbus. Bệnh động kinh (gọi tên 
ấy vì xưa khi dân Rôma hội chung mà có ai 
phải động kinh thì tan hội): 

COMITIALIT - ER, adv. Bởi bệnh động kinh. 

+ ÕOMITIARI — Us, a, um, adj. như Comitialis. 


COMITISS - A, æ, S. f. Vợ quan có chức cao (co- 
mes), người nữ sang trọng. 

COMITI - UM, ¿, s. n. 1. Nơi dân Rôma hội công 
đồng chung. 9. bông đồng chung cả dân. 

Comitiva dignitas, f. Chức quan comes, chức cao. 

+ Comit - 0, as, are, a. như 

COMIT — OR, aris, atus sum, ari, d. tri acc. hay là 
dat. Đi cùng, đi kèm, theo hầu, theo làm một, 
đồng hành, làm chung, chịu chung. — amicum 
v. amico. Đi vuối bạn hữu. — gressum herilem. 
Theo chân chúa mình. — funus. Bua xác. Fig. 
Quæ comitantur huic vitæ. Những su tiếp theo 
mệnh sống ta ở đời này. 

Comm — A, atis, s. n. 1. Ngành câu, nửa phản câu 
thơ. 2. Chấm phân ngành càu (virgula). 3. 
Chữ đúc vào đồng tiền. 4. Tắm ván giữ nước 
ao. 8. Cửa phân chỉ nhất cung hát. 

ŒOMMACER — 0, 4s, are, a. Ngâm, (äm: nhàu, tán, 
nghiền. 

COMMACUL - 0, as, 00t, atum, are, a. Làm cho ra 
der, làm ô ué, vấy vá, lắm, phạm; fig. làm hư, 
làm ố (danh). 

COMMADE — 0, es, ui, ere, n. def. (sự gì) Ướt át, 
dầm dra, ngấm. 

(OMMALAX — 0, as, are, a. Làm cho ra mềm, nhàu. 

COMMAND — 0, 73, comman - ei, comman — sum, ere, 
a. Nhai, ăn, nuốt. 


COMMANDUCAT — 10, 2013, S. f. Và ts, ve, s. m. Sự 
ăn. sự nhai. 
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COMMANDUC — 0, as, are, a. Nhai, ăn, ngậm trong 
miệng. 

COMMANE -O, ES, Si, sum, ere, n. Ở một nhà cùng 
(ai). 

COMMANIPULAR — IS, is, và 1US, OS, m. Lính đồng 
đội, ban, lính cũng một đội vuối. 

COMMANIPULATI — 0, onis, S. f. Sự đồng cơ, sự đồng 
đội, cũng một đoàn binh. 

COMMANIPỤL — 0, onis, Và US, d, và OMMANIPL - US, 
i, s. m. như COommanipularis. 

COMMANS— US, 4a, um, part. pass. Commando. 


COMMARC — EO, es, ui, ere, n. Héo đi, ria đi, úa di; 
fig. mắt sắc, ra yếu sức, hao tôn tỉnh thần. 
COMMARGIN - 0, as, are, a. Đặt cái tay vin. 


COMMARIT — US, ?, s. m. Kẻ thế chồng, kẻ thay vì 
chồng. | 
COMMART —YR, yris, s. m. Kẻ tử vì đạo cùng (a1). 


COMMASCUL - 0, as, are, a. Làm cho có hình rån 

réi, thêm sức, lấy sức. Fig. — animum. Giục 
lòng can đảm, lấy lòng can đảm. 

COMMASTIC - 0, as, are, a. Nhai. 

COMMATIC — US, 4a, um, adj. ( ai, sự gì) Hay nói tắt, 
luận vån tåt, đặt thơ. 

(J0MMATRON - A, æ, S. f. Bà, người nữ sang trọng. 


COMMATURESC —0, is, commatur—, eg, n. def. 
Nên chín một lớp cùng, nên chín. 

COMMEABIL — 1S, e, adj. (sự gì) Ñgười ta sang qua 
được; dễ đi lại; hay đi lại, xây vần. 


COMMEATIL — 1S, e, adj. (ai, sự gì) Thuộc về lương 
thực. — miles. Lính để một phần bỏng lộc mà 
lĩnh lương. 

COMMEAT —0R, oris, s. m. Kẻ ở nơi nọ sang nơi 
kia, ké đưa thư đưa đồ. 

COMMEAT — US, 2$, s. m. 1. Sự đi, sự đến, sự sang, 
sự qua sông, sự chớ. 2. Bàng di, lối, nẻo. 3. 
Tờ thông hành. 4. Đồ chở, chuyến đồ hàng, 
chuyển lương, đoàn, lũ. 5. Lương thực, các 
đồ trữ dưỡng. 6. Sw cho lính được về nhà 
một ít lâu; những ngày lính được ở nhà; sự 
giãn việc, sự cho phép từ chức. 7. Lợi, lãi. Ỉ 
1. Eà—illierat. Khi ấy người quen đi qua đẩy. 
Exereitum duobus commeatibus traducere. Chờ 
binh sang hai chuyến. ||2. Copia commeatuum. 
Tiện lới đi. ||3 — liber. Phép đi đâu mặc ý. || 
A. — navium. Đoàn tàu chở đồ.— viatorum. Lü 
người đi đàng. US. Commeatibus hostes inter- 
cludere. Hãm lương quân giặc. |} 6. Commea- 
tum dare militi. Cho phép linh về nhà một it 
lâu. — requiescendi. Phép nghi. — “ommeatts. 
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Ngày hẹn về cơ. || 7. — argenfarius. Tiên lài 
( bởi cho vay ). _ 

OMMEDIT - OR, aris, atus sum, ari, d. tri acc. 1. 
Suy ngắm, gåm. 2. Båt chước. 

(OMMELET — 0, as, are, n. Tập tành. 

(OMMEMBRAT - US, a, um, adj. (ai, sự gì ) Đã nói 
tiếp, liên tiếp, vững vàng. 

(0MNEMIN —1, isse, n. def. Nhớ, nhớ lại. 

C0NMEMORABIL — IS, e, Và COMMEMORAND— US, 4, um, 
adj. (ai, sự gì) Đáng người ta nhớ, đáng kẻ 
lại, cả thẻ. 

UOMXEMORAMENT - UM, i, và COMMEMORATI - O, onis, 
S. f. Sự nhớ lại, sự nhắc lại; điều gì ( ai ) nhớ, 
điểu gì (ai) kẻ lại, nhắc lại. — beneficii. Sự 
nhắc lại ơn (ai đã làm hay là đã chịu). 

COMMEMORAT - OR, oris,s. m. Kẻ nhắc lại, kẻ kẻ lại. 


1° COMMEMORAT — US, a, um, part. pass. Comme- 
moro. 

2° COMMEMORAT — US, és, s. m. như Commemoratio. 

COMNEMOR.— O, as, avi, atum, are, a. Nhớ lại, nhắc 
lại; học lại, kẻ lại; khen. — vesperi sưa facta. 
Ban tối nhớ lại các việc mình đã làm. 

COMMENDABIL — IS, e, adj. (ai, sự gì) Đáng người 
ta khen, đáng chuộng, đáng nhớ, đáng tôn 
kính. | 

Ú0MMENDATI — 0, onis, s. f. 1. Sự đặn đò, sự đặn 
khuyên, sự nói khen; lời khen bênh. 3. Sự gì 
làm cho ( ai, sự gì ) nên trọng và đáng khen, 
cùng nghiệp, nhân đức, etec. || 4. Facere aliquid 
commendatiune alicujus. Làm er gì vì có ai dặn 
khuyên làm vậy. Commendationem alicujus fa- 
cere. Khen lao ai. || 2. — prima proficiscitur d 
modest¿4. Giữ nét na là sự cần nhất cho được 
nên đíng kính. — in vulgus. Sự gì dàn ngu lấy 
làm qui trọng. 

ÚONMENDATITI — US, a, um, VÀ COMMENDATORI ~ US, 
8, um, adj. (sự gì) Dùng mà dặn khuyên, dùng 
mà khen, khen bênh. Commendatitiæ epislolæ. 
Thư khen bênh. 

(0NMENDATIVUS casus, m. Casu dativô, 

CONMENDAT - OR, oris, s. m. (RIX, ricis, s. f.) Kẻ 
đặn khuyên, ké đặn dò, kẻ khen bònh, kẻ giục. 

CONMENDAT — US, a, um, part. pass. Commendo, 
và adj. trị dat. /ior, issimus). 1. ( ai, sự gì ) Đã 
chịu đặn, đã chịu giao phó, đã chịu gửi. 2. fig. 
Đã chịu khen, đã chịu bênh lấy. 3. Đáng khen, 
đáng kính, qui, tốt, trọng, có công trọng. || 1. 
—dÌtti, non solim commissus. Chẳng những 
đã giao cho ai, lại đã đặn dò cặn kë. ||3. Cala- 
m commendatiores. Bút viết tốt làm, 
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COMMEND - o, as, avi, alum, are, a, 1. Gửi, giao 


phó, đặn dò, đỉnh ninh. 2. Dän khuyên, khen 
bênh, nói bênh, nói khen. 3. Làm cho nên đáng 
khen, làm cho đáng kính, làm cho nên qui 
trọng. 4. Khong khen, tặng lên.1.— filium apud 
aliquem. Gửi con cho ai, — pecuniam. Giao bạc. 
fig. — se alicui. Phó mình trong tay ai. — se 
fugæ. Trốn. — memorie. Có ý nhớ. — litteris. 
Biên lấy (kẻo quên ). ||2.—aliguem diligentis- 
sưm2, Nói bênh ai cách riêng. ||3. Znnocentia 
morum eum commendat. Cách ăn ở vô thanh 
thuyết làm cho người đáng khen. Fames com- 
mendat cibos. Khi đói thì ăn ngon. || 4.— nừne, 
gie objurgare. Khi thì khen, khi thì trách. 


1° COMMENS - US, a, um, part. Commetior. 
2° COMMENS — US , ds, s.m. Thứ tự chế độ, sự xứng 


hợp nhau, sw đổi nhau. 


COMMENTARIENS — 15, ds, s. m. 1. Kí lục, phần án. 


2. Điền ngục. 3. Linh giữ só sách hàng đội; kẻ 
biên vào só; quan giữ các văn tự văn khế. 


COMMI-NTARIOL - UM, ?, Sp. và us, ¿, s. m. Số nhỏ, 


sách nhỏ. 


COMMENTARI - UM, č, S. n. và 
COMMENTARI - US, i, s. m. 1. Tờ, số sách, sé 


trường biên, sô sách nhà nước; cặp biên điều 
nọ điều kia. 2. Sách giải nghĩa, lời bàn nghĩa 
sách. || 1. Referre in commentarios, v. Indere 
commentario. Dien vào sò. Conficiam commen- 
tarium rerum omnium. Tôi sẽ làm nhật trình 
ké lại mọi sự. Commentarii Casaris. Sách sử 
kẻ các việc Ông Cêsarê. — orationis. Các lẽ cái 
trong bài giảng. || 2. Commentaria componere in 
scriplorem, Làm sách giải nghĩa sách nào khác. 
A commentariis) hiểu ngầm homo). Người kí luc, 


(OMMENTATI — 0, 02/5, S. LI. Sự suy xét, sự ngắm, 
sự học. 2. Lời bàn, lời giải nghĩa sách, sách 


giải nghĩa sách khác. || 1. — mortis. Sự ngắm 
vè sw chết, || 2. Democriti commentationes. Các 
lë ông Đêmocritô đã bàn. 


(OMMENTAT —0R, oris, s. m. 1. Ké giảng nghĩa 


sách, ké chép sách. 2. Kẻ bày đặt, kẻ tìm, kẻ 
lập sự gì. 


COMMENT - IOR, ¿ris, itus sum, iri, d. trị acc. Nói 


đối, giả, bày đặt, bia ra. — virum bonum. Nói 
dối rằng mình là người lành ( hay là giả hình 
người lành ). 


(OMMENTITI— US, a, um, adj. (ai, sự gì) Người 


ta dă tìm, đã lập, đã bày đặt, đã bia ra; giả, 
dối trá, chẳng thật. Commentitium jus. Lê luật 
mới lập. Commentitium crimen. Tội chẳng thật. 
Commentitia civitas Platis. Khuôn phép nhà 
nước như ong Plalô đã bia tac. 
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+ CoMMENT - 0, as, are, n. như 


4° C0MMENT ~ 0n, aris, atus sum, ari, d. trị acc. 1. 
Suy ngắm, ngẫm nghĩ. 2. Bàn lê, bàn luận, 
đoán. 3. Chép, don, làm, bày đặt, bia tac, giả, 
nói hay là làm chẳng thật. 4. Giải nghĩa, bàn 

__nghia. It. — secum futura. Suy nghĩ về sự chưa 
đến. || 2. — inter se quid faciendum sit. Bàn 
vuối nhau về cách liệu việc làm sao. |[ 3. — 


fallaciam. Bày đặt sự đổi trá. — de militari’ 


disciplinå. Chép sách về khuôn phép binh lính. 
"IA — dicta alicujus. Cắt nghĩa lời ai. 


9° COMMENT - OR, oris, s. m. Kẻ chép, kẻ tìm được, 
kế bia taç, kê lập, tiên sư. Fraudis —. Kê đã 
bảy mưu gian. 

EE - UM, f, s. n. 1. Điều bày vẽ, lẽ bia tac, 

` Rự gi đã bày tìm được, sự gì (ai) đã lập ra. 
2. Sw gì dối trá bày đặt, truyện biến ngôn, 
nguy thuyết, lời nói đối, cách giả hình. 3. Việc 

(ail toan làm. || 1. Hujus consilii commentum. 
Sự tìm lẻ này. || 2. Zpsis — placet. Chúng nó 
lấy làm thích lë bày đặt đổi trá. — miraculi. 
Sự giả cách phép lạ. || 3. Commenta nefanda. 
Những sự quái gở (ai) toan làm. 

COMMENT — US, a, um, part. Oomminiscor. 1. act. 
(ai) Đã bia tac, đã bày tìm, đã lập ra. 2. pass, 
(ai, sự gì) Đã chịu bịa tạc, đã chịu lập ra, 
đổi trá, giả. || 1. — deos nihil agentes. Đã bày 
đát những bụt thần du nhàn. 

OMME — 0, as, avi, alum, are, n. À. Ở nơi nọ sang 
nơi kia, đi đi lại lại, vàng lại, ra vào, đi qua. 
2. Năng đi đến, di. || 1. Anseres commeant. Ngóng 
trời hay sang nơi khác (tùy mùa). Via yuå om- 
nes commeant. Đàng lối mọi người đi luôn. || 
2. Rarå inurbem commeat. Chàng mấy khi người 
lên tính. — was. Bi đàng. — retrò. Lùi lại; fig. 
hoàn nguyên. 

COMWM+RCAT — US, a, um, part. GCommercor. 


COMMERCI-UM,?,s. n.1. Sự buôn bán, thông thương, 
sự mua bán, sự bán hàng, sự dói chác.2. Phép 
-© thông thương, phép mua bán. 3. Các đỏ 
"buôn bán, đồ hàng, lương thực. 4. Chợ, 
= nơi buôn bán. 5. Su thông đồng, sự thông 
- công, sự đi lại, sự giao bạn, họ lương bằng, 
- au quen thuộc; cách ăn nét ở, tính nét, 
__ phong tục. 6. Sự ăn ở vuði nhau, sự đến cùng 
nhau. || 1. — miscet diversas gentes. Việc buôn 
bán làm cho các dân các nước đi lại vuốinhau.|| 
3.— iis equorum non erat cum Græcis. Chúng nó 
chång có phép tậu (hay là bán) ngựa dän Grê- 
cô. || 3. Sabulum cum reliquis commerciis. Cát 
cùng các đồ hàng khác. Commercio indigere. 


Thiểu lương thực. !! 4. Commercia peraqrare, 
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Bi các chợ. || 5. Quid tibi mecum est commerci? 
Tao có việc gì vuối mày? — litterårum. Sự gửi 
thư cho nhau. nerdicere commercio plebis. 
Cấm đi lại vuối thứ dân. Ne latınæ perdam com- 
mercia linguæ. Kẻo tôi quên tiếng latinh. 


COMMERC - OR, aris, atus sum, ari, d. 1. Mua: bán 
cùng nhau, đổi chác, mua nhiều đồ. 2. pass. 
Chịu mua. || 1. — captivos. ( hai nước ) Giao 
giả lính nhau. 


OMMER — E0, es, ui, ilum, ere, a. như 


COMMER - EOR, eris, itus sum, eri, d. tri acc. 1. (Ý 
lành: ) Nên đáng, đáng, xứng đáng, lập công, 
có công. 2. (ý dù:) Lỗi, phạm, đáng chịu phạt. 
|| 4. — fidem seduitatis. Đáng kề là người 
chuyên cần. || 2. — noxiam. Làm sự lỗi. Quid 

~ eommeru:? Nào tôi có tôi gì? — mortem. Đáng 
chát. 


COMMERIT — US, đ, um, part. 1. act. Commereor. 
(ai) Đã lỗi, đã nên đáng. 2. øass. (sự gì) Ai 
đà phạm da lỗi, ai đã đáng, 

COMMET - IOR, 275, COmmen - sus 920, (ré, dAn acc. 
Do, lường, lựa cho xứng, lựa mực. — agros. 
bạc điện. — aliquid numero. Tính số sự gì. — 
negolium cum tempare. Liệu cho việc và ngày 
gio vừa nhau. 

† COMMET - 0, as, are, n. freq. Commoo. 


COMMICTIL — 1S, e, Yà GOMMICT —US, Q, um, adj. (ai, 
sự gì; Rất hèn mat, rất đáng chê, rất phàm hèn. 


COMMIGRATI — 0, onis, S. f. Sự ở nơi nọ sang Hơi 
kia, sự sang. 

COMMIGR - 0, as, avi, alum, are, n. Sang, Ở nơi nọ 
sang nơi kia, đi ở nơi khác.—/fœnam. Đi lập cơ 
nghiệp ở thành Hôma. — om Gallias. Sang ở 
xứ Gallia. — huic viciniæ. Sang ở nơi lån cận 
dày. 

CoMMIL - Es, ¿¿s, s. m. như 1° Commilito. 

COMMILITI — UM, ?, s. n. Sự đi lính cùng (ai ); fig. 
su: hợp một ý cùng. Uli commilitio alicujus. Di 
linh cùng ai. — studiorum. Sự dòng học ( hay 
là sự hai người giỏng tính nhau ). 

4° CowMILIT - 0, onis, s. m. Bạn lính, ké đi linh 
cùng (ai); fig. bạn học, ké làm việc gì làm một 
cùng (ai), 

9° COMMILIT ~ 0, ge, avi, atum, are, n. Bi linh cùng 
(ai), de một cơ quân cùng, hiệp lực mà đánh 
giặc. 

COMMINABUXND — Us, a, um, adj. (ai, sự gì Hay de 
loi, hàm hà, dữ tgn lảm. 

CoMMIN — axs, antis, part. 1° Comminor. (ai) De 
loi. 2° Commino. ‘aiò Pira đoàn vật “xem Mino 


COM.. 


v, gnis, S. Ë. Sự de loi, lời de loi, sự 


Et 


QUAALNATI — 
. hâm hà. 
Ú0XMINATIV — US, g, um, adj. (sự gì) Có hình đe 

loi, dữ Ion, 
OXMINAT — OR. aris, s. m. Ké de loi, ke hảm hè. 
— iywium. Ké đe dót. 


CONMINAT — US, a, um, part. Comminor. 1. art. 
fai) Đã đe loi. 2. pass. (sự gì) Ai đã đe loi. || 2. 
Comminata mihi mors esl. (ai) Đã đe giết tôi. 

(oWMINCT — US, A, um, part. pass. Commingo. (ai, 
sự g) Người ta đã đái vào, phải nước đái; tì å. 

0MMING —O0, is, min - zi, mỉnc— tum, ere, a. Đái 
vào; fig. váy vá, trày tra, làm o, làm brr. 

oMXMINISC - OR, eris, commen — tus sum; i, d. trị 
acc. 1. Suy, suy xét, suy ngắm, ngåm nghĩ, suy 
đi nghĩ lại, nhớ lại. 2. Bảy đặt, bia tac, bày 
tim, lập ra. || 2. Commenti sunt Phænices lit- 
teras. Người nước Phênicia đã lập chữ (grêcô). 
in =0, as, ae, a. Giúp làm một cùng 
ai), giúp dö, chire hầu, hợp cùng nhau mà 
Ce ( phí tốn). — E GH người) Chịu 
dung tiền bạc: - e 
0WNIN — oR, arib, tus sum, ari, d. tri acc. Be, de 
` loi, đe phạt. — necem alicui gladio. Be- chém ai. 

(0MMINƯ - O; is i; tum, ere, a. 1. Bót, giảm, vót, 
làm cho bé đi. 2. Đănh vỡ, ghè, đánh giän, 
đánh gầy, bẻ, phá, nghiền tán. || 1. Comminui 

re familiari; Sa cơ thất nghiệp. — diem artieu- 

latim. Chia ngày ra những phần nhỏ. Fig. — 
‘vires. Làm cho yếu sức. — opes civitatis. Làm 

- cho thành nào suy sút: — animum. Làm cho 
Ta nhát gan. || 3. — ossa. Đánh giän xương.— 
statuas. Đánh vỡ tượng. — caput. Đánh vỡ đầu. 
Fig. — aliquem precibus. Liy lời xin- mà làm 
cho ai động lòng. 


0wWIKUT — pm. adv. Từng phản EA vụn vån, Í 


' cách nát ra, cách ra mat, dừng tấm, Kg i 


mảnh, etc. 
CONMINUT - US, d, um, part. pass. Comino: 
0ww— 15, z3, 8. f. và r, s. n. indecl: Nhựa. _ 
[oMisc — £O, es, ui, commix - tum, ére, a.1. Pha | 
(sự gì) vuối (sự gì), pha lộn, trộn lại, để lẫn 
lộn, hoà, chế, nhào, thấu, quấy. 3. Buộc cùng, 
đặt hợp làm một cùng, nói, dé làm môt. 3. 
Pha (lời nói) cùng, có việc cùng, thông công, 
àn nói cùng. || 1. farinam. Thấu bòt. —ceram 
d oleum, Hoà sáp vuối dầu. — omnia. Xáo lộn | 
moi sự. || 2. Non commiscetur temeritas cum sa- | 
pientiå. Sự càn giỡ chẳng hợp làm một cùng | 
sự khôn ngoan được. || 3. + uerba cum aliquo. 
Héi trưyện cùng ai. — consilium. Bàn cùng. 


(UN ` 


Pupulus rui COUSCRI. Tao làn dọn, vuoi 
dän nào. — aliquid cum Neptuno. Vugt biên 


(có việc vuối thủy quan ). 


COMMISGIBIL ~ IS. e, adj. { sự gì \Chiu pha lòn được, 


COMMISEHATI -0. onis, S. f. Sự thương, sự thư ơng 
xót, sự áo não, lòng thảm. — in oratione. Chỗ 
bài giáng nói thảm thương. Commiseratiqne 
(lignus. Đăng Chương xót. 


OMMISER — EOR, eris, ilus VÀ lus sum, eri, d. seg 


COMMISER-OR, aris, atussum, avi, d. triaee. Thương, 
thương xót. thám thương. — mala. Tiệc sự 
khốn khó (ai). — rem dicendo: Nói cung thảm. 
Res commiseranda. Sur khốn nạn. 


OMMISERESC - 0, is, ui, ere ( thiếu sup. ', a. cũng 

dùng cách unip. Thương. | 
COMMISER - 0, onis, s. m. Ké thương; kế đáng 

thương. | 
COMMISSI—O, onis, S$. f. 1. Kháp. 2. Sự gửi, sw 

giao, sự bắt đầu, sự đua thi. 3. Tuồng (at) đá 
-- đặt mà chơi. 4. Tội, lói, sự lỗi. ö. Trận.. || 2. 
—— ludorum. Sự mở dám choi. — poetarum. Sự 
- các người văn thơ địch. cunga ipa IS — 
` pugnæ. Sự giao chiến. 


ÔowwissomI —US, a, um, adj. ( sự gì ) Đã chịu thêm 
vào. Commissoria leg. Điều a đã sim xào lé 
luật. | 


COMMISS - UM, ?, s. n.4. Tội, lỗi, sự lỗi; EE 
Đồ gửi, sự gì giao cho, điều mói kín. 8: Va tiền, 
- sự tịch phong. || 1. Commissa fiert, Tiêu xưng 
- tội mình. || 2. Commissum reuelare. "Tô :na ` điều 
- kín. || 3. Zn commissum genre v. cadere. Phải 
tịch phong. Tullerė onus navis commisso. -Fich 
- phong các đồ trong tàu... - GN 
COMMISSUR — A, #, S. f. 1. Kháp, đốt; khe, kể: sự 
- hợp làm một, sự liên tiếp, sự nối, sự phá lőn; 
nơi nối. 2. Mảnh, tấm, giê. || 1. — digitorum. 
- Đốt ngón. — colorim. Sự hoà ngà ebe, —— 
ferrea. Bản lề sắt. || 2. — panni. Myn. vă: lại. 


OMMISSURAL — IS, 6 adj. ( sự gì) Gó kháp, cổ khe, 


OMMISS - US, o, um, part, pass. Committo. 1. (ai 
sự gì) Đã chịu thêm vào, đã chịu nổi cùng, 
_ đã chịu để làm một. 2. Đã chịu pha lộn. 3. Đã 
chịu gửi, đã chịu giao. 4. Đã chịu phạm. 1. 
Commissa porta. Cira đã chót. Commissæ res. 
Những đồ då soạn lại. || 9. Commissæ acies. 
Hai bên giao chiến. C deren lætitia. Sự mừng 
chung vuối nhau. || 3. -— externo duci. Đã phó 
cho tướng ngoại cude. ||4 Commissum facinus. 
Tội (ai ) đã phạm. 

OMMISTI~= O, onis, S.T, như Gender, 


COM 
CowMIST - Ce, a, um, nhw Commixtus. 


COMMITIG - 0, as, Qvi, om, are, a. Làm cho ra 
mềm; fig. chế, bớt, giãn, làm cho nguôi lòng. 


COMWITT — 0, 7s, commi - si, commis - sum, ere, a. 
1. Gửi, phó, giao, cho, dé, liều. 2. Hợp, két, 
női, dem dën cùng, dem gån, sánh. 3. Bat dáu, 
tra tay làm, làm ra, pham, lồi, liêu cách.-4. 
Buộc minh. giao (lời). ä. Tịch phong, II. — 
negotium. Giao VIỆC gì. — magisiralui jura. Ban 

= quyền cho quan. — vitem suleo terre. Tròng 
cây nho. — litteras alicui. Giao thw cho ai. — 

` rem litteris. Biên SỰ gl. — nalam suam nrorem. 
Gà con mình. - arranum. Nói (vuði ai! sự ui 
kín, — se in fidem. Phó mình trong tay. — se 
itineri. Xuất hành, — se norti. Liều mình đi 
đêm. — se ponti. Sang CẤU. =- 8° perirulo. Liêu 
mình. — s2 fugæ. Tròn. Suslaiis anchaoris mari 
se commiserunt. Các kè ày kéo neo dogn thì di 
theo sóng. — muleiam. Liêu mình phải va tiền, 
|| 2. — animos. Liệu cho hoà thuận. — insulam 
continenti. Nồi gò vuối đất liền. — deziram dex- 
træ. Cầm tay nhau. Ponle fluvium—. Bác cầu mà 
nối (hai bờ) sông. /mzoÚis se —. Vào hùa 
cùng kẻ xấu nét. — vales inter se. Sánh hai 
thày văn thơ vuði nhau. || 3.— prælium v. pu- 
gnam. Xòng chiến. — obsidionem. Bỏ vậy. — se 
labori. Båt đầu làm việc. — sermonem. Mở bài 
giảng. — cenam malurè. Ăn cơm hôm còn sớm. 
— facmus. Phạm tội nặng. — multa in Deum. 
Phạm đến Đức Chúa Lời rhiều cách. Non com- 
mittam ut hoc agam. Tôi sẽ chẳng liều mình 
mà làm sự ấy đâu. Committit repelli. Nó làm 
cho mình phải xua ra. || 4. Committetur slipu- 
latio. Sẽ giao ước một điều riêng. || Š. Peri- 
culum est ne prædia in publicuni committerentur. 


__ Bấy giờ có lẽ mà sợ kéo tich phong sản nghiệp 


_ chăng. 
COMMIST - IN. và OMMIXT - ÌM. adv. Cách lộn 
- nhau, cách pha lộn. `, ¬ 
COMNMIXTI - 0, onis, ST. SỰ pha lộn, sự gì đã pha 
lộn, đồ pha. 
COMMIXT - US, a, um, adj. part. pass. Commisceo. 
CowwoRIL - 1S, e, adj. (ai, sự gì) Làm cho động. 
COMNODATARI — US, ¿, $. m. Kẻ dä mượn sự gì. 
CoMMODATI - 0, onis, s. f. Sự cho vay mượn. 
COMMODAT — 0R, oris, s. m. Kẻ cho vay mượn. 
COMMODAT — UN, iS. n. 1. Sự gì ( ai) cho vay mượn. 
2. Văn tự làm khi vay mượn sự gì: || 1. Comm- 
datum accipere. Lĩnh mượn sự gì, lĩnh nợ. 


COMWXMODAT — US, a, um; part. pass. Commodo. 


232 


COM 


Common — È ( iùs, issimè ), adv. 1. Phåi phép, cách 
xứng hợp, phải, vừa, vừa phải, khéo, cách có 
mực thước. 2. Tiện, may, dë. 3. Cách hiển 
lành, cách lịch sự hàn hoi. ||1. -— seriptus. 
(sự gì) Đã viết khéo. — tempus capere. Làm 
việc thong thả. — fecissem sỉ... Nếu tôi có... 
thì phải hơn. — saltare. Múa khéo. — valere. 
Khoẻ mạnh. ||2. — navigare. Vượt làu bang yên 
vô sự. — habitare. Co nhà tiên, ||3. — accipe- 
re Ghịn (ai) cách lịch sự. Aliquid — respondere. 
Thưa những lời hiën lành. 


COWMODIT — as, alis, s. f. 1. Sự vừa, sự xứng hợp, 
sự khéo, sự vừa phải. 2. Dip tót, thì tiện. 3. 
Sir tiện, ích lợi. 4. Tính ngoan ngùy, tính nhu 
mì, cách dé đàng, nèt hiển từ. ||1. — ei æqui- 
Ius membrorum. Sự các phần mình điều xứng 
nhau. — oralionis.Sų khéo, tài khéo nói. ||3. — 
est consideranda. Phải xét lúc nào tiện. IER Plu- 
rimas commoditates continere. Được nhiều ich 
lắm. || 4. — patris. Tính hiền lành cha tôi. 

COMMODIT - 0, as, are, a. freq. Commodo. 

Common - ò, adv. như Commodè. 

Common — 0, as, avi, alum, are, a. 1. Làm cho xứng 
hợp, såm sửa, lắp, dọn sån, sửa sang. 2. Giúp 
( sự gì), cho, đỡ, làm ơn, cho nhờ. 3. Gho mượn, 
cho vay, cho dùng. || 1. — manum ad verba. Tay 
ra điệu miệng nói. — trapetum. Lắp cái che 
đạp (rượu). ||2. Operam et pecuniam —. Giúp 
công giúp tiền. — veniam peccatis. Tha các tội. 
Sỉ cuiquam commodes. Nếu anh làm ơn cho ai. 
||3. — aurum alicui. Cho ai mượn đồ đạc bång 
vàng. — ædes ad nuptias. Cho mượn nhà mà 
ăn cưới. | 

COMMODULATI — 0, onis, S. f. Sự xứng hợp, sự điều 
hoà, mực thước. 

Cowwopu — È và Ùw,adv. Vừa, vừa phải, cũng khá. 


Gewan, - UM, i, $. n. dimin. Commodum. Ích 
lợi nhỏ mọn. ` SE 
COMMOD — UM, ¿, s. n. 1. Sự tiện, sự dë, cách tiện, 
sự thong thả. 9. Ích lợi, igi lộc, phần thưởng, 
bồng lộc. 4. Của cho mượn. ||{.— tuum cùmerit. 
Khi nào tiện choanh. Æx commodo. Thong thả, 
một. khi một ít. ||2. Commodum capere er re. 
Được ích bởi sự gì. Commoda pacis. Ích lợi khi 
bằng yên. Commoda emeritæ militiæ. Phần 
thưởng quân lính đã mãn khóa. C ommoda ac- 
cipere ex fisco. Chịu bông lộc nhà nước. IEI 
Cemmoda amicorum. Qủa các ké nghĩa thiết đã 
cho mượn. 
Common - ÈN. adv.-4. ( chỉ thì giờ:.) Vừa, chúc ấy, 
lúc ấy. 2.(chỉ cách:) Vừa phải cách xứng 
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dëng || 4. — discesseras cùm... Anh vừa mới 
về khi... — in enumend talentum erat. May mà 
lúc ấy có một tắm bạc trong túi. ||2. — vivere. 
Ăn ở có mẹo mực. 

(0XMODT— us, a, um (ior, issimus 1 adj. tri dat. 
(ai, sự gì) Gó mire thước, xứng hợp, có thứ tự 
chế độ, phải phép, phải kiểu, tót, lọn, tuyên 
ven. 2. Tiện, xứng, vira, có ích lợi, thuận. 3. 
Hoà nhã, để dàng, ngoan ngùy, hiền lành. 
hay giúp. dễ ăn để ở. It. Homo commodå statu- 
rå. Người cao vừa phải. — capillus. Tóc đã sửa 
hån hoi. — cyathus. Chén đầy. Commoda vale- 
tudo. Swkhôe manh. Commodaoratio. Bài giảng 
khéo. || 2. Commoda viti terra. Đất tốt (xứng, 
vừa) mà làm vườn nho. Commoda via. Lõi tiện. 
|| 3. Commodis moribus esse. Có tính để ăn dễ ở. 
Aliis inhumanus, isti uni —. Ở di vuối các kẻ 

. khác, ở hién lành vuối một kẻ ấy mà thôi. 
oMMŒR - EO, es, ui, ere (thiếu sup.), n. Thương 
xót, lo buồn cùng (ai); buồn bực, rầu ri. 

(0MMOL — IOR, ¿ris, itus sum, trí, d. trị acc. Bia tac, 
bày đặt, lập, suy, toan, âm ( mưu). 

(oMMOLIT — us, a, um, 14. part. Commolior. 9. part. 
pass. Commolo. 

0MMOLLI o, Ze, ivi, etum, ire, a. Nhàu, làm cho 
ra mềm. 

Connor o, is, ui, itum, ere, a. Xay, däm, nghiền 
tán, tán ra mat; nhai bét; dánh vö ra, đánh 
nát ra. ` 

COMMONEFAC - 10, is, fec — ¿, tum, ere, a. Nhắc lại, 
bảo. Fig. Monumentis bubulis —. Lấy giải da bò 
mà nhắc lại (mà đánh ai cho nó nhớ). 

[0MMONEE - 10, is, actus sum, ieri, pass. Commone- 
facio. Chiu (ai) nhắc lại cho, chiu bảo, nhớ. 

0MMON— EO, es, ui, itum, ere, a. Nhắc lại (au gì 
cho ai ), bảo, làm cho nhớ lại. Aliorum me ez. 
empla comrnonent. Gương kè khác bảo tôi ( tôi 
thấy gương kẻ khác thì liền nhớ rằng ). 

[0NMONITI - o, onis, s. f. Sự bảo, sự nhắc lại, sự 
khuyên báo, sự dạy bảo; lời day bảo. 

0MWONIT - On, oris, s. m. Kẻ bảo, kẻ dạy bảo. 

0MXOXITORI — UM, d, s. n. Tờ biên mấy điều bảo 
riêng. 

OMMORITORI — US, a, um, adj. (sự gì).THuộc về 
bảo, dùng mà dạy bảo. 

(OMMONIT - us, a, um, part. pass. Commoneo. 


OMNMOXSTR — 0, as, qui, alum, are, a. Chỉ, trỏ, tỏ 
ra, dạy, bày ra. 


ONMÔRAM, tiếng tát thay vì Gommoveram. 
OKENORATI— O0, onis, s. f. 1.Gia cư, nhà, cửa nhà, 


COM 


nơi ở. 3. Sự ở, sự ở lại, sự chậm, sự trú; sự 
lần lữa, sự giùng giảng. 3. Sự kẻ. giảng bài 
ngắt tiếng (nơi có hệ cho kẻ nghe cầm trí ). 


COMMORDE o, es, i, commor - sum, ere, a. Cán, 
fig. bi bång, chê bác. 

COMMOR — IOR, eris, tuus sum, 2, d. trị dat. hay là 
abl. cùng cùm. Ghét cùng (ai), chết vuối nhau. 
— tecum. Chết làm một cùng ong, 

T COMMOR - 0, as, are, n, như 

COMMOR - OR, aris, atus sum, ari, d. 4. Ở môt nhà 
cùng (ai), ở, ở lại, trú; di giùng giảng, làm 
chậm chap. 2. Khoan giản, lần lữa, cầm lại. 
||2. — alicubi triduum. Ở nơi nào ba ngày. — 
apud aliquem. Ở nhà ai, ở lại vuối ai. Fig. — 
in eådem sententiå. Khăng khăng một ý đoán, 
||2. Me eommoror. Tôi mắt giờ. An te auspici- 
um commoralum est? Có điểm gì (dữ) đã cắm 
anh lại chăng? 

COMMORSIC — 0, os, are, a. freq. Oommordeo, 

COMMORS - us, a, um, part. pass. Commordeo. 


(OMMORTAL - IS, e, adj. (ai, sự gì) Cũng hay chết, 
cũng phải lâm chung; fig. phù vân, tạm gửi, 
vô ích. 

COMMOS - IS, is, s. f. Vị con ong dọn trước hết 
khi làm mật, nhựa. 

COMMOTACUL — UM, ¿, $. n. Roi säi kia cảm. 

COMMOTI - 0, onis, s. f. 1. Sự lắc, Su rung, sự làm 
cho động; sự động, sự chuyển. 2. Sự giật 
mình; fg. sự động lòng, sự xáo xác. ||1. Va- 
sis commotione miscere. Lắc bình mà pha. — 
(errz. Động đất. ||2. — animi. Sw động lòng 
(cách nào ). 

CONMOTIUNCUL — A, #, s. f. dimin. CGommotio, 

† Ô0MMOT— 0, as, are, a. freq. Commoveo. . 

COMMOT - US, a, um ( ior, issimus ), part. pass. bởi 


COMMOVE - 0, es, ?, commo ~ưm, ere, a 1. Làm 
cho động, lâe, lúc lão, rung, lay. 2. Go, Làm 
cho động lòng, nhắc lại, dở, xui gie, khuyên 
giục, thôi thúc, ép, làm xao xác, làm chochuyển; 
pass. động, chuyẻn, phải ( bệnh ). ||1. — alas. 
VÕ cánh. —caput. Lắc đầu.—se å loco. Đi khỏi 
nơi nào. — cervum. Đuổi con nai. — castra ex 
loco aliquo. Bem trại binh đi khỏi nơi nào. || 9. 
— seditionem. Làm loan. — memoriam alicui. 
Nhắc lại cho ai. — tumultum. Làm cho xôn Xao. 
— sucra. Dó đỏ thờ (mở lễ). — se contra rem- 
publicam. Khới ngụy cùng nhà nước. — suier. 
pectationem. Làm cho (ai) trông mong mình. 
Commoveri videtur. Xem ra người đã chuyền, 
Commoveri capite. Nhức đầu. — odium. Xni 
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béit, — misericordiam, Giục lòng ai) thương 

xót. Commoveri furore v. indignatione. Lên 

cơn giận, thịnh nộ. Nihil istorum furore commo- 
vetur. Người chàng xem sao cơn giận chúng 
nó. 

COMMULC — E0, es, cœominul — si, commul-— sum, 
ere, a. Vuốt, dò, làm cho bùi, làm cho vui; fg. 
lấy lòng. ` _ | 

CowMULc—0, as, are, a. như Mulco. 


t 


COMWUND—0, as, avi, atum, 09, ñ, Chùi quét, 
làm cho sạch. "¬ . a n 
CONMUN - E, is, $. n. Sự chung, sự ở chung, cả và 
dân, nhà nước; công bản, vốn chung. — genlis 
Pelasgæ. Quân cuốc cả và dân Grêcô. — ma- 
gnum erat. Khi ấy nhà nước có của dư dàt. 
Commune consulere. Liệu ích chung. /n commu- 
we conferre. BÈ làm của chung. /n commune di- 
cere. Nói chung, nói tróng. | 
COMMUNI — A, um, s. n. p. Ruộng cò chung. 
COMMUNICARI- US, 4, um, adj. ( sự 8Ì) Chung, chiu 
chia ra. — dies. Ngày tế chung các but thần. 
ŒowMUKtcATt— 0, onis, s. f. 1. Sự thông công, sự 
ăn phần, sự cho ăn phần, sự bàn cùng. 2. 5ự 
chịu lễ. 3. Kiểu nói như bàn vuối kẻ nghe ( đẻ 
_ mà giục nó suy ). || 1. — civitatis. Sự tục vào 
số đình. — sermonis. Sự nói cùng nhau. || 2. 
— panis. Sự chịu lễ (sự chia bánh). _ 
COMMUNICAT - OR, oris, S. m. Kê cho thông công; 
kẻ thông công. — ecclesiasticæ ċommunionis. 
- Ké thông công cùng thánh Yghêrêègia. - 
1° COMMUNICAT - US, &, um, part. pass. Gommu- 
nico. | 
9° COMMUNICAT - US, ús, s. m. như Communicatio. 
COMMUNIC — EPS, ipis, s. m. và f. Kẻ về cũng một xã 
cùng ( ai), người bản xã, S dụ s7 _ 
OMMƯNIC — 0, as, avi, atum, Are, a. 4. Cho thông 
_ công, thông cho, để chung, cho ăn phần. 2. 
 (— sermonem ) Nói khó cùng, nói vuối, bàn bạc, 
- tô ra, cho biết, ăn nói, đi lại vuối, 3. Pha lộn, 
để lån lộn, hợp làm một. 4. Thông công, ăn 
phán. $. Làm cho do. || 1. — furta cum aliguo. 
Chja vuối ai của mình đã ăn trộm. — aliquem 
menså suá. Dưỡng nuôi ai. — jacturam.. Chịu 
_ chung sự thiệt bại. Tưam felicitatem mihi com- 
munices. Anh hãy cho tôi nhờ phúc dư anh. || 
a — cum aliquo v. alicui de aliguå re. Đàn sự 
gì vuối ai. — cum peregrinis. ĐI lại vuối người 
ngoại cuốc. — milta inter se. Nói vuối nhau 
làu lắm. || 3. — laucem alterius cum suá. Liệu 
cho thiên bạ khong khen người khác bằng 
mình vảy. — sign¿featonem. Lån ý. || #. — 
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inimicitiys eum ultero, Ghét các ké người khác 
ghét. — peccatis alienis. Thông công. tội kẻ 
khác.|| 3. Nan communicant hominem. Chẳng 
làm cho người ta ra do. | 


1° Cours — 10, ¿5, ivi, ilum, ire, a. Làm cho vững, 
lập cho vững. fiy. — suum duetordtatem. Lập 
- quyền phép mình cho vững. 


ge COMMUNIT— 0, onis, s..f. 1. Sự chung, sự dé 


của gì chung, sự ăn chịu chung, sự thông 
công, sự ăn phản; phường, họ, phe, bè, đẳng. 
2, Sự thông công cùng thánh Yghôrôgia. sự 
chịu lễ, || 4. Zn communionem bona conferre. Đẻ 
_ của mình làm của chung. — sermanis, Sự nói 
cùng nhau. — parietum. Sw ( hai nhà j chung 
_ vách, — vocis el litterarum. Bu ( hai nước ) có 
một tiếng nói và cũng một thứ chữ như nhau. 
Communionem inire cum Arianis. Vào bè quần 
rồi Ariô. Communiones. Của chung hàng xã. || 
a Exirà communionem facere. Phat va oxcômô- 
nhong, cất phép thông công. — altaris. Sự 
hin, 
COMXUN - 15, e ( ior, issimus }, adj. trị dat. hay: là 
abl. cùng cum. 1. (ai, sự gì) Chung, thuốc vệ 
nhiều kẻ, thuộc về mọi người,,xứng hợp nhiều 
người. 2. Trung bình, dö, có nhiều tính, có 
nhiều ý tứ. 3. fig. Bình, thường, tự nhiên, 
thị thường. 4. Dễ ăn dé ở, đề dàng, biển lành. 
5. Dơ, d dáy. || 1+ Mihi học crimen cum multis 
` commune est, Tòi ấy có nhiều người mặc như 
Lôi nửa. — res. Của chung, nhà nước. — mensa. 
_Mâm chung. — genius. Thần mọi nơi thờ. 
Communes loci. Những lë xứng về các thứ bài. 
Commune nihil. apud nos. Ta chẳng cò việc. gì 


_yuối nhau sốt. — Græçia. Cà và đất Grôcki. — 


paganus. Người hàng xã. || 2. — syllaba. Văn 
_ trung-bình ( trắc hay là bình mặc lòng ). — vow. 
_ Tiếng về giống dở. Commune 0erbum. Vorhô 
. đêponens ( nửa .activô nửa passivô ). — dies. 
Ngày nửa lễ nửa không. || 3. — sermo. Cách 
nói thị thường. — sensus. Lë tự nhiên. — mors. 
Sự chết cách thường, sự chết bệnh. || 3. — 
infimis. Hiền lành vuối kê bë dưới. : 


COMMUNIT — as, atis, s. f. 1. Sự chung, ar thông 


công, họ, phường, phe. 2. Phép công bằng kẻ 
mua bán phải giử, họ lương bằng. ||1.—cond- 
tionis. Đồng đẳng, sự ở một số phận như nhau. 
Qua mihi tecum —? Min có dur gì cuối anh? 


CoMwUxiT—h, adv. 1. Cách chung, vuối nhau, 
cũng một cách như nhau, bằng nhau, đồng 
tình. 2. Thường lề. 3. Cách trồng, cách rộng 
ý. ||1. — emere. Mua chung. — possidere ali- 
quid cum aliquo. Được của gì chung vuối ai. || 
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d Hae — ¿ppellanitu... Su ấy người ta quen 
_ gọi là... ||3. Communit hoc vocabulum auditur., 
“Tiếng này có nghĩa rộng hơn. 


CoxMUNITI— 0, onis, s. f. 1. Sự xây thành đáp lũy; 
thành lũy. 2. Sự dự phòng, sự sắp sửa, sự dọn. 
CowMUNIT - Ce, adv. như Communiter.. 
COMMUNIT — US, 4&4, um, part. pass. 1° Communio. 
_ — exercitus castris, Bình đã rút về don, fig. Jus 
parým communitum, Luật chẳng bên bao nhiêu. 


CGMMURMURATI — 0, onis, S. f. Sự-( nhiều người ) 
lủng bùng, tiếng (nhiêu người) lắm bằm, 

COMMURMUR - 0O, 43, are, Nn. và OR, aris, alus sum, 
ari, d. Nói làm båm, trách thầm, năn ni. — 
secum. Trách thầm vụng. . 


CoMMUTABIL - 1S, e, adj. 1. (ai, sự thay 
đổi, chẳng vững một bé. 2. Chịu đổi cháo được. 
I4. — respublica. Nước nào hay đổi khuôn 
phép lề luật. — cera. Sáp mềm. 

CowMUTAT - È, adv. Cách dùng tiếng khác, cách 
dói tiếng (mà giữ cũng môt ý) — —~ 

CoWMUTATI - 0, onis, s. f. 1. Sự đổi, sự thay đổi, 
sự hay trở Pa khác. 2. Cách nói lộn ngành câu 
(thí dụ: phải ăn cho được sống, chẳng phải 

_ sống cho được ăn ). 3. Sự đổi chác, của gì (ai) 
đổi chác. || 1. Annne commutationes. Sự các 
mùa kế tiếp nhau ( thay đổi nhau). ||3. Quam 
dabit homo commutationem pro animå sud, Loài 
người sẽ lấy đi gì thay linh hồn cho bảng được? 

1° COMMUTAT - US, đ, um, part. pass. Commufo. 

2° COMMUTAT — US, ús, s. m. như Commutatio. 

CoxmuT - 0, as, avi, atum, are, a. 1. Đôi, thay déi, 
làm cho ra khác, giả, làm hư, 2, Đôi chác, || 
1. — stalum reipublicæ. Đôi khuôn phép lề luật 

trong nwóc.— consilium. Ra ý khác. — tabulas, 
Đỏi chữ trong văn khể. — animos. Làm cho 

_ người ta dòi ý. — se. (sự gì) Hå hơi. ||2. Visne 
commulemus? Anh có muốn đổi vuối tôi chăng? 
fiy. — contumeliam alicujus edd suá. Đành lòng 

` chịu chết cho được nói xách mé ai. 

1° CoMm—0, as, are, n. Có tóc đài. 9. a. Làm cho 
có tóc đài, làm cho có đầu, có ngọn, có đỉnh, 
ete. || 1. fig. — jugis. (cây) Mọc trên đỉnh núi. 

3° CoM +0, is, psi, plum, ere, a. 1. Chải, trang 
điểm, sửa sang. 2. fig. Trang hoàng, trang sức, 
lau chuốt. || 1. — comas Y. caput. Chài đầu cho 
:xinh.—?⁄2/2m. Sira sang áo .— muliebr/ten cor- 
pora. Trang điểm nhu đàn bà. ||2. — orationem. 
Lan chưốt bài giảng, 

CowŒDL - 4, œ. s.f. Sự hát bội, trò chơi; tích đã 
dät mà làm trò: Comædiam agere. Làm trò. 
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CowŒœbnic ~ è, adv. Như khi làm trò; cách vui cười. 

CowŒDIc - us, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về trò. 

COMŒDIOGRAPH — US, ¿, S. m. Kẻ đặt tuồng chơi, 
kẻ đặt tích gì để mà làm trò. 

1° COMŒD— US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc vẻ 

_trò, vui cười, hay làm trò, hay hát bội. 


2 oMŒn — US, ¿, s. m. Kẻ hát bội, đứa hát bội, 
nhà trò. 


CoMOS - 1s, fe, s. f. như Commosiïs. ¬ 
Comos — us, a, um, adj. (ai, sự gi) Cò tóc đài, 
rậm rạp, xanh rờn. 
COMOTRI — A, e, s. f. Đàn bà di nghề rë ngôi và về 
vuốt. l 
Coen — us, a; um, adj. (sự gì) Thuộc về tóc. 
+ ÖOMPACISC — OR, eris, i, d. Giao ước cùng, giao 
_ cùng. ¬ | 
COMPACTICI - US, ở, um, adj. (sự gì) Nối nhiều 
phần, thành bởi công chắp nói. — ` 
COMPACTIL - IS, €, adj. 1. ( ai, sự gì ) Đã chịu buộc 
làm một, đả chịu nối. 2. Đề đám, thấp và to 
- mình, giê giề. || 1. Compactile operimentum. 
Chăn đắp đã nối nhiều mảnh. - _ 
ŒowpAcTI - 0, onis, s. f. Sự nổi, sự đặt hợp làm 
- một, những phần dä nối cùng nhau. — mem- 
-_ brorum. Sự các phần mình nổi chắp vuối nhau. 
1° COMPACT—US, a, um, part. pass. Compingo. 1 
(ai, sự gì) Đã chịu buộc vuổi, đã chịu nối cùng, 
„ đã chịu đóng làm một. 2. adj. Đặm däm, giề 
giề, giề, mịn, ván, thấp và giầy. || 4. — malè. 
Hở. ||3. Corpus ðene compacium. ( phần ) Xác 
rån ròi. 
2° COMPACT - US, o, úm, part. Gompacheer, 1. act. 
- (ai) Đã giao. 2. pass. ( sự gì) Người ta đã giao 
cùng nhau. || 1. Sisumus compacti. Vi bằng ta 
đã giao vuối nhau. Mecum matrimonio compac- 
ta est. Nó đã giao hứa kết bạn vuối tôi. ||2. 
-_ Comipacto v. er compaclo v. de compacto. Thuận 
lòng, như đã giao vuối nhau e .- 
CoMP#DA6061T - A; æ, s. m. Ké ở vuối ai mà làm 
thày dạy. 
COMPÆDAGOGI - US, i, s. m. Ban học, kẻ học vuối 
. một thày như nhau. 


COMPAGAN — US, đ, 1m, adj. (người) Hàng xã, bản 
xã, cũng một làng vuối (ai). 


COMPAG - Es, is, s. f. 1. Nhiều phần hợp làm một 
cho thành sự gì, sự hợp làm một, sự nỏi cùng 
nhau; hình vóc, gân cốt, hài cốt. 9. Nơi nối, 
kháp. ||4. — sarorum. Giống gì xây bång đá 
(như tường đá, nhà đá). — humana. Linh hồn 
và xác hợp nhau. người. — reipuhlieæ. Nhà 
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nước. — pontis. Các dịp cầu, cầu. || 2. Compa- 
ges laxare. Tháo ra từng phần một. Compagibus 
arctis claudi. (cửa) Đóng khit. 
COMPAGINATI — 0, onis, s. f. Sự kết, sự đặt hợp 
làm một. 
COMPAGIN —0, as, avi, atum, are, a. Nồi, két hợp 
làm một, đóng làm môt. — librum. Bóng sách. 


COMPAG —0, is, s. f. như Compages. 


COMPAG - Us, ?, s. m. 1. Làng thuộc về làng khác. 
2. Thứ giầy các vua, các quan sênatorô và các 
ông giám mục quen dùng. 

† OMPALP—0, as, are, a. Sò, sờ mô. 

ComMP - AR, aris, 1. adj. cả ba giống trị gen. hay 
là dat. ( abl. e và ¿ ). (ai, sự gì ) Bàng, bằng 
nhau, giống như, đồng đẳng. 9. subst. m. và Í. 
Bạn, bạn hữu, chồng, vợ. II.  — enrum fias. 
Bề cho anh nên bàng các kẻ ấy. 

COMPARABIL — IS, e, adj. trị dat. 1. (ai, sự gì ) Chịu 
såm được, có thể såm được. 9. Có thể sánh 
được cùng (ai, sự gì ), giống như, chẳng khác 
gì như. 

COMPARAT — È, adv. Cách so sánh, cách sánh lại. 


COMPARATI — 0, onis, s. f. 1. Sự dọn đẹp, sự sửa 
sang, đồ gì đã dọn. 2. Sự såm, đồ gì đã såm, 
đồ đả mua. 3. Sự xếp đặt có thứ tự, thứ tự, 
chế độ, cách đặt. 4. Sự so sánh, sự ví như; 
thí dụ, lời ví; sự bằng, sự giống như, sự mia 
giống. || 1. — belli. Sự sắp sửa đánh giặc. — 
dicendi. Sự dọn mình giảng ( hay là nói ). || 2. 
— armorum. Sự såm khí giới. — divitiarum. 
Sự såm của cải. — testium. Sự tìm kẻ làm 
chứng ||3. —pugnæ. Sự bày trận, sự bỏ trận. 
Sine comparatione et extra ordinem. Thất cơ 
chẳng vào khuôn phép. || 4. — aperis sui cum... 
Sự sánh việc mình vuổi... Sine comparatione 
major est. Nó lớn hơn đã rö ( chẳng phái so lại 
làm chi). 

COMPARATITI — US, đ, um, adj. ( sự gì ) Sánh được, 
dä chiu såm. 

oMPARATIY — È, adv. Cách sánh lại, khi so sánh 
cùng. 

COMPARATIV — US, Ø, um, adj. ( sự gì) Có lời vi, có 
thí dụ, có sự so sánh.— gradus v. Comparati- 
vum v.Comparativum nomen. Bậc comparativô. 

COMPARAT — OR, oris, s. m. Kẻ mua, lái buôn. 

1° COMPARAT — US, a, um, part. pass. Comparo. 

2° COMPARAT — US, ús, s. m. Đồ đã såm đã don, 

COMPARC — 0, îs, compar - si, compar — sum, ere, a. 
An đè, dùng cách tiết kiệm, tiêu pha ít, tích 
dần. Quod ille comparsit. Của nó đã thu tích 
đần dần. 
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COMPAR — EO, es, ui, itum, ere, n. 1. Ra mặt, tỏ 
mình ra, hiên ra. 2. Có, còn lại, thành. || 1. 
Nec comparuit ampliùs. Người biến ải. Fig. 
In eo libro diligentia comparet. Sách ấy xem ra 
kĩ lưỡng. || 2. Leyes quæ comparent. Những 
điều lề luật đang còn. Ut ous imperas compa- 
reant. Dé người ta giữ các lời ông truyền. 

COMPARIL - IS, e, adj. ( ai, sự gì) Bằng, giống như. 

COMPAR — 0, as, avi, atum, are, a. 1. Don đẹp, sắp 
sửa, thu xếp, sửa sang, lo liệu, làm ra. 2. Sảm, 
tìm kiếm , mua, tích. 3. Định, phân định, liệu, 
lập. 4. Nối, đặt hợp cùng; sánh, so sánh, đo, 
đấu, ví như. || 1. — convivium. Don tiệc. — 
bellum. Sắp sửa đánh giặc. — se ad iter. Don 
đi đàng. — carmen. Đặt câu thơ. — dolum. Lo 
mưu. — domicilium sibi. Liêu cửa nhà cho 

= mình ở. — tumultus. Làm xôn xao. || 2. — 
copias. Tụ binh, mộ bình. — sibi laudem. Làm 
cho mình néi danh tiếng. — vestem. Mua áo. 
— virtutes. Tích đức. — merita. Lập công. — 
victum multo labore. Chịu khó chịu nhọc mà 
nuôi mình. || 3. Zd lege comparatum est. Đã có 
lề luật định sự ấy. — se. Nhất định. Zta naturå 
comparatum est. Đăng tạo hoá đã lập ra thẻ ấy. 
|| 4. Res inter se —. Nối sự gì vuối nhau. Hinc 
comparando. Gú đấy mà luận (kết câu). — ali- 
quem cum aliquo v. ad aliquem v. alicui. Sánh 
ai vuði ai. — glediatorem alteri. Cho hai quần 
đua vật đấu sức nhau. 

CoxPARSI, perf. Comparco. 

COMPARTIC - EPS, ipis, adj. cá ba giống. (ai, sự 
gì ) Ăn phần, thông công, được phản chung 
vuổi. 

COMPART —IOR, 25, itus sum, iri, d. 1. Chia, phân 
chia. 2. Được một phần vuối ( ai ). 

COMPASC — 0, is, compa`— Di, compas — tum, ere, a. 
Chăn chung, lùa đi chăn. — agrum. Chăn ( loài 
vật trong) ruộng gì. fig. — famem. Ăn cho no. 

OMPASCU - us, a, um , adj. ( sự gì) Thuộc về 
ruộng cỏ, thuộc về sự chăn. — ager. Ruộng 
cỏ chung. 

CoMPA8SIBILT— 1S, e, adj. (ai) Chịu đau chịu khó 
làm một cùng. | 

COMPASSI— 0, onis, S. f. Sự chịu đau đớn cùng 
(ai); sự thương xót, sự lân mắn.  ˆ 

COMPASS - US, a, um, part. Compatior. 


COMPAST - OR, oris, s. m. Bạn chăn vật, kẻ đi chăn 
cùng. 


COMPAST — US, dg. um, part. pass. Compasco. (ai, vật 
gì) Đã chịu chăn, đã chịu nuôi cùng, dä ăn vuối. 
OMPAT — IOR, erte, compas - svs sum, ?, d. trị dat, 
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Chịu khó vuốï( ai), thương xót, lân män. 
Anima compatitur corpori. Khi xác đau thì lĩnh 
hồn cũng đau. 

COMPATRIOT — A, æ, S. m. và f. Kẻ bản hương, 
người một nước hay là một làng vuối (ai). 


H 


oMPATRON - US, į, s. m. Kẻ làm quan thày làm 
( một vuối (ai). 

QXPAUP - ER, eris, s. m. Kẻ khó khăn ở vuối 
(người khó khăn khác). 

DMPAVESC — o, is, ere, n. def. Sợ, hãi, 

CONPAVIT — US, a, um, part. (ai) Bä nát đòn. 

(oMPECC - 0, as, are, n. Phạm tội vuối (ai). 

(0WPECT — US, a, um, như Gompactus, 

(0MPED — 10, ès, ivi, itum, ire, a. 1. Đóng cùm, 
đóng trăng, đóng cóng; buộc, buộc làm môt. 
||3. fig. Ngăn trở, can, chận. 

ÚowPE6I, perf. Compingo. 

(0MPELLATI — 0, onis, s. f. Sự gọi đích danh, sự 
goi, sự nói ngay vuối. 2. Sự trách, sự quở, 
lời quở trách, lời mắng át; lời xách mé. 3. 
Cách nói vuối ai (trong phép văn chương). 


1° COMPELL— 0, as, avi, alum, are, a. 1. Gọi, kêu, 
nói cùng, nói ngay vuối, hỏi. 2. Phát đơn kiện, 
đòi đến quan. 3. Quở, trách, mång át, chửi, 
khuyên giục, sửa day. || 1.—— aliquem nomina- 
tìm. Gọi ai đích danh. — j/and¿. Nói ôn thót. 
|| 2. — potentes. Kiện cáo.các kê cả. || 3. — 
fratricidam. Chửừi ai là thằng giết em. 


2° U0MPELL — 0, is, compul - i, compulÌ — sum, ere, 
a. 1. Båt đi, bắt vào, bát lùi, giong, đưa, đem 
để làm một, góp lại, đun vào. 2. Ép, båt, hiếp, 
giục, xin nài. || 1. — greges in unum. Đưa hai 
đoàn vật vào một nơi vuối nhau. — hostes in- 
trẻ muras. Båt quân giặc lùi về thành. — lanam 
in aurem. Nhét một cục lông chiên vào lỗ tai. 
— ossa in sedem suam. Chữa xương đã sái. ||2. 
— în melum aliquem. Làm cho ai sợ häi, nát 
ai. — ad laqueum. Bát đi thất cò mình. — ad 
deditionem. Båt lai hàng. Senem compuli ut... 
Tòi đã dú được lao... Compelli necessitate. Túng 
cực. Compelli sævitiá maris. Phải cơn sóng gió. 


CONPENDIARI - A, æ, $.f. và um, ¿, s. n. (hién ngầm 
via hay là iter). Bàng tát; fig. cách dě hơn, 
cách vån tắt. 

0MPENDIARI — Ò, adv. Cách vån tắt; cách tóm GL 

CONPENDIARI — US, a, um, adj. (đàng, cách) Tắt, 
vån tåt, vån hơn, dë hơn, đơn hơn, tiện hơn. 

(0WPENDIFAC — 10, is, fec - i, tum, ere, a. Tích dần, 
dùng cách tiết kiệm, ăn đè; làm cho ra vån tát.° 
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COMPENDI ~ 0, as, are, a. Làm cho ra vån tålt. — 
vitam alicui. GIố( ai. 

COMPENDI0S - È, adv. Cách tóm, cách vån tắt, 

(OMPENDIOS - US, a, um, adj. 1. (sự gì, cách gì) 
Tát, tóm, ván tát, làm cho bớt ngày giờ, làm 
cho bớt công phu. 9. Có ich lt, tiện. || 1. Com- 
pendiosum iter, Lối tåt. Compendiosa victoria, 
Sự tháng được nhiều món giặc một trật, trận 
đánh chung nhiều món giặc. 

COMPENDI — UM, ¿, s. n. Ích lợi bởi sự tiết kiệm mà 
ra, lợi lãi, lộc. 2. Sự gì làm cho bớt ngày giờ 
bớt công phu, đàng tát, lời tóm tåt, Kén tát, 
|| 1. Compendium famuli facere. Chẳng dùng 
đầy tớ thuê. Compendio privato servire. Tìm ích 
riêng mình. Compendii eausá. BÈ mà bót phi 
tôn. Res magni compendii. Việc hậu lộc. || 3. 
Compendio dicere. Nói tóm ý. — ad honores. 
Bàng tåt cho được quyền. 

COMPEND - 0, is, ¿, compen — sum, ere, a. Cân nhắc 
vuối. 

COMPENSATI - 0, onis, s. f. Sự bù lại, của bù lại, 
sự thế lại, sự cân lại, công; sự đổi chác. — 
Justa commodorum. Sw bù lại ích lợi cho công 
bằng. — mercium. Sự đổi đồ hàng. 

COMPENSATIV — US, d, um, adj. (sự gì) Bù lai. 

COMPENSAT - Ò, adv. Cách bù lại. 

COMPENSAT — US, a , um, part. pass. bởi 

ComPENS — 0, as, avi, atum, are, a. 1. Cân, cân lai, 
cân vuối; san; làm cho ra vån tát. 2. Bù lại, 
thế lại, bồi thường, đền, thưởng, trả công. 
|| 4. — triticum cum hordeo. Cân lúa miến vuối 
lúa mạch nha. Fig. — bona cum vitiis. Sánh 
các nhân đức vuði các nét xấu. — iter longum. 
Tim lối đi tåt. || 2. — multa scelera uno egregio 
facinore. Làm một việc công trạng mà đến 
nhiều tội. Pedibus compensatur pecunia. (người 
tàu đất xa mà rẻ) Lấy sự đi xa mà bù lại đất rẻ. 

COMPERC - 0, "e, ere, a. như' Comparco. 

(OMPEREGRIN - Us, 2, s. m. Bạn đi đàng. 

COMPERENDINAT — I0, (oni, S. f. và us, Gs, $. m. Sự 
giãn lý đoán cho đến ngày thứ ba sau. 

OMPERENDIN - 0, as, are, a. 1. Giản việc đoán xử 
cho đến ngày thứ ba sau. 3. Tha kẻ bị cáo ra 
khỏi tù vì có người bầu chủ cho. 

COMPERENDIN - US, đ, um, adj. (ngày) Đã hẹn (đẻ 
mà đoán xử việc hay là trả nợ). 

+ COMPER — EO, 1, ?, ire, n. Ghết cùng (ai). 

COMPER — 10, ¿5, i, tum, Ge, a. Tìm thấy, nghe thấy, 

dà học, xét được,Ftra đắc thật, từng biết, biết 

rö. — oculis. Chính mắt xem thấy. — certis 
33 
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auctoribus aliquem vivere. Mình có chứng chac 
rằng ai còn-sống. Compertum mihi est, V. lom- 
pertum habeo, x. Pro compertå re habeo. Tôi tin 
thật, tôi lấy làm chắc. 

+ COMPER - IOR, rg, lus sum, iri, d. tri acc. như 
Comper1o. 

GOMPERN — IS, e, adj. 1. (người nào, vật gì) Uinh 
chân. 2. Có chân dài ghê. 

COMPERPETU — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Hàng có 
đòi dòi làm một cùng. — Palris. Vô thủy vô 
chung như Đức Chúa Cha. 

COMPERT — È và ò (its), adv. Rành, rö ràng, tô 
tường, tố lộ. — scire. Biết chắc. 


COMPERT — US, Ø, um, part. pass. Comperio. (ai, 
sự gì) Đã chịu nhận biết, đã chịu nghe, đã 
chiu tra, đã chịu tỏ ra, thật, rõ, tô. /sứ+ 
omnin o ie —. Được danh tiếng. Comperta edis- 
sen Achior. Ông Achior kế những sự mình 
biết tô. Nullius pro?r —. Chẳng mắc tiếng 
xấu gì (chẳng có ai bắt tội gì xấu). 

+ CoMP— Es, edis, S. f. và COMPED - ES, wn, S. f. p. 
4. Cùm, còng, cóng. 2. Vành đeo chân. 3. fig. 
Sự gì làm ngăn trở (linh hôn). Gratå compede 
vincius. Mang lòi tói êm ái diu dàng. Nival: 
compede vinctus. ( sông ),Đông lại ( mắc lồi tói 
nước đông chảng chảy được). Compedes rar- 
poris, Sự ngũ quan ngăn trở linh hồn. 

COMPESC —0, is, wñ, itum, ere, a. 1. Cầm lại, ngắn, 
thìn, bình, cầm häm, đẹp, can, làm cho nguôi 

. đỉ,9 Giày đạp. ||1. — fluvium ripis. Dåp đề giữ 
nước sông. — digilo labellum. Dung miệng. — 
ramos fluen'es. Căt những ngành dài quá. — 
dæmonium ab aliquo. Trừ qui khói người nào. 
— suosocellos. Giữ nước mắt. — iram, Nén cơn 
giàn. — dolores vino. Uống rượu mà giän sự 
đau. C'ompesre in illum dicere. Anh thôi đừng 
. nói choc nó nữa. |2. Crelam dan compeseis. 
Đang khi anh đạp giập phần tráng. 


COMPET - ENS, entis, part. Oompeto. 1. (ai, sự gì) 


Tranh vuối(ai ). 2. Xin theo đạo Đức Chúa Jêsu. 
3. Xứng đáng, xứng hợp, có dú điều mà. 4. 
Có quyền phép. || 3. Non est causa —. Một lë 
(ấy) chẳng đủ mà.||1.—7,¿⁄ez. Quan có quyền. 

COMPETENT - ER (013, /s822), adv. Cách xứng hợp, 
cho xứng đáng, phải lẻ, vừa, vừa phải, phải thì. 

COMPETENTI - A, æ, S. f. 1.Sự gặp nhau, sự gặp 
phải. 2. Sụ xứng hợp, sự phải khoảng, sự phải 
lẽ, sự điểu hoà, sự chế độ. ||1. — stellarum. 
Sw hai ngôi sao gặp nhau (ở thàng nhau ). ||2. 
— memrarm, Sw các phần mình xứng hợp 
nhau. 
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COMPETITI - 0, onis, s. f. 1. Sự (hai người) hợp một 


ý mà xin, sự xin một trật. 2. Sự tranh vuối. 


COMPETIT - OR, oris, S. M. (RIX, ricis, s. f. ) Ké hợp 


vuði(ai) mà xin, kẻ xin một trật vuối, kẻ tranh. 


COMPET — 0, ?S, ivi và OG. itum, ere, a.i. Gặp, gặp 


phải, xảy ra cũng một trật; hợp lại làm một, 
đi đến ( đâu) cùng nhau; đánh. 2. Xứng, hợp, 
xứng hợp, vừa, đủ, khỏe, có sức, có thẻ, thuộc 
về. 3. Tranh, đua, xin một sự như nhau. || 1. 
Si (o competit ut sit dies serena. Vi bằng gặp 
phải ngày thanh trời. — in cerlum diem. (SỰ 
gì ) Xây ra trong ngày đã định. Si omnia com- 
petunt voto. Nếu mọi sự được xuôi như ý. — 
æstati. Gặp trong mùa hè. Ubi viæ competentes. 
Nơi ngà ba. Cacumina arundinum in unum com- 
petunt. Uác ngọn sậy châu lai. Solus competitur. 
Một mình nó phải mọi người xông đánh. Com- 
pelit ut. Xây thấy. ||2. Omnia qua in SẴ?1Dtd 
de Messit scripta sunl in me competunt. Mọi sự 
trong kinh thánh dä chép về đẳng cứu thế thì 
xứng hợp nơi tao. Habitus animo parùm compe- 
(ens. Hình dong chàng xứng vuối tính nét. Com- 
petit ei hareditas. Lo nghiệp thuộc về kẻ ấy. — 
animo. Ở tỉnh táo. — auribus aique linguå. Nghe 
được và nói được. Extrema pæna latronem com- 
petit. Kê cướp đáng phải xử tử. (3. -— omnes 
unum locum. Mọi người tranh cũng một chức. 


COMPILATI - 0, onis, 3. f. Sự mót tròm câu sách 
mà làm bài; sự lặt lầy các điều đã chép vẻ tích 
gì mà tóm làm một sách mới: 


COMPILAT — OR, oris, s. m. Kẻ mót trộm câu sách 
mà đặt vào bài mình; ké lặt lấy các điều đã 
chép về tích gì mà tóm lại làm sách mới. 


COMPIL - 0, as, avi, atum, ae, a. 1. Ăn trộm cấp, 
ăn cướp, ăn bớt. 2. Lặt lấy, thu lấy lẽ sách mà 
đặt vào bài mình(cách trống hay là cách trộm). 
3. Đánh lót đa, đánh tróc đa. ||1. — fana. Lấy 
trộm (hay là ăn cướp) hét của chùa. — rem- 
publicam. Ăn bớt của nhà nước. — serinia Cris- 
p'ni. Ăn tròm bản chính ông Crispinô đã dọn. 
l|2. — scientiam aliorum. Lặt lấy các lẽ thông 
thái kẻ khác đã nói. ||3. — aliquem fuste. Lẫy 
giùi mà đánh nát thịt ai. 

COMPIXG — 0, is, compeg - ¿, compac — tum, erè, a. 

1. Dé gắn, đặt áp, đặt làm mọt, đóng làm một, 

đóng, nồi, kết, buộc, gói cùng nhau. 3. Bày 

đặt, bia ra. 3. Ép vào, đun, đút, nhét, ấn vào, 
bát vào. ||1. — solum axibus. Hạ sàn, đúng sản. 

— librum. Đông sách. — navem. Đóng tàu. — 

fistulam septem cieutis. Làm địch bảy ống. ||2. 

— fahulas de aliqua. Nói những truyện hày đáit 
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vẻ ai. ||3. — in carcerem. Bát vào ngục. — al- 
quem in anguslias. Làm cho ai phải túng cực. 


OMPITALAR - IS, €, và COMPITAL - IS, e, adj. như 


COMPITALLTI - US, đ, um, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc 
vë ngả ba. 9. Thuộc về but thần các ngà ba. 
||2.— dies. Ngày cúng tế các bpt ngà ba. Com- 
pitalia. Idem. Capitalitiæ ambulationes. Phép 
kiệu các bụt ngả ba. 

COMPIT - UM, ?, S. n. và US, ¿, s. m. 4. Ngå, ngá la, 
ngả tư, etc., đàng. nẻo. 2. Bàn thờ dựng ngả 

æ ba. ||1. Compita ramosa. Nơi có nhiều ngá. 
— stomachi. Ngà tì vị (là nơi của ăn tiêu tan 
kháp các phần mình). | 

COMPLACE - 0, es, ui VÀ ilus sum, ere, n. tri dat. 
Dep lòng nhiều ké, đẹp lòng, vừa lòng; ưa, 
yêu, ưng lòng. — sihi. Yêu chuộng mình. Ju 
quo mihi complacui. Tao yêu đấu người lắm. 
Complacuit sibi in illo anima mea. Ligh hôn tôi 
chuộng người lảm. 


COMPLAC — 0, as, are, a. Làm cho Geo đi. 


OMPLANATI — 0, ois, s. f. Sự làm cho bảng phẳng, 
sự san; sự gì đã nên bằng phẳng. 


OMPLAXAT —0R, oris, s. m. Kế làm cho ig 


phảng, kẻ san. 
COMPLANAT — US, đ, um, Seen pass. bởi 


COMPLAN —0, as, avi, alum, are, a. Làm cho bång 
phång, san, gi mài, sửa cho êm. — terram. 
San đất. — domum. Phá nhà bằng tri. — la- 
cum. Lắp hồ. fig. — aspera. Phá các ngăn trở. 


OMPLANTAT -US, đ, um, part. pass. Gomplanto. 
( giống gì) Đã chịu trồng làm một cùng. fig. 
— virlutibus. Được nhiều đức vững. 

COMPLANT - 0, as, avi, atum, are, a. ( hai người) 
Tróng (di gì) chung một nơi, fig. Complantar:. 
Chịu dựng nên làm môt vuối nhau, 


OMPLAUD — 0, is, complau-— s, complau - sum, 


ere, 9. (nhiều người) Vỗ tay khen, vịnh, mừng, _ 


khen. 

+ COMPLECT—0, is, ere, a. như 

COXPLECT - OR, eris, comple — zus sum, i, d. trị 
acc. 1. O chung quanh, vây bọc; bao bọc, bao 
phủ, ôm lấy, quấn vào, cầm. 2. fig. Hiểu thầu, 
thông, biết rõ, nhớ, học thấu, bày vẽ trong trí. 
3. Gồm, tóm, gộp lại, thu tích, chứa, đựng, 
can cập; kết câu. 4. Binh vực, ở cách yêu mến, 
phục, chuộng, làm ( sự lành ) cho, theo, ái mộ. 
o, Được, gặp. ||1. Vestis corpus complectitur. 
Ào bao phủ ch mình, — spatium munitionibus. 
Xây thành chung quanh nơi nào. — aliquem. 
Om lấy ai. — aliquem obsidione. Vậy bọc ai. — 
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genua. Om dàu gói. -— saxa. Bám bon dä. Me 
somnus complexus est Khi ïy tôi mệt ngủ di. — 
dexteram. Cần tay. ||2. Alqu’d mente complez- 
ti. Hiệu sự gì. — artes penitùs mente. Học các 
nghề nghiệp cho từng. —'dliquid memoriå. Lầu 
thuộc sự gì. || 3. — sententiam verbis. Nói hàm 
ý. — omnia paucis verbis. Tôm mọi sự trong 
mắy lời vẫn tåt. — ampl'ssimos viros in scelere 
suo. Tội mình can càp đến những người sang 
trọng. Jia compleclemur. Ta sẽ kết câu thé này. 
|| 1. — aliquem benefi. Làm ơn cho ai. -- 
summå henevolentià. O hết lòng giúp. — cires 
caritate. Thương yêu các người bản hương, 
rouig amore —. Yêu dän lắm. Pravå libidine 
—. Phải lòng. — aliquem. Xin theo ai mãi. — 
fidem. Tin đạo, theo đạo, — philosophiam. A) 
mộ phép cách våt. || 5. Facultaltem complerus 
es. Anh đã gặp dip tiên. Zdoneam naturam cùm 
complexa est philosophia. Khi sự khôn ngoan 
đã gặp được tính thuận. 


COMPLEMENT — UM, ?, S. n. Sự làm cho lon, sự thèm 
cho tuyển hảo: sự' gì GHI, vào cho lọn cho 
tuyền hảo. - 


COMPL — eu, es, evi, etum, ere, a: 4. Bò cho đảy, 
làm cho där. 2. Làm chớ on, Tầm thành, pass. 
ở cho đầy, được die, nên lọn. ||. — fossas 
lapidibus. Bỏ đá lắp các rãnh, — urbes ararum. 
Lập bàn thờ mọi nơi trong đác thành. — se 

cibo. An no bụng. fig. — aliquem gaudio, tadio, 
formidine. Làm cho ai vui mừng, chán ngán, 
sợ hãi. ||2. — orbem. Xây vần vừa hết vòng. 
— promissum. Giữ lời hứa. Cogitationes suas 
opere —. Làm nên những điều mình đã 
quyết định. — centum annos. Được đầy trăm 
tuổi. — tres duces. Thay vì ba tướng. Ut com- 
pleretur verbum Domini. ĐỀ cho lời Đức Chúa 
Lời được lọn. 


COMPLETI — 0, onis, S. f. Sự làm cho lọn; sự tuyên 
hảo. : 
COMPLET - OR, oris, 9s. m. Ké làm cho lọn. 
COMPLETORI — UM, ¿, S. n, Kinh rốt hết trong ofti- 
cium các thày cả phải đọc trong một ngày. 
COMPLET - US, Ø, um, part. pass. Compleo. (ai, sự 
gì) Đã đầy, đã lọn, đã ròi, đã thành, tuyên 
ven, Jon lành, đủ, chẵn, 

COMPL — EX, feig, s. M. và f. Bạn tội, kẻ động tình 
phạm tội. 2. adj. Quanh co. 


COMPLEXAT — U8, 4, um, part. Complexor. 1. (ai, 
sự gì ) Đã ôm. 2. Đã chiu ôm. 


COMPLEX - ÌM, adv. Cách ôm lắy. 
OMPLEXI — 0, onis,s. f. 1. Sự gì bao học; những 
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sự gì kết hợp làm môt: sự nối hợp, sự can liên, 
cốt cách; sự ôm lấy. 2. Tích tóm, lẽ tóm, câu 
kết. 3.Lê hai ngách ( cũng gọi là dilemma). 4. 
Cách thân thẻ yếu hay là khoẻ, etc. || 1. — cæ- 
lestis. Vòng hác lộ. — bonorum. Sur gồm no mọi 
sự lành. — amicorum. Sự hai bạn hữu ôm 
nhau. || 2. — brevis negotii. Sự kế lót truyện 
cách vån tát. || 4: — debilis. Thân thẻ yếu ớt, 
mình vẫn yếu. 

COMPLEXTY — US, a, um, adj. ( tiếng ) Dùng mà nổi. 

+ COMPLEX - 0, as, are, VÀ OR, aris, atus sum, ari, 
d. tri acc. Am lấy, ôm lầy. 

t° uPLEX - U3, d, um, part. Comblector. 1. act. 
(ai, tự gì) Đã ôu lấy, đã cầm, đủ bao bọc, ete. 


3. pas?. Bä chịu ôm. đá chịu cảm, da chịu bao 


bọc, ele. 

9° COMPLEX - US, és, 5. mì. 1. Vòng, sw gì bao bọc, 
gong gì ở chung quanh, séit, khúc ( rån ). 2. Sự 
òm lấy, sự Am láy. 3. Trận, chiến. 4. Sự yêu, 
sự ưa, sự chuộng. UI. Mundus omnia suo com- 
plexu coercet. Trời bao bọc mọi sự. Ad trium 
coraplezum. Đến ba sái. ||2. Divellere liberos d 
parentum complexu. Lấy con cái ra khỏi tay 
cha mẹ. || 3. Zn Cæsaris complexum venire. Giao 
chiến vuối ông Çêsarê. || 4. Aliquid in complexu 
habere. Bênh eu gì. — totius gentis humanæ. Sự 
thương yêu cả và loài người ta. 

(OPLICATI - 0, onis, S. f. Sw gấp, sự xếp, sự vấn, 
sự cuốn. 

COMPLICAT — US, d, um, Và COMPLICIT-US, đ, um, part. 
pass. bởi 


COMPLIC—O, as, avi và ui, alum và itum, are, a. 
Cuốn, gấp, xếp, gói, phong, thu ( hình ). — 
epistolam. Phong thư. — vela. Cuốn buồm. — 
rudentem. Khoanh đây neo. — se in dolio. Thu 
hình trong thùng. Fig. Complicatam notionem 
evolvere. Diễn điều gì khương khíu, 

COMPLOD - 0, is, plo — sẽ, plo — sum, ere, a. Ghè vào, 
đập vào, chạm vào nhau, vò ( tay); fig. mừng, 
khen. — alicui (hiểu ngắm manus ). VÖ tay 
khen ai. 

COMPLORATI — O, onis, S. f. và COMPLORAT - US, Gs, S. 
m. Sự than vän cùng nhau, sự than vän một 
mình, sự than thương. — sui. Sự tủi thân. 

COMPLOR - 0, as, avi, atum, are, a. và n. Khóc lóc, 
_ than thở, van lon vuối, than vän; khóc (sự gi), 
tičc. Comploratum est publicè. Mọi người điều 
thương tiếc. 


COMPLOS — US, a, um, part. pass. Complodo. 


— OMPLU - 0, îs, ere, n. Mưa sa trên. C'omplui. (ai) 
Phải cơn mưa ướt cả. 
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ComPLUR - ES, a ( gen. ium ), adj. pl. Nhiều, lám, 
đông; nhiều hơn. — viri magni. Nhiều người 
thì danh. 

CoMPLURI- Ès, adv. Nhiều lần, năng, thường, trăm 
lần. 

COMPLURIM - 1, æ, a, adj. pl. Nhiều lắm, đông lắm. 

UoMpLuscuL — È, adv. Ít nhiều lần, năm bảy lần. 

CoMPLUSCUL—I, æ, a, adj. pl. Ít nhiều. 

COMPLUT — OR, oris, s. m. Kẻ làm mưa, kẻ tưới. 

COMPLUT - US, Ø, um, part. pass. Gompluo. ( ai, sự 
gì ) Đã däm mưa ướt át. e 

COMPLUVIAT-— US, a, um, adj. (sự gì ) Có hình 
máng XÔI, Compluviata vitis. Dây nho leo giàn 
có hình bốn mái. . 

CoMPLUVI— UM, ¿, S. n. 1. Máng soi, 2. Ao hö tích 
nước mưa, giếng. 

COMPLUVI — US, Ø, +, adj. ( sự gì ) Chiu nước mưa. 

COMPONDER —0, as, are, a. Cân nhiều sự làm môt. 


OMPON - 0, is, compo — sui, compo - situm, ere, a. 
1. Đặt làm một cùng, đặt cùng nhau, dê hợp, 
nổi, kết, chấp, buộc vuối, đẻ gần, bỏ xuống. 2. 
Dựng nên, yên bài, lập, tô, lo liệu, sảm sửa, 
làm nên, hốt ( thuốc ). 3. Sánh, sánh lại, ví, so, 
soạn, đo, đấu. 4. fig. Xô xếp, xép đặt, sửa 
sang, dọn, sắp, ra mực, dinh, hẹn. 3. Bình, 
đẹp, làm cho nguôi.6.Giàn hoà, xử hoà, giao.”7. 
Xếp, để đành, giữ, thu tích. 8. Liệm,mai táng. 
9. Giả cách, lấy ( mặt mũi ), tỏ ra, làm ra; bày 
đặt, bịa tạc. 10. Chép, đặt, don, làm. || 1. — 
latus alicui. Ngôi hay là nằm gần ai. — manus 
alicui. Båt ai. — boves. Mắc ách cho (hai ) bò 
đi gióng đôi. — ad hastam. Bán tranh mại. — 
līgnum. Bộ củi vào lửa ( hay là làm bó củi ). — 
cssa. Chữa xương sái.— oribus ora. Để nhãn đối 
nhãn. — oculos. Trông xuống.— memòra lecto. 
Năm giường. || 9. Qui cuncta composuit. Bång 
dä dựng nên mọi sự. Cum eo eram cuncta com- 
ponens. Khi ấy tao ở cùng người mà yên bài 
mọi au, — urbem. Lập thành. — templum. Xây 
đến thờ. — npes. Sảm của cải. — pocula luto. 
Nặn chén. — medicamentum. Bốc thuốc. — 
aciem. Bỏ quân. || 3. — manus manibus. Giáp 
lá cà (hay là cầm tay nhau).—gÏadiatorem cum 
aliero. Cho hai quân đua vật đầu sức nhau. 
Parvis mmagna—.Sánh giống lớn vuối giống bé. 
—arma. Phát khí giới bằng nhau. UA. — socie- 
talem cum aliquo. Làm bạn vuối ai. — verba 
ap(¿, Xếp đặt tiếng cho khéo. Compositå hurá. 
Giờ đã hen. — ilinera. Định nhật trình. — res 
Macedoniæ. Thu xếp lo liệu mọi sự trong xứ 
Macêdonia. || 3. — fluctus. Khiên sóng phang 
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lặng đi. — provinciam. Bình xứ (đã khởi nguy). 
— mentem insanienlis. Làm cho nguôi cơn dại. 
||6.— bellum. Liệu cho bai bên thôi giặc.—ds- 
sidia. Giàn hoà. — controversias. Xử hoà, liệu 
cho hai người thôi kiện nhau. || 7. — fruclus. 
Xếp trái trăng ( đẻ mà giữ làu ). || 8. — eodem 
tumulo. Táng ( hai xác ) trong mòt mồ. || 9. — 
se v. vultum. Lấy mặt mũi (thỏ nọ thể kia). 
— se ad exemplar modestiæ paternæ. Ăn nói có 
nét na nghiêm trang như cha mình. — faciem 
pugnæ. Tò mặt mũi anh hùng. — risum. Tô 
ra mặt vui vẻ, giả cách cười, — logam. Sửa 
sang nếp áo. — mendacium. Bày điều dối. — 
insidias. Bày mưu kế. || 10. — carmina. Đặt 
thơ. — gwœdam de aliquo. Chép sự gì về ai. 

COMPORTATI— 0, onis, S. f. Sự chớ, cách chứ, xe. 

COMPORT — 0, as, are, a. Dem làm một, dem ( hai 
sự ) đến một nơi, chở xe; thu, tích.— fren. 
lum. Sâm lúa. — arma in templum. Thu khi 
giới vào đến thờ. Fig. — nomen conjugis. Dược 
tên là chồng (hay là vợ. 

Coup - os, olis, adj. cả ba giống. trị gen. họa abl. 
Làm chúa, được, hưởng, dùng, có. — sui v. 
animi v. animo. Tỉnh trí khôn. — rationis. Có 
trí khôn.— sceleris. Đã phạm tội.— voti. Được 
như ý muốn, phi lòng phi dạ. — scienliå. 
Thông thái. — culpæ. Mắc tội. Compolem voti 
facere aliquem. Làm cho phi lòng ai. Votum 
—. Sự gì (ai) ước ao đả được rồi. 


COMPOSIT - È (¿¿s ) adv. Cách tế chỉnh, cách có 
thứ tự, cách nghiêm, chu chu chảm chẳm, 
cách khéo.— ambulare. Đi nghiêm trang.— in- 
dutus. Án mặc xênh xang.— disserere. Bàn lý sự. 


COMPOSITI— 0, onis, S. f. Sự đặt cùng nhau, sự 
thu tích, sự nối cùng, sự xếp đặt, sự dọn, sự 
làm, sự liên tiếp, sự lát léo. 2. Cách xếp đặt, 
thứ tự, chế độ, môn mạch, cách soạn, lớp 
lang. 3. Sự giao hoà, sự lai hàng, lời giao. 4. 
Lệnh, luật phép, trát, sắc chỉ. 5. Bài, thơ phú, 
vè vân, 6. Bài thuốc, sự chế bài, sự dọn các 
vị, sự pha, sự nấu cao, sự rim. || 1. Composi- 
liones rerum aulumnalium. Các trái trăng mùa 
thu đã đẻ đành. || 2. — membrorum. Hình vóc. 
— juris ponlificii. Sách chép lé luật Toà thánh 
cứ thứ tự. || 3. Auctor fui compositionis. Tôi 
đả giàn hoà. || 4. — 0t4s0atuum. Điều gì các 
quan đã sức. || 5. — elegans. Bài văn hoa. 

OMPOSITITIL—US, og, um, VÀ OMPOSITICI--US, 4, 
um, adj. (sự gì) Có nhiều phản, pha; có thé 
pha được. 

COMPOSITIV — US, 4, um, adj. (sự gì) Có nhiều phần, 
chịu pha vuối sự khác cho thành giống gi. 
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COMPOSIT - ò, adv. Cách dòng tâm, cách rập ý, 
thuận lòng, cách có ý tứ sẵn. | 

COMPOSIT — OR, oris, s. M. 1. Kẻ sắp đặt, kẻ xê xếp, 
kẻ soạn, kẻ thu. 2. Kẻ chép sách. ||1.—anni. Kẻ 
làm lịch. || 2. — hħistoriæ. Kẻ chép sử kí. 


COMPOSITUR — A, æ, S. f. Cách xếp đặt, sự liên tiếp. 


OMPOSIT - US, đ, um, part. pass. Oompono, cũng 
là adj. Goor, issimus). 1. (ai, sự gì) Đã chịu đặt 
cùng, đã chịu bỏ xuống, có nhiều phản kép. 
2. Đã chịu làm, đã chịu bày đặt, giả. 3. Hoà 
thuận, rập lòng, thuận ý. 4. Đã chịu định liệu, 
đã chịu xê xếp, sẵn, tiện, phải lẻ, phải thé, 
xứng hợp, vừa. ä. Bảng yên, nghiêm trang. 
|| 1. Cum adversitate —. Ü giữa sự gian nan. 
Arma composita. Đã thôi đánh giặc. Composite 
voces. Tiếng compositô, tiếng kép. || 2. — in 
obsequium. Giả cách chịu luy. || 3. Ex composi- 
lo. Hoà, cách thuận ý ( hai bên ). || 4. Pugna 
compositior ordine. Trận có thứ tự hơn. Com- 
posita verba. Lời văn hoa. — ad risum. Hay 
cười. Compos¿t:om nemo. Ghẳng có ai xứng đáng 
hơn. Acies ad pugnum composita. Bình bài sẵn 
mà đánh. Ia Vir ælate compositå. Người đứng 
bóng. Mare compositum. Biên phẳng lặng. 

COMPOSSESS — OR, oris, S. M. Ké được sự gì chung 
vuði (ai). 

COMPOST - Us, đ, um, tiếng tảt thay vì Compositus. 

COMPOTATI — 0, onis, s.f. Đám hội nhau mà uống. 


COMPOT — ENS, entis, adj. cả ba giống. (ai) Cầm 
quyền làm một vuối (ai). 

COMPOT - 10, is, ivi, itum, ire, a. Ban cho, cho 
dùng, cho hướng, cho (ai) được (sự gì). 

COMPOT — 10R, iris, ilus sum, iri, d. trị abl. Hưởng, 
dùng, được. 

COMPOT - 0, as, are, a. như Combibo. 

COMPOT — OR, oris, S. M. (RIX, ricis, s. f.) Kẻ uống 


cùng, bạn rượu. Compotr:z lurba. Lũ người 
uống rượu. 


COMPRECID-— 0, ¿3, ?, præci— sum, ere, a. Cắt ( sự 
gì) vuối ai. 

Cowpi — A8, ædis, s. m. Kẻ bầu chủ (nợ) tùy, kê 
làm chứng về sự linh. 

COMPRAND— 0, îs, i, pran- sum, ere, n. Ăn bia 
trưa vuối (ai), ăn cơm trwa vuċi nhau. 

COMPRANS — OR, oris, s. m. Ké ăn cùng. 

COMPRECATI — 0, onis, S. f. Sự đọc kinh chung. 

COMPREC - OR, aris, atus sum, ari, d. tri acc. Cầu 
nguyện chung, cầu xin, cầu cho thiên hạ. Pa- 
ler, tu comprecare deos potiùs quàm ego. Xin cha 
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háy cảu cùng các but thần (mọt mình, thì hơn | 2° COMPRES - ts, 2, um, part. pass. Comprimo. 1. 


là tôi (cầu vuģði). 

COMPREHEND — O, eg, i, prehen - sum, ere, a. 1. Bát 
lấy, cáin lấy, láy, bát được. 2. Om lấy, bao 
bọc, đựng, được; tóm, kẻ; nhốt, cầm lại. 3. 
bén, đâm, chịu thai. 4. Tịch phong, bát (làm 
việc quan). 5. fig. Hiẻu, thông, thầu, nhận. 6. 
Xem thấy. 7. Lấy lòng. || 1. — morsu. Tha lôi 
(sự gì). — præsidium. Båt đón. — furem. Bắt 
kẻ trộm. — epistolam. Båt được thư. — ali- 
quid. Biết sır gì (người ta có ý giấu). — manu. 
Tay cầm. ||2.—/an⁄2. Phủ bọc bång lông chiên. 
Orem —. Nhốt con chiên. — naves. Buộc tàu. 
— triginta cubitos. Được ba mươi thước. — 
numero. Đếm. — multa paucis. Tóm tắt nhiều 
điều. || 3. Comprehendit surculus. Cành đâm 
rẻ. Casa celeriter ignem comprehendit. Lêu chóng 
bén lira. || 4. — bona alicujus. Tich phong gia 
tài ai. || 5.—memor¿2. Nhớ thuộc lòng. — ali- 
quid animo v. cogitatione v. mente. Thầu suốt sự 
Bì. || 6. — visu v. oculis. Xem thấy. ||T. — mul- 
tos amicitiâ. Được nhiều bạn nghĩa. — aliquem 
humanitate suñ. Lấy lòng ai vì cách ăn ở khoan 
nhân. 

COMPREIIENS— È (2s, issimè), adv. Cách tóm, cách 
vấn tắt. 

COMPREIENSIBIL - 1S, e, adj. (ai, sự gì) Người ta 
hiểu được, dë hiểu, rõ. 

COMPREIENSI—0, onis, $. f. 1. Sự cầm, sự båt; sự 
gì (ai) đã bát được. 2. Chừng (đồ nọ đồ kia) 
đựng được (là bao nhiêu), phương điện, 
phương lập (sự gì), chiều đài. 3. Sw (bài) liên 
tiếp låt léo. 4. fig. Trí khôn, trí hiểu; sự biết, 
sır thông thấu. 


COMPREIENS—O0, as, đe, a. freq. Comprehendo. 


Năng bắt. 

COMPREHENS — US. d, um, và COMPRENS— US, A, um, 
part. pass. £omprehendo. 

JOMPRESBYT - ER, eri, $. m. Kẻ làm thày cả vuối 
(ai). 

COMPRESSAT - US, 4, um, part. freq. Compressus. 

CowpPRi:sS — È (ùs, iss mẽ ), adj. 1. Tức tốc, cách 
khån cấp. 9. Cách tóm tắt lám. 3. Cách giục, 
cách chật họp. ||— quærere. Hỏi căn vặn. 

CowPRr:ss1, perf. Comprimo. 

COMPRESSI — 0, onis, S. f. Sự ôm chặt, sự nặn, sự 
ép: sự tóm tắt, Compressione haurire aquam. 
Ép nước. Compressione ezanimari, Chết ngạt. 

OMPRI SSIUNCUL — A, Æ, S. f. Sự ép cách nhẹ. 

COMPRESS — OR, œs, S. m. Đứa hw thân. 

4° COMPRESS— US, ús, s. m. nhir Compressio. 


(ai, sự gì) Chàt, bep, häm, dä chiu ép. 2. Đã 
` chiu xếp, đã chịu thu lại. ||4. Compressa via. 
Lối chạật( đặc người di). Vas compressioris oris. 
Bình chũm miệng. ||2. Tenere frumentum com- 
pressum. Tích lúa phòng vè sau. 
CoMPRIM — is, adv. Nhất phẩm, rất, lắm, rắt mực. 


COMPHIM — O, (8, compres — 5/, compres — sum, ere, 
a 1. Ôm chặt, đè, nén, nặn, ép, thát, dàn, chặm, 
ấn vào. 2. fig. Cảm lại, ngăn, dẹp, làm cho. 
nguôi đi. 3. Giữ lấy, giấu giểm, xếp đi, cắt di. 
1. Hiếp. ||. — leviter. Dát xuống. — pugnum. 
Nåm tay. — labra. Bưng miệng (nín lặng). — 
oculos. Nhằm mắt lại. — animam. Nin hơi. ||2. 
— linguam lieu. Bắt ai nin lặng. — bellum. 
Dep giác. — cupiditates. Câm hãm các tinh mê. 
— alvum. Cäm bụng lại. ||3. — delicta. Giãu 
-các tôi. — frumentum. Bong lúa mọi nơi ( cho 
nó lên giá mà bán dát). 

COMPROBATI — 0, onis, s. f. 1. Sự wng, sự khen, sir 
lấy làm phải. 2. Sự thir. 


COMPROBAT — OR, oris, s. Mm. Ké wng, kẻ khen. 


COMPROD - 0, as, avi, alum, are, a. 1. Ưng, khen, 
lấy làm phải, bênh vực. 2. Làm chứng, tò ra 
(sự gì) là sự phả¡]é. 3. Thứ, coi thử, xem, xét, 
tra đác thật. ||. Tuam legem comprobo. Lé 
luật ông lập tôi lấy làm phải. ||2. Patris sapi- 
ens consilium filii temeritas comprobavit. Cách 
con ăn ở càn giỡ đã tỏ ra cha bàn khôn ngoan. 
Quæ prædicta erant eg eventus comprobavit. Việc 
đã xảy ra hợp như lời tiên tri. 

COMPROMISSARI — US, į, s. m. Người lý sự hai bên 
đã chọn mà xir việc mình. 

COMPROMISS — UM, ¢, $. n. 1. Sự hai bèn giao cùng 
nhau rằng sẽ chịu lý đoán người lý sự nào xứ - 
việc cho. 2. Của gửi, tiền cọc. 

COMPROMITT — 0, is, promi — si, promis — sum, ere, 
a. Hai bên giao vuối nhau sẽ chọn người lý su 

_ xử việc, chọn người nào xử việc cho. 9. Gửi 
(của gì) cho, cho cảm; đánh cuộc. 

COMPROVINCIAL—IS, (1, S. m. Người bản xứ. 

COMPSI, perf. Como. 

CoMPT — È (23), adv. Trang điểm, cách të chinh, 
cách vuốt ve. 

COMPTUL — US, a, um, adj. dimin. bởi 


1° COMPT US, a, um, part. pass. Como, cüng là 
adj. /ior,issimus). ( ai, sự gì) Trang điểm, tẻ 
chỉnh, vuốt ve, vẻ vang, ăn mặc đài điểm; khéo 
léo, dé coi, dé nghe, văn hoa. Compta oratio. 
Bài giảng khéo léo. 
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2° CoMPT — US, Qs, s. m. Sự sửa sang tóc cho tử 
tế, cách ăn mặc tẻ chỉnh, sự r yuot ve, sự trang 
điểm. 


COMPUUN - 0, as, are, n. Đánh nhau, cäi cùng, | 


nghịch cùng, trái nhau. 
oMPULI, perf. Gompello. 
OMPULSAMENT - UM, ?, s. n. Sự xui dém, lời xui. 


COMPULSATI - 0, onis, S. f. Sự cãi lẫy, sự bất bình. 
COMPULSI — 0, onis, s. f. Sw xui, sự ép, sự båt. 


OMPULS - 0, đ$, ae, a. freq. Compello Cham phải, 
nghịch cùng. 


oMPULS - OR, oris, s..m. Kẻ xua, kẻ giong ( đoàn: 


vật), kẻ chăn; kẻ xui, kẻ ép, kẻ thu thuế. 
1° CoMPULS — Us, ús, s. m. Sự chạm phải. 
2° COMPULS --US, a, um, part. pass. Gompello. 
OMPUNCTI— 0, onis, s.f. 1. Sự đau xóc. 2. Sự phàn 
nàn đau đớn trong lòng. 
COMPUNGT - US, a, um, part. pass. bởi 
OMPUNG — 0,28, compun — xi, compunc — tum, ere, 
a. 1. Ghâm, chọc, đâm, xóc. 2. Chấm (bài). 3 
fig. Làm khỏ, làm cho ăn năn, làm cực lòng, 
|| 1. Aender, urticæ compungi. Phải nhọn nàng 
hai đâm vào mình. — oculos. Nghịch mát. ||2. 
_—not carmina. Chấm thơ. |. Compungi facto. 
Phản nàn vì việc đã làm. 
OMPURG - 0, as, are, a, Làm cho sạch, làm cho 
sáng. 
OMPUTABIL — 1S, e, adv. (sự gì) Có thé tính toán 
được. 
oMPUTATI — 0, onis, s. f. 1. Sự tính, sự tính toán, 
sò, phép tính. 2. Sự chặt, sự chém. ||1. Zn com- 
putattonem venire. Chịu kế vào SỐ. 
COMPUTAT - OR, oris, s. m. Kẻ tính toán. 
OMPUT-—0O, as, avi, alum, are, a. 1. Tính, tính 
toán, kẻ, đếm. 2. Nghĩ, tưởng, đoán, ngờ. 2. 
Chặt, chém, cát, ngả. || 1. Plures computant 
gum oderunt. Kẻ tìm ích lợi mình nhiều hơn 
kẻ theo lòng ghét. || 2. Secum —. Suy nghĩ 
trong lòng. || 3. Vie ferro —. Cảt ngành nho. 
COMPUTRESC — 0, is, computr— ui, ere ( thiếu sup.), 
n. Thối đi, hư đi, hư nát, ra thối tha, hôi hám. 
COMPUT - UM, č. S. n. VÀ US, ¿, S. m. Sự tính toán, 
cách tính toán, phép tính, sỏ. 
CoMsi, thay vì Compsi, perf. Como. 
Cost- us, a, um, như Comptus. 
CoMUL - A, æ, s.f. dimin. Coma. Tóc đài vừa vậy. 
OXABIL - is, e, adj. (sự gì) Khó nhọc, công trình 
lắm. phải rán «ức méi được. 
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CONABUND - US, a, um, adj. (ai) Rán sức, gắng sức. 
CONAM - EN, is, s. n. như Conatum. 


CONAMENT - UM, i, S. n. Sự gì giúp, đồ bẩy, đòn 
nay. 


CONATI— 0, onis, s. f. Sự rán sức. 

(ONAT — UM, ?, s. n. Sự rán sức, sự mở tay làm, 
sự thử làm; việc gì (ai) làm thử; việc toan làm, 
ý định. Conata patrare. Làm việc đã có ý làm. 

CONAT - US, ús, s. m. Sự ra sức, sự thử, việc toan 
làm; cơn, sức, ý muốn. Sedare conatum ira- 
cundiæ. Câm cơn giận lại. Conatum habere ad 
aliquid. Ra công ra sức đàng nào, 

CONAUDIT — US, a, um, part. (ai, sự gì) Đã chịu 
nghe vuối. 

CONCAC — 0, as, are, n. Yả vào. 

Concæn - Es, ium, S. f. p. Đống cây đã chặt. 


CONCALEFAC — 10, ?5, fec— i, tum, ere, a. Làm cho 
nóng. 


CONCALEFACTORI - US, đ, um, adj. (sự' gì) Làm cho 
ấm thân. 

CONCALEFACT — US, đ, um, part. pass. Calefacio. 

CONCALEF —10, îs, actus sum, ieri, pass. Concalefa- 
cio. Ra ấm thân, ra nóng. 

CONCAL — ko, es, ui, ere (thiếu sup.), a. Ra nóng, 
được ấm mình; cháy; phải lòng. 

CONGALESC — 0, is, concal - at, ere (thiếu sup.), n 
Ra hơi nóng, bén lửa; ra âm ấm. 


CONCALL—EO, es, ui, ere VÀ {ONCALLESC - 0, is, 


call — wi, ere (thiểu sup. ), n. 1. (da) Ra cứng, 
nên cứng. 2. fig. Ra cứng (lòng). 3. Nên tài, 
ra thiện nghệ. 

ONCAMERATI — 0, onis, $. f. Dip cầu, hình vòng. 

CONCAMER - 0, as, đe, a. Xây lập (sự gì) như dip 
cầu, xây cửa vò vò, xây lập hình bán nguyệt. 

CONCAND — EO, es, ui, ere (thiếu sup.), n. Cháy lên, 
bén lửa; ra nóng nảy. 

CONCAPTIV — US, a, tớ, adj. (ai) Làm tôi vuối, bạn 
tù. 

(ONGARNATI — 0, onis, $. f, Sự mặc lấy tính loài 
người. 

CONCARN - 0, as, are, a. Bao phủ thịt; pass. mặc 
lấy tính loài người, lấy xác như người ta. 

CONCASTIG - 0, as, are, a. Dức mảng, qut nặng 
điều. 

CONCATENATI - 0, onis, s. f. Sự chuyền, sw can 
liên, sır liên tiếp; sự kéo xiểng. 

CONCATEN — 0, as, are, a. Đóng tói, đóng xiểng 
cho (ai): đính bén, buộc cùng, làm cho liên 
tiếp. 
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CONCATERVAT - US, a, um, adj, (lũ người) Liên 
nhau, tiếp nhau. 


Coxcav - a, orum, s. n. p. Nơi hùng, lỗ sâu, lỗ hỡm. 


CoxcavıT - as, atis, s. f. Sw cong như cung, sự 
röng không, lð hỏm. i 


CONCAY- 0, as, are, a. Làm ra hình cong uốn 
cong; làm cho ra rông không, xoi, đào. 

Coxcav — us, a, um, adj. (sự gì) Lóm vào, cong 
như cung; rồng không. Concava æra. Chuông. 
Concava pupp's. Tàu rộng. Concava manus. Gan 
bàn tay. Concava vela. Buôm ăn gió. Coneca»á 
manu haurire aquam. Võc nước. 

CONCED—0, is, conces -— si, COnces - sum, ere, à. 
và n. trị nhiều bậy tùy nghi. 1. Di, ra, về, đi 
đến, lui. 2, #g.Chịu phép, hàng đầu, theo; chết. 
3.Nhường, kém, thua, ví chẳng bằng.4.Nhường 
(sự gì), cho, cho phép, bỏ, đẻ, chẳng đòi, 
chẳng buộc; tha thứ. 5. Cho ( nhường điều gì 
khi luận lë); ưng, ưng thuận, bằng lòng, xưng, 
thú, chịu ( điều gì ). || 1. Concedite. Chúng bay 
đi ra. — retrò. Lui lại. — ab aliquo. Lia bo ai. 
— al dextram. Sang bên hữu. Hue concede. 
Lại dày. Concessit ira. Lòng giận đã nguôi rồi. 
|| 2. — in sententiam alicujus. Theo ý ai, nghĩ 
như ai. — in adulationem. Ăn ở cách dua ninh. 
— postulationi alicujus. Làm nbu ai xin. — 
fato v. naturæ v. vilå. Chết, tạ thế. Quando con- 
cessero. Khi tôi chết rồi. — in leges. Theo lề 
luật. ||3.—alicui in aliquå re Y. de aliquå re. Thua 


kém ai trong sự gì. — de familiaritate. Ghẳng: 


ớ suống sä bảng ( ai ). — magnitudini medicinæ. 
( bệnh ) Chiu thuốc. || 4. — aliquid de sun jure. 
Chàng đòi bằng phép công bảng. — partem 
pretii. Đỏ lại một phần giá. — tempus quieti. 
Dé giờ mà nghỉ. — urbem militibus diripien- 
dam. Dé thành mặc lính cướp và giết. — pec- 
catum. Tha (ot, — lusum pueris. Ban phép cho 
trẻ con chơi. || 3. Za sit, concedo. Việc có phải 
thẻ ấy (tôi chẳng biết, song) tôi cho vậy, Lôi chịu 
chẳng muốn cäi,— doctrinam Græcis. Xưng ra 

. dàn Grêcô thông thái. — aliquid falsum esse. 
Chịu nói rằng sự gì chàng thật. 

CONCELEBR — O, as, avi, atum, are, a. 1. Năng di; 
năng làm, chuyên; đông người đi, đông người 
làm. 2. Mừng, ăn mừng, làm cho trọng thẻ. 
3. Rao, khen, vịnh. || 1. — loca. Năng đến nơi 
nào. — mercatus. Đến buôn đông lắm. — stu- 
dia. Ghăm hos. || 2. — festum. Mừng ngày lễ, 
cháu lễ. — funus. Làm đám ma trọng thẻ. || 
3.— victoriam (and. Phao danh sự thắng trận. 

CONCELLIT - A, æ, s. m. Bạn phòng. kẻ ở một 
phòng cùng, ké đồng song. | 
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CONCEL — 0, as, are. a. Giấu kĩ, giấu giếm, giữ kín. 

CONCENTI - 0, onis, S. f. Sự hát cùng nhau; cung 
hát hay. 

CONCENT — 0, as, are, n. freq. Concino. 

CoNCENT — OR, oris, s. m. Kẻ hát cùng, kề hát. 

CONCENTRIC — US, d, um, adj. (sự gì) Có một rốn 
vuối, có một trung tâm như nhau. 

CONCENTURI - 0, as, are, a. 1. Hợp từng toán trăm 
quân. 2. Toan, âm. 3. Làm cho gấp trăm. ||3. 
Epistola metum mihi concenturiat. Thư làm cho 
tôi càng sg høn bôi phån. 

CONCENT — US, ús, s. m. 1. Sự hát diéu, sự hát 

_ hay; cung hát, ( tiếng người hay là đàn) hát 
dip dàng. 2. fig. Sự xứng hợp, sự chế độ, sự 
liên tiếp; sự hoà thuận. || 1. — avium. Tiếng 
nhiều chim hót riu rít. ||2. — colorum. Sự các 
sảc xứng hợp nhau. 

CONCEPTACULT— UM, ?, s. n. Nơi cội rẻ (sự gì ), nơi 
(ai, sự gì) sinh ra. Superbia alicubi conceptacu- 
lưm habe(. Tính kiêu ngạo bởi cội rễ khác mà 
sinh ra. | 

CONCEPTI - 0, onis, S. f. 1. Sự đựng, sự chứa, sự 
được; sự gì chịu chứa; sự chịu thai. 2. Sự suy 
nghĩ, ý tưởng, trí khôn. 3. Kiểu, mẫu làm tờ 
nọ tờ kia. ||. — aguœ. Nước tù một nơi. || 3. 
— juramenli. Văn thè. 

CONCEPTIV - US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Chiu 
nhận, bẩm thai, bởi nơi khác mà ra. 2. Chịu 
rao. ||2. Conceplivæ feriæ. Các lẻ troc trach. 

CONGCEPT - 0, as, are, a. Chiu thai; fig. loan, có ý. 

CONCEPT — OR, oris, s. m. Fig. Kẻ làm đầu, cội rễ. 
Peccati —. Ma qul (cha sự tội). 

4° CONCEPT - US, ús, s. M. và UM, 7, s. n. 1. Sự gì 
đựng, đồ gì chứa, đống, sự gì đã thu lại một nơi. 
2. Sự chịu thai, sự loài vật chira, sự sinh (giống 
gì) ra. 3. Thai, con trong lòng mẹ; hoa quả; nơi 
( giỏng gì) chịu sinh ra, mùa sinh ra. 4. Fig. 
Sự nghĩ tướng, sự hiểu, sự biết, sự toan; điều 
nghĩ tưởng, việc (ai) toan làm. || 3. —satoreen. 
Sự lúa mọc. E 

2° CONCEPT — US, a, um, part. pass. Concipio. 

CONCERN — 0, i$, concre — Di, concre — tum, ere, a. 
Thúc lôn vuối nhau, rây; fig. xem thấy rõ. 

CONCERP — 0, is, si, tum, ere, a. Xé ra, ray rút; fig. 
bô va, vu thác, nói xấu. 

CONCERPT — US, a, um, part. pass. Concerpo. 

CONCERTATI - 0, onis, s. f. Trận, sự chiến trận; sự 
cãi cọ, sự thách thức; fig. sự đua tranh. — 
animorum. Lòng ghen tương. 


CONCERTATIV — US. a, um. adj. như: Ooncertatorius. 
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CONCERTAT - OR, oris, s. m. Kẻ đua tranh vuối (ai). 


CONCERTATORI - US, đ, um, adj. (sự gì) Thuộc về 
sự cải lẽ. Concertatorium genus. Kiéu (nói) cäilë. 

ONCERT - 0, as, avi, alum, are, n. tri. abl. cùng 
cum hay là acc. cùng inter. 1. Đánh, giao chiến. 
2. Gãi cọ, chống trả, đối lại, cãi lô; mång nhau; 
đua, thi, đua tranh cùng. II. — prælio. Giáp 
trận. ||2. — velocitate nandi. Thi ngoi. 

CONCESSATI — 0, onis, S. f. Sự nghỉ, sự thôi; sự ở 

_ nhưng. 

oNCESSI — 0, onis, s. f. Sự nhường, sự ban, sự 
cho, sự cho phép, sự ưng, sự tha (chẳng đòi), 
sự tha (tội, va), sự làm thinh, sự chịu ( điều 
gì khi luận lẻ). — agrorum. Sự cấp ruộng. — 
premiorum. Sự phát giải. — ut liceat facere. 
Sự cho phép làm (dr gì ). — competitorum. Sự 
hai người tranh chức vuối nhau lại xin thôi. 

0NCESSIV— Us, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về sự 
nhường. — modus. Cách nói như chịu lẽ mà 
chẳng muốn cäi. 

oXcESS— 0, as, are, n. Nghi, thôi, giản việc ra. — 
pedibus. Nghi chân. 

Coxcess - UM, ¿, s. n. Sự gì (ai) đã cho phép rồi. 
4° C0NUESS — US, #s, s. m. Sự gì (ai) đã cho, đã 
ưng, đã nhường, dä tha, đả chịu, ơn, phép. 

3° Concess - US, a, um, part, pass. 2oncedo. 

oNcH A, æ, s. f. Vỏ các giống hàu hén, vỏ trai, 
giống ốc, mu, hà, ngao sò. 2. Đồ có hình như 
vỏ hän. 3. Thứ lào nhỏ đựng hai muôm (hai 
thìa ). ||. — bivalvis. Khôi cáp, ngọa long tử. 
|Í3. — cærulea. Vòng trời xanh, da trời. 

0NCHAT — us, a, um, adj. (giống gì) Cong như 
hình vỏ hàu. | 

0NCHE —US, a, um, adj. (sự gì ) Thuộc vẻ vó hàu, 
bảng vỏ hàu hén. Conrhea haera. Trần châu, 
hạt trai. 

oNcn —1s, is, s. f. Đậu cùng vỏ. 

ONCHISON - Us, a, um, adj. (ai) Thỏi còi óc. 

Concour - a, ø, s. f. Ốc nhỏ, vỏ hàu hën nhỏ. 

(oNcHYL — £, như Gonchylium. 

(ˆ0NCHYLIAT — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Đã chịu 
_ nhuộm sắc điều; fig. mặc áo điều. 

0NCHYLI — Um, €, S. n. 1. Các thứ ốc, các thứ vỏ 
hàu, vỏ hën, vỏ sò, vô trai, etc. 2. Sò hay sinh 
màu điều. 3. Thuốc nhuộm điều; áo điều. 

oNCnyT - a, æ, s. m. Kẻ làm nghề bắt sò hắt hàu. 

1° Conci —0, is, ¿, conci - sum , ere, a. 1. Cắt, 
chặt, chém, xé, våm, băm. 2. Đánh, đập, ghè, 
giọt. 3. Giết. 4. Go, Phá, bớt, hủy hoại. làm 


209 


CON 


hại. ||1. — aridum lignum. Chặt cây khò. ||2. 
virgis. Đánh đòn nát cả. — se lapidibus. Lấy 
đá mà ghè mình. — pugnis. Đấm chết. ||3. — 
multos hostes. Giết lát nhiều quân giặc. || 4. — 
testamentum. (lấy quyền mà) Phi chúc thư. — 
auctoritatem senatůs. Bót quyền triều đình. 

2° CoNcID—0, is, ¿, ere (thiếu sup.), n. 1. Ngã 
xuống, lở xuống, đỏ xuống, hư nát, xiêu. 9. 
fig. Chết. 3. Phải phá, tan đi, ra không, sút 
kém, thua, đồi tệ, rụng rời, sờn lòng, thôi, 
hét, cạn, xong. || 1. Concidat omne celum. Cà 
trời hãy dé xuống. Conclave concidit. Nhà đã 
đỏ xuống. Equus repentè concidit. Bỗng chốc con 
ngựa ngã. IS. —in prælio. Từ trận. — epoto 
poculo. Uống chén đoạn Dën ngã chết. ||3. 
Cnncidit domus. Nhà đã tuyệt tộc. Opes concide- 
runt. Thần thế đã sút kém. Anno quo Carthago 
concidit. Năm phá thành Carthagô. Concidit 

_ senals auctoritas. Quyền thé triều đình đã sút 
kém.— in causå. Thua kiện.— animo. Sờn lòng. 
Concidit vultus ejus. Kè ấy ra mặt châu chan. 
— macie. Rốc rác người ra. Concidunt venti. 
Tåt gió, lăng gió. 

Conci — EO, es, v’, tum, ere, a. 1. Giuc, xui giuc, 
làm cho động. 2. Hội, đòi, mời, nhóm. || 1.— 
turbas. Xui dân xôn xao. || 3.— multitudinem. 
Nhóm lũ đông người. 


CONCILIABUL - UM, ?, s. n. 1. Nơi nhiều người hội 
nhau, chợ, đình làng, công môn. 2. Hội nhỏ, 
hội ké dữ, toà công đồng rối đạo. || 1. Conci- 
liabula martyrum. Nơi hội mà kính các thánh 
tir vì đạo. — spectaculorum. Đình hội xem trò. 


CONCILIATI — Ô, onis, S. f. 1. Sự hoà thuận, sự giao 
hoà. 2. Sự do lấy, sự lấy lòng. 3. Tính, sự 
hướng chiều. 4. Sự lo liệu. 5. Sự giao cùng, lời 
giao. || 1. Communis hominum—. Sự mọi người 
ở hoà thuận cùng nhau. ||2. Ad conciliationem 
Judicis. Cho được lấy lòng quan xét. || 3.— na- 
(ra, Tính tự nhiên. || 4. Ad conciliationem 
gratiæ. Có ý đàn hoà. 

CONCILIAT — OR, oris, s. M. ( RIX, ricis, S. f. ) Kẻ lo 
liệu, ké làm đâu, ké làm mối, kẻ giục, kẻ 
khuyên, ké mở đàng. — nuptiarum. Kê làm 
mối cho hai người kết bạn vuối nhau.— furti. 
Rẻ giục ăn trộm. Bonitas animorum conecthatriz. 
Sự hiền lành hay làm cho người ta chuộng. 


CONCILIATRICUL—A, #, S. TË. dimin. Conciliatrix. 


CONCILIATUR — A, #,S. f. Sự làm lành vuối nhau; 
nghề kẻ làm mối. 


CONCILIAT — US, #$, s. m. Đồ gì ( người ta ) đã pha 
- đã hoà vuối nhau, sự gì đã nói cùng nhau, của 
gì thu đồng cùng nhau. | 
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CONCILICIAT — US, a, um, adj. (ai) Mặc áo nhăm. 

CONGILI- 0, as, avi, alum, are, a. 1. Hoà, pha, 
nèm, đẻ làm một. 2. fig. Làm cho hoà thuận, 
giao hoà, dé, bủa lòng, lấy lòng; khen. 3. Làm 
mối, mở đàng, mở dịp, làm đầu. 4. Lo liệu, 
lập nên, sinh ra sự gì, biện, sắm, mua. || 1. 
Corpora conciliantur ita. Các trân ai dính nhau 
làm vậy.— colores. Hoà hai sắc vuối nhau. ||3. 
— homines inter se. Làm cho mọi người hoà 
thuận vuối nhau. — sibi judicem. Lấy lòng 
quan xét. Eleemosyna conciliat nohis Dei miseri- 
cordiam. Sự thí của giục lòng Đức Chúa Lời 
thương ta. — dictis artes suas. Khen sự gì mình 
đã bày ra được. ||3. Alicui regis amicitiam —. 
Liệu cho ai đắc thế cùng vua. — nuptias. Làm 
mối cho hai người kết bạn vuối nhau. || 4. — 
pulchrè v. rectè. Mua rẻ.— pacem. Liệu cho (ai) 
được bằng yên. — servum alicui. Liệu một đứa 
tôi tá cho ai (mua).— odium alicui. Làm cho 
người ta ghét ai. 

CONCILI - UM, è, $. n. 1. Sự liên tiếp, sự ở lién 
nhau, sự hợp làm một. 9. Hội, đám, hội đông, 
công đồng; sự hội hợp; nơi hội hợp. 3. Sự giao 
hiếu. IA. Rau chua lẻ. ||4.— materiei. Sự các 
trần ai dinh nhau. || 2. Concilium indicere. Định 
ngày hội công đồng. — Nicænum. Toà công 
đồng ở thành Nicôa. Concilium dare alicui. Cho 
ai bàn vuối mình. Concilium vocare v. convoca- 
re v. cogere. Hội công đồn. ||3.— Achaicum. 

. Đự đân Achaicô giao hiếu vuối nhau. 

CÓNCINENTI— A, æ, s. f. 1. Tiếng hát dịp dàng, 
cung hát điều. 2. Thứ tự chế độ, sự điều hoà 
nhạu. 

CONCENERRAT — US, (l, Um, 
che phú cả và mình. 

(XÐNGINNATT —0, onis, 8. TI. Sw don, 
chép. 2. Ghế do, cách xếp đặt. 

CONCINNATITI — US, 0, um, Và ÔONCINNATICI - US, Q, 
um, adj. ( sự gì) Đã chịu dọn tử tế, phải kiểu. 


CONCINNAT — OR, oris, s. m. 1. Ké dọn, kẻ sửa sang. 
2. Ké bày đặt, ké gây việc. || 1. — capillorum. 
Thợ ngôi. || 9. — criminum. Ké bày tích mà cáo. 


CONGINN — È (is), adv. 1. Cách khéo, cách vẻ 
vang, cách văn hoa, cách tử tế, cách té chỉnh, 
phải phép. 2. Cách tuyến vẹn, cách lọn. || 1. 
— dicere. Nói khôn khéo, nói văn hoa. || 2. Lu- 
ccrna— completa oleo. Đèn đây dầu am åp. 

CONCINNIT - As, alis, s.Ÿ, 1. Sự xứng hợp,chế độ, 
điều hoà, sự phải phép, sự phải khoảng. 2. Sự 
vé vang, sự xinh tốt, sự té chỉnh, văn hoa. 3. Su 
ngũ sắc hợp mùi nhau.||l.— verborum. Sự xếp 


adj.. (ai, sự gì) Có tro 


su làm, sự 
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đặt tiếng cho phải phép. || 2. — orationis. Sự 
nói văn hóa mt duyệt. Non est ornamentum vi- 


rile —. Sự ăn mặc vẻ vang chẳng xứng đáng 
người nam. 


CONCINNIT — ER, adv. như Goncinnè, 
CONCINNLTUD — 0, nis, s. f. nhw Concinnitas. 
CONCINN —0, as, avi, alum, are, a. 1.’ Sửa sang, 


dọn tế chính, sức, trang hoàng, xê xếp, đặt 
cho xứng hợp, soạn, chùi quét. 9. Làm, bày 
đặt, đặt cớ, sinh ra (sự gì). || 1.— aream. 
Don sân sản mà. — pelles. Thuộc đa. — inge- 
nium doctriná. Học hành cho nên người súc 
tích. || 3. — mendacium. Nói đối khéo. — lutum. 
Nhào bùn. — livorem. Làm cho (ai), ghen. — 
multùm negotii. Làm nhiều ngăn trở. — anno- 


nam caram. Làm cho lúa lên giá (mua nhiều 
lúa mọi nơi ). 


CONCINN - us, a, um (ior ), adj. trị acc. cùng ad 


hay là abl. cùng cum. 1. (ai, sự gì) Kong, 
xứng hợp, vừa, đã chịu dọn tir tế, tế chỉnh, 
xinh tốt, sạch sẽ, dě coi. || 2. Văn hoa, mĩ duyệt, 
khéo léo. 3. Đẹp lòng, vừa ý, lịch sự, dé dàng, 
vui vẻ, dượm dë. || 1. Concinnå facie. Gó duyên. 
— ad persuadendum. Gó tài bùa lòng, khéo đỗ 

|| 2. Oratio concinna. Cách nói văn hoa. Con- 
cinna sententia, Lë hay. —- in brevitate respon- 
dendi. Khéo thưa cho vån tất. || 3.— amicis: 
Dượm đẽ vuối các bạn hữu. 

CONCIN — 0, is, uï, concen - lum, ere, a. 1. ( nhiều 
người ) Hát hay là gày đàn vuối nhau, hát điều, 
hát dịp dàng, gáy đàn dịp dàng. 2. Thuận hoà, 
điều hoà, xứng hợp, chế độ, liên tiếp. 3. Nói 
tiên tri, nói trước, rao; vịnh, ngượi khen. || 1.. 
Coneinunt tubæ. Đầu đấy nghe thỏi loa. ||2. 
Videsne ut hức omnia concinanf? Anh có thấy 
những sự này điều hợp nhau là thẻ nào chăng? 
— alieni v. cum aliquo. Hoà thuận vuối ai. || 3. 
— aliquem. Vịnh ai. — omen funestum. (chim) 
Kêu tỏ ra điểm dù. 

1° CONCI — 0, is, vi, tum, re, a. như Concieo. 

9° CoNCI —0, onis, s. f. 1. Công đồng dân, sự dän 
hợp. 2. Nơi hợp, nơi đứng mà giảng bài, toà' 
giáng. 3. Bài giảng. || 1. Concionem vocare. Hợp 
dân. Conciones turbulentæ. Những hội hỗn hào. 
||2. A scendere in concionem. Lên toà, giảng. || 3. 
Dux concionem habuit ad milites. Quan tướng 
đã giảng bài khuyên quân. 

CONCIONABUND - US, đ, um, adj. ( ai) Giảng bài. 

CONCIONAL — IS, ê, Và POS - US, &, um, adj. 
( ai, sự gì) Thuộc về công đồng dàn, thuộc về 


bài giảng.,— senez. Người già láo hay giảng 
Kee công đồng. 
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COXCIONAT —0R, oris, s. m. Ké giảng xui dân dãy 
loạn; kẻ giảng bài. 

(ONGIONATORI— US, đ, um, adj. ( ai, sự gì) Thuộc 
về bài giảng. 

ONCION - OR, aris, atus sum, ari, d. tri acc. cùng 
ad. 1. Hội hợp công đồng. 2. Giảng trước mặt 
công đồng. 3. Nói trước mặt thiên hạ, rao, 
nói trống trải. || 1. Vos universos timent concio- 
nan(es. Chúng thứ sợ khi anh em đang hội 
công đồng vuối nhau cả. || 2. — ad populum. 
Giảng cho dân. || 3. Hee concionatus est. Người 
( tiên tri) đã nói sự ấy. 

ConciriL - 0, as, are, a. như Gompilo. 

Coxcir - 10, is, concep - ¿, concep — tum, erg, a. 4. 
Lấy, chịu, chịu lấy, phải, chứa, đựng. 2. Chịu 
thai, sinh đẻ; mọc, đàm, nảy. 3. fig. Suy, suy 
ngắm, hiểu, thông, thấy, sinh ( sự gì) trong 
lòng trong trí, sinh lòng ( thẻ nọ thể kia ), bày 
vë. 4. Đặt ( sự gì) cứ kiểu, ra mẫu. ||1. — a- 
quam. Hút nước, đựng nước. — morbum. Phát 
bệnh. — ventum. Chịu gió. Concipitur venis 
medicamentum. Thuốc chay ran các tia máu. 
— aquam ex flumine. Lắy nước sông ( bắt nước 
chảy ra). — scelus in se. Pham tội ( chịu tội 
vào mình ). — ignem v. flammam. Bén lửa, cháy 
lên. || 2. Pisces concipiunt ova. Giống cá đẻ 
trứng. Arbores concipiunt. Cây cối đâm chối 
nảy lộc. — radicem. Đâm rễ. || 3. — aliquid 
animo. Där vê sự gì trong trí khôn, — pectore 
tristia. Nghĩ những điều ráu et. — consilium. 
Bàn hay là quyết điều gì. — fiduciam v. spem. 
Sink: lòng trông cậy. — nefas. Toan phạm tôi 
SỬ lạ. — melum. Sợ hãi, — aliquid oculis. Xem 
thấy sự gì. — iras. Giận lên. — ignem v. amo- 
rem. Sinh lòng yêu, phåi lòng; sinh lòng mén. 
4. — jusjurandum. Ðăt văn thệ. — libellos. Làm 
đơn tir eho phải kiểu. — fædus. Làm tờ hoà 
ước. — bellum. Cứ lối quen mọi khi mà hẹn 
đánh giặc. — verba Jwrtsjurandi. Đọc văn thè, 
thé cứ phép. 

Loes È, adv. ( nói) Cách tóm, cách vån câu. 


0NCISI - 0, onis, s. f. 4. Sự cảt, sự chặt, 2. Phép 
cất bì. 3. ge Cách nói tóm, cách nói vẫn câu, 
sự bớt chữ trong một tiếng ( thí dụ: amâram 
thay vì amayeram ). 

0NCIS - op. oris, s. m. Kẻ cắt, kẻ chặt. — nemo- 
rum. Tiều phu, kẻ làm nghề chặt cây cối. 


UoxClS0RI - vs, a, um, adj. ( đồ gì) Dùng mà cát. 
0NCISUR — A, æ, s. f. Cái khác, cái khía, sự khía; 
sự phân rë. — aquarum. Sự phân rë nước ra. 


ÚONGIS—US, a, um, part. pass. 1° Goncido, fig. — 
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orator, Ké giẳng vån cân và chắc lẻ, — ignomi- 
niis. Đã phái trăm sự' xỉ nhục. 


CONCITAMENT - UM, ¿, s. n. Sự ei giục giã, sự gì 
làm cho động lòng. 

CONGITAT — È (2s, issimè), adv. Cách sốt sắng nóng 
nảy, cách lanh kíp. . 

CONCITATI - 0, onis, s. f. 4. Sự động lòng, sự lo 
lång áy náy. 2. Sự nôn náo trong dân. 


CONCITAT— OR, oris, S. M. ( RIX, ricis, s. f.) Kẻ xui 
giuc, kė làm mới, kẻ làm đầu. — odii. Kè gico 
lửa bất thuận, 

CONCITAT — US, a, um, part. pass. Concito. 1. (tủ, 
sự gì) Đã chịu động, đã chịu giục mạnh. 9. Dë 
động lòng, nóng nảy, sốt sång, nôn náo. IR 
— spiritus, Sw thứ vặt. Equo concitato ire. Båt 
ngựa đi nước đại. ||3. Concio concitata. Đảm 
hội nôn náo. 


CONCIT - 0, as, avi, atum, are, a. freq. Concico. 1. 
Làm cho động (cách nào), làm cho chuyên, 
giục đi lanh, quấy, võ, đun mạnh. 2. fig. Thúc 
giục, thách, khêu, gheo, đấy loạn, xui xiêm; 
đặt cớ, làm cho, mở dịp, sinh. II. — missile. 
Bản tên cho mạnh. — alas. Võ cánh. — aquam. 
Quấy nước. — feras. Xăn båt muông dë. —ar- 
tus. Làm cho chuyén cả và mình. — equos. Thúc 
ngựa đi. — se in fugam. Trồn chạy hết sức. — 
pluvias. Do mưa trút xuống. ||.2. Concitari in 
aliquem. Tức giận người nào. — morbum; Sinh 
bệnh. — somnum, Làm cho dễ ngủ. — magnam 
sui expectationem. Làm chongười ta trông mình 
vé sau nên việc. -— servitia. Giục các tôi tả khởi 
nguy. — bellum Romanis. Giục đánh nướco.Rô- 
ma. — sibi periculum. Làm cho mình phải sự 
cheo leo. — misericordiam, odium, risum, fletum. 
Làm cho (ai) động lòng thương, ghét, cười, 
khóc. 

CONCIT — OR, oris, s. m. như Concitatnr. 


4° Concert - us, a, um, párt. pass. Coneieo và Con-, 


cio. (ai, sự gì) Đã chuyên động, đã chịn thúc 
giục. 2. Đã chịu hội, đã chịu đòi. 3. Lanh chai, 
sớm, vội vàng, mau kíp. ||1. — equus cäkeari- 
bus. Ngựa phải mũi nhọn thúc dr. |[3. Concito 
cursu. Mau chân. Concita mors. Sự chết non, 
2° CONCIT —US, #s, s.m. Sų đi lanh, sự chảy mạnh. 
CONCIUNCUL - A, æ, s. f. dimin. Concio. Bài .giảng 
vẫn tắt, | 
ONGIV — is, de, s. m. Người bản hương. 


CONCLAMATI — 0, onis, s. f. Tiếng nhiều người kêu 
la vuối nhau, sự la, sự gọi Cả tiếng, sự reo 
mừng. — mortui. Sir gọi ké chết cå tiếng. 


CON 

CONELAMAT- US, aun, part, pass. Conclamo. 1, 
(ai, st gì) Đã chịm gọt ba lần (xưa bên Rôma 
quen gọingười chết ba lần đoạn mới đem chôn); 
đã chịu kêu, fig. dä hỏng. 2. Đã chịu khen, có 
danh tiếng. It. Conclamata rorpara. Xác chết 
thật (đã gọi ba làn mà không thưa). Conclamatæe 
res. Những việc đã hỏng rồi. Conelamatum est. 
Xong, thôi, chẳng trông gì được nữa. ||9. Con- 
clamalissimus enfin, Quan cai trăm quân rất 
có tiếng lắ¡n. 

(TONCLAMIT — 0, as, avi, alum, are, n. freq. Goncla- 
mo. Năng kêu lên cùng nhau. 

ONGLAM --0, as, avi, alum, ae, n. và a, kä đóng 
thanh, kêu lên cùng nhau, kêu la, reo; ran ra; 
khấn vái, gọi (ké chốt) ba lần. — virloriam. 
Reo tháng tràn. — vasi. Rao xếp đó, — deos 
omnes. Khãn vái các but thân. Conclama'a est 
ejus salus..Chàng còn trông cứu được kẻ ấy 
( xem Conclamatus ). 

CONCLAUD—0,%, Clau — s2, clau — sum, ere, a. Đóng 
Im một; nhốt vuối, rào cùng. 

CONCLAUS—US, 4, wn, part. pass. Conclaudo. 


ONULAVAT - US, d, um, parl. (ai, sự gì) Đã chịu 
khoá cũng một phòng vuối. 

CONCLAY — E, îs, Và IUM, ¿,s.n. 1. Phòng có khoá; 
nhà có khoá, phòng, nhà, cung. 2. Nơi vắng, 
chó rào kín. 3. Phòng các đức ardinalê hội 
nhau mà bầu đức thánh Phapha, hội các đức 
Cardinalè mà bầu đức thánh Phapha. ||2. Aves 
gu conclavibus sepf# saginantur. Những con 
chim đã nhót kín mà nuôi cho béo. 


ONCLUD —0, ?s, conclu —s?, conclu - sum, ere, a. 
4. Nhốt vào, đóng, đóng lại, khoá, đút, bọc, rào. 
2. fig. Gồm, tóm lại. 3. Làm cùng, làm hoàn 
tất, làm thành, làm cho lọn ven. 4. Kết câu, 
luận lẽ, đoán. II. — se in cellam. Vào phòng 
mà đóng cửa lại. — animantia in arcå. Giam 
các giống vật trong tàu ( ông Noe). Domi se —. 
Cảm mình ở nhà. Duo flumina Mesopotamiam 
conciudwn!. Có haisông bao bọc xứ Mesopota- 
mia. || 2. — lot res in unum diem. Gồm bẩy 
phiêu việc trong một ngày. ||3. — epistolam. 
Viết xong cái thư. — verborum ordinem. Xếp 
đặt tiếng cho trơn tru. UA. — hoc modo? Luận 
thẻ này. 

CoNCLUS - È, adv. Cách trơn tru, thái phép, cách 
cặn kẽ. 

CONCLUSI -~ 0, onis, s. f, 1. Sự đóng lại, sự rào, sự 
vây. 2. Bờ rào, nơi kín, ngục. 3. Sự cùng, 
cùng lận, sự hẹn, sự thôi, sự ra. 4. Câu kết, 
câu thứ ba trong lẽ syllogismô, lẽ luận. || 1. 
Conclusione solutå. Khi đã giải vậy đoạn. ||2. 


308 


CON 
Educere de conclusione. Dem ra khôi tì rac. I3. 
In conclusione muneris tui. Khi ông thôi việc. 
CONCLUSIUNCUL — A, æ, S. f. dimin. Conclusio. Lë 
vån vòi. 
CONCLUSUR — A, A, s. f. Cuối, sự cùng, cùng tận; 
chính ron dip cầu. 
1° CONCLUS — US, 4, um, part. pass. Concludo. Con- 
clusa agua. Nước tù. Conclusum mare. Bè hep. 
2° CoNCLUS—US, os, s. m. Sự đóng lại. 


Concoct — 0, onis, s. f. Sự nấu, sự tiêu. 


+ CoxcocrRIX ws, f. Khí hoå tiêu của ăn. 

ONCOGT — US, đ, um, part. pass. Concoquo. 

CONGIEN — a, æ, s. m. Kẻ ăn bữa tối cùng (ai). 

CONCŒNATI-— 0, onis, s. f. Bia tối chung; sự ăn 
bữa tối vuối (ai). 

CONCOLON —A, Ø, S. f. Người në có gia cw ởmột 
nơi vuối (al). 

CONCOL — OR, oris, Và, CONCOLOR— ANS , antis , adj. 
cà ba giống, như 

CONCOLOR — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Cũng một 
såe. 

COCOMITANTI- A, Ap. S. f. Sự điều nọ tùy tiếp vuối 
điều kia. 
ONGCOMIT - op, aris, atus sum, ari, d. 1. Đi theo, 
đi làm một, ở cùng. 2. pass. Chịu (ai) theo. 
CONCOPUL-0, đs, ø"e, a. Nối làm một, đặt hợp cùng. 
CONCOQU — 0, ?§, CONCO - zi, COnCOC - Don, ere, a. 1. 
Nấu nướng; tiêu, làm cho chín. 2. Suy di ngåm 
lại cho chín chản. 3. Nhin, chịu, làm thinh, 
ưng. |[1. — dapes. Nắu đồ ăn. Cibi qui facdle 
concoquuntur. Của dè tiêu. || 2. Tibi coneoguen- 
dum est. Anh phải nghĩ cho chín chản. || 3. — 
olia alicujus. Nhịn ai ghét mình. Aliguem non 
—. Chẳng chịu được một người, chẳng wa một 
người. — famem. Nhịn đói. Hanc sententiam 
non coneoguejat. Khi ấy người chẳng ưng ý 
ấy đâu. 

† ONCORDABIL —1S, e, adj. ( ai, sự gì) Hợp được 
vuối, ở hoà thuận cùng. 

CONCORDANTI - A, æ, S. f. Sự xứng hợp cùng. 

CONCORDATI — 0, onis, S$. f. Sự hoà thuận. 

CONCORDI — A, æ, S. f. 1. Hoà thuận, hoà. 2. fig. 
Sự điều hoà, sự xứng hợp, thứ tự chế độ. || 
1. Specie concordie restiluendæ. Lấy lë giao hoà. 
Rerdire in concordiam. Làm lành. ||3. — vocum. 
Sự (hai) tiếng hợp nhau. — discors. Mọi sự 
( trong thiên hạ ) có thứ tự chế độ. 

+ DoNcoRDIAL - 1S, e, adj. (ai, sự gì) Thuộc vẻ hoà 
thuận. Concordialia vincula. Các cớ hoà thuận. 
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+ oncoRD - is, e, adj. như Concors. 

CONCORDIT -- AS, alis, s. f. nhw Concordia. 

CONCORD - ITER (rs, issimè), adv. Cách hoà thuận, 
cách thuận nhau, cách hoà nhä, cách đồng 
tâm, đồng thanh. 

ONCORD — 0, as, avi, atum, are, n. trị dat. hay là 
abl. cùng cum. Ở hoà thuận cùng; fig. hợp 
cùng, xứng hợp, hợp như, đi làm một, theo. 
Concordet sermo cum vitá. Ngôn nhiên hành 
cố nhiên. 

C0NCORPORAL - IS, ©, adj. (ai) Thuộc về một thân, 
thuộc về một hội; thuộc về một cơ quân, lính 
hàng cơ. 

CONCORPORATI — 0, onis, S. f. Sự vào sò một hội 
nào. 

+ CONCORPORIFICAT — US, 4, um, part. ( sự gì) Hợp 
làm một cho thành giống gì. 

oXCORPOR — 0, as, are, a. Cho ( ai, sự gì ì nên phần 
mình, đặt hợp cùng; cho vào hội nào. — ali- 
quem Ececlesiæ. Cho ai vào số kẻ có đạo. 

Conc - ops, ordis, adj. cả ba giống. trị dat. hay 
là abl. cùng cum. ( ai, sự gì) Hoà thuận cùng, 
hợp một lòng một ý, thuận ý, đồng lòng, hoà 
hợp. — sibi vita. Sự ăn ở khăng khăng một 
mực. — lorus. Đòi vợ chóng hoà thuận cùng 
nhau. Concordi gradu. Bước điều nhau. 

Concoxi, perf. CONCOQUO. 

+ Coxcrass - 0, as, are, a. Làm cho ra đặc. 

CONCRATITI — US, đ, um, adj. ( sự gì ) Thuộc về phên. 

(0XCREBRESC — 0, i$, concreb - ui, ere (thiếu sup.), 
n. Thêm lên, ra mạnh hơn. 

(0XCREDIT — US, a, um, part. pass. CGoncredo. ( sự 
gì) Đã chịu giao, đã chịu gửi cho. 

Ú0NCRED - 0, is, idi, itum, ere, 1. a. Gửi cho, giao 
cho, phó cho; chỉ cho. 2. n. Nói sự gì cách mật. 

t Ũ0NCREDU — 0, is, ere, a. như Ooncredo. 

[0XCREMATI — 0, ons, s. f. Sự cháy cà. 

CONCREMENT — UM, i, s. n. Đống. 

0NCREM — o. as, avi, alum, are, a. Đốt, đốt vuði. 
— vivos igni. Thiêu sinh nhiều người. 

0NCRE — 0, as, are, a. Dựng nên làm một. vuối; 
làm, làm cho có. 

0cnEPATI — O, onis, s. f. Tiếng nó, tiếng kêu. 

[0NCREPIT— 0, as, are, n. freq. bởi 

Coxcrer - o, as, ui, itum, are, 1. n. Kêu, ra tiếng, 
nå, kêu lich xich, kêu råm, kêu cot ket, kêu 
song sảnh, etc.; đánh cho kêu. 2.a. Đánh, làm 
cho ran ra, đọc. || 1. Sralellum eoncrepat. Ghế 
kêu, — cymbalis et citharis. Đánh nạo bạt và 
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gåy đàn. || 2.— nemora. Làm cho các rừng cây 
cối đội tiếng ra. 
CONCRESCENTI - A, æ, S. f. Sự thêm lên, sw ra đặc. 


ONCRESC — 0, is, concre — vi, concre — tum, ere, 
n. 1. Mọc lên làm một, thêm lên vuối nhau, 
mọc lên, hoá nên. 2. Ra đặc, đông lại, ra ngưng 
trê. || 1. Zana in pecore concrescit. Lông con 
chiên mọc ra. || 2. — glacie. Đông lại. 

CONCRETI - 0, onis, S. f. CONCRET - UM, LS, D. và 
CONCRET — US, ús, s. m. Sự pha lộn, đồ gì đã 
pha lộn; sự đặt hợp cùng, sự hợp cùng; sự 
ra đặc. : 

CONCRET — US, A, um, part. pass. Concresco. — 
aer. Khí đặc, khí mù. Agua concreta frigore. 
Nước đông. Concreti crines. Tóc bét lại.—coior. 
Sắc däm. — iu suos artus. Người däm däm. — 
dolor. Đau đớn cực lòng. 


CONCREYVI, perf. Concerno và Ooncresco. 

CONCRIBILL — 0, as, are, a. như Gonscribillo, 

CONCRIMIN - OR, aris, alus sum, ari, d. Cáo, trách. 

CONCRISP — 0, as, are, a, Lay, làm cho quăn quíu, 
vấn vít. 


CoNCRUCI - op, aris, ari, d. Chịu khốn ee, — om- 
ni corpore, Dau đớn cả và mình. 

CONCRUSTAT — US, đ, um, adj. (sw gì ) Có vỏ cứng. 

CONCUBATI—O, onis, S. f. Sự nằm giường, đồ 
giường. — dura. Nằm giường cứng. 

CONCUBIA nox, f. Đêm khuya, nửa đêm. Concubid 
in nocle. Ban đêm khuya. 

CONCUBIN — A, æ, S. f. Con gái ở như vợ ( song 
chẳng có kết bạn thật): vợ mọn, vợ lẽ, thiếp. 

ONCUBINAL — 18S, e, adj. (ai, sự gì ) Thuộc về con 

_ gái ở như vợ, thuộc về vợ lẽ. 

CONCUBIRAT — US, ús, s. m. Bậc hai trai gái ở vuổi 
nhau như vợ chồng; sự giữ vợ lẽ, sự làm vợ lẽ. 

CONCUBIN - US, ?, $. m. 1. Kẻ nằm vuối. 2. Thång 
trai gái; kê có vợ mọn. 


ONCUBITAL - 1S, e, adj. (sự gì) Thuộc về ăn ở 
vuối nhau như vợ chồng. 


CONCUBITI — 0, onis, S. f. Sự ăn ở vuối nhau, sự 
giao cảm. 


CONCUBIT— OR, oris, s. m. như Concubinus. 

CONCUBIT - US, ús, s. m. 4. Nơi nằm dựa mà ăn, 
chỗ ngồi ăn. 2.Sự giao cáảm,sự loài vậthợp phối. 

(ONCUBI—UM, ?, S. n, 1. Sw giao cản. 2. Đêm 
khuya, đêm vắng. 


CONCUB - 0, as, ui, itum, are, n. Nằm vuối, nằm 
vuối nhau. 
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CONCULCAT — 1U, ?011$, s. f. và US, ús, s. m. Sự 
giày đạp. 

CONCULC — 0, as, avi, atum, are, a. 1. Giày đạp, cài 
đạp. 2. fig. Khinh đẻ, chê bai. 

_{ONCUMBT— 0,5, Concub- ui, concub — itum, ere, 
n. Nằm vuối, nằm vuối nhau. 

CONCUMULAT — US, a, um, part. (sự gì ) Đã chịu 
xốp đống. Comain verticemcumulata. Tóc đã bút. 

Concur —10 , is, ivi Và ii, itum, ere, a. Khao khát, 
wóc ao låm, khån khoån. 

CONCUPISCENTI — A, æ, 8. f. 1. Sy ước ao lắm, sự 
muốn lắm. 2. Lòng dục, tính xác thịt. 


+ CONCUPISCENTIY —UM, 7.8. n. Lòng dục, tính xác. 


thịt. 
- CONCUPISGIBIL — 1S, e, adj. ( ai, sự gì) Đáng người 
ta ước ao, chịu ớc ao được; thuộc về lòng dục. 


CONCUPISC - 0, is, COTCUD - iwi và 2, concup - itum, 


ere, a. nh:r Concupio. 


CONCURAT - OR, oris, s. m. Kẻ coi sóc ( của con trẻ 


mồ côi ) làm một vuối ( ai); kẻ giữ việc vuối. 

CONCUR — 0, as, are, a. Lo giữ ( sự gì) vuối ( người 
khác), giữ cản thận, liệu cẩn thận. 

_0NCURR — ENS, entis, part. Goncurro. (ai) Tranh 

cùng, đua thi vuối, đang chạy vuối. 

_ONGURR — 0, is, i (hoạ concucurr —?, ), concur — 
sum, ere, n. 1. Chay cùng (ai), chay vuối nhau; 
chạy đến, tuốn đến, ( nhiều kẻ ) đến, túm đến, 
xum hợp. 9. Gặp nhau, gặp phải, xứng hợp, 
vừa. 3. Xông vào, đánh nhau, chạm nhau, 
tranh, đua; thi vuối nhau. 4. fig. Có ( những 
sự gì ) một trật, đến một trật, xảy ra cũng một 
khi; hợp, bằng, đồng, vừa, hợp ý cùng nhau. 
|| 1. — obviam alicui. ( nhiều người) Ra đón 
Tước ai. — ad aliquem. Chạy đến cùng ai. — 
ad Perdiccam opprimendum. Hợp nhau mà làm 
hại ông Perdicca. || 2. Concurrit os. Đã ngậm 
miệng. Concurrunt labra. Dä mim môi. || 3. 
Duæ acies concurrunt. Hai bên bình đánh nhau. 
Crebris præliis inter duces regum concursum est. 
Các quan tướng ( hai ) vua đã đanh nhau nhiều 
lần. || 4. Ubi kee concurrunt omnia. Khi nào có 
đủ bấy nhiêu sự ấy. Concurrit sæpè ut... Có 
nhiều lần... — cum veritate. Hợp vuối sự thật.— 
in aliquam sententiam. Theo ý nào, nghĩ như ai. 

CONCURSATI - 0, onis, $.f. 1. Sự chạy cùng (ai), sự 
chạy đến, sự tuốn đến, sự chạy dông đài, sự 
đi đi lại lại. 2. Sự gặp, sự gặp phải, sự chạm 
nhau.s3. fig. Sự lo lắng, eu rối lòng rồi trí. || 1. 
Multa — populi. Sự đông người tuốn đến. || 2. 
— somniorum. Sự (hai) chiêm bao gặp nhau 
( hợp như nhau). || 3. — mentis. Sự rối trị. 
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CUNCURSAT—0R, oris, s. m. Ké đi dông dài, ke 
chạy nơi nọ nơi kia, quân do. Pedes —. Binh 
bộ lanh chai. 

CONCURSATORI - US, Ø, um, adj. (ai, sự gì ) Thuộc 
về bình bộ lanh chai. Concursatoriæ pugnæ. 
Những trận lẻ thách thức quân giặc mà thôi. 


CONCURSI — 0, onis, s. f. 1. Sự gặp nhau, sự chạm 
nhau, trận. 2. Sự nhiều người tuổn đến, đông 
người. || 1. — stellarum. Sự hai sao gặp nhau 
( ở thẳng nhau). — forluitorum. Nhiều sự tình 
cờ gặp nhau. 


Concurs — o, as, avi, alum, are, ln. freq. Concur- 
ro. Chạy xi xăng, chạy lơ đềnh, đi đi lại lại; 
thách thức, đánh trận lẻ, quấy ( bên giặc ) mãi. 
2. a. Đi qua, soát khắp. || 4. — per vias. Chạy 
các lối các nẻo. || 2. — domos. Đi qua các nhà. 


CONCURS — Us, As, s. m. 1. Sự chạy cùng nhau, 
sự tuốn đến, sự hợp nhau, đông người. 2. Sự 
( hai việc, hai tích ) gặp nhau một trật. 3. Sự 
chạm nhau, sự xông đánh, sự xông båt. 4. Sự 
tranh vuối nhau, sự đua thi cùng nhau. || 1. — 
populi totius factus est ad illum. Cà và dän đã 
túa đến cùng người. || 2. — calamitatum. Gu 
mắc phải nhiều giớp rấp đến. ||3. Uno concur- 
su. Trong một trận. 

CONCURY - 0, as, are, a. Vin (ngành cây ) xuống. 

CONCUSSI, perf. Goncutio. 

CONCUSSIBIL — 1S, e, adj. trị dat. ( ai, sự gì) Chuyển 
động được, chịu lúc lắc được. 

CONLUUSSI - 0, ois, s. f. 1. Sự làm cho động, sự lắc, 
sự rung; sự động. 2. fig. Sự hà hiếp, sự bóp nặn 
dân. || Vasa sine concussione portare. Mang bình 
êm chẳng cho lúc lác. Zila — duas urbes sup- 
pressit. Động đất ấy đã phá tuyệt hai thành. 

CONCUSS — 0, as, avi, atum, are, a. Làm cho động, 
rung, lắc. 

ONCUSS - op, oris, $. m. 4. Kẻ làm cho động, kẻ 
lắc. 9. Ké bóp nặn dân, kẻ lạm thu. 

CONCUSSUR— A, æ, S. f. Sự ăn hiếp, sự bóp nặn 
dân. 

1° CONCUSS— US, a, um, part. pass. Goncutio. 

9° CoNCUSS - US, ús, s. m. Sự động, sự chuyền. 

CONCUST0D — 10, is, ire, a. Giữ vuối nhau, giữ cẩn 
thận. 

ONCUT - 10, is, CODCUS — si, COICUS— sum, ere, a. 
1. Ghè, đánh, chạm (hai sự) vuối nhau; rung, 
lắc, lay, quăng, bản, ném, làm cho động, kéo 
đỏ. 2. fig. Làm cho động lòng, làm cho sợ hãi, 
làm cho rồi trí, nát, nat nộ; phá; giục, xui. 3. 
An hiếp, bóp nặn. || 4. Aries conculit arcem. 
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Máy chiến đănh thành đã chuyển. Concuti ca- 
chinno. Cười nên sặc. — tela. Bản tên. || 2.— 
egu0$. Dịch ngựa, thúc ngựa đi. — rempubli- 
cam. Làm xôn xao trong nhà nước.— hostium 
vires. Làm cho quân giặc kém sức đì. Magnum 
est non concwit. Sự giữ lòng bằng phẳng là điều 
cả thê. Concute plebem. Anh hãy xui dân (đấy 
lên). — seipsum. Xét mình. || 3. — aliquem. Bop 
nặn ai. 

† Gonna — UN, ?, s. n. 1. Đốt ngón. 9. Nhẫn tôi 
tá đeơ. 3. Bao tay thợ giầy. 4. Ống sắt đeo đầu 
ngón tay mà đun kim. 

TH ER, SC Cách xứng đáng, cách phải 


CONDECENTI — A, Æ, 8. f. E phép lịch sự, sự 
xứng đứng. 


Connec — ET, uit, ere, n. unip. (sự gì) Nên, phải 
phép, xứng đáng, phải lẽ. 


CONDECLIN - O, ds, are, a. Hạ xuống vući, bắt na 


oNpEcon - È, adv. Cách råt xứng đáng, phải phép 


lảm. 

CoNnECOR — 0, as, are, a. Sira sang, sýc, trang 
hoàng; làm cho trọng. — ludos scenicos. Làm 
cho người ta trọng tuồng tập. 


Ú0NDECURI — o, onis, s. m. Đồng Hêu cai một thập 
quản. 


Ú0XDELECT - OR, ari, atus sumari, pass. Lấy làm 
vui sướng, chuộng, mến, ưa, thích. 


0XDELIQUESC — 0, is, ere, n. det Chịu pha lộn 


vuối nhau, chảy ra nước, tan ra, ra lỏng. - 
[0RDEMNABIL - 1S, e, adj. (ai, sự gì) Đáng phải 
trách, đáng phải phạt. 
(0RDEMNATI - O, onis, S. f. Sự luận phạt, sự bị án; 
fg. sự trách, sự luận phi. 


Ú0RDEMNAT - OR, oris, s. m. 1. Ké luận phạt. 2. 
Ké đã cáo ai cho nó phải luận phạt. 


Lëns 0, as, avi, atum, are, a. 1. Luận phạt, g 


ra án, khép án, án người ta. 2. Cáo hay là 
làm cách nào cho (ai) phải bị án. 3. fig. Trách, 
phi. || 1. — aliquem capitis reum. Luận giết ai. 
||3. Reum Zeit et condemnavit. Nó đã cáo người 
tùng liệu cách cho người bị án. || 3. — se in- 
tru, Trách mình e hờ trễ nải, 


U0DERsATt ~ 0, onis, s. f. Sự nền đặc, sự làm cho 
ra đặc. 


Cowens eo, es, erè, a. def.. như Gondenso. 
(maar As, atis, s. f. Sự đặc, sự đặc sèt. 


0NbtNS — 0; aś, avi, alum, are, a: Làm cho ra đặc, 
_ cho đêng lại, ngau, thắng: để gần nhau 
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CONDENS — US, a, um, adj. (ai, sự' gì) Đặc, đông. 
đặc, rậm rạp, dům da. Condensi sedent. (các 
kẻ ấy) Ngồi chật, ngồi đặc cả. Condensa (loca). 
Nơi rậm rạp. 

CONDEPS — 0, is, ui, itum, ere, a. Thấu vuối, hoà, 
nhào. 

CoNDESCEND - 0, 25, ere, n. Hạ mình xuống cho 

bằng, chiều lòng (kẻ bề dưới). 


CONDIC — 0, e, condi — xi, tum, ere, a. 1. Bàn vuối 
nhau, định vuối (ai), giao lời, hứa, hẹn, buộc 
nhau; hợp một ý; nói cho biết, tổ ra, cáo. 2, 
Đòi (sự gì). || 1. — inducias. Định giần ra — 
locum coeundi. Định vuối nhau nơi hội hgp.— 
cœnam alicui. Hira đi ăn bữa tối' vuối ai. — 
diem. Hẹn ngày. —ut... Giao rằng... Hanc ope- 
ram condizi. Tôi đã chịu việc này. Philosophi 
condicunt universa... Gá quân tử điều nói rằng 
moi sự... || 3. — pécuniam alicui. Déi nợ. — 
rem. Bòi của lại. 

CONDICTI— 0, oms, s. f. 4. Sự ben (ngày); sự rao 
(Që); sự đòi, sự thỏi. 

CONDICTITI - US, a; um, adj. (sự gì) Thuộc về sự 
đòi của. 

ONDICT — UM, i, s. n. Lời. giao, lời hứa, sự giao 
vuối. 

CONDICT— US, a, um, part. pass. Condico. 


Gg — È (issimè ), adv. Cách xứng đáng, phải 
thẻ. 


CONDIGN — US, o, um, adj. (ai, sự gì) Đáng, xứng 
đáng, có công đã đáng mọi đàng. 

CONDINENTARI— US, ở, um, adj. (sự gì) Thuộc về 
vị pha vào đồ ăn. 

CONDIMENTARI - US, i, s. mi. Ké làm hay là bán vị 
pha vào đồ ăn. Fig. Hæreticorüm —. Kė lo liệu | 
mọi sự chơ quân rồi đạo. 


CONDIMENT—UM, d, s. n. 1. Sự ướp, sự' gia vị, sự 
chế. 2: Đồ rim, vị, vị phá vào đồ ăn chó ngon. 
|| 2. — cibi Tames. Bot thì thầy ngon. Facetiæ 
sunt contliimenta sermonum. Pha trò mới vui 
truyện. 


COND - 10, is, tvi, itum, (re, a. 1. Pha vi, ia vi, 
dọn đồ ăn. 9. Ướp, muối, rim (để mà git lâu). 
3: fig. Làm cho (sự gì) ra vui, ra trọng, ra dễ 
chịu, chẽ. || 1-— fungos. Don nấm.— eœndm. 
Dón bữa tối. — cibós. Gia vị vào đồ ăn, IER 
Mortuum aromatibus —. Xức thuổc thơm xác 
chết. ||3.— grauitatem comifaté. Lấy cách ở dë 
dàng mà chế tính nghiêm trang. 

CONDTSCIPULAT ~ US, ds, s. m; Sự họé hay là tập 
nghề gì vuối, thì học vuối. A coridiseipulatu. 
Từ thuở học vuối nhau. 
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CONDISCIPUL — US, ?, s. M. (A, æ, S. f.) Bạn học. 


CONDISC - 0, is, condi — dici, ere (thiểu sup. ), a. 
Học làm một cùng (ai), làm bạn học, học cùng 
nhau, ở vuối nhau mà tập. 2. Học, học thuộc 
lòng, tập, diễn tập. ||1. Qui mihi condidicêre. Các 
bạn học tôi. ||2. — modas. Học thơ thuộc lòng. 
— merum bibere. Tập uống rượu. — pauperiem 
pati. Tập chịu sự khó khăn. 

CONDITANE — US, a, um, adj. ( sự gì) Nên rim, chịu 
ướp được. 

CONDITARI — US, a, um, adj. (nơi) Don đồ ăn. 


1° CONDITI — 0, onis, $. f. Cách gia vị, cách dọn đồ 
ăn; sự đọn của ăn. 2. Cách rim, sự rim, cách 
ướp, cách nêm, sự ướp, sự muối. || 1. Condi- 
tiones vini. Cách chế rượu. 
2° CONDITI — 0, onis, s. f. 1. Sự lập, sự dựng nên; 
giống gì đã chịu dựng nên. 2. Bậc, đấng bậc, 
số phận, bản phận, duyên phận, thân phận, 
luân, nhân luân, thú; bản tính, thể thức ở, 
cách thé (ai, sự gì) đang ở. 3. Điều buộc, điều 
phải giữ, điều giao, điều hứa, điều chọn, điều 
giao ngoài. 4. Cách, đàng, thể thức. ||4. Thus 
et ignis Dei —. Nhũ hương và lửa là giống Die 
Chúa Lời đã dựng nên. Ju die conditionis tua. 
. Ngày sinh mày. Homo dominus condilioni impo- 
silus. Loài người đã chịu đặt lên làm chúa 
muôn vật. ||2. — mortalis. Bản phận hay chết. 
— servorum. Bậc tôi tá. Pro cujusque conditinne. 
Tùy däne bậc ai nấy. — vitæ mez. Bản phận 
tôi, vốn tôi. — infima v. vilis. Phận hèn. — im- 
perii. Thế sự nhà nước bây giờ. — legum. Thả 
thức lề luật. — loci. Địa thế, thủy thổ nơi nào. 
Quamrere filiæ condiionem. Tìm gà con. ||3. Sub 
eå conditione ut... Buộc điều này là... Facere 
conditionem alicui ulrum... an... Cho ai chọn 
trong hai điều một là... hai là... Stare conditi- 
onibus. Gu mọi sự như đã giao. || 4. Edem 
conditione. Cũng một cách ấy. Nullå conditione 
adduci poluit. Đã chẳng có thể dụ nó được. 
JVullá conditione accipiam. Dù thể nào mặc lòng 
tôi sẽ chẳng chịu. 


CONDITIONABIL — IS, e, Và CONDITIONAL — IS, e, adj. 
(ai, sự gì) Hoặc có hoặc chăng, nghi hoặc, hồ 
nghỉ; có điều giao buộc (nếu: có thì... bằng 
không có thì...), phải giữ điều nọ điều kia — 
servus. Tôi tá chẳng chuộc mình được cách nào. 
— creditor. Chủ nợ chưa được phép đòi nợ. 


CONDITIONALIT — ER, adv. Cách ( giao) rằng nếu có 
hay là chẳng có thì...; cách chẳng biết chắc, 
cách nghỉ hoặc, cách hoặc có hoặc chăng, cách 
hỏ nghi. 
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CONDITITI - US, a, um, adj. (sự gì) Để đành, chịu 
giữ, chịu tích. 

CONDITIV - UM, ?, S. D. Săng, quan tài. 

4° CoNDITIV—US, a, um, adj. ( đồ ăn) Có thể giữ 
được, chịu để dành được. 

9° CONDITLY — US, a, um, adj. (đồ ăn) Ghiu rim được, 
chiu muối được, chịu ướp được. 

1° CONDIT — OR, oris, $. m. Kẻ làm bếp, hoả đầu, 
kẻ gia vị, kẻ làm bánh, kė đọn thịt ăn. 

2° CONDIT — OR, oris, s. m. Đăng tạo hoá, đấng 
dựng nên; kẻ lập ra, kẻ đặt, ké day, tiên sự; 
kẻ làm đầu, kẻ đứng đầu, kẻ sửa lại. — mun- 
di. Đấng dựng nên trời đãt. — urbis. Kè lập 
thành (Rôma). — historiæ. Kê chép sách sử. 
— legum. Kè lập lề luật. — ævi redeuntts Chr- 
slus. Đức Chúa Jêsu là đấng đã lập đời mới 
là song giáo.— disciplinæ militaris. Ké sửa lại 
luật phép binh lính. — negotii. Kê đứng đầu 
việc gì. — seclæ. Đầu bè đảng. 

CONDITORI - UM, i, s. n. 1. Nơi để dành, nơi xếp, 
nhà đồ, kho tàng, đụn lắm, huân. 2. Săng, 
quan tài, hậu sự. 3. Mô, mồ må. || 1. — armo- 
rum. Kho khí giới. 

CONDITR - 1x, icis, S. m. Ngườinữ lập hay là đứng 
đầu, etc. như Conditor. 

CONDIT — UM, ¿, s. n. 1. Nơi xếp, kho tàng, đụn lắm. 
9. Đồ đã chịu xếp. 3. Rượu thơm. ||2. Condi- 
ta militaria. Các đồ bình lương đã dé nom. 

CONDITUR - A, æ, S. f. 1. Sự gia vị, sự don đồ ăn, 
sự muối, sự ướp, sự rim, ete.; nghề dọn đồ ăn, 
nghề làm bếp. 9. Sự xếp, sự såm mà dé đành; 
sự lập, sự dựng nên, sự làm ra, etc. 

1° CONDIT - US, đ, um, part. pass. Condio. 1. (dò 
ăn) Đã chịu dọn, đã chịu gia vị. 2. fig. (ai, sự 
gì) Đã chịu chế chåm. ||1. Sale conditum aliquid. 
Của gì đã muối. || 3. Oratio lepore condita. Bài 
giảng có ý vị. 

2° CONDIT — US, a, um, part. pass. Condo. 1. (ai, 
sự gì) Đã chịu dé làm một, đã chịu xếp, đã 
chịu đẻ dành. 2. Đã chịu giấu, đã chịu táng. 
3. Đã chịu lập, đã chịu dựng nên, đã chịu làm. 
4. Đã chịu chép. ||2. — antro serpens. Rån đã 
núp ån trong hang. — oculus. Mát lóm vào. — 
in sepulcro. Đã chịu mai táng rồi. ||3. Ab orbe 
condito. Từ tạo thiên lập địa. — mos. Thói đã 
thành, thói quen. — dies. Ngày hẹn. 

Conn —0, is, idi, itum, ere, a. 1. Dé làm một, thu 

xếp, thu lại, tích, trữ. 2. Để dành, bỏ vào, đẻ 

vào, che, giấu, xếp đi, cất đi; táng; chứa. 3. 

fig. Làm cho rồi, làm hư, qua ( ngày giờ ). 4. 

Dựng nên, lập ra, xây, đặt, làm, bày đặt; điều 
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định. 5. Chép, don, làm (sách). || 1. — frumen- 
tum. Sâm lúa ( mà giữ ). — fructus. Thu tích 
nhiều quả. || 3. — pecuniam in cnumenam. Bò 
tiến vào túi. — ferrum. Xò gwom vào vỏ. — 
aliquid in acetum. Neim đi gì vào giấm mà giữ 
lâu. fig. — ensem in pectore v. in pectus. Đầm 
gươm vào lòng ( ai). — in vincula. Bô vào tù. 
— iram. Giấu cơn giận. — morluos terrå. Chôn 
kė chét. — lunam. Che mặt trăng. — oculos. 
Nhâm måt. ||3. Alexandrum intemperantia con- 
didit. Tính mê ăn uống đã làm hư vua Alexan- 
dro (đã làm cho chết). — longos soles cantando. 
Qua lâu ngày mà hát hỏng. — diem. Qua ngày. 
— Ìustrwn. Đóng vận niên näm năm, làm cho 
chân năm năm. — sæcla vivendo. Sống lâu đời. 
||4. — urbem. Lập thành. — verbo. Phán một 
lời mà dựng nên. — jusjurandum. Thé. — ar- 
tem bellandi. Lập nghê vũ. — sepulchrum. Xây 
mô. Somniorum intelligentiam —. Bày đặt nghề 
bàn chiêm bao. || 5. — poema. Chép quyền 
thơ. — historiam. Chép sử kí. 

CONDOCEFAC — 10, îs, fec —¿, tum, ere, và CONDOC — 
E0, es, ui, lum, ere, a. Day, day đỏ, tập. 

oNDoCT — OR, oris, s. M. Thày day đồng liêu vučði. 

CONDOL — EOQ, es, wi, (re, và CONDOLESC - O, ?8, CON- 
dol - , ere ( thiếu sup. ), n. Chịu đau cùng, 
phải đau; fig. đau đớn trong lòng. Nos, sè pes, 
si dens condoluil, ferre non possumus. Phần ta 
có đau chân, đau răng, thì chịu chẳng được. 

[0NDOM - 0, as, ui, ilum, are, a. fig. Dep cho lọn. 

CONDONATI — 0, onis, s. f. Sự ban, sự tha (lói ); ơn. 

0NDONAT — US, a, um, part. pass. Condono. 4. (sw 
gì) Đã chiu ban, ( lỗi ) đã chiu tha. 9. ( ai) Đã 
được (của ai ban cho ), đã được tha lỗi. 

Coxnon - 0, as, avi, alum, are, a. 1. Cho, ban cho, 
cấp, ưng cho. 2. fig. Tha (lỗi hay là nợ), tha 
thứ, ban ân xá. || 1. — alicui munus. Ban của 
gì cho ai. || 2. — øecun:as debitoribus. Tha nợ 
cho người ta. 

ONDORM — 10, 25, ivi, ilum, (re, và CONDORMISC - 0, 
is, ere, n. Ngủ vuối (ai), ngủ đi, ngủ một. 

0WDRILL — A, Æ, Và F, es, S. f. và Um, i, s. n. như 
Chondrille. 

oNDUCENT — ER, adv. Cách phải phép, cách khéo. 

oNp0cIpiu — is, e, adj. ( ai, sự' gì ) Có ích, có lợi, 
giúp. — alicui ad aliquam rem. Giúp ai trong 
Việc gì. 

Lane - IT, condu — xit, lum, ere, n. unip. tri 
dat. Là sự phải, là sự tiên, có ích, nên, giúp, 
có hệ cho. On conducere patriæ arbitratur. 
xhững điều người lấy làm ích lợi cho nhà 
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nước. — arbores seri. Nên trồng cây. Non con- 
ducunt vitibus imbres. Mwa hai cây nho, nho 
chẳng ưa nước mưa. Conduct inte’ cibos bibe- 
re. Nên uống đang khi ăn. 


CONDUC - 0, is, condu — zri, lum, ere, a. 1. Đưa đến 
cùng (nhau), đem đến cùng, dẫn, thu, góp. 9. 
Làm cho liên lại, để áp nhau. 3. Thuê, thuê 
mưrớn, mượn. 4. Cho thuê; làm thuê, làm thuê 
khoán, lĩnh thuê, chịu việc đặt khoán. 8. pass. 
Chiu đủ, ăn đút lót. || 1. — exercitum in unum 
locum. Dem binh vào một nơi. — dispersas co- 
pias. Thu quân đã tan tác. ||2.—lac. Làm cho 
sửa ra đặc. — vulnera. Làm cho dấu tích liên 
lại. || 3. — operarios in vineam suam. Thuê thợ 
làm vườn nho. Nemo nos conduxit. Chẳng có ai 
thuê chúng tôi. — caguum. Đặt công cho người 
làm bếp. || 4.— domum. Vay tiền ( và chịu läi). 
— portorium. Mua tuần cửa bê. — vectigalia. 
Nộp thuế cho nhà nước đoạn mặc mình bỏ cho 
dân. — columnam faciendam. Xây cột đặtkhoán 
trắng. — aliquem docendum. Chịu việc day dỗ 
ai (cùng lĩnh công). Ia. Conduci frusto panis 
poterit ut...Chonó một chút đi gì thì nó sẽ chịu.. 
Conduci aliqui re. Cam lòng làm vì lẽ gì. C'on- 
duci tribus libertatibus non poss'm quin... Dù 
mà tha sự làm tôi ba lån thì tôi cũng chẳng 
chịu... 

CONDUCTI — 0, 0225, s. Ÿ. 1. Sự thu lại; Gg, sự tóm các 
lẽ, sự két câu, càu kết. 2. Sự cho thuê, sự thuê 
khoán trång. 3. Sự co lại. ||2.— fundi. Sự cho 
thuê đất. || 3. — musculorum. Sw gàn co lại. 


CONDUCTITI — US, đ, um, VÀ ONDUCTICI — US, A, UM, 
adj. (ai, sự gì) Người ta lĩnh thuê, chịu thuê, 
ở thuê, — erercilus. Đoàn binh thuê. 

CONDUCT — OR, oris, S. M. (RIX, rcs, S. f.) 1. Kẻ 
chịu việc gì đặt khoán trång, kẻ linh thuê. 2. 
Chủ quán. || 1. — agrorum. Kẻ linh thuê đắt. 

CONDUCT - UM, ¿, s. n. Sự gì (ai) đã cho thuê. 

1° CONDUCT - U§, đ, um, part. pass. Conduco. (ai, 
sự gì) Đã chịu thu lại; đã chịu đưa đến; đã 
chịu thuê. Conducti milites. Những lính thuê. 
Conductum bellum. Chuyển đánh giặc đã dùng 
rặt binh thuê. | 

2° CONDUCT - US, ús, s. m. 1. Sự cho thuê. 2. Sự 
co lai. i 

CONDUPLICABIL — Is, €, adj. (sự gì) Chiu gấp lại 
được, xếp đôi được. Conduplicabiles fures. Cửa 
hai cánh. 

CONDUPLICATL — 0, onts, s. f. Sự gấp lại; sự ôm 
lấy; cách nói một tiếng hai lán (thí dụ: Domi- 
ne, Domine; lay chúa tôi, lay chúa tôi). 
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CONDUPLIC - 0, as, avi, atum, are, a. Làm cho gấp 
hai, gia thêm gấp bai lần ; cho thêm, làm cho 
rộng lớn hơn. — alicui beneficium. Trà ơn cho 
ai gấp hai. ` 

CONDURD - UM, 2, s. n. Thảo kia(người ta nói rằng 
nó chữa bệnh tràng nhạc được). 

CONDUR - 0, as, đe, a. Làm cho ra cứng. 

COND— us, i, s. m. 1. Chủ quán, kẻ giữ việc. 2. 
Thứ chén. 


CONDYLIAT —US, d, um, adj. (cây) Có nhiều mắt. 


+ CONDYLOM - A, atis, s. n. Ung bướu nơi hậu 
môn, 


+ ConpyL - us, ï, s. m. Kháp xương, đốt ngón, 
nơi låt léo trong xương. Complicatis in condy- 
los digilis. Nåm tay, (người) chát bóp, keo. 


CONFABRIC —0R, aris, atus sum, ari, d. trị acc. Làm, 
dóng, dánh, rèn, etc. 


CONFABULATI — 0, onis, S. f. và ONFABULAT-US, #3; 
s.m. Sự nói truyện, sự nói khó vuối, truyện trò. 


4° CONFABUL - 0, onis, S. m. Kẻ nói truyện vuối 
(ai). 

2° + CONFABUL— 0, as, are, n. như 

CONFABUL — OR, aris, atus sum, ari, d. trị abl. cùng 
cum. Nói truyện vuối, nói khó cùng, nói truyện. 
— cum aliquo de abquá re, Nói truyện vuối ai 
về sự gì. 

CONFAC -- 10, is, confec —¿, lum, ere, a. Làm vuối, 
hiệp lực vuối (ai) mà làm. 

CONFAMUL — ANS, antis, part. cả ba giống. (ai) Làm 
đáy tớ vuối (ai), ở đầy tớ vuối nhau. 

CONFARC —10, (8, ire, a. nhu Confercio. 


CONFARREATI — 0, onis, S. f. Lễ phép xưa bên Rôma 
khi kết bạn (đang khi họ hàng tế lẻ thì đôi kết 
bạn ăn bánh miến vuối nhau). 


CONFARRE —0, as, are, a. Cho (ai) kết bạn cứ lễ 
phép confarreatio. 

CONFATAL - IS, ¢, adj. (ai, sự gì) Cũng một số 
phận như, mắc số phận dữ như nhau. 

CoNFECt, perf. Confioio và Confacio. 


CONFEGTI - 0, onis, s.f. 1. Sự làm (đồ gì), sự đánh, 
sự đóng, sự rèn, etc.; sự don, sự hoà (đồ gì). 
2. Sự làm hoàn thành, sự làm lọn, sự làm 
cho cùng, sự liệu cho xong; dé đã làm lọn, 
việc đã xong. 3. Sự tán, sự hư đi. || 1.— anna- 
lium. Sự chép sử kí. — tributi. Sự thu thuế, 
|| 2. — belli. Sw đánh giặc cho xong. — sa- 
crorum. Việc tế lễ. || 3. — escarum. Sự nhai của 
ăn. — valetudinis. Sự kiệt sức, thân thé đã ra 
yếu đuổi. 
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CONFECT — OR, oris, s. m. (RIX, ricis, s. f.) 1. Kẻ 
làm, kẻ dọn, ké làm lọn, kẻ liệu xong. 2. Kẻ 
hủy hoại. || 1. — belli. Kẻ liệu xong việc giặC 
giả. — coriorum. Ré dọn da, thợ thuộc da. ||2. 
— omnium ignis. Lira hay tiêu mọi sự. — fe- 
rarum. Quân đua vật đánh vuối muông dữ. 

CONFECTUR — A, æ, S. f. Sự làm, sự dọn, sự đánh, 

_ sự đóng, sự rèn, sự chế, sự pha, etc. — mel- 
lis. Sự (con ong) làm mật. 

+ CONFECTURARI - US, i, s. m. Kẻ làm thịt giống 
vật, kẻ giết vật. 

CONFECT - US, a, um, part. pass. Confcio. 4. (ai, 
sự gì) Đã chịu làm. 2. Đã lọn, đã xong. 3. Đã 
chịu tiêu. 4. Đã yếu, đã kiệt, đã hao sức. || 1. 
Confectum corium. Da đã thuộc đã don sẵn. || 
2. Confecta res est. Việc đã xong. Confecta vic- 
toria et, Đã được trận rồi. ||3.— cibus. Của ăn 
đã tiêu rồi. IA. — senectute. Lão quyện rồi. — 
gladiator. Quân đua vật chẳng đánh được nữa. 
Corpora confecta. Những xác đã già kiệt rồi. 

CONFERC - 10, is, confer — si, confer - lum, ire, a. 
Đóng, góp, tích đẻ, đặt chặt, Long, dôi. Cibo 
conƒfer(us. Đã ăn đầy bụng. /n confertissimå tur- 
bá slelıt. Người đã đứng ở giữa lũ đông chặt 
ních. 


CONFER - 0, conf— ers, contul - ¿, colla - tum, re, 
a. irreg. ( chia như Fero.) 1. Dem, đem cho, 
đem sang, thu môt nơi. 2. Bé làm một, đặt 
gần, đặt cùng, để áp. 3. Đặt đối lại, đánh, 
chiến trận. 4. fig. So sánh, sánh lại, ví. 5. Nộp 
phán riêng, đóng góp vào. 6. Giúp, hộ, đỡ, có 
ích, sinh, sinh ích. 7. Ban cho, thông cho. 8. 
Dùng, dâng, chỉ. 9. Giãn ra, hoän ra; đỏ lại. 
40. Tóm tát lại; déi ra, làm cho ra khác, làm 
cho trở nên, dịch. || 1.— ligna aliquò. Bem gỗ 
đến đâu. — se v. iter in urbem. Lên tỉnh, lên 
thành. — legem. Ra lề luật. — em. Phát đơn 
kiện. || 2. — capita. Giáp mặt mà nói, ri vào 
tai. — consilia. Bàn cùng nhau. — verba cum 
cliquo. Nói vuối ai. — rationes. Trình SỐ. — 
gradum. Đi đàng vuối.— pedem. Dën gần. || 3. 
— manus V. gradum v. signa. Giáp trận. — cas- 
(ra castris. Bóng dinh gần dinh quân giặc. IA. 
— inter se vitam amborum. Sánh các việc cả và 
hai đã làm. || 3. — vinum alius, alius mel. Kê 
thì chịu rượu, người thì góp mật ong. || 6.— 
oratori. Bö kê giảng bài. — multùm ad laudem 
alicujus. Làm cho ai càng nỏi danh tiếng hơn 
bội phån.||7.—baptismum. Làm phép rửa tội. — 
beneficia in aliquem. Làm nhiều ơn cho ai. — 
prœmia victoribus. Phát giải cho các ké được. 
— candorem. Làm cho ra trång. — pestem. Làm 
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cho lây khí dịch. || 8. — prædas in ornamenta 
urbis. Dùng của đã bát được mà sửa sang thành. 
— omnem curam ad aliquid. Dem hốt trí lo sự 
BÌ. — se ad sludium litterarum. Dem hết lòng 
học chữ nghĩa. || 9. — iter in posterum. Giãn 
sự đi đàng về sau. — causam. Hoăn tích kiện. 
— rem ad arbitrium alterius. Giao việc cho ai 
phân xử. — culpam in aliquem. DÄ tội cho ai. 
|| 10. — rem in pauca. Kẻ việc cách vân tắt. —in 
sarum. Làm cho nên đá. Si verba ad rem con- 
ferantur. Nếu lời nói đe hoá nên việc thật. — 
0ratiunem ad misericordiam. Nói cho bài ra thảm 
thương. 


(ONFERRUMIN — 0, as, are, a. Hàn, hàn vuði nhau. 


Logg - ERT, erebat, erre, n. unip. def. tri acc. cùng 
ad. Có ích, tiện. Ad cam virtutem plurimùm con- 
fert verecundia. Trong nhân đức ấy sự giữ nét 
na có hệ lắm. 


(oNYERT — È và ìM, adv. Cách chặt nhau, cách áp, 
cách liên tiếp nhau, chặt như nêm. 


(0NFERT — US, a, um, part. pass. Conforcio. 
(ONFERY — A, æ, s. f. Giống xốp hay thấm nước. 


ONYERYEFAC—10, is, fec - i, tum, ere, a. Nấu cho 
chảy ra, dong hoá, luộc, làm cho nóng. 


CONFERVEF — 10, i$, actus sum, ieri, pass. Conferye- 
facio, như 

CoNFERV-EO, es, conferb-ui, ere ( thiếu sup.), n.4. 
Sôi vuối nhau, chịu luộc vuối nhau, ra nóng ; 
nói bột, nở. 2. Nên vững. 3. fig. Nóng lên, sốt 
giận. || 2. Tempus quo quodque os confervet. (đủ) 
Ngày cho các xương nên vững. || 3. Mea quum 
conferbuit ira. Khi tôi đã nóng giận. 

ÚORFERYESC — 0, is, ere ( thiếu perf. và sup.), n. 4. 
Ra nóng nảy, sôi lên, fig. nóng giận. 2. Nỗi bột, 
nở, đâm mộng, nứtnanh. || 1.— Ze. Nóng giận. 

CONFESSARI — US, i, s. m. Thày cả giải tội. 

U0NFESSI—0, onis, s. f. 1. Sự xưng ra, sự tiêu 
xưng, sự tỏ ra, sự thú; điều xưng ra, chứng 
cớ. 2. Sự xưng tội trong toà giải tội, các tội 
(ai) xưng. II. Confessionem imitatur taciturni- 
tas. Ở lặng cũng là như xưng vậy. || 2.— vera, 
simplex et humilis. Sự xưng tội cách (bart thà, 
đơn sơ và khiêm nhường. 


(ONFESS— or, oris, s.m. Kẻ đã xưng đạo ra cùng 
đã chịu khó vì đạo; kẻ đã làm gương các nhân 
đức như lấy cách ăn ởmàlàm chứng đạo thật. 
— non pontifex. Ông thánh nào chẳng có chức 
vitvó cùng chẳng tử vì đạo. 

V0NYE5S0RI— us, a, um, adj. ( sự gì) Thuộc về tiêu 
lưng. - 
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CONFESS — US, a, um, part. Confiteor. 1. act. (ai, sự 


gì) Đã xưng, đã thú, đä tỏ ra. 2. pass. Đã chịu 
xưng ra, đã chịu tỏ ra, đã tô.||1. Confessæ ma- 
nus. Tay giơ ra mà xin tha (xưng mình đã thua). 
Confessa deam. Đã tò ra mình là but nữ. IEI 
Confessa res. Tội đã thú. Con feseum æs. Nợ (ai) 
đã nhận. /n confesso esse. Là điều chắc, Er 
confesso. Tò tường ( chẳng ai cãi). 


CONFEST - ÌM, adv. Tức thì, liền, thoát chốc. — ut 


rediit. Thoạt khi nó về, 


CONFET — A, æ, S. f. Vật cái đã dé sus. Lợn nái 


cùng lứa con nó (người ta lấy mà tế bụt thần ). 


CONFIBUL — A, æ, s. f. Vòng gỗ đóng chung quanh 


cây kẻo nẻ ra. 


CONFIGI — ENS, entis, part. Conficio. (ai, sự gì) Hay 


làm, hay sinh ( sự gì); làm cần thận. Bonorum 
conficientia. Những sự gì sinh nhiều lợi lộc. 
Civitas conficientissima litterarum. Thành giữ 
sô sách cho cản thận. 


CONFICI — 0, is, confec - $. eonfec - tum, ere, a. 1. 


Làm vuối nhau. 2. Làm, làm thành, liệu xong; ` 
làm chän, được chẵn; don, chép, vẽ, etc. 3. 
Thu, tích, såm, tìm kiểm. 4. Làm cho, liệu cho, 
nên duyên đo, đặt cớ cho. 5. Kết câu, đoán. 6. 
Làm hư, phá, giết, hủy hoai, làm cho hao, 
làm cho kiệt. 7. Ăn, dùng, nhai, tiêu. ||1. Con- 
fecerunt, id est, unà fecerunt. Confecerunt nghĩa 
là các kẻ ấy đã làm vuối nhau. 2. — annulum. 
Khắc nhẫn. — medicamina. Don vị thuốc, — 
pelles. Nhuộm da. — pernas. Muối đùi lợn. — 
tabulas.' Vẽ (tranh. — litteras. Viết thư, — li- 
brum. Chép sách. — nuptias. Ăn cưới. — præ- 
lium. Chiến trận. — facinus. Phạm tôi nặng. — 
negotium. Liệu việc. — bellum. Liệu xong việc 
giặc giả. — centum annos. Sống đầy trăm tuổi. 
— mandata. Giữ lời truyền dạy. Conffce de co- 
lumnis. Anh hãy liệu việc các cột. Donec con- 
ficiatur bruma. Cho đến hết mùa đông. || 3. Zd 
ut conftcerem. Cho tôi liệu (kiếm) chừng ấy 
tiền. — bibliothecam. Kiếm sách cho đầy tủ. — 
famam sibi. Làm cho mình nổi tiếng. ||4. —- 
aliquid mali. Làm hại ( cho ai ). — patris pacem. 
Làm lành vuối cha. — motus animorum. Làm 
cho người ta động lòng. — reditum alicui. Liệu 
cách cho ai về được. Quantas mihi confecit sol- 
icitud¿nesf Nó đã làm cho tôi lo lắng bồi hồi 
biết là bao nhiêu! || ä. Ex quo conficitur tứ... 
Bởi đấy thì đoán được rằng... || 6. Nihil est 
quod non conficiat vetustas. Chàng có sự gì mà 
chày ngày chẳng hư nát. — sylvas. (lửa) Dot 
tuyệt rừng cây. — patrimonium suum. Phung 
phá hết cơ nghiệp mình. — aliquem. Giết ai, — 
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saucium. Đầm chết kẻ đã bi thương. — virgi- 
nem. Hiếp người nữ dỏng trinh. — prormcei- 


am. Dep xứ nào. Me dolor conficit. Tòi héo di vì 
đau đớn quá. ||7. — escas. Nhai (hay là tiêu) 
của ăn. Avus cibos conficit. Tì vị tiêu của ăn. 
— justa cibariorum. Ăn dùng vừa đủ. 
CONFICTI - 0, onis, s. f. Sự bày đặt, sự giả. 


CONFICTIT-0, as, ae, a. freg. Confingo. Làm, đánh, 
đóng, rèn, ete.; bày đặt. 

+ Coxrict — oR, oris, s. m. Kẻ bày đặt, kẻ giá, bỏ va. 

CONFICT — US, 4, um; part. pass. Gonfingo. 

CONFIDE1USS — OR, ovis, s. m. Kẻ ớ vuối (ai) mà 
bảu chú (nợ), ké lĩnh vuối. 

CONFID — ENS, ents ( 0n//0?, enlissimus ), adj. cả ba 
giống. 1. (ai) Trông cậy, tin thật, vững lòng 
cậy trông. 2. Can dåm, chắc gan, cả quyết, đại 
đám. 3. Gàn ei, cậy mình quá. ||1. — pro- 
missis. Tin lời ( ai) đã hứa. ||2. — miles. Lính 
bạo dạn. || 3. O confidentissime juvenum. Hỡi 
thằng mặt giầy mày dạn kia. 

CONFIDENT — ER (2s, issimè ), adv. 1. Cách trông 
cậy vững vàng, cách cả quyết, cách bạo đạn. 
2. Cách càn giỡ, cách cậy mình quá. UI. Con- 
/@denteg dicere. Nói sậu, nói số sàng. || 3. Con- 
fidentissimė respondere. Thưa xãc láo. 

CONFIDENTI - A, æ, S. f. 1. Sự trông cậy vững vàng, 
sự tin thật (sẽ được sự gì ), lòng trông cậy 
vững vàng. 2. Tính cả quyết, sự chắc gan, sự 
bạo dạn, lòng can đảm. 3. Sự càn giỡ, sự xấc 
láo, sự cậy mình quá, sự trơ tráo. || 1. A ferre 
confidentiam alicui. Khuyên giục ai ở vững vàng 
trông cậy. ||2. — scupulurum. Sự biết sức mình 
khoẻ ( biết vai mình có sức gánh hay là vác của 
nặng ). || 3. Hac sunt signa confidenliæ, non 
innocentie. Ấy là đầu ( nó ) đạn dî, chẳng phải 
là dấu (nó ) vô tội đâu. _ 

CONFIDENTILOQU — US, a, um, adj. (ai ) Nói sâu, nói 
cậy mình quá. 

CONFID - 0, 18, ¿ vàconli — sus sum, ene (thiểu sup.), 
n. tri dat. hay là abl. hay là abl. cùng in, de. 
Gậy, cậy trông, cậy nhờ; tin thật (sẽ có sự gì); 
tin cần, đác dụng. Virtuti tuæ confido. Tôi cậy 
trông nhân đức anh. Hi armis confidunt simul 
et audaciâ, nos autem in Domino coufidimus. 
Những quân này chỉ cậy khí giới sức lực mạnh 
bạo, phần chúng tôi thì cày trông Đức Chúa 
Lời. — alicui v. in aliquo de ah quá re. Cây nhờ 
ai việc gì. Ex nullå nostrá actione confidimus, 
de iuå m. sericordiá confisi agimus. Chúng tôi 
chảng cậy các việc chúng tôi đã làm, một trông 
lòng nhân từ người. 


276 


CON 


CoNFIG — 0, 6, confi —z:, confi— xum, ere, a. 4. 
Cám, căm, đóng, đóng danh, đóng chốt. 2. 
Đảm, khoét. 3. fig. Dùng ( về việc gì ), chỉ. 4. 
Luận phạt. || 1. — tabulam aculeis. Đóng đanh 
vào tầm ván. — contum. Cảm sào. || 2. — filios 
suos sagittis. Bản tên vào các con cái mình. 
— muscas slilo. Lấy mũi nhọn mà đâm ruồi. 
Fig. — cornicum oculos. ( câu ví ) Chuột cắn dây 
buộc mèo (khoét mát con qua ). || 3. — omnes 
curas in reipublicæ salute. Dem lòng đem trí mà 
lo cho nhà nước được bình an. || 4. Ejus sen- 
tentiis confixus est Antonius. Kė ấy đã ra lý đoán 
phạt Antoniô. 


CONFIGURAT - È, adv. Cách có hình, cách lập hình 
tượng. 
CONFIGURATI-0, onis, S. f. Sự giống như, hình như. 


CONFIGUR - 0, as, are, a. Làm cho ra hình nào, gỗ 
khuôn, lập hình. — vitem gd similitudinem sui. 
Làm cho cây nho nên hình như mình. Fig. — 
indolem ez matris animo. ( con ) Nên giống tính 
mẹ mình. 

CONFINAL — IS, , adj. ( sự gì ) Giáp, thuộc về bờ cöi. 


CONFIND —0, is, confid — ¿, eonfis - sư, ere, a. Phân 
rẻ ra, så hai, kênh, tách, chành. 

CONFIN —E„?s, s.n. 1. CO, mộc bài. 2. Nơi lân 
cận, gån. 

ẾONEING — 0, is, confi — xi, confic — tum, erg, a. 1. 
Làm ( cách khéo ), lập, đặt. 2. fig. Bày đặt, giả, 
bia ra. || 1. — nidos. ( chim ) Làm tó. || 1. — 
rumorem. Bản tin dối. — crimen in aliquem. Vu 
va cho ai. — lacrymas. Khóc già. 

CoNFIN — IS, e, adj. trị gen. 1. ( ai, sự gì ) Giáp, 
lân cận, ở gần cöi. 2. fig. Giống như, xứng 
hợp. || 1. — regionis illius. Giáp miền ấy. Collo 
confine caput. Đầu liền vuối cô. || 2. Confine 
genus loquendi. Kiċu nói giống như. 

CONFINITIM — US, ø, um, adj. như Confinis. 


CONFINI — UM, ?, s. n. như Confine. — frigoris et 
caloris. Mùa thu. 

Conr — 10, is, actus sum, ieri, pass. Gonfacio. (chỉ 
dùng ngôi thứ ba mà thôi). Chiu làm, chiu 
liệu, có, xảy ra, hoá ra, thành. Aurum er quo 
summa mercedis conficeret. Vàng vừa giá chuộc 
lại. Hoc confit quod volo. Tao muốn sao nên 
vậy. Stercus quod er pecudidus confit. Phản 
loài våt. 

CoNFIRNAT - È, adv. Cách manh, cách chác. 


CONFIRMATI - 0, onis, S. f. 1. Sự làm cho vững 
vàng, sự đỡ, sự lập cho vững. 2. fig. St khuyên, 
sự thêm lòng (cho ai), sự yên ủi, lời giục giả; 
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sự ở vững. 3. Sự nói có, sự quyết, chứng cớ. 
4. Thân bài giảng ( phần bài giải các lë). 5. 
Phép thêm sức cho mạnh đạo, phép côngphi- 
masong. || 3. — evangelii. Sự lập đạo evan cho 
vững ( hay là sự đạo evan đã lập nên vững ). 
|| 3. Confirmatione nostrd non egebat virtus tua. 
Khi bấy giờ anh đã có lòng can đảm chẳng phải 
nhờ lời chúng tôi khuyên đâu. ||3. Hoc confir- 
mattone indiget. Điều này phải có chứng (mới 
tin được). || 5. Sacramentum confirmationis. 
Phép thêm sức cho mạnh đạo, phép xức trán. 


OoNFIRMATIY — È, adv. Cách quyết, cách nói có. 
DNFIRMATIV — US, Q, um, adj. (sự gì) Làm chứng, 
dùng mà làm chứng. 


CONFIRMAT — OR, oris, $. M. ( RIX, ricis, s. f. ) Kế: 


bảu chủ ( nợ ), kẻ chịu lĩnh; kế bênh (lë gì). 


0NFIRMIT - AS, git, Ss f. Sự cả quyết, sự dạn di. 


sự cố chấp, sự ương ách. 


OXFIRM - 0, as, avi, alum, are, a. 1. Làm cho 
vững vàng, chồng, đỡ, lập cho vững, thêm sức 
cho. 2. fig. Khuyên, khen, thêm lòng (cho ai), 

. gục. 3. Làm chứng, ra lẽ làm chứng, nói quyết, 
hứa. 3. Lập cho thành, làm đứt, bênh, ưng, 
lấy làm phải. 3. Làm phép côngphimasong, 
làm phép thêm sức cho mạnh đạo, làm phép 
xức trán. || 1.— se v. corpus. Lấy sức lại, khoẻ 
lại. — eieaf*iculam. Làm cho nơi đấu tích nhíp 
miệng. || 2.— animos verbis. Nói khuyên người 
ta ở cho vững. — timentes. Giục kể cả sợ. — 
se. Quyết một lòng. — ut Romam pergant. Giục 
(các kè áy) hãy cứ đi đến thành Rôma. || 3. 
— exemplis. Lấy tích ( hay là thí dụ) mà làm 
chứng. Nihil confirmatius est. Chẳng có sự gì 
chắc hơn. — jurejurando. Thồ quyết. — so. 
Viết văn bảng: || 4. — decreta. Lấy những sắc 
( nào) làm phải. 

OKFISCARI — us, ?, s. m. Kẻ tra hôi, 
nghiệm; kẻ trần tố. 

Ú0NFISCATI— 0, onis, $. f. Sự tịch phong, sự bao 
phong. 

Ú0NFisc— 0, as, are, à. Tịch phong, bao phong. 
Ú0NFISI — 0, onis, s. f. như Confidentia. - 
Conriss - us, a, um, part. pass. Confindo. 


Lan us, a, um, part. Confido. (ai) Đã trông 
cày, etc. 

CoxriT - Eon, eris, confes — sus sum, eri, d. tri acc. 
Äưng, xưng ra, tiêu xưng, thú, tò ra. — ali- 
quid ¥. de re aliquå. Xưng điều gì. — pallore 
limorem, Mặt tái mét tò ra lòng cả sự. Confitens. 
Ké xưng ( đạo ) ra, kẻ tử vì đạo. — cupidinem. 
Tò ra lòng ước ao. — peccata sưa. Xưng tội 
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( trong toà giải tôi ). — se victum. Xwng mình 
dä thua. 
oNFIXI, perf. Configo. 


Loggt, ts, e, adj. (đồ gì) Thành bởi nhiều 


phần nổi. 

4° CONFIX — US, a, um, part. pass. Configo. 

2° CoNFIX — US, ës, s. m. Dän ( ngòi ong ) đốt, dấu 
( gươm giáo ) đâm. 

CONFLABELL — 0, as, are, a. Thôi, quạt; fig. xui 
xiêm, nhen, giục. — scintillas libidinum. Làm 
cho các tích xấu ra mạnh sức hơn. 

ONFLACC — EO, es, ere, và CONFLACCESC - O, ‡8, ere, 
n. def. Nguôi đi, ở lặng; ngót xuống, rop, ren 
sưng. 

CONFLAG - ES, is, S. f. Nơi lộng gió tư bề. 

CONFLAGIT - 0, as, are, a. Hợp cùng nhau mà dn 
nài. 

ONFLAGRATI - 0, onis, S. f. Sự cháy, lửa đối. 

CONFLAGR - 0, o, Ont, alum, are, 1. n, Cháy, phải 
đốt, ra nóng. 2. fig. Ra nóng lòng, nức lòng; 
phải đốt, phá đi. 3. a. Dot, thiêu đốt. || 1. — 
prædonum incendio. Phải quân tàu ô đốt. || 9. 
—invidiå alicujus. VÌ người ta ghen người nọ 
mà người kia cũng phải khốn. — amore. Yêu 
lắm, sốt mến. || 3. — domum. Dot nhà. 

CONFLAMM - 0, as, are, a. Đốt, nhen lửa, làm cho 
nóng. i 

CONFLATIL - IS, e, adj. (sự gì) Thuộc về đúc. Con- 
flatile simulacrum. Tượng đúc. 


CONFLATI — 0, onis, $. f. 1. Sự đúc. 2. fig. Sự sốt 
sång. 
CONFLAT — OR, oris, s. m. Thợ đúc. 
CONFLATORI — UM, ?, s.n. 1. Lò đúc, lò rèn. 2. Nơi 
đúc, nhà thợ đúc; khưôn để mà đúc. 
CONFLATUR - A, æ, S. f. Nghề đúc, sự đúc. 
CONFLECT - 0, ès, confle — xi, confle —- zum, ere, a. 
Uốn, uốn éo, bảt xuống, gấp lại. 
CONFLICTATI — 0, onis, s. f. 1. Sự tông! sự chạm 
phải, sự vấp phải. 2. fig. Trạn, sự cHiến trận, 
sự thách, sự cãi lẽ, sự cãi nhau. 
CONFLICTAT — OR, S. M. (RIX, ricis, s. f.) Kẻ bắt bớ, 
ké hà hiếp. 


CO0NFLICTI — 0, onis, s. f. nhi- Confictatio. - 


CONFLICT — 0, as, avi, atum, are, a. freq. Conffigo. 
và CONFLICT — OR, aris, alus sum, ari, d. tri acc. 
hay là abl. cùng cum. 1. Cham, đựng phải, tông, 
vấp, cọ hai sự vaði nhau. 2. fig. Quåy, khuấy 
khuất, làm khô, làm cực lòng. 3. Lãm nghịch 
cùng, chống lại, thách, đánh nhau, cãi, cường ` 


CON 
lại.||1. E lapidibus conflictatis ignem elicere. Co 
hai hòn đá vuối nhau cho nảy lửa. || 2. — 
rempublicam. Làm cho nước ra loạn lạc. Ejus 
mens dolore eonffictatur. Người phải đau đớn 
trong lòng. || 3. Odio inter se conffictari. Ở bắt 
thuận giận ghét nhau. 

CONFLICT - US, ús, s. m. 1. Sự chạm nhau. 9. 
Trận; cơn gian nan, cơn cäi nhau ; sự chiến 
trận. /n conflictum descendere. Giáp trận. 

+ ÔONFLIGI — UM, i, s. n. như Ôonflictus. 

ONFLIG— 0, is, confli — xi, confli— ctum, ere, a. và 
n. tri abl. cùng cum. 1. Tông, cham vào, chạm 
phải, vấp phạm; cọ vuối nhau. 2. fig. Đánh 
nhau, chiến trận; kiện cáo nhau; cãi lẫy, cãi 
cọ, chống lại, cãi lẽ, đức mảng nhau, ở bất 
thuận. 3. Sánh lại, so sánh. || 1. — lapides. Co 
hai hòn đá vuối nhau. || 2. — acie cum hoste. 
Giao chiến cùng quân giặc. — đe realiquå. Cải 
nhau về sự gì. Leges confligunt. Lễ luật nghịch 
nhau. || 3. — quod scriptum est cum... Sánh lại 
chữ đã viết vuối... 

CONFLT— 0, as, avi, atum, ae, a. 1. Thôi cùng nhau, 
thỏi.2. fig. Xui xiểm, giục, nhen, gây, bói. 3. 
Đúc, đúc vuối nhau, rèn, làm, làm ra, liệu cho 
có . 4. ( một bai khi: ) Đốt ra tro. || 1. — Puer 
ignem cơnflans. Trẻ đang thôi lừa. || 2. — dis- 
cordiam. Gieo lửa bất thuận. — invidiam alicui. 
Xui người ta ghen ghét ai. — negotium. Gây 
việc. || 3. — statuam. Đúc tượng. — crimen. 
Bày đặt tội gì ( mà cáo ai ). — rem. Làm giầu. 
— xs alienum. Vay công nợ. Quibus ex rebus 
conflalur honestum. Sự ăn ngay ở lành phải có 
bấy nhiêu sự ấy. — amicitiam. Kết nghĩa. || 4. 
— lares. Đốt tan các tượng thô công. 

CONFLOR - ENS, entis, part. (ai, sự gì) Đang nở hoa 
vuối; fig. đang tuỏi thanh niên cũng như ( ai ). 

ONFLUCTU — 0, cs, are, n, như Fluctuo. 

CONFLU — ENS, enlis, s. m. Hai ngách sông nhập 
một, ngả ba sông. 

CONFLUENTI—A, æ, S. f. Sự khí độc tụ môt nơi 
nào trong mình người ta. 


CONFLUG — ES, is, S. f. Và IUM, ù, s. n. như Conflu- 
ens. l 


ONTLUIT - 0, as, are, n. freq. Confluo. 

CONFLUME ~ US, đ, um, và CONFLUNINE — US, A, um, 
adj. ( ai, nơi nào ) ở áp một sông, có một sông 
như nhau. 

CONFLU — 0, ?$, £i, Zum, ere, n. trị acc. cùng ad. 
1. (hai sông ) Chảy làm một, hợp làm một, 
châu vào, nhập vào nhau. 2. /ø Chạy cùng 
nhau, túa đến, tuốn đến. 3. Chảy ra. || 1. — 
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cum 2rws(hene. Nhập vào sông Borysthênê. 

|| 2.—ad Brutum. Tom đến cùng ông Brutô.— 

_ Athenas. Tuốn đến thành Athênê. fig. Dignissi- 
mus quo cruciatus conffuanf. Rất đáng phải mọi 
sự khốn khó. ||3. Aurumconfluxit. Vàng đã chảy. 

CONFLU — uS, a, um, adj. ( sông ) Ghảy cùng, chảy 
vào, chảy ra. — ponto. Chảy ra biển. 

(T0NFLUVIAT - US, a, um, adj. ( nơi ) Liền vuối sông, 
áp sông. i 

CONFLUVI - UM, ?, s.n. và CONFLUX— US, s, S. m. 
1. Sự hai sông nhập môt. 2. fig. Sự đông doc, 
sự nhiều, sự (nhiều người, nhiều sự) tuốn 
đến, xảy ra một trật, đến một nơi, đến một 
người. 

CONFOD — I0, (e, i, confos - sum, ere, a. 1. Đào, lôn, 
cuốc, xới. 2. fig. Đâm, chọc, đâm thâu. 3. Làm 
cho phải, chấm ( sách ), bé, hạch. || 1. Confo- 

_ diatur terra. Phải lộn đắt. — hortum apud ali- 
quem. Làm vườn nơi nhà nào.. || 2. — aliguem 
jaculis. Đâm lao thâu qua người nào. — ju- 
gulum. Đâm tiết. || 3. Deus eum sævis doloribus 
confodit. Đức Chúa Lời đã cho ké ấy chịu đau 
cả mình quá sức. 

CONFŒn"ATI—O, onis, s. f. Vết, dấu vết ô uć, sự 
do dáy, sự gi giớm. 

CONFŒDERATI — 0, onis, s. f. Sự giao biếu, sự giao 
ước; lời giao; các kẻ giao ước vuối nhau. 

CONFŒDER — 0, og, đe, a. 1. Giao vuối nhau. 9. 
Làm cho hợp làm môt. ` 

CONFGD — 0, as, are, a. Làm cho ra dø, làm ố gi, 
làm der nhớp, váy vá; làm ő danh. : 

t CONFŒDUST - us, a, um, adj. (người, nước) 
Đã giao hiếu cùng. 

CONFŒT - 0, as, are, n. Bé một trật, đẻ một lứa. 

ONFŒTUR - A, æ, S. f. Lứa. 

CONFŒT — US, đ, um, adj. ( giống vật) Chira. 

+t Confom — 0, as, are, a. Xén, phát, dën, 

CoNFoRE, như Fore. 

CONFORI - 0, as, are, a. Làm cho ra ô ué dơ nhớp. 

CONFORMAL - IS, e, adj. trị dat. như Conformis. 


CONFORMATI - 0, onis, s. f. 1. Hình thé, cách xếp 
đặt, cách sửa sang. 2. Lë, hình hay là dën gì 
trí khôn bày vẽ, thẻ thức trí khôn. 3. Cách 
biến ngôn như kẻ vắng mặt hay là các loài vô 
linh tính nói điều nọ điều kia. II. — theatri. 
Cách dọn nơi làm trò. l 

SES — OR, oris, S. m. Kẻ xếp đặt, kẻ sắp, kẻ 

ọn. 

CONFORM — IS, e, adj. trị dat. hay là gen. (ai, sự 
gì ) Giống hình, giống, mia giống. 
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0NFORMIT — AS, alis, s. f. Hình giống như, sự | CONFRIGER —0, as, are, a. Làm cho ra nguội. 


giống, sự giống hình, sự xứng hợp. 

0NFORM-O, as, avi, atum, are, a. 1. Làm nên hình 
nào. 2. Dọn, sắp, sửa sang, xếp đặt, chải chuốt. 
3. Làm nên giống như. || 1. Ursa fætum lam- 
bendo conformat. Gấu mẹ liếm con nó mới nên 
hình gấu. 2. — orationem, Sửa dọn bài cho 
phải mẹo. Philosophia mores conformat. Nghề 
cách vật dän đàng sửa tính nết. || 3. — se ad 
voluntatem alcu7us. Chiêu lòng ai. Nolite con- 
formari huic sæculo. Anh em đừng bắt chước 
thế gian này. 

0NF0RNIC—O0; as, are, a. Xây lập hình bán nguyệt, 
làm ra hình cong. 

0NFORT — 0, as, avi, atum, are, a. Bỏ sức, thêm 
sức, phù hộ, khuyên giục. Viriliter agite et 
EES Bay hãy ở cho vững vàng mạnh 

ao. 


Conross — US, đ, um, part. pass. Confodio. 

ConFoT — US, d, um, part. pass. bởi 

Coxrov - EO, es, i, confo— tum, ere, a. Ấp, dưỡng, 
bỏ sức, làm cho ấm. 2. Mang ( thai). || 4. — 
membra cibo. Ăn cho bô sức lại. 


0XFRAC — EO, es, ui, ere, n. Du đi, thổi đi. 
[ONFRACTI -- 0, onis, s. f. 1. Sự xé ra, sự đánh 


y, nơi đã xé, nơi đã gåy; nơi gập ghềnh. 2. 
ự làm ngụy. 


1° UONFRACT — US, ús, s. m. như Confractio. 

2° CONFRACT — US, đ, um, part. pass. Confringo. 

CONFRAGOS — US, a, um, và ONFRAG —US, a, um, 
adj. 1. (ai, sự gì) Sù sì, gập ghềnh, hê hùng, 
hiểm hóc, đốc; chẳng xuôi. 2. fig. Khó, hóc 
hách, mắt mỏ; thẳng tính, äng, thô tục, cục 
cản, quê kệch. || 1. -— ager. Đất ruộng gập 
ghếnh. || 2. Confragosa carmina. Yăn thơ cứng 
còi khó nghe. 

ÚoNrREoi, perf. Gonfringo. 

[ONFREM — O, 25, ui, ilum, ere, n. Kêu, kêu ầm ầm. 

CONFREQUENT — 0, as, are, a. như Frequento. 

CONFRICAMENT - UM, ¿, s. n. Sự kì, sự cọ. 

[ORFRICATI - 0, onis, S. f. Sự cù nôn. 

VONFRICAT — US, a, um, và CONFRICT — US, a, um, 
part. pass. bói 

ONFRIC—O, as, ui, lum và alum, are, a. 1. Co 
ki, mài, đánh. 2. fg. Trêu chọc. || 1. — boves. 
Kì những con bò. Fig. — genua. Kì đầu gối 
(xin nài). — spicas manibus. Xoa bông lúa. 
|| 2. — judices. Trêu cơn giận các quan xét. 

ONPRIGEF - 1O, Ze, ieri, pass. và CONFRIG— EO, 6$, 
ere, n. def. Ra lạnh, ra nguội. 


CONFRING - 0, 2s, conÍreg —?, confrac — lum, ere, a. 
4. Làm hư, đánh phá, đánh vỡ, đánh giập, 
nghiền tán, ghè, bẻ. 2. fig. Làm hw, hoài, hủy - 
hoại, phá tuyệt, phung phá, phá tan, ngăn 
cầm. || 1. — fores. Phá cửa. — digitos. Giập 
các ngón. — turres. Phá những tháp. — navem. 
Làm cho vỡ tàu. || 2. — rem. Phung phá gia 
tài, — vires hostium. Phá tan sức quân giặc. 

~” — alicujus superbiam. Nén sự kiêu ngạo ai. — 
præluram. Can gián quan prôtorê. 

OoNrUDi, perf. Confundo. 


CONFUG - A, æ, s. m. và f. Kẻ trốn vào nhà thờ 
hay là nơi khác có luật cấm chẳng được båt kê 
vào đầy. 

+ oNFUGEL — A, æ, s. f. như Confugium. 

CONFUG — 10, ?8, L itum, ere, n. tri acc. cùng ad, 
in. 1. Chạy đến (cùng), trốn vào (nơi bầu chữa). 
2. fig. Kêu vuối, xin (ai) cứu chữa, lấy lẽ rằng. 
|| 1. In naves confugerunt. Các kê ấy đã chạy 
xuống tàu. || 2. — ad clementiam. Xin lòng 

= nhân từ. Neque eò confugies ut... Mà mày chớ 
chữa mình rằng... — ad opem divinam. Xin Đức 
Chúa Lời phù hộ. 


CONFUGI — UM, ¿, S. n. Nơi chắc chân, nơi bầu chữa 
(luật cấm bát kẻ vào đấy). 


CONFULC - 10, ?§, conful — si, conful— ium, ire, a. 
Kê, chống, chắn, kèm, đỡ; giúp đỡ, bênh vực. 


CONFULG — E0, es, conful — s¿, ere ( thiếu sup.), n 
Sáng ra, sáng láng, chói ôi. 

CONFUM - 0, as, are, a. Hun, xông khói. 

ONFUND —0, ?$, confud —¿, confu — sum, ere, a. 1. 
Đỏ vào vuối, để làm một, đổ, pha, hoà, trộn 
vuối. 2. Làm cho lộn lao hồn độn, làm cho rồi ˆ 

` rít, lắn, đâm bậy, nhiễu loạn. 3. fig. Làm cho: 
then, làm xấu hô. || 1. — mel et acetum. Trộn 
mật ong vuối giấm. || 2.— verą cum falsis. Lấy 
sự thật làm đối và sự dối làm thật, — jura 
priora. Đôi cả lề luật cũ.— fædus. Lỗi hoà ước. 
— animos audientium. Nói cho các ké nghe ra 
rối trí. Linguam eorum confundamus. Ta hãy 
làm cho tiếng chúng nó nói ra hỗn độn. || 3. 
Qui me confusus fuerit, ipse et ego confundar 
eum. Ai hỗ then tao, thì tao cũng sẽ hô then nó. 

CONFUSANE - US, a, um, adj. (sự gì) Lôn lao, pha 
lôn, a độn. 

CONFUS - È, và OoNFUS-— ìm, adv. Cách hỗn độn, 
cách lỗ Së cách lộn bậy, xô bồ, bậy bạ. 


CONFUSI - 0, onis, s. f. 1. Sự đổ lộn, sự pha, sự 
trộn vuối. 2. fiy. Sự lòn lao, sự hòn độn, sự 
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hào là dường nào! — rerum. Mọi sự ra lộnlạo 
hỗn độn. || 3. Qperuit — faciem meam. Tôi đã 
hô mặt. Confusioni meæ solatium. Điều yên ủi 
tôi đang lo buồn túi thân. 


ONFUS — US, 2, um, part. pass. Confundo. (ai, sự 
gì ) Đã chịu do lộn; hỗn độn, lộn lao; bối rối; 
buồn bã, then. Nulli animali confusior pavor. 
Chẳng có loài vật nào sợ hãi bối rối hơn. 


CONFUTATI — 0, onis, 8. f. Sự bác lẽ, sự phá lẽ; sự 
đón lẽ nào nghịch cùng bài mình. 


CONFUTAT op, oris, s. m. Kẻ bác lẽ, kẻ phá lẽ. 


CONFUTT— 0, as, avi, alum, are, a.1.Hăm dẹp, sửa 
trị, ngăn, bớt, chống lại. 9. Bác lẻ, phá lẽ, 
chặn lẽ, bắt lẽ. || 1. — audaciam. Dep sự ngô 
nghịch. — obtutum. Quáng mắt. || 2. — argu- 
menta. Bác các lẽ. 

ONFUTUR — US, đ, um, như Futurus. 


ONGAUP - EO, es, congavi — sus sum, ere, n.Ìrreg. 
(chia như Gaudeo), trị abl. cùng cum. Mừng 
vuối (ai), mừng vuði nhau, vui mừng. 

CONGELASC — 0, ?5, ere, n. def. Ra đặc, đông lại. 


CONGELATI - 0, onis, s. f. Sự đông lại, sự ra đặc; 
giống gì đã đông lại. 
CONGELID — US, a, um, adj. (sự gì) Đã đông, đã đặc. 


CONGEL - O, as, avi, alum, are, a.1: Làm cho lạnh 
giá. 2. Làm cho đông lại, làm cho ra đặc. 3. 
fig. Làm cho ra cứng, làm cho ra nguội lạnh, 
làm cho nguôi. 4. n. Đông lại; ra đặc. || 2. — 
lac. Làm cho sữa ra đặc. Ubi se congelauertt 
adeps. Khi nào mỡ đả đông. || 3. — aliquid in 
lapidem. Làm cho sự gì hoá ra đá. — otio. 
Chương thây. || 4. Rhenus congelat. Sông Rhê- 
nô hay đông lại. 

CONGEMINATI—0, onis, S. f. Sự đi gióng đôi, sự đặt 
từng đôi; sự làm hai lần; sự ôm lấy chặt. 

CONGEMIN — 0, as, are, a. 1. Đặt từng đôi. 2. (hiểu 
ngắm se) Bội, nên bội, nên kép, ra nhiều hơn 
gấp hai. 3. Làm đi làm lại, bỏ thêm, làm già 
hơn. || 1. — se alicui. Liệu người bạn ớ vuối 
mình. || 2. Congeminavimus omnes. Ta đả ra 

_ nhiều hơn gấp hai. Congeminans populus flevit. 
Dân khóc lóc nhiều hơn khi trước. || 3. — ic- 
tus. Đánh đi đánh lại. — suspiria. Than thở 
một khi một lớn tiếng hơn. 


CONGEMISC — 0, ?$, ere, n. def. nhir 


CONGEN — 0, (8, Hi, ilum, ere, n. 1. Than khóc vuối 
(ai), thương xót. 2. Kêu, ra tiếng, ran ra, dội 
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lộn hậy, sự lẫn, sự rối rít. 3. Sự then thò, sự, 
hô ngươi. || 1. Fig. — virtutum. Sự gồm các : 
nhân đức. || 2. Quæ populi confusio? Dân bon : 


CON 


tiếng. 3. a. Khóc, tiếc. ||2. Arbor congemuit. 
Cây đã kêu ra tiếng. || 3. — mortem alicujus. 
Khóc người nào đả chết. 

1° CONGEN - ER, eris, adj. cả ba giống. (ai, sự gì) 
Cũng một giống một thứ vuối. 

2° CONGEN — ER, eri, s. m. Kẻ cũng làm rẻ như (ai). 


CONGENER — 0, as, avi, alum, are, a, Sinh nở vuối 
nhau. fig. Congenerat eum mihi affinitas. Bu 
thân quyến làm cho tôi kå nó như em ruột vậy. 

ONGENITUR — A, æ, S. f. Sự sinh đẻ một trật vuối. 

CONGENIT - US, đ, um, part. (ai, sự gì) Đã chịu 
sinh ra một trật vuối. Congenita mundo. Đã có 
từ khi có trời đất. 


ONGENICUL— 0, as, are, và CONGENUCL — 0, as, are, 
n. Quì hai gối, quì gối xuống. 
CoNG - ER, ri, s. m. Hải thiện ngư. 
CONGERI — ES, et, S. f. Đống, trô.— cadaverum, Đống 
những xác chết. — bonorum. Của cải dw đật. 
CONGERMANESC — 0, 25, ere, n. def. O thuận hoà như 
anh em vậy. 

CONGERMINAL — IS, e, adj. (sự gì) Sinh ra bởi một 
mộng nhw. 

CONGERMNINASC—O, 2$, ere, Và CONGERMIN—O, OS, 
are, n. Đâm mậm một trật, mọc làm một cùng. 

4. CONGER — 0, îs, conges — si, conges — lum, ere, a. 
i. Dem làm một, đem vào đống, đống, vun 
đống, đánh đồng, xếp đồng; thu, góp, tích, 
tích trữ. 2. ( hiểu ngầm se ) Hợp, (nhiều kẻ) đi 
đến. || 1. — sara. Làm một đồng đá. Oppida 
congesta. Những thành đã chịu xây lập. — os- 
cula. Hôn đi hôn lại. one, congere. Mày hãy lấy 
của gian mà tích cho nhiều. ||2. Locus quo con- 
g6ssêre palumbes. Nơi chim cu đã đến làm tó 
nhiều. Apes in aleeum congesserant. Khi ấy con 
ong đã vào cái bộng (nào). 

2° CoNGER—0, onis, s. m. Ké hay ăn gian, kẻ thu 
tích mọi sự cho mình. 

CONGERR - A, æ, và o, onis, s. m. Kẻ chơi bòi vuối. 

CONGESSI, perf. Congero. 

CONGEST - È, adj. Cách tóm, cách vån tắt. 

CONGEST —ÌM, ady. Từng đống, bậy bạ, lộn lao. 

CONGESTI - 0, onis, S. f. 1. Sự xếp đống, sự vun 
đống, sự lấp; đống. 2. Sự khí độc tụ lại một nơi. 

CONGESTITI — US, a, um, adj. (sự gì) Đã chịu đem 
đến, thuộc về sự đem đến. Congeslilia humus. 
Đất ( đã lấy nơi khác mà ) đem đến. 

4° CONGEST - US, a, um, part. pass. Congero. (ai, 
sự gì ) Bå chịu xếp đống, đã chịu thu lại. Con- 
gcstum aurum. Đồng vàng. Congesta mens. 
( người hay ) Cầm tri. 
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2° CONGEST - US, ús, s. m. Đống, sự nhiều; sự xếp 
đồng, sự thu tích cho nhiều. 

CONGIAL - 1S, e, adj. (sự gì) Đựng một lào congius. 

ONGIARI — UM, ?, S. n. 1. Bình đựng một lào con- 


gius ( độ ba chai). 3. Của gì nhà nước phát cho 
dân. 


0NGIARI — US, 4, um, adj. như Gongialis. 
Lager — us, ¿, s. m. Thứ lào đựng vừa ba chai. 


ONGLACI — 0, as, are, n. Đông lại, ra ngưng trè; 


fg. tê, tô mô; hẳng hờ, vô ý. 

0NGLOBAT —Ìw, adv. Từng lũ, từng đoàn, một 
đồng. 

0RGLOBATI — 0, onis, s. f. Cuc, viên, lọn, bả, đống, 
đồng tròn. 

0NGLOBAT — US, a, um, part. pass. Conglobo. ( ai, 
sự gì) Đã chịu thu xếp một nơi, đã chiu vun 
đồng, đã chịu vò viên, đã chiu cuốn, đã ra 
từng cục từng viên. —sangw¿s. Cuc máu. Con- 
gÌobata figura. Hình tròn như bầu. 

(0XGLOB — 0, as, đời, atum, are, a. Đóng cục, viên, 
vò viên, thu xếp đống tròn, cuốn, làm cho ra 
tròn viên; pass. quần tụ, hợp nhau cho đông. 
Terram—. Cho trái đất có hình tròn (như bầu). 
— se in unum. Đứng một đống (một toán) vuối 
nhau. — se in forum. Quần tụ tại chợ. Fulmen 
conglobatur. Sét tụ lại một nơi. 


0NGLOMERATI—0, onis, s. f. Sự xum hợp cho 
đông. 

0XGLOMER - O, as, avi, alum, are, a. Đóng lọn 
(chi). 2. Vun đồng, thu góp. 3. Pha, trộn, nhào, 
thấu. || 2. Omnia in me mala conglơmeras. Anh 
đỏ mọi sự dữ trên đầu tôi. 

ONGLORIFIC—O, as, are, a. (hai người) Ngugi 
khen; pass. chiu ngượi khen vuối nhau. 

U0NGLUTINAMENT — UM, Gs, n. và OONGLUTINATI — 0, 
onis, S. f. Sự gån, sự đán, sự nối; đồ mà gån, 
sơn, hồ, keo, etc.; hai sự đã gån đã nối vuối 
nhau. 


0R6LUTINAT - OR, oris, s. m. Kẻ gắn, kẻ dán, kẻ 
nối. 

(O6LUTIN — 0, as, avi, atum, are, a. 1. Dán, gắn, 
gån trám, hồ. 2. Nối lại, đặt hợp làm một, làm 
cho lién. 3. fig. Làm cho thành, lập mưu. ||1. 
Calz lapides congiutinat. Vôi nối đá vuối nhau. 
Quasi conglutinata anima Jonathæ animæ ejus. 
Lòng Jonatha đã ra như bén vào lòng người. 
|. Vermes terreni recentia vulnera conglutinant. 
Rit giun đất vào dầu thì nó liền lại. || 3. Con- 
glulina ut senem fallas. Anh hãy lập mưu mà 
khăm lão ta. 


CONGLUTINO0S —US, a, um, adj. (giống gì) Giéo, giċo 
quánh; hay dán, hay gån. l 
CONGLUT — 10, ¿s, ¿re ( thiếu perf. và sup. ), a. Nuốt 
làm môt. 

+ Concran — Us, a, um, adj. (ai) Bước điều vuði, 
đi vuối. 

CONGREC — 0, as, are, n. và CONGRÆC - OR, aris, ari, 
d. Theo phong tục grêcô; fig. ăn uống la đà 
vuối nhau. 


CONGRATULATI — 0, onis, s. f. Sự mừng vuổi, sự 
mừng. : 

CONGRATUL — OR, aris, atus sum, ari, d. trị dat. và 
tên sự vào acc. Mừng vuði, mừng, hợp vuối 
(ai) mà mừng (ai).— aliquid alicui. Mừng ai 
vì sự gì. 

+ ONGREDI - 0, is, congres - si, congres - sum, ere, 
như 

CONGREDI — OR, eris, congres — sussum, td. triacc. 
cùng ad, in, hay là abl. cùng cum, tùy nghì. 1. 
Đi vuối, đi đến cũng một nơi, tụ hợp, quần tụ, 
xum hợp.9, Tới đến, đến gần, đền cùng (ai), 
giáp mặt, gặp nhau. 3. Nói cùng, nói khó vuối, 
có lời vuối, năng đi lại vuối. 4. Đánh nhau, 
chiến trận, cải cọ nhau. || å. Zn forum congredi- 
untur. Chúng nó xum hợp ngoài chợ. ||2. Spes 
congred:end¿. Sự trông gặp nhau. — aliquem. 
Đến cùng ai. ||3. Cum eo sæpè congressus est. Đã 
năng ra vào vuối kẻ ấy. || 4. — cum aliquo v. 
contra aliquem v. alicui. Đánh nhau vuði ai. — 
cum hoste. Giao chiến vuối giặc. 

CONGREGABIL — IS, e, adj. (ai) Dễ dàng, dượm dë, 
hoà nhã. 

CONGREGAT - ÌM, adv. (hội hgp) Từng lũ, đông 
đản, từng bọn, từng đoàn. 

CONGREGATI— 0, onis, s. f. 1. Sự hội, sự hợp làm 
một. 2. Đông, lũ, bọn, đoàn; hội, đám. 3. Hội, 
họ, đòng; phường, bè, phe, đẳng. 

CONGREGATIY — US, d, um, adj. (sự gì) Ghi sự nối. 


CONGREGAT - OR, oris, s. M. Kẻ thu lại, kẻ thu tích, 
kẻ hội. 

CONGREG - 0, as, avi, atum, are, a. Thu làm một 
đoàn; hội hợp, thu hợp, hợp lại. — sarmenta. 
Hái ngành nho. — milites. Hội binh. — con- 
gregari ad aliquem. Xum hgp chung quanh ai. 


CONGRESSI - o, onis, S. f. và CONGRESS - US, #$, S. 
m. 1. Sự đến cùng, sự tới đến, sự giáp mặt, sự 
nói khó cùng, sự gặp nhau; sự ăn ở vuối nhau. 
2. fig. Sự đánh nhau, sự cäi cọ, sự chiến trận, 
trån.||2.—navalis certaminis. Sự đánh trận thủy. 

CONGRESS - Us, a, um, part. Gongredior. 
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CONGR — EX, egis, ad]. cả ba giống. (ai, sự gì) Thuộc 
về một đoàn vuối, đồng cơ, đông đội; đã xum 
hợp; đã chịu nối, đã chịu thu lại. Nerus —. 
Nút thát riết. 


CoNGRU — È, adv. Cách xứng đáng, phải phép. 


CONGRU — ENS, entis (entior, entissimus ), part. Con- 
gruo. (ai, sự gì) Xứng đáng, xứng hợp, thuận, 
phải lẻ, Quid congruentzus Deo? Nào có d gì 
xứng Đức Chúa Lời hưn ru? 


CONGRUENT — ER (20s, issimè), adv. Cách xứng hợp, 
cách xứng đáng, phải khoảng, phải phép, phải 
lë, vra. — naluræ. Cách xứng hợp tính tự 
nhiên. 


CONGRUENTI - A, æ, S. f. và CONGRUIT — AS, atis, S. 
f. Sự xứng hợp, sự phải, sự phải lë; sự phải 
khoảng, sự vừa, sự tiện. — pronuntiandi. Sự 
đọc phải mẹo. - 

CoxncRU - 0, is, ?, ere ( thiếu sup. ), n. trị nhiều 
bậc tùy nghỉ. 1. Xum hợp, hợp nhau. 2. fg. 
Ở hoà thuận cùng, hợp một lòng một ý, thuận 
Ý, giống nhau. 3. Xứng hợp, hợp cùng. 4. vam, 
Là sự phải, là sự xứng đáng, nên, có ích. 5. 
Gặp, gặp phải, xảy ra một tråt.||4. Árz quò 7m 
congruerat manus. Đồn toán quân đã hợp nhau. 
||2. In hanc sententiam congruunt ut... Những 
kẻ ấy hợp một ý mà... Omnes congruunt. Các 
kẻ ấy giống nhau cả. ||3. Dicta cum scriptis con- 
gruunt. Lời nói hợp cùng chữ viết. Sermo in- 
ter omnes congruit. Chúng nó nói như nhau cả. 
||4. Congruit bono prøs¿d ut... Việc xứng đáng 
bề trên là... Congruit vites rariores poni. Nên 
trồng cây nho khí thưa. ||5. Fortè cơngruerat 
ut nuntiarentur... Tình cờ cũng một khi ấy có 
tin rằng. Temporis ratio non congruit. Thì giờ 
không hợp ( gặp chẳng thật). 

CoNGR — us, ¿, s. m. như Conger. 

CONGRU — us, a, um, adj. trị dat. (ai, sự gì) Xứng 
hợp, vừa, phải lẽ, phải khoảng; nên, tiện, có 
ích. Congrwa tempora. Thì tiên. — modus. Vừa 
đủ (chừng vừa ). 

CONGYL—IS, is, s. f. Cù cải tròn. 

+ ConcyR — o, as, are, n. Đi chung quanh, xây vần. 

+ Coxi - a, æ, s. f. thay vì Ciconia. Con cò. 


CONIF — ER, era, erum, và CONIG - ER, era, erum, 
adj. ( cây) Sinh trái có hình mut măng ( hay là 
nón sơn ). 


Coisc —0, as, are, n. Húc. 


CONISTERI - UM, ¿, s. n. Nơi quân đua vật quăng 
bụi cho nhau cho dé ôm láy nhau. 


CONIT - UM, ?, s, n. Bánh ngọt dä rắc bột trên. 
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CONIZ — A, æ, S. f. như Coryza. 

CoNJEC - 1, perf. Conjicio. 

CONJECTANE — A, orum, s. n. p.41. Điều biên vào tờ. 
2. Sách biên nhiều thứ bài. 3. Điều nói phỏng. 

CONJECTARI— US, đ, um, ad]. (sự gì) Chiu đoán 
phỏng được. 

CONJECTATI — 0, onis, S. f. Sự phỏng, sự nói phỏng, 
điều đoán phỏng. 

CONJECTATORI — È, adv. Cách phỏng. 

CONJECTATORI - US, đ, um, adj. (sự gì) Dựa vào 
điều phỏng, tùy tòng điều phỏng. 

CONJECTI — 0, onis, $. f. 1. Sự quăng, sự ném. 2. 
Sự phỏng, điều phỏng. 3. Sự tóm lại, điều tóm 
tắt. 4. Bài, điều hỏi. 

CONJECT — 0, as, avi, atum, are, a. 1. Ném, quăng, 
bỏ. 2. Góp phần riêng mình. 3. Phỏng, nói 
phỏng, bói, bàn, nghĩ, luận. || 1. Duces in car- 
cerem —. Bồ các tướng vào ngục. ||2. — ad 
cænulam. Đóng góp mà làm tiệc chung. ||3. Ne- 
scio quid conjectem. Tôi chẳng biếtngh[i làm sao. 


CONJECT — OR, oris, s. M. ( RIX, ricis, s. f. ). Kẻ 
phỏng, kẻ bàn chiêm bao, kẻ bói, thày bói. 


CONJECTUR — A, æ, s. f. Sự đoán phỏng, sự đoán 
chừng. — somniorum. Sự bàn các chiêm bao. 
Conjecturå aberrare. Đoán sai. Conjecturam 
facere in aliquo. Đoán phòng cho ai. Æx aliguå 
re conjecturam ducere. Bởi xét sự gì mà đoán 
phỏng. 

CONJECTURAL — IS, e, adj. ( điều gì ) Người ta đoán 
phỏng, phỏng, chẳng có chứng chảc. 

CONJECTURALIT - ER, adv. Cách phỏng. 

CONJECTURATI — 0, onis, s. f. như Conjectura. 

+ EONIECTUR - 0, as, are, a. như Conjeoto. 

1° CONJECT — US, a, um, part. pass. Conjicio. 

«9° CONJECT - US, #$, s. m. 1. Sự quăng, sự ném, 
sự ném làm môt, sự bản; tầm. 2. Đống. || 1. 
Ad teli conjectum. Vừa tầm tên bản. — oculo- 
rum. Sự liếc qua. 

CONJIC — 10, is, conjec - ?, conjec — tum, ere, a. 1. 
Ném làm một, bỏ vào, thu hợp, đưa, quăng, 
ném, bản, phóng. 2. Đỏ cho, trở. 3. Làm cho 
phải, đặt cớ cho. A Kẻ tát, tóm. 5. Bàn, luận, 
ước chừng, nghĩ, phỏng, bói, đoán mọng. || 1. 
— in vincula. Đóng xiêng (ai). /n nostros tela 
conjiciunt. Chúng nó bắn tên vào quân ta. 
Oculos —tn. Trông xem. Vocem —. Kêu một 
tiếng. — plures in locum. Dem nhiều người vào 
một nơi. — nubila ad. Đánh mây đến. — na- 
nem in portum. Dem chiếc tàu vào cửa. ||2. — 
rrimina in aliquem. Bô nhiều tội cho ai. — s 
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in versum. Trở mình đàng văn thơ ( chuyên 
văn thơ ). — se in pedes. Trở mình đàng chân 
(trốn chạy ). || 3. — hostes in terrorem. Làm 
cho quân giặc sợ hãi. — aliquem in morbum. 
Làm cho ai phải bệnh. — in lætitiam. Làm cho 
vui mừng. || &. — causam. Kể tắt việc là làm 
sao. — in librum. Làm một quyền sách mà kẻ. 
|| 5. — somnium. Bàn chiêm bao. Er oraculo 
Apollinis conjecit. Nó đã cứ lời but Apollô nói 
mà đoán. Ut conjicio. Như tôi nghĩ. 

+ oNJUBIL—0, as, are, n., như 

(0NJUCUND — OR, aris, atus sum, ari, d. Mừng rö 
vuối, vui mừng cùng nhau. 

Come — A, æ, S. f. Vợ, bạn, người nữ có chồng. 

0NJ0GAL - IS, e, adj. ( ai, sự gì) Thuộc về sự vợ 
chồng, thuộc về kết bạn. Dii conjugales. But 
thần thánh sư vợ chồng, ông Tơ bà Nguyệt. 


[0NJUGALIT - ER, adv. Cách như vợ chồng. 
(0NJUGAT — A, orum, $. n. p. Các tiếng chung gốc. 
[0NJUGAT — I, orum, s. m. p. Kẻ đả kết bạn. 


0KJU6ATI — O, onis, S. f. 1. Sự nối hợp ( hai sự 
làm một, sự mắc ách cho, sự buộc vuối, sự 
nối, sự kết. 2. Sự pha lộn. 3. Sự chia các thì 
cách verbô, cách chia. 


CONJUGAT — OR, oris, s. m. Kẻ buộc làm một, kẻ 
đặt hợp, kẻ nối. 

Lopert, - 15, e, adj. như Conjugalis. 

1° Comu e, e, adj. (ai, sự gì) Mang ách vuối, 
đả hợp làm một, đã chịu nối, đã chịu buộc. 

Z 0NJ061IS, gen. Conjux. 

ÚON7U61 — um, ‡, s. n. 1. Sự kết bạn, bậc vợ chồng, 
hôn nhân. 2. Đôi vợ chồng, đôi vật đực cái, 
vợ hay là chồng, vật đực hay là vật cái. || 1. 
— maritale. Sự vợ chồng lấy nhau. Æx alieni- 
genis conjugium sumere. Lấy bạn nơi ké ngoại 
cuốc. 

Loupe - 0, as, đời, atum, are, a. 1. Mão ( hai vật ) 
vào một ách, đặt ( đực, cái) vuối nhau, đặt 
từng đôi, soạn. 2. Cho hai người kết bạn vuối 
nhau. 3. Đặt hợp vuối, buộc vuối, nối, kết, 
cột. 4. Chia verbô, đọc các thì cách verbô. || 3. 
Conjugat amicitiam morum similitudo. Tính nét 
giống nhau sinh nên tình nghĩa. 

U0MU6UL— us, a, um, adj. (sự gì) Dính, bén, bám, 
hợp vuối. 

Lane - us, a, um, adj. (ai, sự gì) Đã kết bạn, 
đã chịu đặt đôi. 

[DMJUNCT — è ( (ën, issimè ), adv. 1. Cũng một 
trật, làm một vuối. 3. Cách hợp làm một, như 
một, cách chặt chịa, cách liền nhau. || 4. — 


cum aliquo ire. Đi làm một vuối ai. ||3. Conjun- 
cftus amare. Yêu mến chí thiết. Cơn/wnctissừne 
cum aliquo vivere. Ở thân thiết vuối ai, cũng 
một cật vuối ai. 

CONJUNCT - ÌM, adv. Làm một, chung cả. 


CONJUNCTI — 0, onis, S. f. 1. Sự nối, sự buộc làm 
một; sự hợp làm một, sự ở liền cùng; sự gì 
nối ( hai giống gì ) vuối nhau, dây; tiếng nói, 
mối conjunctiô. 2. Sự két bạn, việc vợ chồng 
vuối nhau, sự giống vật hợp phối. 3. đợ. Họ 
hàng; thân thích, nghĩa thiết, sự đồng tâm. || 
1. — vicinitatis, Sự giáp nhau. — naturæ. Sự 
giống tính nhau. || 3. — sanguinis. Họ máu. 
Veterem conjunctionem dirimere. Dt nghĩa cũ, 
bỏ nghĩa miên tràng. 


ONJUNCTIY — US, a, um, adj. (sự gì) Dùng mà nổi. 

+ ONJUNCT - 0, as, are, a. như Conjungo. 

F Ô0NJUNCT — OR, oris, S. M. (RIX, ricis, s. f. ) Kẻ 
nối, kẻ đặt hợp làm môt. 

CONIUNCT — UM, ?, s. n. Phần propositiô tùy Long 
phần khác, phần propositiô. 

1° CONJUNCT - us, ús, s. m. như Gon]unctio. 

2° ÔONJUNCT - US, a, um (ior, issimus ), part. pass. 
Conjungo. 1. ( ai, sự gì) Đã chịu nối cùng, đã 
hợp cùng, liền vuối, lân cận, giống như. 2. Gó 
họ cùng, anh em bà con; có nghĩa thiết cùng, 
quen thuộc, bạn hữu, thân thích. || 2. — an 
alienus? Người họ hàng hay là người rưng? 

ŒONJUNG—0, GG, conjun - xi, conjunc — tum, ere, 
a. 1. Đẻ làm môt, buộc làm một, nối cùng, két, 
cột. 2. Liệu cho (ai) kết bạn cùng; pass. kết 
bạn, cưới lấy. 3. Tiếp, làm cho liên tiếp. ||1. 
— boves. Buộc những con bò vuối nhau. — del- 
lum. Hiệp lực mà đánh giặc. — passus. Đi đàng 
vuối nhau. — amicitiam. Kết nghĩa. — urbem 
ponte. Bác cầu nối phố hai bên thông nhau. ||3. 
—sibi. Kết bạn cùng. — sibi matrimonio. idem. 
Popp## conjungitur. Nó cưới lấy bà Poppôa. 
||3. — duos consulatus. Làm quan consulôê hai 
lần Dën, — rerum actum. Liệu cho (ai) đoán 
xử các việc liên. 

+ Cons - URX, ungis, s. m. và f. như Conjux. 

CONJURAT — È và ìM, adv. Cách ngụy đảng; cách 
đồng lòng. 

ONJURATI—0, onis, S. f. 4. Sự thể vuối nhau, sự 
thể một trật, sự thề. 2. Phe đảng, sự nhiều 
người hùa tập, ô hợp. 3. Các kẻ hùa tập, các 
kẻ ngụy đảng. 4. Sự ưng thuận. ||1.— militum. 
Sự các lính thê. || 2. Conjurationem prodere. 
Mách bè nghịch đẳng. ||Á. — multorum. Sự 
nhiều người cam kết vuối nhau. 
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CONIURAT - US, a, um, part. Conjuro. 1. (ai) Đã 
thể vuối (ai) mà buộc mình, đồng tâm, đồng 
tình. 2. (lính) Đã thể đi lính cho (ai), đã thê 
một trật vuối (ai), thuộc về ké đã thé vào lời 
giao hay là phe đảng nào. ||1. Testes cupidi, 
conjurali. Những người đối chứng có lòng 
tham và đồng tình vuối nhau. ||2. Conjuratos 
milites dimisit. Đã cho các lính thể rồi được 

_ về, Conjuratæ ra(es.Đoàn tàu ( thuộc về kẻ) đã 
giao hiểu vuối nhau. 

CONJUR—O0, as, avi, atum, are, n. 1. Thề một trật 
vuối (ai), ăn thể vuối nhau. 2. Quần nhau, 
quây quần, bênh lấy nhau. 3. Thẻ làm ngụy, 
hùa tập; xin cho khỏi. || 1. Conjurabant milites 
se non abituros. Khi ấy các lính thể buộc mình 
ở lại. ||2. — amicè. Bênh lấy nhau như bầu 
bạn. ||3. — inter se. Mống lòng vuối nhau. — 


in mortem patris. Mống lòng giết cha. — contra 


rempublicam. Toan đấy loạn. 

Cox- Ux, ugis, s. m. và f. 1. Chồng, vợ, bạn, hai 
vợ chồng. 2. Người nữ (ai) đã giam làm vợ. 3. 
Vật cái. 4. Cây du đu (cho dây nho leo). ||14. 
— pudica. Ñgười vợ có nët na. — perjurus. 
Người chồng lỗi lời thề. 

CONLATIV - US, a, um, ad]. như Gollativus. 

CONLATR — 0, as, are, n. nhw Collatro. 

CONLAX—0, as, are, a. như Laxo. 


CŒONNASC — oR, eris, conna — tus sum, ¿, d. trị dat. 
Sinh ra làm một cùng; fig. chịu in vào lòng, 
tự nhiên có. 

CONNATURAL - IS, e, adj. (sự gì) Tự nhiên có. 


CONRNECT— 0, is, conne — Ti và xui, c0nne — Tum, 
ere, a. 4. Kết hợp, buộc, nổi, chấp, kể vào, 
thêm vào ; pass. giáp, gần. 2. Làm cho (các 
phần câu ) liên tiếp nhau. || 1. — amnes ƒossd. 
Đào kênh thông hai sông. — crines. Búi tóc. 
— nodos. Thắt nút. Annamiticum regnum Sinis 
connectitur. Nước Annam giáp nước Ngô. ||2. 
— versus, (thêm chữ ) Nối câu thơ vuối nhau. 
Si verum est quod ita connectitur. Ñếu proposi: 
tiô nối ấy có thật. 


Connex — È, adv. Cách nối nhau, cách liên tiếp; 


một trật, làm một vuối nhau. 

CONNEXI—0, onis, S. f. Sự kết hợp, sự liên tiếp; 
câu két, vần. 

CONNEXIY— US, a, um, adj. (ai, sự gì) Hay nối, 
kết, có sức nổi. 

CONNEX - UM, ?, $. n. Phần kết bài giảng, câu kết. 


4° CONNEX— US, Ø, um, part. pass. Connecto. (ai, 
sự gì) Đã chịu kết hợp cùng, theo làm một, 
liên tiếp. Connezuwm rerum ordinem exponere. Kẻ 
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mọi sự trước sau. Charitas cum humilitate con- 
nexa esl, v. Charitas et humilitas inter se conneræ 
sunt. Nhân đức carita và nhân đức khiêm 
nhường chẳng lìa nhau được. 

2° CONNEX — US, ús, s. m. Sự kết hợp, sự liên tiếp, 
sự quấn nhau; nút, gút. 

CONNIS - US, a, um, và CONNIX — US, 0, um, part. bởi 


CONNIT - OR, eris, conni — sus và xus sum, i, d. tri 
acc. cùng in. 1. Ra sức vuối nhau; cố, gång 
sức, rán sức. 2. Đẻ ra làm một. 3. Dựa, cậy 
dựa. ||1. Pari virtutis impetu connixi. Đã ua 
tài đua sức cùng nhau. — in arborem. Trèo cây. 
||2. Capella gemellos connixa. Con đê cái đã sinh 
đôi. | 

CONNIVENTI A, #, S. f. 1. Sự nháy mát. 2. fig. Sự 
làm thinh, sự dong thứ, sự đồng tình. 

CONNIV — EO, es, i và conni - xi, ere, như 

CƠNNIV — 0, (8, ¿ và conni — xi, ere (thiếu sup. ), n. 
4. Nháy mắt, chấp nháy. 2. fig. Làm thinh, ở 
đồng tình vuối, chợp mắt, không thấy, lạt đi, 
yên đi; (chối) chưa nở. II. — ad fulgura. 
Nháy mát khi thấy chớp. || 2. — in sceleribus. 
Làm thinh ( chẳng phạt ) các tội lỗi. 

CONNOD — 0, as, are, a. Buộc cùng, nổi, kết cùng. 

ONNUBIAL — IS, e, adj. (sự gì) Thuộc về sự kết 
bạn, thuộc về phép cưới. Connubiale carmen. 
Văn mừng việc hf. Connub:alia festa. Lễ cưới. 

CONNUBIALIT — ER, adv. Cách như vợ chồng. 

CONNUBIL—Is, e, adj. (ai) Đã đến tuổi kết bạn, 
trrởng thành. 

CONNUBIL - 0, as, are, a. Kéo mây, làm cho om 
thũm, làm cho u ám; làm ő, bớt. 

CONNUBI — UM, ?, s. n. 1. Sự hôn nhân, sự kết 

ban, 9. Phép được kết bạn vuði (ai). 3. fig. Sự 

chiết cây. || 1. Seruare connubium. Giữ nghĩa 
vợ chồng. ||2. Connubium dare finitimis. Cho 
các dân tứ bàng được kết bạn trong dân mình. 

CONNUBIT— US, a, um, adj. như Connubialis. 

CONNUB - 0, is, connup - si, connup - tum, ere, n 

tri dat. Kết bạn cùng. 

CoNNun-o, as, are, a. Lët, lộttrần, để trần truồng, 
để trống, chẳng che cho kín. 

CONNUMER — 0, as, avi, atum, are, 1. a. Tục sé, cho 
vào sé, kẻ là. 2. n. Tính toán cùng (ai), đếm. 


CONNU — 0, 28, i ere ( thiếu sup. ), n. Gật đầu, gục 


gặc, gặc đầu. 
COoNOPE —UM, ?, và CoNOPi - UM, ¿, s. n. Màn muỗi, 
mùng, trướng, cháng; du; nhà tạm, nhà xếp. 
Con - op, aris, atus sum, ari, d. trị acc. Ra sức, 
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có sức, gång, ra tay làm. — opus magnum. 
Toan việc cả thê. — pedibus manibusgu2. Làm 
hết phép. — facere. Ra sức làm. —obviàrm ali- 
cui. Lo đón rước ai. 

CONQUADR - 0, đ§, đe, i.a. Đẽo, làm cho ra vuông. 
2. n. trị dat. Hợp cùng, xứng hợp, vừa. || 2. 
vero. In sự thật. 

0NQUASSATI — 0, onis, s. f. Sự động, sự chuyền, 
sự dấy động. 

0RQUASS — O0, as, avi, atum,are, a. 1. Rung mạnh, 
We cho mạnh, làm chuyên động. 2. Đánh vỡ, 
phá. 3. fig. Phá tan, phá tuyệt, hủy hoại. || 4. 
Apulia conqguassata est terræ motibus. Xứ Apu- 
lia đã phải động đất chuyên låc cả. Fig. Con- 
quassari maximis periculis. Phải nhiều sự rất 
hiểm nghèo. ||2.— calicem. Đánh vỡ chén. || 3. 
Omnes provinciæ conquassatæ sunt. Các xứ đã 
phải tàn hại lắm. 

CONQUER — op, eris, conque-stus sum, i, d. trị acc. 
hay là dat. hay là abl. cùng de. Nän ni cùng 
nhau, than, than trách, kêu trách, låm båm. 
— famem. Kêu đói. Nihil adversùs aliquem con- 
queritur. Người chång trách ai điều gì. — de 
aliquo. Kêu trách (hay là kiện cáo) ai. — soli 
Deo. Một than cùng Đức Chúa Lời. 


[0WQUESTI — 0, onis, S. f. như 


1° CONQUEST - US, s, s. m. 1. Sự năn nỉ, lời than 


thớ, sự van vi, sự than trách, lời kêu trách. 2. 
Văn thảo, văn mồ. 3. Lời thiết tha cuối bài 
giảng. || 1.— adversùs aliquem. Sự kêu trách ai. 

2 CONQUEST — US, đ, um, part. Conqueror. 

† Coxouexi, perf. Conquinisco. 

0NQUIESC — 0, îs, conquie — vi, conquie — tum, ere, 
n. tri abl. cùng de, in, è, Oli. Nghi vuối nhau, 
nghi ngơi, ở yèn òn. 2. Thôi, ngủ, giãn, đứng 
lại, (bệnh) giản nằm chết. || 1. — in studiis. 
Xem sách mà đỡ mệt. — de aliquo. Ở yên thân 
về ai. ||. 2. Bieme omnia bella conquiescunt. Mùa 
đông giản các việc binh đao. Febris conquievit. 
Con sốt đã bớt. 

0XQUINISC - 0, is, congue — zi, ere, n. def. Cúi 
đầu, cúi mình, ngôi xóm. 

0NQ0IN - 0, as, are, a. như Coinquino. 

Logoum — 0, is, conqui — sivi, COnQUÌ — situm, ere, 
a. 1. Tìm kĩ, tìm kiếm, tìm tõi. 2. fig. Tra hỏi, 
tra xét, hỏi căn vặn. || 1. — terrå marique ali- 
quem. Tìm ai trên đất dưới biến (khắp mọi 
nơi). — neguissinos homines. Tụ hợp những 
đứa hư hốt. — omnes artes. Dùng các phương 
thế. || 3. — secum causas alicujus rei. Suy di 
nghi lại căn do sự gì tại đâu. 
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CONQƯISIT - È, adv. Cách kỉ càng, cách cặn kẽ. 


CONQUISITI — 0, onis, s. f. 1. Sự tìm Li, sự tìm kĩ. 
2. Sự tra hỏi, sự tra xét, sự khám nghiệm. ||1. 
— pecuniarum. Sự thu thuế. — militum. Sự 
chiêu bình. 


CONQUISIT — OR, oris, s. m. 1, Kẻ tìm tõi, kẻ soát; 
kẻ tụ binh, kẻ thu. 2. Quân do. 


CONQUISIT - US, d, um, part. pass. Conquiro. Con- 
quisitissimæ epulæ. Những đồ ăn rất mĩ vì. 


CONQUISIVI, perf. Gonquiro. 
+ CONREGIONÈ, adv. Ngay, gần, trước mặt. 


+t ÔONREGN - 0, as, are, n. trị dat. Cai trị nước 
cùng (ai), trị nước vuối nhau. 


+ oNRESUSCIT — 0, as, are, n. Sống lại làm một 
vuối, sống lại một trật cùng (ai). 

CONRE — Us, ?, s. m. Kė bị cáo làm một vuối (ai). 

+ oNRUSP—OR, aris, ari, d. Tìm tõi, lục xét. 

CONSACERD — 08, otis, s. m. Kẻ làm thày cả cũng 
như (ai). 

CONSALUTATI — 0, onis, s. f. Sự chào nhau. 


CONSALUT - 0, as, avi, atum, are, a. ( nhiều người ) 
Chào một trật, reo mừng; chào nhau. Ab exer- 
citu rex consalutatur. Các bình đồng thanh 
xưng người là vua. 


CONSANESC — 0, ès, consan- ui, ere, n. def. Nên 
lành đã, khoẻ lại, nên khá. 


CONSANGUINE — Us, 4, um, adj. trị dat. hay là gen. 
.1. (ai, sự gì) Cũng một họ vuối, có họ hàng 
vuối, bà con, anh em, bản tộc, thân thích, tông 
thân; anh em chị em họ, ( hoạ ) anh em chi em 
ruột, anh em chị em cùng cha. 2. Đã giao hiếu, 
đã kết nghĩa vuối. 3. fig. Giống như, mia giống. 
|| 1. Consanguinei. Các anh em chị em cùng 
cha. Consanguinea turba. Lü anh em. || 2. Con- 
sanguineæ acies. Hai bình đã giao hiếu vuối 
nhau. || 3. — lethi sapor est, Sự ngủ mia giống 
sự chết. | 
CONSANGUINIT — AS, atis, 8. f. 1. Họ hàng; họ máu. 
2. Sự (ai ) được gốc tích chung vuối. 3. fg. 
Sự giống như. 
ONSAN - 0, as, are, a. Chữa đã. 


CONSARCINAT - OR, oris, $. M. ( RIX, ricis, s. f. ) Kê 
gói, kẻ khâu làm môt. fig. — litium. Kè hay 
bói kiện. 

CONSARGIN - 0, as, are, a. Gói, khâu làm một; fig. 
thu xếp, xếp đặt. — verba. Sắp tiếng. — crimi- 
na. Thu nhiều tích (mà cáo ai). — insidias. 
Lập mưu bày kế. 


ONSARR - 10, is, ivi, itum, ire, a. Nhỏ cỏ, làm cỏ, 
phát cỏ. _ l 


CON 
CONSARRITI — 0, onis, s. f. Sự nhỏ có, sự làm cò. 
CONSARRIT - OR, oris, s. m. Ké nhỏ cỏ, kẻ làm có. 


+ ÔONSAT - us, a, um, như Consitus. 

CONSAUCI —0, as, are, a. Đánh phải dän, làm đầu 
tích. 

ONÑSAVI — 0, as, are, a. và op, aris, ari, d. Hôn. 


CONSCELERAT — US, đ, um ( ior, issimus ), part. 
pass. Conscelero. (ai, sự gì) Mắc nhiều tội, rất 
tội lỗi, rất xấu nết, gian tà. 


ONSCELER— 0, as, are, a. Làm cho mắc tội, làm 
hư, làm ő. — oculos. Trông xem sự xấu. 

0NSCEND - 0, ?$, ‡, Conscen —sum, ere, a. Lên, 
trèo lên. — equum v. in equum. Lên ngựa. — 
navim ( đặt tò hay là hiểu ngầm). Xuống tàu 
( lên tàu ). — in Siciliam. Xuống tàu (mà vượt) 
sang xứ Sicilia. fg. — ad ultimum nefas. Phạm 
tội ghê gớm. 

CONSCENSI—0, onis, S.f. Sự lên, sự trèo lên. — 
in navem. Sự xuống tàu ( sự lên tàu). 


ONSCENS ~- Us, đ, um, part. pass. Conscendo. 
Conscensđ nave. Khi (ai ) đã xuống tàu đoạn. 

CONSCIDI, perf. Consocindo. 

CONSCIENTI—A, æ, S. f. 1. Sự ( nhiều người ) biết 
hay là thông công trong việc gì, sự đồng tình, 
sự đồng tâm. 2. Sự biết, sự nhớ. 3. Lương 
tâm, lòng, sự biết mình có tội hay là có phúc, 
lòng thanh sạch, lương tâm cản rút. || 4. Con- 
scientiå remotâ. Chẳng ai xem thầy. Æst tibi 
Augustæ —. Anh đồng tâm vuối bà Augusta. 
Adscitus in conscientiam facinoris. ( ai) Đã cho 
ai biết tội gó lạ trước. A bsolutis omnium animis, 
intra conscientiam communionis nec non etiam in 
societatem receptus est. Ai nấy bằng lòng nhận 
lấy người là kẻ thông công cùng mình bề trong 
bể ngoài. ||2. — virium nostrarum. Sự biết sức 
ta. — lilterarum. Sự biết chữ nghĩa. Retinere 
conscientiam amissæ fortunæ . Hằng nhớ mình 
đã mất hết cơ nghiệp. || 3. Conscientiæ vulnera. 
Dầu tích linh hồn ( các giống tội). — recta. 
Lòng ngay. —optimæ mentis. Lương tâm chẳng 
trách mình tội gì. Angor conscientiæ. Lương 
tâm cần rứt. 

CONS0IND — 0, is, consci - di, conscis — sum, ere, a. 
1. Xé, xé ra, cåt, giập vö, phá vỡ. 2. fig. Khuấy 
khuất, làm khô, làm cực, nói xấu, nói báng 
bỏ. || 4. — aliquem capillo. Bứt tóc ai. || 2. Con- 
scindi curis. Những lo lắng hao Län tỉnh thần. 
Ab omnibus conscindi. Phải mọi người nói chê 
bác mình. 

CONSC — 10, is, ivi, ilum, ire, a. Biết trong lòng, 
biết ( mình có tội ). Consciens C'hristus quid esset. 
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Đáng Kirixitô biết mình là ai. Vil — sibi. 
Lương tâm chảng trách điều gì. 
CONSCIOL — US, Ø, um, adj. dimin. Gonscius. 
CONSCISC — 0, 2$, consci — vi, consci - tum, ere, a. 
4. Định cùng nhau, điều định, chỉ định, đoán, 
quyết. 2. Làm ( việc đã định ›, làm cho phải, 
lo về, tích trữ. || 1. — bellum. Định đánh giặc. 
||2. Illud conscivi facinus.Tôi đã phạm tội ấy. 
— sibi mortem. Giết mình. — bellum. Đánh giặc. 
— sibi exilium. Di dày. — cæcilatem. Làm cho 
( mình ) ra mù. — luteum corpus. Lo về xác bùn 
lấm hèn hạ. 


ONSCISSI - 0, onis, s. f. Sự xé ra, sự phân ra, sự 


cắt ; đàng nè, lő. 
ONSCISS — US, &, um, part. pass. Conscindo. 


CONSCIT —US, ở, um, part, pass. Conscisco. Con- 
scila mors. Sự tự vẫn. 


CONSCI - us, a, um, adj. trị gen. hay là dat. 1. (ai, 
sự gì) Biết cùng (ai), thông công vuối (ai) 
trong việc gì, đồng tâm, đồng tình. 2. Biết, nhớ, 
tin thật. 3. Biết mình có tội hay là có phúc, có 
có lòng thanh sạch, có lương tâm cản rứt. || 1. 
Conscium facere aliquem alicujus rei. Cho ai biết 
SỰ gì. Conscium adesse in aliquå re. Có mặt đầy 
khi việc gì xây ra. — cædis. Biết nhân mạng 
trước (hay là thấy phạm nhân mạng, hay là 
đồng tình trong tội nhân mạng). Fig.—nascenti 
Nilo populus. Dân ở gần mạch sông Nilô. Mihi 
nemo — est, Chẳng có ai xem tôi. || 3.— gảm ini- 
micum haberet C øsarem. Đã biếLông Oêsarô ghét 
mình là đường nào.— sibiesse alicujus re, Tin 
thật sw gì. Von — quid faceret. Chằng biết mình 
làm việc gì đấy. Semeius suœ adversus regem 
petulantiæ si —.Sêmôi biết mình đã ở xác cùng 
vua.||3. Nihil mihi—sum. Lương tâm tôi chẳng 
oán thán tội gì. Pudor conscii 0uÏfús. Sự đỏ mặt 
lên vì biết mình có tội. 


CONSGCIVI, perf. €Gonscio và Conscisco. 


+ 0NSCOTIN — us, và ONSCOT —US, a, um, adj. (ai, 
sự gì ) Ở cũng một nơi tối tăm như. 


CONSCRE - OR, aris, ari, a. Khac đờm. 


CONSCRIBELL — 0, aS, Và CONSCRIBILL — 0, as, are, a. 
Viết, đánh dấu, vạch. 

ONSCRIB — 0, 28, conscrip — si, conscrip — tum, ere, 
a. i. (nhiều người) Viết một trật, viết cùng 
nhau. 2. fig.Chép, viết, dọn, làm, biên, sao, kí. 3. 
Dụ, mộ, chiêu binh, tục vào số. 4. Vạch, đánh 
nát thịt. ||1. Ad me illud conscripserunt ambo. 
Cả và bai đã viết nhắn cho tôi điều ấy. || 2. — 
tes(amentwm. Làm chúc thư. #‡dem—, Viết bản 
tin. — legem. Lập luật. — de ratione dicendi. 
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Chép mẹo văn chương. — epistolam. Viết thư. 
— librum. Ghép sách (hay là tả sách). || 3.— 
milites. Chiêu bình, dụ binh. — militiæ. Tuyển 
binh. — duas legiunes. Mộ được hai cơ quân. 
|| 4. — mensam vino. ( chấm tây vào ) Rượu mà 
viết trên mâm. — epistolium lacrymis. Đỗ nước 
mắt trên bức thư (và viết và đổ nước mát). 
Me totum conseribifo. Ông hãy đánh nát thịt tôi. 

CONSCRIPTI - 0, onis, S$. f. 1. Chữ viết, điều chép, 
bài, sách. 2. Sự biên vào số, sự tục số; số sách. 
— conjugii. Tờ cheo. 

CONSCRIPT - OR, oris, s. m. Kẻ viết, kẻ chép, kẻ 
dọn; kẻ chiêu binh, kẻ biên vào số. — legis. Kê 
dọn luật nào. 

0WSCRIPT — UM, ‡, s. n. Sách, bài. 

1° CONSCRIPT — US, a, um, part. pass. Gonscribo. 4. 
(ai, sự gì) Nhiều người đã viết một trật, đã 
chịu viết chung. 9. fig. Đã chịu viết, đã chịu 
chép. 3. Đã chịu tục vào số, (binh) đã chịu 
mộ, đã chịu dụ. 4. Đã chịu đánh nát. || 3. — 
gr#cis litteris. Đã chịu viết bằng chữ grêcô. || 
3. Conscripti inter septimanos. Những ( lính ) 
đã tục vào cơ thứ bảy. Patres conscripti. Các 
quan triều đình. 

2° CONSCRIPT — US, ?, $s. m. Quan triều đình, quan 
sênatorê. 

0NSCRUT — OR, aris, ari, d. Tìm tôi vuối ( ai ), lục 
xét vuối, lục lạo, tra xét kĩ. 

Consec - 0, as, ui, tum, are, a. Băm, xé, cắt, zën, 
våm, bàm. — membra alicujus. Chặt chân tay ai. 

CONSECRANE — US, a, um, adj. ( ai) Cũng một đạo 
như, đả thề buộc mình như. 

0NSECRATI— 0, onis, s. f. 1. Sự dâng ( của gì) 
cho Đức Ghúa Lời (hay là cho bụt thần ), sự 
làm phép cho ( của gì) nên thánh. 3. Sự truyền 
chức ( thày tế lễ), sự dâng mình cho Đức Chúa 
Lời cách riêng. 3. Phù phép, sự rủa. || 1. — 
templi. Sự làm phép đền thờ. — alicujus. Sự 
phong thần cho ai. — /egis. Sự ra lề luật (cho 
sự gì nên đáng kính ). — capitis. Sự ra vạ xử 
tử ( để cho luật nào nên thành nên đáng kính). 

0NSECRAT — OR, oris, s. m. (RIX, ricis, s. f. ). Đấng 
làm phép thánh, kẻ dâng, kẻ làm cho (ai, sự 
gì) nên thánh. — bovis. Kẻ phong thần cho 
con bò. 

(0NSECRAT - US, a, um, part. pass. bởi 

(0NSECR - o, as, avi, atum, are, a. 1. Dâng (cho 
Đức Chúa Lời hay là cho but thần), làm 
cho nên thánh, làm phép thánh, truyền chức 
thánh; dùng về việc gì. 2. Phong thần. 3. fig. 
ưu truyền, làm cho nhớ vạn đại. 4. Boa || 1. 
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— ædem Jovi. Dâng dën thờ cho but Jovi. — 
origines suas. Truy đặt cho mình bởi dòng đồi 
thánh mà ra. — omnia nostra in pa(r:á. Dâng 
mọi sự La cho nhà nước. Consecrari. Chịu phép 
thánh. 2, — matrem suam. Phong thần cho mẹ 
mình. 2. Testamentum hoc sanguine meo conse- 
cratum. Chúc thư này đã có máu tao làm chứng 
cho. — memoriam nominis sui. Lưu danh vạn 
đại. || 4. — domum suam deorum Gs, Rùa nhà 
mình phải cơn giận các but thần. 

1° CONSECTANE - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Theo 
sau, tùy tòng, bởi (sự gì )mà ra. 

2° CONSECTANE — US, ?, s. m. Kė cũng một đạo, 

.. một môn một bè vuối (ai). 

CORSEGTARI — UM, č, 8. n. Câu luận, câu két. 

ONSECTARI — US, đ, um, adj. như 1° Gonsectaneus. 


CONSECTATI - 0, onis, S. f. Sự lục xét, sự nghĩ cho 
biết, sự học, sự tìm tôi, sự lo cho được, sự 
bắt chước, sự giả cách. 

OONSECTAT —0R, oris, S. Mm. (RIX, ricis, S. f. ). Ké 
lục xét, kẻ ngắm nghĩ, kẻ học, kẻ lo cho được, 
kẻ muốn. 

CONSECTI — 0, onis, s. f. Sự cắt, sự xén, sự cắt rẻo. 

CONSECTAT - US, đ, um, part. bởi 

CONSECT — OR, aris, atus sum, ari, d. tri. acc. freq. 
Consequor. 1. Đuổỏi, theo đuỏi, lo tìm, lo cho 
được, tìm kiếm. 2. Hầu hạ, đưa đón, dua ninh. 
3. fig. Học, ái mộ, ngẫm nghi, lục xét; bắt 

_ chước. || 1. — latrones. Đuôi kẻ cướp. — de- 
bita. Båt trå nợ. Omnia mala me consectantur. 
Mọi sự dữ đổ trên đầu tôi. — clamoribus v. 
sibilis. Nhê nhún. || 2. — principes. Hầu hạ 

_ những kẻ cả. || 3. — favorem populi. Mua lòng 
dân. —rationem disputandi Socratis. Båt chước 
cách luận lë ông Socratê dä quen dùng. — opes. 
Ham của cải. 

CONSECT— US, a, um, part. pass. Conseco. 

ONSECUTI - 0, onis, s. f. 1. Sự theo sau, sự đöi. 
2. fig. Bài luận lẽ, điều tùy tòng ( điều khác ), 
câu kết, câu luận, sự gì bởi ( sự khác) mà ra, 
3. Sự lo tìm, sự tìm kiếm, sự cầu, sự tìm cho 
được, sự ham. 4. Sự được ( đí gì ), sự hưởng, 
sự cầm. || 4.— verborum. Sự đặt tiếng liền 
nhau (cứ mẹo ). || 3. — voluptatis. Sự tìm sự 
vui sướng. 

CONSECUT—US$, a, um, part. Gonsequor. 1. act. (ai, 
sự gì) Đã theo, đã đi sau, tùy tòng; fig. dä 
được. 2. pass. Đã chịu theo, đã chịu được. || 
4. Pluribus consecu(is dieÙss, Nhiều ngày liền 
nhau. — multa à senatu. Dä được nhiều sự 
triều đình ban. 
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'† CONSED — EO, es, ere, n., như Consideo. 

CoNsEDnI, perf. Consideo. 

It CoNSED — 0, onis, s. m. Kẻ ngồi gần, kẻ ngồi 
VUỐI. . 

2° CoNsED - 0, as, are, a. Làm cho nguôi, làm cho 
bót, giãn, đầu ( giận ). 

ONSEMINAL - IS, e, và CONSEMINE — US, ở, um, adj. 
(nơi nào ) Đã trồng đã gieo nhiều giống. 

CONSENESC — 0, ?$, consen — ut, ere ( thiểu sup. ), 
n. 1. Ra già, nên già. 2. fig. (lề luật) Người 
ta chẳng giữ nữa, (thói) đã cũ đi. 3. Hao tổn, 
ròn mỏi, hư đi, sa sút, bớt đi, mất thần thế, 
yếu đi, nguôi đi. || 4. Consenescamus ambo pari- 
ter sani. Xin cho hai chúng tôi khoẻ mạnh đến 
già. /llå eonsenuêre casd. Gà và hai đã ở nhà lúp 
xúp ấy cho đến già. || 3. Leges quæ consenue- 
runt. Những luật đã cũ đi chẳng giữ nữa. || 3. 
— mærore. Phải sự lo buồn hao tồn tỉnh thần. 
Ejus impetus consenesct(. Nó đã kém phần lanh 
chai. Rabies consenescit. ơn dai đang nguôi. 


CONSENI - OR, oris, s. m. Kẻ làm thày cả vuối. 
CONSENSI — 0, onis, s. f. như 


1° CONSENS - us, és, s. m. 1. Sự hợp một lòng một 
ý vuối, sự hoà thuận, sự ưng. 2.Sự đồng tình, 
sự đồng lòng. || 1. Uno consensu. Đồng ý. Con- 
sensu vocum acclamare. Kêu đồng thanh. || 2. 
Consensio scelerata. Đẳng nghịch. 

2° CONSENS— US, a, um, part. pass. Consentio. (sự 
gì) Đã chịu, đã chịu ưng, đã chịu nhường. 
Consensis quibusdam. Khi đã chịu mấy điều. 


CONSENTANE—È, adv. Cứ như, y như, cách hợp 
nhau, cách xứng hợp, cho phải, vừa, in như. 


CONBENTANE - US, a, um, ad]. trị dat. (ai, sự gì) 
Xứng hợp, xứng đáng, phải lẻ, phải. — rato- 
ni. Hợp cùng lẽ tự nhiên — 0#. ( ai) Án ở 
cứ một mực. Consentaneum est in iis sensum 


inesse. Có lë mà nghi ( giống ) ấy có trí giác. - 


Consentaneum est hoc dicere. Nói điều này cũng 
là sự phải. 

CONSENT — ES, um, s. m. p. Mười hai but thần cả 
(là Jovi, Neptunô, Martê, Apollo, Mercuriô, 
Yulcanô, Junô, Vesta, Minerva, Diana, Cêres 
và Venus). 

CONSENTIA sacra, n. p. Sự các người một họ hay 
là một cơ hợp cùng nhau mà cúng tế mười 
hai bụt cả. 

CONSENT - 10, is, COnSen — 3, consen — sum, ire, n. 
trị dat. hay là acc. cùng in hay là abl. cùng de. 
1. Hợp ý, hợp lòng, ưng thuận, đành lòng, 
cam chịu; hợp cùng, xứng, vừa. 2. Hùa tập, 
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đồng tình, đồng tâm. ||4. Omnes consentiunt de 
amicitiæ utilitate. Hết mọi người điều xưng sự 
nghĩa thiết có nhiều ích. — sibi v. secum. Cứ 
một mực liên. /n(erse omnes partes consentiunt. 
Các phần xứng hợp nhau. — in regem. Thuận 
ý mà bầu vua. ||2. Con/ttentur se urbem inflam- 
mare consensisse. Chúng nó tiêu xưng rằng 
mình đả mëng lòng đốt thành. — cum Belgis. 
Đồng tình vuối dân Belgô. 

CONSEPEL — I0, 15, ivi, consopul — tum, ire, a. Táng 
cùng. 

CONSEP - 10, is, si, tum, ire, a. VÀ CONSEPT — 0, as, 
E ( thiếu perf. và sup.), a. Rào, rào giậu tư 


CONSEPT - UM, ¿, S. n. và US, ús, s. m. 4. Hàng rào, 
bờ rào. 2. Nơi rào, nơi kín, nội hàng rào. || 1. 
Corpus animam suo consep(o obstruit. Xác bao 
bọc cùng ngăn trở linh hồn. || 2. Zntra consep- 
tum cordis. Kin trong lòng. 


CONSEPT — US, đ, um, part. pass. Consepio. 

CONSEPULT - US, đ, um, part. pass. Consepelio. 
Consepulti Christo. ( những kẻ nào ) Đả chịu 
táng làm một cùng Đức Chúa Jêsu. 

CONSEQU — AX, acis, adj. cả ba giống, như Çon- 
sectarius. 

1° CONSEQU — ENS, entis, part. Consequor. — est ut 
scribas. Bởi đấy hoá ra anh phải viết. — est di- 
cere. Nói (điều gì) thì phải lẽ lắm. 

3° CONSEQU - ENS, entis, s. n. Gâu kết, lời kết, câu 
luận, lë gì bởi câu đoán nào mà ra. Consegwen - 
tia per rationem homo cernit. Loài người hay 
đoán điều nọ bởi điều kia mà ra. 

CONSEQUENT — ER, adv. Bởi đẩy, cho nên, bởi đầy 
cho nên, vì vậy, nhàn vì sự ấy; cách phải lẽ; 
cứ, cách theo, cách hợp cùng. 

CONSEQUENTI — A, æ, s. f.1. Thứ tự, lân lượt, sự 
liền theo. 2. Lë gì bởi lë khác mà ra, điểu gì 
tùy tòng điều khác, câu kết. 

† 0NSEOQUI — A, æ, s. f. và UM, i, s. n. Sự gì tùy 
tòng. | 
CONSEQU — OR, eris, consecu — tus sum, i, d. trị acc. 
1. Theo, dõi. 2. Đuỏi theo, theo båt. 3. fg. 
Tùy Long, có sau, xảy ra sau; ( điều gì) bởi điều 
khác mà ra. 4. Cứ", cứ việc. 5. Theo như, làm 
như, bắt chước, học đòi, theo ý. 6. Theo lập, 
kip, kịp chân, tới đến, nhằm, nên bằng. 7. 
Được, sắm được, gặp, phải, được như ý muốn. 
8. Hiệu, thông suốt, thầu. || 1. Se conjicit intrò, 
ego consequor. Người nhảy vào, tôi Dën theo. 
||2. — fugientem. Đuôi bắt kẻ trốn lủi. ||3. An- 
nus qui consequitur. Năm sau. Hunc consecutus 
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est ætate Cato. Ông Catò mới đến sau đời người 
này. 7errarem pallor consequitur. Khi sợ hãi 
thì ra xanh mặt. Naturå consequitur ut... Tất 
nhiên hoá ra... || 4. Opera — oportet. Phải cứ 
làm các việc. ||5.— morem. Theo thói. Senatis 
consilia consequitur. Người theo ý triều đình. 
||B. Facilè accipiter consequitur columbam. Chim 
ưng dë bắt được chim bồ câu. Ad conseguen- 
dog quos priores ducimus. Cho được nên bằng 
kẻ ta đoán hơn ta. Te — nonpossưm. Tôi chẳng 
theo kịp anh. ||T. — famam. Nỗi danh. — opes. 
Được nhiều cúa.— idem vitium. Phải cũng một 
nét xấu. — quæstum. Được lợi. || 8. — memo- 
riú. Nhớ. — intellectu v. animo. Hiểu, thông 
suốt. — alicujus conatus. Tố các chước mốc ai. 
— conjecturâ. Đoán phỏng. 
0NSEQU - us, a, um, adj. như 1° Consequens. 
CONSEREN —0, as, are, 1. a. Làm cho thanh trời. 
2. n. Thanh trời. i 
CONSERMOCIN — OR, aris, ari, Và CONSERMON - OR , 
aris, ari, d. Nói khó vuối, nói truyện cùng. 
1° ONSER —0; (e, conse — vi, consi — tum, ere, a. 
Gieo, rắc, vãi vuối, trồng. Fig. — leges. Lập lê 
luật. Sol lumine conserit arva. Mặt trời gico 
sáng ra khắp các đồng điền. : 
2. CONSER — 0, 23, conser - ui, conser - (um, ere, a. 
1. Nối vuối, đặt hợp làm một, kết, tiếp, pha, 
chế, trộn, đan, chắp, vấn vít. 2. Tra tay, khí 
dän. It. — verba. Nối các tiếng. — diem nocti. 
Tiếp ngày cùng đêm. — verba v. sermonem. 
Tiếp từ, nói vấn đáp, nói truyên trò. — latus 
lateri. Ở kể nhau, giáp sườn nhau. — ordinem 
temporwm. KÈ mọi sự cứ tué thứ. ||2.— manum 
v. dextras v. pugnam cum hoste. Giao chiến cùng 
quân giặc. 
ÚoxsrRP — 0, is, si, ere (thiếu sup.), n. Lán ra. 
CONSERRAT - US, a, um, adj. (sự gì) Có răng (như 
ráng cưa), có khía, có khác. 
ÚoXsERT - È, adv. Cách vấn vít, cách tiếp dây, 
cách đêt; cách nối nhau. 


0XsERTI— 0, onis, s. f. Sự đan, sự vấn vít, sự đặt 
hợp làm môt. 


CoNsERT—OR, oris, s.m. Ké đua vật, kẻ giao chiến. 

Ú0XSERT - us, a, um, part, pass. 2° Consero. 

Conserur, perf. 2° Consero. 

Conserv - A, æ, s. f. Con gái làm tôi vuði. 

Conserva BIL — 1s, e, adj. (ai, sự gì) Người ta phải 
EI, nên giữ. | 

U0XSERVATI - 0, wnis, s. f. Sự giữ, sự tích; sự gìn 
EI, sự bênh. vực. Oh conservationem pa(riœ. Vì 
đã cứu lấy nhà nước. 


CONSERVAT - OR, oris, S. M. (RIX, ricis, 3. f.). Kẻ 
giữ, kẻ tích, kẻ bênh vực. 

CONSERVAT — US, d, um, part. pass. Conservo. 

ONSERVIL — IS, e, adj. (sự gì) Thuộc về tôi tá. 

CONSERVITI — UM, ?, s. n. Sự làm tôi vuối nhau. 

CONSERV —0, as, avi, atum, are, a. 1. Giữ, tích, 
dé dành, gìn giữ, bênh vực, để, tha, nhiêu sinh.. 
2. Giữ, chẳng lỗi, chẳng phạm đến, cứ. || 1. Ro- 
gamus ut eum conservare digneris. Chúng tôi xin 
Chúa chúng tôi gìn giü người.— chirographum. 
Giữ văn tự. — arborem. Dé cây ( chẳng chặt 
nó). ||2. — jusjurandum. Giữ lời thé. — fidem. 
Giữ lời hứa. 


CONSERVUL - A, æ, S. f. dimin. Conserva. 


CONSERYV - US, ?, s. m, Bạn tôi tá, kẻ làm tôi cùng 
nhau. 
ONSESSI — 0, onis, S. f. như Gonsbssus. 


CONSESS - OR, oris, s. m. 1. Kẻ ngồi gần, ké ngồi 
cùng; kè ăn vuối. 2. Quan phó. 

ONSESS — Us, #9, $. m. Đám người ngồi, hội; toà 
công đồng, sự ngồi toà mà đoán xét, sự hiệp 
nghi.— triginta judicum. Toà ba mươi quan xét. 


Coxsrvi, perf. 1° Consoro. 

ONSID — E0, es, consed - 7, conces —sum, ere, và 
CONSID —0, ?5, consed ~?, conces — sum, ere, n. 
tri abl., hay là abl. cùng in, hay là acc. cùng 
in, ad. 1. Ngôi vuối, ngồi, đậu, nghi ở, ở lai, ở, 
lập gia cư. 2. Ngồi toà (mà đoán xét), hiệp 
nghị. 3. Đóng dinh cơ, đóng trại binh. 4. fig. 
Nguôi đi, xiêu chìm, lún xuống, hao. đi, tan 
đi, ở lặng, yên đi, sa sút, kém đi, thôi đi, etc. 
|| 1. — in prato. Ngồi trong ruộng cô. Avis in 
arbore considens. Gon chim đang đậu trên cây. 
Vultis his — regnis? Phô ông có muốn lập cơ 
nghiệp trong nước này chăng? Justitia in ejus 
mente consedit. Đức công bằng ở trong lòng 
người. Fig.—in aliam partem. Theo bè khác. || 
2.—n reum. Ngôi đoán xét kẻ bị cáo. || 3. Sub 
monte consedit. Đã đóng dinh dưới chân núi. || 
A. Nondúm consederat ignis. Khi ấy lửa chưa vac. 
Urbs luctu consedit. Cả và thành rầu ri. Conse- 
dit ulriusque nomen. Thiên hạ chẳng nói đến 
cả và hai.nữa. — furor. Đã dầu giận, 

CONSIDERANT - ER (tùs, issimè), adv. như Consi- 
deratè. 

CONSIDERANTI - A, æ, 3. f. 1. Sự vi nå. 2. Sự suy 
nghĩ chín chắn, ý tứ. , 

CONSIDERAT - È (ris, issimè), adv. Cách ý tứ, cách 
chín chản. cán thận, cách chắc chắn, cách 
khôn khéo. 
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CONSIDERATI — 0, onis, S. f. 1. Sw nom xem, sự 
nhìn xem. 2. fig. Sự suy xét, sự xem xét chín 
chắn, ý tứ, sự lo ssy, sự cảm trí, sự khôn 
ngoan. 3. Sự vị né, sự kính vì. ||1.— naturæ. 
Sự có ý xem các điệu tự nhiên. ||2. Jntendere 
C0ns1t eraf.0nem in rem. Dem trí suy sự gì. 

CONSIDERAT — OR, oris, s. m. Kẻ nom xem; fig. kẻ 
suy nghỉ, kẻ xem xét; kẻ hay suy dông đài vô cớ. 

„CONSIDERAT - US, đ, um (tor, issimus), 1. part. pass. 
Considero. 2. adj. (ai, sự gì) Gó ý tứ, cân thận, 
khôn ngoan, chắc chẳn. 

CONSIDER — 0, as, avi, alum, are, a. 1. Nom xem, 
coi, nhìn xem. 2. fig. Suy nghĩ, ngắm nghi, 
gám, lo suy, suy xét, xem xét, sit cho khéo. 
3. Trọng kính, kính vì, vị nẻ, thiên tư. || 1. 
— sidera. Xem ngôi sao. —cælum. Ngira trông 
lên trời. || 2. — secum quid agendum sit. Nghĩ 
mình phải làm đi gì. /fo dixit se— velle. Kẻ ấy 
thưa rằng nó xin nghĩ. || 3. Quisque vult opus 
suum à vulgo considerari. Ai nấy muốn cho đàn 
ngu trong vièc mình. 

Consin - 0, is, ere, nhw Considoo. 

CONSIGNANT - ER (2S, issimè), VÀ CONSIGNAT - È, 
(rs, issimè), adv. Cách kĩ lưỡng, cách cặn kë, 
cách chắc chắn, cách rö ràng, cách manh. 

ONSIGNATI - 0, onis, s. f. 1. Chữ kí, đấu ấn, tờ 
khở, văn tự, tờ làm chứng. 2. Ấn, con chấm, 
dấu. 3. Sự tra, sự khảo lại. 

CONSIGN — 9, as, avi, alum, are, a. 1. Châu phê, 
đóng dấu, đóng ấn, kí. 2. Biên kí, chép, ghi 
lấy;. fg. in vào lòng. 3. Chỉ, tỏ ra, trỏ, tố. 4. 
Đề nơi vững. || 1. — decretum. Châu phê sắc 
Chỉ. — (es(amentwm. Đóng dấu vào chúc thư. 
|| 2. — aliquid litteris. Biên lấy điều gì. Consi- 
gnalæ in an:mıs notiones. Những điều đã in vào 
lòng (mọi người). || 3. — causam. Tỏ ra duyên 
do. Te senatores cons'gnårunt. Các quan sôna- 
torê đã nói đến anh. 

ONSIL - EO, es, ut, ere, Và CONSILESC — 0, ?5, ere, n. 
def. 1. Nín lặng, ở lặng, làm thinh. 2. fig. 
Nguôi đi, yên đi. || 2. Consiluit ira. Cơn giận 
đã dän đầu. 

Consti — ANS, antis, adj. cả ba giống. CONSILIARI- 
US, đ, um, adj. CONSILIARI-US, ?, S.M. [ONSILIAT- 
OR, 075, S. M. (RIX, ricis, s. f. ). Kẻ bàn cùng, 
ké lo cùng; kẻ giụo, kė khuyên. Consiliarii cæ- 
dis. Các kẻ giục (ai) phạm nhân mang. Zegis 
cons'liarius intimus. Quan cận thần. Consiliaria 
anima. Linh hồn (hồn hay suy bay bàn). 

OXNSILIG - 0, inis, s. f. Thứ thảo kia. 


4° CoxsiLi — o0, as, are, a. như Consilior. 
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2° CONSIL-I10,is, 2 Và ivi, consul — tum, ire, n. Xông 
vào, xông đánh, nhảy trên. — hostes v. hostibus. 
Xông đánh phá quân giặc. 

CONSILI—OR, aris, atus sum, ari, d. trị acc. 1. Hiệp 
nghị, hợp công đồng, bàn bạc cùng. 2. Khuyên, 
bảo, nhủ, giục, xui. 3. pass. Chịu nèn. || 1. 
Consiliandi cum suis causå. Có ý bàn bạc cùng 
các kẻ thuộc về mình. || 3. Consiliatur toga. Áo 
dài đã gửi thợ nên rồi. 

CONSILIOS — US, Ø, um, adj. (ai) Khéo bàn, khôn 
ngoan, lý sự, hay chế biến khôn khéo. 


CONSILI - UM, ?, s. n. 1. Sự bàn, sự nghĩ, sự giục, 
sự khuyên. 2. Điều bàn, lẽ bàn, lời bàn, ý bàn. 
3. Ý toan, việc (ai) toan, việc đã định, việc đã 
quyết làm. 4. Ý tứ, ý sau hết, ý cùng. 5. Trí 
khôn, trí hiểu, sự khôn ngoan, sự lý sự, tài 
cán. 6. Thể thức, phương thể, mưu chước, 
mưu mẹo, môn mạch. 7. Quyền. 8. Hội đồng, 
hội công luận, triều đình. 9. Toà đoán xét. 10. 
Kẻ bàn cùng, kẻ khuyên, kẻ xui. || 4. Mei con- 
silii est. Mặc tôi xét. Jn consilium aliquid con- 

_ ferre. Nói ra sự gì ( cho người ta ) bàn. || 2 — 
rectum. Ý bàn khôn khéo. Sibi consilium capere. 
Chẳng bàn vui ai sốt. Facere aliquid de consilio 
alicujus. Làm sự gì vì ai khuyên giục. ||3. — 
meum labat. Tôi ngại ngùng. Consilii inops. Nghi 
nan lúng túng. Cons:ılium inire. Quyết định. 
ld consili cepi, Tôi đã quyết điều ấy. ||4. Ex 
consilio. Có ý tứ ( chẳng phải vô tình ). Bono 
cons:lio, Có ý ngay lành. Quo consilio hùc veni- 
tis? Các anh đến đây có ý nào? || 5. Consilio 
plenus. Hay chế biến. Consilio labi. Ra túng thế. 
|| 6. Tali consilio hostes profligåàvit. Đã dùng 
mưu thé ấy mà phá tan quân giặc. || 7. Zd fecit 
consilio privato. Nó đã lấy ý riêng mà làm sự 
ấy. || 8. Advocare consilium. Hội công đồng. || 
9. — castrense v. militare. Toà những quan võ, 
A consilio est damnatus. Toà đã luận phạt nó. 
|| 10. Hie pugnæ —fuit. Kế ấy đã bàn giao chiến. 
Habere legem in consilium. Chiếu luật mà xù. 

CoNSIMIL - 1S, e, adj. trị gen. hay là dat. (ai, sự gì) 
Giống như, giống nhau lắm, mỉa giống, bảng. 

CONSIMILIT - ER, adv. Cách giống như. 

CONSIMILITUD - 0, inis, s. f. Sự giống như, hình 
như. 

CONSIMILLIM — È, adv. sup. Consimiliter. Cách rất 
giống như, cách in khuôn, cách in rập. 

ONSIP—10, ?5, , ere, n. def. 1. Ở tỉnh táo. 2. Bàn, 
nghi. i 

ONSIST - 0, (8, CoNnSfÏ-/, consli-/m, ere, n. tri 
nhiều bậc tùy nghi. 1. Đứng, có, xảy ra, xảy 
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thấy, ở tại. 2. Đứng lại, ở lại, đậu; ra đặc, 
đông lại. 3. Ở vững, đứng vững vàng, chống 
trả. A Nghi, thôi, nguôi đi, yên đi. 5. Hợp 
cùng, hoà thuận. 6. Đứng trước toà quan xét 
mà kiện, kinh thân, kiện, bảu chữa. 7. a. Lập 
cho vững, đẻ nơi chắc chắn. ||1. — ad mensam. 
Đứng gắn mâm. — pedibus suis. Đứng thẳng 
chân lên. Singulis mfatibus vix bini constiterunt 
oratores. Một đời khó tìm được hai người lợi 
khảu. Consistit in eo salus optimi cujusque. Các 
kẻ lành được bằng yên vô sự tại kẻ ấy. ||2.— 
sub muro. Nghi gần tường. — d fugå. Đang trốn 
mà dừng lại. — frigore. Đông lại. — primå ter- 
rå. Thoạt thấy đất thì đậu đây. || 3. — in digi- 
tos. Rén lên. Milites pro muris consistunt. Bình 
lính ở vùng trên mặt thành. || 4. — animo tran- 
quillo. Giữ lòng bång phẳng, Videndum an mor- 
bus consrstat. Phải xem bệnh có khỏi chăng. || 
5.— verbis. Lời nói hợp, nói hợp. || 6. — adver- 
sủs dominos. ( tôi tá) Kiện cáo các chúa mình. 
— de causå innocentiø. Kiện mà chữa kẻ vô tội. 
||. — vitam tutam. Liệu cho mình được vô sự 
( khỏi chết ). 

0NSISTORIAN — US, a, um, adj. ( ai, sự gì) Thuộc 
vẻ sự hiệp nghị, Consisioriani. Các quan cận 
thần. 

CONSISTORI — UN, ?, s. n. 1. Nơi ở tạm. 9. Sự các 
quan hiệp nghị cùng vua; sự Đức thánh Pha- 
pha và các Đức Cardinalê hiệp nghị. 3. Nơi 
hiệp nghị, nơi hội. 4. Các kẻ hiệp nghị, hội, toà. 

Ú0NSITI—0, onis, s. f. 1. Sự trồng nhiều giống làm 
một. 2. Nơi trồng giống gì. 

Ú@NSIT - oR, oris, s. m. Kẻ trồng, kẻ chiết. 


CONSITUR — A, æ, $. f. Sự trồng, cách trồng, mùa , 


trồng. 

Los us, a, um, part. pass. 1. Consero. 4. (ai, 
sự gì ) Đã chịu gieo, đã chịu trồng. 2. Đầy där, 
mắc phải. || 1. Consita terris freta. Biển có 
nhiều gò. || 2. Senectute —. Lão nhược. 

CONSOBRIN — a, æ, s. f. Chị em đôi con dì. 

Ú0NSoBRIN — 0S, ?, s. f. Anh em đôi con dì. 

Lost — en, eri, s. m. Cha chàng rẻ hay là cha 
nàng dâu, suy gia. 

0NS0CIAT — ÌM, adv. Chung vuỡi nhau, cách hợp 
nhau. 

V0XS0CIATI—O, onis, s. f. Sự lập phường, họ 
lương bằng, sự kết nghĩa, nghĩa thiết. 

Consoci— o, as, avi, atum, are, a. Hop làm một, 
kết ngħia, giao kết, női, làm cho hợp làm môt; 
để chung, chia cùng, cho ăn phần. — consilia 
cum aliquo. Hùa tập vuối ai.— arma cum Gallis. 
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Giao hiểu vuối dân Gallô mà đánh giặc. — re- 

gnum, Cho (ai) dòng tri nước vuối mình. —- 

usum. Đề ( của gì ) chung. — animos. Làm cho 

(mấy người ) hoà thuận cùng nhau. 

CONSQCI — Us, a, um, adj. (ai, sự gì) Hợp làm một, 
đã giao kết vuối nhau, bạn, thông công trong 
việc gì. 

oNSocR - us, és, s. f. Mẹ chàng rẻ hay là mẹ nàng 
dâu. 

CONS0LABIL — IS, e, adj. 1. (ai) Chiu yên ủi được. 
2. (sự gì ai đã phải mà) Gó thể yên ủi được. 3. 
Hay yên ùi, có sức yên ủi. 

CONSOLAM — EN, #¿s, S. n. Điều yèn ùi; sự yên ủi. 

CONSOLATI - 0, onis, sf Sự yên ủi; sự khuyên ở 
cho vững. Uti consolatione. Yên ủi mình. 

CONSOLATIOL — UM, ?, s. n. dimin., Consolatio. 

CONSOLATIV — US, Ø, um, adj. ( sự gì) Có sức yên 
ủi, có ý yên ùi. | 

CONSOLAT - OR, oris, S. M. (RIX, ricis, s. f.), Kê 
yên ủi, 

CONSOLATORI — È, adv. Cách yên ủi. 

CONSOLATORI — US, &, um, adj. (sự gì) Thuộc về 
sự yên ủi, hay yên ủi. 

CONSOLAT - US, a, um, part. Consolor. 1. act. (ai, 
sự gì) Đã yên ủi. 2. pass. (sự gì ai đã phải mà) 
Đã chịu yên ủi. 

CONSOLID - A, æ, $. f. Tac diệp, nguu bàng. 

CONSOLIDATI — 0, onis, s. f. Sw hôn gốo lãi, sự dé 
hoa màu làm một vuối của đã sinh nó ra. 

CONSOLIDAT — OR, oris, s. m. Kè sửa cho ving. 


OONSOLID — 0, as, avi, atum, are, a. 1. Sửa don cho 


vững. 2. fig. Yên ủi, khuyên giục. 3. Để lãi 
hay là hoa màu làm một vuổi vốn. 

CONSOLID — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Rất vững. 

+ ConsoL — 0, as, are, a. như 

ConsoL — on, aris, atus súm, ari, d. trị acc. 1, Yên 
ủi. 2. Bö, giän, bù lại. 3. Khuyên giục. || 1. — 
aliquem in v. de miseriis. Yên úi ai đang phải 
tai nạn. — se aliquå re. Lấy sự gì mà yên ủi 
mình. Consolantia verba. Những lời yên ủi. ||2s 
— dolorem. Giải phiền. — se per litteras. Xem 
sách đỡ buồn. — brevitatem vitæ. Bù sự vån 
véi đời này. ||3. Spes consolatur. Lòng trông 
cậy hay giục giả. 

CONSOMNIATI— O, 025, S.f. Sự mơ màng, chiêm bao. 

CONSOMNI — 0, as, are, n. Mơ màng, chiêm bao. 

oNSON —A, æ, s. f. (hiểu hgầm ///era). Chữ cAm 
(khi hợp cùng chữ âm mới kêu ra tiếng ). 

4° CONSON - ANS, antis, s. n. như Consona. 
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"2° CONSON ~ ANS, antis, part. Consono. 
CONSONANT — ER (2s, issimè ), adv. Cách hợp cùng. 
CONSONANTI — A, æ, S. ƒ. 1. Sự vang, sự vang lừng. 
2. Sw (hai chữ ) kèu ra tiếng như nhau (như 
esse, Ở, và øsœ, của ăn), sự hợp âm, sw hợp 
cung. 3. Go, Sự hợp cùng, sự xứng hợp nhau, 
sự rập nhau. 
CONSON - È, adv. Đồng thanh. 


OXSON — O0, as, ui, ilum, are, n. trị dat. 1. Kêu 
cùng nhau; vang lừng, ra tiếng, kêu, ra tiếng 
bm ái, ra tiếng như nhau. 2. fig. Xứng hợp, 
hợp cùng, vừa, phải. ||. Consonat omne nemus 
strepitu. Tiếng kêu vang kháp cả mưỡu. || 2. 
Consonat moribus oratio. Lời nói rập cùng cách 
ăn ở. 

CONSON - us, a, um, adj. 1. (sự gì) Kêu cùng nhau, 
điều tiếng, hợp cung vuối; hay kêu, hay vang 
ra. fig. (ai, sự gì) Xứng hợp, điều hoà, phải, 
vừa, rập. ||. Consono ore laudari. Mọi người 
đồng thanh khen ai. ||2. Docere consona regno. 
Dạy những điều ích cuốc. Rationi consona. 
Những sự phải lẽ. 

ONSOP - 10, is, 202, itum, ire, a. Làm cho ngủ; pass. 
ngủ; fig. cù đi. Somno consopiri sempiterno. 
Chết (ngủ giấc chẳng hay cùng ). Consopiri. ( lề 
luật ) Chẳng ai cứ nữa. 

CONSOPIT — US, đ, um, part. pass. Gonsopio. 

4° Coxs — ops, ortis, adj. cả ba giốhg trị nhiều bậc 
tùy nghỉ. 1. (ai, su gì) Än phần vuối, lĩnh phần 
của vuối. 2. Cũng một cha mẹ, cũng môt chỉ, 
anh em. 3. Cũng một số phận, thông công, đồng 
tình, bạn. 4. Chung, có nhiều ké được như 
nhau. ||1. Consortes fratres. Anh em được phần 
gia tài như nhau. ||1.—sunguis. Máu anh ( hay 
là em). ||3.—— cujpz. Đã phạm tội vuối. — ejus- 
dem patrıæ. Bản hương. — vitiorum fratris. Có 
nết än như anh mình. — thalami. Chồng hay 
là vợ. — in lucris. Được phần lãi. — mecum 
tanporum illorum. Đã ở vuối tôi trong thì buði 
äy. || 4. — casus. Tai ách (nhiều người) phải 
như nhau. 

2° CoNS-0R$, ortis, s. m. và f. 1. Anh hay là em trai, 
chị hay là em gái. 2. Bông liêu, bạn. || 1.— 
Remus Romuli. Ông Rêmô là em vua Rômulô. 
||2. — Romuli Tatius. Ông Tatiô là đồng liêu 
vua Hômulô. 

CoNSORTAL - IS, e, ad]. (sự gì) Thuộc về của lối 
chưa chia. 

CONSORTI - 0, onis, s. f. 1. Sự đẻ của chung, sự 
chia của gì vuối. 2. Sự lập phường, sự làm 
bạn, sự thông công: phường, phe. 3. Sự mia 
giống. 
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CONSORTITI — 0, onis, s. f. Sw båt thăm vuði. 
CONSORTIT - OR, oris, s. m. Kẻ båt thăm vuði. 
ONSORTI — UM, ¿, s. n. 1. Sự để của chung, sự 
chia ( của gì) vuối. 2. Một số phận, sự thông 
công, sự ở cùng, sự làm bạn. 3. Sự được 
phần. 4. fig. Sự hợp như, sự giống như. 


CONSPATI— ANS, antis, part. Ké đi bách bộ vuối, 
kẻ đi dao vuối. 

CONSPECT-0R, oris, s. m. Ke xem thấy; fig.—cordis. 
Đảng xem thâu lòng. 

1° CONSPECT - US, a, um, i. part. pass. Conspicio. 
(ai, sự gì) Đã chịu xem thấy, đã chịu coi. 9. 
adj. Vor, issimus). Sang trọng, trôi hơn, qui. 


2° CoNSPECT - US, 2s, s. Mm. 1. Sự xem, sự coi, sự 
trông xem, hình bể ngoài ; con mát, mặt, sự 
(ai) có mặt. 2. fig. Sự xem xét, sự suy nghĩ. 
3. Sw phỏng chừng, sự xem qua, sự học qua, 
sự gì thảo lược. || 1. Frui conspectu urbis. 
Được xem thấy thành. Cadere in conspectum. 
Vừa tầm con mắt. Extra conspectum oculorum. 
Khuất mát. Dei conspectum (ugere.Lánh mặt Đức 
Chúa Lời. Angelus abiit ở conspectu. Thiên thần 
đã biến đi. || 2. Bellumei majus in conspectu erat. 
Bẩy giờ người luận rằng sẽ có giặc lớn hơn. 
Procul erant o conspectu imperii, Khi ấy chúng 
nó chẳng tưởng gì đến sự cai trị. || 3. — pecu- 
niæ. Sự linh tính các phí tốn. 

CONSPERG — 0, is, consper — si, consper - sum, ere, 
a. 1. Råy trên, đỗ trên, giội, tưới, rắc. 2. fig. 
Pha vào, thêm vào. || 1. — vino. Đỏ rượu trên, 
— humum æsluantem. Tưới đất khô. — carnem 
sale. Muối thit. || 2. — hilaritate scripta. Pha 

__ điều vui chơi vào sách. 

CONSPERSI - 0, onis, S. f. 1, Sự råy, sự đồ trên. 9. 
Bột đã thấu. 

CONSPERS - US, Ø, um, part. pass. Consperg0. C'i- 
nere —. Đã bỏ tro trên mình. 

CONSPEXI, perf. Conspicio. 

CONSPICABIL — IS , e, adj. (ai, sw gì) Đáng người 
ta coi, wa nhìn; chiu xem thầy được. 

CONSPICABUND - US, a, um, adj. (ai) Nom kī, kĩ 
nhìn. 

CONSPICAT — US, a, um, part. Conspicor. 

CONSPICIEND - US, đ, um, part. pass. fut. Conspicio. 
(ai, sự gì) Đáng người ta coi, së chịu xem thấy. 

CONSPICILI— UM, ‡, Và CONSPICILL — UM, S. n. 1. Vom 
canh, chòi, nơi xem thấy kẻ khác được mà kẻ 

_ khác chảng xem thấy mình. 2. Mục kính, ống 
dòm, hoà tỉnh. || 2. Conspicillo uti. Dùng mục 
kính. , 
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ONSPICILL — 0, onis, s. Mm. Kẻ nom xem, quân dòm 
hành, quân do. 

UNSPIC — 10, is, conspe-— zi, conspec — tum, ere, 
a. 1. Trông, xem, coi,.nom, thấy, trông thấy. 
2. fig. Suy nghĩ, xem xét, hiểu, đoán trước, 
dự phòng, thấy. 3. Đứng ngay vuối, © ngay» 
trông ( đàng nào ). 4. pass. Trỏi hơn, có điều 
hơn, sang trọng, quí giá, cả thẻ ( đàng nào), 
khí khái. || 1. — imaginem parentis sui. Xem ảnh 
tượng cha mình. Ubi signa conspexit. Thoạt khi 
người thấy các lá cờ. || 3. Quantùm conspicio. 
Như sức tôi hiểu được. Necesse est —. Gần 
phải suy xét. /n rem gu sint meam conspicio. 
Tôi xem xét những sự gì làm ích cho tôi được. 
|| 3. Templum conspicit palatium. Đền thờ giảng 
thảng đến vua. || 4. Arma et equus conspicie- 
bantur. Người có khí giới và ngựa quí tốt. 

OXSPIC — 0, as, are, a. VÀ OR, aris, atus sum, ari, 
d. trị acc. Thấy, trông thấy, xem thấy. 

0NSPICØ — US, đ, um, adj. 1. (ai, sự gì) Chịu xem 
thấy được, tỏ, rõ, trống trải, sáng. 2. Đáng 
người ta coi, cao trọng, sang trọng, qui trọng, 
danh tiếng, cả thẻ, khí khái. || 1. Conspicuum 
signum. Dầu (người ta) trông thấy xa. — fons. 
Mạch nước trong. Multå luce —. Sáng láng chói 
lói . Mihi est conspicuum. Tôi đã tô. || 2. — do- 
mo. Người tông tử. — fide. Rất trung tín. — 
senex. Ông lão danh diện. 


OXSPIRAT — È (0s), adv. Cách đồng lòng, cách 
hợp một ý. 

OXSPIRATI — 0, onis, S. f. 1. Sự hợp một ý cùng, 
sự giao cùng nhau, sự thuận ý. 2. Sự thể vuối 
nhau, sự làm bè đảng, bè đảng, đảng nghịch. 
— omnium ordinum. Sự các bậc có chế độ. — 
virtutum. Sự các nhân đức điều chế nhau. 

1° ˆORSPIRAT — US, Ge, s. m. như Gonspiratio, 

3° Ê0NSPIRAT - US, a, um, part. pass. 1° Conspiro. 
1. (sự gì) Người ta đã hợp ý mà làm. 2. (ai) 
Đồng lòng, thề vuối, vào bè đẳng. 

3° CONSPIRAT — US, d, um, part. pass. 2° Gonspiro. 
(ai, sự gì ) Đã chịu cuốn. _ 

1° ONSPIR — 0, as, avi; alum, are, a. 1. Théi làm 
một. 2. fig. Hợp ý cùng, đồng lòng, đồng tàm, 
déng tình vuối, giao cùng nhau. 3. Thê cùng 
nhau, tụ tập, làm phe đảng. ||1. Venti conspi- 
rant, Các gió thôi một trật. || 2. Conspirate 
nobiscum. Các anh hãy đóng lòng vuổi ta. || 3. 
Conspiratum est in rempublicam. Đã có đẳng 
nghịch muốn phú nhà nước. 

3° 0NSPIR-0, as, avi, atum, arẹ, à. 1. Quốn, cuộn. 
3. Đặt làm một, dé vuối nhau, ||1. Anguis sẽ 
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conspirat. Rån cuộn khúc. || 2. Conspirati mi- 
lites. Những lính đứng liền nhau. 
CONSPISS - 0, as, are, a. Làm cho ra đặc, ngàu. 
CONSPOLI - UM, ¿, s. n. Giống bánh ngọt. 
CONSPOND - E0, es, conspopond —;, conspon - sum, 
ere, a. Giao hứa vuối, buộc nhau. 
CONSPONS—0OR, oris, s. m. Kẻ hợp cùng người 
khác mà bầu chủ; ké thể buộc nhau. 
CONSPONS - US, a, um, part. pass. Conspondeo. 1. 
(sự gì) Ai đã giao hứa. 2. (ai) Đã thể buộc nhau, 
đã hứa két bạn cùng. : 
CONšP0PoNDI, perf. Conspondeo. 
CONSPU — 0, is, i, tum, ere, a. 1. Giỏ cùng nhau, 
giỏ trên, giỏ vào, giỏ. 2. fig. Nói xi nhục, làm 
xấu hỏ. 


CONSPURC — 0, as, are, a. 1. Làm dơ, làm cho lấm. 
2. fig. Làm hư, làm o 


CONSPUTAT — OR, oris, s. m. Kẻ giỏ trên. 
CONSPUT — 0, as, are, a. Giỏ trên, giỏ vào. 


CONSPUT - US, đ, um, part. pass. Conspuo. ( ai, sự 
gì) Đã phải ai giỏ trên, đã ra d dấy, ố, hư. 
ONSTABIL - 10, čs, vi, itum, ire, a. Lập cho vững, 
làm cho vững; fig. khuyên giųc, giục giả. 
CONSTABIL — 1S, e, adj. ( ai, sự gì ) Vững vàng, bền. 
ONSTABULATI - 0, onis, s. f. Sự các đoàn vật nhốt 
trong chuồng. 
CONSTABUL—0, as, are, a. Nhốt vào chuồng. 
CONSTAGN — 0, ås, are, n. 1. Dong, tù, hãm. 9. Ra 
đặc, đông lại. 
CONST - ANS, antis ( constant— ior, issimus ), part. 
Consto. 1. (ai,sự gì) Đặc, chẳng lông. 2. fig. Cứ 
trực, khăng khăng một mực, chẳng thay déi, 
bằng phẳng. 3. Vững vàng, kiên tâm, rắn réi, 
cang cường, quyết chí; ( họa ) ương ách, chấp 
nhất, nganh hoá.4.Chảoc, chäcchän 5 Hop, chế 
độ, xứng hợp. 6. Đáng giá. || 1. — mel naturå 
est. Mật ong vẫn đặc. || 2. Constanti gradu. 
Bước điều mãi. — pax. Bảng yên liên. — cur- 
sus slellarum. Sự các ngôi sao hàng xây vần cú 
một mực. — animus. Tính khăng khăng một 
mực. — vultus. Mặt mũi bàng phẳng. — in le- 
vitate. Hay thay đôi liên. || 3.— amicitia. Nghĩa 
vững bền. — vir. Người kiên tâm. — aduersus 
metus. Đại đàm. — in peccatis, Mê tội lỗi. || 4. 
— testis. Người đối chứng chắc chắn, — parm 
memoria. Sw nhớ mập mờ. || 3. — fama erat. 
Khi ấy có tiếng đồn mọi nơi. — oratio. Bài 
giảng nhắn nhụi điều đô, 6, — magno. (hiểu 
ngầm pretio ). Båt tiền, cao giá, 
CONSTANT — ER ds, issimè), adv. 1. Liên mực, 
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cách điều, cách cứ trực, cách khăng khăng 
một mực. 2. Cách vững vàng, cách kiên tâm, 
cách quyết chí; cách ương ách, cách cố chấp. 
3. Cách chắc, cách thật. 4. Cách ý tứ, cách 
khôn khéo, phải lẽ. || 1. — manere in suo statu. 
Lø lửng mãi. — vivere. An ở cứ trực liên. — 
omnes nuntiaverunt. Mọi người điều đem tin 
như nhau. — sib: dicere. Nói hợp. ||2. — ferre 
aliquid. Chịu sự gì cho vững lòng. || 3. — scire. 
Biết chắc. || 4. — fit illud. Làm thê ấy thì phải. 
— delata beneficia. ( ai ) Đã làm ơn cách ý tứ. 


CONSTAXTI A, æ, S. f. 1. Sự lơ lửng, sự khăng 
khăng một mực, sự chẳng thay dot, sức mạnh. 
9. Cốt, thân, tang, gốc, vốn, sự chính. 3. fig. 
Sự vững vàng, sự vững lòng, sự kiên tâm, sự 
đại đảm, sự quyết chí. 4. Sự ngạnh hoá, sự 
cò chấp. 8. Sự chắc chắn, sự thật. || 1. — cursùs 
stellarum. Bur các ngôi sao hằng xây vần cứ một 
mực. — testimoniorum. Sự các chứng cớ hợp 
như nhau. — membrorum. Sw các phần mình 
khoẻ mạnh. || 9. — ipsius debiti extinguitur. 
Nợ gốc cũng xong. || 3. — beneuolent+z. Sự sẵn 
lòng thương giúp mãi — fidei. Lòng bền trung. 
— animi. Tính đại đảm ( hay là tính hằng cứ 
một myc). || 4. Summå constanttd negare. Cà 
gan dám chối mãi. || 5. — vocis. Tiếng chảo, 
cung chắc. 

CoNSTAT, n.imp., xem Consto.Đã rõ, đã tô, đã thật. 


CONSTELLATI — 0, onis, S. f. 1. Thể thức các ngôi 
sao. 2. Sự xem sao cang lúc ai sinh ra. 3. Đống 
sao, đám sao. 


ONSTELLAT - US, a, um, adj. ( sự gì) Có ngôi sao. 


CONSTERNATI - 0, onis, s. f. 4. Sự rụng rời, sự 
kinh khiếp, sự thất kinh, sự sợ khiếp, sự xao 
xuyến. 2.Sự xôn xao, sự nôn nao, sự loạn lạc, 
sự đấy loạn. 

CONSTERNAT - US, đ, um, part. pass. 1° Consterno. 
Consternafa multitudo. Lũ dân kinh khiếp (hay 
là dấy loạn ). 

4° CONSTERN —O, as, avi, atum, are, a. 1. Làm cho 
rụng rời, làm cho thất kinh, làm cho sợ khiếp. 
2. Xui dấy loạn, xui khởi nguy. || 1. Consternari 
animo. Ngã lòng, chôt da. Consternari dolore. 
Phiên näo quá sức. 

2° CONSTERN —0; "e, constra - vi, constra - lum, 
ere, a. 1. Phá, chặt, đó xuống đất. 2. Lót, che, 
trải, lót đàng, lát, san, sửa cho bảng phẳng. 
|| 1. — arbores altas. Chặt những cây lớn. || 2. 
— urle n silicibus. Lát đá ( các đàng lối) thành. 
— nidum mollibus plumis. Lấy lông sõi lót tô. 
Constei+xunt folia terram. Lá rụng dợp đất. — 
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terram tergo. Nằm ngira xóng xong dưới đất. 
— mensam. Trải khăn trên bàn ăn. 


COXNSTIPATI— 0, onis, S. f. 1. Sự hội nhiều binh 
một nơi, sự lặt, sự thu lại, sự làm cho chặt. 
2. Sự làm cho nơi ra chật. 3. Đông người chen 
chóc nhau. 4. Các kẻ đi hầu hạ. 5. Sự đi táo. 


ONSTIPAT - US, 4a, um, part. pass. bởi 


CoNsTIP—0, as, are, a.1. Thu, thu lại, đế một 
nơi, vun đổng, hội lại, häm (nơi), làm cho 
chặt, làm cho đặc. 2. Làm cho đại tiện táo. || 
— se sub vallo. Phục dưới mặt đồn. — multos 
homines in locum. Hợp nhiều người vào nơi 
chật. 


CONSTIRP - 0, as, are, a. 1. Trồng. 2. Nhỏ. 
CoNSTITI, perf. Consisto và Consto. 


CONSTITI — 0, onis, s. f. 1. Sự đứng lại. 2. Độ 
nghi, cung, noi nghi. 

CONSTITU — 0, ¿$, ?, tum, ere, a. 1. Lập, lập nên, 
xây lập, đặt, dé, đặt lên, đem lên, dem đến. 
2. Lập cho vững, lập cho thành, lập khuôn 
phép, lập mực, don đẹp, sửa dọn, an bài, dän, 
3. fiy. Chi định, hẹn, điều định, giải luận, xử, 
đoán, khiến day, giao, hứa, đánh giá. || 1. — 
præsidium. Đóng đồn ải hay là cát quản giữ 
đồn). — aras. Dựng bàn thờ. — urbem. Lập 
thành. — milites intra sylvam. Phục binh trong 
rừng cây. — navem. Bỏ neo. — agmen. Båt lũ 
người đứng lại. — ante pedes magistrats. Dem 
đến quan. Fig.— aliquem in amplissimo munere. 
Đặt ai lên chức rất. cao. Nerone apud Antium 
constituto. Khi vua Nêrô ở thành Antiô. — spem 
in quá re. Tròng cậy sự gì. || 9. — concordi- 

- am. Làm cho hoà thuận vuối nhau. — rem fa- 
miliarem. Sửa sang sån nghiệp.—ciutatem. Lập 
khuôn phép trong nước. — /eges. Lập lề luật. 
— controversiam. Chỉ cho rõ điều nào phải bàn. 
— peram nocentibus. Ra va phạt ké có tôi. || 
3. — certum tempus alicui rei. Định hån giờ 
liệu việc gì. — diem cum aliquo. Hẹn ngày vuối 
ai. Mercedem alicujus rei —. Ra giá sự gì. — 
cum altero quid faciendum sit. Nói vuði at mà 
định việc phải làm. — alicui se facturum. Hứa 
vuối ai sẽ làm. 

CONSTITUTI - 0, onis, S. f. Sự lập, sự định, sự lập 
khuôn phép, sự hẹn, sự lập cho vững. 2. Khuôn 
phép, luật phép, lề luật, luật lệ, sắc chỉ. 3 
Cách ở, thẻ thức, cách thế, tính (thân thẻ), 
tính (sự gì), điều riêng. 4. Cốt việc ei || 1. Zn 
primå reium constilutione. Khi mới lập nên mọi 
SỰ. — pedum. Sự đứng vững chân. || 3. Herba 
habet aliam constitutionem. Cò rà có tính khác, 
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— corporis. Bản tính trong thân thể. — belli. 
Cách thế đánh giặc. || 4. — hujus quæstionis. 
Cốt việc này là... i 

CONSTITUTIONARI — US, ?, s. m. Quan cai việc tổng 
såc chỉ. 

CONSTITUTLTI — US, đ, um, và CONSTITUTORI — US, 4, 
um, adj. (sự gì) Thuộc về luật phép. | 


CONSTITUT — OR, oris, s.m. Kẻ lập, kẻ định, kẻ sửa 
sang. — rerum omnium Deus. Đức Chúa Lời an 
bài mọi sự. 

CONSTITUT — UM, ¿, s. n. Sự gì (ai) dä định, ngày 
hẹn, việc đã định, luật phép, điều răn, lệnh, 
chiếu chỉ, lời giao, sự giao vuối. Ex constituto. 
Cứ như đã định (vuối nhau). Ad constitutum 
venire. Cứ hẹn mà đến (kiện). 

-CONSTITUT — Ò, adv, Cách cứ ngày đã định, cách 
cứ hen. ` 

1° CONSTITUT—US, đ, um, part. pass. Gonstituo. 
1. (ai, sự gì) Đã chịu lập, đả chiu dựng, đả 
chịu đặt. 2. Bä chịu lập cho vững, đã chịu sửa 
sang, đã thành. 3. Đã chịu định, đã chịu giao, 
đã chịu hẹn. || 1. Constituta sunt tabernacula. 
Đã đóng các nhà xếp rồi. || 2. Benè constituta 
civitas. Nhà nước có khuôn phép chế độ. Con- 
stituta vox. Tiếng đã thành. ||3. Constituta die 
cum aliquo. Ngày ben vuÖi ai. Constituta pecu- 
nia. Ng phải cứ hen mà trả. 


2° + 0NSTITUT — US, és, s. m. Hội, đám hội. 


COoNST — 0, as, ìti, itum (họa atum), are, n. trị dat. 
hay là abl. hay là abl. cùng è, de, in, tùy nghỉ. 
1. Đứng vuối, hiện ra cùng, ở cùng nhau, ở, 
đứng, ở lại, có, còn, có cho. 9. fig. O vững, 
đứng vững, ở bền, cứ trực liên, tuyển ven. 
3. Hợp, xứng hợp, hợp ý, liền cùng, tùy tòng. 
4. Thành bởi, sinh ra bởi, gồm, ở tại. 3. Đáng 
giá. 6. Có thật, đã tỏ, rö ràng, chác, chẳng khá 
hồ nghỉ. || 1. Hostium exercitus Judæis er ad- 
verso cons(ttf. Quân giặc bày trận ngay quân 
dudêu. Constant procul. Các ké ấy đứng xa. Si 
constet aqua in scrobibus. Nếu còn nước trong 
rãnh. Cui omnia constant. Mọi sự có cho ai (ai 
có đủ mọi sự). || 2. — virtus non potest sine 
ratione. Nhân đức mà chẳng có lẽ thì chẳng 
vững được. Non constat pugna hostibus. Quân 
giặc đánh chẳng lại. — in sententiá. Khăng 
khăng một ý, — mente. Có trí khôn, ở. tỉnh 
táo. — non satis oculis. Kém con mắt. Johre 
non cơns(an(. Chẳng mưa lâu. Non constat ei 
color, Ké ấy đôi sắc. Non constat ei lingua. Kè 
áy nói lúng liếng. E xercitui constabit fides. Quân 
cuốc sẽ giữ lòng trung. || 3. — sibi. Gứ trực 
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liên. Hoe mihi tecum constat. Đôi ta hợp nhau 
một sự này. Semper sibi constitit mundus. Thế 
gian chẳng hể đỏi lòng. Hoc cura ut constes tibi. 
Anh hãy lo mà giữ một lòng. || 4. Constamus 
animå et corpore. Ta thành người bởi có hồn 
và xác. Domus amænitas harto constat. Nhà nào 
phong cảnh tại có vườn. Hoc celeritate constat. 
Sự này hệ tại mau kíp. || 5. — gratis. Được 
nhưng không. — viginti nummis. Đáng giá hai 
mươi đồng. Quot virorum morte nobis hæc vic- 
toria constat! Ta được trận, nhưng mà đả mát 
biết bao nhiêu người ! || 6. Ut silentii meiapud 
te ratio constaret. Đề cho anh được biết tô tôi 
chảng nói vì làm sao. Mihi pro vero constat. 
Tôi lấy làm thật. Jud constat. Sự ấy đã rõ, có 
sự này đã chắc. /z(er omnes constat. Ai ai cũng 
tin thật. 

CONSTRAT — OR, oris, s. m. Ké đánh đỏ xuống, kẻ 
san. | 

CONSTRAT — UM, :, SD. Sàn. 

ONSTRAT — US, đ, um, part, pass. Gonsterno, 

oNSTRAVI, perf. Gonsterno. 

CONSTREP — O, îs, ui, itum, ere, n. Kêu rắm räm, 
de lác, la lối; vang lừng. 

+ [0NSTRICT - È ( tùs ), adv. Cách chặt. 

+ ÖONSTRICTI— 0, onis, s.f. Sự thåt riết, sự buộc 
chăt. 

+ ConstRICTIV - US, a, um, adj. ( sự eil Hay cầm 
lai. 

CONSTRICT - 0, as, are, a. freq. Constringo. Thắt 
ričt. 

CONSTRICT - US, a, um, part. pass. bởi 

ÇONSTRING — 0, is, constrin — xi, constri — ctum, ere, 
a. 1. Buộc làm một, buộc, buộc chặt, thắt lại, 
bóp, gói, cột, trói. 2. Cầm lại, hầm, làm cho 
chặt, thu lại, tóm lại. 3. fig. Ép, bắt, buộc, 
ngăn cầm. || 1. — sarcinam. Bó khăn gói. — 
galeam. Buộc mũ chiến. Ne nimiùm constringas. 
Anh đừng thắt riết quá. — aliquem. Đóng tói 
ai. fig. — pectus. Làm cho thiết tha quá sức. 
||2. — frontem. Giăn trán. — alvum. Làm sáp 
tràng vi. — orationem. Tóm bài cho vån GL 
|| 3. — orbem novis legibus. Båt thiên hạ giữ 
những luật mới. — aliquem jurejurando. Båt 
ai thề buĝc.Constringi necessitate. Phải cái thé 
bất đắc dĩ. — scelus suppliciis. Ra hình phạt 
cho được can sự lội. | 

CONSTRUCTI — 0, onis, s. f. 1. Sự vun đồng, sự lập, 
sự xây lập. 2. Sự sắp, sự sửa sang, sự dọn 
dọp. ở. Sự gì đã xếp đống, sự gì đã xây lập, 
nhà; thứ tự, tiết chế. || 1. — theatri. Sự xây 
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nhà áng bội. || 2. — rotonda verborum. Siwr såp 
tiếng cho trơn tru. || 3. — hominis. Hình vóc. 


CONSTRUCT — US, đ, um, part. pass. bởi 

CONSTRU — O, čis, £i, ctum, ere, a. 1. Chống chất 
lên, vun dëng, thu tích. 2. Lập, xây lập, làm, 
dựng. 3. fig. Sắp, xčp đặt, dọn dẹp, sửa sang. 
|| 1. — fænum. Xếp đồng cô khô. — pecuniam. 

' Tích của. || 2. — ædificium. Làm nhà. — vias 
saxis. Lát đá đàng di. || 3. — voces. Sắp tiếng 
cho trơn tru. 

CONSTUP — EO, es, ui, ere, n. def. Ngắn trí ra, 
đứng sững. 

ONSTUPRAT — OR , oris , s. m. Thăng dâm tà, kẻ 
hiếp. 


CONSTUPR — 0, as, are, a. Hiếp, dâm tà vuối (ai), 
làm cho hư thân; fig. làm hư. — judicium. 
( quan ) An của thụ lô. 

CONSUAD - E0, es, consua - 8, consua — sum, ere, 
a. Khuyên một ý như, khuyên giục. 

CONSUAS — OR; oris, s. m. Kẻ khuyên, kẻ giục. 

CONSUBSID — 0, 2$, ?, ere, n. def. (nhiều sự ) Còn 
lại, còn. 

CONSUBSTANTIAL - IS, e, và ONSUBSTANTIV — US, Ø 
um, adj. trị dat. (ai, sự gì) Cũng một bản 
tính vuối. ` 

CONSUDAS0 — 0, (6, ere, và CONSUD-—0, as, are, n. 
Ra mồ hôi cả và mình, rin mồ hôi, mướt mồ 
hôi. 

CONSUEFACIO, ?$, COnsuefoc - i, tum, erg, a. Tập 
(ai, sự gì ) cho quen. 

CONSU — E0, es, ere, và CONSUESC - 0, îs, Consue - 
vi và tus sum, ere, 1. a. Tập (ai, sự gì) cho 
quen, tập, rèn cặp. 2. n. trị đat. hay là abl. Tập 
cho quen, quen, điền tập, tập tành. || 1. — 
JUenctưn aratro. Tập bò xoai kéo cày. || 2. — 
libero victu. Quen ở thong đóng. — dolori. Tập 
cho quen ( chịu ) đau. — cum aliquo. Làm quen 
vuối ai. 

CONSUET - Eis), adv. Như đã quen, như mọi 
khi. , 

+† CONSUETI — 0, onis, s. f. như Consuetudo. 


CONSUETUDINARI—US, og, um, adj. ( ai, sự gì) 
Thường, đã quen, quen pham môt giðng tôi. 


CONSUETUD - 0, mis, s. f. 1. Thói, thói quen, cách 
thói, phong tục, lệ. 2. Cách nói, kiêu quen nói, 
tiếng nói. 3. fig. Sự quen, sự làm quen, sự 
quen thuộc, sự biết, cách ăn ở vuối (ai), tình 
nghĩa, sự ăn nói vuối; sự ăn ở cùng. ||1. — 
scribendi. Bu quen viết, — Age est. Thói là thé 
ấy: đã có lệ ấy. — antiqua. Cựu lệ. thói cũ. 
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In consuetudinem proverbii cadere. Thành tục 
ngữ. Suprà consuetudinem. Hơn mọi khi, Con- 
sueludine v. pro consuetudine facere: Làm cứ lè, 
làm lấy lệ. || 2. — scripturæ sacræ. Ý nghĩa 
kinh thánh. 7radere aliquem latinz consuetudi- 
ni. Dịch ( sách ) ai ra tiếng latinh. Consuetudi- 
ni obsequi. Theo cách nói thường. || 3. Consue- 
tudinem cum aliquo habere v. agere v. inire v. 
jungere. Làm quen vuối ai. — litterarum. Sự 
năng viết thư từ cho nhau. — victús. Sự ở 
vuối nhau liên. Æjus consuetudine utor. Tôi 
quen thuộc kẻ ấy. 


ONSUETT— US, a, um (?ssữnws), part. pass. Con- 
suesco, cũng là adj. trị dat. 1. (ai, sự gì) Đã 
quen, đã tập tành, đã diễn tập. 2. Thường, 
tám thường, người ta đả quen. ||1. Bos — 
aratro. Con bò đã thuộc cày. || 2. Laborem 
consuelum habere. Lãy sự chịu khó làm quen, 
quen chịu khó. 

Coxs - UL, ulis, s. m. 1. Quan consulê, quan đệ 
nhất ở bên Rôma xưa. 2. fig. Năm ( xưa quan 
consulê giữ việc một năm mà thôi, cho nên 
tính đời quan consulê cũng là tính năm ). || 3. 
Plurium consulum vina. Những rượu đã lâu 
năm. 7??ceszmws —. Năm thứ ba mươi. 

CONSULAR — IS, e, adj. (ai, sự gì) Thuộc về quan 
consulê, ở bạc quan consulê, đä làm quan con- 
sulê. — ætas. Tudi làm quan consulê (là bốn 
mươi ba tuổi). — provincia. Xứ có quan con- 
sulê làm trấn thủ. — via. Bàng thiên lý, đàng 
cái dđàngquan.—domus. Nhà có người làm quan 
consulô. Consulare vinum. Rượu rất ngon (cho 
nen lấy quan consulê năm ấy mà chỉ rượu ấy). 
— (vir ). Quan consulê cựu. - 


+ ÖONSULARIT - As, alis, s. f. Chức quan consulê, 
chức quan trần thủ. 


CONSULARIT - ER, adv. Cách xứng quan consulê. 


CONSULAT - US, ýs, s. m. 1. Quyền chức quan con- 
sulê. 2. Đời quan consulê (là một năm ). ||4. 
Consulatum inire VY. suscipere. Lên làm quan con- 
sulê. ||2. Sub meo consulate Đang khi tôi làm 
quan consulê. 

CONSUL - 0, is, ui, consul — tum, ere, a. và n. trị 
dat. hay là acc. cùng in hay là abl. cùng đe. 1. 
Hỏi, hỏi han, thưa vuối ( ai cho được biết cách 
liệu việc), bàn (cho biết ý ai), xem xét. 2. 
Bàn vuối nhau, bàn bạc, hiệp nghị, công luận, 
khuyên, bàn lẽ cùng (ai), lo lường; định, phân 
định, truyền, dạy. 3. Lo liệu, coi sóc, lo đến, 
lo phòng, giü gìn. bầu chữa. 4. Mừng thám, 
lấy làm phải, ưng. It. — aliquem dealiquå re. 
Bàn việc gì cùng ai. -— Dominum quid optimum 
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factu sit. Hỏi Đức Chúa Lời cho biết nên làm 
việc gì hơn. — aruspices. Đi hỏi thầy bói. — 


sortes. Bắt thăm. — aliquem jus. Hỏi ai môt 


điều về lề luật. Fig. — speculum. Soi mặt gương. 
— vires suas. Xét sức mình. ||2. Repulsi Galli 
quid agant consulunt. Quân Gallô đã phải khu 
trục thì bàn cho biết mình sẽ làm thể nào. — 
rem. Xét việc gì. — grauius in aliquem. Làm 
cực ai, xử thẳng nhặt vuối ai. — acerbè de per- 
fugis. Ở thẳng nghiệt cùng quân giặc đào mà 
sang bên mình. || 3. — suæ saluti. Lo thân mình. 
— otio populi. Liệu cho dân an cư lạc nghiệp. 
— famz. Giữ tiếng tốt mình. — malè alicui. 
Làm thiệt hại ai, lo liệu cho ai cách chẳng 
nên. || 4. — boni nostrum laborem. Lấy việc ta 
làm ưng. Fane fier: boni consulitis? Làm những 
sự ấy các anh có thuận chăng? Consuluit boni 
invenisse. Nó mừng thầm vì đã tìm thấy. 


CONSULTATI — 0, onis, s. f. 4. Sự hỏi han, sự hỏi 
cho biết ý ai. 2. Sự bàn bạc, sự lo lường; sự 
định, sự lo liệu. 3. Điều bàn, điều nghị, điều 
luận; điều hỏi. || 2. /stud nondům venit in 
Lonsultationem. Chưa bàn việc ấy. 

CONSULTAT — OR, 0s, s. m. Kẻ hỏi (ai cho biết ý 
ké áy). 

CONSULTATORI — US, ở, um, adj. như Consultorius, 

CONSULTAT - US, đ, um, part. pass. Consulto. 

ConsuLT — È (iùs, issimè ), adv. Cách khôn ngoan, 
cách ý tú, cách chín chån. 

1° CoNsuLT - ò, adv. Cách ý tứ, cách có ý sẵn, 
cách muốn, cách đành lòng, 

2° CONSULT — 0, đ8, avi, alum, are, a. freq. Consulo. 
1. Hot han, hỏi, hỏi ý ké khác. 2. Bàn bạc, bàn 

_ luận. 3. Lo lường, lo đến, định, liệu. ||1. Quid 
me consultas? Sao anh hỏi tôi? ||9. — inter se. 
Bàn bạc cùng nhau. Voluit eos secum — quid 
agere ulile esset. Người đã muốn cho các kẻ ấy 
hỏi mình cho biết nên Jàm gì. ||3. — reipublicæ. 
Lo liệu cho nhà nước. 

ONSULT — op, oris, s. m. (RIX, ricis, s. f. LI. Kė 
hỏi, kẻ hỏi ý kẻ khác. 2. Kė bàn, kẻ khuyên, kẻ 
luận. 3. Kė lo liệu, kẻ coi sóc, kẻ biên. || 2. 
Fig. — pessimus ira. Cå giận mất khôn (cơn 
giận là kẻ khuyên điều dai lắm). 

ORSULTORI - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Người ta 
hỏi được. _ 

(0NSULT — UM, ¿, s. n. 1. Sự hỏi (ý kẻ khác), sự 
bàn luận, sự nghĩ, sự định. 2. Lệnh, điều 
truyền, sắc chỉ. 3. Điều bàn, lời bàn, ý bàn, 
việc đã định. ||1. Annuere consultis. Ưng điều 
đã hỏi. Consulfo opus est. Phải nghĩ đã. ||2. Se- 
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natús —. Lệnh triều đình. || 3. — malum. Điều 
khuyên trái lẽ. | 


CONSULT —US, a, um (ior, issimus) , part. pass. 


Consulo. 1. (ai, sự gì) Đã chịu hỏi, đã chịu bàn, 
đã chịu suy xét. 2. Lý sự, khôn ngoan, đáng 
(người ta) hỏi. || 1. Consultå operd v. consulto 
consilio. Đã có ý sẵn. || 9. Consulta lex. Luật 
khôn ngoan — juris. Kê thông lề luật. Con- 
sultius est, Phải hơn. 

CONSUMMABIL — IS, e, adj. (ai, sự gì) Nên lọn lành 
được.. 

CONSUMMATI - 0, onis, s. f. 1. Sự tương hợp, cộng, 
sự thu lai fsw đặt làm một, lót cả. 2. Sự cùng, 

_ tận, sự làm cho lọn, sự thành, sự làm hoàn 
tất. || 1. — omnium. Sự gồm hết mọi sx. Ia, 
— Dëriuftg, Nhân đức lọn lành. — sæculi. Tận 
thế. Scire initium etconsummationem. Biết thùy 
chung. -— professionis. Sự thiện nghệ.. 


CORSUMMAT - OR, oris, s. m. Kẻ làm cho lọn, kẻ 
làm thành, kẻ làm hoàn tất. 


CONSUMM — 0, as, avi, atum, are, a. 1. Tương hợp, 
cộng lại. 2. Làm lọn, làm thành sự, làm cùng, 
làm hoàn tất, làm đủ. 3. Giùi mài, lau chuối. 
|| 1. — sumptus. Tính công các phí tôn. || 3. 
Consummavit scientiam atque necessariam. Người 
đã trải sự cần và có ích. Consummatum est. Mọi 
sự đã đoạn. || 3. — oraforem. Làm cho ( ai ) nôn 
thật lợi khẩu. Consummata sapientia. Sự khôn 
ngoan lọn lành. 

CONSUM - 0, ts, psi, ptum, ere, a. 1. Cầm vuối, lấy, 
đỡ, dùng, ăn. 2. Hao tổn, làm cho mòn, làm 
hư, hao phí, phá, phung phá, giết. 3. Dùng 
( về việc gì ), tiêu hao, dùng hết, làm cho ( sự 
gì) hết đi cách nào. || 1. — angues. Ăn con rån. 
— pecuniam mutuam sibi. Vay nợ. — tela cly- 
peo. Chìa thuẫn đỡ tên. || 2. — domum incendio. 
Đốt nhà. Consumi inopiå. Phải cơ cực. Prælio 
v. acie consumi. Tir trận. Omnia consumit vetus- 
tas. Lâu ngày mọi sự mòn nát đi. — patrimo- 

nium. Hao phí gia tài. Consumi morbo. Phải 
ốm ròn. || 3. Zn litteris tempus consumere. Xôi 
kinh nấu sử. Consumptis diebus quindecim. Khôi 
mười lầm ngày. #wstrd consumptis invocatio- 
nibus. Khi đã kêu van lâu lai vô ích. — operam 
et pecuniam in aliguå re. Tön công thiệt của 
làm sự gì. 

CONSUMPTIBIL — IS, e, adj. (ai, sự gì ) Hay hư hay 
nát, chịu hao phí được. 

ONSUMPTI- 0, onis, s. TI. Sự làm hư nát, sự hoài, 
sự phá, sự làm cho mòn, sự mòn đi, sự tốn 
phí, sự dùng. 2. Sự hao sức đi. 3. Sự lau chuốt, 
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sự làm thành, sự nên thành, sự cùng. || 3. — | 2° Contact- us, ós, s. m. 1. Sự đá đến, sự sờ 


uperæ. Sự mài giũa việc cho lọn. 

ONSUMPT — OR, oris, S. M. ( RIX, ricis, s. f. ). Kẻ 
hao tổn, kẻ xa xí, kẻ phá. 

CONSUMPT — US, d, um, part. pass. Gonsumo. 

CONSU - 0, is, ťi, lum, ere, a. Khâu làm một, may 
vuối, chàm; fig. not, để làm một. Fig. — os 
alicujus. Cầm chẳng cho ai nói. — dolos. Âm 
mưu. 

COXSURG - 0, is, consurre — xi, consurre-ctun, ere, 
n. trị dat. hay là acc. cùng ad, in. 1. Đứng 
dậy cùng, điều chỗi dậy. 2. fig. Mọc lên, nỏi 
lên, vượt, lên cao. 3. Dấy lên, dấy loạn, dọn, 


sắp sửa. || 1. Omnes consurgunt. Mọi người 


điều chỗi dậy. — in plausus. Chỗi dậy mà vỗ 
( tay mừng ). || 2. — clivo fallente. (núi) Lên 
xoai xoái. Consurgunt geminæ arbores. Hai cây 
mọc gần nhau. || 3. Bella consurgunt aduersws 
regem istum. Giặc nỗi lên làm ngụy cùng vua ấy. 
Nemo consurgit in em Chẳng có ai đứng mà 
đánh người. 

CONSURRECTI—O, onis, s. f. Sự (nhiều người) 
điều chỏi dậy. 

CONSURREXI, perf. CGonsurgo. 

CONSUSURR - 0, as, are, n. Nói thì thảm vuối (ai), 
nói thì thầm vuối nhau. 

CONSUTIL — 1S, e, adj. ( đỏ gì ) May làm một được, 
can nhiều mảnh. 

CONSUT - Us, a, um, part. pass. Gonsuo. | 

CONTABEFAC — 10, ìs, fec - ở, lum, ere, a. Hao sức 
di, làm cho bao tón (tinh thần ). 

CONTAB — EO, es, ui, ere, Và CONTABESC - 0, is, CON- 
tab nt, ere ( thiếu sup. ), n. Nên gåy guộc, ra 
mòn mối, hao Lon tinh thần. — luctu. Sút di 
bởi đau đớn rầu rï. 

CONTABULATI— 0, onis, S$. f. Sàn, sự lát ván; tầng 
( tháp chiến ); vách. 

CONTABUL - 0, as, are, a. Làm sàn, hạ sàn, látván, 
làm bảng gò. Fiy. — mare molibus. Hàn ep 
dưới biên. Hellespontum Xerxes contabulaverat: 
Vua Xerxê đã sắp (nhiều tàu làm như ) cầu 
mà qua cửa hẹp Hellespontô. 

+ CONTABUND - US, 4, nm, ad]. như CQunctabundus, 

1° CONTACT — US, a, um, part. pass. Gontingo. 1. 
(ai, sự gì) Đã chịu đá đến, đã phải, đã mäe 
phải, đã chịu đánh. 2. fig. Đã ð, đã nhiễ.a, đã 
lắm láp, đã lây. || 4. — fulmine. Đã phải sét 
đánh. — sale. Đã muối.— halitu. Đã phải hơi. 
lÌ 2. nullis cupiditat hus. Chång mắc tính mê 
GE : _ : 
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mó. 2. Sự lây, sự đi lại cùng. || 2. Discedite 
d contactu rebellantum. Anh em phải lánh 
những quân ngụy đảng. . 

CONTAC - ES, is, S. f. Bệnh lây. 

CONTAGI —O, onis, s, f. 1. Sự đá đến, sự rò, sự sờ 
mó; sự thông vuối, sự hợp làm một. 2. fig. 
Bệnh lây, sự nhiễm, sức nhiệm, ôn dịch. 3. 
Sự thông công vuối, sự phạm tội vuối. || 1. — 
animæ et corporis. Sự linh hồn và xác hợp làm 
một. || 3. — gregem consternit. Tật lây làm hư 
cả và đoàn vật. Qưœ potest pertinere ad lunam? 
Nào mặt trăng có sức nhiệm gì? || 3. Facti con- 
tagiane violari. Mắc tiếng đã đồng tình trong 
tội gì. 

CONTAGI0S — US, a, um, adj. ( tật) Lây, ( giống gì ) 
thuộc về sự lây. 

CONTAGI - UM, ?, s.n. như Contagio. 

CONTAM - EN, inis, s. n. Vốt, sự Ô. 

CONTAMINARIL — IS, e, adj. (ai, sự gì) Có thể mắc 
vết được, chịu tì ð được. | 

CONTAMINATI-- 0, onis, S. f. 1. Tì tích, vết ô uč, sử 
đơ, sự ố gi. 3. Bệnh, tật. 3. Sự phạm đến ( sự 
thánh ). 

CONTAMINAT Op. oris, s. m. Kẻ làm hư, kẻ làm 
der, kẻ làm ô gỉ; kẻ phạm đến ( sự thánh ). 


CONTAMINAT - US, a, um, part. pass. bởi 


CONTANIN - 0, as, avi, alum, are, a. 1. Làm cho 
dơ, làm ő gi, vấy vá. 2. fig. Là hư, làm ố, pham . 
đến, hiếp. 3. Pha lộn. || 1. Se sanguine —. Làm 
cho mình giây máu. fig. Sanguine hominis se—. 
Phạm tội giết người. #seis immundis se —. 
Ăn của dø. ||2. — nomen. Làm ố danh mình. 
— gregem. Làm hư cả và đoàn. || 3. — fabulas. 
Tóm nhiều bài vào môt. 


CONTARI - I, 0n, s. m. p. Lính phóng lao. 
CONTATI— 0, onis, s. f. thay vì Qunctatio. 
4° CONTAT - US, Ø, um, thay vì Gunctatus. 


9° CONTAT - US, a, um, adj. (lính) Phóng lao. 


CONTECHN — OR, aris, atus sum, ari, d. trị acc. Mống 
lòng, bày mưu lập kẻ, âm mưu. 

CONTECT— Us, 4, um, part. pass. bởi 

CONTEG - 0, ¿s, conte - xi, contec - tum, ere, a. 1. 
Che, đạy, phủ, giấu, bọc. 2. Go Giấu, làm ngơ, 
giả lờ, giá đò, giả cách. 3. Ghòn. || 1. — scuto 
caput. Gig thuần che đầu. ||2. — injuriam. Làm 
ngơ điều gì vò phép. —pudore libidines. Giäu 
_sự hoang đàng vì hay then. || 3.— no tumulo. 
Chôn trong một mé. 
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CONTENER -0, QS , 49, a. Làm cho dø, làm hư, 
váy vá; phạm dën. 

CONTEMNEND — US, Ø, um, part. fut. pass. Contem- 
no. (ai, sự gì) Đáng ( nguời ta ) chê, hèn hạ. 
Oratio non contemnenda. Bài giảng chẳng kém. 


t> 


+ ÔONTEMNENT - ER, adv. Cách khinh, cách chê. 


F CONTENNIFIC — US, 4, um, adj. (ai, sự gì ) Chè, 
khinh, hay chê. 

CONTEMX — 0, ¿$, contemp - si, contemp - tum, ere, 
a. 1. Chê, khinh chê, khinh mạn, dẻ ngươi, 
chê bỏ. 2. Bỏ, lấy làm dé làm thường, chẳng 
xem sao. 3. Chảng sợ, chàng quản, liều mình. 
|| 1. —-glariam. Chê danh tiếng. — se. Chê mình, 

= Non se —, Lấy mình làm trọng. || 2. — morhun. 
Lấy bệnh làm thị thường. || 3. Undas —. Chẳng 
quản sóng nước. Arbores ventos — 0ssuesea,H. 
Cây cối phải quen giại gió. 
CONTEMPERAT - US, Ø, wm, Där, pass. bởi 
T CONTEMPER - 0, as, are, a. Hoà vuối, chë, pha. 


+ CONTEMPLABIL - I5, e, adj. (ai, sw gì) Nhằm phải; 
người ta xem thấy được. 

† ONTEMPLABILIT — ER, adv. Cách nhằm thật, cách 
trúng. 

ONTEMPLABUND — US, ở, um, adj. (ai, sự gì) Nhìn 
trừng trừng; fig. hay suy ngắm. 

(ONTEMPLAT - ìm, adv. Cách nhìn trừng trừng. 


CONTEMPLATI— O, onis, S. f. 1. Sự nom xem, sự 
trông kī; sự nhằm, su trúng (đích), sự tin. 2. 
fg. Bu xem xét, sự suy ngắm, sự suy nghi. 
3. Sự vì, sự vị né, sự bênh vực. || 1.— ett, 
Bu trông xem trời. Uti sagittis præcipuå con- 
templatione. Thiện xạ. || 2. Res contemplatione 
digna. Việc đáng suy. || 3. Jd feci contemplati- 


one tui. Tôi đã làm sự ấy vì anh. Contemplati- : 


one arborum fundum emere. Tàu đất vi cây. 

ORTEMPLATIY — US, &, um, adj. (ai, SỰ. EI Hay suy 
ngắm. 

ONTEMPLAT — OR, oris, $. Mm. (RIX, ricis, S. f.). Ké 
coi, kẻ xem xét; kẻ suy ngắm. 

ONTEMPLAT - US, ës, s. m. như Contemplatio. 

† 0XTEMPL — 0, as, are, a. như 


ONTEMPL — OR, aris, atus sum, ari, d. trị acc. 1. | 


Coi, nom xem, trông kĩ, trông tư bề, nhìn 


trừng trừng. 2. fig. Xét, xem xét, suy, EN ! 


suy nghĩ. || 1. — aliquid. Xem sự gì. || 2. 
animo. Suy xét trong lòng. 

† ONTEMPORAL - IS, e, Và -† CONTEMPORANE — US, 4, 
um, adj. (ai, sự gì) Trang tác, cũng một đời, 
đồng thì. 
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+ CONTEMPOR —0, as, are, n. Sóng cüng một đời. 
trang tác vuối, đồng thi vuối. 


CONTEMPSI hay là CONTEMSI, perf. Contemno. 

CONTEMPTIBIL - IS, e (ior), adj. (ai, sự gì) Hèn hạ, 
đáng chê. 

CONTEMPT - ÌM /2⁄s), adv. Cách chè, cách thi 
thường, cách khinh dé, cách sơ ý, cách càn 
g1ỡ. 

CONTEMPTI — 0, onis, s. f. Sw chê, sự khinh chè, 
Sự CƯỜời chê. Jun contemptionem venire. Phải (ai) 
khinh chê mình. 

CONTEMPT - OR, oris, s. M. (RIX, ricis, s. LI. Ké 

. Chê, kẻ khinh chê: kẻ khinh dẻ, kẻ chè cười: 
ké chê bỏ, ké chang xem sao, -- Juris, Kè chẳng 
kè sao sự sống. 

1° CONTEMPT — US, a, um, part. pass. Contemno. 


2° CONTEMPT—US, #s, s. m. Sự chê, sự khinh chè, 
sự cười chê, sự dé ngươi. Aliquid SES 
habere. Chẳng kể sao sự gì, chê sự gì. 


CONTEND - 0, is, ¿, conten -sum VÀ tum, ere, a. và 
n. trị acc. cùng ad, in, hay là abl. cùng a¿, de, 
tùy nghỉ. 1. Giương, kéo (äng, làm cho ra 
thẳng, riết lại, gắng, rán sức, rặn rộ. 2. Bán 
(tên). 3. (nơi nào) Di đến, mó rộng đến, giáp, 
4. fig. Dem (trí hay là lòng), ước ao, ra sức 
cho được. 3. Toan đi, trày, đi đàng, đi đến, 
tới đến, sang. 6. Chống lại, cưỡng lại, kình 
địch, đối lại, đua vuối, đánh nhau vuổi, cäi 
cọ. 7. -So sánh, sánh lại, sánh vuối. 8. Xin, xin 
nài. 9. Quyết, quả quyết, nói có. It. — arcum. 
Giương cung, lên cung. — vincula. Riết lòi tói. 
— ilia risu. Qười nên sặc, cười cứng bụng. 
—remis. Chèo riét.—pontem. Bác cầu. Ne omnia 
contendamus. Ta chớ riết mọi sự cho thẳng 


' ` quá. Contende, quæso, ut hoc agas. Xin anh häy 


ra sức làm sự này.||2.—sagittas nervo. Bắn tôn. 
— telum. Idem. || 3. Ægyptus ad mare contendit. 
Nước Ychitô ăn lán ra bẻ. || 4. — animum ad 
aliquid. Dem lòng đem trí về sự gì. — magis- 
fratwm. Lớc ao làm quan. || Ö. — cursum v. 
gressum. Di đến. — ad hostem. Đón quân giặc. 
— domum. Về nhà. Contendit in Britanniam 
_ proficisci. Người đã tråy sang xứ Britannia.— 
agmen in Judæam. Dem bình vào xứ Juđêa. || 
6, — cum aliquo. Kình địch vuối ai. — contra 
leones. Đánh vuối sw tir. — cursu v. pedibus. 
Thi chạy. — lite cum aliquo. Kiện nhau vuối ai. 
— jurgio. Cài cọ nhau. || Í. — vetera et præ- 
sentia. Sánh đời xưa vuối đời bây giờ. — leges. 
So l6 luật vuði nhau. || 8. Contendit à Pythio 
ut hortos venderet. Người nài ông Pythiô bán 
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` phong cånh.—aliguid contra æquitatem. Xin Sự 
gì trái phép công bảng. || 9. Hoc contendo me 
redditurum. Tôi sẽ trả quyết. Ur Cæsar conten- 
dit. Như ông Côsarê nói. 

_*† ONTENEBRASC—0, is, ere, † ONTENEBRESC - O, 
is, ere, và (ONTENEBR - 0, as, are, n. và CONTE' 
NEBR - OR, aris, atus sum, ari, d. Ra u ám, nên 
Ss tăm mù mit. Con(enebrat. Tối đến, trời đã 
tối. 


© ÖONTENT—È (iis, 74m), và (ONTENT—ÌM, adv. 


1. Cách gắng sức, cách hết sức, cách thẳng. 
2. Cách kí lưỡng, cách cản thận. 3. Cách chát 
bóp, cách bòn sén, cách chặt chẽ. ||1.—clama: 
re. Kêu hết tiếng. — telum missum. Tên bắn 
rất mạnh. || 2. — /eetitare. Đọc có ý tứ. || 3. 
—iuere. Án chát chiu. 

OXNTENTI - 0, onis, s. f. 1. Sự giương, sự kéo 
thẳng, sự gảng sức, sự xuất lực. 2. fig. Sự 
đem lòng đem trí, sự cầm trí, ý tứ. 3. Sự đua 
nhau, sự đối địch, sự chống lại, trận, sự cãi 
cọ. 4. Sự muốn lắm, sự ước ao, sự ra sức cho 
cược. 5. Sự xin nài. 6. Sự so sánh, sự sánh 
laí. || 1. — vocis. Sự nói rặn rộ. Pugna summå 
contentione pugnata. Trận đã đánh cố sức lắm. 
|| 2. -— animi. Sự cầm trí. — animi ad aliquid. 
Sự đem lông đem trí về sự gì. || 3. Zst mihi 
cum Crasso —-. Tôi đang tranh cạnh vuối Cras. 

= sô, — Perusina. Trận gần thành Pêrusa. || 4. 
— honorum. Sự tham chức quyền. ||6. — ali- 
cujus cum aliquo. Sự sánh ai vuði ai. 

ICoNTENTIOS— È (ës, @m¿), adv. Cách cố sức, 
cách cầm trí; cách đối địch, cách cãi. 

ICONTENTIOS - US, a, um (ior), adj. 1. (ai, sự gì) 

-_ Thuộc về sự cãi lẽ, thuộc về sự kiện cáo. 2. 
Nay cãi, hay đối địch, cố chấp, hục hặc, húng 
:h&eh. ' 

!DONTERT — 0, as, are, a. freq. Contendo. Ép, båt. 

1{°(CONTENT — US, &, um (107, issimus ), part. pass. 
Contendo. Contenta tormenta. Những then 
máy đã kéo thẳng. Contenti oculi. Con mắt 
trừng trừng. Contento poplite. Yững chân. — 
vivere. Án đè dặt. | 

- 99 CONTENT —US, a, um (ior), part. pass. Conti- 
neo, cũng là adj. trị abl. 1. (ai, sự gì) Ghịu 
đựng, chịu chứa. 2. Vui mừng, bång lòng, lấy 
- làm đủ. || 2. — quỏd... Mừng vì... Suis reÖus—. 
. Lãy của mình làm đủ. _ 
f COSTEREBR — 0, as, are, a. Khoan. 


+ CONTERMINATI—0, onis, $. f. Göi, giới hạn. 


ai dure 
daf 


'. ONTERMIN — 0, as, are, n. trị dat. Giáp, ở lân cận. 
- CONTERMIN - UM, i, s. n. Di, bờ cöi, giới hạn. 
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CONTERMIN - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Giáp, tiếp 
cận, lân bàng, ở gần. - 
+ CONTERNATI— O, onis, S. f. Sự xếp chòm ba. 


+ CONTERN - 0, as, are, 1. a. Xếp chòm ba. 2. n. 
Lên ba tuổi. || 2. Vitula conternans. Bò cái ba 
năm. 

CONTER — 0, 8, contri — ø, contri — tum, ere, a. 1. 
Đâm, nghiền tán, đâm nát, đạp giập, xay, làm 
cho hư, làm cho mòn nát. 2. fig. Phá hủy, hao 
tốn, hao phí; làm cho chán; chê. 3. Dùng cho 
hết, làm cho hết đi. || 1.— aliquid in mortario. 
Đâm di gì trong cối. Conteritur ferrum. Sắt 
hay mòn đi. || 2.— boves. Bắt bò làm miét quá. 
— lempus. Làm mất thì giờ. — aciem hostium. 
Phá tan quân giặc. — operam. Mất công. — 
— quæslum Herculis (câu ví). Hay phung phá 
(ăn hết của sức Herculê kiếm được). — inju- 
rias oblivione. Quên các sự (ai) làm mất lòng 
mình. — aliquem oratione. Nói chán tại ai. 
Laudat virtutem , reliqua conterit. Người khen 
nhân đức và chê các sự khác. || 3. — ætatem 
in litibus. Kiện cáo Jon đời mình, — se in ali- 
quo studio. Hao sức mà học sự gì. 

CONTERRANE — US, ở, um, adj. (ai, sự gì) Bản hương, 
cũng một nhà quê vuối. 

CONTERR— E0, es, ui, itum, ere, a. Làm cho sợ hãi, 
nat, nát. Periculo conferritus. Khiếp vì cheo leo. 

+ CONTESSERATI — 0, onis, $. f. Sự bầu bạn, nghĩa, 
tình. - 

+ CONTESSER - 0, as, are, a, Làm bạn, đánh bạn 
cùng, kết nghĩa vuối. 

CONTESTATI — 0, onis, s. f. 1. Sự (kẻ đối chứng ) 
nói có, sự quả quyết, sự làm chứng. 2. Sự hỏi 
"kiện, sự tra hỏi, sự thưa kiện. 3. Lời nài, sự 
xin nài. 

CONTESTATIUNCUL - A, æ, S. f. Đơn từ, bài giảng 
vẫn tÁt. | 

CoNTESTAT - Ò, adv. Cách có đối chứng, cách tra 
hỏi, cách quyết, cách hứa, cách làm chứng. 


CONTESTAT — US, 4, um, part. Contestor. 
OONTESTIFIC — ANS, antis, part. (aì) Đối chứng vuối. 


CONTEST - OR, aris, atus sum, ari, d. trị acc. 1. Lấy 
(ai, sự gì) làm chứng, phân phô, phân bua, 
làm chứng. 2. Làm đói chứng ( trước mặt quan 
xết), làm chứng, quả quyết; tra hỏi, hỏi kiện. 
3. Xin nài. ||2. — aliquid. Thề làm chứng sự 
gì.— litem. Hỏi kiện. ||3.— patrem. Xin nài cha. 

CONTEX — 0,15, ui, lum, ere, a. 1. Dệt. thêu mạng, 
đan. 2. Kết vuối, nối cùng, để làm một, chắp 
vuối. 3. fig. Chép, dọn, đặt, nói về. || 1. — vil- 
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los. Dệt nhung. || 2. — lilia amaranthis. Kết hoa 
huệ cùng hoa mào gà. Flabellum er funiculis 
contexuit. Người chåp dây nhỏ lại làm roi. || 3. 
Rerum ordiuem—. Kế từng điều cứ thứ tự.— 
carmen. Đặt thơ. — orationem. Làm bài giảng. 
UONTEXT - È, adv. Cách có thứ tự, cách liên tiếp. 
OXTEXT — 19. adv. Cách dan, cách dệt, cách kêt. 
0NTEXTI — 0, onis, s. f. như 2° Gontextus. 
CONTEXTUR — A, Ai, S. f. Thứ tự, sự xép đặt, sự 
sắp, sự dệt, cách xép đặt. 
{° CONTEXT - US, a, um, part. pass. Contexo. Con- 
tertæ voluptates. Sự vui chơi tiếp nhau mãi. 


9° CONTEXT — US, Ge, s. m. 1. Gửi canh, sự đệt, sự 
đan, sự kết làm một, sự chắp. 2. Sự dọn, sự 
sắp, sự xếp đặt, sự nối làm một. 3. fig. Thứ 
tự, sự liên tiếp. || 1. — ramorum. Sự các ngành 
vướng vít nhau. — ratis. Sự cốn bè. ||2. — 
rerum. Sự xếp đặt mọi sự cứ thứ tự. ||3. — 
litterarum. Thứ tự (hai mươi làm) chữ. — 
sermonis. Từ tiếp. Contextu unn. Cách kế tiếp. 


ONTIC - EO, es, ui, ere, Và CONTICESC -- 0, îs, con- 
tic - uż, ere ( thiếu sup. ), n.4.(nhiĉu người) 
Ử lặng, nín lặng cả, ång lặng. 2. fig. Làm thinh, 
yên đi, nguôi đi, thôi. ||41. —ad casum aliquem. 
Ữ lặng khi thấy sự tai nạn nào. Conticuere omnes. 

_ Mọi người đả ång lặng. |I2. Conticuit tumultus. 
Sự xôn xao đã yên rồi. Conticescunt artes. 
Chẳng học các nghề nữa. 

0NTICINI — UM, ?, s. n. Lúc đêm thanh vắng, đêm 
khuya. 

0NTIFI6I— UM, ¿, s. n. Sự đâm lao. 

CONTIG — ER, era, erum, adj. (ai) Cám lao. 

Gonner, perf. Contingo. 

CONTIGNATI — 0, onis, s. f. 1. Nếp nhà, xà, kèo, đòn 
tay dùng làm nhà. 2. Tầng trên. 

(0NTIGNAT — US, a, um, part. pass. bởi 

(0NTIGN - 0, as, are, a. Đặt xà và kèo cùng đòn 
tay làm nhà, nối các vị gỗ vuối nhau; ghép ván. 

[0NTIGN - um, ‡, s. n. Đai thịt có bảy xương sườn. 

Lannen - È, adv. Gần, giáp; tức khác. 

0NTIGU - us, a, um, adj. trị dat. (ai, au gì ) Lân 
cận, áp, giáp, tiếp giáp, liền. 

[0NTINCT — US, a, um, part. pass. 1° Contingo. 
Ir CoNTIN - ENS, entis, part. Contineo. cũng là adj. 

-~ (enfior, entissimus ).1. ( ai, sự gì) Bung, chứa, 

gồm, tóm. 2. Giáp, tiếp giáp, lân cận, gần, liên 

tiếp, theo làm một. 3. Luôn, liên li, theo ngay, 
có liên, chảng có khi đừng. 4. Giữ mình sạch, 
dep tính mê, tiết kiệm, kiêng đè; kiêng khem, 
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hay giữ. ||2. Pars guœ cum Ciliciå — est. Man 
giáp xứ: Cilicia. Continentia causæ. Các điều tùy 
tòng việc gì. |!3. — labor. Sự làm liên tay. — 
cursus. Sự chạy một mạch. Biduo continenti. 
Hai ngày liền. — agmen. Lü người chuyền nhau 
mãi. Jn v. ex continenfi ( tempore ). Lập tức, 
tức khắc. ||4. Continentissimi homines. Những 
người rất tiết kiệm. 

2° CONTIN — ENS, enlis, s. f. (hiểu ngầm terra). 
Đất, đất liên, bầu đất. Hispania prima provin- 
cia continentis. Xú Hispania là đầu đất liền. ˆ 


CONTINENT - ER (2$, issimè), 1. adv. Tức thì, tức 
khắc, liền; cách liên tiếp. 2. Cách tiết kiệm, 
cách kiêng dè, cách hay giữ, cách hãm tính 
mô, cách có mực vừa. || 1. — biduum. Hai ngày 
liền. — sedere. Ngồi liên nhau. ||2. — vivere. 
Án ở tiết kiệm. 

CONTINENTI - A, æ, S. f. 1. Su đựng, sự chứa, sự 
( của nọ, đồ gì) được chừng nào; của gì chịu 
chứa. 2. Sự ở tiếp giáp, sự lân cận. 3. Đức 
tiết kiệm, đức sạch sẽ, sự kiêng khem, sự 
hay giữ mực vừa, sự hãm tính mô. A Sự vâng 
phục, đức vâng lời chịu luy. |4. -— libri. Các 
điều trong sách. Terrarum continentias metiri. 
Đo ruộng (xem được bao nhiêu). ||3. Valetudo 
sus(entatur continenti. Đức tiết kiệm giữ sức 
khoẻ. ||4. — militum. Sự lính tráng hay vâng 
lời chịu lụy. 


CONTIN - E0, es, ui, conten - tum, ere, a. 1. Byng, 


chứa, gồm, tóm, được (bảng chừng nào ). 2. 
Câm lại, buộc, ngắn cầm, ngăn đón, nhốt, 
giam. 3. fig. Hãm, đẹp, git, ngăn cầm. 4. Giấu, 
giữ cho mình, để kín, làm ngơ, giả đò. 5. Làm 
cho trở ( việc gì), dùng, lấy. 6. Giữ lầy, đỡ, 
giúp, bênh vực, hộ, làm cho vững. 1. Kiêng, 
chẳng làm. 8. pass. Thành bởi, được vững 
tại..., ở tại. 9. pass. Ở lân cận, ở tiếp giáp, 
chịu nối vuối. || 1. Mundus omnia eontiwet, Thế 
gian gồm mọi sự. Quod causam continet. Cốt 
sự gì. ||2. — aliquid vinculo, Lấy dây mà buộc 
Sự gÌ. — capillas fluentes. Búi tóc lôn. — exer- 
citum. Hản ngữ binh ( giặc ). — se domi. Ở lai 
nhà. — copias in castris, Båt lính tráng ở trong 
dinh cơ, || 3. — cupiditates. Ham các tỉnh mô, 
— seditionem. Dep đảng nguy. — linguam. Giữ 
miệng lưỡi. — iram. Cầm cơn giận. UA — li- 
brum. Git sách cho mình (chångin), Palarem 
—. Giấu lòng đau don, — eonsilia, Giữ kín 
việc mình có ý làm. Ip — discipulos declama- 
tionibus. Båt học trò minh làm bài giảng. Reli- 
quum spatium mons continet. Dw bao nhiêu đất 
thì là nủi cả. ||6. Fides continet rempublicam, 
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Su trung trực làm cho vững nhà nước. || ï. 
Milites ab eo manus continuêre. Binh lính đã 
giú chẳng giết kẻ ấy. — me nequeo quin loguar. 
Tôi không nói không được. || 8. Fædere omnia 
nostra continentur. Sự sống chết ta ở tại hoà 
ước. Vita corpore et spiritu continetur. SỰ sống 
ở tại linh hồn hợp cùng xác. || 9. Contineri pon- 
te. Có cầu nổi. 

CONTING — ENS, entis, part. 2° Contingo ; cúng là 
adj. cả ba giống. 1. (ai, sự gì) Lân cận, gản. 2. 
Xây đến, tình cờ xảy ra. 

4° CONTIKG - 0, is, continx-— ¿, continc — tum, ere, 
a. Nhuộm, bôi, se, xoa, nhiễm. — poculum 
melle. Bòi mật ong vào chén. 


_ 9° CONTING - 0, is, contig —?, contac — tum, ere, a. 


1. Đá đến, cầm, sờ, mó. 2. Đến, đến tận, tới 
đến, vớ đến, chạm; trúng, tin, nhằm phải. 3. 
Ở gần, ở liền, tiếp giáp; thông công, thân 
thích. 4. fig. Làm cho động lòng, làm cho mắc 
phái. 8. a. trị abl. hay là abl. cùng è, in. Sinh ra 
bởi, xảy ra bởi, sinh ra, có. 6. impers. trị dat, 
(thường chỉ sự lành). Xáy đến, được phúc, 
được, may được; phải. || 1. — librum. Mó vào 
sách. — terram osculo. Hôn đất. — manum a- 
licujus. Câm tay ai. || 2. — ramos. Dën ngành. 
— Italiam. Tới đến đất. Italia. — florem ævi. 
Đã đến tuổi xuân xanh. — metam. Trúng đích. 
— avem ferro. Bắn tên ( có mũi sắt ) phải chim. 
— aliquid visu. Thấy sự gì. ||3. Znter sẽ trabes 
_ eqtingunt, Các xà sit nhau. — aliguem propin- 
quitate. Gó họ hàng vuối ai. — aliquem modico 
usu. Quen ai ít vậy. Confing¿ crimine. Can liên 
trong tội gì. || 4. — curå. Làm cho lo láng. Me 
libido contigit. Tôi đã ra mê đám. Quos cura 
fortunæ publicæ conlingit. Những kẻ lo việc 


nhà nước. || 5. Multi melopepones contingunt. ` 


Có nhiều quả dwa mọc. — »aturå. Tu nhiên 
c6, — ex sermone puro. Xây ra bởi kiểu nói 
thanh. || 6. Sanitas ei contigit. Kè ấy đã được 
khoẻ lại. Cui tot commoda contigerunt. Ké đã 
được nhiều sự lành thể ấy. Contigit mihi Ro- 
mam videre. Tôi đã được xem thành Rôma. 
Huic contigit ut patriam liberaret. Người này 
đã ( được ) cứu nhà nước. Malum illi contigit. 
Kẻ ấy đã phải sự khốn khó. 
CONTINUANT — ER, CONTINUAT — È và ìm, adv. Cách 
liên tiếp; liên, hôn, mái, chäng có khi dừng. 


e. 


 CONTINUATI — 0, onis, S. f. 1. Sự cứ việc đã båt. 


đầu; phân theo sau, phần lién vuối ( phần 
trước ); sự liên, sự liên tiếp. 2. Ngành dài 
( trong câu ). || i. — imbrium. Sự trời mưa 


rập.rũ.. || 3.— nimis. longa. Ngành câu dài quá.. 
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CONTINUAT — US, a, um, part, pass. Continuo. 

CoNTINU — È, adv. Cách can liên, cách liên tiếp: 
liên, mãi, chảng có khi đừng; liên, tức thì. 

ONTINUIT - As, atis, s. f. Sự liên tiếp, sự can 
liên, sự theo ngay sau, sự cháng có khi đừng, 
Su cứ việc, sự kết, sự nối. 

CoNT1NU — ò, adv. 1. Liên mãi, hàng, liên, chẳng 
có khi đừng. 2. Tức thì, liên, thoát chốc, tức 
khác, ngay lập tức. 3. fg. Ấy là lẻ cho 
nên, nhân vì lẽ ấy, vì sự ấy. || 1. — jussit se- 
qui. Đã truyền theo liên. || 2. — adero. Tôi së 
về ngay. — scies. Anh së biết ngay bây giờ. 
— ut. Thoạt khi. || 3. Non —, si inter sicarios 
fui, sum sicarius. Nếu tôi đã ở vuối những đứa 
giết người, chẳng phải là tôi có giết người đâu. 

CONTINU — 0, as, avi, atum, are, a. 1. Nồi, kết, làm 
cho ( nhiều sự ) liên tiếp nhau, cứ việc, làm 
luôn, chẳng thôi, tiếp. 9. pass. ở gần, áp, giáp, 
tiếp nhau, theo sau. || 1.— binas domos. Nối hai 
nhà. — agros. Mở ruộng cho rộng ( tậu ruộng 
giáp ruộng mình ). — dapes. Bưng đồ ăn tiếp 
mãi. — iler die ac nocte. Đi đàng sá thâu đêm 
tối ngày. || 2. Continuari aliquo populo. Ở giáp 
dân nào. Anni continuantur. Năm tiếp năm. 
Paci continuatur discordia. Trước hoà sau bất 
thuận, 

CONTINU — US, a, um, adj. trị gen. 1. (ai, sự gì) 
Can liền, liên tiếp, lân cận, tiếp giáp. 2. fig. 
Liên li, mãi, chuyên, luôn, chẳng có khi đừng. 
It. Continui montes. Rặng núi. Humus continua. 
Đất liên. Per continuos quinque annos. Năm 
năm liền. — alicujus. Ở cùng ai liên. || 2. — 
operarius. Người làm luôn tay. Continuis iti- 
neribus ire. Đi mãi chẳng nghỉ lúc nào. 

CONTIR — 0, onis, s. m. Kẻ mới đi lính vuối nhau, 
bạn lính mov -kê bầu bạn vuối( ai) mà tập 
nghề gì. 

+ ONTOGAT — US, a, um, adj. (thày thưa kiện ) 
Đồng liêu. 

CONT0LL — 0, is, ere, a. def. như Confero. 

CoNTONAT, n. unip. Có såm, sấm kêu ám ẩm. 


OONT - op, aris, atus sum, ar¿, d. 1. Bò hòn dò. 2. 
fig. Tra hỏi. 3. Nghỉ ngại, quản. || 2. — ex ali- 
quo đe aliquå re. Tra hòi ai về sự gì. 

CONTORQU — EO, es, CONẨOFS - ¿, contort - um, ere, a. 
Văn, quay mau, xây mau, xe săn; lăn mạnh, 
bản mạnh, buông mạnh, đâm mạnh, ném mạnh; 
đổi chiều, trở ra chiều khác, uốn lại. Celeri- 
tate contorquetur mundus. Trời đất xây vẫn mau 
kíp. — funem. Đánh dây. — gubernaculum. 
Quay bánh lái. Hastam in latus —. Đầm lao vào 
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hông. — labia. Méo môi. Contorta arbor. Cây 
văn vò. — Aâmnem in alium cursum. Bất sông 
chảy lòng khác. fig. — quæstionem. Nói tảng. — 
animum ad severitatem. Trở lòng ra thẳng phép. 

+ CONTORR — EO, es, ui, ere, a. def. Thiêu đồi. 

CONTORSI —0, onis, s. f. như Contortio. 

CONTORT — È (iùs, issimè ). adv. 1. Cách lần quản, 
cách quất quéo. 2. Cách mạnh, cách chật. 

C0NTORTI - 0, onis, s. f. 1. Sự đánh hay là đâm 
hay là bản mạnh. 2. Cách (nói) lắn quản, cách 
quanh co. II. — đez(erz. Sự giơ tay mà đánh. 


oXTORT — OR, oris, s. m. Kẻ cắt nghĩa quanh quéo. 


COXTORTUL — US, a, um, adj. dimin. Contortus. (ai, 
su gì) quất quéo một chút, hơi quanh co, khí 
lần quản. 

CONTORT - us, a, um, part. pass. Contorqueo. 1. 
(ai, sự gì) Đã chịu đánh hay là đâm hay là bắn 
mạnh, đã chịu vặn, đã chịu uốn lại, méo, veo, 
cong. 2. fig. Quanh co, rối rít, lån quản, quất 
quéo. 3. Mạnh, sốt sảng. || 1. Contorti crines. 
Tốc quăn. Os contortum. Méo miệng. — amnis. 
Sông quanh. || 9. Sophismata contorta. Những 
lẽ đối trá quanh quéo. 


Lora, præp. trị acc. 1. Trước mặt, ngay thẳng, 
ngay nhau. 2. Nghịch, ngược, trái, ( chống lại) 
vuối. 3. fig. Ở nơi (ai), vuối, cùng. 4. Đối vuối, 
thay vì. || 1. — arcem. Ngay thành. —Cøsazem. 
Trước mặt ông Gêsarô. || 2. — ventum. Ngược 
gió. — naturam. Trái tính tự nhiên. — aliquem 
pugnare. Chống lại vuối ai. — ictus remedium. 
Thuốc dấu. ||3.— minùs validos clemens. Khoan 
nhân vuối kẻ yếu đuối. || 4. — aurum liberta- 
tem vendere. Bán sự thong dong mà lấy vàng. 


Ú0KTRÀ, adv. (đặt sau tiếng khác). 1. Trước mặt, 
ngay thẳng. 2. Về đàng khác, đàng kia ( đối 
đàng nọ ), lại, cũng. 3. Nghịch, trái, cách khác, 
chẳng như; bảng, còn. || 1. Arbor erat —. Ngay 
đấy có một cây. ||2. Tubæ canunt, — terra con- 
sonat. Kèn kêu, đất lại vang ra. || 3. Hi miseri, 
—1fli beati. Những kẻ này khốn nạn, mà những 
ké kia lại thanh nhàn. — ac sensit locutus est. 
Nó đã nói thể khác và nghĩ thẻ khác. — guảm. 
Chẳng hợp như. 


OXTRACT - È (äs, adv. Cách chật hẹp. — habi- ` 


tare. Ở nơi chật hẹp. 

OXTRACTI — 0, onis, s. f. 4. Sự rút lại, sự co lại, 
sự thu lại. 3. fig. Sự tóm tát lại. || i. — super- 
ciliorum. Bu cau mày. — digitorum. Sự nắm 
tay. — syllabæ. Sự đúc hai vẫn vào môt. || 2. — 
orationis. Sự nói vẫn lời. fig. — animi. Sự cực 


lòng sầu näo. 
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CONTRACTIUNCỨI — A, æ, $. f. dimin. Cơntraetio. 
+ ÔONTRACT - 0, as, are, như Contracto. 

'† CONTRACTUR - A, æ, s. f. như 2° Contractus. 


- 1° CONTRACT — US, a, um, part. pass. Contraho. 1. 


(ai, sự gì) Bä chịu hội, đã chịu thu, sinh ra bởi, 
người ta mắc phải bởi. 2. Đã chịu co lại, đả 
ra chật hẹp, tiết kiệm, vån tắt. 3. Bán cùng, 
cùng cực, khó chịu. || 1. — undiquè exercitus. 
Binh đã mộ mọi nơi. — pallor studiis. Sự xanh 
xao bởi học mà ra. Mala nostrå culpå contracta. 
Những sự dü ta phải chỉ tại ta mà thôi. Ze 
alienum contractum in popinå. Nợ tiên hàng 
( vì uống rượu ). || 2. — vultus. Mặt nhăn. — 
locus. Nơi hẹp. — homo. Người tiết kiệm. Con- 
tracta voz. Rón tiéng. — sermo. Lời nói vån 
tắt. || 3. Contracta paupertas. Sự khó cực. 

2° CONTRACT - US, Ge, s. m. 1. Sự co lại, sự hẹp lại. 
2. fig. Sự giao, lời giao. ||2. Er contractu se - 
obligare. Giao buộc mình. 

CONTRADICIBIL — 1S, e, adj. ( ai, sự gì ) Người ta 
chối được, có thẻ cãi được, chẳng chắc, chẳng 
rõ. 

(OMTRADIC - O0, e, contradi — zt, tum, ere, n. trị 
dat. Cải, căi trả, cãi lễ, nói ngang, — sententiis 
aliorum. Cài ý kè khác. Cui rei contradici non 
potest. Sự này chẳng ai cäi được. 

CO0NTRADICTI — 0, onis, s. f. 1. Sự cãi, sự cãi trả; ` 
sự nghịch, sự trå lời, sự nói ngang, sự bác lẽ. : 
2. Lời cãi, lời đối lại. ` 

CONTRADICT - OR, oris, s. m. Kẻ nói đáp lại, kể bác ` 
lẽ, kẻ nói ngang, kẻ cãi trả. _ 


CONTRADICT - US, &, um, part. pass. Contradioo. 
Contradictum judicium. Lý đoán chẳng hợp ( có 
điều nghịch nhau ). 

CONTRAD-0, 25, idi, itum, ere, a. Giao, phó, nộp, cấp. 

CONTRA - EO, is, iwi, itum, ire, n. trị dat. Dén, 
ngăn trở, cải. — sententiæ alicujus. Cäi ý ai. 

CONTRAH — 0, fe, Contra - xï, contrac — fum, ere, a. ` 
4. Kéo, lôi, góp. hợp, thu lại, nối, kết.2. Bot 
lại, co lại, làm cho đặc, làm cho ra chật hẹp, 
don, tóm lại, làm cho vån tát. 3. Nhir, sinh, làm 
cho phải, trêu, giục. 4. Mác, mắc phải, được. 5. 
Giao, kết, buộc mình. || 1. — classem. S&m 
đoàn tàu. — aliquos in colloquium. Hợp mấy 
người mà bàn. — mella. Lặt lấy mật ong. — 
se. Thu hình. — syllabas. Đúc hai vần vào môt, 
— se in unum omnes. Mọi người hợp nhau cả. || 
2. — vela. Hạ buồm xuống. — frontem. Giăn 


trán. — ungues potest felis. Giống mèo co mỏng ` 


được. — cicatricem. Làm cho đầu tích liên lại: `: 
— in pauros libros. Tóm lại làm ít quyèn. Öm- 
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nes appetitus —. Hãm các tính mê lại. || 3. — 
muscas. NhỲ ruồi. — sibi iram alicujus. Làm 
cho ai giận ghét mình. — in se pestilentiam. 
Lây dịch. || Á.— saginam corporis. Nên béo đầy. 
— morbum. Sinh bệnh. — culpam. Phạm tội. 
— tristitiam. Ra lo buồn. — periculum. Phải 
sự cheo leo. — offensam divinam. Làm mất 
lòng Đức Chúa Lời. — labem. Mắc phải sự d, 
[| 35. — emptionem. Mua của gì. — æs alienum. 
Vay ng. — matrimonium. Kết bạn. — amicitiam. 
Két nghia. l 

CONTRALIC — EOR, eris, itus sum, eri, d. Mua tranh 
mai. 

CONTRAPON-0, is, contrapo — sui, contrapos-itum, 
ere, a. Đặt ngang, đặt đối lại, chống trả. 


COÑTRAPOSIT - UM, f, $. n. Điều đối lại, điều nghịch 
-vuối. 

CONTRARI — È và ò, adv. Cách nghịch, cách xung 
khảc, cách khác. — dicere. Nói điều chẳng hợp. 
— procedere. ( ngôi sao ) Xây vần chắng cứ một 
chiều như nhau. 

CONTRARIET — AS, atis, s. f. Sự nghịch, sự xung 
khảo, sự cãi trả, sự đối lại. 

CONTRARI - US, đ, um, adj. trị dat. 1. (ai, sự gì) 
Ở trước mặt, ngay thẳng. 3. Ngược, nghịch, 
khác, xung khảc, trái, đối lại, chẳng hợp. 5. 
Thù nghịch, giận ghét. || 1. Contraria ripa. Bờ 
bên kia. Ex contrariå parte. Bên kia. || 8. Con- 
traria inter se dicere. Nói những điều chẳng 
hợp. Contrario amne. Ngược sông. Contrariæ 
naves. Những tàu đi ngang dọc nhau. Rustici- 
tas contraria urbanitati. Sự quê mùa nghịch 
cùng thói lịch sự. Contrariæ leges. Những luật 
nghịch nhau. E contrario. Chẳng vậy, mà lại. 
||3. ÆEfficies eos tibi contrarios. Anh sẽ làm cho 
chúng nó ghét anh. 


CONTRAST — 0, 8$, eti, are, n. def. Đối lại, chống lại. 

CONTRAYEN - I0, is, i, lum, ire, n. Đón đàng; fig. 
ngăn gián, nói ngang, cãi. — in hostes. Ngira 
đón quân giặc. De litteris corruptis—. Cáo ( ai ) 
mạo tờ. 


† ÔoNTRAVERS —ÙM, adv. Bên kia, ngay thẳng; 
chẳng phải thể ấy, mà lại. 

† ÖoRTRAYERS— US, a, um, part. (ai, sự gì) Ở trước 
mặt, chịu trở bên, ngay thẳng. 

ONTRAYERY - A, æ, S. f. Cảo bản. 

CONTRECTABIL—1IS, e, adj. ( ai, sự gì ) Chịu đá đến 
được. 

CONTRECTABIL - ITER (2s), adv. Cách chịu đá đến 
được. 
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CONTRECTATI — 0, onis, s. f. 1. Sự đá đến, sự mó 
tay vào, sự cầm. 3. Sự dùng (áo). 3. Sự lấy trộm. 


CONTRECTAT — OR, oris, s. m. Kẻ trộm. 


CONTRECTAT - US, đ, um, part. pass. bo 


CONTRECT-0, as, avi, atum, are,a.1.Đá đến, năng đá 
đến, sờ mó, rò rệt. 2. fig. Suy xét, đem trí về. 
3. Ăn trộm ăn cấp, lấy trộm. || 1. — pecuniam. 
Năng cầm vàng bạc. — vulnus. Rit thuốc dấu, 
— oculis. Nhìn trừng trừng, gùn ghè. || 32. — 
aliquid totå mente. Dem hết trí suy xét sự gì. — 
studia. Học hành chăm chút. 

CONTREMISC - 0, ?$, con(rem — ui, ere, như 

CONTREM - 0, is, ui, ere (thiếu sup.), n. 1. Run,run 
lập cập, ghê mình, dùng mình, ón rét. 2. Sợ, 
hãi, khiếp. || 1. — omnibus artubus. Run cả và 
mình. || 2.—aliquid ( hiểu ngầm ob ). Sợ sự gì. 

CORTREMUL - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Run, dùng 
minh, sợ hải. 

CONTRIBULATI - 0, onis, S. f. Sự cực lòng. 

CONTRIBULAT — US, Ø, um, part. pass. Gontribulo. 


CONTRIBUL - IS, e, adj. ( ai ) Thuộc về cũng một 
họ cả, thuộc về một tông; có họ hàng vuối; theo 
một đạo như. _ 

CONTRIBUL —0, as, avi, atum, are, a. 1. Bé, đạp 
giập, vò, đánh phá, nghiệt, đánh vỡ.9. fig. 
Làm cho lo buồn đau đớn trong lòng, làm cho 
lo lắng, làm cực lòng, khuấy khỏa; pass. chịu 
đau đớn, lo buồn, ăn năn tội. 

CONTRIBU - O, is, i, tum, ere, a. 1. Góp, đóng góp, 
chịu một phản, dùng ( sự gì) về việc gì, chỉ 
cho, cấp, cho. 2. Tục vào số, sáp nhập, nhận 
vào, cho vào (phe đảng nào), dé làm một vuối, 
thêm vào. || 1. — pecuniam. Giúp của. — ad- 
miniculum viti. Cảm choái đỡ cây nho. || 2. Ub: 
plura simul contribuuntur. Khi nào pha nhiều 
sự làm một. — annos meos terum. Thêm tuổi 
tôi vào tuổi anh. Zos in unam cohortem contri- 
buit. Đã sáp các kẻ ấy vào một cơ. 

CONTRIBUTI - 0, onis, S. f. 1. Sự góp một phản, sự 
chịu một phần. 2. Phần góp, tiền phúng. 3. 
Sự bảng chân, sự hoà vốn. 

CONTRISTATI — 0, onis, s. f. Sự cực lòng, sự rầu ri, 
sự lo buồn đau đớn. 

CONTRIST - O0, as, avi, atum, are, a. 1. Làm cho lo 
buồn đau đớn; phiền lòng (ai), làm cực lòng; 
pass. buồn rầu, phiền lòng. 2. fig. Làm cho ra 
tối tăm, bớt sự tốt lành, hai. ||2. Contristati 
colores. Sắc đã phai. Contristari caloribus. Phải 
nảng hại. 

(ONTRITI— O, onis, s. f. 4. Sự nghiên tán, sự tán 
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mat. 2. fig. Sự lobuồn, sự đau đớn trong lòng, ¡ CONTUBERNI — um, i, s. n. 1. Trại lính, sự mười 


sự phàn nàn vì đã phạm tội, sự ăn nắn tội. ||2. 
— perfecta. Sự ăn năn tội cách Ion. 


CONTRIT — OR, oris, s. m. Kẻ dùng sự gì, kẻ làm 
cho mòn. 


CONTRIT - US, đ, um, part. pass. Gontero. 1. (ai, 
sự gì ) Đã chịu giập ra, đã chịu tán mat, đả 
chịu đạp; đã chịu đâm ra. 2. fig. Đã mòn, đã 
cũ, thường, hèn. 

CoNTRIVI, perf. Contero. 


CONTROVERSI — A, æ, $. f. 1. Sự tông chạm, sự chạm 
phải. 2. Sự kiện, tích kiện. 3. Sự cãi cọ, sự 
tranh cạnh, sự cäi l8, sự cäi trả. ||1. — agu#. 
Sự nước réi vào. ||2. — est mihi cum eo de re 
familiari. Tôi kiện nó về tích gia tài. || 3. Ha- 
bere controversiam cum aliquo. Tranh cạnh vaði 
ai. Sine controversiá. Chắc chẳng cãi được. 

CONTROVERSIAL — IS, e, adj. (sự gì) Thuộc về căi 
cọ, thuộc về tranh cạnh. 

$ CONTROVERSIOL — A, æ, 8. f. Điều cäi vặt vụn. 


CONTROVERSIOS — US, Ø, um, adj. (sự gì) Nên cớ 
cãi nhau hay là kiện nhau. 


CONTROYERS — OR, aris, atus sum, ari, d. trị abl. 
cùngcum hay là acc. cùng inter. Cãi, cãi trå. — 
inter se. Cải nhau. — cum aliquo de aliquå re. 
Cải vuối ai về sự gì. 

CONTROVERS — US, đ, um, part. pass. 1. (ai, sự eil 
Nên cớ cải nhau, hồ nghi, chẳng rö, chẳng 
chắc. 2. Đã câi, đã kiện, đã cải trả, nghịch. 

ONTRUCID -0, as, avi, atum, are, a. Giết, đâm chết, 
giết (nhiều người) một trật. 

ONTRUD — 0, (e, contru - si, contru — sum. ere, a. 
Nhận vào, xô mạnh, nhét, đút mạnh, đóng 
mạnh. 

ÔOXTRUNC -0, as, avi, atum, are, a. 1. Chém (nhiều 
người ) một trật, chém, giết. 2. Xén, chặt, bớt. 
|2. — arhores. Xén ngành cây. — cibum. Bót 
của ăn. 

CONTRUS - US, d, um, part. pass. Gontrudo. 


1* CONTUBERRAL — IS, e, adj. trị gen. hay là dat. 
1. (ai) Bạn lính, báu bạn, ở một trại lính vuối; 
bạn đồng song, ở khách một nhà, bạn hữu, 
bạn, đồng liêu. 2. (ai) Theo các quan lớn vö. 
II. Contubernales milites. Những lính đồng cơ 
đóng đội, lính đồng song. Fig. Paupertatem 
contubernalem recusare. Chẳng muốn ở khó 
khăn. — militiæ. Đì lính vuối. — alicui in con- 
sulatu. Quan consulô đồng liêu. 

2° CONTUBERNAL - IS, is, s. Mm. và f. Vợ hay là chỏng 
kė tôi tá, bạn đứa hoang dàm, thiếp. 


linh ở trong một trại. 2. Nhà, nơi ở.3. gg Hội 
bạn đồng song ( ăn và ở một nơi ), hội bạn hữu; 
sự nghĩa thiết, sự làm bầu bạn, sự ër một nhà 
vuði, sự ở vuối nhau, sự làm nghề như nhau, 
sự đồng liêu. 4. Sự ké tôi tá kết bạn, sự hai 
đứa ở một nhà thông dâm vuổi nhau. 5. Sự 
loài vật hợp phối. ||2. — æditui. Nhà säi chùa. 
||3. Á ecjere abqguem in contubernium. Kết nghĩa 
VUỔI ai. 

CoNTUDI, perf. Contundo. 

CONTU — EOR, eris, itus sum, eri, d. trị acc. Nhìn, 

. giảng, trông kĩ, thấy, xem, coi. 2. Giữ, coi sóc, 

bênh vực, che chở. || 2.— pecus. Giữ đoàn vật. 

CONTUIT — US, Gs, s.m. Sự' trông xem, sự nháy 
mắt, con-mắt. Tanti contuitůs esse dicitur. Người 
ta nói ràng (phượng hoàng) có måt sắc sảo 
dường ấy. 

ONTULI, perf. Oonfero. 


ONTUMACI — A, æ, S. f. 1. Sự ngạo mạn, sự kiêu 
hãnh, tính mặt giày mày dan, sự ngỏ ngáo, 
sự nganh hoá.2. Sự ngang ngược, sự cố chấp, 
sự ương ách, sự bất khẳng, sự cả cưỡng. 3. 
Sự chảng thưa hay là chẳng đến khi quan đòi, 
4. Sự vững gan, sự cứng cát, gan dạ. ||2. — 
filii. Sw con chẳng vâng lời cha. || 3. Zn contu- 
macid pertinax. Khăng khăng một ý chẳng chịu 
đến khi quan đòi. | 

CONTUMACIT — ER, adv. Cách kiêu căng, bất khẳng. 

CONTUM - ax, acis (acior, acissimus ), ad]. cả ba 
giống. trị dat. hay là acc. cùng ad, in, aduersbs, 
eonfrz. 1. (ai, sự gì ) Kiêu căng, ngạo mạn, mặt 
giày mày dạn, ngë nghịch. 2. Ngang ngược, 
có chấp, bát kháng, hay cưỡng lại, ương ách. 
3. Chảng dën khi quan đòi. 4. VYững vàng, 
chác gan, kiên (äm, gan dạ, cứng cát. || 1. 
Quis contumacior? Nào có ai ngô ngáo hơn ru? 
Contumaces preces. Lời xin cách kiêu căng. Ia. 
— in pairem. Bát khẳng vuối cha. — equus. 
Ngựa bất kham. — capillis. Gó tóc ré tre. — 
arbor. Gây khó trồng được. || 3. Contumacem 
damnare. Luận phạt ( ai) vì chẳng chịu đến khi 
quan đòi. ||4.— fides. Lòng trung khản khẳn. 

CONTUMELI - A, æ, S. f. 1. Sự xi nhục, sự xỈvả, sự 
nói mất tiếng tốt, lời nói phạm, lời diểc bách, 
sự chiri bói. 2. Sự điếc đóc, lời mång trách, 
lời quë trách. 3. Sự chạm phải, sự thiệt hạt. 
|| 1. Contumeliam Dei nomini afferre. Làm d 
danh Đức Chúa Lời. Contumeliam alicui impo- 
nere. Cáo ai về tội rất nặng. A ficere contumelià. 
Làm xi nhục. ||9. anonelm graves. Sự trách 
nặng lời. . 
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GNTEMEI4OS — È (¿Ès, issimè), adv. Gách xi nhục, 
cách nhuốc nha, cách xi vá, cách phạm. 


ONTUMELIOS—U§, đ, um (or, issimus ), adj. trị 
acc. cũng dn. (ai, sự gì) Làm si nhục, làm xấu bo, 
làm mất tiếng tốt, phạm đến. Contumeliosæ in 
aliquem litteræ. Tờ phao vu cho ai. 

CoNT0MEsc — 0, is ere, n. def. Swng lên cả, phòng 
lèn. 

CONTUMUL - 0, as, are, a. Đắp mô đất, chôn. 

CONTUND —0, is, contud - ¿, contu — sum, erg, a. 1. 
Đâm, tán, nghiền, giập, phá, vỡ, giả. 2. fig. 
Dep, hạ xuống, trị, häm. 3. Dùng, qua, làm cho 
hết ( thì giờ ). || 1. —aliquem saxis. Ném đá chết 
ai. Grando contudit vites. Cây nhọ đã phải mưa 
đã nát cà. — aliquem plagis. Đánh ai nát cả và 
mình. || 3. —regumaudaciam. Dep sự kiêu ngạo 
các vua.—- equum. Trị ngựa cho nên thuần. ||3. 
— annum. Qua năm. 

+ Contu — op, eris, i, như Gontueor. 

CONTURBATI — 0, onis, S. f. Sự quấy đục, sự làm 
cho bối rối; sự bối rối, sự xao xuyến, sự xôn 
xao. —animi. Sw xao xuyến trong lòng.— ocu- 
lorum. Sự loá mắt. 

CONTURBAT — OR, oris, s. m. Kẻ làm hồn, kẻ sách 
nhiễu, kẻ phung phá bét của mình.—aner. Lợn 
lời hay phá ( đồng điền ). 

CONTURB — 0, as, avi, atum, are, a. Làm hồn hào, 
làm' xôn xao, sách nhiễu, làm rối, làm cho sợ 
hãi, làm hư. 2. Phung phá hết của mình, lỗ vốn, 


tịch kí nợ. || 4. — rempublicam. Nhiễu loạn. 


trong nước.— publicos mores. Phá những thói 
tục lành. — animum. Làm cho rối lòng rối trí. 
US. — rationem commissam. Tiêu pha tiền gửi. 
—. Tịch kí nợ. Contwrbdstt mihi rationes om- 
nes. Anh đã làm cho tôi lỗ vốn. 

CONTURMAL —IS, e, adj. (ai) Thuộc vẻ một toán 
một đạo binh, bạn lính. 

+ ÔO0NTURM —0, as, are, a. Kén tóp quân ki. 

CONT - Us, ¿, s. m. 1. Cái sào. 2. Coc đi săn, mác, 
móc, sào- câu thuyên, lao. ||1. Cymbam conto 
impellere. Đây thuyền. 

CONTUSI — 0, ois, s. f.i. Sự đâm nát ra, sự giập 
ra. 2. Dấu giập thịt ra. 


ONTUS — UM, ¿?, S. n. Dấu giập thịt ra. 


CONTUS - US, a, um, part. pass. Gontundo. — ett: 
bus. Đã phải đánh nát cả và mình. Fig. — ani- 
mus. Đã nát gan nát ruột. Contusæ opes. Gia tài 
đả tan hoang. 


CONTUT— OR, oris, s. m. Kẻ đồng tâm mà coi sóc 
kê cô độc. 
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Con — UM, ?, S. n. và US, ¿, S. m. 1. Tiêm viên thể 
(hình nón sơn). 2. Trái cây thông. 3. Ghóp mũ 
chiến. 

CONYAD — 0, îs, conva - si, ere, n. Đi cùng, theo. 

CONVAD — OR, aris, atus sum, gt, d. Hen ngày (mà 
đến toà kiện ). 

CONVAL — EO, es, ui, ere, n. def. và 

ONVALESC - 0, ts, ere, n. def. 1. Lấy sức manh, 
lên manh, lón lên, nên manh, mọc thêm. 2. 
Khỏe lại, thuyên bệnh, nên lành đá. 3. Nên 
thành. || 1. Dùm infans convalescit. Đang khi 
con nít lớn lên. Non convalescit planta. Cây 
không sinh được. Fig. Hze convaluit opinio. 
Càng lâu người ta càng tin sự ấy. || 2. — de 
vulnere. Khỏi dấu. || 3. Donatio convalescit. Sự 
ban (nào) nên thành ( chẳng nghịch cùng lề luật). 

10NVALESCENTI — A, #, S. f. Sự đã bệnh, sự khoẻ 
lại. 

CONVALLATI — 0, onis, s. f. Bò rào, thành lũy. 

CONVALL — 1S, 2$, S. f. và IUM, ?, S. n. Thung, thung 
lũng, nơi trũng, đồng bång. 

CONYALL — 0, đ$, avi, atum, are, a. Rào, đáp bờ rào, 
xây thành lũy chung quanh, bao bọc. Conoai- 
latus Oceani ambitu. Có bè bao bọc tư bề. 

ONVARI—O, as, are, 1. a. Làm nhiều sắc nhiều 
vẻ, làm cho ra lô đỏ. 9. n. Năng thay đổi. 


CONVAS—0, as, are, a. Xếp, gói, đem trộm vụng. 

CONVECTI - 0, onis, s. f. Sự chớ, sự gánh. 

CONVECT --0, as, are, a. freq. Conveho. Chở xe, 
gánh, khiêng, vác, etc., đem đi. 

CONvECT - OR, oris, s. m. 1, Kẻ chở, kẻ xe, ké 
gánh. 2. Kẻ vượt biển vuối, bạn tàu, kê đi 
đàng vuối. 

CONYECT — US, a, um, part. pass. bởi 

CONYEH — 0, /5, conve - xi, conve — (0n, ere, a. 
Cho, xe, khiêng, vác, gánh, etc., đem. — mes- 
ses. Gánh ( hay là chở ) lúa về nhà. 

ONYELL-— 0, is, ¿ và convuÌ—s, convul— sum, 
ere. a. 1. Nhỏ, nhỏ rễ, kéo ra, phá, đánh đỏ, 
đánh xô, làm cho chuyên, suốt. 2. fig. Phả 
tuyệt, phi đi, bäi, làm cho ra yếu sức. ||. 1. — 
arborem ab humo. Nhỏ cây ra. — sara. Đánh 
đỏ hòn đá. — signa. Nhỏ cờ ( sắp tråy ). Es 
meis me conuellit hortulis. Nó đã lôi tôi ra khòi 
vườn (ôi. — funem è terrå. Kéo neo. || 2. — 
graliam alicujus. Làm cho ai yếu thần thế.—?w- 
dicium. Phi lý đoán. — rempublicam. Làm loạn 
trong nước. — vires ægri. Làm cho kế liệt yều 
sức đi. 

( ONVEL — 0. as. are, a. Che màn, che: bọc; fig. gidu.. 


CON 
Ũ0RYEN - Æ, arum, s. M. p. Những người đến Ion 
cơ nghiệp mà ở nơi nào vuối nhan. 
CONVENI — ENS, entis, part. Oonvenio , cũng là adj. 
/entior , enlissimus) , cả ba giống. ei dat. hay 
là acc. cùng ad, in, inter, tùy nghỉ. i. (ai, sự 
gì ) Tuốn đến, hội phan. túa tới, xum hợp. 2. 
Xứng, xứng hgp, đối, vừa, hoà thuận. || 1. 
Convenientes undiquè mercatores. Những lái 
buôn tứ chiếng túm đến. Convenientes apud 


aliquem dates. Ai được nhiều tính tốt. || 2. Con-. 


venieiles inter se propinqui. Những người thân 
quyến hoà thuận vuối nhau. — vestis. Ao vừa. 


CONVENIENT —ER (obs, issime), adv. Cách xứng, 
cách xứng hợp, phải lë, phải phép, phải thì. 
— SÉ dicere. Nói những điều hợp nhau. 


CONVENIENTI — A, æ, S.f. Bu xứng, sự xứng hợp, sự 
phải lẽ, sự thuận hoà. — partium. Sự các phần 
xứng chế độ cả. 

0NYEN — I0, ès, ¿, tum, ire, a. và n. trị dat. hay là 
acc. cùng ad, in, inter, tùy nghỉ. 1. ( nhiều kẻ) 
Đến, túa đến, xum hợp, hợp nhu, hội diện. 
2. Đến cùng, đến thăm. 3. fig. Qui về, thuộc về. 
4. Đòi đến toà kiện, cáo, trách. 5. Bén, dinh. 
6. Xứng về, chỉ về, đáng, xứng hợp, vừa, đối, 
thuận ý, hoà thuận, phải lẽ; giao cùng, định 


cùng nhau. 7. unip. Nên, là sự xứng, là sự 


phải lẽ; đã tỏ, đã chắc. || 1. Omnes ed conveni- 
unt. Mọi người túa đến đấy. — in consilium. 
Hợp nhau mà bàn. — in unum. Hợp làm một, 
hợp một nơi. Conteniebatur. Khi ấy người ta hội 
hợp. || 2. -— aliquem. Đến cùng ai. Se conveniri 
non vult. Người chẳng muốn cho ai đến cùng 
người. Opus est mihi cum domino tuo convento. 
Tao có việc phải gặp chúa nhà mày. || 3.#ỏ 
conveniunt tres civitates. Có ba thành qui về 
đầy. Fa in alterius matrimonium convenit. Bà 
áy då lấy chồng khác. — in manum v. in manus; 
_ Lấy chồng. || 4. — aliquem ( hiểu ngầm in jus). 
Kiệnai. Coneniri actione furti. Phải cáo về tội ăn 
trộm. —beneficia morantem. Trách ai chậm tay 
làm ơn. || 5. Fit ulì tandem conveniant. Hoá 
ra làu nó cũng dinh nhau. || 6.— uno consensu. 
Hợp một ý. Conuenst prioriposterius.Thůy chung 
như nhất. Non conveniebat inter illos quid Deus 
esset. Về bản tính Đức Chúa Lời thì những kẻ 
ấy chẳng thuận ý cùng nhau. Nonne ex denario 
convenistė mecum? Chó thì anh chẳng có mà cả 
vuối min một đồng bạc mà thôi ru? — aptè 
ad pedem. Vừa chân. Jile convenit utraque via. 
Hai đàng gặp nhau ở đấy. Jn eum suspicio con- 
cenit. Người ta nghỉ kẻ ấy. ⁄5(atem aliam ali- 


ud convenit.. Tuôi nào cũng có: điều riêng xứng | 
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tuối ấy. || 7. Haud convenit oficium posthabere 

voluptati. Chẳng khá lấy sự vừa ý làm hơn bản 

nghiệp mình. Fum veneno occisum esseconvenit. 

Đã tỏ nó chết vì thuốc độc. 

CONVENTICUL — UM, 2, S. n. 1. Nơi hội, nhà thờ. 2. 
Hội nhỏ, đám có ít người. 3. Hội trái phép, 
hội phi đáng. 

CONYENTI - 0, onis, s. f. 1. Hội, kội cứ phép, hội 
công. 2. Lời giao, tờ giao. 3. Sự đòi đến toà 
kiện, sự cáo. || 2. Virtus hæc tacita quxdam 
naf#wœ — est. Nhân đức ấy thì như điều tự 
nhiên giao thầm cùng nhau. 

CONVENTIONAL — IS, e, adj. (sự gì ) Cứ như lời giao. 
thuộc về sự giao vuối nhau (chàng phải là tự 
nhiên có ). l 

CONVENTITI — US, đ, um, adj. (ai, sự gì) Người ta 
gặp qua vậy. Ge es, Bạc phát cho ké 
đến hội chung ( bên Grêcô xwa ). 

CONYENTIUNCUL - A, æ, S. f. Hội nhỏ. 

CONVENT - 0, as, are, n. freg. Convenio. Năng hội 
hợp. 

CONVENT — UM, ?, s. n. Lời giao, tò giao ước, lời 
giao hứa. Stare conventis. Giữ sự mình đã hứa. 

4° CONVENT — US, a, um, part. pass. Gonwenio. 1. 
(ai) biển ta đã đến thăm, người ta đã đến 
cùng. 2. (sự gì) Đã chịu giao. || 1. Ae cơnoen- 
tum esse expetit. Người ước ao gặp tôi lắm. 
Convento diacono. Khi (ai) đã đến cùng thày 
sáu chức. || 2. Pactum conventum. Điễu gì (hai 
bên ) giao vuối nhau. | 

9° CONVENT — US, ùs, s. m. 1. Hội, đám, hội chung, 
nhà. dòng, công đồng. 3. Lời giao, sự giao.. 3. 
Tinh kiêm nhiều tỉnh khác. 4. Sự (ngôi sạo ) 
gặp nhau. || 4. Celeberrimo. hominum conuentu. 
Hội đông người lám. Conventum dimittere. Cho 
hội về. Conventus celebrare v. agere. Hội công 
đồng. || 4. — stellarum. Sự ( hai ) ngôi sao găp 
nhau ( ở thẳng nhau). 

CONYRNUST — 0, a$, are, a. Trang heiteg: dọn tê 
chỉnh, sửa sang tử tế. | 

CONVERBER - 0, as, are, a. Đập đánh, đánh đau; 
fig. trách nặng lời. — vitia. Trách các nét xấu. 

Convere — 0, is, ere, n. Bởi nhiều nơi mà đến. 

CONYERRICUL - UM, fe s. n. Gái chỏi. 

CONYERRIT — OR, oris, s. m. Kẻ quét. 

CONVERR — 0, ts, t, conver — SUM, ere, a. Quét, sửa 
dọn cho sạch. #ig.— aliquem. Đuổi ai ra khỏi. 

CONVERS — ANS, antis, part. Conversor: 4 - (Ai) Trở, 

quay. 2. Ăn nói vuối, ở vuối. Sumere. à conver- 

santiĝus mores. Học đòi tính nét. kẻ ở. vuối mình. 
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CONYERSATI - O, onis, s. f. 1. Sự giän giò trong 
tay, sự năng cầm, sự quay mình. 2. Sự năng 
ở đâu, sự văng lai nơi nào, nơi ở. 3. Sự rà 
vào vuối, sự ở chung vuối, sự nói khó, sự ăn 
nói cùng người ta. 4. Cách ăn nét ở. || 1. Quz 
Jacent er(rà conversationem. Những sự người 
ta chẳng dùng. Ad singulas conuersat¿ones. Hỗ 
lần nào nó quay mình. || 2. — frequens loci. Sự 
năng đi lại nơi nào. || 3.— cum malis. Sự năng 
đi lại vuối kẻ xấu nêt. Conversatio nostra in 
celis est. Lòng ta ở trên trời. || 4. — suavis. 
Cách ăn nói dượm dè. 

COÑYERSAT - OR, oris, S. M. Ké ăn nói cùng, kẻ ở 
cùng, bạn. 
OxVERSI— 0, onis, s. f. 1. Sự xây vån, vòng. 2. 
fig. Sự chịu trở cách khác, sự biển thường. 
3. Sự chừa cải, sự ăn năn trở lại cùng Đức 
Chúa Lời. 4. Ủng, cái độc. || 1. Conversiones 
cælestes. Sự các giống trên trời xây đi vần lại. 
|| 3. Awngudzn esl sera —. Sự ăn năn trở lại 

chẳng bao giờ là muộn. ` 

CONVERS — OR, aris, atus sum, ari, d. trị dat. hay 
là abl. cùng cum. 1. Xây vần, quay, trở. 2. 
(người hay là vật) Ở nơi nào, có nơi ở, hay ở. 
3. Ge Đi lại, ra vào vuối, ở làm mộtcùng, nói 

._ khó vuối. 4. Ăn ở ăn nói (cách nào ). || 1. Se 
ipse conversans. Người đang trở mình. || 2.—¿n 
montibus, Vẫn ở trên núi. || 3. — alicui v. cum 

_ aliquo. Ở làm một vuối ai. IA — ut oportet. 
Ăn ở cho phải phép. 

1° CONYERS— US, 4a, um, À. part. pass. Converro. 
2. part. pass. Converto. 

9° CoNVERS — US, ús, s. m. Vòng, sự xây vần, sự 
quay một vòng, sự trở cách. 

CoNVERTIBIL — 1S, e, adj. (ai, sự gì) Chịu đổi được, 

. chiu trở,eách được. 

CONVERT — O, 0S, te CONVeT — sum, ere, a. 1. Trở, 
trở lại, lộn lại, đem lại, đem về; (— se v. con- 
verti) trở mình đến, quay mặt lại, đi đến. 2. 
fig. Dem (lòng ai) về ( sự gì ), làm cho ra khác, 
khuyên giục trở lại. 3. Đổi, lộn thứ tự, dịch 
ra tiếng khác; (— se v. converti ) chừa cải, ăn 
năn trở lại, trở vẻ, trở nên, hoá nên, biến 
thường. ||1. — manum, Ngira tay. — humum. 
Lôn đất, cày đất. — orationem ad aliquem. Nói 
cùng ai. Sol convertit lumen nobis. Mặt trời lại 
đem sự sáng cho ta. — signa. Quay cờ lại (trở 


- lại).— aciem in fugam. Khu trục binh giặc. —. 


iter in provinciam. Di đến xứ. — se ad judicem. 
Trở mặt về quan. — se v. vias v. iler v. gres- 
. sus. Trở về. || 2.—aliquem ad fidem. Khuyên ai 


tin đạo. — animos ad hilaritatem. Làm cho lòng | 
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người ta ra vui vẻ. — <e ad philosophiam. Bem 
lòng đem trí về phép cách våt. — ootd tì rem 
suan. Quay sự gì lại làm ích cho mình. — ocu- 
los in se v. ad łe. Làm cho người ta trông đến 
mình. || 3. — rempublicam. Làm xôn xao trong 
nước. — ordinem. Lon thứ tự. /n alium homi- 
nem conversus est. Đã hoá nên người mới. 
Wonstra in bonum conversa sunt. Những điểm 
gó lạ đả trở nên điểm lành. — librum de græco 
in annamiticum. Dịch sách grêcô ra tiếng an- 
nam. — se in hirundinem. Lôn ra kiếp chim én. 
— in rem. Hoá ra thật. Convertimini, peccato- 
2s, Hởi những kế có tội hãy trở lại án năn tội. 
Converti ad Deum. Trở lại cùng Đức Chúa Lời. 

CONYESC — OR, eris, i, d. def. Ấn vuối, ăn ở cùng. 

COXNYVEST - 10, (8, iwi, ilum, ire, a. Mặc áo cho (ai), 
cho áo mặc; fig. che, phủ, bọc. 

COXYESTIT - US, đ, um, part. pass. Convestio. 

CoNVETERAN — US, ?, $. m. Bạn lính cựu. 

ONVEXI — 0, onis, và CONYEXIT — AS, atis, S. f. Mặt 
ngoài giøhg gì cong, sự gì lối ra, hình cong, 
mu; (họa) mặt trong giống gì cong, sự gì lóm 
vào. 

CoNVEX—0, as, are, a. Làm cho môi mệt; Bo, 
khuấy khuất mọi đàng. 

Convex — UM, ¿, s. n.. Thung lũng. — cæli. Gầm 
trời. Convera. Idem. 

Convex-uUs, a, um, adj. 1. (giống gì ) Có mặt ngoài 
cong, lỏi ra, phùng ra; có hình bán nguyệt. 2. 
Dốc diếc. || 1. Convera sidera. Các ngôi sao 
sáng chung quanh trời. || 2. Convexum iter. 
Đàng đốc. 

CONVIBR - 0, as, are, a. Rung mạnh, lắc mạnh, 
lay, quăng. | 

CONVICAN — us, i, s. m. Người cũng một làng. 

Convici, perf. Convinco. 

CONVICIAT - OR, oris, $. m. Kẻ diếc dóc, kė chửi 
mång, kẻ nói xi nhục. 


ONVICIOL — UM, ¿, s. n. dimin. Convicium. 


CONVICI - OR, aris, atus sum, ari, d. trị dat. Dišc 
dóc , chửi bói, mảng mỏ, nói xi nhục, trách 
mång. — contrà sentientibus. Chiri màng những 
ké chảng thuận ý vuði mình. 

CONVICI - UM, ?, s.n. 4. Tiếng ôm nhả, tiếng nhiều 
người nói cùng nhau, tiếng dc lác. 2. Lời 
dičc dóc, lời chửi mång, lời xỉ nhục, trách, 
lời châm chọc. 3... Kẻ làm ő danh nhà mình. 
4. Convivia cum convicio. Những tiệc người ta 
nói om nhả. Convicium acerbum facere. Dức lác 

_ la lối dëng tai. || 2. Convicia ta aliquem jacere 


CON 
v. fundere. Chiri mång hay là nói xi nhục ai. 
Convicia alicui ingerere v. dicerev. facere. Idem. 
Conviciis aliguem impetere v. proscindere v. in- 
cessere. Idem. Convicia victos non decent. Các 
ké đã bại trận chàng khá trách (kẻ khác). Festa 
ludit convicia SS Ngữ lính hay châm chọc 
giêu cgt. 


oNvICTI —0, onis, S. f. Sự vẫn ở cùng, sự ăn nói 
cùng nhau, sự nói khó vuổối, sự năng đi lại, sự 
quen. 

oNYICT -0R, oris, s. m. Kẻ vẫn ăn một mâm vuði. 

oNVICT — US, ës, s. m. 1. Sự ở cùng, sự ăn nói 
cùng nhau, sự năng đi lại. 2. Tiệc, yến, bữa, 

ONVICT — US, 4, unm, part. pass. bởi 

Convince — 0, 78. CONVIC - ?, convic - tum, ere, a. 1. 
Nói đảc lý, nói cho (aï)ngã lë, bát phục lẽ, bát 
chịu tội, tra đắc thật, bát thú. 2. Chứng lẽ, làm 
chứng tỏ, tỏ ra. || 1.— cædis. Båt thú tội giết 
người. — scelere. Bắt thú tội nặng. Conincid 
testibus. Có nhiều đổi chứng cho nên mình 
phải chịu tội. || 2.— aliquid. Làm chứng điều 
gì tò tường. 

COXYINCTI—0, onis, s. f. Mối conjunctiô, tiếng nối 
hai ngành câu vuối nhau. 

CoNvIoL - 0, as, are, a. Lỗi, phá, chẳng giữ. 

CONVISCER - 0, as, are, a. Làm cho hợp làm một 
vuốổi. 

ONYVIS — 0, is, i, um, ere, a. Thăm, thăm viếng, 
đi nom thăm; xem, xét. , 

CONVITI - UM, ?, s. n. Sự hư nát, sự đồi tệ. Con- 
vilium doms reficere. Sira lại nhà đã nát. 

Cosi — A, æ, $. m. Kẻ ăn một mâm cùng, khách 
(ai) đã mời ăn bữa. 


CONYIYAL —1S, e, adj. (sự gì) Thuộc về bữa ăn, 
thuộc về tiệc. 


CONYIVAT - OR, oris, s. Mm. Kẻ dọn tiệc, kẻ mời ăn. 


ONVIYIFIC - 0, as, are, a. Hợp cùng (ai) mà làm 
cho sống. 


CONYIYI - UM, ?, s. n. 1. Bữa ăn, tiệc, vn 2. Các 
ké ngồi ăn vuối nhau. ||. Convivium ornare v. 
parare v. curare. Don Liệc. Inter convivia. Đang 
khi ăn tiệc. || 2. Conviviis pallorem offundere. 
Làm cho các kẻ ngồi ăn tái mét di. 

4° Conte —0, is, convi — xi, convi — ctum, ere, n. 
1. Hàng ngày ăn uống vuối nhau, ở SE: 2. 
Sống cũng một đời vuối. 

9° ORVIY - 0, as, are, n. Và OR, aris, atus sum, OT 
d. Làm tiệc, don tiệc; ăn tiệc. 


Convocati — 0, onis, s. f. Sự đòi, sự mời, sự Lợp 
lại. 
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Convoc - 0, .as, avi, alum, are, a. Hợp lại, hội, 
kêu, vời, mời, đòi, gọi. — senatum. Hội triều 
đình. — consilia in animum. Câm trí suy nghỉ, 

CoNvoL — 0, as, avi, atum, are, n. trị acc. cùng ad. 
Chạy vuối nhau, chạy đến. Fig. — ad secundas 
nuptias. Cải giá. 

CoNvoLUT — 0, as, are, freq. Convolvo. Cuốn làm 
một, cuộn vuối nhau. 

CONYOLV —0, 2, LG convoÌu — tum, ere, a. 1. Quốn. 
làm một, lăn, gói, bọc, vò viên, bó.2. fig. Thu 
lại, bao bọc, xếp đống. 3. Sót, bỏ qua, giấu. 
|| 1.—segetes in manipulos. Bó lúa. Fig.—verba. 
Nói lién. || 2. — multos eâđem ruinå. Làm cho 
nhiều người mắc phài một tai ách. ||3. Partem 
Atstorie —. Bò sót một phần sử kí. 

CONYOLYOL — US, ?, và CONVOLVYUL — US, ¿, s.m. 1. Tề 
bạng. 2. Đả uyễn hoa. 

CONYOLUT— US, 4a, um, part. pass, Convolvo. 


CONYOM —0, is, ui, itum, ere, n. tri acc. Thỏ vào, 
mửa trên, 


CONYOR - 0, as, are, a. Nuốt vuối nhau. 


CORVOT-- US, a, um, adj. (ai) Đã khấn nhu (ai), 
đã khấn một diéu như nhau. 


CONVULNER —0, as, đe, a. 1. Đâm phải dấu, dam 
thâu qua. 2. fig. Làm bại, làm hư. lo — mo- 
res. Làm mất tiếng tốt. 


CONYULS — A, orum, s. n. p. như 


CONVULSI — 0, snis, s. f. Sự chuyên gân, sự gân 
co lại. 


ONVULS — US, đ, um, part. pass. Convello. 

CoNYZ - A, æ, S. f. Đậu xương lăng. 

+ Coon, — IS, e, adj. (ai, sự gì) Đáng ghét làm 
một cùng. 

C00LESG — 0, is, cool — ui, cooli - tlum, ere, n. như 
Coalesco. 

COONER—0, as, avi, atum, are, a. Đặt gánh. 

COOPERATI — 0, onis, s. f. Sự làm vuði, sự giúp, 

. SV thông công. 

COOPERAT - OR, oris, s. m. Kẻ làm giúp, kẻ biệp 
lực mà làm; kẻ đồng tình, kẻ thông công. 

CO0PERCUL - UM, ¿, s. n. Nắp, vung, phẫn. 


COOPERIMENT — UM, ?, S. n. Đồ gì dùng mà che: màn, 
khăn, nắp, vung, áo, etc. 


COOPER — 10, îs, ui, tum, Are, a. Che, che đậy, che 
phủ, mặc, mặc cho.—?øp¿;bus. Ném đá chết, 

COOPER — OR, aris, atus sum, ari, d. 1. Làm giúp, 
hiệp lực mà làm. 2. Hoá nên, trở nên. 


COOPERTORI — UN, t, 3. n. Chăn, đệm, mên, áo. 
CO0PERT - US, a, um, part. pass. Cooperio. (ai, sự 
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gì) Đã chịu che. — sceleribus. Mắc muôn vẫn 
tội lỗi, — /œnoribus. Mắc nhiều nợ. 

COOPTATI—0, onis, s. f. Sự chọn, sự bầu, sự cho 
vào họ vào phe nào. " 

ÖooPT —0, as, avi, alum, are, a. Chọn, trach bầu, 
đặt lên (chức gì), cho vào họ. ?% augurum col- 
legium —. Chọn vào phường các kẻ bói chim. 


Coop — 10R, iris, tus sum, ri, d. 1. Sinh ra hay là 
mọc lên một trật, sinh ra, mọc lèn. 2. fig. Nói 
lên, đầy lên, xảy ra, bát đầu, sắp sửa. ||1. Ani- 
malia coorta sunt terris. Muông chim đã sinh 
ra trên mặt đất. || 2. Cooritur ventus. Gió hối 
lên. Cooritur seditio. Đảng ngụy đầy lên. — in 
pugnam. Ra giao chiến. — ad bellum. Sắp đánh 
giặc. 

4° C00RT - US, đ, um, part. Coorior. 

99 CooRT - US, ås, s. m. Sự sinh ra, sự mọc lên; 
sự nổi, sự bát đầu, sự där lên, sự sắp sửa. 
Cor — a, #, s. f. 1. Bà chủ hàng quán. 2. Nhà quán. 

CopADi — UM, ¿, s. n. Miếng thịt ngon. _ 

CoPnIx - US, ¿, s. m. Thúng, giành, thúng mung, 


Cori- A, æ, S. f. 1. Sự sung mẫn, sự phú túc, của 
"cài dư dàt, cơ nghiệp, gia tài. 2. Đông, đông 
đúc, sự nhiều (ngườihay là nhiều sự). 3. Bình, 
đạo binh, binh sĩ, quân cuốc. 4. Đồ mà làm, 
đồ mà xây lập ( như đá, gỗ, ete. ), tài liệu. 3. 
Lương thực. 6. Cách thế, phương thế, thần 
thế, sức lực, tài trí. 7. Sự được phép làm đi gì, 
phép, quyền, Ar mặc ý, sự thong dong. || 1. 
Copiasin provinciam conferre. Bem cả cơ nghiệp 
sang xứ nào. ||2. — frugum. Nhiều hoa quả. 
— virorum. Nhiều người nam. — dicendi. Sự 
hoạt ngôn. || 3. Magnas copias comparare. Sám 
nhiều binh. Copias in castra reducere. Dem bình 
về dinh cơ. || 4. Eriouiigs copiarum. Sự có Ít 
đồ cho được làm. US. Copias in castra conuehe- 
re. Tài lương vào dinh cơ. ||6. Pro cujusque 
copiå. Tùy sức ai nấy. Non est mihi copia. Tôi 
chẳng làm sao được. Habes copiam faciendi. 
Anh có thẻ làm được. In", — fandi. Sự được 
phép nói. Copiam facere ut... Ban phép... Fa- 
cere copiam sui. Ròng phép (cho người ta don 
cùng ) mình. 

Cori - Æ, arum, s. f. p. xem Copia. 

` Gopiami — US, ý, s. m. Kẻ biện, ké lo phòng, kẻ liệu. 

COPIAT - Æ, arum, s. m. p. Những ké táng xác chét, 

CorioL— Æ, arum, s. f. p. dimin. Copie, Đạo binh 
nhỏ. 

opi — oR, aris, ari, d. trị abl. Kiếm, chiếm, tiếm, 
båt mồi, lấy làm của mình. 
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Copios — È ( iùs, issimė ), adv. Cách sung túc, cách 
bội hậu, cách rộng räi.— dicere. Nói nhiều điều. 

COPIOS - us, a, um (ior, issimus ), adj. trị abl. 4. 
(ai, sự gì) Phong näm, được nhiều của, phú 
quí, sung túc, lợi khảu. 2. Đông đúc, nhiều, 
lắm, cả thẻ. || 1.— rebus omnibus. Được mọi sự 
dư dàt. ||2. opiosưm ingenium Trí khoát đạt. 
Copiosa lex. Luật gồm lắm điều. 

Cor - 1S, (dis, s. f. Dao quắm, dao phay. 

Cor - 0, và opox - A, như Caupo và Caupona. 

COPRE — A, #, và As, æ, S. f. Thắng hê. 

Cors, cop — js, và Cor — is, e, adj. ( ai) Phú quí, 
thịnh vượng, phi chi. 

Corr A, æ, s. m. Bánh ngọt kia, bánh khô. 

CoPUL - a, æ, s.f. 1. Dây, xiếng, lòi tói, lạt, nút, 
móc sắt, xà tích. 2, fig. Nhân duyên, sự két, 
sự nổi tiếng, sự hợp làm một. || 4. — canes 
tenet. Đã xích các chó. 

COPULABIL — IS, e, adj. (ai, sự gì) Hợp làm một 
được. Í e 

CoPULAT - È và ìM adv. Liền cùng, cách nối, 
cách hợp. 

COPULATI—0, onis, S. f. Sự đặt hợp làm một, sự 
nối, sự kết, sự thu lai. — verborum. Sự đặt (hai) 
tiếng vuối nhau. 

COPULATIY — È, adv. như Copulatè. 

COPULATIV — US, đ, um, adj. (sự gì) Hay nối. 

COPULAT — OR, oris, s. M. (RIX, ricis, s. f.). Kẻ nổi, 
kẻ buộc, ké đề hợp làm một, kẻ giao kết. 

OPULAT — US, äs, s. m. nhir Copulatio. 

OPUL - 0, as, avi, alum, are, a. như 

CoPUL — OR, aris, atus sum, ari, d. trị acc. Nối, kết, 
giao kết, buộc làm một, đặt hợp làm một, làm 

cho hợp. — sermonem cum aliquo. Nói khó vuối 
ai. — concordiam. Làm cho hoà thuận. — vo- 

. luntates. Hợp một ý. Copulari Armentz. Giáp 
xứ Armônia. 

CoQU — A, æ, S. f. Người đàn bà làm bếp. 

COQUIBIL—1S, e ( ior, issimus ), adj. (đồ gì) Dễ nấu 
nướng, đẻ tiêu. 

C0QUIN - A, æ, S. f. Nhà bếp. 

COQUINAR — IS, e, COQUINARIT— US, a, um, và OQUI- 
NATORI — US, đ, um, adj. (sự gì) Thuộc về nhà 
bếp. Coquinaria (hiu ngắm ars). Nghề làm 
bếp. — culter. Dao phay. Coquinaria vasa. ĐỒ 
đạc nhà bếp. 

CoQUIN —0, as, are, n. và COQUIN —0R, aris, ari, d. 

` Làm bếp. 

COQUIN - YS, a, um, adj. ( sự.gì ) Thuộc về kẻ làm 
bếp. Coguinum forum. Chg bán thịt chín. 


COR : 

0Q0iT - 0, as, are, a. freg. Coquo. 

Coop — 0, is, cox-i, coc-tum, ere, a. 1. Nầu nướng, 
nung, don ( đồ ăn). 2. Tiêu. 3. Làm cho nên 
chín. 4. fig. Làm cho mòn nát, hao tốn. 5. Âm 
(mưu ), méng lòng, toan, sắp sửa ( cách kín 
đáo ). || 1. — dapes. Nấu đồ ăn. — cœnam. Don 
bửa tối.— aquå, Luộc. || 2. — cibum. Tiêu của 
ăn. || 3. — uvas. Làm cho quả nho ra chín nẫu. 
Julius coquit messem. Tháng JuÌiô lúa chóng 
chín. || 4. Quæ te cura coquit? Anh phải sự gì 
lo lâng mà héo đi thể này? || 3. — :nvidiam. 
Tích lòng ghen. — bellum Romanis. Sắp đánh 
giặc vuối nước Rôma. 

Coop — us, i, s. m. Kè làm bếp, kẻ nấu nướng, 
hoá đầu, kẻ làm bánh. 

Cor, cord -¿s, s. n. 1. Trái tim, con tâm. 2. fig. 
Linh hồn, trí khôn, trí hiểu. 3. Lòng, lương 
tâm, tình nghĩa, lòng yêu mến. 4, Con can, gan 
da, lòng can đảm. It. Comedite et corrobornte 
cor 0es(rwm. Các anh cầm thực dÄ lấy sức lại. 
||3. Cor kabere. Là người khôn ngoan. Cor 
illi sapit. Idem. — longævum. Khôn ngoan như 
ké già.||.3. Lex mihi cord: est. Tôi có lòng mến lề 
luật. Cord: kabeo Deo placere, Tôi muốn đẹp 
lòng Đức Chúa Lời lắm, — paratum. Sàn lòng. 
Libentissımo corde hoc faciam. Tôi sẽ làm việc 
này vui lòng lắm. Corde spernere aliquid. Chê 
sự gì hết lòng. || 4. Corda aspera. Những 
(người có ) lòng cứng còi. Corda fortissima. 
Những người rất can däm, 

Cor - a, æ, s. f. Con ngươi, đồng tt. 

Coracic - us, a, um, và CORACIN - US, a, um, adj. 
( sự gì) Thuộc về chim qua, có sắc chim qua. 

Doan — us, ¿, s. m. Cá sů, cá vược. 


CORALLI - UM, €, S. n. và CORALL — UM, ¿, s. n. San 
hó, cây hoa đá. 

Coram, præp. trị abl. Trước mặt, trước. — po- 
pulo. Trước mặt dân. 

Long, adv. Trước mặt, nhãn tiền, tỏ tường, 
cách trống trải. — abducere armenta. Bạch 
đoạt đoàn vật trước mặt, chủ. — quum sumus. 
Khi ta ở vuối nhau. — se offerre. Ra mặt. Ar- 
guere aliquem —. Trách ai giữa mặt. 

` Lount — E, es, s. f. Thứ cái báp. 

Con - ax, acis, s. m. 1. Chim qua. 2. Máy phá 
thành lũy. 3. Thứ cá đen. 

0RBiCUL — a, æ, s. f. dimin. bởi 

Cors -1s, ds, s. f. Thúng, giành, rô. 

CorBIT - A, æ, s. f. Tàu chở, tàu đò. 


Comsit - 0, as. are, 1. a. Bem HO hang xuong tàu. 
2-n. Ăn nich. ngốn. 
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CORBON — A, æ; s. f. Kho, hòm đựng của công đức. 

CORBUL — A, #, s.f. Thúng nhỏ, rá. 

CoRCHOR - us, ?, s. m. Tuyền phú hoa. 

CoRCUL - UM, ?, s. n. (tiếng đấu: ) Lòng mọn yêu 
dấu. 

OORDAT — È (7s, issimè), adv. Cách khôn khéo, 
cách khôn ngoan; cho hết lòng. | 

ORDAT — US, a, um (ior), adj. 1. (ai) Khôn ngoan, 
khôn khéo, giỏi giang, lý sự. 2. Đại đảm, dạn 
di. 

Corb - ax, acis, s. m. 1. Cách múa du 2. Ké 
múa đú. 

CoRDicIT - Ge, adv. Tất tâm, tận tâm. 

CoRDOLI —UM, ?, s. n. Sự rầu H. cực lòng. 

CoRD — us, a, um, adj. như Chordus. 

CoRDYyL A, #, s. f. Tiểu giác ngư. 

CORIACE — US, a, um, adj. (sự gì) Bảng da vật, 
thuộc về da thuộc. | 

CORIAGINOS — US, d, um, adj. ( ai, vật gì) Có bệnh 
đa, lớ lang. 

CORIAG —0, inis, s. f. Bệnh lở (trâu bò thường 
phải ). 

CORIANDRAT — UM, ¿, s. n. Nước rau ngò. 

CORIANDR — UM, $, s. n. Rau ngò, hoàn tuy thái. 

1° CORIARI — US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về da 

. vật, dùng mà thuộc da. — frutex. Toan phi 
thảo. _ 

2° CORIARI - US, ¿, s. m. Thợ thuộc da. — arte. 
Kẻ làm nghề thuộc da. 

+ Cornice — UM, ¿, s. n. như Oorycium. 

CORINTHI - A, orum, s. n. p. Bình đồng làm ở 
thành Corinthô. 

CORINTHIACE (0#), f. p. Trái nho thành Corinthò. 

CORINTHIARI — US, ?, S. M. (A, æ, S. f.). Kẻ đúc hay 
là buôn hay là giữ bình đồng thành Côrinthô. 

CORINTHIENS - IS, e, và CORINTHI— US, đ, um, adj. 
(ai, sự gì ) Thuộc về thành Corinthô. Colum- 
næ corinthiæ. Những cột trổ trang kiểu thành 
Gorinthô. 

CORI —0N, ?, s. n. Hoàng ngưu đậu. 

CORI —UM, ¿, S. n. Và US, ?, s. m. 1. Da vạt, da 
người, da thuộc, bì. 2. Giống gì bằng da: roi 
tua, giải da, dây da. 3. Vô cây, vỏ quả. 4. Vỏ 
hay là mặt ngoài của gì. || 1. Coria perficere. 
Thuộc đa. || 2. In tergo meo tres corios contri- 
visti. Ông đánh lưng tôi đã nát ba cái roi. || 4. 
Coria parietum. Lượt nề vách. 
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CORNE0L—US, đ, um, adj. (ai, sự gì) Gong như 
. SÙng. 

CORNESC - 0, (e, ere, n. Hoá nên sừng, thành sừng. 

CORNET —UM, ?, S. n. Vườn sơn thù du. 

CORNE - US, đ, um, adj. 1. (ai, sự gì) Bằng sừng, 
cứng như sừng. 2. fig. Cứng, dän độn, đã 
nên cứng. 3. Thuộc về sơn thù du. || 2. Fibra 
cornea. Bòn trí. 


CORNIC — EN, inis, s. m. Kẻ thổi kèn, kẻ thỏi tù và. 

CORNIC — op, aris, ari, d. trị acc. 1. (chim quạ) 
Kêu. 2. Lâm bảm. Nescio quid corniceris. Tao 
chảng biết mày lắm bằm gì đầy. 

CORNICUL — A, æ, S. f. Chim qua con. 
CORNICUL — ANS, antis, adj. cả ba giống. (sự gì) 
Có hình khuyết nguyệt; (mặt trăng) khuyết. 

_ ÔORNICULARI - us, ¿, s. m. 1. Kí lục, thơ lại. 2. 
Phó cai đội ( trăm quân ). 
CORNICULAT - US, a, um, ad). như Ôorniculans. 


CORNICUL - UM, ¿, s. n. 1. Song nhỏ. 2. Kèn nhỏ, 
tù và. 3. Ghóp sừng trên mũ chiến. 

CORNICUL— us, ¿, s. m. 4. Việc thơ lại, bậc phó 
cai đội. 3. Xá nhân, lính lệ. 

CORNIF - ER, era, erum, và ỦORNIG - ER, era, erum, 
adj. (giống gì)Có sừng, mang sừng. 

+ CORNIFR — ons, ontis, adj. (ai, vật gì) Có sừng 
trên trán. 

ORNIGER — A, orum, s. n.p. Các giống vật có sừng. 

1° CORNIP — ES, edis, adj. cả ba giống. ( vật gì ) Gó 
móng như sừng. 

2°'CORNIP — ES, edis, s. m. và f. Con ngựa. 

CORN - 1X, icis, s. f. Thứ chim qua, ông kê, bạch 
cáp. 

Corn —U, s. n. indecl. (pl. ua, uum, řbus ), 1. 
Sừng, móng. 2. Nanh voi, ngà. 3. Bő gì bång 
sừng: chén uống, bình đựng dảu, cung; đèn 
gió, kèn, tù và. 4. Sự gì giống như sừng; đầu 
trục cuốn sách ( đời có ), góc tờ giấy, khúc 
sông, đỉnh núi, bai ngọn mặt trăng khuyết, 
dực binh, đồ rực rỡ trên mũ chiến, mào mủ 
chiến. 5. fig. Lë mạnh, lë chắc chẩn. 6. Sự 
mạnh mẽ, sức mạnh, lòng can đảm. ||. Tau- 
rus cornu petit. Bò đực húc. /nfima cornua boum. 
Gan bàn chân bò. fig. Obvertere cornua alicui. 
Giận ghét ai. || 2. — indicum. Ngà ( sừng nước 
Thiên trúc). || 3. Cornu torquere. Lên cung. 
Cornua concinuertn(. Đã thôi kèn. || 4. Liber 
scriptus usque ad cornua. Sách viết cho đến góc 
tò. Cornua Parnassi. Hai đỉnh núi Parnassô.— 
dextrum et sinistrum. Tå hữu dực. || 3. Cornua 
disputationis. Những lë cải rất mạnh. || 6.Cor- 
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nua alicui addere. Giục lòng can đảm ai. 
Erezit cornu salutis. Người đã đặt sức mạnh 
cho ta được rồi. | 

CORNUARI - US, ¿, s. m. Kẻ làm kèn, ké làm tù và. 

CORNUCOPI — A, æ, 8. f. Sừng chỉ sự sung túc. 

CORNUL — UMN, ?, s. n. Kèn nhỏ, tù và nhỏ. 

CORN - UM, ¿, s. n. Trái sơn thù du. 

CoRNUPET — A, æ, s. m. Vật gì chỗ, vật gì húc. 

CoRN-US, :, s. f. 1. Cây sơn thù du. 2. Lao ( phóng). 
3. Ống quyền. 

CORNUT - US, a, um, adj. ( giống gì ) Có sừng, có 
vòi; fig. ( lẽ ) Có hai ý, có hai mối. 

COROLL — A, æ, S. f. 1. Hào quang, triều thiên hoa. 
2. Giùm hoa, tràng hoa. || 2. — plectilis. Tràng 
hoa kết. 

CoROLLARI — A, æ, s. Người nữ kết tràng hoa. 


COROLLARI — UM, i, s. n. 1. Mũ bảng kim bản hay là 
tấm lá bạc mà thưởng nhà trò. 2. Phần thêm 
khi mua bán đi gì. 3. Câu luận bởi lẽ chắc 
mà ra. 

CoRON — A, æ, S. f. 1. Triều thiên, tràng hoa, giùm 
hoa, mạo hoa, mạo, mũ. 2. fig. Giải, phần 
thưởng. 3. Hội, đám hội. 4. Vòng binh vây 
thành. 5. Quảng. 6. Đấu cột; lượt đá lôi ra 
trên mặt tường xây dé d nước mưa chảy 
xuống; câu lơn, chuyến song ngoài hiên tầng 
trên; bờ ruộng, giậu. 7. Phần áp móng con 
ngựa. || 1. Habere coronam in capite. Đội triều 
thiên trên đầu. — texta rosis. Mao mån côi kết. 
Sub corond benurndar¿. Phải bán làm tôi (đời xưa 
khi đã båt quân giặc nào thì cho nó đội mạo 
hoa kết mà đem ra chợ bán làm tôi ). || 2. Spes 
corona. Sự trông phần thưởng. || 3.— maxima. 
Hỏi đông lắm. || 4. Corond oppidum circumdare. 
Bỏ vây thành. 

CORONAM - EN, 0s, $. n. Triều thiên, mạo hoa kết. 


CORONAMENT - UM, i, s. n. 1. Giống gì dùng mà 


kết tràng hoa hay là mạo hoa. 2. Triều thiên, 
mạo hoa kết. 

4° CORONARI — US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc vé 
triều thiên hay là mạo hoa kết, giống như triều 
thiên, dùng mà làm triều thiên hay là mạo hoa 
kết. Coronarium aurum. Vàng các tỉnh dâng 
cho quan nào đã thẳng trận. | 

2° CORONARI - US, ?, s. Mm. (A, æ, S. f.). Kê kết mạo 
hoa hay là giùm hoa. 

CORONAT — OR, oris, s. m. Ké đặt triều thiên trên 
đầu ai, kẻ ban giải. 

CoRONEOL - A, æ, s. f. Thứ mån côi mùa thu. 

Conow - 1s, idis, s. f. Chung tất,cuối sách, sự cùng. 
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Coron — 0, a5, avi, atum, are, a: 1. Đặt triéu thiên 
cho, cho đội triéu thiên hay là vòng hoa kết 
hay là mạo cành cây quần lại; ban phần thưởng. 
2. Đặt vòng g chung quanh, vây bọc, ở chung 
quanh. || 4. Spinis coronari. Đội mạo gai. He- 
derå coronatus. Đã đội mạo dây bà thảo. || 2. — 
crateras vino. Rót rượu đây chén. — nemus 
custode. Đặt quân canh chung quanh mưu. 

Conoxor — vs, odis, s. f. 1. Thứ thảo kia. 2. Cò 
gừng, tỉnh tỉnh tháo. 

.0RONUL — A, æ, S. f. dimin. Corona. 

oROPHI — UM, ¿, s. n. Giống cua bẻ. 

OROPLAST — 1, orum, s. m. p. Các kẻ làm tượng 
phông cho trẻ chơi. 

0RPORAL— E, is, ( hiểu ngầm linteum). s. n. Khăn 
thánh lót chén calicê. 

CORPORAL —IS, e, adj. (ai, sự gì ) Thuộc vẻ xác, 
có xác, có hình tượng, có thật sự. Corporalia 
vitia. Những bệnh tật phần xác. 

ORPORALIT — AS, atis, s. f. Bản tính xác, bán tính 
các giống có hình thẻ. 

ORPORALIT-ER, adv. 1.Cách có xác, cách có mặt, 
cách ngũ quan thấy được. 2. Cách thật sr. 

† ORPORASC - 0, e, ere, n. def. Hoá nên xác, lấy 
hình xác, lấy xác. 

ORPORATI - 0, onis, s. f. Sự béo tốt, hình vóc, 
bản tính xác. 

† ORPORATIV — Us, a, um, adj. (sự gì ) Bỏ sức lại. 

CORPORATUR - A, æ, s. f. như Corporatio. 


CORPORAT — US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Có xác, 
có hình tượng. 2. Thành bởi. 3. Đã tục vào 
sò phe phường nào, thuộc về họ nào, là phần 
mình mâu nhiệm. 

(oRP0RECUST-0S, odis, s. m. Lính hộ vệ, quan thị vệ. 

(oRPORE- Us, ở, um, adj. 1. ( ai, sự gì ) Có xác, 
có hình tượng, ngũ quan thấy được. 2. Thuộc 
về xác. 3. Bảng thịt, có thịt. 


oRPoR —0, as, are, a. 1. Làm cho có xác; pass. 
thành bởi, hoá nên. 2. Giết. || 1. Pullus ex al- 
bo liquore ovi corporatur. Chim con thành bởi 
lòng trång trứng. || 2. — aliquem vulnere. Dim 
chét ai. 

Corroros—us, a, um, adj. (ai, vật gì) Béo tốt, 
béo nân. 

(oRPULENT — È, adv. Cách béo đây. 

ORPULENTI - A, æ, s. f. Sự béo tốt, sự béo đây, 
mình vóc to lớn. 

CORPULENT - Us, a, um (ior ), adj. ( ai, vật BL) Beo 
tốt, béo đây, to, lớn, cao. ` 
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Corr — us, oris,.s. n. 1. Xác, mình, mình måy, 
thân, thân thẻ, xác thịt, xương thịt, máu thịt, 
vóc giạc. 2. Sw gì có hình tượng ngũ quan 
thầy được, sự chất. 3. Sự béo tốt, thịt. 4. 
Người. A. Xác chốt, thây, xác. 6. Các phần (sự 
gì) đã thu lại, lót cả. 7. HỌ, hội, phường, dòng, 
phe đảng. || 1. — sine pectore. Xác chẳng có 
linh hồn. — juvenci. Minh bò xoai. Corpo?i 
servire. Làm tôi xác thit. Corpore quæstum quæ- 
rere. Làm nghề đi thoả cho được tiên. || 2: 
Corpora individua. Trần ai. — oos. Nước. ||, 
3. Corpus facere vel amittere. Nên béo tốt hay là 
ra gầy guộc. || 4. Zn uno corpore posita est vic- 
toria. Sự được trận hệ tại một người mà thôi. 
|| 6. — juris. Sách luật. — Homeri. Các thơ 
ông Homêrô đã đặt. — patrimonii. Hét cả cơ 
nghiệp. || 7. — fabrorum. Phe các thợ rèn (hay 
là thợ mộc ). -— Ececlesiæ. Thánh Yghôrôgia. 

CORPUSCUL — UM, č, s. n. dimin. Corpus. 1. Xác nhỏ, 
mình nhỏ. 2. Trần ai. 

CORRAD — 0, is, corra - si, corra— sum, ere, a. 1. 
Cao, giày. 2. Bòn, mót tư bề, kiếm chác, góp 
mọi nơi. 3. Cướp bóc. || 4. — picturas. Cao 
hình vẽ. || 2. — decem nummos. Thu được mười 
đồng ( bạc hay là vàng). 

CoRRAG — 0, inis, s. f. Giải độc thái. 

F CORRATIONALIT — AS, atis, s. f. Sự giống như, sự 
hợp lẽ vuối nhau. 

CORRECTI — 0, onis, s. f. 1. Sw tu tác lại, sự tu bó, 
sự sira lại. 2. Sự bát lỗi, sự quò trách, lời sửa 
bảo. 3. ( về văn chương ) Cách giả chữa điều 
trước mà nói điều tốt hơn. || 1. — morum. 
Sứa cách ăn nét ở. 2. Correctione gaudere. Bằng 
lòng nghe lời sửa bảo. 

CORRECT — OR, oris, s. Mm. Ké sửa lại, kẻ quó trách. 

CORRECT — US, đ, um, part. pass. Corrigo. 1. (ai, sự 
gì) Đã chịu uốn cho thång, đã chịu sửa cho 
ngay. 2. fig. Đã chịu sửa lại. 3. Thật mực, 
ngay tháng, phải phép, thật, ki. 

OoRREGN — 0, as, are, n. Trị VuỐI. 

CORRELATIY — A, orum, s. n. p. Những sự gì đối 
nhau (như cha và con, vợ và chồng, thày và tớ). 

CORREP —0, ès, si, tum, ere, n. Bò, lùi, lên, leo, 
lườn, lé mẻ, Jong vào. — sub scalam. Luôn 
dưới thang. 

CORREPTI — 0, onis, s. f. 1. Sự bắt lấy, sự cầm lấy. 
2. Sự bớt, sự rút lại, sự thu lại, sự làm cho ra 
vån. 3. Sự quở trách, lời quở trách. | 41. — 
monde, Sır cầm tay nhau. — morbi. Sw phát 
bệnh. || 2. -— dierum. Sự vån ngày. 

CORREPT - OR, 277$, s. M. Kẻ sửa bảo, kẻ quò trách, 
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CORREPT — US, đ, um, part. pass. Corripio. 1. (ai, 
sự gì ) Dã chịu cầm, đã chịu bát lấy. 2. Đã chịu 
bớt, đã chịu thu lại. 3. Đã chịu quò trách. || 
1. — morbo. Đã phải bệnh. — vd Đã nóng 
giän lên. — miseriordiâ. Động lòng thương 
xót. ||2. Correpta syllaba. Vân tråc. || 3. — 
voce magistri. Đã phải lời thày quở trách. 

CORRESSUSCIT — 0, as, are, n. Sống lại vuối nhau. 

ORRID - EO, es, corri — si, corri - sum, ere, n. Cười 
vuối nhau; đẹp lòng, vui. 

Conner — A, æ, S. f. Thừng, dây đa, giải da, giải 
riết miệt, roi thúc ngựa. 

CORRIGIARI— US, ?, s. m. Kẻ làm đồ ngựa. 

CORRIGIAT — US, Ø, um, adj. (ai, sự gì ) Đã buộc 
dây da. 

CORRIG — 0, îs, corre - xi, correc — tum, ere, a.i. 
Uốn cho thẳng, sửa cho ngay. 2. fiq. Sửa lại, 
tu tác lại, chữa, chấm, chế, sửa bảo, quở trách. 
|| 4. — corpus informe. Bắt (ai) đứng thẳng 
minh. || 2. — mores. Sửa phong tục lại. — ad 
frugem. Dem về đàng công chính. — errorem 
pænitendo. Ăn năn dên tội. — orationem. Sửa 
bài giảng. — vinum. Chế rượu. 


CORRIP — 10, ?5, ui, correp — tum, ere, A. 1. Bát, bát 
lấy, cầm, cầm lấy, nằm, chiếm lấy; pass. phải. 
2. Ôm lấy, bao bọc, bao phủ. 3. fig. Bót, rút 
lại, dón, làm cho vản. 4. Quớ trách, sửa bảo, 
sửa phạt; trần tố, giác. || 1. — interfectorem. 
Nä tróc thằng giết người. — arcum manu. Cầm 
cung. — se /ords. Nhảy ra ngoài. Corripuit ca- 
sas ignis. Lira đã đốt các nhà. Morbo correptus 
est. Đã phải bệnh. Timore corripi. Sợ khiếp di. 
trả corripi. Lên cơn giận. || 2. — aliquem nube. 
Làm cho ai phải đám mây phú bọc. Serpens 
illum corripit. Cái rån quấn kẻ ấy. || 3. — im- 
pensas. Bót các phí tôn. || 4.— ignaviam alicujus. 
Trách ai vì biếng nhác trễ nải. — reum. Cáo ai. 
A delatoribus corripi. Phải kẻ trần tố mình. 

CoRRIVAL —15, e, ad 1. ( ai) Tranh vuối. 2. Ở cũng 
một bờ sông vuối. 

CORRIVALIT - AS, atis, s. f. Sw tranh vuối, sự đua 
nhau. 

CORRIVATI - 0, onis, s. f. Sự (nước) chảy vào 
một nơi. i 

CoRRIV —0, as, are, a. Bắt ( nước ) chảy nơi nào; 
pass. chảy ra nhiều ngå nhiều mương. Tiberis 
corrivatus piscinis, Sông Tibêr! (ai) đá bát chảy 
vào ao chuôm. Torrentes corrivantur. Các suối 
tràn ra tư bé. 

OORROBORAMEXNT - UM, ¿, S. n. Sự gì bô sức lại. 

OA3ROBOR - 0. as. avi. atum, are. a. Bỏ. bỏ sức lại, 
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thêm sức, làm cho vửng. — stomachum. Lót da. 
— se. Lớn lên. 

CORROD — 0, îs, corro - 8¿, corro - sum, ere, a. Gặm, 
khói, cản rúc, moi, làm hư nát. 

CORROG — 0, as, are, a. Xin, cấu xin, xin nhiều 
người, ăn mày ăn xin, xin được. — pecuniam 
ad victum. An mày tiền nuôi mình. 

CoRROSI, perf. Corrodo. 

CORROSIV — US, đ, um, ad].(sự gì) Hay gặm, hay 
làm hư, làm cho mòn nát. 

CORROS - US, đ, um, part. pass. Corrodo. 


CORROTUND — 0, as, are, a. Làm cho ra tròn, làm 
cho ra chẵn. — centum nummos. Cóp đủ một 
trăm đồng ( bạc hay là vàng ). 


CORRUD - A, #, và CORRUDAG — 0, ?25, S. f. Long tu 
thái hoang. 


CORRUGATI — 0, onis, s. f. Sự làm cho giăn lại, déi 
gì nhăn nhíu. 

CoRRUG — IS, e, adj. ( sự gì) Hay gián lại, hay nhăn, 
đã nhăn nhó. 

CURRUG — 0, Ø$, q02, atum,are, a. Giăn, nhăn, nhăn 
nhíu. — nares. Khó ngiri, nặng mùi, hôi( quăn 
mũi). _ | 

CORRUG As, i, s. m. Rãnh rửa vàng trong mỏ. 

CORRUMP - 0, is, COPTUD -?, COPPUD - tum, ere, a. 
1. Làm hư, phá vở, phá thuyệt, hùy hoại. 2. 
fig. Làm hại, làm cho ra kém, làm cho ra xấu, 
chảng giữ, lỗi, phạm, mất, giả trá, do được, 
đút lót, hối lộ.. || 1. — oppidum igni. ĐỐt thành. 
— chirographa debitorum. Hùy các văn tự kẻ 
trái lĩnh. Corrumpunt res familiares. Chúng nó 
phung phá cơ nghiệp mình. — ungues dentibus. 
Cán đứt móng mình. ||2. — opportunitatem. 
Mat dịp tiện. — diem alicui. Làm cho ai mất 
ngày. — /œdus. Lỗi lời giao. C'orrumpitur cœng. 
Đỏ ăn bữa tối ra nguội. Corrumpitur aqua. 
Nước thối đi. — oculos. Làm hại mật. Situ cor- 
rumpi. Mốc meo. — emptorem. Lira kẻ mua. — 
consilia. Ngăn trở việc (ai) toan làm. — ali- 
quem pecuniå. Dot tiên mua lòng ai. — judici- 
um. Đút lót cho quan đoán xét. — mulierem. DÖ 
dành người nữ. — litteras publicas. Mao sò 
sách hàng xã. 

CORRU - 0, is, i, tum, ere, 1. n. Đỏ xuống, đỏ, lở, 
ngả xuống; fig. xiêu, hư đi.2. Xông vào, chạm 

-(nhau). 3. a. Đánh đỏ, xô, phá, đánh đưa đi. 
4. Thu tích, đồng. ||1. Corrwunt ades. Nhà đỏ. 
Corruel hædus. Dê con sẽ phải giết. Forum opes 
corruerunt. Các ké ấy đã suy kém lắm. ||2. Fi- 
olentiús hostis corruit. Quân giặc xông vào cách 
dữ hơn. — mter se. Xông vào chạm nhau. || 8. 
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Corruit domum aquarum vis. Nước lũ đánh đỏ 
nhà. /n quo me corruerit genere. Nó đã làm cho 
tôi phải sự lạlà dường nào. IA — divitias. 
Tích của. 

CoRRUPI, perf. Corrumpo. 

ORRUPT —È rs, issimè ), adv. Cách hư, cách 
xấu, cách trái. — pronuntiare. Nói ngọng. — 
judicare. Đoán xứ chẳng công bảng. 

CORRUPTEL - A, æ, S. f. 1. Sự làm hư. sự gì làm 
hư, sự hư, sự do dành (vẻ đàng trái). 2. Sự lòng 
lao, sự buông tuồng, sự lăng loàn. 3. Nhà thỏ, 
lầu xanh. A Đứa dâm tà. ||4. — mulieris. Sự 
đỗ dành người nữ. Labi in corruptelam suam. 
Hư đi. Corruptelz studere. Liều mình hư đi. 

ORRUPTIBIL — 1S, e (ior ), adj. (ai, sự gì) Hay hư 
hay nát, có thé hư đi được. 

(0RRUPTIBILLT — AS, atis, s.f. Sw ( giống gì ) hư nát 
được. — humana. Sự loài người yếu hèn. 

(ORRUPTI — 0, onis, s. f. Sự làm hư, sự hư đi, sự 
giả trá, sự đút lót. 

0RRUPTTY — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Làm hư. 

(0BRUPT — op, oi, S. m. (RIX, ricis, s. f. ). Kẻ làm 
hư, kẻ cám dỗ, đứa đâm tà, kẻ đút lót. 

(0RRUPTORI — US, a, um, adj. như Corruptibilis. 


[0RRUPT— US, đ, um, part. pass. Corrumpo. (ai, 
sự gì) Đã hư, đã hại, đã mòn nát, đã ra khác. 
—macte. Đã ra gầy guộc. — vetustate. Đã cũ 
nát. — aliquid facere. Đã ăn của thụ lộ mà làm 
SỰ gÌ.— cæli tractus. Khí trời độc. 

Cors, cort—¿s, như Ghors. 

oRs— a, æ, s. f. Đồ xuyên hoa kia. 

0RT EX, eg, s. m. và f. 1, Vỏ, da, mu, tráu, mặt 
ngoài, sự gì bọc. 2. Viên mộc, vỏ viên mộc. ||1. 
— owi. Vô trứng. — testudinis. Mu rùa. — are- 
cæ. Mo cau. — corporeus. Xác (vỏ linh hồn). 
Fig. Rei corticem tangere. Nói về sự gì qua vậy. 
||2. Levior cortice. Nhẹ hơn vò viên mộc. Nare 
sine cortice. (câu ví) Ngoi mà chẳng có vỏ viên 
mộc đỡ (một mình ngồi thúng cất thúng ). 

(ORTICAT — US, a, um, part. pass. Cortico. ( sự gì) 
Có vỏ. | 

Ú0RTICE—US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về vỏ, 
bảng vỏ cây, bởi vỏ mà chảy ra. _ 

Ú0RTIC - 0, as, are, a. Bóc vỏ ra, lột da. 

(0RTIC0s — us, a, um, adj. (sự gì ) Có lắm vỏ, có 
vỏ pha vào. 

Ú0RTICUL— A, æ, s. f. Vỏ mỏng, da mỏng. 


(om A, æ, s. f. 1.Nồi, bung, vac. 2. Đồ gì ở 
trong nồi trong vac. 3. Kiếng but kia ngồi. 4. 
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Quảng nơi tròn. 3. Hội, đám hội. 6. Màn, trướng 
phủ. 7. Khăn phủ sëng || 1. Aguá cortinam im- 
Hiere Dé nước đây vac. || 3. Te Phæbi — fefel- 
lit. Byt Apollo đã đổi anh. || 4. — cæli. Quảng 
không trên trời. 

(ORTINAL— E, ñs, $. n. Nơi xếp các nồi bung. 

(ORTINAL — 1S, e, adj. ( giống gì ) Tròn. 

4° Con—us, ¿, s. m. như Caurus. 


2° CoR - us, ¿, s. m. Thứ phương lón được bon 


mugi làm dän Judèu. 

CORUSCAM — EN, inis, s. n. Chớp, sự sáng chói. 

CORUSCATIT— 0, onis, s. f. Sự sáng láng, sự sáng 
quảc, sự lấp lánh; chớp. 

(ORUSGIF — ER, erg, erum, adj. (trời) Sinh chớp, 
có chớp, làm chớp. 

ORUSC — 0, as, avi, alum,are. 1. o. Rung, láe, lung 
lay. 2. n. Động, chẳng vững một bề; chói, sáng 
chói, chớp. || 1. — hastam. Múa giáo. — lin- 
guam. (cái rån) Thắc lèm lưỡi. ||2. Apes pennis 
coruscant, Cái ong múa cánh. Flamma inter 
urbes coruscat. Ghớp sáng loè trong đám mây. 

4° Corusc — US, a, um, adj. 1. (sự gì ) Run, lúc 
lác, lay, phất phơ, phấp phới. 9. Sáng láng, 
chói lói, lấp lánh. || 1. Corusca sylva. Rừng cây 
phất pho. Coruwsea fabulari. Nói run tiếng. [Í 
2. — ignis. Sét. Coruscæ lampades. Những đèn 
sáng råc. 

2° CORUSC — US, #$, S. M. Và UM, ?, s. n, Chóp. 

CORVIN - us, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về chim qua. 

t oRviT—0, as, are, n. Ăn ních, ngón thịt như 
chim qua. 

CORVIT - OR, oris, s. m, Kẻ leo dây, kẻ nhảy múa 
(như chim qua), thằng hề. | 

Cory - us, ?, s. m. 41. Chim qua, chim ác. 9. Móc 
sắt, sào câu thuyên. 3. Dao thợ giác. 4. Đồng 
sao kia. 3. Thứ cá biển, || 1. Corvos in cruce 
pascere. Phải đóng vào câu rút ( cho chim qua 
ăn thịt ). || 2. Corvo apprehendere. Câu lấy. 

(ORYBANT - ES, um, s. m. p. Những säi but nữ 
Cybêlê. 

CORYBANTI - US, a, um, adj. ( sự gì ) Thuộc về các 
säi but nữ Oybêlô. 

CoRYCÆ —1, orum, S. m. p. Quân tàu ô kia; kẻ 
trộm, quân do, 


CORYCZ — UM, ¿, S. n. Bao da. 
Longo - UM, ¿, $. n. Nơi đánh hòn pila. 
CORYDAL - US, ?, s. m. Giác linh. 


CORYLET - UM, ¿, s. n. Vườn viên lật thụ, vườn 
phi mộc. 


' COT 


ˆ CUuRYL - Us, ¿, s. f. Viên lật thụ, phit mộc. 


 ORYMBIAT - US, d, um, adj. (Sự gì) Trang trỏ 


những ngành bà thảo. 
CORYMBIT — ES, æ., s. M. Giống yết tử thảo. 
ORYMBI - UM, /, S. n. Tóc mượn. 


CORYMB - US, /, $. m. 1. Ngành hay là chùm hay 
là tràng hoa xưa người ta đội hay là treo trước 
cửa hay là nơi lái tàu. 2. Búp cây hoa, chót. 


cây, ngọn cỏ. 3. Buồng hoa, buồng quả, chùm, 
giùm; sự gì giống như buồng, như chùm. 4. 


Đầu vú, thạch nhủ, mô đất. || 1. Per limina 
` ende corymbos. Tä treo những tràng hoa kết 


lèn cửa . 

CoRYph# - ts, 2, s. m. 1. Ké làm dàu phường hát, 
ké làm đầu còrô. 2. Ké ốp việc gì, kẻ làm đåu. 

Coen - us, d. s. m. Ông tên, tên bản. 

Convz - A, æ, $. f. Bệnh số mũi. 

Cos, cot- is, s. f. Hòn đá, đá cứng, hòn sỏi. 2. 
Đá mài. 3. fig. Sự gì giục giả. || 2. — aquaria. 
Đá mài nước. Cote acuere cultrum. Mài đao. ||3. 
Se disciplinarum cotibus abstergere. Học hành 
mài giủa trí khôn cùng nên nhuản nhã dë dàng. 

COSMET — A, æ., và ES, #, s. Mm. và f. Bây tớ giúp 
sửa sang áo xống; thợ ngôi. 

COSMIAN — UM, ¿, $. n. Thuốc thơm, phấn giồi. 

Cosmic — us, a, um, adj. (ai, sự gì ) Thuộc vè thế 
gian, hay trang điểm như thói thể gian. 

OSMOGRAPHI — A, æ, S. f. Bản đồ thế gian, thiên 
văn. 

COSMOGRAPHIC - US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về 
thiên văn. 

C0sMOGRAPH - 0, as, are, a. Làm bản đồ thế gian, 
chép sách thiên văn. 

COSMOGRAPH - us, ¿, s. m. Ké thông thiên văn. 


+ Coss — ìm, adv. như Coxìm. 


Coss - 1S, ¿s, và us, ¿, s. m. Con mọt, fig. nguoi 


gián da. 

CosT-— A, æ, s. f. 1. Xương sườn. 2. Thành ( đồ 
gì), bên, sườn. || 1. — brevior. Xương sườn 
cụt. || 2. Coste aheni. Thành vac. Costæ navi- 
um. Nếp tàu, các xà các thép tàu (vì có hình 

__ Xương sườn). 


OSTAT—US, a, um, adj. ( giống gì) Có xương: 


sườn. — ben. Minh vóc khỏe. 
COST - UM, ?, s. n. và Us, ¿, S. f. Mộc hương. 
COTARI— A, æ, s. f. Mỏ đá mài. 
CoTEs, như Cautes. 
COTHURNATI — 0, onis, $. f. Sự làm tuồng, sự hát 
bội. _ 
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COTHURNAT - US, a, um, adj. 1. (ai) Xó ủng mà làm 
tuông, xô ủng. 2. fig. Oai nghiêm, cao xa, trợng 
thê. || 2. Cothurnata verba. Lët cao ý. — vates. 
Ké đặt thơ trò tuồng. 

COTHURN - US, ¿, $. m. 1. Ủng (dùng khi đi săn và 
khi hát bói). 2. fg. Tuồng, tuồng tập, cách nói 
hay là viết oai nghiêm cao ý. || 2. Cothurnos 
infantibus aptare. Cho con nít xô ủng (hò voi 
bản súng sậy). | 

COTICUL - A, æ, S. f. 1. Đá thử vàng. 3. Cối đá. 

COTIN - US, ¿, s. f, Gây oliva hoang, läm mộc hoang. 

COTON — A, æ, OCTON - A, æ, Và COTTON — A, P, S. 
f. Thứ quả vả nhỏ. 

OTOXE - vs, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về mộc 
qua. Coloneum malum. Trái mộc qua. Cotonea 
malus. (5ây mộc qua. 

COTTAB - Cer, s. m. Tiếng dì đụp, tiếng phí phút, 
— bubulus. Sự đánh bằng dây da bò. 

COTURN —IX, reng, s. f. 4. Chim cút. 2. fig. Tiếng 
giữn. 

COTUL - A, œ, và Gott, - A, æ, s. f. Thứ lào được 
độ một chai. 

COTYLED - ON, onis, S. f. 1. Kim tỉ hà điệp. 2. Miệng 
huyết mạch. 3. Hai lá trứng. 

Cor — OR, eris, cou — sus sum, i, d. trị abl. Ăn nói 
cùng, thuận lòng, thông đồng, thông công. 
Non couluntur Judæi Samaritanis. Người Judêu 
cháng thông công vuối người Samaritanô. 

OVINARI — US, ¿, s. m. Kẻ đứng trên xe chiến mà 
đánh giặc. | 

CoVIN - us, ï, s. m. Xe chiến, thứ xe kia. 

Cov - UM, ?, s. n. Bän cày. 

Cox —A, æ, và OOXENDT— 1X, icis, s. f. Xương bả, 
phần trên trái về. 

Cox — ìw, adv. Trên trái vế, cách ngồi xóm. 

Cox — o, onis, s. m. Kẻ què chân. 

Cras - 0, onis, s. m. Ong lő, mã phong. Crabones 
irritare. (cầu ví) Muốn béo ghẹo ong. 

CRACC — a, æ, S. f. Hạt đã đậu. 

+ ÔRACENT - ES, um, adj. m. p. như Gracilentus. 

CRAMB — E, es, s. f. Thứ cải bắp. Fig. — repetita. 
Sự nói đi nói lại một điều (dọn cải bắp hai bữa). 

CRANE - UM, i, s. n. Tràng học, tràng tập, tràng 
đua. 

+ CRANI - UM, ?, s. n. Sọ người. 

CRAPUL - A, æ, S. f. 1. Sự nhức đầu vì đã ăn hay 

là uống quá lẽ. 2. Sự say sưa, sự bội thực. 

|| 2. Crapulam discutere. Giá rượu. 


CRAPULAT — US, a, um, GRAPULENT —US, đ, UM, Và 


GRA 


CRAPULOS - US, a, um, adj. (ai) Say sưa, say mê, 
nặng đầu vì uống quá lẽ. 

CRÀs, adv. Mai, ngày mai, đến mai; ngày sau; 
ngày. — hesternum. Ngày hôm qua. Aliud —. 
Ngày khác. 

CRASSAM EN, inis, s. n. Cấn, cặn. 

CRASSAMENT — UM, i, S. n. 1. Găn, cặn. 2. Bề dấy. 

RASSAT — US, d, um, part pass. Crasso. 

Crass — È (7s, issimè), adv. 1. Cách dầy, cách 
dầy đặc. 2. fig. Cách quê mùa, cách thô tục, 
cách vụng về. || 1.—oblinire, Trát đây. || 2. — 
compositum carmen. Quyền thơ vụng về. Cras- 
siùs nilere. Sáng lờ mờ. 


CRASSED—0, ¿nis, S. f. như Crassitudo. 


CRASSESC - 0, tg, ere, n. def. 1. Ra to, nên đây. 2. 
la cứng, ra đặc. 3. Nên béo. || 3. Limus cras- 
sescit. Båt bùn nên khô quánh. /n nubes —. 

_ Thành đám mây. |;3.— milio. Nên béo vì ăn kê. 

+ ÔRASSIFICATI— O, onis, S. f. Sự làm cho ra dầy 
hay là đặc. 

+ Crassırıc — 0, as, are, a. Làm cho ra dây hay là 
đặc, nuôi cho béo. 


+ CRASSIT — AS, alis, s. f. Sự nặng (khí trời). 


+ CRASSITI — ES, ei, s. f. Sự to béo, sự đầy đặc, 
sır thô tục. | 

CRASSITUD — 0, inis, 9. f. 1. Sự dày, bề dầy, khoát. 
2. Sự đặc, sự nặng. 3. Cấn, cặn. 4. fig. Sự thô, 
sự quê mùa. || 2. Usque ad crassitudinem oer, 
Cho đến khi đặc như sáp. 

RASSIYEKIC - US, đ, um, adj. (gỗ) To vân. 

Crass — 0; as, are, a. Làm cho ra đặc, ngàu, thắng. 

Crass — us, a, um (ior, issimus), ad). 1 (ai, sự gì) 
Dầy, to, lớn, dầy đặc, nặng, däm, thô. 2 Béo 
đấy, hậu-khi. 3. fig. Quê mùa, dën độn, u mê, 
tối dạ, vụng về. || 1.— digitus. Ngón bụ. Vi- 
trum erassiore visu. Thủy tiñh đặc.— homo. To 
người. Crassum filum. Sgi to. — aer. Khí đặc, 
khí mù. Crassum infortunium. Tai ách cå thê. 
|| 2. — dger. Đất hậu khi. || 3. Crassa turba. 
Dân ngu. Crassi senes. Những lão muội. Cras- 
sa ignorantia. Sự đốt đặc, sự chẳng biết vì 
nhác học. 

CRASTIN - È, adv. Mai, ngày mai. 

CRASTIN - 0, as, are, a. Lần lữa rầy mai. 

RASTIK — Us, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc vẻ 
ngày mai, thuộc về ngày hôm sau. 2. Sau này, 
về sau. || 1. Crastinå die. Ngày mai. || 2. Im 
i diem) crastinum differre. Lần lửa rây mai. 


Christiano crastinum ( tempus; non est. Kẻ có đạo 
chẳng khá lần lửa rầy mai. 
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CRATZG — UM, :, s. n. Hạt ngâu. 

CRATÆOGON - UM, ?, s. n. Rau răm. 

CRAT — ER, eris, S. M. Và CRATER—A, æ, S. f. 1. 
Chén, hồ. 2. Thùng, vò. 3. BÅ cạn. 4. Đống sao 
kia. 5. Miệng núi phun lửa, vực. 

CRAT —ES, is, s. f. 1. Phên, giàn, bức sáo, đồ gì 
bằng tre hay là mây kên, thúng, rá. 2. Đồ hình. 
|| 41. — dentata. Gái bừa. — spinæ . Xương sống. 
— saligna. Thúng mây. Crates (pl. ) favorum. 
Những tầng mật ong. 

CRATICUL — A, æ, S. f. 1. Phên nhỏ, giàn nhó. 2. 
Giường sắt. /n craticulå superpos¿(us. Đã chịu 
đặt lên giường såt. 

CRATICUL - US, đ, um, adj. ( sự gì) Có con song, 
có câu lơn. 

CRAT — 10, dë, ivi, ilum, ire, a. Bira (đất). 

CRATITI—US, 0, um, adj. (sự gì) Có phên, có giàn. 
2. Bảng phên, có hình phẽn. || 1. — paries. 
Vách phên. 

+ ÖREABIL rs, e, adj. ( giống gì ) Có thể chịu tạo 

hoá, chịu dựng nên được. 


CREAGR — 4, æ, S. f. Xiên lớn. 

CREAM — EN, inis, s. n. Sự dựng nên, giống gì đả 
chịu dựng nên. 

CREATI - 0, onis, s. f.1. Sự bởi không mà dựng 
nên cho có, sự dựng nên, sự sinh ra, sự tạo 
hoá. 2. Sự sinh sản ra. 3. Sự chọn, sw bầu, sự 
đặt (ai lên chức gì). 

CREAT —0R, oris, S. m. (RIX, ricis, s. f.) 1. Đấng 
tạo hoá, đấng bởi không dựng nên chọ có. 2. 
Kė lập ra, kẻ tạo thành, kẻ làm cho có, cha, 
mẹ, ké sinh ra. 3. Kẻ bầu. 4. Duyên do, cớ, 
cội dë ( sinh ra sự gì ). ||1. — rerum. Đắng 
dựng nên muôn vật. || 2. — urbis. Rẻ lập thành. 

+REATUR — A, æ, S. f. Loài chịu dựng nên, vật. 

CREAT — US, ở, um, part. pass. Creo. 


CREB - ER, ?đ, rum (rior, errimus }, adj, ( ai; sự 
gì) Đông, đông đúc, nhiều, chật, dầy, đặc: hay, 
thường, năng, có nhiều lần. Crebri hostes ca- 
dunt. Quân giặc chết bời bời. Crebris pertwsus 
plagis. Đã phải đòn đánh mắm. — rerum fre- 
quent¿d scriptor. Người chép sách eo nhiều lë. 
— procellis africus. Gió tây nam hay bão. Cre- 
bri cælo cadunt lapides. Thường có hòn đá bởi 
trời sa xuống. — arundinibus. ( nơi) Có nhiều 

_SẬYy. — în eo fuisti. Anh đã năng nhắc lại điều 
äy. 

CREBR - À, Và È, và Ò, và CREBR — ITER, (its, creb - 
errimė ), adv. Năng, thường, hay, nhiều lần. 

CREBRAT - US, a, um, như Gribratus. 


CRE 


ChEBRESc - 0, is, creb — ui, ere ( thiếu sup. ), n. 
Hoá ra nhiĉu, năng có, thêm lên, nên manh, 
nôn vững, một khi một lán ra, chịu nói đi nói 
lại, chịu làm đi làm lại. C rebrescit rumor v. 
fama v. sermo. Tičng càng ngày càng don ra. 

CREBRISUR — UM, i, S. n. Bờ giàu rào đầy. 

CReEBRIT-— AS, atis, s. f. Sự đông, sự nhiều, sự 
đây. — sententiarum. Sự nhiều lë. — cœkh. Bu 
nặng khí. 

ChkBR - 0, as, are, a. Năng di đến, năng di lại 
vuối, nhắc đi nhắc lại, làm đi làm lại. 

CREDiBir — 15, e (ior), adj. (ai, sự gì) Chịu Un được, 
có thể mà tin, có đủ lẻ mà chịu tin, dễ có thật, 
xem ra thật, đáng (người ta) tin. 


CREDIBILIT — AS, atis, s. f. Sự có thể mà tin, sự 


nên tin. Motiva credibilitatis. Các lẽ làm cho 
đáng tin. 

CREDIBILIT - ER ( credibil — ¿¿s ), adv. Cách có thẻ 
mà tin, cách có đủ lẽ mà tin, cách xem ra thật. 

+ CREDIT — 0, as, ae, a. freq. Credo. Tin cho vững. 

CREDIT — OR, oris, S. M. (RIX, ricis, $. f.). Chủ nợ, 
chủ trái. Creditores fraudare. Tịch kí nợ. 

CREDIT - UM, ¿, S. n. Ng, của vay mượn. Dare in 
creditum. Cho vay mượn. Accipere in creditum. 
Vay mượn. 

CREDIT - US, đ, um, part. pass. bởi 

CRED — 0, is, idi, itum, ere, a. và n. trị dat. 4. Tin, 
tin kính. 2. Ngờ, xem như, nghĩ, tưởng, thiết 
nghĩ, đoán, bàn. ä. Giao cho, gửi cho, phó cho. 
4. Cho vay, cho mượn. ä. Tin cản, đắc dụng, 
cậy nhờ, cậy trông. || 1. — fabulis. Tin những 
điều bày đặt. — in Deum. Tin có Đức Chúa Lời. 
— Deo. Tin (lời) Đức Chúa Lời. — sermoni ali- 
cujus. Tin lời ai nói. Crede mihi. Tôi nói thật. 
Vix credar. ( tôi có nói ) Người ta dë chẳng tin. 
Non temerè credas. Đừng vội tin. ||2. Credo 
neminem esse ei comparandum. Tôi tưởng rằng 
chẳng có ai ví vuði ké ấy được. Credas v. cre- 
deres. Xem như, ngờ là. ||3. — alicui omnia sua. 
Phó lót mọi sự trong tay ai. — se victori. 
Nộp mình cho kẻ đã thẳng trận. — aurum. Gửi 
vàng (cho ai giữ). — animum suum alicui. TÔ 
ra cho ai các việc riêng mình. || 4. — alicui pe- 
cuniam. Cho ai vay nợ. — per sựngrapham. Båt 
viết văn tự lĩnh. || ä. — virtuti suorum. Cây 
trông lòng can đảm các kẻ thuộc về mình. 

CREDULIT - AS, atis, s. f. Sự dë tin, lòng nhẹ tin, 
sự tin vô cớ. 

CREDUL — US, g. um, adj. 1. (ai, sự gì) Hay tin 
vô cớ, dë chiều lòng tin, nhẹ tin. 2. Có lòng 
tin. 3. Chịu tin vô cớ. 
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CREXABIL — IS, e, adj. ( ai, sự gì ) Cháy được. 


CREMAST ER, eris, s. m. Móc, thiết liều treo nói 
trên bếp. 

CREMATI —0, onis, s. f. Sự cháy, sự đốt, sự thiêu. 

CREMAT — OR, oris, s. Mm. Ké đốt, kẻ thiêu. 

CREMENT - UM, ¿, s. n. Sự thèm lên; giống, mòng. 

REMIABIL— IS, e, adj. (giống gì) Làm củi được. 

CREMI — UM, ¿, s. n. Que củi khô. 

CREM - 0, as, avi, alum, are, a. Đốt, thiêu dòt. 
pass. cháy. 

CREM — OR, oris , s. m. Mỡ sữa; sự gì đã ngàu, cao: 

CREN - A, æ, S.f. 1. Khác, đàng xoi, đàng xẻ, kẽ, 
khe. 2. Cuống họng ráp. 3. Mạch nước. 

RENAT - US, a, um, adj. ( sự gì) Có khác. 

CRE - 0, as, avi, atum, are, a. 1. Bởi không mà 
dựng nên cho có, dựng nên, tạo hóa, tạo 
thành, sinh ra. 9. Sinh (ai, vật gì ) ra, sinh đẻ, 
sinh sản. 3. Lập ra, tạo lập, gây, làm cớ. A. 
Chọn, bầu, đặt (ai lên chức gì). ||1.-— mundum. 
Dựng nên thế gian. ||2.— filios. Sinh con cái. 
||. Znnocenti periculum—. Sinh sự cheo leo cho 
người vô tội. — ærumnas alicui. Làm cớ cho 
ai lo buồn rầu ri. || 4. Aliguem — regem. Đặt 
ai lên làm vua. 

CREP - A, æ, S. f. Thay vì Capra: 

Crer — AX, acis, adj. cả ba giống. (sự gì) Kêu 
rau ráu, nỏ, kêu ra tiếng, kêu. 

CREPER — US, a, um, adj. (sự gì) Phấp phỏng, 
chẳng chảc, hồ nghỉ, dở dang. In re creperá. 
Trong cơn Long túng. Creperum noctis. Lúc 
đêm tối. 

CREPICUL - UM, i, s. n. Đồ trang điểm. 

CREPID A, #, S. f. 4. Dép, guốc. 2. Giấy thô, 
giầy. || 2. Ne sutor ulirà crepidam judicet. (câu 
ví) Thợ giầy đeán về giầy thì thôi (mặc ai 
lưới mặc ai te ). 

CREPIDARI - US, a, um, adj. ( giống gì ) Thuộc về 

. giầy về guốc. — sutor (đặt tỏ hay là hiểu ngầm). 
Thợ giầy. - 

REPIDAT - US, a, um, adj. (ai) Đi dép, có dép, đi 
guốc, đi giầy. 

CREPID — 0, inis, s. f. 1. Đế, chân, nền. 2. Tường 
đá hay là bờ đá dọc sông, câu lơn, cừ, giường, 
ghế cao, các chỗ nước xắp xåp, chân núi đá, 

- bờ sông, ria đàng. 

CREPIDUL - A, æ, 83. f. dimin. CGrepida. 

CREPITACUL -UM, ¿, s. n. Các thứ đồ người ta đánh 
cho ra tiếng: mô, trắc, trống, trống bòi, sênh 
tiền, bồng, khánh, thanh la, etc. 


CRE 


CREPIT - o, as, avi, gtum, are, n. freq. Crepo. Kêu, 
kêu ra tiếng, kêu rau ráu, đánh địt, nô, nó 
đôm đốp, nỗ let det, — dentibus. Răng run lập 
cập. Sal in igne crepitat. Mudi nỗ trong lửa. 

CREPIT— US, ús, s. m. Tiếng kêu, tiếng let đẹt, 
tiếng rau ráu, etc.; tiếng nỏ, địt; sự ra tiếng. 
— armorum. Tiếng khí giới kêu chí chát. — 
pedum. Tiếng người đi lịch kịch. 

Crer — 0, as, ui, itum, are, 1. n. Kêu, ra tiếng, nō, 
kêu lẹt det, kêu rau ráu, vỡ rắc rắc, đánh địt, 
etc. 2. a. Làm cho kêu, làm cho ra tiếng, nói, 
kể ra, khen, nói đi nói lại, trách. || 1. Zntesti- 
na mihi crepant.Tôi sôi bụng. Crepat lignum 
adustum. Cùi bô vào lửa nô tanh tách. || 2. — 
aureolos. Xia đồng tiên vàng. — faustum so- 
num manibus. VÕ tay mừng. fig. — genus. Phô 
dòng đỏi mình. Si guid ille veri crepat. Ví bằng 
nó nói một điều thật. — leges. KÅ chứng lề 
luật. 

(REPUL - us, a, um, adj. (giống gì) Hay kêu, 
ran tiếng, ra tiếng. e 

REPUNDI — A, orum, s. n. p. 1. Đồ cho con nít chơi. 
2. fig. Tuôi trẻ. || 2. A crepundiis. Từ bé. 

(REPUSCULASCENS hora, f. Giờ chập tối. 

CREPUSCUL— UM, ¿, s. n. Giờ gần sáng hay là gần 
tối, rạng đông, tảng rạng, chập tối, chạng 
vạng. 

CRESCENTI — A, æ, S. f. Sự thêm lên, sự lớn lên. 

Cresc — o, is, cre — vi, cre - tum, ere, n. Å. (vé xác:) 
Sinh ra, mọc lên, lớn lên, nên (ot, nên to lớn, 
sưng lên. 2. ( về tuỏi, về trí: ) Chịu nuôi, chịu 


dạy dỗ. 3. fig. ( về của, về thần thế: ) Tiến lên,- 


thêm lên, tấn tới, nên phú quí, nỗi tiếng, được 
thịnh sự. || 1. — in ramos. Đâm chánh ra. — 
in immensum. Lên lớn lắm. Crescunt ei lacerti. 
Nó sưng cánh tây. || 2. Unà crevimus. Ta đã 
lớn lên vuối nhau. — sub aliquo doctore. Học 
vuối thày nào. || 3. — dignitate. Thuyên lên. 
Ín tantas creverunt opes, ( các kẻ ấy) Đã ra 
thịnh sự đường ấy. 

Cress: — us, a, um, VÀ CRESS — US, og, um, adj. 1. 
(ai, sự gì ) Thuộc về gò Crêta ( rầy là Candia ). 
2. Bằng phấn trång gò Crêta. || 2. Cressa nota. 
Dáu phấn trång. Cressa dies. Ngày may (người 
ta chấm dấu phán trắng mà chi). 


CRET - A, æ, s. f. Bạch thỏ bởi gò Crêta mà ra, 
phán trång, phán chì, phấn giối, đất sét trắng, 


đất gốm, giống đát sét phong thư. fig. Cretá ` 


notare. Đánh dầu ưng, lấy làm phải. 


CRETACE - us, a, um, adj. ( sự gì ) Băng bạch thỏ, 
bảng phần trắng. | , 
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CRETARI - US, i, s. m. Ké bán hay là dọn phần 
trång. 

CRETAT-— US, đ, um, adj. 1. (ai, sự gì) Đã chiu l 
hôi phấn trắng. 2. Đã giôi phấn. 3. Mặc áo 
trắng. | 

CRETIFODIN - A, æ, S. f. Mỏ bạch thỏ. 

CRFTI — 0, onis, s. f. 1. Kì hẹn cho ai nhận hay là 
từ chối của lối. 2. Sự lĩnh gia tài kẻ chét lối. 
3. Gia tài ( ai lối cho ai). 

CRETOS - US, a, um, adj. ( nơi nào ) Có nhiều bạch 
thỏ, có đất sét trắng. 

CRETUL - A, æ, s. f. dimin. Creta. Bạch thổ, đất 
sét phong thư, con chấm. 

CRETUR —A, æ, S. f. Thư lạc loài còn lại khi đã 
sàng gạo. 

CRET - US, 4, um, 1. part. pass. Cerno. (sự gì) 
Đã chịu sàng, đã chịu thúc, đả chịu rây. 2. 
part. pass. Cresco. (at, sự gì ) Đã. chịu sinh ra, 
bởi dòng döi nào mà ra, là tông tộc. 

Gëtt, perf. Cerno và Cresco. 


 CRIBELLAT — US, 4, um, part. (sự gì) Đã chịu rây, 


đã chịu thúc, đã chịu sàng. 

CRIBELL — UM, î, s. n. dimin. Cribrum. Cái råy, cái 
gián. 

1° CRIBRARI — US, đ, um, adj. (sự gì) Đã chịu giần, 
đã chịu sàng, đã chịu rây, hảo ang. Cribraria 
( farina ). Bột lọc nhất. 


2° CRIBRARI — US, ?, s. m. Kẻ làm hay là buôn cái 
sàng cái rây. 

CRIBRAT — US, Ø, um, part. pass. bởi 

CRIBR - 0, as, avi, atum, are, a. Sàng, sảo, giän, 
rây, thúc. Fig. Expetivit vos ut cribraret sicut 
trilicum. Nó đã muốn sàng bay như sàng gạo 
Vậy. i 

CRIBR — UM, ¿, S. n: Cái sàng, cái sảo, cái giän, cái 
rây. Cribro aquam ferre. (câu ví) Kin nước 
bằng sàng. 

CRIM —EN, mi, s. n. 1. Điều cáo, điều trách, sự 
cáo, sự trách, sự båt tội. 2. Tội, tội lỗi, tội xấu 
xa, sự gian ác, điều phạm. 3. Kẻ bị cáo, ké 
phải trách điều gì. 4. Lễ, nê, địp, cớ, cội rễ, 
do. ||1. — falsum. Điều cáo gian. Esse in cri- 
mine. Đang phải bị cáo. Crimen defendere. Chữa 
điều cáo. Moliri crimina alicui. Lục tội ai. ||9. 
Crimini dabat ei quod... Kê ấy cáo người điều 
này là... Crimini dare alicuisuam in parentes pie- 
tatem. Làm tội ai vì có lòng thảo kính cha me. 
Pati pænas pro crimine. Pñái phạt vì tội mình. 
[|3. Crimina et innoxios discernere. Phân biệt 
kẻ có tội ké không. — posteritatis eris. Các kè 
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hậu lai sẽ cáo nài anh. || 4. Se vocat causam cri- 
menque malorum. Nó xưng ra mọi sự dü tại 
mình mà thôi. Serere crimina belli. Làu cớ cho 
(hai nước ) đánh nhau. 

CRIMINAL - IS, e, adj. (ai, sự gì) Thuộc về tội, 
thuộc về điều cáo, có tội. Jwdexz—. Quan án sát. 


CRIMINALIT—ER, adv. Cách có tội, cách thuộc về 
toà án sát, về đàng trái. 

CRIMINATI - 0, onis, S.f. 1. Sự cáo, sự trách, sự 
bắt tội. 3. Điều cáo gian, sự cáo gian, sự bô va, 
sự đỗ tội. ||1. — tua ous est? Anh bắt tội làm 
sao? 

CRIMINAT - OR, oris, s. M. (RIX, ricis, s. f. ). Kẻ cáo, 
kė cáo gian, kẻ giác, kẻ bó va. 

CRIMINATORI — US, d, um, adj. ( sự gì ) Thuộc về sự 
cáo, thuộc về sự trách, thuộc về sự bỏ vạ. 

+ ORIMIN— 0, as, are, a. như 

CRININ - OR, aris, atus sum, ari, d. trị acc. .Cáo cứ, 
båt tội, chê, trách, quở, diếc dëc, đổ va. — 
aliquem alicui v. apud aliquem. Nói lược mĩ, nói 
xấu ai trước mặt kẻ khác. Apud populum cri- 
minatus est te. Nó đã cáo anh trước mặt dân. 

CRIMINOS — È (Gs, issimè ) , adv. Như kẻ cáo, cách 
ghét lắm, cách có tội, cách trái lẽ. — de aliquo 
loqui. Nói xấu ai. 

RIMINOS - Us, d, um (ior, issimus), ad]. 1. (ai, sự 
gì) Thuộc về cáo, trách, bỏ vạ, nói xấu. 2. 
Đáng chịu trách, có tội, trái lẽ. ||i. — liber. 
Sách bí (ai). ||2. Miscent innoxium criminosis. 
Chúng nó bỏ người vô tội lôn cùng ké có tội. 
Criminosum est ei bọc fecisse. Nó đã làm sự ấy 
thì có tội. 

RINAL — E, is, s. n. Trâm cài. 

ñRINAL —1S, e, adj. ( sự gì) Thuộc vè tóc, thay vì 
tóc, giống như tóc. — acus. Trâm cài. Crinales 
den(es. Răng lược. — hedera. Mao dây bà thảo. 
Polypus crinali corpore. Minh phúc ngư có trăm 
chân như tóc. 

CRINIG-ER, era, erum, adj. (ai) Có tóc dài, có tóc 
rậm, nuôi tóc. 

CRININ - US, d, um, adj. (sự gì) Thuộc về huyện 
thảo. 

CRIRI — O, îs, ivè, fin, ire, a. Tra tóc, fig. đặt 
giống gì trên đầu, sinh lá lộc. Ceinir: frondibus. 
( cây) Đâm chồi nảy lộc. 

CRIN — IS, ?$, s. Mm. 1. Tóc gióc. 2. Tóc. 3. fig. Sự 
gì giống như tóc: ánh sáng, tua, chân cá minh 
phúc, ete. ||2. Crinibus passis. Bop đầu, tóc tả 
tơi, Crines capere. Xuất giá (xưa khi người đàn 
bà lấy chồng thì búi tóc kiểu riêng ). 
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CRINIT - US, đ, um, part. pass. Orinio. Crinitum 
sidus. Sao tua, sao chòi. 

CRIN — ON, ¿, s. n. Huyên thảo. 

CRIOBOLI — UM, ¿, s. n. Sự giết chiên đực mà tế but 
thần. | 

Cris — IS, e, s. f. Cơn ngặt, lúc bệnh trở chứng. 

CRISP - ANS, antis, part. Ôrlspo. (sự gì) Quăn, 
gián giúm, nhăn nhíu. Crispantia maris æquora. 
Sóng biển don. 

CRISPISULCANS fulmen, n. Sét chẳng cày. 

CRISPITUD - O0, inis, s. f. Sự dễ chịu uốn, sự dé 
cuộn mình, sự giỏo, sự mềm. 

CRISP - 0, as, avi, atum, are, a. 1. Quăn, làm cho 
ra nhăn nhíu, làm cho ra sù sì. 2. Lác, rung, 
lay. ||1. Burum rarỏ crispans. Gỗ ngâu có ít 
vân. Terra crispatur floribus. Muôn hoa che cá 
mặt đất. Capilli crispati. Tóc quần. Serpens 
quidam crispatus. Thuồng luồng. || 2. — kastile. 
Múa lao. 

CRISPUL — Us, a, um, adj. (ai, sự gì) Có tóc quăn, 
phần chấn, phấn sáp, xúng xa xúng xính. 

CRISP —US, a, um (ior, issimus), adj. 1. (ai, sự gì) 
Có tóc quăn, có tóc mai. 2. Có dgn, có giản, 
có nếp, có vân. 3. Giéo, mềm, dé uốn, lanh 
chai. 4. fig. Khéo léo. ||2. Marmor undatim 
crispum. Đá hoa có vân như sóng don || 4. 
Crispum orationis agmen. Bài giảng văn hoa 
chế độ. 

CRIST - A, æ. s. f. 14. Mào, mồng, (ëch, 2. Mào 
mũ chiến, mü chiến. 3. Chùm, khóm. || 1. — 
galli. Cây mào gà. || 3. — foliorum. Chùm lá. 

RISTAT CS, a, um, adj. (ai, sự gì) Gó mào, có 
mồng; đội mũ chiến có mào. _ 

RISTUL — A, æ, S. f. dimin. Crista. Mào nhỏ. 

CRIT - #, arum, s. m. p. Những quan xét (bèn 
Judêu ). 

CRITIC— A, 2, Và E, es, S. f. Sự khen hay là chê 
(điều gì), sự xét (bài), lời khen hay là chê. 

4° RITIC — US, 4, um, adj. (sự gì) Hiểm nghèo, 
cheo leo, đang cơn ngặt, — dies. Ngày bệnh 
ra ngặt. 

3° CRITIC - US, ¿, s. M. Kẻ xétbài, ké khảo sách vở. 

CROBYLT— US, ¿, S. m. Gái búi tóc trên đỉnh đầu. 

CROCAT — US, a, um, adj. (đồ gì) Có sắc nghệ, đã 
nhuộm mùi nghệ. 

CROCE — US, d, um, và OROCIN — US, a, um, adj. (đồ 
gì) Bằng nghệ, thuộc về củ nghệ, có bột nghệ, 
có sắc nghệ; có sắc vàng, bằng vàng. Quèi nu- 
triebanfur in croceis. Những kẻ khi trước mặc 


CRU 
áo đệt sợi vàng. C lor quidam crocinus. Vàng 
nhựa, mùi kim thất. Valdè —. Vàng khé. 

B0C-IO, is, ivi, itum, ire, n. (chim qua) Kêu; kêu 
như chim qua. 

CROCITATI —0, onis, s. f. nhw Crocitus. 

CrociT — 0, as, are, như Crocio. 

Crocit — us, ús, s. m. Tiếng con qua kêu, sự qua 
kêu, sự kêu như qua: 

CROCODILE — A, æ, S.f. Cứ(t con sấu kia làm thuốc 
giỏi. 

R0C0DILIN — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về 
con sấu; fig. binh bäi, giả trá. 

CrocoDiL - us, ?, s. m. Con sấu. 

† (R0COMAGM — a, atis, s. n. Căn bột nghệ. 

CrocoT— A, æ, s. f. Áo có sắc nghệ. 

R0C0TIN —um, ¿, s. n. Bánh ngọt đã pha nghệ. 

CROCOTUL A, æ, s. f. dimin. Grocota. 

Croc - UM, ¿, s. n. và US, ¿, s. m. 1. Nghệ, kim 
châm, phiên hồng hoa. 2, Sắc nghệ. 3. Nước 
nghệ. 

† (R0CUPHANTI - A, orum, s. n. p. Lưới bao tóc 
đàn bà. 

ÇROTALI - A, orum, s. n. p. Thứ hoa tai. 


CROTALISTRI — A, Ø, S. f. Ce nữ đánh chiêng 
tam bạn. 


ee UN, ?, S, n. Thứ SH thứ chiêng tam 
ạn 


Ger a US, ?, s.m. Thái dương, bệnh nhức 
u 


CRUCIABIL — IS, e, adj. (ai, sự gì) Khốn cực, khốn 
nạn, khó chịu. người ta làm khốn được. 


† CRUCIABILIT — As, atis, s. f. Hình khổ, sự cực 
làng, sự đau đớn rát rúa. 

RUCIABILIT - ER, adv. Cách khốn cực ; cách dữ 
ton. 


URUCIABUND - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Đầy hình 
khô. 


Lapctuan — EN, dnis, VÀ RUCIAMENT - UM, i, S. n. 
như Cruciatus. 


1° CRUCIARI - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc vẻ 
khảo hình, thuộc về hình khỏ. 


Z CRUCIARI - US, ¿, s. m. 1. Kẻ đã thát cổ mình. 
2. Lý hình. 3. Thăng phạm, ké đáng chét. 


ÚRUCIATA montana, f. Đảng sâm. 
(BUCIATI— 0, onis, s. f. như Cruciatus. 
CauciaT — 0R, oris, s. m. Lý hình, kẻ khảo hình: 


URUGIAT— US, ës, s. m. 1. Hình khỏ, hình phạt, 
sự khảo hình. 2. fig. Sự cực lòng, sự đau đớn 
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rầu ri. ||1. Abiin nalim cruciatum. Mày di thát 
cò. || 2. — animi. Sự đau lòng. 


¡ ÑRUCIF — ER, era, erum, adj. (ai) Vác cây câu rút. 


| 


CRUCIFIG - 0, is, crucifix — i, crucifix — um, ere, a. 
1. Đóng đanh vào câu rút. 2. fig. Hảm, dẹp. 
|| 2. Carnem —. Häm xác thịt. 

CRUCIFIXI — 0, onis, s. f. Sự đóng danh vào câu 
rút; fig. sự hãm mình. 

CRUCIFIX - OR, oris, s. m. Ké đóng đanh (ai) vào 
câu rút. 

CRUCIFIX—US, đ, um, part. pass. Crucifigo. 

Cruci — 0, as, avi, alum, are, a. 1. Đóng đanh vào 
câu rút. 2. Khảo, làm khỏ, gia hình, hành hình, 
thống khỏ. 3. fig. Sinh cực lòng, làm cho lo 
buồn râu rt, khuấy khuất. 4. Làm. || 2. Fame 
cruciari. Đói xót ruột. || 3. Ne. crucia te. Anh 
đừng lo buồn. Cruciari conscientiå. Phải lương 
tâm cắn rt || 4. — terram omnibus horis. Xáo 
đất đi lộn đất lại liên. Cruciata limå scripta. 
Những sách đã mài giủa lau chuốt lắm. 

Crucis, gen. Crux. 

Cruci- UM, ¿, s. n. Sự gì làm ba khỏ. 

CRUDARIA vena, f. Tia bạc trên mỏ bạc. 

CRUDEL - IS, e (ior, issimus), adj. trị acc. cùng in. 

. 4. (ai, sự gì) Dữ tgn, độc dữ, bạc ác, nanh ác, 
ác nghiệt, hung ác, khốn cực. 9. Cứng lòng, 
thẳng nhặt, chẳng nghe lời xin, ||1. Crudelem 
in modum. Cách dữ Lon. — sententia. Y bàn 
độc dữ. — vita. Số phận khốn khổ. — in libe- 
ros. (cha) Sửa phạt con cái quá lẽ. || 2. —ju- 
dex. Quan xử thắng phép. Crudeles januæ. 
Những cửa chảng ai mở (cho ai vào). 

CRUDELIT - AS, atis, s. f. Sự độc dữ, sự dữ Lon, 
sự hung ác, sự nanh ác, sự vô nhân, sự thẳng 
nhặt. Crudelitatem adhibere in aliquem. Ở vuối 
ai cách dữ tợn. 

CRUDEL - ITER (iùs, issimè), adv. Cách đữ Lon, cách 
độc dữ, cách hung ác, cách vô nhân, cách 
cứng lòng, cách thẳng nhặt. — agere. Ăn ở 
độc dữ. 

CRUDESC — 0, GG, crud - ui, ere (thiếu sup.), n. Dôi 
lên, thêm lên, ra nặng hơn, ra mạnh hơn. 
Crudescit morbus. Bệnh nghèo hơn. Crudescit 
dolor. Đau đội lên. Crudescit pugna. Đảng chiến 
trận dữ hơn. 


CRUDIT — As, atis, s. f. 4. Sự sống sit, sự của gì 
chẳng chín, sự sượng. 2. Sự khó tiêu đồ ăn, 
sự đầy ách. ` 


CRUDITATI - 0, onis, S. f. Sự yếu tì vị. 
CRUDIT - 0, as, are, n. Hay đầy ách, ra yếu tì vị. 
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CRUD — us, a, um (ior, issimus ), adj. 1. ( ai, sự gì) 
Còn mới, có máu tươi, Drot 2. Sống sít, sượng, 
chẳng chín. 3. Khó tiêu. 4. Hay đầy ách, chẳng 
hay tiêu, xấu tì vị. 5. Xanh, còn xanh, còn 
chua, chưa chín. 6. fig. Sớm quá, còn non, 
chưa có tuổi, trái thì. 7. Xanh tươi, xanh rờn 
rờn, tươi tốt, tươi tån, mạnh sức. 8. Cứng, 
cứng còi, sù sì, gập ghénh, thô, chưa dọn, 
trát tréo. 9. Dữ tợn, hung ác, cứng lòng, nanh 
ác, thẳng nhặt, trø tráo, cục cản. 10.Khó chịu, 
khón cực, khốn khó. || 1. Crudum vulnus. Dầu 
tích còn tươi. || 2. Crudam carnem mandere. 
Ăn thịt sống. || 3.—pavo. Thịt chim công chưa 
tiêu. || 4. Quum crudiar venisset. Bởi vì nó đến 
khi chưa tiêu. || 8. Cruda poma. Những quả còn 
xanh. || 6. Crudum funus. Sự chết non. Cruda 
puella. Con gái chưa đến tuỏi lấy chồng. || T. 
Cruda senectus. Tuổi già còn tráng kiện. Cru- 
da mens. Trí khôn chắc chân. ||8. Cruda terra. 
Đất hoang. Crudum corium. Da chưa thuộc. 
Cruda locorum. Những nơi gập ghềnh. Crudi 
numeri. Những câu thơ còn trúc trắc. || 9. Heu 
mortalem crudum \ Hot đứa xấc láo kia! Crudi 
(e(œ. Dân Gôtê dữ tgn. || 10. Crudum frigus. 
Giá ngất. Crudi sudores. Sự khó nhọc vắt vả. 


CRUENTATIT— 0, onis, S. f. Sw vảy máu. 


CRUENTAT - US, a, um, part. pass. Cruento. (ai, 
sự gi) Đã lấm máu, đã bị dấu. 

CRUENT - È (2s, issimè ), adv. Gäch đỏ máu ra, 
cách dữ tgn, cách ác nghiệt. Viclores — ad- 
modùm victoriå usi sunt. Bên thắng trận thì giết 
lát lộn bậy quá thé. ` 

CRUENT — ER, adv. như Cruentè. 

RUENTIF — ER, era, erum, adj. (ai, sự gì ) Lắm 
máu, dữ tợn, hung ác. 

CRUENT — 0, as, avi, alum, are, a. 1. Đỗ máu ra, 
đỏ máu de nhớp, làm cho läm máu, giết. 2. 
Nhuộm đỏ. 3. fig. Làm khốn khô, làm ő, làm 
cho do, pass. tnảc phải, ra ô ug. || 1. — manus 
sanguine suorum, Giết những kẻ thuộc về mình. 
Vigiles —. Giết linh canh. Joab regis dem cru- 
entavit. Ông Joab đã dé máu ( người ) trái lời 
hứa cùng vua. — aras multo sanguine. Đỏ máu 
( tế lễ) đầy cả bàn thờ. || 3. Hæc te cruentat 
oralio. Anh lấy bài này làm bực đọc. Cruentari 
scelere. Måc tôi. — vestem. Làm tì ố áo. 

CRUEXT — US, a, um (200, issimus }, adj. 1. trị abl. 
(ai, sự gì) Ố máu, lắm máu, nháy máu. 9. Dữ 
tợn; độc dữ. 3. Có sắc máu, đô. 4. Dơ nhớp, 
bẩy nháy, ô uč, độc. || 1. — gladius. Gươm 


läm máu. || 2. Cruenta sententia. Lý đoán d ` 


ton. || 3. Cruentum «ban. Khi độc. 


322 


, : 


' Crux, crue —&, s. f. 4. Cày càu rút, thánh gia, 


CRU 


CRUM - A, atis, s. n. như Crusma. 

RUMEN -A, æ, VỀ RUMIN-A, æ, s. f. 1. Túi 
đựng tiền, đãy, nang thác. 3. Tiền nong, tiến 
văn. || 4. — aaneans. Túi dên chàng ( đã lâu 
chẳng đựng tiền nong gì ). || 2. Deficiente cru- 
menä. Khi chẳng có tiền nong, vô văn. 

CRU — OR, oris, s. m. 1. Máu ( chảy ra ), máu. 2. 
Sự giết lát. 3. Khi hoá, khí huyết. || 1. — ca- 
nens. Máu có bọt. Atri cruores. Máu bầm tím. 
||2. — cruorem stultitiæ. Chẳng những điện 
dạt lại giết người. 

CRUPELLARI — US, ?, s. m. Lính mặc áo giáp. 

CRURAL—1S, e, adj. ( sự gì ) Thuộc về ống chân. 

RURIFRAGI — UM, 7, $. n. Sự đánh gẫy ống chân. 

Crus, erur - is, s. n. 1. Ống chân, cảng. 2. Chân 
gốc cây. || 1. #zcefsz aves cruribus. Những 
chim cao chân. || 2. — radicibus vicinum. Chân 
cây áp rễ. ` 

RUSCUL - UM, į, s. n. dimin. Crus. Ống chân nhỏ. 

CRUSM — a, atis, s. n. Nao bạt, thứ trống kia. 

CRUSMATIC - US, đ, um, adj. (ai, sự gì) Đánh nạo 
bạt, đánh thứ trống kia. Crusmatica ( ars). 
Nghề bát âm. 

CRUST — A, æ, S. f. 1. Bot, váng (trên mặt các giống 
lỏng ), mặt nước đông. 2. Vỏ, đa, váy, áo, lá, 
lớp, sự gì bao bọc bê ngoài, áo ngủ sắc. 3. 
Chén. 4. fig. Bê ngoài, mặt ngoài. 5. "Tam, 
mun, mảnh, dát. || 1. Crustæ concrescunt in 
flumine. Nwóc sông động lại. || 2. — gang. Vỏ 
bánh. — parietis. Lượt trát vách. — piscis. 
Vảy cá. — orizæ tostæ. Vắng cháy. || 3. Crustz 
capaces. Chén rộng. || 5. — adamantis. Mụn đá 
kim cương. 

CRUSTARI - US, ¿, s. m. 1. Thợ đóng dát vào đỏ gì. 
2. Kê trát, ké tô tượng. 

Crust — 0, as, are, a. Tô, trát, phủ, khám. càn, 
lát, gån vào. — silice. Lát đá. 

CrusTOS — US, đ, um, adj. ( giống ) Có vò, có våy, 
có váng, có da. ~ 

CRUSTUL - A, æ, dimin. Crusta. Vò mông. váng 
móng, màng. 

CRUSTULARI -- US, LS, Mm. Kė bán bánh ngot và keo. 

CRUSTULAT —US, 4, um, adj. như Crustosus. 

CRUSTUL— UM, ¿, S. n. Bánh ngọt, keo, đố mứt. 

CRUST - UM, ¿, s. n. Vỏ bánh ngọt, bánh ngọt, 

bánh, miếng bánh. 


thập giá, thập tự, hình phạt câu rút. 9. fig. 
Hình phạt, hình khô, cực hình. 3. Sự gì khón 
khó. sự gì khó chịu. tai ách. sự cực lòng. 4. 


CUB 
Dau càu rút (†),hiệu Đức Chúa Jèsu chuộc tội 
thiên hạ. 5. Điếu xe. ||1. Ïn crucem agere v. tol- 
lere v. aficere v. afgere v. dare. Đóng danh vào 
cày càu rút. || 2. Summum jus summa —. Phép 
công thẳng nên phép dp tợn.||3. Tollat crucem 
suan et sequatu me. Nó phải vác câu rút (chiu 
khó häm mình ) và theo tao. || 4. Crucem fin- 
gere x. facere. Làm đầu. 

CRYPT —A, æ, s. f. Hang (đào dưới đất), hang đá, 
hang. 

CRYPTIC- US, a, um, adj. (ai, sự gì ) Ó đưới dät, 
då chịu đào, đã chiu khoét dưới đất; fig. kín 
da. 

CRYPTOPORTIC — US, ës, a f. Nơi xây như cửa vò 
vỏ dom đất; đàng hiên tối tăm. 

CRYSTALLIN — UM, j, s. n. (hiểu ngảm vas). Bình 
lưu ly. bình thủy tỉnh. 

(2RYSTALLIN.~ US, o, um, adj. (sự gì) Bảng thủy 
tình, giống như thủy tỉnh, trong như thủy 
tinh. 

CRYSTALL — UM, ?, $. n. và us, ¿, s. f. 4. Thùy tỉnh, 
lưu ly. 2. Nước đông. 3. Bình thủy tinh. 

CTEN — ES, um, $s. m. p. Bốn răng cửa. 

CTENIATR-US, ¿, s. m. Kẻ làm thuốc chữa loài vật. 

Cus- A, æ, s. f. Bom rą lót cho loài vật nằm. 

Curat — 0, onis, s. f. như Cubitio. 

† CusaT —0R, oris, s. m. Kẻ näm. 

(UBATORI — US, a, um, adj. như Cubitorius. 

UBEB - Æ, arum, s. f. p. Hạt mang tang, tắt trừng 
già. 

CUBICL — Uy, ?, s. n. như Cubieulum. 

CUBICULAR — 18, e, adj. như 

DBICULARI — US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về 
phòng nằm, thuộc về phòng. _ 

(UBICULARI - US, į, s. m. và A, æ, s.f. Đầy tớ dọn 
phòng. : : 

(UBICULAT-US, a, um, adj. ( nơi) Có nhiều phòng, 
đã ngăn từng phòng. 

(UBiCUL — 0M, i, s. n. 1. Phòng nằm, cung nằm, 
buồng, phòng. 1. Toà vua ngồi xem trò. 3. 
Lượt đá. A Mô, hang đá làm mồ. || 1.— dor- 
mitorium.. Buồng nằm. Cubiculo præpositus, v. 
A cubiculo. Đây tớ dọn phòng, quan áp phòng. 

UBIC— us, a, um, adj. (s gì) Thuộc về phương 
lập, có hình phương lập. 

Lon. — E, de, s. n.1. Giường năm, nơi nghỉ, phòng 
ở, phòng nằm, buồng. 3. Tô, hang, lỗ, chuồng 
(loài vật ngủ đêm ). 3. fig. Nơi có sự gì. ||1. — 
lerra mihi est. Đất là giường tôi. — salutato- 


AER 
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rium. Nhà khách. Fig.— solis. Tây (nơi mặt trời 

lặn ). || 2. — avis. Tổ chim. — apum. Bong ong, 

tò ong. — gallinarum. Chuông gà. ||3. — ferri. 

Mỏ sắt. Avaritiæ cubilia. Chính cội rẻ tính hà 

tiện. 

CUBIT - AL, alis, s. n. Trái dựa, gỏi, gối đầu. 

(UBITAL - IS, e, adj. (ai, sự gì) Được một thước. 

Los —0, onis, S. f. 1, Sự đi nằm, giờ đi nằm 
ngủ. | 

CUBITISS — ÌM, adv. Cách dựa cánh tay vào. 

CuUBIT - 0, as, are, n. Nim ngủ, năng nằm. 

CUBIT — OR, oris, s. m. Kẻ nằm. | l 

CUBITORI — US, ở, um. adj. (sự gì) Thuộc về giường 
nằm, thuộc về sự ngủ. 

1° CUBITUM, sup. Cubo. 

2° CUBIT — UM, 2, S. n. như 1° Cubitus. 

CUBITUR — A, æ, s. f. như Cubitio. 

1° Gun — us, ¿, s. m. 1. Cảng tay. 9. Dượng tay. 
3. Khúc, nơi quanh co, nơi låt léo. 4. Xích, 
thước ba gang, thước. 5. Phương lập, sự gì 
có hình phương lập. ||2. Cubito pellere. Thích 
ra, fig. chê bò. Ponere cubitum apud aliquem. 
Án trong nhà ai (xưa dân Rôma nằm dựa mà 
ăn). || 3. — or se flectentis. Sự nước ăn xôi 
vào. || 4. Tribus cubitis altus. Cao ba thước. 
Mensura quinque cubitorum. Một ngũ. 

2° (UBIT - US, ës, s. m. 1. Sự đi nằm ngủ. 2. 
Giường nằm. 

Cus - 0, as, ui, itum, are, n. 1. Đi nằm ngủ. 2. Năm 
dựa mà ăn, ngồi ăn. 3. fig. Nằm liệt, ốm đau. 
4. Xiêu, ở nghiêng, lệch, khuynh, chếch., 5, 
Phảng lặng, ở yên. || 1. — supinus. Nâm ngira. 
Cubitum ire. Di ngủ. || 2. Qui juxtà cubabant. 
Các kẻ ngôi ăn gần. || 3. — plures menses. Năm 
liệt lâu tháng, || 4. Cubant tecta. Mái xiêu. || 3. 
Mare cubat. Biển phẳng lặng. | | 

CUBUL ~ A, ø, S. f. Thứ bánh ngọt. | 

Cus -- Us, i, s. m. 1. Sự gì có hình phương lập, 
phương lập. 2. Số tự thừa thái thừa. 

CUCUB o, as, are, n. ( chim mèo) Ken, kêu như 
chim mèo. N12 

CUCULL - A, æ, S. f, như Gucullus. 

CUCULLAT— US, a, um, adj. (ai) Có khăn trận, 

CUCULLI —0, onis, và CUCULLIUNCUL - US, i; s. m. 

dimin. bói 


CUCULL Us, ¿, s. m. 1. Khăn trập. 2. Gói giấy. 
giấy cuốn như loa. 


CucuL - 0, as, are, n. (chim tu hú) Kêu. ` 
Cucur - us, ¿, s. m. 1. Chim tu hú.2. fig. Kẻ ngoại 
tình. 3. Người ngu độn. 
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CUCUX - A, #, và CUCUMELL-A, #, S. f. Cái àm, cái 
siêu. | 

CUCƯM — ER, eris, s. m. như Cucumis. 

€UCUMERARI — UM, ¿, s. n. Nơi trồng dưa. 

CUCƯM - IS, ¿s, và 1s, eris, s. m. 1. Dưa, quả dưa. 
9. Giống cá kia. 3. Ẩm, siêu. 

CUCURBIT A, #, s. f. 1. Bầu, bí.2. Chén thủy tỉnh 
có hình bầu mà làm thuốc cứu. ||1. Fig. Cu- 
curbitæ caput. Tribån chật. Cucurbitá glabrior. 
Đầu troc như bình vôi. 

CUCURBITARI - US, o, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về 
bầu bí, hay trỏng bầu bí. 

CUCURBITATI - 0. onis, s. f. Sir dùng chén thủy tỉnh 
kia mà cứu. 

CUCURBITIN - US, a, am, ad). (e gì)ó hình bầu bí. 

CUcURBITUL— A, æ, s. f. dimin. Cucurbita. 

Cucur - 10, Ze, ire (thiếu perf. và sup.), n. (gà 
sống) Gáy, kêu nhw gà sống. 

UCURRI, perf. Curro. 

4° Cup- 0, is, ¿, cus- um, ere, a. 1. Đánh, giọt, 
rèn, rào, đúc. 2. fig. Bó tội, bát chịu. 3. Ghép, 
don, đặt, làm; bày đặt, bia tạc. ||. — æra. 
Doc tượng đồng. — argentum. Đúc tiền bạc. 
||2. Hee in me cudetur faba. (cầu ví) Sẽ đỏ tội 
äy cho tôi (quit làm cam chiu). 

2. Cun- 0, nis, s. m. Mũ chiến bằng da vật. 

Cuicuiwop— ì, adv. Dù thẻ nào mặc lòng. 

Cumo - ì, adv. Cách nào. 

Cus - as, atis, adj. interr. cả ba giống. (ai ) Thuộo 
về nước nào? Là người ở đâu? Là người họ 
nào? Tên là gì? Cw/atis es (regionis )? Quê anh 
ở đâu? 

4° Cus- Ce, a, um, adj. interr. (ai, sự gì) Thuộc 
về ai? Là của ai? Cujum hoc pecus? Đoàn vật này 
của ai? Cujam vocem audio? Ai nói đầy ? 

ge Cu/us, gen. Quis và Qui. 

CULCIT —A, æ, S. f. và CULCITR— A, æ, S. f. Đệm, 
nệm, gối đầu. Fig. Culcitam gladium facere. Tự 
vẫn (tì đầu vào mũi gwom). | 

CULCITARI —US, ?, $. m. Kẻ làm hay là buôn đệm 
giường. 

CULCLTELL—A, #, và EULCITUL - A, æ, dimin. Cul- 
cita. 

CULEAR —18; e, adj. (sự gì) Thuộc vé bao da. 

CuLEoL - us, ¿ s. m. dimin. Guleus. Bao nhỏ, däs, 

CULE — UM, ¿, S. n. Và US, ?, s. m. 1. Bao da. 2. 
Giống lào lớn (đựng 447 chai hay là ngót 20 
chum amphora). 3. Bao da bỏ kẻ đã giết cha 
mẹ. 
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CUL Ex, cis, s. m. 1. Muỗi, mòng, muỗi måt. 
2. fig. Kẻ quấy, kẻ phiên đến ai. 

CULICAR — 1s, e, adj. (sự gì) Thuộc về muỗi mòng. 

CULIGN — A, æ, S. f. Chén uống. 

CULIN - A, æ, s. ƒ. 1. Nhà bếp, bếp núc. 2. Đồ dọn 
mà ăn, đĩa ăn, đồ thức, bữa, mâm. 3. Nhà 
tiêu. 4. Nơi thiêu xác ké khó. || 2. — quemque 
sequitur sua. Mỗi người góp một thức. 

1° CULINARI - US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về nhà 
bếp , thuộc về đồ ăn. 

9° CULINARI.- US, ¿, S. m. Kẻ làm bếp, hoả đầu. 

CuLtoI, - A, e, s. f. Vỏ xanh quả hạch đào. 

CULM — EN, inis, s. n. 1. Cây lúa. 2. Mái lợp rơm. 
3. Đỉnh, ngọn, chóp, chót, nóc. 4. Đền thờ, dën 
đài. 5. fig. Bạc cao, bậc lọn lành, quyền cao 
trọng. ||1. — inane. Bông lúa lép. ||2. Villarum 
culmina. Cácnóc trại. ID. — hominis. Binh đầu. 
— ædis. Nóc nhà. || 4. Culmina excelsa. Những 
dén đài cao chót vót. ||ð.—regal. Đế nghiệp. 
Ad culmen sanctitatis pervenire. Nên bậc lon 
lành. Culmen tenere. Ở bậc nhất. 

CULMIN — 0, as, are, a. Dem lên, dắt lên, đặt lên 
bậo cao. 

CuLM - us,¿, s.m. Cây lúa, cái rơm, ngóng, nhồng. 

Cous - A, #, s. f. 1. Tội, lỗi, sự lầm lỗi, điều lỗi, 
khiên. 2. Tính xấu, nêt xấu. 3. Kẻ lói, kế phạm 
tội. 4. Sự biếng nhác, sự làm thiệt hại, phần 
thiệt hại, sự hiếp. 5. Sự sai suyễn, điều suyễn 
màu. It. Vestrá cujpá. Tại chúng bay. Cuipam 
contrahere v. committere VY. commerere V. ìn se 
admittere. Phạm tội, lỗi. Culpåaliquemeximere. 
Gö tội cho ải. Culpam transferre in aliquem. ĐỒ 
tội cho ai. /nvenire aliquem in culpå. Båtaiđang 
lỗi. — mortalis vel levis. Tội trọng hay là hèn. 

CULPABIL — 1S, e ( ior, issimus ), adj. ( ai, sự gì )Có 
Loi, cp lỗi, đáng phạt, sai lầm. — opinio. Điều 
luận sai. 

CULPABIT — ER ( iùs, issimè ), adv. Cách có tội, cách 
có lỗi, cách sai lầm, cách đáng phạt. 

YULPATI— 0, onis, S. f. Lời quở trách, sự trách, 
sự båt tội, sự cáo. 

+ ULPIT —O, as, avi, atum, are, a. freq. bởi 

CuLp - 0, as, avi, atum, are, a. Quò , trách, båt 
tôi, dô tội cho. — eh intemperiem. Kêu trách 
trời chẳng thuận. 

CULT — È (2s, issimè) , adv. Gách kĩ càng, cách 
hån hoi, cách tử tố, cách té chính, cách chai 
chuối. | 

CULTELLAT - US, Ø, um, aj. (sự gì) Có hình con 

dao, sắc ~ 


CUL 323 


CULTELL — 0, as, are, a. San ( đất bång lưỡi cày ). 


CULTELL — US, ?, s. m. Dao nhỏ. — tonsoris. Dao 
cao. — ligneus. Chốt gỗ, cọc. 

CULT - ER, ri, s.m. Dao, con dao, dao cạo, câu 
lim. — coquinarius. Dao phay. Emere bovem 
ad cultrum. Mua bò làm thit. Locare se ad cul- 
irum. Đua vật thuê. /n cultro v. In cultrum col- 
locare. Dựng ngay ngắn. 

Certi — 0, onis, S. f. như 2° Cultus. 

CULT- OR, oris, s. m. (RIX, ricis, s. f.). 1. Kế 
làm đất, kẻ trông, kẻ nuôi, ké coi sóc, kẻ 
chuyên, kẻ chăm (sự gì). 2. Kẻ ở. 3. fig. Kẻ 
dạy đỏ, kẻ bênh. A Kẻ tôn kính, ké thờ, kế 
trọng, kẻ giữ. || 1. — vitis. Kė làm vườn nho, 
— agri quadrupes. Con bò thưộc cày. Frequens 
cultoribus populus. Dân đông người làm ruộng. 
— litterarum. Kẻ chăm học chữ nghĩa. — alve- 
num. Kẻ nuôi ong. || 2. — nemorum. Kê ở trong 
rừng xanh. — celi. Kẻ ở trên trời. || 3. — Ju- 
venum. Thày dạy các kẻ đang trai. — veritatis. 
Kẻ bênh sự thật. || 4. Verus Dei —. Kè lẩy 
lòng ngay mà thờ phượng Đức Chúa Lời. — 
amiecitiæ. Kẻ giữ lòng trung nghĩa. 
1° CULTRARI — US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về 

— đao, có hình con dao. 

9 ULTRARI - US, ?, s. m. 1. Kẻ mang đao (trong 
Ges tế lễ xưal), kẻ giết vật làm của lẻ. 2. Thợ 

ao. 

ULTRAT—US, đ, um, adj. (sự gì) Sắc như dao. 

† 0LTR — UN, ¿, s. n. như Culter. 


uLTUR— A, æ, S. f. 1. Sự làm đất, nghề canh 
nông. 2. fig. Sự sửa dạy, sự học tập, sự dạy 
dð, sự mài giũa, sự rèn cặp. 3. Sự tôn kính, 
sự a dua. It. Terra culturæ facilis. Đất dễ làm. 
|| 3. — animi. Sự sửa lòng (hay là sự mài trí 
khôn). Culturæ patientem aurem præbere. Bän 
lòng nghe lời dạy bảo. 

1° ULT — us, a, um (ior, issimus), part. pass. Celo. 
1.( đất) Đã chiu làm. 2. (ai, sự gì) Đã chịu 
sửa sang, đã chin trang sức. 3. fig. Đã chịu 
dạy đỗ, đã chịu mài giũa, đã chịu chai chuối. 
4. Đã chịu tôn kính. ||4. Culla (loca). Những 
đất người ta làm. || 3. — muliebriter. Ăn mặc 
cách yêu điệu. || 3. — animus. Trí khôn oän 
súc. Sermone cultissimus. (ai) Nói trơn tru 
khéo léo. || 4. — parentis loco. Chịu tôn kính 
như cha vậy. 

3* Cor 0s, ác, s. m. 1. Sự làm đất, sự làm 
ruộng. 2. Sự sửa sang áo, cách ăn mặc, áo 
xống. 3. Cách ăn ở, dáng phốt. 4. fig. Sự mài 
giña, sự rèn cặp, sự dạy dỗ, sự sửa lòng, sự 


CUM 

sửa tính cho nhuần nhã, kiếu nói hay là viết. 
3. Sự thờ, cách thờ, lễ phép, sự tôn kính. 6. 
Sự ở. ||1. — agrorum desertus est. Người ta 
bỏ ruộng hoang. fig. — pietatis. Sự làm việc 
nhân đức. || 2. — corporis. Sự ăn mặc ( sự sửa 
sang mình mảy ). — regius. Áo cảm bào. — 
modicus. Cách ăn mặc vừa phải. Nullum sui 
cultum habere. An mặc lôi thôi. — viridis arbo- 
rum. Sự cây xanh ron ròn. || 3. Nihil de quoti- 
diano cultumutare. Chẳng đôi cách ăn ở thường 
lễ. || 4. — litterarum. Sự chuyên cần chữ nghĩa. 
— malus. Sự ( ai) chẳng được tốt kẻ sửa dạy. 
Gens aspera cultu. Dân røg mọi. — effusior in 
verbis. Kiều nói giöng. || 5. Cultus impios exer- 
cere. Thờ quái gö. — Dei; Sw thờ phượng 
Đức Chúa Lời. 6.— vdium. Sự ở nhà nào. 


Cum, prep. trị abl. 1. Chỉ sự nối sự kết hợp làm 


một: cùng, vuối, và. 2. Chỉ sự theo làm 
một: cũng một trật, ở làm một cùng, trước 
mặt, có (ai, sự gì) theo làm một. 3. Chỉ sự dé 
làm một: vuối, vào. 4. Chi sự so sánh: vuối, 
cùng, bằng. 5. Chi sự nghịch cùng: vuổi, cùng, 
chống lại. || 1. — fratre suo Romulus. Ông 
Romulô và em ông ấy. — aliquo societatem in- 
ire. Làm bạn vuối ai. — aliquo gratiam intre. 
Lấy lòng ai. — aliquo esse consul, Làm quan con- 
sulê vuối ai. — eo præfui exercitui. Tôi đã làm 
tướng cai binh vuối ông ấy. || 2. — aliquo ha- 
bifare. Ở một nhà vuổi ai. — primå luce. Khi 
vừa rạng đông. Simùl — sole expergisci. Thức 
dậy khi mặt trời vừa mọc. Eat mihi nihil — eo. 
Tôi chẳng có việc gì vuối nó. — magnáå turbå 
procedere. Đi làm một vuối nhiều người. — 
aliquo loqui. Nói vuối ai. — abquo bellum ge- 
rere adversus aliquem. Hiệp lực vuối ai mà 
đánh giặc nào. — dedecore vitam amittere. Chốt 
cách xấu hô. — febri esse. Phải bệnh sốt. — 
gladio comprehendere ahqguem. Båt ai đang mang 
gwom. — voce maximå. Cả tiếng lắm. — duo- 
bus capitibus nasci. Sinh ra có hai đầu. Tdgue 
erat —aliis cur dicerem. Đừng kè các lë khác lại 
có lë này đã giục tôi nói. ||3. Acuta — gravilus 
temperare. Hợp cung bổng và cung trầm vuối 
nhau. His cum farinå subactis. Khi đã hoà nó 
vuối bột. || 4. — aligu re aliquid conferre. 
Sánh hai sự vuði nhau. — eo comparari non 
possum. Tôi chẳng sánh vuối ké dy được. || 3. 
— aliquo bellum facere. Đánh giặc vuối ai. — 
aliquo bello congredi. Idem. — aliquo dissentire. 
Chång hợp ý vuối ai. 


Goy, conj. như Quùm. 
(UMATIL—IS, e, adj. 1. (ai, sự gì) Gó sắc biếc 


như biên. 2. Có gián, có nếp, dgn sóng. 


CUN 
Cuxcvuxou, như Quumcunquè. 

_UMERT— A, Æ, S. f. và UM, ¿, s. n. 1. Thúng lớn. 2. 

Tủ đựng bánh, tủ xếp đồ đạc, vya. 
CUMINAT-US, a, um, adj. (đồ gì ) Bä pha tạo vĩ vào. 
CUMIN — UNM, ¿, S. n. Tạo vĩ. fig. Cumino vesci. Cé 

mặt xanh xao (ăn tạo vi). 

CUMMAXIME, như Quummaximè. 
CUMPRIM — È, và ìs, adv. Trên hết, nhất là. 
CUMPRIMÙM, như Quumprimùm. 

_ CUMULAT - È, Và ìm ( iùs, issimè ), adv. Cách dày 
đầu, cách đảy dăy, cách tràn trua, cách chứa 
chan, lắm, nhiều lắm; từng đống. — tractare 
aliquem. Thết đãi ai cách trọng thẻ. 

CUMULATI— 0, onis, S. f. Sự xếp đồng, sự chồng 
chập, đồng. 

UMULAT — US, d, um, part. pass. Gumulo. 1. ( ai, 
sự gì) DA chịu chồng chit lên, đã ra nhiều. 2. 
Đầy dãy, lọn lành. || 2. Cumulata virtus. Nhân 
đức lọn lành. 


CUMNUL — 0, as, avi, alum, ae, a. 1. Chồng chất, 
vun đống, thu tích, xếp từng đồng. 9. Vùn lấp, 
đỏ cho đầy. 3. fig. Thêm vào, làm cho nên lọn. 
4. Ban nhiều, cho nhiều, làm cho mác nhiều. 
||1.—arenas. Vun đống cát.— ad super aliud 
scelus. Thêm tội mới vào tội cũ. ||2.— fos- 
sas corporibus. Lấp những xác chết cho đầy hố. 
|| 3. — gaudium. Làm cho vui lọn. ||4. Spoliis 
cumulari. Bắt được của cải đồ đạc vô số. — 
altaria donis. Dâng nhiều của trên bàn thờ. Cu- 
mulari honoribus. Kiếm nhiều chức sang trọng. 


CUMUL— US, ?, s. M. 1. Đống, sự nhiều lám, lót cả. 
2. Phần dw, phần thêm. 3. Sự cùng, er tuyên 
lọn, đỉnh. || 1.— æris alieni. Nhiều công nợ 
chồng chất. || 3. — orationis. Câu kết bài giảng 
(peroratio). Addere cumulum dignitatis. Thuyên 
lên chức trọng hơn nữa. _ 

CUNABƯL — A, orum, s. n. p. như 

CUN — Æ, arum, s. f. p. 4. Tróng, khăn bọc con nít, 
vöng con nít. 2. fig. T chim. 3. Quê quán, 
dòng đöi. 4. Tuổi trẻ; đầu, gốc tích, cội rễ. || 4. 
Primis cunis. Khi còn bé mon. A cunis ad canos. 
Từ bé đến già. — juris. Gội dë lề luật. 

CUNAL - IS, e, adj. như Cunarius. 


CUNARI - A, æ, $. f. Người nữ ru con nft hay là 
đưa võng con nÍt. 


CUNARI - US, a, «m, adj. (sự gì) Thuộc về tróng. 

CUNCTABUND — US, Ø, um, ad). 1. (ai, sự gì) Do 
dự, lưỡng lự, ngại ngùng. 2. Nói cà lăm, 

+ OUNCTAL— IS, e, ad). (ai, sự gì) Chung. 
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+ [UNCTAM - EN, inis, s. n. như Cunctatio. 

CUNCT - ANS, antis ( antior, antissimus ), part. 
Cunctor. 1. (ai, sự gì) Do dự, lưỡng lự, nghi 
ngại, ngản ngừ, chậm chạp. 2. Làm ngăn trở, 
làm cho ra chậm. || 1. — ad dimicandum. Chậm 
giao chiến.— aqua. Nước tù.—gleba. Đát rån. || 
2. Cunctantia vada. Đồng lây khó đi. 

CUNCTANT - ER (2s ), adv. Cách chậm chap, cách 
trì trung, cách lần Ia, cách do dự. Haud —. 
Chác hản. 

CUNCTATI— 0, onis, S. f. Sự trì hoàn, sự trì trung, 
sự lần lứa, sự do dự, sự chậm chap. Sine 
cunctatione. Lập tức bây giờ. 

CUNCTAT—0R, onis, s. m. Kẻ khoan giãn, kẻ trì 
trung, kẻ dần dà, kẻ lần lửa, kẻ chậm chan. 

CUNCTAT — US, a, um, part. Cunctot. 

+ CUXCT - ÌM, adv. Hết cả một trật, lót cả. 
CUNCTIPAR - ENS, entis, s. m. Cha chung sinh mọi 
sự, đấng dựng nên mọi sự, Cha cả, Đức Chúa 

Lời. j 

CUNCTIPOT— ENS, entis, adj. ( đấng) Phép tác vô 
cùng. 

+ CUNCT —0, as, are, n. như 

CUNCT - OR, aris, atus sum, ari, d. trị acc. Trì 
trung, trì hoãn, khoan giän, giän ra, lần lira, 
đâm bậy, lườn khườn, chậm chap, do dự, 
nghỉ ngại. Cunctata fides. Lòng trung phấp 
phỏng. Dům cunctantur in ripå. Đang khỉ ( các 
kẻ ấy ) đứng lại trên bờ. Cunctatur oleum. Dầu 
chảy châm.” 

CUNCT — Us, a, um, adj. ( ai, sự gì) Hết cả, mọi, 
các, thay thảy, lót cả, cả và. — populus. Cả và 
dân. Cuncta. Mọi sự. Cuncta terrarum. Cả và 
thiên hạ. Cuncti hominum. Hết mọi người. 

CUNEAT — ÌM, adv. Cách như nêm. 

CUNEATI - 0, onis, s. f. Hình nêm. 

UNEAT — US, a, um, part. pass. Cuneo. 1. (sự gì ) 
Đã chịu chành ra. 2. Có hình nêm. 3. Đã chịu 
riết lại, đả ra chật hẹp. 

CUNE — 0, as, ae, a. 1. Chành ra, đóng nêm. 2. 

Làm cho vòn như hình nêm: 3. Ghêin vào cho 

chặt. ||2. Terra cuneata mier duo maria. Mònm 

đất thò ra giữa bién như hình nêm. 


CUNEOL T— US, ¿, s. m. dimin. Cuneus. Nêm nhỏ, 
chốt. 


CUNE — US, ¿i s. m. 3. Đỏ gì có hình nêm: nêm, 
chêm, góc, chót; đồ chiết cây. 2. Xó, xó xinh, 
chó ngói, chỗ đứng. 3. Cơ binh đã bày như 
hình nêm, mẹo bày quân. || 2. Cuique cuneum 
suum assignare. Chỉ nơi cho ai nẩy.— senatorius. 


CUP 


Chỗ để cho các quan sênatorê ngồi. || 3. Quo 
cuneo occurrendum sit. Phải bài bình bổ trận 
cách nào. 


UNICULAR— IS, e, adj. ( sự gì ) Thuộc về con thỏ, 
thuộc về lỗ dưới đất. 


CUNICULARI - US, ¿, Và CUNICULAT — OR, oris, $. M. 
Kẻ khai mỏ, kẻ đào dưới đất. 


UXICULAT — Iw, adv. Cách rồng bề trong. 

CƯNICULOS — US, dg, um, adj. 1. ( nơi nào ) Có nhiều 
con thỏ. 2. Có nhiều hang nhiều lỏ. 

+ UNICUL — um, ¿, s. n. Hang, lỗ con thỏ. 
ÔUNICUL - US, ¿, s. m. 1. Con thô. 2. Hang dưới 

_—— đất, lỗ dưới đất, hang, lỗ, ngớc ngách, cống. 

3. fig. Mưu mẹo, chước móc, lối quanh. || 1. 


và 2. Cuniculos sibi faciunt sub terrå cuniculi. . 


Con thỏ đào hang ở dưới đất. Cuniculis murum 
sư/fodere. Đào chân tường cho nó do. Per cu- 
niculos in mediam emergere civitatem. Đào hang 
thông vào thành. || 3. Per cuniculos loqu’. Nói 
bóng nói gió. 

CUNIL— A, æ, s. f. Tháo kia. 

UNILAG - 0, inis, s. f. Đậu xương lăng. 

Con - 10, is, ire, n. Ýa đùn quần áo như con nft. 

(uNouè, adv. thay vì Utcumaquè. 

uXuL— Æ, arum, s. f. p. dimin. Cunæ. Tróng nhỏ. 

Cur - A, œ, S. f. 1. Thùng đựng rượu. 2. Chén. 3. 
Bà chủ quán. 4. Mó. 

CUPEDI - A, Ææ, S. f. và UM, f, s. n. Quà cáp, đồ 
ngọt, mứt, keo, etc. 

CUPEDIARI — US, ¿, và CUPEDINARI - US, ¿, s. m. Kẻ 
làm quà, bánh, mứt, kẹo. 

Curen — 0, mis, s. f. như Cupido. 

(UPELL - A, æ, s. f. dimin. Cupa. 

Creenc — us, i, s. m. Sãi but Herculê. 

Lem È (2s, issimè), adv. Cách ham hố, cách 
tham lam, cách ước ao, cách lăm le. 

ŨPIDINE— US, o, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về 
but Gupidô, giống như but Qupidô. 

(UPIDIT As, atis, s. f. như 

urn - 0, inis, s. f. 1. Lòng dục, tính mê, sự ước 
ao, sự già lăm, sir khát khao, sự ái mộ, sự mê. 
2. Sự trục lợi, sự tham của, sự tham chức 
quyền. 3. Sự thiên tư một bên, sự muốn cho 
bên mình trôi hơn. || 1. — eum cepit condendz 
urbis. Người ấy đà muốn lập một thành. 

Lon - us, a, um (ior, issimus ), adj. trị gen. (ai, 
sự gì) Muốn lâm, khát khao, tham lam, ái mô, 
mê, phải lòng; hà tiện, tham cúa; hay thiên 
tư. Cup'dissimus nostri. Rất thương yêu ta. — 
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mori. Ước ao chết. Cupidi judices. Những quan 
xét hay thiên tư. Cupidum vires deficiunt. Lực 
bất tòng tâm. 

CUPIENT - ER (2s, issimè ), adv. Cách ước ao lắm, 
cách mơ ước, cách ái mộ. 

UP - 10, is, ivi Và ii, itum, ere, a. Ước ao, mơ 
ước, muốn lắm, thèm, tham, khát khao, ái mộ. 
— aliquid alicui. Chúc sự gì cho ai. — ut im- 
petret. Muốn cho (ai ) được. 

CUPIT - or, oris, s. m. Kế ước ao, kẻ muốn, kẻ ái 
mộ. — incredibilium. Kẻ hiểu dị. 

CUPIT - Us, a, um, part. pass. Cupio. 

ER :, s.n. Nơi đã trồng bạchdương 

ụ. 

CUPRESSE - US, dg, um, adj. ( sự gì) bảng gỗ bạch 
dương. 

CUPRESSIF — ER, erg, erum, adj. ( nơi) Có cây bạch 
dương. 

CUPRESSIN - US, a, um, adj. ( sự gì ) Bằng gỗ bạch 
dương, thuộc về cây bạch dwong. 

CUPRESS — US, #s, và us, ¿, s. f. Bạch dương thụ. 

CUPRE — US, đ, um, Và CUPRIN — US, d, um, ad]. (đồ 

_gì) Bảng đồng đỏ. | 

CUPR - ON, ¿, s. n. Đồng đỏ, thau. 

CUPUL— A, œ, S. f. dimin. Cupa. Thùng nhỏ. 

CuR, adv. (ở giữa hai verbô thì tri subj. ) 1. hỏi 
cách directô. Nhân sao? Vì lë nào? Làm sao? Có 
sao? Sao?9. hỏi cách indirectô. Vì lë nào, vì làm 
sao, lẽ mà, vì, bởi, vì chưng. ||. 1. — me ezcru- 
cio? Sao tôi làm khốn tôi? || 2. Non est —... 
Chẳng có lẽ mà phải.. Quid est — innoxium san- 
guinem fundas? Ông lấy lẽ nào mà đỏ máu 
người vô tội? Veniama Deo petiit — in id animos 
extulisset ut... Người đã xin Đức Chúa Lời tha 
cho mình đã đám kiêu ngạo dường ấy cho nên.. 

CUR- A, æ, S. f. 1. Sự chăm chút, sự coi sóc, sự 
sửa sang, sự lo liệu. 2. Sự giữ việc, bậc câu kê, 
sự áp việc. 3. Sự chữa thuốc. 4. Sách, bài, 
thơ. 5. Kė áp việc, câu kê, kẻ giữ việc. 6. Sự 
lo lång, sự lo sợ. || 1. Tu cui — est de omnibus. 
Lạy đảng coi sóc gìn giữ mọi sự. — commen- 
dat faciem. Chai chuốt vuốt ve thì mặt mũi 
càng néi. Habere aliquid curæ. Tất tâm liệu sự 
gì. Cum curå. Cho kí càng. || 2. — rerszm pu- 
blicarum. Sự trị nước. — ærarii. Sự giữ kho, 
tiền. || 3. — geng quæ sub cutem est. Sự chữa 
bệnh thủy thũng. || 4. Quorum in manus — mea 
veneril. Các kẻ sẽ xem sách tôi dọn. || 5. — 
haræ. Kè coi sóc lợn. || || 6. — est quid agat. 
Tôi lo chẳng biết nó làm gì. Curá ezcrucirt, 
Phải lo lång Av náv. 


CUR 


CURAGENDARI — US, ?, s. Mm. Ké có chức, kẻ coi việc 
chung. 


CURALLI— UM, ?, s. n. nhw Corallium. 

+ CURANTI - A, æ, s. f. như Quratio. 

Curar - È (iùs, issimè), adv, Cách cần thận, cách 
kī càng, cách cặn kë. 

CURATI —0, onis, s. f. 1. Sự coi sóc, sự lo liệu. 2. 
Sự chữa thuốc. 3. Sw giữ việc, sự cai quản, 
việc bản phận. A. Sự giữ việc cho kẻ cô độc. 
|| 1. — corporis. Sự sửa sang mình måy. || 2. 
— morbi. Sự chữa bệnh. ||3. Dare alicui cura- 
tionem. Giao việc gì cho ai. 

CURAT - OR, oris, $. M. (RIX, ricis. s. f.). Kế giữ 
việc, kẻ áp việc, câu kê, kẻ lo, kê coi sóc; kế 
giữ việc con cô độc. 

CURATORI — A, #, s. f. Sự giữ việc cho con cô độc, 

CURATORITI - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Quan bắt 
làm việc công. -— equus. Ngựa quan bắt làm 
việc công. 

CURATORI — US, ở, um, ad]. (sự gì) Thuộc về kẻ 
giữ việc cho con cô độc. 

CURATUR - A, æ, S.f. Ý tứ, sự cần thận, sự cặn kẽ: 

1° CURAT — US, a, um, part. pass. Curo. 

2° CrRrarT - US, ús, s. m. như Cura. 

+ Cur - ax, acis, adj. cå ba giống. (ai) Săn sóc, 
ý tứ, cần thận, kï càng. 

CURCULI — 0, onis, s. m. 1. Minh quyền, sâu keo. 
2. Cuống họng. 

CURCULIUNCUL-- US, ¿, s, m. dimin. Curculio. Sâu 
keo nhỏ; fig. điều lặt vặt. 


CURI - A, æ, s. f. 1. Một phần ¿ribus (bên Rôma 
xưa dä chia dân từng tribus, và tribus lại có 
mười curia; xem 70s). 2. Chùa chung một 
curia, đền thờ. 3. Đền các quan sènatorê hiệp 
nghị, nơi công đồng, đình hợp, đến; các ké hội 
mà bàn, hội, đám. A Nhà cơm. || 1. Curias 
convocare. Hội dân từng curia. || 2. In curiå 
hostias mactare. Giết vật tế but thần trong dén 
thờ. || 3. Zn curiam re. Đi vào dên triều đình. 
Dies curiæ. Phiên các quan sênatorê hiệp nghị. 


CURIAL - ES, om, s. m. p. Các quan cận thần, 
các kẻ nịnh thần, các quan nội các. 

1° CURIAL - IS, e, adj. (ai, sự gì) Thuộc về cũng 
một curia (trong dân Rôma xưa). 

2° CURIAL - IS, ès, s. m. Quan cai một curia (trong 
dân Rôma ra). 

CURIAT - ÌM, adv. Từng curia (bên Rôma xưa). 

CURIAT — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về một 
curia (bên Rôma xưa). Curcgig comitia. Hội 
dân từng curia. 
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1° CURI - 0, onis, $. m. 1. Quan cai một curia và 
làm thày tế lễ trong curia ấy. 9. Kẻ rao. 3. 
Thày cả coi một xứ, thày cả parochô. 


2° + URI - 0, onis, m. (ai, vật gì) Gầy guộc, còm. 


CURIONAL - IS, e, adj. (sự gì) Thuộc về quan cai 
một curia. 


CURIORAT — US, ús, s. m. Chúc quan cai một curia. 


CURIONI - US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc vé một 
curia hay là thuộc về quan cai một curia. 

CURIOS— È (0s, issimè), adv. 1. Cách cần thận, 
cho kī càng. 2. Cách đài điểm quá, cách hoa 
mi quá, cách giông quá. 3. Cách tò mò, cách 
thọc mạch. 


CURIOSIT — AS, atis, s. f. Sự tò mò, sự muốn tìm, 
sự muốn biết, sự cản thận. 

CURÌOSUL - US, a, um, adj. dimin. bởi 

4° CURIOS—US, a, um fior, issimus), adj. 1. (ai, 
sự gì) Ki càng, cắn thận, cặn kë, cân mẫn, ý 
tứ, hay lo. 2. Muốn biết, mê biết, mê học, mê 
xem, mê nghe, mái học. 3. Tò mò, hay (hoc 
mạch, dò xét, giây vào những việc kẻ khác. 4. 
Gầy guộc, còi kính. || 1. Dii singulorum currosi. 
Các but thần hay lo đến từng người. Curiosæ 
historiæ. Những tích truyện đã ké kĩ càng. || 2. 
— eloquentiæ. Chuyên nghề văn chương. || 3. 
Removere curiosos. Xua những kẻ tò mò. || 4. 
Curiosa vitula. Me cái gầy lắm. 

2° CURIOS — US, i, s. m. 1. Quân do. 2. Thừa trạm. 

CUR - IS, ĉis, s. f. Cái mác. 

CURMI, s. n. ind. Rượu mạch nha ngot.. 

+ uRIT - 0, as, are, a. freq. bởi 

CUR - 0, as, avi, atum, are, a. 4.Goi sóc, sửa sang, 
làm, dọn. 2. Chữa thuốc. 3. Nuôi, cho ăn, 
dưỡng, độ, nâng niu, nuông, thết đải, sửa 
sang (áo). 4. Lo mà, liệu cách, giữ, có ý tứ, 
lo phòng, làm cho, truyền. 3. Lo, lo lång, 
ở tất tâm, giữ, làm. 6. Tô bốc, mua lòng, ra 
sức lấy lòng. 7. Cai quản, đứng đầu. 8. Làm 
việc, giữ việc, ở bậc nào. || 1.—— negotia aliena. 
Làm việc kẻ khác.—vineam. Làm vườn nho. — 
cibum. Don đồ ăn. — funus. Gất xác. || 3. — 
œgrưm. Cát thuốc cho kế liệt. — vulnus. Rit 
thuốc dấu. Curantis consilium. Sự khôn ngoan 
thày thuốc. || 3. — bovem. Cho bò ăn. — cu- 
tem. Dưỡng xác. — amicos. Thết đái các bạn 
hữu. — aliquem cibis delcatis. Liệu cho .ai 
những đồ mi vị. ||. Cura ut valeas, Anh hãy giữ 
mình cho khoẻ — interficere duces. Truyền giết 
các tướng. || 5. — mandatum. Giữ lời truyền. 
Quos peperisti ne cures. Chớ lo con cái. Cura 
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aliud. Hãy yên lòng (hảy lo việc khác). Ziberi 
esse gon curatis. Chúng bay chẳng muốn ở xóng 
minh. — preces. Bảng lòng nghe lời xin. ||6. 
— matrem. Thảo kính mẹ. Set locuples, curatur 
à multis. Kèäy phú quí, (cho nên) có nhiều 
người luồn luy. || 7. — bellum, Làm thống chế 
mà đánh giặc. — legiones. Cai các cơ đội. || 8. 
— pastorem. Làm nghề chăn chiên. Duo additi 
gui Romæ curarent. Đã thêm hai (quan) mà 
coi việc ở thành Rôma. 

CuRRiCUL — Ò, adv. Cách chạy, cách vội vàng, cách 
xôi. 

URRICUL - UM, ¿, $. n. Xe nhỏ, xe. 2. Sự chạy, sw 
đi, sự xây vần. 3. Tràng đua chạy, tràng chạy. 
4. fig. Quảng thì giờ, khoá, quảng năm, vòng 
một năm. 8. Bậc, số phận, lượt, thứ tự. ||1. — 
bijuge. Xe hai ngựa kéo. ||2. — solis et lunæ. 
Sự mặt trời, mặt trăng xây vån. Curriculum fa- 
cere unum. Chạy một mạch. ||3. Zn curriculum 
se conferre. Vào tràng chạy. || 4. Expleto studi- 
orumcurriculo. Khi đã học mãn tràng. Tria cur- 
ricula. Ba năm. — vitæ exiguum. Đời người ta 
vån vôi. — semihoræ. Quảng một nửa giờ. Ia. 
— laudis. Sự được lời tàng bốc khen lao. Cur- 
riculum quartum obtinere. Được thứ bốn. 

CURR — O, ¿9, CUCUFT - ¿, cur - Sum, ere, n. tri nhiều 
bậc tùy nghỉ. 1. Chạy, đi mau chân, đi lanh 
chai, đi, chạy đến. 2. fig. Chảy, xoay, quay, 
bay; thông đến, thâu đến, chạy qua, chạy ráo, 
bọc; chóng qua, xảy ra, etc. ||4. —obviamali- 
cui. Chạy đón rước ai. Curritur. Người ta túa 
đến. — subsidio. Chay cứu viện. — ad vocem. 
Chạy đến mà nghe. — stadium. Chay trong tràng 
dua. — æquor. Vượt bién. fiy. — in sententiam 
alicujus. Vội vàng hợp ý cùng ai. ||2. Currit 
rota. Bánh xe xoay. —ø(as. Thì giờ chóng qua. 
Homini omnia quadrata currunt. Người được 
mọi sự thuận ý. Cucurrit ensis altiùs. Mũi grom 
đã vào sâu hơn. Currit infula per crines. Có 
khăn vấn tóc. Currit linea per medium. Hàng 
yach qua giữa. Pænas cucurrit fortiter. Người 
dä chiu các hình khô cách manh bao. Per sa- 
cram historiam cucurri. Tôi đã chép lược truyện 
thánh. Currit rubor per ora. (ai) Dé mặt lên. 

UhRUC — A, æ, S. f. Giống chim bông lâu. 

URRUL - IS, e, adj. (giống gì) Thuộc về sự chay. 

Cuar - us, ús, s. m. 1. Ke, giá. 2.Gày có bánh xe. 
3. Tàu. 4. Ngựa kéo xe. ||. — quadrijugus. 
Xe bốn ngựa kéo.— triumphalis ( đặt tô hay là 
hiểu ngầm). Xe quan đại tướng vào thành cách 
trọng thể khi đã thắng trận tuyển công. fig. — 
nilidus solis, MAL trời. Currum agere v. ducere 
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v. gubernare. Dẫn xe. || 4. Infrænarecurrus. Mắc 
ách cho ngựa ( kéo xe). 


QURSATI— 0, onis, S. f. như Cursitatio. 


Cuns — ìM, adv. 1. Cách chay, cách đi lanh, mau 
kíp. 2. fig. Cách xôi, cách vội vàng, cách ván 
tắt, cách qua vậy. ||1. — agmen agere. Dem 
binh đi cấp. ||2.— adnotare librum. Chua sách 
lược vậy. 

+ Cursi — 0, onis, s. f. như 

CURSITATI - 0, onis, s. f. Sự chạy đi chạy lại, sự 
đi xung xăng. 

CURSIT — 0, as, avi, atum, are, n. freq. Curso. Đi 
di lại lại, chạy xung xăng. 

CURS—0, as, avi, atum, are, n. freq. Curro. Chạy 
lanh, năng chạy, đi lại lườn lượt, chay xung 
xăng, đi qua. — viam. Đi đàng. — tempora. 
Qua thì buỏi. Sentio cursari. Tôi nghe thấy đi lại. 

CURS — OR, oris, s. m.1. Kẻ chạy, kẻ thi chạy, kẻ 
chạy ống, kẻ đem thư, kẻ đem tin. ||2. Kẻ dẳn 
xe. 3. Kẻ tiền hô. || 1. Pelagi cursores. Những 
kẻ vượt bièn. 

CURSORI — US, ở, um, và CURSUAL - IS, e, ad]. (sự gì) 
Thuộc về sự chạy, dùng mà chạy. Cursoria na- 
vis. Tàu đò, tàu trạm. - 

CURSUR - A, æ, S. f. Sự chạy. 

Curs - Ge, ds, s. m. 1. Sự chạy, sự đi (cách nào), 
sự đi đàng, sự vượt biển, sự đi một vòng, sự 
đi một phiên, sự bay, sự chảy, sự xây vần. ||3. 
Sự đi đến (nơi nào ), đàng, lối, quãng đàng, 
chặng, dot, phần đàng. 3. fig. Thứ tự, lần lượt, 
bậc, số phận, bản phận, thì tiết, cách thế, kiểu, 
thẻ thức. ||1. Cursu aliguem sequi. Ruỗi theo 
ai. — equestris. Bu chạy ngựa. — æquoreus. 
Sự vượt biến. — aereus. Sự bay trên không. 
Cursum conferre. Đón nhau. ||2. — omnium est 
ad eum. Mọi người chạy đến cùng kẻ ấy. Cur- 
su aliquò tendere. Đi đến đâu. — diei. Một ngày 
đàng. Longo dislare cursu. Cách xa. Cursu ex- 
cuti. Nhật néo. ||3. — menstruus lunæ. Vòng mặt 
trăng đi môt tháng. — rerum. Cách các việc 
Xây ra. — forensis. Nghẻ thày thưa kiện. — vi- 
tæ brevis est, gloriæ sempiternus. Sự sống đời 
này chóng qua, sw cå sáng dòi sau chång hay 
hết. Cursum ingenii premere. Ngăn cầm sức trí 
khôn. — alvi. Su chảy da. — vocis. Cung giọng 
lên xuống. /n medio victoriarum cursu. Đang 
khi thắng được nhiều trận. Com secundo cursu 
vita procedit. Khi nào mọi sự mọi xuôi cả. ?m- 
plicatur aliquo cen(o cursu vivendi. Người di hän 
một lổi nào rồi. 

CURT - 0, as, are, a. Bớt, cắt bót, sén, giảm, rút, 
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' làm cho vån. Curtatæ radices. Những rễ đã xén 
bót. 

CURT - US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Chång còn 
tuyén ven: mé, vet, đả chiu bớt, đã ra vån, đã 
chiu xén. 2. Vốn vån, vốn nhỏ, vốn thiếu, hụt, 
cụt, mỏng. ||1. Si quid tibi curti est. Nếu anh 
đã phải chặtphần nào trong mình. Curtum vas. 
Binh mẻ. Curta tegula. Månh gạch. ||2. Curta 
res. Sự bản cùng. Curta oratio. Cách nói cụt. 

1° CURUL - IS, e, adj. ( giống gì) Thuộc về xe. 

` Curules ludi. Đám dua xe. — triumphus. Sự 
quan dai twóng thång trån tuyên công ngôi 
trên xe mà vào thành cách trọng thẻ. — sella 
v. Curule ebur. Giống song loan bằng ngà các 
quan đại thần được đi. Major —. Song loan 
ngà lớn ( quan consulê được đi). 

2° CURUL— IS, is, s. m. Quan nào được đi song 
loan ngà. 

CURVABIL— 1S, e, adj. (ai, sự gì) Dễ uốn được. 

CURVAM - EN, nis, s. n. Sự cong. ` 

CURVATI - 0, onis, s. f. Bur uốn, sự đốn, sự làm 
cho cong. 


CURYATUR - A, æ, S. f. 4. Sự uốn, sự làm cho cong. 
2. Sự gì cong, đồ xây như cửa vò vò. || 2. — 
unguium. Bu móng quấp. 

CURVESC - 0, is, ere, n. def. Uốn mình, cúi mình, 
ra cong. | 

CURVIP — ES, edis, ad]. cả ba giống. (giống gì) Cong 
chân. 

CURVIT - AS, atis, s. f. như Gurvamen. 

Curv - 0, as, avi, atum, are, a. 1. Uốn, cúi, gục, 
làm cho cong. 2. fig. Làm cho mềm lòng, làm 
cho động lòng. || 1. — genu. Quì.— dorsum. Cúi 
mình, khòm lưng. — arcum. Giương cung. — 
caput. Gue đầu xuống. Curvalur mare. Sông 

bién côn. || 2. Curvari precibus. Động lòng nghe 
lời xin. 

CURY — OR, oris, s. m. nhw Curvamen. 

Curv — us, &, um, adj. (ai, sự gì) 1. Cong, khòm, 


khuăt khúc, khúc khíu, co quáp, có tình bán: 


nguyệt. 2. Nghịch, trái, lạc; khiêm nhường, 
hèn hạ. ||l. Curvæ falces. Gái liêm. Curva vallis. 
Thung lũng sâu. || 2. Curvo dignoscere rectum. 
Phân biệt sự phải sự trái. Venient ad te curvi. 
Chúng nó sẽ đến vuối ông cách khiêm nhường. 
Cusi - 0, onis, s. f. Sự đúc tiền, 
Cus — op, og, s. M. Kẻ đúc tiên: thợ rèn. ` 
CUSPIDAT — iM, adv. Cách nhọn, cách có mũi nhọn. 
CUSPIDATUS, o, um, part. pass. Cuspido. ( đồ gì ) 
Đã nên nhọn. nhọn. có mũi nhọn. 
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CuspiD - 0, as, are, a. Làm cho ra nhọn, mài cho 
nhọn. 

Cusr — 1s, idis, s. f. 1. Mũi nhọn. 3. Cọc, khí giới 
có mũi nhọn. 3. Ngòi con ong. A Nòng quay, 
ống. 

t CU95ILIR - 1S, e, adj. (ai) Lười lĩnh. 

† USTODEL - A, æ, S. f. như 

CUSTODI - A, æ, S. f. 1. Sự giữ, sự canh giữ, sự 
coi sóc, sự vâng cứ.2. Điểm canh, đồn, nơi có 
kẻ canh. 3. Quân canh, quân tuần. 4. Nơi phải 
giam, tù rac, ngục thất. 5. Kẻ phải giam, tù, 
tên tù. ||4. Agitare custodiam. Canh cho cản 
mật. Commiltere aliquid in custodiam. Giao sự 
gì cho (ai) giữ. — juslitiæ. Sự giữ phép công 
bảng. ||2. Hæc — mea est. Tôi canh ở đây. || 3. 
Custodie pardm vigiles. Những quân canh chẳng 
cản thận là bao. Custodias ponere portis. Đặt 
quân canh các cửa. || 4. Æ ewstodid educere. 
Dem ra khói ngục. /n custodiam aliguem trade- 
re, Tống ai vào nguc. || ồ. Custodiæ evaserunt. 
Các tù đã vượt ngục. 

† USTODIARI - UM, è, S. n. Điểm canh, nơi giữ đi 
gì. 

+ CUST0DIARI — US, ¿, s. m. Kê canh. 


CUSTOD —10, is, iwi, ilum, ire, a. 1. Giữ, gìn giữ, 
bênh, giữ lấy; xem xét; vâng giữ, cứ. 2. Giữ, 
chẳng bỏ đi, chẳng tô ra. 3. Đựng. 4. Giam 
trong ngục, canh, giam cắm. 5. Giữ kéo, lo 
giữ, coi, có ý coi. || 1. — templum ab Annibale. 
Giữ dén thờ kéo ông Annibalê båt. — poma 
in melle. Ngâm quả trong mật ong. — litteris. 
Biên lầy. — siderum motus. Xem ngôi sao xây 
vần. — sermones. Dò xét lời. — modum ubiquẻ. 
Hằng giữ mực vừa. — precepta. Giữ lời truyền. 
— festa. Git các ngày lễ. || 2. — litteras. Giữ 
thư (chẳng bó mắt ). — secretum. Giữ điều gì 
kín. ||3. Helleg custodiunt calathisci. Có những 
thúng nhỏ đựng lông chiên.||4.—reum. Giam kẻ 
bị cáo. Lum custodiri jussit. Đã truyền bé nó 
vào ngục. || 3. — debet ne... Nó phải giữ kẻo... 

CUSTODIT - È (2%s, issimė)}, adv. Cách hay giữ, 
cách dè giữ, cách có ý tứ, cách cán thận. 

CUSTODITI - 0, onis, S. f. Sự giữ. 

UST - os, odis, s. m. và f. 1. Kẻ giữ, kẻ canh, 
quân canh, quân tuần, ké coi sóc, quan trần. 
2. Kê bênh vực, quan thày, người nào hay là 
sự gì gìn giữ. 3. Giống gì đựng chứa. || 1. — 
fani. Kẻ giữ chùa. — carceris. Quan đề lao. — 
ærarii regis. Quan giữ kho tiền vua. — volup- 
tatum. Kê cầm hãm các tính mê. — gregis. Kẻ 
chăn chiên. |[9. Angeli custndes, Các thiên thần 
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bản, mệnh. — hominis sapientia. Sw khôn ngoan 
che chở loài người. || 3. — telorum. Ống tên. 


CUTICUL — A, æ, s. f. dimin. Cutis. Da móng, da 
. nhỏ. Cuticulam curare. Nuông xác thit. - 
CUTICULAR — IS, @, adj. ( sự gì ) Thuộc về da. 

CuT — 1S, ¿s, S. f. 1. Da ( còn bọc thịt), vỏ, sự gì 
bọc ngoài. 2. fig. Mặt ngoài, hình bẻ ngoài. || 
1. Aqua inter cutem. Bệnh thủy thùng. — fruc- 
tuum. Vò quả. — terræ. Vỏ đắt ngoài, mặt däi. 
Fig. In proprid cute quiescere. Ấn ở tùy bạc 
mình. || 3. — virtutis. Hình nhân đức. 

CYANE — Us, a, um, adj. ( sự gì) Xanh da trời. 

(YAN—US, 2, S. m. 1. Thứ hoa xanh da trời. 9. 
Kim tỉnh (bach. 

CYATIISS — o, as, are, a. Rót uống, rót chén. 

CYATH — Us, ¿, s. M. 1.Chén, hát uống, cốc uống. 
9. Trái cân bai lạng. 3. Thứ lào nhỏ. || 1. Ser- 
vus å cyatho. Đẩy tớ chước ttu, quan chước 
tru. 

CYBE - A, æ, S. f. Tàu đò, tàu tải. 

CYBIARI — US, ?, s. m. Kẻ bán cá muði. 


CYBi — UM, ?, s. n. 1. Miếng cá muối. 2. Tiểu giác 
ngư. 

CYcE op, onis, s. Mm. Sữa đêpha rượu mà uống. 

CYCHRAM — us, ?, s. m. Hoà hoa tước. 

CTCLADAT - US, d, um, adj. (ai) Mặc thứ áo dài kia. 

CYCL - As, adis, s. f. Thứ áo đài người nữ mặc. 

OYCLIC — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về vòng, 
có hình vòng, tròn. 

OYcL— 0S, ?, s. m. Vòng, vòng năm, giáp năm, 
vận niên. — solis. Vòng mặt trời. — lunæ. Vòng 
mặt trăng. Ordo annorum cycli. Tuổ thứ. — 
sexaginta annorum. Vận niên lục giáp. (Cho 
được tính năm quen dùng hai lớp chữ, một 
lớp gọi là thập can có mười chữ là: giáp, ất, 
binh, đỉnh, mồ, ki, canh, tân, nhâm, quí; một 
lớp gọi là thập nhị chỉ có mười hai chữ: là: tí, 
sửu, dän, mẹo, thìn, tị, ngọ, mùi, thân, dậu, 
tuất, hợi. Vậy có muốn biết năm nào (ug thứ 
nào, thì trước hết phải biết réng năm 1804, 
1864, 1924, 1984, etc. là những năm đầu vận 
niên, là giáp tí, đoạn các năm sau cứ mượn 
một che lớp thập can và một chữ lớp thập 
nhị chỉ cứ thứ tự, khi hết lớp lại bát đầu, 
thẻ ấy mãi cho đến 60 năm, thì lại phải vận 
niên khác. Thí dụ năm 1864 là giáp tí, 1863 


là át sửu, 1866 là bính dần, 1867là đỉnh meo, ` 


4868 là mô thìn, 1869 là ki ti, 1870 là canh 
ngo, 1871 là tân mùi, 1872 là nhâm thân, 1873 
là quí dän, 1874 là giáp tuất [ vì lớp thập can 
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dä hết thị lại bát đầu), 4873 là át hợi, 1876 là 
bính tí [vì lớp thập nhị chỉ đá hết thì lại bát 
đầu] ; đây kê tuế thứ các năm sau cử thứ tự 
từ 1877 cho đến năm 1924: dinh sru, mỏ dần, 
ki mẹo, canh thìn, tân ti, nhâm ppo, quí mùi, 
giáp thân, At dậu, binh tuầt, định bot, mô tí, 
ki sm, canh dần, tân mẹo, nhàm (bin. qui tị, 
giáp ngọ, ất mùi, bính thân, điuh đậu, mồ tuất, 
kỉ hợi, canh tí, tân sửu, nhâm dần, quí mẹo, 
giáp thìn, AL tị, bính ngọ, đỉnh mùi, mỏ thân, 
ki dàu, canh tuất, tân hợi, nhậm tí, quí sửu, 
giáp dân, ät meo, bính thin, định ti, mô ngọ, 
kỉ mùi, canh thân, tân dan, nhâm tuất, quí 
hợi, đoạn giáp tí là năm 1924 cũng tính như 
vậy nữa). 
CYCLOPE — US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về những 
người lớn lao kia. _ | 
(YCNE— US, Q, um, adj. (sự gì) Thuộc về chim 
thiên nga. Cycneum nescio od canere. Ra tiếng 
gì êm ái ngọt giọng lắm. 

(YCN — us, ?, s. m. 1. Chim thiên nga, hoàng cốc. 
2. Đồng sao kia. 

YDONIT -ES, æ, S. Mm. Nước quả aie qua. 

CYDONE— UM, ¿, S. n. Quả mộc qua. 


CYDONE — US, đ, um, và CYnoNI - US, a, um, ad]. 1. 
(ai, sự gì) Thuộc về thành Cydon. 2. Thuộc 
về cây hay là quả mộc qua. 


Gren — us, ?, s. m. như Oycnus. 
YLINDRACE - US, d, um, adj. ( sự gì) Có hình trục 
lăn. 


CYLINDR —US, ¿, s. m. Trục, trục lăn, giống gì có 
hình như cót lúa. 


CYM - A, æ, S. f. và A, atis, s. n. 1. Mụp cải bắp, 
dot cây. 2. Giống, mộng, vượng hình. 3. Sóng, 
sóng đợn. 


CYMATI— UM, 2, S. n. Đồ xuyên hoa trên còt. 
CYMB - A, æ, S. f. 1. Thuyền, ghe. 2. Bát, dia. A 
— drundinea. Thuyền nan. 


CYMBALIC — US, 4, Um, SES (sự gì) Thuộc về nạo 
bạt. 


CYMBAL—IS, idis, s. f. Người nữ đánh nạo bạt. 

(JYMBALISS - 0, 4S, Và CY MBALIZ — 0; as, are, n. Đánh 
nạo bạt, đánh mã la. 

CYMBALIST — A, #, Và RIA, Të, 8. M. và f. Ké đánh 
nạo bạt. 

OYMBAL — UN, të, n. Nao bạt, mã la, công, chiêng. 

OYMBI — UM, ?, S. D. Và ÔYMBUL — A, #, S. f. 1. Thuyền 


nhỏ, xuống, ghe lườn, thuyền câu, (gung câu. 
2. Chén có hình xuồng. 


DEM 
CYMIND — IS, ds, s. m. Thứ chim kên kên. 
(YMQS - Us, a, um, adj. ( giống gì) Có nhiều ngọn. 
(YNACANTTI - A, æ, S. f. Đồ anh tử: hoa. 
CYNANCH -- E, es, S. f. Bènh nghẹt cỏ. 
(2YNEGESI - A, æ, s. f. Sự đem chó đi săn bản. 
CYNIC — E, es, s. f. Môn các quân tứ cynioô. 
Cynic - È, adv. Như quân tử eynicô. 
4° CYNIC - Us, ở, um, ad]. 1. (ai, sự gì) Thuộc về 
chó. 2. An ở như chó, thuộc về môn các quân 
tử cynicô (gọi tên ấy vì chẳng giữ phép tác 
gì). ||2. Cựn?ea gens. Môn các quân tir cynicô. 
2° CYNIC — US, tr, s. m. Quân tử Oynicô. 
CYNOCEPHALI — a, æ, s. f. Giải bách đọc thảo. 
CYNOCEPHAL — 1S, ¿dis, s. f. và us, ¿, s. m. Thứ khi 
có đầu như dän chó. 
CYN06L0SS — us, ¿, s. f. Cầu thiệt quảng. 
CYNOMYL—A, œ,S. f. 1. Con mòng. 2. Hạt rau 
mương. thanh lương tử. 
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CYNORRHOD — UN, ¿, s. n. Đồ anh tử hoa. 2. Huyèn 
thåo. 


CYNOSBAT- Us, ?, s. f. Kim anh hoa. 

CYNoOSUn A, æ, và 1s, idis, s. f. Nam đầu tỉnh. 
CYPARISSIF—-ER, era, erum, adj. (nơi) Có nhiều 
cây bạch dương. l 

CyraRıss - US, ¿, s. f. 1. Bạch dương thụ. 

OYPER — Us, ?, s. f. 1. Cổ cú. 9. Vong ưu tháo. 

1° CYPRIN - US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về cây 
xú lý, bảng gỗ xú lý. 

2° CYPRIN — US, 4, uM, Và CYPRI - US, a, um, adj. (Sự 
gì ) Thuộc về lý ngư, thuộc về cá chép. 

Let - ts, ¿, $. f. Cây xú lý; thuốc thơm bởi hoa 
xú lý mà ra. 

CYPSEL — US, ¿, s. Mm. Sa yên từ, chim nhạn. 

Gig — Us, 7, s. m. Đài hoa thach lựu. 

CYTIS- UM, ?, S. n. và US, ?, S. m. Sơn đậu căn, 
đậu sång. 


D 


D, 1. Chữ latinh thứ bön. 2. Trong phép tính 
toán D chỉ năm trăm (500 ). 

DACTILYC - us, a, um, adj. 1.(sự gì) Thuộc về 

. ngón, 9. Thuộc về trái chà là. 3. Thuộc về phép 
văn thơ dactilus. 

DACTYLLS vites, f. p. Thứ dây nho to bảng ngón 
lay. 

DACTYLIOTHEC— A, #, s.f. Hộp xếp nhắn. 

DACTYL - US, ¿, s. m. 4. Ngón. 92. Trái chà là. 3. 


Thứ cày nho. 4. Ốc. 3. Bích ngọc. 6. Giống cá: 


biên. 7. Phép văn thơ có một vần bình bai vần 
(rắc ( như rêg1ä). 

D.EpAr — È, adv. Cách khéo léo. 

D#&DALE — Us, đ, um, và DEDALIC - US, ở, um, như 

D&DÐAL—US, Ø, um, ad]. 1. (aì) Tài năng, khôn 
khéo, sâu sắc, tài trí. 2. ( sự gì ) Bä chịu làm 
khéo, khéo léo, trang hoàng, chế độ, tiêm tất, 
pre rỡ. || 1. Natura dædala rerum. Đăng tạo hoá 
sửa sang mol sự có chế độ. ||2. Apum dædalı 
tecta. TA ong làm khéo léo. 


DZM — ON, onis, s. m. 1. Thần. 2. Thần dt, ma qui. 
|| 2. Dæmones ejicite. Bay hãy trừ các qui. 

DZMONIAC — US, 4, um, và DÆMONIC — US, Ø, Gm, adj. 
1. (ai, sự gì) Thuộc vê ma qui, bởi ma qut mà 
ra. 2. Phải qui ám. 

D#£MONICOL — A, æ, s. m. và f. Ké thờ ma qui, kẻ 
thờ but thần, kẻ ngoại đạo. 

D#MONI - UM, ?, s. n. như Dæmon. 

+ DALIV — us, ¿, s. m. Kẻ dại, kẻ độn trí, kẻ đản 
ngu. 

DALMATIC - A, æ, s. f. (hiểu ngầm vestis). 1. Áo 
lót lông ngân thử. 2. Áo chức thày sáu chức, 

DALMATICAT — US, đ, em, adj. (ai) Mặc áo dalmatica. 

DAM-— A, e, s. m. và f. 1. Con bê. 2. Lộc (tử, con 
hươu. 

DAMIUM sacrificium, n. Sự cúng tế but nữ Gybêlê. 

DAMNABIL - 1S, e (ior ), adj. 1.(ai, sr gì) Đáng 
phải luận phạt, đáng phải trách. 2. Xẩu xa, làm 


cho mất linh hồn. || 2. Damnahile peccatum. Tội 
trọng. 


DAM 


DAXNABILLT — ER, adv. Cách đáng phải luận phạt, 
cách đáng phải trách, cách hèn hạ xấu xa. 


DAMXAND — US, đ, um, part. pass. fut. Damno, như 
Damnabilis. 


DaxXaAs, m. và f. indecl. ( ai ) Chịu buộc, chịu båt. 
— eslo dare. Buộc nó phải cho. 

DANNATI — 0, onis, s. f. 4. Án, sự đoán phạt, sự j 
chịu đoán phạt. 2. Sự trách, sự luận phi. || 1. 
—øterna. Sự phải phạt đời đời. ||2. Z#sse in 
apertâ damnatione. Phải mọi người điều trách. 

DAMNATITI — US, đ, um, và DAMNATICI — US, 4, um, 
adj. ( ai, sự gì ) Bä chịu luận phạt, đáng phải 
trách. 

DANNAT— OR, oris, s. m. Kẻ lên án, kẻ luận phạt; 
kẻ luận phi. 

DAMXATORI — US, a, um, adj. ( sự gì ) Thuộc về lý 


đoán luận phạt. Damnatorium ferrum. Gươm - 


hình. 

1° DAMXAT - us, s, s. m. như Damnatio. 

3° DAMNAT - US, a, um, part. pass. Damno. 

DAMRIFIC — US, a, um, adj. ( ai, sự gì) Làm thiệt hai. 

DAMNIGERUL — US, Q, um, adj. như Damnificus. 

DAMN —0, as, avi, atum, are, a. 1. Khép án, đoán 
phạt, làm cho phải luận phat. 2. fig. Chê, luận 
phi, bỏ, chê bỏ, trách; tởm, gớm. 3. Buộc, bắt, 
ép, đòi. 4. Định dùng, dâng cho. || 1. — ali- 
quem furti. Luận phạt ai vì tội ăn trộm, — ca- 
pitis v. capite. Luận xù tử. — in metalla. Bắt 
khai mò. Non cum mundo damnari. Chẳng phải 
phạt ( sa địa ngục) làm một cùng thế gian. || 
2. — aliquem stultitiæ. Chê ai dat, — se stultitiå. 
Trách mình dai. Ales damnavit vesci. Chim đã 
chê ăn. |! 3. — hæredem suum ut. Buộc kẻ lĩnh 
gia tài mình phải... — voti. Bát giữ lời hứa. || 
å. Damnatus campus bellis. Cánh đồng thường 
có trận mac. Orco damnatus Achilles. Achillê 
(ai) đã quyết bỏ xuống âm phủ. 


DAMXOST— È (2⁄8, issimè ), adv. Cách làm hai, cách 
thiệt hại. 

DAMNOS — US, a, um fi ior, issimus ), ad). trị dat. 1. 
(ai, sự gì ) Hay làm hại, hay sinh thiệt hại. 2. 
Đã lỗ vốn, đã mất hết của, đã sa cơ, đả thất 
thế. 3. Tiêu pha, phung phá của, khuynh tài. 
||1. Consuetudo damnosa. Thói làm cho tốn phí. 
|| 3. — adolescens. Kẻ đang thì hay phung phá. 

DAxx— 0M, ¿, s. n. 4. Sự thiệt, sự hại, sự phải 
tần hại. 2. Va tiền, hình phạt, va. || 1. Dam- 
nim dare v. facere. Làm thiệt hại. Damnum ac- 
tpere v. pati. Phải thiệt. Damna lunæ. Hạ 


huyền. ||2. Damno coercere. Båt vạ tiền. Pænt 
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damni. Hình ké dü trong địa ngục phải mất 
Đức Chúa Lời. 


- DAMUL-A, ø, s.f. dimin. Dama. Hươu con, nai nhỏ. 


t Dax’, thày vì Dasne? Anh có cho không? 


i ĐANIST—A, æ, s. m. Kẻ đặt nợ ăn lãi. 


' DANISTIC - us, a, umn, adj. ( sự gì ) Thuộc về kẻ đặt 
nợ ăn lãi. 


DAPAL - IS, e, và DAPATIC - US, a, um, adj. (bữa 
ăn ) ere thẻ, phái thẻ. 


DAPATIC - È, adv. (ăn) Cách trọng thé. 


Dar — ES, um, s. f. p. 1. Đồ ăn, thức, vị ăn, thịt, 
của mï vì. 2. Tiệc, yến, bửa trọng thẻ. 3. Vật 
giết cúng tě but thần. || 1. — exrquisitæ. Của 
cao lương. || 2. — natalitiæ. Tiệc mừng ngày vía. 


DAPHN —E, es, s. f. Du đăng. 

DAPnN —0N, oms, s. Mm. Vườn du đăng. 

DAPIN — 0, as, are, a. Don tiệc. 

tr Dars, dap is, s. f. như Dapes. 

DAPSIL - È, và ITER, adv. (dọn tiệc) Cách trọng thẻ. 

DAPSIL — IS, e, và DAPTIC—US, đ, um, adj. ( sự gì) . 
Trọng thẻ, dư dật, sung túc. 

DAPTIC - È, adv. như Dapsilè. 


DARDANARI - US, ¿, s. m. Ké đong gộp nhiều lúa 
cho ra kém mà bán. 


DARDANI - UM, ?, s. n. Vòng vàng đeo tay. 

DARDANI — US, 4a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về 
thành Troja. fig. Dardaniæ artes. Những phép 
phù chú. 

DARI — us, ¿, s. m. Đồng vàng có tượng vua Dariô. 

DASYP — us, odis, s. m. Thứ dä thỏ. 

DATARI — US, a, um, adj. (sự gì) Người ta nên cho, 
phải cho. 

DATAT - ÌM, Cách báo ơn, cách thết lẫn nhau. 

DATHIAT - UM, ¿, S. n. Nhũ hương hạng kém. 

DATI— 0, onis, S. f. Sự ban, sự cho; phép phân 
định về gia tài mình. 

DATIV - us, a, um, adj. (ai, sự gì) Chịu cho, chịu 
ban. — oss, Casu dativô ( là casu thường chỉ 
sự ban cho). 


DAT~ 0, as, are, a. freq. Do. Năng cho. 

DAT — of® oris, s. m. Kẻ ban, kẻ cho. — lætitiæ. 
Kẻ làm vui cho. 

DAT —UM, ;, s. n. Của ban, cúa lẻ, ơn. 

DaT - US, a, um, part. pass. Do. (ai, sự gì) Đã 
chịu cho, đã chịu trao. Datæ littere Placentiæ. 


Thư viết tại thành Placentia. Dalum (seriptươn,) 
Romæ. (viết) Tại thành Rôma. 


DEA 


Daucn ge, ?, s. m. Đầy tớ cầm đuốc đi trước 
chúa mình. 

DAuc — um, į, S. n. và us, i, s. m. Hỏng la bô. 

DAv—us, i, s. m. 1. Ké đại, người ngu độn. 2. Ké 
gian tà. 

De, præp. tri abl. 4. Chi nơi ở: trong, trên, dưới. 
a Chỉ thì giờ: đang, đang khi; sau, từ. 3. Chỉ 
sư rời: bởi nơi nào, bởi ai, bởi sự gì mà ra, 
bởi hàng thứ nào, bởi trong, thuộc về, về. 4. 
Chỉ dùng của ai mà làm. ä. Chi bảng giống gì: 
thành bới, bàng, thay vì, bởi giống gì mà hoá 
nên. 6. Ra lẽ: vì, tại, bởi vì. 7. Chi ý cùng: vẻ, 
thuộc về, bảng về, còn về, về phản. 8. Chỉ cách: 
tùy, cứ, như. ||1.C lamare—oiá. Kêu giữa đàng. 
— tergo. Trên lưng, đàng sau lưng. Parere — 
arbore. Sinh đẻ dưới cây. — culmine domás lo- 
gui. Đứng trên nóc nhà mà nói. ||2. Somnus 
— prandio. Giấc ngủ khi cơm trựa đoạn. — 
tertiå vigiliâ. Từ trồng canh ba. — multå nocle. 
Khuya lắm. — die, Ban ngày. — principo. 
Trước tiên. — lempore. Sớm. ||3. — cælo tacta 
arbor. Cày phải sét đánh. — flumine undam tol- 
lere. Kin nước đưới sông. — aliquo audire ali- 
quid. Nghe sự gì bởi ai. — lecto decidere. Ngā 
giường. Priami — gente. Bởi dòng đöi' ông 
Priamô. — vitá decedere. Tạ thế, qua đời. — 
scripto dicere. Đọc bài viét.—bono colono emere. 
Mua ( bởi)ngườilực điền hån hoi. Unus — illis. 
Một người trong các kẻ Ar, Poeta — populo. 
Người văn thơ về thứ dân. Pars — 0151105715. 
Một phần của ta. || 4. — meo. Lấy của tôi ( mà 
làm gì).— publico ali. Ăn lương nhà nước. — 
te largitor esto. Anh hãy láy của anh mà ở rộng 
rài. Dare pænas — sanguine suo. Phải luận xứ. 
||ä. Signum — marmore. Tượng đá hoa. — flo- 
re corona. Mạo hoa. Fiericarcerem—templ2. Lấy 
đền thờ làm nhà tù. Zn deum — bove versus. BÒ 
thành thần. ||6. Gravi — causå. Vì lẽ can hè. 
— nihilo irasci. Giàn vặt.—dolore pectus tundtt, 
Nó đau quá thì däm ngực. Fundere sanguinem 
— rege. Đồ máu mình vì vua. ||7. Legali — pace. 
Những sứ sai cầu hoà. — (lo fama. Tiếng đồn 
vì nó, — aliquo sollicitus. Lo về ai. — ambitu 

. lex. Luật về sự tranh chức.— a4 re statuere. 
Định sự gì. — me aulem. Vè phần tôi. || 8. — 
more. Như thường, cứ thói. — exemplo ejus. 
Cứ gươngnó. Subeant—legibus ultionem. Chúng 
nó phải phạt cứ lè luật.— amicorum sententi4. 
Cứ ý các ké bạn nghïa.—improviso. Bất thình 
linh. — industriå. Có ý sẵn. — integro. Bát 
đầu lại. 

De-a, æ, S. f. (dat. và abl. pl. abus, cüng có khi 
diis). But nữ, thần nữ. 
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DEACIN - 0, as, are, a. Bỏ hạt quả nho. 

+ DpAcn - 0, onis, s. f. Sự' cùng, sự làm cho lon. 

DEALBAT — OR, 02s, s. m. Thợ nề, kẻ trát vôi. 

DEALB — 0, as, avi, alum, are, a. Bôi vôi, tô trắng; 
fig. sira cho sach.—duos parietes de eadem fide- 
liú. (câu ví) Nhất cử lưỡng tiện {láy một thứ 
bạch thô tô hai vách). 

DEAMBULACR-UM,?,s.n. Nơi đi đạo, nơi đi bách bộ. 

DEAMBULATI — 0, onis, s. f. Sự đi đạo, sự đi bách 
bọ. 

DEAMBULATORI — UM, $, s. n. Hiên đi bách bò ; nơi 
có hàng cây hàng cột mà đi dạo. 

DEAMBULATORI — US, ở, um, adj. 1.(ai) Đi dạo, di 
bách bộ. 9. ( nơi) Người ta đi bách bộ, 3. (sự 
gì) Dem đi được. 

DEAMBUL —0, as, a0, am, are, n. Di dạo, đi bách 
bộ, đi chơi. 

DEAM—0, as, avi, atum, are, a. Yêu dầu, yêu lắm, 
phái lòng. 

DEARGENTASS — 0, is, ere (thiếu perf. và sup.), a. 
Lừa đảo bạc. 

DEARGENTE - US, a, um, adj. (đồ gì) Đã xuy bạc. 

DEARGENT - 0, as, avi, atum, are, a. 1. Xuy bạc, 
khám bạc. 2. Lra đảo bac. UI. Pennæ dear- 
gentatæ. Lông (chim) trång. 

DEARM—0, as,are, a. Thu khí giới, cất binh 
khí. 

DEARTU - 0, as, are, a. 1. Lãng trì. 2. fig. Phung 
phá, nhiều hại. || 1. — aliquem. Xử lăng trì ai. 
|| 2. — opes. Khuynh cơ nghiệp. 

Drascı - 0, as, are, a. 1. Đẽo, bào. 2. fig. Lường 
gạt, lừa mà lấy của. 

DEAURAT— OR, oris, s. m. Thợ xuy vàng, thợ thiếp 
vàng. | 

DEAUR - 0, as, are, a. Xuy vàng, mạ vàng, thiếp 
vàng. 

DEBACCHATI — 0, onis, S. f. Sự giận hoảng, sự hung 
lên, sự nói hoảng. 

DEBACCH - OR, aris, atus sum, ot, d. trị acc. cùng 
in. Giận hoảng, quát tháo. — in aliquem. Mång 
tệ ai. 

DEBATU — 0, is, i, ere, a. def. Đánh, đạp đánh. 

DEBELLAT — OR, oris, s. m. (RIX, ricis, s. f.). Rẻ 
tháng trận, kẻ båt phục; kẻ dẹp. 

DEBELL — 0, as, avi, alum, are, a. Thẳng trận tuyên 

công, chiến thång, båt phục, dẹp, trị. Primå 

acie (lebellatum est. Trận đầu hết đã dẹp được 
giặc, — superbos. Bắt những kẻ kiêu ngạo qui 
luy. 
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DEB — EO, es, ui, itum, ere, a. 1. Mắc nợ, có nợ. 
2. fig. Được (ơn gì) bởi (ai), chịu ơn, mắc ơn, 
mắc nghĩa. 3. Phải, cần phải, nên. || 1. — in- 
gentem pecuniam. Mắc nhiều nợ. Solve quod 
debes. Mày phái trả nợ. Debita tibi præmia re- 
pendat Deus. Xin Đức Chúa Lời ban cho ông 
phán thưởng xứng đáng. ||2. Jr sanitatem 
debeo. Tôi được khoẻ: thì là ơn người. Quod 
sumus Deo debemus. Ta có thê nào thì là ơn Đức 
Chúa Liban cho.—nihil cælestibus. Chẳng mắc 
ơn gì cùng các but thần (đã chết rồi). || 3. Drei 
illi otium debetur. Ngày ấy phải nghỉ. Air debe- 
tur conjux filia tua. Con gái ông phải gå cho 
người. Facultates ejus tibi debentur. Gia tài kê 
ấy là của anh. Postremiş malis debitus. Đã dé 
lại mà chịu tai nạn sau hết. Debemur morti. Ta 
phải chết. Cui regnum debetur. Kè số phận đã 
định sẽ trị vị. Debemus esse fortes. Ta phài ð 
kiền tâm. 

F Desig - o, is, i, ilum, ere, a. Uống. 

Dee, - IS, e (ior, issimus), adj. 1. (ai, sự gì) Đã 
mất một phần mình, đã chịu chặt môt chân 
hay là chặt một tay, què chân, què tay, què 
quặt. 2. Thiếu, chẳng tuyển ven, bất cụ. 3. 
fig. Uon é, yếu đuối, yếu liệt, kém sức. || 1. 
Dare gladium debili. (câu ví) Trao gươm cho 
ké què tay, båt xảm xem sao. || 2. — oratio. 
Bài giảng thiếu. || 3. Debile corpus. Mình måy 
von ổ. Ingeniu debilior. Thiên trí. ˆ 

DEBILIT — AS, atis, s. f. Sự yếu, sự yếu liệt, sự 
yếu đuối, sự kém sức; sự bất toai. — animi. 
Sự tiểu đám. 

DEBILITATI — 0,on¿s, s. f. 1. Sự (phần mình mảy) hư 
đi. tật, chứng, sự yếu sức đì.2. Sự ngå lòng. 

DEBILIT — er, adv. Cách yếu đuối, cách ơ hờ. 

DEBILIT — 0, as, avi, atum, are, a. 1. Đánh què, 
chặt một chân hay là một tay. 2. Go Làm cho 
ra yếu, làm cho ra kém. || 1.— filium ut mili- 
liæ sit inhabilis. Đánh què con mình cho nó 
khỏi đi lính. || 2. Debilitari animo. Sön lòng. 
Debilitari fame. Là đói. 


DesiTI— o, onis, s. f. Sự måc nợ, nợ. 

DEBIT — OR, oris, s. m. (RIX, ricis, s. f.). Kẻ mắc 
nợ, kê đã chịu ơn. 

Dest - um, ¿, s. n. Nợ, nợ nån, công nợ. Fig. 
Dehitum naturæ reddere. Phải lâm chung, chét. 

DEBIT — US, Ø, um, part, pass. Debeo. 1. (sự gì) 
Người ta mắc nợ, phải chịu trả, xứng đáng. 
2. (ai, sự gì) Đã chịu định, số phận đá định. 
It. Debitæ laudes. Lời khen thậm phải. || 2. 
Fatis mih’ "611 tellus. Đất phận tôi. 
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DEBLATER — 0, as, are, a. Lå lớn, trách móc, bi 
báng, kêu la, nói ngoa, kẻ lại, nói. 

DEBUCCELLAT - US, a, um, part. (sự gì) Thuộc về 
bánh khô. 

DEBUCCIN — 0, as, are, a. Dịch loa, phao tiếng, mở 
miệng nói (sự gì), nói. 

Desu, perf. Debeo. 

+ DECACHINN—O, as, are, a. Nhao, nhạo cười. 
Decachinnabimur. Người ta sẽ cười ta. 

DECACHORD - US, a, um, adj. (đàn) Có mười đây. 

DECACUMINATI - 0, onis, S. f. Sự chặt ngọn. 

DECACUMIN—0, as, are, a. Chặt ngọn, hót ngọn, 

_ phát chót (cây). 

DECALo6 — Us, i, s. m. Mười điều răn Đức Chúa 
Lời. - 

DECALVATI — 0, onis, S. f. Sự gọt đầu. 

DECALY - 0, as, are, a. Got đầu, làm cho trọc đầu, 
vặt hết tóc. 

DECANAT — US, és, s. m. 1. Hội mười người. 2. 
Chức đàn anh trong hội mười người. 

DECANTATI - 0, onis, S. f. Sự nói ngoa, sự đa thiệt, 
sự lắm giọng. 

DECANT— 0, as, avi, alum, are, a. 1. Hát; ( một hai 
khi: ) thôi hát. 2. fig. Nói đi nói lại, đay đá. 3. 
Rao, khen, phao danh, vịnh. || 1. — miserabiles 
elagos. Hát những ca thảm thiết. || 3. — augu- 
rium. Rao điểm gì. 

DEGANUMM - Us, ?, s. m. Đồng tiền nhỏ. 

Decan - us, i, s.m, 1. Kẻ cai mười người, lính 
cai một thập. 2. Kẻ đàn anh. 


+ DEcAPUL — 0, as, are, a. Rót từ từ, nhỏ xuống, 
lọc. 
DEcARN — 0, as, are, a. Vac thit, cắt thịt, lóc thịt ra. 


Dec — as, alis, s. f. 1. Chuc, thập, mười, tuần 
mười ngày. 2. Nơi trong ngục đề thåt có tù. 
|| 1. — prima mensis. Thượng tuần. j 

DECASTYL - Us, ¿, m. ( nhà ) Gó mười cột. 

DECAULEsC - 0, is, ere, n. def. Sinh chôt. 

DEckD — 0 , is, deces — si, deces — sum , ere, n. trị 
abl. hay là abl. cùng de, ex. 1. Ở trên xuống, 
xuống, rời, ra, bỏ, đi khỏi, ha bỏ, lui, lui về, 
về. 2. Nhường ( chỏ ), lánh, tránh, trốn; kém, 
thua. 3. fig. Thôi việc, từ, nhường (sự gì), bỏ, 

_ chét, chảng giữ, chẳng cứ. 4. Giảm bớt, (bệnh) 
dầu, rút, hạ. 5. Xảy ra, có, đến. || 1. Agua de- 
cedit. Nước xuống, nước tiêu. — in campos. 
Xuống đồng bàng. — viá. Lạc đàng.— Romam. 
Tråy sang thành Rôma. Decedente die. Khi chập 
tối, xë chiều. ||2. — alicui de vid. Nhường lôi 
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cho ai (hay là lánh măt ai). — melli hymettio. 
Thua mật ong núi Hymettô. || 3. — provinciå. 
Từ chức, thôi việc. — de vitå (đặt tò hay là 
hiểu ngầm). Chết. — de suis bonis. Nhường gia 
tài mình. — de sententiå. Đôi ý. — ab officio. 
Chảng giữ bản nghiệp mình. — de jure suo. 
Chàng dùng quyền phép mình cho hết. || 4. De- 
cedit febris. Bệnh sốt đã dầu. De summå pecuniz 
nihil decedet. Sẽ chẳng rút phần nào trong ngắn 
ấy Dën Ia Prosper decedentibus rebus. Khi mọi 
sự ra may mån. 

TDEcEM, adj. num. indecl. Mười. 

DECEMB — ER, ris, s. m.1, Tháng mười bên Rôma 
xưa, tháng december, ( rầy là tháng chap la- 
tinh thường đối vuối tháng môt annam). 2. 
Một năm. 

DECEMBR — IS, e, adj. ( sự gì ) Thuộc về tháng de- 
cember, xứng tháng december. 

DECEMJUG - IS, e, adj. (xe) Có mười ngựa kéo. 

+ DECEMMESTR - IS, e, adj. (sự gì) Có mười tháng, 
thuộc về mười tháng. 

DECEMMODI - US, a, um, adj. ( giống gì ) Bung 
mười đấu. 

DECENPED-A, æ, s. f. Cái tiêu mười thước, trượng 
mười thước. 

DECEMPEDAT —0R, oris , s. m. Kẻ đạc, kẻ đo đất. 

DECEMPL — EX, reis, adj. cả ba giống. ( ai, sự gì ) 
Có nhiều hơn gấp mười. 

DEUCEMPLICAT — US, đ, um, part. (ai, sự gì) Đã chịu 
gấp mười, đả chịu nhân vuối mười. 

DECEMPRIMAT rs, ps, s. m. Chức decemprimi. 

DECEMPRIM — I, orum, s. m. p. Mười người kẻ đàn 
anh trong thành. 


DECEMREM - 1S, e, adj. ( thuyền ) Có mười hàng 
chèo. : 


DECEMSCALM — US, a, um, adj. (thuyền) Có mười 
chèo. 

DECEMV — IR, 2", (g. pl. irm và irorum), s. m. 
Mòt quan thuộc vêtoà mười quan. (1. Có mười 
quan đả lập luật mười hai bia bên Rôma. 2 
Lại có toà mườiquan giúp quan prêtorê xử các 
việc hảng ngày. 3. Sau hết có toà mười thày 
säi giữ các sách sam kí các bà bóng bà cốt). 

DECEMVIRAL - 1S, e, adj. (sự gì) Thuộc vẻ toà mười 
quan. — ler. Luật mười hai bia (bên Rôma). 
— causa. Khoản về quyền mười quan decem- 
viri. 

DECEMVIRALIT en, adv. Như quan xét. 

DECEMVIRAT - Us, 25, s. m. Chức quan về toà mười 
quan decemviri. 
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DECENMVIR —1, orum, s. m. p. Toà mười quan (xem 


Decemvir ). 

DECENNAL - 1s, e, và DECENN - IS, e, adj. 1. (ai, Sur 
gì ) Xåy ra mỗi mười năm một lån. 2. Hàng có 
mãi trong vòng mười năm. 3. Được mười tuổi. 


DECENNI — UM, ?, s. n. Quäng mười năm. 


Dec - ENS, entis (entior, entissimus ), part. Decet. 
1. (ai, sự gì) Phải phép, xứng, xứng đáng. 2. 
Đẹp, xinh, dễ coi, tế chỉnh, tiêm tất. It. De- 
centior pæna. Hình phạt xứng đáng hơn. || 9. 
— forma. Hình dong tốt lành. — aer. Thanh 
trời. 


DECENT - ER (0s, issimè ), adv. Cho phải phép, 
cách xứng đáng; cách dë coi, cách xinh. — ło- 
qui. Nói cách xứng đáng. 

DECENTI — A, æ, s. f. Sự xứng đáng, sự phải phép: 
sự đẻ coi, phép lịch sự. 

DEcrri, perf. Decipio. 

DECEPTI - 0, onis, s. f. 1. Sự lừa dối, mưu gian. 


DECEPT — OR, oris, s. m. Kẻ lừa đổi, kẻ man trá. 


DECEPTORI - US, a, um, adj. (sự gì) Dối trá, có thẻ 
dối trá người ta. 


1° DECEPT—US, ùs, s. m. Sự lầm lỡ. 
2° DECEPTT— US, a, um, part. pass. Decipio. 
DEceRIs, và DECIREMIS, adj. như Decemremis. 


DECERMIN — A, um, S. n. p. Ngành du; SS sự gi 
vô dụng. 


DECERN - 0, ¿s, decre - vi, decre — lum, ere, a. 1. 
Đoán, quyết, luận, tưởng, nghĩ, bàn.2. Định, 
chí định, xử, truyền, hạ lệnh, rachi, sản lòng, 
rắp lòng. 3. Giao cho, phó cho, trả cho. 4. Liệu 
xong việc giặc, chiến trận, cãi lẻ, kiện, đua 
tranh. ||1. — aliquem dignum. Lấy ai làm xứng 
đáng (sự gì). Decernit ut... Người bàn rằng. — 
legatos. Bàn sai súr. ||2. Senatus decrevit. Triều 
đình đã dinh. Decrelum est pali. Đã sẵn lòng 
chịu khó. — alicui divinos honores. Kính thờ ( hay 
là truyền kính thờ)aidường bằng Đức Chúa Lời. 
phong thần cho ai. ||3. — alicui bellum geren- 
dum. Phó cho ai việc bình giặc. || 4. Ne armis 
decernatur. Kéo phải giao chiến. — criminibus. 
Cáo län nhau.— judicio. Kiện.— pro sud famå. 
Chira lấy tiếng tốt mình. — cursibus. Thi chạy. 

DECERP—O, îs, si, tum, ere, a. 1. Hä, lây, lặt. 9. 
Se, Cắt, rút, bớt. 3. Được, được bởi, được nhờ. 
||1.—fructus. Lây quả. ||9.—p?zaas noctesepulis. 
Lấy giờ về tối mà ăn tiệc ( rútmột phần đêm). 
||3. — laudem ez aliquå re. Được danh vọng vì 
sự gì. 
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DECERPTI—0, onis, $. f. Sự hái, šự bẻ, sự láy. 

DECERPT—US, 4, um, part. pass. Decerpo. 

DECERTA TI — 0, 025, s. f. Sự đánh nhau, trận, chiến, 
sự cãi lẫy, sự dän địch, sự thi. 

DECERTATORI — US, 4, um, adj. (sự gì) Thuộc về 
cãi lầy, thuộc về đua tranh. 

DECERT - 0, os, đời, atum, die, D, trị nhiều bạc tùy 
nghỉ. 1. Đánh giặc, chiến trận. 2. Đối địch, 
đua tranh, thi, cãi. || 1. — prælio cum hoste ~v. 
adversus hostem. Giáp trận vuối giặc. ||2. — ju- 
re. Kiện. — contentione loquendi. Đua hoạt ngôn 
vuối nhau. 

DECERYICAT - US, đ, um, part. (ai, sự gì ) Đã chịu 
chém đầu. 

DECESsI— o, onis, s. f. 1. Sự trầy đi, sự ( quan ) 
từ, sự đi khỏi. 2. Sự giảm, sự bớt, sự rút, sự 
hao đi, phần thiệt hại. ||2. — febris. Sự bệnh 
sốt dầu dầu. — verborum. Sự hiểu các tiếng về 
nghĩa rộng. | 

Decess — op, oris,s. m. Kẻ đã từ, kẻ đã cầm quyền 
trước (ai), tiên dé. 

+ Decesse, DrcEssEM, tiếng tát thay vì Decessisso, 
Decessissem. 

DEcESS — Us, ús, s. m.1. Sự tråy đi, sự đi khỏi, 
sự về, sự (quan) từ, sự thôi việc.2. Sự hao đi, 
sự bớt. 3. fig. Sự chết. ||2.-— æstus. Sự nước 
dòng. 

Dec — ET, at, ere ( thiểu sup.), n. unIp. trị acc. 
1. Nên, là sự phải, là sự xứng, khá, vừa. 2. 
Phải, cần phải. l| 1. Hæc vestisme decet. Áo này 
vừa cho tôi. ||2. — eos summå ope eniti. Các kẻ 
ấy phải cố công tận lực. | 

1° Dec — 0, GG, i, ere (thiếu sup.), n. trị nhiều 
bạc tùy nghỉ. 1. Ngä, sa, té, xuống, rơi, rụng, 
sảy. 2. Hao đi, thiếu. 3. fig. Hỏng, mất, mắc 
phải, sa cơ, sai, suy sút, 4. Chết, thua. UI — 
equo v. ab equo. Té ngựa. Imber decidit. Mưa 
sa. Poma cocta ex arboribus decidunt. Quả chín 
rụng xuống dát. — in foveam. Sa håm. — èma- 
nu. Bär tay. || 2. Decima pars decidit. Mười phần 
hao một. || 3. — spe v. de spe. Mất lòng trông 
cây. — in turbam prædonum. Phải lũ kẻ cướp. 
Huc decidisse cuncta! Các việc đã đến thế! — ab 
archetypo. Sai mẫu. IA — amicorum perfidiå. 
Phải thua vì các kẻ thân thiết trở cât. Scriptor 
decidit. Kè chép sách đã chết. — morbo. Phải 
bệnh mà chết. 

P DrcIn — 0, ïs, ¿, deci- sum, ere, a. 1. Cåt bớt. 
phát, chém, chặt. 2. Đánh nát, đánh đòn. 3. 
Se, Phân xử, giải, định, liệu, xử hoà, giao cùng. 
4. Cát nghĩa, diễn ra. || 1. — caput. Chém dàu. 
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— arborem. Chăt cây. — ramos arboris. Phát 
ngành cây. ||2. — verberibus. Đánh đòn. || 3. — 
de rebus societatis. Lo liệu các việc phường 
nào. — litem. Xử kiện. — cum aliquo. Giao vuối 
ai. — damnum. Đánh giá phản thiệt. || 4. — 
aliquid propriis verbis. Dùng chính tiếng mà 
nói sự gì. 

4° DEcIDU - us, a, um, adj. (ai, sự gì) Sa, ngả, 
rơi, rạng, xiêu. Decidua sidera. Sao sa. 

2° DECIDU — 0S, a, um, adj. (ai, sự gì) Đã chịu cåt, 
đã chịu hái, đã chiu phát. 

DEci — ès, adv. num. Mười lần. — centena. Một 
nghìn. — centena millia, v. — millia centum. 
Một trăm van. 

Decim — a, æ (hiểu ngắm pars ), s. f. Một phần 

_ trong mười, thuế nhất thập phân chỉ nhất. 

DECIMAL - is, e, adj. (ai, sự gì) Chiu thuế nhất 
thập phân chỉ nhất. 

DECIMAN - 1, orum, s. m. p. như Decumani. 

DECIMATI — 0, onis, s. f. Sự mười phần lấy thuế 
một phần. 

DECIMAT —US, a, um, part. pass. Decimo. 1. (ai, 
sự gì) Đã chịu kén chọn. 2. Mười phần đã chịu 
nộp một. 

DECIM — 0, as, avi, atum, are, a. 1. Thập phần thủ 
nhất, mỗi mười người phạt (hay là giết) một. 
2. Mười phần lấy một mà tế lẻ. || 4. — legionem. 
Hẻ là mười lính trong một cơ thì phạt một. || 
2. — messem. Mười phản lúa gặt thì đảng một 
phản mà tế lễ. 

DECEMMODI — A, æ, S. f. Ghè đựng mười thùng lón. 

DcI - ò, và ÙM, adv, ord. Thứ mười, lần thứ 
mười. 

DkCIM — Us, a, wn, adj. ord. ( ai, sự gì) Thứ mười. 

DECINERAT— US, Ø, um, part. ( giống gì) Đã cháy 
ra tro, đã hoá ra tro. 

DECINERESC — 0, ¿5, ere, n. def. Hoá nôn tro. 

Decir — 1O, is, Cep-t cep — tum, ere, a. 1. La, dai 
trá, lường gạt, phinh phờ, khí khám. 9. Dö, 
làm cho để chịu, làm cho quên. 3. Bắt chước, 
giống như. || 1. — custodiam. Lira kẻ canh. 
Decipi specie. Phải lừa hình bề ngoài. || 2. — 
diem. Chơi qua ngày. || 3. — acér. Giống như 
cây trường khê. 

DECIPUL— A, æ, S. f. và UM, ts, n. 1. Bày, khăm, 
cam, dò, lưới. 2. fig. Mwu kế, chước mốc. 
DECIRCIN — 0, us, are, a. Về vòng, dùng kim pa mà 

vë vòng. l 

Decisi - 0, onis, s. f. 1. Sw cắt bớt. 2. Sw vu, sw 

giải, sự' giao cùng; cách phân xir. 
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DECIS - us, a, um, part. pass. 2° Decido. 


DECLAMATI — 0, onis, s. LI. Sự tập giảng, bài tập 
văn chương. 2. Sự tung hô; lời nói lạt. 

DECLAMATIUNCUL - A, æ, S. f. dimin. Declamatio. 

DECLAMAT — OR, oris, 3. m. Kẻ tập cung giảng. 

DECLAMATORI - È, adv. Như kẻ tập cung giảng. 

DECLAMATORI — US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về 
tập cung giảng. 

DECLAMIT —0, as, are, a. và n. freq. Declamo. 
Năng tung hô, năng tập cung giảng. Fig. — 
in aliquem v. de uliquo. Chế trách ai. 

DECLAM —0, as, avi, atum, are, a. và n. 1. Giảng 
lớn tiếng, tập cung giảng, tập bài giảng. 2. 
Tung hô, la lối, kêu cả tiếng. 3. Chê trách, nói 
gièm, nói xấu, làm xỉ nhục. || 3. — in aliquem v. 
đe aliquo. Nói gièm ai. 

DECLARATI - 0, ons, S. f. Sự tỏ ra, chứng cớ, sự 
xưng ra, khẩu tiêu. 


DECLARATIY— US, a, um, adj. ( sự gì) Tó ra, là 
đầu chỉ. 


DECLARAT - OR, oris, s. m. Kẻ rao, tiền hô. 

DECLAR - 0, as, avi, alum, are, a. 1. Tô ra, làm 
cho ( ai ) biết, bày ra, xưng ra, cáo. 2. Rao, kẻ 
tên. 3. fig. Chỉ ý nghĩa, có nghĩa là. || 1. — 
peccata. Xung tội. || 2. — consulem. Rao ( ai làm) 
quan consulê. || 3. Verba idem declaranta. 
Những lời trùng ý. 

DECLAY -— 0, as, are, a. Xén, phát ( cây ). 

DECLINABIL - 1S, e, adj. ( tên substantivô, adJectivô, 
ete. ) Chiu chia được, đổi tận được. 

DECLINATI - 0, onis, s. f. như 


1° DECLINAT — US, ús, s. m. 1. Sự trở mình cho 
khỏi, sự lánh, sw góm, tinh nån. 2. Lời nói 
trẻ ý chính trong bài. 3. Sự ở độ ngang dọc 
nào trên trời, hướng. 4. Sự chia tiếng gì ( như 
trong sách meo ), cách chia. 3. Gốc tiếng, sự 
tiếng nọ bói tiếng kia mà ra. 


9° DECLINAT — US, Ø, um, part. pass. Declino. ⁄#!as 
declinata. Tuôi toan về già. 


DEcLIN — 1S, e, adj. ( sự gì ) Đốc, xoai xoái. 


DECLIN -- 0, as, avi, alum, are, a. và n. trị abl. cùng 


ở hay là acc. cùng ad,in,tùy nghĩ.1.Đặtnghiêng, 
nghiêng mình, né, nę mình, hạ, xiêu, dốc, xoai 
xoái. 2. Bót, kém đi, sa sút. 3. Đi khỏi, lánh, 
thoát, rời. lia bỏ, trẻ ra; đi đến, chiều về. 4. 
Đón, lánh, dö ( sự dír), né mình. ä. Ra khác, 
đốc giống, ra kém, chẳng giống nhw. 6. Chia 
( tiếng như trong sách mẹo ). 7. Mượn gốc 
tiếng nào mà làm nên tiếng khác. || 1. Dies de- 
clinat in vesperam. Ngày xế về hôm. Lilia dech, 
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nant caput. Cây ngọc tán lướt xuống. — lumi- 
na v. oculos. Nhằm mắt. || 2. Declinat morbus. 
Bệnh đã đìu dịu. || 3.— å vero. Bỏ sự thật, sai 
lám. — ab urbe. Rời khỏi thành.— ad alicujus 
sententiam. Chiều theo ý ai. Ut declines ad do- 
mum meam quæso. Xin anh quá bô vào nhà tôi. 
|| 4. — linguas hominum. Lánh miệng tiếng 
người ta. A lanceå Saulis David declinavit. Ong 
Davit đả né mình cho khỏi giáo vua Saulè. || 
5, Canis ở lupo declinat. Chó khác và chó sói khác. 

DECLLV — IS, e, và us, a, um, adj. trị abl. cùng o 
hay là acc. cùng ad tùy nghỉ. 1. ( ai, sự gì) 
Nghiêng, đốc, lệch, chếch, xoai xoải. 2. fig. 
Tiệm xong, hòng rồi, hầu hết. 3. Ghiều về. 
hướng chiều. || 1. Dies ad decbuiorem occasum. 
Ngày đã xế chiều. Øeclipia montis. Sườn núi. || 
3. — æstas. Quối mùa hè. || 3. — ad malum. 
Chiếu về sự trái. 


DkCLIYIT— as, atis, s. f. Bàng dốc, sự đốc, 
nghiêng; sự chiều vẻ. 

DrcocT - A, æ ( hiểu ngầm aqua ), s. f. Nước đả 
nầu sôi đoạn bỏ vào tuyết cho mát. 

DEcocT1 — 0, onis, s. f. 1. Sự nấu sôi, sự sắc thuốc, 
thuốc.đã sắc rồi. 2. Sự tiêu của ăn. 3. fig. Sự 
đối tệ, sự chịu tịch nợ. 

DEcocT — op, oris, s. m. Kẻ khuynh gia tài, kẻ 
chịu tịch nợ. 

DkECOCT — UM, ¿, $. n. và us, ús, s. m. Thuốc thang, 
thuốc chén. 

DEcocTUR—A, æ, S. f. như Decoctum. 


DECOCT —US, d, um, part. pass. Decoquo. 1. ( sự 
gì ) Đã chịu nấu, đã chịu bung, đã chịu sắc. 3. 
fig. Đã hao đi, đã chịu hoài, đã chịu phá. 3. 
( bài, tiếng ) Thanh, trong, văn vẻ, lau chuốt. 
|| 1. Lac decoctum. Sữa đã sôi. Fig. Decocta po- 
ma. Những quả chín möm. Decocta dicendi sua- 
vitas. Kiều nói mềm mại quá. || 2. Decoctum 
argentum. Bạc đã tiêu pha vô ích. || 3. Decoctior 

` oratio. Bài giảng lau chuốt hơn. Decocta vox. 
Tiếng thuần thục. 


DECOLL - 0, as, avi, atum, are, a. 1. Gất cô, chém 
đầu, trảm quyết. 2. Cởi ra khỏi cỏ. 3. n. Bong, 
thiếu, sai, siv || 3. Si ea spes decollabit. Nếu 
điều trông cậy ấy có hỏng. 

Decori. - op, oris, adj. cả ba giống. 1. (ai, sự gì) 
Đá phai mùi, đã mắt sắc, đã ra xấu, đen sì, 
đã dói sắc. 2. /ig. Đã hư, đã ð, đã ra kém. || l. 
— vutis. Da cháy nắng. — sanguine. Lắm máu. 
|| 2. — fama. Danh tiếng kém khi trước. — 
ætas. Đời kém có sơ. 


DEcOLORATI - 0, onis, s. f. Sự đổi sắc, sự phai mùi 


Sự 
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DECOLOR— 0, as, avi, alum, are, a. å. Làm cho 
phai mùi, làm cho mất sắc. 2. Bôi sắc. 3. fig. 
Làm hư, làm o ||1. Decolorariex albo. Mắt sắc 
trắng. || 3. — famam alicujus. Nói mất tiếng ai. 

+ DEcoLon — us, a, um, adj. như Decolor. 

† Decoxciu —o, as, are, a. Gất lấy. 

+ Deconn - 0, ¿s, ere, a. Giam, nhối. 

+ DECORT - or, aris, ari, d. như Decunctor. 

Decogu - 0, ¿s, deco — xi, dorop — tum, ere, a. i. 
Nấu chin ngău, luộc, bung nhi. 2. Sắc, ngàu: 
3. fig. Giảm bớt, làm cho bớt, hao phí, chịu 
tịch nợ, khuynh gia tài. 4. n. Làm thiệt hai; 
(bỏng lộc ) thôi đi, cạn đi. 5. Tiêu. 6. pass. Ra 
cứng. 7. Âm mưu, mống ngụy. || 1. — olera. 
Luộc rau. || 2. — aquam ad dimidiam partem. 
Nấu nước cho đến khi hao bằng nửa. || 3. — 
patrimonium. Phung phá gia tài. || 4. Vectiga- 
lia decoquunt. Rây thuế má đã cạn. || 6. Deco- 
qui in callum. Lên vỏ cứng. || T. — nefaria con- 
silia. Mőng lòng làm sự gian ác. 

1° Dec - oR, oris, s. m. 1. Sự gì xứng hợp, sự hån 
hoi, sự tử tế, duyên. 2. Sự xinh tốt, sự đẹp đề, 
sự tốt lành. || 1. — proprius est quibusdam. 
Thứ người có duyên riêng. — etiam adhiben- 
dus frugiferis. Cũng có thẻ sửa sang vườn cây. 
|| 2. — virtutis. Sự tốt lành về nhân đức. 


2° + Dec - op, ois, adi, cả ba giống, như Decorus. 

DECORAM — EN, 1s, và DECORAMENT - UM, i, S. N. 
Đổ trang hoàng, đồ rực rỡ. 

Decor — È, và ITER, adv. Gách xứng, cách phải 
phép, phải thể, cách trang hoàng, cách lịch sự. 

DEcoRI — 0, as, are, a. Lët da, bóc vỏ. 

Decor — 0, as, avi, atum, are, a. Trang hoàng, sửa 
sang, dọn cho tốt, sửa cho đẹp; tôn lên.— do- 
mos arbores solent. Cây cối làm cho mĩ phong 
cành, — aliquem honoribus. Phong chức cho 
ai. — aliquem sepulchro. Xây lắng tôn ai. Regiis 
insignibus decoratus. Đã mặc áo long bào. ` 

+ Decoros - us, a, um, adj. như Decorus. 

DECORTICATI — 0, onis, s. f. Sự gọt vỏ, sự bóc vỏ, 

DECORTIC — 0, as, are, a. Got vỏ, bóc vò.. 

DECOR — UM, ?, S. n. Sự xứng đáng, sự phải phép, 
cách ăn nét ở, phép tắc. 

Decor - us, a, um, adj. trị dat. 1. (ai, sự gì) Xứng 
đáng, nên, phải phép, lịch sự, hản hoi, có nết 
na. 2. Đẹp đẽ, tốt lành, dễ coi, trang hoàng, 
rực rọ. || 1. Decorum est mihi ut... Sự... là sự 
xứng cho tôi, tôi nên... — est senis sermo. Có 
lời nói xứng kẻ già. || 2. Vir vultu —. Người 
nam tốt tướng. 
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Decoxı, perf. Decoquo. 


DECREMENT - UM, ¿, s. n. Sự sút kém đi. sự ngút 
xuống, sự xế, sự hạ xuống. 


+ DECREM - 0, as, are, a. Bót, thiêu đốt. 
DECREPIT - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Già cả, tuổi - 
tác, gần mồ, cũ rich. Decrepitaætas. Tuôi già cả. 


DECREP— 0, as, ui, itum, are, a. Nô tanh tách, nå 
(như khi đèn tåt); fig. sáng ngời lần sau hét, 
tắt hơi. 

DECRESCENTI — A, æ, S. f. như Decrementum. 

Decresc - 0, ¿s, decre — vi, decre — tum, ere, n. 1. 
Ngót, bớt xuống, bé đi, ra vån, xế. 2. fig. Kém 
đi, nguôi đi, sa sút, ha xuống. || 1. Uncus ara- 
tri decrescit. Lưỡi cày mòn di. Decrescente die. 
Khi ngày xế hôm. || 2. Decrescit febris. Bánh 
sốt ngớt. Decrescit oratio. Kiểu nói sút kém đi. 


DECRETAL — ES, ¿um ( hiểu ngầm ep¿sto/z ), s. f. p. 
Thư Đức Thánh Phapha luận xử nő nào. 

DECBRETAL - IS, e, adj. (sự gì) Thuộc về chiếu chỉ. 

+ DECRETI - 0, onis, s. f. như Decretum. 

DECRETORI — US, a, um, adj. (sự gì) Buộc như 
chiếu chi vậv, luận dot, đã hån, chác hån, — 
slylus, Lý đoán dứt (chẳng còn đổi được ). De- 
creloria hora. Giờ sau hết. 

DEcRET — UM, ¿, s.n. 1.Sự gì đã định hån. 2. Lệnh, 
sắc, lời truyền, ý quyết, ý định. || 1. Decreta 
philosophiæ. (ác điều cốt trong phép cách vật. 
||2. Decretum sancire. Luận hình cho kẻ chẳng 
vâng lệnh. — elt, Mệnh trời. Decrelo Dei 
cuncta patrata sunt. Mọi sự đã xảy nên thì bởi 
Đức Chúa Lời định. 

4° † DECRET — US, q, um, part. pass. Decresco. 

2° DECRET — US, đ, um, part. pass. Decerno. ( sự gì) 
Đã có sắc định, đã chiu luận, đã chịu định. 
Res desponsa, nondàvm decreta. Điều (ai) đã hứa, 
song chưa định hẳn. . 

DrcREvi, perf. Decerno và Decresco. 


DECUB—0, as, ui, itum, are, n. 1. Đi ngủ nhờ. 9. 
Nằm. 


DecuLc — 0, as, are, a. Giày đạp, vò đạp. 

DECULPATUM verbum, n. Tiếng người ta chẳng 
dùng nữa. 

DECULT - 0, as, are, a. Giấu kín. 

DECUM - A, æ, S. f. và x, arum, £. f. p. Một phần 
trong mười, nhất thập phân chỉ nhất (xưa bên 
Rôma kẻ lĩnh canh nhà nước phải nộp mỗi 
một vu một phần trong mười). 

DECUMAN — I, orum, $. m. p. Kẻ thu thuế một phần 
trong mười (xem Decuma). 


DEC. 


DECUMAN - Us, A, um, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc 
về thuế nhất thập phân chỉ nhất. 2. Thuộc về 
cơ quản thứ mười. 3. Lớn, cả thẻ. 

DEcuMATEs agri, m. p. Ruộng công điền chịu 
thuế thập phần thu nhất. 

Dtk:CUMB— 0, (e, decub - ut, decub - lum, ere, n. 1. 
Đi năm, đi ngủ, nghỉ. 2. Nảm dựa mà ăn, 
ngồi ăn. 3. Nàm liệt, ốm đau. 4. Tử trận. ||2. 
— mensæ. Ngồi ăn. | 3. — multis diebus. Om 
liệt lâu ngày. 

DECUNCT —0R, aris, ari, d. Do dự, quan ngại. 

DEcuNx, ad). cả ba giống, và DECUNC - ¡S, e, adj. 
(sự gì) Gần mười lạng. 

+ DECUPLAT - US, a, um, part. (ai, sự gì) Gấp mười. 

DECUPL - Ex, icis, adj. cả ba giống, và DECUPL — US, 
a, um, adj. như Decemplex. 

DELUR - ES, um, s. m.p. như Decuriones. 

DECuRi— A, æ, s. f. 1. Thập, mười người. 2. Lü 
đông người. 3. Một thập lính. 4. Họ, hội, 
phường, đám, phe, giáp. 

DECURIAL — IS, e, adj. 1. (ai, sự gì) Có mười, thuộc 
về mười. 2. Thuộc về họ, vẻ hội, về phường 
nào; (lính ) thuộc vẻ một thập. 

-ìM, adv.Từng phe mười người. 

DECURIATI— 0, onis, S. f. và DECURIAT — US, Gs, S. 
m. 1. Sự chia dån ra từng phe mười người. 
2. Quyền chức quan cai một thập quân. 


DECURIAT 


DECURIAT - US, a, um, part. pass. bói 

4° DECURI - 0, as, are, a. Chia dân ra từng phe 
mười người, phân lính từng thập; Ge, sinh 
bè bối. 

2° DECURI—O, onis, s. n® 1. Quan cai môt thập 
lính ki. 2. Quan có quyền sênatorê trong các 
thành dän Rôma đã chiếm lắy. 


DECURIONAL - IS, e, adj. (ai, sự gì) Thuộc về quan 
cai một thập, thuộc về quan có quyền sênatorô 
trong các thành dân Rôma đã chiếm. 

DECURIONAT — US, #s,`s. m. Quyền chức quan cai 
một thập, quyền sênatorê trong các thành dân 
Rôma đã chiếm. 

DECURION - rs, um, s. m. p. như 9° Decurio. 

DEcukRo, Ze, ¿ (hoạ decucurr -¿), decur- sum, 
ere, n. trị nhiều bậc tùy nghỉ. 1. Ở trên chạy 
xuống, xuống, chảy, chạy xăm xăm, đi mau 
chân đến (đâu), lán ra. 2. fig. Tới đến, đi, 
chạy, theo, hoá nên. 3. (binh) Đi hàng, tập 
khí giới. 4. Đi hết cung đàng, đến nơi. 3. Dùng 
đến, nhờ. 6. a. Làm hoàn tất, làm xong, kẻ 
lại, nói, kể thảo lược. ||1. — að aree. Ở trên đồn 
chạy xuống. — ad flumen. Đi sën đến sông. — 
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DEC 

in mare. Chây ra bién. Si poma decurrant. Nếu 
quả rung xuống. — in planitiem. Lán ra ngoài 
đồng bảng. || 2. — ad hamum. Cån môi. — ad 
calcem. Đến dich. Eo sententiæ decursum est, ut... 
Đã bàn định rằng... — per exempla paternæ vir- 
tutis. Bát chước nhân đức cha. Decurrit ma- 
nus in scribendo. Tay viếU chạy. — ad iras. Giàn 
lèn. — in formam. Lấy hình, ra hình. || 3. — 
circà tumulum. Di hàng chung quanh mồ. || 4. 
Puto te bellissimėè decursurum. TÔI nghĩ rằng 
anh sẽ vượt đến nơi bảng yên vô sự. || 5. — 
ad medicamenta. Dùng thuốc the. — ad preces. 
Dùng lời xin, hạ mình xuống xin. ||6.—vitam. 
Qua lót đời, sống ở trần gian này. — ætalem. 
Idem. — incæptum laborem.Làm lon việc đã bát 
tay làm. — pugnas versu. Đặt thơ phú kế lược 
các trận mạc. 

DECURsSI — 0, onis, s. TI. Sự chạy xuống, sự chảy, 
sự xông pha. 2. Sự tập bình, sự thao bình, sự 
soát hàng bình. 


DECURSORI — UM, ?, s. n. Tràng đua, tràng chạy. 


4° DEcURS — Us, ås, s. m. 1. Sự chạy xuống, sự 
chảy, dòng nước. 2. Cách tàu chạy. 3. Sự dốc, 
sườn núi. 4. Sự tập binh, sự xông pha; sự soát 
hàng binh, sự đi hàng. 5. Cùng đàng, đích. 6. 
fig. Thì tiết. ||2. Decursum dare super... Båt tàu 
đi trên... ||6. Zn decursu vitæ. Bang khi sống. 


2° DECURS — Us, a, um, part. pass. Decurro. (nơi 
hay là thì tiét) Người ta đã qua; ( sự gì ) đã chiu 
ko lại. Decursum spatium Aidud, Quảng đàng (ai) 
đã đi mất hai ngày. Quæ abs te breviter decursa 
sunt. Những sự anh đã kê lại vån tát. 


DECURT - 0, as, are, a. Xén bớt, cát bớt, bớt, làm 
cho ra ván. Cauda decurtata. Cut đuôi. - 

DECURVAT — US, &, um, part. (giống gì) Cong, khòm, 
khum. 

DEC — us, oris, s. n. Bu gì xứng, sự gì nên, sự gì 
phải phép, sự gì tốt lành, danh vọng, sự sang 
trọng, đồ trang hoàng, đồ rực rö. — oris. Sự 
đẹp mặt. — ominis ingentưm. Loài người nên 
trọng bởi có trí khôn, — verum in 0ữtu(e est. 
Sự sang trọng thật ở tại nhân đức. — imperii 
Pompeius. Ông Pompôiô làm cho tót tiếng 
nước ( Rôma). 


' DECUSSAT — ÌM, adv. Cách tréo, như chữ X. 

| DE0usSATI- -0, 0¿s,s. f.Sự tréo, sự đặt như chữ X. 
 Derget, perf. Decutio. 

| DECUSSI—0, onis, s. f. Sự giữ, sự đánh đỏ. 

| DECUss - 19, de, s. m. 1. Một chục, mười, nhất 


thập. 2. Đồng tiền đáng giá mười đồng (as). 3. 
Hình tréo, hình chữ X. 


DEI 
DECussisExIs, ind. Mười sáu, số mười sáu. 


DECUSS - 0, as, avi, alum, are, a. Tréo, lượm, đặt 
như hình chữ X. — manus. Tréo tay. 

Decuss — Us, 2s, s. m. Sự giữ, sự rung cho (sự 
gì) đỏ. | 

DECUT - 10, is, CIS-§¿, CUIS— sum, ere, a. Giù, rung, 
We cho đỏ, đánh đỏ, phá. — rorem. Giù sương. 
fig. —præsidium ex arce. Đuôi binh ra khỏi đồn. 

{+ Depaus - o, as, are, a. Tha thứ, xá tội. 

DEDEc — ET, uit, ere, n. unip. def. tri acc. Chẳng 
xứng, chẳng nên, chảng khá, chẳng lịch sự, 
xấu. Si quid dedeceat alios vitemus et ipsi. Sự gì 
chẳng xứng nơi ké khác thì ta cũng phải lánh. 

DEDEC - op, ois, adj. cả ba giống, như Dedecorbs. 

DEDECORATI — 0, onis, S. f. Sự ổ danh. 

DEDECORAT — OR, oris, s. m. Kẻ làm o danh, kẻ 
làm hư. 

ĐEpEcon — È, adv. Cách xấu hô, cách hèn hạ. 

DkDECOR ~ 0, as, avi, atum, are, a. 1. Phá hình tốt, 
làm cho ra xấu, làm cho ra do. 2. fig. Làm hư, 
phạm, làm 6, làm cho xấu hỗ. ||1. — malis mo- 
ribus pưltús formam. Phai duyên vì ăn ở lăng 
loàn. || 2. — auctoritatem. Làm cho quyền ra 
hèn hạ. 

DEpEcoR0S — È, adv. như Dedecorè. 

DEpECoROS— us, a, um, adj. (sự gì) Xấu xa, rất 
hèn hạ, làm ố danh, nói chẳng đang. 

ĐEnecoR— us, a, um, adj.(sự gì) Chẳng xứng, trái 
phép, xấu xa, xấu, làm xấu hỏ. 

DEpEC — us, oris, s. n. Sự ố danh, sự xấu hò; ai 
hay là sự gì làm ő danh, tội lỗi, sự gì trái. Dede- 
cori esse patri. Làm ố danh cha. Admiiterg de- 
decus. Làm sự xấu Xa. 

Den, perf. Do và inf. pass. Dedo. 

DEDICATI - 0, onis, S. f. Sự dâng, sự làm phép 
thánh mà dâng (dí gì ) cho (ai). 

DencAgete - È, adv. Cách quyết. 

DEDICATIV — us, a, um, adj. (lời) Quyết, nói có. 

DEDICAT - op, oris, s. m. Ké dâng, ké làm phép 
thánh mà đâng; kẻ làm. — ° 
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ÚEDIC — 0, as, avi, atum, are, a. 1. Nói, quyết, tô |. 


ra. 2. Dâng, làm phép thánh dâng ( đi gì) cho 
(ai), dâng kinh, làm mà kính. 3. Phong thần. 
A. Chỉ về, có ý dùng về. 5. fig. Dùng lần đâu. 
II. — mandata. Nói mình có lệnh sai việc gì. 
— in censum. Khai bỏng lộc. ||3. — ÙÈrưm. 
Dâng sách kinh. — ædes. Làm phép đền thờ. 
— urbem nomini alicujus. Lấy tôn ai mà gọi 
thành. || 4. Aliquid posteris. Có ý để sự gì cho 


DED 
ké hậu lại. Ia. Puer omnes sensus simid dedicat. 
Con trẻ dùng ngũ quan một trật được. 


DrpIDi, perf. Dedo. 

Deninici, perf. Dedisco. 

DEDIGNATI - 0,025, s. f. Sự chẳng khứng, sching 
thông, sự khinh, sự chê. 

DEDIGN — OR, gg, atus.sum, Ort, d. trị. acc. Khinh, 

_ chê, chẳng khứng, chảng thông, chẳng thèm. 

Denise - 0, ¿s, dedidi— c¿, ere ( thiếu sup. A a 1. 
Quên sự gì đã học. 2. Bỏ thói quen, quên đi. 
|Ì2. Malam dedisce consuetudinem. Anh hãy bỏ 
quên thói xấu. 


t Denit —ìM, adv. Cách nộp mình, cách lai hàng. 


DEDITI - 0, onis, S. f. Sự nộp mình, sự lai hàng, 
sự suy phục; sự chịu phép. Facere deditionem. 
Lai hàng. — ad Romanos. Sự suy phục nước 
HRôma. 

DEDITITI— US, a, um, adj. 1.(ai) Đã nộp mình, lai 
hàng. 2. (ai) Tró lòng nội công. 

DEDIT-US, a, um (ior, iss'mus ), part. pass. Dedo. 
1. (ai, sự gì) Đã chiu ban dứt, đã chịu nhường 
hån. 2. Đã chịu nộp cho, đã lai hàng. 3. fig. 
Mê, ái mộ, chuyên, nghiện, hay theo. ||3. Pie- 
tati —. Đạo đức. Simulacrorumcultui —. Sùng 
but. Vino —. Mê rượu. Studiis —. Siêng học, 
mải học. 

DEnD— o, 7s, idi, ilum, ere, a. 1. Cho, ban dứt, phó, 
nộp, giao cho, trả, nhường cho. 2. fig. Dem 
(lòng hay là trí) về, chỉ về, dùng về, dâng cho. 
II. — se Cæsari. Lai hàng ông Gôsarê. — se v. 
manum. Hàng đầu, phó mình. || 9. — se volup- 
tati. Theo tính mê đâm, — se litteris. Chuyên 
tam học hành. — se refu0liez. Dâng mình giúp 

- nhà nước. 

DEDOC — E0, es, u', lum, ere, a. Làm cho quên sự 
gì då học. — aliquem geometriam. Làm cho ai 
quên phép đo. — semet aliquid. Quên sự gì đi. 
— DODH Wm uti... Dạy dän đừng dùng... 

DEDOL — EO, es, ul, itum, ere, n. Giản đau, thôi đau. 

DED0L— 0, as, are, a. Bào trơn, gọt, giấy, đánh 
nhần. 

DEpuc - 0, 7s, dedu -#¡, tum, ere, a. 1. Đưa xuống, 
båt xuống, hạ xuống. 2. Đưa ra, đưa khỏi, đem 
sang, đem đi, đuỏi, điệu, đem về, gánh, xe, 
chở. 3. Tiên, theo, đi kèm. 4. Đưa cho, giao 
cho, phó cho. 5. fig. Làm cho ra hèn, mắt giá, 
làm cho kém đi. 6. Khuyên, giục, ép, dụ, làm 
cho bỏ, làm cho mác phải. 7. Liệu, làm cho 
(việc) xảy ra cách nào. 8. Làm, dọn, làm lân, 
kể (sự gì) cho đến. 9. Phân rẽ. 10. Bot, trừ, 
cắt, làm cho bé đi, dát, kéo (sgi). || 1. — pe- 


DED 


des de lecto. Bò chân ra khói giường. — manum 
ad ventrem. DÄ tay trên bung. Dei ædem in pla- 
num — volebat. Nó muốn triệt hạ đến thờ Đức 
Chúa Lời. || 2. — præsidia ab oppidis. Båt binh 
ra khỏi các thành. — insidias. Bwa vào här. 
naves ( de portu ). Dem tàu ra khơi,—éz regno. 
Đuôi vua. — febres corpore. Khir bệnh sốt. — 
mala de capite. Chia bệnh nhức đầu.— in car- 
cerem. Điệu vào ngục. ||3. — aliquem domum. 
Đưa chân ai cho đến nhà. — triumpho. Đưa cách 
trọng thể. || 4. — nuplam marito. Đưa dàu về 
nhà chồng. — adolescentem ad pr#cep(orem. 
Giao con trai cho thày dạy. || ö.— solemne ab 
antistibus ad servorum ministerium. Làm cho lễ 
phép ra hèn vì cho những tôi tá làm thày tế 
_ lễ, ||6.— aliquem ab amore diviliarum. Khuyên 
được ai chê của cải. — multitudinem ab aliquo. 
Làm cho dàn chẳng phục ai nữa.— de sententiá. 
Làm cho đổi ý. — vero. Däi trá ( ai). — pecuniå 
aliquem ab accusatione. Đút lót cho ai thôi cáo. 
—-ad misericordiam. Làm cho động lòng thương 
xót. — ad cibum. Giục ăn. — ad fastidium. Sinh 
chán. Dedue non potest. Chàng đỗ nó được. — 
"em in controversiam. Bem việc mà bàn. || 6-— 
aliquem ad sepulcrum. Làm cho ai chết dần. ||7. 
Rem húc deduxi ut... Tôi đã lo liệu thể ấy cho 
nên... Quem in locum res deducta sit vides. Anh 
hiểu công việc bây giờ là thẻ nào. Hic univer- 
sa causa deducit wt... Gët cả việc thể này... ||8. 
— versus. Đặt thơ. — alicujus lineamenta. Vë 
ảnh tượng ai. — rem in noctem. Làm: việc cho 
đến tối. — historiam in tempora Cæsaris. KÈ sử 
kícho đến đời ông Gêsarê.||Ð.— aciem in cornua. 
Giàn quân ra lưỡng đực. — brachia. Giang hai 
tay ra.— labia. Giề biu môi. || 10. — vocem. 
Rón tiếng. Addendo et deducendo videre qua re- 
liqui summa fiut. Tương hợp và giảm cho biết 
dw bao nhiêu.— ferrum. Dát sắt. — filum. Kéo 
sgi. — cibum. Bót của ăn. — vela. Kéo buôm. 
DEpucr -A, #, s. f. Phần tién đã trừ khỏi của lối. 
DEpUcTI - 0, onis, s. f. 14. Sự đưa, sự đem di, sự 
đem về, sự chở, sự theo, 2. Sự đuổi, sự dày đi. 
3. fig. Sự cất bớt, sự rút, sự giảm trừ. 4. Sự 
kết câu, sự luận lẽ. || 1. — militum in castra. 
Sự dem binh vào dinh cơ. ||3. Sine deductione. 
Chẳng rút di gì sốt. || 4. — rationis. Sự luàn 
câu kết. 
DEDUCT - 0, as, are, a. freq. Deduco. 
DEpucT - 0R, oris, s. m. Kẻ đưa, kẻ dẫn đàng, kẻ 
theo; kẻ đem vào, kẻ làm đầu, kẻ làm. 
DEDUCT0RI — UM, ¿, s. n. Rãnh, máng xối, mương. 
DEDUCTORI — US, a, um, adj. (sự gì) Dùng mà đem 
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hay là đưa đi. Deducloria medicamenta. Những 

vị thuốc tiêu. 

4° DEDUCT — US, 4, um, part. pass. Deduco. 1. (ai, 
sự gì ) Đã chịu đưa xuống, đã chịu hạ xuống. 
2. Pä chịu đem đi. 3. Đã chịu đưa đến, đã chịu 
theo. 4. Đã ra bé, nhỏ, mỏng. ä. Lau chuốt, trơn 
tru. ||1. Deducta frons. Lép trán. || 3. — 4 faci- 
nore. Đã chịu khuyên đừng phạm tội. || 3. Cau- 
sa deducta in judicium. Việc đã đem đến cửa 
quan. || 4. Deductå voce. Nhỏ tiếng. ||Š. Oratio 
deducta. Cách nói chai chuốt. 

2° DkDUCT — Us, és, s. m. Rãnh, mương, sự đào 
rãnh, sự khoi giòng. 

Den — ux, ucis, s. m. như Deductor. 

Denux, perf. Deduco. : 

+ De E0, ¿§, ivi, itum, ire, n. Bi về, lùi về, về. 

DEERR— 0, as, avi, atum, are, n. trị abl. hay là 
abl. cùng đe, è, à. Lạc lối; fig. lầm lỡ, lạc đàng, 
đới mình. Vbi semel recto deerratum est. Khi 
nào đã trót lạc đàng chính. 

Deresse, inf. Desum. , 

DEFÆCARIL - 1s, e, adj. (sự gì) Có thé lọc cho 
sạch được. 

DEEECATI — 0, onis, $. f. Sự lọc, sự luyện, sự làm 
cho sạch. 

DEFECAT - US, a, um, part. pass. bởi 

Deræc - 0, as, are, a. Lọc, luyện, rửa, làm cho 
sạch. — vinum. Lọc rượu, gan cần rượu. Fig. 
— litteras. Sửa thư cho trơn tru. Defæcalus å 
vitiis. Sạch các nët xấu. — litteris. Đã phá ngu 
vì học chữ nghĩa. 

DErALc - 0, as, are, a. Lấy phang mà cất ; fig. trừ, 
rút, bớt. 

DEFAMAT - US, a, um (ior, issimus ), part. ( ai ) Đã 
mất tiếng tốt. 

DEFANAT — US, a, um, part. (sự gì) Đã ra do, đã 
ra hèn. 

DEFARINAT - US, a, um, part. ( sự gì ) Đã chịu tán 
ra bột. 

DEFATIGATI — 0, onis, S. f. Sự mệt, sự nhọc. 

DEFATIG - 0, as, avi, atum, are, a. Làm cho mêt, 
làm cho nhọc, lao lực; fig. quấy, làm cho chán. 
— exercitum assiduis itineribus. Bắt bình đi đàng 
liên cho kiệt. Non defatigari in colendå từ, 
Chẳng sờn lòng trong đàng nhân đức. — Judices. 
Làm cho các quan xét lấy làm chán. _ 

DEFATISC —- ENS, entis, adj. cả ba giống. (ai, sự gì) 
Hay ngã xuống, rụng rời, sờn lòng, kiệt, mỗi. 

Dereci, perf. Defioio. 

Derec - 0, as, are, a. như Defæco. 


DEF 


DEFECTI - 0, onis, s. f. 1. Sự thiếu (đi gì), sự mất, 
sự thôi, sự chẳng còn. 2. Sự bỏ, sự đào, sự 
nội công, sự khởi ngụy, sự bất trung, sự Jo, 
sự sai lầm. || 1. — solis. Nhật thực. — animi. 
Sự ngã lòng. — animæ. Sự mất vía. — agua- 
rum. Sự cạn nước. || 2. — Pompeii. Sự ông 
Pompôiô bỏ (bè nào ). Fig. — d rectå ratione. 
Sự bỏ lẽ công chính, sự làm càn. 

DEFECTIY — US, 4, um, adj. ( ai, sự gì ) Thiếu, chẳng 
lon, có lỗi, chẳng đủ bộ. Defectiva febris. Bệnh 
sốt từng cơn. Defectivum verbum. Tiếng verbô 
thiếu thì. 

DEFECT — OR, oris, s. M. ( RIX, ricis, s. f.). Kẻ làm 
neue ké trốn, lính đào, kê nội công. 

(e DEFECT - US, a, um (ior, issimus ), part. pass. 
Deficio. 1. (ai, sự gì) Thiếu, chẳng có, chẳng 
còn. 9. fig. Đã ra yếu, kiệt, rů, nhược. || 4. — 
agud. Chẳng có nước. — oculis. Mù mát. — a 
suis. Đã phải các gia nhân bỏ. || 2. — unnis. 
Lão lụ cụ. 

3° DEFECT — US, ås, $. M. 1. Sự thiếu, sự mất, sự 
cùng cực. 2. fig. Sự bỏ, sự bất trung, sự nội 
công, sự lỗi, tính xấu. || 4. Zactis defectu. Bởi 
chẳng có sữa. — slomachi. Sự yếu tì vị. — lu- 
næ. Nguyệt thực. ||2. Defectu alicujus. Tại ai 
( mà hỏng việc ). - 

DEFEND — 0, ?s, i, defen — sum, ere, a. 1. Trừ, khu 
trừ, lánh, che cho khỏi. 2. Binh vực, chống 
đỡ, bang trợ, cứu chữa, phù hộ, giữ lấy.3. Nói, 
quyết, ra lễ chữa. 4. Đòi, ra sức, kiện (mà binh). 
|| 4. Vestis quæ defendit frigus. Áo ngự hàn. — 
calamitates. Khu trừ sự đữ.— hostes. Triệt quân 
giặc. — #elum. Lánh sự giặc giả.— stin lym- 
phá. Uống đỡ khát. || 2. — amicos populi ro- 
mani. Bình vực các kẻ đã giao hiểu vuối dân 
Rôma. — pacem. Giữ sự hoà thuận. — locum 
suum. Đánh giữ nơi mình ở. — contra iniquos. 
Binh vực cho khỏi ké gian. — regnum. Hộ cuốc. 
[| 3. Nullam rem defendit quam non probårit. 
Người chảng nói quyết diéu gì mà chäng đem 
lẽ làm chứng. Quaæro quid defensurus sis. Tôi 
hỏi anh sẽ chữa mình thẻ nào. || 4. — ez tes- 
tamento hæreditatem. Cứ chúc thư mà đòi gia 
tài. — patris moriem. Cứ luật mà báo oán kẻ 
đả giết cha mình. Defendi ut vincerent. Tôi đã 
làm hét sức cho các kẻ ấy được trận. 

DEFENER - 0, as, are, a. Án lãi quá nên người la 
ra bán cùng. 

DEFEXS — A, æ, s. f. Sự báo oán, sự binh vực. 

DtEFENSI —0, onis, s. f. 1. Sự binh vực, sự chữa 
lấy, sự giữ lấy. 2. Sự chữa lẽ, lë chữa. 3. Sự 
đòi phạt t3, sir “ai cứ luật mà) báo oán. IL. 
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— dignitatis. Sự giữ trịch mình. || 2. — brevis 
est ad tuam orationem. Së nói vån tắt mà bác 
lời anh đã nói. — criminis. Sự chôi lấy mình 
cho khói tội. | 

DEFENSIT - 0, as, are, a. freq. Defenso. Năng bầu 
chữa, hay binh vực. — causas. Làm nghề thưa 
kiện. È 

DEFENS - 0, as, are, a. freg. Defendo.1. Khu trừ. 
2. Binh vực hết sức; che giữ. || 2. — metus. 
Bỏ lòng sợ. ||2. — se injuriå. Giữ mình cho 
khỏi thiệt hại. 

DEFENS - OR, oris, s. m. 1. Kẻ trừ, kẻ khu trừ. 2. 
Kẻ bầu chữa, quan thày, thày thưa kiện. 3. Sự 
gì che, sự gì làm cho khỏi hại, bờ rào, etc. |12. 
Canes defensores. Những con chó giữ (nhà). 


+ DEFENSORI— us, a, um, adj.( sự gì) Thuộc về 
sự binh vực. 

DEFENS — us, a, um, part. pass. Defendo. 

DEFERBUi, perf. Deferveo và Defervesco. 

DEFER - 0, đef-ezs, detul-?, dela-tum, re, a. irreg. 
(chia như Fero ). 1. Bem xuống, hạ xuống, bắt 
xuống. 2. Dem đi, đem về, đem sang, đưa đến, 
chở; điệu. 3. Sinh. 4. Bày hàng, đem bán, bán. 
8. fig. Cho, đặt cho, đâng cho, ban cho, tô ra. 
6. Cáo, giác, trần tố, thưa. || 1. Terres motus 
montes defert. Động địa dé núi. Deferri in undas. 
Trầm nich, || 3. — plurimům limi. ( sông ) Chây 
đặc sa. — epistolas alicui. Dem cánh thư cho 
ai. — aciem in campos. Kéo bình ra đồng bằng. 
— rationes. Trình số. Deferri aliquo. Đi ( hay là 
chịu chở ) đến nơi nào. — in errorem. Dối trá 
(ai). |! 3. — fructum. Sinh trái. || 4. — pallium. 
Bán áo khoác. Videąmus quanti deferatur. Ta 
xem nó đòi giá bao nhiêu. || 35. — imperium ad 
aliquem. Ðăt ai lên làm yua. — legem de depo- 
sitis. Lập luật vẻ của gửi. — palmam alicui. 
Ban giải cho ai. — pacem hostibus. Nhắn cho 
bên giặc có muốn hoà thì cho hoà. — honorem 
alicui. Tò ra lòng kính ai. Si quid pelet, ultro 
defer. Nếu nó xin sự gì, thì anh hãy cho ngay. 
Omne studium meum ad te defero. Tôi ở hết lòng 
giúp anh. || 6. Omnia indices detulerunt. Các kẻ 
đối chứng đã tố giác mọi sự. Ne deferas me. 
Anh đừng cáo tôi. Nemo — se cogitur. Chẳng 
buộc ai phải trần tố mình. — reum criminis. 
Cáo ai vẻ Lôi gì. 

DEFERVEBFAC — 10, 2%, fec - 2, lum, ere, a. Nếu sòi, 
nấu nhir. 

DEFERVEFACT - US, a, um, part. pass. Defervefacio. 

DEFERV - E0, es, deforb wu (họa deferv—, và 
defetv - ¿), ere, n. def. như Defervesco. 


DEF 


DEFERVESC - 0, is, ere, n. def. 1. Tắt sôi, ra nguội, 
fig. dịu lại, đấu diu, nguôi đi, bớt nóng, ra 
phẳng lặng. 2. Sôi lắm. || 1. Deferbuit mare. 
Biên đã phẳng lặng. Ubi æstus ille studiosus 
deferbuit. Khi cơn sốt sång ấy đã nguôi rồi. || 
2. Lupinus deferbuit. Lục đậu đã sôi lám rồi. 


DEFESS — US, a, um, parfDefetiscor. (ai, sự gì) 
Đã mỏi mệt, đã nhọc nhân, đã chán. — omni- 
bus malis, Phải trăm nghìn sự dữ. — ridendo. 
Cười rũ. Defessæ res. Sự sa co. 


+ DEFETISCENTI — A, æ, S. f. Sự mỏi nhọc. 


DEFETISC — op, eris, defes - sus sum, i, d. Ra mòi; 
ra nhọc, ra kiệt; ra chán, ngã lòng. — faciendo 
v. facere aliquid. Ra chán việc gì. Non est de- 
fetiscendum. Chẳng khá ngã lòng. 


DEFICIENTI — A, æ, S. f. Sự thiếu, sự mỏi, sự yếu 
đuối, sự hao sức. 

DEFIC — 10, GG, defec - i, defec— tum, ere, a. và n. 
tri abl. hay là abl. cùng å, 1. Thiếu, chẳng có, 
bỏ, thôi. 2. Mất, phải ( ai, sự gì) bỏ mình, sa 
sút, hư đi. 3. Mất vía, hết hơi, ra mỏi, chết. 4. 
fig. Ngã lòng, sòn lòng. 5. Bỏ, từ, Wa, đào, 
trốn, làm ngụy. || 1. Turbam deficiunt loca. Nơi 
chứa chẳng hết lũ đông người. Zerra deficit 
gradum. Đi lún chân. — legibus. Lỗi lê luật. 
Deficiente oculo. Khi tối mặt. Sol deficit orbem. 
Mặt trời lặn xuống ( hay là có nhật thực ). 7n 
deficiente porticu. Quối đàng hiên. Omnia ad 
virtum necessaria eum defecerunt. Người thiču 
cá đỏ ăn đồ mặc. Ut eteam logui volentem mate- 
ria deficiat. Dù khi muốn nói ( đến ) cũng chẳng 
biết nói đi gì. Deficientis affinitatis gradus. Máu 
loãng, họ loãng. Si deficiunt debitores. Vi bằng 
các kẻ lĩnh trái chịu tịch nợ. || 2. — spiritu. 
Mắt vía. — animo. Sön lòng. — vitå. Chết. — 
viribus. Mắt sức. ||3. #lephantus multis confos- 
sus telis deficiebat. Con voi đã phải nhiều dấu 
lao thì ngå chét. || 4. Milites hortatus estne de- 
ficerent. Người đã khuyên lính đừng ngä lòng. 
|| 3. — a bonis omnibus. Bò các ké lành. — à 
republicåá. Làm ngụy cùng nhà nước. — d duce. 
Cưỡng lại vuối quan tướng. — à virtute. Bò 
đàng nhàn đức. — ab ezercúu., Đào bình, — 
ad hostem. Sang bên giặc. 


DEFIDI, perf. Defindo. 


Derc - 0,25, fi — xi, fix - um, ere, a. 1. Đóng, cảm, 
chôn, trồng, đâm. 2. fig. Trở, đem ( lòng, trí, 
mát, etc.) xem hay là suy. 3. Làm cho sững ra. 
4. Làm cho nên vững bền, ïn ( vào lòng ), định 
hån. ö. Làm cho ( ai ) trông đến mình. 6. Rủa, 
bỏ bùa, đánh phản ác. IL. — emt, Căn 
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sào, — cruci. Đóng vào cây câu rút. — arborem. 
Trồng cây. — morsum in aurem. Cân tai. — 
gladium jugulo. Đâm gươm vào cô. — aliquem 
in terram colapho. Và mặt ai ngā xuống. || 3. 
— oculos in cælum. Nhằm lên trời. — oculos in 
aliquem. Nhìn ai. — animos in aliquid. Dem tri 
suy xét SỰ gì. — orationem in aliquå re. Nói 
khăn khån về sự gì. — oculos v. ora in terram. 
Trông xuống hay là sa mặt xuống đất. || 3. 
Stupor omnes defixit. Mọi người đã sững trí ra. 
Mæstilia eorum animos. defixit. Các kè ấy đã 
buồn bực ngơ ngắn. || 4. — audaciam in men- 
tibus. Làm cho để tiếng can đảm muôn đời. 
Hæc augur injusta defixit. Thày bói chìm đã 

- luận rằng là sự trái phép. || 5. — in se oculos. 
Làm cho người ta trông xem mình. || 6. Diris 
defigi imprecationibus. Đã phải ai lu những 
điều gở lạ. 

DEFIND - 0, e, defid - ¿, defis — sum, ere, a. Chành 
ra, chẻ, tách, kênh. 

DEFIRNG- 0, o, defin — xi, defc - tum, ere, a. Ve 
Làm hình, làm ra hình nào, gọt (tượng), y 
2. fig. Bày ra, kẻ ra. 

Derin - 10, fe, ivi, itum, ire, a. 1. Lập mőc.2. Làm 
cho rồi, kết bài. 3. Chỉ định, xử cho xong, hạn, 
luận. 4. Luận chất phác, luận bản tính (giống 
gì), giải nghĩa. š. Giết mau, xử chóng. || 1.— 
orbem terrarum. Lập giới mốc thiên hạ. || 9. 
Definilum est. Đã xong. — orationem. Kết. bài. 
|| 3. — tempus adeundi. Định giờ mà vào thưa. 
|| 4. — oratoris vim propriam. CAL nghĩa vẻ 
người lợi khảu là thẻ nào. 

DEFINIT - È, adj. Cách gầy góc, cách tách bạch, 
cách phân minh, cách dứt lời, cách rö ràng. 

DEFINITI - 0, onis, S. f. 4. Sự luận chất phác, sự 
luận bản tính (giống gì), lời cåt nghĩa (ai, hay 
là sự gì) là làm sao. 2. Sự lập mốc, sự chỉ, sự 
hen. 3. Sự gì đã luận định roi, 

DEFINITIV - È, adv. 1. Cách luận bản tính. 2. Cách 
xong, cách quyết, sau hết, nói tắt một lời. 
DEFINITIY — US, a, um, adj. 1. (sự gì) Thuộc về sự 
luận bản tính. 2. Đã chịu nhất định, đã chịu 

xử xong. 3. Có hẹn, có cối, có giới mốc. 


+ DEFINIT — op, oris, s. m. Kẻ chí định, kẻ truyền 
dạy. 


DEFINIT - US, d, um, part, pass. Defñnio. 
Drruwst, perf. Defingo. 
+ DEriocuL— us; j, s. m. Kế dui một mát. - 


Der ug, ieri, imp. Thiếu. Defit pecunia. Chẳng 
có tiền nong. 


DErixi. perf. Defigo. 


DEF 


DEFIX — US, &, um, part. pass. Defigo. 
DEFLAGRATI - 0, onis, s. f. Sự cháy. 


DEFLAGR - 0, as, are, n. 1. Cháy, cháy ra tro. 2. 
fig. Ngudi đi, bớt, đấu dịu, tan đi, hư đi. 3. a. 
Đốt. ||1. Templum deflagrat. Đền thờ cháy. ||2. 
Đeffagrat ira. Con giận nguôi đi. Deflagrat se- 
ditio. Đảng ngụy tan đi. 

DEFLAMM - 0, ds, are, a. Tắt, tảt lửa. 

DEFLECT— 0, 2$, defle - xi, defle — xum, ere, a, 1. 
Uốn xuống, triu, rìu xuống, bát xuống, uốn, 
bắt trẽ ra, đổi, trở, ngảnh, ghé, nghiêng, cúi. 
2. fig. Làm cho động, làm cho mềm. 3. n. trị 
abl. hay là abl. cùng å, de Trẻ ra, ra khác, đi 
đàng khác. || 1. — ramum. Båt ngành xuống. 
— amnem. Båt sông chảy đàng khác. — tela. 
Dër lao đâm. — oculos ab aliquå re. Ngành mặt 
đi kẻo xem sự gì. — corpus v. se. Co mình 
hay là nghiêng mình). — virtutes in vitia. Đôi 
nhân đức ra nét xấu. || 3. — duram mentem. 
Làm cho (kẻ) cứng lòng ra mềm. ||3.— ở Deo. 
Bỏ Đức Chúa Lời. — de viå agros. Trẻ x8ống 
đồng. — ad vitia. Chiều về đàng tội lỗi. Ne ci- 
tra uelultra recti limites hår in parte deflectas. 
Kẻo trong điều này anh chång giữ chính mực 
vừa phái. i 

DEFL — E0, es, evi, etum, ere, a. Khóc, thương tiếc, 
than văn. — aliquem. Khóc ai. 

+ DEFLETI — 0, onis, s. f. Sự khóc, sự than văn. 

DEFLET - Us, a, um, part. pass. Defleo. 

DErLEvi, perf. Defleo. 

DErLExi, perf. Deflecto. 


DEFLEXI - 0, onis, S. f. Sự trẽ ra, fig. sự làm lờ, 
sự chiều về đàng tội. 

1° DEFLEX - us, ús, s. m. Sự uốn, nơi cong, nơi 
uốn. 

2° DEFLEX - US, a, um, part. pass. Deflecto. 

DEFL - 0, as, are, a. 1. Thôi vào. 2. fig. Chê bai. 

DerLocc — 0, as, are, a. Làm cho rụng lông, cọ 
cho rụng lông hay là tóc, cọ cho mòn. Defloc- 
cali senes. Những người già sói đầu (hay làlão 
quyện). 

+ DEFLORATI —0, onis, S. f, Sự lảy hoa, sự lặt lấy 
nơi nọ nơi kia, sự cóp. 

DEFLORAT - US, a, um, part. pass. Defloro. 

DEFLOR - EO, es, ui, ere, và DEFLORESC — 0, ?3, ere, 
n. def. 1. Rung hoa, mất hoa, lui, rửa, héo 
hát, úa. 2. fig. Mất sắc, phai màu, sút kém. 
|| 3. Defloruit rudior ætas. Tuổi thật thà dä qua. 

DEFLOR — 0, as, are, a. Lä hoa, hái hoa; fig. làm 
hư, làm ố, phá duyên, phá. 
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DEFLU - 0, is, xi, xum, ere, n. trị abl. cùng e hay 
hay là acc. cùng ad, in, tùy nghi. 4. Chåy 
xuống, chảy, nhỏ xuống. 2. fig. Rơi, rụng, 
xuống, sổ xuống, đi lr dr, theo dòng nước. 
3. Ra, sinh ra, xảy ra. 4. Thôi chảy, thôi, qua. 
đi, tan đi, kém đi, đi mất. ä. o Ghảy. || 1. Flu- 
men monte defluit. Sông trong núi chảy ra. || 2. 
Defluunt corone. Triều thiên (trên đầu) rơi 
Xuống.— ad terram ab equo. Trut xuống ngựa. 
Vestis defluit ad pedes. Áo sỏ xuống đến chân. 
— secundo amne. Theo dòng sông, đi xuôi sông. 
|3. Multa ab so tibi defluent, Anh sẽ được 
nhiều sự bởi kẻ ấy mà ra. Ab eis familia mea 
defluxit. Tòng tộc tôi bởi các kẻ ấy mà sinh ra. 
|| 4. Dům defluatamnis. Cho đến khi sông chẳng 
chảy nữa. — ex animo. Quên lửng. Unus me 
absente defluxit. Khi tôi đi vắng đã mất một kẻ. 
Copiz defluxerunt. Quân cuốc đã chạy tan. ||. 
Humorem sanguineum —. Chây ra nước dò như 
máu. 

DEFLU - 0s, a, um, adj. 1. (sự gì) Ghảy, ngã, số 
xuống. 2. Rò, ri. II. Deflua caœsaes. Tóc số 
xuống. || 2. Vas guttatzm defluum. Bình rò nước. 

DkFLUYI— UM, ¿, S. n. 1. Sự chảy. 2. Sw ngã, sự 
rụng. || 3. Defluvia capitis. Sự rung tóc. 

DeFrFLUXI, perf. Defluo. 

DEFLUX - 10, tonis, s. f. và us, ds, s. m. Sự chảy 
xuống; sự gì chảy, giống gì bởi ( giống khác ) 
mà ra. 

DEFOD — 10, ¿s, 7, defos - sum, ere, a. 1. Đào. 2. 
Chôn, giấu. || 2. — se. Ghảng ra mặt. 


DEFOMITAT - US, dg. um, part. ( cây) Đã chặt rồi, 
chẳng còn nhờ khí đất nữa. 

DEF0R As, adv. Bề ngoài, ngoài. 

DEFORE và DEFUTURUM esse, inf. — fut. Desum. 

DEFOR - ìs, adv, Bói ngoài, bề ngoài, ngoàL 

DEFORMATI — 0, 02, s. LL. Sự vẽ hình, sự mạc, 
sự vë phác, sự vë đại khái. 2. Sự làm hư, su 
làm cho mất hình. 3. ge, Sự làm ö danh, sự 
gì làm ố danh. 

DEFORM - 1S, @ (20?, issimus ), adj. trị dat. 1. (ai, 
sự gì) Xấu hình, xấu đạng, xấu xa. 2. fyg. 
Hèn ha, làm xấu hô, làm ő danh. 3. Thô tháp, 
quê mùa, hoang vu. || 1. Deforme corpus. Mình 
vóc xấu xa. || 9. Deforme lucrum. Lợi hèn hạ. 
— ortus. Dòng đöi hèn. Haud — erit vobis ille. 
Các anh së chảng phải xấu hô vì người. 

DEFORMIT - As, atis, s. f. 1. Sự xấu hình, sự xấu 
dang. sự xấu xa. 2. fig. Sự ő danh, sự xấu hỗ. 
|| 1. — eorporis. Sự xâu dáng. fig. — animi. 
Sự hư thân. ||2. — /ø+. Sự trốn chạy xảu hô. 
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DEFORM — ITER (iis, issimè ), adv. Cách khó coji, 
cách xấu hình, cách xấu xa; cách hèn, cách 
xấu hó. 
DEFORM - 0, as, avi, alum, are, a. 1. Vë, vë hình, 
- — vạch, vẽ phác, mạc. 2. Sửa sang, trang sức. 3. 
Làm xấu hình, phá hại, làm hư. 4. fig. Làm 
xấu hô, làm ő danh. || 1. — ædis speciem. Vë 
mẫu nhà. || 9. Deformatur columnis. (nơi) Có 
những cột dựng trang hoàng. || 3. Macies de- 
format vultum. Mặt gầy thì xấu. || 4. — se. Làm 
ố danh mình. 
DEFoRMOS - US, 4, um, adj. như Deformis. 
4° DEF0SS —US, a, um, part. pass. Defodio. 
2° Deross — US, és, s. m. Sự đào; lỗ, hố, hầm. 
DEFRACT - US, a, um, part. pass. Defringo. 
DEFRZ@NAT — US, đ, um, như Efirenatus. 
DEFRAUDATI— 0, onis, s. f. Sự thiếu, sự chẳng có. 
DEFRAUDAT—0R, oris, s. m. ( RIX, ricis, s. f.). Kế 
làm cho thiếu, kẻ cất lấy, kẻ làm thiệt hại. 
DEFRAUD —0, as, avi, alum, are, a. Làm chước 
-mà lấy của ai, đối trá, làm gian, gian lận, lấy 
trôm, làm thiệt hại. Sở quid aliguem defraudavi. 
Nếu tôi có làm thiệt ai của gì. — fructu victo- 
riæ. Làm cho mất công bởi tháng trận mà ra. 
— genium suum. Đề cho mình thiểu sự cán. 


DEFRE6I, perf. Defringo. 
+ DEFREM —0, is, ui, ilum, ere, n. Thôi run, thôi 


thét; fig. nguôi di. Ira defremuit. Cơn giận đã - 


nguôi. 
DErRicAr-È, adv. (nói) Cách chua, cách châm chọc. 


Derne — 0, as, ui, lum, are, a.1.0ọ, kì, cọ cho mòn. 
2. fig. Nói chua, nói châm chọc. 

DEFRICT - US, a, um, part. pass. Dofrico. . 

DEFRIG — EO, eg, ere, VÀ DEFRIGESE — 0, 25, defrix - ?, 
ere, u. def. Ra nguội. 

DEERING - 0, ès, fre — gi, frac - lum, ere, a. Đánh vỡ, 
đánh gây, đánh giập, bẻ, nhỏ, phá. — sibi cru- 
ra. Đánh gẫy hai ống chân. 

DEtrROND—0, as, gie, a. Suốt lá. 

DkFRup — 0, as, đe, a. thay vì Defraudo. 

`- DEFRUSATI - 0, onis, S. f. Sự đất đã ra khô. 


DIFRUG - 0, as, are, a. Làm cho đất ra khô, hao 
sức đất. ` 


DEFRU — OR,eris, itussum,i,d. trị abl. Hướng, được. 
DEFRUST— 0, as, are, a. 1. Băm, xé ra trăm miếng. 
3. Lặt lấy (trong sách). chọn. 


DEFRUTARIS— US, a, ym, adj. ( sự gì) Thuộc về 


rượu näu. 
DEFRUT - 0, as. are, a. Nắu nước trái nho. 
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DErRUT— UMN, ¿, s. n. Nước trái nho đã nän, 
+ DEFUAN, tiếng có thay vì Desim. 
+ DEFU6 — A, æ, $. m. Lính đào, kẻ gian thần. 


Deruni, perf. Defundo. 


DEFUG —10, is, ?, itum, ere, a. 1. Trốn, lánh. 2. 
- Chối, từ chối, chång chịu. || 1. Sinistrum cor- 
nu defugit. Tà dwe đã chạy. || 2. — prælium. 
Chång muốn giao chiến. Non defugio quin di- 
cam. Tôi sẵn lòng nói. 
DEFU6 — 0, as, avi, atum, are. Trừ, khử, khu trục. 
.— exercitum. Bắt đoàn binh chạy tan. Fig. — 
capillos. Làm cho rụng (op, 


Deru, perf. Desum. 
DEFULGUR - 0, as, are, a. Làm chóp. 


DEFUNCTI - 0, onis, s. f. 1. Sự làm việc bản phận. 
sự giữ niềm. 2. Sự chết. 

DEFUNCToRi— È, adv. Cách sơ suất, cách ơ hờ. 

DEFUNGTORI — US, a, um, adj. (sự gì) Người ta 
làm sơ„suất. 

1° DEFUNCT—US, a, um, part. Defungor. 1. (ai) 
Đã làm ( việc bậc mình ) nên, đã làm xong, đã 
chịu. 2. Đã thoát khỏi. 3. Bä chết. 4. pass. (thì 
giờ ) Đã qua. || 1. — regis imperio. Đã phụng. 
lệnh vua. Prælio defuncti. Những kẻ đã chiến 

- trận xong. || 9. Morbo —. Đã khỏi bệnh. || 3. 
Morte gloriosá—. Đã chết thì danh. — vitå v, 
suá morte v. terrå. Đã chết. Orare pro ( homini- 
bus ) defunctis. Dâu cho ké chét. 

9° DEFUNCT - US, s, s. m. Sự chết. 

DEFUND - 0, ès, defud—:, defus - um, ere, a. 1. 

Đỏ ra, rót. 2. Đúc. ||1. — vinum. Rót rượu. fig. 

— verba pectore. Nói ra. ||3. — signum. Búc 

trợng. 

DEFUNG - on, eris, defunc — lus sum, i, d. tri abl. 
1. Làm cho xong, làm cho lọn, giữ cho lọn. 2. 
Gở mình ra, thoát khỏi, trang nợ, đẻn; lấy làm 
dú. 3. Chết. Ui. — imperio alicujus. Vàng giữ 
lời ai. — curå. Lo liệu xong. ||2. Defunctus jam 
sum. Tôi đã thoát rôi. — onere. Bỏ gánh (hay là 
tránh việc). — pænå. Chiu phạt. — parco vic- 
tu. Ăn uống tiết kiệm. || 3. Pefunctus est. Người 

~ đá chết rồi. 

Derus — US, a, um, part. pass. Defundo. 

DEGEN —ER, eris, adj, cå ba giống trị gen. (ai, sự 
gi) Đã ra kém, đã sút kém. 2. Hèn hạ, chẳng 
xứng. 3. Làm cho ra hèn. || 1. — virtutis pa- 
trum. Çhång có nhân đức như cha ông mình. 
l|2. Znsidiæ non degeneres. Những mưu gian 
xúng (kė đã bày nó). ||3. — metus. Sw sọ làm 
cho ra hèn. 


DREG H 


DEGENERAT — Us, a, um, parl. pass. Degenero. Có 1 DEGUST -0, as, avh aluin, are, à. 


(ai, sự gì) dä sút kém chẳng bảng mình. 

DEGERER —0 , as, avi, atum, are, n. trị abl. hay là 
abl. cùng å hay là acc. cùngin tùy nghi. 1. Ra 
kém, sút kém. 2. Hư đi, ra giống khác, đốc 
giống. 3. a. Hạ, bớt, làm cho ra kém. ||1. — 
d pa(re. Chẳng đáng cha mình. Poma degene- 
rant. Trái trăng ra lạt. || 3. Ne prudentia in as- 
tuttam degeneret, Kèo đức khôn ngoan hoá nên 
sự qủi quái. ||3. — se. Làm cho mình ra hèn 
hạ. — animos. Làm cho lòng người ta ra yếu 
đuổi. 

DEGER - 0, is, deges - si, deges - tum, ere, a. Bem 
sang chỗ khác, làm ra hình khác. — laborem 
alicui. Giúp ai. — bellum. Đánh giặc. 

Droe, perf. Dego. 

DEGLABR — 0, as, are, a. 1. Vát lòng. 2. Got vỏ, 
bóc vò. 

DEGLUB - 0, ¿s, degÌup — s¿, deglup — tum, ere, a. 
Lët đa, bóc vỏ, làm thịt. 7ondere pecus non —. 
( câu ví ) Xén lông con chiên mà chẳng lột. đa. 


DFGLUTIN - 0, as, avi, atum, are, a. Tróc ra, rễ 
hai sự gån làm một, bóc ra. 

DEGLUT — 10, (e, Zei, itum, ire, a. Nuốt, nuốt trơn, 
ních (đất rẽ làm hai mà ) nuốt. 


Dee — 0, ot, ere, a. vàn. def. 1. Hao, qua (thì 
E) sống, ở, ở trần ai, ăn ở. 2. Bót, rút, giảm. 
3. (hoạ ) Ghực, chờ, đợi. UI. — tempus. Qua 
ngày giờ. —otia. ở nhưng. — vitam placidam. 
O bảng yên. In urbe degit. Người ở thành. Æ- 
tatis degendæ ratio. Cách ăn nói. 


† DecRraD — 0, as, are, a. Cất chức, 
Decranpesc — 0, ¿s, ere, n. def. Ra bé, ngót. 
DEGRANDIN - AT, are, n. def. tunip. Mưa đá. 


DEGRASS - OR, aris, atus sum, ari, d 1. Ngå, sa. 2. 
Xông vào, đánh, xông pha, xô. 


DEGRAV — 0, as, are, a. Làm cho ra nặng nề, làm 


cho mủi sức. ⁄Š(as illum degraoat. Người đã 
lảo nhược. 


DEGRED — IOR, eris, degres — sus sum, i, d. Ra khỏi, 
rời ra, lìa, xuống. —in pedes. Đỗ bộ. — in 
æquum. Xuống đồng bảng. 

DEGRESS - us, a, um, part. Degredior. 

† DEGRUN - OR, aris, atus sum, ari, d. Sắp hàng 
giảng thẳng. 

DEGRUNN - 10, is, ire, n. (lợn) Hộc. 

† DEGULAT — OR, oris, s. m. Kẻ háu ăn, kẻ Đam 
ăn, ké ăn ngốn, kẻ xa xỈ. 

+ DEG6UL—0, as, are, a. Nuốt; khuynh gia tài. 

Deiere - 0, onis, s. f. Sự nếm, sự nhấp. 


g œ 
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1. Nëm,. nhăp. 
đúng, nhấm mùi. 2. Cham qua vậy, sát. 3. fig. 
Thir, ướm. |4. — vinum. Nëm rượu. ||2.— ali- 
quid in proæmio. Nói qua điều gì trong tira. — 
aliquem lanceå. Nom giáo såy da ai. |13. — vi- 
lam. Thú ở bậc nào. — aliquem. Nói ướm ai. 

DEhHaAs - E0, eg, ui, ilum, ere, a. Đã mất, thiếu, 
chảng còn. , 

DEHAUR — 10, ¿s, dehau - si, dehaus — lum, ire, a. 1. 
Múc, kín. 2. Cất giống gì ở trên, vớt váng. 3. 
Nuốt ( giống lỏng ), nốc, húp háp. 

DEHAUST — US, a, um‘ part. pass. Dehaurio. 

Den - Tee, adv. 1. (chỉ thì giờ) Từ rầy mà đi, từ 
này về sau, đến sau. 2. ( chỉ nơi ) Từ đấy mà 
di. 3. ( chỉ thứ tự ) Thú hai. sau (giống gì 
khác). 4. (kết câu) Bởi đây cho nên, nhân vì 
SỰ ấy, 

DEHISC - 0, is, ere ( thiếu perf. và sup.), n. 1. Né 
ra, hở ra, khớp ra, nở ra, nứt ra. 2. Rë ra, đứt 
ra, rời ra. 3. Giàn lên. ||4. Dehiscit tellus. Đất 
khớp ra. Rosa dehiscit. Mân côi nở ra. ||2. Dehis- 
cit acies. Bình đứt hàng. || 3. — in aliquem. Giận 
ai. 

DERONESTANENT -UM, ?, S. n. 1. Sự gì làm cho xấu 
hình, tật, tì ő. 2. Sự gì làm ő danh, sự gì làm 

_ cho xấu hô, vét, tích chång hay. 

DEHONESTATI - 0, onis, s. f. Sự làm ő danh, sự 
làm mất tiếng tốt; sự mát tiếng tốt. 

DEHONEST —0, as, are, a. 1. Làm cho xấu hình, làm 
cho khó coi. 3. Làm d danh, làm mất tiếng tốt, 
làm xỉ nhục. 

DEHOREST — US, đ, um, adj. (ai, sự gì) Chẳng lịch 
sự, thô. Dehonestum verbum. Tiếng thô. 

t DEHoONOR - 0, as, are, a. Làm ő danh, làm cho 
ra hèn. 

† DEHORTATIV — US, a, um, và '† DEHORTATORI — US, 

a, um, adj. (lời) Nói gäng ra, khuyên đừng, 
can. - | 

DERORT — OR, aris, alus sum, ari, d, trị. acc. Nói 
găng ra, khuyên đừng, can, gián, xui bỏ. 

DEIcIpI — UM, ¿, s.n. Tội giết Đức Chúa Lời. 

Deiric — us, a, um, adj. 1. ( ai, sự gì) Làm cho nên 
but thần, phong thản, làm cho nên giống Đức 
Chúa Lời. 3. Là việc Đức Chúa Lời làm. . 

DE - IN, adv. Sau, đoạn, đến sau, sau nữa. 

1° DEINc — Ers, adv. 1. Liền nhau, tức thì, luôn 
phiên. 2. Từ này mà đi. 3. Đến sau, sau, đoạn, 
rồi, thứ hai. 

2° DEINC — EPS, ous, adj. cả ba giống. (ai, sự gì ) 
Th o sau, ở liền sau. — dies. Hôm sau. 


DEJ 


Deryn - È, adv. 1. ( chi nơi: ) Sau. 2. (chí thì giờ:) 
Sau, đến sau, vẻ sau. 3. ( chỉ thứ tự: ) Và lại, 
lại, sau nữa, đoạn. ||4. Auxiliares in fronte, — 
/egiones. Những quân cứu việc thì đứng tiền 
phong, các cơ đội ở sau. ||2./ncipio, tu —seguê- 
re. Tôi bát đầu trước, đoạn anh sẽ theo sau. 
l|3. Molestè fero, — vereor. Tôi lấy làm tiếc, và 
lại tôi e sợ. 

+ DrIxSuP - ER, adv. Bởi tiêu: ở trên, trên. 

DEINTEGR - ò, adv. Lại, lần khác, mới, còn. 

DEINTEGR - 0, 05, ae, a. 1. Bớt. 2, Làm ő, làm hư. 

Dert- čs, adv. Ở trong, bên trong. 

Deman - a, æ, adj. f. Nử dä sinh Đức Chúa Lời, 
Đức Bà Maria, Me Đức Chúa Jêsu. 

DEIT As, atis, s. f. Bản tính Đức Chúa Lời, Đúc 
Chúa Lời. 

Deseci, perf. Dejicio. 

DrsecT - È (2x, issimè ), adv. Cách hèn ha, cách 
khiêm nhường. 

DEJECTI - 0, onis, s. f. 1. Sự bỏ xuống, sự r đánh 
đỏ. 2. Sự bạt, sự chịu bỏ xuống. 3. fig. Sự ra hèn 
hạ, sự khiêm nhường, sự sờn lòng. 4. Sự đi 
đại tiện. || 1. — gradás. Sự cất chức. ||3. — 
animi. Sự ngũ lòng, sự tiêu đảm. 

DEJECTIUNCUL — A, æ, S. f. Sự đại tiện có ít, sự són 
cứt. 

DEJECT - 0, as, are, a. freq. Dejicio. 

DEJECT - OR, oris, s. m. Kẻ bỏ, kẻ đánh đỏ, kẻ ném. 

4° DEJECT T— US, a, um (ior, issimus ), part. pass. 
Dejicio. 1. (ai. sự gì) Đã chịu bỏ xuống, dä chịu 
đánh đỏ. 2. Đã bị thương, đã phải giết. 3. Đã 
chịu đuổi, đã chịu loại ra. 4. Đã chịu cất, đã 
mất. 3. Đã chịu tan tác, đã chịu bỏ xô bô. 6. 
Hèn, hèn hạ, đã ra hèn. || 1. — hostis. Quân 
giặc đã bại. ||3. — patriå. Đã phái där đi khỏi 
nước mình, || 4. — règno. Đã mắt nước. || ä. 
Dejectis crinibus. Tóc tả tơi. 

2° DEJECT - US, ës, s. m. 1. Sự đỏ, sự ngã, sự phá, 
sự đốn, sự chặt. 2. Giống gì đã đỏ, đã chặt, etc. 
3. Đàng dốc. 4. Dòng nước, sự chảy xuống. 
3. Lët, da. || 1. — arborum. Sự ngả nhiều cây 
(hay là những cây đã chặt rồi). || 4. — flumi- 
num. Dòng sông. — agwz. Thác. || 5. Dejectu 
lựneis indutus, Mặc lőt dä cầu. 

DEJERATI +0, onis, S. f. Sự thể, lời thề. 

DEJER — 0, as, are, a. Thể. 

Derc- 10, is, dejec— i, dejec - lum, ere, a. 1. Đỏ 
xuống, đánh đỏ, bat, xô ra, dän đến, bỏ, giåy, 
chặt, chém, đốn; (— se) gieo mình xuống. 2. 

Đuôi ra, đày đi, phá. 3. Đánh ngã, đánh phải 


248 


ËTT eege 
- 


DEL 


dầu, giết. 4. fig. Cất, làm cho mất, truất xuống, 
liệu kéo được. 5. Bót, trừ, làm cho ra hèn. 
6. Làm cho thông đại tiện. || 1. — aliquem eguo. 
Bỏ ai ngä ngựa. — jugum cervicibus. Giù Ach, 
So. đánh tháo khỏi làm tôi. — aliquem è rupe. 
Giấy ai xuống núi đá. — aliquid in mare. Bò 
sự gì xuống biên. — columnam. Đánh đỏ cột. 
— ensem. Đánh một. lát gươm. — oculos in ter- 
ram. Tròng xuống đất. Navem ahquỏ deier. 
Tàu bạt đến đâu. — equum in viam cavam. Bắt 
ngựa đi đàng hườm. || 2. — templo. Đuôi ra 
khỏi đến thờ. — patriú. Đày đi khỏi nước 
minh. — castra hostium. Phá dinh cơ quân 
giặc. ||3. Auem—. Bản chét chim. — juvencam 
diis. Giết me cái tế but thần. || 4. — aliquem 
gradu. Cắt chức ai. Quæ pri¿s iralum è statu 
mentis dejiciebant. Những điều khi trước làm 
cho mình giận hoảng lên. Spe dejectus. Đã mất 
trông cậy. || 5. — cruciatum å corpore. Khử sự 
khốn khó cho xong thân. — alicui metum. Làm 
cho ai bớt sợ. ||6.—alvum. Làm cho đi đại tiện. 
— alvum superiorem. Mira, thô. Case qui fac:lè 
dejiciantur. Những bánh sữa dë tiêu. 


DE¿U6 —1s, e, adj. (sự gì) Đốc, xoai xoải. 


+ DE¿U6 - 0, as, are, a. 1. Cới ách, tháo ách. 2. 
.Phân rë ra, chia ra. 


DEIUNCT — US, a, um, part. pass. bởi 


DEJUNG —0, is, ]unx—¿, junec— tum, ere, a. Phân li, 
phân rẽ ra, chia ra. 


DEJURATI - 0, onis, s. f. như 


DEJURI — UM, ¿, S. n. Lời thë, sự thể. 

DEJUR —0, as, are, a. Thẻ. 

DE4UV - 0, as, è, deju — ium, are, a. Chẳng giúp, 
chång chiu giúp, tùr giúp. 

DELAB — OR, eris, delap — sus sum, + d. tri acc. 
cùng o hay là abl. hay là abl. cùng 4, è. 1. 
Såy, trượt chân, sa, ngå. 2. Xuống. 3. fig. 
Sang, đi đến, nói đến, làm sự khác. 4. Chiéu 
về, xiêu lòng, mắc phải. ||1.— de manibus. Såy 
tay. — cælo. Bởi trời sa xuống. — in mare. 
(sông) Chảy ra biển. || 2. — è monte. Xuống 
núi. || 3. — å majoribus ad minora. Nói buông 
ra điều nhỏ mọn hơn. || 4. — ad agiutatem. 
Hoá nên công bảng hơn. || ä. — in morbum. 
Ngã bệnh. — in insidias. Mắc mưu. — in sus- 
piciones. Phải (ai) nghi mình. 

+ DELAB0R —0, as, are, n. Làm việc nặng nê, chiu 
khó nhọc. 

DELACER — 0, as, are, a. Xé ra, phá; fig. phá tan, 
hủy hoại. 


DEL 
DELACRYMATEL—0, onis, s. f. 1. Chứng gi mát. 2. 
Sur chảy nước mắt ra, sự khóc lóc. 
DELACRYMATORI - US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về 
chứng gi mát, làm cho chảy nước mát. 
DELACRYM - 0, as, are, n. Ghảy nước mắt; (cây còi) 
chảy nước. 


DELACTATI - 0, onis, s. f. Sự thôi cho bú sửa, sự 
tôi tôi con. 


DELACT —0, as, are, a. Thôi cho bú, tôi tôi (con). 


DELXY —0, as, are, a. Làm cho lần, vac, vót, đánh. 


DELAMB — 0, is, ?, ere, a. def. Liếm, trém. 

DELAMENT — OR, aris, atus sum, ari, d. Van lon, 
than vän. 

DELANI— 0, as, are, a. Xé ra, 

DELAPID— 0, as, are, a, 1. Lặt đá, cất đá. 2. Lát 
đá. 3. Phung phá. 

{° DELAPS — US, a, um, part. Delabor. 

2° DELAPS - US, ús, s. m. Sự chảy, dòng nước, 
thác, đàng dốc. 

DELASSABIL - IS, e, adj. (ai, sự gì) Hay môi một. 

DELASS—0, as, are, a. Làm cho mỏi mệt, làm cho 
ra chán. 

DELATI - 0, onis, S. f. Sự tố giác, sự thưa. Dela- 
tionem factitare. Làm nghề tố giác. 

DELAT - OR, oris, s. m. Kẻ cáo, kẻ giác, kẻ thưa. 

. DELATORI —US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về giác 
cử. 

DELATUR — A, æ, S. f. 1. Sự cáo, sự thưa ; sự bỏ 
vạ. 3. Sự ban, sự đem cho. 

DELAT — US, a, um, part. pass. Defero. 

DELAY — 0, as, are, a. Giặt, rửa. 

DELEBILT— is, e, adj. (at, sự gì) Chiu phá được, 
chiu xoá được. 

DELECTABIL— IS, e (ior, issimus), adj. (ai, sự gì) 
Vui vé, đẹp lòng, làm cho vui, làm cho thoả, 
hay. — aspectu. Vui con mäi. — auditu. Êm 
tai. 

DELECTABIL— ITER (0$, issimè ), adv. Cách vui, 
cách hay, cách đẹp lòng. 

DELECTAM — EN, inis, và DELECTAMENT — UM, ?, S. D. 

"như 

DELECTATI—O0, onis, $. f. Sự vui, sự thoả, sự vui 
chơi, sự vui sướng. A ferre alicui delectationem. 
Làm cho vui lòng ai. Delectationis causá. Cho 
vui chơi. 

DELEcTi— 0, onis, S. f. Sự kén chọn, sự tuyển 
duyệt. 

DELECTAT — US, đ, um, papt. pass. bởi Deleoto. 
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¡ DELECT- 0, as, avi, alum, are, a. Làm cho vui, 


làm cho thoả, làm vui lòng, vira ý, vừa thích; 
pass. wa, thích, chuộng, lấy làm vui. Musica 
me delectat. Nghề bát âm vừa thích tôi, tôi 
thích nghề bát âm. Valdė me Cato delectat. Tôi 
phục ông Catô lắm. Delectari abquả re v.in 
aliqu re. Thích sự gì. Delectari venatione. Ua 
sản bắn. 

DELECT — OR, oris, s. 
chiêu (binh). 

1° DELECT - US, a, um, part. pass. Deligo. 1. (ai, 
sự gì) Bä chịu chọn. 2. Đã chịu mộ. 3. Đã chịu 
lây. 

2° DELECT—US, ús, s. m. 1. Sự chọn, sự kén, sự 
lựa, sự tuyến duyệt. 2. Sự mộ (binh), sự chiêu. 
3. fig. Sự phân biệt. || 4. Delectum historiarum 
egi. Tôi đã chọn lấy những truyện tích. || 2. 
Delectum habere v. agere. Kén bình. || 3. Deise. 
tum civis et peregrini habere. Phân biệt kè bản 
T và người khách. Sine delectu. Cáchlón 

y 

DELEGATI - 0, onis, S. f. Sự sài cử, sự sai cát, sự 
chịu sai, sự thể lại. Delegationem ista res non 
recipit. Việc ấy chẳng giao cho ai được. 

DELEGAT — OR, oris, s. m. Kẻ sai đi, kẻ phó cho, 
kẻ đặt thế vị mình. 

DELEGATORI — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về 
sai cử, dùng mà sai cát. 

DELEGI, perf. 3° Deligo. | 

DELEG - 0, as, avi, atum, are, a. 1. Sai cử, sai cắt, 
sai khiến, cắt. 2. Giao, phó, đặt thế cho 3. 
Gạt nợ, dịch, gạt riệt. 4. Đổ cho, chỉ cho, bỏ 
cho. || 1. — aliquem ad curiam. Đặt ai gần đến 
triều đình. — officium alicui. Liệu người thế vị 
mình trong việc gì. || 2. — aliquem aficio. Giao 
việc gì cho ai. — infantem ancillæ. Phó con 
mọn cho đầy tớ gái. — ad senatum. Gửi ( việc 
gì) cho triều đình tra xét. || 3. — debitorem. 
Gat nợ cho ai. Delegavi (debitum) amico. Tôi 
đã gạt nợ cho người bạn hữu. || 4. — scelera 
aliis. Đỗ tội cho kẻ khác. e 

DELENIFIC — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Diu dàng, 
êm ái, nhu mì, ngọt ngào, hay dua; ve vuốt. 

DELEN — 10, ¿s, (e, a. như Delinio. 

DEL - E0, es, ert, elum, ere, a. 1. Số, xoá. 2. Phá 
tuyệt, hủy hoại, đánh vỡ, phá bång trị. 3. fig. 
Đình bãi, trừu lại, phá tan, làm cho xong, làm 
cho mất tích. || 1. Seribit et delet. Người viết 
đoạn liền xoá. — maculam. Rira vẻt.— pedum 
vestigia. Phá lőt chân, || 9. — urbem. Làm cô 
thành. A fucie terrø hominem dele3u. Tao sẽ cất 
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loài người đi khói mát đắt. ||3. — testumentum. 
Phi chúc thư. — oblivione. Bỏ quên. — religi- 
onem. Phá đạo. — bellum. Liệu xong việc giặc 
giả. 

DELETIL — 1S, e, adj. (sự gì) Dùng mà xoá. 

DELETI— 0, onis, S. f. Sự xoá đi; fig. SỰ phá, sự 
chịu phá. 

DELETITI— US, a, um, adj. như Delebilis. 

DELET— OR, oris, S. M. (RIX, ricis, S. f.). Ké phá. 

4° DELET - US, a, um, part. pass. Deleo. 

9° DELET — US, s, s. M. như Deletio. 

DeLevt, perf. Deleo. 

DELEv—0, as, are, a. như Delævo. 

DELIAC - US, a, um; adj. (ai, sự gì) Thuộc về gò 
Delos. 

DELIBAMENT - UM, ¿, s. n. Sự giáng thản. 

DELIBATI — 0, onis, S. LI. Sự ướm thử, sự nếm, 
sự nhấp. 2. Sự cất lấy một phần. 

+ DELIBAT — OR, 97⁄5, S. M. Kẻ chọn, kẻ nëm, kẻ 
thir. 

DELIBATORI - UM, 7, s. n. Nơi giáng thần. 


DELIBERABUND — US, a, um, adj. (ai) Hay bàn cho’ 


- chín. 

DELIBERATI - 0, onis, S. f. Sự bàn nghĩ, sự bàn 
luận; lời bàn nghĩ; sự định. Res habet delibera- 
tionem. Việc ( gì ) đáng phải suy. 

DELIBERATIY— US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về 
bàn nghỉ. 

DELIBERAT - OR, oris, s.m. Kè bàn bạc, kẻ suy nghĩ. 

DPLIBERAT— UM, į, s. n. Việc gì đã bàn rồi, sự gì 
đã định. 

DELIBERAT - US, a, um, part. pass. Delibero. 1. 
“sự gì) Đã chịu bàn bạc, đả chịu cân nhắc. 2. Đã 
chịu định. 3. Đã chắc. ||2. Deliberatum est mi- 
hi. Tôi đã nhất định. 

DELIBER — 0, aS, đi, atum, are , àa. 4. Bàn bac, 
bàn luận, suy nghĩ, cân nhắc, xem xét. 2. Toán 

- tính, định liệu, định. 3. Hỏi (ý ai), bàn vuði 
cai). ||4. — secum. Suy nghỉ. — de aliquå re. 
Bàn su gì. ||2. Deliberatum mihi est. Tôi đã nhất 
định. ||3. Deliberantibus respondit. Người đã 
nói vuối các kẻ hỏi. 

DELIB - 0, as, avi, alum, are, a. 1. Cất bớt, bớt 
một phản. 2. Phá, làm hư. phá hại. 3. fig. Nếm, 
thử, hái, lặt. ||. — paululùm carn's. Cất một 
tầm thịt nhỏ. ||2.— animi pacem. Phá sự bảng 
yên trong lòng. ||3. — cibos. Rëm của ăn. -- 
flures. Lày hoa. — omg warrat:one. Kế lại mọi 
điều qua vậy. đảm debbor. Tôi đả hầu chết. 
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DELIBR — 0, 23, are, a. 1. Got vo, bóc vỏ. 2, Län. 
3. Xẻ ranh, mö lối. ||3. — a@uam. Xè rãnh cho 
nước chảy. 

DELIBU - 0, îs, i, tum, ere, a. Xúc. 

DELIBUT — US, ø, um, part. pass. Delibuo. 1. (ai, 
sự gì) Đã chiu xức. 2. fig. Đây dày. ||1. — ce- 
no. Lắm bùn. ||2.— gaudio. Yui mừng bội phản. 
— luxu senex. Lão xa xi quá lë. 

DELICAT— È (iùs, issimè ), adv. 1, Cách yêu điệu. 
2. Cách rõ ràng. 3. Cách biển lành. 4. Cách 
chậm chap. || 3. Delicatiùs tractare iracundos. Ỡ 
cách dịu dàng cùng những kẻ có tính giận gåt. 

DELICATUL — US, đ, um, adj. dimin. bởi 

1° DELICAT — us, a, um / or, issimus ), adj. 1. (ai, 
sự gì) Non nét, mềm mai, còi kinh, mỏng mảnh. 
dịu dàng. 9. Yêu điệu, khong khanh, mê sự 
vui sướng, mê sắc dục, khánh ăn. 3. Ngon, mi 
vì, để coi, tiện. 4. Chậm. || 1. — cauliculus. Góc 
non. Delicata vestis. Áo mỏng. Oleo delicatior 
fit acies. Dåu làm cho dao ra såc màu hơn. ||3. 
Delicata juventus. Những người đang thì yêu 
điệu. — gressus. Cách đi dëng đáy. Delicatissi- 
mi versus. Những thơ ué tạp. || 3. — cibus. Gùa 
ăn mĩ vì. Delicatum navigium. Tàu có đủ mọi 
sự vừa ý. — hortus. Vườn vui về. ||3. Delica- 
tissimus amnium. Sông chåy tùr tir. 

ge DELICAT — US, ?, S. M. (A, æ, S. f. ). 1. Trẻ xinh, 
con yêu dấu. 2. Tôi tá hầu hạ. 

4° DELICI -A, æ, S. f. Máng xối. 

ge DELICI — A, Æ, VÀ ES, et, S. f. Và UM, ?, S. N., như 

DELICI - Æ, arum, s. f. p. 1. Sự vui sướng, sự vui 
chơi, sự sung sướng. 2. Sự văn hoa, sự vé vang, 
duyên. 3. Sự yếu điệu. 4. fig. Ai (hay là sự gì) 
chịu yêu dấu. 5. Người yếu điệu, kẻ mê sự vui 
sướng. ||1. Difluere deliciis. Được mọi sự vui 
sướng. Deliciarum causả, adolescentes... Các kè 
trẻ trung vì một lẽ vui chơi, thì... ||2. — ora- 
toriz. Lời hoa hoét. Delicias facere. Đặt thơ hoa 
tình. ||3. /đưweafioms —. Sự sửa tập (kẻ trẻ 
trung) cách yêu điệu. Quarum delicias pannus 
bombycinus urit. Những đàn bà yêu điệu đến 
nöi chẳng mặc áo lụa được. IA. Ovis ista erat 
ejs—,v.00is ista erateiindeliciis, v. Ovem istam 
is habebat in deliciis. Người yêu dấu con chiên ấy 
lắm... ||3. 7e nunc delicias extrà communia censes 
ponendum? Mày là đứa yêu điệu thì nghĩ mình 
được dùng những phép rộng ru? 

DELICIAR — IS, e, và DELICIAT— US, đ, um, ad). ( sự 
gì) Thuộc về máng nước. 

+ Derc —10, ?s,ere, a. def. Dir, dô, du. 

DELICIOL - Æ, arum, S. f. p. và DELICIOL - UM, ‡, S. 
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n. Giống gì (ai) chuộng lắm, người nào chịu 
yêu dấu lắm. Ego sum deliciolum tuum. Tòi là 
kể ông yêu dän lắm. 

+ DELICI —0R, aris, alussum, ari, d. Án cáchsướng 
lắm, ăn thấy ngon; được vui sướng. 

DELICIOS - us, a, up, ad]. 1. (ai, sự gì) Mi vì, ngon 
ngọt. 2. Yêu điệu, mê đảm. _ 

DELICI - ƯM, ?, s. n. như Delicie. 

† DELIC - 0, đs, Gre, a. thay vì Dedico. 

DELICT — op, oris, s. m. Kẻ có tội, kẻ có lỗi. 

DELICT - UM, ¿, s. h. 1. Tội lỗi, điều lỗi, 2. Dấu 
sai, việc gì (ai) đã làm sai, điều sai lắm. 

DELICT —US, đ, um, part. pass. Delinquo. 1. (ai, 
sự gì) Đã chịu bỏ. 2. Đã chịu lám hay là sót 
trái lẽ, đã chịu lỗi. || 2. Nihil à me adhuc delic- 
tum puto. Tôi nghĩ rằng bấy lâu tôi chưa lỗi 
điều gì. 

DELICUL— US, ở, um, adj. dimin. bởi 

DELIC—US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Đã thôi bú. 
2. Đã chịu bỏ, đã chịu bán. 

3° DELIG - 0, as, are, a. Buộc. — ad palum. Buộc 
vào cọc. 

2° DELIG - 0, ¿s, deleg rt, delec — tum, ere, a. 1. 
Chọn, kén chọn, lặt, hái, lựa, dé dành. 2. (họa) 
Đánh đỏ, phá, vất đi, đuối ra. || 1. — aliquem 
ad imitandum. Chọn người nào mà båt chước. 
— aliquem generum. Chọn ai làm con rẻ. — 
fructus. Lày quà. ||2. — urnas. Đánh đó các bình. 

DELIMAT - us, a, um, part. pass. Delimo. ( sự gì ) 
Người ta đả được bởi thứa. Delimata øris scobs. 
Mạt đồng. | 

Den — 1S, e, adj. ( sự gì ) Ghéo, chếch. 

DELIMITATI - 0, onis, S. f. Sir lập đá mốc, sự hen, 
sự chỉ định. 

DELIMITAT— vs, a, um, part. ( giống gì) Đa chịu 
chí định, đã có giới hạn. 

DELIN - 0, as, are, a. Thứa, giüa đi. 

DELINEATI — 0, onis, s. f. Sự vë đại. khái, sự vë 
phác, sự vë, sự vach. 

DELINE-0, as, đe, a. Vë đại khái, vé phác, vẽ, vạch. 

DkLING — 0,25, delin — xi, đeline — (ơn, ere, a. Liễm. 

DELINIM - EN, Zus, và DELINIMENT — UM, i, $. n. 
như Delinitio. : 

DELIN - 10, o, iwi, itum, ire, a. 1. Làm cho nguôi, 
làm cho khuây, yên ủi, bớt. 2. Dó, a dua. || 1. 
— dolentem, Yên ủi kẻ đau đớn lo buôn. 

DELINITI—0, onis, s. f. 1. Sự làm cho nguôi, sự 
làm khuây đi. 2. Sw đỗ, sự a dua, sự vuốt ve. 

Dest — op, oris. s. m. Kẻ a dua, ké dò dành. 
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DELINIT - US, a, um, part. pass. Delinio. 

DELIN—O, ds, dele- vi và delt - ø, deli — tum, 
ere, a. 1. Xức, xoa, bôi. 2. Xoá đi. 

DELINQUENTI — A, æ, s. f. nhw Delictum. 

DELINQU - 0, is, deliqu —¿, delic - tum, ere, a. và 
n. trị dat. hay là acc. cùng erga, 1. Sót, bỏ, 
phạm, sai, lỗi. 2. Thiếu. || 1. — aliquid, Lỗi 
điều gì. Quid tibi del¿gui ? Nào tôi có phạm gì 
đến anh ru? ||2.— frumentum dicebant. Chúng 
nó rằng lúa miến thiếu. 

Dron - E0, es, deli — cui, ere, và DELIQUESC - 0, 
is, ere, n. def. Chåy ra nước, chảy, tan đi. 

DELIQUI — Æ, arum, s. f. Máng roi, 

DELIQUI — UM, €, s. n. Sự thiếu, sự lỗi, sự yếu, sự 
ngất đi, sự chóng mặt. Deliquium animi pati. 
Neit trí đi. — mihi parentum fit. Tôi đã mất 
cha mẹ. — solis. Nhật thực. 

DELIQU - 0, as, are, a. 1. Rót, chuyên. 2. ( họa) 
Mở, cắt nghĩa, tô ra. 

DELIQU — US, a, um, adj. ( sự gì) Người ta thiếu. 

DELIRAMENT — UM, ¿, S. n. DELIRATI—0, onis, và † 
DELIRIT — As, atis, s. f. Sự lạc lối cày. 2. fig. Sự 
sång, sự nói sảng, sự hoảng hốt, sự điên; lời 
nói sảng. Deliramentum muliebre. Lời đàn bà 
hoảng hốt. Deliramenta loquitur. Nó nói hoàng 
hốt. | 

DELIRI — UM, ¿, s. n. Sự sång, sự mê, sự bất tính, 
sự ( kẻ liệt) nói sảng. : 

DELIR - 0, as, avi, atum, are, n. trị abl. cùng in. 
1. Lạc lối cày, ra khỏi luống cày. 2. fig. Nói 
sảng, nói hoảng hốt, nói mơ màng, ở bất tỉnh, 
phát điên. H 

DELIR—US, a, um, adj. (ai ) Bất tỉnh, mê mắn, 
nói sảng, hoảng hồi, điên, 

DELIT -- EO, es, wi, ere, và DELITESG — 0, is, delit — ui, 
ere, n. def. An mình, nép, náu, nắp. Ju spelun- 
cả—. An mình trong hang. Monstrare ubi ma- 
ximè error delitescat. Chi nơi nào sai hơn. 

DELITIG — 0, as, are, n. Nói gåt, mảng mỏ. 

+ DELIT — OR, oris, s. m. Kẻ xoá. 

DELT - 0, as, are, n. Tế lẽ. 

DELIT oe, a, um, part. pass. Delino. 1. ( ai, sự 
gì ) Đả chiu xức. 2. Đã chịu xoá. 

DELOT - us, a, um, part. pass. Delavo. 

DELPHIC — £, adv. Như but thành Delphê. 

DELPUINI - UM, ¿, s. n. Địa hoàng. 

DELPHIN - us, i s. m. 1. Hải trw. 2. Đống sao kia. 
3. Đồ trổ trang nơi chân giường chân kiểng 
và nơi bình. 4. Trái máy nước. 5. Tước hoàng 
thái tứ Phalansa xưa. ||1.—phocena. Cá nược. 
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+ DELTOT— UM, ¿, s. n. Đống sao xếp như hình 
chữ delta grêcô. 

DELUBR - UM, ¿, s. n. 1. Tượng but gỗ. 2. Bàn 
thờ nhỏ trong chùa. 3. Chùa, miếu. 

DELUCTATI — 0, og, s. f. Sự đua vật, sự đánh vuối. 

DELUCT —0, as, are, n. Và OR, aris, atus sum, ari, 
d. Đua våt, vật, đánh vuối. 

DLLUDIFIC — OR, aris, atus sum, ari, d. tri acc. 
Nhao, khăm, cười, lừa, gạt, phinh. 

DELUD - 0, is, delu — si, delu — sum, ere, a. 1. Thôi 
chơi, thôi thi chạy. 2. Cười, lừa, dối, gat, 
phinh, khí khåm. || 2. Pati se deludi. Đề cho 
mình phải hợm. 


DELUMBAT — US, a, um, part. pass. Delumbo. 1. (ai, 
sự gì) Đau lưng, kiệt, nhược, yếu lắm. 2. Khòm, 
khum, cong, còm. 

DELUMB — IS, e, ad]. 1. (ai, sự gì ) Kiệt sức, nhược, 
yếu lắm. 2. Yêu điệu. 

DELUMB —0, as, are, a. 1. Đánh gäe lưng, làm cho 
ra kiệt sức. 2. Làm cho yêu điệu. ||2. — sen- 
tentias. Nói non nghĩa. 

DELU - 0, is, ¿, tum, ere, a. Hứa cho sạch. #ự.— 
crimen. Gỡ tội mình, 

DELUSI - 0, onis, s. f. Str lừa đối, sự phính. 

DELUS - OR, oris, s. m. Ké lừa đối, kẻ phinh phờ. 

DELUS — US, a, um, part. pass. Deludo. 

DELUTAMENT — UM, ?, S. n. 1. Bùn trát.9. Đất sét. 

DeLUT —0, as, are, a. Tô, trát bùn. 

DEMAD — EO, es, ui, ere, và DEMADESC - 9, ¿§, ere, n. 
def. Ướt át, dầm, raướt, thấm nước, ra mém, 
ra âm åm. 


+ DEMAG - ìs, adv. 1. Hơn nhiều, nhiều hơn. 9. Ít 
hơn. 


DEMAND - 0, as, avi, atum, are, a.1. Giao phó, cậy, 
khiến dạy, đặn bảo. 2. Chạy (đem ai hay là sự 
gì đi nơi khác), chuyên tàng, gửi nơi chắc, 
giấu. ||4. Plures pueros unius magistri curæ —. 


Cày một thày coi sóc nhiều trẻ. ||2.— in civi- 


tatem. Giữ (ai, đỗ gì) vào thành (cho chắc ). 
DEMAN —0, as, are, n. Cháy ra, giột, ri, tràn ra. 
t DEMARCH - us, i, s. m. Bång quan bên Athênê, 
DEMEACUL — UM, i, s. n. Bàng vào hang hườm dưới 
đất. 
DEM - ENS, entis ( entior, enlissimus ), adj. cả ba 
giống. 1. (ai, sự gì) Dại, điên cuồng. hoảng 
hốt. sốt máu; rất trát lẽ, phi lý. 2. Làm cho ra 


đại. It. Dementia somnia. Những chiêm bao 
đối trá. ||2. — furor. Sự giận hoảng. 
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DEMENSI—O, onis, S. f. Sự đo đản, chiều tràng 
(khoát, rộng, sâu, giầy ) bao nhiêu. 

DEMENS — UM, i, n. s. Lương tháng tôi tá. 

DEMENS — us, a, um, part. Demetior. 1. act. (ai, 
sự gì) Đã đo. 2. pass. Đã chịu do. 

DEMENT - ER (015, ?ssm2 ), adv. Cách dai, cách 
léu láo. 

DEMENTI A, æ, S. f. Bệnh dai, sự dai, sự điên 
cuồng, sự sốt máu. — est sperare... Nếu trông 
có... thì dại. 

DEMENT - 10, is, ¿ Và ivi, (fm, ire, n. Có bệnh dại, 
có bệnh sőt máu, phát điên. 

DEMENT - 0, as, are, a. 1. Làm cho ra đại, làm cho 
mất trí khôn. 3. Bỏ bùa mê, yếm bùa, đánh 
bả đột. 

DEME - 0, as, are, n. Xuống, ra (bởi đâu ). 

DEMER —EO, es, ui, itum, ere, a. như 

DEMER — EOR, eris, itus sum, eri, d. triacc. Được, 
đáng, lập công, có công, lấy lòng. — beneficio 
aliquem. Làm ơn mà lấy lòng ai. 

DEMERG — 0, 2$, demer - s¿, demer - sum, ere , a. 
1. Gìm đám, đánh dảm, bỏ xuống nước, ngập, 
giảm. 2. Đánh đỏ, phá tuyệt. 3. Trồng, chiết. 
|| 1. —navigia. Đánh đảm những tàu. — dapes 
in alvum. Ngốn lấy cho đầy ruột. || 3.— semen. 
Gieo hạt. — surculos. Chiết ngành. 

DEMERIT — US, Ø, um, part. Demereo và Demereor. 
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DEMERSI —0, onis, s. f. như 

4° DEMERS - US, ús, s. m. Sự gìm xuống; sự chìm, 
sự đảm đuổi, sự đám, sự dầm dea, 

2° DEMERS - US, ở, um, part. pass. Demergo. Alto 
sopore —. Mèt ngủ lâm. In voluptatibus —. Dắm 
dea trong đống tội. 

DEMESS — US, đ, um, part. pass. 2° Demeto. 

DEMETAT — US, đ, um, part. pass. Demeto. 

DEMET — IOR, ¿ris , demen - sus sum (họa demeti- 
tus sum), iri, d. trị acc. 1. act. Đo, đạc. 2. 
pass. Chiu đạc. ||2. Columna dimetiatur in par- 
tes duodecim. Phải phân cột ra mười hai khoảng. 

DEMETIT —US, a, um, part. Demetlior. 

1° DEMET—0, as, đe, a. Đo, đạc, lập giới mốc. 

9° DEMET—0, ?$, demes — sw:, demes - sum, ere, a. 
4. Chat, chém, đốn. 3. Ha, gặt, thu lấy. || 1. 
— ense caput. Cåm gươm-chém đầu. 2.— uvas. 
Hái chùm nho. 

DEMIGRATI — 0, onis, s. f. Sw sang nơi khác, sự 
thiên cư, sự rời đi, sự trầy đi. 

DEMIGR -0, as, avi, atum, are, n. 1. Thiên cư, 
sang ở nơi khác. 2. Lia bỏ, rời ra, lánh. || 1.— 
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` ex agris in urbem. Bộ trại mà sang ở nơi thành, 
|| 2. — vitå. Tạ thế. — ab improbis. Lánh kẻ đữ.. 


DEMINORATI - 0, onis, s. f. như Diminultio. 
DEMINU — 0, ¿s, ere, a. như Diminuo. . 
DEMIRAND - US, đ, um, part. fut. pass. Demiror. 
(ai, sự gì ) Rất lạ lùng, đáng khen, rất hay. 
DEMIRATI — O, onis, S. f. Sự lấy làm lạ, sự bö ngỡ. 


DEMIR — OR, aris, atus sum, ari, d. trị acc. 1. Lấy 
(di gì) làm lạ, sững trí ra, lấy làm hay lắm, 
khong khen lảm. 2. Muốn biết, chẳng biết. ||1. 
Hoc demiror. Tôi lấy sự này làm lạ. Ia. Quid 
mihi dicent? Demuror. Chúng nó sẽ nói vuối 
tôi làm sao? Tôi muốn biết lắm. : 

DEMISS - È (2$, issimè ), adv. 1. Cách thấp, dưới. 
2. /g. Cách hèn hạ, cách khiêm nhường, cách 
khiêm cung. || 1. — volare. Bay rà rà. || 2. — 
agere. Ăn ở cách hèn hạ. — sentre. Nghĩ những 
điều hèn. 

DEMISSI — 0, onis, s. f. 14. Sự hạ xuống, sự bỏ 
xuống; sự thắp, sự dưới. 2. Sự bớt. sự (bệnh) 
dáu, sự ngớt. 3. fig. Sự hèn hạ, sự sòn lòng, 
sự hèn dạ. || 1.— promissa barbæ. Sự râu xuống 
đến ngực. || 2. — febris. Sự bệnh sốt đã đầu. 
|| 3. — animi. Sự ngã lòng( hay là sự mọn dạ). 

DEMISSITI - vs, a, um, adj. (áo ) Sò xuống, xuống 
đến gót, dài thườn thượt. 

DEMISS — ts, a, um (ior), part. pass. Demitto. 1. 
(ai, sự gì) Đã chịu đỏ xuống, đã chịu gửi xuống, 
ở trên đã xuống. 2. Đã chịu hạ xuống, đã chịu 
bỏ vào. 3. Sô xuống, xuống, lủng liu. 4. Thấp, 
sâu, thẩm, trầm. ä. fig. Đã ra khỏi, sinh ra 
bởi. 6. Hèn hạ, yếu, kém, rụng rời, sờn lòng. 
7. Em dịu, khiêm nhường, đơn thật, cứ mực 
vừa. 1. — de cælo v. eœio. Bởi trời mà xuống. 
Tempestas demissa Jovi. Bảo bùng bởi but Jovi 
làm ra. || 2. Demisso capite. Đầu cúi xuống. In 
lerram fundamenta demissa. Chân tường ba sâu 
xuống đất. Demissum in aquå ferrum. Sắt đã 
giúng nước. || 3. — capillus. Tóc số. Demissa 
brachia. Hai tay bò thông. || 4. Demissa ripa. Bờ 
thấp. Demissum vulnus. Dấu tích sâu. Demisså 
voce loqui. Nói thì thầm. || ä.— ab Æneå. Bởi 
dòng dõi ông Enêa mà sinh ra, — periculo. Đã 
thoát khỏi cơn cheo leo. ||6. — et mærens. Rung 
rời buồn bã. — ad v. in adulationem. Ra hèn 
hạ đến nỗi ninh nọt. ||T. Probi demissigue. Các 
kẻ lành kẻ hån hoi. 


DEMITIG - 0, as, are, a. Điều chế, bớt, làm cho diu 
lại. Demiligamur. Ta ra rộng phép mát. 

DEMITT - 0, Ge, demi - si, demis — sum, ere, a. 1. 
Hạ xuống, bỏ xuống, gửi xuống, cho xuống, rủ 
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xuống, dòng xuống, đỏ xuống, båt xuống, cúi, 
uốn xuống. 2. Đâm vào, cảm, đào, đóng. 3. 
fig. Hạ xuống bậc hèn, làm cho sòn lòng. 4. 
Thông suối, in (vào lòng). || 1.— eœlo imbrem. 
Đỏ mưa xuống đái. — lacrymas. Đỗ nước 
mắt ra. — florem. (cây) Mất hoa. — crinem. 
Bo tóc. — agmen in loca plana. Dem đoàn binh 
xuống đồng bằng. — cibos. Nuốt của ăn. — 
fasces. Hạ bó roi xuống. — oculos. Tròng xuống. 
— equum in flumen. Båt ngựa xuống sông. — 
aliquem orco. Giết ai ( bỏ ai xuống âm phủ ).— 
se in aquam. Giãn mình xuống nước. — se ad 
aurem alicujus, Ghé vào tai ai. — robora ferro. 
Chăt cây lim cây sën, E mænibus eum per fu- 
nem demittunt. Nó lấy dây mà dòng người xuống 
ngoài lũy thành. || 2. — arbores altis. Trồng 
cây sâu lắm. — gladium in jugulum v. jugulo. 
Dim gwom vào cỏ. — puteum. Đào giếng. || 3. 
— se ad minima. Hạ mình xuống làm việc tản 
mån. Demitti in avaritiam. Ra hà tiên. — se ani- 
mo. Bon lòng. — animum. Idem. || 4. — ali- 
guid in pectus suum. Ghi läy sự gì trong lòng. — ® 
se penilùs in causam. Thông biết tường tàn 
gốc tích sự gì. , 
DEMIURG - US,¿, s. m.4.Quan tống thành bên Grêcô. 
2. Đăng dựng nên trời dät, Đức Chúa Lời. 
DEM —0, is, è và psi, tum và ptum, ere, a. CAL 
cất lấy, bớt, rút, bỏ; đỡ, giãn, làm cho mất, 
làm cho khỏi. — juga. Tháo ách. — barbam. 
Cao râu. — caput. Chém đứt đầu. — soleus. 
Rút giầy. — alicui molestiam. Làm cho ai khỏi 
chán ngán. — aliquid ex consuetudine. Chuẩn 
thứ chẳng cứ phép thường. Nihil demit glo- 
ria nostra tuæ. Ta được danh vọng thì chẳng 
thiệt gì anh. 

DEMOCRATI - A, æ, S. f. Quyền ở tại dàn. 

DEMOCRATIC - Us, ở, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về 
quyền ở tại dân. 

t DEMOL — 10, e, ivi, itum, ire, a. như 

DEMOI. - IOR, us, itus sum, iri, d. trị acc. 1. Phá, 
phá tuyệt, húy hoại. 2. ( một hai khi: ) Xây lập. 
|| 1. — jus. Phá lë luật. — å se culpam. Giù tòi. 

DEMOLITI - 0, onis, s. f. Sar phá, sự hủy hoại. 

DEMOLIT — op, oris, s. m. Ké phá, kẻ hủy hoại. 

DEMOLIT — US, a, um, part. Demolio và Demolior. 

DEMONSTRABIL — 1S, e, adi. (ai, sự gì) Chịu chỉ được, 
chịu cåt nghĩa được. 

† DEMONSTRANTI — A, æ, S. f. Sự trỏ, sự chi. 


DEMONSTRATI - 0, onis, s. f. 1. Sự chi, sự làm dấu 
chí, sự tó ra. 2. (nói ) Kiểu ra lẽ. 3. Cách kẻ 
truyện mạnh më và sót sảng. A. Sự chứng. 
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_ chứng cớ, lẽ mạnh mà ching. || 1. — herbæ. \ DEMPT — US, a, um, và DENT - US, a, um, part. pass. 


Dấu riêng về thảo nào. 

DEMONSTRATIY — È, adv. Cách ra lẽ, cách chỉ, như 

_ pronomen đêmonstrativò. 

DEMONSTRATIV — US, a, um, adj. ( sự gì ) Dùng mà 
chỉ, có chứng rö; khen hay là chê. — droits, 
Ngón chí. Pronomen demonstrativum. Prono- 
wen chi rö (ai, sự gì). Genus demonstralivum. 
.Kiếu nói khen hay là chê. 

DEMONSTRAT - op, oris, s. m. Ké chỉ, kẻ giải nghĩa 
cho rö, ké ra lẻ làm chứng. 

DEMONSTR — 0, as, avı, atum, are, A. 1. Chỉ, trỏ, làm 
dáu chỉ. 2. Tò ra, chứng lẽ, lấy lẽ mạnh mà 
chứng, giải minh bạch. 3. Dẫn, dạy dỗ. A. 
Bảo, truyền, cho biết lời truyền. 5. Gọi. || 1. 
— viam alicui. Chỉ lối cho ai. — fines. Chi bờ 
( ruộng cho người mua). || 3. — formam navi- 
um. Kẻ hình tàu thé nào. UA. — abeundum esse. 
Truyền phải đi. ||. — aliquem nepotem. Gọi ai 
là cháu. - 

† DEMORATI—O, onis , s. f. Sự giùng giằng, sự 
đứng lại, sự ở lại, sự ở, sự trú. 

DEMNORAT — US, a, um, part. Demoror. 

DEMORD — EO, es, ¿, demor — sum, ere, a. Căn đứt. 

DEMOR —I0R, eris, demortu — us sum, i, d. 1. 
Chết. 2. Phải lòng, yêu lắm (chét mệt). 

DEMOR— OR, aris, atus sum, ari, d. trị acc. 1. Ở, 
ở lại, chậm lại, tré nåi, chờ đợi, mất giờ. 2. 
Cám ở lại, ngăn cảm. II. Mortalia demoror 
armu. Mm chi chực người xác thịt giết min đi. 
||2. — aliquem variis artibus. Bày trăm mưu 
inà cầm ai ở lại. Jampridem annos dean, Tôi 
söng dä lâu năm lâm. — munitiones. Bäi việc 
xây thành. 

ĐEMORSIC —o, as, are, a. Cån, gám. 

DEMORS — US, a, um, part. pass. Demordeo. 

DEMORTU — us, a, um, part. Demorior. ‡. (ai, su gì) 
Đã chét. 2. Đã hỏng, đã chiu phá. 

DEMOT - us, a, um, part. pass. bởi 


DEMOY - EO, es , ?, demo fm, ere, a. 1. Cất ra, 
dịch đi, đem đi nơi khác, đuỏi đi, dày, cắt 
chức. 2. fig. Khuyên đừng, can, ngăn trở kéo, 
át, làm cho chuyên. || 1. Demoveri de loco. BÒ 
chốn mình ở. — aliquem in insulam. Đầy ai sang 
gò. ||2.— aliġuem de sententid. Khuyên ai bô 
ý mình. — odium d se. Liệu cho khỏi người ta 
ghét mình. 


DEMPSI và DEMsSI, perf. Demo. 
DEMPTI— 0, on's. và DEMTI - 0. os s, f. Sự cất, 
sự trừ, sự bớt. 


Demo. Ðemp(o fine. Vô cùng. 

DEMUG — 10, is, ivi, itum, ire, n. Rồng, kêu. 

DEMUGIT - US, đ, um, part. pass. Demugio. (noi ) 
Ran những tiếng rống. 

DEMULC—EO, es, demul—si, demnl -sum và 
clum, ere, a. Mon, vuốt ve, sờ cách dịu dàng: 
fig. lấy lòng. — linguå. Liếm. 

DEM - ÙM, adv. 1. Sau hết. 2. Nhất là. 3. Chỉ có, 
mà thôi, cách riêng. 4. Thật, át hân. || 1. ¿t 
— morluus est. Sau hết khi nó đã chết rồi. || 2. 
Quæ — causæ morbos erciten(. Những sự gì hay 
sinh bệnh hơn. |; 3. /a —. Thể ấy mà thôi. No- 
men hoc bonis — tribui volunt. Chúng nó chỉ 
muốn đặt tên ấy cho kẻ lành mà thôi. || 4. Za 
sunt — non ferenda. Hin chàng có thể chịu 
những sự ấy được. /mmemor est — qui... Ké 
nào... thì thật bội bạc lắm. 

DEMURMUR - 0, as, are, n. Nói lắp nháp, lắm båm. 

DEMUSSAT - US, a, um, part. (sự gì) Người ta làm 
ngơ đi. 

+ DEMNUTABIL me, e, adj. (ai, sự gì) Hay thay đỏi. 

DEMUTATI — 0, onis, s. f. Sự thay đổi, sự cải chính 
qui tà. 

DEMUTAT - op, oris, s. m. Kẻ thay đổi, kẻ biến cải. 

DEMUTIL - 0, as, are, a. Xén, chặt bớt, cắt bớt. 

DEMUT - 0, as, avi, atum, are, 1. a. Déi, thay, cải. 
làm cho ra khác ( nhất là vé đàng xấu ). 9. n. 
Ra khác, hoá nên khác. || 1. Demutant mores 
ingenium. Thói tục hay đổi tính nét. — oratio- 
nem. Đôi bài giảng. ||3. Non demutavit atque 
erat. Nó chàng ra khác khi trước. 

† DENARISN - us, ?, s. m. Công nhật một đồng tiền. 

DENARI — UM, ¿, s. n. như 2° Denarius. 

1° DENARI — us, a, um, adj. ( ai, sự gì) Có mười, 
thuộc về mười, thuộc về một chục. — numerus. 
So mười, mười. Øenariz ceremoniæ. Những 
lẻ phép trai khiết đủ mười ngày. 

2° DENAnI - us, ?, s. m. ( hiéu ngắm nummus). 1. 
Đồng bạc khi đầu đáng giá mười đồng tiền as. 
2. Tiền, đồng tiền, tiền bạc. 3. Trái cân nhỏ 
bên Grêcô ( được thất phân chi nhất lạng 
Rôma). || 1. Denario venire. Bán mình mòt 
đồng bạc. — aureus. Đồng vàng đảng giá hai 
mươi lăm đồng bạc denarius. 

DENARR —0, as, avi, atum, are, a. KÈ mọi sự trước 
sau, học lại, truyền lại, điền lại. 

ee - OR, eis, denat - us sum, i, d. Chét, sinh 
tbi. - 

Desas - 0. as, are, a. Cal mũi. 


DEN 
DENAT - 0, as, are, n. Ngoi Xuôi nước. 
DENAT — US, a, um, part. Denascor. 


DENDRACRAT — ES, æ, s. m. Bạch mã nảo có hình 


cây. 

DENBRIT — IS, idis, s. f. Thứ đá ngọc. 

DENbROID — ES, is, s. Mm. Giống yết tứ thảo. 
DENDROPHOR - 1, orum, s. m. p. 1. Những säi kiệu 
cây nhỏ trong ngày lë. 2. Phường thợ mộc. 
DENDROPHOR — US, o, um, adj. (ai) Mang cây, kièu 
cày. 
DENEGATI 
chối. 

DENEGAT - US, a, um, part. pass. bởi 

. DENEG - 0, as, avi, atum, are, a. 1. Chối, chối tuột, 
chối hån, nói không. 2. Từ chối, chẳng cho. 
3. Chối, chång chiu ( làm ). || 4. — se fecisse ali- 
quid. Chối rằng mình chẳng có làm sự gì. — 
fidem. Chối đạo. || 3: — datum. Chối của gửi.— 
colloquium. Chẳng cho (ai vào mà) nói. || 3. — 
officium alicui. Chẳng muốn giúp ai. Promissis 
alicujus fidem —. Chẳng tin lời ai hứa. 

DEN —I, æ, a, adj. pl. (ai, sự gì) Từng mười, 
từng chòm mười, mười. Ter des naves. Ba 
mươi chiếc tàu. Bis deng, Hai chục. 

DENICAL - 1S, e, adj. (sự gì) Thuộc về sự cất xác. 
Denicales (eriz. LỄ phép làm cho nhà có người 
chết lại nên sạch. 

DENIGRATI—0, onis, s. f. Sự nhuộm thâm; fig. sự 
nói xấu về ai. 

DENIGRAT - OR, oris, s. m. Ké nói xấu, kẻ nói hành 
bỏ vạ. 

DENIGR — 0, as, are, a. 1. Làm cho ra đen, nhuộm 
thâm. 2. fig. Làm 6, làm hw, nói xấu đến. || 1. 
— lanam. Nhuộm. lông chiên ra mùi thâm. || 2. 
— famam. Nói mất tiếng tốt. 

DENIQ0 - È, adv. 1. Sau hốt, sau, ấy vậy. 2. Nói 
tắt rằng, tóm lại. 3. Ít là. 4. Rất mực, rất là, 
chẳng qua là. 5. Mà lại, lại. II. Zum —... Băy 
giờ mới... ||2. — fuic hæc altera persona The- 
bis. Nói GL ràng người là thứ hai trong thành 
Thêbê. || š. Nemo bonus, nemo — civis est. Chẳng 
Gi Se là kẻ lành, mà lại chẳng có ailà bản hương 

Denon - o, as, are, a. Cởi nút, mở gút. 

DENOMINATI — 0, onis, s. f. 1. Sự đặt tên. 2. Kiểu 
nói mà gọi sự gì (effectus ) bảng tên giống gì 
sinh ra nó ( GE Xem Metonymia. 

DEXOMIXATIV - È, adv. Cách cứ gốc tiếng (mà gọi). 


DENOMINATIY — US, a, um, adj. ( tiếng) Mượn gốc 
tiếng khác. 


- 0, onis, S. f. Sw chối, sự từ chối, lời 
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DENONIN — 0, as, are, a. Đặt tên. Multa sunt non de- 
nominata. Có nhiều sır chang có tên. 

DENORMAT - US, o, um, parl. pass. bởi 

DENORM — 0, as, are, a. Làm cho sai mực. 
mata linca. Hàng vach veo. 

DENOTATI - 0, onis, s. f. Sự chí, däu chi, thẻ bài. 

DENOTAT - OR, oris, s. m. Kẻ chỉ, kẻ đánh dän, 

4° DENOTAT - US, a, um, part. pass. bởi Denoto. 


Denor- 


- 2° DENOTAT — US, ús, s. m. 4. Sự" chỉ, sự trỏ, sự 


làm đầu chỉ. 2. Dấu chỉ, thẻ bài, hiệu riêng. 3. 
Sự bày ra, sự tỏ ra. 


DENOT — 0, as, avi, gtưn,.are, a. 1. Làm đấu chí, 
trỏ, chỉ, cho biết, tỏ ra. bày, vë. 2. fiy. Chỉ cho 
xấu hô, rao cho ð danh. II. — nerandos. Chỉ 
những kẻ phải giết. 


Dens, dent — is ( gen. pl. denti — am) sm. 1. Hăng, 
nha, nanh. 2. Gác đô gắp hay là móc. 3' Li Sur 
nói chỉ chiết, sự nói băm bỏ. ||Ä.— cariosus V. 

 putridus. Răng sâu. Dentes primores v. inciso- 
res v. tomici v. adversi. Răng cửa: Dentes canini: 
Răng chó. Dentes ma+zillares'v. molares. Häng 
cấm. Procumbere in dentes. Ngã sắp mặt xuống. 
Stridere dentibus. Nghiễn rầng. — Indus v. Li- 
bÿcu¿. Tượng nha. 2. — aratri. Mũi lưỡi cày. ` 
— ruricola. Bira cào. — Saturni. Liêm. — pẹc- 
tinis. Răng lược. Dente reserare fores. Dùng chìa 
mà mở cửa. ||3. Venies sub dentem. Mày sẽ phải 
tay tao. Dente maligno carpere. Trách móc cách 
độc dữ. Dente ¿nuido morderi. Phải kẻ ghen nói 
hủy báng mình. 

DENSABIL— IS, e, adj. ( vị ) Hay sáp tràng vị. 

DENSATI — 0, onis, s. f. Sự ra đặc, sự ngưng trê; 
sự làm cho ra đặc, sự nấu cao, sự ngàu. 

DENSAT — op, oris, s. m. Kè làm cho ra đặc, kẻ ngàu. 

DENSAT — US, 4, um, part. pass. Denso. 

Dens — È (ùs, issimè ), adv., 1. Cách đặc, cách 

_ chật, cách mịn, cách rậm rạp. 2. Năng, thường. 
|| 1. — atque semel. Hết cả trong một lần. || 2. 
Densiùs apud alios. Nơi các kẻ khác thì thường 
hơn. 

DENS - EO, es, ui, ere, a.. như Denbo. 

DERSESC — 0, 8, ere, n; def: Ra đặc; ra ngưng trê. 

— tenebris. Ra tối đặc. ` 

DENSIT-- AS, atis,$. f. 4. Sự đặc, sự rậm, sự dầy, 
bẻ dầy. 2. Sự dëng, dän, sự nhiều. || A. Zn den- 
s'latem coire, Ra đặc sit. — chartæ. Sự đầy 
giấy. || 2. — sententiarum. Sự nhiều lẽ. 

DENS - 0, as, avi, atum, qre, a. 1. Làm cho ra đặc, 
ngàu, thắng, nấu cao. 2. fig. Làm cho ra chật, 
làm cho ra nhiều, năng làm. || 1. Densatur lac. 


DEN A 


Sửa đá đông lại. — lac in butyrum. Làm sta j 


mỡ. — mel. Tháng mật. || 2. — ordines. Xếp 
hàng liên tiếp. — hastilia. Bản nhiều tên. — 
figuras. Nói bóng bảy lâm. — ictus. Đập dùng 
dùng. 

Dens - US, a, um ( ior, issimus), ad). 1. (ai, sự 
gì ) Đặc, dây, däm, đậm, mịn, rậm, chat, đen 
lắm. 2. Nhiều, có nhiều. 3. Năng có, liên nhau. 
|| 1. — aer. Nặng khí trời. Densum cælum. Trở 
trời, nồng nực. Deag arbor. Gây dùm da. Nubes 
densa. Mây mù. Densa sylvarum. Rừng xanh. 
Densæ oves. Những chiên mịn lông. Densa ora- 
tio. Bài mịn lẽ. — imber. Mưa tuôn. || 2. Den- 
sa soboles. Nhà có nhiều con cái. || 3. Densi ter- 
rores. Sự năng sợ hãi. 

DEXTAL E, ¿s, S. n. 1. Môm cày. 9. Gái cày..3. 
Răng bừa cào. 

+ DENTARPAG- A, #, S. Í. Giống kìm dùng mà 
nhỏ răng. 

DENTAT - US, 4, um, adj. 1. (ai, sự gì) Có răng, 
có hàng răng. 2. fiy. Hay nói đói, hủy báng, 
chua, khó chịu. ||4. Malè —. Người xấu réng, 

DENT EN, ?“/s, S. M. Oanh ca lí. 

DENTICULAT - US, đ, um, adj. (ai, sự gì ) Có nhiều 
răng nhỏ. 

DEXTiCUL— 0M, ¿, s. n. Ống kim, vỏ kim, bao kim. 

DENTICUL — US, ¿, s. m.1. Răng nhỏ. 2. Kim khâu. 
3. Đầu cột trổ nhiều khía như hình răng. 

DENTrpc - US, a, um, adj. (sự gì) Dùng mà nhỏ 
răng. 

DENTIFRANGIBUL — UM, ?, s. n. Đồ dùng mà đánh 
gáy răng, nắm. 

DENTIERANGIBUL — US, đ, um, adj. ( ai, sự gì ) Đánh 
gày răng. 

DENTIFRICI—UM, 7, $. n. Thuốc bột dé đánh răng. 

DENTILEG-US,a,#m,ađ]. (ai, sự gì) Đã phải gåy răng. 

DERTIL0QU—US, a, um, adj. (ai) Nói rin rít, nói 
chảng hở răng. 

DENT - 10, is, ivi, ilum, ire, n. 1. Mới mọc răng. 
2. Răng run lập cập, ón rét. 

DENTISCALPI — UM, ¿, S. n. Tăm xia răng. 

DENT111— 0, onis, S. f. Sự mọc răng, sự đau khi 

.. Tăng DOC, 

DERT0% - Us, a, um, adj. như Dentatus. 

DENUB—0, is, denup—s¿, denup - (ưn, ere, n. 1. 
Cưới, giao hôn, kết bạn. 9. Cưới lấy người 
chẳng xứng bậc mình. 

DENUDATI - 0, omis, S. f. Sự lột trần; fig. sự tỏ ra. 

DENUDAT — OR, oris, s. m. Kẻ lột trần, fig. ké tô ra. 
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DENUDAT - US, a, um, part. pass. bới 
DENUD — 0, as, avi, atum, are, a. 1, Lột trần truồng, 


làm cho ra trống, cất sự gì che, suốt. 2. fig. 
Tỏ ra (sự kín), tố giác, bày cho tường tận. 3. 
Cất lấy hết. || 1. — caput. Húy đầu, cạo đấu. 
|| 2. — alicui consilium. Tò ý mình ra cho ai. 
|| 3. — aliquem fortunis. Véi sạch của ai. 


DENUMER - 0, as, are, a. như Dinumero. 


DENUNTIATI - 0, onis, s. f. 1. Sự tô ra, sự bảo, sự 
báo tri. 2. Sự cáo, sự giác cử. ||1.—— belli. Sự 
hẹn chiến. 

DENUNTIAT—0R, oris, s. m. 1. Quan kia. 2. Kẻ 
cáo, kẻ mách miệng. 

DENUNTIAT — US, 4, um, part. pass. Denuntio. Ex 
denuntiato. Khi đã nhân tin trước. 

DENUNTI — 0, as, avi, atum, are, a. 1. Rao, nói tiên 
tri, nhån, báo tri, båo, tò ra, cáo, giác cử, 
xưng, phân phô. 9. Bòi, båt đến quan xét, 
hen ngày kiện. 3. Ðe loi. 4. Truyền khiến. || 1. 
— mortem propinquam alicui. Bảo ai cho biết 
đã đến giờ mệnh chung. — se esse probum. 
Xung mình là kẻ lành. 2. — testimonium alicui. 
Nai chứng cho mình. || 3. — populo servitutem. 
pe dän sẽ phải làm tôi. || 4. — ne discedant. 
Cấm chúng nó trảy di. 

Denu —ò, adv. Lại, còn, một lần nữa. Fiet atrum 

—. Nó sẽ lại ra đen. 

DE0ccAT - 0, onis, $. f. Sự bừa. 

DEocc —o, as, are, a. Bira (ruộng). 

DEONERATI — 0, onis, S. f. Sự bỏ gánh xuống. 

DEONER — 0, as, are, và DEONEST - 0, as, are, a. Bö 

cất gánh xuống, vợi, bớt. Deonerata navis. Tàu 

người ta đã chuyên các đồ (lên đất). 

DEoPT - 0, as, are, a. Chọn, ước ao lâm, ngong 

ngóng. l 

Deors - CN và ts, adv. Xuống, dưới, Ở dưới. — 

directò ferri. Xuống thẳng. Sưrsùm —. Trên 

và dưới. ` 

DE0SCUL - OR, aris, alus sum, ari, d. tri acc. 4. 

Hôn. 2. Khen. 3. pass. Chiu hôn. 

DEPACISC — OR, &ts, depac - tus sum, i, và DEPECIS- 

COR, eris, depec - tus sum, ?, d. trị acc. Giao điều 

gì, giao điều hèn, buộc mình, hứa, thuận ý, 

chịu, bàn. — aliquid cum aliquo. Giao Sự gì vuối 

ai. Sibi tria prædia depectus est. Nó đã nhận ba 
trai là của riêng nó. Ad conditiones alicujus —. 

Chiu các điều mặc ý ai muốn. — morte. Liều 

chết cho được (sự gì). 


DEPACT ~ US, a, um, part. Depaciscor và Depango. 
DEPALATI - 0, onis, a, f. 1. Sự đóng cọclàm mốc, 


DEP 


đồng hồ bóng. 

DEPALAT — OR, oris, s. m. 1. Kẻ làm cho vững, kẻ 
đóng cọc. 9. Kẻ rao. 

DEPALM—0, as, are, a. Vå mặt. 

DEPAL — 0, as, are, a. 1. Đóng cọc mà rào, đóng 
cọc làm mốc. 2. Bày ra, tỏra. - 

DEPARG—O, e, dopan—z:, depac - tum, ere, a. 
Đóng, cắm, găm. 

DEPARC — Us, a, um, adj. (at, sự gì ) Bón sén, chặt 
chẽ. 

DEPASC - 0, is, depa — vi, depDas—.fưm, ere, a. như 

DEPASC — OR, eris, depas — tus sum, ¿, d. triacc. 1. 
Án, ăn cỏ, mó lấy. 2. Chăn (đoàn vật). 3. fig. 
Lat, hái. A Hao, hao mòn, tiêu pha. || 1. Prata 
—. Án ruộng cỏ. ||2. — pecora. Chăn đoàn vật. 
||3. — aurea dicta de chartis. Cóp những lời tốt 
trong sách. || 4. — regionem bello. Đánh giặc 
phá hoang miền nào. Depascenturoves diri con- 
tagia morbi. Đoàn chiên lây bệnh độc dữ. 

DEPASTI— 0, onis, s. f. Sự chăn; sự ăn cỏ, sự ăn. 

DEPAST —US, a, um, part. Depasco và Depascor. 

DEPAUPER —0, as, are, a. Làm cho ra khó khăn, 
phá hại. 

ĐEPAVIT - US, Ø, um, part. ( ai, sự gì ) Chịu đạp. 

DEPECISC — op, eris, i, d. như Depaciscor. 

DEPECTI — 0, onis, s. f. Sự giao, lời giao, sự giao 
gian. 

DEPECT — 0, is, depex - ui, depex — um, ere, a. Ghải 
kỉ; fg. cất, bóc. 

ÙEPECT — OR, oris, s. m. Kẻ giao, kẻ mua bán. 

DEPECT — US, a, um, part. Depeciscor. 

DEPECULASC —0, is, ere, n. def. Án trộm, ăn bớt. 

DEPECULAT — OR , 02s, s. m. Kẻ trộm. 

1° DEPECULAT — US, a, um, part. Depeculor. 

2° DEPECULAT — US, ùs, s.m. Sự ăn trộm, sự ăn gian. 

DEPECUL — op, aris, atus sum, ari, d. 1. Ăn trộm, 
ăn gian; fig. làm hư, phá. 2. pass. Chịu ăn trộm, 
mất kẻ trộm. It. — laudem EES Nói mất 
tiếng nhà nào. 

DEPELLICUL — 0, as, are, a. Lột da, gọt vỏ, bóc vỏ. 

DEPELL - 0, e, depul—¿, depul - sum, ere, a. 1. 
Giày xuống, bỏ xuống, xô xuống; đây, đùa, 
lấn. 2. Dudu ra, xua, trừ, cất lấy. 2. Can, nói 
găng ra. ||1. — simulacra deorum. Đánh đỗ các 
tượng but. — nubila cœio. Đánh quang mây 
đi. || 2. — agnos d matribus v. d mammá. Chẳng 
cho chiên con bú menüa.—aliquem è provinciå. 


Đuỏi ai ra khỏi tinh mac. — sitim. Đã khát. — | 
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sự lập đá mốc. 2. Những tämsåt chung quanh ; 
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morbum. Chữa bệnh, Criminis invidiam å se —. 
Chữa tiếng mình khỏi tội. — uxorem matrimo- 
mo. Rẫy vợ. ||3. Nec tuis depellar dictis quin... 
Mà các lời anh nói chẳng can được tôi... — ali- 
quem de sententiá. Nói cho ai đôi ý. 


DEPEND - E0, es, ¿, depen-sum, ere, n. trịabÌ. cùng 
å, è. 1. Treo, chịu treo, lủng lång, rủ xuống. 
2. Ở tại, cốt tại, hệ tại, ở dưới phép, tùy. 3. 
Sinh ra bởi, bởi ( tiếng khác) mà ra. || 1. — 
er humeris. (áo) Trên vai sô xuống. — ramis. 
Long liu trên ngành cây. Đependens brachium. 
Tay buông thồng thông. ||2. Hoc å te dependet. 
Sự này mặc ý anh. 

DEPEND-0, is, 2, depen sum, ere, a. 1. Gân, nhắc cân, 
2. Trả tiền, nộp tiền, nộp giá. 3. fig. Dùng ( về 
việc gÌ), hao, tốn. 4. Xem xét, cân nhắc. || 1.— 
aurum. Cân vàng. ||2. — pro capite pecuniam. 
Nộp bạc thục mệnh. Fig. Reipublicæ pœnas de- 
penderwn(. Chúng đã chịu phạt (vì tội phạm 
đến) nhà nước. || 3. — multùm operæ. Có công 
trần lực. — caput. Dâng sự sống mình. 


DEPENDUL — US, a, um, adj. ( giống ,gì) Lủng lảng, 
chịu treo, xủ, số xuống. — crinis. Tóc sò. 


DEPENNAT — US, 4, um, adj. 1. ( giống gì) Có cánh. 
2. Đã mất cánh. fig. ( lời, ý ) Cao kì, sâu nhiệm. 


DEPENS — US, a, um, part. pass. Dependo. Depen- 
sæ Dons, Hình phạt (ai) đã chiu. 

DEPERDIT - US, a, um, part. pass. Deperdo. 1, (ai, 
sự gì) Đã chịu mất, đã hư, đã hỏng. 2. fig. Hư 
hốt, hư tỉ, lông lao, lục mục. 3. Ngắn ngơ, mê 
mån. || 1. Deperditæ opes. Qủa cải quyền thé đã 
hỏng rôi. #'sse in deperdito. Kế là mất rồi. — 
inopiå. Đã sa cơ. ||2. Je est planè —. Nó đã hw 
ti rồi. ||3. — letho gnatæ. Buồn bực vì đã mất 
Con gái. — sensus omnes. Luống cuống ngơ ngắc. 


DEPERD —0, ¿s, idi, um, ere, a. 1. Mất một phần. 
2. Mất hết, mất. || 1. —aliquid summå. Mất một 
phần vốn. — de existimatione sud, Bót trọng, 
kém danh giá. || 2. — bona. Mất gia tài. — fo- 
lia. Mất lá, trút lá. — honestatem. Mất tiếng tốt. 

DEPER — eo, js, ?¿ và ii, itum, ire, n. cũng có khi 

_ trị acc. 1. Mất đi, ra không, hư đi, mòn đi. 9. 
2. Thất lạc, biến đi, tan đi. 3. Chét. ||4. Deperi- 
erunt lempestate naves. Có những tàu phải bão 
đảm mất. — usu. Mòn đi vì năng dùng. ||2. 
Scheda ne depereat. Kèo văn khế thất lạc. De- 
perit sapor. Giọng mùi Ta lat. || 3. Fig. — ali- 
cujus amore V. in aliquo v. aliquem. Phải lòng 
ai, chết mệt vì lòng yêu mến ai. 


DEPEST - A, orum, s. n. P- Những thùng đựng 
rượu mà tế bụt. 
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DEPETIe— 0, inis, s. f. Tật tô dia, lang ben. 

DereTIGOS — US, a, um, adj. (ai, vật gì) Gó tật tó 
dia. 

DEPET — 0, ¿š, ivi Và it, ilum, ere, a. Xin nài. 

DEpEx - US, 4, um, part. pass. Depecto. Te depe- 
xum dabo! Ông sẽ bóc vỏ mày! 

DEPICT — US, &, um, part. pass. Depingo. 

DeriL — 1s, e, adj. (ai, vật gì) Chång có lông, chång 
có râu. 

Denn, 0, as, are, a. Nhỏ lông, xén lông. 

DEPIRG—0, is, depin — xi, depic - Im, ere, a. 1. 
Vẽ, mạc, hoạ. fig. Bày vë, về trong trí, kẻ ra, 
điển lại. — aliquem. Vẽ ảnh tượng ai. — ora 
cerussá. Giôi phấn vào mát. Fig. — floribus ar- 
va. Làm cho các quãng đồng nở ra nhiều hoa. 
||9. — vitam alicujus. Kẻ ra hết các công việc ai. 

DEPLANG—0, îs, deplan— zi, deplanc — tum, ere, a. 
Khóc, tiếc, phàn nàn. 

DEPLAN —0, as, are, a. San, làm cho nên nhån; 
cåt nghĩa cho rõ. 

DEPLANT — 0, 4S, Are, a. Nhỏ ra, đào (cây), đánh 
( cây mà trồng chỗ khác). 

DEPL — E0, eg, evi, etum, ere, A. Vợi, vời vợi, rót 
một phần, bớt đẩy, cất một phần. — sangui- 

` nem. Chich máu. 

DEPLEX — US, a, um, part. (ai) Om chặt. 

DkPLic —0, as, are, a. Dở ra, mở ra. 

DEPLORABIL— IS, e, ad]. như Deplorandus. 


DEPLORABUND — US, 4, um, adj. Than khóc, khóc 
lóc. 


DEPLORAND - US, a, um, part. pass. fut. Deploro.. 


(sự gì) Đáng người ta thương tiếc, đáng tủi hỏ. 
DEPLORATI —0, ON 3, S. f. Sự than văn, sự khóc lóc. 
DEPLORAT — US, a, um, part. pass. Deploro. (ai, sự 

gì) Đã chịu khóc, dë chịu thương tiếc, đã chịu 

chê, đã hư, đã hỏng. Vitia aurium deplorata. 

Bệnh tai không chữa được. 

DEELOR - 0, as, avi, atum, are, a. vàn. Tùi hỏ, than, 
thương tiếc, khóc thương; chẳng trông nữa, 
kå (sự gì) như mất rồi. — de miseriis suis. Tự 
thán. A medicis deploratus est. Các thày thuốc 
dà chê( bệnh ) nó rồi. 

Depuuw—1s, e, adj. (chim) Chẳng có lông. 

Denn - 0, is, ere, n. và a. def. Mưa, đỏ. — lacry- 
mas. Dòng châu lå chã. 

DEPOL — 10,25, ivi, ilum, ?*e, a.1 .Đánh cho län, mài, 
chuốt; miết.1./g.Làm cho tuyển vẹn, mài giũa, 
lau chuốt. || 2. -— orationem. Chuốt bài giảng. 

DEPoLlTI—0, onis, S. f. Sự chuốt, sự mài miét. 
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+ DEPOMPATI— O, onis, 5. Ï. Sự 6 danh, tì tích. 

+ DEPOMP - 0, QS, 0, à. Phá hại, phú sự xinh tát. 

DEPONDER — 0, as, are, a. Cân, cân nặng. 

DEPoNENTIA verba, n. p. Những verbô dêponcns 
có nghĩa activô mà láy tận passivô. 

DEPON — 0, is, depo - sui, deposi — tum, ere, a. 1. 
Bỏ xuống, hạ xuống, dé xuống, bỏ đi, cất 
xuống, để lại. 2. Đánh đó, phá, triệt hạ. 3. Dé 
nằm. 1. Sinh (con), đẻ. 5. Trồng, chôn. 6. 

._ Gửi của, đặt của cọc, cầm cố, giao. 7. Đề dành, 
dé nơi chắc. 8. (ở dưới tàu) Cho lên đất. 9. 
fig. Bò, từ, rời, lìa. 10. Cát, truất. 11. Ghảng 
trông nữa. || 1. — vestem. Got áo ra, — corpus. 
CAL xác xuống. — ponto. Bỏ xuống biển. — 
comas et ungues. Göt tóc cắt mông. — rationes. 
Nộp số.|| 2. — arboris ramos. Phát ngành cây. 
|| 3. — corpora sub ramis. Năm dưới gốc Cây. 
|| 4. — fetum v. onus naturæ. Sinh con, đẻ. || ä. 
— vitem. Trồng nho. Ut deponerent eum. DÄ 
mà mai táng người. || 6. — pecuniam in tempio. 
Gửi tiền trong dën thờ. Ego hanc vitulam de- 
pono. Tôi đặt bê cái này làm cọc. Vitia tua 
apud illum depone. Anh hãy tò các nết xấu anh 
cho người. || 7. — liberos in sylvas. Dem con 
cái lên rừng (cho chắc). — saucios. Đẻ các kẻ 
bị dấu nơi nào chắc. || 8. — exercitum in terram. 
Cho đoàn binh lên dät || 9. — memoriam rei 
alicujus. Quên sự gl. — spem. Chàng trông 
nửa, mất trông cậy. — consilium. Đôi ý. — im- 
perium. Từ quyền cai. || 10. — aliquem imperio. 
Rút quyền ai. || 144. Æger depositus. Ké liệt 
(thày thuốc) đã chê. 

DEPoNTAN—Us, ñ, $. m. Người lão hạng chẳng 
được đi hội dân, lão nhưng. 

DEPoPoscr, perf. Deposco. 

DEPOPULABUND — US, a, um, adj. trị acc. (ai, sự gì) 
Hay phá phách, hay phá hại, hay phá dân. 
DEP0PULATI - 0, onis, s. f. Sự phá phách, sự tân 

phá, sự phá dân, sự cướp bóc. 

DEP0PULAT — OR, ois, s. m. Kẻ phá phách, kẻ cướp. 

DEkPOPULAT — US, Q, um, part. Depopulo và Depo- 
pulor. 

DEP0PUL — 0, as, are, a. như 


DEPoPUL— OR, Aris, atus sum, ari, d. trị acc. Phá 
dân, tàn phá, phá tan, ăn cướp. Agros el ur- 
bem depopulatus est. Nó đã phá các nơi dân quê 
Dën tinh thành. 

DEPORTATI — 0, onis, s. f. 1. Sự chở, sự xe. 2. Sự 
lưu đày. l 


DEPORTATORI — US, ở, um, adj. (sự gì) Thuộc vẻ 
sự chở. 


DEP 


» DEPORT —0, as, avi, atum, are, A. 1. Dem xuống. 


2. Dem đi, đem sang, gánh, chở, xe. 3. Dem 
về, được bởi. 4. Đày đi, phát phối ( chẳng có 
hẹn). ||1. Flumina serpentes deportan(. Có những 
rản trôi theo các sông. ||2. — se Leucadem. Di 
đến thành Leucadê. — exercitum navibus. Lấy 
những tàu mà chớ đoàn binh. || 3.— victoriam. 
Được trận. — gloriam ex re. Được danh tiếng 
bởi việc gì. || 4. — in insulam. Phát phối đi gò. 

Derosc — 0, is, depoposc - ¿, ere (thiểu sup.), a.Xin 
nài, đòi. — ad supplicium v. ad mortem v. morti. 
Nai cho (ai ) phải luận giết. 

HẠ. i, s. m. 1. Kê giữ của gửi. 2. Kẻ 
gửi của. 

DEPOSITI — 0, onis, S. f. Sự gửi của, sự nộp, sự 
cầm tó, của gửi, của cầm cố. 2. Sự cất chức, 
sự từ, sự bỏ. 3. Phần kết câu, tận câu. 4. Sự 
phá, sự đánh đỏ. 3. Sự mai táng. 6. Sự chứng, 
chứng cớ; lời đối chứng. 

DEPOSIT - op, oris, s. m. 1. Kẻ cảm cố. 2. Kẻ cất 
chức, kẻ từ chức. 3. Kẻ phá, kẻ muốn phá. 


DEPoSIT — UN, i, s. n. 1. Sự cầm cố, của cầm cố, 
của gửi. 2. Tờ khai của em hay là của cảm cố. 
3. Sw nguyên trữ, sự biên. || 1. Depositorum 
custos. Quan giữ các của cầm cố. || 3. Tenere 
in deposito. Biên kí. 

DKPOSIT - US, og, um, part. pass. Depono. Deposito 
poplite. Khi đã quì gỗi xuống. 

DEPOSTUL—0, as, are, a. Xin nài, xin, 

DgPosui, perf. Depono. 

DEPRÆDATI - 0, onis, S. f. 1. Sự ăn cướp, sự phá 
phách. 2. Sự tịch kí. 3. Sự ong đi mút nhụy. 


DEPR#DAT — OR, oris, s. m.Kẻ ăn cướp, kė phá hại. _ 


DEPRED - OR, aris, alus sum, ari, d. trị acc. 1. Ăn 
cướp, ăn trộm, phá húy, phá hại. 2. pass. Mất 
ké cướp, phải kẻ cướp. 


DEkPR #LIATI — 0, onis, S. f. Sự chiến trận, trận mạc. 


DEPRÆLI — OR, aris, atus sum, ari, d. Chiến thù tử, 
chiến cho mạnh bạo. 

DtPR&SENTIAR — ÒM, adv. Bây giờ, còn bây giờ. 

DEPRAVAT — È, adv. Cách ngang trái, cách trái 
phép. cách trái lẽ. 

DEPRA VATI — 0, onis, s. f. 1. Sự sái, sự veo. 2. fig. 
Sw ngang trái, sự hư, sự giả. || 1. — oris. Sự 


chän môi, sự nguít ngang. || 2. — morum. Sự 
xấu nét. 


DEPRAVAT — OR, oris, s.m. Kẻ làm hư", đứa dâm tà. 


DEPRAVAT — US, a, um, part. pass. Depravo. (ai, 


sự gi) Hư. trái. Vir depravato sensu. Người hư 
tinh tỉnh 
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DEPRAV-O, as, avi, atum, are, a. 1. Phá hình 
tượng, làm cho ra xấu. 2. Giả, mạo, cắt nghĩa 
trái lễ, phạm. 3. fg. Làm hư, dỗ về đàng trái. 
1. — quz corrigere -volưmnws. Læn lành chữa 
lợn què. 2. — tabulas. Mao số sách. — aliquid 
malè narrando. Chảng kẻ sự gì y như đã xảy 
ra. 3. — pueros indulgentiå. Làm hư những trẻ 
vì nuông nó. Depravari adulatione. Nghe lời a 
dua mà hư đi. 


DEPRECABìL —1s, e, adj. ( ai ) Hay nghe lời xin. 

DEPRECABUND - US, a, um, adj, / ai, sự gì ) Hay cầu 
xin, có phết cầu xin, khiêm nhường. 

DEPRECANEUM fulmen, n. Sét hiển lành chỉ đánh 
như người ta đã cầu xin. 


DEPRECATIT— 0, onis, s. f. 1. Sự cầu xin; lời cầu 
xin, lời xin nài, lời cầu nguyện. 2. Lời rủa, 
lời trừ ( sự dt ). 3. Lời từ chối; lẽ chữa mình. 


+ DEPRECATLV - US, a, um, adj. ( sự gì ) Có thể cầu 
xin, có thể mà trừ ( sự dü). 

DEPRECAT - op, oris, s. M. ( RIX, rics, s. f.) Kẻ 

. cầu xin, kẻ cầu bầu, kẻ bầu chữa. Æo depre- 

catore. Bởi người cầu bầu. | 

DEPRECATORI - US, a, um, adj. (sự gì) Dùng mà 
cầu xin, thuộc về sự cầu xin. 

DEPRECAT — US, đ, um, part. Deprecor. 1.( ai, sự 
gì ) Đã cầu xin, đã cầu bầu, đã trừ (sự dữ). 
2. pass. Đã chịu cầu xin. 


DEPREC — OR, aris, atus sum, ari, d. trị acc. 1. Xin 
nài (cho được sự gì), nguyện xin, cầu xin, xin. 
2. Xin ( cho khỏi sự gì ), nài đừng, xin đừng, 
khiếu cùng, chữa mình cho khỏi.3.Rủa nguyền, 
rủa ráy. || 1. — Deum. Xin Đức Chúa Lời ( phù 
hộ ). — pacem. Cầu hoà. Deprecantibus amicis 

. aliquid obtinere. Uậy thần thế các bạn nghĩa mà 
được sự gì. — veniam. Xin ( ai) tha thứ. || 2 
— alicujus mortem. Cầu bầu cho ai khỏi chết. 
— bellum. Xin đừng đánh giặc. — erråsse ali- 
quem. Xin tha sự sai lầm cho ai. — avaritiæ 
crimen frugalitatis laude. Lấy lẽ tiết kiệm mà 
chữa tội hà tiện. — aliquem aliquå re. Khuyên 
ai đừng ( làm ) sự gì. 

DEPREHEND- 0, is, i, deprehen — sum, ere, a. 1. 
Lấy bởi, cầm lấy, nắm lấy, båt, båt khi chẳng 
ngờ, tróc, båt quả tang. 2. Ngăn, gián, cầm lại. 
3. fig. Hiểu ý, biết ý, xét, thấy, tìm được. 4. 
Làm cho mắc phải, pass. mắc phải. || 1. — 
cursu feras. Chạy mà båt muông dữ. — aliquem. 
Nä tróc ai. — naves onerarias. Båt những tàu 
tåi. — aliquem in manifesto scelere. Bắt ai đang 
phạm tôi trọng tỏ tường. || 2. Ejus verba de- 
prehendit quies. Người đang nói đở lời liën chết. 


DEP 


— tabellarios. Bắt các kẻ chạy trạm.|| 3. Ù eum 
occisum deprehendit. Thoạt khi người thấy kẻ 


ấy đã phải giết rồi. — mentes aliorum ergd se. - 


Biết ý kẻ khác nghĩ về mình thể nào. — falsas 
gemmas. Biết xét ngọc giả. — fontes Nili. Tìm 
thấy mạch sống Nilô. || 4. Si quem valetudo de- 
prehenderit. Nếu ai phải bệnh não tật nguyên. 
Deprehendi morbo. Ngã bệnh. Deprehendl in scri- 


bendis nominibus. Túng chẳng biết viết các tên. 


DEPREHENS — A, æ, S. f. Hình phạt lỗi quả tang. 


DEPREHENSI— 0, onis, S. f. 1. Sự båt, sự nắm, sự 
cầm lấy, sự båt khi chẳng ngờ, sự bắt quả 
tang. 2. fig. Sự biểu, sự biết, sự tìm thấy, sự 
thấy. 

DEPREHENS - US, Ø, um, part. pass. Deprehendo. 
1. (ai, sự gì ) Đã chịu cầm lấy, đã chịu bắt, đã 
chịu bắt khi chẳng ngờ, đã chịu bắt quả tang. 
2. fig. Đã chịu hiểu biết, dä chịu tìm thấy, đã 
chịu thấy. 3. Túng, mắc trở. || 1. Deprehensum 
scelus. Tội đã bát được đang khi phạm. || 3. 
Deprehensa virtus. Nhân đức đã phái thử lắm. 
— noctu ìn itinere. Di đàng sá ngộ tõi. 

DEPRENDo, và DEPRENSUS, tiếng tảt4hay vì Depre- 
hendo và Deprehensus. 


DEPRESs € (ës ), adv. Cách sâu, thấp, song, 
Derressı, pref. Deprimo. . 


DEPREsSSI - 0, onis, s. f. Sự đè xuống, chiều sâu, 
sự sủng. — /ndlamentorưm. Sự đào chân tường 
cho sâu. — nasi. Sự trit mũi. 


DEPRESSIT — As, atis, S. f. Sự chũm. — (ere, Sự 
trái đất chũm lại (nơi hai cực). 

DEPRESS — OR, oris; s. m. Kẻ đè, ké hạ xuống, ké 
giận đạp. 

DEPRESS - US, a, um (20", issimus ), part. pass. 
Deprimo. 1. ( ai, sự gì ) Đã chịu hạ xuống, đã 
chịu đè, thấp, sâu, súng, såm, trũng, trầm. 2. 
So. Đã chịu bớt, đã suy sút, đã xuống bậc hèn. 
|| 4. Ex depresstore loco. Bởi nơi trũng hơn. || 
9. Depressæ opes. Của cải đã suy kém. Depres- 
sa veritas qùquand) emergit. Có ngày sự thật đã 
che lấp lại được nổi lên. — in servitutem. Đã 
xuống bậc tôi tá. : 


+ DEPRETIAT-0R, oris, s. m. Kẻ chê bai, ké bớt giá. 


DEPRETI—0, as, are, a. Chê bai, nói chê, hạ giá 
xuống. 

DEPRIM - 0, is, depres — si, depres — sum, ere, a.d. 
Đè xuống, hạ xuống, giận đạp, båt xuống. 2. 
Đào, chôn, trồng. 3. Đánh đám, gìm. 4. fig. 
Chê, làm xỉ nhục, làm cho ra kém, làm cho 
ngã lòng. || 1. — nubem. Hạ mây xuống. De- 
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primi in tenebras. Phải bỏ xuống nơi tối tăm. 

Lingua cibos deprimit. Lưỡi giúp nuốt của ăn. 

|| 2. — vites in terram. Trồng cây nho. — fos- 

sas. Đào rãnh sâu. || 2. — navem v. carinam. 

Đánh däm chiếc tàu. || 4. — alios. Chê kẻ khác. 

Ne te ulla res deprimat. Anh chớ sòn lòng bao 

giờ. — animum. Làm cho bớt lòng can đảm. 

— preces. Làm cho lời xin ra vô ích. 

DEPRoc - ÙL, adv. Bởi xa, xa. 

DEPRON - 0, is, psi, plum, ere, a. 1. Dë ra, lấy ra. 
ró ra, múc ra. 2. fig. Mượn bởi, học bởi, lấy. 

Ui. — aliquid ex arcá. Lấy di gì trong hòm.— 
pharetró sagittam. Rút tên trong ống (mà bản). 
i| 2. — argumenta è libris. Mượn những lë 
trong các sách. 

DEPROMPT - US, d. um, part. pass. Depromo. 

DEPROPER - 0, as, avi, atum, are, a. và n. 1. Vội 
vàng (làm hay là nói), làm mau, đi mau, hấp 
tấp, xuân xăn, làm xói. 2. Thôi thúc, thúc 
giục, giục giả. 3. Dem mau. 

DEPSITIC — US, Ø, um, và DEPSITITI — US, 4, um., adj. 
(sự gì) Đã chịu nhào, đã chịu tán mại. 

DEPs—0, is, ui, lum, ere, a. Thãu (bột), vò cho 
nhàu, đánh cho mềm, nhào. Coria depsta. 
Những da đã thuộc rồi. 

DEPST —US, a, um, part. pass. Depso. 

DEPUB ~ FER, eris, adj. cả ba giống, DEPUB - ES, ès. 
e, và Derus - IS, e, adj. (ai) Chết khi chưa đến 
tuổi trưởng. 

DEPUDEsC — 0, is, depud - ui, ere, n. 1. Then thò, 
lấy làm xấu, chång dám. 2. Chẳng biết then 
nữa, quá then, mặt dầy mày đạn. 

DEPUD — ET, uit, ere, n. imp. như Depudesco. 

+ Derunic — 0, as, are, a. Hiếp (người nữ). 

DEPUGNATI - 0, onis, s. f. 1. Sự chiến trận, trận; 

sự đánh đấm. 9. fig. Sự bàn lẽ, sự xung khắc. 


DEPUGN —0, as, avi, alum, are, a. và n. trị abl. 
cùng cum hay là acc. cùng inter. 1. Bánh giăc, 
chiến trận 2. fig. O xung khác, nghịch cùng, 
chống trả, cải. || 1. — classe. Đánh trận thủy. 
— feram. Đánh vuối muông dữ. || 2. — cum 
animo suo. Ghống lại tính mình. Voluptas de- 
pugnat cum honestate. Bu sung sướng và Sự 
đức hạnh hai sự nghịch nhau. 


DEPuLi, perf. Depello. 

+ DEPULLAT — US, a, um, part. pass. (ai) Đã cởi áo 
tang, đã mãn tang. 

DEPULSATI— 0, onis, và DkPULSI—0, onis, SLL. 
Sự bỏ xuống, sw đuỏi ra, sự cắt đi. 2. Sự chu 
lë, sự bác lẻ. 


DER 
DEPULS og, are, a. freq. Depello. 


DEPULS — OR, oris, s. m. Kẻ bỏ xuống, kẻ đuôi, kẻ 
xua. l 


DEPULSORIA sacra, n. p. Lễ cho đượcxin but thần 
phá sự dữ. 


DEPULS - ou, ?, s. n. Lễ giải Ach tống tai, `. 
tmr qui. . 

DeruLs - US, a, um, part. Depello. 

DEPULVER - 0, as, are, a. Giù bụi, làm cho sạch 
bui. 

DEPUNG - 0, ïs, ere, a. Chấm mà chi. 

DEPURG - 0, as, are, a. Làm cho sạch. 

+ DEPUR —0, as, are, a. Lọc, bỏ cấn. 

DEPUTAT—US, a, um, part. pass. bởi 

DEPUT— 0, as, avi, atum, are, a. 1. CAL bớt, chặt, 
xén. 2. Tưởng, nghĩ, tính. 3. Sai cåt, chỉ về, 
dâng cho. 4. Đặt cho, kẻ 'là. || 1. — vineam. 
Cát bớt ngành nho. || 2. — se dignum quovis 
malo. Nghi mình đáng chịu mọi sự dg || 3.— 
accusatores leonibus. Luận bỏ các kẻ cáo cho 
sư tứ. || 4. Cum iniquis deputari. Chịu bô lòn 
vaði ké tội lỗi. — aliquid divino muneri. Ké 
sự gi là ơn Đức Chúa Lời ban. 

DEPUY— Io, Ge, iwi, ire, a. def. Đánh, đập, giọt. 

DEPye—Is, e, adj. (giống gì) Chẳng có xương 
hông. l 

DEQUER— OR, eris, deques— tus sum, i, d. Kêu 
trách, thương tiếc, năn ni låm. 

Dean 0, ts, dera - si, dera — sum, ere, a.1. Cao, 
giåy, gọt, cào. 2. Xoá, sô. 

DERAS — US, a, um, part. pass. Derado. 

DERELICTI - 0, onis, s. f. Sw bỏ, sự la bỏ; sự chịu 
bỏ, sự côi cút. 

1° DERELICT - US, a, um, part. pass. Derelinquo. 

2° DERELICT — US, Å$, s. m. nhw Derelictio. 

DerELINQU — 0, dereliq - ui, đerelic— tum, ere, aà. 
1. Bỏ, từ bỏ, chẳng giữ. 2. Lõi lại, để lại. || 4. 
Etiamsi malter derebngueret filium. Dù mà me 
bỏ con mình mặc lòng. — pactum. Chẳng giữ 
lời giao. || 2. — prædium alicui. Lõi trại cho ai. 

DEREPENT — È và DEREPENTIN — Ò, adv. Bỏng chốc, 
tức tốc. 

DEREP — 0, ès, 8, lum, ere, n. và a. Bò xuống, 
xuống. — arborem: Ở trên cây mà trụt xuống, 

DEREPT — US, a, um, part. pass. Deripio. 

Dram - EO, es, deri - si, deri - sum, ere, a. Nhao 
cười, nhao báng, chê cười. 

DEBIDICUL - UM, ?, s. n. 1. Sự nhao cười, lời 


nhạo cười. 2, Sự ủ đáng nhạo cười, thói 
phết kì di. 
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DERIDICUL— US, 4, um, adj. (ai, sự gì) Đáng người 
ta chê cười, trếu tật, phi lý. 

DERIP — 10, i8, ut, derep — tum, ere, a. 1. Kéo xuống, 
lôi xuống, bắt xuống. 9. Cất lấy, cướp lấy, 
bớt. || 1. — ex ará. Kéo ra khỏi bàn thờ. | 2. 
— de auctoritate. Bót quyền. 

DERISIT— 0, onis, s. f. Sự chê cười, sự nhao cười. 
DERIS — OR, oris, s. m. 1. Kė nhao cười. 2. Thäng 
hề. 3. Kẻ nói bom, kẻ cười lấy ăn. 
DERISORI — US, o, um, adj. (ai, sự gì) Đáng người 
ta nhạo cười, chẳng nghiêm thật, có ý nhạo, 

pha trò. 

1° DkRIS— us, a, um, part. pass. Derideo. 


2° DERIS - US, és, s. m. như Derisio. Habere ali- 
quid derisui. Chê cười sự' gì. 


DERIVATI — 0, onis, s. f. 1. Sự bắt (nước) trẽ ra. 
2. fig. Sw tiếng nọ bởi tiếng kia mà ra. 

DERLYATIV — US, a, um, adj. ( tiếng ) Bói tiếng khác 
mà ra. | 

DERIV - 0, as, Ont, alum, are, a. 1. Lấy bởi, đem 
don, trở. 2. go. Đổ cho, đặt cho. || 1.— aquam 
in hortum, Bắt nước chảy vào vườn. — aliquid 
curæ in Asiam. Dem lòng đem trí lo việc xứ 
Asia. ||9. — culpam in alium. Đỗ tôi cho ké 
khác. — in se iram alicujus. Làm cho ai giận 
mình ta. 

+ Deron — 0, is, ere, 
này). Gặm. ˆ 

DEROGATI— 0, onis, s. f. 1. Sự ge bớt. 2. Sự bãi 
một điều trong lề luật. 

DEROGATIY — US, a, um, adj. ( tiếng ) Ghối, chỉ sự 

_ chối. 

DERoGAT — OR, oris, s. m. 1. Kẻ bải luật. 2. Ké nói 
hành. 

DEROGATORI - US, đ, um, adj. ( luật nào) Phá luật 
trước. 

DEROGAT - US, a, um, part. pass. Derogo. ( điều 

_ luật nào ) Đã chịu phá. ` 

DEROG - 0, as, avi, atum, are; a. 1. Ra luật mới phá 
luật cũ hay là một phản luật cũ. 2. Oất một 
phần, bớt, giám, làm cho ra kém. || 1. — le- 
gem. Bäi luật. — aliquid de lege. Däi một phần 
lề luật. || 2. — aliquid er æquitate. Lam đức 
công bång. — siỗi. Mát giá mình, ăn ở cách 
hèn. 

DEROS - Us, a, um, part. pass. Derodo. 

DERUMP +0, is, ere, a. như Dirumpo. 

DERUNGIN — 0, as, are, a. Bào (gò); fig. khăm. 
` lỡm lờ, khi khẩm. phinh ph. — SW La 
Lai) cAch khéo. 


a. (chẳng quen dùng verbô 
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DERU - 0, îs, i, tum, ere, a. và n. 1. Đánh đỏ xuống, 
đỏ, bò xuống. 2. fig. Phá, phá hủy. || 1. Miems 
magnam vim que dert. Mùa đông mưa như 
trút. 

DERUPT—US, a, um, part. pass. Derumpo. Per 
derupta (loca). Qua những nơi gập ghềnh. 

DERUT - Us, a, um, part. pass. Deruo. 

+ Des, tiếng cò thay vì Bes. 

4 DESABUL - 0, as, are, a. Råc cát. 

DESACRAT - US, a, um, part. pass. Desacro. (ai, 
sự gì) Đã chiu phong thần; fig. đã chiu dâng 
( về việc gì ). 

DESACR—0, as, are, a. Dâng, làm phép thánh, 
phong thần, định dùng về ( việc gì ). 

DESEV— 10, is, ở, ilum, ire, n. trị acc. cùng in. 
1. Giận dữ, giận hoảng. 2. Ngớt giận, nguôi 
cơn giận. || 1. — in aliquem. Tức giận ai. 

DESALT - 0, o, are, a. Múa, múa hát. 

DESARCIN - 0, as, are, a. Cát gánh xuống, đỡ gánh. 


DESCEND ~ 0, rg, ¿, descen — sum, ere, n. trị nhiều 
bậc tùy nghỉ. 1. Ở trên mà xuống, xuống, 
xuống khỏi. 2. Vào, đâm vào, in vào, xuống. 3. 
fig. Hạ mình xuống, chiều lòng, thuận, giống 
như. 4. Sinh ra bởi, cội rẻ tại. ä. Ở khác, sút 
kém. || 1. — cælo ob aito. Ò trên trời mà xuống. 

— GE equo. Xuống ngựa. Descendit in campos 
mare. Nước bẻ lên đồng. — montem. Ở trên 
núi mà xuống. Descendit coma in armos. Tóc 

_ chấm vai. — regno. Từ chức vua. — in aciem 
v. cerlamen v. pugnam v. conflictum v. præli- 
um. Xuất trận, giáp trận. — de cruce. Xuống 

khỏi câu rút. || 2. Descendens tabulatum. Buc 
lún xuống. Øescendens radix ad tria cubita. Rë 
đâm xuống ( đất) ba thước. — in pectus. In vào 
lòng. — tì jugulum gladio, Däm ươm vào cỏ. 

— in se. Câm trí suy nghĩ. Non descendit cibus. 
Của ăn chẳng tiêu. || 3. Ad humiles preces —.. 
kén van cách khiêm nhường. — ad intellec- 
(rm audientium. Nói vừa tâm trí khôn ké nghe. 
— ad conditionem. Chịu một điều nào. — ad 
Ay yacinthum. Giống ( sắc ) như da hương lan. || 
4.— å pafricws. Có dòng đöi sang trọng. Judi- 
cium quod er bonå fide descendit. Lý đoán bởi 
lòng ngay thật mà ra. || 5. — ab antiquis. Ra 
khác chẳng như co nhân. /ndè descendit. Nó 

khác trong điều ấy. 

DESCENSI—0, onis, s. f. 1. Sw xuống. 2. Đàng 
xuống, thang, bậc xuống. 3. Ghế thấp trong 
nhà tắm. || 1. — Domini. Sw Thiên Chúa giáng 
sinh. 


r 


1° DESCENS — ts, a, ym, part. pass. Descendo. Eà | 
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descensum credebant ut pereundum esset. Chúng 
nó tưởng rằng đã đến nỗi phải chết. 

2° DESCENS — US, ús, s. m. nhir Descensio. 

+ Desc— 10, is, ire, a. nhw Nescio. 

Descisc — 0, is, desci - vi, desci - (um, ere, n. tri 
abl. cùng å hay là acc. cùng ad tùy nghi. Bo 
bè, bỏ bên, däyloan, làm nguy; bỏ, từ bỏ, Da, 
rời, ra khác. — o catholicis. Bỏ bèn kẻ có đạo 
catholica. Qui deliberant desctuerunt. Các kê bàn 
soạn thì nó là kẻ ngụy. — ad hostem. Sang bên 
giặc. — å vitå. Tạ thế. A virtute descitum est. 
Người ta đã bỏ đàng nhân đức. — å se. Chẳng 
ăn ở như khi trước. 

DESCISS - us, a, um, part. (ai, sự gì) Đã chịu xé. 

DESCOBIN — 0, as, are, a. Mài, giũa, chuốt; cạo. 
lột da. — crura. Xé rách da ống chân. — simu - 
lacra. Chuốt tượng. 

DESCRIB - 0, (e, descrip - s’, descrip — tum, ere, a. 
1. Tả, sao láy. 2. Vë, mac, họa, viết. 3. fig. Kẻ 
lại, chép lại, chi tô, cát nghĩa. 4. Chia ra, phân 
chia. ä. Chi định, phân định. || 1. — librum. 
Sao lấy sách. || 2. — alicujus formam. Vẽ ảnh 
tượng ai. — formas in pulvere. Vach những hình 
dưới đất. -— carmina in cortice, Viết cầu thơ 
vào vó cây. || 3. Me latronem descrrbebaw(. Khi 
ấy chúng nó kẻ tòi như kẻ cướp. || 4. — popu- 
lum. Lên só nhân danh. — annum in menses. 
Chia năm ra từng tháng. — populum censu. CỨ 
gia tài mà phân dånra.||5. — vectigal Græcis. 
Båt dàn Grêcô nộp thuế. — suum cuique munus. 
Chỉ cho ai nấy việc mình phải làm. — jura. Ra 
lề luật. 


DESCRIPT — 
Dr. 

DESCRIPTI — 0, onis, s. f. 1. Sự sao, sir vẽ, sự mạc 
hình; tranh vẽ, hình vẽ. 2. fig. Sự kẻ lại, sự 
diễn lại, sự cát nghĩa. 3. Thứ tw, cách thế, 
khuôn phép; sự chia ra, sự phân định. || 1. 
— orbis terrarum. Sự làm bản đồ trái đất, địa 
đồ ( ai đã làm rồi). ||2. — Juris. Sự cất nghĩa 
lé luật. ||3. — omnium rerum. Thứ tự mọi sự. 
— ædlificandi. Máu nhà ( có ý làm). — magis - 
(rafuum. Khuôn phép các đẳng quan. — sum- 
plús. Sự bé tiền tôn phí ( vuối nhau). 

DESCRIPTIUNCUL— A, æ, s. f. Sự kế lại bay là cát 
nghĩa vån tắt. 

DkEsCRIPT — op, oris, s. m. 1. Rẻ vẽ, kẻ mạc hình. 
2. fiy. Kẻ điện lại, kẻ cát nghĩa. 

DESCRIPT — Us, a, wn, part, pass. Describo. 1. (ai, 
sự gì ) Đã chịu tả, đã chịu sao. 3. Bä chịu ve. 
đả chịu viết. 3. Đã chịu kẻ lại, đã chịu điền lại. 


È, adv. Cách phân minh, cách có thứ 


DES 


4. Đã chiu sửa sang, tê chinh, tiêm tất, chế độ; 
đã chịu phân định. || 1. Deseriptum caput. Đoạn 
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nào đã sao rồi. ||4. Naturå nihil deseriptius. - 
Chẳng sự gì có chế độ bång trái đất. Sedes de- ` 


scripiæ piorum. Toà đã chỉ cho các kẻ lành ngồi. 

DESCROB — 0, as, are, a. Chôn; khám, tra vào. — 
gemmas auro. Khåm đá ngọc vào vàng. 

DESCULP — 0, ue. si, kun, ere, a. Cham, tró, thích, 
duc. 

DESEC—0, as, ui, tum, are, a. Gåt, hái; fig. bỏ đi, 
bớt. — segetes. Gặt lúa. — prata. Cåtruòðngcò. 

Desece — 0, as, are, a. như Desacro. 

DESECTI — 0, onis, s. f. Sự cắt, sự hái, sự gặt; sự 
bớt. 

DESECT - op, oris, s. m. Kẻ cải, ké hái, thợ Dën, 
thợ gặt. 

DESECT —US, a, um, part. pass. Deseco. 

Deseni, perf. Dosideo và Desido. 

DESENESC - 0, is, ere, và DESEN — EO, es, ui, ere, n. 
def. Ra già; fig. nguôi đi dần dần. 

+ DESERAT - us, a, um, như Reseratus. 

1° DESER — 0, e, dese - oi, desi — tum, e'e,a. Gico , 
tra, trồng. 

2° DESER - 0, îs, ui, tum, ere, a. Bò, từ bỏ, Hà bỏ, 
trồn. — ezercitum. Đào bình. — duces. Bỏ tướng. 
— officium suwm. Bo bản nghiệp mình. Me dese- 
runt vires. Tôi mất sức. — vitam. Chết. Me lu- 
cerna deserit. Đèn tôi muốn tåt. 

DESERP - 0, is, si, tum, ere, n. Bò xuống, lượn. 
Deserpit genis lanugo. Râu lún phún trờm má. 

DESERTI — 0, onis, s. f. Sự bỏ, sự trốn, sự đào. 


DESERT—OR, oris, s. m. (RIX, ricis, s. f.). 1. Kò 
bỏ, kė từ bỏ. 2. Kẻ trốn, ké đào, kẻ đi đày. IER 
— studiorum. Kẻ bỏ học hành. 


DESERT - UM, ¿, s. n. và a, orum, s. n. p. Rừng, 
nơi vắng vẻ. 

DESERT —U§, a, um (ior, issimus ), part. pass. 2° 
Desero. 1. (ai, sự gì) Đã chịu bỏ. 2. ( nơi ) Vắng 

- vẻ, tịch mạc. It. — suis. Đã phải các gia nhân 
bò. ||2.Desertissima snlitudo. Rừng xanh núi đỏ. 

DESERVI - 0, is, ivi, itum, ire, n. trị dat. Làm tôi, 
lo giúp, đâng lót mình, chuyên cần. Dit ut 
navicula sibi deseruiret. Người đã bảo dọn thuyền 
cho người. — utilitatibus propriis. Chỉ lo ích 
riông mình. — corpori. Làm tôi xác thịt mình. 
— honoribus. Cåu chức quyền. 

Des — es, gi, adi, cå ba giống. (ai, sự gì) Trễ 
nải, biếng nhác, ở nhưng. — ab opere ng, Biển g 
nhác việc bậc mình. — annus. Năm đã mất vô 
ích. — passus. Cách đi dëng đỉnh. 


DES 
DESICCATI-— 0, onis, s. f. Sự khô can. sự khô ráo. 
ĐEStcc - 0, as, are, a. Phơi khô, vét cạn, làm cho 
khô ráo. Desiccata herba. Có khô. l 
Dram — E0, es, desed ~ i, deses - sum, ere, n. 1. 
Ngồi, đậu, ở, ở nhưng, làm biếng. 2. Đi đại 
tiện. ||1. — ramis. Cứ đậu ngành cây. — alicubi 
tolum diem. Cứ ở nhưng một nơi nào cả ngày. 


DESIDERABIL — IS, 2 (ior), adj. (ai, sự gì) Đáng 
người ta ước ao, đáng tiếc, quí giá, đáng người 
ta chuộng. 

DESIDERABILIT — ER, và DESIDERANT — ER (iùs), adv. 

Cách ước ao, cách muốn quá, cách mến quá. 


DESIDER - ANS, antis, part. Desidero. Desiderantis- 
simus, thay vì Desiderandissimus. Rất đáng tiếc. 


DESIDERATI — 0, onis, S.f. 1. Sur ước ao, sự muốn, 
2. Sự tiếc. 

DESIDERATIYT— US, 4, um, adj. ( tiếng verbô ) Chỉ sự 
ước ao. 

DESIDERAT - US, 4, um (ior, issimus ), part. pass. 
Desidero. 1. (ai, sự gì) Đã chịu ước ao. 2. Đã 
chịu tiếc. 3. Đã hư, đã chịu mất, đã chết. 


DESIDERI — UM, ?, S$. n. 1. Sự ước ao, Sự muốn, 
sự ngóng trông. 2. Sự tiếc, sự thương tiếc, sự 
buồn tiếc. 3. ge Ai hay là sự gì người ta ước 
ao hay là tiếc. Ui. Vulgo :msueta desiderio sunt. 
Dân ngu hay tham thanh chuộng lạ. Deside- 
rium tui ferrenequeo. Tôi khát mặtanh quá sức. 
— scabendi. Sự ngứa ( sự muốn gäi). — cibi. 
Sự đói. || 2. Desiderium sui relinquere. Được 
lòng người ta thương tiếc mình. Desiderio tibi 
erat domus. Khi ấy anh tiếc nhàanh. ||3.— ci- 
vitatis Pompeius. Ông Pompôêiô là kẻ dän thành 
trông mong. | 

DESIDER — 0,. as, avi, atum, are, a. 1. Ước ao, 
muốn, trông mong. 2. Đòi, xin, thèm. 3. Tiếc, 
thương tiếc, buồn tiếc; pass. thiếu, chét, cháng ` 
có. ||Í.—0ires tauri. Ước ao khỏe bång bò đực. 
Desiderant rigari arbores. Gây cối wa tưới. ||9. 
— nullam mercedem. (hằng đòi công lènh gì. 
Desiderandum åprætore ne... Phải xin quan prê- 
torê đừng... ||3. Fortiter suos —. Chẳng sön 
lòng vì đã mất kẻ thuộc về mình. UVnumsignum 
desideratum est. Bà mất một tượng mà thôi, 
Hæc apud illum desiderantur. Kê ấy thiếu các 
điều này. Cætera desiderantur. Gòn bao nhiêu 
thì thiếu. 


Dram — Es, um, pl. Deses. 

DESIDI — A, #, và ES, ei, s. f. Sự ở nhưng, sự làm 
biểng, sự trễ nải, sự lười. 

DEsipi0s— È, adv. Cách biếng nhác. Znłer ?ecti- 


DES 


việc gương luge. 

DESIDIOS— US, a, um |ior, 0552705), adj. 1. (ai, 
sự gì) Ở nhưng, phong lưu, biếng nhác, trẻ 
nải. 2. Thong thả, nhàn thân. 3. Ở lại (nơi 
nào ). 

Dream — 0, Ze, desed - j, ere (thiểu sup.ì. n. 1. 
Sut, trụt, chìm xuống. lún. 2. Ngót di, kém 
đi. 3. Đi đại tiện. || 1. Desidit terra. Đất lún 
xuống, Övum plenum desidit. Trứng dày chìm 
xuống ( nước). || Desidit tumor. Nơi swng rep 
xuống. -a 

‘Desu —ò, adv. Lâu lai, liên li. 

DESIGNAT — È, adv. Cách tỏ tường. 

DESIGNATI — 0, onis, s. f. 1. Sự bày vë, bản đồ, 
mắn. 2. Sự chỉ, sự trỏ; däu chỉ. 3. Thứ tự, 
lần lượt. 

DESIGNAT — OR, oris, s. m. 1. Kẻ vẽ, kế ra mẫu, 
thợ cá. 2. Kẻ áp đám, kẻ áp việc gì. 3. Ké rao. 

DESIGNAT — US, a4, um, part. pass. bởi 

DESIGN - 0. as, avi, atum, are, a. 1. Vë, mạc, họa, - 
phóng, vạch. 2. Ghí, trỏ, sai cắt, định. 3. fig. 
Chỉ, tó ra, bày tỏ. 4. Chọn, bầu. 3. Làm. || 1. 
— urbem arafro. Kéo lối cày mà chỉ nơi thành. 
I| 2. — fines. Lập giới mốc. — agrum semina- 
rio. Định ruộng nào mà ương cây. ||3. Nomi- 
na res designant. Các tên hay chỉ sự. — turpi- 
tudinem. Tò ra sự xấu xa gö quái. || 4. Quos 
plebs designavit. Các ké dân đả bầu. || 3. Quæ 
à Deo designata sunt. Những việc Đức Chúa 
Lời đã làm nên. Modò quid designavit? Nào! Nó 
mới làm phép gì đấy? 

Desii, perf. Desino. 

DESIL— 10, is, ui và ii, desul - lum, ire, n. trị nhiều 
bậc tùy nghi. Nhảy xuống, xuống, nhảy; sa. 
— et, Xuống ngựa. — è curru. XuỐng xe. 
— ad pedes. Sắp mình xuống dưới chân. — è 

` seanhá. Nhảy ra khỏi thuyền. fig — in arctum. 
Giày vào việc hiểm hóc. 

T "nh —0, onis, S. f. Sự thiếu thốn, sự nghèo 

ói. 


T DESINAT - OR, oris, s. m. Kẻ thiếu thốn, kẻ ˆ 


_ nghèo, cô độc. 

Desin — 0, is, desi - ¿ và vi, desi-tum, ere, a. và n. 
tri abl. cùng ả hay là acc. cùng in tùy nghỉ. 1. 
Thôi, thôi việc, chẳng làm nữa, giản việc. 2. 
Có cùng, có tận, có cuối, hay hết, ở cuối, ở 
cùng. || 1. Desierunt imbres. Đã tanh mưa rồi. 

` Jamdiù học fieri desiit. Sự này đã lâu chẳng 
làm nữa. Desine ab trả. Hãy bỏ lòng giận. || 2. 
Fragilia desinunt. Các sự giòn hay hết hay qua. 
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nem et speculum — occupatus. Mất giờ trong | 
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Desinens: cauda. Vėo đuôi, — in piscem. Thon 
thon nhir cá (thon thon đuôi chuột). Quæ st- 
militer desinunt. Những (tiếng ) cũng môt tận 
như nhau. Crura imaginis in pedes partim fer- 
reos partim fictiles desinebant. Dưới cùng ống 
chân tượng thì có chân nửa sắt nửa sành. 

DESIPIENTI — A, æ. $. l. Sự dai đột, sự điên, sự 
độn trí. 

Dram — 10, ¿s, ui, ere (thiếu sup.), 1. n. trị gen. 
hay là abl. Phát điên, ra đại, nói hoảng, nói 
sång. 2. a. Làm cho ra lạt. || 1. — verbis et 
factis. Nói càn làm ei, — mentis v. mente. Ra 
dại ( hay là nói hoảng ). 

+ DEsipisc — 0, is, ere, n. def. như Desipio. 

DESIST—o, fe, desti ~ti, desti - tum, ere, n. tri 
abl. cùng å. 1. Ở lại, chậm lại. 2. Đi khỏi, Da 
bỏ, trầy đi. 3. fig. Thôi, thôi việc, giản việc. 
4. a. Båt đứng lại, bắt thôi, đặt. || 1. Quid illic 
tamd¿» destitisti? Mày đã ở lại där làm chỉ làu 
vuối? ||2.— ab aliquo. Bò ai. ||3. Desistente au- 
lumno. Quối mùa thu. — itinere. Giãn sự đi 
đàng (hay là chẳng muốn trây nữa). [mber 
destitit. Mwa đã tanh. Destitit aqua diluvi. 
Nước lụt đã cạn. — d mente. Đôi ý. 

DESIT — US, a, um, part. pass. 4° Desero và Desi- 
no. Oppugnatione desitd. Khi đã giải vày. ` 

DESOLATI —0, onis, s. f. 1. Bán đăng, sự đổi tệ, 
sự phá phách. 2. Sự lo buồn rầu ri. 

DESOLATORI - US, a, um, adj. (ai, sự gì ) Hay phá 
phách; hay sinh cực lòng. 

DEsoL — 0, as, avi, atum, are, a. 1. Phá phách, 
tàn hại, tôi tàn, làm đối tệ. 2, Làm tệ lậu, làm 

` cho sầu não. : 

DESOLUT — US, a, um, part. (tiền ) Đã chịu trả. 

DEsowụ — IS, e, adj. (ai) Chàng ngủ, thức. nhắc; 
i thì giờ ) người ta chẳng ngủ. Noctem insom- 
nem agere. Cà đêm chẳng ngủ. 

Desor - 10, is, ire, n. def. Đánh thức. 

DEsoRbB - E0, es, desorp — si, desorp — lum, ere, a. 
Nuốit. 

DESPECTATI — 0, onis, S. f. Sự trông xuống, nơi 
cao trông xuống được. 

DEspEcTI—o, onis, S. f. 1. Sự trông xuống. 2. fig. 
Sự chê, sự khinh. 

DESPECT - 0, as, avi, atum, are, a. 1. Trông xem 
xuống, trông xa. 2. fig. Tròng cách khinh, 
khinh, chê. ||2. — aliquem. Khinh chê ai, xem 
rẻ ai. 

+ DESPECT - op, oris, S. m. (RIX, icis, S. f.) Ké 
khinh. 


DES 


4° DESPECT — US, a, um, part. pass. Despicio. (ai, 
sự gì) Đã chịu khinh chê. — pauper. Kẻ nghèo 
khó phải chiu khinh dé. 

ge DESPECT—US, ës, s. m. 1. Sự trông xuống, sự 
trông xa. 2. fig. Sự chê, sự khinh chê. || 1. — 
in mare. Sự ( đứng nơi cao mà) trông xuống 
bién. || 9. Despectui me habet. Nó khinh tôi. 


+ DESPENSAT — US, 4, um, adj. (ai, sự gì) Đã chịu 
tha, đã chịu chuẩn. 
DESPERABIL— IS, e, adj. như 


DESPERAND — US, a, um, part. pass. fut. Despero. 
(ai, sự gì) Người ta chång trông được nữa. 


DESPERANT— ER Và DESPERAT— È, adv. Cách ngả 
lòng trông cậy, như kẻ mắt trông cày. 


DESPERATI — 0, 015, s. f. 1. Sự mất trông cậy. 2. 
Số phận nào chẳng còn trông gì nữa. 3. Sự đại 
đảm bói mất trông cậy mà ra. UL, Adducere 
aliquem ad desperationem. Làm cho ai ngã lòng 
trông cậy. || 2. — rerum. Có sự chẳng trông 
di gì nữa. | 

DESPERN — 0, is, despre - vi, despre — lum, ere, a. 
Khinh, chê, dé ngươi, chê bỏ. 

DESPER — 0, as, avi, alum, are, a. vàn. trị dat. 
hay là abl. cùng đe. Mất trông cậy, ngä lòng 
trông cậy, chẳng còn trông gì.— honores. Chẳng 
còn trông lên chức gì. — oppido. Chẳng hòng 
giữ thành. — de se. Chảng trông đi gì bởi mình 
nữa. Desperamur. Ta hòng rồi ( người ta chẳng 
trông đi gì về ta nữa ). 

DEsPExXI, perf. Despicio. 

DESPICABIL - IS, e (ior, issimus ), ad). ( ai, sự gì ) 
Đáng người ta- chê. 

DESPICATI-0, onis, s. f. Sự khinh chê, sự để ngươi. 

4° DESPICAT - us, a, um, parl. Despicor. 


2 DESPICAT —US, ås, s. m. như Despicatio. 

DESPICIENTI — A, æ, s. f. như Despicatio. 

DESPIC — 10, js, despe - xi, despec — lum, ere, a. 
4. Trông xuống, trông xa, xem, trông. 2. fig. 
Trông cách khinh, dé ngươi, chê. 3. Chê bỏ, 
chảng xem sao, chẳng đem trí suy, từ bỏ, chói, 
trốn. || 1. — in valles. Tròng xuống các thung 
lũng. Tanta caligo est ut despici non possit. Tối 
đặc chảng trông thấy gì sốt. ||2. — omnia. Chê 
mọi sự. || 3.— rem familiarem. Chẳng coi gì 
đến gia tài. || &. — nullum laborem. Chẳng quản 
sự gì khó nhọc. 

DESPIC - op, aris, alus sum, ari, d. trị acc. 1. Chê. 
2. pass. Chịu chê, ||2. Aligvem habere despica- 
tum. Khinh chê ai, 
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+ Desric - us, a, um, adj. (ai) Hay lo lång; chiu ` 
chê. 

DESPIN - 0, as, are, a. Bỏ gai, khêu gai, lé gai. 


DESPOLIABUL - UM, ?, s. n. 1. Nơi cới áo.9. Nơi lột 

.. áo, nơi trộm cướp. 3. Sự cướp bóc. 

DESPOLIATI - 0, onis, S. f. Sự bỏ; sự cất lấy, sự ăn 
gian. | 

DESPOLIAT - 0R,Øs, s. m.Kẻ lộtáo, ké trộm cướp. 


DESPOLI E as, avi, atum, are, a. 1. Lòt, lột trần, 
bóc lột. 2. An cướp, cất lấy. ||. — digitos. Bỏ 
nhắn. — dorsum virgis. Đánh đòn tuốt đa. || 2. 

_—ftempkn. Qướp đền thờ. 

Desronn - E0, es, i (hoa spopond - ¿), despon san. 
ere, a. 1. Hứa, hứa cùng nhau, giao, buộc mình, 
gå. 2. Mất trông cậy. || 1. — aliquid alicui. Hứa 
sự gì Yuối ai. — filiam in maximas divitias. Gà 
con mình cho người rất phú qui. ||2. — ani- 
mum. Ngã lòng. — sapientiam. Chẳng trông nên 
khôn ngoan nữa. 

DESPONSATI-0, omis, S. f. Sự hứa, điều gì (ai) hứa; 
sự gả con, lễ hỏi. 

DESPONSAT — US, og, um, part. pass. (ai) Đã chịu gå 
rồi. 

DESPONSI — 0, onis, S. f. Sw ngä lòng.—animi. ldem. 

Desrons — 0R, oris, s. m. Kẻ hứa, kẻ giao hứa, kẻ 
gả. 

DESPONS— US, a, um, part. pass. Despondeo. (ai, 
sự gì) Bä chịu hứa, đã chịu gå. 

DEsPRET — US, o, um, part. pass. Desperno, 

DEsPREvi, perf. Desperno. 

DESPUMATI- 0, onis, s. f. 1. Sự sùi bọt. 2. Sự ra 
nguội. | 

DESPUM - 0, as, are, a. 1. Vót bọt, vớt váng. 2. Sùi 

"bọt, ra bọt, tiêu. 3. Đánh cho lån, gọt, cạo, 
miết, giúa, chuốt. 4. Ra nguội, dịu lại, bớt đi. 
||1. — carnes aheno. Bung thịt trong nồi đồng 
||4. Fervor despumat. Trời đã diu năng. 

DESPU—0, is, ¿, tum, ere, a. 1. Giỏ vào, giỏ trên, 
2. fig. Chê bỏ, khinh, góm, chẳng coi sao, cóc 
rác. ||1. Zer despuit. Người đã gió ba lần (xưa 
kẻ ngoại khi gặp điểm dữ thì giỏ vặt ba lần 
cho được trừ sự dù ). || 2.— voluptates. Chê bỏ 
sự vui sướng xác thịt. 


DESPUTAMENT — UM, ?, s. n. Bot rượu, giọt đầu đã 
rót ra. WE 


DEsSPUT — UM, ¿, s. n. Bot giỏ. 
DESQUAMATI — 0, onis, s. f. Sự cạo vảy cá. 


DESQUAM—O, as, are, a. 1. Đánh vảy cá.9. Bóc 
vỏ, lột da, cạo, giấy, gọi. 


DES 

DESTERCOR — 0. as,are,a. Hót phân bón, cạo phån. 

DESTERN - 0, is, destra — vi, destra - Tun, 7, a. 
4. Cất yên (ngựa). 2. Gất khăn bàn ăn, xép 
chăn, cuốn chiếu. 

DESTERT - 0, įs, ui, ere, n. def. Thôi ngáy, cháng 
ngáy nữa. 

DEsTic—o, as, are, n.(chuột) Túc, túc như chuột. 

DESTILLATI— 0, onis, S. f. Bênh ho hen, mä dao, 
sự máu tụ một nơi. 

DESTILL—0, as, are, n. 1. GIỘI, nhỏ xuống. 2. 
Cháy ra tro, ra ải nát, hao sức đi. 3. Nực mùi. 
4.a. Rin, đỗ xuống từng giọt, nhỏ giọt. 

DESTIMUL — 0, as, are, a. 1. Giuc, xui, thúc, gióng 
giá. 2. Phung phá, tiêu pha. 

DESTIN — A, æ, s. f. Dây buộc, sự gì chống đỡ, cột. 

DESTINAT - È ( iùs ); adv. Cách cổ chấp, cách đã 
ẩn định. 


DESTINATI - 0, onis, S. f. 1. Sự rắp lòng, sự nhất 


định, sự chỉ. 2. Điều gì (ai) đã định làm, ý định, 
nơi (ai) đã định tới đến. 

DESTINAT — ò, adv. Cách có ý có tứ sẵn. 

DESTINAT — US, d. um, part. pass. Destino. 4. (ai, 
sự gì) Đã chịu buộc. 2. Đã chịu định || 2. Ex 
destinato. Cách có ý tứ sản. 

DPSTIN —0, as, avi, atum, are, a. 1. Buộc, côt. 2. 
fig. Định, chỉ định, nhất định, quyết, ráp lòng, 
ra lý đoán. 3. Chi (về việc gì), chọn, bầu, giạm, 
xí, để dành, cát khiến. 4. Nhằm, tin, trúng. 5. 
Định giá, trị giá, mua, bán. 6. Sai cử. || 4. — 
rates ancoris. Neo tàu lại. || 2. Omnibus in anima 
destinatum est vitam profundere. Mọi người ai 
nấy đã ráp lòng xá sinh.— diem necis. Định ngày 
xử tử. || 3. — alguem ad mortem. Luận xử ai. 
Destinari consulem. Chịu bầu làm quan consulê. 
— legationem. Chỉ (ai) đi sử. || 4. — locum oris. 
Nhằm chỗ nào trên mặt. — sagittas. Bán tên 
trúng đích. ||Š: Quanti destinat ædes? Nó đòi giá 
nhà bao nhiêu? — aliquid sibi. Mua sự gì. || 6. 
— legatos in provinciam. Sai những sứ sang 
xứ nào. 

Desriri, perf. Desisto. 

DEsT1TU — 0, is, i, tum, ere, a. 1. Dựng, đặt, đẻ, 
cảm. 2. Bỏ, từ bỏ, lià bỏ. 3. Thôi, giãn việc, 
bỏ dé A. fg. Log, đối trá, chắng giữ lời hứa. 
a Cát, cất chức, truất xuống, rút lại. 6. Hạ 
xuống, làm cho mất giá. ||1. — palum. Cảm 
cọc. — in medio. Dé ở giữa. ||9. Destitui spe v. 
å sp . Mất trông cày. Destitui divino præsidio. 
Mát ơn Đức Chúa Lời phù hộ. Memoria eum 
destituit. Nó đã mất trí nhớ. || 3. — fugam. 
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Thôi chẳng trốn nửa. || 4. — conata alicujus. 
Phá việc ai cố sức làm. Promissis destitutus. 
Chẳng được sự gì (ai ) đã hứa cho. || 5. — 
aliquem alimento. Phạt lương ai. || 6. — se. 
(làm sự gì hèn ) Mắt giá. 

DESTITUTI — 0, onis, s. f. 1. Sự bỏ. 2. Sự gian đối, 
sự lỗi lời hứa. 3. Sự phá, sự cất. || 3. Ad de- 
stitutionem peccati. Cho được phá sự tôi. 


DESTITUT - up, oris, s. M. Kế bỏ, kẻ lừa đối. 
DESTITUT — US, a, um, part. pass. Destituo. 
DESTRANGUL— 0, as, are, a. Thắt cổ, giảo. 


DESTRAT us, 4, um, part. pass. Desterno. 
DEsTRAVI, perf. Desterno. 
+ DrsTRicr-È, adv. Cách tỏ tường, rö ràng, cách 
quyết. 
DESTRICTIY - US, a, um. ( sự gì) Có sức tháo dä, 
tây, xô. 
DESTRICT - US, 4, um, part. pass. bởi 
DESTRING — 0, is, đestrin — zi, destric — twn, ere, 
a. 1. Cát, hái, cất, chặt, nhỏ. 2. Rút ra, tuốt 
ra, tỏ ra. 3. Cao, gọt, cọ, mài, ena, giấy. 4. 
Cào, xé, xẻ da, đánh (ai phải ) dầu nhẹ. 3. 
fig. Phi báng, trách móc, châm chọc, diče đóc. 
|| 2. — ensem. Tuốt gwom ra. — securim. Don 
rìu sån. — severitatem. Ra thẳng phép. || 4. — 
vulnus. Đánh dấu nhẹ. || 5. Gravi destringnnt 
alios contumeliâ. Chúng nó làm xỉ nhục kẻ 
khác quá lắm. 
DEsTRUCTI — 0, onis, s. f. 1. Sự phá phách, sự đổi 
tệ. 2. Sự bác lẽ. 
DESTRUCTIV - US, a, um, adj. (ai, sự gì ) Hay phá. 
DESTRUCT — OR, oris, s. m. Kẻ phá. 
DESTRUCT - US, đ, um, part. pass. bởi 
DESTRU — 0, is, xi, ctum, ere, à. 1. Phá, phá hủy. 
triệt hạ, đánh đỏ, làm hư. 2. Nói hành, gièm 
pha, làm cho ( ai ) mất tiếng tốt, làm ố danh. 
3. Bác lẽ, bát, hạch, bẻ, chối. || 1. — navem. 
Phá tàu. — mænia. Phá thành lũy. Fig. — ani- 
mos. Làm cho người ta ngã lòng. — beneficia. 
Làm hư ơn hug. ||9. Destruebant Galbam. Bảy 
giờ chúng nó làm cho ông Galba mất tiếng 
( trước mặt dân ). || 3. — testem. Ghấi kẻ đối 
chứng. — verba vultu. Mặt mũi xem ra nghịch 
vuối lời nói. 
De - sub, præp. trị abl. Bởi dưới. — cujus pede 
fons vivus emanat. Bởi dưới chân người có 
mạch hằng chảy ra. 


DEsusiT - ò, adv. Bồng chốc, tức thì, thoát chốc. 
+ DESUBIT—0, as, are, a. Phá một trật. 


DES 
DESUBUL - o, as, are, a. Giùi (lỗ); mở, khai ( đàng di). 
DkSUCT — US, Ø, um, part. pass. Desugo. 


+ DESUDASC - 0, GG, ere, n. def. Ra mô hôi; fig. 


chiu khó nhọc, cố công trần lực. 


DESUDATI - 0, onis, s. f. 1. Sự ra mồ hôi. 2. fig. 
Sự khó nhọc. 

DEsup o, as, are, n. 1. Chảy mồ hôi ra. 2. Chịu 
khó nhọc lắm, cố công, rán sức. 3. a. Rịn, 
chảy. || 1. — toto corpore. Mướt mồ hôi cả và 
mình. ||-9. — in studendo. Chịu khó học hành. 
|| 3. — picem. Chảy nhựa ra. 

DESUEFAC — 10, Ze, fec- i, tum, ere, a. Làm cho 
mất thói quen, làm cho quên (sự gì đã quen). 

DESUEFACT — US, a, um, part. pass. Desuefacio. 
(ai) Đã bỏ thói, đã quên thói. 

DESUEF — IO, is, actus sum, ieri, pass. Desuefacio, 
nhir 

Desu - EO, es, evi, ere, n. def. và DESUESC — 0, is, 

—_ desue - œ, desue — tum, ere, 1. n. trị dat. hay 
là abl. cùng ¿. Bỏ thói, mất thói quen, quên (thói 
cũ). 2. a. Làm cho bỏ thói, làm cho mất thói 
quen, |[ 1. — patrum honori. Chẳng nổi sự vinh 
hiển cha ông. || 9. — aliquem ædibus. Làm cho 
ai đừng nhớ nhà. — vocem. Làm cho khuấy 
cung gì ở lặng. /esuescenda. Những sự phải 
bỏ quên. 


DESUETUD — 0, inis, s. f. Sự bỏ thói, sự mất thói 
quen; sự ra cũ, sự chẳng còn giữ ( thói hay là 
luật nào ). 

DESUET - us, a, um, part. pass. Dosuesco. 1. (ai, 
sự gì ) Đã bỏ thói, đã mất. thói. 2. ( thói ) Đã 
chịu bỏ. || 2. Desueta verba. Những tiếng cỏ. 

DESUG — 0, is, desu — xi, desuc — tum, ere, a. Mot, 
bú. 

DESULT - 0, as, are, n. Nhảy. 

DESULT - OR, oris, s. m. (RIX, ricis, s. f.) Kẻ nhảy; 
kė hay thay dot, kẻ lất lưởng. 

DESULTORI - US, a, um, adj. (sự gì) Dùng mà nhảy. 

_DESULTUR — A, æ, s. f. Sự nhảy xuống; phép dạy 
cách nhảy. 

DE - SUM, es, fui, esse ( thiểu sup. ), n. irreg. (chia 
như Sum), tri dat. 4. (ai, sự gì) Thiếu, chắng 
có. 2. Thiếu mặt, vắng mặt. 3. Bỏ, bỏ qua. 
|| 1. Non desunt qui dicant. Chẳng thiếu những 
kẻ nói. || 2. — convivio. Chàng đến ăn tiệc. ||3. 
— officio. Bò việc bậc mình. — tempori v. oc- 
easioni. Mắt dịp. — alicui. Bỏ ai (chàng giúp 
đỡ ai). 

DESUM - 0, (e, psi, ptum, ere, a. Căt lấy phần, lấy 


bởi, chọn Senatus patris sihi partes desumnsit. 
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Các quan triều đình đã nhận lấy việc kẻ làm 
cha. 


DESUMPT — US, a, um, part. pass. Desumo. 

Desu — 0, is, ?, tum, ere, a. Khâu vào, buộc vào. 

DESUP en, và DESUPERN — È, adv. Trên, bởi trên. 

DESURG - 0, is, desurre — xè, desurrec — tum, ere, 
n. 1. Chõi dậy. 9. Đi đại tiện. 

+ DESURS - ÙM, adv. như Desuper. 

DETECTI - 0, onis, s. f. Sự bày giải, sự tó ra, sự 
tố lộ (điều kín). 

DETECT-OR, oris, s. m. Kẻ tố lộ (điều kín), kẻ tò ra. 


'DETECT - Us, a, um, part. pass. bởi 


DETEG - 0, is, dete — xi, detec - tum, ere, a. 1. Dò 
ra, bày tô, cất lấy sự gì che, mở. 2. fig. Tòra, 
tố lộ, giác ra. || .— ossa. Đào må. — domum. 
Dö mái nhà. || 2. — animos alicui. Tô mọi sự 
riêng mình cho ai. 

DETEND - 0, is, i, deten — sưưn và tum, ere, a. Mở 
ra, tháo, xếp. — tabernacula. Cát các nhà xếp. 


DETENS— US, a, um, part. pass. Detendo. (sự gì) 
Đã rùi, đã chiu xếp. | 

+ DETENTATI — O, onis, s. f. như Detentio. 

+ DETENTAT — OR, oris, s. m. như Detentor. 

DETENTI — 0, 02s, s. f. Sự cầm lại, sự giam, sự 
chịu giam. l 

+ DETENT —0, as, are, a. Cầm lại, giữ lại, ngăn 
trở, giam. 

+ DETERT — OR, oris, s. m. Kẻ cầm lại, kẻ giữ, kẻ 
được. 

1° DETENT — US, a, um, part. pass. Detendo vàDe- 
tineo. 

2° DETENT us, ús, s. m. Sự cầm lại. 

DETEPESC - 0, is, detep — ui, ere, n. def. Ranguội. 

DETERG — EO, es, deler — si, deter — sum, ere, a. như 

DETERG — 0, GG deter - a, deter — sum, ere, a. 1. 
Chùi, lau, lọt, kì, mài. 2. fig. Căt đi, bỏ, bớt, 
phá. || 1. — araneas. Quét màng dên. — cloa- 
cam. Hót phân lỗ xí ra. — lacrymas. Lot nước 
mắt. || 2. — somnum digitis. Giậy mắt thức 
dậy. — centenos asses. Ăn xén một trăm đồng. 
— fastidia. Làm cho khôi chán ngán. 

† DETERLZE porcæ, f. p. Những lợn nái gắy. 

DETERI— OR, us (deterrim - us, a, um}, adj. cả ba 
giống, comp. Deter. (ai, sự gì) Xấu hơn, xấu, 
kém, chẳng bảng. Hic illo moribus —. Người 
này xấu nét hơn người kia. Mutatio rerum in 
deterius. Sự sa cơ (hay là thì suy).— color. Bä 
phai. Deteriora sequor. Tôi theo đàng kém. 
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+ DETERIOR - 0, as, are, a. Làm cho ra xấu hơn, 
làm hư, làm cho ra kém. 

DETER - IÙs (rimè), adv. comp. Cách xấu hơn, 
cách kém. — olere. Chång thơm bång. Nihilo 
deteriùs. Song le, dù thé măc lòng. 

DETERMINABIL — IS, e, adj. (ai, sự gì) Người ta chỉ 
rõ được, chịu hen được, chịu cắt nghĩa được. 

DETERMINATI - 0, onis, S.»f. Giới hạn, bờ cõi, cuối, 
cùng. 

+ DETERMINAT - OR, oris, s. m. Ké định, kẻ chỉ 
dinh. 

DETERMIN-O0, as, avi, atum, are, a. 1. Hạ mée, län 
mộc bài, đặt giới. 2. fig. Định, chi định, hen. 
|| 1. — domůs imaginem in solo. Vẽ mẫu nhà 

. dưới đất. || 2. — litem. Xử kiện (hay là định 
các phí tôn kiện). — tempus. Kì hẹn thì giờ. 

DETER - 0, zs, detri — vi, defri— fum, ere,a.1. Làm 
cho mòn, làm cho nát, xát, tán nát, đánh giập. 
2. fig. Làm hư, phá, bớt. || 1. Aurum guàånm 
minimùm usu deteritur. Vàng hầu chẳng mòn 
đi chút nào. — frumentum. Vò lúa. || 1. — 
magis quàm emendare. Làm hư hơn là sửa lại. 

DETERR - EO, es, ui, itum, ere, a. 1. Phòng triệt, 
hän ngữ, làm cho sợ häi, đuỏi, nat nộ, nát. 9. 
fig. Can, khuyên đừng, nói gäng ra, giục bỏ. 
|| 1. — Pænum Latiis oris. Phòng triệt quân 
Carthagô kéo vào đất dän Latinh (là xứ Italia). 
|| 2. — aliquem de sententiå. Làm cho ai đổi ý. 
— me quin loquar. Chẳng cho tôi nói. 7eferreor 
pudore commemorare. Tôi then chẳng dám nhắc 
lại. 

DETERRIT — US, a, um, part. pass. Deterreo. 

DETERS — US, a, um, part. pass. Detergeo và De- 
tergo. 

DETESTABIL - 1S, e ( ior ), adj. và DETESTAND—US, 
a, um, part. fut. Detestor. 1. (ai, sự gì) Đáng 
gớm, khá ghét. 2. (lời) Rúa nguyên, chúc sự 
dữ. 3. Chi điểm dữ. 

DETESTABILIT — ER, adv. Cách đáng ghét lắm. 

DETESTATI—0, onis, S$. f. 1. Sự đòi (ai, sự gì) 
trước mặt những người làm chứng. 2. Sự 
rúa ráy, lời rúa, lời chúc sự dữ. 3. Sự góm, 
sự ghét, sự từ chối cho mạnh. || 3. — scele- 
rum. Sự ghét các tội. 

+ DETESTAT - OR, oris, s. m. Ké góm, kẻ ghét, kė 
thé rủa. 

DETESTAT — US, a, um, part. Detestor. 1. act. (ai, 
sự gì) Đã góm. 2. pass. Đã chịu ghét, đã chịu 
rúa. 


DETEST — OR, arts, atus sum, ari, d. trị acc. 4. Läy | 
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kẻ làm chứng, đòi (ai, sự gì) ra trước mặt 
những người làm chứng. 2. fig. Thé rúa, rủa. 
3. Gớm, ghét. 4. Cầu nguyện cho khỏi, trừ. 
3. Khẩn vái, xin. || 1. — per omnes deos. Xin 
các but thần làm chứng. || 2. Er detestatus est 
quia... Và người đã thể rủa mình rằng... ||3. — 
auctorem sceleris. Ghét kẻ đã phạm tội nào. Ia, 
— omnibus precibus. Xin những lời sốt sång. 

DETEXI, perf. Detego. 

DETEX —0, is, ui, tum, ere, a. 1. Dệt, dệt xong, 
tháo giàn cửi, Go, làm cho xong, làm cho lọn. 
2. Đan. 3. fig. Kẻ lại đầu đuôi, học lại trước 
sau, bày về. || 1. — togam unam intra decem 
annos. Dệt một áo dài mất mười năm. fig. Ad 
deterendam telam. Cho được làm thành việc 
( cho được đệt xong mà tháo giàn cửi. || 3. — 
paucis fabellam. Kẻ truyện cho vân tắt. 


DETEXT - Us, a, um, part. pass. Detexo. 


DETIN — E0, es, ui, deten - tum, ere, a. Cảm, cấm 
lại, ngăn trở, giam, giữ, khoan giãn: pass. 
mắc trở. — locum. Chiếm giữ nơi nào. — iter 
anguis. Ngăn lối cái rắn đi. — abguem de ne- 
gotio. Ngăn trớ ai kéo liệu việc gì. Delinentur 
naves tempestate. Các tàu phải gió bảo chẳng ra 
bé được. /n aliis negotiis detineri. Mác trở lo 
việc kẻ khác. 


DETITUL—0, as, đe, a. Nói xấu, nói mất tiếng tốt. 


DETOND - EO, es, i (hoạ detotond—¿), deton — 
sum, ere, a. Xén, cạo, gọt, cát, — oves. Aën 
lông chiên. — gramina. Ăn ch, 

DETON - 0, as, are, n. 4. Sấm kêu ầm ầm. 2. Quát. 
thét, tru trếu; fig. nói, vỡ ra. 3. Yên såm; fig. 
tan đi, nguôi đi, yên di. || 2. Detonuerunt bella. 
Giặc giã nỏi lên. 

DETONS—O, as, are, a. freq. Detondeo. 

DETONS — US, a, um, part. pass. Detondeo. 

DETORN — 0, as, are, a. Tiện ( đồ gì ). 

DETORQU - ro, es, detor - s¿, detor — tum, ere, a. 1. 
Văn, trở lại, trở bên khác, bắt trẻ. 2. fig. Dem 
( lòng, trí, ý nghĩa ) về đàng khác, đổi, khuyên 
đừng.||i.——/að0za. Ñguít môi.— viam. Trẽ đàng. 
— vulnus. Bö lát đánh. || 3. — voluntatem ali- 
cujus. Làm cho ai dôi ý. — rectè facta in pejus. 
Cát nghĩa việc lành về đàng trái. — à virtute. 
Xui (ai) bỏ đàng nhân đức. — animum adalia. 
Đem trí về đàng khác. 

DETORR — EO, es, ui, ere, a. def. Rang, đốt; fig. 
làm cho hao mòn. 

Drone — 0. onis, s. F. Sw văn, sự tró bên khác, 
sự nguít. 
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DETOBS - US, a, um, và DETORT — US, a, um, part. ¡ DETRIMENT - UM, ¿, s. n. 1. Sự mài cho mòn, au 


pass. Detorqueo. Detorta in alium sensum verba. 
Những tiếng chi ý khác chẳng phải chính 
nghĩa nó. 


† DETRACTATI - 0, onis, s. f. như Detrectatio, 
† DETRACTATUS, ¿s, s. m. Sách dạy về sự gì. 


DETRACTI - 0, onis, S. f. và DETRACT — US, Gg, S. m. 
1. Sự rút lại, sự cất bớt. 2. Sự đi đại tiện. 3- 
fig. Sự nói xấu, sự nói hành, sự phi báng. || 
1. — sanguinis. Sự giác bớt máu. 


DETRACT —0, as, are, a. Nói về, dạy về. 


† DETRACT - op, oris, s. m. Kẻ nói gièm, kẻ nói 
hành, kẻ chô trách. 

DETRACT —US, a, um, part. pass. bởi 

DETRAH —0, is, detra — xi, detrac— tum, ere, a. 1. 
Kéo xuống, lôi xuống, båt xuống, kéo ra, rút 
ra, bỏ ra, cất lấy, bớt, giảm, làm cho ra kém, 
trừ. 2. fig. Nói găng, khuyên đừng. 3. Nói 
hành, nói xấu, trách móc. || 1. — equo. Kéo 
xuống ngựa. — aliquem er cruce. Cất ai xuống 
khỏi cây câu rút. — annulum de digito. Rút 
nhắn ra khỏi ngón tay. — ad certamen. Khêu 
chiến.— soccos alicui. Cất miệt cho ai. — bilem. 
Lầm cho tiêu dm xanh. — pellem vivo. Lat 
da người sống. — aliquid er summå. Rút phần 
nào về số cộng tiền. — de suo jure. Chẳng giữ 
trịch cho nhặt. || 2. — opinionem alicui, Làm 
cho ai đổi ý. || 3. — libenter de aliquo. Lắy làm 
thích nói hành người nào. Pudicæ, non detra- 
hentes. ( những người nữ ) Có nét nạ và chẳng 
hay nói hành. : 

DETRANOQUILE— 0, as, are, a. Yên ủi, làm cho (ai) 

- yên lòng yên tri. 

DETRECTATI — 0, onis, s. f. 1. Sự từ chối, sự chàng 
phuc. 2. fig. Sự nói hành. || 1. — militiæ. Sự 
cháng chịu đi mộ. 

DETRECTAT — OR, 02s, s,m. 1. Kẻ chẳng vâng phục, 
kẻ chối. 2. fig. Kẻ nói hành, kẻ nói gièm. 


DETRECT — 0, as, avi, atum, are, a. 1. Chång ưng, 
chẳng ưa, chẳng vâng, chång phuc, từ chối. 
2. fig. Nói gièềm, nói hành, nói xấu. 3. Làm 


cho sòn lòng. || 1. — pugnam. Chẳng thuận. 


ra chiến. — officia sua. Bỏ việc bậc mình, — 
sacramentum. Lỗi lời đã thê vuối (ai ). — prin- 
cipem. Ghẳng nhận ( ai ) làm đầu. || 2. — lau- 
des alicujus. Nói chê công việc ai. — sibi. Nói 
xấu về mình. || 3. Adoersz res etiam bonos 
đetrectant. Dù kẻ lành khi phải tai ách cũng 
sờn lòng. , 


ĐETRTMENTOS - US, og, ưu, adi, (sự gì) Làm thiệt hại. 


giữa bớt. 2. fig. Sự thiệt bại, sự hại. || 3. 
Đetrimento esse. Sinh hại. Animæ suæ detrimen- 
tum pati. Chịu mất linh hồn mình. Detrimen- 
tum afferre v. inferre v. importare. Làm hai. 
Detrimentum accipere v. capere v. pati. Chiu 
thiệt hại. 

DETRIT — US, a, um, part. pass. Detero. 

† DETRIUMPH - 0, as, are, a. Thẳng được, phá tan. 
— đưmones. Trừ các qui. Detriumphatus. Bai 
trận. 

DETRIvi, perf. Detero. 

DETRUD —0, is, detru - si, detru — sum, ere, a. Bỏ 
xuống, giåy xuống; xua ra, đuổi ra. 2. Båt, 
điệu, ép, bô vào. 3. fig. Truất xuống, chẳng 
nhận. 4. Giản, khoan giãn. ||1. — hostem col- 
libus. Båt quân giặc bỏ những đồi. ||2. Ex ar- 
ce me frigora detruserunt. Rét quá cho nên tôi đã 
phải bỏ dén mert, Làm cho chết. ||3. Episco- 
patu detrudi. Phải truất chức giám mục. — ali- 
guem t petitione honorum. Chẳng nhận ai đến 
xin chức. ||. — comitia in sequentem mensem. 
Giãn hội chung dân cho đến tháng sau. 

DETRUNCATI — 0, onis, s. f. 1. Sự chặt, sự cắt, sự 
đốn. — ramorum. Sự cắt bớt cành cây. 

DETRUNG - 0, as, đe, a. 1. Chặt cho khỏi gốc, chém 
đầu. 2. Chặt, cát, xén. 3. fig. Cất lấy (ai, sự - 
gì làm) đầu. ||1. — caput bipenni. Lấy gu mà 
chém đầu. — arborem. Chat ngọn cây. ||2. De- 
truncata corpora. Những xác đã mất phần mình. 
UA. — populum. Cat kẻ làm đầu trong dân. 

DETRUSI - 0, onis, s. f. Sự bỏ vào, sự tống vào. 


DETRUS - us, a, um, part. pass. Detrudo. — în in- 
sulam. Đã xiêu bạt vào gò. 
+ DETUD—1S, e, adj. (sự gì) Đã bét, đã quết, đã 
chịu tán, 
DETuLI, perf. Defero. | 
DETUM — E0, es, ui, ere, và DETUMESC - 0, is, ere, 
n. def. Ñgót xuống, rẹp xuống, sưng ngói, rot 
lại; fig. nguôi đi, dịu lại; bỏ lòng kiêu hãnh. 
DETUND - 0, 2$, detu— di, detun - sum và detu — 
sum, ere, a. Đánh giập, giản, nghiền tán. 
DETURB - 0, as, avi, atum, are, a. Hạxuống, truất 
xuống, đuỏi, đỏ, phá nát. — ædificium. Phá 
nhà. — aliquem de sanitate ac mente. Làm cho ai 
phải bệnh trí, Fig. — aliquem de fortunis omni- 
bus. Lấy hốt cơ nghiệp ai. 
DETURG - ENS, entis, part, cả ba giống. (nước ) Ben 
. xuống, ngót xuống. 
DETURP - 0, as; are, a. Làm cho ra xấu dạng, làm 
4T 
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ð, väy vá, làm dø, fig. làm hư, làm sự xấu xa 
đến (ai). — seipsum. Ra hư thân. 

_DEUNG — 0, (6, deun — xi, deunc — tum, ere, a. Xúc 
khåp cå, xoa, bôi. 

De — ops, deunc - is, s. m. 1. Mười một lạng (vë 
cân mười hai lang).2. Nhăt thập nhị phân chi 
nhất thập nhất. 3. Thứ lào đựng mười một 
cyathi (Xem Cyathus). 4. Miếng đất xuít xoát 
bảng một mẫu annam. ||2. Hæres ex dewnce. Kê 
lĩnh nhất thập nhị phân chỉ nhất thập nhất 
gia tài. 

Drun — o, Ge, deus s¿, deus — lum, ere, a. Thiêu, 
dot, —urbem . Đốt phố thành. Fig. Hiems arbores 
deussit. Mùa đông đã làm rac cây cối. 


De - us, ¿, s. m. irreg. (xem sách mẹo). 1. Đức 
- Chúa Lời, Thiên Chúa, Cha cả, Chúa Dën, đẳng 
tạo hoá. 2. Thán (lành hay là dữ), but, but 
thần. 3. Kẻ bầu chữa, kẻ ban ơn, quan thày. 
4. Kẻ tài năng. 5. fig. Ké thanh nhàn. ||1. Dii 

falsi. Những but thần (những chúa đêu giả). 
Diis iratis natus. Sinh ra phải giờ độc. Di ta- 
lem avertite casum. Xin các đức but hãy giải 
ách ấy cho. ||. Sum —. Tôi đã nên tiên ' rồi, 
tôi phí chí. 

DEUST - Us, a, um, part. pass. Deuro, 

DEUTERI — A, æ, s. f. Rượu kém. 


DEUTERONOMI — UM, ¿, s. n. Luật thứ haj (là tên 
quyến thứ năm trong sấm truyền cũ ). 

DEUT —0R, eris, deu — sus sum, i, d. trị abl. Dùng 
chång nên, dùng quá lë. 

DEVAG — OR, aris, atus sum, ari, d. tri abl. cùng å, 
è, hay là acc. cùng ¿n tùy nghi. Chay dông dài, 
đi lơ đễnh; fig. đi xa khỏi, lầm lạc. 

DEVASTATI — 0, onis, S. f. Sự phá phách, sự phá 
tuyệt. 

DEVASTAT —0R, oris, s. m. Kẻ phá, kẻ phá tuyệt. 


DEVAST— 0, as, avi, atum, are, a. Phá phách, phá 
hoang. 


DEYECT —0, as, are, a. freq. Deveho. 

DEVECT — us, a, um, part. pass. bói 

Deven - 0, is, deve - zi, devec - lum, ere. a. 1. Chở 
xuống, đem xuống, chớ, xe. 2. fig. Bát, ép. ||1. 
Devehi secundo flumine. Chay xuôi sông. ||9. Ad 
hoc devehor ut vendam... Tôi dä đến nỗi cực là 
phải bán... 

ĐEVELL— 0, is, và devul - si, devul - sum, ere, 
a. Nhỏ, kéo ra, bẻ, vặt, tiễn. 

DEYEL— 0, as, are,a. Cåt khăn che, mở ra. dë ra; 
fig. tò ra. giác ra, tố lộ. 


DEVENER - op, aris, atus sum. ari, d. trị acc. 1. 
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Cung kính, thờ phượng. 2. Cầu cho khỏi, cầu 
trừ (sự đữ'). 

DEYEN - 10, ès, ?, tum, ire, n. trị nhiều bạc tùy nghi. 
1. Ở nơi cao mà đến, tới đến, đi đến, đến. 9. 
fig. Ngã vào, mắc phải. 3. Chạy đến cùng, kêu 
cùng. 4. Hạ mình xuống, chịu nỗi cực. 5. 
Xáy đến, hoá ra. ||2. Rectà gymnasium devenit. 
Người tới ngay nhà tràng. ||2. — tin insidias. 
Ngã chước. — in victoris manus. Phải tay ké 
thắng trận. ||3. — ad senatum. Đến kêu cùng 
triểu đình. IA. — ad infimos gradus. Xuống bậc 
rőt hèn. IS. Bona mea in illius dominium derve- 
nient. Của cải tôi sẽ về kẻ ấy. 7antùm deverit ad 
eum mali. Người đã phải sự khốn khó đường ấy. 

DEVENUST —0, as, are, a. Phá duyên, làm cho 
phai sác, làm cho ra xấu hình. 

DEVERBER — 0, as, are, a. Đập đánh quá lẽ. 

DEVERBI — ƯM, ¿, s. n. như Diverbium. 

DEVERGENTI - A, æ, Ss. f. Sự đốc, sự nghiêng; 
đàng đốc. 

DEVERG — 0, is, ere, n. def. Ở döc, ở nghiêng, 
chếch, xế. 

DEVERR - 0, 2, ere, a. def. Quét, chùi; fg. 
hét ( đồ ăn ), ních, nốc. 

DEYERSIT - 0, as, are, a. freq. Deverto. 

DEVERSIT — 0R, DEYERT - 0, etc. như Diversit - or, 
Divert - 0, etc. 

Devesc — oR, eris, ¿ ( thiếu perf. ), n. Nuốt, nich. 

DEVEST - 10, is, iwwi, itum, ire, a. Got áo, lột áo. 

DEVET — 0, as, are, a. nhw Veto. 

DevyExI, perf. Deveho. : 

DEVEXI- 0, onis, và DEVEXIT - Aas, ateis, s. f. Sự 
dốc, sự nghiêng, sự lệch; đàng đốc. Mollis de- 
vexitas. Sự lươn lươn. 

DEVEX - 0, as, are, a. như Divexo. 

Devex - us, 4, um (for, issimus), ad). 1. (nơi 
nào, sự gì) Dốc, nghiêng, lươn, chếch lệch, 
xế. 2. fig. Sút kém; chiều về. || 1. Agri molli- 
ter devexi. Đất xoai xoài. fig. Dies deer, 
Ngày đã chiếu cả. || 2. Ætas devera. Tuỏi già. 
-Etas devexa ad otium. Tuôi hay tìm sự nhàn 
thân. Devera cpmpositio. Văn bài ra kém dén 
dần. 

Devici, perf. Devinco. 

+ DEVICTI— 0, onis, s. f. Sự thång trận. 

DEVICT — op, oris, s. m. Kê thắng trận. 

DkvICT— us, a, um, part. pass. Devinco. 


sửa 


Devige — Eo. es, ui, ere, và DEVIGESC - 0, is, devig - 


ui, ere, n. def. Ba yếu, kém sức di. 


DEV 

Devixc - 10, 0s, devin- xi, lum, ire, a. 1. Buộc, 
trói, đóng xiêng, cột. 2. Làm cho nên vững. 
3. fig. Buộc. || {. — servum. Trói tôi tá. — 
tempora lauro. Đội mạo du đăng. || 2. — urbem 
przsidio. CAL bình giữ thành kiên cố. || 3. — 
fidem. Hứa. — sibi aliquem. Lấy lòng at. Ebri- 
etate devinctus. Đang say rượu mê mét. 

DEVINC — 0, is, devi — ci, devic — tum, ere, a. Thång 
trận, vượt hơn, trôi hơn, tri, häm. 

DEVIRCTI - 0, onis, s. f. Sự buộc; sự gì buộc: lồi, 
dây ; fig. sự buộc (lòng, mình, etc.). Magiæ 
devinctiones. Những phép ëm chú. 

DEVIRCT — us, a, um, part. pass. Devincio. 

DEvi—o, as, are, n. trị abl. cùng ol. Lạc, lạc 
đàng. 2. Sút kém. 


DEVIRGINATI— 0, onis, s. f. Sự dỗ dành người nữ 
đóng trình. 


DEVIRGIN - o, as, are, a. DÒ dành người nữ đồng 
trinh, làm cho mất sự đồng trinh, hiếp. De- 
virginari. Đến tuổi kết bạn. 


+ DEVITABIL — 1S, e, adj. (ai, sự gì) Chịu lánh được. 
DEVITATI — 0, onis, s. f. Sự lánh, sự tránh. 
DEVITAT — OR, oris, s. m. Kẻ lánh. 


DEVIT - 0, as, avi, atum, are, a. Lánh, tránh, trốn, 
lánh khỏi, thoát được, 


Devi — us, a, um, adj. 1. trị gen. hay là dat. (ai, 
sự gì, nơi nào) Quật nẻo, quanh quë. 2. Dä 
lạc, lạc đàng, sai lối. 3. Hay ở nơi quanh vắng. 
3. Hiểm hóc, chẳng thể đi đến được. || 1. De- 
vium tuguriolum. Léu quật néo. Devii tramites. 
Những nẻo quanh. fig. — æqui. (ai) Bỏ sự 
công bằng. Devia vita. Cách ăn ở lông lao. || 3. 
Avis devia. Chim hay ở nơi xa vắng. || 3. Devia 
(loca v. itinera ). Những nẻo hiểm trở. 

DEyoCATI— 0, onis, S. f. Sự gọi, tiểng gọi, sự kêu. 

DEvoc - 0, as, are, a. 1. Gọi xuống, bảo (ai) xuống, 
gọi, kêu. 9. Mời. 3. Đòi đến toà kiện. 4. Đòi 
về. 5. Đố, đem đến. || 1. — deos ad auxilium. 
Xin các but thân cứu giúp. || 2 — ad eœnam. 
Mời ăn bữa tối. ||. — magistratum de provinciå. 
Bòi quan về kinh đô. ||5.—aliquem in certamen. 
Đồ ai ra đánh. — ad perniciem. Làm cho hư đi. 

DgvoL —o, as, avi, atum, are, n. trị nhiều bậc tùy 
ngiti. 4. Bay xuống. 2. Bay di, bay tiệt. 3. fg. 
Chạy mau, xông vào. 

DEYOLUT - us, a, um, part. pass. bởi 

DEYOLY - 0, is, ¿, devolu— tum, ere, a. 1. Lăn 
xhống, lăn, bó xuống, lây. 2. Mở, dở ra, trải. 
3. pass. Sa xuống, sút xuống. || 1. — saxa de 
muro in hostem. Ở trên mặt thành lăn hòn đá 


371 


NEV 


xuống trên đầu quân giặc. Calumniam in ali- 
guem —. Bò va cho ai. ||2.— librum. Mở sách. 

` |3. Devolvi ruinæ. Đã gần ra đổi tệ, đã hòng 
hư đi. Devolvi ad otium. Dong dưỡng cho mình 
được phong lưu. Z2 res devoluta est ut... Công 
việc đã đến thẻ ấy cho nên.... 

DEYOM - 0, is, ui, itum, ere, a. Mira, thổ; fig. nói 
xấu. 

DEVORATI— 0, onis, S. f. Sự nuốt, sự háu ăn, sự 
ăn. Me à devoratione piscis eripuit. Người đã 
chữa tôi cho khỏi cá nuối. 

DEVORAT — OR, oris, 8. M. (RIX, ricis, s. f. ). Ké háu 
ăn, kẻ ăn, kẻ nuối; fig. kė xa xi của. 

+ DEYORATORI - Us, a, um, adj. (sự gì) Hay phá 
hại, hay làm cho mòn nát. 

DEVOR - 0, as, avi, atum, are, a. 1. Háu ăn, nuốt, 

ăn. 2. fig. Làm cho mòn nát, hao đi, phung 
phá. 3. Mê xem, mê nghe. 4. Nhịn, chịu, nhịn 
nhục, làm thỉnh. 5. Quên. 6. Đọc phẳng phất. 
|| 1. — salivam. Nuốt nước bọt. || 9. — patri- 
monium. Khuynh gia tài. || 3. — librum. Xem 
sách mải miét. — oculis. Xem chòng chọc (lấy 
mắt mà nuối đi gì). || $4. — lacrymas. Cầm 
nước mắt. — injuriam. Nhịn điều vô phép. 
|| 5. — nomen. Quên tên. || 6. — verba. Đọc 
tiếng đờn đợt. Vor deuorafwr. Tiểng ngạt đi 
chẳng nghe ra. 

DEVOTAMENT - UM, ¿, s. n. Lời rủa, sự rúa. 


DEVOT- È (iùs, issimèė), adj. Cách sốt sảng, cách 
hết lòng. 

Devor! — 0, onis, S. f. 1. Sựưdâng, sır khấn hứa. 2. 
Sự vâng phục, sự ó hết lòng. 3. Sự chửi rúa, 
lời rúa. 4. Pháp chú, phép phù thủy. 5. Lòng 
sốt mến (Bức Chúa Lời). ||2. — vitæ. Sự dâng 
sự sống mình. ma 


DEVOT - 0, as, are, a. freq. Devoveo. 4. Dâng, phó, 
nộp. 2. Rủa, chúc sự dữ. 3. Ém chú, bỏ bùa. 
4. Nguyện, khẩn vái. || 3. — sortes. Yêm bùa, 
đánh phản ác. 


DEYOTORI — — US, Ø, um, adj. (sự gì ) Thuộc về khấn 
dâng, thuộc về rủa. 

DEVOT - oe, a, um (ior, issimus ), part. pass. 
Devoveo. i. lai, sự gì) Đã chịu khấn hứa, đã 
khấn dâng mình. 9. Ở hết lòng cùng, vâng 
phục. 3. Chuyên cần, đã chịu đâng (về việc gì). 
4. Đã phải bùa, đã chịu yẻm bùa. 5. Có lòng 
sốt mến (Đức Chúa Lời ). 6. Đã chịu rủa. 

DEYOY — E0, es, i, devo - tum, ere, a. 1. Khän hứa, 
nỌp, phó, dâng. 2. Ghét, gớm, nộp cho qui, 
rủa, chúc sự dữ. 3. Êm chú, ym bùa. II. — 
se Deo. Dång mình cho Đức Chúa Lời. — neci, 
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Bỏ chất. — se. Liều mình, rủa mình. — caput 
alicujus. Hứa thướng kẻ giết được ai. || 2. 7e 
fuosgue devoven. Tao rủa mày cùng các người 
nhà mày. || 3. Anus te devovit. Anh đã phải bùa 
hóng cốt. 

Drvursi, perf. Devello.... 

DEVULS — US, d. um, part. pass. Devello. 


DEXT — ans, antis, 3. m. 1. Mười lạng (vè càn 
mười hai lạng). 2. Nhất thập nhị phân chỉ 
nhất thập ( chàng kì của gi). 

DEXTELL— A, #, S. f. dimin. Dextera. Tay nhỏ. 


DEXT - ER, era, erum, Và DEXT - ER, ?đ, rum (de- 
xteri — or, đexti— mus ), adj. 1. (ai, sự.gì ) Hữu, 
mặt, bên tay mặt. 2. Tiện, vừa, xứng, xuôi. 
3. Phù hộ, bênh vực, thuận, lành. 4. Tài, giỏi, 
khéo. ||1. — oculus. Måt hữu. Dextrum cornu. 
Hữu duc, || 2. Dextrum tempus. Thì giờ tiện. 
|| 3. Dextro Jove. Bởi bụt Jovi phù hộ. || 3. — 
homo. Ñgười tài cán. 

DEXTER — A, #, và DEXTR- A, #, S. f. 1. Tay hữu, 
tay mặt, tay. 2. Sức lực, quyền phép, lòng 
can đảm, việc làm. 3. Binh sỉ, quân cuốc. A. 
Bên hữu. ||1. Dextram đeztre jungere. Câm 
tay, giao hiếu. Fig. Dare dexteram miseris. Giúp 
dö kẻ khőn khó. || 2. Dexterå spectatus. Đã nỗi 
tiếng can đảm. Øezterá audere. Khi việc cả thẻ. 
Dezterá dicta refellere. Lấy việc làm mà phá lời 
(ai nói). || 3. Accendere dextras avidas pugnæ. 
Nói lời sőt sáng mà khuyên lính đã sốt ruột ra 
chiến. || 4. Øezfrd v. à dextrå v. ad dexteram. 
Bên hữu. Sedet ad dexteram. Người ngồi bên 
hữu. 

DEXTER — È (os, rimè ), adv. 4. Cách tài khéo, 
cách khôn, cách giỏi. 2. Cách may phúc. 


khéo léo. 9. Sự may mắn, thịnh sự. 
DEXxTIM— DN. adv. như Dextrorsùm. 
DEXTIM — US, d, Um, adj. sup. Dexter. (ai, sự gì) 
Ở bên hữu hơn ch. 
DEXTRAL — E, îs, S. n. Vòng đeo tay hữu. 
DEXTRALI0OL — UM, ?, S. N. dimin. Dextrale. 
DEXTRATI - 0, onis, S. f. Sự trở sang bên hữu. 
+ DEXTRAT — US, 4, Um, adj. (ai, sự gì) Ở bên hữu. 
+ DEXTR-— 0, 8, Are, a. Trở sang bên hữu, mắc 
ách con ngựa. 
DEXTROCHERI ~ UM, ?, s. n. Vòng đeo tay. 
DEXTRORS—ÙM và - ÙS,.Và DEXTROVERS - CN, adv. 
Bên hữu. 


Di, và Dıs, prep. quen đặt ở đầu tiếng khác mà 
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chỉ: 1° sự rời ra, sự ra khói, sự rẽ ra; 2° sự 
thêm lên; 3° sự chối, sự dữ. 
Di, và Deôw, tiếng tát thay vì Dii và Deorum 
(xem Deus). 
DIABATHR — A, orum, s. n. p. Giầy đàn bà. 
DIABATHRARI - US, ?, s. m. Thợ giầy đàn bà. 
DIABET — ES, æ, $. m. 1. Ống. 2. Bệnh kén. 
DIABOLIC - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về 
qui, xứng về qui, quái gr, 
DIAbBoL — 0s, i, s. m. 1. Ma qui, thần dữ. 2. Kẻ 
bỏ vạ. 


DIAcRYT - UM, ¿, s. n. Rượu đã lấy quả nho khô 
mà làm. 


Diac - 0, onis, s. m. như Diaconus. 

Diaconi — UM, i, s. n. Nước vạn thọ quả. 

DIAcoNAT — US, és, s. m. Chức thày già sáu, chức 
thày phó tế, chức thày điaconô. 

DIACONISS — A, æ, S. f. Người nữ dâng mình giúp 
mấy việc trong thánh Yghêrêgia đời xưa. 


DIAcoN — us, ¿, s. m. Thày sáu chức, thầy phó tế, 


thày diaconô. 


ĐIAcoP - us, ¿, s. m. Giòng nước mà tưới. 
DiApEw - A, atis, s. n. Mũ triều thiên. 


DIADEMATIC - US, đ, um, adj. (sự gì) Thuộc về 
triều thiên. : 

DIADEMNAT —US, 4, um, adj. (ai, sự gì) Bội triều 
thiên. _ 

DIApoCH - Us, i, s. m. Thứ đá ngọc kia. 


- DIADUMEN—US, ø, um, adj. như Diadematus. 


DIERES — IS, is, S. f. Sự chia một vần làm hai 
(như aquai thay vì aguæ ). 


DEXTERIT— A5, atis, S. f. 1. Tài năng, tài cán, sự : DIÆT —A, #, S. f. 1. Sự kiêng ăn, sự tiết kiệm, 


sự kiêng đồ nọ đồ kia. 2. Phòng ăn cơm. 3. 
Nhà chè ngoài vườn. 4. Phòng quan cai lái tàu. 

DIETARCH — US, į, và DIÆTARI - US, ?, $. M. Å. Đầy 
tớ dọn phòng. 2. Quan coi các phòng các ô 
trong tàu cho có phép tác. 

DIÆTETIC A, æ, S. f. Phần nghề thuốc nói về sự 
kiêng khem. 

DIAGONAL - IS, €, DIAGONI-CUS; đ, Um, và DIAGONI- 
us, a, um, adj. ( hàng ) Kẻ từ góc nọ sang góc 
kia, huyền tà. 

DIAGRANM—A, atis, s. n. Hình vẽ. 

DIAGRAPHIC — E, es, S. f. Phép vẽ, sự vë. 

DIALECTIC- A, #, và E, €s, S. f. Phép dạy kiểu luận 
lẽ, phép luận lẽ. 

DiALecTrc - È, adv. Cứ như trong phép luận lë. 


DIA 
4° DIALECTIC - US, đ, um, adj. ER gì) Thuộc về 
phép luận lẽ. 


2 DIALECTIC — US, i, s. m. Kẻ luận lẽ, thày luận 
lỡ. 

DIALECT — us, ¿, S. f. Tiếng riêng một nơi một xứ 
khác tiếng trung cuốc. 

Dau - UM, j, s. n. Hoa quì, nhật quì. 

Diar —1S, e, adj. 1. (sự gì) Thuộc về ngày, bảng 
một ngày, chóng qua, tạm gửi. 2. Thuộc về 
but Jovi. 3. ge, Thuộc về khí bọc. || 1. — con- 
sul. Quan đã làm consulê được một ngày. ||3. 
Diales viæ. Những quảng trên không. 


DIALOGIST - A, æ, s. M. Kẻ tài luận lë; kẻ đặt bài 
vấn đáp. 
DIALOG — US, ?, 
truyện trò. 
4° DIAMETR — US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về kính 
(vòng). 

9° DIAMETR - US, ¿, S. f. Kính vòng, kính (là hàng 
thẳng qua rốn mà chia ayong ra hai phần bàng 
nhau ). 


DIAMICT — UM, ¿, s.n. Tường đảy những hòn sỏi. 


DIAMOR — UM, €, s. n. Rượu đặc đã lấy quả yếm 
tang và mật ong mà làm. 


DIANARI - A, æ, S.f. Ích mẫu thảo. 

DIANŒ - A, æ, s. f. 1. Trí hiểu, trí khôn. 2. Ý bóng 
bảy. 

DIANONM - E, es, S. f. Sự phân phát. 

DIAPASM —A, alis, s. n. Thuốc thơm. 


DIAPAS - ON, s. n. ind. Lớp tám dáu liển ( trong 
nghề bát âm ), một octava. 


DIAPHORES - 1S, e, S. f. 1. Sự râm TẾ mồ hôi. 2 
Sự mất vía. 


DIAPRORETIC — US, &, um, ad]. (sự oi Làm cho rấp 
mồ hôi ra. 

DIAPHRAGM - A, atis, s. n. Giống gân rộng ngăn 
ngực và ruột, cao hoang. 


DIAPONTI —US, a, um, adj. (ai, sự gì) Ở bên kia 
bién, bên tàn. 


DIAPORES — IS, ¿s, s. f. Cách nói giả như hồ nghi. 


DIARI - A, orum, s. n. p. 1. Lương nhật. 2. Công 
nhật. 


DIARI — UM, ¿, s. n. Nhật trình, nhật ki. 

DIARI — us, a, um, adj. ( ai, sự gì ) Thuộc vè một 
ngày, hàng ngày, từng ngày môt. 

DiAnhh% - 4, æ, S. f. Sự đi tả. 

Di - as, adis, s. f. Số bai, hai, đôi. 

DUASTEM — A, atis, 8. n. Quảng, chặng đàng. 


s. m. Lời vấn đáp, sự nói khó, sự 
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DIASTEMATIC — US, &, um, adj. (sự gì ) Gó quäng, 
có chặng, đã chịu chia ra từng quãng. 

DIASTOL - E, es, s. f, 1. Sự duỗi, sự duỗi lòng. 

2. Dấu cắt ngang mà phân hai tiếng ra. 3. Sự 

lấy vần trắc làm văn bình. 

DIASTYL — Us, ?, s. m. Nhà thưa hàng cột. 

DIASYRTIC — US, a, um, adj. (lời ) Nói lối, nói giều. 

DỊATHYR - UM, ¿,s.n. Giống câu lon trước cửa. 


DIAT0N - US, ¿, s. m. 1. Phép hát chàng có dip 
( như trong sách lễ ). 2. Đá góc. 


DIATRETARI - US, ?, s. m. Thợ tiện. 


DIATRET - UM, ¿, S. n. (hiểu ngầm poculum ). Chén 
trỏ thích. 


DIATRET - US, a, um, adj. (đồ gì) Người ta đã tiện, 
đã trổ, đã khåm hạt trai vào. 

DIATRIB — A, æ, S. f. 1. Hàn lâm viện, tràng học, 
môn, bè, phe. 2. Sự bàn vuối ai, sự luận lẽ. 

DIATRIT — US, ¿, s. m. Bệnh sốt cách nhật. 


DIATYPOS — 1S, îs, s. f. Phép bày giải điều gì cho 
văn hoa. 

DIAUL - us, ?, s. m. Hai quäng đàng một trăm hai 
mươi lầm bước; sự chạy trong tràng đua từ 
cöi cho đến đích lại từ đích về cöi. 

DIAZ0M —A, atis, s. n. Dây thát lưng, đai, vòng 
quanh, chu, hàng rào. 

Xinh ~0, as, are, a. Nuốt, ău, phung phá ( gia 

i 

DIBAPH — US, a, um, adj. (đồ gì) Đã chịu nhuộm 

- hai lần. 

DIBAPH - US, ts f., UM,?, S. n. Và A, œ, s. f. Áo 
chu hồng. Dibaphum cogitare. Muốn mặc áo 
chu hồng (muốn làm quan consulê ). 

DC - A, æ, S. f. Sự kiện cáo. Dicam subscribere v. 
scribere, Phát đơn kiện. 

DICAGIT - AS, atis, s. f. Sứ nói mẹo mà giču, lời 
nói löm. 

DIcAcuL - È, adv. (nói) Cách lỡm lờ, cách trí meo. 

DICACUL — us, a, um, adj. dimin. Dicax. 

DicAssis, thay vì Dicas. 


DICATI—O, onis, va DICATUR - A, æ, s. f. 1. Sw 
dâng, sự phó, sự làm phép thánh mà dâng. 2. 
Sự xin vào sô dân thành nào. 

Dıc — ax, acis ( dicac - ior, issimus ), adj. cå ba 
giống. (ai) Hay chọc chơi, hay nói trí mẹo, hay 
nói trêu chơi. Non tàm — quåm facetus. Chẳng 
nói lỡm lờ cho bằng vui cười. 


DICHALC — um, ?, s. n. Đồng tiền kia. 


DICHORE — Us, ¿, s$s. m. Hai vần bình và hai vån 
tråc (như audiamùs). 


DIC 
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DIcH0T0X — US, ¿, s. f. (biéungåm /una). Măttrăng } DICTAMN - US, ?, S. m. và DICTAN-— UM, ?, $. n. và 


ngày thượng huyền và hạ huyền, bán nguyệt. 

DICIBUL - A, orum, s. n. p. Truyện trẻ con, truyện 
láp nháp, truyện chơi. 

We causå v. grattá, loc. adv. Gọi là, cho đoạn 

n. 

4° Dic - 0, as, avi, atum, are, a. 1. Dàng, dâng 
cho, dâng kính, làm phép thánh mà dâng, 
"khấn. 2. Chi, chỉ định, chỉ cho. 3. Rao, nói, 
nói ra. Ui. — librum alicui. Dâng sách kính ai. 
— templum Deo. Làm phép nhà thờ mà dâng 
cho Đức Chúa Lời, — vota. Khần hứa. || 2. — 
aliquid proprium alicui. Đề sự gì làm của riêng 
ai. — se civitati v. in cipffatem. Xin tục vào sò 
thành nào. || 3. Fama id dicavit. Đã đồn tiếng 
điều ấy. 

9° Duc — 0, is, di — xi, tum, ere,a.1. Nói, nói rằng, 
nói quyết, phán, dạy, bảo, thưa. 3. Kẻ lại, diễn 
lại, học lại, láy làm, ké là, khen, vịnh. 3. 
Giảng, đọc bài, thưa lẽ, quì đơn, kiện, đoán 
kiện, xưng, phân phô. 4. Hẹn, định, chỉ, bầu 
lên, ra (luật). 5. Gọi, đặt tên. || 1. — liberè. 
Nói sõ sàng. Dixi. Ấy là bấy nhiêu. — in au- 
rem. Nói ri tai. — salutem. Chào, lay. Pace tuå 
dicam. Tôi nói thì xin anh miễn chấp. Ar, di- 
cet aliquis. Hoặc có ai nói rằng, — litteram dif- 
ficilė. Läy làm khó đọc chữ nào. — eum adve- 

` nisse. Nói rằng ké ấy đã đến rồi. — mendaci- 
um. Nói dối.— sacramentum. Thê. || 2. — syl- 
vestrium naturas. Diên bản tính các muông 
chim trên rừng. — facta alicujus. Kẻ lại các 
việc ai. Diceres v. dixeris v. dixerim v. quis dixe- 
rit. Nói được rằng, ra như, hầu như. Za cor- 
nua lignum diceres. Sừng ấy ra như gỗ. || 3. 
— sententiam. Nói tò ý mình ra. — đe scripto. 
Đọc tờ. — carmina. Đọc văn thơ. — pro aliquo. 
Chữa lẽ cho ai. — mg, Đoán kiện. — testimo- 
nium V. pro testimonio. Ching, đổi chứng. — 
sublatė. Nói kiểu đại thé. Genus dicendi. Kiểu 
nói. Dicendi facultas. Hoat khåu. || 4. — diem. 
Hẹn ngày (mà kiện), kiện. — dotem. Cho của 
đưa dâu. — consulem. Bầu lên làm quan con- 
sulê. — legem alicui. Ra luật cho ai. — mul- 
ctam. Phat va tiền. || ö. — aliquem patrem pa- 
(ri. Tặng cho ai làm cha nhà nước. Dic: jus- 
tissimus hominum., Được gọi là kẻ rất công bảng 
hơn mọi người. 

DICoNDYL — 1, orum, s. m. p. Những ngón có da 
nối vuối nhau. 


DICROT — A, æ, S. f. và UM, č, s.n. Tàu có hai hàng 
chèo. 
DICTAM — EN, inis, $. n. Tiếng. 


us, ¿, s. m. Uy linh thảo. 

DICTAT — A, orum, s. n. p. 1. Bài đọc cho học trò 
viết, bài sách, bài học. 2. Lời day dỗ học trò. 
mẹo dän lối mà học. 


DICTATI—O, onis, s. f. Sự đọc bài cho học trò 
viết; bài đọc cho học trò viết. 


DICTATIUNCUL — A, æ, S. f. dimin. Dictatio. 


DICTAT op, oris, s. m. 1. Quan tông thống quân 
dân (bên Rôma xwa). 2. Quan thống chế. 3. Kẻ 
đọc bài cho học trò viết. 4. fig. Kẻ đoán xứ. 

DICTATORI — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc vẻ 
quan tông thống quân dân. 

DICTATR —IX, icis, S. f. Fig. (người og hay là đi 
gì về giống cái làm) Chúa, vua, đầu, đoán xử, 
cầm quyền cả. 

DICTATUR - A. æ, s. f. Chức quan tóng thống quân 
dân. 

DICTAT — US, a, um, part. pass. Dicto. 


DICTERI - UM, !, s. n. 1. Tục ngữ. 2. Lời trêu 
ngươi, lời nói däi, lời châm chọc. Dicteria fa- 
cere. Nói cạnh, nói gheo. 

Dicti — 0, onis, s. f. 1. Sự nói, sự kế lại, sự diễn 
lại. 2. Sự gì (ai) nói: lời, tiếng, truyện, bài 
giảng. 3. Gách nói, giọng nói, kiểu nói, cách 
đọc, sự lợi khảu. || 1. — causæ ap, Sự ra lẽ 
chữa mình. — testimonii. Sự tiêu xưng. — 
muic(œ. Sw ra va tiền, || 2. — subita. Bàigiàng 
bất ưng chẳng kịp dọn trước. — oraculi. Lời 
but giải điều hỏi. || 3. Dickoni operam dare. Ra 
sức nói thật tiếng (hay làra sức sửa kiểu nói). 

DICTIONARI — UM, ?, s. n. và us, ?, s. m. Tự vị, sách 
tự vị, tự điền. l 

DICTI0S — Us, a, um, adj. (ai, sự gì) Nói pha trò, 
vui cười, hay nói giču, trêu ghẹo. 

DICTIT — 0, as, are, a. freq. Dicto. Năng nói, quen 
nói, nói di nói lại. 

DICT - 0, as, are, a. freq. Dico. 1. Năng nói, nói, 
quen nói rảng. 2. Đọc bài cho bọc trò viết, 
bắt viết. 3. Cắt bài học, định bài, chỉ bài. 4. 
Truyền, dạy, sức, ra ( luật, lệnh, etc. ), khuyên, 
dẫn. 5. Kiện tụng. || 1. Hoc veteres dictquerunt 
verbum. Qác kẻ đời cô đã năng dùng tiếng này. 
|| 2. — testamentum, Làm di ngôn. Versus dic- 
tante aliquo excepti. Tho viết đang khi có ai đọc 
nó. || 3. — carmina tironi. Ra bài the cho học 
trò làm tập hay là học thuộc lòng. || 4. — 
fugam. Khuyên trốn. || 3. — actionem. Kiện (ai). 


† DicT — OR, oris, s. m. Kẻ nói, kẻ dạy, thày dạy. 
Dier —UM, ¿, s. n. 1. Lời, tiếng nói, lời nói, bài 
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giảng. 3. Lời truyền, lệnh, lời răn dạy. 3. Tục 


ngữ, câu ví, câu luận. 4. Lời thưa, điều giải.. 


3. Tin tức. 6 Lời nói vui chơi, lời mặn. 7. Lời 
điếc dóo, lời trách. 5. Lời hứa. 9. Khắu tiêu. 
40. Sự khéo giảng, sự lợi khảu. || 1. Oppugnare 
aliquem ob dictum. Cãi vuối ai vì môt tiếng. 
Dicto citiùs, Ghóng hơn lời nói. Cum dicto. Và 
nói và... Dictis expedire. Kê lại.||9. Dicto facere. 
Vâng lời. Dicto obtemperare. Idem. || 5. Dic- 
tum bonum nuntiare. Dem tin lành. ||8. Dictorum 
tempus adest. Đã đến thì git lời hứa. 

DICTUR - IO, 28, iwi, ire, n. def. Muốn nói, ngứa 
miệng. 


ĐICT — US, &, um, part. pass. Dico. 
ĐIDASCALIC - us, a, um, adj. (ai, sự gì ) Có sức 
day dỗ, thuộc về sự dạy. 
DıpascaL - us, ¿, s. m. Thày dạy. 
DiDERUNT, thay vì Dididerunt, perf. Dido. 
DinicI, perf. Disco. 
Dipmi, perf. Dido. 
DinIT - US, a, um, part. pass. bởi 
Dm - 0, is, idi, itum, ere, a. Phát, phân phát, chia. 
Didıta fama. Tiếng đồn thỏi khắp thë. — mu- 
nia servis. Chi việc cho các tôi tá. 
Dipon — us, đ, um, adj. ( giống gì) Có hai gang. 
DIDRACHM — A, atis, VÀ UM, i, S. Nn. Và A, æ, S.f. 
Đồng tiền đáng ba tiền ba mươi đồng annam. 
Dipuc — 0, Ge, didu — zt, tum, ere, a. 1. Dem đi nơi 
nọ nơi kia. 2. Phân ra, chia ra, phát. 3. fig. 
Làm cho tan tác, làm cho Da bỏ. 4. Giơ, 
giương , mở rộng. || 1. — aquam im vias, Båt 
nước chảy qua các đàng lối. || 2. — cibum. 
- Tiêu của ăn. — litem. Xử kiện cho xong. || 3. 
— matrimonium. Rẫy bô bạn mình. — aliquem. 
Làm mất lòng ai. — milites. Làm cho quân 
cuốc chạy tan. — senalum in studia. Sinh bè 
bối trong triều đình. A se invicem diduci. Lia 
nhau. || 4. — øs. Giảng miệng, há miệng. — 
œ“Ïos. Giương mắt. — pugnum. Mở tay.” — 
aciem in enrnua. Bài quân cho mạnh lưỡng due, 
DIDUCTI o, onts, s. f. Sự phân ra, sự chia, sự mở. 
DIDUCT - us, a, um. part. pass. Diduco. 
DiECULT- A, æ, s. f. dimin. Dies. Một ít làu, một 
lúc khí lâu. Zibi dieculam addo. Tao cho mày 
thong thả một chút. 
DưERECT - À và È, adv. 1. Tháng đàng. 9, (lời rủa) 
Ranh sát. 
DIERECT - Us, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Ngay 
thắng. 2. Đã chịu đóng vào cây câu rút, đả 
chịu thất có. 3. Càn gie, _ 
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DI—ks, ei, s. m. và f. ( pl. hằng cứ m. mà thôi). 
1. Ngày, hôm, bữa. 2. Sáng, sự sáng ngày. 3. 
Trời, khí trời. 4. Ngày hẹn. 3. Thì, thì giờ, 
năm tháng ngày giờ, lâu lai. 6. Đời, sự sống, 
sự chết, mệnh. 7. Việc gì làm cho nhớ ngày: 
trận mạc, etc. || 1. — hesternus. Hôm qua. 
— crastinà. Ngày mai. Diem ex die ducere. 
Lån lữa ráy mai. Zn dies. Một ngày một hơn. 
— festi. Ngày lễ trọng. || 2. Surgere cum die. 
Chói dậy khi vừa sáng ngày. Diei multům jam 
est. Trời đã sáng låm rồi. Diem eripere. Che 
sáng. De die medio. Độ giờ trưa. Die multo v. 
ad mullum diem. Giữa ban ngày. || 3. — mitis. 
Thanh trời. — pestilens. Khi độc. || 4. — nomi- 
nis pecuniæ. Ngày trà nợ. Diem petere. Xin khåt.` 
Diem dicere. Hẹn ngày ( mà kiện). Die cæcå 
emere. Mua chiu. Die oculatå emere. Mua tiền 
tươi. || 35. — adimit ægritudinem. Lâu ngày sự 
lo buồn nguôi đi. ||6. Diem videre. Đang sống. 
— supremus. Ngày sau hết, ngày lâm chung. 
Diem supremum vitare. Khôi chết. |[T.— Cannen- 
sis. Trận gần thành Gannê. 


DiIEsciT, n. unip. det, Đã sáng ngày rồi. 

Dies - 1s, ¿s, S. f. Nửa cung (trong nghề bát âm). 

DIETER — 1S, idis, s. f. Quãng hai năm. 

DIFFAMATI - 0, onis, s. f. Sự rao, sự đồn, sự Io 
ra; sự phao vu. 

DIFFAM — 0, as, avi, atum, are, a. 1. Rao, đồn thỏi, 
phao tiếng. 2. Phao vu, nói xấu. 


DIFFAREATIT— 0, onis, S. f. Sự phá hôn nhàn (bên 
Rôma xưa vợ hay là chồng có ý rä thì đưa 
bánh tỉnh bột miến cho bạn mình ). 

DIFFER — ENS, entis (enf¿or ), adj. cả ba giống, trị 
abl. cùng å hay là acc. cùng inter tùy nghi. 
( ai, sự gì) Khác, khác nhau. 

DIFFERENT - ER (¿2s ), adv, Gách khác, chẳng phải 
như. 


- DIFFERENTI— A, æ, S. f. Sự ( ai, sự ei) khác, khác 


nhau, chẳng giống như. 


+ DIFFERIT —AS, atis, s. f. như Differentia. 


DIFFER — 0, differ —s, distul—¿;, dila — tum, re, a. 
và n. tri abl. cùng å hay là acc. cùng inter tùy 
nghi. 1. Bem nơi nọ nơi kia, rác, phân rẽ, 
phá tan, đồ ra. 2. fig. Đồn thỏi, phao danh.3. 
Giản, trì hoản, lần lữa, giùng giảng. 4. Làm 
cho xao xác, làm cho ra bối rối. 5. Trồng, gieo, 
đánh (cây). 6. Phao vu, nói xấu. 7. Nhịn, nhịn 
nhục, chịu. 8. Ở khác, ra khác, khác nhau, 
chẳng đối cùng nhau. || 1. — favillam. Råc 
tro. — partem classis. Phá tan một phần đoàn 
tàu. Aus tempestas differt. Báo đánh bạt ta cách 
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xa nhau. || 2. — rumorem. Đồn tiếng. — fa- ạ 1° DIFFID— oa, avi, atum, are,a. ĐÓ, thách thức, 
mam. Đôn tin. || 3. — pænam in tempus. Giãn hen chiến. _ 
hình phạt một ít lâu. — animum. Câm cơn | 2° Deem - o. is, diffis — us em, ere, n. def. trị dat. 


giận. — aliquem. Båt ai đợi. — in posterum di- 
em. Giãn đến mai. || 4. — aliguem oratione. Nói 
cho ai ra bối rối. Diferri lætitiå. Nức lòng 
khoái lạc. Differri amore. Say ai quá lẽ lắm. 
|| 6. — aliquem in colloquiis. Nói truyện trò mất 
tiếng tốt ai. Diferri invidiå. Phải kế ghen phao 
vu, 7. — sitim. Nhịn khát. ||. — inter se. Khác 
nhau. Hoc differt à re istå. Điều này khác điều 
kia. — ¿n re. Khác nhau trong sự gì. 


DIFFERT — US, a, um, part. pass. (ai, sự gì ) Đầy. 
Differtum forum. Chg đông nich. 


DIFFIBUL — 0, as, are, a. Cới cúc, tháo cúc. 


DiFFICIL — È /0%s, lime ), adv. Cách khó, cách khó 
nhọc. 


DIFFICIL — IS, e (ior, limus J, adj. trị dat. hay là 
acc. cùng în. 1. (ai, sự gì) Khó, chẳng dễ, công 
lao, khó lòng, hiểm nghèo. 2. fig. Khó hiểu, 
hóc hách, rối rít. 3. Khó ăn ở, khăng khái, 
khó tính, xảng tính, khác khô, hung hách. It. 
Dificile ad fidem. Khó tin. Vir corde dificili ad 
credendum. Người cứng lòng tin. Deo nihil est 
dificile. Chẳng có sự gì khó cho Đức Chúa Lời. 
— terra. Đất khô quánh. Moderatio in dificili 
est. Git mực vừa là sự khó. ||2. Res — expli- 
catu. Điều hóc hách khó cát nghĩa. || 3. — se- 
nex. Người già khó tính. -— parens in liberos. 
Cha thẳng tính vuối con cái. 


DiFFICILIT — ER, ady. nhw Difficilè. 


DIFFICULT — As, atis, s. f.1. Sự khó, sự khó nhọc, 
ngăn trở. 2. Sự thiếu thốn, sự bán cùng, sự 
đói khát, sự khó såm (đồ gì). 3. Tính khó ở, 
sự xảng tính, tính khác khô. || 1. — locorum. 
Những nơi hiểm hóc. — urinæ. Sự lâm bế. — 
morbi. Bệnh hiểm. — spirandi. Sự khó thở, 
bệnh suyěn.— nulla à me vobis erit. Tôi sẽ chẳng 
ngăn trở các anh cách nào. ||2.— annonæ. Kém 
gao. — navium. Sự thiếu tàu. — nummaria. 
Sự chẳng có tiền. 


DIFFICULT— ER, adv. như Difficie. 

DIFFIDATI- 0, onis, s. f. Sự đố; sự hẹn chiến. 

DIFFIDENT—ER (2s), adj. Cách nghĩ, cách nhát 
gan, cách e sợ. 


DIFFIDENTI — A, æ, S. f. Sự nghỉ, sự chẳng tin cậy, 
sự e sợ, sự nhát sợ. baier: difidentiam memo- 
riæ. Xưng rằng mình chäng dám tin trí nhớ 
minh là mấy. 


Deem, perf. Diffindo. 


hay là abl. cùng đe. 1. Hồ nghỉ, e sợ. chẳng 
tin vững. 2. Mất trông cậy. || {. — voluntati 
alicujus. Nghi ai. — viribus suis. Chẳng cậy 
sức mình. || 2. Omnes medici difidunt. Các thày 
thuốc chê (bệnh). 

DIFFIND—0, ès, difid—¿, diftis - sum, ere, a. 1. 
Tách, kênh, chành ra, phân rẽ, så, xé, bỏ, mở 
ra. 2. Giãn ra. || 1. — portas. Tuông cửa ra. 
phá cửa. Cœk difissi. Trời mở ra. || 2. — di- 
em. Giàn đến ngày khác. 

DIFFING — 0, is, diffin — xi, diffic — tum, ere, a. 1. 
Phá hình, phá. 2. Làm lại, tu tác, sửa lại. 3. 
fig. thối. || 2. — incude. Rèn lại. || 3. — nihil 
possum. Tôi chẳng chối được điều gì. 

DIFFINIO, DIFFINITIO, etc. nhw Definio, Definitio... 

DIFFISSI — 0, onis, s. f. 1. Sự tách, sự xé ra, sự rë 
ra. 2. Sự giãn, sự trì hoãn. 

DIFFISS — US, a, um, part. pass. DIFFINDO. 

DIFFIT — EOR, eris, diffes — sus sum, eri, d. trị acc. 
Chối, từ chối, chång chịu, chång muốn thú. 

DIFFL — 0, as, are, a. 1. Thói mà phá, phá tan. 9. 
pass. Tan tác tw bê. ||2. Odor diflatur. Mùi 
nức ra. Diflatæ nubes. Những mây (gió đánh) 
tan đi. 

DIFFLU - 0, is, xi, xum, ere, n. trị abl. hay là acc. 
cùng ad, in tùy nghi. 1. Chảy tư bề, chảy tràn 
ra, chảy ra. 2. fig. Được đầy dẫy, dư dạt, say 
đảm. || 1.— sudore. Mướt mồ hôi. Diıfluit acer- 
vus. Đồng đó tư bẻ. || 2. — voluptatibus. Sa 
đảm các sự vui sướng. Ju se ipsos difluunt. 
Những kẻ ấy mê theo ý mình. — risu. Trức 
Cười. 

DIFFRING - 0, is, difreg-—:, diffrac — lum, ere, a. 
Đánh vỡ, phá nát, đánh găy. 

DirrUDi, perf. Difundo. 

DIFFUG — 10, is, i, ilum, ere, n. trị abl. hay là abl. 
cùng è hay là acc. cùng ad, in tùy nghỉ. 1. Chay 
tơi bời, trốn tan, trốn lánh, trốn khỏi. 2. Tan 
đi, biển đi. 3. Từ chối. || 1.— domum. Trốn vẻ 
nhà. || 2. Difugêre nives. Tuyết đã tan. 

DIFFUGI— UM, i, S. n. Sự trón tan tư bẻ, sự trốn. 

DirrUe - 0, as, are, a. Khu trục, đuôi, xua ra. 

DIFFULGUR — 0, as, are, n.Gó chớp, sáng loè, chớp 
giảng. l 

DIFFULMIN — 0, as, are, a. Làm sét mà phá tan. 

DIFFUNDIT - 0, as, are, a. freq. Diffundo. Đồ ra tư 
bê, phá tan. 
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Đỏ ra tư bé, rót. 2. Mở ra, bày giải.3. fig. Tó ra, 
đem xa, lưu lai. ||1. Diffunditur aqua per campos. 
Nước chảy tràn vào các cánh đồng. Diffundi- 
tur sanguis in omne corpus. Máu chảy các phần 
mình. ||2. — ramos. Cây bà xoà. — capillos. 
Xoà tóc. Via modò coarctatur, modò diffunditur. 
Đàng đi quảng hẹp quảng rộng. — orationem. 
Nói dài rợ. ||3. — terrorem. Làm cho đâu đấy sợ 
hãi. — animam. Tàt hơi. — flendo iram. Chây 
nước mật cho đầu giận. In risum diffundi. Tric 
Cười. — vim suam longè. Båt những nơi xa 
phục quyền mình. — bella in longum ævum. 
Lưu tích giặc lại muôn đời. — crimen pauco- 
rum in omnes. Båt mọi người chịu tội lây. 

DIFFUS - È (:Ès ), adv. Nơi nọ nơi kia, đâu đó, xa 
xôi; cách đài rợ; cách tràn trụa. 

DIFPUSIL - 1S, e, adj. (sự gì) Chiu đó ra được, 
tràn ra được. 


DIFFUSI — 0, onis, s. f. Sự đổ ra, sự chảy ra, sự 
tràn ra. Fig. — animi. Sự duỗi lòng. 


— DiFFUs - oR, oris, s. m. Ké đó, kẻ đỏ lại. 


DIFFUS — us, a, um (20? ), part. pass. Diffundo. 1. 
(ai sw gì) Đá chịu đỏ ra, tràn trua. 2. Rộng rãi. 
tơi ra. 3. Đã lán ra, nở ra, vui. || 1. Drog latè 
unda. Nước lai láng mông mênh. ||2. Diffusa 
coma. Tóc tà tơi. — campus. Quảng đồng rộng 
rãi. Diffusa patulis ramis arbor. Cây bà xoà lớn 
lao.: Diffusior sermo. Bài giảng dài rg. ||3. — 
error. Điều nhiều người tin lầm. — vultus. Mặt 
mũi tươi tắn. 

DIGAMI—A, æ, s. f. Sự được hai đời vợ. 

DIGAMM — A, atis, s. n. Chữ F hay là V. 

Dicam - us, ¿,s.m. Kẻ được hai đời vợ; kẻ có hai vợ. 

DIGASTRIC — US, a, um, adj, ( giống gì ) Gó hai bụng. 

DIGERI — ES, et, s. f. Sự xếp đặt, cách xếp đặt. 2. 
Sự tiêu (của ăn). | 

DIGER — 0, (e, diges - s¿, diges — tum, ere, a. 1. Dem 
hết nơi nọsang nơi kia. 2. Rác tư bề, phân phát, 
chia ra. 3. Sửa sang, sắp dọn, xếp đặt, soạn 
lại, lập thứ tự. 4. Phá, làm cho tan đi. 5. Tiêu 
thực. ||i. — ægrum. Dem kẻ liệt đi nơi nọ nơi 
kia. ||2.—s(ercws in prata. Rắc phân trong ruộng 
CỔ. — pænam in omnes. Ra hình phạt chung 
cho mọi người — cibum in omnes membrorum 
partes. Dẫn của ăn trong các phân mình. — 
opus. Chia việc. ||3.— capillos. Sửa tóc. — ali- 
quid in numerum, Xếp sự gì cho có thứ tự. — 
bibliothecam. Soạn và xếp các sách trong tủ. 
— rempublicam. Lập khuôn phép trong nhà 
nước. — mandata alicujus. Vâng cứ lời ai cho 
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DIFFUND — 0, dg, đifud —¿, diffu -sum, ere, a. 1. ; 
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. cần thận. ||4. Ventis digeruntur nubes. Gió đánh 
tan mây. — abcessus. Làm cho những ung độc 
tan di. ||ồ. Quò faciliùs cibi digerantur. Cho của 
ăn dé tiêu hơn. _ 

DIGEST - A, orum, s. n. p. Sách luật Rôma xưa đã 
chia từng mới cứ thứ tự. | 

DI6ESTIBIL — 1S, e, adj. (đỏ gì) Dé tiêu. 

DIG6EsT - ìM, adv. Cách có thứ tự. | 

DIGESTI — 0, onis, s. f. 4. Sự sắp don, sự lập thứ 
tự, sự xếp đặt. 2. Sự tiêu thực. ||1. — legum. 
Sự xếp đặt các lề luật cho có thứ tự. ||2. — 
ciborum. Sự tiêu của ăn. 


DIGESTIY— Us, 4, um, adj, như Digestibilis. 

DIGEST - op, oris, s. m. Kẻ sửa sang, kẻ xô xếp, 
kẻ soạn. 

DIGESTORI — US, a, um, adj. (đồ gì) Giúp tiêu, có 
sức tiêu và nhuận tì vị. 

1° DIGEST— US, a, um, part. pass. Digero. 

2° DIGEST - Us, s, s. m, nhu Digestio. 

DIöITABUL - UM, ¿, và DIGITAL — E, is, s. n. Bao tay. 


DiGITAL — IS, e, adj. (giống gì ) Thuộc về ngón tay. 
to bảng ngón tay. 

DIGITAT - Us, đ,:, adj. (ai, sự gì )ó ngón, hình 
như ngón tay (như rẻ quạt). 

DIGITELL — UM, ¿, s. n. Phật quả thảo. 


DIGITUL - us, j, s. m. dimin. Digitus. Ngón nhỏ, 
đầu ngón. Digitulis primoribus tangere. Đúng 
đầu ngón vào. 

Der — us, ¿, s. m. 4. Ngón, ngón tay, ngón chân, 

. tay; ngành, cành. 2. Lẻ thước (pes), lé lạng. 
3. fig. Một mây, một chút, sự gì lặt vặt. 4. 
Máy nghĩa riêng. II. — pollex. Ngón cái. — 
index v. salutaris. Ngón chi. — medius v. sum- 
mus. Ngón giğřa. — annularis v. medicus. Ngón 
nhắn. — minimus v. minusculus v. auriculus. 

_Ngón út. Digitorum articuli. Các đốt ngón. Di- 
gitos concludere. Nåm tay. Digiti extremi v, pri- 
mores v. minuti. Đầu ngón. Ambulare summis 
digitis. Di rën chân. Numerare digitis. Bëm đốt 
tay. Ad digitos venire. (sự gì) Chịu tính, (sò) 
dä thật chẳng có tính sai. Digilos tuos novi. Tôi 
đã biết anh cao tính toán. ||2.— aguœ. Một tắc 
nước. Tranverso digito latior. Rộng hơn ngón 
tay. ||3. Digilum ab aliguå re non discedere. 
Chẳng di xa khỏi môt chút nào. Non digitum 
proferre causå alicujus. Chẳng động mà giúp ai. 
||4.Monstrari digito prælereuntium. Phải các kẻ 
qua đàng trỏ mình (người ta nói đồn về mình 
hoặc: về đàng lành hoặc về đàng dü ). Digilo 
cælum attingere. Đầu ngón cham trời ( được 
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mừng rö phi chí). Digitum tollere. Gig ngón 
tay lên (làm dấu chỉ 1° mình muốn mua khi 
bán tranh mại, 2° mình chịu bị trận khi đua 
vật, 3° mình ưng thuận ). 

DI61ADIABIL—1S, e, adj. (ai) Tích giận mãi. 
DIG6LADIAT - OR, oris, s. m. Kẻ chőng lại, ké cäi. 


TIS6LADI — OR, aris, atus sum, ari, d. Chiến trận; 
fig. chống lại, cãi lẻ. — de abquá re. Chi lë vê 
sự gì. 


Drey —A, atis, s. D. Mụn nhỏ làm mẫu. 


DIGNAND ~ US, a, um, part. pass. fut. Dignor. (ai, 
sự gì ) Người ta phái lấy làm đáng, đáng, xứng 
đáng.—østm+itone. Đáng người ta trọng kính. 

ĐIGRANT — ER ( issimè ), adv. Cách thương, cách 
nhân từ. 

ĐIGNATI— 0, onis, s. LI Danh tiếng, sự chịu trọng 

— kính, thần thế. 2. Sự cao trọng, bậc (cao), chức 
phận, quyền chức, trịch. 3. Công, công danh. 
|| 1. Dignatione in summå regis esse. Được mạnh 
thé nơi vua. Modicus dignationis. ( ai) Người 
ta chẳng trọng là mấy. ||2. Dignatione aliquem 
obruère. Lấy trịch mình mà đè nén ai. 


DIGNAT—US, a, um, part. Dignor. 1. get, ( ai ) Đã 
lấy làm đáng. 2. pass. Đã chịu đáng. ||1. — ali- 
quem mensá. Đã cho ai ngồi ăn vuối mình. || 2. 
— aliquo honore. Đã được chức gì. 

DIGN — È (tùs, issime ), adv. 1. Cách xứng công, 
cho xứng đáng. 2. fig. Cách phải lẽ, cách tử 
tế. ||1. — loqui de aliquo. Nói về ai cho xứng 
CODE nó. 

DIGNIT —AS, atis, s. f. 1. Sự gì làm cho nên xứng 
đáng, sự xứng đáng, công danh, công. 2. Sự 
cao nghiêm, sự uy nghi, sự nghiêm. 3. Sự tôn 
kính, quyền chức, trịch, đấng bậc, chức phận. 
|| 4. Dignitate impetratus honos. Chức (ai) đã 
được vì có công trọng. Pro dignitate. Tùy công. 
||2. Salvå dignitate. Chẳng mất giá. — virilis. 
Diện mạo uy nghỉ đấng làm người. — domme, 
Dòng döi sang trọng. || 3. — regia. Bậc đáng 
làm vua. Pro dignitate vivere. Ăn nói cho xứng 
bậc mình. Dignitates. Các đẳng quan. 

+ DIGNIT0S — us, a, um, adj. (ai) Có chức, có chức 
trọng, có nhiều chức. 

hb Don - 0; as, are, a. Lấy làm đáng; đoái thương. 

DIGN — OR, aris, alus sum, ari, d. trị acc. 1. Đoán 
cho (ai) đã đáng, láy làm đáng, đoái thương, 
trông lại, dủ lòng thương, khứng, ưng, thuận. 
9; pass. Chiu kẻ là đáng. || 1. — abauen honore 
cœnz. Lầy ai làm đáng ngồi ăn vuối mình. — 
culpam uenid. Đoán rång nên tha tỏi nào. Haud 
tali me dignor hanore, Tòi chàng dám, tôi chàng 
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đáng tôn kính dường ấy. — regem filium. Nhận 

vua làm con. Nullus dignatur imperium, Chẳng 

ai muốn cai tri. Mihil respondere dignantur. 

Chúng nó chẳng khứng thưa điều gì. 

DIGN6RATI — 0, onis, s. f. Dấu đánh mà nhận sự gì, 
thé bài, mộc bài. 

DIGNORAT — on, oris, s. m. Kẻ đánh dấu mà nhàn 
sự gì. 

DiocR0R—0, as, are, a. Đánh dấu mà nhận, thích 
tự, cát nghĩa, điền ra. 

DIGNOSC — 0, is, digno — vè, digno — tum, ere, a. 
Nhận biết, phân biệt, phân biện. A vero — fal- 
sum. Phân biệt sự thật sự không. — dominum et 
servum. Phân biệt chúa và tôi tá. 

Den — us, a, um (ior, ismus ), adj. trị abl. 1. 
(ai, sự gì) Kong, xứng đáng, xứng hợp, đã 
đáng. 2. Hàn hoi, tử tế, nên, phải phép, phái 
lẽ. || 1. — qui alio patre natus sit. Đáng làm con 
cha khác. — memor¿d. Đáng biên kí, đáng nhớ 
lâu dài. — odio. Đáng người ta ghét. — majo- 
ribus. XỨng các đăng tiên hiền. Dignum habere 
aliquem aliquå re. Lấy ai làm đáng sự gì. || 9. 
Dignum se facere. Lấy mặt mũi nghiêm trang. 
Serids quàm dignum ast. Muộn quá. Dignum ei 
justum est. Là sự xứng đáng và phải phép. Di- 
gna causa. Dé lẽ. — geng, Hình phạt xứng tội. 

Dronen —10R, eris, digres - sus swn, i, d. trị abl. 
cùng đ, è, de. Trë ra, ra khỏi, bỏ, lia, đi vå; fig. 
lạc, chảng cứ, nói trẽ. — viå. Bó đàng đi. — 
domo. Ra khói nhà. — d patre. Lìa cha. — officio. 
Chảng làm việc bản phận. — de causå v. à pro- 
posito. Nói chẳng trúng ý bài. 

DIGRESSI - 0, onis, s.f. 1. Sự trẻ ra, sự ra khói, 
sự Ha bỏ, sự trầy đi. 2. fig. Điều nói lạc ý bài. 
||. Congressio et — nastra. Sự ta gặp nhau và 
Da khỏi nhau. 

1° DIGRESS - us, a, um, part. Digredior. 

9° DIGRESS — us, ús, $. m. như Digressio. A tuo di- 
gressu. Từ khi anh đi rồi. 

Di — 1, de - orum, s. m. p. Deus. 

DIIAMB - us, ?, s. m. Hai vần tråc và hai ván bình 
(như ămœni(as ). 

Dutc — 10, čs, ere, a. như Dejicio. 

DUUDICATI — 0, onis, s. f. Sự đoán, sự định, sự 
luận, lý đoán, án. 

DHUUDICAT — OR, oris, S. M. (RIX, ricis, s. f. ). Kẻ 
đoán, kẻ phân định. 

DHUDICAT - Us, a, um, part. pass. Dijudico. ( ai, 

sự gì) Bà chịu đoán, đả chịu phân định. đa 

chiu xứ. 


DIL 


DHUDIC — 0, as, avi, atum, are, a. 1. Đoán, đoáu 
xứ, phân định, lấy làm, tin. 2. Phân biệt. || 1. 
— primå fronte. Xét lược qua mà đoán. — #- 
(em. Xử nő kiện. — aliena. Xét việc kẻ khác. 
|| 2. — inter sententias. Phân biệt hai ý. Dijudi- 
candum an... Phải xét có... hay là chăng. 

DUUNCTI — 0 và DuUNG - 0, Dhur Disjuntio và Dis- 
jungo, etc. . 

Dias - ENS, entis, part. Dilabor, DILABID - US, a, 
um, và DILABIL - 1S, e, adj. (ai, sự gì) Sa sút, 
chảy đi, tan đi, hao đi, hay hư nát. 

DILAB —on, eris, dilap — sus sum, ï, d. trị abl. hay 
là acc. cùng ad, in tùy nghi. 1. Chảy ra, đồ ra, 
trật, tràn ra. 2. Tron tw bê, lánh khỏi, tan di. 
3. fig. Ra hư, ra mòn nát, hư đi, suy sút. || 1. 
Dilabitur humor d vase. Bát ri nước. Nix dilap- 
sa est. Tuyết đã chảy tan rồi. || 2. — om agros. 
Chạy tơi bời ngoài đồng. Exercitus dildbitur. 
Đoàn binh chạy tan. — ab signis. Đào binh. || 
3. Divitiæ, vis corporis dilabuntur. Của cải, sức 
lực là giống hay hư nát. — discordiá. Hư đi 
vì bất thuận. — memoriå. Quên đi mất. Ædifi- 
ćċium dilabens. Nhà xiêu zo. 

DILACERATI — 0, onis, S. f. Sự xé ra. 

DILACERAT — US, d, um, part. pass. bởi > 

DILACER— 0, as, avi, atum, are, a. 1. Xé, xé ra, 
cầu xé. 2. fig. Làm cho tan nát di, phá hai. || 
4. — morsibus abquem. Cần xé ai. — aliquem 
suppliciis. Khảo ai nát thit. || 2. — opes. Khuynh 
gia tài. Animus dilaceratur libidine. Lòng phải 
tính mô däm khuáy khuất. 

DILACRYM — 0, as, are, n. Khóc, chảy nước mái. 


| 


DILAMIN - 0, as, are, a. Tách, che, så, phân rë 
làm hai. 

DILANCIN - 0, d, arg, a. như | 
DILANI-O, as, avi, atum, are, a. Xé ra, cấu xó, cắn | 
rút, xé rách. Dưaqnta(a vestis. Ao rách nát. 

† DILAN — 0, as, are, a. Mở rộng ra. | 

ĐILAPIBATI - 0, onis, S. f. 1. Sự cất đá, sự bỏ đá, 
2. fig. Sự pha phôi. 

DILAPID — 0, as, avi, alum, are, a. å. Gất đá, bỏ đá. 
2. đợ. Phá phách, phung phá, hoài, xa xi. || 2. | 
Diamdantur grandine labores hominum. Mưa là | 
đá làm cho công khó nhọc người ta ra vôích. f 

IDHILAĐSI — 0, onis, s. f. Sự tan nát ra. 

ĐTLAPS — us, a, um, part. Dilabor. 

DTLARG — 10R, iris, itus sum, trẻ, d. trị acc. Ban cách 
rộng rãi, ban, cho, phát. — vestes, Phát áo. 

DILAHGIT — US, a, um , part. Dilargior. 


| 
| 
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DILATATI— 0, 6s, s. f. Sự duỗi. sw mớ cho rộng, 
sự lán ra. 

DILATI — 0, onis, s. f. Sự giän ra, sự khất, sự tri 
hoän, sự trế kì, sự lần lữa. Dilationem res non 
patitur. Việc chẳng giản ra được. Bellum per 
dilationes gerere. Đánh giặc từng kì. 

DILAT—0, as, avi, atum, are, a. 1. Daði ra, mở 
rộng; pass. tràn ra, làn ra, láa ra. 2. fig. Nói 
rộng ý, diễn, giải. || 1. — fines imperii. Më 
nước cho rộng hơn. — manum. Mở tay. — 
cupiditates suas. Buông các tính mê mình, || 9. 
— argumentum. Giải bài cho rộng ý. 

DILAT — OR, oris, s. m. Kẻ giản ra, kė lần la, ké 
trẻ, kẻ trùng trình, kẻ trì hoän. 

DILATORI - Us, a, um, ad). (sự gì) Thuộc về trì 
hoän. 

DILATR - 0, đs, are, n. Sủa hết sức; trách móc lâm. 


DILAT - us, a, um, part. pass. Differo. 


-DILAUD—0, as, are, a. ( đâu đáy ) Tâng bốc, khen 


lao. 


_ DILECTI — 0, onis, s. f. Sự yêu, sự mến, sự chuộng. 
_DH,£ŒT - op, oris, s. m. Kẻ yêu mến, kẻ chuộng. 


1° DILECT - us, a, um (ior, issimus), part. pass. 
Diligo. 


' 2 DILECT - Us, ås, s. m. như 2° Delectus. 

: + DiLeeIr, tháy vì Dilexit. 

| DILEMN ~ A, atis, 3. n. Lë hai mot, lẽ hai ngách. 
_DILExI, perf. Diligo. 

' DILIG - ENS, entis ( enfior, entissimus), part. Dili- 


go, cũng là adj. tri gen. 1. (ai, sự gì) Mën, 
chuộng. 3. Gần mẫn, cân thận, siông năng, ki 
càng. 3: Săn sóc, Hay lo giữ, tiêu dùng-ít. || 1. 


__. — veritatis. (ai) Mën sự thật. || 3. Diligentis- 


simus verborum. Hay chon các tiếng cho kỉ lắm. 
— oficii. Siông năng làm việc bậc mình. — in 
omnibus rebus. Làm mọi sự cho kĩ càng. Dili- 
gentes litteræ. Thư (nói) kĩ càng chắc chắn. || 
3. — rei familiaris. Lo xem sóc cơ nghiệp. 
Homo frugi ac —. Người hån hoi và tiết kiệm. 


: DILIGENT- ER (ig, issimè), adv. 1. Cách ý tứ, 


cách khôn khéo, cách chín chắn. 2. Cách cần 
mẫn, cách cần quyền, cách kĩ càng, cách siêng 
năng. || 1. — judicare. Đoán xét cách chín 


= chàn, || 2. — audire. Cám trí mà nghe. — le- 


gere librum. Xem sách cho kĩ. 


DILIGENTI — A, æ, s. f. 1. Ý tứ, sự khôn khéo, sự 
biết chọn. 2. Sự cần mẫn, sự siêng năng, sự 
cản thận, sự kĩ càng. 3. Sự tiêu dùng ít. 4. Sự 
trung nghĩa, lùng trung, sự yêu mén. ll 1.— 
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non est in vulgo. Dân ngu chẳng có ý tứ nào. || 
2. Diligentiam adhibere.Săn sóc. ||3. Ad antiquo- 
rum diligentiam. Tiết kiệm như các đẳng tiên 
hiền. || 4. — in rempublicam. Lòng trung vuối 
nhà nước. — tua mei. Lòng anh yêu mến tôi. 

DiLie - 0, is, dile— zi, dilec - tum, ere, a. 1. Kén 
chọn, trach. 2. Yêu, mến, chuộng, yêu dấu, 
thương yêu, ưa, tôn kính, trọng. || 1. — de 
seelest4 plebe. Chọn trong thứ dän phàm hèn. || 
2, — non serus ac filium. Yêu dấu dường bằng 
con. — Deum super omnia. Kính mën Đức Chúa 
Lời trên hét mọi sự. — homines uti seipsum. 
Thương yêu người ta bằng mình vậy. — mon- 
tes abies diligit. Gây sam ưa núi non. 

Doc - A, æ, S. f. Sự nói lưu đôi, lời hai ý. 

DILOR — ES, «m, s. F. p. ( hiểu ngầm vestes ). Áo có 
hai giải hai sắc. 

DILoRtc - 0, as, are, a. 1. Mở, cởi, tháo cúc. 2. Xé. 

Dm - E0) es, dilu — xi, ere ( thiếu sup. ), n. 1. 
Sáng, đã sáng, sáng ngày. 2. fig. Ra tô, ra 
minh bạch. || 1. Sol dilucet. Mặt trời sáng. || 
2. Res dilueet quæ est. Việc là thể nào thì đã rõ. 

DILucesc — IT, n. imp. Sáng ngày; fig. đã tỏ, đã rô. 

DILUCIDATI - 0, onis, S. f. Sự cắt nghĩa rõ, lời cát 
nghĩa. 

Dem - È (is, issimè ), adv. 1. Cách sáng. 2. 
fig. Cách rũ ràng, cách minh bạch. || 2. — do- 
cere. Dạy đỗ rö ràng. Zer — id vetat. Luật cấm 
sự ấy rö ràng. 

DiLucip-0, as, ae, a. Giải rö, cắt nghĩa tô, bày giãi. 

Dugem - us, a, um (20?) issimus j, adj. Ấ. ( ai, sự 
gì ) Sáng, sáng láng, trong trẻo. 2. fig. Minh 
bạch, rõ ràng, tỏ tường, dë hiểu. ||2. Smarag- 
di dilucidi. Những ngọc thông hành trong ngắn. 

DiLUCUL — AT, are, n. imp. Tang tảng sáng. 

DirucuL — ò, adv. Khi tång rạng, rạng ngày. 

DILUCUL - UM, ¿, S. n. Rang đông, tảng rạng. Pri- 
mo diluculo. Vừa hơi rạng đông. 

Drun — 0w, ¿, s. n. Thì giän đánh giặc, lúc quân 
đua vật được nghi; sự giản việc tạm, sự nghi. 

DILU —0, e, i, tum, ere, a. 1. Rửaráy, rửa cho 
sạch. 2. Keim nước, chế pha, dầm. 3. fig. Phá, 
xoá, bớt, phá tan, cất đi. 4. Cát nghĩa rõ, giải 


tò, điển ra phân minh, bày giải. || 1. — vulnus 


aceto. Lấy giãm rửa dấu bị thương. || 2. — 
buccas aceto. NÑgâm quả vào giấm. — vinum. 
Chế rượu. || 3. — auctoritatem. Phá quyền. — 
nebulas. Phá đám mây. — fatigationem somno. 
Ngủ mà đỡ nhọc. || 4. Miħi quod rogavi dilue. 
Anh cắt nghĩa điều tôi đả hỏi. 


380 


DIM 


DiLUT— È (ùs, issime ), adv. Cách loãng, cách 
chế pha. Dilutiùs potare. Uống ( rượu ) pha 
nhiều nước. 

DILUT - UM, ?, s. n. Thuốc đã sắc lại. 

DILUT — US, a, um, part. pass. Diluo. 1. (ai, sự 
gì ) Đã chịu ngâm, đã chịu chế pha. 2. Đã ra 
loäng, đã uống say choếnh choáng. 3. fig. Kém, 

- sút, 4. Rö ràng, minh bạch. || 2. Dilutior redis. 
Mày về say choếnh choáng. Rubor —. Đỏ hung 
hung. || 3. Diluta dignitas. Quyên đã sút. 


DILUVIAL—IS, e, adj. ( sự gì ) Thuộc về lụt. 
DILUVI— ES, ei, Và 0, onis, s. f. Lut, lụt lội, lut cå, 
đại hồng thủy. 
DILUYI— 0, as, are, a. ( nước ) Ngập, tràn ra, phủ. 
DILUVI - UM, ¿, s. n. 1. Lut, nước lụt, đại hồng 
thủy, lụt cả. 2. fig. Sự tàn bại, sự khốn cực. 
DIMACI — £, arum, s. m. p. Lính kiêm ki bộ. 
DIMAD - E0,es, ui, ere, n. def. Chåy ra nước, tan đi. 
DIMANATI — 0, onis, S. f. Sự chảy ra, sự tràn ra. 
DIMAN —0, as, ae, n. Chảy tư bẻ, đồ ra, tràn ra. 
DIMENSI - 0, onis, $. LL. Sự đo. 2. Sự tràng 
( khoát, ete. ) được bao nhiêu. 
D IMENS — OR, oris, s. m. Kẻ đo. 


DIMENS — US, a, um, part. Demetior. 1. ac(.° (ai, 
sự gì ) Đã đo. 2. øass. Đã chịu đo; đã chịu 
lượng. 3. Vừa mực, hợp, vừa. 

DIMERG —0, is, ere, a. như Demergo. 


_ DIMERS-— Us, a, um, part. pass. Dimergo. 


DIMESSI — 0, onis, s. f. như Dimensio. 

DIMESSU - 1, perf. 2° Dimeto. 

DIMETATIT— 0, onis, s. f. Sự đo. 

DIMETI—ENS, entis, part. Dimetior. — linea. 
Khoát, kính. 

DIMET —10R, iris, dimens — sus sum, iri, d. như 


4° DIMET - 0, as, are, a. và DIMET — OR, aris, ari, d, 
trị acc. 1. Đo, đo đản, lường, đạc. 2. Sửa cho 
giáng thẳng. ||1,— digilis percata. Đếm các tội 
vào đốt tay. 

9° DIMET —0, is, dimes — sui, dimes - sum, ere, a. 
4. Gặt, hái, lây. 2. Cát bót, xén, phát cành. 


DIMICATI—0, onis, s. f. Sự chiến trận, trận mạc, 


trận. 2. Số phận, sự may rủi, sự cheo leo. 3. 
fig. Sự chống trả, sự cãi cọ, sự cãi lẽ. || 1. — 
maritima. Trận thùy. ||3. Nullam dimicationem 
recusare. Chẳng nề sự chen leo nào. Famæ 
dimicationem subire. Tiếng tốt mình đang phải 
cơn gian chuân. 


DIM 


DiMiC — 0, as, avi ( hoa ui), atun, are, n. tri abl. 
cùng cum. 1. Giáp trận, giao chiến, đánh giặc. 
2. fig. Chống trả, cäi lẽ, cãi, kiện. 3. Liều mình, 
phải cơn cheo leo. || 1. — equitatu. Sai quân 
ki ra chiến trận. || 2. — de re v. pro re aliquå. 
Cãi nhau về sự gì. — de famå. Chữa lấy tiếng 
tốt mình. || 3. — de capite. Liều mình chết. 


DiMIDIAT - ìM, adv. Bằng nửa phần. 


DIMIDIATI - 0, onis, s. f. Sự chia ra làm bai, sự 
chiết bán. 


DIMIDIAT - US, đ, um, part. pass. Dimidio. (ai, sự 
gì) Đã chịu chia làm hai, nửa phần. — mensis, 
Nửa tháng. 

DiMIDI — 0, aş, are, a. Chia ra làm hai, 
nửa. — se. Thu hình, co chân. 

DIwIDI — um, i, s. n. Một nửa, nửa phản. Dimidio 
stultior. Dat hơn gấp bai. 

DIMIDI — vs, a, um, adj. (ai, sự gì ) Rưỡi, nửa, 
giữa. Dimidia pars horæ. Một nửa giờ. Una ho- 
ra cum dimidiå ( horàå ). Một giờ rưỡi. 

t Dminor — o. as, are, a. như 

DIMIN — oo, is, i, tum, ere, a. 1. Bót, giảm, cất 
bớt, rút phần. 2. fig. Hạ xuống, cất chức. 3. 
Phá, xé, đánh vỡ. A Bán. || 1. — aliquid er 
regiå potesta(e. Bot quyền vua. || 9. Diminui 
capite. Phải truất ngôi trir ngoại ( hay là phải 
trảm quyết ). || 3. — crus. Đánh gẫy ống chân. 
|| 4. — dona. Bán gia tài. - 

DIMINUTI—0, onis, s. f. 4. Sự bớt, sự giảm, sự 
cất bớt. 2. Sự kém, sự thiểu, sự sút. 3. fig. 
Sự cất chức, sự rút phép. 4. Tận giảm sức 
tiếng (như agn —ellus, chiên con bé tí tí); cách 
nói non ( xem Litotes ). 8. Sự bán. || 1. — solis. 
Nhật thực. || 2. — mentis. Sự phát điên. 

DIMINUTIY - È, adv. Cách giảm bớt, 


DIMINUTIY - US, a, um, adj. (sự gì) Có sức bót. 


DIMIRUT — US, a, um, part. pass. Diminuo. Dimi- 
nulum nomen. Tên diminutivòô, tên có tận giảm 
sức tiếng. 

DIMISSI — 0, onis, S. f. Sự sai cử, sự tha về, sự 
cho về, sự gửi, sự gửi về. 

DIMiSS — op, oris, s. m. Kế tha (tôi). 

DIMISSORI - 0S, a; um, adj. (sw gì) Thuộc về tha. 
Dimissoriæ litteræ. Tờ cho phép lên toà trên; 
tờ ông giám mục ban phép cho ai chịu các 
chức cùng giúp địa phận khác. 

1° DIMISS— us, a, um, part. pass. Dimitto. (ai, sự 
gì ) Đã chịu sai; đã chịu tha về. — obligatione. 
Đã được tha một điều buộc. 


bớt một 
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2° DIMIsS - us, ås, s. m. như Dimissio. 

DIMITT —0, Ze, dimi - si, dimis — sum, ere, a. 1. Sai 
cắt, sai đi, cho đi nơi nọ nơi kia, gửi, giao.2. 
Thôi hợp, bãi hội, cho về, tha về. 3. Cho đi xa 
khỏi, rẫy, bỏ, thả, buông ra, phóng, chẳng 
giữ nữa. 4. fig. Tha, tha thứ..5. Bỏ chẳng 
làm, bỏ chẳng lấy, thôi, để lại. || 4. — specu- 
latores in omnes partes. Sai quân do đi các nơi. 
— oculos in omnes parles. Tròng tư bề. — li- 
brum per Italiam. Phát sách gì khåp Italia. — 
patrimonium alicui. Giao cơ nghiệp mình cho 
ai. || 2. — concilium. Thôi hội công đồng. — 
exercitum. Tha bình về. — convivium. Thôi ăn 
mà chỗi dậy. || 3. — aliquem ab se. Cho ai di 
xa khỏi. — wzorem. Răy vợ. — creditorem. 
Trang nợ. — //abam. — Đi khỏi xứ Italia. — 
signa. Đào bình. — arma. Bỏ khí giới. — spem. 
Ngã lòng trông cậy. — de cupiditate. Bót lòng 
tham. || 4. — peccata. Tha các tội. Dimitte illi. 
Anh hãy tha cho nó. — iributa alicui. Xá thuế 
cho ai. — damnatos. Tha cho kẻ bị án. IR. — 
oppugnationem. Giải vây. — occasionem. BÒ qua 
dip. — fugam. Thôi chẳng trốn nữa. — iter 
incæptum. Bán đồ nhi phế. — se. Nghi ngơi. 
— aliquem insepultưn. Bô xác ai. mà chẳng 
chôn. — imperium. Từ chức vua. 


DIMOT - Us, a, um, part. pass. bởi 


DIMOVT— E0, es, $, dimo — tum, ere, a. 1. Làm cho 
động tw bề, lộn, lung lay, đánh động. 2. Dịch 
ra, đuôi, bỏ, phá, đem đi khỏi. 3. Trở (đi gì) 
ra đàng khác, bắt trẻ, khuyên bỏ. A Dem biệt 
ra, rë ra. || 1. — terram aratro. Gày đất. || 2. — 
turbam. Bắt đông người trễ ra. — umbram. 
Phá sự tối tầm. — aliquem de possessionibus. 
Bất ai bỏ tư cơ. — in insulam. Đày đi sang 
gò.. — alguem gradu. Cách chức. — molestiam. 
Phá sự rầu rỉ. || 3. — amnem de suo cursu. Båt 
sông chảy đi đàng khác. fig. — aliquem de sen- 
lentiâ. Khuyên được ai đổi ý. || 4. — bona d 
malis. Phân biệt sự lành sự dữ. | 

DINTR — 10, is, 22, và DINTR—Ô, is, ere, n. def. 
(con sóc) Kêu, túc; kêu nhw con sóc. 


DINUMERATI — 0, onis, s. f. 14. Sw tính toán, sự 
đếm, sự trả tiền. 2. Sự kể từng phần. 


DINUMER - 0, as, avi, atum, are, a. 1. Tính, đếm, 
làm số. 2. Trå nợ, trả tiền... 


DINUMMI - UM, ¡, s. n. Hai đồng bạc. 


DIOBOLAR - 1S, e, adj. ( sự gì) Đáng giá bai đồng 
obolô ( độ ba mươi đồng tiền annam); hèn, rẻ. 


DIODEL — A, æ, s. f. Mễ, trắc bá diệp. 


DIR 


DIŒCESAN — Us, a, um ( ai, sự gì ) Thuộc về địa 
phận một ông. giám mục. 

DIŒCEs - IS, ¡$, s. f. 1. Bản bạt, xứ, trấn. 2. Địa 
phạn ông giám mục. 3. Xứ một thày cả coi sóc. 

DIŒCET —ES, æ, s. m. 1. Quan trấn. 2. Chù quán. 

DI0GMIT — Æ, arum, s.m. p. Những lính mang khí 
giới nhẹ. 

DIOMEDEA avis,f. Giống chim cò, lô tư. 

DIONYSI — A, orum, $. n. p. Lễ but Bacchô. 

DioreT - es, is, s. m. Giống ếch. 

DiopTR — A, æ, s. f. Khắc vòng tròn (đỏ dùng mà 
đo góc). 

DIoPTRIC — A, æ, s. f. 1. Phép dạy về ánh sáng 
giai lại. 2. Sự ngoạn cảnh, phong cảnh. 

Dior - Yx, ygis, s. f. Rãnh, mương, hào. 

DioSPYR - us, ¿, s. m. Tử thảo. 

Dor - a, æ, s. f. Bình có hai tai. 

DIPRTHER - A, æ, s. f. 1. Da dê cái kia. 2. Da vật, 
bìa sách. 3. Áo bång da vật. 

DIPHTHONG - us, t, s. f. Hai chữ âm vào một vần. 

DIPLASI — UM, ¿, s. n. Gấp hai, nhiều hơn gấp hai. 

Det, - E, es, S. f. Dấu ( < hay là >) chỉ câu hay 
trong sách. 

DIPLINTHIT— US, a, um, adj. (tường) Có hai lượt 
gach bê ngang. 

DiPLo —1s, idis, s. f. Áo ngoài, áo khoác. ` 

DIPLOM — a, atis, s. n. Sắc, lệnh, bång, thị, trát, 
phái. 

DIPONDIARI — US, ?, s. Mm., DIPONDI - UM, ?, s. n. VÀ 
DIPoNDI — us, ¿, s. m. như Dupondiarius, Du- 
pondium, ete. 

DIPSAC — UM, è, S. n. và US, t, s. m. Giống từ cái. 

Dips — as, adis, s. f. Thứ rån độc. 

DIPTER — US, a, un, adj. (giống gì)Có lưỡng due, 
có hai hàng cột. 

DIPT0T — UM, i, s. n. Tên có hai casu mà thôi. 

DIPTYcn — A, orum, s. n. p.Những bia nhỏ có hai 
cánh gấp lại được. 

DiPYR — us, ¿, adj. m. (ai, sự gì) Đã chịu đốt hai 
lần. 

DIRADIATI— O0, onts, S. f. Sự sắp như hình ánh 
sáng, tua. 

DIRADi - 0, as; are, a. Sắp như hình ánh sáng, 
sắp ra như tua. 


Dir- Æ, mum, s. f. p.1.Những but nữ cai trong | 


địa ngục. 2. Lời rủa ráy, lời trù éo. 3. Những 
chim chỉ điểm dữ; điềm dữ. || 2. Diras alicui 


tmprecart. Rùa ráy ai. 
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Dic Ææ— us, a. um, adj. (ai, sw gì) Thuộc về thành 
Thêbê. 


Dìịn — È, ady. Cách dữ ton. 
DIRECTARI - US, ¿, s. m. Kẻ lén vào nhà mà ăn 


trộm. 
DIRECT— È (dùs, ¿ssữne j, adv. Cách ngay tháng, 
cách giảng thẳng; fig. ý tắt, tự nhiên. 


DiRECT —ÌM, adv. như Directè. 


DiRECTI - 0, onis, s. f.Đàng thẳng, sự ngay tháng, 
hàng thẳng; go, sự chỉ dän. — ration:s ad ve- 
ritatem. Sự dän trí khôn cho được tìm sự thật. 


DiRECT—ò, adv. như Directè. 


DIRECTORI — US, a, um, adj. (sự gì) Hay chỉ dẫn. 


DIRECTUR - A, æ, s. f. Sự sắp hàng thẳng, hàng 
tháng. 


DIRECT — US, a, um (ior, issimus ), parl. pass. Di- 


rigo. 1. (ai, sự gì) Đã chịu sắp đặt ngay thắng, 
giảng tháng, ngay thẳng. 2. Dốc, đốc diếc, 
thẳng đốc. 3. fig. Nhiệm nhặt, thẳng phép, 
khăng khăng một mực, bộc trực. A Đơn thật, 
chân thật, chẳng tỉnh ma. || 1. Arbores directo 
ordine. Những cây (đã trồng) thẳng hàng. Di- 
recta oralio. Lời nói ngay vuði ai (hay là sự nói 
ngay lời ai chẳng dôi đi gì sốt). || 2. — locus, 
Nơi đốc. || 3. — vir. Người trực tính. IA Di- 
recta verba. Những lời thật thà. 

DIREMI, perf. Dirimo. 

DIREMPTI - 0, onis, s. f. 1. Sự li dị, sự phân rẽ ra. 
sự bất hoà. 2. Sự dong (quyền hay là phép ). 

1° DIREMPT - US, a , um, part. pass. Dirimo. 

2° DIREMPT —US, 6s, s. m. như Diremptio. 

DIREP-O0, is, sè, lum, ere, n. Lườn, bò, lòn, lén, lùi. 

DIREPTI — 0, onis, s. f. Sy cướp, sự phá phách, 
sự làm cô (thành, làng, etc. ). 

DIREPT — OR, oris, $. m. Kẻ cướp, kẻ phá tuyệt. 

1° DIREPT— US, a, um, part. pass. Diripio. 

2° DIREPT - US, ús, s. m. như Direptio. 

DiRExI, perf. Dirigo, l 

DirıB — FO, es, ui, itum, ere,a. 1. Soạn, kén, điểm, 
đếm. 2. Phát, chia cho. || 2. — tabellas. Phát 
thé (cho ai nãy biên tên kẻ mình muốn bầu). 


DIRIBITI - 0, onis, s. f. Sự phát thẻ, sự cộng cả. 
DIRIBIT — op, oris, s. Mm. Kẻ phát thẻ (cho ai nấy 
biên tên ké mình muốn bầu); kẻ giúp mâm. 
DIRIBITORI — UM, ¿, s. n. 1. Nơi điểm binh cùng 

phát bỏng. 2. Nơi hội mà bầu (ai lên chức gì). 
DIRIBIT — US, a, um, part. pass. Diribeo. 
DIRIG - EO, es, ui, ere ( thiếu sup.), n. Ra cứng, 
đứng sửng, ra luống cuống. Diriguêre comœ, 
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DIR 
éi giớn tóc lên. Diriguére oculi. Mắt đã trực 
thị. 

De 0, ?s, dire - xi, direc — ium, ere, a. 1. Kẻ 
hay là vach hay là vë cho thång, såp đăt cho 
giảng thẳng, sửa cho ngay. 2. Trở (giống gì) 
đến, đem đến, đưa đến, nhằm, gửi. 3. fig. Chi 
dẫn. 4. Dem (trí, lòng về sự gì); cứ, theo như, 
làm cho hợp. 1. — plumbo membranam. Lấy 
bút chì mà kẻ giấy. Coronam si dinezeris, erit 
virga. Có bắt vòng ra cho thẳng, thì hoá nên 
hàng ngay. — finem viam. Chỉ đàng làm cöi. 
— Der Rheni ripam castella. Lập những đồn 
thẳng nhau trên bờ sông Rhênô. || 2. — vela 
ad... Chay buồm dën... (trở buồm cho vừa mà 
vượt đến...). — oculos ad aliquem. Trở mặt 
xem ai. — cohortes in dextram partem. Kéo cơ 
đội đi bên hữu. — cursum ad littora. Chạy đến 
bãi. — iter ad... Đi đến... — vulnera. Bản (hay 
là đâm) trúng lắm. — aliquid ad aliquem. Giri 
d gì cho ai. || 3. — divisione materias. Dẫn kiểu 
mà chia bài. || 4.— cogitationes suas ad aliquid. 
Dem trí suy sự gì. —se ad id quod est optimum. 
Chuyên cần tìm sự lọn lành. — vitam ad ra- 
tionis normam. Sửa nét ăn ở cho phải lë tự 
nhiên. —leges hominum ad naturam. Ra lê luật 
xứng hợp tính tự nhiên. — sententiam ad vo- 
luntatem alterius. Chiều lòng theo ý ké khác. 

DiRIM — 0,¿s,direm — ¿, diremp — tum, ere, a. 1.Phân 
ra, cách biệt ra, bẻ, đứt. 2. Giãn ra, bỏ dér, 
thôi. 3. Xử xong, đoán xử. ||1. — urhem arce. 
Biệt thành ra khỏi phố xá. Dirimuntur unius di- 
ei itinere. Chúng nó cách xa nhau một ngày 
đàng. Fig. — connubium. Phá hôn nhân. ||2. 
— prælium. Thôi chiến nửa mùa. || 3. — pu- 
gnam. Làm cho xong trận. — simultates. Làm 
cho bỏ lòng ghét nhau. — litem. Xử kiện xong. 

DiRIP - 10, is, ui, direp — tum, ere, a. 1, Xé ra, lôi 
ra, giảng xé. 2. Phá tan, phá phách, tuyệt. 3. 
Án cướp, cất lấy. 4. Chanh nhau cho được. H. 
— artus. Xé phần mình ra.— fretum. Làm cho 
biến rẫy lên. ||2. — aras, Phá dé những bàn 


thờ. UA — oppidum. Gướp của trongthành.—. 


supellectilem domús. Qướp hết đô đạc trong nhà, 
IA. — librum editum. Chanh cho được xem 
sách mới chép ra. 

Drait — as, atis, s. f. 1. Linh d tgn, tính cục cân. 
2. Sự dữ tgn, sự ác nghiệt. 3. Điểm dữ, số 
giông, tai va. ||3. — ominis. Sự điểm dữ, điềm 
dữ. 


DiRiV~ o, as, ae, a. như Derivo. 
DIRUMP - 0, is dirup — ¿, dirup — tum, ere, a. 1. Phá 
vỡ, bé, dil. 2. Ge Làm cho chết, làm cho nứt 
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ruột. 3. Phá, nhũng nhiễu. ||1. — caput. Đánh 

vở đầu. — imagines. Phá những tượng. — co- 

luởras. Giết rắn. ||2. Dirupi me. Tôi đã rũ nhược. 

||3. — amicitiam. Đoạn tình bạn nghĩa. 

DIRUNCIN — 0, as, are, và DIRUNCT—IO, is, e, a. 
Làm cỏ, giy cô, nhỏ cò. 

0, is, ¿, tum, ere, a. Phá, phá hủy, triệt hạ, 
đánh đô, dỡ đi; bãi. — lemplum. Phá dén thờ. 

DIRUPTI — 0, onis, s. f. Sự vỡ ra, sự nứt, sự đứt; 
sự phá. 

DIRUPT — us, Ø, mm, part. pass. Dirumpo. — homo. 
Người tràng hạ nang. | 

Dm — us, a, um (ior, issimus). ad]. 1. (ai, sự gì) 
Dữ tgn, góm ghiếc, quái gö, chỉ diềm dữ, rủi, 
giông. 2. Nanh ác, hung ác, khác khô. ||1. Di- 
ræ imprecationes. Lời rùa góm ghiếc. — ore. 
Mặt mũi gớm ghiếc. Dira precari..Rùa ráy. 
Diræ cometz. Những sao tua chi điềm dữ. ||2. 
Dirissimus senex. Lão khắc khô lắm. 

DiRUTI—0, onis, s. f. Sự phá (nhà), sự đánh đỏ. 

DIRUT - OR, oris, s. m. Kẻ phá. 

DIRUT — US, a, um, part. pass. Diruo. 

1° Dis, prœp. (xem Di). 

2° Dis, dit - ¿s, s. m. Âm phủ, địa nguc. 

3° Dis, dit - is, adj. cả ba giống, như Dives. 

DISCALCEATI—O, onis, S. f. Sự rút giầy ra. 

DISCALCEAT — US, a, um, part. pass. bởi 

DISCALCE - 0, as, avi, atum, are, a. Rút giấy (cho 

ai), cất giầy. 

DISCAPEDIN — 0, as, are, a. Phân rẽ ra, mở, duỗi 
(tay). 

SE: Us, Ø, um, adj. (ai) Bỏ áo quá xuống 


DISCAV — E0, es, ¿, discau - tum, ere, n. trị abl. Dè 
giữ, giữ kéo. 

HISCED —0, o, disces - sèi, disces - sum, ere, n. tri 
nhiều bậc tùy nghi. 1. Nẻ ra, nứt ra, khớp ra, 
rë ra. 2. Đi, đi khỏi, đi vẻ, rời đi xa lánh, thoát 
khỏi. 3. fig. Rấy, bỏ. 4. Chẳng giữ, bỏ qua, đôi, 
thôi. 5. Tan đi, ra không, chết. III. Terra dis- 
cessit. Đất đã khớp ra. Hæc di0t§¿0 in tres partes 
discedit. Cách chia này lại chia ra làm ba phần 
nữa. ||2. — Romå. Bỏ thành Rôma. Angelus 
discessit. Thiên thần đã biển đi. — è medio. Àn 
lảnh. — ex concione. Ra khỏi nơi công đồng. — 
domum. Về nhà. — ad urbem. Đi đến thành. — 
victor. Được trận mà về. — vulneratus. Bị 
thương. — liberatus. Được tha. ||3. — ả mari- 
to. Bò chồng. — ab amicis. Být nghĩa. ||4. — 
d lege. Chàng giữ lẻ luật. — ab oficio. Bò việc 
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bậc mình. — à se. Ra khác. — d suå sententiå. 
Đi ý. — å litteris. Thôi học hành. ||. — 
auras. Tan đi trên không. — è vitå ( đặt tô hay 
là hiểu ngầm ). Chết, về, tạ thế. 

Dısc - ENS, en/zs, part. Disco. (ai) Đang học, học 
trò. 

+ _DiscENTI — A, æ, s. f. Sự học hành, sự tập tành. 

DISCENT — 0, as, are, n. Hát giọng óc. 

DISGEPTATI — 0, onis, s. f. 1. Sự cãi lẫy, sự cãi lë, 
sự chẳng thuận. 2. Sự tra xét, sự đoán xét, 
lý đoán. 


DISCEPTATIUNCUL - A, æ, S. f. dimin. Disceptatio. 


DISCEPTAT - OR, oris, s. M. (RIX, ricis, s. f.). Kẻ 
đoán xử, ké giám thi. 


DISCEPT — 0, as, avi, atum, are, a. và n. tri nhiều 
bậc tùy nghi. 1. Đoán xử, phân xử. 2. Cãi, cãi 
lề, đối địch. 3. Hệ tại, đang chịu xử. ||1. — 
controversias. Đoán xử các kiên, — inter regem 
et populum. Phân xử việc vua vuối dân. ||2. Non 
est disceptandum. Chàng lọ là phải cãi điều gì. 
||3. Hoc disceptat. Đang cãi sự ấy. Jn unopræ- 
bo fortuna reipublicæ disceptat. Số phận nhà 
nước ở tại một trận chiến. 

+ DISCERNENT — ER, adv. Cách phân biệt. 

+ DisCERNIBIL—IS, e, adj. (ai, sự gì) Chiu phân 
biệt được. 

DISCERNICUL — UM, ¿, s. n. 1. Trâm cài. 2. Gái rày, 
cái gián, cái sàng. 3. Dấu riêng, dấu phân biệt. 


DISCERN - 0, (e, discre - vè, discre — tum, ere, a. 1. 
Đẻ biệt ra. 2. Phân biệt, phân chia, biết nhận. 
3. Phân xử. ||1. Plus linguá quàm spatio discre- 
ti. Những người khác nhau tại tiếng nói hơn 
tại nơi ở. IS. Non satis discernitur an... Chẳng 
thấy rö có... hay là chăng. ||3. — litem. Xir 
kiện. — armis. Đánh giặc mà xử ( việc gì). 

DISCERP - 0, is, sỉ, tum, ere, a. 1. Xé, xé ra, cấu 
xé, phân ra. 2. Chia ra. 3. Phá, phá tan. || 1. 
— unguibus. Gấu xé. Fig. — dictis. Nói gieo 
đanh. || 2. Aurum — in parvas partes. Nát vàng 
ra từng mụn nhỏ. Fig. — rem, Chia bài từng 
phần. 

DISCERPT — US, a, um, part. pass. Discerpo. 


+ DiscERT - 0, as, are, a. Bàn bạc, bàn luận. — 
rem v. de re. Bàn bạc eur gì. 

DISCESSI - 0, onis, s. f. 1. Sự đi khỏi, sự Da bỏ, 
sự ở xa. 2. Sự ở biệt ra, sự chịu chia. 3. Sự 
vợ chồng bỏ nhau. 4. Sự cãi cọ, sự bất thuận. 
3. Sw sang bên kẻ dä bàn vừa ý mình. || 5. — 
facta est inejus sententiam. Mọi người đã theo 

- như ý kẻ ấy đã bàn. 
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DISCESS — Us, ús, s. m. 1. Sự lìa bỏ, sự đi khỏi. 2. 


Sự ở biệt ra. 3. Sự hé ra, sự nẻ ra, sự nứtra,. 


sự mở ra một it. 
Disce - us, ?, s. m. Sao, sao tua. 


Drscmt — UM, ¿, s. n. 1. Sự xé ra, sự gì đã chịu xé 
ra, nơi rë ra, nơi né ra. 2. Sự vợ chồng bỏ 
nhau. 3. Sự bất thuận. 4. Sw chết, 


DISCIF - ER, era, erum, ad]. (ai) Mang hòn quần. 


DIscINCT - È. adv. Gách hoang đàng, cách lông lao. 


DISCINCT - US, a, um, part. pass. Discingo. 1. (ai, 
sự gì) Chẳng có đai thắt áo ngoài. 2. fig. An 
mặc lôi thôi, trễ nải, nhàn hạ; yêu điệu, hoang 
đàng. 

DISGIND - 0, is, discid —¿, discis—sum, ere, a. 1. 
Xé ra, cắt, chia ra, rë ra, đứt ra, bẻ ra. 2. fig. 
Phá, đứt ( nghĩa, ete. ). 


DISCING — 0, is, discin — xi, discinc — tum, ere, a. 
4. Gởi dây thất lưng, cất đai (lính), cất khí 
giới. 2. fig. Buông ra, tha hồ, lầm cho ra yêu 
điệu. 3. Tra xét, phần xử. It. Discingi. Cöi áo 
mình. — militem. Truất lính xuống. ||2. — in- 
genium. Dé trí khôn mình sút kém đi. ||3.— li- 
tem. Xứ kiện. 

DISCIPLIN - A, æ, s. f. 1. Sự học hành, sự day đò; 
lời dạy đỗ, phép dạy dò. 2. Sự thông thái, sự 
biết, phép, nghỏ. 3. Phép tác, khuôn phép, luật, 
thói, luật phép, giới răn. 4. Môn, môu mạch, 
bè, phe đảng, tràng học. || 1. Concurrere disci- 

` plinæ causá. Hợp nhau mà học. Res quarum est 
—. Những điều có thẻ học được. Munera dis- 
ciplinæ. Bản nghiệp thày dạy. || 2. — juris. Sự 
thông lề luật. — bellica. Nghề võ. || 3. Milita- 
ris —. Luật phép bình. Disciplinam domesticam 
regere. Sửa phép tác trong nhà mình, tè gia. 
Eådem disciplinå utimur.Ta học những lë như 
nhau. || 4. — expedita. Kiểu (học) tiện. — 
o Môn quân tử (cách day phép cách 
vật ). 


DISCIPLINABIL - IS, e, adj. (ai, sự gì)Ghịu dạy dỗ 
được, chịu sửa dạy được. 


+ DisCIPLINABILIT — ER, adv. Cách có mẹo mực. 
cách có thứ tự. 


+ DISCIPLINAT — OR, oris, s. m. Thày dạy. 


DISUIPLINAT — US, a, um, part. Disciplinor. (ai, sự 
gì) Đã chịu day dỗ, đả rèn tập, thông thái. 

DISCIPLIN -- OR, aris, ari, d. trị acc. Dạy đỗ, sửa 
dạy, luyện tập. 

DISCIPLINOS — us, a, um, ad]. (at, sự gì) Mềm mại, 

- đề học, sáng dạ, hay nghe lời dạy bảo. 

DISCIPULAT — Us, ýs, s. m. Hội học trò, tràng học. 
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DısciruL ~ US, ¿, s. m. (A, æ, s. f. ) Học trò, ké học, 
kẻ tập, môn đỏ. 

DiscISSt — 0, onis, s. f. Sự phân ra, sự Chia ra, sự 
ở biệt ra; bè dáng. 

DISCISS— us, a, um, part. pass. Discindo. 

DiscLuD - 0, ¿s, đisclus—¿, disclus — um, ere, a. 1. 
Nhốt riêng một nơi, dè biệt ra, chia ra. 2. Nhỏ, 
phá, đánh đó, mở, làm cho rẽ ra. ||. Discludor 
monte gës te. Tòi vuối anh ở cách nhau một 
cái núi mà thôi. 

DiscL0si - 0, onis, 8. f. Sự ó biệt ra, bờ rào. 

DISCLUS — us, a, um, part. pass. Discludo. 

Disc—o, is, đỉdic—¿, itum, ere, a. 1. Học, học 
hành, tập tành. 2. Quen, học biết, nghe biết. 
|| 1. — fidibus. Tập gảy? dàn. — latinè loqui. 
Học tiếng latinh. — aliquid ab v. de v. ex ali- 
quo v. apud abquem. Học sự gì vuối ai. || 2. Di- 
dici facere. Tôi đã quen làm. Ex tuis litteris 
didici te velle... Tôi đã xem thư anh thì tôi 
mới biết anh có ý... 

Disc0BOL - us, rt, s. m. Kẻ ném hòn quần. 

ÙISC0CT — US, a, um, part. pass. Discoquo. 

DisC0L — op, oris, adj. cả ba giống. 1. (ai, sự gì) 
Có nhiều sắc, ngũ sắc, gián sắc, có nhiều vẻ, 
sặc sỡ, lỏ đô. 2. Khác sắc. 3. fig. Khác, chẳng 
giống. 

DISCOLOR! — Us, a, um, và DISCOLOR - US, a, um, adj. 
nhự Discolor. 

ISC0NDUC-1T, ere, n. unip. def. Chång nên, chẳng 
khá (làm sự gì ). 

DISCONVENIENTI — A, #, S. f. Sự chảng xứng hợp, 
sự chẳng đối. 

ÙISCONYEN - 10, is, i, tum, ire, n. Chàng hợp ý, 
chẳng chịu tiêu xưng, cháng thuận. 

DISCOOPER-IO, is, ui, tlum, Oe, a. Mở, cất nàp, bỏ 
sự gì che. — pallium. Cởi áo khoác. 

DISCOPHOR — UM, ¿, $. n. và us, d, s. m. Tủ xếp đỏ 
ăn, chan, bàn ăn. 

DıscoruoR — Us, a, um, adj. (ai ) Bưng đồ ăn, giúp 
mâm. i 

iSC0QU - o. ve, disco—#¿, điscoc— tum, ere, a. 
Nấu nhir. 

DISLORDABIL — 1S, e, và DISCORD — Ans, antis, adj. 
như Discors. 


DiıscorDI — A, æ, s. f. 1. Sự bất thuận, sự cãi lầy. 
2. Sự loạn lạc. 3. Sự khác nhau, sự chẳng 
giống nhau. || 1. Quærere discordias. Gây việc 
Cải cọ. 


DISCORDIAL - 1S, e, và DISCORDIOS — US, a, um, adj. 
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(ai, sự gì) Hong hách. hay gày việc, gico lứa 
bắt thuận, hay sinh bát thuận. 


Discord - ¡s, e, ad). nhir Discors. 
ÙISCORDIT — as, atis, s. f. như Discordia. 


DISCORDT— 0, as, avi, alum, are, n. trị dat. hay là 
abl. cùng d, cum, hay là acc. cùng adversus. 1. 
Ở bătthuàn, chẳng bàng lòng vuối ( ai ), chồng 
lại, đối địch, cãi lẫy. 2. Ở khác, chẳng hợp. 
chẳng giống như, xung khác. || 1. — secum. Ó 
thất thường. — adversus aliquem. Làm nguy 
vuối ai. || 2. Discordat parcus avaro. Người dè 
dăt và ké hà tiên thì khác nhau. 

DIsc - ors, ordis, adj. cả ba giống, trị abl. cùng 
cum, hay là dat. (ai, sự gì) Bất thuận, bất 
bình, bất hoà; chảng hợp nhau, xung khắc, 
khác. — secum ipsa civitas. Thành có năm bè 
bảy bối. Discordes sententiæ. Những ý bàn khác 
nhau. 

DIsCREPANTI — A, æ, S. f. Sự chàng hợp ý, sự bất 
thuận, sự xung khắc nhau. 

DISCREPATI — 0, onis, s. f. nbw Discrepantia. 

DISCREPIT - 0, as, are, n. freq. bởi 

DISCREP - 0, a8, avi và ui, alum và itum, are, n. 
trị nhiều bậc tùy nghỉ. 1. ( tiếng ) Chång hợp, 
chẳng điều. 2. fig. Chảng hợp ý, chẳng thuận 
ý, xung khác. || 2. — in v. de v. cum v. ab ali- 
quå re. Chẳng hợp nhau về sự gì, (hai sự gì) - 
chẳng hợp nhau. — alicui. Chẳng hợp ý vuối 
ai. Unip. Discrepat inter auctores rerum. Cáo. 
thày sử kí chẳng hợp nhau. 

DISCRESC - 0, ?s, ere, n. Lên lớn lám. 

Drescher — È và Iw. adv. Cách riêng, cách biệt 
riêng từng cái. 

DISCRETI — 0, onis, s. f£. Sự phân biệt, ý tử mà 
phân biệt, sự chọn, sự soạn, sự chia ra, sự 
phân rẽ ra. Sine discretione. Cách lộn lao (hay 
là vô ý vô tứ ). 

DisCRET — OR, oris, s. m. Kẻ phân biệt, kẻ biết xét, 
kẻ phân chia. — cogitationum. Đấng biết các 
điều ( người ta ) nghĩ tưởng. 


DISCRETIV - Us, đ, um, adj. ( sự gì ) Hay phân biệt, 
phân chia. 


DIscRETv — È, adv. Cách phân biệt. 


DISCRETORI —UM, ?, s. n. Dinh công luận, giống 
gân ngăn ngực và ruột. 


DISCRET - US, a, um, part. pass. Discerno, 
DıscrevI, perf. Discerno. 
DISCRIM — EN, inis, s. n. 1. Sự gỉ ngăn cách, sự gì 
phân biệt, quảng. 2. Sw phân rẽ, sự phân chia, 
3. fig. Sự gì làm cho ra khác nhau, sự ở khác 
¬ A9 
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nhau, đấu mà phân biệt. 4. Ý tứ mà phân biệt. 
5. Sự cãi lẽ, sự cãi lẫy. 6. Sự cheo leo, cơn 
hiểm nghèo, cơn ngặt, sự may rủi. 6. Trận 
chiến, trận, đám chiến. || 1. Zenter discrimine 
separari. Cách xa nhau một ít vậy. Æquo dis- 
crimine. Xa bằng nhau. || 3. — dentium. Sự các 
răng kho cách nhau. ||3. Facere aliquid dis- 
crimen de liberis. Xem các con cái mình chẳng 
như nhau cả. || 4. Non est in vulgo —. Dân ngu 
chảng hay phân biệt. || 3. Esse in discrimine 
utrùm.. Hồ nghỉ chẳng biết có... Vivere sine 
discrimine. Ở hoà thuận. || 6. Addueere aliquem 
in discrimen capitis. Liêu ai chét. /n tanto 
discrimine periculi. Trong cơn cheo leo dường 
Av, || 6. — ultımum. Trận chiến sau hết. Ruere 
in medium discrimen. Sấn vào giữa đám chiến. 
DIsSCRIMINAL—E, 7s, s. n. (hiểu ngầm pecten). 
Tràm cài. 
DISCRIMINAT-ÌM, adv. Cách riêng, cách phân biệt. 
DICRIMINAT - OR, ops, S. M. (RIX, ricis, s. f.). Kẻ 
phân rë, kẻ phân biệt; kė cáo (ai) tội đáng chết. 
DISCRIMIN — 0, as, are, a. 1, Phân rẻ, phân biệt, 
phân xử, chia ra. 2. Làm cho ra khác. 


DISCRUCIAT —- us, és, s. m. Hình khỏ, hình cực. 

DISCRUCI — 0, as, avi, atum, are, a. Làm hình khỏ 
cho; pass, chịu cực hình. Fig. Discrucior ani- 
mi v. animo. Tôi thôn thức bất rất trong lòng. 

DIscRUT — op. aris, ari, d. Don các đây tàu cho 
sán. 

DISCUBITI 
mà ăn. 

DISCUBITORI - US, 4, um, adj. (sự gì) Dùng mà nắm. 

DISCUBIT —US, ús, s. m. Sự nằm dựa mà ăn, sự 
ngồi ăn. 


—0, onis, S. f. Sw nằm, sự nàm dựa 


Dıscus — 0, as, ui, itum, are, n. nhu 

DISCUMB — 0, is, discub - ui, discub - itum, ere, n. 
Nåm, nàm nghỉ; nằm dựa mà ăn, ngói ăn. — 
in herbis. Nằm giữa đám cò. 

DisCUNE — 0, as, are, a. Chành ra, kênh (gô). 

-DISCUP — 10, 28, "pi, itum, ere, a. Ước ao lắm, mån 
lâm, ngong ngóng, khẩn khoản, thèm thuồng. 

DIsCURR - 0, £s, ¿ (boa discuocurr - ?), discur-sum, 
ere, n. trị acc. hay là acc. cùng ad. 1. Chạy nơi 
Rọ nơi kia, vãng lai, chạy tơi bòi. 2. fig. Lán 
ra, đồn ra, ran ra, loang ra. 3. o Nói về, nói. 
|| 1. — ad arma. (nhiều người) Chạy lấy khí 
giới. — ad lites. Chạy đi kiện cáo (ai). || 2. — 
fama solet urbem. Tiếng thường don trong 
thành. || 3. Pauca discurram. Tôi sẽ nói vån tắt. 


DISCURSATI - 0, vn's. DISCURSI - 0, ong, và DIscUn- 
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DIS 
SITATI — O, onis, s. f. Sự chạy đi chay lai, sự 
chay nhông nhông. 
DISCURSAT - OR, oris, s. m. freq. Discursor. 


DISCURS - 0, as, are, n. freq. Discurro. CS đi lại 
lại, chạy đi chạy lại. 

DisCURS - op, oris, s. m. Kẻ chạy nơi nọ nơi kia. 

DISCURS — us, Gs, s. m. 1. Sự chạy nơi nọ nơi kia, 
sự chạy xung xăng. 2. fig. Sự tìm thế (cho 
được chức quyền), sự tham chức. 3. Bài giảng, 
sự nói khó, lời nói. || 1. — macularum in ligno. 
Sự gign trong vân gö. 

Disc — us, ?, s. m. 1. Hòn quần. 9. Đĩa, mâm, 
khay. 3. Bàn đồng hồ bóng. 

t Discuss - È, adv. Cách chín chắn. 

DISCUSSI — 0, onis, s. f. 1. Sự rung, sự giù.2. fig. 
Sự bàn luận, sự xét. 

Discuss — op, oris, s. m. Kẻ lục xét, kẻ tra xét, ké 
bàn lẻ, kẻ nạn lý. 


DISCUSSORI — Us, a, um, adj. (vị) Hay nhuận tì vị. 


DISCUT - 10, ïs, discus — si, discus - sum, ere, a.1. 
Giủ, rung, lắc, đánh xô, đánh đỏ. 2. Phá, phá 
tan; nhuận (tì vị), làm cho tiêu, làm cho tan. 
3. fig. Phá, bãi, làm cho ra vô ích, làm cho 
hỏng, thôi, ngăn. 4. Xem xét, xét kĩ, bàn bạc, 
đoán xét. || 1. — murum. Đánh đỗ tường. — 
dentes. Đánh gầy răng. || 9. — duritiem. Tan 
cái ung cứng. — febrem. Chữa bệnh sốt rét.— 
sudores. Làm cho ra mô hôi. || 3. — famam. 
Làm mất tiếng tốt. — nefas. Ngăn sự tội. — 
periculum. Ngira cheo Ìleo.— mentis caliginem. 
Vö sự tối tăm trong trí khôn. — rem. Làm cho 
việc lö ra. — captiones. Lánh được những 
mưu mánh. || 4. Judex sedet ad discutiendum. 
Quan xét ngồi cho được đoán xét. 

+ DISDIAPAS — UNM, ?, s. n. Hai lần tám dấu liên 
(trong nghề bát âm). 

+ DISEM - Us, ¿, s. m. Tiếng hai vần. 

DISERT— È VÀ ÌM (22s, issimè), adv. 1. Rö ràng, 
tỏ tường. 2. Cách lợi khảu, cách thông thái. 

+ DISERTI — 0, onis, S. f. Sự chia gia tài. 

+ DisERTITUD— 0, inis, s, f. Sự lợi khâu, sự hoạt 
ngôn. 


- DISERT — US, a, um (ior, issimus), adj. 1. (ai, sự 


gì) Nói phân minh, nói dễ dàng, nói giáo hoạt, 
hoạt khẩu. 2. Rö ràng, tách bạch, tỏ tường. 
3. Khéo léo, khôn khéo. 


DISGLUTIN — 0, as, are, a. Bóc ra, lột ra. 
DisGREG — 0. as, are, a. Bem ra khỏi đoàn, biệtra. 


$ Disutasc — 0, ts. ere, n. Né ra, nứt ra, khớp ra. 


Dis 


DISIECT - 0, as, are, a. freq. Disjicio. Rắc, vãi, 
văng väi, vảy, ném tư bê.  _ 

1° DISJECT — tS, a, um, part. pass. Disjicio. 

2 DISJECT — US, ús, s. m. Sw phá tan, sự tan di, 
sự phá phách. , 

DISJIC — 10, ès, je — ci, jec - tum, ere, a. 1. Rắc, văng 
vãi, vãi ra, vảy, quăng tư bé. 2. Đánh đỏ, đỡ. 
3. fig. Phá thứ tự, phá tan, phung phá, phá 
ngang, truất xuống. || 1. — frontem mediam. 
Đánh bẻ trốc ra. — arma. Quăng khí giới. ||2. 


— tecta. Dữ những mái. || 3. — agmina. Bánh 


những đoàn binh chạy tan. — pacem. Phá hoà, 
lỗi hoà ước. || 4. — pecuniam flagitiis. Ăn ở 

- buông tuông mà khuynh hét nghiệp. — con- 
silia. Phá ngang việc (ai) có ý làm. 

DISJU6 — o, as, are, a. Tháo ách; fig. chia ra, phân 
rẻ ra. 

DISJUNCT — È và Iw adj. Cách riêng, cách biệt. 

DISJUNCTI - 0, ong, s. f. Sự phân ra; sự phân biệt, 
sự ở cách biệt. — animorum. Sự bất thuận 
vuối nhau. 

DisguNcTv - È, adv. như Disjunctè. 

DISJUNCTLY - us, đ, um, adj. (sự gì) Hay phân 
biệt ra, nói phân đôi. 

DISIUNCT — op, oris, s.m. Kẻ phân rë ra, kẻ chia ra. 

DISJUNG — o, is, disjun — xi, disjunc - tum, ere, a. 
4. Bem biệt ra, phân rë ra, chia ra, ngăn cách. 
2. Tháo ách, Wa đôi. 3. fig. Làm cho ra khác, 
làm cho bất thuận, làm cho lìa bỏ. || 4. Ztalis 
disjungimur oris. Ta xiêu bạt xa bãi đất Italia. 
— agnus à mammå. Chẳng cho chiên con bú 
sữa nữa. || 2. — jumenta. Tháo ách các ngựa. 
I| 3. — aliquem ab aitero.Làm cho ai bất thuận 
cùng kẻ khác. 

DISJURGI - UM, ?, s. n. Điều cải nhỏ mọn. 

+ DisLocENc —1s, e, adj. (ai, sự gì) Bởi nhiều nơi, 
tứ chiếng. 

DisoM - us, a, um, adj. (săng) Bung hai xác. ˆ 

DISPALESC — 0, is, ere, n. def. (sự gì kín) Trốngra, 
tố lộ ra. : | 

+ DiısraL — 0, as, are; a. và DISPAL—OR, aris, atus 
sum, ari, d. Đi đông dài, đi lơ đếnh. 

DISPAND —0, e, i, dispan - sum và pes — sum, ere, 
a. Mở cho rộng, dở, trải, giơ, giương. 

DiSPANS - US, a, um, part. pass. Dispando. 

DtsP — AR, aris, adj. cả ba giống trị dat. hay là 
gen. 1. (ai, sự gi) Bất đối, chẳng xứng, chẳng 
vừa. 2. Khác, khác nhau, chẳng bằng nhau. 
|| 1. Dispares colores. Những sắc bắt hợp nhau. 
|| 2. — sui. Đã ra khác khi trước. 


+- 
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DIS 


DISPARATI - 0, onis, s. f. Sự ở khác, sự chẳng 
giống như; sự phân ra. 

DISPARAT -- US, Ø, um, adj. (ai, sự gì) Xung khác. 
nghịch, ngang nghịch. 

† DISPAR — EO, es, ere, n. def. Biến đi. 

DisPARIL—IS, e, adj. như Dispar. 

DISPARILIT - AS, atis, s. f. Sự ở khác nhau, sir băt 

“đổi. _ 

DISPARILIT — ER, adv. Cách khác, cách chẳng bảng 
nhau. 

DisPAR— 0, as, are, a. 1. Chia ra, phân ra, đem 
biệt ra, phân cách. 2.Lìa đôi; làm cho ra khác 
nhau. i i l 

DISPARTIBIL - IS, e, adj. (giống gì) Chiu chia được. 

DISPART - 10 và ton, như Dispert — io và ior. 

DISPECTI— 0, onis, s. f. Sự xét, sự phân biệt. 

DIsPECT — 0, as, are, a. freq. Dispicio. 

DisPECT - OR, oris, s. m. Ké xem xét. 

DısrecT — us, és, s. m. như Dispectio. 

DISPELL—0, rg, dispul - i, dispul— sum, ere, a. B 
quăng nơi nọ nơi kia, phá tan, làm cho tan 
tác, đuôi, vung vãi, ráo. 

DISPENDIOS — US, &, um, adj. 1. (sự gì) Làm hại, 
thiệt hại. 2. Đát tiền, đåt khét, cao giá, đåt 
gia giết, mắt mỏ. 

DISPENDI — UM, ?, S. n. 1. Sự tốn, của tổn. 9. Sự 
thiệt hại, sự mất ( đi gì) vô ích, phần thiệt. 3. 
Nẻo quanh, đàng vòng. || 1. Sine dispendio. 
Chẳng tốn của. || 2. Dispendia lunæ. Sw mặt 
trăng một ngày một khuyết ( từ rằm mà đi ). 
— (amz. Sự mắt tiếng tốt. || 3. Dispendia lon- 
ga viarum. Sự đi đàng xa rặm thẳng. 


DISPEND — 0, ?$, ?, dispen—sưm, ere, a. 1. Cân 
( bạc ), đếm. 2. Tón, hao tốn, phí tổn. 3. fig. 
Dùng, làm cho ra vô ích. || 2. — ingentes sum- 
mas. Ton nhiều của. || 3. — tempus alicujus. 
Làm mất giờ ai. 

DISPENN - 0, ¿s, ere, a. def. Giang hai tay ra (như 
chim giang cánh ). 

DISPENSATI — 0, onis, S. f. 1. Sự giữ việc. 9. Chức 
câu kê. 3. Sự tha ( điều gì buộc ). || 1. — æra- 
rii. Sự giữ kho tiền. 

DISPENSAT — OR, oris, S$. M. (RIX, ricis, S. f. ). Kẻ 
giữ việc, câu kê, kẻ giữ kho tiền bạc. — belli. 
Quan phát bồng cho binh lính. 

DISPENS — 0, as, avi, alum, are, a. 1. Giữ việc, 
coi sóc. 2. Phát, phân phát. 3. Dùng, dè giù. 

4, Don, lập thứ tự, sắp đặt. 5. Bày tỏ, tô ra. 
6. Tha ( điều gì buộc). || 1. — rem familiarem, 


Dip 
Lo xem sóc sản nghiệp. || 2. — oscula per natos. 
Nâng niu các con cái bång nhau. || 3. — vires. 
Đẻ dành sức. || 3. — lvtitiam. Tò ra lòng vui. 

DISPENS — US, a, um, part. pass. Dispendo. 

DISPERCUT - 10, is, cus — si, cus — sum, ere, a. Đánh 
vö tan ra. 

DISPERDITI — 0, onis, S. f. Sw phá, sự hủy hoại, sự 
chiu phá di. 

DISPERDIT — US, 4, um, part. pass. bói 

DISPERD - 0, is, idi, ilum, ere,a. 1. Phá, phá hoại, 
làm hư. 2. MAL tốn. || 1. — rem. Khuynh gia 
tài. ||2. — operam. Luống công. — animum, 
Sút lòng can đảm. 

DISPER — EO, (e, ŭi VÀ ivi, ilum, ire, n. Làm hư 
thân mình, hư đi, chết. Malè partum malè dis- 
perit. Của gian là của độc. Disperii. Tôi đã 
hỏng rồi. Dispeream si. Vi bằng... thì tôi 
muốn chết! 

DisPERG — 0, is, disper— s¿, đisper— sum, ere, a. 1. 
Hảo, gieo, vải, rái rác, bỏ tan tác, bỏ quặng tư 
bể, đỏ ra. 2. Tưới. 3. Chia ra, phân rẻ ra. || 1. 
Nubes dispergit ventus. Gió thôi quang mây. 
— lactucam. Gieo rau riếp đẳng. — fimum. Rắc 
phân. /n iis regionibus dispersi habitabant Judæi. 
Các người Judêu ở tån cư trong những miền 
ấy. — brachia. Vung tay. — lumina. Trông tư 
hë. — rumorem. Phao tiếng. || 9. — hortum. 
Tưới vườn. |! 3. Ad plura non necessaria dis- 
pergeris. Mình së chia trí về nhiều điều chàng 
cần. — Judæam vicis. Chia xứ Juđêa ra từng 
làng. 


DISPERN — 0, 23, dispre - mt, EH ere, à. 
Khinh chê. 


DisPERS - È và ìM, adv. Cách pha phôi, cách tan 
tác, đâu đó, nhiều nơi. 


DISPERSI—0, onis, s. f. Sự tan, sự tan (ác; sự 
phân phát. 

1° DIsPERS— US, a, um, part. pass. Dispergo. 

9° DISPERS — US, og s. m. Bur tan tác. | 

DISPERT — 10, ?8, è, ire, a, như 

DISPERT — IOR, iris, ilus sum, iri, d. trị acc. Phân 
phát, phân ra, chia ra, bó, chiếu bó. Linguæ 
sese în singulos disyertientes. Những lưỡi chia 
nhau ra trên mỗi một người. 


DIsPESC - 0, ds, wi, ere ( thiểu sup. ), a. 1. Đưa 


ilum, 


đoàn vật đi chăn về. 2. Chia ra, phân ra, phân - 
biệt; ở cách biệt. Zn quatuor libros omnia —. } 


Mọi sự thì chia ra làm bốn quyền. 
DisPESCU — US, 8, um, ad). (vật gì ở ngoài đồng cỏ) 
Đã chịu lùa về. 
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¡ DISPESS - U5, a, um, part. pass. Dispando. 


DİS ' 


DISPIC - 10, is, dispe - xi, dispec — tum, ere, a. 1. 
Xem tư bẻ, dòm, ngó, thấy. 2. fig. Xét kï, suy 
đi xét lại, phân biệt, phân ghẽ. 

Dis A -0, as, are, a. San, sửa cho bảng phẳng. 


DisPLICENTI— A, æ, S. f. Sự phiền lòng, ar chẳng 
bảng lòng. 

DISPLIC —EO, es, ui, ilum, ere, n. trị dat. Chàng 
đẹp lòng, mắt lòng, chẳng vừa ý. — sibi. Trách 
mình. Hoc mihi displicet. Tôi chẳng ưa sự này. 
Facere corpus displicens. Làm cho khó chịu 


trong mình. 


DISPLICIT - Us, a, um, part. pass. Displiceo. (ai, 
sự gì ) Bå chảng bång lòng (ai), trái ý. 


DISPLIC — 0, as, avi, atum, are, a. 1. Dò ra, mở, 
trải, bày ra. 2. Rác, làm cho tan tác. 


Drspton — 0, (e, displo - s¿, đispÌo - sum, ere, a. như 

DisProp —0R, eris, đỉspÌO — sus sum , i, d. trị acc. 
4. Đánh tư bề. 2. Làm cho nó ra. 3. n. Nó, nò 
ra. || 2. Displocere tormentum. Bản súng. 


DisPLOS - Us, a, um, part. pass. Displodo. 


DISPLUVIAT - Us, a, um, adj. (nhà) Có hai mái. 
Displuviatum tectum. Nhà cô hai mái. 


DISPLUYI— UN, ?, s. n. Sân trồng. 

+ DIsP0LIATI - 0, onis, s.f. nh Despoliatio. 

1° Depot: - o, as, are, a. như Despolio. 

2° DISPOL — 10, is, ivi, itum, ire, a. Sửa kéo nhẫn 
nữa. — dorsum virgis. Đánh đòn sút seo. 


DISPONDÆ — US, ?, s. m. Bốn vần bình lién ( như 
oratores). 

DISPON — 0, îs, dispos — ui, dispos - itum, ere, a. 1. 
Bọn, dọn đẹp, sửa sang, lập thứ tw, soạn, xếp 
đặt, bày hàng. 2. fig. Điều định, chỉ, phân 
chia, quyết lòng. ja. — comas. Sira tóc. — aci- 
em in turmas. Sắp binh từng toán. — equites 
ad latera. Đặt quân ki ra lưỡng dure, — classem. 

 Säm đoàn tàu. || 2. --prædas. Chia của đã bát 
được. — diem. Hẹn ngày. Cælera cum venera 
disponam. Còn các điều khác khi tôi đến thì sẽ 
định. 

DISPOSIT — È (¿s, issimė), adv. 1. Cách có thứ tr. 
cách gọn ghẽ. 2. Cách tiện, cách dê coi. || 3. 
— accusare. Làm đơn cáo từ tiếp. ||3. — de. 
ficare. Xây nhà xinh xắn. 


DISPOSITI — 0, onis, s. f. 1. Sự xếp đặt, sự lập thứ 
tự, sự đọn dẹp, thứ tự, tiết chế; cách chia 
phần bài. 2. Phép tảc, khuôn phép, cách trị 
nước. 3. Điều truyền, điều trong lễ luật, lời 
răn, lệnh. 


DIS 


DiSPOSIT — 0B, oris, S. M. (RIX, ricis, s. f.). Kẻ xếp 
đặt, ké dọn đẹp, kè sửa sang, kẻ truyền. 

DisPOSITUR — A, æ, S. f. và DISPOSIT — US, ës, s. M. 
như Dispositio. 

ĐISPOSIT—US, a, um (ior, issimus ), part. pass. 
Dispono. 1. (ai, sự gì) Đã chịu dọn đẹp, có 
thứ tự, đã chịu xếp đặt. 2. Có ý có tứ, chỉ về. 
3. Đã chịu truyền. || 2. Er disposito. Cách có 
ý có tứ sản. 3. Regalia disposita. Những lệnh 
Đức hoàng đẻ. 

DISPUD — ET, uit và ilum est, ere, n. unip. Làm 

_ cho xấu hó, hô ngươi lắm, then thò. 


DIsPULI, perf. Dispello, 

])ISPULS - US, a, um, part. pass. Dispello. 

DISPULVER — 0, as, are, a. Nghiền tán, tán ra mat. 

DïSPUM —0, as, are, a. như Despumo. 

DISPUNCTI — 0, onis, S. f. 1. Sự tính số. 9. Sự xét, lý 
đoán. || 2. — vitæ. Sự chết, giờ định mà chốt, 
lúc tắt nghỉ. 

DISPUNCT — OR, oris, s. m. Kẻ xét, kẻ tra xét. 

DISPUNCT - US, a, um, part. pass. bởi 

Disrune - o, e, dispun - xi, đỉspunc — tum, ere, a. 
1.Chấm, số, gö, gac, xóa; bãi. 2. Đánh đầu chỉ, 
chỉ, phân biệt. 3. Tính số, tính toán, tra sô, 
nhận sô. 4. Làm xong, làm thành. || 1. — ju- 
dicium, Bãi lý đoán. || 3. — accepta et expen- 
sa. Tính trục sò được và sô tiêu. 

DISPUTABIL - 1S, e, adj. ( điều gì ) Dr dang, chẳng 
PO, người ta cải được. 

DISPUTATI - 0, onis, s. f. 1. Sách dạy về, bài luận 
lẽ, lẽ luận. 2. Sự cãi lẽ, sw bàn lẽ, điều cãi lẽ. 


DISPUTATIUNCUL— A, æ, S. f. dimin. Disputatio. 
Điều cäi nhỏ mon, 


DISPUTAT — OR, oris, s. m. /RIX, ricis, s. f.). Kẻ | 


luân lẽ. 
DISPUTATORI - È, adv. Cách luận lẽ. 


DISPUT — 0, as, avi, alum, are, a. và n. trị nhiều 
bậc tùy nghỉ. 1. Xén, cát bớt, chặt, phát. 
2. Bàn luận, cãi, cãi lẽ, luận lẽ, nói về. 3. Cát 
nghĩa, giải tó. || 1. -— arborem. Phát ngành cây. 
|| 2. — cum aliquo v. inter se de re aliquå v. ad 
v. circa rem aliquam. Cài cùng ai, hay là găng 
nhau về sự gì. || 3. Ut eam rem vobis disputem. 
DÄ tôi cát nghĩa sự ấy cho các anh. 


DIsouin — o, ve, disquisi — vi, disquisi - (um, ere, a. 
1. Tìm tôi tư bề, soát. 2. Tra xét, tra hỏi kĩ. 
DiSoUisITI— 0, onis, s. f. Sự tìm tõi, sự luc xét, 


sự soát, sự tra xét kĩ càng. Ad disquisitionem 
vocare. Båt tính sò lại. 
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DisoUIsIT on, oris, s. m. Rẻ tra xét, kẻ khảo, 


DISRAR - 0, as, are, a. Làm cho ra thưa hơn, bớt 
rậm, tỉa ra, phát ( cành cây ). 


DISRUMP — 0, DIsRUPT1-0, etc., như Dirumpo, etc. 


DIsSEC - 0, as, wi, tum, are, a. Cắt ra, xé ra, lóc. 
DISSECTI - 0, onis, s. f. Sw cắt ra. 


-_DISSECT - US, a, um, part. pass. Disseco. 


DISSEMINATI — 0, onis, $. f. Sw rắc hạt, sự gieo, 
sự phân phát, fig. sự đồn tiếng. Disseminati- 
ones, Những điều phao vu. 


_DISSEMINAT —0R, oris, s. f. Rẻ gieo; kẻ đồn ( tiếng 


gì ) 
DISSENIN — 0, as, avi, atum, are, a. 1. Rác, rải rác, 
gieo vải. 2. fig. Phao tiếng, đồn, rao. 


- DISSENSI— 0, onis, s. f. 1. Sự khác ý, sự nghi 


khác nhau. 2. Sự cãi lẽ, điều cãi lẽ. 3. Sự bất 
thuận, sự ganh cạnh, sự cäi lẫy; sự loạn lạc. 
DISSENS — us, és, s. như Dissensio. 


ĐISSENTANE - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Khác ý, 


nghịch cùng, chẳng hợp ý cùng. 

DISSENT — 10, e, dissen - si, dissen — sum, ire, n. 
trị nhiều bậc tùy nghỉ. 1. Chẳng hợp ý, chẳng 
nghĩ như, chẳng thuận ý. 2. Bất thuận, chẳng 
theo bè, chẳng suy phục, chống trả, cãi lẫy, 
làm ngụy. 3. O khác, chẳng hợp, chẳng giống 
như. ||1.— ab v. cumaliquo. Chẳng hợp ý vuối 
ai. — dee ipso. Nói những điều chẳng hợp. || 3. 
Ne orationi vita dissentiat. Kêo việc làm chẳng 
hợp cùng lời nói. 

DIsSEPIMENT-UM, 2, S. n. Sự' gì ngăn cách hai sự, 
vỏ ngăn, bờ giậu. 

DIsSEP— 10, (e, si, tum, ire, a. 1. Ngăn, rào. 2. 
Phân rë ra, chia ra. 

DISSEPTI — 0, onis, s. f. và DISSEPT - UM, d, S. n; Sir 

- gì ngăn: bờ rào, vách, giống gân ngăn ngực và 
ruột, cao hoang, 

DISSEPT —US, a, um, part. pass. Dissepio. 

DISSEREN — AT, avit, are, n. imp. def. Trời thanh. 

1° DISSER - 0, is, disse — ni, dissi - um, ere, a. Gieo, 
Tải rác, trồng nơi nọ nơi kia: fig. đồn thôi. — 

_ seditiosa. Đồn những điều xui loạn. 

2° DISSER —O, is, ui, tum, ere, a. cn. tri nhiều 
bậc tùy nghỉ. Bàn luận, giảng giải, luận lẽ, 
dạy vẻ, kể ra, nói về. — aliquid. Diễn điều gì 
ra. — adversùs v. in sententiam allerius. Nóibè 
ý kẻ khác (hay lì nói bênh ýkẻ khác). — cum 
aliquo de aliquå rẻ in contrarias partes. Cãi vuối 
ai về sự gì. 

DISSERP — 0, 78, SỈ, ere ( thiếu sup. ), n. Lán ra, 


DIS 


+ DISSERTABUND - US, 4, um, adj. (ai) Hay luận lë, 
hay bàn luận. 

DISSERTATI — 0, onis, S. f. Sự luận lẻ, sự nói vé, 
sách havlà bài dạy về (sự eil, 

DISSERTAT — OR, oris, S. m. Kẻ luận lẽ, ké cãi lë, 
kẻ bàn lẽ, kẻ nói về. 

DISSERTI — 0, onis, s. f. như Dissertatio. 

DIsSERT - 0, as, are, a. freq. 2° Dissero. Bàn luận, 
luận lẽ, nói, dar về (sự gì). — bona pacis. Ké 
sự hoà thuận có ích là thé nào. 

Dissert, perf. 2° Dissero. 

Dıssevu perf. 1° Dissero. 

+ DISSIC - 10, îs, ere, thay vì Disjicio. 


DISSIDENTI - A, æ, S. f. Sự xung khắc, sự nghịch, 


sự khác nhau. 

DisSIp — E0, es, dissed — ¿, disses — sum, ere, n. tri 

acc. cùng inter, hay là abl. cùng å. 1. O biệt 

' ra, cách xa nhau. 2. fig. Chẳng hợp ý, xung 
khác, gài gập, nghịch cùng; chẳng hợp lòng, 
bất thuận, cãi nhau. 3. Chàng xứng, bất dot, 
4.(vợ chồng) Där bò nhau. ||1. — Æridano. Ở 
xa sông Eridanô. —seep(r+s. Vàng phục những 
vua khác nhau. Fig. — å verå fide. Chẳng theo 
đạo thật. ||2. Hoc dissidet d sapientiâ. Sự này 
nghịch cùng sự khôn ngoan (sự này chẳng 
khôn). — inter se. Nghịch nhau. Dissidet miles. 
Lính làm ngụy. || 3. Toga dissidet impar. Áo 
dài bên sa bên bot, IA. Julia dissedit. Mụ Julia 
đã bỏ chồng. 

DrssiDi - UM,¿, s.n. Sự ở cách xa, sự phân li; sự 
cãi lẽ, sự chẳng hợp ý, sự bắt thuận, sự Ia 
nhau. 

DISSIGNAT — OR, oris, S. Mm. Designator. 

Dussten — 0, as, are, a. nhw Designo. 

DıssıL— 10, ds, ui và ivi, dissul — tum, ire, n. 1. 
Nhảy nhót, tung tóe tư bể, nó ra, vö ra.2. fig. 
Bút ra, lán ra, etc. || 1. Dissilit ignesal. Muối phải 
lửa nå tanh tách. Dissiluit mucro. Lưỡi gwom 
đã gắy văng ra. || 2. — risu. Trức cười. Dis- 
siluit gratia fratrum. Nghĩa anh em đã đứtrồi. 

DISSIMILAR —IS, e, adj. (sự gì) Khác giống. 

DisstMIL — 1S, e (ior, limus ), adj. trị gen. hay là 
dat. (ai, sự gì ) Khác, khác nhau, chẳng giống 
như, khác dạng, chảng bằng. Paterni — inge- 
nii. (ai) Khác tính nết cha. Non est — tui. Nó 
giống tính anh. — mori bus. Có phong tục khác. 
Haud dissimili formå in dominum. Dạng (tôi tá) 
cũng như chủ nó. 

DissiMiLiT -- ER, adv. Cách khác, chẳng như. 

DISSIMILITUD — 0, inis, $. f. Sur ở khác nhau, sự 
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chảng giống như, sự khác hình, sự chảng hợp 
như. 
+ DIssIMULABIL - 1S, e€, adj. ( sự gì ) Người ta làm 
thinh được, chịu giấu được. 
DISSIMULAMENT —- UM, ?, s. n. như Dissimulatio. 


DissIMULANT — ER, adv. Cách giả hình, cách làm 
ngơ, cách kín, cách nói lối. 


DISSIMULANTIT— A, æ, S. f. Sự giả cách, sự làm ngơ. 
IS5SIMULAT - È và ìm, adv. như Dissimulanter. 


DISSIMULATI — 0, onis, s. f. 1. Sự giả, sự giả hình, 
sự giả tảng, sự giấu ý mình. 2. Sự nói lối, sự 
nói giëu ( cũng như Ironia ). 3. Sự làm ngơ, 
sự làm thỉnh, sự bỏ qua, sự biếng nhác. || 1. 
In dissimulationem sui. Cho được tàng hình. || 
9, Libenter dissimulatione uti. Hay nói lối. 


DISSIMULAT—0R, oris, s. m. Kẻ giả, kẻ giá cách, 
kẻ giả tảng; kẻ kín đạ, kẻ làm thinh. 


DISSIMULAT — US, a, um, part. pass. Dissimulo. 1. 
pass. ( ai, sự gì ) Giả, đã chịu giả, đã chịu giấu, 
đã chịu làm thinh. 2. act. (ai ) Đã giả, đã giả 
hình, đã giả tång. || 2. Dissimulata deam. (but 
nữ ) Chẳng tò mình là but. Es dissimulato. 
Cách giả đò. 


DISSIMUL— 0, as, avi, alum, are, a. 1. Giả hình, 
giả tảng, giấu ý mình. 2. Giầu giếm. 3. Lớlản, 
nói giả mờ, nói mép, nói giả đà, làm ngơ, làm 
thinh, dong thứ, làm biếng, bỏ qua. 4. Bắt 
chước. || 1. — odia. Cưu hiểm. — audire. Ngo 
tai đi. || 2. — nomen suum. An danh. || 3. — 
aliquem. Giả chẳng biết ai. — nurum. Chẳng 
nhận nàng đâu. || 4. Plumæ dissimulant capil- 
los. Lông chim tựa tựa như lóc. 


DissipAbiL—1S, e, adj. (sự gì) Ghóng tan, dě tan, 
hay hả hơi. 


DISSIPATI — 0, onis, s. f. 1. Sự tan tác, sự lìa ra. 
2. Sự phân ra, su phá tan, sự phung phá. 

DissiPAT — OR, oris, s. m. Kẻ phá tan, kẻ đuỏi ra, 
kẻ phung phá. 

Dıssırı - UM, ?, s.n. Giống gân ngăn ngực và ruột, 
cao hoang. | 

DISSIP - 0, as, avi, alum, are, a. 1. Phá, đánh vỡ, 
đỏ ra. 2. Quăng tư: bề, làm cho tan đi, phá tan, 
đuổi ra, tira tải, bỏ rơi rác, đồn. 3. Phung phá, 
hoài, làm hư. || 1. — statuam. Phá tượng. — 
navigium. Phá tàu. || 9. — hostem. Bắt quân 
giặc chạy tan. — humorem. Tiêu khí độc. — 
famam. Phao tiếng. Dissipata oratio. Bài giảng 
chồng chênh. ||3. Dissipari animum censent. 
(các ké ấy) Nghĩ rằng linh hôn ra không. — 
patrimonium. Phá bại nghiệp cha. 


DIS 


DISSIT - us, a, um, part. pass. Dissideo. ( ai, sự 
gì ) Ở xa, ở biệt ra. 


DIsSOCIABIL—1S, e, adj. (ai, sự gì ) Phân ra, ngăn 


cách; chẳng ở làm một được, chẳng chịu thu 
lại được, nghịch cùng. 

DiSSOCIAL— IS, e, adj. ( ai) Hay lánh người ta, 
chẳng ra mặt vuði ai. 

DISSOGIATI - 0, onis, s. f. Sự. phân rẽ ra, sự ở biệt 
ra, sự ở nghịch cùng. 

DISSOCI - o, as, avi, atum, are, a. Phân biệt ra, 
tách biệt, ngăn chấn, làm cho bất thuận. — 
causam ab aliquo. Biệt khủi ai. — animos. Làm 
cho người ta bất hoà cùng nhau. Fædera —. 
Phá lời giao. 

DiISSOLUBIL — 1S, e, adj. (sự gì) Chịu chia được, 
có thé phân ra được, chịu tan được. Fig. — 
quæstio. Lë có thể giải ra được. 

DissoLUT - È, adv. 1. Cách phân ra. 2. Cách biếng 
nhác; cách non tay, cách dong thứ quá. || 2. 
— vendere. Bán hó. 

DiSSOLUTI — 0, onis, s. f. 1. Sw tan đi, sự rơi rác, 
sự lia ra, sự phân ra. 2. fig. Sự giải, sự cắt 
nghĩa ; sự chữa lẽ; sự bãi. 3. Sự yếu đi, sự 
rụng rời. 4. Non đảm, sự nhát gan, sự non 
tay, sự ở mềm mại quá. 5. Cách ăn ở buông 


tuống, sự lăng loàn. || 1. — corporis mors. 
Chết là xác nát thịt rời xương. || 2. — crimi- 
nationis. Sự đỡ một điều cáo. — legum. Sự 


bäi lề luật. || 3. — stomachi. Sự yếu tì vị. || 
A. — morum. Cách ăn nét ở buông tuống. 

DISSOLUT - OR, oris, s. M. ( RIX, mcis, S. f. ) Kẻ phá 
tan. l 

DISSOLUT — US, a, um ( ior, issimus ),.part. pass. 
Dissolvo. 1. (ai, sự gì) Đã chịu cởi ra, đá chịu 
tan nát, đã chịu bó rơi rác, đã chịu phá. 2. fig. 
Bã chịu bäi. 3.( nợ } Đã chịu trả. 4. Hay phung 
phá, rộng rãi quá, hay dong quá, non tay. 5. 
Yêu điệu, buông tuồng, lông lao. || 1. Disso- 
luti capilli. Tóc tå toi. Fel dissolutum. Mật 
đẳng đã tan đi. — stomachus. Tì vị yếu. || 3. 
Judicium dissolutum. Lý đoán đã bãi rồi. || 3. 
4s alienum dissolutum. Nợ đã trang réi || 4. 
Dissolutior liberalitas. Lòng rộng rãi quá lë. — 
in aliquem. Dong thứ cho ai quá. || 3. Dissolutis- 
simus hominum. Đứa hoang đàng rất mực. 

DISsOLY - 0, 0S, ¿, diesolu tum, ere, a. 1. Gởi, 
tháo ra. 2. Tạn nát, làm cho tan, làm cho chảy. 
3. Phá, tháo từng phần, mở ra, phân ra. 4. 
Phá tan, đuôi di. 5. ge Giải, ra lẽ, chữa lẽ, phá 
lẽ, bãi. 6. Gỡ ra, buông ra. 7. Trả nợ. || 1.— 
arma. Ci khí giới ra. Fig. — amicitiam. Dt 
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nghĩa. || 2; — glaciem. Làm cho nước đông 
chảy ra.— resinam in oleo. Bỏ nhựa vào dầu cho 
tan đi. || 3. — navem. Tháo tàu. Fig. — risu 
ilia. Trức cười nứtruột.||Ä. — nubila.Ðuwa mây 
đi. || 35. — :mterrogattonem. Giải lời hỏi. Crimi- 
natio dissoluta est. Điều cáo đã hỏng rồi ( kẻ bị 
cáo đã chữa mình được ). — instituta.. Phá 
những luật thói. || 6. — aliquem. Giúp ai gë 
mình ra. Dissolve Zomme, Anh hãy đẻ cho tôi di. 
|| 7T. — æs alienum. Trang nợ. — pænas. Chiu 
phạt. — vota. Giữ lời khẩn. 

DISSONANTI — A, æ, s. f. Sự khác nhau, sự chẳng 
xứng hợp. 

DISSON — 0, as, ui, itum, are, n. 1. ( tiếng) Chẳng 
hợp cung. 2. fig. O khác nhau, chẳng hợp, 
chẳng thuận. 3. Chẳng dội tiếng, chẳng ran. 

DISSON — Us, a, um, adj. 1. (tiếng) Chäng hợp 
cung, lạc cung, khó nghe. 2. ( ai, sự gì) Khác, 
nghịch cùng. ||2. Dissona corda. Những (người 
có ) lòng bất thuận vuối nhau. 

DisS-0RS, ortis, adj. cả ba giống. ( ai, sự gì) Chẳng 
ăn phần, chẳng thông công, ở biệt ra. 

DISSORTI — 0, onis, s. f. Sự bắt thăm phần gia tài. 

DISSUAD — E0, es, dissua st, dissua — sum, ere, a. 
Nói gäng ra, nói gàn, khuyên đừng, can. — 
bellum. Can gián đánh giặc. 

DISSUASI—0, onis, S. f. Sự nói gắng ra, sự can 
gián, lời khuyên đừng. | 

DiSSUAS — op, or:s, s. m. Kẻ găng ra, kẻ khuyên 
đừng. — legis. Kẻ can kẻo ra luật nào. 

DISSUAS — us, a, um, part. pass. Dissuadeo. 

DISSUAVI — op, aris, ari, d. Hôn cách yêu ddu. 

DISSUESC - 0, Go, ere ( thiếu perf. và sup. ),a. Làm 
cho mất thói quen, làm cho quên (sự gì đã quen›- 

DISSULC — us, ?, s. m. Con lợn phân mao trên đầu. 

DISSULT -O, as, are, n. freq. Dissiio. 1. Nhảy 
nhót. 2. Tung toé tư bề, văng ra, vỡ tan ra. 
3. fig. Vang lừng. 

DISSU — 0, îs, ¿, tum, ere, a. 1. Tháo đàng chỉ. 9. 
fig. Lia bỏ dần dà. || 2. — amicitiam. Bỏ nghĩa 
dần dần. , 

DISSUP—0, as, are, a. như Dissipo. 

DISSUT - US, a, um, part. pass. Dissuo. 

+t DISSYLLAB— US, og, um, ad]. như Disyllabus. 

DISTABESC — 0, de, distab ut, ere (thiếu sup.), n. 
Tan đi, chảy ra nước; fig. hư đi. 

DISTZD — ET, uil và distæ - sum est, ere, n. unÏp. 
Sinh chán, chán ngán. 

DIST - ans, antis, part, Disto. 1. (ai, sự gì) Ở xa. 
cách xa. biệt xa. 2. fig. Khác. khác xa. _ 
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DISTANTI — A, #, 8. f. Độ xa, quảng xa, sự xa gån 
bao nhiêu, sự ở cách xa. 2. fig. Sự ở khác xa, 
sự khác nhau. 

+ DISTECT — US, a, um, part. (ai, sự gì) Trống trải, 
trần truống, ngỏ. 

DISTEGI — A, æ, s. f. Nhà hai tầng. 

DISTEG — US, a, um, adj. (nhà) Có hai tảng hay là 
hai lớp mái. 

+ DISTEMPER - 0, as, đe, a. Pha lộn, nhiều loạn, 
làm cho phải bệnh. 

DISTEND - 0, ?5,?, disten —sưm, ere, a. 1. Giăng 
thắng, giương, kéo cho giàn ra. 2. Mở rộng, 
giải, duỗi. 3. Đỏ cho đầy. 4. /ø. Ngăn trở, làm 
cho måc tré, chia ra nhiều đàng. || 1. — bra- 
chia. Vươn vai. — se ad aliquid accipiendum. 
Với lấy sự gì. || 2. — copias. Mở lưỡng đực 
binh. || 4. — copias hostium. Làm cho bình 
bên giặc mắc việc. Multis distentus curis. Giằng 
git nhiều bẻ. 

+ DISTENN - 0, ts, ere, a. def. như Distendo. 

DISTENTI - 0, onis, s. f. Sự mở rộng, sự kéo cho 
giản, sự giương, sự duði ra; fig. sự mắc trở 
(nhiều việc). 

DISTENT - 0, as, are, a. freq. Distendo. Làm cho 
đầy, bỏ cho đầy. 

4° DISTENT — US, đ, um, part. pass. Distineo. 

9° DISTENT — US, 4, um, part. pass. Distendo. 

3° DISTENT— US, Gs, s. m, Sự ở thẳng, sự phồng 
lèn. 

DISTERMINATI — 0, onis, s. f. Bờ cõi, giới mốc. 

DISTERMINAT — OR, oris, s. m. Kẻ lập mốc, kẻ lập 
mộc bài. 

DISTERMIN — 0, as, are, a. Lập móc, lập mộc bài, 
làm cõi, phân rẽ, ngăn chấn. 

DISTERMIN — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Ở biệt ra, 
ở cách xa. 

Ï)ISTERN —O, is, distra— o, distra - fum, ere, a. 
Trải, mở, lót. — lectum. Trải giường. 

IIsTER—O, ¿s, distri- œ, distri — (um, ere, a. 
Nghiên, đâm nát, tán mạt. 

DiSTICH — UM, ¿, s. n. Hai thơ thành câu. 

DisTICH —US, dg, um, adj. (sự gì) Có hai hàng. Dis- 
tichum hordeum. Thứ mạch nha có hai hàng 
hạt. 

DISTILLARI - Us, č, s. m. như Distillator. 


DISTILLATI — 0, onis, s. f. 1. Bệnh ho hen, mä đao. 

-_9, Sự nhỏ giọt xuống. || 2. — narium. Bệnh sò 
mũi. — pectoris. Bệnh khac đờm. — ventris. 
Bệnh tả. 


` 
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DISTILLAT —OR, orts, s. m. Ké đúc rượu lại. 

DISTILL - 0, as, avi, atum, are, a. v.n. 1. Càl (nbw 
cất rượu). 2. Nhỏ xuống, rớt xuống, nhỏ giọt, 
đột. 3. fig. Phải bệnh lao. 

DISTINCT - È (26, issimè) và ìm, adv. 1. Cách rò 
ràng, cách söi sàng, cách rành rot, 2. Cách 
phân biệt, cách có thứ tự. 

DISTINCTL—0, onis, s.f.1. Sự phânra, sw chia ra; 
thứ tự. 2. Sự ở khác, sự ở biệt ra. 3. Chấm, 
sự chăm (câu sách). 4. Đồ trang hoàng. sự 
trang sức. || 1. — anni guadripartita. Sự phân 
tứ thì. ||2. — justiet injusti. Sự kế ngay thật 
và kẻ gian ở khác nhau. ||3.—orationis. Các sự 
văn hoa trong bài giảng. 

DISTINCT—0R, oris, s. m. Kẻ phân biệt, kẻ biết 
phân biệt, kẻ minh biện. 

1° DISTINCT - US, Ø, um, part. pass. Distinguo. 

2° DISTINCT —US, Ge, s. m. Sự ở khác nhau, sự gì 
làm cho ra khác nhau, sự' cải vẻ. 


DISTIN -- E0, es, ui, disten — tum, ere, a. 1. Câm hai 
bên, buộc cho vững. 2. fig. Phân ra, chia ra, 
phân rẽ ra, ngăn cách. 3. Làm ngăn trở, làm 
cho mắc trở, phá ngang. It. Zong utrinque 
distinentur. Đã chốt xà hai bên cho vững. ||9. 
Dux Galbam distinebant sententie. Ông Galba 
khi ấy phân vån. Duo freta distinet. Nó phân biệt 
hai bién. || 3. Distineri bellu. Mắc trở việc giặc 
giả. — pacem. Chẳng nö làm hoà. 

ÙDISTINGU - 0, e, distin — xi, distinc — lum, ere, a. 
1. Phân biệt, thấy khác nhau, phân rẻ, chia ra. 
2. fig. Làm cho ra khác, pha nhiều thứ làm 
một, cải vẻ, làm cho ra gián sắc. UL, Vestitu 
d cœterts se distinguunt. Về kiêu ăn mặc chúng 
nó khác thói ké khác. — doctum ab ignaro. 
Phân biệt kẻ thông kẻ dőt.||2. — sermonem. Dol 
kiều giảng. Vestis auro distincta. Áo thêu vàng. 

+ DisTiTI— UM, i, s. n. Chỗ, sån. 

DISTIT — 0, as, are, n. freq. bởi 

DIST - 0, as, dist — z2, dist — ilum, are, n. tri abl. 
cùng å, è. 1. Ở cách xa, cách biệt, cách nhau. 
9, So. Ở khác, khác nhau, khác dạng, chẳng 
hợp như. || 1. Distant inter se multúm sidera. 
Các ngôi sao cách xa nhau lắm. — ex æquo. Xa 
bảng nhau. ||2. — ở veris. Chẳng thật. — æla- 
te. Khác tuôi.. | 

DISTOROU — EO, es, distor — si, distor - tum, ere, a. 
1. Văn, våt, xe (chi), quay bên nọ bên kia. 2. 
Tra khảo, khảo tấn. 3. fig. Quấy, khuấy khuất. 
làm khó. ||. — os. Nguit miệng. — labia. Biu 
môi. ||2. — conscios. Khảo các kẻ đồng tình. 
||3. Distorgueristimulis, Phải lương tâm cần rút. 
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DISToRTI -0, onis, s.f. Sự văn, sự xe văn, sự mểu 
táo. — oris. Sự châu mỏ. — pedis. Sự giẹo 
chân, sır trặc chân. 

DISTORT - US, a, um, part. pass. Distorqueo. 

ĐISTRAETI - 0, onis, 8. f. 1. Sự kéo lôi, sự lấy sức 
mà phanh ra, sự phân chia. 9. fig. Sự bất 
thuận, sự chia trí ra. 3. Sự bán lẻ. 


DISTRACT - OR, oris, s. m. Kẻ bán. 
_DISTRACT - US, a, um, part. pass. bởi 


DISTRAH —0, ès, distra — xi, distrac— tum, erg, a. 

1.Kéo lôi, lấy sức mà phanh ra, kéo cho giản, 
xé rách, cầu xé. 2. Phân rë ra, cất lấy, ăn bớt, 
phân chia, ngăn cách. 3. fig. Thôi, bãi, phá đi, 
4. Khoan giản; dùi dáng, lươn khươn, đâm 
by, lung đụng. 3. Ngăn trở..6. Làm cho mắc 
trở, làm cho nghỉ nan, đem ra, trở đàng nọ 


đàng kia. 7. Làm cho bất hòa, gieo lửa. 8. Phạo 


vu, bỏ va, nói xấu, bán lẻ. It. — membra. Lăng 


trì. ||2. Ab exercitu. suo distractus. Đã cách biệt 


quân cuốc mình. || 3. — concionem. Bãi bäi, 


tan đám. — matrimonium. Phá phép hôn nhân. 


UA. — rem. Đàm khườn việc. — bellum. Thêm: 


giai việc giặc giả. IR — pacem. Gäng việc hoà. 
lỊ6. — mentem per inania. Chia trí ra về những 


sr vô ích. Zn multa distrahimur. Ta phân tâm. 


nhiều điều. || 7. — aliquem ab aliquo. Làm cho 
hai người bất thuận vuối nhau. ||9. — agros. 
Bán lẻ các ruộng. 

DISTRAT — US, a, um, part. pass. Distraho. 

ĐISTRAVI, perf. Distraho. 

DISTRIBU - 0, is, 2, tum, ere, a. Phân chia, phân 


phát. — tempora. Chia các giờ. Milites in nume- ` 


ros —. Tục lính vào số cơ đội.— copias. in tres 
partes. Chia quân làm ba đao.—pecuniam exer- 
citui. Phát tiền cho lính, 

DISTRIBUT — È (rage ) và Iw, adv. Cách có thứ tự, 
cách tiết chế. 

DISTRIBUTI - 0, onis, s. f. Sự phân chia, sự ges 
phát, cách chia. 

ÐisTRIBDT — op, oris, s. m. Kẻ chia ra, kẻ phân phát. 

DISTRLBUT — US, a, um, part. pass. Distribuo. 

DISTRICT — È (iàs } và Iw, adv. 4. Cách chật, cách 
hẹp, cách thåt riết. 2. fig. Cách nhặt phép, 


cách nhiệm nhặt. || 2. Districtissimè mandata 


custodire. Giữ: lời rán cho nhặt. 

ĐIsTRICTI — 0, onis, s. f. Sự ngăn trở, sự khó liệu, 
sự gì ngăn trở. 

1° DIsTRICT - us, Ge, s. m. Bản hạt, địa phận, nơi 
qui về toà kiện nào. 

3° DISTRICT - US. 4, um, part. pass. Distringo. 


DIT 

DISTRIGILLAT — OR, oris,s. M. Kẻ tâm và lau ngựa. 

DISTRING—0, is, distrin-xi, distric-tum, ere, a. 4. 
Buộc chặt, thát lại, riết lại, bóp, bấu, chà xát, 
2. fig. Buộc, cầm lại, båt. 3. Làm khô, quấy, 
làm cho lo lắng. 4. Hat, lây. 5. Đánh dấu nhẹ. 
6.Kì, cạo, chùi chải. 7. Bát nót, bắt lỗi, khảo, 
sửa dạy, sửa phạt. 8. Tuốt ra, rút ra. || 1. — 
nodum. Riết nút. || 2. — officia. Buộc làm việc 
gi. || 3. — urbem incendiis. Đốt phá thành khô 
SỞ. Districtus multis negotiis. Mắc mugi nhiều 
việc. || 4. — poma. Lày trái. || T. Districtum 
examen. Sy xét nhặt. —in aliquem. Sira phạt ai. 
|| 8. — gladium. Tuốt gwom ra. 

DISTRUCT — US, Ø, um, part. pass. Distruo. 

DISTRUNC — 0, as, are, a. Chặt đôi, băm, sẵn khúc. 

DISTRU - 0, is, xi, ctum, ere, a. Xây lập nơi nọ. 

nơi kia. 


| DisTuLi, perf. Differo. 


DISTURBATI — 0, onis, s. f. Sự phá hủy; sự đồi lè, 
sự tàn phá. 

DISTURB —0, as, avi, atum, are, a. 4. Phá tan, phá 
tuyệt, đánh đỏ, triệt hạ. 2. fig. Làm hỗn hào, 
xáo lộn, nhiễu loạn. 3. Ngăn trở, phá ngang. 
|| 1. — domos. Triệt hạ các nhà. /gnis omnia 
distubat. Lửa phá hủy mọi sự. || 2. — concionem.. 
Làm hỗn trong hội. || 3. — rem. Làm cho lö 
việc ra. 

DISUN - 10, is, i, ilum, ire, a. Phân rẻ ra, làm cho 
ha bỏ. | 

DISYLLAB - Us, ứ, um, adj. ( tiếng ) Có hai vần. 

DITAT— op, oris, s. m. Kẻ làm cho (ai) nên giầu 
có, kẻ ban. 

DITAT - U$S, a, um, part. pass. Dito. (ai, sự gì) Đá 
nên giầu có, đã chịu phú, đã được ( sự gì lành ). 

+ Dit - È (0s, issimè ), adv. Cách giấu có, cách 
dư đật, cách thừa thải. 

DITEsc — 0, e, ere ( thiếu perf. và sup. ), n. Hoá 
nên giầu có. 

DITHALASS - Us, a, um, adj. ( đắt nào ) Có hai biến 
bao bọc. 

DITHYRAMBIC — Us, a, um, adj. (sự gì) Thuộc vẻ 
thơ rộng mẹo kia. 

DITHYRAMB - US, ¿, S. mM. 
Thứ thư rộng mẹo RW 

DITI-O, onis, S.f. Quyền phép, địa phận. In ditio- 
nem alicujus concedere. Hàng đầu hay là chịu ` 
phép ai. Esser ditione. Thuộc về quyền. 

Dm — op, oris, adj. comp. Dives. 

DIT —0, đ$, avi, atum, are, a. Làm cho nên giầu. 
ban cách rộng rãi. phú cho. 
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Dirnocnz - us, j, s. m. Hai vần bình và hai vần 
trắc (như civitate ). 

Dıv, abl. abs. ( thay vì drei. Ban ngày. — noctu- 
que. Đêm ngày. 

Di - ù, diut — iùs, diut - 7ss¿n¿), adv. Lâu, lâu lai, 
làu dài. — fuclum est cum... Đã lầu... Diutiùs 
quatuor mensibus. Hơn bốn tháng. 

Di - uu, ¿, s. n. Khí trời đất, khí bọc, trời thanh. 
Sub dịu. Giữa trời, lộ thiên. Fig. Sub dium ra- 
pere. Tố lộ ra. 

DiuRETic — US, a, um, adj. (đó, vị) Thông tiêu tiện. 

DIURNAL — 1S, e, adj. (ai, sự gì) Thuộc về ban ngày. 

+ DIURN - 0, as, are, n. Sống lâu, sống tràng cửu. 

DiUnN —UM, ¿, s. n. 1. Lương nhật tôi tá. 2. Nhật 
kí, nhật trình. 

= DIURN—US, a, um, adj. 1. (ai, sự Bì) Thuộc về 
ban ngày, có ban ngày. 2. Häng ngày hằng có, 
3. fig. Tạm gửi, phù vân, thuộc về một ngày. 
UI. Nox diurna. Khí mù ban ngày. Horæ diur- 
næ. Những giờ ban ngày (những kinh các 
thày cả phải đọc ban ngày ). || 2. Diurna acta, 
v. Dıuurnicommentarii. Những nhật kíinhậttrình. 
I3. — cibus. Lương nhật. 

Di - us, a, um, adj. như Divinus. 

DıvscuL— È, adv. dimin. Diù. Khí lâu, một ít làu. 

DiuTIN — È và ò, ady. Lâu. 

DIUTIN— 0S, a, um, adj. (ai, sự gì ) Liên li, chẳng 
có khi đừng; lâu lai. 

Diu1ur — È, adv. Khí lâu, một ít lâu. 

ĐIUTURN— È (tùs), adv. Lâu, lâu dài. 

DIUTURNIT — as, alis, s. f. Sự lâu lai, sự lâu dài. 

DIUTURN - US, 0, um (ior, issimus), adv. 1. (ai, sự 
gì) Lâu đài, miên tràng, lâu lai. 2. Sống lâu. 
||2. — sener. Lão già sống giai giảng. 

Div—A, æ, S. f. 1. But nữ, 2. Bà thánh. 

Dıvac— or, aris, ari, d. Đi xung xăng, đi lơ đénh; 
fig. nói lạc ý bài, nói lån quản. 

Divar — 1s, e, adj. ( ai, sự gì) Thuộc về Đức Chúa 
Lời, xứng Đức Chúa Lời; thuộc về bụt thần, 
thuộc vẻ vua thượng VỊ. 

DIVARICATI— 0, onis, S. f. Sự mở ròng, sự giương 
ra, sự đi khênh khang. 

DIVARICAT—0R, oris, s.m. Kẻ mở rộng, kẻ giương. 

DIvARIC - 0, as, are. 1. a. Mở rộng ra, giương, 
giang ( chân). 2. n. Nė ra, rẽ ra, xoạc ra. || 1. 
Divaricari eum in cruce jussit. ( ai) Đã truyền 
viang kẻ ấy trên cày câu rút. |!2. U'ngulæ diva- 
ricant. Xoạc móng, 

DIVELL—O0, is, và divul - st, divul - sum. ere, a. 
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1. Nhỏ ra, kéo ra khỏi, rút cho mạnh, být, 
vặt, rút, cát, phân rẽ, lấy, cướp lấy. 2. fig. 
Phá, đứt, phá ngang, sách nhiều. 3. pass. Mắc 
vướng, phương trở, chia trí nhiều bề. || 1. 
— liberos à parentum complexu. Cất con cái cho 
khỏi tay cha mẹ. — mordicùs v. morsu. Lấy răng 
mà nhỏ. — nodum. Cởi nút. || 2. — commoda 
civium. Nhiễu bại các người bản hương. — 
amicitiam. Dt nghĩa. — somnos. Đánh thức. 
Divelli dolore. Phải đau đớn bất rất. ||3. Heel. 
li varietate rerum. Chia lòng chia trí về nhiều 
việc. 

DIYENDIT — US, d, um, part. pass. bởi 

DIVEND — 0, (e, idi, itum, ere, a. Bán lẻ, bán món, 
bán hàng, bán rồi. 

DIvERBER — 0, as, are, a. Đánh tư bề, đánh bây, 
đánh đòn. Fig. — auras sag:t(á. Dän tên. 

DIYERBI — 0M, ¿,s. n. 1. Câu khôi hài tuóng tập. 
2. Lời vấn đáp trong tuồng tập. 

DIVERGI - UM, ?, s. n. Khúc sông, vòng sông.  - 

DIVERS — È ( iùs, issimè), adv. 1. Cách khác, thé 
khác, nhiĉu cách. 2. Cách nghich, cách xung 
khắc. 

DIYERSICOL — OR, oris, adj. cả ba giống. (ai, sự gì ) 
Gián sắc, có ngũ sắc, có nhiều vẻ. 

DIYERSIPELL — IS, de, adj. m. và f. ( ai) Däi trá, hay 
mưu chước, hay phỉnh phờ. 

DIVERSIT — As, alis, s. f. Sự ở khác, cách khác, 
sự khác nhau; sự xung khác. 

DIVERSIT — 0, as, are, n.freq. Diverto. Năng quay 
lại. fig. — ad verborum venustates. Chi tìm lời 
mï duyệt. 

DIVERSIT— OR, oris, và DIVERS— OR, oris, $. m. 
Khách, kẻ trọ nhờ. 

Divers — op, aris, atus sam, ari, d. Tới đến, đi đến; 
tạm trú, đậu. — per unam noctem apud aliguem 
v. în domo alicujus. Trú nhà ai một đêm. fig. 
— in negotiis sordidis. Lo những việc hèn. 

DIYERSORIOL — UM, ¿, S. n. dimin. bởi 

DIVERSORI — UM, ¿, S. n. Nhà quán, hàng quán; 
nhà trại mạc. 

DIYERSORI — US, 4, um, adj. ( sự gì) Thuộc vë nhà 
quán. Diversoria taberna. Hàng quán. 


DIVERS - ge, a, um (ior, issimus ), part. pass. Di- 
verto, cũng là adj. trị gen. hay là abl. cùng â. 
1. (ai, sự gì) Đã chịu trở bên nọ bên kia. 2. 
Xung khảc, nghịch cùng, đối vuối, ở biệt ra. 
3. fig. Theo bè khác, bên giặc, nghịch. 4. Khác, 
khác nhau, chẳng như. || 1. Diversi fugiunt. 
Chúng nó chạy tản mác. Diversum sternere. 
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Đánh ngã ngửa. Diversus animi. Do dự. Duo +0 DIVIDICUL— A, orum, s. n. p. Xhững ao chuôm, 


fratres diversi abiêre. Hai anh em đả đi một 
người một đàng. || 2. Diversissimi loci. Những 
nơi cách xa nhau lâm. Pars diversa provinciæ. 
Bên nào trong xứ đối ( vuối bên nào ), bên kia 
xứ". Diversos interrogare. Hỏi riêng nhiều người. 
||3. Acies diversa. Bình giặc. In diversum trans- 
ire. Trở lòng sang bè kia, fig. đôi ý. || 4. D- 
versis linguis loqui. Nói nhiều thứ tiếng. — 
sermoni sensus. Ý nghĩ chẳng như lời nói. Per 
diversum. Ngang. — in aliquo v. quàm aliquis. 
Khác ai. E diverso quảm. Chẳng phải như. 

DIYERTICUL — UM, i, s. n. 1. Bàng vòng, đàng trẻ› 
nẻo quanh. 2. Khúc sông, vòng sông. 3. Nhà 
quán. 4. Lë chữa mình, nê, lẻ quanh quéo. ä. 
Lë lạc ý bài. || 1. /n diverticulum flectere. Trề 
đàng vòng. || 3. Diverticulum ingredi. Vào hàng 
quán. || 4. Diverticula peccatis quærere. Tìm lẽ 
quanh chữa tội mình. 

DIYERT - 0, ?9, i, diver - sum, ere, a. như 

DIVERT — op, eris, diver — sus sum, ?, d. trị nhiều 
bậc tùy nghỉ. 1. Trở lại, trë đàng, ghé lại. 2. 
Bỏ mà đi, Da bỏ. 3. fig. Nói lạc ý bài. A Tạm 
trú, trọ nhờ. 5. Ở khác, chẳng hợp như. 6. 
Phá tan, đuôi. 7. Làm cho trở lòng. || 1. — 
in villam. Trẽ vào trại. — mere, Trẻ ra. — 
aliquem salutatum. Trẽ đi chào ai. || 3. — à ma- 
rito. Bò chồng. — ab aliquo. Lia bò ai. — ad 
alios libros. Xem những sách khác. || 3. Diver- 
tere v. — d proposito. Nói lạc ý bài. || 4. — ad 
v. opd aliquem. Trú nhà ai. || ä. Zllis mores 
longè divertunt. Gáo kè ấy phong tục khác xa. 
|| 6. — acies. Bắt binh chạy. || T. — ducem. Xui 
được quan tướng làm nội công. 

Diy - Es; divit -is (dit—jor, dit- issimus ), adj. 
trị gen. hay là abl. 1. (ai, sự gì ) Giầu có, phú 
quí, phong näm. 2. Qui giá, trọng thẻ. 3. Dư 
đật, được nhiều. || 1. Ditıssimus erat. Khi ấy nó 
giầu ú của. || 2. — cultus. Cách ăn mặc chỉnh 
chên. Ditissima gemma. Đá ngọc quí giá lảm. 
[[3. — pecoris v. pecore. Có nhiều đoàn vật. — 
ager. Đất hậu khi. , 


Dıvex — o, as, are, a. 1. Phá phách, phá tuyệt. 
9. fig. Làm khô, bát bó, khuấy khuất, xắt xói. 
||. — rem suam. Phí phan hết của mình.. 

+ Drvex — us, a, um, adj. (sw gì) Tréo, có hình 
chữ thập. 

DIY—1, orum, 3, m. p. Các but, các thần (kẻ 
ngoại thờ). 

Drvint - A, Z, s. f. 1. Sự lo buồn, sự sầu khô, sự 
chán ngán. 2. Sự bất thuận. 


những nơi giữ nước mà tưới ruộng. 


DivID - 0, ¿9, divi 96, diviT— sum, ere, a. 1, Chia 
ra, chia phån.2. Phân biệt, phân rẻ, vẻ ra, bé, 
nhỏ, tháo ra. 3. Phân phát. 4. Pha vào, lộn, 
tục vào sô, sáp nhật. 5. Chỉ, chấm mà chỉ, làm 
ra khác nhau, làm ra nhiều sắc, nhiều hình, 
etc. ||. Amnis insulam dividit. Sông chia gò 
làm hai phần. — spolia. Chia môi. || 2. — dimi- 
dium securi. Lấy búa mà bó ( củi) làm đôi. Zn 

universas terras divisi sunt. Những kẻ ấy tån ra 
kháp thiên hạ. Dividetur filius in pairem. Con 
së phản cùng cha ll 3.— nummos pluribus v. in 
plures. Phát tiên cho nhiều người. || 4. — exer- 
citui, Tục vào cơ đội. || 5. — horas. Chỉ các giờ. 
— aurum. Khåm vào vàng. fig. — animum hùc 
et illùc. Dem trí tưởng nhiều điều khác nhau. 

Dip — È, adv. Nửa phần, cách chiết bán. 

DIVIDUIT — as, atis, s. f. Sự chia, sự phân chia. 

DrviD — us, a, um, và DIVIDU — us, a, um, adj. 4. 
(giống gì) Chịu chia được, có thè phân ra được. 
2. Đã chịu chia, đã chịu phân rë ra. || 2. Divi- 
dua Jung Dän nguyệt. 


DIYINACUL— us, ?, s. m. Thày bói. 


DIVINATI - o, onis, S.f. 4. Nghề bói khoa, lời bói 
khoa. 2. Sự bàn phỏng, điều bàn phỏng. 3. 
Bản tính Đức Chúa Lời. 


DIVINAT — OR, oris, 8. M. ( RIX, ricis, s. f. ). 1. Thày 
bói. 2. Đáng tiên tri. 

Drvug — È, adv. 1. Cách xứng Đức Chúa Lời, cách 
quá khỏi phép loài người. 2. Cách rất lọn lành, 
cách rất lạ. 3. Cách bói, cách làm phỏng. 


DIVINIPOT- ENS, entis, Và DIVINISCI — ENS, entis, adj. 
cả ba giống. (ai) Khéo bói, biết sự trên trời. 


DIVINIT-AS, atis, s. LI. Bản tính Đức Chúa Lời. 
2. Thiên Chúa, phép Đức Chúa Lời. 3. Nghề 
bói. 4. Sự lọn lành, sự rất mực (về đàng lành). 
|| 4. — loquendi. Sự nói lợi khẩu khéo léo quá 
sức. 

DIVINTT - ùs, adv. 1. Bởi ơn Đức Chúa Lời, bởi 
phép trên trời. 2. Cách xứng Bức Chúa Lời, 
cách lọn lành, cách rất lạ. || 1. — inspirati pro- 


phetz. Những đãng tiên tri đả có ơn trên trời 


soi cho. 


DIVIN —0, as, avi, alum, are, a. và n. trị abl. cùng 
de. 1. Bói, nói tiên tri. 2. Bàn phỏng, ước 
chừng. || 3.— de exitu belli. Biết trước việc 
giặc sẽ ra thể nào. 


4° DIVIN — us, a, um (ior, issimus ), adj. 1. (ai, sự 
gì) Thuộc về Đức Chúa Lời, bởi Đức Chúa Lời 
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mà ra, xứng Đức Chúa Lời. 2. Quá sức tự nhiên 
người ta, quá khỏi phép loài người. 3. Thánh, 
đã chịu đâng cho Bức Chúa Lời. A Nói tiên trì, 
bói. 5. Cao trọng, lon, lạ lùng, rất mực (về 
đàng lành). ||1. Dinon rem facere. Tế lẻ hay là 
cầu nguyên. Divina bonitas erga homines. Lòng 
Đức Chúa Lời thương loàingườời. Divinascelera. 
Những tội phạm dén Đức Chúa Lời (hay là 
phạm đến sự thánh). ||4. Divina imbrium avis. 
Chim chỉ điềm mưa. || 3.— in dicendo. ( aì) Nói 
khéo léo quá sức. Pirina domus. Nhà vua 
thượng vị. 

9% DIVIN—US, ¿, s. m. (A, æ, S.A. Thày bói, bà 
cốt, chàng rí. 

Dreis - €, adv. Cách riêng, cách phàn ra, cách 
biệt. 

DIvisIBIL — 1S, e, adj. ( giống gì) Chiu chia được. 

Dreis - lí, adv. như Divisè. 

Drvisi—o, onis, s. f. 1. Sự chia ra, sự phân rẻ, 
cách chia; sự gì phân ra, khoang, bờ, vách, 

- bứe thuận. 9. Sự phân phát; của phân phát, 
phần. 

Diıvıs — op, oris, s. m. 1. Ké chia, kẻ phân rẻ. 2. 
Kẻ phân phát. 3. Ke phát tiền cho người ta 
bầu mình lên. 

DIVISUR — A, æ, S. f. Khấc, khia, chó cát. 

4° DIVIS - Us, a, «m, part. pass. Divido. 

9® Divis ~ US, Ge, s. m. như Divisio. 

| DIVITATI — 0, 03, S. f. Sự tích của, sự nên giầu. 

DIYVITI—#, arum, S$. f. p. Của cải, vàng bạc, sự 
giầu có. ¿0/223 inclytum templum. Đền thờ có 
tiếng nhiều của. Divitias qui contemnit vere di- 
ves est. Kẻ chê của cải ấy là ké giảu có thật. 

Aug, — soli. Sw đất hậu khí. — ingenii. Trí 
khoát đạt. _ 

DIVIT—0, as; are, a. Làm cho nên giảu, sinh lợi. 
— aliquem. Làm cho ai nên giầu có. 

DTYORTI - UM, ?, s. n. 4. Khúc đàng, đàng vòng. 
2. Nẻo hẹp, nơi hep, tiêu mạch. 3. Sự gì phân 


ra, khoang, quảng, sự phân li. 4. fig. Sự lộn 


chồng rẫy vợ. ||2. —arctissimum. Nơi hẹp lắm. 
||3. — itinerum. Nơi ngå ba đàng. — veris ei 
hyemis. Quảng ngày phân đông và xuân. 

DIVULGATI - 0, onis, s. f. Sir tố lộ ra, sự tỏ ra, sự 
đồn tiếng. 

DIVULGAT — OR, oris, s. m. Kẻ rao, kẻ đồn tiếng, 
kẻ tố lộ ra. 

DIYULG — 0, Ø8, 802, Gin, are, a. 1. Đón tiếng, tháp 
danh, rao, tỏ ra, làm cho trồng ra, tố lộ ra. 9. 
fig. Phó, nộp, để trống trải. |I 1. — librum. In 


396 


DO 
1 
sách. || 3. Ad omnes libidines divulgari. Tha hó 


theo các tính mê. Divulgatissimus magistratus. 
Quyền đả hèn hạ. 


DIYLLSIS— 0, onis, s. f. Sự nhỏ ra, sw lấy sức mà 
phân rẻ ra. 

DIVULS — op, oris, s. m. Kẻ nhỏ ra. 

DIYULS — ts, a, um, part. pass. Divello. 

Dıy — UM, ¿, s. n. như Dium. 


Dıv — Ce, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc về Đức 
Chúa Lời, thuộc về but thân, xứng Đức Chúa 
Lời, bói Đức Chúa Lời mà ra. 2. Bä chịu phong 

- thần, dä chịu dâng việc thánh, dä nên thánh, 
thánh. ||2. — Augustus. Thần Augusta (xua 
các vua Ròma đã báng hà thì nên thần ngay). 
— Augustinus. Ông thánh Aocutinh. - 

DIxi, perf. Dico. 

Dıxtı, tiếng tắt thay vì Dixisti. 

+ Do, tiếng tắt thay vi Domum. 


Do, das, dcd - i, dat - um, dure, a. 1. Cho, ban, 
cắp. 2. Đặt có, sinh (sự gì) cho. 3. Hong cho, 
dùng quyền mà cho. A Cho rằng, nhường, 
chịu (điều gì). 5. Đưa cho, trao, phó. 6. Dâng, 
trở, (— se) ra, hoá ra, nên. 7. Ném, bỏ, đuối, 

- làm ra. 8. Noe, đâm, sinh dé 0. Kèu, ra tiếng. 

-_ 40. Nói, giải, kẻ lại. 11. Ra (lý đoán), phân xử. 
12. Đỏ (tôi) cho, ké (công) cho, phó (việc). 13. 
Nhường, (— se) dâng mình cho, phó mình 

. cho, 14. Ra, chịu; etc., etc. || 1. — dona. Ban 
của. —- mercedem. Ban phần thưởng. — fidem. 
Giao buộc mình. Rex mandatum dedit., Vua đã 
hạ lệnh. — nomen religioni. Trở lại chịu đạo. 

. — nomen in conjurationem. Rập đảng móng 
nguy. — jusjurandum. "Thé, — natalitia. An 
mừng ngày vía. || 2. — causas suspicionum. Đặt 

có cho người ta hồ nghỉ. -— exitium, Làm cho” 

- hư đi. — moras. Cảm nàn lai. — dolorem. Sinh 

,. đau đớn.— reditum felicem. Liệu cho (ai) được 

-_ về bảng yên. — stragem. Phá tuyệt. —animum. 

. Giạc lòng mạnh bạo. || 3. — iter. Cho phép đi 


qua. — veniam. Tha tội cho. — senatum. Cho 


phép vào trước mặt triều đình. Dii tibi dent. 
Xin các đức but ban cho anh. Quantửm mihi 
` cernere datur. Tùy sức tôi hiều được. || Á. Dato 
` hoc. dandum erit illud. Anh eh chiu điều này, 
lại phải chịu điều ấy nữa. Id non dant ut.. 
‘Chúng nó chẳng chịu điều này là.:. || 3. -Date 
hùc ensem. Bay đem gươm đây. —. alquem in 
` custodiam. Tống ai vào nguc. — morti. Giết.— 
dextras. Cầm tay nhau. — aquam ggnrtert, Đâng 
. RƯỚC rửa tay. —agquam in alvum, Thông khoan 
(cho ai). || 6. — latus wmd, (tàu) Nghiêng sườn 
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- chịu sóng: — terga. Trở lưng, tròn. — velaad. 
Chay bupm đến. — sæ voluplali. Buông theo 
tính mè đảm. — se viæ v. in viam. Trày đi đàng. 
Ut se dat occasio. Tùy dip. — se in conspectum 
alicui. Ra măt vuði ai. — se præcipitem. Gieo 
minh xuống. || 1. — aliquid ad lerram. Quăng 
đi gì xuống đắt. — hostes in fugam. Đuôi quân 
giặc. Deambulatio me ad languorem dedit. Tôi 
đi chơi đã mỏi mệt. — saltus in aere. Nhảy lên 
cao. — pavorem super gentes. Làm cho các dän 
kinh khiếp. || 8. — ramos. Dim chánh. Gemi- 
nam dabit prolem. (ai) Sẽ sinh đôi. || 9. — ge- 
mitum. Than vän. Dat buccina signum. Kèn lên 
hiệu. || 10. — verba. Nói đãi bôi. — dicta. Nói. 
— bella ducis. Kẻ lại các trận mạc quan tướng 
nào đả được. Dabo quò magis credas. Tòi sẽ nói 
cho anh càng tin hơn. Datur Æneas eripuisse. 
Có kẻ nói rằng ông Enêa đã cướp lấy. || 11.— 
- litem seeundẻm aliquem. Xir cho ai được kiên. 
- || 42. Alteri negolia —. Phó việc cho người 
kia. — crimini. Cáo, bát tôi. Dare vocem caren- 
tibus. Bày đặt dường như các giống vô tri giác 
biết nói. Zis non laudi dandum puto. Tôi nghĩ 
rảng chẳng nên khen những người ấy. || 13. 
Đa hoc pairix. Anh hãy làm sự này giúp 


quê hương. — plus. stomacho quàm consilio. 


Theo lòng giận hơn cứ lë công chính. — se 


regibus. Dâng mình làm tôi các vua. || 14. — 
pưnus. Chịu phạt. — supplicium de aliquo. Ba 


hình phạt cho ai. — lora. Buông dây cương. 
— prælia. Giao chiến: — lacrymas. Chây nước 
- mắt ra. — finem. Làm chung tất. 


Doc - ro, es, ui, lum, ere, a. 1. Dạy học, day đỏ, 
-day bảo, tập, mở tràng học. 9. Nói, cho biết, 
kể rä. 3. Tò ra, làm chứng. II. — pueros lit- 
teras. Dạy chữ cho trẻ. — boves ire composito 
pede. Tập những con bò đì cho điều bước. Do- 
cuit Romæ. Người đã mở tràng ở thành Rôma. 
|| 2. — 7w#iees de re. Trình việc vaði các quan 
xét. -— lleris. Gửi thư mà nhân. || 3. Experi- 
menta docent. Sự đã xảy ra xưa nay làm chứng. 
DOCHIX — Ús, ,s.m. Phép văn thơ(như ämatoriè). 
DocisiL — 1S, 2, adj. 4. (ai) Sáng da, học chóng. 
2. Qhiu dạy do, {| 2, Erunt dacibiles Dei. Đức 
Chúa Lời së day những kẻ ấy. a 
DocıL— 1S, e (ior, issimus),adj. trị gen. hay là acc. 
eiweg oi 1. (ai, sự gì) Để học, dễ chịu dạy 
đỗ, hay nghe lời dạy bảo, nhu mì. 2. Thông 
thái, đã học, có tài, khéo. 3. fig. Mềm mại, giẻo, 
ete. || 1. — pravi. Chóng học sự trái. — judex. 
Quan xét hay nghe lời. — ad vocem Dei. Hay 
nghe lời Đức Chúa Lời. || 3. — fullendi. Khéo 
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đối trá. — sermone græco. Biết tiếng grêco. l3. 


Capilli dociles. Tóc mềm. 

D0cILIT— as, atis, s. f. 1. Tính đã chịu day dỗ, 
tính ăn lời dạy bảo. || 2. Tính hiền lành, sự 
nhu mì. 


Doc - en, adv. Cách dé dạy, cách đề bảo. 
DOCT - È (2s, issimè), adv. 1. Cách thông thái. 


2. Cách khéo léo. 3. Cách khôn ngoan, cách 
thâm thiểm. 

† D0ÈTICAN - US, a, «m, adj. ( ai, vật gì) Khéo hát, 
tốt giọng. 


Ý DOCTIFIC --US, a, um, adj. (ai, sự gì) Làm cho 
nên thông. 


* DocTILOQU — US, a, um, adj. (ai) Nói khéo, 


DocTISON— US, a, um, adj. (sự gì)Kêu tiếng êm 
tai. 

D0CT1USCUL — È, adv. dimin. Doctè. Cách hơi thông 
VẬY. 

D0CT — OR, oris, $. m. (RIX, ricis, s. f. L 1. Thày 
dạy, kẻ day, kẻ tập. 2. Ké thông thái, tiến et, 
danh sư, kẻ thiện nghệ. || 1. -— armorum. Kẻ 
tập lính. 


DOCTRIN —A, æ, s. f. 1.Sự thông thái, sır súc tích, 
sự thông biết, 2. Sự dạy đỗ, sự học, nghề học. 
3. Lời dạy đỏ, đạo, đạo lý; cách day dỗ, nghề 
nghiệp, phép, cách thế, môn mạch. |3. Doctri- 
nå ezcultus. Người chữ nghĩa văn våt. 


DOCTRINAL — 1S, e, adj. (sự gì ) Thuộc về sự thông 
thái, 

D0CT — 0S, o, um (ior, issimus), part. pass. Doceo, 
cũng là adj. trị gen. hay là acc. hay là acc. 
cùng ad. 1. (ai, sự gì ) Đã chịu tập, đã học. 9, 
Thông thái, súc tích, thông biết, 3. Từng 
trải, khéo, tài, lịch läm, löi. 4. Khôn khéo, khôn 

ngoan, thâm hiểm, tỉnh tường. ||4. — //ttergs. 
Đã học chữ. || 3. — legum. Thông lề luật. — 

. homo. Người súc tích. — cantare v. cantandi. 
Biết hát. || 3. Doctissimus agricola. Người làm 
ruộng giỏi lắm. Docta manus. Tay khéo. || 4. 
— dolus. Mưu khôn khéo. 


DOCUM — EN, ¿nis, và DOCUMENT — UM, /, s.n. 1. Lời 

dar đỗ, lời răn, đạo, giáo, đạo lý. 2. Gương, 

mẫu. 3. Chứng cớ. 4. Văn khế, tờ biên kí, sô 

sách. || 1. Carpere documentum. Ăn lời day đỗ. 

.||2. Esse doawmente alicui. Nên gương chu ai. 

- 1 ||3. Dare sui documentum. Tò ra mình là người 
-_ thể nào. 


DODONIGEN — A, e sm. Kẻ ăn quả thanh Cương thụ. 
-Donh - A, æ, s. f. Vi thuốc kia. 
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Dong - axs, antis, s. m. 1. Tứ phân chi tam (cùa 
gì ) 2. Chín lạng (về cân mười bai lạng LA. 
Một gang. || 1. — horz. Ba khác giờ. Æx do- 
drante hæres. Kẻ lĩnh tứ phân chỉ tam gia tài. 

DopRANTAL-—1s, e, adj. ( giống gì) Có chín lạng, 
có chín tác, ctc., có tứ phân chỉ tam một cái 
chăn nào. 

Dog - A, æ, S. f. Lường kia, lào dùng mà lào các 
giống lòng. 

Docu — a, atis, s. n.1. Điều dạy dỗ, lời day, lë, 
câu luận lẽ, lý đoán, lë cội rễ. 2. Lời răn, điều 
răn, lề luật. 3. Điều gì phép đạo buộc phải tin. 

Dogmatic — Us, a, um, ad]. (sự gì) Thuộc về sự dạy 
đỏ, thuộc về điều gì phép đạo buộc tin. 

DoGMATIZ - 0, as, are,n. Lập điều gì buộc phải tin. 

DOLABELL — A, æ, S. f. dimin. Dolabra. 

D0oLABELLIAXA pyra, n. p. Thứ quả lê ngon lãm. 

DOLABR - A, æ, S. f. 1. Gái vời, cái rìu, cái búa, 
cái bào. 2. Dao phay. 

DOLABRAT - US, ø, um, adj. (dô gì) Đã chiu đo, 
đã chịu giã; giống như cái vời. 

DoLATarS—1s, e, adj. (đồ gì) Dễ chịu đeo, mềm. 

DoLAT — ìx, adv. Cách bào, cách đẻo. 

D0LATORI — UM, ?, S. n. như Dolabra. 

DOLAT —US, a, um, part. pass. Dolo. — cælo, Đã 
chịu thích, đã chịu chạm. 

DOLEARI — UM, ?, S. n. như Doliarium, 


Doren» - Us, a, um, part. fut. pass. Doleo. ( ai, sự 
gì ) Đáng thương tiếc. 

DOLENT - ER (28s, issimè ), adv. Cách đau đớn, 
cách thiết tha. 

Dat ko, es, ui, itum, ere, a. và n. trị abl. hay là 
nhl. cùng de, è, à, hay là acc. cùngsuper. 4. Thầy 
đau, đau. 2. fig. Bau đớn, thương tiếc, phàn 
nàn, túi. 3. (sự gì) Sinh đau đớn cho. ||. — 
ah oculis. Dan mật. Dolet mihi caput. Tôi nhức 
đầu. || 2. — casum Vv. casu alicujus. Thwong 
xót số phận ai. — rapto de fratre. Khóc thương 
anh ( hay làem ) mình đã chết, — quòd v. qu'a. 
Lo buôn vì. || 3. Dicere dolentia alicui. Nói cho 
ai buồn phiên. Mil dolet cùm video. Khi tôi thấy 
...thì tôi lấy làm khó chịu. 

DoLIARI— UM, i S. n. Hang xây dưới đất mà giữ 
rượu, kho rượu. 

D0oLiAR — 1S, e, VÀ DOLIARI— US, 4, Um, adj. ( ai, sự 
gì ) Thuộc về thùng đựng rượu, thuộc về chum 
rượu. Doliare vinum. Rượu mới ( còn ở trong 
thùng 1. — anus. Bà lão to như thùng đựng 
rượu. 

Douari- (5,2, a.m. Kế đồng thùng đựng rượu. 


398 


DOM 
DoLicn — vs, 7, s. m. 1. Quảng đàng bång mười 


hai cung stadia ( một stadium là một trăm hai 
mươi lăm bước ). 2. Thứ đậu kia. 


DoLror — um, i, s.n. dimin. 1. Thùng nhỏ. 2. Đài hoa. 
Dou — UM, ?, $. n. Thùng lớn đựng rượu. 
DoLIvi — UN, ¿, s. n. Cái bào, cái rìu, cái vời. 
Det, o, as, are, a. 1. Bëo, giã, bào. 2. fig. Lau 
chuốt, chải chuốt, mài giũa, làm cho lọn vẹn. 
|| 4. — in quadrum. Đềo. Fig. — costas fuste. 
Đánh bóc xương. || 2. — dolum. Ngắm mưu. 


Dot, — 0N, onis,s. m. 4. Gậy rồng có mũi sắt nhọn ở 
trong. 2. Ngòi ( các ruồi muối ). 5. Bum nhỏ 
nhất trong tàu. 


Dot, op, oris, s..m. 1. (phần xác) Sự đau, sự 
đau đớn, bệnh. 2. fig. (phần hồn ) Sự cực lòng, 
sự buồn bä , sự phiền lòng, sự phàn nàn, sự 
giận. 3. Sự gì sinh đau đớn trong lòng. || 1. 
— articulorum. Bệnh cốt khí. — est in cursu. 
Đau giội lên. || 2. Dolorem alicui afferre v. com- 
movere v. dare v. facere v. efficere. Làm cho ai 
buôn bä. Dolorem accipere v. capere. Phải đau 
đớn.|| 3. Eet mihi continuus —. Nó những làm 
cho tôi dau don liên. 

DoLorIFIc — US, a, um, adj. ( sự gì) Sinh đau đớn. 

DoLoRos - us, a, um, ( ai, sự gì) Thấy đau, chịu 
đau đớn; sinh đau đớn, khó chịu. 

Doros - È ( iùs, issimè ), adv. Cách gian đổi, cách 
qui quyèt. 

+ DoLosIT — AS, 4/28, 5. f. Mưu thâm, chước mốc, 
xảo kế. 

DoLos—us, a, um (ior, issimus), ad). (ai, sự gì) 
Đối trá, gian giáo, qui quyệt, binh bãi, tỉnh 
ma. Statera dolosa. Cái cân gian. 

Dot, — us, ?, s. m. 1. Sự gian đổi, sự thất ngôn, 
lòng gian. 2. Mưu chước, mưu kế, mưu khôn 
khéo. 3. Sự trễ nải, sự ưỡn ð. || 1. Zn eo do- 
lus non est. Kế ấy chẳng có quí quái gì. || 2. 
Dolum adhibere. Lập mưu, làm mưu. || 3. S'- 
ne dolo concupiscere. Ước ao cho hết lòng. 

Dox - a, atis, s. n. Mái nhà ngang bằng. 

Doan, 1s, e, adj. ( ai, sự gì) Chiu trị được, 
chịu tiẹp được. — nullå flımmå. Chàng cháy 
được. | 

Domatı— 0, onis, S. f. Sự trị, sự đẹp, sự bắt hàng 
đầu. 

DowAr — op, oris, s. m. Kẻ trị, kê đẹp, kẻ båt 
phuc, kẻ làm cho thuần thục. 

DowEFacr — US, đ, um, part. (ai. sự gl) Đã chịu 
dep, dä phuc đầu. 


DOM 


DOMESTICAT — IN, adv. Từng nhà, cách dùng gia 
nhân. 

DoxEsTic - È, adv. Ó nhà, trong nhà. 

DOMESTIC — US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc 
về nhà, thuộc về họ. 2. Riêng, tư, thuần thục. 
3. Thuộc về nhà nước, nội cuốc. || 1. Homo 
propè —. Kê ta như người nhà vậy. Virtus 
domestica. Nhân đức cha ông. || 2. Domestica 
animalia. Loài lục súc. Domestica vestis. Áo 
mặc trong nhà. || 3. Domesticum bellum. Giặc 
nội cuốc. Anteferre alienigenas domesticis. Lä 
ké ngoại cuốc làm hơn người bản cuốc. 

DOMICILI — UM, i, s. n. 4. Nhà ở, nhà, cửa nhà, 
gia cư, nơi ở. 9. Chốn, nơi vẫn có (sự gì). 
|| 4. Locum sibi domicilio eligere. Chọn nơi nào 
mà lập gia cw. || 2. — gloriæ. Chốn đẩy sự 
trọng vọng. Domicilia ciborum. Nơi có những 
của ăn. 

D0MICŒNI — UN, ¿, $. n. Bữa ăn trong nhà mình. 

DoMIN - A, æ, s. f. Bà chủ nhà, bà, bà chúa. 

Doum - ans, antis, part. Dominor. ( ai, sự gì) Cai 
trị, trôi hơn. — fames. Sự đói dạ lắm. Domi- 
nantia verba. Những tiếng mọi người nói. 

DOMINATI - 0, onis, $. f. Sự cai trị, quyền phép, 
nước, địa phận. 

DOMINAT — OR, oris, $. m. ( mx, ricis, s. f. ). Kê cai 
tri, kẻ có quyền cả, chúa. 

1° DOMINAT - Us, ở, um, part. Dominor. 

2° DOMINAT - us, o, s. m. như Dominatio. 

Dominic — A, æ, ( hiểu ngầm dies), s. f. Ngày thứ 
nhất, ngày lễ cả. 

DOMINICAL — 1S, e, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc về 
chúa, thuộc về Đức Chúa Lời. 3. Thuộc vë 
ngày lẻ cả. || 1. — oratio. Kinh tại thiên, kinh 
Đức Chúa Jêsu đã dạy. Dominicalia. Điền trang. 

DOMINIC — us, a, um, ad). (ai, sự gì) Thuộc về 
chúa, thuộc về Đức Chúa Lời. Dies dominica. 
Ngày lễ cả, ngày thứ nhất, ngày nhất lễ lạy, 
Chúa nhật. 

DoMINI— UM, :, $. n. 1. Quyền trị, quyền phép. 2. 
Điền sản, ruộng nương. 3. Tiệc dọn ở nhà. 

DOMINOBIL - 1S, e, adj. (ai) Thuộc về nhà tông, 
sang trọng. 

DoMIN — op, aris, atus sum, ari, d. trị gen. hay là 
dat. hay là acc. cùng in, inter, hay là abl. cùng 
m. 1. Trị, cai trị, cầm quyền, làm chúa. 3. fig. 
Có danh tiếng, nỏi, trôi hơn. 3. pass. Chịu cai 
trị, phục, làm tôi. || 1. — loti mundu. Cai trị 
thiên hạ. — in capite hominum. Cầm quyến sinh 
sát. fg. Ubi lihido dominatur. Khi nào tính mê 
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đảm cai trị. || 2. — inter pares. Trôi hơn các kẻ 
trang tác. || 3. — dispari domino. Làm tôi nhiều 
chúa. 

DOMIN - us, Ge, m. 1. Thiên Chúa, Đức Chúa Lời, 
kẻ cai trị, kẻ cầm quyền, kỏ làm đầu, vua, chúa, 
vua thượng vi,hoàng đế. 2. Chúa nhà, chủ. 3. 
Go. ( tiếng lịch sự:) Ông. || 1. Dixit—Domino meo. 
Thiên Chúa dä phán cùng Chúa tôi.— factionum. 
Đầu những bè đảng. — convivii. Chúa tiệc. — 
summus. Chúa cả, Đức Chúa Lời. || 2. — prædii. 
Chủ trại. — clemens in servos. Chúa hay thương 
các tôi tá. || 3. Obvios dominos saÌutamus. Khi 
ta gặp ai thì lạy bảng ông. 

DoMIPoRT— A, æ, adj. f. ( vật gì ) Dem nhà mình 
đi (như con rùa, cái ðc). 

DoMiISED - A, æ, adj. f. Người nữ hay cấm cung. 


DoMIT -— 0, as, are, a. freq. Domo. Dep, båt phuc, 
làm cho thuần. 

DOMIT — op, oris, s. m. (RIX, ricis, s. f. ). 1. Kẻ 
đẹp, kê hảt phục, kẻ thẳng trận. 3. Kẻ làm cho 
thuần. || 1. fig. — somnus laborum. Giấc ngủ đờ 
mệt. || 2.— equi.Kė làm cho ngựa nên thuần. 


DOMITUR - A, æ, S. f. Sự làm cho ( giống vật ) nên 
thuần. 

1° Domit — us, a, um, part. pass. Domo. Domita 
arva. Những cánh đồng đã vỡ hoang. 

2° DoMIT — us, Gs, s. m. như Domitura. 

+ Domnic — us, a, um, adj. như Dominicus. 

'† Down - us, ?, s. m. tiếng tắt thay vì Dominus. 
Jube, Domne. Xin ông hãy truyền. 

Dox - 0, as, ui, ilum, are, a. 1. Làm cho thuần, 
bát giống gì nên như ý mình muốn. 2. Dep, 
båt phục, bắt làm tôi. 3. fig. Dep, häm, ép, 
bắt. || 1. — equum. Làm cho ngựa nên thuần. 
— venenum. Giả thuốc độc. — terram aratro. 
Cày đất ( bát đất sinh hoa mầu ). ||2. — acer- 
rimas nafionwes. Dep những dân rất dữ: tọn. || 3. 
—?acund¿as. Dep tính hay giận. 

DOMUITI — 0, ois, 3s. f. Sự trở về nhà. 


DOMUNCUL — A, æ, và DOMUSCUL - A, œ, S. f. dimin. 
Domus. Nhà nhỏ, lều. 

DoM —US, ës, và ?, s. f. irreg. (g. s và ¿, d. tr, 
acc. um, ab. o; pl. n. us, g. orum và uum , d. 
ibus, ac. os và us, ab. ibus). 4. Nhà, cira nhà, gia 
cư, chốn ở, tô chim, chuồng, etc. 2. Đền đài, 
đền thờ, nhà tù, mồ, lăng. 3. Nhà quê, quê 
quán, nước nhà. 4. fig. Thì bình an. 5. Nhà, 
môn, bè, cht, họ hàng, dòng döi, tông tộc. || 
1. Tenere se domi v. domo. Cứ ở nhà. Domi v. 
in domo. Ở' nhà. — cornea testudinis. Mu rùa, 


DON 


— pecorum. Chuồng giống våt. || 2. — æterna. 
Mỏ, lăng. || 3. £t domi et Romæ clarus. Có tiếng 
ở nhà quê mình và ở thành Rôma nữa. Domi et 
foris. Trong nước nhà và trong các nước khác 
nữa. UA. Domi Öelöqguev. Domi et militiæ. Khi 
bảng yên khi giặc giả. || ä. Unus è nostrá domo. 
Mòt người họ ta. —xZneœ. Nhà ông Enêa. — 
Jacob. Dòng dot ông Jacóp. — Socratica. Mon 
ông Socratê. 

DoNABIL —1S, e, adj. (ai, sự gì) Có thẻ chịu cho, 
nên cho; đáng được, đáng người ta cho (của 
gi). 

DoNaRI — UM, ?, s.n. 1. Của cho, của lẻ, ơn, phản 
thưởng. 2. Kho tích của lẻ. 3. Dën thờ, bàn 
thờ. 

DONATARI - us, ?, s. m. Kẻ chịu của ai cho. 

DONATIC — us, a, um, adj. (của gì) Người ta cho. 

DoNATI — 0, onis, s. f. Sự ban, sự cho; của lẻ, của 
cho. 

DONATIY - UN, ¿, S. n. Của thưởng quản lính. 

DONATIV — ts, a, um, adj. (sự gì) Người ta cho. 

DONAT - OR, oris, s. m. (RX, ricis, s. Ê.). Kẻ ban, 
kẻ cho, ké dàng của lẻ. 

DoNAT — US, a, um, part. pass. Dono. 1.(sự gì)Đã 
chịu cho, đã chịu dâng. 9. (ai) Đã chịu của ai 
cho, đã được. 

Don — ax, acis, s. m. 1. Giống nứa làm tên bản. 
2. Quản bút. 3. Thứ cá kia. 

Don - Èc, conj. trị ind. hay là subj. tùy nghỉ. 1. 
Bao lâu, đang khi, khi. 2. Cho đến khi. || 1.— 
eris felix. Bao lâu mình được thịnh sự. || 9. 
Expectare — v. usquè — v. eò usquè —. Đợi cho 
dën khi. 

+ Dosc - ÙM, conj. như Donèc. 

+ DONIFIC - 0, as, are, a Lỡi lạt, ban của lẻ, cho. 

Don - 0, as, alum, are, a. 1. Ban, cho, thưởng, 
dàng, làm quà. 9. Cấp, chỉ cho, hô cho, đẻ cho. 
ở. Tha, miễn thứ, nhiêu, làm thỉnh. || 1. — 
aliquem dono v. donum alicui. Ban cho ai của gì. 
Quod munus Christi benignitate Ecclesiæ dona- 
lum est. On ấy Đức Chúa Jêsu đả dù lòng mà 
ban cho thánh Yghêrêgia. || 2. — flammis præ- 
dam. Bó của chiêu vào lửa. || 3. — aliquem vitå 
v. vilam alicui. Nhiêu sinh cho ai (hay là ban 
sự sống cho ai). —æs alienum. Tha nợ. — pa- 
trem filio. Tha cho cha vì (lòng né) con. — suas 
inimicilias bono publico. Bò lòng thù ghét đề 
mà giúp việc chung. - 

DoNOS§ - us, a, um, adj. (ai) Có lòng rộng rãi. 

Dox - UM, ?. s. n. Của ban. ơn. quà, của lẻ. của 


400 


DOR 

thưởng. Nisi dono meo reviviscere nemo potest. 

Nếu tao chẳng ban cho, thì chång ai được sống 

lại. 

DoRc - as, adis, s. f. Hoàng dương. 

Dorin — Es, um, s. f. p. Đồ đạc nhà bếp. 

Dor- ıs, idis, s. f. 4. But nữ kia. 2. Thứ rau kia. 

DORM —10, is, :0¿ và či, ilum, ire, n. 1. Ngủ, ngủ 
nghi. 2. fiy. Làm thinh, chẳng lọ; ó bình tĩnh, 
du nhàn. 3. Chét. || 1.— arctiùs. Ngủ thin thit. 
—ad v. in lucem. Ngủ cho đến sáng. — longam 
noctem. Ngủ thâu đêm. || 2. Vide ut dormiant 
pessimi. Hãy xem kẻ xấu nét nó bằng yên vỏ 
sự là đường nào. |! 3. Lazarus dormit. Lazard 
chết rối. — cum patribus suis. Vê cùng chaông, 
(chết). 

DoRMISC— o, ts, ere ( thiểu perf. và sup. ), n. Chợt 
ngủ, thiu thiu ngủ, buồn ngủ. 

DoRMITATI - 0, onis, s. f. như Dormitio. 


DORMITAT - OR, oris, s. m. 1. Kẻ hay ngủ, ké biếng 
nhác. 2. Kẻ trộm (hay ngủ ban ngày ). 

DoRMITI— 0, onis, s. f. 1. Sự ngủ, giác ngủ, sự 
buồn ngú. 2. fig. Sự chết. 

DORMIT - 0, as, avi, alum, are, n. freq. Dormio. 
1. Buồn ngủ, ngủ gật. 2. fig. Bót siêng, kém 
đi, làm biếng. ||9. Dormitans lucerna. Đèn lụt. 
Quandəque dormitat Homerus. Thinh thoáng ông 
Homêrô ra hằng hờ. 


DORMIT — OR, oris, s. m. Kẻ mê ngủ. 

DORMLTORIL— UM, ¿, S. n. 1. Phòng mà ngù. 2. Vườn 
thánh, đất thánh. | 

DORMITORI — US, a, um, adj. (nơi) Ngủ. Dormito- 
rium cubiculum. Phòng nằm ngủ. 

DoRrsuaL - E, is, s. n. Đỏ dựa lưng. — equi. Yèn 
hay là đệm ngựa. 

DORSUAL — 1s, e, adj. (sự gì) Thuộc vẻ lưng. — 
nota. Dän thích trên lưng. 

DORSUARI — US, d, um, adj. như Dossuarius. 

Dors — ƯM, rs n. và † us, ?, s.m. 1. Lưng, cật, 
trái cật, mu. 2. fig. Đỉnh, ngọn, sườn (nủi). 
mặt trên. || 1. Dorsum depolire virgis. Đánh đòn 
nát thịt. — testudinis. Mu rùa. Spina dorsi. 
Xương sống. — nasi. Sóng mũi. ||2. — montis. 
Đính núi. — maris. Ngon sóng. Dorso pendere 
iniquo. Phải sạn. 

DORS§UOS — us, a, um, adj. (ai sự gì) To lưng; 
rộng dinh. 

+ Dor- x, dorc—¿s, s. m. Thứ con mang, sơn 
dương. 

DoRYCNI — um, ^, s. n. Cò độc kia. 


ĐRE. 


thị vệ. 

D - os, dot - ;s, s. f. 1. Của cho con gái vu qui. 2. 
Sự gì tùy tòng. 3. fg. Ơn, tính giỏi, điều hay 
trong tính tự nhiên, tài năng, công, giá. 4. Phần 
thướng. ||4. Doti dicere, v. dotem despondere. 
Hứa cho ( con gái) của gì. ||2. Dotes prædiorum.. 
Các đồ tư cơ trong trại. ||3. — oris. Tài hoạt 
khẩu. — libelli. Công trình con sách. — unio- 

mm, Giá những trân châu. Dotes ducis boni. 
Các điều quan tướng giỏi phải có. || 4. — scele- 
ris. Của thưởng sự tội. 

DoSSUARI - us, a, um, adj. (ai, vật gì) Hay vác, 
hay công, hay chờ. Dossuarium jumentum. Vật 
hay chở đồ trên cật. 

DoOTAL— 15, e, adj. (của gì) Con gái dem đi khi 
liy chồng, (sự gì) thuộc về của con gái xuất 
giá. 


DOTAT — us, a, um, part. pass. hởi 

Dor —0, as, avi, atum, are, a. 1. Cho của gì khi 
con gái đi lấy chồng. 2. eo Cho, ban, phú. ||1. 
Dotata est satis. Nó đã được của đủ rồi. 

DRAB —E, es, s. f. Đình lịch. 

DRACENT—A, æ, S. f. Con rồng cái. 

Dracus —A, æ, S. f. như 

DRACHM — a, atis, s. n. 1. Bát phân chỉ nhất một 
lạng (về cân mười hai lạng). 2. Đồng tiền nhỏ 
( bèn Grêcô).. 

Deac — 0, onis, s. m. 1. Con rồng, long, con rắn. 
2. Cờ đã vẽ hình con rồng. 3. Đồng sao kia. 4. 


Thứ cá biến. 5. Bình veo để nấu nước. 6. Gốc 
` nho cối. 


DRACONARI - us, €, s. m. Tổng cờ (có vẽ hình 
rồng vào ). 

DRACONIGEN — A, #, adj. m. và f. (giống gì ) Bởi con 
rồng mà sinh ra. 


DRACONIT - ES, æ, s. m. DRACONT —IS, idis, s. f. và 


DRACONTI — AS, æ, s. m. Thứ đá ngọc ở trong 
đầu con rồng. 


DRACONTI - UM, £t, s. n. và DRACURCUL - US, ¿, S. m. 
i. Nam tinh thảo, bán hạ, cù chóc. 2. Con 
rồng nhỏ. 3. Cá độc kia. 


Deax — A, alis, s. n. Tuống, tấn tuồng. 


Drawa Tic —US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về 
tần tuồng. 


DRAPET — A, æ, s. m. Tôi tá trốn chúa. 

DRAUC - US, ?, s. m. Đứa mê dâm dục. 

DreNs —0, as, are, n. (thiên nga) Hót, hót như 
thiên nga. 

DREPAN —1S, idis, s. f. Hải yến. 
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DUB 


n. (con 
. sóc ) Túc, túc như con sóc. 


DROM - as, adis, s. m. 1. Thứ lạc đà. 2. Giống cua. 

DROMEDARI — US, ?, s. m. Thứ lạc đà. 

Drom — op, oms, s. m. 1. Ghe hải, thứ tàu nhẹ 
nhàng, 2. Giống cua. 


Dror - ax, acis, s. m. Thuốc làm cho rụng lông. 
DRUID — £, arum, và ES, :m, s. m. p. Các säi Gallô. 
DRUNGARI — Us, ts, m. Quan chánh cơ. 

DRUNG — us, ¿, s. m. Một cơ, một vô. 

DRUP - å, æ, S. f. Trái oliva ương ương. 


_DRYAD — Es, um, s. f. p. Những thần sơn lâm. 


DRYAT - Es, œ, s. m. Thứ đá ngọc ở trong rễ cây. 


DRYOPHIT — Æ, arum, s. m. p. Những ếch nhái sa 
khi trời mưa. 

DRYOPTER — IS, ¿dès, s. f. Giống rau don, thạch vi. 

Duar — IS, 2, adj. (ai, sự gì) Thuộc về số hai, có 
hai. — numerus. Số hai. 

Dusi — È, adv. Cách hở nghỉ. Haud —. Chác hån. 

DUBIET — as, atis, s. f. như Dubitatio. 

Dusios — us, a, um, adj. (sự gì) Ghẳảng chắc, chưa 
ảt, ngập ngừng. 

DUBITABIL - I5, e, adj. 1. (ai, sự gì) Hồ nghỉ, chẳng 
chắc. 2. Do dự. 

DUBITANT - ER, và DUBITAT - ÌM, adv. Cách nghi 
ngai, cách hó nghi, cách ngắn ngừ. 

DUBITATI - 0, onis, s. f. 1. Sự hô nghi, sw nghi 
hoặc, sự chảng biết chắc. 2. Sự do dự, sự 
ngắn ngừ, sự lưỡng lự. 3. Sự nghỉ, sự ngờ 
cho ai. 

DUBITATIY—È, adv, như Dubitanter. 

DUBITATIV — vs, a, um, adj. (sự gì) Chwa åt, hô 
nghỉ; ( tiếng) chỉ sự hồ nghỉ. 

DUBITAT — OR, oris, s. m. Kẻ hồ nghỉ. 


DUBITAT >US, a, um, part. pass. Dubito. (ai, sự 
gì) Người ta dä hồ nghi. Dubitata sidera. 
Những tinh tú người ta chẳng ngờ nó còn 
sáng ra nữa. 


DUBIT —0, as, avi, atum, are, a. vàn. trị abl dũng 
đe. 1. Hồ nghỉ, nghỉ hoặc, chẳng biết chắc. 3. 
Nghi ngại, ngắn ngừ, chảng dám, ngập ngừng, 
ở do dự, nghỉ nan. 3. Suy đi xét lại, ngẫm nghĩ. 
4. E sợ, lo sợ, ngờ vực. ||4. Dubito an veniat. 
Tôi không rõ người có đến chăng. Non dubito 
quin. Tôi đã chắc rằng. ||2. Occidere eum non 
dubitåstis. Bay đã cả lòng giết người đi. Non 
dubitat introire. Người cứ vào. || 3. Percipe quid 
dubitem. Anh hãy nghe sự tôi đang nghĩ bây 
giờ. ||4. Quid ego dubito? Tôi sợ gì? 


a 


òi 


ĐỤC 

DURI - uy, 7, s. n. 1. Sự hồ nghỉ, sự nghỉ nan. 2. 
Sự cheo leo, sự lidu. ||1. Dubium habere aliquid. 
Hö nghi sw gì. Sine dubio, v. Dubio procul. At 
hån. || 2. Tua fama in dubium veniet. Anh sẽ liều 


mình mất tiếng tốt. /n dubium venit vita ejus. 
Chång chác kẻ ấy có khỏi chết chăng. 


Dusi — us, a, um, adj. trị gen. hay là abl. cùng de. 
4. (ai, sự gì) Hô nghỉ, nghỉ hoặc, chẳng biết 
chắc, chưa åt. 2. Phân vân, do dự, lưỡng lự, 
ngắn ngi, ngập ngừng. 3. ( đồ gì) Sác hai bên. 
4. Dó dang, chưa dứt. 3. Choo leo, hiểm nghèo, 
gian chuận, hiểm hóc. ||1. Dubio marte pugna- 

-fum est. Đã giáp trận mà vị phân thẳng phụ. {n 
dubiis libertas. Trong các điều không chắc thì 
mặc ý ai. ||2. — animi. Do dự. — (secundum ) 
viam. Lưỡng lự chẳng biết theo đàng nào. || 3. 
Dubia cuspis. Giáo sắc hai bên. IA. Dubiæ civi- 
tates. Những thành nhị tâm. — øe(aso. Bùi lợn 
dở mùi (ươn ra). Dubia lanugo. Râu lún phún. 

. Dubia lux. Khi chanh tối chanh sáng, sáng mờ 
mờ. ||. 7u/¿z res. Cơ hiểm nghèo. — vitæ. 
Đang phải sự hiểm nghèo về sự sống mình. — 
æger. Kẻ liệt ngặt. 

DucAL—1s, e, adj. (sự gì) Thuộc về quan tướng. 

DUCAL — ITER (2s), adv. Cách xứng quan tướng. 

DUCAT —0R, oris, s. M. (RIX, ricis, s. f. ). Kẻ làm 
đầu, ké dán đàng. 

DUCAT - ts, ús, s. m. 1. Chức quyẻn quan tướng, 
quyền cai, sự dàn. 2. Địa phận đức ông nào. 
3. Trò trẻ con. ||4. Ducatum sceleri prebere. 
Làm mối tội. ||2. Ducatu aliquem donare. (vua) 
Ban cho ai địa phận đức ông. 

DUCEN — A, æ, s. f. Chức quan cai hai trăm quân. 


4° DUCENARI - us, ?, s. m. 1. Quan về toà hai trăm 
quan xét kiện (bên Rôma). 2. Quan cai hai 
trăm quân. 

2° DUCERARI — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về 
hai trăm, được hai trăm. Ducenarium pondus. 
Hai trắm cân, hai tạ. 


DUCEN —I, æa, adj. pl. (ai, sự gì) Có hai trăm, ` 


löp hai trăm. 

UGENTESIM — US. Œ, um, adj. (ai, sự gì) Thứ hai 
trán. 

DUCENT — 1, a, a, ad]. num. pl. (ai; sự gì) Có hai 
trăm. 

DUCENTI - Ce, adv. Hai trăm lần. 

Duc - ıs, gen. Dux, và ngôi hai 1° Duco. 

F Duciss - A. æ, s. f. Vợ quan tướng, vợ đức ông. 


1° Duc —o, čs, du - zi, tum, ere (imperat. duc \, a. 
I. Đưa. đem, điều. chở, dán, được, làm. 2. 
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Lấy, lấy ra, láy bói, chịu lấy, kéo, giơ, lên. 3. 
fig. Dữ, quyến dụ, giục, xui, khuyên. 4. Vẽ, 
họa, làm. 5. Bát đầu. 6. Qua ( thì giờ), đến ( tuỏi 
nào), làm cho giai giảng. 7. Kết bạn, giao hôn, 
cưới lấy. 8. Tính, nghi, tưởng, lấy làm, đoán, 
luận giá. 9. Kẻ( sự gì) cho (ai), đặt cho, đô cho. 
|| 1.— colaphum. Vå mặt. — versus. Đặt thơ. — 
aliquem manu. Dåt tay ai. — litteras in versum. 
Viết chữ cho ra một câu. — funus. Dua xác. 
— €zerctttm. Cai bình (hay là kéo binh). — 
premua. Ăn giải. — dictis phaleratis. Nói thả. 
— diem. Xô, nhuận tì vị. ||2.— ocreas argento. 

- Đóng miệt bąc. — vivos vultus de marmore. Cham 
tượng đá hoa khéo lắm. — pensa manu. Kéo 
sgi. — suspiria. Thở dài. — mucronem. Tuốt 
guomra. — naribus spiritum. Thở bång mũi. 
— pocula. Uống chén. — oblivia. Quên đi. — 
frontem. Giăn trán. — os. NÑguít miệng. — st- 
tum. Mőc meo, — colorem. Lên nước, lên màu. 
— genus ab aliquo. Thuộc về dòng dõi người 
nào. — sortes. Båt thăm. ||3. Duci ventre. Theo 
tính mê ăn uống. Duci errore. Lầm lạc. Duci co- 
gnitione alio. Phải chia trí về đàng khác. Me 
ad credendum ducis. Anh nói thì tôi dë tin. UA. 
— lineam. Vach hay là kẻ hàng. — figuram. 
Họa hình nào. — morem. Lập ra thói quen. |[ä. 
— orationem ab... Ở đầu bài thì nói về... — d 
scelere ineuntem ælatem. Phạm tội gò quái từ 
bé. ||. — lætum drem. Qua ngày vui vẻ. — ani- 
mam v. vitam. Päpp. — (rigestoum annum. Được 
ba mươi tuổi. — bellum in hiemem. Đánh giặc 
giai giảng cho đến mùa đông. ||. — rzorem. 
Lấy vợ.—abquam in matrimonium. Idem.—ali- 
quem. Cwói láy ai. ||8. — fænus. Tính lài. — 
despicatui. Lấy làm hèn. — neminem præ se. 
Cháng lấy ai làm hơn mình. || 9. — laudi aliquid 
alicui. Khen ai vì sự gì. — delictum alicui. Đồ 
tội cho ai. 

2° Duc - 0, as, are, a. Trị, cai tri. 

+ DUCTABILIT — As, atis, s. f. Sự để mắc lừa, sự 
hay nghe kẻ dỗ dành. 

DUCTARI - È, adv. Cách giai giảng. 

DUCTARI — us, a, um, adj. (sự gì) Dùng mà kéo. 

DUCTIL —1S, e, adj. 1. (ai, sự gì) Dưa đi được, 
chịu người ta đưa, chịu kéo được. 2. Chịu dát 
được, mêm, giéo. ||. Ductile est ferrum. Sắt 
chịu dát được. Aurum ductile. Kim tương. 

DucT - ìm, adv. 1. Cách giật lại. 2. (làm) Mët, 
một mạch. 

DucTI—0, onis, s. f. 1. Sự đưa, sự đem di, sự 
dẫn, sự dắt. 2. Sự kéo. || 1. — rudentium. Sự 
kéo các dây tàu. — alvi. Thuốc tây. — agua- 
rum. Sự đưa nước. rành nước. 


DUL 

DUCTITI —US, a, um, adj. như Ductilis. 

DUCTIT — 0, as, are, freq. Ducto. 1. Đưa, đem. 2. 
Khăm, đỗ, lừa đảo.|| 1. — uxorem. Lấy vợ. 

DucT —0, as, are, a. freq. Duco. 1. Đưa, dät, đem 
đi vuối mình. 9. Cai (binh). 3. Lỡm lờ, lừa 
đảo; phinh phờ. 4. Đoán, lấy làm. || 1. — ve- 
nalem vaccam. Dem bán bò cái. || 2. — exerci- 
tum. Cai binh. || 4. — aliquid pro nihilo. KÈ sự 
gì bằng không. | 

Dpcr — oR, oris, s.m. Kẻ đưa, kẻ cai, kẻ dàn, kẻ 
làm đầu. — classis. Quan cai đoàn tàu. 

1° Duct — us, a, um, part. pass. Duco. 

9° DucT— us, Ge, s. m. 1. Sự đưa, sự dẫn, sự 
đem, sự cai trị. 2. Nét, nếp, sá, ngách, khúc. 
3. Thứ tự, từ tiếp. A Cống. || 1. Ductu meo. 
Tôi làm đầu. || 2.—litteræ. Nét chữ. — vultús. 
Diện mạo. || 4. — aquarum. Cống cho nước 
chảy. 

DUD — ÙM, adv. 1. Dä một ít lâu, mới. 2. Đã lâu. 
3. Một ít lâu nữa, một lát nữa, chẳng bao lâu 
nữa. || 1. — og promisisti. Những sự anh 
mới hứa. || 2. Haud —. Chẳng lâu. Quảm — 
hic ads(o! Tôi đứng đây lâu ghê. || 3. Bue — 
faciam. Tôi làm sự này ngay. 

DuELL — A, æ, s. f. Tam phân chỉ nhất một lạng 
cân. 

DUELLARI — US, a, um, và DUELLIC — US, a, um, adj. 
(ai, sự gì) Thuộc về nghề vö, về đánh giặc. Ars 
duellica. Nghề võ. 

DUELLAT — OR, oris, S. m. Quan võ, vö sĩ, võ phu. 

DUELL —18, mg, s. m. Quân giặc. 

cet, — UM, ‡, s. n. Giặc, trận, trận mạc, sự (hai 
nước) đánh nhau. Domi duelhque. Khi bằng 
yên khi giặc giã. 

+ DUICENS — 0S, €, adi, m. (ai) Đi mộ làm một 
vuối ai. _ 

+ Dum — ENS. entis, s. f. như Bidens. 

† Du — m, is, etc., tiếng có thay vì Dem, des, etc. 

+ Duin —1, æ, a, adj. nhw Bini. 

† Du—ìs, adv. thay vì Bis. 

DUIT — as, atis, s. f. Số hai, hai. 

+ DULCACID— us, a, um, adj. (sự gì) Có giọng 
ngon ngót. l 

‡ DULCATOR, oris, s. m. Kẻ làm cho ra ngọt. 

Dưtc - È ( rùs, issimè ), adv. Cách ngọt, cách mềm, 
cách đẹp, cách đẹp lòng, cách vừa mát, cách 
Vừa ý. —scriplus. ( sách) Hay. 

DULCEp — o, inis, s. f. 1. Mùi ngọt, giọng êm, sự 
ngọt. 2. fig. Sự gì đ›p lòng, vừa ý, có duyên, 
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sự gì vni, || 1. — vini. Mùi ngọt rượu. || 2. — 

avium. Tiếng chim kêu hay. Vita et — nostra. 

(Đức Bà Maria) Là sự sống cùng là sw vui 

chúng tôi. 

DuLc — E0, es, ui, ere, và DULCESG - o, is, ere, n. 
def. Hoá nên ngọt, có mùi ngot; fig. nên hién 
lành. 

Durci — a, orum, s. n, p. Bánh ngọt, mứt, chè mít. 

1° DULCIARI — Us, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về 
bánh ngọt. 

2° DULCIARI — us, rs m. Kẻ làm bánh ngọt, kẻ 
làm keo làm mứt. 

DULCICULT— US, a, um, adj. dimin. Dulcis. ( sự gì) 
Hơi ngọt. 

Sr - ER, era, @"ww:, adj. (sự gl) Ngọt. êm giọng, 

i. 

DuLciFLU — US, a, um, adj. (nước) Chảy lừ lừ. 

DULcIL0QU — US, a, um, adj. (ai) Nói dë nghe, (tiếng) 
êm ái. i 

DuLcmon — Us, a, um, adj. (tiếng) Ém ái diu dàng. 

DuLCINERY - 1S, e, adj. (đàn) Có tiếng êm ái. 

DULCIOL — A, orum, S.n. p. dimin. Dulcia. 

DULC — 1S, e (ior, issimus ), adj. trị dat. 1. (ai, sự 
gì) Ngọt, bùi, bùi nghịt, ôm, êm ái, dịu đàng. 
2. Vừa ý, đẹp, đẹp lòng, có duyên, hay, ngọt 
ngào. 3. Nhu mì, hiền lành, hoà nhã, thuận, 
xuôi. || 1. — aqua. Nước ngọt. Dulcior vocem 
eeno. Co tiếng êm ái hơn thiên nga. || 9. Dul- 
cia verba. Những lời ngọt ngào. || 3. — fortuna. 
Thịnh sự. 

DULCISON — us, a, um, adj. ( sự gì) Có tiếng êm, 
dễ nghe. 

Durcirt — as, atis, s. f. như Dulcedo. 

DULCIT - ER, adv. như Dulcè. 

DULCITUD - o, inis, s. f. như Dulcedo. `. 

+ DuLc—o, as, are, và t DULCOR-—0, as, are, a. 
Làm cho ra ngọt. i 

DuLc — 0R, oris, s. m. như Dulcedo. 

Duu — A, æ, s. f. Sự kính thờ (các thánh). 

DuLic—, adv. Nhw tôi tá, cách hèn hạ. _ 8 

Dùxw, conj. trị ind. hay là subj. tùy nghỉ. 1. Bao ` 

lâu, đang khi, khi. 2. Cho đến khi. 3. Miễn là, 

nhưng mà, bång. ||1.— hæc geruntur. Đang 
khi xảy ra những sự này. — hominum genus 
erit. Khi còn cô loài người. || 2. — redeo, pasce 
capellas. Anh hãy chăn đê cho đến khi tôi về. 

Ezxpectabo—veniat. Tôi sẽ đợi nó đến. ||3. Ode- 

rint — metuant. Chúng nó ghét thì ghét, miễn 

nó sợ thì thôi. — ne sử te ditior alter. Miễn là 
đừng có ai giầu hơn anh.. 


DUO 

Dux, tičng thêm cuối tiếng khác 4° cho mạnh 

` nghĩa hơn, 2° cho ra nghĩa khác. || 1. Nondum. 
Chưa. ||2. Agèdum! Nào/ 

DuwAL—1S, e, adj. (sự gì) Xo xác như bụi gai. 

DuwEsc — 0, is, ere (thiếu perf. và sup. ), n. Sinh 
ra những gai góc. 

DuwEr - UM, ¿, $. n. 1. Nơi đây gai góc, bụi lúp 
xúp, bụi rạm. 2. Rừng xanh, rừng cày cối. || 
4. fig. Dumeta stoicorum. Những lẽ hóc hách 
các quân tử stoicô. 

1Uwic0L— A, æ, adj. m. và Í. (giống gì) Vẫn ở 
trong bụi gai. | 

Duwwon — ò, conj. trị subj. Miễn là.—ad portum sa- 
lutisperveniam. Miën là tôi đến cửa sự bằng yên. 

Dumos- us, a, um, adj. ( nơi nào ) Đầy những bui 
gai bụi rậm. | 

Dux - us, ?, s. m. Bui gai. 

DuNTAX—ÀT, adv. 1. Bấy nhiêu mà thôi, mà chớ, 
những, mà thôi, đừng hơn. 2. Đừng kém, ít 
là. 3. Ấy là. || 2. Zn iis— gui... [Hà trong những 
kẻ... || 3. — de peculio. Ay là về sản vật. 

+ 4° Du —0, is, ere (thiếu perf. và sup. ), a. Cho. 
— verba. Nói đãi bôi. 

ge Du - 0, æ, a, adj. num. pl. Hai. 

DuopECEMY - IR, iri, s. m. Quan về toà mười hai 
quan kia. 

DuopECENN —1S, €, adj. (ai, Sự gì) Đến mười hai 
tuổi, có mười hai năm. 

DuopEci — ÈS, adv. Mười hai lần. 

Duopec - 1M, adj. num. indecl. Mười hai. 

Duopeeiw — ò, adv. Lần thứ mười hai. 

DỤ TT ưng a, um, adj. (ai, sự gì) Thứ mười 

ai. 

DUODENARI — US, a, um, adj. ( giống gì) Được TH 
hai, thuộc về mười hai. — (hiểu nhầm nume- 
rus). Số mười hai. 

DuonEN - 1, æ, a, adj. (ai, sự gì) Có từng lớp 
mười hai, từng chòm mười hai. 

Duone, tiếng này ở đầu tiếng khác thì rút đi hai. 

DUoDENONAGINT — A, adj. indecl. Tám mươi tám. 

DuopE0cT06INT —A, adj. indecl. Bảy mươi tám. 

Du0DEQUADRAGEN — 1, #; Q, adj. pl. Ba mươi tám. 


DUODEQUADRAGESIM - US, đ, um, adj. Thứ ba mươi 
tám. | 

DU0DEQUADRAGIWT — A, adj. ind. Ba mươi tám. 

DUODEQUINQUAGEN — 1, 2, 4, adj. pl. Bốn mươi 
tám. 

DUODEQUINQUAGESIM — US. 6, Um, adj. 


mươi tám. 


Thứ bốn 
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DUODEQUINQUAGINT — A, adj. indecl. Bốn mươitám - 


DUODESEXAGESIM — US, a, um, adj. Thứ nắm mươ1 
tám. 
DUopESEXAGINT — A, adj. indecl. Năm mươi tám- 


DUODETRICESIN - US, a, um, adj. Thứ hai mươi 
tám. 


DuonrrTRici - Ès, adv. Hai mươi tám lån. 

DuopETRi6iNT— A, adj. indecl. Hai mươi tám. 

DUODEVICEN —1, æ, a, adj. pl. Mười tám. 

DUODEVICESIM - US, Ø, um, VÀ DUODEVIGESIM - US, 
a, um, adj. Thứ mười tám. 

DuopEvi@IiNT —1, adj. indecl. Mười tám. 

Duo et YICESIMAN - I, orum, $. m. p. Lính về cơ 
thứ hai mo) hai. 

Duo et YICESIM - US, a, um, adj. (ai, Sự gì) Thứ 
hai mươi hai. 

+ Duon - us, a, um, adj. Tiếng cỏ thay vì Bonus. 

+ Dn, - A, æ, S. f. Gấp giá hai lần. 

DupLAn --1s, e, adj. (giống gì) Có gấp hai. Dupla- 
res milites. Những lính ăn hai lương. 

Duru - ex. icis, adj. cả ba giống. 1. (ai, sự gi) 
Kép, có hai, gấp hai, đôi. 9. Giấy, to, thô. 3. 
fig. Bình bãi, lát lướng, xanh vỏ đỏ lòng. || 1. 
— memuria prodita es(. 0ó hai điều truyền khẩu. 
Duphees valvæ. Hai cánh cửa. || 2. — clavus. 
Danh to. — pannus. Vải thô. || 3. — homo. Người 
nhị tâm. 

DuPLucAt— US, a, um, adj. (lính) An hai lương. 

DUPLicATI—o, onis, s. f. 1. Sự gấp lại, sự kép lại, 
sự' xấp. 2. Sự (ánh sáng) giai chéo, sự đội lại. 
3. Bài viết mà bác lë kẻ đã bé mình. 

DuPLicAr — ò, adv. Cách gấp hai, bảng hai. 

DupLicAT — op, oris, s. m. Ké gấp lại, kẻ gấp hai. 


DUPLICIT- as, atis, $. f. Đôi, SỰ CÓ đôi, sự nhị 


tam, sự có hai ý. 

DupLicrr — ER, adv. Cách gấp hai, cách đôi, hai 
cách, cách có hai ý. 

DUPLIC —0, as, dvi, atum, Are, a. 4. Gấp hai, bội 
hai, thêm gấp hai. 2. Làm lại, làm hai lần. 3. 
Xếp đôi, xấp, gấp lại.4.Thêm vào, gia thêm. II. 
modum hastz. Làm cái giáo dài hơn gấp hai. 
IR. — bellum. Lại đánh giặc: ||3.—estem. Dän 
áo làm đôi, mên áo. — arborem. Bẻ gập đôi cây. 

DurL— o, onis, s. m. như Duplum. 

Duru - 0, as, are, a. như Duplico. 


Durt- ò, adv. Hơn gấp hai, bằng hai, hai lấn. 


Duri - 0M, ?,.s. n. Sự bằng hai, sự hơn gấp hai. 
In duplum recepit. Người lại được gấp hai. Du- 
pli pœnam subire. Phải đền nhiều bon gấp hai. 


DUR 

Duri 0S, a, um, adj. (ai, sự gì) To hay là lớn 
gäp hai, bàng hai. 

DUPONDIARI - ts, a, um, adj. ( sự gì) Nặng hai cân. 

DUPONDI - UM, ¿, s. n. và us, ?, s. m. 1. Hai cân. 
2. Đồng tiền kia nặng hai cân. 3. Bề nào được 
hai thước. 

DURABIL— IS, e (¿0 ),adj. (ai, sự gì) Bền, bền 
lâu, bền đỏ. 

+ DURABILIT— As, atis, s. f. Sự bên lâu, sự bền. 

DURACIN - us, a, um, adj. (quả) Có thịt dinh vào 
hạt, cứng. 

DURAN — EN, inis, và DURAMENT - UN, ?, S. n. 1.Sự 
nên cứng, sự nên rắn. 2. Gốc nho già. || 1. fig. 
Accedit — virtutis. Nhân đức nên vững. 

DURATE — Us, a, um, adj. (sự gì) Bảng gó. 

DURATI — 0, onis, s. f. Sw bền lâu, sự ở lâu. 

DURAT —2R, oris, s. M. (RIX, ricis, s. f. ). Kẻ làm 
cho ra cúng. 

Don - È (02s, issimè), adv. 1. Cách cứng, cách 
chật. 2. fig. Cách thô tục, cách quê mùa. 3. 
Cách dữ, cách nhặt. || i1. fig. — respondere. 
Thưa xảng. || 3. — alios habere. Ở dit Lon vuối 
kẻ khác. 

Dur — £O, es, ui, ere, và DURESCT— 0, is, duP— ui, 
ere (thiču sup. ), n. Ra cứng, nên cứng, nên 
rån. Durescit sanguis. Máu đông lại. 

DURET - A, æ, s. f. Ghế gỗ. 

† DuricoRnI - A, æ, s. f. Sự cứng lòng. 

DURICORI— us, a, um, adj. (ai, sự gì) Có da cứng, 
có vó cứng. | 

DURIT - as, atis, s. f. Sự cứng còi, cách nói trúc 
trắc, sự chẳng xuôi tiếng. 

DnrT - ER, adv. 1. Cách cứng, cách nặng. 2. 
Sg. Cách cứng lòng, cách dü ác; cách khó nhọc. 
|| 2. — vitam agere. Sống khốn sống nạn. 

DURITI - A, æ, và Es, ei, và DURITUD - 0, inis, S. f. 
1. Sự cứng, sự rån, sự bền, sự vững. 2. Sự 


tác, sự bl. 3. fig. Cách ở tất tưởi, sự chịu khó 


nhọc. 4. Sự đại đảm, sự vững lòng; sự dp: ác, 
sự cứng lòng, sự nhiệm nhặt. 5. Nét quê mùa, 
sự ngu độn. II. — vini. Šự rượu có mùi chua, 
Fig. — oris. Mặt dầy mày dan || 2. — alvi. 
Bệnh táo. : 

Dun - us, a, um, adj. ( sự gì) Bång gỗ. 

DURIUSCUL— us, a. um, adj. (ai,sự gì) Hơi cứng, 
cưng cứng, khí khó nghe, khí dữ ác, khí 
nhặt phép. 

Dur - 0, as, avi, alum, are, A. vàn. 1. Làm cho 
ra cứng. 2. fig. Làm cho nên vững. 3. Nên 
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_ ứng. 4. Nên cứng lòng, hoá nên nanh ác. 5. 
Chịu, nhịn, làm thinh. 6. Ở vững, lâu dài, ở 
bền, đậu, còn. || 1. — ferrum ictibus. Rèn sắt 
cho nó cứng. Durari in saxa. Nên cứng như đá, 
hoá nên đá. — pisces sole. Phơi cá khô. || 2. — 
se labore. Tập chịu khó nhọc. Vitia durata. 
Những nét xấu đã đâm rẻ sâu. || 3. — solum 
cæpit. Đất đã se lại. || 4. — usquè ad necem su- 
orum. Ác nghiệt đến nỗi giết các kẻ thuộc vé 
mình. || 5. — non Aie quisquam potest. Ở đây 
chẳng ai chịu được. — æquor imperiosius. Chịu 
sóng gió bảo táp. ||6. — in noctem. Ở được 
cho đến tối. — ultrà Socratem. Còn sống sau 
khi ông Socratê đã chết rồi. 

Dur - us, a, um (ior, issimus ), adj. trị dat. 1. (ai, 
sự gì ) Cúng, khó chịu, ương, chua, rån, bền, 
vững, nặng. 2. Khó nhọc, ngặt, gian nan. 3. 
fig. Rån rot, đã quen chịu khó. || 4. Chặt chẽ, 
nhiệm nhặt, dè đặt, dï ác, cứng lòng. 3. Thô, 
tục, quê mùa, cục cản, dân trí. 6. Trø tráo. || 
1. Durum lignum. Gỗ chắc. Dura vor Tiếng 
ương. Dura alvus. Bệnh (Go song. Mùi chát. 
|| 2. Dura viarum. Những đàng gập ghềnh. Fig. 
Dura provincia. Việc khó nhọc. Dura hiems. Rét 
ngát. || 3. Durum in armis genus. Thứ người 
cứng cát trong nghề đánh giặc. || 4. — nimis. 
Hà tiện. Duri patres. Những cha nhặt phép quá. 
|| 5. Duri versus. Những thơ ngúc ngắc. Durum 
ingenium. Trí khôn chậm. Ip Durum os. Mặt 
dầy mày dạn. 

Duer - us, ?, s. m, Ma, qui, thần dữ. 

DƯUMY - IR, Z2, s. m. 1. Một quan trong hai quan 
soát tù rạc. 2. Quan tổng thành. 

DUUMVIRAL— IS, e, adj. (ai, sự gì) Thuộc về quan 
soát tù rac. — vir. Người nào đã làm quan 
soát ngục. 

DUUMYVIRALIT As, alis, S. f. và DUUMVIRAT - US, 
ús, s. m. Quyền chức quan soát ngục hay là 
quan tóng thành. 

Dux, duc —¿s, s. m. và f. 1. Kẻ đưa, ké dẫn, kẻ 
dát. 2. Quan tướng, quan cai. 3. Vua, vua 
thượng vị. 4. Ké làm đầu, kẻ làm mối, kéáp. 
việc gì. 5. Đức ông. || 1. — ilineris. Kẻ dän 
đàng. || 4. — femina facti. Kẻ đứng đầu việc 
(ấy ) là người đàn bà. 

Duxı, perf. 1° Duco. 

Dy- as, adis, s. f. Số hai, đôi. 


DYNAM - IS, idis, s. f. 1. Sức, phép, quyền. 9. Số 
tự thừa. 

DYNAST—A, æ, VÀ ES, æ, s. m. Kẻ cả kẻ lớn, kẻ 
quyền hành, ông hoàng, đức ông, quan tóng 
đóc, ete. 


EBL 


Dyor A, æ, s. f. như Diota. 

Dyscor - us, a, um, adj. (ai) Xång tính, khó ở, 
khó tính, rầu rï. i 

DYSENTERI — A, æ, S. f. Bệnh li. 

DYSENTERIC - US, a, um, adj. (ai, sự gì ) Gó bệnh 
li, thuộc về bệnh li. 

DYysPEPsi A, Æ, S. f. Sự ăn chẳng tiêu. 

Dyspnomc — ge, a, um, adj. (ai ) Khỏ sở, khốn nạn, 
chịu khó. 


E, chữ thứ năm trong hai mươi läm chữ latinh. 
È, prep. ( đặt trước các chữ càm) trị abl. như Ex. 
Ea, nom. sing. f. và pl. n. Is. 

EA. adv. Qua nơi ấy, qua đẩy, qua nơi nào, qua 


đây, đàng ấy. — quả transivisti transibo. TÔI sẽ 


qua nơi anh đã qua trước. 

EApw, pron. như Idem. 

EAPRoPTrEn, và Eare, như Proptoreà. 

EApsE, như Ipse. 

EARIN—US, a, um, adj. (giống 8ì) Thuộc về mùa 
xuân. 

pue Ca, adv. 1. Cho đến nói. 2. Cho đến khi, 
đang khi, bao lâu.— feram quoad... Tôi sẽ nhịn 
nhục cho đến khi... 

EBENIN - US, đ, um, adj. (Sự gì) Thuộc về mun, 
bång gỗ mun. 

Esen — UM, i, s. n. và US, ¿, S. f. Cây mun, gö mun. 

RBIBIT— us, a, um, part. pass. bởi 

EBIB—0, is, ?, itum, ere, a. Uống hết, nốc hết; vét, 
tát cạn. — ubera. Bú hết sữa vú. Fluvius ebi- 
bitur ab alio. Sông nhập sông khác. Fig. — im- 
perium heri sui. Quên lời thày minh răn dạy. — 
rem. Phung phá gia tài. 

+ EBIT - 0, ts, ere, n. def. Ra, ra khỏi. 

EBLANDI— OR, iris, itus sum, iri, d. trị acc. 4. DÒ 
cho được (sự gl), được (sự gì) vi dỗ dành. 2. 
fig. Bot, làm cho nguôi, giãn; làm cho vui. IL. 


FE blanditus ut caneret citharå. Đã nài nàng cho 
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DYSPNÆ ~ A, œ, S. f. Bệnh suyên, sự đoán hơi, sự 
phát ách. 

DysPNoIc — us, a; um, adj. (ai, vật gì ) Có bệnh 
suyễn, có bệnh hen. 

DYSPROPHER — UN, i, s. n. Sự nói ngong, cách nói 
trại, sự nói trọ trẹ, tiếng cứng. 

DYysunI A, æ, s. f. Sự lâm bế. 

DYSURIAC - US, a, um, adj. (ai, vật gì) Có bệnh 
lâm bé 


được gảy đàn cảm. ||2. — igneam sævitiam. 
Bót bệnh sốt. 

EBLANDIT—USs, a, um, part. Eblandior. 1. act. (ai) 
Đã xin được, đã được ( sự gl) vì dỗ. 2. pass. 
(sir gì) Người ta đã dỗ cho được. It. Eblan- 
ditæ virtutes. Những nhân đức bôi bác. IER 
E'blandita suffragia. Những người bâu ai lên 
vì nó đã xin. 

En - oR, oris, và EBOR - E, îS, S. N. như' Ebur. 

4° EBORARI - US, /, s. m. Thợ ngà. 

ge RBORARI — US, a, um, Và EBORE — US, đ, um, adj. 
(sự gì) Thuộc về ngà, bång ngà. 

EBRIAC — US, a, um, adj. (ai) Say rượu, say sưa. 

+ EBRIAM — EN, inis, s. n. Giống gì làm cho say. 

EBRIET — AS, alis, s. f. Sự say rượu. 

Enn - 0, as, are, và EBRIOL- 0, aS, đi, à. Làm 
cho say; fig. làm cho mất trí khôn. 

EBRIOLAT - US, Ø, um, và EBRIOL—US, đ, um, adj. . 
(ai) Hơi say, say chuếnh choáng. 

RBRIOSLT - As, atis, s. f. Sw mê uống rượu, Sự mê 
say. 

EBRtos us, a, um (ior-), adj. (ai) Hay uống say, 
mê rượu chè. 

EsRi - us, a, um, adj. trị abl. 1. (ai, sự gì) Say, 
say rượu. 2. Thuộc vé người say. 3. Làm cho 
say. 4. Say sưa, no nê, thuộc về sự ăn uống 
chơi bời. 8. Bội hậu, có nhiều; thám thía, nhiềm. 
|| 1. Forebrü. Tiếng lè phè. ||2. Æbria verha. 
Những lời người say. Gradu ebrio. Qách đi loạng 


ECC 
choạng. || 4. Fria cæna. Bữa tối ăn uống say 
swa.|| 5. Ebria vellera. Những da chiên (nhuộinn) 
đã lên màu. — hxmor. Nhiều nước. — curis. 
Đầy sự lo lång. 

EBULL — I0, is, ivi và ii, ilum, ire, 1. n. Sôi, sôi sành 
sạch, sôi sục sục, vọt. 2. a. Sinh ra, làm ra. || 1. 
Ubi ebullibtt vinum. Thoạt khi rượu sẽ sôi lên. 
Fig. Ebullit cachinnatio. (nhiêu người) Gười 
khành khạch. ||2. — ranas. Sinh ra những 
éch. Os fatuorum ebullit stultitiam. Miệng kế 
đại phun ra lời dai. Fig. — animam. Sinh thì, 
chết. 

EBULLITI— 0, onis, s. f. Sự sôi, sự cháy, sự giào ra. 

EBULL - 0, as, are, n. như Ebullio. 

EBUL — UM, i, s. n. và us, ?, s. m. Thứ ô xà dược; 
lang thu. 

EB — UR, oris, s. n. 1. Ngà. 2. Vỏi. 3. Các dò bàng 
ngà: tương, địch, vỏ gươm, ống, lược, song loan 
ngà, etc. ||1. — dentium. Răng trắng như' ngà. 
|| 3. — ense vacuum. Vò gwom không. — curu- 
le. Song loan ngà các quan đại thán. 

EBURAT — US, a, um, adj. (đồ gì ) Có ngà tra vào. 

EBURNEOL — US, a, um, EBURNE - US, a, um, và E- 
BURN — US, đ, um, adj. 1. (đồ gì) Bằng ngà, thuộc 
về ngà.2. Trắng như ngà. || 1. — dens. Ngà voi. 
— ensis. Gươm có chuôi ngà. 

ECAST —0R, adv. Xin but Castorê làm chứng, lấy 
tên bụt Castorê mà thỏ. 

ECAUD - ıs, e, adj. (giống gì) Cut, chẳng có đuôi. 

ECBAS — IS, is, $. f. Sự nói trẻ ý bài. 

ECBOL — A, æ, s. f. Lao, tên bắn. 

ECBOL— as, adis, s. f. Thứ: trái nho Ichitô. 

EccA, EccAụ, etc. thay vì Ecce ea, Ecce eam, ete. 

Ecc - È, adv. hợp cùng nom, hay là acc. 1. Kìa, 
nọ, này, ấy, 2. Chång hay, thấy, bỗng chốc, 
xảy thấy, đang khi ấy. ||2. — tibi. Này cho 
anh. — me qui hoc faciam. Tôi xin làm sự này. 
|| 2. — trahebatur passis crinibus. Đang khi ấy 
nó phải điệu di mà tóc nó tả tơi. Sed—. Nhưng 
mà bồng chốc. 


EXGENTR — US, ?, adj. m. (vòng) Khác rön nhau. 

Eccer - È, adv. 1. Lấy tên but op Gêres mà thê. 
2. Tiếng tắt thay vì Ecce rem, việc là thẻ này. 

ECCHEUM - A, atis, $s. n. Sự đỗ ra, sw rót. 

ECCILLA, Fc, etc. thay vì Ecce illa, Ecce 
illum, etc. 

ECCLESI - A, æ, s. f. 1. Hội, đám, đông người hội. 
2. Hội các bón đạo, hội thánh, thánh Yghêrôgia. 
3. Bén thờ, nhà thờ. || 1. Zn ecclesiå sanctorum. 
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Trong hội những người thánh. ||2. — annamı- 
tica. Các bon đạo Annam. ||3. — metropolitana. 
Nhà thờ toà. 


ECCLESIARCH — A, #, Và ES, æ, s, m. Thày cả coi xứ. 
ECCLESIASTERI— UM, ?, S. n. Nơi hội hợp, công môn. 
ECCLESIASTIC —US, đ, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về 
hội các bôn đạo, thuộc về thánh Yghêrêgia. 
Eccos, EccAs, etc. thay vì Ecce eos, Ecce eas, etc. 


EcpIc — us, ?, s. m. Ké bầu chữa thành hay là 
phường nào. 

ECHE — A, orum, s. n. p. Những bình đồng kia. 

ECHENE—tS, idis, s. f. Thất tỉnh ngư. 

EcnIDN - A, Æ, và E, es, s. f. Giống rån hô mang. 

+ EcRINAT — US, a, um, adj. ( giống gì ) Có nhiều 
mũi nhọn, chơm chởm. 


ECHINOMETR — A, æ, S. f. Giống hàu có vô đầy mũi 
nhọn. 


ECHINOP - us, odis, s. f. Giống từ cái. 


ECcHIN - us, ¿, s. m. 1. Con nhím. 9. Yò bản lạt. 
3. Khác vòng. 4. Chậu rửa chén. 


Een — UN, ts n. 1. Thứ thuốc giải độc. 9. Lư 
bôn. 


ECHIT — ES, æ, s. m. Đá ngọc kia. 

Ecu - 0, ge (acc. o), s. f. Tiếng vọng, tiếng dội, 
sự vang tiếng. 

ECLIGM — A, atis, s. n. Giống cao ngọt người ta 
ngàm hay là mút. 

ECLIPS—IS, ds, s. f. Sự màl sáng. — solis. Nhật 
thực. 

4° EvLIPTIC — Us, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về mất 
sáng, hay mất sáng. #ckptica signa. Những sao 
hay mất sáng ( có lúc khuất sự sáng mặt trời). 

2° ECLIPTIC— US, ¿, s. m. Bàng hảc lộ. 

EGLOG - A, æ, S. f. 1. Sự chọn; những hài văn đã 
cóp lặt. 2. Lời kẻ chăn chiên vấn đáp. 


EGLOGARI — US, ¿, s. m. Kẻ cóp nhóp bài văn. fig. 
— liber. Sách đã cóp lặt nhiều thứ bài. 

ECREPHI — As, æ, s. m. Gió bởi mây mà ra. 

ECoNTR - à, adv. 1. Bên kia, ngang, ngay đấy, 
trước mặt. 3. Cách khác, mà lại || 2. Aliis — 
videlur. Song lại có ké khác nghĩ rằng. 

ECONTRARI — ò, adv.1. Mà lại, song le. 2. Bên kia, 
đàng kia. | : 

ECPHOR — A, æ, s. f. Sự lồi ra; au gì lôi ra. 

ECPHRAST — ES, æ, s. m. Kẻ dịch (sách) ra, kẻ bàn 
nghĩa sách. 

ECPYROS - 1S, (e, s. f. Sự cháy. 

ECcQUAXD — ò, adv. Nào có bao giờ?ó bao giờ mà...? 


EDI 


Ecou —Is, a và æ, od và id, pron. interr. Nào có 
ai? Ai? Chó thì có ai chăng? Nào có sự gì? Sự 
gì? #cquid sentits...? Chó thì các anh chẳng 
thấy... ru? | 

Ecou — ISNAM, ænam, odnam và idnam, Dron, in- 
terr. như Ecquis. 

Ecou - ò, adv. Đâu mà không...? Nào có nơi nào 
mà chẳng...? 

ECSTAS — 1S, is, và EXTAS — 1S, is, S. f. Sự ngất trí, 
sự quên sửng. 

EcTrRoP—A, æ, s. f. Tiểu mạch, nẻo quanh. 

EcTYP— US, a, um, adj. (đồ gì) Đã chịu chạm bong. 

ECULE - US, i, s. m. như Equuleus. 


EDACIT — as, atis, s. f. Sự háu ăn, sự phàm ăn, 
sự mê ăn; sự đói lắm. 

Ep - Ax, acis ( issimus ), adj. cả ba giống, trị gen. 
1. (ai, sự gì) Háu ăn, phàm ăn, ăn phạm. 2. 
fig. Hay phá, ăn hại, hay ăn, làm cho mòn. IT. 
— hospes. Khách khoẻ ăn. || 2. — livor. Tính 
ghen hay hao tỉnh thần. — ignis. Lửa đốt ra 
tro. 

EDEATR - Æ, arum, s. m. p. Những ké chấu vua 
khi cảm thực. 

EDECIMAT —A, orum, s. n. p. Nhất thập phân chỉ 
nhất. 

EDEGIMATI — 0, onis, S. LA. Sự mườiphán láy môt. 
2. fig. Sự kén chọn. 

EDECIMAT — OR, oris, s. m. Kẻ lấy một phản trong 
mười. 

EpEcIM—o, as, are, a. 1. Lấy nhất thập phân chỉ 
nhất. 2. Chọn, tuyên trach. 

En - EN, s. n. indecl. Vườn địa đàng. 

EDENT— 0, as, are, a. Phá răng, nhỏ răng. 

EDENTUL - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Mom mém, 
sún răng; fig. già cả, lão. Edentularum canti- 
leng. Truyện ròm rac bà lão. 

Eper — oL, như #depol. ˆ 

Engen - A, æ, s. f. như Hedera. 

Ep —I, perf. 1° Edo và inf. pass. 3° Edo. 

Epic —0, is, cdi —- xi, tum, ere, a. 1. Nói tô tường, 
nói quyết. 3. Truyền dạy, khiến, cấm, ra chí. 
3. Rao, hẹn, kì. || 1. Jussus est à consule quæ 
sciret —. Quan consulê đả truyền nó phải nói 
các điều đã biết. || 2. — delectum. Chiêu bình. 
— servis ne... Cấm các tôi tá đừng... || 3. — 
diem. Hen ngày. — concilium. Hẹn hội toà công 
đồng. | 

EDICTAL - 1S, e, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc vế sắc chi. 
2. Học sách luật hai năm, 
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+ EDICTAT - OR, oris, s. m. Ké rao. 

EpicTI—0, onis, s. f. 1. Sự rao, sự truyền, sự 
khiến. 2. Sắc, lệnh, lời truyền. 

Ener — 0, as, are, a. 1. Nói tỏ, rao. 2. Kẻ lại. 

EDIcT - op, oris, s. m. như Edictator. 


EDIcTr —UM, ¿, S. n. 1. Lời truyền, lời dạy. 2. Sác, 
chỉ, lệnh. 3. Sự kể ra, sự nói. 

EDICT — US, a, vm, part. pass. Edico. 

EpIip—I, perf. 3° Edo. 

EnInrc - 1, perf. Edisco. 

EDISCLT — us, a, um, part. pass. bởi 

Ener - 0, is, edidic - i, ilum, ere, a. 1. Học thuộc 
lòng. 2. Quen, tập cho quen, tập. 3. Biết, nghe. 
|| 4. #diseendus ad verbum libellus. Sách phải 
học thuộc lòng từng tiếng mội. || 3. Edidici 
quid perfidus ille pararet. Tôi đã biết những sự 
thăng gian giảo ấy såm sửa. 

EDISSER — 0, Ze, ui, fon, ere, a. Diễn lại, kế thủy 
chung, cắt nghĩa, kế lại, học lại trước sau. 
EPISSERTATI— 0, onis, s. f. Lời giải, lời diễn lại; 

sự điển lại, sự kẻ lại. 

EDISSERT — 0, as, are, a. freq. Edissero. Diễn lại, 
giải. 

EDIT — A, orum, s. n. p. Lệnh, lời truyền. 

Enge — 0, onis, s. f. 1. Sự bầu lên, sự đặt lên 
(chức gì). 2. Sự sắp sách mà in, sự in. 3. Sự 
sinh sản, sự sinh đẻ. 4. Sự đòi đến toà kiên. 
ä. Sự mở đám, sự mở trò. 6. Sự cho, sự đóng 
góp, sự dâng. 

EDITITI — US, a, um, adj. (ai) Đã chịu chọn, đã 
chịu bầu lên. 

Ent - or, oris, s. m. 1. Ké đặt cớ cho, kẻ sinh, 
kẻ làm. 2. Kẻ sắp sách mà in. 3. Kẻ mở đám, 
kẻ rước nhà trò. 

4° EDIT—US, a, um (ior, issimus), part. pass. 3° 
Edo. 1. (ai, sự gì) Bå chịu làm ra, đã chịu tô 
ra, đã chịu sinh. 2. Cao, nỏi. || 4. — in lucem. 
Đã ra trống trải. || 2. Editor viribus. Mạnh 
sức hơn. 

2° Eng - US, s, s. m. Phân bón. Edit boum. 
Dùng phån bò mà... 

4° Ep—0,6d — is vàe — s, ed — ¿; es — um và cest — um, 
ed — ere, và es - se, a. irreg. (xem sách meo). 
1. Ăn. 2. fig. Hao, làm cho mòn, chịu. || 1. 
Bibe, es, disperge rem. Hãy ăn uống xa xỈ của 
cải. ||9. Si quid est animum. Nếu có sự gì làm 
cực lòng anh. — pugnos. Chịu đấm. Libenter 
edi sermones tuos. Tôi đã nghe lời anh vui lòng. 
Carinas est vapor. Lửa đốt các tàu. 


9°Ep—o, onès, s. m. Ké háu ăn, kẻ phàm àn. 
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3° Ep - 0, 0s, idi, itum, ere, a. 1. Tò ra bề ngoài, Ị EDUCAT - OR, oris, s. m. (RIX, ricis, s. f.). 1. Kẻ: 


làm ra, sinh ra, đẻ. 2. fig. Cho biết, tỏ ra, in 
( sách ). 3. Nói, tỏ (ý mình ) ra, tiêu xưng, kẻ 
ra, chỉ, trỏ, bày ra.4. Đặt cớ, làm, phạm, xuất. | 
|| 1. Se patriis penetralibus edit. Nó ra khỏi nhà 


nuôi ( giống gì ) cho lớn lên, vú nuôi, kẻ trồng, 
kẻ coi sóc. 2. fig. Kê dạy dä, thày day, kẻ coi 
sóc (trẻ con ). || 2. Educatrix omnium rerum. 
sapientia. Sự khôn ngoan đạy ta mọi sự.. 


cha. Quod S 8 Tiện bớn. — Ce v. ani- | 1° EDUCAT - Us, a, um, part. pass. 1° Educo. 
mam v. vilam. èt. — partum v. alquem par- 2° EpucaT - us, ås, s. m. như Educatio. 


tu. Sinh con. “dc in lucem. Chịu sinh ra. — 
duos gemellos uno partu. Sinh đôi. || 2. — quid 
èin suo magistratu gestum sit. Tô ra các việc mình 
đã làm đang khi làm quan. Heredes edent mea 
carmina. Con cháu tôi sẽ in các văn thơ tôi đã 
làm. || 3. Ede quid illum esse putes. Anh nghi 
nó là người làm sao thì anh hãy nói. — senten- 
tiam. Tô ý mình ra. — testes. Viện kẻ chứng. 
— rationes. Trình sô, nộp số. — sibi socium. 
Chọn kẻ làm bạn vuối mình. || 4. — clamorem. 


1° Epuc—o, as, avi, utum, are, a. 1. Nuôi cho lớn 


lên. nuôi nấng, trồng, coi sóc. 3. fig. Dạy đỏ, 

rèn cặp, tập (ai), xem sóc. || 1. Quœ Alexan- 

drum educaoerat. Bà vú nuôi vua Alêxandrô. 

#ducatus stercore canis. Con chó ăn những 
phân mà thôi. Herbæ quas humus educat. Những: 
cỏ rå ăn khí đất. || 2. — oratorem. Tập (ai) 
giảng bài khéo. E'ducatus disciplinis regiis. Đã 
học các điều xứng đấng làm vua. 


Kêu một tiếng. — ploratum v. lacrymas. Khóc. | t Enuc, thay vì Educ, imperat. bởi 
— 0ra(ionem. Giảng bài. — cantus. Hát. — risus. | 2° ĐpUC - o, is, edu - xi, tum, ere,a. 1. Đưa ra, 


Cười. — latratum. Sủa. — urinam. Di tiêu tiên, 
— responsum. Thưa lại. — stragem. Giết lát 
nhiều (người). — pugnam. Giao chiến. — an- 
nuam operam. Giúp công lót năm. — scelus. 
Phạm tội. - 

BpocExXT — en, adv. Cách ( có ích mà ) dạy dó. 

EpoC - eo, es, ui, tum, ere, a. Dạy dé, day cách 
kĩ lưỡng, tập cho, dän, tỏ ra, diễn lại. Ordine 
omnia —. Dẫn mọi sự cứ thứ tir. Edocuit ratio. 
Le tự nhiên đã tô ra. Linguam latinam edoctus. 
Dä (thông tiếng latinh. Calamitate edoctus. (ai) 
Bởi đã chiu khó mà nên khôn. 


EDOCT - us, a, um, part. pass. Edoeeo. 
EDOLAT— OR, oris, s. m. Kẻ đẻo, kẻ bào, ké giả. 
EDOL -- o, as, are, a. 1. Bào, giã, dën, giối. 9. fig. 


Chuót ( việc), làm hoàn thành, dọn cho lọn, 
đọn ( sách ). 


EDOMATI - 0, onis, s. f. Sự dẹp, sự bát phục. 


đem ra, kéo ra, lấy ra, đuổi ra. 2. Bem đi, đưa 
đi, cứu khỏi, rút. 3. Bem lên, kéo lên, xây lên, 
dựng lên. 4. fig. Day dô, dän, rèn cặp, xem 
sóc, nuôi nắng. ä. Dùng, qua ( thì giờ ). || 1. — 
gladium è vaginå. Tuốt grom ra. — telum vul- 
nere. Rút tên ra khỏi dấu. — se foràs. Ra khỏi 
nhà. — oculos. Móc con mát. Eductus lacus. 
Đảm ( người ta) đã tát cạn. || v. — aquam in 
fossas. Đưa nước vào các rãnh. — alquem è 
custod¿¿. Dem ai ra khỏi ngục. — (Go. Cou 
khỏi chết, — copias in aciem. Kéo bình ra giáp. 
trận. — aliquem in jus v. ad magistratum. Đòi 
ai đến toà kiện. || 3. — ex nihilo. Dựng nên ` 
bởi không. — aram cœio. Dựng bàn thờ cao 
ngất trời. || 4. — puerum Aené domi. Xem sóc 
con trẻ ở nhà cách hån hoi. Hunc eduxi ag par- 
vulo. Tôi đã coi sóc người này từ thuở bé. || 3: 
— tempus epulis. An uống la dà. — ludo noctem. 
Đánh bài thâu đêm. 


EDOMIT — US, a, um, part. pass. bởi EDUCTI—0, onis, 5. f. Sự đem ra, sự kéo ra. 
EDON — 0, as, ui, ilum, are, a. Dep, båt phục, | EpucT —U5, a, um, part. pass. 2° Educo.. 
thẳng được, häm, ép, làm cho tħuân. — equum. | Epuue - o, as, åre, và † EpuLc0R-— 0, đ8, are, à. 


Tập ngựa cho nó thuần. — viliosam naturam. 


Làm cho ra ngọt. 


Hăm tính hay chiều về đàng trái. Ent, — is, e, adj. (của gì) Chịu ăn được. 
+ Ep~ 0R, như Ador. EDULI—UM, d, s. n. Các giống ( người ta ) ăn được, 


EDORX — 10, is, ivi, itum, ire, và EDORMISC - O, is, 


của ăn. 


ere ( thiếu perf. và sup. ), n. cũng có khi act. | Epun Ł, adv. Cách cứng, cách thẳng nhặt. 


1. Ngủ, giấc, ngủ no. 2. Ngủ đậy, thức giấc. 
|| 1. — somnum. Ngủ một giấc. — vinum. Ngủ 
giã rượu. 


EDUCATI —0, anis, s. f. 1. Sự nuôi, sự trồng, sự 


EDURESC - 0, ?9, ge n. def. Ra cứng. 
Eng - 0, as, are, 1. a. Làm cho ra cứng, tập (ai) 


chịu khó. 2. n. LE lâu. 


coi sóc. 2. fig. Sự dạy dé, sự rèn cặp. || 1. — | Enur- vus, a, um, adj. (ai, sự gì) Long lắm; fy. 


paronum. Sự nuôi những chim công. — pomo- 


cứng lòng, vô tàm. 


rum. Sự vuh tróng những thứ cây có quä. EpUxi, perf. 2° Educo. 
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Erran, — 15, e, adj. (điều gì) Có thé nói được. 

ErræcarT - us, a, un, part. pass. (ai, sự gì) Đã 
chiu gan, đã chịu lọc; fig. đã nên sạch. 

† EFFAM - EN, inis, $. n. Lời, câu nói, câu luận. 

như 


EFFARC—IO, ¿s, ©Íffar—s, effar- tum, ire, 


Effercio. 

Errare, ngôi haiindic. và imperat. Effor. 

EFFASCINATI - 0, onis, s. f. Sự ém chú, pháp chú, 
phép phù thủy. 

EFFASCINAT—0R, oris, s. m. Thày phù thủy, kẻ 
ếm chú. 

EFFASCIN — 0, as, are, a. Làm phù chú, em chú, 
yêm bùa, làm sự yêu thuật. 

EFFAT — UM, č. s. n. Lời, câu nói, câu luận. # ffata 
vatum. Những lời bói. 

1° EFFAT — US, a, um, part. Effor. 1. act. (ai ) Đã 
nói. 2. pass. ( sự gì) Đã chịu nói; ( nơi ) đả chịu 
chỉ mà làm chùa. || 2. Fanum, id est locus templo 
—. Fanum là nơi (các thày bói) đã chí mà 
làm chùa. 


3° EFFAT — US, #s, S. M. "EE lời nói, câu 
nói, lời tiên tri. 

Erreci, perf. Efficio. 

EFFECT —È 
tuyển háo. 

EFFECTI — 0, onis, s.f. Sự làm, sự làm hoàn thành; 
việc gì đã thành. 

EFFECTILV - È, adv. Thật sự, thạt, đã åt thật. 

EFFECTIY - US, a, um, adj. ( sự gì) Thạt, có thạt. 

EFFECT — op, oris, s. m. ( RIX, ricis, s. f.). Kẻ làm, 
kẻ đặt cớ cho, thg, kẻ làm hoàn thành, duyên 
đo. Quòd sit — mortium, Vì nó làm cho người 
ta chét. 

E2FFECT - UM, ¿, s. n. như 2° Effectus. 

4° EFFECT — US, a, um, part, pass. Efficio. 

2° EFFECT - us, ùs, s. m. 1. Việc gì đã thành, sự: 
gì bởi điều khác mà ra, có nhiên, sự việc nên 
thành. 2. Sức, sự linh nghiêm, sự gì nên duyên 
do sự khác. || 1. Quod op(auerat effectu ca- 
ruit. Việc người trông 'mọng đã hỏng mất. Rem 
effectui tradere v. Ad rei effectum venire. Làm 
cho thành việc. Sine ullo effectu. Chàng nên 
việc gì. ||3. Radicis —. Sức cái rẻ ( cây ). Tra- 
here aciem acerrimo effetu Neo müi nhon cách 
rất manh. ; 


í ets 1, ady. cách 


Cách lọn lành, 


FFECUNb — 0, as, are, a. Làm cho sinh(con hay 
là quả ). 

EFFEMINAT -- €, adv. 1. Cách non nứt như dän bà, 
cách yêu điệu. 3. Cách yếu tay, cách won ái. 
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EFFEMINAT — US, a, um (ior, issimus ), part. pass. 
Effemino. 1. (ai, sự gì) Ươn ái, biếng nhác. 
2. Yếu điệu. || 1. — sermo. Lời chênh mảng. 

EFFEMIN — 0, as, are, a. 1. Làm cho nèn giống cái. 
làm cho nên người nữ. 2. fig. Làm cho ra véu 
điệu, làm cho ra non nớt như đàn bà, làm hư. 
|| 2. — corpus animumque. Làm cho cả xác và 
linh hồn ra yêu điệu. £ ffeminat animum Ems 
Của cải làm hại tâm thần. 

EFFERAT - È, adv. Cách giận dữ, cách hung ác. 

EFFERATI - 0, onis, s. f. Sự ra mặt dï. 

EFFERATT— US, a, um (ior, issimus ), part. pass. 1° 
Effero. (ai, sự gì) Đã nên dữ, đã ra hung ác. 
đả giận hoảng, dit tgn, ác nghiệt. Equus dolore 
—. Con ngựa vì đau hăng ra dữ tgn. 

ErFERBUt, perf. Efferveo và Effervesco. 

EFFERC - 10, ¿$, effer —s¿, effer— tum, ire, a. Bỏ 
cho đầy, lấp, vùi, Long, nạp, giỏi. — saris in- 
tervalla. Lấy đá mà lấp các chỗ hở. — se cibo. 
Tọng vào bụng, giỏi cơm. 

EFFERESC —0, is, ere, n. def. Hoá nên dữ, ra dữ. 


4° EFFER —0, as, avi, alum, are, a. 1. Làm cho ra 
dir, làm cho ra hung Ae, làm cho ra hình dữ, 
làm cho sốt giận, làm cho ra như muông dù. 
làm cho ra vô tâm vô tình, làm cho ra cứng 
lòng. 3. Làm ra hình giống vật. || 1. Solitudo 
efferat ingenia. Sự ở nơi vắng vẻ làm cho ra 
tinh dữ. Efferuvit ea cœdes Thebanos. Sự giết 
đòng người dường ấy đã làm cho dân Thêba- 
nô giàn dữ. || 2.— argentum. Đúc đồng bạc có 
hình tượng giống våt. 
3° Err - ERO, ers, extu - li, ela — tum, ere, a. irreg. 
' (chia nhw Fero). 1. Bem ra ngoài, đem ra khỏi. 
2. Bem đi, đem sang, đem đến. 3. Cát ( xác), 
mai táng, tổng táng. 4. fig. Dem lên, nâng lên. 
cất lên, tặng, tång lên, khen. 3. Sinh ra, được. 
6. Rao, tỏ ra, bày giải, nói ra. 7. Ra khác 
thường (vì mừng hay là giận...). 8. Nhịn. It. — 
ex acie saucios. Khiêng các ké bị dấu ra khói 
đám chiến. Hire speluncd pedem extulit. Người 
vừa bước ra khói hang. — caput undis. Giối lên 
[rên mặt nước. — se vallo. Ra khỏi đốn. || 9. 
— argentum ad aliquem. Dem bạc cho ai. || 3. 
— cadaver ad sepulturam. Đưa xác đi chôn. 
Qui sẽ singulis diebus effert. Ké tổng táng mình 
hang ngày. (rloriosus efferri. Được chôn cách 
trong thé. || 4. — scutum super capui, Nâng 
thuẫn lên trên đầu. — clamorem. Kèu lên. — 
pretium. Lên giá. — aliquem laudibus. Tâng ai 
lên. || 3. — uberiores fruges. Sinh ra trái trăng 
nhiều hơn. || 6. — in vulgus. Phao tiếng. — 
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verba. Nói ra. || 7. — se lætitiå. Mừng rö khoái 
chí. ZS Ger? iacund¿d. Hung lên. — se studio 

_ alicujus rei. Mê sự gì. Superbiå elatus. Đã ra 
kiêu ngạo. || 8. — laborem. Chịu sự khốn khó. 

ĐFFERT T—US, a, um (ior, issimus ), part. pass. 
EE E ffertissima hæreditas. Gia tài lối dư 

àt. 

EFFERVESCENTI - A, æ, S. f. Sự sòi, sır giào ra, sự 
nóng lên; fig. sự giàn lên. _ 

EFFERY — po, es, efferb — ui, ere, Erreny — 0, de, iere, 
và EFFERYESC - 0, is, ere, n. def. 1. Sôi lên, giào 
ra. 2. fig. Giản lên, nóng lên, sốt lên. 3. Hóa ra 
nhiều. ||1. E fervescit vinum. Rượu sôi. ||2. — 
furore. Giận hoảng. ||3. — in vermes cum fetore. 
Thối nhủng có sâu nhúc nhúc. E ffervescentia 
verba. Lời giöng. 


EFFER — US, a, um, adj. (ai, sự gì) D tợn, hung 
ác, ác nghiệt. #/ƒera loca. Những nơi rừng 
hoang. 

EFFET - A, £, s. f. 1. Người đàn bà kiệt sức chẳng 
còn sinh được. 2. Vật cái mới đẻ con. 


EFFET — È, adv. 1. Cách khỏn, cách chín chắn. 9. 
Cách yếu hèn. 

EFFET - us, a, m (ior ), adj. trị gen. và abl. 4. 
(ai, sự gì) Đã sinh, dä đẻ. 2. Đã chiu sinh. 3. 
Sinh sản e hao sức. 4. Yếu đuối, kiêt, pnhuroc, 
hao mòn. š. Nhọc nhàn, mỏi mệt. 6. fig. Vô 
ích, hỏng. m E ffeta canis. Chó cái mới đẻ. 
|| 3. Modò effeti pulli. Những gà con mới nở. 
||3. — ager. Ruộng bạc khí. £ ffeta gallina. Con 
gà chẳng đẻ trứng được nữa. || 4. E fela ætas. 
Tuổi già kiệt. ||. Advenit —. Khi nó đến thì 
thở bon hên. ||6. Æ ffeta spes. Việc hỏng. 

EFFICACI - A, æ, và EFFICACIT - as, atis, s. f. Sức, 
phép, sự hiệu nghiệm, sức linh nghiệm; tài 
năng. 


EFFICAC — ITER (îùs, issimè), adv. Cách hiệu nghiệm,. 


cách may, cách được việc, cách thần hiệu, 
cách linh nghiệm, cách mạnh. — rogare. Xin 
được hiệu. — sanare. Chữa dứt. 


EFFIC — ax, acis (aci0", acissimus), adj. cả ba giống..: 
(ai, sự gì) Có sức, có phép, mạnh sức, linh: 


nghiệm, thần hiệu. —pardrn homa. Người nào 
chẳng siêng là mấy. — sanare v. ad sanandos 
morbos. Có sức chữa các bệnh. l 
EFFICI — ENS, entis, part. Efficio. Causa —. Chính 
căn nguyên làm cho có ( sự gì). 
EFFICIENT vn, adv. Cách nên việc, cách chắc, 
thật sự. 
- EFFICIENTI — A, æ, a. f. Sức làm nên việc gì, phép, 
sức linh nghiện, sức làm cho vây ra sự gì. 


Al! 
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EFFIC — 10, vg, effec - ¿, effec - tum, ere, a. 1. Làm, 
làm hoàn thành, làm nên, làm lọn. 9. Làm cho 
có, làm ra, làm cho ra, đặt cớ, nên duyên do. 
ở. Ra sức mà, làm được, lo liệu. 4. Sinh, đó. 
3. Làm chứng, ra lẽ, kết câu, luận. 6. Tần tới. 
IT. — portus. Làm cửa bề, — epistolam. Viết 
thư. — ab integro. Làm lai. — officium. Làm 
bản nghiệp. — magna facinora. Làm nhi ng 
việc đại thé. — pollicita. Giữ: các điều đá hứa. 
||3. — sonum. Kêu ra tiếng. — morlos. Sinh 
những bệnh não. — negotium. Sinh việc, — 
admirationem. Làm cho (thiên hạ) tặng khen, 
— sapientem. Làm cho nên khôn. — aliquid 
suum. Chiếm của gì làm của mình. — pauper- 
tatem levem. Làm cho sự khó khăn ra dễ chịu. 
||3. — nequis moriatur. Cứu ai khỏi chết. £ ffe- 
cil ea diversa coire. Đã thu được các sự ấy lại 
làm một. ||. — ternos hœdos. (con dê) Dé ba 
con. ||5. + quibus effici potest. Bởi đầy đoán 
được. Cato quod proposuit efficit. Ông Catô đã 
nói điều gì thì cũng ra lẽ làm chứng điều ấy. 


||. Zn studiis jam effecit multùm. Đã học tán tói 
nhiều. 


EFFICTI— 0, onis, s. f. Sự bày vẻ; điều bày vé. | 
EFFICT — US, a, um, part. pass. Effingo. 
EFFIGI - A, æ, s. f. như Effigies. l 


EFFIGIAT — US, đ$, 3. m. _Nghề imac, sự vẽ cứ một 

mẫu nào. 

EFFl6t— Es, ei, s. f. 1. Ảnh, tượng, hình, ảnh 
tượng, hình tượng. 2. fig. Sự gì giống sự khác, 
mắu, hình bóng, khuôn mẫu; bản sao tả; khí 
tượng, kiểu hệt như. 3. Hình, bóng, tà ma. 
UI. — cerea. Ảnh tượng bằng sáp. — regis. 
Tượng vua. ||2. Res ipsas rerum effigies notat. 
Xem hình các sự thì nhận nó được. Efgiem 
thuris habere. Giống như nhũ hương. Eëaie co- 

l lumnæ jaci. Chịu đúc ra hình cột. ||3. Cernere 
efigiem. Thấy như hình người, thấy ma. -.. 

+ SE 0, as, are, a. Vẽ hình, làm (sự g1) giống 
như 

EFFIND—O, ¿s, ere, a. def. Ghành ra, tách, phân 

` rë ra. 

EFFING — 0, ¿s, effin - zi, effic - tum, ere, a. 1. Vë 
hình, chạm hình, khác hình. 2. Båt chước, 
sao lấy, làm như, làm ra hình như, giả. 3. 
Chùi, lau. || {.—ø?is lineamenta. Vẽ hình dạng. 
IS. — gressus euntis. Giả cách người đi đàng. 
— animo. In trí, bày vẽ trong trí. ||3. — manus. 
Vuốt tay. 

Err — 10, is, actus sum, ieri, pass. như Fio. 

EFFIRN—0, as, are, a. Làm cho (ai) vững lòng, 


ginc giä. 
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EFFLAGITATI — 0, onis, s. f. và ÑFFLAGITAT — US, ôs, 
s. m. Sự xin nài. 

EFFLAGIT — 0, as, avi, alum, are, a. Nài, xin nài, 
nài được. 


+ EFFLAMM - ANS, antis, adj. cả ba giống. (sự gì) 


Hay cháy bång bảng, chói lói. 
EFFLAT - US, de, S. m. Lö cho khí trời ra vào. 


EFFL—EO, es, evi, ctum, ere, a. Chảy nước mắt. 


ra dòng dòng, khóc xướt mướt, nắc nọ. Ma- 

ter totos 6fffeuit oculos. Mẹ đã chảy hếtnước mắt. 

- RFFLICT - È và ìm, adv. Cách sốt sáng, cách mp 
mån. — amare. Yêu quá lẻ, phải lòng. 

ĐFFLICTI - 0, onis, $. f. như Aflictio. 

EFFLICT - 0, as, are, a. Đánh, giọt, đánh (ai) ngä 

` xuống. 

EFFLICT — US, a, um, part. pass. bởi 

EFFLIG — 0, is efli — xi, efflic - tum, ere, a. 1. Đánh, 
đập, giọt, ghè, giết. 2. fig. Làm khô, làm cực 
lòng. || 1.— lapide. Ném đá. — manibus spicas. 
Vò chen lúa trong tay. 

EFFL - 0, as, avi, alum, are, a. Thở (dr gì) ra, thở 
hơi ra, thỏi ra. — cornua. Thôi tù và. — ani- 
mam. Tắt hơi. — colorem. Phai mùi. # am. 
Hà hơi. 

EFFLOR — EO, en, ui, ere, và ĐFFLORESC — 0, ès, ere, 

on def. 1. Nö ra, nở đoá. 2. fig. (sự gì lành) 
Sinh ra bởi, hoá ra, xảy ra.3. Thịnh, nỏi danh. 

_ || 9. bn juventam —. Đến tuôi xuân xanh. || 3. 
Laudibus ingenii —. Người dug trí. 

EFFLUENT — ER, adv. Cách tràn trua. 

EFFLUENTI — A, #, s. f. Sự chảy ra, sự chảy xuống, 
sự tràn ra. 

EFFLU - 0, is, xi, xum, ere, n. trị nhiều bậc tùy 
nghỉ. 1. Chảy bởi, chảy ra, tràn ra, chảy xuống, 


9, fig. Sinh ra bởi, bởi... mà ra. 3. Đồn thôi. 


4. Tan ra, qua đi, biến mất, rụng rời, sảy. 5 
Ra khỏi (trí nhớ), quên đi. || 1. E monte —. 
Bởi núi chảy ra. (ug cum sanguine vita effluit. 
Máu cháy thì linh hồn ra làm một. || 2. Multa 
efluunt è diseiplná. Lễ văn sinh ra nhiều (ích). 
|| 3. Efluit rumor. Tiếng đồn ra. || 4. #/át 
ætas. Thì giờ qua đi. Carnes ejus efluebant. Thịt 
mình nó rời rå ra, Quod mens cogitat in verba 
2Øfu;(.Sự gì trí khôn tưởng thì (miệng) nói ra. 
|| 3. Ne e#uant hæc à mente tuå. Anh đừng quên 
các điều này. 

EFFLU — us, a, um, ad]. (sự gì) Ghảy ra, tràn ra. 

EFFLUYL— 
mirong, rãnh; nơi nào nước chảy vào. 

EFFLUXI, perf. Euo. 
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UM, ?, $. n. 1. Sự chảy ra. 2. Dinge 
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RFFLUXI - 0, onis, S. l. Bàng nước chảy xuống. 


räng. 


EFFocaTI — 0, onis, s. l. Sw chết ngạt, sự nghẹn cò. 


Erroc —o, as, are, a. Bop chen, cán cỏ. 

EFF0D — 10, is, ¿, effas — sum, ere, a. 1. Đào, khoét, 
đâm, chọc. 9. Đào lên, bói. 3. fig. Phá. || 1.— 
lacum. Đào hồ. — telis. Däm lao vào... — ocu- 
los. Khoét mắt. Fig. — verba atroci stylo. Hach 
lời cho thẳng nhặt. || 2. — thesaurum. Đào của 
(vàng bạc). || 3 — altare. Phá đồ bàn thờ. 

EFFŒMIN — 0, as, are, a. như Effemino. 

EFFŒT — A, æ, s. f. như Effeta. 

EFF — op, aris, alus sum, ari, d. trị acc. (chàng 

quen dùng ngôi nhất ind. Effor và subj. Effer). 

1. Nói, nói ra. 2. (kẻ bói khoa) Chi (nơi), chọn. 

3. pass. Chịu nói. || 2. — lemplum. Làm phép 

gì mà nhận dät nào làm chùa. 

EFFORM - 0, as, are, a. như Formo. 

ErFFroR — 0, as, are, a. Khoan, khoét, chọc thủng. 

EFF0SSt - 0, onis, S. f. Sự đào, sự bói. 

EFFoss — oR, oris, s. m; Kẻ đào, kẻ bói; kế đào 

huyệt. 

EFF0SS - us, a, um, part. pass. Efodio. 

EFFRACTARI — US, i, và EFFRACT — OR, oris, s.m. Kẻ 

phá, kẻ đào ngạch cắt vách mä ăn trộm. 

EFFRACTUR - A, æ, S. f. Sự đào ngạch khoét vách 

mà ăn trộm. 

EFFRACT - US, a, um, part. pass. Efringo. 

EFFR#£NAT— È, adv. như Effrenatè. 

ErtREGI, perf. Effringo. 

EFFRENAT - È (ës, issimè), adv. Cách hồn hào, 

cách lục mục, cách lông lao. Æ frenatiùs irrum- 

 pere, Bän sò. 

EFFRENATI — 0, onis, S$. f. Sự li lăng, sự buông 

, buồng, sự tha hồ, sự lục mục. 

EFFRENAT — US, a, um fior, issimus), part. pass. 

Effreno. (ai, sự gì) Buông äng, đã tha hồ, 

hoang, lung lăng, lục mục, túng tú. — secun- 

dis rebus. Phóng túng khi được thịnh sự. 
£ ffrenata cupiditas, Sy mê đảm quá phép. 


EFFREN — 0, as, đe, a. i. Cởi khớp. 2. fig. Tha 

hő, buông, dong thứ, phông đãng. 

EFFREN - US, a, um, adj. 1. (ngựa) Đã cởi khớp, 

._ bắtkham, sa hoàng. 9. fig. (ai, sự gì) Bất khẳng, 
bất trị, bạo ngược, vô luật, buông tuồng, lục 
mục, lông lao, phóng đãng, túng tứ. || 1. — 
equus. Ngựa chẳng có khớp. || 9. £ frena libido. 
Tính mê buông tuồng. — profutus. Cách nói 

. thường chẳng văn thơ gi. 
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EFFBICATI - 0, anis, s. f. Sw co, sự cà, sự chùi, 
sự kì. 

EFFRIC — 0, as, ui VÀ avi, tum và atum, are, a. Co, 
cà, kì, chùi. Fig. E'ffricanda rubigo animorum. 
Phải mài giũa trí khôn. 

brenge - 0, is, effreg - i, cÍrac — tum, ere, a. Đánh 
vỡ, phá, đánh gẫy. — fores. Phá cửa. — cru- 
ra. Đánh gắy hai ống chân. 

EFFRORD — EO, es, ui, ere, n. def. Nảy lộc, mọc lá, 

EFFR — ons, ontis, adj. cá ba giống. (ai, sự gì) Mặt 
där mày dạn, trø trên, xấc láo. 

_ĐFFRUTIC—0, as, are, 1. a. Sinh, đâm (lá ). 2. n. 
Moc mut, đâm chối. 

ErrUbi, perf. Effundo. 

EFFUGI — A, #, S. f. (hiểu ngắm hostia ). Vật trốn 
được khi người ta toan giết làm của lễ. 

EFFUGI —ES, ei, s. f. Sự' trốn, sự lánh, sự chạy. 

EFFUG — 10, is, i, itum, ere, 1. n. Trồn khôi, chạy, 
đào. 2. a. Lánh khỏi, thoát, thoát khỏi, trành, 
ti. ||1. — đe prælio. Chạy trận. — ad regem. 
Chạy đến cùng vua. || 2. — periculum. Thoát 
khói sự cheo leo. — visum. Khuất mắt, mắt 
xem chẳng thấy. Æffugit te nihil. Anh chẳng 
bỏ qua điều nào sốt. Hæc morte effugiuntur. Có 
chết thì khỏi những sự này. 

EFFUGI—UM, ?, s. n.1. Sự trốn, sự thoát, 9. 
Cách thế mà trốn. 3. Cửa hay là lối mà trốn. 
HI. — mali. Sự lánh điều dữ. ||2. Pennarum 
effugium habere. Có cánh mà trồn. ||. 3. #//u- 
gia insidere. Hän ngữ các lối. 

EFFULC — 10, 2$, efful — s¿, efful — tum, ire, a. Chống, 
đỡ, đặt choái, kê, kèm. 

EFFULG — EO, es, eftul - et, ere, và +† EFFULG - 0, îs, 
ere, n. def. Sáng ra, chói lói. Virtus ejus eful- 
get. Nhân đức người sáng ra. 

EFr0LsI, perf. Efulcio và Effulgeo. 

EFFUND — 0, o, effud — i, eÍu — sư, ere, a. 1. Đỏ, 
đỏ ra, rót, (rot, {— se) chảy ra. 9. fig. Buông, 
bô, từ chối, bỏ xuống, đuôi. 3. Sinh ra. 4. Bem 
ra, kéo ra. 5. Phát, dùng, ra (sức). 6. Phao, 
đón thỏi. 7. Giục, xui. || 1. — sanguinem. Đỏ 
máu ra. — se in Oceanum. Ghảy ra đại dang. 
Fig. Deus effundit in nos iram suam. Đức Chúa 
Lời giận phạt chúng tôi. Spiritus sanctus effun- 
dilur in eos. Đức Chúa Phiritô sangtô ngự 
xuống trên các kẻ ấy. — animam. Chết. — se 
tr: c#cas prẹcafiones. Cầu xin những điều dai 
càn. || 2. — habenas. Buông dây cương — cri- 
nes. Xå tóc.. — tela. Bản tên. — gratiam. Chối 
ơn nghĩa. — exercitum. Đuôi đạo binh. E cur- 
ru efundi. Ngã xe. 3.— fruges. Sinh hoa quả. 
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— herbas. Sinh cò rå. || 4. Effundit se civitas. 
Cả và thành dò ra ( đến nơi nào ). — exercitum 
castris. Kéo đạo binh ra khỏi dinh cơ. — ali- 
cui oculum. Móc måt ai. || 5. — vires. Ra sire. 
ZE fuso primo impetu. Khi đã tất lực lần đầu. 
— hanores. Ban nhiều chức. — ærarium. Phi 
phan kho tiền. || 6. — cladem. Đồn tin thua 
trận. |! T. — cives in magistratus. Xui dän phån 
ngụy cùng các quan. E ffundiin gloriam. Trục 
danh. 

EFFUS — È (iùs, issimè), adv. 1. Cách dày tràn, 
cách rộng rải. 2. Cách tån, bời bời, cách bậy 
bạ. 3. Quá, thái quá, cách tha thích. II. — 
vivere. Ăn uống cách rộng rãi. || 2. — fugere. 
Chạy tån. || 3. — diligere. Yêu däm thám quá. 


ĐFFUSI - 0, onis, s. f. 1. Sự đỏ ra, sự chảy. 2. fig. 
Sự tó ra. 3. Lòng rộng rãi, sự xa xi, sự phí 
phan. || 1. — agwœ. Sự nước chảy. Fig. — 
hominum ex oppidis. Sự người các thành vë 
lớ ra. || 2. — animi. Sự lậu tình, — (animi) ad 
exteriora. Sự buông ( trí ) lo những sự bề ngoài. 
||3. #/fs¿onibus plebem sibi conciliare. Phát của 
cách rộng rãi để mua lòng dân. 


- F EFFUS - op, oris, s. m. Kẻ đỏ; fig. kẻ phung phá. 


† ErFUsonI - €. adv. Cách đông đán, cách bậy bạ. 


EFFUS - us, a, um (issimus), part. pass. Effundo. 
(ai, sự gì) Đã chịu dé ra; lôn bậy; rộng rãi. 
Efusa fuga. Sự chạy bày. //usa loca. Những 
nơi quảng khoát.—¿n largiendis beneficiis. Bong 
tay mà ban ơn. — in vinum ei cælera. Bê tha 
rượu cùng những sự' khác. 

EFFUT - 10, is, wi, ilum, ire, à. Máy miệng, mách 
qué, nói trếu, nói chòm chám, nói chòm, nhạy 
miệng. — leves versus. Ngâm thơ nhăng nhít. 

EFFUTIT - US, a, um, part. pass. Effutio. 

EGELID— 0, as, ae, a. như Egelo. 

E6ELID— us, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Ấm, hâm 
hâm. 2. Mát mẻ. 3. Làm cho ( nước đông) chảy 
ra. 4. Đã đông lại. 

EGEL—0, as, are, a. Làm cho (nước đông) chảy 
ra, håm, làm cho ấm. 

EG —ENS, entis ( egent - ior, issimus), part. Egeo, 
tri abl. hay là gen. 1. (ai, sự gì) Chàng có, 
thiếu. 2. Khó khăn, nghèo. 3. Tham, ước ao. 
I| 4. — omnis spei. Không còn trông ei, — 
rationis. Bất tinh, chàng có trí khôn. || 2. Ne- 
mo illo rege egentior. Chẳng có ai hän cùng bång 
vua ấy. ||3. Diliciarum —. LƯớc ao sự vui sướng. 

EGENUL — US, a, um, adj. dimin. bởi 

Ecey — us, a, um, adj. như Egens, 
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Ee - Eu, es, ui, ere ( thiểu sup. 1 n. tri abl. hay là 
gen. 1. Thiếu (sự gì), chẳng có. 2. Ở khó khăn, 
ở bần cùng. 3. Nhịn, biết thiếu, cam thiếu. 4. 
Có việc dùng, cần phải có. Š. Muốn, ước a0. || 
4. Auctoritate semper eguit. Xưa nay người 
chẳng có thần thể bao giờ. || 2. Ejus liberi egu- 
erunt. Con cái người ấy đã ra khó khăn. (EI 
Si non est, egeo. Nếu chẳng có thì tôi nhịn vậy. 
|| 4. Qua: omnia notiora sunt quam ut noslra slij- 
lo egeant. Bây nhiêu sự đã tỏ tường cả, ta còn 
chép làm chi. || 5. Pane egeo. Tôi xin bánh. 

EGERI - ES, ei, s. f, Phân, nhân trung hoàng. 

EGERMIN - 0,đs, are, n. Mọc, mọc mut, đâm chối. 

EGER-O, is, eges — si, eges ~- tum, €r, a. 4. Đem ra, 
đem đi. 9. Kéo ra, lấy ra, đào lên, cătra ngoài. 
3. Tiêu, thỏ, đi đại hay là tiêu tiện. 4. fig. Tó 
ra, đồ ra, kể ra, ra, xuất. || 1. —— silices humeris. 
Vác hòn đá ra. — clàm pecuniam ex ærario. 
Lấy trộm bạc trong kho. || 2. — ex mari lapides. 
Cát đá đưới biển lên. — humum altè. Đào sâu 
xuống đắt. || 3. Poma vix egeruntur. Những quá 
(này) khó tiêu. — sanguinem. Thỏ huyết. — 
dapes. Thỏ của ăn. || 4. — animam. Tát hơi. — 
querelas. Than thờ. Fortunas in tributum —. 
Lấy hết gia tài mà nộp thuế. /s(a subindė egerdm. 
Ngày sau tôi sẽ kẻ các truyện ấy lại. 

Eogsr — AS, alis, S. f. Sự thiểu thốn, sự khó khăn, 
er bản cùng; sự chảng có, sự thiếu. /n egesta- 
tem devolvi. Sa cơ. Quanta verborum nobis — 
sử intellexi. Tôi đã hiệu tiếng ta kém là dường 
nào. 

EGESTI— 0, onis, S. f. 1. Sự đem ra, sự cất lấy. 2. 
Sự đi đại hay là tiêu tiện, sự thổ ra. 3. fig. Sự 
tiêu phí. || 2. — uring. Sự đi tiểu tiện. 

A Ecesruos - us, a, um, adj. (ai) Thiếu thốn, 

nghèo đói. i 

4° EGEST — US, đ, um, part. pass. Egero. 

9° EGEST — US, “s, S. M. DÉI Egestio. 


Eet, perf. Ago. 

EGIGN-0. is, egen — ui, egen - ilum, ere, a. Sinh, đẻ. 

Eco, mei, mihi, me, me, pron. pers. M. và f. Tôi, 
min, ta, tao, etc. — vero. Phản tôi. Egone? 
Tôi ru? 

EGOXMET, meimel, ete, pron. pers. M. và f. Chinh 
tôi, tôi chóc. 

EGRED — IOR, eris, egres - sus sum, i, d. tri abl. hay 
là abl. cùng å, ¿, đe ( cũng có khi trị acc. hiểu 
ngắm ez(rd ). 1. Ra khỏi, ra, (ở dưới tàu mà) 
lèn đất, rời ra, di xa khỏi, bởi.. mà ra. 2. Lên, 
đi đến. 3. fig. Quá khỏi, qua, lạc, ngoại, quá. 
|| 4. — ab aliquo. Ra khỏi ( nhà ) ai. — in præ- 
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lium. Ra giao chiến. — in terram. Lên đất. 

Egreditur sermo à Domino. Lët bởi Đức Chúa 

Lời mà ra. Noe arcam egressus est. Ông Noe đã 

ra khỏi tàu. || 9. Ad summum montis —. Lên 

đỉnh núi. ||3. Vix puerilitatis annos egressus. Vira 
lên khỏi tuổi trẻ. — sexagesimum annum. Ngoai 
sáu mươi tuổi. — veritatem. Chẳng nói thật 

(lạc khỏi sự thật). — mandatum. Làm lôi 

lời truyền. 

EGREGIAT - us, 4s, s. M. Chức quan kia. 

EenEet - È, adv. 1. Cách riêng. 2. Cách giỏi, cách 
khéo, chẳng vừa, cách lọn lành, rất, lâm. || 
1. — diligere aliquem. Mën ai cách riêng. || 3. 
— pingere. Yê khéo. — fortis. Mạnh bạo lảm. 
Res — gestæ. Những việc hữu danh. 

EeREGI - us, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Đã chiu 
chọn, tuyển hảo, rất tốt, lọn lành, khéo, giỏi, 
hùng hào, rån rồi. Egregiæ, idest è grege electz. 
Eregiæ nghĩa là đã chọn trong đoàn. — formå. 
Rất xinh tốt. — civis. Người phi thường. Ege- 
gia laus. Danh thơm. 

EenEsst— 0, onis, s. f. 1. Sự ra, sự trầy đi. 2. Sự 
trë ý bài. 

4° EGRESS — US, a, um, part. Egredior. 

9° Egress — US, Ge, $S. m. 1. Sự ra, sự ra mặt, sự 
tråy đi. 9. Sự (ở dưới tàu mà) lên đất. 3. 
Đàng nẻo, lối ( mà ra ). 4. Sự trễ ý chính trong 
bài. || 4. Rarus egressu. Chàng hay ra mặt. || 
3. — si. Cửa sông IstrÔ. | 

Eent, — A,#,s. f. Thứ sinh làm cho tráng lông chiên. 

EGUuRöir—0, as, are, a. BÒ ra, quăng ra, bỏ. fig. 
Phung phá. — domo argentum. Khuynh tài. 

Enr!Enew! Eno! Eneu!Enoptw! interj. chỉ lấy làm 
lạ hay là năn ni. Kì! cũng kì! ái cha! ai ôi! hơi 
hờ! a! Ehem! tune eras hic? Ái cha! anh ở đây 
ru? Æheu! me miserum! Hi òi! khốn thân tòi? 

Er, dat. ls; ( họa ) nom. pl. thay vì li. 

Era! interj. chi lấy làm lạ hay là giục giả. Ái cha! 
nào! — ut elegans est! Ái cha! đẹp chwa: 

EJACULATI — 0, onis, S. f. Sự bán, sự phóng. 

+ BIACULAT — OR, 078, S. M. Kė bán ( tên ), kẻ phóng. 

EJACUL— 0, as, are, a. VÀ OR, aris, atus sum, ari, 
d. trị acc. Phóng, bán, đâm, ném, quảng mạnh. 
Sanguis se ejaculatur. Máu vọt. 

Eseci, perf. Ejicio. 

re - um, į $. n. Các giống biên giat vào 

äl. 

EIECTATL - 0, onis, và EIECTI - 0, onis, 8. f. 1. SỰ 

bó ra. 2. Sự phát đày. 3. Sự sái. || 3. — articu- 

E Sur sái kháp xương. | 
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KJECTITI — U8, a, um, adj. 1. act. (ai, sự gì) Đã bỏ 
ra. 2. pass. Đã chịu bỏ. 

EJECT - 0, as, are, a. freq. Ejicio, Bỏ ra, đuôi ra; 
thỏ ra; quăng, ném, bản. 

EiIECT - op, oris, s. m. Ké bỏ ra, ké đuỏi; kẻ thó ra. 

1° EJECT — us, a, um, part. pass. Ejicio. — flueti- 
bus. Đã phải bạt vào bãi. — die. Mù mắt. Ejec- 
tis qui... Khi đã dày các kẻ... — armus. Xương 
vai sái. 

3° EIECT - 0S, ús, s. m. như Ejectio. 

EJERATI — 0, onis, s. f. Sự thé chối. 

EJER — 0, as, are, a. nhw Ejuro. 

Ejıc — 10, is, ejec - i, ejec — tum, ere, a. 1. BÒ ra, 
xua, đuỏi, loại ra, đày di. 2. Sái (phần mình). 
3. Thỏ ra, đi đại tiện, såy ( thai ). 4. Đánh bạt 
(tàu), ghé, đến bãi, lên đất. 3. fig. Chê, luận 
phi. || 1. — er urbe. Đuổi ra khỏi thành. — in 
mare. Bò xuống biển. — superstitionis stirpes. 
Phá các điều dị đoan. || 2. — coram. Sái xương 
bả. || 3. — sanguinem. "Thé huyết. — quotidie. 
Ngày nào cũng đi đại tiện. || 4. Eier apud in- 
sulam. Phải bạt vào gò. Si eò naves — possent.. 
Vi bàng tàu bè có ghệch đáy được. || 3. Cyni- 
corum ralio est ejicienda. Phải bỏ lối các quân 
tử Oynicô. Quod lamen non ejicio. Song tôi 
chàng chê sự ấy. 

EJULATI — 0, onis, s. f. và EJULAT — US, de, 3. m. Sự 
la khóc, sự khóc hu hu. 

E2ULIT — 0, as, are, n. freq. bói 

Et 0, as, avi, atum, are, n. Kêu khóc, khóc 
hu hu, la lối, tru trếu. 

EIURCESC —0, is, ere, n. def. Ra rảnh rót như cây 
lác, ra gầy, mòn đi, rốc rác ra. 

EJUNGID - us, a, um, adj. ( ai, sự gì) Rảnh rót như 
cây lác, hoăn hoàn, còi kính, gầy mòn. 

Euuwo, indecl. Lấy tên but nữ: Junô mà thẻ. 

EJURATI— 0, onis, s. f. 1. Sự chối, sự từ chối, sự 
bỏ. 2. Sự từ chức. 3. Sự phân phô. 

EJUR - 0, as, avi, atum, are, a. 1. Chối, chẳng chịu 
lấy, từ, change nhận. 2. Chat, chång chịu xưng, 
phản phô rằng không. 3. Từ bỏ, từ (chức). H. 
— judicem. Chẳng nhận quan nào. ||2. — fidem.. 
Bỏ dao.— patrem. Từ cha. || 3.— militiam. Thôi 
đi lính. 

Esus, gen. ls. 

Esuscemoni, nhir Ejusmodi. 

EUSDEMMOII, gen. Idem modus. Cũng mòt cách. 

E2uswoni. gen. Is modus. Cách ấy, thể ấy, như vậy. 

ELAB - OR, eris, elap — sus sum, š, đ, trị abl. cùng 
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è de, ( cũng có khi trị acc. hiểu ngắm ezd ). 
4. Trượt ra, trật, sảy, sai, sa. 9. Trốn, thoát 
khói, qua đi, biến mất, chảy ra, tan đi. || 1.-— 
èv. de manibus. Såy tay. fig. — è memoriá. Ra 
khói trí nhớ, quên mất. || 2. Reus elabitur. Kẻ 
bị cáo đã gö mình được. Mos elabitur. Thói rầy 
đã cü đi. Fa spes elapsa est. Chàng trông điều 
Ar nữa. 

ELABORAT - È, adv. Cách công lao, cản thận, ki 
càng. 

ELABORATI — 0, onis, s. f. và ELABORAT — US, #$, S.M. 
Sự chịu khó, công lao, sự chuyên tâm, sự 
làm Kr. 

ELABORAT — US, a, um, part. pass. bởi 

ELABOR - 0, as, avi, atum, are, a. 1. Chải chuốt, 
làm kī, làm khéo, giði. 2. Xuất công, trần lực, 
ra sức, chuyên tâm. || 1. — superficiem cande- 
labri. Làm phần trên chânnến cho khéo. Quid- 
quid ela6orari poterit ad... Sự gì sẽ có thể làm 
mà... || 2. Elabora ut doctus euadas. Anh hảy 
chuyên cần mà nên thông. — facere. Ra sức 
mà làm. 

ELACATT— A, æ, và ELACATEN — A, æ, s. f. Cá gúng, 
giác ngư. 

ELACTESC - 0, is, ere, n. def. Hoá nên sữa, ra trång 
như sửa. 

ELACT - 0, as, đe, a. Tôi Lôi con, chẳng cho bú 
nữa. 

ELÆOMEL — 1, s. n. indecl. Dầu ngọt nhu mit ong, 

ELE —0N, onis, s. n. Vườn cây oliva. 

ELEOPHAG — US, a, um, adj. (ai, vật gì) Hay än 
trái oliva. 

ELEOTHESI - UM, ¿, S. n. Phòng cho kẻ dua vật xoa 
dầu cả và mình. 

ELZEVIGATI T— 0, onis, S. f. Sự bào, sự chuối. 

ELXEVIGAT — OR, oris, s. m. Kẻ bào, kẻ chuốt. 

ELEVIG—0, as, are, a. Đềo, bào, chuốt, vac, giữa, 
ete. cho làn. 

ELANGU - E0, eg, ở, ere, và ELANGUESC —0, is, ere, 
n. def. Mòn mòi, rũ liệt, gầy mòn, yếu đi, bớt. 
Elanguit prælium. Trận đã bớt dữ. — viribus. 
Yếu sức đi. 

ELANGUID — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Lir thử, 
yếu, mòn, chè, lèt bêt, kheo khư. 

ELAPIDATI — 0, onis, s. f. Sw lượm lặt đá trong 
ruông. 

+† ELAP - 1S, 2, và EL — APS, apis, s. f. Thứ rån kia. 

Etape — 0, onis, s. f. Sự trốn, sự thoát khỏi. 


ELAPS — us, a, um, part. Elabor. (ai, sự gì) Đã ra 
khỏi. # apso animo. Khi linh hồn đã ra khỏi 
xác. #/apst in pravum artus. Những phần mình 
đã sai kháp. 
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ELAQUE -0, as, are, a. Thả, gỡ ra khỏi lưới, tha 
về, dong thứ. 

ELARG — IOR, 03, ilus sum, iri, d. trị acc. Ban 
cách rộng rãi, ban nhiều của. 

ELASSESC — 0, ¿s, ere, n. def. Ra mỏi một. 

ELAT — E, es, s. f. 1. Cây sam. 3. Be cây búng báng. 
3. Thứ cây búng báng (hay là kè) cao lắm. 


ELAT - È ( iús, 2ssữn¿), adv. 1. Cách cao tiếng, cả 
tiếng. 2. fig. Cách cao trọng, cách oai nghiêm. 
3. Cách kiêu hãnh. || 2. — dicere. Nói cao ý. 


ELATERI - UM, ?, s. n. Thuốc tảy mạnh lảm, thuốc 
xỏ mạnh. 

ELATIN — E, es, s. f. Củ cải hoang. 

ELATI - o, onis, s. f. 1. Sự đem lên, sự cao. 2. fig. 
Sự tång lên; sự cao trọng. 3. Nét kiêu ngạo. 
4. Sự cất xác, đám tống chung. | 1. — ædi ficii. 
Sự nhà cao. || 2. — animi. Tính đại đảm. — 
orationis. Kiểu nói cao ý. || 3. Si — te abesset. 
Nếu mày chẳng có ngạo mạn dường Ar, 

ELATIT - ES, æ, s. m. Thứ đá ngọc kia. 

ELAT0RI - È, adv. Cách nói thêm. 

ELATR - 0, as, are, n. Soa: kêu, la lồi. 

ELAT —US, a, um (ior, issimus ), part. pass. Effe- 
ro. 1. (ai, sự gì) Đã chịu đem ra, dä chịu căt 
đi; đã chịu sinh, đã chịu đem lên. 2. fig. Cao, 
uy nghì, oai vọng, trọng thẻ; kiêu bánh. || 1. 
— è conspectu. Đã chịu cất xa con mắt. — ira- 

._ eunchá, Đã sốt giận lên. — in superbiam. Đã 
sinh lòng kiêu ngạo. || 2. Elata verba. Những 
lời cao ý (hay là kiêu căng). Vir elato animo. 
Người duê trí. E iottorg loca. Những nơi cao 
hơn. 

ELAUD - 0, as, are, a. Khen, bia danh. 

ELAUT - US, a, um, part. pass. bởi 

ELAV - 0, as, ?, elau — tum và elo - lum, are, a. 
Hứa, giặt, cất cho sạch. 

ELECEBR — Æ. arum, s. f. p. Con mỗi, mỏi chài, ké 
ăn làn. 

ELECT — È ( ius, issimè), adv. Cách chọn, cách ý 
tứ. 

ELECTIBIL — IS, e, và ELECTIL - 1S, e, adj. (ai, sự 
gì) Đã chịu chọn, nhất hạng, rất tốt. 

ELECTI—0, onis, s. f. 1. Sự kén chọn, sự lựa. 2. 
Sự bầu lên. || 1. Vas electionis. Giống trọng, 
giống đã chọn lắm. 

ELECT — 0, as, ae, a. freq. Eligo và Elicio. 1. Ghọn, 
chọn. lựa. 9. Lừa đảo. 

ELECT - op, oris, s. m. (RIX, ricis, s. f.). t. Ké kén 
chọn. 2. Kẻ bảu lên, 
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ELECTRIF - ER, era, erum, adj. ( nơi nào ) Sinh hò 
phách. 

ELECTRIN — US, a, um, adj. (sự gì) Bằng hô phách, 
thuộc về hô phách. 

ELECTR - UM, ?, $. n. 1. Hó phách. 2. Vàng có 
ngũ phân chỉ nhất bạc pha vào. 

1° ELECT - US, a, um (ior, issimus), part. pass. 
Eligo. (ai, sự gì ) Đã chịu chọn; đã chiu kén, 
hạng nhất, hảo hạng, tốt nhất. Electi. Các ké 
Đức Chúa Lời đã chọn. — miles. Linh kén. 


2° ELECT - Us, Gs, s. m. Sự chọn. 


ELEEMOSYN - A, æ, S. f. Sự thí của, sự làm phúc; 


của bố thí. 

ELEG — axs, antis ( elegant - ior, issimus ), adj. 1. 
(ai, sự gì) Xinh tốt, tê chỉnh, tứ tế, lịch sự, 
rån rồi, hån hoi, có duyên, về vang, văn sức, 
hoa mi, etc. 2. Hay, khéo, tỉnh tường, khôn. 
3. Xứng đáng, vừa. 4. Ấn mặc đóng đảnh, 
xúng xính, xênh xang. |, 1. Elegantissimis ei 
domibus. Bởi những nhà rất sang trọng. — in 
dicendo. Hay nói văn hoa. || 2. Elegantissima 
epistola. Thư hay lắm. — jocandi genus. Cách 
nói giểu khéo lảm. || 3. sứ — ulcisci mortem 
patris. Báo oán cha mình chết là sự phái lẽ. 

ELEGANT - ER (ús, issimė), adv. Cách vẻ vang. 
cách lịch sự, cách tế chỉnh, cách văn hoa; cách 
khéo, cách xứng, etc. — facere. Xử lịch sự. 
#legantiws saltare. Múa khéo hơn. — loqui. 
Nói hoa hoét. 

ELEGANTI - A, æ, S. f. 1. Sự vẻ vang, sự tê chỉnh, 
sự lịch sự, sự xinh tốt, sự rån rỏi, duyên, sự 
xinh tốt, etc. 2, Ý tứ, sự khôn khéo, sự hay. 
3. Sw văn hoa, sự mĩ duyệt, cách nói trơn tru. 
|| 1. Annos celare elegant¿d. An mặc déng đảnh 

- mà giấu tuỏi (đã khí già). — vitæ. Cách ăn ở 
hån hoi. ||2. Elegantiæ arbiter. Biết xét kiêu 
hay. ||3. Summå orationis eleganttd eminere. Có 
kiểu nói mï duyệt trơn tru. 

ELEGEI - A, æ, và ELEGI - A, æ, s. f. Văn thơthảm 
thiét. 


Erec, perf. Eligo. 

ELEGI - A, orum, s. n. p. Những thơ áo näo. 

ELEGIAC — US, a, um, ad). (ai, sự gl) Thuộc về thơ 
não nùng. 


ELEGIDARI — UM, €, và ELEGIDI - UN, ?,s.n. Văn thơ 
thảm vån tát. 


ELEG - 0, as, are, a. Lối (của) cho người rwng. 
1° ELEG — Us, a, um, adj. như Elegiacus. 

3° ELEG - us, ?, s. m. Văn thơ thám thiết. 
ELEMENT —A, orum, s. n. p. 1. Hàng, giống, còi 
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rẻ, sự đầu. 2. Điều đầu, bài đầu. 3. Chữ A B 
C, etc. ||1. Quatuor —. Tứ hành (là khi, thủy, 
hóa, thỏ). ||3. Elementa discere prima. Học chữ 
A BC, etc. i 

ELEMENTARI — US, 4, un, Và ELEMENTITI — US, 4, um, 
adj. (ai, sự gì) Thuộc về bài đầu, thuộc về chữ 
A BC, ete.; đang học chữ A BC, etc. 

+ EL&kMENT - UM, i, s. n. như Elementa. 

ELENCHTIC - us, a, um, adj. (ai, sự gì) Hach, bé, 
luận sự hay sự dở. 

ELENCH — us, ‡, $s. m. 1. Trai có hình quả lê. 2. 
Mục lục. 

+ ELENTESC - 0, is, ere, n. def. Ra mềm. 

ELEPHANTI - A, æ, s. f. như Elephantiasis. 

ELEPHANTIAC — US, đ, um, Và ELEPHANTIC - US, Q, 
um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về tật phong, có 
tật phong. 

ELEPHANTIAS —IS, ¿s, s. f. Tật phong, bệnh bo, 
(da hoá ra như da voi). 

ELEPHANTIN— US, đ, um, adj. 1. (sự gì) Thuộc về 
voi. 2. Bảng ngà, trång như ngà. 3. Thuộc về 
bệnh phong. 

tr ELEPHANTI0S— US, d, um, ad].như Elephantiacus. 

ELEPHANT — US, †, và ŠLEPH — as, antis, s. m. i. Con 
vai. 2. Ngà. 3. Thứ tật phong. 

1° ELEUTHERI - A, æ, s. f. Sự thong dong, sự 
xóng thân. 

2° ELEUTHERI—A, orum, s. n. p. Lễ mừng sự 
thong dong. 

ELEUTHERI - UM, į, s. n. Tràng đeo cỏ mà chỉ sự 
thong dong. ` 

ELEVATI —0, onis, S. f. 1. Sự đem lên, sự nhác lên, 
sự tâng lên. 2. Cách nói lối, cách nói giỏu. || 
1. — manuum. Bur giơ tay lên. — vocis. Sự cất 
tiếng lên. 

ELEY— 0, as, đời, atum, are, a. 1. Cất lên, nâng 
lên, đỡ, đem lên, tâng lên, khen, phô. 2. Bót 
cho nhẹ, vợi, hạ xuống, làm cho ra hèn. || 1. 
— in sublime. Dem lên cao. — oculos. Ngira 
tròng, trông lên. Cor ejus est elevatum. Kė ấy có 
lòng kiêu ngạo. ||2. — auctoritatem. Bót thần 
thế. — ægritudinem, Bö sự lo buồn. 


Er — ty; indecl. Lạy Chúa tôi. 

ELIBATI — 0, onis, s. f. như Libatio. 

ELIC — es, um, s. m. p. như Elix. 

ELIC — 10, is, tứ, ilum,ere,a. 1. Chích, châm, giác, 
kéo ra, lấy ra. 2. Tháo ra. 3. Tìm tõi, lục xét. 


A. fig. Quyến dụ, đỗ dành, rủ, khêu ra, båt, 
giục. nói vòi, nói mồi. ||1. — ferrum è terrg 
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cavernis, Đào lấy sắt trong lòng đất. — ignem. 

Kéo lửa. — sanguinem. Chich máu. ||3. — al- 

vum. Tháo dạ. ||3. — causas. Tìm các lẽ căn 

nguyên. IA. — actum contritionis. Đọc kinh ăn 
năn tội. — responsum Der artem magicam. Cây 
phép phù thủy mà đòi lời giải. A rege rescrt- 
tum elicitur. Vua ra chỉ. — in insidias. Làm cho 
sa chước mốc. — in prælium. Khêu chiến. — 
vocem. Bắt nói. — sententiam alicujus. DÖ ai tô 

ý mình ra. 

ELICIT - op, aris, atus sum, ari, d. Tăng mại. 

Kuer - us, a, um, part. pass. Elicio. 

ELICI— us, a, um, adj. (ai, sự gì) DÖ, dụ; chích, 
kéo ra. 

ELlD—o, is, eli - sè, eli— sum, ee, a. 1. Đánh 
giập, đánh vỡ, nghiền tán, đâm, đạp, vật xuống 
cách dữ, đè, bóp. 9. Ấn mà kéo ra, móc ra, 
khĉu ra, sinh ra. 3. fig. Phá, phi, bải, cất. 4. 
Bỏ (chữ trong một tiếng). ||1. — herbas. Đâm 
cò. — fauces. Bóp cò, cán c. — caput saxo. 
Ném đá vỡ đầu. ||2. — ignem è silice. Đánh đá 
lấy lửa. — partus. Làm sảy thai. — sonum. 
Đánh (hay là thỏi ) cho ra tiếng. — oculos. Móc 
mắt ra. ||3. — pactum. Phá lời giao. — mor- 
bum. Cất bệnh, chữa bệnh. 

ELIG - 0, is, eleg -?, elec -tum, ere, a. Lượm lặt, lấy 
ra, nhỏ, tia. 2. Kén chọn, tuyên duyệt. || 41. — è 
capite pedes. Båt chăy.||2. — constantes amicos. 
Chọn những bạn hữu trung nghĩa. 

+ ELIMATI — 0, onis, s. f. Sự giũa bớt; sự cắt bớt. 

ELIMAT - op, oris, s. m. Kè giũa, kẻ sửa cho sạch. 

ELIMAT - us, a, um, part. pass. Elimo. 1. (ai, sự 
gì) Đã chịu giữa ra. 2. fig. Đã chịu chải chuối, 
dä chịu mài gida. ||1. Elimata seobs. Mat giũa. 
||3. Elimata oratio. Cách nói trơn tru. 

ELIMIN - 0, as, avi, alum, are, a. Loại ra, xua, bỏ 
đi,đuổi; fig. rao, ngỏ, ngỏ ngàng. — gradum. 
Xuất hành. — dicta /ords. Nói ra ngoài ng. 

ELIM —0, as, are, a. 1. Giữa bớt, giũa cho lần. 2. 
fig. Chải chuốt, mài giũa, làm tuyển hảo. 3. 
Sửa sang cho sạch. || 1. Catenas —. Giũa dëng. 
||3. — animam. Don linh hồn cho sạch. 

ELING — 0, is, elin —z¿, elinc— tum, ere, a. Liễm 
láp, trém. 

ELINGUAT — US, a, um, part. pass. Elinguo. (ai, 
vật gì) Đã chịu cắt lười. 

ELINGU — IS, e, adj. 1. ( ai) Chẳng nói được, luống 
cuống. 9. Câm. 3. Chẳng lợi khẩu. 

ELINGU - 0, as, are, a. Cât hay là rút lưỡi. 

ELIN - 0, is, ele — vi, cli— tum, ere, a. Bồi, trát: 

gac, c0. ` 
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ELO 
ELIQUABIL- 1S. 2, adj. (sự gì) Tan ra, chảy ra 
nước được. 
[›LIQUAM — EN, inis, S. n. Nước ( trong cày cỏi hay 
là bởi gióng gì khác mà ra \. 


| LIQUATL - 0. ois, s. f. Sự chay li sự làm cho 


ra lỏng. 

JZLIQUESC - o, is, ere, n. def. Tan ra, cháy ra, ra 
lòng. 

Erti - eÊ, d, s.n 1. Sự chảy ra. 2. Sự ngất sáng. 

ELiQU —- 0, as, are, a. 1. Lọc, lóng. 2. Làm cho 
tan, đong hoá, làm cho chảy ra. 3. fig. Sửa 
giong cho êm ngot. 

ELISI - 0, onis, s. f. 1. Sự ép nước ra. 2. Sw bớt 
chữ (trong một tiếng ). 

ELis - ts, a, um, part. pass. Eldo. 

EL -1X, erg, s. m. 4. Rãnh, đàng mương cho 
nước cháy. 2. Đồ quần nhır hình ruột gà nơi 
dàu cột. 

ELIXAT — ÌM, adv. Cách nấu sôi, cách luộc. 

ELIXATUR — A, æ, S$. f. Sự nấu sỏi, sự luộc; giống 
gì đã chịu luộc. 

ELIX — 0, as. are, a. Luòc, nàu sôi. 

ELIX — US, a, um, adj. 1. (sự gì) Bä chịu luộc. 2. 
Ướt át, thấm nước. 3. (nước gì) Đã chịu ép 
ra, đá chảy ra. 

ELLEBOR — Uy, ?, s. n. nhu Helleborum. 

ELLIPS — 15. is, s. f. Sự bớt mòt tiếng ( trong càu). 

ELLOBI — UM, i, s. n. Hoa tai, vành khuyên. 

ELL - ors, opis, $. Mm. Trw ngư. 

Kont A, orum, s. n. p. Lé kinh but kia. 

ELL— UM. thay vì Es v. Ecce ILLUM. Kìa nó đấy. 

ELLYCIINI-- UM, ¿, S. n. Bác, đăng tâm. 

Tức thì. 

ELOC -- 0, as, avi, alum, are, a. 1. Bem chó khác, 
xê dich. 2. Cho thuê. cho làm ( đất). 3. Mà cả, 
giàn giá, giao giá. || 1. — filiam. Gà con. || 3. 
— agrum. Phát canh ruộng nào. || 3. — funus. 
Giao giá các tốn phí đám ma. 

+ EL0CUTIL - is, e, adj. ( sự gì) Thuộc về lời nói. 

ÊL0CUTI - o, onis, s. f. Cách nói, kiêu nói. 

TLOCUT — OR, oris, s. m. (RIX, ricis, s. f. \. Kẻ nói. 

ELOCUTORI — US, 4, um, adj. (sự gì) Thuộc về kiểu 
nói. L'locutoria ars. Phép ván chương. 


ELoc - ò, adv. 


ELOCUT — Us, a, um, part. EloquoP. 4. act. (ai, sự 
gì) Đã nói. 2. pass. Đã chịu nói. 

Etoc — Us, i, s. n. 1. Chữ thích vào bia, chữ đề, 
mào đầu. 2. Mục dé, chữ vi bảng. 3. (oe sự, 
chứng cớ. A. Đơn không. A. Cỏ ngôn, chúc 
thư; lệnh. 6. Lời khen. hài khen. 
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-ELU 

SC IM, $. m. indecl. Các but thản; các quan 

xét. 

ELo—I, s. m. indecl. Lay Chúa tôi. 

ELONG - 0, as, are, a. Khoan giän, giương ra: 
dem xa bit. Qui elongant se ở te. Các ké di xa 
khỏi Chúa tôi. 

ELOQU — ENS, eiis ( eloquent - vor, issimus ), adj. 
cả ba giống. 1. ( ai, sự gì) Nói, nói được. || 3. 
Lợi khẩu, nói khéo, kiệt thiệt. || 2. Zioguentes 
litteræ. Thư khéo. 

ELOQUENT — ER ( 83s, issimè ), adv. Cách lợi khẩu. 

ELOQUENTI — A, æ, S. f. Sự dé nói, sự lợi khảu, 
hoạt ngôn; phép nói khéo. Eloquentiæ præses. 
Kẻ lợi khẩu nhất. 

ELOQUI - UM, ¿, s. n. 1. Tiếng, lời, bài giáng. 2. 
Phép nói khéo, sự khảu thiệt, cách nói. 3. Lời 
vấn đáp, lời nói khó, truyện trò. |] 4. — lati- 
num. Tiếng latinh. Sacra eloquia. Lời kinh 
thánh. || 2. Vir eloquio suavis. N gười nói Gm 
giọng, 

ELOQU — OR, eris, elocu — tlus sum, i, d. trị acc. 
Nói, ké ra, tỏ ra, cảt nghĩa, bày giải, giái, 
giảng, dién ra, nói khó. — præclarė. Nói lë 

. C0. — arcana Der vinum. Tiu nhập ngôn xuất. 
— convivas. Xướng tên các kẻ đồng bàn. 

ELOT - #, arum, và Es, um, s. m. p. Các tôi tá 
(bên Sparta), 

Eror — US, a, um, part. pass. Elavo. 

ELUC — EN3, entis, part. bởi 

ELUC — to, es, elu - xi, ere ( thiểu sup. ), n. 1. 
Sáng ra, sáng láng, nên sáng, giai sángra. 2. fiy. 
Tó mình ra, ra tỏ, lộ ra, nói, được danh tiếng. 
|| 2. Sæva ejus natura eluxit. Tính hung ác nó 
đã lộ ra. 

ELUCESC - o, is, ere, n. def. Hé sáng, rạng, mới 
sáng ra, nên sáng. Elucescit. Đã rạng động. 
Fig. Veritas elucescit. Sự thật nỗi ra. 

$ ELucIpATt - 0, onis, s. f. Sự giải nghĩa; lời giải 
nghĩa, tiéu chú. 

ELUCID — 0, as, are, a. Rao, giảng tô, tò ra, giai 
nghĩa. | 

+ ELUCIFIC - 0, as, are, a. Làm cho sáng ra (hay 
là làm cho ra mù tối). 

EÖLUCTABIL—1S, e, adj. ( sự gì ) Người ta thoát khói 
được, vượt khỏi được. — nee pediti nec navi- 
gio lacus. Hồ lội qua chàng được, mà di thuyền 
cũng chẳng được. 

ELCCT — Ass, gie, part. Eluctor. 

ELUCTATI - 0, onis, s. f. Sự dua vật. sự cò mà ` 

"thoát. 
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PLUCT — OR, aris, atus sum, ari, d. trị acc. hay là 
acc. cùng in, super. Co mà thoát, rán sức cho 
thoát khói, thắng được, dẹp được; đè giữ kẻo. 
—impedimenta. Phá bí. — nives. Ra sức qua 
giữa những tuyết.—o/fensam. Giữ cần thận kẻo 
mất lòng. 


ELUCUBRATI — 0, onis, s. f. Sự làm việc ban đêm, 
sự chuyên cần (việc gì), công trình, công lao; 
việc gì (ai) đã xuất công xuất lực mà SS 
công đăng hoà. 


EILUCUBR — 0, as, are, a. VÀ op, aris, alus sum, ari, 
d. Làm khuya, xuất công mà làm, làm chu chí, 
làm kt càng, mài giña, chuốt. — orationem. 
Chuốt bài giảng. 

Erec- us, :, s. m. 1. Kẻ nặng mình vì say rượu, 
ké mé mán, ké đô mê rượu chè, kẻ say lì, kẻ 
nhe tính. 2. Sự đòn trí. 

Eup oc, elu - s, elu - sum, ere, a. 1. Thôi 
chơi, nghỉ chơi. 2. Trành, tránh, thoát khỏi, 
gỡ mình ra, chữa mình. 3. fig. Lira, phỉnh, nói 
trém, ăn lận. 4. Nhao báng, cười chê. ä. Đánh 
trận nhỏ, thách thức. || 1. Eluserunt luctat0res. 
Các quân đua vật đã thôi. ||2. — vim legis. Cắt 
nghĩa lề luật trái ý. || 3. — aliquem. Lira ai. || 
4. — gloriam alierius. Nói gièm tiếng trọng ké 
khác. Ia Procul missilibus pugna eluditur. 
(hay bên ) Còn đứng xa bản tên gợi chiến. 

ELUG — E0, es, eÌu — xi, ere, n. def. 1. Đoạn tang, 
mãn phục, để tang đủ ngày. 2. Khóc, thương 
tiếc. || 1. Virum eluget. ( người vợ ) Đề tang 
chồng. 

EL - uL, s. indecl. Tháng chạp bên Judêu (cũng 
là tháng Augustô và tháng bảy annam ). 

ELUMB —1S, e, và Us, a, um, adj. 4. (ai, sự gì) Đã 
yếu lưng, đã gåy lưng. 2. fig. Yêu điệu, yếu 
đuối, kém sức. || 9. Elie virus. Thuốc độc 
kém lực. 

ELU - 0, #9, ?, lum, ere, a. 1. Rira, giặt, gôt, súc, 
sửa chó sạch, lau chùi. 2. fig. Phá, bỏ, chữa 
minh cho khỏi, gỡ, 3. Cát cho hết, || 1. — ma- 
culas vesiis. Gòt áo. — vasa. Chùi bình cho 
sạch. | 2. — crimen. Gë tôi ra. — curas. Làm 
cho nhẹ thân. || 3. — se bonis. Tiêu hét gia tài. 

ELUSCATL- 0, onis, s. f. Sự khoét một mắt; sự gut 
một mắt. 

ELUSC — O, as, are, a. Khoét hay là móc một mint 

ELUSI, perf. Eludo. 

EÊLUSä—0, onis, s. f. Sự lừa đảo, sự phính, sự lận. 

ELUS — US, A, um, part. pass. Eludo. 


Erori - A. orum, s. n. p. Loài kim đã rửa cho 
sạch, but vàng đã luyên. 


AAR: 


| 


- ÑMANCIP ~ 0, as, ani, atum, are, àa. 1. Tha trẻ 


EMA 

ELUTI — 0, ong, s. f. Sự rửa, sir eat, 

ELUTRI - 0, as, are, a. ĐỒ sang, rót sang: 

bur — Us, a, um, part. pass. Eluo. 1. ( giðng gì) 
Đã chịu ngấm, đã thấm, loãng, lạt. 2. Đã chịu 
rửa, đã chịu đãi, đã sạch, đã ehia luyện. ||2. 
Llutis pristinis maculis Khi đã rira các đầu vết 
cũ đoạn. 

ELUVI — Es, ei, và 0, ous, s. f. 1. Lỗ khanh, lỗ xi, 

vực, hố; sự nước bản chảy ra. 2. Lụt, lụt lội. 

3. Suối, lòng suối khe, nước lũ, nước tràn 

ra, nước chảy ta, dòng nước. 4. Bệnh tả. 5. fig. 

Sự xáu hô. 


ELUX — 0, as, are, a. Làm cho sai kháp xương. 

ELUXURI — OR, aris, atus sum, ari, d. trị abl. (cây ) 
Nên ràm rạp quá, đâm nhiều ngành quá. 

Beer — um, i, s.n. ( hiểu ngầm nemus), và East — 
L, orum, S. M. p. (hiểu ngắm campi/. Chốn Bly- 
sið, nơi hồn kẻ lành ở khi chét đoạn (kẻ ngoại 
xưa tin như vậy ): giống toà sen. cánh tiên, 


TF Ex và lm, tiếng có thay vì Eum. 


EMAC — EO, es, ui, ere, n. def. Ra gäe, rốc rác. 

EMACERAT — US, o. um, part. (giống gì) Bå kiệt, 
gầy mòn. 

EMACT— 0, as, are, a. Hao sức, làm cho ra gầy mòn. 

EMACIT - As, atis, s. f. Tính hay mua chác quá lẽ. . 


EMACRESC — 0, :s, emacr — u’, ere, n. det và EMAce- 


op. aris, atus sam, ari, d. Hoá ra gầy guộc, ròn 
mỏi, ra khô héo, úa ria. 


EMACUL — 0, as, are, a. Gột tì tích, đĩa cho sạch. 


-EMAD-EO, es, ui, ere, n. def. Thám, ngấm, ướt át. 
“TEMANATI - 0,075, S. f. Sự chảy ra, sự sinh ra bởi. 


EMANCIPATI - 0, onis, s. f. Sự trẻ mô côi khỏi 
phép kẻ coi sóc. 


' PMANCIPAT — —0R, oris, s. m. Kê tha trẻ mồ côi cho 


khỏi phép kẻ coi sóc. 

m^ 
côi khỏi phép kẻ coi sóc, phóng, cho phép ở 
mặc ý mình. 2. Bát phục, båt làm tôi; dâng. 
|| 4. — alicui filium in adoptienem. Nhượng 
con mình cho ai nhận nó làm con. ||2. Fig. 
— se alicui. Dâng lót mình cho ai. — agrum. 

_ Bán ruộng, chịu mất ruộng. = 

EMANC — 0, as, are, a. Đánh què tay. 

EMAN — EO, es, si, sum, ere, n. Ở vắng nhà Ka đi 
vắng dinh cơ. 


PMAN ~ ọ, as, avi, atum, are, ņ. trị abl. cùng ¿ è, Q; 
hay là acc. cùng in, ad, tùy nghỉ. 1, Chåy ra, 
_ nhỏ, rớt, vọt, sinh ra bởi. 2 fig. Bởi... mà ra, 
cốt tạt..., duyên đo tại... 3. Đồn ra, lán ra. || 


EME 


1. Fons undè emanat aqua gelida. Mạch có nước 


lạnh chảy ra. ||2. Malanosira istinc emanant.Các 


sự khốn khó ta bởi đấy mà ra. || 3. Modestia 
ab animo in corpus emanat. Nët na trong lòng 
lán ra ngoài xác. — in vulgus. Bôn ra mọi nơi. 

EMANSI - o, oni, s.f. Sự đi vắng dinh cơ trộm phép. 

EMANS — op, oris, s. M. Lính đi vắng dinh cơ quágờ. 

EMARCESC — 0, is, emarc - ui. ere, n. def. Héo di, 
úa, rữa; phai. 

EMARGIN - 0, as, are,a. Xén mép, xén rìa, cảt rẻo. 

EMASCULAT — 0R, oris, s. m. 1. Kẻ làm cho ra yêu 
điệu. 2. Ké hoạn. 3. Đứa dâm tà. 

EwAScUL—0, as, are, a. 1. Làm cho ra yêu điệu. 
2. Hoan. 

EMATURESC — 0, 78, ematur—, ere, n. def, 1. Nên 
chín, nên già. 2. fig. Nguôi đi, dịu lại. 

EMATUR— 0, as, are, a. Làm cho nên chín, giú 
(trái), rm, _ 

EM - ax, acis, adj. cå ba giống. (at, sự gì ) Có tính 
hay mua chác, hay phí phạn, mua. 

EMDBENETIC-A, #®, S. f. Nghề buồm lạt, nghề tàu ô. 

EMBAMM —A, atis, s. n. Thứ gia vị mạnh. 

EMBASICŒT — ES, æ, S. m. Đứa dâm tà, đứa hoang 
đàng. 

EMBAT — kR, eris, s. m. Rãnh máy bán đá ( ballista). 

EMBAT — ES, ¿s, S. M. Thứ thước mực khi xây nhà. 

EMBLEM - A, atis, s.n. 1. Đồ xuyên hoa lắp vào 
bình được. 9. Tranh hay là ảnh tượng bóng bảy. 

EmBoL — à, æ, s. f. Các đồ hàng trong tàu, một 
chuyển tàu. 

EMBOLIARI - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Hay nói 
trču trong lúc nghỉ trò; thuộc về sự nói trếu. 

EMBOLIME - US, a, um, adj. ( tháng hay là ngày ) 
Nhuận. 

ỦMBOLI — UM, ¿, S. n. 1. Tựa, bài kết, câu kết. 2. 
Điều gì thêm ngoài. 3. Điều nói trếu trong lúc 

_ nghi trò. 

EMBOL — UM, ‡, s. n. Mũi tàu. 

EMPOL - us, j, s. m. 1. Cán ống thut. 2. Gái nêm, 
cái chốt, chêm. 

+ EMEAT - US, a, um, part. pass. ( sự gì) Người 
ta đã vượt qua, đã chịu qua. 

EWEDITAT— US, a, um, part. pass. ( sự gì ) På chịu 
học, giả trá. Fmeditati fletus. Sự khóc giá. 

EMEDULL — 0, as, are, a. 1. Lấy ti ra. 2. fg. Cắt 
nghĩa từng điều một. 

EMENDABIL — 1S, e, adj. (ai, sự gì) Chịu sửa lại 
được. có thể sửa dạy được. 
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“EMENDAT—È (?ủs, issimèj, adv. Cách phải men, 
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cách phải lẽ, cách kĩ càng. 


EMENDATI — 0, onis, S. f. 1. Sự sửa lại, sự sửa 
dạy; lời dav bảo. 2 Sịr sửa mình lại. 


EMENDAT - OR, oris, S. M. ( RIX, ricis, $. f. ) Kẻ sửa 
lại, ké sửa dạy, ké dạy báo. 
EMENDATORI - US, đ,?2%, adj. ( sự gì ) Có sức sửa lại. 


EMENDIC-0, as, avi, alum, ae, a. Xin, ăn mày ăn 
xin, mày mò. 

[MEND - 0, as, avi, atum, are, a. Sửa lại, sửa, sửa 
dạy, sửa phạt, khảo lại, chữa. — mores. Sửa 
phong tục lai.— annales. Sửa sử kí.— animum. 
Sửa tính nết. Viremendatus. Người tốt nét. 

EMENS - Us, a, um, part. EmeLior. 1. act. (ai, sự 
gì) Đã đo, đã trải qua, dä qua. 2. pass. Đã chịu 
đo, đã chịu (ai) đi qua. ||2. Pars ilineris emensn. 
Phần đàng đã đi rồi. 

EMENT — IOR, čis, ¿tus sum, iri, d. trị acc. hay là 
acc. cùng in tùy nghi. Nói dối, mách dõi, giả, 
bày đặt, giá cách, giả tảng. — in aliquem. Bò 
va cho ai. — auctoritatem regis. Già dường như 
mình có lệnh vua sai. — multa. Bày đặt nhiều 
sự đổi trá. 

F PMENTIT - È, adv. Cách đối trá, cách giả. 

EMENTIT — US, og, um, part. Ementior. 1. act. (ai. 
sự gì) Đã dối trá. 2. pass. Giả trá, chẳng thật. 
|| 2. — titulus, Tờ giả. 

EMERC — OR, aris, atus sum, ari, d. trị acc. 1. art. 
Mua. 2. pass. Chiu mua. 

EMER — E0, e, ui, itum, ere, a. và EMER — EOR, eris, 
ilus sum, eri, d. trị acc. 1. Đáng, đã đáng. 2 
Đi lính, đi lính mãn khoá. 3. Sinh lợi, được 
lợi, được. 4. Lấy lòng, mua lòng. || 3.— pe- 

-_ cuniam. Được tiền của. || 4. — aliquem benefi- 
ciis. Làm ơn mua chuộc ai. : 

EMERG — 0, GG, emer gt, emer — sum, ere, n. trị 
abl. hay là abl. cùng 2, 2, hay là acc. cùng ad 
tùy nghi. 1. Nỏi lên, ngóc lên, giối lên, lên. 9. 
fig. Gö mình ra, thoát khỏi. 3. Moc lên. 4. 
Sinh ra, có, nói, lựng. 3. a. Tó ra, bày giải. 
đem ra khỏi. || 1.— aquå. Ñgóc lên khói nước. 
|Í2- — ex mendicitate. Khỏi nghiệp ăn mày. — 
er negotio. GÖ mình khỏi việc gì. || 3. Sol emer- 
gens. Mặt trời đang mọc. || 8. — utero. Ra khỏi 

_ lòng mẹ, Emergit ventus. Lựng gió. || 5. Ser- 
pens se emergit. Gon rắn bò ra. 

EMERIT ~ UM, ¿, s. n. Bỏng lộc linh mãn khoá. 


EMERIT - US, a, um, part. Emereo và Emereor. 1. 
act. (ai, “sự gì) Đi lính đã mãn khoá, (lính) cựu. 
đã làm đủ việc, đã xong, đã đoạn; có công, đã 
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"dáng. 2. pass. (sự gì) Người ta đã đáng được, 
đã làm đủ việc cho được. || 1. —- miles. Lính 
mãn khoá. — professor. Thày giáo cựu. — bos. 
Con bò chẳng kéo cày nữa. — dies. Ngày đã 
gắn tối. — rogus. Đống củi đã tát. #meria 
puppis. Chiếc tàu đã hư nát. 

1° EMERST— US, a, um, part. pass. Emergo. (ai, sự 

_ gì) Bä chịu đem ra khỏi, đã néi lên, đã ra khỏi, 
đã ngóc lên, đã mọc lên. — è palude. Đã ra 
khỏi đồng lây. 

9° EMENS - US, ús, s. m. Sự nỗi lên, sự ra khỏi, 
sự mọc lên. — fluminis. Nơi lach nước chảy 
ra khỏi hồ. — sideris. Sự ngôi sao (nào) mọc 
lên. 

EMET - IOR, ois, emen — sus sum, iri, d. trịacc. 1. 
Đo, đạc, đong. 2. fig. Tới, tới qua, làm (sự gì) 
cho đến cùng. || 2. — ingens spa(tưm. Di dàng 
xa. — labores. Chiu khó chịu nhọc. 


EMET - 0, is, emes - swi, emes - sum, ere, a. GẶI, 
hái. 

Kat, perf. Emo. | 

EMIC - ANS, antis, part. Emico. 

+ ExMICAT IM, adv. Cách nhảy. 

+ EMICATI— 0, onis, S. f. Sự nổi lên, sự mọc. 


EMIC — 0, as, ui, are ( thiếu sup.), n. trị abl. cùng 
prz hay là acc. cùng in tùy nghi. 1. Chói, giấp 
giới, sáng chói, sáng ra. 2. Go. Nói hơn, vượt, 
trỏi hơn. 3. Nhảy lên, giật mình, văng, động, 
giầy giọng. 4. Hoá ra tỏ, tỏ mình ra. ||1. Emi- 
mt dies, Đã sáng ngày. || 2. — præ omnibus. 
Trỏi chúng. || 3. Emicat aqua. Nước vọt. — in 
littus. Nhảy lèn bờ, IA. Flos emicat. Hoa nở ra. 
Conslernalin menlis emicuit. Đã thầy tô trí khôn 
bối roi. 

SMIGRATI — 0, onis, S. f. Sự thiên cư, sự sang ở 
nơi kháe; sự xiêu. 

SMIGR — 0, as, avi, alum, are, n. trị nhiều bậc tùy 
nghi. Thiên er. sang ở nơi khác, xiĉu.—aliquo. 
Sang nơi nào (cho được ol, Fig.— è vitá. Qua 
đời. aet.— se. Rời va. — Scripturas. Hiểu kinh 
thánh sai. 

EMINATI - 0, onis, S$. f. Sw đe, lời đe loi. 

EMIN - ENS, entis eminent - ior, issimus /, part. 
Emineo. 1. (ai, sự gì) Ni lên, nỏi, lòi, cao. 2. 
fig. Cao cả, trọng vọng, hảo hạng. || 1. Emi- 
nentes oculi. Con mật lòi ra. Eminentes ædes. 
Nhà cao hay là xây nơi cao. || 2. — dignitate 
vir. Người có chức cao. 

E/MINENT - ER ( 25, issimė j, adv. Cách cao sang, nơi 
cao. — natus. Sinh ra bởi dòng dot sang trọng, 
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EMINENTI —A, œ, s. f. 1. Nơi cao, dot, núi. 2. 
Sự nói, sự lồi ra, phần néi hay là lồi. 3. fig. 
Sự cao sang. || 3. — vestra. Đức. ông lớn. 

Kam — £O, es, ui, ere (thiểu sup.), n. trị abl. 
cùng è hay là acc. cùng super, ( khi có acc. thì 
phải hiểu ngầm ez/z4 ). 1, Nỏi lên, vượt trên, 
ở cao hơn. 9. Not, lồi ra, lòi ra, côm côm ra, 
giô ra. 3. Ra,ra tỏ, tỏ mình ra. 4. fig. Nôi hơn, 
tri hơn, vượt thảng, nở danh. ||. Woles aquam 
eminet. Bờ vượt trên mặt nước. ||3. Eminebat 
ex ore crudelitas. Khi ấy mặt mũi tó ra sự dữ. 
IA. Super mala —. Thàng các sự d (chịu nói 
các sự đữ). — eloguentiå. Được tiếng lợi khẩu. 

EMINIT — OR, aris, alus sum, ari, và EMIN - OR, aris, 
alus sum, ari, d. như 2° Minor, aris, etc. 

EMINUL - US, a, um, adj. ( sự gì ) Nói lên một ít, 
lồi ra ít vậy. 

ku - òs, adv. Xa, bởi xa. — el cominùs. Xa gån. 

EMIR - op, aris, ari, d. nhw Miror. 

EMISC - E0; es, wi, emix - tum, ere, a. Pha, pha lộn. 

EMISI, perf. Emitto. 


EMISSARI — UM,¿, S. n. 1. Rãnh, đàng mương, cống. 
2. Ngọn nước vọt lên. 3. Cửa cổng, cửa rãnh. 

EMISSARI — US, ¿, s. m.1. Quân do, kẻ có lệnh sai. 
2. Kẻ đem tin. 3. Thằng giết người. It. — equus. 
Ngựa đán. 


EMISSI — 0, onis, S. f. 1. Sự bản, sự phóng. 9. Sự 
thả. 3. Sự phát phối. ||1. — balistarum. Sự bán 
máy balista. 

EMISSITI - #, arum, s. f. p. 1. Lỗ khanh, lỗ xí. 9, 
fig. Lời lạt, lời nói trếu. 

lŠMISSITI — US, og, um, ad}, (ai, sự gì ) Chịu sai, do 
ci, đò la. Emnisi oculi. Con mắt suc sao. 

EMISS — us, a, um, part. pass. Emitto. 

bur - 0, as, are, a. freq. Emo. Năng mua. 

EMITT —0, is, emi - si, emis - sum, ere, a. 1. Sai, 
giri, Judita, thá, buông, phóng, phát ra, xuất, 
đưa ra.2. Sinh, đề, đàm. 3. Ném, quăng, phóng, 
bản. 4. fig. Chép ( sách), in. || 1. — equites in 
hostem. Sai binh ki ra dánh quân giặc. — è ma- 
nibus. Sày tay. — sanguinem venis. Chich máu. 
— sanguinem naribus. Nuc huyët. — lacrymas. 
Úa nước mắt ra. — vocem. Phát một tiếng. — 
spiritum. Sinh thì. || 2. — folia. Này lá. — ova. 
Dé trứng. — odorem. Nực mùi. || 3. — fulmina. 


Phóng sét. — (ezm. Bản tên. || 4. — librum, 
In sách. 


EM - 0, is, ¿, em - pium và em — tum, ere, a. Mua, 
_ mua chác, tậu, mäi. — benè. Mua rẻ. — salu- 
briter. Hoà mãi. — rem de aliquo. Mua ai của 
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gì. — alicui. Mua cho ai. — precibus aliquid. 
Được sự gì bởi đã xin. — judicem donis. Dot 
lót quan xét. 

EMO, tiếng nào có ba chữ này ở đầu mà chẳng 
thấy ở dày thì tìm bång MO sẽ thấy. 

EMODERAXD — US, a, um, part. fut. bói 

EMODER — OR, aris, ulus sum, ari, d. Cåm lại, cầm 
mực. 

EMODUL — OR, aris, ari, d. như Modulor. 

EMOLIMENT — UM, ?, S. n. 1. Nhà lớn. 2. fig. Sự khó 
nhọc, công lao. 

EMOL — IOR, 5, itus sum, iri, d. trị acc. 1. Làm 
hoàn thành, làm tuyến hảo, xử xong, làm 
được. 9. Bỏ ra, đun ra, đuổi ra, giỏ, khac. 3. 
Nâng lên, đem lên, giục, làm cho đắy lên. ||1.— 
magnum negofiưm. Xử xong một việc cả thẻ. 
|| 3. — fretum. Làm cho nước bién dáy lên. 

EMOLIT — us, a, um, 1. part. Emolior. 2. part. pass. 
Emolo. 

EMOLL - 10, is, iwwi, ilum, ire,a. 1. Nhàu, làm cho 
ra mềm. 9. fig. Làm cho dịu lại, chế chảm, 
làm cho ra mềm mại dé dàng, làm cho thìn lại. 
3. Làm cho ra yếu đuối, làm cho ra yêu điệu. 
|| 1. — alvum, Nhuận tì vị. || 2. — colares. Pha 
chế thuốc vẽ, — mares. Làm cho thìn tính khí. 
— maria. Làm cho biến ång lặng. || 3.— aucto- 
rilatem. Bót quyền (làm cho quyền ra hèn).— 
exercitum. Làm cho đạo binh hoá ra yêu điệu. 

EMOLLIT - US, a, um, part. pass. Emollio. 

EMOL - 0, îs, ui, ilum, ere, a. Xay, đâm ra bột. 

EMOLUMEXT — UM, 7, s. n. Å. Ích, lợi, lộc, bỏng lộc, 
lãi. 2. Sự may mắn, sự (việc gì) xảy ra vừa ý. 
||1. Si tibi esse id emolumento sciam. Sau này 
nếu tôi biết sự ấy làm ích cho anh được. 

EMON — EO, es, ere, a. như Mloneo. 

EMOR — IOR, eris, tuus sum, ?, ( part. fut. emorilu- 
rus), d. 1. Chết. 2. Bai, tê, ra nhu chết rồi. 3. 
fig. Ngắt đi, kém di, tắt đi, ra yếu hèn, mòn 
di. ||4. Risu —. Cười rũ. || 2. Brachium emor- 
tuum. Cánh tay bại. || 3. Fmoriens enrbu. Than 
lửa đang vac. — terra. Đất khỏ. 

+ Exonim, thay vì Emori. 

EMORTUALIS dies, m. Ngày lâm chung. 

EMORTU - US, a, um, part. Emorior. (ai, sự gì ) Đã 
chết; vô ích. Caro emortua. Thịt đã chết. 

EMOT — US, a, um, part. pass. bởi | 

EMOYV - EO, Øs,?, emo — (um, ere, a. 1. Cắtsang nơi 
khác, xê dich. 2. Rung, lung lay, lắc, làm cho 
động. 3. fig. Đuôi ra, đày, loại ra. ||1.— flam- 
mam spiritu. Thôi ngọn lửa. — postes cardine. 
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Cát cánh cứa ra khỏi mộng. ||2. — labia. Biu 
môi. ||3. — aliquem senatu. Loại ai ra khôi hội 
các quan triều đình. 

EMPETR - UM, ?, s. n. Tiêm diệp thảo. 

EMPHAS - 1S, te, s. f. Cách nói đài. 

EMPHRACT - US, a, um, adj. ( giống gì) Đã chịu che 
bọc tw bề, vững vàng mọi bề. 

EMPHRAGM - A, alis, s.n. Sự bi, sự (ắc. 

EMPHYTEUM — A , atis, s. n. Sự làm ruông vườn 
cho nên tốt hơn. 

EMPHYTEUS - IS, e, S. f. 1. Sự trồng, nơi đã trồng. 
2. Sự cho thuê giống gì hay là cho lĩnh canh 
lâu năm. 

EMPHYTEUT — A, æ, S. M. và 

1° EMPHYTEUTICARI — US, ¿, s. m. Kẻ thuê giống gì 
hay là lĩnh canh làu năm. 

2° EMPHYTEUTICARI - US, Q, uM, va ỨMPHYTEUTIC - 
US, a, um, adj. (at, sự gì) Thuộc vé phép thuê 
giống gì hay là lĩnh canh lâu năm. 

EMPIRIC —E, es, s. f. Nghề chữa thuốc kinh trị. 

EMPLASTRATI— 0, onis, S. f. Sự lấy mắm cày mà 
chiết. 

EMPLASTR - 0, as, are, a. Chiết mầm cày. 

EMPLASTR - UM, ¿, s. n. 1. Thuốc rit, thuốc đán. 
2. Đắt hay là sáp bọc lầy mầm chiết. 

EMPLECT - UM, ?, S. f. Sự lấy vôi mà xây đá lớn. 

+ EMPLEUR— ue, ¿, s. m. Ké khoẻ lưng. 

EMPORETICA charta, f. Giấy gói đỏ hàng. 

[2MPORI - ux, ?, s. n. Chợ, chó hợp chợ, phiên chợ. 

Emror — us, ?, s. m. Kė buôn bán, kẻ bán hàng. 

EMPTI — 0, onis, và EMTI— 0, onis, s. f. Sw mua. 
— equina. Sự tàu ngựa. £?nptionem fueere. Mua. 

EMPTIONAL — IS, e, adj. (ai, sự gì) Buôn xuôi bán 
ngược, thuộc về sự mua. 

EMPTITI - us, a, um, adj. ( đồ gì) Đã chiu mua, 
có thế mua được. 

EMPTIT—O, as, are, a. freq. Emo. Năng mua, 
mua lé. 

bart — us, a, um, adj. (ai, sự gì) Người ta mua 
được. — miles. Linh thuê. 

BEMPT — 0R, oris, S. M. (RIX, ricis, S, f.). Kẻ mua. 
— preliosus. Kẻ mua chuốc. 

EMPTUR — 10, is, ire, n. def. Muốn mua. 

EMPT— US, a, um, part. pass. Emo. 

† EMPYREUM - A, atis, s. n. Mùi khét. 

EMUCID — us, a, um, adj. ( đồ gì) mốc meo. 

EMUG - 10. e ôni VÀ ù, itum, ire, n. Rồng, kêu 
lớn tiếng. 
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EXULCTRAL — E, (a, s. n. Bình dùng mà våt sữa. 

+ EMULG6ATI —0, onis, s. f. như Promulgatio. 

Kate - EO, eg, emul - si, emul — sum, ere, a. Våt 
sửa, nặn sữa; fig. làm cho cạn. Emulsa palus. 
Đóng láy đã tát cạn. 

.EMUNCTI—0, onis, s. f. Sự hi mũi. 

- EMUNCTORI — UM, ¿, s. n. 1. Khăn müi. 2. Thú kéo 

đẻ cắt bác đèn, cái khêu đèn, cặp sửa Dén. 


EXUNCT — us, a, um, part. pass. Emungo. 1. (ai, 
sự gì) Bä chịu hi. 2. fig. Sạch, thanh, sõi. 3. 
Tinh tường, biết xét. 4. Đã phải lừa, đã mất 
của. ||2. Emuncta oratio. Bài khéo léo trơn tru. 
||3. Emunctæ naris homo. Người từng trài biết 
xét. IA. — bonis. Đã phải bòn mất của cải. 


EMUNDATI— 0, onis, S. f. Sự làm cho nên sạch, sự 
rửa hay là chùi hay là quét cho sạch. 

EMUND —0, as, are, a. Rửa, sửa cho sạch, làm cho 
nên sạch. 

EMUNG — 0, is, emun — Ti, emunce - tum, ere, a. 1. 
Hi mũi. 2. fig. Phinh phö bòn của. ||1. — sev. 
nasum cuhilo. Chùi mũi vào tay áo. — lampa- 
đem. Khêu đèn. ||2. — senem argento. DÖ ông 
lão mà lăy bạc. 

EMUN - 10, 28, 20, ilum, ire, a. 1. Xây thành lũy, 
rào. 2. fig. Lập cho vững. 3. Mở đàng lối. A 
Don, sắp sửa. ||1. — urbem. Đắp lũy nơi thị 
thành. ||2. — animum. Thêm lòng can đảm. 


||3. — sylvas vel paludes. Mé đàng giữa rừng ` 
hay là dåp đàng giữa đồng lấy. ||4. — loros. 


Dọn những giường cho sẵn. 
EMUNIT - US, đ, um, part. pass. Emunio. 
EMECSC - 0, as, are, a. Bỏ rêu cây, cạo rêu. 


7 EMUSSITAT — US, a, um, adj. ( sự gì) Đã chịu sửa. 


cho thắng mực. 

Ewcr 10. is, wi, Uum, ire, n. Nói làm bám, lắp 
nhắp. 

EMUT - 0, as, are, a. như Immuto. 

EMYD ES, um, s. f. p. Thứ con rùa. 

En, adv. (hợp cùng nom.; khi nó hợp cùng acce. 
thì phải hiểu ngắm aspice ). Này, nọ, kia, kìa, 


xem, ấy là. — hic ille est. Này nó đây. — ut 


pulsat! Ấy zem nó đánh là thé nào! —wnuam 
audisti? Nào anh có thấy nói bao giờ chăng? 
— cur venerit. Ấy là lë cho nên nó đã đến. — 
adsum qui feci! Này chính tôi đã làm chốc! 
ERARRABiL — 1S, e, adj. ( sự gì ) Chịu kè lại được. 
EXARRAT —È, adv. Từng điều một, đầu đuôi, 
trước sau. 
ERARRATI — O, onis, s. f. và ENARRAT — US, Gs, $. D. 
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ENC 
Sự ké lại, sự cát nghĩa, lời cát nghĩa, tích 
truyện, bài cát nghĩa. 
ENARRAT - OR, oris, s. m. Kẻ bàn nghĩa sách. 
ENARR — 0, as, avi, alum, are, a. 1. Kẻ từng điều 
cứ thứ tự, ké trước sau. 2. Cắt nghĩa, diễn 
lại, bày tỏ. || 1. — somnium alicui. Kė lại chiêm 
bao cho ai nghe. || 2. Enarratu difficilis res. 
Điều khó giải nghĩa. 
ENASC — OR, eris, ena — tus sunm, i, d. Sinh ra, mọc 
lên. Enata medio alveo insula. Gò nỗi giữanước. 


ENAT - 0, as, avi, atum, are, n. tri abl. cùng é, 
hay là acc. cùng ad, in, tùy nghi. Ngoi mà 
trốn, khỏi chết đuối; fig. gỡ mình ra, thoát 
khỏi. — intervallum centum passuum (hiêu ngắm. 
secundùm ). Ngoi quảng dài một trăm bước. 

ENAT - US, a, um, part. Enascor. 

ENAVIG — 0, as, avi, atum, are, n. 1. Vượt tàu, 
vượt ra khỏi, vượt đến, đi tàu, tới, lên đất. 
2. fig. Khôi, thoát khói, gö mình ra. 3. act. Đi 
qua, sang quà. || 1. Rhodum enavigavil. Người 
đã chạy buỏm đến gò Ithodô. || 3. Unda omni- 
bus enapiganda. Biên mọi người ta phải vượt 
qua hết thậy. 

EnNav - 0, as, are, a. Làm kỉ, mải miết, xuất 
( công), ra sức mà làm. Enavata opera, (việo 
gì) Đã công pbu. 

ENCZENI — A, orum, s. n. p. Lé dâng đền thờ, lé nhớ 
sự dâng đền thờ. 

ENGCENI — 0, as, ùre, n. Mặc áo mới. 

ENCARDI - A, æ, S. f. Đá ngọc có hình trái tim. 

ZÈNCARP-I, orum, s. m. p. Đồ trỏ trang như 
tràng hoa. 

ERCAUSTARI - UM, ?, s. n. Số bộ đã viết bảng son 
( encaustum ). 

ENUAUST - Es, æ, s. m. Thợ vẽ dùng thuốc pha 
thủy tỉnh và loài kim. 

Encaustic — A, æ, s. f. Nghé thợ encaustes, 

ENCAUSTIG — us, a, um, adj. ( đồ gì) Thợ đã dùng 
thuốc pha thúy tinh cùng loài kim mà vẽ. 

[ENCAUST — UM, ¿, s. n, 1. Đồ vẽ bång thuốc pha 

-_ thủytnh và loài kim. 3. Men (ngoài đồ đạc). 3. 
Son ( vua và các quan trần được dùng mà thôi). 

ENCAUST - Us, a, um, adj. 1. ( đồ gì) Người ta dä 
ho lửa mà vẽ. 2.Đã vẽ bằng thuốc pha thủy tỉnh 
cùng loài kim. 3. Bä lấy nước mạnh kia mà vẽ. 

ENCIIRIDI — UM, ¿, s. n. 1. Sách dùng hằng ngày. 
2. Mái chèo. 3. Mũi nhọn (thợ chích dùng ). 

+ ENCHYT - uN, ¿, s. n. Bánh ngot. 

ENCLIM — A, atis, s. n. 1. Độ ngang, sự nơi nào 


ENG 
thấy bác đầu cao khỏi chân trời là mấy độ. 2. 
Đạo ( hàn, nhiệt, ôn ), thủy thỏ. 

ENCLITIC - us, a, um „adj. ( tiếng) Ở cuối tiếng 
khác ( như que, ve). 

ENC0LPI-#, arum, s. m. p. Gió thỏi nơi phá bién. 

NCOM - A, atis, s. n. Thước mà đo lính. 

ENCOMI — uM, ¿, s. n. Bài khen, bài vịnh. 

-ENCYCLI —A, orum, s. n. p. Thư chung, sắc tổng 
mọi nơi. 

ENCYCLIC— us, a, um, adj. (tờ gì) Chung, tổng 
mọi nơi. Encyclica epistola. Lệnh truyền cho 

- hết mọi nơi. 

ENCYCLI — 0S, on, adj. ( sự gì) Chung, gồm mọi 
Sự. — disciplina. Sự học đủ các phép. 

+ Expo, tiếng có thay vì In. 

+ ENDOC(ŒPT - us, a, um, như Inceptus. 

+ ENDOGRED — 10R,† PENDOPEDIT — US, f ÙNDOPERAT — 
or, như Ingredior, Impeditus, Imperator. 

ENDROMIDATT— US, a, um, adi ( ai ) Có áo khoác đài. 

ENDROMID — Es, unm, S.f. p. Giầy đình pho. 

ENDROM - IS, idis, s. f. Áo khoác đài. 

+ ENECATR —1X, icis, s. f. Người nữ giết, kẻ giết. 

ENECAT — Us, dg, um, VÀ Enect- Us, a, um, part. 
pass. bởi 

Exec - o , as, ui ( hoạ avi), tum (hoa alum ), are, 
a. 1. Giết, làm cho chết. 2. fig. Quăy, làm ngåy, 
phiền đến. || 1. Veneno pedes enecuit. Nó đã bôi 
thuốc độc vào chân thì chân bại. — herbas. 
Làm cho chết các rau có. || 2. — aliquem mo- 
lestè rogitando. Quấy ngầy ai vì nài nắng mãi. 

ENEM —A, atis, s. n. Phép thông khoan. 

ENERGEM — A, atis, s. n. Sức, hiệu, sự phải bùa. 

ENERGUMEX - US, đ, um, adj. (ai) Phải qui ám. 

ENERVATIT— 0, onis, s. f. Sự làm cho ra yêu điệu; 
sự hoá ra yêu điệu; sự mỏi nhọc. 

ENERVAT — US, a, um, part. pass. Enervo. 

ENERY - IS, e, adj. 1. (ai, sự gì) Yếu đuổi, kém 
sức, ít gan. 2. Yêu điệu, ròm rĩnh. 3. Làm cho 
ra yêu điệu. || 2. — oratio. Bài ròm. 

ExeRv — 0, as, avi, alum, are, a. 1. Cắt gån. 2. Làm 
cho ra yếu sức. 3. Làm cho ra yêu điệu, làm 
cho ra nhát gan. || 1. — poplites. Cắt gần hai 
dượng chân. ||2. — vires. Làm cho ( ai ) mắt 
sức. || 3. #nereant animos citharæ. Các thứ đàn 
cầm não nuội. 

ENGIBAT - A, orum, s. n. p. Con rối múa nhảy 
đưới nước. 

ENGONAT - UM, ¿, s: D. Thứ đồng bé mang. 
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Enn æm — UM, ¿, S. n. Thuốc cầm máu. 


JSNHARMONIC — US, Ø, um, adj. (sự gì) Dip Gar? hát 
dip, rập tiếng. ~ 

ENuyDR — is, idis, s. f. Thứ rắn nước. 

ENHYDR — US, ¿, s. f. Đá ngọc kia đựng nước. 

Em, conj. (đặt sau một tiếng khác trong ngành 
câu ). Vì chưng, bởi vì, mà. Etenim v. Et —, 
ER certè —, 0erửm —. Vì chưng, mà thật. 

Em — YERÒ, adv. Vì chưng, åt là, thật, hån. Ve- 
go—. Hàn tôi không chịu. 

ais — us, a, um, như 1° Enixus. 

ENIT - EO, es, ui, ere, và ENITESC — O, is, enit - tt, 
ere (thiểu sup. ), n. 1. Sáng ra, chói, hoá nên 
sáng láng, nên tốt. 2. fig. Nỏi tiếng, nở danh, 
nên trọng, sáng ra. ||2. Enituit virtus ejus in 
hoc bello. Trong lớp đánh giặc này người đã 
nỏi tiếng can đảm. 

ENIT -- OR, eris, eni — sus sum Và xus sum, i, d. tri 
acc. hay acc. cùng in, ad. 1. Cố sức, xuất công. 
trần lực, gång, rán sức, chuyên cán. 2. Ra 
khỏi, thoát, gỡ mình ra; đem mình lên, tới 
đến, lên. 3. Sinh, đẻ. || 1. — omni ope atque npe- 
rå. Cố công trần lực. Quodcertè enitar í facere}. 
Sự ấy tôi sẽ ra sức liĉu. — remis. Ghèo cho 
mạnh. || 2. — aggerem v. in aggerem. Vượt lũy. 
— per anguslos aditus. Qua những nẻo hẹp. — 
ad consulatum. (gång mà) Lên làm quan consu- 
lê. || 3.—marem. Sinh con trai.—ova. Bè trứng. 

ENIX — È (ts, issimè ), adv. Cách mạnh, hết sức. 
— expetere. Xin nài.—7are. Giúp cho hét sức. 

1° ENIXT—US, a, um, part. Enitor. 1. act. (ai, sự 6Ì) 
đã ra sức, đã xuất công. 2. Đã dựa vào, đả 
cậy nhờ. 3. Đã sinh dé; chàng sinh đẻ nữa. 4. 
pass. Đã chịu sinh. ||4. Enizie precibus implv- 
rare. Van nài hết sức. — fratris opibus. Đã cày 
thần thẻ anh mình. || 4. #nizum puerum Hei 
trad¿dit. Khi đã sinh con đoạn người giao cho 
ông Hëlt, 

2° ENIX—US, Ge, và ENIS—US, ús, s. m. 1. Công 
lao, công trình, sự ra sức. 2. Sự sinh đẻ. 3. Kë, 
khe, chỏ hở. 

ENNEACRUN — US, ¿„ adj. m. (nơi nào) Có chín mạch 
nước. 

ENNEAGON — Us, a, um, adj. (sự gì) Có cửu lăng. 

+ ENNAM, tiếng có thay vì Eiamne. 

ENNEAPHTHONG — US, ¿, adj. m. và f. (đồ gì) Kèu 
ra chín tiếng. 

ENNEAPHYLL - UM, ¿, s. n. Oây cỏ có chín lá. 


Enne - as, adis, s. f. Tuần chín ngày, NUNG chin 
năm. 


ENT 
ENNEATIC - US, a, «m, adj. ( ai, sự gì) Thứ chín, 
từng lớp chín một. 
Ex - 0, as, are, n. Ngoi mà trỏn, ngoi đến đất. 
fig. —in aeris auras, Bay trên tròi. 
ENODAT — È, adv. Cách rõ ràng, cho minh bạch. 
ENODATI — 0, onis, s.f. 1. Su cởi nút. 2. fig. Sự 


diễn ra, sự cât nghĩa rö ràng. || 2. — nominum. 
Côi dễ các tên. 
ENODAT — op, oris, s. m. Ké cùi nút; kẻ giải nghĩa. 
Exon — ıs, e, adj. 1. (ai, sự gì) Chẳng có mẩu, 
chàng có bướu, ong å. 2. fig. Dễ, trơn, xuôi. 


3. Yêu điệu. || 1. — arbor. Cây ong nuột. || 2. 
Enodibus verbis. Bằng những lời trơn tru. 


Exon —0, as, ae, a. 1. Vac mắt hay là bướu cây, 
cởi nút. 2. fig. Cât nghĩa cho rõ. || 2. Legis eno- 
dabimus voluntatem. Ta sẽ cắt nghĩa ý lé luật. 

EXORCH - IS, ¿s, s. f. Ngọc bạch kia. 

ENORM — is, e (ior), adj. 1. (ai, sự gì) To tát, lớn 
är thình, quá tầm thường. 2. fig. Thất thường, 
thất mực. || 1. — hasta. Giáo tràng. || 3. — ves- 
tis. Áo may thất kiểu. 


ENORMIT - As, atlis, s. f. 1. Sự to lớn quá tắm 
thường. 2. fig. Sự thất thường, sự thất mực. 
[[1.— staturæ. Sự (người) lón tẩy thình.|| 2. — 
stipendii. Bỏng lộc khác thường. 


ENORMIT - ER, adv. 1. Cách to lớn quá tầm thường, 
quá chừng, quá sự thường. 2. Cách thất kiêu, 
cách thất thường, cách chẳng cứ mực. 


ENOTESC — 0, (e, enot - uč, ere, n. def. trị dat, Tó 
mình ra; đồn ra, ra trống, lô ra. 

ENOT — 0, as, are, a. Biên kí, biên nhàn. 

EXOVAT — US, a, um, part. pass. bói 

Exov - 0, as, are, a. như Renovo. 

† Exs, ent - is, 1. part. Sum. (ai, sự gì) Đang có. 
2. subst. n. Giống có, loài có, sự gì có. — å se 
existens. Đăng tự hữu. 


ENSICUL — us, ?, s. m. Gươm nhỏ, dao găm, dao. 

EXSIF - ER, era, erum, và ĐNSIG — ER, erg, erum, adj. 
(ai, sự gì) Mang gươm, thuộc vé gươm. 

F ENSIPOT — ENS, entis, adj. cả ba giống. (ai) Tài 
dùng gươm. 

Ens - IS, is, s. m. 1. Gươm, thanh gwom. 9. Vỏ 
guem. 3. Thiết khí, 4. Trận mạc, giặc giả. ä. 
Đống sao kia (cũng gọi là Orion). 

ENTAS - 1S, is, s. f. Sự giữa cột phình ra. 

ENTEROCEL — E, es, S. f. Rènh tràng hạ nang. 

ENTEROGELIC — us, a, um, adj. Có tật tràng hạ nang. 

EXTHEAT - Us, a, um, adj. như Entheus. 
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ERTHEC - A, æ, s.f. 1. Hòm, hộp; tiền của dé dành. 
2. Các đỏ canh nông. 3. Kho tàng nhà nước. 

ENTHE - us, og, um, ad]. (ai) Được ơn trên soi giúp. 

ENTHUSIASM — US, i, s. m. Sự mê mån sốt sảng 
cho được làm văn thơ. 

ENTHYMEM — A, ois, s. n. Câu luận sy]logismô cháng 
đủ ba phần (hãy xem Syllogismus ). 

+ ENUBIL — 0, as, are, a. 1. Soi sáng, làm cho sáng. 
2. fig. Cắt nghĩa rõ, bày giải cho tỏ. 

ENUB - 0, is, enup—si, enup - tum, ere, n. 1. 
(người nt) Lấy chông chảng vừa bậc mình. 
2. Kết bạn, hôn phối. 

ENUCLEATT—È (its, ¿sszmớ), adv. Cách rõ ràng, 
cách tường tận, cách phân minh. 

ENUCLE - 0, as, are, a. 1. Lấy hạt trái ra. 2. Dién 
ra, tường bị, cát nghĩa tỏ, giải rõ. 

ENUD—0, as, đ?e, a. 1. Lột trần, cất sự gì che, dér 
tuông ra. 2. fig. Bày giải, giải tỏ. UI. fg. Agro- 
rum fructibus enudatus. Đã mất mùa màng. 

ENUMERATI — 0, onis, s. f. 1. Sự kê, sự kể lại từng 
điều, sw điểm. 2. Câu tóm.: 

ENUMER - 0, as, avi, atum, are, a. 1. Kẻ lại từng 
điều, kê, xét riêng từng điều, kế đầu đuôi. 9. 
Tính toán, tính sô, tính cộng, đếm, điểm. 3. 
Tóm lại. 

+ ENUNDIN — 0, as, are, a. Buôn, mà cả giá, đóng 
cä. 

ENUNQUÀM, adv. nhw Ecquandò. 

ENUNTIATI--0, onis, s. f. 1. Sự kể lại. 3. Truyện, 
tích truyện. 3. Sự luận câu, câu luận, lời nói 
(cho thành một ý ). 4. Sự đọc, cách đọc. 

ENUNTIATIY — US, a, um, adj. (lời) Kẻ lại, diễn lại, 
chí tỏ. 

ENUNTIAT - OR, oris, s. m. (ax, ricis, s. LL Rẻ ké 
lai, kẻ bày giải, kẻ dién cho tổ, kẻ nói. Ars 
enuntiatrix. Nghề nói, phép văn chương. 

ENUNTIAT — UM, ?, S.n. Câu luận, lẽ nói, lời, lý đoán. 

ENUNTI—0, as, avi, atum, are, a. 1. Kè ra, kẻ lại, 
diễn ra, cảt nghĩa, nói tỏ ra. || 2. — consilia 
alicujus. Nói mách việc ai toan làm. — adven- 
tum hostium. Dem tin giặc đến. 

ENUPTI— 0, onis, s. f. Sự người nữ CES chồng 
chảng vừa bậc mình. 

ENUTR — 10, (e, iwi, itum, ire, a. Nuôi, dưỡng nuôi, 
nuôi và coi sóc cho đến lớn. 

Eò, adv. (hợp cùng gen. và compar. ). 1. Đầy, đó, 

đến nơi ấy. 2. Cho đến nỗi åy, cho dën, dưỡng 

ấy, thẻ ấy, quá cho nên. 3. Có ý rằng, đẻ cho, 
cho được, vì lẽ này, cho nên, ấy là lê mà.., vì 
bá 


EOD 


sır ấy. 4. (đối vuối quò) Càng, càng... bấy nhiêu. 
|| 1. — revertamur undè provecti sumus. Ta hãy 
trở về nơi ta đã trầy đì.— loci res devenit. Việc 
đã đến nỗi này. — se recepit. Nó đã lui về chó 
ấy. — accedit ut... Lại có sự này nữa là... || 2. 
— insolentiæ incessit uf... Nó đã ra trø tráo đến 
nỗi... — usquè, v. — usquè dum, v. — usquè ut, 
v. ad — dum. Nỗi ấy, cho đến nỗi. || 3. Ad te 
— scripsi ut intelligeres. Tòi đã viết cho anh 
được hiểu. — creatus est dictator ut... Đã đặt 
người lên làm quan dictatorê để cho. Non — 
dico. (dù thể mặc lòng) Tôi cũng chẳng có nói 
rằng. Frater es, — vereor. Người là anh tôi, 
nên tôi tôn kính , Fògue. Mà vì lë ấy. — qu2d. 
Vi lē rằng, vì chưng. || 4. — gravior est dolor 
quò culpa major. Tôi càng năng thì lòng càng 
đau đớn hơn. 

E—0, i—s, i—vi, i - fưm, i-re, n. irreg. ( chia 
như trong sách mẹo ), trị nhiều bậc tùy nghi. 
4.Đi, đi vào, đi đến, đi qua. 2. Đến. 3. Đồn ra. 

A. Tråy đi, ra khỏi, ra, trốn. 5. Ra đánh, xông 
đánh. 6. Đi cách trọng thẻ, theo, đưa. 7. Ghảy, 
cứ đi, hoá ra, xảy ra. 8. Trớ nên, há, bay, tan 
ra, lên, ra, đến, về, có. || 1. — pedibus. Đi bô, 
đi vã. — ¿nfrỏ. Vào. — obviam alicui. Di đón 
ai. — subsidio. Đi cứu giúp. — viam longam. 
Di đàng xa. — navibus. Đi tàu. — tenebris. Đi 
đêm. — cubitum. Bi ngù. — per hostes. Di qua 
gita quân giặc. — in sententiam alicujus. Vào 
ý ai, hợp ý cùng ai. || 2. Fat nobiscum. Cho nó 
đến vuối ta. || 3. Zt rumor. Có tiếng đồn. Non tí 
alvus. Tì vị chẳng thông. || 4. Zunt tectis. Các 
kẻ ấy ra khỏi nhà. — in aurå alicujus. Thấy 
bóng ai liền (én. || 5. — in hostes. Xông đánh 
quân giặc. || 6. — exequias. Theo đám ma. Ra- 
dii solis euntis. Ánh sáng mặt trời đang xây 
vần. || 7. Zt fluvius. Sông chảy. /t res, Việc 
xuôi, — in melius. (Sự gì) Hoá ra mòt ngày 
một khá hơn.||8. —in auras. Hå hơi, — in ei- 
neres. Hóa nên tro. — in corpus. Thành một 
xắc. — in semen. Lên hạt giống. — in lacrymas. 
Chảy nước måt. — in sudorem. Đỗ mồ hôi. fig. 
— in sœcula. Nổi danh tiếng muôn đời. — in 
exemplum. Trở nên gương. — in opus alienum. 
Giây giướng vào việc kẻ khác. — in pænas. 
Toan phạt. — infivias. Chối (chẳng muốn chịu 
điều gì). — denario. Bán mình một đồng ( chịu 
theo kẻcho mình một đồng ). — in cassum. Ra vô 
ích. Non ibo inulta. Tao chẳng nhịn mà chẳng 
oán thù. Qui vindicet ibit. Sẽ có kẻ oán trả. 

EÒD— EM, adv. ( hợp cùng gen.) Cũng một nơi 
ấy, đến một nơi ấy; cũng một sw ấy. — ;/,i 
pertinet. Việc ấy cũng một ý ày mà thôi. 
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Kops - È, thay vì Eo ipso. 

E -0svà E-o, 3s, s. f. 1. Rang đông. 2. Phương 
đông. 

1° Eo - us, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về đông, 
bởi phương đông, 

9° Eo — us, ¿, s. m. 1. Phương đông, đông, bên 

đông. 2. Sao mai ( kim tỉnh ). 3. Tên một ngựa 


trong bốn ngựa kéo xe mặt trời ( phép văn Uu 
bày đặt làm vậy). | 


Eousou — È, adv. Nỗi, cho đến nỗi. 

EPACT - Æ, arum, s. f. p. SỐ ngày thêm vào năm 
mặt trăng cho nó hợp vuối năm mặt trời. 

EPAG — 0, onis, s. m. Giống cần vọt có bánh xe. 

EPAGOG — E, es, S. f. Sự luận một điều chung bởi 
đã xét nhiều điều riêng ( cũng gọi là Inductio ). 

EPAPH.ERES — IS, is, S. f. Sự gọt đầu, sự cắt tóc. 

EPAST — US, a, um, part. như 1° Pastus. 

EPELAN - Us, ¿, s. m. Sa tồn. 

EPENDYT rs, æ, s. m. Áo khoác đài. 

EPENTHES — 1S, Ge, s. f. Sự thêm một chữ hay là 
một vần vào giữa tiếng. 

EPHALMAT — OR, oris, s. m. Kẻ múa hát. 

EPHEBAT - US, &, «m, adj. (ai) Bä đến tuôi trưởng. 

EPHEBEI - A, orum, s. n. p. Lễ mừng khi ai đã 
đến tuổi trưởng. | 

EPHEBE - UN, ?, và EPHEBI — UM, ¿, s. n. Tràng tập 
con trẻ trai. 

Ennen - A, æ, s. f. Tuôi trưởng. 

EPHEBIC — US, đ, um, và EPHEBI - US, đ, um, adj. 
(ai, sự gì) Thuộc về trai trướng thành, thuộc 
về kẻ đang thì. 

EPuEB - US, ?, s. m. 1. Tuổi trưởng, tuổi thanh 
niên. 9. Kẻ trưởng thành, kẻ đang thì, kẻ 
thanh niên. 

EPuEDh - A, æ, s. f. Mã vĩ thảo, mộc đạc. 

EPHEMER - 1S, idis, s. f. và mes, idum, s. f. p. Nhật 
trình, nhật kí, số biên điều nọ điều kia hằng 
ngày; lịch. Astronomi qui edunt ephemerides. 
Nghi chiếm hậu. 

EPHEMER - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về 
một ngày, có vừa một ngày, sống được một 
ngày, tạm gửi. 

EPHET— Æ, arum, s. m. p. Những quan án sát 
(bên Athênê ). 

EPHIALT — ES, a, s. m. Sự uất đang khi ngủ. 

EPHIPPIAT— US, ở, um, adj. 1. (ai) Dùng yèn mà 
đi ngựa. 2. (ngựa ) Có yên. 

EPHIPPI - UM. !, $. n. Yên ngựa. 


EPI 


Eru — op, s.indecl. Áo chic các thày cả Judèu. 
Ernon - us, ds f. 1. Đầu, cội rẻ. 2. Cách nói xeo 
nạy. 
Eenop 1, orum, s.m. p. Các quan (bên Sparte). 
EPIBAD — ES, is, và EPIBATEG — US, ¿, S. f. Thuyền đò. 
EPIBAT - 5, arum,s-m. p. Các kė đi đò, lính thủy. 
EPIBATHR - A, æ, 8. f. Thang trong tàu. 
EPICEDI — UM, ¿, S. n. Văn thào, văn tế, văn mô. 
EPICREI - A, #, s. f. Quyền hành. 


EPICHEREM —A, atis, s. n. 1. Thứ câu luận. 2. Đồ 
gì cầm trong tay. 

EPICnYS — 1S, (e, s. f. Bình, vò. 

ÊPICITHARISM - A, atis,s.n. Cung đàn hát giả tuông. 

EPICLINT — #, arum, s. m. p. Sự động đất méch. 

EPICŒN - us, a, um, adj. (ai, sự gì) Chung. Epicæ- 
num verbum. Tên chung hai giống (on canis, 


feles). 

EPICR0C — UM, ¿, s. n. Áo sắc nghệ. 

EPICBR0C — us, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về sắc 
nghệ, có sắc nghệ. 

EPICURE - us, a, um, adj. 1. (ai) Vê môn quân tử 
Epicurô. 2. fig. Mè đắm xác thịt. 

Epic — us, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về văn thơ 
oai vọng. — poeta. Kẻ đặt thơ oai vọng. 


EPicYCL - US,£,s.m. Vòng có vòng khác bọc chung 
quanh. 

Kapen — Us, ¿, s. m. Bệnh lây, dịch té. 

EPIDICTIC — US, a, um, adj. (sự gì) Dùng mà giải lẽ. 

EPIDIPNID — ES, um, s. f. p. (hiểu ngầm dapes). Đồ 
chè. 


EPIDROM — E, es, S. f. và us, ?, s. m.1. Dây dường 
lưới, đây buộc võng rá.2. Thép xâu các khuyên 
buồm. 3. Buồm đàng mũi tàu. 


EPIGLOSS - 1S, và EPIGLOTT-1S, îs, s. f. Cuống họng. 


EPIGRAMM - A, atis, s. n. 1. Chử thích trên, hiệu 
đề, mào đầu. 3. Bài thơ vån tát, bài thơ băm 
bỏ, 


EPIGRAMMATARi - US, đ, um, và EPIGRAMMATIC — US, 
a, um, ađj, (ai, sự gì) Thuộc về bài thơ băm bỏ. 

EPIGRAMMATI — UM, ¿, $. n. như Epigramma. 

+ EricR — us, ¿, s. m. Chốt, đanh, định. 

EPILEPSI - A, æ, S. f. Bệnh động kinh. 

EPILEPTIC - US, 4, um, adj. (ai, sự gì) Có bệnh 
động kinh, thuộc về bệnh động kinh. 

EPILE - us, č, s. m. Giống chim ưng. 

+ EriLoG - 0, as, are, a. Kết bài giảng. 

EPIL0G - us, ‡, s. m. Gàu kết bài. lời kết bài giảng. 
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EPIMENI — åA. urum, $. n. p.Cúa xưa quen đăinhau 
các ngày móng môt. 

EPIMENIDI -- UM, ¿, s. n. Cù hành hơi lạt. 

[EPIMERISM — US, ¿, s. m. Lời tóm lai. 


EPIMETR - UM, ?, s. n. Phần cho thêm ngoài khi 
mua bán. 

EPINICI—A, orum, s. n. p. Đám chơi và lễ mừng 
vì đã thảng trận. 

EPINYCT — IS, idis, s. f. Mut nhọt nơi chân hay là 
trái về. 

EPIPHANI—A, æ, S. f. Lễ ba vua di thờ lay Đức 
Chúa Jêsu, sự tỏ ra, sự Đức Chúa Jêsu tỏ mình 
ra cho đân ngoại nhận biết. 

EPIPHONEM — A, alis, s. n. 1. Sự reo mừng. 9 
than. 

EPIPHOR — A, æ, s. f. Sự sò ra, bệnh sô mũi, bệnh 
tả. — oculorum. Bur nhử mắt. 

EPpIRRIEDI - UM, ?, $. n. Dây cương, đồ kéo xe, xe 
ngựa. 

EPISCENI - UM, ¿, s. n. và EPISCEN - us, ?, s.f. Tầng 
trên trong đình hát bội. 

PISCHIDI - UM, ?, s. n. Nêm (chành củi). 

E.PISCOPAL — IS, e, ađ].(a1, sự gì) Thuộc về giám mục. 

EPISCOPALIT — ER, adv. Như giám mục. 

EPISCOPAT — US, ús, s. m. Chức giám mục, việc: 
giám mục. Episcopatum tenere v. gerere. Làm 
giám mục. 

EPISCOPI— UM, ?, s. n. Địa phận giám mục. 

EPISCOPI — US, a, um, ad]. 1. (sự gì) Thuộc về quân 
canh, thuộc về quân do. 2. 1 huộc về giám mục. 

EPISCOP— us, €, s. m. 1. Giám mục, vítvồ. 2. Quan 
tuần thủ, quan áp việc bán đồ ăn. || 2. — oræ 
marttmie. Quan hài phòng. 

EPISTAT - ES, #, S. M. Kẻ áp việc gì, kẻ giữ việc. 

EPISTOL - A, æ, s. f. 1. Chuyến gửi thư, sự gửi thư. 
2. Thư, thư từ, tờ, bức thư. 3. Văn tự. 4. Tờ 
(vua tư cho quan trấn). ä. Bài thơ vịnh (ai). 
II. Litteras tuas pluribus epistolis accepi. Tôi 
đã được nhiều gói thư anh gửi. || 2. Zpistolæ 
vincula solvere. Mở thư. Epistolas quaternas 

_ dictare. Đọc (cho bốn người viết) bốn cái thư 
một trật, Abepistolsalieujus esse. Làm kilục ai. 

EPISTOLAR - IS, e, adj. (sự gì) Thuộc vê thư. — 
charta. Giấy thư. 


, Lời 1 


. ÑPISTOLARI - US, ?, s. m. Kẻ đưa thư. 


EPISTOLIC — US, đ, um, adj. như Epistolaris. 
EPISTOLI — UN, ¿, s. n. Thư nhỏ. 


EPISTOMI — UM, €, s. n. 1. Chìa khóa giám thùng. 
2. Chia khoá hòm gió (trong đàn organum). 


EPU 
EPISTYLI - UM, ?, s.n. Xà nối các đầu cột vuối nhau. 
EPITAPIIST A, e, s.m. và f. Kẻ thích chữ vào bia. 
-_ ÖPITAPHI — uy, ¿, s. n. 1. Chữ mộ chí. 2. Yăn të, 
văn thảo. 
EPITAPHI— us, a, um, adj. (sự gì) Thuộc vẻ văn 
tế, thuộc vẻ sự chết. 


EPITHALAMI - UM. ?, S. n. Văn bỉ sính. 
lPirntc - A, æ, S. f. Phần thêm vào. 
n. Thuốc đặt, thuốc dô, 


EPITHEM - A, atis. S. 


thuốc rit. 
)PITHET — UM, č, s. n. Tičng adjectivô đệm. 
EPITHYM — ƯM, ?, s. n. Hoa kê minh thảo. 


EPITITHID — ES, um, s. f. p. Sự gì thêm vào việc 
gì cho nó hoàn tất. 
EPIT0GIT— UN, ¿. s. n. Áo khoác ngoài. 


EPITOM — A, Œ, Và E, es, S. f. Sách tóm tắt. 

+ EPIT0M — 0, as, ae, a. Tóm sách lại, đụn sách tóm. 

EPITONI - UM, ¿, S. n. Trục cuốn đầy. 

EPIT0X —1S, idis, s. f. Huyền cung. 

EPITROP - US, ?, s. m. Kẻ giữ việc ruộng nương. 

_EPLTYR — UM, °, S8. 
cùng đầu. 

Enn - us, ?, s. m. Choái cây nhỏ. 

° Erop — us, ¿, s. m. Thứ bài thơ. 

Er — ops, opis, s. m. Xú điều, chim bìm bip. 

EPOPT - A, #, và ks, ¥, S. Mm. Kẻ áp đám té but kia. 

Er - os, s. n. Văn thơ oai vọng. 


n. Trái oliva đã ngâm giảm 


EPOT — 0, 4s, are, a. 1. Uðng cạn, uống nóc. 2. 


fiq. Thăm, ngấm. 

ErorT - us, a, um ( tiếng tắt thay vì Epotatus ), 
part. pass. Epoto. ( ai, sự gì ) Đã chịu uống cạn; 
đã chịu nuốt. Epoo poculo. Khi đã uống ráo 
chén đoạn. — flurtibus. Bä chìm xuống nước. 

Krut, &, arum, $. f. p. 1. Của ăn, đồ ăn, đỏ 
thúc, của nuôi. 2. Tiệc, vën. ||4. Èpulis eximere 
fnmem.Ăn cho đỡ đôi. || 2. — amplissimæ. Tiệc 
trọng thè. Fig. — discendi. Qủa nuôi trí khôn. 


pulas oculis dare. Nhìn xem cho thoả, xem no 
mắt. 


EPULAR - IS, e, adj. (sự gì) Thuộc vẻ tiệc, thuộc 
vẻ bữa ăn. — dies. Ngày án tiêc. 

lÈPULAR — ES, um, s. m. p. Các kẻ ăn tiệc cùng nhau. 

-+ EPULARI—UM, 2, s. n. Nhà ăn tiệc, phòng ăn. 

EPULATI — 0, onis, s. f. Sự ăn, bira ăn; tiệc. 

EPULAT — US, a, um, part. Epulor. 1. act. (ai) Đã 
ăn. 2. pass. (sự gì) Đã chịu ăn. 


EpUI—o0, onis, s. m. 1. Kẻ ban tiệc. 2. Ké đi ăn 


tiệc; kẻ háu ăn, ké phàm ăn. 3. Säi áp Liệc 
tế but. 
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+ Erurox — us, ¿, s. m. Ké đã được mời ăn tiệc. 
EPUL — OR, aris, alus sum, oni, d. 1. Ấn. 9. An tiệc. 
don tiệc. 3. trị acc. Ăn. || 1. /n epufando. Đang 
lúc ăn. IE Res ad epulandm exgquisitissimæ . 
Những của rất mĩ vì. || 3. — natas. Ăn (thit) 
con cái mình. 


Ent, — UM, ¿. sn. 1. Yến, khao, đám. 9. Tiệc. 


EQU —A. æ, s. f. Ngựa cái. 


-EouARi —A, æ, s.f. Tàu ngựa. 


1° EQUARi - us, a, um, adj. (ai, sự gì ) Thuộc về 
ngựa. — medicus. Kẻ làm thuốc ngựa. 

9° ]QUARI - US, ¿, s. m. Ké coi sóc ngựa. 

Eou —Es, ui, s. m. 1. Kẻ cỡi ngựa. 2. Quản kị 
mä; binh ki. 3. Đảng các quân ki ( bên. Rôma). 


4. Ngựa có người cỡi. 

EQUEST — ER, ris, 7e, và EQUESTR -1S, e adj. 1. 
( ai, sự Bì ) Thuộc về ngựa, thuộc về binh ki, 
thuộc về kẻ cỡi ngựa. 2. Thuộc về quân ki. 
thuộc về đảng quân ki. || 1. — pes. Ghàn ngựa. 
— slalua. Tượng có người cỡi ngựa. || 2 
Equestre prælium. Trận quân ki. Eguester ordo. 
Đảng các quản ki ( bên Rôma ). 

EQUESTRI — A, orum, s. n. p. Ghỗ quân ki ngồi xem 
hát bội. 

Eouinew, conj. (dát sau tiếng khác). Thật, quả, 
åt hån, thật vậy. — credibile est. Thật có lë 
mà tin. 

EQUIFER — US, ¿, s. m. Ngựa rừng. 

EQUIL — E, ¿s, S. n. Tàu ngựa. 

EQUIMENT - UM, ¿,s. n. Công trả cho ngựa đực phủ 
ngựa cái. 

EQUIMULG - US, 7, S$. m. Kẻ ăn sửa ngựa. 

EQuIN - 0s, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về ngựa. 

Eou — 10, is, ivi, ilum, ire, n. ( ngựa cái ) Bú, chảy. 

EQUIRI - a, orum, s. n. Tràng thi chạy ngựa. 

EQuiRIN — È, adv. Lăy tên vua Romulô mà thể. 

EQUisELS— 1s,/s,s.f. và EQUISET — UM, ¿, S. n. Mộc tặc, 

Eguis - o, onis, s. m. Kẻ tập ngựa, kẻ thảo ngựa. 

EQutTABiL — 1s, e, adj. (nơi) Dễ đi ngựa. 

RQULTATI - 0, onis, S. f. Sự đi ngựa, sự quần ngựa. 

1° EQUITAT — US, âs, s. M. 1. Sự cởingựa. 2. Binh kị. 

9° EQUITAT - US, a, um, part. pass. Equito. ( nơi ) 
Đã có binh ki đi qua. Æquitata cohors. Cơ quân 
bộ pha quân kị vào. 

EQUITARI—US, ¿, s. m. Kẻ áp tàu ngựa. 

EQUITIL— UM, ?, s. n. Tàu ngựa. 


EQUIT — 0, as, avi, alum, arè, n. iri abl. cùng on. 
1. Cõi ngựa, di ngựa, quần ngựa, ki. 2. Chạy 


ERE 

ngựa qua (đâu). 3. Đi lính ki, làm binh ki. 4 
(ngựa ) Chạy. 3. fig. Tàn phá. ||1. — inorbem. 
Ruồi ngựa quanh. Fig. -- in arundine longå. 
Cỡi sào dài. ||2. — campum. Chạy ngựa qua 
quãng đồng. ||3. Primúm equitavit Ae pedes. 
Lính bộ này khi đầu đã làm quân ki. ||4. Vidi- 
mus equum equitare. Ta đã thấy ngựa chạy. 
US. Medi equitant Thessaliam. Binh Mêđô phá 
phách xý Thessalia. 

EQUIYULT— UR, uris, s. m. Quái tinh có cánh có 
hình ngựa. 

EoUUL—A, æg, s. f. Ngựa cái con. 

EQUULE — us, ?, và EQUUL - us, ¿, s. m. 1. Ngựa 
đực con, ngựa thấp. 2. Ngựa gỗ (dùng mà 
khảo tù ). 

Eor - us, ¿, s. m. 1. Con ngựa. 2. Đống sao kia. 
3. Máy đánh giặc. || 1.— bellator. Ngựa chiến. 


— curulis. Ngựa kéo xe. — venator. Ngựa săn. 


bán. Equum curare. Coi sóc ngựa. Equum fin- 
gere. Tập ngựa. Equos jungere. Mắc ách cho 
ngựa. — velociter currens. Ngựa rui. Eguum 
omnibusinstrueread equitandum.Thång đồ ngựa. 

ERADICATI — 0, onis, s. f. Sự nhỏ ra; sự phá. 

+ ERADICAT - OR, oris, s. m. Kẻ nhỏ ra, kẻ phá. 

EraniciT - Ùs, adv. 1. Cho đến rẻ. 2. po. Gho tuyệt, 
tuyệt căn. 

ERADIC - 0, as, are, a. 1. Nhỏ, nhỏ rẻ. 2. fig. Phá 
tuyệt. || 1. — arborem. Nhỏ cây lên. 

ERAD — 0, is, era - si, era - sum, ere, A. 1. Qao, gọt, 
giåy. 2. fig. Xoá, SỐ, bỏ đứt. || 4. — herbas. Giầy 
cò. (9. — albo senatforio. Xoá cho khỏi số các 
quan sênatorê. — vitia. Ghừa các tính xảu cho 
dứt. 

Eras, imperf. Sum. 

EraN - LS, ¿, s. m. Tiền tự nguyện đóng góp. 

Enasi, ERAS-US, a, um, perf. và part. pass. Erado. 

+ Enc:sc —0, is, ere, a. def. Chia của. 

ER€ISCUND - US, a, um, part. pass. fut. Ercisco. (sự 
gì) Së phải chia ra. 

PRCT - UM, ¿, s. n. Gia tài còn nguyên. 

EREbE — US, a, um, ad]. (ai, sự gì) Thuộc về địa 
ngục. l 

ErEB — us, ?, s. m. Âm phủ, địa ngục. 

Erect -È (0s), adv. 1. Cách cao. 2. Cách bạo. 
||2- — #@u¿. Nói sõ sàng. 

ERECTI - o, onis, s. f. Sự đựng lên, sự nói lên. 

EBECT — on, oris, s. m. Kẻ dựng lên, kẻ đặt đứng. 

Enger - us, a, um, part. pass. Erigo, cũng là adj. 
lri gen. hay là acc. cùng ad, in. 1. (ai. sự gì) 
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Đã chịu dựng lèn, đá chịu đặt đứng. 2. Đứng, 
ngay, chính, cao, vững vàng. || 1. Erecta pyra. 
Đồng củi đã dựng lên. — in armos equus. Ngựa 
cất tiền. || 2. — animus v. animi. Gan da. — in 
spem. Vững lòng trông cậy. # ze¿tum ingenium. 
Thượng trí. 
EREMIG —0, as, are, a. CGhèo thuyên qua ( đâu), 

đi thuyền, đi tàu. 
EREMIT - A, æ, s. m. Tu hành, ån sĩ. 
EREMIT —1S, idis, s. f. Người nữ tu hành. 


EREMODICI — UM, ?, s. n. Sự chẳng chịu ra mặt nơi 
nha môn, sự trốn khi quan đòi mà hỏi kiện. 
EREM — US, ¿, s. m. và f. Rừng, nơi vảng vẻ, lâm 

tuyên. Ju eremum se recipere. Di tu. 

Erer 0, ès, si, lum, ere, n. å. Bò ra, chui ra, 
lườn ra. 2. Leo. 3. a. Trèo lên. ||1. — specu. 
Bò ra khỏi hang. || 3. — mmontem. Trèo đèo, 

EREPTIT— 0, onis, S. f. Sự cướp lấy, sự båt häm, 
sự ăn trộm. 

EREPT - 0, as, are, n. freq. Erepo. Gë mình ra, 
thoát. 


EREPT — OR, oris, s. m. Kẻ cướp lấy, kẻ trộm, kẻ 
chiếm. 


EREPT — US, 4, um, part. pass. Eripio. 
Erexı, perf. Erigo. 


ERG - a, præp. trị acc. 1. Ngay (äng 9. Gần, 
chung quanh. 3. Nơi, vuối, vì, cho, về. ||3. 
Fastus —epulas. Sự phí phan trong đồ ăn uống. 
Odium—regem. Sự ghét vua. 


ERGASTERI - UM, ¿, s. n. Nhà thợ làm nghề. 

1° ERGASTULARI — ve, ø, um, adj. như Ergastularis. 

2° ERGASTULARI — US, ?, s. m. Đề lao, điển ngục. 

ERGASTULAR — IS, e, adj. (sự gì) Thuộc về ngục 
tôi tá, thuộc về nhà ngục. 

ERGASTULUM, ?, s. n. 1. Nguc tôi tá. 2. Nguc, tù 
rac. || 4. Ce? solvit. Người mở các ngục 
Lôi tá. Quum ergastula armásset. Khi nó đã phát 


khí giới cho các tôi tá đang cảm tù. || 9. Cor- 
porale —. Tù rac xác thịt. 


ERGASTUL-— Us, ‡, s. m. Tôi tá phái cầm tù. 
Ercar - A, æ, s. f. Trục cuốn dây neo. 

ERG — Ò, conj. Ấy vậy, vi vậy, vậy, bởi đấy. 
Ere — 0, prep. trị gen. ( đặt sau tiếng khác ). Vì 
vì lë. Mius —. Vì nó. Formidinis —. Vì sự. 

ERGOLAB - US, ¿, s. m. Thợ cả. 

ERIC — £, es, s. f. Thạch thảo. 

ERIC# — us, a, wm, adj. (sự gì) Thuộc về thạch 
thảo. 


ERI 
Enci - ts, ¿, s. m. 1. Con nhim. 2. fig. Thứ máy 


chiến. 

ERGER — ON, ontis, s. m. Nê hồ thái. 

+ FEnem — us, a, um, adj. như Rigidus. 

ERIG - 0, is, ere - xi, erec - tum, ere, a. 1. Dựng 
lên, dựng ngay lên, dựng, nhắc lên, đem lèn, 
đỡ dậy, dắt đậy; giảng; xây, lập. 2. fig. Giục, 
khuyên, yên úi, gióng giã, thôi thúc, xui, xui 
xiêm ||1.— jarentem. Nàng rắc kẻ nằm. — se. 
Chỗi dậy. /n digitos erigi. Dën chân. — sareas 
turres. Xây những tháp đá.—7,6am.Giảng bòm. 


— supercilia. Giảng mày. fig. — aliquem ad 
honores. Dàt ai lên chức. || 2. — auditorem. Giục 
lòng người muốn nghe. — aures. Láng tai 


nghe. — mentes ad virtutem. Giục lòng người 
ta mến nhân đức. — se, v. Erigi. Lấy lòng 
vửng vàng. — se conlrà difficultates. Cố tình 
phá bí. Ærigite animos. Anh em hãy ở cho vững 
lòng. — rempublicam. Làm cho nhà nước được 
thịnh. #zezử se Macedonia. Xúc Macêdonia đã 
đấy loạn. —seaduersus aliquem. Qưỡng cùng ai. 

ERIGU — 0, as, are, a. như Erivo. 

BRINACE — US, ?, s. m. Con nhim. 

En — us, ¿, s. f. Cây vả rừng. 

ERIOXYL - UM, ?, s. n. Bông. 

Eaenm — A, æ, S. f. Bà địa hoa. 

ERIP — 10, is, ui, erep — tum, ere, a. 4. Cướp lấy, 
cướp, cướp giật, cất lấy, chiếm lấy. 2. Dem 
ra, cứu lấy, cứu chữa, làm cho thoát khỏi. 3. 
Bỏ xuống, bỏ đi, đuôi ra, cất đi. 4. fig. Làm 
cho mất, che khuất. ä. pass. Chết non. || 1. — 
aliena bona. Chiếm lấy của người. — oculos. 
Móc mắt ra. — orationem ex ore alicujus. Nói 
cướp lời ai — facultatem. Rút phép lại. — ali- 
cui consulatum. Cắt chúc quan consulê cho ai. 
ə, — à v. è periculo. Cứu khỏi sự hiếm trở. 
Periclis operå judicibus ereptus est. On ông 
Pêriclê bênh giúp thì kė ấy đã thoát tay các 
quan xét. — d mortev. morti. Cứu cho khỏi 
chết. — se ex crimine. Gỡ tội cho mình. 
errorem. Phá sự lâm lạc. || 3. — ex equo. Té 
xuống ngựa. — aliquem domo. Đuôi ai ra khỏi 
nhà. Eripe te hinc. Mày di cho rảnh. Eripe fu- 
gam. Anh hãy trốn đi. || 4. — rælum. Che lắp 
trời. — fidem. Làm cho (ai) chång tin nữa. 
— vitam v. animam alicui. GIẾU ai. — mentem 
sanam. Làm cho ra điện. ||3. Zn ipso robore æta- 
tis eripior. Tôi phải chét dang giữa tuôi xuân 
xanh. 

Er- 1s, idis, s. f. Sự bất thuận. 

Ni - a, atis, s.n. Dip mà chống đỡ, đồ gì chống 
Ač. 
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ERISTAL — 18S. ve, S. f. Đá ngọc kia. 
ERITHAC - US, ¿, s. m. Tương tư thước. 
ERITHAL — ES, ¿s, S. f. Nam (tại kích thảo. 
t ERITUD - 0, inis, s. f. thay vì 5Servitudo. 
Enn — 0, as, are, a. Båt ( nước ) chảy rãnh, làm ` 

giòng cho (nước) chảy. | 
1° ER — 0, ie, it, fut. Sum. 

2° ER— 0, onis, s. m. như Æro. 

Erop — us, ?, s. m. 1. Thứ con cò, lô tư. 2. Chim 
lo lo. 

Erop — 0, is, ero — si, ero — sum, ene,a. Gặm, khói. 
cắn rúc. 

EROGATI - 0, onis, s. LI. Sự ban cho rộng rãi, sự 

_ phát chắn, sự phát của, sự phân phát. 2. Của. 
tốn phí. 3. Sự bãi (luật ). 

EROGAT - OR, oris, s. M. (RIX, ricis , s. f.) Kẻ ban. 
kẻ phát. — virginis. Kẻ gå con cho (ai). 

EROGATORI — US, #, um, adj. (sự gì) Dùng mà phát, 
chịu phát. 

EROGAT -- US, a, um, part. pass. Erogo. 1. (ai, Sự 
gì) Đã chịu phí, đã chịu phát. 2. Đã chịu xin. 

EROGIT — 0, as, are, a. nen Erogo. Hỏi, hỏi thăm, 
tra hỏi. 

Enge - 0, as,avi,atum, are, a. 1. Công đức, phúng, 
dâng, chịu phí tón, tiêu phí. 2. Ban, phát, phát 
của rộng rãi. 3. Lõi (của). 4. Thí, mất, hoài. || 
1. — unguenta ad funus. Chịu thuốc thơm đề 
làm đám ma. || 9. — eleemosynas pauperibus v. 
in pauperes. Bố thí cho kẻ khó. 

EROSI ~ 0, onis, s. f. Sự gặm, sự cắn rúc. 

Eros - us, a, um, part. pass. Erodo. — dens. Răng 
thỏi. 

EROTIC — us, a, um, adj. ( sự gì ) Thuộc về sự yêu 
về đàng trái. 

-+ EROTUNDAT — US, a, um, adj. (sw gì) Đã ra tròn. 

EROTYL - us, ¿, s. f. Đá ngọc kia. 

ERRABUND - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Dông dài, 
lửng thứng, tán, lạc. 

ERR - aNs, antis, part. Erro. 1. (ai, sự gì) Chạy 
dông dài, lơ đểnh. 2. Lạc đàng. 3. fig. Sai 
suyên, lầm lạc, lưỡng hr, låt lưởng, lơ lửng. || 
1. Errantia sidera. Các sao thất chính. || 3. 
Erranti monstrare viam. Dẫn lối cho người đã 
lạc. || 3. — opinio. Điều đoán chưa åt. 

+ ERRANTIT— A, æ, s. f. như Erratio. 

ERRATIC — US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Hay chay 
đông dài, có tính lơ dđënh. 2. Hay leo. || 1. — 
populus. Dân nay đây mai đó. 


ERRATI —0, onis, s. f 1. Sw đi xung xăng, Su 
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chạy dông dài; sự đi đàng sá. 2. Sự lạc lối, lối 
quanh. 3. fig. Sự lầm lạc, sự sai suyễn. 
ERRATIV—US, dg, um, ad]. như Errabundus. 


ERRAT — uM, ?, s. n. Sự lầm lỡ. — de hoc commune 
est. Người ta thường lầm trong sự này. 

1° ERBAT - us, ës, s. m. như Erratum. 

2° ERRAT - US, a, um, part. pass. Erro. 

1° ERR - o, as, avi, atum, are, n. tri abl. cùng å, 
in, đe, hay là acc. cùngin. 1. Đi đông dài, đi xung 
xăng, lán, tràn. 2. Lạc đàng, lạc lối, xiêu lạc, 
lạc. 3. fig. Lâm, lắn, lắm lỡ, lâm lạc; lỗi; nghỉ 
hoặc, lưỡng ly, lơ lửng, låt lưởng. || 1. — ad 
lacum. Di rong trên bờ hồ. Errat per campos 
fluvius. Sông quanh quéo các cánh đồng. || 2. 
— viå v. à viå. Lạc lối. || 3. — ở vero. Lạc sự 
thật, lắm. — est cujusvis hominis. Mọi người 
hay sai lắm. Ærras si credis. Nếu anh tin.. thì 
anh lắm. Erro quan. insistas viam. Tôi chẳng 
biết anh sẽ cứ lồi nào. 


2° Enn — 0, onis, s. m. Đứa lơ đểnh, đứa đi dëng 
dài, kẻ cư vô định sở, kẻ lửng thing. 

ERRONE-— US, a, um, adj. (ai, sự gì) Dông dài; 
chång thật, sai. 

ERR — OR, oris, s. m. 1. Sự đi dëng dài, sự đi 
xung xăng; sự đi đàng sá. 2. Sự lạc lối, sự đi 
quanh co; đàng quanh. 3. fig. Sự hồ nghỉ, sự 
lưỡng lự, sự do dự. 4. Sự lầm, sự lẫn, sự 
mậu, sự sai (mẹo), sự sai lầm, sự lầm lạc. 3. 
Lõi, sự lỗi, sự mê hoặc, sự mê hoảng. Ju. £r- 
rores Ù Íyssis. Các phen ông Ulyssê trầy trung. 
|| 2. Errore deferri per quatuor stadia. Lạc một 
chăng đàng đài bốn lý. Luce clarå timere erro- 
rem. Sợ lạc lối giữa ngày. ||3. — inextricabilis. 
Điều dö không biết nghĩ thẻ nào. IA. Errore 
teneri, v. In summo errore esse v. versari, Lâm 
lám. Errore factum est... Vì lâm cho nên đã... 
Errorem deponere. Bò sự lầm lờ. In errorem 
inducere aliquem. Lira dối ai. ||5. Errores pæni- 
tendo corrigere. Lấy lòng ăn năn mà đền các tội. 

ERUBESCEND — US, đ, um, part. pass. fut. Erubesco. 
(ai, sự gì) Người ta phải lầy làm hô ngươi, 
xấu xa, đáng xấu hỏ. 

ERUBESCENTI - A, æ, $. f. Sự bo ngươi, sự đỏ 
mặt lên. 

ERUB — EO, es, ui, ere, n. và 

ERUBESC - 0, ?5, erub— uż, ere, n. def. trị gen. hay 
là abl. hay là abl. cùng zœ, đø (khi hợp cùng acc. 
thì có præp. hiểu ngầm ). 1. Hoá nên đỏ, đỏ 
mặt lên. 2. Đỏ mặt lên vì then, bën lën, bë bàng, 
bé ngươi, then thò. 3. fig. Lấy làm thẹn, lấy 
làm xấu hô, bé ngươi vì. || 1. Sara eruhvére 
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rosis. Hòn đá đã ra đỏ như mån côi. || 2. — 
tolis genis. Đủ mặt tång bầng. || 3. Qui me eru- 
buerit, eyo et eum erubescam. Ai hỗ then mà bé 
tao, thì ngày sau tao cũng chảng nhận nó. — 
ora alicujus. Then chẳng dám ra mặt vuối ai. 
— re v. de re v. in re. Lấy sự gì làm then. 
Eruc — A, æ, s. f. 1. Sâu, con sâu, con keo. 2. 

Khô lạt thái. | 


ERUCTATI-0, onis, s. f. 1. Sự åp ở. 2. Khi xông, hơi. 


ERUCT - 0, as, avi, atum, are, a. và n. 1. Ấp g, wa. 
2. Thỏ ra, mira. 3. Bay hơi, nực, xông, lựng, 
xuất, tò ra. || 2. Frusta —. Thỏ những tấm 
( thịt). || 3. — odorem pestilentem. Thối lựng. 
— spumam. Sùi bọt ra. — arenam. ( sông ) Bồi 
Cát. — graves excessus. Mách những lỗi nặng. 
— hymnum. Hát ca vịnh. — abscondite. TÒ 
những sự kín ra. 

ERUCT — us, a, um, part. pass. Prugo. 

ERUDERT—0, as, are, a. Cắt các đồ nhà đã phá rồi, 
dọn chỗ nhà cũ; don, sửa sang. 

ERUD — 10, ¿s, tvi và ở, itum, Ge, a. 1. Dạy đỏ, day, 
tập (ai). 2. Cho biết, dän || 1. — filium. Dạy 
dỗ con mình. Erudirisermone Persarum, Thông 
tiếng nước Peraê. — juventutem laboribus. Tập 
(kẻ) luĝi đang thì cho quen chịu khó. || 2. — 
aliquem đe republicå. Dẫn cho ai (cóc then máy 
trong) nhà nước. 

ERUDIT — È (ris, ?sszn?), adv. Cách thông thái. 

ERUDITI - 0, onis, s. f. 1. Sự day do, sự tập (ai). 
2. Sự thông thái, sự súc tích, chữ nghĩa. 

ERUDIT — OR, org, s. M. (RIX, ricis, s. f.) Kế dạy, 
thày day, thày giáo. 

ERUDITUL - US, a, um, adj. dimin. bởi 

1° ERUDIT — US, a, um fior, issimus), part. pass. 
Erudio, cũng là adj. trị acc. hay là acc. cùng 
ad bay là abl. 1. (ai, sự gì) Đã chịu day đỗ, đã 
chịu rèn cặp. 2. Thông thái, súc tích, chữ 
nghĩa. 3.Tình tường, khéo, lịch lãm, sâu sắc. 
|| 1. — servitute ad assensionem. Bởi đã làm tôi 
nên đả biết ninh not. ||2. Erudita tempora. Đời 
(có nhiều người) thông thái. — diseipliná juris. 
Thông lề luật. || 3. Eruditi oculi. Måt biết xét. 

2° ERUDIT - us, ús, s. m. Sự súc tích, sự thông 
thái. 

ErUGATI — 0, onis, s. f. Sự phá nhăn gíu. 

EruG — o, as, are, a. Phá nhăn; san, phát cho 
phàng. 

ERUMP—0, e, erup - ¿, erup - tum, ere, n. và a. 
1. Xông ra, nhảy vọt, tràn ra, bốc lên. 2. Xông 
tới, xông pha, sän ra, phá bí. 3. Tô mình ra. 


ESC 
lộ ra, ra tỏ, nở ra, vỡ ra. 4. Xåy ra. 3. Mở 
miệng, nói ra, quát tháo, quát máng, mảng 
thét, phát ra. 6. Làm cho vỡ ra. || 1. Erum- 
punt ignes ex Ætnæ vertice. Những lửa trỗ lên 
trên đỉnh núi Ætna. FErumpunt lacrymæ. Nước 
mắt tràn ra. || 2. — per castra hostium. Sän 
qua giữa dinh quân giặc. — vincula. Phá lòi 
tói. || 3. Erumpentes flosculi. Những hoa đang 
nở ra. Erupit ra. Nó đã phát cơn giận. Erum- 
punt vitia. Các tính xấu tổ lộ ra. || 4. Hæc quò 
sint eruptura timeo. Tôi e chàng biết các sự 
này sẽ ra làm sao. || 5. — in laudes. Cất tiếng 
khen. Has voces erumpit. Người nói những lời 
này cả tiếng. — stomachum in aliquem. Đỗ cơn 
giận trên đầu ai. || 6. Tumida erumpit brassica. 
Cải bắp làm cho mụt nhọt vỡ ra. 

ERUNC — 0, as, đ"e,a.NhÖgaigóc, phát gai, nhỏ cỏ. 

Eru —0, is, ù, tum, ere, a. 1. Đào lấy, bói ra, nhỏ 
lấy, bòn, cất ra, kéo ra. 2. Phá, phá tuyệt, 
hạ xuống. 3. fig. Dö ra, bày giải, tô ra, mách, 
tìm được. 4. Cứu khỏi, chữa lấy. || 1. — ocu- 
los. Móc mắt ra. — aurum terrå. Bòn đãi vàng. 
— segetem. Nhỏ lúa. || 2. — urbem è sedibus. 
Phá thành bằng tri. || 3. — argumenta ez... 
Lấy những lẽ trong... — conjurationem. Bói 
móc đảng nguy. || 4.— aliquem de malis. Chữa 
lấy ai cho khỏi tai nạn. 

ERUPI, perf. Erumpo. 

ERUPTI—0, onts, s. TI. Su xông pha, sự xông ra, 
sự xông tới, sự sån. 2. Sw ra, sự phát ra, sự 
nở ra, sw mọc, sự tràn ra, sự lô ra. ||2. fig.— 
vitiorum. Sự các nët xâu lán ra. 

+ ERUPT —0R, oris, s. m. Quản đo, đứa lơ donb, 

ERUPT — US, a, um, part. pass. Erumpo. 

ERUT — US, a, um, part. pass. Eruo. 

ERVILI — A, æ, và ERVILL - A, æ, S. f. dimin. bói 

Erv - UM, ¿, s. n. Di tiến. 

EPRYNGI - UM, ¿, S. n. Giáng hương thảo. 

ERYSIM — UM, ?, s. n. Thứ đình lịch. 

ERYSIPEL - AS, atis, s. n. Tật hỏa đan, tật tó dia, 

ERYTHRIN — US, ?, s. m. Sa giáp. 

ERYTHRODAN - US, :, s. m, Tứ luân thảo. 

Esc - à, æ, s. f. 1. Đồ ăn, của ăn, của nuôi. 2. 
mỗi. 3. fig. Sự gì giữ lấy. || 1. Ab escis remotis- 
simus. Người rất tiết kiệm. Fructus terræ erunt 
vobis in escam. Hoa quả trên mặt đất sẽ nên 
của ăn cho bay. || 3. Zgnis escæ. Của nuôi lửa 
(củi). — lampadis. Của nuôi đèn (bác). 

EscAL — IS, e, adj. 1. (sự gì) Dùng mà án, chịu ăn 
được. 2. Thuộc vẻ mồi, làm môi. 
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ESCARI —US, a, um, adj. (sự gì) Dùng mà ăn, chịu 
ăn được, ngon. Escaria vasa. Mâm bàn bát đĩa. 

+ EscATILT— 1S, e, adj. (sự gì) Chịu ăn được, ngon. 

ESCEND—0, ?5, ?, escen — sum, ere, n. và a. Lên. 

trèo; lên đất, — in rostra. Lên toà giảng bài.— 


in navim. Lên tàu (xuống tàu). —ez puteo. Lên 
khỏi giếng. — cœium. Lên trời. 


ESCENS - us, ús, s. m. Sự lên, sự phảy lên. 

ESCHAR — A, æ, S$. f. Vảy mut nhọt. 

ESCRAROTIC - us, a, um, adj. (sự gì) Sinh ra cái 
våy trên nhọt, dëng våy. 

ESCIF — ER, era, erum, adj. (giống gì) Dem đỗ ăn. 

+ Escrr, tiếng có thay vì Erit. 

+ Esc - 0, as, are, n. Ăn. 

ect, A, æ, s. f. dimin. Esca. 

ESCULENT — UM, :, s. n. Bô ăn, lương thực. 

ESCULENT — us, a, um (ior), adj. ( đồ gì ) Chiu ăn 
được, ngon, bỏ sức. #seulenta merx. Các thứ 
đồ ăn. 

ESCULET - UM, ¿, s. n. Rừng cây thanh cương. 

EscuL — us, ¿, s. f. Thanh cương thụ. 

ESITATI - 0, onis, S. f. Sự năng ăn. 

ESITAT — OR, oris, s. m. Kẻ năng ăn. ` 

ESITAT — US, 4, um, part. pass. bởi 

ESIT - 0, as, are, a. freq. 1° Edo. Năng ăn, năng 
dùng. 

Es - oR, oris, s. m. Ké ăn nhiều. 

Es - 0x, ocs, s. m. Mac ngư. hậu ngư. 

Esse, infin. Sum và 1° Edo. 

EssED — A, æ, S. f. và UM, ¿, s. n. Xe chiên; xe. 

ESSEDARI — us, ¿ s. m. 4. Kẻ dán xe chiến, linh lên 
xe mà đánh giặc. 2. Thợ đóng xe. 

ESSENTI — A, æ, s. f. Ghất phác, bản tính, căn 
bån. 

ESSENTIAL ~ IS, e, adj. (at, sự gì) Thuộc vẻ căn 
bản; cân lám, can hè nhất. 


ESSENTIALIT - ER, adv. Cách cần låm, phải có làm 
vậy, cứ bản tính. 

Rer, ngôi thứ ba indic. Sum và 1° Edo. 

EsTo, imperat. Sum. 1. Mày hãy ở. 9. Cho rảng. 

Eer — OR, oris, s. m. (RIX, ricis, s. f.) Kẻ háu ăn, 
kẻ ăn phạm. 

EsTuR, ngôi thứ ba indic. pass. 1° Edo. 

ESURIAL — 1S, e, adj. (sự gì) Thuộc về đói. Esu- 
riales dies. Những ngày ăn chay. 

ESURI — ENS, entis, part. Esunio. 

ESURIENT - ER, adv. Cách dói, như kẻ đói. 


EFH 

Benn ES, ei, s. f. và ESURIG - 0, ous, s. f. 1. Sự 
đói. 2. Sự nghèo đói. || 4. Fig. — ignorantiæ. 

_ Đự đốt nát mà muốn học. | 

1° Rapp —10, de, ¿vi VÀ ii, itum, ire, n. vàa. 1. Bói, 
đói bụng. 2. fig. Khát khao. 3. Năng ăn. || 1. 
Algere et — consuerunt. Các kẻ ấy đã quen 
chịu giá rét, chịu đói. || 3. — Parthorum aurum. 
Tham vàng dân Parthô. 

2° Esun - o, onis, s. m. nhw Esuritor. 

ESUBITI - 0, onis, s. f. như Esuries. 

ESURIT - op, oris, $. m. Kẻ đói bụng, ké đói cực. 

` Ps0R—US, a, um, part. fut. 1° Edo. 

1° Es - us, a, um, part. pass. 1° Edo. 1. (ai, sự 
gì) Đã chịu ăn. 2. Đã ăn. |Ì2. — sum. Tôi đả ăn. 

2° Es —US, ås, s. m. Sự ăn. Eau esse. ( của gì) 
An ugc, angon. 

Er, conj. 1. Và, cùng, cùng.. 
Cả... cả, và... 


lại, cũng. 3. Song. 6. Mà thật. 7. Mà, chớ thì, 


nào. || 1. Propinguos — patrem interfecit. Đã | 


giết anh em họ hàng, lại giết cha nữa. ||2. — 
fames — frigus — sitis perferenda. Phải chịu 
cả đói khát cả giá rét. ||8. Nec miror, — gaudeo. 
Tôi chẳng lấy làm lạ, mà lại tôi mừng. || 4. 
Modo venit — quidem nos amplexus est. Nó vừa 
đến, mà nó cũng đã ôm lấy ta. || 5. — hæc 
Vitellius in Italiam intulit. Song chính ông Vi- 

_ tellið đã đem những sự này vào xứ Italia. ||6. 
— nos servavit. Mà thật người đã cứu chữa ta. 
|| 7. — sunt qui... Mà có kê... — tu quoque, 
Brute! Ho Brutô! anh cũng (làm) ru? — du- 
bitamus adhuc? Mà ta còn nghi nan làm sao? — 
sunt qui queranfur? Mà còn có ké cả lòng kêu 
trách! 

ETEN - m, conj. Vì chưng. 


ETESIAC— US, Ø, um, adj. như Etesius. Eiesigeg 
uva. Quả nho ra chín trong mùa gió chướng. 


ETESI — Æ, arum, s. f. p. Gió chướng, gió bắc. 

ETESt— AS, #, s. M. như Etosim. 

1° ETESI - US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc vé gió 
chướng. 

2 ETESIUS lapis, m. Đá dùng mà làm cối. 


Rex — 0, oo, tum, ere a. 1. Tháo dây đã xe. 9, 
Gë ra. 


ETIC — A, #, và E, es, $. f. Phần phép cách vật 
nói vé tính khí. 


Rente — us, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về tính khi. 
ETRNARCH - A, æ, s. m. Vua, chúa, đức ông. 
† ETHNICAL— 1s, e, adj. như Ethnicus. 


AAA 


. nữa, lại, dù. 2. | 
yà.. ở. Mà lại. 4. Và cũng, mà 


EUM 

ETHNIC— È, adv. Như kẻ ngoại đạo. 

ETHNICISM - US, 2, s. m. Sự chưa đi đạo, đạo but 
thần, thói nết kẻ ngoại đạo. 

ETHNIC- us, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về kẻ 
ngoại đạo, thuộc về đạo bụt thần. 

ETH0LOGI— A, æ, s. f. Sự kå cách ăn nét ở. 

ETHOLO6 - us, ¿, s. m. 1. Kẻ kå cách ăn nêt ở. 2. 

Thàng hé båt chước người ta. 


_ ETHOPŒI - A, æ, s. f. Phép ké thói nét người ta. 


ETHOPŒ — us, ?, s. m. Kẻ båt chước thói nét kẻ 
kháo, kẻ hát bội, nhà trò. 

+ Eru - os, dén, s. n. Phong hoá, tính khi. 

ETI - AM, conj. 1. Cũng, nữa, còn, lại, lán nữa, 
và, vả lại, vuối, mà lại. 2. Dù mà, tuy rằng. 3. 
Dạ, phải, có. 4. Còn, råy còn, bây giờ còn. || 1. 
— oportet. Gũng phải. Da —. Hãy cho vuối. — 
atque —. Nhiều lần. || 2. Zile — absens nos vexat. 
Dù vắng nó cũng khuấy ta. || 4. — nunc, Cho 

đến rầy. — morare? Mày còn chậm lại ru? — 
aperis? Anh có mở không? | 

ETIAMD - ÙM, conj. Còn ru? Còn. 


ETIAMN - ÙM, conj. Bär còn, hảy còn, lại.. . nta. 


| ETIAMS-— 1, conj. thường tri subj., hoa mới tri 


ind. Dù mà, giả như. 

Ers —1, conj. trị subj. hay là ind.1. Dù, dù mà, 
tuy rằng. 2. Song, song le. || 1. — vereor. Dù 
tôi e sợ. 

ETYMOLOGI - A, æ, S. f. Cội rễ tiếng. 

ETYMOLOGIC —E, es, s. f. Phép dạy cội rẻ các tiéng. 


ETYM0LOGIC — us, a, um, adj. ( sự gï) Thuộc về cội 
rễ tiếng. 


PTYM - UM, ¿, s. n. Gội rễ tiếng. 
Eu, thay vì Heu. 
RUOHAR - 1S, e, adj. như Gratiosus. 


4° EUCHARISTI - A, æ, S. f. Mình thánh, phép Mình 
thánh, ơn trọng. Eucharistiam accipere. Chiu 
. ơn trọng, chịu lë. 


2° EUCHARISTI— A, orúm, s. n. p. Sự: tạ ơn. 


EUCHARISTIC — U8, 4, um, adj. (sự g?) Thước về 
phép Mình thánh, thuộc về sự tạ ơn. 


Eve - £, interj. Hay! Tốt bat Giỏi! Nào! Hãy làm. 
Eueeniæ uvg, f. p. Thử quả nho tốt lãm. 
EUGEP#, interj. như Euge. 
Eum, pron. acc. Is. 
EUMEC — Es, e, s. m. 1. Thú tô hợp kia. 3. Đá 
ngọc kia. 
EUMOLPID - Æ, arum, s. m. p. Bu và quan kia 
(bên Athênê ). 
nhì 
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+ EURUCHIN - us, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về ké 
dä chịu hoạn. 

+ EUNUCHISM — us, ?, s. m. Sự hoạn; phận ké đã 
chịu hoạn. 

+ EUNUCHISAT - us, a, um, part. (ai) Đã chịu hoạn. 

+ EuNucu — 0, as, are, a. Hoan. 

EUNUCH — us, ¿, s. m. Kẻ đã chịu hoạn, cậu bô. 

EUONYM — us, ts f. Sơn trục cam. 

EUPATORI — A, æ, s. f. Cao thái. 

EUPHONI - A, æ, s. f. Tiëng bùi tai, giọng êm. 

EUPHORBI - A, æ, S.f. và UM, ¿, s. n. Cây xương 
rồng, san hô xanh. 

EUPHROSYN — E, es, S. f. Sự vui, tỉnh vui vẻ, 

EUPHROSYN — UM, ¿, $. n. Tứ thảo, nguu thiệt. 

EURIN — us, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về hướng 
đông, ớ bên đông, bởi bên đông. 

EURIPIC — E, es, S. f. Thứ lác kia. 

EURIP - us, ?, s. m. 1. Phá biển kia. 2. Rãnh, 
mương. 3. Lối hẹp trong sân Gircô. 

EUROAQUIL - 0, onis, s. m. Gió đông bắc. 

EUROAUST — ER,?2, và EURONOT — us, i, s.m.Gió nồm. 

EUROTI - As, æ, s. m. Đá ngọc kia. _ 

Eur — us, ts m. Gió đông; gió; phương đông. 

BURYTIMI — A, æ, s. f. Mực thước, sự chế độ. 

+ EuscHEM — È, adv. Cách hân hoi, cách té chỉnh. 

EUSTYLT— us, a, um, adj. ( nhà ) Tốt cột, có hàng 
cột điều nhau. 

EUTHYGRAMM — US, ?, S. m. Thước kẻ. 

EUTRAPELI - A, æ, S. f. Sự ăn ở vừa phái. 

EUZOM — UM, ts, n. Sơn la bồ. 

EVACUATI — 0, onis, s. f. 1. Sự đó ra. 2. Sự phá. 


EVAUU —0, as, avi, atum, are, a. 1. Đỏ ra, làm cho 

- sach không. 2. Bãi, phá. || 1. — mammas. Bú 
hết sửa vú. 

EVAD—0, zs, eva - St, 0Va—sưm, ere, n. trị abl. 
cùng å, ẻ, hay là acc. cùng n (khi hợp cùng 
acc. thì phải hiéu ngầm ez/zả ). 1. Thoát, thoát 
khỏi, trốn qua khỏi, chữa mình khỏi, xông ra, 
khỏi, ra, bỏ. 2. Hoá nên, hoá ra, sinh ra, trở 
nên, xảy ra, ra thật. || 1. — è manibus hostium. 
Thoát khỏi tay quân giặc. — è morbo. Khói 
bệnh. — in terram. (ở dưới tàu) Lên đất. — è 
fugå. Khôi phải chạy tån.— vitam. Tạ thể, qua 
đời. — discrimen. Thoát nạn. — in muros. Vượt 
lũy. — amnem. Sang qua sông. — in montis 
cacumen. Lên đỉnh núi. — necem. Khỏi phải 
giết. — ex judicio. Gö mình khỏi tích kiện. || 
2. Quò evaserunt eleemosynæ illius? Của người 
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bố thí đã ra làm sao? Perfectus Epicureus eva- 
serat. Nó ãä nên môn đồ Êpicurô cho lọn. — 
inane. Ra vô ich. Miramur quod somniavimus —. 
Ta ngạc nhiên khi thấy chiêm bao nên thật. 

EVAGATI - 0, onis, s. f. 1. Sự đi đông đài, sự đi 
xung xăng. 2. fig. Sự xiêu lạc; sự lạc ý bài. 

EVAGIN — 0, as, avi, atum, are, a. Tuốt ra, rút ra 
khỏi vỏ. 

EVAG — OR, aris, atus sum, ari, d. trị acc. cùng ad, 
in, hay là abl. cùng è. 1. Đi dòng dài, đi xung 
xăng, lửng thing; ra khôi, rời ra. 2. Lan ra, 
tràn ra, lán ra. 3. fig. Nói lạc ý bài, xiêu lạc. ||. - 
— 6 castris. Ra khỏi dinh cơ. || 3. Nilus euaga- 
tur. Sông Nilô tràn ra. #Zøagata est vis morbi. 
Tật dữ đã lán ra. || 3. Animus ad inutilia eva- 
gatur. Lòng xiêu vé những sự vô ích.— (extra) 
rectum ordinem. Chẳng cứ lẽ công chính. 

EVAL - EO, es, ui, ere, và EVALESC — 0, t$, eval — ui, 
ere, n. def. 41. Nên khoẻ, lấy sức, lớn lên, nên 
mạnh. 2. Có sức, được. 3. Biết. 4. Đáng giá. 
|| 4. Verbum hoc evaluit. Tiếng này đã thành rồi. 

EVYALLEFAC — 10, is, fec— i, tum, ere, a. Xua, đuổi, 
quăng ra ngoài. 

1° EvaLL — 0, as, are, a. như Evallefacio. 

2° EYALL—0, ?s, ere, a. def. Rê, sảy. 

Evanesc - 0, is, evan — ui, ere, n. def. 1. Ra không, 
biến đi, hoai; hå hơi, tan. 2. fig. Mát sức,kém 
sức đi, suy sút. 3. Chiu quên, ra củ, vô dụng. 
4. Chàng thành, uống, ra không vô ích. || 1. 
Evanuit er oculis. Nó đã biến d. Quòd si sal 
evanuerit. Bằng muối ra lạt, thì... || 2. Vinum 
học evanuit. Rượu này đã hả. Evanuit omnisher- 
barum virtus. Các cây cô đã mắt sức. ||3. Ver- 
bum istud evanuit. Chẳng dùng tiếng ấy nữa. 
|| 4. Evanescunt in cogitationibus suis. Các việc 
chúng nó toan ra luống công. Evanescit dona- 
tio. Sự cho (của gì) chàng nên thành. 

EVANGELIC — US, a, um, adj. (ai, sự gì ) Thuộc về 
Evan, xứng đạo Evan, thuộc về tin lành. 

+ EVANGELIST — A, æ, S. m. Đấng chép sách Evan. 


EVANGELI - UM, ?, s. n. 1. Đạo Evan, đạo mới ( đối 
vuối đạo cũ), luật garasa, chúc thư mới, tin 
lành. 2. Sách Evangêliô, sách Evan. 3. pl. Sự 
làm lễ tạ khi đä được tin lành nào; của thướng 
kẻ đem tin lành nào. 


+ EVYANGELIZAT - op, oi, s. m. Kẻ giảng đạo Evan. 


EVYANGELIZ - 0, as, avi, alum, are, a. và n. Giảng 
đạo evan, rao tin lành, giảng giải. — evange- 
lium. Giảng đạo evan, giảng tin lành. — vir- 
tulem, Khuyên đi đàng nhân đức. Pauperes 
evangelizantur. Kè khó hèn được nghe tin lành. 


EVE 

EVANGEL — US, ‡, s. m. Ké đem tin lành. 

EVANID — us, đ, um, adj. 1. (sự gì) Đã tan, đã hả 
hơi, đã kém sức. 2. fig. Tạm gửi, chóng qua. 
||1. Evanida calx. Véi đã tôi. IS. Evanidum 
gaudium. Sự vui vẻ chóng qua. 

EVYANN — 0, as, are, a. và EVANN — 0, is, ere ( thiếu 
perf. và sup.), a.1. Rê, sảy.2. fig. Bỏ ra, loại ra. 

EVAPORATI - 0, onis, s. f. Hơi, mùi, khí; sự xông 
lên, sự tan. 

EVAPORATIV - Us, a, um, adj. (sự gì) Tan, hả hơi, 
làm cho tan, làm cho hả hơi. 

EYAPoR—0, as, are, a. 1. Bay hơi, bay mùi. 2. sẻ 
Tò ý mình ra. 3. Phá. 

EVAsSI — 0, onis, $. f. Sự khỏi, sự thoát khôi. 

EVASTATI - o, onis, S. f. như Vastatio. 

+ EvÂsTi, tiếng tắt thay vì Evasisti. 

+ EvAsT—0, as, are, a. như Vasto. 

Evas — us, a, um, part. pass. Evado. 

Ev—ax! interj. A! Hay lắm! "To 

EVECTI — 0, onis, s. f. 4. Sự chịu đem lên; sự đỡ 
lên, sự đem lên. 2. Phép đi trạm. 

EVYECTIT —0, as, re, a. freq. Eveho. 

4° EVECT — US, a, um, part. pass. Eveho. 

2° EYECT — US, &s, s. m. Sự chở, sự xe; sự đem 
lên. 

EVEH - 0, is, eve - xi, evec— tum, ere, a. 1. Chở 
ra, dem ra; dem lên, nhåc lên. 2. fig. Thuyên 
lên, dåt lên, đặt lên. || 1. — merces. Chở hàng 
hoá. — in sublime. Dem lên cao. || 2. Evehi ad 
consulatum, Được lên làm quan consulô. — lau- 
dibus. Tâng lên.— regnum ad summum fastigi- 
um. Làm cho nước nên thịnh sự lắm. 


EVELL - 0, ès, evell-: và evul—si, evuÌ — sum, 


ere, a. 1. Nhỏ ra, nhỏ lên, kéo ra, cất khỏi, đào, 


lên; vặt, bút. 2. Phá, tuyệt đi. || 1. — dentes. 
Nhỏ các răng. — d lacte. Tôi tôi (con), chẳng 


cho bú nữa. || 2. — unum vitium. Nhỗ một nét. 


xấu mà thôi.— scrupulum ex onimo. Bỏ lòng đa 
nghỉ. — ex mmemoá. Quên ång. 

EvEN — I0, dg, ở, lum, ire, n. trị dat. hay là abl. 
cùng å, ¿, hay là acc. cùng ad, in tùy nghỉ. 1. 
Đến, tới, mọc, ra. 2. Hoá ra, hoá nên, xảy ra, 
xảy đến, nên, ra, có, gặp, phải, tình cờ. || 1. 
dm evenit. Nó đã đến rồi. Arundo seris evenit. 
Sây mọc muộn. || 2. Benè v. prosperè v. felici- 
ter —. Xây ra như ý. — malè. Lö ra. Quò eve- 
nient Zeie blanda dicta? Những lời ngọt này có 
ý làm sao đấy? Si guid mihi evenerit. Nếu tôi 
phái sự gì ( khốn khó ). Enenit Minucio Mace- 
đơnia. Ông Minuciô được cai xứ Macedonia. 
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EVI 
Hoc evenit ut prævideram. Su ấy xây ra như 
tôi đã luận trước. È øenit ut...Xày ra, phải khi... 


+ EVENTILAT - OR, oris, s. m. Kẻ rê, kẻ såy. 


EVENTIL — 0, as, are, a. 1. Quạt. 2. Rê, sảy, rê lúa. 
3. fig. Chê, chê bỏ, chảng coi sao. 


EVENT — UM, ?, s. n. và US, ús, s. m. 1. Sự xảy ra 
(may hay là rủi ), cùng việc, việc xảy ra, sự 
xong việc, sự cớ. 2. Sự xảy ra may, sự may. 
3. Sự xảy ra chẳng may, sự lữ ra, sự hỏng. || 
4. — pugnæ. Bu chiến trận ra làm sao. || 2. 
Eventum dare. Làm cho ( việc gì ) ra may mån. 


EVERBER - 0, as, are, a. 1. Đánh lắm, đập dùng 
đùng, đánh túi bụi. 2. fig. Nài nẵng, quấy. 
EVERGANE — US, a, um, ad]. ( việc gì ) Khéo, có mực 
thước. #erganeø trabes. Những xà ngàm sit. 
EYERG — 0, is, ere, a. def. Đỏ, rót. 


EVERA - Æ, arum, s. f. p. Sự quét tước sửa dọn 
nhà đã có người chốt. 

EVERRIAT — op, oris, s. m. Kẻ ăn phần gia tài mà 
phải chịu các)phí tổn đám ma. 

EYERRICUL — UM, ¿, s. n. 1. Thứ lưới đánh cá. 9. 
fig. Kê cướp bóc, ké lấy cho sạch. || 2. Judici- 
um — omnium maliliarum. Lý đoán phạt gộp các 
sự gian tà. 

EVERR - O, 2$, ?, ever - sum, ere, a. Quét tước, 
quét xoi mói, sửa cho sạch; fg. lấy cho sạch, 
hạch từng lời một. 

EYERSI — 0, onis, s. f. 1. Sự đỏ, sự đỡ, sự phá, 
sự phá phách, sự làm cô. 2. Sự đuổi, sự xua, 

_sự cất (chúc). || 1. — domorum. Sự đỡ các 
nhà. — rei familiaris. Sự khuynh gia bại sản. 
|| 2. — dignitatis. Sự cất chức. 

EYERS — op, oris, s. m. Kẻ đánh đỏ, kẻ đỡ; kẻ phá 
phách, kẻ phí phạn, kẻ cất, kẻ lạm thu lạm bỏ. 


Evers — us, a, um, å. part. pass. Everro. 2. part. 


pass. bởi 

EvERT - 0,is, ¿, ever - sum, ere, a. 1. Đánh đỏ, dỡ, 
đỗ xuống, phá, làm cỏ, xáo lộn. 9. fig. Lỗi, 
phạm, phá, làm hư, đỏ lộn, đánh lộn. 3. Cất, 
đuôi. || 1. — urbes. Phá các thành. — mænia. 
Đánh đỏ lũy thành. || 2. — leges. Lỗi phạm lẽ 
luật. — testem. Chẳng chịu kẻ đối chứng. — 

illustres familias ab stirpe. Tuyệt tộc những nhà 
sang trọng. || 3. — aliquem ex fortunis patris. 
CO chẳng cho ai được gia tài cha lối cho. — 
dignitate. Cát chúc. 

EVESTIGAT — US, đ, um, part. pass. như Investigatus, 


EvesrtTIGI - ò, adv. Ngay bây giờ, tức thì. 
+ Evex —us, a, um, như ])evexus. 


EVIBRATI - 0, onis, s. f. Sự quăng, sự buông, sự 
đâm, sự múa gwom, sự múa hoa, 


EVI 


Evier - 0, as, are, a. Múa, rung, múa hoa; fig. 


khuyên giue, xui xiêm. —ad rabiem. Trêu giận. ` 


Evict, perf. Evinco. 

Even — 0,0ws, s. f. Sự nhờ phép quan mà thối thu. 

Ever — us, a, um, part. pass. Evinco. 

EVID - ens, entis ( evident —/0?, issimus), adj. cả 
ba giống, trị dat. hay là acc. cùng apud. (ai, 
sự gì) Rõ ràng, tỏ tường, rạch ròi, minh bạch, 


chắc, rành. — est apud omnes. Ai nấy đã biết, 


tó. — argumentum. Chứng rõ ràng. — auctor. 
Người chép sách đáng tin. 


EVIDENT -ER ( iùs, issimè), adv. Cách rõ ràng, tô. 


t 


tường, rành rành, minh bạch. 


EVIDENTI — A, æ, S. f. Sự tô tường, sự minh bach. ` 


EVIGEsC — 0, is, ere, n. def. Mất sức. 
+ EvIGILATI — 0, 0945, s. f. Sự thức dậy; sự sực thức. 
Even, — 0, as, are, n, trị abl. cùng è, de, in. 1. 


Thức dậy; thức, thức nhắc. 2. Måi miét, chuyên 
tâm, cần cù, lau chuốt, chịu khó nhọc. || 1.. 


— èv. de somno. Thức giấc. || 2. — in studio. 
Học thâu dëm tối ngày, mái học. — libros. Mái 
chép sách liên. 
EVIGORAT — Us, a, um, ad]. ( ai, sự gì ) Đã mất sức. 
EviLEsc - 0, is, evil—œ, ere, n. def. Ra hèn, mắt 
giá, ra kém giá. 


EYINC— 10, is, evin — xi, lum, ire, a. Thát, buộc. 


chặt. —diademate caput. Đội triều thiên trên đầu. 


EvIRC — 0, is, evic—¿, evio— tum, ere, a. 1. Thẳng, 
tháng trận, vượt, DO) hơn, trỏi hơn, át. 2. 
Trừ, khu trừ, thế vị. 3. fig. Chứng cớ rö. 4. 
Nhờ phép quan mà thối thu. 3. Được, làm 
được, xin được, khuyên được. Ui. Hæc arbor 


nemus evincit. Gây này vượt quá các cây rừng.. 


(E — rrorbos.Trừ các bệnh. ||3. Evinci lacr- 
mis. Động lòng vì thấy nước mắt chảy ra. 


EVINCT — US, đ, um, part. pass. Evincio. 
EVIRATI — 0, anis, 8. f. Bur hoạn. 


Eemer — 0, is, evir — ui, ere, n. Mất sự xanh tươi;. 


fg. ra mót méo, héo gion, ra xaih xao. | 

Evir - 0, as, are, a. Hoạn; fig. làm cho yếu đi. 

EvIsceR —0, as, are, a. 1. Mô bụng; lần ruột ra. 
2. fig. Dày ( đất), nuốt hết. 

EviTAni—1S, e, adj. (ai, sự gì) Người ta có thẻ 
tránh được. 

EVITATI—0, onis, s. f. Sự tránh, sự trốn; cách 
thế mà trốn. _ 

EVIT—0, as, avi, atum, are, a. 1. Tránh, trổn, 
chạy, lánh, thoát khỏi. 2. (một đôi. khi: ) Giết, 
cất sự sống. 
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EVOCAT - 1, orum, s.m. p. Binh cựu phải triệu lại. 

EVOCATI— 0, onis, s. f. 1. Sự gọi. 9. Sự chiêu 
binh, sự mộ binh. 

EvocAT- op, oris, s. m. 1. Kẻ gọi, kè kêu (ai). 
2. Ké chiêu, kẻ mộ (binh). 

EVOCATORI— US, a, um. (sự gì) Dùng mà gọt hay 
là chiêu binh. 

Evoc — 0, as, avi atum, are, a. 1. Gọi, kêu, gọi đến, 
mời. 2. Cầu xin cùng, làm phép kì binh cho 
ma qui hiện ra. 3. Đòi, hen (ngày mà kiên), 
đòi đến toà kiện. 4. Triệu (binh). 5. Giục, xui, 
dụ, làm cho. 6. Làm cho mọc lên. || 1. — ad 
colloquium. Mời đến nói cùng nhau. fis litteris 
(e e0oceabam. Trong thư ấy Lôi mời anh đến. Ia. 
— deum. Xin thành hoàng cứu chữa. — mor- 
tuos sepulcris. Làm cho hồn kẻ chết hiện lên. 
||3. — ad pugnam. Thách ra chiến. — ad judi- 
ces. Bòi đến toà kiện. ||Ä. — veteranos. Triệu 
binh eu. #⁄øoezze. Chiêu binh vội vàng. Ia 
— misericordiam. Giạc lòng thương xót. — in 
wiolentiam. Xui (ai) giận dữ. ||. — herbas. 
Làm cho cỏ mọc. — evomiliones. Làm cho thỏ. 

Evo —E, và Evou - E! interj. Phúc cho nó! 

kor —0, os, ae, n. freq. bởi 

1° EYoL-—0, as, avi, atum, are, n. 1. Bay, bay ra, 
bay đi. 2. Trồn, biến mắt, thoát, 'tới mau, xông, 
ra. || 3. Subito hostes è sylvå euolaoerunt. Bồng 
chốc quân giặc trong rừng xông ra. — ê conspec- 
tu. Biến mất. — è pericula. Thoát sự hiểm trở. 

2° EvoL - 0, as, ae, a. Án trộm, ăn cắp,láy trộm. 

EYOLUTI— 0, 0s, s. f. 1. Sự dò ( cuốn ) ra. 2. Phép 

thao lược. 3. Sự mở sách, sự xem sách. ||3. 

— poetarum. Sw xem các sách thơ. 


EV0LUT — OR, oris, s. m. Kẻ dở ( cuốn) ra, kẻ due 


+ „sách, kế xem séch - 


EVOLUT — us, a, um, part. pass. bởi 

EYOLY —0, ?8, t, E ere, 3.1. Lăn xuống, 
lăn ra, lầy, giản giọc. 2. Dò ra, mở ra, kéo ra. 
3. Đỏ tràn ra. 4. fig. Giải ra, bày giải, triên, 
dén ra, tỏ ra, kẻ lại. 5. Đọc, suy, ngắm, tướng. 
6. Đuỏi ra, cất, bỏ. 7. Göra, đem ra, låy ra, 
bòn ra. || 1. — sara. Lãy những hòn đá. ||3. — 
fusos. Kéo sợi. — epistolam. Mở thư. ||3. Evo- 
lutus amnis. Sông đã trần ra. || 4.—sontes The- 
bas. Kế tội thành Thêbê là thể nào. ||ä. — li- 
brum. Dö sách, xem sách. — bellum. Toan đánh 
giặc. IG. — se amiculo. Cởi áo khoác dài. £ vo- 
lulus bonis. Đã phải kẻ lấy hết của mình. II". 
— se è turbå. Ra khỏi nơi đông người. Se —. 
Gö mình ra. — oculos. Móc mắt ra. — argen- 
lum sibi alicundè. Kiếm chác được bạc ở đâu. 


KA 

Evom —0, js, ui, ihm, ere, a. Mira ra, ocra: xuất. 
— se in mare. ( sông) Chàåy ra bê. Fig. — iram 
in aliquem. Hung giận ai. 

EvULGATI — 0, onis, S. f. Sự rao, sự đồn; sự tô ra. 

EVYULGAT— OR, oris, s. m. Kế rao, kå phao tiếng; 
kẻ tỏ ra. 

EYƯL& — 0, as, avi, atum, are, a. Rao, phao tiếng, 
đồn, tỏ ra. : 

EvuLst, perf. Evelo. 

EVULSI - 0, onis, s. f. Sw nhỏ ra; fig. sự phá. - 

EYULS — us, a, um, part. pass. Evello. 

Ex, và E, præp. trị abl. 1. (chỉ nơi ở:) Bởi trong, 
bởi trên, trong, bởi, ở. 2. (chỉ thì giờ: ) Từ. 
3. (chỉ sự phân rẽ ra:) Bởi trong, khỏi, trong. 
4. ( chỉ nơi ở mà trầy di: ) Ó, bởi. 5. (chi gốc 
tích cội dé" Bởi, tại, vì. 6. (chỉ duyên do:) Tại, 

_ vì, bởi vì. 7. (chỉ giống đã dùng mà làm:) Băng. 
8. ( chỉ sự đổi bậc: ) Bởi. 9. ( chỉ sự kế tiếp: ) 
Sau, đàng sau, khi sau. 10. ( chỉ cách thế: ) 
Như, cứ, cử như, tùy, vừa, xứng. || 1.—alo 
prospicere terram. Ở ngoài khơi mà trồng thấy 
đất. — vinculis dicere. Đang mang lòi tói mà 
nói. — proximo. Đứng gần, ở gần. — diverso. 
Bên khác. — equis colloqui. Đang cỡi ngựa mà 


nói khó. — vestigio. Tức thì, ngay. || 2. Octavus . 


annus est — quo mortuus est. Từ khi nó chết đã 
được tám năm nay. > somno statim. Khi vừa 
thữo giấc. — tempore. Bất thình lình, bất ưng, 
|| 3. — sacro nihil attingere. Chẳng đám phạm 
Gén sự gì thánh sốt. Nec quisquam — agmine 
tanto audet me adire. Mà trong lũ đông thể ấy 
chẳng có ai dám đến cùng tao. — arbore mala 
legere. Hái quả cây. — undis servatus. Đã khỏi 
trầm nich. || 4. — Italiåá in Africam trajicere 
erercttưm. Dem bình ở xứ Italiâ sang xứ Africa. 
— urbe redire. ÙO thành đô mà vé. — alto cadere. 
Ở nơi cao ngã xuống.||ỗ.—aliquo nuntium audi- 
re v. accipere. Nghe ai nói tin gì, — flumine bi- 
dere. Uống nước sông. — aliquo oriri. Sinh ra 
bởi ai, là dòng dõi ai. — litteris cognoscere. 
được thư nói rằng. — aliguo pænas sumere. 
Phat ai, båt va ai. || 6. — invidiå. Vì lòng ghen. 
— capite laborare. Nhức đầu.— dolore insanire. 
Mê mån vì đau quá. — quo factum est... Bởi 
đấy hoá ra... — satellitibus rex appellatus. Dã 
được làm vua vì quân cuốc reo bầu lên. — in- 
teruallo. Vì xa. || 1. -— ferro factum. ( đồ-gì) Bàng 
Sắt. — marmore statua. Tượng đá hoa. — auro 
aliquid facere. Làm đồ gì bằng vàng. ||8. — 
servo libertus fieri. Khôi bậc tôi tá mà nên người 
thong dong. Te ex insulso salsum feci operå ged. 
Tao đã khó nhọc làm cho mày khỏi dại mà nên 
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khôn. ||9. — magnis rupibus nactus est plani- 
(tem. Sau những núi đá cao người đã gặp cánh 
đồng bằng.— consulatu profectus est in Galliam. 
Khi đã làm quan consulê thì người liên tråy 
sang xứ Gallia. — die diem expectare. Những: 
mong ngày một ngày hai. || 10. — annulo suo 
imaginem exprimere in cerå. Lãy nhẫn mình mà 
ấn hình nào vào sáp..— scripto recitare. Cầm 
tờ mà đọc. — cæde vivere. Làm nghề giết người 
mà kiếm ăn. — tempestate sententiam moderari. 
Nghĩ thể nọ thẻ kia tùy thì. — pirturá adstare. 
Đứng sừng sëng như tượng. — more. Như đã 
quen. — delicto pæna dicta. Va (quan) đã luận 
vừa tội. — legibus. Cú lề luật. — asse hæres. Kẻ 
lĩnh hết gia tài. — re med esl tacere. Xét ích 
nòng tôi thì tôi phải nin lặng (sự nin lặng 
thuộc về ích tôi ). — meå dignitate. Cho xứng 
bậc tôi. — parte. Bằng một phản, phần thì. — 
majore parte. Phần nhiều thì... — vano. Vô ích. 
— libidine. Mặc thích mình. — animo. Cho hốt 
lòng, tận tâm. — æquo. Đồng nhau, như nhau. 
— composito. Nhw lời giao. — med sentenHá. 
Như ý tôi thì...—tuis uen6is.Cứ lờianh nói, thì... 

EXACERBATI—0, onis, s. f. Sự trêu giận, sự gây 
giận. 

EXACERBAT — OR, oris, s. m. Kẻ trêu giận, kẻ 
giận. 

EXACERBBSC - 0, is, ere, n. def. Nồi giận. 

EXACERB — 0, a$, avi, atum, are, A. 1. Nói tức, gây 
giận, trêu giận. 2. Khêu, gia thêm. || 2. — iram. 
Trêu giận. ||2.—dolorem. Làm cho đau giội lên. 

EXACER - 0, as, are, a. Rê, såy. 

EXACERVATI - 0, onis, s, f. Như Acervatio. 

EXACERY — 0, as, are, a. như Acervo. 

EXACESC —0, is, exac — wi, ere, n. def. Ra chua, 

Exacın - 0, as, are, a. Lặt lấy hạt, lượm bạt. 

+ ExAcISCL—0, as, are, a. Phá hủy,- 

+ Exac —0N, s. n. Giống tục đoạn. 

Exact —È (0s, issimè ), adv. Cách có mực thước 
cách kĩ càng, cần thận, 

EXACTIT— 0, onis, s. f. 1. Sự đuôi ra, sự dày. 2. Sự 
làm cho lọn, sự làm hoàn thành, sự tuyển 
hảo, sự hoàn tất. 3. Sự đòi (thuế) trái lẽ, sự 
bát làm, sự bắt, sự đòi. || 1. — regum. Sự đày 
các vua. || 2. — debiti v. nominum. Sự đòi nợ. 
— capitum. Sự bò thuế từng suất. — vectiga- 
lium. Sự lạm bô? — quotidiana operis. Sw định 
việc từng ngày. 

EXACT- OR, oris, s. m. (RIX, ricis, s. f. ). 4. Kẻ 
đuỏi ra, kẻ đày. 2. Kẻ làm hoàn thành, kẻ làm 
cho lọn, kẻ làm hoàn tất. 3. Ké đòi, kẻ bát làm, 


gây 
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kẻ đòi trái lẽ. || 1. — regum. Kė đã đuổi các 
vua. || 2. — operis alicujus. Kẻ làm thành việc 
gì. || 3. — studiorum. Giám tràng học, đốc học. 
— supplicii v. mortis. LÝ hình. — promissorum. 
Kė bát ( ai) giữ lời giao hứa. — sermonis. Kế 
bát lời nói. — vectigalium ( đặt tỏ hay là hiểu 
ngầm ). Kẻ thu thuế. 

4° Exact- US, a, um (ior, 2983), part. pass. 
Exigo, cũng là adj. 1. (ai, sự gì) Đã chịu đuỏi, đã 
chịu đày.2.Đã chịu làm thành, đã thành, đã lọn, 
hoàn tất, tuyến hảo, kĩ càng, cản thận. 3. Đã 
chịu thu, đã chịu đòi, đã chịu bắt. || 1. — cu- 
riá. Đã chịu đuôi ra khỏi triều đình. #Zac(a 
fabula. Tung người ta dä chê, dø tuóng. UE) 
— ensis. Grom đã đâm thâu qua mình (ai). 
Ex~actá œtate. Cuối đời (ai). #zacto frigore. 
Khi đã khỏi mùa rét. His exactis. Khi dä xảy 
ra bấy nhiêu sự đoạn. Vir exactissimus. Người 
rất kĩ lưỡng. ||3. Exacta pecunia. Tiên bỏ. — 
pecuniam (hién ngắm secundum). Đã chịu bỏ 
tiền. 

ge RXACT — US, 8s, s. M. Sự bán. — opportunus. Sự 
bán mắt. 

EXACU - 0, is, i, fum, ere, a. 1. Mài, mài nhọn, mài 
sắc, mét, vót nhọn, buốt nhọn. 9. fig. Giục, 
dịch, giổi mài, gia thêm, thêm sức. || 1. — 
vallos. Vót cọc cho nhọn. || 2. — animum. G lục 
trí khôn. — sollicitudinem. Thêm sự lo lắng. — 
acetum. Làm cho giảm ra mạnh hon. 

EXACUTI— 0, onis, S. f. Sự mài sắc, sự mài nhọn; 
sự giục, sự giới mài. 

EXACUT — US, đ, um, part. pass. Exacuo. 

ExApvEns — ò, adv. Ngay thång, trước mặt. 

EXEDIFICATIT— 0, ONIS, S. f. 1. Sự xây lên, sự XÂY 
lập, sự đựng nhà. 9. Sự sắp đặt (câu nói hay 
là các phần bài). 

EX ÆDIFICAT — OR, 9728, S. M. Ædificator. 

Exæniric — 0, as, avi, atum, ATE, à. 4. Xây nhà cho 
thành, xây lập. 2. /: Làm hoàn thành, làm 
xong, làm cho Jon, 3. (một đôi khi: ) Đuỏi ra 
khỏi nhà. || 1. — oppidum sud peeunid. Lấy của 
mình mà xây thành. 

EX#QUABIL — 1S, e, adj. (ai, sự gì) Chiu san được, 
nên bảng bặn được. 

Ex#OQUATL— 0, onis, S. f. 1. Sự san cho bằng. 2. 
pät đã san bảng. 3. /ø. Sự ngang bậc, sự đồng 
chức, sự đặt cho bảng nhau; sự so sánh. 

Exæou — 0, as, Oft, alum, q1, à. 4. San, ban, làm 
cho bằng phảng. 2. fig. Đặt ngang vuối, kẻ là 
bàng, ví như, sánh cùng. 3. Khảo các đồ lường. 
4. Được bằng, nên bằng. || 1. (tem ad speci- 
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em lævitatis exæquant. Chúng nó kì da cho lån. 
|| 2. — vitam suam ad unam regulam. Buộc mình 
ăn ở cho có mực thước. Bonis eræquari. Được 
kẻ trong sô kė lành. 


EXZSTUATI - 0, onis, s. f. Sự nôn, sự sôi; fig. sự 


xao xuyến, sự nóng nảy.—an¿m¿. Sự nóng giận. 


PX#ESTU — 0, as, avi, atum, are, n. 1. Sôi, vot, sôi 


lên. 2. Sőt lên, nóng nảy. 3. fig. Sôi gan, nỗi 
giận, nóng giận; xao xuyển, nôn náo, UI, — 
è (errá. Votlên khỏi đất. Semper hoc fretum ex- 
æstuat. Biên này hàng cồn sóng liên. || 3. — 
trả v. iram ( hiểu ngầm secundum). Sőt giận lên. 

+ EXAGGERANT - ER, adj. Cách gia thêm. 

EXAGGERATI— 0, mmis, S. f. 1. Đống đất. 2. Sự 
rộng lượng. 3. Phép nói gia thêm, lời nói già, 
sự nói thêm, sự nói phét, sự nói hoet. 

F SE - op, oris, s. m. Kế nói thêm, kẻ nói 
giả, 

EXAGGER —0, as, avi, atum, are, a. 1. Vun đống. 
2, Thu tích, thủ trữ. 3. Gia thêm, làm cho ra 
nhiều hơn. 4. fig. Diễn ra, giải cho rộng ý. Š. 
Nói thêm, nói ngoa, nói già, nói khoác. || 1. 
— planitiem aggestå humo. Đỏ đất mà vượt 
nơi trũng. — agrum. Đắp bờ ruộng. || 3. — 
magnas opes. Tích nhiều của. || 3. — rem fami- 
liarem. Thêm cơ nghiệp. 

EXAGITATI - 0, onis, S. f. như AgitaUo. 

EXAGITAT - OR, oris, s. m. Xẻ bắt bó, kẻ khuấy 
khuất. 

ExAeIT—o, as, avi, atum, are, a. 1. Båt bó, đuỏi 
theo, quấy, săn. 2. fig. Làm xôn xao, xui xiẻm, 
trêu, khuấy khuất. 3. Chê, hạch, bẻ. 4. Bàn lẽ, 
bàn ( việc gì), luận lý, diễn. lại, bày tỏ, kẻ ra, 
nói đến. š. Âm thầm, ngắm nghĩ. || 1. — feras. 
Săn muông rừng. — fures. Đuôi båt kế trộm. 
— fæcem. Quãy vàn đục. || 2. — clamoribus 
urbem. Trču lên làm hỗn hào trong thành. 
Exagitali formidine. Sợ hãi thất kinh. — curas. 
Sinh lo. — odium. Giạc lòng (ai) ghét. || 3. — 
orationem. Hach bài giảng. ||4 — fraudes alicu- 
jus. Trần tő các mưu gian ai. — rem aliquam 
sermonibus. Thường nói đến sự gì. || 5. — corde 
furores. Âm thầm những sự độc dÙ. l 

EXAGI—UM, 7, s. n. Sự cân ( đỗ bán ). 

EXAG0u —A, æ, s. f Sự đem di, sự cất di, sự chớ 
sang nơi khác. 2. s. m. Kẻ đem đi, kẻ chử di 
chó khác. 

EXALbESC — 0, 7s, exalb - ui, ere, n. 4. Hoá nên 
trång, trång giả. 2. Ra xanh xao, thất sắc. 

XALBID — US, 4, um, adj. i. (ai, sự gì) Trång 
nhợt. 2. Xanh xao, mét meo, 
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EXALB - 0, as, are, a. Làm cho ra trång. 

EXALBURNAT — US, &, um, part. pass. bởi 

EXALBURN —0, as, are, a. Bỏ dác cây, dëo dác cây. 

EXALG — E0, es, ere, n. như Algeo. 

EXALTATI - 0, onis, s. f. Sự nhắc lên, sự đem lên; 
fig. sự kiêu ngạo; sự tôn lên.—sanctfœ Crueis.Lễ 
tôn kính Câu rút thánh Đức Chúa jJêsu. 

EXALT - 0, as, avi, atum, are, a. Dem lên cao, 
làm cho cao lên; fig. tôn lên, tặng, khen, vịnh. 
— fossam. Đào rãnh cho sâu hơn. — Christum 
in crucem. Treo Đức Chúa Jêsu lên câu rút. 
Cor ejusexaltatumest. Nó đãsinh lòng kiêu ngạo. 

EXALUMINAT — US, a, um, adj. 1. (sự gì) Có sắc 
như bạch phàn. 3. Trong trẻo, trong bóng. 

EXAMB - 10, čs, ivi, ilum, ire, a. Tham, ham hố; 
mua lòng, ninh nọt. — suffragium alicujus. 
Thinh thác ai (báu mình lên). 

EXAMBIT — US, a, um, part. pass. Exambio. 

EXAM — EN, ous, s.n. 1. Đàn ong, bầy ong, ôn. 2. 
Lũ, đoàn, đông đản, nhiều. 3. Ghim cân. 4. 
Sự khảo, sự tra xét, sự hạch. || 1. — apum. 
Đàn ong. ||2. Vernarum—. Lù tôi tá. — piscium. 
Tia cá. — malorum. Nhiều sự tai nạn. || 3. 
Duas lances æquato examine sustinere. Đề hai 
đỉa cho cân. || 4. Examen dare alicui operis. 
Giao sách gì cho ai khảo lại.— decretorium. Đại 
khoa. Præses examinis. Giám thí. Censor exa- 
minis. Khåo thi. 

+ EXAMINAT - È, adv. Cách ý tứ, cách nghiệm xét. 

ExAMIRATI—0, onis, s. f. 1. Sự đẻ cho cân. 2. fig. 
Sự khảo, sự tra xét, sự khoa thi. 


† EXAMINAT - OR, oris, s. m. 1. Kẻ cân cho thăng 
bång. 9. Kẻ xét, kẻ khảo. 

† EXAMINATORI - US, 4, um, adj. (sự gì Dùng mà 
tra khảo, dùng mà ướm thử. 

EXAMIN - 0, as, avi, atum, are, a. å. Sinh bầy ong. 
2. Cân, cân thăng bảng. 3. fig. Xét, tra xét, xem 
xét, kháo, bẻ, hạch. ¡2. Statera ( se ) examinat. 
Cân ở cho thăng bång. ||3. — vitia. orationis. 
Xem xét bài giảng sai ở đâu. 

† EXAM — 0, as, are, a. Thôi yêu, chẳng yêu nữa. 

atei — OR, aris, atus sum, ari, d. trị acc. Ôm 

y. 

EXAMURC — o, as, are, a. 1. Lọc cấn, lóng. 2. Phơi. 

EXAMUSS— ÌM, adv. như Adamussìm. 

+ EXANGILLAT - US, a, um, adj. (ai) Giúp như tôi tá. 

EXANIMABILIT — ER, adv. Cách mất vía, 

EXANIMAL — IS, e, adj. 1. (ai, sự gì) Đã mất vía, 
dëng hôn. 2. Đau đớn, khó chịu, dü. Ti Exa- 
nimalem facere. Giết. 
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EXANIMATI - 0, onis, S. f.4. Sr kinh hồn, sự kinh 
khủng. 2. Sự chết ngạt, sự chết nghẹn, sự phải 
gió. 

EXANIM — Is, e, ad]. 1. ( ai, sự gì) Đã chết, đã tát. 
2. Đã kinh hồn, mất vía. It. — favilla. Lira đả 
tắt rồi. || 2. — vultus. Mặt tái mét. 

EXANIM - 0, os, avi, atum, are, a. 1. Giốt, làm cho 
chết. 3. Làm cho sợ khiếp, làm cho kinh hồn, 
làm cho điếng hồn. 3. LAm cho mát vía. 4. fig. 
Làm cho sòn lòng. 5. Làm cho hả hơi. Ui. E, 
animari vulnere. Phải dấu mà chết. || 2. Ezani- 
maftts sm tuis litteris. Tôi xem thư anh thì điểng 
hồn. || 3. Exranimari cursu duplicato. Chay manh 
quá hầu mắt vía. 

EXANIN — US, a, um, ad). như Exanimis. 

EXxANTẺÈ, præp. thay vì Antè. 

EXANTHEMAT — A, um, s. n. p. Mụn, mut, nhọt. 

EXANTL - 0, as, are, a. 1. Làm cho hết, uống ráo 
chén, vét ráo, múc cạn, do cạn. 2. fig. Chịu khó 
cho đến cùng, gång công phi sức. || 1. — vinum 
poculo. Uống ráo chén rượu. ||2. — belli decem 
annos. Chịu khó nhọc đánh giặc đủ mười năm. 
— labores plurimos. Chiu trăm nghìn sự khốn 
khó. 

+ EXAPER - 10, îs, ui, tum, ire, a. Gỡra, cảt nghĩa. 

PXAPT—0, as, are, a. Treo (đí gì) vào, lắp vào. 

EXAPT - us, a, um, adj. (sự gì) Đã chịu buộc vào, 
đã chịu lắp vào. 

EXAQUESC — 0, ¿s, ere, n. def. Chåy ra, tan ra nước. 

+ EXARATI — 0, onis, s. f. 1. Sự cày xốc lên, sự 
cày. 2. fig. Sự chép sách, sách (ai đã chép), 
bài, quyền thơ. 

+ EXARAT — OR, oris, s. m. 1. Ké cày. 2. Kẻ ra mực. 
EXARCHAT-— US, os, s. m. Ghức vương, chức 
quận công. , 
ExARCH — US, ¿, S. m. Vương, chúa, quận công. 
EXARD—EO0; đ§, exar — si, ere, và EXARDESC — O, is, 
exar — s¿, ere, n. def. 1. Cháy lên, trèm, bén, bốc 
lên, nóng lên. 2. Nói lên, ra tỏ, thêm lên. 3. fig. 
Nói giận, giận lên, thịnh nộ; ra nông nảy, phải 
lòng. || 1. Exarsit dies. Mặt trời đang độ nóng. 
|| 2. Seditio exarsit. Đẳng ngụy đã dấy lên. 
Prelia ezarserunt. Mọi sự đã thặng giá. || 3. 
Zort in tras v. irå. Nó đã giận tång bång. — 

ad aliquem. Yêu ai quá ]ë. 

EXAREN - 0, as, are, a. Gất cát, cất sôi. 

EXAREF - 10, (8, actus sum, ieri, pass. như 

EXAR — E0, es, ut, ere, Và EXARESC — 0, ¿S, Gär - 2, 
ere ( thiếu sup. ), n. 1. Héo đi, khô đi, cạn đi. 
2. fig. Ủa ria, hết đi, chàng còn. || 1. Manus 
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ejus exaruit. Tay nó đã héo di. || 2. Exraruit 
urbanitas. Phép lịch sự ở đâu mất rôi. Nondum 
e+arte+z rebus amænis. Tôi chưa chán những 
SỰ vui. 


+ ExARID ue, a, um, adj. ( ai, sự gì) Khô khốc, | 


cạn hán, héo hải. 

EXARMATI - 0, onis, S. f. Sự thu khí giới lại. 

EXARN — 0, as, avi, atum, are, a. 1. Thu thiết khí 
lại, cất khí giới. 2. Cát các đồ tàu. 3. fig. Làm 
cho nguôi đi, làm cho mất sức. || 1. — cohortes 
seditiosas. Thu khí giới những cơ mống ngụy. 
Fig. — serpentem veneno. Cất \ấy nọc cái rắn. 
|| 3. — iram. Làm cho khí nộ. — filum lacru- 
mis suis. Chảy nước mắt làm cho con nguôi lòng. 

EXAR—0, as, gout, atum, are, a. 1. Cày xốc lên, 
cày bừa, cày sâu, cày, phá ruộng. 2. Làm đất 
cho nó sinh hoa màu, lấy hoa màu. 3. fig. Làm 
như lối cày. 4. Viết, biên, chép. ||1.— radices. 
Đào rễ lên. || 2. — fruges. Lãy hoa màu. || 3. 
Frons exarata rugis. Trán giän giú. 

EXxARSI, perf. Exaresco. 

EXARUI, perf. Exaresco. 

EXASCIAT —US, a, um, adj. (sự gì) Đã chịu doo, 
đã chịu bào. 

EXASPERATI ~ 0, onis, S. f. 1. Sự làm cho ra súc 
siu; sự ráp sì. 2. fig. Sự giận hoảng. 

EXASPERAT — OR, oris, s. m. ( RIX, ricis, s. f. ) 1. Kẻ 

_ làm chora sù sì.2./g.Kẻ gheo giận, kẻ khêu giận. 


EXASPER - 0, as, avi, atum, are, a. 4. Làm cho ra 
sù sì, làm cho nhám sì, làm cho ráp sì. 3. fig. 
Trêu gheo, gây giận, nói gièm pha. || 1. — 
fauces. Làm cho khan cò. — signis. Cham trỏ. 
|| 2. — ammum. Nói xui dom giận. 


- EXATI—0, as, are, a. như Exsatio. 
EXATUR — 0, as, are, a. như Exsaturo. 


EXAUCTORATI-0, onis, S. f. Sự cho lính về thăm nhà, 
phép cho lính về nhà một ít lâu; sự loại bỉnh. 


EXAUCTORAT - US, Ø, um, part. pass. bởi 


EXAUCTOR —0, as, avi, atum, are, a.1. Cho lính về 
nhà tạm vậy, thải lính. 2. Gất chức. 


EXAUCT oe, a, um, part. pass. Exaugeo. ( ai, sự 
gì ) Đã đứng bóng, chẳng còn lên nữa. 

EXAUDIBIL — IS, e, adj. ( ai, sự gì ) Đáng chịu nghe. 

EPXAUD - 10, is, ivi, itum, ire, a. 1. Nghe văng vàng. 


2.Nghemà wng, nhậm lời. 3. Hiểu. 4. Cåtnghïa. 


EXAUDITI - 0, onis, S.f. 1.SŠự nghe.2.5ự ưng lời xin. 

EXAUDIT - OR, oris, s. m. Kẻ nghe; kẻ ưng, kẻ 
nhậm lời. 

EXAUG — E0, es, exau — Z2, cxauc — tum, ere, a. Gia 
thêm,đơm thêm; mó cho rộng. 
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EXAUGURATI —0, onis, s. f. Sự phạm đến sự thánh. 


. EXAUGURAT — op, oris, s. m. Kẻ phạm đến nơi thờ. 


EXAUGUR — 0, as, are, a. Phạm đến nơi thờ, phạm 
đến sự thánh. 

† EXAURAT— us, a, um, adj. ( đồ gì ) Thiếp vàng, 
xuy vàng, chá vàng. 

EXAUSPICATI — 0, onis, s. f. Sw bàn điểm dữ. 

EXAUSPIC — 0, as, are, a. Bàn điềm dü. 

EXAUTHOR - 0, as, are, a. như Exauctoro. 

EXBALIST - 0, vir EXBALLIST—0, as, are, a. Dùng 
máy bản đá mà phá. 

ExBOL — A, æ, s. f. Tên, lao, đá. 

EXCÆCAT - OR, oris, s. m. Kẻ làm cho ra tối tăm, 

EXCEC - 0, as, avi, atum, are, a. 1. Làm cho ra 
mù, làm cho nên tối tăm. 2. Bỏ mầm non, bẻ 
chánh. 3. Làm cho tác. 4. Go Che lấp sự sáng, 
làm cho nhẹ tiếng, trôi hơn. 3. Làm cho ra 
mê, làm cho ra tối tầm trong trí khôn. 

EXCALCE — 0, as, are, a. Gới giây ra. 

EXCALDATI - 0, onis, S$. f. Sw tảm nước nóng. 

EXCALD —0, as, are, a. Bỏ vào nước nóng, luộc 
qua. 

EXCALEFAC —10, Và PXCALFAG — 10, ¿s, fec —‡, tum, 
ere, a. 1. Làm cho ra nóng, hâm, tầm lại. 

EXCALEF — 10, is, actus sum, ieri, pass. Rxcalefacio. 
Nên nóng, được ấm thân, hâm. 

EXCALFACTI —0, onis, S. f. Sự làm cho nên nóng. 

EXCALFACTORI — US, d, um, adj. (sự gì) Có sức làm 
cho nên nóng. 

EXCALP - 0, 2s, ere, a. như Exscalpo. 

EXCANDEFAC-IO, ¿§, f@C-¿, tum, ere, a. 1. Nung trắng, 
nung hết sức. 2. fig.Làm cho ra nóng nảy, xui 
giận dữ. 3. Tăng giá lên. || 1.— ferrum. Nung 
sát cho đến khi nó ra trắng. || 2. — cupiditate. 
Làm cho ra mê mẳn (đàng nào). 3. — annonam. 
Làm cho các đồ ăn uống lên giá. 

EXCANDESCENTI — A, æ, S. f. 1.Sự nói giận, sự gắt 
göng, sự hung lên.2. Phần linh hôn hay giận. 

EXCANDESC - 0, is, excand — ui, ere (thiếu sup. ), 
n. 1. Cháy lên, bén lửa, chịu nung cho đến khi 
ra trắng; mưng lên. 2. fig. Giận lên, sực gn, 
gåt ging. || 2. — irå. Nói cơn giận. 

EXCANTATI - 0, onis, S. f. Sự ém chú, bùa. 

EXCANT— 0, as, are, a. 1. Làm phép kì bình mà 
båt (ma hay là hồn) hiện ra. 2. Vom bùa, làm 
phép yêu thuật. 3. ém bùa mê. 

EXCAP - 10, is, ere, a. như Excipio. 

EXCARNAT - US, 4, wn, adj. (giống gì) Đã chiu vac 
hẻt thit, đã lát thit. 


EXC 


EXCARNIFIC — 0, as, avi, atum, arc, a. 1. Đánh nát 
cả thịt ra. 2. Tán, đánh đòn, khảo hình, gia 
hình; làm khỏ, làm cực lòng. 


EXCASTHRAT - US, a, um, part. pass. như Castratus. 


EXCAVATI — 0, onis, s. f. 1. Sự đào, sự đục lỗ, sự 
xoi. 2. Lo, hang, hủng, hườm. 

Excav - 0, as, avi, atum, are, a. Xoi, đục, khai, 
dào. 

BXCEKD — 0,78, exces — si, exces - sum, cre, n. trị 
nhiều bậc tùy nghỉ. 1. Ra, đi ra, ra khỏi, rời 
ra, ha ra. 2. Chết, qua đời. 3. Trẻ ý bài, nói 
lạc Ý bài. 4. Quá, quá hơn, vượt quá, đi quá. 
5. Xây ra, đến, hoá nên. || 4. — è prælio. Ra 
khỏi đám chiến. — er tử. Trë đàng. — in exi- 
lium. Tråy đi đày. — è pueris. Ra khôi tuổi trẻ. 
— ex ulero. Sinh ra. || 9. — è ritå v. è medio. 
Siah thì, tạ thể. || 3. — paulülùm. Nói về đàng 
khác một chút. || 4. — modum. Chẳng vừa.— 
fidem. (sự gì) Ghẳng có lẽ mà tin được.— men- 
suram. Quá ngắn. Quod ezcedit. Phần xương 
nói ra ngoài. Jriennium vitæ nón ereecht. 
Chúng nó chẳng quá ba năm mà chết. || 3. — 
in certamen. Xây sinh sự đánh nhau. Res ad 
querimoniam publicam excessit. Việc ấy về sau 
cả và dân kêu trách. 

ExcELL — ENS, entis (excellent — ro, issimus ), 
adj. cå ba gìiőng. 1. (ai, sự gì) Cao, lớn, phốp 
pháp, cao hơn. 2. fig. Cao trọng, tốtlắm, tuyên 
hảo. ||} 3. — formå. Rất đẹp. #+cellention ordo. 
Đảng nhất (đẳng các quan sênatorê). 


EXCELLENT — ER (tùs, issimè), adv, Cách cao trọng, 
cách nỏi, cách trôi, cách tốt lâm. 

EXCELLENTI — A, æ, S. f. Sự cao sang, sự quí trọng, 
sự tuyến hảo; sự vượt hơn. 

EXCELL — 0, ¿s, ui, ere (thiếu sup.), n. trị dat. hay 
là acc. cùng præter, super, hay là abl. cùng in, 

_ tùy nghỉ. 1. Nổi hơn, cao hơn. 2. fig. Vượt 
hơn, nỏi hơn, trôi hơn, thắng. || 1. Pinus cæ- 
teris arboribus excellit. Cây thông lên cao hơn 
các cây khác. ||. 2. — aliis v. cæleris v. antè 
ca(eros v. præter cæleros v. super cœ(eros. Tuyệt 

. chúng. 

EXCELS - È (tùs, issimè), adv. 1. Nơi cao, ở trên 
cao. 2. fig. Cách cao trọng, cách cao lượng. 
[| 3. — florere. Khang thái lắm. ˆ 


EXCELSIT - AS, alis, và ỨXCELSITUD — 0, inis, s. LI. 


Su cao, bể cao, sự cao xa. 2. Sự cao trọng, 
sự đại đảm, sự rộng lượng. 3. Sự nói thêm. 
ENCELST— us, a, um (ior, issimus), adj. 1. (ai, sự 
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Giáo đài. || 2. Qui in excelso vitam agunt. Những 
ké ở đấng bậc cáo sang. /2z“elsus. Đắng cao 
cả (Đức Chúa Lời). | 

ExcEPi, perf. Excipio. 

+ ENCEPTACUL - UM, i s. n. Chỏ hay là bình chứa 
sự gì. 

EXCEPTATIT— 0, onis, S. f. 1, Mói, củ: đã bắt ẳược. 
2. Sự chịu lấy, sự nhận, sự được. 

EXCEPTt— 0, onis, s. f. 1. Sự trừ, lời nói trừ, điều 
gì đã chịu trir. 2. Điều riêng phải giữ khi giao 
ước. 3. Lë gì bên bị vin lấy cho khỏi quan tra 
xét việc mình. ||1. Omnes sinc ullå exceptione. 
Hết mọi người cháng trừ ai. ||2. Vita cum ex- 
cepttune morlis dala est. Khi dà han sự sống cho 
ta thì đã địuh cho ta phải chét. 

EXCEPTITI — Us, a, um, adj. (ai, sự gì) Đã chịu trừ, 
đã chịu loại ra. 

EXCEPTIUNCUL — A, æ, S. f. dimin. Exceptio. Diều 
trir nhỏ mon. 

EXCEPT - 0, as, are, a. freq. Excipio. 

ExcEPT — 0n, oris, s. m. Kí lục, kinh lịch, thơ kí, 
kẻ biên ki. 

EXCEPTORI — Us, Ø, um, adj. (sự gì) Dùng mà đựng. 
— liber. Cặp biên lấy (dën nọ điều kia). 

ExcErT - US, a, um, part. pass. Excipio, 

t PxcEREhR—0, as, are, a. 1. CấtL lấy óc. 9. Déi 
đầu, giết. ||4. fig. #+cerebratus. Đã ra dại ( đã 
mất óc). 

EXCERN — 0, 23, ©XOTO - vi, CXCTO - lum, ere, a. 1. 
Lọc, làm cho sạch. 2. Rô, sảy; sàng, rây, gián. 
3. Ra giống gì khi đi đại tiện. 

Excerr - 0, rg, sĩ, (un, ere, a. 1. Lặt lấy, lượm 
lặt, kén chọn, hái, tỉa. 2. fig. Dè riêng, trừ 
ra, phân ra. || 1. — verba er libro. Mượn lời 
trong sách. ||2. — se à malorum societate. Lánh 
xa khói kẻ nghịch đảng. 

EXCERPT - A, orum, s. n. p. Điều gì đã lặt lãy. 


EXCERPTI - 0, omis, S. f. Sự lặt, sự lượm, sự chọn 
lấy. 

† EXCERVICATI— 0, onis, s. f. Sự bất khẳng, sự 
cưỡng phép. 

Excessi, perf. Exccdo. 

1° Excess — US, a, um, part. pass. Exccdo. 

9° ƑxckSS— Us, ës, s. m. 1. Sự ra, sự trảy, sự 
trốn. 2. fig. Sır chất. 3. Sự gì nói, sự gì lòi ra. 
4. Sự nói lạc ý bài. 5. Sir thái quá, sự lỗi. || 9. 
— alicujus 2 vitå. Sự ai qua đời. 


ei Cao, dài, lớn, cao xa. 2. fo. Co trọng. It. |: ÖxcETR—A, æ, s. f. 1. Con rån kia. 3. fig. Cái rån 


In (locis) excelsis. Ù nơi cao. Hasta excelsa. 


độc (tiếng chwi). 
Op 
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EXCHALCI — 0, as, are, a. An lận, ăn gian, 


Excim =0, onis, S.f. và UM,?, $. n. Sự phá tuyệt,» 


sự đó xuống. 

1° Excp—o, 2, i, exci- sum, ere, a. 1. Chặt, 
chém, hái, cát, phát, bớt, lấy. 2. Ph4, đánh 
dò, phá tuyết, làm có. 3. fig. Trừ ra, đuổi, 
xua, loại ra. ||1. — è lapide .Khoét vào đá. — 
lapides è terrå. Khai mó đá. fig. — malum. Cắt 
rễ sự dữ. || 2. —aliquem numero civium. Truất 
ngôi trừ ngoại người nào. 

2° ExcIb —0, is, ¿, ere ( thiểu sup. ), n. trị abl- 
hay là abl. cùng 2. 1. Sảy, sa, rơi, ngã. 2. Mất, 
đánh mất, ra khói. 3. Sot xuống, hư đi, hoại 
đi. 4. Hỏng, lỡ ra. A Sai, lắm. 6. Trở nên, 
hoá ra. 7. Quên bằng, quên lừng. 8. Chẳng 
thuận ý cùng, khác ý. ||4. Gladius è manu ex- 
cidit. Gươm sảy, — de manibus. Sảy tay. — 
cquo. Ngã ngựa. ||2. — abquá re, Mất sự gì. 
Regna —. Mất quyền trị vị. Uzore excidit. Nó 
đã mắt vợ. Excidit è vinculis. Nó đã đánh tháo 
xing mà trốn. ||3. Lxcidit ingenium. Người 
đã mất trí khôn (trí khôn người đã hư di). 
|| 4. — formulá. Thua kiện. — ausis. Việc lỡ ra. 
|| 5. — genere. Sai giống (tên gì). || 6. Zn licen- 
liam litertas excidit. Sự thong dong quá hoá 
buông tung. || 7. L'eeidit optarem. Tôi đã quên 
không hỏi. Eregdrt mihi nomen tuum. Tôi đã 
quên tên anh. || 8. — ah aliquo. Chẳng hợp ý 
vuổi ai. 

EXCI— EO, eg, vi, tum, ere, a. như Excio. 

[EXCIXD — 0, 25, 2©, a. như Exscindo. 

EXCINCT - US, 4a, um, part. pass. bói 

XCING - 0, 7$, Goin - zi, excinc — tum, ere, a. Coi 
dày thát lưng; cớt, lột trần. 

Exc —10, 25,202, ilum, ire, a. 1. Giục ra, bắt ra. 2. 
Goi, đòi, mời, kêu. 3. Xui, giục, đặt cớ, khuyên. 
It. — ?as. Làm cho chảy nước mắt, — 
62 somno. Đánh thức, — suem e latebris. Bát lợn 
lòi ra khỏi hang. ||9. Omnis ereltur militaris 
wlas. Nhà nước triệu hết người tráng kiên. |[3. 
— prowellam. Làm ra cơn táp. — tumultum. 
Làm hôn hào. — pænitenliam. Gine ăn năn.— 
aliquem adecup'ditatem discendi. Khuyên nhủ ai 
ái mộ sự học hành. Crieitales quasi suis excitæ 
serlihus in regis orcursum properant. Các thành 
điểu đấy lên mà đi rước vua. Conscientia men- 
tem e r0 rerabat. Khiấy Ttrơng tâm trách nó. 

Fyer - 10,3, CC - Hr, cep - sam, ere, a. 1. Chju lãy, 
chin. 9, Ghứa, cho đỏ, chịu (khách), tbet đãi, 
rước, đón. 3. Chịu việc, nhận, mua, liễu mình. 


4. Đỡ lấy. 5. Biên lấy. 6. Bát, båt lấy. 7. Lặt 
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lấy, lấy ra, kéo ra. 8. Kế tiếp, nối. 9. Cứ việc, 
làm thêm. 10. Nghe. 11. Được, kiểm được. 
12. Án trộm. 13. Trừ ra, loại ra. 14. Pha lộn. 
1ä. (bên bị) Vin lấy lẽ gì cho khỏi quan tra 
xét việc mình. || 1. — sanguinem paterá. Hing 
lấy máu vào chén, — vulnera. Bi nhiều đấu. || 
2.— aliquem benigno vultu. Chiu lấy ai vui mặt. 
— hospitio. Cho trú nkà mình. -— amplexu. 
Chịu và ôm lấy cô. || 3. — pericula. Liều mình 
phải sự cheo leo. — labores. Tra tay làm nhiều 
việc. || 4. — se in pedes. Rén chân. — se pedi- 
hus. Ngã chân trước. — labentem. Dër (ai) ngã. 
— impelum hostium. Chống trả quân giặc xông 
đánh. || 35. Quœ dictabat excipiebam. Khi ấy 
người đọc tiếng gì thì tôi biên lấy. || 6. — in- 
sidis. Làm cho phải cam. — feras fugientes. 
Bát những muông rừng đang chạy. || 7. — è 
mari. Cứu cho khỏi chết trong biên. — dentem. 
Nhỏ răng. — mustum. Ép rượu. || 8. Excipit 
diem nox. Đêm ngày kế tiếp. Spem conceptam felix 
euentts ezceptt. Việc đã xây ra đắc y .||9.—pugnam. 
Cứ việc đánh trận. — vires. Lấy sức lại. — 
memoriam. Lưu truyền (tích gì). || 10. — ser- 
mones alicujus. Nghe lời ai. || 11. — laudem. 
Được lời ( người ta ) khong khen. || 12. — ca- 
prum. Lấy trộm con dê con. || 13. Zd legibus 
ercipilur, Lê luật đã trừ nő ấy. — glrguem, 
Loại ai ra. #'zcoptis hisce vinculis. Trừ lòi tói 
này. || 14. — mulla. Pha lộn nhiều sự. || 1ä. 
Qui excipit, probare debet quod excipitur. Kè vin 
lë gì cho khỏi quan tra xét việc mình, thì phải 
chứng lẽ ấy. 

XCIPI — UM, ¿, s. n. như Exceptio. 

FXCIPUL — A, æ, S. f. UM, è, S. D. và US, ¿ S. M. i. 
Đăng, nom, lờ, sa, giỏ, ete. đẻ bát cá. 1. Bình 
đựng. 3. Båy, cam, khăm, tròng, etc. do bắt 
muông rng. 

ExciPU — us, a, um, adj. (sự gì) Chiu dựng, lọt vào. 

ExcIsi -0, onis, s. f. Gái khác, cái khia. 2. Sự 
đỏi tê, sự phá tuyệt. 

NCISORI — US, a, um, adj. (đồ gì) Dùng mà cát. 

EÈXCISS - 0, as, are, a. 1. Cắt bớt, zën, chặt. 2. 
Phá tuyệt. 

Excis — us, a, um, part. pass. 1° Excido. 

Ex€ITAPIL— ¡S, e, adj. ( sự gì) Giuc, đánh thức. 

EXCITAND - US, a, um, part. pass. fut. Excito. 

EXxĂ@ITAT — È (725), adv. Cách mạnh. 

ÈXGITATL—~ 0, onis, S. f. Sự đánh thức. 

EXCITAT— up, oris, s. m. Kẻ đánh thức, kẻ giục. 

EXCITATURI -- US, a, wn, adj. (sự gll Có sức giục, 
đánh (hue, 


EXC 

ExcITAT - US, a, um (ior, issimus), part. pass. 
Excito. 1. (ai, sự gì) På chịu giục, đã chiu đánh 
thức. 2. Cao. 3. Mạnh, nặng. || t. — ở somna. 
Đã chịu đánh thức. || 3. — clamor. Tiếng kêu 
mạnh. #zcitatiora lumina. Sự sáng chói quá. 
Ezxritatissimus odor. Mùi hac lắm. 

Excır — 0,as,avi atum, are, a.1.Giuc ra, gọira, làm 
cho sống lại. 2. Đánh thức. 3. Săn, đuổi båt, 
đuổi ra, viên (chứng). 4. Xây, lập, làm, đem 
lên. 5. fig. Giục, xui, đặt cớ, yên úi, nhắc lại, 
khêu, trêu, khuyên. || 1. Vos Iun me học foras 
excitavit. Tôi nghe tiếng anh thì tôi đã ra đây. 
Ab inferis v. mortuis —. Làm cho sống lại.||2. Ne 
me è somno exciletis. Chúng bay đừng đánh 
thức tao. Vigiles excitat. NÓ đánh thức phiên 
canh. || 2. — feras. Săn muông rừng. De spec- 
taculis excitatus est. Nó đã phải đuôi ra khói 
nhà hát bội. — testem. Nai kẻ đối chứng đến. 
||4.— ædificium. Xây nhà.— pascua. Làm ruộng 
có. || 5. A//fefos—. Yên ủi kẻ An lo. -— ignem. 
Dot lửa. — fletum. Làm cho cháy nước mắt, 
— iram. Trêu giận. — suspicionem. Đặt cớ cho 
(người ta) hồ nghỉ. — aciem gladii. Mài girom. 
— stomachum. Khêu đói. — colores. Làm cho 
tươi sắc. — memoriam. Nhắc lai ( tích gì). — 
ad laborem. Khuyên giục chin khó. 

4° ĐXCIT - us, a, um, part. pass. Excio. 

9° EXCIT - us, ús, s. m. Sự gọi; tiếng gọi, tiếng 
kêu. 

Excrvi, perf. Excio. 


EXCLAMATI - 0, onis, s. f, 1. Sự kêu lên, sự kêu cả 
tiếng; tiếng kêu.3.CGách nói về phép văn chương. 

EXCLAMAT - Ok, oris, s. m. Kẻ kêu cả tiếng,kẻ trỉ hô. 

EXCLAM —0, as, avi, atum, are, n. và a. 3. Kêu cả 
tiếng, tung hô. 2. Reo khen, reo mừng. 3. Đọc 
lớn tiếng, giảng. 4. Gọi cả tiếng. _ 

EXCLAR - 0, as, are, A. Soi, làm cho sáng. 

EXCLUD - 0, is, exclu — si, exclu —sum, ere, a. 1. 
Chảng cho vào, cám vào, chẳng nhận; đuổi ra, 
loại ra, xua, kéo ra, khu trừ, ngăn trở. 3. Chia 
ra, đem biệt ra. 3. Trừ. 4. Làm hoàn thành, 
làm xong. A Chối, từ chối. It. Ego ezekudo:. 
Họ không nhận tôi. — exercitum. Hän ngữ đạo 
binh. — foras. Đuổi ra khỏi nhà. — oculum. 
Móc mắt ra. — pullos er ovis. Bira trứng lấy 
con ra. — â republicâ. Chẳng cho làm quan. 
x+cludi lemporis angustiå. Không kịp. ||2. Eu- 
phrates Armeniam à l appadocid extcludit. Sông 
Euphratê biệt xú Armênia và xứ Cappadocia. 
||3. — neminem. Chẳng trừ ai. ||4. — volumen. 
Chép xong quyền sách. || ä. — aliquid. Chối sự 
gì, chẳng muốn cho. 
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ExcLust— o, onis, $. f. Sự đuổi ra. sự cấm vào, 
sự trừ. _ 

EXCLUSLV — È, adv. Trừ ra, mà thôi. 

EXCLUs - op, oris, s. m. Kè xua đuôi, kẻ loại ra. 

EXCLUSORI — us, a, um, adj. ( sự gì) Duối ra, trừ. 
loại. 

EXCLUS — Us, a, um, part. pass. Exeludo. 

EXCOCTI - 0, onis, S. f. Sự Du. 

ENCOGTT— ts, a, um, part. pass. J2xe0quo. 

Exconic — 0, as, are, a. Đào gé: Dn, nhỏ rê; fiy. 
phá rẻ, phá gốc tích, phá căn nguyên. - 

EXCOGITATI - 0, onis, $. f. và EXCOSITAT—US, #3, 
s. m. Sự đơm đặt, sur bày đặt, sự bày vẻ, sự 
bia tac; sự gì (ai) đã bày đặt. 

EXCOGITAT -- OR, oris, s. m. Kẻ bày dät, kẻ lập, 
tiên sư. 

EXCOGITAT - Us, a, um (reg mus, pari. pass. bởi 

ExcosIT — 0, as, avi, atum, are, a. Suy chín chắn, 
suy lượng; bày, bày vẻ, bày dat, làp (phép gi 
MỚI ). 

1° ExcoL -— o, as, are, a. như Colo, as, are. 

2° EXCOL-- 0, ?§, ui, excul - lum, ere, a. 1. Vun 

trống cho kĩ, chăm làm (ruông)\, làm ki. 2. fig. 

Sửa sang, giùi mài, chải chuối, dạy đó, xem 

sóc, mải miết. 3. Don tế chỉnh, trang hoàng, 

sửa cho đẹp. 4. Cung kính, kinh chuộng. 3. Ở, 

lập cơ nghiệp. ||. — agrum. Làm ruộng cho 

kĩ. — lanam. Don lông chiên. ||2. — animos doc- 

trinå. Dạy đồ mài ena trí khôn người ta. — 

inventa. Sira lại phép gì mới lập cho khéo hơn. 

|[3. — urbem. Sira thành cho đẹp hơn. Aliquem 

opibus —. Ban cho ai nhiều của. || 4. — aliquem. 

Tôn kính ai. 


‹ †ÊXC0LUBR - 0, as, are, a. Lượn qua, lườn ra, lục 


khám, lén vào. 


EXCOMMUNICATI —0, onis, $. f. Sự cất phép thông 
công, vạ rút phép thông công, vạ escômônhong. 

EXCOMNUNIC ~ 0, đ$, avè, atum, are, a. Ra va cất 
sw thông công, rút phép thông công. 

Exconn - 0, is, idi, itum, ere,a. Tô ra, bày ra; làm. 

EXCONS - UL, ulis, s. m. EXCONSULAR - IS, /š, S. m. 
EXxXcoNsuULE và EXCONSULARIBUS. s. indecl. Quaħ 
consulê cựu. 

EXC0QU - 0, ?§, exco - xi, excoc— tlum, ere, a. å. 
Nấu nhừ, nấu chín, nấu nướng, nung. 9. Đổi, 
thiêu; làm cho ra chín. 3. Tiêu. 4. Nấu (loài 
kim), dong hoá, luyện, phi. ä. fig. Bày đặt, suy 
lượng, lập ra. 6. Làm cho nóng nảy, làm cho 
hao tốn tỉnh thần. ||. — lapidem in rubricam. 
Nung đá đỏ. — arenas in 0drumv Nấu cát làm 


Eau 4 
thủy tinh. || 2. Uvas excoquit sol. Quả nho được 
nóng mặt trời thì ra chín. |Í3. — eihum. Tiêu 


của ăn. WI, hun ira ereoget, Nó lên cơn 
giàn nóng nảy bức tức. 

EXcontAart—0, onis, $. f. Sự lột da. 

Excont - o, as, avi, alum, are, a. LỘC da, got vò. 

+ EXCORN —15, ¢, adj. ( giống gì) Sứt sing, chang 
có sing. i 

Exc — ors, ordis, adj. cả ba giống. (ai, sự gì) Dai 
đột, ngu muội, ngây, đán độn. 

ENCREABIL — 1s, e, ađj. như Excreabilis. 

EXCREMENT - UM, į, S. n. 1. Trấu, rác, cắn, cặn. 2. 
Phân, phân bớn, nhân trung hoàng; phân loài 
vật, cứt. 3. Nước bọt, däi mũi; móng. ||3. — 
oris. Nước bọt miệng. —?nanás. Móng tay. 

+ EXCREM - 0, as, Are, à. Dốt, thiêu đốt. 

EXCRESCENTI — A, UM, S. N. p. Sır gì mọc ngoài. 

EXCRESC — 0, is, excre — vi, excre — lum, ere, n. 1. 
Moc lên, lớn lên, thêm lên. 2. Thêm lên quá lë. 
3. Sung, táng lên, phòng lên, phù. ||1. Ad se- 
mipedem lactucæ e+erescwnf, Rau dičp lên nửa 
thước. ||2. Exerescunt flumina. Các sông chảy 
tràn ra. Fig. #Zereseit in dies luxus. Sự xa xi 
một ngày một thêm. ||3. Carnes excrescentes. 
Những cục thịt mọc lên. 

Ex€REbi - 0, onis, s. f. Đồ tiêu hoá; sự đi đại tiện. 

ÊXCRET - UM, ¿, s. n. Giuông trấu đã sàng. 

4° EXCRET — VS, a, um, part. pass. Excerno. 

de EXCRET — US, 4, um, part. pass. EXCT©SCO. 1: 
(ai, sự gì) Đã lớn lên, đã mọc lên. 3. Đã thôi bú. 

ExcnEvi, perf. Excerno và Excresco. 

EXcnis - 0, is, ere, a. như Exscribo. 

ExCRUCIABIL— 15, e, adj. 1. (ai, sự gì) Dáng chiu 
khảo hình. 2. Làm khốn, khảo hình. 

EXCRUCIATI — 0, onis, S. f. và EXCRUCIAT— US, ổ$, 
s. m. Hình khó, cực hình; sự gia hình, sự 
làm khốn. 

EX€RUCIAT — US, 4, um, part. pass. Excrucio. 4. 
(ai) Đã chịu khảo hình, A8 chịu hình khỏ. 2. 
(điều gì) Ai đã tiêu xưng đang khi chịu khảo 


hình. 
EXCRUCIT— 0, đ§, avi, atum, are, a. 4. Khảo hình, 


"khảo lược, gia hình. 2. fig. Làm khốn, làm 

cực, làm cho lo buồn đau đớn. |Ì1.— sontem. 
Khảo hình đứa có tội. || 2. Hoc ego ezerueior. 
Tôi những lo sự này mãi. Non plura loquor ne 
te ererweiem. Tôi chẳng nói nữa kéo phiền anh. 
Fig. — diem. Qua ngày vô ích. 


ExcunAri - 0, onis, 8. f. Sự canh giờ; sự thức 


nhắc. 


KXG 
ExcuBI — #, arum, s. f. p. 1.Str chẳng ngủ ở nhà. 
sự ngủ nh. 2. Sur canh, sw canh giờ, sự canh 
điểm, sự di tuần. 3. Phiên tuần, quản canh, 
Luận do, lính canh. || L. Sunt tibi— foris. Anh 
chẳng ngủ ở nhà. || 9. #zeu0ias agere. Canh 
giờ. || 3. Trucidare excubias. Gičt phiên canh. 
XCUBICULARI— US, ?, $s. m. Ké đã làm quan áp 
phòng vua. 
EXCUBIT — op, oris, s. m. Kẻ canh, kẻ tuần do, 
quản canh; säi chùa. — ales. Gà sống. 
EXCUBITORI — UM, ¿, s. n. Nhà điểm, cái điểm. 
EXGUBIT — US, #3, s. m. nhị Đxcubatio. 
Excus - o, as, ui, itum, are, n. 1. Chẳng non ó 
nhà. 2. Canh, canh giờ, canh giữ, đi tuần. 3. 
fig. Coi sóc, lo, lo giữ, lo đến. 4. Ấp (trứng). 
||4. Apes noctu deprehensæ czcubrí(. Con ong 
nhỡ tối ngủ đỗ đêm. ||2. — ante portas v. pro 
portis. Canh trước cửa. — in muris. Di tuần 
trên mặt thành. — animo. Chực sẵn. || 3. — 
rei. C ý tứ (mà xem) sự gì. — pra aliquo. Lo 
cho ai. || 4. — ova. Ấp trứng. 


3XCUD — 0, 73, ?, excu — sum, ere, a. 4. Đánh cho 
ra. 9, Rèn, làm, đúc, đục. 3. fig. Xin được, 
nài đả được. 4. Don ra, chép. A. Ấp ( trứng ). 
|| 1. — ignem v. silicis scintillam. Đánh đá lửa. 
|| 2. — enses. Rèn gươm. — nummos. Đúc tiền. 
— typis. In (sách). || 3. #zcud¿t mihi ut scribe- 
nem. Người đã ép tôi chép sách. || 4. — libros. 

. Don những sách. || 5. — ova. Ấp trứng. 

- EXCULCAT — OR, oris, s. m. Kẻ dông dài, quân do. 


J 


EXCULCAT - US, a, um, part. pass. Exculco. (ai, sự 

gì) Đã chịu giày đạp. Fig. Lxeulcata verba. 

_ Những tiếng cổ chẳng quen nói nữa. 

| Excute - 0, as, are,.a. Giày đạp. 

: ÑXCULP— o, ts, ere, a. như Exsculpo. 

¡ ExcuLT - oR, oris, s.m. Ké làm ruộng, nông phu. 

EXCULT— Us, a, um, part. pass. 2° Excolo. 

ENCUNEAT — Us, a, um, adj. (ai) Chẳng có chò ngồi 

— trong nhà hát bậi. 

' ERXCURAT — US, a, um, part. pass. Excuro. 4. (ai, 
sự gì) Đã chịu dun kĩ. 2. Đã chịu đãi phải thẻ. 

. ÖXGURI—0, as, are, a. Đuôi ra khỏi curia. 

“EXCUR —0, as, are, a. Coi sóc. 

¡ ÑXCURR —o, e, excurr — ¿ (họa excucurr— è), ©X- 
cur— sun, ere, n. 1. Chạy ra vội vàng, chạy, 
ra, mọc ra. 9. Xông vào, xông pha. 3. fig. Län 
ra, thò ra, lạc. 4. Thừa ra, dư. 5. Có hẹn. 6. 
a. Bỏ qua. || 1. #zcurrist à Neapoli. Anh đã 
bỏ thành Neapoli vội vàng. Æxcurrunt germi- 
na(iones. Có những mầm đâm ra. bag, Camjpus 


RES ` 


—- 


Bet 


minh ra được. || 2. In agrum equites excurre- 
runi. Binh ki đã xông vào địa phận. I| 3. Ex- 
currit peninsula. Mòm đất thò ra. Ne oratio 
ezcurrat latiùs. Kto nói đài quá. || 4. Decem et 
guod excurrit. Chục lẻ, || 3. In hoc lempus —. 
Hẹn đỏ này. Io. — facta alicujus. Bỏ qua chàng 
núi đến các việc ai. 


EXCUBSATI—0, onis, s. f. Sự chạy, sự xông pha. 


EXCURSAT— op, oris, s.m. Kẻ chạy đông dài, quân 
do. 

PXCURSIT— 0, onis, s. f. 4. Sự chạy ra, sự đi đàng 
sá, sự đi đông dài. 2. Sự xông pha; trận nhỏ, 
trận lẻ. 3. Sự nói lạc ý bài. 

Excurs — op, oris, s. m. 4. Ké đi dông đài. 2. Quân 
do. 3. Tàn ô, tàn cướp. 

1° EXEURS - US, a, um, part. pass. Excurro. 

2° EXCUBS - us, és, s. m. 1. Sự chạy, sự đi dông 
dài. 2. Sự (binh) xông pha. 3. Sự lỗi, điều lỗi, 
sự lầm lỡ; sự lạc ý bài. 4. Giống gì lồi ra.|| 3. 
Hari erewrsus. Ít lỗi. || 4. — promontorii. Sự 
mom đất thò ra, 

PXCUSABIE - 1S, e (ior), adj. (ai, SV gì) Đáng 
được tha, có lë mà chữa, có lë nên tha. 

EXCUSABIL — ITER (Z⁄s), adv. Cách có lẽ mà tha, 


PXCUSABUND — us, a, um, adj. (ai, sự gì) Tìm lë- 


chữa mình, lấy nê chữa minh. 
EXCUSANENT - UN, ?,s. n. Lễ chữa mình, lẽ giả, nê. 
EX€USAT - È (is), adv. Cách có lẻ mà tha. 


EXCUSATI—0, onis, s. f. 1. Sự chữa lỗi mình. a 
Lë chữa mình, lẽ giả, nô. 3. Lë mà kiču VIỆC 
gÌ. 4. Sw rộng tha (việc gì) vì lẽ nọ lẽ kia. |Ì 


2. Uti excusatione valetudinis. Cáo bênh. Ver- 


beribus minuitur excusatio. Già đòn non lë. 

t ExCUSAT — 0n, oris; s. m. Ké chữa lỗi kẻ khác. 

EXCUSATORI - US, a, um, adj. ( lẽ øì) Dùng mà 
chữa mình. 

EXCUS - 0, as, avi, atum, are, a. 1. Chữa, lấy lẽ gì 
mà chữa. 3. Lấy lẽ gì mà kiếu. 3. Tha, rộng 
tha (việc gì chọ ai ) vì lê gì. 4. fig. Chữa mình 
kéo, can đừng. 5. Lấy lẽ làm chứng. || 1. — 
se apud aliquem. Chữa mình vuối ai. — redi- 
lum alicujus. Nói chữa ai chậm chân. |l 2. 
Habe me excusatum. Tòi xin lỗi, xin ông tha tôi. 
— valetudinem. Lấy lë mình ốm yếu, cáo bệnh. 
— diversa. Lấy lẽ nọ lẽ kia mà kiếu. I| 3. — 
aliquem magnå pecuniæ summå. Tha nợ to cho 
ai. || 4. — se å calore solis. Che nắng mặt trời. 
— aliquem ne.. Can ai đừng. 


EXCUS — op, oris,s. m. Thợ đúc, thợ rèn, thợ bạc. 
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Ý PXCUSSABIL, - 18, e, adj. (sự gì ) Dễ rung. 
ÈNGUSSAT — us, a, um, part. pass. l?xeusso, 


EXCUSS - È, adv. Cách rung mạnh; fig. cách thẳng 
phép. 

ENCUSSIT— 0, onis, s. f. 4. SỰ giữ, sự rung, Sur lâo. 
2. Sự'( nhà nước )cäm của( người tư ) tạm vậy. 

Excuss - 0, as, are, a. Chống lại, át. — humanam 
libidinem. Chống lhi xác thit mê đảm, 

EXCUSSORI - US, a, um, adj. ( đỗ gì ) Dùng mà giü, 
mà rung. E xreussorium cribrum. Cái sàng, cái rây. 

1° Excuss - us, a, um, part. pass. Dxeutio. 

2° ENCUSS — us, Ze, s. m. Sự giü, sự "nung, sự lắc. 

EXCUS — US, a, um, part. pass. Excudo. 


EXCUTI — A, æ, s. f. và A, orum, $. n. p. Bàn chải, 


phất trần. 


EXCUT - I0, iS, EXCUS — si, OXCUS — sum, ere, a. 4. 


Giủ đi, phủi. 2. Giù cho rơi xuống, đánh đỏ, 
rung làc, phá, phá hủy, cắt, cát lấy, đem ra, 
hạ xuống, hát, bỏ di. 3, Đặt cớ cho, khêu, 
giục. 4. Phóng, bắn, quăng ra, 3. Xua, đuỏi 
ra, loại ra, khu trừ, át. 6. Xét, tra xét, luận, 
lục xét. ||1. — vestem. Gig áo. — in ignem 
Giù vào lửa. — cæsariem. Giù tóc. || 9. Xyun 
equitem excutit. Ngựa hät, — Jugum. Giù ách. 
— mænia fundo. Đánh phá tường thành. — 
aculos alicui. Móc mắt ai ra, — frumenta. Suốt 
lúa. Fig. — jugum tributi. Bò nộp thuế. — ali- 
quem cursu. Làm cho ai lac đàng. — spiritum. 
Chét. — mentem. Làm cho ra điên. — cogitata. 
Làm cho ra rat trí. — minas. Chê lời đe. — 
fædus. Phá lời giao. — somno. Đánh thức. — 
sihi op'nionem. Đôi ý nghĩ. I| 3. — lacriýmas et 
sudorem alicui. Làm cho ai chảy nước mắt và 
mồ hôi ra. — risum. Làm cho buồn cười, — 
indicium. Làm cho (ai ) tiêu xưng môt điều. || 
4. — tela. Bắn tên. — fulmen. Phóng sét, — 
largum imbrem, DÄ mưa rào xuống. || 5. — ali- 
quem calce. Đá hät ai ra. — sitim. Bä khát. — 
corde metum. Dé lòng sợ hãi. — Gliguem patri- 
monio. CAL lầy cơ nghiêp ai. l| 6. — verbum. 
Cát nghĩa một tiếng. — scriptores. Học các sách: 
cho thấu ý. 

EXDECIM — 0, as, are, a. như Decimo. 

EXDORS —0, và EXDORSU — 0, as, are, a. 1. Lột da 
lwng. 2. Bánh gầy lưng. 

ExpuœE, s. m. Chánh lãnh cựu, 


F PXDUT — £, arum, s. f. p. thay vì Exuviæ. 
EXE, các tiếng có ba chứ này ở đầu mà chẳng 


tìm thấy ở đây, thì tìm bằng EXSE sẽ thấy. 
EXEDENTUL — Us, a, um, adj. (ai) Sún răng, mom 
mém. 


EXE 

Even — 0, exed - ?§ và ex — eg, exed -- 7, ex — esum 
và ex—eslum, ere VÀ ex -esse, a. irreg. ( chia 
như Edo, hãy xem sách meo ). 1. Ăn, ăn hại, 
nuốt, căn, cán rúc. 2. Go, Làm cho mòn, làm 
cho hao, làm cho rũ. 3. Phá tuyệt, làm hư. || 
4. Animalia corpus eresuea. Những giòi bọ sau 
này sẽ ăn thịt ta. Molem undæ eredunt. Nước 

. ăn lượn vào đê. || 9. -Egritudo animum ezrest. 
Sự buồn sầu hao tón tỉnh thần. || 3. — decus. 
Làm hư nhan súc. 

EXEDR — A, æ, s. f. Công môn, phòng mà hội. 

EXEDRI — UM, ‹, S. n. dimin. Excdra. 

kret, perf. Exigo. 

EXxEMI, perf, Eximo. 

EXEMPL — AR, Aris, và EXEMPLAR -- E, is, s. n. 1. Bản 
chính, mẫu, kiểu, khuôn. 9. Bản sao tả, bản 
sách, bản. 3. Gương. || 3. Hor ut exemplar re- 
feram. Tôi sẽ kẻ tích này để làm gương. 

EXEMPLAR - 1S, e, adj. (ai, sự gì) Ha mẫu, làm 
gương; đã chịu làm cứ mắu. 

EXEMPLARI — UM, ?, s. n. Bản sao tả, bản. 

EXEMPLAT — US, đ, um, adj. (bản) Đã chịu sao lấy. 

EXEMPL — UM, ¿, s. n. 1. Bản sao. 2. Ý, nghĩa, ý 
tóm. 3. Thí dụ, gương. 4. Mẫu, kiểu, bản đồ. 
ö. Vạ, hình phạt. 6. Giống gì người ta lấy một 
chút mà coi thử, đồ mẫu. 7. Lë độ ví cùng 
luận hai sự như nhau. ||1. — epistolæ. Bản thư. 
|| 2. Litleræ ad me sunt allatæ hoc exemplo. Tôi 
đã được một cái thư nói rằng. || 3. Exempli 
causû v. grali. Thí dụ. #xempio meo. Bát 
chước tôi. Ezempio bono esse. Làm gương tốt. 
|| 6. — frumenti. Nắm lúa cho được xem nó 
tốt xấu thẻ nào. 

EXEMPTIL — 1S, e, adj. (sự gì) Chịu cất được, chịu 
đem đi được. 

EXEMPTI — 0, onis, S. f. 1. Sự cất, sự lấy ra, sự bỏ 
đi, 2. Sự ngăn trở ai kéo đến toà kiện. 

EXEMPT — OR, oris, s. Mm. Kế cất, kẻ lấy ra; kẻ khai 
mỏ đá. 

4° EXEMPT — US, 4, xm, part. pass. Eximo. 

9° JÖXEMPT — US, ús, s. M. Sự bớt, sự bỏ ra, sự cắt. 

+ EXENTERATI - 0, onis, S. f. Sự ken ruột, sự chát 
ruột. 

EXENTERAT —0R, oris, s. Mm. Ké ken ruột, ké chát 
ruột. 

EXENTERAT - US, ở, um, part. pass. bởi 


EXENTER — 0, as, are, a. 1. Mô ruột, chát ruột, ken - 


ruột. 2. fig. Chát bóp (ai); khuấy khuất, làm 
cực, làm khốn. 


Ex - E0, is, iwwi Và ii, ilum, ire, n. trị abl. hay là 
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abl. cùng å, è, de, hay là acc. cùng jn, ad, tùy 
nghỉ, ( khi hợp cùng acc. thì phái hiểu ngám 
eztr ). 1. Ra, đị khỏi, về; bó (nước mình), d 
đày; ra khơi; lên đắt; tràn ra; ra (khi bát thăm); 
chịu đem ra; xuất; mọc, sinh ra, lên lớn. 9. 
Ra đến, đi đến, đi vào, đi qua; ăn đến; hoá ra, 
trở nên. 3. Cùng hết, có tận, có cùng, qua đi, 
hết hẹn. 4. Bën, có ( bao lâu ). A Lánh khỏi, 
thoát, chống trả; quá, ra quá. || 1. — domo. Ra 
khỏi nhà. — ex urbe. Ra khỏi thành. — ab ali- 
quo. Ra khỏi nhà ai.— ở pa£*¿¿. Bò nước mình. 
ZS zent condemnatus. Nó đã có án đày thì phải 
di. Priùsquam classis exiret. Khi đoàn tàu chưa 
ra (bẻ). — in terram. Lên đất, A mnis exiit. Sông 
chảy tràn ra. Mea prima sors exiit. Tèn tôi ra 
khỏi bình trước hét. Cotes ex insulå exierant. 
Đã chở nhiều đá mài trong gò ra. —- in altitu- 
dinem. Moc lên cao. Exit jaculum. Tên bån ra. 
— vil v. èv. de vitå. Qua đời. — servitio. Khói 
làm tôi. Ære alenn —. Trang ng. Lxiil edic- 
lumù rege. Vua dä ra chi. Qui exibunt de te. Các 
cháu mày. ||2. — ad aliquem. Ra thăm ai. ra 
in faciem exit. Giàn đầy lên mặt. — in iram. 
Lên cơn giận. — in aciem v. ad pugnam. Ra 
chiến trận. — in regionem. Xông vào miền nào. 
—in soltudinem. Vào nơi vång về. — in aus- 
trum. An län đàng nam. Fama exit. Gó tiếng đón. 
Undè exivit proverbium. Bởi där đã thành tục 
nem. || 3. Nilus exit in mare. Sông NIô chày 
ra bê. — in eamdem litteram. Tận (hai tiếng ) 
cũng một chữ. Eremte anno. Quối năm. Erit 
dies. Qua một ngày. Ereugt induciæ. Sự đình 
chiến hết hẹn. || 4. — in tertium diem. Còn mãi 
đến ngày thứ ba. Multos exibit in annos hic fu- 
ror. Sự hoáng hốt này lâu năm nữa mới nguôi 
được. || ä. — tela. Bö tên bán. — vim viribus. 
Lấy sức mạnh chống lại sức mạnh. — odorem. 
Lánh mùi hôi. — modum. Quá chừng.— limen. 
Ra ngoài ngưỡng cửa. 


Krou — Æ, arum, s. f. p. Exsequiæ. 
Krou - OR, eris, i, d. như Exsequor. 


EXERC - E0, es, ui, itum, ere, a. 1. Båt bó, khuấy 
khuát, làm khó, đuỏi theo, đánh động; qua, 
dùng (hết thì giờ). 2. Làm (đất); đánh (đồ såt), 
rèn; làm cho sinh lợi; sửa sang. 3. Tập (ai), 
rèn cặp, bát làm cho quen, thúc giục. 4. Làm 
( nghề, việc), mài, năng làm; sinh lòng ( ghen, 
ghét, lo, ete.); nhịn, chịu, được, dùng, tỏ ra.|| 
1. — ferus. Săn các muông rừng. Auster exer- 
cet undas. Gió nam lừng sóng lên. Ambitio ani- 
mos erercet. Sự tham lam làm cho người ta 
bồi hỏi liên. /2zercer¿ de re. Lo lãng sự gì mãi. 


EXE 


Ezxerceri pænis. Chiu phat. — diem. Dùng hết 
ngày mà... || 2. — ferrum. Rèn såt. — cibum 
masticatie. Nhai bét đồ ăn. — hamum v. cam- 
pos v. arva. Làm dät. — metalla v. fodinas. 
Khai mỏ. — aliquid veno. Buôn giống gì. — pe- 
cunias. Làm cho tiền bac sinh lợi lài. — for- 
mam. Sửa nhan sắc mình, làm dáng. || 3. — 
boves. Båt bò làm. — remiges. Båt chân chèo 
làm. — memoriam. Tập trí nhớ. — se re v. in 
re v. ad rem. Tập sự gì. — discipulos. Rèn tập 
học trò. Malitia præmiis exercetur.Lgi lộc giục 
kẻ nghịch đảng. ||4.— artem. Làm nghề.—- me- 
dream, Làm thuốc. — omg. Làm nghề võ. — 
vectigalia. Làm việc thu thuế. — regnum. Làm 
vua. — odium. Ghét. — iram. Giận. — curas. 
Lo. —sitim. Nhịn khát.— crudelitatem in abquo. 
Ở dữ tgn vuði ai. — jus vitloris. Dùng phép kẻ 
thắng trận. — artes magicas. Làm những phù 
‘pháp. 

ExERCIRENT, thay vì Sarcirent. 

EXERCITAMENT - UM, ?, s.n. Sự tập tành; việc làm 
tập, việc làm. 

EXERCITAT - È (2$, ¿ssimè), adv. Cách từng trải, 
cách thành thục, như kẻ đã quen. 

EXERCITATI — 0, onis, s. f. 1. Sự xóc xáo, sự khó 
nhọc, công lao. 3. Sw thao binh. 3. Sự làm 
nghề gì, nghề nghiệp. 4. Sự tập tành, sự rèn 
cặp (trí khôn). 5. Sự từng trải, thói quen. || 
A. — dicendi. Sự quen nói quen giảng. — sce- 
leris. Sự phạm tội đã lâu. 

EXERCITAT ~ OR, oris, §. M. (RIX, ricis, S. f.) Kế 
tập (ai), ké dạy nghề; kẻ làm dän bè. 

EXERCITATR—IX, 2⁄2, S. f. Nghề đua vật luyện 
xác cho xóc xáo. 

EXERCITAT — US, a, um, part. pass. Exercito. 4. 

(ai, sự gì) Đã chịu båt bơ, đã chịu khuãy khuất. 

2. Đã xúc xác. 3. Đã tập tành, đã thành thục, 
đã quen, từng trải.|| 3. Zn virtutibus —. Đã tập 

e các nhân đức.— erercitus. Đạo bình thao lược. 


EXERCITT— È (rs, adv. Cách chăm chút. 
EXERCITI—O, onis, s. f. 1. Sự tập tành. 2. Su 
thuê. || 2. — navis. Sự thuê một chiếc tàu. 
EXERCITI - UM, ¿, s. n. 1. Sự tập tành, sự làm tập. 

2. Sự thao binh. 

EXERCIT - 0, as, avi, atum, are, a. freq. Exerceo. 
Tập tành, năng tập, năng làm. 

ExEncIT-on, oris, s. m. 1, Kẻ dạy tập, thày 
luyện, 2. Kẻ làm nghề gì. 3. Kẻ thuê ( tàu). || 
2.— cauponæ. Rẻ bán hàng quán. 

EXERCITORI - tS, a, um, adj. 1. (sự gì) Thuộc về 
sự tập. 2. Thuộc về sự thuê tàu. 
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EXERCITUAL - IS, e, adj. ( sự ail thuộc về binh. 
1° EXERCIT -- US, a, um, part. pass. Exerceo. Äer: 
cita militia. Nghề đi lính vất vå. _ 
2° EXERCIT - US, és, s. m. 1. Binh, đạo binh, 
cánh binh, đội quân, cơ. 2. Đông đán, lũ đông, 
đoàn, đàn. 3. Sự tập, sự khó nhọc. || 1. Deus 
exerciluum. Đức Chúa các cơ đội. #zercitum 
scribere v. conscribere v. colligere v. parare v. 

cogere Y. contrahere. Chiêu đạo binh. 

EXERCUI, perf. Exerceo. 

EXER —0, "e, ui, tum, ere, a. Kéo ra, đem ra, Lë 
ra, thò ra, tuốt ra, thè ra, tót, xuất ra. — en- 
sem. Tuốt gươm. — dentes. Nhăn răng. — vi- 
reg, Xuất lực. — linguam. Thè lưỡi ra. — na- 
turam pravam. Trò tính xấu ra. 

EXERRATI—0, onis, s. f. nhw Erratio. 

EXERR —0, as, are, n. như Erro. 

ExeRrT - È, adv. 1. Cách lớn tiếng. 2. Cách (äng 
nhặt. 

EXxERTÌM, adv. như Extrorsùm. 

EXERT - 0, as, are, a. freq. Exero. 

EXERT — US, đ, um, part. pass. Exero. — gladius. 
Gươm tuốt trần. Lxertum bellum. Sự đã bài 
binh bô trận. 

EXES —0R, oris, s. m. Kẻ ăn, kẻ gặm, kẻ làm hao 
mòn. 

EXEST — 0 (ex, ein), Mày xở ra. 

Exes — US, a, um, part. pass. Exedo. 

ExFER - 0X, ocis, adj. cả ba giống. (ai, sự gì) Kiêu. 

ExFInR - 0, as, are, a. Căt thớ, bỏ sợi, nhỏ rễ 
nhỏ. 

EXFIBUL—0, as, are, a. Cởi mỏ vịt cài áo. 

+ ENFILAT — US, a, um, adj. 1. (đó gì) Đã chịu may 
lược. 9. Đã sứt chỉ. 

EXF - 10, ¿s, ire, a. Làm cho nên sach, 

Kpop —10, is, ?, exfos - sum, ere, a. 1. Đào lên, 
bói, bòn, khai. 2. Chọc, đâm, khoét. 3. fig. 
Hach, bẻ, khảo (sách). || 1. — lacum. Đào hồ. 
|| 2. — oculos alicui. Khoét mắt ai. 

EXF0LIL-- 0, as, are, a. Suối lá, hái lá. - 

EBXxFORNIC — oR, aris, ari, d. như Fornicor. 

ExFnic - 0, as, are, a. Chùi, lau; fig. mài giũa. 

EXFUNDAT — US, đ, um, part. (sự gì) Tuyệt di. 

EXGRUM - ANS, antis, Và EXGRUMNIN — ANS, antis, adj. 
cả ba giống. (trùn) Bởi hòn đất mà ra. 

EXGURGITATI — 0, onis, $. f. Sự đầy quá, sự đẩy 
tràn. 

EXGURGIT - 0, as, are, a. Đỏ ra, đầy tràn ra. 


EXH 

EXREREDATI - 0, onis, s. f. Sự từ (ai) chẳng cho 
ăn phần gia tài mình. 

ExnzRED - 0, as, are, a. Từ (ai) chẳng cho ăn 
phần gia tài mình. 

ExH#R - Es, edis, adj. m. và f. (ai) Chẳng được 
ăn phàn gia tài. 

EXnÆRESIM — US, Ø, um, adj. (sự gì) Bä chịu trừ, 
đã chịu rút. — dies, Ngày đã rút trong tháng. 


EXHALATIT— 0, onis, s. f. và EXHALAT — US, s, S. M. 
Khi xông, khi bốc lên, hơi; sự bay hoi. 

EXHALT— 0, as, avi, atum, are, a. Xông mùi, bay 
hơi, nực, lựng.— vinumvy. crapulam. Giải tuý. 
Fiġ. — animam v. vitam. Chết. 

EXHAUR — 10, is, exhau st, exhaus — lum, ire, a. 
1. Lấy hết, båt hét, cất hết, lấy đem ra; tát, 
vét, uống ráo, múc hết, tát kiệt, làm cho sạch 
lầu lầu. 2. đợ. Làm cho hao mòn, làm cho kiệt 
sức, tiêu phí hết. 3. Dùng hết, làm cho hết đi, 
làm cho cùng. || 1.— pecuniam ex ærario. Lẫy 
nhẫn bạc trong kho. — vitam sibi manu. TỰ 
văn. ||2. — vires. Làm cho (ai) kiệt sức đi. — 
tecta. Cướp bóc các nhà. Urhs ista cladibus ex- 
hausta. Thành ấy đã phải phá nhiều lần. || 3. 
— gæs alienum. Trà hết nợ. — mandata. Làm 
các việc đã truyền. — pericula. Qua mọi sự 
cheo leo khốn khó. — rem sermone. Nói hết]ẽ. 

EXHAUST — UM, ¿, s. n. Sự tát, sự vét, sự lấy ra hết. 

EXHAUST - US, d, um, part. pass. Exhaurio. — 
annus. Năm đã hét. 

EXIEDR — A, æ, s. f. và IUM, Gs, n. như Exedra. 

EXxHERB — 0, as, are, a. Giẫy cô, nhỏ có, tiền thảo. 

EXIERED - 0, as, are, a. như Exh:eredo. 

kaum - EO, es, wi, ilum, ere, a. 1. Tò ra, gif ra, 
đem ra, dẫn, trình, dâng. 2. Làm, sinh, đặt 
cớ, liệu. || 41. Mihi se exhibuit visio. Tôi đã thầy 
chiêm bao. — se supplicem. Lấy dạng khiêm 
nhường. — se ?mustratorem alicui. Dâng mình 
mà giúp ai. — reum. Điệu tù ra. — diligentiam. 
Tò ra lòng năng nån. || 2. — convivium. Don 
Liệc. Mortuis sepulturam —. Táng xác kẻ chết. 
— vicem. Ở thay mặt. — querulos sonos. Ga 
thán. — curam alicui. Làm cho ai sinh lo. — 
vir alimentis alicujus. Khó liệu đủ nuôi ai. 

EXHIBITI—0, onis, s. f. 1. Sự tò ra, sự giơ ra, sự 
bày giải, sự trình, sự giữ, sự cho 3 Sự nuôi, 
của nuôi, của ăn mặc. 

EXIIBIT —0R, oris, s. m. Kẻ tỏ ra, kẻ ban. — con- 
vivii. Ké ban tiệc. 

EXHIBITOR! — Us, 4, «m, adj. (sự gì) Tò ra, dùng 
mà tô ra. 
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Eur - US, a, um, part. pass. Exhibeo. 

EXRILARATI — 0, onis, s. f. Sự làm cho vui vẻ. 

EXIILAR —0, as, are, a. Làm cho ra vui, làm cho 
dë làm (dë chịu, dễ coi). — agrotum. Chữa ké 
om đau. 

Exu mc, adv. Từ rầy. 

EXHI - 0, as, are, n. Hở to, nè ra, ngáp ra. 

EXHONOR — 0, as, avi, atum, are, 3. Làm ố danh, 
phạm đến, chẳng tôn kính. 

EXHORR - EO, eg, ui, ere, và ỨXHORRESC ~ 0, is, eX- 

_ horr -ui ere, n. def. Gem, góm lảm, ghê minh, 


run sợ. Ad quodlibet malæ rei objectum —. Hè 
đâu thấy sự gì dữ thì góm đẩy. — metu. Run sợ. 


EXIORTAM —EN, 7⁄5, và EXHORTAMENT - UM, è, S. 
n. Lời khuyên. 

EXHORTATI — 0, onis, S. f. Sự khuyên; lời khuyên, 
lời yên ủi, lời giục. 

EXHORTATIY — US, đ, um, Và EXHORTATORI — US, Q, 
um, adj. (sự gì) Dùng mà khuyên. 

EXIHORTAT — OR, oris, s.m. Kẻ khuyên, kẻ nhủ bảo. 

EXHORT — OR, aris, atussum ari, d. trịacc. Khuyên, 
khuyên giục, nhủ bảo, yên ủi. 

EXHYDRI - Æ, arum, $. f. p. Gió hay sinh mưa. 

Ex - mess, euntis, part. Exeo. 

EXIGENTI - A, æ, s. f. Nợ; sự đòi nhặt. 

EXxIGNESC — o, is, ere, n. def. Cháy lên, cháy ra tro. 


EXIG-— 0, is, exeg — i, exac - tum, ere, a. 1. Dưa 


ra, giong, lùa, dắt ra. 2. Đuỏi ra, đày di. 3. 
Đâm, mọc, sinh. 4. Qua, sang qua; nhịn, chịu. 
3. Làm cùng, làm thành sự. 6. Đòi, đòi lại, 
båt chịu, 7. Đoán xử, luận xét. 8. Xét, cần 
nhắc, bàn bạc. 9. Bán. || 1. — pastum. Lùa 
(loài vật ) đi chăn. — aquas in mare. (sông) 
Chảy ra bê. || 2. — mid, Gičt. — patrid. Đày 
ra khỏi nước. —- urorem. lẫy vợ. — corpus è 
stratis. Nhảy xuống khỏi giường. || 3.— uvas’ 
Sinh chùm quả. || 4. — tempus ei horas. Qua 
thì qua giờ. — mare. Vượt qua biển. — vitam 
miseram. Sống khốn sống nạn. — ærumnas. Chịu 
nhiều sự rầu rï. Rebus tranquillis imperium ex- 
igil. Người cai tri bằng yên. || 3. — opus. Làm 
xong viộc. —monumentum. Làm xong đến. || 6. 

—— pœnam, Phat. Ubi ratio exigit. Khi nào là sự 
phải. || 7. — ex alicujus sentenud. Chiều ý aì 
mà đoán xir. ||8. — quidquam cum aliquo. Bàn 
sur gì vuổi ai. 

Even — È, adv. Ít vậy, il, tùng tiêm, cách lặt vặt, 
cách vån tất. — loqui. Kế vån tåt. — pronus. 
Hơi chênh chếch. 


EXI 

EXIGUIT —AS, atis, s. f. Sự bé, sự nhỏ; sự ít, sự 
thiếu, ngắn có ít; sự hẹp; sự vån với; sự nghèo 
đói, cơ nghèo. — corporis. Sự mình vóc thấp 
bé. — tempor is. Sự cận ngày. — preti. Sự giá ré. 


ExIGU - UM, ¿, s. n. Chút, một chút, một mie, 
hơi ho. — spatii. Chỗ hẹp. 

ExI6U - Ce, adv. Ít, it lắm. — dormire. Ngủ ít lắm. 

EXIGU - us, a, um, adj. Iri gen. 1. (ai, sự gì ) Bé, 
thấp, nhỏ, vån, mỏng. 2. Có ít, thiếu, chẳng 
đủ, thưa. 3. Hèn bạ, yếu, kém. ||1. Zn imå 
parte —. Thon. — ager. Máy than ruộng. || 2. 
— capillus. Tóc thưa. — numerus. Số nhò. 
Fz:gua manus. Top bình nhỏ. || 3. — animi. 
Non gan, tiêu đảm. 

EXIL — 10, ès, ire, n, như Exsilio. 

Eau, — 1s, e, adj. (ai, sự gì) Nhỏ, nhỏ mun, mông, 
gảy, yếu, còi, lép, hèn, tản mắn, vặt vãnh, rẻ, 
kém, ctc. Erie corpus. Mình hoãn hoản. #+ze 
solun. Đất bạc khi. — vox. Tiếng còi. — metus. 
Sir núng một chút. Elo argumenta. Những 
lẻ kém. 


EXILIT - AS, gtis, s. f. Sự it, sự yếu, sự kém, sự 


gầy, sự hèn hạ, sự nhỏ mọn, etc. — in dicendo. 
tách nói khô khan. 

EXIL — ITER (0s ), adv. Cách yẻu đuổi, cách non 
quá, cách hèn hạ, cách khô khan, cách vån 
vil, etc. , 

EXILI - UM, 2, s. n. Exsilium. | 

Rout - È, adv. Cách phái thẻ, cách tuyên hảo, 
cách rất tốt, cách lạ, cách cao trọng. — eœng?e. 
An bữa tối trọng thẻ. — oculis medetur. Rắt 
thần hiệu mà chữa chứng đau mắt. 

† ENIMIET—As, atis, s. f. Sw cao trọng, sự hảo 
hạng, sự tuyền hảo. - 

Ex — vs, a. um, adj. trị abl. cùng im. 1. ( ai, Sur 
Ki) Ba chịu chọn làm của tế lẻ, 3 Da chiu trừ, 
có on rộng, được nhiều luật chúng. 3. Cao 
trọng, háo hạng, hiểm, tuyển háo, lon tót, 
nhất phàn. A 2. E cum aliquem habere. Tir 
ai ra. ||3. Ermia forma. Nhan sắc tốt lành, 


Lem —0, Go, exem - ¿, exemp — tum, ere, a. 1. Kéo 
ra, lấy ra, cất lấy, rút ra, bỏ ra, giảm bớt. 9. 
Bò, phá, at 3. Chira khỏi, cứu, đong thứ, nhiêu, 
|Ì 1. — medullam è gl Lăy ti trong gốc ra. 
— gladium. 'Tuót. greom ra. — dentem. Nhỏ 
cái rňng. — unun tiem de mense. Bot mòt ngày 
trong tháng. || 2 — ruras. Phá su lo lång. — 
religionem, Làm cho (aii bộ lòng nghỉ ngai. — 
IA. A carcere exemptus. Da được ra khỏi tù. 
— aliquem murti. Chữa ai khỏi chét. — ex rul- 
på. GÖ tôi. 
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Ex - in, adv. nhu'Exindè. 

EXINAN -10, 7s, iwi, ilum, ire, a. 4. Lấy hết, cất 
hết. 2. Phá hết, hủy tuyệt, làm cho ra vô ích. ` 
|| 1. — navem. Chuyên các đồ tàu lên đái. — 
hydropicum. Châm chích kẻ có tật thủy thùng. 
||2. Semelipsumezxinanivit (Christus). (Đức Chúa 
Jôsu ) đã hạ mình xuống quá lẽ. #z¿nanita est 
fides. Đức tin ra vô ích. 

ENINANITI— 0, onis, s. f. Sự cất lấy hét, sự đồ ra ` 

hết, sự kiệt sức, sự rũ rượi; sự phá tuyệt, sự 

hạ mình xuống. 


† EXINANIT - OR, oris, s.m. Kẻ cướp bóc, ké phá 
phách. 


ExIND - È, adv. 1. Từ đấy, từ nơi ấy. 2. Từ khi ấy, 
đoạn, sau. 3. Bởi đấy, vì sự ấy, vì vậy. 

EXINFUL- 0, as, are, a. Cät mũ các thày tế lễ 
quen dùng. 

EXNINSPERAT — Ò, adr. Bất thình linh, bất ưng. 

ENINTEHAT —US, a, um, part. như Exenteratus. 

(eg US, ở, m, ad]. ( ai, sự gì) Bàng, giống, 

ệt 

EXISTENTI - A, æ, S. f. Sự có, sự hữu, — å se 7:50. 
Sự tự hữu. | 

ENISTIMADIL — 1S, e, adj. ( sự gì ) Dễ có thật, dé lin, l 
xem ra thật, có lẽ mà tin. 

[ˆXISTIMATI - 0, 22, S. f. 1. Sự tướng, sự nghĩ, ý 
tưởng, ý đoán. 2. Sự chuộng, sự trọng. (ai), 
danh tiếng, tiếng tốt. ||4. Vt — est. Như người 
ta thường nghĩ. Omnium existimationi satisface- 
re. Làm như mọi người đã trông. || 2. Alicujus 
erislimitionem violare v. offendere. Làm mất 
tiếng tốt ai. Existimationem perdere. Mất tiếng 
tốt mình. 

EXISTIMAT - op, oris, s. m. 4. Kẻ nghĩ, kẻ ngờ. 9. 
Kẻ đánh giá, kẻ biết giá, kẻ từng trải mà xét. 

beis — 0, 45, avi, atum, are, a. 1. Nghĩ, tưởng, 
ngờ, Rẻ, đoán. 2. Nét, đoán xét, luận, xem xét, 
eàn nhạc. |1. ae siceristimo. Tòi nghĩ như 
vậy. Kum avarum — possumus. Ta đã nền kẻ 
nó là ké hà tiện. || 2. — 1em. Xét sự gì. Aire eos 
(ast0mafe an... Bây giờ các anh hảy xem có... 
chăng. 

ENIST — 0, ss extit — /, exti - lum, ere, n. trị nhiều 
bạc tùy nghỉ. 1. Nói lên, đứng lên, ra bởi, 
mọc ra. 2. fig. Sinh ra bởi, sinh ra. 3. Có, là, 
ớ. 4. Thành bói. ||1. #'2istwnt montes. Cái trái 
núi dứng lên cao. Vor ab æde extitit. Có tiếng 
bơi đến thờ mà ra. ||2. Zxistit cup`ditas er 
(Jurte, Tính tham lam bởi bệnh xa d mà ra. 
||3. — crudelem in aliquem. Ở dü vuối ai. Qua 
Homero patria extitit. Xưa là nhà què ông 
Homêrò. 


EXO 


EXITERI — A, orum, s. n. p. Lễ kia. 

EXITIABIL— IS, e, và EXITIAL — 1S, e, adj. (ai, sự gì) 
Độc dữ, hiểm nghèo, cheo leo, sinh hại, làm 
cho chết. — morbus. Bệnh chết, bệnh bất trị. 
Ezxitiale telum. Tên bân chét. — lyrannus. Vua 
dữ làm khốn dân sự. 

EXITI—0, onis, s. f. như 4° Exitus. 

Exıtıos - È, adv. Cách hiểm nghèo: cách sinh hại. 

EXITI0S — us, a, um, adj. trị dat. như Exitiabilis. 

Km UM, ĉi, S. n. 1. Sự hai, sự khốn cực, sự 
chịu hủy tuyệt, sự đối tê, sự tàn hại. 2. Tai 
ách. 3. Sự chết. ||1. Exitio esse alicui. Làm tàn 
bại ai, 

1° EXIT - Us, ús, s. m. 1. Sự ra, sự tráy đi, sự đi 
khỏi; cửa, lỏi ra. 2. Cùng, cuối; sự chết. 3. Sự 
được việc, cách thể ( việc gì) xảy ra, sự việc 
xảy ra thẻ nào. ||4. Septem exitus in domo fece- 
rut. Người đã làm bảy cứa trong nhà mình. — 
fluvii. Cira song ||2. — vitæ. Sự chết (hay là 
cuối đời). Eritu veris. Quối mùa xuân. Erium 
habere v. Ƒacere. Có cùng. ||3. — incertus. belli. 
Sw chẳng biết việc giặc giá së ra thẻ nào. Ad- 
ducere negolium ad prosperumexitum. Liệu việc 
cách may mắn. — arcessit verbis. Việc Xây ra 
như dä nói trước. 

† 2° Exit -US, a, um, part. pass. Exeo. Exita 
ætas. Tuôi già. 

EXLUR - 0, as, are, a. như Euro. 

EXLET - US, a, um, adj. (ai, sự gì ) Rất vui vẻ. 

PXLECEBR - Æ, arum, s. f. p. nhu Elecebre. 

Exi - EX, egis, adj. m. và f. 1. (ai) Chẳng phái 
giữ luật, được nhiều luật. 2. Chàng giữ luàt 
phép e, lông lao, lục mục. luông tuồng. 

EXLOQU — or. eris, ¿, d. như Eloquor. 

ÈXOBRUT - US, 4, um, part. ( ai, sự gì) Đã chịu dào 
lèn, dä chịu hới. 

EXOBSECR -- 0, as, are, a. Nguyên xin, xin nài. 

J2XOCHADI — eM, ¿ s.n. Bệnh tri sang. trí lâu. 

EXoOCŒT - Us, ¿ s. m. Cá kia. 

+ EXOCULASS - 0, 2š, ere, và ESOCUL -0. US. 2, a. 
Móc mål ra. 

Exopian — US, ¿, s. m. Tháng hề nói trẻu. 

EXODI - um, i, s. n. 1. Cùng, cuối, chung ot 2. 
Lời kết; châu cuối tuồng. 

ENODORAT —US. a, um, adj. (giống gì) Chẳng có 
mùi me. 


Exon = 1$, ó5, TL, Sw ra, sir tray dị, 9, Sách 


Exodó (là quyen thứ hai trong bộ kinh thánh, | 


sách Ze kể sự dän Judêu ra khỏi nước Jchitô). 
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EXO 


EXOL — EO, es, evi, etum, ere, và EXOLESC — 0, is, 
exol - t¿, ere ( thiếu sup. ), n. Cỗi đi, cũ di, rac 
đi, mất sức, ra yếu, chẳng lên nữa. Postea- 
quam ætas exoleveral. Sau khi người đã lớn rồi. 
E roientt memoria. Đã quên lửng rồi. Leges exo- 
leverunt. Lê luật đã cũ chẳng ai giữ nữa. 

EXOLET — US, a, um, part. pass. Exoleo. 1. ( ai,sự 
gì ) Chẳng lên nữa. 2. Cũ, già, chẳng quennữa. 
3. Lăng loàn, hoang đàng. It. Eroaisie virgo. 
Người nữ đã lớn rồi. 

EX0Luli, perf. Exolesco. 

EX0LV— 0, is, ere, a. như ExsoÌvo. 

Esou — 1s; idis, s. f. và EXOMI ~ UM, ¿, s. n. 1. Áo 
nhà trò, áo nep. 2. Áo vån chẳng có tay. 

EXOMN - ıs, e, adj. như Exsomnis. 

EXOMOLOGES - 1S, ?%, s. f. Sir xưng. 


EXONERATI —0, oufs, s.f. 4. Sự hạ giá xuống. 9. 
Sự bỏ gánh xuống. 


EXONER — 0, as, avi, atum, are, a. Cất gánh xuống, 
bớt gánh, vợi, đỡ, gỡ, làm cho ra nhẹ hơn. 
— jactu navigia. Bò đồ hàng xuống bể cho 
nhẹ tàu. — vesicam. Đi tiéu tiện. — alvum. Đi 
đại tiện. — aliquem metu. Làm cho ai bỏ lòng 
sg. — æs alienum. GÖ nợ, trang nợ. — secreta 
in aures alicujus. Ké những điều kin cùng ai 
( cho nhẹ mình ). 

+ EXOPHTHALMI — A, æ, S. f. Sự con mắt lồi ra. 

EXOPINAT — ò, adv. Bắt thình lình, thoát chốc. 

EXOPTABIL -- IS, 2, adj. (ai, sự gì) Đáng người ta 
ước ao, người ta nên ước ao lâm. 

ĐXOPT — o, as, avi, alum, are, a. 1. Chọn, lấy làm 
hơn. 9. Ước ao lảm, trông mong, khản khoản. 
3. Chúc sự dữ. 

EXOhHABiL—ls. e (jor), adj. 1. (ai, sự gì) Hay 
nghe lời xin, dẻ nhậm lời. 3. Làm cho đọng 
lòng thường. 

[ZXURABUL - UM, ‡, s. n. Lë mạnh làm cho động 
lòng thương. 

EXORA1I - O0, onis, s. f. Lời xin Däi, sự xin được. 

EXORAT - OR, oris, s$. m. Kẻ xin nài, kẻ xin được. 

EXURB.— EU, es, ere, a. nhw Exsorbeo. 

+ EXORBITATI — 0, onis, s. f. Sự lạc đàng. — disci- 
pling.. Sw chẳng giữ phép tác. 

+ EXORBITAT — OR, oris, s. m. Kẻ bỏ, ké lạc đàng. 

+ ExORBIT - 0, as, are, n. 1. n. Lạc đàng. 9. a. 
Làm cho lac dàng. 

ExokB —u, de, Go, a. Cất lầy, rút, khoán, làm 
cho mät. — 


| EXORCISM - 0s. ?, s. m. Lời hay là lễ phép trừ qun. 


EXO 
EXORCIST - A, e. và ES, ø,s. m. Kẻ có phép trừ 
qui, thày ba chức. 
.EXORCIZ — Ú, as, are, a. Trừ qui. 
EXORD — IOR, Gig, exor — sus sum, iri, d. trị acc. 


Lên giàn cửi mà đột; fig. khi đầu, tra tay làm, 
båt đầu; toan, mëng, — bellum. Khi giặc. 


EXORDI — UM, i, s.n. 1. Đầu trước hét, sự bắt 
đầu, sự trước tiên, cội rẻ. 2. Nhập để, mào 
đầu, dän bài, tựa sách. 3. Sách. 


Exon — IOR, iris, tus sum, iri, d. trị abl. hay là abl. 
cùng è. 1. Sinh ra, mọc ra, tò mình ra, ra: 2. 
fig. Hoá nên, nỏi lên, xây ra; duyên do tại, còi 
rẻ tại. 3. Khoẻ lại, hoàn hồn. || 1. E roieps sol. 
Mặt trời đang mọc. || 2. — re. Tức vị. Eror- 
tum est bellum. Giặc đã nỗi lên. He omniu ab 
eo ezor(a sunl. ác điều này tại nó cả. 

EXORNATI - 0, onis, S. f. 1. Sự dọn tế chỉnh, 
sửa sang; đồ trang hoàng. 3 . Sur tảng "e sự 
làm cho not, 3. Sự giải cho rộng ý, lời nói cho 
rộng ý; cách ra lẽ làm chứng. 

EX0ORNAT — OR, oris, s. m. Kẻ dọn tề chỉnh, kẻ sửa 
sang, kẻ (rang hoàng. 

EXORNAT — Us, Œ, tm (jor, 758795), part. pass. bởi 


EXORN — 0, as, đời, alum, are, a. 1. Don tè chính, 
dọn đẹp, sửa sang, trang lè, lau chuốt. 2. Lo 
liệu, sảm sửa, ban cho, 3. Cất đồ rực rỡ, cất 
các ar trang hoàng vẻ vang. || . — se in pere- 
grinum modum. Mặc áo kiểu nước khách. — 
nral:onem. ( huốt bài giảng. || 2. — convivium. 
D òn tỉ!c. — classem. Sảm đoàn tàu. — aliquem 
donis. Ban nhiều của cho ai. — aciem. Bài bình 
bỏ trận. 

ExoR —0, as, avi, atum, are, a. i. Xin Däi, nài, 
khån kì, khån khoán. 2. Xin được. cầu được. 
khuyên được, xin. 3. Nói, thưa kiện. || 1. — 


Deum. Gầu xin cùng Đức Chúa Lời. — aliquem l 


alteri. Xin vuối ai cho kẻ khác, cầu bầu cho 
kê khác. || 2. — patrem filio. Làm cho hai cha 
con được hoà. kzœro te illis veniam. Xin ông 


tha cho chúng nó. — hunc rem volo abs te. Tôi 


muốn xin anh sự này. — amorem. Làm cho 
(ai) yêu mến mình, lấy lòng. ~- tristitiam ali. 
cujus. Khuyên ai bò phiền sầu. l 3. — causas. 
Làm nghề thưa kiên. 

Ex - ops, ordis, adj. như Exsors. 


EXORS - A, orum, s. n. p. Đầu, mào đầu, tựa, déi 
sách; việc (ai) toan làm. 

4° ExoRS—US, a, um, part. Exordior. 1. act. (ai, 
sự gì) Đã bắt đầu. 2. pass. Đã chịu båt đầu. 
|| 2. Ezotam ops, Việc đã bắt đầu làm. 
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2° EXORS - US, ús, e, M. Đầu bài, nhập đẻ, sự giáo 
đảu. 


EX0RTIV — US, a, um, ad]. 1. (sự gì) Thuộc về sinh 
ra hay là mọc ra. 2. Thuộc vé đông, bởi phương 
đông mà ra, ở bên đông. 

1° EXORT - Us, a, um, part. Exorior. 

2° ExoRT - us, és, s. m. Sự mọc, sự chịu sinh, sự 
bát đầu, đầu, cội đẻ, — solis. Sự mặt trời mọc, 

Ex — os, eKOSS—s, ad]. cả ba giòng. (aj, vật gi, 

- Đã chịu vac thịt, đã chịu lóc, chẳng có xương. 


EXOSCULATI — 0, onis, s. f. Sự hôn cách yêu dấu. 

EXOSCULAT - 0H, ous, s. W. ( RN, weis, s. Li Kẻ 
hôn. 

EXOSCUL ~ 0N, 4, ari. d. trị acc. L. Hòn cách 


yêu đấu, hôn. 2. fig. Ưng, nhận lấy, lấy làm 
phải. 3. pass. Chiu hôn. 

EXOSSAT— 1M, adv. Cách lóc, cách chàng có xương. 

EXOSSATI - 0, onis, S. f. Sự lóc, sự rút hết xương. 

Exoss — 1s, 2, và CS, a, um, adj. như Exos. 

Exoss — 0, as, are, a. Lóc, rút Xương. — piscem. 
Gi xương cá. fig.—-agrum. Gất đá trong ruộng. 
--- aliquem. Đánh bóc xương ai. 

ENOSTR — A, æ, S. f. Tháp xe có cầu mà bác trên 
mặt thành. 

EX0S—US, a, um, part. và adj. trị acc. hay là dat. 
tùy nghỉ. 1. (ai, sự gì) Đã ghét, đã góm. 9. Đã 


chịu ghét, đã chịu góm. ||2. Aliquem hahere 
cexosum. Ghét ai. | 


 EXoTERIC — US, a, um, adj. (ai, sw gì) Phường,hèn. 
Exortic - US, a, um, adj. (ai, sự gì ) Thuộc về 


nước khác, ngoại cuốc, lạ, bởi nơi khác mà ra. 


EXPALL—EO, e, ui, ere, Và EXPALLESG - 0, ds, ere, 
n. def. Ra xanh xao, tái mặt, thất sắc, kinh sợ. ` 


- PXPALLID — US, ở, um, adj. ( ai) Tái mét, mét yéng, 


dëng hồn. 


EXPALLI - 0, as, are, a. CAL đỡ áo khoác ngoài | 
( cho ai). | 


EXPALP - 0, as, are, a. Vuốt ve, dỗ dành mà lấy 
của. — aliquid ab aliquo. Dỗ được ai ban sự gi 
cho mình. 

EXPALPONIDES nummorum. Kẻ dö người lắy của. 


EXPANDIT — OR, oris, s. m. Kế mở Seege ra, gióng gì. - 
tràn ra. 

EXPAND — O, 2$, ¿, expan - sum VÀ GXDAS — sum, ere, 
a. Mở, giải, nở ra, dở ra, giương, giơ, duỗi. 
— alas. Mở cánh. fig. — aliquid dictis. Nói giài 
lë gì. 

EXPANG - 0, ?$, expan - ri, 
Bình, chỉ, sắp. 


0XpAC — tum, ere, a. 


ENP: 4 


EXPANSI - 0, on's, S. f. Sự mở ra, sự giơ, sự doot, 


EXPAPILL— 0, as, are, ä. Phanh ngực. 

EXPART — US, 4, um, adj. (giống gì) Đã siuh, đã đẻ. 

ĐXPANS — US, ug, um, Và ]ÖXPASS — US, Ø9, um, part. 
pass. Expando. #zpassœ fores. Cửa ngo. 

EXPAT - I0R, œ is, i, d. nhw Exspatior. 

Expat- 0, as, are, n. Ra mặt, tó mình ra. 

Ex PATRICI — US, 2, $. m. Quan sênatorè cwu. 

Í)XPATtt -- 0,as, are, a. 4. An nổng xa xi hết nghiệp. 
2, Làm hoàn thành. làm xong. 

SNPAUS — 0, as, are, n. Nghi. 

ŸÄPAVEFAC - 10, 28, fec- 2, lum, ee, a. Làm cho 
kinh khiếp. 

Expaver - 10, 7%, aclus sum, ert, pass. EXxpavvfa- 
cio. Kinh khiếp, thát kinh. 

EXPAV — E0, es, teg, VÀ FXPAVESC — 0, 2S, expa — 
vi, ere, n. def. ( khi hợp cùng acc. thì có prep. 


hiểu ngầm). Hải, sợ khiếp, kinh khủng, thất 


kinh. — € od ) tonitrua. Sợ sắm. Non est qund 
ezpauescas. Chẳng có lẽ mày phải sợ. 

EXPAVID - us, a, um, adj. (ai, sự gì) Hay kinh sự, 
đã sợ hãi, đã ngắn sơ. 

1° EXxPECT - 0, as, are, a. như Exspecto. 

9° EXPECT—0, jS, @XDG - 2, CXpe - Tum, e, A, 
như Pecto. 

EXPECTOR - 0, as, are, a. 1. Khac dom, giỏ. 2. fiy. 
Bò ra cho khỏi lòng. || 2. — netum. Nói cho (ai) 
bó lòng sự hãi. — sapientiam a0, Làm cho 
ai mất trí khôn. 

EXPECULI - 0; as, are, A. Chát bóp, bóp nán, bòn 
đãi, cướp, lột của. 

`,.XPED - më ivi và ii, itum, ire, a. 1. Gữ chân ra, 


gö ra, lầy ra khỏi, đem ra khói, chữa khỏi.23-- fv 
Loi, mở, dó ra, bày ra. 3. fig. Gö (việc) ra, cát f- 
nghỉa, giải, xứ. 4. Liệu, sắp, såm sửa, dọn. ` 


3.unip. Nên, khá, là sự có ích, là sự phái e.||1.— 
capillos. GÖ đầu. — se curå v. soll cdudine, Li 
_sự lo lắng. — nomina. Trang nợ. Flammam 
inter et hostes expediri. Thoát khói lửa và khỏi 
tay giặc. || 2. —nodum. Cời nút. — fasciculum. 
Dé gói ra. — merres. Bày hàng ra. — vela. Kéo 
buồm. — ferrum, Tuốt gwom. || 3. Exped 
quid fecerim. Anh hãy cát nghĩa việc tôi đã làm. 


— capita rerum. Giải những lẻ đạt khái. IA. 


_— alimenta arcu. Di bản cung mà kiểm An, — 
equos. Phẳng đồ ngựa. — clussem. Sằu doàn 
tàu. — se. Sắp sửa. — negolium. Liệu việc. — 
sarcinulas. Xếp đỗ. — de pro. Sắp giao chiến. 
— pecuniam. Liệu tiền, nộp tiền. || 8. Expedit 
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reipublicæ. Ích cuốc, Erpedit tibi bonum esse. 
Anh ăn ở nay lành thì ẩm thân anh. Acht 
un na expedit Casari. Chẳng có sự làm hại 
our Cesare cho làng. [Nhi trần rapecit. Eu 
ấy chàng nên. 

EXPEDIT - È (2%s, issime), ady. 1. Cách dẻ dàng, 
cách xuôi, cách trơn tru, cách rõ ràng. 3. Cách 
mau mån, cách lanh chai. || 4. — loqui. Nói dé 


dàng. — navigare. Vượt tàn bình yên vò sự.— 
erplicare. Cat nghĩa cho rò. || 2. — res perti- 


pere. Chóng hiều việc. Æxpeditissimė se conferre 
aliquò. Di đến nơi nào cho mau kíp. 

EXPEDITI - 0, onis, s. Ti, Sự ké ra, sự cắt nghĩa; 
lời giải nghĩa. 2. Sự sắp di đánh giáo, phen 
đánh giặc; đỏ lẽ. || 1. — mullarum rerum. Bài 
cát nghĩa nhiều lẽ. ||2. #2pedttonem lernis 
mensibus eum frere. Đánh giặc một chuyển trong 
vòng ba tháng. Fabrilis —. Các đồ thợ rèn. 


EXPEDITIONAL - 15. e, adj. (ai, sự gì) Thuộc vẻ sự 


đánh giặc. 

EXPEDIT-- US, 4, um (ior, issimus), part. pass. 
Expedio. 1. (ai, sự gì) Đã gỡ mình ra, dä chịu 
gữ ra, xóng mình, thong dong, xóng xả. 9. DÉ 
dàng, xuôi, trơn, chẳng khó. 3. Sản sàng, 
lanh chai, đã sản, cần mắn, cả quyết. || 1. Ex- 
pedita nomina. Nự đã trả xong. — miles. Lính 
(mang khí giới) nhẹ nhàng. || 2. — re litus. Sự 
dé trở về. Lxpe:lta oratio. Bài giảng xuôi trơn. 
Expedita cæna. Bữa tôi suông, Expeditum un- 
guentum. Thuốc thơm dé sàm lấy. || 3. ® ssein 
expedito. Ở sàn sàng, — ad eœdem. Sản mà giết 
người. 

ExPebivi, perf. Expedio. 

EXPELL— 0. is, expul - f, eXpul - sum, ere, a. 4. 
Đuối, xua, dày. 2. fig. Trừ, khu trừ, bộ di, phá 
di, giải khuây, làm cho khuấy, chữa cho khỏi, 
dem chò xa. || 1. — aliquem domo eu 7. Đuôi ai 

` ra khỏi nhà mình. — 025 omnibus. Chiém láy 
hứt gia tài. — 2 a2 Đày di. || 2. — aliquem 
vitå. Gičt ai. — vilam; animam V. spiritum. 
(hết dayta tự vàn). — memoriam. Quên khuấy 
đi. — famem. Giãn đói. — se periculo. Lánh 
khỏi sự hiểm nghèo. -— v 00. Nhỏ nết xấu ra. 

EXPEND — O, 78, ?, CXDCP.- SUM, Cre, a 4. Cân. 2. 
Trả tiền (thuớ xưa quen cản vàng bạc), tốn. 
3. fig. ân nhắc, suy lượng, suy nghĩ, suy xét. 
|| 2. — mille talenta. Nộp một nghìn khối. — 
scelus v. seeleris pœnas. Chịu phạt. — "e, Tổn 
ena, || 3. — rerba. Xét lời nói. — se } sum. Xét 
mình. _ - : 

ExPENS — Á, Æ, S. f. Sự tốn, sự hao tốn, sự phí 
tốn; của phí tôn. 


EX 

EXPENs - È,adv.Nhiều, lắm ,cách tòn phí, cách nài. 

EXPENSI - 0, onis, s. f. như Expensa. 

EXPENS - 0, as, 22, a. [req. Expendo. 4. Cân, tính 
toán, trả tiên, phí tốn. 9, Phân phát. 3. fig. 
Län nhắc, xem xét, dánh giá, lượng, suy nghỉ. 


EXPENS - UM, ¿, s. n. Qúa phí tòn, của tiêu phi. 
Ezpensum ferre aliquid nlicui. Biên nhận phí 
vào sò ai. /202ens? nomina. Så tiền tiên. 

ENPENS— US, Ø, um, part. pass. lýxpendo. #000080 
grudu, Cách di lừng thing. 

EXPERGEFAC - 10, e, fec—:, tum, ere, a. 1. Đánh 
thức. 2. Giục, nhắc lai, pham (sự tội), làm cho 
dòng. || 2. — magnum flagitium. Phạm tôi rất 
trọng. — malum aliquod. Nhắc lai sự gì xắu, 


PXPERGEF — 10, is, actus sum, ieri, pass. Experge- 
facio. Thức dày (khi có ai hay là sự gì đánh 
thức), chịu đánh thức, thức giấc. 

EXPERGEFACTI— 0, onis, s. f. Sự đánh thức, sự 
thức dạy. 

EXPERGEFACT — US, og, um, part. pass. Expe rgefacio. 

EXPERGIFIC - 0, as, are, a. như Expergefacio. 

EXPERGIFIC — US, o, um, adj. (ai, sir gì) Hay đánh 
thức, hay thúc giục. 

EXPERGISC—0, /s, ere, a. def. freq. 4° Expergo. 

Bánh thức. 

EXPERGISC —0R, eris, expergit - us sum, i, d. (tir 
nhiên) Thức đậy, thức giác, thôi ngủ; fig. piục 
lòng minh, thôi thúc mình, cắn quyền. 

EXPERGLT — È, adv. Cách tính táo, cách cần thận. 

T EXPERGIT- US, a, um, part., pass. Expergisco. 

1° ExPER6 — 0, 7s, experre - zi, experrec-lum,ere, 
a. Bánh thúc; fig. giục giả. 

2° EXPERG - O, va, exper— si, exper -sum, ere. a. 
Hắc, väi, råy. 

Exezri — EXS, entis (experient - jor, 069/6), adj. 
1. (ai, sự gì) Uớm thir, thứ xem, chịu, nhịn 
nhục. 2. Hay nhịn nhục, hay làm, hay chịu, 
chăm chút, năng nắn, săn sóc. 3. Đã thứ, từng 
trải, lịch lãm. || 1. — laborem. Dang chịu khó 
nhạc. || 2. — arator: Nônz phu lục lõi. ` 

ENFEBIENTI — A, æ, S. f. VÀ EXPERIMENT - UM, 2, s. 
n. Í. Sir thử xem, sw ướm thử; việc gì (ai) 
Dm thir, 2. Sự thấy, xự xem thấy; đầu, chứng, 
Sự gì xảy ra tỏ trừng. 3. Sự từng biết, sự 
từng trải, sự quen việc, sự lịch lãm; sir lý sự, 
sự lục lỗi. || 1. Experimentum cape. Anh hãy 
thử xem. || 2. Laudatum ezperienti4 consilium. 
Việc đã xây ra y như đả bàn trước. Experi- 
mentum dare. Làm chứng tò. Edere experimenta 
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sứ. TÒ sức mình ra. || 3. — rerum. Sự sành 
sói các việc. — belli. Sự từng việc đánh giặc. 
ENPRIMENTAL - te, e, adi. (au gì) Thuộc vẻ sự thir. 
fXPER -10R, iris, lus sum, iri, d. trị ace. 1. Thi, 
làm thư, wom thử, dò, thứ xem, 9, Thay, xem 
thấy, được, phải, gặp, chịu. 3. Từng biết, làm 
cho biết, học cho biết, từng trải. || 1. — equos. 


Thứ những con ngựa (CÓ ý mua). — aves. 
Xem chim bay (mà bói’. — fidem alicujus. 


Thứ lòng ai. — quid possit aliquis. Du sức ai. 
— €tlemaA V. omnia v. ullima. Thử hết mọi 
phép. || 2. — extrema v. ultima. Chiu mọi sự 
khốn khó. Superhiorem me experiere. Anh sẽ 
thấy tôi kiên ngạo quá. — eum æmulum. Phải 
ké Ae kình địch vuối mình, | 3. Eeperiendo 
migis giun discendo cognoscere. Biết vì đã thứ 
hơn là đã học ( trong sách ). Expertumest. Đã tò. 

† EXPERIT - vs, a, min, adj. (ai, sự gì) Vung vë., 

EXPERJUR - 0, as, are, a. Thẻ. 

EXPERN — OR, aris, ari, d. như Aspernor. 

EXPERREGT — US, a, um, part. pass. 4° Expergo. 

ExP— ERS, ertis, adj. cả ba giống, trị gen. hay là 
abl. 1. (ai, sự gì) Chång có phản, chẳng ăn 
phần, chẳng thông công, thiếu, chẳng có, chẳng 
có sức, chảng biết. 2. (+ thay vì Expertus ) Đã 
thứ. || 1. — omnis eruditionis. Dốt đặc. — ora- 
tionis. (äm. — consilii alicujus. Chẳng biết ý ai 
toan làm. — frumenti. Thiên lúa, — imperii 
malris. Chẳng vâng lời me mình, — rationis. 
Thơ dại, vô linh tính. 

EXPERS — us, a, unm, part. pass. như Exspersus. 

EXPERTI - 0, onis, s. f. Sự thứ, sự làm thứ. 

T EXPERT- OR, oris, s. m. Kẻ thie. 

EXPERT — US, 4, um ( issimus ), part. Experior. 4. 
act. (ai, sự. gì) Bä làm thứ, đã ting biết, từng 
trải, lịch läm. 2. piss. Đã chịu thử, đã chiu 
dừng biết, đã chịu thấy. || Í. — magis quàm 
doctus. Quen việc hơn là thông thái. — miles. 
Lính thiên nghệ. || 9. — per omnia. Đã chịu 
mọi sự khốn khó. #'zez⁄a virtus. Nhân đức đã 
chịu thử ( nhân đức vững vàng ). 

Exr - ES, ei, adj. như Exspos. 

EXPETEND —.U§, a, um, parl. pass. fut. Expeto. (ai, 
sự 6Ì) Đảng người ta ước ao, đáng chịu såm 
lấy, quí trọng. Je omnihus votis expetenda. Sự 
gì phải hết lòng ước ao cho được. 

EXPETESS — 0, js, ere, a. như Expotixco. 

E.XPETIBIL ~ 18; e, adj. (ai, sự gì ) Đáng người ta 
ước ao, đáng chiu såm lấy, quí trong. 

EXPETISC - 0, is, ere, a. def. freq. l¿xpeto. Ure 
ao låm. 
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EXPETLT - up, oris. s. m. Kẻ ước ao lắm, kẻ chóc 


nòng. 

EXPETIT —US, dg, um, part. pass. Expeto. ( ai, SỰ 
gì) Bä chịu ước ao, đã chịu Um tõi; fig. hảo 
hang. quí trọng, tót lắm, Erpeiiig abies navigiis. 
Cây sam tốt vừa việc đóng tàu. 

XPET - 0, Ze, wi VÀ ii, ilúm, one, a. 1, Tới, đi 
đến. 2. Bát bó, tìm làm hại. 3. fig. Ước ao, mơ 
ước, chóc mòng, thèm, khát khao, muốn lắm, 
muốn xin, muốn nài. 4. Đòi, bát. 3. a. Xây ra, 
có, đến, gáp phải. 6.(—?zeces)Dâng lời cầu xin. 
|| 4. — aliquem locum. Di dén nơi nào. || 3. — 
citam alicujus. Tim giết ai. || 3. Pecunia erpe- 
titur. Người tham vàng bac. — mortem pro vità 
civium. Muôn chết cho được cứu các ké bản 
hương, —— arma. Cầu cứu. || $4. — alicujus 
promissum. Båt ai giữ lời hứa, — pænas. Đồi 
phat, phạt. Ia /n servitute expetunt multa ini- 
qua. Trong bào Lôi Lá mae phải nhiều sự trái 
lë. — (fem. Hàng có ca đời. 

ĐXPIABiL—ls, e, adj. ( tội gì) Chịu đèn được. 

EXPIATI- 0. onis, S. f. và † EXPIAMENT - UM, ¿, S. 
n. Sự dén tỏi, phân phat, va. 

EXPIAT — OR, oris, S. M. ( RX, 22⁄4, S. f. ` Kẻ đến, 
kẻ làm cho sạch tôi. 

ENPIATORI - Us, 4, um, adj. (sự øì) Chỉ mà đền, 
thuộc về sự dén tội. 

41° ENPIAT - US, a. um, part. pass. Expio. 

9° + Exriar— US, 2š, S. m. nbw Expiatio. 

ExricrT — Us, a, um, part. pass. Expingo. 

EXPILATI — 0, onis, S. TL Sự cướp bóc, sự lột sạch. 

EXPI.ATT— OR, og, s. m. Kẻ trôm cướp, thång 
bom bãi. 

EXFIL —0, as, are, a. Án trộm ăn cướp, cướp bóc, 
lột sạch. — lagenam. Lấy trộm cái lọ. 

JZXEING - O, #8, 0XDHI - 2, expic — (om, ere, 9.1. Vỏ, 
hoạ. 2. fig. Kẻ lai, dién lại. || 1. — se. Giồi phản. 

[›XPINS —0, is, ere, a. def. Thấu (bột). 

ExPINX!, per, Expingo. 

Exri - 0, as, av’, atum, are, a. i. Làm lè phép 
thánh cho (ai. sw gì) nên sach, làm lé phép 
cho ra sạch sẽ, làm lễ phép mà trừ sự dü. 9. 
Đền, báo oán, chịu phạt, chịu vạ. 3. Làm cho 
nguôi. 4. n. Cúng tế dén tội. Ui. — altare. 
Làm lễ cho bàn thờ lại nên sạch. —— aliquem. 
Làm cho ai nên sạch. ||2. — scelus. Chịu phạt 
vì tội. — errorem. Thiệt hại vì sự lầm lỡ. ||3. 
— am. Theo cơn giận (làm cho nguôi cơn 
giàn). 

ExPtR —0, aå, are, a. nbw Exspiro. 


424 


EAP 


EXPISC — OR, ars, atus sum, ari, d. triacc. 1. Bát 
cá. 2. fig. Tìm tôi, tra hỏi, hỏi thăm, hỏi tòa | 

EXPISS - 0, as, are, a. như Exspisso. | 

EXPLANABIL — 1S, e, adj. ( sự gì ) Sõi sàng, rõ ràng, 
dễ hiểu. 

EXPLANAT —È ¿2s ), adv. Rö ràng, tường tận, cho 
minh bạch, cách dé hiểu. 

EXPLANATI - 0, onis, s. f. Sự cát nghĩa, sự giải lë, 
sự bàn nghĩa; lời eat nghĩa; kiêu nói phân 
minh. Res orduz explanationis. Sự gì khó cất 
nghĩa. — orationis. Cách nói phân mình. 

EXPLANAT - OR, oris, a Mm. Kẻ bàn nghĩa, kẻ giải 
Ý cho rỏ. 

EXPLANATOHI - Us, d, um, adj. ( sự gì; Cát nghìa, 
giải ý cho rö, thuộc về sự bàn nghĩa, 

EXPLAN — 0, as, avi, alum, nre, A. 1. San, làm cho 
bàng. 2. /. Cát nghĩa, bàn nghĩa, giải ý cho 
rö. 3. Đọc sõi sàng. || 3. — pauċa de aliquo. Nói 
một it lời về ai. || 37 — verba. Nói sõi sàng. 

EXPLANT— 0, as, are, a. Nhỏ ra, đào gốc; đánh 
cây, đánh bầu (cây). 

EXPILAUbD—0, #, ere, a. nhu Explodo. 

EXPLEBIL - 1S, 2, adj. (ai, sw gì) Nên no đây 
được, phi chí được. 

EXPLEMEXNT - UM, ¿, S. n. Giống gì bó thêm cho 
dày, sự gì chịu thèm vào, của ăn; tiếng đệm. 

EXPLEND - E0, es, ere, n. như Exsplendeo. 


ExPL — c0, es, evi, elum, ere, a. 1. Thêm vào cho 
dày, bó đầy, dó đảy, vùi. lấp; thêm chu đủ. 2. 
Làm cho Lu, làm cho thành, liêu cho chàn. 
3. Làm cho phi, làm cho thoả, liệu cho no đủ. 
4. Làm cho vợi, vợi bớt, cắt bớt. || 1. Deus bo- 
nis omnibus explevit mundum. Đức Chúa Lời 
đã làm cho thể gian này mọi sự lành chao chát. 
— vulnera. Làm cho liền dáu tích. — famem. 
Lim cho khỏi đói (ăn). — sườn. Đã khát. —- 
venirem. Án no. ||2. — trimalum. Được ba tuôi 
chắn. — vicem. Thay vì ai. — ưnn^tonem, 
Khàm số thành án phạt. ##pÈeto luctůs lempore. 
Khi dä đoạn tang. || 3. — animum gaudio. Làm 
cho phi lòng. — cupiditates. Theo các tính mê. 
Expletur lacrymis dolor. Chi nước mắt thì độ 
đau đớn. — mandata. Giữ. lời truyền dạy. — 
meritum. Thưởng xứng công. || 4. — sese navi- 
bus. Lên đất cho vợi tàu. — animum curis. Bồ 
sự lo buòn cho vơi vơi lòng. 

EXPLEtL - 0, onis, s. f. Sự làm cho đầy, sự làm 
cho lọn. 


EXPLETIY — US, a, um, adj. ( tiếng ) Đệm, dư. 
EXPLET — US, a, um, part. pass. Explco. ` 
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Exrrev:, perf. Expleo. 

EXPLICABIL— 1S, e, adj. (sự gì) Chịu dở ra được, 
chịu cắt nghĩa được. 

EXPLICABILIT — ER, adv. Cách có thẻ cát nghĩa được. 


EXPLICAT — È, adv. Cách rõ ràng. cách minh bạch. 

EXPLICATIT— 0, onis, s. f. 1. Sự dë ra, sự mở ra. 
2. Sự cắt nghĩa, sự giải ý cho rõ. 

EXPLICAT - OR, oris, s. m. ( RIX, ricis, $. f.) Kè giải 
nghĩa. 

1° EXPLICAT — us, ús, s. m. như Explicatio. 

2° EXPLICAT - US, a, um, part. pass. Explico, như 
Explicitus. 

† ExPLtcT /explicitus est liber !. Chung tắt, 

EXPLICIT — US, a, um, part. pass. Explico. 1. (ai, 
sự gì) Đã chiu dò ra, đã chiu mở ra. 2. RÖ 
ràng, bộc bạch, minh bach, rộng ý nghĩa. 3. 
Dé, đơn sơ. 4. Bä thành, lọn, xong. ä. Đã chịu 
chữa khỏi.!!4. b>plze/tưm agmen. Đạo bình đã hài 
sẵn. ||Ä..— er longå valetudine. Đã khôi bệnh 
kinh niên. 

EXPLIC—O, as, avi và wi, alum và itum, are, a. 
1. Dö ra, mở ra, bày giải, đặt cho sản. 2. Gö 


ra, tháo ra, liệu xong, làm hoàn thành, bièn, 


giữ. 3. fig. Cát nghĩa, giải ý, toù ý, triển. 4. 
Kế lại, nói, học lại. || 1. — aciem ad prælium. 
Rải bình đánh trận. — volumen. Mở sách. — 
merces. Bày hàng. — capillum. Chải đầu. — 
pontem. Bác cầu. — velum. Kéo buồm. — rem 
suam. Thêm cơ nghiệp. — convivium. Dọn tiệc, 
|| 2. — nomen. Trang nợ (gỡ tên minh). Cæpta 
—. Làm Jon việc đã mở tay. — rem frumen- 


tariam. Liệu cách mà đong lúa. — peruniam. 
Tìm được bạc. — »2/;on2s. Tính xong sò tiền. 
— præcepla. Giữ các lời răn dạy. || 3. — rem 


amÚiguam. Càl nghĩa điều hóc hách. || 4. — 
rem breviter. Kè tóm việc lại. 

EXPLOD org, explo— si, explo — sum, cre, a. 1. 
Xua đuỏi, hãy đi, xô ra. 2. Võ tay mà đùa di, 
làm xi nhục, chảng ưa. 3. Chê, bỏ, chàng wng, 
phi. || 1. — tormentum. Bản súng lớn. -— ali- 
guem. Đuôi ai ra. 

EXPLORAT—È (;È$), adv. Cách chác chán, cách 
biết thật, cách cản thận. — judicare. Đoán xử 
cho chắc chắn. "¬ 

EXPLORATI — 0, onis, s. f. 1. Sw do thám, sự đò 
la, sự tò mò, sự soát. 2. Sự xem xét, sự suy 
xét. || 1. — occulta. Sự do mật. 

EXPLORAT — ò, adv. như Ðxploratè. 

EXPLORAT —0R, dris, s. In. (RIX, ricis, s. F.) 1. Rẻ 
đi do, quân do, kẻ đi nom thăm. 2. Ké học, ké 
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thử, kẻ xem xét, kẻ suy xét, kẻ dọ dän. || 4. — 
miles. Linh đi do việc bên giặc. 

EXPLORATORI - US, a, um, ad]. 1. ( sự gì) Thuộc về 
quân do. 2. Dùng mà thứ, dùng mà xem xét. 

EXPLORAT —US, a, um, part. pass. Exploro. ( sự 
gì) Đã chịu tra xét, đã chiu thử, đã chịu tra 
đác thạt, đã chác, chắc thật. #zpÍorata res. 
Su gì chắc. Pro explorato habere. Lấy làm chắc 
thật. Exploratam vicloriæ spem hahere. Trông 
chắc sẽ thắng trận. 

EXPLOR - 0, as, avi, atum, are, a. 1. Dò la, tra xét, 
đo, xem xét, suy xét, thi, hỏi thăm, hỏi dọ. 
2. Do, do thám, soát, khám, đi do, tò mò. 3. + 
Than khóc. || 1. — fidem alicujus. Thr lòng 
trung ai. — dealicujus voluntate. Dò lòng ai. — 
regul¿ æquale. Dùng mực thăng bằng mà xem 
xét ( nơi nào có hảng phẳng chăng). — consi- 
lium hostium. Dò xem ý tứ quân giặc. ||2. Hos- 
tium copias —. Bi do quân cuốc bên giặc nhiều 
ít thẻ nào. 

ExPLost, perf. Explodo. 

EXPLOSIS— 0, onis, s. f. 1. Sự vỗ tay mà xua đuỏi, 
sự vỗ tay mà chê bỏ; dấu chê, dấu chẳng ưa - 
chảng nhận. 2. Sự bản ra, tiếng nò. 

EXPLUS - Us, a, um, part. pass. Explodo. £ xplosis 
cæleris. Khi đã trừ các ké khác đoạn. 

1° EXP0LI o, as, are, a. như Exspolio. 

2° Expo, 10, is, iwi, ihun, ire, a. 4. Got (bào, 
mičt, san, đánh, etc. \ cho trơn, đánh cho lån, 
đánh bóng, lau chuốt. 2. fig. Chải chuốt, trang 
sức, dọn tè chính, mài giùa, day đỏ. || 2. — 
doctrinis. Dạy dỗ đủ các phép. 

EXPOLITL—U, ons, STI Sw làm cho trơn, sir 
làm cho lần, sự lau chùi, sw đánh bóng. 2. 
fig. Sw chải chuốt, sự trang sức, sự mài gitta; 
sự tuyên hảo, sự tế chỉnh, sự vẻ vang. 

EXPOLLT - us, &, um, parl. pass. 2° Expolio. 

EXPON — 0, 25, expos - @ (họa wij, expos — 0, 
cre, a. 1. Bem ra, kéo ra, bỏ ra, đuôi xua, tổng 
ra. 2. Dë ra, bày ra, bày giải, đặt đẻ, liéu, tỏ 
ra, dâng ( bạc). 3. Do trên bãi, cho lên đất. 4. 
Làm cho ra hèn. 3 go Nẻ ra, giải ra, điển lại, 
học lại. ||1. — pueros. Bỏ những trè (giữa 
đàng). — cohortes expeditas. Dem bình mang 
khí giới nhẹ ra. ||9. — ad oculos. Dé trước 
mặt. — merces. Bày hàng. — herbam in sole. 
Phơi cé, — epistolam. Dò bức thw ra. [nermes 
eeponi barbaris. Phái bò tay khong cho quản 
mường đánh. — vilam suam ad imitandum. 
Lấy cách mình ản ở mà làm gương (cho kẻ 
khác). || 3. Qưar/4 exponimur hord. Ta lên đất 
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giờ thứ tư. || 4. Nomen Dei exponunt dùm plu- 
ribus tribuunt. Chúng nó bày đặt nhiều Đức 
Chúa Lời thì tên cực trọng ấy chẳng ra hèn 
ru? ||. — gwoimmodlð res gesta sit. KÈ việc đã xây 
ra thé nào. 


ENPOPULATI—0, ornis, S. f. Sw phá hoang, sự tàn 
hai. 

EXPOPUI, - OR, aris, ari, d. trị acc. Phá hoang, tàn 
phá. 


EXPORG - 0, żs, ere, a. như Exporrigo. 
EXPORRECT — Us, a, um, part. pass. bới 
EXPORRIG — 0, is, GXDOFFG — z’, exporrec — tum, ere, 
a. 1. Giơ ra, mở ra, duối, giương, vươn. 2. 
x 


Dàng, ban, cho. || 1. — manum. Gic tay, duốôi 
tay. 
EXPORTATI - 0, onis, s. Ë. 1. Siw đem ra, sự chở ra. 


2. Sự đày, sự phát phối. 

EXPORTAT - op, org, s. Mm. Ké chớ ra, kẻ đem ra 
ngoài. 

EXPORT — 0, as, avi, alum, ae, A, 1. Dem ra, đem 
khỏi, chớ ra. 2. Đày đi. ||1. — è regnis pedem. 
Bước ra khỏi nước mình.— ambabus manibus. 
Hình. 

Exrosc - 0, (e, expopos — ci, itum, ere, a. Xin nài, 
khản khoán, đòi. /#zposeunt prægre:li. Các ké 
ày xin đi trước. — ad pœnam ( đặt tỏ hav là 
hiểu ngầm). Bòi nộp (ai) mà phạt. 

EXxP0SIT — È, adv. Cách minh bạch, rö ràng. 

EXPOSITI— 0, on's, s.f. 1. Sự bỏ ra, sự bày ra; Au. 
sự chịu bỏ, sự mỏ còi. 2. Sự giải nghin, sự 
dién ý chung bài, mục đẻ. || 1. — pueri. Sự 
bỏ trẻ (giữa đàng). 


EXPOSITITI — us, a, um, adj. (ai, sự gì) Đã chíu bỏ ra. 
[ZXPOSITIUNGUL — A, æ, s. f. Sự kêcho ván tåt; mục 


dê văn LH. 

Exrosir = or, evs, s. m. Ké bàn nghia. 

bruet — Us, 4, 2, part. pass. Expono. I. (ai, sw 
g1) Dä chiu bó, dà chiu bày tò. 2. Đơn sơ, mộc 
mạc, thường, hèn. || 2. Erpositi mores. Tính 
net ngay thật. 

ENPOSTULATI - 0, onis, s. f. Sur xin nài, sir dòi, 
sự cáo, 

ÈXPOSTULAT ~ OR, 228, s. D. Ke vun nài ké dot, 
kẻ cáo. 

1° ÖXPOSTUILAT - us, A, wm, part. pass. Expostulo. 

„5.1m. Sự dòi, 


2° XPOSTULAT - US. As Sự cáo. 


ENPOSTUEL - 0, as, avi, alum, are, a. 1. NÀi nàng, 
xin nài. 2. Bòi, đòi riết, kêu xin, trách. 3. Hỏi 
han. || 2. — “bướm ad supplicium. Dt nộp ai 
mà phái nò, SE - 
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ExPosui, perf. Expono. 

Exror- Ce, a, um, part. pass. (sw gì) Đá chịu 
tông. Fig. E rtotwuan argentum. Bạc (aì) đã ăn 
uống xa XỈ. "¬ 

EXPR.FECT — US, 2, EXPREPOSIT — US, 2, và EXPRE- 
TORI — US, 2, $ M. Quan trấn cựu, quan áp việc 
cựu, quan prêtorê cựu. 

Exrress - È ios), adv. 1. Cách chen, cách bóp. 

cách ấn xuống. 9. Rõ rằng. 3. Cách phải khoảng, 
phải thì, cách đóng. |] 1. — fricare. Kì miét. 

EXPRESSI, perf. Exnrimo. 

ExPREsSS - Iw. adv. Cách đích danh, cách tỏ tường. 

P on's, S. Ÿ. 1. Sir ép, sự nặn, sự våt, 
sw ẩn. 2. Sw nước hút vào ống. 3. Sự (chạm 
trỏ) nói. ||1.— uvarum. Sự ép trái nho, Fig. Ser- 
monis —. Sự nói ra tiếng, tiếng nói. 

EXPRESS — 0, as, are, a. Ep ra, nặn, bóp, våt. 

Express — op, oris, s. m. Ké ép ra, kẻ vål, ké bát 
chước. Fig. — veritatis. Ké hói ván (cho biếU) 
sự thật. 

4° EXPRESS — US, 4, um, pass. Exprimo.— ad erem- 
plar anliquitatis. Dã chịu làm kiêu đời có. 

2° EXPRESS — us, dp, $. m. Sự nước hút vào on. 

EXPRIM - o, is, OXDFGS — St, @XỊTCS - sum, GI, a. 

1. Ép ra, nặn, våt, bóp, chen. 2. fig. Bát, chát 

bóp, bóp nặn, lấy ra, cướp lấy, đặt cớ cho 

(sw gì) ra, đòi. 3. Bát chước, vẽ. 4. Tó ra, giải 

nghĩa, kẻ ra. 5. Đọc ra, nói, dich (sách)ra,in. 

|| t. — nnsum. Si mũi. — succum radicis. Ep 
nước trong rẻ. || 2. — alicui confessionem. Bắt 


ai thú. — pecuniam. Bóp nặn tiên bạc.— aquam. 
Bát nước lên eao.— risum. Làm cho (ai) cười. 


|| 3. — imaginem. Vẻ ảnh tượng. — firun. 
Giòng nhir cày vå. || 4. Mud — nor possum. 
Tòi chẳng nói sw ấy được. — testamento, Kè 


ra trong chúc thứ, || 5. Lingua sermonem er- 
primit. Luut nói cho ra tiếng, 

Ketrëmnnamt, = 15, e, adj. (ai, sw gì) Đáng chin 
.trách. 

EZNPROBRATI - 0, onis, s. f. SỰ trách, - sự quer ; lri 
trách, lời diče đóc, lời mai mia. 

EXPRODBRAT - oR. oris, $. m. (MX, ricis, s. f.) Kè 
quớ, ké trách, ké diče dóc, ké chii, ké nhạc 
lại (cho xấu hó). 

EXPhONR - 0. as, 09, alum, are, a. Quë, trách, 
bát tôi, diče đóc, chiri, phác lại (cho äu hó). 
— aliquid alicui. Trách ai vi sw gì. — 0a. 
Ria ráy ai (nhác lại các ơn lành cho ai xâu hò). 

ExPhowist, perf. Expromitto. 

ÌÖNPROMISS--0R. oris. $. M. KÉ bảu chu (Dr, 
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EXPROMITT —0, is, @Xpromi - si, expromis — sum, 
ere, a. Bầu chủ (nợ). 

Exrrom —0, is, psi, ptum, ere, a. 1. Dở ra, lầy ra, 
tò ra, bày ra, xuất ra, phát ra. 2. fig. Kẻ ra, 
nói ra. || 1. — argentum ex arcá. Lấy bạc trong 
hòm ra. — mæstas voces. Kêu những tiếng rầu 
rì. — vires. Xuất lực, tò sức ra. |Ì9. — occul- 
ta sua. Nói các sự kín mình. — sententiam. 
Nói ý mình bàn. 

ENPROMPSI, perf. Expromo. 

EXPROMPT — US, a, um, part. pass. Expromo. 

EXPROPERAT vs, o, um, part. pass. (ai, sư gì ) 
Vội vàng, hấp tấp, khắn cấp. 

Ý EXPUDORAT-— US, og, um, adj. (ai) Mặt dày mày 
dạn, đã mất nốt, chẳng hay thẹn nữa. 

EXPUGNABIL—IS, e, adj. (ai, sự gì ) Chiu đánh 
được, chịu phá được, chịu bắt được. 

EXPUGN — ans, antis, part. Expugno. — herba. Cỏ 
rất linh nghiệm. 

† EXPUGNASS - 0, is, ere, a. freq. Expugno. 

PXPUGRATI—0, onis, s. f. Sự båt, sự xông pha, 
sự sấn vào. 

EXPUGNAT — op, oris, S. mM. ( RIX, ricis, S. f. ) Kẻ båt, 
kẻ xông båt, kẻ xông pha, kẻ sån vào. Fig. — 
pudicitiæ. Đứa hoang dâm gian hiếp. 

EXPUGNATORI — US, a, um, adj. (sự gì} Thuộc về 
xông pha, thuộc về xông bắt. 

EXPUGN - 0, as, avi, atum, are, a. 1. Bắt, xông båt, 
ha (thành), đánh được. 2. Chống lại, phá, làm 
cho ra khác. 3. Dep, båt phục, đánh được, 
thẳng được. 4. fig. Bóp nặn, được, lấy được.' 
ở. Phá hủy, làm cho hư đi. Ï 1. — urbem. Hạ 

_ thành. — præsidium. Båt đồn. | 2. — proposi- 
tum alicujus. Can gián việc ai toan làm, — 
mores. Làm hư phong lục. — 0oÏwntfatem. En 
ý ai. || 3. — pecuniå. Dot bạc cho (ai) ra mềm 
lòng. || 4. — aurum. Bóp nặn vàng (ai ). Ægrè 
expugnavitut...Nó đã làm hết sức thì mới được 
một sự này, là... || ö.—øenena. Già thuốc độc. 

ExPuLi, perf. Expello. 

EXPULSAT—US, a, um, part. pass. Expulso. 

ExruLs — ÌM, adv. Cách hát lên. 

PXPULSI - 0, on, s. f. Sự loại ra, sự xua đuỏi, 
sự đày, sự chịu đuổi xua. 

EXPULS - 0, ag, are, a. 1. Hất (hòn pila). 2. Đuỏi ra. 


EXPULS - 0R, oris, s. m. Kẻ đuổi, kẻ trừ, kẻ làm 
cho khuây. 


EXPULS — US, a, um, part. pass. Expelko. 
EXPULTR — IX, ei, s. f. như Expulsor, 
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EXPUMIC — 0,as,are,a. Rửa cho sạch, làm cho sạch. 

Kann —0, 4s, are, n. như Expumo. 

EXPUNCTI — 0,02s,s. f. Sự làm cho xong; sự ứng lời. 

EXPUNCT - OR, oris, s. m. Kẻ tra; kẻ gac. 

EXPUNCT — US, 4, um, part. pass. bởi 

PXPUNG — 0, îs, expun —Z¿, expunc ~ tum, ere, a. 

(Bo, xoá, gac, rút bớt, chấm, đuổi ra, phá. 2. 
Cao (râu ). 3. Tra xét, khám, soát. A Làm cho 
Jon, làm thành. || 1. — nomen albo. Số tên đi. 
— nomen. Trang nợ. — diem. Cứ ngày hẹn 
(mà trả nợ). Militem stipendiis —. Phat bóng 
linh. — Řæredem. Noá tên ké được phần gia 
tài. — munere. Báo ơn. 

Expr —U. ès, ere, a, nbw Exspuo. 

EXPURGATI— 0, onis, s. Ÿ. 1. Sự sưa cho sạch, 2 
Sự chữa minh; lë chữa mình. 

EXPURG— 0, as, avi, atum, are, a. 1. Rửa, súc, sứa 
cho sạch. 2. fig. MA ena 3. Chữa. ||1. Fig. 
ZE +purgafe vetus fermentum. Anh em hãy bỏ men 
cũ khói lòng mình. || 3. — se. Chữa mình. 

EXPUTATI - 0, onis, s. f. Sự xén, sự cắt bót; sự 

© linh tính. 


EXPUT —0, as, are, a. Xén, cắt bớt, phát; 
xét, tính. 


EXPUTRESC - 0, e, ere, n. def. Ta di, mr di, 
muc nát. 


EXPUT —US, Ø, um, part. pass. như Exsputus. 
EXQUÆR — 0, ‡S, ere, a. nhu Exquiro. 
EXQUÆST - OR, orts, s. m. Quan questorê cựu. 


SUV 


EXOUIR - 0, 1, exqui — sivi, exqui — situm, ere, a. 
1. Tìm töi, tìm ki, tò mò. 9. Tra, hỏi, xin, nài, 
đòi. || 2. — consilium ab aliquo. Bàn cùng ai. 
~quire ab eo num... Anh hỏi nó có... chăng, 

EXQUISIT — È (2s, issimè) và ìm, adv. Cách ki 
càng, cán thận, cách khéo, cách đóng. — dir- 
lum. Lời nói đóng. 

EXOUISITI —0, onis, s. f. Sự tìm tòi, sự khám, sự 
tra, sự khảo. 

EXOUISITITI— US, a, um, adj. ( sự gì) Kì di, hoa 
hoét, chẳng đơn sơ, chảng suông. 

EXQUISIT — OR, oris, s. Mm. Kẻ tìm kĩ, kẻ tra kï, kéxét. 

EXOUISIT— US, a, um (ior, issimus ), part. pass. 
Exquiro, cũng là adj. 1. (ai, sự gì) Đã chịu 
tìm kĩ, đã chịu hỏi. 2. Bä chịu kén chọn, tốt 
nhất, háo hạng, kt càng, cản thận, rất mực. 
3. Lạ lùng, khác thường. || 2. #'zgw¿s¿ta sup- 
_phe¿a. Những hình khô gở lạ. Dapes exquisitæ. 
Của ăn mi vì. 


EXRADIC -- 0, as, are, a. nhw Rradieo, 
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Kenne — 0, as, are, a. Đình bãi. 

Exs. ACRIFIC - 0, as, are, à. như. Sacrifloo. 

Exsæv - 10, (e, ở, itum, ire, n. Nguôi giận, yên đi. 

EXSANGUINAT — US. đ, um, adj. (ai, vật gì) Chẳng 

Co máu, khô hco, võ vàng. _ 

EXSANGU - 1S, e, adj. 1. (ai, sự gì ) Chàng có máu, 
đá hët máu, xám, võ vàng.,3. fig. Yếu ớt, 
kém, khô khan. 3. Tái mét, dëng hòn; sợ mét. 
||2.— #zsangue§ anni. Tuổi già: — vox. Tiếng 

„ còi. — oratio. Cách nói khô khan. 

EXSANI— 0. as, are, a. Nặn mủ ra. 

Exsanc ~ 10. Ze, fe, a. Dù hao, bòi thường, bó 
thường. 

EXSATI - 0, as, gie, và EXSATUR - 0, ge, đe, a. Làm 
cho no, làm cho phi, làm cho thoả. | 

ÏZXSCALP — O, îs, Sỉ, tum, ere, a. ( dùng cái đục mà ) 
Xoi, đục; cạo. 

EXSCALPT — US, a, um, part. pass. Exscalpo. 


EXSEEND —0, ?5, ?, exscen - sum, ere, n. Lên đất, 

EXSGENSI -- 0, onis, s. f. và EXSCENS— US, Ge, s. M. 
Sự lên đất, sự đỗ bộ. 

ExS0ID —I, perf. Exscindo. 

EXSCIDI - 0, oxis, s.f. và UM, ?, s.n. như Exeidium. 

EXSGIND - 0, is, exscid —?, exscis — sum, ere, a. 1. 


CAL, chặt, bira, kênh, tách, chành ra, phá. 2. : ExskcTr —0R, oris, s. m. Kẻ cắt, kẻ chặt. 


| Ki -U b. ck 1 JI. (an, su 
portas. Phá cửa. |] 2. — tfeslinwin malum. Cát - EXSE0T - US, a, um, part. pass. xseco. 1. (ai, sự 


sự dữ trong (mình hay là trong nhà hay là. 
trong nước). ||3. — gentes ferro. Giết những. 


Cát, trừ, bỏ. 3. Phá tuyệt, hủy hoại. ||1. — 


dân cho tuyột. 
ExXxSCtSI—0, onis, s. f. 1. Sw xoi, 
- khía. 2. fig. Sự phá tuyệt. 
EYSCREABIL—1S, e, adj. ( sự gì) Người ta đễ gió ra. 
EXSOREATI — 0, onis, S. f. và EXSCREÁT —US, #$, S. 
m. Sw giỏ, sw khac. 
EXSCREAT - 0R, oris, s. m. Ké giò. 
EXSCRE — 0, as, avi, atum, are, a. Giỏ, kħac. 


EXSCắIB 0, ís, exserip - si, exscrip - fiin, ere, a. 
4. Sao tå. 2. Mạc (tranh). 3. Giống hêt, giöng 


như lột. ||3.— patrem similitudine. Hệt như cha 
mình.. 


.Ex§CRUSI, perf. EXSCRIBO. 

+ EXSCRIPT — OR, oris, $. m. Ké sao. ú. | 

EXSCRIPT - Us, a, um, part. pass. Exscribo. 

EXSCULP - o, is, si, lum, ere, a. 1. Cham, xoi, đục, 
thích, trỏ, khắc. 2. Cao, xoá. 3. fg. Kéo ra, 
rút lấy. ||3. — oculum alicui. Móc mắt ai ra. 
fiy, Vix erseulnsi ut diceret. To đá khó nhọc 
hết sức mà båt né nói. 


Su đục; khác, 
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EXSCULPT - US, a, om, part. Bäss, Exsculpo. 
EXSEC — 0, as, ui, tum, are, a. 1.. Cắt, phát, bớt; 
. hoan. 2. fig. Giảm, rút bớt, trừ ra. 
ExsrCRxmiL—1s, e (ior), adj. (ai, sự gì) Đáng 
chịu gớm, đáng chịu ghét, đáng người ta rúa, 
quái gở. 


EXSECRABILIT — AS, dis, s. f. Sự ghét, sự gớm. 


ExskcRABIL — ITER, adv. Cách rúa, cách, gớm ghiếc. 

EXSECRAND - US, đ, um, „part. pass. fut. Exsecror. 
(ai, sự gì ) Đáng chiu ghét, đảng người ta rủa, 
góm, quái Sr, chịu ghét. | 

ExSECRATI 0, onis, s. f. 1. Sự thể rủa, lời thế 
rủa. 9. Sự chửi rúa, sự gớm. It. -lguem ex- 
secratione devincire. Bắt ai thê rủa mình. 

EXSECRATIY — È, adv. Cách góm. 

EXSECRAT - OR, oris, s. m. Kể góm, kê rủa. 

EXSECRAT — ve, a, üm (ior, issimus ), part. Exse- 
cror. 1. act. (ai, sự gì) Đã góm, đã ghét, đã 
rúa. 3, 7s. Quái gở, chiu gớm, dữ. ||1. Seip- 
sum et suos —. Đà rủa mình cùng cả nhà mình 
nữa. 


| ExSECh op, aris, atus sum, ari, d. trị acc. Chửi 


_rủa, góm, ghét lảm.. _ 
ExSECTI - b, ónis, s. f. Sự cát, sự chặt, sự chặt 
phần mình, sự mỏ; sự cát khác. 


gì) Dä chịu căt, đã chịu hoạn. 2. fig. Dä chịu 
gö, đã chịu chữa khỏi. 


ÊXSECUTI — 0, onis, s. f. Sự làm, sự lầm đến việc, 


sự làm Lon, sự noi giữ. 9. Sự kiện tựng. 3. Sự 

giải (lë) cho rộng ý. ||1. Exsecutionem negotii 

suscipere. Xin liệu việc. || 2. — obligationis. Sự 
cf phép quan mà đòi nợ. 


ExSECUT - 0R, oris, s. m. 4. Kẻ làm, kẻ cử, kẻ 


liệu. 2. Ké kiện, kẻ báo oán. 3. Xánhån, thuộc lộ. 


ExSECUT — US, đ, UM, part; Exsequor. 1. aci. (ai, 
sự gì) Đã làm, đã cứ, đã liệu. 2. pass. Đã chịu 
làm, đã chịu liệu. 

EXSENS — US, đ, um, adj. ( ai, sự gì) Dại đột, dien. 

ExSEQU — ENS, entis, part. Exseduor. cũng lå adj. 
trị gen. ( ai) Chủyên cấn, mái miét. 

EXSEQUI — Æ, arum, S. f. p. Sự cắt xác, sự dưa xác, 
đám tống chung; xác, hài cốt. Zzsegudas ali- 
cujus ire v. cohonestare v. comitari. Theo xác. 

EXSEQUIAL — 1S, và EXSEQUIARI — US,&, um, adj. (sự 
gì) Thuộc vẻ đưa xác, thuộc vẻ tổng táng. 

+ ExSEQUI op. aris, atus sum, an, d. CAL xác, 
mai táng. tông chung. 


S. 


EXSEQUI— UM, ¿, s. n. như Silicernium. 


EXSEOQU op, eris, exsecu — tus sum, i, d. trị acc. 
4. Theo sau, theo đöỏi, theo, cứ. 2. Theo bát, 
đòi, kiện cáo, phạt, báo thù. 3. Làm, làm hoàn 
tät, lâm lọn, noi giữ, liệu, vâng giữ. 4. Kế ra, 
nói, diễn ra, giải. 5. Suy đến, lượng ra) , ngắm 
nghĩ. 6. Chịu, nhịn. 7. (một đồi khi pass.) 
Chiu làm, chịu cứ. || 1. — alicujus fugam. 
Theo ai trồn. — funus. Theo xác. Sua quisque 
consilia ezequentes. Ai nấy theo ý riêng mình. 
{l1 2. — jus suum. Bòi cứ phép. — delicta. Phat 
tòl. Cæsus est, ezseguar, Người đã phải giết, 
tôi së báo oán thay. || 3: — aliquid. ad eztre- 
mum. Liệu sự gì cho Jon, — eenig, Cứ làm 
việc đã mé tay. — mandala v. jussa. Vâng giữ 
lời truyền. — regis officia. Làm các việc đẳng 
bậc vua. — mortem. Tự. vẫn. — sermonem cum 
aliquo. Nói khó vuối ai. It A — cogitata verbis. 
Nói điều mình đã nghĩ. — laudes, Tặng khen. 
IS Si — omnia humanus animus queat. Giả 
như trí loài người lượng được mọi sự. || 8. — 
egestatem. Chịu sự khó khăn. || 7. — potest 
sententia. €ứ án được. | 


EXSEQUUTI ~ 0, onis, $. f. như Exsecutio. 

ExsER — 0, is, ere, a. nhự. Exero. | 

EXSERT - 0, as, are, a. như Exerto. 

EXSIBILATI— 0, o, $. A 1. Sự hút gió. 2. Sự hút 
gió mà chê. 


EXxSIRIL— 0, as, are, n. và a. 1. Hút en 23 Hút 
gió mà cười chê. 3. Đọc ra tiếng gió. Í, 2. Ex- 
sebilari. Phải. nhao cười. 


PXSICCATI - -0, HH: $. f. Sự hơi khô, sự làm 
cho cạn, sự vét; sự cạn, sự khô ráo. ` 


EXSICCAT — Us, a, um, part. pass. Exsicco. 
EXSICCESC — 0, is, ee, 9. def. Ra khô. 


PXSICC — 0, as, avi, atum, nre, A. Phơi khô, tát: 


cho cạn, vét, làm cho khò di. — amnem. Län 
cho sông. cạn nh /2-- — ®#ttew. Già rron, 


EXSI6N —U, AS, Ø2, A. Đóng án, niềm phong; biên 


EXSIL — 10, is, & và ui, exsul - turm, ire, n. trị abl. 


"` hay là dbl. cùng è, de, hay Ìà acc. cùng ad, ; 


tùy nghỉ. Nhảy ra, xông ra, xỏ ra, ra khòi.' 2. 
. Nhảy lên, chạy dén, xông vào, nhảy vọt, nhảy. 
|| 1. E stratis —. ở giường mà vùng dậy. — 


„de g8llá. Ở nơi ghế nhảy xuống. #zstliens flam- 
ma. Ngon, lừa trổ lên. Ægsiliens lympha. Nước 


vọt. || 2. — gaudio. Nhảy mừng.— dd elen, 


Säi đến cùng ¿ ai. #~siiuml crines, Giờn óc 


Exs — 0M, ¿, s. n. 4. Sự trốn. 2. Sự đi dày, sự 


_ EAS., 
dày. 3. Nơi chứa, chốn dày. 4. Ké ở đây. || 4. 
— non est exitio. Trồn chång phải là ra không 


mà thôi đâu. || 2. fn exilium aliquem dare v. 
pellere v. detrudere v. ejicere. Khép án där ai. 


_EXSINCERAT—US, a, 02, adj. (sự gì) Đã gia, 
chẳng tuyển vẹn nữa, đã ra khác. 


EXSINU —0, as, are, a. Hò ngre ra, phanh neire, 
dở; nở, mö. 


EXSIST — 0, is, ere, n. như Existo. 


EXS0LUT — È, adv. Cách àt hän, cách twon. — 
negare. Chổi tươn d. 


EXS0LUTI - 0, onis, s. f. Sự trả hét nợ; sự giữ 


(lời khán ). 
EXS0LUT — US, a, um, part. pass. béi 


EXSOLV - 0, is, i, @XSoÌU - tum, ere, a. 1. Loi ra, 
tháo ra, mở ra. 2. Làm chợ tan, làm cho cháy 
Tạ. 3. fig. Trừ, phá, gỡ, chữa khỏi, gidi ra. 4. 
Đền, giữ, trả, chịu. Hi. — omierus, feu áo ra, 
— nerus. đời nút. — se corpore. Chat, lia khỏi 
xác thịt. |l2. — glaciem. Làm cho ` nước động 
chảy Ta. Itb. — obsidium. Gïåi VẬY. '— se curis. 
Bò lòng lo lắng. — dliqueim ære alieno. Làm 
chó ai gö nợ. || 4. — fidem. Git lời hứa, — 
pœnas. Chịu phạt. — vicem. Trå miếng. — be- 
neficia. Bën ờn. —noming v. æsalieñum, Frang 
HỢ. 0 

EXSOMN — I5, e, adj. 1. (ai, sự gì) Hay thức, tinh 
thức, tỉnh ngủ, thức nhắc. 2. Chẳng ngủ được. 

ExSON - 0, as, ui, itum; are, n. Kêu vang, vang 
.lừng, ran ra, dội tiếng. 

EXSORB - EO, e, ui, ©XSOTD — tum, ee, a. Hun, 
pốc, nướt, uống hết, nich hắt, ăn; fy. tháng 
được, phá được. — ovum. Nuốt trừng cái 
trứng. — animam. Giết. — difficultates. Phá 
bi. — tristitiam. Bộ, lòng rầu ri. - 

EXSORDESC -- 0.73. ere, n. def. Ra hèn. 

_ mất tičng tòt. 


mal gia, 


Ben - ols, ortis, adj. cá ba giống, 1. (ai, sw DR 
hàng bat tham; bát thầm trượt, 2.1 “hăng am 
phản. chẳng thòng cong 3. GE CÓ SỨC, 
chẳng có "thể, || 2; — culpæ. Gháng eo tại, —- 
periculi. Chẳng có liều mình làm một vuối. |3. 


— secandi. Chẳng cảt được, cùn, nhụt. 
ExsoRTr —UM, i, S. n. Sy chẳng được ăn phần. 


EXSPATI— NS, antis, part: Éxspatior. (gióng Bì ) 
“Pang lán ra; dang tràn ra. 


EXSPATIAT — OR, 07%, s. m. Đứa đông dài. 
+ EXSPATI— 0, as, are, n. và S 


ÊXSPATI ~ —0R, “?, alus sum, ari, d. 1. Tràn ra, 


đi CHE dài, KHI: mở ròng. 3. Lạc lối. 3. An 
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lán. 4. fig. Tha bò nói nhiều lë. || 3. Zxspati- — animas suas. (gió) Thói. — animam pulma- 


antia tecla. Những nhà rộng thênh thang. - 
EXSPECTABIL— IS, e, adj. (ai, sự gì) Chiu ngóng 
trông, chịu ước ao; đáng người ta trông mong. 
EXSPECTATI— 0, onis, $. l. 4. Sự trông đợi, sự 
muốn xem, sự trông mong; sự trông cày. 2. 
Sır làm cho người ta mong mình, sự chịu trông. 
|| 1. — videndi. Sự muốn xem. Contrà v. Præ- 
ter exspectationem omnium. Chàng ai ngờ, chẳng 
ai trông. || 2. Esse in exspectatione. Mình đang 
mong (hay là người ta đang mong mình). #sse 
exspectationi. Làm cho (ai) mong mình. Facere 
ma gnen expectationem sui. Làm cho người ta 
trông về sau mình nên việc. 
+ EXSPECTAT —0R, oris, S. M. (RIX, riris, s. f.) Kê 
dot trông. 
EXSPECTAT — US, a, um, part. pass. Exspecto. Ex- 
spectato maturiùs. Sớm hơn người ta ngờ. Non 
eazspec(ato. Bất wng, bất thình linh. 
EXSPECT — 0, as, avi, alum, are, a. 1. Đợi, chực, 
mong, chờ. 2. Tròng cậy, tròng. 3. E lè, sợ. 


4. Ước ao, chóc mòng, ngong ngóng. ä. Xin, - 


có việc dùng, thiếu. 6. Ghậm lại, trì trung. 7. 
Trông xem, nom. || 1. — ad mediam noctem. 
Đợi cho đến nửa đêm. — adventum hostium. 
Chực giặc xông vào. || 2. — ætatem alicujus. 
Tròng sống bảng tuôi ai. || 3. — malum. E sợ 
sự dữ. || 4. — mortem alicujus. Ước ao cho ai 


chết. — aliquid avidissimė. Ngóng trông su gì. - 


— multùm ab aliquo. Tròng chắc aisẽ nên việc. 
Un. — panem. Xin bánh. || 6. — in urbe. Ở lâu 


lai trong thành. || 7. — er arbore. Ở trên cây | 


mà trông. 
ExSPERG - 0. iS, ©XSDCP - Si, EXSper--sum, Gre, a. 


Hay. tưới, rắc, vải, trải ra, mó ra: tàn Phản: 


phá. 

QN4PEHS Us, d, um, part. pass. Exspergo. 

[3xsP - Vi, adj. cà ba giống, tri gen. (ch: dùng 
nom. mà thôi). (ai) Mất trông cậy, chẳng trông 
nửa. — liberim. Chẳng trông sinh được con 
nửa. 

SSPR - ANS, G0, part. Exspiro. 1. (ai, sự gì) 
Đang thôi hơi ra. 2. Đang hấp hôi chết. 

EXSPIRATI - 0, opis, s. f. 1. Hơi, khí xông lên. 2. 
Sur thở hơi ra Jg. Usque adexspirationem ani- 
mæ. Cho đến khi tắt hơi. 


ExspIR —0, as, avi, alum, are, a. 1. Thớ ra, thở 


hơi ra, xông (khí) lên. 2. (— animam ) Sinh 
thì, tắt hơi. 3. n. Hư đi, tan đi, ra không. 4. 
.. Ra khỏi, ra, 
flumen. Thô nhiều huyết. —odorem. Lyng mùi. 


nibus. Thở ra. || 2. — animam v.supremam ar- 
ram. Tất hơi, chét. || 3. Libertas jàm exspirat. 
Sự thong dong đã mất rồi. || 4. Jones exspirant 
per fauces Ætnæ. Lửa phun ra khỏi các miệng 
núi Etna. || 5. Prior obligatio exspirat.. Điều 
buộc thứ nhất đã hết hạn. 

EXSPISS— 0, as, are, a. Ngàu, làm cho đông lại, 
làm cho ngưng trệ. 

E.XSPLEND — EO, es, ui, ere, và EXSPLENDESC — 0, 18, 
ere, n. def. Sáng ra, sáng chói, chói loà; fig. 
nỏi, nở danh, trôi hơn. 

EXSPOLIATI - 0, onis, s. f. Sự lột, sự cướp lấy. 

EXSP0LI - 0, as, are, a. Và OR, aris, alus sum, ari, 
d. trị acc. Lột, cướp bóc, cất láy. — sese. Làm 

_ cho mình ra nghèo .khó. — gengs oculis. Móc 
mắt ra. — aliquem veste. Bóc trần ai. 

EXSPUITI— 0, onis, s. f. Sự giỏ. 

EXSPUM - 0, as, are, n. Sùi bọt, sảẩu sấu bọt, ra 

mủ. l 

EXSPU —0, is, d, tum, ere, a. 1. Gió, khạc. 2. Thỏ 

ra. 3. Bỏ ra, trừ ra. || 4. — iù aliguem. Giỗ vào 

ai. Expuit in oculos ejus. Người xức nước bọt 
trên mắt kẻ ấy. || 3. — spiritum v. animam. Tàt 

— hơi. 

E.XSPUT — US, a, um, part pass. Exspuo. 

EXSTANTI — A, æ, s. f. Sự cao, sự nổi lên, sự lối 

- ra; SỰ swng. — ventris. Sw chương bụng. 

EXSTAR — IS, e, adj. như Extaris. 

EXSTAS —IS, is, S. f. Sự ngất trí đi. 

EXSTATUR — US, a, um, part. fut. Exsto. 

EXSTERCOR — 0, as, are, a. Căt phân phướng, vét 

nhà xí, hót nhà xí; vét géng, 

+ EXSTERN ~ 0; as, are, a. như Externo. 

Bast, -0, as, are, n. Nhỏ xuống, giột, ri. — 

làcrymis. Chåy nước màt thánh thót. 

EXsTIMULATI - 0,01, s. f. Sự xui, sự thúc, sự ginc. 

EXSTIMULAT - OR, oris, s. m. Kẻ khuyên giục, kẻ xui. 

EXSTIMUL — 0, đ$, Ont, atum, are, a. Giục, xui, thúc, 
khuyên giục. Aculeo GE Đã phải mäi 
nhọn giục di. - 

EXSTINCTI - 0, onis, s. f. 1. Sự diệt, sự tuyệt, sự 
tát. 2. Sự chét. 

EXSTINCT - OR, oris, s. m. Kẻ điệt, kẻ tàn diệt, kẻ 
phá tuyệt, kế GL — SE Kẻ phá 
đảng mống ngụy. | 

4° EXSTINCT—US, đ, um, part. pass. Exsiinguo. 


| 2° Exsriwcr - 0s, de, s. m. Sự tát; sự táthơi, sự chết. 


EXSTINGU—0, is, exstin - xi, exstinc — tum, ere, 


EXS 

a. 1. Tát, ngăn, cảm lai. 2. Giết, pass. Chét. 3. 
Tàn diệt, phá hủy, tuyệt đi, cất, trừ. 4. Yượt 
trên, nổi hơn, quá hơn. || 4. — incendium. Tắt 
lửa. — calcem. Tôi vôi. — famem. Làm cho 
khỏi đói. || 2. Ersiéugut in ævo primo. Phải 
chết nửa chừng xuân xanh. || 3. — formam. 
Phá duyên. — silentio. Làm cho quên Ing. || 
A. — nivem. ( trång) Hơn tuyết. 

EXSTIRPATI - 0, onis, S. f. Sự nhỏ; sir phá tuyệt, 
sự tuyệt căn. 

EXSTIRPAT — OR, oris, s. m. Ké nhỏ; kẻ phá tuyệt. 

EXxSTIRP— 0, as, avi, atum, are, a. 1. Nhỏ, nhỏ rễ, 
đào gốc lên. 2. Phá tuyệt; tuyệt căn. || 1. — 
pilos. Vặt lông ( râu). || 2. — vitia. Chia dứt 
nết xấu. | 

ExsT1T¡, perf. Existo và 

EXST - 0, as, ¿6 itum và alum, are, n. tùy q. Ubi 
( khi hợp cùng acc. thì có præp. hiċu ngầm ). 
4. Néi, vượt, quá, cao hơn, nảy. 2. Tó mình 
ra, hoá ra tỏ, có, có trước mặt, đứng sản. 3. 
Còn, còn lại, còn sống. || 1. — aliquem. Cao 
hơn ai. Capite solo er aquå —. Ñgập nước đến 
cò. || 2. Ejus vox exstat. Tiếng kẻ ấy vang ra. 
Ezxstabit nostrum studium in. Ta sẽ tó ra lòng 
cần mẫn trong... Ou virtus Flacci exstitit! Ông 
Flaccô đã tỏ ra lòng can đảm là dường nào! 
||3. Exstat domina. Bà chủ còn sống. # stant 
epistolæ. Có thw. — memoriam volo. Tôi muốn 
lưu tích lại. 

EXSTRING —0, 1, extrin - xi, exstric — tum, ere, a. 
Riết, chen bóp, thát ričt, trói ních lại. 

EXTRORS — ÙM, adv. Ngoài, ra ngoài. 

EXSTRUCTI—0, onis, S. f. 1. Sự xây, sự làm, nhà. 
2. Sự sửa sang áo xống. 

EXSTRUGT — 0H,.0223, s. M. Kè xây, ké làm nhà, 

ŸˆXSTRUCTORI rs a, um, adj. (sự gì) Dùng mà 
làm nhà. 

f2XSTRUCf - Cs, Ø, um, part. pass, hơi 

EXSTRU - 0, is, xi, clum, ere, a. 1. Chồng chất, 
xếp đồng, dựng lên, xây lập. 2. fig. Thu tích, 
trữ. || 1. — navem. Đóng tàu. — epulas. Don 
tic. Mercibus exstructæ naves, Tàu đầy đồ hàng. 
|| 2. — divitias. Thu tich của cải. —- poema. 
(thu lë mà ) Đặt một quyèn thơ. 

EXSUCCID - us, a, um, adj. như Exsuccus. 


E.XsUCC - 0, as, are, a. Ép nước, vát nước (cây hay 


là quả ). | 
EXSUCC — Us, đ, um, adj. ( cây, quá ) Khô, chàng 


` 


có nước. Fig. — orator. Kẻ giảng bài khô khan. ` 


EXSUCT —US, đ, um, part. pass. Exsugo. 


An) 
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t ỦXSUD—0, as, avi, alum, are, n. và a. 1. Rin, rin 
mó hôi, râm rấp mồ hôi, nhỏ. 2. Tan, hå hơi, 
bay hơi. 3. Chiu, rán sức, chịu khó nhọc. || 2. 
— quidquid amari. Nhật mùi đẳng. || 3. — cer- 
tamen. Chiến trận tận lire. | 

EXSUET - Us, a, um, adj. (sự gì) Đã cũ đi, cỏ, 
chẳng quen nữa. 

EXSUFEFL — 0, as, are, a. Thói mà xô ra, phủi. 

EXSUG — 0, is, su-xi,suc-tum, ere, a. Mút, hút, bú. 

EXS—UL, ulis, và ExuL — Ans, antis, adj. m. và f. 
4. (ai) Bỏ nước mình, trốn sang nước khác. 
9. Đi dày, chịu đày đi. || 2.` Eruies filii Enz, 
Con cháu bà Evà khách dày. Fig. — mentis. 
Mô màn, bất tinh, chẳng có trí khôn, dại. 

ExSULAR - IS, e, adj. ( sự gì ) Thuộc về kẻ đi đày. 
— pæna. Án đày. 

ENSULATI—0, onis, S. f. và EXSULAT - US, Gs, e, m. 
Sự lưu đày, án đày. 

EXSUL — 0, 0s, 4, alum, are, 1. a. Đày, phát phối, 
khép án đày. 2. n. Bỏ nước mình, trốn sang 
nước khác; chịu đày đi. || 1. /rerkm exulatur. 
Nó phải án đày lần thứ hai. || 9. Romam ezsu- 
latum abiit. Nó đã di đày thành Rôma. 

EXSULTABUND - US, Ø, um, adj. (ai, sự gì) Nhảy 
nhót, hay nhảy nhót; fig. nhảy mừng. 

EXSULT - ANS, antis (exsultant — ior, issimus), part. 
Exsulto. (ai, sự gì) Nhảy nhót, nhảy vọt; nhảy 
mừng, mê hoảng. Pecora exsultantia. Những 

- đoàn vật nhảy nhót.— lætitia. Sw nhảy mừng. 
— homo. Người hoàng hốt. — successu. NgỐốt 
mừng vì việc đảo ý. | 

EXSULTANT-ER (ius ), adv. Cách nhảy mừng, 
cách mừng rö quá. 

EXSULTANTI —A, #, và EXSULTATI—O, onts, S. f. 1. 
Sự nhảy, sự nháy nhót, sự nảy. 2. Go. Sur nhây 
mừng, sự mừng rỡ. 3. Sự mê mån, sự Say 

däm, sự mê hoàng. || 1. Fu, — daloris. Sự đau 
lòi phách. || 3. — seguilur gaudium, Sw thanh 
nhàn sinh ra sự ngốt mừng. 

EXSULT -ÌM (2s, issimè ), adv. Cách nhảy nhót, 
banh sanh. 

EXSULT—0, as, avi, atum, are, n. tri abl. hay là 
ace. cùng z/n tùy nghỉ. 1. Nhåv, nháy nhót, 
nhảy lên, sôi lên, múa. 2. fig. Theo cơn (giận 
hay là mừng rö, etc. ), sốt hoảng, hung lên, 
nhảy mừng, vui say. 3. Cậy mình, phô trương. 
|| 4. — in numerum. Múa theo dịp. Ezsultat 
pila. Hòn pila này lên. ||2. — gaudio. Mừng 
rö låm.— crudelilate. Ra hung hăng d tợn.— 
in ruinis allerius.Lăy làm mừng vì kẻ khác phải 
tàn hại. 
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lán. 4. Ae, Tha hỏ nói nhiều lë. ||3. Erspati- 
antia tecla. Những nhà rộng thênh thang. - 

EXSPECTABIL — 1S, e, adj. ( ai, sự gì) Chiu ngóng 
trông, chịu ước ao; đáng người ta trông mong. 

ÈXSPECTATI— 0, onis, $. f. 4. Sự trông đợi, sự 
muốn xem, sự trông mong; sự trông cậy. 2. 
Sự làm cho người ta mong mình, sır chịu trông. 
|I| 1. — videndi. Sự muốn xem, Contrå v. Præ 
ter exspectationem omnium. Chẳng ai ngờ, c 
ai trông. || 2. Esse in exspectatione, Mình I8 
mong (hay là ngườita đang mong mình), F; 
exspeclationi. Làm cho (ai) mong er 
magnam expectationem sui. Làm cht ki 
trông về sau mình nên việc. 

F EXSPECTAT — op. onis S. M. (ÑX; rêr. m 
đợi trông. SNE? BRY y 

EXSPECTAT— US, đ, um; 8 gei ở 
_ §pecfato eege Bo 
ir Ee 


EXSPECT — =0›¿ 
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., Xén ( cây). 
— Lai, điểng tai, làm cho 


: exsurre— 2, exsurrec — ium, ere, 
P Ni lùng 2, 2, hay là acc. cùng in. 1. 
chúi dày, đứng lên. 2. Ở cao, nỏi lên, 
=3, Mọc lên, Stot lên, thêm lên. 4. fig. 
¡ thoát, gỡ mình ra. 5. Hoá ra hơn, 

lục lòn 1. — å genibus. Đang 
GC lên. ` va nà Chỗi dạy 
j aa EEC || 2.— Roma multis ædificiis cæpit. 
a uiờ thành Rôma mới cé nhiều đền đài. 
/Ƒusurgtt mare. Biển dây lên. /#zsưz yit enllis. 
Co dôi nói lên. A cies in colles exsurgit. Đạo bình 
đóng trên dôi. || 3. Gravior exsurgit dolor. Đau 
giỏi lên. HÄ — ex insidiis. Ở nơi mình phục 
mà dấy lên. || 3. Ezsurgit respublica. Nhà nước 
nên vững hơn. — supra suos dolores. Ở vững 


vàng chịu sự đau đớn. 
EXSUSCITATI—0, onis, S. f. Sự giuc người ta lång 
tai. 
ExsuscıT —0, as, avi, atum, are, a. 1. Đánh thức. 
4. fig: Giục, thúc; đặt cớ, làm, sinh ra. ||1. Te 
e+susc/tat gallorum cantus. Gà gáy đánh thức 
anh. || 9. Parvus ignis magnum incendium ex- 
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. chång kịp do, 
„ CỬ. — oratio. Bài g. 


+XTEMPORALLT — AS, atis,s.f, Tài, 


EXTEMPORALIT ~ ER, adj. Cách SCH 


cách chảng kịp suy trước. 


EXTEND - 0, is, i, exten — sum và tum, ere, a. i. 


Giơ ra, giwong, giăng, căng, duỗi, mở, nói, 
làm cho rộng hơn hay là dài hơn. 2. Bå nàm 
thảng. 3. Làm cho ra giai giảng, qua ( thì giờ ), 
A fig. Mở cho rộng, làm cho đồn xa, tăng lên, 
làm cho nảy. 3. Gồm, chỉ vẻ, hiểu về (ai). ||4. 
Navis velum —. Kéo buồm Ve in ali- 
quem. Tra tay làm hại ai. — agros. Mò dát 
mình. — cutem. Giãn da.—vincula. Nói tôi. — 
pennas. Mở cánh. -— latiùs aciem. Mở đầu binh 
cho rộng hơn. Eoistold me extendi. Tôi dà viết 
thw đài quá. ||3. Veluti moribundus extenditur. 
ké ấy nàm đườn ihrën nhu người sắp chết, || 
3. Ertento noe zo: Người sẽ sống lâu đài. 
— €0@ss0(iano. Án uống la đà. -—- ætatem suum 
in exercitio... Lót dời mình những tập... || 4. 
— famam. Nỗi danh tiếng. — census. Làm ăn 
nảy nở. — pretium, Lên giá. || 3. Hoc ad libe- 
ras personas eztendi non debet. Chẳng nên hiệu 
sự này vẻ các người thong dong. 
EXTENEBR — 0, as, are, a. Dem khỏi sự tõi tăm, 
SOI sáng. 
EXTENS - È (is), adv. Cách rộng. 
EXTENSI — 0;0s, s. Í.Sự gie, sự giương, sự giăng, 


sw rải rác. — chordarum. Sự giän dây đàn. 


p S 405. EXU 
l sự gì) Châc gan,  EXTUSSIT—US, a, um, part. pass. Extussio. 


XTENSIV - US, a, um + Exus en, eris, adi, cả ba giống. (ai, vật gì) 


Kach ¬. vì ) Bởi ngoài Đã thôi bú. 
HI " `$ SÉ trái mùa, | ÊXÙBER - ANS, antis (antissimus ), part. Exubero. 
Sni N DN (ai, sự gì) Dư dät, hậu khí, đây dầy, có nhiều, 
Phở. EES lô khô. — fons. Mạch có nhiều nước. — vestra 
GEI ` cK dulcedo. Lòng ngài thương quá bội. 
+ 8, ¬ § ER k EXUBERANTI— A, æ, Và EXUBERATI- 0, onis, s. f. 
° 3 N ` ï sấy Sự đầy dẫy, sự đầy tràn, sự dư đật, sự phương 
A s P š tạ SS phi, sự sung túc. 
= G > Q à ` Ề Sch `XUBER — 0, đ8, avi, atum, are, a. và n. abl. 1. Làm 
n= I d ŠS £ ` § Ae đấy dän, làm cho sinh ra nhiều. 2. Chảy 
= z g Ef S W ~ n, đầy dầy, dư dät, sung túc, phu phi. || 1. 
e Sr E, — ` Memias. Làm cho cây nho sai quả. || 3. 
T 2 te, CS $ JS — "e exuberat. Thịnh huyết. #zuöerat lu- 
CN 2 E Ễ $ S E ee ` $ 4ì).lợi to. Liberalitas quæ exuberat in.. 
GE, Ki "ef K _ šẤ Xã ` ¿vãi thương đến.. Corpus exuberans. 
Së Z E E E S TNN hi. 
RK E EE 
a "we 7 1: ` lu ty nã 2 2 ah adj. như Exsuccus. 
Kë SC WE FENN hư Exsudo 
— mori E č sàn " a l 
i e rd S - 
. tiêu phí. — “Đá: SM ¡Ạ như Exsuefus. 
~- — crimen. Nói c, A Àzsugo 
— — #5 &lienum. Trafg nụ “X SC 
gur, Sự ta trông đã hỏng rồi. VN 
«SC ~ 0,8, ec, D. det, Ra nguội, rà lạnh lëo. | L. H lang, sự lở, sự 
«⁄XTEEID - US, Ø, um, ad}. (ai, sự gì) Đã nguội rồi. Bóp u. u trong lòng. 


EXT— ER, adj. m. như Extorus. 

EXTEREBR — A, æ, s. f. Cái khoan. | 

EXTEREBR —0, as, đe, a. 1. Khoan (lð). 2. fig. Lira 
đảo, ăn lận, bon chen; lục soát. 

EXTERG - E0, es, exter — si, exter - sum, ere, và 0, 


is, exter - si, exter — sum, ere, a. Chùi, lau, lọt, 


quét, sửa cho sạch. e 


EXTER —I0R, čus, adj. comp. Exterus. (ai, sự gì). 


ở ngoài, bề ngoài, ngoài. 

Extrem - ÙS, adv. comp. Extrà. Ngoài, bë ngoài, 

EXTERNTRATI — 0, onis, S.T Sự phát lưu; sự phá 
tuyệt, sự hãy hoại. | 

ExTERMWIWAT— OR, oris, s. m. Kẻ đuổi xuä, kẻ phát 
lưu; kẻ phá tuyệt. 

EXTERMINI — UN, i, s. n. Sự phát lưu; sự phá 
tuyệt, sự chịu phá. 

EXTERMIN — 0, as, avi, alum, are, a. 1. Đuỏi ra, 
dày, phát phói. 2. Phá tuyệt, hủy hoại. ||1. — 
herbam. Nhô cô. || 9. — auċloritátem sendtús. 
Phá quyền các quan sênatorê. 

EXTERMIN — US, a, um, adj. (ai) Đi där, đi lưu. 

EXTERN - 0, as, are, a. 1. Kẻ như người rưng, 
từ. 2. Làm cho ra điên cuồng. || 1. — filium. 
Từ con mình. 


EXTEXT — US, 4, .. w, s.f.) Ké 
ExTILL — 0, as, are, a. nu. Si 
ÈXTIM-— E0, es, ui, ere, và ExT™ 
ui, ere, n. def. Hai lắm, kinh khiến 
EXTIM —0, as, are, a. như Existimo, 
EXT, các tiếng có ba chữ này ở đầu 
chẳng thấy ở đây, thì xem EXST së the tìm 
EXTIM — US, a, um, adj. superl. Exter. 1. lai 
Bì ) Xa nhất, cuối hết, rôt hét, ngoai hạt ` 
Đã chịu đuôi xa khỏi. || 1. Zn Orientis estime 
Tận cuối phương đông. ` 


ExTiSP— EX, deis, s.m. Kẻxemruột của lễ mà bói, 


` chốc, 
tốc 


xi 
D 


EXTISPICIT— UM, ¿, s. n. và EXTISPICIN— A, œ, s. f. 
Sự xem ruột của lễ mà bói. 

EXTISPIC — US, ?, s. m. như Exlispex. 

EXTOLLENTI— A, æ, s. f. 1. Sự đem lên, sự nâng 
lên. 2. fig. Sự kiêu, sự kiêu ngạo. 

ExTOLL — 0, 2s, extul - ¿, éla - lum, ere, a. 1. Dem 
lên, nống lên, nhắc lên, nâng lên; dựng lên, 
nuôi nắng. 2. fig. Khuyên giục, thôi thúc, tâng 
bốc, tôn lên, bỏ thêm vào, nói thêm. 3. Giãn, 
khát, trì hoán. 4. Bem ra, tỏ ra, sinh ra. || 4. 

-= — ædificium. Xây nhà lên. -— se. Đứng lên. — 
liberos. Nuôi con cho lớn. || 9. — animum. Giục 


ENS 

+ Ex —SUM, es, esse, n. Ra, ở ngoài. | 

EXSUPERABIL — IS, e, adj. (ai, sự gì) Chiu tháng 
được. 

EXSUPER — ANS, antis ( exsuperant — or, issimus), 
part. Exsupero. (ai, sự gì) Nói hơn, trỏi, vượt, 
cao, dư dật. 

EXSUPERANTI — A, æ, S.f. 1. Sự cao, bề cao. 2. fig. 
Sự nói hơn, sự vượt trên. . 

EXSUPERATI—O, onis, s. f. Cách nói thêm, điểu 
nói già (như hyperbola). 


EXSUPERAT — OR, oris, $. m. Ké tháng được; kế 
nói hơn. 

† EXSUPERATOHI - US, a, um, adj. ( sự gì ) Thuộc 
về kẻ thắng trận. 

EXSUPER - 0, as, avi, alum, are, a. 1. Lên cao hơn, 
qua khói, quá khỏi. 2. fig. Vượt trên, tháng, 
tuyệt vời, nói hơn, trỏi hơn. 3. Trị, dẹp, bình. 
|| 1. — populos. Lên cao hơn các cây đề. Non — 
œstatem. ( cây ) Chảng sống quá mùa hè. — 
jugum. Sang qua núi.— amnem. Sang qua sông. 
Exsuperant reditum tmpendlia. Số tiêu lội số 
được. || 2. — aliquem impudentiå. Tro khác hơn 
ai. — vires alicujus. Quá sức ai. || 3. — cæcum 
consilium. Gan việc đại. 

+ EXSUPPUR— o, og, are, a. Nän mủ. 

EXSURCUL— 0, as, are, œ. Cắt chánh, xén ( cây ). 


ExSURD-— 0, as, are, a. Bát tai, dëng tai, làm cho 
điếc tai; che lắp tiếng. 

EXSUG - 0, is, exsurre— zi, @XSUYTEC — ium, ere, 
n. trị abl. cùng å, è, hay là acc. cùng in. 1. 
Dậy lên, chỗi dậy, đứng lên. 2. Ở cao, nỏi lên, 
lên cao. 3. Moc lên, giội lên, thêm lên. 4. fig. 
Ra khỏi, thoát, gö mình ra. A Hoá ra hơn, 
thêm lòng, giục lòng. || 1. — å genibus. Đang 
quì gối mà đậy lên. — de multå nocte. Chỗi dày 
đêm khuya. || 2.— Roma multis ædificiis cæpit. 
Bär giờ thành Rôma mới có nhiều đền đài. 
Exsurgit mare. Biện dåy lên. Ersurgit collis. 
Có đỏi nỗi lên. A cies in colles exsurgit. Bao bình 
đóng trên đồi. || 3. Gravior exsurgit dolor. Đau 
giội lên. || 4. — ex insidiis. Ở nơi mình phục 
mà dầy lên. || 5. # ~sưrgtt respublica. Nhà nước 
nên vững hơn. — supra suos dolores. Ở vững 
vàng chịu sự đau đớn. 

EXSUSCITATI—0, onis, s. f. Sự giục người ta lắng 
tai. 

EXSUSCIT —0, 0s, avi, atum, are, a. 1. Đánh thức. 
4. fig: Giục, thúc; đặt cứ, làm, sinh ra. ||1. 7e 
exsuscitat gallorum cantus. Gà gáy đánh thức 
anh. || 2. Parvus ignis magnum incendium ex- 


dE 


suscitat. Tần nhỏ sinh nên lửa lớn, — flammas 


quái. Thôi lửa. — memoriam. Nhắc lại, làm 
cho nhớ. — animos. Giục lòng. ffe 


ExT - A, orum, s. n. p. 1. Buet, thịt. 2. Điểm bởi 


xem ruột mà ra. ||1. #e(a inspicere. Xem ruột 
(loài våt ) mà bói. || 2. — bona. Điểm lành, — 
mula. Ruột cháng chỉ điểm gì sốt. ˆ 


EXTAB —E0, es, ui, ere, và EXTABESC—0, is, ere, 


n. def. Mòn đi, héo hát, ra gầy; phai đi, hư đi, 
cũ đi. — macie. Ra gây mòn. — fame. Đói lử, 
— diuturnitate. Lâu lai thì tan đi. | 


EXT.ENIAT — US, a, um, adj. ( đỏ gì) Chång có gi, 


đã chiu cới nút. 


EXTAL — IS, is, S. m. Đại tràng. 
EXTAR—1S, e, adj. ( sự gì) Thuộc về ruột, — olla. 


Nồi nấu ruột loài vật. 


EXTEMPL - Ò, adv. Bỗng chốc, thoát chốe, tức thì, 


liền, ngay. — dignoscere. Nhận ngay. Cum —. 
Thoạt khi. sả 


EXTEMPORAL — IS, e, và EXTEMPORANE —US, a, um, 


adj. (ai, sự gł) Bất ưng, bất kì, chẳng kịp suy 
trước, chẳng kịp dọn. — rhetor. Kẻ giảng bài 
tình cờ. — oratiu. Bài giảng tình cờ. 


EXTEMPORALLT - AS, atis, s. f. Tài giảng bài tình cờ. 
EXTEMPORALIT - ER, adj. Cách (giảng) tình cờ, 


cách chẳng kịp suy trước. 


EXTEND - 0, is, i, exten — sum và tlum, ere, a. 1. 


Gio ra, giương, giáng, căng, duỗi, mở, nói, 

làm cho rộng hơn hay là dài hơn. 2. Bå nàm 

thảng. 3. Làm cho ra giai giảng, qua (thi giờ ), 

4. fig. Mó cho rộng, làm cho đồn xa, tăng lên, 

làm cho nảy. ä. Gồm, chỉ vẻ, hiểu về (ai). ||4. 

Navis velum —. Kéo buôm tàu. — manus in ali- 

quem. Tra tay làm hại ai. — agros. Mò đất 

mình. — cutem. Giän da.—vincula. Nói tôi. — 

pennas. Mở cánh. -— latis aciem. Mở đầu binh 
cho rộng hơn. Fpislolú me ertendi. Tôi dà viết 
thư dài quá. || 2. Veluti moribundus extenditur. 

Nẻ ấy nam đườn đướn nhu người sắp chốt, || 
3. Ertento pret wo». Người sẽ sống làu dài. 
— cımessalianes. An uống la dà. -—- ætatem suam 
in exercitio... Lót đời mình những tập... || 4. 
— famam. Nồi danh tiếng. — census. Làm ăn 
nảy nở. — prelium., Lên giá. || 3. Hoc ad libe- 
ras personas eztend¿ non debet. Chẳng nên hiệu 
sự này vẻ các người thong dong. 


EXTENEBR — 0, as, are, a. Bem khỏi sự tối tăm. 


SOI sáng, 


EXTENS - È ( ¿ùs ), adv. Cách ròng. 
EXTENSI — 0,0s, s. [.Sự giữ, sự giương;sựư giăng, 


sự rải rác. — chordarum. Sự giãn däs, đàn. 
`»; 


_ 


EXT 
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EXT 


ÊXTENSIY - US, a, um, adj. (sự gi) Chiu giảng | EXTERN - Us, a, um, adj. 1. (ai, sự gi) Ở ngoài, 


được. 

1° EXTENS— US, a, um (tor, issimus,), part. pass. 
Éxtendó. 

2 EXT†ENS — ÙS, ús, sim. nhi Extensio. 

ExTERT — È (ids), adv. như Extehsè. 

EXTENT - 0, as, are, a. 1. Thứ, đò, ướm thử. 2. 
Giăng đưỡn. 

EXTENT- US, đ, um, part. pass. ' Extendo. 

EXTENUATI —0, onis, s. f. 1. Sự môn mỗi, sự kiệt 
sức; sự giám bớt. 2. Cách nói giảm. 

EXTERUAT - OR, oris, s. m. Kè bớt. 

EXTENUATORI —US, a, um, adj. (sự gì) Bót, bớt 
sức, hao ES sức. 

EXTERUISSIM — È, ale, Rất ít, ít lảm. 

EXxTENU - - 0, ds, avi, atum, are, à. 1. Bót, làm chò 
méng, tán, vạc, ép lại. 9. fig. Nói giảm, giảm 
bớt, hao tốn. ||1.— cibum. Nhai của ăn. — 
in pulvėrem. Tán thật. — morbum. Bót sức 
bệnh. — sumptus. Bót tièu phi. — vires suas. 
Giấu sức mình. || 2. — crimen. Nói chữa điều 
cáo cho rå nhẹ. — æs alienum. Trang nợ. Spes 
nostra ezlenuatur. Sự ta trông đã hỏng rồi. 

EXTEPESC - 0,3, ere, n. det. Ra nguội, ra lạnh lẽo. 

EXTEPID - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Đã nguội rồi. 

Exr— ER, adj. m. như Extorus. 

EXTEREBR — A, Ø, §, f. Cái khoan. 


EXTEREBR —0, as, are, a. 1. Khoan (lỗ). 9. fig. Lira 


đảo, ăn lận, bon chen; lục soát. 
EXTERG - E0, es, exter — si, exter — sum, ere, và 0, 


is, exter - si, exter — sum, ere, a. Chùi, lau, lọt, 


quét, sửa cho sạch. e 


EXTER - IOR, ?$, adj. comp. Exterus. (ai, sự gì) 
Ở ngoài, bề ngoài, ngoài. 


EXTER - Òs, adv. comp. Extrà. Ngoài. bẻ ngoài. 
EXTERNINATI — 0, onis, 5. f. Sự phát lưu; sự phá 
tuyệt, sự hủy hoại. 


EXTERMINAT — OR, oris, s. m. Kê đuổi xưa, kẻ phát 
lưu; kẻ phá tuyệt. 


EXTERMINI— UM, d, $. n. Sự phát lưu; sự phá 


tuyệt, sự chịu phá. 


EXTERMIX - 0, as, avi, alum, are, a. 1. Duỏi ra, 
dày, phát phối. 2. Phá tuyệt, hủy hoại. ||1. — 
herbam. Nhỏ cô. || 2. — auctoritatem senatús. 
Phá quyền các quan sênätorê. 


EXTERMIX — US, å, um, adj. (ai) Đi đày, đi lưu. 


EXTERN - 0, as, are, a. 1. Ké nhw người rwng, 


từ. 2. Làm cho ra điên cuồng. || 1. — filium. 
Từ con mình. 


bề ngoài, ngoại.3.Khách, ngoại euốc.3. Nghịch, 
thuộc về quân giặc. || 1. Externa bona. Những 
của bề ngoài. || 2. Externa morum mutatio. Sự 
theo thói nước khách. 

EXTER - 0, is, ©eXIrÌ— 0, extri— tum, ere, a. 1. 
Nghiên, tán, đâm, đạp, đánh giập, chà xát. 2. 
2. Giũa, thứa, đánh lăn. || 1. — cibum. Nhai 
đồ ăn. || 2. — rwbiginem. Đánh gi ghét. 


EXTERRANE - US, 4, um: ‚adj. (ai, sự g1) Ngoại cuốc, 
khách. 
EXTERR — EO, es, w, itum, ere, a. Låm cho sợ bãi, 

nát, nạt nộ, de nct. 


EXTERRICINE - US, &, um, adj. (ai, sự gì) Sảy non 


vì mẹ đả phải kinh hãi. 


| ExXTERRIT —US, a, um, part. pass. Extórreo. 


EXTERSI - 0, onis, s. f. vå EXTERS~— US, Ze, s. m. 
Sự lau chùi, sự lọt, sự sửa cho sạch. 

EXTERS — US, &, um, part. pass. Extergeo. 

EXTER — US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Ở ngoài, bề 
ngoài, ngoại. 2. Ngoại cuốc, khách. || 1. Ex- 
tera corporum. Bệnh da, bệnh phong. || 2. Es 
teræ nationes. Các nước khác. 

EXTEX— 0, te, ui, tum, ere, a. 1. Tháo giàn cùi. 2. 
Bóp năn, chất bóp. 

EXTEXT — US, đ, um, pàrt, pàss. Extexo. 

PXTILL — 0, as, are, a. như ExstilÌo. 


EXTIM-— EO, eg, ui, ere, Và EXTIMESC — — 0, is, extim-. 
ui, ere, n. def. Hãi lắm, kinh khiếp. 

EXTIM —0, as, are, a. như Existimo. 

EXT, các tiếng có ba chữ này ở đầu mà tìm 
chẳng thấy ở đây, thì xem EXST sẽ thấy. 

EXTIM —US, a, um, adj. superl. Exter. 1. (ai, sự 
gì) Xa nhất, cuối hết, rôt hết, ngoại hết. 9. 
Đã chịu đuôi xa khỏi. || 1. Zn Orientis eztữmno. 
Tận cuối phương đông. 

EXTiSP— Ex, icis, s.m. Kẻxem ruột cúa lễ mà bói. 


EXTISPICI — UM, ?, S. N. và EXTISPICIN— A, œ, S.f. 
Sự xem ruột của lễ mà bói. 

EXTISPIC — us, ?, s. m. như Exlispex. 

EXTOLLENTI— A, æ, s. f. 1. Sự đem lên, sự nâng 
lên. 2. fig. Sự kiêu, sự kiêu ngạo. 

ExTOLL — 0, is, extul - ¿, ela - lum, ere, a. 1. Dem 
lên, nống lên, nhắc lên, nâng lên; dựng lên, 
nuôi nầng. 2. fig. Khuyên giục, thôi thúc, tång 
bóc, tôn lên, bỏ thêm vào, nói thêm. 3. Giản, 
khát, trì hoản. 4. Dem ra, tỏ ra, sinh ra. || 4. 
— ædificium. Xây nhà lên. -— se. Đứng lên. — 
liberos. Nuôi con cho lén. || 2. — animum. Giục 
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ai ở vững vàng. — ad superbiam. Làm cho sinh 
lòng kiêu ngạo. — hilaritate nautas. Làm cho 
các quân buỏm lạt nức lòng. — se suprà mo- 
dum. Phô mình quá lẽ.— vetera. Khen đời cỏ. 
— rem in majus. Nói thêm sự gì. || 3. — nupti- 
as. Giản cưới. || 4. — pedem domo. Bước ra 
domo. Bước ra khỏi nhà. — fruges. Sinh hoa 
màu. 

EXTORP — E0, es, ui, ere, n. def. như Obtorpesco. 

EXTORQU - ro, es, extor — sè, extor — tum, ere, a. 1. 
Làm cho trăc hay là sái xương, giật lấy, bė, 
rút lấy, và vặn và kéo ra. 2. Khảo đánh, treo 
kẹp. 3. Gướp lấy, bát, ép, hầm lấy, hà hiếp. 
|| 1. — dentem. Văn răng. — oculum. Móc mắt 
ra. Eztorsit articulum. Nó đa sái môt xương. 
|| 2. — veritatem. Tăn khảo. ||3. — deditionem. 
Båt lai bàng. — per vim suffragium populi. Ép 
uống dân bầu mình lên. 

EXTORREFACTI - 0, onis, S. f. như Torrefactio. 

EXTORR - go, es, ui, ere, a. def. Đót, rang. 

ExT0RR — IS, e, adj. (ai, Su gì) Ở đày, chịu đày. 
Extorrem facere. Khép án dày. 

EXTORSI, perf. Extorqueo. 

EXT0RSI — 0, onis, S. f. Sự bóp nặn (tiên). 

EXTORT -— OR, oris, s. m. Kẻ bóp nặn, kẻ cướp lấy. 

EXTORT — US, a, um, part. pass. Extorqueo. 

EXTR - A, præp. trị acc. Quá, khỏi, ngoài khỏi, 
qua khỏi, bên kia, chẳng có, chảng phải là, 
trừ, đừng ké. — spem est illud. Chẳng hòng 
được sự ấy. — modum. Quá lẻ. — periculum. 
Thoát au cheo leo. — con7wrationem. Cháng 
vào bè ngụy tặc. — ordinem. Thất cách, khác 
thường. — vilia. Chẳng có tính xấu. — quan 
si... Đừng kẻ khi... — limen. Ngoài cửa. 


ExTR —À, adv. Ngoài, bê ngoài. Quæ — sunt. Các 
sự bé ngoài. Hostis intús et —. Giặc nội giặc 
ngoai, 

EXTRACLUS — US, đ, um, part. pass. (ai, sự gì) Đã 
chịu để đành. 

EXTRACTORI — US, đ, um, adj. (sự gì) Dùng mà kéo 
ra, dùng mà khiêu. 

EXTRACT - US, o, um, part. pass. bởi 

Extran —0, ¿S, extra — xi, extrac — tum, ere, a. 1. 
Kéo ra, kéo lên, vớt, khêu, nhỏ ra. 2. Cứu 
khỏi. 3. Dö ra, bày ra, tỏ ra. 4. Giänra, khất, 
dùi dàng, đâm khươn. 3. Qua. || 1. — retia ex 
goud, Vót lưới.— hostes in aciem. Khêu giặc ra 
chiến. — cupiditates radicitùs. Nhỏ đứt các tính 
mê. ||2. — pænæ aliquem. Chữa ai cho khỏi 
hình phạt. ||3. — seelra in lucem. Bầyv lò các 
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EXT. 
tội lỗi mình. || 4. — somnum in diem. Ngủ lån 
_ về ngày. ||5. — disputationibus diem. Cài lẽ thâu 

ngày. 
EXTRAMUNDAN - US, d, um, adj. (ai, sự gì) Quá 
người thế gian, quá sức người thế gian. | 


EXTRAMUR — US, 4, um, adj. ( ai, sự gì ) O ngoài 
khỏi thành lũy. - | 

EXTRANATURAL — 18,-€, adj. (sự gì) Quá bản tính 
người thế gian, quá sức người thế gian. 


EXTRARE — 0, as, are, a. Từ, truất phần gia tài. 


EXTRANE—US, Ø, um, adj. trị dat. hay là abl. cùng 
ở. (ai, sự gì) Ở ngoài, bởi ngoài, rưng, ngoại 
cuốc, khách. — factus sum fratribus meis. Anh 
em tôi đả ké tôi như người rwng vậy. —d chu- 
ritale. Chẳng có nhân đức yêu mến. 

EXTRAORDINARI — US, d, um, ad]. (ai, sự gì) Phi 
thường, khác thường, lạ lùng, họa hiểm. £x- 
traordinariæ cohortes. Các cơ bình tiếp. Extra- 
ordinaria orimina. Những tôi ngoại luật. 

ExTRAOU — AN, adv. Đừng ké, trừ. 

EXTRARI - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Ngoài, bẻ 
ngoài, rưng, ngoại cuốc, khách, tha nhân. 


EXTRAVAGANT — ES, ium, s. f. p. Những sắc chỉ 
chẳng thu vào pho sách luật chung; sắc ngoại. 


EXTREMISC - 0, GG, extrem - ui, ere, n. def. Run sợ. 


EXT REMIT — AS, atis, s. f. Sự cùng, sự hết, cuối, 
cöi, bờ, đầu, đỉnh, véo, chót, chu, tận. — fu- 
nis. Mối dây. 

EXTREM — Ò và ÙM, adv. Sau hết, đoạn, lần sau hét. 

EXTREM - US, a, um, adj. sup. Exterus. 1. (ai, sự 

gì) Sau hết. 2. Ở cuối, xa nhất, đấu, ở cöi. 3. 
Cùng cực, hiểm, hấp hối. A Rốt hết, rót hèn, 
xấu nhất. It. Extrema manus accedat operi. 
Anh hãy làm xong việc. Extremum illud mihi 
est. Tôi còn một sự này. — amplexus. Sw ôm 
lấy nhau lần sau hết. ||2. In eztremd epistolå. 
Quối thư. Zn extremo ponte. Đầu cầu. Extremis 
digilis. Bằng đầu ngón. Extrema Cappadocia. 
Cuối xứ Cappadocia. ||3. In extremå valetudi- 
ne esse. Phải bệnh ngặt. Eege in extremis, v. Ad 
eriremg pervenire. Đã gån chết. ||4. Eriremt 
latrones. Những trộm cướp bom nhất. 


EXTRLZABIL — 1S, e, adj. (sự gì) Chịu eo ra được, 
người ta gỡ khỏi được. 

EXTRIC — 0, as, avi, atum, are, a. 1. Gò ra, phá 
(ruộng), vë. 2. fig. Gu, xứ, liệu; khu truc. || 1. 
— capillos. Gỡ tóc, chải đầu. — campum. Phá 
hoang điền. || 2. Nihil erirzegs, Anh chẳng liêu 
việc gì sòt. 
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+ EXxTRILID — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Chắc gan, 
can đảm. 

EXTRINSEC—US, a, um, adj. (sự gì) Bởi ngoài 
mà ra. 

EXTRINSEC — òs, adv. Bé ngoài, ngoài; trái mùa. 
— vestis. Áo ngoài. 

EXTRIT—US, a, um, part. pass. Extero. 

ExTRIVI, perf. Extero. 

+ EXTR - 0, as, are, n. Ra, ra khỏi. 

EXTRUD - 0, is, extru -si, extru—sum, ere, a. 
Đuỏi ra, båt ra, xô, xua, khu trừ. — mentem 
poculis. Uống say mô. 

EXTRUS —ƯS, a, um, part. pass. Extrudo. 


EXTUBER - ANS, antis, part. Extubero. (sự gì) Có 
mặt trên lùm lên. 

EXTUBERATI—0, om3, S. f. Sự sưng lên; nơi sưng 
phù lên, nơi sưng húp. 

EXTUBER —0, as, are, 1. n. Swng lên, phỏng lên, 
nỗi lên, lồi ra.2. a. Làm cho sưng lên, làm cho 
nỏi lên. ||2. — valles. Lấp nơi thung lũng cho 
cao. 


Krron, perf. Extundo. 

EXTULI, perf. Effero và Extollo. 

+t ExTUL - 0, is, ere, a. tiếng cũ thay vì Effero. 

EXTUM — en, es, ui, ere, Yà EXTUMESC — 0, i$, ere, n. 
def. Swng lên, phồng lên, phông, phù, chương. 

EXTUMID - us, a, um, adj. (sự gì) Swng lên, phập 
phùng. 

EXTUMUI, perf. Extumeo. 

EXxTÙNc, adv. Từ ấy, từ bấy giờ. 

EXTUND —0, is, extud—i, extu—šm, erg, a. 1. 
Đánh giập, đâm, tán. 2. Båt ra, ép ra, kéo ra. 
3. Cố sứccho được, được bởi xin nài. 4. Tìm 
töi, bày đặt, lập ra. 5. Đánh, rèn, xuất lực, 
làm thành sự. || 1. — /zontem calee. Đá vỡ trán. 
|| 2. — sanguinem. Làm cho thổ huyết. — fas- 
tidia. Ép tính nản. ||3. — unam prolem. Chỉ 
sinh được một con mà thôi. IA — artes. Lập 
ra các nghề. — honorem. Gầu danh. || ö.— gla- 
dios. Rèn những gwom. ||6. — unum librum. 
Gång mà dọn môt con sách. 

EXTURB — 0, as, avi, atum, are, a. 1. Đuôi ra, bắt 
ra, lôi, kéo ra, xua; trừ, khu trừ, bô. 2. Đánh 
đỏ, triệt hạ, phá hủy. 3. Làm hỗn, quấy, làm 
rầy, khuấy khuất, nhũng nhiễu. || 1.— dentes. 
Nhỏ răng. — ædibus. Đuôi ra khỏi nhà. Fig. — 
ex animo #grWudinem. Bò sự lo làng. || 92. — 
pinum radicibus. Đào cả gốc cây thông. || 3.— 
mentem alicujus. Làm cho ai rối lòng rối trí. 


EXTUSS - I0, is, ivi Và ?, itum, ire, a. _ Và ho và 


giỏ (sự gì ) ra. 
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D. EXU 

EXTUSSIT — US, a, um, part. pass. Extussio. 

+ Exus — ER, eris, adj. cả ba giống. (ai, vật gł) 
Đã thôi bú. 

EXÙBER - ANS, antis (antissimus ), part. Exubero. 
(ai, sự gì) Dư dat, hậu khí, đầy dầy, có nhiều, 
lê khô. — fons. Mạch có nhiều nước. — vestra 
dulcedo. Lòng ngài thương quá bội. 

EXUBERANTI—A, #, Và EXUBERATI- 0, onis, s. f. 
Sự đầy dãy, sự đầy tràn, sự dư đật, sự phương 
phi, sự sung túc. 

EXUBER — 0, as, avi, atum, are, a. và n. abl. 1. Làm 
cho đầy där, làm cho sinh ra nhiều. 2. Chåy 
tràn, đầy dẫy, dư dàt, sung túc, phu phi. || 1. 
— vindemias. Làm cho cây nho sai quả. || 3. 
Sanguis exuberat. Thịnh huyết. Wzuôerat lu- 
crum. Có lợi to. Liberalitas qua exuberat in.. 
Lòng rộng rải thương đến.. Corpus exuberans. 
Xác phương phi. 

EXUCC — us, a, um, adj. như Exsuccus. 

EXUD - 0, os, đe, a. như Exsudo. 

EXUET - US, a, um, ad). như Exsuetus. 

EXUG —0, is, ere, a. nhw Exsugo. 

Exui, perf. Exuo. 

Ex — uL, ulis, adj. như Kraul, 

EXULCERATI o onis, 8. f. Dấu lở lang, sự lở, sự 
chốc mọc; fig. sự làm cho lại đau trong lòng. 

EXULCERAT — OR, oris, s. m. (RIX, ricis, 8. f.) Kế 
làm cho lại đau trong lòng. 

EXULCERATORI — US, Ø, um, adj. ( sự gì ) Sinh chốc; 
sinh dấu lở. Ýzuieeratoria medicamenta. Thuốc 
cứu. 

EXULCER — 0, as, avi, atum, are, a. 1. Sinh chốc 
lếch, làm dấu lở lang. 2. fig. Làm cho (ai) 
càng giận, càng ghét, càng buồn bä, xui xiêm, 
trêu giận lại. || 2. — amicitiam. Làm cho kể 
nghĩa thiết ra kiếng nhau. 

Exo, - 0, ExuLrT o, etc. như Exsulo, Exsulto, etc. 

EXULUL - 0, as, are, n. Tru trếu, đuổm uôm, la 
lối, kêu hết tiếng. 

EXUNCTI — 0, onis, S. f. Sự xúc. 

EXURCT - US, a, um, part. pass. Exungo. 

EXUNDATI — 0, onis, s. f. Sự chảy tràn, lụt lội. 

Exum - 0, as, are, n. 1. Chảy tràn ra. 2. fig. Phát 

_ lên, hóa ra nhiều. 3. a. Bò ra, phải. || 1. Ex- 
undat piscina. Ao chuôm chảy tràn. ||2. E nom. 
dant flammæ. Lira trò lên. #'+ưndat furor. Con 
giận phát lên. ÆZxundans patrimonium. Gia tài 
phong phú. 

PXUNG — 0, is, exun - zi, exunc.— tum, ere, a. Xức, 
xoa. 
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EXUNGU — IS, e, adj. (giống gì) Chẳng có móng. 

EXUNGUL— 0, as, đe, 1. a. Cắt móng. 2. n. Mát 
móng. 

Exu —0, îs, i, tum, ere, a. 1. GCới, cới EN -cất, 
cất giống gì che, gö, tuốt, đánh thảo. 2. fig. 
Chira, lìa bỏ, bỏ di; đẻ lại, chẳng làm, chẳng 
cử..3. Lột trần, cướp lảy, cất lấy, phá. || 1. — 
aliquem veste. Cời áo đỡ ai. — vestem. Gời áo. 
— digitos. Rút nhẫn. — montes. Phát cây cối 
trên núi. — ensem vaginå. Tuốt gwom ra. || 2. 
— se agro paterno. Bán ruộng cha ông để lại. 
— pharetram. Bỏ ống tên ra. — animam. Chết. 
— metum. Bò lòng sợ. — vitia. Chừa các tính 
xấu. — tribulum. Bò nộp thuế. — promissa, 
Chẳng giữ lời hứa. ||3. — impedimentis hostem. 
Båt các đồ quân giặc. Fruit sapientia errores. 
Sự khôn ngoan phá các sự lám lỡ. 

+ EXxURG—EO0, es, exur-— si, ere, a. Våt, nặn. — 
oleum. Ép dầu. 

EXUR —0, e, exus — si, @XUS — tum, ere, a. 1. ĐỐI, 

- thiêu đốt, đốt ra tro. 2. fg. Làm cho khô, làm 
cho nóng, làm khốn, làm cực. 3. Phá phách, 
tàn phá, làm buw. || 1. Vis veneni ferrum quaque 
exurit. Thuốc độc này ăn cả sắt || 2. Fos sitis 
prurit. Các ké ấy chết khát. Curr erurunt. Sw 


F, chữ thứ sáu trong hai met lám chữ latinh. 


Fab- A, æ, S. f. Đậu. — nigra. Đậu đen. Fabæ 
germinate ad vescendum aptæ. Dwa giá. 

FABACE - US, a, um, FABACI - US, a, um, và FABA- 
GIN — US, đ, um, adj. (sự gì) Thuộc về đậu, bång 
đậu. 

FAbBACI - a, æ, s. f. Cháo đậu, bánh đậu, đậu phụ. 

FABACI — UM, ¿, s. n. Gốc cây đậu. 

FABALIL - A, um, s. n. p. Gây đậu, góc cày dàu. 

FABAL - 1S, e, và FABARI - Us, a, vm, adj. (sự gì) 
Thuộc về đậu. Fauhariæ calendr. Mông một 
tháng Junið (xưa kẻ ngoại dâng đậu mới tiên 
cúng but thần). Piim faharium. Cat däm däm. 
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lo lắng hao tổn tính thần. || 3. Joham bellis 


—. Những giác giã phá phách xứ ltalia. - 

EXxusTIc - 1, orum, $. m. p. Các kẻ phải sắt nung 
đỏ chám trán. 

EXUSTL - 0, onis, s. f. Sự döt, sự cháy; sự nắng. 

EXUST - US, a, um, part. pass. EXURO. 

EXUTHENISM - US, ¿, s. m. Sự nói chê (sự gì). 

EXUT - US, đ, um, part. pass. Exuo. 7m, exuto 
Justiio. Băy giờ lại khai ấn. 

EXUVI—#, arum, s. f. p. 1. Áo đã cởi ra. 2. Da, 
lốt loài vật. 3. Của đã båt được, mồi. || 4. — 
corporis Christi. Đô liệm xác Đức Chúa Jêsu. 
— capitis. Tóc ( đã cắt rồi). Ezuoias facere. 
Cới. || 2. — serpentis. Lốt rån, xà thoát, 

+ ExUYi—UM, i, s. n. 1. Lët, sự gì đã cởi ra. 2. 
AÓ, áo xống. 


EXYELAT - US, a, um, part. pass. f. (ai, sự gì) 
Đã chịu bỏ màn che, đã chịu dér ra, đã chịu 
bày giãi. 2. Đã chịu cởi, đã chịu lột. 


EXVELL - 0, ¿s, ere, a. như Evello. 
EXYVERR — 0, is, ere, a. như Everro. 
EXYERT — 0, is, ere, a. 1. Quay lại, lộn lại, trở (sự 


eira 9. Toi trước, chiếm trước, ở trước, choán. - 


FADATARI - UM, ¿, S. n. 1. Nói nău đậu. 2. Dia đựng 
đậu. 3. Cháo đậu. 

FABAT—US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc vẻ đậu, 
bảng đậu. Fabata puls. Cháo đậu. 

FABELL — a, #, S. f. 1. Tích truyện nhỏ mọn, truyện 
chơi, truyện biển ngôn. 2. Tuồng tập. 

+ FABELLAT - OR, oris, $. M. (RIx, ricis, s. f.) Ké kẻ 
những truyện chơi. 

FABELL - 0, as, are, a. như Fabulor. 

1° FAB—ER, ra, rum ( errimus ), ad). (sự gì ) 
Thuộc về nghẻ, thuộc về thợ: khéo léo. Faha 
ars. Các nghề vẻ loài kim. 

3ˆ Fan - eR, ri. s. m, 1. Các thợ làm nghề kha 


FAB 


nhọc: thợ rèn, thợ nẻ, thợ gồm, thợ đúc, thợ 


bạc, etc. 2. fig. Kẻ làm, kẻ liệu, kẻ làm hoàn 
thành. 3. Thứ cá kia. || 1. — /errarius. Thợ rèn. 
— lignarius. Thợ mộc. Faöricando fit faber. Co 
công mài sảt có ngày nên kim.||2.— fortunæ sua. 
Mình được phần nào thì bới tay mình làm ra. 

+ FABET — UM, i, s. n. Ruộng đậu. ) 

FApR—È ( fab —errimè), adv. 1. Cách rành nghề, 
cách khéo léo. 2. fg. Cách khôn khéo, cách 
tài trí. || 1. Navis faberrimè facta. Tàu dóng 
khéo lâm. 

FABREFAC - 10, is, fec - ¿, lum, ere, a. Làm khéo, 
đóng hay là đánh ( đó gì) khéo. 

FABREFACT - US, đ, «m, part. pass. Fabrefaclo. 

FABRIC — A, æ, s. f. 1. Nhà thợ, lò rèn, lò rào, etc. 
2. Nghề, nghề đóng hay là đánh (đồ gì). 3 
Cách sắp, cách lấp, cách nối các phần vuối 
nhau, thứ tự, kiểu. 4. Nghề xây nhà. 5. fig. 
Chước mốc, mwu kể, mánh khoé, then máy, 
mộng mẹo. || 1. — armorum. Lò rèn khí giới. 
9. —angentaria. Nghë thợ bạc. || 3. — admira- 
bilis membrorum. Mình vóc rån ròi. || &. Pictura 
et —. Nghé vë và nghê xây. || 5. Fingere ad 
aliquem fabricas. Lập mưu hai ai. 

FABRICATI — 0, onis, s. f. 1. Sự làm, sự đánh, sự 
đóng, sự rèn, sự đúc, etc ; giống gì đã chịu 
làm. 2. fig. Tài cán, sự khéo léo. || 1. — tota 
huminis. Cả vóc giạc người ta. 

FABRICAT — OR, oris, $. m. (RIX, ricis, s. f.) Thợ, 
kẻ làm, kẻ lập; fg. kẻ làm, kẻ đặt cớ, kẻ bày 

-_ đặt. || 1. — mundi. Đấng đã tạo thành thiên 


địa. || 2. — lethi. Kê đã giết. — mendacii. Ké 


bày điều dối trá. 
1° FABRICAT — US, a, «m, part. pass. Fabrico. 


2° PABRICAT - US, és, s. m. như Fabricatio. 


FABRICENS — ES, ium, s. m. p. Các thợ rèn khí giói. 

FABRIC -- 0, as, avi, atum, are, a. Yà FABRIC — OR, 
aris, atus sum, ari; d. trị acc. 1. Làm (đồ gì), 
đóng, đánh, đúc, xây, rèn, lập, don, 2. fig. 
Day do, mài giga, rèn cặp, tập (ai). 3. Bày đặt, 
xoi mói, lập ra, bói móc. ||1. — prandium. 
Biện bữa trưa. || 2. Qui fabricaverat illum. 
Thày nào đã dạy nó. — animum. Mài giũa trí 
khôn. || 3. — verba. Lập những tiếng mới. 
Fabricare quidvis. Anh hãy lập mưu gì mặc 
dầu. — moras. Bói lẽ lòng thòng. 

FABRIC - us, a, um, adj. (eu gì) Thuộc về thợ. 

† FABRIFICATI - 0, onis, s. f. như Fabricatio. 


' FABRIL ee, ad). (sự gì) Thuộc về thợ. Fabri- 
lia (hiểu ngầm arma). Đồ thợ. 
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FABRILIT — ER, adv. Cách khéo léo. 

1° Fasti —A, æ, s. f. dimin. Faba. Bàu nhỏ. 

2° FABUL- A, æ, s. Í. 1. Sự gì người ta nói, lời 
nói, tiếng đồn, điều kháo láo, tin te, truyện 
trò; sự nói khó. 2. Truyện chơi, trò chơi, ca 
chơi, lời giču cgt, tích truyện nhỏ mọn, tuồng 
tập, văn thơ. 3. Truyện biến ngôn. 4. Điều dối 
trá, truyện bày đặt. 5. Bóng, bóng không, tiếng 
không, giống rất hèn hạ. || 1. — est. Người 
ta nói. — una erat in totå civitate. Trong cà và 
thành người ta chỉ nói một điều ấy cả. || 2. Zn 

- fabulam ire. Mình phải người ta chê cười. II 

A. Febulam incæptat. Ấy nó nói bày đặt, |3. 

dëm nos fabule sumus. Här ta chàng ké là vật 

gì, chẳng ai nhìn đến ta nữa. 


FABULAR - 1S, e, adj. ( sự gì) Thuộc về e 
TA thuộc về truyện biến angon; đối trá, chẳng 
t 


FABULATI - 0, onis, s. f. Trò truyện, truyện bày 
đặt, truyện biến ngôn. 


FABULAT- OR, oris, s. m. 1. Ké ké truyện, ké 
truyện trò. 2. Kẻ đặt truyện biến ngôn. 


1° FABUL—0, onis, s. m. Kẻ nói truyện vui cười. 


2° + FaBUL— 0, as, avi, atum, are, a. và 


FABUL — OR, aris, atus sum, ari, d. 1.Nói, nói truyện, 
nói khó, truyện trò. 2. Nói dối, nói bày đặt. || 
4. — inter se. Nói truyện cùng nhau. Znter fa- 
bulandum. Đang lúc truyện trò. || 2. Non didici 
—. Tôi chång có tập nói đối. 

Ers, issimè ), adv. Cách dối trá, cách 

bày đặt, chẳng thật. 


FABULOSITT— as, atis, 8. f. Truyện biển TT 


FABULOS—US, a, um for, issimus ), adj. 1. (ai, 
sự gì) Người ta kháo láo lắm. 2. Đã chịu bày 
đặt, dối trá, thuộc về biến ngôn, 


FABUL - UM, ¿, S. n. và us,¿, s. m, Đậu; gốc cây đậu. 
Fac, imperat. Facio. 


TI Face, abl. Fax. 


FACELAR - E, #, s.n. Đậu dua. 

FACESSIT — US, &, um, part. pass. bởi 

FACESS-0, Ze, it VÀ ivi, itum, ere, a. 1. Năng làm, 
làm chóng, làm xong, vâng cứ, liệu, xử. 3.Gây, 
đặt cớ, sinh sự. 3. Từ bỏ, khu trừ, bỏ. 4. Về, 
ra, đi. || 1. — jocos. Giču cgt. — jussa.. Vâng 
lời. — litem. Theo kiện. || 9. — periculum ali- 
cui. Liều ai phải sự cheo leo. — negotium. 
Sinh sự, bói việc. || 3. #acessant istiusmodi 
querimoniæ. Im đi, đừng ca thán SẼ này làm 
chỉ. UA — cubitum. Đi nằm ngå.. --ex urbe 
Ra khỏi thành, 
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FACET - È ( (äs, issimè /, adv. 4. Cách vui chơi, 
cách giễu cgt. 9. Cách khôn khéo. 3. Hay! tốt 
bat Dich cù lì! ||3. Ab isto facetiùs eludimur. 
Nó lừa ta đáo đề. 

+ FACETI - A, æ, S. f. như 

FACETI - Æ, arum, s. f. p. 1. Lời vui chơi, lời khôn 
khéo, lời nói cgt. 2. Lời giệu giao, lời nhạo. 
Uu. Per facetias. Cách nói chơi. ||2. Asperæ —. 
Lời nhạo cách chua. 

+ FACETI — OR, aris, atus sum, ari, d. Nói tườu, 
nói pha trò. 

FacET — US, a, um (ior, issimus ), adj. 1. (ai, sự 
gì) Vui chơi, vui vẻ, cười cgt, hay pha trò, 
giĉu cợt, nói trểu. 2. Vé vang, lịch sự, tử tế, 
để coi. 3. Có lòng giúp, đượm dë, thin thót. 
|| 3. — victus. Cách ăn nói dượm dễ. 


FAcI—Es, ei, s. f. 1. Mặt, mặt mũi, điện, hình 
dong, hình dạng, đáng, tướng. 2. Nhan sắc. 
3. Dáng phết, cách thế, giống, thứ. 4. Hình, 
ảnh tượng, hình vẽ. ä. Vóc giac, mình vóc.6. 
Hình bé ngoài, tình hình, thé thức, cách ăn 
nói, cách đi, điệu đi. 7. Yêu tỉnh. || 1. Quả fa- 
cie est? Mặt nó thể nào? De facie nosse aliquem. 
Nhác trông thì nhận ngay là ai. — liberalis. 
Mặt mũi hàn hoi. || 2. — egregia. Mặt mũi tốt 
đẹp. || 3. Heriere se in omnes facies. Biến tướng 
mặc đòi. Mille /eth¿ facies. Trăm nghìn cách 
chết. || 4. Facies multas fingere. Vë nhiêu ảnh. 
|| ö. — procera. Hình vóc cao lớn. || 6. — pe- 
?egrina. Hình đáng người lạ. — vestigii huma- 
ni. Lối chân người. || 7. Facies diræ. Những 
hình yêu quái. 

FACIF — ER, era, erum, adj. (ai, sự gì ) Cầm đuốc. 


Pc, È (20s, mẻ), adv. 1. Dễ, cách dë dàng, 
cách chẳng khó. 2. Bảng lòng, cách vui lòng, 
cách sån lòng. 3. Àt thật, chåc hån, chẳng ` 


hồ nghi. 4. Cách lọn. 5. Cách tiện, cách xuôi, 


cách vừa ý, cách may mån. || 4. Non — dize- 


rim... Tôi lấy làm khó nói... Facillimè mederi. 
Dễ chữa lắm. — ediscere. Học chóng. || 2. Jiiie 
— esse possum. Tôi bằng lòng ở đấy. || 3. — 
princeps. Thứ nhất hẳn. — omnes pati. Ở suồng 
så vuối mọi người. || 4. Hunc novi (ëm — quàm 
me. Tôi biết người này như biết mình tôi. ||ð. 
Facllimè vivere. Đủ ăn do mặc, phong túc. 


FacıL — is, e (ior, limus), adj. trị dat. 1. (ai, sự 
gì) Dë chẳng khó, dě såm, rẻ. 2. Hiền lành, từ 
hoà, hoà nhä, mềm mại, dượm đề, suồng sä, 
Suë xoà, dễ bảo, sån lòng giúp, hay dong thứ. 
3. Lanh chai, mau kíp. 4. Tài năng, giỏi giang, 
khéo léo. 3. Hậu khí, tốt. 6. Sån sàng, có tính 
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chiều về... 7. Hay tin, nhẹ tin, để mắc lừa. 
I| 4. Facile lignum. Gỗ dë làm. — humus. Đất 
dě cày. Homo facilis iræ. Người dễ giận. Er 
facili, v. In facili. Cách dě. — victus. Đồ ăn 
thường (hay là rẻ). — in liquendo græcè. Nói 
tiếng grêcô dë đàng. || 2. — sævitia. Tính giận 
để nguôi. — alloqui rex. Vua hay nghe người 
ta tâu. — in audiendo. Khoan nhân hay nghe 
bång lòng. Facilem esse alicui. Có lòng thương 
giúp ai. || 3. Faciles oculi. Mắt lanh. IA. Faciles 
manus. Tay khéo. || 5. — frugum terra. Đất sinh 
nhiều hoa màu. — pecori terra. Đất tốt mà 
nuôi chiên dê. || 6. — morti. Sån lòng chịu chết. 
In bella faciles. Những người hùng dũng hay 
đánh giặc. || 7. — ad credendum. (ai) Nhẹ tin. 
— inanibus. ln trí những điều vô căn nguyên. 


EACILIT — as, atis, s. f. 1. Sự dễ, sự dễ dàng, tài 
năng tự nhiên, sự sáng dạ. 2. Sự ngoan ngùy, 
sự hoà nhã, sự lịch sự, sự suồng së, tính diu 
dàng.3 Sự mềm, sự yếu, sự non. ||1.—ørts. Sự 
nói sõi sàng. — puerilis ætatis. Sự con trẻ dé 
học hành. || 2. Abuti facilitate alicujus. Nhờ 
lòng nhân lành ai quá lẽ. — imperii. Sự cai 
quản cách dịu dàng. ||3. Si sit — soli. Nếu phải 
là đất mềm. — senatorum. Bu các quan sôna- 
torê xử mềm quá. 

+ FAcILIT— ER, adv. như Facilè. 

FACINOR - IS, gen. Facinus. 

FACINOROS — US, Ø, um (ior, issimus), adj. (ai, sự 
gì) Đây tội lỗi, gian tà, bom bải, ác nghiệt; 
lông lao, hư hốt. 

FACIN — us, oris, s. n. 4. Việc, sự, tích. 2. Việc đại 
thể (lành hay là đữ), việc mạnh bạo, việc danh 
giá; việc quái gö, việc gian ác. || 3. — præ- 
clarum. Việc cả thể lãm. — ezseerandum. Tội 
gò la.. 

Fac —10, is, fec — i, tum, ere, a. 1. Làm, ăn ở, xử, 
2. Làm cho, liệu cách. 3. Làm cho thành, lập 
đặt, giữ. 4. Đặt cớ, sinh. ð. Đặt lên, bầu lên, 
chọn. 6. Mở, tỏ ra, xuất ra, làm ra. 7. Kẻ ra, 
vẽ. 8. Giao, đưa, ban, cho. 9. Biện, liệu, mua, 
sắm, lấy, thu tích. 10. Làm ( nghề ), tập. 11. 
Giả cách. 12. Nhường, chịu, cho, cho rằng.. 
13. Trọng, chuộng, lấy làm. 14. Qua, Xây ra, 
thuộc về. 15. Tế lễ. 16. Có ích, làm ích, có sức. 
|| 1. — reetè aut perpervm. Án ð phải hay là 
trái. — ex sud dignitate. An ở tùy bậc mình.— 
cum v. ab aliquo. Theo bè ai. — aduersùs ali- 
quem. Ghống lại vuối ai. — benè. Làm sự lành. 
— nomina. Vay nợ.— omnia. Làm hết sức.— 
silentium. Ở lặng. — satis alicui. Làm bằng lòng 
ai. || 2. Fac ut vincat. Anh bấy liệu cách cho 
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người thẳng trận. Feci ut absolveretur. Tôi đã 
liệu cho nó được tha. — aliquem disertum. Làm 
cho ai hoá nên lợi khẩu. — iratum judicem. 

.. Trêu cơn giận quan xét. — populum felicem. 
Làm cho dän được thanh nhàn. || 3. —- car- 
men. Đặt quyền thơ. — judicatum. Cứ lý đoán 
đã ra. — ædes Jovi. Xây chùa thờ Jovi. || 4.— 
risum. Làm cho (ai) cười. — ludos alicui. Cười 
nhao ai. — perniciem alicui. Làm thiệt hại ai. 
— stomachum v. iram. Trêu giận. — fastidium. 
Làm cho (ai) chán ngán. — moram. Sinh lòng 
thòng. — spiritus. Giục lòng mạnh bạo. — vul- 
nus. Đánh (ai) phải dấu. || 5. — aliquem regem. 
Tôn ai lên làm vua. — hkæredem. Di lõi gia tài. 


|| 6.— ludos. Mở đám chơi. — verta. Nói, xuất" 
ngôn. — testes. Nai kẻ đối chứng. — aliquid 


palam. Phao tiếng. — caulem. Sinh cội. || T.— 
pugnam. Ké trận lại. — effigiem alicujus. RỂ 
hình tượng ai thể nào. ||8. — medicinam. Cho 
thuốc uống. — alicui administrationem rei. Giao 
việc cho ai coi sóc. — potestatem. Ban phép 
(hay là liệu cho ai có thể). — jus alicui. Ban 
phép. — gratiam v. veniam. Tha tội (hay là cho 


phép). || 9. — alicui famam ingenii. Làm cho ai 


nói tiếng tài trí. — corpus. Nên béo. — vires. 
Lấy sức. — elassem.Sắm đoàn tàu, — divitias, 
Tích của cải. || 10. — mercaturas. Thương mại. 
—- prima stipendia. Tập lần đầu, voc vạch. ||41. 
— se aliam rem agere. Giả làm việc khác. [[ 13. 
Hoc tibi facit. Nó nhường sự này cho anh. 
|| 143. — aliquem plurimi. Trọng kính ai lắm. 
— nihili dolorem. Chẳng xem sao sự đau. ||44. 
Quảm paucos dies unà fecimus! Ngày ta ở vuối 
nhau đã chóng qua là dường nào! — annum. 
Qua một năm. Jåm dud¿m factumest. Việc xây 
ra đã lẫu. Quæ è re med faciunt. Những sự 
thuộc về đấng bậc tôi. |[ 18. — vitulå. Dâng 
con me cái mà tế lễ. — sacrum. Làm lễ. [| 16. 
— ad diicultafem uring. Có sức chữa bệnh 
làm bế. Pompeio meliùs factum est. Ông Pom- 
pêiô đã khá hơn. 


FAcis, 4. gen. Fax. 2. ngôi hai indic. Facio. 

FACTI — 0, onis, s. f, 4. Sự làm, cách làm, phép 
được làm. 2. Phường, hội, họ, phe, đảng. 3. 
Bè, ô hợp, bè nghịch, bè đáng, đảng ngụy. 4. 
Đoàn, đàn, lũ. ||2. — histrionum. Phường chèo. 

FACTIONARI —1, orum, s. m. p. Những kẻ làm đầu 
bè mà thi chạy. 

FAcTIos — È, adv. Cách đồng tình, cách hùa tập. 

FACTIOS — us, a, um (ior, issimus ), adj. 1. (ai, sự 
gì ) Có thần thế, mạnh thế, có sức, hay làm, 
hay bới việc, tham việc, ham bő. 9. Làm bè 
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_ dàng, hùa tập, móng ngụy, phản tặc. ||4. Lin- 
gud —. Hay nói đãi bôi. 
FACTITAMENT — UM, ¿, S. n. Việc, việc gì đã lọn. 
FACTITATI—0, onis, s. f. Sự năng làm; cách làm. 
FACTITAT — OR, oris, s. m. Ké làm, kẻ lập. 
FACTITI— Us, a, um, adj. (sự gì) Nhân tạo. Facti- 
tium nomen. Thành tên bởi giống nó chỉ ( thí dụ 
tintinnabulum, nhac; crepitaculum, mõ: coaxatio, 
tiếng ếch kêu, ete.). 
FACTIT — 0, as, avi, atum, are, aà. freq. Facio. Năng 
làm, quen làm, năng tập; làm. Quod veteres fac- 
tilabant. Là sự các tiền nhân quen làm. — me- 


đc nam. Làm nghề lang y. — versus. Làm thơ. 
— #redem. Di lối gia tài. 


† FACT—0, as, are, a. freq. Facio. Năng làm, 


FACT — OR, oris, s. m. 4. Kẻ lập, kẻ tạo, thợ, kẻ 
dựng. 2. Ké-làm ( việc gì ). 3. Kẻ giữ ( lề luật). 
4. Kẻ ép dầu. 5. Kẻ hất hòn pila lại. ||2. — so- 
lis. Đấng đã dựng nên mặt trời. — deorum. EA 
bày đặt những bụt thần. "¬ 

FACTORI — UM, d, s. n. Cây dầu, máy ép dầu. 

FACT — UM, ¿, s. n. Việc, sự, tích, việc đã lọn. Dis- 
tinguere voluntatem d fácto. Phân biệt ý muốn 
và việc làm bể ngoại. Facta fortia y. splendida. 
Những việc công danh. 


FACTUR - A, æ, s. f. 4. Công phu, công thợ. 2. 
Việc, sự gì đã lọn, dô gì (ai) đã làm, việc đã 
thành. l 

FACTUR — 10, is, ivi và ii, itum, ire, a. Muốn làm, 

1° FAÈT — US, a, um, part. pass. Facio. Argentum 
factum. Bö bằng bạc. A rlifices domi facti. Những 
thợ đã tập ở nhà. Verba facta. Những tiếng 
người ta lập ra. — ad aliquid. Có nhân tài mà 
làm sự gì. Facto est opus. Phải làm. Factum 
benèl Tốt bặt! Hay! Factum est. Đã trót. Tuam 

_ veslem tibi detraxit? Factum. Nó đã lôt áo anh 
ru? Phåi. 


2° FacT- us, ¿, và Us, ús, s. m.1. Sự làm. 2. 
Ngån dåu chåy ra khi ép một lần. 
† Fac - uL, như Facilis và Faoilè, 


FACUL-— A, æ, S. LA. Que củi. 2, Đuốc nhỏ, đóm 
nhỏ. 


FACULARI— US, i, s. m. Kẻ cầm đuốc. 


FACULT — AS, atis, s. f. 4. Tài, tài năng, tài cán, 
sức. 2. Sự dễ, sự tiện, dip, cách thế, phương 
thế, phép, sựlinh nghiệm. 3. Sự nhiều. 4. Phép 
(ai ban mà làm sự 8ì). 3. pl. Của cải, tài trí. 
l[1. — dicendi. Tài nói, sự lợi khảu. — vin- 
dictæ. Su có sức oán thù. US. — papuli. Sự dé 
tìm cỏ chăn giống vật. Dare v. Facere alicui 
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facultatem. Liệu cách cho ai. Abite, dän est—. ` FALCARI - CS, ‹, s. m. 1. Thợ đánh liêm lón. 2. Ke 


Các anh hãy đi đang khi có dịp tiện. — medi- 
cinarum. Sức linh nghiệm các vị thuốc. || 3. — 
nummorum Romæ illi est. O thành Rôma nó tìm 
được bac như y. Habere facultatem navium. 
Đượcnhiều tàu. || 4. — proficiscendi. Phép tråy 
đi.|| 3. Wodicus facultatibus. Được ít của. 
FACULTATUL — A, æ, S. f, Gia nghiệp nhỏ mọn. 
FACULT - ER, adv. Cách dé 
FACUND — È "és, /ssửn2), adv. Cách hoạt khắu. 
FACUNDI — A, æ, S. f. 1. Sự nói, lời nói, 2. Sự nói 
văn hoa, sự lợi khảu, sự giảo hoạt. 
FACUNDIOS — Us, ứ, um, ad]. như Facundus. 
FACUNDIT - As, alis, s. f. như Facundia. 
FACUND - 0, as, are, a. Làm cho nên lợi khảu. 
FACUND — US, Q, um fior, issimus ), adj, (ai, sw gì) 
Lợi khåu, khéo nói, giảo hoạt, kiệt thiệt. 
F#cATz# sporte, f. p. Giành chứa qủa nho. 
F#CAT—US, 2, um, adj. (sự gì) Thuộc về cấn, 
thuộc vẻ bå. Fæcatum vinum. Rượu bã nho. 
F#£CINI - US, og, um, và FÆCIN — Us, a, um, ad]. ( sự 
gì) Có nhiều cần, có nhiều bä. 
F zcIs, gen. Fax. 
Fæcos - us, a, um, adj. (sự gì ) Có nhiều cấn. 
F#CUL — a, s. f. dimin. Fax. Giống nước muñi, 
giống mám, giống tương. 
F#CULENT — È, adv. Cách có lám bùn. 
FECULENTI — A, æ, S. f. Sự nhiều cấn, sự lám bùn. 
FÆCULENT - US, a, um (ior, issimus }, adj. (sự gì) 
Có nhiều cần, có nhiều bùn; đặc cấn, đục vån. 


Fig. Faculenta hilaritas. Sự vui các kéin uống 
say sưa. 


FÆCUTIN — Æ, arum, s. f. p. Những nơi hôi hảm. 

FECUTIN — US, a, um, adj. nhw Fæcatus. 

bes fÐCc—¿s, s. f. 1. Cần, cán; bùn; bä; nước 
muổi; phần; phân bon. 2. fig. Ai hay là sự gì 
rót hết, xấu nhất, ở cuối hết. ||1. — Falerna. 
Cấn rượu Falernô. ||2. — urbis. Những đứa 
phàm hèn nhất trong thành. Sine /œce dies. Ngày 
thanh trời. — locelli. Tiền xó túi. 

Fase - US, a, um, FAGINE - US,a, um, và FAGIN — US, 
a, um, adj. (sự gì ) Thuộc về cây do gai, bàng 
giả thụ. 

FAG— US, test Gây dẻ gai, giả thụ. 

FAGUT — AL, alis, s. n. Thung cây dë gai. 

FAL— #, arum, S. f. p. 1. Tháp gó mà đánh giác. 


2. Tường cao xây từng bậc đề cho người ta. 


xem trò chơi. 3. fig. Mưu kế. 
FALARIC - A, #, s. f. Giống hoá hó. 


cầm liềm lớn mà đánh giặc. 

[FALCAT — OR, 023, s. m. Ké dùng hiểm lón màcát. 

FALCAT—US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Có hình 
cong như liềm lớn. 2. Có liềm lớn. || 1. — ens¿s. 
Gươm cong. ||9. — currus. Xe chiến. 

FALCICUL—A, æ, S. f. Gái liếm, câu liêm, 

FALCIF — ER, era, erum, và FALCIG — ER, era, erum, 
adj. ( giống gì) Cám cái liểm lớn. 

FALCIPEDI — US, Ø, um, adj. ( giống gì) Đi khuênh 
khoang. 

Fate —o, onis, s. m. 1, Chim ưng. 2. Rẻ quèo 
ngón chân cái. 

FALCUL—A, æ, s. f. 1. Gái liềm, cái hái. 2. Móng, 
vuốt. 

FALCUNCUL-— us, ¿, s. m. Giống chim ưng. 

FALER — E, ⁄s, s. n. Gột xây nống, 

FALERN — UM, £, s. n.1. Rượu núi Falernô. 3. Rượu 
ngon, 

FALISC -- Æ, arum, s. f. p. Máng có, máng cho vật 
uống. 

FALISC — us, ?, s. m. Dói lợn, thịt đồi. 

FALL — A, æ, FALLACI— A, æ, Và ES, ei, $. f. 41. Sự 
nói đổi, điều nói dối; sự lừa đảo, sự gian lận, 
sự khí khám; mưu kë, chước mốc, mánh khoé. 
2. Sự lắm, sự lở, sự lán, sự sai lắm. 3. Boa, 
sự Gm chú, phép thuật. It. Fallaciasadmunire. 
Am mưu, sắp mưu kế. — restis. Sự tàng hình. 

FALLACILOQUENTI — A, æ, S. f. Sự nói đổi, lời đối. 

FALLACIOS—US, a, um, adj. (ai, sự gì) Binh bãi 
qui quyệt, gian giáo, gian tà, dối trá. 

FALLACIT — ER (2ssửne ), adj. 1. Cách đối trá, cách 
qui quyệt, cách gian dối. 2. Cách sai lám, cách 
lầm lỡ. 

FaLL — ax, acis (fallac — ior, issimus), adj. cá ba 
giống. 1. (ai, sự gì) Gian đối, gian giáo, qui 
quyệt, bình bái, lät lướng. 2. Dối trá, giả trá, 
huyện, bôi bác, cháng thật, đã chịu giả mạo. 
3. Lầm, màu, làm cho sai lầm. 4. Cheo leo, 
hiểm hóc, chẳng chác chản; có mưu ké. ||2. 
Fallaces amicite. Nghĩa man. Merces fallaces. 
Đỏ hàng giả. — navigiis. Làm cho các tàu bè 
trông lắm. 

FALL — ENS, entis, part. Fallo. (ai, sự gì) Hay ddi, 
làm cho sai lầm, đối, chẳng thật; kín đáo, 
khuất mắt. — vestigium. Trượt chân. — nun- 
quàm arbor. Cày hàng năm hàng sinh trái. 

FALL — 0, is, fefell — €, fal — sum, ere, a. 1. Nói đối. 
lừa đảo, khí khảm, dé dành, nói trớ, huyẻn 
hoặc. 2. Giả. giả hình. 3. Che, chế, tàng hình. 
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giấu giểm. 4. Thoát khỏi. 5. Chịu giấu, ở kín 
đáo, chẳng chịu (ai) biết. 6. Làm cho sai, làm 
khuày đi, làm cho qua đi. II. — spem paren- 
tum. Chẳng ăn ở như cha mẹ đã trông. — im- 
perium. Chẳng giữ lời răn dạy. — fidem. Lỗi lời 
hứa. Spe sưd falli. Không được như đã trông 
cậy. Ni fallor.Néu tôi chẳng lắm. Animi v. A- 
nimo falli. Lâm lö. ||2. — faciem alicujus. Giả 
dang ai. || 3. — amaritudinem remedii. Làm cho 
thuốc bớt đẳng. — sua terga lupo. Mặc lốt chó 
sói.|Ì4.—retta.Thoát khỏi lưới.—øswm.— Khuất 
mắt. — vetustatem. Lâu ngày chàng hư đi. || ä. 
Quem fallit? Ai mà chẳng biết? Vellem mors mea 
matrem falleret. Tôi ước ao chớ gì me tôi chẳng 
nghe tin tôi đả chết rồi. — Ìnuestiganftum se 
oculos fallit. Người khuất khỏi mắt kẻ tìm 
mình. ||6. — spatiosam noctem. Làm cho đêm 
đài vån đi. 

FALSARI — US, ?, s. m. Kê giá ( sự eil, kẻ mạo. — 
edicti regii. Kè giả lệnh vua. 

FALSATI - 0, onis, s. f. Sự giả, sự mao; sự giả 
của tốt, sự làm đối trá. 

Fars — È, adv. như Falsò. 

FALSIDIC — US, o, um, adj. (ai, sự gì ) Hay nói đổi, 

FAUSIFICATI— O, onis, s. f. như Falsatio. 

FALSIFICAT - US, đ, um, part. pass. ( sự gì) Đã 
chịu giả, đã chịu mạo, đã chịu pha của kém. 

FALSIFIC — US, Ø, um, adj. ( ai) Gian đổi, lừa đảo, 
gian lận. | 

FALSHURI — US, 2, s. m. Kế thè gian. 

FALSILOQUENTI— A. æ, s. f. như Fallaciloquentia. 

FALSILOQUI — UM, £, s. n. Lời nói dối. 

FALSILOQU - us, a, um, adj. (ai, sự gì) Nói đối. 

FALSIMOXI — A. æ, $. f. và UM, ‹, s. n. Sự gian dòi. 

† FALSIPAR - ENS, @z2s, adj. cả ba giống. ( ai) Có 
cha giá. 

FALSIT As, atis, s. f. Lời dot, sự gian dối, 
chứng dõi. 

+ FALSITEST — IS, (e, s. m. và f. Kẻ chứng dối. 

T Fars - 0, as, are, a. Giả, mạo, pha của xấu vào 
của tốt, giả của tốt. 

Fars — ò ( issimè ), adv. Cách đổi trá, cách gian, 
cách phi lý, vô cớ, vô cố; trái mùa, trái lẻ, trái 


` phép. — aliquid dicere. Nói đối một điều. — 


queri. Kêu vò cớ. — citare. Kế lời chứng chẳng 
hgp. — accusare. Cáo gian. 


FaLs — UM, ?, 8. n. 1. Tờ mạo. 2. Lời dối. 

FALS - US, a, um (ior, issimus ), part. pass. Fallo, 
cũng là adj. tri gen. hay là dat. 1. (ai, sự gì) 
Dä mắc hra. đã ehin lừa đái, đã mậu, đã lám. 
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2. Binh bãi; lát lưởng, gian giáo, man trá, 
huyền hoặc. 9.Giả trá, chẳng thật, đã chịu mạo. 
đã chịu giả, đã chịu pha của kém. 4. Dot, chẳng 
có. 5. Đã chịu bày đặt, vô ích, bôi bác, phù 
vân, vô cớ. || 4. Næ illi falsi sunt qui.. Åt là 
các kẻ... thì đối mình lắm. Falsum habere ali- 
quem. Lừa đảo ai. — haud sum id quàm sit facile. 
Tôi đã biết tỏ sự ấy dë là dường nào. || 2. 
Ambitio multos falsos facit. Lòng tham của làm 
cho người ta ra gian dối. || 3. Falsæ lacrymæ. 
Nước mắt giả. Falsum denarium. Đồng tiên giả. 
|| 4. Falsa crimina. Những điều cáo gian. || ð. 
In falsum. Vô ích. | 

FALx, falc —¿s, s. f. 1. Liêm lớn, liềm, hái, câu 
liêm, đao quảm. 2. Gươm cong; liềm lớn mà 
đánh giặc; vời đëo gö. ||1. — messor¿a. Cái hái. 
Sata falcibus apta. Mùa lúa chín. 

FAM— A, 2, s. f. 1. Tiếng đồn, tiếng tăm, tin tức, 
văn thanh. 2. Danh tiếng, công danh, danh 
thơm, danh vọng, thì danh. 3. Thanh thuyết, 
tai tiếng, tiếng xấu. 4. Sự gì truyền khẩu, sự 
gì mọi người tin. ||4. —nulla adhuc convenit. 
Chưa nghe tin gì sốt. — ent, Đã đồn tiếng. 
|| 2. Famæ consulere. Lo giữ tiếng tốt mình. 
Famam quærere v. captare. Cầu danh. || 3. ali- 
quem famå opplere. Làm cho ai hỗ mặt. || 4. — 
velus hominum. Thu xưa người ta tin rằng. 
Famå traditum est. Có điều truyền rắng. 

FAN — EL, s. m. như Famulus. 


FAMELIC - È, adv. Như kẻ đói lắm. 

FAMELICOS — us, ở, um, adj. (ai, sự gì) Dot lâm; 
fig. khô héo, xấu. Famelicosa terra. Đất bạc khi. 

FAMELIC - US, dg, um, ad]. 1. (ai, sự gì) Bói lắm. 
đói khát; đói lå. 2. Làm cho đói, chẳng nuôi 
cho no. || 9. Famelici saturati sunt. Các kẻ đói 

- khát đã được ăn no. || 2. Famelicum convivi- 
um. Tiệc đói. 

FAMELL - A, æ, $. f. dimin. Fama. 

+ FAM—EN, 2s, s. n. Lời nói, điều đã nói. 

Pan re, ie, s. f. 1. Sự đói, lòng đói, sự thắc lém, 
sự thèm thuồng của ăn. 2. Co nghèo, thì đói 
khát. 3. Sự nghèo đói, sự bân gia. 4. Sự nhịn 
đói, sự kiêng đồ ăn. 5. fig. Sự khao khát, sự 
tham lam. || 1. Fame coactus v. consumptus v. 
confectus. Lå đôi. || 2. — esse cæpit. Bấy giờ 
mới thấy ( thiên hạ) tuyệt lương. || 3. Ad fa- 
mem rejicere. Häm lương cho chết. IA. Fame 
utendum est. Phải kiêng đồ ăn. || Š. — sacra 
auri. Bu tham vàng bạc là bệnh góm. 

FAMESC — o, ts, ere, n. def. Dot. 

FAMIG - ER, era, erum, adj. (ai. sự gì) Đón tiếng. 
đem tin, phao tiếng. 
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FAMIGERABIL — IS, e, adj. ( ai, sự gì )Thl danh, Cùng 
danh, có tiếng, danh giá. 


FAMIGERATI - 0, 025, S. f. Sự phao tiếng, tiếng đồn. 


FAMIGERAT — OR, oris, S. M. ( RIX, ricis, s. f.) như 
Famiger, 
FAMIGERATT— US, a, um, adj. như Famigerabilis. 


FAMILI — A, æ, S. f. 1. Đầy tớ, tôi tá, thù hạ, gia 
nhân. 2. Nhà, họ, chi, dòng dõi, tính, tông 
phái. 3. Các người nhà cùng các đầy tớ tôi tá. 
4. Gia tài, cơ nghiệp. 5. Phe, đảng, lũ, đông, 
bọn, phường. 6. Môn đồ, tràng học. || 1. — 
domino solus est. Chúa nó chỉ có mình nó mà 
thôi. ||2. Ex illustri familiå. Bởi nhà sang trọng. 
|| 3. — Juli ad hominum millia decem convenit. 
Ông Juliô đã hợp các kė thân thích tôi tá thì 
được một muôn người. || 4. — erciscenda. Gia 
tài phải chia. || 5. — gladiatorum. Lù đô vật. || 
6. — tota Stoicorum. Cả môn quân tử Stoicô. 

Fig. Familiam ducere. Làm đầu, trôi hơn cà. 


FAMILIARESC - 0, ts, ere, n. def. Làm quen thuộc 
hơn, đi lại ( vuối ai) hơn, lửa lản. 

FAMILIARIC — US, a, um, adj. (sự gì ) Thuộc về nhà, 
thuộc về người nhà. Familiarica cella. Nơi tôi 
tá nằm. 

FAMILIAR — IS, e (ior, issimus ), adj. trị dat. 1. (ai, 

sự gì) Thuộc về nhà, thuộc về người nhà. 2. 

Thuộc về họ hàng, thuộc về tông tộc. 3. Quen 

thuộc, lửa lån, thân thiết. A. Thường, chịu 
quen, lõi, đã tường. || 1. Servi familiares. Các 
tôi tá nhà. || 2. — res. Sản nghiệp. Familiare 
ezemplum. Gương sáng bởi người tông thân 
mà ra. || 3. Biduo factus est mihi familiarissimus. 

Nội hai ngày người đã nên thân thiết vuối tôi 

lắm. Won sis — alicui mulieri. Anh chớ lừa lån 

vuối người đàn bà nào. || 4. Dolus ei — est. Nó 
đã quen bày mưu lập kế. Mihi illud familiare 
est. Tôi đã quen thẻ ấy. 

FAMILIARIT —AS, atis, s. f. 1. Sự quen, sự quen 
thuộc, sự quen biết, sự thân thiết. 2. Sự lửa 
lån. 3. Thói quen. || 3. Familiaritate sermonis. 
Trong cách nói hãng ngày. 

FAMILIAR — ITER (rus, issimè), adv. 1. Cách quen 
biết, cách thiết nghĩa, cách suóng sä. 2. Cách 
thường, năng, cách từng trải. 3. Từng nhà, 
từng chỉ họ. || 1. — aliquo uti. Ở quen thuộc 
cùng ai. — diligere. Yêu dấu cách riêng. || 2. 
— causam noscere. Biết việc gì tường tận. Hoc 
parùm — nostro solo venit. Giống này chẳng ưa 
đất ta bao nhiêu. || 3. — agros dividere. Chia 
ruộng từng họ. 

FAMILIARI - US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về đầy 
tớ tôi tá. 
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FAMILIÂs, gen. cũ Familia. Pater familiás v. Pater 
familiås. Chúa nhà. 

FAMIS, gen. Fames. 

FAMOS — È ( ?s, issimè ), adv. Cách có danh tiếng. 

FAMOSIT — AS, oi, S. f. Sự ố danh, sự xấu tiếng, 
sự xỈ nhục, sự xấu hå. _ 

FAMOS - us, a, um (for, issimus), adj. 1. (ai, sự 
gì) Đồn tiếng lắm. 2. G6 danh tiếng, thì danh, 
công danh. 3. Xấu tiếng, có tiếng bgm. 4. Làm 
6 danh, làm xấu hô, làm mát tiếng. || 3. Famo- 
sa urbs. Thành có tiếng. || 3. Famosa mulier. 

- Đàn bà xấu danh. || 4. Famosi libelli. Những 
con sách nói phi báng. 

FAM - UL, s. m. thay vì Famulus. 

FAMUL - A, æ, S. f. Đầy tớ gái, con đòi. fig. Virtus 
non est — fortunz. Nhân đức chẳng phải là 
đầy tớ của cải: 

FAMULABUND — US, d, um, adj. (ai, sự gì) Giúp, tra 
tay giúp. | 
FAMULANT — ER và FAMULAT—È, adv. Cách chịu 

luy, cách nhún nhường, cách hèn ha. 

FAMULAR —IS, e adj. (sự gì) Thuộc về tôi tá. 


FAMULATI —0, onis, S. f. Sự nhiều tôi tá, các đẩy 
tớ, thủ hạ. 

FAMULATORI - US, &, um, adj. (ai, sự gì) Hèn hạ, 
như tôi tá. 


FAMULATR— 1X, Zeie, s. Người nữ chiu lụy, con 
đòi, đầy tớ gái. | 

1° FAMULAT — US, Q, um, part. Famulor. 

9° FAMULAT - US, ús, s. m. 4 FAMULIT — AS, atis, S. 
f. và FAMULITI - UM, ?, S. n. 1. Sự làm tôi, bậc 
tôi tá. 2. Gia thần, các đầy tớ, các thủ hạ. 


FAMUL—0, as, are, a. Båt làm tôi. 


FAMUL — OR, aris, atus sum, ari, d. tri dat. 1. Làm 
tôi. 2. Giúp, giúp đỡ. || 4. fg. — voluptatibus. 
Làm tôi các tính mê. 

FAMULOS — US, đ, um, adj. (ai, sự gì) Làm đầy tớ, 
ở, đi ở; hay giúp. 

4° FAMUL - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về 
đầy tớ; hay vâng lời, chịu lụy. 

9° FAMUL — US, ?, S. m. 1. Đầy tớ, kẻ làm tôi. 2. 
Säi but. 3. Thần bộc. 4. Ma, thần nơi nào. ¡, 1. 
— Dei. Tôi tá Đức Chúa Lời. 


FANATIC— È, adv. Cách hung hăng, cách hoảng 
hốt. 

FANATIC — US, a, um, adj. 1.( ai, sự gì) Sőt sàng 
mê mãn, được ơn trên cướp trí, mê hoảng. 2. 
Hoảng hốt, hung hăng, dại, điên, mê cuồng. 
chấp mê, sùng. 3. Phải sét đánh. || 1. Fanaticum 
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carmen. Ca văn đã có ơn trên soi mà làm. — 
furor. Cơn hoảng. ||2. — servus. Tôïtá hoảng 
hốt. ||3. Fanatica arbor. CA phải sét đánh. 

EAND —US, a, um, part. fut. For. 1. (sự gì) Chịu 
nói được, chịu tô ra được. 2. Phải lẽ, nên, 
lành. ||2. Fandum atque nefandum. Sự phải sự 
trái, sự nên sự chăng. 

+ FAN - 0, as, are, a. Nói, đọc văn. 

Fans, fant - ¿s, part. For. 

FANUL — UM, ¿, $. n.1. Nơi cấm. 2. Chùa, miếu, 
đền thờ, nhà thờ, gia triển, am tự. ||2. Ager 
fano consecratus. Ruộng tam bảo. — avis dedi- 
catum. Tông miéu. Rei custodes fani. An tự. 

Far, farr— is, s.n. Lúa miến, các thứ hạtlàm bột; 

. bột. Farra flava. Lúa chín. 

PARCIM - EN, inis, $. n. Dôi, ruột đối. 

FARCIMINOS — 0S, a, um, adj. (giống gì) Ghé, có 
chốc. 

FARCIMIN — UN, ‡, s. n. Chốc ngựa, thứ ghẻ. 

FARCIN— 0, as, are, a. Trộn, pha, hoà. 

FARCI-O, is, far-si, far - tum và ctum, Ge, a. 1. Nạp, 
Long, tọng nạp, bỏ vào cho đây. 9. Dôi, làm 
dối. 3. Nuôi cho béo, bón. UI. #daces se farci- 
entes. Những đứa háu nạp cho binh bảu. ||3. 
— gallinam. Bón gà. 


. PARCT — OR, 0:9, s. m. như Fartor. 


FARCT - Us, a, um, như Fartus. 

FARFAR- A, #, s. f. Khoản đông hoa. 

FARFAR —US, ?, S. f. FARFEN - UM, ¿, S. Dn. và FAR- 
FUGI - UN, ?, S. n, 1. Giống cây đề. 2. Khoán 
đông hoa. 

Fanı, infinit. For. 

FARIN —A, æ, S. f. 1. Bột lúa mičn. 2. Các thứ 
bot làm bánh. 3. Bui, bui băm. || 2. fig. Omnes 
isti sunt ejusdem farinæ. Chúng nó cũng một 
môn cå. 

FARINARI — UM, ¿, s. n. Nhà kho giữ bột bánh. 


1° FARINARI pe, ¿, s. m. Kẻ bán bột bánh. 


2° FARINARI — US, om, adj. ( sự gì) Thuộc về bột, 


bằng bội. 

FARINOS ~ us, a, um, adj. (sự gì ) Bó, có bột. 

FARIRUL—A, æ, s. f. Bột lọc. 

FARINULENT - US, o, um, adj. như Farinosus. 

FARI - 0, onis, s. f. Thoan tử ngư. 

FAR —IS, fa — tus sum, fa—ri, d. tri acc. (chẳng 
quen dùng For). (con thơ ấu) Nói, mới nói, 
nói bập be, tập nói ; nói, Puer nescius —. Trẻ 
chưa biết nói. Fandi copiamdare. Cho phép nói. 

FARN - ts, è, s. f. Giống cây dë gai, mỏng hoè. 
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FARRACE — US, 4, um, và FARRACI—US, dg, um, adj’ 
(sự gì) Bång lúa, bång lúa miến. 

EFARRAGINARI — A, orum, s. n. p. và FARRAG — 0, #15, 
s. f. 1. Nhiều thứ lúa trộn cùng rau xanh cho 
ngựa ăn. 2. Sự pha lòn nhiều thứ hạt. 3. Fig. 
Sự thu nhiều sự lại vuối nhau. 4. Điều gì nhỏ 
mọn. 

FARRARI - UM, ¿, S. n. Nhà tích lúa, làm đề lúa. 

FARRARI - US, đ, um, adj. (sự gì) Thuộc về lúa. 

FARRAT —US, 4a, um, adj. (sır gì) Bằng bột, bảng 
lúa. Farrata olla. Nôi cháo bột. 

FARREARI — US, đ, um, adj. như Farrarius. 

FARRE - UM, ¿, s. n. Bánh bột miến. 

FARRE - Us, a, um, adj. như Farraceus. 

FARRICUL — UM, ¿, s. n. Men bánh. 

FARRIS, gen. Far. 

FARSIL - 1S, e, và FARTIL —1S, e, adj. 1. ( giỏng gi) 
Người ta dôi. 2. Chiu nuôi cho béo, bón. 3. Có 
xác, thuộc về xác thịt. 

FARTICUL — UM, ts, n. dimin. Fartum. 

FART — ÌM, adv. Cách nạp, cách tọng cho đây. 

FART — OR, oris, s.m. 1. Kẻ làm dat, 3 Ké bón, ké 
nuôi cho béo. 

FART — UM, ¿, s. n. 1. Dôi, thịt đói.92. Ruột quả vả. 
3. fig. Sự gì bỏ vào sự khác cho đầy. ||1. fig. 
Fartum facere er hostibus. Băm nát quân giặc 
( giết quân giặc cho tiệt). ||3. Vestis fartum 
amare. Yêu xác mình ( yêu thân thẻ nong trong 
áo). l 

FARTUR—A, æ, s. f. 1. Sự làm dôi. 2. Sự nuôi 
(loài vật) cho béo, sự bón. 3. Những hòn sỏi 

- đỏ vào giữa tường xây. 

1° FART- US, ús, s. m. Giống gì lấy mà đồi. 

2° FART - US, ở, um, part. pass. Farcio. 1. (ai, sự 

gì) Đã chịu dot, đã chịu Long nạp, đã chịu Long 

nhét. 2. Đã chịu vun đồng. ||1. Fartum thea- 
trum. Đình hát bội ( người ta ngồi) chạt ních. 
||2. Vectigalibus —. (vua) Được nhiều thuếmá. 


Fas, s. n. indecl. 1. Phép công bằng vô cùng, sự 
gì nên, sự gì phải lẽ, phép, sự phải, sự nên.. 
2. Thần, bụt thần. || 1 .—jusque. Luật Đức Chúa 
Lời và luật người ta. Contra guảm — est. Trái 
phép công bảng. Contra fas. Trái lẽ. -— nefas- 
que. Sự phải sự trái, sự nên sự chăng. — gen- 
tium. Phép họ lương bằng. Si — est dicere. Vi 
bảng nên nói. ||2. — omne mundi. Các bụt thần. 

Fasc - es, tum, s. m. p. như Fascis. 

Fasci — A, æ, S. f. 1. Dây, dat, dải, ren. 2. Réo 
vải buộc ddu tích. 3. Tấm vải bọc chân (thay 
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vì bít tất. 4. Khăn chít đầu. 3. ge Triều thiên 
vua. 6, Đai ràng chăn đêm. 7. Khăn bọc trẻ 
con. 8. Đàng miến, bờ, rẻo, vỏ. 9. Đàng hắc 
lộ; vân hà; quầng. 
FASCIAT — Iw, adv. Từng bó, từng đập, từng don, 
FASCIAT - us, a, um, part. pass. Fascio. 


FASCICULARI — A, um, s. n. p. Gói, bó củi rác quân 
lính đem vào trại binh. 


FASCICUL - Us, ?, s. m. Bó nhỏ, don, gói, đập. — 


florum. Chùm ER — epistolarum. Cái phong 
thư. 


FASCIG - ER, era, erum, adj. (ai) Mang bó roi. 

EASCINATI - 0, onis, S. f. Sw yêm bùa, phép ém 
chú; sự làm cho mê. 

FASGINAT — OR, oris, s. m. (RIX, ricis, s. f.) Kẻ ëm 
chú, kė bỏ bùa, kẻ làm phép thuật. 

FASCIN - 0, as, avi, atum, are, a. Em chú, làm 
phép yêu thuật, yém bùa; làm cho mê. 

FASCIN — UM, ¿, S. n. Boa, phù chú, sự phù chú. 

FASCIN - us, ¿, s. m. But giải phù chú. 

Fascı - 0, as, are, a. Buộc, rit, ràng rit, bọc khăn. 

FASCIOL — A, æ, s. f. dimin. Fascia. 

Fasc - IS, ¿s, s. m. 1. Gánh, bó, gói, đập. 2. Bó 
roi có rìu ở giữa mà chỉ chức quan lớn; chức 
cao, chức quan consulẻ. || 1. — lignorum. Bó 
củi. || 2. Submittere fasces. Hạ bó roi ( qui luy 
ai). || 3. Fasces habere. Đang làm quan lớn. 

FASELIN — US, a, um, adj. ` sự gì) Thuộc về đậu. 

4° FASEL — us, ?, s. m. Thuyền nhỏ. 

2° FASEL— US, ?, và FASE0L— Us, ?, s. m. Thứ đậu 
lớn. 

Fass — us, a, um, part. Fateor. 

FAST - 1, orum, s. m. p. 1. Lịch nước Ròmaa. 2. 
Sử kí. || 2. Fastos evolvere mundi. Dö sử kí các 

_ nước thiên ha. 

PASTIPDIBIL — 1S, e, adj. (ai, sự gì) Sinh chán, sinh 
nhàm lờn, khó chịu. 

FASTIDIENT — ER, adv. Cách khinh chê, cách đã 
chán. 

FASTIDI - ENS, entis, part. Fastidio. — stomachus. 
Tì vị ngán cơm. 

+ FASTIDILIT —ER, adv. như Fastidiosè. 

FASTID — 10, is, ivi, ilum, ire, a. và n. tri gen. 1. 
Lấy làm chán, góm, nhàm lờn, ngán. 2. Chẳng 
khứng, chẳng thông, chẳng thèm, khinh, chê 
bỏ, làm cao. || 1. — alicujus consortium. Riêng 
ai. — cibum. Gớm của ăn, ngản miệng. || 9. 
(Ur fustiditf Nó khinh quá lẽ. — preces. Chê lời 
xin. Estus fastidit ametum. Mùa nồng mre 
áð sëng khó chịu. 
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FASTIDIOS — È (2s, issimè ), adv. Cách sinh chán ` 
_ ngán, cách nhàm; cách kiều, cách khinh. 


FASTIDIOS - US dro, issimus), adj. tri gen. hay là 
acc. cùng in. 1. (ai, sự gì) Chán ngán, nhàm 
lòn, ngấy, tớm, mắt mỏ; kiêu hănh, khinh 
chê. 2. Sinh nhàm, làm ngây. || 1. Terr —. 
Kê đã chán đời. Jn æquos et pares —. Khinh các 
bầu bạn mình. — latinarum litterarum. SO 
thèm học tiếng latinh. 


FASTIDIT - OR, oris, s. m. Ké khinh. 


FASTIDIT — US, a, um, part. pass. Fastidio. (ai, sự 
gi Đã chiu khinh, đã chiu nhàm, đã chịu chê 


FASTIDI - UM, ¿, S. n. 1. Sự ngán của ăn, sự mè 
hè, sự khánh ăn, sự ăn ngảy ngót. 2. Sự chán 
ngán, sự nhàm, sự góm, sw nản, sự kiếng. 
3. Sự khinh chê, sự làm cao. || 1. Mel fastidi- 
um creat. Mật ong sinh nôn lòng. || 2. Fastidi- 
um parit voluptas. Sự sung sướng sinh chán 
ngán. || 3. Fastidia pati. Chịu khinh. Fastidia 
fugere. Lánh sự kiêu hãnh. Zoe in fastidio. 
Phải (mọi người) khinh chê. Ne sit fastidio 
Græcos sequi. Ta chớ bỏ học đòi dân Grêcô. 

FASTIG — ANS, antis, adj. cå ba giống. 1. (ai, sự 
el Mài nhọn, vót thon, vạc nhọn. 3. Son, thon. 
thót đi. 

FASTIGATI o, onis, Và FASTIGIATI- 0, onis, S. f. 
Ngon, chóp, chót, đính, sự sinh chót. 

FASTIGIAT - op, oris, s. m. Kẻ làm cho có ngọn có 
chót. | 

FASTIGIAT - US, a, um, và FASTIGAT - US, ở, um, 
adj. 1. (ai, sự gì) Nhọn, có mũi nhọn, thon 
thon, thót, có đính, có chót. 2. Cao, chót vót, 
cao, cao như hình mái. 3. fig. Có chức cao, 
cao cả, trong. || 1. Collis —. Đồi chon von. ||2. 
Jigna fastigata. Gái kèo. ||3. Duo fastigatissemi 
consulares. Hai quan consulê cựu rất mạnh thế. 


FASTIGI - 0, as, are, a. và n. Làm cho ra nhọn, 
có mũi nhọn, có ngọn, có hình chon von. 

FASTIGI—UM, ?, S. n. 1. Ngọn, đỉnh, .chóp, chót. 
2. Nóc nhà, nóc dën 3. Mái, sườn. A Mặt 
trên, phương diện, thượng điện, bên trên. 5. 
Bề sâu. 6. Mặt lồi ra, phần lùm ra, phần nủỏi. 
7. fig. Bậo cao nhất, chức cao quyền cả. 8. 
Cùng, chung tất, sự tuyên hảo. 9. Thứ, giống. 
10. Lë đại khái. || 4. Opus nondum aquæ fasti- 
gium æquabat. Việc bấy giờ chưa lên đến mặt 
nước. || 7. — regium. Bậc đăng làm vua. In 
summo fastigio esse. O bậc cao trọng, Ad magna 
fastigia rerumertollere.Tõn lên bậc rất cao trong:. 


Fastis 0, og gie A vàn. như Fastigio. 
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FAsTos - E. ady. như Fastuosè. - 

FASTOS - US, a, um (ior, issimus ;, adj. (ai, sw gì 
Cao, kiêu, làm kiêu, khoảnh khoái. Fastosa 
domus. Đền đài. 

FASTU0S — È, adv. Cách phô phang, cách kiêu. 

FASTUOSIT - Aas, atis, s. f. như 2° Fast(us. 

FASTU0S— us, a, um, adj. như Fastosus. 

4° FAST—US, uum, s. m. p. như Fasti. 

2° FAsT —US, Op, s. m. Sự phô trương, sự phong 
phanh, tính khoảnh khoái, tính kiêu, sự làm 
kiêu làm cao, sự cao kì. Fastus alicujus pati. 
Chịu ai khinh dé mình. 

3° FASTUS dies, m. Ngày phiên kiện. 

FATAL - 1S, e, adj. trị acc. cùng ad hay là dat. 1. 
( ai, sự gì ) Thuộc về số mệnh, mắc độ số, hợp 
như số hệ, đã có số định. 2. Cứ luật số phận, 
tự nhiên, tình cờ. 3. Dữ, độc dữ, làm hại. 4. 
Cai trị số mệnh. || 4. Fatalia verba. Lời tiên 
tri. ||9.— mors. Sự chết tự nhiên ( hay là tình cờ): 

+ FATALIT - As, atis, s. f. Số xấu, sự tình cờ, sự 
hở cơ. 


.FATALLT - ER, adv. Cách cứ số mệnh. — mori. 
Chết bệnh, chết cách tự nhiên, tình cờ chết. 


FAT EOR, eris, fas- sus sum, eri, d. trị acc. 1. 
Xırng, xưng ra, tiêu xưng, thú, chịu (điều gì), 
nhận. 2. Chi, trỏ, bày ra, tỏ ra. || 1. — verum. 
Xưng thật. Fateor. Tôi chịu, tôi lấy làm thật. 
Qui se debere fatentur. Các kẻ nhận nợ mình. 
|| 2. Mors sofa fatetur... Có một sự chết tỏ ra... 
— animum pallore. Mặt xanh tô ra lòng (sợ hãi). 


FATICAN — US, đ, um, FATICIN -US, Œ, um, và FATIDIC — 
Gs, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về sự nói 
tiên tri, hay bói, nói tiên tri, bói số mệnh. 

FATIDIC - US, ¿, S. m. (A, æ, S. f. ) Kẻ bói, ké nói 
tiên tri. 

FATIF - ER, era, erum, adj. (ai, sự gì) Gičt, làm 
cho chét. 

FATIGABILT— IS, e, adj. (ai, sự gì) Hay mỏi nhọc. 

FATIGATI— 0, onis, $. f. 1. Sự môi mệt, sự nhọc 
nhản; sự kiệt sức. 2. Sự giu cợt ngấy tai. sự 
nhàm truyện. | 

+ FATIGATORI—US, a. um, adj. (lời) Giêu giao, 
nói xói. 

FATIGT—O, as, avi, alum, are, a. 1. Làm cho nhọc 
nhàn, làm cho mệt sức, làm lao lực. 2. fig. 
Làm cho ra kiệt, khudy khoả, quấy, làm cực, 
làm khô sử, sinh chán ngán, nài nắng, làm cho 


lo lắng. 3. Khuyên giục, thôi thúc. 4. Trách, 


bé, hạch, nhạo. ||1 .—quadrunedem ferratå calce. 
Đảm mũi nhọn thúc (ngựa) chạy nhọc. || 9. 
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Siridur elephantinn aures futiyabai. Voi ré chói 
tai. — consiliis animum. Lo toan trăm việc môi 
trí. -— uliquem precibus. Nài nẵng råy rà ai. — 
arma. Đánh giặc liên liên. || 3. — socios. Giục 
chúng bạn. || 4. — aliquem edacitatis. Nhao 
ai háu ăn. 

FATILEG—US, a, um, ad]. (ai. sự gì) UA những 
vị độc. 

FAT1LOQU - US, a, um, adj. như Eaticanus. 

+ Fart - ìM, adv. Đủ. vừa, đầy, dư dật, bội hậu. 

FATISC og, ere, n. def. và FATISC —OR, eris, ?, ` 
( thiếu perf. ), d. trị acc. cùng in. 1. Nẻ ra, nở 
ra, nứt ra, hở ra. 2. fig. Ra nhọc sức, ra yếu, 
mòn đi, lũ khũ, lỏng léo, ngã lòng; bớt đi, sút 
đi. || 1. — vulneribus. Bị dầu chồng chan || 3. 
— in segnitiem. Sinh biếng trè. — in pulverem. 
Tan ra mat. Fatiscit sedilio. Đảng ngụy muốn 
vên đi. Non fatiscar quin... Tôi sẽ cứ làm mài 
cho đến khi... 

+ Fart - or, aris, ari, d. Nói lắm. 

FATUARI - 1, orum, s. m. p. Các kẻ dược ơn trên 
mà nói tiên tri. 

Fartu - È, adv. Cách dại, cách vô phép. 

FATUELL— US, ?, s. m. như 1° Fatuus. 

FATULT - AS, atis, S. f. 1. Sự dai, sự vô phép. 9. 
Lời lạt lêo, điều nói nhăng; việc dại. 

FAT-- UM, ¿,s. n. 1. Lời bói, lời tiên tri. 2. Số, sð 
mệnh, số phận, độ số, căn kiếp, mệnh trời; 
vận mệnh. 3. Bản phận, số phận, thú, bậc. 4. 
Sự khốn khó, ách nạn, tai vạ, sự gì làm hại. ä. 
Sự chốt, sự lâm chung, sự chết tự nhiên, mệnh 
sống. 6. Xác chết, hài cốt. 7. Bụt cai mệnh 
sống; các but thần. ||1. Sic futis org resolvit. 
Kẻ ấy đã nói tiên tri rằng. ||2. Præter fatum. 
Trái mệnh trời. Si — est tibi convalescere. Nếu 
trời đã định cho anh khoẻ lại. ||3. Bona fata. 
Thịnh sự. ||4. Fato cedere. Lâm chung. Occu- 
pare fati diem. Đón ngày lâm chung, tự vẫn. 

FATU —0R, aris, ari, d. Được ơn trên cướp trí: 
fig. nói sảng, nói càn. , 

4° Fart - US, a, um, part. For. 

2° + FAT — us, ?. s. m. (A, æ, S. f. ) Ké dại, kẻ nói 
pha trò. 

2° FATU — US, a, um, adj. 4. (ai, sự gì) Dai. 3. Nhẹ 
tính, lạt lëo, ròm rỉnh. 

Fauc —ES, em, S. f. p. như Faux. ` 

FAUN —A, æ, S. f. như 4° Fatuus. 

Faun - 1, orum, s. m. p. Những thản sơn lâm. 


FAUST - È (is, issimè ), adv. Cách may mån, cách 
xuôi việc, cách có lợi lộc. 


FAV 
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FAUSTIT - As, alus, s. f. Sw may phúc, sự Khước. } PAYORABIL - Is, e, adj. tri dạt, vai, sự gi; Hay bình 


FAUSTUL— US, a, um, adj. dimin. bởi 

Farst- US, a, um fior, issîmus ), adj. 1. (ai, sự 
gi) Có phúc lộc. 9. Lành, ( điểm) chỉ sự lành. 
3. Có ích, tiện, nên, xứng. || 1. O diem faustum! 
Ôi! ngày có phúc! Pede fausto iter facere. Đi đàng 
sá bảng yên. Fausta precari. Chúc vịnh. 

FAUT - op, oris, s. m. (RIX, ricis, s. f.) 1. Kế binh 
vực, kẻ bầu, kẻ giúp, quan thày. 2. Kẻ theo 
phe, kẻ theo bè; bảu bạn, bạn tôi. 

Faux, s. f. (phần it quen dùng abl. Faure mà 

— thôi), FAUc - Es, jum, s. f.p. 1. Họng, cỏ. 9. 
Nơi hẹp, lõi hẹp, cửa bẻ hẹp, quèn, eo. 3. Mạch 
sông. UI. Os fauce cùm hæreret lupi. Bởi vì chó 
sói hóc xương. ||2. Fuuces anguste. Cửa bê hẹp. 
Fauces (rrœecze. Những quèn cho được vào đất 
Grôcla. Faucihus oppressis. Khi đã rấp các lỗi. 
Fiq. Eripite nos ex eorum faucibus. Các ông hãy 
chữa chúng tôi cho khỏi tay các quân đữ äv. 

FAYT— ENS, entis, part. Faveo. Venti faventes. Thuận 
buðm xuôi gió. 

FAYENTI — A, œ, s. f. 1. Sự nghiêm trang, sự chu 
chu chảm chàm, sự khép nép. 9. Sự bình vực. 

Fav — E0, es, ?, fau - lum, ere, pn, trị dat, 1. Bình 
vue, phù hộ, tựa, giúp, bầu cứ. 2. Ưng, ưa, 
khen, mừng. 3. Muốn, ước ao, sản lòng. ||1. 
— parlibus. Binh vực bè nào. —- linguis. O lặng. 
Deus sit tibi favens. Xin Đức Chúa Lời phù hộ 
cho anh. ||2. Faveo orationi tuæ. Tôi khen bài 
giảng anh. ||3. Spectare favet. Nó muốn xem. 

FAYVILL — A,£®, S. Ÿ. 1. Tro đỏ rờ rỡ, tro. 2. Khói, tàn 
lửa, than lửa, ngọn lửa. 3. Xương người chết, 
xáo,hài cốt. 4. Go Côi rẻ, đầu, gốc tích. ||1. —nri- 
gra. Muĝi. — salis. But muối. || 4. Prima — 
mali. Gốc tích sự dữ. 

FAVILLAGE - US, a, Wm, Và FAVILLATIC - US, đ, um, 
adj. (sự gì) Thuộc vẻ tro, thuộc về tàn lứa, 
thuộc về than lửa. 

J“AVILLESG — 0, ¿s, ere, n. def. 
như' tro. 

FAVISS— Æ, arum, s.t. p. Hang dưới đất cho được 
xếp đồ lề; kho đến thờ. 

FAYIT — op, oris, s. m. như Fautor. 


(lửa) Tát di; tan 


FAVONIAN — US, đ, um, adj. (Sự ei) Thuộc về gió 
tây, ở bên tây, bởi phương tây. 

FAYONIT— Us, ¿, s. m. Gió tây; gió hay hảy; gió. 

Fav - op, oris, s. m. Sự bình vực, sự mộ, sự 
chuộng, sự phuc, sự sản lòng biuh vực, thần 
thế, ơn; sự khen, sự reo mừng.— miliiumin... 
Sự lính tráng phục... Favorem captare v. au- 
cupar:. Chạy thể. 


vực, phù hộ, sån lòng giúp. 2. Đẹp lòng, chịu 
mến, được thần thế. ||2. Clementia eum favo- 
"t0 lcm reddidit. Lòng khoan nhân người đa 
làm cho ai nấy phục. 

FAVORABIL - ITER (2s ), adv. Cách đẹp lòng, cách 
vui lòng. 

FAVUL — US, ?, s. m. dimin. bởi 

Fav - us, ?, s. m. 1. Tảng mậtong, tầng ong, mật 
ong. 2. Gạch lục lăng ( như tầng ong). 3. Tật 
sưng sòt kia. 

Fax, fac- ms, s. f. 1. Dom, đuốc, que lửa cháy, 
ngon lửa, đèn chai, 2. Đuốc dùng khi đưa 
dâu. 3. Đuốc nòm thiêu xác chét. A fig. Rẻ 
làm đầu, mối manh, đầu bè đảng. 3. Sự nóng 
nảy, lửa dâm dục, sự mạnh sức, sức. 6. Môi, 
mối chài, sự gì giục, sự xui xim. || 1. — pri- 
ma. Lúc lên đèn, khi chập tối. — trisulca. 
Lươi sét. ||2. và 3. Virimus insignes inter ulram- 
que facem. Ta đã an ở thanh tịnh từ ngày 
chịu phép hôn nhân cho đến lọn đời. || 4. — 
tumultůs. Kê làm xôn xao. Facem præferre ali- 
cui. Đi trước mà dän lõi cho ai. || 5. — tre. 
Cơn giận hoảng. — prima juventæ. Sự nóng 
nảy kẻ đang thì. Faces libidinis. Lra däm dục. 
— doloris. Đau xóc. || 6. Subjicere facêm v. 
faces rei. Thúc việc. Faces addere alicui ad dis- 
cendum. Giục ai học hành. — mentis honestæ 
gloria. Sự được danh tiếng là mối giục người 
hàn hoi. 

FAX—IM, ïs, ił, etc. thay vì Fecerim bởi Facio. 
Faxit Deus tt... Chó gì Đức Chúa Lời làm cho.. 
Farzim si id. Giả như đã làm sự ấy trước. 

FEnRESC - 0, is, ere, n. def. Phải bệnh sốt rét, ón 
rét. 

FEBRICITATI — 0, onis, S. f. Sự sốt âm. 

FkEBRICIT —0, as, are, n. Phải bệnh sốt, sốt rét. 

FEbBiiC0S — US, a, um, adj. như Eebrieulosus. 

ÌˆEBRICUL - A, æ., s. f. dimin. Febris. Sự sốt rét 
nhe våy. 

FEBRICULENT - US, a, um, adj. (ai) Sốt rét. 

FEBRICULOSIT - AS, atis, s. f. như Febricitatio. 

FFBRICULOS -- US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Phải 
bệnh sốt rét. 2. Sinh bệnh sốt rét. 

FEBRIFUGI - A, æ, s. f. Ích mẫu thảo. 

FEBRIL— IS, e, adj. (sự gì) Thuộc về bệnh sốt rét. 

FEBR— 10, is, wi, itum, ire, n. Sőt rét, có bệnh 
sốt rét. 

Fenn - IS, o, s. f. 1. Sự sốt rét, bệnh sốt, bệnh 
rét. ||3. fg. Sự gì khó chịu. || 1. Febris accessio. 


FEL 
Cen sòl. — periodica. Bệnh vôl từng cơn. Fe- 
bris frigus v. horror. Sw ngấy rét, sự ón mình. 
Febrim abigere v. depellere. Cất cơn sốt, chữa 
bệnh sốt. || 2. Scio hoc tibi febrim esse. Tôi đã 
biết sự ấy khó lòng cho anh. 


Frenn - A, orum, s. n. p. Lê tạ tội ( bên kè ngoai). 
FEBRUAMENT - UM, LS, n. Sự làm cho sạch tội. 


1° FEBRUARI us, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về 
tháng fêbruanô. 

2° FEBRUARI - US, ;, s. m. Tháng fêbruariô (là 
tháng hai latinh đối vuối tháng giêng annam). 


FEBRUATI — 0, onis, s. f. như Februamentum. 
FEBRU - UM, ¡, s. n. như Februa. 


FEBRU — 0, as, are, a. Làm lễ phép mà đền tội, tế 
lễ cho sạch tội. 

Feci, perf. Facio. 

1° FeciaL -~ 1s, e, adj. (ai, sự gì) Thuộc vẻ quan 
sứ fecialis. 

2° FƑECIAL - IS, is, s. Mm. Säi sứ kiêm hai việc: một 
là báo tri giặc, hai là việc hoà ước. 

FECUNDAT — OR, oris, s. m. Kẻ làm cho sinh sản, 
kẻ làm cho sai trái. 

FECUND - È //%s, ¿ssữne), adv. Cách sai trái, (mọc) 
cách mạnh. 

FECUNDIT — As, alis, S. l. 1. Sự hay sinh sản, sự 
hay sai trái, sự ( đất) bậu khí. 2. fig. Sự nói 
dễ đàng cùng nhiều lẻ. 

FECUXD—0, as, avi, atum, are, a. Làm cho sinh 
sản, làm cho sai trái, làm cho tốt (dàt). 

FECUND - US, a, um ‘or, issimus), adj. trị gen. 
hay là abl. 1. (ai, sự gì) Làm cho sinh sản, làm 
cho sinh trái. 2. Hay sinh sån, hay sai trái, 
hậu khi, đầy đáy, có nhiều. 3. Phú quí. ||1. — 
labor. Việc có lợi lộc. Fecundissima studia. Sự 
học hành có nhiều ích. || 2. — fons. Mạch có 
nhiều nước. Sue nihil fecundius. Chẳng có 
vật nào sinh sán bảng giðng lợn. Fecundæ se- 
getes. Lúa mày mang. Feeunda culpæ secula. 
Những đời đầy tội lỗi.— orator. Kė giảng nhiều 
lẻ. || 3. Fecundissima gens. Dân trù phú. 

Pre, perf. Fallo. 

ke, fell—is, s.n. 1. Màt, đám, mật đảng. 2. 
Thuốc độc, noc độc. 3. fig. Sự cay đăng, sự 
chua chát, sự giàn, sự ghen. || 1. — nigrum. 
Mặt đen. || 2. Tela vipereo tincta felle. Những 
tèn bán đã bôi nọc rắn, tên thuốc. || 3. Corda 
felle lita. Lòng đây sự cay đẳng. Sales suffusi 
felle. Lời giču cợt chua. 

Eet — ES, is, s. m. và f. như Felis. 
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FELICIT - as, alis, s. f. 4. Sự phúc, phúc thanHf 


nhàn; sự thịnh, sự may phúc. 9. Sự bội hậu, 
sự dư đật. || 1. — temporum. Đời thịnh. Perpe- 
tui (obedtadte frui. Hưởng phúc bën dé || 2. — 
terræ, Sự đất hậu khí. — dicendi. Sự lợi khảu. 

FELIC —1TER ( ¿4s, /ssimè ), adv. Cách may mắn, 
cách có phúc, phúc, cách có ích, hay. /⁄c 
veniunt feliciùs uvæ. Nơi ấy cây nho lên tốt hơn. 

FELINE - US, a, um, và FELIN — US, a, um, adj. (sự 
gì) Thuộc về mèo. 

FEL - 10, is, ire, n. def. (con thược, báo tir) Kêu 
hàm hàm, kêu hồng hộc, kêu. 

FEL-IS, :s, s. f. (họam.).1. Con mèo. 9. Con sóc. 
3. fig. KÈ cướp lấy. 

FeL — 1X, icis (feliG-zom, issimus), ad]. cả ba giống. 1. 
(ai, sự gì ) 6ó phúc, có phúc lộc, thanh nhàn, 
phú qui, thịnh. 2. May phúc, xuôi, may mån, 
làm cho được phúc, ban sự lành, lành, tốt. 3. 
Có tài, khéo. A Hay sinh sản, hay sai trái. 5. 
Đã chết. || 1. Donec eris —. Bao lâu mình được 
thịnh sự. — leti. Chết lành. ||2. Felicia sæcula. 
Đời thịnh. — omen. Điểm lành Dies — ponere 
vilem. Ngày tốt mà trồng cây nho. || 3. Quo non 
felicior alter. Chẳng ai khéo hơn. || 4.— arbor. 
Cây hay có quả. — prole virům. (mẹ) Đã sinh 
nhiều con anh hùng. 

FELLAT - OR, oris, s. M. (RIX, ricis, s. f. ) Kê bú. 

FELLEBR — IS, e, adj. (ai, vật gì ) Bú. 

FELLE — US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc vẻ mật đảng. 

FELLIC —- 0, as, are, a. như Fello. 

FELLIG — Us, đ, um, adj. như Felleus. 

FELLIDUC - US, a, um, ad]. (sự gt) Làm cho mật 
đáng chảy ra. 

FELLIFLU — US, đ, um, adj. (ai) Có bệnh chảy mật. 
Felliflua passio. Bệnh thỏ tả. | 

FELLIS, gen. Fel. 

FELLIT - 0, as, are, a. freq. bởi 

FELL - 0, as, are, a. Mút, hút, bú. 

FELLOS — US, #, um, adj. (giống gì) Có nhiều mật 

- đáng. 

FEMELL - A, æ, s. f. dimin. Femina. Vật cái. 

FEM —- EN, inis, s. n. Phần bề trong trái vé. 

FEMIN — A, æ, S. f. 1. Người nü’, đàn bà. 2. Vật cái, 
giống cái; fig. người yéu điệu. || 2. Er mares 
et feminas esse deos dicitis. Các anh nói ràng 
but thần có cả nam cả nữ. — porcus. Lợn nái. 
— cardo. Hóc chân quang cửa. 

FEMINAL — 14, ium, S. n. p. Quản ván. 

FEMINAT - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Yếu điệu. 


FEN 

FEMINE Ce, ứ, wm, adj. 1... ai, sự gì; Thuộc về 
người nữ, thuộc về đàn bà; thuộc về vật cái 
thuộc về giống cái. 2. fig. Yêu điệu, yếu sức, 
nhát gan, non nót, (Gm mại. It. Femineo marte 
cadere. Phải người đàn bà giết. — amor. Sự 
đâm gái. Femineæ calendæ. Ngày mồng một 
tháng Maruiô ( các người đàn bà ăn mừng 
ngày ấy ). 

FEMINIX - È, adv. Cách về giống cái. 

FEXMININ — US, 4a, um, adj. (SỰ 8Ì) Thuộc về người 
nữ, thuộc về giống cái. Femininum nomen. Tên 
người nữ ( hay là tên về giống cái). #emini- 
num genus. Giống cái. 

FEMORAL—E, îs, S. n. Phần mã giáp che trái đùi; 
pl. quần, xống. 

Pey - UR, oris, S. n. Trái đùi, trái vế, phần bè 
ngoài trái về. Pars infima femoris. Cỏ vë. Femo- 
rum juncturæ. Kë háng. 

EEXARI - US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về có khô. 

FENDIC — £, arum, S$. f. p. Ruột. 

FENEBR - IS, €, adj. ( sự gì) Thuộc về ăn lãi. — 
pecunia. Tiền nợ lãi. 

EENERALI - A, um, S. n. p. Ngày hẹn mà nộp lãi. 

FENERARI — US, i, s. m. như Fenerator. 

FENERATI — 0, onis, S. f. Sự đặt nợ ăn lãi. 

FENERATITI — US, 4, um, adj. (tiên) Nợ lãi. 

FENERAT - Ò, adv. Gách ( vay hay là cho vay) có 
lãi. 

FENERAT - OR, oris, $. M, (RIX, ricis, s. f.) Kế đặt 
nợ ăn lãi, kẻ phóng trái sinh tức. 

FENERATORI — US, 4, um, adj. ( Sự gì) Thuộc về kẻ 
đặt nợ ăn lãi, thuộc về phép cho vay ăn lời, 

FENERAT —Us, fe, s. m. như FENERATIO. 

FENER— 0, as, avi. alum, are, àa. Và FENER - OR, 
aris, atus sum, ari, d. trị acc. 1. Đặt nợ ăn lần; 
vay nợ lãi; cho mượn, cho vay. 9. Án lãi trịch 
hết sản nghiệp ko đã vay: || 1. — beneficium. 
Phóng ơn chác lợi. Sol feneral lumen suum si- 
deribus. Sao thất chính nhờ sự sáng mặt trời. 
— mortes. Giết lắn nhau. 

FENESTELL— A, æ, S. f. dimin. Fenestra. Cửa số 
nhỏ. 

FENESTR - A, Z, s. f.1. Qữa số. 2. Lỗ trong vách; kẻ, 
khe hém trong tường thành. 3. fig. Dip, đàng, 
iði, phương thể. || 2. — în aure. Lỗ đeo hoa tai. 

FENESTRAL — 15, e, adj. (sự gl Thuộc về cửa số. 

FENESTRAT—US, d, um, part. pass. Fenestro. 
(nhà, vách ) Có cửa sô. 


FENESTR — 0. as, are, a. Làm Cửa SỐ. 
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EENESTRUL A. #, $. f, như Fenestella. 
FENE— us, a, um, adj. như Fenarius. 
FENICULARI — UM, ¿, S. n. Cò khô. 
EENICULARIUS ager, m. Ruộng cò. 
FEXICUL — UM, ¿, S. n. Tiêu hồi hương. 
FENIL —E, is, s. n. Nhà tích cô khô. 


FENISEC — A, æ, s. m. và f. Kẻ càl có, người điền 
dă. 


Praiser — A, æ, S. f. và UM, ie S. D. 1. Sự cắt có, 


mùa cắt cỏ. 2. Cò đã cát. 

FENISECT - OR, oris, s. m. Kế cát cò. 

FENOoRIs, gen. Penus. 

FEN — um, i, s. n. Cô khô. — cordưm. Lớp cò thứ 
hai (trong một năm). — grecum. Hồ ba. 

Fen - us, oris, s. n. 1. Tiền lái, tiến lời. 2. Lợi, 
lãi, ích lợi. 3. Vốn có lãi, sự cho vay nợ lãi. 
|| 1. £zreere fenus. Đặt nợ ăn lãi. Ponere num- 
maos in fenore. Cho vay bạc mà lấy lãi. Pecuni- 
am sine fenore credere. Cho vay nhưng không. 
|| 2. Semina magno fenore reddat ager. Chó gì 
dät sinh các thứ hat đã tra được gấp bội! 19. 
Creditum fenus reddidit. Nó đã trả vốn vay ngày 
trước. 

FENUSCUL - UM, ?, s. n. đimin. Fenus. 

Fe - a, æ, $. f. Muông dữ, vật rừng; các thứ 
vật chẳng nuôi ở nhà. Ritu ferarum. Như thói 
muông dt. 

FERACIS, gen. Ferax. 

FEhAcIT— AS, alis, s. f. Sự bay sinh sản, sự bay 
sai trái. 

FERAc - ITER (vas), adv. Cách hay sinh sản, cách 
hay sai trái. 

FERACUL - UN, i, S. n. như Ferculurn. 

FEaAL - È, adv. Cách rầu tï, cách tang chè. 

FERALI— A, um, s. n. p. Ngày giỏ, giỏ chap. 

FERAL - IS, e, adj. 4. (or gì) Thuộc về giỏ chap. 
2. Thuộc về sự tang chế, thuộc về mồ må hay 
là cất xác. 3. Dữ, giông, rủi. || 1. — mensis. 
Tháng fèbruaarið (là tháng xưa dân Rôma làm 
giỏ chap). || 2. Ferales epulæ. Bữa cất xác. || 3. 
— domus. Nhà ngục thất. Ferale 0ellum. Lớp 
đánh giặc chẳng may. 

Fer — ax, acis (ÍeraC - ior, issimus ), adj. cả ba 
giống, trị gen. 1. (giống gì) Hay sinh sản, hay 
sinh hoa màu, hay sai trái. 2. fig. Đầy där, có 
nhiều. || 1. — frumenti. (nơi) Có nhiều lúa 
miến. || 9. — ingenium. Trí khoát đạt. 

Fran, perf. Ferveo. 

FERCT — UM, i, s. n. như Fertum. 


FER 


FERCUL - UM, ‡, s. n. 4. Mâm, khay, dia. 2. Đồ 
ăn, thức ăn. 3. Đồ mà khiêng, đòn kiện, kiệu. 
|| 2. Cæna ternis ferculis. Bữa tối có ba đĩa ăn. 


Fer - È, adv. 1. Hầu như, gần, ngót, dő, chừng, 
độ. 2. Thường. || 1. Omnes —. Hầu hêt. |I 2. 
— fieri solet. Như thường quen. 


FERENTARI - Us, ¿, s. m. 1. Lính mang khí giới 
nhẹ. 9. Kẻ giúp đỡ. 

FEREOL - A, #, s. f. Giống cây nho. 

FERETR - UM, ?, s. n.1. Don khiêng. 2. Bòn khiêng 
săng; quan tài, săng. ||2. Subire feretro. Khiêng 
quan tai. 

FERI—A, æ, S. f. 1. Ngày lẻ, ngày nghỉ, ngày chơi, 
độ nghỉ việc gì. 2. (trong phép đạo : ) Ngày 
thường. || 1. Scholarum /eriz. Độ nghỉ học. 
Feriæ forenses. Những ngày sắp ấn. || 9. 
quinta. Ngày thứ năm (trong tuần lẻ). 

EERIAL — 1S, e, adj. (sự gì) Thuộc vẻ ngày thường. 


France — US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về sự 
nghỉ. — dies. Ngày chơi, ngày nghỉ. 

FEBIATI —0, onis, s. f. Sự nghỉ lẻ, ngày lẻ. 

FERIAT —US, đ, um, part. Ferior, cũng là adj. trị 
abl. cùng å. 1. act. (ai, sự gì) Nghỉ việc, phong 
lưu, nhàn thân. 2. pass. Đã chịu mừng. || 1. 
— à negotiis. Nhàn sự, ||9. — dies. Ngày De 
ngày chơi. 

EERICUL - UM, ¿, a, n. như Ferculum. 

Reng - A, æ, s. f. Thịt vật rừng. 

FERIN - È, adv. Như muông d, cách đữ tgn. 

FERIN - US, a, um, ad). (sự gì) Thuộc về muông 
dữ, thuộc về vật rừng. Ferina vestis. Áo đa vật. 
Ferinæ voluptates. Bur vui sướng xứng muông 
chim. 

FER — I0, e, ire (thiếu perf. và sup.), a. 1. Đánh, 
đập, chạm, vấp, mở, thích, đúc, ep, gảy, đào, 
làm cho phải dấu, giết, ete. 2. fig. Giao, đặt, 
thấu đến, làm cho mắc. 3. Lira đảo, huyền 
hoặc. || 1. — fores. Gõ cửa. — cubito. Thích 
ra. — uvas pede. Đạp quả nho. — chordas. Gảy 
đàn. — aera pennis. VÕ cánh (hay là bay ). — 
pecuniam. Đúc tiền. — balba verba palato. Nói 
cà läm. — fluctus. Ghèo thuyền, — fossam. Đào 
hő. — agnum. Giết chiên con. -— aliquem securi. 
Lấy rìu mà chém ai. — telo aliyuem. Dän tên 
phải ai. || 2. — /œdus. Giao hiếu. — oculos. Ở 
ngay trước mặt. — carmen. Đặt thơ. Ferit si- 
dera clamor. Tiếng kêu thấu đến trời. Fama 
ferit. Tiếng đốn đến... Feriri ignominiâ. Phải 
nhuốc nha. Feriri muictá. Phải va. ||3. — arte 
riras, Lira người ta cách khôn khéo, . 
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FERI — op, aris, atus sum, ari, d. trị abl. cùng o, 
Nghỉ, nhàn hạ, ăn mừng. 

EE adj. cả ba giống. ( cây ) Hay sai 
quả. 

FERIT — as, atis, s. f. Thói rg mọi. phong hoá d 
tgn, cách ăn ở cục càn, tính hunz bạo. Fig. 
— loci. Địa thë rừng xanh núi đỏ. — viæ. Sự 
đàng gô ghé. 

Fenn —È, adv. 1. Hầu, gần, độ, chừng, dô, ngót. 
2. Thường. 3. Cách lọn, lắm. ||1. Zllæ sont — ut 
pueri. Các con ấy hầu như là trẻ con vậy. Nihil 
— est. Hầu như chẳng có gì sốt. || 2. Facio 
quod non — solent. Tôi làm việc người ta chẳng 
quen làm måy khi. || 3. — bonus vir. Người 
rất lành. 

FERMENTATI —- 0, onis, s. f. Sự men nôi. 


FERMENTESC - 0, čs, ere, n. def. (giống gì có men) 
Nổi, dậy, sôi, sưng húp, nở nang. 

FERMENT - 0, đs, are, a. 1. Trộn men cho nổi bột. 
2. fig. Làm cho ra chua. || 1. — terram. Råc 
phân trong đất. Fermentari. (bột) Där men. || 
2. — jocos. Nhao cười, châm chích. 

FERMENT - UM, ¿, s. n. 1. Men. 2. Phân hay là 
giống gì làm cho tốt đắt. 3. fig. Sự giận, sự gì 
trêu giận. || 1. Ædere fermentum. Án bánh có 
men. ||3. Mea uxor tota in fermento jacet. Nhà 
tôi đang giận một bữa. 


FER - 0, fer-s, tu - li, la — (om, re, a. irreg. (hãy 


xem sách meo ). 1. Dem, đưa, mang, cầm. 2. 
Sinh, lập ra, ra. 3. Dem tin, kẻ lại. 4. Phô, 
khoe. 3. Bem ra khỏi. 6. Làm cỏ, cướp lấy, 
phá tuyệt. 7. Làm cho xảy ra, đem đến. 8. Dâng, 
trao. 9. Được, lĩnh lấy, ăn. 10. Chịu, nhịn, chịu 
not. 11. Đưa đến, dän. 12. Tâng bốc, tặng khen, 
vịnh. 18. Nại đến. 14. Tỏ ra, phát ra. 15. Đòi, 
ép, buộc. 16. pass. || 1. — humeris. Vác trên 
vai. — aryentwm ad aliquem. Dem bạc cho ai. 
— arma in v. contrà aliquem. Câm khí giới mà 
chống cưởng vuối ai. Stellæ circa terram ferun- 
tur. Ngôi sao xây vần chung quanh trái đất. 
Equo ferri. Cời ngựa. — ventrem. Đó thai. — 
gressum. ĐI, tới. ||2. Terra fert fruges Đất sinh 
hoa quả. — legem. Ra lễ luật, — sententiam v. 
judicium. Khép án. — famam. Phao tiëng. || 
3. J mihi fama tulit. Tòi đã nghe phong văn. 
— rem ad aliquem. Dem tin cho ai. Si vera fe- 
ram. Néu tôi nói thàt. — tes'imonium. Làm 
chứng. Epistola fert. Thư nói ràng. Fertur. 
Có truyền rằng. || 4. — se nullius egentem. Khoe 
mình chẳng phải nhờ đến ai. — præ s? aliquid. 
Phô sự gì. || 3. — aliquem er prælio. Dem ai 
ra khỏi đám chiến. Omnin fert vtas. Thì vàn 
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phá tan mọi sự. ||6. Ferunt Trojam. Đang làm 
cò thành Troja. || 7. — auxilium v. opem. Đến 
giúp. Quemcumque fors tulerit cas¿m. Dấu ső 
phận cho gặp sự gì mặc lòng. || 8. — grates. 
Đội ơn. Thura —. Dâng hương. — preces v. 
` vota. Nguyên xin. — osculum alicui. Hôn mặt 
ai. || 9. — victoriam. Thắng trận. — præmia. 
Được phần thưởng. — palmam. Được giải, ăn 
- giải, || 10. —o6s¿dionem. Chịu vây. — repulsam. 
Chịu từ chối. — molestè aliquid. Lấy sự gì làm 
khó chịu. — mpetum hostium. Đứng chống 
giặc xông đánh.—0e(usta(erm v. annos. Ở bền dð. 
||[11. Hæc via fert ad portum. Lối này đưa đến 
cửa bẻ. Nulla ad speluncam signa ferunt. Chẳng 
có đấu nào chỉ lối vào hang. || 12. — laudibus. 
Tâng lên. — ad astra. Khen quá lắm. || 13. — 
aliquid ad populum. Bem việc gì cho dân xét. || 
14. — dolorem apertts. Tò sự đau ra. — si- 
militudinem. Có hình giống như. || 18. Si ità 
vestrum commodum feret. Ví bằng các anh lấy 
thể ấy làm tiện. || 16. Nostra poemata feruntur. 
Sách thơ ta đặt ai ai cũng đã biết. Ferri per 
ora hominum. Được danh tiếng. Ferri in prælia. 
Xông đánh trận. Fertur flumen. Sông chảy 
mạnh. Ferri odio in. Giàn ghét. ` 


FEROCI - A, æ, S. f. 1. Sự dữ Lon: tính dữ tgn, 
tính hung ác. 2. Sự can đảm, sự mạnh bạo; 
sự kiêu hãnh, sự làm cao làm kiêu, tính 
khoảnh. || 1. fig. — vini. Sự rượu chát. 


Feroc — 10, 2$, ere, n. def. Có tính khoảnh, làm 
cao làm kiêu; làm đữ; phạt thẳng phép. Fero- 
ciens equus. Ngựa bất kham. 


FEROCIT - AS, alis, s. f. 1. Sw di tgn, sự hung 
bao. 2. Sw làm kiêu làm cao, phết khinh mạn. 


FEROC - ITER (2%, issimè), adv. 1. Cách kiêu hãnh, 
cách khinh mạn, cách nóng nàn. 2. Cách mạnh 
bạo. 3. Cách cứng còi, cách dữ. || 3. — mere: 
pare. Quờ cách cứng còi. 

FEROCUL—US, a, um, adj. dimin. bởi 

FER — 0X, ocis (feroc — ior, issimus ), adj. trị gen. 
hay là abl. hay là acc. cùng adversus. 1. (ai, 
sự gì) Kiĉu hãnh, ngạo man, cậy mình, đành 
hanh, làm kiêu. 2 Mạnh bạo, can däm, cả gan. 
3. Hung ác, dü tgn, đọc dü. 4. Bất kham, bất 
kháng, hoảng hőt. ||1. Animo feroci negare. 
Chối cách kiêu. — formå. Gậy duyên. — men- 
lis. Có tỉnh kiêu. ||2. — adversus perctcula miles. 
Lính bạo chẳng në cheo leo. ||3. Victoria fe- 
rociores reddidit. Khi chúng nó đã thắng trận 
thì càng ra hung bạo hơn. ||4. — equus. Ngựa 
hat kham. /zpÁq¡/us ferocissimus. Voi giàu dü, 
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¡ FERRAMENTARI — U$, 2, s. m. Thợ rèn, thợ rào, thự 


ị 


rèn khóa; ké bán sắt. 


FERRAMENT — UM, ¿, S. n. Đồ sắt: gwom, rlu, liém, 
dao cao, etc. — bifurcum. Nang sắt, 

FERRARI —A, æ, s. f. Mỏ sắt. 

1° FERRARI — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về 
sắt. — faber. Thợ rèn. Ferraria aqua. Nước đã 
ngåm såt. Ferraria oficina. Lò rào. 

2° FERRARI — U8, ?:, s. m. Thợ rèn, thợ rào. 

FERRATIL — IS, e, adj. (tôi tá ) Mang xiêng. 

FERRAT — US, 4, um, adj. (ai, sự gì ) Có nhiều sắt, 
bịt sát, mang khí giới, mang. xiếng. Ferrata 
aqua. Nước sắt (hoặc ngâm hay là bởi mỏ mà 


ra). Ferrata hasta. Mác bit sắt. Ferrati orbes. 
Bánh xe bit såt. 

FERRE — UM, ?, s.n, Bếp kiếng, giống đầu rau sắt. 

FERRE - Us, a, um,adj. 1. (ai, sự gì ) Thuộc về sắt, 

_ bằng sắt, giống như sát. 2. go. Dữ tợn, nanh 
ác, vô tâm vô tình, thẳng nhặt, nhiệm nhặt. 3. 
Mạnh, khoẻ, cứng, vững. 4. Sù sì, trắc tréo, 
ương, tro. IL — imber. Tên sát bản như mưa. 

_——coior. Sắc thiết bì. ||2. Ferreum os. Mặt dây 
mày dạn. #errewm bellum. Phen đánh giặc dữ 
lám. Ferrea jura. Lé luật thằng nhặt. — komo. 
Người vô tâm vô tình. || 3. Ferreum genus. Thứ 
người lòng gang dạ sát. || &. — scriptor. Người 
chép sách trúc trắc lắm. 

FERRICREPINE ¿insulæ, f. p. Những gò giam tôi tá 
(những nghe déng chúng nó kêu sông sảnh). 

FERRIFODIN - A, æ, S. f. Mô sắt. 

FERRITERI — UM, ?, S. n. Sự mang \iêng; nơi giam 
tôi tá. 

FERRITER — US, ¿, s. m. Tôi tá năng mang xiếng. 

FERRITRIB — AX, acis, adj. cả ba giống. (ai) Mang 
xiếng khóa. l 

FERRUGIN —ANS, antis, adj. cå ba giống. (sir gì) 
Có mùi sắt, | 

EERRUGINE - US, a, um, và FERRUGIN — US, Q, um. 
adj. (sự gì) Có súc nhw sắt, nhuôm nhuôm, 
tím than, đen sì; có mùi sắt. — sapor. Mùi sắt. 

FERRUG — 0, inis, s. f. 4. Ten såt, gi ghét. 9. Sắc 
ten sát, sắc nhuôm nhuôm, sắc đỏ tím, sắc nâu. 
||. fig. Malå ferrugine purus, Chẳng có tính 
ghé mải. 

FERR - UM, ¿, S. n. 4. Sát. 2. Các đồ bảng sắt: gwom. 
giáo, lưỡi cày, đao, kéo, rìu, xiếng, etc. 3. fig. 
Gan sát, sự kiên tàm, tính thắng băng, sự nhiệm 
nhặt; sự cứng còi, sự dữ tgn, sự vô tàm vò 
tình, sự cứng lòng. || 1. — est pretiosius auro. 
Sát qúi han vàng. ||2. Ferro et igne omnia vas 
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tare. Giết lát đốt phá mọi nơi. Decernere ferro. 
Giao chiến (mà xử sự). Terram scindere ferro. 
Cày đất. ||3. Non in pectore ferrum habet. Nó 
chẳng có lòng cứng như sắt đâu. 

FERRUM - EN, inis, s. n. 1. Hàn the, thuốc hàn, 
gió ong El dùng mà hàn. 2. Ten sảt, ghét sát; 


Mi 0, onis, S. f. Sự hàn. 

FERRUMIN - 0, as, đe, a. 1. Hàn. 2. fig. Dán, gån. 
||3. — labra labris. Mim môi. 

Fers, ngòi hai indic. Fero. 

FERTIL- IS, e (ior, issimus }, adj. trị gen. hay là 
abl. 1. (giống gì) Hay sinh sản, hay sai trái. 
2. Bội hậu, có nhiều. 3 Làm cho sinh sản, làm 
cho sai trái. || 4. Flumen auro fertile. Sông có 
lắm vàng. — annus. Năm phong đăng. ||2. — 
quæstus. Lotto. Fertiles segetes. Mùa bội. ||3. 
— Nilus. Sông Nilô làm cho tốt đắt. 


FERTILIT - AS, atis, $.f. 1. Sự hay sinh sản, sw hay 
sai trái, sự được dư dật, sự phong túc. 9. fig. 
Tài trí, trí rộng lượng. ||1. Fertilitalis annus. 
Năm phong đăng hoà cốc. 

FERTIL — ITER (tùs, issimè ), adv. 
cách dự dät. 

FERT - op, oris, s. m. Kẻ cúng bánh. 

FERTORI — US, a, um, adj. ( sự gì ) Dùng mà dem 
(hay là gánh hay là khiêng). 

FERT - UM, ¿, s. n. Bánh ngọt đẻ cúng tế. 

+ FERT— US, a, um, part. như Fartus. 


Cách sai trái, 


FERUL - A, æ, s.f. 1. A hoè. 2. Ngành, chà, roi, 


que. gậy (chống), bê. 3. Tấm ván mỏng táp 
xương găy. 4. Gac nai. 
FERULACE — US, a, um, và FERULE — US, Ø, um, adi, 
(sự gì) Bảng gốc a hoè, giống như' cây a hoè. 
1° Fer — us, 4, um, adj. trị acc. cùng čin, erga. 1. 
(ai, sự gì) Thuộc về rừng, chàng thuần thục; 
ee vu; vô tâm vô tình. 2. Dữ tợn, hung ác. 
2. Mạnh, to, cả thẻ, dü', rất mực. 3. Can đảm, 
mạnh bạo. || 1. Bette cicures vel ƒore. Các 
gióng súc vật hay là các vật rừng. — ager. 
"Ruộng hoang vu. || 2. — hostis. Quản giặc dữ 
tgn. Fera sacra. Sự giết người mà të but thần. 
|| 3. Fera hiems Mùa đông dữ. Fera diluvies. 
Lut to. Feri dolores. Bau kich. 
2° FER - Us, ¿, s. m. 1. Muông dü. 2. Giống vật: 
ngwa, lợn lòi, nai, sư tir, rån, dê, voi, chó sói... 
FERYEFAC — 10, is, feC—¿, (om, ere, a. Nấu sôi, 
nấu cho nóng, hâm. Fervefieri. Sôi. 'eruefacta 
—øtz. Nhựa thông nấu sôi. 


FERY ~ ENS, entis, part, Perveo. cũng là adj. (fer- 
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vent — wr, ¿ssimus). 1. (ai, sự gì ) Nóng nảy, sôi. 

2. fiy. SOL sång, mô. || 1. — emie, Tro nóng. 

— aqui. Nước sôi. — aurum. Đồng vàng mới 

đúc. || 2. — ira. Cơn sốt giận. — lucri cupidine. 

Truc lgi. 

FERVENT — ER / ce, issimè ', adv. Cách sốt sång, 
cách nóng nảy. 

FkRV — E0, es, ferv — ¿ và ferb - wi, ere, và † FERV — 
0, ?5, ¿ cre, n. def. 1. Nóng, sôi. 9. fig. 
Khao khát, mê tham, nóng nảy. 3. ( việc) Đang 
chăm, chịu thôi thúc. 4. Có nhiều, đông đúc. 
|| 4. Fervet sol. Mat trời đang nóng. Fervet 
æstu pelagus. Nước bièn dây lên. || 2. — d, 
Sót giận.—arnore lethi. Mong chết. — sceptrum 
capessere. Muốn tiếm vi. || 3. Opus fervet. Đang 
mái việc. Fervet terrd marique obsidio. Đang 
thúc vây cả mặt bộ cả mặt thủy. || 4. Omnia 
piratis fervent. Đâu đâu cũng có tàu ô. #eruet 
fanum. Họ chen nhau vào chùa. Ferveat mihi 
lector. Chó gì được nhiều kẻ xem sách tòi 
( đã chép ). 

Fervesc— o, ¿s, ere, n. def. 1. Ra nóng, sôi lúc 
búc. 2. Lúc nhúc, nhung nhúc, nhúng nhính, 
đông đúc. 

FERYID - È, adv. Cách nóng nảy, tång bảng. 

FERYID — Us, og, um (ior, issimus ), ad]. 1. (ai, sự 
gì) Nóng, sôi, bức sốt. 2. fig. Nóng nảy, sốL sẵng, 
mê, chuyên cản, mải miết. || 1. Natura ignis 
ota fervida est. Vốn tính lra nóng. || 9. Fervi- 
dum ingenium. Trí khôn nhẹ kíp. — spe. Nức 
lòng trông cậy. — od, Nóng giận.. 

+ FERVISC - 0, is, ere, n. Fervesco. 

+ FERV - 0, 2s, ere, n. như Ferveo. 


| FERV — OR, oris, s. m. 1. Sự sôi, sự nóng nảy, sự 


bức sốt. 2. fig. Sự mê mån, sự sốt sång, sự 
xao xuyển. || 1. — nde. Sự nước sôi. — febris. 
Cơn sốt. Mediis fervoribus. Đang lúc bức nóng. 
|| 2. — fidei. Sự vững lòng tin. — pietatis. 
Lòng đạo đức sốt sång. Fervore carens senez. 
Người già nua hàn tính. 

LESGENNIN — ue, o, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc vẻ 
thành Fescennia; fiy. quê mùa, hoa tình. — 
homo. Người quê mùa. 

FESSITUD - 0, inis, s. f. Sự nhọc nhăn, sự mỏi một. 

ESSUL — US, a, um, adj. dimin. bởi 

Fess — us, Ø, um, part. Fatiscor. 1. (ai, sự gì ) Đã 
nhọc mệt, kiệt sức, mệt hr. 2. Bä mòn, ải nát, 
đã gàn hư. 3. Yếu, rü rượi. || 1. — đe viå. Đi 
đàng nhọc.— virium. Mỗi sức. || 9. Fessa navis. 
Tàu ải nát. — dies. Ngày đã gần tõi. Fessæ res. 
Công việc rồi rít. || 3. — annis v. ælate. Läo 
quyèn. l 
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+ FESTAI - 1S. 2, và } FESTAT — US,Ø, um, adj. (Sự ; 


gì) Thuộc vẻ ngày lẻ. 

+ Feste - E, adv. Cách vui mừng. 

Fest - im, adv. như Confestim. 

FPESTINABUND - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Kol vàng, 
làm xỏi, hấp tấp, bỏ bå. 

FESTINANT ER (irs, issimè 1, FESTINAT— ÌM, Và 
FI:STINAT — È, adv. Cách vòi vàng, mau kíp, håp 
(op, tất tưởi, không tổng. 

FESTINATI— 0, onis, s. f. Sự vòi vàng, sự mau 
chàn, sur mau mắn. 0 in montana cum festi- 


nalime. Người lên đằng rừng cho mau chân, 
Adhibere festinationem. Làm mau mån. 


FESTINAT - ò, adv. như Festinanter. 

FESTIN - È, adv. Cho sớm, cho kíp, cách mau 
màn, chóng, 

Ets — 1S, e, adj. như Festinus. 

FESTINAT - US, đ, um, part. pass. Festino. (sự ei) 
Với vàng, sớm. mau kíp, chóng. Festinatum 
iler. Sự di đàng vội vàng, Festinata maturitas. 
Sır chín sớm. Annis festinalis raptus. Đã phải 
chết non. 


FESTIN - 0, as, avi. alum, are, 4.a. Giục, liệu cho 
chóng, dọn mau, såm cho kíp. 2. n. trị nhiều 
bạc tùy nghi. Đi mau, đi tất Drot, bước tới, 
vòi vàng. || 1. — fugam. Trốn cho kíp. — vir- 
ginem. Gà con sớm. — vias. Bi đàng mau chân. 
— erures. Don những câu rút vội vàng. — in 
se mortem. Làm cho mình chết sớm. || 2. — in 
domum. Chạy về nhà. Quid feslinas? Sao mày 
vôi vuối? 

FESTIN — US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Bi vội vàng, 
làm mau; vội vàng, tất bạt, nhe nhàng, nóng 
ruột. 9. Som, non. || 1. — laudum. Ngong nỏi 
danh. || 2. Festina tædia vitæ. Chóng chán sự 
sông. 

Festiv — È (025, 0s ), adv. Cách vui vẻ, cách 
vui chơi, cách hay, cách khôn khéo. 

FESTIVIT—As, alis, s. f. 4. Sự vui mừng, sự nức 
lòng. 2. Tính vui vẻ, tính dé dàng. 3. Sự khoan 
nhân, sự rộng tha. 4. Ngày lẻ, sự ăn mừng. 
IA. Solemnes festivitates. Các ngày lè trong. 

F1STIVIT - ER, adv. Cách vui ming, cách vui chơi. 

FesTIV — UM, ?, s. n. Ngày lẻ, ngày mừng. 

Festiv — US, đ, um (20m, issimus }, adj. 1. (ai. sự 
gì) Thuộc vẻ ngày lè. 2. Vui vẻ. hién lành, chịu 
yêu đấu. 3. Han hoi, tử të, rán rồi. vẻ vang, 
có duyên, hay. || 1. — dies. Ngày lé. || 3. — 
sermo. Trò truyện vui vẻ. Festivissime pater. Ôi 
cha rất vêu đấu/ || 3. Tu solus —. Có mình em 
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xinh hơn cå. Librorum habeo festivam copiam. 

Tỏi có nhiều sách hay lắm. 

+ FESTR - A, æ, s. f. như Fenestra. 

FESTUC - A, œ, s. f. 1. Gái gåy, cái rác. 2. Roi. 3. 
Roi quan đánh tôi tá một cái khi tha sự làm 
tòi. 4. Cây có hoang hại lúa mạch nha. || 1. 
Videre festucam in oculo alterius. Thấy cái gây 
trong con måt ké khác. 

FESTUCUL — A, æ, s. f. dimin. Festuca. 

FesT - UM, ¿, s. n. 1. Ngày lẻ. 2. fig. Sự thịnh. 


FEsT— US, a, um, adj. 1. (sự gì) Thuộc về ngày 
lè. 2. Vui vẻ, mừng rö, có phúc. 3. Chung, 
thuộc về mọi người. || 1. Diem festum celebran- 
tes. Ta đang mừng ngày lạ. || 2. Festior annus 
eal! Chứ gì năm nay được thịnh vượng hơn/ 
— clamor. Tiếng reo mừng. || 3. — dolor. Sự 
mọi người dau đơn thương tiếc. 


FET - EO, es, ere, n. def. Thối tha, hôi hám. Fe- 
tet anima illius. Nò hot miệng. Jam fetet. Đã 
thối. 

FETIAL — 1S, is, s. m. như 2° Eecialis. 

FETIDIT — as, atis, s. f. Mùi hôi hám, sự thối tha. 


FETID - 0, as, arc, a. Làm cho ra hôi hám thối 
tha. 

From — US, Ø,  (20/, adj. (ai, sự gì) Ho hám, 
tanh bot: fig. bản thiu, äu xa. Fetida libido. 
Sur mê sác dục bản thiu. 

FETIF — ER, erg, erum, ad]. ( giống gì) Làm cho 
sinh sản, hay sinh sản. 

FETiric — o, as, are, n. Dé, đẻ con, đẻ trứng. 


FETIFIC - US, a, um, adj. (giống eil Làm cho sinh 
sản. | 

FT - oR, oris, s. m. Mùi hôi hám thối tha. 

FETULENT — ER, adv. Cách có mùi hôi thôi. 

Feruos — US, a, um, adj. ( vật gì) Hay sinh sản, 
mån sinh. 

FETUH - A, æ, S. f. 1. Ngày tháng cwu mang hay 
là chira. 2. Lúa; sw gì mọc trong năm. 3. fig. 
Việc ai đã đọn : sách, bài, thơ, etc. 

FETURAT - US, d, um, part. pass. ( giống gì) Đã 
vượng hình, đá bảm thai. 

1° FET - US, ús, và EŒT-—US, «s, s. m. 1. Ngày 
tháng cwu mang hay là chứa. 2. Lira, con các 
loài vật, con vượng hình. 3. Sır sinh, sự dé, 
sự nắm bếp. 4. fig. Hoa màu, hoa quả, trái 
tráng; việc gì bởi trí khôn mà ra: sách, bài, 
thơ, ete. || 2. Fetus procreare. Dé con. || 4. Fe- 
tus edere. An quả hay là sinh quả. — pecunie. 
Tiên lời. 
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9° FET - ts, a, um, adj. 1. (vật gì, giống gì) Chia, 
có bụng. 9.-Đã đẻ, đã sinh. 3. Hay sinh sản, 
mån sinh, hay sai trái. || 1. Feta ovis. Con 
chiên chira. fig. Feta armis machina. Đỗ máy 
gì đầy lính. || 2. Fela (hiểu ngầm femina). Đàn 
bà ở cü. || 3. Feta terra fructibus. Đất sai trái. 

FETUTIN — Æ, arum, s. f. p. Nơi hôi hám. 

+ FEUDATARI - US, đ, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về 
quyền người sang trọng. 

FEUD — UM, €, s. n. Dân xã thuộc vẻ người sang 
trọng. 

FEx, Íec—¿:s, s. f. như Fæx. 

4° Fi, interj. Bản/ Tớm/ Gớm/ Do) 

2° Fr, imperat. Fio. 

Pm - ER, ri, s. m. Con rái, thủy trát. 

ben — A, æ, S. f. Ré con, rẻ tơ, rẻ như sợi chí. 
Fig. Mollem fibram habere. Người dễ động lòng. 
Non mihi cornea — est. Tôi chẳng có lòng cứng 
như sừng đâu. 

FiBR— Æ, arum, s. f. p. 1. Bờ sông. 2. Bia gan 
và phỏi cùng trái tim. 3. Tia nhỏ mà rin mö 
hôi. 4. Ruột, lòng, tia, mạch, tia nhỏ như sợi 
chỉ. 3. Thớ cây, thớ lá. || 2. Pulmo in duas 
fibras dividitur. Phôi rẽ ra làm bai phần. || 4. 
Omnes terræ —. Các tia trong lòng đắt. 

FIBRAT —US, a, um, adj. (ai, sự gì) Có rẻ tơ, có 
tia nhỏ như sợi chỉ, có thớ. 

FIBRIN — us, a, um, ad]. ( sự gì) Thuộc vẻ con rái. 

FIBUL — A, æ, S. f. 1. Khoá áo, mó vịt cài áo. 2. 
Dây thát lưng. 3. Danh co, lạt, mây. || 3. — 
auro crinem internectit. Co trầm vàng cài tóc, 

EIBULATIS— 0, onis, s$. f. Sự cài khoá áo, sự dùng 
đanh co mà nổi. ` 

FIBULATOHI — US, 4, um, adj. (áo) Go khoá. có 
mỏ vịt mà cài. 

FIBUL —0, as, are, a. Cài khoá áo, cài mô vit, 
đóng đanh co mà nổi. 

EICARI - A, æ, S. f. Vườn cây vá. 

FICARI — us, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc về 
quả vả. 2. Thích ăn quả vå. 

FICAT — UM, ¿, s. n. Gan lợn đã nuôi bằng vả; gan. 

FiCEbulL - A, æ, s. f. Thứ chim ăn quả vả. 

Fer -- UM, ¿, s. n. như Ficaria. 

Fer —AS, atis, s. f. Sự sai quả vå. 

Pur —0R, oris, s. m. 1. Kẻ lảy trái vå.2. Kẻ thíc 
ăn trái vả. | 

EICOLE — A, æ, S. f. Coc bằng gò vả. 

Fos — Us, a, um (issimus ), adj. ( ai) Mọc những 
chốc kia. 
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Fıcr - È, adv. Cách giả hình. 

FICTIL — E, ¿s, s. n. Đỏ gồm, đồ bang sành. 

FICTILIARI — Us, ?, s. m. Thợ gốm. 

Fu, - 15, e, adj. 1. (sự gì) Bàng đất sét, bàng 

_ gốm, sành. 9, Đã chịu bày đặt, giả, chẳng thật. 
|| 41. Vas fictile. Bình sành. 

Ficti- o, onis, s. f. 1. Sw làm, sự dựng, sự lặp, 
sự tao thành. 2. Sự giả hình, sự giá tång. 3. 
Sự gì bày đặt, cách nói giả như, truyện biến 
ngôn. [| 1. — vocum. Sự lập tiếng. — hominis. 
Sự dựng nên loài người. || 9. — voluntatis. 
Sự chẳng tỏ ra ý mình muốn. 

FICTITI - Us, a, um, adj. 1. (sự gì) Nhân tạo. 9. 
Chiu bày đặt, giả trá, bôi bác, chịu pha bảng 
giống kém. || 2. Fictitia gemma. Đá ngọc giả. 
Fictitium vinum. Rượu pha. 

FICT - OR, oris, s. M. (RIX, ricis, S. f.) 1. Thợ, kê 
làm đỏ gì, kẻ lập, th gốm, thr got tượng, 
thợ chạm; kẻ làm bánh cúng tế. 2. Kế đọn 
sách. 3. Ké Bày đặt, ké giả hình, kẻ đổi. || 1. 
— hominis. Đẳng đã dựng nên loài người. — 
legum. Rẻ lập lẻ luật. || 3. — somniorum. KẾ 
bày: đặt những chiêm bao. 

FICT — UM, ¿, s. n. Điều giả trá. 

FicT — èM, adv. Cách giá, cách dòi. 

FICTCR—A, æ, s. f. Sw làm (đỏ gì), cách làm; 
sự lặp. ¬ 

EICT - Us, a, um, part. pass. Fingo. Í. ( ai, sự gì) 
Đã chịu làm, đã chịu lập, đã chiu chạm, cte. 
9. Dä chịu dọn të chỉnh, đã chịu trang hoàng. 
3. Đã chịu bày đặt, giả, chẳng thật, bôi bác, 
dät trá. 4. Giả hình, bình bãi. || 1. Pieta ou 
ficta imago. Ảnh vë hay là cham. || 3. Frei 
fabule. Những truyền bày đặt. Ficti dii. Những 
thiên chúa giả. biet: capilli. Bộ tóc mượn. 

EICULNE—A, æ, S. f. Cây và, vô hoa quả thu. 

FICULNE— US, 4, um, VÀ PICULN—US, Œ, um, adj. 
(sự gì) Thuộc về cây vả. 

EICUL - us, ?, s. m. Trái và nhỏ. 

4° Fic - us, és và ;,s. m, vàf. 1. Gay vả, 2. Trái vả, 

9° Fic - ts, j, s. m. Thứ chốc có hình quả và. 

+ Puma - EN, ¿s, s. n. Sự tin kính, sự tin cậy. 

Pm -È ( iùs, issimè), adv. Cách tin cần, cách 
trung tín. 

+ FIDEDICT — OR, oris, s. m. như Fidejussor. 

FIDEFRAG — US, ?, s. m. Kẻ thắt tín. 

FIDEICOMXISSARI — US, 7, S. m. Ké chịu của gửi 
cho ai. 

FInDEICOMMISS - UM, ¿, S. n. Của gửi ai giao cho 

ngwi khác. 
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FIDEICOMMISS -- US, @Œ, 2 parl. pass, bơi 

FIDEICOMMITT —0, is, deicommi - sĩ, ñdeicommis- 
sum, ere, a. Lõi của gì cho ai giao cho người 
khác. 

FIDEJUB — EO, es, jus - 8, ]US— sun, ere, a. Bàu 
chủ, bầu lĩnh. 

FIpEJUSSI-0, onis, s. f. Sự bầu chủ, sự bầu lĩnh. 

[ 1nE3USS ~ on, oris, S. m. Kẻ bảu chủ, kẻ báu lĩnh. 

FIDEJUSSORI — US, 4, um, adj. (sự gì) Thuộc vẻ bau 
chủ, thuộc vẻ lĩnh lăy. 

[IpEL — È, adv. nhir Fideliter. 

FIDELI - A, æ, s. f. 1. Chum hay là bình lớn đựng 
tượu. 2. Not mà trát, vôi nè. 3. Dây đã ngắm 
phăn thỏ mà nảy mire. Ui. De edem fideli 
duos parietes deaibare. "chu ví) Nhất cir hrởng 
tiện, môt cơm hai việc, 

FipeL - 1S, e (200, issimus/, ad). trị dat. hay là acc. 
cùng in hay là abl. cùng o 1. (ai, sự gì) Đáng 
chịu tin, chác chắn, trung tín, cản tín, ngay 
thạt, thật thà. 2. Trung nghĩa, trung thần, 
trung hiếu, có lòng trung. 3. Thuộc vẻ kẻ có 
lòng trung, bởi lòng trung mà ra. A Có lòng 
tin, có nhân đức tin; pl. các bôn đạo. ||1. Gra- 
(e —. Ké dùng ơn nên. — dumus. Nhà vững. 
|12. — in amicis v. in amıcos. Trung nghĩa. || 3. 
Fidele consillum. Điều khuyên bởi ké nhân 
nghĩa mà ra. — opera. Sự giúp cho hèt lòng. 

FIDELIT - AS, atis, S. f. Sự trung nghĩa, sự trung 
hiếu, sự trung thản, lòng trung, lòng ngay 
thật, lòng trung tín. — erga patriam. Lòng 
trung vuối nhà nước. 

FiPELIT — ER ( fidel — us, issimè ), adj.. Cách trung 
tín, cách chác chán, cách ngay thật; cách cản 
thận. — ¿iras deponere. Làm lành cho thật lòng. 

Pm — ENS, entis ( fident - or, rsszmws), part. Fido. 
1. (ai, sự :gì) Tin, tin cậy, trông cậy. 2. Hạo 
dạn, can đảm, cả gan. ||3. Fidente animo gradi 
ad mortem. Lấy lòng mạnh më mà liều mình 
chết. 

FIDENT - ER (2S, (estune ), adv. Cách tin cậy, cách 
cả quyết, cách yên lòng yên trí, cách bạo dạn. 

FIDENTI - A, æ, S. f. Lòuz tin cậy, sự vững lòng, 
sự iin cày, sự cå quyt, sự bạo dan. 

FIDEPROMISS — op, oris, s. m. như Fidejussor. 

FIDEPROMITT—0, ?š, ere, a. Bầu chủ, bầu lĩnh, linh 
chịu, linh lấy. 

4° Fin— es, ei, s. f. 1. Lòng ngay thật, lòng thật 
thà, lòng trung trực, sự ăn ngay ở lành, lòng 
trung thần, lòng trung hiến, lùng trung nghĩa, 
sự tin cản, sự giữ điều gì kín. 3. Lời giao, lời 
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hứa, loi thè; sự bầu chủ, ar bắn lính. 3. gu 
hầu cử, quyền phép, sự binh vực, sự giúp, sự 
chữa lấy, sự phù hộ. 4. Sự tin, sự cậy (thì. 
bàng yên), sự (người ta) tin nhau (mà bán 
hay là cho vay). 5. Sự tin, lòng tin, nhân đức 
tin, đạo thật, phép đạo, các điều phải tin, các 
điều trong đạo. 6. Sự có thậtnhư vậy, chứng 
cớ, sir làm chứng, sự đáng chịu tin, lë làm 
chứng, sự gì vi băng, lë tỏ tường, sự làm thật. 
su giữ lời đá nói, sự thật, việc thật. 7. ( Bond 
fide ) Cách lon, hết lòng. ||1. Cum fide, v. Ro- 
nú fide. Cứ lòng ngay. Fidei tuæ committo. Tôi 
giao mặc lòng ngav anh, ène —, illinc frau- 
datio. Một bên ngay, môt bên gian. Fidei aus 
salisfacere. Làm việc đẳng bạc mình vừa đủ. 
Cum fide vivere. An ngay ở lành. Hiecne mari- 
ra —! Ấy nghĩa vợ chồng là thé ru? /n fide ma- 
nere. Giữ lòng trung. Commissa fide. Những 
điều nói cho ai giữ kín. || 2. Fidem dare v. ob- 
stringere. Giao buộc mình, hứa, thë. Ju fide ma- 
nere. Giữ lời hứa. Fidem fallere v. violare v. 
amittere. Thất tin. Accipe daque fidem. Ta hãy 
hứa vuốinhau.||3. 7?adere abqguerm tr fidemet tu- 
telam alicujus. Giao ai cho ai coi sóc cùng binh 
vực. Fidem alicujus implorare V. petere. Xin ai 
thương giúp. |14. Fidem habere alicui. Có lòng 
tin cản ai. Ubi prima — pelago. Thoạt khingười 
ta mới dám vượt bién (tin biến). — concidit. 
Chẳng aitin ai. — eos defecit. Chẳng ai tin chúng 
nó ( mà cho vay). || ö. Fidem facerealicui. Làm 
cho ai tin. em rei dare v. tribuere v. adjun- 
gere. Tin sự gì. Fidem amittere. Chẳng ai tin. 
Fidem exredere. La lùng, kìdi, quásự tin. Er 
trav. UTtnav. Supra fidem. idem. Vix—cerat. Khi 
ấy người ta chång tin mấy. — invicta. Đức tin 
vững vàng. Habere fidem. Có lòng tin. — ca- 
tholica hæc est. Bao catolica là thé này. Fidem 
abneqavit. Nó đã bỏ đạo. ||6. — consequentium 
non dictisaffuit. Không được thật như đã nói. Li- 
ber spectatæ fidei. Sách rất đáng tin. Litteræ fi- 
dem habent. Phải tin thư, Orationis —. Lễ trong 
bài giảng. — manifesta. Sự tường tån. Fulga- 
re amici nomen, sed rara —. Tiếng bạn hữu thì 
thường, song sự bạn hữu thật thì hoạ hiểm. 
7. Cum populus noster bonå fide ado¿eo¡sset. Khi 
nước ta đã nèn nước rõ lón. 

2° Fip — ES, ds, VÀ IS, is, $S. f. và FlD— ES, "vm, s. 
f. p. 1. Dây đàn; đàn cầm, đàn, đàn gåy. 2. 
Dong sao kia. || 1. Fidibus szze. Biết gåy đàn. 
Fidibus canere. Hát đàn, gày đàn. 

Ft, perf. Fido và Findo. 

FIDIC — EN, inis, $. m. và FIDICIN--A, æ, s. f. Kẻ 
gåy dän. 


WI 


Fudcugt — Us, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về đàn 
cầm hay là ké gảy đàn cầm. 
FIPICIN - 0, as, are, n. Gây đàn. 


Fc — a, æ, s. f. 1. Đàn nhỏ. 9. Dây (đàn) 
nhỏ. 3. Đống sao kia. 

FIDICUL - Æ, erum, s. f. p. Dây mà trăng tù đồ. 

Fum - Is, ?$, s. f. như 2° Fides. 

Pm 0, és. fid -ë và fis- vg sum, ere, n. irreg. 
tri dat. hay là abl. Tin cày, cày tròng, tin. 2. 
— sibi. Cày mình. — multis copiis. Cày có nhiên 
binh. — alicui v. aliquo. Tin ai. 

Fipuci — A, æ, s. f. 1. Sw tin cậy, sự tin. 2. Sự 
cậy mình, sự vững gan, sự cả gan. 3. Sur dòi 
đoan; của cảm. 4. Sự giả bán, sự cố, sự lối 
của gì cho ai lại giao cho người khác. || 1. 
Fiduciam et spem in aliqua ponere. Tin cậy ai. 

|| 2. Fiduciam hosti augere. Làm cho quân giặc 
càng ra ngỏ. || 3. Fiduciâ aeceptå commodare., 
Lấy đồ thẻ. || 4. Fiduciam accipere. Lấy của cổ 
(hay là chịu của gửi dé mà giao cho ai). 

FIDUUIALIT - ER, adv. Cách tin cậy. 

EIDUCIARI—US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Giả, 
chẳng thật. 2. Bä chịu gửi, tạm, đã chịu có. 
|| 1. — hæres. Kẻ thế lĩnh gia tài cho kẻ khác. 
Fiduciaria coemptio. Sự giả bán. || 9. Fiducia- 
rium imperium. Sự cắm quyền (tạm vậy ). 

FIDUCIAT— US, a, um, adj. (sự gì) Người ta đã 
cầm cố, đã đợ. 

† FiDUCI— 0, as, are, n. Cầm cổ, thế, dr. 

Fio — us, 4, um (ior, issimus), adj. 1. trị dat. (ai, 
sự gì) Trung tín, có lòng trung, ngay thật, 
kín miệng, chắc chắn, vững bền. 2 Cà quyết, 
hay tin cậy. || 1. — amicus. Người trung nghĩa. 
— Judex. Quan xét liêm chính. Fida par. Sự 
bảng yên bền đỏ. ||2. — animus. Su cả quyết. 

† PlDUST—US, a, um, adj. (ai, sự gì) Rất ngay 
thật. 

FIGLIN — A, æ, s. f.1. Đồ sành, hàng gốm, lò gốm. 
2. Nghề hàng gốm... 

Feu — Um, 3, s. n. Hàng gốm, đồ sành. 

Fous - us, a. um, adj. (sự gì) Bảng sành, bảng 
gốun, thuộc về thợ gồm. 

Pen — LN, mis, và FIGMENT - UM, ¿, s. n.1. Sự làm 
(dó), sự lập. 2. Ảnh tượng, hình tượng. 3. 
Sự bày đặt, sự giả, điều gì dối trá. || 1. — des, 
Tượng bụt (hay là thần ) nữ. 

Pe - 0, is, fi — xi, l — xum, ere, a. 1. Đóng, cảm, 
trồng, chân, dựng, lập, bỏ xuống, ấn vào, in 
vào. 2. Đàm, chọc, treo vào. ||1. — clavos. Đóng 
đanh. — anchoram. Bỏ neo. — humo pluntas. 
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Tròng cây. — crucem. Đựng càu rút. — ovedos 
in terrå. Càm mặt xuống đất. — gradus. Từng 
chân lại. — domum. Lập nhà. — mortem. Đầm 
chết, — ae, Khác vào đồng. — in animo. Ghi 
vào lòng. || 2. Figunt cutem clavi. Có đanh đầm 
thủng da. — damas. Phóng tên (bay là đâm 
giáo mác ) những con nai. Fig. — aliquem ma- 
ledictis. Nói chọc tức ai, — arma. Treo khí 
giới. — legem. Ra lẽ luật ( treo bảng lẻ luật ). 
— radicem. Đầm rẻ. | 


FIGULAR — 1s, e, adj. như Figlinus. 
EIGULATI - 0, onis, s. f. Sự làm (dò gi). 
FIGULAT — OR, 0s, s. m. Thợ gốm. 
EIGULAT — US, 4, um, part. pass. Figulo. 
+ FIGULIN — å, æ, s. f. như Figlina. 


FiGUL - 0, as, are, a. Làm (giống gì) bảng dät. 


Fro Us, ¿, s. m. Thợ gốm; thợ chạm. — ab 
:mbricihus. Kè nung ng ôi, thợ ngoä. 


Fioun - A, æ, s. f. 1. Hình, hình tượng, hình vóc, 
Linh dang, bình dong, tướng, mặt mũi; cách 
thế, thẻ thức, dáng phết, tìuh hình, hình bồ 
ngoài. 3. Gách (tiếng nọ tiếng kia) biến hoá: 
tàn, casu, thì, cách, ngôi (verbô ). 4. Các cách 
DCH bóng: thí dụ, An ngữ, ete. 5. fg. Lời cạnh 
khoé, lời giễu gião, lời nhạo, cách nói lồi. 
|| 4. Lti figurå tauri. Lấy hình bò đực. Figurå 
venusiå esse. Có tướng giỏi. — oris. Diện mao, 
thé diện. Quadranguld figurå templum. Đền thừ 
vuông. Len un figuras mentiri. Biến tướng trăm 
cách. || 3. — orationis, Kiểu nói. — pereundi. 
Cách chết. Figuram veri ducere. Mặc lấy hình 
sự thạt, xem ra thật. — vocis. Cung giọng. — 
negotu. Thế sự. || 3. Quingue figuras ha verba 
haben(. Các tiếng này có năm casu. || 4. — 
duplex est, verborum ei sententıaarum. CÓ hai 
cách nói bóng, một cách về lời nói, môt cách 
về ý nghĩa. 

FIGURALIT— ER Và PFIGURAT —È, adv. Cách bóng 
bảy, cách nói bóng, cách thí dụ. 


FIGURATI—0, onis, s. f. 1. Hình, hình thẻ, cách 
thế. 2. Điều bày vẽ trong trí khôn. 3. Cách nói 
bóng, lời bóng bảy, thí dụ, ån ngữ. 4. Casu, thì, 
cach, ngòi ( verbò ). || 2. — vana. Điều tưởng 
tượng vô cớ. 

FIGURATIV - US,đ, um, adj. (giống gì) Chỉ sự khác, 
bóng bảy, là hình bóng chí, đã dùng hình 
bóng mà chỉ. 

† EI6URAT - ò, adv. như Figuraliter, 


FIGURAT — OR, oris, s. m. Kẻ dùng hình bóng mì 
chi, kė chỉ. 
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EIGUR - 0, as, avi, atum, are, a. 1, Làm ra hinh 
nào, tac tượng, làm hình tượng ; sửa sang, 
don dep cho có hình thẻ. 2. Bày vẽ, suy, vẻ 
trong trí. 2. Nói bóng, dùnglời bóng bảy.4. Là 
hình bóng chỉ, chỉ, giống như. ||1. Mundum eñ 
formå figuravit. Người đã lập thế gian có hình 
thể này. Voces lingua figurat. Lưỡi làm cho 
thành tiếng. || 2. Jnanes species animo —. Bày 
vẽ trong trí những hình quái gr, — potes. Anh 
dë suy được. ||3. Figurabategregiè. Khi ấy người 
nói bóng bảy khéo lắm. || 4. — Ecclesiam. Là 
hình bóng chỉ thánh Yghêrêgia. 

FILACISS— A, æ, S. f. 1. Cái rên nhỏ. 2. Người đàn 
bà kéo sgi. 

Pap — UM, ?, s. n. Lon chỉ, búp vải. 

Filat —Ìw, adv. Từng sợi, từng chỉ. 

P - A, æ, s. f. Con gái ( xem Filius ). 

FiILIAL - 1s, e, adj. (sự gì ) Thuộc vë con cái, 
xứng con cái, thảo, phải đạo con cái. 

EILIAST — ER, ri, s. m. nhw Privignus. 

FILIATI— 0, onis, s. f. Dòng dõi, tông tộc. 

EILICAT— Us, a, um, adj. ( đồ gì) Đã khác hay là 
chạm hình lá thạch vi. 

FILICON - ES, um, s. m. p. Những người hèn mại. 

FILICT —UM, ¿, s. n. Nơi có cây thạch vi. 

Pic, - A, æ, s. f. Rau dén, điếu thiên cơ. 

FILIOL A, æ, S. f. Con gái nhỏ. 

FlLIOL — us, i, s. m. Con trai nhỏ. 

FILI - us, ?, s. m. (A, æ, S.f.) ( Voc. m. fili; dat. 
và abl. f. filiabus. ) Con, con cái; con các giống 
vật; kẻ chịu nuôi. Filios enixa. Đã sinh những 
con trai. — primogenitus. Trưởng nam, đích 
tử, con đầu lòng. — adoplivus, Lon mày. — 
ultimus. (on út. — S20erzø, Người nước Sibêna, 
người bác. 

Fır —1x, ¿cis, s. f. Cây thạch vi. 

FiLTRATI — 0, anis, s. L Sự gan lọc ( giống lòng), 
sự nhỏ giọt. 

EILTR — UM, ¿, s. n. Cái lọc, đồ mà lọc. 

P, —UM, ¿, s. n. 4. Chỉ, sợi chỉ. 2. Đỏ gì gelong 
như chỉ; thé, dây, nét, màng rên. 3. Đỏ gì dệt 
bảng chỉ. 4. fig. Sự gì giòn, sự gì mành. ä. 
Hình dáng, hình tượng, thể điện, tướng. || 1. 
Filu'n in acum injicere. Xàu chỉ vào kim. || 2. 
— lyræ. Dây đàn cảm. — arane. Màng rên. 
l3. Toga filo tenuissima. Áo đài nhỏ bóng. 
Fig. — orationis. Nổ nếp bài giảng. — ris, 
Mệnh sống. Gracili conneclere carmina filo. 
Đặt thơ khéo (dệt thơ bằng sợi mỏng mảnh ). 
A. Filo tenui perdent humani. Sự đời này hệ 
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tại mòt li một hào. || 3. — decens corporis. 
Hình đong hân hoi tử tế. Eege pari filo. Hệtnhau. 
FIMARI - UN, ¿, s. n. Đống phân. 
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FiMARI— US. ¿, vàFiwATr—oh, oris, s. m. Kẻ hót 
phân, kẻ vét lỗ xí, ké hót bùn lắm. 

FIMBRI - a, æ, S. f. Gấu áo, gí, tua. 

FIMBRIAT — US, 4, um, adj. ( đồ gì) Có gấu, có gi, 
có tua, có ren. 

FIMET — UM, ?, s. n. 1. Phân, nơi tích phân. 


FIM — UM, d, s. n. và us, i, s. m, Phân, phân bón. 
phân phướng. 

Pat, — 15, e, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc về bờ còi. 
2. Sau hết, ở cùng, thuộc về sự cùng. 3. 
Thuộc về ý cùng. 

Finn - 0, Ze, fid — ¿, fis- sum, ere, a. Chành ra, 
xẻ, kênh ra, bira ra, ché, bỏ, tácb, phân rë ra, 
vö ra. — vomere terram. Cày xốc đất. Via sẽ 
findit in duas partes. Lối chia hai ngà. — aera. 
Bay. — æquor. Vượt tàu, ngoi. Irå findi. Tức 
giàn. Scutella fissa. Bát vên. 

FING - 0, is, fin - xi, fic — tum, ere, 1. Làm ( đồ gì), 
lập, xuyên tac, chạm, đúc, etc. 2. Sửa, sửa 
sang, dọn đẹp, seo sửa. 3. fig. Giả, giả hình, 
giả như, bày đặt, bày vẽ, suy. II. — vultus 
humanas ære. Khắc hình người vào đồng. — è 
cerá. Đúc bằng sáp. — hominem è limo terræ. Låy 
bùn läv đất mà làm nên người. — versus. Don 
thơ. — manus manibus amicis. Cầm tay nhau 
cách nghĩa thiết. ||2. — equum ire docilem. Tạp 
ngựa cho thuần thục. — omnia ut lubet. Sửa 
sang mọi sự mặc ý mình. — vitem falce. Sửa 
cắt cây nho. -— eomas. Chài chuốt đầu. — fu- 
gam. Don chạy. — se ad nutum alterius. Ấn ù 
cho vừa ý kẻ khác. ||3. — se esse alterum. Tàng 
hình. — vultum. TÔ mặt (thể nọ thế kia). — 
causas. Bày lë chữa mình. Ne finge. Chó tin. 
Finge videre. Anh giả như thấy. 

EINI— ENS, entis, part, Pinio. — circulus v. linea. 
Vòng chân trời. 

EINI—0, Ze, ivi, itum, ire. a.1. Làm ent, làm cùng. 
bao bọc. 9. Định, chỉ, dân, phàn biệt. 3. /. 
Hẹn, cát nghĩa, ra mirc, phân định. 4. Làm 
xong, làm nhön, làm cho có cùng, đến cùng, 
làm hoàn tất, làm cho khỏi, chữa, tát, làm 
cho hét đi, phá. ||4. Gallia Rheno fnitur. Sông 
Rhênô làm cöi xứ Gallia. ||2. Luna finit lempi - 
ra menge, Mặt trăng chỉ dẫn ngày trong tháng. 
|3. — guid sit rhetorice. Cắt nghĩa phép văn 
chương là đi gì. — provincias. Hạn quyền các 
quan. — tempus alicui 'Henngày cho ai. — mv- 
dum rơi. Ham vol, — De peeuniå finitur. Dà 
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định tiêu khoản bạc thé nào. || 4. Bellum eo die 
/fatripoterat. Ngày ấy đã có thé bình giác được. 
— vitam ( đặt tò hay là hiểu ngầm ). Xong đời. 
— vitam morbo. Chết bệnh. — vitam volun- 
tariå morte. Tự văn mà chét. Quinque dierum 
spalio finiri. (sự gì) Làm xong trong năm ngày. 
— sermonem. Thôi nói. IA — vilam alicui 
ense. Lấy gươm mà giết ai. — silim. Do khát. 
Mors nos finit. Ta chét thì xong. — dolorem 
morte. Tìm chét cho khỏi sự đau. 

Fe, is, s. m. và f. (abl. ¿và i). 1. Cõi, bờ côi, 
giới han; địa phàn, đất. 2. Sự cùng, tàn, tận 
tuyệt, cùng sau hết, cùng trên hốt. 3. fig. Nơi 
hẹn, luật, mực thước, chừng, ngắn. 4. Ý, ý 
nghĩa, ý tứ, ý cùng, ý sau hết, việc (ai) toan. 
[[4. Terminare fines agrorum. Lập mốc ruộng. 
Finium imperii propagatia. Bu mở nước cho 
rộng hơn. Jntro fines ejus loci. Nội chỗ ấy. Ali- 
enos populare fines. Phá hoang đất người. ||3. 
Rebus finem præscribere v. imponere. Ra mực 
cho các sự. Demplo fine. Vô cùng. Usquèadeum 
finem dum.. Mãi cho đến khi.. Ad finem. Cho đến 
cùng. — vitæ. Cuối đời, giờ chết. — honorum. 
Chức cao quyền cả. ||3. na fines naturæ vive- 
re. Án ở cứ luật tự nhiên. Finem transire. Qúa 
chừng, qúa lẽ. IA. — rhetorices. Nghia phép 
văn chương. — đomøs. Ý cùng nhà (là làm có ý 
dùng việc gì). —orationis. Y đích bài. Ad finem 
venire. Được việc như dä toan. 

FIKIT-È, adv. Cách có cùng, vừa, chảng qúa. 

FINITIM-US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Lân cận, 
láng déng, ở cuối, làm cöi, tiếp giáp. 2. Giống 
như, tựa như. || 1. — populus. Dân lân cận. ||2. 
Verbum verbo finitimum. Nai tiếng giống nghĩa 
nhau. | 

FIXITI-O, ong, $. f. 1. Sự phàn ra, sự lập giới 
hạn. 2. Cùng, tận, sự cùng, chung tất; sự chết. 
3. Sự cát nghĩa. 4. Mẫu, mực thước. 

FYNITIY-US, a, um, adj. ( sự gì) Ở rót cùng, chỉ 
cùng, cätnghĩa xong. —?wo(us. Cách indicativô. 

PnNrT-on, oris, s. m. 1. Kẻ lập móc, kẻ đo đắt. 9. 
Kẻ phá tuyệt, ké húy hoại. 3. Ké chỉ, ké hẹn, 
ké định xong, kẻ cát nghĩa. ||3. Circulus —. 
Vòng chân trời, địa bình dén. ` 

SE a, um, part, pass. Finio. Finito die. Ngày 

en. 

Fixxi, perf. Fingo. 

F-10, is, fact-us sum, ieri, pass. irreg. Facio. 1. 
Các nghĩa verbô Facio hiểu về đàng passivô. 
như: Chịu làm, chịu sinh ra, chịu dựng nèn, 
etc. 2. Xảy ra, có, hoá ra, hoá nên, trở nên, 
nên thành. 3. Chiu trong kính, chin chuộng. || 
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1. [lli furtum factum est. Nó đã mất trộm. — 
consul. Được lên làm consulê. /n Arabia absin- 
thium fit. Ngài cu mọc trong đất Arabia. || 
2. Miserior nưngHam fiam. Tòi chàng còn khốn 
hơn được. — verisimile. Nên đáng tin. — 
commodioris valetudinis. Nên mạnh khoẻ hơn. 
— sener. Ra già, (nde fit ul..? Bởi dän mà có 
sự này là..? Factumest tứ... Sw này xảy ra là... 
Fiat! Ư, đành, nên, được, chớ gì nên như 
vậy! ||3. Magni fit apud omnes. Ai nảy điều 
chuộng người lắm. 

+ Finc — us, ¿, s. m. như Hircus. 

FIRMAM EN, inis, và FIRMAMENT — UM, ‡, S. n. 4. 
Sự gì de, sự gì chống hay là kê, sự gì bỏ, sự 
gì làm cho vững bền; cöt việc gì; lẽ làm chứng, 
chứng. 2. Các tầng trời, huyền thiên, trời. 

FIRMAT — OR, oris, s. m. Kẻ đỡ, kế làm cho nên 

vững, kẻ lập cho vững. 

FIRMAT — US, a, um, part. pass. Firmo. Firmatáå 
jam xtate. Khi đã đến tuôi đứng bóng. — ani- 
mi. Yên lòng yên trí. - 

FIRMT— È (3, ?ssứn2 ), adv. Gách vững vàng, cách 
bền; cách quyết hẳn. — insistere. Giè chân 
chèo. Firmissimè asseverare. Cứ khăng khăng 
một mực quyết. l 

FIRMIT — AS, atis, s. f. 1. Sự vững, sự vững bèn, 
sự cứng cát, sự mạnh sức, sức mạnh. — vini. 
Sức rượu. — valetudinis. Sw mạnh khoẻ. Fig. 
— animi ( đặt tô hay là hiểu ngầm ). Sự can 
đảm, sự kiên tâm. 

FIRMIT — ER, adv. Cách vững, cách bén. 

FIRMITUD -— 0, inis, s. f. Sự vững, sự bën, sự chắc, 
SỨC. — animi. Sự kiên tâm. 

FIRM—0, as, avi, alum, are, a. 4. Làm cho nên 
vững, lập cho bền, chống đỡ. 2. Xây (thành) 
cho kiên cố, thêm sức, bỏ sức. 3. fig. Làm cho 
nên vững lòng. 4. Làm cho nên vững chắc. ä. 
Quyết, chứng, thêm sự gì cho mạnh chứng. 
|| 1. — dentes. Làm cho chặt chân răng. — 
conira ignes. Giữ hoà tai. || 2. — aditus urbis 
turribus. Xây những tháp phòng triệt các cửa 
thành. — cornua equitibus. Bỏ bình kị nơi lưỡng 
dwc. — corpora cibo. Ăn cho bò sức. ||3. Ejus 
adventus nos firmavit. Người đến thì ta mới yên 
lòng. || 4. — potentiam et augere. Lập quyền 
phép cho vững và rộng hơn nữa. || 5. — fidem 
rei. Làm cho (người ta) càng thêm tin sự 
gÌ. — juramento dicta. Thể cho mạnh lời hơn. 


FIRM —US, a, um (ior, issimus ), adj. 4. (ai, sự 
gì ) Vững vàng, chác. 2. Khoẻ, mạnh, có sức. 
3. fig. Vững bền, chác chản, thật. 4. Kiên tâm, 


FIS 


can däm, mạnh bao. 5. Từng trải, khéo, tốt 
cho được. || 1. Firma navis. Chiếc tàu vững. 
— gressus. Chắc chân. — cibus. Của hay bỏ 
sức. || 2. — ac valens esse. Mạnh khoẻ. Firmior 
ætas. Tuôi khoẻ hơn, tuổi đang thì. — equitatu 
ezercitus. Đạo bình mạnh quân ki. — ad labo- 
rem. Khoẻ chịu khó. || 3. — esse in sententiå. 
Cứ khăng khăng một ý nói. — j0 veritate. ó 
vững mà binh sự thật. Firma spes. Sự trông 
chắc. Firmæ litteræ. Thư nói thật. ||4.—amıcus. 
Người trung nghĩa. Pectore firmo opus est. Phải 
có lòng can đảm. Ia — ad castra facienda. 
( quan ) Khéo đóng trại binh. — pascere fundus. 
Đất tốt mà chăn ( đoàn vật ). 

FISGAL - 1S, e, adj. ( ai, sự gì) Thuộc về kho tiền 
vua, thuộc về nhà nước. — cursus. Trạm. Fis- 
calià. Của nhà vua. 


FISCARI - us, ?, s. m. Kė mắc nợ vuỏi nhà vua. 

FISCELL— A, #, s. f. Thúng nhỏ, thúng khảo, giỏ, ró: 

FIsCELL— US, ¿, $. m. 1. Khuôn bánh sữa, (hong 
nhỏ. 2. Kẻ thích ăn bánh sữa tươi. 

FIsCIN — A, æ, s. f. Thúng, ro, bị. 

Fer - us, d, s.m. 1. Thúng. 2. Thúng lớn đựng 
bạc; bạc. 3..Kho tiền nhà vua, kho tiền nhà 
nước, công khố. 

F1SSICUL - o0, as, are, a. Cát tỉa nhỏ cho được bói. 

FiıssıL — 1s, e, adj. ( sự gì) Hay nê; dễ chịu xé, dë 
chịu bỏ ra. | 

FIssI - 0, onis, $.f. Sự chè, sự chành, sự tách, 

_ sự bỏ, sự sả, sự đánh vèn. 

Fıssır — es, edis, adj. cả ba giỏng. ( giống gì ) xoạc 
móng. Fig. — calamus. Bút đã chẻ ngòi.. 


Fuss - UM, ¿, s. n. và PIsSUR —A, æ, s. f. Bàng né, 


lỗ hở. 

Fiss — US, a, um, part. pass. Findo. 

FISTUC A, æ, S. f. Vò bịt sắt mà đóng cọc; vô. 

PSTUCATI - 0, 0225, S. Ë. và FISTUCAT — UM, T.S. D. 
Sur dùng vô mà đóng cọc hay là đập dät. 

FIsTUC - 0, as, are, a. Đóng cọc, dùng chấy gỏ 
mà đóng, đập. 

FISTUL—A, æ, s. f. 1. Gây lúa, ống quyền, còi. 9. 
Ông, cống, máng soi, lỗ. 3. Âm sang, trí lậu. 
4. Đồ thợ giác dùng mà dò dấu tích. A Trục 
lăn kẻ làm bánh ngọt. 6. Quống phỏi, Io tí 
xương. 

FISTUL— ANS, antis, part. Pistulo, như Fistulosus. 
FISTULAR - IS, e, adj. 1. (sự gì) Thuộc về ống 
quyền, thuộc vè còi. 2. Thuộc về âm sang. 

PISTUI.ART¬ Cer. 6. m. nhir Fistulator, 


488 


FIX 

FISTULAT - ìM, adv. Cách có ống, qua những ong. 

FISTULATIT— 0, onis, s. f. Sự thỏi ống quyến. 

FISTULAT — OR, oris, s. m. Kẻ thổi ông quyển, kẻ 
thỏi còi, kẻ thôi ống sáo: kẻ thỏi địch. 

FISTULATORI — Js, đa, um, adj như Fistularis. 

FISTULAT — US, ở, um, adj. (sự gì) Có ống rỗng 
LAN cây lúa, có nhiều lỏ, đã chịu khoan như 

FISTUL —0, as, are, n. 1. Có nhiều lồ. 2. Thôi ống 
quyền, thôi địch, thôi còi. 

FISTUL0S — US, a, um, adj. ( sự gì) Đã chịu khoan 
như ống, réng như cây lúa, có nhiều lỗ. — 
lapis. Đá ong. 

Fıs — us, a, um, part. Fido. 

Fır, ngôi thứ ba indicat. Fio. 

Fre, ngôi thứ hai imperat. Fio. 

FITILL— A, æ, s. f. Thứ cháo mà cúng tế. 

+ FUTUR, thay vì Fit. 

+ Fivro, thay vì Fugio. 

+ Err, thay vì Fugit. 

Fix—È (2s), adv. Cách at hån, cách vững chắc, 
cách cứ trực. — intueri. Nhìn trừng trừng. 

Ft, perf. Figo. 

FIXUL - a, æ, s. f. như Fibula. 

FIxUR — A, æ, S. f. Dấu bị thương; dấu đanh đã 

đóng, nơi đã đóng đanh vào. Mittam manum 


in Bram clavorum. Tôi sẽ xô tay vào nơi dầu 
đanh. 


FIX—US, a, um, part. pass. Figo. 1. (ai, sự gi) 
Đã chịu cám, dä chịu đóng. 3. Đã chịu buộc, 
đã chịu đặt cho vững. 3. Đã chịu chọc, đã 
thủng. 4. fig. Đã chịu định, đã chịu hẹn. || 1. 
— ¿n parietibus. Đã chịu đóng (buộc, treo) 
vào vách. || 2. — oculus terræ v. in terá. Mật 
cảm xuống đất. — in animo. Đã chịu in vào 
lòng. Stellæ fixæ. Những sao chảng hay động. 
|| 4. Jdnon ita fixum esse deberet. Lý đang chàng 
có định làm vậy mới phái. 

FLABELLIF — ER, era, erum, ad]. (ai) Cảm quạt. 

FLABELL— O, as, are, a. Thỏi vào, quạt. — ignem. 
Thói lửa. 

FLABELLUL — UM, ?, S. n. dimin. bởi 

FLABELL - UM, ?, S. n. Cái quạt; fig. — seditionis. 
Kẻ xui loạn. 

FLABIL - IS, e, adj. (sựgì) Thuộc vẻ khí trời, 
. thuộc về hơi thớ; làm cho mát mẻ. 

FLABR - A, orum, s. n. p. Các gió, gió, hơi gió. 

+ ELABRAL — 1S, £, ad]. (sự gì) Thuộc về gió. 

Fraser o. ge, gre, pn. (gió ) Thôi. 
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ELACC - EO, es, ui, ere, và FLACCESC—O, is, ere, n. 


def. Hoá ra xôp xap, úa rửa, héo gion; fig.. 
mất sức, yếu đi. Stercus cum flaccuit. Khi phân | 


đã ải. #accesc¿t ejus oratio. Nó nói lem nhem , 

FLACCID—US, a,! um (ior, issimus), adj. (ai, sự 
gì) Mềm xợp, xộp xap, yếu, non yếu, héo gion, 
môn cách, co lại, rữa úa. Aures flaccidæ. Trập 
tai. fig. Flaccida argumentatio. Lë yếu ớt. 

FLACC— us, a, um, adj. (ai, vật gì) Có tai dài, 
trập tai 

FLAC —ES, ium, s. f. p. nhw Fraces. 

FLAGELLANT — ES, ium, S. m. p. Quân rối đạo hay 
đánh tội quá lẽ. 

FLAGELLATI - 0, onis, s. f. Sự đánh roi. 

FLAGELL — 0, as, avi, atum, are, a. Đánh đòn, đánh 
roi, đánh vọt; sửa phạt. — fruges. Đập lúa. 
dc flagellas et salvas. Người sửa phạt mà cứu 

y. 

FLAGELL — UM, ¿, s. n. dimin. Flagrum. 1. Roi, 
vọt, đòn, dây da. 2. Chánh, cành non. 3. Thiết 
lĩnh, thiết lĩnh đập lúa. 4. Chân minh phúc 
ngư. 5. fig. Hình phạt. || 1. Flagellis cøsus, 
Đã phải chịu đòn. Boves admonere flagello. 
Đánh thúc bò. 


EFLAGITATI — 0, onis, s. f. Sự xin nài, SE 


FLAGITAT — OR, oris, s. m. (RIX, ricis, s. f.) Kė 
xin nài, chủ nợ thẳng thúc. 5 

EFLAGITIOS—È (rs, issimè), adv. Cách o danh, 
cách xấu xa, cách xấu hô. — vivere. Dim dà 
trong đống tội lói. 

ELAGITIQS —US, a, um ( ior, ;S8ữnws }, adv. (ai, 
sự gì) Hư thân, lăng loàn, xấu nết, buông 
tuổồng; xấu xa, làm ő danh, làm xấu hó. Fla- 
gitiosissimus homo. Đứa rất xâu nét. Flagiliosæ 
libidines. Những tính mê xấu xa. 

FLAGITI-UM, ?, s. n. 1. Tiếng om thòin, tiếng dc 
mång nhau, sự rộn rä, sự hõn hào. 2. Sự quái 

._ gở, tội xấu xa, tội rấtnặng, điều gò quái. 3. Sự 

. gì làm ố danh, sự gì sinh tiếng xấu, sự ăn ở 
buông tuồng, vết xấu, tì tích. ||1. Militiæ fla- 
gitta aspernar:. Chế sự bình lính kêu trách rộn 
rich. ||2. Zngurgitare se in flagitia. Dầm dà trong 
dëng tội xấu xa. — scriptoris. Điều gì kẻ chép 
sách đã sai suyën quá lẽ. Flagitium admittere. 
Phạm tội gó quái. ||3. Flagitium putas agrum 
colere. Anh lấy sự làm ruộng làm xấu hò. Fla- 
gitio moveri. E mất tiếng, sợ xấu hô. 

FLAGIT-0, as, avi, atum, are, a. Nài mãi, nài nẵng, 
xin nài, khản khoản, đòi, giục.— alicujus auxi- 
lium. Xin ai giúp đỡ. — promissa. Båt giữ lời 
hứa. Neque nos quemquam flagitamus. Mà ta 


(hanp Kin ai điều gì sốt. Proul tempus flagitat. 
Tùy t 


489 


FLA 


FLAGR-ANS, anllis (antior, antissimus !, part. Fla- 
gro. 1. (ai, sự gì) nóng nảy, đang cháy. 2. fig. 
Đang sốt sång, đanglnóng nảy, ang cơn mạnh, 
mê mån. 3. Sáng,Fchói, tô tường. || 4. Fla- 
grantissimo æstu. Trong lúc bức sốt äm ||2. Bel- 
lo — ltalia. Xứ Italia đang phải giặc giả loạn 
lạc. Flagrantior øguo dolor. Sự đau đớn thiết 
tha quá lë. #agrantissimá graliå esse. Được 
rất mạnh thé. ||3. — lampas. Đèn sáng. Fla- 
granti crimine deprehensus. Đã phải båt hiện tang 
tội. 

FLAGRANT-ER (ris, issemè), adv. 
cách nóng nảy, cách ái mộ. 
FLAGRANTI-A, #,S. TI. Sw cháy, sự sáng chói. 2. 
fig. Con sốt sảng, sự nóng nảy, sự mê mắn. 
||41. — oculorum. Sw con mắt cháy như lúa. 
||2. Vigor flagrantiæ maternæ. Sức lòng me 

yêu däu con. 

FLAGRAT-OR, oris, S. m. Kẻ đánh đòn, kẻ sữa phạt. 

EFLAGRIF-ER, erg, erum, adj. (ai) Cảm roi. 

FLAGRI-O, onis, s. m. Đứa dạn đòn, kẻ năng phải 
đòn vọt. 

FLAGRITRIB-A, æ, s. m. Ké năng phái đòn vọt. 

EFLAGR-O, as, avi, atum, are, n. trị abl. 1. Cháy, 
cháy ra tro. fig. Ra nóng nảy, ra thôn thức, bức 
tức, sốt giận, phải lòng, khao khát. ra mè. || 4. 
Omnia flugrant incendio. Lira đốt tan hét mọi 
sw. Flagrant oculi. Con mắt do lên. Flagrant 
arenæ. Cát nóng lắm. ||9.—|(?n,) aliquem. Say mê 
ai. — amentiåâ. Phát cơn điện. — inopiå. Phải 
cùng cực. —odio. Ghét lắm. — desiderio. Tiếc 
lắm. 

FLAGR-UM, ¿, s. n. Roi tua, roi vọt, lấy da,Mòn. 
Flagro tadi, v. Flagra pati. Chiu dòn. 

4° FLAM-EN, inis, s. n. 1. Gió, hơi thớ, sự thói. 
2. Đức Chúa Phiritô Sangtô, Thánh Thần. |l.— 
tibiæ. Tiếng địch. 

9° FLAM-EN, inis, s. m. Dòng säi kia (bên: Rôma 
xưa). 

FLAMIN-A, æ, S. f. 1. Yọ säi flamen. 2. Nhà säi 
flamen. 

FLAMINAL-IS, e, adj. (sẹ gì) Thuộc về săi flamen. 
— vir. Kê đã làm sài flamen. 

FLAMINAT-USs, ús, s. m. Chúc säi flamen. 

FLAMINIC-A, æ, S. f. Yợ sài flamen. 

FLAMINI-UM, ?, s. n. nhw Flaminatus. 

FLAMINI-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về dòng 
sãi Damen, 


FLAMM-A, ` æ, s. f. 1. Ngon lửa, lửa. 4 fig. Sır mê 
muốn. sự yêu, sự ước ao làm. 2. Con ngăt. 
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lúc khốn cực, sự gian nan. II. Flammis inji- 
rere v. dare v. permittere. Bồ vào lừa. Polo fixæ 
flammæ. Những tàn lửa trên trời (các ngôi sao). 
||2. — cupidinis. Lira dâm dục. — gulæ. Sự 
háu ăn. ||3. — belli. Sự giặc giả xôn xao. Se 
eripere (lammá. Thoát cơn hiếm nghèo lắm. 
FLAMMABUND-US, Ø, um, adj. (sự gì) Cháy lên. 


FLAMM-ANS, anlis, part. Flammo. 1. (ai, sự gì). 


Đang đốt; đang xui dém. 9. Đang cháy lên. 
FLAMMATI-0, onis, S. LS cháy; sự đốt. - 
FLAMMAT-OR, oris, S. Mm. (RIX, ricis, S. f. ) Kẻ dot: 

fig. kẻ xui xiêm, kẻ gieo lửa, kẻ làm đầu. 

FLAMMAT-US, 4a, um, part. pass. Flammo. (ai, sự 
gì) Đã cháy, đã chịu đốt ra tro; fig. sốt sång, 

_ nóng nảy, mê mån. — pudore juvenis. Con trai 
then mặt. ` 

FLAMME-A, æ, S. f. 1. Giống tử hoa. 2. Khăn đào 
ngọt. 

FLAMMEARI-US, ?, s. m. Ké -bán hay là nhuộm 
khăn đào ngọt. 

FLAMMEOL-UM, ï, s. n. dimin. Flammeum. 

FLAMMEOL-US, đ, um, adj. (sự gì) Đỏ hoe, có sáo 
như lửa. 

FLAMMESC-0, GG, ere, n. def. Cháy lên, bén lửa. 

FLAMME — UM, ¿, s. n. Khăn đào ngọt người nữ 
mới kết bạn dùng mà lúp đầu. 

FLAMNE - US, 4, um, và PLAMMID - US, ở, um, adj. 
(sự gì) Hay cháy, đang cháy, thuộc về lửa; 
sáng; có sắc như lửa, nóng như lửa. Flamme: 
versus. Những thơ sốt sảng. Flammei viri. Tính 
đại đảm. Flammea vestigia. Sự chạy hoà tốc. 

FLAMMICOM - ANS, antis, VÀ us, a, um, ad). ( giống 
gì) Có tóc đỏ hoe. Flammicomi ignes. Lira trô 
lên. 

FLAMMICREM — US, a, um, adj. ( sự gì) Đã cháy 
ra tro. 

FLAMMID — US, d, um, adj. như Flammeus. 

FLAMNIF — ER, @rđ, ein, và FLAMMIG -ER, era, erum, 
adj. (ai, sự gì) Nóng nảy, cháy, cầm lửa. 

EFLAMMIGER — O0, as, are, và FLAMMIG — 0, as, are, n. 
Phun lứa, cháy, thó ngọn lửa, trỗ lửa. 

EFLAMMIOL - US, a, um, adj. như Flammeolus. 

FLAMMIP — ES, edis, adj. cả ba giống. (ai, vật eil 
Chạy tốc tốc. 

FLAMMIPOT - ENS, enlis, adj. cả ba giống. (but 
Vulcanô ) Thánh sư lửa. 

FLAMMIYOL— US, a, um, adj. ( giống gì) Bay mau 
kíp như lửa. 

FLANMIVOM — US, 4, um, adj. (giỏng gì) Phun lửa. 
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FLANM -— 0, as, are, 1. a. Đốt lên, thiêu, (än, 
châm, roi: fig. trêu giận. 2. n. Phun lửa. 

FLAMMUL-A, œ, s. f. dimin. Flamma. Ngọn lửa nhỏ. 

FLATILT— IS, e, adj. 1. (sự gì) Thuộc về hơi, có 
hơi, bởi hơi thở mà ra. 2. Chảy tan được, 
chiu đúc được. 

FLAT - 0, as, are, n. freq. Flo. 


FLAT —OR, oris, s. m. 1. Kẻ thổi dich thói kèn. 
2. Thợ đúc. 

FLATUR - A, æ, s. f. 1. Gió, hơi thở. 2. Sự đúc. 

FLATURAL — IS, e, adj. ( sự gì) Dùng mà thỏi. 

+ ELATURARI — US, ?, s. m. Thợ đúc, thợ đúc tiền. 

FLAT us, ús, s. m. 1. Hơi thở, hơi. 2. Gió, khí 
gió, hơi gió thỏi; sự sôi bụng. 3. fig. Linh hồn; 
Đức Chúa Phiritô sangtô ; độ số. || 1. Flatu 
figurare vitrum. Thôi thủy tỉnh. || 2. Flatu se- 
cundo moveri. Vượt thuận buóm xuôi gió. 

FLAV — EO, es, ere, n. def. Gó sắc vàng. 

FLAVESC — 0, is, ere, n. Hoá nên sắc vàng; héo, úa 
ra. Flavescit messis. Lúa đã vàng vàng. 

FLAVICOM — ANS, antis và us, a, um, adj. (giống gì) 
Có tóc vàng, có lá vàng, héo lá. 

+ EFLAVID — US, a, um, như 

Flav — us, a, um, adj. 1. (ai, sự gì).Vàng, có sắc 

äng, vö vàng, héo, đỏ, hoàng. 2. Bảng vàng. 
|| 1. Flava arva. Quảng đồng lúa vàng vàng. — 
crinem Y. comarum. Có tóc dò. || 2. Decem flavi 
( hiểu ngầm nummi. ) Mười đồng vàng. — 
crinis. Tóc vàng. 

FLAVISS - Æ, arum, s. f. p. thay vì Favisse. 

Fe, imperat. FÌeo. _ . 

FLEBIL — È ( iùs ), adv. Cách rầu rï, cách buồn bã. 

FLEBIL - IS, e (ior), adj. 1. trị dat. (ai, sự gì) 
Đáng chịu thương tiếc, đáng người ta khóc 
lóc, thảm thương, thiết tha, đau đớn; thuộc 
về tang chế. 2. Hay khóc lóc, lo buồn, ráu ri, 
buồn bả, sầu não. || 1. — bonis adolescens. 
Người con trai các kẻ lành thương tiếc. Flebi- 
les modi. Những cung thảm. || 2. — uror. 
Người vợ buồn sầu khóc lóc liên. 

FLEBIL-ITER ( iùs ), adv. Đang lúc khóc; cách thảm 
thiết, cách ráu rỉ. — pronuntiare. Đọc cung 
thám. 

FLECT— 0, is, fle - xi, fle- xum, ere, a. 1. Uốn, 
co lại, trở (giống gì) lại, vit, vin, quì, né. 2. fig. 
Uốn, đem lại, đổi tận ( tiếng gì ), chia ( tiếng ) 
ra. 3. Làm cho động lòng, làm cho nguôi. || 
1. — genua. Quì gối. Aiiguỏ iler —. Trẻ nẻo 
nào. — arcum. Giương cung. — ramum. Vit 
ngành cây. — cymbam. Quay mũi thuyền. — 
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se. Uốn éo. — oculos. Trở mặt. || 9. — animos 
rudes. Rèn cặp những kẻ muội lý. — animum 
à vero. Lạc xa sự thật.- Hoc vocabulum de græco 
ffexum est. Tiếng này bởi tiếng grêcô mà ra. 
— animum ad. Dem trí suy. — naturam. Thìn 
tính. || 3. — aliquem precibus. Nèo nẵng ép ai 
động lòng nghe. Nescius flecti. Chàng hay 
động lòng thương. 

FLEGM — A, atis, s. n. như Phlegma. 

FLEMIN — A, um, s. n. p. Sự chân xuống máu vì 
đi đàng. 

FLEND - us, a, um, part. pass. fut. Fleo (ai, sự gì ) 
Đáng chịu thương tiếc, thiết tha, xót xa, thảm. 

FL~ E0, es, evi, etum, ere, a. 1. Khóc, chảy nước 
mắt. 2. fig. Khóc lóc, khóc thương, tiếc. 3. 
Chảy ra, nhỏ, roi réi, rớt. I| 1. — necem filii. 
Khóc con mình đả phải giết. || 2.— suos casus. 
Khóc các tai ách mình. Fleri d multis. Được 
nhiều kẻ tiếc mình. IT: 3. Plaga flet sanguinem. 
Dấu chảy máu. 

PLETIF - ER, era, erum, adj. ( giống gì ) Hay khóc, 
hay nhỏ giọt. 

1° PLET—US, 6s, s. m. Sự chảy nước mát, sự 
khóc lóc, nước mắt. Fletibus manant deng, 
Nước mật chảy xuống hai bên má. 

2° FLET - US, a, um, part. pass. Fleo. 

FLEXANIM-— 0, as, are, a. Uốn lòng, làm cho động 
lòng. 

PLEXANIM - US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Làm cho 
động lòng. 2. Đã động lòng. 

FLExi, perf. Flecto. 


FLEXIBIL - 1S, e, adj. (ai, sự gì) Dễ chịu uốn, mềm 
mại, giớo giang, dễ chịu trở lại; dë dàng, 
dượm dp. — ætas. Tuổi non nót dě uốn. 


FLEXIBILIT — AS, atis, s. f. Sự dë uốn, sự mềm 
mại, sự mềm dịu, sự giẻo giang. 
Feu — 1s, e, adj. nhw Flexibilis. 


ELEXILOQU — Us, a, um, adj. (ai, sự gì ) Nói hai ý, 
có hai ý, khuản khúc, nói lưu đôi. 


Flexi- 0, onis, s. f. 1. Sự uốn, sự trở, sự đem 
lại, sự quay lại, sự trẻ; khúc, vòng quanh. 2. 
Sự chia tiếng substantivô hay là verbô. II 
— viæ. Khúc đàng. 


PLEXIP— es, edis, adj. f. (bà thảo ) Leo vấn vít. 

† Frexivic — È, adv. nhw Flexuosè, 

FLEX — 0, as, are, a. freq. Flecto. 

FLEXUMIN — ES, um, s. m. p. Bång quân ki Rôma. 


PLEX00s — È, adv. Cách quanh, cách quanh co, 
khuẩn khúc, khúc khíiu, 
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_FPL-0, as, avi, atum, are, a. å. 
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FLEXUOS— us, a, um ( issimus), adj. (ai, sự gì) 
Quanh co, vẹo vò, uốn khúc, khuản khúc. 
Flexuosæ fraudes. Những mưu quanh. 

FLEXUR — A, æ, s. f. 1. Sự uốn, sự vít lại; đàng 
vòng, khúc, sự cong. 3. fig. Tận các tiếng sub- 
stantivô và verbô. 

1° FLEX ce, a, um, part. pass. Flecto. — in ves- 
peram dies. Ngày đã xế hôm. Flera coma. Tóc 
quăn. 

2° FLÊX — Us, ús, s. m. Sự uốn, sự vít xuống, at 
vin, sự bắt khum, sự uốn cong; sự quanh co, 
khúc, vòng quanh ; tận tiếng biến hoá. Vagi 
laterum flexus. Cách đi vênh váo. — autumni. 
Cuối mùa thu. 


FLICT us, 4s, s. m. Sự chạm phải, sự vấp, sự 


tông chạm. 

FLIG — 0, îs, fli — xi, flic — tum, ere, a. Đánh, tông 
chạm; chạm nhau, đánh nhau. : 

Thôi, thở; fig. 
chê bỏ. 2. Đúc. || 1. Flat ventus. Gió thổi. — 

- libiå. Thôi địch. || 2. — nummos. Đúc tiền, — 
in dicendo. Nói giöng. 

† FLoccIp — us, a, um, adj. ( sự gì) Có nhiều lông. 

PLOCCIFAC — 10, e, fec — ¿, tum, ere, và ELOCCIPEND- 
0, is, ¿, pen— sum, ere, a. Chê bó, khinh, chê 
bai, chẳng ké sao, sá bao, nói xách mé. 

FLOCC — 0, as, are, n. Tuyết sa. 


FLOCC0S — us, a, um, adj. ( sự gì) Có nhiều lông, 
có nhiều bông. 


FLOCCUL— us, ?, s. m. dimin. bởi 


Frocc — us, ¿, s. m. Múi bông, món lông chiên 
(bay là giống gì khác nhẹ như không); fig. 
cái gây, cái rác, cóc gì, mách gì. Flocei facere 
v. æstimare v. pendere. Chê, xem như không. 
Non flocci facere v. æstimare v. habere. Idem. 


FLOC — Es, um, s. f. p. Cán rượu, bã quả nho. 


FLORALI — A, um, s. n. p. Đám chơi kính but nữ: 
Flora; vườn hoa. 

ELORAL— 1S, e, adj. (sự gì) Thuộc về but nữ 
Flora; thuộc về hoa, bảng hoa. 

FLORALITI — US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về đám 
chơi kính but në Flora. 

FLORALI — UM, ?, và FLORANTI — UM, ?, s. n. Vườn 
hoa. 

FLOR - ENS, entis P - tor, issimus), part. 
Floreo, cũng là adj. 1. (ai, au gì) Đang nở 
hoa,đang nở nang.2. Safe Thịnh, thịnh vượng; 
nở danh, vinh hién, thanh nhàn. || 1. — rosa. 
Hoa mån côi nở nang. ||9.— opibus. Phong nằm, 
người vai về. — ao v. ætate. Bang tuổi thanh 
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niên. — oratio. Bài nói nở như hoa. — evitas. 
Thành đang thịnh sự. 

FLOR — EO, es, ui, ere, n. def. 1. Nő hoa, nò ra, 
nở nang. 2. fig. Nở danh, thịnh, tốt, tốt tươi, 
thịnh vượng, nói, trôi, ravẻ vang, khoẻ mạnh, 
||. Florent omnia in agris. Cánh đồng nở nang 
mọi thứ hoa. || 3.— pietate. Có tiếng đạo đức: 
Floret equus. Ngựa đang mạnh sức. — aucto- 
rilale. Được mạnh thể. Athenæ cum farerent, 
Khi nước Athênê được thịnh sự. Floretpontus 
navibus. Tàu bè đi lại đầy cả biên. 

FLonEsc - 0, ¿s, ere, n. def. 1. Sắp nở hoa. 2. fig. 
Vào tuổi đang thì, hoá nên vinh hiến, mới 
thịnh sự, muốn nở danh, hơi nói tiếng. 

FLORE-US, a, um, adj. ( giống gì) Có bông hoa, 
bảng hoa, có nhiều hoa. 

FLoRIcoL-0n, oris, adj. cả ba giống. (sự gì) Tươi 
tån nhw hoa, sáng như hoa. 

[LORICOM-US, a, um, adj. (giống gì) Đội tràng 
hoa, nở nhiều hoa. 

FLoniIp-r: /¿as)j, adv. Cách hoa hoè, cách rực rỡ. 

FLORIDUL-US, d, um, ad]. dimin. bởi 

FLORID-US, 4, um (ior, issimus ), adj. (ai, sự gì) 
Nở hoa, dä nở, có hoa, hoa hoét. Florida ætas. 


Tuổi xuân xanh. — orator. Kẻ giảng bài hoa: 


hoét. 

FLORIF-ER, era, erum, adj. ( giống gì) Sinh bông 
hoa. 

FLORIFERT-UM, ¿, S. n. Lễ dâng lúa thường tân 
cho but nữ Cêros. 

FLORIG-ER, era, erum, adj. (ai, sự gì) Sinh hoa, 
deo hoa, mang hoa, 

P1otILEG-US, a, um, adj. ( giống gì) Hái hoa: mút 
nhụy hoa. 

FLORIPAR-US, a, um, adj. nhw Florifer. 

FLORITI-0, 9229, S. f. Mùa nở hoa. 

FLORULENT-US, a, um, adj. (giống gì) Gó nhiều 
hoa; đang tuôi thanh niên. 

+ FLoR-US, a, um, ad]. như Floridus. 

| L-os, oris, s. m. 1. Hoa, đóa, cày hoa, bỏng 
hoa, nhụy hoa; fig. râu lún phún, lông sòi; 
vắng rượu: sw trinh tiết. 2. fig. Phần tốt về 
gong gì, của đã kén chọn, của hảo hạng. 3. 
Sức lực, tuci đang thì. 4. Sự sáng chói, sự tươi 
LOL. sự vinh sang, su thịnh vượng, sự thanh 
nhàn. A. Ngôi sao. 6. Đồ xuyên hoa, hoa đầu 
còt. || 1. Odores qui efjlantur è floribus. Mùi hoa 
thơm ngát. — Juvenilis v. genæ. Râu lún phún. 
Additis floribus. Khi dä thêm nhụy hoa. || 9. 
— lactis. Mö sữa. Floris semimodius. Lưng 
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đầu bột lọc. — salis. Muối trång. — cænæ. Vị 

ngon nhất trong bữa tối. || 3. — ætatis v. ævi. 

Tuỏi thanh nièn. /n flore virium esse. Đang 

tuỏi mạnh sức. || 4. — flammæ v. tựng. Sự 

sáng lửa. Ju so Græciæ flore. Khi xứ Grecia 
được thịnh sw. Flores rÃetoric, Lời văn hoa 
bóng báy. 

EFLOSCELL-US, ¿, và PLOsCUL-US, ¿, s. m. dimin. 
Flos. Hoa nhỏ, hoa non; lời văn hoa; của hảo 
hạng. 

FLoscuuL-š, adj. Như hoa, cách hoa hoè. 

FLUCTICOL-A, æ, adj. m. và f. (giống gì) Vẫn ở 
dưới nước, thủy 'tộc. 

FLUCTICUL-US, ¿, S$. m. Sóng nhỏ. 

FLUCTIF-Eh, erg, crum, adj. ( giống gì ) Đánh sóng 
lèn, sinh don sóng. 

FLUCTIFRAG-US, u, um, adj. (sự gì) Phá sóng. 

FLUGTIGEN-US, đ, um, adj. ( giống gì ) Sinh ra dưới 
nước, thủy tộc. | 

FLUCTIG-ER, erg, erum, adj. như Fluctifer. 

FLUCTI-0, onis, S. f. như Fluxio. 

FLUCTISON-US, &, um, adj. (sự gì) Vàng tiếng 
sóng. 

FLUCTIYAG-US, a, um, adj. ( giống gì) Trôi sóng, 
lênh đênh mặt sóng. 

FLUCTUABUND-US, a, um, adj. (nước ) Don sóng, 
lừng sóng. 

FLUCTU-ANS, antis, part. Fluctuo. 1. (ai, sự gì) 
Nói phềnh, trôi trên mặt nước. 2. Do dự, ngần 
ngừ, lưỡng lự, quan ngại. 

FLUCTUAT-ìM, adv. Cách lửng thứng, cách đúng 
đỉnh (như séng con lên cón xuống ). 

FLUCTUATI-O, onis, $. f. 1, Sự sóng động, sự sóng 
dày lên, sự sóng cồn lên còn xuống. 2. fig. 
Sự ngần ngừ, sự do dự. || 1. fig.’ Totius corpo- 
ris —. Sw run lập cập. 

FLUCTUAT-US, a, um, part. Fluctuor, 

FLUCTU-0, as, avi, atum, are, n. như 

FLUCTU-OR, aris, alus sum, ari, d. 1. Dgn sóng, 

giập giênh, däy lèn, động lên, động, côn lên 

cỏn xuống, giồn đi giän lại. 2. Nói phềnh, 
lênh đènh, nói trên mặt nước, trôi. 3. fig. 

Động, lung lay, phát pho: hồn hào, xao xuyến, 

nôn nao. 4. Do dự, lưỡng lự, quan ngại, ngần 

ngữ, nghỉ nan. || 1. Valdè fluctuat mare. Biến 
giỏn. || 2. Quædam insul£ semper fluctuant. Gó 
gò lênh đènh giữa bẻ. ||3. Fluctuat zeghyro 
seges. Gió hiu lướt lúa xuống. — vermibus. Gidi 
bọ nhung nhúc. Jubis fiuctuantibus. Lông bom 
phát phơ. || 4. — inter spem et metum. Giập 


FLE 
von nứa cậy nửa e. Fluctuans sententia. Ý 
dinh còn lửng lơ. 

ELUCTUOS-US, a, um, ad]. (sự gì) Động, don sóng; 
có vân. 

EFLUCT-US, os, s. m. 1. Sóng, sự nước cồn lên con 
xuống, den sóng. 2. Nước, bién, bẻ. 3. fig. Sự 
xao Xuyến, sự nôn nao, sự hôn hào, sự loạn 
lạc. || 4. Feriunt littora fluctus. Sóng vò giập 
vào bãi. || 9. In medio fluctu. Ở giữa bê. Fig. 
— odorum. Lyng mùi, — incendii. Lira vần vật 
trên nhà cháy. ||3. Tantis animi fluctibus. Đang 
cơn xao xuyến dường ấy. Fluctus civiles. Sự 
loạn lạc. 

Fu — ENs, entis, part. Fluo. 1. (ai, sự gì) Chảy, 
đang chảy, thông. 2. Rú xuống, sô, lủng lång, 
lá thả, đuệnh doing. lâng châng. 3. Đồ xuống, 
ngã. 4. Có, xảy ra, hoá ra. š. Trơn tru, rộng 
rãi, hoạt ngôn,, thiệt phong. || 1. — aqua. 
Nước dòng. — aura. Gió thôi. ||2. — vestis. Áo 
lò thê quét đất. Fluenltes rami. Ngành cây rũ 
xuống. Žncessus —. Cách đi duonb đoảng. || 
3. Fluenlem rempublicam restituere. Tu tác nhà 
nước đang tõi tàn. || 4. Rebus prosperè fluen- 
tibus. Đang khi mọi xuôi. || 5. Oratio —. Bài 
xuÔi. — homo. Người kiệt thiệt. | 

FLUENT— ER, adv. Cách chảy ; cách rủ xuống; 
cách xuôi. 

FLUENTI — A, æ, s. f. Sự chảy. Fig. — loquendi. 
Sự hoat mép. 

FLUENTISON — US, a, um, adj. như Fluctisonus. 


FLUENT - UM, ¿, S. n. Dòng, dòng nước, khe suối. 
— amnis. Dòng sông. Fig. — aeris. Long gió. 
Sugere fluenta mammarum. Bú sữa. 


FLUESC —0, ts, ere, n. def. Chảy ra nước, ra lòng. 


FLUIBUND—US, a, um, adj. (ai, sự gì) Đẩy dåy, 
tràn trua, chúa chan. 

ELUID - 0, as, are, a. Làm cho chảy, làm cho ra 
lỏng. 

FLUID - us, a, um, adj. 1. ( giống gì) Hay chảy, 
lòng (như nước ). 2. Rü xuống, xốp xáp, đáng; 
lủng lång, làng châng. 3. Mềm xộp, yếu điệu, 
rũ rượi. || 1. — sanguine. Ướt máu. Fluida 
ois, Lạnh dạ. || 2. Fluide frondes. Ngành 
cây trĩu xuống. Fluida humus. Đất xốp. || 3. 
— Íucertus, Yếu tay. 

FLUIT— ANS, antis, part. Fluito. 1. (ai, sự gì) 
Nói phềnh, lènh đênh. 2. fig. Rü xuống, số 
xuống, lủng lång. 3. Do dự, ngần ngữ. || 3. 
— fides. Lòng tin pháp phỏng. 

Ft —ER, adv. Cách trôi, cách nói ¡hình. 
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FLUITATI— 0, onis, s. f. Sự nói trên mặt nước, sự 
nỏi phềnh, sự lênh đênh. 


FLUIT - 0, as, avi, atum, are, n. freq. Fluo. 1. Néi 
lên, nói phẻnh, lènh đênh. 2. fig. Ngai ngùng, 
nghỉ nan, do dự, ngần ngừ. 


FLUM -EN, mis, s. n. Sông, khe, suối, dòng 
nước, nước, nước lü. — languidum. Nước 
chảy từ từ. Secundo et adverso flumine tre. 
CGhèo xuôi chống ngược. — maritimum. Nước 
bể, '— sanguinis. Máu chảy ra như sông. — 
lacrymarum. Nước mắt chan hoà. — verborum. 
Đa ngôn. 

ELUMINAL-— 1S, e, và FLUMINE —US, a, um, adj. ( sự 
gì) Thuộc về sông; fig. chẳng hay hết. 

Ftu —0, ¿5, xi, xum, ere, n. trị nhiều bậc tùy nghỉ. 
1. Chảy, chảy ra, ra lỏng (như nước), rin, 
mướt. 2. lơi, rạng, rũ xuống, só xuống, (ëng 
thông. 3. Xảy ra, có, có nhiều, hoá. 4. Tan đi, 
biển đi, suy sút, ra mềm. š. Nói phềnh, trôi, 
lênh đênh. || 1. — in varias partes. Ghây ra 
nhiều ngà. Fluit ignibus aurum. Vàng nấu lửa 
thì chảy ra. Fluunt venti. Gió thôi. — sudore. 
Mướt mồ hôi. Fluit imber. Mưa xuống. || 9. 
Fluunt spontè poma. Tự nhiên trái rụng xuống. 
Fluunt crines cervice. Tóc rù xuống vai. Fluunt 
ejus capilli. Tóc kẻ ấy rung. Fluunt arma de 
manibus ejus. Khi giới trut khỏi tay kẻ ấy. || 3. 
Fluit res od voluntatem. Việc xây ra thuận ý. 
— auro. Có nhiều vàng. — facetiis. Nói nhiều 
truyện pha trò. Fluunt multm vites. Cây nho 
sai lắm. Fluunt rami. Ngành cây bà xoà. || 4. 
Fluunt spes. Các sự (ai) trông hỏng mätch, 
Fluimus mollitie. Sự yêu điệu làm hu ta. || ä. 
Nulla fluit ratis. Chàng có thu bè nào néi trên 
mặt nước. 


FLU — OR, oris, s. m. 1. Sự chảy, dòng nước, sóng. 
2. Thúy chiều. 3. Bệnh tả, lanh dạ; bệnh ho, 
bệnh số mũi. 4. Gió, sự lộng gió. ä. Khí xông. 
6. Su rụng (tóc). 

FLUSTR — A, orum, s. n. p. Biển lặng. 

† FLUSTR - 0,as,are, a. Làm cho biển phànglăng. 

FLUT - A, æ, S. f. Thứ thảt tỉnh ngư. 

For - 0, øs, are, n. như Fluito. 

TF - A, æ, s. f. như Fluvius. 

FLUVIAL- 1S, e, FLUVIATIL - IS, e, Và FLUVIATIC — Us, 
a, um, ad]. ( giống gì ) Thuộc về sông. 

t FLUYID - us, a, um, adj. như Fluidus, 

+ FLUVITT—0, as, ae, n. như Fluito. 

Ftuvi — us, ?, s. m. Sòng, suối, dòng nướe, nước 
chảy, khe suối. 


FOG : 

FLUX— È (iùs j, adv. 1, Cách chảy. 2. Cách nhiều, 
cách giào giat, tràn trua, cách dư dàt. 3. Cách 
ươn ái, cách biếng trễ. 

FLuxı, perf. Fluo. 

FLUXIL — 1S, e, adj. (giống gì) Long như nước, 
hay chảy. | 

FLUXI— 0, onis, S. f. 1. Sự chảy, sự tràn trua. 2. 
Các bệnh khi độc tụ lại một nơi. || 1. — ventris. 
Bệnh tả. Fluxiones sanguinis d naribus. Sự đỗ 
máu cam. 

FLUXURT— A,#, s.f. Nước quảnho; hoa màu, lợi läi. 

1° bus - us, a, um (Zog, part. pass. Fluo, cũng 
là adj. 1. (ai, sự gì) Hay chảy, lỏng như nước, 
ri, roi roi, 2. Rū xuống, won ái, trễ näi, yếu 
điệu, yếu sức. 3. fig. Hay qua; hay mất, phù 
vân. || 1. Fluida elementa. Các giống lòng. 
Fluidum vas. Bình ri nước. || 2. Flura mens 
senio. Trí khôn cối. Vita fluxior. Cách ăn ở 
lung lăng. — amictus. Áo đài lượt khượt. || 3. 


Fluxæ res. Qùa phàm trần. Flura fides. Lòng 


trung phấp phóng. 

9° Frux — us, #s, s. Mi Sự chảy, dòng nước. 2. 
Lạnh dạ; loạn huyết. 3. Sự lộng gió. 4. Sự rũ 
xuống. || 2. Erat in fluxu sangtanis, v. Fluxum 
sanguinis patiebatur. Người phải bệnh loạn 
huyết. 

FOCAL - E, is, s. n. 1. Giống khăn trập. 2. Giống 
kéo đẻ quản tóc. 

FOCANE —US, a, um, adj. (mut) Mọc giữa hai 
chạc. 

4° FOCARI - Us, dg, um, adj. ( sự gì) Thuộc về bếp. 
— panis. Bánh lùi tro. 

9° FOLCARI — US, €, s. m. (a, æ, s. f.) Ké làm bếp, 
hoà đảu. 

FOCGILLATI — 0, onis, s. f. Sự làm cho ấm, au ấp, 
sır cho ăn mà bỏ sức. | 

F0CILLAT — OR, oris, S$. M. (RIX, ricis, s. f.) Ké 
làm cho ấm, kė ấp, kẻ dưỡng nuôi cho bỏ sức. 

FoCILL — ò, as, avi, alum, are, a. như 

FociILL — OR, aris, alus sum, ari, d. trị acc. 1. Bóp 
hay là xoa cho ấm, dưỡng bệnh, ấp cho ấm, 
bó sức lại. 9. Binh vực, giữ lấy. 

FOCUL - a, orum, S. n. p. Đồ ăn. 

+ Focul - 0, as, are, a. Làm cho ra nóng. 

Pocut, - us, ?, s. m. dimin. Focus. Lông ấp; hoả 
lò, lò nhỏ; lửa, lửa nhỏ. 

Foc - us, ?, s. m. 1. Bếp, đầu rau, hòn núc, hoả 
lò. 2. Lira, ngọn lửa. 3. Đống củi mà thiêu 
xác. A. Bàn thờ. 3. fig. Nóc, bếp, nhà, toà 
nhà, cửa nhà, gia ew, bản nghiệp, nhà quê, 
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quê quán, nhà nước, nước mình. 6. Sự đặt 
đồ nóng áp thịt cho ấm. 7. Chảo hay là nồi 
gang. || 1. Sedere ad focum. Ngôi gần bếp. || 2. 
Foco curare. Làm phép cứu. || 3. Ad focum 
ascendere. Lên đống củi ( mà chịu thiêu). || 4. 
Thura dare focis. Bót hương trên bàn thờ. || 3. 
Focos repetere. Vỏ nhà quê. Certare pro aris et 
focis, Đánh giặc để cứu nhà thờ nhà thánh 
cùng cửa nhà. _ 


FODICATL-O, onis, s. f. Sự đâm, sự châm, sự 
chọc. : 

FODICAT - op, oris, s. m. Kẻ chọc, kẻ châm, kẻ 
đâm. 


Fonic —0, as, are, a. 1. Đâm, chọc, châm; thúc, 
dịch. 9. #g.Làm cực lòng, làm khô, phiền đến. 

Fong — A, æ, S. f. Mỏ. 

Fon - 10, ‡3, ‡, fos—sum, ere, a. 1. Đào, cuốc, 
khoét, xoi. 2. Chọc, đâm, châm, dịch, thúc. 
3. Đào lên, bòn, khai, dào quanh gốc cây. A. 
fig. Xui giục, trêu chọc, làm khó. || 1. — ter- 
ram. Lon đất. — arva. Cày ruộng. — puteum. 
Đào giếng. — oculos. Khoét mát. || 3. — ense 
jugulum. Đam gwom vào cò. || 3. — argentum. 
Khai mô bac. || 4. — pectus in iras. Gày giân 
(ai). i 

FŒCAT — US, a, um, adj. như Fæcatus. 

FæœcuNnDIT — AS, atis, s. f. như Fecunditas. 

FŒnATi — 0, onis, s. f. Sự làm cho đơ, sự làm o 

FŒDAT - op, oris, s. m. Kẻ làm cho dø, kẻ làm a. 

FŒDAT - US, a, um, part. pass. Fœdo. 

FæÆæn—È (obs, ¿ssớnm?), adv. 1. Cách doe där. 9. 
Cách hèn hạ, cách xẩu hô. 3. Cách dữ tyn. 
EŒDERATIC - US, 4, um, adj. (sự gì) Thuộc về 

giao ức. 

FŒDEHRATI - 0, onis, s. f. Sự giao kết, sự hoà 
thuận. 

Fenns, gen. 2° Fœdus. 


kenen —0, as, are, a. Giao kết, giao ước, giao 
hiểu. Fæderari. Giao hoà, giao lân. Fæderati. 
Các kẻ dã giao kết vuối nhau. 


+† F(@ŒDIFRAG — Us, a, um, adj. (ai, 
giao kết. 

FŒDIT — as, alis, s. f. 1. Sự do nhớp, sự nhếch 
nhác. 2. Sự xấu xa, sự quái gở, sự góm ghiếc, 
sự hôi hám. 3. fig. Sự hô măt, sự o danh, 
tiếng xấu, sự hư, sự dữ tgn. || 1. — quá Syt- 
lu ohiit. Bệnh gớm Sylla đã phải mà chết. || 3. 
— odoris. Mùi hôi hám. — vultůs. Mặt mùi 
xấu xa. || 3. — animi. Sự hư hốt trong lòng. 


sự gì) Lỗi lời 


FOL 


Fæ - 0, as, avi, alum, are, a. 1. Làm der, vấy vá, 
làm cho läm láp, làm ő gi. 2. fig. Làm xấu hô, 
làm cho ra hèn. 3. Làm hư, phá hoang, tàn 
phá, tuyệt. || 1, — ora unguibus. Cấu xé mặt 
mũi cho xấu. — aras sanguine. Do máu lắm 
cả bàn thờ. || 2. Serica vestis viros fædat. 
Người nam mặc áo lụa lĩnh thì xấu hó. || 3. 
— agros. Đốt phá các nơi kẻ quê. — hostium 
copias. Đánh tan bình giặc. 

9° FŒD—US, a, um (ior, issimus ), ad). 1. (ai, 
sự gì ) Xấu xa, dø där, hôi hám, góm ghiếc. 
2. fig. Xấu hò, hèn hạ, làm ő danh, quái gö. 
3. Dữ tgn. || 1. Fædum animal. Giống våt góm 
ghiếc. || 2. Fæda fuga. Sự trốn chạy cách xầu 
hô. Fædæ volucres. Những chim chỉ điểm gö. 
|| 3. Fædissimum bellum. Lớp giặc giả dữ lắm. 

9° FŒœD_— us, eris, s. n. 1. Sự giao kết, sự giao 
ước, sự giao hiếu, sự giao hoà, sự giao lân. 
3. Lời giao cùng (ai), sự hợp ý cùng, sự hoà 
hợp. 3. Phép, luật. It. Fædus facere v. jungere 
v. ferire v. inire v. pangee, Giao kết vuối. 
Fædus rumpere v. violare v. frangere v. solvere. 
Lỗi ước. 2. Communia fædera studii. Nghĩa 
ban hoc. 

Fenn. bercs, như Fenum, Fetus. 

Fouace — US, a, um, adj. (sự gì) Bằng lá, có 
hình lá cây, có nhiều lá. 

+ F0LIATIL - 1s, e, adj. (sự gì) Bảng lá cây. 

EOLIATI— 0, onis, s. f. Sự đâm lá nảy lộc. 

EOLIAT - UM, ‡, s. n. Gao cam Long, 

FOLIATUR — A, æ, S. f. Mùa lá, lá lộc. 

FOLIAT - us, #, um, và Foos - US, a, um, ad]. ( sự 
gì) Rậm lá, dom da, có dot, 

Foui — ƯM, ta n. 1. Lá, lá lộc, lá cây, tàu lá. 2. 
Giùm lá, tràng lá, mũ lá. 3. Tờ giấy. 4. fig. 
Sự gì nhỏ mọn. 

FoLL—Eo0, es, ere, n. def. Giống như bề. 

Pore — 0, is, ere, n. def. Phỏng lên như ống bë. 

F0LLIc — 0, as, are, n. 1. Phỏng mũi (như ống bể), 
thở hồng hộc. 2. Long, lủng lång, rü xuống. 

F0LLIC0S — us, a, um, adj. (giống gì ) Có ánh. 

FOLLICULAR — E, is, s. n. Nơi bọc cỏ chèo bằng da 
kéo chạm cột chèo mà chóng hư. 

FOLLICULARIS vila, f. Nghề chèo (thuyên). 


FoLLICUL- UM, Gs n., 1. Vỏ hạt gạo, cám. 2. 
Bàn chèo. 

F0LLICUL — US, i, s. m.1. Bao da nhỏ. 9. Hòn pila 
rồng. 3. Ánh, vỏ hạt, vỏ quả, búp. 4. fig. 
Hình vóc, xác (là vỏ linh hồn ). || 3. fig. — 
uteri. Bào thai. 
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FoLL — IS, is, s. m. į. Ống bễ. 2. Bao đa, túi da, 
tiền ở trong túi. 3. Hòn pila rỗng. |[2. Fig. — 
ventris. Mò ác. 

FoLLIT —ìM, adv. Trong bao da; như hòn pila 
rỗng. — ductilare. Án cắp những túi đựng bạc. 

FOMENTATI—O, onis, s. f. như Fomentum. 


FOMERT — 0, as, are, a. Dặt thuốc ấm, chòm. fig. 
Dưỡng nuôi. 

FOMENT - UM, ¿, s. n. 4. Phép chòm, thuốc chờm, 
sự đặt thuốc cho ấm. 2. Sự thấm máu mù: 
nơi dấu tích, sự làm cho ráo dấu tích. 3. fig. 
Sự chế chuẩn, sự gì đỡ đau; sự dưỡng nuôi, 
của ăn. 

Fon es, (is, s. m. 1. Củi, que khô, bùi nhùi, 
vô bào, vỏ dën, giống gì dě bén lửa. 2. fig. 
Sự gì xui giục, sự gì thêm mạnh sức. || 2. — 
peccati. Lòng thú hay giục phạm tội. 

Fons, font-:s, s. m. 1. Mạch nước. 3.Nước vọt, 
nước bập, đòng nước, nrớcchảy,nước; nguồn, 
khe, suối. 3. fig. Gội rễ, gốc tích, duyên do, 
căn nguyên, mạch, đầu, bản. || 1.— aquæ dul- 
cis. Mạch nước ngọt. || 3. Fontis caput. Ngon 
suối. Ferre fontem. Gánh nước. || 3. — veri- 
tatis. Mach sự thật. Fonte græco cadere. Bởi 
tiếng grêcô mà ra. A fonte. Từ đảu. — belli, 
Gốc tích giặc giả. 

FONTAL - 1S, e, adj. như Fontinalis. 

FONTANALI - A, um, s. n. p. Lễ kính các but nữ 
cai mạch nước. 

FONTANAL - 1S, e, adj. như Fontinalis. 

FONTANE — US, đ, um, Và FONTAN — US, a, um, adj. 
(ai, sự gì) Thuộc về mạch nước, thuộc về 
giếng. Fontani. Các quan khám mạch nước. 

FONTICOL - Æ, arum, s. f. p. Những but nữ hay ở 
gần mạch nước. 

FONTICUL - us, ?, s. m. dimin. Fons. 

FONTIGEN — Æ, arum, s. f. p. Những but nữ dä 
sinh ra bởi mach nước. 


FONTIG—Eh, erg, erum, adj. (but thần) Áp 
mạch nước. 
FONTINAL - IS, e, adj. (sự gì) Thuộc về mạch nước. 


F— or, faris, fari, d. Xem Faris. 

FoR - A, orum, s. n.p. Thùng lớn dùng khi ép rượu. 

ForasıL— is, e, adj. (eur gì) Chịu khoan được, 
chiu khoét được, chịu đâm thủng được. 

FORAG — 0, inis, s. f. Soi chỉ khác sắc. 

FORAM - EN, inis, s. n. 1. Lỗ, lỗ hở. 9. Lối, cửa. 
3. Lỗ nhỏ rin mô hôi. 

FORAMINAT - US, Ø, um, part. pass. ( sự gì ) Có lỏ, 
dä chin khoan (khoét, chọc thủng. ete. ). 


FOR 

FORAMINOS —US, a, um, adj. ( sw gì) Có nhiều 
lö, ( đá )nó i. 

Fon-As, adv. 1. Ngoài. 2. Cách Long trải. ||1. — 
vade. Mày di cho rảnh. — prodire. Ra mặt. 
||2. — dare scripta. Cho thiên hạ xem sách 
mình đả chép, in sách. 

4° FORAT-US, a, um, part. pass. Foro. —- animus. 
Nhäng trí. f 

2° FoRAT-US, os, s. m. Sự khoan, sự chọc thủng, 
su khoét Ié. 

[ORBE-A, æ, S. f. Các đồ ăn nóng; đồ ăn. 

F0RC-EPs, (ms, s. f. Gái kéo; cặp nến. 2. Nhịp, 
kìm, các thứ kìm, còng cua, càng cua. 

FORCUL-US, ¿, s. m. But giữ của. 

FoRD-A, æ, s. f. Bò chửa. 

FORDICIDI-A, orum, s. n. p. Sự dâng những bò 
chửa mà cúng/tẽ. 

IFonr, inf. fut. Sum. 

FOR-EM, es, et, imperf. subj. Sum. 

FORENS-IS, e, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc về tụng 
đàng, thuộc về toà kiện. 2. Thuộc về chợ, thuộc 
về sự ra ngoài. ||1. — opera. Nghẻ thày thưa 
kiện. || 2. — vestitus, v. Forensia vestimenta. 
Bộ ăn mặc giðng giac khi ra ngoài, 

FOR-ES, ¿um, s. f. p. 1. Cira. 2. Lối ra lối vào. 
||1. #oresjpulsare. Gö cira. ||9. — portarum. 
Lõi cửa. 

ForF — Ex, ¿cis, s. f. Gái kéo, cái nhíp, cặp nến. 

Fonc zs, um, s. f.p. Cách bài binh như còng cua. 

FonFIc-0, as, are, a. Dùng kéo mà cắt, xẻo. 

FORFICUL-A, æ, s. f. 4. Gái kéo nhỏ. 2. Còng cua. 


FOR-I, orum, s. m. p. 1. Sàn tàu, sap tàu. 2. Chỗ 


ngồi mà xem hát bội. 3. Lối giữa các luống 
trong vườn. A. Bong ong. 
[ORI-A, æ, s. f. và A, orum, s. n. p. Bệnh tả, sự 
đi lạnh dạ; đồ tiêu hóa lỏng lông. 
FoRIC-A, æ, $. f. Nhà tiêu, nhà xí. 
FORICARI-US, ¿, s. m. Kẻ áp việc nhà xí. 
FonICUL-A, æ, s. f. Cửa så nhỏ. | 
- FPORICULARI-UM, ?, s. n. Thuế nhà xí. 
FORIN-E, arum, s. f. p. Cổng, máng nước. 
FORINSEC-ÙsS, adv. Bởi ngoài, ở ngoài, bề ngoài. 
For-10, is, ire, n. def. Đi lạnh da, đi tả, chảy. 
FORIOL-US, a, um, adj. (ai, vật gì) Đi lạnh da, 
chảy. - 


St is, s. f. Cửa (quen dùng FoR-ks, ium 
ơn). 


For - is, adv. Ngoài, bê ngoài. A —, v. De —, 
Bởi ngoài. — cænare. An bia tõi nhà khác. 
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— el domi. Trong ngoài. — sapere. Giữ phép 
bề ngoài ( cho kẻ khác xem mà khen ). 
FoRM-A, æ, s. f. 1. Hình, hình bế ngoài. 2. Ảnh, 
tượng, hình tượng. 3. Mẫu, khuôn, mẹo mực, 
mue tàu, kiêu, đồ phóng, đỏ vẽ; dấu, hình 
đúc vào đồng tiền. 4. Hình dáng, tướng, mặt 
mũi, sự xinh tốt, dong nhan, nhan sắc. ä. Ma, 
ma mộc, hình gö quái. 6. Cách thế, thé thức, 
sự lịch sự. 7. Tận tiếng, phản tiếng hay biến 
hoá. 8. Thứ, lớp, giống, loài. 9. Điều truyền 
hay là cấm, câu luật, chiếu chỉ. 10. Cống, 
rãnh, đàng muong. 11. Cháo kê pha mật ong. 
||1.— corporis. Mình vóc, vóc giạc. ||2. Fingere 
formam det. Làm tượng but. ||3. — ⁄#thioptz. 
Hoa đồ xứ Ethiopia. — ædificii. Mẫu nhà. For- 
mæ sutorum. Khuôn thợ giây. — litterarum. 
Khuôn chữ. ad formå percussi. (đồng tiền) 
Đúc một khuôn như nhau. || 4. Eximiå formå 
juvenis. Con trai rất tốt lành. ||3. Videre formas 
per noctem. Ban đêm thấy những hình yêu 
quái. || 6. — dicendi. Kiểu nói. — rerum pu- 
hlicarum. Cách thế nhà nước. II". Formæ ver- 
borum. Các tận các tiếng. IS Forma variæ 
florum. Các thứ hoa. ||9. Formas componere. 
Don sắc chi. Ex formå prohibere. Ra sắc mà 
cấm. ||10. Dirigere aquam per formas. Båt 
nước qua cống. ` 
FORMABIL-IS, e (ior), adj. (giống gì) Chiu làm 
được, chịu lập được, chịu sửa dạy được. 
FORMACE-US, a, um, adj. (sự gì) Đã vào khuôn. 
FoRMAL-IS, e, adi, 1. (sự gì) Thuộc về khuôn 
mẫu, cứ phép. 2. Nên khuôn, làm máu. 3. Tò 
tường, rö ràng. ||i. — epistola. Thư chung. 
||2. Formalia verba. Bài mẫu, bản. 
+ FORMALIT-AS, atis, s. f. Phép phải giữ, lễ phép 
bé ngoài. ` 
+ FYoRMALLT-ER, adv. 4. Phải phép, cách cứ phép 
bề ngoài. 2. Cách tỏ tường, cách chắc hån. 
FORMAMENÑT-UM, ?, S. n. Hình tượng, hình, ảnh. 
EFORMAST-ER, ra, rum, adj. (ai) Làm tốt, làm dáng. 
FORMATI-0, onis, s. f. 1. Sự lập, sự làm. 2. Hình, 
ảnh, bản đồ, mẫu. 3. Cách lập, cách làm nên. 
FORMAT-OR, oris, s. m. (RIX, ricis, s. f.) 1. Kẻ 
lập, kẻ đựng, kẻ ra mẫu mực. 2. Kẻ làm ra 
hình nào, kẻ sửa sang, kẻ dạy dé || 1. — tuus. 
Đăng đã dựng nên mày. 
FORMATUR-A, æ, s. f. Hình thẻ, tuông phết, Kén. 
FORMAT-US, a, um, part. pass. Formo. 
FORMELL-A, æ, s. f. 1. Nồi nấu cá. 2. Khuôn nhỏ. 
FORMI-E, arum, s. f. p. Vũng khuất cho tàu đỏ. 


FORMIC-A, æ. s. f. Cái kiën. — alata. Kiến cánh. 


FOR 


FORMICABIL-1S, e, FORMICAL-IS, e, adj. như 

FORMIC-ANS, antis, part. Formico. (sự gì) Ngứa 
như kiến dot, vậy. 

BGTNIDIEHDIBH) s. L Sự ngứa ngáy như kiến 

t. 

FORMICET-UM, ¿, s. n. Tó kiến. 

FORMICIN-US, a, um, ad]. (sự gì) Thuộc về kiến. 
—grad+s. Sự đi chậm như' kiến. 

FoRMIC-0, as, are, n. Ngứa như kiến đốt vậy. 
Venarum formicans percussus. Mạch sắc. 

FORMICOS-US, a, um, adj. (sự gì) Bảy kiến. 

FORMICUL-A, æ, s. f. dimin. Formica. Gái kiến nhỏ. 

FORMIDABIL-IS, e (ior), adj. (ai, sự gì) Đáng 
người ta sợ häi. 

FORMIDAM-EN, mg, s. n. Yêu quái, yêu nghiệt. 

FORMIDATI-0, onis, S. f. như 2° Formido. 

t° FORMID-O, as, avi, atum, are, a. E, e là, 6 Sự, 
sợ hải. Si isli formidas credere. Nču anh chẳng 
dám tin người Ay. 

2° FormiD-0, inis, s. f. 1. Sir e sợ, sự sợ hãi; sự 
dái sợ; sự nhát sợ. 2.Giðng gì làm cho sợ häi, 
bồ nhìn. 

FORMIDOLOS-E (tùs), adv. Cách nhát sợ, cách làm 
cho sợ hãi, trei. 

FORMIDOL0S-US, A, um (202, issimus ), adj. trị dat. 
hay là gen. tùy nghi. 1. (ai, sự gì) Cå sợ, nhát 
gan. 2, Làm cho sợ hãi, gở quái, đáng người 
ta kinh sơ. || 1. — hastium. Sợ quân giặc. || 9. 
Milites formidnlosi hostibus. Những linh nào bên 
giặc lấy làm khiếp. 

+ FoRMID-US, a, um, adj. ( giống gì) Nóng. 

FOBMILEG-A, æ, Ss. f. Gái kiến. 

FORM-O, as, avi, alum, are, a. 1.Làm cho có hình, 
làm hình, vẽ, đóng (đồ gì), làm mắu. 2. fig. 
Lập, sửa, dọn, tập, sửa dạy, dạy đỏ, điêu trác. 
3. Làm, chép, viết. 4. Bày vë, dom đặt, suy. 
[| 1. — variè vultus. Vë những mặt người khác 
nhau cả.— classem. Đóng nhiều tàu. — capil- 
los. Búi tóc. |! 2. — verba. Nói ra tiếng. — 
regnum. Län nước. — orationem. Điệu trác 
kiến nói. — se in mores alicujus. Bắt chước 
thói nét ai. — adolescentes. Dạy dỗ các trẻ trai. 
|| 3. Epistolam —. Viết cánh thư. || 4. Tacita 
— gaudia mente. Mừng thâm. 

FORMOS-È (tùs, issimė), adv. Cách vẻ vang. 

FPORMOSITT-AS, atlis, s. f. Nhan sắc, sự xinh tốt, chế 


FORMOSUL-US, a, um, adj. dimin. bởi 


Formos-us, Œ, um (ior, issjmus), adj. (ai, sự gì ) 
Xinh tốt, đẹp dë, có duyên. 
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FORMUCAP-ES, um, s. f. p. như Forceps. 


FOR 


FORMULA, æ, s.f.4. Lý đoán, án. 2. Sự kiện, phép, 
lối phải cứ mà kiện. 3. Mẫu, bản, kiểu, mẹo 
mực, khuôn phép. 4. Nhan sắc. A. Ống nhỏ, 
cống nhỏ. 6. Khuôn. || 1. — lethalis. Án tử. || 
2. Formulam intendere. Quì đơn kiện. Formulå 
excidere. Thua kiện. ID. — jurandi. Văn thè. fn 
teslamenltorum formulis versarı. Quen lối làm 
chúc thư. 


FORMULARI-US, ¿, s. m. Ké từng trải văn từ. 

+ FoRM-US, a, um, adj. (giống gì) Nóng. 

FORNACALI-A, um, s. n. p. Sự cung tế khi sày lúa 
trong lò. 

FORNACAL-IS, €, và FORNACARI-US, Ø, um, adj. (Sự 
gì) Thuộc về lò lửa. 

FORNACARI-US, ¿, và FORNACAT-OR, oris, s. m. Kẻ 
coi lò, kẻ đốt lửa lò. 

FORNACE-US, a, um, adj. như Fornacalis. 

FORNACUL-A, œ, S.f. dimin. Fornax. Lò nhỏ, hoá lù; 
lò trong phòng. Fig. — calumniæ. Kệ hay vu 
va liên. 

FORN-AX, acis, s. f. Lò lửa, lò vôi, lò than, lò gạch, 
ctc.; hoả lò, lò sưởi trong phòng. 

FORNICALI-A, um, s. n. p. nhw Fornacalia. 

FORNICARI-A, æ, S. f. Con bom, đứa đàn bà pham 
tà dâm. 


FORNICARI-US, ¿, s. m. 1. Kẻ bày hàng trước cứa. 


2. Kẻ phạm tà đàm. 

FonNicATr-Ììm, adv. Như hình cửa vò vò, nhu dip 

. Cầu. 

FORXICATI-O, onis, Ss f.1. Sự xây hình cửa vò vò, 
sự làm như dip cầu, hình bán nguyệt. 2. Tội 
tà dâm. 

FORNICAT — op, oris, S. M. (RIX, 
phạm tội tà däm, 

FoRNIC— 0, as, are, a. Làm hình cửa vò vò. 

d. 1. Phạm tà 


ricis, s. f.) Ké 


FORNIC — OR, aris, atus sum, ari, 
dâm. 2. Ge. Thờ but thần. 
Forn — 1x, icis, s. f. 1. Dip cầu, hình bán nguyệt, 
kiều mai luyện. 2. Cửa hay là cóng hay là đỏ 
gì khác xây như hình cửa vò vò. 3. Nhà thỏ, 
lầu xanh, áng nguyệt hoa. 4. Con bợm, dï thoä. 

Fong - us, ¿, s. m. Lò nướng bánh. 

For - 0, das, are, a. Khoan, khoét, chọc, đâm thủng. 
— aurem. Xô tai. 

Fons, fort —is, s. f. 1.Sw tình cờ, sự may rủi. 2. 
Số phận, mệnh số, số hệ, số vån. || 1. — for- 
tina. Bur tình cờ, Forte /ortund fieri. Tình cờ 
mà có. || 2. Serg —. Số phản xấu. ~~ fortuna 

DÄ 


FOR 


( đặt tỏ hay là hiểu ngắm). Sự may. Fial —. 
Chúc cho được may. Forte fortuná v. forte suå. 
May mà. Forti fortunæ. Mặc may rúi. 

Fors - ÂN, Fors — ÌT,EFORSIT - åN, FORTASS — €. Fon. 
TASSE — AN, FORTASS—ÌS, FORT - È, và FORTE - 
AN, adv. Hoặc là, có khi, âu là, tình cờ. 

† FORr - ax, acis, s. m. Tường xây kèm lò lứa. 

FoRTEsC - o, is, ere, n. def. Lấy sức, nên mạnh 
khoẻ. 

- FORTICUL— us, a, um, adj. dimin. Fortis. 

FORTIFICATI — 0, onis, s. f. Sự làm cho vững, sự 
xây thành đắp lũy. 

FORTIFIC - 0, as, avi, alum, are, a. Làm cho ra vững. 
FORT - ıs, e (ior, issimus ), adj. 1. trị acc. cùng 
ad. (ai, sự gì) Mạnh më, khoẻ mạnh, lực 
lượng, có sức khoẻ. 3. Mạnh bạo, can đảm, 
cå gan, dạn dï, rån rồi. 3. Vững vàng, cả 
quyết, kiên tâm. 4. Phú quí, phong nắm, vai 
về, có quyền thế. 5. Sőt sång, mạnh, cứng. 
6. Khong khanh, khoảnh khoái, ngạo mạn. 
|| 4. — equus. Ngựa khoẻ. || 2. — ad pericula. 
Chång quản gian nan. ||3. Fortis est animi 
nunguàm spem amiitere.Chàng hề rời lòng trông 
cậy ấy là sự xứng người kiên tâm. || 4. — 
familia. Nhà phú qui. || 5. — oratio. Bài giảng 
sốt sång. — cibus. Qủa bỏ sức. || 6. Fortia 
dicta. Những lời kiêu ngạo. 

FORT-ITER (ps, issimè), adv. 1. Cách mạnh, 
cách khoẻ. 2. Nhiều, lắm, rất. 3. Cách mạnh 
bạo, cách rắn ròi, cách cá quyết, cách kiên 
tàm, cách can đảm, cách vững vàng. II. — 
verberare. Đánh đòn đau. — adstringere. Buộc 
chặt. ||2. — desiderare. Ước ao lắm. ||3. —- 
ferre. Chịu cho vững lòng. 


⁄ 


FORTITUD-O0, nis, S. f. 1, Sức lực, sức khoẻ, sự 
manh khoẻ. 2. fig. Sự mạnh bạo, đức mạnh 
bạo, sự vững vàng, sự cå quyết, đại đám, 
sw rắn rồi, sự kiên tàm. 

FORTIUNCUL-A, æ, S. f. Người nữ dại đám. 

FORTIUSCUL-US,.Ø, um, adj. dimin. Fortis. 

FORTUIT-Ò và Ù, adv. 1. Tình cờ, bất ý. 2. Cách 
hãng hờ, cách hơ hênh, vô ý vô tứ, hở cơ. 

FORTUIT-US, a, um, adj. (sự gì) Tình cờ, bất ý. 
Fortuita oratio. Bài giảng tình cờ, — morbus. 
Bệnh tự nhiên. | 

FORTUN-A, æ, S. f. 1. Số phận, mệnh so, độ ső, 
sự tình cờ. 2. Sự may rủi, việc may, việc rủi. 
3. Bản phận, đăng bạc, thú, phận. 4. pl. Quyền 
chức, thần thế, của cải, danh tiếng. It. Si 
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.. mem ou redeunt fortunæ ul... Vi bang tôi lạt, 


_ phái túng cực đường ày mà... Fortunam Pri- 


FOV 


ami dicam. Tôi sẽ kê số phận ông Priamð. ||2. 
Fortunå tnoninatd uti. Nhờ việc gì xây ra tình 
cờ. Post fortunam credidi. Khi việc đã rot thì 
tôi ngờ là. ||3. — infima. Bậc rốt hèn. IA 
Fortunas adimere alicui. Lấy hết của cải ai. 

FORTUNAT - È và im, adv. Cách may mån; cách 
khước, cách có phúc. 

FORTUNAT-US, a, um (ior, issimus), part. pass. 
Fortuno, cüng là adj. (ai, sự gì) Có phúc, có 
phúc lộc, thanh nhàn, phú quí. Nihil fortu- 
natius. Chẳng có phúc trọng hơn. 

FORTUN-0, as, are, a. Làm cho được phúc, ban 
phúc, làm cho nên thịnh. 

FORUL-I, orum, s. m. p. Tủ, bậc tủ sách, ngăn 
hòm, ô nhỏ. 

FOR-UM, ?, s. n. (họa us, ¿, s. m. )4. Chợ, nơi họp 
chợ. 2. Nha môn, tụng đàng, toà đoán kiện; 
phố. 3. Án tiền cái lăng (mé xây). 4. Thùng 
đựng quả nho. ä. Bàn cờ, nhà gá thỏ. ||1. — 
boarium. Che buôn bò. — vinarium. Chợ bán 
rượu. Forum prưnùm attingere. Vừa khi việc 
thưa kiên. Foro cedere. Chiu tịch kí nợ. Foro 
decedere. Àn sĩ, thu hình, chảng ra mặt nữa. 
Foro in meo res vertitur. Việc về quyền tôi. 

+ FoRY-US, a, um, adj. (giống gì) Nóng. 

Foss-A, æ, s. f. 1. Lỗ, hố, huyệt, hào, lò hảm; 
mỏ. 9. Rãnh, đàng mương, cống. 3. Mộc hài, 
đá mốc, cöi, bờ. 

FOSsARi-US, :, s. m. Kẻ đào huyệt. 

FOSSAT-UM, ¿, s. n. Hő, huyệt; rảnh. 

Fossir-!s, e, adj. (sự gì) Đã lấy ra khi đào dàt; 
dä chịu đào. Fossiles /oveœ. Håm. Fossile flu- 
men. Sòng dào. 

F0ssi-0, onis, s. f. Sự đào, sự bói. 

Fossıti-us, a, um, adj. như Fossilis. 

Foss-0, as, are, a. freq. Fodio. 

Foss-or, oris, s. m. 1. Ké làm ruộng, 2. Kẻ khai 
mó; ké đào đất, kẻ dào hào; kẻ đào huyệt. 3. 
fig. Người quê mùa. 

FOSSUL-A, æ, s. f. dimin. Fossa. Hő nhỏ, lò nhỏ. 
Lusus fossulæ. Sự đánh đáo. 

F0SSUR-A, æ, s. f. Sự đào, sự bói; hào, rãnh. 

Foss-us, a, um, part. pass. Fodio. 

4° For-us, a, um, part. pass. Foveo. 

2° FoT-us, ởs, s. m. Sự ấp, sự làm cho äm, sự 
ôm lấy; sự dặt thuốc nóng, sự dưỡng nuôi. 

FovE-A, æ, s. f. 1. Huyệt. 9. Lo, lỗ hầm, hố mà 
båt muông dü. 

Fovg-o, es, 3, fo-lum, ere, a. 1. Làm cho nóng, 
làm cho àm, hâm. nảu, àp, ôm àp, giư nóng. 
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` đặt thuốc cho nóng, chờm. 2. Om vào lòng, 
nuông, nâng niu. 3. fig. Giữ lấy, làm cho bền 
lâu, coi sóc, dạy đỗ. 4. Binh vực, phù hộ. ä. 
Lấy lòng, a dua. ||. — ova. Ấp trứng. — 
epulas. Nấu đồ ăn. fig. — castra. Ở lại trong 
dinh cơ. — vulnus. Buộc dấu tích. ||2. — pue- 
rum. Nâng nỉu con trẻ. fig. — sensus hominum. 
Vừa ý ngũ quan xác thit. ||3. — bellum. Xui 
đánh giặc cho lâu lai. — spem. Giữ lòng trông 
cày. — præceptis pueritiam. Coi sóc dạy đỗ kè 


đang tuổi trè. || 4. — partes alicujus. Binh bè- 


ai. US. Dùm illum foves. Đang khi anh dua 


ninh ké dy. 

FRAC-E0, es, ere, n. def. Ra mốc meo, hoá nên 
góm, ra chẳng vừa måt. 

Frac — Es, ium, s. f. p. Gấn đầu. 


Fracesc - 0, is, ere, n. def. Mốc ra, mục đi, thối, 
hư đi. 

ERAcID - È, adv. Cách mục nát. 

FPRACID—US, a, um, adj. ( giống gì) Mốc mco, 
mục nát, hư, thối. 

FRACTI - 0, onis, s. f. Sự đánh vỡ, sự gây, sự bẻ, 


sir vẽ; sự gì đã chịu vỡ, mảnh, mụn, phần bẻ. 


— panis. Phép vẽ bánh. 

FˆRACT - OR, oris, s. m. Kẻ đánh vỡ, ké bẻ. 

FRACTUR - A, æ, s. f. Mành, mụn; sự gär phần 
mình. 

PRACT - US, a, um (ior), part. pass. Frango. 1. 
(ai, sự gì) Đã vỡ, đã gẫy, đã chịu bẻ, đã chịu 
tán. 2. Rü rượi, mỏi mệt, lao lực. 3. Đã dịu, 
đã nguôi, đã bớt; yêu điệu, lång lơ, ơ hờ, lir 
dr. || 1. Fractis cervicibus mortuus est. Đã phải 


bỏ đầu mà chết. Fracta fædera. Tờ giao ước 


đả phá rồi. || 2. #rae(z partes. Bên thua. — 
opum. Sa cơ. — bello. Đánh giặc đã lao lực. 
|| 3. Fracti œs(us. Nắng đã dầu. — gressus. 
Cách đi lå thả. | 

FRÆNAT - OR, oris, s. m. như Frenator. 

FRAG — A, orum, s. n. p. Quả xà mai. 

FRAGESC — 0, is, ere, n. def. Hoá ra rũ rượi, ra 
món cách, li thử. 

ERAGIL -1S, e (ior, issimus ), adj. 1. (ai, sự gì) 
Giòn, dë vữ, mon, mành khånh, còi kinh. 2. 
fig. Chẳng bền, bay qua, hay hư, bôi bác, 
giả trá. 3. Yêu điệu. 

ERAGILIT — as, alis, s. f. 1. Sự dễ vở, sự giòn. 
9. fig. Sự yếu đuối, sự chóng qua, sự hay hư, 
sự chẳng bền. 

FRAGISC — o, ¿$, ere, nhu Fragesco. 

FRAGI - UM, ¿, s. n. Chỗ vö, chỗ gây, sự ( giống 
gì) đã gầy, đã vm, dä bẻ. 
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FRAGM - EN, imis, S. n. 1. Mảnh, mụn, tấm, vụn 
vĩ. 9, Sự (giống gì) đã gáy, đã vớ. || 9. - 
linguæ. Sự nói cà lắm. i 

FRAGMENT — UM, 7, S. n. Mảnh, tấm, phiến, miếng, 
đoạn, dän. 

Frac — oR, oris, s. m. 4. Tiếng đồ gì v vỡ hay là 
chạm hay là gẫy: tiếng kêu đùng dùng, tiếng 
kêu ầm ẩm, tiếng tanh tách, tiếng sóng sánh, 
tiếng rè, ete. 2. Sự đánh vỡ, sự đánh gäy. 


Fracos - Es, adv. Cách om (hém, cách vang 
lừng, cách kêu lớn tiếng. 

Fracos - us, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Hay kêu 
om å, kêu om thòm, de lác, kêu Am ẩm, kêu 
dùng dùng, kêu ti tách, etc. 2. Giòn. 3. Hiểm 
hóc, dốc điếc, sù sì, nham, cứng, khó nghe. 
|| 1. Fragosi pueri. Lū trẻ kêu om inh. ||3. — 
mons. Núi đốc. Fragosa oratio. Cách nói trảo 
tréo. 

FRAGR — ANS, ois (antior, 
Fragro. 


anlissimus ), part. 


FRAGRANT - ER (/s, issimè), adv. Cách thơm, 

FRAGRANTI — A, #, S. f. Mùi thơm, sự nực mùi 
thơm. 

FRAGR - 0, as, are, n. trị abl. Có mùi thơm, thơm 
ngát, thơm lựng, oe mùi thơm thoang thoảng. 


FRAG —UM, ¿, s. n. như Fraga. 


ERAME—A, Ø, S. f. 1. Thú giáo mác. 9. 
hai lưỡi. 


ERANG — 0, is, Írog—¿, Írac — tum, ere, a. 1. Đánh 
võ, đánh gie, đánh giập, đánh bố, ghè, xé, 
bé, chành, tách, nghiền tán, đâm, nhai, ăn. 
2. fig. Phá, lỗi phạm, phá ngang, làm cho bớt. 
3. Nhàu, làm cho mềm, chế, chuán, bớt sức, 
giảm, làm cho nguôi. 4. Làm cho hao, làm 
cho ngã lòng, pass. rụng rời, ngã lòng. ä, 
Ngăn, chắn, häm, trị, đẹp, bắt phục, thìn lại. 
6. Phá tan, hủy hoại. 7. ( — sonum ) Kêu, kêu 
ra tiếng.|| 1. — clathros. Đánh gär con song. 
— tibiam. Đánh gầy chân. — ad sarum. Đánh 
giập vào đá. — fruges saxo. Lấy đá däm bột 
lúa. Fractâ navi. Khi đã vỡ tàu. || 2. — verba. 
Nói gióng một. — fædus. Lỗi hoà ước. — 
mandata. Chẳng cứ lệnh truyền, ví lệnh. — 
dignitatem suam. Làm cho quyền mình ra hèn. 
— somnos. Làm dér giấc. || 3. — exuvias bovis 
olivo. Lấy dâu mà làm cho gio da bò. — cli- 
vum. Bạt dốc. — æstus Tago. Tảm: dưới sông 
Tagô cho bớt nóng. — øœnas. Giảm hình phạt. 
— iram. Làm cho nguôi cơn giận. Frangi. mi- 
sericordiâ. Động lòng thương xót. || 4. Animus 
tantis se laboribus frangit. Trí khôn làm nhiều 


(rơm 


FRA 
viċe dường ấy thì cùn di.-- animum. Làm cho 
ngä lòng (hay là cho mêm lòng). Fracto ani- 
mo. Khi đã ngä lòng. Frangi dolore. Cwe lòng 
rã rời. || ä.— ventos. Chấn gió.— frenis equum. 
Bắt ngựa chịu khớp. — cupiditates. Thìn 
các tính mê. || 6. — consilia. Ngăn trở việc (ai) 
toan. Suas fregit opes. Kè ấy đã thất nghiệp. 
Doli frangentun circùm... Các chước së phải 
thua sự... 


+ FRATELL— US, ?, và FRATERCUL — US, ¿, s. m. Em, 
em nhỏ, đàn em, tiểu đệ. 

FRAT — ER, ris, s. m. 1. Anh ruột (hay là em trai); 
anh họ , em họ, con chú con bác, đôi con dì. 
2. Anh, em (tiếng bạn nghĩa tôn nhau). 3. Kẻ 
giao lân, kẻ giao hiểu. 4. Đỏ giống như nhau, 
các sách một tay chép ra.|| 1. — major. Anh 
cả, — minor. Em trai, thân đề, Fraires. Anh 
em, huynh đê. Fratres gemelli. Anh cm đồng 
bào. Fratres germani. Anh em ruột. rotes 
ulerini. Anh em cùng me khác cha. Fratres 
pa ueles. Con chú con bác. 

F FRATERCUL — 0, as, are, n. Ở vuối nhau nhir 
anh em vậy, giống như lột. 

FRATERN - È, adv. Cách yêu nhir anh em vậy. 

FRATERNIT — AS, als, s. f. 1. Sự thân huynh cùng 
nhau, sự thủ túc, tình huynh do, họ lương 
bảng. 2. Họ, hội. e 

FRATERN - Us, a, um, ad). ( sự gì ) Thuộc về anh 
em, thuộc về con chú con bác, thuộc vẻ bà 
con. 

PRATILL - 1, orum, s. m. p. Tua hay là gấu cái 
thảm. 

FRATRI —A, æ, S. f. Chị (hay là em) dàu. Fratz. 
Chi em dåu. 

FRATRICID - A, æ, S. m. và f. Kẻ đã giết anh (hay 
là em trai) mình. 

PRATRICII — UN, ¿ s. n. Sự giết anh (hay là em 
trai) mình, sự cốt nhục tương tàn. 

VRATR —0, as, are, n. Moc lên một loạt. 

FRATRUEE—IS, 8, s. m. Đôi con dì. 

EFRAUDATI — 0, onis, s. f. nhw Fraus. 

FRAUDAT — OR, oris, S. M. (RIX, ricis, s. f.) Kẻ 
gian, kẻ gian tà, kẻ bợm bãi, kẻ nguy kế, kẻ 
lận mat. — creditorum. Ké lừa nợ. — benefici- 
orum. Kẻ phụ ơn bội nghĩa. 

FPRAUDATORI — US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về 
sự gian lận. 

PRAUDIG—ER, era, erum, adj. (ai, sự gì) Binh 
bãi, điêu trác, lắt lưởng, có mưu gian. 

FRADDIS, gen. Fraus. 
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FRAUD-0, us, avi, atum, are, a. Län, ăn làn, cất 
bớt, làm dối trá. — milites stipendio. Län bóng 
linh tráng. — legem. Trành luật.— animå. Giết. 

FRAUDOS-US, a, um, adj. như: Fraudulosus. 

FRAUDULENT — ER (2Ès, issimèė), adv. Cách gian. 

FRAUDULENTI - A, æ, Ss. f. nhw Fraus. 

FRAUDULENT-US, a, um, (ior, issimus) adi, 1. (aì, sự 
gì) Binh bãi, điêu trác, gian lận, điên đảo, gian 
tà. 2. Gian, đã chịu làm cách gian. 

FRAUDULOS-US, a, wm, adj. (ai, sự gì) Gian. 

Fraus, Íraud-¿s, s. f. 1. Lòng gian, tính điêu 
trác, sự gian tà, sự gian lận, chước dot, ngụy 
kế. 2. Sự lầm lỡ, sự mắc lừa, sự phải mưu, 
sự hiểm nghèo, sự khốn khó. 2. Sự thiệt hại, 
sự trành, sự thoát khỏi cách gian. 4. Tòi, ka, 
việc gian tà. ||1. Fraudem moliri v. neclere v. 
struere. Bày mưu gian. Sine fraude. Cách ngay 
thật. Fraude concordiæ. Cách trá hoà. ||9. Ju 
fraudem incidere v. dela6¡, Làm. Ponti fraudes. 
Các sự cheo leo đưới bièn. ||3. Ju fraudem 
creditorum. Cho được lường đảo các chủng. /n 
fraudem legis. Cho được thoát quyền lẻ luật. 
Fraudi esse alicui. Làm thiệt hại ai. ||4. — ca- 
pilalis. Tôi đáng chết. Fraudem committere. 
Phạm tòi. Fraus! Thảng bom bäi kia! 

† PRAUS-Us, a, um, part. 1. act. (ai, sự gì) Đã 
lừa đảo, đã làm gian. 2. pass. Đã phải mưu 
gian, đã thiệt. 

FR-AX, acis, s. f. như Fracos. 

† FRAXAT-0R, oris, s. m. Kẻ canh điểm, quản 
canh, tuần do. 

FRAXINE-US, a, um, VÀ PRAXIN-US, a, um, adj. 
(sự gì) Thuộc vë cây mông hoè. 

FRAXIN-US, ¿, s. f. Cây mông hoè, thung thụ. 

+ FPRAX-0, as, are, a. Canh, canh giữ, tuần do, rinti. 

FREGI, perf. Frango. 

FREMEBUND-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Hay vang 
đầy; hảm hè. 

[REMIT-US, ås, s. m. 4. Tiếng àm ầm, tiếng ào 
ào, tiếng súng soảng, tiếng gàm thét, tiếng 
hét, etc. 2. Tiếng om thòm, tiếng tung hò, 
tiếng hò reo, tiếng (nhiều người) reo khen 
hay là chê. It. — egui. Tiếng ngựa hét. — 
maris. Tiếng bẻ kêu ầm åm. ||3. — secundus. 
Ưng thượng. 

FREM-0, Ze, i, itum, ere, n. L Am Am, om Thon. 
gảm thét, hét, hí, hàm hàm, tung hô, hò reo, 
(nhiều người ) reo khen hay là chê, lủng bung. 
2. Kêu ràng, nói cả tiếng, đồn. 3. a. Nêu xin. 
dòi cả tiếng, nài, chối, cưỡng. || 1. Fre- 
mum! re, Các bäi vang lừng. ||2. Pulàn fre- 


FRE 


` munt non se ultrà famem toleraturos. Chúng nó 
kêu cả tiếng rằng mình chẳng muốn chiu đói 
nữa. US Omnes eadem fremebant. Khi ấy mọi 
người kêu đồng thanh một điều. — arma. Kêu 
ràng (chạy cầm) khi giới. /mperia — mit, 
Nó đã khi nguy. 
FREM-0n, oris, s. m. như Fremitus. 
FRENRAT-0B,0”s,s. m. Kẻ cảm khớp mà trị (ngựa); 
kẻ múa gươm, ké phóng: Go kẻ cảm mực, 
kẻ cầm cương. i 
FRENAT-US, Ø, um, part. pass. Freno. (ai, sự gì) 
Đã chịu khớp. Frenata acies. Binh ki. Fig. 
Frenata lingua. Người ở lặng, ngậm tăm. 
FREND-EO, es, ere, n. def. và FREND-O, ts, t, fress- 
um, ere, 1. a. Nhai, nhai bét, cán, đâm nát, 
nghiên tán, đánh giàp. 2. n. Nghiển răng, cành 
nanh; fig. giận dữ, hàm hè, gầm. || 1. — fabas. 
Nhai đậu. Saxo fruges —. 
xay bột lúa. ||2. — dentibus v. dentes. Nghiên 
trăng. Frendens aper. Lon lòi cành nanh. Fren- 
dit pater ejus. Cha nó giận lảm. 
FREND-OR, oris, s. m. Sự nghiền răng. 
FREN-I, orum, s. m. p. như Frenun. 
FRENIG-ER, cra, erum, adj. (giống gì) Có khớp, 
Frenigera ala. Toán binh ki. 
Farw —0, as, avi, alum, are, a. 1. Khớp, hãm 
khớp, gò dây cương. 2. fig. Cảm lại, ngăn 
lại, hãm dẹp. ||1. — equum. Khớp ngựa. ||2. 
— älvum. Cầm bụng lại. — furores. Nén cơn 
giận hoảng. — voluptates. Hàm các tính mê. 


FREN-UM,¿, S.n., FREN-L, 9n „m.p. 1. Khớp, ngàm 
khớp, dày cương. 2. Binh ki. 3. fig. Sự hãm 
dẹp, sự ngăn cầm, sự gì cầm lại, sự gì cầm mực, 
dày, lòi tói. ||1. #qwưm. frenis temperare. LẤY 
khớp mà trị ngựa. #zena mandere. Cần khớp. 
|| 3. Voluptatibus dare frena v. frenos. Buông 
các tính mê. Vous frenos injicere. Häm dẹp 
các nét xấu. Imperii frena moderari v. lenere. 
(2ảm quyền lri nước. 

FREQU - Exs, enlis (frequent - ior, issimus ), adj. 
cå ba gióng, tri abl. hay là abl. cùng cum. 1. 
(ai, sự gì) Năng, thường, thường có, hay xảy 

_ ra, quen, khản khản một mực, khăng khẳng, 
chăm, mải, chuyên, cần quyên. 3. Đông, 
nhiều người. 3. Có nhiều, đầy, được nhiều. || 
4. Frequentia latrocinia. Sự năng cướp bóc. 
F requenlior conversatio. Bu quen ở vuối nhau. 
Erat tion Romæ —. Khi ấy người năng-ở thành 
HiÔma.— ezercet lellurem. Người mắt trm đất. 
— concionibus. Hay đến các hội. ||2.— collegium. 
Hội đông người. — ibi hic piscis. Ở đầy giống 


30 


Dùng cối đá mà. 


FRE 


cá này có nhiều. || 3. «— sia. Bàng cái chính 
xú. — palmæ sylva. Rừng có nhiều cây búng 
báng. — urbs tectis. Thành được nhiều nóc 
nhà. — sententia. Ý luận có nhiều kẻ ưng. 

t FREQUENTAM — EN, mus, s. n. Sir năng di lại. 

FREQUENTAMENT - UM,?, S. n. Dip dàng, swhátrun. 

FREQUENTARI — US, đ, um, adj. nhu Frequens. 

FREQUENTATI— 0, oms, s. f. Sw năng dùng, sự 
năng làm; sự nhiều, sự đông dän: sự tóm, sw 
kết bài. | 

FREQUENTATIY — US, a, um, adj. (sự gì) Năng có, 
(tiếng ) chỉ sự năng có. 

FREQUENTAT - OR, oris, s. M. (RIX, ricis, S. f.) Kẻ 
năng ra vào, ké năng ở cùng. 

FREQUENT - ER //%3, issimè ), adv. Năng, thường, 
nhiều lần. 

FREQUENTI — A, æ, s. f. Hội đông, sự đông người, 
sự đông, sự nhiều, sự đặc. — e, Khi đặc. 

FREQUENTIDIC - US, og, um, adj. (ai, sự gì) Hay 
nói lám. 

FREQUENT — 0, as, avi, atum, are, a. 1. Năng ra vào, 
đi lại, năng thăm. 2. Làm cho có nhiều, lãm 
sinh sôi. 3. Thu tích. 4. (đông người) Đến, 
Län đến, túa. 5. Hội, hợp. 6. Làm đi làm lại, 
nhắc đi nhắc lại, ôn lại. || 1. — domum meam. 
Năng ra vào nhà tôi. || 2. — piscibus stagnum. 
Làm cho ao được lảm cá. || 3. — multa. Thu 
tích nhiều sự. || 4. — saera. Đến lễ đông đản. 
— diem. Mừng ngày (lë nào). || 5. Quos casu 
hie d'es frequentavit. Những kế tình cờ đã hựp 
nhau lại hôm nay.||6.—commerciumepistolarum. 
Năng em thư từ cho nhau. — aliquid animo. 
Suy đi nghĩ lại sự gì trong trí khôn. 

FRESS - US, a. um, và FRES - US, đ, um, part. pass. 
Frendeo. 


FRETAL E, ¿s, S. Nn. Cái chảo. 
FRETAL — 1S, e, adj. ( sự gì) Thuộc về cửa bê hẹp. 


FRET — UM, ¿, S. n. VÀ Us, 4s, s. m. 4. Cửa bẻ 
hep, phá bién, nơi eo hep bé. 2. Biên, bé. 3. 
fig. Sự xao xuyčn, sự nóng nảy. || 1. — siri-. 
liense. Cira eo bé gån gò Sicilia. || 9. /n freta 
dùm fluvii current. Bao làu các sông còn chảy 
ra biên. Fig. Cæli —. Quảng trời xanh. ||3. — 
ætılis v. adolescentiæ. Tuổi nóng nảy xao 
xuyển. — ann’. Xuân. 


(Is PRET— US, a, um, adj. trị abl. (ai. sự gì) Cày 


nhờ, nương dựa, dược nhờ, lấy thế, nhờ thể, 
đắc thể. — fortuná. Tròng cậy số phận. — 
conseientiá. Biết chấo mình vô tội, — jure. Cứ 
phép mình đã được ( mà..). 


FRI 
9° FRET - US, ås, s. M. Sự nương nhờ, sr cậy 
trông, sự cày thể; sự bình, sự giúp. 

FRIABIL — iS, e, adj. (sự gì) Dễ chịu chà xát, dễ 
chịu tán mat, dé ra vụn. 

FRIATI — 0, onis, s. f. Sự chà xát, sự bóp ra vụn. 

EFRICAMENT —UM, ¿, S. Nn. và FRICATI —O, onis, s. f. 
Sự kì, sự cọ, sự mài, sự giây, sự xoa, sự 
chuốt, sự miết. , 

FRICAT - OR, oris, S. M. (RIX, ricis, s. f.) Kẻ kì, kẻ 
cọ, kẻ mài, kẻ giày, kẻ xoa, ké chuốt, kẻ miết. 

FRICATUR—A, æ, S. f. và PhICAT - US, 2$, $. m. 
nhu Fricamentum. 

Frıc — 0, as, avi và ui, atum và lum, are, a. Kì, 
cọ, bóp, giày, xoa, miét, chuốt, đánh län. — 
corpus oleo: Lấy đầu mà xoa mình. — oculos. 
Giậy mắt. 

FricTIL - IS, e, adj. ( đồ gì) Chiu rán được, chịu 
chiên được. 

FRICTI — 0, onis, s. f. và FRIcTr— Us, äs, s. m. như 
Fricamentum. 

FRICT — US, 4, um, part, pass. Frico và Frigo. 

Fricur, perf. Frico. 

+ Fnen —0, as, are, a. như Frigido. 

+ Fricken - 0, 2s, s. f. Sự lạnh. 

FRIGEFAC — 10,28, fec —;, tum, ere, a.như Frigefacto. 


FRIGEFACTI—O, onis, s. f. Sự làm cho nguội, 
sự nguội. 

FRIoEFACT —0, as, are, a. Làm cho nguội. 

FRIGEFACT — OR, oris, s. m. Kẻ làm cho nguội. 

FRIG—kO, es, ui, ere, n. def. O lạnh Joo, dùng 
mình; fg. ơ hờ, biếng tré; chẳng mộ, chẳng 
chuộng. Nunquam friguit. Nó chẳng có rét 
bao giờ. Frigent vires. Sức ra nh mắt cả. 

FRIGERATL—O, ons, s. f. Sự làm cho mát, sự 
mát mẻ, 

FRIGERAT - OR, oris, s. m. Kẻ làm cho mát mé. 

FRIGERATORI — UM, 2, S. n. như Frigidarium. 

FRIGER-O, as, avi, alum, are, a. Làm cho mát mẻ, 

FRiocksc-o, js, ere, n. def. 1. Ra lạnh lëo, ra nguội. 
2. fig. Tó ra cách lạnh léo, hãng hờ. 

FRIGIDARI-UM, ¿, $. n. 1. Nơi giữ đồ ăn cho mát. 
9. Nơi rất lạnh mà tích nước đông. 

FRIGIDARI-US, a, um, adj. (sự gì) Dùng mà làm 
cho mát. #igidaria fistula. Ống chuyên nước 
lạnh. 

ERIGID-E (225, (estate. adv. Cách nguội, cách lạnh; 
fiy. cách ơ hờ, cách nguội lạnh, cách lạt léo. 
— agere. Làm cách oe hờ nguói lạnh, 
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FRIGIDIUSCUL- US, a, um, adj. (ai, sir gì) Hơi lạnh 
våy, lành lạnh vậy. 

FRI6In-0, as, are, a. Làm cho ra lạnh. 

FRIGIDUL-US, a, um, adj. dimin. Frigidus. 

FRIGID-UM, ?, s. n. Khí trời lạnh, rét, sự giá rét. 
Laminæ er frigido ductæ. Những tắm (sắt) đã 
dát nguội. 

FRIGID-US, a, um (ior, tssữnws), adj. 1. (ai, sự gì) 
Lạnh, lạnh lão, nguội, giá rét, gần chết. 2. 
Mát, mát mẻ, mát rợi. 3. fig. Nguội lạnh, hằng 
hr, ơ hờ, von ái, yếu hèn, phong lưu. 4. Làm 
cho rét, làm cho run, làm cho ghê mình. 3. 
Chång can hè, vặt vãnh, nhỏ mọn, vô ich, kém. 
|| 1. Cælum est hieme frigidum. Mùa đông thì 
trời lạnh rét. Lingua frigida. Lưỡi đã lạnh. || 
2. Frigida aura. Gió mát. || 3. Frigidior glacie. 
Lạnh hơn nước đông. — ævo. Già cå lạnh lẽo. 
Frigidissima urbanitas. Sự lịch sự lạt lẽo. || 4. 
Frigida febris. Sự ón rét. — horror. Sự ghê 
góm. — rumor. Tin dü làm cho ghê mình. || 
Š. Sunt alia frigidiora. Có những sự khác nhỏ 
mon hơn. Frigida solatia. Lời yên ủi lạt lẽo. 

FRIGILL-A, æ, $. f. Ngoa điều. 

Fne o. ?s, fri-ri, fri-cum và ctum, ere, a. 1. Rán, 
nướng, rang, chiên. 2. Rên råm. 3. Giục. || 4. 
— salem. Rang muối. 

FRIGORIFIC-US, a, um, adj. ( sự gì) Làm cho mál. 

EFRIGUL-0, as, are, n. (chim cưởng ) Kêu, kêu như 
chim bạch cáp. l 

EFRIG-US, oris, s. n. 1. Sự lạnh, sự lạnh lëo, rét, 
giá rét, mùa đông, sự lạnh (khi chết). 2. Sự 
mát mẻ. 3. Sự mp rét, sự ngấy rét, sự ghê 
mình, sự dùng mình, sự run sợ. 4. fig. Sự 
lạnh leo, lòng nguội lạnh, sự lạt lëo, sự hằng 
hờ, sự ø hờ, sự trễ tràng: điều vặt vãnh, điều 
rym, điều lap nhap. ||1. Vis frigoris. Rét ngắt, 
i| 3. {d aliquantulùm frigoris attulit. Sự ấy đã 

. làm cho (hai bên) ngắn ra một chút. 

FRIGUS2UL-UN;, č, s. n. Rét vậy, rét vừa, hơi rét. 

FRIGUT -10, :3, Ge, n. def. 1. (hê mình, dùng mình, 
run lập cập. 9. Kêu như chim ngoa điều: kêu 
ra tiếng sè sè (nhu khi rán đồ gì ). 3. Hún ben. 
mừng khắp khỏi. 4. Nói bom häm, truyện trò 
há hê, nói chả chớt. 

ERINGILL-A, æ, s. f. như Frigilla. 

FRINGULT-IO, js, me, n. như Frigutio. 

EHI-2, as, avi, alum, are, a. Bé vụn, bóp ra vụn, 
chà xát. 

FRIRIT-US, dn, s. m. như Fremitus. 

FRIT, s. n. incecl. Ngon bông lúa. 
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FRITILL-A. æ, s. f. Giống cháo mà cúng té. 

FRITILL-US, ¿, S. m. Ống sừng mà bỏ thò lò; bàn 
CO. 

FBITINN-IO, e, (e, n. (chim con ) Kêu chút chít. 

FRIVOL-A, orum, s. n. p. 1. Bình sành vỡ, mảnh 
sành. 2. Đồ hèn, cúa lặt vặt. 

† FRIYOLARI-Us, ?, s.m. Kẻ bán những đồ hèn, đỏ 
chơi. 

FRIVOL-US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Giòn, mỏng 
giòn. 3. Hèn, rẻ, vô ích, phù vân, hèn sức, nhẹ 
tính. 

FRIX-A, æ, s. f. Thịt nướng. 

Frıxı, perf. Frigo. 

FRIXORI-UM, ¿, S. n. và PRIXUR-A, æ, s. f. Chào, 
nồi rang. 

FRIX-US, a, um, part. pass. Frigo. 

FRONDARI-US, Ø, um, adj. (sự gì) Bång lá, thuộc 
về lá cây. 

FRONDATI-O, onis, s. f. Sự hái lá, sự bớt lá. 

FROXDAT-0R, oris, s. m. 1. Kẻ hái lá, kẻ phát cây. 
2. Chim gảm ghì. 

FROND-EO, es, ui, ere, và FRONDESC-O, e, frond-ui, 
ere, n. def. Đâm lá nảy lộc, sọm lá, dom da, 
ràm lá; fig. ( lời) hoa hoè, văn hoa. 

FROXDE-US, a, um, EPRONDICOM-US, a, um, và CRON- 
DIF-ER, cra, erum, adj. i. (cây, sự gì) Bàng 
lá. 2. Có nhiều lá, räm lá, dom đa. 

` FRONDIFLU-US, a, um, adj. (sự gì) Làm cho lá 
rụng. 

FRONn-0h, aris, atus sum, ari, d. Rung hết lá. 

FRONDOS-US, a, um (ior), adj. ( cây ) Có nhiều lá, 
som lá, rậm lá, dom da. 

1° Fouss, Trond A, s. f.1. Lá cây, lá Joe, 3. Tràng 
lá mũ lá. II. Arbor frondibus virens. Cây 
xanh rờn rờn. 

3° Frons, Íron(-, s. f. 1. Trán; mat, mát múi, 
mày, hình dong. 2. Tướng, hình, hình bẻ 
ngoài, phết; tình hình. 3. Sự bạo dạn, sự cå 
gan; sự bën lên, sự then thò, sự hô mặt, sự 
đỏ mặt lên. 4. Phần trên, bề ngoài. || 1. — con- 
tracta. Châu mày. — lata. Võ trán, trán nở 
nang. — frontem explicare. Nở mặt. ||9. Fronti 
nulla fides. Chó tin tình hình bë ngoài. ||3. 
Integræ frontis homo. Kẻ chẳng có lẽ gì mà 
xắu hô. — illi periit. Nó đã quá then. ||4. — 
roi, Chu bánh xe. — aciei. Tiền binh. A fron- 
te. Bàng trước, ngay thång. — libri. Mào đầu 
sách. 

FRONTALI-A, um, s. n. p. Phần dày giàm buộc 
trần. 
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FRONTAT-US, a, um, adj. (sự gì) Có hai phía. 

FRoNT-o, onis, s. m. Kẻ vô trán, kẻ thượng đình 
nở nang. 

FRONTOS-US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Có nhiều 
trán, có nhiều mặt. 9. Tràn tráo. 

FRUCTIF-ER, era, erum, adj. ( giống gì) Hay sinh 
trái 

FRUCTIFICATI-0, onis, s. f. Sır sinh trái. 

FRUCTIFIC-O, as, avi, alum, are, a. Sinh trái; sinh 
lgi, sinh sån. 

FRUCTIFIC-US, a, um, và FRUCTUARI-US, Ø, um, adj. 
1. (ai, sự gì) Thuộc về quả, sinh trái. 2. Sai 
trái. 3. Änhoa màu (song chẳng làm chủ đái). 
It. Fructuaria cella. Kho tích hoa quả. 

FRUCTU-0, as, are. a. Sinh trái. 

FRUCTUOS-È (rs, issimè ), adv. Cách có ích, cách 
ích lợi. 

FRUCTUOS-US, a, um (ior, issimus ), adj. trị dat. 1. 
(ai, sự gì) Sinh trái, sinh lợi lãi, sinh sån. 2. 
Có ích, làm ích, tiện. ||4. Virtus fructuosa ho- 
minibus. Nhân đức làm ích cho người ta. 

FRUCT-US, ûs, s. m. 1. Quả, hoa quả, trái trăng: 
mùa màng, vụ, hoa màu một năm; thai dựng; 
việc đã làm, của đã såm. 2. fig. Ích lợi bởi 
công phu. 3. Sự dùng. 4. Sự vui sướng, sự 
phi chí. 5. Bỏng lộc, ích lợi, của, lợi. ||1. — 
vineus v. vincarum. Rượu. Massici montis qua- ` 
tuor fructus ebibere. Uống (rượu) bốn mùa 
núi Massicô. — ventris. Thai. Aptbus fructum 
resliluo suum. Tôi trả cho con ong mật nó dä 
làm (việc nó). ||2. Artifex fructu artis suæ 
fruitur. Thợ hưởng lợi bởi nghề nó mà ra. 
||3. Cortex tantưm est in fructu. Người ta chỉ 
dùng vỏ mà thôi. ||4. Fructum oculis ex alicujus 
casu capere. Vui mừng vì thấy ai phải nạn. ||5. 
Ex fructu metallorum. Bởi lãi các mô. Fructus 
prædiorum. Hoa màu các ruộng nương. 

fRUGAL-IS, ¢ f ior, issimus ), ad]. (ai, sự gì) Tiết 
Kiem (ong tiệm; thường, rẻ, hèn. 

FRUGALIT-AS, alis, s. f. 4. Sır tiết kiệm, sự tùng 
tiệm, sự tiêu dùng ít. 2. Đồ ăn, lương thực. 

FRUGAIL-ITER (2$, issimè ), adv. Cách tiết kiệm, 
cách có mirc vừa, vừa vậy. 

+ FRUGAMENT-A, orum, s. n. p. Mùa màng, sự 
găt hái. 

FRUG-ES, um, s. f. p. Hoa màu, hoa quả bởi đất 
mà ra. : 

FRUGESC-0, ¿s, ere, n. def. (àt) Sinh trái. 

Fruci, adj. indecl. cå ba giống, (bởi dat. Frux 
mà ra). f. (ai, sw gì) Tiết kiệm, thường. hèn. 


FRU 
2. Có nét na, hån hoi, đức hạnh, lành. Hi. 
Cœnula —. Bữa tối thường. ||2. — servus v. 
mancipium. Tôi tá ngay thật. 

ERUGIF-ER, era, erum, và FRUGIFER-ENS, entis, adj. 
1. (ai, sự gì) Hay sinh trái, sinh hoa màu. 2. 
fig. Sinh lợi, có ích. 

FRUGILEG-US, a, um, adj. (ai) Lặt lấy hạt. 

FRUGIPAR-ENS, entis, và us, a, um, adj. như Fru- 
gifer. 

FRUGIPERD-US, 4, um, adj. (ai, sự gì) Mất trái, 
trụy thai, đọa thai. 

FRUGIS, gen. Frux. 

FRUISC-0R, eris, i, d. như Fruor. 

FRUITI-0, onis, s. f. Sw hướng, sự dùng, sự được. 

ERUIT-US, a, um, part. Fruor. 

FRUM-EN, inis, s. n. 1. Họng. 2. Thứ cháo mà 
cúng tế. 

FRUMENT-A, orum, s. n. p. 1. Hạt lúa miến. 2. Hạt 
quả vả. 

FRUMENTACE-US, a, im, adj. (sự gì) Bàng lúa miến. 

1° PRUMENTARI-US, Q, um, adj. 1. (sự gì) Bång 
lứa mì, thuộc vë lúa miến. 2. (nơi nào) Sinh 
lúa miến. || 1. Res frumentaria. Lương mì. Fru- 
mentaria navis. Tàu tải lúa miễn. ||2. Frumen- 
taria provincia. Xứ có nhiều lúa miến. 

Ze FRUMENTARI-US, ?, s. m. 1. Kẻ bán lúa miến, 
kẻ làm nghề hàng xáo. 2. Ké đong lúa miến. 
3. Quan áp việc lương thực. 

FRUMENTATIT— 0, onis, s. LI. Sự tích lúa miến, 
sự đong lúa trữ dùng quanh năm; sự gặt lúa 
miến. 2. Sự phát lúa chån bân, sự phát lúa 
cho dän, 

FRUMENTAT — OR, oris, s. m. 1. Quan vận lương 
binh. 2. Kẻ bán lúa miến, kẻ làm nghề hàng 
xáo. 3. Linh quan sai gặt lúa miễn. 

FRUMENT — OR, aris, alus sum, ari, d. Đi đong lúa 
miển, liệu lúa thóc. - 

FRUMENT — UM, +, Ss. n. Lúa miến (mì); lúa thóc, 
các thứ lúa mạch, bách cóc. — triliceum. Lúa 
miến. 

+ FRUNISC - op, eris, ?, d. def. như Fruor. 

+ FRUNIT - Us, a, um, adj. (ai, sự gì) Khôn ngoan, 
lý sự, khéo biện; có ích. 

FRU — OR, eris, itus sum và clus sum, i, d. trị abl. 
1. Hưởng, hưởng nhờ, được. 2. Lấy làm phi 
thích. 3. Được dùng, ăn lợi, ăn hoa màu. || 1. 
— pace diutinå. Được yên nhàn lâu lai. — 
ælernå felicitate. Uwong phúc thanh nhàn vô 


cùng. || 2. — more alienjus. Sướng vì thấy Ì 
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ai sợ. || 3. Cùng có khi part. fut. có nghĩa pass. 
Justiliæx fruendæ causå. Cho được hưởng nhờ 
sự công bằng. 

FRUSTAT — ÌM, adv. Từng mảnh, từng mụn, Ion 
mủn. 

FRUSTILLAT — ÌM, adv. Từng mụn nhó, vụn vặt. 

EFRUSTILL — UM, ¿, $. n. dimin. Frustum. 

FRUSTIT —0, as, are, và PRUST—0, as, are, a. Bẻ 
vun, chém vụn, băm våm, chém tơi. 

FRUSTR - A, adv. Vô ích, cách luống công; hư 
không. — tempus terere. Phí thì. — habere 
aliquem. Lường gatai. — habere aliquid. Chẳng 
xem sao sự gì. — esse. Låm, hỏng. Dare —. 
Cho (sự gì ) nhưng không. 

FRUSTRABIL - IS, e, adj. (ai, sự gì) Vô ích; de 
lầm lỡ. 

FRUSTRATI — 0, onis, s. f. 1. Sự trông uống, sự 
trông vô ích. 2. Sự trành lề luật, nê, lê đối 
mà khảt quanh. 3. Sự lừa đảo, sự gian lận. 

It. Sine frustratzone. Chẳng có hỏng bao giờ. 


FRUSTRAT—0R, oris, s. m. Kẻ ăn lận, kẻ lừa đổi, 
kẻ chạy luật, kẻ trốn phép luật, kẻ khất lân. 


FRUSTRATORI — US, đ, um, adj. (ai, sự gì) Vô ích, 
đöi trá; nông nỏi, nhẹ da; thuộc về sự khăt lản. 


4° FRUSTRAT — US, ús, s. m. như Frustratio. 


2° FRUSTRAT - US, og, um, part. Frustro và Frus- 
tror. 1. acl. (ai, sự gì) Đã lường gạt, đã làm 
cho hỏng. 2. pass. Đã chịu hỏng, đã phải hợm, 
đã chịu lừa; vô ích. 


FRUSTR — 0, as, avi, alum, are, a. và FRUSTR - OR, 
aris, atus sum, ari, d. trị acc. 1. La đảo, 
lường gạt, đối trá, lận mat. 2. Làm cho hỏng, 
làm cho ra vô ích, làm cho uỏng công. || 1. 
At frustraverit. Vi dù nó làm gian. — damna- 
tionem. Tron án phạt. || 2. — impensas. Làm 
cho các phí tón ra vô ích cå. Aspectu filii non 
sum frustratus. Tôi chàng hóng sự trông xem 
mặt con. 

FRUSTULENT — US, a, um, adj. (sự gì) Đây mụn. 
Frustulenta aqua. Nước canh. 

FRUSTUL —UM, ¿, s. n. dimin. Frustum. Vun vặt, 
máy, miếng nhỏ, mảnh nhỏ. 

FHUST - UM, ¿, s. n. Tấm, miếng, mảnh, khục, 
phiến, đán, mụn, đoạn, manh, thỏi, thoi. — 
carnis. Miếng thị. — hominis. Người chùn 
choản, thấp nhw nấm. 

FRUTESC - 0, is, ere, n. def. Sinh trái, sinh lợi. 

PRUTIT0S — US, a, um, adj. 1. (sự gì) Đầy cây cối, 
ràm cây, 2. Cò nhiều ngành. dom đa. 


FUC 

FRUTET — UN, ¿, s. n. Noi ương cây, vườn giảm 
giống, nơi rậm cây. 

FRUT- EX, ¿cis, s. m. 1. Cây nhỏ, cày. 2. Chổi, 
chòt; cội cây, cuộng, góc cây; ngành. 3. fg. 
Người dän độn, người cục súc, súc gỗ. 

FRUTICATI — 0, onis, S. f. Sự đâm nhiều chối. 


FRUTICESC - O, is, ere, n. def. Đâm nhiều chói, 
mộc chổi. 

FRUTICET — UM, ¿, S. n. Bụi cây, vườn cây. 

FRUTIC — 0, as, are, n. và Engt — op, aris, alus 
sum, ari, d. Mọc chối, mọc búp, mọc myt. 


FRUTIC0S - us, a, um, adj. È. (nơi, cây) Mọc chỏi, 
mọc mut. 2. Đầy cây cối, rậm gai góc. 

Frux (chẳng dùng nom.), frúg — is, s. f. và Faus- 
ES, um, S. f.p. 1. Các giống hoa màu hoa 
quả bởi đất mà sinh ra, bách cốc, hoà cốc, 
rượu, muối đất, bạch thỏ, các loài kim bởi 
mó mà ra. 2. Ích lợi, sự khôn ngoan, sự nén, 
sự phải; tài năng, tài trí. || 1. Frugem si jam 
dederit. Nếu (cây ấy.) đã bói. || 2. Pervenire ad 
frugem. Đến độ chảo chắn. Animum ad frugem 
applicare. Chiều lòng về đàng lành. Ad bonam 
frúgem se recipere. CA) tà qui chinh. Frugem 
fecisti. -Anh đã làm phải. Pro malæ frugi ( ( ho- 
mine). Thay vì người xấu nét. 


} Fuaw; fuas; fóat, thàý vì Sim; sis, sit, và Fiam, l 


fias, fiat. 

Fos. arum, s. f. p. Dău chám trán những tôi 
tá hay trốn. 

P0cAT- (iùús ), adv. Cách bôi bác, cách giá. 

FucATr-o, onis, s. f: Sự bồi bát, sự giá trá, sự 

_ giả láng. 

FUCAT-0R, oris, s. m. Kẻ bôi bác, kẻ giả, kẻ làm 
lớp. 

PUCAT-US, a, um (ior), part. pass: Fuco, củng 
là adj. 1. (ai, sự gì) Đã chiú nhuộm. 2. Đã 
chia giỗi phấn. 3. fg. Bôi bác, giả trá. 

Focus, e, (ải, sự gi) Bôi bác, giả trá. 


FUC-O, as, qui, atum, are, a. 1. Nhuộm, bôi thuốc. 


2. Giói phần. 3. fig: Bồi bác, già, giả hình. ||2. 
Os —. Dám mät. 


Fucos-ué, a, ườ, adj. 1. ( sự gì)Đã chịu giỏi phần, 


người ta đã giả, chẳng tuyến nguyên. 2. Bởi |. 
bác, vô ích, giả trá. |. Fucosæ merces. Ðô |. 


hàng giả. ||2. Fucosæ amicitiæ. Nghĩa giả. 

1° Fuc-øs, ¿, s. m. Ong nghệ, ong vàng. 

3* Fuc-us, ¿, s. m. 1. Thuốc nhuộm, củ nghệ, 
thuốc nhuộm: đỏ. 2. Thuốc bôi, thuốc vẽ, phấn 
chì, sự giỏi phán. 3. fg. Sự bôi bác, sự giá, 
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sự đổi, chước đổi, hình tốt bẻ ngoài. || 1. Fucum 
facere. Gian đối. Sine fuco. Cách mộc mạc. 
Funi, perf. Fundo. 
FUERAM, Fuero, xem Sum. 
FUG-A, æ, s. f. Sự Län, sự chạy, sự thoát. 2. Str 
dày. 3. Sự chạy nhanh, sự chạy buðm. 4. Sự 
lánh, sự góm. 5. Cách thë mà thoát khỏi, 
lẽ chữa mình. ||1. Zn fugam se dare, v. Fugam 
dare v. Fugam facere. Trồn. ||3. Fugam jubere. 
Khép án dày. ||3. — temporum. Sự thì giờ 
chóng qua. IA — cuinz. Sự lánh tôi. — la- 
boris. Sự nề khó nhọc. — bellandi. Sự góm 
. việc đánh giặc. ||ä. — nulla meis malefactis. 
Chẳng có lẽ nào mà thoát các tội lỗi tôi. 


_EUGACIT-AS, atis, s. f. Sự trốn, sự chạy, sự chóng 


qua. — ævi. Sự thì giờ chóng qua. 


- PUGAC-ITER (2s ), adv. Như ké trốn. 


FUGALI-A, um, s. n.p. Lễ mừng vì đã bãi các vua 
(bên Rôma xưa ). 


PUGATI-0, omis, s, f. Sự xua đuổi. 

FUGAT-OR, oris, s. m. (RIX, ricis, s. f.) Ké xua 
đuổi, ké khu trục. 

Fuc-ax,: acis (fugac-ior, issimus ), adj. cả ba 
giống, tri gen. 1. (ai, sự gì) Hay trỏn, sắp trốn, 
sắp chạy, hay chạy, nhát gan, cả sợ. 2. Lanh 
chai, mau kíp, nhe nhàng, chóng vánh. 3. 
Tạm gửi, vån vôi, phù vân, chóng qua, thoảng 
qua. 4. Lánh, thoát. ||1. — hostis. Quân giặc 
tiếu đảm. ||2. — lympha, Nước chảy mạnh. 
||3. Anni fugaces. Những năm chóng qua. — 
pomum. Thứ quả háy nắu. IA F ugacissimus 

- glòriæ. Ån lủi danh vọng làm. 

FUGEL-A, æ, S. f. như Fuga. 

F0GIEND-US, đ, um, part. pass. fut. Fugio. ( ai, sự 
gì) Đáng phải lánh, cheo leo. 

FUGI-ENS, entis, part. Pugio. — laboris. Trồn việc, 
_ quản khó nhọc. — vinum. Rượu kém chảng 
có thể giữ được. 

cùng à 

hay là acc. cùng ad, in tùy nghi. 1. Trồn, 

trốn đi, trốn khỏi; đi dày; fg. lánh, thoát. 2. 
Chạy, đi mau chân, mau kíp; fig. chóng qua, 

- thoảng qua, biến đi, tan đi. 3. fig. Lánh, gớm, 
nån, quản, chê, từ chối, kiêng khem, giữ kéo, 
đừng, then chẳng đám. 4. Trốn khỏi(trf khôn), 
quên lửng, nhãng trí. 5. Chạy đếncùng, dùng’ 
đốn. ||4. Fugit. aper de caueá. Lợn lòi sênh 
cüi. — å patriå. Lia khỏi nướe:mình, đi dä, 
Fugiamus ab omni quod... Ta hãy lánh những 
SỰ... Mene fuġis? Anh trốn tối nụ? — conven- 
tus hominum. Lánh những hội đông người. 2. 
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Fuge intrò. Hãy vào đây mau. Fugit lempus. 
Thì giờ chóng qua. Fugit decus. Nhan sắc phai 
di. Fugiunt vires. Sức lực hao di. |3. — labo- 
rem. Nån làm việc. -— vina.. Kiêng rượu. — 
aliqnem judicem. (Chẳng nhận quan nào đoán xét 
. cho. Fuge credere. Đừng tin. Non fugis calathis 
imposuisse manum? Anh chẳng then mó tay vào 
thúng můng ru? ||4. Nulla res ejus scientiam 
fugit. Chẳng có sự mà người chẳng biết. Fu- 
yit me ad te seribere. Tôi đã quên viết thư cho 
anh. Mulia nos fugiunt. Có nhiều sự thoáng 
qua trí khôn Go IS. Ad verba fugi. Tôi đã dùng 
_— lời nói. 
PUGIT-ANS, an, part. Fugito.— littum. Hay lánh 
sır kiên cáo. 


FUGITTVARI-US. /, s. m. Ké đi tìm tôi tá đã trốn; | 


kẻ chứa tôi tá đã trốn. 

PUGITIY-US, a, «m, adj. 1. (ai, sự gì) Trốn. chạy. 
2. (linh) Đào, sang bên giặc; gian thần. 3. fig. 
Tam gửi, thoảng qua. phù vàn, hay hư nát. 

Fuer - o. as, avi, alum, are, a. freq. Pugio. 

Fuor —0R, oris, s. m. như Fugitivus. 

Fee — o, as, avi, atum, are, a. 1. Båt chạy, đuôi 
đi, xua, khu trục, khu trừ. 3.Đày, phát phối. 
3. Loại ra, cấm vào, cấm. 4. Cắt di. bỏ di. A. 
Bản ( tên), phóng. 

Fr, perf. Sum. 

FULGIBIL—1S, e, adj. ( ai, sự gì) Có thẻ chịu 
chống đờ được. 

FULCIM — EN, inis, và FULCIMENT - UM, ¿, s. n. Sự 
gi chống đỡ, đồ chống dö, con bọ, choái, 
que, cột đỡ; fig. ai hay là sự gì làm cho vững. 


FULC—10, "e, ful—si, ful- tum, ee, a. 1, Bö, 


chóng, nóng, chống dö, nâng dö, kê, dòi. 9. | 


/. Bình vực, hộ, phù, báu, bô, làm cho 
vững. || 1. — test mensam. Lấy mảnh sành kê 
bàn ăn. Fulcite me floribus. Anh em hãy trái 
những hoa cho min nằm. || 2. — cibo sloma- 
chum. An cho bó sức. 
+† EULCIT - us, a, um, thay vì Fultus. 
FuLcR —UN, ¿, s. n.1. Đồ gì chống đỡ, choái, con 
bọ, song giường, cột đỡ. 2. Gày ( mà chống). 
Fure — Ens, enlis(fulgent-ior. issimus), part.Fulgeo. 
FULGENT— ER (5, issimè }, ady. Cách sáng chói; 
cách vinh hiền. : 


FULG — E0, es, ful—s‹, ere, (thiếu sup. Si n. 1. 
Chớp, có chớp. 2. Sáng ra, chói lói, sáng chói. 
3. fig. Được sáng danh, nên vinh hiến, nên 
trọng, nói tiếng (đàng nào). || 1. Si fulserit. 


Nếu có chớp. || 2. sere gladii. ác gưom da 
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sáng quắc. Cum fulgebit dies. Khi ngày sẽ sáng 

ra. || 3. — virtutibus. Not tiếng nhân đức. 

YULGESC--O, o, ere, n. def. Hoá nên sáng, ra 
sáng chói. 

FULGETR - A, æ, s. f. 
cấp quáng. 

Futemn -— us, a, um (ior), adj. (ai, sự gì) Sáng, 

- chói, chói lói. 

† Fure - 0, 2s, ful— si, ere, n. như Fulgeo. 

FUL6—0R, oris, s. m. 1. Gái chớp; sét; sự sáng 
chói. 2. fig. Sự sáng láng. || 2. — SS 
Sır uy nghi sáng láng. 

FUL6 — UR, uris, s. n. 1. Chớp. 3. Séi 3. Sự sáng, 
sw chói. 

PULGURAL—IS, e adj. (sự gì ) Thuộc về chớp 
hay là sét. l 

FULGURATI — 0, onis, s. f. Sự sáng bởi chớp mà 
ra, sự chớp nhấp nháng, chớp. 

EULGURAT — OR, oris, $. m. Ss Kẻ làm chớp. 3. Ke 
bói chớp. 

EULGURATUR —A. æ, S. f. như Fulguratio. 


và UM, ¿, s. n. Gái chớp. 


 Futoeunar —US, a, un, part. như Fulguritus. 


EULGURE - us, a, um, adj. ( sự gì ) Thuộc về chớp. 

PULGUR — 10, e, ivi, ilum, ire, a. Làm chớp, làm 
sét, phóng chớp hay là sét. 

FULGURIT — AS, alis, s. fe Sự chớp nhấp nháng. 

FULGURITASS - 0, îs, ere, n. def. Phải sét đánh. 


FULGURIT —US, a, um, part. pass. Fulgurio. (ai. 
sự gì ) Đã phải sét đánh. 


_EULGUR ~.0, as, avi, atum, are, n. 1. Ghớp, chớp 


nháng. 2. Sáng ra, sáng chói, chói lói. || 1. 
Sine ton(ribus fulgurat. Có chớp mà chẳng 
có sấm. 

FULIC — A, æ, s. f. Thúy áp. 

FULIGINAT — US, 4, um, adj. ( ai, sự gì) Nhọ muội, 
phải nhọ mò hóng. 

FULIGINE - US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc vé 
muội; có sắc như mò hóng, đen như muội. 


PULIGINOS - us, a, «m, adj. (ai, sự gì) Nhọ muội, 
giày giướng muội, nhọ mò hóng. 

FULIG —0, ous, s. f. Muội, mò hong, lọ nghẹ, ô 
long vĩ; fig. sự thức khuya; sự rối rảm. 

Fu, —1X, icis, s. f. như Fulica. 

FULL - 0, onts, s. m. 1. Thợ nên. 2, Giống khương 
trùng lang lỏ. 

FULLONIC—A, æ. s. f. Nghề thợ nên: nhà thơ nên. 

FULUONIU - UM, ?, và EULLONI - UM. 7, s. n. Nhà 

tho nèn. _ | 


FUM 


PULLONIC ~ US, 4, um, và F0LLONI - US, A, um, a, adj. 
(sự gì) Thuộc về thợ nên. 

FULM — EN, ous, s. n. 1. Sét. 9. fig. Sức mạnh, 
sự nóng náy; tại nạn bất ý, tai bay. 3. Đỏ chống 
đỡ, choái, con bọ; ai hay là sự gi đỡ. || 1. 


Fulmina jacere. Phóng sét. Passim cadunt ful- $ 
, FUMIFIC-O0, as, are, a. 
fulmina montes. (câu ví) Cả vóc cå keo, quyền f 
cao va cả. || 2. — eloquentiæ. Hoạt ngôn như f 


mina. Sét đánh chỗ nọ chỗ kia. Feriunt summos 


sét. Cùm fulmine justo ruerint. Khi (kè dữ) 
sẽ phải tay rất công thẳng đánh nó nhu sét 
vậy. || 3. Duo fulmina noastri imperii. Hai trụ 
nước ta. 

+ FULMENT — A, æ, S. f. Đồ kê thùng. 


PULMENT — UM, ¿, s. n. 1. Đồ chống đỡ, con bọ, 


cột, chân giường. 2. Của ăn, lương thực. || ‡ 


1. Fulmenta lectum seandunt. ( câu ví) Tớ 
muốn hơn thày. 

FPULMINATI — 0, onis, s. f. Sự sét đánh, lưỡi sét. 

FPULMINAT —0R, oris, s. m. (RIX, ricis, 3. f.) Kẻ 
phóng sét. Fulminatriz legion. Cơ sét. 


pari -US, a, um, adj. 1. (sự gì) Thuộc về sét. g 


. Mau kíp như sét, dt lắm, góm, mạnh lắm. 


i 9. Fulminea dextra. Tay mạnh më phá tan. 


mọi sự. 

FPULMIN-O, as, avi, atum, are, n. và a. Phóng sét, 
có sét, đánh như sét. — oculis. Trợn mát. — 
ignes. Phun lửa. 


EuLst, perf. Fulcio và Fulgeo. 


FULTI-O, onis, a f. Sự chống đỡ, sự kê, sự kèm. - 
+ FULT-oR, oris, s. m. Kẻ phù hộ, kė binh vực, 


cột cái, tru. 
FULTUR-4, æ, s. f. như EPulmentum. 


PULT-US, a, um, part. pass. Fulcio. 4. (ai, sự gì) 


Đã chịu chống đỡ, dựa vào, nåm;"ngòi. 2. 
Vững vàng. 3. fig. Chịu binh vực, chịu phù họ, 
cậy nhờ. 4. Đã ăn cho bô sức. || 1. Per mulua 
fulti brachia. Cấm tay dåt đỡ nhau. - 

FPULVAST-ER, ra, rum, adj. ( giống gì) Có sắc dà. 

FULVIAN-A, æ, S$. f. Giống nàng hai. 

P0Lv-us, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Có sắc đà, 
vàng vàng. 2. Vàng, bảng vàng; nâu; nhuôm 
nhuôm; xám. 3. fig. Sáng chói. || 4. Fulvum 
es, Đồng có sắc vàng vàng. || 2. Fulva monelta. 
Đồng tiền vàng. 

FPUMARI-A, æ, s. f. Mục túc thảo, địa đỉnh thảo. 

FUMARIOL-UM, i, s. n. Ống khói nhỏ. 

FuMani-UM, i, $. n. 1. Gác để đồ hóng khói. 
Ông khói, ëng lò lửa. 


EUMESC-0, is, ere, n. Xông khói, khói lên ngùn 
ngụt. 
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FUME-Us, A, um, PUMIC-US, a, um, VÀ FUMID-US, 
a, um, adj. 1. ( giống gì) Xông khói, phan khói, 
lên khói. 2. Đã ám khói; oi khúi, eó mùi khói: 
nhọ khói. 


: PUMIF-ER, erg, erum, adj. (sự gì) Xông khói, phun - 


khói, xông khí ( nước). 

và n. Xông khói; đốt hương. 

FUMIFIC-US, a, «m, adj. (giống gì) Phun khói, 
xông khói. 

FUMIGABUNP-US, a, um, adj. ( giống gì) Có nhiều 
khói. 


FUMIG-0, as, avi, atum, are, 1. a. Hun khói, hun. 


2. n: Xông khói, xông hương, phun khói. 

FEUM-0, đ$, avi, alum, are, n. Xông khói; xông khí 
(nước). Boum fumantia solvere colla. Tháo Ach 
một cặp bò mướt mồ hôi bay khói lên. 

FUMOS-US, a, um, adj. ( giống.gì ) Xông khói, có 
khói; oi khói; đã ám khói, đã chịu hun khói, 
— december. Tháng dêcembrê có khói lèn 
ngùn ngụt trên các mái nhà. 

FuM-0S, ¿, s. m. Khói. Pernas in fumo susnendito. 
Anh hãy treo đùi lợn cho ám khói. Flamma 
fumo est proxima, Co khói thì liën có lửa bốc 
(tội trọng theo tội nhẹ). Tendere de fumo ad 
flammam. ( câu ví) Khôi hùm phải bam. Fiy. 
Omnia vertit in fumum. Nó đã khuynh hết của. 


"FUNAL- -E, ¿s, S. n. 1. Dây trành mà quăng đá; dây, 


dây neo. 2. Đuốc, chân nến, đèn bách đăng. 

FURAL-IS, e, adj. (giống gì) Thuộc vẻ dây. — 
equus. Ngựa kéo dây trước xe (chẳng mác 
ách vào điểu xe ). — cereus. Nén. | 

TUNAMBUL-US, ?, s. m. Kẻ leo dây. 

FUNARI-US, ¿, $. m. Thơ đánh dày, ké xe si kẻ 
bên thừng. 

FUNCTI-O, oi, s. . 1. Su làm việc đảng bạc mình, 
bản nghiệp. 2. Sự nộp thuế. 3. fiy. Sự hoàn 
tät, sự cùng, sự chết. 


. PUNCT-US, a, um, part. Fungor. 1. (ai, sự a Đã ` 


làm việc bậc mình, đã ở bậc nào, đã được, 
đã khỏi. 2. Đã chết. 3. Đã dùng về việc gì. || 
4. — summis honoribus. Đã được những chức 
Cao. — laboribus. Đã khỏi sự khó nhọc. ||2.— 
morte ( đặt tô hay là hiểu ngảm). Đã chết. || 
3. Nondům functum monumentum. Mô xày phòng 
hậu. . 

FUND-A, æ, s.f. 1. Trành mà quăng đá. 2. Chài, 
lưới. 3. Lỗ trong nhắn mà nhận ngọc. 


FJUNDAL-IS, e, adj. (sự gì) Thuộc về trành “quảng | 
đá. 


| Funaw-Ex. inis, VÀ PUNDAMEXT-UM, j,S. n. 4. Nền, 


FUN 
chân tường, chân cột, cột.9. Rãnh đào đẻ xây 
chân tường. 3. fig. Cội rë, gốc, căn nguyên, 
bản. || 1. Fundamenta agere v. jacere v. locare 
v. ponere. Tri nền, đáp nền, xây nên. A funda- 
mentis disjicere. Phá bảng tri. Fig — cœneœ. Vi 
cốt bữa tối. | 

+ FUNDAMENTALIT-ER, adv. Từ nền, từ gốc, từ 
đầu. 

FUNDARI-US, ¿, s. m. Kẻ làm ruộng. 

EFPUNĐATI-0, ones, S. f. Sự trị nén, sự đáp hay là 
xây nền; sự lập. 

FUNDAT-OR, oris, s. M. (RIX, ricis, s. f.) Kẻ lập. 

FUNDIBALARI-US, ?, FUNDIBALIST-A, æ, FUNDIBAL-US, 

` i, FUNDIBULARI-US, ?, và FUNDIBULAT-OR, 028, S. 
m. như Funditor. 

EE i, s. n. 1. Cái phéu. 2. Trành quảng 
dá. 

FUNDIBUL-US, ?, s. m. như Funditor. 

FUNDIT-0, og, are, a. freq. 2° Fundo. Làm hư, 
mắt vô ích. — verba. Nói tam toang. 

FUNDIT — OR, oris, s. m. Kẻ dùng trành mà quăng 
đá; kẻ bản ná. 

FUNDIT — Ce, adv.1. Tận tuyệt, từ nền. 2. Cho sâu. 
3. Cách Ion, cho hết. || 3. — evellere capillos. 
But trui tóc. 

1° FUND- 0, as, avi, alum, are, a. 1. Lập, lập ra, 
dựng nên. 9. Xây, làm, trị nền. 3. Làm cho 
nên vững, buộc, cầm, làm cho bền, định hản. 
|| 4. Zuna et stelle quæ tu fundâsti. Mặt trăng 

“và các ngôi sao Chúa tôi đã dựng nên. — 
urhem. Lập thành đô. | 

2° Funn - 0, ¿s, fud - /, fu - sum, ere, a. 1. Đúc, 
nấu (loài kim ) cho chảy ra, dong hoá. 9. Đỏ 
ra, đỏ, trút, rót, phát, bỏ, phóng, rắc. 3. Sinh. 
4. Phá tan. 5. Đánh vật xuống, dở ra, giải ra, 
trải ra, làm cho loảng, làm cho thưa; pass. 


tràn ra, lán ra. || 1. — s(a(wam. Đúc tượng. 
— #s. Nấu đồng. || 2. — sanguinem. Đô máu 
ra. — merum. Rót rượu, — lacrymas. Túa 


nước mát ra. — sagilam. Bản tên, — vocem. 
Nói. — vitam v. animam.. Sinh thì. || 3. — 
fruges. Sinh lúa thóc màu mỡ. Eum Caja fudit. 
Bà Caja đã sinh nó ra. Multitudinem asinorum 
Africa Bad. Phương Africa sinh ra nhiều 
con lừa. — versus er tempore. Ứng khẩu thành 
thơ. || 4. — hostem. Phá tan quân giặc. Hostes 
de jugis fundemus. Ta sẽ båt binh giặc bỏ các 
đỉnh núi. || 8. Septem corpora cervorum fundit 
humi. Nó đánh chết bảy con nai lăn xuống đất. 
Hune fudi. Tôi đã vật thằng này xuống. —vela. 
Kéo buôm.Funduntur in gramine.(húng nó nåm 
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PEA, 
trên củ xanh. Firtutes el vitia fundi. Các nhân 
đức và các rét xấu lán ra. Fusa latiùs oratio. 
Bài giảng dài rờm quá. 

FUNDUL — A, æ, S$. f. dimin. Funda. Trành nhỏ, 

_ chài nhỏ; nẻo ráp. 

FUNDUL-— us, ¿, s.m. dimin. Fundus. 1. Đáy bình. 
2. Giống thịt dối. 

Fun - US,¿,s. m. 1. Đáy, lòng. 2. Ruộng nương, 
đất, trại. 3. Ké ấn định, kẻ ưng, kẻ cho phép 
(làm sự gì). ||1. Fundo vertere. Phá cho tuyệt. 
Fig. — eene, Vị làm cốt bữa tối. || 3. — 
mendax. Đất xem ra tốt song chẳng sinh ra 
giống gì. 

FUNEBH - IS, e, adj. 1. (sự gì) Thuộc vẻ tang chế, 
thuộc về tổng táng. 2. Hot, tàn hại, dữ, làm 
cho chết. || 1. Funebria justa. Sự mai táng 
cho phải phép. — vestis. Tang phục. || 2. Fu- 
nehria sacra. Sự giết người mà cúng tế but thần. 

+ Runen å, æ, s. f. Người nữ có họ gần hơn 

-_ vuối người chết. 

FUNER — A, um, s. n. p. như Funus. 

FUNERARI — US, &, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về 
Su tống táng. 

FUNERATIC —UM, i, s. n. Phí tón đám táng. 

FUNEBATITI - US, d, um, adj. như Funerarius. 

FUNERAT — US, a, um, part. pass. Funero. 1. (ai, 
sự gì ) Đã được tống táng. 2. Đã phải giết. 3. 
Đã bại. 

FƯNEREP — US, a, um, adj. (ai) Leo dây. 

FUNERE — US, a, um, adj. như Funebris. 

FUNERIS, gen. Funus. 

FUNER — 0, as, avi, atum, are, a. và FUNER - OR, aris, 
atus sum, ari, d. tri acc. Mai táng, chôn, căt 
xác, tőng táng. 

FUNESTT— È /iùs, issimè), adv. Cách chẳng may, 
cách dë tgn. 

FUNEST - 0, as, are, a. 1. (làm cho việc gì ra lì ö 
vì) Sát nhân. 2. Làm cho ra rủi. 

FUNEST — US, d, um (ior, issimus}, ad). trị dat, 1. 
(ai, sự gì) Thuộc về sự mai táng, có nhàn 
mạng, đã có người chết.2. Làm cho chết, dữ, 
tàn hại. 3. (Ging, rủi, chỉ điểm. dir. II. Funesta 
familia. Nhà có người chốt. || 2. Funestum 
bellum populis. Sự giặc giả làm hại dân. || 3. 
.— dies. Ngày giông. 

FUNET — UM, ¿, s. n. Dây nho đã văn như thừng. 

FUNGIN — Us, 4, um, adj. (sự gì) Thuộc về nấm. 

có hình nấm. 


FUNG — or, eris, func - tus sum, $, d. trị abl., cũng 


FUR 
. eó khi trị acc. 1. Làm việc, gi việc mình, 
liệu việc, liệu xong, làm thành sự. 2. Chiu, 
nhịn. 3. Hưởng, nhờ, dùng. 4. Nộp thuế, trả 
_nợ. It. Fungor vice eofis. Tôi là như đá mài. 
Vicem alienam —. Làm việc thay người khác. 
Vitâ v. fato fungitur. Nó đang sống. Vitå v. 
fato v. letha v. diem functus est. Nó đã chét. || 
2. Facere et —. Và làm và chịu. — mala. Chiu 
sự khốn khó. || 3. — fortunas. Dùng của cải 
mình. || 4. — intributionibus. Nọp thuế. — 
volo. Giữ lời khẩn, 


FUNGOSIT—AS, atis, s.f. Sự xốp như nấm và 
thấm nước lảm. 

PUNGO0S — vs, a, um, adj. (sự gì) Có nhiều lỗ nhỏ 
như sợi tóc và xốp như nắm. 


FUNG-US, i, s. m. 1. Nấm, mộc nhĩ. 2. Tàn bấc -° 


đèn. 3. Tật cây oliva. 4. Ung bướu. 5. ( tiếng 
chửi) Thằng ngu nôt, thằng dän, cục súc. It. 
A deone— sum tí. ..?Ghớ thì tôi đại đến not, ru? 


FÙUNIC0L-ts, ?, s. m. 1. Dây nhỏ, dây rợ, (äng, 

2. Đây đo, roi, dây kín nước. 3. fig. Phản gia 
_ tài. ||3. — hæreditalis. Phần gia tài. 

FUN-Is, is, s. m. Dây, dây rg, dây chac. Funes 
junco nectere. Chåp lác làm dây. Funem ducere. 
Làm đầu, cai quản. Funem sequi. Vàng lời. 
Fưnem reducere. Hút phép rộng. Funem er are- 
nå efficere. (câu ví) Bát gió tay không (chắp dây 
bảng hạt cát). Funem lexzere. Gióc dây, đánh dây. 
Pars funis. Chặng dây. Funes scansiles. Chàng. 


FPUN-US, eris, s. n. 1. Đám đưa xác, đám ma. 2. 
Sır chết. 3. Xác chốt, xác, thây. 4. Nhân mạng, 
sir giết lát. 5. Sự đồi tệ, sự đoản tuyệt, tainạn. 
UI. Funus comitari. Theo ciu. fiy. Fecisti fu- 
nus prandio. Anh đã ăn sạch nhõn. 

† Eu-o, is, ü, như Sum. 

Fur, fur-zs, s. m. và f. 1. Thằng kẻ trộm, kẻ 
trộm cáp. 2. Đầy tớ, tôi tá. 

EFPURACIT-AS, alis, s. f. Tính hay ăn trộm. 

EURAC-ITER ( issimè ), adv. Như thăng trộm. 

FURAT-oR, oris, s. m. Kẻ trộm, kẻ gian. 

FURATRIN-A, æ, s. f. Nghề trộm cắp, sự gian. — 
conugas. Tội ngoại tình. 

FP0R-AX, acis (furac-ion,?ssữzmus), adj. cá ba giống. 


i ai, sự gì) Mê ăn trộm cắp, Furarcissimæ manus. - 


Khéo trộm cắp ghê. 

FURc-A,.®, S. f. 1. Nang, cọc nang, nang chống, 
choái. 2. Câu móc. 3. Thứ gông kia. 4. Gột 
eao mà treo tên pham. 5. Gậy ké chăn chiên. 
6. Còng cua, ||3. Cervicem furcæ inserere. Tra 
gông vào có, 
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FURCIF-ER, ent, S. M. (ERA, eræ, s. f.) Thằng 
trộm cướp, đứa gian, tên pham, đứa bgm bäi. 

FURCILL-A, æ, s. f. dimin. Furca. 

FURCILLAT-US, a, um, adj. (sự gì) Rë đôi như 
cái chia. 

FURCILL-ES, tư, S.T. p. Cột cao mà treo tên phạm. 

FURcILL-0, as, are, a. Chống nạnh, chống nang, 
chống đỡ. 

FURCUL-A, æ, s. f. dimin. Furca. Nang nhỏ. 

FurcuLos-us, a, um, adj. (sự gì) Có nhiều răng 
chia. 

FUR-ENS, entis (entior ), part. Furo, cũng là adj. 
cả ba giống. 1. (ai, sự gì) Căm giàn, sốt hoảng, 
giận dữ. 2. Sőt sång, nóng nảy, mạnh. ||2. — 

` audaciå. Người gan sát. 

FURENT-ER, adv. Cách giận dữ, cách giận hoảng. 

EURF-UR, uris, s. m. Cám. Furfures capitis. Gàu. 

FURFURACE-US, a, um, adj. (sự gì) Bảng cám, 
thuộc về cám; thuộc về bụi mạt. . : 

EURFURACUL-ƯM, ?, s. n. Cái khoan. 

FURFURARI-US, đ, um, và PURFURE-US, a, um, adj. 

_(sự gì) Bởi cám mà ra, bằng cám, thuộc về 
cám. _ 

FURFURICUL-X®, arum, S. f. p. Gàu nhỏ, ghét nhỏ. 

FURFUROS-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Có nhiều 
cám, có nhiều gàu. 

FURI-A, æ, s. f. 1. Cơn giận hoảng. 9. Người ác 
dữ như qui ma. 

FURI-E, arum, s. f. p. 1. Ba but nữ kia hay sự 
oán phạt. 9. Cơn giận hoảng. 3. Lương tâm 
cần rứt. A. Sự nóng nảy, sự mê màn, sự ước 
ao lắm. It. Jun furias oertêre canes. Các chó đã 
ra đại. ||9. — forrents. Sự suối chảy réo. — 
auri. Sự tham vàng. 

FUniAr-È, adv. như Purialiter. 

FURIAL-IS, e, adj. 1. (ai, sw gì) Thuộc về ba but 
d: Furie, giống nhw but nữ' hay ar oán phạt. 
2. Thuộc về kẻ giận hoảng, dữ lắm, góm ghè, 
dại;làm cho ra hoảng; mạnh. ||2. — dens. 
Nanh ác. 

FUt\ArIT-ER, adv. Cách giận hoảng. 

† FURIATIL-IS, e, adj. (ai, sự gì) Giàn hoảng, 
hoàng: hốt. 

FURIAT-US, a, um, adj. nÌúr Purens, 

FURIBUND-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Giận dü, tín 
gan, hoáng hốt, thịnh nộ. Silentia furibunda. 
Sự bảm gan. 

FURIN-A, œ, s. f. 1. But nữ thánh sư ké trộm cáp. 
2. But nữ hay sự oán phạt. 


FUR J 

FUnINALES /?⁄2, f. p. và EURINALI-A, um, S.D. p. 
Lễ kính bụt nữ Purina. 

EURIN-US, Ø, um, adj. (sự gì) Thuộc về kẻ trộm 

` cắp. l 

4° FuRi-o, as, are, a. Làm cho giận hoảng, trêu 
giận đữ. 

2° FuR-Io, ¿s, fren. def. như Furo. 

Eunios-È ( ¿4s ), adv. Cách giận hoảng. 

FURI0OS-US, a, um ( ior, issimus ), ad]. 1. (ai, sự 
gì) Giận dữ, hoảng hốt, sốt hoảng. 9. Dại, càn, 
ad mất trí, nóng nảy quá, mê mẫn, dữ, mạnh, 
||2. Furiosum dicendi genus. Cách giång nóng 
nảy quá sức. 

FuRis, gen. Fur. và ngôi hai indicat. Furo. 

FURNACH-US, a, um, adj. ( sự gì) Thuộc về lò lửa, 
đã chịu nung (nướng, nấu, đúc ) trong lò. 

FURNARI-A, Ø, s. f. 1, Nhà kế nướng bánh. 2. bói 
nướng bánh. 

FURNARI-Us, ?, s. m. Kẻ làm bánh, kênướng bánh. 

FURN-US, į, S. M. Lò, lò lửa, lò nấu sắt, lò đúc, 
lò nung. 

Eun-o,¿s, ere (thiếu perf. và sup. ), n. 1. SOL giận, 
giận dữ, thịnh nộ; mê hoảng, mê mån, say mê 
(sự gì). 2. (sự gì) Động mạnh. 2. Furit mugi- 
TRÀ æther. Khi trời réo. 

4° PUR-0R, aris, alus sưm, ari, d. trị acc. 1. Ấn 
trộm ăn cấp. 2. fig. Làm gian (cách nào), che, 
giấu, tàng hình, tá; giả, phinh phờ, dő, bày 
mưu mà đánh giặc. || 1. — aliquid alicui v. ab 
aliquo. Lấy trộm ai của gì. || 2. Furandi peri- 
tus. Khéo lập mưu. 

9° FuR-oR, oris, s. m. 1. Cơn giận dữ, sự giận 
hoảng, sự sốt giận. 2. Sự mê hoảng, sự dại 
càn, sự say mê, tính mê, sự mê mắn, sự sốt 
máu. 3. Lòng sốt sång mà nói tiên tri hay là 
đặt thơ. IS. Ju furorem incidebat. Khi ấy nó lên 
con sốt máu. — lucri. Sự hám lợi. — impen- 
diorum. Sự mê phí phan. 

FURTIFIC-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Hay trộm cắp. 
Furtificæ manus. Tay quập (tay kẻ trộm cắp). 

FURT-ìM và Pop -È, adv. 1.Gách trộm vụng, cách 
trộm nhiệm. 2. Thấp thoáng, qua vậy. 

FURTIY-US, d, um, adj. 1. (ai, sự gì) Đã chịu trộm 
càp. 2. Trộm vụng, kín nhiệm, trộm phép, trái 
lë, || 1. Res furtiva. Của ăn trộm. IS. Fwrizog 
rwpus eomponere terrå. Chôn xác cách trộm 
vụng. — partu. Con ngoại tình. 

F0øRT-Ò, adv. như Furtim. 

FURT-ƯM, ¿, 5. n. 1. Sự ăn trộm ăn cắp. 2. Của 
an trôm. 3. Việc tròm vụng. 4. Muu kế, chước 
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FUSTIBALAT -- OR, oris, và FUSTIBAL — US, 
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` Fust- 


FUS 
gian. ä. Tội ngoại tình. || 1. Furti aliquem ur- 
guere. Cáo ai về lội ăn trộm. 
- PURUNCUL-US, i, s. m. 1. Kẻ trộm vặt. 2. Nhọt. 3. 
Bướu nơi cây nho sắp đâm miậm. 


+ FURVESG-ENS, entis, adj. ( giống gì) Ra u ám. 


FURV-US, a, um, adj. (ai, sự gì) U ám, tối tăm, 
xấu xa, gớm ghiếc; đen; giông, dữ. 2. Mặc áo 
tang. || 1. — parricidio dies. Ngay đen vì có con 

| giết cha mình. 

FUSCAT-OR, oris, s. m. Kẻ làm cho ra uám. ké 

| làm cho ra tối tăm 

| FUSCIN—A, æ, s. f. 1. Cuốc chia, nang. 2. Câu 

| móc thịt, móc sắt. . 

' FUSCINUL — A, Ææ, S. f. dimin. Fuscina. Xiên, nang 

e nhỏ, 

Puectt — as, atis, s. f. Sắc đà, sảœ mốc mốc, khí 
mù. 

Fusc - 0, as, are, a. 4. Làm cho ra đen, làin cho 
mất sắc, làm cho ra u ám. 2. fig. Làm ố danh, 
nói xấu về (ai). 3. n. Ra đen diu, cháy nảng. 

Puer - us, a, um (ior), adj. (ai, sự gì) Den mốc; 
u ám, tối tăm; đã cháy nắng. Fusca cella. 
Phòng tối tăm. fig. Fuscæ aves. Những chim 
chí điểm gö. | 

Fus — È (iżs), adv. Cách rộng ý, cách dài. 

FusiL — 1S, e, adj. (sự gì) Đã chịu do ra; đã chịu 
đúc, chịu đúc được. Fusile numen. Tượng but 
đúc. 

Fus — ìM, adv. Cách đúc. 

EUSI—0, onis, s. f. 1. Sự đỏ, sự đúc. 2. Sự nộp 
tiền. 

Fus - oR, oris, s. m. Thợ đúc. 

FUSoRI - UM, ¿, s. n. Bänh ( cho nước chây ra). 

FUSORI — us, a, um, adj. ( sự gì ) Thuộc về sự đúc. 

FUSTERN — A, æ, $. f. 1. Phần trên cội cây thông 
eo nhiều bướu 1. 2. Gày khúc mắt. 

FUSTIARI - US, ?, s. m. như Fustuarius. 

i, $. m. 
Kẻ dùng trành mà quăng đá, ké xoay máy kia 
mà bản đá. 

FUSTIC — a, æ, s. l. như Fistuea. 

FUSTICUL - US, ?, s. m. dimin. Pustis. 

+ FUsTiGATI - 0, onis, S. f. Sự đánh dùi gày, sự 
đánh đòn. 

bus — 0, as, are, a. Đánh đòn, đánh trượng; 
đánh dot gậy. 

| Fust- ÌM, adv. Cách đánh đòn. 

IS, 7s, s. m. 1. Gậy, côn. 2. Trượng, dùi 

gây ( mà đánh). 3. Hình trưựng, 


GAL 
FUSTUARI — UM, ¿, s. n. Hình trượng, tràn dùi gàåy, 
sự đánh đòn, sự phải đòn. 


1° EFUSTUARI - US, ?, s. m. Kẻ đánh đòn, đánh 


trương. 

2° FUSTUARI — US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc vẻ 
hình trượng. Fustuaria ullio. Sự phạt trượng. 

FUSUR - A, æ, S. f. Sự đúc, sự dong. 

l° FUs— us, a, um, part. pass. Fundo. — venter. 
Lạnh dạ. Fusi crines. Tóc rũ xuống. fig. Fusa 
oratio. Bài giảng dài rờm. 

9° Fus- us, ts, m. 1. Đồ kéo sợi, con quay. 2. 
Trục cuốn dây. 

3° Fus — us, ús, s. m. Sự dô ra. 

PUTAT — ÌM, adv, thay vì Fusè. 

Pur, - È (¿2s ), adv. Cách uống công, vò ích. 

Fun, pi, s. n. Thứ bình kia dùng mà tế lê. 
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FUTIL - 1S, e, adj. 1. (ai, sự gì) Hay dé ra ngoài. 
2. fig. Trống họng, chẳng kín miệng, nhẹ da; 
phù vân, hèn mat, vô ích. || 1. Futilia vasa. 
Những bình hay dé xuống. || 3. — lætitia. Sự 
vui mừng chẳng bền. 

EUTILIT — as, atis, s. f. Sự vô ích, sự hư, sự gi 
phù vân, sự gì vặt vãnh. 

FUTIL — ITER (sl, adv. Cách hư không, vò ich. 

+ Furt- I0, is, ire, a. Đỏ (giống lỏng) ra. 

Fur - IS, zg, S. f. như Futile. 

Pur —0, as, are, a. Bác lẽ, bẻ lý, hạch. 

Fur — UN, ¿, s. n. Thứ bình mà đựng thừa lòc. 

FUTURITI - 0, onis, s. f. Sw hậu lai, đời sau. 


FUTUR — US, a, um, part. fut. Sum. (ai, sự gì) Sẽ 
có, sẽ xảy ra, hậu lai. Res fuluræ. Sự vị lai. 
'rtttmn sæculum. Hậu đại. 


G 


G, chữ latinh thứ báy. (Trước Đức Chúa Jèsu 
ra đời độ hai trăm năm và sau lập thành Rô- 
ma độ năm trăm năm, thì mới nhận chữ này, 
trước thì dùng chữ C thay). 


Ki i, S. n. Cây thơm mọc trong đất Ara- 
ia. 


GABAL-US, ?, S. m. 1. Cột treo phụ phạm. 2. Tên 
pham, thång bọm bäi. 

GABAT-A, Ø, Và (AVAT-A, æ, S. f. Bál, 
sành. | 

GÆs-UM, ¿, s. n. Thứ giáo có cán sắt, giáo, lao 

GA6AT-ES, æ, s. m. Tích phong thạch, cao lĩnh. 

GALACT-IS, £dis, s. f. Yết tử thảo. 8 


GALACTIT-ES, #, S. m. Thạch chung nhụ, 
sắc và mùi sữa. 


GALAIC-US, ?, s. m. Thứ ngọc kia. 


† GALATIC-OR, aris, atus sum, ari, d. Båt chước 
dân Galatô mà pha lộn đạo Juđêu và đạo Kiri- 
xitong. 

GALATIC-US, 4. um, adj. ‘ai. sự g1) Thuộc về xứ 
Gaata,” 


lién, chàu 


đá tó 


GALAXI-AS, æ, s. f. Văn hà, ngân hà. 

GALB-A, æ, S. f. Con sâu kia. 

GALBANAT-US, d, um, adj. 1. (ai) Mặc áo là lượt 
_ mà nằm ngủ. 2. Đã chịu xúc giống tô hợp kia. 


GALBANE-US. a, um, adj. (sự gì ) Bảng thứ tô hợp 


kỉa. 
GALBAN-UM, i, S. n. và US,¿, 8, mp. 1. Giống tô hợp 
kia. 2. Áo là lượt kia. 


GALBE-R, arum. s. f. p. Vòng ké thång trận được 
đeo tay. 


GALBE-UM, č, s. n. và Us, ¿, s.m.1. Đồ tốt kia đàn 

bà dùng, 2. Thứ thuốc bọc nhung mà đeo tay. 
GALBINAT-US, a, um, adj. nhw Galbanatus. 
GALBINE-US, A, um, và GALBIN-US, A, um, adj. 

sự gì) Có sắc xanh lgt. 2. fig. Yêu điệu. 
GALBUL-A, æ, S. f. Thương canh điều. 
GALBUL-US, ?, s. m. Quả cây bạch dương. 
GALB-US, a, um, adj. (sự gì) Xanh lgt. 
GALE-A, es f. 1. Mũ chiến. 9. Mào, mỏng téch. | 
GALbAGR-A, a, s. f. Thứ hình khỏ. 


1. (oi, ` 


GAL 


GALEARI-A, œ, S. f. như Galerita. 

GALEARL-1, orum, s. Mm. p. Kẻ vác khi giới cho lính. 

GALEAR-IS, e, adj. (sự gì) Thuộc về mũ chiến. 

GALEAT —US, a, um, adj. (ai, sự gì) Đội mũ chiến, 
có mào. Fig. — prologus. Tựa sách. 

GALEN-A, æ, S. f. Mó bạc lộn chì. 

ALE-0, as, are, a. Phát khi giới, cho đội mũ 
chiến. 

(IALEOL-Ay æ, S. f. Bình có hình mũ chiến. 


lo USD i, s. m. 1. Thất tỉnh ngư. 2. Giống ngàn 
thứ 


GALEOT-E, arum, s. m. p. Ké bàn các điểm lạ. 
GALEOT-ES, #, s. M. 1. Rån thản lån độc. 2. Bò cạp. 


(JALERICUL-UM, ¿, S. n. Và US, i, s. m. 1. Mũ, mũ 
chiến nhỏ. 2. Tóc mượn. 


(JALERIT-A, æ, $. f. và us, ¿, s. m. Giác linh, giống 
chào mào. 

GALERIT-US, ứ, um, adj. (ai) Đội mũ da. 

(TALER-UN, č, S. n. và US, ¿, S. m.1. Mũ da, mù. 9. 
Nón đan bång cây rạ.3. Tóc mượn.4. Đài hoa. 
|12. Galeri ligula. Quai nón. 


GALGUL-US, ¿, s. m. như Galbula. 


GALL-A, æ, S. f. 1. Một thach tử, ngù bỏi tứ. 2. 
Rugu kém. 3. Dùi đóng giấy. 


(7ALL-I, orum, s. m. p. Những săi but nữ Cybêlê. 
GALLIC-E, arum, S. f. p. Guốc. 
(JALLICANISM-US, ¿, s. m. Bè rối kia. 


GALLICAN-US, đ, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về bè. 


rối kia, thuộc về xứ Gallia. 
(TALLICINI-UM, ?, s. n. Giờ gà gáy, tang tảng sáng. 
GALLIC-US, đ, um, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc về xứ 
Gallia, thuộc về nước Phalansa. 2. Thuộc vé 
các säi but nữ Oybêlê. ||1. — ventus. Gió may 
( sánh vuối thành Rôma ). 


GALLIN-A, æ, s. f. 1. Gà mái, con gà. 2. fig. Tiếng 
- nâng on, 3. Tỉnh.tú kia. || 1: — sylvestris. Gà 


rừng, gà di. Albæ gallinæ filius. ( câu ví ) Người 


có số đỏ. 

1° GAELINACE-US, &, um, adj.(sự gì) Thuộc về gà. 
— gallus. Gà sỗng.. — pullus. Gà con. Gallina- 
ceum lac sperare. (càu vi ) Bòi ăn gan trời. 


2° GALLINACE-US, ?, S. M. Gà sống. 
(JALLINARI-UM, ‡, S. n. Chuồng gà. 


1° GALLINARI-US, đ, um, adj. (sự gì) Thuộc về gà, 
thuộc về chuồng gà. Sa scala. Thang 
chuồng gà. 


2° (ALLINARI-US, ?. s. m. Kẻ bán gà, kẻ nuôi gà. 
(IALLINUL-A. 4, S. f. Gà con, gà tơ, gà tích. 
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GAR - 
GALLIOPAY-US, ¿, s. m. Gà lôi, hoả kê. 
GALLIPUGNAREUM, ¿, S. n. Sự đá gà, sự chọi gà. 


GALL-0, as, are, n. Ra mê hoảng như säi but nir 
Cybêlė. 


GALLULASC-O, (6, ere, VÀ GALLUL-O, a$, avi, atum, 


are, n. Vö tiếng, mất giọng kim, đến tuổi 
trưởng. 


1° GALL—US, ?, s. m. 1. Gà sống. 2. Sãi but nữ 
Cybêlê. 3. Người hoạn. || 1.— indicus. Gà lồi, 
hoả kê. — pugnator. Gà chọi. — magnus. Gà cố. 

2° GALL— US, ¿, s. M. (A, æ, S. f.) Người xử 
Gallia, người nước Phalansa. 

GAMB — A, æ, S. f. Dượng chân loài vật. 

GAMBOS — US, &, um, adj. ( vật gì) Có óng chản to. 


"GAMM - A, s. n. indecl. và a, æ, s. f. 1. Chữ grêcô 


thứ ba. 2. Đá mốc có chr gamma. 

GAMMAR- US, ¿, s. m. như Cammarus. 

GAMMOID - ES, (6, S. m. Đồ nặn mủ. 

+ GAM —US, ?, s. m. Sự hôn nhân. 

GAMOSTOL — US, i, s. m. Kẻ đọn liệc cưới. 

GANE - A, æ, S. f. 1. Quán rượu, nhà thỏ, áng 
nguyệt hoa. 2. Cách ăn ở hoang đàng. 3. Sự 
ăn uống chơi bời. 

1° GANEARI - US, a, um, adj. (sw gì) Thuộc vẻ 
quán rượu, thuộc về nhà thỏ. 

3° GANEARI - US, ?, Và GANE - 0, onis, s. m. Đưa 
chè rượu bê tha, đứa hư hót, thằng lông lao. 

GANE - ux, i, s. n. như Ganea.  — 

GANGaB - A, æ, s. m. Phu dën. 

GANGILI — ON, i, và GANGLI — UN, ¿, s. n. Ung bướu, 
ung độc. 

GANGREN - A, æ, S. f. Mủ độc làm cho thịt lở lôi. 

GANN — 10, is, ivi, ilum, ire, n. 1. (chó) Kèu ång 
ång, gừ gừ; (con cáo, con cåy) kêu; (chim) kêu 
ảnh Ai. 2. Lúng long, lắm bắm, rên rằm, nói 
lâm nhắm, kêu choe choét, nói chả chớt. || 3. 
— in aurem. Nói ri tai. 

GANNITI — 0, onis; s. f. và GANNIT — US, Gr, s. m: Í. 
Tiếng con chó kêu ảng áng; tiéng con cáo con ' 
cây kêu; tiếng chim ríu rit. 2. Tiếng. năn ni; 
tiếng rên råm; sự dức mång. 

GARGARISM — A, alis, VÀGARGARISMATI — UM, ‡, S. N., 
(ARGARIZATI — 0, Onis, §. f, Pr US, ùs, 

GARGARIZ— 0, as, are, a. Súc ( miệng ). D —. Súc 
miệng. Se aguá—. Dùng nước mà súc miệng. 

GARR.— 10, is, ivi.và ii, itum, ire, n. 1. ( ếch) Kên. 
kêu như ếch; (chim) kêu yêng Ai. 2. Nói ehee 
choét, nói cha chớt, nói cot, nói dai, noi bỏng 
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chàng, nói vặt. || 1. Vere garriunt aves. Mùa 
xuân chim Kẽu yêng Ai || 3. — alicui in aurem. 
Nói ri tai ai. — quidquid in buccam venit. Nói 
chá chét. 

GAHRTT1b v0, as, are, n. như Garrio. 

GARRITUD — 0, inis, S. f., GARRIT - US, ús, S. m. và 
GARRULIT — A5, alis, s. f. t. Sw chìm kêu yêng 
ôi, tiếng chim kêu. 2. Sự nói chả chớt, sự nói 
choe choét, sự nói bỏng chảng, sự nói vặt, 
truyện trò. 

GAaRRULOS — US, a, pm, àdj. (ai) Hay nói lắm, rậm lời. 

(Giant, — US, a, um, ad}. 1.( chim) Kêu yêng oi, 
kêu ríu ťa ríu rít, hót. 2. (giống gì) Kêu, ra 
tiếng. 3. (ai) Rậm lời, nhạy mép, nói vặt, nói 
đai, nói chả chớt, nói bỏng chẳng, || 2. — 
"e»ws. Suối réo ô ô. || 3. — komo. Người ăn 
nói choe choét. Garrula hora. Một giờ truyện trò. 

GAR —UÑ, ¿, s. n. Mắm cá, nước mầm. Species 
gèri. Mâm thính. 


Gar- 0s, ¿, s. m. Gón cá kia dùng làm mắm. 

GAsr ER, ri, s. m. 1. Bung. 2. Bär bình. 3. 
Bình ông bung. 

† GASTRIMARGI — A, æ, S. f. Sự mê ăn uống. 

-+$ GASTRIMARG —US, 0, um, adj. (ai, vật gì) Mô 
ăn uống. 

+ Gav, thay vì Gaudium. 

GAUD — EO, es, gavi — sus sum, ere, n. irreg. (Xem 
sách mẹo), trị abl. hay làabl, cùng:n.1.Mùrng, 
vui mëng, mừng rỡ, hoan hi, khoái lạc. 2. 
Yêu (làm sự gi), mộ, chuộng, thích, lấy làm 
thích. 3. Ưa, cần phải, quen, hay. || 14. Quod 
scribis Age, immortaliter gaudeo. Sự anh viết 
đây (ôi lầy làm mừng lầm. — in sinu v. in se 
v. apud se. Mừng thầm. Gaudes me permansisse. 
Ath mừng vì tôi: đã ở lại. || 2.— scribens. Thich 
viết. — doceri aliquid. Yêu học sự gì. — equis. 
Thích ngựa. || 3. Solum gaudet aquari. Đất ưa 
nước. — præla. Thích trận mạc. — dolorem 
v. ad dolorem alicujus. Thấy ai đau đớn thì lầy 
làm mừng. 

GADDIAL — IS, e, adj. (ai, sự gì ) Làm cho vui vẻ. 

GAUDIBUAND - US, a, um, adj. ( ai, sự gì) Nhảy 
ming, mừng rỡ lâm. 


GAUDILOQU —US, a, um, adj. (ai, sự gi) Hay nói. 


vui chơi, nói vui truyện. 
GAUDIMONI - ON. ï, 3. n. Sự vui mừng. 
ŒAVĐióL — UM, ‡, 8. n. dimin. bòi 
GAUDI DMR, ?, s. n. L Sự vui, sự mừng, sự thoả 


lòng: 2. Sr sưng sướng, sự vui ngũ quan. 3. | 


fig. Sự gì làm cho vui. || {. đeo exsultare v. 
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exsilire v. efferri v. jgestire. Nhảy mừng. Meum 
—! Hỡi vui tôi! |2. Corporis gaudia. Các sự vui 
sướng xác thịt. || 3. — arboris flos. Hoa làm 
vui Cây. — anni. Mùa xuân. 

GAUL — Us, ¿, s. m. 1. Thứ thuyền tròn. 3. Bình 
sành đựng sữa. 

GAUNAC — E, es, $. f. và UM, i, s.n. Thứ áo có 
lông một bên. 

GAUSAP - A, æ, GÁUSAPIL - A, æ, VÀ GAUSAPIN — A. 
æ, S. f. GAUSAP— E, îs, S. n. Và GAUSAP — A, orum, 
s. n. p. 1. Áo khoác cỏ lông hai bên. 2. Chăn. 
3. Thảm có lông. 4. Chiếu lính. 5. Râu rậm 
và xả xơi. 

GAUSAPAT—US, a, um, adj. (ai) Khoác áo có lông 
hai bên. : 

GAUSAPIN — US, 4, um, adj. (áo, chăn, etc: ) Có 
lông hai bên.. 

GAVI — A, æ, S. f. Thủy kê. 

GAVIS—US, a, um, part. Gaudeo. 

Gaz - å, æ, s. f. KHo tién bạc, của cải, — regia. 
Kho bạc nhà vua. Gaz& regi£ custas. Chù kho 
bac nhà vua. 

GAZOPHYLACI — ỤM, ¿, s. n. Hòm tiền, hòm chứa 
vàng bạc; kho vàng bạc. 

GA7ZOPHYL—AX, acis, $. m. Chủ kho tiền bạc. 

GEHENN — A, æ, S. f. Nơi gia hình, địa ngục. 

GEHENNAL - 1S, e, adj. (sự gì) Thuộc về địa ngục. 

GELABIL — IS, e, adj. (giống gì) Đông lại được. 

GELASC - 0; ?$, ere, n. det Đông lại, ra ngững tre. 

GELASIAN — US, i, S£. m. Thảng bề, kẻ trếu tât. 

GELASIN — US, ¿, S. m. 1. Lỗ nhỏ hai bên má khi 
min cười, đồng tiền nơi má. 2. Răng nhăn 
khi cười. 3. Tính vui, tính hay chòng gheo. 


GELATI —0, onis, S$. f. Sự nước đông lại, giá ngắt, 
rét mướt.— artuum. Sự buốt chân tay. 

GELAT—US, đ, um, part. pass, Gelo. 

GELICIDI - UM, č, S. R. Sự nước đông lại, giá rét. 


Grrip — È, adv. Cách rét buốt; fy. cách lạnh lẽo 
_g hờ. 

GELID — US, a, um (ior, issimus), adj. 1. (ai, sự gì) 
Đã đông lại, lạnh ngåt. 2. Làm cho đông lại, 
làm cho lạnh toát. 3. Nguội, mát mẻ. 4. fig. 
Lạnh lẻo, nguội lạnh, lạt lëo, ơ hờ. || 1. Gelidi 
artus. Chân tay lạnh buốt. Gelidum flumen. 
Sông đông lại. ||3. Gélidum frigus. Sır giá rét 
xo XưỚới. — horror v. metus. Sự 'sự Hài tái mét. 
|| 3. Gelida iocd. Những nơi mút mẻ. Geliila 
(hiểu ngắm agua), Nước nguội. 
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GEL - 0, as, are. 1.a. Làm cho đông lại, làm cho 
ra lạnh. 2. n. Đông lại, ra ngưng trê, chịu rét 
mướt, toát chân tay. || 1. Gelat org pavor. 
Kinh sợ tê mê. ||2. Si gelaverit. Nếu có rét 
đông nước lại. Crystallus gelaut, Nước đả 
đông lại. 

GELOTOPHYLL — IS, idos, s. f. như Apiastrum. 


GEL - u,s.n. indecl. † GEL- us, 6s, mì. và † GEL— 
UM, i, S. n. 1. Sự đông, băng, sự nước đông 
lại, nước đông, rét mướt, giá ngắt, lạnh buốt; 
tuyết; mưa là đá. 2. fig. Sự lạnh lẽo (khi già 
nua, khi gản chết); sự run sợ, sự tái mặt. || 1. 
Gelu rigens. (ai) Rét buốt, lạnh tê, củ rủ. Acu- 
tum gelu, Giá ngắt. ||2. Vinctus frigido gelu 
sanguis. Người già đã ra lạnh lẽo. 


GEMEBUND - US, Ø? um, adj. (ai, sự gì) Rên rắm. 


GEMELL — AR, Ø3, S. D. và GEMELLARI— A, æ, S. f. 
Bình đựng hai cầu dầu. i 

GEMELLIPAR — A, æ, S. f. Me sinh đôi. 

GEMELL — US, Ø, um, adj. 1. (ai, sự gì) Đồng bào. 
2. Ó từng đôi, bảng đôi, bàng cặp. 3. fig. 

Giống như hệt, hệt nhau. || 1. Gemelli fratres 
( đặt tô hay là hiểu ngắm ). Hai anh em chịu 
sinh đôi (hay là hai vật cũng một lứa ). Gemi- 
na legio. Hai cơ đỏ lộn làm mòt. ||2. Gemina 
poma. Hai trái nơi một cành. 

GEMEND — US, Ø, um, part. pass. fut. Gemo. (ai, 
sự gi) Đáng người ta thương tiếc. 

GEM — ENS, entis, part. Gemo. 

GENINAT - ÌM, adv. Từng đôi, từng cặp. 

GEMINATI - 0, onis, S. f. Sự làm lại, sự nói một 
tiếng bay là một lẽ hai lần, sự lắp đi lắp lại; 
sự đặt một chữ trùng. 

GEMIN — I, orum, s. m. p. Anh em chịu sinh đôi; 
song nhỉ cung, thân (là dấu thứ ba trong vòng 
hắc lộ ). 

+ GEMINITUD - 0, inis, s. f. Sự giống hệt nhau. 


GENIN — 0, as, avi, atum, are, a. 1. Đặt từng đôi, 
- cấp đôi, cấp lứa, dé ( hai giống gì) làm một, 
nối kết. 2. Làm cho ra kép, làm cho ra bàng 
hai, làm kép, làm cho ra nhiều, làm lại. || 1. 
— agnos tigribus. Mắc ách chiên con vuối hùm. 
— pomum. Chiết cây hay sinh quả. || 2. — æs- 
(um. Làm cho nàng gấp hai. Victoria geminata. 
Sự thẳng được hai trận. — honores. Phong 
nhiều chức.—zœza. Đánh đồ đồng soang soảng. 

GEMIN — US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Con đôi, 
chịu sinh đôi. 2. Văn đi đôi, ở từng đôi, đôi, 
hai, cả và hai. 3. Có hai tính, kép. 4. fig. Bảng, 
giỏng như, hệt nhau. ð. To. lớn, béo, vuông. 
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cả thẻ. || 1. Gemini pueri. Hai trẻ chịu sinh đôi. 
Gemini. Song nhỉ cung, thân cung. ||3. Gemi- 

- num lumen. Hai con mắt. || 3. — Cecrops. Ông 
Côcropô nửa grêcô nửa ichitô. || 4. Gemina 
audacia. Lòng can đảm bằng (ai). || 3. Gemina 
nor, Đêm tối tăm mù mit. 

GEMISC-O, îs, ere, n. def. như Gemo. 

GEMIT-ES, #, s. m. Thứ đá ngọc kia. 

GEMIT-US, ús, s. m. 1. Sự rên rảm, sự than th, 
sự than vän, tiếng kêu van. 2. Tiếng (giống gì) 
kêu, tiếng ám ấm, etc. ||i. Gemitum dare v 
trahere v. tollere. Than thờ. ||3.— leonum. Tiếng 
sư tử gầm. Dat tellus gemitum. Đất ra tiếng Am 
ầm. 

GEMM-A, #, s. f.1. Ngọc, đá ngọc, đá kim cương; hạt 
trai. 2. Các đồ bảng ngọc : con chấm, chén, 
con cờ. 3. Mám, mậm, búp, mut mống, mut 
cây nho, måt, măng. 4. fig. Sự tốt lành, đồ 
rực rỡ, sự vẻ vang. || 1. — reperitur sub æquo- 
ribus. Hạt trai ở dưới bẻ. ||9. Gemmå bibere. 
Uống chén ngọc. || 3. Gemmas proferre. Đầm 
mậm. || 4. Gemmæ carminis. Lời văn hoa. — 
amicorum. Kê nhất trong các người bạn hữu. ` 

GEMMAL-IS, e, adj. (sự gì) Thuộc vẻ đá ngọc. 

GEMM-ANS, antis, part. Gemmo. 1. (sự gì ) Sáng 
giai như đá ngọc. 2. Có đá ngọc tra vào. 3. 
Đang đâm mậm. || 1. Gemmaniem oculum cæca- 
re, Cấu mậm non. 

1° GEMMARI-US, @, um, adj. (sự gì) Thuộc vé đá 
ngọc, thuộc vé thợ chuốt ngọc. Ars gemmaria. 

_ Nghề chuốt ngọc. 

2° GEMMARI-US, ¿, s. Mm. Thợ ngọc, thợ chuốt ngọc. 

GEMMASC-O0, (8, ere, n. def. 1. Däm màm, mọc 
mụt. 2. Hoá đá ngọc. 

GEMMATI-0, onis, s. f. Sự mọc mut, sự đảm mặn. 

(EMMAT-OR, oris, s. m. như 2° Gemmarius. 


GEMMAT-US, đ, um, part. pass. Gemmo. 1. (sự gì) 

= Cô ngọc tra vào. 2. Có mầm, có mut, có chối. 

(iEMMESC-0, is, ere, n. def. như: Gemmasco. 

GEMME-US, a, um, adj. 1. (sự gì) Bằng đá ngọc, có 
hình ngọc. 2. Có ngọc tra vào. 3. Sáng như 

_ ngọc, sáng quắc, nhấp nhánh. 

GEMMIF-ER, erg, erum, ad]. (ai, sự gì) Đeo đá ngọc, 
'sinh đá ngọc, có hạt trai. 

GEMM — 0, as, avi, alum, are, pl. Den đá ngọc, có 
.đá ngọc tra vào. 9. Sáng như đá ngọc, nhấp 
nhánh. 3. Mọc chổi, đâm mậm. It. Sceptra 
gemmantia. Những triều thiên đã tra ngọc vào. 
||3. Gemmantes more herbæ. Ngon cày có có hạt 
sương nhắp nhánh. 
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GEMMOS-US, a, um, adj. (sự gì) Đẩy ngọc, có į} GENERATI - 0, onis, s. f. 4. Sự sinh ra, sự sinh 


nhiều hạt trai; có nhiều mụt mống. 
GEMNMUL-A, æ, s. f. dimin. Gemma. 1. Đá ngọc nhỏ, 


hạt trai nhỏ, mầm chồi nhỏ. 2. Giếng con mắt; 


nụ hoa. II. — carbuneul. Dạ mình châu. 
GEM-O, 13, ui, ilum, ere, a. 1. Kêu van, than vẫn, 

than thở, rên rắm, vaf vi. 2. Tiếc, thương 

tiếc, phàn nàn. 3. n. Kêu, ra tiếng (cách nào). 


II. Talia voce gemit. Người than vẫn rằng. — 


malum suum. Than thân. ||3. Hoc unå omnium 
voce gemilur. Mọi người điều tiếc sự này. ||3. 
Gemit tưrtfur. Chìm cu gù. Gemuit noctua. Chim 
cú đả kêu. Gemit rota. Bánh xe kêu cót két. 


GEMONI-Æ, arum, s. f. p. Nơi ở thành Rôma mà 
bỏ xác tù. 
GEMUI, perf. Gemo. 


GEMUL-US, Ø, um, adj. (ai, sự gì) Dën råm, than 


vän. 
GEMURS-A, æ, S. f. Cục thịt cứng nơi chân. 


GEN-A, æ, $. f. 1. Má. 2. Mi mắt, 3. Con mắt. IS. 


Coliunbœ unå gend connivent. Chim bồ câu chỉ 
liếc một mắt mà thôi. 

GENEALOGI-A, æ, S. f. Gia tộc, phú ý, tông tích, 
dòng dõi. 

GENEALOG-US, ¿, S. m. Kẻ kå gia tộc, kẻ làm mục 
lục tông tộc; đấng đã chép sách Genesis. 


GEN-ER, eri, s. m. 1. Chàng rẻ. 2. Anh hay là 
em rẻ. 3. Chồng nàng dâu. 4. Chồng cháu gái. 
a Chồng chị (hay là em) họ. 

GENERA, $. n. p. Genus và imperat. Genero. 

GENERABIL-IS, e, adj. 1. (ai, sự gì) Làm cho sinh 
sản, sinh sản. 2. Dễ chịu sinh ra. 

GENERAL-IS, e, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc về mọi 
người mọi vật; thuộc về một thứ, chung một 
thứ, riêng một thứ một giống. 2. Thuộc về 
giống ( đực, cái, hay là dö). 3. Tự nhiên. || 1. 
Superior —. Bề trên chung. 

GENERALIT-AS, atis, s. f. 1. Sự chung, sự trống; 


sự hết thay thảy, sự khắp cả. 2. Người ta, 
thiên hạ. 


GENERALIT-ER, adv. Cách trống, cách gồm cả, cách 
chung, cách tóm; cả thay (ie, hầu hết. 

GENERASC-0, is, ere, n. def. Chịu sinh ra. 

GENERAT — IN, adv. 1. Từng giống, từng thứ. 2. 
Từng nước, từng dân. 3. Từng lớp, từng bậc. 
4. Cách trống, cách chung, cả thảy. || 1. — 
componere. Xếp đặt từng thứ một. || 2.. — 


copias cogere. Chiêu binh cứ từng nước. || 3. - 


— omnibus gralias agere. Giả ơn hết mọi người 
tùy bậc. || 4. — loqui. Nói trống. Hæc — præ- 
cipimus. Ay ta răn những điều chung. 


sản, sự sinh đẻ. 2. Tộc, dòng döi; gia tộc, 
tông tích. 3. Đời (người ). |2. Liber generationis. 
Số gia tộc. || 3. Non præteribit — hức. Đời 
những người bây giờ sẽ chẳng qua đi. 

GENERAT — OR, oris, S. M. (RIX, ricis, s. f. ) Kẻ sinh 
sản ra, cha, mẹ, cha mẹ. Fig. Provincia gene- 
ratriz equorum. Xứ thô sản ngựa, xứ có 
nhiều ngira. 

GENERATORI — US, A, um, adj. (ai, sự gì ) Thuộc về 
sự sinh sản. 

1° GENERAT us, og, um, part. pass. Genero. Jg 
generali sumus. Ta von thể. 

2° GENERAT — US, ús, s. M. Sự sinh sản. 

GENERIS, gen. Genus. 

GENER — 0, as, avi, atum, are, a. 1. Dựng nên, 
tạo hóa, sinh sản, sinh đẻ, sinh. 2. Chiu thai, 
hoài thai, chira. 3. fig. Lập, bày đặt, tìm được, 
bày về. || 1. Deus hominem generavit. De Chúa 
Lời đã dựng nên loài người. — gramen. 
Sinh cỏ xanh. || 2. — cæpit asina. Lira đã 
chira rồi. || 3. — poema. Đặt một quyên thơ. 
— litem. Sinh việc kiện cáo. | 

GENEROS — È (22s ), adv. Cách đại đảm, cách vũ 
dũng; cách rộng rãi. 

GENEROSIT — AS, atis, s. f. 4. Tất giống (vẻ loài 
vật), sự sang trọng. 2. Sự thìn tính, sự tốt 
lành, sự rắn ròi, sức, sự hay sinh sản. 3. fig. 
Sự rộng lòng, sự đại đảm, trí khoát đạt. 

GENEROS - US, 4, um ( ior, issimus ), adj. 1. (ai, 
sự gì ) Tốt giống, sang trọng. 2. Tốt tính, tốt, 
tốt lành, rắn rỏi, vũ dũng, có sức, mạnh. 3. 
fig. Rộng rãi, rộng lòng, đại đâm. || 1. — san- 
guis. Dòng däi sang trọng. || 3. Generosa vitis. 
Cây nho tốt giống. Generosum vinum. Rượu 
ngon. || 3. — miles. Lính mạnh bạo. Generosa 
indoles. Tính rộng rãi bao dong. 

GENES — IS, ?, S. f. Sự sinh, sinh nhật, số mệnh 
ngày sinh, sự xem sao ngày sinh. 2. Sách 
Genesis (là thứ nhất trong pho kinh thánh. 

GENETHLIAC — E, es, S. f. Nghề xem sao ngày sinh. 

GENETIILIAC - US, ?, S. m. Kẻ xem sao ngày sinh. 


GENETHLIOL0GI— A, Æ, S. f. Sự xem sao ngày sinh 
mà bói lành dữ. _ 

GENETHLI — US, d, um, adj. như Natalitdius. 

GENETR - 1X, eis, S. f. như Genitrix. 

GENIAL—IS, e, adj. 1. (ai, sự gì) Vui vẻ, vui 
mừng; hay, dě coi, làm cho vui. 2. Sinh trái, 
sinh, sinh sản, sinh hoa màu. 3. Thuộc về hôn 
phối, thuộc về vợ chồng. || 1. — dies. Ngày ăn 


bk: 
mừng. — øw//us. Mặt vui vẻ. Geniale littus. Bài 
đề coi. ||. Geniale rus. Cánh đồng tőt.— seges. 
Mùa bội. || 3. Genialia jura. Nhân duyên. 

GENIALIT - AS, atis, s. f. Sự ăn mừng, sự vui 
mừng, sự vui vẻ, sự trọng thẻ. 

GENIALIT—ER, adv. Gách vui vẻ, cách ăn mừng 
trọng thẻ. 

GENICULAT — ÌN, adv. Từng mát ( cây). 

GENICULATI —0, onis, $ f. và GENICULAT - US, 6$, 
s. m. Sự quì gối xuống, sự bái quì. 

4° GERICULAT — US, ?, s. m. Đống sao kia. 

2° GENICULAT - US; a, um, part. pass. Geniculo. 
(cây ) Có måt, có nhiều mắt, có nhiều bướu; 

- (sông) khúc khiu. 

GENICUL— 0, as, are, n. trị dat. 1. Quì gối, bái quì. 
2. (cây ) Sinh ra nhiều mắt nhiều bướu. 

GENICUL - op, aris, arè, d. trị dat. Quì gối, bái quì. 

GENICUL - UM, ?, s. n. dimin. Genu. Đầu gối nhỏ; 
mắt ( cây ). 

GENICUL — US, ?, s. m. Sự vẹo vò, sự khu#nh nơi 
hình ba góc. 

GENI—1, orum, s. Mm. Các thần bếp, các táo quân. 

+ GENIM—EN, #s, s. n. 1. Dòng dõi, tông tộc, sự 

- gì đã chịu sinh ra, giống, con cái. 2. Quà, trái. 

GENIST— A, #, s. f. Nhược thảo. 

GENITABIL - IS, €, adj. (ai, sự gì) Có sức làm cho 
sinh ra, làm cho sinh. Genitabile tempus. Mùa 
cây cối đâm chối nảy lộc. 

GENITAL—IS, e, adj. (ai, sự gì) Dùng mà sinh, 
có sức sinh ( giống gì ) ra, thuộc về sự sinh ra. 
Genitale$ partes trunci. Nơi cây sinh chồi. — 
terra v. Genitale solum. Đất quê, quán. 

GENITALIT — ER, adv. Cách sinh sån, cứ lối sinh 
sản. 

GENITIV — U8, Ø, um, ad). (ai, sự gì) Sinh (giống 
gì) ra, thuộc về sự sinh ra. Genitiva nota. Nòt 
ruồi. Genitivum agnomen. Tên họ. — casus 
( đặt tò hay là hiën ngầm). Bậc genitivô. 

GENIT.- OR, Oris, S. M. và GENITR — IX, 222$, S. f. Kẻ 
sinh (giống gì) ra, cha, mẹ, cha mẹ, ông thân 
sinh; kẻ lập, kė bày; sự gì sinh ra sự khác, 
ĐỐC, côi rễ. —urbis. Kẻ lập thành. — audum. 
Ké làm chước mốc. 

GENITUR - A, æ, 8. f. 1, Sự sinh ra, sự sinh sản. 
2. Giống. 3. Số ngày sinh, sự xem sao ngày 
sinh. _ 

4° GENIT — US, a, um, part. pass. Gigno. 

9° GENIT - US, ús, s. m. như Genitura. 

GEN - UM, ¿, $. n. và US, ¿, s. m. 1. Thần áp sinh 
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nhật, thần bản mệnh. 2. Thành hoàng, thần 
bản thỏ, thần giữ nơi nào hay là sự gì. 3. 
Thần dữ, ma qui. 4. Tính mê ăn uống, sự ăn 
uống xa xi. $. Thần thế, sự vinh hiển, sự tốt 
lành, duyên, đanh vọng, sự vẻ vang, tài trí, trí 
khôn, trí sáng, tính tình. || 1. Jurat per genium 
meum. Nó lấy tên thần bản mệnh tôi mà thể. 
|| 4. Tndulgere genio. Dưỡng nhàn, Genium de- 
fraudare. An uống dè đặt. || 5. Genium dare 
verbis. Nói văn hoa. Genio pares. (hai người) 
Tài tri bång nhau. 


+ Gex—o, is, ui, ilum, ere, a. như Gigno. 


Gens, gent - is, s. f. 1. Họ, dòng dät, tộc. 2. Dân, 
nước. 2. Loài, thứ. 4. Dân ngoại đạo. || 1. — 
Cornelia. Họ Cornêliô. Homo sine gente. Người 
vô tông tộc. || 2. — Trojana. Dän Troja. — 
togata. Dân mặc áo dài, dàn Rôma. — furva. 
Dân đen, dân Êthiopê. — odorifera. Dân thơm, 
dân Arabệ. Ubi gentium? Ó đâu? Trong nước 
nào? Äfiwmè gentium. Không lắc. || 3. — Ami. 
da. Loài thủy tộc. || 3. Simulacra gentium ar- 
gentum et aurum. Các tượng but ké ngoại thờ 
nó là vàng là bạc mà thôi. 


GENTIAN — A, æ, S. f. Thạch long đảm, khô sâm. 


GENTIC - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về một 
dân, bản cuốc; bản thỏ. 


GexTIL - 15, e, adj. 1. ( ai, sự gì) Oũng một họ, 
đồng tính, đỏng tộc, cũng một loài. 2. Cũng 
một dân, cũng một nước. 3. Thuộc về nước 
khác, ngoại cuốc, khách. 4.Thuộc về ké ngoại 
đạo, ngoại đạo. || 1. Gentiles inter se esse. Đồng 
tính vuối nhau. || 2. Gentile solum. Båt nước 
mình. Zurbare gentiles. Quấy phiêu kẻ bản 
hương. || 3. Gentilia poma. Quả bởi nước khác 
mà ra, quả tàu. || 4. Genfilia numina. But thần 
kẻ ngoại đạo thờ. 

GENTILIT— AS, atis, s. f. 1. Dòng dõi, tông tộc, 
tinh, họ, nhà; một họ một tên cùng nhan. 2. 
Loài, giống, thứ. 3. Đạo bụt thần ma qui, đạo 
kė chẳng thờ một Đức Chúa Lời: kẻ ngoại 
đạo. || 1. — ejus. Họ người ấy. 

GENTILIT— ER, adv. 1. Cứ thói, như thói tục trong 
nước. 2. Như kẻ ngoại đạo. 

GENTILITI - UM, ?, S. n. Sự gì tò tông lưu truyền 
cho. 

GENTILITI—US, a, um, adj. 1. (sự gì ) Chung mọt 
tính thị, chung một họ. 2. Chung một nước. 
|| 41. Gentililium nomen, Tính dạnh, tên họ. 
Gentilitium hoc illi est. Ấy là điều gia truyền 
cho nó. 
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GENTILLT — ès, adv. Cách riêng một nước. 

GENTIS, gen. GENS. 

GEN —U, s. n. indecl. Tt GEN—US, o, s. m. và 
GENU — A, um, s. n. p. 1. Đầu gối. 2. Mảt (cây). 
|| 4. Genu submittere v. ponere v. flectere x. cur- 
vare. Quì gối, bái quì. Genibus alicujus provolvi 
v. procumbere v. se projicere. Sắp mình xuống 
dưới chân ai. 

GENUALI - A, um, $. n. p. Dây huộc bít tất, đồ bọc 
đầu gối. 

GENUFLECT — 0, 2$, ere, n. Quì gối, bái quì. 

GENUI, perf. Gigno. 

GENUIN — È, adv. Cách ngay thật. . 

4° GENUIN — US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Tự nhiên, 
hợp tính tự nhiên, vốn có, thuộc-về tâm tình. 
2. Ngay thật, nguyên tuyên, chẳng giả, chẳng 
chịu pha lộn ( giống khác). 3. Thuộc về má. 
|| 1. Genuinæg virtutes. Các nhân đức tự nhiên. 
|| 2. Genuina Plauti fabula. Truyện biển ngôn 
thật là ông Plautô dọn (chẳng phải người 
khác). || 3. — dens. Răng cẩm. 

2° GENUIN — US, ?, s. m. Răng cấm; răng. fig. Ge- 
nuino rodere aliquem. Nói đay ai. 

GEN-US, eris, s. n. 1. Dòng dot, bản Loge, họ, họ 
hàng. 3. Nhà sang trọng, dòng döisang trọng. 3. 
Dän, nước. 4. Loài, giống, thứ; cách, thả. 3. 
Con, cháu, tử tôn. 6. Giống (đực, cái, hay là 
dö). || 4. Genus ducere aò aliquo. Bởi tông tộc ai 

_ mà ra. Genere proximus alieui.Có họ gån vuối 
ai. ||2.— et virtus. Sự sang trọng và nhân đức. 
Genere potens. Sang trọng. || 3. — armis ferox. 
Dân bung bạo cương vũ. — agreste. Dân quê 
mùa. — Latinum. Dân Latinh, dân Rôma. || 4. 
— humanum v. hominum. Loài người ta. Et 
alia ejus generis v. (secundùm) id genus. Và 
những sự khác thé ấy, Hoc genere. Thè này. || 
5. — duplex. Hai con. 

(ïEOGRAPHI-A, æ, S$. f. 4. Sự kế địa thế nơinào, 
bản đỏ. 2. Địa dư. 

(IE0OGRAPHIC-US,đ, um, adj. (sự gì) Thuộc về bản 
đồ, thuộc về địa dư. 

(EOGRAPH-US, ¿, s. m, Thợ bản đồ, kẻ lập bản đồ. 

GEOMETR-A, Æ, và ES, æ, s. m. Kẻ đo đất, kẻ đo. 

(FOMETRI-A, Æ, VÀ GEOMETRIC-E, eg, S. f. Phép đo, 
trượng lượng pháp. 

GEOMETRIC-È, adv. Theo phép. đo, cứ phép đo. 

EES a, um, adj. ( sự gì ) Thuộc vê phép 
đo. 

(BORGIC-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về nghề 
canh nông. Georgica (carmina). Sách thơ dạy 
việc canh nông. 


GER 
GERANI-UM, ¿, s. n. 4. Phong lå thảo, hương điệp. 
2. Gần vọt. 


GERANIT-ES, æ, s. m. Đá ngọc kia. 

GERARI-A, æ, S. f. Đầy tớ gái bế con. 

GER-ENS, enlis, part. 2° Gero. Sur negotii Ùene —. 
Hay lo việc nhà cho cản. 

GERMAN-A, æ, S. f. Ghị (hay là em gái ) ruột. 

GERMAN-È, adv. Như anh em ruột, cho hết lòng. 


GERMANIT-AS, 43, S. f. 1, Họ anh em ( hay là chị 
em) ruột, họ máu. 9. fic. Sự E Se sự 
giống nhau. 


GRRMAXNIT-ÙS, adv. nhi Germanè. 


GERMAN-US, a, um, adj. trị dat. 1. (ai, sự gì) Anh 
em cùng cha, anh em cùng me, anh em (hay 
là chị em ) ruột. 2. Giống như. 3. Tự nhiên, 
nguyên tuyên, phải phép; ngay thật, thật thà, 
chảng giả, chẳng bôi bác. ||1. — amore. Thương 
yêu nhau như anh em ruột. ||2. — alicujus v. 
alicui. Giống nhw ai. || 3. Hæc germana ironia 
est. Thế là nói nhạo mà thôi. Germanissimus 
stoicus. Quân tử stoicô thật. 


GERM-EN, ¿nis,s. n. 1. Mộng. 2. Chồi, mống, mầm, 
mụt, măng. 3. Giống, hạt giống, giống má. 4. 
Quả, trái. 5. Thai, con; con loài vật; tôn tử, 
tông tộc, dòng dõi. ||9. Germina frontis. Sừng. 
|| 3. Germina cara maris. Hạt trai. 

GERMINAL-I5, @, adj. (sự gl) Hay däm chồi nảy lộc. 


GERMINATL-O, Onis, S. f. và GERMINAT-US, ùs, S. M. 
Sự đâm chôi đâm mut, sự mọc măng ; chối, 
mống, mậm, mut, mộng. 

GERMIN-O, as, avi, atum, are, a. vàn. Mọc mậm, 
đâm chổi, nảy mộng, sai trái; mọc, sinh ra, 
hoá. — capillum. Moc tóc. — pennas. Moc lông 
mọc cánh. Germinat hortus. Vườn đang lên tốt. 

1° GER-0, onis, s.m. Phu đều. 


2° GER-0, is, ges-si, ges-tum, ere, a. 1. Dem ( vuối 
minh), mang, vác, gánh, đeo, được, có. 2. 
` TÒ, tò ra, làm, liệu, giữ, coi sóc, cai quản; (— 
se) ăn ở, xử. || 1. — uterum. Có thai, (loài 
vật) chira. — onus humeris. Vác đỗ gì. Gerens 
in capile galeam. Đầu đội mũ chiến. — vulnera. 
Mang dấu tích. Aliquod decus gessữnus. Ta đã 
nên thì danh ít nhiều. || 2. — personam. Xuất 
hình nào. — personam civitatis. Thay mặt nhà 
nước. — se pro hærede. Ra mặt mà xin lĩnh 
phần gia tài. — captivum (se). An ở cho xứng 
kẻ đả phải bắt. — formam v.speciem v. habitum 
alicujus. Có hình dạng ai, giống ai. — præ se 
ulililalem. BỀ ngoài xem ra có ích. — se ma- 
Irem. Ăn ở như mẹ. — se honestè. Ăn ngay ở 
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lành. — inimicitias cum aliquo. Ở thù nghịch 
cùng ai. — alii morem. Chiều lòng kẻ khác. — 
sibi v. animo morem. Theo ý mình. — bellum. 
Đánh giặc. — rempublicam. Tri nước. — ma- 
gistratum. Làm quan.— benè rem. Khéo lo liệu 
việc cửa nhà. He dum geruntur. Đang khi ấy, 
đang khi xảy ra bẩy nhiêu sự ấy. 

+ GERONTOCOMI-UM, ¿, S. n. Nhà thương kẻ già lão. 

GrRR-#, arum, S. f. p. 1. Phên mây, khiên đan 
mây. 9. Truyện trò vô căn nguyên. điều lăng 
nhăng, sự nói vặt. 

GERR — ES, îs, s.m. Thứ cá nhỏ.. 

GERR - 0, onis, $. m. Ké nói vặt, ké nói lăng 
nhăng. 

GERUL - A, æ, s. f. nhw Geraria. 

+ GERULIFIGUL - US, ¿, s. m. Kẻ và làm và chịu, 
ké làm đầu làm mối. — flagitii. Kẻ làm cớ cho 
(ai) hư đi. 

Geng, 0, onis, và US, į, $. m. 4. Phu đẻu, phu 
đài, kẻ đem. 2. Kẻ làm, kẻ liệu việc. ||1. — 
litterarum. Ké đem thư. — harum. Kẻ đem thư 
này. 

GERUNDI - UM, 1, GERUNDIY-UM, č, S. n. Và ERUNDI- 
vus modus, m. Cách gêrundið. 

GERUSI - A, æ, s. f. Đền triĉu đình; nhà thương 
kẻ già lão. : 

Grs - A, orum, s. n. p. như 6:esum. 

GESCLITHER — UM, i, S. n. Hang hốc kia là tỏ gió bắc. 


GsSI, perf. Gero. 

Geer A, orum, s.n. p. 4. Việc ch thé, đại sự; 
việc. 9. Số sách, sô nhật kí. 

GrsTAb — IS, e, adj. (ai, sự gì) Chiu đem được. 

GESTAM — EN, inis, s. n. 1. Đồ gì mang hay là đeo 
(như áo, vòng, hoa tai, ete.). 2. Giống gì dùng 
mà chở (nhu xe, vũng, ngựa ele, 1 Ilt. Clypeus— 
Abantis. Thuẫn ông Abantê ( mang ). ||2. Ges- 
tamine aselli. Ci lừa. — selle. Bi võng. Jn en- 
dem gestamine. Trong mòt xe. 

ÖESTATI—O, onis, S. f. 4. Sự đem, sự mang, sự 
gánh, sự vác, sự khiêng, sự võng. 2. Sự chịu 
chở, sự đi xe, sự đi võng, ete. 3. Đàng lối đi 

-_ xe đi võng. 4. Sự mở kim pa nhiều Ít. 

GESTAT— OR, Oris, S. M. (RIX, ricis, S. f.) 14. Kè 
đem, ké gánh, kẻ vác, kẻ võng, phu đài. 2. Kẻ 
đi võng. | 

GESTATORI — UM,?, s. D. Xe, cáng, vũng, song loan, 
kiệu. 

GESTATORI— US, 'a, um, adj. (sự gì) Dùng mà 
khiêng hay là võng, ete. Sella gestatoria. Song 
loan. 
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GESTAT —US, és, S. m. Sự đem, sự gánh, sự vác. 
sự mang, etc. 
GESTICUL - A, æ, S. f. Cách múa nhảy. 
GESTICULARI -A, æ, S. f. Con gái múa giênh 
giang 
GESTICULARI— US, ?, s.mm. Kẻ múa giênh giang, 
kẻ ra cách điệu. l 
GESTICULATI— 0, onis, S. f. Sự múa tay, sự ra 
cách điệu. 
GESTICULAT— OR, oris, s. m. Kẻ múa giênh giang. 
kẻ múa mày múa mặt, kẻ làm quan bộ. 
(ïESTICUL¬0R, aris, atus sum, ari, d. trị acc. Múa 
tay, ra cách điệu, làm quan bộ. — carmina. 
Và đọc thơ và múa tay múa mặt. 
GESTICUL - US, ¿, $. Mm. Sự đếm đốt tay: cách điệu 
nhỏ. 
4° Geert - 0, onis, s. f. Sự giữ việc, sự lo liêu, 
sự cai quản. 
9° GEST — 10, Ze, ivi và ii, itum, ire, n. trị abl. 1. 
Ra cách điệu mà tô lòng mình ra, nhảy mừng, 
nức lòng, mừng phở lỡ, hởi dạ. 2. Ngong 
ngóng, khát khao, ước ao. It. — lætitiâ v. 
_gaud/ò. Mừng khấp khởi. || 2. — studio facien- 
di aliquid. Ngay ngáy muốn làm sự gì. — scire 
omnia. Muốn biết hết mọi sự. Gest:unt pugni 
mihi. Tôi ngứa tay muốn đánh đấm. 


GESTIT - 0, og, are, a. freq. Gesto. Mang, đeo, 
được. — pectus firmum. Có lòng kiên trình. 
GEST —0, as, avi, alum, are, a. freq. Gero. 1. Bông 
bể, cwu mang, mang, bwng, khiêng, võng, vác, 
gánh, đội, etc. 2. Beo; fig. có, được. 3. Dem, 
đưa. 4. Kẻ lại, kháo láo, mách. || 1. — filium 
in manibus v. sinu. Bë con. — in ulero. Mang 
thai. — aliquem lecticå. Cáng ai, kiệu ai. Ges- 
lari equo. Di ngwa. || 2. — digito gemmam. Beo 
nhăn có ngọc. — pectora obtusa. Có trí ngày 
muội. — aliquem in corde. Mën ai lắm. || 3. Er 
urbe gestabantur. Khi ấy dem chúng nó ra khói 

thành. ||4. — verba. Mách lời (ai nói). 

GEST - OR, oris, s. m. 1. Kẻ gánh, phu đài, phu 
déu. 9. Kẻ mách miệng, kẻ phao tiếng. 3. Kẻ 
áp việc, ké lo việc. -  — 

GEsTU0S — È, adv. Cách múa tay, cách quan bộ. 

GI:STU0S — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Ra cách điệu 
quá, múa tay quá. 

4° GEST—US, a, um, part. pass. Gero. 1. (ai, sự 
gì) Đã chịu đem. 9. Đã chịu lo liệu. ||1. Gesi 
honores. Những chức phẩm (ai) đã được. || 3. 
Magnis rebus gestis. Khi đã làm những việc đại 
thể đoạn. — est illi mos. Đã chiều lòng người. 
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2° GEST — US, ùs, s. m. 1. Việc, cách điệu, sự động | GLAB — ER, ra, rum, adj. (ai, sự gì) Làn da, chẳng 


đạt, sự múa tay, quan bộ, dấu (tay chỉ). 2. Sự 
cai quản, sự lo liệu. 3. Cách nói bóng bảy. ||1. 
— edendi. Việc ăn. — avium. Cách chìm bay. 
Gestum humeris agere. Múa vai, lão vai. Gesi 
rogare. Làm đấu xin. 

GES — UM, t, s. n. như Gasum. 

GIBB - A, æ, S. f. và GIBB — ER, eris, s. m. Bwóu, 
cục bướu. /n gibbam prominere. Cong nội như 
bướu. 

GIBB—ER, erg, erum, GIBBEROS - US, 0, um, GIB- 
pos — US, d, um, và GIBB — US, a, um, adj. (ai, 
sự gi ) Có bướu, còm lưng, khom lưng, khum, 
cong, lồi ra, nỗi ra, lùm lùm. 

GiIBB — Us, ?, s. m. như Gibba. 

GIGANTE — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về 
tướng đại lộ, thuộc về kẻ lớn tây thình. 

Gic — as, antis, s. m. Tướng đại lộ, người lớn 
tây thình, người giếnh giàng. 

GIGERI — A, orum, s. n. p. Mề, lòng (giống vật ). 
— gallinæ. Mé gà. 

GI6NERTI — A, um, $. n. p. Loài sinh hồn, rẻ, thảo 
mộc. 

GIGN — 0, is, gen - ui, gen — ilum, ere, a. 1. Sinh, 
sinh đẻ, đẻ; dựng nên. 9. fig. Sinh cớ, đặt cớ, 
lập ra, làm. || 1. — ova. Bè trứng. Qui te ge- 
nuềne parentes? Cha mẹ mày là ai? Deus animum 
genuit. Đức Chúa Lời dựng nên linh hồn. Plu- 
rimum aurum Asluria gignit. Xứ Asturia có 
nhiều mỏ vàng. || 2. — fastidium. Sinh chán. 
— novas præceptiones. Lập những luật phép 
mới. — sitim. Làm cho khát. 

Gute - Us, a, um, adj. (giống gì) Gó sắc tro, có sắc 
móc mốc. 

GINGIDI — UM, ¿, s. n. Thứ rau khóm. 

GINGIV — A; æ, S. f. Lợi răng, hàm, ou. — iner- 
mis. Hàm đã móm răng. 

GINGIVUL - A, æ, S. f. dimin. Gingiva. 


GINGRIN — A, #, 8. f. Kèn, ống quyền thỏi khi căt 
đám. 


GINGRINAT — OR, oris, s. m. Kẻ thỏi kèn khi cất 
däm. 


GiNGR — 10, Ÿs, eg, n. def. (ngồng ) Kêu; kêu như 
ngồng. ˆ _ 

GINGRIT-US, és, s. m. Tiếng ngồng kêu. 

GINN — US, ?, s. m. như Hinnus. 

GIRGILL — US, ?, s. m. Gái guồng. 

GiT, và Gitu. e n. indecl. Lạt già ( thảo ). 

(LABELL~ US, a, um, ad). dimin. bói Glaber. 


có lông, chẳng có râu, trơn tru, trọc 2. Bä 
chịu cạo lông hay là râu, sói đầu. 3. Chưa có 
râu. 4. Gậu bộ, đã chịu hoạn, quan bộ. || 1. 
Glabrum hordeum. Mạch nha chẳng có lông. 
Cucurbitå glabrior. Trọc đâu hơn quả bầu, 
(trọc đầu nhw bình vôi). 

GLABRARI — A, æ, S. f. 1. Đàn bà xấu nêt, con chơi. 
2. Gây phao lưới. 


GLABRARI - US, ï, s. m. Kẻ vật lông, kẻ nhỏ Xi: 


GLABR — E0, es, ere, VÀ GLABRESC- 0, îs, ere, n. 
def. 1. Chẳng có lông hay là râu, trọc đầu, sói 
đầu. 2. Chẳng có cỏ, trọc lóc. 

GLABRET — UM, ‡, s. n. Nơi trọc lóc. 


+ GLABRIT — AS, atis, S. f. Sự trọc đầu, sự trơn da. 


GLABR — 0, as, are, a. Cao đầu, nhỏ lông nhỗ tóc, 
làm cho ra lần da. — sues. Nấu nước làm lông 
lợn. 

GLACIAL - IS, e, adj. (sự gì) Thuộc về nước đông, 
lạnh lẽo, giá ngất, rét buốt. — albebo. Sự 
trång như nước đông." 

GLaci — ES, 2, S. f. Nước đông lại, sự đông lại, 
hòn nước đông. fig. — æris. Đồng cứng. 

GLACI—0, as, are, 1. a. Làm cho đông lại, ngàu. 
2. n. Đông lại, ra ngưng trè. 

GLACIT—0, as, are, n. (ngong, séu) Kêu, kêu 
giọng ét như ngỗng như sếu. 

GLADIARI - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về 
gươm. 

GLADIAT — OR, oris, s. m. 1. Thợ rèn gươm. 2. 
Kẻ đua gwom. Gladiatores dare. Mở đám dua 
gươm giáo. 

GLADIATORI -- È, adv. Như quân đua gwom. 

GLADIATORI - UM, ¿, S. n. Công lênh kẻ đua gwom. 


GLADIATORI - US, đ, um, adj. 
quân đua gwom. 


GLADIATUR — A, æ, S. f. Nghề đua gwom. 


GLADI - 1, orum, s. m. p. 1. Gươm. 2. Lon chi 
lông chiên. l 

GLADIOL - US, ¿, s. m. dimin. Gladiủs. 1. Gươm 
nhỏ, đao găm. 2. Kiến, vong ưu thảo, thương 
bạc thảo. ` 


GLADI — UM, ĉ, S. n. và US, ?, S. m. 1. Gươm, thanh 
gwom, dao, dao cong. 2. Khi giới, lưỡi cày. 3. 
fig. Quyền sinh sát, nghề vö, nghề đua gwom. 
4. Đa giáp ngư. || 1. Gladium ezerere. Tuốt 
gươm ra. ||2. Sumere gladium qduersds... Div 
lèn mà dánh... || 3. Damnari ad gladium. Phải 
án làm nghề dua gwom. 


(sự gì) Thuộc vẻ 
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GLANDARIA sylva, f. Rừng cây thanh cương. 

GLANDIF ~ ER, erg, erum, adj. 1. (cây thanh cương) 
Có nhiều quả. 2. (cây? Sai trái. 

GLANDIONID - A, æ, S. f. như Glandium. 

ULANDIS, gen. Glans. 

GLANDI — UM, ?, S. n. 1. Lưỡi và họng con lợn đã 
muối cùng he khói. 2. Gái hạch. 

GLAND - 0, 2⁄23, s. f. như Glans. 

GLANĐCL - A, æ, s. f. 1. Cái hạch. 2. Bệnh họng. 
3. Lưỡi và họng con lợn đã muối cùng hơ khói. 

(LANDULOS - US, 4&4, um, adj. (ai, sự gì) Có nhiều 
hạch. 

GLAN — 1S, ts, s. m. như Glanus. 

(tags, gland - is, s. f. 4. Quả cây thanh cương. 
2. Các thứ quả có hạt. 3. Đạn. 

GLAN — US, ?, s. m. Giống cá kia. 

GLAPHYR— US, đ, um, adj. (ai, sự gì) Lich sự, 
hån hoi, tir të, vé vang. 

(ILARE — A, æ, S. f. Bot, đất sỏi. 

GLAREOL - A, æ, S. f. Sỏi nhỏ, cát. 

(J7LARE0S — US, a, um, ad]. (đất) Đây sòi. Glareosa 
{loca ) amat ficus. Cây và wa đất sòi. 

GŁAST— UM, ¿, s. n. Đại thanh. 

GLAUCE — US, Ø, um, adj. (sự gì) Thuộc về cây 
muỏng kia. 

GLAUCICOM — ANS, antis, adj. cả ba giống. (cây) 
Có lá xanh éo. 

(ILAUCIN - US, Ø, um, adj. (ai, sự gì) Xanh éo, 
xanh non, biếc như nước biến. 
GLAUCIOSUS equus, m. Con ngựa có vòng tràng 

quanh måt. 

GLAUCISC-US, Gg, m. Giống cá kia. 

GLAUCIT — 0, as, are, n. Kêu ång ång, sủa. 

Grauci- UM, ?, $. n. 1. Giống cây muống. 2. 
Giống chim kia. 

GLAUCOM - A, æ, 3. f. và a, alis, s. n. 4. Tật làm 
cho con mắt ra xanh éo. 2. fig. Sự låm lö, sự 
sai lầm. 

1° GLAUC - us; a, um, adj. (giống gì) Xanh éo, 
xanh non, xanh biếc, xanh xanh như nước 
biển. Glaucæ frondes. Lá xanh ngọt. Glauci 
oculi. Mắt xanh. — equus. Ngựa có mắt xanh. 

2° GLAUC — US, îi, s. m. Thứ cá kia. 

GLA0x, glauc— ¿s, s. f. 1. Thảo kia. 2. Cách múa 
nhảy. 3. Thứ đồng tiền. 


GLEB — A, Z, S. f. 1. Hòn đất, vầng đất. 2. Ruộng 
cày, đóng nội, đất, trại. 3. Hòn, tấm, bánh. || 
1. Gleham in aliquem v. alicui injicere. Bó hòn 
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đất trên xác chét (mà chôn). || 3, Versare 
glebam. Lòn đất. || 3. — eelere Hòn đá vôi. — 
lactis. Bánh sữa. — cerœ. Bánh sáp. 

GLEBAL - IS, e, adj. (sự gì) Thuộc về hòn đất, 
thuộc về đất. — terra. Đất thịt. — collatio. 
Thuế ruộng. 

GLEBARI — US, ở, um, adj. (ai, sự gì) Đập hòn 
đất, làm đất. 

GLEBATT—ÌM, adv. Tùng hòn đất, từng cục đất. 

GLEBATI — 0, onis, s. f. Thuế ruộng. 

GLEB0S — US, a, um, adj. (sự gì) Có nhiều hòn 
đất, ớ từng hòn, ở từng bánh. Terra glebosa. 
Đất thịt, đất tốt, đất giỏ. 

GLEBUL — A, æ, S. f. dimin. Gleba. Hòn đất nhỏ, 
ruộng nhỏ. — nivis. Hòn tuyết. 

GLEBULENT - US, 4, um, adj. như Glebosus. 

GLECH — ON, onis, s. m. Tiểu bạc hà. 

GLECHONIT — ES, æ, s. m. Rượu bạc hà. 

GLESS — UM, ¿, s. n. Mật lap đính, hô phách. 

(ILEUCINUM oleum, n. Dầu oliva nhất. 

GLIN - UM, ¿, s. n. Phong nha thụ. 

GLIRARI — UM, t, S. n. Nơi nuôi tòng thử. 


Gm — US, a, um, adj. (ai) Mê ngủ như tòng thứ, 


lr dr, khở khoang. 

1° † Guis, glid es f. Mốc meo bánh. 

2° Guis, glir — is, s. m. Tòng thử. 

3° Guis, glit - is, s. f. Đất sét. 

GLISCERÆ mensæ, f. p. Bữa hay đổi mâm. 

Guise — 0, ie, ere, n. tri abl. 1. Mọc thêm, thêm 
lèn, nỏi lên, ra lớn ra mạnh hơn. 2. Mừng rö, 
nhảy mừng. 3. Ước ao lắm, ngóng trông. || 
4. Asinus paleis etiam gliscit. Con lừa ăn rơm 
rạ cũng béo. Gliscil stercore terra. Phân tro 
làm cho tốt đất. Gliscit ignis. Lửa cháy mạnh 
hơn. Gliscit ventus. Gió thỏi mạnh hơn. || 9. 
Gliscit videns. Nó thấy thì mừng. — gaudio. 
Ngốt mừng. || 3. — regnare. Ham hồ trị vì. 

GLOBAT — ÌM, adv. Từng cục, từng lọn, từng bọn 
(người ). 

GLOBATI—0, onis, s. f. Sự viên, sự làm cho trờn. 

GLoB— 0, as, avi, atum, are, a. Viên, vê tròn, bóp 
tròn, làm cho tròn; pass. xum lại. Globata 
forma. Hình tròn. Globantur apes circa regem. 
Ong quây quần quanh tướng. 

GLOBOSIT - AS, atis, $. f. Sự" tròn, hình tròn, viên. 

GLOBOS — US, a, um, adj. ( giống gì) Tròn, viên, 
có hình tròn, đã ra tròn. : 

GLOBUL us, ¿. s. m. dimin. Globus. 1. Hèh nhỏ. 
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cục, cúc, trái cầu nhỏ, nút, viên. 2. Bánh đạn. 


|l 1. Globulos conficere. Vò viên. — vestium. 
Cúc áo. 

€SLOB-US, ¿, s. m. và † GLOB-UM, ¿, s.n. 1. Hòn 
tròn, báu, lọn, cục, hòn cầu, hòn lăn, hoàn, 
viên. 2. fig. Lü, bọn, đống, đông người, quây 
quản, vòng nhiều người. ||1. — ferrz. Địa cầu, 
trái đất, bầu đất. — undarum. Cái sóng. — 
dierum ac noctium. Vång hông.—lusorius. Hòn 
lăn. ||2. /n globo. Lòn tất.— navium. Đoàn tàu. 
— equitum. "Top quân ki. 

GLOCID-0, as, are, và GLOC-10, is, vi, ilum, ire, n. 
Cuc tác, tuc tác, túc. 

GLOCITATI-0, 0925, S. f. Sự cục tác, sự tuc tác. 

GLOCIT-0, as, are, n. như Glocido. 

GLOCTOR-0, as, are, n. (chim cò) Kôu, kêu như 
chim cò. 

GLOM-ER, eris, như Glomus. 

GLOMERABIL-IS, e, adj. (giống gì) Chịu vo tròn 


được, có thẻ đánh lọn được, cuốn lại được; 
tròn. 


GLOMNERAM-EN, inis, s. n. Sự gì tròn, hòn tròn, quả 
cầu, cục, đống, lọn. 

OLOMERARI-US, Ø, um, adj. (ai) Đánh lọn (chi); 
hợp quân gần mình mà đánh giặc. 

GLOMERAT-ÌM, adv. Từng lọn; đông như hội. 

GLOMERATI-0, onis, s. f. 1. Sự cuốn lọn, sự vun 
đống, lũ, đông. 2. Nước kiệu ( ngựa). 

GLOMERIS, gen. Glomus. 


GLOMER-O, as, avi, atum, are, a. 1. Cuốn lon, đánh 
lọn, cuốn lại, lăn, våy lại. 2. Thu hợp; pass. 
xum lại, giùm nhau lại. Ui. — lanam. Làm 
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lọn chỉ lông chiên. — tempestatem. Góp mây. 


làm bão. ||2. — manum bello. Tụ quân mà 
đánh giặc. — se, v. Glomerari. Giúm nhau lại. 
Glomerantur aves. Chim chóc hợp đàn. 


GLOMEROS-US, a, um, adj. ) giống gì ) Ở từng lọn, 


ở từng búp; ở từng đàn, hợp từng lũ. Glome- 


rosæ apes. Đoàn ong, bảy ong. 
GLONMICELL-US, ?, Và GLOMUL-DUS, ?, s. m. như 


GLOM-US, ers, s. n. và us, ?, s. m. Lọn, búp, trái; 
thứ bánh ngọt. — /lorwm. Lon TA — serici. 
Tỏ kén. 


GLORI-A, æ, S. f. 1. Sự cả sáng, sự oai nghỉ, sự 
vinh hiến, sự trọng vọng, danh tiếng, danh 
vọng. 2. Ai làm cho nở mặt, sự gì làm cho 
đẹp. 3. Sự cầu danh, sự ham danh lợi; sự 
kình địch; sự khoe danh, sự cám tạ, sự ngượi 
khen. 4. Tiếng xấu. It. Gloriam spernere. Chê 
danh vong. Gloriam colligere. Nội danh. In glo- 
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riam suam ingreditur Jesus. Đức Chúa Jêsu vào 

Cöi cả sáng người. ||2. Armenti — taurus. Bò 

đực béo tốt nhất trong đoàn. ||3. Gloriam ali- 

cujus pati. Nhịn sự ai phô phang. 

GLORIABUND-US, og, um, adj. (ai, sự gì) Khoe danh, 
phô mình. 

GLORIAND-US, Ø, um, part. pass. fut. Glorior. (ai, 
sự gì) Đáng người ta khoe, có lë mà phô. Nec 
quidquam est gloriandum. Mà chẳng khá phô 
sự gì. 

GLORIATI-O, onis, s. f. Sự khoe danh, sự phô 
trương. 

GLORIAT-0R, oris, s. m. Ké khoe mình. 


GLORIFICATI-O, onis, 8. f. 4. Sự nên cả sáng, sự 
được sáng danh. 2. Sự ngượi khen, sự làm 
cho sáng danh. 

GLORIFIC-O, as, avi, alum, are, a. Làm cho sáng 
danh; ngugi khen. 

GLORIFIC-US, đ, um, adj. (ai, sự gì ) Được cá sáng, 
trọng vọng, oai nghỉ. 

GLORIOL-A, æ, S. f. dimin. Gloria. Chút danh tičng; . 
sự trọng vọng ít vậy. 

GLORI-OR, aris, atus sum, ari, d. trị acc. hay là 
abl. cùng in, de. Khoe mình, khoe khoang, phô 
trương, phong phanh, cậy mình vì. Ne glorie- 
lur conira me populus. Kẻo dän quên tao và 
phô mình. — de ingenio v. in ingenio v. ingeni- 
um alicui v. apud aliquem. Khoe tài trí trước 
măt ai. 

“LORIOS-È (223$, issimè), adv. 1. Cách cả sáng, 
cách oai vọng. 2. Cách khoe mình, cách pHô 
trương. 3. Cách trọng thẻ. ||2. — amiciri. Ăn 
mặc ung xa xúng nh, 

.GLORIOS-US, a, um (ron, issimus ), adj. 1. (ai, sự 
gì) Có danh, cả sáng, sang trọng; danh giá, 
thêm tiếng trọng, đáng khen. 2. Cầu danh. 3. 
Khoe mình, phô trương. It. Gloriosum illud 
Romanis ut... Co sự này làm tốt tiếng dän Rô- 
ma, là... ||3. Gloriosum animal pavo. Con công 
là vật kiêu ngạo. 


1 Gre, glor-¿s, s. f. Chi em chồng, chị em vợ. 


.GL0SS-A, æ, S. f. 1. Lưỡi, tiếng nói. 2. Lời bàn, 
tiêu chú. 3. Tiếng chẳng hay dùng, tiếng chẳng 
rö ý nghĩa. 

GLOSSARI-UM, ?, S. n. Sách tự vị. 

GLOSSEM-A, atis, s. n. Lời bàn, tiểu chú; tiếng 
chảng hay dùng. 

.GLOSSOGRAPH-US, 2, s. m. Kẻ bàn nghĩa sách, ké 
làm tiểu chú. 

! LOSSOPETR-A, æ, S. TL Đá có hình Hươi. ` 
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(LOSSUL-A, æ. S. f. dimin. Glossa. 

GLOTT-Is, idis, s. f. 1. Quống họng. 2. Thứ chim 
kia. 

GLOTTOR-O0, as, are, n. như Gloctoro. 

GLun-o, is, glup-si, glup-len, ere, 1. a. Lòt da, 
gol vò. 2. n. (cây) Giòp vò. 

(ILUM-A,ve, s. f. 1. Vò hạt gạo, cám. 2. Vó trái vå. 

GLus.glut-/nis, và GLUT-EN, inis, S.n. Keo, giao, hò. 

GLUTINAM-EN, inis, GLUTINAMENT-UM, ¿, S. N. Và 
GLUTINATI-0, mis, e, LS gån, sự đán, sự hàn, 
sw hò. 


GLUTINATIV-US, 4, um, adj. ( sự gì) Dùng mà dán, . 


dùng mà hàn. 

(ILUTINAT-0R, oris, s. m..Kẻ đán, kẻ hỏ, kẻ đóng 
sách; kẻ hàn. 

(TLUTINATORI-US, d. n, adj. như Glutinativus. 

GLUTINAT-US, dg, um, part. pass. Glutino. 

(ILUTINI:-US, ứ, wm, adj. nhw Glutinosus. 

(LUTINI-UM, ¿, s. n. nhw Gluten. 

GLUTIN-0. as, avi, atum, are, a. Dán, gån, hò; hàn. 
(ilutinalur sanguis. Máu dòng lai. Ora vulneris 
se glutinårunt. Miệng đầu đã liên lại. 

GLUTINOS-US, gu, adj. (sự gì) Giċo giai, gio 
quánh, quánh lại, có nhĩra. 

GLUTIN-UM, ¿, $. n. 1. Hò, nhựa, keo, giao. 2. Sw 
hàn, hàn the. 

GLUT-I0, îs, foi, ilum, ire, a. Nuốt, nuốt trứng, 
Fig. Voces —. Nói don đợt. 


(ILUT-0, onis, s. m. Ké háu ăn, kẻ băm ăn, ké mê 
ăn. 


(LUTT-US, /, s. m. Họng, hàu. 

(ILUT-US, @, um, adj. (ai, sự gì) Bä chiu kết hợp. 

† GLUYVI-. arum, s. f. p. Kẻ háu ăn. 

GLYCYMERID-ES, um, S. f. p. Thứ hàu. 

Gr.YCYRRIIS-A, Œ, $. f. nhw Glyeyrrhison. 

GLYCYRRIIZIT-ES, dp, s. M., 1, Hượn pha cam tháo. 
9. Nước cam tháo. 

(LYGYRRHIS-ON, ¿, s. n. Cam thao. 

(iycysin-r, es, S. f. Muc đan hoa, thược được. 

GN.E-US, ?, s. m. nhw Nævus. 

GNAPHALI-UM, ¿, S. n. như Ghamæxylum. 

GNAR-È, adv. Cách thông, cách từng biết. 

GxaRio-o, as, are, a. Ké lại, học lại. 

GNARIT-AS, alis, s. f. Sự thông biết, sự từng trải. 

GNARUR-LS, €, VÀ GNAR-US, a, um, adj. trị gen. 1. 
(ai, sự gì) Biết, thông, đã rõ. 2. Từng trải; 
lịch lãm, lũa. 3. Chắc chân, nên lin. 4. Chiu 
biết. || 1. — deesse nares. Ba biết rang chàng 


2 G0S 
có tàu. || 2. — artis. Thiện nghẻ. — zeipublice. 
Từng trải việc nhà nước. 

GNAT-A, æ, s. f. Con gái, con. 

GNATH-0, onis, s. f. Kẻ ăn dó, ăn chire. 

GNATHONIC-US, 4, um, adj. (sự gì) Thuộc vẻ kẻ 
ăn đó. 

GNAT-US, ¿, s. m. Con trai, con. 

GNAYV-ÈE (2$, issimè), adv. như Gnaviter. 

GNAVIT-AS, atis, s. f. Sự siêng năng, sự cán mån, 
sự mải mičt; sự vững gan. 

GNAVIT-ER, adv. Cách mạnh, cách cứng cát; cách 
cần mẫn, cách năng nản. 

GNAYV-0, as, are, a. như Navo. 

GNAY-US, a, um, adj. trị gen. 1. (ai, sự gì) Mạnh 
bạo, dạn dĩ, can đảm, vững gan. 9. Tỉnh Go, 
cản mắn, siêng năng. 

MP Tản, a, um, ad). (ai, sự gì) Tối Gm, mù 
mit. 

GNESI-UN, ¿, s. n. Chim phượng hoàng. 

GNE-US, ¿, s. m. như Nævus. 

GXID-E, es, s. f. Thứ cá kia. 

† GNoPIL-1S, e, adj. (ai, sự gì) Đã chịu biết. 

GNOM-A, æ, S.f.1. Càu luận, ngôn ngữ, lý đoán. 
2. Đỏ đo đất. 3. Thước nách, thước thợ. 

GNOM-ON, onis, s. m. Bánh chè (dòng hồ bóng). 

GNOMONIC-A, £, và và x, cs, s. f. Nghề làm đỏng 
hő bóng. 

GNOMONIC-I, orum, s. m. p. Các kẻ biết làm đồng 
hò bóng. 

GNOMONIC-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc vẻ nghẻ 
đỏng hồ bóng. 

+ GN0SC-0, ¿s, ere, a. như Nosco. 


GNOSTIC-I, orum, s. m. p. Quân rồi đạo kia xưng 
mình thông suốt mọi sự. 


GNOT-US, d um, part. như 2° Notus. 

Go-A, æ, s. f. Gây vả kia. 

GoBI-0, onis, và us, i, s. m. Ti khåu cảu. 

GoM-oR, s. n. indecl. Thứ dän Judĉu. 

GOMPH0S-IS, (e, S. f. Kháp xương, lỗ chân ráng. 

GoMPI — us, ?, s. m. 1. Chốt, nêm, danh, chêm. 
2. Coc, noc. 3. Tạt con mát. 

GONARCH — E, es, S. f. Giỏng đóng hồ bóng. 

GONGYL-IS, dis, s. F Củ cải. 

GONORRHÆ-A, æ, S. f, Bệnh di tinh, bạch trọc. 

GORGONI-A, œ, S. f. Giống san hồ. 

ÖG0SSAMPIN-US, ¿, s. m. Cây bông, miên hoa thụ. 

Gossypi-uM, ¿, s. n. 1. Bông. 2. Cày bỏng. 3. Que 
råy nước. || L. Puryare gossypium. Cán bòng. 
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GRABATUL-US, /, s. m. dimin. bei 

GRABAT-US, /, s. m. Giường, chöng. 

GRACCIT-O, as, are, n. (ngòng) Kêu, kêu như 
ngöng. 

GRACIL-ENS, entis, adj. cå ba giống, và GRACI- 
LENT-US, 4, um, adj. (ai, sự gì) Còi kĩnh, 
không Khänh, gầy guộc, kheo khẳng. 

(TRACILESC-O, (8, ere, n. def. Hoá nên gầy guộc, 
ra còi kĩnh. 

GRACILIP-ES, edis, adj. cả ba giống. (ai, sự gì) 
Có chân còi, có chân bé mỏng. 

GRACIL-IS, e (ñor, limus ), adj. (ai, sự gì) Gầy 
mòn, ốm nhom, mảnh hình, mỏng, không 
khánh, còi căng. — via. Nän hẹp. — arbhar. 
Cây mành khảnh. 

(TRACILIT-AS, atis, s. f. Sự gầy nhom, sự mảnh 
hình, hình thé không khánh, sự rảnh rót. 
(GRACILIT-ER, adv. Gách mỏng mảnh, cách không 
khánh. Fig. Gracilis dicenda. Những điều phải 

nói cách đơn sơ hơn. 

(RACILITUD-0, 22225, S. f. Sự gầy guộc. 

GRACILL-O, as, are, n. Cuc tác, 

+ GRACIL-US, a, um, adj. như Gracilis. 

GRACIT-0, as, are, n. như Graccito. 

(RACUL-US, °, s. m. 1. Thứ chim cưởng, bạch 
cúp. 2. Hàn kê. 3. Thứ cá kia. 

(IRAC-US, ?, s. m. như' Graculus. 

GRADAL-IS, e, adj. (ai, sự gì) Đi thủng thẳng, từ 
từ, dän dän. | 

GRADARI-US, Ø, um, adj. (ai, sự gì) Di thủng 
thàng, thủng thỉnh, sé sẽ, đản đà, từ từ, từng 
bạc, từng bước. — equus, Ngựa hay nước 
bước. — oralor. Ké giảng bài sè sč. 

(¡ RADAT-ÌM, adv. Từng bậc, từng đó, từng bước, 
dần dà. 

(IRADATI-O, onis, S. f. 4. Thang, bạc lèn, bậc. 9. 
Cách nói gia giảm dần đản. ||2. — ascendens. 
Cách nói tăng dần. 

GRADAT-US, a, um, adj. (sự gì) Có từng bậc, đã 
chịu sắp đặt có bậc có độ. 

+ OGRADIBIL-IS, e, adj. (nơi) Có thẻ đi được. 

GRADIL-IS, e, adj. (sir gì ) Có bậc thang, thuộc về 
bậc. Panis —. Bánh phát cho dân trên bậc 
đình amphithôatrô. 

GRAD-IOR, eris, gres-sus sum, i, d. Đi, tới, Lăn tới, 
đến gần. Gradiebatur Hispalim. Khi áy người 

ˆ đi đến thành Hopal: Rectė viam —. Du thẳng 
dàng. 


GRADIP-ES, edis, s. m. Giống chim ưng. 
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ì GRAD-US, ós, s. m. 4. Bậc, bạc thang, bặc lên, 
tảng. 2. Độ, thứ tự, làn lượt, đời (trong lộ 
hàng ). 3. Đảng, phàm, đẳng bậc, chức, quyền 
chức. A. Bước, chàn, sự bước, sự di. 3. Lượt 
mai cuốc. 6. Nép (trong miệng ngựa ). ||1. — 
templi. Bặc lên đèn thờ. — scalarum. Bậc thang. 
||2. — temporum. Tué thứ. — orbis. Độ trong 
địa cầu. Gradibus. Từng độ. — eonsanguinita- 
tis. Đời họ hàng. ||3. De gradu dejici. Phải 
truãt chức. — eguestris. Đảng quân ki. UA. 
Lento gradu. Đi dùng đỉnh. Citato gradu. Bi 
mau chân. Suspenso gradu. Đi rón rén. Zn- 
gressus pleno gradu in studia. Người học hành 
đang tiến. Celerare gradum. Tới lèn. Gradum 
revocare. Dừng chân lại, lui lại. De gradu pu- 
gnare. Đứng vững chân mà đánh. 

GRÆCANIC-US, Q, um, VÀ GRÆCIENS-18, e, adj. (sự 
gì) Bởi nước Grẻcô mà ra, dùng bên Grêcò. 
liræcanica nomina. Những tiếng (lalinh) bòi 
tiếng Grêcô mà ra. - 

GRzc-È, adv. Như thói grêcô; bảng tiếng grêcô, 
— loqui. Nói tiếng gròcô. 

GR#clsS-0, as, are, n. Bát chước thói grêcô. 

GRECIT-AS, atis, 3. f. Tiếng grêcô. 

GRÆC-OR, aris, ari, d. nhw Greeeisso, 

GRÆCUL-US, a, um, adj. dimin. (iraeeus. 1. (ai, 
sự gì) Thuộc vẻ nước grêcô. 2. fig. Nhe tính, 
nông nỗi. 

GrEC-US, đ,-m, adj. (ai, sự gì) Thuộc về nước 
grôcô. Græcæ litleræ, Tiếng grècò. Fig. (na d 
fide mercari. Mua tiền tươi (vì dàn grêcò có 
tính gian ). 

GRALL-#, arum, s. f. p. Kheo, cà khêu. 

GRALLAT — OR, oris, s. m. Kẻ đi kheo, ké đi cà khên, 

GRALLATORI — US, Ø, um, adj. (sự gì) Thuộc vë 
kheo. — gradus. Bước dài. 

GRALLI P — ES, edis, adj. cả ba giống, như Grallator. 

GRAM — EN, inis, S. N. Se Đám cỏ, cò xanh tươi, 
có tự nhiên mọc. 9. Tỉnh tỉnh thảo. 

GRAMI — A. (0, S. f. và Æ, urum, s. f. p. Sur nhà 
quèn, bènh nhir måt. 

GRAMINE — US, 4, um, adj. 4. (sự gì) Thuộc về cò 
xanh, bång có, có đám có, có cò tươi tốt, ràm 
có. 2. Thuộc về tinh tinh thảo. || 1. Graminea 
corona. Triều thiên bằng CO, 

GRAMINOS — US, a, um, adj. (sự gì) Có nhiều cỏ 
xanh, rậm cò, đầy cỏ. 

GRAMIOS — US, a, um, adj. (ai, vật gì) Nhà mái, 
nhử mát, di mát, 
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1° GRAMM —A, æ, S. f. 1. Hàng thẳng ( trong phép 
đo), hàng. 2. Chữ, hình chữ. 

2® GRAMM - A, atis, s. n. Trái cân bằng hai trái 
obolô. 

GRAMMATE — US, ¿, S. m. Kí lục, thơ kí. 

GRAMMATI — AS, æ, S. f. (đá ngọc) Thông hành. 

GRAMNATIC — A, #, Và E, es, $. f. Phép dạy nói 
xuôi mẹo; sự biết nói xuôi mẹo; sách mẹo, 

_ sách dạy tiếng. 

GRAMMATICAL— IS, 2, adj. (sự gì) Thuộc vè mẹo 
tiếng. 

GRAMMATICALLT - ER, adv. và GRAMMATIC - È, adv. 
Cứ: meo tiếng, cú sách mẹo. 

4° GRAMMATIC — US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về 
sách meo, thuộc về kẻ dạy men tiếng nói. Ars 
gramunatica. Sự biết mẹo tiếng. 

9° GRAMMATIC—US, i, S. m. 4. Thày thông mẹo 
tiếng, kẻ dạy mẹo. 2. Người thông thái, người 

_ văn vật, người súc tích. 

GRAMMATIST — A, Æ, Và kS, æ, S. m. Ké dạy đầu 
sách meo, kẻ day tập đọc và viết. 

GRAMMATOPHYLACI — UM, i, S. n. Nhà giữ các sô 
sách nhà nước. 

GRAMMIC — US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về hàng 
trong phép đo. Grammicæ deformationes. Sự 
họa phác ra ( mẫu, bản đồ). 

GRAMMOS - US, đ, um, adj. như Gramiosus. 

GRANARI - UM, ¿, s. n. Nhà làm, dun lắm, kho 
lúa, vựa. 

GRANAT —ÌM, adv. Từng hạt một. 

GRANAT — UM, ¿, s. n. Thạch hyu. 

4° GRANAT - US, ¿, s. m. Thứ đá ngọc kia. 

2° GRANAT - US, Gs, s. Mm. Sır sinh bạt, sự lúa mảy. 

3° GRANAT- US, a, um, adj. (sự gì) Có hat, 
måy lắm. 

GRANDEYIT—AS, atis, S. f. Sir già nua. 

GRANDZY — US, Ø, um, adj. (ai, sự gì) Già nua, 
tuổi tác; go, khôn ngoan, chín chắn. Grandæva 
consiha. Những điều bàn rất khôn ngoan. 

GRANDESC - 0, ¿s, ere, n. def. Mọc lên, lớn lên, 
nên khôn lớn. 

GRANDIF —ER, era, erum, adj. (ai, 
cao, cao trọng. 

GRANDIFIC— US, a, um, adj. (ai, sự gì) ao cả, cao 
trọng, đại thẻ. 

GRANDIGRAD — US, đ, 71, ad). (ai sự gì ) Đibước dài. 

GRANDILOQU — US, đ, um, adj. (ai, sự gì) Nói cách 
cao kì, nói cao sâu; nói hoet, nói giðng. 


sự gì ) Lớn, 


324 


GRA 


GRANDIN — AT, avil, are, n. impers. Mưa là đá. 

GRANDINIS, gen. Grando. 

GRANDINE - Us,a, um, adj. (mây) Đầy là đá. 

GRANDIN0S-US, a, um, adj. (nơi nào) Năng mưa đá. 

GRAND —10, ĉis, ?, ilum, ire, a. Làm cho lớn lên. 
— fruges. Làm cho thỏ sản lớn lên. Tibi ega 
grandiho gradum. Tao së båt mày di cao cång. 

GRAND - 1S, e (207, issimus ), adj. 1. (ai, sự gì) 
Lớn, cao. 2. Dài, to, rộng, nhiều, mạnh. 3. 
fig. Đại thé, cao trọng, cao kì. || 1. — natu. 
Dä lớn tuổi, già. Grandissima seges. Cây lúa cao 
lắm. || 2. — epistola. Thư dài. — acervus. 
Đồng cao. Grandissimum caput. Đầu lớn Koch. 
— È;Itera. Chữ to. Grande fens, Lờ lãi to. || 
3. Grande dicendi genus. Cách nói đại thẻ. 
Grande nomen. Tên sang trọng. 

GRANDISCAPI - Æ, arum, s. f. p. Cây cao chất ngất. 

GRANDISON — US, d, um, adj. ( sự gì) Ran ra, vang 
lừng; (lời) hoạt khẩu, cao kì. - 

GRANDIT —AS, alis, s. f. 1. Tuổi già nua. 9. Sự 
dài, sự cao lớn. 3. fig. Sự cao sang, Sự cao 
trọng, sự oai nghiêm cao kì. || 1. — #f4/. 
Sự già nua. || 2. — dentium. Sự dài răng. || 3. 
— vana. Sự sang trọng dối trá. 

GRAND-ITER (2s), adv. Cách cao lớn, cách mạnh, 
nhiều; ( nói) cách cao kì. 

GRANDIUSCUL — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Đã hơi 
lớn, khá khôn lớn. 

GRAND - 0, inis, s. f. Sự mưa là đá, là đá. 

GRANE—A, æ, S. f. Cháo bột. 

GRANIF — ER, era, erum, adj. (ai, sự gì) Sinh 
nhiều hat, có nhiều hat, mär mang; chở lúa, 
gánh lúa. 

GRANOS - US, a, um, adj. (sw gì) Där hạt, mä 
mang. 

GRAN— UM, ¿, s. n. Hạt. — uvæ. Hat quả nho. — 
salis. Hạt muối. Grana rubri maris. Hạt trai. 

GRAPHIARI - UN, d. S. n. Ông bút viết. 

GRAPHIARI - US, đ, um, adj. (sự gì) Thuộc về sự 
viết hay là vẽ. Graphiaria theca. Ống bút viết. 

GRAPHIC - E, es, S. f. Nghề vẽ, nghề viết. 

GaApHic — È, adv. Cách tuyên háo, cách khéo lám. 

GRAPHICOTER - US, Ø, um, adj. (sự gì) Lon lành. 
tuyển hảo, khéo lắm. 

GRAPHIC — us, a, um, adj. như Graphicoterus. 

GRAPH —IS, idis, s. f. Hình vẽ phác, mắu, bản 
đồ, họa đồ, tranh vẽ. 2. Nghề lập bản đỏ. 3. 
Bút chì, bút. 
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GRAPHI— UM, ts. n. Mũi sắt (mà viết vào tím 
ván bôi sáp), bút vẽ, bút viết. 

GRASSATI — 0, onis, S. f. Sự cướp bóc, sự gian 
hùng. 

GRASSAT - OR, oris, s. M. 1. Kẻ cướp, kẻ gian hùng. 
3. Kẻ ăn dỗ ăn chực, kẻ nịnh nọt. 

GRASSATUR - A, æ, S. f. Sw ăn cướp, nghề cướp 
bóc. 

GRASSAT — US, đ, um, part. bởi 

GRASS — OR, aris, atus sum, ari, d. freq. Gradior, 
trị acc. cùng ad, in, aduersus, contra. 1. Đi 
mạnh, bước di, tới, tấn tới, lán ra. 2. Grp 
phá, cướp bóc. || 1. — pedibus. Di và. — in v. 
adversùs v. contra aliquem. Làm thiết hại ai, 
phạm đến ai. Crudelitate grassatus est rex. Vua 
đã ăn ở cách doc dü. /n eos catervatim grassa- 
ta esl mars. Các kẻ ấy ngà chét động låm. ||2. 
Medid grassantur in urbe. Chúng nó ăn róp 
giữa thành. 

GRATABUND—US, Q, um, adj. (ai, sự gì) Mừng 
(ai), mừng rỡ vuối. - 

GRAT — ANS, antis, part. Grator, như Gratabundus. 

GRATAXT — ER, adv. Cách mừng rð, cách mừng 


(a1). 
GRATATORI — US, Ø, um, adj. (sự gì) Mừng (ai), 
thuộc vé mừng -khen. 

GRAT—È (128, ;ssme), adv. 1. Cách tạ ơn, cách 
biết ơn. 3. Cách vui mừng, cách vui lòng. 
GRAT - ES, S. f. p. (chỉ quen dùng nom. và acc. 
mà thôi). On, sự đội ơn, sự tạ ơn. (d/es 
agere v. habere v. persolvere. Tạ ơn. Grates 
decernere v. dedicare. Đội ơn ( Đức Chúa Lời ). 

(RATLt— A, æ, S. f. 1. Sự xinh tốt, sự lịch sự, 
duyên, sự vẻ vang; sự vui, sự hay. 2. On, ơn 
lành, ơn huệ, sự làm ơn, sự thương giúp. 3. 
Sır tha (lói), àn xá, sự tha ( nợ ), sự rộng tha. 
4. Ơn, ơn nghĩa, sự biết ơn, lòng thảo, sw tạ 
ơn. A. Lòng, nghĩa thiết, sự chuộng, sự hoà 
thuận, sự đẹp lòng. 6. Thế, quyền thẻ, thần 
thế. 7. Ơn garasa, sức thiêng liêng. 8. (abl.) 
Vì, cho, đó mà, cho được. 9. (pl.) Những 
but nữ hay sự nhan sắc cùng vẻ vang. | 1.— 
in vultu. Nhan sắc, — vini. Mùi ngon rượu. — 
villæ. Phong cảnh trại dé coi. || 2. Petere gra- 
(om ab aliquo. Xin ai làm ơn cho mình. Gra- 
tis. Những không. Ju puerorum graliam. Cho 
trẻ con được nhờ. || 3. Gratiam postulare ali- 
cujus rei. Xin (ai) tha lôi gì cho mình. Gra- 
tiam facere jurisjurandi. Tha chẳng båt thê. 
Gratiam eis delicti fecit. Người đã tha tôi cho 
chúng nó. IA. Gratiam debitam persolvere. Tạ 
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on cho xứng đáng. Gratiam hahere. Nhớ ơn. 
Gratiam referre. Báo ơn. Gralias agere. Đội ơn. 
Deo gratias (ago). Đội ơn Đức Chúa Lời. — est. 
Giả ơn lòng anh. ||ð. Conviviis gratiam quarere. 
Ban tiệc mua lòng. — popularis. Sur dân mộ (ai). 
Gratiam inter aliquos componere. Liệu cho mäe 
người làm lành vuối nhau. /n gratiam recipe- 
re aliquem. Kết nghĩa vuối ai. || 6. Ju summå 
tu gratiå. Khi anh được rất mạnh thế. Gratiå. 
Nhờ thần thế. Gratiå valere. Đặc thẻ, ||T. Gra- 
trì plena. (Đức Bà Maria) Đầy ơn đầy phúc. 
Sufficit tibi — mea. Mày được ơn tao ban cho 
thì đã đủ. || 8. Verbi v. exempli gratiå. Thí du. 
Officii grati. Vi tình nghĩa. Consolandi graliå. 
Bé mà yên ủi. 
GRATIFICATI - 0, onis, S. f. Bur làm ơn, ơn, sw trả 
ơn; thản thể, sự vị né, sự thiên tư. 
GRATIFICAT — OR, oris, S. m. Kẻ làm ơn, kẻ thưởng, 
kẻ ban. F 
GRATIFIC - O, a$, avi, alum, Oe, a. VÀ OR, aris, 
alus sum, ari, d. tri acc. Làm ơn, trå ơn, 
thương giúp, làm phúc, binh ve, làm cho 
vui mừng. — aliquid alicui. Giúp ai điều gì. 
— palriæ. Giúp nhà nước. 
GRATILL — A, æ, S. f. Thứ bánh ngọt. 
GRATIOL - A, æ, S. f. dimin. Gratia. 


GRATIOS - È ( ¿ùs ), adv. Cách Linh vực, vì quyền 
thể. 


† GRATI)+SIT - as, at s,s. f. Sự xinh tốt,. duyên, 
sự hay. 

GRATIOS — US, a, um (ior, issimus ), adj. tri acc. 
cùng apud. 1. ( ai, sự gì) Có quyền thế, đảe 
thế, chạy thế, đẹp lòng, vừa ý, chịu ái mô. 9. 
Bởi thần thế mà ra. 3. Binh vực. II. Adversa- 
rius gralios'ss mus. Kế thù rắt mạnh thẻ, —- 
populo. Được lòng dân. || 9. Gratiosa sententia. 
Lý đoán thiên tư. 

Grat —Ìs, adv. Nhưng không, ching trông lợi 
gì, vô ích. 

(IR\A11T - 0, as, are, n. rhir Gracito. 

GRATITUD -0, inis, S. f. Lòng nhàn, lòng báo hiếu, 
sự biết ơn nghïa. 

t GRAT-0, abl. aLsol. dùng cách ode it hiện 
ngầm animo ). Cách tạ ơn, cách báo hiểu. 

GRAT — OR, Org otus sum, ari, d. twi dat, như 
Gratulor. 

GRATUIT — Ò, adv. nhu Gralis. 

GraTUIT—US, đ, um, adj. ( sự gì) Nhưng không, 
chịu ban hay là chịu làm nhưng không. Gratia 
gratuita. Ơn nhưng không ( kẻ chịu cháng có 
công gì cho đáng chịu ơn ấy ). 
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GRATULABUNn — US, 4, um, adj. như Gratabundnus. 
(IRATULANT — ER, adv. như Gralanter. 


GRATULATI — 0, onis, s. f. 1. Su mừng (ai), sự 
mừng cho, sự tó lòng mừng, sự khen. 2. Sự 
tạ ơn. || 1. (ratulationem facere v. hahere. 
Mừng (ai). Wulu gratulatione fungi. Mừng 
nhau. 

GRATULAT - OR, oris, s. m. Kẻ mừng (ai), ké mừng 
cho, ké khen. 

GRATULATORI — È, adv. Cách mừng ( ai ), cách 
mừng khen. 

(IRATULATORI — US, 4, um, adj. (sự gì) Thuộc về sự 
mừng (ai). Gratulatorium convivium. Tiệc ăn 
mừng. 

GRATUL — OR, 078, alus sum, ari, d. trị dat.1. Mừng 
(ai), mừng cho, tỏ lòng mừng, khen. 2. Tạ 
ơn, cám đội ơn. ||1.—— aliquid alicui. Mừng 
ai VÌ sự gì. — alicui 1em v. de re x. pro re. Idem. 
— sibi ( đặt tỏ hay là hiệu ngåm ). Mừng, lấy 
làm mừng. ||2.— Deo. Tạ ơn Đức Chúa Lời. 

GRAT — UM, ¿, S. Nn. Bur gì người ta báo ơn. 

GRAT —US, a, um (ior, issimus ), adj. trị dat. 1. 
(ai, sự gì) Đẹp lòng, đẹp mặt, vừa ý, vui, hay, 
quí trọng, tốt, ngon, chịu yêu mến, chịu 
chuộng. 2. Biết ơn, báo ơn, trung hiểu, có 
lòng thảo. 3. Đáng (ai) báo hiếu, đáng chịu 
báo ơn, có công, đáng chịu thưởng. || 1. — 
esse alicui. Đẹp lòng ai. — apud omnes. Vừa ý 
mọi người. —auribus. Èm tai. Gratum habere. 
La. Gratior dies. Ngày vui hơn. Gratissima 
amicitia. Tình nghĩa quí giá lắm. || 2. — filius. 
Con thảo. (eraginn sẽ præbere in x. erga aliquem. 
Tỏ ra lòng biết ơn nghĩa ai. Grata tellus. Đặt 
sinh nhiều thanh bông hoa quả ( đất trả ơn 
lại). || 3. Beneficio gratum est tyrannun occidere. 
Gičt vna độc đữ là việc lành đáng thưởng. 

† GRAVABIL - 1S, e, ad]. (sự gì) Làm: cho nặng nở. 

† GRAVAM - EN, in's, VÀ GRAVAMENT — UM,?, S. n. Å. 
Của nặng nề, sự gì khó chịu. 2. fig. Cực lòng. 

GRAVASTELLT— US, ¿, s. Mm. bão quyên, già lù khủ, 
người già som. 

GRAVAT - È, adv. Cách khó lòng, trái ý mình, cách 
ép tình, cách hàm hue, 2. Cách khó, cách 
nặng ng, cách mát mỏ. || 1. Non —. Cách vui 
lòng. 

GRAVAT - ÌM, ady. như Gravatè. 

GRAVATI - 0, onis, S. f. Bu xác ra nặng në, sự 
nặng mình khó chịu. 

GRAVAT - US, đ, um, part. pass. Gravo. Somno—. 
Bú rứ buốn ngủ. 
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(IRAVEDINoS - È, adv. Cách năng dau. 

GRAVEDINOS - US, Ø, wm, adj. (at, sự gì) Hay nhức 
dàu, hay nặng đầu; sinh sự nhức däu. 

GRAYEb—0, 2, s. F. 1. Sự nặng đầu, sự nhức 
đầu, sự só mũi, sự ngat mũi. 2. Sự hoài thai. 
3. fig. Sự nặng nề. || 1. — capitis. Sw nặng đầu. 


(RAVEOL-ENS, entis, adj. cå ba giống. 1. (ai, sự gì) 
. Năng mùi, háo. 2. Ho hám, thiu, tanh, etec. 


(TRAYEOLENTI— A, æ, S. f. Mùi nặng, mùi hắc, sự 
nặng mùi: mùi hôi, mùi thiu, mùi tanh, ete. 


GRAYESC— 0, 7s, ere (thiểu perf. và sup.), n. 1. 
Mang (gành, vác, ete.) lò kệ, gánh nặng quả, 
gánh chẳng nói. 92. Chìm xuống (vì nặng quá’. 
quặn xuống. 3. Được đực. 4. fig. Ra nặng hơn. 
ra ngặt hơn, giỏi lên, thêm nặng. || Á. Graves- 
cit valetudo. Hệnh ra ngặt. 

GRAVIDATI - 0, onis, S. f. ngw Graviditas. 

(RAVIDAT — Us, 4, um, part. pass. Gravido. 


GRAVIDIT — AS, alis, S. f. Sir hoài thai, sir mang 
thai. 

GRrRavID - 0, as, are, a. à. Làm cho (ai) chịu thai. 
2. fiy. Tra hạt giống vào đất, gieo vãi. ||2. — 
(eräm seminibus. Gieo giống xuống đất. 


GRAVID — US, a, Gm, adj. trị abl. 1. (ai, sự gì) Đảy, 
đầy dây, ra nặng nê. 2. Có thai, chửa. || 1.— 
nodis. Còi cọc, có nhiều mắt. (7ravida semine 
lerra. ĐẤU đã gieo giống. Grond ariste. 
Những bông lúa mày mang. Gravidæ nutes. 
Đám mây mưa. Fig. — curis. Đầy sự lo lang. 
|| 2. Gravida mulier. Người đàn bà nghén thai. 
Gravida canis. Chó chữa. 


GRAVILOQU - US, 4, um, adj. (ai ) Nói nghiêm trang. 


GRAav — 1s, Er /or, issimus }, adj. tri abl. hay là 
dat. hay là abl. cùng in tùy nghi. 1. (ai, sự gì) 
Năng, nặng nề, đầy, đầy dåy; có thai, chứa. 
2. Làin cho ra nặng nề, khó chịu, mạnh, dữ. 
3. (về ngũ quan:) Trảm, mạnh, thỏ: bác, hôi, 
tanh, etc. 1. fig. Khó lòng, phiên lòng, rấy rà, 
khó nhọc, nặng, dữ, nghịch, độc. 3. Cả thẻ, 
can hệ, trọng, lớn, mạnh, đông đúc. 6. Nghiêm 
trang, oai nghỉ, đáng tin, đáng kính. 7. Thẳng 
phép, tháng nhặt, nhiệm nhặt, nặng. || 1. — 
lancea. Giáo nặng. — amiculus. Áo nặng. 
Naves spoliis graves. Những tàu đầy của đã 
bắt được. Sus gravior. Løn sẽ chữa. || 2. — 
somnus. Sự ngủ mèt. — ging, Nẫu nực. — 
ictus. Lát đánh đau. (Grave corpus. Mình nặng 
hẻ. — annis. Tuôi tác. || 3. Ab acutissimo sona 
usquè ad gravissimum. Từ tiếng lành lói chu 
đến cung trầm. Gravior halitus. Sw hôi miệng, 
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sw nặng hơi. || 4. Grave est populo x. in popu- 
lum. Điều này dân lấy làm khó lòng. rare 
-Martis opus. Nghề võ nặng nề. Gravius verbum. 
Lời nặng. — nuntius. Tin dữ.— locus. Nơi độc 
khí. — hostis. Giặc to. || 3. — dolor. Đau xóc, 
— morbus. Bệnh ngặt. — culpa. Lõi nặng. 
Grave pretium. Giá cao khét. — supellex. Bò 
đạc nhiều. Quæ sunt graviore legis. Những điều 
cá thé hơn trong lê luật. || 6. Fronte gravi. Có 
mặt nghiêm. — auctor in medicind, Người 
quyền hành trong nghề thuốc. Pietate—. Đáng 
kinh vì có nhân đức. ||T. Exactor gravissimus 


elisciplinæ. Båt giữ phép tác cho tháng nhặt, 


Grave edictum. Sắc chỉ thẳng. — Doug, Va 


nặng. Gravissimum supplicium. Hình xử tir. 


GRAVIT - As, alis, s. f. 4. Sự nặng nê, sự đầy, 
sự mang thai. 2. fig. Sự nặng nề, sự khó chịu, 
sự độc, sự ngặt, sự nặng (tai ); sự hôi. 3. Sự 
cả thể, sự can hệ, sự trọng, sự lớn, sw cao, 
34. Sự oai nghiêm, sw thảm lặng, tính đảm, 
sự trầm trọng; sự thẳng phép, sự nhiệm nhặt. 


ò. Sự ngay thật, sự thật. || 1. — armorum. Sự 


khí giới-nặng nề. || 2. — cøj;. Sự nặng khí 
(hay là sự độc khí). — capitis. Sự nhức đầu. 
— auditůs. Bu nặng tại. — oris. Sự hôi 
miệng. — morbi. Bệnh ngặt. || 3. — belli. Sự 
giặc cå thé. — injuriæ. Sự làm bại (hay là 
mất lòng ) cả thẻ. — annonm. Sw kém gao. || 
4. Gravitalem tenui quam debui. TÔI đì ở 
nghiêm cho vừa bậc tôi. — judiciorum. Sự ra 
lý đoán thẳng nhặt. || 5. Ne dubita de gravitate 
med. Đừng nghỉ nan lòng thật thà tôi. Cum 
gravitate polliceri. Hứa cho thật... 

GRAV — ITER / iùs, issımè ), adv. Cách năng; cách 
manh, cách mắt mỏ, cách ngặt, cách đọc, cách 
cung trầm, cách hôi; fig. cách thật, cách 
nghiêm, cách thẳng nhặt, cách khó lòng. — 
premi. Chịu giục mạnh. — ægrolare. Om nặng. 
— spirare. (ai) Có hơi hôi.— imperare. Truyền 
khiến cách thẳng. Hoc — accipit v. fert. Ne 
lấy sự này làm khó chịu. — sonare. Kêu ra 
cung trám. 


GRAVITUD - 0, inis, s. f. như Gravedo, 


GRAVIUSCUL - US, a, um, adj. L Dëng ) Hát cung 
trầm hơn một chút. 

Gray - 0, as, avi, atum, are, a. 4. Làm cho ra 
nặng, thêm nặng, đè xuống. 2. Làm cho khó 
chịu, sinh råy rà, làm phiền lòng, khuấy 


khuất. 2. Thêm ngặt, thêm đau. || 1. Poma 


ramos gravant. Gây sai trái quặn xuống. || 2. 
— capul. Làm cho nặng đầu. Se — ærealieno. 
Sinh lắm công nợ. 
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IRAV - OR, aris, atus sum, ari, d. trị acc. Lấy làm 
khó lòng, lấy làm ngại. — dare. Cho (của gì) 
ép tình. — dominum. Cháng nhịn được chúa 
mình. Gravabatur matrem exquirentem. Nó 

. chẳng bảng lòng vì mẹ nó tra hỏi. 

GRAX —0, is, ere, n. như Strepo. 

GREGAL — 1S, e, adj. 4. (ai, sự gì) Cũng một đoàn; 
bầu bạn, thuộc về một hội, về cũng một 
phường. 2. Chung, hèn, thường, thô. 

GREGARI-US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc vẻ 
đoàn, đưa đoàn. 2. Thuộc vẻ dän den, thuộc 
về thứ dän, phàm phu, hèn, thường. ||1. — 
pastor. Kẻ chăn đoàn chiên. 

GREGAT-ÌM, adv. 1. Từng đoàn, từng đàn, hết 
cả làm một, gộp cả. 2. Từng lũ, từng bọn, 
từng chòm. 3. Trong thứ dân. ||1. — volare. 
Bay từng đàn. — pecora laborant. CÀ đoàn 
chiên ốm một trật. ||2. — ingredi. Đi từng bọn. 

GREGAT-US, &, um, part. pass. Grego. (ai, vật gì) 
Đã hội đông, đã hợp đàn, đi đàn, ở từng đàn, 
ở từng bảy. 

GREGIS, gen. Grex. 

GREG-0, as, avi, atum, are, a. Thu lại, hội hợp. 

t GREG-0R, aris, ari, d. Giúmnhau lại, hợp nhau, 
quần tụ. 

GREMIAL-IS, e, adj. (eu gì) Thuộc về lòng, vẻ 
ngực. 

GREMI-UM, ?,S.n. 1. Lòng, ngực, chính giữa 
lòng; nếp. 2. fig. Lòng, giữa, nội, rốn. III 
Accipere puerum gremio. Ôm con trẻ vào lòng. 
(Gremio fovere. Ấp (con) trong lòng. /W+eusso 
logæ gremio. Khi đã giù nếp áo dài. ||2. — 
terræ. Lòng đất. — fluminis. Lòng sông. Zu 
gremio tui consula(4s. Trong chính lúc ông làm 
quan consulê. 

1° GIESS-US, a, um, part. Gradior. 

2° GREsS-US, 2s, s. m. Sự đi, cách đi, bước, chân, 
Gressum ferre in. DI đến. (ressum tendere v. 
aere V. dirigeread. Idem. Gressum efferre. Đira. 
Gressum comprimere. Đứng lại, dừng chân lại. 

GREX, greg-¿s, s. m. 1. Đoàn vật, đàn, báy. 2. 
Lü, bọn. 3. Đống, bó, nhiều sự dé vuối nhau, 
nhiều người, dân, thứ: dân. ||1.— bubalorum. 
Där trâu.— avium. Đàn chim. || 9.— amicorum. 
Lù người bạn hữu. ||3. /s(e-— quid commeruit? 
Dànnày có tội gì mà đáng phạt? Uno grege. 
Hét cå một trật. — virgarum. Bó roi. — regum. 
Nhiều vua. | 

GRILL-0, as, are, n.(con đế) Kêu, kêu như đế. 

GiILL-US, ?, s. m. 1. Con dë. 2. Tranh vẻ tích 
pha trò, tranh trần ngôn. 
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GRiPn-US, ¿, S. Mm. Điều đố. 

GROCC-I0, is, ivi, itum, ire, n. (qua) Kêu, kêu như 
qua. 

Gnox-A, æ, S. f. như Gruma. 

1° GROMATIC-US, #, um, adj. (sự gì) Thuộc về 

_ phép đo, thuộc về kế đo ruộng. 

9° GROMATIC-Us, ¿, s. m. Ké đo, kẻ đạc điền. 

GRoMPH/EN-A, æ, S. f. 1. Thảo kia dùng cầm thỏ 
huyết. 2. Giống chim sču. 

GñR0SSITUD-0, inis, s. f. Sự to, sự giấy, bẻ giày. 

GR0SSUL-US, a, um, adj. dimin. bởi 

— 4° Gross-us, a, um, adj. (ai, sự gì) To, giáy, thô. 
Vestis grossior. Áo vải to. Grosso modo. Cách 
sơ suất. 

2° GR0SS-US, i, s. m. và f. Trái vả còn xanh. 

GRU-IS, is, S. f. như Grus. 

GRUM-A, æ, s. f. 1. Khác vòng (chín mươi độ, là 
đồ dùng mà đo). 2. Thé dẫn đàng, hoa tiêu 
cảm đẻ don đàng cho thẳng. 

GRUMUL-US, ¿, s. m. dimin. bởi 

GRUM-us, ?, s. m. 1. Đống đấtnhỏ, mô đất, dòi 
nhỏ. 2. Bờ ruộng, giới mốc, mộc bài. 3. Đống, 
cuc, đống muổi nhỏ. 

GRUND-10, is, ire, và GRUNN-10, ¿5, wi, ilum, (e, D. 
(lợn) Hộc, kêu như lợn hộc, kêu ut it. 

GRUNN1T~US,#s,s.m. Tiếng lợn hộc, tiếng heo ún in. 

GRU-0, is, ivi, ilum, ire, n. (chim séu ) Kêu, kêu 
như séu. 

Grus, gru-is, s. f. 1. Chim sếu. 2. Cần vọt. 

GnYLL-US, ?, s. m.như Grillus. 

GRYPHIT-Es, æ, s. m. Kẻ có mũi cong. 

GRYPn-US, ¿, và GRyPs, gryph-¿s, s. m. Loài vật 
bày đặt kia. 

GnYP-US, ?, S. m. Kẻ có mũi cong. 

GUBERNACL-UM, ?, GUBERNACUL-UM, ¿, GUBERNI-UM, 
i, s. n. 1. Bánh lái, lái tàu. 2. fig. Sự cai, sự 
cai trị, sự cầm mue, sự cảm cương. ||1. Gu- 
0ernacula contorqguere. Bé lái, quay lái. Guber- 
naculo sedere. Câm lái. ||2. Ad gubernacula rei- 
publicæ sedere, v. Gubernacula prendere v. trac- 
(are. Cảm quyền trị nước, cảm lái nhà nước. 
Exercitus habilis gubernaculo. Đạo bình dé cai 
quản. 

GUBERNATI-0, onis, s. f. 1. Sự cảm lái tàu. 2. fig. 
Sự cai trị. 

GUBERNAT-OR, oris, S. M. (RIX, ricis, S. f.) 1. Ké 
cầm lái tàu; hoa tiêu. 2. fig. Vua, chúa, quan 
cai, quan trấn, kẻ cai quản, kẻ cảm mục. ké 
áp. ||3. — poli. Chúa Lời. 
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GUBERN-0, as, avi, atum, are, a. 1. Cắm lái tàu, 
cai tàu. 2. Đưa, dẫn. 3. fig. Cai tri, coi sóc, 
cầm mực. |Ì2. — equum. Dẫn ngựa. ||3.— ali- 
quem consiliis. Bảo dän ai về cách ăn ở. — vi- 
tlam. Sửa cách ăn ở cho có nề nếp mẹo mre. 

GUBERN-ƯM, į, s. n. như Gubernaclum. 

GuL-A, æ, s.f.1.Họng, cô. 2. fig. Sự mê ăn uống. 
|| 1. Zaqueo gulam alicui frangere. Thất cô ai. 
|| 2. Gulæ parens. Theo tinh mê ăn uống. 

GULLIoC-E, arum, s. f. p. nhw Culiola. 

Guu-o, onis, s. m. Kế háu ăn, kẻ mê ăn uống. 

GULOS-È (7s, issimè), adv. Cách mê ăn uống, 
cách háu ăn. 

GULOS-US, a, um (ior, issimus), adj. (ai, sự gì) 
Mê ăn uống, háu ăn, thuộc về kẻ mê ăn uống. 
Fig. — lector. Kê mê xem sách. 

GUN-As, æ, adj. m. và f. và GUMI-A, æ, adj. f. như 
Gulosus. 

ŒUM-EN, inis, s. n. như Gummi. 

GUMMAT-US, 4, um, adj. (cây) Chảy nhựa, sinh 
nhựa. 

GUMME-US, a, um, adj. (sự gì) Chảy như nhựa cây. 

Guww-t, s. n. indecl. Nhựa cây, mú cây. — per- 
sicum. Đào giao. — sandaraceum. Tir thảo. — 
gulta. Vàng nhựa, đăng hoàng. — lacca. Cánh 
kiến, tử thảo nhung. 

GUMMIN-0, as, are, n. Chảy nhựa, sinh nhựa. 

GUMMINOS-US, a, um, adj. như Gummos§us. 

GUMMIN-US, a, um, adj. (sự gì) Có nhựa cây, đã 
tra nhựa cây vào. 

GUMM-1S, is, s. f. như Gummi. 

GUMMITI-0, onis, S. f. Sự bôi nhựa, sự quang nhựa. 

GUMMOS-US, a, um, adj. (sự gì) Där nhựa cày, 
gieo như nhựa cày. 

GUMM-Us, ¿, s. m. như Gummi. 

+ GURDONIC-US, 4, um, và t GURD-US, Q, um, adj. 
(ai, sự gì ) Quê mùa, ngu ngây, dän độn. 

GURG-Es, (iis, s. m. 4. Nước vật, nơi vật, vực, hỏ 
giữa lòng sông. 2. Biển, hồ. 3. fg. Ai hay là 
sự gì giống như vực. ||1. Gmgite ah alto. Ữ 
giữa vực sâu. || 9. — cæruleus. Biển. || 3. — 
avaritiæ. Tính hà tiện hàng tham của.— patri- 
monii. Kè phụng phá gia tài. — vitiorum. Kẻ 
chứa các nết xấu. | 

GURG0uLi-0, onis, s. m. như Curculio. 

GURGUSTIOL-UM, ¿, $. n. dimin. bởi 

GURGUSTI-UM, ¿, s.n. 1. Quán uống rượu. 2. Léu. 
chòi, nhà hèn. || 2. — /igridis. Güi hùm. 


GUT 
+ GURR-IO, is, ivi, itum, tre, 
như họa mi. 
TL GUSTARI-UM, ?, s. n. 1. Sự ăn đổ chè mít, bữa 
để chè, sự ăn ít vậy. 2. Ghe hải, gõ. 


GUSTATI-0, onis, s. f. 1. Của ăn đầu bữa. 2. Sự 
ăn đồ chè mít, bữa đồ chè. 

GDUSTATURI-UM, ?, S. n.1. Mâm đề đồ chè. 3. Sự ăn 
đồ chè, sự uống nước, sự ăn ít vậy. 

GUSTAT-US, Gs, s. m. như Gustus. 

GUST-0, as, On, alum, are, a. 1. Nếm, nhắm mùi, 
ăn thử, uống thir. 2. Án đồ chè mít, ăn đồ chè. 
3. fg. Ướm thử, do, dùng qua, làm qua vậy, 
hưởng nhờ qua. || 1.— đe potione. Nëm chén. 
|| 3. — mue suavitatem. Hưởng sự vui sướng 
đời này. — primis labris scientiam. Học phép 
gì cách thảo lược. — mortem. Chết. — Metro- 


n. (họa mì) Hót, kêu 


dorum. Học vuối thầy Mêtrodorô mộtí( lâu. — | 


sermonem. Do lời nói. 


GUSTUL-US, ¿, s. m. 1. Cùa lặt vặt ăn lót lòng. khi 
đầu bữa. 2. Trứng ( khi xưa quen ăn đầu bữa ). 

QUsT-08M, :, s. n. Đồ thức mi vì. 

GUST-US, ùs, s. m. 1. Miệng nếm, giọng, sự biết 
mùi. 5. Sự nếm, sự thử. 3. Mùi, mùi ngon. 
3. fig. Sự biết, sự hiểu. 5. Vị ăn đầu bës, || 
t. — unusesi ex sensibus. Trong ngũ quan giọng 
là một. US. Gustum profer ex amphorå. Cho tôi 
nếm vò này. || 3. Gustu deprehendere. Nhấm 
mùi lién nhận ( là của gì). || 4. Zoude gustum 
habere. Biết trọng đanh tiếng. |! 5. Zn ipso gus- 
tu. Chính vị đầu bia. 

GUTT-A, æ, S. f. 1. Giọt, hạt (giốnglỏng). 2. Hỗ 
phách, lô hội. 3. fig. Một chủt, một mây. 4. 
pỉ. Chấm nhỏ, vết nhỏ; hạt nhỏ trong đồ xuyên 
hoa. || 1. — imbris. Hạt mưa. — sanguinis. Giọt 
máu.— it per genas. Nước mắt chảy xuống má. 
|| 3. — eams¿. Một chút sự khôn ngoan. 

GUTT-ANS. antis, part. Gutto. 

GUTTAT-ÌM, adv. Từng giọt, từng hạt. 

GUTTAT-US, a, um, adj. (våt gì, sự gì) Có nhiều 
chấm, có nhiều vết, vên, vån vên, lắm vẻ. 

GUTT-0, as, are, n. Nhỏ giọt. 

GUTTUL-A, æ, S. f. dimin. Gutta. Giọt nhỏ. 

GUTTUL-US, ¿, s. m. dimin. Guttus. 


GUTT-UR, uris, s. n. 1. Họng. 2. fig. Sự mê ăn | 
uống, sự háu ăn. || 1. Fodere guttura cultro. | 


Đâm dao vào cổ. Guttur laqueo frangere. Thắt cô. 


GUTTURAL-I1S, e, adj. (sự gì) Thuộc về họng, đọc : 


trong họng. 


(?UTPURNI-UM. 2, s. n. Am tích nhỏ cô (đỏ nước | 


từng giob). 
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GYRATI - 


GYR 


_UTTUROS-US, đ, um, adj. 1. (ai, sự gì) Có họng 


lớn, dài có. 2. Có tràng nhạc, sưng cỏ. 
GUTT-US, ¿, s. m. Lọ nhỏ hay là ấm tích hẹp có 
( nhỏ nước từng giọt). 
GYMN —AS, adis, s. f. Sự đua vàt. 
GYMNASIARCH-A, #, và US, ?, s. m. Ké cai tràng tập 
đua vật; thày cai tràng học, thày giám trường. 


_GYMNASI - UM, LG s. n. 4. Thày tập đua vật. 2. 


Tràng học. ˆ 


GYMNASTIC - US, Ø, um, Và (YMNIC — US, a, um, ad]. 


(sự gì) Thuộc về tràng tập đua vật, thuộc về 
sự đua vật; thuộc về tràng học. Gymnicum cer- 
tamen, €. Gymnici ludi. Đám đua vật, 


_GYMN0SOPHIST- Æ, arum, s. m. p. Môn quân tử 


Thiên trúc hay đi trần truồng. 

GYNZECE — UM, ?, S. n. VÀ GYNXECONIT — IS, idis, S. f. 
1. Quê môn, phòng quê. 2. Nhà những người 
nữ làm nghề gì. 3. Hậu cung. 

GYNZCIARI — US, ?, S. m. Ké áp những người nữ 
làm nghề gì. 


.YPSAT — US, d, um, part. pass. Gypso. (ai, sự gì) 


Đã chịu bôi phấn điệp. —pes. Chân tôi tá. Gyp- 
sata manus. Tay trång lảm. 

GYPSE — US, a, um, adj. ( sự gì ) Bảng phấn điệp, 
bảng vôi. 

GYPS - 0, as, avi, atum, are, a. Bôi điệp, tô phấn 
điệp. — pedem servi. Bòi điệp vào chân tôi tá 
( là đấu có ý bán nó). 


GYPSOPLAST - ES, æ, s. M. Ké tô phần điệp, thợ 
nề, kẻ đúc tượng điệp. 

GYPS — UM, ?, S. n. Giống phấn điệp, thạch cao, 
quân thạch; tượng bảng phần điệp. 

0, onts, s. f. Sự váng đầu, sự chóng mặt. 

GYRIN — US, ?, s. m, Gái nong nóc. 

Grp - 0, as, avi, altum, are, a. 1. Båt chạy điều, 
bắt đi vòng; xoay, xây vần, đi quanh. 2. Di 
chung quanh (nơi nào), đi viếng. 3. Làm tròn. 
|| 2. — vallem. Đi quanh thung lũng. — greges. 
Đi nom đoàn chiên. 

Gyros - us,&,um, ad]. (ai, sự gì) Hay chóng mặt. 

Gyr- us, ?, s. m. 1. Vòng ngựa chạy dén, 9. 
Vòng, đàng vòng, đàng quanh co. 3. Thứ tự, 
lần lượt. 4. Sân tròn mà chạy ngựa.Š. fig. 
Mực tàu, khuôn phép, cùng đàng; mưu mánh, 
lời quanh quéo. || 3. In gyros cogere equum. 
Bát ngựa chạy diều.||2. In gyro, v. Per gyrum. 
Chung quanh. ||3. Simili gyro venient alioram 
vices. Lượt kẻ khác cũng së đến ahw sậy nữa. 
US. In gyrum rationis ducere. Båt cứ lẽ tự 
nhiên. 
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H 


HAB 


H, chữ latinh thứ tám. 

HA! interj. Hë! Haha! Hi hi! 

HABEN-A, æ, s. f. 1. Dây, giải. 2. Dây cương. 3. 
Ngựa, binh ki. 4. fig. Su cai quản, sự trị vì, 
chánh sự. ||1.— fundæ. Dây trành bản đá. — 
galeæ. Quai mũ chiến. ||3. Pedes æyuat habe- 
nas. Binh bộ đồng binh ki. || 4. — populi. Su 
cai dân. rarum effundere habenas. Buông tính 
giận. 

HABENTI-A, œ, s. f. Gủa cải, gia tài, cơ nghiệp. 

HABENUL-A, æ, s. f. dimin. Habena. Dây nhỏ, 
giải nhỏ. 

HAB-EO, es, t2, ilum, ere, a. 1. Có, được, cảm, 
cảm giữ. 3. Mặc, dùng. 3. Nhận. cắm lấy, giir. 
4. Gó lời nói, biết, hiểu. 3. Ăn ở vuối (ai), xử 
vuối, đãi; tin, kẻ (ai, sự gì) là, xử (việc), lấy 
làm. 6. Chịu (ai, sự gì) dữ, được (ai, sự gì) 
lành. 7. Có, làm, làm cho, đặt cớ cho. 8. Có 

_ việc, phải, cần phải. 9. Sống, qua (ngày giờ ). 
10. a. vàn. Ở ( nơi nào). 11. n. Có của, được 
của cải. 12. n. Có, là, ở (cách nào), xảy ra. ||1. 
Fundum —. Cô đất. Nil majus habemus. Ta 
chẳng có sự gì trọng hơn. — cubitum. Có một 
thước (bề dài). — motum. Hay động. — spem 
in aliquo. Tròng cậy at, — in animo. Có ý, toan. 
— in promptu v. ad manum. Có sàn. — obviam. 
Gặp. Hostis habet muros. Quân giặc đóng 
trong thành (đã bát). Habesne hominem? Đã 
được nó chưa? — infamiam. Có phần xấu hô. 
Je annus legattonem habuit. Nắm ấy đã sai sir, 
— honorem alicui. Tô ra lòng kính ai. ||2. Nul- 
las vestes habet. Nó chẳng có áo nào. Arbor ha- 
het frondes. Gây có lå lộc. ||3. Res tuas tibi ha- 

Ae, Mày häy lấy của mày. /n custodiis haberi. 
Phái cám tù. — modum. Giữ mwc. Hæc tecum 
habeto. Anh hãy giữ điều này cho kin. || 4. Hoc 
unum habeo. Ấy là bảy nhiêu, tôi nói báy nhiêu 
mà thôi. /meipe, si quid habes. Anh có gì thì 


HAB 


(gid magni habetur. Người được mạnh thé 
trong xứ Britannia. Benè habitus ab hero. Chúa 
nhà yêu người. ||6. Acerbumhabuimus Curionem. 
Curiô đã ở dữ vuối ta. Habebis in me magnum 
adjulorem. Tôi sẽ giúp anh hết sức. — omni- 
um amorem. Mọi người mến. — febrem. Có 
bệnh sốt. Odii nihil habet. Chẳng có ai ghét 
người. Hoc habet, v. Habet. (quân đua gwom ) 
Bị đấu. — injurias graviùs œqguo. Chấp sự vô 
phép quá lẽ. |[T. De Cæsare satis dictum habeo. 
Tôi đã (có ) nói đủ về ông Cêsarè. Habeo pac- 
tam sororem meam filio Caii. Tôi có em gái đã 
gå cho con ông Caiô. — orationem. Thưa lè, 
nói.— concionem ad milites. Giảng khuyên bình. 
— convivium. Don tiệc. — senatum. Hợp công 
đồng triều đình. — iter. Đi đến. — ludos. Mo 
đám chơi. — consilium. Bàn bạc. — delectum. 
Chiêu binh.— aliguem miserrimum. Làm khó ai 


_ lám. ||8. Hæc habui dicere v. ois dicerem. Ấy 


là những điều tôi đã muốn nói. — alıquid cu- 
rare. Có việc phải lo liệu. Etiam Filius Dei mo- 
ri-habuit. Chinh Con Đức Chúa Lời cũng đã 
phải chết. ||9. Vbi adolescentiam habuêre. Là 
nơi chúng dä ở khi còn đang thì. Vitam — in 
ohscuro. Lót đời chẳng có danh gì. — diem lu- 
culentum. Được một ngày vui vẻ. || 10. On ha- 
bean( homines loca hæc. Những người nào ở 
nơi này. Qui hic habet. Kè vốn ở đây. || t4. A- 
mor habendi. Sự tham của. Qui habet. Kẻ giảu 
CÓ. — in nummis et prædiis. Có bạc và có ruộng. 
||12. Quomodò te habes? Anh có khoẻ chăng” 
Malè habes. Anh ốm. Tùnc ego me non belle ha- 
bebam. Bấy giờ tôi chẳng được khoẻ cholåm. 
Ità res se habet. Việc là thể. Sic habet. Có vày. 
thật như vậy. Benè habet. Hay. được. Siculi 
pleraque mortalium habentur. Như thường xảy 
ra ở đời này. 


+ HABESSIT, thay vì Habeat. 


nói. — nostra consilia. Biết sự ta toan làm. Ha- | Hans, e (ior, issimus ), adj. trị acc. cùng ad. 


bes. Anh đã hiểu rồi. IS. Uti me habueris. Như 
anh sẽ xử vuối tôi. — aliguem pro hoste. KÈ ai 
như giặc. — aliquid pro irrito. Ké sự gì như 
_ không vậy, chẳng xem sao sự gì. — aliquem 
odio. Ghét ai. — despicatu’. Khinh chế. Quomo- 
dò rempublicam habuerint. Các ké ấy sẽ liêu 
việc nhà nước thẻ nào. Auctoritas ejus in Bri- 


1. (ai, sự gì) Tiện, tốt, vừa, xứng, dùng được. 
khéo. 9. Có tài, có sức. ||{. — ensis. Gươm 
vừa hay. — navis velis. Tàu tốt buốm. Onus 
habile. Gánh nhẹ, gánh vừa. Corpus habilissi- 
mum. Mình vóc rắn rồi. || 2. — frumento terra. 
Dä thịnh màn lúa miền. /nyenium boah, 
ad... Trí khôn (ot mà... hơn là... 


HAB 


HagiT-as, atis, s. f. Tư, lur chất, tài, tài năng, 
SỨC, SỰ du SỨC, sự xing. — corporis. Tốt 

mình vác. — naturalis. Tư chất. 

HABILIT— ER, adv. Cách dé, cách tiện. 

"E HAhBILIT—0, as, are, a. Làm cho có sức, sửa 
cho vừa mà... 

HABITABIL — IS, e, adj. (nơi nào ) Người ta ở được; 
có người ở. 

HABITACUL — UM, ¿, s. n. như Habitatio. 

HABIT- As, antis, part. Habito. — in monte 
Quirini. Có nhà ở trên dôi Quirinô. Omnes habi- 
tantes trì hoc habitaculo. Các kè ở trong nhà này. 

HÍABITATI— 0, onis, s.f. 1. Sự ở, sự có nhà (ở đâu). 
2. Nhà ở, nơi ở, gia cư. || 1. — annua Romæ. 
Sự ó thành Rôma hàng năm. Habitationis 
sumptus. Tiên thuê nhà 6. _ 


HABITATIUNCUL - A, æ, s. f. Nhà nhỏ, lều, chòi. 

HABITAT - OR, s. m. (RIX, ricis, f. s.) Kẻ ở; người ở. 

HABITAT — US, a, um, part. pass. Habito. (nơinào, 
nhà nào) Có người ở. 

HABITI— 0, onis, s. f. Sự có, sự được, sw cầm, 
sự làm. — gratie. Sự tạ ơn. 


HABIT - 0, as, avi, atum, are, freq. Habeo. a 1. 
(hoạ:) Dùng, năng dùng, quen. 2. Ở (nơi nào), 
đỏ. || 2. — cum aliquo. Ở đồng song vuối ai. 
— humiles casas. Ở nhà túp. Feræ quæ habi- 
tant sylvas. Muông dữ trên rừng. — benè. Có 
nhà ở tiện. Vunquàm patria est habitata tibi. 
Anh chẳng có ở nhà quê anh bao giờ. Fig. — 
in rostris. Chẳng bò toà giảng khi nào. — in 
re. Ma sự gì. Habita tecum. Anh hãy suy lại. 
Habitant in horum vultu oculi mei. Mắt tôi cứ 

._ nhìn mặt các kẻ ấy mãi. 

HABITUAL - IS, e, adj. (ai, sự gì) Thường có, 
quen. /ntentio —. Y (ai) vẫn có liên. 


ở, bản tính; thói tục. 2. Hình dạng, phần 
khoẻ, mình vóc. || 2. Habitus et —. Cách ăn 
mặc và hình dáng. Corporis bona —. Sự mạnh 
khoẻ. 

+ HABITU -0, as, are, a. Làm cho (ai ) quen, 
tập (ai) cho quen. l 

† HABITUR - 10, is, ire, a. Uớc ao của, tham của. 

1° HABIT- US, a, um, part. pass. Habeo. — volup- 
tatibus procùl. Đã chịu đem xa khỏi sự vui 
sướng. Oratorum in numero —. Đã chịu kể vào 
số kẻ lợi khẩu. Zudibrio—. Đã chịu chê cười. 
#zustrd~. Đã phải hợm. Equus mali—.Ngya gầy. 

Sr HABIT — us, ús, s. m. 1. Hình vóc, thân thẻ, 

. phần khoẻ, mình rån rỏi. 2. Cách thế (ai, sự 


SEI 


beggen E 


HABITUD - 0, inis, s. f. 1. Cách thức, cách ăn nét 


_ nhỏ mon, . 


HÆR 


gì) có thả nào, thể thức, tính nét, cách ús, 
cách ăn ở; hình dạng, điệu phét, hình. 3. Áo, 
cách ăn mặc. It. Habitu corporis æstimare. Cứ 
sự khoẻ hay là yếu mà đoán ( sự 8Ì). Oplimo 
habitu. Đang khoẻ mạnh. ||9. Varı habitus 
locorum. Sự những nơi khác địa thế nhau. — 
maris. Thẻ thức biên. Suo habitu item degere. 
Án ở cứ như bậc mình. Pro habitu pecuniarum. 
Tùy tiền của nhiều ít. Ztaliæ —. Thể thic xứ 
ltalia. Diversus est ascendentiưn — et descen- 
dentium. Thân thê ké lên thì khác và kẻ xuống 
thì khác. Fig. — animorum. Sự lòng người ta 
có thẻ nào (ưng hay là chê, ete.). ||3. Permu- 
tato habitu cưn,.. Khi đã đổi áo vuối... Jn sor- 
. dido habitu. Mặc áo rách tưới. 

HaABui, perf. Habeo. 

Hàc, adv. Qua đây, qua bên này, bên này. — 
illàc circumcursa. Anh hãy chạy nơi nọ nơi 
kia. Sive — sive illâc. Dù qua nơi nọ dù qua 
nơi kỉa. f 

HACELDAMA, s. n. indecl. Đất máu. 

HACTEx - ès, adv. 1. Xưa nay, đến råy; xưa ấy, 
bấy làu trước, cho đến khi ấy. 2. Cho đến 
nỗi, vừa đủ mà, ngần ấy, chừng ấy, bấy nhiêu. 
3. Đủ. A Mà thôi. || 1. Vungudm —, Chưa hề. 
|| 2. — adito periculo ut... Liêu mình vừa đủ 
mà...— hortensia dicta sint. Đã nói bấy nhiêu 
về vuờn dược thì đã đủ. IA. — respondit. Nó 
chi thưa rằng. 


Hen, - E, e, s. n. Chuông đê. 

H£DILL — us, ¿, s. m. Dê con, 

Heng — us, a, um, adj. ( sự gì) Thuộc về dê con, 

+ HzDpuLi — A, æ, s. f. Đàn dê. 

Hen, — US, i, s. m. dimin. bởi 

Hen us, i, s. m. 1. Dê đực, con dê. 2. . Giống 
ma troi. 3. Đống sao kia. 

HEMACHAT — ES, æ, s. m. Bach mã não có vân đỏ. 

H£MATIN — US, a, um, adj. (sự gì) Có såc máu. 

HzMATIT - ES, æ, $. m. Đại đỏ thạch. 

HMAT0XYL— UM, i, $. n. Tô mộc, gỗ vang. 

H£M0PT0IC— 0S. a, um, adj. (ai) Giỏ huyết. 


HZMORRHAGI — A, æ, s. f. Sự chảy máu, sự nuc 
huyết. 


HzMORRHOIC - US, a, um, adj. (ai) Có bệnh tri lậu. 
H ZM0RRHOID — ES, um, S. f. p. Bệnh tri lậu. 
HÆREDIOL - UM, ?, s. n. dimin. Hæredium. Gia tài 


+ 


HADROSPHZER-UM, €, s.n. Thứ sån, thứ cam Lòng. 


HzREDIPET — A, æ, adj. m. và f. (ai) Lo cho được 
gia tài (ai). 


ILES 


Hennes, gen. Hæres. 

H.EREDITARI— È, adv. Cách lối của, bởi cơ nghiệp 
lối; cách nổi quyền. 

H£REDITARI - US, a, um, adj. (của gì) Đã lối, được 
bởi ai lối cho, phần thế lộc, phần gia nghiệp. 
Jure hæreditario. Cú phép cha truyền con nổi. 


HREDIT — AS, atlis, s. f. 1. Sản nghiệp, sự được 
phần, sự được phần gia nghiệp; sự nói quyền. 
9. fig. Phúc lộc, sự may mán. ||1. Hæredita- 
tem accipere. Linh phần gia tài. Abstinere hære- 
ditate. Từ gia nghiệp. — regni cælestis. Phần 
phúc trên thiên đàng. ||2. Eat hoc tempore ce- 
na —. Kì này được bữa ăn thì khá phúc. 


HZREDIT - 0, as, are, a. Được phần gia nghiệp.. 


Hessen - UM, ¿, s. n. Phần gia tài nhỏ mon, mie 
miếng đất. 

HER— Eo, es, hæ - si, hæ - sum, cre, n. trị dat. 
hay là abl. hay là abl. cùng in. 1. Dinh, dính 
bén, mắc, ở, ở lại. 2. fig. Ó bền, tríu, hợp làm 
một, miết, khăn khán, khăng khăng, mắc, 
theo. 3. Hồ nghỉ, ngập ngừng, ngại ngùng. || 
4. Hæret os fauce. Hóc xương. — fergis v. in 
tergis hostium. Duo theo hút quân giặc. — ge- 
nibus. Ôm lấy đầu gối. — equo. Ở vững trên 
ngựa. Hærent parietibus scalæ. Có những thang 
bác vào tường. ||2. Hæret ei lingua. NÓ nói 
giấp dính. — numero. Được nhập tịch, được 
bén sò. — crimine. Mác phải dën cáo. Hærel 
in le omnis culpa. Tội ấy anh phải chịu cả. /nter 
verborum castigationem non hæsit. Người chẳng 
có sửa phạt miệng không.—in sententiå. Khăng 
khăng một ý. || 3. — inter... Lưỡng lw... Hæ- 
reo quid faciam. Tôi ngắn ngừ chẳng biết làm 
thể nào. 

HÆR- Es, edis, s. m. và f. Kẻ được phần gia 
nghiệp, ké thông công, kẻ nối quyền, tông tử. 
— ex omnihus bonis. Kè được hết gia tài. 

HzRkSC— 0, zs, ere, n. def. Dinh, miết, etc. như 
Ifæres. 

HÆRESIARCH - A, Æ, VÀ ES, æ, s. m. Kẻ lập bè rổi 
đạo. _ 

Henes - IS, £$, và 18, eos, S. f, 1. Ý nghĩ, đạo, giáo 
(môn nào ); bè, phe, môn. 2. Nghề. 3. Bè rối, 
bè lạc đạo, dị đoan. 

Hengen. È, adv. Cách. rối đạo. 

HERETIG - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Rối đạo, 
theo đạo dị.đoan; thuộc vô kè rối đạo. 

HZ&§ITABUỂD - us, a, um, adj. (ai, sự gì) Nghỉ:ngại, 
ngập:ngừng, ngần ngi. 

Heer — axs, antis, part. Hasito. 


SE 


HAM 

H#SITANT - RR, adv. Cách ngập ngừng, cách cà 
lăm.. 

H£SITANTI - A, æ, và HÆSITATI - 0, onts, s. f. 1. 
Sự nghi ngại, sự ngập ngừng, sự ngắn ngừ. 
2. Sự nói cà lăm. 3. Sự chậm lại. 

HÆSITAT — OR, oris, s. m. Kẻ do dự, ké lưỡng lự, 
kẻ nghi ngại, ké ngập ngừng. 

rer - 0, as, avi, afum, are, n. 1. Chậm lại, mắc 
ngăn trở; nói lắp, nói cà lăm. 2. Ngắn ngừ, 
nghỉ ngại, ngập ngừng, hồ nghi. || 1. Hæsito 
linguá. Tôi nói ấp ong || 2. Hæsilavi quid 
facere deberem. Tôi đã lúng túng chẳng biết 
làm thả nào. 

HALcY —-0N, onis, s. f. như Alcyon. 

HaciocRarn — A, orum, s.n. p. Những sách chép 
truyện các thánh. 

HAGIOGRAPH — US, ¿, s. m. Kẻ chép truyện các 
thánh. 

HAL - kc, ecis, s. f. nh Halex. 

HALECAT - us, a, um, adj. (đồ gì) Pha mam. 

HALECUL - A, #, s. f. Tào ngư. 

HAL E, ecis, s. f. 1. Cá bé nhỏ, tào ngư, giống 
cá trích. 2. Mám, nước måm. 

HALLEET — US, ?, và HALIAET—US, :, s. m. Hải 
phượng hoàng. 

HALIEƯTI€ - Us, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về nghề 
đánh cá. 

HALIT — 0, as, avi, alum, are, n. Thở hơi, bay hơi. 

HALLT - us, 2$, s: m. Hơi, hơi thở; khí xông, khí 
đất, mùi. 

HALLUCINAT — OR, ete. như Allucinator, ete. 

HALL - US, ?, và Ux, ucis, s. m. Ngón chân cái. 

4° HaL—o, as, are, n. Nực mùi, bay hơi, hà 
hơi, phì høvi. 

3° HAL—0, onis, s. m. 4. Kẻ mệt vì hôm qua ăn 
uống say sưa. 2. Quảng ( mặt trời hay là mặt 
trăng ). 

HALOPHANT — A, æ, s. m. Kẻ binh bãi, kẻ gian giảo: 
kẻ mách miệng. 

HALOS — IS, e, s. f. Sự hạ thành, sự phá tuyết 
thành. 

HALT - ER, eris, s. m. Của gì nặng kẻ leo dày 

cầm đẻ giữ mình cho cân, 


Hate —1S, ¿s, s. f. như 2° Halo. 


HAM - A, æ, s. f. Gàu vảy, thùng. 


HAMADRYAD — ES, um, s. f. p. như DRYADES. 


HamatiL me, e, adj. (sự gì) Thuộc về lưỡi câu. 


JHAMAT- US, a, um, part. pass. 1° Hamo. 1. (ai, 


HAH 


sự gì) Càm cÂu móc, cảm cần câu, có câu 
móc, có kèo nèo. 2. Co quăáp, có hình lưới 
câu. || 2. fig. Hamata munera. Của lễ buôn lợi. 

NAMAX - A, z, s. f. Đống sao gần bắc cực, bác 
đầu tỉnh, gấu lớn, xe vua Davit. 

HAMAXIC — I, orum, s. m. p. Quân lính ở trên xe 
mà đánh giặc. 

HAMAX - 0, as, are, a. Mắc (våt nào) vào xe. 

HAMIOT — A, æ, s. M. Kẻ câu cá. 

HAMI —ƯM, ¿, s. n. Tử kinh giới. 

Hanner, s. n. indecl. Bạch đương cung, tuất 
(là dấu thứ nhất trong đàng håc lộ). 

HAWMIT rs, æ, s. f. Đá giống như trứng cá. 

4° Han - o, as, avi, atum, are, a. 1. Câu cá. 2. 
Câu (của gì), móc lấy. 3. fig. Làm chước mốc, 
lường gạt, lừa đảo. 

2° Dany O0, onis, s. m. Đủa gì đã tìm thấy trên 
cát. 

HAMOTRAION - ES, um, s. m. p. 1. Các ké câu cá. 
3. Những lý hình. 

HAMUL- A, æ, s. f. dimin. Hama. Chậu. 

HAMUL ce ts m. dimm. bởi 

HAM — US, :¿, s. m. 1. Lưởi câu, câu móc, móc 
sắt, kèo nèo, đỗ gì co, chuôi gươm co. 2. Måt 
lưới. 3. fg. Mưu kẻ, chước mốc. || 1. Hamum 
vorare. Bát mối câu. || 9. Hoas conserta lorica. 
Áo mä giáp đan mật sát. || 3. Hamum vorat, 
meus est. Nó phải mưu, thôi, tôi được nó rồi, 

HANUL - A, orum, s. n. p. thay vì Fanula. Nhà 
thờ nhỏ, am. 


Hary —E, es, s. f. Thứ bột kẻ đua vật rắc vào 
mình khi dä bôi đầu rồi. 


Hars - vs, rs m. Chỉ lông chiên thấm thuốc mà 
ràng rit dấu. 

HAR- A, æ, S. f. Chuống lợn hay là ngóng. 

HARINGU - A, æ, Ss. f. Loài våt tế cùng xem ruột 
mà bói. 

HARIoL—A, æ, s. f. Bà bói. 

HAnioLATI —0, onis, s. f. Sự bói, nghề bói khoa. 

HARIOLAT — OR, oris, s. m. như Hariolus. 

HARIOL — OR, aris, atus sum, ari, d. Bói, bói khoa; 
fig. nói sång. 

HARIOL - us, ¿, s. m. Kẻ bói khoa. 


HARMOG - E, es, s. f. 1. Sự chế pha nhiều sắc. 9. 
Sự dr sắc. 

HARMONI - A, æ, s. TI. Sự hát dip dàng, cung 
hát êm tai. 2. fig. Sự hoà thuận; sự điều hợp, 
chế độ. ||9.— corporis. Thân thể phải khoảng. 
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HAL 


HARMONIE —E, es, S. f. Sir biết các cung, nghệ 
bát âm. 

HARMONIC — us, a, um, adj. 1. (sự gì) Thuộc về 
cung hát, dịp dàng. 2. Có thứ tự, chế độ, 
vừa khoảng. 

HARP— a, æ, s. f. 1. Giống chim kẻn kên. 3. Thứ 
đàn cắm. 

HARPAG — A, æ, s. f. nh 1° Harpago. 


+ HARPAGINETUL — US, ¿, s. m. Sự rối rắm, sự vấn 
vít. 


HARPAGI - UM, ?, s. n. Thùng tưới. 

1° HARPA2-— 0, onis, s. TI. Câu móc, câu liêm, 
móc sắt. 2. fig. Kẻ trộm cắp. 

2° HARPAG-—-0,đs, are, a. 1. Gâu (đồ gì), dùng 
móc mà kéo; móc lấy (tàu giặc ). 2. Ăn trộm 
cắp, cướp. 

HARPAST —UM, ¿, s. n. Trái cầu lớn mà chơi. 

Happ AX, đ0?s và agos, s. m. Hỗ phách. 

HARP—E, es, s.f. 1. Gươm cong, đao quéo. 9. 
Loài chim ưng. 

HARPYI — A, æ, S. f. và Æ, arum, s. f. p. 1. Giống 
chim bày đặt kia. 2. Người bòn chen. 

HARUSP — EX, icis, s. m. như ARUSPEX. 

HAST-A, æ, s.f. 1. Giáo, mác, giáo dòng, xà mâu, 
lao. 3. Sự bán tranh mại. 3. Phủ việt. || 1. 
Hastam ubjicere. Bò can qua, fiy. ngà lòng. || 
9. Sub hastå venire x. vendi. Chịu bán tranh 
mai. : 

HASTARI-UM, ¿, $. n. 1. Nơi bán tranh mại. 9. Só 
của bán tranh mại. | 

1° HASTARI-US, a, um, adj. 1. (sự gì) Thuộc về 
giáo mác. 3..Thuộc về sự bán tranh mại. 

9° HAsTARI-US. ñ, s. m. Linh cầm giáo mác, lính 
cầm lao. 

1° HASTAT-US, a, um, adj. (ai) Cảm giáo mác, 
cầm lao, cảm can qua. 

2° HASTAT-US, i, s. m. như Hastarius. Hastati 
spargunt hastas. Các lính phòng lao tư bề. 

HASTIC-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc vẻ giáo 
mác, thuộc về lao. 

HASTIF-ER, era, erum, adj. như 1° Hastatus. 

HASTIL-E, is, s. n. 1. Ngành, que, gậy, roi, cọc, 
noc, choái, 2. Cán giáo mác, cán lao; lao, qua. 

HASTUL-A, æ, s. f. 1. Nhân (thảo). 2. Que nhỏ, - 
roi; giáo nhỏ, lao nhỏ. 

Havu, interj. Ở, bó, ơi. 

Haun, adv. Chẳng, không. — guagudm. Chẳng 
có đâu, hån không. Res — difficilis. Việc chẳng 
khó. 


HEB 

Havr-10, 73, hau-s/, haus- Han, ire, a. Múc, kín, 
xúc, cất, láy ra, đỗ ra. 2. Uống, nuốt, mút, 
húp, tát, làm cho cạn, vét, hao phí. 3. fig. Xem 
thảy, nghe thấy, hiu, chịu lấy. 4. Đảm, khoét, 
đánh. 3. Đi qua, làm cho lọn. || 1. — Å V. ÈV. 
de fonte. Kin nơi mạch nước.— ex ærario. LÄY 
trong kho tiên. — silvas radicitùs. Phá rừng 
cây tuyệt căn. — cruorem. DÄ máu ra. 
l|2. — paleram. Uống ráo chén. — faucibus 
lacus. UỐng nước. — solidos cervos. Nuốt 
tring con nai. — patrias opes. Phí phạn 
nghiệp cha. Fulmine haustus est. Đả phải sét 
đánh chết. || 3. — oculis. Xem thấy. — strepi- 
tum. Nghe tiếng gì. Hæc animo hauri. Anh hãy 
cầm tri nghe sự này. — amorem. Sinh lòng 
yêu mến. — œnam. Chịu phạt. || 4. — ventrem. 
Đam bụng. — femur. Däm trái đùi. Fig. 
Haurit corda pavor. Người ta kính khiếp. || ä. 
iter immensum. Đì chặng đàng dài. Medium soi 
orbem hauserat. Khi ấy mặt trời đến chính ngo. 

HAUSTI-0, onis, S. f. Sự múc. 

HAUST-0B, oris, s. m. Kẻ múc; kẻ uống. 

HÍAUSTR-UM, ?, S. n. Gáo, gàu, ống thut, thùng. 

HAUST-UM, ¿, S. N. và US, 8$, S. M. 1. Sự múc, sự 
kin, sự tát, sự vét, sự hóp. 2. Một hớp, một 
ngum. || 14. Aqua haustůs profundi. Nước sâu 
khó kín.— aquæ. Phép kín nước. ||2. Exiguis 
haustibus bibere.Hớp. Fig. Justitiæ haustus bibere. 
Nhiëm đức liêm chính. 

HAUST-US, a, um, part. pass. Haurio. 

HAUSUR-US, a, um, thay vì Hausturus, part. fut. 
Haurio. 

Haur, thay vì Haud. 

Have, thay vì Ave. 

He! Hev! interj. Òi, thương òi! thương hë! 

HEBDOMAD-A, ¿°, S. f. nhw Hebdomas. 

IEBDOMADAL-IS, #, adj. (sự gì) Thuộc vẻ một tuần 
bảy ngày. | 

HEBDOMADARi-US, ¿, s. m. Kẻ làm việc trong tuần 
bảy ngày. 

HEBpoM-As, adis, s. f. Tuần bảy ngày, tuần lẻ, 
tuần bảy (năm hay là tháng). 

HEBDOMATIC-US, a, «m, adj. (sự gi Thuộc vẻ 
tuần bảy ngày. | 

HEBENIN-US, a, um, adj. ( sự gì) Bảng gỗ mun. 

HEBkN-US, ¿, s. f. như Ebenus. 

HEB-ro, es, ere, n. như Hebesco. 

Hep-Es, eiis! hebet-ior, issimus ), adj. cả ba giống. 
4. (ai, sự gì) Nhụt, cùn, tày. 2. fig. Yếu, kém, 
mát mùi, mất sắc. 3. Dän độn, ngây muội, tối 


ER 
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(da), đốt đặc, ngủ mông, thiên trí. || 14. — te- 
lum. Tên tày müi. || 2. — ictus. Lát đánh yếu. 
— auris. Năng tai. — acies oculorum. Con måt 
kém. — color. Phai sắc. — os. Miệng chàng 
biết mùi. — lingua. Lưỡi trầy trật. || 3. — ho- 
mo. Người ngu độn. 

HEbEsc -o, ¿s,ere(thiếu perf. và sup.), n. 1. Ra nhụt, 
ra cùn, tà mũi. 2. fig. Ra yếu, ra kém, mát 
sức, mất trí. || 1. Hebescit ferrum. Mũi sắt ra 
nhụt. ||2. Hebescunt iræ. Đã nguôi giận. Hebes- 
cit mentis acies. Trí khôn mất sức, trí khôn 
cùn đi. Hebescit color. Sắc phai đi. Quid hebes- 
rilis? Sao bay đứng sững. 

HEBETATI-0, onis, s. f. Sự ra nhụt, sự ra kém. 

HEBETAT-0R, oris, s. m. (RIX, ricis, s. f.) Ké làm 
cho ra nhụt, kẻ làm cho ra kém. 

HEBETEsc-o, is, ere, n. def. như Hebesco. 

HEBET-0, as, avi, atum, are, a. 1. Làm cho ra 
nhụt, làm cho ra cùn. 2. fig. Làm cho ra kém. 
làm cho mát sức, bớt. Ui. — hastam. Đánh 
gày mũi mác, mài mũi mác cho tày. ||2. — 
corpus. Làm cho mình mắy ra nặng né. — den- 
tes. Làm cho ghê răng. — curas. Bót sự lo 
buôn. — venenum. Giả thuốc độc. — lunam. 
Làm cho mặt trăng mất sáng. 

IlksErun-o, inis, s. f. 1. Sự cùn, sự nhụt. 2. fig. 
Sự yếu, sự kém; sự độn trí, sự ngu mông. 
HeBRÆ-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc vè dân 
Juđêu, thuộc về tiếng hôbrêô. Er Hebræo. Bởi 

tiếng hêôbrêô. 

HkpRaic-è, adv. Bảng tiếng hêbrôô. 

HEBnAIc-Us, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về tiếng 
hôbrôô. De Hebraicis interpretari. Dịch tiếng 
hêbrêô ra ( tiếng khác ). 

IIEBRAISM-US, ¿, s. m. Cách nói như tiếng hêbrêô. 

HECATEI-US, og. um, adj. (sự gì) Thuộc vẻ but nữ 
Hecate. 

HECATOMB-E, es, VÀ A, æ, S. f. và 10N, ¿, se n. Sự 
giết một trăm vật làm của lé. 

HÍECATOMPHONI-A, æ, S.f. Lễ kia sát sinh bách vạt. 


HkCATOMPOL-IS, (e, adj. f. (nước, xứ) Có trắm 
thành. 


HECATOMPYL-US, $, adj. f. ( thành) Có trăm cira. 


HECATONTARCH-US, ¿, 9. m. Quan cai một trăm 
quân.. 


HEcTr-A, æ, s. f. như Hetta. 

HECTIC-A, æ, và E, es, S. f. Bệnh sốt liên. 

Hecrtic-us, a, um, adj. (ai) Hay mòn mòi, hay 
hao hrc vì bệnh sốt liên. 

HEpER-A, æ, s. f. Bà thảo, liên tiền thảo. 
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HEDERACE-US, a, um, adj. 1. (sự gi) Bảng dày bà HELLUAT-US, og, «m, part. Helluor. 1. acl. (ai) Đã 


thảo. 9. Xanh tươi nhw bà thảo. 


H£pERAT-u® a, um, adj. (ai, sự gì) Đội vòng dây 


bà thảo; có hình lá bà thảo. 

HEDERIG-ER, erg, erum, adj. ( giống gì) Có dây bà 
thảo. 

HEpER0s-US, a, um, adj. ( sự gì) Có nhiều cày bà 
thảo. 

Hepyosx-us, :, s. m. Bạc hà. 

He interj. chỉ đau đớn. Ôi! Hi ôi! Khốn. — mi- 
hi ƒ Khốn thân tôi ! Hei misero mihi ! Cơ khô 
thân tôi! 

HELCIARI-US, i, s. m. 1. Ké kéo đây thuyền. 2. 
Kẻ làm ách ngựa ách trâu bò, etc. 


HELci-uw, ¿, s. n. Ach ngựa, vòng mắc cỏ ngựa 
mà kéo xe. 

HELCYSM-A, atlis, s. n. Gứt bạc. 

HELEN-A, æ, s. f. Giống ma troi dưới bién. 

HELENI-UM, ?, s. n. Hoàng hoa thái. 

HELEOSELIN-UM, ¿, S. n. Thủy cân thái. 

HELEPOL-IS, is, s. m. và f. Tháp lăn, tháp xe. 

HELIANTH-ES, eos, S. f. Hướng nhật quì. 

HELIC-E, es, s. f. 1. Bắc đảu tỉnh. gấu lớn, xe 
vua Davit. 2. Hướng bắc, bác. 

HELicIs, gen. Helix. 

HELIOCALL-IS, dt, s. f. như Holianthos. 
HELIoCAMIN-US, ¿, s. m. Chốn như hình lòng chảo 
để chịu ánh nóng mặt trời giãi vào. ` 

HELIOCHRYS-US, ¿, s. f. Thiên nhật hồng. 

HELIOSCOPI-UM, ¿, s. n. Đồ dùng mà xem mặt trời. 

1° HELIOSCOPI-US, a. um, ad]. (ai, sự gì ) Xem mặt 
trời. 

2° HELioscoPi-Us, ?, s. m. nhir Heliotropium. 

HELIOSELIN-UM, ¿, s. n. Rau cần. 


HELIOTROPI-UM, ¿, $. n. 1. Hoa quì, nhạt qui. 2. 
Hoa khô thảo. 3. Thứ đá ngọc. 


HEL-ix, eis, s.f. 1. Thứ bà thảo. 3. Bồ xuyên hoa. 


HELLEBORIK-E, es, s. f. Thảo giống như lê lô. 

HELLEBORIf-ES, 2, s. m. Rượu lê lô. 

HkLLEBoR-o, as, are, a. Cho uống thuốc lè lô(chữa 
bệnh trí). 

HELLEBOROS-US, a, um, adj. (ai) Đang dùng thuốc 
lê lô, đại, điên, có bệnh tri. 

HELLEBOR-UM, ?, $. n. và us, ?, s. m. Lê lô. 

HELLUATI-O, onis, s. f. Sự hán ăn, sw bảm ăn, 
SỰ mè ăn trống. 

HELLUAT-Oh, oris, $. m. như lIelluo. 


uei phí xa xi. 2. pass. (sự gì) Đã chịu phung 

phá. , 

HELLU-0, onis, s. m. Kẻ háu ăn, kẻ bảm ăn, ké 
mê ăn uống; kẻ phí phan. Fig. — librorum. 
Kẻ mê xem sách. 

HELLU-oR, và HELU-OR, aris, alus sum, ari, d. trị 
acc. Háu ăn, ăn pham, bằm ăn, ăn băp bặp, 
mô ăn uống; xa phí. Fig. — libros. Mê xem 
sách vở. 


HELUC-UsS, a, vm, adj. như Elucus. 

† HEL-us thay vì Olus. 

HELVELt-A, æ, s. f. Cải bắp nhỏ. 

HELVYEOL-US, a, um, adj. dimin. bởi 

HELVE-US, a, um, và HELV-US, a, um, adj. {sw gì) 
Có sắc bò nâu, nhuôm nhuôm, xám. 

HkLXIN-E, es, s. f. Mạc kỉ thảo, lá thuốc g]ÒI. 

Hem, interj. Ở! ôi! á! ấy! nay! — quid est? Việc 
gì? Hir? — tibi hominem. Ấy người anh ( tìm ), 
nó đấy. — tibi pro maledictis. Nay oán phạt 
các điều mày đã diếc dóc bấy lâu. 

HEMERESI-US, og, um, adj. (việc) Làm trong một 
ngày. 

HEMkR-IS, idis, s. f. Thứ thanh cương thu. 

HEMEROBI-US, ¿, s. m. Loài côn trùng chỉ song 
một. ngày. 

HEMEROCALL-IS, ¿s, S. f. Bạch hợp, ngọc tán hoa. 

HEMERODROM-Us, j, s. m. Kẻ chạy ống. 

HEMICRANIC-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc vẻ 
bệnh nhức đầu, hay nhức đầu, chữa nhức đầu. 

H[EMICRANE-UM, ¿, và HEMICRANI-UM, ¿, s. n. Bệnh 
nhức đảu. 

HEMICYCLI-UM, ¿, $. n. Bán nguyệt, đồ gì có hình 
bán nguyệt. ` ` 

HEMICYCLI-US, a, um, adj. (sự gì) Có bình bán 
nguyẻt. 

† HeMICYcL-UM, ¿, s. n. như Hemiecyclium. 

HEMICYGL - us, ¿, s. m. Bán nguyệt, nửa phản 
vòng, đồ gì xếp như hình bán nguyệt. 

HEMICYLINDR — US, ¿, s. m. Bán viên phương lập 
(như cột hay là vại sả hai). 


HEMIN — A, æ, s. f. Thứ lào kia, ltờng được một 
chai nhỏ. 

HEMINARI — US, a, um, ad]. (sự gì) Được mòt lào 
hemina mà thôi; nhỏ hẹp. 

HEMIOLI — A, æ, s. f. vÀUM,¿?,s.n. Ghehải, thứ tàu. 

HEMIOLI - US, a, um, adj. nhw Sesquialter. 

HEMIONIT - 18, 2/25, s. TL và HENIONI—UM, 2 s. n. 
Kim tinh tháo, 


HER 

HEMSPHÆRI — UN, ¿, s. n. Nira phản báu đất hay 
là bầu trời, sự gì xây nửa bầu ( như hình vô cam). 

HEMISTICHI — UM, ¿, s. n. Nửa câu thơ. 

HEMITHE - us, ¿, s. m. But thần bậc dưới. 

HEMITONI - UM, ¿, s. n. Nửa cung hát ( như mu fa). 

HEMITRITZ - us, ¿, s.m. Thứ bệnh sốt cách nhật. 

HEMIXEST re, æ, s. m. Nửa lào kia. 

+ HE —0, onis, s. m. thay vì Homo. 

HENDECASYLLAB - US, &, um, adj. ( thơ) Có mười 
một ván. 

HENiocH -us, ¿, s. m. Đống sao kia. 

Her - AR, atis, s. n. 1. Gan. 2. Giống cá kia. 

HEPATARIS— US, a, um, adj. như Hepaticus. 

HEPATI - A, orum, s. n. p. Ruột. 

- HEPATIC —A, æ, s. f. Thạch thanh đài. 

HEPATICT— us, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về 
gan, có bệnh gan. 

HEPATIT — ES, æ, s. m. Thứ đá ngọc kia. 

HEPATIZ - ON, ontis, s. n. Thứ đồng đỏ. 

HEPSEM—A, atis, s. n. Rượu đã nấu. 

HEPTAGON — US, a, um, adj. (sự gì)ó thất lăng. 

PEPTAPECH - YS, eos, s. f. Trượng bảy thước. 

HEPTAPLEUR - os, ¿, S. f. Mã đẻ. 

HEPT - as, adis, s. f. Bảy, số bảy. 

HEPTER Es, ¿s, s. f. Tàu có bảy hàng chèo. 

Her, her - ¿s, s. m. Con nhim. 

HER- A, æ, s. f. 1. Bà chủ nhà. 2. Bà chúa. 3, 
But nữ. 

HERACLI — UM, ¿, s. n. Phù binh thảo. 

HERAcLIUs lapis, m. Đá thứ vàng. 

HERE - A, orum, s. n. p. Đám chơi mừng but 
nữ Juno, 

HERB —A, æ, s. f. 1. Cỏ, thào, cây có, có xanh, 
hoa có, ngọn có. 2. Rau có, có làm thuốc. 3. 
fig. Sự thắng trận, sự tròi hơn. || 1. Agri 
sunt in herbis. Đồng lúa còn xanh. Fig. -Inge- 
nium in herbå. Trí còn non. || 2. — veneni. Co 
độc. Herbas condire. Gia vi vào rau. Vires 
herharum. Sức các vị thuốc. || 3. Herbam dare 
v. porrigere. Chịu thua (đáng cây có hay là lá 
dừa cho kẻ địch vuối mình). 

HERBACE — US, a, um, ad]. (sự gì) Có mùi cỏ; 
xanh như cỏ. 

HERBARI — A, æ, s. f.(hiêu ngầm oz, Phép bản thảo. 

1° HERBARI — US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về cỏ. 

` 2° HERBARI— US. +. s. m. Kẻ thông phép bán thảo. 
lERBAsc—o, is. ere, n. như Herbesco. 
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HERBATIC — us, a, um, adj. ( giống nào ) Hay àn cò. 

HERB — ENS, entis, adj. như 

HERBESC - ENS, entis, part. Herbesco. (sự gì) 
Đang mọc cỏ, còn xanh. 

HERBESC —0, e, ere, n. def. Moc cỏ, lên cỏ, ra 
săng có. 

HERBE - us, a, um, ad]. (sự gì) Xanh như cỏ. 

HERBID — US, a, um, ad]. ( sự gì, nơi nào ) Där có, 
có nhiều cỏ; bảng cỏ; xanh như cỏ. 

HERBIF - ER, erg, erum, adj. ( nơi nào) Hay sinh cò. 

HERBIGRAD — US, a, um, adj. ( vật gì) Đi trong cỏ; 

HERBiL — IS, e, adj. (vật gì ) Hay ăn cỏ. 

HERBIPOT — ENS, entis, adj. (ai) Biết sức các vị 
thuốc. 

HERB0S— us, a, um (issimus ), ad]. (sự gì, nơi 
nào) Có nhiều cỏ, đầy những cỏ rả, xanh như 
cò. Fluvius —, Bờ sông rậm có. 

H[ERBUL — A, æ, s. f. dimin. Herba. Gây có, ngọn có. 

HERCISC —0, ve, ere, a. def. như Ereisco. 

HERcLè, adv. như Horculè. 

HERCT —UM, ?, s. n. như Erctum. 

HERCULANE — US, Q, um, và HERCULE — US, a, um, 
adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc về but Herculẽ. 2. fg. 
Mạnh mẽ, lực lượng, to lớn. || 1. Herculanea 
pars. Một phần trong mười dâng chơ bụt 
Herculê. || 9. Herculanea formica. Cái kiến 
tướng, kiến càng. 

HERcuL — £, abl. dùng cách adv. Thật, quá, bản 
thật, åt hån. Me —. idem. 

+ HER—è, adv. thay vì Den. 

HEREDIOL —UM, 2, s. n. như Hærediolum. 

HEREM - us, rs m. và f. như Eremus. 

1° HER - ve, edis, s. m. nhir Hæres. 

2° Her-eEs, ¿s, s. m. như Her. 

Her-ì, adv. 1. Hôm qua. 2. Yừa rủi, mới. 

HrRIcI-US, ¿, s. m. Con nhim. 

HERIFUG-A, æ, s. m. Tôi tá trőn chúa, tớ trón 
thày. 

HkRiL-IS, e, adj. (sự gì) Thuộc về chúa nhà. 

HRRIRACE-US, s. m. như Hericius. 


HERM-A, alis, s. n. 1. Lũy đất. 2. Hoa tai. 8. Hòn 
rạn. 4. Chân cột, đấu cột. 

HERM-E, arum, s. f. p. Đầu but Mercuriô, tượng. 

HERMAPHRODIT-US, ¿, a, m. Người ái nam ái nữ, 
người lại cái; hữu âm dương våt. 

HERMEDOX-E, es, s. f. Đống sao kia. 

 HERMENEUM A, ais, s.n. Sự bàn nghĩa sach. 


HkRnMETrc-, adv. Cách khít rit. — clausus. Hóm 
hơi. — obturatus. Khit rit, khit khao. 

HERMODACTYL-US, ¿, s. m. Bối mẫu. 

HERNI-A, æ, s. f. Bệnh tràng hạ nang. 

HÍERNIOS-ĐS, a, um, adj. (ai, vật gì) Có bệnh 
tràng hạ nâng. : 

HER-0, onis, s. m. như 1° ro. 

HERODI-O, onts, và us, i, s. m. Thứ chim cò, lô 
tư, loài chim ông già. 

HERoic-È, adv. Cách anh hùng. 

HERoIC-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Cå thẻ Wm, 
xứng anh hùng, như anh hùng, thuộc về hào 
kiệt. Gradu virtutis —. Bậc nhân đức. cao cả. 

HEROIN-A, æ, và E, es, và HERO-Is, idis, s. f. 
Người nữ anh hùng, người đàn bà mạnh bạo. 

HER-os, ois, $. m. (acc. phản ít oem và oa, acc. 
phần nhiều ces và oas). Anh hùng, anh tài, 
hào kiệt, tuấn kiệt. 

HERO-UN, ¿, s. n. Mô anh hùng. 

Hkho-0s, a, um, adj. như Heroicus. 

HEnRP-Es, eiis, s. m. 1. Sang độc. 2. Lơài vật kia 
chữa sang độc. 

+ Heng o, :, s.m. Đất. 

HERUL-US, :, s. m. dimin. bởi 

HER-us, i, s. m. (a, æ, s. f.) Chúa nhà, chú, thày. 
— major. Chúa nhà.— minor. Con cå chúa nhà. 

HESPERI-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc: về tây. 
Hesperium mare. Đại tây dang. 

RfFSPÉERUG-0, inis, s. f. và HESPER-US, ¿, s. m. 4. 

"Sao hôm (cũng là sao mai), kim tỉnh. 2. Tây, 
huớng tây. 

WÑÈSTERN-US, a, um, li. (ai, sự gì) Thuộc về 

: hôm qua, thuge về hôm trước; mới. Hesterná 
nocte. Đồm vừa rồi. 

† HETZRI-A, æ, s. f. 1. Đoàn, lũ, phường, hội, 
họ lương bằng. 2. Binh tiếp. 

HETEROCLIT-US, a, um, adj. ( sự gì ) Chẳng cứ mẹo 
thường. 

HETEROCRANE-A, æ, và HETEROCRANI-A, æ, S. f. Bu 
nhức đầu. 

Hrrenonns os, a, um, adj. (ai, sự gì) Ghẳng theo 
ý chung, chẳng hợp ý cùng mọi người, rối đạo. 

THETEROGENE-US, a, um, adj. (ai, sự gì) G6 tính 
khác, có nhiều giổng pha láo nháo. 

HETEROMALL-A, æ, và HETEROMASCHAL- -A, Æ, 8. f. 
Áo tôi tá. 

THETT-A, æ, s. f.1. Sự ngáp. 2. Bong bóng nói 
lên khi nướng bánh. 3. Ge. Sự hèn, sự lật vặt. 


ge 


j7 


! "HIBERNAL - 


HIE 
vật vô ích, || 3. Yon hette te facio. Mày chẳng 
ra phích gì. 
HETTEMATIC-US, a, um, adj. (giỏng gì) Kém hạng, 
xấu hơn. 


Hev, interj. Ôi! Thương ôi! Hỡi! — me miserum! 
Ôi! Khốn thân tôi. 


Heus, interj. Ó, be, ơi, kia, ấy. — đi tờ) Ớ kia! 

HEXACHORD-ON, ?, §. n. và os, è, s. m. và f. Đàn 
sáu dây. 

HEXACLINI-ƯM, ¿, s. n. Phòng ăn vừa sáu người. 

HEXAGON-US, a, um, adj. ( sự gì) Có lục lăng. 

HEXAMET-EhR, ra, rum, adj. ( thơ) Có sáu lớp vần. 

HEXAPRHOR-I, orum, s. m. p. Sáu người khiêng. 

HEXAPHOR-UN; ?, s. n. Song loan sáu người khiêng. 

HEXAPTOTA nomina, n. p. Những tên có sáu casu. 

HEX-AS, adis, s. f. Sáu, số sáu, chục gián. 

HEXASTACH-US, a, um, ad]. ( giống gì ) Có sáu hàng 
hạt. 

HEXASTER-UM, ?, s. n. Mang chủng, tua rua. 

HExAsTYL-US, a, um, adj. (nhà) Có sáu hàng cột. 

HEXACONTALITH-US,?, s. m.Đá ngọc có sáu mươi vẻ. 

HExER-Es, ¿s, s. f. Tàu có sáu hàng chèo. 

HEx-Is, is, s. f. Tốt mình vóc. 

HIACINTH-US, ¿, s. f. như Hyacinthus. 

HI-ANS, antis, part. Hio. 1. (ai, sự gì) Ngáp, há 
miệng, hở ra. 2. Đứng sửng ra, ngắn trí. 3 
Lười lĩnh, biếng nhác. 4. Than, ham hố, mê 
man. ð. (chữ ) Làm cho há miệng, khó đọc, 
trắc. || 1. — immanè leo. Sư tử há miệng gớm. 
|| 35. — oratio. Kiểu nói trắc khó nghe. 

+ HIARTI - A, æ, s. f. Sự há miệng, nơi hó ra, 

“đàng né. 

HiAsc-0, is, øre, n. def. Hö ra, hả ra, né ra, nớ ra. 

HIAT —0, as, are, a. như Hieto. 

HiAT — 0s, 4s, s. m. 1. Sự há miệng, sự ngáp; lỗ 
miệng. 2. Lỗ sâu, vực, hố, đàng nå, nơi hở 
ra. 3. fig. Tính tham lam, sự ham hố, lòng 
mê man. || 1. — oris. Sự há miệng, miệng há. ˆ 
— ex concursu vocalium. Sự há miệng vì đọc 
hai chữ âm liền nhau. — (erzz. Chỗ đất nẻ ra. 

HIBERN - A, orum, s. n. p. Sự nghỉ mùa đông; 
trại lính đóng mùa đông. Una Annibalem — 

` solverunt. Sự nghi trong dinh một mùa đông 
đã làm hư việc ông Annibalê. 

HIBERNACUL — A, orum, s. n. p. Trại lính đóng 
mùa đông, trại mùa đông; “nHà ở Wl SCH 

"Ge. e, "adi, như Riberhus: ` , 

DN 
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HIBERN — 0, as, avi, atum, are, n. (binh) Nghỉ mùa 
đông; qua mùa đông; fig. nghi, ở yên. 

HiBERN —UM, ¿, s. n. Dông tổ, bão táp. 

HiBERX — us, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc về 
mùa đông. 2. Thuộc vẻ bão bùng. ||Í.— agnus. 

` Chiên con sinh ra trong mùa đông. Hibernum 
mare. Biên nồi bão. 


HiBISCUL— UM, ¿, s. n. và HIBISC— us, ?, s. m. Mộc 
cần hoa. 


Hịc. hæc, hoc, adj. và pron. demonst. ( người, 
sự ) Này, ấy, nó, nọ, kia, đây, thể này, tôi, 
thuộc về tôi. Nox fausta huir urbi. Đêm đã đem 
phúc lộc cho thành này. Hunc cognovi. Tôi đã 
quen vuối nó. Hoc est. Nghĩa là ( sự ấy là). 
Hoc solatii. Sự yên ủi này. Quid hoc rei est? 
Việc này làm sao? Quid hoc hominis est? Người 
này (hay là người ấy) là ai? Stupet hic, vocat 
ille. Người này đứng sững, người kia gọi (kẻ 
thì đứng stung, người thì gọi). Erit Ate quo- 
que miles. Tôi cũng sẽ đi lính. Hunc te speravi 
fore qui nunc es. Trước tôi đã trông anh sẽ nên 
như thẻ này. Er hoc, v. Ex hoc nune ( tempo- 
rel. Từ ráy. Hoc quòd. Vì sự này là. Hoc est 
quod. Này là lë cho nên, vì lẽ ấy cho nên. 

Hic, adv. 1. Đây, bên này. 2. Bây giờ, bẩy giờ, 
khi ấy. 3. Trong sự này. || 1. — jamdudòm ad- 
sum. Tôi ở đây đã lâu. — omnes valent. Ở đây 
khoẻ mạnh cả. || — regina paposcit pateram. 
Bầy giờ bà hoàng hậu đã đòi cái chén. — non 
dicam. Bây giờ tôi chẳng có ý nói ( dây tôi 
cháng nói). — si quiderit offensum. Trong việc 
này nếu có xảy ra sự gì chẳng hay. 

HiecE, kæcce, hocce, ad]. và pron. demonsf.(người, 
sự ) Này, này chốc, ấy chốc. 

HiICCINE, hæccine, hoccme, adj. và pron. interr. 
Có phải ( người, sw) này chăng? Có phải nó 
là...? Hæccine est urbs...? Có phải là thành... ru? 

HIEMALI - A, um, s. n. p. như Hiberna. 

HiEMAL - 1S, e, adj. (sự gì) Thuộc về mùa đông, 
giá rét, lạnh; mưa gió. — circulus. Hoàng đạo 
nam. 

HIiEMATI - 0, onis, s. f. Mùa đông, sự qua mùa 
đông. 

HIEMAT - US, a, um, part. pass. Hiemo. (ai, sự gì) 
Lạnh giá, rét buốt. 

HIEM —0, as, avi, atum, are, n. và a. 1. Qua mùa 
đông, nghỉ mùa đông. 2. Rét, giá rét. 3. Làm 
cho ra lạnh, làm cho đông lại. ||2. Hiemabit. 
Sẽ rét. fig. Hiemat mare. Bề có sóng gió. 


HirMS, hiem — t$, s. f. 1. Mùa dòng, giá rét, sự 


lạnh. 2. Bão táp, bảo bùng. cơn dông tỏ. 3. fig. 
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Sự nhiều, sự khốn khó, sự hón hào. || 1. — se 

remittit. Đã ngứt rét. #ethals—. Sự lạnh khi 

gần chết. || 2. Hiemem affringere bustis. Sóng 
lớn vỗ vào phần mộ. ||3. — ferrea. Tên bản 
như mưa. — rerum. Sự loạn lạc. 

IER — A, æ, s. f. 1. Mũ hoa cúng but thần. 2. Thứ 
thuốc cao. 3. Bệnh động kinh. 4. Tật phong. 

HIERACI — A, #, s. f. Giống rau diếp đắng. 

HIERACIT — ES, æ, s. m. Giống đá ngọc kia. 

HIERACI — ON, ?, s. n. Dã miêu nhi nhãn tình. 

HIERAPICR —A, æ, S. f. Thuốc pha lô hội. 

HIERARCHI - A, æ, S. f. Thứ tự các phẩm chức 
thánh ( về chín bậc thiên thần và trong thánh 
Yghêrêgia ). 

HIERARCHIC — us, a, um, adj. (at, sự gì ) Thuộc về 
thứ tự các phẩm chức thánh. 

HIEROBOTAN — E, es, s. f. Mã tiên tháo, 

HIERODUL — us, ?, s. m. Đấng tế lẻ. 

HIEROGLYPHIC — US, đ, um, adj. (sự gì) Máu nhiệm, 
thuộc vé chữ mầu nhiệm kia. 

HtER66LYPH - us, ?, s. m. Chữ mầu nhiệm ( bên 
Ychitô xưa ), chử tượng hình (như chữ nho). 

HIEROGRAPHIC-US, a, um, adj. như Hieroglyphicus. 

HIERONIC — A, Æ, Và ES, æ, S. m. Kẻ ăn giải trong 
đám chơi. 

HIEROPHANT - A, Æ, Và ES, æ, S. M. (RIA, rie, s.f.) 
Săi day những điều kín nhiệm. 

HiEROPHYL - ax, acis, s. m. Kẻ giữ đồ thờ, kẻ giữ 
đến thờ: ké giữ của cải. 

Her --0, as, are, a. và n. freq. Hio. Năng ngáp, 
há miệng; hở ra, nẻ ra. Hietantur fores. Cira 
hé ra. 

HILARATI — 0, onis, s. f. Sự vui mừng, sự hoan hi. 

HILARAT — OR, oris, s. m. Kẻ làm cho vui mừng. 

HILAR — È (25, issimè ), adv. Cách vui vẻ, cách 
mừng rỡ. 

HILARESC — 0, ¿s, ere, n. def. Ra khoái lạc, mừng rỡ. 

HILARI — A, um, VÀ a, orum, s. n. p. Lễ mừng but 
nữ Cybêlè. 

HiLAR — ıs, e (ior, issimus ), adj. 1. (ai, sự gì) 

Vui vẻ, vui tính, vui mừng, khoái chí. 2. Làm 

cho ra vui, sinh sự vui. || 1. Oderunt hilarem 

(ristes. Các kẻ sầu sậu ghét kẻ vui tính. || 2. 

Diem hilarem sumere. Lấy một ngày vui, chơi 


vui vẻ một ngày. Hilarius marmor. Đá hoa đẹp 
hơn. 


HILARIT - as, atis, s. f. Sự vui vẻ, tính vui vẻ, sự 
khoái chi, sự hoan Mm, Frig. — dier. Su trời 
thanh minh ngày nào. 
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HiLARIT — ER, adv. như Hilarè. 

HILARITUD — 0, inis, s. f. như Hilaritas. 

HILARIT — Ce, adv. như Hilarè. 

HILAR - 0, us, avi, atum, are, a. Làm cho ra vui 
lòng. làm cho khoái lạc. Animum —. Làm cho 
(ai) được nức lòng. 

HILARŒp— us, i, s. m. Kẻ hát cung vui. 

HILARUL—US, a, um, ad]. dimin. bởi 

HILaAnR - us, a, um, adj. như Hilaris. 

HILL — A, æ, S. f. và Æ, arum, s. f. p. Ruột, thit 
đổi, dói. 

HiL — UM, ¿, s. n. 14.Chăm đen nhỏ nơi đậu kia. 2. 
fig. Mày, li, phân, chút, ít, thí, tí. || 2. Non —. 
Chảng đi gì sốt (cũng như nihilum). Non pro- 
ficit hilum. Nó chẳng tần tới chút nào. Non 
hili hahere. Chẳng coi bằng gì. 

HIMANTOP - us, odis, s. m. 1. Giống chim kia. 2. 
Kẻ què chân. 

Hìnc, adv. 1. (chi nơi: ) Từ đây, bởi đây, ở đây 
mà về. 9. ( chí thì giờ: ) Từ bây giờ, đã được. 
3. (ra lẽ: ) Bởi đấy, vì sự này, cho nên. || 1. 
Via qua est — in Indiam. Bàng di từ đây cho 
dën Thiên Trúc. — et indè. Hai bên. Procul —. 
Xa đây. — atque —. Bên nọ. bên kia. || 2. 
Septimo — anno. Đã bảy nắm nay. || 3. — 
Annibal Romanos aversabatur. Vì thế cho nên 
ông Annibalê ghét đân Rôma lắm. 

HINNIBIL - 1S, e, ad). ( vật gì) Hét, hí. 

HINNIBUXD—È, và HINNIENT — ER, adv. Cách hét, 
cách hí. 

HIRRILIT - 0, as, are, n. (con la) kën, kêu như 
con la, hét. gf 

HINN — 10, 08, ivi, ilum, ire, n. Hét, hi. 

HIRNIT — US, 6$, s. m. Tiếng hét, sự hét, sự hí, 
sự kêu. Hinnitum tollere. Hét lên. 

+ HINNULE—A, #, s. f. Nai cái con. 

+ HIRNULE - 0S, ¿, s. m. Nai đực con, hươu con. 


HINNUL — Us, ¿, s. m. 4. Con la con. 2. Nai con. 

Hun — us. ¿, s. m. Con la, con mạch, lạc tir (vật 
bởi ngựa đực và lừa cái ra). 

Hi — 0, as, avi, alum, are, ni 1. Ngáp, há miệng, 
há mồm. 2. Nö ra, nė ra, hở ra, khớp ra. 3. 
Láy làm lạ, đứng bö ngỡ, sững trí ra, ngắn ra. 
A. fig. Mơ ước, khát khao, ngóng trông. 5.a. 
Thỏ ra. || 1. Hiat lupus. Chó sói há mồm. || 2. 
Hiant undæ. Nước rẽ ra. Ligna hiant ariditate. 
Nắng banh gö nẻ ra. Nec flos ullus hiat. Chẳng 
có hoa nào nở ra. || 3. Emptor hians. Người 
mua đứng bö ngỡ. || 4. Hiat avaritia Verris. 
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Tinh hà tiện ngươi Verrê cú tham lam mài. || 

A. — cruorem. Thỏ huyết. — carmen. Lấy giọng 
khoảnh khoải mà ngâm thơ. 

HiPPAc - E, es, s. f. Bánh sữa ngựa. 

HippAc — 0, as, are, n. Thở mạnh, thở hồng hộc. 

Hp - Æ, arum, s. f. p. Con cáy, loài cua. 

HIPPAG — 0, inis, HIPPAGOG — A, æ, s. f., US, ¿, s. m. 
và HipPA6 — UM, ¿, s.n. 1. Tàu chở ngựa. 2. 
Tàu có ngựa kéo. 


HiPPAL - us, ¿, s. m. Gió tây. 

HIPPARCH - A, #, s. m. Quan cai binh ki. 

HiIpPE oe, €, s. m. Sao tua, sao chỏi. 

Hirr — 1, orum, s. m. p. Thứ con cáy chav mau. 
Den — as, adis, s. f. Tượng người cởi ngựa. 
HiPPic-E, es, s. f. như Hippace. 

HInI-us, ¿, s. m. 1. Lớp vån thơ. 2. Sao chỏi. 
HiPPOCAMEL-US, ¿, s. m. Giống lạc đà cao lớn. 
HipPocAMP-us, ¿, s. m. Ngựa biển, hải mã. 


HIPPOCENTAUR-US, ?, s. m. Yêu quái bán nhân 
bán må. 


HiPP0coM-US, ¿, s. m. Kẻ coi sóc ngựa. 
HIPPODAMANTIUM vinum, n. Thứ rượu rất mạnh, 


HiPPoDRoM-us, ?, s. m. Sân lớn đua ngựa, dién 
trường. 


HiPP0GLOSS-A, æ, s. f. như Hypoglossa. 
HiIPP0GLOTTI-ON, 2, s. n. Cây trúc đào. 
HiIPPOLAPATH-UM, č, s. n. Ngưu thiệt thảo. 


HIPPOMAN-RS, e, s. n. 1. Binh sang. 2. Thứ cỏ 
làm cho ngựa cái ra dại. 3. Cục thịt đen nơi 
trán ngựa con mới sinh. 


HIPPOMARATHR-UM, ¿, $. n. Tiêu hồi hoang. 
HiPPOPER-A, æ, 8. f. Đây đặt trên cật ngựa. 
HipPoPHEST-UM, t, s. n. Phòng phong thảo. 


HIPPOPOTAM-US, ¿, s. m. Hải mã ( vật lớn hay ó 
dưới sông). 


HIPP0T0X0T-E, arum, $. m. p. Quân xạ cỡi ngựa. 

HIPPUR-IS, ¿dis, s. f. Mã vĩ thảo, mộc đạc. 

HiPPUR-Us, ?, và HipP-us, ¿, s. m. Thứ cá kia. 

Hır, s. n. indecl. Gan bàn tay. 

HiR-A, æ, s. f. Khúc ruột kia. 

HiRGIN-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về con dê 
đực, thuộc về con đê. Hircina barba. Dän dài 
như râu đê đực. 


HincrP-Es, edis, adj. cả ba giống. (giống gì) Có 
chân như đê đực. 


HiRGIPIL-US, 4,0, adj. (ai, sự gì) Có lông như 
dê đực. Homo —. Người rậm lông. 


Dk 
Huus -Gs, a, am, adj. giong g gì) Hỏi nhự dé dre. 
HiRCUL~US, ¿, s. m. dimin. Hircus. 4. Dê đực con. 
2. Thứ thảo hôi kia. 


HiRc-us, ¿, s. m. 1. Dê đực. 2. Mùi hôi, mùi dê 
đực, mùi hôi nách. 3. Sự trông lườm. || 3. 
Hircum olere. Hôi nhw dê đực. 


HIRNE-A, Z, và HIRNELL-A, æ, $. f. Lọ, ve, chai. 

HinPp-rx, icis, s. m. Gái bừa. 

` HiRP-0s, ¿, s. m. Chó sói. 

HiRQUIN-US, a, um, adj. như Hircinus. 

HIRQUITALL-IO, is, ivi, itum, ire, n. 1. Đến tuỏi 
trưởng. 9. Mắt tiếng son, vỡ tiếng. 

HiRQUITALL-US, 2, s. m. Kẻ đến tuổi trưởng, kẻ 
vỡ tiếng. 

HiRQU-Us, ¿, s. m. như Hircus. 


HIRR-TO, is, ivi, itum, ire, n. (chó) Gừ gừ, lắm | 


bắm như chó er gir. 
Hang og, 6s, s. m. Tiếng chó gir gừ. 
HiRSUT-A, æ, S. f. như Eruca. 
HiRSUTI-A, æ, S. f. Sự gign lông gign tóc. 


HiRSUT-US, a, um (ior), HIRTUOS-US, a, um, và | 
4. (ai, sự gì) Có nhiều | 
` HISTRIC-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc vẻ kẻ làm trò. 


! HISTRI-O, onis, s. m. Kẻ làm trò, kè hát bội, thằng 


HIRT-US, og, um, adj. 
lông, rậm lông, giợn lông, giợn gáy; nhặm, 
sờm, sù sì, gai góc. 2. fig. Quê mùa, cục cản, 
thô tục, ngu độn. 3. Nhiệm nhặt, nghiêm phép, 
thẳng băng. II. Bestia spinis hirsuta. Gon nhim. 
Hirsutum os. 
nhung thô. Hirsula sepes. Bui gai góc. Hirsuta 
barba. Râu bờm vm || 2. — populus. Dân 
thô. Hirsutum ingenium. Trí ngu muội. 

Hinup-o, ¿nis, s. f. Dia fij. — ærarii. Kế ăn bớt 
của nhà nước. _ 


HH:UNDINE-US, đ, um, và HIRUNDININ-US, a, um, adj. ) 


(sự gì) Thuộc về chim nhan, thuộc về chim én. 
HiRUXD-0, ¿zis, s. f. 4. Chim én, nhan, yến. 9. 


nuntia veris. Con én đem tin xuân tới. 
Hisc-o, is, ere, n. def. 1. Hë ra, né ra, phở. 2. 
Ngáp. 3. Hö räng, mở miệng (mà nói). || 3. 
-Ve — quidem audebat. Nó chẳng dám hở răng. 
HISPAN-È, adv. (nói, 
iphanho. 
HISPANIC-US, a, um, và HISPAN-US, a, um, adj. 1. 
(ai, sự gì) Thuộc về nước Iphanho, thuộc về 
xứ Hispania. | | 
HisriD-o, as, are, a. Đặt nhiều gai, thả chông, 
rắc gai. 
HISPIDOS-US, 4, um, và HISPID-US, a, um, adj. 1. 
“ai, gự gì) Đầy lông, rậm lông; sù sì, có gai 


EI 


Tiếng iphanho, như thói 


Hi 


BÓC, CÓ chông, nhậm, sõ. 3. fig. Nuè tuùa, 
cực cần, thô tục. 

HisT-ER, ri, s. m. như Histrio. 

HisT-oN, onis, s. m. 1. Thợ dèt. 2. Nhà dệt cúi. 

HisToRI-A, æ, s. f. 4. Sử kí, sử, sách sử kí. 2. 
Truyện, tich truyện, tin tức. 3. Truyện biến 
ngôn, truyện chơi, điều truyện trò. 4. Sự ké lại, 
sự bày giải, sự học lại. ||1. Ristoriam seribere. 
Chép sử kt IA. Res histori digna. Tích đáng kẻ 
lại. 

HltSTORIAL-IS, e. adj. ( sự gì ) Thuộc về sử kí, thật 
lục, thật. 

HisToRic-, adv. Cách như sứ kí, cứ sách sử kí, 

HisToRIC-E, es, s. f. 1. Tài (trí mà chép sử kí. 2. 
Sự cắt nghĩa sách sử kí. 

1° HisT0RIC-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về 
sử kí, thật lục, thật; thuộc về kẻ chép sử kí. 

2° HisT0RiC-US, ¿. s. m. Kẻ chép sử kí, ké chép 
truyện. 


` HISTORIOGRAPH-US, ¿, s. m. Kế chép sử kí. 


† HisTRICOS-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Có gai gór: 
fig. độc địa, hiểm hóc. 


hë. Regii histriones. Việt tường. 


H HISTRIONAL-IS, e, adj. như Histrieus. 
Mặt räm râu. Hirsuta tunica. Áo Ệ 


HISTRIONI-A, æ, VÀ HISTRIONIC-A, æ, s. f. (hiểu 


ngắm ars). Nghề hát bội, nghề trò. 


: HISTRIONIC-US, đ, um, adj. như Histricus. 
_ HISTR-IX, feig, s. f. như Hystrix. 
- HIULCAT-US, a, um, part. pass. Hiulco. 


Hiuic-È, adv. Cách nè ra. Fig. — loqui. Nói nhiều 
vin âm liền nhau, nói giọng cứng khó nghe. 
nói trọ trọ. 


Tiếng mon. 3. Cá chuồn chuẩn. || 1. — præ- - HIULC-0, as, are, a. Há (miệng), höra, mó ra, làm 


cho nẻ ra, så. 

HiuLc-us. a, um, adj. 4. (ai, sự gì ) Hở ra, nề ra, 
có lộ né, có đàng né. 9. fig. Tham lam, ăn bòn. 
||1. Hiukeg ova. Những trứng đả në ra. 


- Hop-t, adv. Hôm nay. 9. Bây giờ, rä, kì này. 


3. Cho đến rầy. ||4. — manè. Sáng ngày hòm 
_ nay. || 2. Zs — appellatur. Bây giờ tèn nó là. 


- HopIERN-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về hôm 


nay. — dies. Ngày hôm nay. — Ju hodiernum. 
Oho đến rậy. 
Honænoc-os, ¿, s. m. Kẻ cướp giữa đàng quan. 


_HopPonic-o, j, s. n. Sách hay là thê đắn đàng. 


HŒnir-E, is, s. n. như Haœdile. 


HON 
Hor, interj. Òi! Cha ôi! Ai òi! Thương ôi! 
Horc-E, es, s. f. Trái cân. 
HoLc-Us, :, s. m. Mạch nha hoang. 
HOLOCAUSTOM-A, atis, và HOLOCAUST-ƯM, i, $. n. Sự 
đốt hết của lễ, của lễ chiu đốt hốt. 
HoLOGRAPH-US, og, um, adj. (bản ) Tay một người 
viết cả. : 
HOLOPHANT-A, æ, s. m. Kẻ béo mép, kiệt thiệt, 
kẻ rậm lời. 
HoLoScHŒN-US, ¿, s. m. Giống cây lác. 
HoLosERIC-Us, a, um, adj. (sw gì) Tuyền lua. 
HOLOSIDER-US, a, um, adj. (ar gì)Tỉnh sắt cå. - 
HoLosrayRaT-Us, a, um, adj. ( đồ gì) Đặc, chäng 
rồng. ` 
HoL0STE-UM, ¿, $. n. Tiêu nam tỉnh thảo. 
HOLOTHURI-A, orum, s. n. p. Giống phù thạch, 
. thạch thụ, giống đột đột. 
† HoMAGL-UM, ?, s. n. Sự tôn kính. 
HOMELI-UM, ¿?, s. n. Giống mũ kia. 


HOMERIC-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về ông 
Homêrô. 


HoMERIST-A, æ, s. m. Kẻ đọc thơ ông Homôrô. 
HoMEROMAST-IX, omg, s. m. Ké hạch; kẻ bẻ lý. 
HowICIP-A, #, s.m. và f. Kẻ giết người, kẻ sát nhân. 


HoMICIDI-UM, ‡, s. n. Sự giết người, sự sát nhân. 


HOMICIDARI-US, a, um, và HOMICIDIARI-US, og. um, 
adj. (ai, sự gì) Giết người, thuộc về tội giết 
người. 

HoMILI-A, #, s. f. Bài giảng đơn sơ. 

HoM-o,zz:s, s.m. và f. 1. Người, đáng làm người, 
loài người, người nam, người nữ. 2. Người 
có danh điện, người hẳn hoi. 3. Loài người 
hay chết. 4. Binh bộ. 5. Đầy tớ, kẻ giúp việc. 
||. — adolescens. Người trai đang thì. Lac 
hominis. Sữa người. — nemo. Chẳng ai sốt. — 
trium d(erasum. Người ba chữ (F-U-R), kẻ 
tròm. || 2. — magnus. Người danh giá. —- opti- 
mus. Người đức hạnh, Homines nos gessimus. 

Ta đã ăn ở xứng đáng. Si lu — sis. Nếu anh 
là người, nếu anh có gan. ||3. — nalta erat. 
‘con gái) Sinh ra cũng là người hay chết 
(cho nên nó đã chết thì chẳng la gì ). IA. Capti 
homines equitesque. Đã bát cå bình bộ cả bình 
ki. UA — meus. Người nhà tôi, đầy tớ tôi. 

Howopoxi-A, æ, s. f. Sự thuận ý, sự rập ý. 


HoXŒoMERI-A, æ, S. f. Sự các phần được giống 
nhau. 


HovŒos-s, ¿s, s. f. Thí dụ. 
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HOMÆOTELEUT-UM, 2, s. n. Sw đạt nhiều câu cang 
mót tân như nhau. 

HoMOGENE-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Cũng một 

bản tính như, giống như. 


HoMoLOG-uS, a, um, adj. (hình ) Có các phía bằng 
nhau. 


HOMONYMI-A, æ, s. f. Sự trùng danh. 

HOMONYMN-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Trùng danh. 
trùng tiếng (mà khác nghĩa ). 

HoMUSI— us, a, um, adj. (ai. sự gì) Cũng một bản 
tính như. 

HoMOTON— vs, o, um, ad]. (sự gì) Đã giương 
bằng nhau (như dây đàn), cũng một cung 
như nhau. 

HoMULL—US, ?, HUMUL—US, ?, HOMUNCI— o, onis, 
và HOMUNCUL - us, ?, s. m. Người hèn mạt. 
loài người hay chết. 

HONESTAMENT — UM, ?, s.n. 1. Đồ thêm vào cho Lë 
chỉnh. 2. Sự tôn kính, 


HONEST - as, atis, s. f.1. Tiếng tốt, danh thơm, 
danh dự, chức quyền. 2. Nét na, đức hạnh, 
sự ngay lành, sự hån hoi, sự xứng đáng. 3. 
Sự đẹp dë, sự vừa con mắt. || 1. /#onestatem 
omnem amittere. MAL cả danh du, Honestate 
spoliatus. Đã mất tiếng tốt. Omni honestate 
tmerdic(us. Chẳng được chức quyền gì. || 2. 
Tantâ honestate prøditus ut . Người có danh điện 
dường ấy cho nên... |! 3. — testudinis. Sự mu 
rùa tốt đẹp. 

HONEST-È (igs, issimè ), adv. 1. Cách sang trọng, 
cách tôn kính, cách danh giá. 2. Cách hản hoi, 
cách xứng đáng, cách đức hạnh. 3. Cách đẹp 
dë, cách tê chỉnh. || 1. — natus. Có dòng đöi 
sang trọng.— accipere. Chịu lấy cách tôn kính. 
|| 2. — vivere. Ăn ở cách hån hoi. || 3. Fasti- 
gium non — vergit. Mái dốc khó coi. 

HONESTITUD - 0, inis, s. f. như Ilonestas. 


HONEST — 0, as, avi, alum,are, a. 1. Kính chuộng, 
tôn kính, ăn ở hån hoi cùng (ai); tôn lên, 
phong chức. 2. Sửa sang cho đẹp, trang hoàng. 

It. Gracerhorum sanguine se honestdrwnt. Các 

kẻ ấy dä nói danh vì giết anh em Gracchô. || 
2. Formam pudar honestat. Nét na thêm tươi 
duyên. 

HONEST - UM, ?, s. n. Đức hanh, nét na, sự gì 
phải phép. 

HONEST - us, a, um pior, issimus j, adj. 1. Được 
chức quyền, sang trọng, danh vọng, phú quí. 
2. Đẹp dë, tốt lành; phải phép, hån hoi, lịch 
sự. 3. Thanh sạch, có nết na, đức hạnh, xứng 
đáng, đáng tôn kính. || 1. Cæsarem Keren 
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esse cupin. Tôi muốn cho ông Cêsarê giữ các 
chức. Zs dies mihi honastissimus fuit. Ngày ấy 
đã nên rất vinh hién cho tôi. || 2. Honesta fa- 
cies. Mặt tốt lành. Ager honestior. Đồng nội dễ 
coi. Omnium honestarum rerum egens. Thiểu 
mọi sự xứng (bạc mình). || 3. Honesta vita. 
Cách ăn ở thanh sạch. Honestum convivium. 
Tiệc tiêm tất (chẳng có ăn uống thái quá). 
Honesta verba. Những lời thanh. 

Hon - or, oris, s. m. 1. Sự kính, sự tôn; sự trọng 
(ai, sự gì); của tế lễ; sự sang trọng. 2. Tiếng 
tốt, công danh, danh dự, giá. 3. Lời khen, 
phần thưởng, của lối cho. 4. Quyền chức, 
quyền thế, chức tước. 5. Bô të chỉnh. || 1. 
H-noris causå. Cho được tôn kính. Honos au- 
ribus sil. Phải kính kẻ nghe. Mortis honore 
carentes. Những người chảng được chôn. 
Lazaro — sepulturæ non est habitus. Chẳng ch 
táng xác Lazarô. Divinos honores alicui parare. 
Thờ ai như Thiên Chúa. || 2. Ease in honore. 
Được danh giá. || 3. Hic pietatis honos. Ấy là 
phần thướng lòng trung hiểu. Honorem præ- 
fari. Nói khen. || 4. Honores ambire. Tham 
chức quyền. Honorem inire. Nhận quyền. Per- 
functus honoribus. Đã được chức quyền. I| 5. 
Honos formæ. Sự nhan sắc. Sylvis aquilo decus- 
sit honorem. Gió bắc thôi thì cây cối trọi hết lá. 


HoNoORABIL —1S, e, adj. 1. (ai, sự gì) Trọng, làm 
thơm danh, thuộc về sự tôn kính. 2. Đáng 
chịu tôn kính. 

HoN0RABiLLT — ER, adv. Cách tôn kính, cách trọng. 

HONORARI — UM, ¿, $. n. 1. Của lễ mừng quan khi 
mới nhậm. 9. Bỏng lộc, tiền công. 3. Của lé, 
của ban, của dâng. 

HONORARI - US, a, um, adj. (sự gì) Trọng cho ai, 
có ý tôn kính, thêm danh giá. Øosere debitum, 
delectare honorarium est. (thày dạy) Gần phải 
dạy, song có làm (được cho học trò) mộ học, 
thì càng nỏi danh hơn. 

Honorar - €, adv. như Honorabiliter. 

HONORATI— 0, onis, s. f. Sự tôn kính, sự kính 
chuộng. 

HONORAT — US, a, um, part. pass. Honoro. 1. (ai, 
sự gì) Đã được tôn kinh, đã được thưởng, đã 
được chức quyền. 2. Thêm sang trọng, thêm 
danh giá. 3. Đá chịu sửa tế chỉnh, đã chịu 
trang hoàng. || 1. Honorati. Các quan. 

HONORIFIC — È (entiùs, entissimè ), adv. Cách tôn 
kính, cách lịch sự, cách xứng đáng. 

HOXORIFICENTI — A, æ, $. f. Sự tôn kính, sự cung 
kính; ai hay là sự gì thêm danh vọng. 
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HONORIFIC — 0, as, awi, Alum, Are, a. Tôn, kính. 

HONORIFIC - ts, a, um ( enfior, entissimus ), adj. 
(sự gì) Thêm danh vọng, thuộc vë sự tôn kính, 
xứng đáng, lịch sự. l 

HONORIG-ER, era, erum, ađj. như Honorificus. 

HONORIPET-A, æ, s. m. vàf. Kẻ ham hố chức quyền. 

HoNoR-0, as, ont, atum, ae, a. 1. Tôn, kính, trọng 
kính, kính chuộng, thảo kính. 2. Thưởng. 3. 
Trang lệ, dọn tế chinh. || 1. Nemo non virtu- 
tem honorat. Chàng có ai mà chẳng tôn nhân 
đức. Aliguem habere honoratum v. pro honorato- 
Trọng kính ai. || 2. Honorari donis. Được nhiên 
đồ löi. — aliquem legato. Lối của gì cho ai. 

HoNoR-Us, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Thêm công 
danh, làm cho nên trọng. 2. Oai nghiêm, xinh 
tốt, tẻ chỉnh. 

Hon-os, oris, s. m. như Honor. 

HOPLITIT-ES, œ, s. m. Ké cảm khí giới. 

HoPLOMACHI-A, æ, S. f. Trận những người cám 
các thứ khí giới. 

HoPLowAcn-us, ¿, s. m. Quân cầm các thứ khí 
giói. 

HoR-A, æ, s. LL. Giờ. 2. Thì giờ, thì, tiết, mùa. 
3. Dip. 4. Sự xem sao khi sinh. ä. Đồng hô. || 
1. Quota — est? Quarta. Đến giờ thứ máy? Giờ 
thứ tw. Compositå horå. Giờ đã hẹn. Horå am- 
pliùs. Hơn ( một) giò. || 2. Odium leniat — meum. 
Chó gì lâu ngày,tôi nguôi lòng ghét. — matutina. 
Buổi sáng. Horæ septembres. Muà thu. || 3. 
Horam expectare. Đợi dịp. || 3. Horas inspicere. 
Xem: đồng hồ. Moveri ut sphæram, ut horas. 
Xây vån như bầu tròn, như đồng hô. 

Horæ-um{m, ?, s. n. Dối thịt cá. 

HoR#-US, a, um, adj. như Termpestivus. 

HoRAr-is, e, adj. (sự gì) Thuộc về một giờ, bằng 
một giờ. 

HoRARi-M, i, s. n. Gác đồ chỉ giờ, đồng hó. 

HonARt-Us, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về một giờ, 
có đủ một giờ. 

Horna vacca, f. Bò chira. 

HorDEACE-US,a, um, adj. 1. (sự gì) Bảng mạch 
nha, thuộc về mạch nha. 

HonpEARi-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Án mạch 
nha, ăn bánh mạch nha. 2. Thuộc về mạch 
nha. 3. Chín một loạt vuối mạch nha. || 2. 
Hordeariun zs Dën lương mạch nha ngựa. 

+ IloRDEI-US, a, um, adj. như Hordeaceus. 

HoRDroL-Us, ?, s. m. Cái chắp nơi mí mắt. 

HonpE-ưu, ¿, s. n. Mạch nha, đại mạch. 
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HORDICALI-A, orum, và HORDICIDI-A, orum, $. n. p. 
Sự giết bò chira mà cúng tế. 

HORI -A,#,và HoRIoL-A,Ø,s.f. Thuyền nhỏ, ghe nhô. 

HORISTIC-E, es, s. f. Phần sách mẹo dän các mẹo 
( cũng là syntaxis). 

HORIZ-0R, ontis, s. m. 4. Vòng chän trời. 2. Mặt 
vòng lớn trùng rốn vuối đất mà chia trời 
đất làm hai phần bằng nhau. 3. Kính vòng tròn. 

HORMESI-UM, ‡, s. n. Hạt trai có sắc lửa. 

HORMINOD-ES, ¿$, s. m. Thứ đá ngọc kia. 

HORMIN-UM, ¿, s. n. Nhậm ( thảo ). 

HoRK-ò, adv. (tiếng tát thay vì hoc anno). Năm nay. 

HORNOTIK-US, a, um, và HORN-US, a, um, ad]. (ai, 
sự gì ) Thuộc về năm nay, sinh ra năm nay. 


HoROLO06GIC-US, a, um, adj. ( sự gì ) Thuộc về đồng 
bé, 


HoROL061-UN, rs n. Đồng hồ. — er aquå. Đồng 
hồ nước. — manuale. Đồng hồ quít.— solarium 
v. sciolhericon. Đồng hồ bóng, trắc ảnh. 

HOROSCOPAL-IS, e, adj. (sự gì) Thuộc vẻ sự xem 
sao ( khi ai sinh ra ), 

HoROSCOPIC-US, a, um, adj. như Horoscopalis. 

HoROSCOPI-UM, ?, $s. n. Đồ kẻ xem sao dùng mà 
nhận các sao. 

HoROSCOP-0, as, are, n. 1. (ngôi sao) Áp ngày 
sinh, áp sinh nhật. 2. Xem sao khi ai sinh mà 
bàn điểm lành dữ. 

1° HOROSCOP-US, a, um, adj. (sự gì) Dùng mà 
xem giờ. 

3° HoROSCOP-US, €, s. m. 1. Giờ (ai) sinh ra; sự 
xem sao giờ sinh mà bàn cát hung. 2. Kẻ xem 
sao trong giờ sinh. 

HoRREARI-US, ‡, s. m. Chủ kho lúa. 

HoRREATIC-US, đ, um, adj. (sự gì) Thuộc vẻ kho 
lúa. 

HoRREND-È và ùm, adv. Cách góm ghiếc, cách 
quái gở; cách kinh khiếp. 

HoRREND-US, a, um, part. pass. fut. Horreo, cũng 
là adj. 1. (ai, sự gì) Gớm ghiếc, quái gở, làm 
cho kinh khiếp. 2. Hung bạo, anh kiệt, anh hùng. 
3. Xấu xa, dữ tgn, lạ thảm. || 3. — odor. Mùi 
hôi hám. 

HoRR-ENS, entis, part. Horreo. 1. ( ai, sự gì ) Giớn 
“ha 2. Gớm ghiếc, làm cho kinh khiếp. 3. Run 
rây. 

† HORRENTI-A, æ, s. f. Sự góm, sự khiếp. 

HoRR-ko, es, ui, ere ( thiếu sup.), n. (lông, tóc) 
Đứng lên, gign tóc, gión gáy. 2. Gm ghiếc. 
khó xem, làm cho sợ hải. 3. Run, run ráy. 
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run lập cập. A a. Gớm, hãi, khiếp; lánh. ||1. 
Horrent capilli. Giờn tóc lên. Fig. Urbs horrens 
ruinis. Thành đã phải phá đối tệ. ||2. Horre- 
bant sævis verba minis. Khi ấy (ai) nói đe loi 
góm ghiếc. Horret temmøestas. Bão cuốn dữ 
lắm. ||3. — pannis. Ăn mặc rách rưới run råy. 
IA. — dicere. Kinh hãi chẳng dám nói. — in- 
grali animi crimen. Gớm tội phụ ơn bội nghĩa. 
HoRREOL-UM, :, s. n. dimin. Horreum. 


HoRREsc-o, čs, ere,n. def. trị acc. cùng ad. 1. Giợn 
tóc, giởn gáy. 3. Hoá nên gớm ghiếc. 3. Run, 
dùng mình, run sợ. 4. a. Sợ, hải. 


HoRRE-UM, ¿, s. n. 1. Nhà tích lúa, dun lắm, vựa. 
2. Nhà kho, kho tàng. 3. Bông ong, tô ong. 


HorrIBIL-S, e (ior), adj. trị dat. hay là acc. cùng 
ad. 1. ( ai, sự gì ) Gớm ghiếc, quái gớ, làm cho 
sợ hải. 2. La lùng, lạ quái. 

HoRRiBiLtT-ER, adv. Cách góm ghiếc, cách lạ quái. 


HoRRicow-is, e, adj. (giống gì) Giớn tóc, giảng 
lông. 

HoRRip-È /iùs), adv. Cách góm, cách cứng, cách 
thô. 

HoRRIDIT-AS, atis, s. f. như Horror. 


HoRRIDUL-US, a, um, adj. dimin. Horridus. 1. (ai, 
sự gì) Giċn tóc một ít. 2. Dùng mình, run một 
ít. 3. Khí cứng, hơi quê mùa, ăn mặc lôi thôi. 
|3. Horridulæ orationes Catonis. Bài ông Catô 
khí cứng. 

HoRRID-US, a, um (tor, issimus), adj. 1. (ai, sự 

gì) Giợn tóc, gión gáy. 2. fig. Bờm xờm, xơ 
xác, tả tơi,cứng, thẳng nhặt, thô, ngược, khó 
xem, khó nghe, khó chịu, hoang, nhiệm nhặt. 
3. Án mặc lôi thôi. 4. Làm cho kinh sợ, dữ tợn, 
.gớm ghiếc. ä. Run rảy, run lập cập. ||2. Hor- 
rida barba. Râu bờm xờm. Fig. Horrida signis 
chlamys. Áo khoác đầy những đồ thêu. Sapor 
—. Mùi hác, mùi hôi sì. Horrida virtus. Nhân 
đức nhiệm nhặt. Oratione —. Hay nói chẳng 
xuôi trơn. ||3. Cultu —. Ăn mặc lôi thôi. IA. 
Horrida jussa. Lệnh truyền dữ Lon. || 5. Si pre- 
merem — Alpes. Ví bằng tôi run lập cập mà 
đi trên núi Alpes. 

HORRIF-ER, era, erum, ad]. (ai, sự gì) Làm cho 
sợ hải, gớm ghiếc. 

HoRRIFICAL-IS, e, adj. như Horrificus. 

HoRRIFIC - È, adj. Cách góm ghiếc, cách làm cho 
kinh khiếp. 

HoRRIFIC - 0. as, are, a. 1. Làm cho sự hãi, nat, 
nát. 9. Làm cho ra gớm ghiếc, làm cho ra 
quải gó. || 2. — marr. Bánh don song bièn. 


A 
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HORRIFIC - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Làm cho sợ 

hải, góm ghiếc. Horrifica pơng. Hình phạt 
thẳng nhặt. 


HoRRIPILATI —O, onis, s. f. Sw giởn gáy, sự giảng: 


tóc. 

HoRRIPIL — 0, as, are, n. Và OR, aris, ari, d. Giớn 
tóc, có tóc bờm xờm, có lông sù sì. 

HoRRISON - US, &, um, adj. (ai, sự gì) Kêu tiếng 
gớm, vang lừng dữ lắm. 

Hoan - op, oris, s. m. 1. Sự gign tóc, sự giảng 
gáy. 2. Sự run sợ, sự gớm, sự khiếp. 3. Sự 
ghê mình, sự ón rét. || 1. — comarưm. Sự 
giởn tóc lên. fig. — ponti. Sóng biển lừng lên. 
|| 2. — animum subil. Sự sợ hãi nhập vào lòng. 

|| 3. Jàm sine horrore est. Råy nó chẳng ngấy 
rét nữa. 

Hops — ÙM, adv. Bên này, ở gắn đây. 

HORTAM — EN, inis, HORTAMENT — UM, ?, S. N. và 
HORTATI — 0, onis, s. f. 1. Sự khuyên, sự giục 
giả, lời khuyên. 2. Sự gì giục giã. || 2. — in- 
gens. Lë mạnh giục ta. 

HORTATIV — US, a, um, ad]. (sự gì) Khuyên giục, 
dùng mà khuyên. 

HoRTAT — OR, oris, s. m. (RIX, ricis, s. f.) 1. Ké 
khuyên, kẻ giục. 2. Kẻ ốp các chân chèo. 

1° HORTAT — us, a, um, part. Hortor. 

2° HoRTAT - us, vg, s. m. như Hortamen. 

HORTENS — 1S, e, và HoRTENSI — US, a, um, adj. (sự 
gì) Thuộc về vườn rau cỏ. 

HoRTICOL - A, æ, s. m. và f. Kẻ làm vườn rau. 


HORT —0R, aris, atus sum, ari, d. trị acc. Khuyên, 
giục giả, xui; nên lë mà xui; một đôi khi pass. 
chịu khuyên. — milites. Rhuyên lính. — ad 
pacem. Giục làm hoà. Cæli serenitas me ad iter 


suscipiendum hortata est. Tôi đã thầy thanh trời. 


thì mới định trầy trung. 

HORTUAL — 1S, e, Và HoRTULAN - US, a, um, như 
Hortensis. 

HORTULAN — US, ¿, s. m. Ké làm vườn. 

HoRrTUL - us, ¿, s, m. dimin. Hortus. Vườn nhỏ, 
vườn cảnh; giàn dây nho. 

HoRT —US, ts, m. 1. Vườn, vườn được, vườn 
rau. 2. pl. Trại, trại cảnh, nhà trại, vườn cảnh. 
3. Các thứ rau cỏ. 4. Giàn dây nho. || 1. Hor- 
tum colere. Làm vườn. || 2. Hortus emere velle. 
Muốn tậu nhà cảnh thanh. 

HOSANXA, s. indecl. (tiếng hôbrêô). Vạn tuế, sáng 
danh, mừng, người khen. 

Hosp — ES, /s. s. m. và f. Chủ nhà. ké cho dð. 9. 
Ké ở đà, khách tru. 3. adj. (ái. sự gD Xala, o 
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nơi khác đến; chịu lấy, cho đó. || 14. Cursitat 
—. Ghủ nhà đi đi lại lại. || 2. .4 deone — es hujus 
urbis...? Chó thì anh lạ trong thành này đến 
nỗi... ru? — peregrinus. Khách đi đàng. — nul- 
lå in re. Lỗi mọi sự. || 3. — gemma. Ngành 
chiết. — cymba. Thuyền chịu lăy ( khách đi 
nhờ ). | 

HosPIT - A, æ, s. f. 1. Bà chủ nhà; người nữ ở 

đỏ. 3. Khách nữ. 
HOSPITACUL - UM, ?, S. n. Nhà quán, hàng quán. 


HOSPITALI - A, um, s. n. p. Những phòng cho 
khách đỗ. 

HOSPITAL — IS, e (tor, issimus ), adj. 1. (ai, sự gì) 
Thuộc về khách khứa, thuộc về sự rước khách, 
dùng mà chịu lấy khách. 3. Hay rước khách. 
3. Dễ vào, dé đến. || 1. Zn hospitale cubiculum 
deducere. Đưa vào phòng khách. ||3. Domus 
mazim° —. Nhà hay quí khách lắm. Hospitale 
pectus. Lòng nhân. || 3. — appai‡us. Nơi tàu 
dé đậu. 

HOSPITALIT — as, atis , s.f. 1. Sir rước khách, sự 
cho đỗ nhà mình. 2. Số phận người khách. 
sự ở khách, sự ngụ cư. 


H0SPITALIT - ER, adv. Như khách; như chủ nhà 
chịu khách, cách hản hoi, cách nhân ái. 

HOSPITAT — OR, oris, s. m. Ké chịu khách, chủ 
nhà. 

+ HOSPITATUR - A, æ, s. f. Nghề giữ quán. 

HosritioL - UM, ¿, s. n. dimin. bởi 


HoSPITI- UM. ¿, s. n. 1. Nhà đỗ, hàng quán, nơi 
trú ngụ, quán xá. 2. Phép đỗ nhà người ta. 
It. Hospitio invitare. Mời đỗ nhà mình. Hos- 
pitio excipere v. recipere. Gho đỗ nhà mình. 
Discedere ex hắc vilå tanguâm er kospitiv. Lis 
ra khỏi thể gian này dường như bỏ quán ( dò 
tạm). fig. — calamitatis. Nơi cho kẻ bân cùng 
trú trọ. 

H0SPIT - op, aris, atus sum, ari, d. tùy q. Ubi. 1. 
Trú, ở đậu, ở tạm. 2. (cây) chịu đánh nơi khác. 
3. Đứng lại, đọng. |! 1.— apud aliquem. Trủ 
nhà ai. || 2.— nescit castanea. Gây bản lật chẳng 
chịu đánh ó nơi khác. ||3. Hospitatur aqua in 
eo loco. Nước đọng ở chò ấy. 

HospIT - us, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Khách, 
ngoại đuốc, ngụ cư, xa lạ, ở nơi khác đến. 2. 
Hay chịu khách, nhân nghĩa. || 1. Hospita ae. 
Chim bay qua ( vốn chẳng ở đấy). || 2. Hospta 
flumina. Những sông tàu bè đi được. Hospita 
œguora. Biên dë vượt tàu. 

Hosti — A, æ, s. f. 1. Hi sinh. muông sinh, của t' 

"lẻ. giống vật nào git mà tế]ễ. 27 Bánh lẻ 
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` Minh thánh Đức Chúa Jèsu. 3. Đông sao kia. 
|| 1. Hostiam mactare v. ferire v. immolare. Giết 
vật làm của lễ. Hostiæ humanæ. Những người 


phải giết làm của lễ. 


f HOSTIAT — us, a, um, adj. (nơi nào) Đẩy những 
vật mà tế lẽ. 

+ HOSTICAP— AX, acis, adj. cà ba giðng. ( ai) Hay 
bắt nhiều giặc. 

HOSTIC - ug, ¿, s. n. 1. Đất giặc. 2. Hiệu chiến 
trần. 

HöSTIC — US, a, um, HOSTIF — ER, erg, erum, HoSTI- 

FIC — US, đ, um, và HOSTIL— 1S, e, adj. trị dat. 4. 

(ai, sự gì) Thuộc về sự đánh giặc, thuộc về 

quân giặc. 2. Nghịch, thù nghịch, độc dữ, 

thuộc về kẻ nghịch, hiềm thù. 3. Làm hại, trái 

nghịch, xung khác. || 1. Hostilia cœptare. Hưng 

giặc. Hostilia omnia esse legati retulerunt. Các 

sứ vê nói rằng tứ phương rao động. ||2. — 

animus in rempublicam. (ai có ) Lòng ghét nhà 

nước. Hostile odium. Lòng hiềm thù. || 3. Hos- 

ticum spirare. Có ý độc, có ý trái. 

Dose - È, adv. Cách như giặc, cách thù nghịch. 

HoSTILIT — AS, atis, s. f. Sự nghịch, lòng độc dữ; 
sự bất thuận. | 


HosTILIT - ER, adv. 1. Cách nhu giặc. 2. Cách dữ 
tợn. 

H0STIMENT — UM, č, s. n. Sự khôi phục, sự trả nùa. 

† HoST—10, is, tơi, itum, tre, a. Khôi phục, trả 
nủa, báo oán; đánh; dẹp. — ferociam hostium. 
Dẹp sự ngạo mạn quân giặc. 

Hoer — 19, "e, s. và adj. m. và f. trị gen. hay là dat. 

_1. Tha nhân, người xa lạ. 2. Giặc, quân giặc. 
ở. Thù nghịch, ké bất thuận cùng, kẻ chống 
lại cùng. || 1. Bellum sine hoste, Giặc nội cuốc, 
loạn lạc. ||2. Hostes in urbe sunt. Quân giặc 
đang ở trong thành. || 3. — alicujus v. alicui. 
Xghịch cùng ai, ghét ai. 

H0ST0RI-UM, ?, s. n. Bàn trang gạt lúa. 

Host-us, ø, s. m. Bình hứng dầu moi ép. 

HUBERT-AS, alis, s. f. nhir Ubertas. 


Hic, adv. 1. ( chỉ nơi đi đến: ) Đấy, đến đây, đến 
nơi này. 2. (chi thì giờ: ) Đến rầy, đến bây giờ. 
3. fig. ( chi nơi nào: ) Đây, dường ấy, ngần ấy, 
đến nỗi. ||1. — usquè. Cho đến đây. — et illùc 
fugerunt. Chúng nó đã chạy tản. || 2. Ad— 
usquè. Cho đến bây giờ. ||3. — arrogantiz venit 
ut... Nó đã ra kiêu ngạo dường ấy cho nên... 
Rem — adduzt ut... Tôi đã lo một phần việc - 
này, là... — adde. Và lại, sau nữa (hãy thêm 
SC này nữa), — argenlo apusesl. Việc này phải 
cú bạc (mới hèn được ), 


4ä HUM 
HucciwE, adv. Đến nỗi này ru? 
Hot, interj. ( chỉ sự lấy làm lạ và sự đàu:) Ki! ü 
Hè! Lạ ghê! A! Ô! 
 Hususcexoni, và HusJus{Įonıi, thay vì Hujus modi. 
Cách này, dường ấy, thé ấy. 
HuLc-us, eris, s. n. như Ulcus. 


HUMAN-È (iùs, issimè), adv. 1. Cách cứ tính loài 
người. 2. Cách xứng loài người, cách khoan 
nhân, cách nhân từ, cách lịch sự, cách hản 
hoi, cách phải lẽ. || 1. Si quid humaniùs fecerit. 
Nếu nó đã sai lắm như thường loài người. ||2 
— pati morbum. Chịu bệnh bàng lòng. — fecit. 
Người đã xử hån hoi. Vides intervalla — com- 
moda. Anh thấy các khoảng đã vừa lám. 

+ HUMANIST-A, #, s. m. Kẻ bọc hay là biết nghề 
văn. 

HUMANIT-AS, atis, s. f. 1. Loài người, đấng làm 
người, bản tính loài người, bản phận loài 
người. 2. Tính khoan nhân, sự nhân ái, sự 
nhân từ, sự hiền hoà, sự lịch sự. 3. Nghề văn, 
chữ nghĩa. || 1. Homines quidem pereunt, insa 
— permanet. Người ta chết, nhưng mà loài 
người chảng chết. ||2. — erga aliquem. Sự ở 
nhân từ vuối ai. Humanitate aliquem compre- 
Aendere, "To ra lòng thương giúp ai. /2Hene 
humanitatis sale sparsœ. Bức thư nói lịch sự 
lắm. ||3. Humanitatis erpers. Chẳng có chữ 
nghĩa gì, đốt nát. 

HUMANIT-ER và ùs, adv. như Humanè. Si quid 
mihi — accidisset. Giả như tôi đã phải sự gi 
như loài người thường phải ( giả như tôi đã 
chét). 

HUMAN-US, a, um (ior, issimus ), adj. tri acc. 

. cùng erga, in. 1. (ai, sự gì) Thuộc về loài 
người, xứng bản tính loài người, thuộc về 
người. 2. Nhân ái, nhân từ, hiền lành, lịch sự, 
hån hoi. 3. Có chữ nghĩa, văn vật. ||1. Huma- 
num caput. Đầu người. Humanum lac. Sữa 
người. Humanum genus. Loài người. Humane 
res. Sw đời. Fame ad humanos cibos compelli. 
Đói quá nên phải ăn thịt người. ||2. — erga 
aliquem. Ở nhân từ vuối ai. Humanissimum 
p'wceptum. Lời răn tỏ ra lòng nhân ái. |3. 
Nemini, paulò modò humaniori, ignotus. Hé ai 
có năm ba chữ thì điều biết (ai). 

HUNATI-0, onis, s. f. Sự chôn, sự táng xác. 

HuMAT-on, oris, s. m. Kẻ chôn, ké mai táng. 


HUMECTATI-O, onis, s. f. Sự ướt, sự dầm, sự iu 
iu, sự đượm nhuần, 

HUMECT-0, as, avi atum; oe, Io. Làm Ge đượm 
nhuän. làm cho wót át. 2. n, ầm. ra ướt 

mình. ' 
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HUMECT-US, og, um (iar, issimus), adj. như Humidus. 
HUMEFACT-US, a, um, part. (ai, sự gì) Ướt át, lu 
íu, däm đà; mốc. 


HvM-Eo, es, ere, n. def. Ướt ra, ra iu íu, ra âm - 


àm, đảm; ra mốc meo. 

HUMERAL-E, is, s. n. Áo khoác. 

lluĮĒeros-us, a, um, adj. (ai, vật eil Cao vai. 

-_ HUMERUL-0S, :, s. m. dimin. Humerus. Con bọ 
( chống đỡ). 

HIUMER-US, t, s. m. 1. Vai, xương trối vai. 2. Lưng, 
cật, sườn.3. fiy. Sức lực, vai vế, mạnh thế. ||1. 
Huueits portare aliquid. Vác di gì. Humeris 
gerere. Mang. || 3. Humeris luis sedet imperium. 
Ông nàng dö cả và nước. 

HUMtsc-o, ¿s, ere, n. def. Hoá ra wót át, ra däm 
đà, ra iu iu, hoá ra đượm nhuần. — modicis 
poculis. Uống mấy chén. 

Hunt, gen. Humus, dùng cách adv. Dưới đất, 
xuống đất, — prosa(us est. Đã sắp mình 
xuống đất. 

HuMIn-È, adv. Cách dàm, cách iu iu. 

† HUMInD-0, as, are, a. Làm cho ra iu íu. 

HUMIDUL-US, a, um, adj. dimin. Humidus. 

HUMID-A, orum, s. n. p. Nước, bién. 

HUMID-UM, ¿, s. n. Nơi trũng, dòng lây. Herba 
in humidis nascitur. Cô rå mọc nơi såm. 

[Ĩ[UMID-US, a, um (iwr, issimus), adj. (sự gì, nơi 

nào) Íu iu, wót át, dầm đề; såm. Humida dies. 
Ngày mưa dầm. — ager. Ruộng sắm. Humida 
regna. Các sông biên. Humidum vinum. Rượu 
đã pha nước vào. Humida verba. Truyện rờm. 

HUMIF - en, eg, erum, adj. như Humificus. 

HUMIFIC - 0, as, are, a. Làm cho ướt át. 

HUMIFIC - us, a, um, adj. (sự eil Ướt át, iu tu, 
làm cho ướt át. 

+ HUMIG — 0, as, are, a. như Humifico. 

HUMILIATI — 0, onis, S$. f. Sự hạ xuống, sự hèn hạ; 
sự gì làm cho ra hèn hạ. 

HUMILIAT —US, a, um, part. pass. Humilio. (ai, 
sự gì) Đã chịu hạ xuống, đã chịu xi nhục; đã 
hạ mình xuống, đã nhún nhường. 

HUMILIF — 0, as, are, a. và 

How — 0, as, avi, alum, are, a. 1. Hạ xuống, đè 
xuống. 2. Làm cho xỉ nhục. || 1. — se v. Hu- 
miliari. Ha nình xuống khiêm nhường. 

HUMIL—IS, e (ior, limus }, adj. 1. (ai, sự gì) 
Thấp, bé, bò lan dưới đất, lúp xúp. 2. Hèn hạ, 
nhát gan, phàm hèn. 3. Khiêm nhường. hay tả 

nhường, chẳng cậy minh quá, hạ mình xuống, 
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lấy mình làm hèn. || 1. — fossa, Rãnh nông. 
— casa. Nhà lúp xúp. — radix. Ré chẳng sâu. 
|| 2. — homo. Người phàm phu. — ars. Nghề 
hèn. — oratio. Cách nói tám thường. Humile 
verbum. Tiếng thô. — animus. Tiêu đảm. || 3. 
Humiles advolvi aris. (nhiều người) Sấp mình 
xuống trước bàn thờ cách khiêm cung. 


HUMILIT — As, alis, s.f. 1. Sự thấp, sự bò lan gån 
đất. 2. Bậc hèn, dòng dot phàm hèn. 3. Trí 
hèn, tiểu tâm, thiên gan. 4. Đức khiêm nhường, 
sự hạ mình xuống, sự lấy mình làm hèn. || 4. 
In humilitate judicium ejus sublatum est. Người 
dä phải án xấu hó. Amorem humilitate captare. 
Ở cách khiêm nhường cho được láy lòng. 


HUNIL-ITER (tùs, limè ), adv. 1. Cách thấp, ở nơi 
thấp. 3. Cách hèn hạ, cách nhát gan. 3. Cách 
khiêm nhường, cách lấy mình làm bèn. || 3.— 
dimittere se. Nhún mình.— aliquid à Deo expec- 
tare. Phuc vọng. 

HUM—0, as, avi, atum, are, a. 1. Chôn, táng, 
tống táng. 2. Lấp đất, vùi, chôn dưới đất. 
Hun — op, oris, s. m. Các giống lòng, các giống 
nước. 9. Nước. 3. Khí, hơi, hơi đất. 4. Sự ướt 
át. || 1. — lacteus. Sữa.— Bacchi. Rượu. || 3. 
Ranarum in humore vita. Con ếch sống dưới 
nước. || 3. — et sanguis. Khí huyết, tinh khi. 

Aquæ humore coquere. A. - 

Hr{oren — Ce, adv. như Humi. 

Hux - u, thay vì Humo. Dưới đắt. 

Hum — us, ¿, s. f. 1. Đất, thô, đồng ruộng. 2. Miền, 
xứ, phương. || 1. Humi lætitia. Sự đất sinh 
nhiều sản vật. Humi natura. Thứ đất tốt hay 
là xấu. Ab humo attollere ahquem. Dër ai dày. 
Humum mordere. Ngã chết. ⁄quare humo. Phá 
bình địa. Humo mandare. Chôn. ||3.— fiyrtca. 
Xứ Hlyrica. 

Huxc, acc. Hic. 

HYACINTHZ — US, 4, um, và HYACYNTHIN — US, Q, um, 
adj. 1. (sự gì ) Thuộc về hoa dạ hương lan. 3. 
Có sắc dạ hương lan. 

HYAcINTH — us, ?, s. m. 1. Ba hương lan. 3. Xích 
ngọc. _ 

HyzụN — A, æ, s. f. 1. Sơn cầu. 2. Sangư, cá mập. 

HYALINS— US, a, um, adj. (sự gì) Bảng thủy tính. 
thuộc vẻ thủy tỉnh, xanh lá cam. 

HYAL — us, ¿, s, m. Lưu ly, thủy tỉnh. 


HYBERN — A, øzưm, s.n. p. như Hiberna. 


: ]ÏYBERNI - A, orum, s. pp. như Hibernia. 


HtBRID - a, æ, s. m. và f. Lai can, xinh lan. nguo! 


HYD 


kia có bảy đầu. 
HYDRAG06I - UM, ?, $. u. như Aquœductus. 


HYDRAGOS6 - Us, a, um, adj. (sự gì) Hay hút nước 


ở trong máu ra. 
HYPRARGYR — UM, ¿, S. n. Thủy, thúv ngân. 
HYDRAUL - US, ¿, $. Mm. Và A, æ, S. f. Máy nước. 
HYDRAUL—A, æ, Và ES, æ, s. m. Kẻ gài máy nước. 


HYDRAULIC — CS, a, um, adj. (đồ gì) Thuộc về máy 
nước, đi vì nước. Hydraulica organa. Thủy 
kìm, đàn có máy nước. 


HYDRELÆ - UM, ¿, s. n. Dầu quấy lòn cùng nước. 

HYpRE— UM, ¿, s. n. Máng nước cho loài vật uống. 

HYDRI - A,,s.f. Ẩm tích thủy, chum nước, vò, ghè. 

HYDRINT—US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về rắn 
nước; thuộc về rån kia có bắy đầu. 


HYDRi- us, ¿, s. m. Thiết bình cung, tí (là dấu 
thứ mười một trong đàng hắc lộ ). 


HYDOCEL — E, es, s. f. Tràng hạ nang hữu thủy, 
tật ruột sa có nước lộn vuối. 


HYDROCELIC — US, a, um, adj. (ai) Có tật tràng hạ 
nang hữu thủy. 

HYDROCETHAL — UM, ¿, s. n. Bệnh thủy thũng nơi đầu. 

HypR0CHO - us, ¿, s. m. như Hydrius. 

HYDROGARAT - US, a, um, adj. (sự gì) Bằng mảm 
pha nước. | 

HTbROGAR — UM, ¿, $. n. Mim pha nước. 

HYDROGNOM - ON, onis, s. m. Kẻ biết tìm mach 
nước. i 


HYDR0GNOMONIC - E, es, s. f. Nghề dạy tìm mạch 
nước. 


HYDROGRAPHI — A, æ, s. f. Hoa đỏ hà bái, bản đồ 
các sông biển; bài nói về các sông bién. 


HYDROLAPATH - UM, ¿, S.n. Giống ngưu thiệt thảo. 


HYDRONANTI — A, æ, S. f. Nghề dùng nước mà bói 
khoa. 


HypRoMEL — 1, due, s. n. Mật ong pha nước. 


HYbhoMYL — Æ, arum, s. f. p. Gối xay và đâm bới 
máy nước. 


HYDROPHANT —A, æ, s. m. như Hydrognomon, 
[ÏYDROPHANTIC - A, æ, s. f. như Hydrognomonice. 


HYDROPHANTIC — US, a, um, adj. ( sự gì) Thuộc về 
phép tìm mạch nước. 


HrpROPHOBI - A, æ, a. f. Sự góm nước, bệnh đại. 


)47 
sinh ra bởi cha mẹ khác nước hay là khác bạc 
nhau, vặt sinh ra bởi hai vật khác giống nhau. 

HYDR - 4, æ, s. f. 3. Rån nước. 2. Rån bày dät 


HYPERBAT — 0N, ¿, s. n. Sự đổi thứ tự các tie 


HYDROPHOBIC - US, a, um, và HYDROPHOB — US, d, Hut, 


adj. (ai, vật gì) Có bệnh dại, đã phải chó dai 
cản. 


HYpR0PHYL — Ax, dcis, s. m. Kẻ coi giữ mạch nước. 
HynRoic - us, ¿, s. m. Ké có bènh thủy thũng. 
HynRoPIS--1s, rs, s. f. Hènh thủy thũng. 


HYDROPOT - vs, æ, s. m. Kẻ hay uỏng nước. 


-_ HYDR - ors, opis, s. m. như Hydropisis. 


HYDR0SELIN - UM, ¿, s.n. Thủy cân thái, rau cần, 
HYpR— us, d, s. m. như Hydra. 

Hy — EMS, emis, s. f. nhw Hiems. 

HYGREMPLASTR - UM, ?, s. n. Thuốc đặt ướt át. 


HYGROPHOBI— A, æ, s. f. Sự góm các giống lỏng 
(nhir nước ). 

Hy - EN, enis, và HYMENZE —US, / s.m. 4. Phép 
hôn nhân, lễ cưới, sự ăn cưới, sự hôn phối. 
2. Ca vịnh việc hi. 

HYMENZI — US, a, um, adj. ( sự 8i) Thuộc về phép 
hôn nhân. 

HYMNIF — ER, era, erum, adj. (ai, sự gì) Hát ca 
vịnh. 

T HYMN - I0, is, ivi, itum, ire, n. Hát ca vịnh. 

HYMNISON — us, a, um, adj. như Hymnifer. 

HYMN0L0O6 — US, ¿, s. m. Kẻ bát ca vịnh. 


Hyun - us, ¿, s. m. 4. Thơ hát mừng Thiên Chúa, 
hymnô. 9. Ca vịnh. 


_ HY0SCYAMIN ~ US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về 


vong ưu thảo. | 
HY0SGYAM — UM, d, $. n. và ve, d s. m. Vong wu 
thảo. , 
HYosER - Is, is, s. f. Thứ khô thái mà rit. 
HYP#THR — UM, ¿, a n. Nơi quang qué. 
HYP#THR — US, a, um, adj. (sự gì , nơi nào) Quang 
qué, trống trải. , 


HYPALLAG —E, es f. Cách nói kia (vê phép văn 
chương). 
HYPAT - E, es, s. f. Dây mỏng nhất trong đàn. 


HYPELAT - E, es, s. f. như Hypoglossion. 


HYPENEMIUM ovum, n. Trứng chẳng có sống. 


HYPERBAS—1S, is, s. f. 1. Sự đổi thứ tự các tiếng 
trong câu. 2. Sự lỗi lời thả. 


n§ 
trong câu. 


HYPERBIBASM ~ US, ¿, $. m. Sự đổi thứ tự một chữ. 
HYPERBOL — A, æ, Và E, es, s. f. Cách nói thêm. 
HyreRBoLIC — È, adv. Cách nói thêm. ` ' 


HỊP E HYS 


]ÍYPEHBolLlC- Us. ở, um, adj. (ar gì) Thuộc vè 
cách nói thêm. 

HYPEBORE — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về 
phương bắc. DS 

HYPERCATALECT - US, Và icus versus, s. m. Thơ 
dw vån. | 

IIYPERIC - 0N, ?, s. n. Hoàng nguu đậu. 


HYPERI - ON, onis, s. Mm. Mặt trời. | 

HYPERIoXI — ts. a, um, adj. (sir gì) Thuộc về mặt . 
trời. 

HYyPERMET — ER, ri, s. M. Thơ dư văn. 

“HYPERTHYR - 1S, Z5, $. f. và oN, j, s. n. Xà làm 
mày cửa. 

HyPHE - AR, S. n. indecl. Ngành gửi, mủ cây kia. 
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Hypu - EN, s. n. indecl. Sự nối hai tiếng làm một 
(như antemalorum). 


HYPRAL - E, is, S. n. Thứ thất thốn xà. 


HYPNOTIC — US, a, um, adj. ( sự gì) Sinh buồn ngủ. 


—— 


HyPoBAs — IS, is, S. f. Giống chân cột, đá tảng. | 
Hy?oBoL - E, es, $. f. Cách nói chặn lẽ. 
HYP0BRYCHI - UM, ¿, S. n. Vực sâu giữa biến. 


HYPOCAUS — 1S, ¿$, S. f. và HYPOCAUST — UM, ¿, S. n. 
Lò lửa, lò hám. 

HYP0CHONDRI - A, arum, $. n. p. Nơi cạnh nương 
long, nơi hông. 

HYPOCHONDRIAC — US, a, um, adj. ( ai) Có bệnh nơi 
hông; ċú mẩu, sầu sàu. 


HYP0CoRISM — A, alis, s. n. và Us,¿, s. m. Nê, lẽ f 


khéo mà chữa điều ei, lời dỗ đành, lời ngọt. 


HYPOCRIS - 1S, Ze, S. f. 1. Tài xuất hình, sự làm 
tuồng. 2. Sự giả hình, sự binh bãi. 


HYPOCRIT — A, æ, và ES, x, S. m. 1. Kẻ làm trò, 
thàng hề. 2. Kẻ giả hình, người binh bãi. 


HYP0DIDASCAL — US, ¿, s. m. Thày giáo tùy, thày 
đạy phó. 
HyPoGASTRI - UM, ¿, s. n. Byng dưới, hạ phúc. 


HYPoGEs — UN, ¿, S. n. Phật quả thảo. 

HYPo6E — UM, ?, s. n. Hang xây dưới đất. 

HypooLoss-A, æ, $. f. như Hypoglossion. 

HyrocLoss-Is, is, s. f. như Hypoglotts. 

HYP0GLOSSI-ON, ¿, và HYPOGLOTTI-ON, ?, s. n. Giáp 
trúc đào. 

HYP06LOTTI-A, orum, $. D. p. và HYP0GLOTTID-ES; 
um, s. f. p. Đồ mứt ngậm. 


HybpouLotr-ls, idis, S. f. và HYPOGLOTTI-UM, e, 8. D. 
1. Phần dwi lưỡi. 2. Ung đưới lưới. 3. Thuốc 
êm. 


HYPOGRAPH-UM, ?, s. n. Đồ gì vẻ phác qua; bản tá. 
HyPo6RYyPn-Us, ¿, s. m. Giống vật bày đặt kia. 


HYP0G6RYPI- 0S, a, um, adj. (ai, vật gì) Có mũi cong. 


l HÏYPOMEL-IS, idis, s. f. Trái pha nåu. 
ˆ HYPOMNEM-A, alis, s. n. 1. SÔ biên kí. 2. Lời bàn 


nghĩa sách, tiêu chú. 

[ÍYPoMocHLi-0uw, ?, s. n. 1. Bò nòng đòn nav. 3. 
Sur kiêu ngạo. 

HyPosTAs-is. /s, S. f. 1. Cấn, cán, tra té. 2. Sự hữu. 
sự ngôi, sự vị. 3. Trí chác chắn. ||2. na essen- 
tia in tribus hypostasibus. Tam vị nhất. thẻ. 

HYP0OSTATIC-US, a, um, adj. ( sự gì) Thuộc về ngôi. 

HYPOTHEC-A, æ, S. f. 1. Sự cố ( của gì ). 2. Của cố, 
của cảm cố. 

HYPOTHECARI-US, a, um, adj. (ai ) Cầm của cố. 

HyPoTis-Is. is, S. f. Điều giá nhw, sự giả như. 

HyP0THETIC-US, a., um, adj. (diéu gì) Giá như. 
chẳng thật. 

HrPoTiiïn-UM, ¿,s.n.Quäng trống nơi khuông cửa. 

HYPOTRACcIELI-UM, ?, S. n. Phần thân còt áp đấu. 

HYPOTRIMM-A, atis, s. n. Vị ăn kia. 

Hyroryros-is, ?s, s. f. Cách nói trong phép văn 
chương. 

HYP0⁄EUX-IS, is, S. f. Cách nói trong phép ván 
chương. 

HYPSOM-A, atis, s. n. Sự cao, nơi cao. 

HYSGIN-UM, i, s. n. Thảo kia dùng nhuộm sắc 
vàng. 

HYs6iN-us, a, um, adj. (dô gì) Đã chịu nhuộm 
sắc vàng. : 

HYssoPiT-Es, æ, s. m. Rượu kinh giới. 

Hyssor-UM, ¿, s. n. và us, ?, S. f. Kinh giới, ngưu 
tất. 

4° HYsTER-A, urum, s. n. p. Bào thai, bào tử. 

2° HYSTER-A, æ, S. f. Lòng mẹ, tử cung. ` 

HYsTERIC-A, æ, adj. f. Người nữ có bệnh nơi tir 
cung. 

HYSTEROLOGI-A, æ, $. f. và HYSTERON- PROTER-0X, 
i, s. n. Cách nói lộn thứ tự, điều trước nói 
sau và điều sau nói trước. 

HYSTRICOS-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Độc địa, 
hiểm hóc; có gai. 

HYSTR-IX, ics, s. f. Con nhim. 


IB] 


1, chữ latinh thứ chín; trong phép tính toán nó 
là một (1), thí dụ: Anno III ab urbe conditd, 
Năm thứ ba từ khi đã lập thành; song khi đặt 
nó trước số lớn hơn thì nó giảm một, thí dụ: 
Annos VI regnavit, et IX tamtm vizit. Người 
dä làm vua sau năm, mà chỉ sống được chín 
năm mà thôi. Chữ này thường lấy län vuối 
chư J. 

l, ngôi hai imperat. Eo. Anh hãy đi. 

l-a, orum, s.n. p. Thụy thảo hoa, tử' hoa. 

[AMBE—US, A, um, ÏAMBIN us, a, um, VÀ [AMBIC — 
Us, a, um, adj. ( sự gì) Thuộc về phép lambus. 

[AMB - US, ?, s. m. Phép văn thơ đặt một vån trắc 
và một vần bình (như Cărens, Amans ). 

[ANTIHIN — A, orum, s. n. p. Áo Um. 

[ANTHIN — US, a, um, adj. (sự gì) Có sắc tím. 

lantu — 1s, (dng, s. f., UM, ¿, s.n. và Us, ¿, S. m. 
Thuy thåo hoa, tir hoa. 

lap — YX, ygis, s. m. Gió tây. 

lASION — E, es, s. f. Bå uyén hoa, yên phù. 

[ASPIPE - US, a, um, adj. (sự gì) Có sắc bích ngọc. 

[AsP —1S, idis, s. f. Bích ngọc, thanh bích. 

[ATRALEPT —A, #, S. m. Lang y hay dùng thuốc 
xoa. 

LATRALEPTIC — E, eg, s. f. Phần nghề thuốc dạy 
cách xoa thuốc. _ 

[ATRIC - €, es, s. f. Y gia; nghề chữa thuốc. 

[ATROME - A, æ, S. f. Bà tâm, mu bà. 

lBAM, imperf. Eo. 

Iberica erba, f. Nhược thảo. 

IBER — IS, idis, s. f. Khò địch lịch. 

IBER — US, ?, s. m. Thì ngư. 

lB - EX, icis, s. m. Chương tử, hoàng dương, 
linh dương. , 

lB- ì, adv. 1. (chỉ nơi:) Đầy, đó, ở die, ở nơi ấy. 
2. ( chỉ thì giờ: ) Bấy giờ, lúc dy, khi ấy. 3. 
(chỉ sự:) Trong việc ấy, trong sự ấy. II. — 
mansit usque ad vesperam. Nó đã ở đấy cho đến 
tối. — loci. Ở nơi ấy. || 3. — homo eœpi! me ob- 
secrare. Bấy giờ anh ta mới van tôi. || 3. — nos 
paraftores reperit. Về việc ấy người đã thấy ta 
sản sàng. 

[sin — EM, adv. 1. ( chỉ nơi: ) Cũng nơi ấy, cũng 


wt 


một nơi ấy. 2. (chỉ thì giờ:) Cũng một khi By. 
3. (chi sự:) Trong cũng một việc ấy. 

In —1S, ¿s, và ;‹s, s. m.Chim kia hay ăn thit rån. 

IBO, fut. Eo. 

Jonn —A, æ, s. m. và f. như Hybrida. 

† Ibus, tiếng có thay vì ls. 

Íc - as, arlis, s. f. Ngày hai mươi tháng trăng. 

[ccrnc - ò, adv. thay vì Ideireò. 

[GUNEUM - ON,onis, VÀ ÏCHNEUT — A, æ, S. m. (hoat 
kia ghét và giết con său. 

[CHINOGHAPHI — A, æ, $. f. Đồ nhà vẻ, 

Icu - op, oris, s. n. Mù. 


[CHTHYOC0LL- A, æ, s. f. 1. Keo con cå. 9, Thir cá 
doo. 
ÏCHTHYOPHAG - 1I, orum, s. m. p. Các kẻ hay ăn cá. 


ÏCHTHYOTROPHI — UM, ¿, s. n. 1. Ao chuôm thả cá, 
2. Nhà hàng cá.. 

Íc - 0, mt, lum, ere, a. Đánh phải, đập, đánh 
tin, đánh phải dấu, trúng, đá đến. — cola- 
phum. Vå (mặt ai). — aliquem saro. Ném đá ai. 
— aliquem sagittå. Bản tên phải ai. fig. — fædus 
cum... Giao hiếu vuối... (xwa quen giết vật tế 
bụt thản cho thành lời giao ). 

Ic- oy, onis, s. f. Ảnh, tượng, hình thẻ; bài ké 
hình thẻ sự gì. 

ÏCONIC —US, a, um, adj. (ai, sự gì) Đã chiu vẽ 
như thật sự, chỉ ảnh tượng thật. /eoniea store. 
Tượng giống lắm. 

ÍCONISM — ve, ?, $s. m. Lời ké hình thẻ sự gì thế nào. 

[CONI - UM, ¿, s. n. dimin. Icon. 


[CONOCLAST — Æ, arum, Và ÍCONUMACH — l, Orum, s. 
m. p. Những quân rối đạo həy phá các tượng 
ảnh. 

Ieren - as, adis, s. f. Đá sắc vàng người ta lấy 
làm tốt mà chữa bệnh hoàng đảm. 

[CTERIC — US, a, um, adj. (ai) ó bệnh hoàng đảm. 

4° ICTER - US, ?, s. m. Bệnh hoàng đảm, bênh 
bủng beo. 

2° IcTER— US, ?, s. m. Thương canh điều. 

IcT - Is, idis, s. f. Loài con sóc con chỏn. 

4° IcT- us, a, um, part. pass. Ïco. 1. (ai sự' gì ) 
Đã chịu đánh, bị dấu; đã chịu giao. 9. Đã lấy 
làm lạ, sing trí, đã động lòng. II. — 2 ein, 


IDO ; 
Bä phải sét đánh. Zeto fædere. Khi đã giao hoà 
đoạn. || 2. — desideriis. Lòng thương tiếc. 

2° IcT-Us, 2s, s. m. 1. Lát đánh; đòn, sự đánh. 2. 
Dấu tích, nơi dấu. 3. fig. Sự gì đánh vào dịp, 
mạch, dịu dàng, sự gảy đàn, sự vỗ (cánh), 
etc. It. ƒcfu fulminis deflayrare. Cháy vì đã 
phải sét đánh. /c(ws crebros congeminare in ali- 
quem. Đặp đánh ai dung dùng. KRepetitis ictibus. 
Đánh dr đánh lại. Extra ictum. Quá tâm. — 
ƒœderis. Sự giao hoà. || 1. — ħastæ. Dầu mác. 
||3. Pedum et digitorum —. Dip chân tay đánh. 
Servatle mei pollicis ictum. Các anh hãy theo dip 
đàn tôi. /n ictu oculi. Trong mộtnháy måt. — 
pennarum. Bu vo cánh. — ereher aut languidus. 
Mach såc hay là trì. 

[CUNCUL-A, æ, s. f. dimin. Icon. — puellaris. Thàng 
phỏng. 

In, pron. n. bói Is. 

lbcirc-ò, adv. Nhàn vì sự ấy, vì vậy, cho nên. — 
enim. Âu là. -— quia. Bởi vì, — ne dicatur. Kéo 
người ta nói rằng. 

IbE-A, æ, S. f. Sự trí vẽ, hình thể mọi sự chứa 
trong trí khôn, cách thế trí tưởng tượng. 

[DEAL-IS, e, adj. (ai, sự gì) Chịu bày vẽ trong 
trí, có hình thẻ trong trí, chịu xuyên tạc trong 
trí mà thôi. — mundus. Thể gian mới lạ ai bày 
vë trong trí. 

IDEM, eadem, idem, adj. và pron. demonst. Cũng 
một ( người, sự) ấy. Tibi idem do consilium. 
Tôi khuyên anh cũng một điều ấy. Unum et 
idem. Cũng là một. Ứng eademque tempore. Cũng 
một khi ấy. 

[DENTID-ÈM, adv. Năm ba khi, thính thoảng, 
năng. 

Ib-Eò, adv. nbw Idcircò. 

InoGRaPH-UM, ¿, S. n. Bản chính, tờ khế thú tå. 

Iniom-a, atis, s. n. Tiếng cuốc ngữ. 

ÏDIOT-A, æ, và ES, æ, s. m. 1. Người tư, bạch 
dinh, hoàng đỉnh, người thứ dân. 2. Kẻ phàm 
hèn, kẻ đốt nát, kẻ ngu muội. 

ÏDIOTIC-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Dót nát, ngu 
mông. 

[DIOTISM-US, ¿, s. m. 1. Cách nói đơn sơ. 2. Kiêu 
nói riêng về tiếng nước nào. 

ÏDOLE-UM, ¿, và ÏDOLI-UM, ?, s. n. Đền thờ but 
thần, chùa miếu. 

[noLIC-Us, a, um, adj. (sự gì) Thuộc vè but thần. 

ÏbDOLOLATR-A, æ, và ES, æ, 3s. M. Kẻ thờ bụt thần, 
kẻ ngoại đạo. 

ÏDOLOLATRI-A, æ, S. f. Sự thờ but thần, đạo but 
thần ma qui. 
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IDOLOLATR-ISs, idis, s. TL Người nữ thờ bụt thần. 


[DOLoPŒI-A, æ, s. f. Cách tá khảu ké chết mà nói 
lời nọ điều kia. 
[DOLOTHYSI-A, æ, S. f. Sự cúng tế but thần. 


[DOLOTHYT-UM, ¿, S. n. Thịt đã cúng tế but thán. 
thịt cúng. 

ÏboL0THYT-US, og, um, adj. (sự gì) Đã däng tế 
bụt thần. ` 

IpoL-uM, ¿, s. n. 1. Hình thé, ảnh tượng. 2. Yêu 
nghiệt, tính quái. 3. Tượng but thần, but, 
thần, các giðng có hình tượng kế ngoại thờ 
đối trá. 

Ibone - È, adv. Cách xứng đáng, đủ, vừa, cách 
vững bền. 

ÍDOXEIT-AS, atis, s. f. Sự xứng đáng, sự phải 
khoảng. 

[bONE-US, a, um, adj. trị dat. hay là acc. cùng ad. 
1. (ai, sự gì) Xứng, xứng hợp, có sức, có tài, 
vừa, tiện. 2. Có công đáng. 3. Đủ, chắc chắn, 
đáng tin. ||1. Non ego sum — armis. Tôi kém 
tài đánh giặc. Jduneg loca. Những nơi tiện. 
Auris idonea. Thuận tai. ||2.— est gui impetret. 
Người đã đáng được ( sự người xin). ||3. — 
auctor. Kẻ chép sách chác chản. — homo. 
Người có của mà trả nợ. — paries. Vách vững. 


[DULI-A, um, s. n. p. Sự tế but Jovi ngày Idus. 


IbUL-Is, ds, s. f. (hiểu ngầm ovis). Con chiên 
trång người ta të but ngày Idus. 

+ IbDU-o, as, are, a. Chia ra, phản chia ra. 

In-us, vum, ibus, s. f. p. Ngày mười ba hay là 
mười lăm tháng Rôma xưa; (tháng martiô. 
maiô, juliò và october thì Idus ngày mười ba, 
còn các tháng khác thì phải ngày mười lăm ). 

[DYLLI-UM, ?, s. n. Ca ván mục đóng. 

[-ENS, e-untis, part. Eo. 

Itre, thay vì lvẻre, perf. Eo. 

lGITxUR, conj. 1. Vậy, ấy vậy, bởi đấy, vì vậy. 2. 
Bấy giờ, đến sau, vẻ sau, sau nữa. 3. Sau hét. 
4. Vì chưng. ä. Nhân vì sự ấy. || 4. Quid mihi 
— suades? Thế thì anh khuyên tôi làm sao? || š. 
— ut. Để mà, có ý rằng. 

4 leNAnun-is, e, adj. (ai, sự gì) Mê muội, đốt 
nát, ngu muội. 

[GNAR — Us, a, um (ior, issimus), adj. trị gen. bay là 
dat. tùy nghỉ. 1. (ai, sự gì) Chẳng biết, chàng 
từng, quên, đốt nát, mê muội. 2. Chẳng chịu 
biết. || 1. — docendi. Chẳng biết dạy học. — 
Pisonis. Chẳng quen ông Pisô. Non ignari sumus 
antè malorum. Ta chưa quên các sự khốn khó 
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thuở trước. || 2. Zgnara parenti proles. Con là 
kẻ cha chẳng biết. /gnara hostibus regio. Đất 
quân giặc chẳng quen. 

IGNAV — È (0s, issimè ), adv. Cách ơ hờ cách trẻ 
nải, cách biếng nhác, cách nhát gan. 

ÍÏGNAVESC - 0, zg, ere, n. def. Nên trẻ nải, ra ơ hờ 
ươn ái. 

[GNAVI - A, æ, S. f. Sự nhát gan, sự biếng nhác, 
sự ơ hờ trễ nải, tính lười lĩnh. — odoris. Sur 
ra lạt mùi. 

1° † IGNAV— I0, is, ere, a. def. Làm cho ra biếng 
nhác, sinh ø hờ trễ nải. 

2° ÏGNAVI-0, onis, s. m. Ké nhát gan, người 
won ái. 

ÏGNAVIT - AS, alis, s. f. như Ignavia. — terræ. Đắt 
bạc khí. 

ÏGNAVIT — ER, adv. như Ignavè. 

[GNAY — US, a, um (ior, issimus ), adj. 1. (ai, sự gì ) 
Nhát gan, tiêu đắm. 2. Biếng nhác, won ái, ơ 
hờ, trẻ nải. 3. Sinh biếng nhác, làm cho ra 
von ái. || 1. — miles. Lính nhát gan cả sợ. 
lgnauum stipendium. Thuế tiền chuộc việc đi 
linh). || 2. Zgnava stagna. Nước tù, nước đọng. 
Succus ignavior. Khí (cày cối) đã ra kém. 
Ignara nemora multos per annos. Những rừng 
cây cối đã lâu năm chẳng sinh ra giống gì. || 
3. /gnauum frigus colono. Mùa giá rét kė làm 
ruộng nghỉ việc. — dolor. Sự đau làm cho 
nhược sức rä rời. 

[GNEFACT - US, o, um, part. pass. (sư gì ) Đã cháy. 

[6NEOL - us, a, um, ad). dimin. Ígneus. 

ÏG6NEsc —0, is, ere (thiếu perf. và sup.), n. Cháy 
lên, bén lửa; fig. nóng lên, sốt giận lên. 

ÌGNE— US, a, um, ad). 1. (ai, sự gì) Bằng lửa, có 
lửa, nóng như lửa, đỏ như lửa, sáng như lửa. 
2. Cháy, chịu đốt; fig. nóng nảy, sốt sảng, 
mau kíp. ||. fgnea sitis. Sự khát nước lắm. 
lgnea forma. Sự sáng láng tốt lành. /gnea astra. 
Những sao lập loè. || 2. /gnea virtus. Đại đảm. 
Levibus gens ignea plantis. Dän chạy lanh chai. 

leni- A, orum, s. n. p. Nơi đồ gốm khê lò. 

ÏGNIARI — UM, ¿, S. n. Bùi nhùi, nòm, ngòi súng, 
đó gì hay bén lửa, đồ mà đánh lửa. 

[GNIBUL - UM, ?, s. n. Bình hương, lư hương. 

ÏGNICOL — OR, oris, ađj. cả ba giống, và ÏGNICOLOR - 
US, d, um, adj. (sự gì) Có sắc lửa, đỏ như lừa. 

[GNICOM - ANS, antis, và us, a, um, adj. (ai, sự gì) 
Có tóc (lông, lá) đó như Ia, nhấp nháng. 

[GNICUL — us, 2, s. m. 1. Lửa nhỏ, một. chút lứa; 
ngọn (đen); dom lwa, tàn lửa. 2. Tỉnh lạc, sao 
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dói ngôi. 3. Sự nhấp nhánh (đá ngọc), sự sáng 
quắc. 4. fiy. Hơi, chút. || 4. Įgniculi virtutum. 
Hơi mảy nhàn đức. 

lGNIF - ER, era, erum, adj. (ai, sự gì) Bem lứa, 
nóng nảy. 

[GNIFLU - Us, a, um, adj. ( sự gì, nơi nào) Đỏ lửa 
ra, thỏ lửa, phun lửa. 

[GNIGEN -- US, a, um, adj. ( ai, sự gì) Bởi lửa mà 
sinh ra. 

Jeng —10, is, iwi, itum, ire, n. Cháy lên, bốclửa lên. 


[GNIP — ES, edis, adj. cå ba giống. (giống gì) Có 
chân bằng lửa. 

[GNIPOT — ENS, entis, 1. adj. (ai, sự gì) Sáng láng. 
2. s. m. But Yulcanô cai lửa. 


lGN —15, is, s. m. 1. Lửa, ngọn lửa; sự cháy, sự 
nấu nướng; sét, chớp; đóm đuốc; đống củi. 
2. Sır nóng, sự sáng: ngôi sao, sự nhấp nhánh. 
3. fig. Sự nóng nảy, sự sốt sång, lửa kính 
mến, sự yêu, sự nóng giận. 4. (— sacer) Tật 
hoả đan, tật tô dia; bệnh đậu; bệnh sởi; tật 
lây. || 1. — vivus. Than đỏ. /gnem concipere. 
Bén lứa. /gm: dare. Bỏ vào lửa, đốt. — fulmi- 
nis. Lưỡi sét. Fulsére ignes. Dä chép. Ignibus 
armata multitudo. Lü người cảm đuốc. İn. 
ignem ponere. Đặt trên đống củi cháy. || 2. 
Multùm sol possidet ignis. Mặt trời được nhiều 
sự nóng. Oculi igne micantes. Mắt sáng làm. 
Ignes aurorz. Sự tầng đông. || 3. [rarum ignes. 
Sw nóng giận. Cøco carpitur igni. Nó phải lừa 
cháy kín trong lòng. Tui amoris in eis ignem 
accende. Xin (Đức Chúa Phiritô sangtô) hãy 
đốt lửa sốt mến trong lòng các kê ấy. 


[GNISPICI - UM, ¿, s. n. Sự xem lửa mà bói khoa. 


ÏGNITABUL - UM, ¿, $. n. 1. Bùi nhùi, ngòi, nòm. 
2. Hoả lò, lông ấp, nơi giữ lửa. 

[GNITUL - US, a, um, adj. dimin. bởi 

[GNIT-US, a, um (ior, issimus), adj. (ai, sự gì) 
Cháy, nóng nảy, sốt sång; sáng, mạnh. /gni- 
tius vinum. Rượu mạnh hơn. Fig.—dens. Răng 
cần độc, kẻ nói dot, 

+ IGNIVAG-US, a, um, adj. ( giống gì) Bò lan như 
lửa, mau kíp như lửa. 
[GNIYVOM-US, a, um, adj. (giống gì) Thỏ lửa, phun 

lửa. | 
[GNOBIL-IS, e (ior, issimus), ad). 1. (ai, sự gì) 
Hèn hạ, phàm hèn, phàm nhân, chàng có danh 
tiếng gì. 2. Chång sang trọng, bởi dòng bi phu 
bỉ phụ, thường dân, thường, loài én tước, 
bản tiện. Solus œ@uwm—eu+g1. Người ở tịch cư 
mòt mình chàng ai biết người. || 1. Familia 
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nonez ignobilimulier. Ngườinữ nhà sang trọng. 
fgnobile gramen. Cò thường. Vapulabis, —! Ở 
thăng hèn kia, mày phải đòn? 

Ï[GNOBILIT-AS, atis, s. f. 1. Dòng dõi hèn hạ, sự 
bản tiên. 2. Sự hèn hạ, sự vô danh hiệu. 

[6NOBILIT-ER, adv. Cách hèn hạ: cách chẳng khéo. 

[GNOMIN-ES, um, s.m. p. Người thứ dàn, ké chẳng 
có danh tiếng gì, phàm nhân. 

[GNOMINI-A, æ, S. f. Sự nhuốc nha, sự xi nhục, 

_ sự xấu hô, sự ő danh, tì tích, sự gì làm cho 
xấu hỏ. /nsignem ignominiam aÌicui inurere. Làm 
cho ai phải nhuốc nha quá lảm. — mortis. Gu 
chết cách xấu hô. — senatůs. Lý đoán nhuốc 
nha triều đình đã ra. /n ultionem ignominiæ. Gho 
được báo lại trận thua xấu hå. 

† IGNOMINIAT-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Đã mắt 
tiếng tốt, đã phải ő danh, đã phải nhuốc nha. 

[GNOMINIOS-È (iùs, issimè ), adv. Cách si nhục, 
cách hèn hạ. 

Ï[GNOMINIOS-US, đ, um (ior, issimus/, ad). 1. (ai, 
sự gì) Xáu xa, hèn hạ, làm nhuốc nha, xấu 
hó, làm cho sỉ nhục. 2. Đã phải o danh, đã 
mắt tiếng tốt, can án, mác tích, có vết. || 1. 

. [gnominiosa dicta. Lời tục nếp, lời mù khú. || 
2. [gnominiosa filia. Con gái đã hư hốt. 

Ï@NORABIL-IS, e (20"/, adj. (ai, sự gì) Người ta 
chẳng biết; chẳng buộc phải biết, khá bất tri. 

T IG6RORABILIT-ER,adv.Cách chẳng ai biết ,cách hèn. 

ÏGNOR-ANS, antis (ignorant-(o?, issimus), part. l- 
gnoro. (ai) Chẳng biết, vô ý, vô tình. — feci. 
Tôi đã lắm. 

[GNORANT-ER (2s ), adv. Cách chẳng biết, vì quên, 
vì lám. 

[GNORANTI-A, æ, S. f. 1. Sự (ai) chàng biết, sự 
chẳng tường biết, sự lầm lữ. 9. Sw đốt nát. 
[GNORATI-O, onis, s. f. 1. Sự chẳng biết, sw chúng 
quen, sw quên, — suf. Sự quên mình. Ju sum- 
må rerum ignoratione versari. Dot đác chàng 

biết di gì sốt. 

luNOR-0, as, avi, atum, are, a. Chàng biết, chang 
quen, quên; chång nhìn dén, chẳng muốnnhận. 

[GNOSCEND-US, 4, um, part. pass. fut. lgnosco. (ai, 
sự gì) Đáng được tha. 

[GNOSC-ENs3, entis, part. lgnoseo. (ai, sự gì ) Hay 
tha thứ, khoan nhân. 

ÏGNOSGENTI-A, æ, s. f. Sự tha thứ, sự dong thứ. 

[uN0SGIBIL-1S, e, adj. (ai, sự gì) Người ta nên 
tha thứ. 


Jeu. is. igno- TựnG-~/04, ee, a. VÀ n. Trì 
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dat. 1. Làm thinh, tha, tha thứ, đong thứ. 2. 

Biết. || 1. — sibi. Dong thứ cho mình. — deli- 

cta Y. delictis. Tha các tội, xá tội. /gnoturus 

alteri. Sắp tha cho người kia. ||3. Adeste et quz 
feram tgnoscte. Các anh hãy đứng yên mà nghe 
các điều tôi ké lại. 

ÏGNOTITI-A, æ, s. f. như Ignoratio. 

[GNOTUR-US, a, um, part. fut. lgnosco. 

IGNOT-US, Ø, um (ior, issimus), part. pass. lgnos- 
co, cũng là adj. tri dat. 1. (ai, sự gì) Chẳng 
chịu biết, cháng ai biết, lạ mặt. 2. Chẳng biết. 
3. Vô danh, hèn hạ, dòng đồi phàm hèn. || 1. 
lgnofœ terre. Những đất mới lạ. Vias ignotas 
inire. Đì những lối ( mình) chẳng quen. || 2. 
Ignotas fallere. Huyền hoặc kẻ chẳng biết. || 3. 
— homo. Người phàm dän. 

IL-E, ¿s, và ÍLE-ON, ¿, s. n. Lòng chay; ruột non. 

ILE-os, rs m. như Ileus. 

[LEOS-US, a, um, adj. (ai) Hay đau quặn ruột. 

ILE-us, ¿, s.m. Bệnh quặn ruột dën nỗi thỏ phản ra. 

IL-Ex, icis, s. f. Ba la thụ, khởi cốc. /lice pastus. 
(løn) Ăn quả ba la thụ. 

[LI-A, um, s. n. p. 4. Häng 9. Huot, || 1. Zla 
ducere v. trahere. Thờ hón hèn. ||2. Rostro ilia 
trahere. ( chim ) Mỏ ruột. 

[LEAC-US, ø, um, adj. như lleosus. 

ILI— as, adis, s. f. Văn thơ ông Homêrô ké tích 
dân Grèêcô hạ thành Troja. 

lLICET, adv. 1. (thay vì ¿ire licet) Gho phép vẻ, 
anh muốn về thì về. 2. Tức thì, thoát chốc. 

[LICET - UM, ?, s. n. Vườn ba la thụ. 

ILICE - Us, a, um, adj. (sự gì) Bảng gò ba la thụ, 
thuộc về ba la thụ. 

Iuic - ò, adv. như IHicò. 


ÏLIGNE — US, a, um, Và ÏLIGN - Us, a, um, ad). như 
eens. 


2 


Jos — ts, a, um, adj. như Ueosus, 

1° ÏLL--A, œ, và lL- A, æ, s. f. dimin. Ina. 

2° IA, pron. f. HHe, 

ILL - À, adv. nbu Illàc. 

ĪLLABEFACT - US, đ, um, part. pass. (ai, sự gi) 


Chång có hư, eòn nguyên vẹn, chẳng núng, 
vèn ven. 


ÏLLABIL — 1S, e, adj. ( ai, sự gì) Chẳng ngà được. 
ILLAB — OR, eris, illap - sus sum, ¿, d. trị dat. hay 
là acc. cùng in. Sa, ngå, sa xuống, chảy vào, 
lọt, lén vào, xen vào; fiq. Chết, — in stoma- 
chum. Lot vào Vì vi. Hor menti ejus non potest —. 
Sw àv chàng nhập vào lòng ké ày dp, Ay 
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fractus illabatur orhis. Dù mà trời dắt tan nát 
ra mà dô xuống. 

ÏLLABORAT — US, d, um, part. pass. lllaboro. ( sự gì) 
Tự nhiên có, chẳng phải làm. Zllaborata virtus. 
Nhân đức tự nhiên. //a6oratt fructus. Trái 
trăng mọc tự nhiên. 

[LLABOR - 0, as, avi, atum, are, n. trị dat. Làm 
vào. — domibus. Giúp công làm nhà. 


ILL — àc, adv. Bên ấy, qua đấy; bên bè ấy. 

[LLACEBRABIL - IS, e, adj. 1. (giống gì) Chẳng chịu 
xé ra được. 2. Chẳng rách. 

ÏLLACESSTT - US, a, um, part. pass. (ai, sự gì) 
Chưa chịu thách thức, chẳng có chịu chọc. 
ÏLLACRYMABIL—IS, e, adj. 1. (ai, sự gì) Chẳng 
nghe lời xin, chẳng sòn lòng thương, cứng 
lòng, công thẳng. 2. Chẳng chịu thương khóc. 

[LLACRYM - 0, de, avi, alum, are, n. Và OR, aris, 
atus sum, ari, d. trị dat. hay là acc. 1. Khóc, 
thương khóc, thương tiếc. 2. fig. Rin, dét, 
nhỏ giọt,mướt, dầm, tươm. || 1. — morti v. 
mortem alicujus. Thương tiếc ai chết. || 2. Zila- 
crymat ebur. ( tượng) Ngà mướt nước mắt. 

ILLACTEN — Ùs, adv. Cho đến đấy. 

+ ILL — Æc, tiếng cô thay vì llla bởi pron. Ille. 

+ Liss, IS, e, adj. (ai, sự gì) Chẳng bị dầu 
được. 

ILLÆS— US, a, um, adj. trị abl. cùng ở. (ai, sự gì) 
Cháng có dấu vết, chäng phải nao, nguyên 
vẹn, vô sự, vèn vẹn. 

ILLÆTABIL — IS, e, adj. ( giống gì) Chẳng làm cho 
vui, khó lòng, sinh rầu rỉ. 

ÏLLEVIGAT - Us, Ø, um, ad). (sự gì) Ghảng trơn, 
cháng lăn, súc siu. fig. — sonus. Gung ương sè. 

[LLAMENTAT - Us, Ø, um, adj. (ai, sự gì) Ghảng 
có ai thương khóc. | 

+ Iur - anc, tiếng có thay vì lllam bởi pron. Hle. 

4° [LLAPS —US, a, um, part. Illabor. 

2° ILLAPS — US, #$, S. m. 1. Su sa xuống. 3. Sự lọt 
vào, sự chảy. ||2. — aguœ. Sự nước chảy vào. 
Illapsum Dei recipere. Chịu Đức Chúa Lời ngự 
xuống vào (lòng mình, hay là chịu ơn Đức 
Chúa Lời ban cho mình ). 

ÏLLAQUEATI-O, onis, s. f. Sự gài bảy; sự mác bẩy, 
sự mắc đò lưới; sự phải mưu. l 

ILLAQUEAT — OR, oris, 8. m. Ké đánh lưới, kẻ gài 
băy, ké lập mưu. 

ÏLLAQUE - 0, as, avi, atum, are, a. 1. Đánh lưới, 
đánh bảy, làm cho mắc lưới. 2. fig. DÒ dành, 
nhir. rú. lường gạt. khí khám. || 1. — aves. 


3 ILL 
Đánh lưới chim. || 2. — duces. Bủa lòng các 
quan, đỗ các quan. 

T ILLATABIL - 1S, e, adj. (giống gì) Ghảng có bề 
ngang. 

+ ILLATEBR — A, æ, s. f. Nơi trống chẳng giấu sự 
gì được. | 

ÏLLATEBR - 0, as, are, a. Giấu giếm. 

ÏLLATEN — Ùs, adv. Cho đến đầy. 

ILLATI - 0, onis, s. f. 1. Sự đem vào. 2. Sự góp, 
sự nộp thuế. 3. Câu kết, lời kết. || 1. — mor- 
tui. Sự đưa xác kẻ chết. — verberum. Sự đánh 
đòn. — stupri. Sự hiëp ( người nü). 

[LLATIV — US, a, um, adj. (sự gì) Dùng mà kết câu. 

ÏLLATRATI-O, onis, s. f. Sự sủa. 

ÏLLATR - 0, as, are, n. Sủa (ai, sự gì). 

ILLAT — US, a, um, part. pass. Infero. 

ÏLLAUDABIL — IS, e, ĪLLAUDAND — US, đ, um, VÀ lLLAU- 
DAT — US, Q, um, adj. và part. (ai, sự gì) Chẳng 
đáng người ta khen, đáng chiu trách. 

ÏLLAUT - Us, a, um, part. pass. như Illotus. 

ILL - E, 4, ud, pron. dem. và pers. (người, sự) 
Ay, nọ, kia; nó, người, kê ấy, kå nào. Ego — 
ipse. Chinh tôi chốc. //z⁄ horæ. Lúc bẩy giờ. 
Er illo. Từ khi ấy. Dixerit —. Hoặc có kẻ nói 
rằng. 

1° ILLECEBR-A, æ, $. f. 1. Giống phật quả thảo. 2. 
Rau sam hoang. 

9° ILLECEBR-A, æ, S. f. như 

[LLECEBR-E, arum, s. f. p. 1. Sự tốt lành, sự đẹp 
đẻ, duyên; mồi, sự gì làm mỗi, sự gì nhử, sự 
gì tốt lành do lòng, sự vui sướng. 2. Sự 
nhứ', sự đỗ, sự cám đỏ, sự xui giục. ||1. — 
virtulis. Sự tốt lành nhân đức. — voluptatis. 
Sự vui sướng chơi bời. 

[LLECEBRATI-0, onis, ST, Sự dỗ dành, sự cám đỏ. 

[LLECEBRAT-OR, oris, s. m. Kẻ đỏ dành. 

[LLEGEBR-0, os, avi, atum, are, a. Đặt môi, obt, 
nhứ; đỗ dành, cám dö, quyến dụ, búa lòng. 

ÏLLECEBROS-È (¿2s ), adv. Cách đỗ dành. 

ÏLLECEBROS-US, a, um (ior), adj. (ai, sự gì) Hay 
dỗ dành, làm cho xiêu lòng. 

ÏLLECTAMENT-UM, i, S. D. Và ÍÏLLECTATI-O, onis, S. f. 
nhw Illecebræ. 

ILLECT-0, as, are, freq. Hicio. 

1° ILLECT-US, a, um, 1. part. pass. Illicio. 2. (sự 
gì) Chẳng ai lượm lặt, chẳng ai đọc hay là xem. 

2° ILLECT-US, ås, $. m. như [llecebre. 9 

ILLEGITIM-È, adv. Cách trái lẻ luật. 


ILL 


[LLEGITIM-US, a, um, adj. (ai, sự gì) trái luật. 

[LLENTESC-o, ¿s, ere, n. def. như Lentescere. 

ILLEPıD-È, adv. Cách chẳng đẹp, cách chẳng văn 
hoa. 

[LLEPID-US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Quê mùa, 
cục kịch, chẳng rắn rôi, vụng về. 2. Khác tính, 
xảng, cú mắu, co máu, cục càn. 

1° ILL-EX, icis, s. m. 1. Môi, chim mồi. 2. Ai háy 
là sự gi đỗ lòng, sự dỗ, ké đỗ dành. ||2. Air 
ces oculi. Mắt lång lo. 

2° ILL-EX, egis, adj. cå ba giống. (ai, sự gì) Lục 
mục, lông lao, lung lăng, buông tuồng. 

lLLEXI, perf. Illicio. 

+ Iuu-Ì, adv. như Hhic. 

ILL-1, dat. sing. và nom. pl. bói pron. Ille. 

ILLIBABIL-1S, e, adj. ( sự gì) Chång chiu bớt phần 

dee, 

[LLIBAT-US, a, um, adj. trị abl. cùng ở. (ai, sự gì) 
Nguyên ven, sạch, chẳng có dấu vết. /Hhỏata 
gloria. Danh thơm chẳng mắc vét gì. 

[LLIBERAL-IS, e, adj. 1. (ai, sự gì) Chång quảng 
_ tâm, tiêu tâm, tôn món, bản bụng, xấu da. 2. 
Hèn hạ, chẳng xứng. tản mån, thô tục, thường. 
3. Bòn dät, bôn sén. || 1. — in aliquem. Ở bản 
bụng vuối ai. ||2. — labor. Việc hèn. — sermo. 

Lët phàm, cách nói thô. 

ÏLLIBERAIIT-AS, atis, s. f. 1. Sự hèn ha, Liêu tâm, 
sự xấu da. 2. Sự bòn đãi, tính bón sén. 

[LLIBSRALIT-ER, adv. 1. Cách chảng xứng người 
hån hoi, cách chẳng được quảng tâm, cách 


thô, cách phàm hèn. 2. Cách hà tiện, cách chặt ` 


chịa. 

ÏLLIBER-IS, e, adj. (ai) Chång có con cái, son sẻ. 

ILL-1c, ee, oc, pron. thay vì Ile, illa, illud. i 

ILL-ìc, adv. 1. (chi nơi:) Ở đấy, nơi ấy. 9. (chỉ 
thì giờ: ) Khi ấy, bấy giờ. 3. ( chỉ sự:) Trong 
việc ấy. 

[LLICCINE, illæccine, illoccine, pron. interr. Có phải 
nó... ru? 

ILLICENTIOS-US, Ø, um, ge (ai, sự gì) Lục mục, 
lông lao. , 

ILLic-1o, e ille-x¿, illec-tum, ere, a. Đặt môi, nhir, 
thả mồi, đánh dò lưới; fig. đỗ dành, xui ginc, 
cám dỗ. — saltus. Đặt mồi khắp cả rừng. — 
in scelus. DÖ phạm tội. 

lLLivIs, gen. 1° Ilex. 

ÏLLICITAT-OR, Ø9, s. m. Kė xin mua giá cao hơn. 

[LLIcIT-È, adv. Cách trái luật, SR trái lẽ. 3. Cách 
dỗ đành. 
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ILLICIT-US, a, um, adj. (sự gì) Trái luật, trái lẽ. 

-_ |LLICI-UM, ts, n. như Iilecebre. 

ILLic-ò, adv. 1. Đấy, nơi ấy. 2. Tức thì, lién, 
thoát chốc. 

ILLIP-0, ts, illi sg, illi-sum, ere, a. Bung, tòng chạm, 
chạm phải, chạm vờ, bẻ, đánh giập. /n littus 
se fluctus Yllidebat. Khì ấy sóng vỗ vào bãi. Lit- 
toribus illisus est. Nó đã giat vào bãi. 

ILLIGATI-0, onis, S. f. Sự buộc vào. 


ILLIG-0, as, avi, atum, are, a. Buôc, buộc vào, 
ràng, thát. 2. Giam cám, bao bọc, nhốt. 3. fig. 
Làm cho giây giướng, làm cho mắc phải. || 1. 
— juga tauris. Mắc ách những bò đực. ||3. — 
aliquem veneno. Bò thuốc độc cho ai. Zlligari 
bello. Giây việc giặc giã. 

ÏLLIMINAT-US, a, um, part. pass. (ai, sự gì) Chịu 
đặt trên ngưởng cửa. 

[LLIM-1S, e, adj. (sự gì) Chẳng đục, trong trẻo. 

[LLININAT-US, &, um, part. pass. (ai, sự gì) Vô 
biên, vô cùng, chẳng có giới hạn. 

lLL-ÌìNc, adv. 1. Bởi đấy, bởi nơi ấy, bên ấy. 2 
Bởi người ấy, bởi sự ấy. VI. Hine —-. Hai bên. 

[LUINIMENT-UM, ¿, S. n. như 9° Illitus. 

[LLIN-IO, ¿s, ivi, itum, ire, và TLUIN-O, is, TÌle-tt, 
illi-lum, ere, a. Xức, xoa, bôi, trát, tô. — ocu- 

lis collyria. Bòi thuốc vào mắt. — aurum. Thiếp 

vàng. — (aliquid ) auro. Idem. — aliquid char- 

| -Jis, Biên sự gì vào tờ. — nives ayris. Đỏ tuyết 

phủ các quãng đồng. 

ÏLLIQUEFAC — 10, is, Iert, tum, ere, a. Nấu cháy, 

làm cho ra lỏng, dong hoá. 

ÏLLIQUEF - I0, is, actus sum, ieri, pass. và ÏLLIQU — 

op, Cris, i, d. Ra lỏng, chảy ra, tan ra. 

ILLisi, perf. Illido. 

ÏLLISI— 0, onis, s. f. Và ILLIS- US, Gs, 

đụng, sır tông chạm, sự xán vỡ. 

| ÌLLIS— Us, a, um, part. pass. lllido. — serpens 

| scopulo. Cái rån đã phải đụng vào đá. 
[LLLTTERAT — US, Ø, um, adj. 1. (ai, sự gì) Ghẳng 
có chữ nghĩa gì, đốt nát. 2. Chẳng chịu ghi 
vào tờ. || 4. Vir non —. Người có chữ nghĩa. 
|| 2. 7/zerata GE Lời giao chẳng có tờ 
. khếø.. 

4° lLLIT—US, a, um, part. pass. lÌlino. (sự gì) Đà 
chịu bôi, đã chịu xúc xoa. — ceris. Dä chịu 
bôi sáp. — veneno. Đã chịu bôi thuốc độc. 

2° ILLIT—US, ës, s.m. 1. Sự xức xoa, sự bôi 

trát. 2. Đồ gì xức xoa, lượt bôi, lượt trát. 


l Iurtuswoni, thay vì IIlius modi. Thé ấy, đường àv. 


s. m. Sự 


ILL 


ÍLL —1X, 222, adj. cà ha giống, nhir 1° Tlex. 
ILL — ò, adv. Đến nơi ấy, đến đấy. 


+ lL — oc, 1. thay vì Une, 2. thay vì Ilo abl. 
bởi Ille. 

ILLOCAsir - 15, e, adj. (ai, sự gì) Người ta không dé 
đâu được. — virgo. Con gái é chồng. 

lLLoRs — CN, adv, Gần nơi ấy, đến đấy. 

[LLOT — US, a, um (ior, issimus ), part. pass. (ai, 
sự gì) Chẳng có chịu giặt gya, läm láp, chẳng 
sạch, d nhớp. ?//ot¿s pedibus. Chẳng có rửa 
chân. Fig. — sermo. Những lời tục tiu. Zlo- 
tis manibus. Chẳng có dọn mình trước. 

ÏLLUBRIC - aNs, antis, adj. cả ba giống. (ai) Khéo 
đỗ, khéo luồn lụy, hay lên, hay xen vào, hay 
lầy lòng. 

ILL — ùc, adv. Đến đấy, đấy, đến nơi ấy, đến sự 
ấy. Hùc et —. (đi) Nơi nọnơi kia. — redeamus. 
Ta lại nói đến sự ấy. 

+ ILL - uc, thay vì Illud, pron. bởi Ille. 

ILLUC—EO, es, illu— zi, ere, Và ÏLLUCESC - 0, $$, 
illu- z¿, ere, n. def. Sáng ra, sáng ngày; fig. ra 
sáng láng, hoá ra rö ràng; act. soi sáng. Ubi 
illuxit. Khi vừa sáng bạch. 

ILLUCT — 0R,đ?5, atus sum, ari, d. Đánh vuối, chống 
lại, kháng cự. 

+ ILLUCUBRAT - Us, a, um, part. pass. (sự gì) Su 
sơ, chiếu lệ, phác qua, chẳng kĩ, người ta 
chẳng khó nhọc mà làm. 

[LLUDI — A, orum, s. n. p. Điều mơ màng, chiêm 
bao dối trá. 

ILLUD — 0, is, illu — si, illu — sum, ere, a. và n. tri 
dat. hay là acc. cùng in. 1. Chơi. 2. Cười chè, 
nhao cười, pham đến, đổi, lừa, hiếp. 3. Làm 
hại, liều, chẳng xem sao. 4. Thêu déet || 1. — 
chartis. Viết chơi. || 2. — in Albuttưn. Nói 
châm chọc ông Albutiô. — præcepta. Lỗi các 
lời rắn. — Vari corpus. Phạm đến xóc Ông 
Varô. — mulieri. Gian hiếp người nữ. || 3. 
[llusi vitam filii. Tôi đã liều sự sống con tôi. 
— tenerz frondi. Làm hại mắm non. || 4. — 
auro vestes. Thêu áo bằng chỉ vàng. 

[LLUMINAT - È, adv. Cách sáng láng, cách tế 
chỉnh, cách văn hoa. 


ILLUMINATI — 0, onis, s. f. Sự soi sáng; sự sáng 
láng; sự làm cho nói lên. 


ILLUMINAT —0R, oris, s. m. Kẻ soi sáng. 
ÏLLUMIN — 0, as, avi, atum, are, a. 1. Soi, soi sáng. 
9. fig. Làm cho sáng ra, làm cho nổi hơn, sửa 


té chỉnh, tôn lên, tôn kính; tô ra. || 2. — ora- | 


tionem. Sửa bài cho hoa mỉ. — fidem alicujus. 
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Tò ra lòng trung người nào. 
+ ILLUMIN - us, a, um, adj. (ai, sự gì) Tối tăm. 
+ ILL - unc, thay vì Illum, pron. bởi Ille. 
Ion —1S, e, và us, a, um, adj. (nơi nào) Chẳng 

có sáng trăng, chẳng có mặt trăng. 
bp - 0, tt, tum, ere, a. Chảy gần. 
ILuusi, perf. Iludo. 
Í[LLUSI — 0, 02s, s. f. Sự nhao cười, sự giểu giáo; 
ai hay là sự gì người ta nhao cười, trơi đời, 
bia nhạo. 


ILLUS — OR, oris, S. M. Kẻ nhạo cười, kẻ chẳng 
xem sao. 


- ÏLUUSTRAMENT — UM, ¿, S. n. Đồ thêm cho té chỉnh. 


ILLUSTRATI — 0, onis, S. f. 1. Sự soi, sự soi sáng, 
sự sáng. 2. fig. Sự cát nghĩa, lời cắt nghĩa, 
chứng cớ. 3. Sự sửa tế chỉnh, sự làm cho 
sáng ra: sáng danh. || 1. — solis. Sự sáng 
mặt trời. 

ÏLLUSTRAT - OR, oris, s. m. Kê soi sáng. 2. Kê sửa 
cho tế chỉnh, kẻ làm cho sáng danh. 

ÏLLUSTR— IS, e (ior, issimus ), ad). 1. (ai, sự gl) 
Sáng, sáng tỏ. 2. Rö ràng, tỏ tường, minh 
bạch. 3. Danh vọng, vinh hiển, cå thẻ. 4. 
( tiếng kính chức) Đức, lớn, đại. 3. Có tiếng 
xấu. || 1. — nox. Đêm thanh trời. || 2. Ulus- 
trius nihil possum dicere. Tôi chẳng nói được 
điều gì rõ hơn nữa. || 3. /llustre nomen. Tèn 
trọng. || ä. Factum illustre notumque omnibus. 
Tích cả thể đã lừng lẫy mọi nơi. 


ÍLLUSTR-IÙS (issimè), adv. comparat. Cách rõ hơn. 


ILLUSTR — 0, as, On, atum, are, a. 1. Soi sáng, làm 
cho nên sáng. 2. fig. Tó ra, cất nghĩa, bày 
giải. 3. Làm cho sáng danh, làm cho nên vinh 
hiến, làm cho ra tế chỉnh. || 1. Miro lumine 
illustrata est domus. Nhà đã ra đầy sáng lạ. || 
2. — veritatem. Där giải sự thật. — jus os^u- 
rum. Giải lề luật sâu nghĩa. ||3. — orationem. 
Sửa cách nói cho văn hoa. — familiam. Làm 
cho nhà (nào) nên sang trọng vinh hiển, 


ILLUS - us, a, um, part, pass. Illudo. 


+ ILLUTIBARB — US, ?, s. m. Kẻ có râu bòm vm. 


+ ILLUTIBIL E IS, €, adj. (sự gì) Chẳng có thả rửa 


hay là sửa cho sạch. — odor. Mùi ám đồ gì 
không làm sao phả. được. 
[LLUT - US, a, um, part. pass. như' IHotus. 
[LLUVI — ES, ei, s. f. 1. Lut lội, nước lụt, nước 
tràn ra. 2. Sự dø nhớp, sự bản thiu, sự nhem 
_- nhuốc, sự bgn nho. 3. Dòng nước. || 1. — 
aquarum terras obrutas tenuit. Xưa đã có lụt 


INA 


lớn che phú cå đất. || 2. Hluvie nnmundus. Đứa 
nhem nhuốõc bảu thiu. || 3. — placida fluminis. 
Nước sông chảy từ từ. - 

[LLUVIOS — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Dø nhớp, 
bản thiu, nhem nhuốc. 

Irruxi, perf. Hluceo. 

+ I{, thay vì Eum, acc. bởi pron. Is. 

[MAGINADUND rä, a, um, adj. (aD Về trong tri. 

[MAGINALIT - ER, adv. Gách vè trong tri, bởi trí ve. 

[MAGINARI - È, adv. Tùy trí bày vé. 

1° [MAGINARI — US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Vë anh 
tượng, gọt hay là chạm tượng. 2. Chàng thật, 
giả, chịu bày đặt, trí đã bày vẽ. || 1.—j2c(or. 
Thợ vẽ. ||2. /maginaria venditio. Sự giả bán. 
Imaginarium funus. Mô chiêu hồn. 

2° IMAGINARI — US,¿, s.m. Ké mang ảnh tượng vua. 


[MAGINATI — 0, onis, s. f. 1. Trí vẻ, trí bày đặt. 2. 
Điều gì (ai) bày vë trong trí, diéu tơ tưởng; 
sự in trí điều gì. 

[MAGINATIVA ves, f. Trí vẽ, trí bày đặt. 

ÏMAGINATIY-US, đ, um, adj. (sự gì) Thuộc về trí vẽ. 

IMAGINAT — US, a, um, part. Imaginor. 1. act. (ai, 
sự gì) Đã bày trong trí. 2. pass. Hoá nên ảnh 
tượng, đã nên giống như. 

IMAGINE - US, a, um, adj.1. ( ai, sự gì) Giống như, 
là ảnh tượng. 2. Chẳng thật, giả, trí đã bày vẽ. 

[MAGINIF - ER, eri, s. m. như' 2° Imaginarius. 

[MAGINO, as, are, a. ( mặt gương ) Bày tó ảnh 
tượng. 

ÏMAGIN — OR, aris, alus sum, ari, d. trị acc. Bày về 
trong trí, bày đặt; tưởng, nghĩ; tơ tưởng dông 
dài, mơ màng.—aguid. Bày vẽ sự gì trong trí. 

ÍMAGINOS — US, đ, um, adj. (ai, sự gì ) Hay in trí, 
ngợ tưởng sự gì thật chẳng có. 

IMAG - 0, inis, s. f. 1. Ảnh, tượng, ảnh tượng, 
hình tượng; kiểu, gương, mẫu. 2. Bóng, hình 
bóng, ma, giống gì hiện ra. 3. Hình bể ngoài, 
tình hình, sự gì sơ lược. 4. Nê, lẽ giả, hình 
giả. 5. Sự gì xuyên tạc trong trí, sự tưởng. 6. 
Lời nói bóng, lời văn hoa. || 1. magtnem er 
ære vidi. Tôi đã thấy tượng đồng. — vocis. 
Tiếng vọng. Animi — vultus est. Mặt mũi là 
như gương linh hồn. || 2. — manus effugit. 
Hình ma đã biến khỏi tay. ||3.— libertatis. 
Hình sự thong dong bề ngoài. || 4. Zmagine co- 
gniltionis. Lấy nê tra hỏi. || 3. Zn imagine alicu- 
jus noctem exigere. Nhớ đến ai thâu đêm. — 
illius noctis. Sự nhớ đến đêm ấy. 


TMAGUNC0L - a, æ, s. f. dimin. Imago. Ảnh đồng, 
ảnh indu. d 
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[MBALXITI - FS, er, s. f. Sự nhớp nhúa vì chẳng 
tám gội. 

ÏMBARBESC - 0, is, ere, n. def. Mới mọc râu, mọc 
râu lún phún. 

[MBECILL —1S, e (ior, imus ), adj. 1. (ai, sự gì) 
Yếu đuổi, non sức, yếu ớt, lử thứ. 2. Thiển 
trí, non gan, || 1. — ætas. Tuổi măng sửa. — 
2.3 Đất kém, đất xắn. — materia. Đồ ăn dé 
tiêu. 

ÎMBECILLIT — AS, alis, s. f. 1. Sự vêu đuổi, sự non 
sức, bạc lực, bệnh. 2. Sw thiên trí, sự non 
lòng, tiêu đảm. 

ÏMBECILL — ITER (Fus), adv. Cách yếu đuổi, cách non 
gan. 

[MBECILL - US, a, um € rop, issimus ), adj. nhir Im- 
becillis. 

İMBELLI— A, æ, S. f. 1. Sự chàng sån mà đánh 
giác. 2. Sự chẳng từng nghề võ. 3. Sự nhát gan. 

[MBELL—IS, e (ior), adi, 1. (ai, sự gì) Chẳng 
từng nghề võ, chảng hay đánh giặc. 9. Yếu 
sức, kém, non gan. 3. Yêu điệu. ||1. /möelle 
ferrum. Gươm đã lâu chẳng dùng đến. — dies. 
Ngày nghỉ việc giặc giả. — somnus. Giấc ngu 
mô. || 3. Zmbelle fretun. Biên phẳng lặng. 


ĪMB-ER, ris, s. m. 1. Cơn mưa, mưa, vũ. 2. Mäe, 
đám mây. 3. Nước mưa. A Nước. ð. Nước 
mát. || 1. — lavat parietes. Mưa håt vào vách. 
Fig.— telorum. Tên bắn như mưa. || 3. In im- 
bri. Dâm mưa. || 4. Imb?era in cribrum gerere. 
( câu ví ) Gánh nước bảng sàng, uống công. 

[MBERB-IS, e, Và Us, a, um, adj. (ai, sự gì) Chẳng 
có râu, chưa có râu, nhỏ tuỏi, còn trẻ trung. 

[MBIB-O, 28, ¿, itum, ere, a. 1. Mút, hút lấy. 2. 
Thám, thẩm lấy, nhiễm. 3. fig. Nhiễm, in (vào 
trí), ghi tac, suy nghĩ, bày vẻ (trong trí ). || 3. 
Oculi imbibunt tenebras. Con mắt ra mù quáng. 
|' 3. — malam opinionem de aliquo. Đoán sự 
trái cho ai. — facere aliquid. Nhất định làm 
sự gì. 

+ IMniT-0, ve, ere, n. Bị đến, vào. 

+ IMBONIT-AS, atis, S. f. Sự nghèo đói, sự thiếu 
thốn. 

ÏMBRACTE-0, as, are, a. Phủ dát (loài kim`. — auro. 
Phú dát vàng. 

IMBR-EX, ¿cis, s. m. 1. Ngói vỏ măng úp trên nóc 
nhà, ngói âm đương; máng xối. 2. Lô. 3. (— 
manuum). Sự vỗ tay khen. || 2. — porci. Tai 
lợn. — narium. Lỗ mũi. 

[MBRICAMENT-UM, i, $. n. Mái lợp ngói âm dương: 
giống máng xối, cổng. 
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LppucArt-Ju. adv. Như ngói vỏ măng, như máng 
KOL 

[HBRICAT-US, a, um, part. pass. Imbrico. ( sự gì) 
Có hình ngói vỏ măng, đã chịu xếp đặt như 
máng xối. 

IMBRICIT-OR, oris, s. m. Kẻ làm cho mưa, thần 
hành vũ. 


ÏMBRICI-UM, ¿, s. n. như Imbrex. 


[MBRIC-0, as, are, a. Leop ngói vỏ măng, lợp ngói 
Am dương. 

[MHRIC-US, 4, wm, VÀ TF IMBRID-US, A, um, adj. (sự 
gì) Có mưa, đầy nước, thuộc về mira. Jmớ+- 
ca tempestas. Cơn mưa. 

[MBRIF-ER, et, erum, adj. (sự gì) Hay làm cho 
mưa. 

+ IMBRIFIC-0, 8s, are, a. Đổ mưa xuống, tưới nước. 

IMBRIS, gen. Imber. 

-T [MBULBIN-0, as, are, và '† ÏMBULBIT-0, as, are, a. 
Làm cho lắm láp, làm cho ra dø nhớp, vấy vá. 

ÏMBU-O, /%, ¿, tum, ere, a. 1. Däm nước, thám, 
thám lấy, nhuộm lãy, ngâu vào, đó vào. 2. 
fig. Dạy dò, nhiễm, làm cho thấm ( vào lòng ), 
luyện tập. 3. Båt vom thử, khai, dùng sự gì 
lần đầu hết. || 1. — aram. Đô máu trên bàn 
thờ. Sapor quo vasa nova imbuuntur, durat. 
Mùi gì ám vào bình mới thì bên. || 2. — 
aures honestis sermonibus. Dạy dỗ những điều 
phải lẽ hån hoi. — aliquem 02s. Thông nét 
xấu mình cho ai. — bovem. Tập bò ( kéo cày). 
|| 3. — vomere terram. (ai) Cày đất trước hét. 
— phinlam nectare. Rót rượu ngon tôi lọ. 

+ IMBUTAMENT-ƯM, ?, s. n. Sự biết, sự thông thái. 

[MBUT-US, a, um, part. pass. Imbuo. Tela imbuta 
veneno. Tên bản đã giúng thuốc độc. — litteru- 
lis græcis. Đã học tiếng grêcô một chút. 

[ALTABIL-IS, e (ior), adj. 1. (ai, sự gì) Chịu bắt 
chước được, có thẻ mạo được. 2. Båt chước. 

ÏMITAM-EN, inis, Và ÏMITAMENT-UM, ¿, S. n. Sự bắt 
chước, sự giả tảng. 

[MITAND-US, a, um, part. fut. pass. Imitor. (ai, sự 
gì ) Đáng người ta bắt chước. 

IMITATI-0, onis, s. f. Sự båt chước; sự gì đã làm 
cứ mẫu nào. /mitatione consegui. Bát chước. 
[MITATIY-US, a, um, adj. (sự gì) Đã cú mẫu nào. 
ÏMITAT-OR, oris, S. m. (RIX, 2©s, s. f.) 4. Kế bắt 

chước, kẻ phân lê. 2. Kẻ. giả, kẻ mạo. 

4° TMITAT-~US, a, um, part. Imitor. 1. act. (ai, sự 
gì) Đã bát chước. 2. pass. Đã chin bát chước, 
đã chịu làm cứ mẫu, giả. 
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2° Í[MITAT-US, ås, s. m. như Imitatio. 
*† ImiT-0, as, are, n. như 


[MIT-0R, aris, alussum, ari, d. trị acc. 1. Båt chước, 
tuận të, phân lê, cứ mẫu, giả, mạo. 2. Ra giống 
như. || 1. — chirographum. Mao, giả, mạo tå 
kế tự. — mæstitiam. Giả cách buồn bä. ||2. — 
pennas avium. Giống như cánh chim. 


† IMIT-Ùs, adv. Bởi dưới đáy, đưới cùng, trong 
đáy. 

[MMACULABIL-IS, e, adj. { ai, sự gì) Chẳng giây dàn 
vết được. 


[MMACULAT-E, adv. Cách sạch dän vết, cách sạch 


SẺ, 

[MMACULAT-US, 4đ, um, adj. (ai, sự gì) Ven sạch, 
chảng có däu vẻt gì, chẳng mắc tội gì, chàng 
đúng vết gì. Z/nmaculata Conceptio. Sự Đức Bà 
Maria sạch mọi giống tội từ lúc båm thai; lễ 
Đức Bà chẳng mắc tội tô tông truyền. 

+ IMMACUL-0, as, are, a. Làm cho ra d, vấy vá. 

|MMAD-EO, es, w’, ere, và [MMADESC-0, îs, immad-ui, 
ere, n. def. Ra dàm dé, ra nhuần nhä, ra ướt. 


[MMAN-È (Tùs, issimè), adv. Cách gớn!, cách phạm, 
ghê, nhiều lảm, lớn lắm, quá sức. — hians. Há 
hốc mồm ra. 

Tt IMMAN-EoO, es, ere, n. def. Ở lại trên, nói dài về. 

ÏMMANIFEST-US, a, um, adj. (ai, sự gì ) Chẳng tỏ, 
chẳng rõ. 

[MMAN-IS, e (ior, issimus ), adj. 1. ( ai, sự gì) Dữ 
tgn, hung ác, ác nghiệt. 2. To lớn tẩy thình, 
lớn kếch, quá chừng, lạ hiếm. || 1. — ora. Đất 
rợ mọi dữ tgn. — hostis. Giặc dü Lon. — gemi- 
tus. Tiếng kêu góm. ||2. — bellua. Muông to 
ghê. /mmania acta. Những việc cả thẻ lạ lùng. 
Immane dictu est qiam multi... Khôn nói được 
bao nhiêu là kẻ.. 


[MMANIT-AS, alis, s. f. 1. Sự dù tựn, tính hung ác, 
sự nanh ác. 2. Sự lớn ghê, sự to tẩy thình, 
Sự cao Ee sức, sự lạ hiếm, sự gớm, sự quá 
chừng (cách nào). || 1. Gentes inmanitate effe- 
ra(z. Những dân phong tuc đữ tyn như muông 
rừng. || 2. — pretii. Giá dát khét. — sceleris. 
Sự tội gớm ghiếc. 

[MMAN-ITER (¿2s ), adv. 1. Cách đữ Lon, cách 
hung ác. 2. Gớm ghê, chin ghề, quá chừng, 
quá lẽ. ||2. — vivere. Ăn ở lông lao nói chẳng- 
đang. 

[MMANSUET-US, o, um (ior, issimus ), adj. (ai, sự 
gì) Ghẳng thuần thục, độc dp, hung ác. 

[MMARCESCIBIL-IS, e, adj. (sự gì) Chẳng héo được; 
fig. caang hay hư nát. 
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[MMARCESC-0, 73, IMAF€-G, ere, n. def. Ra héo; 
hư di. | l 

ÍMMASTICAT-US, a, um, part. pass. ( sự gì) Cháng 
có chiu nhai. 

[MMATERIAL-IS, e, adj. (ai, sự gì) Vô hình, thiêng 
liêng. 

[MMATUR-È ( từs j, adv. 1. Sớm quá, trái thì, trái 
mùa. 2. Cách vội vàng. || 1. — præreptus. Đã 
chết non. 

[MMATURIT-AS, atis, s. f. 1. Sự (quả) chưa chín. 
a Tuổi non, tuổi măng sữa. 3. Sự sớm quá, 
sự trái mùa, sự vội vàng. It. fig. — partis. 
Sw sinh non. 

INMATUR-US, a, um [ior ), adj. 4. (ai, sự gì) Chưa 
chín, sớm quá, còn xanh, còn non, sống sít, 
trái mùa. 9. Vội vàng, lật đật. ||1: lmmatura 
virgo. Con gái chưa đến tui gå chồng. — in- 
teritus. Sự chết non. 

IuwepIAT-k, adv. Liên nhau, liền, chẳng có ngắn 
cách. 

[WMEDICABIL-IS, €, adj. ( Sự gì) Cháng chịu chữa 
đã được, bắt trị, thày thuốc đã chê; chẳng 
nguôi được. Inmedieabile telum. Dấu tên bắn 
không chữa được. | 

[MMEDICAT-US, dg, um, adj. (ai, sự gì) Đã chịu bôi 
thuốc thơm. 

IMMEDITAT-È, adv. Cách chẳng suy xét, vội vàng, 
vô ý, vô tình. 

[MMEDITAT-US, Q, um, part. pass. (SỰ gì) Người 
ta chẳng suy xét trước, chịu làm hay là nói 
vô ý vô tình, vội vàng; đơn sơ, ngay thật. 

IuMEI-o, (e, immin-z¡,immic‹ftớn, ere. n. Đái vào, 
đái trong, đái đảm. 

IuwkM-oR, oris, adj. cả ba giống, trị gen. 1. (ai, sự 
gì) hẳng nhớ, dä quên, lú, nhãng trí. 2. 
Chẳng hay suy, chẳng biết, mê muội, chẳng lo 
đến. 3. Làm cho quên; chịu quên. ||1. — be- 
neficd. VÒ ơn, được cá quên nom. — facere. 
Chẳng nhớ làm, quên làm. || 2. — suæ liberta- 
tis. Chẳng lo đến sự thong dong mình. — Te 
rum romanarwn. Chẳng thuộc sử kí nước 
Rôma. | 

IwwWEMORABIL-IS, e, adj. 1. (ai, sự gÌ) Cháng chịu 
nhớ được, chàng nên nhắc lại, chẳng khá nói. 
a Chàng nhớ, chẳng muốn nói. 3. Vô lượng, 
vô biên. ||2. — ille fuit. Nó đã chẳng chịu nói 
lời gì. ||3. Zmmemorabile spalium. Uuäng vỗ 
lượng vô biên. 

IWMEMORATI-0, onis, S. f. 1. Sự chẳng nhớ, sự 
quên. 2. Sự ở lặng. 
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ÏMMEMORAT-US, A, um, part. pass. ( sự gì) Người ta 


chẳng có nhảc lại, chưa chịu ké. 


+ IMMEMORI-A, æ, S. f. Sự tối dạ, sự chảng hay 


nhớ, tính đăng. 


+ IMMEMOR-IS, e, adj. như nmemor. 
IMMENS-È, adv. như Immensùm. 


[MMENSIT-AS, atis, s. f. Sự vô lượng vô biên, sự 


vô cùng, sự bao lao; sự lớn lắm, sự rộng lám. 


IMMENS-ÙM, adv. Vô lượng vô biên, vô cùng. 
IMMENS-UM, ¿, S. n. Sự vô lượng vô biên, sự quá 


chừng. — altitudinis. Sự cao thảm ngút. 


[MMENS-US, 4, um, part. pass. và adj. 1. ( ai, sự gì) 


Vô lượng vô biên, vô cùng, bao lao. 2. Cå thẻ, 
lớn lắm, rộng lắm, quá chừng, góm ghê, chín 
ghê, bát ngát, mông mênh. ||1. Per immensas 
œternitates. Mãi đời đời kiếp kiếp. ||2. Zmmen- 
sa argenti copia. Tiên bạc vô kế. Immenso 
( pretio ) mercari. Mua giá mắt lắm, chuốc lấy. 


Iwwe-o, as, are, n. Lọt vào, luồn vào, vào trong. 
— Nilo. Ngược sông Nilô. 

IMMER-ENS, entis, adj. cå ba giống. (ai) Oan, vô 

tội, chịu oan, chẳng đáng. — occidi. Phải 

giết oan. 

IMMERENT-En, adv. Cách oan, trái lẽ. 


[MMERG - 0, is, immer - si, immer— sum, ere, âà. 
Gìm xuống, đâm, cảm vào; fig. (— se) mai 
miết, cần quyẻn, chăm. Vasto me iimmergde 
ponto. Các anh hãy quăng tôi xuống bién sâu. 
— se aliquò. An nép nơi nào. — se inter mu- 
crones hostium. Xông pha vào giữa gươm quân 
giặc. — taleas. Chiết cây. — se studiis. Mài học 
— se æternilati v. in æternitatem. Chăm lo 
đời sau. 

IwwERiT Ò, adv. Cách oan, trái lē. Haud —. 
Chẳng trái lẽ, thậm phải. 

(wwen UM, ¿ s. n. Sự oan, sự chẳng đáng. 
lmmerito meo pereo. Tôi chết. oan. 

IMMERIT— US, a, um, part. 1. (ai, sự gì) Chẳng 
đáng, sạch tội, oan ức, vô tội. 2. Trái lẽ. || 1. 
Immeritos absolvere et immerites damnare. Tha 
kẻ chẳng đáng (tha), và luận phạt kẻ chẳng 
đáng ( phạt). || 2. lmmerita pæna. Va (ai) 
chiu oan. 

IMMERSABIL— 1$, e, adj. (giống gì) Chång chìm 
được, chẳng chịu gìm được. 

ÏwMERsi, perf. lmmergo. 

INNERSI — O, onis, s. f. Sự gìm xuống, Sự giúng 
vào, sự nhận nước. 


IMMERS — Us, a, um, part. pass. Immergo. 
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[MMETAT - US, a, um, part. pass. (sự gì) Chẳng 
có giới mốc. 

ÏMMIGR — 0, as, avi, atum, are, n. tri acc. cùng in. 
Sang ở (nơi khác), sang lập gia cư; nhập vào. 
— in domum paternam. Đi ở nhà cha mình. — 
in vestigia. NỔI gót. 

[MMIN —ENS, entis, part. Immineo. cũng là adj. 
trị dat. hay là acc. cùng ad, in. 1. (ai, sự gì) 
Tới, gần đến. 2. Nghiêng vào, lả vào, đứng trên, 
lủng lång. 3. Cần kíp, sắp, toan, đáng người 
ta hãi. || 1. — partus. Sự gần sinh. || 2. Z/mmi- 
nente lunå. Đang khi sáng trăng. |Ì3.——ad eœdem. 
Đã sắp giết người. — avaritia. Bệnh hà tiên 
hằng tham của. 

I[MMINENTI - A, æ, S. f. Sự gần tới, sự gần đến; 
sự de loi. 

(ww —EO, es, ere ( thiểu perf. và sup.), n. trị 
dat. hay là acc. cùng od 1. Xiêu, lå vào, 
nghiêng vào, ở trên, đứng trên, lủng lång. 2. 
(Gần đến, háu tới, rình. 3. Sắp, toan, đe loi, 
xôn g pha, chrec. || 4. Collis imminet urbi. Có 
đồi áp thành. Quinque porticus piscinæ immi- 
nent. Chung quanh ao có năm nhà trống. ||2. 
Hors quotidie imminet. Sự chết rình đến hằng 
ngày. || 3. Rex imminet vitæ meæ. Vua tìm giết 
tôi. — occasioni v. in occasiunem. Tìm dip, lựa 
dịp. /mminet bellum. Sắp đánh giặc. — alieno. 
Chực lấy của người. fue imminet. Nó cô Ý 
thế. Fayuæimminent. Những sự đã gån xảy ra. 

Ì4MINU - 0, Ge, ¿, lum, ere, a. Giảm bớt, cắt bớt, 
phá, bớt phần, ngớt, phạm. — caput alicui. 
Chém đầu ai. — pretium. Hạ giá, bớt giá. 
Dolor se imminuit. Đau đã dâu dâu. — jus. 
Lỗi lề luật. — animum. Làm cho sòn lòng. 


ÍMMINUTI — 0, onis, s. f. Sự bớt, sự cắt bớt; sự 
ngon ngớt, sự bớt đi, sự ra kém, sự mắt 
phần. — corporis. Sw mắt phản mình. — di- 

_ gnta(s. Sự chịu cất chức. 

ÏMMINUT - US, đ, um, part. pass. lmminuo. 1. (ai, 
sự gì) Bä chịu bớt, đã mất phản. 2. ( một đôi 
khi) Nguyên, tuyền vẹn. 

ÍMMINXI, perf. [MMEIO. 

ÏMMISC — EO, es, ui, immis — lum và immix - tum, 

ere, a. Hoà, nhào, trộn, pha lôn, pha, chế, 
xen vào, sáp nhập vào. — manus manibus, 
Giáp lá cà.— se bello. Giây vào việc giặc giã. — 
se rei alienæ. Xen vào việc người ta. 

ÏMMISERABIL - 1S, e, adj. ( ai, sự gì ) Chảng đáng 
người ta thương. 

[MMISERICORDI — A, æ, s. f. Su cứng lòng, lòng 
cháng hay thương. | 
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ÏMMISERICORDIT - ER, adv. Cách chäng thương, 
cách dữ, cách äu da. 

ÏMMISERIC - ORS, ordis, adj. cả ba giống. (ai, sự gì) 
Cứng lòng, dř, chẳng hay thương, vô tâm. 

F ÍMMISER — OR, aris, ari, d. Thương xót. 

IMMISI, perf. Immitto. 

ÏMMISSARI — UM, i s. n. Nơi tích nước, ao. 

ÏMMISSARI — US, i, $. m. Quản do, kẻ chứng đói. 


[MMISSI-— 0, onis. s. f. 14. Sự sai vào, sự gửi 
vào, sự đâm vào, sự ném vào. 2. Sự nộp, sự 
giao ( của gì). || 1. — sarmentorum. Sự đốn 
ngành cây nho. 


4° ÏMMISS — US, a, um, part. pass. Immitto. /mmissa 
barba. âu đài. /mmissis habenis. Mặc ý, tha 
hồ. /mmissa costis lancea. Giáo đã däm vào 
cạnh sườn. 


9° ÏMMISS - us, os, s. m. như Immissio. 


ÏMMIST — US, a, um, part. pass. Immisceo. 1. (ai, 
sự gì) Đã chịu pha lộn. 2. Nguyên, chẳng có 
chịu pha vuối giống khác. 

ÏMMITIGABIL — IS, e, adj. ( ai, sự gì ) Chẳng nguôi 
đi được, chẳng ra thuần được. 

[MMIT — IS, e (ior, issimus ), adj. 1. Sống sít, còn 
xanh, ương ách, non, chát; sờm, nham, sù sì. 
2. Chảng hiển lành, nhặt phép, dữ tợn, độc 
dữ. ||1. /mmitia poma. Những quả còn xanh. 
— insula. Gò từng xanh núi đỏ. /mưuIe cœÌưm. 
Trời khó chịu (vì nắng quá hay là rét quá ). || 
2. — lortor. Lý hình ngô ngáo. 

ÏMMITT — 0, 8, imini-s¿, immis-sum, ere, a. 1, Sai 
vào, bắt vào, giục vào, bản, gửi vào, (— se j 
xông vào. 2. Bỏ vào, tra vào, pha vào. 3. Thả, 
buông, đẻ. II. — servos ad... Sai tôi tá mà... 
— equum. Giục ngựa. — tela in. Bắn tên vào. 
— se in medios hostes. Xông vào giữa quân 
giặc. — fugam. Båt trồn. Fig. — se in volupta- 
tes. Mặc sức buông tuông. || 2. — aquas in fun- 
dum. Tát nước vào đất.— lignum. Sàm xà vào. 
Filis aurum —. Tắm chỉ vàng (bỏ vàng vào chỉ, 
pha vàng vào chỉ). Tu in mea bong eum immit- 
tes, Anh sẽ giao gia tài tôi cho kẻ ấy. Fig. — 
aliquid in aures suas. Lãng tại nghe sự gì. || 3. 
— habenas. Buông dây cương. — barbam. Nuôi 
râu. #4 vitis immitlitur. Người ta để cây nho 
Ae mọc mặc sức. 

IMMIXT — Iw. adv. Cách pha lộn. 

[MMIXT —US, o, um, part. pass. như Immistus. 

Imm — ò, adv. nh Imò. 


[MMOBIL —1S, e fior}, adj. 1./ai, sự gì) Chàng 


\ 


động. chẳng chịu xè dịch được. chàng hay 
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 chuyén dòng. 2. fig. Chång hay động thương, 
(äng phép; yên hàn, bàng phẳng; chẳng hay 

- thay đổi, có lòng trung, vững vàng, vô sự. || 
1. Bona immobilia. Điền sản. ||9. — precibus. 
Chẳng nghe lời xin. 


[MMOBILIT — AS, afis, s. f.1. Sự cháng chịu xê dịch 
được, sự chắng hay động. 2. fig. Sự chảng 
hay thay dot, sự chẳng hay động thương, sự 
vô tâm vô tình, tính yên hàn, tính hàn. 

IMMOBILIT-ER, adv. Cách chẳng động, cách vững. 


[MMODERANTI - A, æ, S. f. Sự thái quá, sự chẳng 
tùng tiệm, sự chẳng tiết kiệm, sự vô độ. 

[MMODERAT — È (äs, issimè ), adv. Cách thái quá, 
vô độ, chảng vừa phải, quá lë. — ferre adver- 
sas res. Ở tiêu đảm trong cơn gian chuân. 

[MMODERATI - 0, onis, s. f. Sự thái quá, sự quá 
lë, sự vô độ, sự chẳng vừa phải, sự chẳng 
tùng tiệm. 

[MMODERAT — UN, ¿, s. n. Sự vô cùng. 


[MMODERAT — US, a, um (ior, issimus J, adj. 1. (ai, 
sự gì) Vô cùng, vô lượng vô biên. 2. Chång 
cứ dip dàng. 3. Thái quá, mê quá, chẳng giữ 
mực, chẳng vừa phải, chẳng tiết kiêm. || 2. 
[mmoderata libertas. Sự buông tuống. -/mưnode- 
rala tempestas. Bão đữ quá. 


IMMODEST — È (2s), adv. 1. Cách thái quá, quá lẽ. 
2. Cách vô phép, cách vô hạnh. 3. Trái phép 
công bằng. || 2. — circumspicere. Lắc láo. 


[MMODESTI — A, æ, S. f. 1. Sự thái quá. 2. Sự vô 
phép, sự vô hạnh, sự trắc nét, sự xấc láo. 3. 
Sự dùng quyền trái lẽ, sự hà hiếp (đân). 

[MMODEST — US, a, um, adj. trị abl. cùng o, 1. (ai, 
sự gì) Vỏ phép, mất nét, træ tráo. 2. Chàng 
giữ mực vừa phải, thái qui, mê quá, vô độ. 

[wMOPIC — È, adv. Quá lẽ, quá chừng, chẳng vừa 
phải. — /erre. Chảng biết nhịn nhục. 

ÏMMODIC— Us, a, um, adj. trị gen. hay là abl. (ai, 
sự gì) Chẳng cứ mực, chảng vừa phải, quá 
lẽ, quá chừng, quá bội. — Jgd, Râm lời 
quá. — gloriæ. Mê danh tiếng quá lẽ. — sævi- 
tiú. Dữ tgn quá lẻ, 

ÏMMODULAT — US, 2, um, adj. (thơ hay là ca hát) 
Chẳng ăn dip dàng, thất niêm, chẳng hợp meo. 

ÏMNOLATI — 0, onis, s. f. Sự giết loài vật mà tê, 
sự dâng của lẻ. 

[MMOLATITI — US, dg, um, adj. ( giống gì) Đã chịu 
giết hay là dâng làm của lẽ. 


ÏMMOLAT - OR, ois, s. m. Đấng tế lẻ. kẻ giết, kẻ 
đàng. 
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ÎNMOLAT - US, a, um, part. pass. Immolo. 

[MMOLIT - Us. đ, um, part. pass. ( sự gì ) Đã chịu 
xây lập. 

ÏMMOL o, as, avi, atum, are, a. 1. Giết làm của 

lẻ, dâng tế. 2. Giết. |, 2: fig. — corpus. ầm 

xác thit. 


ÏMMORANT - ER , adv. Cách chẳng trễ näi, cách 
mau kíp. 


ÏMMOR - IOR, eis, tuus sum, è, d. trị dat. Chết trong, 
chết. — equis. Trầm nich. Fig. — studiis. Mê 
học quá mà chết. 

[MMOR - OR, aris, atus sum, ari, d. tri dat. bay là 
abl. cùng in. Ở lại, ở, chậm lại. — nugis. 
Những lo sự vặt vãnh. — paucis libris. Cứ xem 
ít sách mà thôi. 

1° ÏMMORS-US, a, um, part. pass. (ai, sự gì) Đã 
chịu cản. 

2° Í[MMORS-US, Gs, s. m. Sự cắn, dâu cản. 


[MMORTAL-È, adv. như Immortaliter. 


ÏMMORTAL-IS, e, adj. 1. (ai, sự gì) Chẳng hay chết, 
hãng sống. 2. Chảng hay hư nát, chẳng hay 
hết, bền đỏ, hảng có mäi. 3. Tiên, có phúc 
thanh nhàn. ||1. Zmmortales. Các but thần. 

ÏMMORTALIT-AS, atis, s. f. Sự hãng sống; sự chảng 
hay hư nát. /zzmortabtaft tradere. Lưu truyền 
vạn đại. 

ÏMMORTALIT-ER, adv. Cách hàng sống, đời đời 
chẳng cùng; tiên cách, cách thanh nhàn. 

[MMORTALIT-ÙS, adv. Bói các thần tiên. 


[MMORTU-US, đ, um, part. Immorior. — vino. Đã 
chốt say rượu. — tormentis. Đã chết giữa hình 
khó. 

INMoT-US, đ, um, part. pass. 1. (ai, sự g1) Chẳng 
hay động, chàng chiu xê dịch được; bằng 

_ phång. 9. Go. Vững vàng, chẳng hay thay đối, 
khăng khăng một mực. II, /mmotæ oos, 
Những nước đông lại. /mmota semina. Những 
cây ương chưa ra ngôi. ||2. — prece. Chẳng 
động lòng nghe lời xin. /mmotum id animo 
sedet. Sự ấy đã nhất định trong trí khôn rồi. 

ÏMMUG-IO, ?S, ở, itum, ire, n. Rồng, gầm thét, bỏ, 
hờ; vang, ran. 

[MMULG-EO, eg, immul-s¿ và xi, immulc-tum, ere, 
a. Våt sửa vào, nặn sửa vào. — ubera labris. 
Våt sữa vào miệng. 

ÏMMUNDABIL-IS, e, adj. (ai, sự gì) Người ta chẳng 
sửa cho sạch được. 

[MMUNn-È (/%s ),ady. Cach du đáy, cách bon nho, 
cách xàu xa. 
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TMMUNDITI-A, #, VÀ ES, ei, 8. f. và Æ, arum, s. f. p. 
1. Sự dơ đáy, sự nhe nhớp, sự bản thiu. 2. fig. 
Sự ô ué, sự xấu xa. 

ÏNMUND-US, a, um (ior, 2sstmus ), adj. (ai, sự gì) 
De đáy, chẳng sạch, nho nhớp, ô ug, bản thiu, 
xấu xa. /mmunda verba. Những lời uế tạp. /m- 
munda fortuna. Số tệ. — ager. Ruộng hoang vu. 


ÏMMUNTIFIC-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Chẳng rộng 
rãi, bản bụng, bòn đãi, rit rát. 

ÏMMUN-IO, e, ivi và ii, itum, ire, a. Sửa cho vững 
vàng. 

ÏNMUN-IS, e, adj. trị gen. hay là abl. hay là abl. 
cùng å. 1. (ai, sự gì ) Được nhiêu dong, được 
nhiêu dịch, được nhưng, nhiêu thân. 2. Ò 
nhưng, phong lưu, nhàn thân, chẳng góp phần. 
3. Ghẳng hay cho, bôn sén. 4. Chẳng mắc vướng, 
chẳng phải, khỏi, xóng xả, sạch. Ui. — ager. 
Ruộng nhiêu thuế. — r¿ztz¿ĐÐược nhưng lính. 
|| 2. — fucus. Ong nghệ lười lĩnh. — non est 
virtus. Nhân đức chẳng hay ở nhưng. || 4. — 
metu. Ghắng sợ. — imperii. Chẳng chịu quyền 
phép ai, xóng xả, thong dong. — belli urbs. 
Thành đả khỏi sự giặc giả. 

[MMUNIT-AS, 4(¿s,S. f. 1. Sự nhiêu thân, sự nhưng, 
sự giào. 2. Sự khỏi, sự chẳng mắc phải, sự 
sạch, sự xóng xả. 

ÏMMUNIT-US, a, um, part. pass. (ai, sự gì) Chẳng 
có thành lũy, chẳng vững, chẳng mạnh. /mmu- 
nita regni. Những nơi xung yếu trong nước. 


ÏMMURMUR-0O, as, are, a. và n. Nói lắm båm, nói 
nhỏ, kêu. — auri. Nói ri tai. 

+ [MMUSCUL-US, ‡, và ÏMMUSSUL-US, ¿, s. m. Chim 
kén kền con. 

+ IWMUSIC-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Chàng hay 
nghề bát âm, chẳng biết hát, chẳng biết đàn 
hát. 

[#MUTABIL-IS, e, adj. (ai, sự gì) Chẳng hay thay 
đôi, vững bền. 

ÏMMUTABILIT-AS, atis, S. f. Sự chẳng hay thay đỏi, 
sự vững bền. 

 IMMUTABILIT-ER, adv. Cách chẳng hay thay đổi, 
cách cứ trực mãi. 

_ÏNNUTATI-0, onis, s. f. 1. Sự thay đổi (đi gì), sự 
(ai, sự gì ) hay thay đổi. 2. Cách nói bóng bảy. 

IWMUTAT-0R, oris, s. m. Kẻ thay đổi. 

ÏNMUTAT-US, a, um, part. pass. Immuto. 1. (ai, sự 
gì ) Đã chịu thay đôi, đã ra khác. 2. Chẳng hay 
thay đôi, vững một lòng, khăng khăng một 
mực. || t. /mmutata verba. Những lời bóng 
hảy. Jmmutata ratio. Tri đã sút kém, 
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[MMUTESC-O, is, immut-, ere, n. def. Hoá nôn. 
câm, cấm khẩu; nín lặng, ngậm câm lại. 

[MMUTILAT-US, Ø, um, part. pass. 1. (ai, sự gì ) Đã 
mất phần mình, đã chịu chặt. 2. Nguyên ven. 


. t IMNMUT-I0, is, ire, n. def. Låm bảm, lúng bủng. 


[MMUT-0, as, avi, atum, are, a. và n. Bòi, thay déi 
có tính hay thay đổi, hay biến cải. — aliquem 
alicui. Làm cho ai sinh lòng ghét ai. 

IM-ò,sadv. Mà lại, vả lại, lại, thật là. — verò v. 
etiam. Mà lại, phải. — certè. Thật lắm. 

ÏMPACAT —US, đ, um, part. pass. (ai, sự gì) Chưa 
hoà, chẳng yên hàn, chẳng muốn ở yên, hỗn 
hào, nhúc nhích; tất tưởi, vất vả. /mpacata 
vita. Phận tất tưới. 

ÏMPACTI -0, onis, s. f. Sự đụng, sự tông chạm, 
sự xán. 

ÏMPACT —0R, oris, s. m. Ké đụng, kẻ chạm phải. 

ÏMPACT — US, đ, um, part. pass. Impingo. (ai, sự 
gì) Đã chịu chạm vào, đä chịu bỏ vào, đã chịu 
quăng vào. — litlori. Đã giat vào bãi. — sey- 
phus Agripz. Chén (ai) đã ném ông Agrippa. 

ÏMPAG — ES, um, s.f. p. Xà, vì, những gỗ đã vào 
sàm vuối nhau. 

ÏMPALL — EO, es, uči, ere, và ÏMPALLESC - O, 2$, impall. 
ui, ere, n. def. Ra xám, ra tái mét vì... -— libris. 
Mải học quá nên xanh xao. 

[MPALLID — US, ở, um, adj. (ai, sự gì) Chång hay 
ra xám, chẳng hay ra tái mét, chẳng hay sợ. 
[MPALPEBRATI — 0, onis, S$. f. Bệnh bại mí mắt, sự 

chẳng nháy mắt được. 

+ IMPANCR - 0, as, are, a. Chiếm đoạt, tiếm, thoán. 

+ IMPANN - IS, e, adj. (ai) Chẳng có áo, trần truồng. 

ÏMP— AR, aris, adj. trị dat. 1. (ai, sự gì) Chẳng 
bằng, kém, so le, chẳng vừa đôi, chẳng vừa 
khoảng, chẳng xứng hợp. 2. Chẳng nổi, chẳng 
có sức, chẳng đủ điều. 3. Lẻ, chẳng chän || 1. 
— numero. Kém số, chẳng nhiều cho bằng. — 
animo fortuna. Sö vận chẳng xứng hợp lòng 
can đảm. — invidiæ. Chẳng lại vuối kẻ ghen 
ghét. || 2. — sumptui. Chẳng có đủ mà chịu 
các phí tổn. || 3. — numerus. Số lẻ (như một, 
ba, năm, oto.). 

IMPARATI — 0, onis, S. f. Sự chẳng sàn. — stoma- 
chi. Sự yếu tì vị. 

ÏMPARAT — US, a, um (ior, issimus), adj. 1. (ai, sự 
gì) Chẳng sẵn sàng, bất thình lình. 2. Hó hênh, 
hở cơ, vô ý, vô tình; chẳng có chịu dọn. |! 1. 
— à militibus, à pecuniå. Cả lính liền của cũng 
chẳng sản. || 2. I/mparata verba. Lời nói cuang 
don trước. 
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ÏMPAR - ENS, en(is, part. cå ba giống. (ai) Chẳng 
vâng lời, bất khẳng. 

ÏMPARENTI — A, #, s. f. Sự cưỡng phép, sự chảng 
vâng lời. 

[MPARIL — 1S, e, adj. (ai, sự gì) Chẳng bảng, so le. 

H#PARILIT - As, atis, s. f. 1. Sự chảng bằng, sự 
chẳng điều nhau, sự chẳng xứng hợp. 2. Sự 
sai mẹo. 

ÏMPARIT - ER, adv. Cách chảng bằng, cách schäng 
điều. 

EMPAR — o, as, are, a. Sảm, såm sửa, seo sửa. 

IMPART — IOR, (ris, iri, d. như Impertior. 

ÏMPASG — oR, eris, i, d. Chăn trong, ăn cò trong. 

ÏMPASSIBIL - IS, e, adj. (ai, sự gì) Chàng chịu 
đau được; chẳng có tính mê nào. 

[MPASSIBILIT — AS, atis, s. f. Sự chäng chịu đau 
được. 

ÏMPAST — US, a, ơn, part. Impascor. (ai, sự gì) 
Lòng không, chưa ăn, đói lắm. 

ÏMPATIBIL—IS, e, adj. 1. (ai, sự gì) Người ta 
chẳng nhịn được. 2. Chẳng thấy đau, cháng 
hay động thương. 

ÏMPATI — ENS, entis ( impatient-ior, issimus), adj. 
cå ba giống, tri gen. hay là acc. cùng ergà. 1. 
(ai, sự gì) Ghẳng hay nhịn, chẳng hay chịu, 
chẳng biết chịu khó. 2. Chắng cảm lại được, 
chẳng đẹp dược. 3. Chàng thấy đau, chẳng 
hay động thương. || 1. — wors, Söt ruột. — 
vetustalis vinum. Rượu chẳng giữ äu được. || 
2. — z. Chẳng biết nén cơn giận. Mammæ 
lactis impatientes. Vú hà. 

ÏMPATIENT—ER (is, issimè ), adv. Cách chẳng 


nhịn nhục, cách khó, cách khó lòng, cách cau | 


cưới, cách sốt ruột. 


ÌMPATIENTI— A, æ, S. f. 4. Sự chàng nhịn, sự 
chảng chịu, sự ghét. 2. Sự chẳng cầm lại 
được, sự lung lăng, sự buông tuồng. 3. Sự 
chẳng thấy đau, sự chẳng hay thương xót, 
sự vô tâm. 


† IMPAUSABIL—IS, e, adj. (ai, sự gì) Ghẳng yên- 


một bề được, chẳng nghỉ yên bao giờ, hay 
giản giọc. 

† HHPAUSABILIT cp, adv. Liên lí, chẳng có khi 
dừng. 

luravin - È (ms, adv. Cách vững lòng, cách 
chắc gan. 

[MPAVID—US, a, wm (ior), adj. trị acc. cùng ad. 
(ai, sự gì) Chẳng biết sợ, chắc gan, vững lòng. 

ÏNPECGAĐIL - 1S, e, adj. (ai, sự gì) Qháng phạm 
tội được; chẳng có lội. _ 
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[MPECCANTI — A, Æ; Và ÏMPECCABILIT — AS, atis, s$. f. 
Sw chàng phạm tội được. 

Í[MPEDAND - US, 4, um, part. pass. fut. Impodo. 
(sự gì) Phải có choái, phải có que đỡ. 

ÏMPEDAT — US, 4, um, part. pass. Impedo. 


ÍMPEbIC — 0, as, ae, a. Làm cho mắc lưới. 
IMPEDIMENT — A, 0, s.n. p. Các đồ đạc theo binh. 


ÏMPEDIMENT — UM, ¿, s. n. 1. Sự gì làm ngăn trở; 
sự ngăn trở. 3. Đồ đạc, người và đồ tùy thân. 
đầy tớ theo. || 1. Zmpedimentum afferre v. infer- 
re. Làm ngăn trở, can gián. /mpedimento esse. 
Idem. || 2. Cum magno impedimento venire. 
Dem nhiều đầy tớ đi vuối. 

[MPED - 10, e, ivi, um, ire, a. 1. Làm cho mắc 
lưới. 2. Ngăn trở, can, can gián, ngăn lại, 
ngăn cầm. 3. Bao bọc, quấn vào, vấn vít. || 1. 
Vincula pedes impediunt. Chân mắc lòi tói. — 
pisces reti. Båt cá trong lưới. || 2. Nihil impe- 
dio. Tôi chẳng can di gì sőt. — fugå aliquem. 
Ngăn gián chẳng cho ai trốn. — ở hono. Xui bỏ 
đàng công chính. — quominùs v. quin v. ne. 
Can đừng. || 3. — pellibus crura. Lấy da vật 
bọc ống chân. — caput. Đội đầu. — cornua 
serlis. Lấy tràng hoa quấn sừng. 

ÏMPEDITI — 0, onis, s. f. Sự làm ngăn trở, sự gì 
làm ngăn trở, sự ngăn trở, sự mắc vướng. 

ÏMPEDIT - 0, as, are, a. freq. Impedio. 

Jaren — OR, oris, s. m. Kẻ làm ngău trớ, ké 
can gián. 

IMPEDIT — US, a, um (Ņ:ssimus ), parl. pass. Impe- 
dio. (ai, sự gì) Mắc ngăn trở, vướng vit, giây 
giướng, bận biu, rối rắm, hóc bách, khó. 
Sylvæ impedilisimæ. Những rừng rậm lâm. 

_ Impedita itinera. Những đàng khó đi. 

Í[MPED —0, as, are, a. Đặt choái, cảm que đỡ. 

Imeeci, perf. Impingo. 

IMPELL— O, ¿$, impul - ¿, impul— sum, ere, a. i. 
Dun, vào, đâm vào, båt vào, dich vào, där vào, 
zé vào, bản vào. 2. Lung lay, lúc làc, trénh 
tráng, rung, làm cho động. 3. fig. Xô ra, đuôi, 
xui giục, thúc, khuyên. || 1. — navim in sinum. 
Div hay là đưa tàu vào vụng. — ferrum. Dim 
gươm vào. — sagiltam. Bản tên. |}2. — Mer- 

des pollice. Gảy đàn. — remos. Chèo di. — 
fluctus. Giô sóng lên. || 3. — in fugam. Aua 
đuổi. — milites. Khuyên quân cuốc. — ad 
aliquid faciendum. Xai Da ar gì. — judicem. 
Làm cho -quan xét động-lòng thương. 

Jurex - F0, es, ?, impen — sum, ere, n, tridal. I. 
Lá vào, ó nghiêng: trên, xiêu, hâu ngã. 2. bn. 


IMP 


(än xảy ra, rình đến, cần kíp. || 2. Impendent 
lbi mala. Anh sắp mắc sự dù. /mpendet nego- 
tum. Việc cần kip. l 

$ IMPENDI - A, æ, s. f. như Impendium. 

IwrENm—ò, adv. Nhiều, lâm. — magis. Nhiều 
hơn. — m¿nds. Ít hơn nhiều phán. 

INPENDIOS — US, a, um, adj. (ai) Hay tốn làm, 
hay phí phan. 

IMPENDI - UM, ¿, s. n. 4. Sự tốn, sự tiêu phí, sở 
tồn, tiền tőn phí. 2. Lö lãi (tiền bạc đã cho 
vay). 3. Sự thiệt hại, phần thiệt hại. 

ÍÏMPERD - 0, is, i, impen — sum, ere, a. Ton, hao 
tốn, phí, mắt. — vanas preces. Xin vô ích. — 
hienniumad.Măt hai năm mà. Vito pero.Dâng 
lót mình mà bình sự thật. — sumptus saerifi- 


carum. Chịu tiền Lon vì việc Lế tir. — operam 


rei alicui. Săn sóc việc gì. 

[MPENDUL - US, a, um, adj. (giống gì) Treo trên, 
treo vào, mắc vào, lủng lảng. 

ÙMPENETRABIL ms, e, adj. trị dat. (ai, sự gì ) 
Chẳng chịu thâu suốt được, chẳng chiu thấm 
được, chẳng có thẻ vào được: chàng chịu suy 
thấu được. — iræ. Chảng giận được. 

[MPENETRAL— E, e, S. n. Nơi cấm. 

HMPENS —A, Æ, 5. f. 4. Sự tốn, của tốn phí. 9.Kho 
đền thờ. 3. Đồ gia vị, đồ đạc, các vị dùng mà 
làm dồi. || 1. /mpensas effundere. Hao phí. — 
sui cruoris. Sự đỗ máu mình ra. 

ÏMPENS — È ( iùs, issimè ), adv. 4. Cách phí tón, 


cách xa xi, cách trọng thẻ. 2. Nhiều, rất, lắm. . 


|| 2. — cupere. Mån lâm. 

† berensierL — 15, e, adi. (ai, sự gì) Ngưỡi ta lượng 
chẳng ra, trí suy chẳng thấu. 

† Impens — ƯM, ¿, S. n. và us, ás, s. m. Của tốn phi. 

ÏMPENS—US, o, um (ior, issimus ), part. pass. 
lmpendo. 1. (ai, sự gì) Đã chịu tốn, đã chịu 
dùng (về việc gì), đã chịu dâng. 2. fig. Cả 
thể, rất mạnh. #mpensa labori ætas. Đã khăn 
khân làm việc lót đời mình. || 2. Impensa libido. 
Sự mê muốn lắm. Zmpensissimæ preces. Lời 


xin nài lắm. /mpensius damnum. Sự thiệt hại 
cả thẻ hơn. | 

lãPERATIV — È, adv. Cách truyền khiến. 

[HPERATIY — US, đ, um, adj. ( sự gì ) Dùng mà khiến, 
chịu rën dạy. — modus. Cách impêrativô., 
Imperativæ feriæ. Những ngày buộc nghÈ việc. 

ÏMPERAT—OR, oris, s. m. 4. Rẻ cai quản, '“húa. 
2. Quan tổng binh. 3. Quan đã thâng-trận 
tuyến công. 4. Đố, hoàng đế, vua thượng - vị: 
|| 1. — vitæ necisque. Ðáng cầm quyền sinh sát. 
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IMPERATORI - È, adv. Cách xứng quan tổng binh, 
cách xứng vua thượng vị. 

ÏMPERATORI - Us, &, um, adj 1. (sự gì) Thuộc vé 
sự: cai quản. 2. Thuộc về quan tông binh. 3. 
Thuộc vẻ vua thượng vị, thuộc về nước thượng 
vi. || 3. Znperatoria navis. Tàu nguyên súy binh 
thúy. || 3. Imperatoria genesis. Sự xem sao 
ngày sinh có điểm sau làm vua thượng vị. 

ÏMPERATR - 1x, dcis, s. f. 1. Bà hoàng hậu, 2. Ké 
cai trị. || 2. — Deia, Xứ Italia cai trị thiên hạ. 

ĪMPERAT - UM, ¿, S. n. và 0S, 2$, s. m. Lời rặăn, 
lệnh truyền. 

IMPERAT — US, a, um, part. pass. Impero. 

ÏNPI.RCEPT — US, a, um (ior), part. pass. (ai, sự gì) 
Người la chẳng thấy, chẳng hiểu được. 

ÏMPERCEPTIBIL - 1S, e, adj. (ai, sự gì) Chẳng có 
thé xem thầy hay là hiểu được. 

ÍHPERCIT — US, a, um, part. pass. (ai, sự gì) Chẳng 
có động lòng, chẳng chịu động. 

ÏMPERC - 0, is, ere, a. def. Chẳng dè dät, phí phan. 

[MPERCUSS — US, a, um, part. pass. (ai, sw gì ) 
Chång có chiu đánh. 


_ ÏMPERDIT?T— US, a, um, part. pass. (ai, sự gì) Đã 


thoát, chẳng hư, chẳng chịu phá tuyết. 
IMPERFECT - È (28s, issimè), adv. Cách chẳng Ion. 
Í[MPILRFECTI — 0, onis, s. f. Sự chẳng được lọn, lỗi 
rất nhe. i 


IMPERFECT — US, a, um (ior, issimus ), part. pass. 


1. (ai, sự gì) Chẳng lọn, dở dang, chưa rồi, 
chưa xong. 2. Ghảng lọn lành, có dầu vết nhỏ 
mọn. || 1. — cibus. Của chưa tiêu. || 2. — reli- 
g:os„s. Thày dòng chưa có đức lon lành. 

ÏMPERFID — 0S, &, um, adj. (ai, sự gì) Rất binh 
bãi, rất gian giáo. 

ÏMPERFOSS — US, a, um, part. pass. (sự gì) Ghẳng 
có chiu khoan. : 

† IMPERFUNDI — ES, ei, s. f. Sự do nhớp, sự nhem 
nhuốc. 

F ÏNPERIABILIT - ER, sde. như Imperiosè. 

ÏMPERIAL —ts, e, adj. (ai, sự gì) Thuộc về vua 
thượng vị, thuộc về nước thượng vị. 

[MPERIALIT —ER, adv. Cách xứng vua thượng vị. - 

ÏMPERĩôs — È (3), adv. Cách truyền khiến, cách 
kiêu hãnh, 

IMPERIOS - US, Q, tt (ior, issimus), adj. tri gen. 
hay là dat.:4. (ai, sự gì) Hay truyền khiến, cai 
quản, có quyền phép.:2. Kiêu căng, cao tính, 

-. khoảnh khoái. || 1. #mperiosa familia. Nhà cả 
quyền hành. /mper:osa cupiditas. Tính mê rất 
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manh.—sihi v. sui. Dä thìn lòng thìn tính. || 9. 
Imperiosa conjux. Người vợ kiêu hänh. 
ĪMPERITABUND — US, d, um, adj. như 


[MPERIT - ANS, antis, part. Imperito. (ai, sự gì) 
Cai trị , truyền khiến. 

[MPEIIT rt ris, tissime), adv. Cách vụng về, vô tài. 

[MPERITI— A, æ, S$. f. Sw vụng vë, sự chàng từng. 

IMPERIT—O, 4s, are, freq. Impero. Cai trị, cảm 
quyén. 

IMPERIT — US, ở, um (ior, issimus), adj. tri gen. 
(ai, sự gì) Chảng khéo, vô tài, vung về; chẳng 
từng trải, chàng thông, lạ, đốt nát. — morum. 
Chảng quen phong tuc. 

ÏMPERI - UM, ¿, s. n. 3. Quyền phép, sự cai quản, 
sự cai trị. 2. Lời truyền dạy, lệnh. 3. Quyền 
quan, chứcquan, chức quyền. 4. Nước thượng 
vị (có nước khác tiến cống). || 1. Tempestates 
imperio premit. Các bão táp qui luy quyền phép 
người. || 3. Ứmperto keti parent. Các kẻ ấy vàng 
lời vui lòng. Veglecto medentium imperio. Bởi 
dä chàng cứ lời các thày thuốc. Zmperium er- 
segui. Vâng lệnh truyền. || 3. Qui rum erat in 
summo imperio. Kế bấy giờ cảm quyền trị vì. || 
A. Constttuere imperium. Lập nước thượng vi. 

[MPERJURAT - US, ở, um, part. pass. (ai, sự gì) 
Người ta chẳng lấy tên mà thể gian. 

[MPERMISS — US, &, um, part. pass. (sự gì) Chẩng 
nên, trái luật, đã cấm. 

ÏMPERMIXT — US, a, um, part. pass. (sự gì ) Chẳng 
có pha giống khác vào, nguyên. 

[MPERMUTABIL - r5,'e, adj. (ai, sự gì) Chẳng chịu déi 
được. 

IMPER —O, as, avi, alum, are, a. và n. trị dat. 4. 

. Truyền, khiến, răn, dạy, đòi, båt. 2. Làm vua, 
làm chúa, trị vì, cai trị, cầm quyền, làm quan. 

3. (thày thuốc) Truyền, răn cấm. || 1. — dolori. 
Chàng xem sao sự đau.—pecuniam. Đánh thuế 
tiền. — frumentum agris. Đòi ruộng nên sai 

_ miến, — navem. Truyền đóng tàu (hay là đòi 
tàu ). — obsides. Bòi ké làm cảng. — sihi ali- 
quid. Ép mình làm sự' gì. || 2. Omnibus gentibus 
nationibusque —. Cai trị các dän các nước. || 
3. Ægro remedia —. Bảo kẻ liệt phải dùn 
thuốc nào. 

[MPERPETU — US , a, um, adj. (ai,sự gì) Chẳng bền 
đời đời, chảng bền mäi. 

ÏMPERSONAL—1S, e, adj. (yerbô nào, cách nào) 
Chẳng có ngôi; (lời gì) chảng chỉ tên ai. 

[MPERSONALLT — ER, adv. 4. Cách chảng chỉ tên ai 
cho rö. 2. Như verbô chẳng có ngôi (imper- 
sonalô)s 


UN 
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ÌMPERSONATIYUS modus, m. Cách chàng có ngôi, 
cách imnfinitivô. 

[MPERSPECTI — Ùs, adv. comp. Cách hờ hằng quá, 
vô ý quá. 

[MPERSPIC— AX, acis, adj. cả ba giống. (ai, sự gì) 
Chẳng sâu sắc, chẳng thông suốt. 

ÏMPEISPICU — US, 4, um, adj. (ai, sự gì) Cháng lò, 
kín nhiệm, sâu nhièm, trí lrợng chång ra. 

ÏMPERTERRIT - US, a, um, part. pass. (ai, sự gì) 
Chẳng chịu nat nộ, gan sắt, đại đảm. 

+ IMPERTIL — 1S, e, adj. (ai, sự gì) Chảng chịu 
chia từng phản được. 

T ÏMPERTIN — ENS, 2/5, adj. cả ba giống. (ai) 
Chẳng có quyền, cháng được phép. 

ÏMPERT — 10, čs, ¿vè Và či, (um, (re, a. Dhur 

[MPERT — IOR, Gi, ilus sum, Gi, d. trị acc. 1. Thòng 
cho, ban phần, cho thông công, cho ăn phần, 
phân phát. 2. Liệu cho, ban cho, cho vay 
mượn, ưng cho, phát cho. 3. pass. Chịu thông, 
chịu ban. || 1. — oneris partem. Cho ai gánh 
môt phần việc. || 2. — alıcui salutem. Gửi lời 
thăm ai. — gulæ et ventri. Mê ăn đổi cho đầy 
ruột. — aliquid alicui v. aliquem aliquå re v. 
alicui de aliquå re. Ban cho ai của gì. — aures. 
Lắng tai nghe. || 4. Puerilis ætas doctrinis im- 
perliri dehet. Phải dạy đỗ trẻ con cho hay chữ 
nghĩa. 

[MPERTITI — 0, onis, $. f. Sự thông cho, sự thông 
công, sự ban cho. 

[MPERTIT — US, a, um, part. Impertio và Impertior. 

ÏMPERTURBABIL—IS, e, adj. (ai, sự gì) Chàng ra 
bối rối được, chàng hay động, vững vàng. 

[MPERTURBATI —0, onis, S$. f. Sw vững lòng, sự 
chẳng rối trí. 

[MPERTURBAT — US, a, um, part. pass. (ai, sự gì) 
Chẳng hay động, vững lòng, cháng hay rối trí. 

[MPERVI - US, a, um, adj. (sự gì) Chẳng có đàng 
mà đi. — amnis. Sông chẳng lội qua được. 

ÍMPESC — 0,2, ere, a. def. Chăn (loài vật)nơi tốt cỏ. 

† IMPETE, abl. thay vì Impetu. 

[MPETIBIL — IS, e, adj. 3. (ai, sự gì) Chiu đánh 
được. 2. Xấu xa, góm, ghiếc, người ta chàng 
nên såm. 

[NPETIGINOS—US, a, um, adj. (ai, vật gì) Có tật 
hắc lào, có tật lang ben, có tật lác. 

[MPETIG — 0, inis, s. f. Tật hác lào, tật lác, tật lãi, 
tật lang ben. 

IMPET — O, de, ? và ivi, itum, ere, a. 1. Đánh trước, 

xông pha, xông đánh, đối địch. 2. Cáo, Kén 
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cáo, || 1. — ungulis. Bầu cắn, — rostro. Mó. — 


cornu. Vàng. — capite. Húc. — maledictis. 
Ghửi rúa. /nvicem se —. Xô vào đánh nhau. 


TMPETRABIL - IS, e (ior ), adj. 1. (ai, sự gì) Xin 
dễ được. 2. Khéo xin, xin hay được. 3. May 
mắn. || 1. Impetrabile votum. Sự gì ước ao dễ 
được. || 2. — orator. Thày giảng bài hay được 


Việc, 


| 3. — dies. Ngày may. 
F IMPETRASS - 0, is, ere, a. det, Được sự dä xin, 


ÏMPETRATI - 0, onis, s. f. Sự được như đã xin, 


ÏMPETRATIY - US, og, um, adj. (sự gì) Ai được như 


đã xin. 
ÏMPETRAT -0R, oris, s. m. Ké được như đã xin. 


ÏMPETRATORI — US, a, «m, adj. (sự gì) Dùng cho 
được sự đã xin. 

ÏMPETRAT — US, Ø, um, part. pass. Impetro. 

$ ÏMPETR - 10, is, ivi, ilum, ire, a. như Impcetro. 

IMPETRIT - UM, ¿, s. n. Điểm lành ( bởi chim mà ra). 

[MPETRIT - US, a, um, part. pass. Impetrio. 


[MPETR - 0, as, avi, alum, are, a. 1. Làm thành Su, 
làm xong, làm cho lọn. 2. Xin được, được sự 
đã xin, kiếm được. || 1. /neipere mult est 
quam — faciliùs. Båt đầu việc thì dë hơn là 
làm cho thành. || 2. — alicui. Xin được cho 
ai. — ab aliquo. Xin được vuối ai. — aures 
alicui. Làm cho người ta nghe ai nói. A solo 
èmpetratur tt... C6 thể làm cho đất... 


[MPET00S— È, adv. Cách bam hăm, cách xông 
pha, cách mạnh lám. 

[MIPETUOS — US, a, vm, adj. (ai, sự gì) Mạnh lâm, 
hung bạo, vội vàng, lung lăng, xông pha, lút lát. 


ĪMPET - US, ús, s. m. 1. Sự hăm hăm, sự xông 
pha, sự sán số, sự xô đánh, sự sì sục, sự Ap 
vào, sự lút lát. 2. Sự đi từ từ. 3. Gen bệnh. 
1. Sự động lòng về đàng nào, sự sót giận, sự 
nóng tính, cơn nóng tính, cơn mạnh; một hồi, 
gánh, sự nặng. || 1. Uno impetu ire. Đi xăm 
xăm, đi một mạch. Uno impetu bibere. Uống 
một hơi. Magno impetu adoriri. Xông đánh 
cách hung bạo. fmpetwm facerein aliquem. Xông 

_ bất hay là đánh ai. || 9. — /amœ. Sự tiếng 
đón due một khi một xa. — cøj. Sự các 
giống trên trời vần chuyển một mực. || 3. — 
febris. Cơn sốt rét dp || 4. — animi. Tinh mê 
man. — libidinum. Sức mạnh các tính mê. 
impetum militum continere. Cầm lòng Lon 
chiến quân lính. Nobiles ad luudem impetus d 
naturá sortitus erat. Lòng người vốn lo ước 
sự cao trọng. 
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[MPEX— Us, a, 22, parl. pass. 1. (ai, sự 6ì) Chẳng 
có chịu chải, bòm xờm, xơ xác, tả tơi. 2. fig. 
Thô tuc, quê mùa, cuc cån. 

Imra herba, f. Giống ái hương thụ. - 

ÏMPIAMENT — UM, ?, S. n. VÀ ÏMPIATI—O, onis, s,f. 
Tì tích, sự gì ô uế, việc xấu xa. 

ÍÏMPIAT — us, a, um, part. pass. (ai, sự gì) Mắc tôi, 
có tôi trọng. 

ÏMPIC-0, 0s, are, a. Bòi trám, gån trám, trét chai. 


lmrr-È, adv. 1. Cách bất kính, cách phạm đến sự 
đạo. 2. Gách bất hiếu, cách gian ngược, cách 
tệ bạc. 

[MPIET-AS, atis, s. f. 1. Sự phạm đến sự đạo, sự 
ngạo mạn Thiên Chúa, sự phạm đức tin. 2. 
Sự lõi đạo tôi con, sự bất kính cha me, sự bất 
trung, sự' bất hiếu, sự gian ngược, sự độc di. 


[MIIG-ER, ra, rum (rior, errimus ), adj. (ai, sự 
gì) Chång lười, chẳng biếng nhác, siêng năng, 
càn mắn, lanh chai, sốt sảng. — equus. Ngựa 
nhọn chạy. — fluvius. Sông chảy vần vật. 

ÏMPIG-RÈ (errimè ), adv. Cách năng nản, cần mẫn. 

[MPIGRIT-AS, at's, S. f. Sự siêng năng, tính cần 
mán, sự chăm chút. 

ÌMPILI-A, vm, s. n. p. 1. Bao chân có mên lông 
vật. 2. Giải bít tất, 

Í[MPING-0, is, impeg-i, impac-tum, ere, a. Bung, 
båt chiu, chạm phải, tông cham, vấp phạm, 
xán, va vào, xô vào, đây vào, đá. — alapas. 
Vå mặt. — pugnum. Băm. — plagas. Đánh đòn. 
— fustem alicui. Lấy giùi gậy đánh ai. — cul- 
pam alicui. ĐỒ va cho ai. — compedes. Đóng 
cùm. — venenum. Båt uống thuốc độc. - 

ÏMPINGU-O, as, avi, atum, are, a. Nuôi cho béo, bón. 

[MPI-0, as, are, a. Pham tội, làm cho mắc tội. -— 

` $e erga parentes. Phạm tội bất kính cha me. 

ÏMPI-US, a, um (issimus), adj. trị acc. cùng in, 
adversùs. 1. (ai, sự gì) Bất kính sự gì trong 
đạo, mạn đạo, phạm đức tin, lông mạn Thiên 
Chúa. 2. Chẳng giữ đạo con cái, bất hiếu, tệ 
bạc, bất trung, gian ngược, độc dữ. 

ÏMPILACABIL-IS, e, adj. (ai, sự gì) Chẳng nguôi 
được, chẳng ra êm lòng được. 

[MPLACABILIT-AS, atis, s. f. Tính hay là tích giận, 
sự hiềm khích, sự ghét. 

Í[MPLACABIL-ITER (ùs), adv. Cách chẳng nguôi 
được, cách tích giận, cách hiểm khích. 

[MPLACAT-US, đ, um, parl. pass. 1. (ai, sự gì ) Chưa 
nguôi. 2. Chẳng nguôi được. 


ÏMPLACID-US, a, um ( ior, issimus ), adj. (ai, sự 
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mì) Chång dr vên được, chẳng im A. cháng 
phàng lặng; nanh ác, dü ten, hiểm khích. 

+ IurLaG-o, as, are, a. Båt trong lưới, làm cho 
mắc lưới. 

ÏMPLANAT-0R, 27s, s. m. Ké gian giáo, kẻ lừa đảo. 

ÏMPLAN-0, as, are, a. Lira đảo, lường gat, huyển 
hoäc. 

ÏMPLAN-US, Ø, um, adj. (sự gì ) Chẳng bằng phẳng, 
gó ghế, gập ghénh, hê bung. 

[MPLEBIL-IS, e, adj. (sự gì) Nên đây được, nên 
lọn được. 

ÏMPLECT-0, js, imple-z, imple - rum, ere, a, 
Quần, vấn, chấp, khoanh, tréo, gióc. 

[WPL-EO, es, eri, elum, ere, a. 1. LAm cho đầy, đó 
cho dày. 2. Làm cho no đầy, nudi. 3. Làm cho 
nên lọn, giữ cho lọn. 4. Theo, bát chước. || 1. 
— aliqu re v. alicujus rei, Bò sự gì vào cho 
đầy. Aqua navem implet. Nước vào đây tàu. Spi- 
rilu sanclo impleri. Đượcơn Đức Chúa PhirHô 
sangtô đầy lòng. — ad summum. Đỏ cho đầy 
vực. |[2. Si quis se impleverit. Ví bằng ai đã ăn 
no. Nec auris audilu impletur. Tai nghe cũng 
chäng chán. — inimicitias veteres. Báo oán cho 
bö cựu thù. || 3. Gaudium meum impletum est. 
Tôi dä được vui cho Jon. Zmplentur cohortes. 
Các cơ đả túc ső. — promissum. Giữ: lời hứa. 
— scripturas. Làm cho lọn lời kinh thánh. — 
imperium Dei. Vàng mệnh Đức Chúa Lời truyền. 
— munia. Làm việc đăng bậc nào. IA. — ves- 
ligia. NỔi gót, theo chân. Plancum histrio sic 
implevit. Nhà trò đã bát chước Plancô khéo 
dường ấy. 

ÏMPLETI-0, onis, S. f. Sự làm cho đầy. 

ÏMPLET-US, a, um, part. pass. Impleo. 

ÏMPLEXI-O, onis, S. f. và ÍMPLEX-US, vg, s. m. Sự 

- quần, sự vấn, sự khoanh, sự gióc; sự rối rắm. 

[MPLEX-US, de um, part. pass. Implecto. (sự gì) 
Đã chịu gióc, dä chịu quấn; rồi rằm, bòm xờm, 
tå (ơi, Xơ Xác. 

[MPLICAMENT-UM, č, S. D. Sự mắc ngăn trở, sự giày 
giướng; sự gì ngăn trở. 

ÏMPLICAT-E (2s, issữnc ), adv. Cách rối nt, cách 
lom nhom, cách lån quản. 

IMPLICA TI-0, onis, S. f. Sự gióc, sự vấn vil nhau, 
sự vướng lắy nhau, sự liên tiếp; sự rối rít, sự 
ngăn trứ, sự mắc ngăn trở. 

[MPLICAT-OR, oris, s. m. Ké làm cho rồi việc. 

[MPLICATUR-A, æ, S. f. Sự gióc (chỉ), sự đan. — 
retium. Mäe lười. 

ÏMPLICAT-US, a, um, part. pass. Implico. 
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[MPLICISC-0R, erg, 7, d. Mäe rối, vướng vil, mi 
lòng rối tí. 

[MPLtCIT-È, adv. 1. Cách rối rít, cách chẳng rò. 
2. Cách chẳng rö song đã gồm trong lời khác 
hay h ý khác. 

[PLICGIT — 0, as, are, a. freq. Implico. 

[MPLICLT — US, đ, um, part. pass. Implico. 1. (ai; 
sự gì) Rối ot, đã chịu vướng vít, đã chịu giây 
giướng, can, xăng xit. 2. Chẳng ro song đã 
gồm trong lời khác hay là ý khác. || 1. — nego- 
lüs. Lăng xăng, giảng git, bận việc. 

ÏMPLIC— 0, as, avi VÀ ui, alum VÀ itum, are, a. †. 
Quản vào, gióc, văn, tréo, khoanh. 2. Làm cho 
ra rõi rít, làm cho giây giướng, làm cho mác 
phải, làm cho can; gồm lấy, tóm lại. || 1.—- 
dextras. Båt tay nhau. — crines auro. Lấy đây 
vàng mà búi tóc (hay là gióc tóc ). ||2. — se 
negolius sæcularibus. Giần mình lo việc phần 
đời. /mplicari maleficio. Giày tội gì. /mplicari 
suä defensione. Chữa mình cách vụng cho nên 
ra nặng tội hơn. 

[MPLORABIL — IS, e, adj. (ai, sự gì) Người ta van 
được. 

[MPLORATI - O, onis, s. f. Sự cầu xin, sw van vi. 


Í[MPLOI— O, as, avi, alum, are, a. Gầu xin, xin, xin 
nài, van, van lơn. — aliquem ne... Van ai xin 
dirng... 

ĪMPLUMB — 0, as, are, a. Hàn chì. 

[MPLUM — IS, e, adj. 1. (chim) Chưa có lông, trui, 
cháng có cánh; đã chịu vặt lông. 3. (ai, vật gì) 
Chẳng có lông, lần da. 

[MPLU — 0, îs, ?, Tut, ere, n. và a. Mưa xuống, mira 
vào; fig. đó xuống, tưới. Malum impluit cæte- 
ros. Tai nạn đỏ trên đầu các ké khác. 

ÏMPLUVI — A, æ, S. f. Áo che mưa, áo tơi. 

ÏMPLUVIAT — US, a, um, part. pass. 1. (sự gì) Có 
sac đà. 2. Có hình mái nhà vuông. 

[MPLUVI— UM, ¿, $. n. 1. Sàn chịu nước mái chảy 
xuống. 2. Giống. 3. Máng xối. 

† IMP@ŒNITEND - US, a, um, part. fut. ( sự gi) 
Cháng khá phàn nàn. 
[MIPGŒXIT - ENS, enlis, part. cả ba giống. (at, sự gì) 

(hang ăn năn. | 

Í[MP(ENITENTI — A, æ, S. f. Sự cứng lòng chẳng ăn 
nắn. 

† |MP(ENIT-US, a, um, part. pass. như Impunitus. 

[wtoLIr — È, adv. Cách thô, cách chảng vẻ vang. 

[MPOLITI - A, æ, S. f. Sự nhem nhuốc, sự lôi thỏi 
(trong cách ăn mặc). — egui. Sự ngựa chán; 
sạch. 
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ÏMPOLIT-US, a, um, part. pass. 1. (ai, sự gì) Chẳng 
có chịu lau chuốt. 2. Quê mùa, thô tục, chẳng 
lịch sự. 3. Chưa xong, chưa lọn. 

ÏMPOLLUT - US, a, um, part. pass. (ai, sự gì) Chẳng 
ra uế tạp, chẳng phải bợn nhơ, vọn sạch. 


IMPOMENT — A, orum, $. n. p. Đồ chè, đồ nước. 


[MPON — 0, is, impo-sư, impo-situm, ere, a. 1. Đặt 
trên, đặt vào, bỏ vào. 2. fig. Båt chịu, ép, đánh. 

=8. Đặt (ai), giao, phó. 4. n. trị dat. Lira đảo, 
lường gạt. || 1. — in rogum. Đặt trên đống củi. 
— sepulcro. Bỏ vào huyệt. — copias in naves. 
Cho binh xuống tàu. — medicamentum in ven- 
trem. Dặt thuốc trên bung, chờm. — fraudi spe- 
ciem juris. Làm cho sự gian trái ra hình công 
bằng. — manum supremam rei. Làm thành việc. 
|| 2. — patriæ dominum potentem. Båt nước 
mình chiu vua có quyền phép lớn. — vectigal 
papulo. Dé thuế cho dân. — silentium alicui. 
Bä ai nin lặng. — leges. Ra lề luật. ||3.— Ma- 
cedoniæ regem. Đặt vua trị nước Macedonia.— 
odcum. Đặt kê làm trại. Parles mihi has impo- 
suit. Người đã phó việc này cho tôi. || 4. /mựo- 
suil Catoni. Nó đã lừa đảo Ông Cath, /mposuit 
mihi caupo. Chủ quán đã dối tôi. 

[PORCATI — O, onis, S. f. Sự cày sé, sự cày rạch, 
đàng cày, rạch cày. 

IMPORCAT - US, đ, um, part. pass. Imporco. (Sự gì) 
Đã chịu gieo vãi trong đắt cày. 

ÏyPoRGIT — OR, oris, s. m. Kẻ cày. 

ÍwP@pc— o, as, are, a. Gày, làm lối cày. 

HMPORTABIL — IS, e, adj. (ai, sự gì) Người ta gánh 
chẳng nỏi, nhịn chẳng được. 

Ï[MPORTATITI - US, a, «m, adj. ( sự gì) Chịu đem 
vào, chịu đem sang. 

LMPORT — o, as, avi, atum, are, a. 1. Dem vào, chở 
sang. 2. Sinh sự, đặt cớ cho, làm cho. || 1. — 
commeatus in urbem. Yận lương vào thành. || 9. 
— incommodum. Làm thiệt hại. — sibi odium. 
Làm cho người ta ghét mình. 

[MPOBTUN — È (iùs, issimè ), adv. 1. Trái thì, trái 
mùa, bất tiện. 2. Cách nài nàng, cách rấầy rà, 
cách giai giảng, cách dữ tgn, trái phép. 

lNPORTUNIT — AS, ois, s. f. 1. Sự bất tiện, sự trái 
thì. 2. Sự nài nảng, sự khuấy khoá, sự làm 
rầy rà, sự-giai giảng. 3. Sự hà hiếp, sự dữ tợn 
tinh húng hách. || 1. — loci. Địa thế chẳng tiện, 

HIPORTUN — US, a, um (ior, issimus), adj. 1. (ai, sự 
gì ) Trái thì, trái mùa, bất tiện, giai giảng, 
Ge rà, nài nâng; khác khó. 2. Dữ tọn, hay 
khuáy, hà hiếp. 3. Chang vừa, chăng xứng 
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đáng. || 1. Homo —. Người quấy mäi, ||3. — 
hoslis. Giặc dữ. || 3. — aggeribus locus. Nơi 
chẳng tiện mà đáp lũy. 

ÏMPORTUOS-US, a, um, adj. (nơi) Chång có cửa bé, 
chång có vụng cho tàu đỏ., 

ÏMP-0S, ntis, adj. cå ba giống, trị gen. (ai, sự gì) 
Chẳng được, chẳng có, chẳng sắm được; chẳng 
cầm được, chàng chịu được. — animi. Chẳng 
thin tính mình được. — sui. Bất tỉnh nhân sự. 
— damni. Chẳng chịu được sự thiệt hại. 

ÏMPOSITI-0, onis, s. f. Sự đặt trên, sw đặt, sự đặt 
(thuốc). — manuum. Phép giơ tay trên đầu. 
— nominis. Sw đặt tên. 

[MPOSITITI-US, a, um, VÀ ÏMPOSITIY-US, a, um, adj. 
1. (ai, sự gì) Đã chịu thêm vào, đã chịu đặt 
trên. 2. Ai buộc phải làm hay là phải chịu. 

IMPOSIT-0R, oris, s. m. Kẻ đặt ( tên). 

ÏMPOSITUI-A, æ, S. f. và ÏMPOSIT-US, #s, s. m. như 
Imposilio. | 

ÏMPOSIT-US, a, um, part. pass. Impono. 


ÏMPOSSIBIL-IS, e, adj. (sự gì) Chàng có thé mà 
được, khôn được. /mposeibie velle. Muốn sự 
gì chẳng có phép nào được. 


ÏMPOSSIBILIT-AS, atis, s. f. Sự chảng thẻ được, 
sw khôn được. 


[MPOST-0R, oris, s. m. Đứa gian dối. 
Í[MPOSTUR-A, æ, S. f. Sự gian làn, sự dối trá, 

+ ÍMPOST-US, a, um, part. pass. nhw Impositus.. 
Imrosur, perf. Impono. 


IMPOT-ENS, entis (entior, enlissimus ), adj. cå ba 
giống, trị gen. 1. (ai, sự gì) Chẳng có sức; 
chẳng có thẻ, yếu sức, chàng lại được. 9. 
Chẳng cám droe, chàng trị được, chẳng thìn 
được, chảng nhịn được, chẳng chịu được; 
khác khỏ, hay giận, lông lao, dữ, kiêu, xấc 
láo. ||. — rerum suarum. Chẳng có sức liệu 
các việc mình. Ad opem impotentium. Đề cứu 
chữa các ké yếu sức. ||2. — sui v. animi. Chẳng 
cầm häm tính mình được. — Gs, Giận quá 
sức mình. — dominatus. Sự cai trị cách dữ 
tgn. Rabies —. Sự giận hoảng. 

ÏMPOTENT-ER (id, issim? ), adv. 1. Quá sức, quá 
lë, quá chừng, thái quá, cách kiêu. 2. Cách 
khó, cách chàng nỗi. ||3. — aliquid facere. Làm 
sự gì theo tính mê mình. — flagitare. Xin 
cách xông. 

[MPOTENTI-A, æ, S. f. 1. Sự yếu sức, sw yếu thế, 
sự- chảng làm nỏi. 2. Sự chàng (un tính, sự 
trị chẳng được, sự nóng tính, sự thái quá, sự 
mê man (cách nào), sự khác khó, sự dt, sự 
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_xấc láo. ||3. Numquam potentiá ad impotentiam 

usus. Chưa hề dùng quyền phép trái lẽ. — ani- 
mi. Tính hay giàn ( hay là cơn sốt giận ). — fu- 
roris. Cơn sốt máu (hay là cơn giận hoảng). 

ÏMPR,EMEDITAT-ò, adv. Cách chẳng suy trước, vô ý. 

ÏMPREPEDIT-È và ò, adv. Cách chäng ngăn trở, 
cách xuôi trơn, cách tron lùr. 

ÏMPR#EPEDIT-US, a, um, part. pass. (ai, sự gì ) Chẳng 
mắc ngăn trở. 

† ÏMPREPUTIAT-US, o, um, part. pass. (ai, sw gì) 
Chäng có chịu cắt bì. 

[MPRZSCIENTI-A, æ, S. f. Sự chảng dur trước, sự 
chảng lo về sau. 

ÏMPRESENTIARUN, adv. (thay vì In præsentiä re- 
rum). Dây giờ, råy. 

† ÏMPRZSTABIL-IS, e, adj. (ai) Châng góp được, 
chäng nộp được. 

ÏMPRANS-US, Ø, um, part. pass. (ai) Còn lòng 
không, chưa ăn (bữa trwa). 

ÏMPRECATI-O0, onis, S. f. Lời rúa, sự rúa. 

ÏMPREC-OR, aris, atus sum, ari, d. trị acc. 4. Rúa, 
chúc sự dữ. 2. Xin, cầu xin.||1. — diras alicui. 
Chúc sự dữ cho ai. ||2. Cui multos imprecor 
annos. Tôi chúc cho người sống lâu năm. 0 di! 
imprecor. Lạy các đức but, tôi xin. 

ÏMPRENSIBIL-IS, e, adj. (sự gì) Người ta chẳng hiểu 
được. 

ÏMPRESS-È, adv. 1. Cách ấn xuống. 2. fig. Cách 
sâu, cách chín chản, cách kĩ càng. 

[MPhEssi, perf. Imprimo. 

[MPIRESSI-O0, onis, s. f. 1. Sự ấn vào, sự in, sự đóng 
dấu. 2. Dấu, chứ thích. 3. Sự xông pha, sự 
vào, sự đánh. 4. Sự đọc vần bình vần trắc. Ju. 

- — nummorum. Sự đúc tiện (hay là thích vào 
đồng tiền ). ||3. Zmpressionem facere in hostes. 
Xông đánh quân giặc. 

1° ÏMPRESS-US, a, um, part. pass. Imprimo. 

2° ÏIMPRESS-US, og, s. m. Sw ấn xuống, sự đè, swin. 

IMPRIM-ìs, adv. Nhất là, tiên vàn, trước hết. 

ÌMPRIM-0, îs, impres-s¿, impres-sum, ere. a. 1. Ấn 
xuống, ép, đè, in, đóng, thích, đánh, kháo, 
chạm trỏ. 2. Cám, dán, quải niêm. 3. fig. In 
(vào lòng), dé dấu lại. 4. Đào, chiết. 5. Chẳng 
ấn, chẳng ép. ||. — vestigia. In lối chân. — 
cratera. Khác chén. — vulnus. Đánh (ai) phải 
dấu. — nolas. Đánh dấu (cho dễ nhận). — 
litteram. Vë một chữ. — dentes alicui. Cân ai. 


||2. — tabulas parieti. Treo bảng vào vách. |3. 


— animis nolitiam Dei. In vào lòng sự có Đức 
Chúa Lời. ||4. — puleum. Đào giếng. ||5. /m- 
pressa ubera. Vú Không có vat sửa ra. 
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IMPROBABIL - IS, e, adj. 1. (ai, sự gì) Âu là chẳng 
thật, phỏng thì chẳng có, dë không có, chẳng 
có lẽ mà chứng. 3. Đáng chịu trách: 

[MPROBABILIT - ER, adv. Cách chàng có lẽ mà 
chứng, do không có, cách đáng chịu trách. 

[MPROBATI— O, onis, s. f. 1. Sự chẳng ưng, sự 
trách tó. 2. Sự chối, sự chẳng nhận. 

ÏMPROBAT — OR, oris, s. m. Kẻ chẳng ưng, kẻ trách. 
kẻ chẳng nhận. 

ÏMPROBAT — US, Ø, um, part. pass. Improbo. 


.ÏMPROB — È (01s, issimè ), adv 1. Cách xấu, cách 


dữ, cách gian tà, cách trái phép. 2. Cách gian 
ngược, cách ngỏ nghịch, cách bất lịch sự, 
trái mùa. 3. Thái quá, quá lẽ. || 1. — litigare. 
Kiên trái phép. — dicere. Nói ngược. || 9. — 
respondere. Thưa xấc. || 3. /mprobiàs amare. 
Yêu quá lö. #mp?otus labratus. Có môi giây quá. 


_ÏMPROBIT - As, alis, s. f. 1. Sự gian tà, sự trái 


phép, sự xấu dạ, sự độc địa. 2. Sự xấu, mùi 
chua. 3. Tính bạo ngược, sự tro tráo, sự ngõ 
nghịch, sự xấc láo, sự càn giỡ. 4. Sự xấu nét, 
sự buông tuồng. ä. Sw tham lam. 

[MPROBIT - en, adv. như Improbè. 

ÏMPROB - 0, as, avi, alum, are, a. 1. Chẳng ưng, 
trách, phi, chê; chẳng nhận, chối. 3. Gười 
chê, nhạo. 3. Đình bải, phá. 

ÏMPROBR - 0, as, avi, atum ,are,a. Quở trách, mång. 

ÏMPROBUL - US, a, um, adj. dimin. bởi 

IMPROB — US, a, um (ior, issimus ), adj. 1. (ai, sự 
gi) Xấu, xấu hang, kém. 2. Gian tà, chång 
hàn hoi, gian hùng, độc dữ. 3. Mặt där mày 
dạn, trø tráo, càn ep, cố chấp, cả gan; buông 
tuồng, lông lao, xấu nét, hoa tình, lång lơ. 4. 
Cả thé, cao lớn, dài, dầy, to, nhiều, xa. ä. 
Tham, khát khao, mån, sốt ruột. 6. Chiu chê, 
cbịu bỏ, chịu phi.||1.—pan¿s. Bánh xấu. ứnprobz 
merces. Đồ hàng kém. Postes improbiores. Cửa 
chàng vững. || 2. #mpro6a facta. Những việc 
gian tà. — homo. Người chẳng hån hoi. || 3. 
—annis. Táo gan vì còn đang thì. Oris improbi 
homo. Người mặt dầy mày dạn. mpzoÖa car- 
mna. Những thơ ué tạp. || 4. /mprobum lumen. 
Sự sáng chói loà. /mprobum patibulum. Cột 
cao (mà xử tù). — imber. Sự mưa xan. Labor 

.—. Dë làm việc. Spatia improba. Chặng đàng 
xa Xôi. || 5. Improba illa connubii. Con ấy sốt 
ruột lấy chồng. || 6. Ut semper — nihiligue sis. 
Muốn cho mày phải chê cười chẳng ai nhìn đến. 

[MPROCER - Us, a, um, ad]. (ai) Bé thấp, låt chải. 


[MPROCREABIL — IS, e, adj. (giống gì ) Chẳng chịu 
dựng nèn được. 


| 
ị 


| 


IMP 


[NPRQFESST— US, 4, «m, part. 1. act. (ai, sự gi) 
_ Chẳng có trình, chẳng có xưng ra. 2. pass. 
Chẳng có- chịu xưng ra, chưa chịu tỏ ra. 
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IMPARE —15, e, và US, 4, um, adj. 1, (ai) Ki ngụ, | 


. chưa nhập tịch hàng xã. 2. Son sẻ, chẳng có con, 
IPROMIBCU — US, Ø, um, adj. 1, (ai, sự gì) Phi 
thường. 2. Nguyên, chàng chịu pha lộn. 
IMPRONPT ~ UB, 2, um, adj. (ai) Chậm chap, đã 
- nguôi lòng sốt sång. — lmguå. Nói chậm. 
IwPRoP — È, adv. Gần. 
IMPROPERANT - ER, adv. Cách ehång vội, cách đúng 
đỉnh, dần dà. 
[MPROPERAT - US, 4, um, part. pass. Impropero. 
IMPROPERI - UM, i, s.n. Lời quò trách, lời mång mỏ. 


IMPROPER - 0, Q8, avi, alum, are, n. 1. Vội vào, 
vôi vàng. 2. Đi thủng thính, đi dän dà. 3. a. 
Quở trách. 


IMPROPER — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Chäm chap, 


hần thần; chẳng vội vàng, đủng đỉnh. 


IMPROPRI — È, adv. Cách chẳng xứng, cách chẳng 
hợp. Haud —. Cách phải lš, cách chẳng 
nghịch lý. 

[MPROPRIET - AS, atis, s. f. Sw chẳng vừa, sự 
chẳng xứng. — nerbi. 8ự chẳng phải chính 
tiếng. 

ÌMPROPRI - UM, ¿, s. n. như Improprietas. 

ÏNPROPRI - 0%, a, um, adj. (sự gì tiếng gì) Chẳng 
xứng, chẳng chính, chẳng vừa. 

LWPROPUGNAT — US, đ, um, part. pass. (ai, sự gi 
Gháng có ai canh giữ, chịu bỏ sống sénh. 

IMPROSPĘCT — —È, ady. Cách chẳng dự phòng. 

ÏMPBOSPECTT—US, d, ym, part, pass. (ai, sự gì) 
Chẳng chịu trông xa, chẳng có chịu phòng hậu. 

ÏNEROSPT— ER, era, erum, adj. (ai, sự gì) Chẳng 
khước, giông, ohẳ#g may mån, rủi ro. 

ÏwPRØSPER - è, adv. Cách rủi ro, cách chẳng may. 

F ÏMPROTECT - US, đ, um, part. pass. (ai, sự gì) 
Chẳng chịu binh vực, thế cô, chẳng ai giúp đỡ. 

GER È, adv. Cách chẳng lo phòng, cách 
YÔ ý 

IwPROYTDENTI—A, æ, S. f. Sự chẳng hay lo, sự 
chẳng lo phòng. 

[MPROVIb — tS, a, um, adj. trị gen. 1. act. (ai, sự 

gì) Chẳng hay lo phòng, chẳng dự trước, hờ 
häng, hở cơ, vô ý vô tir. 2. pass. Chẳng có chịu 
lọ phòng, bất thình lình, bất ưng. || 1. — 
dux, Quan tướng chàng biết lo phòng. — 
hujus mali. Ghằng nghĩ đến tại vạ này. || 9. 
Tela egen. et improvida. Tên bắn người ta 
chảng thầy cùng chẳng dë được. 


rn Eege 
bag 


IMP 
a và ò, adv. Bát thình linh, bất ý, bất 


! ÏMPROVIS— us, a, um (ior), adj. (ai, sự gì) Båt 
kì, bất ý, xây ra bất thình linh, đến khi cháng 
ai ngỜ. — venit. Người đã đến bắt thình lình. 
De v. Ex improviso. Bất thình lình. 

ÏMPRUD - ENS, enlis (entio*, entissimus), adj. cá 
ba giống, tri gen. 1. (ai, sự gì) Vô v, vô tình, 
chẳng biết, sơ ý, chẳng suy, hẳng hờ, hắc lờ. 9. 
Chàng lo, hở cơ, chẳng ngờ. 3. Ghẳng khôn, 
nhẹ tính. || 1. — facere bonum. Làm sự lành 
tình cờ. — homicidium. Sự ngộ sát. Impruderte 
Sz//¿. Mà Sylla chẳng biết. || 2. ïmprudentem 
hoslem opprimere. Xông pha quân giặc lúc hở 
cơ. || 3. — in hostes incidere. Xông pha quân 

._ Biặc cách vội vàng sơ ý. 

'ÏMPRUDENT — ER (2s, issimè), adv. Cách cháng 
biết, cách chảng ngỡ, cách lầm, cách vô ý, 
cách chẳng khôn, cách hé hênh. 

IMPRUDENTI - A, zs, s. f. 1. Sự chẳng biết, sự chẳng 
từng trải, sự lầm. 9. Sự chẳng khôn, sự vô ý 
vô tứ, sự nhẹ tính. || 1. — locorum. Sự chẳng 
biết địa thố. — delli. Sự chăng thiện võ nghệ. 
Per imprudentiam. Vì vô ý chàng biết. 

ÍMPUB — ER, eris, Ï[MPUB ee, ie, VÀ1S, e, VÀÏMPUBESC- 
ENS, entis, adj. cå ba giống. 1. ( ai) Ghưa đến 
tuôi trướng, ( trai) chưa lên mười bồn, (gái) 
chưa lên mười hai. 2. Chưa mọc râu, chưa 
có lông. 

ÏMPUD - ENS, entis (entior, en(issitaus), adj. (at, sự 
gì) Chång hay hò then, tro tráo, mặt dầy mày 
dạn, bạo ngược, mặt chai đá, lây lụa. 

l\ PUDENT — ER (ùs, issimè), ady. Cách trơ tráo, 
cách bạo ngược, cách láy đây. , 

ÏMPUDENTI - A, æ, S. f. Sự trø tráo,,sự bạo ngược, 
mặt đe, mày đe, sự lầy lụa, sự chắng biết 
'thẹn. 

]MPUDENTIUSCUL - US, o, um, 201. (ai, sự gì) Hơi 
trơ tráo, khí bạo ngược, lầy lụa một ít, bây bá. 

ÏMPUDICAT — US, &, um, part. pass. (ai) Đã chịu 
hiếp, đã sa đảm, đã ra mê đâm dục. 

IMPUDIC - È (2ssửn¿), adv. Cách dâm dục. 

ÏMPUDICITI - A, æ, s. f. Tính mê đâm dục, lòng mè 
sắc dục. 

ÏMPUnIC - US, ở, Uum CN issimus), adj. 1. (ai, sự 
gì) Mê dâm dục, mê sắc dục, mê đảm, lång 
lơ, hư thân, d dáy, buông tuồng. 2. Tro tráo, 
bạo ngược, lầy lụa. || 1. /mpudica verba. Lë 
hoa tình. — digitus, Ngón giữa. Lig, — od. 
Mui hôi.||3. /mpudica impudentia. Sự bạo ngược 
quá lẻ. 
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ÏMPUGNATI - 0, onis, S. f. Sự xông pha, sự đánh, 
sự nói châm chọc, lời vô phép. 

[MPUGNAT — OR, oris, s. m. Kẻ đánh, kẻ xông pha. 

[MPUGNAT— US, đ, um, part. pass. Impugno. 1. (ai, 
sự gì) Đã chịu xỏng pha, đã chịu đánh. 2. 
Chång có chịu xông pha. 

ÏMPUGN - 0, as, avi, alum, are, a. Đánh, xông pha, 

= chống lại, bác, hạch, bé. — morbum. Gö mình 
khỏi bệnh.——senfenttam alicujus. Phi lẽ ai đã nói. 

Ivo, perf. Impello. 

ÏMPULSI - 0, onis, s. f. 1. Sự đun, sự đụng, sự 
tông chạm. 2. Sự xui ginc, sự khuyên, sự dỗ 
dành. 3. Tình mánh, tình tư tà. || 2. Ad hila- 
ritatem. Lời nói pha trò. 

th TÊN oris, s. m. Kẻ xui ginc, ké khuyên 

m. 

1° [MPULS Ce, a, um, part. pass. Iinpello. 

3° ÏMPULS - Us, ús, S. ın. như Impulsio. 

ÏMPULYERE — US, 4, um, Và ÏMPULV — IS, eris, adj. cả 
ba giống. (sw gì) Chẳng có bụi mat. #mpuiue- 
rea victoria. Sự thẳng trận dé như không. 

[NPUN - È, adv. Cách chẳng phải phạt, khỏi hình 
phạt; cách chẳng phạt, cách làm thinh; cách 
chảng thiệt hại. — ferre. Chẳng phải phạt (hay 
là chẳng báo oán hay là làm thinh đi). Je — 
jacet. Nó nằm chẳng can gì. | 

ÏMPUN - 1S, e, adj. như Impunitus. 

[MPUNIT — as, alis, s. f. Siw khỏi hình phạt. — gar- 
riendi. Sự nói choe choét kẻ nghe làm thính. 

ÏMPUNIT — È, adv. như Impunè. 

ÏMPUNIT — US, a, um, part. pass. (ai, sự gì) Khói 
hình phat; thái quá, quá chừng. 

+F [MPUN - 0, onis, s. m. như ]mpudens. 

ÏMPURAT — US, a, um, part, pass. Ïmpuro. 

ÏMPUR — È (2s), adv. Cách dø đáy, cách däm dục. 

ÏMPURGABIL-— 1S, e, ad]. (ai, sự gì) Ghảng có lẽ 
chữa được. 

ÏMPURIT As, atis, VÀ ÏMPURITI - A, #, S. f. Sự do 
đáy, sự ô uế, sự đâm dục. ` 

ÏMPUR—0, as, are, a. Làm cho ra dø đáy, làm 
cho ra uć tạp, làm hv thân. 

ÏMPUR-US, a, um (ior, issimus), adi, 1. (ai, sự gì) 
Mê dâm dục, dø dáy, ô uč, hoa tình. 2. Gian 
tà, xấu dạ, độc địa. 3. Chàng sạch, ô gi, läm 
láp. bầy nhảy, nhem nhuốc.|| 1. /mpura adole- 
scentia. Tuôi đang thì mê sác dục. || 9. O im- 
purum hominem! Hot người độc dp kia! ||3. 
Impura medicamenta. Thuốc độc. 

ÏMPUTATI - O, onis, s. f. 1. Sur tính sé tiến tiêu 
tiền được. 3. Sự đặt cho. sự ngờ cho. 
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ĪMPUTATIV - US, og, um, adj. ( sự gì) Thuộc về kẻ 
cáo. 

ÏMPUTAT - OR, oris, s. m. 1. Kẻ biên vào så tiêu. 
2. Kẻ dičc người đã chịu ơn mình, kế rö ruốc. 


[MPUTAT — US, a, um, part. pass. Imputo. 1. (sự 
gì) Chẳng có chịu cát bớt, chảng chịu phát 
ngành. 2. Đã chịu tính vào sé, 

[MPUT—0, as, avi, atum, are, a. 1. Tinh toán, biên 
vào sô. 2. Kể (sự gì) cho, đặt cho, đồ lại cho; 
ngờ vực. 3. Đánh thuế. || 1. Fatum perewn(es 
dies imputat. Mệnh trời tính toán các ngày 
qua đi. — noli illud beneficium mihi. Chớ nói 
đến ơn ấy vuối tôi. || 2. Ne imputes alicui pec- 
catum. Chó chấp tội ai. — vino licenliam. Đoán 
sự ăn ở buông tuồng tại rượu. 

Ï[MPUTRESC — O, is, imputr - ui, ere, n. def. Hoá ra 
hư, thối đi, ra hư nát. 

[MPUTRIBIL — 1S, e, adj. (ai, sự gì) Chàng hay hư 
nát, chẳng thối được, chảng hư được. 

[MPUTRIBILIT - ER, adv. Cách chảng hư nát được. 

ÏMUL — US, a, um, adj. dimin. bởi 

ÍM - oe, a, um, adj. (tiếng tát thay vì /n/ữnus.) 
(ai, sự gì) Ở dưới cùng, rốt đáy, dưới hết; 
rốt hết, tận. Ab imo ad summum. Từ dưới hết 
cho đến trên hết. ma auris. Trái tại. ma cor- 
porum 0elamenta. Áo mặc áp thịt. ma montis. 
Chân núi. Æx imo corde. Tận tâm. Me in imo 
( loco ) collocavit. Người đã dät tôi ở dưới hét 
( đã ké tôi là rốt hết ). 

IN, præp. trị abl. và acc. 

I. Zn trị abl . 1. ( chỉ nơi: ) Trong, trên, dưới, 
ngoài, trước, nội, vào, cứ (thứ tự). 2. (chi 
đáng bạc, số phận, thé thức: ) Trong sô, đang, 
đang phải, ở dưới, ở tại, tại, bởi. 3. (chỉ sự 
trong lòng, tình:) Ở nơi, vuối, vì. 4. (chỉ lẽ, 
duyên do:) Về, chỉ về, vì. 5. (chỉ thì giờ:) 
Bac trong vòng, khi, đang khi. || 1. — urbe 
esse. OU trong thành. — montibus Roma posita 
est. Thành Rôma ở trên đồi. — littore ambula- 
re. Đi bách bộ ngoài bãi. — ore abcu7s. Trước 
mặt ai. — cole subigere securim. Mài rìu vào 
đá mài. — ordine referre. Kẻ lại cứ thứ tự. — 
hisloriıå. Trong sử kí. || 2. — clarissimis serip- 
toribus numerari. Chịu ké trong sò kẻ chép sách 
rất thì danh. — honore esse. Được chức. — 
dubio esse. Bang do dw. — melu esse. Lo Sợ. — 
servilule esse. Đang làm tôi. — morbo esse. Phải 
bệnh. — nummis esse. Có tiền của. — ære ali- 
eno esse. Bập ng. — arm's esse. Đang ở lính. — 
eo esse ut... Đang sảp... — uno homine pericli- 
tatur salus reipublicæ. Nhà nước sắp phải sự 
khỏn khó tai một người. — pumug ferri. Chịu 
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kiu cách linh đình. |}3. — aliquo clemens. Ở 
khoan nhân vuối ai. — parentibus pietas. Sự 
thảo kính cha mẹ. — aliquo uri. Phải lòng ai. 
— aliquo deditus. Ó hốt lòng cùng ai. || 4. — 
Bio stat cura parentis. Lòng cha chỉ lo. con. 
— aliquå re industrius. Có tài mà làm sự gì. — 
qù quá re defixus. MAL miét sự gì. — vulnere 
lamenlari. Ca thán vì bị dấu. — legendo tempus 
consumere. Qua ngày giờ mà xem sách. — sum- 
må. Sau hét, tóm lại, nói tắt một lời. || 5. — 
diebus paucis. Trong vòng ít ngày. — crucialu 
mori. Chết giữa hình khó. — Aujus adventu. 
Khi người này đến. — somnis. Đang giác ngủ. 
— hoc tempore. Kì này, rầy, bây giờ. — præ- 
sentiâ. Idem. 

H. 7z trị acc. 1. ( chỉ trở đàng nào:) Vè đàng, 
đến, tận. 2. (chỉ động đến:) Lên, vào, đến, 
sang. 3. (chỉ sự đụng chạm:) Vào, phải. 4 

fig. (chỉ sự chiều về: ) Đến, cho, về. 3. (chi ý 
cùng, đích:) Để cho, đẻ làm, cho, cho được, 
đến, vào, ra, phải. 6. (chỉ sự hoá nên khác, 
đổi nơi, đổi tính, đối bậc:) Vào, đến, ra, sang. 
7. (chi thể thức, sự giống như, sự đặt cớ cho: ) 
Như, y như, cứ, hình như, ra, về. 8. ( chỉ ý 
tứ, lẽ:) Vì, cho, vuối, nơi (ai), về. 9. (chỉ 
ngắn ngày giờ, cöi nơi:) Cho đến, đến. 10. ( chỉ 
sự nghịch:) Vào, về, vuối. II. — meridiem 
spectare. Trông nam, về hướng nam. — cælum 
minari. Cao đến tận trời. — pedes nasci. Nghịch 
sinh. — pedes se conjicere. Trốn di. — os coråm 
laudare aliquem. Khen ai tò tường trước mặt. 
|] 2. — sublime ferri. Bay bỏng lên. — hostes 
ruere. Xông pha quân giặc. — undas currere. 
Chạy trên mặt nước. — ignem injicere. Quăng 
vào lửa. — gremium terre deseendere. Xuống 
cho đến lòng đất. — urbem ire. Đi đến thành. 
— humeros efferre. Căt lên vai. — Africam co- 
pas trajicere. Chở binh sang đất Africa. || 3. 
— porlam anetare. Dùng máy kia (aries) mà 
đánh phá cửa. — muros ferit mare. Sóng vỗ vào 
tường,—øs pugnum impingere. Đầm vào roặt. || 
4. — omnia vitia pronus. Co tính chiều về các 
nết xâu. — voluptatem frigidus. Chẳng xem sao 
sự vui sướng, — mortem paralus. Sản lòng 
chết. — virtulem ezeita'e. Khuyên giục đi đàng 
nhàn đức. — prælia audere. “Chắc gan mà đánh 
giặc. ||. — eœnam afferre pisciculos. Dem cá 
vụn mà làm bữa tối. — ornatum dare aliquid 
alicui. Ban cho ai sự gì cho đẹp. — hortos in- 
vitare. Mời thăm vườn. — filium patestatem ha- 
bere. Có quyền mà sửa dạy con. — tolum cor- 
pus ferire. Đánh cả và mình. Fig. — prædonum 
manus incidere. Phải kè cướp bắt. — lucem pro- 


[NABRUPT — US, đ, um, part. pass. 
. có chịu đứt, chång tán ra được. 


[NABSOLUT — US, a, um, part. pass. ( sự gì ) Chẳng 
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ferre. Dò ra, tò ra, bày giải, — amicitiam ali- 
cujus pervenire. Nên nghĩa thiết vuối ai. — som- 
nas solvi. Ngủ đi mất. || 6. Æx die — diem exper- 
tare. Ngày nào cüng cứ đợi mäi. — dies singu- 
las crescere. Lớn lên một ngày một hơn. De ma- 
nu — manum. Chuyên tay. #+ (ats— alia fata 
vocari. Phải nhiều số phận khác nhau. — gla- 
ciem solidam verti. Đồng lại. — nava corpora: 
mutare formas. Lôn kiếp. — auras evanescere. 
Hå hơi. — deos adscribere. Biên vào sò các but 
thần. || 7. — æstimalionem accipere predia. 
Nhận trai cứ giá (ai) đã định. — numerum. Cir 
dip dàng. — morem pellibus cincti. Mặc da vật 
như thói mình quen. — immensum modum. 
Cách quá chừng. — posterum. Vè sau. — per- 
peluum. Mãi. — antrum excisus. Bå chiu khoét 
như hang. — spam colligere se. Thu hình như 
trôn ốc, cuộn khúc. — luctum familiæ nubere. 
Kết bạn cho nhà mình phải sầu khó. — ampli- 
tudinem crescere. Đâm bà xoà. — pejus ruere. 
Ra xấu một ngày một hơn. — melius referre. 
Cát nghĩa về đàng lành. ||8.— gratiam alicujus 
remitlere uxorem. Răy vợ cho đẹp lòng ai. — 
Deum pietas. Lòng kính mến Đức Chúa Lời. — 
eamdem sententiam dicere. Nói rập ý cùng (ai). 
— alterius respeclum. Vì nè kê khác. || 9.— 
diem. Cho đà một ngày. — diem longinguam 
differre. Giãn ra lâu ngày. — mullos annos præ- 
dicere. Nói tiên tri lâu năm trước. — decem an- 
nos pariunt boves. Bò cái dé cho đến mười tuôi. 
— lucem bibere. Uống cho đến sáng. — septem 
ulnas assurgere. Lên cao bảy sài. ||LŨ. — aliquem 
invehi. Xông đánh ai (hay là mảng dức ai). 
He — te dicuntur. Người ta dô cho anh những 
điều này. /#mtgramma— Roscium. Thơ nói chọc 
Roscið. Populum inflammare — improbos. Giục 
dän giết các kẻ gian hùng. 


ÍN - A, æ, S. f. The, mạch nhỏ như sợi tóc. 


( sự gì) Chẳng 


lọn, chưa xong, dở, chảng thành. 


Í[NACCESSIBIL - 1S, e, adj. như Inaccessũs. 
Í[NACGESSIBILIT - AS, alis, $, f. Sự hiếm hóc, sự 


chẳng tới đến được. 


[NACCESS — us, a, um, part. pass. trị dat. (ai, SỰ gÌ) 


Người ta chẳng tới đến được, hiểm hóo, sờm, 

rậm. — imitationi. (ai) Chẳng có thể båt chước 
được. Auro et argento inaccessa est Sparta. Vàng 
bạc chàng được vào thành Sparta. 


† ÏNACESC — 0, is, inac- ui, ere, n. def. Ra chua; 


fig. mát lòng. 


INA 

TL iNACTUOS — US, 4, um, adj. (ai, SỰ gì) Ù nhung. 

Ț INADIBIL—IS, e, adj. (ai, sự gì) Người ta chẳng 
vào chảng đến được. | 

ÏINADULAPIU - 1S, e, adj (ai) Chẳng chịu dua ninh, 
chẳng phái hùn. 

Í[NADUST — US, og, um, part. pass. (ai, sự gì) Chàng 
có cháy, chẳng chịu đốt được. 

[NADVERS - ÙM, adv. Thâu qua, ngang. _ 

[N4DIFICATI—O, onis, $. f. Sự xây trên, sự xây 
lập. 

[NÆDIFICAT — US, 4, um, part. pass. bởi 

[NXZĐIFIC—0, as, are, a. 1. Xây trên, xây trong, 
xây lập, xây. 2. fig. Xếp đồng, chồng chất. 3. 
Xây lấp. || 3. — laborem alicui. Bát ai làm rhiệu 
việc quá sýc mình. || 3. /aaœ‹bfcate£ paortæ. 
Những cira đã xây lắp rồi. 


ÏNEQUABIL - IS, e, adj. 2. (ai, sự gì) Chẳng chịu 
san được, gò ghé, sù sì. 2. Chẳng bảng. 3. 
Khác. 


ÏN#QUABILIT - as, alis, s. f. Sự chàng bảng, sự 

_— khác, 

ĪNÆQUABILIT - ER, adv. Nhiều kì khác nhau. 2. 
Cách chảng điều nhau, cách lộn bậy. 

[NEQUAL — 1S, e (ior, issimus ), adj. 1. (ai, sự gi? 
So le, chảng bàng phẳng, chẳng bằng, chẳng 
điều, chủng xứng vnối. 2. Thất thường, thất 
mực, nhẹ tính, hay thay đói. || 1. — tonsor. 
Thợ xén tóc ( hay là cạo râu ) lom chom. || 3. 
— aulumnus. Mùa thu có ngày bức ngày rét. 

ÏN#QUALIT - AS, gf, S. f. Sự chẳng bảng phẳng, 
sự chảng điều nhau, sự chảng đối, sự so le; 
sự khác nhau; sự thay đỏi, sự thất thường. 

INÆQUALIT-ER, adv. Cách chẳng bàng, cách chảng 
điều, cách chẳng đối nhau. 

ÏN#£QU —0, as, are, a. San, làm cho nên bảng. 

ÏN#&STIMADILT— IS, e, adj. 1. (ai, sự gì) Chång quí 
gì. 2. Vô giá, quí giá lắm. 3. Người ta không 
giá được, khó đánh giá. 

IMÆSTIMAT — US, ứ, um, part. pass. (giống gì) 
Chàng tó chịu giá. 

ixæsru — o, as, are, n.4. Sôi, sùi bot. 2. fig. Nóng 
lên, nói lên. 

ÍNAFFECTAT — U8, đ, um, part. pass. (ai, sự gì) 
Tự nhiên, thật thà, chẳng giá cách, đơn sơ. 

TNAGGERAT - US, đ, um, part. pass. 
chịu đập, đã chịu xếp đống. 

ÏNAGITABIL — IS, e, adj. (ai, sự gì) Chẳng động được. 

ÏNAGITAT — US, Ø, um, part. pass. (ai, sự gì) Chẳng 
có chịu đánh động, yên hàn, bảng phẳng. 


(sự gì) Dä 


ar ke 
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ĪNAMBITIOS - US, Qa, um, adj. ( 


:INANEFAC 


TNA 


INALBESC - 0, 2, ere, n. def. Ra trằng, ra tái mél. 


_ÏNALB—0, as, de, a. Làm cho ra trång; soi sáng. 


ÏNAIESC - 0, 29, ere, n. def. Mọc lên đồng trà. 
ÏNALGESG — 0, (9, ere, n. def. Ra nguội, ra lạnh giá. 


[NALIENATT— US, o um, part. pass. 1. (sự gỉ) 
Nguyên, chảng pha giống gì. 2. Chàng có chiu 
án. 


ÏNALIEN vs, a, um, adj. (at, ar gì) Chàng phải 
tha nhân, chẳng thuộc vé kẻ khác. 

ÏNALPIN— US, Ø, um, adj. (ai, sự gì) Ở trên núi 
Alpes. 

ÏNALTER - 0, as, are, a. Làm cho ra khác, pha 
giống khác vào, làm hư. 

ÎNALT — O, as, are, a. Dem lên cao, dåp lên, cát 
lên; tôn lên, khen. 

INAMABIL—1S, e ( ior ), adj. (ai, sự gì) Chẳng 
đáng người ta chuộng, xấu xí, gớm, khó chịu. 

ÏNANAREEC — 0, ès, ere, n. def. Ra cay đáng, ra chua. 

[NAMAT — US, a, um, part. pass. (ai, sự gì) Chúng 
ai yêu đương. 

ai, sự gì) Chẳng 
ham hố, chắng tham lam, chàng mắn danh lợi. 

[NAMBULATI—0, onis, s. f. 1. Sự đi bách bỏ, sự 
đi dạo. 9. Nơi đi bách Lộ. 


TNAMBUL—0, as, are, n. Đi bách bộ, đi dạo trong. 


ÏNAMISSIBIL - 1S, €, adj. (ai, sự gì) Chảng chịu 
mất được. 

ĪNAMÆŒN ~ US, a, um, adj. ( sự gì ) Ghẳng im dep, 
chẳng hay, khó coi. 

Inan —È, adv. Vô ích. 


ÏNAN —E, ds, s. n. Sự rỗng không. quảng trên 
không, sự trồng hỏng, sự không. 


ˆ ÏNANEFALCT — US, Ø, umn, part. pass. bởi 


—10, de, fec - ¿, tum, ere, a. Làm cho ra 
khỏng, phi đi, bãi. 

[NANESC — O, ¿$, ere, n. def. Ra không, tan di. 
biến đi. 

[NANI — Æ, arum, s. f. p. Sự không, sự vặt vănh, 
sự vô ích, sự gì chẳng ra phích gì. 

[NANILOQUI — UM, ¿, S. n. Truyện trò vô ích, truyện 
nhàm. 

ÏNANILOQU — US, a? um, adj. (ai, sự gì) Nói ròm, 
nói nhàm, nói lạt, nói vặt. 

[NANIMAL — IS, e, ÏNANIM — ANS, antis, VÀ [NANIMAT - 
us, a, um, adj. (ai, sự gì) Chẳng sống. chét. 
phách lạc, vô tri giác. 

ÏNANIMENT — UM, ?, s. n. Sự rỗng không; sự là đói. 

INANIM — 1S, e, và Us, a, um, adj. như lnanimailis. 
Aduersùs inanima irasci. Giàn những vật vô hón. 


DNA 


làm cho ra không, lấy hết của trong... 


lan- is, e (ior, issimus), adj. trị gen. 1. (ai, 
sự gi) Häng không, trống hỏng, không. 2. 
Khó khăn, đói khát. 3. Vô ích. 4. Phù vân, 
nhẹ tính, lặt vặt, hư không. || 4. — domus. 
Nhà röng không. — redire. Trở về tay không. 
—vix incedo. Dù đi mình không tôi cũng khó đi. 
— equus. Ngựa không có ai cỡi.—mensa. Mâm 
kém, mâm không có gì. — ager. Ruộng chẳng 
sinh giống gi. — venter. Lòng không, lòng đói. 
[nane corpus. Xác chết. mania tempora. Dip 
nín lặng (khi hát). || 2. — atque inops. Nghèo 
đói bản cùng. || 3. — medicina. Thuốc vô ích 
(chảng có sức gì). |I 4. — homo. Người nhe 
tính. Nihil est in me inane. Tôi chẳng có cậy 


mình quá lẽ. 


ÍNANIT — AS, atis, s. f. 1. Sự trống hồng, sự rỗng 


không, sw không. 2. Sự lå đói. 3. Sư phù vàn, 
sự vô ích, sự bay nháy. 

[NANIT—ER, adv. 1. Cách dai trá, vô cớ, vô cổ. 
2. Cách vô ích, cách hư không. 

INANITI — 0, onis, s. f. Sự lå đói. 

[NANIT - US, a, um, part. pass. Inanio. 

[NANT - È, adv. Trước mặt, trước, tiền. 


ÏNAPERT — us, 4, um, part. pass. (ai, sự gì) Chẳng 


có chịu mở, chảng ngỏ; fig. chẳng hr, — 
fraudi. Khó mắc lừa. _ 
[XAPPABATI ¬ O, enis, s. f. Sự chẳng dọn sẵn, 
[XAPPREHENSIBIL - 1S, e, adj. (ai, sự gì) Cháng 
chịu båt được; mầu nhiệm, người ta chẳng 
hiểu được. , 
ÏXAQU—0, as, are, a. Làm cho chảy nước. 


ÏNAQUOS-US, a, um, adj. (sự gì) Can, khô khan, 


thiếu nước. 
ÍNAHAT-US, 4, um, part. pass. Inaro. 


ÍXARCUl.~UM, ¿, s. n. Ngành cây thạch lựu. 
TNARD-Eo. ce, inar-s, ere, VÀ ÏNARDESC-0, Ze, inat- 


#, ere, n. def. 4, Cháy lên, bén lứa. 2. fig. Bai 


đó, đỏ mặt lên, cháy tång bâng; ra mê đảm, 


[XÀREFACT-US, a, um, part. pass. (sự gł) Đã ra 


khô héo. 


ÏXARESC-0, 7#, inár-ui, ere, n. def. 1. Ra héo hát.. 


2. Ra cạn, hét nhön. 
ÍNARGEXT-0, os, đe, a. Mạ bạc, tâm, xuy bạc. 


[YARGUT-È, adv. Cách chẳng kon, cách muộilé, 


ÍaRGUT-US, a, um, adj. (ai, sự gì ) 


‹ | Bản trí, dän 
độn; chẳng Khồn, muội lý. Ss 


lNAR-O, as, are, a. 1. Cày: cày mà lấp giống. 2. 


( một đối khí:) Chẳng cày, bỏ hoang. 
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[NĂN 10, is, iwi, ilium, ire, a. Lầm trổng hỏna, 


| [NAUDITIUNCUL-A 


DNA 


ÏNARTICULAT-US, og, um, part, pass. (tiếng ) Chẳng 
ra tiểng gì, chẳng rö vån, nói líu tín, 

ĪNARTIFICIAL-1S, e, adj. (ai, sự gì) Đơn sơ, chẳng 
chịu sửa sang cho dep. 

ÏNARTIFICIALIT-Eh, adv. Cách đơn sơ, cách mộc 


mạc, suông, cách chẳng có sửa sang cho tổ 
chính. 


ÏNARUI, perf. Inaresco. 
1° ÏNASCENS-US, a, um, part. pass. ( nơi) Chwa có 
ai lên, (vật gì) chưa chịu cỡi. 
2° ÏNASCENS-US, Ar, s. m. Sự lên trên, sự cởi. 
[NASPECT-US, a, um, part. pass. và ÏNASPICU-US, a, 
um, adj. (ai, sự gì ) Người ta xem chẳng thấy. 
ÏNASSAT-US, a, um, part. pass. ( giống gì) Đã chiu 
rang, đã chịu nướng. | 
ÏNASSER-0, as, are, a. Đóng sàn. 
-ÏNASSUET-US, a, um, adj. trị dat. (ai, sự gì ) Chẳng 
quen. 
ÏNATER-ES, vm, s. f. p. Hai chị em dâu. 
T ÏNATTAMINAT-US, a, um, part. pass, như Intami- 
natus. 
[NATTENT-È, adv. VÔ ý vô tứ. 
ÏNATTENUAT-US, 4, um, part. pass. (sự gì) Chång 
có chịu bớt. 
ÌNATTESTAT-US, A, um, part. (ai) Chẳng đem ké 
đối chứng. 
[NATTRIT-US, ở, um, part. pass. ( giống gì ) Chẳng 
có chịu tán mạt, chảng mòn nát. 
.JNAUD-Ax, acis, adj. cả ba giống. (ai, sự gì) Nhát 
gan cả sợ, tiêu đảm. l 
-ÏNAUDIBIL-IS, e, adj. (ai, sự gì) Người ta cháng 
_ nghe được. 
[NAUDIENTL-A, æ, $. f. Sự" chàng nghe, sw chủng 
vàng lời. 
ÍNAUD-1O, ¿S, ivi, ilum, tre, a. Nghe, máng tiếng, 
nghe phong văn. 
, #, S. f. Bài văn tắt thày day học 
trò. | 
.JÑAUDIT-US, a, um, part. pass. luaudio, nhw 


[NAUDITAT-US, #, um, part. freq. Inauditus. 1. (ai, 
sự eil Chẳng có chịu nghe, chưa hề chịu nghe, 
người ta chưa hề thấy, phi thường. 9. Chúng 
ai nghe thấy. 3. Điếc lác. ||1. Crudelitas inaù- 
(ra. Sự dir tgn quá sức. ||3. Quedam anima- 
lia gignuntur inaudita. Có giồng vật khi sinh ra 
thì điếc tai. | 

“ÏNAUGURATI-0, onis, S. f. 1. Sự khí đầu, đầu trước 
hết. 2. Sự dâng, sự làm phép thánh mà dàng. 

[NAUGURAT-Ò, adv. Khi đả xét chim kêu mà bói; 
cách may mắn. 
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[NAUUUR-0, as, avi, atum, are, a. 1. Xét chim kêu 
mà bói; bói khoa (cách nào). 2. Dâng, cúng, 
làm phép thánh mà dång. 

[NAURAT-0R, oris, s. m. Thự xuy (ma, tắm, thičp) 
vàng. 

[NAURAT-US, đ, um, part. pass. Inauro. 1. (sự gì) 
Đã chịu xuy vàng. 2. Chẳng có chịu xuy vàng. 

[NAUR-IS, e, s. f. Hoa tai, trầm hoãn. 

ÏNAURIT-US, đ, um, part. pass. ( giống gì) Chàng 
có tại. 

[NAUR-0, as, are, a. 1. Xuy vàng. 9. Ban nhiều 
của cho. : 

[NAUSPICAT-ò, adv. 1. Khi chwa xét chim bay mà 
bói. 2. Cách rủi, cách giông. 

[NAUSPICAT-US, d, um, part. pass. 1. (sw gì) Chi 
điểm dữ. 2. Hot, giông, chẳng có bói chỉm bay 
mà làm. 

[NAUS-US, dg, um, part. pass. ( việc gì) Người ta 
chẳng có đám làm. 

ÏNAUXILIAT-US, a, um, part. pass. ( ai, sự gì) Chẳng 
có ai giúp đỡ. 

[NAVERSABIL-IS, e, adj. (sự gì ) Chàng chịu thoát 
được. 

ÏNCEDU-US, a, um, adj. (sự gì) Người ta chẳng 
chặt. 

[NCALATIL-O, onis, s. f. Sự kêu đến, sự khấn vái. 

[NCALATIV-È, adv. Cách khản vái, cách kêu vuối. 


ÏNCALCAT-US, ở, um, part. pass. (ai, sự gì) Chẳng 


có chịu đạp dưới chân. 

[NCAL-EU, es, ui, ere, VÀ ÍNCALESC-O, is, incal-te, 
ere, n. def. 1. Ha nóng. 2. fig. Söt lên, ra nóng 
nảy, ra mê, chuyên cần. || 2. Cam vino inca- 
luissent. Khi chúng nó đã uống rượu rồi. 

[NCALEFAC-IO, ¿$, Í@C-t, lum, ere, a. Làm cho ra 
nóng, ấp cho ấm. 

[NcALLinp-E, adv. Cách ngay thật, cách chẳng khéo. 
Nun —. Cách khôn khéo. 

[NCAILID — US, d, um (tor, issimus), ad]. 1. (ai, sự 
gì) Thật thà, ngay thật. 2. Vô tài, chẳng khéo, 
chẳng khôn, vụng về. || 2. Von —. Khôn khéo, 
thông thái. 

[NCALL - 0, as, are, a. Làm cho (da) ra cứng. 

Ï[NCAL—0, as, are, a. Kêu xin, khẩn vái. 

ÏNCAND — EO, es, ui, ere, VÀ ÏNCANDESC—0, is, in- 
cand — wi, ere, n. def. 1. Cháy lên, ra do như 
lửa. 2. fig. Ha nóng nảy, ra mè. 

ÏNCANDID - 0, as, are, a. Làm cho ra trắng, làm 
cho sạch, xoá. 

ÏNCAN — ro, es, 2, ere, và ĪNCANESC — O, čs, ere, n. 
def. Ra trång, ra bạc; ra bạc đầu. 
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[NCANTAMENT — UM, ¿, S. D. Và [NCANTATI - 0, onis, 
s. f. Sw ổm chú, phù pháp, bùa. 

[NCANTAT - OR, ois, s. m. Ké làm phù pháp. 

ÏNCANT —0, as, avi, alum, are, a. Ëm chú, làm 
phù pháp, dó lòng. 

ÏNCANUI, perf. Incaneo. 

[NCAN — us, a, um, adj. (ai, sw ei) Trång, bạc, 
fig. già, cò, cựu trào; khôn ngoan, chín chàn. 

F INCAPABIL—IS, e, adj. (ai, sự gì) Không chịu 
đựng được; người ta không hiểu được. 

Incar — Ax, acis (acior, acissimus), adj. trị gen. 
1. (ai, sự gì) Chang đựng được; fig. chàng 
hiệu. 2. Chẳng có sức, chẳng được. || 2. /#eZ- 
qosus cujuscumque dominii est —. Thầy dòng 
chang được giữ tư cơ gì. 

[NCAPISTR—0, as, are, a. Đóng giàm; fig. làm 
cho mắc. 

[NCARCERATIT— 0, onis, s. f. Sự bỏ vào ngục. 

ĪNCARCER — 0, as, are, a. Do vào ngục. 

[NCARNATI - 0, onis, $. f. Sự ( Đức Chúa Jêsu ) mặc 
lấy tính loài người, sự giáng sinh. 

[NCARNAT - Us, a, um, part. pass. (Đức Chúa Jêsu: 

- bä lấy tính loài người, đã giáng sinh. 

ÏNCASS — CN. adv. Vỏ ích. 

ÏNCAST — È, adv. như Incestè. 

[NGASTIGAT — US, d. um, part. pass. (ai, SỰ gi 
Chẳng có chịu sửa phạt. 

Ï[NGCASTRATUR — A, œ, S. f. Sự tra ngàm, sự tra vào 
kháp. 

[NCASTR - 0, as, are, a. Tra ngàm, tra vào kháp. 

[NCASUR - Gs, đ, um, part. fut. 2° Incido. ( sự gi) 
Së xåy ra. 

ĪNcATEN - 0, as, are, a. Đóng xiếng, đóng tói. 

INCAUT-È (iùs, oss, adv. Cách sơ ý, vô ý vò 
tứ, cách hó hênh. 

+ INCAUTEL-A, æ, S. f. Sw vô ý vô tứ, sự bơ thờ. 

ÏNCAUT-US, a, um (ior, issimus), adj. å. (aiì, sự 
gì) Hở cơ, vỏ ý vô tứ, sg ý, vô tình, bơ thờ, 
hó hênh, chàng dè giữ. 2. Người ta ching dè 
giữ, chẳng ai nghĩ đến. ||1. — sui. Người liều, 
chẳng biết giữ mình. Formica non incauta fu- 
turi. Gái kiến hay phòng hàu. ||2. Zter hostibus 
incautum. Lõi quân giặc chẳng hän ngữ. 

T ÏNCAVIILLATI-0, onis, s. f. Sự nhao cười. 

ÏNGCAV-0, as, are, a. Đào xuống, xoi vào. 

[NCEn-0, ie, inces-si, inces-sum, ere, D, tri acc. hay 

là acc. cùng od 1. Đi cách nghiêm, di, bước 

di, tới. 2. Ngừa đón, ra đánh. 3. Nhập vào. 

|| 1. Agmen — cæpit. Đạo bình mới tråy di. — 
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magnificè. Di xênh xang. ||2. — in hostem. Xông 
pha quân giặc. fig. Malitiæ contrà -—. Phá 
chước độc. || 3. Cupido incessit regem recensen- 
dæ gentis. Vua sinh lòng muốn lên sånhån danh. 
Fama terras incedit. Tiếng đồn ra khắp đất. 


ÍÏNCELAT-US, Ø, um, part. pass. (ai, sự gì) Chẳng 


chịu giảu, trống, tô. 

[NCELEBRAT-US, đ, um, part. pass. (ai, sự gì) Chẳng 
có ai nói đến. : 

[NCELEBR-IS, e, adj. (ai, sự gì) Gháng có danh tiếng, 

Lk INCERDEFAC-IO, e, fec-¿, tum, ere, a. Dot. 

I[RCENDIARIA avis, s. f. Chim chỉ điểm cháy nhà. 

4° ÏNCENDIARI-US, og, um, adj. (sự eil Hay đối. 

4° [NCENDIARI-US, ¿, s.m. Kẻ đốt nhà cửa, kẻ phần. 

[NCENDIOS-US, a, vam, adj. ( sự gì) Cháy, nóng nảy, 
đầy những lửa. 

ÏNCENDI-UM, ¿, $. n. 1. Sự cháy, lửa đốt, hoå tai; 
sự tai nạn. 2. fig. Lửa, sự nóng nảy, sự mô 
hoảng. ||1. Delubrum incendio consumptum. 
Đền thờ đã phải cháy. || 2. — amoris. Lòng yêu 
mê. — populare. Bu xôn xao trong dân. — an- 
nonæ. Thì đông ken, lúa kém. 

[NCEND-O, te, 2, incen-sum, ere, a. 1. Dot, thiêu, 
phần hoá, thỏi lửa. 2. fig. Xui giục, gây gô, 
thôi thúc, gia thêm. 3. Làm cho ra sáng. || 4. 
— aras votis. Đốt trên bàn thờ của đã khẩn. 
— odores. Đốt thuốc thơm. ||2. — ad studia 
gloriæ. Khuyên (ai) chuộng danh vọng.— luc- 
tum. Thêm lo buồn (cho ai). Zrå incendi. Söt 
giận. ||3. Aurum sol incendit. Mặt trời làm cho 
vàng sáng ra. — genus suum. Làm cho dòng 
đõi mình càng nên sang trọng hơn nữa. 

[NCEN — 0, as, are, n. nhir Incæno. 

Incens— È, adv. Cách nóng nảy. 

ÏNCENSI - 0, onis, s. f. Sw đốt; sự cháy. 

+ INGENSIV - US, ứ, um, adj. ( sự gì) Làm cho nóng. 

INCENS — OR, oris, s. m. Kẻ đót, kẻ đốt nhà; Go kẻ 
giục, kẻ xui dëm, — turbarum. Kẻ xui dän 
làm ngụy. 

ÍNCENS-UM,?,s. n. Nhũ hương, của lë phải đốt hết. 

1° INCENS— Us, o, um. part, pass. Incendo. 

2° [NCENS — US, a, um, part. pass. ( ai, sự gì ) Chẳng 
vào sô, đã chịu ån lậu. 

ÏNCEXTI - 0, onis, s. f. 1. Cung hát rập. 2. Sự hát 
mà ếm chú. 

[XCENTIY — UM, ?, s. n. 1. Lë giục. 2. Sự hát đạo, 
s hát khôi hài. 

[NCENTIYV - US, đ, um, adj. 1. (at, sự gi) Hay ginc. 
hay gày. 2. Hát dao. 
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INCENT —0R, oris, s. m. 1. Ké xướng. 2. Kẻ hát 
bè cao nhì. 

+ INc - Ers, adv. thay vì Deinceps. 

+ INcEPs — IT, tiếng có thay vì Inceperit. 

ÏNCEPTI—O, 0/5, S. f. 41. Sự vỡ tay, sự båt đầu. 
2. Việc gì (ai) đã toan. 

ÏNCEPTIV - Us, 4, um, adj. ( sự gì ) Ở đầu, bắt đầu. 
Inceptiva littera. Chữ đầu hết. 

ÏNCEPT —0, as, are, a. vàn. freq. Incipio. Bắt đầu. 


ÏNGEPT - op, oris, s. m. Kẻ båt đầu làm, kẻ ra tay. 

[NCEPT - UM, č, s. n. và Us, ús, s. m. 1. Đầu (việc 
gì ), sự bắt đầu. 2. Việc gì đã båt đảu làm, ý 
định, ý quyết. 

ÏNCEPT — US, a, um, part. pass. Incipio. 1. (ai, sự 
gì) Đã chịu båt đầu, đã chịu khi sự. 2. Ghẳng 
có đầu, vô thủy. 

ÏNCERAMENT - UM, ?, s. n. Nhựa thông, sáp. 


ÏNCERAT - US, đ, um, part. pass. Incero. 


ÍNCERNICUL — UM, ¿, s. n. 1. Cái rây, cái sàng, cái 
giản, cái sảo. 2. Xái sàng, giuông, bui. 

ÏNCERN — 0, ès, incre-vč, incre-fưm, ere, a. 1. Sàng, 
gián, rây. 2. Rắc. 

ÏNCER — 0, as, are, a. Bôi sáp, gắn nhựa thông. 

ÍNCERT — È và ò, adv. Chưa åt, cách chẳng chắc, 

"cách hồ nghỉ. 
ÏNCERTITUD—O0, inis, s. f. Sự cháng chắc, sự 
chẳng tỏ, lòng nghi hoặc. l 

INCERT — 0O, as, are, a. Làm cho (ai) nghi nan; 
làm cho ra lửng lơ. 

INCERT — UM, ?, S. n. Sự lưỡng lw, sự chẳng chắc, 
sự chẳng tô, sự chưa quyết. /n incerto est. Nó 
chưa quyết. /n incertum currunt. Chúng nó 
chạy vu vơ. 

INCERT - US, o, um (ior, issimus ), adj. trị gen. 
hay là abl. cùng de. 1. (ai, sw gì) Chång chắc, 
có lẽ mà hồ nghỉ. 2. Lửng lơ, hay thay đổi, 
lất lướng. 3. Nghĩ nan, do dự, lưỡng lw. || 1. 
Incerta acus. Trâm cài chẳng vững. necerta 
verba. Lời nói lúng liếng. || 2. Nihil est incertius 
vulgo. Chẳng có giống gì hay thay đôi bằng dân 
ngu. || 3.——eonszz. Phân vân, chẳng biết quyết 
đàng nào. /ncerium est quid agam. Tôi chẳng 
biết làm thé nào. 

Ï[NCESPITATOR equus. m. Ngựa bắt kham. 

ÏNCESSABIL — IS, e, adj. (ai, sự gì ) Hằng có, chẳng 
khi đừng, liên li, luôn. 

ÍÏNCESSABILIT - ER, Và INCESSANT ER, adv. Liên, 
chẳng khi đừng. 

ÏNCESSI, perf. Incedo. 

Incessi - o. anis, s. f. Sự dnòi theo. 
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ÏNGESS — 0, /5, ¿ và wi, ilum, ee, 1. n. Xây đến, 
hầu đến, rình đến. 2. a. Đánh thách, theo 
đuôi, nhập vào; nói xái (ai). || 1. Rumor inces- 
serat. Khi ấy đã đồn tiếng. Moris metus his 
incessit. Các người này đã núng chét. || 2. — 
falso crimine. Cáo gian. — aliquem lapidibus. 
Ném đá ai. Feras incessivêre. Các kẻ ấy đã 
đánh vuối muông dữ. 

ÏNCESS — OR, oris, s. m. Kẻ cướp. 

[NCESS — us, ùs, s. m. 4. Sự đi, sự bước chân; 
-cách đi, cách bước. 9. Sự tới, sự xông vào. 
3. Đàng vào, đàng ra, đàng qua. 

ÏNCEST — È ( iùs ), adv. 1. Cách dø dáy, cách 
phạm. 2. Cách loạn luân. 

ÏNCESTIFIC - Us, a, um, adj. (ai) Có tội loạn luân. 

[NCEST—0, as, are, a. 1. Làm cho ra đơ. 2. Làm 
hư thân, hiếp. 3. Phạm tội loạn luân vuối (ai). 

[NCEST —UM, ř, S$. n. và us, ús, s. m. Tội cùng 
người thân thích, tội loan luân; tôi ngoại tình, 
tội xầu xa. 

[NtCESTUOS — us, a, um, adj. (ai, sự gì) Do đáy; 
däm dục, có tội loạn luân. 

ÏNGEST — US, a, um, ad}. 1. (ai, sự gì) Xấu xa, do 
đáy, dâm dục. 2. Loạn luân, có tội loạn luân, 
có tội ngoại tình. 3. Có tội, chịu cấm, phàm 
hèn. || 1. Zncestæ aves. Những chim ăn thịt toi. 
l| 2. — ejus amor insororem. Sự nó phải lòng chị. 

ÏNCHOACUL — UM, ¿, $. n. Sự khi việc, sự mở tay làm. 

ÏNCIIOAMENT — A, orum, s. n. p. Phần đầu việc, đầu. 

[NCHOATI - 0, omg, s. f. Sự bắt đầu, sự ra tay 
làm, sự vỡ vạc; sự phác qua. 

ÏNCHOATIV—US, a, um, adj. (sự gì) Chi việc đã 
phác ra. 

[NCHOAT — OR, oris, s. m. Ké làm trước, kẻ vỡ 
vac, kẻ bát đầu làm. 

ÏNCHO —O, as, avi, atum, ane, A. Bát đầu, khi sự, 
mó tay làm, vö vac, lập, mở, khai, tiên phá, 
phát ngôn. — aram. Dựng bàn thờ. — ver. 
Báo tin xuân. /nchoante mense. Đàu tháng. 
Inchoante mane. Khi vừa sáng ngày. 

ÍNCIB — 0, as, are, a. (chim) Sún cho con, cho mồi 
án, mứm con. 

ÏNCIC — UR, uris, ad]. cả ba giống. (vật gì) Chưa 
thuần, dr. chẳng đạn người, xắc lảc. 

1° ÍNCID — 0, ts, ?, inci- sum, ere, a. 1. Cắt, xẻo, 
phát, chém, chặt. 2. Chạm, thích, khảo, 
cắt khác, xẻ, bảy, khoi. 3. Giãn ra, hoãn việc 
ra, thôi, bỏ đỡ. || 1. — vivos. Cắt thịt những 
người sống. Fig. — spem. Làm cho mất trông 
cậy, || 2. — nomen đrbomn, Khác tên vào cày, 
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— ¿n æs. Thích vào đóng. || 3. — dites. Thôi 
kiện. — sermonem alicujus. Làm cho ai nin 
lặng. Verba singultibus —. Và nói và nắc. 

2° ÏNCID — 0, is, ?, inca - sum, ere, n. tri acc. 
cùng in hay là dat. 1. Gặp, mắc phải, sa xuống. 
ngã trên. 2. Xảy đến, hoá ra, xúy ra, có. || 4. 
— in foveam. Sa xuống hồ. Aliquid incidit ca- 
piti. Cái gì rơi xuống trên đầu. — in morbum. 
Ngã bệnh: — in aliquem v. alicui. Gặp ai. — 
in amentiam. Ra dại. || 2. Incidit send ut... 
Thường xảy ra sự này là... /ncidit in mentem 
v. mihi... Tôi đã nghĩ... 

ÏNCIDU — U8, a, um, adj, như Incœduus. 

Inci - ENS, enlis, part. Incieo. (người đàn bà ) 
Gần sinh, ( vật cái ) gần đẻ. 

Inci - EO, es, ere, a, như Moveo. 

ÏNCILT— E, (e, s. n. Rãnh, hào, ngòi, mương, rạch. 

ÏNCILES fossæ, f. p. như Incile. 

ÏNCIL - 0, as, are, a. 1. Trách, phi. 9. Xéršnh. 

[NCIRCT — US, a, um, part. pass. bởi 

ÏNGCING - 0, ve, Incin-z, incinc-fưm, ere, a. Vày 
bọc, phủ, trùng vây, bit, vận. — tempora. Đặt 
trên đầu. | 

ÏNCINGUL-UM, ¿, s. n. như Oingulum. 

ÏNCIN-O, is, ui, incen-/m, ere, a. Hát, hát rập. 
gåy đàn, thỏi địch; xướng cung. 

[NC-IO, is, ire, a. như Ineieo. 

[NCIPER-O, as, are, a. như Impero. 

ÏYCtP-1O, ¿s, Incep-¿ và incæp-i, incep-tum, ere, a. 
1. Bát dän, khi sự, ra tay. 2. Toan, định làm, 
có ý làm. ||1. — canere. Bắt dàu hát. Prelium 
incipitur. Đã khi chiến. Zncipiente æsiale. Đầu 
mùa hè. || 2. — optimum facinus. Toan việc rất 
trọng. Quid incipiam? Tôi làm gì được bây giờ? 

+ INCIPISS-0, is, ere, a. như Incipio. 

ÏNGIRCUMCIS-US, a, um, part. pass. (ai, sự gì) Chẳng 
có chịu cắt bì, chẳng chịu hãm. Cor incircum- 
cisum. Long lòng. 

ÏNCIRCUMSCRIPT-US, đ, um, part. pass. (ai, SỰ gì. 
Vô lượng vô biên. 

INCIS-È và in, adv. (nói) Cách vån tắt, cách 
nhát gừng. 

INCISI-0, onis, s. f. 1. Sự cảt, sự thích; nơi đã cắt, 
chỗ đã khác. 2. Lờinói nhát gừng, phản câu. 
3. Phần thơ, khúc thơ. 

ÏNCIS-UM, ¿, $. n. Phần câu, ngành câu chẳng cản 
Tập. 

INCISUR-A, æ, S. f. 1. Khấc, khia, đàng xoi; sự cát, 

.sự chặt, sự thích. 2. Sự phát cây. 3. Thớ bàn 
tay. 4. Nét vé chung quanh. 


IN 
4° ÏNCIS-US, a, um, part. pass. 19 Incido. 
2° ÏNCIS-US, ús, s. m. như Incisio. 
TNCIT-A, orum, s. n. p. như 
InciTt-Æ, arum (hiểu ngầm Joes), s. f. p. Hàng 
ô cuối hết (trong bàn cờ). Ad incitas redactus. 
Cùng thë, túng cực, cờ sa nước bi. 
tr INCITABIL-IS, e, adj. (ai, sự gì) Chịu giục được. 


ÏNCITABUL-UM, i, Và ÏNCITAMENT-UM, ?,S. n. Lễ giųc; 
sự khuyên giục. 
ÏNCITAT-È (2s, ?5sưme), adv. Cách mạnh, mau kíp. 


[NCITATI-O, onis, S. f. 1. Sự giục giả, sự thôi 
thúc; sự khuyên giục. 2. Sự sốtsắng, sự mạnh 
mẽ, cách thế mau kíp. ||1. Ứanguentis populi 
—. Sự thúc giục dân ơ hờ. ||2. /ncitatione fer- 
ri. Ghiu đem đi mau kíp. — divina mentis. On 
trên trời giục lòng sốt sång. 

ÏNCITAT-OR, oris, s. m. (RIX, ricis, S$. f.) Kẻ giục, 
kẻ thúc. 

3° ÍNCITAT —US, a, um ( ior, issimus ), part. pass. 
Incito. 

2° ÏNCITAT —US, Gs, s. m. như Incitatio. 

INCITEG - A, æ, S. f. Đĩa để chai, đẻ lọ. ` 

ÍNCIT —0, as, đời, alum, are, a. 1. Bắt đi mau, 
dịch, đun, quăng, ném, làm cho động. 2. fig. 
Giúp, giục, xui, thôi thúc, khuyên. 3. Gia 
thêm. || 1. Pavor incitat artus. Sự sợ làm cho 
run lây båy.—equum. Dịch ngựa. /ncitatus flu- 
vius pluviis. Sông chảy mạnh vì nước mưa. — 
sara. Ném đá. —s(ellarwm motus. Båt các ngôi 
sao vần chuyển mau hơn. — se ex. Nhảy ra 
khỏi. || 2. — vitem. Làm cho cây nho chóng 
lớn. — aviditatem in cibis. Gợi đói. — ad bellum. 
Giục đánh giặc. Sermonibus—. Khuyên giục. || 
3. — pœna+. Gia hình. 

1° ÏNCIT—US, a, um, part. pass. lncieo. {. ( ai, 
sự gì) Đã chịu dịch, đã chịu động, đã chịu 
dun. 2. Nóng, sốt sáng, dữ, mạnh, nhẹ nhàng. 

2°[NGIT - US, 23, s. M. Sự động, sự chịu đánh động. 

INGIYIL - 19, e ( ior ), adj. 1. (ai, sự gì) Vô phép, 
bất lịch sự, thô tục, quê mùa. 2. Bấtcông bảng. 

ÏNGIVILIT — As, atis, 8. f. Sự vô phép, sự quê mùa. 


ÏNCIYIL-ITER (2s ), adv. 1. Cách vô phép. 2. Cách 
khoảnh, cách dữ tợn. 2. Cách bất công bằng. 

[NCLAMATI—0, onis, s. f. Sự tri hô, tiếng kêu la. 

ÍNCLAMIT — 0, as, are, a. freq. bởi 

[NCLAM — 0, as, avi, atum, are, a. và n. trị dat. 1. 
Kêu hay là gọi lớn tiếng, khấn vái, la lối. 2. 
Dức mảng, ou, chửi rúa. || 1. — alicui tt... 
Giųc ai ca tiếng mà...-—nem. Kêu lên xin (ai) 
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cứu giúp. || 2. — aliquem v. alicui. Quò ai, 

_ nhiếc mång ai. 

ÏNCLAR - EO, es, t2, ere, và ÏNCLARESC - 0, ¿3,inelar - 
ui, ere, n. def. Nò danh, nỗi danh. 

IncLaR - us, a, um, adj. (ai, sự gì) Phàm phu, hèn. 

ÏNCLEM — ENS, entis (entior), adj. cå ba giống. (ai, 
sự gi) Chàng khoan nhân, vô nhân, dữ, khó 
chiu. >` `^ 

INCLENENT — ER (iùs ), adv. Cách vô nhân, cách 
dữ tgn, cách thẳng nhặt. 

ÏNCLEMENTI—=A, æ, S. f. Sự vô nhân, sự dữ tọn, 
sự nhiệm nhặt. Fig. — cæli. Khí trời khó chịu. 

ÏNCLINABIL - IS, e, adj. (ai, sự gì) Chiu uốn được, 
chịu day bảo được. — in pravum. Dễ đỗ về 
đàng trái. h 

ÏNCLINAMENT — UM, ¿, s. D. Sự đọc các casu hay là 
đọc các thì cách verbô. 

INCLINATI — 0, onis, s. f. 1. Sự cúi mình xuống, 
sự bái; sự uốn, sự lå xuống, sự trở, sự xiêu. 
2. Sự chiều về, tính nét, tính khí. || 1. — vocis. 
Cung giọng lên xuổng. — rerum et temporum. 

- Các thể sự hay thay đổi. || 2. — animi. Tính 
nết ( chiều đàng nào ). 

INCLINAT - US, ús, s. m. Sự chia các casu tiếng gì. 


ÏNCLIN - IS, e, adj. 1. (giống gì) Nghiêng, xiêu. 
2. Chẳng nghiêng, chẳng xiêu, ngay. 

ÏNCLIN — 0, as, avi, atum, are, a. và n. trị acc. 
cùng ad, in. 1. Cúi, nghiêng, quì, uốn xuống, 
båt xuống, vin xuống, lå xuống, hạ xuống. 9. 
Trở bên, xế. 3. Xiêu lòng, núng, sắp, ra yếu, 
chiều về, hướng về, mê. || 1. Deo manum suam 
inclinante. Đang khi Đức Chúa Lời giơ tay 
xuống. — genua. Quì hai gối. — comas. Lå 
ngành xuống. — oculos. Nhằm mát. || 2. Sol 
se inclinat. Mặt trời xế về tây. Inclindatd est dies. 
Ngày đã xế chiều. || 2. — in fugam. Såp trồn. 
lncbnat acies. Bình hầu thua trận. /nclinat se 
forluna. Số phàn hay thay đối. — ad stoicos. 
Lòng chiều về môn quân tử stoicô. 


ÏNCLIT - us, a, um, adj. như Inclytus. 
‡ INCLOCT — OR, oris, s. m. Kẻ khảo hình, lý hình. 


IncLUD- 0, is, inclu - sèi, inclu — sum, ere, a. 1. 
Giam, nhốt, cầm tù, bỏ vào, tra vào, đặt trong. 
2. Lắp, rấp, bưng, ngăn. 3. Bao bọc, vây. 4. 
Hẹn, lập giới hạn. || 1. — in custodias. Bò vào 
ngục. — auro. Bit vàng. — modis verba. Đặt 
thơ. — orationi aliquid. Nói điều gì trong bài. 
|| 2. — viam. Bän lối. — oe alicui. Bưng miệng 
ai. || 3. Znclusêre eos undique colles. Có những, 
đói bao bọc các kẻ dy tư bẻ. UA — fata alieu- 
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jus. Cất mệnh sống ai. Unam inclusit Phr ygiâ. 
Người đã Wär xứ Phrygia làm ci một (xứ'). 

Inclusi - 0, onis, s. f. Sự nhót, sự giam cảm; sự 
chịu giam cầm. 

adv. Cách đặt vào, kẻ vào. 

[NCLUS - OR, oris, s. m. 1. Ké nhốt, kẻ đóng. 2 
Thợ nhận ngọc. 


[NCLUSIY-E, 


[NCLUS — US, ở, um, part. pass. Includo. 
IncLYT - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Có danh neng: 
_— divitiis. Có tiếng giầu có lắm. 

[NGDAGT - ue, @, ti, adj. part. pass. 1. (ai, SỰ gì) 
Tự mình, tình nguyên, chang ai ép, bằng lòng. 
2. Đã dòng lại, ngưng trê. 

LXC0CTIL — E, ¿s, s. n. Bình đóng mạ thiếc. 

[NCOGTI — 0, onis, S. f. 1. 
cháảng nâu chín. 


Bur nảu nướng. 2. Sự 


ÏNU0UT-US, Ø, um, part. pass. Incoquo. 1. (sự gì) 
Ghẳng có nấu chín, sống sượng. 2: Già, (quả) 
- chín, đã nấu chin. 3. Đã cháy nắng. 
[NCŒNAT-US, đ, um, part. pass. và ÏNCŒN-IS, e, adj. 
(ai) Chẳng có ăn bữa tối. l 
ÏNCŒN — 0, as, are, n. Ăn bữa tối trong (nhà ai); 
chảng ăn bữa tõi. 
[NCŒPTI-0, onis, s. f. như Inceptio. 
[NCOGITABIL-IS, ¢, adj. 1. (ai, sự gì) Chang chịu 
suy được, người ta chàng lượng được. 2. Vô 
ý VÔ tứ. 


[NCOGITAND-US, a, um, part. (ai, sự gì) Người ta | 


chẳng khá suy đến. 


ÏNCOGIT-ANS, antis, part. cá ba giống. (ai, sự gì) 
Chẳng hay suy, vô ý vô tứ. 


[NCOGITANTI-A, Æ. S. f. Sự vò ý vô tứ, sự đuểnh 
đoàng. 


pass. 1. (ai, 
2, Vô ý vô tứ, 


[NCOGITAT-US, 4, um, parl. 
Chang có ai suy đến. 
đoàng, he hứng. 


Sự" gi) 
đuởnh 


ÏNCOGIT-0, as, are, a. Suy, nghi, ngåm vẻ. 
INCOGNIT-US, Ø, um, part. pass. Incognosco. 4. (ai 
sự gì) Chẳng chịu biết, lạ. 2. Chẳng chịu tra 
xét. HI. Causd incognitå damnatus. Đã phải 
= luận phạt khi chưa xét. ` 
[NCOGNOSC-0, ès, IiCcogno-, incogn - itum, ere, 9. 
1. Nhạn biết. 2. Chang nhận biết. 
Ï[XCOIIBESC-O, is, ere, a. def. Chẳng cảm được, 
éhẳảng dep được. 
INcomir-1s, e, adj. (ai, sự gì) Người ta chàng 
cẩm lại được, chàng thé dẹp được. 
-INcorBir-ts, e, adj. (giống gì) Chẳng họp vu 
ey TÀI + An ee ` 
_ giống khác được, biet loại. 
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 [NCOMMISCIBIL - IS, e, àdj. ( giồng gi) 
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ÏNCOINQUINAT-US, a, um, part. pasè. (ai, sự gi) 
Chẳng phải ố gi, sạch sẽ, ven sạch. 

INc0L-A, æ, s. m. và f. Kế ở ( nơi nào), kẻ đã lập 
gia cư ở; vật gì hay ở (đâu). Zncolæ urbis. Dàn 
thành, — arbor. Cây đả chịu đất nào. 

INCOLAT-US, Ge, s. m. 1. Thì ở ngụ cư, thi-ở đát 
khách quê người; sự ở kí ngụ. 2. Sự ở thế 

_ gian này, thì ở khách đày dưới thế. 

ÏNCOL-O, is, ui, incul- tum, ere, a. và 0. Ở trong, 
ớ (nơi nào ), có gia cư ở (dàu), lại, trú. — 
vilam inopém. O khó khăn thiếu thốn. 

Ixcor-on, oris, adj. cå ba giống. (sự gi) Cháng 
có sắc nào, phì sắc. 

INCoLoRAr-È, adv. Chắng có lấy nê gì mà chữa. 

INCcoLUM-IS, e (2ø), adi, (ai, sự gì) Chẳng phải 

nao, nguyên, tuyền ven, mạnh khỏe, vô sự. In- 

columi capile es? Anh có tỉnh chăng? 

INCOLUMIT - As, alis, s. f. Sự chàng phải nao, sự 

nguyên vẹn, sự mạnh khoẻ, sự vô sự. /ncolu- 

mitatem dediiis polliceri. Hia sẽ nhiêu sinh 
các kẻ nộp mình. 

ÏNCOMAT — US, a, um, part. pass. (giống gì) Chẳng 

có tóc. 

ÏNcoM —s, ilis, adj. cå ba giống. (ai) Cháng có 

bạn, lùi thúi, lẻ. 

Incom- 1S, e, adj. (ai, sự gì) Quê mùa, bất lịch 

sự, thô tục, nhem nhuốc. 

[NCOMIT — AS, alis, $. f. Sự quô mùa, sự thô tuc, 

sự nhếch nhác, cách ăn mặc lôi thôi. 

ÏNCOMITAT— US, a, um, part. pass. (ai) Chàng có 

bạn đàng, đi lùi thủi, đi khách một. 

INCOMITI— 0, as, are, a. Didec đóẻ, nói xảu, chửi. 

INcoMM — A, æ, S. f. Thứ thước đo lính mới. 


FL INCOMMEABIL — IS, e, adj. (nơi) Người ta chẳng 


đi được. 

TNGONMIE.NUAT - us, «a, um, part. pass. (ai) Chim 
xi nhục bởi, chẳng chịu kính. 

Chảng chm 
pha lộn được. 


ÏNCOMMOBILIT — AS, oi, S. f. Sự chẳng động. 
ÏNCOMMODATI — 0, onis, S. f. như Incommoditas. 


ÏNCOMMOD -È (ës, (881182 ), ady. 1. Trái thì, trái 
mùa, cách chẳng tiện, cách khó lòng, chảng 
vừa" 2, Cách giống, cách chàng may. || 1. — 
agere cum aliįġuo. O bát lich sự vuði aï. — si- 
ha opposita. Những Lượng ló nhố.||3.—nan1+- 
re. Đi Lầu mà phải vất và nhiều đẳng. 


e [NGOMMODISTTC — US, 4, ưu, adj. (ai, st gì; Ba 
rà, sinh khô lòng. 


— 
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INCOXMODIT —AS, atis, S. f. 1. Sir thiệt hai, sự 
ngăn trở, sự khó de, sự khó chịu, sự bắt tiên. 
2. Sự trái thì, sự trái mùa. || 1. — morbi. Sự 
phải bệnh não khó chịu. 

ÏNCOMMOD —0, as, avi, atum, are, a. Làm thiệt hại, 

làm hại, khuấy khuất, nhiều phiền. ` 

ÍNCOMMOD - UM, ¿, s. n. Sự bất tiện, sự thiệt hại, 
sự ngăn trở, sự khó lòng. /ncommada corpo- 
rum. Các bệnh não tật nguyên. 

INCOMMOD — us, a, um (ior), adj. trị dat. 1. (ai, sự 
gì) Xấu, khó chịu, khó ăn khó é, bất tiên, 

ngược, hay khuấy, độ ng vừa, trái mùa. 9. 
Siuh hại, nghịch, || 4. Faletudine incommadå 
case, Ghang được khoẻ là bao nhiêu. 

[NCoMMOT - E. adv. Cách bên đồ vững vàng, 

ÏNCOMMUNICABIL-— 1s, e, adj. (sự gì) Chẳng chịu 
thông cho ai được,chàảng thuộc về kẻ khác được. 

[NCOMMUN - IS, e, adj. (sự gì) Chẳng chung, riêng. 

[NCOMMUTABIL— IS, e, adj. (ai, sự gì) Chẳng hay 
thay déi. 

Ï[NCOMMUTABILIT - AS, ois, s. f. ahir IúmutaliHffas; 

ÏNCONNUTABILIT — ER, adv. như Inmutabiliter. 

[NCOMPARABIL — 1S, e, adj. ( ai, sự gì ) Chẳng ai sánh 
tầy được, vượt hốt cả, tri chúng. 

[NCOMPARABILIT — ER, adv. Cách chàng ai (hay là 
chẳng sự gì) đọ được, quá thẻ lắm. 

ÏNCOMPARAT — US, o, um, part. pass. như Incom- 
parabilis. 

† INGOMPASSIBIL - 1S, e, adj. (ai, sw gì) Chẳng 
chịu đau làm một được. 

ÏNCOMPERT - US, o, um, part. pass. (sự gì) Lạ, 
chẳng tô, chẳng rõ, rối rít, chàng ai biết. 

[NCOMPET — ENS, entis, adj. cả ba giống. (ai, sự gì) 
Trái thì, sinh hại, độc, sai suyến; thiếu tài, 
thiếu quyền mà. 

ÏXCOMPETENT - ER, adv. Cách chảng nên, trái thì; 
cách thiểu quyền mà. 

Ï[NCoMPLEBIL — 1S, e, adj. (sir gì) ) Chẳng đầy được. 

ÏNCOMPLET — US, a, um, adj. (ai, sự gì ) Chẳng lon. 


ÏXcoMPOSIT — È, adv. Ngan ngác, lôn bày, lom 
nhom, vô phép, cách vụng về. 


ĪNCOMPOSIT - Us, a, um, ad). 1. (ai, sự gì) Ngan 

_ ngác, lộn bậy, lem nhem, lỗ mỗ; vô phép, 
vụng về. 2. Chảng xúng xính, mộc mạc, đơn 
thật. || 1. /ncompositum agmen. Li nguoi d 
xô bồ. 


ÏNCOMPREHENSIBIL — IS, e, adj. 1. (ai, sự gì) Chẳng 
ai béi được. 2. fig. Chẳng ai hiểu được, vô 
lượng vô biên. 


ÏNGOMPRTHENSIBILIT - ER, adv. Cách chẳng hiểu 
được. ¬ 

ÌNCUMPREHENS — Us, u, um, VÀ ÏNCOMPHRENS ~ Us, đ, 
um, part. pass. ( ai, sự gì) Chẳng có chịu 
bát; chẳng có ai hiểu, khó hiểu. 

INCOMPT — È (2s), adv. Cách chẳng té chính, 
cách đơn sơ, cách lôi thôi. 


[NCOMPT - us, a, um (ior), adj. (ai, sự gì, Chẳng 
xúng xính, chẳng tế chỉnh, đơn sơ, lôi thôi. 
— decor. Nhan sắc tự nhiên. 

t ÏNCONCESSIBL-—IS, e, adj. (ar gì ) Người ta 
chàng thể nhường được. 

[NGONGESS =- US, Œ, Wi, part, pass. (điền gì) Da 
cảm, trái luật. | 

† ÏNCoNeItar — È, adv. Cách hàm hực, cách vùng 
vắng, cách mắt mỏ. 

ÏNCONCILI — 0, as, are, a. 1. Bát cớ cho ai hiểm 
ghét mình. 2, Khi kh: àm, lường gal; nhiều loạn. 

ÍNCONCINN — È, adv. như Inconeinniter. 


_ ÏNCONCIRNIT— as, atis, s. f. Sự chẳng có chế dô, 


sự khó coi. 
[NCONCINNIT - ER, adv. Cách chẳng có chế đỏ, cách 
khó coi, cách nhom nhem. 


ÏNCONCINN - US, a, um d ior}, ad). (ai, sw gi) 
Chẳng có thứ tự, cháng có chế độ, khó coi, thô 
tục, vụng về, lom nhom, lő mỏ, lő nhó. 

InconciT— US, a, um, par(.pass. (ai, sự gì ) Chẳng 
vội vàng, chẳng xôi, chång hấp tấp. 


ÍNCONCRET — US, Ø, um, adj. ( giống gì) Vò hinh thẻ. 

ÏNCONCUPISC — 0, is, ere, a. Khát khao, trớc ao lắm, 

[NCONCUSS — È, adv. Cách vững vàng. 

ÍÏNCONCUSS — US, o. um, part. pass. (ai, sự gì) Ving 
vàng, chang hay núng, đại đảm. 


ÏNCoNDIT - È (225), adv. By bạ, lôn lạo, lỗ mô. — 
vivere. Án ở lông lao. 


[NGONDIT - US, đ, um, part. pass. 1. (ai, sự gì) 
Chẳng có chế độ, chẳng có chịu thu xếp, bậy 
bạ, lộn lạo, lem nhem, lỗ mỗ. 9, Chẳng có chiu 
mai táng. || 1. Zncondita verba. Lời chẳng có 
từ tiếp. /ncondita sidera. Sao thất chính. Incon- 


dita turba. Lo người lö mỏ, — clamor. Tiếng 


la nhí nhổ. 


[NGONFECT — US, o, um, part. pass. (sự gì) Chưa 
lọn, chưa xong; chưa chịu tiêu. 


ÏNGONFESS - US, đ, um, part. ( ai) Chàng tiêu xưng. 
ĪNCONFUSIBIL - is, e, adj. 1. (ai, sự gì) Chẳng chịu 


län lòn được. 2. E chịu xấu hổ được, 
(chẳng có tội). | 


MI 

Lauer — Us, a, Mu, part. pass. (ai, sự gì) Chàng 
hu lao; chẳng ròi trí, 

INCONGELABIL - 1S, e, adj. (đồ gì) Cháng dòng lại 
được. 

+ INCONGRES3IBIL - 1S, €, adj. (ai) Chẳng ai nói vuối 
được. 

INcoNeRU — È, adv. Vấy, váy vá, cách chẳng có 
chế độ, trái mùa, cách nhom nhem, chẳng 
xứng. i , 

ÏNCONGRU - ENS, entis, adj. cả ba giống, trị dat. 
(ai, sự gì) Chẳng xứng hợp, vô phép, vấy vá, 
thô tục. 

ÏNCONGRUENT — ER, adv. như Incongruè. 
ÍNCONGRUENTI — A, Æ, Và ÏNCONGRUIT — AS, atis, s$. f. 
Sự chẳng xứng hợp, sự chẳng vừa khoảng. 

ÏNCONGRU —US, a, um, adj. như Incongruens. 

INCONNEX — US, ø, um, adj. (sự gì) Chẳng liên tiếp, 
chàng nối nhau, lạc chạc. 

INCONNIV - ENS, entis, adj. cả ba giống, và Us, đ, 
um, adj. (ai) Chẳng nháy måt; fig. chẳng làm 
thinh. 

+ INCONSCIENTI — A, æ, S. f. Sự (ai) chẳng biết. 

INCOKSCI — US, đ, um, adj. (ai) Chẳng biết. 

INCONSCRIPT —US, a, um, part. pass. (ai, sự gi 
Chảng có chịu biên; chẳng rõ, chẳng chịu bày 
giải, chẳng chịu chỉ cho tường tận. 

+ INCONSENTANE — US, đ, Um, adj. (ai, sự gì) Bất 
thuận, bất hợp, chẳng xứng. 

INCONSEQU — ENS, entis, adj. (ai, sự gì) Nói chẳng 


hợp; chẳng tùy tòng bởi lễ trước. — naturæ. 


Chàng xứng hợp sự tự nhiên. 

[NCONSEQUENTI — A, æ, $. l. Sự chẳng kết lại cùng 
dicu trước, lẽ chẳng tùy tòng lẽ trước, cầu 
kết phi lý. 

[NCONSIDER- ANS, antis, adj. cả ba giống, như ln- 
consideratus. ` 

[NCONSIDERANT - ER, adv. như Inconsideratè, 

INCONSIDERANTI — A, æ, S. f. như Incồnsideratio. 

[NCONSIDERAT -È (2s), adv. Vô ý, sơ ý, cách ho 

. hứng, vội suy, vội quyết. 

ÏNCONSIDERATI - 0, onis, S. f. Sự chẳng suy xét, sự 
sậu ý, sự sơ ý, a vội làm vội nói, sự lâng 
láo, sự lờ ngờ. 

ÍNCONSIDERAT - US, Ø, um ( ior, issimus ), adj. (ai, 
sự gì) Nhẹ tính, nông nói, vô ý vô tứ, bạ ăn 
bạ nói, vội vàng, sậu, lộp cộp, khát khù, léu láo. 

INCONSIT — US, a, um, part. pass. (đất) Hoang. 

INCONSOLABIL —15,'€, adj. (ai, sự gì) Chẳng ai yên 
ủi được. 
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ÏNCONSOI.ABILIT - ER. adv. Cách chang ai vên úi 
| được. l 
[NCONSONANTt-A, Ø, $. f. Sụ tiếng hay là vån 
chảng hựp. 
[NCONSPECT — US, a, um, part. pass. (sự gì) Chẳng 
có chịu suy xét. 
ÏNCONSPICU — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Chàng 
trọng, hèn, thường. 
TL ÍNCONSPRET - US, a, um, part. pass. (ai, sự gì ) 
_ Chẳng có chịu chê bai. 
| ÏNCONST - ANS, antis /antior, antissimus ), adj. 1. 
( ai, sự gì) Lất lưởng, lửng lơ, nhẹ tính, hay 
| thay đói, lăng quảng. 2. Chàng chác, chẳng 
t bền làu, phù vân, chàng vững. 
ÏNCONSTANT - ER (řùs, issimè), adv. Cách lát lướng, 
cách lửng lơ, cách biến cải, cách đá đoan. /n- 
constantissimè dicta. Những lời nói chẳng hợp. 


ÍNCONSTANTI — A, æ, S. f. Tính lửng lơ, sự thay 
déi liên, sự nhẹ tính, sự chẳng cứ trực, tính 
lăng quăng. | | 

[NCONSUET - Us, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Lạ lùng, 
kì di, phi thường. 2. Chẳng quen, chẳng từng. 

[NCONSULT - È và ò, adv. Vô ý vô tứ, cách chẳng 
suy, cách lát lơ. — agere aliquid. U'a là làm. 
— loqui. Ba miệng. 

ÏNCONSULT - UM, į, s. n, Sự chẳng bàn hỏi, việc 
gì chẳng có suy hay là bàn trước. Senatås er 
inconsulto. Chẳng có lĩnh ý triều đình. 

4° ÏNCONSULT - US, a, um (ior, issimus ), part. A. 
act. ( ai ) Chàng có bàn hỏi. 2. pass. Chång có 
chịu hỏi. 3. (ai, sự gì ) Vô ý vô tứ, léu láo, 
chẳng suy. ||1. Znconsulto domino. Mà chảng 
thưa vuối chúa đã. || 2. — abiit. Nó đã về tự ý. 

2° [NCONSULT - Us, Ce, s. m. Sự chẳng bàn hỏi. /n- 
consultiu men. Mà chẳng có hỏi tôi rước. 

ÏNCONSUNXATIL - 0, onis, S. f. Sự chúng lọn. Ju in- 

consummatione erunt. Chúng nó sẽ phải chếtnon. 

ÏNCONSUMMAT— US, d, um, part. pass. (ai, SỰ gi ) 
Chàng lọn, chwa xong. . 

[NCONSUMPT — US, a, um, part. pass. (ai, Sự gì) 
Chàng có tan nát; fig. hàng có đời đời. 

]NCONSUTIL - IS, e, adj. (áo) Chẳng có đàng chỉ. 

INCONSUT — US, a, um, part. pass. ( đồ gì ) Chàng 
có chịu khâu. 

INCONTAMINABIL — 1S, e, adj. (ai, sự gì) Chàng mác 
dø dáy được, chảng ð gỉ được. 

[NCONTAMINABILIT — ER, adv. Cách chẳng mắc ố gỉ 
được. 

ÏNCONTAMINAT — US, Q, um, part. pass. (ai, SỰ gi) 
Chẳng bon nhơ, vẹn sạch, thanh tịnh. 
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+ ÏN€ONTEMPLABIL - IS, e, adj. (ai, sự gì) Người 
ta chẳng trông xem được. 

ÌNCONTENT — US, 4, um, part. pass. ( sự gì) Chàng 
tháng, rùi, thụng thịu. 

ÍNCONTIGU - vs, a, um, adj. (sự gì, nơi nào) Chàng 
giáp. 

ÏNCONTIN — ENS, entis, adj. cả ba giống, trị gen. 4. 
(ai, sự gì) Chẳng đựng được, chẳng vừa chứa, 
chảng cầm được. 2. Chẳng hãm tính xác thịt, 
mê däm, buông tuồng, chẳng (in tính; mê ăn 
uống. || 3. — sui. Hung ác. 


ÏNCONTINENT --ER, adv. Cách mê ăn uống. cách 
mê đâm, cách buông tuổng, thái quá. 

Í[NCONTINENTI-A, #, s. ƒ. 1. Sự chàng cầm lại được, 
sự cháng giữ được. 2. Sự chàng häm tính xác 
thịt, sự mê đảm, sự buông tuồng, sự thái quá. 
II. — urinæ. Sự đái đảm. . 

† INCONTRADICIBIL-IS, e, adj. (ai, sự gì) Chẳng ai 
bé được, chàng ai hạch được. 

ÏNCONTROVERS-US. a, um, part. pass. (lë) Chẳng ai 
cãi. 

ÏXCONYERI-ENS,@n/¿s, adj. trị dat. 1.(giổng gì) Chẳng 
xứng hợp. 2. Khác, chẳng giống như. 3. Chẳng 
xứng, chẳng nên, vô phép, quê mùa. 

ÏNCONYENIERT-ER, adv: Cách chẳng xứng hợp. 

ÏNCONYENIENTI-A, æ, s. f. Sự chàng xứng hợp. 

ÏNCONYERTIBIL-IS, e, adj. (ai, sự gì) Chẳng chịu 
thay đổi được. | 

[NCONYOLUT-US, đ, um, part. pass. như Involutus. 

ÌNC0PIOS-0S, a, um, adj. ( giống gì ) Chẳng bội hậu, 
chảng dư dät. chẳng nhiều, ít òi. . 

+ INcorRI-o, as, are, a. Diếc dóc, nói xi vå, nói 
xái, nói Xấu. 

ỈÏNC0QU-O, ve, inco-zi, inco-clum, ere, a. 1. Nấu 
trong, luộc trong, bung. 2. Nấu mà xuy hay là 
ma vàng bạc. 

ÏNc0R-ÄM, adv. nhw Coràm, 

ÏNCoNDI-0, as, are, a. DÖ dành, khuyến dụ, rủ. 

[NCORONAT:US, a, um, part. pass. (ai) Chẳng đội 
triều thiên. 

ÏNCORPORABIL-IS, e, và [NCORPORAL-IS, e, adj. (ai, 
éi gì) Ghẳng có xác, vô hình vô tượng, thiêng 
iêng. 

INcoRrPoRaLIT-as, atis, s. f. Sự chẳng có xác, tính 
thiêng liêng. i 

† IncorroraLIiT-ER, adv. Cách vô hình vô tượng, 
cách thiêng liêng. 

ÏNCORPORATI-0, onis, S. f. Khí chất. 

[NCORPORAT-US, o, um, part. pass. Incorporo. (Đức 
Chúa Jêsu) Đã lấy xác, đã mặc lấy tính loài 
người. 
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[NCORPORE-US, a, um, adj. như Incorporabilis. 
[NcoRPoR-0, as, are, a. Cho vào hôi, nhận vào phe 
phường; hợp nhiều sự cho thành giống gì. 
ÏNCORRECT-US, o, um, part. pass. ( bài, sách ) Chẳng 
có chịu khảo lại. 
ÏNCORRiGtBIL-IS, e, adj. (ai, sự gì) Chảng ai sửa 
lại được. 
ÏNCORRUPT-È ës, issimè), adv. Cách vẹn sạch, 
cách ngay thật, cách trung trực. 


| INc0RRUPTEL-A, æ, s. f. Tính chẳng hư nát được, 


sự ven sạch. 

[NCORRUPTIBIL-IS, e, adj. (ai, sự gì ) Chẳng hư nát 
được, chẳng chịu đỗ về đàng trái được. 

ÍNCORRUPTIHILIT-AS, alis, s. f. Sự ching hư nát 
được. 

[NCORRUPTIBIL-ITER (23s), adv. Cách chẳng hư nát 
được. 


ÍNCORRUPTI-0, onis, s. f. Sự chẳng hư nát đi, sự 
khói phải hư, sự giữ vẹn sach. 

INCORRUPTIY-US, o, um, adj. như Incorruptibilis. 

ÏNCORRUPTORI-US, a, um, adj. và ÏNCORRUPT-US, a, 
um (ior, issimus ), part. pass. 1. (ai, Su gì) 
Chẳng hư, chẳng hư nát, chẳng giả, nguyên 
vẹn, sạch. 2. Chẳng hư nát được; chàng chịu 
dỗ dành, liêm chính, trung trực, chảo, thật. 
It. Incorrupta latini sermonis integritas. Sự 
tiếng latinh còn nguyên như' xưa. ||2. Incorrup- 
tum lignum. GÖ chàng hay muc nát. Jude. 
Quan xét liêm chính. — adversus blandimenta. 
Chång phåi hùn. 

Incoxı, perf. Incoquo. 

Incox-o, as, are, n. Ngôi xỏm, , 

[NCRASSAT-US, a, um, part. pass. ( ai, sw gì) Đã ra 
dày, đã ra béo mập, nặng nê. /ne?4ssatưm est 
cor eorum. Lòng chúng nó đã ra u mè. 

ÏNCREAT-US, @, um, part. pass. (giống gì) Chàng 
có chịu tạo hoá, vô thủy vô chung. 

ÍNCREBRESC-O, 2$, inereb-¿ và rui, ere,n. det. Thêm 
lên, lớn lên, thành, nên vững một ngày một 
hơn. Consuetudo increbuit. Đã thành lệ. /necre¬ 
brescit aura. Lựng gió. Inerebreseif rumor, Tiếng 
đồn lừng. k 

ÏNCREBR-O, as, are, n. như Crebro. 

[NCREDENT-US, a, um, part. fut. pass. 4, act. (ai, 
sự gì ) Chẳng tin, cứng lòng tin. 9. pass. Chẳng 
có lẽ mà tin được, lạ lùng, quá e tin. 

[NCREDIBIL-IS, e (ior), adj. 1. (ai, sự gì) Lạ lùng, 
quá trí, kì rị, chẳng có lẽ mà tin được. 3. Chẳng 
chịu tin. 3. Chẳng tin, cứng lòng tin. 

ÏNCREDIBILIT-AS, atis, s. f. Sự chẳng tin, 
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[NCREDIBILIT-ER, adv. Cách người tí “chẳng tín 
- được, cách lạ lùng quá. 
ÏNCREDIT-US, a, um, part. pass. (ai, sự gì) Người 
ta chảng tin. 
INCREDULIT-AS, atis, $, f. Sư chẳng tin, sự cứng 
lòng chẳng tin. 
INCREDUL-UsS, 2, um, adj. như Incredendus. 
Lk INGREDUXD-US, 4, Um, thay vì Incredendus. 
INCREMAT-US, a, um, part. pass.( giống gì) Đã chịu 
thiêu đốt. 
[NCREMENTUL-UM, ¿, S. n. dimin. bởi 
INEREMENT - UM, 2, s. n. Sự thêm lên, sự lớn lên, 
sự rộng ra, phần thêm vào. 2. fiy. Con, cháu, 
tòng tộc. 3. Màm, mut mộng, giống. 4. Cách 
nói gia tăng (trong phép văn chương, như 
Gradatio ). 3. Quả cày, lờ lãi, lợi. 6. (On huệ vua 
bạn. 7. Phần thuế bỏ thêm. || 1. /ncrementum 
afferre alicui rei, Thêm vào sự gì. ||9. .Magnumn 
Jovis —. Người tông tộc sang trọng but Jovi. 
I| 3. — vineæ. Mạm cày nho. 
INCREPATI - 0, onis, S. f. 1. Sự quớ trách, lời quở 
trách. 2. Sự trừ qui. 
INGREPATIV — È,adv.Cách quở trách,cách mảng mỏ. 
[NCRI.PAT — OR, oris, S. M. Kẻ quò, ké mång. 
INCREPATORI — US, 4, um, adj. (sự gì) Dùng mà quở. 
INCREPAT — US, Ø, um, part. pass. [ncrepo. 
INCREPIT — O, as, AVi, alum, are, à. freq. Increpo. 
Quở, mảng, trách, du mắng, điếc đóc; khuyên, 
giục. — æstalem seram. Trách mùa hè muôn. 
4° INCREPIT — US, a, um, part. pass. Inerepo. 
ge INCREPIT — US, #$, S. M. Sự trách, lời trách. 
ÏNCREP — 0, as, ui, ilum, đc, Và 0, 6, avi, alum, 
oe a. và n.4. Nó ra, vang lừng, kêu ra tiếng, 
tanh tách. 2. Đập đánh, chọc, giục, thúc. 3. 
Quở, trách, mảng, máng tắt, máng tát hån 
đi, gián, châm, diče dóc, nhao báng. || 1. Juere- 
puerunt fores. Gia đã kêu cot ket. — terribilem 
sonitum. Kêu ra tiếng gớm ghiếc. || 2. — boves 
şlimulo. Lấy mũi nhọn mà chọc thúc bò. || 3. 
— se invicem. Chäm chọc nhau. A cunctis incre- 
por. Mọi người nhạo cười tôi. 

[NCRBSC - 0, is, incre-vi, incre-lum, ere, n. Moc 
lên, lón lèn, thêm ra nhiều, lán ra, sính ra. 
IxcreT — 0, as, are, a. Tô phần, bòi phản trång. 
INCRET— US, ø, um, part. pass. Incerno. 1. (sự gì) 

Chàng có chịu sàng giản. 2. Đã chịu sàng giản. 
3. Rối rít, lộn lao. 
ÏNCRIMINATI — 0, onis, s. f. Sự oan, sự vô tội. 
INCRISPATI - 0, onis, S. f. Sự quăn lóc. 
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INchisP - o, as, are, a. Nhận vào, tra vào, bịt (ngục 
hay là vàng bạc), khåm. 

INCRUDESC — 0, 2, incrud-w, ere, n. def. như Cru- 
desco. 

Incru — ENS, entis, adj. cå ba giống, như Incruen- 
tus. 

[NGRUENTAT — US, đ, um, parl. pass. (ai, Sự gì) 
Chẳng läm máu, chàng ố máu; chẳng có đỏ 
máu.’ 

INCRUENT —US, a, um, adj. (ai, sự gì) Chẳng có 
máu, chẳng bị dầu. Haud ineruenta rertamine. 
Trận chết nhiều người, 

ÏNGHUSTATT—0, onis, S. TL Sự lô, sw Khám: hrot 
tò, hrot bòi trát , đồ khảm. 

[NChUST - 0,0, are, a. Tò, bòi, xoa, xire, trát: kham, 
đặt một lớp. 

ÏNCUB—A, æ, S. m. Kẻ nàm sắp; fig. ké cảm trái 
phép, ké chiếm. 

INCURATI— 0, onis, s. f. 1. Sự näm sắp, sự ấp 
trứng. 2. Sự cảm trái phép. 

ÏNCUBAT -- OR, oris, s. M. 1 Ké năm trong, kẻ giữ. 
2. Kẻ cảm trái phép, kẻ chiếm đoạt, kẻ tiểm. 

ÏNCUBAT - us, 2s, s. m. nhu Ineubitus. 

ÏNCUBLT — 0, as, are, n. freq. Ineubo. 

INCUBITI — 0, onis, S. f. và 

1° INCUBIT —US, Ge, s. M. 1. Sw nàm trên. 2. Sự 
ấp trứng, sự nảm såp. 

9° [NCUBIT — US, 4, um, part. pass. hởi 

1° ÏNCUB— 0, as, avi VÀ ui, alum Và ilum, arè, a. 
vàn. trị dat. 1. Nam trên, nàm trong, nắm. 
2. An, nàm sắp. 3. Dựa trên, sim, däm sắm. 
4. Phú, đè, tràn, lán; ngàm nghĩ. 3. Canh giữ, 
chiếm läy. || 1. Zncubant pratis pecudes. Đoàn 
chiên nằm ngoài ruộng cỏ. || 9. — ova. Ấp 
trứng. || 3. — ferro. Dim såm vào müi gwom. 
Jugum incubans mari. Trái núi Ap biên. || 4. 
Incubat ponto atra nox. Đêm tối tầm phủ cá 
bién. Pallor genis incubat. Mặt tái mét. Sibi soli 
—, Chí lo đến mình. /mau6ans froe Ann'bal. 
Ông Amnihalê đang dè nén xứ Italia. /ncubat 
mens dolori v. menli dolor. Lòng những ngắm 
nghĩ sự đau đớn. Zncubuċre maria. Nước biến 
đã tràn ra. || 3. — ante fores. Canh trước cửa. 

2° INCUB — 0, onis, và U5, ¿, s. m. 1. Thần giữ cửa 
chôn dưới đất. 9. Qui năm sáp. 3. Tật mộc đè, 
sự uất đang khi ngủ. 

ÏNcUn — o0. is, ¿, ineu-sưm, ere, a. như 1° Cudo. 


INcULCATI — 0, onis, s. f. Sự in vào lòng, sự ghi 
tac. 
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IncuLc - o, as, avi, ntum, are, a. Nhét vào, giàn, 
nèn, san, dap, dàp; båt chiu. 2. fig. In vào 
lòng, ghi tac, bắt nhớ, nhắc đi nhắc lai. || 1. 
— aream lapide molari. Lần cối đá mà nên sân. 
Non quidlibet ægris — licet. Chẳng nên båt kẻ 
liệt uống mọi thứ thuốc. — se auribus. Bát 
người ta nghe mình. || 2. — aliquid alicui. Nhắc 
đi nhắc lại sự gì cho ai. 

ÏNCULPABIL - IS, 2, adj. 1. (ai) Chẳng có tôi, oan. 
2. Chàng phạm tội được. 

ÏNCULPAT — IN. adv. Cách vô tôi. 

ÏNCULPAT — US, 4, um, part. pass. (ai) Oan, sạch 
tỏi. 

ÏNCULT - È (is ), adv. 1. Cách quê mùa, cách thô 
tục. 2. Cách đơn sơ, cách chẳng văn vẻ. 

1° ÏNCULT - US, a, wm, part. pass. 1. (ai, sự gì) 
Hoang, hoang vu, chang chiu cày cuốc. 2. 
Đơn sơ, lôi thôi, xơ xác, lem nhem. 3. Quô 
mùa, thô tục, cục cần. || 1. — equus. Ngựa sa 
hoàng. || 3. Incultæ comæ. Tóc VÀ tơi. Tneulta 
oratio. Bài giảng văn còc. || 3. — vir. Người 
quê mùa. 

2° ÏNCULT - US, vg, s. m. 1. Sự quê mùa, sự vô 
phép, sự thô tục, su nhem nhuốc, sự hui hút. 
2. Sự đơn sơ, sự chẳng văn hoa, sự ngu muội. 


ÍNCUMB— A, a, s. f. Đá đội dip cầu hay là bán 
nguyệt. 

ÏNCUMB - 0, re, incub — wi, incub - itum, ee, n. trị 
dat. hay là acc. hay là acc. cùng ad, in. 1. Năm 
trên, đựa trên, dựa vào, nghiêng vào, ở áp, 
ngã trên, ấp. 2. Rinh đến, xảy đến, theo gần, 
xông vào, lán, gặp phải (ai). 3. Mê, mải miết, 
chăm chỉ, khăn khản, cần quyền. || 4. — lecto. 
Nằm trên giường. — columnæ. Dựa vào cột, 
— remis. Ghèp mat lưng. — s'hi. Ngã. — ovu, 
Ap trứng. —yladio v. gladium x. in gladium. 
Gieo mình xuống mũi gwom. — aliquo, Chiều 
về ý nào. || 2. /ncumbit học mihi. Việc này đến 
tôi. Necessitas mihi incumbit. Cần cho tôi phải. 
Fugienti hosti —. Theo đuôi quân giặc đang 
chạy. Venti mari incumbunt. Gió lộng ngoài 
biển. || 3. — in bellum. Gần quyền đánh giặc. 
— in aliquod sludium. Mái học sır gì. 

[NCUNABUL - A, orum, S. n. p. 1. Đỏ tróng, nôi, 


dän, tróng; sự bé thơ. 9. Cố hương, thỏ sản, 
góc, cội rẻ. || 1. Ab incunabulis. Từ bề. 


[N€UNCTARIL, —15, 6, adj. 1. (điều gì) Chắc, chẳng 
hồ nghĩ được. 2. ( việc gì ) Chång khá trì hoãn, 
cần kíp. khẩn cấp. 


[NCUNCTANT-ER, ady. Cách hán chắc: ngay, Ure thì. 
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IncuncrTarT - us, a, um, part. (ai, sự gì) Chàng 
nghi nan, chẳng trì trung, làm dứt, chắc hån. 

ÏNCUPIn — us, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Chẳng ước 
ao. 9. Ước ao lắm. | 

[NCURABIL — 1S, e, adj. (ai, sự gì) Không đã được. 

ÏNCURATT— US, a, um, part. pass. (ai, sự gì) Đã 
chịu bỏ, chẳng ai đặt thuốc vào. 

[NCURI - a, æ, s. f. Sự chảng lo kỉ, sự vô ý, sự 
vô lr, tính æ hờ, tính trật trờ. /ncuriå amitte- 
re. Thất lạc. — Dei. Sự bỏ Đức Chúa Lời. 

ÏNCURIOS - È ( ¿25), adv. Cách chảng kĩ, cách léu 
lỏng, cách ươn ái. l 

[NCURIOS—US, a, um (ior), adj. trị gen. (ai, sự 
gì ) Chẳng hay lo, vô lw, sơ suất, ơ hờ, hẳng 
hờ, trẻ nái. — rei v. in re. Chẳng lo việc. 

[NCURR — 0, ¿s, ¿, incur — sum, ere, n. trị acc. hay 
là acc. cùng om hay là abl. 1. Chay đến, xông 
đến, sắn, đâm sảm, đánh phá, gieo mình. 2. 
Mắng tát, dičc đóc. 3. Gặp, xây gặp, xảy phải, 
xảy đến, gặp phải (ai). 4. Mác pBải, liêu mình. 
|| 4. — in columnam. Đụng còt. — armentis. 
Xông vào đoàn trâu bò. || 2. — aliquem liber- 
lale verborum. Tha hỗ màng tệ ai. — in famam 
alicujus. Làm hại tiếng tốt ai. || 3. — in aliquem. 
Xây gặp ai. — oculis. Ở trước mặt. || 4. — in 
dedecora. Mắc phải những sự xi nhục. Senec- 
tus in memariam tnazbne incurrit. Tuôi già làm 
hại trí nhớ lắm, 

ÏNCURSATI — 0, onis, $. f. freq. Incursio. 

+ INcuRs— ax, acis, adj. cả ba giống. (ai) Hay 
.xông pha. 

INCURS—ìM, adv. Chóng, mau, kíp. 

ÏNCURSI—O, onis, s. f. 1. Sự chạy đến, sự chạy 
vào. 2. Sur xỡng pha, sự xông bắt, sự rán sức. 

[NCURSIT — 0, as, are, n. freq. bói 


[NCURS — 0. as, awi, atum, are, n. freq. Incurro. tri 
ace. hay là abl. 4. Chạy đến, däm sắm, sản 
vào, xông pha, xông đánh. 2. Tông chạm, vấp 
phài. || 4. — agmen. Thách đạo binh. — pu- 
gnis. Đánh đấm. — agros romanos. Xông phá 
ruộng nương dân Rôma. || 3. — rupibus. Cham 
phải núi đá. — auribus. Đến tai. 

[NCURS - us, vs, s. m. 1. Sự giặc xông vào, sự 
xông vào, sự xông pha, sự xông đánh. 2. Trận 
chiến, sự vấp, sự tông chạm; sự mắc phải. 

[NCURVATI—0, onis, $. f. Sự uốn cong, hình cong. 

[NCURYESC - 0, ¿3, ere, n. def. Cúi mình, ra khom 
hưng. 

F ÏNGURVYICERVEU =~ Us. 4, um. 


adj. (ai) Ôúi dän, 
com CÓ, 
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Incurv —o, as, avi, atum, are, n. Uốn xuống, båt 
xuống, uốn cong, uốn, vin, hạ xuống. Fig. — 
aliguem querelá. Van vi mà làm cho ai động 
lòng nghe. 

ÏNCURY — us, a, um, adj. (ai; sự gì ) Cong, khom. 

Inc — us, udis, s. f. Cái đe. fig. Incudi reddere ver- 
sus. Soạn thơ lại. /ncudem eamdem tundere. 
( câu ví) Nói cài nhài một điều mãi. 

ÏNCUSABIL - 1S, e, adj. ( ai, sự gì) Đáng chịu cáo. 

INCUSATI — 0, onis, s. f. Sự cáo, sự trách, lời trách. 

ÏNCUSATIVUS casus, m. Casu accusatIvô. 

ÏNCUSAT — oR, oris, s. m. Kẻ cáo, kẻ thưa. 

Incus — 0, as, avi, atum, are, a. Cáo, tổ ra; trách, 
quở, kêu trách. 

ÏNCUSSI - 0, onis, s. f. như 2° Incussus. 

+ INCUSS —or, oris, s. m. Kẻ đánh, kẻ giọt. 

4° ÏNCUSS - us, a, um, part. pass. Incutio. 

9° [NCUSS — us, ús, s. m. Lát đánh, sự đụng chạm. 

ÏNCUSTODIT — US, ở, um, part. pass. 1. (ai, sự gi" 
Chẳng ai canh giữ. 2. Hö cơ, chẳng đè giữ. 
3. Chẳng ai cứ, chảng ai giữ. ||3. Dies festus 
—. Ngày lễ trọng chẳng ai giữ. 

ÍNCUS — US, đ, um, part. pass. Incudo. 

ÏNCUT — 10, is, incus - St, inCus—sm, ere, a. 1. 
Đánh, đập đánh, giọt, đạp, đóng vào, xô vào, 
nhét, ném vào, phó vào, đụng chạm. 2. fig. 
Đặt cớ cho, làm cho mắc phải, sinh cớ. ||1.— 
colaphum. Và mặt. — scipionem in caput. Đánh 
bỏ thượng. — pedem terræ. Đạp chân xuống 
đất. — pollicem limini. Vấp ngón chân cái vào 
ngưỡng. — sara. Ném đá. ||2. — timorem ali- 
cui. Làm cho ai sợ hãi, nat nộ. — pudorem alt- 
cui. Làm cho ai xấu hô (hay là làm cho ai nên 
người nét na). — quid negotii. Sinh việc. — 
morbos. Làm cho (ai) phải bệnh tật. 

ÏNDAGABIL - 1S, e adj. (sự gì) Người ta tra xét được. 

[NDAGANT — ER, adr. Cách mách hơi, cách noi theo. 

INDAGATI - 0, onis, s. f. Sự đánh hơi; sự tìm tõi, 
sự xét cần thận. 

[NDAGAT - OR, oris, s. m. ( RIX, ricis, S. f. ) Kẻ noi 
theo; kẻ suy xét cản thận. 

_ÏNDAGAT —US, Gs, s$. m. như Indagatio. 

+ INDAG —ES, ts, s. f. như Indagatio. 

1° ÏNDAG — 0, đ5, are, a. và OR, aris, ari, d. tri acc. 
1. Bát hơi, noi theo. 9. Tìm töi, tra hỏi kĩ, suy 
xét cho chín chắn. 

9° INDAU - 0, inis, s. f. 1. Dò, lưới, bày. 2. Sự 
san ban. 3. Luy, dòn, hào, hàng bình vày. A 
fig. Sự tra xét cho kĩ, 
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IND- È, adv. 1. (chí nơi: ) Bởi nơi ấyy bởi där, 
bởi đấy, từ đây, từ đó. 2. ( chỉ lẻ:) Bởi đáy 
cho nên, vì sự ấy, vì lẽ ấy. 3. (chỉ thì giờ:) Sau, 
đến sau, về sau, đoạn. ||1. Hine —. Hai bên, 
bên nọ bên kia. /mdè... indè. Idem. || 3. — est 
quòd... Bởi đầy hoá ra... Quid —? Rồi làm sao? 
|| 3. — à pueritiå. Từ thuở trẻ. 

INDEBir — È và ò, adv. Trái lë, oan, cách chẳng 
công bảng, cách chẳng đáng. 

ÏNDEBIT — UN, ?, s. n. Qủa chẳng phải trả. 

ÏNDEBIT - US, ở, um, part. pass. ( sự gì) Chẳng 
phải tra cho ai, chẳng công bằng. 

Inpec - ENS, entis (entior, entissimus), adj. cả ba 
giống. 1. ( ai, sự gì) Ghảng xứng, chång nên, 
vô phép. 2. Xấu xa, xấu hình, xấu dang. 

INDECENT-ER (0, issimè), adv. Cách chẳng xing, 
cách vô phép; cách xấu hình xấu dạng. 

INDECENTI — A, æ, S. f. Sự chẳng xứng, sự xấu Xa; 
điều gì chàng xứng. 

Inpec - ET, ere, n. unip. def. 1. Chảng xứng. 2. 
Nên, xứng. ||1. Juvenes ea non indecent. Các 
sự ấy xứng các người đang thì. 

ÏNDECLINABILI — IS, e, adj. 1. (ai, sự gì) Người ta 
chẳng lánh khỏi được. 2. Ving vàng, kiên 
tâm, liêm chính, chẳng hay thay đổi. 3. (tiếng 
gì ) Chảng biến hoá, chẳng chia được. 

ÏNDECLINAT— US, a, um, part. pass. (ai, sự gì ) 
Ving vàng, kiên tâm. 

Inpec —0R, adj. như lndecoris. 

ÏNDECORABILIT—ER, VÀ INDECo0R-È, adv. Cách 
chẳng xứng, cách quấy quá, trái phép. 

I[NDECOR - 1S, e, và US, ở, um, adj. 1. (ai, sự gì) 
Chàng xứng, quấy quá, trái phép. 2. Xấu xa. 
xấu hình dong. 

INDEcoR —0, as, are, a. Làm ő danh, làm hư, làm 
cho ra xấu xa. 

ÏNDEFATIGABIL - IS, @, VÀ ÏNDEFATIGAT— US, (l, um. 
adj. (ai, sự gì) Giéo sức, cần lao, chẳng bay 
mỏi mệt, chăm chút. 

INDEFECT — US, ở, wn, adj. (ai, sự gì) Kĩ càng, cản 
thận, chẳng sai, chẳng sót. 

ÏNDEFENS - È, adv. Chẳng có ai bầu chữa. 

ÏNDEFENS-US, đ, um, part. pass. (ai, sự gì) Ghảng 
ai bênh vực, chảng ai chữa lẽ. 

ÏNPEFESS — È và ìn, adv. Cách chẳng hay mỏi, cách 
năng nản. 

[NDEFESS — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Giéo sức, 
giẻo giang, chăm chút, cần lao, cần mắn. 

[NDEFICI - ENS, entis, adj. cá ba giỏng. (ai, sự 2 
Cháng hè thiếu, hàng có. 
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arte ER, adv. Chẳng khi đừng, liên li, 

n 

Ban È, adv. Vô hạn, vô cùng, mãi mài, 

ÏRDEFINIT—UM, ¿, $. n. Cách infnitivô. 

ÏNDEFINIT - US, ở, um, part. pass. (sự gì) Chàng 
có hạn, dông dài, chẳng rö, trống trải. — 
moədus. Cách inñũnitivô. 

[NDEFLET — US, đ, um, part. pass. 
chång có khóc và mai táng. 

ÏNDEFLEX — US, đ, um, part. pass. ( ai, sự gì ) Chẳng 
có chịu uốn, chẳng chịu trở đàng khác. Jude- 
flexo cursu. Chây thẳng. 

ÏNDEJECT - US, đ, um, part. pass. (ai, sự gì ) Chẳng 
có chịu đánh đỏ, chảng chịu bỏ xuống. . 

[NDELASSAT — US, a, um, adj. như Indefessus. 

[XPELEBIL - IS, e, adj. ( giống gì) Chẳng chịu xoá 
được, chäng hư đi được, tan nát ra không 
chẳng được. 

ĪNDELECTAT — US, Ø, um, part. pass. (ai, sự gì) 
Chẳng ưa, chẳng thích, chẳng lấy làm vui. 

ÏNDELIBATUS, a, um, part. pass. (ai, sự gì) Còn 
nguyên, vèn vẹn, chưa mất phán nào; #g.sạch sẽ. 

ÏNDELICT - US, &, um, adj. (ai) Chẳng có lỗi gì, 
vô tội. 

ÏNDEMNAT oe, dg, um, part. pass. (ai, sự gì) 
Chẳng có chịu luận phạt; oan, vô tội. 

ÍXDEMN — IS, e, adj. (ai, sự gì ) Chẳng có thiệt hại. 

[XDEMNIT — AS, alis, s. f. Sự bồi thường, sự bù 
phần thiệt hại. 

[NDEMONSTRABIL — IS, e, adj. (sự gì) Chảng có thẻ 
giải được. 

[NDEMUTABIL — 1S, e, adj. (ai, sự gì) Ving bền, 
chàng thay đổi được. 

ÏXDENURNTIAT — US, o, um, part. pass. (ai, sự gì) 
Chàng chịu rao hay là truyền, ngoại tịch. 

+ ImpEPISC — op, eris, ¿, d. như Indipiscor. 

ÍNDEPLORAT — tS, d, um, part. pass. như Indefletus. 

Í[RDEPRAVAT — US, đ, um, part. pass. (ai, sự gì) 
Chång chịu hư hại, còn nguyên vẹn. 

[NDEPRECABIL- IS, e, adj. (ai ) Chàng chịu xin, 
chẳng nghe lời xin. 

ÏNDEPREHENSIBIL — IS, e, adj., ÏNDEPREHENS - US, a, 
um, VÀ ÏNDEPRENS — US, đ, um, part. pass. (ai, 
sự gì) Gon mắt xem chẳng thấy, trí suy chẳng 
hiểu được. 

ÏNDEPT — 0, as, are, a. Được, (đả) xin được. 

[NDEPT — US, a, um, part. Indipiscor. 

ÎNDESCRIPT — US, đ, um, part. pass. 
Chẳng có giới hạn. 


(ai) Người ta 


(giống gì ) 
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ÏNDESERT — US, a, um, part. Chång có chiu Lé, 


ÏNDES — ES, idis, adj. cả ba giống. (ai, sự gÌ) GE 
ươn ái, siêng năng, cần mẫn. 

ÏNDEPERD — ENS, entis, adj. cả ba giống. (ai, sự gì ), 
Xóng xả, chẳng luồn luy ai. 

[NDESINENT — ER, adv. Liên mãi, chảng khi đừng. 
— flere. Khóc dai, khóc rượi rroi. 

ÏNDESPECT--US, a, um, part. pass. ( giống gì ) 
Chẳng có chịu trông xem. 

ÏNDESTRICT — US, og, um, part. pass. 
Chẳng bị dấu gì. 

ÌNDETERMINABIL - IS, e, adj. và ÏNDETERMINAT — US, 
a, um, part. pass. (giống gì) Người ta chång 
chỉ hạn được, vô cùng, vô lượng vô biên. 


INDETERMINAT - È, adv. Cách chàng hạn. 

ÏNDETONS — US, a, um, part. pass. (ai) Cháng có 
chiu húi đầu, có tóc đài. 

[NDETRIT - US, Ø, um, part. pass. (sự gì) Chảng 
có mòn nát. 

[NDEVITAT — US, a, um, part. pass. ( ai, sự gì ) 
Chẳng có chịu lánh khôi. 

'† INDEYORAT — US, a, um, part. pass. ( giống gì) 
Đã chịu nuối. 

[NDEYOT - È, adv. 1. Cách cháắng sốt mến, cách 
bất kính, cách, khô khan nguội lạnh. 2. Cách 
chẳng cứ ý kẻ làm chúc thư. 


ÏNDEVOTI - 0, onis, s. f. 1. Lòng khô đạo, sự chẳng 
có lòng đạo đức. 2. Sự chẳng cứ ý trong chúc 
thư. 

ĪNDEVOT— US, đ, um, adj. trị dat. †. (ai, sự gì) 
Chẳng có lòng đạo đức, khô đạo, lạnh lẽo. 2. 
Chàng cứ ý chúc thư. 


ÏND - Ex, eis, s. m. và adj. m. và f. 1. T ké 
trần tố, kẻ mách, kẻ giác, kẻ chỉ, kẻ tô. 2. 
Dấu, tích hiệu. 3. Mục lục sách, đề sách, mào 
đầu, bài cương mục, số, chữ thích, bảng nhan, 
thẻ. || 1. Hæc indices detulerunt. Các kẻ giác đã 
nói bấy nhiêu. — lapis. Đá thử. — digitus. 
Ngón tay trỏ. || 2. Mortis — est. Là dấu chết. 
|| 3. Per indicem rem exponere. Ké việc ra cách 
vẫn tắt (như mục lục vậy ). 


[NDIC-A, æ, s. f. Thứ đá ngọc kia. 


ÏNDICABIL-IS, e, adj. 1. (sự gì) Chịu chỉ được. 9. 
Dùng mà chỉ. 

ÏNDICATI-0, onis, $. f. 1. Dấu chỉ. 2. Sự đánh giá, 
sự trị giá. 

ÌNDICATIY-US, a, um, adj. (sự gì) Chỉ, 
quUYẾI. — modus. Cách indicativô.. 

[NDICAT-OR, oris, s. m, Ké chí, kẻ tỏ, 


( giống gì) 


chi rõ; 
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ÏNDICATUR-A, 2, S. f. 4. Sự chỉ, dấu chỉ. 
sự đánh giá, sự giá. 

ÍNDICAT-US, a, um, part. pass. 1° Indico. 

ÏNDIC-ENS, entis, part. cå ba giống. (ai) Chẳng 
nói, ër lặng. /ndicente me. Khi tôi: chẳng nói: 
(điều gì sốt). 


ÍNDICIN-A, æ, s. f. 1. Sự trần tổ, smäck miệng. 
2. Phản thưởng kẻ trần tố. 


ÏNDICI-UM, ¿, s. n. 1. Dấu chí, chứng, tích, hiệu, 


2. Giá, 


thẻ, mòi. 2. Sự tỏ ra. 3. Sự trần tố, sự mách. 


miệng. 4. Phần thướng kẻ trần tố. 3. Sự lấy 


đá thử mà thử. ||4. Zndicium dare y. edere. Té 


ra, đem chứng tỏ. |[3. /ndicium facere. Trần tố. 


4° ÏNDIC-O, as, avi, atum, are, a. 1. Chỉ, chỉ trỏ,, 
chỉ dẫn, tò ra, tố cáo, giác cr, d. Giá, đánh ` 


giá. ||. — conjurationem. TÖ giác bè mäng 


loạn. ||2. — aliquid charum. Đánh giá cao. 


2° INpIc-o, ?s, indi-xi, indic-tum, ere, a. 1. 
— truyền, hẹn, đòi, khiến, định. 2. Chẳng nói. | 
||. — justitium. Truyền sáp ấn. — tributum: 
papuio.Đánh thuế dân.—stpffcafionem. Tuyền | 


cầu nguyện. — mulctam. Båt va. — concilium. ' 


Ra sắc hội công đồng. ||2. ndictd causå. (ra: 
lý đoán) Khi chưa nghe người ta chữa minh, 
thế nào. 

ÌNDICTI-0, onis, s. f. Sự tăng thuế, sự nộp thuế, 
tăng; việc bua quan. 


ÌNDICTIONAL-1IS, e, adj. (sự gì) Thuộc về thuế tăng. 


ÏNDICTITI-US,øØ, um, adi (phấn thuế) Đã chịu tăng.. 
ÏNDICTIV-US, a, um, adj. (sự gì) Đã chịu rao. 


ÏNDICT-US, a, um, part. pass. 2° Indico. /ndicta | 
Đức Chúa Lời vô : 


mors. Án Xử tử. — Deus. 
danh hiệu. 


ÏNDIC-UM, è, s. n. Qhàm; mực tàu. 
ÏNpIn-EMN, adv. 1. Bởi cũng một nơi ấy, cũng. 


một bên. 2. Bởi một sự Ae, cũng một vièc. 3. 
Đoạn, sau. 


IN nIes, cách nói adv. Một ngày một hơn. 


[RDIFFER-EXS, entis, adj. cả ba giống, trị acc. cùng - 
erga, circa. 1. (ai, sự gì) Chẳng xấu chẳng tót, ` 
chẳng lành chàng đữ, chẳng mến chàng ghét, 
chẳng chiều đàng nào, đúng đỉnh, vừa, thường. ` 
2. Vô sự; sơ suất, he hửng, hắng hờ. It. — 
syllaba. Ván bình hay là trác mặc làng. |2. 
— circa 0ictum. Chẳng khẳnh ăn, bạ Am. 

[WDIFFERENT-ER, adv. 1. Chảng kì, chảng phân 
biệt, cần ngang. 2. Cách ơ hờ, cách chúng tra 
cùng chẳng ghét, cách cháng chiêu đàng nào 
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cách nguội lanh. ||1. — vivere. Của ăn gặp 
sao hay vậy, chẳng khánh ăn. 

ÏNDIFFERENTI-A, æ, S. f. 1. Sự mia giống, sự xứng 
nhau, sự đổi nhau. 2. Sự ơ hờ, su đúng đỉnh. 
sự chẳng chiều đàng nào. ` 

ÏNDIGEN-A, #, s. Mm. và f. Ké bản cuốc, kẻ bản cư. 
— bos. Con bò sinh ra trong đất (ấy ). 

ÏNDIGENITAL-IS, e, adj. như Indigena. 

[NDIG-ENS, entis, part. Iadigeo, cũng là adj. trị 
gen. hay là abl. 1. ( ai, sự gì) Thiếu, chẳng có, 
có việc dùng. 2. Khó khăn, bản nhân, nghèo 
đói. ||1. Nullo vocis ministerio —. Chẳng cắn 
gì phải mượn tiếng nói. 

ÏNDIGENTI-A, #, s. f. 1. Sự thiếu (giống gì), sự 
cần dùng, sự chẳng có. 2. Sự khó khăn, sự 
bản cùng, sự nghèo đói. 

[NDIGEN-US, og, um, adj. như Indigena. 

ÏNDIG-EO, es, wi, ere ( thiếu sup.), n. trị gen. hay 
là abl. 1. Có việc dùng( giống gì), cán phải có 
( giống gì). 2. Thiếu, chẳng có.. 3. Thiếu thốn. 
đói khát, ước ao, thèm. ||4. Hie indigent labo- 
ris. Những sw ấy (muốn cho được thì) phải 
chịu khó. ||2. — nihil. Chẳng thiếu gì. — pe- 
cuni. Chẳng có tién của, vô văn. |3. — mazi- 
mè. Ở hän cùng, nghèo ngặt. 


1° INblG-ES, ds, ad]. cả ba giống, như Indigens. 


2° ÍNDIG-ES, etis, adj. m. và f. 1. (giống gì) Bản 
cuốc. 3. Chịu thờ trong đất (ấy). 


INpIeEsr-, adv. Cách bày bạ, cách lộn lao, pha 


phôi. 


ÍNDIGESTIBIL-IS, e, adj. (đồ ăn) Khó tiêu, chẳng 


tiêu được. 


ÏNDIGESTI-O0, onis, s. f. Sự khó tiêu,sự không tiêu 


thực. Ventris —. Ach bụng. 


, , : | INDIGEST-US, a, um, part. pass. 4. (ai, sw gì) Lòn 
F ÏNDICUL-UM, ?, S. n. Và us, ?, s.m. Mục lục nhỏ. - KEE p d r gì) kệ 


lao, bây bạ, bă chã. 2.Chưa tiêu (của ăn). 3. 
Chưa chịu tiêu, khó tiêu. 


ÏNDIGET-ES, um, S$. N. p. như 2° Indiges. 
ÏNDIGITAMENT - A, orum, s. n. p. 1. Dấu chí, hiệu. 


9. Phù chú. 3. Sách biên tên các but thần và 
các lẻ phép. 


ÏNDIGITATI — O0, onis, s. f. 1. Sự thành but thần. 2. 


Sự khấn vái, 


: ÍNDIGIT — 0, as, are, a. 1. Chí trỏ, gọi đích danh. 


_ 2. Sù vái, vái đích danh: 3. Phong byt hay là ˆ 
thần bản cuốc.: 


[NDIGNABUND ~ US, Ø, um, adj. (ai) Giận lâm. 
INDIGNANT - ER, adv. Cách giận lắm. 
[NBIGNATI — 0, onis, s. f. 4. Sự tức giận, sự thịnh 


no. 3. Cách ăn ở chẳng xứng. 3. Dan råt no 
dàu. 
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ĪNDIGNATIUNCUL— A, ®, s. l. Cơn Séi qua vây. 

INpiGNaTIV -UM, ¿, $. n. Lòng thú hay giàn. 

INDIGNAT — US, a, um, part. Indignor. 

INDIGN — È (iùs, ;ssứa), adv. 1. Cách xấu xa, cách 
chảng xứng. 2. Trái phép, cách dữ tợn. 3. 
Cách tức giản. || 2. —. factum est, Đã làm trái 
phép lắm. || 4. — ferre v. pati. Chịu chẳng 
đang, lấy làm tức giận. 

ÍNDIGNIT — As, alis, s. f. 4. Sự (ai) chẳng xứng 
đáng, sự phàm hèn. 9. Sự (việc gì) chẳng 
xưng, việc xấu xa, sự sỉ nhục, sự vô phép. sự 
dữ tgn. 3. Sự tức giận. sự thịnh nò. 


[NDIGNIT - ER, adv. như Indignè. 


[NDIGN — OR, aris, atus sum, ari, d. trị acc. hay là 
dat. hay là abl. cùng de, 1. Tức giận, thịnh 
nộ, lấy làm tức mình; lấy làm khó chịu. 2. 
Khinh, chê, bỏ, chàng khứng, chàng thèm, 
chẳng thông. || 1. Jndignamur si quis nostrém 
interiit. Người thân thích có chết thì ta lấy làm 
khó chịu. || 2. — preces. Chê lời xin. 


ÍNDIGN — Us, a, um (ior, issimus), adj. trị abl. 
(ai) Chång xứng, chẳng đáng (chẳng kì Lé 
lành hay là đàng dữ). 2. (sự gì) Người ta 
chảng đáng được si là phải, chẳng công 
bảng, trái phép, trái lẽ, quá lẽ, dữ tgn. 3. (ai, 
sự gì) Chẳng xứng, chẳng hän hoi, vô phép, 
phàm hèn, xấu xa, góm ghiếc. || 1. — miseri- 
eø“d:4. Chàng đáng thương. — divitiis. Chẳng 
đáng được nhiều của cải. — malu pati. Chịu 
oan. [ndignis maledicere. Vu thác cho kẻ vò 
tội. || 2. Non indigna pati. Chiu những sự mình 
đã đáng chịu. /ndignum in modum. Cách chẳng 
đang, cách dữ quá. /zigna passus est. Người 
đã chịu nhuốc nha. /udignæ turres. Những 
tháp to tát. || 3. Zndignum facinus. Việc chẳng 
xửng. — populi majestate. Chàng xứng dân 
uy nghi. /ndigna erempla. Những gương xấu. 

ÏNDIG - US, og, um, và ÏNDIGU - US, a, um, adj. như 
indigens. 

INDILIG — ENS, entis (enlior, entissimus), ad]. cả ba 
giống. 1. (ai, sự gì) Chàng cần mån, biếng nhác, 
lười, trật trờ. 3. Nhếch nhác, lôi thôi, chẳng 
có chế độ, chẳng tiêm tế. || 2. — hortus. Vườn 
chảng được rươm rúa. 

[NDILIGENT —ER, (7s, ¿ssữne), adv. Cách chảng 
siêng, cách lười, cách ươn ái. 


ÏNDILIGENTI — A, æ, S. f. Sự biếng nhác, sự chẳng 
Săn sóc, sự won ái, sự ơ hờ, sự chàng lo. 

[NDIMISS - US,"đ, um, part. (ai) Chàng có chịu rẫy 
bỏ, chẳng có chịu đuổi ra. 

† ÏNDIPISC — 0, is, ere, a. nhw Indipiscor. 
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ÏNDIPIS€ — oR, eris, indep-tus sum, i. d. trị acc. 1. 
Được, chiu, sám được. 2. Cảm lấy, bát lấy, 
móc, vin lấy, vớ. || 1. — divitias. Sâm của cải. 
— multum dolorem. Phải đau đớn buồn bực 
lắm. || 2. — naviculam ferred manu. Lấy móc 
sắt mà câu thuyền. 

ÏNDIRECT — US, a, um, adj. (sự gì) Chàng giảng 
Lhẳảng, chäng cứ chính mực, quanh co. : 
[NDIREPT — US, a, um, part. pass. ( nơi nào ) Chẳng 

có chịu phá. 

A. æ, S. f. Sự thất học. 

ÏNDISCIPLINAT — È, adv. Cách đốt nát. 

ÏNPISCIPLINATI-O, onis, S. f. Sw cháng giữ phép tác. - 

[NDISCIPLINAT — US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Dốt 
nát, thất học, chẳng có chữ nghĩa. 2. Chẳng : 
giữ luật phép, buông tuóng, lông lao, nghịch. 

ÏNPDISCISS— us, a, um, part. pass. ( giống gì) Chẳng 
chịu xé. 

[NDISCRET — È và Iw. adv. Cách lộn lao, pha phôi, 
chàng kì. 

ĪNDISCRET — US, o, um, part. pass. 1. (ai, sự gì) ` 
Chảng chịu phân biệt, lần lộn, lộn lao, chịu 
pha lộn. 2. Bằng, giống hệt nhau. ||4. /ndisere- 
ta nomina. Những tên trùng nghĩa. || 2. /ndis- 
creta dignitas. Dong chức. 

ÏNDISCRIMINABIL — IS, e, adj. (ai, sự gì) Người ta 
chảng phân biệt được. 

[NDISGRIMINAT - ÌM, adv. Cách pha phôi, bát luận, 
càn ngang, chảng kì, chẳng phân biệt. 
ÏNDISGRIMINAT — US, d. wn, part. pass. (ai, SỰ gì, 
Chảng chịu phân biệt, chẳng kì, pha lộn, chẳng 

chịu trừ, càn ngang.. 

ÏNDISCUSS — Us, a, um, part. pass. (sự gì) Cháng 
có chiu bàn, chẳng có chịu tra xét. 

INDISERT - È, adv. Cách nôt khan, Non —. Cách 
khẩu thiệt. 

ee us, a, um, adj. ( ai, sự gì) Chàng kiệt 
Ee chàng hoa boè, chẳng hoạt ngôn, nôt 


F ÏNDISGIPLIN — 


ÍNDISJUXCT -ÌM, adv. Liền, tức thì. 


INDISPENSABIL — IS, €, adj. ( sự gì ) cạn phải Số 
chẳng ai tha được. 

[NDISPENSAT — US, 0, um, part. pass. me ei Người 
ta chảng dùng tùng tiệm, chịu phung phá. - 

INpIsPoSiT - È, adv. Cách bã chã, cách lộn bạy. 


ÍNDISPOSIT — US, đ, um, part. pass. (sự gì) Chẳng 
có thứ tự, chẳng tiện tất, pha phôi, bậy bạ, 
lem nhem. 

ÏNDISSTMIL - 1S, e, adj. (ai, sự gì ) SE như. 
chảng khác gì nhau, hệt như. 
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IS, e, 20. 1. (ai, sự gì) Chang 
2. Chẳng chịu giấu được. 
Cách thật thà, cách 


ÏNbISSIMULARHIB - 
giả hình, thật thà. 

ÏNDISSIMULANT - ER, ES 
chàng giả đò. 

[NDISSIMULAT — US, &, um, part. pass. (sự gì) Chẳng 
có chịu giấu gim. 

ÏNDISSOCIABIL —1S, 2, adj. (ai, sự gì) Chẳng lìa ra 
được. 

ÏNbISSOLUBIL - 1s, e, adj. (sự gì) Bên chặt, cháng 
chịu tháo ra được, chẳng chịu gö được. 

ÏNDISSOLUBILIT - AS, atis, $. f.Sự chẳng tháo ra 
được. 

ÏNDISSOLUBILIT-ER, adv. Cách bền chặt, cách chẳng 
tháo ra được, cách chảng gỡ được. 

ÏNDISSOLUT - US, &, um, part. pass. (sự gì) Chảng 
có chịu tháo ra, chẳng chịu mở nút ra. 

ÏNDISTANT - ER, adv. Chảng khi đừng, liên li; 
chẳng phân biệt, chàng kì. 

[XDISTINCT - È, adv. Chàng kì, chẳng phân biệt, 
bất luận, chung cả. 

[NDISTINCT - US, a, um, part. pass. 1. (ai, au gì) 
Pha phôi, lộn bây, xô bỏ. 9. Chung. || 41. — 
orator. Thày giảng bài lộn lao. 

ÏNDISTRICT-US, đ, um, part. pass. như Indestrictus. 

[NDIT-US, a, um, part. pass. Indo. (ai, sự gì) Đã 
chịu đặt trên, đã chịu đóng vào. /nditi pontes. 
Những cầu đả bác trên. /nditi custodes. Quân 
(ai) đã đặt mà canh. /nditumnomen. Tên đã đặt. 

[NDIVIDU — È, adv. Cách phân chia chẳng được. 

[NDIVIDUIT-AS, alis, S. f. Sự chàng phân li được. 

INDIVIDU — US, Ø, um, adj. (ai, sự gì ) Chång chiu 
phân chia được, chảng chịu nát phần được. 
Individuum corpus. Trần ai. 

INDIYis— È, adv. Cách chẳng phân chia. 

ÍNDIVISIBIL—IS, e, adj. (ai, sự gì) Chẳng chịu 
phân chia được. 

ĪNDIVISIBILIT — ER, adv. Cách chảng thẻ phân chia 
được. 

ÏNDIYIS — Us, a, um, part. pass. ( ai, sự gì) Chẳng 
có chịu phân chia. 

ÏNDIYULS — US, a, um, part. pass. (ai, sw gì) Chàng 
lìa được, chẳng rời được, chảng có chịu rẻ ra. 

Inn 0, îs, ìdi, ilum, ere, a. Đặt vào, tra vào, bỏ 
vào, đặt trong, đặt trên, phú vào. — in os. Dot 
vào miệng. — lecticæ. Đặt trên kiệu. — urbem 
monti. Lập thành trên núi. — nomen alicui“ Đặt 
tên cho ai. 

+ lNDOCIBIL—I8§, e, adj. (ai, sự gì ) Tối da, ngu 
độn, nột trí, chàng bọc được. 
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F INDOCIBILIT — As, atis, $. f. Sir tối da, sự chẳng 
học được. 

INpocIL — Is, e, adj. 1. (ai) Tối dạ, khó day, khó 
sửa dạy, 2, Not trí, ngu muội, dốt nát. 3. Quê 
mùa, thô tục, lờ đờ, ngắn ngơ. A ( sự gì ) 
Người ta chẳng dạy được. 5. Tự nhiên có. 
chẳng có ai dạy. It. Hirundines sunt indociles. 
Chẳng có thé dạy chim én được. ||3. — cœ 
uyricola. Người dien đã chẳng biél xét điểm 
Lrời. ||5. Lympha currit vias indseiles. Nước 

ˆ chåy cứ löng tự nhiên. 

ÏNDOCT — È (0s, issimè ), adv. Cách đốt nát, cách 
mê muội. 

ÏNDOCT - us, đ, um (tor, issimus j}, adj. trị gen. 
hay là acc. 4. (ai, sự gì) Dốtnát, chẳng có chữ 
nghĩa, muội lý, u mô, 2. Chảng quen, chẳng 
từng trải, chẳng biết. || 4. /ndocta loguacitas. 
Nhàm truyện. ||2.— pilx. Chàng biết đánh 
hòn cầu. 

[NDOLATIL — IS, e, adj. ( giống gì) Chång chịu đẽo 
được, trơ trấc, chẳng chịu chải chuốt được. 


ĪNDOLAT — US, a, um, part. pass. ( giống gì ) Sòm., 
nhám, chảng trơn lăn, chảng có chịu doo. 


[NDOLENTI — A, æ, S. f. Sự chẳng thấy đau, sự vô 
sự, sự vô tâm tình, sự đuẻnh doing, 


INDOL — EO, es, ui, ere, n. det 1. Thấy đau. 2. Đau 
đớn trong lòng, lo buồn, thương tiếc. 3. Sinh 
đau, làm cho khó chịu. 

INDOL — ES, ¿s, s. f. 1. Tính, tính khí, tinh n‡t. 
tính tình. 2. Bản tính, hạng, đảng, sự tốt xấu 
thẻ nào. || 1. — felix. Tót tính, phong tư. || 9. 
— frugum. Sự các hoa màu tốt hay là xấu thể 
nào. 

ÏNDOLESCENDT— US, đ, um, part. pass. fut. Indoles- 
co. (ai, sự gì) Đáng thương tiếc. 

ÍNDOLEs€ — 0, is, indol — , ere, n. def. như Indoleo. 
Tactu is locus indolescit. Đá dën nơi är thì đau. 

† IND0LORI — a, æ, s. f. như Indolentia. 

ÏNDOMABIL - IS, e, adj. (ai, sự gì) Chảng chịu trị 
được, chẳng chịu tháng được, chẳng chịu sửa 
được. 

ÏNDOMIT - US, a, um, part. pass. 1. (ai sự gì) 
Chàng có chịu trị, chưa chịu dẹp. 9. Chäng 
ai trị được. 3. Bất khẳng, cứng cỏ, chẳng 
nghe lời day bảo, ngỏ nghịch, táo bạo, ngạo 
mạn, khoảnh khoái, kiêu hänh, lông lao. || 4. 
— equus. Ngựa chẳng thuần. || 3. — adolescens. 
Con trai ngô nghịch. 

ÏNDONAT — Us, a, um, part. pass. (ai) Chẳng ai cho 
của gì. 


IND 
ÏNDORX — 10, ¿s, ivi, itum, ire, n. 1. Ngù trên hay 
là trong. 2. fig. Làm biếng, chẳng lo, làm 
thính, bỏ qua. 3. Bai đi. || 2. — causæ. Chẳng 
lo đến tích kiện. — sét. Quên mình. — curis 
manibus. Mô lo những sự vô ích. 


[NDORMISC - 0, GG, ere, n. def. ob Indormio. 


ÏXDOTAT—US, đ, um, part. pass. 1. (ai) Ghảng có 
của vu qui, cha mẹ đã từ. 2. Đơn sơ, chẳng tê 
chỉnh. 


ÍXp— u, adv. Trong. 


ÏNDUBITABIL — IS, e, adj. (sự gì) Chắc thật, chẳng 
khá nghỉ hoặc. 


Í[NDUBITABILIT — ER, adv. như Indubitanter. 


ÌDUBITAND — US, a, um, part. pass. fut. Indubito. 
(sự gì) Chắc thật, chång khá hô nghi. 


[XDUBITANT — ER, ÏNDUBITAT—-È và ò, adv. Hản 
thật, åt là, chẳng hồ nghi được. 


ÏNDUBITAT — Ce, Q, um, part. pass. (sự gì) Chắc 
thật, chảng ai hồ nghỉ. 


ÏNDUBIT — 0, as, are, n. Nghi, hồ nghỉ lắm, chẳng 
đám tin. sen T00 ni suis. Chẳng dám cậy sức 
mình. 

ÏNDUBI — US, a, um, adj. (sự gì) Chàng khá hồ 
nghi. 

ÏNDUCI —¥, arum, s. f. p. 1. Sự đình chiến, hoà 
tạm. 2. Sự khoan giản, sự trì hoän, sự nghỉ 
tạm. || 1. Znducias facere v. pacisci. Giao hoän 
chién. 


ÍXDUC - 0, me, indu -xi, tum, ere, a. 1. Dem vào, 
đưa vào, lồng vào, đỗ lại, cho, đưa đến, tra 
vào. 2. Đặt trên, mặc, phủ, thếp, bôi, tô, xoa. 
3. Xoá, phá, phi, bãi. 4. Giục, xui, dụ, rủ, 
khuyên. 5. Lira đối, giả, bày đặt. || 1.— exem- 
plum ante cætum. Làm gương trước mặt đám. 
Nicanor in animum induzxerat se... Nicanorê đã 
in trí rằng mình... Hominis istius sanguinem in 
nos — vultis. Bay muốn cho máu người ấy đỗ 
lại trên đầu chúng ta. — solum. San đất. — 
aliquem Romam. Đưa ai vào thành Rôma. — 
vitem. Trồng cây nho. — novercam alicui. Đặt 
mẹ ghé cho ai.— in errorem. Làm cho ai lầm. 
|| 2. — pontem. Bác cầu. — fabam. Dặt đậu 
(vào dấu). — aurum. Thiếp vàng. — frondes. 
Ra xanh ròn rön. — pice. Bôi nhựa thông.||B. 
Nomina possunt induci. Xoá các tên được. — 
senatusconsultum. Bäi sắc triều đình. || 4. — 
aliquem ut. Khuyên ai, rủ ai. — in peccatum. 
DÖ phạm tội. — ad bellum. Xui đánh giặc. ||5. 
C't tnducar. Cho tôi phải lừa. 


[NDUCTIBIL — 1S, e, adj. (sự gì) Déo, chịu đặt trên 
được. 
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ÏNDUCTIL — E, 3, s. n. Thứ lọ, thứ ve. 

ÏNDUCTI—0, onis, s. f. 1. Sự đưa vào, sự đem 
vào, sự xen vào. 2. Sự bôi, sự tô; sự xoá, sir 
phá. 3. Sự dé, sự giục, sự khuyên được. A. 
L luận chung bởi xét nhiều điều riêng. || 1. — 
aquarum. Sử đưa nước vào. ||2. /nductiones 
facere. Bãi sự gì, xoá chữ gì. IA Perinductio- 
nem probare. Dùng lë inductio mà chứng. 


INpUcTiv-E, adv. Cách khuyên giục, cách dụ, 

ÏNDUCT-0R, oris, s. m. Kẻ có việc đánh đòn tôitá; 
kẻ lừa đảo. 

[NDUCTR-IX, icis, s. f. Người đàn hà đưa vào hay 
là gian lận. 

1° ÍNDUCT-US, a, um, part. pass. [nduco. 

9° INDUCT-US, 2s, s. m. Sự xui xiễm, sự quyến dụ, 
sự rủ. 

ÏNDUCUL-A, æ, s. f. Ao lót vån. 

ÍNDUGRED-IOR, eris, i, d. như Ingredior. 

+ SE - AS, 0s, s. f. Sự cay đảng; fig. sự dữ 
ơn. 

T INDULCIT-O, as, are, ÏNDULC-O, as, are, và INDUL- ` 
CoR-0, as, are, A. Làm cho ra ngọt. 


[NDULG-ENS, entis (entior, entissimus ), part. In- 
dulgeo, cũng là adj. trị acc cùng in. 1. (ai, sự 
gì ) Dong thứ, có lòng thương yêu, dë dàng, 
ngoan ngùy, rộng duông. 9. Đã được dong 
thứ. 3. Dong tính mê, mê (đàng nào). ||1. — 
facies. Mặt hiên lành. — nutrix. Vú nuôi rộng 
duông. ||2. Jndulgentissimus filius. Con đã được 
dong thứ quá lẽ. ||3. — aleæ. Mê cờ bạc. 

INDULGENT-ER (28, issimè ), adv. Cách dong thứ, 
cach hiền lành, cách thương yêu. 

[NDULGENTI-A, æ, S. f. 1. Sự dong thứ, sự rộng 
duông, sự tha thứ, lòng thương yêu. 9. An xá, 
sự tha phần phạt. ||1. /edulgenti4 tuá feci. Ông 
đả tha phép cho tôi làm. — elt Khi trời êm 
dịu. — nimia in aliquem. Sự dong cho ai quá 
lẻ. Iadulgentiadm consegui. Được tha. ||2. — 
plenaria. Sự tha hốt va, indu đây. — centum 
dierum. Sự tha phần va phải chịu đủ trăm 
ngày cứ lệ đời xưa. 

ÏNDULG-EO, es, indulÌ-s, indul-tum và sum, ere, n. 
tri dat. 1. Dong thứ, làm thinh, có lòng thương 
yêu, duông, dong cho, nuông. 2. Theo tính mê, 
đong thứ cho mình, mải miết, chuyên tâm. 3. 
a. Nhưng cho, ban, mở rộng. 4. a. Tha (tội hay 
là va), xá, miễn thứ. ||. — servo. Có lòng 
thương tôi tá nào.—præcipuè civilati. Xử" tình 
vuối thành nào hơn cả. ||2. — sbi. Tha hồ 
theo các tính mê. — Ge Theo cơn giận. — 
valetudini. Giữ sức khoẻ. — gaudio. Thà sức 
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chương. — regno orbis. Chuyên tìm thể caitri 
hết thiên hạ. ||3. — fasces. Ban chức quan 
consulê ( ban bó roi ). — arbitrium mortis. 
Cho chọn hình xử mặc ý. — (acultatem. Ban 
phép. ||4. — errata. Miễn thứ cáe sự lầm lỡ. 
—culpas. Tha các lði.— peccatis ( veniam ). Tha 
các tôi. 

+ INDULGIT-AS, atis, S. f. nht Indulgentia. 

+ ÍNDULT-0R, oris, s. m. Ké rộng ban; ké tha thứ. 

ÍNDULT-UM, /,s. n. Phép ròng vua hay là Đức thánh 
Phapha ban. 

4° INDULT-US, a, um, part. pass. Indulgeo. 

2° ĪNDULT-US, Gs, s. m. Sự ban, sự rộng cho, sự tha. 

ÏNDUMENT-UM, į, s.n. Áo, áo mặc, áo xőng, bộ tịch. 

[NDU-O, ¿5, i, lum, erc, a. 1. Mặc (mình hay là ai), 
che phủ. 9. Mặc (áo); mượn lấy, chịu lấy, tá, 
giây mình vào. 3. Bem vào, đưa vào, tra vào, 
đóng vào, làm cho mắc phải. 4. Đâm, chọc. ||H. 
Indui vesle v. vestem. Mặc áo.—galeam. Đội mũ 
chiến. Cinisinduit urbes. Tro phủ kín các thành. 
Ia — alicui tunicam. Mặc áo chít cho ai. — 
mores Persarum. Mượn thói tục dân Đersô. 
— munia ducis. Chịu việc làm quan tướng. — 
vultus severos. Tá mặt oai nghiêm. — mente pa- 
trem. Lấy lòng cha. — iras. Giàn lên. — sedi- 
tionem. Vào bè mống ngụy. ||3. — se in laque- 
um. Làm cho mình mắc bẫy. — alicui amorem 
su. Làm cho ai mến mình. — splendorem ferro. 
Đánh sát cho sáng. IA — se mucrone. Đàm 
gươm vào mình.—pectus ferro. Idem. Sud con- 
fessione indui (ac jugulari ;. Hư đi vì các điều 
chính mình đã xưng ra. 

+ INDUPED — 10R, 21, iri, thay vì Impedlor. 

+ ÏNDUPEDIT-US, a, um, thay vì Impeditus. 

+ INDUPERAT-0R, oris, s. m. thay vì Imperator. 

ÏNDURESC-0, is, Indur-w:, ere, n. def. Ra cứng. fig. 
— in pravum. Cứng lòng theo đàng trái. 

ÏNDUR—0, as, avi, atum, are, a. Làm cho ra cứng. 
— frontem. Chẳng biết hò then. Jnduravit Do- 
minus cor regis. Đức Chúa Lời dé cho vua ra 
cứng lòng. Orabat ne indurarent cervices suas, 
Người xin các kẻ ấy chớ sinh cứng lòng. 

[ND - us, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về Thiên 
trúc. — dens. Ngà. Inda bellua. Voi. Inda con- 
cha. Hat trai. 

INDUSI-A, æ, S. f. như Indusium. 


INDUSIARI-US, ?, s. m. Thợ may, kẻ may áo lót. 
INDUSIAT-A, æ, $S. f. như Indusium. 
[NDUSIAT-US, a, um, adj. (ai) Mặc áo lót, 
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[NbUSI-ƯM, 2, s. n. Áo lót, áo trong. 

ÏNDUSTRI-A, æ, s. f. 1. Sự siêng năng, sự cản mản, 
sự chăm chỉ, sự ra sức, sự phòng hậu. 9. Tài, 
tài năng, tài nghề, tài trí, mưu chước. ||1. 7an- 
tå industriâ est. Người năng nån dường ấy. 
— itineris. Sự di đàng chóng vánh. Summis in- 
dustriis. Gỗ công trần lực. Ex v. De industriå. 
Có ý làm vậy. /ndustriå. Idem. || 2. —zn agen- 
do. Tài nghề mà làm ( việc gì). 

ÏNbUSTRI-È //%s/, adv. Cách cản mẫn, siêng năng. 
cản thận, chăm chút.9. Cách tài năng, cách 
khôn khéo. 

[NDUSTRIOS-È (ius, ¿s$22/, adv. như Industriè. 

[NDUSTRIOS-US, Ø, um, adj, (ai, sự gì) Siêng năng, 
càn thận, tài năng, khôn khéo; công trình, 
công lao. 

[NDUSTRI-US, 4, um (27), adi, 1. (ai, sự gì) Cần 
män, năng nắn, chăm chút. 9. Co tài, khéo, 
cao tay, thiện nghệ, từng trải. 

[NDUTIL-1S, e, adj. ( đổ gì) Dùng mà vỡ đất được. 

F ÏNDUTORI-US, đ, um, ad]. (sự gì) Dùng mà mặc áo. 

1° ÍNDUT-US, a, um, part. pass. Induo. 

9° INDUT-US, ës, S. m. Áo mặc, ảo xống. 

ÏNDUVI-E, arum, s. f. p. Áo xống, quần áo. 

ÏNDUYI-UM, ?, s. n. Vỏ cây. 

INEBR-#, arum, s. f. p. (hiểu ngảm aees). Chim 
chỉ điểm dữ. 

ÍÏNEBRIATI-0, onis, s. f. Sự làm cho say inè. 

ÏNEBRIAT-0R, oris, s. m. Kẻ làm cho say sưa, kẻ 
tổng say. 

[NEBRI-O, as, avi, atum, are, a. Làm cho say. Zne- 
briatus. Say swa, say nượu. — aurem. Làm cho 
bát tai. /nebriatæ radices. Nhũng rè mòng 
mọng nước. 

ÏNEDI-A, æ, S. f. Sự kiêng ăn, sự chẳng ăn, sự 
lá đói, sự nhịn đói. /nediå consumi. Chết đói. 
Inediæ patiens. Hay nhin đói. 

[NEDIT — US, a, um, part. pass. (sự gì ) Chẳng chịu 
bày tó, (sách) chưa chịu in. . 

ĪNEFFABIL — 1$, e, adj. ( ai, sự gì) La lùng, cả thé 
quá lưởi nói ra chẳng được. 

[NEFFABILIT— ER, adv. Cách lưỡi nói chảng xuẻ. 

[NEFFICACI — A, æ, s. f. Sự vô ích, sự chẳng dùng 
được, sự chẳng có sức mà... 

ÏNEFFICACIT — ER, adv. Cách vô ích, cách vô hiệu. 

ÏNEFFIC — AX, acis (acior, acissimus), ad). trị gen. 
(ai, sự gì) Vô ích, chẳng linh nghiệm, chẳng 
có thần hiệu, chẳng có sức. — verborum vor. 
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Lưỡi nói chẳng ra tiếng. — nocendi. Chẳng có 
sức làm hại được. 

+ INEFFIGIABIL—IS, €, Và ỈÏNEFFIGIAT - US, ứ, um, 
adj. (giống gì) Chưa có hình dạng øì, vô hình 
vô tượng. 

$ INEFFUGIBIL - 1S, e, ad). (ai, sự gì) Người ta 
chàng lánh được. 

[NELABORAT - Gë, 8;tưn, part. pass. như IHaboratus. 

ÏNELE6 — ANS, antis, adj. cå ba giống. (giống gì) 
Cháng vẻ vang, chảng lịch sự, chảng khéo, 
vụng, thô. 

ÏNELEGANT — ER (2s ), adv. Cách chẳng vé vang, 
cách chẳng lịch sự, cách chẳng khéo, cách 
vụng, cách thô, cách rờm. 

ÏNELOQU — ENS, entis, adj. cả ba giống. (ai, sự gì) 
Chẳng thiệt phong, nột khẩu. 

+ INELOQUIBIL— 1S, e, adj. như Ineffabilis. 

[NELUCTABIL — IS, e, adj. 1. (at, sự gì) Người ta 


chẳng lánh khỏi được. 9. Chẳng chịu tháng 
được. 


Tt INELUIBIL—IS, e, adj. (đấu tích GE e 
thể rửa hay là xoá được. 

ÏNEMENDABIL — Is, e, adj. 1. (ai) Chẳng chừa E 
2. ( sự gì) Người ta chảng chira được.- 

t INEMERIBIL—IS, e, adj. ( ai, sự gì ) Chẳng ai 
đáng mà được. 

[NEMOR — IOR, eris, tuus sum, i, d. Chết trong, 
chết vì. 

[NEMPT — US, đ, um, part. pass. (sự gì) Chẳng có 
chịu mua. — consulatus. Chức quan consulê 
(ai) chẳng có chạy mà được. 

[NENARRABIL — IS, e, adj. ( ai, sự gì) La lùng quá, 
cả thẻ quá lưỡi nói chẳng đang, chẳng ai ké 
gốc tích được. 

ÏXENARRABILIT — ER, adv. Cách quá lưỡi nói chẳng 
được, cách quá thẻ khôn kẻ xiết. 

Ï[NENARRAT — US, 4, um, part. pass. ( điều gì) Chwa 
có ai tường bị, chẳng có chịu cắt nghĩa. 

TL INENATABIL - IS, e, adj. ( nơi nào ) Chẳng ai ngoi 
thoát được. 

[NENODABIL — IS, e, adj. (sự gì ) Cháng ai gö rồi 
được, rối rắm quá, chẳng ai diễn ra được. 


chừng, vừa. 

Í[NENUNTIABIL— IS, e, ad). như Inenarrabilis. 

IN - EO, e, i (hoạ ivi), itum, e, a. vàn. trị acc. 
1. Di đến, đi vào, vào trong. 2. Liều mình, 
khi sự, bắt đầu, nhận, được, làm, liệu, ưng 
thuận làm, giao kết. ||1. — urbem v. in BCE 
Đi vào thành. — cuhile. Di nen, — convivium. 


+ 
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| 
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Bi ăn tiệc. || 2. — pericula. Liêu mình phải 
những sự cheo leo. — fædus. Giao kết vuối 
(hay là giao hwu ). — consilium. Quyết định 
(hay là bàn luận). — numerum populi. Lên số 
nhân danh. — suffragia. Bầu lên. — societatem. 
Giao kết, kết nghĩa. — matrimonium. Kết hôn 
nhân, kết bạn. — gratiam apud regem. Đắc 
thế vua. — imperia alicujus. Chịu lụy ai. — 
munera pro aliquo. Làm việc thay vì ai. 
pugnam. Giáp trận. — limen vitæ. Sinh ra, ra 
đời. —- iler. Xuất hành. /neunte anno. Đầu 
năm. Ab ineunte ætate. Từ khi còn thơ äu, 

[NEOPT - E, thay vì In eo ipso. 

INEPT - È (20s, issimè ), adv. Cách vụng, trái mùa, 
cách bắt tiện, cách dại dät. 

[NEPTI— A, æ, S. f., #, arum, s. f. p. 1. Sự dại đột; 
lời rëm, truyện nhàm, điều tréu tật, điều lè 
nhè, lời vô căn nguyên, lời xăng xịt. 2. Sự 
vặt vãnh, sự gì vô ích, trò trẻ, sự gì hèn hạ. 
|| 4. Jneniigs dicere. Nói rem truyện. ||2. — 
cogitationum. Những ý vặt hèn. 

INEPT - 10, Ge, ire, n. def. Nói sảng, ăn nói như 
ké đại, nói càn, nói xăng. 

[NEPTIOL — A, æ, s. f. dimin. Ineptia. 

ÏNEPTITUD — 0, inis, S. f. như Ineptia. 

INerT — US, a, um (ior, issimus ), adj. trị acc. cùng 
ad. 1. (ai, sự gì) Trái mùa, vụng về. 2. Trái lê, 
dại đột, phi lý, ngu đại, nột trí, mặt nạc, 
nghếch ngác, càn giỡ, xảng xiên. 3. Bất tiên, 


sinh chán ngán. || 3. /nepta via. Bàng đi chẳng 
tiện. 


ÏNEQUITABIL - IS, @, 
ngựa được. 

ÍNEQUIT — 0, as, are, n. và a,-1. Cới ngựa. 2. fig. 
Nói châm chọc. 3. Đi ngựa qua (nơi nào ). || 2. 
— philosophiæ. Nói chê phép cách vật. 

[NERM - IS, e, adj. trị acc. cùng in. 1. (ai, sự gì) 
Chàng có khi giới. 2. Yếu đuái. || 2. —in logi- 
cå. Hay luận lẻ chẳng mạnh. 

ÏNERM —0, as, are, a. Cất lấy khí giới, thu khi 
giới. 

Í[NERM —US, a, um, adj. như Inermis. 

— IS, e, Và ÏNERR-ANS, antis, ad). cả ba 
giống. 1. (giống gì) Chẳng đi dëng dài, vững 
bền. %. (một hai khi: ) Đi đông đài. || 1. /ner- 
rantes stellz. Các vì sao chẳng hay động. 

ÏNERR—O, as, avi, atum, ge, n. Di dëng dài 
trong; fig. tơ tưởng dông đài. || 1. /nerrat ædi- 
bus ignis. Lira cháy vào nhà tứ tung. |! 2. — 
oculis. Năng ở trước mặt. 


adj. (nơi nào) Chång cời 


issimus', adj. 1. (ai, 
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sự gì) Chẳng có nghề gì, vô tài, đốt, ngu, 
vụng, thô. 2. Mặt nạc, lò cò, lờ đờ, trễ nải, 
xong tay, lười lĩnh; nhát gan, non lòng. 3. fig. 
Vô ích, vô dụng, lạt, chẳng hay động, nặng 
nề, trơ trơ. 4. Làm cho ra vô động, làm cho 
cứng lại, làm cho ra bại. || 1. Linguå factiosus, 
— operå. Nói như pháo, làm như lão. || 2. — 
belli. Chẳng từng nghề võ. — stomachus. P vi 
yếu. — vita. Số phận nhàn thân. — pectus. 
Nhát đảm. || 3. — pedibus. Chẳng dùng chân 
được. — membris. Chân tay nặng nề. — humor. 
Nước tù. — versus. Thơ lạt lẽo. — sal. Muối 
lạt. — negotium, Việc vô ích. ||. — frigus. Giá 
buốt. — somnus. Giấc trầm mặc. 

INERT — È, adv. Vô tài, vô ích, vô sức. 

ĪNERTI A, æ, S. f. 1. Sự vô tài, sự vụng về, SỰ 
chẳng biết nghề gì, sự đốt nát, sự chẳng có 
sức. 2. Sự trẻ nải, sự xong tay, sự ngay lưng, 
sự non lòng. 3. Sự chẳng động được, sự tro 
trơ, sự nặng nề, sự nghỉ hản, sự thôi. || 3. — 
laboris. Sự nghi việc, sự thiếu việc làm. 

INERTICULA vitis, f. Thứ cây nho kém màu rượu. 

INERTICUL— US, ở, um, adj. (ai, sự gì) Yếu đuổi, 
non lòng, kém sức, 

INERUDIT — È (¿2s, issimè), adv. Cách chẳng súc 
tích, cách đốt nát. 

INERUDITI - 0, onis, s. f. Sự đốt đặc, sự u mê, sự 
mô muội, sự nôt trí. 

INERUDIT— US, &, um (issửnws), adj. (ai, sự gì) Dốt 
nát, ngu độn, mê muội. /neruditæ voluptates. 
Sự vui sướng phàm hèn. 

weer — 0, as, avi, alum, are, a. 1. Đặt mồi, nhử 
mồi. 9. fig. Dö, quyến dụ, ve vào, ve vän, 
lường gạt. 

Inest, ngôi ba indic. Insum. 

ÍNEUNTIS, gen. Iniens. 

INEVECT-US, ø, um, part. pass. ( giống gì) Đã chịu 
đem lên. 3 

INEYITABIL-IS, e, adj. (ai, sự gì) Người ta chảng 
lánh được. 

[NEVITABIL-ITER (¿%2 ), adv. Cách chẳng thẻ lánh 
được, chẳng khỏi được, chẳng sai. 

INEVOLUT-US, a, um, part.. pass. ( đồ gì) Chång có 
chịu dở ra, chẳng ai mở ra. 

INEVULSIBIL-1S, e, adj. (sự gì)Chángai nhỏ ra được. 

ÏNEXAMINAT-US, đ, um, part. pass. (ai, SỰ gì ) 
Chẳng có chịu tra xét. 

+ INExATuh, thay vì Inexsaturatur. 

INEXCITABIL-IS, e, adj. (ai, sự gì) Ghẳng ai đánh 
thức được, trầm mát. 


ÏNEXCIT-US, a, um, part. pass. (nơi nào) Chẳng 


có dấy loạn hay là giặc, thái bình. 


ÏNEXC0GT-US, ở, um, part. pass. ( giống gì) Chẳng 


chín, chẳng có cháy nắng. 


ÏNEXCOGITABIL-IS, e, adj. (ai, sự gì) Trí lượng 


chẳng ra, khôn suy thầu suối. 


ÏNEXCOGITAT-US, ở, um, part. pass. ( sự gì) Chẳng 


có chịu suy, chưa ai bày tìm. 


ÏNEXCULT-US, ở, um, part. pass. (ai, sự gì) Ăn mặc 


lôi thôi, chịu bỏ không, lem nhem, chẳng văn 
vẻ, đơn sơ. 


INEXCUSABIL-1S, e, adj. ( ai, sự gì) Chẳng sao chữa 


được. 


INEXCUSS-US, a, um, part. pass. 1. (ai, sự gì) Yên 


hàn, bằng phẳng, vững vàng, chẳng động. 2. 
Chẳng có chịu xét. 


ÏNEXERCITAT-US, ở, UM, VÀ ÏÍNEXERCIT-US, đ, tt, 


part. pass. (ai, sự gì) Chẳng có ai rèn cặp, 


chưa tập, chàng từng, chảng quen làm, vọc 
vạch. 


+ INEXES-US, a, um, part. pass. (giống gì) Chäng 


mòn được. 


INEXHAUST-US, a, um, part. pass. (sự gì) Chẳng chịu 


múc cạn được, chẳng hay hết, vô cùng. June: 

hausta metallis insula. Gò ep mồ loài kim khai 

mäi chẳng hết. 

INEXORABIL-IS, e ( ior, issimus ), adj. 1. ( ai) Ghẳng 
nghe lời van xin, chẳng nguôi được, chẳng ai 
làm cho động thương được, công thẳng. 2. 
(sự gì) Ai xin chàng được. 

INEXORAT-US, 8, um, part. pass. (sự gì) Chàng 
ai xin. 

ÍNEXPECTAT-US, đ, um, như Inexspectatus. 

ĪNEXPEDIBIL-1S, e, adj. (ar gì) Người ta chẳng 
gë mình khỏi được. 

INEXPEDIT - US, ø, um, part. pass. 1. (ai, sự gì) Mắc 
trở, trơ khắc, vụng về, rối trí, chậm chạp.3.Trắc 
trở, hem hóc, hóc hách, men móc, rối rảm, 
khó liệu. || 2. /nezpeditissimum est. Khó làm. 


INEXPERIENTI — A, æ, S. f. Sự chẳng từng trải. 


INEXPERRECT - US, ở, um, part. pass. (ai, sự gì) 
Chẳng có chịu đánh thức, đang ngủ. 
INEXP — ERS, ertis, adj. cả ba giống. (ai, sự 8Ì) 
Thiếu, chẳng có, chẳng mắc phải, thoát khỏi. 
INEXPERT — US, a, um, part. trị dat. hay là acc. 
- cùng ad. 1. act. (ai, sự gì) Chẳng có thử, 
chẳng từng biết, chưa trải, chưa quen. 2. 
pass. Chưa chịu ướm thử, lạ, mới. || 1. — ad 
contumeliam. Chưa quen chịu xi và. || 2. Íne2- 
perta fides. Lòng chưa rành trung. /nerpertun 
camen. Quyên thơ thiên hạ chưa xem (chưa in). 


INE 

ÏNEXPIABIL - IS, e, adj. 1. (tội gì) Chẳng thẻ đền 

được. 2. (ai, sự gì) Chẳng nguôi được, tích 
ghét mãi. 

[NEXPIABILIT — ER, adv. Cách chẳng đền (tội) được. 


ÏXEXEIAT - US, a, um, part. pass. (tôi gì) Người. 


ta chẳng có đền. 

ÏNEXPLANABIL — IS, € ( ior, issimus ), ad). 1. ( sự gì) 
Chẳng chịu san được. 2. fig. Chàng ai giải 
nghĩa được. 

ÏNEXPLARAT —US, 4, um, part. pass. 1. ( nơi nào, 
sự gì) Chàng có chịu san. 2. Chẳng rö nghĩa, 
rối råm, trúc trắc, ngọng nhịu. || 2. Znexplana- 
ta lingua. Lưỡi ùng tắc. 

[NEXPLEBIL— IS, e, adj. 1. (ai, sự gì) Chẳng đầy 
được, chẳng ra no được. 2. Chẳng ai làm cho 
nên lọn được, chẳng ai tới đến được. ||1.—potu. 
Chẳng đã khát được. — cupiditas. Sự tham 
chẳng hay no. || 2. — virtus. Nhân đức lọn lành. 


ÏXEXPLET CN, adv. Cách chẳng hay no. — /acry- 
mans. Khóc giai. 


[XEXPLET-US, ở, um, part. pass. 1. (ai, sự gì) Chẳng 
đầy, chẳng no, chẳng hay no, chẳng thể no 
được.2. Chẳng xong, chẳng lọn, chẳng đủ. ||1. 
Inexpietz curæ. Sự lo lång cày cay. 


ÏNEXPLICABIL-IS, e, adj. 1. (nút) Chàng ai mở 
được, ( lẽ) chẳng ai cắt nghĩa được, chẳng thé 
nói được. 2. ( sự gì ) Rối rảm, hiểm hóc, chẳng 
ai gữ ra được. It. Inezpiicabile volumen. Quyền 
sách không mở được. ||2. — via. Bàng không 
ai đi được. 

ÏNEXPLICABILIT-ER, adv.Gách chẳng thê gỡ ra được: 
cách quá thế lưỡi nói chẳng nỗi. 


Í[NEXPLICAT - US, đ, UM, Và ÏNEXPLICITT— US, a, Um, 
part. pass. 1. ( ai, sự gì) Chẳng có chịu mở 
ra, chưa nở. 2. fig. Chưa chịu diễn ra, cao 
sâu, máu nhiệm, trúc trảc, hem hóc, rối rắm; 
nhiệm nhặt. 

ÏNEXPLORAT - È và ò, adv. Khi chưa dò thám, 
cách chảnh xét, tình cờ. 

ÍNEXPLORAT —US, Ø, um, part. pass. (sự gì, nơi 
nào ) Chàng có chịu do khám, chưa chịu thứ; 
chưa chịu xét. 

ÏNEXPUGNABIL - IS, e, trị dat. 1. ( nơi nào) Kiên 
cố, thủ hiểm, chẳng chịu båt được. 2. (ai, sự 
gì ) Chẳng thua được, chẳng chịu trị được, 
vững bến, mạnh mẽ. || 1. — arx. Đồn không 
phá được. || 2. nexzpugnabile gramen. Cò 
không nhỏ phá được.—Àomo. Người kiên tâm. 


ÍNEXPUGNAT - US, đ, um, part. pass. (ai, sự gì) 


Chàng có chiu thang, chưa bị trận. chưa BS 
bäi - 
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ĪNEXPUTABIL — IS, e, ad). (sự gì ) Chẳng ai tinh toán 
được. 

[NEXSATURABIL — 
được. 

[NEXSPECTAT — US, a, um, part. pass. (ai, SỰ gì) 
Bất thình lình, chẳng ai ngờ, chẳng ai tưởng 
đến, cháng ai trông. 

[NEXSTINT — US, a, um, Và ÏNEXSTINGUIBIL - IS,@, ad]. 
(ai, sự gì) Chảng chiu tắt được, chẳng hay 
chết, hãng sống. 

ÏNEXSTIRPABIL — IS, e, adj. (ai, sự gì ) Chẳng chịu 
nhỏ được, chẳng phá tuyệt căn được. 

ÏNEXSTIRPAT - US, d, um, part. pass. (ai, sự gì) 
Chẳng có chịu nhỏ ra, chưa tuyệt căn. 

ÏNEXSUPERABIL — IS, e, adj. 1. (ai, sự gì ) Chẳng ai 

- đi qua được, chẳng ai tới đến được. 2. Chẳng 
chịu thắng được, chẳng ai hơn được. 

ÏREXSUPERAT - Us, đ, um, part. pass. (ai, SỰ gì) 
Chẳng ai đi qua; chẳng ai hơn, chưa thua ai. 

ÍNEXTERMINABIL — IS, e, adj. ( giống gì) Chẳng hư 
được, hằng sống. 

[NEXTRICABIL — IS, e, adj. ( sự gì ) Chẳng ai gỡ hay 
là xử được, chẳng ai nhỏ được; chẳng ai diễn 
nghĩa được. 

ÏNEXTRICABILTT - ER, adv. 
chẳng gỡ được. 

[NEXTRICAT — US, o, um, part. pass. 
Chẳng có chịu gỡ ra. 

Í[NEXUPERABIL—IS, e, adj. nhw Inexsuperabilis. 

ÍNFAB - ER, ra, rum, adj. (ai) Vô tài, vụng về, 
chưa thành nghề. 

ÏNFABR — È, adv. Cách vụng, cách thô, chẳng khéo. 

[NFABRICAT — US, đ, um, part. pass. (sự gì). Chưa 
ai dùng nên đồ nọ giống kia, còn sống, còn 
nguyên nó, còn su sỉ, fig. chưa chịu mài giũa. 

[NFACET - È (¿ús ), adv. Cách lạt lẻo, cách ròm, 
cách rg. _ 

ĪNFACETI - Æ, arum, $. f. p. Truyện ròm, lời lạt 
lẽo, lời lè nhè, lời nhì nhằng, sự nhạy miệng. . 

ÏNFACET —US, đ, um, adj. (ai, sự gì) Lạt lẽo, nói 
kèm nhèm, trếu tật, nói rờm, nói nhàm, thô, 
quê. Non infaceta fabula. Truyện hay. 

[NFACUNDI—A, #, S. f. Cách nói ngược, sự nôt 
khảu. 

[NFACUND- US, a, um, adj. (ai, sự gì) Kat khẩu, 
vụng nói. Non — homo. Người khéo nói. 

† INFEc - 0, as, are, a. Văng cẩn vấy vá; fig. làm 
ố gỉ, làm hư. 


[NFALLIBIL - 


1S, e, adj. (ai, sự gì) Chẳng no 


Cách rối rảm, cách 


( giống gì) 


IS, 2, adj. (ai, sự gì) Chẳng sai làm 
Tả 


INF 
được, chẳng đối ai được, chåc, thật. Summus 
Pontifex est —. Đức thánh Phapha chẳng sai 
lắm được. 

ĪNFALSAT - Us, a, um, adj. part, pass. (sw gi) Đã 
chịu giả, đã chịu mạo, đã chịu pha. 

ÏNFAMATIT—0, onis, s. f. Su gièm pha, sự nói xắu 

_ AI, 

[NFAMAT -0h, oris, s. m. Kẻ gièm chê, ké nói 
xấu ai. 

ÏNFAMI A, æ, s. f. Sự xấu tiếng, sự xấu hô, sự 
ố danh, sự hư danh. /n/anud aliquem eximere. 
Chữa ai cho khỏi xắn hô. /n/amữi intactus. 
Thơm danh. 

[NFAM —1S, e, adj. 1. (ai, sự gì) Xấu tiếng, hư 
danh, đã mất tiếng tốt. 2. Xấu xa, phàm hèn, 
chẳng xứng, chảng hån hoi. 3. Mang tiếng xẩu, 
có tiếng, cheo leo. || 1. /Znfamem reddere. Gièm 
chê. so genitore —. Hư danh vì đã giết cha. 
|| 2. — vita. Cách ăn ở lông lao. — quæstus. 
Lợi xắu xa. — in aliquem. Ở xấu da vuối ai. || 
3. — domus. Nhà đeo tiếng xấu. — frigoribus 
regio. Phương có tiếng giá rét lám. Znfumes 
scopuli. Hòn rạn có tiếng hay vỡ táu. 

INFAN —0, us, avi, alum, ge, a. 1. Gièm chê, nói 
mất tiếng tốt, làm hư danh. 2. Cáo, trách, 
điếc, vu thác. || 1. — aliquem parricidii. Bò 
tiếng cho ai đã giết cha. — rem. Nói chê sự gì. 
|| 2. — aliquem temeritatis. Trách ai đã làm càn 
giờ. Ager sæpiùs infamatur. Thường thường 
trách dät. — falso crimine. Cáo gian. 

[NFANDT— ÙM, interj. Gm! Ghê góm!. 


[NFAND — US, a, um, part. pass. futurò. (sự gì) 
Góm,góm ghičc, gở lạ, quái gớ,nói chang đang, 
dữ ton quá. Pænas dabunt infandas. Chúng nó 
sẽ phải cực hình. 

t° INF - ANS, antis (infant-0r, issimusj, adj. cà 
ba giống. 1. (ai, sự gì) Chẳng nói, ở lặng; 
cấm khảu, chẳng nói được,chẳng biết nói, nôt 
khảu. 2. Chưa nói được, tré, mon, thơ ấu. 3. 
Nhỏ mọn, nho nhó, mới có, || 1. — pudor. Sự 
bën lén khoá miệng. /nfantissimi reperiuntur. 
Thấy các ké ấy nòt khảu lám. || 2. Masculus 
—. Con trai. Pucri infantes. Các trẻ con. Infan- 
(es umbræ. Ranh, hón trẻ con. Ab infante. Từ 
bé. — boletus. Nắm mới mọc. 


2° INF — ANS, anlis, s. m. và f. Con mọn, con thơ, 
con đó, con trẻ non nót. /nfantibus non peper- 
cerunt. Chúng nó cũng chẳng tha những trẻ 
thơ đại. 

INFANTARIA femina, f. Đàn bà đã sinh con. 


[NFANTARI - US, j, $. m. Ké giết con tré. 
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[NFANTI - A, #, S. f. 1. Sự chẳng biết nói hay là 
chẳng nói được, càm miệng. 2. Sự chẳng khéo 
nói, sự nột khẩu. 3. Tuổi thơ ấu, tuổi non nớt, 
tuổi mặng sữa, tudi sơ, trẻ thơ ấu, con trẻ. 1. 
Tuổi các vật mới sinh ra. 5. Sự mới có, sự 
tàn lập, sự tàn tiên. || 2. Oris infantia non po- 
test eloqui... Tòi nôt khảu chẳng nói được... || 
4. Cervus ab infantiå educatus. Con nai nuôi ở 
nhà từ sơ sinh. || §. — pomi. Trái tươi tốt. 

ÏNFANTICID—A, æ, s.m. và f. Kė giết con mọn 
mình, kẻ giết trẻ con thơ du. 

ÏNFANTICIDI — UM, ¿, S. N. Tội giết con mọn. 

ÏNFANTIL— 1S, e, adj. (sự gì)Thuộc về con thơ, 
thuộc về tiêu nhi. Morbus —. Den. 

† INFANTT—0, as, are, a. Nuôi con mọn. 

[NFANTUL - US, ¿, S. m. (A, æ, S. f.), dimin. 2° In- 
fans. Con đỏ, bé thơ, con nít. 

[NFARC - 10, is, infar-s:, infar- tum, tre, a. Dói 
vào, Long nạp, nhét vào, đút vào, bỏ cho đầy. 

[NFART — US, a, um, part. pass. Infarcio. 

[NFASTIDIT — US, a, um, part. pass. (ai sự gì) 
Chång có chịu chê bỏ, chẳng ai nhàm lòn, 
chăng sinh chán ngán. 

ÏNFATIGABIL - IS /20?, issimus ), adj. (ai, sự gì 
Chảng hay nhọc, déo sức. 

[NFATIGABILIT - ER, adv. Cách cháng hay nhọc. 

[NFATIGAT — Us, a, um, part. pass. (ai, sự gì) Chưa 
nhọc mệt, chäng hay nhọc, dẻo sức. 

[NFATU - 0, as, are, a. Làm cho ra điên cuống, 
làm cho ra đại. 

ÏNFAUST— US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Vo phúc, 
khỏ sở, phải nạn. 2. Chỉ điểm dữ, xấu, rủi, 
giông, chẳng khước.||9.—onune. Chỉ điểm gỡ. 

[RFAYORABIL—IS, e, adj. (ai, sự gì) Chång xuôi, 
chẳng thuận, chẳng tựa, chẳng phù trợ; chàng 
đáng chiu øn. ` 

ĪNFAVORABILIT — ER, adv. Cách chång thuận. 

InrECI, perf. Inficio. 

+ IRFECTI-0, onis, s. f. 1. Sự nhuộm, thučcnhuðm. 
2. Sự ngay lưng, sự biếng nhác. 

ÏNFECTIY — US, a, um, adj. (đồ gì) Dùng mà nhuộm. 

INFECT — OR, oris, s. m. Thợ nhuộm. 

ÏNFECTORI — US, 4, um, adj. như Infectivus. 

1° InrecT — us, a, um, part. pass. Inficio. 1. (sự gì) 
Chưa chịu làm. 2. Chàng chịu làm được. 3. 
Đã Hr nhuộm, 4. Đã lây, đả hư, đã nhiễm 
( tật gì ). ||1. Factum fieri infectum non potest. 
Sự gì đã làm thì không còn như khi chưa làm. 
Infecta sint omnia. Phải ké mọi sự như không 
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cả. Jafectum reddere. Phi di, bài. ||2. Nihil ei 
infeċtum credo. Tôi nghĩ rằng chàng có sự gì 
mà kè åy làm chẳng được. ||3. Mmfectæ purpu- 
rå vestes. Những áo nhuộm điều cháy. 

2° ÏNFECT-US, ås, $, m. Thuốc nhuộm, sự nhuòn. 

[NFECUAD - È (iùs ), adv. Cách vô ích, cách chủng 
có lợi. 

[NFECUNDIT — as, atis, s. f, Sự son sẻ, sự chảng 
sinh hoa trái gì. 

ĪNFECUND - US, «a, um, adj. (ai, sự gì) Son sẻ, 
chươn, chẳng sinh sản gì, đưng. 

ÍNFELICIT — As, atis, s. f. Sự giông, ách, tai vạ, sự 
khốn nạn, sự vô phúc, sự dù. 

ÌNFELIC - ITER (2s ), adv. 1. Cách vô phúc, cách 
khốn nạn, cách vô ích. 3. Chắng may, cách 
rủi ro, trái mùa. 

Í[NFELICIT — 0, og, are, và [NFELIC - 0, đs, are, a. Làm 
khốn, làm cực, làm cho phải nạn, sinh giông. 

ĪNFEL - 1X, icis (i0, icissimus), adj. 1. (ai, sự gì) 
Khốn nạn, khó sở, vô phúc. 9. Làm cho ra 
khôn nạn, khó chịu, hoạn nạn, dữ, khốn khó. 
3. Son sẻ, chươn, chẳng sinh sản. A. Chi điểm 
dữ, rủi ro, chàng may, giông, chẳng cát kiết. 
|| 1. — amicus. Bạn hữu khốn nạn, ||3.— victus. 
Của ăn khô khan quá. -— arbor. Cây câu rút 
hay là cột ( xử tù). ||3. — terra frugibus. Đất 
chẳng sinh hoa màu gi. — arbor. Cây chảng 
có trái trăng. ||á.—uø(es. Thày bói chỉ nói gö. 
Ínfelices arbores. Những cây chỉ điểm dữ. 

ÏNFENS—È và ò Gs JL adv. Như kẻ thù ghét, 
cách nghịch, cách giận dữ. 

ÏNFENS—0, as, đe, a. Ở nghịch cùng, phá tan, 
làm hư hại. 

[NFENS — US, a, um (20, issimus ), adj. trị dat. 1. 
(ai, sự gì ) Hiểm nghịch, có ý độc, giận ghét, 
thù ghét, làm nghịch cùng, chóng lại. 2. Khó 
chịu, rầy rà, cực. 3. Hiểm hóc, đáng sợ hải. 
II. — animus. Lòng hàn thù. ||9. /n/ensưm 
#eruisum. Sự làm tôi khốn nạn. /n/ensa vale- 
(wdo.Sự trơn ế, sự ốm đau.||3.—ens¿s.Gươm dr 

t° INr—R, thay vì Infrà. 

2° $ INF - ER, era, erum, adj. nhw Inferus, 

[NFER - AX, acis, adj. cå ba giống ( đất, Cây GỐI ) 
Chẳng sinh giống gì. i 

ÍNFERC - 10, #, ire, a. như Infarcio, 

ÏNFER - 1, orum, s. m. p. 1. Địa ngục, âm phủ. 2. 
SE tối Gm trong lòng đất, lâm bô. 3. Sự chết, 
mồ. 


ÏNFERI - Æ, arum, s. f. p. Của đơm cúng, sự cúng 
_ hồn, sự giò chap. /nferias alicui darev. facere 
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v. afferre. Bom cúng ii. Inferias corpori alicujus 
dare. Làm giỗ ai. 

ÏNFERIAI - 1S, e, adj. (sự gì) Thuộc về sự cúng 

hồn, thuộc về giỗ chap. 

[NFERI-OR, #s, ad]. comp. Inferus, tùy meo comp., 
cũng có khi tri dat. 1. (ai, sự gì ) Dưới hơn, 
kém, chẳng cao bàng, thấp hơn. 9. Sau ( vẻ 
thứ tự), theo sau; sau (về thì giờ), hậu lai. 3. 
Kém tài trí, cháng trọng bảng, chẳng nhiều 
cho bảng, chẳng bảng. 4. Thua, bị trận. || 1. 
— pars. Bèn dưới. — stare. Đứng dưới. Ia, 
Philosophi ætatis inferioris. Qác quân từ đời sau! 
— xtate. Kém tuổi. || 3. Non est — patre. Người 
chàng thua kém cha.—vopiis. Có ít bình hơn.— 
nullå arte cuiguam. Chàng thua kém ai đàng 
nào. Vinci ab inferiore. Thua kè chẳng bằng 
mình. /nferiores. Các kẻ bề đưới, con em. ||4. 
causå. Thua kiện. ˆ 


INFERI - ts, adv. comp. Infrà. Dưới hơn, đàng 
dưới, đưới này; sau này; kém, chẳng bằng. 

INFERI - US, a, um, adj. nhw Inferialis, 

INFERMENTAT-US, 4, um, part. pass. (sự gì)Chång 
có men, chưa dậy men. 
[NFERN - A, orum, s.n.p. 1. Địa ngục. 9. Thủy 
đạo, cốc đạo, hạ bộ (trong mình người ta). 
[NFERNAL - 1S, e, adj. (ai, sự gì) Thuộc về địa 
ngục. : 

INFERN — As, alis, adj. cả ba gióng. (cây) Mọc nơi 
trùng. 

INFERN — È, adv. Dưới, đàng dưới. 

ÍNFERN —1, orum, s. m. p. Địa ngục, âm phủ. 

1° INFERN — ÙS, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Ở dưới, 
thuộc về dưới. 2. Thuộc về địa ngục. || 2. Zn- 
ferni dii. Diêm vương. 

2° ÏNFERN-US, ¿, s. m. Địa ngục; àm phủ, diêm la. 

INF - ERO, ers, intu— , illa - tum, erre, a. irreg. 
(chia như Fero). 1. Dem đến, đem vào, đưa 
vào, đưa đến, đem sang, đặt trên, ném vào, 
bỏ vào. 2. Dâng, nộp, bày ra, tỏ ra. 3. fig. 
Sinh (sự gì), đặt cớ cho, làm cho mắc phải. 
|| 4. Quæ domum inferuntur. Những của đem 
vào nhà. — scalas ad mænia. Bác thang vào 
tường thành. — ad seopuiưn. Đánh bạt vào 
hòn Io, — tumulo. Táng. — arma. Xông pha. 
— signa in hostes. Ra giao chiến. — pedem v. 
gradum v. se. Đì ra. Inferri. Idem. — se flam- 
mæ. Gieo mình vào lửa. Foribus se intulit. Nó đã 
bước qua cửa. — aliquem in equum. Đặt ai lên 
ngựa. || 2. — jentaculum. Bwng dä ăn bữa 
sáng. — pectora telis. Phanh ngực hứng các 
tên bản. — tributum. Nộp thuế. — rationes. 


IXE 
Trình sô.— mentionem. Nói dën ||3.— ðellưrm lta- 
Us. Dem binh đánh xứ Italia.—øwinus. Đánh(a)) 
bị dấu. — vim. Úc hiếp. — mortem. Giét. — 
sibi manus. Tự vẫn. — crimina. Cáo. — hiếm. 
Kièn cáo. — spem, terrorem, calamitatem. Làm 
cho (ai) trông cậy, sợ bãi, phái tai nạn. — fa- 
mem. Sinh sự đói khát. — aliquem in pauper- 
tatem. Làm cho ai sa cơ. 

INFERTIL — IS, e, adj. (cây, đất) Đưng, chẳng sinh 
giống gì. 

ÏNFERTILIT — AS, atis, S. f. Sự chảng sinh giống gì, 
sự dung, 

INFER — US, a, un (ior, ìnf - imus), adj. 1. (ai, sự 
gì) Dưới, đàng dưới. 2. Thuộc về địa ngục.||l. 
Ínferum mare. Biên Tytrhênô (bên tây đất Ita- 
lia). || 2. Znferi dii, Diễm vương. 

[NFERVYEFAC — T0, 28; fec — i, tum, ere, a. Nâu sôi. 


ÏNFERVEF-IO, is, acus sum, ieri, pass. Infervefacio. 
Sôi; nóng. 

InreRv — E0, es, infer — bui, ere, và INFERVESC — 0, 
is, infer — bui, ere, n. def. Ra nóng, sôi lên, sôi 
trong, sôi vuối. 

ÏNFESTATI-o, onis, S. f. Sự khuấy khuất, sự xông 
pha, sự tàn hại. 

INFESTAT - OR, oris, s. m. Kẻ năng xông pha, kẻ 
cướp bóc, tàu ô, chó bé. 

INFEST - È(ids, issimè), adv. Cách nghịch, như 
giác, cách phá bại. 

INFESTIVIT — ER, adv. Cách chẳng vui, cách chẳng 
lịch sự. 

INFESTIV - US, đ, um, adj. (ai, sự gì) Chång lịch 
sự, chẳng vẻ vang, què mùa, cú mấu. 


INFEST - 0, as, avi, atum, are, a. 1. Khuấy khoả, 
phá phách, làm hại, làm cực, phiền đến, năng 
xông pha. 2. Làm hư, hoài. || 4. Vineta infes- 
tantur austris. Gió làm bại vườn nho. || 2. — 
saporem. Làm cho ra đảng (làm hư mùi). 


Infest -- US, a, um (ior, issimus), ad). trị dat. 1. 
(ai, sự gì)Có ý độc, nghịch cùng, hån thù, 
giận ghét. 2. Xung khác, nghịch, làm hại, hay 
làm hai, hay khuẩy, hiểm, dữ. 3. Liều, đang 
liều mình. || 4. /nfestis oculis intueri. Trừng 
trao, chẳng đoái nhìn, fig. ghét. — Romanis 
Annibal. Ông Annibalê thù ghét dân Rôma.||2. 
Omnia ei infesta sunt. Moisự sinh hại cho kédy. 
Infestum bellum. Phen giặc dữ. Mare infestum 
habere. Đi cướp ngoài biển. /nfesta dicta. Những 
lời độc địa. || 3. — telis. Đứng nơi biểm hay 
phải tên bản. Vita exposita. Mệnh sống bấp 
bênh. 
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INFIBUL - A. æ, S. f. Giống mỏ vit (gài áo). 

INFIBUL — 0, as. are, a. Gài mỏ vịt, khoá. — cal- 
ceos. Khoá giấy. 

INEICET — È /iùs, issimè), adv. Cách khó mặt, cách 
quê mùa. 

ÏNFICETI - Æ, arum, s. f. p. nhw Infacetie. 

ÏNFICET - us, a, um, adj. như Infacetus. 

INFICIAL—1S, e, adj. (sự gì) Chối, thuộc vë chối. 

INFICIAND—US, a, um, part. fut. 2° Inflcio và In- 
ficior. (ai, sự gì) Chịu chối được, người ta 
phải chối. rogenies haud inficianda parenti. 
Những con cái cha chẳng chối được. 

Inricias ¿re (eg, is, iwi, itum), như Inficior. 

InrictaTI — 0, onis, S. f. 1. Sự chối, sự nói không, 
sự từ chối, sự chång nhận. 2. Sự vỗ nọ, sự 
chối của gửi. 

ÏNFICIAT — OR, oris, s. m. (RIX, ricis, s. f.) Kẻ chối, 
kẻ võ nợ, kẻ chối của gửi. 

INEici —ENs, entis, part. 1. Inôcio. 1. (ai, sự gu 

nhưng, chẳng sinh giống gì. 2. Nhuộm. 

4° ÌNFIC—I0, is, infec- ê, infec— lum, ere, a. 1. 

Nhuộm, åm nhàm, thấm tháp, bôi, quét, vč. 

2. fig. Day dö, làm cho thấm vào lòng. 3. 

Làm hư, pha ( sự gi) cho hư, làm hay là tra 

thuốc độc vào, thông cho, làm cho lây phải. 

||1.—purpureo colore. Nhuộm màu điều. /nấ: 
oleo. Giây đầu. Sordibus —. Trây tra. |3. — 
rudes (hiểu ngắm doctrinå ). Dạy dỗ các kẻ 
mô muội. Artibus bonis infici. Đã thành các 
nghề học. || 3. Znfici morbo. Nhiễm bệnh, lây 
tật, — flumina tabo. Đánh thuốc độc các sông. 

Vitiis principum infici. Giây giướng nét xáu 

kẻ cả. 

2° JNFICI— 0, as, are, a. như 

ÍNFIGI - OR, aris, alus sum, ari, d. trị acc. Chối. 

nói không, từ chối, chắng nhận. — non 

possum quấn... Tôi chàng chối được ràng chàng... 

Depositum —. Chối của gửi. 

IwFip — È, adv. Cách chẳng thật thà. 

INFIDEL —1S, e ( ior, issimus ), adj. trị dat. hay là 

acc. cùng aở. 1. (ai, sự gì) Bất trung tín, 

chẳng ngay lòng, chẳng thật thà, chảng chác 

chắn, lát lưởng. 2. Chẳng vững, cheo leo. 3. 

Ngoại đạo, chảng có đạo thật. |l 4. — socius. 

Bạn hữu thất trung. || 2. — ad striclionem 

lupus. Kim chång chăt. 

ÏNFIDELLT — AS, atis, s. f. 1. Sự chàng ngay lòng. 
sự bất trung. 2. Sự chẳng tin đạo thật, đạo 
bụt thần. 

INFIDEL-ITER ( issimè ), adv. Cách bất trung, cách 

gian tà. 


INF 5 


INFID - US. a, um, adj. 4. (ai, sự gì) Bất trung, 
thất tín, gian tà, đổi trá, chảng thật thà. 2. 
Chẳng chắc, chẳng vững, chẳng bền, sinh hô 
nghỉ. || 4. fig. Mare infidum. Biển hay đối trá, 
biển cheo leo. || 2. Infida pax. Hoà chàng bền. 

INFIG - 0, is, infi — zi, infi — zum, ere, a. 1. Đóng 
vào, cắm vào, xóc vào, đâm vào, nhét, đút. 2. 
fig. In vào, ghi vào, thích vào. || 1. — morsus. 
Cán, mỏ xói. — gladium in pectus. Đàm gwom 
vào ngực. || 9. — animis. In vào lòng. — ictus 
corporis. Đánh vọt. 

+ INFIGURABIL — 1S, €, VÀ ÏNFIGURAT - US, Ø, um, adj. 
( giống gì) Chẳng có hình dạng gì, vô hình. 

ÏNFIM - AS, atis, adj. m. và f. (ai) Phàm hèn, 
rőt hèn. 

INFIMAT - US, đ, um, part. pass. Infimo. 

IvrIwtT — AS, atis, s. f. Phận hèn hạ, bậc hèn, sự 
rốt hèn. 

INFIN - 0, os, a*e, a. Hạ xuống, làm cho nên rốt hèn. 

INFIM - US, a, um, adj. superl. Inferus. 1. (ai, sự 
gì ) Dưới hết, thấp hơn cả, thấp lắm, sâu nhất, 
sâu lắm. 9. fig. Rot hèn, rốt hết, mat hạ, hạ 
phẩm, phận hèn, phàm phu. || 1. /n/ữma collis. 
"hän đổi. Dolium infimum. Cấn thùng (hay là 
đáy thùng). ||2. Summi cum infimis. Kè lớn kê 
hé, kẻ trọng kẻ hèn. /nfimæ preces. Lời xin 
hèn hạ. 

ÏXFIRD - 0, ?s, infi — di, infis— sum, ere, a. Så, chê, 
mé. — sulcos. Cày đất, vỡ đắt. 

+ ]NFINIBIL - 1S, e, adj. ( giống gì) Vò cùng. 

INFINIT - as, atis, s. f. Sự vô cùng, sự vô lượng 
vô biên, sự vô số. 

INFINIT — È, adv. 1. Vô.cùng, vô số, vô lượng vô 
biên, lắm. 2. Cách trống, cách chung. || 1.— 
cupere. Ước ao lắm. 

INFINITI — 0, onis, $. f. như Infinitas. 

[NFINITIYUS modus, m. Cách infinitivô. 

INFINIT-Ò, adv. như Infinitè. 

+ INFINITUD — 0, inis, s. f. như Infinitas. 

INFINIT — U8, a, um (ior ), adj. 1. (ai, sự gì) Vô 
cùng vô tận, vô lượng vô biên, vô số. 2. Trồng 
trải, chung, vô hạn, chẳng có chịu chỉ rö. 3. 
Quá chừng, quá bội, quá lë, lâm lắm, vô kế. 
I| 2. Quæstiones infinitæ. Những lë trồng trải 
chưa chi rõ. || 3. Znfinitum pretium. Giá måt 
quá lẽ. /nfinita potestas. Quyền cả. Infinitum 
odium. Sự ghét chẳng có khi nguôi. 

ÌNFIRMATI — 0, onis, S. f. 1. Sự làm cho ra yếu. 2. 
Sự bác lẽ, sự chối. 

INFIRMAT — ƯŠ, a, um, part. pass. Infrmo. 
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ÏNFIRM — È (iùs, issime ), adv. 1. Cách yếu đuối, 
cách non nớt. 2. Cách non lòng, cách nhát sợ. 
INFIRM - IS, 2, adj. như Infirmus. 


ÏNFIRMIT — AS, alis, S. f. 1. Sự yếu đuổi, sự won 
mình, bệnh tật, sự ốm đau. 2. Sự yếu, sự 
kém, sự chẳng vững vàng. 3. Sự sờn lòng, sự 
non lòng, sự nhát sợ, sự nhẹ dạ, sự låt lướng, 
sự chàng ràng, sự hay thay đổi. || 1. — corporis. 
Sự yếu mình, sự cử rử. — hæc non est ad 
mortem. Bệnh này chẳng chết. || 2. — vini. 
Sự rượu kém sức. — ædificii. Sự nhà chàng 
vững. || 3. — frontis. Sự hay then thò. /n/- 
mutaten Gallorum veritus. E tràng dân Gallô 
nhe tính. | 

[NFIRMIT - ER, adv. như Infirmè. 


INFIRM - 0, as, avi, atum, are, a. 1. Làm cho ra 
yếu đuổi, làm hao sức; làm hai (sự gì). 2. 
Bát lẽ, phá, phi, bãi. || 1. /nfirmari. Om đau. 
|| 2. — res leves. Bắt lề những điều nhỏ mọn. 
— legem. Bäi lễ luật nào. 

[NFIRM-US, o, um (ior, ?0sszmws), ad]. 1. (ai, sự gì) 
Yếu ớt, won &, liệt, cử rir, lir thứ. 2. Chäng 
vững vàng, nhẹ tính, non lòng, hay thay đổi. 
||2. Znfirma corporis. Những nơi yếu trong 
mình. ||2. Znfirmiora regni. Những nơi xung 
yếu trong nước. — miles. Lính non gan. — 
cibus. Của ăn dé tiêu. 

Ixr-tr, n. unip. def. Bát dàu (làm hay là nói). 

INFIT-EOR, erie, er, d. det Chẳng muốn nói, chäng 
muốn xưng, chäng chịu. 

[NFITIAL-IS, e, ad]. như Inficialis. 

[NFIX-US, a, um, part. pass. Infigo. 

[NFLABELL-O, as, are, a. Thói (lửa), quạt (lửa... 

[NFLABIL-IS, e, adj. (sự gì ) Chiu phùng lên được, 
làm cho phùng ra. 

ÏNFLACC-EO, eg, ere, n. def. Ra mèm xọp, úa rửa; 
mắt sức, hư đi, ra không, op ep. 

[NFLAGR-O, as, are, 1. a. BOL lên. 2. n. Cháy lên, 
bén lửa. 

[NFLAMMANT-ER, adv. Cách sốt sång, cách nong 
nå, cách bức tức, cách náy nang, cách nò nang. 


[NFLAMMATI-O, onis, s. f. 1. Sự đốt lên, sự nhen 
lửa. 2. Sự rát rúa (nơi dấu). 3. Sự sốt sảng, 
sự nóng nảy; sự hung lên, sự ái mộ. 

[NFLAMMAT-OR, oris, S. M. ( RIX, ricis, s. f.) Kẻ đốt, 
ké làm đầu, kẻ xui dém, thày giùi. 

[NFLAMM-O, as, avi, alum, are, a. 1. Dot lên, thắp, 
thiêu đốt, làm cho nóng nảy. 2. fig. Xui giục, 
gây gô. ||. — epistolam. Đốt bức thư. ||2. — 
aliquem trú. Gây giận ai. — aliquem verbis. Nói 
giục ai. 
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ÏNFLAT-È fiùs), adv. Cách cao kì, cách kiêu hãnh. 

INFLATI-0, onis, s. f. 1. Sự sưng lên, sự phỏng 
da, sự phồng, sự phỏng, sự phùng. 2. Sự sôi 
bụng, phong, gió.3. fig. Sự kiêu ngạo. 

[NFLAT-US, Ge, e um. 1. Sự thôi vào (địch, kèn ete.); 
sự hà hơi vào (sự gì). 2. On trên soi lòng. || 1. 
Primo inflatu tibicinis. Thoạt khi nghe tiếng 
dich. 

[NFLECTI-O, onis, s. f. như Inflexio. 

INFLECT-O, (e, infle-z, infle-zưzm, ere, a. 1. Con 
cong, uốn vào, båt xuống, trở ra dàng khác, 
cúi. 2. fig. Uốn lòng, làm cho động lòng, làm 
cho nguôi. It. — se. Got mình. — cursum. Trẻ 
ra. — oralionem, Đôi cách nói. ||2. — aliquem 
lacrymis. Chây nước mắt làm cho ai động lòng 
thương. 

ÏNFLET-US, a, um, part. pass. (ai, sự gì) Chẳng 
có chịu khóc, chưa có ai thương tiếc. 

[XFLEXIBIL-IS, e, adj. 1. (ai, sự gì) Ching chiu 
uốn được. 2. fig. Chẳng hay động lòng, cang 
cường, đành hanh, cương tính, cứ một trực, 
chủng nghe löi xin. To inflexibilis naturæ. 
Người cương tính. 

[NFLEXI-O, onis, S. f. và ÏNFLEX-US, %, s. m. Sự 


uốn, sự trễ, vòng quanh, — vicorum. Vòng 
quặt queo các lối. — vocis. Cung giọng lên 


bóng xuống trầm. 

ÏNFLEX-US, a, um, part. pass. Inflecto. - 

[NFLICTI-0, onis, s. f. Sw vấp phải, sự đụng chạm; 
sự phạt vạ. 

1° [NFLICT-US, os, S. 
phải. 

2° ]NFLICT-US, Q, um, part. pass. bởi 

ÍNFLIG-0, is, Infli-z¿, inflic-lum, ere, a. Đánh mạnh, 
ném, quăng, đánh dữ, làm cho mắc phải. — 
securim. Bộ một lát rìu. — cratera. Ném cái 
chén. — sibi turpitudinem. Làm ð danh mình, 
— damnum. Làm thiệt hại. — pænam. Phat va. 

_ ÏNFL-0, as, avi, alum, are, a. 1. Thôi vào, thôi. 2. 
Làm cho sưng, làm cho phỏng, búng, phùng, 
làm cho đầy, làm cho phỏng lên. 3. Ge Làm 
cho ra kiêu ngạo, tàng lên, tăng (giá), làm 
cho ra giöng quá. II. — buccinam. Thôi tù và. 
— Ùucczmn. Phùng má, fig. hung lên. || 2. Zn- 
flatur carbasus austro. Gió thôi đầy buðm. — 
corpora. Làm cho đầy bung. ||3. Divino spiritu 
inflari. Được ơn trên soi lòng. — animos. Làm 
cho ra kiêu ngạo. S2r6ui inflatus. Đây lòng 
kiêu ngạo. 

ÏNFLOR-EO, es, 2, ere, Và ÏNFPLORESC-O, ¿s, inflor-ui, 
ere n. def. Nò hoa trong; thịnh vượng. - 


m. Sự tông chạm, sự vấp 
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[NFLUCTU-0, as, are. n. Cháy vào. 

INFLU-ENS, entis, part. Influo. 

ÏNFLUENTI-A, æ, 8. f. 1. Sự chảy vào. 2. Thé thản. 

[NFLU-O, ¿§, £i, vum, ere, n. trị acc. hay là acc. 
cùng n. 1. Chảy vào. 2. Lén vào, nhập vào, 
chui vào. 3. Xông pha. 4. May ra xảy ra đác 
ý. ||. — mare v. in mare. Chảây ra biến. ||9. 
—- in animos. DÖ lòng người ta. Dolor menti 
influit. Dau nhàp vào lòng. ||3. Znfluentes in 
llaliam copiæ. Binh sĩ xông xáo dát Italia. || 4. 
Vobis lantum bonum -—. Ta được sự may mån 
dường äy. /n/luếns fortuna. Thinh vån. 

[NFLU-US, a, um, adj. (sự gì). Chảy vào. 

[NFLUVI-UM, 2, s. n. Sự chảy trong. - 

ÍNFILUXI-O, og, S. f. VÀ ÍNFLUX-US, og, $. m. l. 

Sự cháy vào. 2. fig. Thản thế, sự dåc thế, sự 

đỏ lòng. ||1. — celi. Thiên đạo. 


TNFODT—IO, îs, ¿, infos- sum, ere, a. 1. Đào. 9. 


Trồng, tra vào đất, cảm vào. 3. Ghôn, táng. || 
3. — aliquid corpori. Bò đi gì vào huyệt làm 
một vuối xác. 

[NFŒCUND — us, a, um, adj. nhw Infecundus. 

[NFŒDERAT - US, og, um, adj. (ai, sự gì) Chàng có 
giao kết vuối. i 

ÍNFORAT — OR, oris, s. m, 1. Kẻ khoan lò. 2. Kẻ nại 
đến toà kiện, nguyên đơn. 

ÏNFORMABIL — IS, e, adj. (giống gì) Chẳng có chịu 
dựng nên; chàng thẻ ra hình gì được. 

[NFORMATI — 0, onis, S. f. 1. Sự làm thành việc, sự 
làm cho ra hình. 2. Bản đồ, tranh vẽ. 3. Sự 
hoá nên, hình; cội rẻ, gốc.||1./Yon est diabolire 
informationis humo. Người chẳng phải là giống 
quí đá dựng nên đâu. || 3. — verbi. Ci ré một 
tiếng. — lolius sententiæ. Một câu lọn. 

[NFORMAT—on, oris, s. m. Kẻ lập ra, kẻ dạy dò. 

ÏNFORMAT — US, đ, um, part. pass. Informo. 

+ INFORMIDABIL — 1S, e, adj. ( ai, sự gì ) Chẳng đáng 
người ta sợ hãi. 

ÏNFORMIDAT — US, a, um; part. pass. (ai, sự gì) 
Chẳng có chịu sự hãi. 

[NFORM - Is, e, adj. 1. (ai, sự gì) Còn nguyên, còn 
sống, còn lòn lao, chưa chịu làm, chẳng có 
khuôn mẫu gì, chảng có hình dạng gì. 3. Xâu 
hình, xấu đáng, vän xa, gớm ghiếc, coi chẳng 
dang, dg nhớp; xấu hô. || 2. Nec sum ade¿ —. 
Tôi chưa xảắu đến nỏi nào. 

[NFORMIT — AS, alis, s. f. Sự cháng có hình tượng. 
sự xấu hình, sự xấu dáng. 

nà lần — gR, adv. Cách xấu, cách chưa ra hìuh 
gì. 
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ÏNEFORM - 0, as, avi, atum, are, a. 1. Làm thành, 
lập ra, làm, đóng, đan, rèn, dệt, etc. 2. Vẽ, vë 
trong trí, kẻ lại, diễn ra. 3. Dạy dỗ, båt vào 
khuôn phép, luyện tập, rèn cặp. ||l.— effigiem 
cerå. Làm tượng sáp. — aram. Lập bàn thờ. || 
2. — virtutem. Giải nhân đức là đi gì, — ora- 
torem absolutum. Kê ra thày lựi khẩu lon lành 
là thể nào. — sibi aliquid cogitatione. Bày vë 
sự gì trong trí. || 3. Artibus pueros —. Dạy đỗ 
các trẻ cho biết các nghề học. 

+ INFoRM - us, a, um, adj. 1. ( giống gì) Rất nóng. 
2. Chẳng có hình gì. 

INFOR — 0, as, are, a. 1. Khoan, khoét, chọc thủng. 
2. Nai đến toà kiện. 


[NFORFUNAT - È, adv. Cách chẳng may, cách rủi ro. 

ÏNFORTUNAT — US, a, um (ior, issimus ), ad]. (ai, sự 
gì) Xấu phận, mác rủi, khốn nạn, 

ÍNFORTUNIT - AS, alıs, $. Ÿ, Và ÏNFORTUNI ~ UM, Wi n. 
Số giông, ách nạn, tai vạ, sự khốn nạn. 

[NFOSSI - 0, onis, s. f. Sự chôn, sự táng. 

ÏXFOSS — Us, a, um, part. pass. Infodio. 


INFR — A, præp. tri acc. Dưới. 1. Chi nơi. 2. Chi 
hạng tốt xấu. 3. Chỉ thì giờ. 4. Chi ngån. 5. 


Chi tầm, chỉ sức. ||1.— Sabinos Latium esl. Đất | 


Latið ở dưới dân Sabinô. — aliquem accumbe- 
re. Ngôi än đưới ai. || 2. — omnes infimos. Kém 
những ké rốt hèn. — se omnia posita arbitrari. 
Kẻ mọi sự chång bảng mình. — rem dicere, 
non suprå. Chẳng nói thêm, lại nói bớt. || 3. 
— Homerum Lycurgus fuit. Ông Lycurgô đã 
sống sau ( đời) ông Homêrô. || 4. — decem an- 
nos. Kém mười năm, chẳng đầy mười năm. || 
3. Ursi sunt — elephantes. Giống gầu chẳng to 
bảng giống«vol. 

INFR - A, adv. Dưới, ở đưới, sau này; trong địa 
ngục. /n occipitio ei —. Nơi gáy cò và dưới 
nữa. Ut — scriptum est. Như đã chép dưới 


này. Non seges est —. Trong địa ngục chẳng có 
gắt hái. 


INFRACTI - 0, onis, s. f. 1. Sự đánh vỡ, sự phá, 
sự bé. 2. đợ. Sự phạm, sự lỗi; sự sờn lòng. 

[NFRACT — OR, oris, s. Mm. Kẻ đánh vỡ; ké phạm. 

[NFRACTUR - A, #, S. f. Sw đánh vỡ. 

ÏNFRACT - US, ở, um, part. pass. Infringo. "1. (ai, 
sự gì) Đã vỡ, đã chiu phá, đã chiu phạm. 9. 
Nguyên vẹn, chẳng có chịu phá, vững vàng. || 
2. — populus. Dân cứng cát. 

Ìxrt#N - IS, e, ad). như Infrenus. 

ÏNFRAGIL— IS, e, Và ÏNFRANGIBIL — 1S, e, ad]. 1. (ai, 
sự gì) Chẳng giòn, chàng chịu phá vỡ được. 
2. Vững vàng, kiên lâm, cang cường, gan sat. 
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ÏNFRI:GI, perf. Infringo. 

ÏNFREM — O, 2%, 2, ilum, ere, n. 1. Gáảm, kêu rảm 
däm. 9. fig. Run giận, hảm hàm, giận d lắm. 

ĪNFRENATI —0, onis, s. f. Sự khớp, sự hãm, sự 
trừng trị. 

ÏNFRENAT - US, d, um, part. pass. 1. (ai, sự gi) 
Chång có hàm thiết, chẳng có chịu hãm. 2. 
( một: hai khi: ) Có khớp, có hàm thiết. 

ÏNFREND — EO, es, ui, ere, n. def. Nghiến răng, 
giận dữ, lâm båm. — aliis. Låm båm trách kẻ 
khác. 

ÏNFREN - 1S, e, adj. như Infrenus. 

[NFREN— 0, as, avi, atum, are, a. 1. Khớp, tra hàm 
thiết. 2. fig. Häm, dẹp, cảm lại, (un, 

ÏNFREN - US, a, um, ad]. 1. (ai, sự gì) Chẳng có 
khớp, chảng có hàm thiết. 2. fig. Chẳng ai 
cầm lại được, lông lao, buông tuồng. || 2. In- 
frena lingua. Già miệng, bạ nói. 

[NFREQU - ENS, entis ( enfior, entissimus ), adj. cả 
ba giống, trị dat. 1. (ai, sự gì, nơi nào ) Chẳng 
cần mẫn, biếng trẻ. 2. Chẳng từng, chẳng lỗi, 
chàng lịch lãm. 3. Chẳng đông, vắng ngắt, 
lạc chạc, tẻ, tịch mich, có ít người đến. A. 
Hiếm, họa hoàn, chẳng năng có, chẳng mä 
khi. a Có ít, thiếu. || 1. — miles. Linh trẻ nải. 
||3. — senatus. Phiên triểu đình hiệp nghị 
chẳng đông. || 4. — Romæ sum. Chäng mấy 
khi tôi ở thành Rôma. — verbum. Tiếng lạ 
chảng dùng mấy khi. 

HNFREQUENTAT - US, Œ, um, part. pass. (sugi) 
Người ta chẳng quen. 

ÏNFREQUENTI — A, æ, S. f. 1. Sự có ít, sự ít ké đến; 

sur (nơi nào) có ít dân. 2. Nơi tè, nơi vắng vẻ. 


-_ INFRIC— 0, as, ui, alum và lum, are, a. Xoa vào, 


Go vào; kì, lau, đánh bóng lọng. 
ÍNFRICTI - 0, onis, s. f. Sw xoa. 
[NFHICT - US, a, um, part. pass. Infrico. 
ÍNFRIGESC - 0, ¿s, infri - xi, ere, n. def. Ra nguội. 
ĪNFRIGIDATI - 0, onis, S. f. Sw ra nguội. 
ĪNFRIGID - 0, as, đe, 1. a. Làm cho ra nguội. 2. n. 
Hoá ra nguội, ra lạnh. 
ÏNFRIG — o, ¿3, infri— xi, infric - tum, SS a. Rán 
= trong, rán vuði, chiên. 


ÏNFRING —0, îs, infre — —/:, infrac — (um, ere, a. 1. 
Đánh vỡ, đánh giập, bẻ, phá, phá tan. 2. Bớt, 
giám, häm, hạ xuống, làm cho ra yếu. 3. fig. 
Lỗi, phạm. 4. Làm cho động lòng. || 1. — 
colaphos. Đánh đắm. — lumbos lapidi.; Cham 
vào hòn đá gảy lưng. — vestes. Xé áo ra. 
.Mo/iter se —. Uốn mình cách yêu điệu. || 3. 
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— potentiam. Bot quyền thế. — animos. Làm 
cho người ta ngå lòng. Annis infractus. Lão 
nhược. Morbo infractus. Rù liệt. || 3. — legem. 
Léi lề luật. || 4. Catonem nihil— potuit. Chẳng 
có sự gì làm cho động lòng ông Catò được. 

INFRI — 0, as, are, a. 1. Bóp vụn văn, chà xát, rắc. 
9. Nghiên tán, đâm nát. 


INFRIXI, perf. Infrigesco và Infrigo. 


INFR - ONS, ondis, và ÏNFROND—IS, e, adj. ( cây ) 
Trọc lóc, chẳng có lá. 

INFRUCTU0S — È, adv. Vô ích. 

INFRUCTUOS — US, đ, um, adj. 1. (ai, sự gì) Chẳng 
sinh giống gì, chẳng sinh quả. 2. Vô ích, vô dụng. 

ÏNFRUGIF — ER, erg, eräm, adi, (cây, đất) Chẳng 
sinh giống gì, dung, 

ÏNFRUNITT— US, a, um, adj. (ai, sự gì) Dai dät, 
ngu độn, nôt trí, nói sång, ngơ ngáo. 

[NFUCATI— 0, onis, s. f. Sự giồi phấn; sự bôi bác. 

ÏNFUCAT — US, a, um, part. pass. Infuco. 1. (ai, sự 
gì) Chẳng có chịu giồi phấn; chẳng bôi bác. 
2. (một hai khi: ) Đã chịu giỏi phấn. 

ÏNFUC—O, as, avi, atum, are, a. 1. Giôi phần. 2. 
fig. Bòi bác, tô tỉnh, giả hình, giả tảng, tá. || 
9. Infucata vitia. Những nët xấu âu yếm. 

INFUDi, perf. Infundo. 

INFUL— A, æ, s. f. và Æ, arum, s. f. p. 1. Mũ hay 
là khăn các săi vãi xưa quen đội. 2. Mũ quan, 
triều thiên vua, đồ gì chỉ chức phảm; sự cai 
quán. 3. Cái ren buộc vào đồ gì cho đẹp; cái 
ren buộc vào ngành cây 'oliva người ta cầm 
khi đi cầu hoà. || 3. Znfularum loco esse. (sự gì) 
Thay vì cái ren (sự gì làm cho mình khỏi sự 
dữ như khi đi cầu hoà mà giơ ngành cây có 
ren buộc vào ). 

ÏNFULAT - US, Ø, um, part. pass. (ai, sự gì) Có 
mũ hay là khăn chỉ chức quyền mình; có cái 
ren buộc vào. 

ÏNFULC — 10, is, inful - at, inful— tum, ire, a. Nhét 
vào, đun vào, đóng vào, tra vào. 

[NFULG - ENS, entis, adj. cả ba giống. (giống gi 
Sáng chói, chói loà, giại sáng vào. 

ÏNFUMIBUL - UM, ?, $. n. Ống khói. 

ÏNFUM—0, as, are, a. Hun khói, xông khói, hóng 
khói. 

[NFUNDIBUL — UM, į, S. n. Phêu; phëu cối xay. 

INFUND—0, is, infud - ¿, infu — sum, ere, a. 1. Đỗ 
vào, đỏ trên, đó, rót, tưới, båt chảy vào. 2. 
Dem vào, đưa vào. 3. fig. In vào, nhiễm, 
thông cho. || 1. — faucibus v. per fauces. ĐỒ 
vào họng. — venenum alicui. Rót (đỗ gì cô) 
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thuốc độc cho ai uống. /nfundi vino. Say rượu. 
. || 2. In nostram urbem infusa est peregrinitgs. 
Lữ nhân đã vào thành ta đông làm. || 3. — 
vitia civitati. Thông những thói xấu cho dân. 
— monitus. Nhắc đi nhắc lại những lời 
khuyên răn. Cupiditas animis infusa. Sự tham 
vốn có trong lòng. 
INFURNIBUL - UM, ¿, $. n. Gái thêu lò nướng bánh. 
INFUSCATI - 0, onis, S. f. Ti tích, sự ố gi, sự ð danh. 
ÏNFUSC - o, as, avi, atum, are, a. 1. Làm cho ra 
đen, làm cho ra đục, chế, pha. 2. Nhuộm, làm 
o 3. 6g. Làm hư, làm ő danh. || 1. — aquam. 
Quấy đục nước. — merum. Ghế rượu. — me- 
dicinam. Chế thuốc. — sonum. Làm cho khan 
tiếng. || 2.— vellera. Nhuộm những lót chiên. 


ÏNFUSC — us, a, um, adj. ( giống gì) Nhuôm nhuôm, 
đen mốc mốc. 

INFUSI - 0, onis, $. f. Sự dô vào, sự rót vào. 

INFUs — OR, oris, s. m. Kẻ dô vào; fig. kế dạy, kẻ 
thông cho. 

IÏNFUSORI - UM, ?, S. n. Phều, muỏng, ống, máng. 

4° ÏNFUS — US, a, um, part. pass. Infundo. 

2° Infus — US, ús, s. m. như lnfusio. 

INGELABIL - 1S,e,adj.(giõng gì)Chẳng đông lai được. 

+ INGELin - US, a, um, adj. ( giống) Hàm hâm. 

[NGEMINATI - 0, onis, s. f. Sự hoá ra mạnh hơn. 

ÏNGEMIN — 0, as, avi, atum, are, 1. a. Làm kép, 
làm lại, nói lại, låp đi låp lại, gia thêm. 2. n. 
Thêm lên, hơá ra mạnh hay là dữ hơn, giội lên. 

[NGEMISC — 0, is, e"e(thiếu perf. và sup.) và INGEN- 
—0, is, ui, ilum, ere, n. trị đdativô hay là acc. 
hay là abl. Than thở vì, ca. thám, năn nỉ, van 
vi, thương tiếc. — alicui rei. Tiếc điều gì. /n- 
gemiseendus. Đáng tiếc. 

ÏNGENERABIL - IS, e, adj. (ai, sự gì) Chảng chịu 
sinh nên được. 

[NGENERASC - 0, is, ere, n. def. Mọc lên, lớn lên; 
chịu sinh. 

ÍNGENERAT - US, a, um, part. pass. Ingenero. (ai, 
sự gì) Đã chiu sinh trong, tự nhiên, vốn có. 

ÏNGENER - 0, as, avi, atum, are, a. Sinh, sinh sản, 
tạo thành; phú cho, in vào lòng. 

[NGENIAT —US, a, um, adj. (ai, sự gì) Có tài tự 
nhiên mà, vốn chiều vé.—ad astuttam. Vốn có 
tính gian giáo. 

ÏNGENICULARI - US, ?, VÀ ÏNGENICULAT-US, ?, S. M. 
Đống sao kia. 

ÏNGENICULAT 15. 4, um, part. bởi. Ingentcule. 


ING 

ÏNGENICUL - O, as, are, n. và op, aris, ari, d. Quì 
gối, quì xuőng. 

ÏNGENICUL - US, 2, s. m. như Ingenicularius. 

INGENIOL — UM, i, s. n. dimin. Ingenium. Trí bản 
chật, trí tắn mån, trí thấp hèn. 

INGENIOS — È (ris, issimè), adv. Cách khôn khéo, 
cách tài, cách khéo léo. | 

INGENIOS — US, &, um (ior, issimus), adj. trị abl. 
cùng in. 1. (ai, sự gì) Có tài trí mà, có đủ điều 
mà. 2. Có tài, khôn khéo, sáng trí, tỉnh tường, 
sâu sắc. Ui. Terra ingeniosa cofentỉ. Đất cày 
cấy được. || 3. Res est ingeniosa dare. Gô cách 
khôn khéo mà ban (sự gì cho ai). 

[XGENJT — US, đ, um, part, pass. Ingigno, cũng là 
adj. trị dat. 1. (ai, sự gì) Tự nhiên, vốn có 
trong tâm tình, đấng tạo hoá đã phú. 2. Chẳng 
có chịu dựng nên. 


ÏNGENI — UM, ¿, S. n. 1. Bản tính, sự tự nhiên, tính, 
hạng, đảng. 2. Bản tính (loài người), tính 
khí, tính de, tính tình, tư chất, khí chất. 3. Trí, 
trí duệ, tài trí, mưu trí. 4. Anh tài, kẻ thượng 
trí; lẽ mới suy, then máy mới lập, giống gì 
bởi trí người ta bia tạc. || 1. — arvorum. Thứ 
đất nào. Crines ingenio suo flexi. Tóc xun xoăn 
tự nhiên. — velox igni. Lia có tính mau kíp. 
|| 2. Ut — est omnium hominum. Như bản tính 
mọi người. /ngenio suo vivere. Theo tính mình. 
|| 3. Zngenio Pindari uti. Dùng trí duệ ông Pin- 
darÔô. — cui sit. Kế tốt trí. || 4. Ingenia cæna- 
rum. Các phép bày đặt mà don đồ ăn. Hoc est 
ingenii divitis. Sự này là việc người thượng 
trí làm. _ i 

Ine —ENS, entis (entior, entissimus), adj. cả ba 
giống, tri gen. 1. (ai, sự gì) Lớn, đại, quá 
thường. 2. Sang trọng, cao. || 1. — animi. 
Đại đảm. /ngentes cop+z. Låm bình. || 2. Genus 
—. Dòng, đöi sang trọng. 

ÏNGENUAT — US, Ø, um, adj. (ai) Có tính hån hoi. 

ÌWGExu — È, adv. 1. Như người thong dong. 2. 
Cách ngay thật, cách thật thà. 

ÏNGENUI, perf. Ingigno. 

ÏNGENUIT — A8, atis, s. f. 1. Bậc kẻ thong dong từ 
mới sinh. 2. Tính rộng rãi, tính hån hoi. fig. 
Sự thật thà, sự chắn chẩn. 

ÏRGENU — us, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Nguyên, 
chẳng pha. 2. Con nhà không làm tôi, thong 
dong từ mới sinh, xứng kẻ thong dong, sang 
trọng. 3. Hån hoi, ăn ngay ở lành, có nét na, 
thanh tịnh. 4. Thật thà, chân chần. || 1. /nge- 
nui fontes. Những mạch nước trong. ||9. Inge- 
nuæ artes. Gác nghề văn học. || 3. — puer. Tré 
có nét na. | 
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INGER - 0, de, inges-si, inges-tum, ere, a. 1. Bem 
vào, bò vào, đun vào, nhét vào, ném vào. 2. 
Thêm vào, xếp đống, thu. 3. Dâng, đem cho, 
bày tỏ. 4. fig. Nháo lại, nói lại, kẻ lại, ghi, in 
vào lòng: || 1. — ligna fuco. Bò củi vào lửa. 
Pectori manus —. Đánh ngực. — saxa in hostes. 
Ném đá quân giặc. Quæ curas ingerunt. Những 
điều sinh lo lång. Omnibus negotiis se —. Xen 
vào mọi việc. || 2. — verbera alicui. Đánh đòn 
ai lắm. — maledicta alicui. Chiri rủa ai quá lẽ. 
Nimiùm cibi et potús —. Ăn uống thái quá. || 3. 
— cibum ægro. Đưa đồ ăn cho kế liệt. || 4. 
Sapientium sensus animis puerum —. Ghi lời 
quân tử vào lòng trẻ con. 

[NGESTABIL — IS, e, adj. (sự gì) Chẳng ai mang đi 
được. 

INGEST - 0, as, are, a. freq. Ingero. 

INGEST - US, a, um, part. pass. Ingero. 

ÏNGIGN — 0, de, ingen-w, ingen-itum, ere, a. Sinh 
sản, sinh cùng, phú cho, sinh nên làm một. 
Ingenuit Deus homini cupiditatem veri videndi. 
Đức Chúa Lời đả phú cho người ta tính muốn 
biết sự thật. 

Í[NGLOMER — 0, as, are, a. Vun đống,tích trt. 

ÏNGLORIOS — us, a, um, adj. (ai, sự gì) Chẳng kiêu 
ngạo. 

ÏNGLORI — US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Chẳng có 
danh vọng, chẳng vinh hiển. 2, Chẳng kiêu 
hãnh. ||4. Non — militiæ. Có tiếng anh hùng. 

ÍNGLUVI - ES, ei, S. f. 1. Dën chim, bìu. 2. Họng, 
mô ác, tì vi, mê. 3. fig. Sự ăn hoang, sự háu 
ăn; sự tham lam. ||3.— Vitellii notabilis. Tính 
Vitelliô mê ăn ai ai cũng dä biết. benotz —. 
Sự đặt nợ mà tham lãi quá. 

ÏNGLUYIOS - us, a, um, adj. (ai) Ăn hoang, mêăn, 
háu ăn. 

[NGRANDESC —0, vg, ingrand — ui, ere, n. Lớn lèn, 
mọc lên. 

[NGRAT — È, adv. 1. Cách chảng hay, cách khó coi. 
2. Cách ép tình, cách hăm hú. 3.Cách phụ ơn 
bội nghĩa, cách vỗ ơn. || 4. Vò ích, cách uống. 
|| 2. — facere. Làm hâm hực. Non — facere. 
Làm cách vui lòng. 

INGRATI — A, æ, S. f. Sự tệ bac, sự phu ơn; sự 
mất thần thế. 

ÏNGRATTFIC - US, a, um, adj. (ai) Vő ơn, bội nghĩa. 

INGRATI — IS Và ÏNGRAT-IS, abl. absol. bách ép tình, 
chẳng bằng lòng, cách nghịch ý, bat" đắc di. 
Ingratis tuis. Trái ý anh. Amborum ingratiis. 
Nghịch ý cả và hai: — faciam. Tòi së làm ép 
tình. ` : ggf 
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[NGRATITUD—0, inis, S. f. Bu vô nhân hội nghĩa : 
su chàng bàng lòng. 

[NgHAT — US, a, wm (ior, issimus), adj. trị dat. hay 
là acc. cùng in. 1. (ai, sự gì)Ghbång vừa ý, 
chẳng dep lòng, khó lòng, khó chiu. 2. Bạc 
khí, vỏ ích, chàng sinh lợi lộc gì, cháng ai trả 
nghĩa. 3. Bạc ác, vò nhàn, bất nghĩa, vỏ ơn. 
|| 1. rao non ingrata Gallis. Lời nói vừa ý 
dàn GaÌllô. — sapor. Mùi khăm khám. || 2. — 
labor. Việc uống. /d erit ingratum. Ơn này 
người ta cũng sẽ quên. || 3. — salutis. Chẳng 
biết ơn kẻ đã cứu mình khỏi chết. — esse ad- 
versùs merita alicujus. Ở tệ bạc vuối kẻ đã làm 
ơn cho minh. 

ÏNGRAYVAT - È, adv. Cách đẻ, các chẳng phiền lòng. 

[NGRAYATIL—O, onis, s. f. Sự làm khó sở; sự ức 
hiếp. 

[NGRAYAT — US, a, um, part. pass. Ingravo. /ngra- 
pdf aures. Nắng tai. 

ÏNGRAVESC — 0, ¿s, ere ( thiếu perf. và sup. ), n. 1. 
Ha nặng, ra nặng né. 2. Chịu thai. 3. Thêm 
lên, lớn lên, tấn tới, giội lên, ra hiểm. || 1. Zn- 
graveseit ælate animus. Đến già trí khôn ra 
nặng nề. II. ngrauescit morbus. Bệnh ra ngặt. 


[NGRAVID - 0, as, are, a. Làm cho ra nặng, làm 
cho chịu thai. 

[NGRAY - ıs, e, adj. (ai, sự gì) Năng cho, khó lòng, 
sinh phiền đến. 

ÏNGHAY - 0, as, Ø0, alum, are, a. 1. Đặt cho nặng, 
đèo bòng, đè nén. 2. Làm cho ra khó chịu hơn, 
thêm nàng, thêm đơm, xui giận, nói thêm. 3. 
n. Hoá ra nặng hơn, hoá ra dữ hơn, giôi lên. 


ÏNGRED —I0R, eris, ingres— sus sum, i, d. tri acc. 
hay là acc. cùng in, ad, hay là abl. hay làabl. 
cùng op. 1. Bi, tới, bước, đi đàng, đến. 2. Vào, 
ray đi, ra mặt vuối, đón, liều mình phải, đi 
dën. xen vào. 3. fig. Vừa đến, khi sự, bát đầu, 
nói, toan, mý miệng (nói). || 1. — tardiùs. Bi 
kẻnh càng, đi chàm chap. — vestigia v. vesti- 
giis €, in vesligus patris. Theo lối chân cha, fig. 
bát chước cha. Gregatim —. Đi đàn, đi từng 
lũ. — pedes. Dr bộ, đi và — eques. Đi ngựa. 
|| 2. — domum alicujus. Vào nhà ai. — navim. 
Xuông tàu, — iler. Xuất hành. — in conspec- 
tum populi. Ra mặt vuối dän, — pericula. Đón 
sự cheo leo. Fig. In spem ingredi. Sinh lòng 
(rÔng cày. S: vis ad vitam —. Vi bång mày 
muốn đến sự sống. — in rempublicam. Nhập 
bộ đảng quan giúp việc nhà nước. || 3.—t¿e- 
simum annum. Vừa chan mười chín tuói sang 
hai mươi, Ingresso rere. Đầu xuân. —- in ora- 
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lionem. Båt đầu giảng bài. — dicere. Båt đầu 
nói. Sic ingressus est (hiểu ngầm Joen? `. Người 
đã bát đầu mà rằng. 

[NGRESSI - 0, onis, S. f. Và INGRESS - US, #$, s. m. 
1..Sw dr. sự đi ra, sự bước, sự đi đến, sự vào. 
2. Cách đi, tuống phết đi, kiêu điệu đi. 3. Sự 

bat đầu, đầu, mào đầu, mục đề. 

ÏNGRESS - us, a; vm, part. [ngredior. 

ÍNGRU - ENS, entis, part. Ingruo, cũng là adj. trị 
acc. cùng in. (ai, sự gì) Đã hầu đến, sắp đến, 
rình đến, rình xông vào. 

ÏNGRU - 0, is, ¿, ere, n. def. trị acc. cùng in, cũng 
có khi trị dat. 1. Xông vào, đánh phá, xông 
pha. 2. fig. Hầu đến, rình đến, sắp xåy ra, dy 
đến, khi đầu. 3. Làm bại. || 1.— hostibus. Xông 
đánh quản giặc. /n eum ingruebat saxorum 
grando. Những đá ném phải người như mưa. 
|| 2. Bellum ingruit. Giác nỗi lên. Ingruente ten- 
tatione. Khi xảy đến cơn cám dỗ. ngruente 
nocte. Khi chập tối. || 3. ngrnưdt vitibus umbra. 
Bóng cớm hại cây nho. 

ÌNGU — EN, #3, s. n. 1. Dì, kë háng; nơi giữa hai 
dì, bụng dưới. 2. Ung nơi d 3. Nơi ngành 
hợp cùng gốc cây, nách ngành. 


[NGUINAL - 1S, e, adj. (sự gì) Thuộc về dì. 
[NGUINARI — A, æ, $. f. Thảo kia chữa bệnh dì. 
[NGURGITATI — 0, onis, s. f. Sự ăn uống thái quá. 


ÏNGURG¡T-0, as, ant, atum, are, a. 1. Bò xuống vực. 
2, fig. Ăn uống la đà, ăn uống xa xl, ăn uống 
thái quá, nich vào, ngốn lấy, (ong nạp. A. n. 
Đầy xun, đáy tràn. {| 1. — cibum pullis. (chìm) 
Mom con cho đáy điều. || 2. —se in merum, ~v. 
merum in se, v. merun ventri. Lông rượu lilit. 
— se in flagitia. Buông các tinh mô nết xắu.— 
se in philosophiam. Mi học phép cách vạt. 


ÏNGUSTABIL - IS, e, adj. ( đồ gì) Người ta chẳng 
ăn hay là uống được. 

ÏNGUSTAT — US, 4, um, part. pass. (dò gì) Chưa 
chịn nhắm. 

ÏNGUST - 0, as, đe, a. 1. Cho nhám, cho nếm. 2. 
( một hai khi: ) Chàng nếm, chẳng ăn, chẳng 
đúng. 

[NHABIL — 1S, e, adj. trị dat. hay là acc. cùng ad. 
1. (ai, sự gì) Båt tiên, sinh bận, sinh khó lòng. 
khó cảm, khó giữ. 9. Chảng có tài, chẳng đủ 
điều mà. ||1.— via. Bàng gập ghềnh, đàng 
khó đi. || 2. — ad agendum. Chẳng có sức mà 
làm. — stud'is. Tõi da. 

ÏNIHABITABIL - 15. €, adj. ( noi) Người ta không v 
được. 


INH 
ÍNHABITATI — 0, onis, s. f. 1. Sự Ó, sự có cửa nhà 
ở (đâu). 2. Nhà ở, chỗ ở, gia cư. 
[NHABITAT—0R, oris, s. m. Kẻ ở ( nơi nào); ké thuê 
nhà ở. 


INHABIT - 0, as, avi, atum, are, a. và n. 1. Dùng, 
năng dùng, măc. 2. Ở trong, có nhà cửa ở 
(đâu), đậu. || 1. — vestem. Mặc áo, dùng áo gì. 
|| 2. Jnhahilatur eg regio. Miễn ấy có người ở. 

ÏNHERENTI - A, æ, s. f. Sự hợp cùng nhau như 
một, sự hợp làm một cùng chất. 


[NHZR - E0, es, inhæ-s:, inhæ-sum, ere, n. trị dat. 
hay là abl. cùng in, hay là acc. cùng ad. 1. 
Dinh, bén, mác, vin lấy. 2. fig. Hợp làm một, 
đan đíu, nên như một, chẳng rời ra được, chịu 
in vào lòng. 3. Theo döi, đuôi theo. ||1. Znhæ- 
rens lingua. Lưỡi đính (của). — ad aliquid. Vin 
vào sự el, Quasi Dei manum tergo suo inhæren- 
tem sentiens. Nhw thấy tay Đức Chúa Lời đã 
hấu đến mình. || 2. — studiis. Chuyên học. — 
amplexus. Om lấy chặt. — in mentibus. Chịu in 
vào lòng, — montibus. Nhà ở áp núi. || 3. — hos- 
tibus. Theo đuối quản giặc. — alicui propter 
amorem. Rìu rit cùng ai. 

INu ÆR - Es, edis, adj. m. và f. (ai) Chång ăn phần 
gia tài. 

ÍÏNH &RESC - 0, 7$, ere, n. def. như Inhæreo. 

INnÆsi o, onis, s. f. như Inhzerentia. 


[NHALATI — 0, anis, S. Ÿ, VÀ ÍNIALAT — US, #, S. m. 
Hơi thở vào (sự gì). 
Ï[NHALAT - US, đ, um, part. -pass. Inhalo. (ai, sự 
gì ) Đã phải hơi. 
ÏNHAL - 0, as, are, 1. n. Thở hơi vào (sự gì). 2. a. 
Bay (mùi ), lựng, nực. 
ÏNHIANT - ER, adv. Cách tham, cách ham hố, cách 
trục. | 
ÏNHIATI - 0, onis, s. f. Sự bë ngỡ, sự ngơ nghếốt. 
INmB — EO, es, ui, ilum, ere, a. i. Bát đứng lại, 
båt thôi, båt lui, thôi ( việc gì ), cầm lại, đẹp, 
hãm. 2. fig. Cấm, ngăn trở, can gián, cảm 
quyền, dùng quyền. || 1.— frenos. Riết dây 
cương. — retró navem. Bắt tàu lùi lại. — remos. 
Thôi chèo. — lacrymas. Cầm nước mắt. — 
licentiam. Ngăn cầm sự buông tuồng. — men- 
tem d probro. Giữ mình kẻo làm sự ő danh. — 
alvum. Cầm bụng lại. || 3. — imperium in dedi- 
tos. Dùng quyền mà cai trị dân. — coercitionem. 
Dùng phép thẳng. — eadem supplicia. Phạt 
cũng một hình như. 
[NHIBITI ~ 0, onis, s. f. 1. Sir cầm lại, sự båt lui 
lại. 2. Sự cấm, lời cấm. 
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[INHIBIT op, oris, s. m. Kẻ cẩm lại, kẻ ngăn, kẻ cẩm, 

[NHIBIT - Us, A, Mit, part. pass. Inhiboo. 

[NHINN-IO, 8, wi, itum, ire, n. Hét đến; fig. mùng 
ngỏt lên. 

Inui - 0, as, avi, alum, are, a. vàn. trị dat. 1. Há 
miệng, hở miệng ( vì bö ngỡ hay lì khát khao 
sự gì) 2. fig. Ham hố, ngóng trông, khao khát, 
mê muốn; sing trí, ngắn ra, bö ngỡ. || 2—ali- 
cui rei. Khát khao sự gì. — hæredilatem. Tham 
gia nghiệp (ai). — lucro. Khát lợi. — avidis au- 
ribus. Mån nghe ngóng. 

[NHONESTAMENT ON. ¿, S. n. Sự gì ố danh, việc 
xấu xa. 

[NHONEST As, alis, s. f. Sự chảng hẳn hoi, sır vô 
phép. 

ÏNHONESTATI - 0, onis, s. f. Sự làm bur: sự xẩu bo, 
sự A danh. l 

[NHONEST - È / iùs ), ady. Cách chàng hån hoi, 
vô phép; cách xấu xa. , 

ÏNHONEST-0, as, avi, atum, are, a. Làm cho hư, 
làm cho xấu hå, làm ő. 

[NHONEST-US, a, um (ior, issimus), adj. 1. (ai, sự 
gì) Vô phép, chảng hån hoi, thô tháp. 2. Xấu 
hó, ô uë, làm ố danh. 3. Xấu hình dong, xấu xa. 

[NHONORABIL-IS, 2, adj. (ai, sự gì) Chàng sinh 
thơm danh. 

ÏNHONORATI-O, onis, s. f. Sự xảu hó, sự gì làm ð 
danh. 

[NHONORAT-US, đ, um /?0?), part. pass. 1. (ai, sự 

gì) Chảng có chịu tôn kính. 2. Chẳng có danh 

tiếng gì, chẳng có chịu thưởng, hèn. 


[NHONORIFIC-US, dg, um, adj. như Inhonorabilis. 


ÏNHONOR-0, as, are, a. Làm ố danh, làm cho hư, 
phạm. Vos honorás(:s me. Bay đã làm Ố-danh 
tao. 

ÏNIONOR-US, a, um, adj. như Inhonoratus. 

Í[NRORR-EO, es, ui, ere, VÀ ÏNHORRESC-O, (8, ere, n. 
def. 1. Hoá ra su si, ra nham, giớn tóc. 2. Run 
råy, run sợ, khủng en. || 1. Campis messis inhor- 
ruit. Lúa má ràn rat các đồng nội. ||2, — fe- 
bri. Chướng ngược. Frigore inhorrui. Tôi đã 
run Sợ. 

[NHORTAT-US, 4, um, part. pass. Inhortor. (ai) Đã 
chịu khuyên. 


[NHORT-OR, 47%, atus sum, Ort, d. trị ace. Khuyên, 


khuyên giục. 


. INHOSPITAL-IS, e, ad]. 1. (ai, nơi nào) Chẳng hay 


chịu khách. 2. Hiểm hóc, chẳng 2i ở được. ||9. 
Inhospitale littus. Bài hiếm chẳng ai ở được. 


IM 
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ÏNIIOSPITALIT-AS, atis, s. l. Sự chẳng cho khách đỗ. ¡ TNIMC-0, us, are, a. Làm cho thù ghét, gieo lửa 


ÏNHOSPITALIT-ER, adv. Cách chẳng hån hoi. vuối 
khách. 
[NHOSPIT-US, a, um, adj. 1. (nơi nào) Ở chàng 


được. 2. Nghịch cùng, dữ.2. Thanh äng, 


tịch mạc, quanh quë, rừng xanh núi đỏ. ||1. 
Inhospita tecta. Nhà chàng ở được. || 3. IT 
pita Baccho terra. Thir đất cày nho cháng sinh 
được. 

IiosT-Us, 4, um, adj. (sự gì ) Làm hại. Paz n- 
hosta. Hoà ước sinh thiệt (cho ai). 

INHUMANATI-0, on's, s. f. Sự (Đức Chúa Jèsu) 

-mặc lấy tính loài người. - 

ÏNHUMANAT-US. 4, um, part. pass. (Đức Chúa Jésu) 
Đã mặc lấy tính loài người. 

INHUMAN-È (iùs), adv. Cách độc dữ, cách chàng 
thương, vô nhân. 

ÏNHUMANIT-AS, atis, $. f. 1. Sự dữ tợn, cách ăn Ử 
như ro mọi. 2. Sự thô tháp, sự quê mùa. 

ÏNHUMANIT-ER, adv. Cách chàng lịch sự. 

ÏNHUMAN-US, a, um (ior, issimus), adj. tri acc. cùng 
in, erga. 1. (ai, sự gì) Vò nhân ái, độc dữ, 
nanh ác, hung ác. 2. Quê mùa, thô tháp. 3. 
Vượt loài người, thuộc về Đức Chúa Lời. 

[NRUMAT-US, o, um, part. pass. (ai) Chàng có 

= chiu mai táng, chưa chịu chôn. 

INHUMECT-US, o, um, adj. ( sự gì )Khô ráo, chẳng 
có chịu tưới. 

ÏNHUMIG-0, as, are, a. Làm cho nhuần, tưới tót. 

INHUM-0, as, avi, alum, are, a. 1. Mai táng, tổng 
táng. 2. Lấp đất, vùi đất, chôn. 

Ixis-ì, adv. 1. Ở nơi ấy, ở đó. 2. Trong sự ấy. 
3. Chảng bao lâu nửa, sắp, rình, gần, đã hầu. 

INIboNE-È, adv. Cách vụng về, cách nghịch mát, 
cách ép tình. 

ÍN-IENS, euntis, part. Ineo. 

INIG-0, is, in-eg¿, in-actum, ere, a. 1. Đưa vào, 
giong vào, dåt vào, bắt đi qua. 2. fig. Gióng 
giả, thúc giục, khuyên. 

INIMICAL-IS,€, adj. (sự gì) Thuộc vé kė thù 
nghịch. 

INIMIC-È /¿ssimè), và ÏNIMICIT-ER, adv. Cách thù 
nghịch, như' kẻ ghét. 

ÏNIMICITI-A, Æ, S. f. và Æ, arum, s. f. p. Sự thù 
nghịch, sự hiểm thù, sự thù ghét, sự bất 
thuận. /nimicitias capere in aliquem. Sinh lòng 


ghét ai. Jnimicitias exercere. Ở bất bình. Jni- 


micitias suas donare reipublicæ. Bò lòng hiếm 
thù để giúp nhà nước. uớmiciias deponere. 
Làm lành ( vuối ai). 


bất thuận. 

1° IxiMIC-Us, ¿, s. m. 1. Kẻthù nghịch. 2. Quân giặc. 

2° [NIMIC-US, a, um (ior, issimus), adj. trị dat. (ai, 
sự gì) Nghịch vuối, làm hại, nghịch thù, 
chóng lại. Eoudiore ei inimicissimum cest. Sự 
quản ngựa làm bại ké ấy làm. 

IXiIMITABIL-IS, e, adj. (ai, sự gì) Chang có ai bắt 
chước được. 

+ Inixp-È, adv. Bởi nơi åy, bởi đấy. 

$ ININITIAT-US, 4, um, part. pass. (ai, SỰ gì ) VÔ 
thủy. 

ÏNINTELLIGIBIL-1S, e, adj. (ai, sự gì) Chẳng Mou 
được.  ~ 

J- ININTERPRETABIL-IS, e, adj. (sự 8Ì) Chàng ai 
cát nghĩa được. 

+ ININTERPRETAT-US, đ, um, part. pass. (sự gì) 
Chàng có chiu cắt nghĩa. 

+ ININVENTIBIL - IS, e, adj. (ai, sự gì) Chàng ai 
tìm thấy được. 

ININVESTIGABIL - 1S, e, adj. (ai, sự gì) Chẳng ai 
tìm thấy được, trí lượng chàng ra. 

Leon — È (is, issimè), adv. 1. Cách chẳng bằng. 
cách chảng công bảng, trái phép, trái lẽ. 2. 
Cách độc địa. 3. Cách buồn, cách chẳng bảng 
lòng, cách lắm bám, cách hậm hực. || 3. — 
ferre. Lấy làm khó chịu. _ 


ÏNIQULT — as, atis, s. f. 1. Sự chẳng bảng phẳng, 
sự kém chẳng bằng, sự thiếu. 2. Sự khó, sự 
dữ, sự bất tiện, áđh nạn. 3. Sự chẳng công 
bàng, sự trái lẽ, sự gian; tội lỗi. || 1. —' loci. 
Sự nơi chẳng bång phẳng. || 2. — locorum. 
Nơi chẳng tiện (mà đánh giặc). — temporum. 
Thì động dụng. || 3. — ponderis. Sự non cản. 
— eziti. Sự chết oan. — hominum. Tội lỏi 
người ta. 

INIQU —0, as, are, a. Làm cho ra trái nghịch. 

4° ÏNIQU — US, a, um (ior, issimus), adj. trị dat. 1. 
(ai, nơi nào, sự gì) Chẳng bằng phảng, chẳng 
vừa, kém, thiểu, quá chừng. 2. Chàng tiện, 
hiểm hóc, khó; khốn nạn, d, khó chịu. 3. 
Thù ghét, nghịch cùng, trái nghịch, độc địa. 
4. Chẳng bằng (lòng), chẳng vui. 5. Bất công, 
trái phép, gian, trái lẽ. || 1. Loco iniguo sbire. 
Đi qua nơi chẳng bằng phẳng. nigua spatia. 
Những quảng eo hep. /niguum pretium. Giá màt 
quá. || 2. — ascensus. Bàng khó trèo. Sors ini- 
qua. Số giông. ||3. Sunt obscuriùs iniqui. Chúng 
nó giấu lòng thù ghét. Vel iniquissimus locus. 
Dù đất xấu lắm mặc lòng. || 4. /niguo animo 
pati v. ferre. Lấy làm chẳng bằng lòng. Non 
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(ëtt menle. Cách vui lòng. || 4. — fuder. 
Quan xét bất công chinh. /nigua ler. Luật 
chẳng công bång. 

2° [nigu oe, ¿, s. m. Ké thù nghịch. 

ÏNTRRIGAT — US, a, um, part. pass. (sự gì) 
có chịu tưới. 

ÏNITIAL - 1S, e, adj. (ai, sự gi) Thuộc vẻ dàu, 
thuộc về thủy, thuộc về cội rë. 

ÍNITIAMENT =A, OYUM, S. N. P. và ÍNITIATI — 0, onis, 
s. f. 1. Sự tò ra các điều kín nhiệm trong đạo 
nào. 2. Đầu (sự gì), thủy. 

ÏNITIAT — OR, oris, s. m. ( RIX, 22%, s. f.) Kẻ tò ra 
các điều kin nhièm trong đạo nào. 

[NITIAT — US, a, um, part. pass. bởi 

(vm - 0, as, avi, alum, are, a. 1. Tô (cho ai) các 
điều kín nhiệm trong đạo nào. 2. Rửa tội. 3. 
Dạy các sự đại khái về phép nào, day, tập (ai). 
4. Bát đầu, khi sự. 

ÍNITI - UM, ¿, $. n. 1. Đầu (sự gì, việc gì), mào 
đầu, cương mục, đẻ sách; sự bát đầu; cội rẻ, 
thủy. 2. pl. Khi đầu, sự tân lập, sự sinh ra. 3. 
Các điều đại khái về phép gì. 4. Các sự kín 
nhiệm trong đạo but thần kia; đồ thờ but thần, 
sự cúng tế, các lë phép đạo but thần. 3. Khước. 
||1. Narralionem ab initio repetere. Đàn lại 
truyện trước. Facere initium à rapite. Bắt đầu 
đàng đầu. || 2. Initia prospera fuerunt. Khi đầu 
hết thì thịnh. 

ÍNIT - 0, as, are, n. freq. Ineo. Năng vào. 

1° ÍNIT - US, a, um, part. pass. Ineo. 

2° Ier - US. ås, s. m. 1. Sự đi vào, sự đến gần, 
sự båt đầu. 2. Sự hợp phối. 

Ixseci, perf. Injicio. 

[NJECTI - 0, onis, s. f. 1. Sự ném vào, sự đặt trên. 
2. Lẻ cãi, sự cãi lẽ. || 1. — manús. Sự nắm 
bắt, sự cầm lấy. || 2. — Satani. Lễ qui Satan 
xui giục. _ 

ÌÏNJECT — 0, as, are, a. freq. Injicio. ` 

1° [NJECT - US, ge, s. m. Sự ném vào hay là trên, 
sự bó vào hay là trên, sự che. — animi. Sự 
đem trí về (sự gì), sự suy xét. 

2° ÍNJECT — US, og, um, part. pass. bởi 

ÍN1JiC — 10, is, ìnjec —¿, injec — tum, ere, a. i. Ném 
vào, ném trên, bỏ vào, quăng vào, tra vào, 
gieo xuống. 2. fig. Làm cho mắc phải, sinh, 
đặt cớ cho, giục. || 1. — cinerem capiti. Bỏ tro 
trên đầu. /n aliquem manum —. Tra tay bắt ai. 
— catenas alicui. Đóng xing ai. — tela. Bắn 
Lên. — se in medios hostes. Gieo mình vào giữa 
quân giặc. || 2. — curam alicui. Làm cho ai lo 
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lang. — formidinem. Làm cho sự hãi, — frena 
licenlix. Ngăn cảm sự buông tổng. — studium 
alicui. Làm cho at ái mộ ( sự gì). Nova bellandi 
cupido injecta est Philisthæis. Quân Philistin 
lại sinh lòng muốn đánh giặc lần nữa. — ma- 
num. l. Đề tay trên. Il. Càm lại, ngăn cầm. II. 
Cai tri, trừng trị, IV. Đòi lại, nhận là cua 
mình, chiếm lấy. V. Nai đến toà kiên. 

[NIUCUND — È fois), adv. Cách chẳng đẹp lòng. 

ÏNJUCUNDIT — as, atis, s. f. Sự chẳng vui, sự chẳng 
đẹp lòng. 

ÏNJUCUND ~US, a, um (ior), adj. 1. (ai, sự gì) 
Chàng đẹp lòng, chẳng vui, chẳng vừa ý, 2. 
Cứng co, thẳng phép, nặng, nhiệm nhặt. III 
Auditu injucundum. Khó nghe, trái tai, chói tai. 

ÍN3UDICAT - US, a, um, part. pass. 4. (ai, sir gì) 
Chẳng có chiu luận xét. 2. Lưỡng lw, do dự, 
chưa quyết lòng. 

ÏNJUGAT - US, a, um, part. pass. VÀ ÌNJUG - IS, e, 
adj. ( giống gì) Chàng có mắc ách, chàng 
mang ách. 

ÍN1UNGTI — 0, onis, s. f. Sự phó việc cho, sw khiến, 
lời truyền. | 

ÏNJUNCT - US, a, um, part. pass. bởi 

[NIUNG— 0, e, injun — zi, injunc - lum, ere, a. 1. 
Thêm vào, bỏ vào, để áp, nối vaði, đặt vuði. 
2. fig. Nối, kết. 3. Truyền khiến, buộc (ai làm 
gì), phó việc cho, bắt chịu, làm cho mác, làm 
cớ cho, sinh. || 1. — muro. Để áp tường. — 
nomen. Đặt tên mới nữa. || 2. — amicitiam cum 
aliquo. Kết nghĩa vuối ai. || 3. — sibi laborem. 
Buộc mình làm việc. — detrimentum reipublicæ. 
Làm tàn hại nhà nước. — ignominiam. Làm 
xi nhục. — leges. Lập lề luật. — tributum. 
Đánh thuế. — delectus. Sức chiêu binh mới. 

ĪNJURAT — US, a, um, part. pass. (ai) Ghẳng có 
thẻ nguyền. 

ÏNJURI —A, æ, s. f. 1. Sự gì trái phép công bảng, 
sự làm thiệt hại, phần thiệt hại, sự trái lẽ. 9. 
Sự diếc dóc, sự sỉ nhục, sự ở vô phép vuối, 
sự làm mất lòng, sự phạm đến, sự lăng nhục. 
|| 4. Injuriam alicui inferre. Làm thiệt hại cho 
ai. Sub injuriå pluviarum esse. Chịu däm mưa. 
|| 2. /njuriæ patiens. Hay nhịn nhục. Concedere 
injuriæ. Tha sự: phạm đến mình. 


[NJURI — È, adv. như Injuriosè. 

ÏNJURI — OR, aris, atus sum, ari, d. tri acc. 1. Lăng 

-_ mạ, nói diếc đóc. 2. Làm thiệt hại, làm hại, 
3. pass. Chịu thiệt bại, thiệt hại. 

ÏNIURIOS - È (2%, issimè ), adv. Cách trái phép 
công bảng; trái lë, cách phạm đến. 


AN 

ÏNJURIOS — US, A, um ` ot, issimus , adj. LIA, sự 
dì) Hay làm thiê t, trấn HIẾP công bằng. 2. Làm 
hại, trái lẽ, hay mắt lòng. 

[NJURI - UM, ¿, s. n. như PerJurium. 

Ian - Us, a, um, adj. (sự gì) Trái phép, trái 
luật, làm hại. 

4° ÏNJUSS — US, a, um, part. pass. 
Chẳng có chịu truyền hay là mời, chẳng ai 
khiến, cả lòng, tự ý mình. 2. Tự nhiên. || 2. 
Injussa virescunt gramina. Có rå mọc tự nhiên. 

9° ÏNJUSS — us, og, s. m. (dùng abl. mà thôi). Sir 
vô lệnh truyền. /njussu meo. Tòi chẳng khiến. 
Injussu Cæsaris. Chàng có lời vua Cêsarê. 

ÏN3USTT— È / its, issimè }, adv. 1. Cách trái phép 
công bảng. 2. Cách trái lẻ, vô cớ. 

ÏN1USTITI— A, #, S. f. 1. Sự bất công bảng. 9. Sự 
thàng nhặt quá. 

INJUST — UM,¿. S. n. Sự gì trái luật, sự gì bắt công. 

ÏN4UST —US, a, um ( ior, issimus ), ad]. tri acc. 
cùng in, erga. 1. (ai, sự gì) Chàng công bàng, 
gian. 2. Trái lẽ, chẳng vừa phải, quá lẽ, quá 
chừng. ||2. — fasris. Bó nặng quá. 

[NLAQUEAT — US, Ø, um, part. pass. (ai, 
Mác lưới, mang lòi tói. 

ÏNLARG —10, ¿s, ire, a. như Larglor. 

ÍNLATEBR —0, as, are, n. Náu án, nép, nắp. 

4° ÏNL - EX, egis, adj. m. và F. (ai) Chang giữ luật 
nào, lông lao, lục mục, nhũng nhiều. 

Mỗi, 

[NLICENTI0S — US, 4, um, adj. (ai, 
lung lăng, hoang đàng. 

[NLIC — ES, um, $. m. p. Cống, rãnh, máng xổi. 

ÏNLIC — 10, vg, ere, a. như IÌHicio. 

[NLICITAT — OR, oris, s. m. Ké chịu giá cao hơn, kẻ 
tranh mai. 

- UM, 2, S. n. Sự hội hợp dàn, sự nhóm dân. 


4. (ai, sự gì) 


Su gi) 


mỗi nhứ; mưu kế. 


sự gì) Thái quá, 


9° INL - EX, icis, S. M. 


[NLIUI 

Í[NLUVI - S, er, S. f. như [lluvies. 

ÏNNABIL - 1S, e, adj. (nước ) Người ta chàng ngoi 
sang được. 

ÏNNASCIBIL - 1S, e, adj. ( giống gì ) Chẳng có chịu 
dựng nèn. 

ÏNNASC — OR, 28, inna — tus sum, j, d. trị dat. 1. 
Sinh hay là mọc trong. 2. Tự nhiên có. 


ÏNNAT—0, as, avi, alum, are, n. trị dat. Ngoi vào, 
trôi lênh đênh, nỏi lên, vượt trên ( mặt nước). 
Innatat flumen campis. Nước sông tràn ngập 
đồng. Fig. Innatant crines. Tóc số ra. 


[NNA1—US, #, um, part. Innascor. 1. (ai, sự gì) 
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Bà sinh hay là mọc trong. 2. Tự nhiên có. 2. 
Chàng chiu sinh ra bao giờ, hằng có vô cùng, 
vò thùy.||i.—eodem solo quen colit populus. Dân 
bản thỏ. 

ÏNNAYIGABIL—IS, e, adj. (nước) Chàng vượt tàu 
được. 

ÏNNAYIG—0, as, are, n. Vượt tàu. 

ÏNNECT - 0, ?$, inne - xui, inne - xum, ere, a. Buộc 
cùng, nổi cùng, hợp làm một, kët; bày đặt. 
— faures laqueo. Thàt có mình. — catenas 
alicui. Đóng xing ai. — morandi causas. Bày 
lë mà trì trung. — fraudes. Lập mưu. 

[NNEX — US, a, um, part. pass. Innecto. — consri- 
entiæ alicujus. Dong tình vuối ai. 

InxiniFic - 0.as, are, n. Làm tó trong, đặt trong tó. 


[NNIT - OR, eris, inni - sus sum VÀ zus sum, i, d. 
tri dat. hay là abl. hay là abl. cùng in, hay là 
acc. cùng m, super. 1. Dựa vào, dựa trên, 
chỏng. 2. fig. Cây, ý, nương nhờ. |Ƒ1. — ba- 
culo. Chống gậy. — cervicali. Gối đầu. || 9 — in 
aliquem v. in aliyuo. Qày nhờ ai. — auctoritate 
alicujus. Mươợn thế ai. 

ÏNNIX — US, a, um, part. Innitor. 

ÏNN— 0, as, are. n. như Innato. 

ÏNNOBILITAT ~- US, a, um, part. pass. (ai, Sự gì) 
Chẳng có nên sang trong. 

ÏNNOU —ENS, entis ( enlior, entissimus J, adj. tri 
abl. cùng 2. 1. (ai, sir gì ) Chẳng làm thiệt bai, 
có ý ngay, hiển lành. 2. Oan, vò tội, sạch tội. 
ở. (một hai khi: ) Chẳng có thiệt, chäng bại. || 
1. — magistratus. Lương lại tw. /nnocentior 
cibus. Đồ dè tiêu hơn. — epistola. Thư chẳng 
có điều gì trải. || 2. — parricidii. Sạch tôi giết 
cha. — sanguis. Máu kẻ vô tội. 

ÏNNOCENT - ER (03, issimè ), adv. 1. Cách chẳng 
làm hại, cách vô sự, cách chác chan, 9. Cách 
hån hoi, cách sạch tội, cách ngay lành. || 2.— 
vivere. An ở ngay lành. 

ÏNNOCENTI— A, æ, $.f. 1. Sự chẳng làm hại, sự 
hiển lành. 2. Đức hạnh, sự thanh tịnh, sự 
sạch tôi, sır trung trực. 3. Sự chưa chịu hai. 
|| 1. — animalium. Sự các giống vật có tính 
thuần. ||2. Vir sươnmii innocentiå, Người rất 
đức hạnh, 

[NNOCU-E, adv. 1. Cách chảng làm hại, cách chẳng 
mắt lòng. 2. Cách sạch tòi. 


| [NNOCU - us, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Chàng làm 


hại, chẳng độc, cháng dir, hién, thuần, sach 
tội. 2. Chẳng có chịu thiệt hại, vô sự, bàng yên. 


[NNODAT - US, a, um, part. pass. Ianodo. 1. (ai, sự 
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gì) Chiu thát nút, đã chịu thåt có. 2. fig. Vướng 
vít, giây giướng, hóc bach, trắc trở, giàng git. 

Inyon - 0, đs, are, a. 1. Thảt, riết, vấn lấy. 2. fig. 
Làm cho vướng vit, làm cho rối rảm. 

ÏNNOMINABIL - 1S, e, adj. (giống gì) Người ta chẳng 
nói tên được. 

ÍNNOTESC - 0, 4, Innot - ui, ere, n. def. Hoá nên 
tó, chịu biết tô; có tiếng, nói danh, có tiếng 
đồn. Gentibus voluit —. Người đã muốn cho 
các dân ngoại biết người. Eis regis consilium 
innotuerat. Các kẻ ấy đã biết ý vua. 

ÍNXOT - 0, as, are, a. Biên kí. 

ÍXNOT — US, o, um, part. pass. thay vì Ignotus. 

ÏXNOVATI - 0, onis, s. f. 1. Sự mới, sự gì mới lập. 
2. Sự sửa lại, sự lập lại. 

ÏXNOY - o, as, avi, atum, are, a. 1. Đỏi thói lẻ cũ. 
3. Sửa lại, lập lại. 

+ ÍNN-OX, oris, adj. cả ba giống, thay vì Innoxius. 

I[NNOXI- È, adv. 1. Cách chẳng làm hại. 9. Cách 
đức hạnh, cách vô tội. 

ÍNNOXI — US, 4, um, adj. trị dat. hay là abl. cùng 
à. 1. (ai, sự gì) Ghảng làm bại, hiển, thuần. 
2. Sạch tội, vô tội, đức hạnh. 3. Cháng có chịu 
hại. || 1. /nnoxia vulnera. Những dấu chẳng 
nặng. Non innoxia verba. Những lời độc địa. || 
2. — servus. Tòi tá vô tội. || 3. — serpentum 
morsu. Chàng phải rån cán. 

- [NNUB-— A, æ, s.f. Người nữ chẳng có chồng. 

ÏX&UBIL — O0, as, are, a. Che mây; figy. làm cho ra 
u mê, làm cho ra sầu não. 

[NNUBIL - US, a, um, Và Ï[NNUB- IS. e adj. ( trời, 
sur gì) Chẳng có mây, change u ám, thanh. 

[NXUB — 0, ¿5, innup 8, innup — tum, ere, n. tri 
dat. Lãy chồng. - 

[NNUB - Us, a, um, adj. (ai) Chång có bạn. chàng 
có kết bạn. 

[NNUMERABIL — 1S, e, adj. nhir Innumerus. 

ÏNNUMERABILLT — AS, atis, of Sir vô sò. 

[XNUMERABILIT — ER, adv. Vô số, hàng hà- sa số. 

ĪNNUMERAL—18,e, Và ÏNNUMEROS-US, đ, um, adj. như 

ÏNNUMER — US, 4, um, adj. ( người, sự") Vô số, vô 
vàn vô số, ké chẳng xiết. có xe. 

INNU — 0, 13, i, trơn, ere, A.n. trị dat. Gật đảu, gặc 


đáu, nháy mắt hay là làm dấu gì wng. 9. o 
Chí, trỏ. 


ÏNNUPSi, perf. Innubo. 

ÏRNUPT — A, æ, S. f. (hiểu ngảm mulier ). Người 
ni cháng có kët bạn. /nnuptæ nupti. Sw an 
ở như vợ chống mà chång có cheo cưới. 
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INNUTRIBIL—1S, e, adj. (của gì) Chẳng bỏ sức. 

ÏNNUTR - 10, e, ivi, ¿lus sum, ire, a. Nuôi, coi sóc, 
luyện tập, tập (ai) làm (sự gì). 

[NNUTRIT — US, a, um, part. pass. Innutrio. 1. (ai, 
sự gì) Dä chịu nuôi, đã chịu tập. 2. Chẳng có 
chịu nuôi. 

[NOBEDI — Ens, entis, adj. cả ba giống, trị dat. (ai) 
Chẳng hay vâng lời, trủng trảng. 

[N0BEDIENTI - A, æ, S. f. Sự chảng vâng lời, sự 
bất khẳng. 

+ INOBED— us, a, um, adj. như Inobediens. 

ĪNOBLECT - OR, aris, atus sum, ari, d. Lấy làm vui, 
mừng vì, chơi xuân. 

ÏNOBLITERAT — US, Ø, um, part. pass. (ai, sự gì ) 
Chàng có chịu xoá, chưa chịu quên. 

[NOBLIT — US, a, um, part. (ai, sự gì) Chẳng có 

. quên. /noblita mens. Lòng biết ơn. 

ÏNOBRUT - Us, a, um, part. pass. (giống gì) Chẳng 
có chịu lấp, chẳng có chịu vùi. 

[NOBSCURABIL - is, e, adj. ( giống gì) Chẳng ra u 
minh được. 

EC - 0, as, Are, a. Làm cho ra tối tăm, cho 

TẢ a, um, part. pass. (giống gì) Chẳng 
có chịu rào giậu. 

[NOBSEQU - ENS, entis, ad). cá ba giống. (ai, sự gì) 
Chẳng vàng lời, bát khẳng; bất kham. 

[NOBSEQUENTI — A, æ, S. f. Sự chảng vâng lời. 

[NOBSERVABIL - IS, e, adj. (sự gì) Khôn xem thấy 
được, không thẻ giữ được. 

ÏNOBSERVANTI — A, æ, S. f. Sự vô ý vô tứ; sự chẳng 
giữ phép tác. 

[NOBSERYAT - US, 4, um, part. pass. (sự gì) Chẳng 
có chịu xem thảy; chảng có chịu giữ. 

[NOBSOLET - US, đ, um, part. pass. ( sự gì ) Người 
ta còn quen dùng quen giữ, chưa cũ, (thói) còn. 

ÍNOCCIDU — Us, a, um, adj. (ai, sự gì) Chàng hè 
lặn, hàng thức. 

Ixocc - 0, as, are, a. Bira xuống. 

ÏNOCULATI - 0, onis, S. f. Sự chiết cây. 

ÏNOCULAT — OR, oris, s. m. Kẻ chiết cây. 

Í[NOCUL — 0, as, avi, atum, are, a. 1. Chiết cây. 2. fig. 
In vào lòng. 

ÏNODOR —0, as, are, a. Xông mùi vào, làm cho ám 
mùi. 

ÏNuD0R —US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Chẳng thơm; 
chẳng có mùi më. 9. Chẳng thính mũi. 

[NOFFLRS-E, adv. Cách chàng mắt lòng, cách 
cháng chịu hại. 
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I[NOFFENS - US, a, um, part. pass. (ai, sự gì) Ghẳng 
có vấp phạm, chẳng gặp ngăn trở, chẳng phải 
nao, bình yên, vô sự. Jnoffensa via. Bàng dé đi. 
Inoffenso pede. Cách chàng phải nao. 

ÏNOFFICIOSIT — AS, atis, s. f. Sự vô phép, sự chẳng 
vị nề. 

ÏNOFFIGIOS — US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Ghảng 
lịch sự, cháng hay thương giúp. 2. Chẳng làm 
viêc bản nghiệp. 3. Trái luật tự nhiên. 

Inor - ENS, entis, adj. cả ba giống. (giống gì) 
Chẳng có mùi gì. lạt, đoảng. 

ÏNOLESC — 0, 2s, inol— ui và evi, InoÌ — itum, ere, 
a. và n. trị dat. 1. Mọc trên hay là trong. 2. 
Lón lên, thêm lên. 3. fig. In vào lòng, ghi tac. 
|| 3. Natura nobis inolevit amorem nostri. Đăng 
tao hoá đã phú tính cho ta yêu mình ta. 

ÏNOLIT - US, a, um, part. pass. Inolesco. 

[NOMINAL —1S, e, adj. (sự gì) Chi điểm dữ. 

ÏNOMINAT — US, 4, um, part. pass. ( sự gì ) Xấu số 
xấu vận, giông, rủi ro. 

ÏNOPAC - 0, as, are, a. Che bóng, làm cho im đợp. 

+ ÏINOPERAT - us, a, um, part. (ai, sự gì) Phong 
lưu, ở nhưng. _ 

+ ÏNOPER-OR, aris, atus sum, ari, d. Làm, làm việc. 

INorERT —US, a, um, part. pass. (giống gì) Chẳng 
có chịu che: chẳng kín nhiệm. 

Inori - a, æ, s. f. 1. Sự chẳng có, sự thiếu, sự 
cần dùng. 2. Sự khó khăn, sự bần tiện, sự cơ 
hàn. 3. Cách (nói) khô lạt. || 1. — argentaria. 
Sự cần dùng bạc mà chẳng có. || 2. In summå 
inopiá., Trong cơ nghèo ngặt. 

INOPINABIL - 1S, e, adj. (ai, sự gì) Người ta chẳng 
suy tưởng được. 

ÏNOPIN — ANS, antis, adj. cả ba giống. (ai, sự gì ) 

Jhäng ngờ, cháng nghĩ đến, vô tình, hở cơ. 

ÏNOPINANT - ER, ÏNOPINAT — È và ò, adv. Bất thình 
lình, bất kì, bỗng chốc. 

ÏNOPINAT — US, a, um, part. pass. (sự gì Người ta 
chẳng ngờ, chẳng có chịu suy tưởng trước, 
bát ưng. 

ÏNOPIN - us, a, um, adj. như Inopinatus. 

+ Inorios — US, đ, um, adj. như Inops. 

ÏNOPPIDAT — US, đ, um, part. pass. (ai) Tản cư, 
chång có ở trong thành trong làng. 

INoPPoRTUN-È, adv. Trái thì, trái mùa, chẳng tiên. 

[NOPPORTUN —US, a, um, adj. ( ai, sự gì ) Trái thì, 
bất tiện. 

Is - ors, apis, adj. cả ba giống, trị gen. T. (ai, sự 
gì) Thiếu thôn, thiểu, cháng có, nghèo đói, 
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khó khán, bân cùng, bần tiện. 2. Chäng được 

chôn. || 1. — consilii. Túng thể. — animi. Bất 

tỉnh. — amicorum v. ub amicis. Chàng có bạn 
hữu. — laris et fundi. Cw vô định sở. Tngpes 
rerum versus. Những thơ nói buông trôi. 

[NOPTABIL - 1S, e, adj. (sự gì) Chẳng khá ước ao. 

INORABIL — IS, e, adj. ( ai, sự gì) Châng nghe lời 
xin, chẳng hay động thương. 

[NORAT-US, a, um, part. pass. (sự gì) Chàng có 
chịu nói. 

ÏNORDINALIT-ER, ÏNORDINAT-È và ÌM, adv. Cách thất 
cách, vô thứ tự, cách lộn bậy. 

INORDINATI-0, onis, S. f. Sự thất cơ, sự chẳng có 
thứ tự, sự lộn bậy, sự buông tuồng. 

INORDINAT-US, a, um (issimus), part. pass. (ai, sự 
gì) Thất cơ, thất cách, lộn bậy, vô thứ tự, lỗ 
mé, lố nhổ. 

ÏNOR-IOR, iris và eris, tus sum, iri, d. Chiu sinh, 
trong, chịu sinh ra bởi, xảy ra bởi. 

INORNAT-È (2s), adv. Cách chẳng dọn tế chinh, 
cách chẳng trang hoàng, cách đơn sơ, cách 
suông. 

INORNAT-US, Ø, um, part. pass. (ai, sự gì) Chàng 
chịu sửa sang, chắng chịu trang lẻ, chẳng chiu 
chải chuốt, đơn sơ, tầm thường; chẳng có 
chịu khen. 

INORN-0, as, are, a. như Orno. 

INoR-Us, a, um, adj. (giống gì) Chàng có miệng. 

INoTIOS-US, ø, um, adj. (ai, sự gì) Chẳng hé ở 
nhưng. 

[NPOSTER-ÙM, adv. Từ rầy mà đi, từ này vé sau. 

[NPR#&SENTI-À, adv. Rầy, bây giờ. 

[NPRiM-Ìs, adv. Nhất là, trên hết. 

ÏNQUZESIT-US, o, um, part. pass. (ai, sır gì )Bã chịu 
tìm kiếm. 

INQU-AM, ngôi nhất indicat. như Inquio. 

ÌNQUANT-ÙM, Và ÏNQUANTUM - CUMQUÈ, adv. Ban 
nhiêu, phần nào, đến ngần nào. 

ÏNQUASSAT-US, dg, um, part. pass. (ai, sự gì) Ving 
vàng, chảng chuyển động. 

1° INQUI-ES, etis, adj. cả ba giống. (ai, sự gì) Chẳng 
ở yên, hay làm hỗn hào, nôn náo; lo lắng, tháy 
máy, áy náy, bồi hồi. — animus. Lòng áy náy. 
— dies. Ngày xòn xao. 

9° INoUI-s, etis, s. f. Sự chẳng yên được, sự chẳng 
ngủ được; sự lo lắng, sự áy náy, sự cực lòng. 

ÏNQUIESC-ENS, entis, adj. cå ba giống, như Quies: 
cens, xem Quiesco. 
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ÏNQUIETATI-O, onis, s. f. Sự động, sự mó máy, sự 
chẳng yên. 

ŸNQUIETAT-0R, oris, s. m. Kẻ quấy, ké khuấy khoá. 


INQUIET-È (23), adv. Chẳng khi đừng, liên H. cách ` 


chẳng yên, cách mó máy, cách rầy rầy. 

ÏNQUIET-0, as, avi, atum, are, a. 1. Quấy, khuấy 
khuất,làm phiền, sinh ráy rà, sinh lo lắng, 
làm khô sở. 2. Kiện cáo. 

ÏNQUIETUD-0, inis, s. f. Sự lo lång, sự áy náy. 

INQUIET-US, a, um (ior, issimus ), adj. (ai, sự gì) 
Chång yên được, mó máy, lo lång, bối rối, tư 
lự. Inquietum mare. Biển lộng gió cả sóng. 

ÏNQUILINAT-US, ús, s. m. Sự ở nhà thuê, sự ở đỏ. 

ÏNQUILIN-US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Ở nhà thuê, 
ở đỏ. 2. Ở đồng song vuối, ở( đâu). ||1. —ali- 
cui. Đã thuê nhà ai. — urbis. Mới đến ở trong 
thành. Carcerum —. Tôn năng phải ngồi tù. 
Anima inquilina est carnis. Linh hôn trú tạm 
trong xác. 

ÏNQUINAMENT-UN, ‡, s. n. 1. Sự gì dr där, sự gì 
dơ nhớp. 3. Tội lỗi, tì tích. 


[NQUINAT-È, adv. Cách de nhớp, cách thô. 


ÌXQUINATI-O, onis, s. f. Sự làm cho ra đơ; sự gì 
do dáy, tì tích. l 


[NQUINAT-US, đ, um (ior, issimus ), part. pass. In- 
‘quino. (ai, sự gì ) Đã ra hư, đã ö gi, dơ dáy, 
dơ nhớp, thô tháp; uế tạp, xấu xa. 


[NOUIN-O, as, avi, atum, are, a. Làm d nhớp, làm 
dø đáy, làm vấy vá, làm ð gi, làm ő danh, nói 
xấu (ai).— famam. Làm cho mắt tiếng tốt.— in- 
noxios. Bò va cho kẻ vô tội. — splendorem. Phá 
SắC LOL. Vita omnibus vitiis inguinata. Cách ăn 
ở phạm các giống tội lỗi. 


ÏRQU-IO, is, it, v. n. def. irreg. (hãy xem sách 
mẹo latinh ). Nói, nói rằng. (Phải đặt tiếng 
này sau một hai tiếng làm regimen nó.) Zn, 
inquit mihi. Nō nói vuối tôi rằng: kia. 

ÏNQUIR-O, is, inquis-¿¿, inquis-itum, ere, a. 1. Tìm, 
tầm nä, tìm tôi, tìm kiếm, tìm kĩ, xem xét, 
lục xét. 2. (cứ phép quan mà) Tra xét, tra hỏi, 
tra khảo. || 1. — occulta vitia. Lục xét những 
tính xấu kín. — de re v. in rem. Hỏi tra sự gì. 
US. — de rebus capitalibus. Tra những tội đáng 
chết. 

[NQUISITI-O, onis, s. f, 1. Sự tìm tõi, sự lục xét. 
2. Sự lấy phép quan mà tra hỏi. 3. Sự chiêu 
bình. ||1. — veri. Sự tìm lẽ thật. ||3. Inquisi- 
tionem alicui mandare. Giao cho aitra xét. 


ĮxovrsiTI-ùs, adv. comp. Cách tìm cần thận hơn. 
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ÏNQUISIT-0R, oris, s. m. 1. Kẻtìm töi, ké xem xét, 
kẻ tra hỏi. 2. Quân do. l 

ÏNQUISIT-US, đ, um, part. pass. Inquiro. 1. (ai,sự 
gì ) Đã chịu tra hỏi. 2. Chảng có chịu tra hôi. 

ÏNRECT-US, a, um, adj. (giống gì) Chẳng ngay, 
chéo, chênh chếch, van vát. 

ÏNRESECT-US, đ, um, part. pass. (sự gì ) Chẳng có 
chịu cắt, 

ÏNSALUB-RIS, re (rior, errimnus ), adj. (sự gì) 
Chẳng lành, độc. Aer —. Khí độc. 

ÏNSALUTAT-US, đ, um, part. pass. ( ai, sự gì) Chẳng 
có chịu chào lạy, chẳng có chịu bái. 

ÏNSANABIL-IS, e (ior), adj. (ai, sự gì) Chảng ai 
chữa đã được. 

Insan —È (2%s, issimè ), adv. 1. Cách dại, cách 
hoảng hốt. 2. Thái quá, quá lë. 

ÏNSANI-A, æ, s. f. 1. Sự điên cuồng, sự sốt máu, 
bệnh trí, tính sảng, sự hoảng hőt; sự giận dữ. 
2. Sự mê mản kẻ đặt thơ phú. 3. Sự thái quá, 
sự phung phá. || 1. — lucri. Sự trục lợi, sự 
mê của. || 3. — mmensarwm. Gu ăn uống phí 
phan quá lẽ. Concupiscere aliquid ad insaniam. 
Mô muốn sự gì quá lẽ. 

Insan — 10, is, iwi, itum, ire, 1. n. Phát điên, ra 
dại, ra mê hoảng, nói sång. 2. a. Mê muốn 
quá lẽ, làm thái quá. || 1. Mederi insanientibus. 
Chữa thuốc kẻ điên. Metu —. Hãi sảng hồn. || 
2. — aliquem. Yêu ai quá lë. 


ÏNSARIT — AS, atis, s. f. Sự điên cuỏng, bệnh trí, 
sự sốt máu, bệnh đại. 

ÏNSANIT — ER, adv. như Insanè. 

INSAN —US, a, um (ior, issimus ), ad]. 1. ( ai, sự 
gì) Biên cuống, dại dot, sốt máu, sảng tính, 
có bệnh trí; giận hoảng, mê mån. 9. Thái quá, 
quá chừng, quá lẽ, quá sức, cá thẻ. || 3. Độc, 
nghịch, làm hại, chắng lành. || 1. — incipiens 
furere.. Người dại lên cơn. || 2. — amor. Sự 
yêu mê. Jnsanior cupiditas. Sự ước ao quá lẽ. 
[nsanæ substructiones. Sự xây nhà cao rộng 
quá sức. Dives insanum in modum. Giầu có quá 
sức, cóc vàng. || 3. Insana canicula. Mùa thiên 
lang tỉnh độc lảm. 


[NSAPORAT - US, o, um, part. pass. ( sự gì ) Lạt lẽo, 
chẳng có mùi gì. 

ÏNSATIABIL — IS, e (ior ), ad]. 1. (ai, sự gì) Ghẳng 
hay no, chẳng hë chán. 2. Chẳng sinh chán, 
người ta hưởng chẳng chán. 


ÏNSATIABILIT - as, atis, s. f. Sự chẳng hề no. 


ÏNSATIABILIT — ER, adv. Cách chẳng hề no. — flere. 
: Khóc rầy rậy mäi. 
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ÏNSATIAT - US, a, um, part. pass. như Inasatiabilis. 
ÏNSATIET - as, atis, s. f. như Insatiabilitas. 
ÍNSATIV — US, đ, um, ad). ( giống gì) Mọc tự nhiên. 
[NSATURABIL—IS, e, adj. nhw Insatiabilis. 
Ï#SATURABHAT — ER, adv. nhw Insatiabiliter. 
ÏNSATURAT — US, Ø, um, part. pass. như Insatiabilis. 
ÏNSAUCIAT—US, a, um, part. pass. (ai, sự gì) 
Chẳng có bị thương, chẳng phải dấu. 

ÏNSCALP— o, (e, ere, a. như Insculpo. 

ÏNSCEND —0, ¿5, ¿, inscen— sum, ere, a. và n. trị 
acc. hay là acc. cùngin. Lên trên hay là trong, 

. xuống tàu. — equum v. in equum. Lên ngựa. 
— navem. Xuống tàu. Ubi amicum avectum scio, 
inccendo. Thoat tôi nghe bạn hữu tôi đã tråy 
đi, thì tôi liên xuống tàu. 

[NSGENSI — 0, onis, S. f. Sự lên trên hay là trong, 
sự Xuống tàu. 

1° ÏNSCENS—-US, o, um, part. pass. Inscendo. 
/nscenso equo. Đã cỡi ngựa. 

9° JNSCENS - Us, ës, s. m. Sự (loài vật) phủ nhau. 

ÏNSCI — E, adv. như Inscienter. 

[NSCI— ENS, entis, ad]. cả ba giống, trị gen. 1. 
(ai, sự gì) Ghẳảng biết; nôt trí. 2. Vò tình, sơ 
ý, hàng hờ. || 1. /nsciente me. Khi tôi chảng 
biết. || 2. — feci. Tôi đã làm vô ý. 

[NSCIENT — ER ( issimè ), adv. 1. Cách chàng biết, 
cách dot, cách vụng. 2. Vô ý vô tứ, cách 
häng hờ. 

ÏNSCIENTI —A, æ, S. f. như Inscitia. 

INSCIT —È, adv. như Insocienter. 

[NSGITI - A, æ, S. f. 1. Sự chẳng biết, sự dot nát, 
sự nôt trí, sự muội lý, sự chẳng đủ điều. 9. 
Sự vô ý vô tứ. || 1. — legum. Sự chẳng biết lề 
luật.— negotii gerendi. Sự chẳng quen xi việc. 

ÏNSCITUL — US, Ø, um, adj. dimin. bởi 

ÍNSCIT — US, a, um (ior, issimus), adj. 1. (ai, sự 

. Bì) Cháng biết, đốt nát, ngu độn. 2. Quê mùa, 
vụng về. 3. Ghảng chịu biết. 


Iech — us, a, um, adj. trị gen. i. (ai, sự gì ) Chảng 
biết, đốt. 2. Chẳng hiểu, chẳng từng. 3. Hở 
cơ, chẳng ngờ, vô ý. 4. Lạ, chång chịu biết. || 
1. — culpæ. Chẳng có thông công vào tội. — 
herbæ. Chẳng có ăn cò. || 2. — omnium rerum. 
Chẳng từng trải các việc. || 3. Haud — accipit 
ensem. Người đã thầy gươm song cũng liều 
chịu đâm. 

Inscris — 0, ?8, inscrip a, inscrip - tum, ere, a. 
1. Biên vào, viết vào. chép trong. đẻ. thích. 
ghi, in ' vào lòng ). 2. Gọi. đặt tên. phong. 3. 
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Đặt cho, đỏ cho, kể là. || 1. — nomen in libro. 
Viết tên mình vào sách, — ædes mercede. Treo 
thé bán nhà. — vulneribus corpus. Đánh đòn 
đến nỗi thấy dấu. — animo. In vào lòng. || 3. 
— librum. Đề sách. — sapientiam vitiis. Gọi 
nét xấu là sự khôn ngoan. || 3. — sibi aliquid. 
Kẻ sự gì là việc mình. 

INSCRIPTI — O, onis, s. f. 1. Chữ thích, đề, thỏ, hiệu, 
bảng nhan, tờ quải niêm. 3. Dấu, dấu tích, lối. 
3. Tự trách, sự cáo. 

ÏNSCRIPT— UM, ?, s. n. như Inscriptio. 

4° INSCRIPT — US, a, um, part. pass. Inscribo. 

2° INSCRIPT - US, ?, s. m. Người có thích tự, tôi tá. 

ÏNSCRUTABIL - 1S, e, adj. (ai, sự gì) Chẳng ai suy 
được, chẳng ai thông suốt được. 

ĪNSCRUT — OR, ars, alus sum, ari, d. trị acc. Xem 
xét, luc xét. 

ÏNSCULP — 0, is, si, tum, ere, a. 1. Cham vào, xoi, 
thích, khác. 2. fig. In, ghi. || 2. — in animo. 
Ghi vào lòng. 

ÏNSCULPT — US, đ, um, part. pass. Insculpo. 


| INSECABIL - IS, e, adj. ( giống gì) Chẳng chiu càt 


được, chảng ai phân chia được. 

+ ÏNSECERD - us, a, um, thay vì Dicendus. 

ÏNSEC —0, OS, avi, alum, are, a. Cắt, cưa, phân 
chia. — aliquem dentibus. Nói diếc bách, eat 
giat. l 

ÏNSECTANT — Ek, adv. Cách bát bớ lám, cách dữ. 

INSECTATI - 0, onis, s. f. 1. Sự đuổi theo, sự bắt 
bó. 2. Sự bát tội, sự dičc đóc, sự làm sỉ nhục, 
sự trêu, sự thách, sự nói hành, sự chê trách. 
|| 1. Sine hostis insectatione. Mà quân giặc chẳng 
có làm ngăn trở. || 2. Znsectgtione principum 
plebi conciliatus. Đã được lòng dân vì phl báng 
kẻ cả. 

ÍNSECTAT — OR, oris, s. m. 1. Kẻ båt bó, vua d, 
9. Kẻ xét nét, kẻ båt tội. 

ÏNSECTION — ES, um, s.f. p. Bài truyện, tích truyện, 
lời kể truyện gi. 

ÏNSECT—0, as, avi, atum, are, a. và 

INSECT — OR, aris, alus sum, ari, d. trị acc. Đuôi 
båt, đuổi theo, båt bớ, khuấy khuất, làm khó, 
xắc xói, bắt tội.—al¿guem maledictis. Diếc đóc ai. 
— peccata alterius. Bát tội kê khác. 

INSECT — UM, ?, s. n. Côn trùng, sâu bọ, 

ÏNSECTUH - A, æ, s. f. Sự cát, sự chích. 

ÏNSEGCT- US, a, um, part. pass. Inseco. 1. (giống 
gì) Bà chin cắt. 2. Chẳng có chịu cắt. 


ÏNSECUTIT— 0, onis. s. f. Sự đuổi bát, sự bắt bó. 
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Ìxs£cut - oR, oris, 3. m. Kẻ đuỏi båt, kẻ båt bó. 
ÏNSECUT ~ U8, &, um, part. Insequor. 
IysepnaBIL-ıs, e, adj. (ai, sự gì) Chẳng nguôi được. 
_INSEDABILIT - ER, adv. Cách chẳng nguôi được. 
ÏNSEDAT - US, 4, um, part. pass. (ai, sự gì) Chẳng 
hay ở yên, giản giọc, mó máy; lo lång, tư lų. 

INsEDi, perf. Insideo và Insido. 

ÏNSEMIN - 0, as, are, a. 1. Gieo giống. 2. Làm cho 
nên mẹ, sinh sản. 2. Đặt cớ. làm cho, sinh 
( sự gi). 

ÏNSBNESC — 0, is, insen-w, ere, n. def. Ra già, làm 
(sự gì) cho đến già. — libris. Xem sách cho 
đến già. /nsenescens luna. Mặt trăng già. 

[NSENSAT - È, adv. Cách dại. 

INSENSAT — U9, &, um, adj. (ai, sự gì) Dai, điên, 
sảng tính, có bệnh trí. 

ÍNSENSIBIL — 1S, e, Và ÍNSENSIL—IS, e, adj. 1. (ai, 
sự gì) Ngũ quan chẳng thấy, vô hình tượng, 
thiêng liêng. 2. Ghảng thấy đau, chẳng biết, 
chẳng thầy. 

ÏNSENSIBILIT — ER, adv. Dän dần. 

ÏNSENSUAL —13, e, adj. (giống gì) Chẳng có ngủ 
quan, chẳng thấy gì. 


ÏNSEPABABIL - 1S, e (ior), adj. (ai, sự gì) Chẳng 
_ Ha được, chẳng chịu phân chia được. 


ÏNSEPARABILLT —-AS, atis, s. f. Sự hợp làm một 
chẳng Da được. 


ÏNSEPARABILIT — ER, adv. Cách chàng lìa được. 

ÏNSEPARAT - US, a, um, part. pass. ( giống gì ) 
Chàng có chiu Da ra. 

Ï[NSEPT — us, a, um, part. pass. 1. (nơi nào) Dä 
chịu rào. 3. Chẳng có chịu rào. _ 

[NSEPULT— US, 4, um, part. pass. 1. (ai, sự gì) 
Đã chịu liệm, đã chịu chôn. 2. Chẳng có chịu 
liệm, chẳng có chịu chôn. ||2. Jnsepultos proji- 
cere. Bò phơi thây. 

INSE20E, thay vì Insequere, Imperat. Insequi. 


ÍRSEQUERT - ER, adv. 1. Cách kết câu sai, chẳng 
phái bởi đấy mà ra. 9. Đoạn, đến sau. 


ÏNS£QU ~ op, eris, insecu-/us sum, i, d. trị acc. 1. 
Theo sau, đi sau, ở liền. 2. Dõi theo, đuôi theo. 
3. Đuôi bái, bát bó, xác xói. 4. Cứ việc. 5 
Kiện cáo. 6. Làm, chuyên, vâng cứ. 7. Nói, kè 
lại. || 1. Nox insecuta est. Đoạn tối đến. Si vo- 
calis insequitur. Ví bằng có chữ âm liền.— ali- 
guem vestigiis. Theo lối chân ai. || 2. — hostes. 
lối quân giặc. — feras. Sản muông rừng. — 
mortem alicujus. Báo oán kẻ đã giết ai. | 3. 
— aliquem sævis dictis. Nói xi nhục ai. — irri- 


| ÏNSERTIV—US, a, um, adj. ( giống gì 


dendo. Nhao báng. Fig. — arva. Làm đất tät 
tưởi. || 4. — viam. Cú đi đàng. — incæpta. Cứ 
làm việc đã båt đầu. ||3. Hunc insequeris. Aah 
kiện người này. || 6. — mandata. Vàng lệnh. 
— artem. Làm nghề. — philosophiam litteris 
latinis. Chuyên phép cách vật bằng tiếng latinh. 
|| 7. — laudes alicujus. Vịnh các công việc ai. 

ÏNSEREN — US, a, um, adj. (sự gì) Chàng thành, u 
ám, mù mit. 

1° [NSER — 0O, (e, Wi, lum, ere, a. Tra vào, bỏ vào, 
luốn vào, đút, giåt, nhét, xô, pha vào, nhận 
vào. — dez(re virgam. Câm lấy roi. — oeulas 
in. Ñgó xem vào. — funiculum. Xâu dây. — ai- 

gilos. Xô ngón tay. — aliquem vitæ. Sinh ai ra, 

` — se alicui rei. Xen mình vào sự gì. 

2° ÏNSER - 0, ts, inse — vi, Insỉ — tum, ere, a. Gieo 
vào, tra, trồng, chiết; fig. in vào, biên vào, 
ghi vào. — frumentum. RÁc lúa miến. — pirim 
bonam in pirum sylvatiram: Chiết cây lê tốt vào 
cây lê rừng. Vira — alicui. Nhiễm các nét xấu 
cho ai. 

ÏNSERP —O, 1, St, tum, ere, n. Lượn vào, bò vào, 
lén vào, lan vào, noi vào. 

INSERT - A, æ, s. f. Đồ khám. 


[NSERTATI - 0, onis, s. f. Sự tra vào, sự đặt vào, 
sự khåm, sự giát vào, sự nhận vào. 


.ÍÏNSERT —ÌM, adv. Cách lượn vào, cách lén vào. 


INSERTI — 0, onis, s.f. Sự chiết cây. 


) Trái phép, 
phi pháp, chẳng chính, chẳng thật. 

INSERT — 0, as, are, a. freq. 1° Insero. Tra vào, bỏ 
vào, đặt vào, nhận vào. — đeztras catenis. 
Trói tay. 


.ÏNSERTORI-UM, ¿, s. n. Dây hay là vòng cái thuằn. 


ÏNSERT - UM, ?, S. n. 1. Đá xây lién nhau. 2. Cành 
chiết. 


[NSERT — US, &, um, part. pass. 1. Insero. (ai, sự 
gì) Đã chịu tra vào, ở trong, đã chịu tục vào, 
etc. nser( margaritæ. Tràng bat trai. /nserta 
agris meis prædia. Trại ở giữa thừa ruộng tôi. 
Inserti civium numero. Đã tục vào sô định, - 

[NSERUI, perf. 1° Insero. 


ÍNSERV — 10, ¿s, č, ilum, ire, n. trị dat., cũng có khi 


tri acc. hay là acc. cùng ad. 1. ( iúp, làm đầy 
tó; giúp dp. 2. Lo về, lo cho được, làm ích, 
lo tìm, chăm chút, cứ, tùy. UI. — alicui v. 

aliquem. Giúp ai. || 3. — suis commodis. Tìm 
ích nông mình. — valetudini. Đưỡng thân, — 
honoribus. Ham hồ chức quyền. — tempori. Ăn 
ở tùy thì. — legibus. Giữ luật, Ad multa —. Có 
ích nhiều đàng. 


INS 
Inserv - 0, as, are, a. Cảm giữ, vâng giữ. 
Insess - op, oris, s. m. Kẻ cướp, kẻ bạch đoạt. 
[NSESS — US, a, um, part. pass. Insideo. 
INSEVI, perf. 2° Insero. 
INSIBIL — 0, as, are, n. và a. Thỏi trong. 
INSICCABiL — 1S, e, adj. (giống gì) Chẳng khô được, 
chẳng cạn được. ; 
ÍNSICCAT — US, a, um, part. pass. (giống gì) Chång 
có chịu phơi khô, chẳng có chiu tát cạn. 
INSICC — 0, as, are, a. Phơi khô, vét nước. 
INSICI - A, æ, S. f. và Um, ?, s.n. Thịt dồi. 
ÏNSICIARI— US, i, $. m. Kẻ đồi thịt. 


ÍNSICIAT — US. a, um, adj. (sự gì) Có hình thịt dồi. 
INSICIOL-UM „2, S. n. dimin. Insicium. Thịt đồi nhỏ. 


(wen — Eo, es, insed — i, inses — sum, ere, a. và n. 
tri dat. hay là abl. cùng jn. 1. Ngồi trên, cõi, 
đậu trên. 2. Lập cơ nghiệp, lập sở, lập gia Cư, 
ở, đứng (ở đâu ). 3. ( binh) Ở trong, giữ, thú, 
rình, phục, chiếm. 4. fig. Nhập vào, in vào,ở 
vững bền, đá thành. || 1.— toro. Ngôi trên 
giường. — equo. Cỡi ngựa. —arbori. Đậu trên 
cây. Joppe collem insidet. Thành Joppê ở trên 
đổi. || 2. — vias. Đứng ( đông ) ngoài các đàng 
lối. #nsed¿t montibus Etruriæ. Đã lập cửa nhà 
trên các núi đất Etruria. || 3.—a?cem. Cắt bình 
giữ đồn. — sylvis. Phục trong rừng xanh. || 4. 
Dolor pedibus tnasidebat. Där giờ đau ở trong 
chân. Hoc in memoriá med penitùs insedit. Du 
này đã in vào “trí tôi cho bền. S: quid vitiosè 
insederit. Ví bằng có cách nói trại đã thành lối. 


IwsiDi — Æ, arum, s. f. p. 1. hước mốc, mưu kể, 
sự gian đối; sự rình. 2. Nơi rình, nơi phục. A. 
Binh phục. || 1. Znsidias alicui collocare v. com- 
parare v. facere v. instruere v. locare v. medi- 
tari v. moliri v. opponere Y. parare v. ponere v. 
tendere v. struere v. disponere v. subjicere. Bày 
mưu lập ké làm bại ai. /nsidias occupare. Ngira 
đón mưu gian. De insidiis. Cách trở lòng. ||2. 
Ego in insidiis ern. Tôi sẽ rình. ||3. Primi impe- 
tus insidiarum. Khi binh phục vừa xông đánh. 


INSIDIANT—ER, adv. Cách mưu kế, cách rình, 
cách gian. 


ÏNSIDIAT — OR, oris, S$. m. (RIX, ricis, s. f. ) Kè bày 
mưu, kẻ làm chước mốc, kẻ rình. 


INSIDI — OR, aris, atus sum, ari, à. trị dat. Bày mưu, 
lập kế, làm chước, rình.— alicui. Lập mưu 
làm bại ai. — temporibus. Lựa dịp. Calcaneo 
ejus serpens insidiabitur Con rån sẽ rình cần 
gót người. 
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INSIDIOS — È (issimè), adv; Cách mưu kế, cách 
gian đổi, cách rình. — logui. Nói xược. 
ÏNSIDI0S - US, a, um (ior, issimus), adj. 1. (ai, sự 
gì) Bày mưu mánh, làm chước mốc, lập kế, 
gian giảo, bình bãi. 2. Đầy mưu kế, cheo leo. 
hiểm hóc. || 2. /nsidiosa itinera. Những đàng 

sá hiêm trở. 

Insip —0, Ge, insed - ?, inses — sum, ere, n. trị dat. 
(hoạ act.) 1. Ngồi trên, đậu trên, bậu. 2. Chiu 
in vào, thấm vào, chìm xuống, sập, truy. || 4- 
Apes floribus insidunt. Gái ong đậu trên hoa. 
||2. Insidit limus aguœ. Bùn. lång xuống đây 
nước. #nsidunt digiti membris. Ngôn tay in vào 
thịt. — memoriæ v. in memoriå. In vào trí nhó. 


INSIGN — E, îs, S. n. 1. Dấu, bång, thị, ấn tước. 
chứng cớ. 2. Hiệu. 3. Cờ, lá cờ. 4. Dấu riêng 
về chức phẩm nào. 8. Seo, nơi dấu tích. 6. pl. 
Chức tước. 7. Việc cả thể, sự công lao, việc 
công danh. || 1. — veri. Dấu sự thật. || 4. — 
regium. Triều thiên vua. ïnsignia lugentium. Đồ 
tang chổ. /nsignta consularia. Những đồ quan 
consulê được dùng. 


INSIGNIFICATIVUS modus, m. Cách infnitivô. 


INSIGN — 10, is, ?Đ¿ và ii, itum, ire, a. 1. Làm cho 
có tiếng, sửa cho tê chinh, làm cho nổi, làm 
cho ra lạ; pass. được tiếng, đồn tiếng. 2. Lâm 
cho được danh tiếng, khen, vịnh, phong chức. 
|| 1. — auro. Tra vàng vào cho të chỉnh. Znsi- 
gniri nullis calamitatibus. (năm nào) Chẳng 
phải sự gì khốn khó. || 2. — akquem. Làm cho 
ai sách danh. 

INSIGN —1S, e (dor, issimus), adj. 1. (ai, sự gì) Có 
dấu riêng, có bång. 2. Xấu hình dong. 3. Hư 
danh, hư thân. 4. Sáng, giỏi, tốt đẹp, sang 
trọng, công danh, thì danh. 5. Lớn, đại thẻ. 
quá thường, phi phàm, phi thường, lạ lùng. 
l| 4. — bos. Bò lang. || 2. — filius. Con trai xấu 
hình dong. ||3. Znsignes libidinum. Các kẻ mang 
tiếng buông tuồng. — vitiis. Hư danh vì có 
nhiều tính xấu. || 4. — aŭro. Sáng ra những 
vàng. — facie. Tốt hình dong. — virtus. Nhân 
đức sáng láng. — pietate. Qó tiếng đạo đức. 
l| 3. Znsigne perjurium. Sự phạm lời thề cả thé. 
Insigne odium. Lòng ghét quá ste, — aguila. 
Chim phượng hoàng lớn (äm, cauda. Đuôi to. 


INSIGNIT —A, orum, s.n. p. Dấu đánh thảm tím, 
sự bị đấu, sự sứt da. 


“TNSIGNIT — È Và ER, adv. 1. Cách riêng. 2. Cách 


cả thẻ. || 2. Znsignitiùs exprobrare. Trách mảng 
tệ lâm. — clarus. Rất thì danh. 


[NSIGNIT—US, a, um (ior), part. pass. Insignio. 


INS 
( ai, sự gi) Có dấu gì riêng (đàng lành hay là 


đàng dữ), phi thường, lạ lùng, cả thể. Defor- 
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[NSIP-1O,, ire (thiếu perf. và sup.), n. Ở lạt lēo, 
ra lạt lẽo. 


mitate —. Xâu tệ. /nsignita vita. Cách ăn ở | + INSIP-o, as, are, vào, is, ui, ere, a. def. Ném vào, 


thiên ha chê trách. 


ÍNSILI - A, um, s. n. p. 1. Gái bàn đạp cùi. 2. 
Phim đàn lớn chân đạp. 

ÍNSIL - I0, e, ui và #, insul - tum, ire, a. và n. trị 
dat. hay là acc. cùng in, supra. 1. Nhảy trên, 
nhảy vào, nhảy xuống, xông pha; nhảy nhót, 
nhảy xói. 2. Nhập vào, nhập tâm; phủ nhau. 
II. — rei v. rem v. in rem v. supra rem. Nhày 
lên trên sự gì. — ?n equum. Lên ngựa. — in 
collum. Bá cò. 

Insm — òL, adv. Một trật, làm một cùng nhau. 

[NSIMULATI — oons, s. f. Sự cáo, sự cáo gian. 

ÏNSIMULAT - OR, oris, $S. m. Kẻ cáo, kẻ cáo gian. 

ÏNSIMUL - 0, as, avi, atum, are, a. 1. Cáo gian, cáo. 
2. Trách. 3. Giả đò, giả tảng. || 1. — aliquem 
rei v. rem v. re. Cáo ai điều gì. — se peccati. 
Thủ tội. ||3. Furere se insimulavit. Nó đã giả đạt. 

ÏNSINCER— US, đ, um, adj. 1. (ai, sự gì) Hư, hư 
hốt, chẳng còn nguyên. 2. Chẳng thật thà, 
gian, qui quyệt. 

-_ INSINUATI—0, onis, s.f. 1. Sự (nước biển ) xói vào. 
2. Đầu bài đỗ lòng. 3. Sự nói, bài giảng; sự 
kė lại, chứng cớ. 4. Sự đỗ lòng, sự giục, sự 
khuyên. 

ÏNSIRUAT-OR, oris,s. m. 1. Kẻ dỗ lòng. 2. Kẻ lập ra 
sự gì. || 3. — deorum. Kẻ bày những but thần 
mới. l 

INSINUAT - US, a, um, part. pass. Insinuo. — Ne- 
roni. Đã đắc thë vua Nêrð. 


ÏRSINU — 0, as, avi, atum, are, a. và n. XÒ vào, 
lên vào, làm cho vào, thông cho, thấm vào, 
lán vào, đặt vào. 2. Nhập vào, thông suốt. 3. 
Tô ra, nói. || 1. — manum in... Thò tay vào. 
— mores alicui. Làm cho ai học đòi tính nét 
mình. — se in familiaritatem. Nên kế nghĩa 
thiết. || 2. /nsinuat pavor cunctis. Mọi người 
sinh lòng sợ hãi. — cæcas latebras. Thấu những 
sự mầu nhiệm. || 3. — voluntatem suam. Tò ra 
sự mình ước ao. 

ÏRSIPID — US, a, um, adj. ( giống gì) Lạt lẽo, chẳng 
có mùi gì. 

ÏNSIPI — ENS, ent (enfton, erftissimus ), adj. ( ai, sự 
gì) Chẳng khôn, dại dột, ngu muội, phi lý, 
càn giỡ. 

ÏNSIPIENT — ER, adv. Cách dại dột. 


ÏNSIPIENTI — A, æ, S. f. Sự chẳng khôn, sự dại dot, 
sự ngu muội, sự phi lý, sự trái lẽ. 


bỏ vào. 

[NSIST-0, ¿s, instit-¿, instit-um, ere, pn. trị abl. hay 
là acc. cùng in. 1. Đứng trên, đứng lại, dựa 
vào, đạp. 2. fig. Lo, lo liệu, chăm chút, mäi 
miét, cần quyền, rán sức, cố tình, cố nài, nói 
dài. 3. Đi, đi đàng, đi qua, bước trên, theo, cứ, 
cứ việc. || — hastæ. Chống giáo, dựa giáo. 
— jacentibus. Giày đạp những xác chết. /nsis- 
tunt margini villæ. Có nhiều trại ở áp bờ. In- - 
sistit stellarum molus. Các vì sao đứng lại. || 2. 
— în bellum. Lo việc giặc giả hết sức. — studiis. 
Mái học. — honoribus alicujus. Lo liệu mà cắt 
đặt ai lên chức. /nsiste hoc negotium sapienter. 
Anh hãy liệu việc này cho khéo. ||3. — nequi- 
bat. Bấy giờ nó chẳng đi được. — limen. Bước 
qua ngưỡng. — cineres. Đạp tro. nstt¿t plan- 
tam. Nó đã xéo phải chân tôi. — iter v. viamv. ` 
viå. Cứ di đàng mình. — vestigiis. Theo lối chân. 

ÍNSITI-O, onis, s. f. Su chiết, cành chiết, mùa 
chiết. 

ÏNSITITI-US, a, um, adj. ( giống gì) Lạ, chẳng tự 
nhiên, lạc loài, ngoại cuốc, ở nơi khác chịu đem 
đến. — somnus. Giấc ngủ ngày. /nsititia lingua. 
Tiếng lạ, tiếng ngoại cuốc. — mulus. Con la, 
con mạch. 

+ INSITI-UM, į, s.n. như Insicia. 

INSITIV-US, a, um, adj.1. (ai, sự gì) Dùng mà 
chiết. 2. Đã chịu chiết. 3. fig. Lạ, dưng, chẳng 
tự nhiên. |13. /nsitivi liberi. Những con ngoại 
tình. — hæres. Con nuôi, người dưng được 
phần gia tài. | 

ÍNSIT-OR, oris, s. m. Kẻ chiết. 

ÏNSIT-UM, ¿, S. n. Cành đã chiết. 

1° ÏNSIT-US, és, s. m. Sự chiết. 

2° ÏNSIT-US, a, um, part. pass. 2° Insero. 

ÏNSOCIABIL-IS, e, và ÏNSOCIAL-IS, e, adj. 4. (ai, sự 
gì ) Chẳng ở chung vuối (ai) được, bất hoà, 
bất thuận cùng, bất hợp, bất đói, chẳng chịu 
kết hợp được. 2. Chảng chịu chia ra được. || 2. 
nsoctabile regnum est. Quốc vô nhị vương. 

+ INsOLABIL-IS, e, adj. (ai, sự gì) Chẳng chịu yên 
ủi được. 

[NSOLABILIT-ER, adv. Cách chẳng ai yên ủi được. 


ÏNSOLATI-0, onis, s. Ÿ. Sự sái càn; sự già hiệu, sự 
phơi nắng. 

[NSOLAT-US, a, um, part. pass. Insolo. — dies. 
Ngày nång. 


INS 


ÏNSOL-EN3, entis (enfior, entissimus ), adj. cà ba 
giống, trị gen. 1. (ai, sự gì) Chẳng quen, chẳng 
từng. 2. Mới lạ, phi thường, khác thường, 
quá chừng, thái quá. 3. Tịch mạc. 4. Kiêu hãnh, 


xấc láo, vô phép, cục cắn. ||1. — belli. Chẳng 


từng việc đánh giặc. ||2. — corporis dehones- 
tamentum. Hình dong xấu xa góm ghiếc. — 
verbum. Tiếng không quen dùng, tiếng lạ. ||3. 
— regio. Miền có ít dân xã. ||4. Victoria natu- 
rå —. Sự (äng trận vốn sinh sự ngạo mạn. 
[NSOLENT-ER (ig, issimè), adv. Cách họa hoàn, 
cách nghịch thói, cách khác thường. 2. Cách 
thái quá, quá lẽ, quá chừng. 3. Cách khoảnh 
khoái, cách kiêu hãnh, cách xấc láo. 
[NSOLENTI-A, æ, S. f. 1. Sự chẳng quen. sự chưa 
từng, sự chưa tập. 2. Sự lạ, thói lạ, sự họa 
hiếm, sự khác thường, sự thái quá. 3. Sự làm 
kiêu hãnh, sự xấc láo, sự cục cản, sự vô phép. 
ÏNS0LESC-0, ¿s, e“e, n. def. Hoá nên xấc láo, ra kiêu. 


ÏNSOL-ET, n. def. (ai ) Quen. 

INsoLID-Ò và ÙM, adv. 1. Hét ch, hét tàn. 2. Cách 
một người đền thay vì các bạn tôi. 

InsoLID-Us, a, um, adj. (giống gì) Yếu, chẳng vững. 

INsortTr-È, adv. Trái thói quen, nghịch thói, cách 
khác thường. 

ÏNSOLIT-US, a, um, adj. trị gen. hay là dat. hay là 
acc. 1. (ai, sự gì) Chảng quen, chưa tập. 2. 
Phi thường, mới, lạ. ||1. — rem v. rei. Chẳng 
quen việc nào. ||2. Mihi est insolitum. Tôi chàng 
quen. 

INSOL-O, as, are, a. Phơi nắng, giãi nắng, sáicàn. 

[NSOLUBIL-IS, e, adj. 1. (sự gì, nợ) Người ta chẳng 
trả được. 2. Chåc thật, hån thật. 3. Chẳng ai 
cởi được, chẳng ai giải nghĩa được. ||i. Be- 
neficium, creditum insolubile. On là nợ không 
ai trả được. 

ÏNSOLUBILIT-AS, Ø/is, S. f. Sự chảngai giải lẽ được. 

ÏNSOLUBILIT— ER, adv. Cách chàng ai cởi hay là 
giải được. 

ÏNSOLUT-US, a, um, part. pass. (sự gì) Chẳng có 
chịu trả, chẳng có chịu cởi. 

4° INSOMNI-A, #, s. f. Sự thức, sự chẳng ngủ được. 

2® [NSOMNI-A, orum, S. n. p. Chiêm bao, sự mơ 
màng: : 

[NSOMNIET-AS, atis, S. f. Sự chẳng ngủ được. 

INSOMKIOS-US, a, um, adj. (ai) Chẳng ngủ được, 
hay mơ những sự khuấy khoả. 

IxsoMwN-Is, e, adj. 1. (ai, sự gì) Chẳng ngủ, thức 
nhắc. 9. (thì giờ) Ghẳng ngủ. II. Tnsomnes 
oculi. Måt chẳng ngủ. ||2. /nsomnem noc(em 
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ducere. Qua lót đêm chång ngủ được. — cura. 
Sự lo lång ban đêm. 
[NSOMNI— UM, ¿, s. n. như 2° Insomnia. 

¡ ÏNSON—0, as, avi và ui, atum và itum, are, n. 

¡ Kċĉu, ra tiếng, vang lừng; ho hen, khac, giỏ. 

| lnsonuôre tuôœ. Đã nghe tiếng loa thét. 

| Ins - ons, ontis, adj. cà ba giống, trị gen. 1. (ai, 

| sự gì)0Oan, vô tội, sạch tội, đức hạnh. 2. Chẳng 

| làm hại, chẳng độc, lành. || 1. — omnis culpæ. 
Chẳng có tội lỗi gì. || 2. /nsontes casœ. Nhà 
bần nhân chẳng lo làm hại ai. 

Inson — us, a, um, adj. (sự gì) Chẳng kêu ra tiếng, 
chẳng vang lừng. Znsonæ litteræ. Các chữ câm. 

[NSOPIBIL — 18, e, adj. ( ai, sự gì ) Chẳng ngủ được; 
chẳng nguôi ngoai được. 

ÏNSOPLT - US, a, um, part. pass. ( ai, sự gì) Thức 
nhác, chẳng ngủ; chảng chịu tắt được. — 
ignis. Lira hàng cháy lên. 

[NSORDESC — O, ¿s Insord - ui, ere, n. def. Ra lám 
láp, ra xấu xa, ra dơ dáy. 

[NSORTIT - US, a, um, part. pass. (sự gì) Người 
ta chảng có båt thăm. 

+ ÏNSPATI — ANS, antis, adj. cả ba giống. (ai) Đi 
dạo trong, đi bách bộ trong. 

+ ÌNSPECIAT—US, a, um, part. pass. (ai, sự" gì) 
Cháng có hình thé, chàng có chịu chí cho 
phân minh. 

ÏNSPECIOS - Us, a, um, adj. ( giống gì) Xấu bình, 
chảng đẹp. 

ÏNSPECTATI — 0, onis, s. f. Sự ngó trông, sự nom, 
Sự coi. 

ÏNSPECTI - 0, onis, s. f. 1. Sự ngó trông, sự nom 
xem, sự coi. 2. Sự xem xét, sự khám, sự soát. 
3. Sự suy xét, lẽ gì người ta suy xét. || 1. Prr- 
må inspectione. Thoạt thấy. || 2. — rationum. 
Xem sò biên. || 3. Jncurrit hic et alia inspectio. 
Bày giờ lại có điều khác phải suy xét nữa. 

ÏNSPECT —0, as, avi, atum, are, a. freq. Inspicio. 
Trông xem, ngó, suy xét. 

ÏNSPECT - OR, oris, s. m. 1. Quan giám, quan 
khám, quan thanh tra. 2. Ké coi, kẻ ngỏ trông, 
kẻ đứng xem, kẻ có mặt. 

1° ÍNSPECT - Us, a, um, part. pass. [nspicio. 

9° INSPECT - US, ús, S. m. 1. Sự nom xem, sự ngó. 
2. Sự suy xét. a 

ÏNSPERABIL - 1S, 2, adj. (sự gì) Chẳng có lë trông 
được. 

[N¬PER - ANS, antis, adj. cå ba giống. (ai) Chẳng 
trông, chẳng ngờ. nsuenante me venit. Nó đến 
khi tôi chẳng ngờ. : 
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ÏNSPERAT — È và ò (iùs ), adv. Bất ưng, bất thình 
lình. 

ÏNSPERAT - US, đ, um ( issimus j, part. pass. (ai, 
sự gì) Chẳng có chịu trông, chẳng ai ngờ. Ex 
insperato. Bất ưng. 

ÏNSPERG — 0, is, insper — si, insper -- sum, ere, a. Đỏ 
trên, giội trên, råy; rác trên, bỏ trên. 

[NSPERSI - 0, onis, s. f. và ÏNSPERS - US, $, s. m. 
Sự đỏ trên, sự rắc trên, sự råy. 

ÏNSPERS — US, a, um, part. pass. Inspergo. 

ÏNSPIC — 10, ïs, inspe — xi, inspec — tum, ere, a. 1. 
Trông vào, trông xem, coi, ngó, nom. 2. Xem 
xét, tra xét, suy xét, thử xem, khám, soái. || 
4. — libros. Xem sách. || 2.—rafiones. Lục sô 
biên. — aliquem à puero. Xét việc ai làm từ 
thuở bé. 

ÏNSPIC— o, as, are, a. Làm cho ra nhọn như bông 
lúa, vạc nhọn như chen lúa. 


ÍNSPIRAMENT - UM, ?, S. n. Sự thỏi vào. 


+ ÏNSPIRAT—È / ùs ), adv. Cách sốt sång, cho 
hết lòng. 

ÏNSPIRATI — 0, onis, s. f. Sw thỏi vào, hơi thở; ơn 
soi lòng. 

INSPIRAT — OR, oris, s. m. Kẻ soi lòng. 


ÏNSPIR - 0, as, avi, atum, are, a. và n. 1. Thôi vào, 
thở vào, hà hơi vào (sự gì), thổi (sự gì ) vào. 
2. Xuống ơn soi, soi lòng, làm cho nên sốt 
sång. || 1. — foramen. Thôi vào lỗ. || 2. — 
amorem. Làm cho (ai) mến. — alicui mentem. 
Làm cho ai suy nghĩ điều gì. — aliquem. Soi 
lòng ai. 

ÏNSPISS-0, as, are, a. Làm cho ra đặc, ngàu. 

ÏXSPOLIAT -US, a, um, part. pass. (ai, sự gì ) 
Chẳng có chịu lột, chẳng có chịu cắt lấy. 

ÏNSPUM o, as, are, n. Sôi bọt, sảu sầu bọt, sùi 
bọt vào; fig. căm giận, giận hoảng. 

ÏNSPU — 0, 2%, ?, fum, ere, n. và ÏNSPUT -— 0, as, avi, 
atum, are, a. và n. Giỏ vào, giỏ trên, 

ÏNSTABIL - IS, e, adj. 1. (ai, sự gì ) Chång vững, 
chẳng bền, tròng trành, trọc trạch, núng níu. 
2. Tron tru, trơn lớn, trơn nhãy. 3. fig. Hay 
biến cải, lao đao, giệu giao, lửng lơ. || 1. — 
navis volutatio. Sự tàu trành mãi. #>at—teÙlus. 
Khi ấy đất còn lún xuống. — gradus. Chân 
chẳng vững. || 3. Znstabiles animu. Những 
người nhẹ tính. Nihil tâm instabile est. Chẳng 
có sự gì chóng thay dôi cho bằng. 

ÍXSTABILIT — as, atis, S. f. 1. Sự chẳng vửng, sự 
chẳng bền, sự cập cảnh. 2. fig. Sự hay thay 
đổi, sự nhẹ tính, sự lao đao, sự giệu giao. 
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ÏNSTABILIT - ER, adv. Cách chàng vững, cách hay 
đôi. 

Inst —ANS, antis ( antior, antissimus ), part. [nsVo, 
cũng là adj. trị dat. 1. (ai, sự gì) Rìuh, sắp 
đến, hòng đến, khẩn cấp. 9. Ân cần, săn sóc, 
chăm, chuyên, giục, thúc. || 1. — periculum. _ 
Sự gian nan rình đến. || 32. — operi. Thúc giục 
việc gì. 

ÏNSTANT — ER (iùs, issimè), Cách khản cấp, cách 
ân cần, cách vội vàng, cách mạnh. 

INSTANTI - A, æ, s. f. 1. Sự khản cấp, sự cần kíp, 
sự rình đến. 2. Sự ân cần, sự Ìo lắng, sự săn 
SÓC, SỰ gióng giả, sự giục; sự mạnh mẽ, sự sốt 
sång. 3. Sự cố nài, sự xin nài. 

ÏNST — AR, s. n. indecl. (dùng nom. và acc. mà 
thôi), hợp cùng gen. Sự giống, sự bằng, như, 
dường bằng. Instar alicujus rei habere. Được 
giống như sự gì. /n quo — omnium est. Một kẻ 
ấy cũng bằng các kẻ khác. Ad instar rei. Như 
kẻ bị cáo. 

ÏNSTAURATI — 0, onis, s. f. 4. Sự sửa lại, sự tu tác 
lại, sự tu bỏ. 2. Sự lập lại, sự kë tục việc cũ. 

ÏNSTAURAT!TIUS dies, m. Ngày thêm vào tuần chơi 
trong sân circò. 

ÏNSTAURATTY — US, Ø, um, adj. (sự gì) Người ta 
làm lại, tu bổ phần thiếu. 

ÍÏNSTAURAT — OR, oris, s. m. Kẻ làm lại, kẻ lập lại, 
kẻ tu tác lại. 

ÏNSTAUR — 0, as, avi, atum, are, a. 1. Làm lại, tái 
tạo, kế tục việc cũ. 2. Yên bài, dọn dẹp, sửa 
sang, làm, lập. 3. Sửa lại, tu tác lại, vá lại. || 
4. — vias. Lại trầy đi. — qguøstionem. Lại cứ 
bàn việc gì. — societatem. Giao hoà lại.— præ- 
lium. Ce việc chiến trận. || 2. — sibi domum. 
Làm nhà cho mình. — epulas. Don tiệc. || 3. 
— domum. Sữa nhà lại. 

ÏNSTERN - 0, is, instra-vi, instra-lum, ere, a. Lët, 
lát, trải, che. — pontes. Bác cầu. Terrá—. Län 
đất, chôn. 

ÍNSTIGATI - 0, onis, S. f. Sự xui giuc. 

ĪNSTIGAT — OR, oris, s. m. (RIX, ricis, S. f.) Kê xui 
giục. 

1° ÍNSTIGAT —US, a, um, part. pass. Instigo. 

2° ÍNSTIGAT — US, Gs, s. m. như Instigatio. 

INSTIG — 0, as, avi, atum, are, a. Giục, xui giục, 
thôi thúc, gióng giä, khuyên nhủ. — in arma. 
Xui đánh giặc. — iracundiam. Gây giận. Te 
instigante. Vì anh xui. 


ÏNSTILLATI— 0, onis, $. f. Sự nhỏ giọt trên. 
[ÑSTILL - 0, as, avi, alum, are, a. và n.i. Nhỏ 
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giọt vào hay là trên. 2. fig. In (vào lòng), 
khuyên, nhủ bảo, ri, bảo nhỏ. || 2. — præcep- 
tum auribus. Ri lời răn vào tai. 

[NSTIMULAT — OR, orts, s.'m. Kẻ giục giã, kẻ thôi 
thúc. 

ÏNSTIMUL - 0, as, avi, atum, are, a. Giục, xui, thúc. 

INSTINCT — OR, oris, s. m. Kẻ xui giục. 

1° INSTINCT - US, a, um, part. pass. Instinguo. 

2° INSTINCT- US, ĝs, s. m. 1. Tính phú, sự gì tự 
nhiên xui giục, ơn tiêng liêng giục. 2. Sự xui 
giục. |Ì 1. Jnstinet divino. Bởi ơn Đức Chúa 
Lời giục lòng. ||2. Znstinctu alicujus. Vì có ai xui. 

ÏNSTINGU-0, ts, Instin-zr:, instinc-(m, ere, a. như 
Instigo. : 

ÏNSTIP - 0, as, are, a. Đạp, ấn, nhét cho đầy; thu 
xếp, bỏ vào. 

ÏNSTIPULAT — US, đ, um, part. pass. (sự gì ; Đã chịu 
giao cùng nhau, người ta đã định cùng nhau. 

[NSTIPUL— OR, aris, atus sum, ari, d. như Stipulor. 

INSTIT - A, #, S. f. 1. Gí áo, gấu, viền, ren, dây 

ren. 2. Dây, giải, ren người nữ vấn đầu. 3. 


Wei buộc bít tất, dây giảng ghế hay là giường 
nằm. 


[NSTITI, perf. Insisto và Insto. 


ÏNSTITI — 0, onis, s. f. Sự nghỉ một ít, lát nghỉ, 


sự nghỉ một thoáng. 

+ INSTITI— UM, ¿, s. n. như Institio. 

ÏNSTIT-— 0, as, are, n. Kháng cự, chống trá, ở 
vững vàng. 

[NSTIT—OR, oris, S. m. (RIX, ricis, s. f.) Kẻ buôn 
bán, lái buôn, kẻ bán hàng xén, kẻ thương 
mại, kẻ đi hàng. Habet institores aqua. ong 
buôn cả nước. 

ÏNSTITORI—US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về kẻ 
buôn bán. /nstitoria actio. Đạo mậu dịch. 

ÏNSTITU - 0, (e, č, (um, ere, a. Lập, xây lập, tạo 
thành, mở, làm, 2. Dạy đỗ, rèn cặp, luyện 
tập, dạy tập, dẫn. 3. Dọn, sửa, yên bài, đặt ra. 
4. Đặt, chọn. 3 Bày tìm, lập sự vi mới. 6. 
Nhất định, quyết, toan, dốc lòng, råp lòng. 7. 
7. Båt đầu, mở tay, tra tay làm, khi sự. 8. Sắm, 
liệu, kiếm. || 1. — collegium. Mở tràng học. — 
novum genus diciplinæ. Lập kiểu mới mà học 
hành. || 2. — benè pueros. Dạy tập con trẻ cho 
phải phép. — bovem in arando. Tập bò kéo cày. 
— aliquem lyrå. Dạy ai gây đàn. — græcis lit- 
leris. Dạy tiếng grêcô. ||3.——ƒailac:am. Bày mưu 
gian. — dapes. Don đồ ăn. — vitam sapienter. 
Sửa cách ăn ở cho khôn ngoan. Ia — Aere, 
dem er asse. Chọn ai mà lối hết gia tài mình, 


—tutorem. Đặt kê coi sóc trẻ mồ côi. ||4. Quin- 
queremem instituit. Người đã lập tàu năm 
hàng chèo. || 6. — in animo. Râp lòng. || 7. 
— signum. Bắt đầu tac tượng. — iter. Xuất 
hành. — amicitiam. Kët nghĩa. — sermonem. 
Giáp mặt mă nói cùng (ai). || 8. — sibi amicos. 
Tìm kiếm người kết nghĩa vuối mình. 

ÏNSTITUTI-O, onis, $. f. 1. Sự lập. 2. Sự xếp đặt, 
cách xếp đặt. 3. Sự đạy dỗ, sự rèn cặp, sự đạy 
tập. 4. Sự thông thái, chữ nghĩa. 5. Cách ăn 
nết ở, mẹo mực, nề nếp, phong thể. 6. Ý, ý 
tứ, sự gì ( ai) toan, ý cùng, sự gì ( ai ) đốc lòng. 
7. Môn, bè, môn mạch, tràng học, đạo. Iji. — 
ludorum. Sự lập những phép chơi. || 3. — pu- 
erilis. Sự dạy trẻ con. ||5. — vitæ. Luật phép 
giữ hằng ngày. /nstitutionem suam conservare. 
Giữ cách ăn ở mình đả quen. 


ÏNSTITUT-OR, oris, s. m. 1. Kẻ lập. 2. Thày day. 


ÏNSTITUT-UM, ?, S. n. 1. Ý, ý tứ, sự gì ( ai) đã dốc 
lòng, ý cùng. 2. Phong thể, cách thế ăn ở, 
thói, nề nếp, đạo. 3. Phong tục, lễ phép, thói 
tục. 4. Sự dạy đỗ, lời dạy dỗ. 5. Lời giao. 

ÍNSTITUT-US, &, um, part. pass. Instituo. 

ÏNST-0, as, instit-?, instit-um, are, n. trị acc. hay 
là dat. 1. Đứng trên, ở trên, ở ein, 2. Tới, 
đến, gần đến, rình, sắp, cần kíp. 3. Döi theo, 
đuôi bát, gần theo lập, xông pha. 4. Giục, ân 
cần, săn sóc, chăm, chuyên, thêm lẽ, nói lại. 
xin nài. It. — aratro. Bè cày. — viam rectam. 
Theo đàng ngay. ||9. Znstat nox. Tối đến, đà 
gần tối. /nstat agmen. Đạo bình đã gån tới. 
Res instat. Là việc cân kíp. Periculum instat. 

- Sắp phải sự cheo leo. ||3. Hunc acrior instat. 
Người hăm hăm đuỏi båt kẻ ấy. — vestigia v. 
vesligiis alicujus. Theo lối chân ai. UA. — ope- 
ri. Thúc việc. /nstat tre. Người cử đi. nstantt 
negare. Chối kẻ xin nài. 


ÏNSTRAGUL-UM, f, S. D. XÀ ÏNSTRATUR-A, #, S. f. 4. 
Chăn đệm, chiếu, mén. 2. Sự lát đàng. 

ÏNSTRAT-US, ở, um, part. pass. Insterno. — equus. 
Ngựa đã thắng đồ sẵn. Torus modicè —. Giường 
có chăn có chiếu vừa đủ. 


ÏNSTRAVI, perf. Insterno. 


'INSTRENU-È, adv. Cách nhát đảm, cách non gan. 


ÏNSTRENU-US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Nhát gan, 
tiéu đảm. 3. Lười lĩnh, biếng trễ, vụng vé. 


ÏNSTREPIT-O, as, are, n. freq. bởi 


' INsTREP-O, is, ui, ere, n. def. Kêu như con ong. 


kêu ong ve, kêu (ra tiếng gì), làm om inh. 
khuống. — dentihus. Nghiến răng. 


NS 


[NSTBRCT - US, a, um, part. pass. Ingtringo. 1. (sự 
gì) Đã chịu thát riết. 2. (lòng) Cyc, bực mình, 
buồn bã. 

[R§fRie:EWs, entis, adj. cå ba giống. (giống gì) 
Kêu tiếng gió, kêu rí ráu, kêu cọt kẹt, kêu 
xHÍt xoa, ole, 

ÍINSTRING-o, 9, instrin-2z¿, lastric-føm, ere, a. Buộc 
:Chặt, thát riết, trói náoh. 

ÏXSTRUCT-È (iùs), adv. Cách trọng thè. 

ÏNSTRUCTIL-IS, e, adj. ( giống gì) Chưa ai làm ra 
đó gì 

ÍNSTAGGT1-0, onis, $. f. 1. Sự xếp đặt, sự sắp đặt, 
sự bày, sự sửa dọn, sự lập tht tự. 9. Sự xây 
lập, ag làm. 3. (họa: ) Sự dạy đỗ. ||1. — mili- 
tsm. Sự bài bình, 

ÍNSTRUCT-0R, oris, s. m. 1. Kẻ dọn dẹp, ké sửa 
sang. 8..Bầu. bép. 

INSTROCT-UM, ¿, $. n. Đồ nhân tạo. 

ÏRSTRUCTUR-A, æ, s. f. 1. Sự xây nhà, nhà xây. 
2. Cách bài hinh bồ trận, cách xếp đặt (tiếng ). 


1° ÏNSTRUCT-US, 4, um, part. pass. Instruo. 


2° ]SS3TBỤOQT-DS, 6$, s. m. 1. Đồ đạc, đồ linh đình, 
đồ trọng thể, sự đọn trọng thẻ. 2. Cách xếp đặt, 
thứ tự. 

[NSTRUMERT-UM, ?, s. n. 1, Đồ làm, đồ thợ, đồ dùng 
(mà làm việc). 2. Đồ đạc, đồ lề, đĩa bát giường 
chiếu, etc. 3. Áo xống, đồ mặc cho tử tế. 4. 
Phương thế, cách thế, cấp, đàng. ð. Văn tự 
văn khế, số sách, số gia sản, văn án, đơn kiện, 
tháo từ, tờ bồi. ||1. — venaiorum. Đó mà săn 

bắn. |{2. — eogwinatorzem. Đồ nhà bếp. ||3. — 
rusticum. Áo điền đã. IA. Jngtrwmenta natura. 
Các phương thế tự nhiên. Up — litis. Các tờ 
bồi cho được kiện. — imperii. Ba tịch cả và 
DƯỚC. — vetus. Bấm truyền cũ. 


[SSTRU- “0, 08, Tì, ctum, ere, a. 1. Sâm, liệu, dọn. 
2. Lập, xây lập, làm, bày. 3. Yên bài, xếp đặt, 
soạn lại, lập thứ tự, điều độ. 4. Dạy dỗ, dạy 
tập, dẫn lối. ||. — armis socios. Liệu khi giới 
cho các kè đã giao kết vuối mình. — domum. 
Sảm các đồ trong nhà. — classem. Sảm đoàn 
tàu. ||. — insidias. Bày mưu lập kế. ||3. — 
aciem. Bài binh bỏ trận. — epulas. Don tiệc. 
— kortum. Sửa vườn. || 4, — notitiå rerum ju- 
dicem. Kinh trình quan xét mọi sự trước sau. 
— doctriná. Dạy dỗ. — ad omne oficii munus. 
Tập (ai) cho biết làm các việc bản nghiệp. Di- 
vinarum rerum instrui. Thông các lẽ đạo. 


ỈX6TuBIO8-U8, a, um, adj. (ai, sự gì) Chẳng mån, 
chẳng mê, ơ hờ, chẳng chăm. 


6817 


INS 


ÏNSTUP-ERS, entis, adj. cả ba giống. (ai, sự gì) Tè. 
bại; luống cuống, sững trí, ngắn ra. 

ÏNSUAS-UM, ¿, s. n. Màu mốc mốc, sắc nhuôin 
nhuôm. 

ÏNSUAV-IS, e (ior, issimus), adj. 1. (ai, sự gì) 
Chẳng bùi, chẳng dễ coi, khó ngùi, bát tai. 2. 
Khó chịu, rủi ro, khốn khó; äng tính, cú máu. 

ÌNSUAVIY — A8, atis, $. f. 1. Sự chẳng bùi, sự chẳng 
êm ngọt cho ngũ quan. 2. Sự nói vån cứng 
khó nghe. 

ÏNSUAYIT-ER, adv. Cách chẳng êm ngot. 

Insusi - È, adv. Vô ý, vô tình, cách zé, cách 
hấp tấp. 

ÏNSUBID — us, a, um, adj. (ai, sự gì) Vô ý, lếu láo, 
hơ hửng. 

ÍNSUBJECT - US, a, um, part. pass. (ai, sự gì) Chẳng 
làm tôi, chẳng suy phục, thong dong. 

ÏNSUBTIL - 1S, e, adj. (ai, sự gì) Chẳng khôn khéo, 
thô, vụng về. 

INSUBTILIT — ER, adv. Cách cháng khôn khéo. 

ÏNSUBUL — UM, $, $. n. Trục cuốn vải. 

ÏRSUCC — 0, as, are, a. Làm cho thấm nước gì, 
nhúng, dầm, ngấm. 

ÏNSUD— 0, as, avi, atum, are, n. Đổ mồ hôi ra; 
fig. chịu khó nhọc, cần lao, cố công trần lực. 

ÏNSUCC — us, a, um, adj. ( giống gì ) Khô, khô lạt, 
(quả ) sát, chẳng có nước. 

ÏNSUEFAC — 10, is, fec - ¿, tum, ere, a. Tập (ai) cho 
quen, liệu cách cho (ai) quen ; pass. tập tành 
cho quen, quen, đã từng trải. 

ÏNSUESC - o, GG, insue — vi, insue — tum, ere, a. và 
n. trị dat. hay là acc. tùy nghỉ. 1. Dạy tập, 
luyện tập, làm cho (ai) quen. 2. Tập tành, 
tập quen, quen. || 1. — pecus aquá. Bắt đoàn 
chiên uống nước cho quen. |; 2. — mentiri. 
Sinh chứng nói đổi. — alicui. Quen vuối ai. 


_TNSUET -È (2s), adv. Trái thói. 


ÏNSUETUD ¬ 0, inis, 3. f. Sự chẳng quen. 

ÏNSUET — US, &, um, part. pass. Insuesco. 4. (ai, 
sự gì) Đã quen, đã tập cho quen. 2. Ghẳng 
quen; lạ, mới lạ, khác thường. || 2. — audire 
vera. Chẳng quen nghe điều thật thà. — navi- 
gandi. Chàng quen vượt biển. /nguetum iter. 
Lët lạ. 

ÏNSUFFICI — ENS, entis, adj. cả ba giống. (ai, sự gì) 
Chẳng đủ, chẳng có sức. 

ÏNSUFFICIENTI-A, æ, S. f. Sự chẳng đủ, sự thiếu, 
sự yếu. 

[NSUFPLATI — 0, onts, s. f. Sự thói vào. sự thôi trên. 
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ÍNSUFFL - 0, as, avi, atum, are, n. và a. Thôi vào 
hay là trên; giô (sự gì) ra, phun ra. — -os 
plenum vino. Phun ngum rượu vào. 


[NSUL — A, æ, s. f. 1. Gò, cù lao. 2. Nhà ở lé, xóm.- 


ÏNSULAN - US, 2, um, VÀ ÏNSULAR—IS, e, adj. (ai, 
sự gì) Ớ trong gò, thuộc về gò; giữ đền thờ, 
sãi chùa. 

[NSULARI — US, į, S. m. 1. Kẻ giữ công. 2. Kế ở 


nhà thuê, kẻ đậu nhà nào. 3. Kẻ thu tiền thuê 
nhà. 


ÏNSULAT— US, đ, um, part. pass. (ai, sự gì) Hoá 
nên gò, lé đôi, lơ chơ, tô mô. 

ÏNSULC — 0, as, are, a. Cày, kéo sá cày. 

[NSULENS — IS, e, adj. như Insulanus. 

ÏNSULT— o, os, are, a. và n. Båt ớ biệt ra; hoá ra 
gò, ở biệt. 

[NSULOS — Us, a, um, adj. ( nơi nào ) Có nhiều gò. 

ÏNSULS - È (2s, issimè ), adv. Cách lạt lẻo, cách 
rờm. — garrire. Nói dong dẫn. 


ÏNSULSIT — AS, atis, s. f. Sự lạt lẽo, sự ròm, sự 
nói nhàm. 

ÏNSULS ~ US, a, um (ior, issimus ), ad). 1. (ai, sự 
gì ) Lạt lẻo, chẳng mặn mòi, chẳng có mùi mẽ. 
2. fig. Dai, ngây muội, lạt lëo, lè nhè, ngốc 

_nghếch, nhì nhằng. 

ÏNSULTABUND - US, a, um, adj. ( giống gì) Nhảy 
xói, xấc láo. , 

ÏNSUILTATI — 0, onis, s. f. 1. Sự nhảy, sự nháy lên, 


2. Sự phong phanh. 3. Sự nhao cười, sự. 


điếc dóc. 

[NSULTATORI - È, adv. Cách khinh man, 
mạn mạ. 

ÏNSULTATORI - US, đ, um, adj. (sự gì) Hay làm sỉ 
nhục, phạm đến, mạn mạ. 


cách 


ÏNSULT - 0, as, avi, atum, are, a. và n. trị dat. hay 
là acc. cùng in, tùy nghi. 1. Nhảy, nhảy nhót, 


nhảy trên, nhảy trong, tấp tång. 2. Phạm đến, ` 


diếc đóc, mạn mạ, ở vô phép vuối, nhao báng, 
mång: 3. Nhảy mừng. || 1. Floribus insultant 
hædi. Dê con nhảy nhót trong (bãi cô đẩy ) 
hoa. || 2. — alicui in calamitate. Nói lần nhàn 
vnối ké khốn khó. — fores calcibus. Lấy chân 
gö cửa. — segniliam alicujus. Trách màng ai 
biểng trẻ. 

ÏNSULTUR - A, æ, S. f. Sự nhảy lên.. 

INSULT - US, ûs, s. m. 1. Sự nhảy, sự tấp tång, 
sự xông pha. 3. Sự khinh mạn, sự điếc doe, 

ÌN - SUN, es, fui, esse, n. def. irreg. ( chia nhir 
Sum), trị dat. hay là abl. cùng ou. Ở trong. ó 
tại; tự nhiên có, vốn có. Mumm mfuerunt in... 
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Trước... đã đựng bạc. Eis inest intellectus. 
Chúng nó có trí khôn. 

ÏNSUM - 0, is, psi, ptum, ere, a. 1. Chiếm lầy, tiếm. 
2. Tốn phí, tốn kém, dùng, dùng lấy, hao tốn. 
lấy. || 2. Quid laboris in eam rem insumpserit. 
Người đã khó nhọc trong việc ấy là bao nhiêu. 
Frustrà operam —. Luống công vô ích. 

ÏNSUMPTI — 0, onis, S. f. VÀ ÏNSUMPT — UM, ?, 8. N. 
Sự phí tôn, của tốn phí. 

ÏNSUMPT — US, đ, um, part. pass. Insumo. 

ÏNSU —0, is, i, tum, ere, a. 1. May trong, khâu 
vào. 9. Nối vuối. 3. Thêu thùa. 4. Dùng về, 
dâng mà, chỉ về ( việc gì ). 

4° ÏNSUP—ER, præp. trị acc. 1. Trên, bên trên, 
trên trốc. 9. Bởi trên, ở trên xướng. 3. Lại, 
sau nữa, vå lại. 

9° ]NSUP— ER, adv. Nữa, hơn nữa, hơn, sau nữa, 
dư thừa. Aliquid — kabere. Chê sự gì, chẳng 

_ sá bao. 

ÏNSUPERABIL— IS, e, adj. 1. ( ai, sự gì) chẳng ai 
trèo lên được, chẳng ai thắng được. 2. Chẳng 
ai chữa đä được. 3. Khôn thoát khỏi. 


ÍNSUPERABILIT — ER, adv. Cách châng tháng được, 
cách chẳng đã. 


ÏNSUPERAT-US, a, um, part. pass. ( ai, sự gì) Chẳng 
chịu tháng được, chưa thua, chưa chịu. 

ÏNSUPERHAB — EO, es, ui, itum, ere, a. Bỏ qua đi. 
chẳng xem sao, chẳng lo đến. 

ÏNSUPERHABIT-US, đ, um, part. pass. lnsuperhabeo. 

ÏNSURG — 0, ès, insurre - vi, insurrec — tum, ere, 
n. trị dat. hay là acc. cùng in, adoersds. 1. 
CHA dậy, đứng lên; đứng cao, ở cao, nỗi lên. 
2. Dấy lên, làm phản, làm nghịch, chống lại, 
3. ( hoạ a. ) Trèo lên. || 1. — remis. Chèo miét. 
Insurgit aquilo. Gió báo nỗi lên. liomanas opes 
insurgere. Bên Rôma nỗi. fig. — alicui rei. Hăm 
hở việc gi. || 2. Adhortalus es eos —. Mày đã 
giục chúng nó làm nguy. ||3. — jugum. Trèo 
lên đỉnh núi. 

ÏNSUSCEPT-US, a, um, part. pass. (ai, sự gì) Ghẳng 
có chịu nhận. 

INSUSPICABIL— 15, e, adj. ( ai, sự gì) Chàng ai hồ 
nghỉ được. 

INSUSTENTABIL—IS, €, adj. (ai, sự gì) Chẳng ai 
chịu được. | 

ÏNSUSURRATI— 0, onis, $. f. Sự nói ri tai, sự nói 

- lọt tai, sự nói nhỏ. 

ÏNSUSURR — 0, as, avi, alum, are, a. Nói nhỏ, nói 
thầm, nói rỉ tai, nói rì råm. — vota diis. Cấu 
thầm các but thân. — in aurem. Réi ri tai. 


INT 


Ian — US, a, um, adj. 
đí gì vào. 

ÏNSUT — US, ở, um, part. pass. [nsuo. ( sự gì ) Đa 
chịu khâu vào. /nsulum vestibus aurum. AO 
thêu vàng. 


ÏXTABESC-0, is, intab — wi, ere, n. def. Ra khô héo, 
ra yếu, mòn đi, hao tôn. — dalore. Lo buồn 
sảu khô. 

ÍNTACTIL — Is, e, ađj. (giống gì) Không ai đến được. 

1° ÏXTACT —US, Ø, um (ior), part. pass. và adj. 
trị abl. hay là abl. cùng å. 1. (ai, sự gì) Ghẳng 
có chịu đá đến. 9. Nguyên vẹn, chẳng phái 
hại, còn lành, vô sự, chưa chịu làm, chẳng 
thua, xóng xả. 3. Thanh tịnh, vẹn sạch, đồng 
trinh, trinh tiết. ||. — pecline. Chẳng có chải 
đầu. Nihil intactum pati. Chẳng dé giống gì 
mà không mó vào. || 2. /ntacta gemma. Đá ngọc 
còn tốt lành. — exercitus. Bình mới đến. — 
supersiit¿ơne. Xóng lòng sự tin dối trá. /ntacta 
juvenca. Bò cái chưa vực. /ntacta regio. Xứ 
chưa suy phục. || 2. Zntacta Mater Numinis. Me 
thanh tịnh Đức Chúa Lời. 

3° ÏNTACT —US, 9$, s. m. Sự chẳng đá đến. 

+ ÍNTALI - 0, as, are, a. Cát, khắc vào. 


[NTAMINAT — US, d, um, part. pass. 1. (ai, sự gì ) 
Chẳng ố gi, chång có dấu vết el. 3 Dé, dr nhớp. 
INTANT - ÙN, adv. Dường ấy, cho đến nỗi. 


đỏ, áo: Người ta khâu 


+ ÏNTARD - Axs, antis, adj. cả ba giống. (ai, sự gì) 
Dùi dáng, giùng giảng, trì trụng, chậm, muộn. 


ÏNTECT - US, a, um, part. pass. Intego. 1.(ai, sự 
gì ) Đã chịu che. 2. Trồng trải, lộ liễu, loä lô. 


ÏNTEGELL~ US, đ, um, adj. dimin. bởi 


INTEG - ER, ra, rum ( rior, errimus ), adj. trị gen. 
hay là abl. cùng &. 1. Nguyên vẹn, tuyên vẹn, 
lọn, tròn, trông, có đủ phần. 2. Lành, lành 
lặn, chẳng hu, chẳng bại, chẳng bep, chảng 
vên. 3. Thanh tịnh, sạch së, trinh tiết+4: Thịnh 
lợi, vượng, khoẻ mạnh, tốt lành. 5. Ngay lành, 
liêm chính, trung trực, thơm danh, cbảng 
tham của, chẳng có tính mê. 6. Tịnh trai, lòng 
không, chẳng sốt rét, cháắng có nợ. 7. Mấy 
nghĩa riêng. || 1. integra hora. Giờ chän — 
equus. Ngựa đán. /ntegræ opes. Của cái còn 
nguyên. || 2.— sanguis. Máu lành tốt, — ævi. 
Đang tuổi xuân xanh. — å labore. Đã làm việc 
song chảng nhọc. || 3. /ntegerrima vita. Nët ăn 
ở rất thanh tịnh. IA —et lætus. Khoẻ mạnh 
vui vẻ. || ä — lestis. Kẻ đối chứng ngay thật.— 
judex. Quan xét liêm chính. ||T. Zn integrum 
restituere. Lập lại như nguyên cựu. Ad inte- 
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yrum. Hết cả. Ab v. De v. Er integro. Lai mòt 
lần nia. Int integro res est. Su ( ày "von hoàn 
tuyèn. 

ÍNTEG - 0. ¿$, inte - c, intec - tum, ere, a. 1. Che, 
đậy, lợp, che năng. 2. Tô, bôi. 3. Lát. 

ÍÏNTEGRASC—0, dis, ere, n. def. Hoá ra như mới, 

- hoá ra một lần nữa, lại xảy ra. 

INTEGRATI — 0O, onis, $. f. Sự làm lại, sự lập lại, 
sự tái tạo. 

INTEGRAT - OR, oris, s. m. Kẻ lập lại, ké làm lại. 

TNTEG -nè /errimè 1. adv. 4. Lót cà. hết cà. 2 
Cách công bång, cách liêm chính, cách trung 
trực. 3. Cách xuôi tren. ||3. — decere. Nói xuôi. 

[NTEGRIT A, Ø4, s. f. 1. Sự lót cả, sự nguyên 
vẹn, sự hoàn tuyên. 2. Sự khoẻ mạnh, sự lành 
lặn, sự thịnh, sự lành lẽ. 3. Lòng ngay lành, 
sự công hém, sự trung trực. 4. Sự sạch sẽ, 

sự trinh tiết. || 1. — corporis. Lót cả xác. ||2. 
— corporis. Sw mạnh khoẻ. — mentis. Sự tỉnh 
táo. || 3. — ps. Cách ăn ở thanh tao. || 4. fig. 
— sermonis latini. Sự ( nói ) xuôi tiếng latinh. 

ÍNTEGBITUD - 0, mus, s. f. Sự liêm, sự thanh liêm, 
ý lành. 

INTEGR-— 0, as, avi, alun, ae, a. 1. Làm lại, làm 
một lần nữa, làm mới. 2. Sửa lại, tu tác lai, 
tái tạo, lập lại. 3. Bỏ sức lại, thêm sức, nghỉ. 
i| 1. — bellum. Lại đánh giác. — pugnam. 
Chiến lại..— carmen. Hát lại. — lacrymas. Lại 
khóc, làm cho (ai ) lại khóc. || 2. Opes Trojæ 
—. Làm cho thành Troja lại nên thịnh. || 3. 
[ntegratur" admiratione animus. Sự mới lạ làm 
cho trí khôn tỉnh lại. 

ÍNTEGUMERT — UM, ?,s. n. 1. Đồ che, sự gì bọc, 
khăn gói, vỏ, da, áo. 2. Lễ điên đảo chữa 
mình, nê. 

ÏNTELLECTI-0, onis, s.f.1. Trí biểu. 3. Cách nói gia 
hay là giảm. 

INTELLECT — OR, oris, s. m. Kẻ hiếu, kẻ tốt trí. 

INTELLECTUAL — IS, e, adj. (ai, sự gì) 1. Vô hình 
tượng, thiêng liêng. 2. Thuộc về trí higa, 
thuốc về sự thông hiểu: 

ÏNTELLECTUALLT — AS, alis, s. f. Trí hiểu, minh đức. 

4° INTELLECT — US, a, um, part. pass. Inteligo. 

9° INTELLECT - US, s, s. m. 1. Sự hiểu, sự biết, 
sự thông hiểu. 2. Trí hiểu, trí khôn, minh đức, 
minh ngộ. 3. Ý, nghĩa, ý nghĩa. 5. Sự giác, 
sự thấy. || 1. — disciplinarum. Sự thông biếu 
các lẽ học. || 3. — duplex. Hai ý nghĩa. Il A. — 
saporum. Sự biết mùi ngon. 

+ INTELLExs, thay vì Intellexisses. 
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+ INTELLEXT, thay vì Intellexisti. 

ÏNTELLIG - ENS, entis (ent¿or), part. Intelligo, cũng 
là adj. trị gen. 1. (ai, sự gì) Hiểu, biết, thầy. 
2. Tót trí khôn, thông minh, minh mản, sáng 
da, trí sâu. 3. Khôn khéo, tài trí, từng trải, 
thâm thim, tỉnh tường. |! 1. — sibi mala im- 
pendere. Biết rằng có sự khốn khó rình đến. 
|| 3. — judicium. Sự đoán khéo. 

INTELLIGENT — ER, adv. 1. Cách khôn khéo, cách 
thông hiểu. 2. Cách có thẻ biểu được. 

INTELLIGENTI - A, æ, S. f. 1. Sự thông hiểu; trí 
hiểu, minh đức, tài trí.2. Sự thông thái. 3. 
Sự khôn ngoan, sự chác trí. 4. Sự từng biết 
các nghề nghiệp, sự biết xét lë hay dö. 5. Y, 
nghĩà . 6. Sự (ngủ quan) biết; sự thầy. 

ÏNTELLIGIBIL — 1S, e, adj. 1. (ai, sự gì) Người ta 
dễ hiċu. 2. Thông hiểu. 3. Có hình thẻ, ngũ 
quan biết được. 

ÏNTELLIGIBILIT - ER, adv. Cách có thẻ hiểu được. 

INTELLIG — O0. is, Intellex — ?, intellec — tum, ere, a. 
1. Hiệu, hiểu biết, thông hiệu, biết, thấy, thông 
minh. 2. Phân biệt, tinh tường, thầu, thông 


suốt. 3. Tường biết, từng trải, quen. || 1. —. 


insidias fieri sibi. Thấy có (kẻ) bày mưu làm 
hại mình, — ;zg»es. Thấy lửa nóng. ||2. Verum 

—# falso —. Phân biệt sự thật sự chăng. || 3. — 
signa. Biết xem ảnh tượng. Non multùm in istis 
rebus intelligo. Trong các sự ấy tôi chẳng quen 
là bao nhiêu. 


ÏNTEMERABIL — IS, C, Và ÏNTEMERAND—US, ứ, um, 


adj. (ai, sự gì) Chång ai được phạm dén, 


thánh, trọng. 
ÏNTEMERAT-È, adv. Cách chẳng hư, cách tuyên vẹn. 
ÏNTEMERAT — US, 4, um (ior), part. pass. (ai, sự 
gì ) Chẳng có chịu phạm, chẳng có chịu đúng, 
nguyên vẹn, vẹn sạch. 

ÏNTEMPERABIL — 1S, ý, adj. (giống gì) Chẳng chịu 
chế chảm được, chẳng ai cầm mực được. 
Ï[NTEMPER — ANS, anllis ( anlior, antissimus), adj. cả 
ba giống. (ai, sự gì) Chång giữ mực vừa, vô 
độ, chẳng có nề nếp, thái quá, chảng tiết kiệm, 
huông tuồng, mê đảm. — lingua. Ngứa miệng. 


ÏNTEMPERANT - ER (2s, issimè), adv. Cách chẳng 
cứ mực vừa, thái quá, quá chừng, quá lẽ. 


-ÏNTEMPERANTI - A, #, s. f. 4. Sự chướng khí. 2. 
Sự thái quá, sự chẳng giữ mực vừa, su quá 
chừng. 3. Sự chẳng thìn tính, sự buông tuồng, 
sự ăn uống thái quá. || 2. — rege, Sự cười 
hả hê. 

ÏNTEMPERAT — È, ady. như Iátemperanter. 
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TNTENMPÈRAT — ÙS, &, um (jor, 183745 ), part. . pae. 
1. (khí) Chướng, độc, chàng lành. 2. (ai, sự 
gì) Chảng có chịu chế, thái quá, quá lẽ. 3. 
Chàng tiết kiệm, mê đảm, chàng thin tính. || 
2. Intemperatum vinum. Rượu nguyên. 


ÏNTEMPERI —ES, et, s. f. và x, am, S. f. p. 1. Sự 
chướng khí, sự trái thì tiết, khí độc, khí trời 
khó chịu. 2. Tính thất thường, tính lạ, tính 
hay gåt, sự cú mấu; sự hoảng hốt, sự giận 
hoảng, sự vò phép. 3. Sự mô ăn uống, sự 
buông tuồng, sự thái quá. 4. (họa:) Lương 
tâm cắn rt, các sự đũ' oul thần. || 1. — cæli. 
Khí trời khó chịu. || 9. Zntemperiem alicujus 
ferre. Nhịn người xăng tính. || 3. — aguarum. 
Sự mưa quá. 

ÏNTEMPEST — AS, atès, s. f. Sự chướng khi. 

INTEMPESTIV — È, adv. Trái mùa, trái thì. 


ÏNTEMPESTIYIT—AS, atis, s. f. Sự trái thì, lúc 
chẳng tiện. 

[NTEMPESTIVIT - ER, adv. như Intempestivè. 

ÍNTEMPESTIV - US, đ, um (ior), adj. 1. (ai, sự gì) 
Trái thì giờ, trái mùa, cháng phải thì, xảy ra 
lúc chẳng tiện. 9. Chỉ điểm dữ, ráy rà. ||1.— 
fructus. Quà rài. || 2. — sonus. Tiếng kêu điéc 
tai. 

ÏNTEMPEST-US, đ, um, adj. 1. (nơi nào, sự gì )Độc 
khí, chẳng lành, động trời. 2. Bát tiện. 3. (thì 
giờ) Nghỉ, lặng lë. || 3. Znfempesta nox. Đêm 
khuya. 

[NTEMPORAL-IS, e, adj. 1. (ai, sự gì) Hàng có đời 
đời, vô thủy vô chung. 3. Trái thì, trái mùa. 

ÏNTEMPORALIT-ER, adv. Trái mùa, lúc chẳng tiện. 

ÏNTEND-O, 2$, £, inten-sumvà tum, ez, a. 1. Giwong. 
giảng ra, giơ ra, giơ lên, buộc chặt. Mớ ra, tô 
ra, trải ra. 2. Thêm dom, thêm vào. 4. Trở 
(sự gì) về đàng nào, lång (tai), ghé lại, nhằm 
vào, đem đến, dàng. 5. (— animum) Lo, châm, 
có ý; toan, mång lo. 6. Rán sức, cổ tình, 
quyết, nhất định. 7. Làm ra vần bình. ||1. — 
arcum. Lên cung. — funem. Rán dây. — cla- 
morem. Kêu lên lớn tiếng. — vincula collo. Đông 
tói vào cô. — manus cælo. Giơ tay lên trời. ||3. 
— vela. Giương buồm. — eruditiunem suam. 
Tở ra mình súc tích. /nterdiù noz visaest inten- 
di. Ban ngày ra như trời muốn tõi lại. || 3. — 
febrim. Làm cho cơn sốt ra nặng hưn.— vera. 
Nói thêm. — leges. Ra những.luật thẳng nhật 
hơn. UA. — ferrum. Gis mũi gươim. — aures 
ad verba. Lång tai mà nghe lời. — oculos in 
aliquem. Rån màt vô ai. Oculiermt intendentes 

-in eum. Mắt người ta nhằm vào kẻ éy. — ier 
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v: gredswn. DI đến, tới đón, — dəgitum. Chi 
tay. ||5. — amimum studiis. Dem trí về sự học 
hành. — cogètationes ad aligquàm rem. Màng lo 
sự gì. — aliċui litem. Kiện cáo ai. Quod animo 
intenderat. Việc người đã có ý làm.||6.()uomodỏ 
nunc intendit. Như nó nói ( quyết) bây giờ. — 
persegw. Ra sức đuôi båt. 

+ INTERSI-0, onis, s. f. như Intentio. 

† InTeNs-È rs, issimè ), adv. Cách manh. Zn- 
tenstùs diligere. Tríu mến hon. 

+ [NTENSIV-È, adv. Cách mạnh, cách chật, cách đặc. 

“† ÏNTENSIV-US, a, um, ad). (sự gì) Mạnh, đặc, có 
phần nóng hay là lạnh hơn. 

ÍNTENS-DS, og. um, part. pass. Intendo, như Inten- 
tus. 

TL INTENTABIL-IS, e, adj. (ai, sự gì) Chàng chịu 
cám đỗ được. 

[NTENTATI-0, onis, s. f. Sự giăng ra, sự xê ( sự gì) 
gần; fig. sự trớ đến, sự nhằm vào. 

IXTERTAT-0R, oris, s. m. Kẻ chẳng cám đỗ. 


ÏXTENTAT-US, a, um, parl. pass. Intento. 1. (ai, 
sự gi) Đã chịu trở đến, đã chịu giơ vào. 2. 
Chång có chịu thir, chưa dùng. It. Cogitatio 
atl malum intentata. Trí tưởng về sự dữ. ||2. 
Nihil inlentatum linquere. Chäng bộ sự gì mà 
chẳng thử. /ntentata jugo. (bò cái) Chwa vực. 

INTENTf-È (2s, issimèj, adv. -1. Cách rán sức, 
cách gång, cách cầm trí, cách mảng lo. 2. 
Cách mạnh, cách chăm chỉ, cách khẩn cấp. 


ÏNTENTI-O, onis, s. f. 1. Sự kéo cho thẳng, sự 
giăng ra, sự làm cho giãn ra. 2. Sự thêm lên, 
sự cầm trí. 3. Ý tứ, ý chỉ, ý cùng hét, ý muốn. 
4. Sự kiện cáo, sự tranh tụng. 5. Câu mở lẽ, 
câu mở (major syllogismi). || 1. Arcum — 
frangit. Ghrơng cung quá thì đứt dây. ||2. — 
vocis. Sự nói lớn tiếng hơn. — animi. Su cầm 
trí. — /¿sús. Sự đánh cờ mê say. ||3. Hæc est 
— tua,ut... Anh có ý này, là... — defuncti. Ý 
người chết. IA. — ae depulsio. Sự cáo và sự 
chữa mình. 

'TNTENTIV-US, a, um, adj. (tiếng gì) Thêm mạnh 
ngħia. 

INTENT-O0, as, avi, atum, are, a. freq. Intendo. 1. 
Gier, giương, duði, trở đến. 2. Dâng, đem cho, 
đe, đe loi. 3. Kiện cáo, tranh tụng. || 1. — ma- 
nus in aliquem v. alicui. Tra tay båt ai. ||2. — 
ictus. Be đánh. — exilium alicui. De đày ai. || 3. 
— crimen invicem. Cáo lån nhau. 


4° ÍNTENT-USy đ, um (ior, simus), part. pass. 
Intendo, cũng là adj. trị dat. 1. (ai, sự gì) Đã 
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chia giướng, đã chịu kéo thång. 2. Chia trở 
dën, chịu giơ. 3. Khăn khán, chăm chỉ, săn 
sóc, chuyên cần, mải miết; cầm trí, có ý tứ, 
cặn kẽ, cần thận. 4. Đã chịu thêm dom, già 
giệt, thẳng nhặt, nhiệm nhặt. ||. — arcus ner- 
ro equino. Cung có dây bảng gån ngựa. Sella 
intenta loris. Yên ngựa có đai buộc. ||3. — 
animus ad aliquid. Trí mắng suy sự gì. /nten- 
tis viribus. Cách cổ sức. Tntention custodia. Sự 
canh cản mật hơn. IA. /ntentio" disciplina. 
Phép thẳng hơn. /ntenta olrmeniorum pretia. 
Giá các đồ ăn đã thặng lêu. 

3° ÏINTENT-US, #$, s. m. Sự giv, sự đâng, sự đuỗi, 
SỰ giương. 

ÏNTEP-EO, es, wi, ere (thiếu sup.), n. Ra ấm, ra 
hâm hâm. 

ÏNTEPESC-O, e, ere ( thiểu perf. và sup.), n. 1. Båt 
đầu ra ấm, ra hâm hâm, ra nóng. 2. fg . Dục lại, 
ngớt, bớt. ||9. Zntepescente frigoré. Khi bớtrét. 

ÏNT-ER, præp. trị acc. 1. (chỉ nơi: ) Giữa, trong, 
vuối, qua. 2. ( chỉ thì giờ: ) Trong, trong vòng, 
trong quảng, đang khi, ban, trong đời. 3. (chỉ 
sự so sánh:) Trong, vuối; độ, chừng độ. 4.(chỉ 
sự pha lộn:) Cùng, vuối, làm một, ở giữa, lắn 
lộn nhau, nhau. ä. (chỉ thứ tự, bậc:) Trong, 
trên, quá trên, trước, sớm hơn, trong số, vào số. 
EE Ở giữa hai sừng.—nemora. 

giữa rừng xanh. — cutem et carnem. Dưới da 
áp thịt. — nos dicere licet. Ta ở vuối nhau thì 
nói được. — spem metumque suspensus. Nửa 
trông nửa sợ. || 2. — autumnum et brumam. 
Quối thu sang đông. — lot annos. Trong vòng 
bẩy nhiêu năm. — cænam. Đang khi ăn bữa 
tối. — vias. Dọc đàng. — scyphos v. pocula v. 
bibendum. Đang khi uống rượu. — diem. Ban 
ngày.— Ac, Đang khi ấy. — initia principatås. 
Khi (ai ) sơ tức vị. — arna silent leges. Khi có 
giặc lề luật ở lặng. || 3. — te et qguadrupedem 
nihilne putas interesse? Mày nghĩ mình mày 
chẳng khác gì loài lục súc ru? — quatuor et 
sex modios serere. Gieo bốn hay là sáu đầu (năm 
ba đấu ). || 4. — lauros hedera serpit. Dây bà 
thảo leo quấn cây du đăng. — se amare. Yêu 
nhau. — se obtrectare. Cài lẫy nhau. — se sepe- 
Lount formicæ. Gái kiến hay chôn xác cho nhau. 
|| 35. — omnes unus excellere. Trôi hơn các ké 
khác. — prima poma rmmaftesce'e. Nên chín 
trước các quả khác. Leinciigs est camelis — 
equss. Con lạc đà chạy lanh bảng ngựa. 

ÏNTEH#STU - ANS, antis, adj. cả ba giống. ( giống 
gì) Tức ách; nóng từng lúc. 

ÏNTERALBIC-0, đs, đe, n. Trắng từng nơi, lỏ lang, vá. 
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+ INTELLEXTI, thay vì Imellexisti. "`... ké khi được igi p` 
INTELLIG - ENS, entis (entior), part. Intelligo, cũng 1. (khí) CF rcesserat cùm... F 
là adj. trị gen. 1. (ai, sự gì) Hiểu, biết, thấy. gì) Chine Z zondictus dies. F 
2. Tốt trí khôn, thông minh, minh mån, sáng Chàng.’ e ưng chịu lễ 
da, trí sâu. 3. Khôn khéo, tài trí, từng trải, 2. In S isse nang 
thâm thiểm, tỉnh tường. |! 4. — sibi mala im- | INTE”, ek chịu c} 
pendere. Biết rằng có sự khốn khó rình đến. | ::7 SÉ ze ad 
|| 3. — judicium. Sự đoán khéo. rã SE ặt F 
INTELLIGENT — ER, adv. 1. Cách khôn khéo, cách `" $ S d F e 
thông hién. 2. Cách có thé hiểu được. | “£ e E 2 E oo DN ~ 
INTELLIGENTI - A, æ, S. f. 1. Sự thông hiểu; D a S 2 5 2 € Ka 
hiệu. minh đức, hài trí. 2. Sự thông. thể, t2 > #8£° PA TE 
Sur khôn ngoan, sự chắc trí. 4. Ié WW. — S 2 2 a S g ~., 
các nghề nghiệp, sự biết xét lẽ ha E Z 2.2 A A 1 nF > S E? 
nghià . 6. Sự (ngũ quan) biết, KA < rễ ER E S 5 2 S eF a ` 
ÏNTELLIGIBIL — 1S, €, adj. 1. SA Ti r WER Gs | ei sf TE a 
dé hiểu. 2. Thông H, ) 0 7 ï7 ˆ 2 22 2 2ˆ. 6 TẸ 2 
dee ¬ , ie e E EÍ gF SÉ Ee gi 
Sg e, "E Ai ESS 
ÏNTELLIGIBILT - ER, â Wo ; --::5. F j ự làu : 
[NTELLIG — So Điệu “ vì M £ 3 š £ $ — 0R, Oris, . ` 
e He, Wi x tì A ¬ a trả, kẻ nghịch, 
minh, ai A u chủ nợ, ké lĩnh chị. 
suốt. e Ef, e thày, ké làm mai. 4. Kẻ phá 
$ _ ĪNTERCESS — US, ûs, s. m. 1. Sự làn. 
L9. fa- giửa mà giúp lời, sự làm quan thày, ` 
a ¬ ed chủ. 2. Sự xảy ra nửa vời. 
S Se 1° ÏNTERCID — 0, Ze, 7, intercas-wm, ere, a. 1. Ngà 
EE Ge giữa. 9. Xảy đến, xảy ra nửa mùa. 3. Chết, hư 
„m chập, hay khoan giản, đi, ra không, mất. 4. Chịu quên lửng. || 3. 
_ Iutereidunt verba., bác tiếng ra cũ dần dần. 
„pepi NAT ~ US» tò um, part. pass. (sự EL Via vetustate intercidens. Bàng lâu ngày khuyết 
rer. pä chịu giàn lâu, lâu dài; từng cơn, liệt. 
"on lúc. 9° INTERCID-O0, ¿5, i, intercis-um, ere, a. Cắt giữa, 
i ~0, inis, $. L Sự giän ra, sự nghi cắt đôi, xẻ làm hai. — venam. Cát mạch máu. 
Wi XE? ai quãng ngày giờ giãn việc gì ra, lúc Plura rogantis verba intercide. Hãy ngắn lời ké 
S hi việc gì. Intercapedinem serihendi facere. xin đừng cho nói dài. 
Lần lữa việc viết thư. - | [NTERGILI - UM, ¿, $. n. Nơi giữa hai mày mát, àn 
INTERCARDINAT — US, đ, um, part. pass. (SỰ gì ) Đã đường. 
tra ngàm. ị ÏNTERCIN - 0, ¿s, ui, intercen-tum, ere, n. Hát giữa 
[NTERCARP - ENS, entis, ad]. cả ba giống. ( giống hai việc khác. 
gì ) Câm lấy phần giữa. ÏNTERCINCT — US, a, um, part. pass. (giống gì) Dä 
[NTERCED — 0, ?8, interces - sè, interces — sum, ere, chịu quần, đã chịu vần vít, đã chịu bọc chung 
n. trị dat. hay là abl. cùng cum, pro tùy nghi. quanh. 


4. Ở giữa, có. 9. Xảy đến, qua. cách ( một | TNTERCIP - 10, tg, Inter€cp- si intercep-tm, ere, à. 
quãng ). 3. Can gián, làm ngăn trớ, chẳng 4. Bát lấy dọc đàng, cầm lại đọc đàng, bàt 
ưng, chống trả, 4. Lĩnh chịu, bầu chủ nợ. ä. (rom, bát khi vô ý, ăn cắp, làn mưu mà båt 
Cầu bầu cho, xin cho; (hoa acl. ) xin ( sự gì) hay là đánh. 2. Làm hư, làm cho khuất lấp. 


cho (ai). ||1. Paludes intercedebant. Bảy giờ i| 1. — sermonem. Qướp lời. — iter. Triệt lộ. — 
các kẻ ấy mác đồng lấy. Existimare nullam litteras. Båt thự (ai gửi cho ké khác). — Aos- 
homini cum homine — societatem nisi quas(05 tes. Bất thình linh xông phá quân giặc. — op- 


causå. Nghĩ rằng người nọ chẳng thông công portuna loca. Chiểm lấy các chỗ tiện. |3. Mor- 


IN 

" ¿ntercip:.. Phải bệ 
to interciperet. K 

- È, adv. Từng 


625 


), n. Nềm gifa, 
` nơi nào, Ở 


INT 
INTERLUC-O, 4s, are, a. Xén cây, phát ngành. 


INTERLUD-0, e, interlu-#, interÌu-sưm, ere, n. 
Chơi giữa, chơi trong. | 


vh tát. ` ee, a. | TNTERLUN-IS, €, adj. (nơi nào ) Chẳng sáng trắng. 
onis, s. f. ké <ii INTERLUNI-UM, ý, S. n. Cü chẳng sáng trăng. 
At. R LẦN Q | TNTERLU-O, is, i, tum, ere, a. Chây qua giữa; rửa. 
; ` Die I-E et, Nơi bé hep, phá biến; dòng 
ım, D b 23 +ẳ | ÍNTERLUYVI BS, ei, s.t ‘>p, p c 
“ng ` Xg | - nước chảy qua giữa. 
: ( Ề RN 3 TINTERMAN-EQ, CS, si, sum, ere, nN. C lại giữa, ở lại. 
SS 7P. z H Wb | `ERMEDI-US, Ø, um, ad}. (ai, SỰ gi) Ở giữa, 
+ e 2 eeng Ze ` ng, đã chịu xen vào. 
| Kä g x ł d \ 'NSTRU-UM, į, S. n. như Interlunium. 
GC AA bên š ~ S .TRU-U§, 4, UM, adj. nhu Interlunis. 
-d Z a T Z S ` ` a, are, n. Qua giữa, chảy qua giữa. 
*% CON G S $ e š | e, adj. như Interlunis. 
a ^^ xế “ SE SX ở  & Š ot + are (thiểu sup.), n. Nhấp 
E E a *2 ` Se S SN» KE Kë quáng. Sguamis intermıcat 
A a E : „ ngu Le ` R ` ` ` Ỳ › Máng giữa vấy. 
S rắp, sự r SÉ A "at, sự gì) Vò lượng vò 


A lộ. 3. Sự DR, 
, — anữnœ. Sự nghẹt 


, a, um, part. pass. Intercludo. 
.uMNI - UN, ?, S. n. Gian nhà, căn nhà, 
_a—ng cột. 
ÏNTERCONCILIS— 0, đs, are, a. Lấy lòng, mua lòng. 
INTERCOSTAL - IS, e, adj. (sự gì) Ở giữa xương 
Sròn. 
+ ÏNTERCULC — 0, as, are, a. Đạp, xéo phải, nhét 
vào. 
ÏNTERCURR - O, ¿s, ?, intercur- sum, ere, n. Đến 
đang khi, xảy ra đang khi, đến giữa hai bên 
mà can gián hay là đàn hoà; chạy tåt, chạy 
ngang: 

ÏWTEBCURS — 0, as, are, n. freq. Intercurro. Chạy 
qua giữa. 

4° INTERCURS — US, s, s. m. Sự đến đang khi, sự 
đến giữa hai bên mà can gián hay là đàn hoà. 


Inéercursw consulum. Bởi bat quan consulê đã 
đứng giữa mà can. 


9° ÏNTERCURS — US, a, um, part. pass. ÏNTERCURRO. 

INTERC — US, utis, adj. cả ba giống. ( sự gì) Ở giữa 
đa và thịt, kín,ở trong.——agwøz.Bệnh thủy thũng. 
lntercutibus vitiis madentes. Đã triêm nhiễm 
những nét xấu kín nhiệm. 


ÍNTERDAT — US, đ, um, part. pass. (sự gì) Đã chịu 
phân phát, đã chịu chia ra. 


ÏNTERDIAN — US, 4a, um, adj. (sự gì ) Thuộc về ngày. 
ban ngày. 


` a nabile regnum, Nước 
ge a Le 
__ ` 


lời đe. 


Intermmmo. 1. 
“ hay hết, vô 
- cấm, đả 


[NTERD — U. 
2, Khi thì... kili 
[NTERDU-0, os, ere (thiểu pc. 
— nihil. Chẳng lo lång gì, châu, 


ÏNTERE — à, adv. 1. Đang khi äv Wes 
BS hị bấy 


nhân khi. 2. Thinh thoảng, một hai Z Ri. ` 
Song le. ||1. — loc: v. temporis. Khi Bê 2 d 
d Ru 


` g ? K ° e > y 
ÍNTEREA — DÙM, adv. Cho dën khi, dang khi. 
ÍNTEREMI, perf. interimo. 


T INTEREMPTIBIL - 1S, 2, adj. ( giống gì) Chịu giết 


được. 
ÏNTEREMPTI - 0, onis, S. f. Sự giết lát, sự giết 
người, sự sát nhân mạng. 


[NTEREMPT-0R, oris, s. M. (RIX, ricis, s. f.) Kẻ giết, 
kẻ giết người, kẻ sát nhân. 

ÏNTEREMPT — US, &, um, part. pass. Interimo. 

ÍNTER-EO, Ce, ivi vàii, itum, tre, n. Chết, hư đi, mất, 
ra không. — fame. Ghết đói. Omnia mutantur, 
nihil interit. Mọi sự trở nên giống khác, chẳng 
có sự gì hư đi. Jnterit ignis. Lira tắt ngắm. n- 
terit ra morå. Chày ngày lòng giận nguội di. 

ÍNTEREQUIT - 0, as, đe, n. trị acc. Cỡi ngựa qua 
giữa, đi ngựa qua (nơi nào). 

ÏNTERERR — 0, as, are, n. Lạc giữa, đi xung xăng 
qua giữa. _ 

INTER — Esr, như Intersum. 


INT 


ÍNTERAMENT - A, orum, s. n. p. Các đổ don tàu. 

ÌNTERAMNAN - US, Q, um, và ÏNTERAMN — US, Q, Um, 
adj. ( nơi nào ) Ở giữa hai sông, hà nội, có 
sông bọc. 

[NTERANE - A, orum, s. n. p. Ruột. 

ÍNTERANE — US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về ruột, 
nội, ở trong. 

ÍNTERARESC - 0, is, ere. n. def. Ra khô kéo; hư đi, 
hao đi, ra không. 

ÏNTERBIB - O, ?%,?, itum, ere, a. Uống hết. 

† ÏNTERBIT - O, is, ere, n. def. Chết, hư, ra vô ích. 


[NTERCALAR - IS, e, VÀ ÏNTERCALARI — US; a, um, adj. 
( sự gì) Đã chịu nhuận, chịu thêm vào. — dies. 
Ngày nhuận. — mensis. Tháng nhuận. — annus. 
Năm có ngày nhuận hay là có tháng nhuận. 
— versus. (âu chung. 

ÏNTERCALARI - UM, ?, s. n. Ngày hay là tháng nhuận 
cho vừa năm mặt trời. 

ÍNTERCALARL ~ US, a, um, adj. như Interealaris. 


ÏNTERCALATI - 0, onis, S. f. Sự nhuận ( ngày bay 
là tháng ); sự thêm vào. 

ÏNTERCALAT - OR, oris, $. m. Kė đặt mình vào giữa. 

ÍNTERCAL — 0, Ø5, 0i, atum, are, a. 1. Nhuận, thèm 
vào, tra vào. 2. Giãn ra, trì hoản. || 1. Hoc 
anno intercalalur. Năm nay có nhuận. || 2. fn- 
tercalata pœna. Hình đã chịu giản ra. 

+ INTERCAPEDIN-ANS, anlis,adj. cá ba giống, (ai, sự 
gì) Ngắn ngừ, chậm chạp, hay khoan gián, 
lòng thòng. 

† INTERCAPEDINAT — US, a, um, part. pass. ( SỰ Bì, 
việc gì) Đã chịu giãn lâu, lâu đài; từng cơn, 
có từng lúc. 

ÍNTERCAPED — 0, inis, s. f. Su giản ra, sự nghỉ 
(việc gì); quãng ngày giờ giãn việc gì ra, lúc 
nghi việc gì. /ntercapedinem serihendi facere. 
Lần lữa việc viết thư. 

ÏNTERCARDINAT - US, d, Min, parl. pass. (sự gì ) Đã 
tra ngàm. 

[NTERCARP - ENs, entis, adj. cả ba giống. ( giổng 
gì ) Cầm lấy phản giữa. 

ÍNTERCED — 0, e, interces - si, interces — sum, ere, 
n. trị dat. hay là abl. cùng cum, pro tùy nghi. 
1. OC giữa, có. 2. Xåy đến, qua, cách ( một 
quãng ). 3. Can gián, làm ngăn trở, chẳng 
ưng, chống trả. 4. Linh chịu, bầu chủ nợ. 5. 
Cầu bầu cho, xin cho; (hoạ act. ) xin (sự gì) 
cho (ai). ||1. /2aludes intercedebant. Bấy giờ 
các kẻ ấy mắc đồng lây. Eristimare nullam 
homini cum homine — societatem nisi quæstůs 
causå. Nghĩ rằng người nọ chẳng thông công 
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INT 


gì vuối người kia đừng kẻ khi được lợi gì mà 
thôi. || 2. Una nor intercesserat cùm... Đã qua 
một đêm khi.. /ntercedit condictus dies. Đền ngày 
hạn. || 3. — legi. Chẳng ưng chịu lề luật. || 4. 
Seribit se pro te intercessisse magnam pecuniam. 
Nó viết rằng nó đã lĩnh chịu cho anh nhiều 
bạc. || 5. /mtercede pro me ad Dominum. Hãy 
cầu bầu cho tôi trước mặt Đức Chúa Lời. — 
veniam. Xin tha (cho ai). 
ÏNTERCEPI, perf. Intercipio. 
[NTERCEPTI - O. onis, s. f. Sự bắt khi vô ý, sự ăn 
cấp. 
ÏNTERCEPT-OR, oris, s. m. Kė bát dọc đàng, kẻ bát 
khi vô ý, kẻ ăn cáp. 


4° INTERCEPT - US, a, um, part. pass. Íntercipio. 


2° INTERCEPT — US, Gs, s. m. như Interceptio. 


ÏNTERCESSI — 0, onis, s. f. 1. Sự can gián, sự chẳng 
ưng, sự chống trả. 2. Sự báu chủ, sự lĩnh 
chịu. 3. Sự làm. 

ÏNTERCESS —0R, oris, s. m. 1. Kẻ chẳng ưng, kẻ 
chống trả, kẻ nghịch, kẻ làm ngăn trở. 2. Kẻ 
bầu chủ nợ, ké lĩnh chịu. 3. Kẻ cầu bầu, quan 
thày, kẻ làm môi. A Kẻ phân xử, kẻ làm. 

ÏNTERCESS — US, äs, s. m. 1. Sự làm mối, sự ở 
giữa mà giúp lời, sự làm quan thày, sự bầu 
chủ. 2. Sự xảy ra nửa vời. 

1° ÍNTERCID — 0, e, 2, Intercas-tơn, ere, a. 1. Ngã 
miữa. 9. Xây đến, xảy ra nửa mùa. 3. Chét, hư 
đi, ra không, mát. 4. Chịu quên lửng. || 3. 
Intercidunt verba. ác tiếng ra cũ dän dân. 
ee vetustate intercidens. Bàng lâu ngày khuyết 
lệt. 

9° ÏNTERCID-0, 2$, į, intercis-um, ere, a. Cåt giữa, 
cát đòi, xẻ làm hai. — venam. CAL mạch máu. 
Plura rogantis verba intercide. Hãy ngăn lời ké 
xin đừng cho nói đài. 

[NTERGILI - UM, ¿, $. n. Nơi giữa hai mày mat, ăn 
đường. 

ÏNTERCIN - 0, ¿s, ui, intereen-(wm, ere, n. Hát giữa 
hai việc khác. 

ÏNTERCINCT — US, a, um, part. pass. (giống gì) Đã 
chịu quần, đã chiu vần vít, đã chịu bọc chung 
quanh. 

ÏNTERCIP - 10, is, intercep-i, Infercep-fum, ere, a. 
1. Båt lấy dọc đàng, cầm lại doc đàng, bàt 
trộm, bát khi vô ý, ăn cắp, làn mưu mà bắt 
hay là đánh. 9. Làm hư, làm cho khuất lấp. 
|| 1. — sermonem. Qướp lời. — iter. Triệt lộ. — 
litteras. Bắt thư (ai gửi cho ké khác). — hos- 
les. Bất thình linh xông phá quân giặc. — op- 
portuna loca. Chiém lấy các chỗ tiện. ||. Mer 


INT 


his intercipi.. Phải bệnh não mà chết. /sta ne 
göÌtio interciperet. Kẻo quên các sự ấy. 

ÏXTERCIS — È, adv. Từng khúc, từng phần, từng 

- mụn, cách tát. 

[NTERCISI — 0, onis, s. f. Sự cắt giữa. — siomgcht, 
Đau quặn ruội. 

INTERCIS — US, a, um, part. pass. 2° Intereido. — 
dies. Ngày ăn mừng một boot mà thôi. /nterci- 
sa vena. Mạch máu đã cắt. — sermo. Cách nói 
nhát gừng. 

ÏNTERCLAM - ANS, antis, adj. cả ba giống. (ai, vật 
gì ) Kêu lên, dức lác, cất tiếng lên. 

ÌNTERCLUD - 0, is, interclu-si, interclu-sum, ere, 
a. Đóng, rào, lấp, ráp, chấn đàng, triệt lộ; 
ngăn trở, ngăn cấm. —- fugam. Chấn đàng kèo 
trốn. — otium. Chẳng cho nghi. — aliquem ab 
oppido. Ngăn cấm ai vào thành. — Cæsarem 
frumento. Triệt lương ông Côsarê. — alicui ad 
aliquem. Ngăn gián ai đến cùng người nào. 

ÏNTERCLUSI - O, mis, s. f. Sự rấp, sự rào, sự 
bít, sự chấn đàng, sự triệt lộ. 3. Sự ngăn trở. 
3. Dấu ngoặc ( ). ||. — animæ. Sự nghẹt cỏ, 
đau tức ách. 

[NTERCLUS — US, đ, um, part. pass. Intercludo. 

ÏNTERCOLUMNT — UM, ?, s. n. Gian nhà, căn nhà, 
chặng cội. 

ÏNTERCONCILI — 0, as, are, a. Lấy lòng, mua lòng. 

INTERCOSTAL - IS, e, adj. (sự gì) Ở giữa xương 
strờn. 

+ INTERCULC ~ 0, as, are, a. Đạp, xéo phải, nhét 
vào. 
ÌÏNTEBRCURR - 0O, is, ?, intercur- sum, ere, n. Đến 
đang khi, xảy ra đang khi, đến giữa hai bên 
mà can gián hay là đàn hoà; chạy tắt, chạy 

ngang. 

ÏNTERCURS — 0, as, are, n. freq. Intercurro. Chạy 
qua giữa. 

4° ÏNTERCURS— US, s, s. M. Sự đến đang khi, sự 
đến giữa hai bên mà can gián hay là đàn hoà. 
Tntercursu consulum. Bởi hai quan consulô đả 
đứng giữa mà can. 

9° ÏNTERCURS — US, ở, um, part. pass. ÏNTERCURRO. 

INTERC — US, utis, adj. cả ba giống. ( sự gì) Ở giữa 
đa và thịt, kín,ở trong.—agwa.Bệnh thủy thũng. 
Žntercutibus viliis madentes. Đã triêm nhiễm 
những nết xấu kín nhiệm. 

Í[NTERDAT — US, d, um, part. pass. (sự gì) Đã chịu 
phân phát, đã chịu chia ra. 

ÏNTERDIAN — US, a, um, adj. (sự gì ) Thuộc về ngày. 
ban ngày. 
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ÏNTERDIC - 0, ¿$, interdi-xi, tum, ere, a. và n. trị 
dat. 1. Truyền, sức, khiến dạy. 3. Cấm, 
nghiêm cấm. 3. Can gián, ngăn chấn, chống 
trả. 4. Nói qua. 5. Cáo. || 1. Prætor interdixit 
đe vi. Quan prêtorê đã ra điều luật về sự ức 
hiếp. || 2. — aliquid fieri. Cấm làm sự gì. /n- 
terdico tibi domo meá. Cấm chỉ mày vào nhà 
tao. —alicui aquå et igne. Cấm nước cấm lửa, 
đày ai. — alicui aliquå re v. de aliguå re v. ali- 
quid. Cám ai điều gì. 

INTERDICTI — 0, onis, s. f. Sự cấm, điều cấm. Aquæ 
ei ignis—. Sự cấm nước cấm lửa, sự đày. 

ÍNTERDICT — OR, oris, s. m. Kẻ cấm. 

ÍÏNTERDICT — UM, ?, S. n. 1. Lời quan prêtorê cấm 
khiến. 2. Sự cấm, điều cấm, sự cắm tạm. 3. 
Sự cấm làm việc thờ phượng trong nhà thờ nào, 
sự cấm thày clêricô nào làm việc chức mình. 

[NTERDICT — US, 4, um, part. pass. Interdico. 

ÏNTERDIGITALI - A, orum, s. n. p. Bot lên trong kẽ 
ngón. _ 

ÏNTERDI — Ò, và '† ÏNTERDI - Ùs, adv. Ban ngày. 

ÏNTERDUAT — ÌM, adv. như Interim. 

[NTERDUCT — US, ús, $s. m. Dấu chia các phần bài, 
sự chấm câu, cái chấm. 

ÏNTERD - ÙM, adv. 1. Một hai khi, thỉnh thoảng. 
2. Khi thì... khi thì. 3. Đang khi ấy. 

[NTERDU -0, 2$, ere (thiếu perf. và sup.), a. Lo lång. 
— nihil. Chẳng lo lång gì, chẳng xem sao. 

ÏNTERE — à, adv. 1. Đang khi ấy, khi bấy giờ, 
nhân khi. 9. Thính thoảng, một hai khi. 4. 

. Song le. It. — loci v. temporis. Khi bấy giờ. 

ÏNTEREA — DÙM, adv. Cho đến khi, đang khi. 

ÏNTEREMI, perf. Interimo. 

+ INTEREMPTIBIL - 1S, e, adj. ( giống gì) Chịu giết 
được. 

[NTEREMPTI - 0, onis, s. f. Sự giết lát, sự giết 
người, sự sát nhân mạng. 

[NTEREMPT-0R, oris, s. m. (RIX, ricis, s. f.) Kẻ giết, 
kẻ giết người, kė sát nhân. 

ÏNTEREMPT — US, 4, um, part. pass. Interimo. 

ÍNTER-EO, 8, ivi äi, itum, ire, n. Chết, hư đi, mất, 
ra không. — fame. Chết đói. Omnia mutantur, 
nihil interit. Mọi sự trở nên giống khác, chẳng 
có sự gì hư đi. nterư ignis. Lira tắt ngấm.n- 
terit ira morå. Chày ngày lòng giận nguôi đi. 

[NTEREQUIT - 0, as, đe, n. trị acc. Cỡi ngựa qua 
giữa, đi ngựa qua (nơi nào). 

ÏRTERERR — 0, as, are, n. Lạc giữa, đi xung xăng 
qua giữa. : 

INTER — EST, như Intersum, 


INT 

[NTEBFAC — 10, is, Í@C—¿, tum, ere, a. Làm đá gà, 
làm một khi một ít. 

ÏNTERF — ARIS, atus sum, ari, d. (cháng dùng ngôi 
nhất indicat.) 1. Cướp lời, 2. Mó lời, bắt đầu 
nói. 

ÏNTERFATI - O0, onis, s. f. Sự nin một lúc khi chưa 
nói hết lời, sự giãn lời. 

[NTERFECTIBIL-1S, €, adj. (giống gì) Chịu giết được; 
hay giết. 

ÏNTERFECTI—0, onis, $. f. Sự giết, sự giết người. 

ÏNTERFECTIV — Us, a, um, adj. (sự gì) Hay giết, làm 
cho chết. 

[NTERFECT-OR, oris, s. M. (RIX, ricis, s.f.) Kê giết, 
kẻ giết người; kẻ phá hủy. 

ÏNTERFECT - US, đ, um, part. pass. bởi 

ÏNTERFIC —10, GG, fec — č, fec— tum, ere, a. 1. Giết, 
giết lát, sát. 2. Phá tuyệt. 3. Giãn việc nửa 
mùa. || 1.— hominem. Sát nhân. — vitå. Idem. 
|| 2. Znterfice messes. Hãy phá lúa ngoài đồng. 


|| 3. Singultu crebro sermonem interficiens. Và 


nói và năng khóc nác nở. 
+ INTERF-IO, is, ectus sum, ieri, pass. cổ Interficio. 


ÏNTERFLU - 0, is, xi, Zum, ere, n. trị acc. 1. Chảy 
qua giữa, cháy qua. 2. (thì giờ) Qua. 3. Trôi 
nồi trên mặt nước, lênh đênh. || 2. Anni decem 
tn(erffuzerun(. Đã được mười năm. 


[NTERFLU - US, a, um, adj. (nước) Chảy qua giữa. 

ÏNTERFOD — 1O, is, i, fos — sum, ere, a. Đâm giữa, 
chọc, đào giữa, mói giữa. 

t ÏNTERFoR, ngôi nhất indicat. Interfaris. 

ÏNTERFOSS - US, &, um, part. pass. lnterfodio. 


ÏNTERFRING—O, (e, freg —¿, frac — tum, ere, a. Đánh 
vỡ đôi, đánh vỡ ra. 


ÏNTERFUDI, perf. Interfundo. 

[NTERFUG — 10, is, ‡, itum, ere, n. Lườn giữa, trốn 
lủi. 

ÍNTERFUI, perf. Intersum. 

ÍNTERFULG - ENS, entis, adj. cả ba giống. ( sự gì ) 
Chói sáng giữa. 

Í[NTERFUND - o, 2$, fud — t, fus — sum, ere a. Rót vào 
giữa, đỏ vào. 

ÏNTERFUR - 0, is, ere, n. def. Giận hoảng giữa. 
ÏNTERFUSI— 0, onis, s.f. Sự đổ vào giữa, sự chịu 
dé giữa. — maris. Sự nước bẻ xói vào (đất). 
ÏNTERFUS - US, a, um, part. pass. Interfundo. 1. 
(ai, sự gì) Đã chịu đồ giữa, chảy qua giữa. 9. 
Chịu giống gì đỏ vào mình. ||2. Äfacwlis inter- 
[usa genas. (người nữ) Có những vết nơi má. 
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INTERFUTUR - US, a, um, part. pass. fut. Intersum. 

ÏNTERGARR - 10, is, ivi, ilum, e, n. Nói chả ebót 
vuði nhau, 

ÏNTERGERIN-US, a, um, adj. (sự gì) Ở giia, chung. 

[NTERGERI - UM, ?, $. n. Tường ở giữa, tường 
chung, sự gì ngăn. 

ÏNTERGER—O, is, ges — si, ges — tum, ere, a. như 
Interjicio. 

ÏNTERGRESS — US, és, s. m. như Interventus. 

INTER — ger, adv. nhu Intereà. 

ÏNTERHI - 0, as, are, a. Hở ra, mở hé. 

ÏNTER — IBÌ, adv. Đang khi ấy, bấy giờ. 


† INTERIBIL—IS, e, adj. (ai, sự gì) Hạy chết; hay 
hư nát. 

ÏNTERI, perf. Intereo. 

ÏNTER — ÌM, adv. 1. Đang khi ấy. 2. Rầy, bây giờ, 
khi nay. 3. Thinh thoảng, một hai khi. 4. Song 
lo, cẵng. 

INTERIM — 0, is, inter — emi, inter — emptum, ere, 
a. 1.Gất lấy. 2. Giết. 3. Phá, GL phá tuyệt, bãi, 
làm cho hư đi. || 1. — vitam. Cát lấy sự sống, 
giết. — sensum. Làm cho ra bất tỉnh. || 2.— se. 
Tự vẫn. — wzorem laqueo. Thât cò vợ mình 
cho chết. || 3. — vepres. Phát bụi gai. — sacra. 
Bãi việc tế lễ. 


[NTERI— OR, us, adj. comp. Inter hay là In(erus 
(chảng dùng bậc posit.). 1. (ai, sự gì) Ở trong, 
bên trong, trong, nội. 3. Kin, ở đàng sau, ở 
dưới đáy, khuất, sâu, cản thận, cận thần. 3. 
Gần đá mốc (trong sân circô ), bên trong (áp 
rặng nhà), đi bên đàng tiện hơn. || 1.— domus. 
Trong nhà, nhà trong. /nteriores. Các kẻ bị vây. 
— tunica. Bề trong áo chít, mặt trái. — morbus. 
Nội thương. ||2.— torus. Mặt giường áp vách. 
Ab interioribus consiliis segregari. Chịu loại ra 
chäng được bàn mật. — vita. Gia tình. /ntưert- 
ores aulici. Các quan nội các.— societas. Nghĩa 
keo sơn. || 3. S/ringam metas interiore rotå. Tôi 
sẽ liệu cho bánh xe trong chạm phải đá mốc. 
— comes. Bạn đàng đi bên trọng hơn. — cursus 
v. gyrus. Lối gần hơn (chung quanh chò tròn). 


ÏNTERIOR-A, um, s. n. p. 1. Phần bề trong. 2. Ruột. 


[NTERITI-0, onis, s. f. 4. Sự chết, sự lâm chung. 
2. Sự hư đi, sự hư mất, sự tuyệt đi. 


1° ÏNTERIT-US, 4, um, part. pass. Intereo. (ai, sự 
gì) Đã chết, đã chịu giết; đã hư mát. 


2° ÏNTERIT-US, Gs, s. m. nhw Interitio. 


ÏNTERI-ÙS, adv. comp. Intrà. Trong, bên trong. 
gần ( đá mốc ), ở dưới cùng, sâu ben. ` 
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ÏNTERIAC-EO, es, ui, ere ( thiểu sup. ), n. Nêm giữa, 
Ở giữa. — loeo v. locum, Ở ira nơi nào, ở 
giáp nơi nào. 


- ẨNTERIAC-IO, is. Ỉnt@rjeC-, Ïn(CP,CC- wm, e'e, a. 


như Interjicio. 

ÍTERJECTI-O, on's, 8. f. 1. En lạc ý bài, điển 
trong ngoặc, dišu xen vìo. 2. Phần b‡i nói 
tình. 3. Q.:ăng (nơi bay là thì giờ ›.4 Mci thứ 
chín tiếng latinh (là những tiïng gỉ›ng một 
xen giữa câu mà chỉ các tình mạnh trung lòng ). 

ÏNTERJECT:Y-È, adv. (dùng ) Cách như interjectio 
(3), cách gióng một. 

ÍÏNTEBJECTIY-US, a, um, adj. (sự gì) Chiu đặt xen 
vào. 

3° ÍNTERJECT-TS, ùs, s. m. Sự đặt xen vào; quảng 
(oo hay là thì giờ ). 

2° ÌNTERJECT-US; d, um, part. pass. Interjicio. Zn- 
terjectis paucis diebus. Cách mấy ngày. Inter- 
Jecta eomas. (người nữ) Có tóc tả tơi. 

[NTERJIC-IO, ‡$, In%er]eC-¿, interjec-fưm, ere, a. Bỏ 
giữa, bỏ vào, xen vào, đặt vào giữa, nhuận; 
nói qua. — moram, Dùi dëng, — preces. Dùng 
dën lời xin. 

[NTERJUNCT-US, a, um, part. pass. bởi 

ÍNTERJUNG-0, 75, interjun-z¿, interjunc-tum, ere, a. 
t. Nói vuối nhau 2. Tháo ách. 3. Nghỉ một 
thôi. || 1. — dextras. Cầm tay nhau. 

ÏNTERLAB-OR, eris, interlap-sus sum, i, d. Sa giữa, 
chảy qua giữa; lọt và2, lườn, lủi. 

ÍÏNTERLAPS-US, a, um, pass. Inlerlabor. 

ÏNTERLAT-EO, e3, ui, ere ( thiểu sup.), n. Náu An 
giữa, nấp trong, nép trong. 

ÏNTERLECTI-O0, on's, $. f. Sự xem hay là đọc sách 
một khi một ít. 

ÏNTERLEG-O, e, ?, interlec-(wơn, ere, a. Tia, hái 
một nơi một ít. 

ÍNTERLIN-O, is, inter-levi, inter-litum, ere, a. 1. 
Xoá. 2. Bôi, tô, trát. 

ÏNTERLIT-US, a, um, part. pass. Interlino. 

ÏNTERLOCUTI-0, onis, s. f. 1. Sự cướp lời, sự nói 
hót. 3. Sự tra tri, án tạm. | 


ÏNTERLOQU-OR, eris, interlocu-tus sum, ¿, d. 1. Nói 
hớt, cướp lời. 2. Ra án tạm, 


ÍNTERLUCATI-0, onis, $. f. Sự xén cay, sự phát 
ngành. 

[NTEBLUC-E0, es, interÌu-+¿, ere, và ÏNTERLUCESC-O, 
is, interlu-zi, ere, n. def. 1. Chói trong, sáng 
giữa. 2. Có chỗ trống, có khoảng không. IS, 
hnteniucef acies. Bính kéo cách quảng - _ 


ĪNTERLUC-0, as, are, a. Aën cây, phát ngành. 
ÏNTERLUD-O, ds, interlu-si, interlu-sum, ere, n. 
Chơi giữa, chơi trong. | | 
ÏNTERLUN-IS, e, adj. (nơi nào ) Chẳng sáng trắng. 

ÏNTERLUNI-UM, ¿, s. n. Cü chẳng sáng trăng, 

[NTERLU-0, fs, ?, tum, ere, a. Chày qua giữa; rửa. 

ÏNTERLUvVI-ES, ei, s. f. Nơi bẻ hẹp, phá biển; dòng 
nước chảy qua giữa. 

ÏNTERMAN-EO, es, si, sum, ere, n. Ở lại giữa, ở lại. 

INTERMEDI-US, o, wm, adj. (ai, sự gì) Ở giữa, 
chung, đã chịu xen vào. 


-_ ÏNTERMENSTRU-UM, ‡, s. n. nhw InterÌunium. 


ÏNTERMEKSTRU-US, 4, um, adj. như Interlunis. 
ÏNTERME-0, as, are, n. Qua giữa, chảy qua giữa. 
ÏNTERMESTR-IS, e, adj. như Iuterlunis. | 


ÏNTERMIC-O, as, ui, are (thiểu sup.), n. Nhăp 


_ nháng trong, cấp quáng. Sguamis intermicat 
aurum. Vàng nhấp nháng giữa váy. | 
[NTERMINABIL-IS, e, ad]. (ai, sự gì) Vô lượng vô 
biên, vô cùng. /nterminabile regnum. Nước 
chẳng hay cùng. 

ÏNTERMINATI-O, onis, S. f. Sự đo, lời đe. 

ÏNTERMINAT-US, og, um, part. pass. Inlormino. 1. 
(ai, sự gì) Qhẳng có cùng, chẳng hay hốt, vô 
lượng vô biên, vô hạn. 9. Đã chịu cẩm, đã 
chịu de. 

ÏNTERMIN-IS, e, adj. nhw Interminus, 

+ INTERMIN-O, as, are, a. như 

ÍNTERMIN-OR, aris, atus sum, ari, d. tri acc. De 
loi, de phạt, nghiên cắm. — mortem alicui. 
De giốt ai. 

[NTERM!N-US, 2, um, adj. (ất sự gì) Chẳng có cùng, 
chàng hay hết, vô hạn, vô lượng vô biên. 


[NTERMISC-EO, es, vi, intermi-stu.a VÀ T11, ere, A. 


Pha lòn, đẻ lẫn lộn, trộn cùng. — turbam ma- 


lorum bonis. Đề ké dữ vô số lẫn lộn vuối kế 


lành. 


[NTERMISSI-O, onis, $. f. và ÏNTERMISS-US, Gs, S. M. 
Sự giän việo nửa mùa, sự ngbi, sw thôi. Sine 
intermissione. Trùng trùng điệp điệp, liên H. 


ÏNTERMISS-US, o, um, part. pass. bởi 


[NTERMITT-O0, ?$, intermi-s¿, intermis-cum, ere, a. 


Giản nửa mùa, hoän, nghỉ, thôi, bỏ dér, — di- 
em. Để qua một ngày. —er. Ding chân lại. 
Quà fluvius intermittit. Nơi sông chẳng chảy áp 
(thành). Febris intermittit. Bệnh sốt có từng 
cơn một. 
ÏNTERMIXT — US, 4, um. part, pass. Intermiseeo. 
79 
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ÎXNTERNOR - op, eris, tuve sum, i, d. 1. Chết giữa, 
chết đang khi. 2. Chiu phá, chiu bỏ xó. 3. Phải 
gió, ngất đi. - 

ÏXTFRMORTC — US, a, xm, part. Intermorior. 4. (ai, 
sự gì) Đã chết, đã hư, chẳng còn. 9. Đã chết 
đang khi. 8. Đã gần chết, nửa chết, bất tỉnh. 

_. Gần hư, gån ra vô ích. || 4. Cundor in hoc 

ˆ ævo-res inlermortua est, Sir thật thà trong đời 
ta chẳng còn ||2.— in ipså concione paulò post 
expiravit, Người ngå dang khi giáng bài đoạn 
khỏi một lúc lại chết. 

ÏNTERMUNDI - UM, €, s. n. Quảng giữa các vị §ao. 


ÏNTERNURAL — IS, e, adj. (giống gì ) Ở giữa thành, - 


có tường bọc tư bề. 


ÏNTERMUTAT — US, a, um, part. pass. (sự gì) Đã 
chịu đổi chác, tréo, tréo vành. nfermutatz 
manus, Tay tréo. 

ÏNTERNASC — OR, eris, na-tus sum, i, d. Mọc trong, 
chiu sinh gita. 

ĪNTERNAT - 0, as, are, n. Ngoi trong. 

ĪNTERNAT - US, a, um, part. Internascor. 

ÏNTERN - È, adv. Bé trong. 

ĪNTERNECID — A, æ, s.m Kẻ giết ai khi đã giả chúc 
thư cho được gia ngh:ệp nó. 

[NTEBN1G:DL - UM. ts, D. Sự giết ai khi đã giả 
chú» thư cho được giu nghiệp nó. 

ÏRTERNECIN — US, a, um, adj. như Internecivus. 

ÍNTERNECL—0, onis, S. f. Bur giết lát, sự giết bày. 
Ad internecionem cœde.e. Gët tận suất. — 
en(:s. Sự phá tuyệt một dân. 

ÏNTERNECIV - È, adv. Cách giết lát. 

[NTERNECIV — US, a, um, adj. ( sự gì ) Dữ tợn, giết 
lát, làm cho chết nhiều người. /nternecivum 
bellum Co giặc giả đã chết nhiều người, giặc dữ. 

ÏNTERNEC - 0, us, avi VÀ ui, atum VÀ tum, are, a. 
1. Giết lát, giết bậy. 2. Phá húy. 

ÏNTEHNECTI — 0, onis, s. f. như Iierneciu. 

INTERNECT — 0, ¿§, internex - ui, internex — um, ere, 
a. 1. Gióc, tréo, vấn vít 2. Buộc cùng nhau, 
ràng rit. nội. || 2. — plagum. Làm cho miệng 
đầu hiểu lai. 

[NTLRNECT — US, Q, um, part. pass. Interneco. 

ÏNTERNICIAL — 1S, e, adj. (sự gì) Độc dữ, dữ ten, 
hay giết. 

ÏNTERNICUL - UM, ¿, S. Dn. VÀ Us, LS, 
rượu, quán hèn. 

ÏNTERNIDIFIC — 0, as, are, n. Làm tô trong. 


m. Quán 


ÏNTERNIGR - ANS, antis, adj. cả ba giống. (sự gì) ! 
` IXTERPELL - 0. og, ëmt, atum, are. a. 1. Nội hét. né 


Den mốc mốc, đen IA đổ 
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INTERNT -£0,¢3, ui, erg, n. def, Sáng trong, qháng 
gita, Än quáng.. /m/errt(ent gidera. Các vì-sao 
sáng từng lúc. 

ÏNTERXOCTATI - 0, onis, s. f. Sự thức đêm, sự 
canh đêm, 

[XTERXODI — UM, ?, 8. p. và re, 7, s. m. Gióng cây, 
đốt, lông. — digilgrum. Đốt ngôn lay. Lorga 
tnfernodia „Ôn g chân dài. 

ÏNTERNOSC — 0, ès, inboreo — vi, interno - tum, erg, 
a..Phân hiệt, phân biện. — geminos. Phản biệt 

bai anh:em sinh đôi. — vera à falsis. Biết sự 
thật sự chăng. 

[NTERINECUL+Us, ¿,s.m. Thằng choai buông tuồng. 


ÏNTERNUNDINI — UM, ¿, VÀ ÏNTERNUNDIN - UN, i, $. n. 
Tuần:mở hàng mohoi (thườngdà chín ngày. ) 

ÏNTERNUNTI - 0, as, are, a. vàn. Bàn bạc, nói vuối 
nhau, nhắn cho ahau, tindi tin lạt cùng ebau. 

H(TERNUNTI—US, č, s. m. (A, æ, S. f.)-1. Mối manh, 
kẻ đàn hoà. 2. Sứ, kbâm sai, kẻ đem tin. 3. 
Thông sự, thông ngôn. 

INTERN us, a, um, adj. (giống gì) ( trong, bề 
trong, nội. /m/ernœ discordiæ. Bè bồi (trung họ, 
trong nước) /nterna certamina Bu loạn lạc, 
giặc nội. JZnterna mæslitia. Sự buồn âm v. 

ÍNTER — O, te, intri - vi, Intri-tw, ere, a. Tán mại, 
nghiền tán trong. — aliquid alıcui rei. Hoi sự 
gi vuối sự gì. 

Ï[NTERORĐINAT — US, a, um, part. pass. (giống gì) 
Đã chịu sắp đặt vuđi nhau. 

ÏNTERORDINI — UM, č, S.-n.-Lối giữa bai hàng cây, 
hàng sông cây. 

TL INTERPART —IO, 28, ivi, :(um, ire, a. Phân chia, 


- phát. obia ra. 


_ÏNTERPAT — EO, es, ui, ere (thiếu sp. ), n. Hở ra. 


né ra, ở cách nhau; ở từ....cho đến... 

+ INTERPED — 10, is, ivi VÀ i, itum, ire, a. Ngăn 
gián, ngăn trở. 

ÏNTERPED - 0, as, are, n. Diều ngựa quanh. 

ÏNTERPELLATI - 0, onis, s. f. 1. Su thôi việc, sự 
giãn nửa mùa, sự bò dér. 9. Sự nói hót, sự nói 
cùng (ai). 3. Sự nại đến tuà kiện. || 1. /n ati- 
gud re sine ullå interpellatione versari. Måi làm 
việc gỉ liên tay. 

ÏNTI:RPELLAT — OR, oris, S. M. (RIX, ricis, s. f.) 1. 
Kė nói hót; kẻ nói eùng (ai ). 2.. Ké khuấy, kê 
xéo xát, kẻ đỗ làm ar trái. 

4° ÌNTERPELLAT - us, 9s, s. m. như InterpelHatio. 

9° ÏNTERPELLAT - US, Ø, um, part. pass. bởi 
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vào, cướp lời. 3. Nói véi, hởi han, tra hồi, 
bắt thưa lại. 3 fig. Ngăn trở, khuấy khuất, 

_ xếo xât, cầm lại, can gián, chấn. 4. Đồi nợ, 
hỏi ng. ä. DÒ dành, giur làm sự trái. || 2. Ni- 
hil fe tnterpzfFi6o. Tôi chàng. muốn cướp lời 
aah JS. Send interpellatus in proposita perstitit. 
Có nhiều kế năng hỏi, nhưng mà người hằng 
cứ một lòng. || 3. Cæsar nunguàm interpellavit 
guin. Ông Dêsarê chẳng hề có làm ngăn trở kéo. 
— alveum fluminis. Ngăn sông. ||B.— mulierem. 
Dö người nữ phạm tội. 

ÏNTERPENDI — UX„?, 8. D, Trung cân, bình cân, 

ÏNTERPENSTV A, orum, 3. n. p. Con bọ đỡ. đòn tis, 
këo ấp, kė dọng. 

ÍNTERYENSIY — US, G, um, atj. (giống mì) Treo giia; 
luőn vào kèo. 

INTERPLICATI-0. onis, $. f. Sir giớc, sự vấn, sự tréo. 

ĪNTERPLIC - 0, as, uvi Và ui, alum VÀ itum, are, a. 
Gióc, vấn vít, trén, làm cho måc vướng. 

IRTERPOLATI - 0. ong, s. f. 1: Sự vá, sự khâu lại. 
9. Sự chuốt lại, sự sửa lại. 

ÏKTERPOLAT - OR, ore, s. M. ( RIX, ricis, S. f. ) A. 
Kẻ vá, kẻ khâu lai”2. Kế sửa lại, kẻ soạn lại. 
3. Kế xen điểu gì vào sách nào. 

[NTERPOLAT - US, 4, um, part. pass. 1. (sự gì) Đã 
chin đổi, đã chịu giả, chẳng còn nguyên. 2. 
( điều gì ) Đã chịu thêm, đã chịu xen trộm vào 
sách, 

INTERPOL — IS, e, adj. như Intorpolus. 


ÏNTERPOL—0, as, avi, atum, are, a: 1. Chuốt lại, 
soạn lại, vá, khâu lạt, nên lại, sửa lại. 2. Thêm 
vào, pha lộn vuối, xen trộm ( điều gì vào sách). 
3. Đổi, làm hư. || t. — (ogam-guotannis. Häng 
năm sửa áo lại. 


INTERPOL — US, a, um, adj. 4. (at, sự gì 1-3 chịu l 


vá., đã chiu sửa lại, đã chịu chuốt lại. o ÐA 
chịu đổi, đả ra khác, đã hư, đã giả, chẳng còn 


nguyên vẹn; (hoe:) mòn,náá, cũ. 3. Ghịu sửa ła}. 


được. ||. Zstæc vetulæ, edentulæ, tnterpoles. 
Các bà lão kia móm mém và giồi phấn giấu già. 
[NTERPON - 0, is, interpos — ui, interpos - itum, 
ere, a. 1 Đặt vào giữa,.pha lộn vào, xen vào, 
xam, (—se) làm mối, ra mặt mà liêu. 9. Tô 
ra, kể ra, ra (lề luật). 3. Chöng trả. ngăn chẩn, 
can gián. || 1. — dies. Nhuận ngày. — aqunm 


sim lẻ. Thinh th ång uống niróc.— moram. 


Dùi dàng. — fidem suam. Bầu chủ. Jurisjuran- 
di religionem multis testibus —. Dùng. lăy phép 
thể trước mặt nhiều người. — nullum verbum. 
(2hảng nói xamrđiều gì. — se in pacificationem. 
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Lấy nè. — legen. Ra luật. — judicium suuin. 


|  Tỏ ý mình bàn. || 3. — se audaciæ. Ngăn gián 


au càn giỡ, 

_ÏNTERPOSITI— 0, onis, $. f. Sự đặt gia, sr làm mối 
manh; kho giữa hai dòng chữ. du nói trong 
ngoặc. —coitnsarwm. Căn nhà, gian nhà. 

1° ÏNTERPOSIT - US, o, um, part. pass. luferpono. 
2° ÏNTERPOSIT - US, és, s. m. nhtr Internositio. 

ÍNTERPREM - 0, 7S, interpres ar, interpres - son, 
ere, a. Ep giữa, ấn, đè, kẹp. — fauces. Cần cò. 

[XTERPR:- ES, etis, s. m. và f. 1. Mối manh, quan 
sứ, khâm sai, kẻ đem tin. 2: Thông ngôn, thông 
ar, 3. Thày thiên vàu, thày bới khoa. A KA 
dịch sách, kê bàn nghĩa sách. || 1. Utar in hác 
re mterpretibus. Trong việc này tôi có vây cánh. 
||2- — prodigiorum. Kè bàn ý những điểm lạ. 
IA. Intèrprets steig Scripture. Gác kè bàn ý 
nghĩ sách tháuh, 

ÏNTERPREFABIL 18. e, adj. su gì, Chiu cải nghĩa 

được. 

ÏNTERPRET.XMEXT - UM. 7, S. N. VÀ ÌÎNTERPRETATI —O, 
anis, S.f 1. Sự thòng ngồn. su cất nxhĩa, sự 
dịch sách: lời hàn nghĩ:, chú. 3. zu đoán 
phỏng, sự ước chent, sự bói. DI. — somnio- 
rum. Sự bàn- chiêm bao. — senfen(iz. Sự cắt 
nghĩa lẽ gì. ||2. Non fae:lis interpretatio est. 
Chwa dë đoán. 

INTERPRETATIUNCUL-A, æ, S. f. Sự cắt nghĩa ván 
tåt; tiểu chú, tập chú. 

ÏNTERPRETATIY-US, d, um, adj. (sự gì) Xem ra 
như có song thật chẳng có. . 

Í[NTERPRETAT-OR, oris, s. m. Kẻ cắt nghĩa. 


ÏNTERPRVPAT-US, 4, um, part. Interpretor. 4. act. 
(ai, sự gì) Đã cắt nghĩa, đã bàn: nghĩa. dr pap, 
Đã chịu cắt nghĩa, đã chịu dịch ra tiếng khác. 
||8.— ex greco in latinum. (sách) Grêcô lại 
chịu dịch ra tiếng latinh. 

ÏNTERPBETI-UM, i, S. n. Lợi được bởi bán của gt. 

ÏNTERPRET-OR, aris, atus sum, ari, d, trị acc, 1. 
CAL nghĩa, bàn ý nghĩa sách, dịch sách. 9. 
Hiểu, hiểu biết; đoán, nghĩ, phỏng, giá, định. 
3. pass. Chịu cắt nghĩa, chịu dịch ra, có nghĩa 
là. || 1. — jus. Cắt nghĩa lề luật. — mitiorem i 
parlem. Cåt nghĩa về ý lành. — in bonum.. Liem. 
|| 2. — volun'atem alicujus. Hiểu ý ai muốn. Hoc 
nos diabolo: interpretamnur. Ta kẻ sự ấy-tại ma 
qui. || 3. Cephas quod ‘nterpretaiur Pe!rus. Cè- 
pha nghĩa là Phêrò. 

INTERPUNGTI - 0, onis, $. f. Các dấu chấm câu, 
E pban: pâư; sự. biết théra oâu; sự 
khuyeứ béi. l ¬ 


INT 

INTERPUNCT - UM, ¿, 3. n. Chấm, vòng phân càu. 

ÏNTERPUNCT-US, 4, um. part. pass. bởi 

ÏNTERPUNu-O. 2š, Mterpun-at. interpnnc-/um, ere, 
a thắm câu. cbäm các dâu phản ý câu ra cho 
rö. vòng phâu cầu. 

ÏNTERPURGATI-0, onis, S.f. Sự phát ngành cây. 

ÏNTERPU'RG-O, as, Are, VÀ ÏNTERPUT-O, as, are, A. 
Phát cày, xén bớt ngành. 

ÏNTERQOUER OR, eg, interques-/vs sum, i, d. Rêu 
vì, năn ni vì. 

INTERQUIESC-0, 25, interqnie-22, interquic-/um, ere, 
n. 1. Nghi từng thôi, nghỉ. thôt. 3: truộng ) 
Nghỉ một hai vụ. goá; chịu bỏ hoang. - 

ÏNTERRAD - O, 78. interra — sỉ, interta - sum. ere, a. 
1. Cao từng chỗ. giấy. cao rêu cây. 9. Xén hót 
ngành, phát cây. 3. Thứa, mài giũa, lau chuốt, 

[NTERRASIL— IS, e. adj. (sự gì) Đã chiu khác từng 
chỏ. đã chiu xoi; đã chiu giữa, đã chịu chuốt, 

[NTEEIAS - OR, œs, $. Mm. Thợ khác. 

ÏNTENR \S - US, 2, um, part. pass. Interrado, như 
lnterrasilis. 

ÏNTERREGN - UM. ?, $. n. Thì từ khi vua băng hà 
cho đến khi có vua méi, kì vô vương. 

INTERR — EX. egs, s..m. Quan tiện nghỉ vua băng 
.hà, quan cuốc thống. 

ÏNTERRIG - 0, as, are, a. như Rigo. 

INTERRIT - È, adv. Cách bạo đạn. 

ÏNTERRIT - US, 4. um, part. pass. (ai, sự gì) Chẳng 
có chịu nat, bạo dạn, chẳng hay sợ. — pericu- 
lis. Vững vàng giữa sự cheo leo. — leti. Chẳng 
sợ chết. 

ÏNTERRIVATI—0, onis, S. f. Nước chảy giữa, sự 
bắt nước chảy qua giữa. 

ÏNTERRIVAT — US; ở, um, part. pass. (nước ) Người 
ta đả bát chảy qua giữa. 

ÍNTERROöGATIT— 0, on's, s. f. 1. Sự hỏi, lời hỏi; sự 
tra Hỏi. 2. Sự nói kiểu hỏi cho mạnh hơn. 


ÍNTERROGATIUNCUL — A, æ, s. f. dimin. Interrogatio. 
Sự hỏi điều nhỏ mọn; điều hỏi nhỏ mọn. 


INTERROGATIV - È, adv. Cách hỏi, kiểu hỏi. 

ÏNTERROGATIY — US, đ, um, adj. (sự gì) Dùng mà 
hỏi, chỉ sự hỏi. 

INTERROGAT — OR, oris, s. m. Kẻ hỏi. 

ÏNTERROGATORI — US, đ, um, adj. (sự gì) Thuộc về 
sự hỏi, dù: g mà hỏi. 

ÍNTE!: ROGAT = US, đ, um, part. pass. bởi 


INTERROS > Si as; avi, alum, are, a, 1. Hỏi, hôi han, 
tra hỏi, hỏi thăm. 2. Cáo, kiện (ung, 3. Luận 
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lẽ, || i. — aliquem aliquid v. de nligquå re. Hội 
ai dién gì. — et respondere. Vấn đáp || 2. — 
repetundarum. Cán (ai) lam thu lam bó 

ÏNTERRUMP — 0, 75, iuter p-t, interrup — lum, ere, 
a. Bé đôi. bé giữa, dứt, phá, phá ngang. ngăn 
chản, quấy nhũng, cướp lời. — pontem. Phá 
cầu, — Ger, Chán đàng. triệt lộ. — ordinem. 
Phá thứ tự, nhiễu loạn. — somnos. Đánh thức 
kẻ đang ngủ. S⁄ngưÏtu sermonem interrumpente. 
Và nói và khóc nấc nở. 

ÏNTERRU - 0, is, i, tum, ere, n. Chạy xổ vào giữa. 

INTERRUPT — È, adv. Cách chẳng liền, như gà đá 
vách, cách giản đoạn, thủng thẳng. 

ÏNTERRUPTI - o, onis, s. f. 1. Sự bỏ dở, sự đâm 

- bậy, sự giãn nửa mùa, sự thôi việc; sự cướp 
lời. 3. Cách nói nửa lời. 

ÏNTERRUPT - OR, oris, s. m. Kẻ giãn việc nửa mùa, 
kẻ thôi; kẻ cướp lời. 

ĪNTERRUPT - US, 4, um, part. pass. Interrumpo. 4. 
(sự gì) Đã chịu bẻ đôi, chịu cát làm hai, chịu 
rë ra. 2, Cháảng liền nhau, chịu giãn nửa mùa. 
|| 1. — murus. Tường đã có chỗ phá. ||3. /nter- 
ruptæ voces. Những tiếng kêu thánh thót. 


ÏNTERSCALMI - UM, ¿, S. n. Chặng giữa hai cột chéo, 
khoảng chèo. 


[NTERSUCAPILI - UM, 2, ÏNTERSCAPLI — UM, ?, Và ÏNTER- 
SCAPUL — ON, ?, s. n. Nơi giữa hai vai. 

ÏNTERSCIND - 0, e, interscid—:, interscis -sum 
ere, a. Xé đôi, bẻ đôi, bẻ giữa, cất làm bai. 2. 
Phân li, rë ra, chia ra, (sông) chảy qua giữa. 
3. Giản nửa mùa. thôi. A Phá vỡ, phá. || 1. — 
venas. Cắt các huyết mạch. || 9. Freto inter- 
scmd:. Cách nhau cái phá bién. D — lætitiam. 
Phá sự vui vẻ. 

[XTERSCRIB — 0,:2$, interscrip — sử, METTER - tum, 
ere, a. 1. Viết xen giữa hai Geh . Vë chế 
sắc cho khéo. 

[NTERSEQIV—US, đ, um, ad). như Arciñnalis. 

ÏNTERSEC — 0, as, ui, tum, are, a. 1. Cát đôi; phân 
rë ra. 2. Thích (vào lòng), in, ghi. 


[NT=ERSECTI - 0, onis, s. f. 1. Sự cất giữa. 9. Nơi 
röng giữa răng đá lồi kia. 


ÏNTERSEMINAT — US, a, um, part. pass. (giống gì) 
Đã chịu gieo vãi trong. 


ÏNTERSEP — 10, vg, si, tum, ire, a. Rào, ngăn, chấn. 
Zeng tntersepta arbustis. Đạo bình mắc những 
cây nhó chấn đàng. 


ÏNTER8EPT —UX, i, $. n. Cao hoang... _ 
4° ÏINTERSER=0, is, tử, tum, ere,-a. Xon. vào, pha 


INT 


- vào, xam, để giữa, đun vào. — causam. LẤY 

nê. tá lẽ. — se. Xen vào. 

9Ý ÏNTi:RSFR ~ 0, 7S, se — Để, SỈ — tum, ere, a. Trồng 
giữa, gieo, rắc. 

ÏNTERSIST - O, is, intersti - 4, intersti — tum, ere, 
n. Đứng giữa, thôi. bỏ việc đở. 

ÏNTERSITUS, a, um, part. pass. 2° Intersero. (sự gì) 
Đã chịu gieo trong; đã chịu đặt giữa. 

ÏNTERSON —0, as, ui, ilum, are, n. Vang lừng giữa. 

[NTERSPERS-US, a, um, part. pass. ( giống gì) Chịu 
rảc nơi nọ nơi kia; (nơi nào ) có giống gì rắc 
từng chỗ, (sự gi) vån vên. 

ÏNTERSPIRATI —0, onis, S. f. Sự thở hơi. 

INTERSPIR - 0, us, are, n. 1. Lấy hơi qua chỗ nào, 
3 Hóng gió, thở ra hút vào. 

ÏNTERSTERXY-0, (6, Interstra-ø?, in(erstra-(n, ere, 
a. Lót giữa, trải giữa, đỏ nằm giữa. 

ÏNTERST — ES, itis, adj. cả ba giống. (ai, sự gì) 


Dứúng giữa, ở giữa, đàn hoà, mối manh, môi 
dong. 


Ï[NTERSTINCTI - 0, onis, S. f. Sự phân biệt, sự phân 
chia. 

[NTERSTINCT - US, đ, um, part. pass. bởi 

ÏNTERSTINGU - 0, is, interstin-z, interslinc-tum, 
ere, a. 1. Tât; làm cho chết ngạt. 2. Phân biệt. 
phân li, phân chia. 

ÏNTERSTITI - O, on's, s. f. và UM, ¿, s. n. 1. Nơi giữa, 
quảng giữa. 2. Sự thôi, sự nghỉ, thôi nghỉ, 
Se ngày giờ. 3. Sự khác nhau, sự phân 


ÏNTERST - O, as, iti, itum, are, n. như Intersisto. 

ÏNTERSTRAT — US, ở, um, part. pass. Ïntersterno. 

ÏNTERSTREP - O, is, u¿, cre, n. def. Kêu trong, ra 
tiếng giữa. | 

ÏNTERSTR'NG—0, is, inter-trin xi, inlerstric-tum, 
ere, a. Bóp mạnh, ép, kẹp, thất riết. — dinh 
Chăn họng. 

[NTERSTRUCTI - 0, onis, s. f. Sự lắp vuối nhau, sự 
tra ngàm, sự nối làm một. 

ÍNTERSTRU—0, ïs, xi, ctum, ere, a. 1. Nối lầm 
mòt, tra ngàm, lắp. 3. Lập, làm, xây lập. 


INTER — SUM, es, fui, ege, n. irreg. (chia như Sum), 


tri dat. hay là gen. hay là acc. cùng inter hay 
là abl. cùng å, in. tùy nghi. 1 1. Ở trong, ở giữa. 
2. Có mặt, ra mặt. 3. Ở khác, ở cách nhau. 4 

un'p. Biệt ra, ở khác; có hệ, có ích trọng, là 
sự cå thể. || 1. Znterest inter eos Tibe is. Sông 
-Tibêri ở giữa các ké áy. || 2. — prælo. Ở trong 
đám chiến. — Missæ. Xem lě Misa, cháu lễ. — 
viiæ alicujus. Xem thấy cách ai ăn ở. || 8. Cla- 
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thros oportet pede —. Con song phải cách nhau 
một thước. IA. Interest hoc meet "og, quod... Tôi 
khác các kẻ ấy một điều, là... Quid illis et no- 
Dog interest? Nào chúng thứ có khác gì ta ru? 
Interest regis. Có hệ trọng cho vua. Hoc inter- 
est reipublice. Sw này có ích cho nhà nước. 
Quid interest? Can gì? Chẳng can gì sốt. 
ÏNTERTALE - 0, as, are, a. Chẻ ( cây mà chiết); cắt 
(cành mà chiết). 
ÏNTERTEX - 0, is, ui, (un, ere, a. Dệt, dét vào, đan 
tréo, gióc vuối, vấn nhau. 
ÏNTERTIGNI ~ UM, į, s. n. Lòng xà hay là khe đòn tay. 
ÏNTERTINCT — US, Ø, um, part. pass. bởi 
[NTERTING - 0, is, intertin-z¿, 
a. Làm vẻ, vẽ vån vên. 


intertinc-tưm, ere, 


[NTERTRAH — O, e, intertra-z¿, intertrac-tum, ere. 
a. Kéo ra khói. Fig. — animam puteo, Múc hết 
nước giống. 

[NTERTRIGINOS — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Đã sút 
da, sây da, sây vỏ. 

ÏRTERTRIG —0, os, s. f. Dấu sây da, dấu sút đa, 
dấu sây vỏ. 


ÏNTERTIIMENT — UM, ?, S. N. Và ÏXTERTRITUR-A, æ, 
s.f.1. Sự mòn, sự hao, sự hại. 2. Phần thiệt hại. 


ÏNTERTURBATI-0, ous, s. f. 1. Sự xao xuyến trong 
mình. 3. Sự quấy nhiễu. 


ÏNTERTURB - 0, as, are, a. Làm cho xao xuyến, làm 
cho bối rối. 2. Làm ngăn trở, phá ngang. || 2. 
— dicentem. Cướp lời. 


ÍNTERUL - A, æ, $. f. (hiểu ngầm vestis). Áo lót, 
áo trong. 


Ieren. US, a, um, adj. (ai, sự gì ) Ở trong, bề 
trong. 

ÏNTERUNDAT-US, đ, um, part. pass. ( sự gì) Có vân, 
có hình dgn sóng. GE 


ÏNTERUSURI-UM,¿,s.n. Tiền lãi bởi cho vay mộtit lâu, 
ÍÏNTERVAC - ANS, antis, adj. cả ba giống. (sự gì) 
. Rỗng, trống giữa. 
[NTERVALLAT — US, đ, u'n, part. pass. (sự gì) Cách 
quảng thì giờ, có từng cơn, có từng lúc. /n- 
_ feroallata febris. Bệnh sốt rét từng cơn. 


ÍNTEIVALL — UM, ?, $. n. 1. Ching đàng, quãng, 
khoảng, khoang 3. Quảng thì giờ, thôi nghỉ, 
cữ, giáp cữ.3 Quảng ei, hi dấu bát. A Sự 
khác uhau, sự cách xa nhau. || 1. 7?a6es pari- 
bus iniercallis distan es. Các xà phân khuảng 
điều nhìu. || 2. Dare alicui ứn'eroallun solven- 
di; Cho ai khit ng. Per intervalla. Từng: lúc. 
Sine intervallo. Lập tức, ngay, lién. Dat inter- 
vulla dolor. -Bau cũng có lúc dầu. eg 
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 , Iargeega o, 1$, ¿ VÀ intervul-s¿, intervul- sum, 
are, ai Nhà đâusđấy, nhỏ; tỉa ra, xén bớt (cây). 
-ÏNTERVEX —10, is, ?, Ium, ire, n. trị dat. hay là acc. 
cùng nter, ad, in. 1. bến bất thinh linh. dën 
tình cö, xảy đến. đến giữa, đến đang khi. 2. 
È gita. ở trong, có. 3. C6 mặt, ra mặt. 4. 
Bầu chú, lĩnh chiu, đứng giữa hai bên mà giàn 
hoà. làm mối manh. 5 Ngăn chẩn, can gián. 
_ cẩm lại. ngửa dën, || 1. Germani equites interve- 
niunt Thoát chốc binh ki Germanð xông vào. 
Vereor ne molrstus fbi interveniam Tôi e rằng 


tôi đến thè phiển lòng ông. /ntervenil nox præ: 


lio. Đêm tới đang khi chiến trận. || 2. Medius 
paries intervenit. O giữa có bức thuận. Omni 
verbo intervenit planctus. Vừa nói một tiếng thì 
lại phát khóc ngay. || 3. Zntervenit cagitationi- 
bus mediis. Trí tưởng sự gì thì người xem thấy: 
— querelis alicujus. Nghe ai than văn. Entenùs 
inferoeniebatut. Ñgười chỉ ra mặt cho được. |, 
A. Hi pro quibus interveni. Các kế tôi đã báu 
chủ cho. || 35. — orationi. Ngăn trở kẻ đang 
nói. — prælio. Båt thôi chiến trận. 
IRTERVENI-UM, ?, S. n. Mạch máu, các lỗ nhỏ như 
sợi tóc trong xác người ta, mạch chân lông, 
ÏNTERVENTI-O, onis, S. f. Bầu chủ, sự lĩnh chiu; 
sự làm mối manh, sự lo liệu cho ai. 
INTERVENT-OR, oris, s. M. 1, Kẻ đến bất kì, kẻ đến 


đang khi, kẻ khuấy khoá. 2. Kẻ bầu chú, kế 


lĩnh chịu. 3. Kẻ làm mới manh, ké giúp lời, 
kẻ cầu bầu. 

ÏNTERYBNT-US. #s, S. M. 1. Sự đến bất kì. 2. Sự 
bầu chủ, sự lĩnh chịu. 3. Sự cầu bầu, sự giúp 
lời, sự làm mối. 

ÏNTERVERSI-0, onis, s. f. 1. Sự giän việc nửa mùa, 
sự thôi việc. 2. Sự lạm thủ lạm bỏ. 

INTERVERS-0R, oris, s. m. Kẻ ăn bớt ăn thớ, kẻ 
lạm thu lạm bó. 


IXTERVERSUR-A, æ, S. f. Hìah vòng, bình cong, su 


chẳng thẳng. 
[NTERVEIS-US. a, um, part. pass. bởi 


INTERVFRT-0, is, 7, interver-sum, ere, a. 1. Trử 
(sự gì) về đàng khác, trở cich khác, lòn lại, 
úp, sấp. 2. Ăn bớt ăn sén, ăn trộm, ăn lận, 
3. Hao phí, khuyuh. ||9. — aquæ duclum. Bål 
ngòi nước chảy về đàng khác. /ngen2 inter- 
versa sunt. Lòng người ta đã trở ra đàng tà. ||3. 
— publica uecligalia. An bớt thuế nhà nước. 


INTERVIBR-0, as, are, a. Bản vào, phóng, giữa, 
đậm, quăng. 


IRTERVIGILAT†-0„ Gi 8, ƒ. Sự cản,1hận.. 
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IRTERVI6I“=G, a3; are, n. Thức. rửa thức nưa 
ngủ, ngủ giập giờn. 

INTERYIGIL-US, og, um, adj. (ai) Nửa thức nửa ngủ. 

[NTERVIR-EO, es, ui, ere, n. def. Có såe xanh Ié đỏ. 

[NTERVIS-0, fe, ¿, um, ere, a. Đi thăm viếng, thinh 
thoảng đi thăm. 

ÍNTERYOCALIT-ER, adv. Lớn tiếng, cả tiếng. 

ÏNTERVOLIT-O0, as, are, n. freq. bởi 

ÏNTERYOL-O, as, ae, n. Bay giữa, bay trong. 

ÌNTERVOM-O, is, ui, itum, ere, a. Mừa trong, đỗ giữa. 

ÏNTERVULS-US, a, um, part. pass. Intervello. (sự 
gì) Đã chịu dứt, chàng còn liền. /niereulsu 
series. Đã đứt hàng. 

ÏNTESTABIL-IS, ¢ (ior), adj. 1. ( ai. sự gì) Chàng 
được đối chứng. 9. Chẳng được đặt cố ngôn. 
3. Gớm, xấu, đáng góm, đáng ghét. A Đã chịu 
hoan, cậu bộ. 

[NTESTAT-Ò, adv. Chàng có làm chúc thư. 

ÏRTESTAT-US, a, um, part. 1. (ai) Đã chết mà 
chẳng đẻ chúc thư. 2. Chẳng đáng người ta 
tin. 3. Đã chịu hoạn. ||. Ab intestuto. (chết 
mà) Chẳng đẻ chúc thư. 

ÍNTESTIN-A, orum, s. n. p. Ruội; tạng phù. 

INTESTINARI-US, ?, S. M. (faber). Thợ ghép ván trong. 

ÏNTESTIN-US, a, umn, adj.( sự gì) Bề trong, ở trong. 
nội. /ntestinum apus. Ván ghép trong. mesfi- 
num bellum. Giặc nội, loạn. 

[NTEX-0¿ ¿s, ui, tum, cre, a. †. Quấn vào, kết vuôi, 
vấn, tra vào, xen vào, pha vào. 2. Dệt, đan, 
tréo, gióc. ||1. — foliis hastas. Quần lá vào 
giáo. — læla tristibus. Làm cho eó khi vui khi 
té. — aliquid in causå. Zen điều gì vào đơn 
( hay là bài ; kiện. — nidum. Làm tổ. |[3. — 
litteras vestibus. Thêu chữ vào áo. — capillos. 
Gióc tóc. ' 

1° ÏNTEXT-US, đ, um, part. pass. Intexo. ?nfeztum 
vestibus aurum. Áo thêu vàng. 

2° [NTEXT-US, ús, s. m. Sự dệt, đồ dot, 

+ ÍNTIMATI-O, og, s. f. Sự tò ra, sự cáo. 

[NTIMAT-OR, oris, S. tn. Kė xoi. 

IXTIM-È) adv. 1. Be trong, trong lòng. 9. Cách 
tình, cách nghĩa thiết, 3. cách manb, cách 
gong |L2. — uti ao. Trán tru ai. ||2. — 
commendare. Đặu cặn kë. 

+ ÏNTIMID-E (223), adv. Cách dạn gan. 

ÌNTIM-0, us, avi, atum, are, a. 1. Tra vào, đặt vào, 

đun, đong, đút, ete. 2. Tỏ ra, rao, nói cho (ai) 

biết, kể.ra. 3. Truyền, khiến. 4. Biên. vào. sò, 
in vào lòng. ||1.. — argentum. tabuix: Đóng 
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_-đanh bác vào ván. IA — imaginem. sbi. Nhớ 
.ảnh tượng nào. 

ÏXTIM-US, a, um, adj superl. Inter hay là Interus 
( chẳng dùug bậc posit. ). 1. (ai, «w gì ) Trong, 
tận trong, tận cùng, nội, sâu nhất, dưới đáy, 
rót hết, kín nhiệm 2. Tâm phúc, cốt thiết, 
thiết tình, thâm. II Tnướno pertore. Cho hết 
lòng, tận (äm Sarcrarium intimum Nội cung. 
ntimưm odium. Sự ghét ghi Lạc tận tâm. Unus 
ex meisintữn¿s. (`6 một người thân thiết vuối tôi. 

ÏNTIRCTI-O, onis, $. f. 1. Sw nhúng vào, sự nhuộm, 
sự xấp. 2. Phép rửa tội. 

ÏNTINCT-0R, oris, s. m. Thợ nhuộm. 

4° INTINCT-US, Ø, um, part. pass. Intingo. (ai, sự 
gÀ) Đã chịu nhúng ou: dä chịu phép rủa tội. 

2° INTINCT+US, ús, s. m. Bő gia vị (như tương, 
wróc mắm, ete. ). 

[XTING-O, d$, intinx-:, intinc-tum, ere, a. 1. Xếp, 
chấm vào, nhúng, giúng: nhuộm. 2. Ướp, gia 
vị. 3. Rửa tội. ||. Qui intingit manum in cati- 
no. Ké giơ tay lấy đồ ăn trong đĩa. 

ÍNTITUL-0,đ$, are, a. Đề sách, dë mào đầu, đặt hiệu. 

ÏNTOLERABIL-IS, e (ior), adj. trị dat. (ai, sự gì) 
Quá phép, chẳng ai chiu được. - 

ÏNTOLEBABILIT-ER (ùs ), adv. Cách khó chịu quá, 
chẳng thẻ chịu được. 

IXTOLERAND-US, Ø, um, part. như Intolerabilis. 

ÏNTOLER As, an'is ( anlior, antissimus ), adj. 
cả ba giống. trị pen, 1. (ai, »ự gì) Chàng hay 
nhịn, chẳng chịu. 3 ` đôt khi) Chẳng ai 
chịu được. || 1. — moræ. Chẳng biết đợi, sőt 
ruột. Secundarum rerum intolerantior. ( ai `) Khi 
thịnh sự lại chẳng bằng khi... 

INTOLERANT ERC (ug, ¿ss¿mẻ ), adv. 1. Cách chẳng 
baue trhịn, cách non lòng. 2. Cách khó chịu quá, 
chẳng ai chin được. 

ÍNTOLERANTI - A, æ, S. f. 1. Sự khó chịu. 9. Tính 
chẳng hay nhịn, tính chẳng hay chịu, tính khó 
ở. 3. Sự kiêu hãnh, sự hà hiếp, tỉnh khoảnh 
khoái. || 1. — fætoris. Khăm khám. 

ÏKTOLERAT —US, a, um, part. pass. (ai, sự. gì) 
Chảng chịu bé sức lại, yếu đuối. 

ÏNT0LL-— O, 2s, intul—¿, illa — /um, ere, a. Cất lên, 
nóng lên, đem lên. — clamores. Kêu lớn tiếng. 

INTONAT- US, a, um, part. pass. Intono. (sự ei, 
Nò như sắm. _ 


INSTOND - E0, es, ï, inton - sum, ere, n. Xén lông, 


cát rẻo. 
[NTON - 0, as, ui, ilum (họa avi, atum, ), are, n. 
1. Có såm, sám nỏi. 2. Kén như såm., xướng. 
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lôn cung, gët tiếng lên như sốm vậy, weng 
lừng, kêu ám Am. 3. a. Nói (đ:iều gì'lớn tiếng, 
dức mảng, quát tháo. || 1. Zntonuit lævum. Có 
sắm bên tả (chi điềm lành ). || 2. — tubå. Thôi 
kèn loa om thòm || 3. — mưnas. Đức lác đe 
loi. Cùm hær intonuisset. Khi nó dā gäil. các 
điều ấy đoạn. 

ÏNTONS — US, đ, un, part. pass. Intondeo. 1. (at, 
vật gì, sự gì ) Chẳng có chịu sën lông: chẳng 
chiu cạo râu, chẳng có chịu xén tóc; cl äre có 
râu; chẳng có chịu phát bớt, chẳng có chịu 
chặt. 2, fig. Đơn sơ, lôi thôi, nhom nhem, 
nhiệm nhặt, thuộc về.đời cô. || 1. betonsag coma. 
Tóc dài. /nlonsa ora. Mặt người nào chẳng có 
cao râu. — mons. Núi rững xanh. || 3. Zntunsi 
Romani. Những người Rôma đời cò (chẳng 
bay cạo râu ). — Cato. Ông Catô cương 'tính. 

ÏNTORQU - go, eg, infor - sèi, ïnÍfOr— tum, ere, a. 4. 
Văn, uốn, vặn lại, gióc, un ai, quấn, xến, làm 
cho xoắn. 9. Phóng, bản, đâm, ném,qường.|| ` 
4. — capillos. Gióc tóc. — mentum in :tàeendo. 
Nói bệu bạo. || 3. — hastam. Bộ PHẾ” lao. Fig. 
— vocem diram. Rùa tệ. 

INTORT - È ( iùs ), adv. Cách.văn,:cách xoản xiu. 

ÏNTORTI-O, onis, 8. f. Sự văn, sự gióc, sự un dài, 
sự quấn. — capillorum. Sự ;gióc tóc (bay là 
làm cho nó quăn ). 

ÏNTORT - US, a, wm, part. pass. Intorqueo. 1. oi, 
sự gi) Đã chiu vặn, đã chịu xe, đã.chịu quấo, 
đã chịu un lại. 2. Đã chịu bản, đã chịu quăng, 
etc. 3. Bot rit, khương khíu, trúc trắc, vẹo go, 
chẳng thẳng; hư, xấu. || 1. Navis intorta. Tàu 
đã quay mũi lại. ||3. Zntorti mores. Nét ăn ở 
buông tuồng. | 

INTR — a, præp. trị acc. 1. ( chỉ nơi:) Trong, vào, 
nội. 2. ( chỉ thi: ) Trong vòng, nội, trong, chẳng 
lân hơn, đang khi. 3. (chỉ chừng, chỉ ngắn:) 
Mà thôi, chẳng hơn, kém, chẳng đủ, chẳng vừa 
phải, chảng-bằắng. JH. —mænia hostem conpel- 
lere. Bắt quân giặc rút vào thành. — fines suos 
recipere. Gho vào địa phận mình. — teli jactum. 
Vừa tầm tên hån. — se meditari. Nghi thầm 
trong lòng. || 2. — annos quatuordecim. Trong 
vòng mười bốn năm. — sex d¿zs. Trong sáu 
ngày. — viginti dies hæc omnia gessit. Người đã 
làm các việc dy chẳng hét hai mươi ngày. || 3. 
— verba peccare. Lỗi lời nói mà thôi. — aquam 
manere in bibendo. Chỉ uống nước lä mà thôi. 
— centum usque ad nonaginta. Đến chin mươi. 
chẳng đầy một trăm. — jus. Chång dùng phép 
minh cho lọn. — famam-sun: ejus scripta. Các 
sách ngrikóm chẳng vừa tiếng người ta Tén. 
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ÏNTR - à, adv. Bồ trong, trong, nội. Eztrinsecùs 
et —. Trong ngoài. 

ÏNTRABIL — IS, e. adj. ( nơi nào ) Người ta vào được. 

ÏNTRACTABIL - IS, e ( ior ), adj. ( ai; sự gì ) Chẳng 
chịu trị được, chẳng nguôi được, chẳng chịu 
sửa lại được; khó chịu; lung lăng, chẳng 
thuần, khó ở. Virus illi intractabile est. Noc 
độc nó không chữa được. — locus. Nơi khi 
trời khó chịu. Naturå —. Xằng tính. 

ÏNTRACTAT - US, a, um, part. pass. 1.( ai, sự gì) 
Sa hoàng, chưa thuần, chưa chiu thin. 2. 
Chưa chịu thử. 3. Chẳng ai làm ra, còn nguyên, 
tự nhiên. 3. — decor. Nhan såc tự nhiên. 

+ INTRACTI— 0, onis, s. f. Sự rut, sự co lại, sự nhăn. 
ÏNTRAH - 0, "9, intra - xi, intrac - (um, ere, a. 1. 
Lôi kéo. 2. Diếc dóc, lăng mạn, chửi rúa. 
ÏNTRAMURAN — US, a, um. adj. (ai, sự gì) Thuộc 

vê thành đô, ở trong thành. 

ÏNTRANSIBIL— IS, e, adj. ( nơi nào ) Chẳng ai sang 
qua được  ˆ 

ÏNTRANSMEABIL — IS, e, VÀ ÍNTRANSNATABIL—IS, e€, 
adj. (nơi nào ) Chẳng thẻ sang qua được, 
chẳng ngoi sang được. 

‡ INTRARI - US, a, um, ad). như Intimus. 

ÏNTREMISC - O, ?$, intrem — ti. ere, và ÍNTREM —0, 
is, ui, e"e, n. def. 1. Run, ghê, dùng mình. 2. 
Run sợ, sợ hãi. 3. a. Sợ, khiếp (ai, sự gì ). 

ÏNTREMUL — US, đ, um, adj. (ai ) Run, run sợ. 

ÏNTREPIDANT — ER, adv. Cách chẳng sợ, cách hung 
bạo, cách dạn di. 

INTREPID - È, adv. như Intrepidanter. 

INTREPID — US, đ, um, adj. ( ai, sự gì) Dan dĩ, táo 
bạo, chắc gan, sån sot, trì trợm. — verbo. 
Táo nói. — actione. Làm sot. 

ĪNTRIBU - 0, is, ¿, tum, ere, a. Góp phán, nộp phần, 
đóng góp vào. 

ÏNTRIBUTI - 0, onis, s. f. Sự góp, sự nộp phần; 
của góp. 

ÏNTRICAT-È, adv. Cách rối rít, cách khương khíu. 

ÏNTRICATUR-A, æ, S. f. Sự rối rắm, sự vướng vít. 

ÏNTRIC — 0, a$, avi, atum, are, a. VÀ OR, aris, atus 
sum, ari, d. trị acc. Làm rối, làm cho vướng 
vít. Valdè intricatus. Rối như canh he. 

ÏNTRIG — 0, mis, s. f. như Intertrigo. 


ÏNTRIMENT - UM, ‡, $. n. như lntritum. 
ÏNTRINSEC-Ùs, adv. Bề trong, trong, nội. 


ÏNTRIT - A, æ, S. f. 1. Thứ chả kia, cháo. 2. Véi 
trộn eát, hồ. 3. Đất sét (bac. ngành chiết hay 
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là làm gạch). || 1. — panis er vino. Bánh tiến 
ngâm rượu. /ntrita. Cháo bánh miến. — er 
aquå cakdá. Idem. 

ĪNTRIT-UN, ?, s.n Chå; cháo, canh. 

ÏNTRIT - US, đ, um, part. pass. Intero. 1. (ai, sự 
gì) Đã chịu đâm, đã chịu trộn, đã chịu bàm. 
3. Chưa chịu nát, còn nguyên tuyền. 3. fig. 
Chẳng nhọc mệt. || 1. — cibus. Chả (hay là 
cháo). || 3. Zniritæ à labore cohortes. Dao bình 
tươi sức. 


ÏNTRIVI, perf. Intero. 

INTR - ò, adv. Vào, vào trong, bề trong. — recur- 
rens. Lại chạy vào (nhà). 

INTR- 0, as, avi, atum, are, n. trị acc. hay là acc. 
cùng in, ad. 1. Vào, vào trong, bước vào, 
nhập vào. 2. fig. Lọng vào, lên vào; thông suốt. 
3. Vào toà kiện, đến kiện. || 1. — ad aliquem. 
Vào thăm ai. — ad nuptias. Vào ăn cưới. — 
in portus. Vào cửa bé. Amnis intrans æquora. 
Sông chảy ra biển. — in insidias. Mắc phải 
chước mốc. || 3. — in rerum naturam. Thông 
bản tính mọi sự. — in familiaritaiem. Nên 
nghĩa thiết. || 3. A parte hæredum intraverunt 
duo. Bên kẻ lĩnh gia tài (lối) thì có hai người 
vào (cửa quan mà kiên ). 

ÏNTROCED - 0, is, introces-s¿, introces-sum, ere, n. 
Vào trong, vào, bước vào. 

ÏNTROCLƯUS - US, a, um, part. pass. (ai, sự gì) Đã 
chịu giam cầm, chịu nhốt trong, ở trong rào. 

ÏNTROCURR — 0, 2$, ¿, introcur-sưmn, ere, n. Chạy 
trong. 


ÏNTROD-0, as, edi, atum, are, a. 1. Vào, lên vào, 
chui vào. 2. Dâng mình, phó mình, tình nguyện 
làm sự gì). 

ÏNTRODUC-O0, 2$, introdu-z+:, lum, ere, a. 1. Đưa 
vào, đem vào, cho vào, rước vào, làm mối cho 
(ai) vào. 2. fig. Mở ra, dở ra, bày giải, tô ra, 
kẻ ra; lập ra, làm ra. || 1. — milites in arcem. 
Dem binh vào đồn. — ad aliquem. Đưa vào 
vuối ai.— exemplum. Kẻ tích gì. || 2. — delibe- 
ralionem Båt đầu hàn luận. Zntroductå consue- 
tudine. Khi đã thành thói. 


[NTRODUCTI-O, onis, S. f. 1. Sự đưa vào, sự đem 
vào. 2. Tựa sách, tiểu dân. 


ÏNTRODUCT-0R, oris, s. m. Kẻ đưa vào, kẻ đem 
vào; kẻ lập, ké dẫn. — ad logicam. Thày dạy 
luận lẽ. 

ÏNTRODUCTORI-US, đ, um, adj. (sự gì) Dùng mà 
đưa vào, dẫn lối vào. 

[NTROnUCT-US. a. um. part. pass. Intradueo. 
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ÏNTBO-EO, A, ivi và ii, itum, ire, n. tri acc. hay 
là acc. cùng :n, ad. Vào trong, vào.— in vitam. 
Chiu sinh ra. — ad aliquem. Vào nhà ai. 

ÏNTRO-FERO, fers, tuli, latum, ferre, a. Bem vào, 
dem trong. 

ÏNTROGRED-IOR, eris, introgres-sus sum, i, d. trị 
acc. hay là acc. cùng in, ad. Bước vào, đi vào, 
vào trong. 

ÏNTRO-IERS, euntis, part. Introeo. 

+ 1° ÏNTROIT-US, og, um, part. pass. Introeo. ( nơi 
nào ) Ai đã vào. 


2° ÏNTROIT-US, ús, s. m. 1. Sự đi vào, sự vào. 2.. 


Nơi qua mà vào, lối vào, cửa sông, cửa bẻ. 


3. Đầu bài giảng, kinh hát đầu lễ; sự khi việc. . 


|| 1. /ntroitum facere in... Vào trong... 
ÏNTROLAT-US, a, um, part. pass. Introfero. 


ÏNTROMISSI-O, onis, s. f. Sự đút vào, sự tra vào; 


sự cho vào. 

ÏXNTROMISS-US, a, um, part. pass. bói 

INTROMITT-O, Ge, intromi-s¿, intromis-sum, ere, a. 
1. Ðút vào, tra vào, thò vào, đun vào, ké vào, 
luồn vào, tron vào, xen vào, nhét vào, nong 
vào, etc. 2. Cho phép vào. 3. Sai đi; lập ra. 
|| 1. — manum. Thò tay vào, thuôn tay vào, 
ró. — funes. Luôn dây. — se. Chen vào. 


ÏNTROREP-O, (e, si, tum, ere, n. Bò vào, lườn vào. 


ÏXTRORS-ÙM và ùs. adv. Trong, bề trong. — tur- 
pis. Hư tỉ. 

ÏNTRORUMP-O, ¿$, introrup-¿, introrup-tum, ere, n. 
Áp vào, đâm xò vào, xông vào, sån vào. 


ÏNTRORUPTI-0, onis, s. f. PONE pha, sự sẩn vào, 
sự ập vào. 

+ INTROSPECTI-O, onis, s. f. Sự trông vào. 

INTROSPECT-O, as, are, n. Dòm vào, trông vào. 

ÏXTROSPECT-US, a, um, part. pass. bói 

ÏNTROSPIC-IO, vg, introspe-xi, introspec-lum, ere, 
a. và n. 1. Ngó vào, trông vào, dòm vào; coi, 
xem. 2. fig. Xét trong, lục xét, suy xét, đò. ||9. 
— verba. Xét tận gốc nghĩa các tiếng. — volun- 
tatem alicujus. Dò ý ai. 

InTROVERS-ÙS, adv. như Introrsùs. 

ĪNTROVOCAT-US, ús, s. m. Sự gọi vào; sự hồi binh. 


ÏNTROVOC-O, as, are, a. 1. Gọi vào. 2. Lên hiệu hồi 
binh. 


ÏNTRUD—0, o, ?, intru-sum, cre, a. Đóng vào, 
cảm vào, nhét vào, đun vào. Fig. — se.Giúng 
tay vào (việc kẻ khác). 

ÏNTUBACE-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về khô thái. 

ÏNTUB - UM, ¿, s. n. và Ge, ¿, s. f. Khó thái. 


ÏNTU-EOH, eris, ilus sum, eri, d. tri acc. hay là ace. 
cùng in. 1. Thấy, xem thấy; có hướng ( về đàng 


nào). 2. Trông xem, ngó trông, nhìn, nhằm. 3. 


fig. Suy xét, ngắm. || 1. Quæ oculis intuemur. 
Các våt con mát xem thầy. Cubiculum quod 
montes tn(uefu*. Phòng nào trông về đàng núi. 
|| 2.— solem acriter. Nhìn trừng trừng mat 
trời. || 3. — seipsum. Xem xét mình. 


ÍÏNTUIT - US, #s, s. m. 1. Su xem thấy, sự trông, 
sự ngó. 2. Sự vì, sự kính vì. || 3. /nluilu meri- 
torum patris. VÌ công nghiệp cha. 

[NTULI, perf. Infero. 

ÏNTUM — EO, es, wi, ere, Và ÏNTUMESC - O, ?#, ere, n. 
def. tri dat. 1. Swng lên, phỏng lên, phòng lên, 
dấy lên, nỏi lên, giát lên. 2. fig. Tàng mình 
lên, giận dữ; thêm lên. || 2. — alicui. Giận ai. 

ÏNTUMULAT — US, đ, um, part. pass. (ai) Chẳng 
được chôn. 

ÏNTUND —0, ¿5, ere, a. nhir Tundo. 

+ INTU — OR, eris, eri, d. như Intueor. 

[NTURBAT - US, Øđ, um, part. pass. ( ai, sự gì)Chång 
đục, trong tréo; chẳng bối rối. 

[NTURBID — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Chẳng lao 
xao, chẳng bối rối, chảng sợ, chẳng sët. 

ÏNTURGESC - 0, 28. ere, n. def. nhw Intumeo. 

ÏNT - Òs, adv. Trong, bé trong, nội, tận; vào 
trong. — domum. Trong nhà. — ædium. Idem. 
— in crumenå. Tàn đáy túi bạc. — te novi. 

- Tôi đã biết tâm tình anh. 

ÏNTUT - US, a, um, adj. 1. (ai) Chảng ở nơi chác, 
đang phải lo. 2. (sự gì, nơi nào ) Chẳng chác, 
chẳng vững. || 9. /niula mænium. Nơi mặt 
thành xung yếu. 

ÏNTYB - UN, ¿, s. n. như Intubum. 

[NUB - ER, eris, ad]. cả ba giống. (dät, cây) Bạc 
khí, dung, còi kĩnh, chẳng sinh trái. 

Inun — 0, as, are, a. Làm cho ướt, dầm, thấm nước. 

[NUL - A, æ, s. f. Hoàng hoa thái. 


ÏNULT - È, adv. Cách chàng thù oán. 2. Cách 
chẳng chịu phạt. 

[NULT - US, a, um, part. 1. (ai) Chẳng có oán 
thù; chảng có chịu phạt, chảng có ai báo 
oán. 9. ( tội gì) Chẳng có chịu phạt, chẳng ai 
báo oán. 3. (ai) Vô sự, chẳng phải nao. || 1. 
Cavele ne inulti animum amiltatis. Các anh phải 
lo kéo chết khi chưa báo oán. /nultum aliquem 
relinquere. Làm thinh tội ai. || 2. /nultum scelus. 
Tội gì chưa phải phạt. || 3. Ae eo jugo hostem 
— prohibere potuisset. Ở trên đỉnh ấy nó đã có 
thé hän ngữ giặc được mà chẳng phải nao. 
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INV 


ÏNCMBRATI-— 0, onis, S. f. 1. Sự chế bóng trong | ÏXUST — US, đ, um, part. pass. Inuro. 


tranh vë. 2. Nơi đợp, bóng, nơi tõi. 

[NUMBRAT — OR, oris, s. M. Thợ vẽ. 

INUMBRAT— US, a, um, part. pass. bói 

INi MBR — 0, as, avi, atum, are, a. 1. Che bóng, che, 

dé nơi đợp. 2. Che lấp, gidu, làm cho ra tõi. 
3. Hoa, vë. ||2. Znumbrante vesperà. Khi tõi đến, 

ÏNUNC - 0, as, are, a. Câu, móc; ăn cåp. — ungwi- 
bus. Bầu ra. 

Iarscrt - 0, onis, s. f. Sự xúc. 

Ï[NUNCT — OR, oris, s. m. Rẻ xire, ké bòi. 

[NUNCT — US, a, um. part. pass. Inungo. 

[NUNĐATIT— 0, onis, s. f. Lut, nước lụt, nước tràn. 

ÏNUNDAT - op, oris, s. m. Ké đỏ tràn ra. 

Ï[NUND - 0, as, avi, atum, are, a. và n. 1. Chày tràn, 

. làm cho tràn ra, làm lut, làm cho ngàp; tràn 
ra; lán ra. 2. Chịu lụt, chiu ngập. || 1. — ur- 
hem sanguine. Đó máu dày cá thành. 

+ [NUNGIT - 0, as, are, freq. bói 

INUNG — 0, 2S, inun — e, inune — lum, ere, a. Xie, 
bòi, xoa. — oleo sancto. Xức dàu thánh. Lutum 
oculis ejus inungil. Người lầy bùn mà xie 
måt ké ăy. : 

INUN —10, dg, ire, a. Nối làm mòl. 

ÏNUNITT— US, a, um, part. pass. Inunio. (ai, sự gì) 
Hợp làm một. 

INURBAN — È, adv. Cách vô phép, cách thô, bàt 
lịch sự. 

ÏNURBAN — US, 4, um, adj. (ai, sự gì) Vô phép, 
bắt lịch sự, quê mùa, thô, đản. 

ÏNUR6 - E0, es, inur - s2, ere ( thiểu sup. ), a. Đánh 
trên, ép trên, dụng, đánh đụng: bản, phóng, 

[NURIN- 0. as, are, n, Län đưới, chìm xuống, 

Loun 0, /5, inus —8, inus — fg, ere, a. 1. Bòt 
vào, đốt. 2. Dùng thuốc nóng mà vẻ. 3. Thich 
vào, chám, nung sát mà chám.||Í. Sol inurens. 
Mát trời nóng lâm. || 3. Nomina gentis inu- 
runt ovibus. Các ké ấy chăm tên họ mình vào 
con chiên. Fig. Nomini lahem —. Làm nho 
danh. — æternas alicujus memoriæ notas. Nói 
cho ai hư danh muôn đời. 

ÏNUSITAT — È và ò (2s, issimè ), ady. Cách chẳng 
quen. 

ÏNUSITAT — US, đ, um / ior), part. pass. (ai, sự gì) 
Chẳng quen, phi thường, trái thói, mới, lạ. 
Inusitata magnitudo. Sự lớn quá chừng. 

In — USQUÈ, præp. trị acc. Cho đến. 

ÏNUSTI - 0, onis, s. f. Sw đói, sự cứu, si thích 
vào, sự chám; đấu chám. 


Inus — us, Gs, s. m. Sự chẳng dùng, sự vô dung, 

ÏNUTIL - 1S, @ /?2?,¿§52ws j, ad]. trị dat, hay là 
acc. cùng ad. 1. Vô dụng, vô ích, chẳng có 
sức. 2. Độc, làm hai. || 1. — ramus. Ngành vò 
ích. ||29. — slomacho. (của gì) Khó tiêu. — 
agua. Nước độc. 

ÏNUTILIT — Aas, atis, s. f. Sự vô ích, sự vô dụng: 
sự ( của gì) doc, tính độc. 

[NUTIL — ITER (2$), adv. Cách vỏ ích, luống công: 
cách độc, cách chàng lành. 

† INUXOR — us, a, um, adj. (ai) Chẳng có lây vợ. 
ở vậy, chẳng kết bạn, chực tiết. 

ÏNVAD— 0, Ge, Inva-s, inva-sưm, ere, a. và n. trị 
dat. hay là acc. cùng om 1. Xông vào, ám vào. 
däm xó vào; fig. ăn lần, chiếm, cướp, lên vào. 
nhập vào. 2. Mác phải, gáp. 3. Toan, khí sự, 
bắt đầu, ra giao chiến. 4. Đi, qua, chạy suốt. 
|| 1. Znvadent gregem lupi rapaces. Sẽ có những 
sói d xông vào đoàn chiên. — aliguem. Nông 
bát hay là đánh ai. — capillos. Túm tóc. — 
portus. Vào cửa bệ, — viam. Xuất hành. /aeas?! 
noalos fasces. Nó đã đoạt quyển consulè tạ. 
Animum ejus regnandi vupido invasit. Ke ấy đã 
'gỉnh lòng muốn tức vi. || 2. /mmici oteadam 
manus. Tôi sẽ phải tay ké thù ghét, ||3. — 
aliquid maynum. Khi việc gì cà thè. — martem 
v. la. Giao chiến. || 4. Biduo tria millia sta- 
diorum mp €. Trong hai ngày nó di ba nghìn 
chăng dàng. 

ÎNVAGIN - 0, as, are, a. Xò ( gwom ) vào vå. 

INVALENTI — A, æ, S. f. Mình vóc yếu, sự yếu: bènh 
tàt. i 

INVAL — EO, es, ui, ere, VÀ INVALESC-0, 3, Iva, 
ere (thiču sup.), n. 1. Khoẻ lai, lầy sức. 2. fig. 
Mạnh lèn, nên vững, một ngày mòt hon, |[2. Cla- . 
mor invaleseit. Nếu già lèn. /nvaluit mos. Đã 
thành tuc. 

INVALETUDINARI-US, 4, um, adj. (ai) Yếu ớt, cử ru, 
lr thứ. 

ÏNVALETUD - 0, inis, s. f. Sự yếu ớt, sự cứ rir, sự 
lièt lào, sự ốm nhom. 

[NVALID — È, adv. Cách yếu đuổi. 

INVALID - US, a, um (ior, issimus), adj. (ai, sự gi) 
Yếu ớt, cử rử, liệt lào; non sức, chẳng mạnh. 
— ad ingrediendum. Chẳng có sức đi được. — 
ignis. Lửa lù đù, 

Invasi - 0, onis, S. f. Sir xông vào, su xông pha, 
Su eróp, sự chiếm doat. 

INvas - oR, oris, s. m. 1. Ké xông pha, kẻ cướp. 
ké chiếm doat 2. Kẻ đánh trước. 


INV 


t° ÏNVAS —US, Œ, um, part. pass. 
Đã chiu chiếm doat. 


Invado. (sự gì) 


2° Ivan - Us, s,s. M. Sự xông pha; sự nhập vào. 
ÏNVECT-A, orum, $. n. p. Đồ lề trong nhà, của nói. 


[NVECTI—0, onis, S. TL 1. Bur đem vào, sự đem 
sang. 2. Sw diče dóc, lời diče dé, 

ÍNVECTITI - US, a, um, adj. (sự gì) Bởi nơi khác 
chiù đem vào, chịu đem sang, ngoại cuốc. 

Cách diče 


[NVECTIYALLT- ER, adv. dóc, cách máng 


tåt. 
[NVE€TIY - US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc vè sự 
diče dor. 


ÏNVECT-0R, oris, s. m. Ké đem vào, kẻ chir sang; 
kẻ lập, kẻ bày đặt, 

4° ÏNVECT - US, ox, s. M. Sự chứ vào, sự xe, sự 
đem sang; cách chò. -— terræ. Đất bòi. — flu- 


minum. Đất sông bài. 
9° ÏNVECT - US, a, um, part. pass. bởi 


[NYEH-0. 25, IRVG-2/, invec-/um, ere, a. 1. Dem vào, 
chở dën, dem sang, xe. 2. fiy. Bem vuối mình, 
mang trong mình. 3. Đặt cớ, lặp ra, sinh, làm 
cho có. 4. pass. Chịu chớ, chịu đem sang, chịu 
lập, etc.: đi đến, đón, đi; fig. xông vào, điếc 
doe. mảng át, diểc bách. || 1. — frumenta. Dem 
lúa về nhà. --- merres. Dem dö hàng sang. || 
2. — limum. ( sông ) Có đắt phù sa. — vitia se- 
crum. Dem những nét xấu đi cùng mình. || 3. — 
(era molus. Sinh động đặt. Avaritiam diviti 
inverére. Của cải dä sinh ra sự hà tiên. || 4. 
Invehi equo. Ruồi ngựa. /n»el¿ curru. Đi xe. 
[nvehi in hostes. Nông đánh: quân giặc. /nvehi 
in aliquem. Máng điệc ai. /nvehi asperè v. inele- 
mentirs v. contumeliosè. Màng tè, bản mù lên, 
máng nặng lời quá. " 

ÍNVELAT — US, a, um, part. pass. (giống gì) Chẳng 
có gi che, trần trung, loä lò. 


[RYENDIBIL —1S, e, adj. (giống gì) Chång chịu bán 
được, khó bán. 


ÏNVENDIT-US, a, um, part. pass. ( giống gì) Chẳng 
có chịu bán. 

ĪNVEN - 10, is, ?, fum, ire, a. 4. Tìm thấy, gặp, 
được, tìm, liệu, biên, thấy. 2. Nghe, biết, 
mång tiếng. 3. Bày, bày đặt, bày tìm, lập ra, 
bia tac, làm tiên sư. || 1. — in monumentis, in- 
ler exempla. Thấy trong sách sử, trong các 
tich. — aliquem. Gặp ai. — magnam pecunia. 
Nên giảu có. — pecuniam alicui. Diệu bạc cho 

cai. — gloriam. Được danh vong. Se dolor in- 
vent. Sự dau lại, lại thấy đau. — salutem fugå. 
Trồn thoát được. /nvenitur apud Ciceronem. 
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“Thấy trong sách ông Cicêrô. — aliyuem in cub- 
på. Bất được ai đang lỗi, || 2. /nveniebat ex 
Người nghe những tên tù ké lại... 
— conjuralimem. Máng tiếng có đẳng nguy || 
3. — vam. Tim được phương thể, — falari- 
am. Bày mưu kè. /nveniendi copia. Tài mà tìm 
điều nói. Si tibi mala invenerint. Nếu sự khôn 
khó dä đến anh, 
ÏNYENTARI-UM, 2, $. n. Sự biên số gia tài: sò gia tài. 
ÏXYENTI t. 1. Sự tìm thấy, sự bày, sự 
lập; sự gì đã Hm được, sự gì đã lập ra. 2. Sự 
Dm điều nói, phép day tìm lë mà nói. 
ÏNYENTIUNCUL - A, æ, S. TL Điều nhỏ mọn (ai) đã 
bày ra. i 
INVENT - OR, 97⁄9, S. M. (RIX, ries, s. f.) Ké tìm 
được, kẻ hày ra, kẻ lập ra, tiên sr. 
[NVENT-UM, 2, S. n. và us, vg, s. m. Sự gì đã lập ra. 


CAPCIS. Sé 


—U, Onis, §, 


[NVENT-US, a, um, part. pass. Invenio. eea est 
opus. Phải tìm, phải biện. 

[NYENUST-E, adv. Cách chang tỉ chinh, cách 
chủng vẻ vang, cách thô, cách quê. Von Ge 
Cách từ tế, 

INVENUST-US, og, um, adj. 1. (ai, sự gì) Chẳng dep, 
Ghẳng xinh, nhom nhớ, bất lịch sự, quê mùa, 
thò tháp. 2. Khốn nạn, chẳng khước. 

[NVERECUND-È (2s /, adv. Cách trø tráo, cách vô 
phép. 

ÏNVERECUNDI-A, æ, S. f. Sư chàng biết xảu hó, 
træ tráo: sự vô phép, sự bất kính. 

ÍNYERECUND-US, a, um (200. issimus ), adj. (ai, sự 
gì) Chång biết xấu hò, trợ trên, mặt đẩy mày 
đạn, vô phép, xấc láo, mất. cỡ, mày đe; bất 
kính. /neereeunda frons. Mặt nhãn như đá mài. 

[NVERG-0, (8, ergi thiểu perf. vàsup.), a. Nghiêng 
(bình) mà rót, trở bên, dó trên. — vina fron- 
li. Đỏ tượu trên trán. 


sự 


[NYERSsi-o, onis, s. f. 1. Sir trở ngược, sự lộn trái. 
2. Sự nói lối, cách nói lối (cũng là /ronia). 3. 
Sự tá thí dụ, thi dụ (cũng là Allegoria). 

+ ÏNVERS-OR, aris, ari, d. O trong, có, sống, đang 
được, đang phải. 

[NYERSUR-A, æ, S. f. Vòng quanh, au: quanh co, sự 
cong. 

ÏNVERS-US, Ø, um, part. pass. Inverto. 4. (ai, sự 
gì) Đã chịu trở ngược, đã chịu lòn trái. 9. fig. 
Đã chịu dot. 3. Đã hư, đã sút kém. UI. /nve:- 
sơ vestis. Áo lộn trái. /aeersa charta. MAL tờ 
trái. /nversa marus. Mu tay. — annus. Năm dä 
lọn. ||2. f#auersa consuetudo. Thói đã ra khác. 
||2./nversi mores. Tính nét đã sút kém, đã hư rồi. 


INV 

[RVERT-O, ?S, ¿, inver-sum, ere, a. 1. Trở ngược, 
trở lại, lộn trái, úp lại, sấp xuống, tráo chác. 
2. Bòi chác, buôn bán, thương mại. ||1. — 
campum, Cày ruong, lộn đất, -— se. Cha cải. 
— m'dinem. Lon thứ từ. — anas ( murtee ). 
Nhuom lông chiên. : 

ÏNVESPERASC-IT, ere. n. nnip. def. Đã chiều cả. 

[NVESTIGABiL-iS, 2, adj. (ai, sự gì) Chàng ai tìm 
được, chẳng ai thông suốt được. Quam inves- 
liguhiles op ejus! Khôn hiểu thấu các phương 
thể người dùng/ 

[NVESTIGATI-O, onis, s. f. Sự tìm tôi, sự tra bit, 

._ SỰ suy xét. 

ÏNVESTIGAT-OR, ois, S. m. (RIX, ricis, s. f.) Ké tìm, 
ké xét, kẻ tra. 

ÏNVESTIG-0, as, avi, atum, are, a. 1. Theo lối chân. 
3. fig. Ra sức tìm, tra, tra hỏi, xét, soát. 3. 
Tìm được, tìm thấy, đõi thấy. ||{. — diligen- 
te. Lục lao. — per omnia loca. Rẻo Um mọi 
nơi mọi xó. — ralinnem. Xét lẽ. ||3. — vidu- 
hơn salvum. Tìm được túi bạc còn nguyên. Ni- 
hil tìm difficile quin quwrendo investigari possit. 
Chiu khó tìm lâu thì sự gì sự gì cũng phải thấy. 

ÏNYESTIMENT-UM, ¿, $. n. Áo đài khoác. 

[NVEST-I0. is, ivi và ii, ilum, ire, a. 1. Mặc, cho 
mặc, che phủ. 2. Nhận vào, dọn đẹp, giôi thiếp. 

INVEST-Is, e, adj. trị abl. 1. (ai, sự gì) Chẳng 
mặc áo, trần truồng, thiếu thốn. 2. fig. Trẻ 
trung, chẳng có râu. 3. Đồng trinh. 

ÏNVESTIT-US, Ø, um, part. pass. Investio. 

ÏNVETERASGC-O, (8, invetera-v/, ere (thiếu sup. ); 
n. 1. Ra già nua. 2. Nên mạnh, thêm lên, ra 
bèn chặt. 3. ( một đôi khi:) Ra yêu, ra cũ, mất 
sứ. ||. — in Gallix stationibus. Ó lính trong 
các òn xứ Gallia cho đến già. || 2. /nveterascit 
æs alienum. Nu nån môt ngày môt thêm. 

ÏNVETERATI-0, 21⁄5, S. ƒ. Bu bền vững hởi lâu dài; 
bệnh miên tràng, bệnh nan trị. 


[NVETERAVI, perf. Invyeterasco và Inyetero. 
ÏNVETERAT-US, d. um, part. pass. bởi 


ÏNVETER -0, as, avi, alum, are, à. 1. Don cho lâu 
dài, don để nươm, đẻ dành, tích cho già. 9. 
fig. Lập cho bền. 3. n. (thường ở thì perf.) Ra 
già, thành, ra bèn chặt, nên mạnh. UI. — a- 
quam cælestem. Git nước mwa. /nveteralum 
ninum. Rượu dä lâu năm. ||2. — navitatem. 
Lập cho hån điều gì đã dw lập. || 3. /nveteravit 
consueludo. Bä thành thói, Meum nomen inve- 
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teravit huir urhi. Dân thành này biết tên tôi - 


đã lâu. 
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ĪNVFTIT-US, a, um, part. pass. ( sự gì) Chẳng có 
luật cẩm. 

Invrxi, perf. Inveho. 

INYIAHIL-IS, e, adj. (nơi nào) Hiểm hóc, đốc, 
chäng di được. 

[NVIC-kM, adv. 1. Cứ lần lượt, si hrot, luôn phiên. 
9. Nhau, cùng nhau, lần nhau. 3. (mot hai 
khi:) Về phần mình. ||4. Defatigatis — integri 
succedunt. Khi toán nào nhọc lại có toán khác 
thay. — vinum et aquam bibere. Uống rượu 
uống nước kế tiếp mãi. — victi 0:ct0esgue. 
Khi thua khi được cứ thế mãi. ||2. — manibus 
apprehensis. Khi đã cảm tay nhau. — diligere. 
Thương yêu nhau. /n se — gÏabos conuertum. 
Chúng nó chém lắn nhau. || 3.— benevolentiam 
ah amicis exigere. Bàng mình cũng muốn cho 
các bạn hữu thương giúp. 

INVICT-È (issimè), adv. Hản thật, cách chẳng 
thua được. 

[NVICT-US, đ, um (ior, îssimus), part. pass., cũng 
là adj. tri. abl. hay là abl. cùng å. hay làacc. 
cùng adversùs. 1. (ai, sự gì) Chẳng thua, chẳng 
ai tháng được, chẳng ai lại được. 2. Mạnh më, 
vững vàng, cứng cát, gan đá, bên đó, hay 
chịu khó, chảng hay hư nát, ete. || 1. /nvictis- 
simus imperator. Đại tướng thắng được các 
trận. ||2. — animus. Kiên tâm, đại đảm. — ø 
labore v. labori. Chẳng nề chịu khó. /nvicta ne- 
rcessitas. Sự bất đắc dï. — contra vulnera. Chẳng 
bị dấu được. /nviclum lignum. GỖ chang hay 
muc nát. /nvicla virtus.Nhân đức kiên trinh. 

ÏNVIDEND-US, 4, um, part. pass. fut. Invideo. (ai, sự 
gì ) Đáng người ta ghen. 

ÏNYID-ENS, entis, part. Invideo. 

INVIDENTI-A,.£, S. f. Sự ghen, sự ganh gò. 

INVID-EO, es, ¿, invi-sum, ere, a. và n. trị dat. 4. 
Ghen, ghen tương, ghen ghét, ganh gỗ, phen 
bì, ghẻ mát. 2. Từ chối, chẳng cho phép, chẳng 
cho, chàng chịu, làm ngăn trở. || 3. Trông xem, 
thấy; (hoạ:) chẳng thấy. || 1. — alicujus gian 
v. alicujus gloriam. Ghen công danh ai. — pa- 
ribus. Ghen các ké bảng trà. Populus semper 
aul invidet aut favet. Dân den chỉ biết ghét hay 
là mộ. ||2. /nvidentur ista nobis. Chẳng muốn 
cho ta được các sự ấy. — sepultura' v. sepultu- 
râ. Chẳng cho chôn xác (ai). Noli — hoe gaudi- 
um angelis Dei. Đừng tiếc sự vui mừng này 
cùng các thiên thần. ||3. Constat mortalium 
vilam Numine invideri. Đã chắc rằng Thiên Chúa 
xem cách người ta ăn ở. 


INVIDi-A, æ, S. f. 1. act. Sự ghen, sự ghen tương, 


INV 


sự ghen ghét, lòng ghen, tính phen bì, sự 
ganh gô, sự ghè mật, tật dő. 9. pass. Sự (ai) 
ghen minh, sw chiu ghen, sự chịu ghét. 3. Sự 
xấu hô, sự coi chàng đang, tiếng xấu, sự ő 
danh; tai nạn. || 1. /m¿!tafiane dignus, non invi- 
liâ. Đáng båt chước mà chàng đáng ghen. — 
ducum. Sự" các tướng ganh cạnh nhau. Sine 
tap“. Bàng lòng. IS. Jo invidiâ esse. Phải 
ké ghen ghét. /nøid/4 flagrare v. æstuare x. ar- 
dere, ldem. Ju invidiâ magnå erat. Khi ấy người 
ta ghen kẻ ấy lắm. Alicui invidiam facere. Xui 
người ta ghen ghét ai. || 3. Hi sunt in0¿ddi mo- 
res. Cách ăn ở này thật góm. /nvidiam mortis 
z4 aliquem conferre. Làm cho ai can tiếng nhân 
trạng. — temporum. Thì suy. 

[NYIDIOL-A, æ, s. f. dimin. Invidia. Sự ghen ít vậy, 
sự chịu ghen ít vậy. 

ÏNVIPDI0S-È /iùs), adv. 1. Cách ghen, bởi lòng ghen, 
cách ganh gó. 2. Cách chịu ghen, cách phải 
kẻ ghen. 3. Cách gớm, cách đáng ghét. 

ÏNVIDIOS — US, a, um (ior, issimus ), adj. trị dat. 
4. act. (ai, sự gì) Ngứa con mát, ghen, có lòng 
ghen ghét, hay phen bì, xấu dạ. 2. pass. Chiu 
ghen, có kẻ ghét, có ai ganh gó, chịu ướcao. 
3. Chịu ghét, góm ghiếc, đáng ghét, xấu hô. 
||1. /mvidiosa dea. But nữ hay ghen. ||2. — 
apud omnes. (ai) Mọi người ghen ( hay là ước 
ao cho được như nó). 

1° ÍNViD-US, o, um, adj. trị dat. hay là gen. tùy 
nghỉ.1. (ai, sự gì) Có lòng ghen, phen bì, ghen, 
ganh gỏ. 2. Giận ghét, cành nanh, xấu bụng. 
3. Hà tiện, chặt da, hin lợi. 

2° ÏNVID - us, ¿, s. m. Kẻ ghen, kẻ ganh. /uvidi 
mei. Các kẻ ghen tôi. 

ÏNVIGILAT-US, a, um, part. pass. Invigilo. ( sự gì ) 
Ai đã thức khuya mà làm, công đăng hoả. 

ÍNVIGIL-0, as, avi, atum, are, n. tri dat. hay là abl. 
cùng in. 1. Thức vì (sự gì), thức khuya; canh, 
canh giữ. 2. Săn sóc, mảng lo liệu, mái miết, 
chăm chỉ, chuyên cần. ||2. — alicui rei v. in 
aliguå re. Săm sån lo sự gì. 

ÏNVINCIBIL-IS, e, adj. (ai, sự gì) Chẳng thua được, 
chảng chịu trị được. 

ÏNVINCIBILIT-ER, adv. Cách chẳng thua được, cách 
bất trị. 

[NYINCT-US, a, um, part. pass. (ai, sự gì) Chiu trói. 
† ÏNVINI-US, a, um, adj. (ai) Chẳng uống rượu 
được. | 

† INYI-0, as, are, a. Đi trên, đi qua, bước, đi. 

ÏNVIOLABIL-IS, e, adj. 4. (ai, sự gì) Ghẳng khá 
phạm đến, đáng kính. 2. Cháng bị dấu được. 
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ÏNYIOLABILIT ep. và ÏNVIOLAT-È, adv. Cách chẳng 
nên phạm, cách cản thận, cách chính trực. — 
servare jusjurandum. Giữ lời thể cho cẬn thận. 

ÏNVIOLAT-US, a, um, part. pass. 1. (ai, sự gì) 
Chàng có ai phạm đến, chẳng phải nao, chẳng 
có hại, còn hoàn tuyên, nguyên ven. 2. fig. 
Chiu giữ, người La vàng cứ, || 1. /Zuviolata ter- 
ra. Đất trinh thuc. /nviolata vita. Số phận bình 
tĩnh. ||2. Inviolatå amicitiû. Mà chẳng có lỗi 
nghĩa bạn hữu. Nihil inviolatum est vohis. Chàng 
Có sự gì mà bay chẳng phạm đến (chẳng lỗi ). 

ÏNVISCERAT-US, a, um, part. pass. Ïnviscero. ( sự 
gì ) Bä chịu ghi vào lòng. 

ÏNVISCER o, as, are, a. Sinh trong ruột, đặt ( sự 
gì) vào ruột. 

ÏNYISIBIL-IS, e, adj. (ai, sự gì ) Mát xem chẳng 
thấy, thiêng liêng. 

ÏNVISIBILIT-AS, atis, s. f. Sự chàng chiu xem thầy 
được. 

ÏNYISIBILIT-ER, adv. Cách xem chảng thầy, cách 
thiêng liêng, cách kín nhiệm, | 

ĪNVISITAT — US, a, um, part. pass. (ai, sự gì) chẳng 
có chịu thăm viếng. 

[NYIS-0, ¿8, €, um, ere, a. 1. Đi thăm, thăm viếng, 
thăm nom. 9. Xem, trông xem, ngó. ||1. — 
aliquem. Đi thăm ai. 

F INYIS—0R, oris, s. m. Kẻ ghen, kẻ ganh. 

17 ÏINVIS-US, a, um, part. pass. Inviso. (ai, sự gì ) 
Chảng có chịu xem thấy, chẳng có chịu thăm; 
kín nhiệm, mắt xem chẳng thấy. — quidam 
inlrocessit. Có kẻ vào trộm, 

2° ÏNYIS-US, a, um (ior, issimus), part. pass. Invi- 
deo, trị dat. ( ai, sự gì ) Chịu ghen, chịu ghét; 
hay khuáy, đáng éhét, góm ghiếc, khó lòng, 
nghịch. Apud omnes in dies tnoisiur, Mọi người 
ghét (ai) một ngày một hơn. /nvisissimas ha- 

bere voluptates. Gớm sự' chơi bời lắm. | 

ÏNVITABIL - IS, e, adj. (ai, sự gÌ) Đẹp lòng, có 
duyên, đồ lòng, vui vẻ, tốt lành. 

ÍNVITAMENT-UM, ¿, s. n. 1. Sự mời. 9, Duyên, mối, 
sự gì giục lòng. 

ÏNVITASS - 0, ¿s, ere, a. def. freq. Invito. — e/n4. 
Đãi bữa đòn. 

ÍNVITATI — 0, onis, s. f. 1. Sự mời, sự dụ, sự giục. 
2. Tính mê, sự hướng chiều vẻ, 3. (một. hai 
khi:) Lời quở trách. || 4. Largiores vini inri- 
tationes. Sự rót rượu khí già lay. 

ÍNVITATIUNCUL — A, æ, $. f. dimin. Invitatio. 

ÏNVITAT — OR, oris, s. m. (RIX, ricis, s. f.) 1. Bây 


tớ có việc đi mời. 2. Kẻ mời, kẻ BIỊC; sự gì 
dụ lòng, - i 


INX 


INVITATORI — US; 4, um, adj. ( sự gì) Dùng mà mòi. 

4° ÏNVITAT - US, 4, um, part. pass. Iuvito. 

99 INVITAT - US, ën, $. M. Sự mời, sự giục, lời 
giục, sự nhir. sự khuyên. 

INVIT — È (ig, issimè ), adv. Trái Ý, cách ép tình, 
ép uỏng, cách chẳng đành lòng, cách hám hr. 

INVITIABIL-IS, e, adj. (ai, sự gì) Chàng hư nát được. 

INVIT - 0, as, avi, alum, are, a. 1, MỜI, dó, dn, 
nhir, giuc, khêu. 2. Xui xiêm, giục giã, khuyên 
giục, thôi thúc. || 1.— ad hospitium v. hospito. 
Rước đỏ nhà mình. — ad cænam. Mời ăn 
bữa tối. Omnia invitant culpam. Mọi sự nên 
mồi nhir phạm tội. || 2. — ad legendum. Giục 
xem sách. — øacwlis aliquem. Uống cho được 
giục ai uống. Jnvitavl regem liquor fluminis. Vua 
thấy nước sông thì muốn ( tắm hay là uống). 


INVITUPERABIL — IS, 2, adj. ( ai, việc gì) Chẳng đáng 


trách, oan, sạch tội. 

Leg —US, a, um (ior, issimus), adj. (aì, Sự gì) 
Trái ý, ép uống, chẳng đành lòng, ép tình, 
chảng bảng lòng, häm hú. — aliquid agere. 
Làm sự gì ép. Me invitissimo. Trái ý tôi lảm. 
miles. Lính cưỡng phép. Non — farere. Làm 
cách vui lòng. — alicujus rei. Chẳng ưng sự 
gì. /nvitå Minervå. Phi lý. Invita arma rapere. 
Cảm khí giới ( đi linh hay là khi việc đánh giặc) 
trái ý mình. i 

[Nvi— us, a, um, adj. (sự gì, nơi nào) Chẳng có 
đàng mà di, hiếm hóc, chẳng thẻ đi qua được. 
— mons. Núi không trdo được. —saltus. Rừng 
cây ràm rạp. — fluvius. Sông chàng lội sang 
được. fig. Nil virtuli invium. Chàng có sw gi 
lòng can đảm chẳng làm nói. 

[NVOCATL- 0, onis, S. f. Sự kêu đến, sự cầu cùng, 
sự khấn vái. 

ÍNVOCAT—US, A, um, part. pass. invoco. 1. (ai, 
sự gì) Đã chịu gọi, đã chịu khăn vái. 2. Chẳng 
ep chịu gọi hay là mời. || 2. — se ingerere. 
Xen cạnh vào. 

(eum — 0, as, avi, alum, are, a. 1. Gọi, kêu, kêu 
đến, cầu khắn. 2. Gọi tên, kẻ tên. || 1. — cælum. 
Vái trời. — deos lestes. Lấy tên các but thần 
làm chứng, thề. 

ÍNVOLAT - US, ås, s. m. Sự bay đến hay là vào 
hay là trên, sự bay; sự xông pha, sự nhảy chồm. 


[NVOLIT - 0, as, are, n. freq. bởi 


[RVOL - 0, as, avi,alum, are, a. và n. tri acc. cùng 
in. 1. Bay đến hay là vào hay là trên. 2. fig. 
Xòng pha, däm xò vào, nhảy chồm, nhập vào; 
ăn trộm cáp. || 2. — castra. Xông pha dinh cơ. 
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— alicui in capillum. Nắm chäp Animum tupe- 
do involat. Tinh tham nhập vào lòng. 

ÏNVOLUCR - is, e, adj. (chim) Chia bay dược, 

InvoLucR — um, ?, s.n. 1. Bó gì bọc: Khăn gói, 
phong, bìa, khăn che, vỏ ( gươm hay là qua ‹. 
3. fig. Sự giả dạng, đỏ tàng hình. || t. Corps 
involucra. Xác là vò í linh hồn). 

INVOLUMENT — UM, fa. n. Đỏ gì bọc, khăn học, Vd. 

INYOLUNTARI — È, adv. Cách chẳng muốn. vô tầm, 
VỎ v. 

ÏNVOLUNTARI — US, å, um, adj. (sự gì) Trái ý, chẳng 
có Ý, VÔ làm, vò Ý. 

ÏNVOLUNT-AS, alis, S. f. Sự chẳng muốn, sự vô tầm. 

INYoLUT-È, adv. Cách chàng rõ, cách vướng vít. 

INVOLUTI +0, onis, s. f. Sự vấn vít, sự gói, sự 
quản; vòng quanh, cách (nói) quanh quéo. 

ÏNVOLUT-US, a, um (ior, issîmus), part. pass. In- 
volvo. 1. (ai, sự gì) Đã chịu lán trên. 2. Đã 
chịu bao bọc. 3, fig. Kin đáo; màu nhiềm, cao 
sâu, hóc hách, trúc trác. ||3. — agnd umhrà. 
Có bóng tới che phú. ||3. Homo—.Ngwiri kín da. 

INVOLV-0, is, i, involu-/m, ere, a. 1, băn (Sự gì: 
trên hay là vào hay là trong. 2. Gói, quản, 
bọc, che, che phủ, che cho tỏi, che giấu. 3. 
fig. Nói sâu nhiệm, nói cho ra khó hiểu, giàu 
giểm. || 1. — se farin. Lăn mình trong bội. 
— saxa. Lũn hòn đá. || 2. — nube. Phú mär, 
— ex fasriolâ. Buộc dải chúng quanh. — vor- 
pus. Liên xác. Periculo involvi. Mắc sw ou 
nghèo. — se hitteris. Mái hục, mičt vào sách ver, 
|| 3. — mentem suam. Nói bóng bảy, nói quanh, 
nói chang rö Ý. 

[NVOLYOL-US, /, Và ĪNVOLVUL-US, +, $. M. Uải sàu 
cuốn lá cây nho. 

ÏNVULG-0, as, are, a. Rao, phao tiếng, bản tin, 
nói ra. 

[NVULXERABIL-IS, 2, adj. (ai, sự gì) Chang hị dän 
được. 

[NVULNERAT-Us, o. um, part. pass. (ai, SU gi) 
(hàng bị thương, chàng phải nao. 

lo, interj. chỉ sự nhao. sự dau, sự vui, sự lay 
làm lạ. 

I— on, i, s. n. 1. Thủy thảo hoa. 2. Thứ ngọc kia. 

lor - a, s. n. indecl. 1. Chữ 1 trong tiếng grêcó. 
2. fig. Sur gì rất nhỏ mon, vật gì vô ích, cái 
gây, cái bụi, cái rác. || 2. — vuum nul unus 
apex non prælerib’t à lege. Dù một mix hay là 
một chấm nhỏ trong lê luậtcñng chàng bỏ qua. 

[OTACISM - us, /, s. m. Sự nói lắp chữ 1, sự dục 
chữ I trại. i 


IRA- 


Irs-f£, a, em, (gen. ivs, dat. i, cả ba giống), 
pron. demonst. 1. Chính (ké ấy), chính (sự 
ấy \, nó, kẻ ấy, người, sự ấy, ông ấy, bà ấy, 
elc. 2, Tự mình, tự tiện, tự nhiên, tự dưng. 

- ]|1. Ego—. Chính tôi. Quæque—miserrima vidi. 
Các ar cực khốn ấy chính mát tôi đã xem 
thầy. /psemet. Chính Kẻ ấy chốc. Trigin'a dies 
erant ipsi cùm.. Đã chan ba mười ngày khi... 
|| 2. Se ipsa res aperit. Việc đã rõ (chẳng phải 

. cắt nghĩa). Fafoø sẽ ipsa aperuerunt. Tự nhiên 
cánh cửa mó ra. /psa fun'hit tellus. Tự nhiên đắt 
sinh (hoa quả ). 


ÏPSILLICES, và ÌPSULLICES /?*2c(ea, f. p. Những dát 
sảt( hay là giống kim khác) dä thích hình 
tượng nào cho được yém bùa. 


lesmi, thay vì Ipsi mihi. Cho tôi chốc. 
ÏPS:SSIM — US, a, um, pron. superl. bởi 


-F les- us, a, um ( issimus j}, demonst. thay vì 
lpse. £rgo ipsusne es? Ipsissimus ego. Phải anh 
chăng? Chính tôi chốc. 

Ir, s. indecl. Gan bàn tay. 

Ip A, zs ft 1. Sự giàn, cơn giàn, sự giàn 
baus, sự thịnh nộ; sự hiểm ghét; sự gắt góng, 
sur cãi lây; sự bát hoà. 2. fig. Sự di, cơn bảo, 

"cơn gió, cơ giặc giã. || 1. — interit. Lòng giận 
nguôi đi. — rerandescit. Cơn giận lại nổi. — 
p?cU01taft mentem. Sự giàn cho lắp trí khôn, 
Abstinere irarum. Chẳng giàn. Indulgere iræ. 
Theo cơn giàn. || 2. — maris. Nước bién 
chương dày. 

IRACUND — È ( obs ), adv. Cách giận ent, cách gåt 
góng. 

[RACUNDI~ A, æ, S. f. 1. Tinh hay giàn, tính bản 
gåt. 2. ơn giàn, sw sốt giận, sự thịnh nò, sự 
gåt. || 1. — ab og differt. Tinh giận và cơn 
giản khác nhau. 

[RACUNDIT — Ek, adv. nhw Iracundè. 

[RAUCUND - US, a, 0% ( tor, issimus ), adj. (ai, sự 
gù Hay giận, cả giận, hay gåt, nóng tính, cùn 
màn, bản tính, hung hát. Paulò iracundior. 
Aäng tính quá. Vor iracunda. Giản tiếng. 

+ IRASCENTI - A, æ, $. f. nhw Iracundia. 

ÏRASGIBIL — IS, e, Và ÏRASCITIV — US, a, um, adj. (ai, 
sự gi) Hay giận, dé giàn, nóng tính, bản tính. 

Irasc —0R, eris, ira - lus sum, +, d. trị dat. hay là 
acc. cùng adversůs. Giàn, giận dữ, thịnh nọ, 
gåt, hờn giàn; hiểm thù; ra dại, ra hoảng hőt. 
Nostram (oh) vicem ne irasearis. Anh đừng rủa 
tố phân ta làm chi. — noli mihi si... Anh đừng 
chấp đừng giận -tôi at... Satauro nullus: sapo”, 
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iraseenti nulla prudentia. No hét ngon, giận hết 

khôn. — admonitioni. Chấp lời nhủ bảo. 

[RaT - È (7s ), adv. Cách giận, đang khi giận. 

ĪRAT — US, Q, um (ior, issimus), part. Irascor. ( ai, 
sự gì) Đã giận, giận đữ, nong gan. Irati more. 
Vùng vằng. — venter. Bung đói meo. 

IRcE-US, ¿, s. m. Dôi tiết dê đực cho được cúng tế. 

ÍRcIP — es, edis, s. f. Gái bừa. 

Ire, Iri, infin. act. và pass. Eo. 

[RICOL — OR, oris, adj. cả ba giống. ( sự gì) Có sắc 

~ phiến týr hoa. 

[RIN - UM, ¿, s. n. Thuốc thơm bằng hoa phiến tử. 

[RIN-US, a, um, adj. 1. (sự gì) Thuộc về cầu vồng, 
thuộc về mống. 2. Thuộc vẻ vong ưu thảo. 
3. Thuộc về phiên tứ hoa. 

lRi—o, onis, s. f. Đình lịch. 

[R-IS, dis, s. f. 1. Cầu vồng, mống. 2. Hiến, vong 
ưu thảo. 3. Phiến tử hoa. 4. Thứ đá ngọc kia. 

IRNEA, IRNELLA, như Hirnea, Hirnella. 

[RNE - UM, ¿,s. n. Thứ: bánh ngọt. 

[RONI - A, #, s. f. Cách nói lối, sự nói kiểu, sự 
nói xước, sự nói nhạo, sự nói giu. 

Ironic — È, adv. (nói ) Kiều, cách giễu, cách nhao, 
cách xước. 

Irr - Ex, cis, s. m. như Hirpox. 

IRRADI— 0, as, are, 1. a. Giai ánh sáng; giấp giới, 
làm cho sáng. 2. n. Được danh tiếng, nỏi danh. 

[RRAbD—0, is, ere, a. như Rado. - 

ÏRRAS — US, a, um, part. pass. lrrado. 1. ( giỏng 
gì) Đã chịu cạo trên, đã chịu cạo. 2. Chwa chiu 
cạo. 

ÏRRATIONABIL - IS, €, Và [RRATIONAL — IS, e, adj. (vật 
gì, sự gì) Vô linh tính; trái lë, chẳng phải lë; 
nghịch lë. Zrralionabilia. Các vạt vò linh tính. 

[RRATIONABILIT —AS, alis, s. f. Sự vô lính tinh; sự 
trái lẽ. . 

ÏRRATIONABILIT - ER, VÀ ÏRRATIONALIT—ER, adv. 
Trái lë, vô cố. 

ÍÏRRAUUCESC — 0, 25, irrauc— uw’, ere, và ÏRRAUC — 10, 
is, ire, n. def. Ra khan cô, ra khản tiếng. 

ÏRRECITABILIT — ER, adv. Cách lạ lùng, lưỡi chẳng 
nói xiết được. 

[RRECOGITATI-O, onis, s. f. Sự chẳng suy, sự vô ý. 

ÏRRECORDABIL — IS, e, adj. (sự gì) Không thể nhớ 
lại được, - 

IRRECUPERABIL — IS, e, adj. ( sự gì) Chẳng có thẻ 
lấy lại được. 

[RRECUSABIL - 1S, e, adj. (sự gì) Chång thẻ chối 
được, chẳng thé lánh duer 
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ÏRREDIVIV-US, a, um, adj. (giống gi) Chẳng ai làm 
được cho sống lại, chẳng thẻ lập lại được. 
[RRED-UX, ucis, adj. cả ba giống. (nơi nào) Chàng 

ra khỏi được. 

I[RREFORMABIL-IS, ¢, adj. (ai, sự gì) Chẳng ai sửa 
lại được. 

[RREFUTABIL-IS, e, adj. (ai, sự gì) Chẳng ai bác 
được, chẳng ai båt lẽ được. 

ÌRREFUTAT-US, đ, um, part. pass. (ai, sự gì) Chẳng 
có chịu båt lë. 

[RREGIBIL-IS, e, adj. ( ai, sự gì ) Chẳng ai trị được, 
khó trị, bất trị. 

ÏRREGRESSIBIL-IS, e, adj. (nơi nào) Chẳng ai ra 
khỏi được. 

[RREGULAR-IS, e, adj. 1. (ai, sự gì ) Nghịch lề luật, 
chẳng cứ luật. 2. Có ngăn trở kẻo chịu chức 
nào hay là làm việc chức mình. 

ÏRREGULARIT-AS, afis, s. f. 1. Sự nghịch lề luật. 2. 
Sw gì ngăn trở kéo chịu chức nào hay là làm 
việc chức mình. 

ÏRRELIGAT-US, a, um, part. pass. ( giống gì ) Chẳng 
chịu thắt nút, đã chịu nói nút. 

[RRELIGI-O, onis, s. f. Sự chẳng có đạo thật, sự 
bất kính Thiên Chúa, sự ngạo mạn đạo. 

ÏRRELIGIOS-È (2s), adv. 1. Cách bất kinh, cách 
vô phép. 2. Cách nghịch đạo chính. 

ÏRRELIGIOSIT-AS, alis, s. f. Sự phạm đạo thật đạo 
chính. 

[RRELIGIOS-US, &, um (ior, issimus), adj. (ai, sự 
gì) Nghịch đạo, phạm đạo thật, bất kinh Thiên 
Chúa, ngoại đạo. 

[RREMEABIL-IS, e, adj. (nơi nào) Đi cháắng về được. 
ÏRREMEDIABIL-IS, e, adj. (sự gì, bệnh gì) Chäng 
chữa được, bắt trị, chẳng ai làm gì được. 

lRREMISS-È, adv. Cách chảng tha. 

ÌRREMISSIBIL-IS, e, adj. (sự gì) Chẳng có lẽ tha 
được. 


ÏRREMISS-US, a, um, part. pass. (sự gì, việc gì) 
Chảng bỏ dér, chẳng giän đoạn, liên, chuyên. 

ÏRREMOT-US, đ, um (ior) part. pass. (ai, sự gì) 
Cháng ai cất cho xa được. 

ÏRREMUNERABIL-1S,e,ad]. (ai, sự gì) Chẳng ai thưởng 
cho xứng được, chẳng ai trả nghĩa được. 

[RREMUNIRAT-US, Q, um, part. pass. (ai, sự gì) 
Chẳng có chịu thưởng. 

[RREPARABIL-IS, e, adj. (sự gì ) Chẳng thẻ sửa lại 
hay là bù lại được. Fugit irreparabile tempus. 
Giờ qua đi mà chẳng lại đâu. 


ÏRREPERCUSS-US, ở, um, part. pass. (ai, sự gì) 
Chẳng có chịu bát lẻ, chẳng ai bẻ, chẳng ai hạch. 

ÏRREPERT-US, o, um, part. pass. ( giống gì ) Chẳng 
ai truy lại. 

ÏRREPLET-US, o, um, part. pass. (ai, sự gì) Chẳng 
no, chẳng thoả, chảng bằng lòng. 

ÏRREP-0, 5, at, tum, ere, a. và n. trị dat. hay là 
acc. cùng in, ad. Bò man, bò vào; Jong vào, 
lượn vào. -— arbori v. ad arborem. Lo đến 
cây, bò man lên cây. — cubiculum. Lên vào 
phòng. — in mentem alicujus. Võ lòng ai. Irre- 
pit lues in... Tật lây lán vào... 

[RREPOSCIBIL-IS, e, adj. (sự gì) Người ta chẳng xin 
lại được. 

ÏRREPREHENSIBIL-IS, e, adj., [RREPREHENS-US, đ, um, 
Và ÏRREPRENS-US, a, um, part. pass. (ai, sự gì) 
Chảng ai trách được, vô tội. 

ÏRREPREHENSIBILIT-ER, adv. Cách chẳng trách được, 
vô tội. 

ÏRREPTI-0, onis, s. f. Sự lọng vào, sự bò vào, sự 
chui vào. 

[RREPT-O, as, are, n. freq. Irrepo. 


[RREPT-OR, oris, s. m. Kẻ chui vào, kẻ lấy lòng; 
kẻ ăn lấn. 

[RREOUIEBIL-IS, €, Và ÏRREQUI-ES, elis, adj. cả ba 
giống. (ai, sự gì) Chẳng hay nghỉ. 

ÏRREOUIET-US, a, um, part. pass. ( ai, sự gì ) Chẳng 
yên, lúc lắc, xao xác, lo lång, áy náy. /rregui- 
eta bella. Những giặc giã liên. — animus. Lòng 
xao xác liên. 

ÏRRESECT-US, dg, um, part. pass. ( giống gì) Chảng 
có chịu cắt. 

ÏRRESOLUBIL-IS, e, adj. ( giống gì) Chẳng thé tháo 
được, chảng ai cởi được, chẳng có lẽ phân rẻ 
ra được. 

[RRESOLUT-US, a, um, part. pass. ( sự gì) Chẳng có 
chịu rùi, thằng mãi; chẳng chịu tháo được. 


[RRESPIRABIL-IS, e, adj. ( khí) Chẳng ai thở được. 
ÏRRESTINCT-US, Ø, um, part. pass. (sự gì) Chẳng 
có chịu tắt, còn sáng, còn cháy. 


[RRET-IO, ds, ivi và ii, itum, ire, a. Đánh lưới. 
vướng lấy; làm cho mắc vướng; pass. Yướng 
vin, mắc lưới. /rretiri vitiis. Mắc nếtxâu. Irre- 
tiri corruptelarum illecebris. Mắc vướng tính mê 
sắc dục. 


[RRETIT-US, đ, um, part. pass. Irretio. 

[RRETORT-US, đ, um, part. pass. (sự gì) Thẳng, 
giảng thẳng, chẳng có chịu trở lại. /rreforfo 
oculo spectare. Nhìn trừng trừng. 
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ÏRHETRACTABIL-IS, e, adj. (sự gì) Chàng thé däi 
hay là phá được, 

ÏRREVER-ENS, entis, adj. cả ba giỏng, Lrị acc. cùng 
in, erga. (ai, sự gì) Bát kinh, vô phép, bgt nhot, 
trớt nhả. 

ÌRREVERENT-EH (22s), adv. Cách bất kính, quắc 
láo, vô phép. 

ÏRREYERENTI-A, æ, s. f. Sự vô phép, sự bất kính, 
sự cốc láo. 

RREYOCABIL-IS, e (ior), adj. (ai, sự gì) Chẳng lại, 
chẳng ai gọi lại được, chẳng thẻ phá được, 
chẳng ai sửa lại được, chẳng ai kéo lại được. 
— ancora. Neo chẳng nhỏ ra được. — constan- 
tia. Sự cứ điều đã định cho vững vàng. — na- 
tura. Tinh chẳng có thể sửa lại được. 

ÏRREYOCABILIT-ER, adv. Cách chẳng gọi lại được, 
cách chẳng cầm lại được. 

ÍRREYOCAND-US, a, um, adj. (sự gì) Chảng thẻ 
sửa lại được, 

ÏRREYOCAT-US, ở, um, part. pass. (ai, sự gì) Ghẳng 
có chịu gọi lại, chảng có chịu trừu lại. 

TRREYOLUT-US, a, um, part. pass. ( sự gì )Chẳng có 
chịu dér, chẳng có chịu đọc. 

ÏRRIDENT-ER (2¿s), adv. Gách nhao, cách cười chê, 

ÏRRID — E0, es, ÍTTÌ-S, irri-sum, ere, a. và n. Nhao 
cười, nhao, chê cười, — in re magnå. Giłu 
cot trong việc trọng. — alicui v. aliquem v. in 
aliquem. Nhao cười ai. Prr¿lendus. Tréu tật. 

{RRIDICUL - È, adv. Cách chảng hay, cách lạt lo. 
:Von—. Cách hay, cách khôn khéo. 

BỊ S04 0 UM, ¿, s. n. Sự gì đáng chê cười, troi 

òi. à 

† IRRID - 0, is, ere, a. như Irrideo. 

ĪRRIGATI — 0, onis, s. f. Sự tưới, sự tát nước vào. 

ĪRRIGAT - OR, oris, sm. Kẻ tưới nước, kẻ tát 
nước vào. f 

ÏRRIGAT - US, d, um, part. pass. bởi 

IRRIG - 0, as, avi, atum, are, a. Tưới, tưới nước, 
tát vào, đó nước trên; làm cho ướt; chảy qua. 
Fig.— celum splendore. Giắp giới khắp cả trời. 
Sopor irrigat artus. Giắc ngủ làm mát mình. 
— fletu genas. Chảy nước måt lå chã. 

Innen — US, đ, um, adj. 1. (sự gì) Tưới, dùng mà 
tưới. 2. Đã chịu tưới, ướt át, đã chiu thấm 
nước. 3. fig. Lán ra. || 1. Irrigua aquarum. 
Các sông kênh chảy qua. || 2. Regio irrigua 
fontibus. Đất nào có nhiều mạch nước. —- me- 
ro, Đã mê méi rượu. 


[RRIM — op, aris, ari, d. nhw Rimor. 
[RRIP — 10, e, ere, a. Bem vào. ¬ 
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ÏRRISIBlL - 1S, e, adj. (ai, sự gì) Đáng chê cười. 


[RRI3I—0, onis, s. f. Sự chê cười, sự nhao. Per 
irrisionem dicere. Nói nhao. 

ÏRRISIY— È, adv. Cách chê cười. 

IRRIS - op, oris, s. m. Ké nhao cười, ké chè, ké 
dàm tiểu. : 

ÏRRISORI-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về sw nhao 
cròi. 

1° ÏRRIS - US, a, um, part. pass. Irrideo. 

2° [RRIS—US, Ae, s. m. như lrrisio. /rrisui esse. 
Chiu chê cười. 

ÌRRITABIL ms, e, adj. 1. (ai, sự gì) Hay giận, hay 
chấp, cộc cùn. 2. Choc giận, gây giận. 

[RRITABILIT - As, atis, s. f. Tính hay giận, sự hay 
chấp. 

ÏRRITAM-EN, inis, Và ÏRRITAMENT - UM,¿,s.n. 1. Sự 
Bì gây giận. 2. Sự gì giục (đàng nào), ý muốn, 
lòng dục, lë giục. ||. /zritamenta irarum. Những 
sự trêu giận. 

[RRITATI - 0, onis, s. f. 1.- Sự chọc giận, sự gây 
giận. 2. fig. Sự gì giục ( đàng nào), ý muốn, 
lòng dục, lễ giục, sự ngứa. 

[RRITAT-OR, oris, s. m. (RIX, ricis, s. f.). Kẻ chọc 
giận; kẻ giục, thày giùi. „4 
ÏRRITAT — US, a, um, part. pass. 1° và 9° Irrito. — 

lnRIT - è, adv. Vô ích, uống. 

1° [RRIT - 0, as, avi, atum, are, a. Gây giận, gày 
gô, trêu chọc, giụe, xui. — aliquem ad necem. 
(gc ai giét.—cupiditatem. Giục tính mê muốn. ` 


2° ÏRRIT— 0, as, avi, atum, are, a.. Đình bäi, trừu 
lai, phá, làm cho ra vô ích, phi di. 


[RRIT - Us, 2, um fior, issimus j, adj. 1. (ai, sự 
gì) Đã chịu phi, đã chịu bãi. 2. Đưng, chẳng 
sinh trái, chẳng có mộng. 3. Đã hỏng, lỡ ra, 
uống, đã ra không, vô ích. ||1. Quod modò erat 
ratum, irritum. Sự gì trước đá ấn định rầy 
lại phi đi. ||2. Ova irrita. Những trứng chẳng 
có sống. || 3. Zn irritum. Vô ích. — legationis. 
Sự chẳng liệu được việc. Irrita promissa. Lời 
hứa đã ra vô ích. — labor. Sự uống công. 


ÌRROBOR - 0, as, avi, atum, are, a. Thêm sức, bỏ 
sức, làm cho nên vững vàng. 


† IRR0GAssIT, thày vì [rrogaverit. 


ĪRROGATI - O, onis, s. f. Sự bắt va, sự luận phạt, 
- 8ự khiến, sự đòi. ... 

[RROG — 0, as, avi, atun, are, a. 1. Båt chiu, båt 
vạ, luận phat, khép án, buộc, khiến, đòi. 2. 
Kèu đến, khẩn vái. || 1. — tributa. Đánh thuế. 
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— pœnam. Båt vạ.— sibimet, mortem. Tự vån. || ; 
9, — auxilium romani principis. Xin vua Rôma 
cứu viện. 


ÏRRORESC-0, zs,ere,n. def. Lớt sương, đảm sương. 


IRRoR - 0, as, are, a. 1. Đó sương trên, lưới, đó 

` nước trên, rưới cho ướt. 3. Nhỏ giọt, rắc. 3. 
n. Chảy xuống, nhỏ xuống; tp. sương sa, 
chan sương: || 1. — aquam agro v. quả agrum. 
Tưới ruộng. || 2. — patinæ piper. Rắc bé tiêu 
vào di. ||3. Zacrymæ trrorant faliis Nwe mắt 
chậy xuống lá cậy: 

ÏRROT —0, as, are, a. Xoay, xây vần. — testam 
£uper undas. Liệng, đánh vành vành. 

[RRUB — EO, es, ui, ere, và ÏRRUBESC — 0, is, ere, n. 
det, Ra đỏ, nên,đó, ra thám. 

ÏRRUCT —0, as, are, n. La vào, ập ua, g, {a SG 
„lên. 


IRRUFAT - VS, 4, um, part. pass. bởi 

Jagur o, 2s, đe, a. Nhuộm sắc đà, làm cho ra 
màu dà. 

]RBUGATI - 0, onis, s. T. Bu giản lại, sự nhăn nhỏ. 


IRRUG - 1O, ds, ire, n. Gåm thét; fig. kêu trách, 
quát, thét. 


lekuG - 0, as, are, a. Làm cho chun lai, làm cho 
giau lai, giun lai; làm cho dgn (sóng). 


ÏRRUNP — 0, Ge, irrup-i, irruprtum, ere, n. tri acc. 
hay là acc. cùng in. Bän vào, xông vào, đâm 
xó vào, giỏ, Ap vào; ăn lấn; thông suốt. — 
alui. Xông: đánh ai. Cang irrupit. Chó giỏ. 
— portas. Đánh phá cửa. — in castra. Xông 
vào dinh quân. — èn unimos. Suy tưởng Lräm 
điều một trật. 

ÏRRU — 0, îs, ¿, lum, ere, n. tri acc. cùng in. Xông 
pha, nhảy chóm, gið, vỗ vào, chạy xò. — in 
collum. Om lấy cò. Fig. Magno zelo irruit in 
vitiu. Người phá các tính xấu (người ta) cách 
sốt sång lắm. 


ÏRRUPTI- -0, onis, s. f. Sự xông vào. Irruptionem 
favere. Xòng vào. 

[RRUPT- -Us, đ, mm, part. pass. ( sự gì ) Ghắng hay 
“ đứt, chẳng hay nứt, bến chát, vững vàng, 
chàng chịu tháo được. 


IaTioL-A, æ, s. f. Giống cây nho. 


4° Is, ea, id, (gen. ejus, dat. ei, cả ba giống ), 
pron. demonst. 1. (người, sự) Ày, này, kẻ ấy, 
sự ấy, người, nó, ông ấy, bà ấy, etc. 2. Chinh 
(người, sự) ấy chốc. 3. (s... yu? vuối subJunet. ) 
Người dường ấy, sự thẻ ấy. || 1. 6 se hic Cri- 
bk Ié est. Cỏ phải ông 'Critô dày cháng? Phải. 


Eåre. Nhân d vì sự ấy: JN temporis. KD dë Mi 
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est.. "er là. l| 2..,JJc omnia is feci qui... Tôi 
là kẻ... thì chính tôi đã làm những sự Ae chóc. 
Cum und legione, eåque vacillante. Có_ một cơ 
quân mà (hôi, mà nó lại nhúng e Il. 3. Eå 
œtate sum ul... Tôi đã đến tuôi... /# me ul ad- 
verser? Tôi kình địch vuối người thé áy ru? 
Non is sum qui... Tôi chẳng phải kẻ... 

2° 1s, ngôi hai indic. Eo. 

ÏSAGOG-E, es, S. f. Tựa sách, tiêu dẫn; bài dän. 

ÏSAGOGIC - UM, i, s. n. Sách đại khái. 

l§AT-S, idis, s. f.. 1. Bau diép hoang. 3. Giống 
cây chàm. 

Jsc-A, æ, s. TL Nhân quả hạch đào, löm trái đào. 

Ïs-cE, ejusce, pron. chia như Is. Chính nó chốc. 

[scnM-0N, ?, s. n. Thảo hay cảm máu. 

IscnI-A, orum, s. n. p. 1. Xương hông, xương 
háng. 2. Bàn trôn, mông. 

ÏSCHIAC-US, a, um, VÀ Ï§SGHIADIC-US, a, um, adj. (ai, 
sự gì) Có bệnh cốt khí nơi háng, thuộc về 
bênh cốt khí nơi xương hông. 

Iscii-As, adis, s. f. Bệnh nơi háng, bệnh cốt khí 
nơi xương hông. 

Iscni-0N, €, s. n. Xương nhỏ nơi háng. 

ÏSELASTIC-A, orum, s. n. Trận đô vật. 

ÏSELASTIC-I, orum, s. M. p. Di vật được tràn. 

ÏSELASTIC-WN, ?, S$. N. Phần thưởng. thành nào 
ban cho đô vật đã được trận. 

IsIci-UM, ¿, s. n. Thịt dồi. 

IsMiR-US, ¿, s. m. Kim cương toàn. 

JS0CINNAM-UM, ¿, s. n. Giống cây nhục qué. 

JsocoL-0N, ¿, s. n. Câu có những ngành như nhau. 


JsonoM-Uụ, i, s. n. Giống gì xây những då bằng 
nhau. 


JsoET-Es, is, s. f. Phật quả thảo. 

ISONOMI-A, æ, S. f. Sự (hai người) được phép 
bằng nhau, sự hai bên có lý bằng nhau.. 

ÏSOPLEUR-UM, ?, S. n. Tam giác. 

ÏS0SCEL-ES, /§, S. D. Khuê điền. 


IS0sTAS-IS, is, $s. f. Sự đồng cân, cận bảng, trung 
— cân. 
IsPiss-A, æ, S. f. Chim trả. 


IsseM, thay vì Ivissem. 

Ier AC, adv. Bên ấy,,đàng ấy, bên anh. 

I[sr-AcÈ, thay vì Istàc. 

ÍSTACTEN-Ùs, adv. Gho đến đầy, cho đến nơi anh, 
| cho đến ông. 
| Isi-E, a, ud | gen. tus, dat. +, cá ba goung), proa. 
demonst. (thường có ý.chẻ). Lagu), sự hA. 


ITE 


kia, nọ, này, nỉ; nó, kẻ ấy, hän, ông ấy, hà ấy, 
ele, /stud faciam. Tôi sẽ làm sự ấy. 
[ST — me, Ae, hoc và huc, pron. domonst. (người, 
sự ) Này chốc, ấy chốc, nó chốc, kẻ này, sự ấy. 
ÏsT-nÌc, adv. Đấy, đó, ở nơi ấy, đây. 
ÏsT«nÌNc, adr. Bởi đấy, bởi đây. 
ÏSTMI-A, orum, s.n. p. Đảm chơi ở đất Corinthô. 
ÏSTHM-0S, i, s. m. Rẻo đất thắt cổ bông, cô bồng. 
Ier Ae, như Isthic. 
IsT-ìc, adv. Bên anh, gần ông, đấy, đây, này. 
ÏST-ICCINE, æccine, uccine, pron. interr. Có phải 


người ấy (hay là sự ấy)... chăng? Chó thì nó... 
chăng? 


ÍST-ÌNC, adv. như Isthìne, 
ÏsTIusMoDi, thay vì Istius modi, thể ấy, dường ấy. 


ÍST-Ò, IsT-Òc, và lsr-ùc, adv. 4. Đến đấy, đến nơi. 


anh, đến gần ông, tại đấy. 2. Trong sr ấy. 
+ IsT-uc, thay vì Istud, pron. n. bởi Iste. 


lsrvccrsÈ, adv. Có phải đấy chăng? Có phải thể 
ấy chăng? 


IT-À, adv. 4. Thế ấy, cách này, cách ấy, như vây. 


2. Phải, w, thật, dạ, có. 3. (trước adj. và verb. ) 
Dường nào, bao nhiêu, mấy. 4. Bằng, ngần ấy. 


ö. Bởi đấy, vì vậy. || 1. — sentio. Tôi nghĩ thể ` 


Ấy. — niunt. Người ta nói thể. Non —. Chẳng 
phãi thể ấy. — ut. Cho nên. || 2. — est. Có, 
phải, dạ. Non —. Không. || 3. — sunt omnia 

_ deôiltata. Mọi sự đã suy sút là dường nào/ 
Non — antiquum. Chẳng cựu trào là bao. Non 
— longè. Chẳng xa là mấy. || 4. fro, ut. Cho 
đến nỗi... là. || 3. — fit ut... Cho nên hoá ra... 

ÌTA-ouE, con]. Vì vậy, ấy vậy, vậy, bởi đấy, nhân 
vì sự áy. — ergé, Thể thì, ấy vậy. 

Iren, conj. 1. Cũng vậy, như vậy. 3. Sau nữa, 
đoạn, rồi, sau, lại. 3. Một lần nữa, lần khác. 
|| 1. Lapides aut quid —. Hòn đá hay là giống 
khác như vậy. 

Iren, ere, s. n. 1. Sự đi đàng sá. 2. Một ngày 
đàng. 3. Bàng, con đàng, lõi, néo; phương 
thế, cách thế. 4. Cống, rãnh. ä. Ý định, ý tứ 
cùng hét, sự gì người ta råp lòng, sự gì có ý 
cho được. || 1. Arer facere. Di đàng. ller inire. 
Xuất hành, trầy đi. /ter habere in. Đi đến, Iter 
hàr habui. Tôi đã qua đây. /n itinere. Đọc đàng. 
IS. Magnis itineribus. Những ngày đàng đài. 
||3. Duo itinera. Hai lối. /@ ferro aperire. 
Cám grem mở lối đi. — urinæ. Lối tiểu tiện, 
— salutis. Cách thể cho được vô SỰ. fre nostris 
itineribus. Theo lối ta, båt chước ta. 


[TERABiL-1S, e, ađj: (sự gì) Chịu làm lại được. 
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JTERATI-0, onis, s. f, 1. Sự nói lại, sự lắp, sự nói 

. hai lần. 9, Sir làm lại. 3. Sự cày lần thứ hai, 
sự ép (rượu) lại. 

ÏTERATIVUM verbum, n. Verbô [requentativô, ver- 
bô chỉ sự năng làm hay làm. | 

'ITERAT - ò, adv. như Iterùm. 

ÍTERAT - OR, oris, s. m. Kẻ làm lại, kế nối lai, kế 

` nói lắp. 

1° ÍTERAT-US, ås, s. m. như Iteratio. 

2° ÏTERAT — US, 4, um, part. pass. Itero. 4. (ai, sự 
gì) Đã chịu làm lại, đã chịu làm hại lần. 2. Đã 
chịu triệu lại. || 1.—ager. Ruộng đã cày hai lần. 

ĪTER-0, as, avi, atum, are, a. 1. Làm lại, phúc lai, 

Jul lại, làm giặp, phục, trùng. 2. Cày lần 
thứ hai. 3. Nói lại, nói hai lần, nói lắp lại. |I4. 

_ — aciem. Lại chiến trận. — ictum. Đánh một 
lần nữa. — æquor. Lại trằy đi vượt biển. ||3. 

_ — campum v. terram. Qày đất lại. ||3. — voces. 

- Nói lắp. , 

ÏTER— ÙM, adv. 1. Lại, một lần nữa. 3. Cũng, 

.. cũng vậy, nữa: || 1. Semel atque —. Hai' lần, 

: — consul; Quan consulê Tần thứ hai, — lenđbn- 
dus liber. Sách nên xem hai lầu. || ®.:.$ie — nos 

_ iniqui sumus. Ấy vậy ta cũng bắt công bằng: 

[rID"EM, adv. Cũng vậy, như vậy; bầy nhiêu. ` 

$ ITIN-ER, eris, s. n. như Iter,’ 

ÏTINERARI-UN, ¿, 8. n, 1. Nhật trình. 9, Hiệu tr | 
di. 3. Truyện kế những sự đã gặp dọc đàng. 

A Kinh đọc khi toan đi đàng, ¬ 

ÍTINERARI-US, og, um, adj. (sự gì) Thuộc về đàng, 
thuộc về sự đi đàng. 

ÏTINERIS, gen. lter. 

ITI-O, onis, s. f. Sự đi, sự đến, sự đi đàng." Cre- 
bræ triones. Sự" đi đi lại lại. 

fra as, are, và ÌT-0, as, are, n, freq. Réi Nănÿ 
đi, qua lại, ra vào, vãng lại. 

[TUM, sup. Eo. 

lruR, unip. bói Eo. Người ta đi, có người di. ` 

ÏTUR-US, a, um, part. fut. Eo. 

IT-us, ús, s. m. 4. Sự đi, sự ra vào. 2. Phép dt 
qua ( đất người ). || 1. — vita ést, mori reditus. 
Sinh kí tử qui. | 

IT - Ys, ys, s. m. Chim Let, dā kê. 

luL-1, orum, s. m. p. 1. Hoa'cåy viêì lạt: 2. Van 
hát trong đám chơi. E 

† IxeUTicA ars, f. Nghề danti nhự3 chim. 

+ Ix-oN, ¿, s. n. Nhựa cây. | 

Ix-os, ?, s. m. 1. Cây tảm gửi, (hạch hộc. 3. Chim 

' kên kên, áp hỗ. | 


J 


JAC 
J, chữ latinh thứ mười, cũng có khi lấy thay vì 
chữ I (xem chữ l). 


JAC-A, æ,s. f. Cày mít. 


JAC-Eo, es, ui, (hoa itum), ere, n. tùy mẹo Chi. 
'4. Nàm, nằm sàm sap, nàm sắp, nằm ngửa, 
nằm bặt bặt; rũ xuống; đài thượt. 2. D trüng, 

- ở bàng phẳng, ở thấp. 3. ( địa phương ) Ở. 4. 
Nằm giường, nàm ngủ, näm dựa mà ăn ( như 
thói nhiều nước đời xưa). 3. Nam chết, ngã 
chết, bại trận, thua, chét. 6. Öm đau, phải 
liệt, rũ đi, yếu, ngã lòng. "T. Ở bậc hèn, chẳng 
có thần thế, chàng thịnh; chẳng cao giá, chẳng 
quí, chẳng mát. 8. Le lửng, mỏc lông meo, 
ở nhưng, hoang; chẳng có chủ. ||4. — humi. 
Nằm đất. — ad pedes alicujus. Nàm sắp dưới 
chân ai. Jacent tua pallia. Áo dài anh quét lê. 
|| 2. Jacentes valles. Những thung thảm. Per 
plana jacens ⁄Egyptus. Đất Tchitô là những 
quãng đồng bằng. Jacet mare. Biên phảng lặng. 
||3. Gens illa jacet supra Ciliciam. Dân ấy ở trên 
xứ Cilicia. ||4. daeens somno. Đang nằm ngủ. 
— lecto. Nằm giường. Cum in triclinio jacere- 
mus. Khi ta đang nàm dựa mà ăn. ||5. — pro 
patrid. ĐA chết vì nhà nước. Morte jacent me- 
rilä. Chúng nó đã chết chàng oan. Judicia ja- 
cebant. Khi ấy đức công bằng chẳng còn. Ja- 
renl rationes. Ngã lë, cạn lẽ, chẳng còn biết 
nói thé nào. ||. — graviter. Om nặng. Mili- 
tuin jacent animi. Quân cuốc đã ngà lòng. ||7. 
Pauper ubiquè jaret, Kè khó đâu đâu cũng là 
mat đời. — in 06/2/ốne. Chiu quên lửng, chịu 
bỏ xó. Jacent siudia. Rày chẳng trọng sự 
học hành. Jacent virtvtes. Nhân đức ra hèn. 
Jacent pretiu prædiorum. Bây giờ ruộng đã hạ 
pià. ||8. Facito Ar in aqùå jaceant. Hãy dé nó 
ngâm nước lâu. Pecuniæ jacentes. Tiền bạc 
chẳng sinh lờ lãi. Zsta bona da huic ne jaceant. 
Cơ nghiệp. ấy thì hãy cho người này kéo vô chủ. 


JAC-\0, is, jec-i, tum, ere, a. 1.Ném, bản, phóng, 
đảm, gieo, buông. 9. fig. Lập ra, đặt, làm. 3. 
Sinh, nực, xông. 4. Đồn tiếng, phao ra, nói, 
kế ra. ||4. Sol lucem jacit. Mặt trời giai sáng 


ra. — flares. Råc hoa. — fruges. Gieo giống. —- 


se in præceps. Gieo mình xuống Yực. — aliquem. 
Giåy ai xuống. — lapides. Ném đá. ||2.— fun- 
damenta. Lập nên. -- aggerem. Đâp đề. — mu- 


JAC 


ros. Xây tường. — spem inre. Tròng cậy sự 
gì. ||3. — poma. Sinh trái. — odorem. Nực mùi, 
IA. re — querelas. Than vẫn. — unam vorem. 


Nói một tiếng. — exempla. Kế những tích. 
— quædam de... Nói mär điều vẻ... Jaciebat 


se non... No nói rằng mình chẳng... 

JACTADUND-US, a, um, ad]. 1. (ai, sự gì) Hay dấy 
động, nôn náo. 2. fig. Khoe mình, phô trương. 

JACT-ANS, antis (anlior,anlissimus), part. Jacto.1. 
(ai su gì) Lung lao, rung lảc, làm cho động. 2. 
Khoe khoang, phong phanh, phô mình. ||1. — 
via. Đàng gập ghênh. ||2. — sui. Khoe mình. 
Jaclantesepistolæ. Thư nói giọng khoảnh khoái. 

JACTANT-ER fiùs), adv. Cách khoe khoang, cách 
kiêu hãnh. J/aclantiùs mærere. Ra cách buốn 
rầu quá. 

JACTANTI-A, æ, s. f. Sự khoe, sự phô trương. sự 
khen quá, sự cày mình quá. 

+ JACTANTICUL-US, i, s. m. Kẻ có giọng phô mình. 

JACTATI-0, onis, s. f. 4. Sự lung lay, sự lắc, sự 
rung lắc; sự động. 2. Sự phóng, sự quảng, sự 
bản. 3. Sự phô trương, sự khoe mình, tính 
khoảnh. || 1. — eorporis. Sự mình mär nhóc 
nhách.|| 2.— lapidum. Sự ném đá. ||3.—eruditi- 
pnis. Sự làm thông, sự khoe chữ.,— eul2s. Cách 
ăn mặc dëng đảnh. 

JACTAT-OR, oris, s. m. (RIX, ricis, s. f.) 1. Rẻ 
khen. 2. Kẻ khoe, kė phô mình, ké phong 
phanh. UI. — rerum d se gestarum. Kế khen 
các việc mình đã làm. — eloyuentœ. Ké khen 
sự lợi khảu. " 

1° JACTAT-US, a, um, part. pass. Jacto. 1. (a1,SỰ 
gì) Đã chịu ném, đã chịu bản; đã chịu rung 
läc, đã chịu động, đã chịu båt bó. 2. Dä chịu 
bàn. 3. Đã chịu nói cách khoe khoang. || 1. Plu- 
rimis — injuriis. Đã chịu xi và trăm dièu. 

9° JACTAT-US, Ge, $. m. Sự động, sự chuyển; sr 
låc. — pennarum. Sự vò cánh. 

+ JACTITABUND-US, a, um, adj. như Jactabundus. 

JACTITAT-oR, oris, s. m. Kẻ năng khen, ké nàng 
khoe. 

JACTIT-0, as, are, a. freq. Jacto. 1. Khen; khoe, 
phô trương, cậy mình vì (sự gì). 2. Đọc, Xiróng, 
ngâm vịnh, nói, huông (lời). ||. — oficium. 
Nhắc đi nhắc lại ơn mình đã làm. 


JAC 


JACT-0, as, avi, atum, are, n. freq. Jacio. 1. Năng 
ném, năng bản, rắc, gieo, buông. 2. Làm cho 
động, lung lay, lúc lác, ep, rung; fig. khuấy 
khuất, bát bó, làm khó sở. ||3. Ngắm nghĩ, 
lo tưởng, bàn luận. A. Năng nói, quen nói, 
hay nói. 3. Nói hay là làm đồng, khong khen, 
khoe, phô, tång lên. UI. — se è turri in præ- 
ceps. O trên tháp gieo mình xuống. — semen. 
Rác giống. — lucem. Giai sáng. — suas peruni- 
as. Phung phá của cải mình. — vores. Nói. — 
contumelias alicui v. in aliquem. Nói bàm bô ai. 
||2.—calces adversus aliquem. Gio chân đạp ai. 
Gravi periculo jactari. Phải sw rất cheo leo. 
.Vauicula fluctibus jartatur. Sóng lắc thuyền 
tròng trành.— oculos. Nháy måt.—se in aquä. 
Vẫy vùng. Suspensum se —. Đánh đu. — exu- 
lem toto orbe. Båt bó người dày khan thế. ||3. 


— curas. Mảng lo. Pluribus præsen!tibus eas res- 


jactari nolebat. Người chẳng muốn bàn việc ấy 
trước mặt nhiều người. ||4. Hæc oulgo jactan- 
tur. Người ta thường nói điều ấy. ||. — ge- 
nus. Khoe dòng đõi mình. — se de v. in ahguả 
re. Khoe mình điều gì. 

+ đACTUOS — us, a, wn, adj. như Jactabundus. 


JACTUR-A, æ, S. f. 1. Sir bỏ cúa xuống biển cho 
vợi tàu; của bỏ xuống bién cho vợi tàu. 2. Sự 
thiệt hai, phản thiệt, sự mất. 3. Sự tiêu phí, 
sự tốn ải, sự ban, sự phát; phí dụng, của tiêu 
phí, của phát. 4. Sự bại tràn. || 1. — facienda 
est sæpins in mari. Thường phải bố đồ hàng 
xuống biển cho nhẹ tàu. || 2. Jacturas pati. Chịu 
thiệt. Jacturam rei facere. Mắt sự gì. || 3. Ma- 
qnis 7acturis sibi eonwetliare animos. Phí tốn nhiều 
cho được láy lòng dân. 

4° JACT-US, #, um, part. pass. Jacio. 

9° JACT-US, Gs, s. m. Sự ném, sự bản, sự quăng, 
sır phóng, sự buông, sự đâm. — fulminum. 
Sự sét đánh. — retis. Một vớt lưới. Ad teli jac- 
ium. Vừa tâm tên bản. Ad lapidis jactum. Xa 
bång một người ném đá. — vocis. Sự kêu một 
tiếng. Ae jactu dare in mare. Gieo mình xuống 
bién. 

Jacur, perf. Jaceo. 

JACULABIL-IS, e, adj. ( sự gì) Chiu bản ( phóng, 
đâm, ném, ete. ) được. 

+ JACULAMENT-UM, ?, s. n. Tên bản, lao. 

JACULATI-0, onis, s. f. 1. Sự phóng, sự đâm, sự 
ném, sự bắn. 2. fig. Sự buông (lời), sự nói; 
xịt suy đến. || 1. — lapidum. Sự ném đá. — 
equestris. Sự cữi ngựa mà phóng lao. 

JACULAT-OR, oris, s. m. / RIX, ?⁄7s, s. f. ) 1. Kẻ 
phóng, ké đâm, kẻ bán, kẻ ném. 2. Thủy cơ, 
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thuyền chài, kẻ thả lưới. 3. Lính đâm lao. || 
4. — fulminis. Đăng phóng sét. 

JACULATORI-US, o, um, adj. ( sự gì ) Thuộc về sự 
phóng (đâm, bản, ném, buông), dùng mà phóng 
lao. — campus. Cánh đồng tập đâm lao. Oratin 
Jarulatoria. Lời kinh vân vôi, lời than cùng 
Đức Chúa Lời. 

1° JACULAT-US, a, um, part. Jaculor. 1. act. (ai, 
sự gì) Đã phóng, đã đâm. 9. pass. Đã chịu 
phóng, đã chịu đâm. II. Se— in. Đã nhảy 
chóm vào. 

2° JACULAT-US, ús, s. m. Sự phóng, sự ném, sự 
däm lao. 

JACUL-I, orum, s. m. p. Dái da buộc ách bò. 

+ JACUL-0, as, are, a. như 

JACUL-0R, aris, atus sum, ari, d. trị acc. 1. Phóng, 
bản, ném, đâm, quăng, buông; phóng lao. 9. 
Trúng, tin, bán phải, bản tin. || 1. — ignem in ` 
00sessos. Bản lửa trên kẻ bị vây. — se aliquò. 
Xông vào đâu, gieo mình xuống đâu. fig. — 
multa brevi ævo. Toan nhiều việc trong đời 
người chóng qua. || 2. — aliquem ferro. Phóng 
lao phải ai. 

JACUL-UM, ¿, s. n. 4. Lao, tên bắn. 9. Thứ: lưới. 
3, Hòn đá đánh vanh. 4. Sự phóng, sự buông, 
sự ném, ván thò lò. 

1° JACUL-US, a, um, adj. ( giống gì) Chịu phóng, 
chịu ném. Jaculum rete. Chài văng. 

2° JAcuL-us, ?, s. m. Giống rån ở trên cây bó 
xuống. 

dAn, adv. 1. Đã, rồi. 2. Từ bảy giờ, tức thì, bấy 
giờ. 3. Ít nữa, một lát nữa, từ rầy, hầu, ngay, 
bây giờ. A Khi thì. ä.( cách mö câu: ) lầy, 
bây giờ, sau nữa, còn về, vả lại. || 4. — diù v. 
dudùm v. pridem. Đã lâu. Scio— quid vis dicere. 
Tối đã biết điều anh toan nói. ||2.— ø/ìm. 
Thu xưa. — å primåâ adolescentiå. Từ khi còn 
trẻ trai, — indè d teneris. Từ thuở bé. — lùm. 
Từ khi ấy. || 3. /d — intelliges. Ít nữa anh së 
hiệu điều ấy. — non dicam vos servos. Từ rầy 
tao chẳng còn gọi bay là tôi tá. — non. Chưa 
(hay là chẳng còn). || 4. Jam... jam... Khi thị 
..« Khi thị... || 5. — illud. Còn tích kia, 

JAMDI-È, JAMDUD-ÙM, và JAMPRIn-ÈM, adv. Đã lâu, 

JAMJ-ÀM, adv. 1. Bär, đã, bây giờ. 2. Ít nữa, sắp, 
gån, hầu, mong. || 2. — casurus. Sắp ngä. 

đJANECT-US, ?, và JANE-US, ¿, s. m. như Janitor, 

JaN-1, orum, s. m. p. 1. Chái bát vần giữa chợ 
Rôma ( là nơi thiên hạ đến đổi bạc. 2. Sự gì 
xây như hình bán nguyệt, mái nhà xây hë 
trong như hình dịp: cầu. 


JRE: 640: JOQ: 


JANIT-OR, oris; S. Ms (RIX; ricis, S. f. ) Kế giữ 
cổng, đầy tớ giữ cira. — carceris. Quan điển 
ngục. 

JANTIIN-US, đ, um, adj. nhw lanthinus. 

JANU-A, ss. LI. Cổng, ngõ; cửa. 2. fig. Lối vào, 
đàng vào, phương thể. 3. Sự đầu, sự mở lời, 
sự phát ngôn. || 1. fg. Januæ cæli. Cửa trời 
(là đông và tây). ||2. Omnis passio leti — est. 
Tính mê nào cũng làm cho chết. 

JANU-AL, alis, s. n. Bánh ngọt cúng bụt Janus. 

JANUARI-us, į, $. m. Tháng Januariô, tháng giêng 
latinh ( đối vuối tháng chap annam ). 

JAN-Us, į s. m. 1. But Janus (là but giữ công ). 
2. Tháng Januariô. 3. Năm, niên. || 3. Venturi 
jani. Các năm chwa đến. 

Jeci, perf. Jacio. 

JECINORIS, gen. Jecur. 

JwCINOROS-US, a, um, adj. (ai) Có bệnh gan, đau 
con can. 

JECORAL-Is, e, adj. (sự gì) Thuộc về gan. 

JECORARI-US, ?, S. m. như Âruspex. 

JACORITIC-US, đ, Uum, VÀ JECOROS-US, đ, um, adj. 
như jJecinorosus. 

JEC-UR, oris, và inoris. s. n. 1. Gan, con can, 2. 
Se. Tình, tâm tình. 3. Trí sáng, sự khôn ngoan. 
|| 9. Jecur wieerare. Gây giận. Jecur continere. 
Gidu sự đau đớn. Jecur omne ralione coercere. 
Båt các tính mê phục lë công. 

]ECUSCUL — UM, i, s. n. dimin. Jecur. Gan nhỏ. 

JEJUNATI — 0, onis, S. f. Sự ăn chay, sự kiêng khem. 

JEJUNAT — OR, oris, s. m. Kẻ ăn chay, kẻ kiêng ăn. 

JE4UuN— È (is ), adv. 1. Khi lòng không. 2. fig. 
Cách khô khan, cách lạt lëo, cách kém. 

JEIUNI0OS— 0S, a, um ( ior ), adj. (ai) Có lòng 
không, đói, đói xo. 

JEJUNIT — as, atis, S.f. 1. Sự đói bụng. 2. Sự thiếu, 
sự chẳng có. 3. fig. Kiểu nói khô khan, sự 
(bài) kém lẽ. || 2. — humoris. Bu can nuóc. 

JEJUNI - UM, ¿, s. n. 1. Sự ăn chay, sự kiêng ăn. 
2. Ngày chay. 3. Sự đói. 4. fig. Sự khô khan, 
sự héo hát, sự gầy mòn, sự đưng. || 1. Jejunio 
domitus. Đã ăn chay mòn mỗi. Jejunium solvere 
v. polluere v. frangere. Phá chay, pham chay. 
Tempus jejunii. Mùa chay, tuần trai. || 2. Jeju- 
nium instituere. Lập ngày chay. || 3. Je7wna 
pascere v. placare v. satiare. Ăn dö đói. — 
qguœ, Sự khát nước. || 4.— terræ. Đất bạc khi. 


JEIUN— 0, as, avi, alum, are, n. 1. Ăn chay, kiêng 


ăn, tịnh trai. 2. fg. Kiêng, chẳng dùng. ||2.— 
à culpå. Kiêng sự tội, chàng phạm tội. 


Jup —UM, ¿, S. Nn. Khúc ruột giwa. 

Jung — us, a, um (ior), adj. 1. (ai, sự gì) Không 
lòng, chưa lót lòng, chưa ăn, giữ chay. 2. 
Đói, đói khát, déi xo, khát, thuộc về kẻ đói 
khát. 3. fig. Khô khan, mòn mỗi, kém, đưng, 
bạc khí, hèn, vô ích. 4. (trị gen.) Ước ao, 
tham, chảng biết, chång từng. ¡, 1. Jejuna 
niebecula. Dân đói khát. Jejuna cupido. Sự đói. 
IS. Jejuna saliva. Bot miệng người lòng không. 
|| 3. Jejuna calumnia. Điều cáo vô cớ. — ani- 
mus. Trí bản chật. 

JENTACUL — UM, ?, s. n. 1. Bữa sáng, cơm sáng. 2. 
Đồ ăn bữa sáng. 


JENTATI — 0, onis, s. f. Bữa sáng, cơm sáng. sự 
lót lòng. 


JENTAT — OR, oris, s. m. Ké ăn bữa sáng, kẻ lót lòng. 


JENTT—0, as, are, 4. n. An bữa sáng, lót lòng. 2. 
a. Bữa sáng ăn ( đồ nọ đồ kia ). 

Joc- A, orum, s. n. p. như Jocus. 

JOCABUND - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Vui chơi. 
giều cgt, hay giču cgt. 

JocALIT — ER, adv. Cách vui chơi. 

JocATi— 0, onis, s. f. Sự giëu cgt, lời vui chơi. 

JOCAT - US, a, um, part. Jocor. 

Joc —1, orum, s. m. p. như Jocus. 

+ JociN - op, oris, s. n. như Jecur. 

+ Joc - 0, as, are, n. như 

Joc - oR, aris, alus sum, ari, d. tri acc. hay là acc. 
cùng in hay là abl. cùng de. 1. Làm hay là nói 
vui chơi, nói đùa, giều cợt, chơi bời, nói vui 
miệng, trất trưởng. 2. Nô bön, đùa dinh. {| 1. 
— aliquem. Nói ghẹo ai. — dere gravissimâ cum 
aliquo. Nói đùa vuối ai về sự rất hệ trọng. Ha 
jocatus sum. Tôi đã nói điều ấy chơi. — obscena. 
Nói hoa tình bön bờ. 

Jocos - È (24s), adv. Cách chơi, cách giču co, 
cách vui miệng, cách pha trò. Jocosiùs dicere. 
Nói bön tö. 

Jocos us, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Hay gièu 
cot, có tính vui chơi, vui vẻ, nói đùa, Lil 
trrởng; nô bön, hay cgt nhợt. 2. Vui chơi, 
thuộc về sự giều cợt. || 1. — Mæcenas. Ông 
Mecêna có tính vui chơi. || 3. Jocosum furtum. 
Sır ăn trộm chơi. Jocosa verba proferre. Nói 
chơi nói cợt. 

JOCULANT - ER, adv. như Jocosè. 

JOCULAR — IS, e, VÀ VÀ JOCULARI — US, 4, um, adj. 
(ai, sự gì) Đáng cười, sinh buồn cười, vui 

__ chơi, giëu cgt; trếu tật. Jocularia. Lời trêu ghe. 


J0CULARIT - ER, adv. Cách giču cgt; cách vui vė. 


.JUB 

+ JOCULATI — 0, onis, s. f. như Jocatio. 

J0CULAT-0R, oris, s. m. Kẻ nói hay là làm vui chơi, 
ké giêu cgt; kẻ pha trò. 

JOCULATORI - US, đ, um, adj. ( sự gì ) Thuộc về sự 
giču Col, vui, chơi, pha trò, sinh buồn cười. 

JocuL — or, aris, ari, d. như jocor. 

doc, — us, ?, s. m. (hoa UM, ¿, s. n.) dimin. Jocus. 
1. Lời vui chơi, sự gì vui cười. 2. Thằng phông, 
đồ trẻ chơi. || 1. Joculo aliquid dicere. Nói điều 
gì chơi. 

Joc - us, ?, s. m. (pl. 1, crum và a, orum). 1. Sự 
chơi, sự vui chơi, sự giču cợt, sự pha trò, sự 
trất trưởng, sự nói bỡn, sự nói đùa, lời trêu 
gheo. 3. Sự chơi bt, sự nô bön; đồ chơi, 

. thăng phông. || 1. — illiberalis. Sự nói chơi 

thô. — illi jusjurandum est. Nó thế như chơi 
vậy. Joco v. Per jocum. Cách chơi. Joco remoto. 
Cách thật, chàng chơi. Movere alicui jocum. 
Làm cho ai ra vui vẻ. — esse aliis. Chiu kẻ 
-khác trêu ngươi mình. — frigidus. Sự chơi 
ròm, lời lạt lẽo. 

Jus - 4, æ, 8. f..1. Bờm, mào, mông Lëch, lông 
mao, mao. 2. fig. Mào mũ chiến; lông gáy chó, 
tua sao, ngọn cây. || 1. — gallinaceorum. Mào 

gà sống. 

JUB — AR, aris, s. n. 1. Sao mai, sao hôm, kim 

- tỉnh. 3.-Sự sáng chói (mặt trời bay là tỉnh tú), 
.quáng,: bào quang, quang ánh. 3. fg. Sự nhấp 
nháng, sự sáng chói (bởi sự gì mà ra). || 2. 
Jubareę exorto. Khi mặt trời đã mọc. ||3. — 
regale.. Sự oai vọng đãng làm vua. 

JABAT - US, đ, um, part. pass. ( giống gì ) Có bòm, 
có mào, có lông mao, có tua. Juboig stella. 
Sao tua. 

JuB - kO, es, JUS-8, jus-sum, ere, a. 1. Truyền, 
khiến, cắt, sai cử, sử, răn day, sức, lập. 
2. Chúc cho. 3. Xin, giục, khuyên, dù, dụ, 
mời. || 4. — tribulum alicui. Båt ai nộp thuế. 
Jube illum ad me 0enare và ut ille ad me veniat. Xin 
ông truyền cho nó đến cùng tôi. — magistratus. 
Bặt ké làm quan. — legem. Lập luật. Quod jus- 
si sunt faciunt. Chúng nó vâng cứ lời truyền. 
|| 2. Jubeo te salvere. (tiếng chào ) Chúc bằng 
yên cho anh. Jubeo eum (hiểu ngầm salvere ). 
Gửi lời thăm kẻ ấy. || 3. — aliquem habere bo- 
num animum v. esse bono qnimo. Yên ủi ai, 


khuyên ai ở vững lòng. Juberis comes ire. Có. 


ké dụ anh đi vuối nó. 

dUBIL — A, orum, s. n. p. Tiếng reo mừng, tiếng 
(ug hô. 

1° JUBILE— US, 8, wn, adj. Thuộc vẻ phép-dại xá. 
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— annus. Năm dai xá (trong đạo cũ hë năm 
mươi năm thì đại xá một lån; rầy hết hai 
mươi Gm năm đại xá một lần là chính phép, 
lại có đại xá ngoại pháp mặc ý :Đức Thánh 
Phapha ban ). 

9° Jup zx — US, ¿, s. m. Đại xá, jubilêu (xem Í° 
Jubileus). /n jubilæo. Trong năm Jubilêu. 

JUBILATI — 0, onis, S. f. và JUBILAT - US, #8, S. m. 
Tiếng reo mừng, tiếng hò reo, sự tung hô, sự 
reo lên. 

JUBIL—0, as, avi, alum, are. i. n. Reo mừng, hò 
reo, tung hô. 2. a. Kêu làng nước, đánh trống 
nói mö cầu cứu, tri hô. 

JUBIL - UM, ¿, s. n. như Jubilatio. 

JUCUNCUL - us, ¿, s. m. như LucuncuÌus. 

JUCUNDATI - 0, onis, s.f. Sự vui, sự vui mừng. 

UCURD — È (ës, issimè), adv. Cách vui vẻ, cách 
êm ái, cách hay, cách vừa ý. — vivere. Ở du 
nhàn ( hay là ăn ở vui vẻ). — olere. Có mùi 
thơm.—ioqguwi. Nói khéo.—psalere. Tài gáy đàn. 

JUCUNDIT-AS, alis, s. f. 41. Sự vui vẻ, sự vai sướng, 
sự vừa ý, duyên, sự hay, sự đẹp. 3. Sự lịch 
lãm; sự giúp đỡ. || 1. — vocis. Tiếng (hát ) có 
duyên. || 2. Epistolu plena jucunditatis. Thư 
nói lịch sự lắm. 7œ jucunditates. Cách anh 
xử lịch sự vuối tôi. 

JUCUND—0, as, are, 1. a. Làm vui, làm cho (ai) 
vui mừng. 2. n. Chơi, nô bön. 

JUCURD - op, aris, ari, pass. hay là d. Vui mừng. 

JUCUND — Us, a, um (ior, issimus ), ad). trị dat. 
(ai, sự gì) Vui, đẹp lòng, vui vẻ, êm ái, hay, 
vừa ý, lịch lãm, có duyên. Jucundum in modum- 
canere. Hát hay lâm. Jucunda aqua polui. Nước 
ngọn, nước uống được. — comes. Bạn đàng 
vui vẻ. Jucundi agri. Cánh déng dễ coi. Res 
jucundæ. Thịnh sự. 

JupAic-E, adv. Nhw thói dän Judêu, nhw người 
Juđêu. 

JUnAIC-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc vë dân Ju- 
dën. — panis. Bánh không men. 

JUDAISM-US, ¿, s. m. Đạo Judêu. 

JUDA1Z-0, as, are, n. Theo đạo Judêu. 

Jdup-x, ¿cis, s. m. 4. Quan xét. 2. Kẻ xét, kẻ 
đoán, kẻ phân xử; kẻ hạch, kẻ båt nét. || 1. 
Liber judicum. Sách sử các quan xét (là thứ 
bảy trong bộ kinh thánh). || 2. Adhùc sub ju- 
dice lis est. Việc chưa xử xong. Me judice. Y 
tỏi, Lôi nghĩ rằng. 

JUDICABIL-1S, 2, adj. (at, sự gì) Chiu doán xử được. 

+ dupicAssi1, thay vi Judicaverit. 


JUD 
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Jupicarti-o, onis, s. f. 1. Sự xét đoán, sự luận.2. { JUDIC-O, as, avi, alum, are, a. 1. Đoán xét, ra an, 


Trí đoán. 3. Vièc phải xét, nő phái xử. 4. Lý 
đoán, án. 

JupIcAT-ò, ady. Khi đã suy xét cho chín chản. 

+ JUpIcAToRI-UM, ¿, s. n. Tung đàng, nơi hỏi kiện. 

JUDICATORI-US, đ, um, adj. (sự gì) Thuộc về quan 
xét. 

JUDICATR-IX, icis, s. f. Người nữ xét đoán. 


JUDICAT-UM, ¿, s. n. 1. Án, án từ, lý đoán. 9. Ý 
đoán, ý bàn, cách (ai) nghĩ tưởng. || 1. Judi- 
catum negare. Chẳng chịu lý đoán quan. Judi- 
catum solvere. Chịu lý đoán. Judicati agere. 
Nai đến toà khác. Jurdicati actio. Sự nại đến 
toà khác. 


4° JUDICAT-US, Ø, um, part. pass. Judico. 1. (ai, 
sự gì) Đã chịu đoán xét, đã chịu phân xử, đã 
có án. 9. Đã chịu luận phạt. 3. Đã chịu ké là. 
i| 4. Causa judicata. Việc đã vr rồi. Re judica- 
tå stare. Chịu lý đoán. || 2. Judicatı. Các ké 
can án. ||3.— sapientissimus. Có tiếng là người 
rất khôn ngoan. 


3° Jup:CAT-us, és, s. m, Bản nghiệp quan xét, 


quyền quan xét. 

JupicIAL-1S, e, adj. như Judiciarius. 

JUDICIALIT-ER, adv. 9. Cứ phép quan. 9. Khi dä 
xét rồi, khi đã thử 

JUDICIARI-US, a, um, adj. ( sự gì) Thuộc vẻ quan 
xét, thuộc về sự đoán xét, thuộc về sr kiện cáo. 
— annus. Năm có nhiều nõ kiên. — dies. Ngày 
hói kiên. 

JUDICIOL-UM, ?, s. n. dimin. Judicium. Tri đoán 
thàp hèn. 

dupIcis, gen. Judex. 

JUDICt-UM, ¿, s. n. 4. Lý doán, án; sự doán xét, 
sự ra án. 2. Khoản kiện, đơn kiện, bài kiên, 
sự tranh tụng. 3. Toà kiện, toà quan xét. 4. 
Quan xét. 5. Trí doán. 6. Cách nghĩ tưởng, 

ý bàn, ý luận, ý định, ý đoán. || 1. Judicium 
erercere. Làm quan xét, Jens judicio. Đáng mắc 
án (hay là mác án). /n judicium ego in hunc 
mundum veni ut qui non vident videant. Tao đã 
xuống thẻ mà phân đoán cho ké mù được xem. 
Judicium ferre. Luận đoán. ||3. in judicium voca- 
re. Kiên cáo. Judicium vincere. Được kiện. || 3. 
Judicia silent. Đã sắp ấn. Ia — firmum. Trí 
đoán chắc chán. — subtile. Trí đoán khôn khéo. 
|| 6. Judicio meo. Y tôi, tôi nghĩ rằng: Judicium 
habere de aliquo. Đoán về ai. Mihi in incerto — 
est, an... Tôi chàng đoán hån được có... hay 
là chàng. 


khép án, phản xử, luận; lấy phép quan mà 
luận; làm quan xét, cai án, bo kiện. 2. Luận 
phạt. 3. Kiện cáo. 4. Đoán, nghĩ, kẻ (ai, sự gì 
là, lấy làm, xét, định. ||1. — in suå causå. 
Chính mình đoán xét việc mình. Jpsum eruilem 
Jjud¿cárunt. (các quan) Đã khép án där người 
đi. ||2. — aliquem pecuniæ. Bắt ai chịu va tiền 
— inediá de se ipso. Đề cho mình chết đói. || 5. 
— se indignum. Nghĩ mình chẳng đáng. — de 
itinere. Đoán chặng đàng bao đài. 

J06GABIL-IS, e, adj. ( giống gì) Chịu nối được. 

JucaL-is, e, adj. 1. ( giống gì) Thuộc về ách, chịu 
ách được, mang ách. 2. Đã cuốn vào trục thợ 
đệt. 3. fig. Thuộc về ách vợ chồng, thuộc vě 
phép hôn nhân. || 1. Jumenta jugalia. Loài bò 
ngựa mắc ách được. Os jugale. Xwong lưỡng 
quyền. ||3. Jugales anni quindecim. Mười làm 
năm gánh vác ( vợ chỏng ). 

JUGAMENT-UM, ¿, s. n. Mày cứa, thanh cửa, thanh 
cta sò. 

4° JUGARI-US, a, um, adj. ( giông gì) Thuộc vè ách. 

2° JUu6ARI-Us, ¿, s. m. Kẻ dän đôi bò mắc ách. 

JU6AT1-0, onis, s.f. 1. Sự buộc cây nho vào phên 
hay là bát leo giàn. 2. Quãng đất đã cày rồi. 

JUGAT-0ñ, oris, s. m. Kẻ mắc ách cho, kẻ buộc ách. 

JUGATORI-US, a, um, adi. ( vàt gì ) Mang ách được. 

đUGAT-US, a, um, part. pass. 1° Jugo. 1. (cây nho) 
Đã chịu buộc vào phên. 2. ( tiếng) Cũng một 
gốc như nhau. 3. (giống gì)Chịu hợp cùng nhau. 

y Jus-‡, adv. như Jugiter. 

JUG-ER, eris, s. n. như Jugerum. 

JUGEBAL-IS, e, adj. (sự gì) Thuộc về mẫu đất. 

JU6ERAT — ÌM, adv. Từng mẫu dăt. 

JUGER-UM, i, s. n. Màu đất (là phản đất vừa hai 
con bò mắc ách vuối nhau cày được trong 
mỏt ngày ). 

Juc-Es, um, s. m. p. Đôi con bò mắc một ách. 

JucirLt-us, a, um, adj. (sự gì) Hàng cháy liên. 

Juœ-1s, e, adj. (ai, sự gì) Hàng có, liên li, chẳng 
khi đừng, trùng trùng điệp điệp, chẳng hay 
hốt. Juges lacrymas profundere. Khóc rườirượi. 

„ — fons. Mạch nước hàng chảy. 


.JUGIT-AS, atis, s. f. Sự hãng có, sự liên li, sự 


chẳng hay hết. — lacrymarum. Sự khóc rười 
Wi? 

JUGIT-ER, adv. Liên, liên li, hàng, mi. chẳng 
đừng. — recordari. Nhớ cày cay- 


JUL 


JueL-ans, andis, s. f. 1. Cây hạch đào. 2. Quả hạch 
đào. 

1° JUG-O, as, avi, alum, are, a. 1. Buộc Ach, mắc 
ách cho, buộc vào. 2. fig. Đặt hợp cùng; 
gå cho, kết hôn nhân. ||1.— vineam. Buộc cây 
nho vào phên. ||2. — aliguam. Gå con gái. 

2° Ju6-o, is, ere, ( thiếu perf. và sup. ), n. 1. (chim 
diéu ) Kêu, rit lưỡi; kêu như chim. điều. 2. 
Thôi các thứ ống quyền. 

JƯGOS-US, a, um, adj. ( nơi nào ) Có nhiều đèo, có 
nhiều núi. 

JUGUL-A, æ, s. f. và Æ, arum, s.f. p. Đống sao 
sáng nhất trên trời ( cũng gọi là Orion). 

JUG6ULAR-IS, e, adj. (sự gì) Thuộc về họng, thuộc 
về cỏ. 

JUGULATI-0, onis, s. f. Sự đâm cổ, sự đâm tiết. 

t JUGULAT-OR, oris, s. m. Kẻ giết người. 

JUGUL-0, as, avi, alum, are, a. 4. Chặt có, đâm 
tiét. 2. fig. Làm cho chét, phá, làm hw, thång. 
It. — aliquem. Đâm cỏ ai, giết ai. ||2. — ko- 
minem ipsius verbis. Gë lời ai nói má bắt lë nó. 
— curas. Tống ưu lự. 

JUGUL-UM, ?, $. D. và US, ¿, s. m. 1. Họng, nọng, 
cỏ, hầu. 2. Mệnh, mệnh sống, sự sống, máu. 
It. Jugulum per/odere. Dim cỏ. ||3. Dare jugu- 
lum pro aliquo. Trí mệnh vì ai. /ntentare tela 
jugulis civitatis. Mồng phá nhà nước. Jugulum 
premere. Chọn lấy cô, fig. bắt lẽ riết lắm. 


JUG-UM, 2, s. n. 1. Ách. 2. Đôi bò hay là ngựa 
mắc ách vuối nhau, đôi vật nào. 3. Mẫu đất 
(xem Jdugerum ). 4. Ba cái giáo buộc như thanh 
cửa đẻ båt linh bại trận luồn qua cho xấu hå. 
5. Sự làm tôi, bậc tôi tá. 6. Ach vợ chồng, 
nhân đuyên. 7. Phên đứng đẻ buộc cây nho. 8. 
Bòn cân. 9. Thìn ( là dấu thứ bảy trong hoàng 
đạo ). 10. Nơi kẻ chèo ngồi. 11. Go không cửi, 
trục không cửi. 12. Đỉnh, núi, rặng núi. || 1. 
Jugum detrectare. Giù ách, đánh tháo ách. ||2. 
Multis jugis arare. Có nhiều bò (hay là trâu) 
cày. Aquilarum —. Đôi phượng hoàng. || 4. 
Uno jugo aliquid facere. Cày phần đất nào trong 
một ngày. ||4. fig. Sub jugum mittere terrores 
mortalium. Chẳng xem sao sự người ta kinh 
sg. ||. Jugum servile d cervicibus de?:cere. Đánh 
tháo chẳng chịu làm tôi nữa. ||6. Vineam sub 
jugum mitiere. Buộc cây nho vào phên. 


JUGUWENT - 0, as, are, a. Cháng trục ngang. 
JUGUNENT - om, ?, s. n. như Jugamentum. 


Jot-1, orum, s. m. p. 1. Lông lún phún nơi má. 


4. Thứ lông mọc khi cây chưa nở hoa. 3. Thứ. 
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sâu có lông. 4. Vỏ ngoài quả viên lật. š. Lông 
vỏ quả. 

JuL - 10, îs, me, n. def. (chim điều) Rit lưới; kèu 
như chim diều. 

1° Juri - us, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về tháng 
dJuÌiô. Juliæ calendæ. Mông một tháng Juliô. 

2° JuLi-Us, ?, s. m. Tháng Juliô (là tháng bảy 
latinh đối vuối tháng sáu annam). 

JUMENTARI-US, đ, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc vẻ loài 
vật hay chở. Medicus —. Kẻ chữa thuốc cho 
giống vật. 

JUMENT-UM, ¿, S. n. 1. Loài vật hay chở (như 
ngựa, lừa, trâu bò). 2. Xe. || 1. Servus à ju- 
mentis. Đầy tớ coi sóc loài vật hay chớ. 

JUNCARI—A, æ, s. f. Mộc đạc, mä vĩ tháo. 

JUNCET-UN, € s. n. Nơi có nhiều lác, đồng lác. 

JUNCE-US,đ, um, adj. (ai, sự gì) Giống như lác, 
bảng lác. Juncea virgo. Con gái óng nuội. 

JUNGCID-US, a, um, adj. (giống gì) Móng như lác. 

JUNCIN-US, a, um, adj. (sự gì) Bảng lác. 

JUNCOS-US, a, um, adj. (nơi nào ) Có nhiều lác. 

JUNCT — ÌM, adj. 1. Cách tiếp giáp, áp nhau, gàn. 
2. Liền nhau, liền, ngay sau. 

JUNCTI-O, onis, s. f. Sự nối làm một, sự hợp làm 
môt. 

JUNCTUR-A, æ, s. f. 1. Kháp, nơi låt léo. 2. Sir 
nối, sự hợp làm môt, sự mắc ách cho; sự gì 
nối, dây. 3. Đồ con ngựa. 4. Loài vật kéo xe 
hay là cày. ||2. /g.— generis. Họ hàng.— callida 
verborum. Cách nối tiếng hay. || 3. — argentea. 
Đồ ngựa có bạc tra vào. || 4. — aratri. Vật 
kéo cày. 

1° UNCT— US, a, um ( ior, issemus ), part. pass. 
Jungo. (ai, sự gì) Đã chịu nối vuði. Fenestræ 
junctæ. (hai cánh) Cira so đóng lại. Hædi junc- 
tå matre. Dê con cùng dê me, Arctè — alicui. 
Có tình thâm vuối ai. 

2° JUNCT-US, ús, s. m. như Junctio. 

JUNCUL-US, ¿, s. m. Thứ bánh ngọt. 

Juge os, s. m. Lác. Medulla mmer. Tìm bắc. 

JUNG-0, 25, Jun-z¿, junc-tum, ere, a. 1. Buộc Ach, 
mắc Ach cho. 2. Kết, nối, chắp, hợp, đặt liền. 

3. Làm liền nhau, làm mái, cứ làm, tiếp. |Ì 1. 
— equos. Mắc ách cho ngựa. ||2. — amnem 
ponte. Bác cầu trên song, — vulnus. Làm cho 
dấu liền lại. — dextram dextræ.Cåm tay nhau. 
— verba. Lầp tiếng. — pr tria. Nói chẳng nên 
câu. —affinitalem cum aliquo. Thông gia vuối 
ai. Viro jungi. Lấy chồng. — societatem et am- 
ritiam eum Romanis. Giao hoà thông thương 
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cùng dân Rôma. ||3.— laborem. Làm. luôn tay. 
— cyalhos. Rót chén luôn tay (uống nhiều 
chén). — longos fines agrorum, Được nhiều 
ruộng liền. 

JUNIAN-A, orum, s. n. p. (hiểu ngầm cerasa). Thứ 
quả anh đào. 

JUNICUL-US, ¿, s. m. Ngành nho cỗi. 

JuN-I0R, comp. Juvenis. (ai, sự gì) Trẻ tuôi hơn, 
còn it tuổi, còn non, trẻ quá. 


JUNIPERE-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về cây cối 
bách. 


JUNIPER-US, ¿, $. f. Gây cối bách, viên bá tòng. 


1° JUNI-Uš, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về tháng | 


Juniô. Juniæ cafendie. Mông một tháng duniô. 


2° JUNI-US, i, s. m. Tháng Juniô (là tháng sáu | 


lutinh đổi vuối tháng năm annam ). 

JUN-IX, (eg, s. f. Con bê cái, con me cái. 

JUNONICOL-A, æ, adj. m. và f. (ai) Thờ but nữ 

Juno, 

Junoni — us, a, um, adj. ( giống gì) Thuộc về but 
nữ Junô. — mensis. Tháng Juniô, Junonia avis. 
Con công. 

JUNXI, perf. Jungo. 

JUPITER, jov-is, (dat. ¿, acc. em, abl. e), s. m. 1, 
But Jovi (là vua các but), Ngoc hoàng. 2. Tròi, 
khí trời, chướng khí, mưa.gió. 3. Thiên.mệnh. 
A. Mộc tỉnh. ||1. Javis dies. Ngày thứ năm 
(trong tuần lẽ). Jovis barba. Phật quả tháo. || 
2. Sub Jove. Lộ thiên. Sub jove manere. Nằm 
sương. — vernus. Mưa xuân. 

JURAMENT-UM, ¿, Và JURAND-UM, ¿, S. n. như Jus- 
Jurandum. 

JURATI-O, onis, S. f. Sur thẻ nguyền; lời thể. 
JURATIY-US, a, um, adj. ( giống gì) Người ta láy 
mà thé. 

JURAT-Ò, adv. Cách thẻ, có lời thé. 

JURAT-oR, oris, s. m. 1. Ké thẻ. 2. Ké đối chứng 


đã thé. 3. Quan bắt thể. |[1. — falsus. Ké thể 


gian. 

JURATORI-US, og, um, adj. (sự gì) Thuộc về sự thô. 

dont. vs, a, um, part. pass. Juro. 1. (ai, sự gì ) 
Đã chịu thể làm chứng, đã chịu thẻ hứa. 9. 
Aiđá lấy tên mà thế. 3. act. Bä thẻ quyết, đã 
thê hứa. || 1. Juratum fædus. Hoà ước (hai bên) 
đã thé giữ. || 2. Non te jurata reducunt numina. 
Chẳng thấy các but thần chú đã thề nguyền 
có đưa chủ vẻ nhà quê. ||3. 7?eg,us— missus 
esl ad senatum. Khi ông ltêgulỏ dä thổ thì di 
sai đến vuối triều đình. fiy. Juratissimi aucta- 
res, Những người chép sách rất đáng tin. 
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Juns, abL 2° Jus, dùng cáeh adv. Ohipk lë, lẽ. 
thì, có lë, phái lẽ, đã đáng. — ac meritò. Thàm 
phải. 

JURE-A, æ, S. f. Thịt đông. 

JURECONEULT - US, ?, s. m. như Juriseoasultws. 

+ JUREJUR — o, as, are, a. Thê. 

JURE — US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc vé canh, 

thuộc về nước xáo, thuộc về nước bung. 


JURGAM —EN, mg, S. n. Và JURGATI-O, onis, s. f. 


Sự kiện, sự cài lẫy; khoản kiện. 

JURGATORI — US, a, um, ad]. Jurgiosus. 

JURGATR - 1x, cis, s. f. Đàn bà ngoa nguyà, dän 
bà khục khác. 

JURGI0S — US, 8, um, adj. (ai, au gì) Hác,, bung 
hách, hung hát, huc hặc, khuc khặc. 


' JURGI-UM, ?, s. n. Sự cãi cọ, sự dc mảng; sự kiện. 


Jurgio aliquem lacessere v. invadere v. corripere. 
Gäi lẫy vuối ai. Jurgio fata compello. Tờt trách. 
trời. #rumpere in jurgia. IMếo. bách, mảng tê. 


JURG - 0, as, are, a. và JURG — OR, aris, alus sum, 


ari, d. trị acc. 1. Cải cọ, cãi lẩy, oäi nhau, 
mảng. 2. Kiện, tranh tụng.||†.——qgtđ... 8i vì... 
Quid tecum jurgat? Nó cãi vuối anh, vì lầm sao? 


` JURIDICAT-US, és, s. m. Quyền, quyền cai, sự lầm 


quan xét. 


' JURIDICIAL —1S, e, adj. (sự gì) Cú phép quan, cứ 


luật, chiếu luật. 


' JURIDICIN - A, æ, s. f. 1. Toà kiên. 9. Quyền cai. 


1° JURIDIC - us, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về sự 
đoán xét; cứ phép quan, cứ luật, chiếu luật. 
—dies. Ngày hỏi kiện. 

2° JURIDIC - US, ¿, S. m. Quan xét, quan. 

JuRIs, gen, 2° Jus, 

JURISCONSULT —0R, 0$, và 0s, ;, s. m. Ké thông 
lề luật, tiến sĩ cuốc chánh. 

JURISDICTI — 0, onis, s. f. 1. Sự đoản xét, sự: hỏi 
kiện. 2. Quyến cai, quyền. 3. Địa hạt. bản hạt. 

JURISON — US, a, um, adj. (ai) Trưng luật, 

JURISPERIT — US, ?, s. Mm, Kẻ thông lồ luật. 

JURJSPRUnENTI+A„, æ, s. f. Lẻ luật, sự biết lồ luật. 

Jön- Q, as, avi và alus um, aium, are; a. Thé, 
thô nguyên, khấn nguyền, thé quyết, thé hựa. 
2. Nói quyết, quyết cht, 3. Móng ngụy, bùa 
tập. || 1: — faisum. Thẻ gian thể‹ dối — avas. 
Thé trên bàn thờ. — jn aliquem. Thé Dm bại 
ai. Per me ipsum juravi. Tao đã lấy danh tạo 
mà thé. — pro re minimå. Thé vặt — aliqui! 
alicui. Thag hứa sự gì cho aj. 

JURULENTI ¬.A, æ, S. f: Nróc bung, nwóc xáo. 


JUS 


Jbn0tiT - us, a, um, adi. (đồ gì) Bã nấu hầm, 
nấu chẳng gia vị vào; có nhiêu rước. 


4° Jus, jur-is, s. n. Nước thịt, nước bung, nước _ 


xóo, canh. 


9° Jus, jur-:s, s. n. 1. Phép công bằng, phép, sự - 


công bàng. 9. Luật, lề luật, luật phép, luật lệ. 
3. Toà quan xét, nơi hỏi kiện. 4. Quyền phép, 
quyền, chức, Dich. || 1. — civile. Luật đời. — 
gentium v. humanum. Phép họ lương bằng. 


Jure học sunt Sieuli. Đân Sicilia được phép ấy. ` 


Jus reddere v. dicere. Đoán kiên, xử sự. De ju- 
re suo cedere v. decedere. Chàng dùng quyên 
phép cho hết, chẳng dùng trich. || 9. — esto. 
Phải thành luật. Jus facere. Län luật (hay là 
nên điều luật, thành luật). || 3. 7n jus ire. Vào 
.cửa quan. /r jus aliquem vocare. Kiện cáo ai, 
De jure currere. Chạy ra khỏi tụng đàng. || 4. 
Juris sui esse. Làm chúa mình, chẳng chịu 
phép ai. Omne imperium quod sui juris effecerat. 
Cå và nước đã phải suy phục người. Zn jus 
‚aliejus venire. Chịu phép ai. Urbs sui juris. 
Thành nhưng. Juris publici librum facere. in 
sách cho thiên hạ dùng. 

JUSCELLARI — US, ¿, s. m. Kẻ làm bếp. 

JƯSCELL — UN, ?, s. n. dimin. Jusculum. 

JUSCULARI - US, ¿, s. m. như JuscelÌarius. 

JUSCULENT — us, a, um, adj. như Jurulentus. 


JUSCUL - - UM, ?, s. n. Nước thịt, nước xáo, canh, 
canh riêu, nước cạnh. 

JUSIURASĐ—UM, Qurisjurahd-, s. n. Sự thề, lời 
thề. Jusjurandum dare. Thổ. Jusjurandum inter 
se dani. Các ké ấy thé Huộc nhan. Jusjuran- 
dum ezigere, concipere, conservare, remittere. 
Båt thé, đọc văn thể, eg lời thể, tha lời thể. 

Jossi, perf. Jubeo. 

Jussi —'o, onis, s. f. 1. Sự truyền khiến, sự răn 
dạy. 2. Lời răn day, lệnh truyền. 

+J0SS-oR, oris, s. m. Kẻ truyền, kẻ day. 

+ JUsSULENT-Us, a, um, adj. như Jurulentus. 


Juss —ux, ¿, o, n. Lônh truyền, lệnh, điều răn 
dạy, lời truyền dạy. Jussa peragere. Vâng lệnh 
bu yồn. 

1° Juss — Us, ‘a, um, part. pass. Jubeo. 1. (ai) Đã 
chịu truyền ( điều gì), đã có lời truyền. 2. (sự 
gì) Đã chịu truyền (cho ai), đã cHịu sức, đã 
-chiu buộc. || 1.— sententiam dare. Go lời truyền 
tò ý mình ra.— arna.abjieere. Được lời truyền 
ngà giáo. — faciem lavi. Cứ lời dạy thì tới đã 
rửa mặt. — es inter/ei..Có lời truyền giết mày. 
|| 2. Jussas zeng laere. Chịu phạt. như 
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JUS 


(quan) đã luận. Jussæ Joen. Nước måt 
mướn, sự khóc mướn, Accepto jusse mortis 
nunlio. Được tin mình phải luận xử tir. 


2° Juss-0s, os, s. m. như Jussum. Præfecti jussu. 
Gú lời quan truyền. 


JUST-A, orum, s.n. p. 1. Sự gì có phép buộc, lễ 
phép, sự tổng táng. 2. Việc phải làm, việc, 
nhân công, công lao, niềm. 3. Lương nhật, 
công nhật, sự gì cần, công lênh. || 4. — ludo- 
rum servala sunt. Đã giữ các lễ phép về đám 
chơi. Alicui justa facere v. peragere v. dare v. 
præstare v. persolvere. Mai táng xác ai. || 2. 
Justa rediere. Làm việc vừa phải. Justa exige- 
re. Båt làm việc cho đủ. :||-3. Servis jusla præ- 
bere. Phát cho tôi tá các sự cần. Justa percipe- 
ze, Linh lương. Novella vilis jusla omnia per- 
. cipiat. Phải coi sóc cây nho non cho kĩ lưỡng 
củn thận. 

JUST-È (čùs, issimè), adv. 1. Phải phép, cứ phép, 
phải lẽ. 3. Cứ phép công bình, cách công bắng. 
3. Vừa phải, đủ, xứng. UI. — postulare. Xin 
(sự gì) phải lẽ. — impèrare. Có bàng mà làm 
quan cai. || 2. Facilè justèque ugere. Xir cách 
công bảng và nhân từ. || 3. — aliquid æstima- 
re. Đánh giá sự gì vừa phải. , 

JUSTIDI-UM, i, s. n. Quảng ba moi ngày cho 
người ta khất nợ. r 

JUSTIFICATI-0, onis, S.'f. 4. Sự chữa lẻ, sự “giỏi 
lỗi. 9. Ai hay là sự gì làm cho nôn sạoh tội, sự 
làm cho nên sạch tội. 

JUSTIFICAT-RIX, icis, s. f.. Người nữ làm cho nên 
sạch tội. | 

JUSTIFICAT-US, đ, um (ior), part. pass. Justifico. 
Baptismate —. Bởi chịu phép rửa tội mà nên 
sạch tội. 

JUSTIFIC-0, as, avi, atum, are, a..1. Làm cho nên 
sạch tội. 2. Luận. tha, tha. 3. Chữa lấy, chữa 
lë, giôi lỗi. 4. Xử công bằng vuối (ai). 

JUSTIFIC-US, Ø, um, adj. (ai, sự gì.) Xử công bảng, ` 
công bằng. 

Justiti-a, æ, S. f. 1. Sự ngay chính, đạo nghĩa, 
sự phải lẻ, lẽ công chính. 2. Phép công bằng, 
. đức ông bằng; sứ công'bảng, lë luật, laat phép. 
3. Việc phúc đức, lòng nhân từ, sự khoan 
nhân. || 4. Justitiå fieium est Arištidis ut... VÀ 
ỡng Arisiidê là ngữời ngay chirih cho nên... || 
2. Jusliliú non vi gulernare imperium: Tri nước 
cứ lề luật mà chẳng hà hiếp. || 3. Stultitiæ 
præsidium in tuâ jusliti est. Tôi dë trót đại thì 
còn trông nhờ lòng ông rộng throngimà thôi. 

JUST!TI-UM, ?, S. n. 4. Sự sắp ấn, kì såp ấn. 2. 


JUN 

Sur tang chế chung || 1. Justitium edicere e. in- 
dicere. Sắp ấu. Justitium remittere. Khai ấn. 

JUST-UM, °, s. n. Sự gì phải lẽ, sự gì có mực vừa, 
sụ gì phải phép công bảng, chính mực, phép 
công bàng. Plùs justo. Quá mực, quá lẽ. Justa 
longior. Dài quá. 

JUST-US, a, um (20m, issimus), adj. 1. (ai, sự gì) 
Có, mực vừa, xứng, đủ, vừa phải, chăn, 
tuyển vẹn, ngay chính, cứ phép, cứ lé lối. 2. 
Công bằng, trung chính, chiếu luật. 3. Hay 
thương, nhân lành, dé chịu, đạo đức, ngay 
thật. || 1. — exercitus. Đủ mòt đạo bình. Justa 
muri altitudo. Tường cao vừa. Justum iter. 
Ohäng dàng (di một ngày) vừa. Justa ælas. 
Tuổi vừa đủ mà. Juslum funus. Đám đưa xác 
cứ lề thói. Justum prælium. Trận đánh cứ phép 
thao lược. — vas. Kẻ bầu chủ có của mà trả. 
— vidulus. Túi đầy. || 2. Justa bella. Những 
phen đánh giặc công bàng. Justa uxor. Thê, vợ 
chính. Justa supplicia. Hình phạt công bàng. 
— limor. Sự sợ có lë. Justi dies. Những ngày 
luật cho (là ba mươi ngày luật cho khất mà 

_ trả nợ). || 3. — et tenax propositi vir. Người 

đc hạnh kiên tâm. Justa servitus. Đặc tôi tá 

'8è“chịu. 

JUTURNAREA, orum, S. n. p. Lê mừng but nữ Ju- 
turna. 

JUTUR-US, a, um, part. fut. Juvo. 

JUT-US, a, um, part. pass. Juvo. 

JUVAM-EN, inis, và JUVAMRNT-UM, ?, s.n. 1. Sự giúp 
đỡ, sự phù bộ. 2. Sự giản đau. 

JUYAT, unip., xem Juvo. 

+ J0YEN-A, æ, S. f. Trẻ nữ. 

JUYENALI-A, um, 8$. n. p. Lễ ăn mừng các người 
đang thì. 

JUVENAL-I3, e, adj. (sự gì) Thuộc về kẻ đang thì, 
— ludus v. Juvenales ludi. Lễ ăn mừng các kẻ 
đang thì. 

JUVENC-A, æ, s. f., xem Juvencus. 


JUVENCUL-US, 2, s. M. (A, #, S. f.) dimin. bởi 


JUYENC-US, 7, s. Mm. (A, #, s. M.) Con bê, con me, 
bê đực, bê cái, bò choai. 2. Câm thú non. 3. 
Con trai, con gái, kẻ đang xuân, người tré 
tung, người thanh niên. || 1. Fortis ad aratra 
—. Bò choai khoẻ kéo cày. || 2. Juvenca galli- 
nı. Gà tơ. e 


JUƯYVENESC-0, 23, juven-u', ere (thiếu sup.), n. 1. 
Lớn lên, lên tuỏi đang xuân. 2. (kẻ già) Lại 
khoẻ, lại nên mạnh. || 3. eo Nö nang lại, lại 
lên, lại ra mạnh, lại nên nhu mới. i 
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JUYVENIL-IS, e (ior), adj. (ai, ag gì) Thuộc về tudi 
đang thì, thuộc về ké đang thì. — ardor. Sức 
khoẻ người đang thị. 

JUYENILIT-AS, atis, s. f. Tuổi trẻ trung, thì xuân 
xanh, tuôi đang thì. 

JUYENILIT-ER, adv. Như ké đang thì, như người 
đang trẻ. 

1° JuYEN-is, e (jun-¿or), adj. (ai, sự gì) Trẻ tuổi, 
đang thì, đang xuân, đang mạnh lên. — ovis. 
(hiên đang choai. Juvenes anni. Tuổi trẻ, 
tuổi đang thì. Junior anno. Kém một tuổi. 

3° JUYEN-IS, is, s. m. và f. Trai đang thì, gái 
đang xuân, trai đang trẻ trung, gái tơ, người 
thanh niên. Juvenum manus. "Top lính đang 
xuân. 

JUVEN-OR, aris, atus sum, ari, d. Án nói như kẻ 
dang trẻ, ở xấc láo. 

JUYENT-A, #„ Và AS, alis, như 

JUfENT-US, ulis, s. f. 1. Tuổi đang thì, tuổi thanh 
niên, 2. Lü trai tư, lớp con trai đang xuân, ke 
đang trai, kẻ đang tuôi xuân xanh. 3. But cai 
tuỏi đang thì. ||. Primå juventå. Khi vừa lớn 

lên, từ bé. ||2. Vaga juventa. Kẻ đang trẻ hay 
lầm lạc. 

JUVI, perf. bởi 

Juv-o, as, i, ju-tum, are, a. 1. Giúp, đỡ, làm ích, 
coi sóc, chữa, phù hộ, bang trợ; unip. nên.2. 
Đẹp lòng, vừa ý, vừa thích; sp. làm cho vui, 
làm cho mừng. || 1. — aut consilio aut re. Giúp 
lời hay là của. — aliquem alloquio. Yên ủi ai. 
— partu. Cho (tàu) vào đỗ trong cứa. Deo ju- 
vanie. On Cha cå phù hộ. Lex proscriptum ju- 
vari velat. Luật căm giúp ké có án dày. Johre 
arva "mont, Mwa xuống làm ích cho đồng điền. 
Medid ope — aliquem. Chữa thuốc cho ai. 
Herba Juoans. Co làm vị thuốc. Audaees fortu- 
na juvat. Trời tựa kẻ vững gan. Conserere ju- 
val. Nên trông. ||9. Non te juvant fabule. Auh 
chång thich truyện bién ngôn. Juvat videre lo- 
“4. Người ta thich xem những nơi. Quåm ju- 
vat immites venlos guide cubaniem! Nàm ấm 
thì thích nghe gió giung mạnh thôi! Si pereo. 
priisse juvabit. Tôi có chết thì cam lòng chét. 
Hæc meminisse juvabit. Sau sẽ mừng khi nhé 

__ Các sự này. Juvat exire. Vui lùng ra. We juvat 
dudd... Toi mirng vì,.. 


JUXT-A, præp. trị acc. 1. Gần, bên, hầu, áp. 2. 
Sau (cứ thứ tự"), sau (cứ thì giờ). 3. Tùy, như, 
cứ, mặc đòi. Ui. — focum. Gần bép lửa. — 
ripam, Áp bờ. — seditionem ventum est. Đã hấu 
đến nỗi dấy loạn. ||3. — Varronem doctissimus. 


LAB 

Thông thái nhất sau ông Varrô. 
Sau khi mới kiêng ăn. || 3.— præceptum. Cú lời 
răn. — mundum. Như thói phần đời, cứ lý thể 
gian (hay là trước mặt thế gian). Quæsivit vi- 
rum — cơn suum. Người đã tìm ké đẹp lòng 
người ( vừa lòng người). | 

JUXT-À, adv. 1. Bảng, dường bằng, cũng, như, 
như vậy. 2. Gần, áp, bên. II. — æstimare. 
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— mediam. 


Đoán (hai sự gì) như nhau, lấy làm bằng 
nhau. Cæteri — insontes. Các kẻ khác cũng 
oan. ||2. Accedere —. Bước đến gần. 
JUXTAPOSIT-U8, Q, um, pari; pass. ( giống gì )Chịu 
để áp, liền. 


JuxT-ìM, adv. 1. Gần, bên Ei 2, ER 
cũng. 


JYNX, jyng- iş,s. m. Thứ chim kia. 


K 


K, chữ latinh thứ mười môt: quen dùng chữ 
C thay vì K, trừ mấy tiếng viết tắt ( như A. K. 
Ante Calendas, trước mồng một). 

Kal- A, æ, s. f. Bàng quai áp bờ sông nơi tính 
thành. 

KAK0Z£Lô ( tiếng grêcô ), adj. (ai) Khoe khoang, 
cao kì; yêu điệu. _ 


KALEND - Æ, arum, (tiếng grêcô ), s. f. p. như 
Calendæ. 

Kan —IBS, ?¿s, s. f. Cột xử tù. 

Kermes, s. indeel. Hột điều. 

KYRIE, ELEISON, hai tiếng grêcô. Kyrie là Domine, 


eleison là miserere. Chúa tôi thương xem- 
chúng tôi. 


L > 


L, chữ latinh thứ mười hai; trong phép tính nó 
- là năm moi (50), thí dụ: Anno LV ab urhe 

- e©øwei(¿. Nắm thứ năm mươi lầm từ khi lập 
thành Rôma. | 

LAB-ANS, antis, part. Labo. (ai, sự gì) Hầu ngå, 
xiêu xọ, long, núng, chẳng vững, suy sút. — 
edens. Răng long. — acies. Đạo bình chiến đả 
núng. #es laðnntes. Thế suy. Labante jam Agrip- 
pinå. Khi bà Agrippina đã ra yếu thế. 

LABAR-UM, i, s. n. Lá cờ thêu hình câu rút. 

LABASC-0, rg, ere, n. và op, eris, i, d. ( thiếu perf. 
và sup.) Xu xáo, hầu ngå, bầu hư, xiêu zo 
fig. long lay, động lòng, núng, xiêu lòng. — 
m:ser:cordiá. Động lòng thương. 


LABP-A, æ, s. m. và f. Kẻ mút, kẻ bú. 
LABDAC-E, es, $. f. Sự mút, sự bú. 
L\BDACISX-US, ?, 8. M. Sự đọc chi L cách ngọng. 


LADECUL-A, æ, $. f. dimin. Labes. Tì tích nhỏ, dấu 
. vết nhỏ, ő gỉ nhỏ. 

LABEFAC-IO, is, labefoc-¿, tum, ere, a. 1. Đánh xô, 
lung lay, rung låc, lay động. 2. fig. Làm cho 
chuyển, làm cho xiêu lòng, đỗ lòng. 3. Xáo 

_ lộn, tán mat, phá, phân li, nhàu, làm hư. [|4. 
— arbores. Lay nhô cây cối. — domum. Đánh 
xô nhà. ||2. — fidem. Làm cho xiêu lòng trung. 
||3- — contagione sanos. Nhiễm tật lây cho kå 
lành. — saza intestina. Tan kén trong bàng 


LAB 


iang. —camposilam civitatem. Nhiên loan h 
Wrót. ©06pinglonem Đạp đẳng mống Ae 
LABEFACTATI-0, onis, s.'f. Sự lay động, sự Am 
ého ahayén; sę iym cho xiêu lòng. . 
LABEFACTAT-OR, oris, s. m. Kẻ lay động, kẻ làm 
đạo ¿olwuuyễn, kẻ làm cho xiêu lòng. 
LABEKFACTAT-US, đ, um, part. pass. Labefacto. 
LABEFACTI-O, onis, s. f. như Labefactatio. 
LABEFACT-O, đ$, qui, atum, are, a. freq. Labefacio. 
1. Lay động, rung låc cho mạnh, làm cho ngå. 
2. fig. Làm cho kém đi, làm cho suy sút, làm cho 
xiêu lòng, đỗ lòng, phá, phá tuyệt, làm hư. 


UI. — signum vectibus. Lấy đòn nay mà bản. 


tượng ra khỏi đế. ||2. — sensus. Làm cho ngũ 


quan (hay là trí khôn) kém đi. — aliquem. ` 


Phá trịch ai. — leges et jura. Làm cho lề luật 
cùng phép công bảng ra hư không. — pretio 
fidem alicujus. Bút bạc cho ai trở qué. — com- 
moda. Làm hai. 

LABEFACT-US, đ, 
factæ ædes. Nhà đôi tệ. La6efacta mix., Tuyết 
tan. —timore. Đã múng sợ. 

LABELL-UM, ?, s. n. dima. Labrum. 1. Môi nhỏ, 

— lợi. 3, Ou nhỏ. 

LxÐE-0, onis; s. m. nhat Labo, 

LAB-ENS, en(¿s, part. 1° Labor. (ai, sự gì) Đang 
sa ngå, hầu ngã. 2. Qua đi, hay qua, hay mất. 
3. fig. Ra yếu, kém đi. ||1. Labentesædes. Nhà 
xiêu. Labentes malæ. Má móp. || 2. — annus ta- 
cito passu. Năm qua đi dần dần. Labente die. 
Ngày xế chiều. ||3. — domus. Nhà sắp tuyệt tộc. 
— disciplina. Phép tắc sút kém. 


LAB-ES, îs, $. f. 1. Sự sa, sự sa ngã, sự đó xuống. ` 


2. Sự thiệt, tai ách, sự đổi tệ, sự tuyệt đi; 
bệnh tật, bệnh lây, dịch të. 3. Ti tích, dấu vết, 
ð gi; fg. sự dơ nhớp, sự ð danh, dấu vét, 
tích xấu, tì tích, tiếng xấu. It. — imbris. Sự 
mưa sa xưống. — agri. Sự đầtruộng lở xuống. 
||2. Si facta sit —. Ví bằng có thiệt hại. Labem 
dare. Ra đồi tệ. Non — corporis ullu, Chẳng có 
tật nguyên gì. lu — reipublicæ. Thàng làm 
bại nhà nước dường ấy. ||3. Sine lale loga. 
Áo dài chẳng có vết dø. Victima ‘abe carens. 
Hi sinh chẳng có vết gì. Regina sine lube con- 
ceptu. Nữ vương từ vượnghai chẳng bé mắc 
vết tói gì. — peccalorum. Vết sự tội. — con- 
scianbiæ. Sự lương tâm cân rart. Alicujus felici- 
Jali labem imponere, Quấy những ké đang 
thanh nhàn. 

LABI-A, #, S. f. và Æ, orum, s. f. p. Môi dưới, 
môi miệng. 


d 


van, part. pass. babefacio. Labe- ` 


LAB 


[LA8fD+WS, a, um, aÑj. (sự gì) Tron, trơn tru, 
trơn niy. 

LLABIL-I8, e, #d). trị abl. cùng on, 4. (ai, sự gì) Hay 
gã, dễ ngã. 2. Làm cho ngã, tegn tru. jji. 
(. — in verbis. Hay lỗi trong lời aói. ||lê. — 
limus. Đất bùn trơn. 

LABt-0, onis, s. m. Kẻ dây môi. 

LABIOS-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Dây môi, có lợi 
to, to mép. 

LABI-UM, ?, S. n. và A, orum, s. n. p. i. Môi, môi 
mièng. 2. Lợi, mép, bờ, canh, rìa, biên. 

LAB-0, as ( thiểu perf. và sup.), are, n. 1. Xiêu, 
chuyền, phải động, hầu ngä, ngã, vật vờ, khát 
khếổu. 2. fig. Xiêu lòng, chuyển động, ngắn 
ngừ, quan ngại, núng, yếu đi, ngã lòng, hư 
đi, mất. It. Labant dentes. Răng long. Labant 
naves. Tàu trành. Labant genua. Đầu gối run 
lập cập. Labant ædes. Nhà do xuống. Labantes 
oculi. Buồn ngủ dér måt. ||2. Labant acies. Bình 
Chiến đã long, đã hầu thua. Sermone —. Nói 
lai nhai. Labat consilium. Ngắn ngừ chẳng biết 
định thể nào. Labat spes. Sự (ai) trông chẳng 
chắc. Zabat memoria. Nhãng trí ra. Labat 
mens. Bất tỉnh, phái gió. 


1° LAB - OR, eris, lap —sus sum, i, d. trị acc. cùng 
in, ad, hay là abl. cùng in. 1. Ngã, sa ngã, trượt 
chân, do xuống, chảy xuống, rơi. 2. Bò man, 
sẽ lén, đi dần dần, chảy từ từ, liệng, sảy. 3. 
fig. Ngã, phạm, lỗi, sai lầm. 4. Qua đi, lán ra, 
lan ra, hư đi, mất, tắt đi. 3. Lạc ý bài. 6. Xiêu 
lòng, theo, hướng chiều về. || 1. Labitur domus. 
Nhà đỏ xuống. Labitur er oculis gutta. Nước 
mắt chảy xuống. || 2. Pigrè labitur serpens. 
Rån bò lờ dér. Labitur pennis ales. Chim liệng. 
Labitur amnis. Sông chảy lừ lùr. E manibus 
cuslodienlium lapsus. Đã thoát khỏi tay các kẻ 
canh giữ. || 3. Zn aliquå re —. Lầm lữ trong 
Sự gÌ. — in aliquo verbo. Nhỡ miệng. || 4. Za- 
buntur ‘unni. Các năm qua di. Labitur sormus 
in artus. Dän dẫn sinh buồn ngủ. — èn cireres. 
Tan ra $ro. Labitur spiritus. Tit hoi. Nen nos- 
tro illius labztur pectore vultus. Ya chẳng hë 
quên Minh tượng người được. || 5. Sed labor 
longiùs. Nhưng mà tôi nói lạc lè bài quá. || 6. 
— CH adulationem. Hạ mình đến lời dua mình. 
Mores ad mollitiem lapsi sunt. Thôi tục đã ra 
yêu điệu. Ex homine in jumentum —. Mặt tính 
người mà ra tính loài lục súc. — merte. Phát 
điện. — in somnum, Ngủ đi mất. — in luxuriam. 
Theo tính mê dâm dục. — ad opinionem. Theo 
ý (ai). 


2° Las —0R, oris, và † Las — os, oris, s. m. 1. Sự 


LAB. 


làm; việc (at) toan: 3. Sự lo låag, đau đớn, 
bệnh; tật. 4. Tai nạn, sự cheo leo, sự khốn 
nạn. || 1.— corporis. Su làm việc phần: xức. 
+tabortbus conteri. Ban lực. — pelagi. Sy vượt 
biển khó nhọc. Laborem insumere in rem Ra 
công ra sứo làm sẹ gì. Äe(hargicos excitare — 
esf. Làm. cho ké trầm:mặc tỉnh lại là sự chẳng 
dě đâu. Sine labore v. Nullo labore. Dễ, chàng 
khó gì. Multo labore v. Cum labore maximo. 
Khó nhọc, chẳng dễ đâu. — parentum. Phu 


mẫu cù láo. Ia /nsano indulgere labori. Toan Ệ 
việc cheo leo. Durus vierge —. Hai đàng cũng f 
là việc khó. Operum laborem mirari. Xem và | 


khen công việc. Pocula veterum —. Chén đời cỏ 
làm. Texti labores. Bô dệt. || 3. #aöore. KI càng. 
Scilicet is superis — est. Phòng thì các but thần 
cüng lo dën nó. Extinguimur sine labore. Ta 
chết cách êm ái. — accrescit. Bệnh ra ngặt. — 
frumentorum. Tật lúa miến, ||Ä. Zn labore meo. 
Trong sự khốn khó tôi. Tanlorum miserere 
labarum.. Hãy thương xót sự tai hại cà thể 
dường ấy. Supremus Trojæ —. Tài ách Khi 
thành Troja phải phá. 
[LABORATI—0,,0w2s, S. f. Sự làm việc, việc. ` 
LABORAT - OR, oris, s. Mm. KÈ làm. việc, kệ làm. 
LABORAT — US, a, um ( ior ), part. pass. Laboro. 
kb (ai, sự gì). Đã, chịu làm, lắm, công trình; 
lâm công phu. 3. Khó nhọc, vất vảy tất tưới. 
|| 1. Laborata, Herculi. Các công, việc ông 
Herculê. Arte laboratæ vestes. Những áo thêu 
dệt khéo léo. — liber. Sách don kĩ lưỡng. || 2. 
Laborata vita. Böy người Khô nhợc tất tướt. 
LABORIF - ER, era, erum; adj. (ai, sự gì) Hay chịu 
khó, chẳng nề làm việc, chẳng mỏi nhọc. 
FABORIOS - È (äs, issimè), adv. #. Oáoh khó nhọc, 
cách khốn khó, cách kĩ càng. 2. Cách den đớn. 
LABOROS - VS, a, um (ior, issimus ), adi 1. (sự 
gì ) Khó nhọc, khớn khó, khó chịư, sint: lo, 
sinh đầư dúr. 2. (ai, sự gì Y Vất vả, tất tưới, 
hay chŷu khó, siêng năng, hay nhịn, bay chịu 
đau. || 1. Durum rus et laướnriosưn. Nghề làm 
ruộng khó nhọc văt vå. Laboriosi dofores. Sự 
đau khớ chịu. || 3. Bos laboriosissimus: hominis 
sociw in :agweii0wyá.. Con: bò, là.vậy chiu: phán 
lao lực làm một vuối ta mà làm ruộng. 
LABOR —0, as, avi, alum, are, n. trị abl. bag Iž 
abl. cùng d, è, de, in, tùy nghi. 1. Làm, lắm 
việc, lam Tầm, làm lung. 2. Chịu khó, ra sức; 


688. 
làm, sự làm lung, sự khó, sự khó nhạc, au, 
tát tới, sự rán sức. 2. Việc, công việc, việc |; 
vàn; công lao, sông phụ, viëg då làm; đồ gì(ai) đã ÿ 


LAB 
mắc bệnh, mác phái A ep Khó nhọc, vát véi 
tất bưởi, chin chẳng nói. 3. o Làn: (sự: gì, 
việc gì) đóng, đánh; rèn, đột, đam ete. H 1. 

Jumenta onere: et Tuer laôorantia. Những vật 

lớn chở đồ đạc cùng kéo xe kéo cày, Laboratur 

ad. munitiones. Đang xây thành: đắp lay, ||,2. Lar 
bordsử ne... Anh. đã ra. sức. can... Labora. bnevis 
esse. Tôi ra sức nói tắt. || 3.—paralysi. Phải; bất 
taaj. — inopiá. Bói khát.—a frigore. Ghịu rét. 

— da nomine. lo lång cầu danh.. De se nihil 

laborat. Nó chẳng lo đến mình nó. Ne labora. 

Anhđừng lo. Cujus manu sit percussus non laboro. 

Ai đánh nó tôi chẳng lo. — fenore. Mắc nhiều 

nợ. || 4. Laborantibus subsidia mittere. Tiếp 

binh hộ quân chiến đã sắp thua. Zuna laborat. 

Đáng nguyệt tHực: Humiles laborant. Ké hèn 

phải ức hiếp. || 3. Misi om metere. quod: now 

lhbprds. Tao đã: sai bay: gặt ruộng Day-chẳng ` 

CÓ cấy. — arma. Rèn khí giới. Nihil labbro. 

Tôi: nhàn hạ, — frumenta. Làm ( nuộng:) lúa 

miến. — letum alicui. Lo cách thể gốt.a.. 

+ LAB — os, oris, s m như 22 Labor, 

LABOS - os, a, um, adj, 1. (aơi nào, sự. gì ),Trơng 
trơn nhẫy. 2. Khó, khó nhọc. 3. Ổ gi, có dầu 
vết, dơ nhớp. 

LABR-UM, ts, n. và A, orum, s.n. p. 1: Môi; đầu 
môi, môi miệng. 2 Móp môi, rìa, bè, lợi 
cạnh; biêm. 3. Bình lớn, chấu,. thùng, ang: || 
4. — superius. Môi trên. Primoribus labris: gus- 
taræ v. atlingere, Nhám hay là nếm đầu môi, 
fig. học pháo qua, biết loạng. choangı. Labra 
camprimere. Mim môi: fig, habra akowt lineare. 
bừa lọo ai. ||% Labra doi. Lợi thùng: ||8:— 
aquarium. Đình tich nước! — alemnium.: Minh 
dog đầu. — urhis: Hào boc thành. 

Deg. ug; ¿, s. m. Nhuyễn. thần nạp. 

LABRUSE-A, æ, s. f. 1. Gây nho rừwg. 2: Qué- nho 
rừng. 

LAĐRUSCET-UM, ?, s. D. Nơi lèn cây: nho -rừng, 

LABRUSCOS - US, đ, um, adj.. ( nơi nào) QúMều 
hò: rừng.- 

LAHRESCOE-UM; Lg, m dimin. bởi: 

HABRUSC-UM, i; 8: n: VỀUS, i; s. ne. "mun bebtoso/ 

LABERD-US, a, um, adj. (at, sw gf) Hay sa ngã, 
xiêu, chảy. 

LAĐ9RN+pM,.¿, Sen: Rhi cây kia. 

LABYRINTHE-US, đ, um, LABYRINTHIAC-US, Q; m, 
và LABYRINTHIC-US, a, um, adj: (ai, sự gà) Thư 
về ngóa: ngách khúc khim; quanh; co; fig. réi 
rắm, khương:kiếu, toảo tréo. 

LABYAIRfM-6,.¿, S. nà, Nơœi,oó( nhiềry ngóo ngách, 

. BỞ0›a8äy cp; sựn gà nôi rÍ(. 


LAC- 


Lac, lact-is, s. n. 1. Swa. 2. fig. Nước các cây 
. -các quá, nhũ trấp. || 1: Depellere lacte. Tôi tôi. 
— cơncretam. Sữa đông, bánh sữa. Tam simile 


est quam— lacti. Giống như lột.— gallinaceum. 


(câu ví) Trứng voi. 

LACC-A, æ, $. f. t. Ung nơi chân loài vật. 2. Vị 
chữa bệnÉ hoàng đảm. || 3. — gummi. Cánh 
kiến. | 

-_ LAC-ER, era, er, adj. 1. (ai, sự gì) Rách rưới, 
đã chịu xé, đã vở, đã chịu phá tan, tơi ra. 2. 
Hay xé. || 1. Lácera navis. Tàu vỡ. Laceræ come. 
Tóc být. #acera urbs. Thành đã phải giặc phá 
cướp. Lacera castra. Quân vô tướng. ||3. — 
morsus. Lót răng cần xé. | 

LACERABIL-IS, e, adj. (giống gì) Chịu xé được. 

LACERATI-0, onis, s. f. Sự xé ra, sự cấu xé. — 
crinium, Sự bút tóc, — mortuorum. Sự mỏ xác 
chết. 

LACERAT-OR, oris, s. m. (RIX, ricis, s. f. ) Kẻ xé, 
kẻ cấu xé, 

LACERAT-US, đ, um, part. pass. Laocero. 


LACERN-A, æ, S. f. Áo đài che mưa, áo tơi; áo đài. 


LACERNAT-US, đ, um, part. pass. (ai) Mặc åo dài 

. che mưa. 

LACER-O, as, avi, alum, ae, a. 1. Xé ra, cấu xé, 
bứt, ria, mỏ, nhỏ, đánh vö, bé ra, đánh gåy, 
phá tuyệt, hủy hoại, hoài. 3. fig. Diếc bách, 

. nói băm bỏ, nói xói. 3. Làm khô, làm cực. 4. 
Lột trần. || 1. — cornua. Bé sừng. — navem. 
Phá vỡ tàu. — genas. Bấu má. — vestem, Xé áo 

- ra.— patria bona. Khuynh phụ nghiệp. — diem. 
Mất ngày giờ. || 2. — famam. Nói mất tiếng 
tốt. Satirå aliquem —. Nói băm bỏ. || 3. —fame. 
Bát nhịn đói, cấm cốc. — patriam. Làm khốn 
bản quán. Ægritudo lacerat animum. Sự rầu rỉ 
hao tỉnh thần. 

LACEROS-US, a, um, adj. (ai) Mặc áo rách rưới, 

. Mặc cỡữn còi, LO xac. 

LAGERT-A, æ, s. f. 1. Con thản lån. 2. Giống con 
sấu. || 1. Species.laeertœ esculentæ. Cà giông. 
LACERTOS-US, a, um, adj. ( ai, vật gì) Khoẻ cánh 
tay; khoẻ vóc giạc, khoẻ mạnh, lực lượng, 

mạnh mẽ. 

LACERTUL-US, ?, s. m. Thứ bánh ngọt (có binh 

_ thản lån). 

+ LACERT-UM, ?, s. n. như 

1° LACERT-US, d s. m. 1. Ống tay ( từ vai đến 
khuýnh), bắp tay, xương ống. 3. Dượng tay. 
3. Cánh tay. 4. Hình vóc khoẻ, nhục gân khoẻ. 
A. fig. Sức lực, sự mạnh më, quyền phép, sự 
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cứng tay. ||4. Pars carnosa lacerti. Trái tay. || 
3. Lacertis colla innectere. Om lầy cô. ||5. Græ- 
corum disjecta lacertis Troja. Thành Troja sức 
dân Grêcô đã phá tuyệt. /n Lysia sæpè sunt la- 


cerli. Trong sách ông Lysia có nhiều nơi nói 
mạnh. 
3° LACERT-US, ¿, s. m. Con thắn lăn. 


LACER-US, a, um, adj. như Lacer. 


LACESSI — 0, onis, và LAGESSITI-O, onis, s. f. Sự 
đánh trước, sự xông đánh, sự đánh thách. 

LACESSIT-US, &, um, part. pass. bởi 

LACESS-O, rg, ivi và ii, itum, ere, a. 1. Đánh trước, 
thách, khêu chiến, năng quấy ( quân giặc), 
đánh nhiều trận lẻ; xông đánh, nói chọc, nói 
xói, gây gô, xo xoe, trêu gheo, cáo. 2. Đánh, 
gö, mon, vuốt, quấy; phiền đến. 3. Thúc, giục, 
xui, mời. 4. Làm hại, tàn hại. || 1. — /erro aù- 
quem. Cầm gươm mà xông đánh ai. — hostes 
ad púgnam. Khêu ehiốn.— pugnam. Giao chiến. 
fig. — maledictis v. probris. Bản mù lên, dér 
Lách. — aliquem capitaliter. Cáo ai một tội 
đáng chết. || 2. Fores pede lacessit eyuus. Ngựa 
lấy chân gö cửa.— pectora manibus.Låy tay mon 
ức (ngựa). — clamore sidera. Kêu động cå và 
trời. Nihil eum lacesso. Tôi chẳng quấy ké ấy. 
||3. — sponsione. Giục đánh cuộc. — giereg, 
Uống mà giục uống. — scripto. Viết thư để 
xui phúc thư lại. || 4. Æstus lacessitsata. Nằng 
hại lúa. 

$+ LACHANISS-0, và LACHANIZ-0, as, are, n. Cử rr, 
hr thử, ốm yếu. 

+ LACHAN-0, as, are, a. Cho ăn rau cỏ. 

+ LACHAN-UM, ts n. Rau cỏ, rau. 

LACHRYM — A, æ, s. f. như Lacryma. 

LACINATI—0, onis, s. f. Sự xé ra, sự cầu xé; sự 
phá tan, sự phung phá. 

LAGINAT - OR, oris, S. m. Kê xé, kẻ cấu xế; kẻ 

-_ „phung phá. 

LACINI - A, æ, S. f. 4. Phần, mụn, manh, mảnh, 
lọn, giải (đất). 2. Gäu, gí, tua, bờ áo, vạt áo; 
áo, áo dài. 3. Tên but nữ Junô. || 1. Oppidum 
in laciniá. Thành xây trên mỏm đất. || 2. Zn la- 
ciniå servare. semina. Dùm hạt giống trong vạt 

o, Laciniam exuere. Ci áo đài. 

LAGINI — Æ, arum, s. f. p. Cu thịt đưới có con dè. 

HE - IN, adv. Từng phần, từng mụn, trung 
ọn. 

LACINI—0, as, đe, a. Chia từng phán, chia từng 
tấm, chia từng lọn. 

LACINIOS - E, adv. Như hình tua, như gi áo. 

LACINIOB — US, a, um (i07, tá@?u43), adj. (ai, sự gì) 


D 


LAC 
Có gí, có tua, có khía. 2. fig. Rối råm, ròm, 
đài, loäng lë. || 1. Laciniosa folia. Những lá có 
khía. ||®. Laciniaşa vita. Cách ở lo lång. Laci- 
niosissimo sermone. Cách nói loãng lë lắm. 

Lac — UM, ?, s. n. như Lacinia. 

Lacın - 0, as, are, a. như Lancino. 

LAC — 10, is, ere, a. Làm cho mắc bảy, dé, oh, 
lừa lọc, phính phờ. 

LAC-O0, onis, và 0N, onis, adj. m. (ai, sự gì) Mi ÉP 
về đắt Laconia. 

Laconic — È, adv. Như người đất Laconia, cách 
vån tåt, SE? gióng mội. 

Laconic - UN, i, s. n. Lò lửa dé mà xông. 
Laconic — Us, Ø, um, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc vë 
đất Laconia. 2. (cách nói) Vản tåt, gồm ý. 
LACONISM — US, ¿, s. m. Cách nói vån tảt, ngôn 

thiểu tri đa. 

LACOTON — us, ?, s. m. Hàng thẳng cát phần vòng. 

+ LACRUN — A, æ, $. f. Tiếng cỏ thay vì 

LACRỊM - A, Æ, Và LACRYM-A, æ, S. f. 1. Nước mát, 
biển bạc, bạt châu, dòng chua. 3. Mù cây, 
nhựa. || 1. Lacrymas emittere y. effundere v. 
profundere. Chåy nước mắt ra. Lacrymas dare 
alicui. Thương khóc ai. 

LACRYMABIL—IS, e, adj. 1. (ai, sự gì) Làm cho 
nước mắt chảy ra, đáng khóc, đáng thương, 
khốn nạn. 2. Chảy nước mái. i 

LACRYMABILIT - ER, ady. Có nước mắt chảy ra. 

LACRYMARUND — US, a, um, adj. (ai. sự gì) Cháy 
nuớc mắt, khóc lóc. 

LACRYMAND - US, 2, um, part. pass. fut. ( ai, sir gì) 
Đáng người ta chảy nước mắt, đáng khóc, 
đáng tiếc. 

LACRYMATI — 0, onis, $. f. 1. Sự chảy nước mắt, 
nước måt. 2. Sự mủ cây nhỏ xuống. 

LACRYM - 0, as, av’, atum, are, n. như, 

LACRYM — OR, aris, atus sum, ari, d, 1. Chåy nước 
mắt, sa nước mắt. 2. fig. Khóc lóc, thương 
tiếc, thảm thương. 2. (cày) Chảy ra mủ, chảy 
nhựa. || 1. Ecquis fuit quin lacrymaretur? Nào 
có ai cầm nước mát được? || 3. Lacrymantes 
palmites. Những ngành nho chảy mů. 


LACRYM0S— È (iùs), adv. Có nước mắt chảy ra; 
như nước måt. 


LACRYMOS-US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Chåy nước 
mảt. 2. Làm cho nước måt chảy ra, làm cho 
khóc, thám thương, đáng thương khóc. 3. 


(cây) Cháy mú, chảy nhựa. || f. — risus. Và 


cười và khóc. H 2. — fumus. Khói làm cho 
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con mắt chảy nước. || 3. Lacrymosæ vites. Cày 

nho chảy mủ. 

LACRYMUL - A, æ, s. f. dimin. Lacryma. 

+ LAcT—aA, æ, s. f. Giống nhục qué. 

LACTANE - US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Cho bú, 
nuôi. 2. Có sắc như sữa. || 1. Lactanei nutri- 
tores. Những bö nuôi. 

LACT - ans, antis, part. Lacto, cũng là adj. 1. (ai, 
sự gì) Có sửa, đầy sữa, cho bú; bằng sữa. 2 
fig. Lừa lọc, khí khảm, phinh phờ, dỗ dành, 
dụ, như. 3. ( họa: ) Đang bú. 

LAGTANTI— A, um, s. n. p. như Lactentia. 

1° LACTARI— A, æ, $. f. Yết tử' thảo. 

2° LACTARI — A, orum, s. n. p. như Lactentia. 

LACTAR-IS, e, adj. (giống gì) Gó sữa, cho bú, nuôi. 

LACTARI-UM, i, s. n. Nhà đề sữa. 

4° LACTARI — us, ¿, s. m. Kẻ làm bánh pha sữa. 

3° LACTARI - US, a, um, adj. 1. (ai, vật gì, sự gì ) 
Có sữa, còn bú sữa. 3. Thuộc về sửa, bảng 
sửa, pha sữa. || 1. ZLaciaria bos. Bò cái có sữa 
(hay là con bê còn bú). || 2. Cænam exhibere 
de opere lactario. Don bữa tối bằng những đỏ 
sữa. Columma lactaria. Cột (ở thành Rôma) 
người ta bỏ con mọn khi chẳng muốn nuôi. 

LACTATI— 0, onis, S. f. Sw cho bú, sự nuôi ( con 
mọn). 

4° LACTAT - US, ús, s.m. như" Lactatio. 

2° LACTAT - US, đ, um, part. pass. Lacto. (ai, vật 
gì) Đã bú sữa. 

+ Lact- E, ès, s. n. như Lac. 

LACT —ENS, enlis, part. Lacteo. 1. (ai, sự gi) 

` Đang bú sữa, non. 2. Có sữa; (cây) có mủ. || 
1. Lactentes (infantes). tác trẻ thơ ấu. Lacten- 
tes anni. Tuôi thơ ấn, — annus. Mùa xuân, 
năm mới sinh). 

LACTENTI — A, um, s. n. p. 1. Các đồ ăn bàng sửa, 
2. Thịt vật còn bú. 

Lact — E0, es, ere (thiếu perf. và sup.), n. 4. Dn 
sữa. 2. C6 sữa, (cây) có mủ. 

LACTEOLT— US, a, um, adj, (giống gì) Bảng sửa, 
trång như sửa; figy. non nót. Lacteolas animas 
lacteus humar alit. Sữa nuôi các våt non nót. 

LACT-ES, ium, s. f. p. Ruột nhỏ, tiéu tràng; sữa 
cá. Lazis lactibus venio. Tôi đến lòng rồng 
huếch. 

LACTkSC-0, is, ere, n. def. Trớ nên sữa; mới có 
sửa. 

LACTE-US, 4, um, adj. 1. sự F àng sita, 
"thuộc vé sửa, giống đệm sửa. 3 E -sửá, đẩy 
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sửa. 3. Bang bú. UL. — orbis v. circulus. Vòng 
sửa, vån hà. Zacteu via. Idem. 

LACTICINI-UM, ¿, s. n. Đồ ăn có sữa pha vào. 

LACTICOL-OR, oris, adj. cả ba giống. ( sự gì) Trâng 
nhir sữa. 

LACTIF-ER, era, erum, adj. (giống gì) Làm cho 
CÓ SỮa, cỏ sửa. 

LACTILAG-0, ¿nis, s. f. như Chamædaphne. 

LACTIT-O, as, are, a. freq. bói 

LACT-0, as, avi, alum, are, a. 1. Cho bú, nuôi, 
nhũ bộ. 2. fig. Nhir, đỗ dành, phính phờ, lừa 
lọc, nói thả, nói đưa đà. || 2. Si te lactaverint 
peccatores. Ví bằng kẻ có tội nói thả con. ` 

+ LACT0S-U§, a, um, adj. (giống gì) Gó sữa. 

LACTUC-A, æ, S. f. Rau diếp. — marina. Véi tứ 
tháo. 

LACTUCARI-US, ¿, s. m. Kẻ bán rau dén, 

LACTUCOS-US, a, um, adj. (nơi nào) Có nhiều 
rau điếp. 

LAUCTUCUL-A, æ, S. f. dimin. Lactuca. 

LACUN-A, æ, s. f. 1. Vũng nước, hỏ, hảm, 
2. LÖ, hang, hang hố, đàng hở. 3. /ig. Chỏ 
thiếu, sự thiếu. II. Salsæ larunæ. Biên. ||9. 
Medio mento —. Đồng tiền giữa cảm. ||3. La- 
cunam explere. Bù phản hao. 

LACUN-AR, aris, s. n. như 

LACUNARI-UM, ¿, s. n. Lá mái, gác nhà. — aureum. 
Lá mái thiếp vàng. 

LACUNARI-US, ¿, s. m. Kẻ đào hào. 

LACUN-0, as, are, a. Đặt lá mái, làm gác; đào. 

LACUNOS-US, a, um, adj. ( nơi nào ) Có vũng, có lỗ 
nė, có hầm, có lô hö. 

LAC-vS, #3, s. m. (dat. và abl. pl. ubus). 1. Đảm, 
hó, vụng, phá, chảm, ao, bé, bàu. 2. Thùng dé 
dwói cái che. 3. Thùng đẩy rượu hay là dày 
đầu. 4. Nơi giặt áo; thùng tôi vỏi. 3. Vai hay là 
giếng mà tôi sắt. 6. Ngăn, ô. 7. Lá mái. 8. Hồ, 
hang; địa ngục. ||8. — leonum. Hang sw tử. 

LACUSCUI.-US, ¿, s. m. dimin. Lacus. 1. Hò nhỏ, 
hố nhỏ. 2. Ô; lỗ nơi gốc cây. 

LACUTURR-IS, is, s. f. Giống cải bắp. 

LAD-A, æ, S. f. Cây kia có nhựa, 

LADAN-UN, te n. Nhựa cây kia (lada). 

Len-o, og, læ-si, læ-sum, ere, a, 1. Làm hại, làm 
hư, đánh cho bị dấu. 9. Làm thiệt hại, tàn hại. 

3. Mát lòng, báng bỏ, làm xi nhục; xéo xảt, 
làm phiền. 4. Đối chứng cáo (ai). 1.— aliquem 
vulnere. Đánh ai phải đầu. — frondes morsu. 
Ăn lá cây. Frondes lædit hyems. Mùa đông lá 
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cây rụng (hay là héo). Æguora lædunt naves. 
Sóng hai tàu. — fidem. Thåt tin. ||2. — facto 
aut diclo. Lấy việc làm hay là lời nói mà làm 
hai. Veminem —. Chằng mät lòng ai. ||3. — 
ludibrio. Nhao cười. — ram. Làm nhuốc 
nha. — oculos. Chói mắt, nghịch mát. Si læ- 
dil caupona te. Ví bằng anh chẳng chịu được 
tiếng quán de lác. || 4. Lædit testis Silus Piso- 
nem. Ông Silô đối chứng cáo ông Pisô. 

L#L-APS, apis, s. m. 1. Vật gió. 3. Đồng sao kia. 

LN-A, æ, s. f. Áo đài ngoài. 

Læsi, perf. Lædo. 

L#SI-0, onis, s. f. 1. Dấu tích, đấu đau. 2. Sự 
mất lòng, sự làm hại, sự làm thiệt; phần thiệt 
hại. 2. Chứng cáo, 

LE£SUR-A, æ, s. f. 1. Dầu tích, dấu đau, đấu, sự 
bị dấu. 2. Sw mất lòng, sự làm thiệt hại, phán 
thiệt. ||2. — divitiarum. Sự mất của cải. 

Læs-us, a, um, part. pass. Lưedo. 

LÆT-A, orum, s. n. p. Điền trang. 

LÆTABIL-1S, e, adj. (sự gì) Đáng mừng, làm cho 
vui, lành. 

L#TABURD-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Mừng ngốt 
lên, phí chí, rất vui. 

LÆTAM-EN, inis, s. n. Phàn rắc vào ruộng, phản. 

LÆTAND-US, đ, um, part. pass. fut. Lætor. (diéu 
gì) Đáng mừng, người ta phải láy làm mirng, 
may, vui: 

LJ#T-ANS, anlis, part, Lætor. Lælanti animo. Vii 
làng. Lætlantia loca. Những nơi sơn thủy hữu 
tinh. 

LÆTANT-ER, adv. Cách vui mirng. 

LÆTAST-ER, ?¿, s. m. Ké vui mòl ít. 

LETATI-O, onis, s. f. Sự vui vẻ, sự mừng, Sự vui. 

LÆT-È (22s, issimè), adv. 1. Cách vui vẻ, cách 
vui chí. 2. Cách rậm. II. Lætissimė gaudere. 
Mừng ro lắm. || 2. Lætiùs frondere. Nở lá này 
lộc rảm hơn. 

LÆT-1, orum, s. m. p. Dân Lêtô bên bảc nước 
Rôma xưa. 

L#TIC-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về dân Lêtô. 

LETIFIC-ANS, antis, part. Lætifico. (ai) Có tính 
vui, làm cho vui mừng. 

LETIFICAT-0R, oris, s. m. Kẻ làm cho vui mừng. 


LETIFIC-0, as, avi, alum, are, a. 1. Làm cho vui, 
làm cho hí hoan, làm cho mừng, làm cho pbi 
chí. 2. Làm cho ( đất) sinh nhiều hoa màu. ||: 
+tưtifcabo eos, Tạo sẽ làm cho chúng nó vui 
cht, Lætificari. Vui mừng. ||2. Lætificata seges 
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fonte superno. Lúa lên tốt vì có mạch nước 
chảy vào. — agras. Hắc phân trong ruộng. 

LÆTIFIC — US, og, um, adj. 1. (ai, sự gì) Làm cho 
vui. 2. Vui vẻ. || 1. Lætifica referre. Dem 
những tin mừng. Lætificæ vites. Gây nho sai trái. 

+ Lens - o, is, ere, n. def. như Leœtor. 

LÆTITI— A, æ, và † LÆTiTUD — 0, inis, s. f. 1. Sự 
vui mừng, phi chí, sự vui sướng. 2. Sự tốt 
lành, sự xinh tốt, sự hoa mĩ, 3. Sự (đất hay 
là cây cối ) sai trái, sự hậu khí, sự xanh ròn. 
|| 1. Lætitiå efferri v. ersultare v. perfundi v. 
perfrui. Mừng rỡ làm. Lætitiå afficere aliquem. 
Làm cho ai vui mừng. Lætitiis omnibus incedere. 
Được mọi sự vui mừng. Præ lætitiá. Vì mừng 
quá. ||2. — membrorum. Hình vóc rån rồi. — 
oralionis. Kiêu nói mĩ duyệt. || 3. — loci plures 
arbores desiderat. Đất hậu khí có sức nuôi 
nhiều cây hơn. — trunci. Sức gốc cây. 


LÆT— 0, as, are, a. 1. Làm cho vui mừng. 3. Làm 
cho sai trái. || 2. — arbores. Vun phân gốc cây. 


LÆT - OR, aris, atus sum, ari, d. trị acc. hay là 
gen. hay là abl. hay là abl. cùng om, de. 1. Vui 
mừng, vui chơi, được phi chí, khoái lạc. 2. 
Ưa, thích, lấy làm vừa ý. 3. (đất hay là cây 
cối) Nên hậu khí, nên tốt, sai trái. || 1. Quæ 
perfecta esse lætor. Toi mừng vì các việc ấy đã 
xong. || 2. Frumenta lkætantur potenti campo. 
Lúa miến wa nơi quang què. || 3. Loca sterilia 
beneficio lætanlur incendii. ĐỐC nơi bạc điển 
«thì nên hậu khi. 

LÆT —US, a, um (ior, issimus ), adj. trị abl. 4 
(ai, sự gi) Vui, vui vẻ, vui lòng, bảng lòng. 
2. Lấy làm đủ. 3. Thích, hay, chuộng, mê. A. 
Làm cho vui, đẹp lòng. 5. Khước, may, thịnh, 
bình an. 6. Chỉ điểm lành, lành. 7. Hàu khí, 
tốt, bội hậu, nhiều. 8. Béo, tốt, mạnh, khoẻ. 
9. Đẹp, tốt lành, xinh. 10. Hoa hoè, văn vẻ. || 
1. — clamor. Tiếng reo mừng. Læta convivia. 
Tiệc vui vẻ. — agere aliquid. Làm việc gì vui 
lòng. — fronte non pectore. Bằng mặt chẳng 
bảng lòng. || 2. — suo. Lấy của mình làm đủ. 
|| 3. —eguino sanguine. Thích máu ngựa. Kons 
gens læta. Dân dữ tgn. — ferro vivere. Thích 
sự đánh giặc. || 4. Lætum militihus nomen. Tên 
(người nào) các lính phục. Virtus kaud læta 
tyrannis. Nhân đức chẳng đẹp lòng các vua 
nanh ác. || ð. Res lætæ. Thịnh sự. Læti cursus. 
Sự đi đàng bảng yên vô sự. || 6. Læta exta. 
Ruột hi sinh chỉ điềm lành. Lætum augurium. 
Điểm lành. || 7. — ager. Ruộng hậu khí. Læta 
pabula. Ruộng tốt cô.|| 8. Læta armenta. Những 
đoàn trâu bò béo tốt. Lætæ vires. Sự tươi tốt 
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khoẻ mạnh. || 9. — calor. Tốt màu, nhan såe. 
|| 40. 7 ta dicendi ropia. Kiêu nói hoa hoè. 

Lexy - A, æ, s. f. 1. (pars ). Bên tả, bên tay trái. 
9. (manus ). Tay trái, tay tả. || 1.A lævå v. 
Ad lævam. Ù bên tả. l 

LÆvaT — US, a, um, part. pass. Lævo ( xem Levo). 

Læv - È, adv. Cách vụng về. 

LZVIGATI0, Leven, etc. như Levigatio, Levigo... 

Lævonrs - ÙM và ùs, adv. Bên tả, trở bên tả. 

LÆæv — us, a, um, adj. 1. (ai, sự gi) Ở bên tả, bên 
tay trái. 9. May, lành, tốt, cát. 3. Vụng về, 
chẳng khôn. 4. Rây rà, bất tiện, làm phiền. 5. 
Vô phúc, rủi, giêng, hung. || 1. Dertråâ lævå- 
que ( parte ). Hai bên. Tntonuit lævum. Đã sấm 
bên tå ( điểm lành, vì người Rôma lấy hướng 
đông làm điềm lành, mà khi bàn điềm thì trở 
mặt đàng nam, cho nên nói sám bên tả cũng 
là bên đông). || 2. Læva omina. Những điểm 
lành. || 3. Læva mens. Lòng tối tăm. || 4. Lævo 
tempore. Trái thì. || 5. ZLent dii. Các but thần 
dữ (dưới âm phủ ). ZLeog fata. Số giông. 

LL£GAN — um, ¿, $. n. Bánh rán. 

LAGEA uva, f. Thứ trái nho. 

LAGEN — A, æ, s. f. 1. Lọ, chai, ve, nai, "äm, 9 
Của ở trong chai, rượu. || 1. Lagenæ collum. 
Cổ lọ. || 2. Nisi — defecisset. Giả như chẳng 
có thiếu rượu. 

Lace — 0s, ¿, s. f. Giống cây nho. 

Lac - 0, jnis, s. f. Tiểu điên già, thứ hác sứu. 

Laco — ıs, idis, s. f. Thứ cá bién. 

LAGONOPON —08, ?, s. m. Đau ruột, đau quăn. 


LAGOPHITHALMI - A, æ, S.T Tật mí måt. 


LAGOPHTHALMN — US, đ, um, adj. (ai, vật gì) Mở mắt 
khi ngủ. 

LAGOP - us, odis, s. f. 1. Chim bạch có lông nơi 
chân như con thô. 2. Thảo kia. ; 


LAGOTROPHI - UM, ?, s. n. Vườn cây thả nhiều 


con thỏ. 


LAGUNCUL—A, æ, S. f. dimin. Lagena. Lọ nhỏ, ve 
nhỏ. 


4° Larc - us, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về thứ: 
dân, chẳng có chức trong thánh Yghêrêgia. 

3° Lu - Us, i, s. m. Bôn đạo thứ dân, ké chẳng 
có chức trong thánh Yghêrêgia.. - 

LAL— AN, agis, s. m. Kė hay la lối, kẻ de lác. 

LALISI - 0, onis, s. m. Lira rừng, dà lộc. 

LALL — 0, as, are, a. Hát ru con. 

LALL - us, ?, s. m. 4. Ca văn me hát ru con. 2. 
But quan thày kẻ nuôi con mọn. 


LAM _ 

Lam — A, æ, s. LL Vùng bùn lám, đất đáng; ao 
chuôm. 2. (ống chai, giống nhựa. 

LAMBDACISM - US, :, s. m. như Labdacismus. 

LAMBER-O, as, are, a. 1. Xé, chọc, đâm; găm, cắn, 
2. fig. Băm bỏ, diếc doc, nhao cười. 

LAMBIT-0, os, ae, a. freq. Lambo. Liếm láp, trếm. 

LAMBIT-US, og, s. m. Sự liếm, sự trém. 

LAMB-O, is, ¿, ilum, ere, a. 1. Liếm láp, trém; hép, 
hút, mút. 2. fig. (lửa, nước, etc.) Đá đến, 
cháy gần, vừa đá đến, trèm vào. || 1. Canes 
nórunt dominum manumque lambunt. Con chó 
biết chúa nó cùng liếm tay. fiy. — sanguinem 
propinquorum. Hút máu kệ thân thích. || 2. 
Loca que lambit Hydaspes. Những nơi sông 
Hydaspê chảy qua. Flamma comas lambit. Ngon 
lira trèm tóc. — alimenta. Bén máng. 

LAMELL-A, #, Và LAMELLUL-A, æ, S. f. dimin. La- 
mina. Dát các giống kim, dát vàng nhỏ, dát 
bac nhỏ, etc., khối nhỏ. 

LAMENT-A, orum, S. n. p. và a, æ, S. f. Sự than 
khóc, tiếng than vẫn. — gallinarum. Tiếng gà 
cuc tác. : 

LAMENTABIL-IS, e, adj. 1. (sự gì) Than khóc, than 
văn. 2. Đáng thương khóc, khốn nạn. || 1. 
+amentabtba funera. Đám ma có nhiều người 
khóc. || 2. — Troja. Thành Troja khốn nạn. 

LAMRNTARI-US, đ, um, adj. (sự gì) Làm cho than 
khóc. 


LAMERTATI-0, onis, s. f. Sự than khóc, sự than 


thở, sự kêu van; lời than thớ, tiếng van vi. 

† LAMENTAT-OR, 0725, S. M. ( RIX, ricis, S. f.) Kẻ ca 
thán, kẻ than khóc, kẻ khóc thuê. l 

4° LAMENTAT-US, a, um, part. Lamento và Lamen- 
tor. 

2° LAMRNTAT-US, #s, s. m. nhw Lamentatio. 

+ LAMENT-O, as, are, a. như 

LAMENT-OR, aris, atus sum, ari, d. tri acc. 1. Than 
vän, ca thán, than thở. 2. Thương khóc, 
thảm thiết. || 1. Quúm lamentamur non esse... 
Khi ta kêu trách vì chẳng có... || 3. — vitam. 
Thương khóc sự (khốn khó ) đời này. 

+ LAMERT-UM, č, s. n. nhir Lamenta. 

LAMI-A, ®, s. f. 4. Yêu quái kia. 2. Bà bóng kia 
ăn thịt người. 3. Giống cá hay nuốt người ta. 
4. Tên họ. 


LAMI-E, arum, s. Î. p. Hòn rạn trong biển Egêô. 


LAMIN-A, æ, s. f. 1. Dát, thanh. 2. Bàn chi. 3. 
Thanh thùng. 4. Vò hach đào. 5. Bình mông. 
0. Cưa. 7. Khối nhỏ, hốt. 8. Dát nung đô mà 
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gia hình: 9. Trái tai. ||1. Ze in laminas tenuare. 
Dát đồng. || 6. — sera, Cwa, thanh cưa. 
LAMIN0S-US, a, um, ad]. (sự gì) Phân rẽ ra từng dét 
LAMI-UM, ¿, S. n. Thứ cây giống hoà ma. 
LAMN-A, æ, và LAMNUL-A, æ, s. f. như Lamina. 
† LAMPAD-A, æ, s. f. như Lampas. 
LAMPADARI-US,¿, s. m. Kẻ cầm đuốc, kẻ xách đèn. 
LAMPADI-AS, æ, s. f. Sao chòi giấp giới. 
LAMPADI-ON, ¢, s. n. Tiếng yêu dấu. 
LAMP-AS, adis, ( acc. s. adem và ada, acc. pl. ades 
và adas), s. f. 1. Bóm, đuőc. 2. Vì sao, tỉnh, 
cảnh tinh, lửa kì di trên không; sự giáp giới 
tinh tú. 3. Đèn, đèn hạnh, ngọn lửa. fig. Pri- 
må lampade. Khi nó kết bạn lần thứ nhất (vì 
ngày cưới đôi giao hôn quen cầm đuốc ). || 1. 
Ardentem conjicere lampada. Ném đuốc cháy. 
|| 2. — Phæbea. Mặt trăng. Decimå lampade. 


Ngày thứ mười. Nonå sub lampade Phæbe. 
Đêm thứ chín. 


LAMPETR-A, æ, S. f. Thất tỉnh ngư, cá thiết linh. 
LAMPSAN-A, æ, S. f. Dã giới thái, bắc đại kích. 
LAMPYR-IS, idis, s. f. Dom dom, đốm đốm, giời, 


lượng hoả trùng. 
LAMYR-Us, ?, s. m, Cá biến giống thân lån. 


"LLAN-A, æ, s. f. 1. Lông chiên, lőt chiên. 3. Lông 


loài vật, lông chim. 3. Bông. 4. Lông trên vỏ 
quả. 3. Đắm mây nhẹ như món lông chiên. || 
4. Lanam carere. Cán lông chiên. Lanam dure- 
re v. trahere v. facere. Kéo sợi lông chiên. ||2. 
— anserina. Lông ngöng. De lanå sud curare. 
(câu ví ) Lo việc mình. 

4° LANARIA herba, f. Cò dùng mià giặt lông chiên. 

2° LANARI-A, œ, S. f. Nhà dọn lông chiên. 

LANAR-IS, e, adj. (vật gì) Có lông chiên. Pecus 
lanare. Đoàn chiên. 

4° LANARI-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc vẻ 
lông chiên. — pectinarius. Thợ chải lông chiên. 

2° LANARI-US, ¿, s. m. Thợ dọn lông chièn. 


LANAT-US, a, um, adj. ( giống gì ) Có lông chiêu, 
có lông, có bông. Lanata pellis. Da có lòng. 
LANCE-A, æ, S, f. 1. Dong, giáo, mác. 2. Lao, tên 
bán. || 1. Caput lanceå fixum. Quách cảm ngọn 
mác. Lance latus aperuit. Đã đâm dòng vào 
cạnh nương long. fig. — injecta animo. Lòng 
đã thất kinh ( hay là lòng bất rất). 

LANCEARI-US, ?, VÀ LANCIARI-US, ‡, s. m. Linh cấm 
đòng, lính chấp kích. 

LANCEAT-US, a, um, part. pass. f. (ai, sự gÌ) Đã 
phải dấu dòng. 2. Cầm dòng. 3. Có hình lười 
đòng. 


KAN 


Gât: 


KAN 


T Laxce-o, as, arc, n. Múa dòng, cầm dòng, dùng , LANGUID-È (ùs), adv. Cách yếu ot: cách trẻ nài: 


giáo. 

LANCEUL-A, æ, s, f. dimin. Lancea. 

EL aRc-Es, ium, s. f. p. như Lancea. 

LANCICUL-A, æ, s. f. dimin. Lances. 

LANCINATI-O, onis, s. f. Sự cắt, sự băm. 

LANCINAT-OR, o $. m. Kẻ bán hàng thịt, kẻ 
làm thịt. | i 

LANGCIN-0, as, avi, atum, are, a. 1. Xé, cấu xé, 
băm, xåt khúc, xåt lát. 2. fig. Phá, phí phan. 
|| 1. — morsu. Cần xé. Lancinant oram sinus. 
Bāi có nhiĉu vung. || 2. — hona. Phung phá 
của cải. 

LANCUL-A, æ, s. f. dimin. Lanx. 

T LANDGRAVIAT-US, ús, s. m. Chức đức ông ( trong 
nước Alêmanha). 

F LANDGRAVI-US, ¿, s. m. Đức ông (trong nước 
Alêmanha). - | 

LANESTR-IS, e, adj. ( đồ gì) Bàng lông chiên. 

LANET-UM, ?, $. n. Thứ áo nhung. 

LANE-US, a, um, adj. 1. (sự gì) Bảng lông chiên, 
bảng nhung. 2. Có bông. 3. fig. Mềm, non, 
yêu điệu, kheo khảy. ||2. Laneum corium. Vò 
(quả ) có bông. 

LANG-A, æ, S. f. như Languria. 

LANGUEFAC-IO, ¿5, ÍeC-¿, tum, ere, a. Làm cho ra 
lứ thứ, làm cho nguôi, làm cho ra môn cách. 

LANGU-ENS, entis, part. Langueo. 1. (ai, sự gì) 
Om yếu, lir thử, cử rir, yếu. 9. Non, mềm, 
yêu điệu, yếu, kém, lừ d. 3. Sờn lòng, ră 
rời. || 1. Sfoaebus —. Tì vị yếu. Languentem 
visere. Thăm kẻ liệt. | |3. — pelagus. Nước rặc. 
— ævum. Tuôi già. — ictus. Lát đánh yếu. Zan- 
guentia lumina somno. Con mắt lr dùr buồn 
ngủ. 

LANGU-EO, es, i, ere (thiếu sup.), n. 1. Om dën, 
yếu mình, ốm lử thứ. 2. Mất sức, kém đi, ra 
yếu, chẳng mạnh, nguôi ngoài. 3. Ra lr dir, 
rà yêu điệu, biếng trễ. ||4. Ter languit. Nó đã 
gin ba lần. ||3. Languet lunæ jubar. Mặt trăng 
sáng lờ mờ. Languet æquor. Biên phẳng lặng. 

` Languet mihi gratia. Thần thế tôi kém lắm. 
Languet rabies. Cơn hoàng đã nguôi. ||3. — 
olio. Chương thây. 


LANGUESC-O, ¿3, ere, n. def. 1. Ngã bệnh, ra mòn 
mỏi, ra ốm yếu. 2. Mất sức, kém đi, ra yếu. 3. 
Nguôi đi, ra nguội lạnh, ra lạt lẽo, làm biếng. 
||. — lecto, Nằm liệt. ||2. Vites languescunt. 
Cây nho chôt. Languescit fluctus. Biển phẳng 
läng. Langwescens in lutum color. Sắc vàng vol, 


non lòng. | 

LANGUIDUL-U§, a, um, adj. dimin. bởi 

LANGUID-US, a, um (ior), adj. (ai, sự gì) Ốm đau, 
yếu, liệt. 3. Lët bêt, cử rir, kr thứ, mỏi nhọc, 
mòn mỏi, yếu đuối, kém, chẳng mạnh. 3.Non 
lòng, biếng trẻ, ngay lưng, nặng né, lr dir, 
yêu điệu. 4. Làm cho ra yếu, làm cho ra nặng 
nổ. ||1. Languida arbor. Gây chat, ||9. — vino. 
Lir dir vì đã uống rượu. — ictus venarum. 
Mạch trì. — vultus. Mặt lờ đờ. — color. Nhợt 
màu. — dies. Ngày u ám. -— amnis. Sông chảy 
lùr lir. ||3. Esse languidiore studio. Ở lạnh léo 
ơ hờ. 

† LANGUIFIC-US, a, um, adj. (sự gì) Làm cho Ier 
đừ, sinh mòn mỏi, sinh won ái. 

LANGUL-A, æ, s. f. dimin. Lanz. Đĩa nhỏ. - 

LANGU-0R, oris, s. m. 1. Sự mòn mỗi, sự lêt det. 
sự môn cách, sự rũ rượi, sự yếu ớt, sự cử 
rir, sự lir dir. 2. Bệnh não, tật nguyên, sự ốm 
đau. 3. Sự trễ nải, sự ngay lưng, sự yếu điệu, 
sự won ái, sự sùn lòng rún chí, sự non gan. 
It. Ad languorem dare. Làm cho mòn môi. 
(Gemmarum —. Sự đá ngọc nhợt màu. ||3. — 
0wosus. Bệnh thủy thũng. — faucium. Đau 
họng. — fictus. Bệnh giả. ||3. Otium et solitudo 
languorem afferunt. Sự ở phong lưu một mình 
sinh chứng biếng nhác. Mentes in languorem 
verlere. Làm cho người ta kinh khiếp. 

LANGURI-A, æ, s. f. Giống thản lån xanh. 

LANGURI-UM, ¿, s. n. Lap phách, hô phách. 

LANIARI-UM, ¿, s. n. Hàng thịt. 

LANIARI-US, ¿, s. m. như Lanius. 

LANIATI-0, cnis, s. f. và LANIAT-US, Gs, sm. 1. Sir 
xé rách, sự cấu xé. 2. fig. Sự lương tâm cần 
rút. ||1. Ferarum laniatibus objectus. Đã chịu 
bỏ cho muông dü ăn thit. 

LANIAT-OR, oris, S. m. nhw Lanius. 

4° LANIAT-US, 4, um, part. pass. Lanio. (ai, sự 
gì) Đã chịu xé rách; đã chịu phá. Zanjata elas- 
sis. Đoàn tàu phải phá tan. 

2° LANIAT-US, ës, s. m. như Laniatio. 

LANICI^A, æ, s. f. VÀ UM,¿, s.n. 4. Lông chiên 
xén hàng năm. 2. Hàng lông chiến. 3. Sır dọn 
lông chiên. / l 

LANICUT-IS, e, adj. ( giống gì) Có da lông chiên. 

LANIEN-A, æ, s. f. 1. Hàng thịt. 2. Sự ( thày thuốc ) 
mé. sự chích. 

LANIF-ER, era, erum, adj. như Laniger. 


LAN 


LANIFici-Ỗx, ¿, s. n. 4. Sự dọn lông chiên, nghẻ 
dọn lông chiên. 2. Sự làm đồ nhung. 

LANIFIC-US, a, um, adj. 1. (ai, sự, gì) Don lòng 
chiên, thuộc về sự dou lông chiên. 2. Làm đồ 
nhung. ||1. Zanifica ars. Nghề dọn lông chiên. 

4° LANIG-ER, era, erum, và LANIF-ER, era, erum, 
adj. 1. (giống gì) Có lőt chiên, có lông chiên. 
2. Có bông, sinh bông. 3. (rên ) Giảng tơ. ||1. 
Pecus lanigerum. Đoàn chiên. — grex. Idem. 
||2. Lanigera arbor. Cây bông, cây gòn. 

9° LANIG-ER, eri, s. m. 1. Con chiên. 2. Đống sao 
kia. 

4° LANI-0, as, avi, atum, are, àa. Xé ra, xé rách, 
cầu xé; phá. — ora digitis. Gào mặt. — verbe- 
ribus. Đánh giập xương nát thit. — crinem sihi. 
Nhỏ tóc mình. 

9° LANI-0, onis, $. Mm. 1. Kẻ bán hàng thịt. 2. Lý 
hình. 

LANIONI-US, đ, um, adj. (sự gì) Thuộc vê hàng 
thịt. Lanionia mensa. Thớt cắt thịt, ghế thịt. 
LANIPEND-IA, Ze, và A, æ, S. f., lại10S, ở, và US, č, 
s. m. Kẻ phát lông chiên cho người ta cán hay 

là kéo sợi. 

LANIST-A, æ, s. m. 1. Kê buôn đô vật, ké tập đô 
vật. 2. fig. Kẻ gây giận, kẻ gây đánh giặc. || 1. 
— avium. Kê day chim chọi. 

LANISTATUR — A, #, S. f. Nghề tập đô vật, việc 
đầu bếp. 

LANISTITIS— US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc vë ké 
tập đô vật, thuộc về đầu bếp. 

LANITI— A, æ, và ES, ci, $. f. như kanicia. 

Lani - us, ¿, s. m. 4. Ké làm hàng thịt. 2. Ké tế 

. hi sinh. 

LANOCUL us, d s. m. Kẻ lấy lông chiên mà bung 
con mắt xảu. 

LANOSIT — AS, atis, s. f. Tính bảng lông chiên, sự 
chất như lông chiên. 

LANOS - us, a, um, adj. (giống gì) Có lông chiên, 
như lông chiên. Lanosum barbitium. Rầu rëm 
(hay trơn mượt ) như lông chiên. 

LANTERN -- A, æ, S. f. như Laterna. 

LANUGINE — US, a, um, LANUGINOS — US, 4, um, adj. 
4. ( vật gì, sự gì) Có lông chiên, có lông mới, 
có lông säi: như lông chiên, có bông, như 
bông. 2. Giăng váng, giãng tơ. 

LANUG - 0, inis, s. f. 1. Lông sồi, râu lún phún. 
2. Bông hay là lông cây cối hoa quả. 3. Mạt 
cưa. || 4. Mala flavens primå lanugine. Râu 
mói moc lún phún. || 3. — ligni. Mat cwa. 

LANUL— 4, æ, s. f. Món lông chiên nhỏ. 
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LAP 

LANX, lanc — is, a f. 1. Đĩa cân. 2. Đĩa, mâm. || 
1. Equå lance. Cách công bằng, đồng nhau. 
Duas wquato examine lances sustinere. Gần thăng 
bång. || 2. — lignea. Mộc liễu. — cælata. Đĩa 
trô trang. 

LAPATHI — UM, i, LAPATH - UM, ¿, S. n. và LAPATH - 
us, ?, S. f. Ngưu thiệt thảo, rau lưỡi bò. 

+ LaAnr,.thay vì Lapide. 

LAPICID — A, æ, s. M. Thợ đánh đá. 

LAPICIDIN — A, æ, S. f. MÒ đá, nơi đánh đá. ` 

LAPICIDINARI— US, ¿, $s. m. Thợ đánh đá; kế ốp 
thợ đá. 

4° LAPIDARI— US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc 
vë đá, thuộc về mỏ đá, bảng đá; có đá. Zapi- 
daria navis. Tàu chờ đá. Lapilarre lilleræ. 
Chữ thích xào đá. Opifices lapidarii. Những 
thợ đánh đá. 

ge LAPIDARI - US, rs, m.1. Thợ đánh đá, thự đá. 
2. Thợ ngọc. | 

LAPID — AT, are, n. unip. Mưa đá, mưa là đá. De 
cælo lapilatum est. Dä mưa đá. 

LAPIDATL — 0, onis, s. f. 1. Sự ném đá. 3. Sự mưa đá. 

LAPIDAT — OR, oris, s. m. Kẻ ném đá, kẻ bản đá. 

LAPIDESC - 0, 7s, ere, n. def. Hoá nên đá, thành đá, 
ra cứng như đá. 

LAPIDE - US, a, um, adj. 1. (giống gì) Bảng dá. 
2. Đã trở nên đá. 3. Có đá, có nhiều đá. 4. fig. 
Cứng còi, cứng lòng, vô tâm vô tình. || 1. — 
imber. Cơn mưa đá, Jones lapidei. Những đá 
ngọc nháng như lửa. 

FAPIDICIN — A, æ, s. f. như Lapicidina. 

LAPID-0, as, avi, alum, ure, a. 1.Ném đá, ném dá 
chët.2. Lấy đá mà vùi lấp, láp đá. 3. n. Mưa đá 
(xem Lapidat ). ||1. ffy. — templa. Phá các dén 
thờ. || 2. — tumulum. Lấy đá lắp mô. 

LAPIDOSIT - AS, atis; s. f. Sự hoá nên đá. 

Laribos— US, a, um ( ior), adj. 1. (sự gì) Có 
nhiều đá, có sỏi. 2. Cứng như đá. 3. Có hạt 
cứng nhu đá. || 1.— mons. Hòn đá lón, núi đá. 
|| 2. Lapidosa grando. Mưa đá thật. — panis. 
Bánh rån nhw đá. || 3. — /ructus. Quả có bạt 
cứng như đá. 

LAPILLUL— US, ?, s. m. dimin. bởi 

LAPILL— Us, ¿, s. m. dimin. Lapis. 1. Đá nhỏ, sòi, 

sạn. 2. Đá ngọc. 3. Kén trong bàng quang. |Ì 

1. — albus v. niveus v. melior. Hòn trắng (dùng 

chỉ ngày may bay là luận tha kẻ bị cáo). 


i Lap —10, e, ire ( thiếu perf. và sup. ) a. 1. Làm | 


cho ra đá. 2. fig. Làm cho nên cứng. ||2. Zant 
cor cura. Sự phiền sầu sinh cứng lòng. 


LAP 


Lair - ıs, idis, s. m. 1. Đá, thạch, hòn đá. 2. Bia 
đá trên mồ. 3. Đá mốc. A Đá chỉ dot đàng, đá 
dăm. 5. Đá ngọc. 6. Hạt trai, trân châu. 7. 
Bàn đá hoa. 8. Toà cao bằng đá mà bán tôi tá. 
9. fig. Người dữ tgn, người hung ác, người 
nôt trí, người độn. || 1. — structilis. Thứ đá 
xây nhà. — vivus. Đá lửa. —- molaris. Cối xay 
đá. — bibulus. Đá nội. Lapides loqui. Nói điều 
cứng, nói điều khó nghe. Verberare lapidem. 
( câu ví) Đánh đòn là đá, đỏ nước lá khoai. 
Lapidem omnem movere. Làm hết phép. || 3.— 
ultimus. Bia mộ chí. — scriptus super ossa. Idem. 
|| 4. Ad vigesimum ab urbe lapidem. Dën đá dặm 
thứ hai mươi. Ad duodecimum d Cremonå (hiểu 
ngắm lapidem). Xa thành Crêmona bằng mười 
bai dặm. || 5. — preliosus. Đá ngọc. ||6. — 
Zoé lectus in undå. Hạt trai đã lấy trong biển 
đông. || 8. De lapide emptus. Đã chịu mua nơi 
toà bán tôi tá, người phàm hèn. 

LAPP— a, æ, S. f. Vân cái tuyết, cây ké. 

LAPPACE — US, a, um, adj. ( sự gì ) Thuộc vẻ cây ké. 

LAPPAG — 0, ms, s. f. Tuyên phú hoa. 

LAPSABUND — us, a, um, adj. (ai, sự gì) Xiêu, rình 
đỏ, sắp ngã, chếch lệch. 

LAPSAN-A, æ, $. f. Cải bảp hoang. ZLonsgnd vivere. 
Án khô khan. 

Lars — ANS, antis, part. Lapso. Lapsantibus verbis 
difluere. Nói rờm truyện, nói È nhè. 

LAPSI—0, onis, s. TL Sự ngã, sự xiêu, sự sa súl, 
sự đối tệ. 

LAPS-0, as, are, n. 1. Vấp, trượt chân, sảy chân, 
xiêu, ngã đối. 2. Năng ngä. 


D 


LAPSUR — Us, a, um, part. fut. 1° Labor. 

1° Lars — US, a, um; parl, 1° Labor. 1. (ai, sự gì) 
Dad qua, đã qua, đã trượt, đã sảy, đã bay, 
đã chảy, đã biến di. 2. Đã sa ngä, đã đỏ. 3. Go. 
Bã suy, đã sa sút, dä kém. 4. Bä lám, đã lỗi, 
đã lám lạc. UI. — anguis ab arbore. Gái rắn 
trên cây bỏ xuống. Lapsæ volant carmœ. Tàu 
bè vượt qua. —ignis in porticus. Lửa trèm các 
hàng hiên. — dolor ad ossa. Sự đau thấu đến 
xương. Lapsi de montibus amnes. Những sông 
bởi núi mà chảy ra. — custodi. Tù đã trốn. 
Pede —. Đã trượt chân. Lapsi anni. Các năm 
đã qua. ||2. Lapsi capilli. Tóc rũ xuống. Lapsi 
somno ocelli. Mắt đã chợp ngủ. ||3. #apsœ res. 
Đã thất thế. Lapsa disciplina. Phép tắc đã sút. 
Suecurrere lapsis. Giúp kê khốn khó. || 4. Er- 
rore cammuni —. Đã lắm như các người ta. 


2° LAFS-US, 3, s. m. 1. Sự ngä, sự sa ngã, sự 
đỏ xuống; sự mắc phải. 2. Sự qua đi, sự chảy, 
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sự liệng, sự leo, sự bò lan, sự bò man. 3. fg. 
Sự lầm lỡ, sự lầm lỗi, sự lỗi. || 4. Se sustinere 
d lapsu. Gượng mình cho khỏi ngã. — equi. 
Sự ngä ngựa. || 2. — volucrum. Sự chim liệng. 
Pigro lapsu repens aqua. Nước chày lừ lir. 
Vitis repens lapsu. Cây nho bò lan ra. Celeri 
lapsu fluere. Chóng qua. || 3. — fidei. S: tin 
(ai) quá. — mg. Sự nói lỡ miệng. Aliquem 
ab omni lapsu con(inere. Ngăn cầm ai cho khỏi 
sai lỗi cách nào. 

LAOUE-AR, aris, LAOQUEAR-E, 18, Và LAQUEARI-UM, 
+, $. n. Mái lòng nhà ghép ván hay là trát vôi. 

LAQUEARI-US, ?, s. m. Thợ đóng mái lòng nhà. 


LQUEAT-OR, oris, s. m. 1, Đô vật cầm dao và dây. 
2. Linh quàng dây trên đầu kẻ trốn mà bắt lại. 

LAQUEAT-US, a, um, part. pass. Laqueo. 1. ( ai, 
sự gì ) Có mái lòng, có gác ghép ván hay là 
trát vôi. 2. Mác lưới, mắc bẫy. 

LAOUE-0, as, avi, atum, are, a. 1. Bát bằng lưới, 
đánh lưới, đánh bẩy; trói, đóng tói, ràng rịt, 
thát cổ; đan (dò lưới). 2. Đóng mái lòng nhà, 
ghép ván bay là trát vôi gác nhà. || 1. — se. Tự 
ài.—cassem. Câm đò. fig. Si te laqueaverit error. 
Nếu anh dä mắc lừa. 

LAQUE-US, ¿, s. m. 1. Lưới, đò, bẫy, tròng, dây. 
2. fig. Sự gì làm cho mắc vướng: mưu kế, 
chước mốc, lë quanh quéo, ngăn trở. || 1. Za- 
quev gulam alicui frangere. Thắt cô ai. ||3. In 
laqueum diaboli incidere. Sa chước ma qui. — 
verbi. Lời mưu ké. #eguand) laqueos negotio- 
rum abrumpam? Biết bao giờ tôi sẽ khỏi nhặm 
việc tư bê? | l 

Lar, lar-?s ( gen. pl. mm, hoa um ), s. m. 1. Vua 
bếp. thô chủ. 2. Bép, bếp lửa, bếp lò, lửa. 3. 
Vo. Nhà, cửa nhà, tố, gia sở, gia cư, gia quán, 
thành, nhà quê, nước nhà, nhà nước. ||. 
Larga lucet ad lares sylva. Gây to cháy soi bép. 
|| 3. — conductus. Nhà thuê. — avium. Tò chim 
Incerti laris homo. Người bạ cư. 

LARARI - A, orum, s. n. p. Lễ mừng thỏ chủ, lễ 
vua bép. 


LARARI-UM, €, s. n. Nhà thờ thỏ chủ, tran vua bếp. 


LARARI-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về thỏ chủ. 
LARDARI-UM, ¿, S. n. Tấm thịt mỡ lợn. 
LARDARI-US; ?, s. m. Kẻ bán thịt lợn. 

LARD — ƯM, ¿, s. n. Thịt mỡ lợn. 

LARG - È ( iùs, 2ssữne ), adv. 1. Cách rộng rãi, 
cách bội hậu, cách đầy đấy, cách dư dật, cách 
trọng thẻ. 2. Cách dë dàng. 3. Đông, nhiều. 
4. Năng, thường. ä. Xa, mông mênh, lai láng. 


LAR 
||4. ⁄argizs æquo. Thái quá. — donare. Ban 
cách rộng rãi. 

LARGIFIC-US, a, um, adj. (ơn) Rộng rãi. 

LARGIFLU-US, 4, um, adj. (sw gì) Chåy tràn trua. 
— imber. Trận mưa rào. 

LARGILOQU — Us, a, um, adj. (ai) Rậm lời, béo mép. 

+ LARG —10, is, ivi, ilum, ire, a. nhự 

LARG — IOR, 25, itus sum, iri, d. trị acc. 1. Phát, 
ban rộng răi, (sản lòng) cho, wng cho. 2. Phát 
của mà dỗ lòng, 3. Tha, tha thứ, làm thinh. || 
1. — honores alicui. Ban nhiều chức cho ai 
( hay là trọng kính ai lắm). — accasionem. Mở 
dịp. Si tempus non largitur. Ví bằng chẳng kịp. 
— se. Xuất tướng. ||3. — injurias reipublicæ. 
Làm thỉnh các tích thù ghét riêng để giúp 
nhà nước. 

LARGIT — AS, 2, s. f. 1. Lòng rộng rãi, sự ban 
rộng rãi. 2. Sự đầy dãy, sự nhiều. 3. Sự trọng 
thỏ. || 1. — muneris. Của ban rộng ri. 

LARGIT - ER, adv. Cách rộng rãi, cách dư dàt, 
nhiều. — distare. Khác nhau xa. — argenti. 
Nhiều bạc.— posse. Lớn quyền phép.— pecca- 
re. Lỗi nặng. 


LARGITI — 0, onis, s. f. 1. Ơn rộng, ơn hug; sự ban: 


rộng rãi. 2. Lòng rộng rãi, sự xa xÌ. 3. Sự 
phát của mua lòng, sự đút tiên, của hối lạ. || 
4. — civitatis. Sự ban chính đỉnh (cho ai). || 3. 
Non sine profusisimå largitione consulatum 
petiit. Kê ấy đã phát của vô số mà chạy chức 
quan consulê. 

LARGITIONAL-IS, e, adj. (ai, sự gì) Thuộc về sự 
phát của. — comes. Quan giữ việc phát của vua 
bạn bố. 

1° LARGIT-0R, oris, $. m. 3. Ké ban, kẻ phát của, kẻ 
ban ròng rãi. 2. Ké phát của mua lòng, kẻ hối lộ. 

2° J,ARGIT-OR, aris, alus sum, ari, d. freq. Largior. 

LARGITUD — 0, jnis, s. f. nhw Largitas. 

LarGiT— Us, a, um, part. Largior. 1. acl, (ai, sự 
gì) Đã ban. 2. pass. Đã chiu ban. 

+ LARGIT - ùs, adv. như Large, 

LARGIUSCUL - US, d, um, adj. dimin. Largus. (sự 
-gì) Hơi rộng mi. 

LARG — us, a, um (ior, issimus), adj. tri gen. hay 
là acc. cùng in, erga, tùy nghi. 1. (ai, sự gì) 
Bội hậu, đáy, nhiều, vô vàn. 2. Đầy däs, có 
nhiều, tràn tré. 3. Có lòng rộng rãi, xa xí. || 
1. —imber. Mưa rào, Largiora stipendia. Bong 
lộc to hơn. || 3. Larga vena melallis. Mô cô 
nhiều vàng bạc (hay là loài kim khác ). — 
opum. Giầu có. ||3.—animæ. Liêu mình chết. — 
homo. Người rộng rãi. 
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LARICIN — A, æ, s. f. Nhựa lỏng cây kia. 


LARID-UM, ¿, S. n. và A, æ, S. f. (hiểu ngắm org. 
Thịt mỡ lợn, thịt mỡ heo. 

LARIFUG - A, æ, S. m. và f. Kẻ trốn nhà. 

LARIGN - US, a, um, adj. ( sự gì) Bảng gò sam. 

LAR — IX, 7⁄2, s. f. Sam thụ, bạch tién tòng. 

LAR - US, ?, S. m. Thủy kê. 

LARV — A, æ, S. f. 1. Mặt nạ, mặt mạc. 3. Đồ chơi 
có máy, thằng phöng tự máy động. 3. Thán 
dữ, qul; ma, tỉnh quái, tà ma, hồn khuấy 
khuất, các xương cối. || 3. Larvarum plenvs. 
Hoảng hốt, phải qui ám. 


LARVAL - 1S, e, adj. (sự gì) Thuộc về mặt nạ, 
thuộc về tà ma, gở quái, gớm ghiếc. 

LARYAT-US, a, um, part. pass. Larvo. 1. (ai) Hoảng 
hồn, giợn dường như thấy tà ma, hoảng hối. 
2. Có mặt nạ, có mặt mẻ, đã tàng hình. 

Larv — 0, as, arẹ, a. 1. (tà ma) Khuấy khuất, nát. 
4. Mặc mặt nạ mặt mạc. 

LAR — YNX, yngis, s. f. như Guttur. 

LASAN — UN, ¿, s. n. Bình tiểu tiên đêm, cái vịt. 

Lascıv — È (2s), adv. Cách chơi nhớn, cách du 
đởn. 2. Cách yêu điệu, cách lục tặc, cách 
buông tuồng. 


LASCIVI — A, æ, s. f. 1. Sự nhảy nhót, sự làng đủ, 
sự nô bön, sự giễu cợt; tính vui cười, tính 
nô nức. 2. Sự mất nét, sự lục tặc, sự buông 
tuồng, sự mê đảm, sự thái quá, sự yêu điệu. 
3. Sự kiêu hãnh, sự trø tráo. ||1.— puerilis.$ Sự 
trẻ con nô nức. — vocat in jocos. Tính vui cũng 
làm cho (kẻ khác) vui. — piscium. Sự cá nhúng 
nhính trong nước. || 2. — maledicendi. Sự 
ngứa miệng nói hành. — ingenii. Sự buông 
trí. — orationis. Cách nói dài quá. || 3. — the- 
atral¿s. Lời kê xem trò tuồng nói trêu chọc. 


LASCIVIRUND — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Du đớn, 
nô nức, nhảy nhót, vui chơi. 

LASCIV-1O, ¿$, 2, itum, ire, n. 1. Nhảy nhót, nhúng 
nhính, nô nức, lăng đú, vui chơi. 2. Mất nét, 
chơi nhởn, chơi ác, ăn ở hoạng đàng, lục tặc. 
3. Nói văn vẻ quá, ( cây ) lên rậm quá. || 1. Ae 
mietate pabuli pecudes lasciviunt. Tốt có quá 
thì đoàn vật hay đú.— alicui. Chơi vuối ai. jl 
2. Otio plebs lascivit. Dân nhàn thân sinh lục 
(e, Lascivientes oculi. Con mắt lång lo. 


Lascıvıt— As, atis, s. f. như Lascivia. 

LASctVIT — ER, adv. Cách nhảy nhót, cách lăng 
dú, cách giễu cot. 

LASCIVUL - US, 4, um, adj. dimin. bởi Lascivus. 
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Lasciv - us, a, um (ior, issimus ), adj. 1. (ai, sự ruộng nương. Latiùs uli opibus. Tiêu phí của 
gì) Nhảy nhót, đùa đỉnh, bön bờ, do, giêu mình cách rộng räi hơn. — referre. Diễn ra 


cgt, nức lòng. 3. Nóng tính, trø trên, nghịch, 
nghịch như héo, hay nhúc nhích. 3. Lục tặc, 
lung lăng, mất nết, hoa tình, lảng lơ, mê đảm. 
A. Hoa hoè quá, trọng thể quá. ||1. Lasciva 
verba. Lời giêu cgt. Lasciva puella. Trè nữ vui 
tính. || 3. Zascivi libelli. Những sách nói hoa 
tình. || 4. Lasciva oratio. Cách nói văn về quá. 
Lasciva acus. Trâm cài quí báu. 

LAs - ER, eris, s. n. A ngùy thảo, nhàn; mủ cây 
kia ( laserpitium ). 

LLASERAT — UN, ¿, s. n. Đồ ăn đả pha nhàn vào. 

LASERAT— US, đ, um, part. pass. (ag gì) Đã pha 
nhàn vào. 

]LASERPITIARI— UM, ?, s. Nn. như Laseratum. 

LLASERPITIAT-US, d, um, part. pass. nhw Laseratus. 


[LLASERPITIF - ER, era, erum, adj. (giống gì) Hay 
sinh nhàn. 


LA SERPITI - UM, ?, S. N. Cây sinh nhàn. 

LA SSATI - 0, oni, s. f. Sự nhọc một. 

LASSAT — US, dg, um, part. pass. Lasso. (ai, sự gì) 
Đã nhọc nhàn, mệt, môi. Astra /assa(a. Những 
vì sao lặn. 


LASSESC — 0, is, ere, n. def. Ra nhọc, ra mệt; (cây) 
cỗi đi, héo đi. 


LASSITUD - 0, inis, s. f. Sự nhọc nhàn, sự mỏi 
mệt. Lassitudinem auferre v. sedare. Giải mệt, 
đã nhọc. 


LASS— 0, os, avi, atum, are, a.1. Làm cho nhọc, 
làm cho mỏi một. 2. fig. Làm rầy ( ai ), phiên 
đến, quấy, xéo xát. 3. n. Ra nhọc một, yếu đi; 
lún xuống, sập xuống. || 1. Jam lævam Íassaue- 
rat. Đã làm mòi tay trái. Fig. — fortunam. 
Chiu mọi sự khó vững lòng. || 2. Svpplicibus 
libellis —. Quì đơn bời bời làm phiền (quan). ||3. 
Edificii fundamenta lassárunt. Nền nhà đã lún. 

LASSUL - US, đ, um, adj. dimin. bởi 


Lass — Us, 4, um, adj. 1. (ai, sự gì) Nhọc, mệt, 
mỏi, kiệt, lao lực, chán. 2. Lún xuống, sập 
xuống, sút, chếch lệch. 3. Ốm, liệt, lử thử. || 
1. — itinere v. de viå. Đi đàng nhọc. Lassa hu- 
mus. Đất đã kiệt. — vocare. Kêu gọi đã chán. 
|| 2. Lassum collum. Nghiêng cô. — mons. Trái 
núi đã lún. Lassæ res. Thế suy. 

LASTAUR-US, ?, S. m. Đứa hoang đàng, thằng lục 
tặc. 

LAT-È (2$, issimèė ), adv. Cách rộng, cách dài, 
xa, quảng đăng, quảng khoát.— nomen manal. 
Tiếng người đồn xa. — Dossrdorg, Được nhiều 


từ đầu chí cuối. 


LATEBR-A, æ, S. f. 1. Nơi ån mình, nơi vắng vẻ, 
hang, lỗ. 2. fig. Sự mầu nhiệm, sự kín đáo; 
lë quanh, lẽ chữa mình, nê. ||1. /n latebris a- 
gere. An náu. || 2. 7antz in animis latebræ. 
Băy nhiêu ngóc ngách trong lòng. — tabellæ. 
Sự âm bầu. — seribendi. Cách viết bằng chữ 
đếm. Querere latebram perjurio. Tìm lẽ chữa 
mình vì đã lỗi lời thể. Conscientiæ tuæ latebras 

- scrutare. Hãy xét mọi sự kín trong lòng mình. 


LATEBRICOL-A, æ, S. m. và f. Kẻ thích ở nơi vắng 
vẻ; kẻ hay vào lầu xanh. 

LATEBROS-È, adv. Ở nơi kín đáo. 

LATEBROS-US, Ø, um (issimus ), adj. 1. (ai, sự' gì) 
Giấu kín, có hang, có nơi mà An: kín, vắng vẻ, 
tịch mặc. 3. Án mình. ||1. — pưmez. Đá néi. 
Latebrosum mandatum. Mật trát, mật chỉ. La- 
tebrosa verba. Những lời trảc tréo. Latebrosa 
loca. Nhà thỏ. 


LAT-ENS, entis (entior), part. Lateo. /n latenti. 
Ở nơi kín đáo. 


LATENT-ER, adv. Nơi kín, cách kín, cách trộm 
vụng. 

LAT-E0, es, ui, ere (thiếu sup.), n. tùy mẹo Vbi, 
cũng có khi trị acc. hiểu ngầm ezữa. 1. Án 
nép, ån mình, ở nơi kín, khuất. 9. Ó nơi chắc 
chắn, An đật, trí sĩ. 3. fig. Ghịu giấu, ở kín, 
kín nhiệm, chẳng chịu biết. ||1. — in tenebris. 
Án mình nơi tối tăm. ||2. Naves latent portu. 
Các tàu ở trong cửa (cho chắc). Benè qui latuit 
Ùenè vixit. Ai An đạt thì được thanh nhàn. || 3. 
Agens injustè nequaquam latebas Deum. Khi 
mày dä làm sự trái thì chảng khuất mắt Đức 
Chúa Lời đâu. Causa mihi v. ae latet. Tôi chẳng 
biết vì lẽ nào. 

LAT-ER, eris, S. n. Gach, ngói; khối. Lateris opus. 
Việc nung gạch hay là ngói. Laterem lavare. 
Rửa gạch, do nước lá khoai. — aureus. Khối 
vàng. 


LATERALI-A, um, s. n. p. Túi hai bên yên ngựa. 


LATERAL-IS, e, adj. (Sự gì) Ở bên, thuộcvề hông, 
thuộc về cạnh sườn. — dolor. Đau bên hông. 


'LUATERAM-EN, mg, s. n. Nhà (hay là giống gì khác) 


bảng gạch. 
4° LATERARI-A, æ, S. f. Lò gạch, lò ngói. 
2° LATERARI-A, orum, $. n. p. Bòn tay đặt ngang. 


1° LATERARI-US, &, mt, adj. 1. (giống gì) Bàng 
gach, bảng Nhận hề 9. Ớ bên, ở bên cạnh. 
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9° LATERARI-US, ¿, s. m. Thợ gạch, thợ ngói. 

LATERCULENC-Es, ium, s. m. p. ác quan giữ só 
sách lai bô. 

lATERCUL-UM, ¿, s. n. 1. Số lại bộ. 2. Kho tiền. 

LATERCUL-US, ¿, s. m. 1. Gạch nhỏ, ngói nhỏ. 2. 
Thứ bánh ngọt. 3. Khoảng ruộng có bình trực 
điền. 

bATERr, abl. Later và 3° Latus. 

[LLATERENS-IS, is, adj. m. Linh hộ vệ. 

LATERIN-A, æ, s. f. Nghề nung gạch. 

LATEHITANA pira, n. p. Thứ quả lê ngon lắm. 

LATERITI-US, đ, um, adj. (sự gì) Bång gạch, bảng 
ngói. Quam laleriliam acceperat Romam marmo- 
ream reliquit. Thành Rôma khi trước bằng 
gạch: thì mgười xây lại bång đá hoa. 

LATERN-A. æ, S. f. Đèn láng, đèn ló. Species la- 
ternæ magicæ. Đèn trò röi. Laternam præferre 
alicui. Cầm đèn lông di trước ai. 

LATERNARI-US, ¿, s. m. Kẻ cắm đèn lông; thủ hạ, 

ké làm tôi ai, 

LATERON-ES, wu, S. m. p. như 2° Latro. 

t LATERUNCULABI-A, æ, S. f, như  Latruncularia. 

LATERUNCUL-US, L.S. m. Con cờ. 

LATSC-O, ¿s, ere, n. def. tùy meo Ubi. 1. 
mình. 2. Hong ra. 

LAT-HX, icis, s. m. 1. Nước trong đất vot lên, 
nước bập bùng, nước mọc, mạch nước. 2. 
Nước, rượu, đầu, sữa, các giống lỏng. ||3. La- 
(éen cupido. Sw khát nước. — meri. Ruou. 
— liquoris viligeni. Idem. — palladius. Dâu. — 
niveus. Sữa. 

LATHYR-IS, idis, s. F. Giống xương rồng. 

LATIAL-IS, ¢, adj. (ai, sự gì) Thuộc về xứ Latium. 
— sermo. Tiếng latinh. 

LATIALIT-kR, adv. Bảng tiếng latinh. 

LATIAR-IS, e, và LATIARI-US, a, um, adj. nhw La- 
tialis. 

LATIBUL-O, as, are, n. Và LATIBUL-OR, aris, ari, d. 
An, tàng hình. 

LATIBUL-UM, ¿, s. n. Nơi án mình, nơi kín, hang, 
ló, hảm; cách thế mà giấu; nơi chắc chắn. — 
serpentis. LÖ cải rẫn. 

LATICLAVI-A, æ, s. f. ( hiểu ngắm /unica). Đai bào 
quan sênatorê. 

LATICLAVIAL-18, e, adj. (ai) Mang đai bào. 


t 
An 


LATICLAVI-US, t, S. m. Quan sênatorê ( là ké được 
mặc áo laticlavia), quan phú liêu. 


LATIFOLI-US, &, um, adj. ( cây ) Rộng lá, lớn lá. 
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LATIFUNDI-UM, ?, s. n. Khoảng ruộng mở rộng, 
thửa ruộng rất rộng. 

LATIN - Æ, arum, s. f. p. (hiểu ngắm feriæ ). Lẻ 
ming but Jovi trong xứ Latium. /ndictis Lat- 
nis. Khi đã định ngày mừng lé but Jovi. 

Lamm - È (ùs), adv. Cách như dân latinh, bảng, 
tiếng latinh. — scire. Hiểu tiếng lanh. — red- 
dere. Dịch ra tiếng latinh. Aug. non accusato- 
riè loqui. Nói đơn sơ thật thà chẳng nói thêm 
nbr kẻ cáo. 

LATINIT — as, atis, s. f. 1. Tiếng latinh, sự hợp 
tiếng latinh. 2. Sự dân latinh được lên chức 
nọ chức kia. 

LATINIZ - 0, as, are, và LATIN — O, as, gie, a. Dịch 
ra tiếng latinh. 

LATIN—US, a, um ( issimus }, adj. (at, sự gì) 
Thuộc về xứ Latium, thuộc vẻ tiếng lanh, 
latinh. Ver(ere in latinum. Dịch ra tiếng latinh. 
Nihil ega latintus legi. Tôi chưa thấy đâu nói 
xuôi tiếng latinh cho bảng. Casus —. Casu 
ablativô ( casu áy thiếu trong tiếng grêcô ). 

LATI — 0, onis, s. f. Sự đem, sự gánh. — legam. 
Sự lập luật. Ernest —. SÒ tiền tiêu. 

LATIP - ES, edis, ad]. cả ba giống. (ai, vật gì, sự 
gì ) Rộng chân, to chán, thách chân. 

LATITABUND - US, dg, um, adj. ( ai, vật gì ) An mình 
cân thận, hay ån. 

LATITATI - 0, onis, s. f. Sự An mình. 

LATITAT—0R, oris, s. m. Kẻ ån mình. 

LATIT —0, as, avi, alum, are, 1. n. freq. Lateo, 
tùy meo Vbi. Án mình, giấu mình. ở kín, 
chẳng ra mặt nơi công môn, trốn. 2. a. freq. 
#œc. Năng đem, năng gánh. || 1. — alte v. 
aliquem. Trốn lánh ai. Latitantes res. Các sự 
kín nhiêm. 

LATITUD—0, mg, s. f. 1. Bề ngang, bé rộng. 3. Sự 
rông, sự rộng lớn. It. /nlalitudine. Chiều khoát. 
|! 2. Verborum —. Cung nói nặng nề lôi thôi. 

LATI - um, ts, n. Xứ Latium. Jus Latii. Su dàn 
latinh được lên chức nọ chức kia. Latium dare. 
Ban (cho ai) nên chính đỉnh latinh. 

LATI— US, Ø, om, adj. (ai, sự gì ) Thuộc vẻ xứ 
Latium, latinh. Zatia lingua. Tiếng latinh. Za- 
tia gens. Dân latinh, dän Rôma. 

LATOMI — 5, arum, s. f. p. 1. Mò đá. 2. Nguc 
khoét trong đá, ngục, tù rac. 

LATOM — US, ?, s. m. Thợ đánh đá. 

LAT —0R, oris, s. m. Kẻ đem, kẻ gánh, phu đầi; 
ké đem tin; kẻ lập. — nuncii. Ké đem tin. — 
legis. Kẻ lặp luật nào. — suffragii. Kẻ cứ bầu. 
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LATBABIL - IS, e, adj. ( giống gì) Sùa; hình như ¡ LATROCIN - OR, aris, atus sum, ari, d. 1. Đi lính hộ 


súa VẬy. 
LLATR - ANS, antis, 1. part. 1° Latro. 2. s. m. Con 
chó. - 


LATRATI - 0, onis, S. f. Sự sủa. 


LATRAT — OR, oris, s. 1a. 1. Chó súa. 2. fig. Kẻ la 
lối, kẻ trách móc. 

4° LATRAT— US, ús, s. m. Sự sủa, tiếng sủa. Za- 
tra(us edere. Sùa. 

2° LATRAT - US, a, um, part. pass. 4° Latro. (ai, 
sự gì) Đã chịu súa, đã chiu xin nài. — pelago. 
Phải sóng đánh võ vào. — ribus. Của ăn ( chó) 
đã súa mà được. 

LATRI- A, #, s. f. Sự thờ phượng đẳng Thiên 
Chúa. 

LLA TRIENS - 1S, e, adj. (sự gì) Thuộc vè thờ Thiên 
Chúa. 

LATRIN - A, #, S.f. và UM, ¿, s. n. 1. Nhà tâm. 2. 
Nhà tiêu, nhà xí, nhà chò, nhà vĩ. 3. Nhà thó, 
lầu xanh. 

4° LATR - o, as, avi, atum, are, a. vàn. 1. ( chó ) 
Súa, cản; sủa như chó, sủa đuổi. 2. fig. Dirc 
máng, diếc bách, trách mảng, la lối. 3. Đòi, 
nài xin. 4. Kêu, kêu, ào ào, kêu åm ẩm, kêu 
lớn tiếng, nỏi lên. || 1. Luce quoque canes la- 
trant. Ban ngày chó cũng sủa. Cervinam pellem 
latrat catulus. Chó con sùa lốt con nai. || 2. 
Etiam me mes latrant canes! Nào các ké thuộc 
về tôi cũng trách móc tôi ru? || 3. Nihil aliud 
sibi natura latrat. Tính tự nhiên đòi bẩy nhiêu 
mà thôi. || 4. Latrantes undæ. Sóng kêu åm Am. 
Latrantem stomachum lenire Ăn đã bụng nôn 
náo. Latrantes curæ. Sự lo lắng bồi hôi. Cùm 
animus pectore Íatrat, Khi ta căm giận trong lòng. 


2° LATR—O, omg, s. m. 1. Lính hộ vệ. 2. Lính 
thuê. 3. Lính mộ. A Kẻ trộm, kẻ cướp, gian 
nhân, hưng đồ, thằng giết người. 5. Kẻ săn 
bản. 6. Con cờ. || 1. Latrones dicta facessunt. 
Quân hộ vệ phụng lệnh. || 4. Cantat vacuus 
coram latrone viator. Bộ hành vô văn chẳng lo 
cướp. || 35. Zeo latronis telum excipit. Sw từ 
phải tên kẻ bản. || 6. Ludere bella latronum. 
Đánh cờ. 


LATROCINAL —1s, e, adj. ( sự gì ) Thuộc về kẻ cướp. 
LATROCIXALLT - ER, adv. Cách như kẻ cướp. 
[LATROCINATI - 0, onis, s. f. Sự ăn cướp. 


LATROCINI — UM, ¿, 8. n. 4. Niềm lính hộ vệ. 2. Sự 
ăn cướp, sự cướp bóc. 3. Bọn cướp. 4. Sự 
ức hiếp, sự cướp biên. 5. Sw đánh cờ, bàn cờ, 
phép cờ. | 


vệ, đi lính. 9. t ướp hóc, ăn erop, cướp biến. 
3. Săn bản, đuổi. 

LATRUNCULARI -A, æ, SL (hiểu ngầm tabula). 
Bàn cờ. 

LATRUNCULARI — US, Ø, um, adj. (sự gì ) Thuộc về 
cướp bóc; thuộc về cò ( chơi ). 

LATRUNCULAT — OR, oris, s. m. 1. Kẻ cướp. 2. Quan 
xử tích cướp. 

LATRUNCUL — US, ?, s. m. dimin. 9° Latro. 1. KA 
trộm cướp, thằng đầu trộm đuôi cướp, ké 
chiếm đoạt. 2. Con cờ. 


LATUMI - UM, ¿, s. n. 1. Đồ kéo đá trong mỏ. 2. 
Hình kéo đá trong mỏ, hình phạt khai mò. 
LATUR-A, æ, s. f. Sự gánh, sự khiêng, sự chở, 

SỰ xe. 
LATURARI-Us, 7, s. M. Phu đài, phu déu. 


1° LAT-US, a, um, part. pass. Fero. Zata ler. 
Luật đã lập. Lata pæna est. Đã ra hình phat. 


2° LAT-US, a, um (ior, issimus), adj. (ai, sự gì) 
Rộng, quảng khoát, đã mở rộng, lớn, to, dài, 
nặng. — amnis. Sông lớn. Latissimum regnum. 
Nước lớn lắm, đại cuốc. Lata (œda. Ván sam 
dåy. — duos pedes v. duorum pedum v. duobus 
pedibus. Rộng hai thước. Latum aurum, Ren 
vàng rộng. — ab humeris. Người to vai. Lata 
gloria. Tiếng trọng đồn xa. Latior interpretatio. 
Sự cắt nghĩa cách rộng hơn. Zala culpa. Lỗi 
nặng. Latus incedere. Đi xênh xang. Ab ofciè 
vel latum unguem discedere non patitur. Người 
chẳng chịu từ bò việc bậc mình bảng chút 
móng tay. 

3° LAT-US, eris, 3. n. 1. Bên, hông, sườn, cạnh 
nương long, bên lưng. 2. Dực bình. 3. Bên, 
bề, mặt, bờ, bãi. 3. Phổi, bai thở, sức lực. 
3. Chi họ, chỉ phái. 6. Sự cận thần, sự thân 
quyến, kẻ thân thích, bạn nghĩa. ||. 41. Zateris 
dolur. Đau bên hông. Lutus alicui tegere. Đi 
kèm ai, đi hầu ai. Latus dare v. præbere. Hò 
cơ, hãng hờ. || 9. Equites ad latera disponere. 
Đặt binh ki bên due, Latere aggredi exercitum. 
Đánh duc bỉnh. || 3. Tribus ex lateribus. Ba bè. 
Insula cujus unum — est contra Galliam. Gò có 
một mặt ngay giáng xứ Gallia. || 4. Laterum 
firmitate destitutus. Người kém con phế. Voce 
magnå et bonis lateribus dicere. Nói Jon tiếng 
tőt phổi. || ä. Suntet ex lateribus cognati. Cüng 
có người họ hàng về chi khác. Qui ex latere 
eam duxerit quæ velalur. Kê nào lấy vợ đông 
phái luật cấm. ||6. Cam ab illius latere pecunid 
sollicitaret hostis. Bởi vì quân giặc ra sức đút 
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- bạc mà quyển dò những người cận thần. Me 
tuum dulce —, Ngườt ấy là kế anh yêu chuông 
lắm. 

[LATUSCLAY-US, ?, S. m. 4. Đai bào quan sênatorê 
(bên Ròma). 2. Chức quan sênatorê. 3. Phép 
rộng thuộc về chức quan sênatorê. 

LATUSCUL-UM, 2, S. n. dimin. 3° Latus. 

LAUDABIL-I1S, e (orl, adj. (ai, sự gì) Đáng chịu 
khen. 

LAUDABIL-ITER (2š), adv. Cách đáng khen, cách 
hảo; bảng lời khen. 

LAUDAT-È (2s), adv. Cách đáng khen. 

LAUDATI-0, onis, s. f. Sự khen, sự tång lên: bài 
tặng, lời khen, ca vịnh. — funebris. Bài tặng 
người chết. — judicialis. Chứng chữa kẻ bị cáo. 

LAUDATIV-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về sự khen, 
dùng mà khen. | 

LAUĐAT-0R, oris, s. m. (ps, ricis, s. f.) Ké khen, 
kẻ tång bốc, kẻ tặng. 2. Ké chứng chữa người 
bi cáo. 

LAUDATORI-US, ứ, um, adj. (ai, sự gì) Hay khen, 
tâng bốc, ton ngót. 

LAUDAT-US, a, um (ior, issimus), part. pass. Lau- 
do. (ai, sự gì) Đã chịu khen, chiu chuông; 
quí trọng, tuyệt hảo. Cunctis —. Kê mọi người 
điều khen. Vir laudati nominis. Người thơm 
danh. | 

LAUDICŒN-A, æ, và us, ¿, s. m. Kẻ khen đồ ăn, kẻ 
ăn đỏ, kẻ ăn rình. 

+ LAUDIFIC-o, as, are, a. Khen, vịnh. 

Launis, gen. Laus. 

LAUD-O, as, avi, atum, are. a. 1. Khen, ngugi 
khen, khen lao, khong khen, phô, tô bốc, tång 
tiến. 2. Tặng, làm bài tặng. 3. Lấy làm tốt, 
lấy làm quí trọng, ưa, ưng, chuộng. 4. Trưng 
tích, kê (tên ai), lấy (tên ai) làm chứng. || 1. 
— amplissimè v. magnificè v. effusè. Khen lao 
làm. || 2. Laudavit pater scripto meo. Cha người 
dä giảng bài tặng tôi đã dọn. || 3. Non laudan- 
di joci. Cách đùa bön đáng trách. Apri cere- 
brum contra serpentes laudatur. Người ta khen 
óc lợn lòi tốt mà chữa dấu rån cản. || 4. Re- 
rum romanarum auctorem religiosissimum laudo. 
Tôi ké người là kẻ đã chép sử kí Rôma rất cản 
thận. Jovem testem lauda. Tôi lấy but Jovi làm 
chứng. 

LAURE-A, æ, S. f. 1. Lá cây du đăng, cây du đăng. 
2. Mü bằng lá du đăng. 3. fig. Sw thắng trận, 
sự được giải, tiếng vũ đũng. 


LAUREAT-US, a, um, part. pass. Lauren, ( ai, sự 
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gi) Đội mũ du đăng, chịu dọn të chính bång 
ngành du đăng; fg. đã tháng trận, được giải. 

LAUItE-0, as, avi, alum, are, a. Đặt mü du đăng 
trên đầu, trang hoàng bằng ngành du đăng. 

[LAUREOL-A, æ, s. f. Mũ nhỏ bằng lá du đăng; fg. 
sự được trận nhỏ, sự ăn giải nhỏ. 

LAUREOL-UM, ¿, s. n. như Lauromele. 

LAURET-UM, ?, Ss. n. Vườn cây du đăng. 

LAURE-UM, ?, s. n. nh Laurea. 

LAURE-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về cây du 
đăng, bảng cây du đăng, bảng gò du đăng. 
Laurea pira. Trái lê có mùi du đăng. 

LAURIC-ES, um, s. m. p. Thỏ con còn bú. 

LAURICOM-US, a, um, adj. (núi) Có cây du đăng 
ở nơi đỉnh. 

LAURIF-ER, erg, erum, adj. (ai, sự gì) Sinh du 
đăng: đội mũ du đăng, có ngành du đăng sửa 
sang tế chỉnh. 

LAURIN-US, 4a, um, adj. (sự gì) Bàng cây du đăng. 

LAURIOT-IS, ès, S. f. Cứt bạc. 

LAUROMEL-E, eg, S. f. Dao thày chích. 

LAUR—US, ¿ và ús, s.f. 1. Cây du đăng. 2. Mù 
bằng lá du đăng. 3. fig. Sự tháng trận, sự được 
giải. |I 3. — Parthica. Sự thẳng dän Parthô. 

Laus, laud - čs, s. f. 1. Sự khen, sự ngườợi khen, 
sự tàng lên; lời khen, ca vịnh, bài tặng. 2. 
Danh tiếng, danh thơm, tiếng trọng, danh 
vọng, công danh, danh giá. 3. Công, công 
nghiệp, tài trí, nhân đức, sự gì đáng khen. || 
1. Laudes alicujus canere. Hát mừng ai. Supre- 
mæ laudes. Bài tặng người chết. Laudibus ali- 

` quem afficere v. ornare v. efferre v. celebrare v. 
prædicare v. implere. Nói tâng bốc ai. Dicere 
aliquid in laudem alicujus. Nói điều gì mà khen 
ai. || 2. Laudem afferre alicui. Làm nở mặt ai. 
Esse in laude cum populo. Cå và dàn chuộng. 
In magnà laude ponere. Lấy ( ai, sự gì ) lầu 
trọng. ||3. — dicendi. Tài nói, tài giảng. Sun! 
hic sua præmia laudi. Đây có thưởng còng 
nghiệp. Laus est v. laudis est sic agere. Làm thè 
áy thì đáng khen. Fabio laudi datum est... (ng 
Fabiô đã được khen vì... 

LAUS-Us, s, s. m. Sự than thở, lời than van. 

LAUT-È (0s, issimè ), adv. Cách trọng thé, cách 
lịch sự, cách văn hoa; cách lọn lành, cách 
tuyệt hảo. — loqui. Nói mĩ duyệt. Laulè! Tỏi 
bặt! Zautissimè ludificari aliquem. Lira mëng 
ai cách khéo lâm. 

LAUTI — A, orum, s. n. p. Của lễ triều đình Rôuia 
dâng cho các sứ đến kinh. 
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+ LAUTIT — AS, alis, s. f. như 

L AUTITI- A, æ, S. f. Sự trọng thẻ, sự xa xi, sự 
lich sự, lộng läy, lộng liễu. 

LLAUTITI-E, arum, s.f. p. 1. Của mĩ vị, yến tiệc 
trọng thẻ. 2. Bột đã nhào. 

LLAUTIUSCUL — US, đ, um, adj. dimin. Lautus. (áo ) 
Khí trọng thẻ, tế chỉnh. 

LLAUTUMAHI - US, ¿, $. m. Kẻ năng phải cầm tù. 

LLAUTUMI— Ss, arum, s. f. p. như Latomie. 

LAUT - Us, a, um ( ior, 15Sữnus ), part. pass. Lavo, 
cũng là adj. 1. (ai, sự gì) Đã chịu rửa, đã chiu 
giặt, đã tâm, sạch sẽ. 2. fig. Trọng thẻ, lịch sự, 
quí trọng, mĩ vì, cảnh vẻ, hoa hoè, vẻ vang, 
lộng liễu, tê chỉnh, xúng xính. || 1. Louis ma- 
nus. Tay đã rửa sạch. ||2. Luuta convivia. Tiệc 
trọng thể. Lautissima vina. Rượu quí. Laula 
civilas. Mi dân. Lautum patrimonium. Gia tài 
nhiều. Zautior ralio. Cách xử lịch sự hơn, 

LAVACR— UM, ¿, S. n. 1. Sự tắm, nhà tâm. 2. fig. 
Phép rửa tội. 3. Sự gì rửa cho sạch. 

LAYAMENT - UM, ¿, s. n. như Lavatio. 

LAYANDRI-A, orum, $. n. p. Gái bai dùng mà vò áo. 

LAVANDUL-A, æ, S. f. Cam Long, 

LAVATI-O, onis, s. f. 1. Sự giặt, sự rửa. 2. Sự 
tåm, nhà (äm, đồ dùng mà tâm, thùng mà tâm. 
|| 2. — calida. Sự tắm nước nóng. — divina. 
Phép rửa tội. 

LAVAT-OR, oris, S. M. ( RIX, ricis, s. SS ) Rẻ giặt 
kẻ tắm. 

LAYATORI-U M ¿, s. n. Nơi giặt gya. 

LAYATRIN-A, æ, S. f. như Latrina. 

LAVAT-US, 0. um, part. pass. Lavo. 

LAV — ER, ers, s. n. Thủy cân thái. 

LAVERN-A, æ, s. f. 1. Nữ thánh sư kẻ trộm. 2. Kẻ 


trộm, kẻ ănlóm.--carminum. Kẻ ăn lóm câu ther.. 


LA VERNI-O0, onis, s. m. Kẻ trộm. 

LAVIT —0, as, are, a. freq. bởi 

Lav-0,as, avi, alum, are, và LAav-0, is, i, lau-lum 
và lo-lum, ere, a. 1. Rira ráy, giặt gya, tâm gội, 
giấm gra, làm cho ướt, súc, tráng, gôt, vút. 
2. fig. Rửa, xoá, phá, đền, chữa. || 1. Manus 
lava et cœng. Mày rửa tay mà ăn. Lavantur in 
flumine. Chúng nó tâm dưới sông. ||. 2. —mala 
vino. Uống rượu khuây phiền. — suum pecca- 
lum. Chữa lỗi minh.—peccata in sanguine.Rửa 
các tội trong máu. 


Lax, lac-is, s. f. 1. Mun gian, sự gian dối. 9. 
Phật quá tháo. 3. Náng chân, giảng chân. 4. 
Phần trên bánh lái. 


LAXAMENT-UM, ¿, s. n. 1. Sự rộng, sự mở cho 
rông, tráng địa, đôi đàng, nơi quãng đăng. 2. 
Sự nói, sự bớt chặt. 3. fig. Sự nghi, sự thong 
thả, sự hoän việc. || 1. #azamentưm sibi para- 
re. Mở đàng rộng cho mình. — remotis parieti- 
bus eficiiur amplum. Có phá vách thì được 
rộng đất. ||2.— ventris. Sự tháo dạ. || 3. Laza- 
mentum leges non habent. Luật chẳng hay dong. 


Laxamentum cogitationibus dare. Giàn sự cắm 
trí. 


LAXATI-O, onis, s. f. 1. Chỗ rồng, đổi, quäng. 2 
Sự nói ra, sự mở cho rộng. 

LANATIV-US, a, um, adj. (thuốc) Làm nhuần tì vị. 

LAXAT-US, a, um, part. pass. Laxo. 

X-È (2s), adv. 1. Cách rộng, cách quảng khoát, 
xa. 2. fig. Cách thung thiu, cách lùng linh, 
cách lục tặc. || 1. — habitare. Có nhà rộng rãi. 
— distare. Ở xa lâm. ||9. Laxiùs vivere. An ở 
lông lao. 

LAXIT-AS, atis, s. f. Sự quảng khoát, đỗi rộng rãi, 
quãng rỗng, sự rùi ra.— aeris. Khí thánh thơi. 

LAXI-US, ¿, s. m. Đại tràng. 

[2AX-0, as, avi, atum, are, a. 1. Mở rộng ra, thêm. 
9. Nói ra, rùi ra, tháo ra, giải ra. buông ra, 
giãn ra. 3. fig, Bót. giảm, chế, đỡ. || 1. — 
forum. Mé đất chợ cho rộng hơn. — tempus. 
Thêm ngày giờ. Laxant arva sinus. Đất ruộng nề 
ra. || 2. — nodos. Női nút ra. — vincula episto- 
læ. Mở thư. — arcum. Hạ dây cung. — intesti- 
na. Làm cho nhuần tì vị. — jugum. Tháo ách. 
— fata. Tò mệnh trời. || 3. Si /azar+s. Nếu anh 
nghỉ chơi. — iram. Ngớt giận. — tenebras. Phá 
sự tối tăm. — laborem alicui. Bót việc cho ai, 
— animum. Giải trí. — subtile examen justiliæ, 
Giảm sự thẳng lề luật. 

Lax — ÙM, adv. Ở nơi rộng, cách rộng. 

LAN - oe, a, um (ior, issimus), adj. 1. (ai, sự gì) 
Hộng, quảng khoát, quảng đăng, dài, lớn, 
nhiều. 2. Rùi, thung thiu, lỏng léo, lỏng xèch, 
giac ra, ngỏ. 3. fig. Kém, yếu, rẻ, sa sút. ||1.— 
calceus, Giầy rộng quá. — amictus. Áo thung. 

_ Laxior domus. Nhà rộng hơn. Dies satis laxa. 
Đủ ngày. Larze opes. Nhiều của cải. || 9. — 
arcus. Dây cung đã rùi. — funis, Dây lỏng. |, 3. 
Laxa annona. Đồ ăn ré. Lazum imperium. Phép 
tác đã sút kém. 

LAZUL - US, ?, s. m. Kim tỉnh thạch. 

LAZURI - UM, ¿, S. n. Sắc da trời. 

LE - A, æ, S. f. 1. Thú cái båp. 2. Sir tir cái. 

LEÆN - A, æ, S. f. Sư tứ cái. 


LEB - ES, elis, s. m. 1. Nồi, xanh, vac. 2. Chậu. 


LEC 

+ LEBET - A, æ, S. f. như Lebes. 

LECANOMANTI — A, æ, s. f. Sự dùng chậu mà hói. 

LECTARI - US, ¿, s. m. Thợ đóng giường. 

LECT — È (2/8, issimè), adv Cách ý tứ, cách khéo, 
cách chọn. — dicere. Nói văn hoa. 

LEcTrc - A, æ, S. f. Kièu, song loan, võng, cáng. 

LECTICARIOL-A, æ, S. f. Đàn bà yêu kẻ khiêng võng. 

LECTICARI-US, :, s. m. Chân cáng, kẻ khiêng vöng. 

LECTICUL - A; æ, s. f. dimin. Lectica. 1. Kiêu nhỏ, 
võng nhỏ. 9. Giường nghỉ; tô (chim). 

LECTI - 0, onis, s. f. 1. Sự đọc, sự xem sách. 2. 
Bài đọc. 3. Sư lượm lặt, sự thu lại. 4. Sự chọn, 
sự trach bảu. 3. Câu sách. || 3. — juris. Câu 
lề luật. 

LECTISTERNIAT - OR, oris, $. m. Kẻ don giường. 

LECTISTERNI — UM, ?, s. n. 1. Phép để các tượng 
but trên giường quanh bàn thờ mà ăn đồ đã 
don, 2. Phòng nằm. 

LECTIT — 0, as, are, và LECT-0, as, are, a. freq. 9° 
Lego. 1. Đọc đi đọc lại, xem (sách) đi xem lại. 
2. Hái nhiều, lây, lát lấy. ||1. Zectitandi libri. 
Những sách nên xem đi xem lại luôn. 


LECTIUNCUL - A, æ, s. f. Sự đọc hay xem sách một 


lát; bài đọc vån. 

LECT—OR, oris, s. M. (RIX, ricis, s. f.) 1, Kê đọc 
sách, ké xem sách. 2. Chức nhỏ thứ hai trong 
thánh Yghôrêgia. 

LECTR— UM, 2, s. D. Yên sách. 

LECTUAL - IS, e, adj. (ai, sự gì) Thuộc vẻ giường 
nam. — æger. Kẻ ốm näm. 

LECTUL - A, æ, S. f. như 

LecTUL— US, ¿, s. m, dimin. 2° Lectus. Giường 
nhỏ, chöng, giường nắm, giường dựa mà ăn, 
giường, 

+ LEcT—UM, ¿, s. n. như 2° Lectus. 

LECTUR — I0, ‡$, ire, n. def. Muốn coi sách, ái mộ 
xem sách. 

4° LECT — US, a, um, part. pass. 2° Lego. 1. (ai, 
sự gì) Đã chịu lượm lát, đã chịu thu lai. 2. 
Đá chịu kén chọn. 3. Đà chịu đọc, (sách) đã 
chịu xem. || 2. Sozfe—. Bát thăm đã phải tên 
mình. Lectissimus juven's. Con trai rất giỏi 
giang. 

9° Lect — Us, ?, S. m. Giường nảm, giường ngồi, 
giường dựa mà ăn, giường. Leclo surgere v. 
descendere. Chỗi dạy. /n leclo esse. Đang nằm. 
Fædera lecti. Phép giao hôn. 

3° LecT-US, gé, $. M. Sự irach bầu, sự kén chọn, 

LECcYTH — Us, ‡, S. f. Bình dầu, lọ dầu, 
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LEG 
ı † Leo -o, onis, s. m. 4. Thủy chiều, nước bé lên 
xuống. 2. Bäo. 


+ 


LEGAL - 1S, e, adj. 1. (sự gì) Thuộc về lẻ luật. 2. 
Chiếu luật, cứ luật. 

LEGALIT - ER, adv. Cách cứ luật, chiếu luật. 

† LEGARI— UM, ¿, s. n. như Legumen. 

LEGAT — A, æ, S. f, Người nữ đi sứ, nữ khâm sai. 

LEGATARI - US, og, um, adj. (ai, sự gì) Ăn món 
trong gia tài kẻ chết đẻ lại. 2. Chịu sai, đi khảm 
sai. || 2. Leqataria provincia. Xir có khâm 
sai đến. 

LEGATI — 0, onis, s. f. 1. Sự đi sứ, niềm sứ, sự ở 
thay mặt ai. 2. Quan sứ. 3. Việc quan sử liêu. 
|| 4. Zegationem peragere v. gerere. Di sứ. 

LEGATITI - UM, ¿, và LEGATIV-UM, i, s. n. Bóng 

` lộc quan sứ, hành phí quan sứ. 

LEGAT — OR, oris, s. m, Ké lối của, kẻ trối. 

LEGAT - UM, ¿, s. n. Của lối, món của để cho (ai). 
Legatum exsolvere. Giao của lối. 

1° LEGAT — US, a, um, part. pass. Lego. 1. ( ai, sự 
gì ) Đã chịu sai cát. 2. Đã chịu lối cho. 

2° LEGAT — US, ?, s. m. 1. Quan sứ, quan khâm 
sai. 2. Quan phó, phó Long binh, tổng binh 
quyền. 3. Quan prêtorê phó. 4. Quan trăn thủ 
(thay mặt vua). || 1. Legatum agere. Đì sứ. 
Legalorum munera. Qồng sứ". Legatorum comites. 
Tòng str. 

Lecer, abl. Lex, và imperat. 2° Lego. 

Leo, perf. 3° Lego. 

LEGI-A, æ, s. f. Ghe hải, giống gö. 

LE6IBIL-ts, e, adj. (sách, chữ) Chịu xem được, 
dé xem. 

† LEGICREP-A, æ, s. m. Kẻ năng trưng luật khi 
thưa kiện. 

LEGIF-ER, era, erum, adj. (aì) Lập luật. 

LtGI-0, onis, s. f. 1. Cơ binh, vè. 2. Bao binh, 
đoàn binh, toán quân, quân cuốc, binh. ||2. 
Legiones subsidiariæ. Bình tiếp. fig. Legiones si- 
bi parare. Såp binh, såp đánh. 

LEGIONARI-US, a, wm, adj. (ai, sự gì) Thuộc về cơ 
bình. Zegionarii milites ( đặt tò hay là hiểu 
ngắm). Các lính hàng cơ. 


SR #, S. M. Và T. và 10, Jonge, s. m. Kẻ lỏi 
uât. 


Lecis, gen. Lex và ngôi hai indir. 9° Lego. 

LEGISCONSULT-US, ¿, và LEGISDOCT-0R, ous, $. M. 
Kẻ thông luật. 

LEGISLATI-U, onis, s. f. Lè luật, luật phép, cuốc 
pháp. 


LEG 
L EGISLAT-OR, oris, s. m. Kẻ lập luật. 
LL*GISPERIT-US, ¿, s. m. Kẻ thông luật 
LEGITIM-A, orum, s. n. p. Lå lối phải giữ, kiêu 
phải giữ nơi nha môn. Cusiodiie legitima mea. 
Bay hãy giữ lề luật tao. 


LLEutTIM-È, adv. 1. Cách cứ luật. 2. Phải phép, 
cứ lề lối. 


LEGITIM-DS, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Cú luật, 
hợp luật, chính, thuộc về lề luật, buộc. 9. Phái 
phép, xứng hợp, nên, vào lối, quen, thường 
lé. 3. Lon lành, lọn ven, tuyệt hảo, thật. || 1. 
— rez. Chinh thống. Legitima dies. Ngày lê 
luật đã định. Legitima furta. Sự ăn trộm nào 
luật cho phép, LZegilina uxor. Vợ chính, vợ 
mình đã cứ luật mà lấy. Zegitima ætas. Tuổi 
buộc ( mà lên chức gì). Legitima seenfia. Sự 
thông biết lề luật. ||2. Legitimum poema. Quyên 
thơ phải niêm. Legitimum est comparare... Nên 
såm... Legitima præmia. Giải quen phát. -— 
partus. Sự sinh nở bình an vô sự. || 3. Legitimi 
gladiatores. Đô vật thật giỏi, Legitima dementia. 
Bệnh điên tỏ tường. 


LEGIUNCUL-A, #, s. f. dimin. Legio. Cơ quân thiếu. 


1° LEG-O, as, avi, atum, are, a. 1. Sai sứ, sai cử, 
sai cát, đặn dò, nhắn lời. 2. Đặt (ai) làm phó, 
đặt thay mặt. 3. Giao phó, phó cho. 4. Đồ cho, 
đặt cho, kẻ là tại. 5. Lối, lưu lại, đề lại, trồi. 
|] 1. Quos Athenienses Romam legaverant. Các 
sứ dân Athênê đã sai sang thành Rôma. Hær 
. cerba legauertnt ad hostium ducem. ác kê ấy 
đã nhắn lời này cho đại tướng giặc. || 2. Ern 
Caesar? legdrat Appius. Ong Appiô đã đặt kẻ ấy 
làm phó quan Cêsarê. ||3. Non curas legatum tibi 
negotium. Anh chẳng lo đến việc đã phó cho 
anh. ||4. Adversa fortunæ legare. Đỏ bạn tại số 
mệnh. || š. — pecuniam alicui. Lối bạc cho ai. 


2° LEG-0, is, i, lec-lum, ere, a. 1. Hải, lày, tỉa, 
lượm lặt, lặt láy, thu lại, cuốn. 9. Ăn lận, ăn 
trộm, lọt; do thám. 3. Xem sách, đọc sách, 
cẩt nghĩa sách. 4. Chọn, kén, trach bảu. || 1. 
— poma. Lày quả. — flores. Låt hoa. — spiras 
relictas. Mót lúa. — olera. Tia rau. — vela. 
Cuốn buồm.— fila. Đánh suốt. fig. Vestigia —. 
Noi theo. — littus. Long bãi. ||2. Omnia leget 
manibus. Nó sẽ ăn cắp hết của. — sacra divm. 
Lấy trộm của chùa. — sermonem. Dò lời nói. 
[| 3. — scriptores. Xem sách vở. Legi apud Cli- 
tomachum. Tôi đã thấy trong sách ông CUto- 
macô. — poelas. Cắt nghĩa sách thơ. Øesszme¿ 


—. Cháng biết xem sách. IA — lempus. Lira - 


dip. — locum, Ghọn nơi. — milites. Kén lính. 
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— aliquem in senatum. Trạch bầu ai làm quan 
sênatorê. 

LEGUL-A, æ, s. f. Trái tai. 

LEGULEI-US, ¿, s. M. Kẻ thông luật, ké cứ lề phép. 

LEGUL-US, ¿, s. m. Ké lây quả, kẻ lặt lấy. 

LEGUM-EN, mis, và '† LEGUMENT-UM, ¿, s. n. Ngô 
đận, các thứ đậu. 

LEGUMINARI-US, ?, s. m. Kẻ bán các thứ đậu. 

LEGUMINOS-US, a, um, adj. (sự gì) Có nhiều đậu, 
có đậu. Enuiz leguminosæ. Bữa đậu. 

LEIOSTRE-A, æ, s. f. Thứ hàu lần vỏ. 

LEM-A, æ, s. f. Ghèn mắt, sự ob mắt, cái gi mát. 

LEMBARI-US, ¿, s. m. Lính thủy. 

LEMBUL~US, ‡, và LEMBUNCUL-US, è, s. m. dimin. bởi 

LeE{mB-Us, ¿, s. m. Ghe, ghe chiến, mành, xuống 
xáng, tam bån. 

LEMN-A, atis, s. n. 1. Sự gì người ta giảng hay là 
cắt nghĩa. 3. Đề văn thi, mào sách. 3. Câu thứ 
nhất khi luận lë, câu mớ ( major syllogismi ). 
4. Truyện vô căn vô nguyên. 

LEMNIA terru, f. Xích thỏ, đất đỏ ở gò Lemnô. 

LEMNICOL-A, æ, s. m. Người gò Lemnô. 

LEMNISCAT-US, o, um, part. pass. (giống gì) Có 
ren, có giải lụa. ` 

LEMNISC -US, ¿, s. m. Ren, dây lụa, giải lụa, dây 
buộc dấu. 

LEMONI-UM, 7, s. n. Lộc đề thảo. 

LEMUR-ES, um, s. m. p. Ma mộc, ma, tỉnh quái, 
tà ma, ma xó; quí, thần dü. 

LEMURI-A, orum, s. n. p. Lễ các ma mộc. 

LEN-A, æ, s. f. Hoa nương, đàn bà xấu nét, bà 
môi. 

LENZ#~US, a, on, ad]. (sự gì) Thuộc về but Bac- 
chô. . 

LENDICUL-US, ¿, s. m. dimin. 4° Lens. 

LEN-E, is, s. n. 1. Thứ bình kia. 3. Ghe, xuống. 

LEN-È, adv. như Leniter. 

LENIM-EN, mg, và LENIMENT-UM, ¿, S. n. Sự ôm, 
sự yên ủi, sự giúp đỡ; sự gì giải phiến, sự ei 
làm cho khuây. _ 

LEN-10,¿§, ivi VÀ ii, ilum, ire, a. Bót, làm cho bót, 
làm cho nguôi, giản bớt, đỡ, yên ủi, giải, làm 
cho khuây. — inopiam frumenti. Liệu cho bớt 
đói khát. — desiderium. Làm khuây lòng thương 
tiếc. — iram. Làm cho nguôïcơn giận. — timo- 
rem. Nói cho (ai) bớt sợ häi.— aliquem. Làm cho 
ai nguôi giận. — erimina. Nói bớt điều cáo.— 
seditionem. Dep đẳng ngụy.— curas. Giải phiền. 


LEN 
— requie dolores. Ngủ cho ngớt đau. — animum 
ferocem. Thìn tính hung ác. 

Len — 1S, e (ior, issimus ), ad]. 1. (ai, sự gì) Län, 
nhân nhụi, êm, trơn, xoai xoải. 3. Sẽ, dịu, 
ngọt, nhẹ, nhỏ. 3. fig. Hiên lành, nbu mì; 
ôm ái. || 1. Sensus judicat lene et asperum. Đá 
đến thì biết giống lån giống nhặm. Jugum lene. 
Sườn núi xoai xoải. || 2. — amnis. Sông chảy 
lùir lùr. — ventus. Gió hay hảy. Leni igne coquere. 

Nän âm ý. — color. Nhợt mùi. Lene venenum. 
Thuốc độc làm cho chết dần. || 3. — animus. 
Tính nhu mì. Zenior ira. Cơn giận đã nguôi. 
Quàm lenissimum se ostendere. TÒ ra lòng rất 
hiền từ. Servitutem lenem reddere. Làm cho bậc 
tôi tá ra dě chịu. — oratio. Cách nói êm đơn. 


LENIT - as, alis, s. f. 1. Sự nhần nhụi, sự êm, sự 
trơn, sự bùi miệng, sự bùi tai, sự dễ coi. 2. 
Sự sẽ, sự dịu, sự nhẹ, sự nhỏ. 3. fig. Tính 
hiền lành, sự nhu mì, tính dễ dàng, sự nhàn 
ái. || 1. — marmoris. Đá hoa lần. — vini. Mùi 
ngọt rugu. — colorum. Nhợt mùi. || 2. -- flu- 
minis. Dòng sông lir lừ. — øoec:s. Sự êm tiếng. 
|| 3. — inepta. Sự ở hién từ trái lë. Non est 
jàm len¿tat¿ locus. Rây chằng khá nhiêu dong. 

LEN — ITER (2$, issimè ), adv. 1. Cách êm diu, 
cách lån, cách sẽ sẽ. 2. fig. Gách nhu mì, cách 
hiền từ. 3. Cách yêu điệu, cách biếng trẻ. || 1. 
— editus collis. Đôi xoai xoài. — procedere. Di 
thắng thỉnh, (sông) chảy lùr lù. || 2. — tentare 
aliquem. Thử phép hiền từ vuối ai. || 3. — agere. 
Làm yếu. 

+ LENITI- ES, ei, và LENITUD—0, mz, s. f. như 
Lenitas. 

LENIT — US, a, um, part. pass. Lenio. Lenilo fervo- 
re. Khi trời đã diu nắng. 

LENIUSCUL— US, a, um, adj. (ai, sự gì ) Khí hiến, 
hơi ngọt, ôm môl ít. S 

LEN - 0, onis, s. m. 4. Kẻ buôn tôi tá. 2. Xá nhân, 
khám sai. 3. Ghủ lầu xanh, thằng mỏi chài, ké 
dâm tà. 

LENOCINAMENT — UM, ¿, Ss. n. như Lenocinium. 

LENOCINAT — OR, oris, s. m. như Leno. 

LENOCINI — UM, ¿, s. n. 1. Sự buôn tôi tá. 9. Nghề 
mồi chài. 3. Sự làm tốt làm đáng, sự yéu điệu, 
sự dỗ dành, cách ăn mặc đỏng đảnh; cách 
nói hoa mĩ quá. || 3. Verba lenocimio plena. Lời 
ve vẫn. 

LENOCIN — OR, aris, atys sum, ari, d. 1. Làm nghề 
môi chài, làm mối manh. 2. Dö dành, làm cho 
phải lòng, ve vào. 3. Dọn cho xinh tốt, làm cho 
ra vẻ vang, thêm, giúp. 4. Gin hót, mua lòng. 
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bom, phính phờ, vuốt ve. || 9. Forma lensci- 
nans. Nhan sắc làm cho người ta phải lòng. || 
3. — formæ. Thêm tốt lành. — libro. Làm cho 
sách ra hay hơn. Lenocinatur gloriæ men Ku 
thêm sáng danh tôi. 


LENONIC - È, adv. Như thằng mồi chài, cách như 
môi dong sự trai gái. 

LENONIC — US, a, um, và LENONI - Us, a, um, adj. 
(ai, sự gì) Thuộc về môi chài, ve vào, dé dành, 
hư nét. Lenoniæ ædes. Nhà thỏ, lầu xanh. 

1° Lens, lend e, s. f. Trứng cháy (hay là rån ). 

2° Lens, lent —:s, s. f. 1. Phan đậu. 2. Phù binh. 

LENTAT - US, đ, um, part. pass. Lento. ( giống gì) 
Đã chịu uốn, đã chậm lại, đã ngớt. 

LENT — È (2%s, issimè ), adv. 1. Cách chậm chap, 
cách đủng đỉnh, thong thả. 2. Cách trẻ nái, 
cách biếng nhác, cách nhịn nhục. || 1. — naset. 
Sinh ra muộn, hậu sinh. Zentissimė mandere. Ăn 
chậm lắm. — cadere. Riu ríu ngå. ||2. — dicere. 
Biếng nói. — ferre. VYững lòng nhịn. 

LENT — E0, es, ere, n. def. 1. Ò chậm chap, dáu 
dầu, ngớt đi. 

LENTESC - O, 2$, ere, n. def. 1. Ra giớo giai, nên 
dễ uốn, quánh lại. 2. Chậm lại, dáu dấu, diu 
lại, nguôi đi. 

LENTICUL — A, æ, s. f. 1. Phan đậu. 2. Đĩa. 3. Thứ 
đá ngọc.4.Dấu, đám bớt, dém nơi mặt, nốt ruồi. 

LENTICULAR - IS, e, và LENTICULAT — US, d, um, ad). 
1. (ai, sự gì) Thuộc về phan đậu. 3. Có hình 
phan đậu. 3. Có dém nơi mặt, có đám bót. 

LENTICUL0S — US, 4, um, và LENTIGIN0S — US, đ, vm. 
adj. (ai, sự gì) Gó nhiều dém nơi mặt. 

LENTIG - 0, inis, s. f. Bém nơi mặt, đám bớt; nốt 
ruồi nơi mặt; nốt ruồi trên mình. 

LENTIP — ES, edis, ad]. cả ba giống. (ai, sự gi) Bi 
chậm, chậm chân, chày. 

LENTISCIF — ER, erg, erum, adj. ( nơi nào ) Sinh ra 
giống cây chò. 

LENTISCIN — US, o, um, adj. ( sự gì) Thuộc vẻ 
giống cây chò. 

LENTISC — UM, ¿, S. n. và us, ft s. f. 1. Gong cây 
chò; vân hương thụ. 9. Gỗ chò. 3. Hạt quả chò. 


LENTITI - A, #, S. f. 1. Sự gio quánh. 2. Sự dě uốn. 
LENTITI - ES, e, s. f. Sự mềm, sự dë dát (các 
giống kim ); sự dë uốn. — auri. Sự kim tương. 


LENTITUD - 0, inis, s. f. 1. Sự giẻo giai, sự dé uốn, 
sự quánh lại. 2. Sự châm chap, sự biếng trẻ, 
sw đúng dinh. || 3. — animi. Tính lơ ngo. tính 
hẳng hờ. 


D. 1,5... 6. 
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Lent - 0, us, are, a. 1. Uốn, giương. 2. Khoan 
giãn, dùi dång. || 1. — arcum. Giương cung. || 
2. — bella. Giai giảng việc đánh giặc. 
T.ENXT-0R, oris, s. m. 1. Tinh dẻo, sự dễ uốn, sự 
quánh. 2. Sự déo dai các giống lỏng, sự nhớt 
nhao. || 2. — picis. Sự nhựa thông dẻo quánh. 
ELENTULIT-AS, atis, s. f. Sự kiêu ngao họ Lentulô. 
LUENTUL-US, a, um, adj. dimin. bởi 


Déo, dẻo quánh, dẻo dai, mềm, dë uốn, dễ 
dát. 3. Bền, giai, lâu dài. 3. Chậm chạp, muộn, 
chày, lâu, làm cho chậm lại, đẳng đỉnh, biếng 
trẻ. 4. fig. Nguội lạnh, lần thản, lơ ngơ, bäng 
hờ, vô tâm vô tình, hàn tính, phẳng lặng. || 1. 
lentum flagellum. Roi déo. lentum argentum. 
Bạc dě dát. Lenta pix. Nhựa thông déo quánh. 
|| 2. Lentæ vivacitatis fera. Muông sống giai. 
Lentis ignibus marcerari. Phải lứa đốt dän || 3. 
Lento passu v. gradu. Chậm chân, thủng thỉnh. 
— in coquendo. Chiu nấu lâu mới chín. Ponde- 
ra lenta. Gánh nặng đi lệ kệ. || 3. Lentum mar- 
mor. Biển lặng. — in dicendo. Nói cung lôi 

. thôi. Lenta pectora. Những người vô tâm vô 
tình. Nimiùm —ezistmor. Người ta ké tôi là 
kẻ vò tâm. Lenti spectamus hostem. Ta cứ làm 
ngơ mà xem quân giặc. Zentæ adversus impe- 
ria aures. Tai chẳng mån nghe lời truyền. 


LENULL-US, ¿, s. m. đimin. Leno. 
LENUNCULARI-US, 2, s. m. Lái đò, lái thuyền. 
LENUƯNCUL-US, :, s. m. dimin. Lene và Leno. 
LEN-US, :, s. m. như Leno. 


4° LE-o, onis, s. m. 1. Sư tử. 2. Lët sư từ. 3. 
Tôm bom 4. Ngọ (là dấu thứ năm trong hoàng 
đạo \. 3. fig. Người mạnh bạo. || 5. Zn pace leo- 
nes, in prælia cervi, Khi bằng yên hoá ra sư tử, 
khi giặc giả hoá ra nai. 

2° + L-E0, es, evi, etum, ere, a. (chẳng quen dùng). 
như Deleo. 

LEONIN-US, 4, um, adj. ( sự gì) Thuộc về sự tử, 
giống như sư tử. Leonina socielas. Phường có 
một bên lấy hết lãi, còn bên kia chiu thiệt hết. 

LEONTIC — E, es, S. f. Thủy cân hoang. 


LEOXTI-o8, ¿, $. m. Thứ ngọc thạch vån vên như 
đa sư tử. 


LEONTOPETAL-0N, ?, s. n. như Leontopodion. 


].EONTOPHON-US, i, s. m, Sâu nhỏ kia ( thịt nó là 
thuốc độc cho sư tù). 


LEONTOPODI-0N, ?. s. n. Chiếu thú. 
LEDPARDIN-US, đ, om, ad}. (sự gì) Thuộc về báo tir. 
L§0PARD-D5, i, s. m. Báo tử. 


LEP-AS, adis, s. f. Thứ cá kia. 

LEPID-ÈE (rs, issimè), adv. Cách vui, cách đẹp, 
cách lịch sự, cách khôn khéo, cách tuyệt hảo, 
phải thẻ, hay. — intellexisti. Anh đã biểu rồi. 
— pensum qccurare. Làm việc mình cho hån 
hoi. — mihi omnia eveniunt. Các việc tôi ra 
xuôi như ý. Lepide! Tốt bặƯ Hay! — ludere. 
Nói đùa khôn khéo. 


LENT-US, a, um (ior, issimus), adj. 1. (ai, sự gì) ` LEPIDI-UM, ?, s. n. Thứ đình lich. 


LEPIDOT-ES, æ, s. m. Đá ngọc kia. 

LEPIDUr-È, adv. dimin. Lepidè. 

LEPIDUL-US, a, um, adj. dimin. bởi 

LEPID-US, a, um (ior, issimus), adj. tri acc. cùng 
ad. 1. (ai, sự gì)Khòn khéo, hay, vui; hån hoi, 
lịch sự, xinh tốt, vẻ vang. 2. May, có phúc, 
khước. 3. Hiền lành, nhu mì, dượm dë. || 1. 
Lepidum dictum. Lời giều khôn. — versus. Thơ 
hay. Lapida fama. Tiếng tốt. || 2. — nuntius. 
Tin vui. — dies. Ngày may. ||. 3. O lepidum 
patrem! Ô cha hiền lành dường nào/ 

LEP-IS, idis, s. f. Vảy, mu, dôi mồi. 

LEPIST-A, e, s. f. Bình tích thủy dùng trong chùa. 

LEP-OR, oris, và os, oris, s. m. 1. Duyên, hình tốt 
lành; sự đẹp lòng, sự vui chí, sự hay, sự vẻ 
vang. 9. Sự vui tính, tính vui, sự biết nói doa, 
lời giều khòn khéo, sự ý chỉ, ý vị mặn mùi. |' 
4. — ridens pavonum. Màu lần con công. Fons 
leporum. Mạch các au vui. || 3. — non scurrilis. 
Sự vui hán hoi cháng pha trò. — sermonis. 
Cách nói ý vị khôn khéo. Zepos facetiarum. Lời 
giéu hay. 

LEPORARI-UM, ¿, S. n. Vườn cây rào dé thả con thỏ. 

LEPORIN-US, a, um, ad]. (sự gì) Thuộc về con thỏ. 

LEPORIS, gen. Lepor và Lepus. 

LEP-0S, oris, s. m. như Lepor. 

LEPR-A, æ, s. f. và Æ, arum, s. f. p: Bệnh húi, tật 
phong, đơn phong. 

LEPROS-US, 4, um, adj. 1. (ai, sự gì) Có tật phong. 
2. fig. Hư thân, hoang dâm. 

LEPTOPHYLL-UM, ?, s. n. Thứ yết tử thảo. 

LEPT0PSEPI-US, ‡, s. m. Giống bạch ngọc. 

LEPTOR-AX, agis, S. f, Thir quả nho nhỏ hạt. 


Ler — us, oris, s. m. 1. Con thô. 3. Thứ cá giống 
thần lån. 3. Giống cua kia. 4. Đống sao kia. || 
1. fig. Aliis leporem ezrcitare. ES ví) Dem thịt 
cho hùm ăn. 


LEPUSCUL - us, ?, s. m. Con thỏ con. 
LERI - A, orum, s. n. p. lien vàng noi áo đàn bà. 
83 
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Ï.ksBIAC — US, a, um, adj. (giống gì) Thuộc vé gò į LEUCONIC— UM, ?, và LEUCONI— um, :, s. n. Lông 


Lesbô. 

LESBI - UM, ¿, s. n. 4. (vinum) Rượu gò Lesbô. 2. 
‘vas! 8iống bình dân Lesbô làm. 

LvSBI—US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc vè gò 
Lesbô. 

LESB0 — us, a, um, adj. như Lesbius. 

LESä - UM, ?, S. n., US, 2, và US, és, s. m. Tiếng 
kêu khóc khi căt xác. 

+ LETAptLts, etc. như Lethabilis, etc. 

LETHABIL - 1S, @, và LETHAL — IS, e, adj. 1. (ai, sự 
gì) Hay sinh chết, làm cho chết. 2. Giết, sát 
nhân. 3. Hay chết, hay qua hay hư. 

LETHZ - US, 4, um, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc về 
Am phủ. 2. Làm cho ngủ, làm cho vong kí. — 
tyrannus. Diêm vương. 


LETHALIT - ER, adv. Cách độc hay sinh chết. 

LETHARGI— A, æ, S. f. Trầm mặc. 

(o LETHARGIC - US, a, um, adj. (ai, sw gì) Thuộc 
về trầm mặc, có máu trầm mặc. 

2° LETHARGIC — US, 2, s. m. Ké phải trảm mác. 

LETHARG - US, 2, s. m. Tràm mặc. Lelhargo oppres- 
sus. Phải trầm mặc. 

+ LETHAT — us, a, um, part. pass. Letho. 

LETHIF-ER, era, erum, VÀ LETHLFIC-US, 4, um, adj. 
4. (ai, sự gì) Làm cho chết, hay sinh chét, 
giết. 2. Thuộc về sự chết. 

+ LkTH - 0, as, are, a. Giét. 

Lern - UM, °, và LET-UM, +, s. n. Sự chết, sự 
lâm chung. Lethum ferre alicui. Giết ai. Lethum 
sibi parere. Tự vẫn. Letho dati. Các kẻ chét. 


Le - A, æ, S. f. Dặm, đổi đàng, thôi đàng. 

LEUCACANTH — A, æ, s. f. Bạch từ. 

LEUCACHAT - ES, æ, s. m. Thứ bạch mã näo. 

[EUCANTIIEM-IS, idis, s. f. và ON, 2, s. n. Hoa cúc. 

LEUCANTH — ES, is, s. f. Mạc kỉ thảo. 

LEUCANGILL - 0s, ?, S. f. Thứ bạch thỏ. 

]¿yUcASP-Is, idis, s. f. Cơ linh Macêdonê có thuản 
trắng. 

LEUC —E, es, s. f. 1. Thảo kia. 2. Cây đẻ. 3. Củ 
cải hoang. 4. Tật tỏ dia, lang ben. 

LEUCOCIRYS — US, ¿, s. m. Bạch thạch ngân. 

LLEUCUOCoM - 0S, ¿. $. f. Cây thạch lựu trắng lá. 

LEUC0C0 — um, ¿, s. n. Thứ rượu trắng kia. 

LEUCOGÆ - A, #. s. f. như Galactites. 

LEUCOI - 0N, ?, s.n. Yên chỉ hoa. 


LEUC - on, ¿, s. n. Giống chim cò trång, lô tư. 


chiên. 
LEUCONIC — US, a; um, và LEUCONI — US, a, um, adj. 
(sự gì) Thuộc về lông chiên, bảng lông chiên. 
LEUCONOT-US, ?, s. m. Gió tây nam. 
LEUCOPHEAT-US, a, um, adj. (ai) Măc áo xám tro. 
LEUC0PHZE — Us, 4, um, adj. ( giống gì) Có sác xám 
tro, mốc móc. 
LEUCOPHOR — ƯM, ¿, s. n. 1. Bảng sa. 2. Thứ keo 
dùng mà thiếp vàng. 
LEUCOPHTHALM— US, ¿, s. m. Thứ đá ngọc kia. 
LEUCROCOTT - A, æ, s. m. Loài vật bày đặt kia có 
đầu lạc đà và mình sư tử. 
LEUNCUL - US, ¿, s. m. Sư tử con. 
LEYABIL — IS, e, adj. (ai, sự gì) Chiu đỡ được. 
chịu vợi được. WO 
LEVAM-EN, inis, và LEYVAMENT-UN, +, $. n. và LEVA- 
TI-0, onis, s. f. 1. Sự nâng đỡ (gánh), sự nhắc 
lên. 2. fig. Sự đỡ, sự giúp đỡ, sự vợi, sự bót, 
sır làm cho nhẹ, sự yên ủi; sự gì đỡ, sự gì 
yèn úi, lời yên ủi. || 1. Zevatiome periculi. Bởi 
cất sir cheo leo. || 2. Esse løramenfs y. Pra'stare 
levamentum. D (ké liệt). 

Levart - oR, oris, s. m. Ké dö, ké căt. ké trộm 
cáp. 2. fiy. Kẻ yên úi, kẻ dö. 


+ LEVENN - A, æ, s. m. Người nhẹ da. 

Levi, perf. Lino. 

LEVIATHAN, s. m. indecl. 1. Cá voi. 2. Bong dia 
nguc, qui. 

LEVICUL - US, 4, um, adj. (ai, sự gì) Vát vãnh, 
låt nhåt, nhỏ mon, chẳng trọng. 2. Hơi nhe da. 

LEVIDENS - 1S, e, adj. ( sự gì) Méng, dot mỏng. 
thưa.— vestis. Áo mông. Fig. Levidense munu- 
sculum. Của lẻ nhỏ mọn. 

LEYIFin - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Hay thất tín. 

LEVIGATL - 0, onis, s. f. Sự bào, sự dëo, sự làm 
cho lăn. 

+ LEVIGAT-0R, oris, s. Mm. Ké bào, kẻ chuốt, kẻ làm 
cho làn. 

LEVIGAT — US, 4, um, parl. pass. bói 

Levie — 0, as, avi, atum, are, a. 1. Béo, bào, vót, 
vac, chuốt, làm cho làn. 2. Nghiền tán, đảm 
ra mat. || 1. — cote. Mài.— alvum. Nhuán tì vị. 
Vimen cultro. Vót mày. 

LEYIP - Es, edis, adj. cả ba giống. (ai, vật gì, sự 
gì) Nhe chân, chạy lanh, lanh chai. mau kip. 

Lev - iR. mis m. Anh chồng. 

1° Lev - Is, e, và LEV—IS, e (ior, issimus ), adj. 
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4. (ai, sự gì) Làn, trơn, bàng phẳng, dā chiu 
bào; đã chịu chuốt, đã đánh bóng lọng. 2. 
Nhãn da, chẳng có lông (tóc, râu). 3. Tron 
nhảy, trơn lớn. 4. Đã chịu tán mại. 3. fig. 
Yêu điệu, êm ái, hoa hoè, xuôi trơn. || 2. — 
coma pectine. Tóc đã chải mườn mượt. — 
frons. Trán lần. Leve marmor. Đá hoa lần. Le- 
via arma. Khí giới sáng. || 2. — juventus. Kė 
đang trẻ chưa mọc râu. — sener. Người già 
sói đầu. Leve caput. Đầu đã gọt. || 3. — via. 
Đàng trơn nhảy. || 5. Sectari levia. Tìm kiến 

nói hoa hoè. 

2° Lev —IS, e ‘ior, issimus), ad]. trị gen. 1. (ai, sự 
gì) Nhe, nhẹ nhàng, chẳng nặng. 2. Lanh chai, 
nhe nhẽ, mau kíp. 3. fo. Nhẹ, chảng mạnh, 
chàng nặng, chẳng khó, chàng có hệ, nhỏ mọn, 
it, kém. A. Nhe, sẽ, êm ái, diu dàng, dé nghe, 
dễ chịu. 3. Dễ dàng. hiển lành. 6. Nhẹ (tính), 
yếu, hèn; mọn mar, chàng bền, hay dòi, vô 
ích, đối trá, phù vàn. || 1. Zeve onus. Gánh nhẹ. 
— armatura. Binh có khi giới nhẹ. — cibus. Bô 
ăn nhẹn tiêu. ||2.— cervus. Con nai nhẹ chạy. 
|| 3. — terra. Đất kém, bạc điền. Zeve vinum. 
Rượu nhẹ. Leve prælium. Trận nhỏ. Leve opus. 
Việc dê. Leve vulnus. Dấu nhẹ. — reprehensio. 
Sự quở qua vậy. Leni de causå. Vì lẽ nhỏ mọn. 
Leubsiná esse pecunid. Được ít tiền lắm. — 
opum. Được ít của cải. || 4. — susurrus. Tiếng 
róc rách, tiếng xấm xuất.— aura. Gió hay hảy. 
— odor. Mùi man mát. Leviora loca. Những 
nơi lành khí hơn. || ä. Alicui se concinnare le- 
rem. Âu ở vuối ai cách dé dàng. || 6. /n levi 
habere. Lấy làm hèn, lấy làm thị thường. Zevi 
hrachio agere. Làm yếu tay. — ad honesta seu 
prava. Dé chiều vẻ đàng lành hay là về đàng 
trái, nhẹ dạ nhẹ trí. 

LEYISOMN — US, a, um, adj. (ai, vật gì ) Tỉnh ngủ. 

Lët - A, #, S. m. Người họ ông Lêvi, ké làm 
việc trong đền thờ thành Jêrusalem; thày có 
chức trong thánh Yghêrêgia. 

4° LEVLT — AS, alis, và LEÆVIT - AS, di, s. f. Sự lần, 
sự trơn, sự bảng phẳng; sự xuôi trơn, sự trơn 
lớn.—specuii. Mặt gương lần. Levitate lubricus. 
Trơn nhẫy. Verborum —. Cách nói xuôi trơn. 

9° LEVIT - As, atis, s. f. 1. Sự nhẹ, sự chẳng nặng. 
2. Sự nhe, sự lanh chai, sự mau chân. 3. Sự 
lay lác, sự nàng lên. 4. fig. Sự nhẹ tính, tính 
lát ler lät lướng; sự hèn mọn. || 1. — armorum. 
Sự khí giới nhe. || 2. Volucri levitate ferri. Bay 
nhe kíp. || 3. — ubi libera non est. Anh chẳng 
cựa được mặc ý anh. || 4. Mobilitate et livitate 
animi. Bởi nó thất thường nhẹ tính. 


LEX 

LEV — ITER (2s, issimè ), adv. 1. Cách nhẹ, cách 
chẳng nặng, cách chẳng mạnh. 9. Ít vấy, vừa 
vậy, òn, qua quít, sơ suất. 3. Cách đẻ, chẳng 
khó. ||1. — ø⁄zepaze. Quở thoáng qua., || 9. 
attingere. Nói đến qua vậy. — curare. Chẳng 
lo đến (sự gì) là mẩy. || 3. — ferre. Chịu bảng 
lòng. . agn. Tôi mạnh khoẻ. | 

LEVIT - ES, æ, s. m. nhu Levita. 

Leute — US, a, um, adj. (ai, sự gì ( Thuộc vè ho 
ông Lêvi, thuộc về các thày lêvita; thuộc vẻ 
thày clêricô. Liber —. Sách nói vẻ các thày 
làvita (là quyền thứ ba trong bộ kinh thánh). 

Levit — 1S, idis, s. F. Họ ông Lêvi, dòng các thày 
levita. 

Levimiss - A, æ, s. f. Người nữ về họ ông Lêvi. 

LEVITUD — 0, 2s, s. f. như 1° Levitas. 

LEYIUSCUL — US, d, um, adj. dimin. 2° Levis. 

1° Lev - 0, và LÆæv-— 0, as, avi. alum, are, a. Bëo, 

bào, san, đánh cho lần, làm cho bảng phẳng, 

đánh bóng Jong, chuốt. — os. Cao râu. Fig. — 
aspera. Sửa những tiếng trắc trong bài. 


2° LEV—0, as, avi, Gium, are, a. 1. Nhắc lên, 
nâng lên, đỡ, kéo lên. 2. Giúp đỡ, gö, cất 
gánh, yên ủi, làm cho nhẹ. 3. Gảt, phá, làm 
hư, làm cho tan. 4. Chữa đã. 5. Bót, vợi, 
giảm, chế, đỡ, đã, giãn bớt. || 1. — in sublime. 
Dem lên cao. — vexilla. Kéo cờ lên. — se, 
Chối dậy. — se alis. (chim ) Cất lên. — mem- 
bra baculo. Di chống gậy. || 2. — vincula. Tháo 
xiếng. — fasce aliquem. ất( gánh cho ai. — se 
tá. Tự vẫn. — ægritudine aliquem. Yên ủi ai 
đang âu lo. — dentes acu. Lấy kim mà via 

.. tăng. Difficultas omnis levatur. Chàng còn ngăn 
trở gì nữa. || 3. — suspicionem. Làm cho người 
ta bỏ sự hồ nghỉ. — crimen. Phá điều cáo (hay 
là làm cho nó ra nhọ). Multa promissa fidem 
levant. Hứa nhiều điều thì người ta mất tin 
(hay là bớt tin ). — viam sermone. Truyện trò 
doc đàng đỡ buồn. || 4. Fomenta nil leuantia. 
Những thuốc chẳng có sức gì. || 5.—curas. Bö 
lo, bớt lo. — tædium. Giải phiền. — morbi 
vim. Bót sức bệnh. 


+ Lev - OR, oris, s. m. như 4° Levitas. 


Lex, leg-is, s. f. 1. Luật, lề luật, luật lệ, luật 
phép, lệ; sách luật; thé thức, sắc chỉ, chiếu, 
lệnh truyền. 2. Điều cần, dën buộc, điều 
giao, giao ước. 3. fig. Mẹo, mẹo mực, lề lới, 
luật phép, môn mạch, niêm luật, kiểu, máu, 
4. Thứ tự, lần lượt, chế độ. It. Legem ferre 
v. condere. Lập luật. Legem abdicare v. abroga- 
re. Bãi luật. Zege v. Legibus. Cứ luật, chiếu 
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luật. Lege agere cum aliquo. Tranh tụng vuối 
ai. Legem sibi statuere. Ra luật cho mình, buộc 
mình. Zege sud uli v. vivere. Ở thong dong mặc 
ý mình. ||2. Lå lege ut, v. Hrs legibus ut... 
Buộc điều này là... Pax in eas leyes data est. 
Đã cho hoà song buộc bây nhiêu dën. ||3. 
Secundùm grammaticam legem. Cứ mẹo tiếng. 
Hanc ad legem formanda oratio est. Phải cứ mẹo 
äy mà sửa kiểu nói. ||4. Sine lege. Bậy bạ. 
Legem dare capillis. Chải đầu cho tiêm tất. 

LEXIC-oN, 7, s. n. Tự vị nhỏ, tự vị. 

LEXIDI-ON, ¿, $S. n. Tiếng, lời. 

LEXIPYRET-US, a, um, adj. (giống gì) Trừ sốt, cất 
cơn sốt. 

LEX-IS, eos, S. f. Tiếng, lời. 

LIACUL-UM, ¿, S. n. 1. Võ đập.2. Cái bay. 

LIBACUNCUL-US, 2, S. m. dimin. Libum. 

LIBADI-UM, i, S. D. Tuc đoạn, thường sơn. 

LIBAM-EN, inis, và LIBAMENT-UM, ¿, S. n. 1. Sự đỗ 
giống gì khi toan tế lề, sự giáng thần, của giáng 
thản. 2. Của lễ, của dâng; của uống, rượu. 
3. fiy. Sự ướm thứ, sự ném, của đầu mùa. 
|| 1. Numini libamina solvere. Giáng thân. || 2. 
Libamina uberis. Sữa con thơ bú. ||3. L'bamen 
idare ex aliquå re, Cho coi thir sự gì. 

LIBANI-0S, i, s. m. Thứ cày nho kia. 

LIBANoCnR-0S, ¿, s. m. Đá ngọc có sắc nhũ hương. 

LIBANOT-Is, idis, s. f. Ai hương thụ. 

+ Liraxort-vs, 7, s. m. như Libonotus. 

LIBAN-US, i, s. m. 4. Cây sinh nhũ hương. 2. 
Nhü hương. 

LIBARI-US, ¿, s. m. Kẻ làm hay là bán bánh ngọt. 

LIBAT:-0, onis, s. f. Sự giáng thần, của giáng thần. 

[IBATORI-UM, ¿, s. n. Bình dùng mà giáng thần. 

LLIBAT-US, a, um, part. pass. Libo. 1. (ai, sự gì) 
Đã chịu đỏ mà tế lẻ. 2. Đã chịu thứ. 3. Đã chịu 

_lẩy bởi. 4. Đã chịu bớt, đã chịu cất, đã chịu 
đúng. ||3. — ex divinitate animus. Linh hồn 
bởi chất phác đăng tạo hoá mà ra ( điều roi). 
IA Libata virginitas. Sự đồng trình (ai) dä 
xâm phạm. 

LIBELL-A, æ, S. f. 1. Dong tiền Rôma (vừa một 
us ). 2. Sự được lĩnh hết gia nghiệp. 3. Hòn 
chì, thước thăng bàng. ||4. Ad 06m sihi 
deberi. Phải nộp cho mình hết (cho đến một 
đồng). ||3. Ex libellå hæres. Được lĩnh hết gia 
nghiệp (ai). ||3. Ad libellam collocare. Đặt cho 
bảng bặn. : 

LIBELLAR-IS, e, adj. ( sự gì) Thuộc vẻ sách, thuộc 
về số. Libellare opus. Sách. 
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LIBELLARI-UM, ?, s. n. nhw Librarium. 


LIBELLATIC-I, orum, s. m. p, Những hôn đạonhát 
gan mua tờ quan làm chứng mình đả tế but. 


LIBELLENS-ES, um, s.m. p. Quan nhận bản tấu vua. 


LIBELLI-0, onis,s. M. 1. Kí lục, nhà tơ. 2. Kẻ đem 
thư. 3. Kė sao bán, kẻ bán sách củ. 


LIBELLUL-US, ¿, s. m. dimin. bo 


LIBELL-US, ?, s. m. 1. Vỏ cây ( thuở xưa dùng mà 
viết sách). 2. Sách nhỏ, quyền, văn thơ. 3. 
Thư", thư từ, từ, phiếu. 4. Bo, số sách, só 
trường biên. 3. Đơn, đơn kiện, đơn từ. 6. Tờ 
quải niêm, tờ yết thị. 7. Tờ cáo, tờ đòi đến 
nha môn. 8. Thị, bảng, bảng cấp. 9. Bản tấu, 
só. 10. Hàng sách, nhà bán sách. ||2. — fa- 
mosus. Quyên sách báng bỏ. In. — accusata- 
rius. Trạng cáo. ||9. A libellis. (quan) Nhận 
bản täu. Libellos porrigere. Dàng các bản tấu. 
||40. Te in ommbus libellis quæsivimus. Ta đã 
tìm ( sách ) anh trong các hàng sách. 

LIB-ENS, entis (libent-ior, issimus ), adj. cà ba 
giống. Cam lòng, vui lòng, bång lòng, sản lòng, 
đành lòng, vui vẻ, ưng thuận, săn sóc. Kon 
modo patienti sed libenti animo parere oportel. 
Chiu phép mà vâng lời chẳng đủ, lại phải vâng 
cho vui lòng. Me libentissimo facies. Anh có 
làm thì tôi rất bàng lòng. Libenti animo. Bằng 
lòng. Libente illo. Nó thuận. — facere. Bàng 
lòng làm. Libentem facere. Làm cho (ai) ra 
vui vẻ. 

LIBENT-ER /¿ùs, issimè ), adv. 4. Cách vui lòng, 
bàng lòng, cam lòng, cam, cách sản sàng. 2. 
Phải thé. ||1. — facere aliquid. Làm sự gì vui 
lòng. — in os accipi. Bùi miệng, êm giọng, 
ngon. — beneficium accipere. Chịu op cách vui 
lòng. ||2. — eœnare. Ăn bữa tới phải thé, ăn. 
no nê. 

LIBENTI-A, æ, S. f. 1. Sự vui lòng, sự vui vẻ, lòng 
vui chí, sự cam lòng, sự bàng lòng. 3. Sự thanh 
tao, phép lịch sự. 

4° LIB-ER, ri, s. m. Rượu. 

2° LibB-ER, et, s. m. như Liberi. 

3° LiB-ER, era, erum ¿770? errimus), adj. trị gen. 
hay là abl. cùng å. 1. (ai, sự gì) Ò bậc thong 
dong, chẳng phải làm tôi, thánh thơi, thong 
thả, xong mình, nhiêu, nhưng. 3. Xóng xà. 
chẳng về quyền ai, tuyển ven, lọn vẹn. 3. Xóng 
lòng, chẳng trắc trở, chảng vướng víu, chàng 
chịu buộc, sạch. 4. Quang què, quang đăng, 
quảng khoát, rộng rãi, mông mênh, lai láng. 
thánh thơi. 5. Ngay thật, sõ sàng, ốc sao, sẵn 
số; lông lao, lục tặc. ||†. — est qui est matre 
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liberå. Kẻ sinh ra bởi me thong dong thì cũng 
thong dong. Libera toga. Áo dài người thong 
dong được mặc. — ager. Ruộng nhưng. Li- 
berum arbitrium. Sự thong dong tự quyết. || 2. 
Libera jurisdictio. Quyền trên. Libera mandata 
canstituere. Ban tuyên quyền cho ai. ||3. — om- 
ni curå. Xóng lòng mọi sự lo lång. — d legibus. 
Ở trên lề luật? chẳng phải giữ lê luật. ||4. — 
campus. Gánh đồng quang qué. Liberiaris aspec- 
tus eat, Trời quảng đăng bát ngát. Libera fa- 
ma. Tiếng đồn thôi xa. Aura libera. Thanh khi. 
||6. Verborum licentia liberior. Lời số sàng quá. 
Literiar vita. Cách ăn ở buông tuông. 


4° LiB-ER, ri, s. m. 1. Da mỏng dưới vỏ cây xưa 
dùng mà viết, vỏ cây. 2. Sách, quyển sách, 
cuốn sách, kinh, sách vớ. 3. Quyền, phần sách. 
4. Thư, tờ, số sách, số bộ, sô trường biên, 
bài đã viết vào tờ, vö viết, nhật kí. 5. Sác, 
chiếu, chỉ. 6. pl. Sách chép các lời bà bóng 
hay là thày bói đã nói. || 4. Obduruntur libro 
quò sint d friore tutiores. Đã bọc vò cây cho 
chúng nó khỏi rét. 9. Libros legere v. volvere 
v. evolvere v.peruolutare. Xem sách, dë sách. 
Libros scribere v. conficere v. componere Y. exa- 
rare. Chép sách, don sách. Libros edere v. emit- 
tere. In sách. || 3. Tres libri confecti sunt d me 
de naturå deorum. Tôi đã dọn ba quyền về bản 
tính các but thần. || 5. — principis severus. 
Chi vua ra thì nhặt. || 6. Ob prodigia libros adire 
jussus est. Vì các điểm lạ cho nên có lệnh truyền 
cho kẻ ấy đi xem sắm kí. 

LIBERALI-A, um Và orum, S$. n. p. Lé but Bacchô. 

LIBERAL-IS, e (?0?, issimus ), adj. 1. (ai, sự gì) 
Thuộc về kẻ thong dong, thuộc về sự thong 
đong. 2. Xứng kẻ thong dong, xứng người 
sang, thánh thơi, rộng lượng, phi phàm. 3. 
Tử tế, xứng đáng, lịch sự, hàn hoi, rắn rỏi. 
4. Rộng rãi, hay làm phúc, thêu thảo, thảo lảo, 
khoan dong, hiền từ. || 5. Bội hậu, đầy, đầy 
đẫy, nhiều, dư dät || 4. Spes liberalioris fortu- 
na, Sự (tôi tá ) trông lên bậc thong dong hơn. 
Liberale judicium. Án tha sự làm tôi. || 2. — 
forma ~v. facies v. species. Hình dong phi phàm. 
Liberale ingenium. Độ lượng bao dong. Libera- 
les artes. Lục nghệ. Liberalia studia. Nghề văn, 
chữ nghĩa.|| 3. L'berale conjugium. Vu chồng 
xứng đôi. Factum rmmiaus liberale. Việc chẳng 
xứng mấy. UA. — ex aliorum ƒurtwnis. Của kẻ 


khác thì phát cho rộng rãi. Liberale responsum. 


Lời báo hiển lành. || 5. Liberale alimenium. 
Gủa ăn dư däi. 


LIBERALIT-AS, atis, s. f. 1. Phận người thong 
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dong; tính thong dong. 2. Cách ăn ó lịch sự, 
phép lịch sự, tính nết tử tế. 3. Sự khoan dong, 
sự hiền hoà. 4. Sự rộng rãi, tính thảo lảo, 
lòng rộng rãi. 5. Của ban, ơn huệ, ơn lành, 
ơn rộng rải, của phát chản bản, của nghĩa 
thương. It. Vir magnå liberalitate. Người độ 
lượng bao dong. || 5. Liberalitatis decima pars. 

- Mười phần của ban lấy môt. 

LIBERAL-ITER (ris, ;sSữn2), và [IBER-È ( 228, issi- 
mè), adv. 1. Như người thong dong, cách 
xứng người sang, cách hån hoi, cách tử: tế, 
cách phải thê. 2. Cách rộng rãi, cách trọng thẻ, 
cách dư dåt, bòi hậu, đầy dảy, nhiều. 3. Tô 
tường, số sàng, rö ràng, cách thật thà. 4. 
Cách vui lòng, cách hiền hoà, cách rộng dong. 
5. Cách xóng xả, cách thanh nhàn, mặc ý 
mình. || 1. — se oġlectare. Giải trí cách hån 
hoi. || 2. — accipere convivas. Hậu đãi khách. 
— polliceri. Hứa nhiều. || 3. — odisse aliquem. 
Ghét ai tỏ tường. — dicere. Nói số sàng. || 4. 
— servire alicui. Giúp ai cho hết lòng. || 5. — 
respirare. Thờ khí thảnh thơi. — vivere. O 
xóng mình, ở mặc ý mình. 

+ LiBERASSo, thay vì Liberavero. 


LIBERATI-O, onis, $. f. 4. Sự chữa khỏi, sự luận 
tha, sự nhiêu. 2. Sự được khỏi, sự được tha. 
|| 1. Liberationem debitori legare. Làm chúc 
thư tha nợ. || 2. — culpæ. Sự khỏi tội. 


LIBERAT-OR, oris, s. M. (RX, ricis, s. f.) Kế cứu 
chữa, kẻ cứu chuộc. — øaz¿e. Kẻ cứu dân 
độ thế. 

LIBERAT-US, a, um, part. pass. Libero. 

LibEhR-È, adv. nhw Liberaliter. 


LIBER-t, orum, s. m. p. (hiểu ngầm filii). 1. Con 
cái sinh ra bói cha mẹ thong dong, con cái. 2. 
Các con trai; các con cháu, tôn tir. 3. Con các 
loài vật. 


LIBER-0, as, avi, alum, are, a. 1. Tha sự làm tôi, 
chira khói làm tôi. 2. Cứu, cứu chuộc, cứu 
chữa, gö ra, đánh tháo, tháo ra, trang (nợ), 
liệu cho khỏi (sự gì), chữa đã. 3. Giải, tha. 
|| 1. — servos. Phóng các tôi tá. — se. Chuộc 
sự thong dong mình. || 2. — aliquem culpæ v. 

_ culpå. Gö tội cho ai. — se ære alieno. Trang 
nợ. Voto liberari, v. — se voto. Làm điều mình 
đã khẩn. — ensem uag:nd. Tuðl gwom ra. — 
urbem obsidione v.. obsidionem urbis. Giải vậy 
thành. — se onere. Gất gánh nặng xuống. — 
d morle. Cứu cho khỏi chết. Liberari febri. 
Khôi bệnh sốt. — ở servitute peccati. Chữa cho 
khỏi làm tôi sự tội. || 3. — promissa alicujus 
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Tha cho ai các điều nó đã hứa.— aliquem. Tha 
cho ai. | 

LIBERT-A, Ø. S. f. Người nữ đã khói làm Lôi. 

LIBERT — AS, atis, s. f. 1. Sự thong dong, phận 
thong dong, phép ở mặc ý mình. 9. Sự xóng 
mình, sự xóng xả, sự thong thả, sự rộng chàn, 
sự nhưng. 9. Phép ( ai được mà) làm sự gì, 
phép. 4. Sự nói số sàng, sự: ngay thật. 5. Sự 
buông tuðng, cách ở lông lao, ||1. Pro liberta- 
te certare. Bánh giặc chữa lấy sự thong dong 
mình. ||2. — ædium. Sır nhà nào chàng phải 
chịu sự gì nặng. Vera — in servilio Dei stal. 
Sự xóng lòng thật ở tại làm tôi Đức Chúa Lời. 
||3. Dare lihertatem fandi. Ban phép nói. || 4. 
Libertatis penas pendere. Phải phạt vi đä nói 
sð sàng. 

LIBERTIN - A, Ø, S. f. xem Liboertinus. 

†LIBERTINIT-AS, alis, s. f. Phận kẻ đã khỏi làm tôi. 

LIBERTINI— UM, ¿, $. n. Phần cơ nghiệp ké phóng 
tôi tá lối lại cho nó. 

4° LIBERTIN-US, g, um, adj. (ai, sự gì ) Thuộc về 
kẻ đã khỏi làm tôi. Libertina conditio. Phận 
kẻ đá khỏi Dm tôi. Libertino milite uti. Mộ 
những linh mới khỏi làm tôi. 

de LIBERTIN-US, į, s. M. (A, #, S. f.) 1. Con kẻ đã 
khỏi làm tôi. 2. Ké đã được tha sự làm tôi. 
3. fig. Kẻ xấu nét, ké buông tuỏng. | 

LIBERT-0, as, are, a. Phóng tôi tá, tha làm tôi. 

LIBERT-US, ¿, S. m. Kẻ đã khỏi làm tôi. 

ILIBkscIT, thay vì Libet. 

LIB-ET, uit VÀ ilum est, ere, n. def. unip. tri dat. 
Bep lòng, vira lòng, vira Ý, chiu wa, chiu wng, 
chịu muốn, chịu định, nên. Ut libet agere. 
Làm theo ý mình. Ut libet (agas). Mặc ý anh. 
Minbnùm decet — cui multùm licel. Ké có quyên 
lớn thì chảng khá theo ý mình nhiều. Libet 

„scire. Tôi muốn biết, Non libet phữa scribere. 
Tôi chẳng thèm chép nhiều bon, 

Liek-um, i, s. n. Bình đồ rượu giáng thần; của 
giáng thần. 

LipiniNis, gen. Libido. 

LIBIDIXIT-AS, atis, s. f. như Libido. 

LIBIDIN-OR, aris, alus sum, ari, d. Ăn ở buông 
tuồng, theo tính mê đám, chơi ác. 

IaBipiNoS-E (225), adv. 1. Cách theo thích mình, 
cứ ý mình, cứ tình mình, cứ kệ mình. 2. Cách 
mô đâm, cách hoang đàng. ||1. — interficere. 
Ba sát. 

LIBIDINOS — US, a, um (ior, issîmus), adj. 1. (ai, sự 
gì) Theo thích mình, theo ý mình. 2. Mê man, 
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thích låm, khao khát. 3. Xău nét, trai gái, 
buông tuóng, hoang đàng, mê dâm đục. || 1. 
Libidinosna sententia. An (quan) cứ ý mình mà 
khép. ||2. — elogwenfiz et gloriæ. Tham sự lợi 
khảu và cầu danh vọng. || 3. — caper. Dê đực 
lăng đú. 


LiBip-0, ¿2s, s. f. 1. Y muốn, thích riêng, š riêng. 


tư ý, tư tình, tình ý. 2. Tính mê, sự mê 
muốn, sự khao khát, sự ước ao lắm. 3. Sự 
mê đảm. sắc dục, lòng dục, sự buông tuống. 
sự hoang đàng, tính lãng loàn. ||1. Libidine, 
non ordine agere. Ba ăn bạ nói chàng cứ lè 
phái. ||9. Hune irridere — est. Tòi buỏn cười 
anh này. — ceaw/2s. Sự mê hát. — hona. Tính 
lành. — gratificandi. Lòng muốn giúp. — nau- 
sem, Sự lgm, sự nôn da, — urinæ. Sw láu đải. 
|l8. fn libidinibus effusus. Đã tha hồ buông tuồng. 

LiBIIN - A, X, $. f. 4. Các đồ dùng mà cất xác; 
phí tôn mai táng; sự mai táng; quan tài, nhà 
táng, nhà tạm, đòn khiêng xác, dồng củi thiêu 
xác. 2. Sự chết. 3. Nghề táng xác chét. 4. But 
nữ cai việc tổng táng. ||1. Pestilentia tanta 
erat ul — vix sufficeret. Khi ấy có dịch dữ thẻ 
ấy cho nên hầu chẳng kịp chôn kẻ chết. || 2. 
Si libitinam evaserit gen. Ví dù ké liệt khỏi 
chết. ||4. Libitinam exercere v. facere. Làm nghề 
đưa chôn xác chết. 

LipDiNARI-US, ¿, s. m. Ké làm nghề táng xác chét. 

LIBITINENSIS porla, f. Cửa đình amphithêatfô quen 
cất xác quân đua gươm đã chết. 


Lirit - 0, as, are, a. freq. Libo. 


LipIT-UM, 2, s. n. Ý, ý muốn, lòng muốn, Ur {.Ad 
1zbitem. Mặc €. mặc lòng. Pro libito. Idem. xưa 
libita erareere. Theo ý mình mọi đàng. 

+ Lisit-us, Gs, s. m. như Libitum. 

LiBð—0, as, avi, alum, are, à. 1. Giáng thàn, du 
giủng gì khi toan cúng të. 2. Tẻ lẻ, đâng (của 
gi) mà tế lễ; dàng; đó, rót, tưới. 3. Něm, thử, 
đúng, đá đến một. chút, ăn, uống. 4. Rút bớt, 
giảm, lấy ra. phá. j4. — latices. Đỏ rượu giáng 
thần. || 2. — ovis viscera. Dâng ruột chiên cho 
but. — (burg diis. Đốt nhũ hương cúng các 
but thâần.—/aerimas alicui. Khóc thương ai.— 
oscula. Hôn hít. — pateris altaria. BÒ chèn trên 
bàn thờ. || 3. — pocula Bacchi. Uống chén rugu. 
—— amnem. Uöng nước. — gramina. Àn cò Xanh. 
— limen. Vừa đến ngưỡng cửa. — summam 
arenam. Chân vừa sát mặt đất. || 4. — excellen- 
tissima ex... Lấy phản tốt nhất trong... — n- 
mini suo laudem ex aliorum laboribus. Lấy việc 
kẻ khác đã làm mà thêm danh tiếng cho mình: 
Terra libatur. Đất hao đi, đất kiệt di dần dáu. 


LIB- 

Iasonor - us, r, s. m. Gió tây nam. 

Lozrencn — US, ¿, s. m. Gió tày ghé nam. 

Lisr- A, æ, s.f. 1. Cân, một càn, sự nặng vừa 
một cân (mười hai lạng). 2. Một cân đồng 
tiền (giá độ một quan tiền). 3. Đỏ lường 
( đựng nặng vừa một cân). 4. Cái cân. A. 
Thìn ( là dấu thứ bảy trong hoàng đạo). 6. Sự 
tra khảo. 7. Sự cân thăng bảng, đố gì càn 
thăng bảng. 8. Đồ lấy thăng bảng mặt nước. 
|| 8. Ad libram. Bảng bặn. 

LIBRAL - IS, e, adj. ( sự gì ) Thuộc về cân, vừa một 
cân. 

LIBRAM — EN, inis, và LIBRAMENT - UM, ¿, s. n. 1. 
Trái cân. 2. Sự cân thăng bằng. 3. Mặt thăng 
bảng (như mặt nước), đồ lấy thăng bång. 4. 
Linh hồn đồng hồ, trái đưa đu đồng hồ; sự 
vóng våp. 3. fig. Sự cân, sự bằng nhau. 

LIBRARI — å, æ, s. f. 1. Hàng sách. 2. Tôi tá gái 
cản lông chiên mà phát cho chúng bạn kéo sợi. 

Ï,1BRARIOL — US, ?, s. m. dimin. 9° Librarius. 

LIBRARI — UN, ¿, s. n. Tú xếp só sách, bìa xếp tờ bi, 
nhà tích các só sách, só trường bièn. 

1° LIBRARI - Us, a, um, adj. 1. (ai, sự gi) Thuộc 
vë sách. 2. Thuỏc về cân, vừa một cân. || 1.— 
seriha v. seriptor. Ké viết sách. Libraria taber- 
na. Hàng sách, nhà bán sách. 

2° LIBRARI — US, ¿, s. m. 1. Ké bán sách; kẻ viết 
sách; kẻ giữ só nào, ké giữ các só một đoàn 
bình. 2. Tôi tá cát việc cho chúng bạn. 

† LIBRAT — È, adv. Cách có mực thước, cách chín 
chân, cách ý tứ. | 
LIBRATI—O, onis, s. f. 1. Sự đó cho càn. 2. Sự 
san cho thăng bàng (như mặt nước). 3. Sự 
đưa đu, sự vóng vập. 4. Sự quăng, sự phóng, 

sur bản. | 

LIBRAT - OR, oris, s.m. 1. Kẻ lấy thăng bảng (như 
mặt nước), kế san cho bảng bặn. 2. Kẻ phóng, 
kẻ bản, ké ốp máy chiến. || 2. — lurmenti. Ké 
ốp bán súng. 

LIBRATUR — A, æ, S. f. Sự san cho bằng (như mặt 
nước); mặt thăng bằng, sự bàng bặn. 

LIBRAT- US, a, um, part. pass. Libro. 

LIBRIG — ER, eri, s. m. Kẻ đem thư; ké cảm sách. 

LIBRIL— E, ¿$, s. m. 1. Dòn cân. 2. Gái cân. 

LIBRILI — A, um, s. n. p. Những máy chiến. 

LIBRIL - IS, e, adj. ( sự gì) Dùng mà phóng, dùng 
mà bản. 

LIBRIP— ENS, endis. s.m. 1. Quan phat tiền chủ 
lính. 2. Quan tra các đóng vàng bạc. 3. Quan 
op khi người. ta giao ước vuối nhau. 
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¡ LIBR—0, as, avi, atum, are, a. 4. Đặt cho cân, san 
cho bảng ban, lấy thăng bång (như mặt nước), 
vóng lên, cân, cân nhác. 2. Đưa đu (khi toan 
phóng), lay lắc, ném, phóng, đâm, quăng, 
bản, đánh. 2. fig. Quân phân, chia cho bằng. 
4. Suy xét, cân nhắc, sánh co. || 1. — aquam. 
Lãy thăng bảng mặt nước. Libratur medio spa- 
tio tellus. Trái đất vòng vập giữa quảng không. 
Avis se librans ex allo.Chim liệng trên cao. |I 
2. Vela librantur ah aurå. Gió đánh buốồm phất 
pho. — vulnera. Đánh phải dấu ( hay là bàn 
tên). || 3. — orbem paribus horis. Chia đêm 
ngày bång nhau. || 4. Jo majestas yuæ meri- 
torum momenta librat. Đăng uy nghi hay cân 
các công nghiệp người ta. 

Liss, lib - is, s. m. Gió tây nam. 

LiB — UM, ¿, s. n. và us, ¿, s.m. 1. Bánh ngọt cúng 
tế but thần. 2. Của giáng thần, sự giáng thần. 

LIBURN — A, æ, và LIBURNIC - A, æ, s. f. ( hiểu ngầm 
navis \. Thứ tàu nhe kia, tàu chiến. 

LIBURNICUM imperium,n. S cai đoàn tàu chiến nhỏ. 

[IBURNIC — us, 4, um, adj. (sự gì) Thuộc về tàu 
nhẹ kia. 

LIBURN — UM, 7, $. n. Và us, 2, s. m. Kiệu có hình 
tàu liburna; ehàn Kou, chân cảng, phu đài. 

Liryc — us, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc vẻ xứ 
Libya. Lybica fera. Sw (tử. — dens. Ngà. 

Lo - Ys, yos, adj. m. như Libycus. 

1° Lic - kNS, entis, part. Licet. (ai, sự gì) Rộng 
chân quá, chẳng giữ khuôn phép, lông lao, 
buông tuồng. — imperium. Nước nào chẳng 
có phép tảo. Licenltior vita. Tính nết buông 
tuỏng. 

2° Lic — ENS, entis, part. Liceor. 

LICENT —ER (22s ), adv. 1. Cách mät nét, cách 
quá phép. 2. Cách đã được phép. 

LICENTI - A, æ, S. f. 1. Phép (ai được mà ) làm 
sır gì, phép. 2. Sự thong dong quá, sự chẳng 
giữ phép tác, sự hỗn hào, sự làm mặc ý mình, 
sự dùng (sự gì) trái lẽ, sự nói số sàng. 3. Sự 
buông tuồng, sự xấu nết, sự lăng loàn. || 1. 
Estne tibi —? Anh có được phép chăng? || 9. 
— militum. Sự lính chẳng có phép tắc. — 
ponli. Sự nước biển dẫy tràn ra. || 3. — hu- 
jus sæculi. Đời này hư nét lung tặc. 


LICENT - op, ms, comp. 1° Licens, như 

[LICENTIOS—US, đ, um (ior, issimus ), adj. (ai, 
sự gì) Trái phép, chång giữ phép tắc, thái 
quá, vô phép, lung lăng, buông tuồng. Z#⁄2eef- 
tiosa temeritas. Sự càn giở quá phép. Conver- 


LIC 
salio cum viris licentiosior. Sw ăn ở lửa lån vuối 
người nam. Vita licentior. Thói ăn ó buông 
tuống. 

LIC-EO, es, t, ilum, ere, a. và 

LIC-EOR, eris, itus sum, eri, d. 1. Giá, đánh giá, 
đòi giá, thách giá. 2. Bán tranh mại, mua 
tranh mại, dâng giá. 3. ( của gì) Chịu trị giá, 
chịu giá. ||1. De hortis quanti licuisse interro- 
gavit. Nó đã hồi người ta tri giá vườn bao 
-hhiêu. ||2. Venibunt, quiqui licebunt, præsenti 
øecuni¿. Dù ai tranh mại mặc lòng thì sẽ bán 
tiền tươi. — îmmoderatixs. Dâng giá cao quá 
lë. — digito. Giơ ngón tay lên làm dấu mình 
tăng giá tranh mại. ||3. Parvo pretio rùm dru 
liceret. Bởi vì lâu lâu cứ tranh mại giá hèn. 

+ LtcEsSsir, thay vì Licuerit. 

LIC-ET, uit và itum est, ere, n. def. unip. trị dat. 
hay là acc. cùng per, tùy nghỉ. 1. Được(phép), 
luật cho, cho phép, nên, có thẻ. 2. Phải, cán 
phải. ||1. Zntroire ın ædes non licitum est. Dä 
chẳng cho vào nhà. Si per te licet. Anh có cho 
phép. Mihi negligenti esse non licet. Tôi chàng 
nên biếng nhác. Per me licet. Tôi thuận. Dùm 
licet. Khi còn có thể. Licet rogare? Tỉ cả đám 
hỏi ông. Sis, licet, felix! Chó gì anh được sự 
lành, chúc sự lành cho anh. ||2. Nunc licet in 
triviis siccå requiescere lunå. Bầy giờ tôi phải 
nằm sương nơi ngã ba. 

LIC-ÈT, conj. thường tri subj., hoa trị ind. Dù mà, 
dầu mà, dẫu mà, dù, tuy rằng. — ingrata. Dù 
mà nó bạc mặc lòng. — tibi significåârim ut ad 
me venias, tamen intelligo... Tuy rằng tôi đã 
nhản tin cho anh đến vuối tôi, song tôi suy... 

LicEB-IT, fut. Licet, cũng có khi dùng cách con]. 
nhw Licèt. Sis pecore et multå dives tellure lice- 
bit. Dù mà anh được nhiều đoàn våt nhiều 
ruộng nương. 

LICHAN-US, ¿, s. m. Tiếng dây đàn kêu. 

LLICH-EN, emp, và LICHEN-E, es, s. m. 1. Tật tô địa, 
tậc lác, lang ben, håc lào. 3. Thạch hoa. 

LICIATORI-UM, ¿, s. n. Trục không cùi. 

1° Licinia atria, n. p. Rẫy ống muống quen hội 
mà bán tranh mại. 


2° LicINI-A, æ, 8. f. (hiểu ngầm olea). Thứ dầu 
oliva tốt. 


LICINI-UM, ¿, s. n. 1. Thứ áo kia. 2. GÖ lấp lánh. 
3. Vị chữa dấu tích. 


LICIN-US, a, um, adj. (sự gì) Ngược lên, ngửa lên, 
Licini hores. Những con bò có sừng tré ngược 
. lên. 
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' LICITATI-O, onis, s. f. Sự bán tranh mại. Ad kci- 
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tationem rem deducere. Dem việc đến quan mà 
xin phát mại. 
LICITAT-OR, 02s, s. m. Kẻ tranh mai. 
LICITAT-US, a, um, part. Licito. 1. (ai, sur gì) Đà 
tranh mại. 2. Đã chịu bán tranh mại. 
LicIT-È và ò, adv. Nên, cách cứ phép, có phép. 


LICIT-OR, aris, atus sum, ari,d. 1. Mua tranh mại. 
2. Hứa thướng. 3. Chốnglại, đánh nhau vuối. 

LICITUM est, perf. Licet. Nên, được phép. 

LICIT-US, a, um, part. pass. Licet. (sự gì) Nên. 
phải phép, cứ luật, người ta được phép làm. 

LICI - UM, ?, s. n. 1. Canh tơ, canh vải, go không 
cùi, sợi. 9. Chỉ, váng rên. 3. Dây, giải, dây 
lụa, dây gióc, gí. 4. Mũ đan thưa như lưới dé 
bao tóc. 5. Vải, nhung. 

LICT-OR, oris, s. m. 1. Xá nhân. 9. Lính bộc lẻ. 
tiểu sai. 3. Lý hình.- ` 

LICTORI-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về xá nhân. 

LICTUM, sup. Linquo. 

LIDUN-A, æ, s. f. Nước ròng. 

LI-EN, enis, s. m. Lá lách, (han. 

LIENIC-US, Ø, um, và LIENOS-US, a, «m, ad). (ai. 
sự gì) Có bệnh lá lách; uất khí, ua ngáp. 

LIENTERI-A, æ, s. f. Thứ bènh ha li. 

LIENTERIC-US, a, um, adj. (ai, vật gì) Phải thứ 
bệnh li. 

LIGAM-EN, ous, và LIGAMENT-UM, ts, D. và Lica- 
TI-0, onis, Và LIGATUR-A, æ, s. f. 1. Sự buộc 
(dày ). 2. Đỏ hay là dây buộc, lạt, löi, giải. 3. 
Đồ kẻ ngoại đeo mà giữ mình, bùa. ||3. — 
assium. Quan tiền. Quinque ligaturæ simul colli- 
gatæ. Một vác tiên. 

LIGAT-US, a, um, part. pass. Ligo. 

LIGELL-UM, ¿, s. n. Lêu bäng ván. 

LIGILL-UM, ¿, s. n. dimin. Lignum. 1. Vô quả hạch 
đào. 2. Lêu bảng ván. 

4° LIGNARI-US, ‡, s. m. 1. Thợ chặt cây, tiểu phu. 
2. Thợ mộc. 

2° LIGNARI-US, o, um, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc vẻ 
gö. 2. Làm gỗ, chạm gỗ. || 3. -— artifex v. fa- 
ber. Thợ mộc, thợ đóng hòm tủ, thợ chạm gỗ. 

LIGNATI-0, onis, s. f. 1. Sự chém cúi. 2. Nơi (ai) 
được phép chém củi. 

LIGNAT-OR, oris, s. m. Tiểu phu, thợ chặt cây. 
Lignatores regii. Tân sài. 

LIGNEOL-US, a, um, adj. ( sự gì) Bằng tầm gỗ nhỏ. 


LIGNE-US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Bàng gò. 2 
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Rån như gò, có thớ như gò. 3. Khò nò như Lo —A, æ, s. f. 1. Cái giúa, cái thứa. 2. fig. Sự 


gò. || 1. Lignez soleæ. Guốc. ||3. Lignea mulier. 
Người đàn bà héo hải. 

LLIGNICID-A, æ, s. m. như Lignator. 

LIGNIL-E, e, s. n. Rạp xếp củi. 

LLIGNIPEDI-UM, ¿, s. n. Guốc. 

LLIGN-oR, aris, ari, d. Làm cúi, chém cúi. 

LIGNOS - us, 4, um (ior), ad). (sự gì) Hän như 
gỗ; có nhiều gỗ. 

LIGN-UM, ¿, s. n. 1. Gỗ, cây, củi. 2. Súc gỗ, đoạn 
gỗ. 3. Hạt quả, vỏ quả hạch đào, vỏ các thứ 
đậu, bã quả nho. 4. Giống gì làm củi được. 
5. Ván viết, nháp. || 1. — interius. Lỗi cây. — 
molle. GÖ tạp. Erit tanguàm lignum. Nó sẽ nên 
như cây. Ligno pedes stringere. Đóng cùm. || 
4. Materi pro ligno uti, Dùng gỗ làm củi. 

1° Li6-— 0, as, avi, alum, are, a. 1. Gột, buộc, trói, 
thåt, ràng rit, bó. 2. fig. Ép, båt, buộc. || 1. — 
crines. Búi tóc. — vinclo propiore. Riết, lại. || 
2. — legibus aliquem. Båt ai giữ lề luật. 

2° Le —0, onis, s. m. Thuồng, xuống, chét, mai. 


LIGONIZ — 0, as, are, a. Lấy thung mà xới. 


LIGUL—A, æ, s. f. dimin. Ligua. 1. Giải, dây. 
2. Môi, muðm, thìa, muỗm dài chuôi. 3. Muỗm 
có nhiều lỗ mà vớt váng. 4. Thứ lào nhỏ. 5. 
Lưỡi dao găm. 6. Mũi cái cọc. 7. Giải đất, 
mỏm dát. 8. Ống. 9. Xương cá. 10. Cuống họng. 

_11. Lưỡi nhỏ, miếng nhỏ lấp lỗ dng quyền, 
phim quyển. 12. Tiếng chê sự gì nhỏ mon 
(như: chẳng mách gì, phích gì). || 1.— galeri. 
Quai nón. 

LAIGUBR — 10, 0S, ¿vi, ilum, ire, a. 1. Chọn đồ mi vì 
mà ăn, kén ăn. 2. Khánh ăn, mè hè, ăn đầu 
môi. 3. An bắm, háu ăn. 4. fig. Ước ao lắm, 
tham, thèm. 5. Liếm, trém. | 

LIGURITI — 0, onis, S. f. Sự cảnh ăn, sự mè hè, sự 
kén ăn. 

LIGURIT - OR, oris, s. m. 1. Kẻ khánh ăn, kẻ mô 
ăn của ngon. 2. Kẻ liếm láp. 


LIGUSTIC — UN, ¿, s. n. Lâu cân nhe. 

LI6USTR — UM, ¿, s. n. Xú lí thụ. 

LILIACE - US, đ, um, adj. (sự gì) Thuộc về cây huê. 

LILIASPHODAL— us, d s. f. Cầu tån đảng hoang. 

Lauer - UX, ¿, s. n. Vườn ngọc tán hoa, vườn 
cây hug. 

LILI-UM, č, s. n. 1. Giống cây huệ, hoa huệ, ngọc 
tán hoa. 2. Bó chông. || 1. — aquaticum. Liên 
hoa, hoa sen. — cæleste. Phiển tử hoa. — inter 


spisas. kim ngân hoa. 
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khảo sách, sự mài giũa; sự hạch, sự bắt nét. || 
1. Limå proterere, Gina bớt. || 2. Limæ labor. 
Việc mài giữa (bài). Limå opus persequi. Chải 
chuốt sách. 


LIMAGE-DS, a, um, adj. ( giống ei) Bàng đất bùn. 


LIMARI - US, a, um, adj. ( nơi nào) Đắy bùn Mm. 

LIMAT — È (2¿s), adv. Cách trơn tru, cách xuối, 
cách đã mài ena, kĩ càng. Limatids scriptum. 
Đã chép xuôi hơn. Quærere —. Tìm cho kĩ. 


SEH onis, s. f. Sự mài giũa sách, sự chuốt 

i. 

LIMAT - OR, oris, s. m. Kẻ giũa; kẻ mài, kẻ chuốt 
(sách ). 

LIMATUL - A, æ, S. f. dimin. Lima. Giữa nhỏ. 

LIMATUL — US, a, um, adj. (sách, bài) Xuôi, trơn, 
chuốt. 

LIMATUR - A, æ, S. f. Mat giũa.— ferri. Mat såt. — 
æris. Vày đồng. 

LIMAT — US, a, um, part. pass. 1° Limo. 


- Lm — ax, acis, s. m. và f. 1. Ốc, cái Ốc, Ốc ác, 


ốc nhồi. 2. Quân tơ vương, kẻ trộm lát nhát. 
3. Gon chơi, con bợm. 

LIMBAT — OR, oris, s. m, Thợ thêu, tài phùng. 

LIMBAT — us, a, um, ad}. (sự gì) Có viền, có gi. 

LIMBOLARI — US, ¿, và LIMBULARI-US, :, s. m. Thợ 
thêu, tài phùng, kẻ khâu viền. 

LiMB — us, ¡, s. m. 1. Vién, gău, ei, tà áo. 2. Ren, 
đồ viền, đồ đặt chung quanh, vòng bịt ( đồ ei, 
chu, vòng. 2. Dây thát lưng. 4. Thứ áo đàn bà. 
a. Lưới săn. 6. Nơi lâm bô. || 2. — duodecim 
signorum. Vòng hắc lộ. 

Lu — EN, ¿nis, S. n. 1. Ngưỡng cửa, ngạch cửa. 
2. Gái cửa, công. 3. Nhà, cửa nhà. 4. Bờ côi, 
cái ngăn. A. Ca vào, lối vào. || 1. — inferius. 
Ngưỡng. — superum. Mày cửa. || 2. Ad limina 
servus. Đây tớ giữ cira. Limen intrare v, 
subire v. superare. Bước vào nhà. A limine dis- 
ciplinas salutare. Học phác qua. || 3. Lımine 
pelli. Chịu đuổi ra khỏi nhà. Limina. divům. 
Cảnh bồng lai. || 4. /n limine vitæ. Khi mới 
sinh ra. /n limine martis. Giáp sự chết, gần chết. 

LIMENARCH - A, æ, 3. m. Quan thủ ngữ. 

LMENT — UM, ?, s. n. Ñgưỡng, ngạch cửa. 

Lim- es, ¿tis, s. m. Nẻo, đàng tiêu mạch, đàng 
ngang, lối tắt. 2. Bàng. lối. 3. Cöi, bờ, đá mốc, 
giới hạn. 4. Lõi, lőt, tích, dấu, đàng cày, sá 
cày. ö. Hàng, hàng phản li. 6. ge. Sự khác 
nhau, sự biệt nhau. || 1. Novos limites in agro 
facere. Mở lối mới trong rang. || 3. Ge limüe 
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Athenienses e+cesserun(. Binh Athên đã qua lối | LIMONI - UM, ¿, s. n. như Lemonium. 


Ar mà đi đánh giặc. — seclus in obliquum. Bàng 
cắt chéo, đàng hắc lộ. || 3. Partiri limite cam- 
pum. Lập đá mốc ruộng, —viæ. Ria đàng. || 4. 
Longo limiie lucem dat stella. Sao sa đề Tốt sáng 
dài. || 5. Nigram materiam d'stinguente limite 
albo. Có hàng trång vạch trên gỗ đen. 

Lime - UM, ?, s. n. Thảo doc kia. 

LIMIC0L — A, æ, ad]. m. và f. (vật gì) Hay ớ trong 
đất bùn. 

LIMIGEN — US, o, um, adj. ( vật gì, sự gì ) Sinh ra 
trong đất bùn, mọc trong bùn. 

LIMINAR-IS, e, adj. (sự gì) Thuộc vẻ ngưỡng cửa. 

LN - 1S, e, adj. như 1° Limus. 

LIMITANE U3, og, um, adj. 1.(ai, sự gì) Ở giáp cöi, 
lần eàn, ở nơi biên bi. 9. Giữ cöi. 

LIMITARI—IS, @, adj. (sự gì) Thuộc vẻ bờ còi. 
Linitare iter, lối làm cõi hai ruộng. 

LIMITATI—O, onis, s. LI. Sự lặp đá mốc, giới 
han. 2. Sự chí định, sự hẹn. 3. Nơi đã chỉ rö. 

LIMITAT - OR, œs, s. m. Kẻ đạc điền, kẻ lập đá mốc. 

LIMITAT - US, a, um, part. pass. Limito. 1. (sự gì) 
Có bờ cöi, có giới hạn. 2. Có chừng có han. 

Limit — 0, as, avi, atum, are, a. 1. Đặt giới hạn, 
lập bờ, lập đá mốc. 2. Hẹn, định chừng. || 2. 
quæslionem. Chỉ định lẽ có ý bàn. 

LIMITROPH — Us, a, um, adj. (sự gì) Giáp cỏl.— ager. 
Ruộng phát canh cho các lính giữ biện Ups, 

LIMM — A, at's, s. n. Nửa cung (trong phép hát). 

LIMN — E, es, s. f. Đảm, hồ, vụng, ao. 

LIMNESI — UN, 2, s. n. Tục đoạn. 

1° LIM—0, os, ot, alum, are, A, 1. Giùa; kì, lau 
chuốt. 2. fig. Mài giũa, chải chuối, khảo sách, 
sửa lại cho trơn. 3. Lục xét, tra kĩ, suy xét, 

` thông suốt.4.Bót, căt bớt, xén bớt. It. Gem- 
imas —, (huốt ngọc. — cultrum. "Ma dao, 
rửa dao. || 2. Sfz/m —. Chuỏt bài. — opus. 
Súa bài (hay là sách) cho trơn tru. || 3. Ve- 
rilatem — tt dispu'ando. Cải cho được nạn lý 
ra. — mendacium. Båt được lời nói đối .|| 4.— 
commoda alicujus. Gièm chè tài trí ai, 7antưm 
ce altero limavit ut. Nó đã xoá bớt trong bài kia 
nhiều thế cho nên.. Limari curis. Lo lắng hao tôn. 

3° LIM—o, cs, cre, a. Bòi bùn, lấp bùn. 

di LIM—0, onis, s. m. Điểu xe. 


LIMOGINGT - us, rr m. Linh bóc, xá nhân, 
LIM - 0N, onis, s. f. Qua chanh. 

LIMONI — A, œ, s. f. như Scolymus. 
LIMONIAT — ES, æ, s. m. Giống ngọc xanh. 


LimosıT— As, alis, s. f. 1. Đất bùn, bùn lám. 2. 
Khó mặt, cau mày. 

LIMOS — US, a, um, adj. (nơi nào) Có bùn lảm. 
đồng lầy. /n limosis. Nơi đồng lấy. 

Linn — È (2s ), adv. Cách trong ngắn: fig. cách 
rõ, cách trơn tru, chuốt ý. 

LIMPIDIT — as, atis, s. f. như Limpitudo. 

LIMPID - US, a. um / tor, issimus ), adj. (ai, sự gì) 
Trong, trong trẻo, trong suốt, trong bóng, 
trong như ngắn. Limpida vox. Tiếng trong. 
Limpidissima aqua. Nước trong våt. 

LiĮPITUD — 0, inis, s. f. Sự trong trẻo, sw trong 
suốt. 

LIMUL—A, æ, S. f. dimin. Lima. 

LIMUL — US, đ, um, adj. dimin. bởi 

1° LIM — us, a, um, adj. (ai, sự gì) Vay, giai, chèch, 
chéo, tré. imis oculis intueri. Liếc màt, trông 
lườm lườm. 

2° LIM - US, ¿, s. m. 1. Đát bùn, bùn lắm; cắn. 
cặn, 2. Sá cày gần nhau. 3. Quản vån ( kế giet 

hi sinh quen mặc). 

LIN — a, orum, s. n. p. Lưới, đò lưới. 

LINAMENT — UM, ¿, s. n. 1. Vải dang hò ma. 2. Gié 
vải lọt máu đấu tich, tim đèn. 

LINARI - UM, ts, n. Ruộng đang hó ma. 

LINARL— US, ¿, s. m. Thợ dọn hay là dèt dang hồ ma. 

1° LINCT - US, a, wn, part. pass. Lingo. 

2° LINCT - us, o, s. m. Sự ličm láp, sự mút. 

Lix: — A, æ, s. f. 1. Sgi chỉ, dây nhỏ. 2. Dây hòn 
chì. 3. Dây mực tàu. 4. Dây câu. A. Dây buộc 
lông chim. đẻ nát chim ngoài vườn. 6. Dòng 
chữ, hàng chữ. 7. Dây hay là ngăn biệt các 
bạo trong áng bội bè. 8. Hàng kẻ, hàng luống. 
vạch, rạch. 9. Dòng dõi, dòng họ, tông tọc. 
10. Nét bút. 11. Th mặt mũi, hình dạng. 
tướng. 12. Đá, mốc, giới hạn, biên thùy, bờ. 
cöi. || 13. Cùng hết, cuối, chung, sự tận. || t. 
— mīargarilarum. Tràng ngọc. |[ T. — dives. 
Nơi kẻ sang trọng ngồi. || 8. Lineam ducere. 
Vach hàng, kẻ hàng. || 10. Lineis primis dest- 
qnare. Vë phác. ||12. Lineas transire v. Iransilire. 
Lỗi phép, làm quá phép. || 13. Lineas admore- 
r sentio. Tôi thấy chết đến. Mors ultima — 
rerum est. Chất là cùng hết mọi sự. 

LINEAL -- 1S, ¢, adj. như Linearls. 


LINEAMENT— UM, 2, 5. n. Thé, nét màt, nét viet. 
hàng, dàng, hình, tướng, đảng. — pectura. 
Nét vẽ.— calami. Nét viết. Lineamenta operum. 
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Đỏ phác qua. ÆEzrtrema lineamenta uralioni 
afferre. Mài giữa bài lần sau hết, Lineamenta 
inembrorun, ligni, enarnis, manuum. N gủn, thứ 
cây, thứ thịt: văn lý. Lineamenta animi. Tính nết. 

Ï.INEAR - IS, e, adj. (sự gì ) Có hàng, có nét, bảng 
hàng kẻ, bång nét tháng, thuộc về sự về phác. 
— ralio. Phép do. — pictura. Đồ vẽ phác, 

LINEARI — us, a, um, adj. như Linearis. — limes. 
Lối tắt đồng. 


LLINEATI—O, onis, s$. f. 1. Hàng ngay, sự kẻ hàng. 
2. Thớ, nét mặt, tướng diên, diện mạo. 


Line - 0, as, avi, atum, are, a. Ké hàng, vč phác, 
sửa cho ngay, cầm mực thước. — radios. Vë 
ánh. — materiam. Này mực trên cây vo. 

LiNEOL-A, æ, s. f. dimin. Linea. 

JANE-US, 4, um, adj. ( đỏ gì) Bàng dang hô ma. 
Linea nebula. Vải dang hò ma móng. Linea 
stricta. Áo alba. 


[2ING-0, is, lin-z¿, linc-lun, ere, a. Ličm láp, mút. 


LNGU-A, æ, s. LI Lưỡi, thiệt. 2. Tičng, lời, 
ngôn ngữ, sự nói. 3. Sự lợi khẩu, tài nói, sự 
khảu thiệt. 4. Sự nói chọc, sự băm bỏ, sự 
gièm pha. 5. Tiếng nói, cuốc ngữ. 6. Giọng, 
tiếng. 7. Mom đất, bồng ch, giải đất hẹp. 8. 
Phím, mảnh lấp lỗ đàn. 9. Tên mấy giống thảo. 
IT. Zinguå hæsitare. Nói ngong. Linguam siti- 
entis canis imitari. Thè lưỡi nhw chó khát 
mước. ||2. Linguæ commercia. Sự nói khó, 
truyện trò. — mercede adstricta. Miệng ngậm 
vàng. || 3. Largus opum, linguá melior. Giầu 
có lắm, lai khéo nói hơn nữa. || 4. Verbera 
linguæ. Lời quë mång. Linguas hominum vita- 
re. Lánh miệng tiếng thé gian. || ä. Linguaæ sei- 
ens. Biết tiếng nước mìnhb.`]|6. Volucrum lin- 
gua. Tiếng chim hót. ||7. Sicania tribus lin- 
guis in æquora exeurril. Gò Sicilią có ba mim 
đất thò ra ngoài bién. || 9. — canis v. canina. 
Cåu thiệt quảng. 

LINGUAC-E, es, s. f. như Lingulaca. 

LINGUARI-UM, ¿, s. n. 4. Va phạt ké nói quá. 2. 
Đồ khớp miệng. 

† LINGUAT-US, a, um, adj. (ai ) Khéo nói; ba nói 
lâm. | Bt 
LINGU-AX, acis, adj. cả ba giống. (ai) Hay nói 

lắm, già miệng, rậm lời, béo mép. 

LIXGUL-A, æ, s. f. Mũi kìm, mũi đòn nay. — ha- 
listæ. Lăy ná. Xem Ligula. ` 

LINGULAC-A, æ, s. m. và f. Kẻ béo mép, kế nói 


chả chớt. 9. Bà bói chim kêu. 3. Giới ngư. 4, 
Thảo kia. _ ; 


LINGULAT-US, 2, um, adj. (sự gì) Có hình lưới 
nhó, có dÀi. 
Ï[2INGUOS-US, ở, 22, adj , như Loquax. 


LINIG-ER, era, erum, adj. 4. (ai, sự gì) Mặc áo dang 
hô ma. 2. Sinh dang hò ma. 3. Sai but Isis. 
LINIM-EN, 219, VÀ LINIMENT-UM, ¿, S. n. Sự bôi, 
sự xoa; giống gì lấy mà bôi. 

Lu 20, is, ivi, itum, ire, a. nhw Lino. 

LINIPUL-US, ¿, s. m. Bó dang hò ma. 

LINITI-0, 08/5, s. f. Sự xúc, sự bôi, sự xoa, sự trát, 

1° LINIT-US, o, um, part. pass. Linio. 

2° LINIT-US, és, s. m. Sự xúc, sự xoa, sự Dôi; 
thuốc quang, thuốc bôi, lượt (rat. 

[L!NI-UM, cs n. nhw Licium. 

LINN-A, æ, s. f. Áo thô linh mặc ngoài. 


Lu-o ve, ln-?‡ và lev-i và liv-/, li-/um, ere, a. 4. 
Dot, xoa, xức, trát, tô, đỏ (thuốc ), trám lai, 
quang, thiếp. 2. Dot (chứ), xoá, tây, gö, gac. 
3. fig. Vấy vá, làm nhọ, làm de, làm 6. || 1. — 
cerå spiramenta. Lä sáp lắp các lô. — spicula 
felle. Giúng mũi tên vào mật đảng. — medica- 
menta. Đôi thuốc. — tecta auro. 'Thiếp vàng 
mái lòng nhà. fiy. — alicui labra. Lira ai phải 
lận. ||2. Pudet me scripsisse plurima digna lini. 
Tôi thẹn thò vì đã chép nhiều điều đáng xoá 
mà thôi. ||3. — larernam. Làm nhọ áo. 

LINOSTEM-A, atis, s. n. Đỏ dêt nira lông chiên 
nira dang hô ma. 

LINOSTOM-A, atis, s. n. Khăn lau chén calicê. 

LINOSTROPH-ON, č, s. n. Tam thảo. 

LINOZ0ST-IS, idis, s. f. Thấu cốt tháo. 

LINQU-0, o, liqu-, lic-tum, ere, a. 1. Bó, từ, dé, 
rời ra, đi khỏi. 2. Buông ra. 3. Giao, phó, nộp, 
đẻ lại cho. 4. Mất. 5. n. (nước) Xuống, hạ lưu, 
tiêu đi, ||. — #mưng fugå. Trốn nhà, — pro- 
missa. Chẳng giữ điều hứa. — lacrymas. Thôi 
khóc. ||3. — bona filio suo. Đề gia nhiệp lại cho 
con mình. Linguitur ut... Chỉ còn một phương 
là... Me linque mee menti. Hãy dé tôi làm mặc 
tôi. ||4. — animam v. vitam. Chốt. — spem. 
Mắt tròng cậy. Lingui animo (đặt tò hay là 
hiểu ngầm). Phải gió, chết ngất. 

LINTEAM-EN, "ms, s. n. 1. Nhung. 2. Các thứ khăn, 
các thứ vải, các đồ đệt cùi. 

1° LINTILARI-US, a, um, adj. ( sự gì ) Thuộc về đồ 
dệt ciri (nhw áo xông, màn đũng, ote.). Linte- 
aria ars. Nghề làm canh làm ciri ` 

2° LINTEARI-US, č, s. m. Kẻ bán hàng các thứ vải, 
kẻ bán tác đồ dệt cửi. 


a 


LINTEAT-US, 4, um, adj (ai) Mặc áo vải gai, mặc 
áo bảng dang hò ma. — sener. Säi but Iris. 
LINTE-0, onis, s. m. Thợ dëi vải, thg đệt cửi. 


LINTEOL-UM, ¿, s. n. Giỏ, khăn, khăn tay. Linteola 

~ concerpta. Đỏ giê nát lọt dầu tích. 

LINT-EH, ?5, S. f. 14. Bò, đò giang, xuống, tam 
ban. 2. Thùng, máng hứng rượu. 

LINTE-UM, ¿, s. n. 1, Khăn. khăn bàn, khăn mũi, 
khăn tay, khăn cơm, khăn chùi. 2. Buồm tàu. 
3. Các đỏ dệt emt, đồ giỏ, vải, nhung, etc. 

Lues, a, um, adj. (sự gì) Bàng dang hô ma, 
Làng vải gai, bằng vái. ZLoier libri. Sách viết 
bằng vải (là sử kí Rôma và såm kí các bà bóng). 

LINTRARI-US, ?, s. m. Lái đò, säi đò, kẻ chớ đò. 

LINTRICUL — US, ?, s. m. dimin. Linter. 

LINTR— IS, ¿, S. f. như Linter. 

LIN - UM, ¿, s. n. 1. Dang hồ ma, gai linô. 2. Các 
đồ bång dang hồ ma: khăn, tấm dang hỏ ma, 
dây, chỉ, dày câu, lưới, chài, lưới săn, dây 
tàu, buồm. || 1. — factum. Dang hồ ma đã kéo 
sợi. ||2. Velat¿ lino. Những người mặc áo dang 
hồ ma. L’num incidere. Rit chỉ phong thư, 
mở thư. Lina sinu tendere toto. Mở buôm thẳng. 

LINYPHIARI-US, e, LINYPHI-0, onis, Và LINYPH-US; ?, 
s. m. Thợ dèt cùi. 

L1-0, as, are, a. Quang, bôi cho lần, trát, chuốt, 
miết. 

LIPAR-®, arum, s. Î. p. Thuốc bôi, thuốc dán. 

LiPAR-Is, eg, s. m. 1. Thứ cá giống như thần làn. 
2. Thứ đá ngọc. 

LIP —10, fg, ¿vè, ilum, ire, n. (chim điều) Rit lưỡi, 
kêu như chim diều. 

Lupp — 10, ¿s, ire ( thiếu perf. và sup. ), n. 1. Nhá 
con mắt, gi mát, nhir mát, nhà quèn, 2. Đau 
mát, phải đỏ mắt, bốc hoá lên mát. || 1. fig 
Lippiunt fauces fame. Tôi đói nỗi dính họng lại. 

LIPPITUD - 0, më, S. f. Bệnh nhả mắt, bênh gi 
mát, tật nhoèn mắt, đau måt. 

LIPP-US, a, um, adj. (ai, vật gì) Nhir mát, nhả mắt, 
gi mát, toét mắt. Lippa lacuna. Mắt đã khoét 
chảy mủ. Zong ficus. Trái và (nhũn) chảy nước. 

LIPSAN-A, orum, s. n. p. 1. Đồ ăn thừa. 9. Xương 
thánh. 

LIQUABIL-1S, e, adj. (giống gì) Chảy ra được, nên 
lỏng được. 

LIQUAM-EN, inis, và LIQUAMENT-UM, ?, S. n. Nước 
bởi đồ gì mà ra, nước thịt, nước bung, nước 
canh, trấp; mắm, cao, mứt. Adipis liguamen. 
Mö nước. — /accarum. Mot mit. 
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LIQUAMINAT-US, a, um, part. pass. (đỏ gì) Bä pấu 
xáo, đã bung. | 

LIQUAMINOS — us, a, um, adj. ( đồ gì) Có nhiều 
nước, đảy trấp. 

L!QUARI-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về các giống 

-_ lòng. /2gwarim mensurœ, Gái lào giống lòng. 

LIQUATI-0, onis, s. f. Sự đúc, sự nấu (loài kim ) 
cho chảy, sự dong hoá. 

LIQUAT-0R, oris, s. m. Thợ đúc, thợ nấu loài kim. 

LIQUATORI-UN, ¿, S. n. 1. Gái lọc, cái rây. 2. Nồi rót. 

LIQUAT-LS, a, um, part. pass. Liquo. ` 

LIQUEFAC - 1O, 18, Í©C-?, lum, ere, a. 1. Đúc, nấu 
cho chảy, dung hoá, làm cho ra lỏng. 2. fig. 
Làm cho ra yêu điệu. || 1. Mella cogit hiems, 
ralor liquefacta remittit. Mùa đông mật ong 
đông lại, mùa hè nó lại chảy. || 2. — animum 
voluptatibus. Sự sắc dục làm cho lòng ra yêu 
điệu. 

LIQUEFACTI — 0, onis, s. f. như Liquatio. 

LIQUEFACT— US, a, um, part. pass. Liquefacio. 
(giống gì) Đã chịu dong, chịu đúc, đã chảy, đả 
ra lỏng, đã tan. đã mục nát. Liquefacta glacies. 
Nước đông đả tan. fig. Liquefacta pectora 
curis. Lo lång nát lá gan. 

LIQUEF-IO, 2S, actus sum, ieri, pass. Liquefacio. 1. 
Chịu đúc, chịu dong, chịu nấu chảy, ra lỏng, 
chảy, tan. 2. Hao tốn, ra yêu điệu, xiêu. 

LIQU-ENS, enlis, adj. cả ba giống. 1. (ai, sự gi) 
Cháy, lỏng, ướt, mướt. 2. fig. Thanh, trong, 
sạch, ngay thật, vẹn sạch. It. Campi liquentes. 
Biển. Des liquentes. Các giống lỏng. || 3. — po- 
lus. Thanh trời. — fides. Lòng ngay thật. 

LIQUENTI - Ùs, adv. comp. Cách rò hơn. 


Liguesc-o, is, ere, ( thiếu perf. và sup. ), n. 4. 


Chảy ra, tan ra, ra lỏng, chảy nước. 2. fig. 
Tan đi, hao đi, mục nát, hư đi, xiêu, tuyệt di. 
3. Hoá nên trong. 4. Ra yêu điệu. || 1. Liques- 
cunt dilapsa cadavera, Các xác chết hư nát đi. 
|| 2. Liquescit fortuna. Gia tài tan đi. || 3. Liques- 
cit ayua paulatim. Nước ra trong dần. || 4. Li- 
quescimus voluptate. Sự dâm dục làm cho ta 
ra yêu điệu. 

Liou — ET, ebat, ere, n. def. unip. trị dat. Là sự tô, 
đã rö, rành, nên minh bạch. Ur liqueat eviden- 
(ửs. Cho rö hơn nữa. Non liquet hoc v. de hức 
re. Sự này chảng rö, chång chắc. Ligue: te 
ess? stultum. Mày dại đã rõ. 


Liou, perf. Linguo. 
LIQUID - È và Ò /iùs, issimè), adv. Cách rö ràng, 
minh bạch, phân hác bạch, hån. — judicare. 


LIR. 


Đoán cho mình bạch:— negare. Chöi quách.— 
patet. Đã tô. Liquidiùs audire. Tính tai hơn, 


1.10QUtDIT — as, atis, s. f. 1. Sự chảy, sự lỏng, tính 
các giống lỏng. 2. fig. Sự tò, sự minh bạch; 
sự thanh (khí). 

LL1QUIDIUSCUL - us, a, um, adj. ( sự gì ) Hơi trong 
hơn, hơi thanh hơn, lỏng hơn một ít; fig. khí 
rõ hơn. 

L1QUID-US, a, um (ior, issimus ), adj. 1. ( ai, Su 
gì) Ghảy, hay chảy, lỏng, đã tan ra nước, 
đã chịu dong hoá, đã chịu nấu chảy. 2. Đã 
chịu lọc, trong, trong suốt, thanh, quang minh, 
sạch, nguyên, chẳng pha. 3. fig. Sạch dầu vết, 
vẹn sạch, tốt tiếng, thơm danh, thanh sạch, 
bảng phẳng, yên tỉnh, ngay thật, lành, TÖ, 
minh bạch. || 1. Liquidum iter. Lối bè ( hay là 
sự vượt biển). /Vứne rigentia gelu, mùne liquida. 
Khi thì đông lại, khi thì chảy. Liquidum plum- 
bum. Chì chảy. || 2. Liquida vox. Tiếng trong, 
tiếng son. Liquidum vinum. Rượu đã gån (cho 
nó trong). — fons. Mạch nước trong. Liquida 
tempestas. Quang trời. ||3. Liquida fides. Lòng 
ngay. Liquida voluptas. Sự vui thanh sạch. 
_#âm — est quàm... Người ở bình tĩnh như... 
— somnus. Sự ngủ bằng yên. Liquidum auspi- 
cium. Điểm lành. Ad liquidum explorata veri- 
tas. Điều gì đã tra đắc thật. Liquida aratio. 
Kiểu nói minh bạch. ˆ 

LIQU-0, as, avi, atum, are, a. 1. Đúc, dong hoá, 
nấu chảy, làm cho ra lỏng. 9. Lọc, lóng; rửa 
cho sạch. || 2. — vinum. Gản rượu. Liquatur 
aqua. Nước ra trong. 

1° LIQU-0R, aris, ari, pass. Liquo, và LIQU-0R, eris, 
+, d. 1. Chåy ra nước, ra lỏng, tan; nhỏ, chảy. 
2. fig. Qua đi, tan đi, hư đi; mất đi. || 1. Ge- 
lidus humor montibus liquitur. Nước đông tan 
trên núi: || 2. Liquitur ætas. Tuổi (xuân xanh) 
qua di. Liquilur reg. Của cải tan đi. 

2° LIQU-0R, oris, s. m. 1. Nước, các giống lỏng, 
mủ cây, trấp. 2. Tính lỏng, sự chảy ra nước. 
1. — medius secernit Europen ab Afro. Có biển 
phân ra phương Europa và phương Africa. — 
vitigenus. Rượu nho. — albus ovi. Lòng trắng 
trứng. || 2. Coneretio et liquor. Sự đông lại và 
sự chảy. - : 

Lir - A, æ, s. f. Luống cày. 

LIRAT — Ìw, adv. Từng vồng đất, từng luống cày. 

LIRIN — Un, d, s. n. Dầu ngọc tán hoa. : 

LIRIN— us, a, um, adj. (sự gì) Bảng ngọc tán hoa. 

La — 0, as, are, a. 1. Cày, làm luống đất khi cày 


hai sá. 2. ge. Phá, xé. 3. n. Nói sảng, bất tỉnh. Ì 
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Leg, s. m. p. Điều vặt vãnh, vặt, lời lè nhè. 

Lis, liL-¿s, s. f. 1. Kiện, sự kiên cáo, sự tranh 
tụng. 2. Sự bất thuận, sự cãi cọ. 3. Sự bậy - 
bạ, sự lộn lạo. 4. Món kiện, sự gì người ta 
kiện nhau, ||1. Litem habere. Mắc kiện. Eis 
actor. Nguyên đơn, tiên cáo. Litis reus. Bên bị, 
Litem inferre v. intendere. Kiện cáo, tranh tung. 
Litem incidere v. secare v. dirimere. Xir kiện. Bo- 
na sua lite persegui. Kiện cho được lấy của mình 
lại. Lites perorare. Làm nghề thưa kiện. Litem 
amittere v. perdere. Thua kiện. Lite cadene, 
Idem. Litem obtinere. Được kiện, Litis æstima- 
tio. Sự giá các phí tôn kiện. || 3. — est cum 
formå magna pudicitiæ. Nhan sắc và đức sạch sẽ 
hợp nhau là hoạ. Morsus alternis litibys dati. 
Những đấu răng cân khi cãi cọ nhau. IA. Litem 
lite resoloere. Lấy lẽ kia không ro mà giải lẽ 
nọ cũng không rõ (thêm rối việc ). 

Lis — æ, arum, s. f. p. Mạch huyết lớn nơi họng. 

LITABIL ~ 1S, e (0>), adj. (vật g? ) Giết được làm 
của lễ, 

LITAM - EN, inis, $. n. như Litatio. 

LITANI-E, arum, s. f.p. Kinh cầu, sự cầu nguyện. 
Litanias facere. Cầu nguyện chung. 

LITATI — 0, onis, s. f. Sự tế lễ đẹp lòng Đức Chúa 
Lời. Sine litatione cæsa victima. Hi sinh đã giết 
mà but thần chưa nguôi lòng. age ad litati- 
onem sacrtffcar¿. Giết hi sinh tế lễ cho đến khi 
bụt thần nhậm lấy. 


LITAT-ò, adv. Khi đã tế đẹp lòng Đức Chúa Lời 
(hay là bụt thần ). 

LITER-A, æ, s. f. nhw Littera. 

LITHARGYRI-UM, ?, $. n. và LITHARGYR-US, ?, s. m. 
Måt đà tăng. 

LITHIAS-1S, eos, s. f. BệnH kén, tật ké. 

LITHIZONT-ES, um, s. m. p. Thứ đá ngọc kia. 

LITHOCOLL-A, æ, s. f. Véi trộn cát mà gắn đá. ` 

LITHOGRAPHI-A, æ, s. f. Nghề thích chữ vào đá. | 

LITHOSPERM-UM, ?, a n. Tử thảo, 


LITHOSTROT-0S, on, và LITROSTROT-US, a, um, adj. 
(nơi nào) Đã lát đá ngũ sắc. 

LITHQSTROT-UM, ¿, s. n. Nơi đã lát đá ngũ såc. 

LITROTOMI-A, æ, $. f. Sir chữa bệnh kén. 

LITHOTOM-US, ¿, s. m. Thày chữa bệnh kén, kè 
lấy trái ké. | 


LITIC-EN, mie, a m. và LITICIN-A, æ, s. m. và f. 
Kẻ thỏi kèn loa. | 


LITIGATI~0, onis, s. f. Tích câi nhan, món kiện, 
sự kiện. 


LIT 


kiên, kẻ hay cãi. 
LITIGAT—US, ås, s. m. như LitigatLio. 


LITIGIOS-U3, a, um (ior, issimus), ad]. 1. (ai, sự 
gì) Hay kiện cáo, hay cãi, hục hặc, húng hách. 
2. Chưa chịu xử, đang dó. 3. (nơi) Kiện, tụng 
đường. || 1. Anus duæ quibus nihil litigiosius. 
Hai bà lão ngoa nguca quá phép. || 3. Fora 
lıtigiosa. Nha môn, tụng đường. 

LITIGI-UM, ?, s. n. 1. Sự kiện cáo, sự tranh tụng, 
tích kiên. 9. Sự cäi lấy, sự bất thuận. 


LITIG-O0, as, avi, alum, are, n. 1. Kiên cáo, đi 
kiện, tranh tụng. 2. Cãi nhau, cải cọ, cãi lấy, 
ở bất thuận. || 1. — cum aliquo de re aliquå. 
Kiện ai về sự gì. || 2. — ad invirem. Cãi nhau. 

LITIS, gen. Lis. 

LIT-0, as, avi, atum, are, a. và n. trị dat. 1. Tế 
lễ đẹp lòng Đức Chúa Lời (hay là but thản). 
2. Giết hi sinh, dâng của lẻ, tế lễ. 3. Bom 
quải. || 1. Victima non litat. Của lễ chẳng đẹp 
lòng. Litatum est ei đeo. Đã tế lễ đẹp lòng but 
ấy. || 2. — diis humanum sanguinem. Giết người 
mà té but thần. — sacra bove. Giết con bò làm 
của lễ. fig. Postquam litatum Ilo. Khi đã báo 
oán thành Iliðô (dä phải phá). 

LITORALIS, LITOREUS... nhw Littoralis, LILtoreus... 


LITTE-RA, æ, s.f. 1. Chữ (nào trong hai mươi lăm 
chữ), vần. 2. Kiêu viết, nét, cách viết. 3. Thư, 
thư từ, tờ. ||1.— maxima. Chữ cái. Litteraspri- 

.mas docere. Dạy chữ a, b, e etc. Ad litteram. 
Căn kë (hay là cứ từng chữ môt). — saluta- 
ms. Chữ lành (là A vì chỉ sự tha, Absolvatur). 
— tristis. Chữ düt (là C vì chỉ sự luận phat, 
Condemnetur ). Litteram er se longam facere. 
Đi thát cô mình (mà hoá hình chữ 1). Zrium 
litterarum hamo. Kẻ trộm (người ba chữ, fun). 
Litteras nescire. Chàng biết đọc hay là viết chữ, 
dot nát. ||9. Accedit propè gd similitudinem (um 
(¿ffera, Chữ nó tựa tựa như chữ anh. |[3. 
Quam legis à Briseide — venit. Thir anh xem 
là thir ông Brisoidê dä et. 


LITTER-E, arum, s. f. p.1. Thư, thư từ, cánh 
thư, phong thư, bức thư. 2. Văn tự, văn khế, 
từ vi bằng, 3. Tờ, phái, phiếu, trát, sắc, chỉ, 

. chiếu, thẻ thức. thượng dụ. 4. Số sách, só 
tràng biên. 5. Sách, sách vớ, quyển sách, 
kinh. 6. Chữ nghĩa, nghề văn, sự thông thái, 
sự học hành, sự súc tích. ||1. — misse, Thư 
gửi cho (ai). — allatæ. Thư ( ai) được. — (ua 
jampridem conticuerunt. ĐA lâu ngày anh chẳng 
gửi thư cho tôi. ||2. — publicæ. Số bộ, địa bạ. 
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LITIGAT-OR, oris, s. m. (RIX, ricis, s. f.\ Kè hay ` 
i 
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||. — tritici empti. Trát (quan) vè sự đong 
lúa mì. || 4. / non mado reg erat, sed et omnes 
—. Ở đầy chàng những có của, mà lại có các 
só sách tờ bồi. || 3. Litteris mandare v. consi- 
gnare. Chép vào sách mà lưu lại.— sacræ. Kinh 
thánh. ||6. Homo sue ingenio, sine litteris. Người 
nột trí dot nát, Communes —. Chữ nghĩa vừa 
phải. 

LITTERAL-IS, e, adj. 1. (sự gì) Thuộc về sách. 9. 
Thuộc về thư. 3. Thuộc về chữ, thuộc về vần. 
4. Thuộc về nghĩa chữ, cứ nghĩa chữ. 

LITTERARI-US, Ø, um, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc vẻ 
chữ nghĩa, thuộc về sự học hành. 9. Thuộc về 
thư từ. || 1. — ludus. Tràng học. — pædagogus. 
Thày đỏ. Litterarium ludum erercere. Dạy học. 
mở tràng học. Ars litteraria. Nghề văn. Analy- 
sis litteraria. Sự xét tiếng nói, thứ tự, và kiêu 
nói đen nói bóng thẻ nào. 


LIITERAT-È (72s), adv. Cách thông thái. cách 
súc tích. 
LITTERATI-0, onis, s. F. Sự học vỡ lòng. 


LITTERAT-OR, opd, s. m. 1. Người thông, kẻ hay 
chữ nghĩa. 2. Ké thông mẹo tiếng, kẻ dạy meo 
tiếng. || 2. Linguæ latinæ litterator. Xé dạy tiếng 
latinh. 

LITTERATORI-US, Ø, um, adj. (SỰ gì) Thuộc vè 
chữ nghĩa. 

LITTERATUR-A, æ, S. f. 1. Phép viết chữ. 9. Phép 
dạy mẹo tiếng. 3. Phép văn chương, chữ 
nghĩa, nghề văn. 

LITTERAT-US, og, um (ior, issimus/, adj. 1. (ai, sự 
gì) Có chữ viết hay là thích vào. 2. Kí lục, thơ 
kí. 3. Văn vật, có chữ nghĩa, thông thái, si 
hành văn. 4. Thuộc vẻ chữ nghĩa. || 1. Laciniæ 
auro lilteratæ. Ren áo thêu chữ vàng. — er 
rus (secundùm) frontem. Tôi tá chám trán (vì 
hay trốn hay là ăn trộm ). |2. — servus. Tôi tå 
làm kí lục. ||3. — ei disertus fuit. Người súc 
tích và lợi khảu. Suprema litteratorum digni- 
las. Trạng nguyên. || 4. Litterata colloquia. Sự 
nói chữ nghĩa vuối nhau. 

LITTERI-0, onis, s. m. Người ba chữ què, kẻ biết 
năm ba chữ, ké phô chữ nghĩa. 

+ LITTER0S-US, a, um, adj. như Litteratus. 

LITTERUL-A, æ, s. f. dimin. Littera. 1. Chữ nhỏ. 
hình chữ nhỏ. 2. Tờ nhỏ. 3. Sự biết năm ba chữ. 


LITTORAL-IS, e, LITTORE-US, a, um, và LITTOROS-US, 
a, um, adj. (ai, sự gì) Áp bờ bãi, thuộc về bờ 
băi. 

LITT-US, oris, s. n. 4. Băi bé. 2. Vung, cửa bẻ. 3. 
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Bờ sông, bờ bäi, bờ ao. ||3. Lillus intrare. 
Vào cửa bẻ. 

LITUR-A, æ, s. f. 1. Sự bôi, sự trál, sự xức; lượt 
bôi, thuốc xoa. 2. Sự gạc, sự xoá, sự bôi (chữ), 
sự số. 3. Sự đói (phép, thứ tự). 4. Dấu nhọ 
giấy, vét trên da. || 2. Ƒ2/0ere omnes suntin li- 
turå. Các chữ số bọt cả. 

LITURARI-US, a, um, adj. ( sự gì) Đã chịu gac, đã 
chịu số. Liturarii mei (rodicilli). Bản ráp tôi. 

LITURGI-A, #, s. f. Phép day thứ tự các lễ phép, 
sách lẻ phép, các lễ phép. 

LITURG-US, ¿, s. m. Ké có niềm chung. 

LITUR-0, as, are, a. Gac, xoá, bôi, só di. 

1° LIT-US, oris, s. n. như Littus. 

2° LIT-US, đ, um, part. pass. Lino. 

3° LIT-US, o, s. m.. Sw xoa, sw xic, sự đỏ thuốc. 

LITU-US, ?, s. m. 1. Kèn loa. 2. Gày cong các ké 
bói chim kêu. 3. Gày giám mục. ||1. ZLiluum 
profectionis esse. Lên hiệu trày. 

LIYED-0, 5, s. f. Sắc bảm. 

LIV-ENS, entis, part. Liyeo. 1. (ai, sự gì)ó sắc 
bám; phải đấu bảầm tim. 9. Ghen, ghế mát. — 
aqua. Nước đục. 

LIVENT-ER, ady. Có sắc bàm. l 

LIY-E0, es, ere, và Livesc-o, is, ere, (thiểu perf. 
và sup. ), n. trị dat. hay là abl. tùy nghi. 1. Có 
sắc båm, ra bầm tím; ra tái mét; phải dấu 
bầm tím. 2. fig. Ghen lâm, phen bì, ghẻ mắt, 
có tật đố. ||2. — alicui. Ghen ai. — invicem. 
Ghen tương, ganh cạnh nhau. 

LIvi, perf. Lino. 

LIYIDT— È, adv. Cách bàm tím, cách tái mét. 

+ LIVIDIN - ANS, antis, adj. cả ba giống. (ai, sự 
gì) Ghé mắt, có tính ghen, hay ghen. 

LIVIDINE - US, og, un, adj. (ai, vật gì) Phải dấu 
bám tím. 

+ Lem -—0, as, are, a. Làm cho ra bầm tím. 

LIVIDUL — us, 4, um, adj. dimin. bởi 

LIYID — US, a, um (0ssữmus). adj. 1. (ai, sự gì) 
Bảm, bám tim, tái mét, xám mặt, vàng vọt, 
trång trợt. 2. Tím máu, phải dấu bầm tím. 3. 
fig. Ghen, ghen tương, phen bì, - ghẻ mắt, 
ganh gô. || 2. Livida armis braċhia. Cánh tay 
lim båm vì mang khí giới(nặng). ||3.— et mor- 
dax. lay ghen và nói véi. 

Liv — op, oris, s. m. 1. Såc båm, mùi bàm tím, sự 
tái mét, sự xám mặt, sự trắng nhợt, sự võ 
vàng. 2. Dấu tím máu, dâu giập tím da. 3. 
fig. Sự ghen, lòng ghen, sự phen bì, sự ghé 
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mát. || 1. Livorem ducere. Ra bảm tím. 

Lix, lic—is, s. f. 1. Tro. 2. Nước tro ngâm áo. 
Lıx — A, æ, s. f. 1. Thâng hèn theo binh, đầy tớ 
linh. 2. Người làm thuê, người phàm hèn. 

LIXABUND - US, a, um, adj. (ai) Đi xô bồ. f 

LIXAT — U§, a, um, part. pass. Lixo. 

Le - A, æ, S. f. và UM, ¿, s. n. Nước tro ngâm 
áo, giảm thủy. 

LIXIVI — US, a, um, và LIXIV — US, a, um, adj. (Sự 
gì ) Thuộc về nước tro ngâm áo. Lixivum vi- 
num. Rượu chảy khi chưa ép quá trong thùng. 


Lux — 0, as, are, a. Bung, phay, nấu sôi, luộc. 


_LIXUL - #, arum, s. f. p. Bánh bằng bột hoà nước 


cùng bánh sữa. 

Lux - us, a, um, adj. (đồ gì) Đã luộc, đã bung, phay. 

Los - Æ, arum, s. f. p. Ống cây kê, gây kê. 

Los - us, j, s. m. 1. Trái tai, mép tai. 2. Phần 
gan. 3. Vỏ bao đậu. 

Loc — A, orum, s. n. p. như Locus. 

Local — Is, e, adj. ( ai, sự gì) Thuộc về nơi, riêng 
một nơi. Locale adverbium. Adverbiô chỉ nơi. 
Privilegium locale. Phép rộng nơi nào được. 

LOCALIT - ER, adv. Tùy nơi, từng nơi, cứ nơi. . 

Locari — UM, ?, s. n. Tiền trọ nơi quán, tiền thuô 
của gì, tiền nộp cho được xem trò. 

L0CARI— us, ¿, s. m. Kẻ cho thuê nơi ngồi hay là 
phòng nằm, kẻ chỉ chỗ ngồi xem trò hay là 
chỗ bày hàng ngoài chợ. 

L0cAT— ÌM, adv. Từng nơi. 

LOCATIT— 0, onis, s. f. 1. Sự thuê hay là cho thuê. 
2. Việc thuê đặt khoán. 3. Công lênh việc 
khoán trång, tiền thuê (của gì), công lệnh. 4. 
Sự đặt, sự xếp đặt. || 1. Locationem inducere. 
Phi lời giao thuê. || 4. — verborum. Cách sắp 
đặt các tiếng. 


LOCATITI — US, Ø, um, ad). 1. (ai, sự gì) Chiù thuê 
được. 2. Đi làm thuê, làm thuê làm mướn, 
lấy công nhật. ` 

LOCAT — OR, oris, s. m. 1. Kẻ cho thuê. 2. Kẻ thuê 
khoán trång. 3. Kẻ lĩnh thuê. |! 3. — funeris. 
Kẻ chiu giá mà liệu việc đám ma. 

LOCATORI - UŞ, &, um, adj. (của gì) Đã chịu thuê. 


LOGCAT - Us, u, um, part. pass. Loco. 1. ( ai, sự gì) 
Đã chịu đặt, đã chịu xếp đặt. 2. Đã chịu thuê. 
3. Có khoán trång. || 1. Zoegte colle Pkthecu- 
sæ. Thành Pithêcusê đã xây trên dói. || Locatii. 
ác kẻ làm thuê. Er /ocao..Cứ như lời 
khoán tráng. ES 
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2. Hòm hay là tráp có nhiều ngăn. Đầy. 

LOCIT — 0, as, are, a. freq. Loco. Cho thuê. 

Loç - 0, as, avi, atum, are, à. 1. Đặt, lập, đẻ, xếp 

_ đặt, bày, sắp đặt. 93. Cho thuê, thuê khoán 
trắng. 3. Đặt nợ ăn lãi. || 1. — castra. Đóng 
dinh cơ. — vigilias. Đặt phiên canh. — fen- 
damenta urbis. Lập nền thành nào. — insidias. 
Bày mưu. Fig. — filiam. Gà con. — operam 
in aliguå re. Chuyên cần sự gì. — nomen. Cho 
lấy tên mình, bầu chủ. || 2. — fundum fruen- 
dum. Cho thuê đất. — vectigalia. Bán thuế má. 
— se V. operam suam. Làm thuê.— secanda mar- 
mora. Đặt khoán trắng cho ai xè đá hoa. || 3. 
Argentum — fœnori ( đặt tô hay là hiểu ngầm ). 
Cho vay bạc lấy lãi. Argentum nunguam pluris 
loco quàm cum dono. Chẳng có bao giờ tôi đặt 
nợ ăn nhiều lãi cho bång khi tôi bố thí. 

LOCULAMEW1 — UM, ?, s.n. ‡. Bàn ô, ô, ngăn, ô chữ, 
ô chuồng bồ câu, ngăn tầng ong, bậc tủ sách. 

LOCULAT - us, a, wn, adj. 1. (ai, sự gì) Có ngăn 
chấn, có ngăn, có ô. 2. Đã chịu bỏ vào ô. 3. 
Đã chịu bỏ vào săng. 

Lego — us, a, un, adj. ( sự gì) Gó nhiều ngăn. 

LocuL—vus, i, s. m. dìmin. Locus. 1. Ghỗ bep, ô 
nhỏ. 2. Chỗ đặt quan. tài, quan tài. 3. Lồng có 
ngăn. 4, Thúng, rỏ. ä. Máng cỏ có nhiều ngăn. 
6. Hộp, tráp cô ngăn. 7. Túi hay là đãy có ngăn. 
|| T. Nummum aureum in loculos demittere. Bỏ 
đồng vàng vào túi. Erat loculos habens. Nó giữ 
túi bac. 

LocurL —ES, etis, (gen. pl. locuplet— um và ium), 

= (locuplet- ior, issimus), adj. m. và f. trị gen. 
hay là abl. 1.(ai, sự gì) Có nhiều ruộng nương, 
phong nắm, giän có, phú quí. 2. fig. Đầy dắy, 
trọng, rộng rãi, có nhiều, sai trái; thật thà, 
đáng tin. || 1. — mancipiis. Có nhiều tôi tá. || 
2. Locupletia munera. Qủa lë rộng rãi. Annus 
—`frugibus. Nhm được mùa bội. — auctor. 
Người chép sách chảo chän, — testis. Ké đối 
chứng chân thåt.—oratio. Bài giảng khôn khéo. 

LOGUPLETATL—O, 023, 8. f. Của cải, sự giấu có. 

T.0CUPLETAT— OR, oris, s. m. Kẻ làm cho có của 
cải, kẻ ban nhiều của. 

LOCUPLET - 1ÙS (issimè), adv. comp. Cách rất giầu 
có, cách rất dư dật. Fig. Vidi te lacupletiùs. 
Tôi đã trông thấy anh ro hơn. 

LOCUPLET— 0, as, avi, atum, are, a. Làm cho 

. (ai) nên, giáu có, làm cho được nhiều. — ali- 

- quem foriunis. Thêm gia nghiệp ai. — viris ei 

pecuniá regionem. Liệu cho xứ nào được nhiều 
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LOCELL - us, i, s. m. dimin. Locus. 1. Ô, ngặn ô. „ 
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người và nhiéu của. Fig. — oralionem. Sira 
cách nói cho hoa mï. 


Loc-us, ¿, s. m. ( pl. A, orum, n. và 1, orum, m. ) 
4. Nơi, chỗ, chốn, sớ; thế, thé thức, cách như; 
sự, việc. 2. Miền, xứ, phương, nơi. 3. Mỏ, phán 
mộ, lăng. 4. Bậc, đấng bậc, phẩm, chức, bản 
phận, thứ tự, lấn lượt. 3. Dòng dõi, họ, nhà, 
tộc. 6. Thì, mùa, cơ hội, dịp; lẽ, thế sự, phương, 
cớ. 7. Nơi trong sách. 8. Tích, lẻ, việc, sự. 9. 
Lë chung (dùng được mà giải nhiều bài). || 1. 
— amænus. Phong cánh. Ex loco superiore age- 
re. Đứng nơi cao mà nói, fig. nói vuối bế dưới. 

.Ÿm quo loco res sit videtis, Các anh thấy việc 
là thế. bn loco parentis esse. Ở thay vì cha. 
Criminis loco putare. Lấy làm như tội. Rem 
prodigii loco habuit. Người đã lầy sự ấy như 
điềm lạ. Locum dare rationi. Nghe lë phải, phục 
lý, Meliore loco res nostræ sunt. Công việc ta 
đã vinh hơn. /n hoc quid habet ars loci? Trong 
sự này tài trí làm gì được? Maledicto nihil om 
hisce rebus loci est. Sự gièềm pha chẳng có việc 
gì đây. Si ego in isto sim loca... Có phải tôi 
thay vì anh, thi... Movere loco. Cát đi, bò di, 
đuổi ra. 7e/¿eere loco. Giây xuống, cất chức. 
Locum dare alicui, v. Loco cedere alicui. Nhường 
nơi cho ai. Zoco cedere. Lui lai. Loco excidere 
v. decidere. Låm lạc. || 2. Quos locos adustÈ 
Anh đã đi những nơi nào? || 3. (Uran maritus 
locum consecravit. Người đã làm phần mộ cho 
vợ mình. || 4. Priore loco dicere. Nói trước 
( khi có hai người). Loco dicere. Nói khi đến 
lượt mình. Secundo loco. Thứ hai, sau nữa. — 
equestris. Bång quân ki. Jun summum civitatis 
locum ascendere. Lên chức rất cao trong nước. 
|| 5. Loco infimo vel summo nalus. Người phàm 
dân hay là sang trọng. || 6. Loco versus ponere. 
Trưng câu thơ phải thì. /n loco desipere. Làm 
dại phải mùa. Litteræ in loco redditæ. Thư đã 
đem cho ai vừa thì. Nullus est dubitandi —. 
Chẳng có lẽ mà hồ nghỉ. — est gaudendi. Gó lẽ 
mà mừng. Ad id locorum. Bắy lâu trước. Post 
id locorum. VỀ sau. ntered loci. Đang khi ấy. 
Querendi locum non habes. Anh chàng có lẻ mà 
kêu. || 7. Locos Lueretii plurimos sectd(us est. 
Người đã bắt chước nhiều nơi trong sách ông 
Lucrôtiô. ||8. Omnes philosophiæ loci. Các điều 
về phép cách vật. — latè patens. Lễ khoát đạt. 
— lubricus. Lë trơn hiểm.— anceps. Điều hỗ 
nghỉ (hay là khương khíu) ||9. Loci argumen- 
torum sedes. Loci là nơi tìm được nhiều lè. 


Locust —A, æ, S. f. 1. Chấu chảu. 9. Cua bẻ. 3. 
Gia trọc hoạt. : 
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Locuri -o0, onis, s. f. Tiếng nói, sự nói, ngôn 
ngữ. 2. Cách nói, kiểu nói, tiếng, lời. 
LOCUT - op, oris, s. m. Kẻ nói; kẻ hay nói lắm, 
kẻ béo mép. 
+ LOCUTORI - UM, ¿, s. n. Nơi nói, nhà khách. 


LOCUTULEI - us, ?, s. m. Kê béo mép, kẻ rậm lời, 
kẻ nói chả chớt. 


1° LOCUT — us, a. um, part. Loquor. 

2° LocurT - us, gs, s. m. như Locutio. 

LODICUL - A, æ, s. f. dimin. bói. 

Lov - 1x, ien, s. f. Chăn dây, mền dầy. 

Í⁄EDORt - A, æ, s. f. Lời nhao, lời băm bó. 

LOGARITEN — US, t, s. m. Số về phép toán cao. 

LLOGARI - um, ¿, s. n. Sò tiền tiêu vặt. 

+ LoGE - ƯM, ¿, s. n. Phản ang bội bè, nơi đứng 
mà làm trò. 

Loc — 1, orum, s. m. p. Löi lè nhè, nhàm truyện, 
truyện ròm, lời tréu tật; lời biến ngôn. 

19 Loo — a, orum, s. n. p. Lë cãi cao sâu. 

2° LOGIC - A, æ, và E, es. s. f. Nghề luận lẽ, phép 
day luận lë. 

Losic — US, a, um, adj. 
về sự luận lë. 

L0G1 — ON, ¿, $. n. 4. Lời but nói đơn sơ chàng 
dùng văn thi. 2. Ướm thày cả thượng phẩm 
( bên đudôu ). 


LOGI3M - us, ¿, s. m. Sir tính toán. 


L26IST - A, æ, s. m. 1. Ké tính toán. 2. Kẻ giá 


(của gì ). 3. Kẻ phát bỏng lộc cho lính. 4. Quan 
thu thuế. 


LOGISTERI — UM. ¿, S. n. 1. Sự điểm binh. 9. Dinh 


quan phát lương tiền cho lính. 3. Tràng học 
phép tính. 


LOGISTIC — E, es, s. f. 1. Phép tính toán. 2. Phép 
luận lë. 


LOGIST0RICUS liber, m. Sách góp nhiều tích nhiều 
lë hay. 


LOGODÆDALI — A, æ, S. f. Sự nói ging, cách nói 
văn vẻ quá. -> 

LoGoDÆDAL ~ us, ?, s. m. 4. Kẻ nói lèo lá. 2. Kẻ 
ké truyện khéo léo. 3. Kė nói lë bôi bác. 


L060G6BAPH - US, ?, a, m. Kẻ làm số thuế má, kẻ 
thu thuế. 


L0606RIPH-US, ¿, s. m. Thứ điều đó. 

L0G-0S, ‡, và us, ¿, s. m. 1. Lời, lời hay, tích 
truyện. 2. Cách, môn mạch, mẹo mực. 

LOLIACE-US, a, um, adj. (sự gì) Có có lòng vực. 


L0LIARI-US, a. um, adj. (sự gì) Thuộc về có lòng 
vre. 


(ai, sự gì) Cứ lẽ, thuộc 
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LOLIGINOS-US, u, um, ad]. ( nơi nào) Có nhiều cá 
phun nước mực. 

LoLt6-0, inis, s. f. 1. Thứ cá phun nước mực. 
2. fig. Sự nói hành, sự báng bô. 

L0LIGUNCUL-A, æ, s. f. dimin. Loligo. 

Lori-um, i, s. n. Cò lòng vực, nhan mach thảo. 

L0LI-US, ?, s. m. như Loligo. 

LONENT-UM, ?, s. n. 1. Thuốc giặt bảng bột hồ 
dàu. 9. Thuốc vẽ xanh da trời. 

LONCHIT-1S, Adis, s. f. Thảo kia. 

+ LONCH-US, rs, m. Dong, giáo. 

LONGAB-0, onis, s. m. như Longano. 

LONGEVIT-AS, alis, s. f. Tuổi già cả, tràng thọ, 
tuổi rùa tóc hạc. 

LONGZV-US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Già cá, 
sống lâu. 2. Cü, cựu trào, cỏ, miên tràng. 3. 
Đã lâu đời, miên viễn, thuộc về đời cò. 

LONGANIM-IS, e, adj. ( ai ) Ilay nhịn lảm, rộng dong, 
khoan thay. 


LONGANIMIT-AS, atis, s. f. Đức khoan dong, sự 
nhịn nhục lắm, tính hiến từ. 

LONGANIMIT-ER, adv. Cách hay nhịn lắm. 

LONGAN-O0, onis, s. m. Đại tràng. 

LONG-E (ius, 283m), adv. tri abl. cùng ol. Xa, 
xa xôi. 2. Lâu, lâu dài, đã làu. 3. Gách dài. 4. 
Rất, lắm. ä ( đặt trước comparativô hay là 
superlativô ) Nhiều, nhiều hơn, xa, khác xa. || 
1. — absum, tarde audio. Tôi ở xa nghe tin 
muộn. — prospicere. Xa trông. — latèque. 
Kháp mọi nơi, tư bẻ. Quam — est in pagum 
vestrum? Đì đến làng các anh bao xa? fig. — 
esse alicui. (hàng giúp đỡ được ai. || 2. — học . 
fiebat. Khi bảy giờ làm sự ấy lâu lâm. Quàm 
dudàùm venisti? Longissimè. Anh đến đã bao lâu 
nay? Đã lâu lắm. || 3. Hæc dixi longis. Tôi 
đã giải các lë này cho dài hơn. IA — errat. 
Nó làm lắm. Von ita — post, Chẳng khỏi bao 
làu. || 5. — fortior. Mạnh bạo hơn nhiều. — 
ditissimus omnium. Giầu có hơn mọi người 
nhiều phần. — princeps. Tuyệt chúng rõ ràng. 
— dissimilis. Khác xa. — aliter. Cách khác xa. 
— dissentire. Nghĩ khác ý (ai) xa låm. 


LONGILOQUI-UM, ¿, s. n. Lời nói làm nhàm. 

L0NGINoU-è, adv. như Longè. 

LONGINQUIT-AS, atis, s. f. 1. Sự xa, sự xa lắc, sự 
viễn, viễn phương. 2. Sự lâu, sự lâu dài, sự 
miên tràng. || 2. — ætatis. Tràng sinh. 

† LONGINQU-0, as, are, a. Dem đi xa, båt đi xa.. 

LoXGINoU-ò, ady. như Longè. 
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xa xôi, cách xa. 2. Ở nơi xa đến, khách, ngoại 
cuốc, lữ nhân. 3. Cổ tích, cổ cựu, cựu trào. 
å. fig. Xa. 3. Dài, rộng rãi. 6. Lâu dài, miên 
tràng. || 1. Eonginqua imperii. Noi cuối nước. 
I| 2. — piscis. Cá ở nơi xa đem đến. — homo. 
-Li nhân, người nước khác. || 3. Xongingwum 
œuwm. Đời thượng cô. || 4. Longingua spes. Sự 
trông mong điều gì còn xa. || 5. Zongtrgua 
œquora. Tử hải mông mênh. || 6. Longinqua 
oppugnatio. Sự vây bọc lâu. Longinqua consue- 
tudo. Cựu lệ. — morbus. Bệnh giai. 

LONGIP-ES, edis, adj. cả ba giống. (ai, sự gì) Dài 
chân, cao chân, dài cảng. 

LONGISC-0, is, ere, n. def. Ra dài, ra lớn. 

LONGIT-ER, adv. như Longè. 

+ LONGITI-A, æ, S. f. Sự dài, bề dài, tràng. 

LONGITRORS-ÙM và ùs, adv. Bề dài, bề dọc. 

LONGITUD-O, inis, $. f. 1. Sự dài, bề dài, bề dọc, 
tràng; sự lâu dài. 2. Độ dọc, quãng đàng từ 
một nơi nào cho đến vòng trưa đích. || 1. fu 
longitudinem difindere. Chè dọc, chành đọc ra. 
?n longitudinem consulere. Lo xa, phòng xa. 


+ LONGITURNIT-AS, altis, s. f. như Diuturnitas. 

+ LONGITURN-US, a, um, adj. như Diuturnus. 

LoxciuscuL-È, adv. Xa hơn một thí. 

LONGIUSCUL-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Dài hơn 
một thí. 

+ LORGIYIY-AX, acis, adj. cả ba giống. (ai, vật gì) 
Sống lâu. | 

LONGUL”È, adv. Hơi xa, xa xa. 

LONGUL-US, a, um, adj. dimin. Longus. ( giồng g1) 
Khi dài, dài môt ít. 

LONG-ÙM, adv. Lâu, cho lâu. 


LONGURI-0, onis, s. m. Người son son, người cao 
lênh nghênh, người rong rỏng. 


LONGURI-US, ?, s. m. Sào dài. 


LONG-US, a, um (ior, issim»s), ad}. trị dat. hay 
là abl. cùng a, tùy nghi. 1. (ai, sự gì) Dài, 
tràng, rộng lớn. 2. Lâu lai, lâu dài, miên tràng; 
làm nhàm. 3. Xa, ở xa xôi, cách xa. 4. Ngặp 
ngáp, làu dén. || 1. Longum spatium. Chặng 
đàng xa. Longa hasta. Giáo tràng. || 3. Longa 
negofta. Những việc giai giảng. Nolo — esse. 
Tôi chẳng muốn nói lâu. Longo tempore. Lâu 
ngày. || 3. Longa à domoa militia. Sự đi đánh 
giặc xa nhà mình. || 4. Nihil mihi et longius 
quàm ut te videam. Tôi mong môi gặp anh. 


Lor - as, adis, $. f. nhw Lepas. 
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LONGINQU-US, a, um (ior), adj. 1. (ai, sự gì) Ở xa, 
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LOQUACIT-AS, atis, s. f. 1. Sự lép bép, sự nói chả 
chớt, sự sắc miệng, tính hay nói lâm. 2. Tài 
nói, sự lợi khẩu, 

LOQUAC-ITER (2s), adv. Cách rậm lời, cách lép xép. 

LOQUACIT-O, as, are, n. Nói chả chớt, nói ngoa 
ngoắt. - 

L0QUACUL-US, a, um, adj. dimin. Loquax. (ai) Hơi 
lép bép, hơi béo mép, hơi chả chớt. 

LOQU-AX, actis (acior, acissimus), adj. cả ba giống. 
1. (ai, sự gì) Ngoa ngoảt, rậm lời, lép bép, nói 
chả chớt. 2. Có y, chi tỏ. 3. Ra tiếng, kêu. || 
i.— orator. Thày giảng bài dài. — avis. Chim 
ríu ra ríu rít. ||2. — oculus. MAL sắc sảo. — 
nutus. Dấu gật hay là lắc đầu tỏ ý mình ra. || 
3. — nidus. TÒ có chim kêu. — lympha. Nước 
kĉu ào ào. 

LOQUEL-A, æ, s. f. 1. Tiếng nói, sự nói, sự nói 
được, giọng nói. 2. Lời, tiếng. 

LOQUELAR-IS, e, adj. ( sự gì) Thuộc về tiếng nói, 
thuộc về lời nói. — servus, Tiểu sai. — pr#po- 
sitio. Prêpositiô đặt đầu tiếng khác ( như ad- 
verto, converto, diverto). 

LOQUENTI-A, æ, S. f. Sự ngoa ngoảt, sự sắc miệng. 

LoovuiT-or, aris, ari, d. freq. Loquor. Nói låm, 
nói xàm xàm. — alicui malè. Quë ai. 

LOQU-OR, eris, locu-/us sum và loquu-tus sum, i, 
d. trị acc. 1. Nói, dạy, phán, thưa. 2. Kế lại, 
thuật lại. 3. Tô ra. || 1. — mulsa. Nói ton ngói. 
— falsa. Nói đối. — ore duarum viginti gentium. 
Biết tiếng hai mươi hai nước. — pro seipso. 
Chữa mình. Hæc loquitur populo v. ad populum. 
Người phán cùng dân những điều ấy. — cum 
aliquo. Nói khó cùng ai. || 2. Loguuntur annales. 
Sử kí nói ràng. Loquitur fama. C6 tiếng đồn 
réng. || 3. Zoquitur res ipsa. Chính sự ấy đã rõ. 
Loquuntur oculi quemadmodum affecti simủs. 
Con mắt tò lộ tâm tình ta ra. 

Lon-A, æ, s. f. Rượu kém. 

LORAMENT-UM, ¿, S. n. Dây da, dải da. 

LORARI-US, ¿, s. m. 1. Ké đánh đòn tôi tá. 1. Ké 
làm dây da. 

LORAT-US, a, um, adj. (giống gì) Đã buộc bàng 
dây da. 

LORE-US, a, um, adj. ( sự gì ) Bảng dây da. Lorea 
latera facere. Đánh nát da lưng (da lưng rơi 
từng tầm từng dải ). 

LoRIC-A, æ, S. f. 1. Áo giáp. 2. fig. Sự đánh giặc. 
sự đi lính, nghề võ. 3. Sự gì che: thành lũy, 
đập, hào. 4. Tay vin. 5. Đồ lòi ra trên đầu cột. 
6. Sự tô vôi, lượt trát vách. 5. Nơi rào, trúc 


LUB 
sách, sự đóng cừ. || 1. fig. Accipere loricam 
fidei. Lấy đức tin làm như mã giáp. 

LORICARI-US, Ø, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc vẻ áo 
giáp. Loricaria fabrica. Nhà làm áo giáp. 

LORICATI-O, onis, s. f. Mái lòng nhà. 

LORICAT-US, a, um, part. pass. Lorico. (ai) MË 
áo giáp. 

LORICIF-ER, eri, s. m. Ké mặc mã giáp. —ˆ 

LORIC-0, as, are, a. 1. Cho mặc mä giáp. 2. Tô, 
trát, bôi, lát, phủ. || 2. — opere marmoren. Lát 
đá cảm thạch. 


LORICUL-A, æ, s. f. dimin. Lorica. 

Lontot A, æ, s. f. dimin. Lora. 

LoRIP-Es, edis, adj. cả ba giống. 1. (ai, vật gì) Có 
chân quều. 2. fig. Cham như rùa. 


LOR-UM, ?, s. n. 1. Dài da, đây da. 2. Dây cương. 
3. Roi da. 4. Dây tàu. 5. Bai buộc do giường. 
6. Bao tay đô vạt. 7. Dây nho gio. || 1. Loro 
vincire. Trôi bằng dày da || 3. Lora dare. Buông 
dây cương. || 3. Loris aperire v. urere v. cædere. 
Đánh roi mễm ra. 


LOTARI-A, æ, s. f. Đàn bà giặt áo. 


LOTI-U, onis, s. f. 1. Sự giặt, sự rửa. 2. Sự thông 
khoan. 


LOTIOLENT-È, adv. Cách bản, cách tiếu vào, vấy vá. 

LoTI-UM, ¿, s. n. Nước tiêu, nước đái. Si — diffici- 
liùs transibit. Ví dù có lâm bế. Non valet lotium 
suum. Nó chẳng bằng nước đái nó. 


LoT - or, oris, s. M. Kẻ giặt, kẻ rửa, ké tắm. 
LoT-0S, ?, s. f. 4. Thứ cây bên Ichitô. 2. Cây tì bà. 
LOTUR-A, æ. s. f. Sự giặt gya. 

1° LOT-US, a, um, part. pass. Lavo. 

2° L0T-US, 4s, s. m. Sự rửa, sự giặt. 

LUBENS, LUBENTER, etc.,như Libens, Libenter, etc. 
LUBID-0, ous, s. f. như Libido. 


LUBRIC - £, adv. Cách trơn nhảy; cách hồ nghỉ, 
cách hiểm hóc. 


LUBRICIT-AS, atis, s. f. Tính lát lwóng, sự nhẹ trí. 
LUBRIC-0, as, are, a. Làm cho ra trơn trợt. 


LUBRIC-UM, ¿, s. n. 1. Chỗ trơn lớn. 9. fig. Sy 


hiểm nghèo. 3. Tính lát lưởng, sự sai lỗi. 


LUBRIC-US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Tron tru, 
trơn nhẫy. 9. Hiểm nghèo, khó. 3. Hay trượt, 
hay sây, hay biến, hay qua. ||4. Chảng chắc, 
„lửng lơ, dối trá, chẳng thật. 8 Lát lưởng, 
` chắng bền , hay thay đổi. ||1. Lubrica via. Bàng 
trơn lớn. — lapis. Đá trơn lần. ||2. Lubrica 
dominandi cupido. Sự tham chức quyền sinh 
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trăm điều cheo leo. —aspici. Trông xem thì 
liéu mình. ||3. #u2z/e¡ pisces. Con cá nhẫy da. 
Lubrici oculi. Con mát lúng liếng. — annus. 
Năm chóng qua. || 4. Lubrica fides. Lòng trung 
phấp phỏng. || 3. Lubricum consilium. Ý định ` 
hay thay đói. 
Luc - a và LUC-AS bos, lucæ bovis, ra. và E on voi. 
LUCAN-AR, aris, s. n. Lỗ con cáo, hang con chỏn. 
LUCANIC-A, æ, S. f., UM, ¿, S. n. VÀ US, ¿ $. m. Thứ 
thit đồi. 
LUCANIC-US, a, um, adj. (ai) Mê ăn, khánh ăn. 
LUC-AR, aris, $S. n. Lộc ké hát bội. 8 
LUCARI-A, orum, s. n. p. Lễ mừng mưỡu kia, 
LUCAR-IS, e, adj. (ai, sự gì) Thuộc về mưỡu, 
LUCARI-US, ¡, s. m. Kẻ canh giữ rừng cây. 
LUcELL-m, ?, s. n. Lợi nhỏ mọn, tiểu lộc. —- › 
Luc-ko, es, lu-z⁄, ere ( thiểu sup.), n. 1, Sáng, 
sáng ra, sáng sủa. 2. Chiu trông thấy, 3. fig. 
Ra tó, ra minh bạch, rõ. 4. a. Soi, SOL, . sáng 
- cho. ||1. Luce — alien4. Sáng mượn(hhữt mặt 
trăng). Lucet. Đã sáng rồi. En unquam lucebit 
iile dies? Bao giờ đến ngày ấy? ||2. — bomby 
Mặc áo lương. ||3. Res lucet. Việc đã rổ. ĐÀN, 
in tenebris lucet. Dù nơi tối tăm nhân đức cùng 
sáng ra. || 4. -— facemalicui. ầm đuốc soi chỏai. 
LUCERENS-ES, uim, và LUCER-ES, um, s. m. D. ' Một 
họ trong ba họ ông RômuJô đãlập bền Róma. 
LUCERN-A, æ, s.f. 1. Đèn, đèn đuốc, đèn lông. 3. 
fig. Sw xem sách khuya, công đăng hỏa. 3. 
Thứ cá biển. It. Ante lucernas. Khi chưa lên 
đèn, khi còn sáng. 
LUCERNARI-UM, ?, S. n. Lúc lên đèn, khi chập tối, 
LUCERNARI-US, ¿, s. m. Kẻ xách đèn. 
LUCERNAT-US, a, um, adj. (nơi nào) Có đèn soi, 
- sắng, | d e 
LUCERNUL-A, æ, S$. f. dimin. Lucerna. Đèn nhề. 
LUCESG-0, ¿s, ere, n. det, Sáng, sáng Pä. e sáng, 
Lucescit. Tang tảng sáng. © +: >. 


+ LUCIDARI-UM, ?, $. n. Zeg E cho ee biết 
tỏ điều gì. e DỤP, as 


LUCIDATI-O, onis, S. f. ES séng, sự P, sự minh 
bạch. < ee 


LUCID-È rus, issimè J, adv. Cách TA láng, cách 
rö ràng, tỏ tường, minh bạch. , 


† Lucin-0, as, are, a. Soi sáng; làm Cho ra 
láng. 


LucID-ÙM, adv. Gách sáng rực; cách vinh ge 
LUGID-US, a, um (ior, issimus ), ad). (at, sự gì) 
Sáng, sáng láng, sáng chói. 3. Sáng quắc, lóng 


e Ÿ 


: sáng 
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lánh. sáng ro nhấp nháng. 3. Trong tréo, 


trong suốt, trong ngân. 4. fig. Tò tường, minh | 


bạch. ||4. — aer. Quang khí. Lucida domus. 
Nhà sáng. — ordo. Thứ tự rõ. ||2. Lucida si- 
dera. Những vì sao giấp giới. Lucida ovis. Chiên 
bạch. ||3. — amnis. Nước sông trong vất. Lu- 
cida wests. Áo mông tanb. IA. Lucida rario, 
Lë rö ràng. Quo sit res lucidior. ĐỂ việc càng 
rö hơn. 

4° LUCIF-ER, erg, erum, ad]. (giống gì) Bem sáng, 
soi sáng. cảm duce sång. Luriferi puert. Những 
con trẻ cầm đuốc. 

9° LUCIF-ER, em, s. m. f. Sao mu). kim tinh. 2. 
Ngày. 3. Thàng Lusiphe, tróng «ác thiên thân 
ngụy đảng. 

.EUCIYEr-A, w, s. f. Mặt trăng. 

LUCIFER-US, a, um, adj. như 1° Lucifer. 

LUCIHIC-D3, 4, un, adj. ( giống gì) Sinh sự sáng. 

LUCIFLU-US, a, um, adj. (giống gì) Sáng láng, 
sáng chói, rö. 

LUCIFUG-A, æ, LUCIFUG-AX, acis, cå ba giống, và 
LUCIFUC-LS, a, um, adj. (ai, sự gì) Hay lánh 
sw sáng. 

LUUIN-A, w, 5s. f.1. But nữ Lucina ( cai việc sinh 
đè). 2. Primos pati Lurinæ labores. Sinh con 
đảu lòng. 

LUCINI-US, a, um, adj. ( ai, vật gì) Có mát lươn; 
cận thị. l 

LUCIN-US, a, um, adj. ( sự gì) Thuộc về sự sáng, 
thuộc về sự sinh ra. Luring horæ. Giờ sinh. 


LUUCIPAR-ENS, entis, adj. m. và f. Đăng làm cho 
sáng. 


LUCIPOR-ES, wu, $. M. p. Các tỏi tá ông Lucliô. 

LucIs, gen. Lux. 

LUCISAT-OR, oris, s. m. nbw Luciparena. 

Lucisc-o, /s, ere, n. def. nhw Lucesco. 

Lucısc-us, a, um, adj. 1.( ai, vật gì ) Cận thị, kém 
mát. 2. Lé mát, hiếng mát. 

Lucı-us, :, $. m. Mạc ngư, hậu ngư. 

LUCOMED-I, orum, s. m. p. như Lucerenses. 

+ LUCRATI-O, onts, S. f. Lò lãi, lợi lộc. 

LUCRATIY-US, 4, um, adj. như Lucrosus. 

- LUCRICUPID-0, inis, 9. f. Sự trục lợi, sự hám lợi. 

LUCRIFAC-IO, og, fec-i, (um, ere, a. Được lợi, sinh 
lợi, được. — pallium. Được lợi áo khoác. — 
nomen. Được danh tiếng. — paucos dies. Được 
mấy ngày dw. — injuriam. Khôi phạt vì lỗi 
phép công bằng. 

LUCBIFACT-US, a, um, part. pass. Lucrifacio. 
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LƯCRIFICAb'L-TS, e, adj. nhw Lucrosus. 

LUCRIFIC-0, as, are, a. Sinh lợi, được lợi. 

LUCRIFIC-US, a, um, adj. như Lucrosus. 

LUCRIF-IO, ¿s, actus sum, ieri, pass. Lucrifacio. 
Nên lợi lãi, nên ích lợi. 

LUCRIFUG-A, æ, adj. m. vàf. (ai) Liêm, thanh 
Dom, chẳng hám lợi. 

LUCRI-0, onis, Và LUCRIPET-A, æ, VÀ ES, elis, adj. 
m. (ai) Trục lợi, chen lợi. 

[,UCH-OR, aris, atus sum, art, d. trị acc. Được lợi. 
sinh lợi, được ích lợi. — moram. Được khàt 
H lầu, -— aled. Đánh cờ được bạc. —- stipendiu 
missorum. An bóng lộc những lính đã vè nhà. 
Quil prodest homini si universum mundum lu- 
erelur? Người được loi lãi cå và thiên ha nào 
dược ích gi? 

Lucros — È, adv. Cách có lợi. 
Lucros — US, a, tm (ior, issimusj, adj. (ar gi) 
Sinh lợi cho (ai), linh lợi, có lợi lãi, có ích. 
LUCR — UM, 2, S. n. 1. Lợi, lãi, lgi lộc, ích lợi; sir 
trục lợi, tính tham của, tính chen lợi. 9. Của 
cải. || 1. Lucri est v. In luero esí. Có lợi. Lucro 
opponere, V. În lucris ponere, v. In lucro deputare. 
Lấy làm lợi. || 2. Periculosum semper pulari 
lucrum. Aua nay tôi hàng lầy của cải làm cheo 
leo. 

Luct— a, æ, s. f. như Luctatio. 


LUCTAM - EN, ois, S. n. 1. Sự đánh vật. 2. Trận 
chiến, sự đánh nhau. 3. Sự rán sức. 


LUCT-ANS, antis, part. Luctor. Luctantes viri. BÒ 
vật. Luctantia colla. Những người phản nghịch. 


LƯCTANT - Es, um, s. m. p. Bòn tav. 

LUCTATI— 0, onis, s. f. 1. Sự đua vàt. 2. fig. Sự 
chống lai, sự cãi nhau, sự bắt thuận. 3. Sư 
rán sức. : 

LUCTAT - OR, oris, s. m. Đỏ vạt, kẻ rán sức. 

LUCTATORIT— US, đ, um, adj. (sự gì) Thuộc vé dò 
vàt. 

1° LUCTAT —US, a, um, part. Luctor. 

2° LUCTAT — US, ps, s. m. Sự đua vật, sự rán sức. 

LUCTIF - ER, erg, erum, adj.( ai, sự gì) Sinh buốn 
bực, dữ, khốn nạn, đem tin dü. 

LUCTIFICARIL - I$, e, adj. (ai) Buồn bực, sầu nào. 
cực lòng. , 

LUCTIFIC - us, a, um, adj. như Luctifer. 

LUCTISON-US. a, um, adj. (giống gì) Kêu cung sàu. 

† LUCTIT - 0, as, are, a. freq. bởi 


+ LUCT —0, as, avi, atum, are, n. như Luctor. 
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LƯCT -0R, aris. atus sum, ari, d. tri dat. hay là 
abl. cùng cum. 1. Dua vàt, đánh vật. 2. fig. 
Bàn lẽ, luận lë, cãi lë, đấu trí. 3. Cãi nhau, 
chống trà, cưỡng lại. 4. Rán sức, gắng gòi, cổ 
sức. || 1. Inter se luctantur hædi. Dê đực húc 
nhau. — semel. Vật một keo. Luctando proster- 
nere. Đệm xuống. || 3. — cum agro. Làm đắt 
đầu LOL mặt tối. — morli. Chống lại cùng sự 
chết. — cum vitiis suis. Hàm dẹp tính hư mình. 
A. — remis. Chto hết sức. Luctor compescere 
risum. TÔI ra sức nin Cười. 

LUCTUOS - È ins), adv. Cách đau đớn, cách thiết 
tha. — canere. Hát cung thậm. -— aliis perire. 
Chết mà ké khác thương tiếc. —- 

ÌLLUCTUOQS - US, og. Ha cu adj. 1. (ai, 
sw gì) Làm cho buòn sảu, sinh råu ri. làm 
cho phiên lòng, đáng chiu thương khúc. 2. 
Khốn nạn, ưu phiền, đau đứn. ||1.—-reipubli- 
cæ dies.Ngày làm cho nhà nước buồn sầu.||2.— 
Luctuosa tempara. Thì vận khốn nạn. 

LUCT - us, ås, s. m. 1. Sự đau đớn (vì ai chét). 
2. Sir thương khóc, sự buồn bực, sự rầu ri, 
sự sâu não, lòng đau don. 23. Sự tang chế. || 
1. — qui purentis mortem seqtotur. Sự đau don 
khi mới mất cha. || 2. Luctu aliquem afficere. 
Sinh cực lòng choai. Lurtum ex (quá re per- 
cipere. Lo buồn vì sự gì. Luctum deponere. Yên 
úi mình. ||3. Zn luctu esse. Đỏ tang. Luctůs tem- 
pus peractum. Män tang. 

+ Lucu, thay vì Luce. 

LUCUBRATI —0, onis, s. f. 1. Sự thức khuya, giờ 
làm việc ban đêm. 9. Việc làm ban đêm khuya, 
sách dọn đêm khuya, công đăng hoà. || 4. — 
antelucana et vespertina. Sự thức khuya đậy 
sớm. || 9. Đerire meam lucubrationem nolui. Tôi 
chẳng muốn mất công tôi đã làm đêm khuya. 

s. f. dimin. Lucubratio, 


III 


LUCUBRATIUNCUL—A, &@, 


LUCUBRATORI — us, a, um, adj. (sự gì) Dùng mà 
thức khuya. — lectus. Giường näm dựa mà 
xem sách đêm khuya. 


LUCUBR—O0, as, avi, alum, are, 1. a. Làm ban đêm. 
2 n. Thức khuya, thức đêm mà làm. || 1. — 
farinam. Xay bột ban đêm. — viam. Di đàng 
ban đêm. Lucubratum opus. Sách đã dọn công 
trình khó nhọc. ||2. Lucubrantes ancillæ. Những 
con đòi thức khuya. 


LUCULENT — È và ER, adv. 1. Cách rõ ràng, cách 
minh bạch. 2. Cách văn vẻ, phải thả, cách vui 
vẻ. ||1.— dicere. Nói rö.— scriptus. Đã chịu viết 
rö chữ. || 2. — diem habere. Qua ngày vui vẻ. 
— vendere. Bán mât. 
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+ LUCULENTI - 4, æ, s. f. Kiểu nói hoa hoè. 


† LUCULENTIT - AS, atis, $.. t. Sự trong thẻ, cách 
cảnh rå, phép lịch sự. 


LUCULENT—0, as, are, a. Làm cho ra rõ, sửa 
sang cho rõ. 

LUCULENTT— US, đ, um, (ior, issimus), adj. 1. (ai, 
sự gì) Sáng, rö ràng, tô tường. 2. fig. Xinh 
tốt, tế chính, rực rỡ, giỏi giang, hoa hoà. 
3. May mån, vui vẻ. 4. Phải thẻ, dur dàt. 5. Cao 
trọng, trọng thẻ, ||1. Luculenta domus. Nhà 
sáng lắm. || 3. Luculenta forma. Hình dạng 
giỏi giang. Luculentioribus verbis dicere, NÓI 
văn hoa hơn, || 3. — dies. Ngày vui vẻ. Lu- 
culenta auspicia. Những điềm tốt lành. || 4. — 
eaminus. Lửa phải thẻ. Luculenta hæreditas. 
Gia nghiệp lớn lắm. || 5. Zueulenta plaga. Dâu 
tích ngoác miệng. Luculentum prælium. Trận 
mạc cả thé.— auctor. Chứng (hay là sách, hay 
là người cnep sách) đáng tin. 


LUCUL - us, ?, s. m. dimin., Lucus. Huyền vũ nhỏ, 
mưrởu. 


LUCUNCUL — us, i, Luc — UNS, untis, và Leer - ER, 
eris, s. m. Thứ bánh ngọt. 


Luc — us, ¿, s. m. 1. Huyền vũ, mườu. 2. Vườn 
cày. 3. Đền thờ trong mưỡu. 


Lon - 1, orum, s. m. p. Đám chơi, đám hát bội. 
Ludis. Đang khi có đám chơi (xem Ludus). 


Luni — A, æ, s. f. Con múa hát. 


LUDIARI— US, a. um, adj. (sự gì ) Thuộc về phường 
hát bội. 


LuniBRios-È, adv. Cách nhao, cách chê cười. 


L7DIBRIOS — Us, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Nhao 
cười, khinh mạn.2. Chịu nhao cười, troi đời. 


LUDIBRI - UM, ?, s. n. 1. Sự nhao cười, sự chê 
cười, sự làm xỉ nhục, sự trêu ngươi. 2. Trò 
chơi, trơi đời, ai hay là sự gì chịu nhạo cười. 
3. Giống gì dối trá, sự chịu lừa lọc. || 1. Ha- 
bere aliquem in ludibrio. Nhao ai. Ad ludibrium 
alicujus moriturus. Sắp chết cho bằng lòng ai. 

- Sensit ludibrium miles. Người lính đã thấy (ai) 
chê cười mình. Per ludibrium v. Non sine 
ludibrio. Cách nhao báng. ||2. Esse ludibrio 
alicui. Chiu ai nhao cười. Ut — potiùs esset 
quàm comes. Đề nhao người mà chơi hơn là 
lầy bạn đi đàng. Folia ludibria ventis. Lá cây 
gió đánh bốc lên như chơi. || 3. Mentium hu- 
manarum — superstilio. Đạo đối trá hay lừa trí 
khôn người ta tin. — aurium. Sự mình in trí 

- nghe tiếng gì (song thật chẳng nghe gì sốt ), 
sự nghe sai. 
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LUĐIBUND — Us, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Chơi, 
vui chơi, vui vẻ, giễu cgt. 2. Dễ, dë đàng, như 
chơi. || 1. Oculi ludibundi. Mắt lanh. — dixe- 
rat. Người đã nói chơi. || 2. — omnia perficies. 
Anh sẽ làm bay đi như chơi vậy. 

Lunic — ER, ra, rum, adj. như Ludicrus. 

Lupicr-È, adv. Cách chơi,cách đùa,cách giêu cgt. 

LUDICR — oR, aris, ari, d. Chơi, bõn bờ, đùa. 

LUDICR - UM, ?, s. n. Đám chơi, trò chơi; sự vui. 

LuDtcR-us, a, um, adj. 1. (sự gì) Thuộc về trò chơi. 
2. Vui vẻ, sinh vui cười, giễu cợt. || 1. Ludicra 
ars. Nghề nhà trò. Uudicra præmia. Giải phát 
cho kẻ thi chơi. || 2. #pufs ludicra noz. Đêm 
ăn uống vui về. Ludicri sermones. Truyện trò 
vui Cười. , 

LUDIFAC — 10, is, fec— ¿, tum, ere, a. như Ludificor. 

LUbIFICABIL — 1S, €, adj. (ai, sự gì) Vui vẻ, sinh 
vui; hay đánh khăm người ta. 

LUDIFICATI - 0, onis, s. f. 1. Sự nhao cười, sự 
khinh mạn, sự trêu ngươi. 2. Mưu quanh, sự 
tài nói tảng. 

LUDIFíiCAT — OR, oris, S. m. Kẻ chê cười, kẻ trêu 
chơi, kẻ khí khẩm. | 

LUDIFICAT — US, és, s. m. nhw Ludificatio. 

LUDIFIC — 0, as, are, a. như 

LUDIFIC — OR, aris, alus sum, ari, d. triacc. 1. Nhao, 
chê cười. 2. Lường gat, lừa lọc, khí khåm. 
3. Lần lữa, trây trưa, thoát khỏi, tránh ( việc 
gì ), trành. || 1.— mala. Nhao sự khốn khó. || 
d — consulem morå. Ct lwyn khườn mà đánh 
lừa quan-consulê. Pulchrè ludificor. Tôi mắc 
lừa phải thẻ. || 3. — rosra fugâ. Trốn tránh 
được mũi tàu giặc. —- locationem. Tránh lời 
khoán trắng. 

LUDIMAGIST — ER, ri, s. m. Thày đỏ. 

Luni - 0, onis, và us, ¿, s. m. Thắng hë, ké múa 
hát, kê múa chén, ké leo dây. 


Luv - 0, ¿s,Ìu - si, lu - sum, ere, a. và n. 1. Chơi, 
đánh cờ, đánh bài, chơi bời, đùa bön, vui chơi, 
tập ( phép gì) chơi. 2. Múa, hát, gảy đàn, thôi 
địch. 3. Nói chơi, nói đùa, giễu cot, trêu chơi, 
chê cười, nhao cười; bát chước, giả. 4. Khí 
khẳm, khăm, lừa đảo, lường, phỉinh phờ. 5. 
Thêu mạng. || 1i. — aleam v. aied. Đánh các 
thứ may rủi. — talis. Đánh thò lò. — in pecu- 
niam. Đánh cờ bạc. — palæstrå, Tập đua vật. 
|| 2. — in numerum. Múa ăn dịp. — calamo. 
Thôi quyển. — carmina. Đặt thơ chơi. || 3. — 
periculum. Lấy sự cheo leo làm như chơi. — 
operam. Luống công. Opera luditur. Đã luống 
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LUM 
công. Pueris ludentes minamur. Ta gioa con trè. 
— convicia. Chiri choi. Bonum civem ludit. No 
giả hình người lành. || 4. — aliquem doli. 
Đánh lừa ai. Nùm ludis tu nùne me? Anh muốn 
lừa tôi bây giờ ru? 

Lon — us, ?, s. m. 1. Sự chơi, sự chơi bòi, sự 
vui chơi, sự nghí chơi. 2. Việc gì dé dàng, 
việc nhẹ. 3. Trò chơi, đám chơi, đám hát bội, 
trò, chèo, sự gì sinh vui chơi, sách truyện 
chơi, sách chép tích trò. 4. Lời giču cgt, sự 
nói trêu gheo. $. Tràng học, tràng tập. It. 
Ludo. Chơi, cách đùa. || 2. Per ludum. Như 
chơi. — est. Nó là việc chơi, chảng khó gì. || 
3. Per ludum facere aliquid. Làm sự gì cho 
được giải trí. Aliguem excogitare ludum. Bày 
đặt phép mới mà chơi.— disci. Phép đua quần. 
UA. Dicere per ludum. Nói đùa, nói chơi. Amo- 
ta ludo. Thật, chàng nói chơi. Ludos aliquem 
facere x. reddere. Qười ai. Ludos præbere. Làm 
cho người ta cười. || 5. — litterarius. Tràng 
học mẹo tiếng. — gladialorius. Tràng Lập múa 
gưỡm. Ludum aperire. Mở tràng học. Ducere 
filium in ludum. Đưa con mình đi học. Ludi 
magister. Thày đồ. 

LUEL-A, æ, s. f. Hình phạt, va. 

Lu-es, ts, s. f. 1. Nước, nước tuyết tan, nước 
Jü, lụt lội. 2. Ôn dịch, địch të, thần khí, tật 
lày. 3. Tai nạn, ách, sự khốn khó. ||1. — ar- 
borum. Tàt cây cối. — morum. Bu phong tục 
hw đi. — venerea. Tim la. 

LUG-EO, es, lu-Zz, luc-(ưm, ere, a. và n. 1. Khóc, 
thương khóc, than khóc, thương tiếc, đau 
đớn. 2. Dé tang, thụ tang. ||1. Parentes lugent 
filios. Tre già khóc măng. 

LUGUBR-È, adv. Cách ưu sầu, cách rấu ri. 

LUGUBRI-A, um, s. n. p. Tang phục, áo tang. 

LUGUBR-IS, e, adj. 1. (ai, sự gì) To sự đau đớn, 
thuộc về sự than khóc. 2. Sảu não, ưu phiên, 
đau don, thương khóc. 3. Thuộc về sự tang 
chế. UI. Cane lugubre. Hãy hát cung thảm. 
||2. — domus. Nhà có người chết. || 3. —- ves- 
tis v. cultus v. ornatus. Áo tang, tang phục. 

LUGUBRIT-ER, adv. ( hát) Cung thương. 

Lưi, perf. Luo. 


LUITI-0, onis, s. f. 1. Sự trả nợ; sự đền, sự bòi 
thường. 2. Sự chịu phạt tạ. 3. Sự chuộc, lai 
thục. 

LUM-A, æ, s.f. Bui gai, gai góc. 


LUMARI-US, og, um, adj. (sự gì) Thuộc về gai. Zu- 
maria faulx. Liêm cắt gai. 


LUM 


LUMBAG-0, inis, S. f. Sự đau Ing, sự yếu con 
thận. 

LUMBAR-E, is, s. n. Quần vẫn, khố. 

LUMBELL-US, ta, m. như Lumbulus. 

LLUMBIFRAGI-UM, i, s. n. Sự gẫy lưng, sự đứt thận. 

LUMBRIC-US, ?, s.m. 1. Giun đất. 2. Giụn trong 
ruột. 3. fg. Người mat đời. 

LUMBUL— us, ¿,s. m. Thận, trái cật, bùng dục. 

L0MB-US, ?, s.m. Thận, trái cật. 2. Lưng, xương 
sống, cật. 3. fig. Gốc, tộc, dòng dõi. || 1. — 
aø?wugnus> Bùng dục lợn lòi. || 1. Lumborum 
solutorum esse. Nhọc rä rời. 

LUM-EN, inis, s. n. 1. Sự sáng. 2. fig. Sự sống, 
mệnh sống. 3. Giống gì sáng: ánh sáng, đèn, 
đuốc, nến. 4. Con mắt, sự xem được (như 
visus ). 5. Ngày. 6. Cửa sô, lỗ sáng, kẽ. 7. Sự 
sáng loài kim, sự giấp giới, sự lóng lánh. 8. 
Đồ té chỉnh, fig. sự sáng láng, vinh quang, sự 
văn vẻ. 9. Sự cắt nghĩa, sự soi trí, lời giải 
nghĩa. UI. — diurnum. Sự sáng ngày. |'2. Lu- 
mine cassus. Đã chết. || 3. Accendere lumina. 
Đốt các đèn. Luminibus obstruere. Che lấp sáng 
(nhà nào). IA. Lumina rumpere fletu. Chày 
nước mát mòn cả mắt đi. ||. Lumine secundo 
sè te hit ofendero. Nếu tôi gặp anh đây ngày 
kia. 8. /0cere luminibus alicujus. Che lấp danh 
tiếng ai. Luminibus mentis officit altitudo fortu- 
næ. Sự phú quí khuất lấp sự sáng trí khôn. 
Luminibus ornare orationem. Mài giña bài cho 
vẻ vang. Tot lumina ducum. Bär nhiêu tướng 
thì danh. ||9. Lumen desiderare. Phải cô lời 
cắt nghĩa. Menti alicujus lumina præferre. Soi 
trí al. 

LUMET-UM, :?, s. n. Bui gai, nơi ràm gai góc. 

LUMINAR-E, e, S. n. 1. Sự sáng; giống gì sáng: 
vì sáng trên trời, mặt trời, mặt trăng, các vì 
sao, đèn, đuốc, nến. 2. Sự sáng nhà, cửa sò. 
3. /. Sự gì tế chỉnh, giống gì sáng, danh vinh. 
It. Duo luminaria cœb. Hai đuốc trời, mặt 
trời, mặt trăng. ||3. Zuminaribus tot extinctis. 
Khi bấy nhiêu người danh vinh đã chết đoạn. 


+ LUMINAT-US, đ, um, part. pass. Lumino. ( giống 
gì ) Chịu sáng soi, — malè. Loà mắt, cận thị. 

+ LUMIN-O, as, are, a. Soi sáng, soi cho, _ 

LUMINOS-US, a, um (ior, issimus), ad]. 1. (ai, sự 
gì ) Soi sáng, đem sáng, làm cho sáng. 2. Chiu 
ánh sáng, sáng láng. 3. fig. Hoa hoè, vẻ vang, 
khéo léo. || 4. Oleum luminosius. Dâu soi rõ hơn. 
|| 2. Luminosa ædificia. Những nhà sáng lắm. 
||3. Luminosæ partes orationis. Phân ban khéo 
hơn, phần bài nổi hơn. 
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LUP 

LUN-A, œ, s. f. 1. Mặt trăng, nguyệt, thô bạc. 2. 
Tháng trăng. 3. Đêm. A Đồ hình nguyệt khuyết 
kẻ sang trọng đẻ trên mũ giầy. || 1. — nova v. 
minor v. nascens v. prima v. intermenstrua. 
Mông một tháng trăng, sóc nhật. — crescens. 
Thượng huyền. — øœnoz. Mặt trăng sáng 
đêm. — decrescens v. senescens. Hạ huyển. — 
deficiens v. laborans. Nguyệt thực. Lunæ defec- 
tus. Idem. Lunæ dies. Ngày thứ hai (trong tuần 
lễ). Lunæ cavæ in formam. Hình bán nguyệt. 
|| 2. Centesimå revolvente se fung. Khòi một trăm 
tháng. ||3. Septima rediens —. Đêm thứ bảy, 
khỏi bảy đêm. 

LUNAR-IS, e, adj. (sự gì ) Thuộc về mặt trăng. — 
mensis. Tháng trăng. 

LUNATIC-US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) C6 bệnh 

theo cữ trăng, theo trăng. 2. Thất thường, có 

tính thất thường. 


LUNATI-O, onis, s. f. Tháng trăng. 


LUNAT-US, a, um, part. pass. Luno. (giống gì) 
Chịu uốn cong, có hình bán nguyệt. Lunata 
frons. Trán ( trâu bò ) có sừng. Ferramentum 
lunatum. Dao quắp, cái liềm. Lunata cauda. 
Đuôi vòi đàn. 


LUN-O, as, are, a. Bắt quăm lại, uốn cong, làm 
cho ra hình bán nguyệt. 


LUNUL - A, æ, S. f. dimin. Luna. 1. Đồ hình nguyệt 
khuyết kẻ sang trọng đeo trên mũ giầy. 2. Nhẫn. 
3. Thứ cúc có hình bán nguyệt mà cài áo. 

+ LuN-us, ¿, s. m. Mặt trăng, nguyệt. 2. Dây thắt 
lưng tôi tá. 

Lu —0, 2, ?, ( họa ¿tum), ere, a. 1. Gỡ, chuộc, lai 
thục. 2. Trả, trang (nợ). 3. Ag. Đền, chịu phạt. 
4. Giặt, rửa, chảy gần; xoá, phá. || 1. — fun- 
dum. Thục đất. — se. Chuộc mình. || 2. — æs 
alienum. Trang trải nợ.||3.—- œnas. Phải phạt. 
— capite. Chịu tråm quyết. — peccata. Đền tội. 
— scelera patris. Chiu phạt vì tội cha. ||1. Zui 
profundo. Có biên áp. Luendis periculis publicis 
piaculo esse. Nên của lễ (ai) dâng cho được 
trừ tai nạn chung rình đến. 


LUP— A, æ, s. f. 1. Chó sói cái. 2. Con bợm. 


LUPAN - AR, aris, Và LUPANARI-UM, i, $s. n. Nhà thỏ, 
lầu xanh, áng nguyệt hoa. 


LUPANAR - IS, e, adj. ( ai, sự gì ) Thuộc về lầu xanh. 
LUPANARI — US, ?, S. m. Chủ lâu xanh. 

LUPARIE ædes, f. p. Lầu xanh. 

LUPARI — Us, ¿, s. m. Kẻ săn bản chó sói. 


LUPAT — A, orum, S. n. p. Và I, orum, $s. m. p. Hàm 
thiết rất cứng dé khớp ngựa bất kham. 


-> 


LUS 

LuraT ~ Us, a, um, adj. (ngựa) Đã khớp hàm 
thiết rất cứng. 

LUPERC - aL, alis, s. n. Chùa but Pan. 

LUPERCALI - A, um, và orum, s. n. p. Lễ but Pan. 

LUPERC — 1, orum, s. m. p. Gác säi but Pan. 

Lur - 1, orum, s. m. p. như Lupata. 

LUPILL — US, ?, s. m. 1. Bóng tiền giả kẻ làm trò 
quen dùng. 2. Chó sói con. 

LUPINARI — US, 8, um, adj. ( sự gì ) Thuộc về lục đậu. 

LUPIN - UM, i, s. n. và us, č, $. m. 1. Lục đậu. 9. 
Đồng tiên giả kẻ làm trò quen dùng. 

LUPIN - US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc vé chó sói. 

Lur — 10, is, ire, n. def. Án băm, háu ăn như 
chó sói. 

Lur - 0R, aris, ari, d. 1. Làm nghề hoa nương. 2. 
Bi nơi lầu xanh. 

LUPUL— A, æ, s. f. dimin. Lupa. 

LUPULAT — US, a, um, adj. ( sự gì) Bảng cåu tråo 
đảng. 

LUPUL — us, i, s. m. Cầu trảo đẳng. 

Lur - us, ?, s. m. 1. Chó sói, sài lang, sói rừng. 
9. Liên ngư. 3. Thứ con rên. A Câu trảo đảng. 
ö. Hàm thiết cứng lâm. 6. Kèo nèo, câu móc. 
7. Cwa có chuôi. || 1. Hac urget —, hàc canis. 

._ Tiến thoái lưỡng nan. Lupum auribus tenere. 
Cám đuôi hùm. 

Lur - A, æ, 8. f. 4. Miệng bao da. 2. Bao da, túi. 
3. Bung. 

LURCABUND — US, a, um, adj. (ai, vật gì) An băm, 
háu ăn, rất mê ăn uống. 

1° Lurc — o, as, are, n. như Lurcor. 


2° Lurc — 0, onis, s. m. Ké ăn bäm, ké mê ăn, ké 
háu ăn. 

LURCONI — US, a, um, LURCONIN-US, a, um, và LUR- 
CONIAN - US, đ, um, adj. (sự gì) Thuộc vẻ kẻ 
háu ăn. 

LURC —0R, aris, ari, d. Ăn băm, ngốn lấy; háu ăn, 
có nết háu ăn. 

LURI A, æ, s. f. Mật ong pha giấm. 

LURIDAT — US, đ, um, và LURID - US, a, um, adj. 
(ai, sự gì) Xanh xao, võ vàng, xanh mét, da 
bủng. Luridæ bilis suffusio. Bệnh hoàng đảm. 

LUR - op, oris, s. m. Bệnh hoàng đảm; sắc bầm, 
sắc võ vàng. : 

[,USGINI — A, æ, $. f. và us, ?, s. m. Hồng mä liêu, 
họa mi. 

LUSCINIOL — A, æ, s. f. dimin. Luscinia. 

LUSCIK - us, a, um, adj. như Luscus. 
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LUS 


LUSCIOL - A, æ, s. f. như Upupa. 

Luscıos — us, a, um, adj. như Luscitiosus. 

LUSGITI — 0, onis, s. f. Sự kém mảt, sự quáng mát. 

LUSGITIOS— Us, a, um, aHj. 1. (ai, vật gì) Kém 
mắt, quáng mát. 2. Trông đêm rö hơn ngày. 
3. Gận thị. 

LUSC-US, a, um, adj. (ai, vật gì) Đọc mắt, du 
một mắt, chôt mắt. 

Loser, perf. Ludo. 

Lusi - o, onis, s. f. Sự chơi, phép chơi, cách chơi. 
In ludum discendi, non lusionis. Đến nơi học, 
chẳng phải nơi chơi. 


LUSITATI - 0, onis, s. f. Sự năng chơi. 

LUSIT - 0, as, are, n. Năng chơi, hay chơi. thich 
chơi. 

Lus - op, oris, s. m. 1. Kẻ chơi; kẻ eéu et 2. 
Kẻ gian lận, kẻ bình bãi, ké lừa lọc; kẻ đối 
chứng gian. 

LUS0RI — È, adv. Cách chơi, như' chơi. 

LUSORI — UM, €, $. n. 1. Đình đám chơi, ång bội 
bè. 2. Tiếng nói chơi, lời giễu cgt. 

LUSORI— US, og um, adj. 1. (sự gì) Dùng mà chơi, 
thuộc về sự chơi. 3. Chiu làm cách chơi, gi. 
chàng thật; đáng cười, trếu tật, vô ích. || 1. — 
alveus. Bàn cò. Lusoria arma. Khí nhuệ cùn 
(mà tập ). || 2. Lusoriæ minæ. Lời đe loi vô ích. 
Lusorium fulmen. Sét chẳng làm hại. Lusorium 
nomen. Nợ giả. Lusorium imperium. Quyên hờ. 

LUSTRAL - IS, e, adj. 1. (sự gì) Dùng mà rửa cho 
sạch; hay luyện tội, đến tội, rửa cho sạch tội. 
2. Thuộc vẻ tuần ngũ niên. || 1.— aqua. Nước 
cam lô, nước phép. Lustralia exta. Ruột hi sinh 
giết cho nguôi lòng bụt thần. || 2. — census. 
Sự làm sô đỉnh điền năm năm một lần. Lus- 
trale aurum. Tiền thuế các thợ nộp năm năm 
một lần. 

LUSTRAM —EN, ¿nis, s. n. 1. Sự dën tội, sự chịu 
phạt. 2. Sự tìm kiếm. 

LUSTRAMENT — UM, ?,s.n. 1. Sự dùng phù chú 
mà chữa bệnh. 2. Mùi thối hoác, khăm khàm. 

LUSTRATI - 0, onis, s. f. 1. Sự cúng tế đền tội. 2. 
Sự đi kinh lược, sự tuần vãng. || 3. — solis. 
Sự mặt trời xây vần. 

LUSTRAT-OR, oris, s. m. (RIX, ricis, s. f.) 1. Kẻ rửa 
cho sạch tội, ké tế lễ đến tội. 2. Ké tìm kiếm, 
kẻ kinh lược, kẻ tuần soát. 


LUSTRAT - US, a, um, part. pass. Lustro. 
LUSTRI - A, orum, s. n. p. Lễ but Yulcanô. 


LUSTRIC - US, a, um, và LUSTRIFIC — US, a, um, ady. 


LUT 


(sự gì) Thuộc về sự làm cho sạch tọi, thuộc vẻ 
phóp tẻ lễ đến tội. — dies, Ngày làm cho các 
con đỏ khỏi tội. 

1° LUSTR—0, onis, s. m. Kẻ hoang däm, ke hay 
lấu xanh. 

2° LUSTR - 0, as, avi, atum, are, a. 1. Tế lé đèn 
tôi, råy nước thánh mà chữa hay là làm cho 
sạch tội. 2. Điểm, soát (binh). 3. Kinh lược, 
tuần soát, tìm kiếu, tra xét, xem xét. || 1. — 
agros. Làm phép ruộng ( Ambarvalia ). — erer- 


citum. Tế lễ cho đạo binh khỏi tội. || 2. — 


exercitum. Điểm bình. || 3. — urbem. Đi khắp 
thành dô. — os, oculosyue et tolum corpus. Xem 
xét măt müi, con mắt cùng cả và mình. — vesti- 
gia alicujus. Noi theo ai. — equo muros. Diều 
ngựa quanh thành lũy. -- omnia animo. Xét 
_ mọi sự. — #guora. Vượt bién. — orbem. Di 

một vòng (hay là đi tứ phương thiên hạ ). 

LUSTR — OR, aris, ari, d. Năng vào áng nguyệt hoa. 

LUSTR — UM, rs n. 1. Sw năm năm một làn të 
lé dén tội; lễ phép mà rửa cho sạch tội. 2. 
Tuần ngũ niên; sự lên số đỉnh điển năm năm 
một lần; sự tế lễ khi đã làm sò đình điền xong. 
3. Hang muông rừng, hang hố. A Lầu xanh, 
áng nguyệt hoa; sự chơi bòi buông tuồng. 3. 
Sự (mặt trời) xây vån. || 2. Lustrum agere. 
Khai số định điền (năm năm một lần). Lustrum 
condere. Tế lễ khi đã làm sé đỉnh điền xong. De- 
cem lustra. Mười tuần ngũ niều,năm mươi năm. 

1° Lus- us, a, um, part. pass. Ludo. 1. (ai, sự gì) 
Đã chiu chê cười, đã chiu nhao, đã chịu giču 
cợt, đã chịu lừa. 2. Đã chịu làm chơi. || 9. 
Tusum mihi juveni carmen. Văn thơ tôi đã làm 
chơi khi tôi còn đang tré. 

2° Lrs - us, 2s, s. m. 1. Sự chơi. 2. Cách chơi, 
phép chơi, trò chơi. 3. Lời vui chơi, lời giêu 
cot. 4. Tràng học. || 1. Lusus exercere. Chơi. || 
2. — eral fallere. Khi ấy quen khí khẩm (nhau) 
như chơi vậy. 

LUTAMENTT— UM, è, s. n. 1. Vách, bức thuận. 3. 
Nền đất nên. ` 

LUTARI — US, a, um, adj. (giống gì) Hay ở nơi 
bùn lắm. 

LUTE - 4, æ, s. f. Hoàng hoa. 

LUTEXS - IS, e, adj. nhw Lutarius. 

LUTEOL - Us, a, um, adj. dimin. 2° Luteus. ( giống 
gÌ ) Có sắc vàng vàng. 

+ LUT- ER, eris, s. m. Thùng lón, Ange. 

Luresc — 0, (8, ere, n. Ra đục, ra bùn lấm. 

LUTE - UM,?, s.n. 4. Yèn chi hoa. 2. Lòng đỏ 
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4° LUTE — US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Bàng bùn, 
bång dàt nện. 2. fig. Hèn mat, hèn mọn, nhỏ 
tuọn, tắn màn. || 1. — puries. Vách bùn. Luteum 
toreuma. Đồ sành. || 2. Luteum negotium. Việc 
tån mån. 

2° LUTE — US, a, um, adj. (giống gì) Có såe vàng 
da bò, vàng vàng, vàng nhựa, vàng vọt. Lulea 
pellis. Da võ vàng. 

1° LUT-o, as, are, a. 1. Trát bùn, trát đắt. 2. Vày 
vá, làm cho ra dø nhớp. trây tra. ||1. Nidos 
lutat hirundo. Chim én lấy bàn mà làm tỏ. 


9” Lurt - 0, as, are, a. freq. Luo. 

t° Lur- op, oris, s. m. 1. Sắc vàng da bò, vàng 
nhựa, såc vò vàng. 2. Bệnh hoàng đảm. 

9° LUT —uR, oris, s. m. Kẻ giặt áo. 

LuTos - È, adv. Cách nhớp nhúa, cách do. 

LUT0S - us, a, um, adj. (giống gì) Có bùn lãm. 

LUTR — A, æ, S. f. Con rái, con tẩy. e 

LUTULENT—US, 4, um (ior), adj. 1. (ai, sự gì Co 
bùn lắm, nhọ nhem, nhớp nhúa. 2. fig. O uë, 
xấu xa, do đáy, đåy tội lỗi, đầy tính xảu. || 1. 
Lutulenta sus. Lon nái da däm bùn. 


LUTUL - 0, as, are, a. 1. Văy vá bùn lắm, trày tra. 
2. fig. Làm ő danh, làm xảu hò. || 9. Lutulant 
quem laudant. Chúng nó khen ai thì làm hô 
mặt kẻ ấy. 


LUT - UM, ?, s. n. 1. Don, bùn lắm, lầy bùn, bùn 
nảy. 2. Sự tắm nước lạnh. 3. Thứ thảo làm 
thuốc nhuộm vàng vàng. 4. Đất sét, đất nên. || 
4. Luto adspersus. Lắm láp. In luto herere. Mắc 
vướng, trø khắc. Omnia pro luto habere. Chè 
moi sự. 


LUT US, a, um, part. pass. như 1° Lotus. 


Luy, Ìuc-s, s. f. 1. Sự sáng, ánh sáng. 2. Sác, 
màu, sự chói, sự nhắp nháng, sự lóng lánh, 
sự sáng quắc. 3. Ge Sự vinh quang, danh 
vọng, sự sang trọng. 4. Vì sao, tinh tú. A Ngày, 
sáng ngày. 6. Mùa, thì, tiết. 7. Sự sống, mệnh 
sóng. 8. Con mắt, sự xem được (visus). 9. Sự 
trống trải, sự tỏ tường. ||1. — soe, Sự sáng 
mặt trời. fig. Ralio — hominum. Lễ là sáng soi 
người ta. Solis luce clarior. Rò ràng hơn mặt 
trời. || 2. — smaragdi. Màu ngọc thông hành, 
||2. Sine luce genus. Dòng döi hèn mat. Plato 
— philosophiæ. Ông Platô là kẻ đã làm cho 
phép cách vật nên trọng. || 4. Je ous fulgent 
luces. Các vì sao sáng láng kia. || 3. Luce noc- 
tem, nocte lucem expectamus. Ban ngày ta mong 
Lỗi. và tối lại mong sáng. -— /zsta. Ngày lẻ, — 
crastina. Ngày mai. Ad lucem, y. [n lucem. Cho 
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đến sáng ngày. Lure. Ban ngày. Primå luce. Khi 
hưi rạng đông. || 6. —- æstiva. Mùa hè. — Aru- 
mulis. Mùa đông. || 7. Lucis usuram dare. Nhiĉu 
sinh. Luce carentes. Các kẻ chết. ||§. — effossa. 
Con mẤt đã mọc ra. Siccå luce. Con mắt Táo 
hoảnh. || 9. Zn luce atque oculis civium. Tò tường 
trước mat dân. /n luce Asi. Giữa phương 
đông. ?n lucem prodire. Đứng trước mặt đông 
người. Lucem non aspicere. Chẳng ra tuặt vuối 
ai. /n lucem proferre v. vocare. Dem ra trước 
năt thiên hạ, tò ra, tổ lộ ra, in (sách ). rao, 
nói ra. 

LUXATI-O, onis, và LUXATUR—A, #, s. f. Bu sai 
kháp, sự lòi xương. sự trật. 

LpxI, perf. Luceo và Lugeo. 

[LUX-0, os, a"z,a. Làm cho sai Khan, làm cho lòi 
xương, làu cho trật. Luratum brachium. Bäi 
cánh. 

F LUN-OR. 723, ari. d. như Luxurior. 

+ LUxri, thay vì Luxisti perf. Lugeo. 

LU XUHIARI-US, og, um, adj. (ai, sự gì) Trọng thé, 
lộng lãy, rực rö, sa đảm. i 

LUXURI-A, œ, Và ES, ei, s. f. 1. Sự phí phan, sự 
phung phá, sự xa xi, sự bay nhảy, sự mê các 
điều trọng thé. 2. Sự nhiều quá, sự thái quá, 
sự dư dàt, sự rườm rà. 3. Sự yêu điệu, sự mê 
đảm, tính mê dâm dục, nét buông ung, cách 
án ở lăng loàn. ||1. /nopia lururiæ filia. Su xa 
xÍ sinh ra sự khó khán. || 3.— foliorum. Sự 
rậm lá. — seet. Lúa tốt quá. — pecudum. 
Sự loài vật béo mắm. — orationis. Cách nói 
loãng lẽ qui. || 3. A Tuau?td ad virtutem revocare 
aliquem. Khuyên ai chira tính mê đảm mà đi 
đàng nhân đức. 

LUNURI-O, as, avi, atum, are, n. như 

LUNURI-OR, ging, alus sum, ari, d. 1. Phí phan, xa 
xi, phung phá, bay nhảy. 2. Hoá ra nhiều quá, 
(cày cối) rườm rà, dom da, ra béo tốt. 3, Nhảy 
nhót, nö ninh. A. Mê chơi bời, mê däm dục, 
ra yêu điều, theo tính buông tuông. ||. — 
sanguine civili. Mê đó máu người bản cuöc.— 
nlio. Ngao du. || 2. — in frondem. Đầm lá lộc 
quá lë. Segeles nimiùm luxuriantes. Lúa lốp. || 
d. nu dt pecus in pratis. Loài vàt nhåv nhất 
trong ruộng cỏ. 

LUXUHRIOS-È (20s, Gëcniel, adv. 1. Cách xa xỉ, cách 
phung phá, cách lộng lầy; quá chừng, cách 
rườm rà. 2. Cách mê ăn uống chơi bời, cách 
buông tuồng, cách mê däm dục. || 1.— ererer, 
tum habere. Cho bình lính ăn uống xa xi. ||2. 
Luxuriosissimè bibere. Uống say bét. 


LUXURIOS-US, đ, um (ior, issimus j, adj. 1. (ai; sự 
gì) Lộng läy, bay nhảy, hay phung phá, xa xi, 
nê sự sang trọng. 2. Hoang đàng, lăng loàn, 
mê såc dục. 3. Rườm rà, dẳm da, thái quá. || 
4. Vestitus —. Cách ăn mặc lộng liều. ||3. Zu- 
xuriosa lætilia. Sự mirng ngối lên. Luxuriosx 
epulæ. Tiệc trọng thé quá. 

1° Lux-us, ús, s. m. 1. Sự xa xi, sự phi phan quá, 
sự phung phá, tính mê sự sang trọng, sự bay 
nháy. 2. Sự yêu điệu, sự lông lao, sự buông 
tuồng, sự mê dâm dục. 3. Sự sai kháp, sự lòi 
xương, sự sái. || 1. — populator opum. Sự bay 
nháy hao phí hết của cải. || 2. Luru solutus. 
Yêu điệu mê sắc dục. || 3. Luxu adhuc fuzus 
articulus. Xương còn yếu vì mới sai kháp. 

2° [UX-US, g um, adj. (xương) Đã ra khỏi kháp, 
sai kháp. sái, trật. Lura (hiểu ngầm membra `. 
Phản mình đã sai kháp. 

LYCE-UM, +, và LYGI-UM, ts. n. Tràng quân tử 
kia dạy học. 

LYCHNIC-US, a, um, adj. ( sự gì) Thuộc về đèn. 

4° Lycnx-Is, idis, adj. f. (ai) Cầm đèn, cầm đuốc. 

9° LYcHN-IS, (dis, s.f. 1. Ngu mi hoa. 2. Thứ đá 
ngọc. 

LYCHNITES lapis, m. 1. Đá hoa trång. 2. Thứ đá 
ngọc. 

LYCHNIT-IS, idis, s. f. Đại phong ngải, cây sinh 
tim bäc. 

+ LycHNoBI-0s, ¿, s. m. Kẻ ngủ ngày thức đêm. 

LYcINUCI-0s, ¿, s. m. Chân nến có nhiều ngọn, 
đèn bách đăng. — /øensis. Đèn bách đăng 
treo lên. 

LYcuN-us, ¿, s. m. Đèn. 

LYCIMNI-A, orum, s. n. Hồ kia. 

Lycisc-a, æ, s. f. và us, z, s. m. Vật bởi chó đực 
và SóI cái mà ra. 

LYcisc-vs, ¿, s. m. Cái rọc roc chẳng có chót. 

LY€I-UM, ¿ s. n. Nbi trà; nhìra nhi trà. 

Lycoru-os, ¿, s. m. Thái tảo, tảo thần, rạng đông. 

LYCOPHTHALM-US, ?, s. m. Thứ đá ngọc kia. 

LYCoPs-Is, ¿s, s. f. Tử thảo. 

LYc-us, ¿, s. m. 1. Con rên nhỏ tí tí. 3. Chó sói. 

Ï.YDI-US, a, um, và LYD-US, a, wn, adj. (ai, SỰ gì: 
Thuộc vẻ xứ Lydia. 

LYGDIN-Us, ¿, s. m. Đá giống như bạch ngọc: 

LYMPH-A, æ, S. f. Nước. — intercus. Bệnh thủy 
thủng. Lymphis uut vulcano dicare. Bò vào 
nước hay là vào lửa. 


.LYMPRE-UN, ¿, s. n. Nơi có ống nước tưới liên. 


MAC 


LYNPR-AXNS. antis, part. Lympho và 1° Lymphor. 

+ LYWPHASF-=US, a, um, adj. (sự gì) Gó sắc nước, 
biéc. 

LYMPHATIC-UX, ?, 3. n. Sw bất tỉnh, sự mê, sự 
nói sång. 

LYMPHATIC-US, đ, um, adj. 1. (ai, sự gt) Có bệnh 
trí, dại, sảng tính, hay thầy chiêm bao. 3. Làm 
cho sảng hồn, làm cho ra mê màn. || i. Velut 
— €+¿re. Nhảy như kẻ đại. || 2. —- pavor v. 
metus. Sự kinh khiếp sảng hồn. 

LYMPHATI-O, onis, $. f. và LYMPHAT-US, 2$, S. M. 
Bênh dai, bệnh trí. sự sång tính, sự mê hoảng. 

Ï.YMPHAT-US, dg. um, part. pass. Lympho. (ai, sự 
gì ) Đã ra dai, có bệnh trí, mè hoàng, điên. mê 
mån, sảng sót; bối rồi. luống cuồng. sång hỏn, 
đại đột. 

LYMPH-0, as, are, a. Làm cho ra dat, làm cho 
sảng tính, làm cho phải bệnh trí. 

4° LYMPH-0R, aris, ari, pass. Lymphao. Ra đại, nói 
sảng, phát điện, động ngộ. 

2° + LYMPH-0R, oris, s. m. như Lympha. 

LYNCE-US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc về dä 
cẩu, có mắt thép, có mắt sáng như đã cảu. 9. 
fig. Tỉnh tường, minh mắn, sâu sắc. sắc trí. 
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LYXXx, lyne-¿s, s. m. và f. Dã cẩu. 
LYR-A, ee f. 1. Thứ đàn cảm. 2. fg Văn thi 
- kia; phép văn thơ. 3. Đống sao kia. |j 4. Zzamn 

digilis increpare x. movere v., pellere V. pereutc- 
rex. pulsare v. trarlare. Gây dùn càm. —- rusti- 
“+ mendici. Đàn cò ke. || 3. Mea carnữnu sur- 
gunt inferiore lui. Thơ tôi đặt chẳng hay là 
bao. Lyræ, lyræ! Nói phét! Có đâu! 

Lyric-a orum, s. n. p. Văn thơ kia. 

LYRIC-EN, 2%, s. m. Kè gây dàn lyra. 

LyRic-1, orum, s. m. p. Các kẻ hay ván thơ kia. 

Lynic-. s, ứ, nm, adj. "sur g) Thuộc vẻ dän càm 
lyra. 

LyrisT-ES, æ, s. m. như Lyricen. 

UYSIMACHI-A, æ, s. Í, Trần chàu thái. 

LYSIMACH-US, ¿, s. m. Đá ngọc kia. 

LYS-IS, ?s, s. f. Bàng né lỗ hó, nơi ( vách) nẻ ra. 

LYT-A, æ, s. m. Học trò cuốc chánh, kẻ đã học luật. 


LYTR-A, 2, S. f. như Lutra. 


LYTR-A, orum, s. n. p. Sự chuộc, giá chuộc quản 
tù. i 
LYTT-A, æ, s. LI. Gân nhỏ dưới lưỡi chó. 2. 

Bênh dai. 


M 
+ 


M, chữ latinh thứ mười ba: trong phép tính nó ¿| 
là một nghìn (1000). 

MA Dia! (lời thể). Đức but Jovi làm chứng. 

4° MACELLARI-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về 
hàng thịt hàng cá. Äfacellaria taberna. Hàng 
thịt. Macellaria ars. Nghề bán đồ ăn. 


2° MACELLARI-US, 2, s. m. Đồ té, kẻ bán hàng thịt. 


MACELL-UM, ?, S. n. 1. Chg, chợ bán đồ ăn. 2. Đồ 
mua chợ. || 2. Ex macello vivendum est. Bây 
giờ ta phải ăn đồ chợ. 


MACELL-US, ở, um, adj. dimin. Macer. (ai, sự gì) 
Hơi gầy. 

MAC-S0,6, «i, ere, n. def. Ra gầy, ra héo hát. 

MAC-ER, ra, rum (rior; errimus), adj. ( ai, sự gì ) 


Gày guộc, gầy mòn, ổm nhom; nhỏ, mông. — 
libellus. Sách nhỏ. Solum macrum. Bạc điền. 
MACERATIo, onis, s. f. i. Sự ngâm nước, sự 
ngâm ngấm. 9. Sự hư, sự won ra, sự thối 
nhũn. 

MACERAT-US, a, um, part. pass. Macero. 

MACERESC-o, 79, ere, n. def. Thám nước, ra mềm, 
dầm. 

MACERI-A, æ, s. f. Vách, tường đá, hàng rào, 
vách đồi tệ. 

MACERIOL-A, æ, S. f. dimin. Macerlia. 

MACER-O, as, avi, atum, are, a. 1. Ngâm nước, 


thám, thấu, häm, đầm, tắm, làm cho ra mềm. 
2. Làm cbo ròn mỏi, làm cho hao tổn, làm 
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eho ra giy uhom. IL. — 2ã, Tôi vòi. 
olera. Giän giữa. — farinam. Thåu bột. 
vestes. Ngâm áo. fig. — se. Jãm mình. I| 2. — 
fame inclusos. (Am cóc tù. Maucerari dolore. 


_— 


geg 


(NI 


_—._—_—— 


Đau đớn ròn môi. Marcerari lentis ignihus. Mao ` 


tón tinh thân dån dàn. — fumo. Hun khói. 


Macesc-0, js, ee, n. def. Ròn môi, ra gầy mòn, 
ốm nhom. 


MACHÆR-A, #, $. f. và MACHERI-UM, ?, $. n. 
bầu, đao phay, đao lớn, gwom. 

MACREROPIOR-US, ¿, s. m. Ké mang grom. 

MAcn#Rotœ-us, ¿, s. m. Thợ rèn gwom dao. 


Dao 


MACHIN-A, æ, s. f. 1. Masy bản, máy nàng lèn, 
càn vot, then máy. 2. Mưu chước, phương 
thẻ, máy móc. || 1. — lapidem torquens. Máy 
bắn đá. Machinam aptare. Gài tây, — mundi. 
Then máy thể gian này. || 2. Warhinus omnes 
adhibere. Dùng mọi chước. 

MACHIXAL-IS, e, adj. (sự gì) Thuộc vè then máy. 
— srienta. Phép dẫn mẹo các then máy. 

MACHINAMLNT-UM, ¿, S. n. 1. Then máy, máy chiến. 
đỏ dùng, ngủ quan. 2. Máy chữa xương sai 
kháp. 3. Miru chước, phương thế. || 1. — aus 
pensum et nutans. Máy treo lên vồng vập. 

19 MACHINARI-US, 4, um, adj. (sự gì) Thuộc về 
then máy. 

9° MACHINARI-US, ?, S. m. Thợ máy, thợ coi máy. 

MACHINATI-0. onis, s. f. 1. Sự gài máy, sự dùng 
máy. 2. Then máy, máy chiến; phép tác then 
máy. 3. fg. Sự dùng miru chước, phương 
thế, mưu mẹo. || 1. — adversus muros. Sự 
dùng máy mà đánh phá thành. || 2 Machina- 
tione mir moventur sidera. Các ngôi sao xây 
vån cứ phép tác chế dò lạ lùng. || 3. Per ma- 
chinsatioaem obligalus. Đã phải mưu. 

MACHINAT-0r, cris, S. m. 1. Thợ máy, kẻ làm 
máy, kẻ dùng máy, kẻ bày máy mới, thợ cả. 
2. fig. Kẻ bày mưu kế, kẻ lập, kẻ làm dáu. || 
9. — omnium rerum Deus. Đức Chúa Lời là 
đắng dä dựng lập mọi sự. — fraudis. Đầu noc. 

1° + MACHINAT-US, ús, s. m. như Machinatio. 


2° MACHINAT-US, 4, um, part. Machinor. 1. act. 
(ai. sự gì) Đã bày mưu. 9. pass. Đã chịu bày, 
đã chiu làm, đã chịu gài. | 

MACHIN-OR, aris, alus sum, ari, d. trị acc. 1. Lập 
máy, dùng máy. 2. fig. Bày đặt, bia tac; lập 
mưu, mống. || 1.— strepitum tonitru. Lập máy 
såm sét. |ị 2. Quid tibi machiner quod placeat? 
Tôi biết bày đặt phép gì cho bång lòng anh 
được? — malum. Lo toan sự dữ. — exilium 
alicui. Toan chước giết ai. 


MAC 

MAcHINus Ce a. 202, adj. (sự gì Có nhiều then 
máy, khéo. 

+ Macn!RUL-A, œ. S. f. dimin. Machina. 

MacnL-ls, is, s. f. Vat giống như đà lộc, lodi 
hươu nai. 

MaAcmr-0, anis, s. m. Thợ nề, thơ xây. 

MACtI-ks, ei, s. f. 1. Sw gầy gò, sự gär mòn. sự 
ốm nhom. 9. fiy. Sự khô kiệt, sự kham khỏ. 
sự kém, sự thiếu. || 1. Macie ennfectus. Vò 
vàng. || 2. -— soli. Đất khó. — aquarum. Sır 
thiên nước. — orationis. Cách nói lạt leo. 

MACILENT-UsS, a, wn (ior), adj. (ai, sự gì) Gày 
cuộc, gåy mòn, võ vàng, lang nhang. lép, kém, 
bhac, khó. i 

+ MaAci-o, as, are, a. Làm cho ra gảy, làm cho 
hao tốn. Maciari. Ròn môi. 

MaAcrn, s. indecl. Vò đỏ cây kia. 

Mac-s, idis, s. f. Cài nhục đậu khẩn. 

Mac-on, oris, s. m. nhw Macies. 

Macnesc-o, ¿s ere, n. def. Ròn mòi, rốc Tác, ra 
gầy gò; hao tôn. 

+ MACRIT-AS, alis, s. f. như Macies. 

MACRITUD-O, inis, s. f. Sự gầy guộc. 

MACR-0. as, are, a. nhir Macio. 

MaAcRocnR-A, oman, s. n. p. Áo thung. 

MACROCOL-UM, 7, và MacRocoLL-UM, ¿, s. n. Giấy dai, 
giấy phong cứ. 

MAcnocoM-vs, a. um, adj. (ai, vật gì) Có tóc đài, 
bờm đài. 

MAcR-oR, oris, s. m. như Xacies. 

MACTABIL-IS, e, adj. 1.( ai, sự gì ) Chiu giết được. 
2. Làm cho chết. ||3. — plaga. Dấu nặng dèn 
női chết. 

MACTATI-0, onis, s. f. Sự giết hi sinh. 

MAcrAT-on, ois, s. m. Kẻ giết, kẻ sát nhân. 

1° MACTAT-US, a, um, part. pass. Macto. f. í ai, 
sự gì) Bä được, dá chịu ơn. 2. Đã chịu muối, 
đủ chịu ướp. 3. Đã chịu giết. 

9° MACTAT-Us, ós, s. m. như Mactauo. 

MAcTr, voc. sing. và Macri, voc. pl. bởi Mactus. 

adj. trị gen. hay là abl. (tiếng thúc hay là 

khen). Nào! Rán lấy! Chiu khó! Làm mičt để 

Hãy ở vững! Giði! Macti virtute, milites, este! 

Hỡi lính kia, hãy ở cứng gan! Macle animo \. 

animi! Ở cho vững! Hãy phấn phát! Sereufi di- 

cunt: macte. Các tôi tá mở hò. Marte amare. 

Tríu mến. 


MACTE-A, Æ, $. f. như Mattya. 


MAD 
MAC, =U§, ứ, um. adj. cai, vật gì) Có hàm lớn. 


MacT-o. us, opt, alum, are, a, 1. Liệu cho, ban 
cho, dàng cho. 2. Giết làm của lễ, tế lẻ, dâng 
cho (but thần) ); giết, phá, làm cho hư đi, phá 
tuyệt. 3. Làm khốn, làm cực lòng. ||1. — ali- 
guem honortus. Ban nhiều chức cho ai. — me- 
ritos aris honores. Dâng của tế lễ xứng but 
thần. — maritum damno. Làm thiệt hại chồng 
mình. — ullioni. Giết (ai) mà oán. ||. — ca- 
prum. Giết đề đực làm của lč.— apros. Giết lợn 
Io. — libertatem. Phá sự thong dong. ||3. — 
infortunio. Làm khôn. — Quod me mactat... 
Tòi ee một điều, là... 

MACTR-A, æ, s. f. Thùng thấu bột. 


MACT-US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Đã chịu thêm, 
đã được. 3. Đã chịu giết làm của lé, đã chịu 
giét. 3. fig. Đã lớn lên, đã chịu tôn lên. ||1. — 
taurus thure. Đã rắc hương trên bò đực làm của 
lẻ. ||2. Ferro malè mactæ boves. Những bò cái 
đã phải chọc tiết cách vụng. ||3. Macta planta. 
Thảo đã lớn rồi. 

MACUL-A, æ, s. f. 1. Dầu vết, tì tích, sự ò gi, lang. 
2. fig. Lỗi, tội, nët äu, tích xấu, điều gì làm 
o danh, sự xi nhục. 3. MAL lưới. ||1. Maculæ 
marməris. Vàn đá hoa. /nsignitus bos marulis. 
Bò lang. — nativa in corpore. Nót ruồi. Macu- 
las vestis abluere. Gột áo. || 2. Deiere maculam. 
Rửa xóa tích xấu, đái tội lập công. ||3. Distinc- 
ta maculis retia. Những lưới thưa mắt. 


MACULATI-0, onis, s. f. 1. Sự làm ðgÌ, sự váy vá. 
2. Dầu vết, tì tích; lang, nốt ruồi. 3. fig. Tích 
xấu, sự làm ổ danh. 

MACUL-0, as, avi, atum, are, a. 1. Làm o gl, làm 
de, vấy vá, làm cho có vết. 2. fig. Làm ó danh, 
làm xỉ vả. || 1. Maculata tigridis pellis. Da hùm 
vån. Maculatus vir. Người lỗ đồ. — sangvine. 
Làm cho giây máu. ||2. — nomen. Làm hu 
danh. Marulantia verba. Những lời mù khú, 

MaACULOS-US, a, um "orl, adj. 1. (ai, sự gì) Ôó ð 
gi, mắc tì tích, lắm láp, vấy vá; văn vên, rån 
rực, lang lô, lỏ đỏ, có vẻ, có vết. 2. fig. Hư 
danh. phải xỉ nhục, mắc tiếng xấu. 3. Làm ð 
danh, xấu xa, làm xấu hô. || 1. Maculosum mar- 
mor. Đá hoa có vån. Canis coloris nigri vel ma- 
culosi. Con chó mực hay là vên. 


MADEFAC-IO, ¿8, fec-i, tum, ere, a. Làm cho ướt 
át. tưới, xấp nước, thấm (giống gì) vào 
nước, ngâm nước, dầm, tắm. — lanam aeeto. 
Ngâm lõng chiên vào giấm. — caput rosá: 
Giĝi nước mån côi trên đầu. , 


MADEFACT-0, 08, are, a. freq. Madefacio. 
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MEA 
MADEFACT-US, 4, um, part, pass. Madefacio. (ai, 
sự gì) Đã chịu ngâm, đã chịu giầm gỳa, ướt, 


át, đã chịu tưới, đả chịu nhuộm. — luxu. Đã 
triêm nhiễm su xa xi. 


MADEF-IO, vs, aclus sum, ieri. pass. Madefacio. 
Ra ướt, chịu tưới, dầm đà, dầm mình 

Man-Exs, entis, part. Madeo. (ai, sự gì ) Ướt át, 
mướt, dàm đề, đã thấm thía, đã nhiễm; đầy 
där, được dư dät. —ense. Đã giây máu grom. 
— coma. Tóc đã xúc thuốc thơm mườn mượt. 
— oculis. Đang chảy nước mát rười rượi. Ma- 
dentes campi. Động lầy. — mme, Thông lé luật. 

MaAn-ro, es, 2, ere (thiểu sup.), n. trị abl. 1. 
Giám gya, ra yu, chịu ngâm, ra ướt át, thấm 
thía. 2. fig. Nhiễm, ra say, ra mô; đẩy däe, 
được dư dàt. 3. Chịu nấu nhir. It. Äfadet ho- 
mo. Anh này say rượu. /n aquå ea folia madu- 
erunt. Lá này đã ngâm nước. — metu. Khičp 
quá mướt mồ hôi. ||2. Hadet mens. Trí khôn 
ra say mê. Socraticis madet sermonibus. Nó đã 
nhiễm giáo ông Socratê. — arte. Thiện nghệ. 
— deliciis. Được mọi sự vui sướng. || 3.— igni 
eziyto. Chiu nấu âm yý. Jam hæc madebunt. Đã 
gần chín nhir. 

Manesco, is, ere, n. def. trị abl. 1. Ra ướt, ra 
nhuần nhã, thấm nước, rim ra. 2. Ra mềm, 
ta nhàu. || 1. — paulùm. Râm rấp mồ hôi. 

MADIDAT-US, Ø, um, part. pass. Madido. (ai, sự 
gì ) Ướt, say rượu. 

MaApin-È, adv. Cách ướt. — madere. Say bét. 

Mavin-o, as, are, a. Làm cho ướt. Madidans. 
Mướt, wót. Mero multo madidari. Đang say 
rượn lì tit. _ 

MADID - us, a, um (79? 2, adj. trị abl. 41. (ai, sự 
gì) Ướt át, dầm dà, đã nhuần nhã, đã thấm, 
đã chịu ngâm. 2. Đã nhàu, dä ra mềm. 3. Đã 
chiu nấu nhir. 4. Say rượu. || 1. — totus aquå. 
Lướớt mot, ướt xướt mướt. Mudidæ fossæ. Hö 
đầy nước. Madidæ comæ. Tóc đã xức thuốc 
thơm. #2ø.—ar!e. Đã thành nghẻ. ||2. Madidiora 
semina. Những bạt giống mềm hơn. || 4..— 
vino (đặt tò hay là hiểu ngắm). Say nát, Dies 
madidi. Những ngày ăn uống chơi bòi. 

+ MAniric— 0, as, Org, a. như Madefacio. 

Man-oR, oris, s. m. Sự rim ra, sự iu iu, sự âm åm. 


MADULS—A, æ, và MANUS -A, æ, $ 
say rượu. 

M£AND — ER, ri, s. M. 1. Sông Mêandrô op sông 
quặt quẹo lãm). 2. Bồ thêu hay là vẽ tréo gióc, 
hình quặt quẹo, khúc, vòng quanh co. 3. Se, 


m. Người 


. MAG 


Mựu ké, chước mốc, ngóc ngách. 3. Quos tu 
mæand;ns quæsiist:? Mày đã làm chán mưu eo: 
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MEAXDRAT — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Khúc khiu, 


quặt queo, quanh co; hay mưu chước. 


MEANDRIC-US, 4, um, và MÆANDRI - US, 4, um, adj. 
(sự gì) Thuộc về sông Mêandrô; fig. khúc 


khiu, quanh co. 
MZN - A, æ, s. f. Tào ngư. 


MXNAD - ES, um, $. f. p. Những väi hoảng hốt kia. 


M&NIAN — a, orum, s. n. p. (hiểu ngầm ædificia). 
1. Nhà có tầng trên rộng hơn tầng dưới. 2. 
Câu lon, sơ li quanh nhà; sân trên mái nhà, 


mái ngang. 
M#NOMENON mel, n. Màt ong sinh bệnh đại. 


MEONID - ES, a, adj. m. và MEONI - US, a, um, 


adj. (ai, sự gì) Thuộc vë xứ Mĉonia. 
Mee - us, ¿, s. m. như 9° Maius. | 
MaG - a, æ. s. f. Bà cốt, bà bóng. 
MAGAL - E, 1$, S. n. Lều, nhà xếp, thảo lw. 


MAGDALI - A, orum, s. n. p. và MAGDALID - ES, «m, 
s. f. p. Thuốc rit chung quanh, vòng thuốc rit. 

‡ MAø—È, adv. thay vì Magis. 

MAGI A, æ, S. f. và MaGıc - E, es, s. f. Pháp môn, 
phép thuật, phép phù thủy. /nvenlor magiæ. 
Cao biền. , 

MAGIC —US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về pháp 
môn. Magica arma movere. Lấy phép phù thủy. 
Mugice linguæ. Chữ nhiệm. 

Macip A, æ, S. f. Đĩa lón, mâm. 

MAGIDOPHOR - 1, orum, s. m. p. Các kẻ hầu quan 
giám tràng đua. 


. + Macıpossor — us. ¿, s. m. Kẻ vò đạp lúa. 


+ MAGINI - Uy, ¿, s. n. Tật con bò làm cho da dính 
xượng: - 

MAGIRISCI CN. ¿, s. n. Tiêu hoá đầu, thàng giúp 
nhà bếp. ° 

Mac-ıs, idis, s. f, Biä lớn, mâm, chậu; hòm tích 
bánh, thùng thấu bột. 

Macs, adv. Hơn, còn... nữa, nhiều hơn, hơn là, 
quá, càng.— ac —. Càng hơn, một khi một 
hơn. Quỏ — feiere, BÈ cho anh càng mừng hơn 
nửa. — solito. Hơn mọi khi. — guadraginta 
annos natus. Ngoài bốn mươi tuổi. Quò studes 
eò — sapiens fis. Anh càng học hơn, thì càng 
nên khôn ngoan hơn.—6s( guỏd gratuler...quàm 
qguòd...Tôi có lẽ mà mừng.. hơn là...— anxius. 
Lo lắng hơn. — aliquaniò. Hơn một thí. — 
aut mini, Hơn kém, nhiều ít. Non equidem 
invideu, miror —. Thật tôi chẳng ghen, mà lại 
tôi khen. 


MAG 


MAGIST ER, z4, s. m. Thày, thày dạy, bé trên, 
kẻ cai, kė áp, kẻ đốc, kẻ ốp việc, quan, tướng. 
kẻ làm đầu, quan thày, sư, chúa. — primes V. 
ludi. Thày đồ, thày dạy trẻ. — dixit. 1hìy đã 
dạy thể. Magistrum facere se al'cujus 1e. Đặt 
mình làm thày trong sự gì. — declamand'. Thày 
dạy tập giảng bài.— officiorum. Quan đầu các 
quan nội các. — pecoris. Kẻ chăn chiên. — 
convivii. Chúa tiệc. — navis. Quan cai tàu. — 
socielatis. Kẻ làm đầu phe phường, đầu giàu. 
— sacrorum. Thày tế lễ thượng phẩm. — ele- 
phanti. Quản voi. — artium. Ké dạy nghề 
nghiệp. — peditum. Quan cai binh bô. — m- 
linæ. Quan tổng binh. -— ad despoliandum tem- 
plum fuit. Chính nó đã giục cướp dên thờ. 

MĨAGISTERI CN, 2, s. n. 1. Chức, quyền, quyền 
thày, phép cai, phép dạy, chức quan, quyên 
bề trên, sự làm thày dạy nghề gì, niềm kẻ làm 
đầu, sự dạy đỗ. 9. pl. Lời răn day. || 1. — 
Ecclesiæ. Quyền thánh Yghêrègia mà day 
thiên hạ. . 

+ MAGISTERI — US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về 
thày dạy, thuộc về quan cai. 

MAGISTER — 0, 45, are, và MAGISTR-— 0, as, are, a. 
Cầm quyền, cai, làm đầu. Vitam militarem —. 
Làm quan võ lót đời mình. 

MAGISTR — A, æ, S. f. Bà thày, bà cai, bà dạy học. 
Pietatis in parentes — est natura. Lễ tự nhiên 
dav thảo kính cha mẹ. Lex quası — officiorum. 
Luật là như thày dạy bán nghiệp mọi người. 

MAGISTRAL - 1S, e, adj.(sự gì) Thuộc về thày dạy, 
thuộc về quyền thày, thuộc về quyền bề trên. 

MAGISTRATI-0, onis, s. f. 1. Sự làm thày, sự dạy. 
2. Tràng học. 

MAGISTRAT - US, #s, s. m. 1. Sự làm quan, chức 
quan, niềm quan. 9. Quan, ké cai, ké đốc, ke 
áp việc gì. || 1. Magistratum gerere v. habere x. 
obtinere. Làm quan. Eege in magistratu. Idem. 

Macy - a, atis, s. f. BA, cần, xác thuốc thơm. — 
orizæ distillatz. Hèm, bã gạo. — medicing. Xác 

thuốc. 

1° MAGMENTARI — US, ø, um, adj. (sự gì) Thuậc 
về của thêm đơm khi tế lẽ. 

9° MAGMENTARI — US, ¿, $. m. Ké bán hàng thuoc 
thom. 

MAGNENT - UM, ¿, s. n. Của thêm đơm vào của tê. 


MAGNALI — A, um, s. n. p. Việc lạ lùng, việc cả thẻ. 
MAGNANIM -~ IS, e, adj. như Magnanimus. 


MAGNANINIT - A8, atis, s. f. Sự đại đảm, sự cả gan, 
tính rộng rãi. 


MAG 


ti VU - ER, adv. Cách đại đảm, cách "rộng 
rāi. 
MAGNANIM - US, a, um, adj. (ai, SỰ gì) Đại đám, 
cả gan; quảng tâm, rộng rãi, khoan dong. 
MAGNARi — US, ds m. Kẻ bánsi, kẻ Lán giôn cả. 
MAGNAT - ES, um, s. m. p. như Optimates. 
Naen - È, adv. Cách cả thẻ, rất, nhiều. 
MAGN — Es, etis,s. m. Đá nam châm.— lapis. Idem. 
MAGNESARCH rs æ, S. m. Quan cai xứ Magnêsia. 
MAGNES - IS, idis, f. MAGNESI-US, a, um, adj. và 
MAGNESI-A, æ, f. 4. (ai, sự gll Thuộc về xứ 
Magnôsia. 2. Thuộc về đá nam châm. 
MAGNET — ES, um, s. m. p. ác quan thwong nghi 
về xứ Macêdonia. l 
MAGNETIC - US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về đá 
nam châm. — index. Kim dẫn la kinh. 
MAomr (hiểu ngắm pretii). Giá cao, lắm, trọng. 
Mihi fama — est. Tôi lấy tiếng tốt làm trọng. 
MAGNIDIC - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Nói lèo lá, 
nói cầu cao, nói giöng, nói việc đại sự. 
MAGNIFAC - 10, re, fec-i, lum, ere, a. Trọng (ai, sự 
gi ), trọng kính, lấy làm trọng làm quí, 
chuộng, tâng lên. 
MAGNIFICAT, tên kinh Đức Bà Maria hát mừng. 


MAGNIFICATI — 0, onis, s. f. Sự khen lao, sự tâng 
lên, sự chuộng, sự lấy làm trọng. 

MAGNIFIC - È, và MAGNIFICENT-ER (/ủ§, issimè Js 
adv. 1. Cách trọng thé, phải thẻ, cách cao 
trọng. 2. Cách kiên hãnh. 3. Nhiều, rất, lắm. 
Il 1. — habitare. Ở nhà trọng thả. || 9. — ince- 
dere v. inferre se. Đi xônh xang. || 3. — utilis. 
Có ích lắm. Magnificentiùsappetere. Khắc khoải. 

A[AGNIFICENTI - A, æ, s. f. 1. Sự đại đảm, SỰ Cao 
trọng, sự trọng thé, cách ăn ở rộng rãi, tính 

khoan dong, tính cương dũng. 2. Sự thượng 
Hi, sự rộng lượng; kiểu nói cao trọng. 3. Giá, giá 
cao. 4. Tiếng giộng vua ( như Đức Hoàng Bê). 

MAGXIFIC — 0, as, avi, alum, are, a. Ngườợi khen, 
tàng lên, vịnh; lấy làm trọng, chuộng, trọng. 
Magnificıt anima mea Dominum. Linh hồn tôi 
ngượi khen Đức Chúa Lời. 

MAGNIFIC - US, a, um (entior, entissimus), adj. 1. 
(ai, sự gì) Cao trọng, có quyền phép, làm việc 
cå thẻ, vinh quang. 2. Trọng thể, tốn phí nhiều, 
ban rộng rãi. 3. Kiêu hãnh, đài dé, nói lèo lá, 
nói giỏng, bay nhảy, nói cầu cao. 4. Cá thẻ, 
đại sự, tuyệt kì. || 1. Magnifiva civitas. ` Nước 
vinh hoa. Magnifica prælia. Những trận có công 
danh. ||2. Spolia magnifica. Của båt đượo nhiều 
lâm. || 8. — miles. Lính phong phanh. Ma- 
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gnifica logui. Nói giðng, nói trèo. | | 4. Magnifici 

tsts ad vulnera. Rất thần hiệu mà chữa đấu tích. 

MAGNILOQUENTI A, æ, s. f. 4. Kiêu nói cao trọng, 
sự khẩu thiệt. 3. Kiểu nói giỗng, lời phô phang. 

MAGNILOQU - ts, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Nói điều 
Cao trọng. 2. Lào lá, cầu cao, phô mình, nói 
giỗng. || 1. Ore mmagniloguo tumidus. Nói kiểu 
phong phanh. 

MAGNIPEND—O, is, ere, a. def. Trọng, lấy làm 
trọng, chuộng. 

MAGNISON - As, antis, adj. cå ba giống. (giống 
gì ) Kêu lớn tiếng, kêu om thòm. 

† MAGNIT - as, atis, và MAGNITI-ES, ei, s. f. nhir 

MAGNITUD o inis, s. f. 1. Sự lớn, sự rộng, chiều 
đài, sự cả thể, sự cao lớn, sự cao trọng. 2, 
Sự nhiều. 3. Sự mạnh, hệ trọng. || 1. Magni- 
tudinem in nimiam excedere. Lên cao lớn quá 
chừng. — fluminis. Sự lớn sông, sông rộng. 
Ad magnitudinem fabæ. To bằng hồ đậu. || 2. 
— inopiæ. Sự thiểu thốn (hay là đói) lâm. — 
wöertatis. Sự tốt mùa lâm. || 3. — ingenii. Sự 
thượng trí. — beneficii. Sự ban ( hay là chiu) 
ơn nào trọng. 

Macan hiểu ngầm pretio). Båt, giá cao. — stare. 
Båt. 


MaGnorER-È ( cách nói adv. thay vì Magno opere). 
Cách khó nhọc, hét sức, nhiều, rất, lâm. — 
mercari aùquid. Mua sự gì mắt lắm. — censeo. 
Tôi tiu thật. Magno hic opere mirabatur, Bấy 
giờ người này lấy làm lạ lắm. Maximopere 
îndignè ferens. Lấy làm rất khó chiu. 

MAGN— ÙM, adv. Cách mạnh, cách lớn (tiếng). — 
inclamare. Kêu lớn tiếng. — naso clamare. Hä 
hơi cho mạnh. 

Macy —US, a, um (mal or, maxim-us ) adj. (ai. 
sự gì ) Lớn, đại, cao, rộng, cả, quyền phép, 
rộñg lớn, cao trọng, cả thể, quí trọng, có hệ 
trọng, phú quí. -— frumenti numerus. Nhiều 
lúa thóc. Magna intervalla. Những quãng đàng 
xa. Quò quisque major est, magis... Ai càng cao 
trọng, thì càng... Magnos visurus amicos. Toan 
đi thăm những bằng hữu sang trọng. Magnå 
voce. Lóa tiếng. Magnum opus. Việc đại sự. — 
vir. Người cao lớn ( hay là kẻ cả). Vir magno 
natu. Người già cå. Magnum mare. Biển lộng 
sóng. Magnum os. Tiếng mạnh. Magna lingua. 
Lời kiêu ngao. Magna vina. Rượu rất ngon. 
Magna loqui. Nói cao, nói láo. Zn magno pretio 
habere. Lấy làm qui trọng. 


MAGUDAR-IS, ts, 6. f. 1. Giống cây sinh nhàn. 3x 
Mú và hạt cây sinh nhàn. 


MAL 


rum. Lão quân. Magos consulere. Ăn hàng. 
MAGYDAR-IS, fe, S. f. như Magudaris. 
MAI A, æ, s. f. Thứ cua bê, tôm hùm. 
MAIAL-IS, ?s, s. m. Lợn thiến, heo thiến. 
1° MAI-US, a, um, adj. ( sự gì) 
Maiô, xảy ra trong tháng Maið. 


9° Maı-us, ¿, s. m. Tháng Maiô (là tháng latinh 


thứ năm đối vuối tháng tư annam). 


MAJEST-AS, atis, s. f. 1. Sự uy nghỉ, sự oai vọng, 
sự nghiêm nghỉ. 2. Quyền phép, uy quyền, 


phép tác, bậc cao, chức trọng, sự trọng. 3 


Tiếng giộng vua thượng vị (như Đức Hoàng 
Đế, tâu Đức bệ hạ, thiên nhan ). ||1. Asserere 
sibi divinam majestatem. Båt thiên hạ thờ mình 
dường bằng Đức Chúa Lời. Reddere diis ma- 
jestatem suam. Nhận sự oai linh các but thần. 
Majestatem exhibere. Ra uy. — in oratione. Sir 
oai nghiêm trong cách nói. || 2. — consulis. 
Quyền quan consulê. — patria. Quyên cha. 
Læderev. Minuere majestatem. Phạm đến quyền. 
MAi-op, m. và f. us, n. oris, adj. comp. Magnus. 
(ai, sự gì) Lón hơn, trọng hon, già hơn, hơn, 
quá. Quiddam homine majus. Sw quá hơn người. 
— morbus. Bệnh động kinh. Majora viribus au- 
dere. Toan việc quá sức mình. — invidiá. Chê 
kẻ ghen. /n majus extollere. Nói thêm. Herus 
—.Chủ nhà. Majoris (hiểu ngầm øze/¿).Đát hơn. 


MAJOR — ES, um, s. m. p. 1. TÒ tiên, cha ông, ông 
bà ông vải, các Dën nhân. 2. Các ké già nua, 


các lão hang. 3. Các quan thương nghi. 


MAJORIN — US, a, um, adj. (sự gì) Về thú lớn nhất. 


Majorina pecunia. Thứ đồng bạc to hơn cả. 


MA4USCUL-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Lớn hơn một 
ít, già hơn một ít. Majusculæ litteræ. Chữscái. 
MAL~A, Ø, s. Í. và Æ, an, s.f. p. Má, hàm răng trên. 


MALABATHR-UM, ¢, s. n. như Malobathrum. 


MALAcn-E, es, $. f. Thứ đông hiện thái, giống cây 


CỐi xay. 
MALACHIT-ES, æ, s. m. Thạch lục. 


MALAtI-A, æ, s. f. 1. Sự biển lặng, sự lặng phác 
phắc. 2. Sự yếu điệu, sự won ái, sự dùng đỉnh. 
3. Sự chẳng thèm ăn. || 3.— stomachi. Tt vị yếu. 

MALACISS-0, as, are, a. Làm cho ra mềm; fig. làm 


cho thuần. 


Malac - us, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Ém, mềm, 
nhẹ; dẻo, đẻ ger đả sai kháp. 9. fig Hiển. vui, 
hay, đễ dàng, yếu điệu. 
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Mac - us, i. s. m. 1. Thày tế lễ rất thông thái (bên 
Persia), danh sĩ, sĩ hiển. 2. Phù thủy, phù 
chú, đồng phụ, con đồng. Auctor sectæ mago- 


Thuộc về tháng 


MAL 


MALAGM — A, atis, (dat. pl. atis;, s. n. Thuốc rit 
cho êm. 

MALANDRI-A, orum, s. n. p. Tật con ngựa. 

MALANDRIOS-US, &, um, adj. (ngựa) Có tật kia. 

MALARI-UM, ¿, s. n. Vườn cây tân quả. 

MALAXATI-0,0225,S. f. Sự làm cho ra mềm, sự nhàu. 

MALAX-O, as, are, a. Nhàu, làm cho ra mềm. 

MALDAC-UM, ts, n. Thứ nhựa kia. 

MAL— È (pejus, pessimè }, adv. 1. Cách xâu, cách 
dữ, cách độc địa, cách trái, cách rủi. 2. Trái 
lẽ, trái thì, sai mẹo mực. 3. Nhiều, làm, rất. 
4. Cách kém, cách yếu, chẳng lắm bấy. || 1.— 
moralus. Xấu nét. — aliquem accipere. Dirc 
mång ai. — decet te mea facilitas. Anh thiệt vì 
tôi dong dưỡng cho anh quá. — animalus. Có 
ý trái. — precari alicui. Rủa ai, chúc sự d 
cho ai. — res se habet. Việc muốn hỏng. — me- 
reri de aliquo. Xử vuối ai cách chẳng nên. — 
audire. Mang tiếng. — fuctum est animo. ( ai ) 
Đã trúng phong. — se habere. Ươn mình. 2. — 
me marem pu(a(is. Các anh nghĩ tôi bạo dạn 
thì thật vô cớ. — emzus. Đã chịu mua bó. — 
credere alicui. Giao cho ai ( sự gì) chẳng nên 
giao. || 3. — formido. Tòi e sợ lắm. — odi. Tôi 
ghét lắm. || 4. — obrutum incendium. Hoà tại 
người ta tắt chưa kỉ. — sobrius. Chẳng tiết 
kiệm mấy, hay say rượu. — pinguis. (cây) 
Đứng, (đấU) bạc khí. — gratus. Vong ơn. 

MaArLEDic-è, adv. Cách xi vả, cách nói hành, cách 
diếc bách. 

MALEDIC-ENS, enlis (entior, entissimus), part. Ma- 
ledico. (ai, sự gì) Nói hành, chửi. 

MALEDICENTI-A, æ, s. f. Sự nói hành, lời nói hành, 
lời điếc dóc, sự lăng mạ. Maledicentiam in te 
exerce. Mày hãy trách lỗi mày. 

MaALEDic-o, 2s, maledi-+¿, (um, ere, a. và n. trị dat. 
Nói hành, nói xái, nói gièm chê, phi báng, 
lăng mạn, diếc bách, chửi bói, rủa. — indi- 
gnis. Diếc những kẻ chẳng đáng. 

MALEDICTI-0, onis, s. f. Sự nói hành; sự bỏ va, 
lời bỏ va, lời diếc doe, lời chửi, sự rúa, lời rúa. 

MALEDICT-0R, oris, s. m. như Maledicus. 

MALEDICT-UM, ¿, s. n. 1. Lời nói hành, lời diếc 
doe, lời chửi. 2. Lời xui làm sự trái. 


MALEDICT-US, a, um, part. pass. Maledico. 

MALEDIC-US, a, um (enfior, entissimus ), ad]. trị 
dat. (ai, sự gì) Nói hành, xi vả, chửi, rủa. 

MALEFAB-ER, #4, rum, adj. (sự gì)ó mưu kẻ, giàn. 


MALEFAC-IO, 2S. Íec-/, 
sự trái. . 


Ium, ere, a. Làm haj: lầm 


MAL 


MALEFACT-OR, oris, S. M. (RIX, ricis, s. f.) Kẻ làm 
sự dù, kẻ phạm tội. 

MALEFACT-UM, 7, $. u. Việc dir, tội lỏi. 

MALEFERIAT-US, đ, um, adj. (ai, sự gì) Nghị trái 
mùa, trễ nải. 

MALEFIG-È (entiùs, en(issưme), adv. Cách đọc địa, 
có lòng độc, có ý trái. 

MALEFICEXTI-A, æ, S. f. 1. Sự làm thiệt hại, phân 
thiệt hại. 2. Tính gian dữ, bụng độc. 

+ MaAuLrricios-È, adv. như Malitiosè. 

MALEFICIUN, ¿, 8. n. 1. Việc dữ, việc gian, tội 
lỗi. 2. Sự làm thiệt hai, sự thiệt. 3. Sự bại trận. 
4. Phép phù thủy, sự ếm chú, pháp môn, 
phép yêu thuật. ||1. — abest dỗ illo. Hản người 
ấy chẳng làm sự gian tà được. Pro maleficio 

- beneficium reddere. Chịu sự d oán sự lành. ||2. 
Maleficium facere. Làm thiệt hại. Sine malefi- 
mio. Chång có làm hai. 

MALEFIC-US, đ, um ( entior, enlissimus ), adj. tri 
dat. 1. (ai, sự gì) Gian, gian tà, hay làm sự 
dü, trộm cướp, tội lỗi, hay phạm tội. 2. Có ý 
trái, độc ác, thù nghịch, làm hại, hay làm hại. 
3. Làm phù chú, hay thuật. 

MALEFiD-US, 2, um, adj. (ai, sự gì) Chàng chắc, 
người ta chẳng nên tin. — portus navibus. Cửa 
bé tàu bè đậu chẳng chắc. 

MALEFRACT-US, a, um, part. pass. (sự gì) Đã vỡ 
tan ra, 

MALEFREG-OR, aris, ari, d. Chi rủa. 

MALEGER-ENS, entis, ad). cả ba giống. (ai ) Chẳng 
giữ nét na, ăn ở trái phép, chẳng có nề nếp. 

MALESUAD-US, a, um, adj. ( ai, sự gì) Khuyên sự 
trái, giục làm sự chẳng nên. Malesuada fames. 
Lòng đói hay giục làm sự chẳng nên. 


MALELoQU-US, 4, um, adj. như Maledicus. 

MAILESAN-US, 4, wn, adj. (ai, sự gì) Dại, ương 
tính. hoàng tính, ác tính. 

MALEYESTIT-US, a, um, part. pass. (ai) Ấn mặc 
rách rưới. 

MALEYOL-ENS, entis, adj. như Malevolus. 

MALEYOLENTI-A, æ, S. f. Sự muốn làm hại, ý dữ, 
ý độc, lòng độc địa, sự giết, sự ghen. 

MALEVOL-US, a, um (entior, entissimus)/, adj. trị 
dat. hay là acc. cùng o (ai, sự gì) Muốn làm 
hại. có ý trái, có bụng xâu, có lòng độc, có 
tính gian. — sermo. Lời độc địa. 


MALICORI-UM, i, s. n. Vỏ quả thach lựu. 


MALIF-ER, era, erum, adj. 
tân quả, sai trái. 


(giống gì) Hay sinh 
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MALIFIC-US, a, um, adj. như Malcficus. 

MALIGN-E (245), adv. 1. Cách dữ, cách gian, cách 
dọc, cách ghen. 9. Cách hà tiện, cách bôn sén; 
it, chẳng nhiều, cách tùng tiệm. || 1. — lauda- 
re. Khen bång miệng. — detrectare. Nói giềm 
pha. ||2. — omnia prøôere. Lo liệu mọi sự 
cách hà tiện. — virens. Xanh non. — plorare 
aliquem. Khóc ai qua vậy. Fores — apertæ. Cửa 
hé. , 

MALIGNIT-AS, atis, s. f. 1. Lòng độc, ý trái, tính 
gian tà, sự độc địa, sự gian tà; sự ghen ghét. 
2. Sự Là tiện, sự chặt chia, bụng hẹp. 3. Tật, 
bệnh. || 1. — notata est hujus animalis. Tính 
dữgiốn g vật ấy đã tô. Crescit — livido. Rẻ 
ghen càng ghen hơn. 

+ MALIGN-0,, 08, are, a. và MALIGN-OR, aris, Ort, d. 
Làm bại, toan làm hại, có ý độc dữ. — consi- 
lium super populum. Bàn mưu độc làm hại dân. 
-Mabgnart in prophetis. Đày xát các đẳng tiên trì, 

MALIGN-US. a, um (ior, issimus ), adj. 1. (ai, sự 
gì ) Độc dü, có lòng độc, có ý trái, độc ác, gian 
tà; hay ghen ghét. 2. Hà tiện, hẹp bụng. 3. 
Có ít, kém, đưng, hẹp, kham khỏ, tỉ tí, nhỏ 
mọn. ||1. Maligna laus. Sự khen đọc địa. Men- 
te malignå facere aliquid. Làm sự gì mà có ý 
làm hại. ||3. Lux maligna. Sự sáng lờ lèt. — 
ignis. Lửa nhỏ. — rollis. Đổi đất chẳng sinh 
giống gì. Maligni aditus. Những nẻo hẹp. — 
victus. Của ăn kham khó. Malignum munus. 
Lễ mọn; lé bạc. 

MALILOOU-AX, acis, adj. cå ba giống. (ai, sr gì) 
Nói hành. 

MALILOQUI-UM, ¿, s. n. Lời nói hành, lời nói chê 
bác. 

MAL-IM, ¿s, dt, subj. Malo 

MAIIN-US, 4, um. adj. (sự gt) Thuộc vẻ tån quá 

tộc, 


+ MALIST-U5, 2, s. m. Người rất sang trọng. 
, Marr - 


MALITI — A, æ, S.f. 1. Lòng độc ác, lòng tà, sự 
độc địa, sự dữ, sự quí quyệt. 2. Sự xảo kế, 
mưu chước, tài, sự khôn khéo, sự tỉnh tường. 
3. Tính xấu, sự xấu da; sự đưng, sự ( đấtL) khô, 
sự kém. || 1. Tot imperatorum —. Sự độc địa 
nhiều vua thượng vị. || 2. — oe, Sự đàng khó 
đi.— terre, Đất khôỏ.— arboris. Sự cây đưng.— 
cæli. Khi trời độc. — propria. Tư tà. 


MALITI0S — È sl, adv. 1. Cách độc ác, cách gian 
tà, cách có ý trái, cách qui quyẻt. 2 Caen hà 
tiên, cách bón sén. 


AS, Atis, s. TL như 


89 


MAL 


gì) Gian giao, binh bài, quí quyet; độc ác, xåu 
da; hà tiên. 


MALLEAT - oR, 023, s. m. Rẻ dùng bna danh, thự 


rèn. 

MALLEAT - US, a, um, part. pass. (đồ gi) Đã chịu 
rèn, đã chịu đánh, đã chịu dát. 

MALI.EOLAR—LS, e, adj. (sự gì) Thuộc vẻ ngành 
cây đốn xuống. 

Matteo, us, j, s. m. 1. Búa danh nhỏ. 2. Ngành 
cày đốn xuống. 3. Tàt con ngựa. 4. Mát cá 


d nơi chàn tay). ä. Thứ hoá hô, thứ trái phá. 


MALLE — us, ?, s. m.1. Búa đanh, búa, vô, giùi 
duc. 2. Tàt con ngwa. Metallum mallen tenuare. 
Dùng búa mà dát loài kim. 


MALL — 0, onis, s. m. 4. Vỏ củ hành. 2. Tật con 
ngra. 

MALLUVI— A. æ, s. f. và UM, 2, s. n. Chậu, thau 
rửa tay. 

Mar - 0, mav-is, mai At, mał-/e ( thiểu sup. ), a. 
irreg. (xem sách meo latinh). Muốn hơn, lấy 
làm hơn, thà, chuộng hơn, thích hơn. Mavult 
servire quàm pugnare. Nó thà làm tôi chẳng thà 
đánh. Pro certis ambigua —. Lấy điều chắc làm 
hơn điều hồ nghĩ. Mallem divitias mihi dedisses, 
guảm... Ông có cho tôi của cải thì hơn là... 

MALOBATHRAT — US, a, um, adj. (dô gì) Đã ướp 
thuốc thơm kia. 

MALOPATHR — UM, ¿, s, n. Cây thơm kia. 

À[ALOGRANAT - UM, ¿, s. n. 1. Gây thạch hru. 2. 
Quá thạch lyu. 

MALTH — A, w, s. f. 1. Nhựa lộn vuối sáp. 2. Thứ 
tam hợp. 3. Nhựa chai. 1. Go. Người yêu điệu. 

MALTHAC - US, a, um, và MALTHIN-US, a, um, adj. 
(ai) Yêu điệu. | 

Matu - 0. as, đe, a. Bòi nhựa lòn sáp. 

MAL—UM. adv. nhir Malè. 

1° MaL - UM, ?, s. n. 1. Sự dir, sự khốn nạn, tai 
ách, đó khó; đau, bệnh tàt, sự mòn mòi, sự lo 
buồn, sự cực lòng. 9. Tòi lỗi, tội quái, nët xấu, 
việc xấu xa, sự trái. 3. Tai va, hình phạt. 4. 
Sự thiệt hai. || 1. Zn malis esse. Ở giữa sự khốn 
cực. Oblivisci malorum. Làm khuây những sự 
khôn khó mình. Malum pro bono reddere. Chịu 
lành oán dữ. Mala ultrò adsunt. Tai bay va gửi. 
Quæ, malum! ista dementia est! Thương bại 
thay! Dat dot là đường nào! || 2. Nos putas æs 
nostrum de malo habere? Anh nghĩ của ta là của 
gian chăång? /n malo persistere. Ngựa thuộc đàng 
cũ. || ở. Tu nisi malo coactus, rectè facias nescis. 
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Vamos Ce, a, um fior, issimus)}, adj. (ai, si | 


MAM 

Khi nào chẳng có đòn cháng có vọt thì mày 

chàng làm việc gì nên. || 4. Hoc peperit garru- 

la lingua mulum. Ấy miệng ngoa dä sinh sự 
thiệt hại này. 

2° MAL— UM, ?, s.n. 1. Tân quả. 9. Các thứ trái. 
quá. || 2. — citreum v. medicum ~x. dswVrium. 
Quá chanh. — granatum v. punicum. Quá 
thạch lưu. — persicum. Trái đào. Mala aurea. 
Những quả cam. — colonrum. Quả mộc qua. 
— terræ. Thanh mộc hương. 

1° MaL - Us, i, s. f. Cây tàn quả. 

2° MaL — us, te m. Cột buồm, xà, trếnh. 

d MAL — US, #, um (pej-or, pessim-us). adi. tri 
dat. 1. (ai, sự gì) Xấu, dữ, ác nghịch, độc, gian 
tà, làm hại. 2. Xấu, kém, vụng về, bạc, độc. 
cháng lành, trái lẽ. 3. fig. Khỏ sớ, khốn nạn, 
giông, rủi. || 1. Nemo — felix. Đời nào kẻ dữ 
cô phúc? Mala manus. Tay làm hại. Mala lingua. 
Miệng độc. Ronne homo, Người rất hiền lành. 
Temporibus malis ausus est esse bonus. Người 
đã có sức ở ngay lành giữa những ké xấu nêt. 
|| 2. — scriptor. Người chép sách kém. — pu- 
dor. Sự (hen trái lẽ. Malå operå partæ đdìpttz. 
Của gian, của đá såm trái phép công bång. — 
ayer. Hạc điện. Mala gramina. Những có độc. 
Mala avis. Chim chỉ điểm dữ. Pondus haud ma- 
lum. Của chẳng nhẹ, gánh nặng. — militiæ. 
Chẳng tài gì nghẻ vũ. || 3. Mala res. Tai nạn. 
Mala ætas. Tuôi già. — scabies. Bệnh ghẻ. Ab’ 
in malam rem v. in malam crucem. Mày xéo cho 
rảnh. Malum carmen. Sự ëm chú. Mala fides. 
Lòng bất trung. Malau pugna. Trận đã phải 
thua. Mala consuetudo. Thói xâu. Malam opge 
onem habere de aliquo. Đoán sự trái cho ai. 

As Mau — us, ¿, s. m. (hiểu ngâm homo). Người 

gian ác, kẻ dữ. Pænas exercere malorum. Trừng 

trị kê dữ. 


“MALYV-A, æ, s. f. Cây cối xay, đông hiện thái. 


MALVACE-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc vẻ cây 
côl xay. 

Miw-rns erlis, s. m. But Martè. 

MAMILL-A, æ, s. f. dimin. Mamma. 1. Vú nhỏ. 3. 
Vòi thùng. 

MAMILLAN-A, æ, s. f. Trái vả đài. 

MAMILLAR-E, man. ëm, ` 

MAMM-A, æ, s. f. 1. Mẹ: 2. Mẹ nuôi, vú nuôi. 3. 
Vú sữa, vú. 4. Bướu cây, mắt cây. || 3. Mam- 
mam pr#bere. Cho bú. 

MANMAL - 1S, e, adj. (sự gì) Thuộc vè vú. | 

MAMMAT — US, ở, um, adj. (giống gì) Co vú. có 
hình vu: ( thùng ) có vòi. 
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Mamer -us, a, um, adj. (giống gì) Có vú lón, 
có hình vú. 

MANMOX-— A, æ, s. f. Của cải, lợi. 

MAMNONE — US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc 
vẻ của cải. 2. Hay trục lợi, ham lợi. 

XMAMMOS - us, a, um, adj. như Mammeatus, 

MANNUL-— A, æ, s. f. như Mamilla. 

MAMPHUL - A, æ, s. f. Thứ bánh lùi. 

MAMPH - UR, uris, s. n. Trục văn dây thợ tiện. 

ÄÍANABIL— IS, e, adj. (giống gì) Chảy được. 

Manga — 0S, ¿, s. m. Vòng chỉ đàng hác lộ. 

1° MANAL- IS, e, adj. ( giống gì) Có nước chảy ra. 
— fons. Mạch nước chảy liên. 

2° Manais lapis, m. Cửa vong hồn lộn lại. 

T MANAN -EN, inis, s. n. Sự chảy, dòng nước, — 
bivium ponh, Thủy chiều, con nước, 

MANATI - 0, onis, s. F. Sự chảy, sự rim ra, sự 
ri nước. 

MANC - Ers, ipis, $. m. 1. Kẻ lên giá tranh mại. 
3. Quan áp điền trang. 3. Kẻ mua hêt lúa (hay 
là giống gì khác) đỏ sau lại bán måt. A Kẻ 
linh việc làm. 5. Quan thừa trạm, quan đề lao, 
|| 1. Mancipem apponere. Thuê kẻ làm mồi bán 
giá tranh mại, ||3. — aliquis annonam flagellal. 
GA ai mua hết lúa cho nó lên giá (rồi sẽ bán 
đắt). || 3. — carceris. Quan đề lao. 

MANCIOL - Æ, arum, s. f. p. Xiếng tay. 

XHANGIPATI = 0, on's, s. f. Sự bán của gì cách trong 
thể (có lời thế và có năm người làm chứng ), 
sự bán đứt. 2. Chức hay là niềm quan áp 
điền irang. 

1° MANCIPAT - yS, a, um, part. pass. Mancipo, trị 
dat. (ai, sự gì) Chiu nộp làm căng, ở đợ, làm tôi. 

2° MANGIPAT— US, 2s, s. m. như Mancipatio. Fe- 

__ wre m manec'palum. Chịu bán det cho. ` 


Magcnt —UM, ?, s. n. 1. Sự được của gì mình đá 
mua cứ phép Äfanc/p1tio, 2. Lời giao mua bán, 
Su hán, 3. Sự phục, sự chịu phép, sự làm tôi. 
. $. Tci tá, gia diah, nô bòc, quân giặc đã phải 
-_ tất đây tớ. It. Mancipio dare. Bán (của gì ) 
, &r phép Mancipatio. Fortuna nihil dat maānucipio. 
Lòng trời chång ban dứt của gì. || 2. Ju man- 
Qipto non dixerat. Trong lời giao người chảng 
_ CD nói đến. || 3. Mancipii sui esse. Làm chúa 
_„ tịnh, chẳng thuộc vẻ ai. || 4. Mancipiis loeu- 
ies, Có nhiều tôi tá. Mancipiorum mercator. Ké 
_.buôn tôi tá. 


MANCIP — 0, as, avi, alum, are, a. Å. Bán ( của gi) 
Cứ phép mancipatio. 2, Mua. 3. Bán đứt, giao, 


nộp cho. phó mặc Ý (ai). bắt chiu phép ( ai), 
bó cho, đẻ cho. 4. Bát bộ, cảm liy, nắm bài, 
|| 3. /n mancipandà proprietate. Đang khi giao 
cua. Mancipari in manum carnificis. Chịu nộp 
cho lý hình. Se — pro debilis suis. Chịu ở do. 
lig. Verocorpus—. Theo tinh uống rượu bê tha. 

A[ANCUPATIO, MANCUPATUS, etc. như Mancipatio, 
Mancipatus, etc. 

Manc — Us, @, um, adj. 1. (ai, sư gì) Đã måt môt 
tay, què tay. 2. fig. Bát cụ, thiếu, chẳng có 
sức, yếu. ||1. Wancum. Như kẻ què tay, cách 
vụng. || 2. Pretura manca. Chức quan prêtorê 
chẳng có quyền. 

MANDATARI - US, ¿, s. m. Rẻ lĩnh việc, kẻ chịu việc. 

MANDATI—0, onis, s. f. 1. Sự sai khiến, sự phó 
việc cho. 2. Việc gì phó cho (ai). 


MANDATIY - US, a, 2, adj. (sự gi) bùng mà phó : 


việc, dùng mà truyền khiển, — modus. Cách 
imperalivò. 


MANDAT-OR, oris, s. m. 1. Kè giao ph (việc gì), 
kẻ sai khiến, ké truyền dạy. 2. Ké làm mới 
vay nợ. 3. Ké dẫn tay áo, kẻ thuê người cáo 
gian, kẻ hối lộ người làm chứng dai. 

Ä[ANDAT—UM, ¿, S. n. 1. Lời truyền, lời khiến, 
điều răn, lệnh truyền, lời đặn dò. 2. Việc gì di 
giao phó cho (ai). || 1. Manrlata alicujus deng: 
cere. Lĩnh lệnh ai, Wandato men. Tôi đã truyền 
làm vậy. Mandala nósti. Mày đã biết các điều 
rắn. — regis. Hiệu lệnh vua. || 2. Mandata lite- 
ra. Tuyển quyển. 

1° MANDAT — US, a, um, part. pass. 1° Mando. sy 
gì) Đã chịu giao. Xem mandatam gerere. Liêu 
việc đã giao cho mình. 

2° MANDAT - us, o, s. m. nhw Mandatum. 

MANDIBUL - A, æ, S. f. và UM, ¿. s.n. Hàm Fäng. ` 

1° MAND—0, as, ari, alum, are, a. 1. Sa] cät, giao 
phó, dặn dò, truyền khiến, cậy. 2. Chỉ, cho, 
bạn, gửi cho, tra, trao cho. 3. Nhån nhủ, báo 
tri, cho biết, thòng cho. || 1. Si testator mihi 
funus mandait! Nếu kẻ làm chúc thư đã cày 
tòi cất xác. -- errusalionem. Dän (ai) chữa 
cho mình (nơi người khác). — jurisdictionem. 
Giao việc gì (cho ai) đoán xử. đfandu¿? ei-ut 
revertalur. Người truyền cho nó về. Haud ali- 
ter cineres mando jacere meos, Tòi ching muốn 
cho xác tôi chôn nơi khác. || 2. — filicm viro. 

-Gå con. — corpus sepulcro. Táng xác vào mồ, 
— litteris. Chép láy. — memoriæ. Ghi vào lòng. 
— se v. vitam suam fugæ. Trỗn cho khỏi chết. 
— immortalitati. Lưu truyền cho kẻ hậu lai. 
— vinculis. Lưu giam. — terræ semen. Gieo 
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giống, tra giống xuðng đất. — bona fidei alicu- 
jus. Gửi gia nghiệp mình cho ai giữ. — alicui 
magistratum. Ban chức quan cho ai. || 3. — salu- 
tem alicui. Gửi lời chào ai. — ad aliquem. Nhân 
cho ai. — senatui nuntium. Thông tincho triều 
đình, só tin vào bọ. 

2° MAND-0, ¿s, ¿, man-sum. ere, a. Ăn, nhai, nhá. 
—lentissmà, An chậm lắm, —- frena. Cán khớp. 

Ze MAND-— 0, onis, 3. m. Kè bám an, kẻ háu ăn, 
ke ăn phạm. 

MANDR — A, æ, Ss. f. 1. Hang muông rừng. 2. Đoàn 
vật chở đồ. 3. Bàn cờ, một nước con cờ. 4. 
Xe lớn. 5. Nhà dòng, nhà tu hành. 

MARDRAGOF-A, æ, VÀ as, æ, X. m. Dây có rê như 
nhân sàm. 

 MANDRHIT-A, æ, s. m. An sĩ, thày tụ hành. 

MANDUCATI-O, onis, s. f. Sự ún, sự nhai. 

MANDUCAT-OR, oris, S m. Rẻ ăn, 

1° MANDUC-0, og, a m. như 3° Mando. 

3° MANDUC-0, as, avi, atum, are, a. Ăn, nhai, nhá, 
xoi. 


+ MANHUC-0R, wvs.ari, d. trị acc. nhu 9° Mandueo.. 


+ Manpuc-um, ¿, $. n. Đồ ăn. 

MARDUC-US,/,s. m. Giống mătna dùng mà làm trò. 

Man-g, s. n. indecl. Sáng ngày, buổi sáng, ban 
sáng, ban mai. — primo: Sm mai. — postero. 
Sáng mai, bui mai. — multo. Khi đã trưa. 

Man-E, adv. Som, ban sớm, sáng ngày, tảo. Benè 

wv. planè—. Sớm lắm, tảo thân. A — usquè ad 
vesperam. Từ sáng don tối. 

MAN-EO, es, si, sum, ere, a. và n. trị dat. 1. Đợi, 
chực, chờ. 2. Ở lại, ở tại, ván ở; trú, trọ, đứng, 
đó. 3. Ở bền lâu, bền đỏ, còn lại, cứ trực. 4. 
Chịu đẻ dành, rình đến. || 1. Hic me mare. 
Auh hãy dot tôi dày. — hostium adventum. 
Chực giặc đến. ||2. Manet in patria suå. NÓ Ở 


lại trong nhà quê nó. — ad urbem. Ở lại gần' 


cửa thành. Munet sub jove frigido. Nó qua đêm 
däm sương lạnh. Mugister, ubi manes? Lạy thày 
trú tại đâu? || 3. Manet mea voluntas. Ý tôi vững 
- vàng. Mfanebat tihi fundus (uns, Ruộng mày ở 
tay andy. Dùm vila manchat. Khi còn sống. Ma- 
neal ergò. Ấy vày luận hån rằng. — promissis. 
Giữ lời hứa. || 4. Mors sưa quemque manet. Ai 
này phải chết khác nhau cả. 

MAN —Es, ium, s. m. p. 1. Vong hòn, hồn, linh 
vi ké chét, hình bóng kẻ chết, ma kẻ chết. 2. 
Dia ngục, âm phủ; fig. hình phạt. 3. Xác chết, 
hài cót ké chét. ||3. — nudati. Xác chết đã 
đào lên. 


MAx6 —0, cnis, s. m.1. Kẻ buôn tôi tá. 2. Đứa 
đâm tà. 3. Kẻ hồ của xấu cho ra tốt mà bán. 
MANGONIC ~ L5, d, Um, adj. ( sự gì) Thuộc về kẻ 


buôn tôi tá, thuộc về kẻ hồ của äu cho ra 
tốt mà bán. 


A[ANGONI-ƯM, ?, $. n. Sự hồ cua äu mà bán. 


“MANGONIZ-0, as, oe, n. Hồ của xấu mà bán dät 


hơn. 

MANI-A, asf 1. Hệnh trí, bệnh dại. 3. Tạt 
loài vật. 

MANI-E, arum, s. f. p. Giống yêu quái cha mẹ 

nát con thơ, ti ba bị. 

† MANL.ATIC-US, Œ, um, adj. (ai, SỰ gì) Đại, thuộc 
về kẻ có bệnh trí. 

MANInUL-A, a. s. f. Then ngang xeo cày. 

MANIC-A, æ, s. f.. Tay áo. 2. Bao tay. 

MANIC-#, arum, s.f. p. 4. Xiéng tay. 2. Bao tay 
bảng sát. || 1. Compedes et—. Trăt cốc. Manicas 
arcipere. Chiu trói tay. 

MANICAT-US, @, um, part. pass. ( ai ) Đá chịu trói 
tay: (Áo) có tay. Pelles manicatæ. Tay áo bằng da. 

MAxICHE-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về bè 
rồi quân Manichâô. 

4° MANIC-0, as, are, a. Cảm tay, dắt tay. 

9° MANIC-0, as, are, n. 1. Năng chảy. 2. Dậy sớm. 
||1. fig. Omnis populus man:cabat ad emm, Khi 
äy cả và dân đua nhau mà đến cùng người. 

MAXNIc-0X, 2, $. u. Phỏn già, giống cây cà. 

MANICUL-A, @, $. f. Xeo cày nhỏ. 

MANIFESTARI-US, a, um, adj. như Manifestus. 

MANIFESTATI-0, anis, s. l. Sir tô ra. 

MANIFESTAT-0R, aris, s. m. Kė tô ra. 

MANIFESTAT-US, 4, Um, p pass. Manifesto. 

MANIFEST -È và Ò "äs, issimè), adv. Gách tô tường, 
rö ràng, mình bạch, rành rot, cách trống trải. 

MANIFEäT-O, ge, đời, alum, are, a. Tô ra, tổ lộ, 
làu, trình, soi trí ( cho ai biết sự gì kía ).— 
suam voluntatem.. Lậu tình. Deus ill s main fes- 
tarit. Đức Chúa Lời đã soi cho chúng nó ličt. 

MANIFEST-US, a, um ( ior, issimus ), adj. tri gen. 
1. act. (ai, sự gì) Tò ra, bày ra. 2. pess. Đề tô, 
rö, minh bạch, tố lộ, rành rành. || 1.— men- 
darii. Nói đối tỏ tường, — sceleris. Đã bị tội.— 
doloris. Tò ra sự đau. — dissentire. Tó ra mình 
chàng thuận ý. || 2. Manifestum aliquem habere. 
Biết ý ai cho tường tận. Manifestum est idolum 
non esse Deum. But chẳng phải là Đức Chúa 
Lời dä chắc. 

MANIFIC-US, đ, um, ad). như Manufactu8.. 
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MAXIOPŒ-0s, 7, $. f. Vong ưu thảo. 

MANIOS-US, a, um, adj. (ai, vật gi ) Biên, đại, 
hoảng hốt. : 

MANIPLAR-IS, e, adj. Tiếng tát thay vì Manipula - 
ris. 

MANLPL-US, ¿, s. m. Tiếng tát thay vì Manipulus. 

MMANIPULAR-IS, e, và MANIPULARI-US, a, um, adj. 
(ai, sự gì) Thuộc về hàng cơ, thuộc về hàng 
đội. — imperalor. Tổng binh trước đã làm 
lính, — miles (đặt tô hay là hiểu ngảm). Lính 
hàng cơ. Manipularin habitu. Cách ăn mặc như: 
lính hàng cơ. 

\ÍANLIULAT-ÌM, adv. 1. Từng lượm, từng dom, 
từag bớ, từng tay. 3. Từng cơ, từng đói, từng 
tóp. 3. Từng bọn, từng lü, từng đàn. 

'MANIPUL-US, am. 1. Nảm, dóm, gòi, lượu, 
bó. 9. Đội một trăm hay là hai trăm linh; toán 
binh, tóp binh. 3. Bao tay. 4. Dày thày cá đeo 
tay trái khi làm lẻ. || 1. Sege(es in manipulos 
redigere. Bó lúa. Mlanipulos vinsire. Giàn bó lúa. 

+ Man, e, adj. (ai, sự gì) Lành, hiền, nhân từ. 

MAXNI-US, j, s. m. 1. Ké sinh ra ban mai. 2. Kẻ 
nát (ai). 

MANLIAN-US, a, um, adj. (sự gì) Xứng ông Manliô, 
thẳng, nhặt, dữ. Manliana imperia. Lời truyền 
Lhăt. 

4° MANN-A, æ, s. f. Máy, li, chút. — thuris (dat 
tỏ hay là hiểu ngầm). Hạt nhũ hương. 

2° MANN-A, s. n. indecl. Qủa ăn Đức Chúa Lời 
ban cho dän Judêu xưa. 

MANNUL-US, ta m. dimin. bởi 

MARX-US, rs, m. Ngựa nhỏ, ngựa kiệu, 

MAN-0, as, avi, alum, are, n. trị nhiều bậc tùy 
nghỉ. 1. Chåy (chàm ), chảy, nhỏ xuống, ướt 
át. 2. fig. Lán ra, đồn ra, ran ra. 3. Sinh ra 
bởi. || 1. Fons manat. Mạch nước chảy ra. 
Cultrum m‹nanlem cruore. Dao wót máu. — 
sudore. Mướt mồ hôi. Sudor ad imos manabat 


ta'os. Báy giờ mồ hôi chảy xuống đến gót. ||2. 


M nit ore rubor. Mặt đỏ lên. Manat dies. Ngày 
sáng ra. Malum manavi! per Italiam. Sự dữ đã 
lán khắp cả đất Italia. Manat tota urbe rumor. 
Tiếng đồn ra cá và thành. || 3. Manant è vitiis 
} efcafa. Tội lôi bởi các tính mê mà ra. Rami 
de trunco manani. Ngành bởi gốc mà ra. ˆ 

MAN-OR, i. s.n. Thứ hải hoa; giống tô dia ES 

Mansi, perf. Maneo. 

Mansı-0, onis, s. f. 1. Sự ở, sự ở lai, sự trú 
(đêm): nhà ở, phòng, nhà quán. 2. Ngày đàng, 
chặng đàng đi được trong một ngày. 3. Nhà 


_—_—————_— 
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xếp, nhà tạm. 4. Hình phạt kia (là trói tù vào 
tầm ván). || 1. — in vitå. Đời người sống. 
Pretium mansianis. Tiền trú hàng quán. || 3. 
Mansiones XL camelorum. Quãng đàng con lạc - 
đà đi được trong bốn mươi ngày. || 4. — ma- 
la. Hình phạt chịu trói vào ván. 


MANSIT-0, as, are, 1. n. freq. Maneo. Ở, năng ở, 
vẫn ớ. 3. a. freq. 2° Mando. Năng nhai, năng 
nhá. 


MANSIUNCUI-A, æ, 
phòng nhỏ, ô. 
MANs-on, oris, s. m. Khách, kẻ đỏ, kẻ ở. 
MANSTUT-0R, oris. s. m. Kẻ bầu chữa, quan thày. 
+ MaAxsuci-rs, (sm. Kẻ ăn phạm, ké băm ăn, 


MANSUEFAC-IO, is, fec-i, tum, cre, a. Làm cho 
thuần, làm cho hiển hoà, day phong tục dë 
đìng, làm cho nguôi. — populum. Dạy dän 
cách ăn ở cho ra cảnh lịch. | 


MANSUEFACT-US, A, um, part. pass. Mansuefacio. 


s. f. dimin. Mansio. Nơi ở, 


MANSUEF-IO, 28, actus sum, ieri, pass. Mansuefacio. 
Hoá nên thuần thuc, nên hiền lành. 

+ MaAxsv-ps, etis, adj. cả ba giống, như Mangue: 
lus. 

MANSUESC-O, is, mansue-vi, mansuec-tum, ere, 4. 
n. Nên thuần thục, nên hiền hoà, thìn tính d 
tgn, đầu diu, nguôi đi. 2. fig. Rangọt, ra êm, 
ra dễ chịu, diu lại, ra mềm. 3. a. Làm cho 
thuần thục. || 2. Non solis mansuescunt radii. 
Ánh náng mặt trời chàng dịu lại. -Disce quo re- 
medio cupiditatum mansuescat insania. Hãy học 
thuốc nào chữa bớt được các tính mê đảm. 


MANSUEFTARI-US, ¿, s. m. Ké làm cho vật dř nên 
thuần. 

MANSUET-È (igs), adv. Cách nhu mì, 
lành. — loqui. Nói êm lët. l 

MANSUETUD-0, inis, s. f. Sự thuần thục, sự hién 
lành, sự hiền từ, sự hiền hoà. — animi mo- 
rumque. Tính nết hiền lành. 

MANSUET-US, a, um (ior, issimus), adj. trị dat. 1. 
(ai, vật gì, sự gì) Thuần thục, chiu nuôi ở 
nhà, hiền. 9. Hiền hoà, nhu mì, hiên từ. 3. 
fig. Đã dịu lại, đã dầu, đã nguôi, chẳng làm 
bai, dễ chịu. || 1. Mansuela stabula. Chuông 
những giống vạt hiền. || 2. Cur (om subit — 
fuerit? Có sao nó chóng nên hiền lành làm vậy? 
|| 3. Mansueta littora. Bii không hay bảo, Man- 
suclum malum. Bệnh chẳng hề gì. 


cách hiền 


MANSUEvI, perf. Mansuesco. 


MANS-UM, ?, s. n. Của vú nuôi mớm cho con mon, 
+ MANSUR-A, æ, s. f. Lêu, chòi. 
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Aaxe€H-us, a, um, part. fut. Maneo. (ai. sự gì) 
Sẽ ở lai; bên dé, 

$e MANS-US, a, um, part. pass. 2°:Mando. 

3° MANS-us, z„ s. m. Trại, nhà trại, trại cánh. 

+ Mast, imperat. Manto. 

MANTEL-E, is. và MANTELI-UN, ¿, S. N. như Man- 
tile. 

+ MANTELIUM, ¿, S. n. Nơi có but nói sự kín. 

MANTELL-UM, d và MANTEL-UM, i. s. n. Å. Au 
khoác dài, khăn trập. 2. fig. Lë chữa mình, 
lë bôi bác. : 

MAXT —Es, æ, s. m. Thày bói. 

MANTE — UM, ¿. s. n. Nhà thày bói, nơi có bụt nói 
sự kín. 

MANTI A. æ, $. f. Nghề bói khoa. 

MANTIC — A. ®, và E,2s, S. f. Bộ đây, bao, bị, nang. 
túi. Fig. Non videmus mantiræ quarl in tergo est. 
Ta chẳng thấy nết xấu ta. 

MANTICUL— A, #, S. f. dimin. Mantica. 

MANTICULARI — A, orum, s. n. p. Các đỏ tùy thàn. 

MANTICULARI — US, i, s. m. Quân tơ vương, ké cấp. 

MANTICUL — 0, Ø8, are, a. và OR, aris, ari, d. Án cắp. 

MANTIL — E„ is, s. n. Khăn tay. khăn lau, khăn bàn. 

MANTISCIN — OR, aris, ari, d. Bói. 

MANTISS— A, #, s. f. 4. Tươi đồng càn, phån 
thêm ngoài. 2. Lò lãi, lợi. 

MANT - 0, as, are, a. freq. Maneo. Đợi, khoan giản. 

MANUAL - E, is, S. n. Sách cảm tay, sách nhỏ. 

MANUAL — Is, e, adj. (sự gì) Thuộc vè tay, tay 
cám được, vừa nảm tay. — fasciculus. Một 
näm. Manuale sarum. Hòn đá gim vừa tay 
ném. — aqua. Nước rửa tay. 

4° MANUARI US,.2, um, adj. (sự gì) Thuộc về 
lay, tay làm. 

- 9® MANUARI — US, LS, m. Kè trộm. 

MANUAT—US, 2, um. adj. 1. cái, sự gì) Có tay. 2. 
Di chiu bó. 3. part. Manuor. Đã ăn trộm. 

MANUBALIST - A, æ, s. f. Ná, nó, nỗ. 

NANUBI— E arum, s. f. p. 1. Của dã được khi 
đánh giặc, phán mối biếu quan đại tướng; 
bạc bởi bán của đã bát được bên giặc. 2. Mói, 
của båt được. 3. Sự ăn cướp; lợi hèn, của 

"đã bòn đãi. 4. Lôi giáng. sự phóng sét. || 
3. Manubias facere. Ăn cướp. || 4. Manubias 
ƒatal2scontorquet. N gười phóng sétmà oán phạt. 

MANUBIAL —1S, €, adj. ( sự gì) Thuộc về của được 
khi đánh giặc. — pecunia. Bạc bởi bán của đã 
båt được bên giác. | 
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MANUBIARI — 05, a, um, adj. (ai, sự gì) Bem cua 
đã båt được bên giác; sinh lợi. 

+ MANUBI-— US, a, um, adj. (của) Đã båt được 
quản giặc. | 

MANUBRIAT — Us, a, um, adj. (đồ gì) Có cán, có 
chuôi. 

MANUBRIOI. - UM, ?, $. n. dimin. Manubrinim. Cán 
nhỏ. 

MANUnH! - UM, i, s. n. Cán, chuôi, quai bình. — 

sera ie, Quê rìu. — gubernaculi. Tay lái. — 

moi.”. Giảng xay. — remi. Quốc chèo. ere 

alicui ex manu manubrium. Làm cho ai thắt kì 

sinh nghiêp. 

MANUGIOL - UM, ¿, $. n. Bó nhỏ, dom, gồi, nảm. 

MANUCI - UM, ¿, S. N. Bao tay. 

MANUDUC—o0. 2š, ere, nhw Manu duco. 

MANUDUCTL - 0, onis, $.f. Sự đất tay: sự đàn dàng. 

MANUFACT - US, a, um, part. pass. ( ai, sự gì ¡ Nhân 
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tạo, tay người ta làm. Manufucta convallis. 

Thung lũng nhàn tạo. Manufucta mors. Sự 

tự vän. 

MANULE— A, æ, S. f. như Manica. 

MANULEARI - US, ?, s. m. Thợ may áo có tay. 

MANULEAT— US, a, um, adj. (ai. sự gì) Mặc áo có 
tay; có tay; fig. yêu điệu. 

MANuLi - a, æ, s. f. 4. Tay nhỏ. 2. Cán nhỏ. 
chuôi nhỏ. 3. Bánh lẫy súng, cái lẫy ná. 

MANUMISSI - 0, onis, s. f. Sự tha làm tôi. 

MANUMISS - OR, oris, s. m. Kẻ tha làm tôi. 

MANUNISS - US, ø, um, part. pass. ManumiLo. ai, 
vật gì) Đã được sự thong dong, då khỏi làm 
tôi, đã chịu thả. 

MANUMITT — 0, is, mi - s/, mis - 8!0n; ere, 8. Phóng 

tôi tá, tha sự làm tôi; thả, buông, phóng. 

MANU - op, aris, ari, d. Ân trộm, ăn cip. 


Í MARUPRETL— UM, ¿. s. D. Tiền công, công uhet, 


công lènh. 


MAN — US, Ass, TI Tay, nằm tay: vòi voi: ngành 
cày: mẩy nyhía riêng, 2. Tài nắng, nhân công. 
việc, công, 3. Văn thỏ iò. 4. Trận mạc, d;o 
đánh, lát đánh, miếng (đánh phải). 5. Phép. 
quyền phép. lay. 6. ( hữ viết, tay viết. 1. Cánh 
Linh, toán, tóp. || 1. Manu cavå bilere. Lấy tay 
vuc nước, vốc nước. Monn injicere alicw. 
Bát ai, nã tróc ai, Forum manus e cnt (e. Các 
ká ấy sản lòng giúp anh. — elephanti. VR voi. 
— feed, Banh sắt còng cua. Nunun cượt hss- 
te conserere. Giao chiến vuối giặc. Hanum non 
vertere. Chàng động, chẳng lo dén. Hanum adi- 
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( hay là nhận lấy ) cho vui lòng. Manu mederi. 


Làm phép cứu chích. Haus afferre sibi. Tự 


văn. Mons inferre alicui. Làm oan ức ai. Ma- 
nus dedere. Lai hàng. Manus asserere. Làtn cho 
minh khỏi làm tôi. Manus tendere. Van xin. 
Wanibus ægquis. (hai bên đánh) Bảng nhau. 
-Manibus pedibus que. Làm hết phép. Ad manum 
v. Præ manibus habere. Có sản trong tay. Per 
manus tradere. Chuyên tay. Sub manu succe- 
dere. Ra máy mån. Sub manum. Chóng, sån. || 
2. — extrema huic operi accessit. Đã mài giữa 
việc này xong. Hoc opus multas manus poscit. 
Vièc này lắm công phu. Zeurxidis vidi manus. 
Tôi đã thấy tranh ông Zeuxidê vë. Manus exa- 
rtæ ebore. Đồ ngà. || 4. Ad manus res veniebat. 
Khi áy đã sắp đánh nhau. — prima, — secun- 
da. Một miếng, hai miếng (khi đánh tập gwom). 
i| 5. Zn manus alıcujus venire. Phải tay ai. Mors 
e! vita in manu linguæ, Sự sống và sự chét ở 
tai lưỡi. Tradentur ın manus gladii. Chúng nó 
së phái bỏ chét chém. || 6. Manum celerem ha- 
here. Viết mau tay. || T. — ardens juvenum. Mòt 
bọn người đang xuân rån réi. 

MANUšTIG1-UM, 2, s. n. Sự xoa. 

MANUTERGI-UM, ¿, s. n. Khăn lau tay. 

MANZ-ER, eris, adj. cå ba giống. (con) Ngoại tình. 

MAPALI-A, um, s. n. p. như Magale. 


MapP-A, æ, s. f. 1. Khăn bàn, khăn. 2. Bản đỏ. 3 
Khăn ném mà lên hiệu mở đám chơi. || 3. Mit- 
(ere mappam. Lên hiệu mở đám chơi. 


AAPPUL-A, æ, s. f. dimin. Mappa. Khăn nhỏ. 


+ AARANATHA, indecl. (tiếng hêbrêô) Cho đến khi 
Chúa đến. 


MARANT-A, æ, s. f. Riểng. 

_ MARATHRIT-ES, æ, s. m. Rượu tiêu hỏi hương. 

MARATHR-UM, sn Tiêu hồi hương. 

MARC-ENS, entis, part. Marceo. (ai, sự gì) Đang 
héo đi, dän dàu, úa; yếu mòn. — corona. Mü 
hoa úa rậc. Fig. — visus. Con mắt kém. Mar- 
centiu pocula. Chén làm cho say, Mozeentut 
yutlura. Họng ráo. 

MARC-EO, es, ui, ere, n. def. 1. Bä héo, khô, rửa, 
úa, dầu dầu. 2. fig. Ra yếu mòn, rũ rugi, 
kiệt sức, lử thử, won ế. || 2. — annis. Ra lão 
nhược. — oliv. Du nhàn, ngay lưng. — melu. 
Hoảng hồn, sợ tái mét. Si marcet animus. Ví 
bằng trí khôn cỗi đi. 

MARCESS-ENS, enlis, part. Marcesco. 


A[ARCESCIBTL-IS, e, adj. ( giống gì) Héo được, hay 
úa rữa: hay hư hay nát, hay hết. 
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_re. lường gạt. Manu utrdque amplecti. Ôm lấy 
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MARcEsc-o, ve, ere ( thiểu perf. và sup.), n. 1. Hé 
đi, béo dâu dầu, úa rira. 3 goe, Ra mòn môi, 
ra yếu mòn, rũ rượi, hao tén. ||4. Marcescit 
flos. Hoa ria. ||2. — døsedd. Chương thây. 
Marcescens color. Phai mùi. 

MARCHI-O, onis, s.m. 1. Quan đốc binh kị giữ biên 

thùy. 2. Tước ké sang trọng. 


MARCHIONAT-US, gr, s. m. Dân xã thuộc về kẻ có 
tước Marchio. 


MARCHIONISS-A, æ, 8. f. Vợ ké có tước Marchio. 

MARCIDUL-US, a, um, adj. dimin. bởi 

Marcw-us, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Đã héo, đã 
úa, đã rửa. 2. Đã hư, đã mục nát. 3. fig. Yếu, 
kém, kiệt, rủ'rượi, nhược, lr d, nặng nề. 
IT. —- Ges, Hoa tàn. ||2. Marcida vina. Rượu 
hư, rượu đã chua. || 3. Marcidæ aures. Trập tai. 
Oculi marcidi. Mắt lùr lù. — sol. Mặt trời lạt 
sáng. Marcida senectus. Tuôi lão nhược. 

MARCIONENS-IS, e, adj. (ai, sự gì) Thuộc về bè rối 
đạo Marcionta. 

MARcIP-0R, oris, s. m. Tôi tá ông Marcô. 

MARC-oR, oris, s. m. 1. Sự héo, sự úa rữa; sự hư, 
sự mục nát. 2. fig. Sự biếng trễ, sự ngay lưng, 
sự nhát gan, sự lừ đừ; trầm mặc; sự say rượu. 

MARCULENT-US, a, um, adj. như Marciđus. 

MARCUL-US, ¿, s. m. Búa thợ hăn. 

MARc-Us, ts m. 4. Kẻ sinh ra trong tháng Mar- 
tiô. 2. Búa thợ hàn. 

MaR-v, Gs n. Bé, biển, hái, nước biển, sắc 
biếc. — magnum. Đại dang. Mare altum petere. 
Ra khơi. — tranquillum. Biên phảnglặng. Ma- 
re ambulare. Vượt biên. Mare sulcare. Idem. — 
ardet penis. Long gió cả sóng. 7errá marique. 
Trên đất dwói biển. Maria et montes polliceri. 
Hứa trăm điều đãi bôi. 


MAREOTIC-US, a, um, adj. ( 
Mareotidê. 


MaARG-A, #, s. f. Thứ đất kja. 

MARGAR-IS, 2, s. f. Trái chà là có hình hạt trai. 

MARGARIT-A, æ, s. l. Hạt trai, tràn châu. 

MARGAIITARI-US, i, s. m. (A, æ, s. f.) Rẻ bán hạt 
trai. 

MARGARITAT-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Beo hạt 
trai, có hạt trai tra vào. 

MARGARITIF-ER, era, erum, adj. (sự gì) Sinh hat 
trai. Conca margaritifera. Oe xa cù. 

MARGARIT-UM, ¿, s. n. như Margarita. 

MAhRGIN-0, as, are, a. Viên, bịt, miến, kế. — vias. 
Đáp bờ hai bên đàng. Marginatæ Gate Bộ 
- khám, khung Soch băng gò. 


(ai, sự gì) Thuộc về xứ 
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MaAno-o, inis, S. f. 1. Bờ, cöi, biên, men, mạn, mé, 
mép, viên, ria, miệng, cạnh. Margines cymbæ. 
Mạn thuyền. Margines ulceris. Miệng dấu tích. 

MARIAN-US, i, s. m. Thứ móc sắt. 

MARiN-us, a, um, adj. (giống gì) Thuộc về biến. 
— morsus. Mùi mặn nước biển. Marina ( hiểu 
ngảm aqua). Nước mặn. 

MaRis, gen. Mare và Mas. 

ManIsc-A, æ, s. f. 1. Trái vả lạt. 2. Bệnh tri lậu. 

MAR!SC-UM, ¿, s. n. và us, ¿, s. m. Lác biến. 

MARIT-A, æ, S. f. Người nữ có chồng. 

MARITAL-IS, e, adj. (sự gì) Thuộc về chỏng, 

_ thuộc về vợ chồng, thuộc về hôn nhân. — li- 
centia. Quyền chồng. 

MAnITAT-US, a, um, part. pass. Marito. 

MAMITIM-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về 
biển, giáp biến, ở dưới biên. — portus. Cửa 
bẻ. — cursus. Sự vượt biên. Maritima dimica- 
tio. Trận thủy. Toti oficia maritimo præpositus. 
Quan tổng thống binh thủy. Maritimi æstus. 

Con nước, thủy chiều. Fig. Maritimi mores. 
Tính biến cải, nhe tinh. 

Manıt- 0, as, avi, atum, are. a. 1. Dựng vợ gå 
chồng, liệu cho (ai) kết bạn. 2. Đặt hợp làm 
một, tiếp nối. 3. Làm cho sinh sản. || 1. Filiam 
splendidissimè maritavit. Người đã gå con cho 
người rất giầu sang. || 2. — vites. Cám choái 
đỡ cây cho. 

4° MARIT ue, 2, um, adj. (giống gì) Thuộc về 
chồng, thuộc vẻ vợ chồng; làm cho sinh sản. 
Marita fides. Nghĩa vợ chồng. Fig. Maritæ ar- 

. bores. Dây cho dây nho bám vào. 

'9° MARIT ge, ¿, S. m. 1. Người chồng. 2. Vật 
đực. || 4. Mariti. Vợ chồng. || 1. — olens. DÔ 
đực. Mariti gregum. Các chiên đực. 


MARMARLT - ES, (ës f. Mục túc tháo. 


MARM - OR, oris, s. n. 1. Đá hoa, câm thạch. 2. 
Đồ bằng đá hoa: đá móc dặm, lăng, phản mộ, 
tượng, bia, bàn đá hoa, mat đá hoa. 3. Biển 
phẳng. ||.1. Zncidere in marmor. Cham đá hoa. 
I| 2. Nobilitatus marmore. Thợ chạm có thì 
danh. || 3. — infidum. Biên hay biến huyền. 

MARXMORARI — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc vẻ 
đá hoa. Marmorarium opus. Đồ bằng đá hoa. — 
faber ( đặt tô hay là hiểu ngầm ). Thợ chạm đá 
hoa. 

MARMORATI - 0, onis, s. f. Sự làm (đồ gì) bàng 
đá hoa. 


MaRXORAT — UN, Les, pn. Vôi trộn cùng mat đá hoa. 
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MARMORAT - US, a, um, adj. 1. ( sự gì) Đã phủ bằng 
đá hoa, đã lát đá hoa. 2. Đã thích trên đá hoa. 

MARMOREARI - US, ¡, s. m. Thợ chạm đá hoa. 


MARMORE - Us, Ø, um, adj. 1 ( sự gì) Bảng đá hoa, 


bảng cảm thạcb. 2. Giống như đá hoa: trång, 
lần, cứng như đá hoa; fiq. cứng lòng, cứng 
như đá. || 1. Marmorea ars. Nghề chạm đá hoa. 


MaARMokR-0, as, are, a. Lát hay là phủ bảng đá hoa. 
MAnRMOROS — US, a, um, adj. (sự gì) Có tính như 


đá hoa, giống như cảm thạch. 


MARR - A, #, S. f. Cuốc, chét, thuống. 
MARRUBI-uM, ¿, S. n. Hác tam thảo. — aquaticum. 


Sung úy ích mẫu. 


Mans, mart-:s, s. m. 1. But Martê ( thánh sư nghề 


võ). 2. fig. Sự giặc giả, nghề võ, trận mạc, 
tính vũ dũng. 3. Hoá tỉnh. || 1. Martis des, 
Ngày thứ ba (trong tuần lẻ). || 2. — apertus. 
Trận đánh ngoài đồng. Martem accendere cantu. 
Théi kèn đồng thúc binh đánh. Martem novum 
tentare. Thử đánh trận khác. go marte Dr: 
gnare. Đang địch. Zncerto marte. Trận dó dang. 
— communis v. anceps V. incertus est. Sự đánh 
giặc là việc gian chuân. Warte nostro. Nguyên 
sức ta mà thôi. 

MARSUPI - UM, i, $. n. Túi dựng bạc, đây. 

Mans —us, a, um, adj. (sự gì ) Thuộc về phù chủ, 

MART - Es, d, S. f. Điêu thử. 

ManTiAL-Is, e, adj. (ai, sự gì) Thuộc về bụt Mar- 
tê, thuộc về giặc giả. 

MaARTic0L — A, æ. s. m. và f. Ké thờ but Mart, 
người vũ biên. 

MARTIGEN —A, æ, adj. m. và f. và US, q, um, adj. 
(ai) Bởi but Martê mà sinh ra. 

MARTIOBARBUL - US, /, S. m. 1. Lính bản đạn chì. 
2. Đạn chì. f 

MARL10L Ce, ?, 5. m. Búa nhỏ. 

4° MARTI—US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì: Thuộc 
vé but Marte. 2. Thuộc về tháng Martio. 3. 
Thuộc về sự giặc giả, bạo đạn. || 2. Maria: ca- 
lendæ. Mông một tháng MarUô. — mensis. 
Tháng Martiô. || 3. Martia vulnera. Dấu tích 
đã phải khi chiến trận.— canor æris. Tiếng kèn 
đồng giục chiến. 

2° MARTI — US, į, s. m. Tháng Martiô (là tháng ba 
latinh đối vuối tháng hai annam). 

MARTUL— US, ¿, s. m. Búa đanh. búa. 


MART- YR, yris, s. m. và f. Kẻ tử vì đạo; fig. kè 


chịu khốn khó vì sự gì: 
MARTYRI — UM, ¿, $s. n. Sự chịu tử ti đao; mô cơ 
thánh tử vì đạo. 


MAS- 

Man -~ 0M, ¿ s. n. Thảo thơm kia. 

Mas, mar-¿s, s. m. 4. Người nain, con trai; vật 
đực, con sống (về loài chim); giống đực. 3. 
fig. Người rån gan, người bạo dan. 

MASCULESC — 0, ¿š, ere, n. def. (cây cối) Hóa nên 
đực. 

MASCULET —ƯM, :, S. n. Giàn cây nho. 

MASCuLụN - È, adv. (dùng tiếng) Vẻ giống đực. 

MASCULIN — us, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về 
người nam, thuộc về giống đực; fig. xứng 
người nam, đại đảm. 

1“ MASCUL - us, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về 
giống đực; fig. xứng người nam, đại đám, 
mạnh mẻ. — infans. Trẻ trai. Mascula arbor. 
Cây đực. 


2° MaSCUL-US, ¿, s. m. 1. Ñgười nam, trẻ nam. 2. 


Phần ống lồng vào phần khác, đanh ốc, mộng, 
chột cửa. 

MASPET - UM, ¿, s. n. Lá cây sinh nhàn. _ 

Mass-A, æ, s. f. 1. Khối lớn ( giống gì lién nhau: ) 
bột thấu, bánh sữa, hòn, cuc, con sát, tắm sắt, 
khối vàng, khối bạo, etc. 2. Đống, trỏ, nhiều, 
cuốn sách. 3. Trại, đất, thửa ruộng. || 1. — 
coacta lactis. Đánh oa. — salis. Cục muối. 
Condere in massas. Đầm ra bột, viên. Corpus 
— luti. Xác ta là đồng bùn. || 2. — ficorum. 
Đồng trái vå. 

+ MAssAL—!s, e, adj. (giống gì) Lon lao, xáo Jon: 
hoàn thành, tuyển ven. 

+ MASSALIT-ER, adv. Lót cá, tất cả. 

IS, /5, $. f. Nho rừng làm thuốc. 

MASSIiC-UM, ¿,s. n. (hiểu ngầm vinum). Rượu bởi 
cây nho trên núi Massicô mà ra. 

MASSIC - us, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về núi Mas- 
sicô.— humor. Rượu bởi cây nho trên núi Mas- 
sicô mà ra. 


Mass - 0, as, are, a. 1. Nhai, nhá. 2. Làm cho ra 
cục lớn, làm cho ra khỏi. 


MAsSUL - A, æ, s. f. dimin. Massa. 


MASSAR— 


MASTICATI-O, onis, S. f. Sw nhai. 


MASTIC - E, es, và MASTICHI-E, es, s. f. Nhựa vàn 
hương thụ. 


MASTICHAT-US; 4, um, adj. (đồ gì) Đö bôi nhựa vân 
hương thụ. 


MASTICH-UM, i, s. n. như Mastice. 


MASTICIN-US, a, um, và MASTICHIN-US, a, um, adj. 
(sự gì) Thuộc về nhựa vån bương thụ. 


MASTIC-O, as. are, a. Nhai.- 
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MASTIGE - US, ¿, và ÀÍASTIGI 
phải đòn. 

M\sTIGoPnon ~ ts, ?, s. m. Xá nhân. 

MAST um, igis, s. m. Roi, đòn, vọt. 

MASTRUC - A, æ, s. F. Áo lông vật, 

MASTRUCAT - US, a, um, adj. (ai) Mặc áo lông vật. 

Mast - us, ¿, s: m. Búp nhỏ thắp ống lớn. 

MATÆ — US, a, mr, ad]. (ai, sự gì) Hơi đại, điên 
một ít, có bệnh trí. 

MATAR - A, æ, và 1S, /š, s. f. Lao dài, dòng vấn. 

MATAX-A, æ, s.f. 1. Dây nhỏ, tơ. 2. Lọn chỉ, cuốn 
chỉ. 3. Bó. 

MATAXAT-US, a, um, ad]. (giống gì) Đã chịu bó lại. 

MATELL-A, æ, S. f. và MATELLI-O, onis, s. m. 1. 
Hình tích thủy; bình đựng dầu. 2. Bình tiêu 
đêm, cái vil. || 1. Sa(2gere tunguảm mus in ma- 
tellå. (câu ví) Chầu chấu đá vách. 

MATEOL—A, æ, S. f. Cái trang nhỏ. 

MAT - ER, ris, $. f. 1. Mẹ, me nuôi, vú nuôi; bà, 
mụ, người nữ. 2. Mẹ (vẻ) giống vật, nạ. 3. fig. 
Gốc cây nho, gốc cây. 4. Găn nguyên, cội rẻ, 
duyên do, sở dï nhiên, sự gì sinh ra sự khác. 
|| 1. Felicissima matrum, HAL có phúc trong cáo 
người me. Vaterfumiliás. Bà chủ nhà. || 3. Ova 
cum malribus. Trứng cùng gà đã dé nó. — fe- 
ta. Vàt cái chứa. || 3. # mucdn( rami vasto ma- 
tris corpore. Các ngành bởi gốc to mà xoà ra. 
||4. — urbium. Tinh chính. Zerra —. Đất là 
mẹ sinh các giống thảo mộc. Apes mellis ma- 
tres. Con ong làm mật. Superbia— omnium vi- 
tiorum. Tính kiêu ngạo là côi rẻ các tính xãu 
khác. 

MArERT— A, æ, s. f. như Matara. 


—A, æ, 5. mM. Kẻ năng 


MATERCUL - A, æ, s. f. dimin. Mater. 

MATER — ES, um, s. m. p. như AMatara, 

MATERI-A, æ, s. f. 1. Giống dùng mà làm đỏ gì: 
vàng, bạc, đá, gó. etc.; tài Hiệu, tài chất, sự gì 
có hình thẻ. 2. Phương thế, dip, cơ hội, lẽ; 
bài. 3. Mù, máu mú. 4. Tính khí, tính tình, 
tài trí, cách ăn nét ở. || 1. — bruta. Vật tro 
tro, giống vô hồn.—— gd lexendum parata. Nan. 
||2. Materiam mia tibi. Toi dä gửi bài cho anh 
dọn. 

MATERIAL— 15, e, adj. ( giống gì) Có hình thẻ, vô 
hồn, chäng thiêng liêng. 


MATERIALIT — ER, adv. Cách có hình thể. — pecca- 
re. Phạm tội bè ngoài (mà thôi). 


1° MATERIARI - US, ở, wn, adj. 1. (ai, SỰ gì) Thuộc 
về thợ mộc. thuộc về tài liệu làm nhà. 2. Tin 
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các sự có hình thẻ hằng có từ trước vô cùng. 
lị1.— Jubir. Thợ mộc, tiểu phú. — 20211014, 
Lái buôn gö. 

2° \MATi:RIAnI-US, ¿, S. m. Thợ léu, tiéu phu, thự 
mộc. 

MATURIATI ~ 0, ois, s. f. GÒ làm nhà. 

ÀÏ ATERIATUR-A, æ, S. f. ác việc thuộc vẻ thợ mộc. 

AATERI-ES, et, s f. như Materia. 

MATERIN-US, a, z2, ad]. (giống gì) Céng như gò, 
vững. 

MATERI o, as, are, a. Làm bằng gò. 

MATERIOL- A, œ, s.f. dimin. Materia. 

MATERIILOR, aris, ari, d. 1. Mua gô, såm tài liệu, 
2. Làin bàng gó. 

MATERMATRIM-A, æ, s. f. Dän bà sinh con khi me 

` mình còn sống. 

MATERN-Us, vu, um, adj. (sự gÌ) Thuộc vẻ mẹ. — 
ulerus. Lòng me, Materni menses, v. Materna 
tempora. Tháng ngày cwn mang. 

MATERTER - A, æ, s. f. Dì. Mortu matre materterw 
uberibus adhxrendum. Sénh me bú dì. 

MATHEMATIC — A, æ, s. f. Phép tính toán, phép tư 
thièn. 

1° MATHEMATIC-US, dg, um, adj. (sự gì) Thuộc về 
phép tính. | 

2° MATHEMATIC - us, ¿. s. m. Thầy thông phép 
tính; thầy thiên vàn. ` 

AArurs — 1S, 2$, s. f. 4. Sự học. 2. Giáo, điểu hoc. 
A. Phép tính; phép tư thiên, 

MATHALL — A. um VÀ orum, $. n. p. Lễ các bà sang 
trong. 

Mammrsa 0, is, ere, n. def. Nên giống như mẹ 
minh. 

MATRICAL s18, 2, adj. (sự gì) Thue vè từ cung. 

MATRICARI — A, æ, s. f. Ích màn thảo, 

MATRICID= A, w, s.m. và f. Ré dä giết mẹ. 

MATRIGIDI-EUM, 2, s.n. Sự giết mẹ, tôi giết mẹ, 

AÏATRICUL-A, ze, s. f. Số, số bô, só dinh. 

Â[ATRICULARIL-US, ^ sm. 1. Kẻ giữ só. 2. Ké khó, 

Mai RIC-US, a, 0, adj. nhw Matticus. 

ManuwoNiaLas, e, adj. isu gì) Thuộc về phép 
hòn nhân. 

MATRMONI-UM, 2, s. n. 1. Phép hòn nhàn, sự kết 
han. phép cưới, phép nhất phu nhất phụ. 9. Của 
đưa dâu. ở. Ngưoi vợ. 4. Bà, bà sang trọng. 
|| 1. Accipere in matrimonium. Kët bạn cùng. 
Tenere matrimonium alicujus. Làn Vợ ai. Matri- 


monium contrahere Y. capessere. | người nữ ) Kêt 
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bạn, lấy chồng. — solemne. LÈ bất tay. || 3. 
MVatrimonia Aust: um prædæ destinare. Hứa (cho 
kẻ thắng trận) sẽ được láy væ quân giặc. 

MATRIM-US, og, um, adj. (ai) Có mẹ còn sống. 

MATRISILY-A, 2, $. f. Kim ngân hoa. 

MATR-IX, 22%, s. f. 4. Người hay là vật hay nuôi 
con, vú nuôi. 9. Vật cải nuôi cho nó đẻ. 3. Cây 
mọc chổi. 4. Tử cung, lòng mẹ. 3. Tỉnh chỉnh. 
6. Så, số sách. 7. fig. Cội rẻ, căn nguyên. 

MATROX-A, æ, s. ƒ Bà sang trọng, bà chủ nhà: 
người vợ, người đàn bà. 

MATRONAL-IS, e, adj. (sự gì) Thuộc về bà. sang 
trọng, thuộc về bà chủ nhà. 

MATRONALIT-ER, adv. Như bà sang trọng, cách 
xứng bà sang trọng. — nupla. Làm chính thè. 

MATRONAT-UsS, Gs, s. Mm. Bản phận bà sang trọng. 

MATRUEL-IS, e, adj. (ai) Anh em chị em, con cậu 
con đì, anh em bên ngoại: anh em chị em một 
me. 

MATT-A, œ, s. f. Chiếc chiếu. 

MATTARI-Us. ¿, s. m. Kẻ nàm chiếu. 

MATTE-A, œ, Và MATTEOL-A, æ, s. f. dimin. Mat- 
tya. 

A[ATTIC-US, a, um, adj. ( ai, vật gì) Dáy mòi. 

MATTY-A, orum, s. n. p. Của mi vi. 

MATUL-A, æ, s. f. 1. Bình tiêu, cái vit. 2. Người 
dän độn. 

MATURAT-E (23, 055/22), ady. Mau. chóng, kip. 
Sớm. 

MATUHATI-O, onis, s. f. Sir làm hối, sự lanh kíp. 
SU mau mån, sự cán mắn. 

MATUR-E (25, egimé và rimè), adv. 1. Cách chin, 
phải thì, phái mùa, đến mùa, vừa. 3. ftg. Cách 
chín chân, cách đã suy nghĩ, cách ý tứ. 3. 
Mau, kíp, vội, xôi, sớm. 4. Cách chậm chạp, 
cách khó. || 3. — facto opus est. Phải làm ngay. 
.JJatuìs quåm consueverat. Sóm hơn mọi khi. 
]jJaturrtme obstare malo. Ngắn chân sự di ràt 
sớm. 4s satis —. Sáng mai khí sớm. 

MATURIFAC-IO, 23, Í@c-/, tum, ere, a. Làm cho 
chóng chín, en, rằm ( quả), làm cho ( cái nhot ) 
mwng mủ. 

MATURESC-0, is, matur-ui, ere, n. def. Ra chín, 
non lọn, nên việc. — nubilibus annis. Đến (uc 
kết bạn. | 

MATURIT-AS, atis, s. f. 1. Sw chín, sự chín chàn. 
sır mau kíp. 2. Thì tiện, dip tôt, mùa tốt. 3. 
Sự lọn lành, sự tuyên vẹn, sự hoàn thành. 3. 
Sự đứng dän, sự từng trải. 4. Tuổi đứng bóng. 
|| 1. Tempus maturifatis. Mùa hoa quả đã chin. 


MAX 7 


H3. Nondum est — fariendi. Chưa đến giờ làm, 
|| 4. — imperatoris. Sự từng trải quan tổng 
bình. || 5. Maturitutem assequi. Đến dô chín, 
( hay là đến tuổi đứng bóng, hay là nên đứng 
đản ). l 

MATEUR-0, as, avi, atum, are, a. 1. Làm cho nên 
chín, giú, rm (trái), làm cho ra mềm. 2. Làm 
cho Jon, lầm hoàn,thành, liệu phải thì. 3. Làm 
cho kip, làm sớm, làm khi chưa đến thị. It. 
Sol maturat uvas. Mặt trời làm cho quả nho 
ra chín. || 2. — ora. Ấp trứng, Lucifer diem 
maturans. Sao Mai dem sáng đến (phải thì), 
Wwa maturantur. Trứng né ra. || 3. — fugam. 
Trön cho kip. — mortem. Làm cha chết söm. 

MATUR-US, 4, um (ior. 258M6 VÀ rimus), adj. tri 
gen. hay là dat. I. (ai, sự gì: Đã chín, già, 
làm cho nên chín. 9. Phải thì, đến mùa, vừa, 
lọn, tiện. 3. Mau, kíp, sớin, sớm quá. 4. #ø. Chín 
chân, đứng bóng, đứng đản. || 1. Fructus —. 
(nà chín, — venler. Đàn bà gån sinh. Omnia 
matura sunt. Mọi sự đã sàn. || 2. Tempus matu- 
rius scribendi expectandum est. Phải đợi dip 
tiên hơn mà viết. || 3. Virtus ævo maturiòr, 
Nhân đức quá Lundi. Hie maturæ sunt hiemes. 
đây mùa đông sớm lắm. Maturiora messibus 
lora. Những nơi có lúa chăm. || 4. — miliriæ. 
Đến tuổi tráng kiện. — animi. Di đứng trí 
khỏn. 

MATUTINAL-IS, e, adj. (ai, sự gì) Thuộc về sớm 
mai. 

MATUTIN-È và ò, adv. Som mai. 

MATUTIX-UM, ¿, s. n. Buỏi sáng, ban mai. 

MATUTIN-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về sớm 
mai, thuộc về buổi sáng, hay chối dậy sớm, 
— Glen, Gà sống. Stella matutina. Sao mai. 
Matutina frons. Châu mày. Hoc ejus matutinum 
est. Buỏi sáng người làm việc dy. 

MacricaT-}M, adv. Như dän Maurô. Scire —, 
Biết tiếng đân Maurô. 

Alaunic-‡, adv. Như thói dän Maurô. 

Maures, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về xứ 
Mauritania. 

MAUSOLE-Uw, ¿, s. n. Lăng, phần mộ; mỏ må. 

Ä[AVORTI-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc vè but 
Afartê; đại đảm, gan vàng. 

AÍAXILL-A, æ, s. f. Hàm. 


A[AXILLAR-I3, e,.adj.( sự gì ) Thuộc về hàm. Mazil- 
lares dentes. Răng cắm. 


\AXIM-Ẻ, adv. superl. Magnè. 1. Rất, lắm, cực, 
nhiều lắm. 2. Nhất là, trên hết, trước hết. 3. 
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- Thật, quá. phải, hån. 4. Rất mc là. chẳng 
qua là. ||. — apis ind’gere. Thiều thốn lâm, 
l2. Poetas, mme e Honerum. Gie thay văn 
thơ nhất là ông Homèrò. 

† MAXIMIT-AS, đ/⁄5,S. f. Sự lón lắm, sự lón quả. 

MaAxiMoPEr-E, adv. Cách khản cắp, cách già gièt, 
cặu kế, cách mạnh, Lora làm, rất. 

MANIM-US, 4, wm, adj. superi. Magnus. (ai, sự gi) 
Lón låm, cả thè lắm, trọng lắm, Marini fare- 
re alquid. Läy sự gì làm qui (rong lắm, — nu- 
fu. Anh cá hày là hơn tuổi các kẻ khác, hay 
là già làm ), l 

T MANXUM-US, ug, um, adj. thay vì Maximus. 

Mara, æ. s. f. Bột tròn sira dè nudi chó con, 

MAZAR-A, œ, s. L Bòng vàn. 

MAZONOM-UM, ¿, š. n. VÀ US, te, m. Đĩa lớn, chậu, 
àng, 

Me, aec. và abl. Ego. 

MeAniL-rs, e, adj. (nơi nào) Bi qua được, thông 
lò; (khi trời) dè thầu được, hay thông mọi noi. 

t MEAT-ÌM, adv. Như tòi, như thói tòi ( ego). 

MEAT-OR, oris, s. m. Rẻ đi đàng. 

MEAT-US, 2s, s. m. 1. Sự đi đến (ngi nào), sw 
sang, sự di, sự bay, sự xảy vần. 9. Nơi đi qua, 
nẻo, đàng, lối, ema, lỏ. 3, /ø. Cách thể, phương; 
phốt án ó. It. Solis lunægue —. Sw mặt (réi 
mặt tráng xây vẫn. — animæ v. suữ1ús. Sự 
thứ ra thở vào. ||2. — spirandi. Yết hầu. Sej- 
tem ment'bus erumpere in... ( sông ) BÒ ra bảy 
ngon. 

MrcAsron. Tòi läy tèn but Castore mà thỏ. 

MECHANEM-A, alis, s. n. Then máy khéo. 

Ä[EGHANIC-05, adv. Cách cé then máy. 

1° MECHANIC-US, đ, um, adj. ( sự gì) Thuộc vẻ then 
máy, dùng máy inà làm. Mechanien ars i đặt 1 
hay là hiệu ngầm). Phép dän các then máy. 

2° MrcHANic-Us, ts, m. Thợ máy, thợ áp máy. 

ÄÏECHANISM-A, ales, $. n. nhw Mechanema. 

Mrcu-i, ¿ris, s. m. Tháng chạp Ichitô. 

Mecox-is, idis. s. f. Giống rau điếp. 

MECONIT-ES, æ, s.m. Hat trai giðng nhu van tho 
quå. 

Mi:coXI-UM, ¿, $. n. 4. A phin. 2. Rau sam. 3. 
Phân con đỏ. _ 
Mercus, præp. như Com me Vuối tôi. trong lòng 
tôi. | , 
MEpp-ix, ¿œs, s. m. Quan nhất phẩm trong dân 

Usch. 
MrpE-Is, idis, adj. f. (sự gì) Thuộc về bà Medôa. 
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MEbpEL-a, £, s. f. Thuốc, vị thuốc. sự chữa đả. 
sự đỡ. 

MEn-ENs, entis, a m. Thày thuốc. Eege in usu me- 
đent?m. í vi! Long làm thuc. 

Men-roh, ois, et, (thiểu perf. ), d. trị gen. hay 
là dat, hay là acc. Chữa, đỡ, làm thuốc, chạy 
thuốc, chữa dä; chữa (mình), gỡ, cứu chữa; 
yèn ul, — medicamentis. Lấy thuốc mà chữa, 
Hoe venenis medetur, VỊ này chữa noe độc. Me- 
dendi scien'iu. Nghề thuốc. — morbo. Chữa 
bệnh. — contra serpentum ictus. Chữa dàu rån 
cản. — erroribus. Phå các sw dòi trá. — reli- 
gioni. Làm việc đền tội vì phạm dën sự thánh. 
— eupili. Ghfa mình khỏi chết, — erimini. 
Gë tội cho mình. Medendo #grescere. Ngắn lời 
yên ùi. 

+ MEpERGa, thay vì Erga me. 

MEDIAL—E, is, s. n. Lõi cày. 

MepiaL-s, e, adj. (ai, sự gì; Thuộc về giữa, ở giữa, 
— victima. Hi sinh gičt giờ ngo ¡giữa ngày ). 

part. Mediu. ( giống gì; Đang ở 

Mediinte Junio. Gira tháng 


MEDI- 8, ant's, 
giữa, nửa mùa. 
Jun 12. 

= MEDIAX-UI, 7, 

MELT+N-Uä, a, um, adj. (ai, sự gì IO giữa, trung 
dò. — d g'tus. Ngón giữa, 

MEDIASTIN-US, ¿, s. m. Đảy tớ rốt hčt. 


MEDIvSTUTIC-US, d. s. m. Quan nhất phảm trong 
dän Campanô. 


MEpiA11-0, onis, S. f. Sự bầu chữa, sự giàn hoà. 

MEDIAT-OR, 02/5, S. M. (EIX, ricis, s. TL Kè bầu 
chữa, kẻ giàn hoà. — Vei ei hominum. Đăng 
bầu chữa luài người trước mát Đức Chúa Lời. 

MEpnipiL-s, e, adj. như Medicabilis. 

1° Menic-a, æ, s. f. Người nữ làm thuốc; bà tắm. 

f. 1. Long däm thảo. 2. Thứ 


s. n. Xứa phản. một nứa. 


9° MEDnIC-A. P, S. 
cày kia. 
MEniCABIL-IR, e, adj. 14. (ái, sự gì) Chiu chữa 
dược, đã đượo. 2. Có sức chữa đã, thần hiệu. 
MEDICABILIT-ER, adv. Cách chữa đả, lấy phép 
chữa đã. i 
MEDICABUL-UM, ¿, s. n. Chó có thuốc mà chữa đã. 
_ AEntrAM-EN, incs, s.n. 1. Thuốc the. 2. Thuốc 
đọc. 3. Ëm chú, phép phù chú. 4. Thuốc nhuộnm, 
phấn giối, phần chì. 


MEDICAMENTARI-A, 2, S. f. 1. Nghề dọn vị thuốc. 
3, Đàn bà bó thuốc độc. 


MCDICAMEXTARI-US,¿,sS. M. 1. Ké đọn các vị thuốc. 
2. Kẻ bỏ thuốc độc. 


l6 
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MED'CAMENT —UM, 


MED 
MEDICAMENTOS — US, a, um, adj. vi. 
đã, linh nghiêm, thần hiệu. 

i, s. n. 1. Thuốc, thuốc the. 
thuðe lành. Q. Thuốc độc, độc dược. 3. fiq. 
Sur gì miún đỡ, lời vèn ùi, sự gì chữa. A. Thuốc 
nhuộm, phần giỏi: nhựa cây, chai. 5. Phép 
phù chú: phép yêu thuật. 


Có sức chửa 


Merpati — o, onis, s. TL, 
thuốc, sự đỏ thuốc, 
thuốc, sự chế thuốc. 

m. Thày thuốc, kẻ chữa đà. 


Sự chữa thuốc, sự rịt 
sự don thuốc, sự hỏi 


MEDICAT -- OR, Oris, S. 

1° MEDICAT — US, 2, um, part. pass. Medico. {. (ai. 
sự gì) Có sức chữa bèuh, thân biệu. 2. Đã 
chiu don, đã chịu chë, đã chịu xoa, dä chịu 
bói; đã chịu nhuộm. 3. Đã phái thuốc độc. A. 
Thuộc về phù chú. || 1. Lac bubulum medicati- 
us. Sữa bò tốt hơn ( mà chữa bệnh). || 2. Po- 
cula medicala. Thuốc chén. Medicata lana. 
Lòng chiên nhuộm. 

2° MEHiCAT - US, Ge, s. m. Em chú; thang thuốc. 

NMEbICIN - Aa, æ, s. f. 4. Nghề thuốc, nghề chữa 
bệnh. 2. Thuốc the, thuốc doe, 3. Nhà thuốc, 
nhà don thuốc. || 1. Me lirinam erercere. Làm 
nghẻ thuốc. Medicinam alicui facere. Làm thuốc 
cho ai || 2. Wedicinamadmittere. Đã chịu thuốc, 
— furoris. Thuốc chữa bệnh dai. Medirinam 
dicimus el venenum. Giống độc ta cũng gọi là 
thuốc. || 3. Zu medicinis. Trong các nhà thuốc. 

MEpICINAL — 15, e, adj. (ai, sự gì) Thuộc về thuốc 
the, có sức chữa; dùng phù pháp. Medicinale 
scalprum. Dao thày chích. — digitus. Ngôn deo 
nhắn. 

MEDICINI — US, a, wn, Và MEDICIN - US, a, Mä, adj. 
(sự gì) Thuộc về thuốc the. Ars medicina. 
Nghẻ thuốc. 

MEDIv — 0, as, avi, utum, are. a. và n. 1. Chữa, 
chữa đã, đỡ. 2. Chế, trộn, dọn thuốc, đó, rit, 

- bôi. 3. Nhuộm. || — membris tremulis. Chira 
bệnh run, — furores. Làm cho ngớt giản. ||2. 
— semina. Tròn bat giống. — oves ungun.e. 
Lấy mỡ bôi con chiên. || 3. Desiste tuus capLs 
—. Thôi anh đừng nhuộm tóc làm chỉ. 

MEDIc — op, aris, ari, d. như Medico. 

Mepicuw malum, n. Thứ quả chanh. 

1° Mepic 0s, a, um, adj. như Medicinalis. 


9° Menc - us, ¿, s. m. Thày thuốc, thày chich, 


ké làm thuốc cho giống våt. 


LT Menim - es, ei, s. f. thay vì Meridies. 
' Meni - 


È, adv. Nửa mùa, nửa phần, vừa vừa, bình 
thường. Ortus — humilis. Dòng dõi bình dän, 
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MEDIET - as, atis, s. f. å, Một nửa, nửa phần. 2. ¡ MEDITATívA verba, n. p. Các verbò chỉ sự togn 


Gia, trung tim, trung độ, lưứg chừng. 3.Sự | 


kép, sự đôi. 

MEDILUN - A, æ, s. f. Bán nguyệt. 

MEDINN — UM, ¿, s. n. và A, æ, s. f. Thứ lào lớn 
bên Grêcô, thứ phương. 

Mepi-0, as, are, 1. o Chiết bán, phân làm hai 2. 
n Có nửa, ở giữa, nữa chừng, chịu chiết bán. 

MEDIOCRICUL — US, o. um, adj. dimin. Medioeria, 
(ai, sự gì) RAL bình thường, kém lắm, 

Memiocr-ıs, e, adj. 1. (ai, sự gì) Bình thường, 
trung, bình, vừa vậy, vừa phải, sàn sàn vậy, 
kèn, kém, ít. 3. Ge Tùng tiệm, hay dè giữ, 
hiển hoà, khôn. giữ mực vừa. ||4. — latitudo. 
Chiều ngang vừa (chẳng rộng chẳng hẹp). — 
exercitus. Ít bình. — cœna, Bữa thường vậy. 
Mediocre negotium. Việc chẳng can hệ, — vir. 
Người thường dän. Non mediocre ingenium. 


Trí khoát đạt, trí khôn chẳng vừa. || 9. Medi- ` 


ocres homines corrumpere. 

người hiển lành. 
MEDIOCRIT — AS, atis, s f. L. Sự bình thường, bạc 

trung, sự vira, mực vừa, sự vừa phải, sự vừa 


Dò dành những 


đủ ăn; sự kém, sự ít. 2. fig. Tíuh hay dè giữ, | 


tính giữ mc vừa, sự hiển hoà, sự kiêng khem. 
|| 1. Medivcritatem tenere. (DI mực vừa phải. 
— in dicendo. Riêu nói đơn sơ. — humana. Sự 
yếu đuối loài người ta. 

MEDIOCRIT-FR, adv. Cách bình thường, vừa vậy, 
vừa phải, cách kém, cách có mực vừa, cách 
tùng tiệm. Non — ferre. Lấy làm đau đớn lắm. 

+ MÍEDIoXxiM — È, adv. như Mediocriter, 

MEDIOXIM - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Ở giữa, 
trung, vừa phải, kém. Äf2oxz0n¿ dii. Các but 
thần bậc trung. 

MDtPONT - us, ts m, Dây lớn, chảo. 

MEDITABUND— US. a, um, adj. (ai, sự gì) Ngắm, 
hay suy nghi. ` 

MEDITAN — EN, inis, s. n. Sự toan, sự sắp sửa. 

MEDITAMENT - A, orum, s. n. p. 1. Sự tập trước, 
sự sắp sửa, sự học. 2. Phép trẻ con tập, bài 
đầu, bài vỡ lòng. 


MEDITAT—È (2s, issimè), adv. Cách có ý tứ, 
cách đã suy. — aliquid tenere. Biết sự gì rành 
mach. 

- MeDITATI-O, onis, s. f. 1. Sự suy nghĩ, sự ngắm, 

Su nguyện ngắm. 2. Sự dọn (làm sự gì), sự 
tập trước, sự tập tành, sự học, sự sắp sửa. || 
1. /n meditatione meå exardescet ignis. Đang khi 
tôi ngắm thì lửa sốt mến cháy đốt lòng tôi. 


' 
i 
: 


việc gì. 

MEDITAT - OR, oris, a m. Kẻ suy nghĩ, kẻ ngẫm; 
kẻ sắp sửa. 

MEDITATORI ~ UM. ¿, s. n. Nơi don làm, nơi làm 
đỏ: sự dọn, sự tập trước. 

1° MEDITAT — Us, a, rm, part. Meditor. 1. act. (ai, 
sự gi) Đã suy ngắm, đã sắp sửa. 9. pass. Đã 
chịu suy nghĩ, đã chịu sắp sẵn. . 

3° MEDITAT - US, ås. s. m. Sự ngẫm nghỉ, sự 
ngắm, sự suy. | 

MEDITERRANE - US. og, um, và MEDILTERRE-US, a, um, 
adj. ( sự gì) Ở giữa đất. Mare mediterraneum. 
Biển trung. 


MEDIT - or, aris, atus sum, oi, d. trị acc. 4. Suy, 


toan, mõng, dọn, sắp sẵn. 2. Dạo ; học, tập, làm 
thử, tập trước. 3. fig. Suy, suy ngắm, tưởng, 
xét: nguyện ngắm. || 1. — arma v. pugnas. Sắp 
đánh giặc. — accusationem. Don đơn kiện. — 
verha lædendi. Tìm lời nói tức. — fugam. Toan 
trốn. — inania. Lo càn. — insidias. Bày mưu, 
— carmen. Don ca. || 3. — st/uest: em musåm. 
Hát đạo văn nhà quê. — formas in pulbere. 
Vách hình nọ hình kia dưới dät. artem citha- 
rædicam. Tập gày đàn cảm. ||3. Multis mọd¿s 
meditatus sum. Tôi đã suy di nghĩ lại. — de 
morte. Ngắm về sự chết. 


MEDITULLI— UM, ¿, s. Giữa, quãng giữa. 


Meni - uy, ¿, s. n. 1. Bốn, gita, trung tỉm, trung 
độ. 2. Quảng giữa, quãng trồng trải. 3. Trước 
mặt thiên hạ, tô tường. 4. Nửa, Ing 5. Giữa 

. thế gian, đời, việc đời.6. Chung, của chung. 
7. Sự dö dang, sự hô nghỉ, sự pháp phỏng. 8. 
Mực vừa, mực trung. || 1. Trein medio mun- 
di sita. Trái đất ở giữa thể gian. || 2. /n medio. 
Lộ thiên. Medio tutissımus ibis. Anh đi giữa trời 
thì chắc lắm. || 3. Zn medium venire V.prviode- 
re. Ra mặt vuối người ta. Zn medium přoferre 
v. ponere. TÔ ra, bày ra. || 4. 4d medium eom- 
Diere, Dé vào nửa chừng. || 5. /n medio ege Có 
mặt (hay là đang sống). Excedere de medio. Ra 
khỏi giữa thế gian, chết. Æ medio abiit. Người 
đã về. De medio recedere. Chẳng giúng tay vào 
việc-gì, ån sĩ. Verba è medio. Những tiếng 
thường. ||6. E medio pecuniam sumere: Lë 
tiền chung. Ju medium afferre. Đỗ vào của 
chung, góp. /n medium consulere. Có lòng 
chung, lo ích chung. || T. Rem in media poete. 
Cải lë gì. Rem in medio relinquere. Bò lẽ gì dở 
dang (chång luận hån đàng nào). || 8. Per 
medium tre. Giữ mực vừa. de 
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(Men Ce, a, um, adj. (ai, sự gì) 1. (về nơi:` Ở 
giữa, ở trung độ. chung, trung, giữa. 2. (vẻ 
bậc: ) Bình, thường, trung, vừa. 3. (về tính : ì 
Chung, nửa... nửa..., chẳng quyết. 4. Chàng 


^' 


rõ, hai ý, lửng lơ, phản đôi. 3. Nửa, lưng, 


nửa chừng. 6. fy. Bình thường. trung bình. 


7. Giữ mre vừa, vừa phải. 8. Đứng ở giữa 
“(mà can hay là bầu chữa). 9. Chẳng theo đàng 
nào, đúng đỉnh, be hứng. || 1. Joe per medium 
mare. Vượt qua giữa bièn. Medio ense. Dùng 
lưỡi grom ( chẳng lấy müi). Juier duos — se- 
dere. Ngôi giữa hai người. — orrurrere. REI 


đồng. — murus. Vách chung. Medium aliquem 
arripere. Tom lấy ngực ai. Duo angeli medium 
Judin habentes. Hai thiên thân kèm ong Juda. 
Fig. Medio æstu. Giữa mùa bức, Medio sole. 


Giữa ban ngày. ||9. Vinum novum, velus, medi- 
vm, Rượu mới, rượu cũ, rượu chẳng mới 
` chẳng cũ, Luscinix cantus. HỘI visumest, vibruns, 

summus, medius, imus. Ghim hoa mi hót emg 

lánh lới. cung bóng, cung bình bay là cung 
trầm mặc ý. || 3. fier bellum et pacem medrwn 
nihil est. Mòt là giặc hai là hoà chẳng để dir 

dang được. Medium vocabulum. Tiếng hai Ý. 

Pacis esse mediusque belli. Nửa muốn làm hoà 

nửa muốn đánh giặc. Medium ingenium et Nu- 

mæ ei Romuli memor. Tinh nửa giống Ông 

Numa nửa giống ông Rômulô. || 4. Medium res- 

ponsum. lời thưa lưu dòi. ||. Medium cibum 

demere. Rút nửa lương, .Jeda v'a. Nira đàng, 

Astas media. Giày. || 6. Medium bellum. Món 

giặc thường ( chẳng hê gì). Medium ingenium. 

Tinh chàng xấu chẳng tốt. ||. — omnibus ven- 

tis locus. Nơi các chiều gió cũng lò vào nhẹ 

vậy. Nihil medium toltere animo. Lo toan những 
việc chẳng vừa. Medium quiddam tenere. Dit 


mực vừa phåi.||8.—occurrere consiliis alicujus. 


Ngăn chấn việc ai toan làm. Medio altero obti- 


nere. Ÿ thë kè khác mà xin được ( sự gì). || 9. 
—esse, medium se gerere OC neutram parlem Se, 


Cú đúng đỉnh chẳng tùng bè nào. 


Mentus Fiptus, thay vì Me d'us Fidius adjuvet). 
Tiếng thể quyết: hån thật, åt hån, quá. thật 
như vậy. 


MEDULL - A, æ, S$. f. 4. Tỉ, tủy, lõi, ruột, lòng, i 


ròng, nhân, tim, tâm. 2. fig. Lòng mën, tâm 


tình, tận tâm. 3. Phần trọng nhất (trong sự 


gì). ||. — ossium. Ti xương. — fructuum. 
Ruột quả. — junci. Tim bắc. — bellariorum. 


Nhân. bánh. —— panis. Mún bánh. NVuces sine 
medulll. Quả hạch đào điếc. Montis fodisse 


medullis. Khoét lòng núi. || 2. Mihi hæres in 


P MEL 


medullis. Tòi triu anh hết lòng. Sermonem Gu: 
mà medullis non infigunt. Chúng nó chäug đè 
lời thăm vào lòng. || 3. Ur comedatis meduiln: 
terræ. De cho bay hưởng hoa màu đất lòt. -- 
sanclorum Patrum. Những lë tốt nhất trong 
sách các thánh đồctôrê. 

MEDULLAR - 1s, e, adj. ( sự gì) Thuộc về ti, thue 
vẻ lôi, 

MEbULLavT — US, a, wn, adj. 1. (ai, sự gì) Có L. 
béo tốt. 2. Bä mắt ti. ôm nhom, mòn môi. 
rôo rác. 

Mrpuvrir — Ùs. adv. 1, Cho đến ti. 2. fig. Tàn tàm. 
hết lòng, chí thiết, 

MEDULL - 0, ag, 42, a. Lày U ra, 


MepuLL — oR, aris. ari, d. Đầy D, được nhiều ti. 


“MEDULLOs - es, a, um, adj. (giống g) Đầy ti. có 


nhiều tỉ. 


- MepnuLLEUL - A, .s. E dimin. Medulla. 


MGAbYs —t, orum, s. m. p. i. Sãi hoạn byl nữ 
Diana ( bên Ephèsô ). 2. Thị lang vua nước 
Persia. 

MEcEh-A, æ. s. f. Sự cãi CO, sự chen ghét. 

ME6ALENS-IS, e, adj. (sự gì) Thuộc về but nir Gy- 
bêlè. Megakazes dudi cđặt tô hay là hiểu ngắm . 
Đám chơi kính but ný Cybêlè. 

MEöaLEsL— A, orum. s. n. p. Đán chơi kinh but 
nữ Cybèle. 

MEGALESIAC-US, đ, wmn, adj. (sự gì) Thuộc véđm 
chơi có ý kinh bụt nữ Cybêlè. 

MEGALESI - UM, ¿, s. n. Chùa but nữ ybêlè. 

MEoALl —UM, i, s.n. Thuốc thơm kia. 

MEGALOGRAPHI-A, e, S. f. Sự về những điều đại sự. 

MAGASTIX-ES, um, s. m. p. Các kê cả, các Re có 
quyền thể. WK 

MENERCL-È, Và A[EHERCUL-E, (tiếng người dim 
ông quen thẻ quyếU. Tôi lấy tên but Hercule 
mà thể, thật nhw vậy, quả. hån thật. quy::, 
tôi chét. 

Mer, gen. Ego. : 

Mki - o, me-is, mỉn-¿27, mìne-/ớa, ere. n. Đặt, di 
tiểu tiện. — lectum. Dúi dầm, đái trong giường: 

MeL, mell-is, s. n.1. Màt ong. 2. Sự ngọt, sự êm 
dịu. ||i. Apis facit mel, sed non polest illud 
comedere. Ong làm mật, song chàng được àn. 
|| 2. Orationes melle lite. Lời ngọt như chuủỏi. 
Melli esse alicui. Rất dop lòng ai. Poetica nell: 
Thơ êm ngọt như màt ong. 

MLL+NAET-0S, ?, s. f. như Molanaetus. 

MELAMPHYLL-UM, ¿, s. D. Tiên nhàn chưởng. 


MEL 
MtCLAMPODL - UM, ?, s. n. Lê lô. 
MELAMPSYTH1-UM, ?, $. n. Thứ mứt quá nho. 
MELANAET-US, ts f. Chim phượng đen. 
MELANCHOLI-A, æ, $. f. Sự phiên rầu. 


AÍELANCHOLIC-US, a, um, adj. (ai, sự oi) Phiên rầu, 
mặt châu chan; 


ưu sầu, cú mấu, bực mình, 
có bệnh xung khí. 
MELANCORYPH-Us, i, s. m. như Atricapilla. 
MELANDRY — UM, °, s. n. 1. Lỗi thanh cương thu. 
2. Thứ cò mọc trong lúa. 
MELANI-A, æ, s. f. Sự ð gi, tì tich, sác bảm tím. 
MELANI-ON, ¿, s. n. Thứ chuy thảo hoa. 
MELANSPERY -- 0N, /. s. n. 1. Lat như. 2. Thử cò 
lòng vực. 
MELANTERI - A, æ, S. f. Hắc phàn đặc. 
McLANTHI-UM, ý, s. n. Giống cò lòng vực, gì ia đậu 
tứ tháo. 
MELANUR-US, ¿, s. m. 1. Cá kia có điểm đen nơi 
đuôi. 9. Giống rắn kia. 
MELAPI - UM, ?, s. n. Giống quả lê. 
MEL—AsS, anos, s. m. Tàt phong đen. 
MELCUL — ƯM, :, 8. n. nhw Melliculum. 
MeLe, s.u. indecl. Ca, vẫn, vè. 
MELEAGR-IS, ids, s. F. Gióng con trích, giống g gà lôi, 
MEL-Es, is, s. t. như Melis. _ 
MELICER - 1S, idis, S. f. Thứ nhot có mù trắng, 
Mi:LiCHR-oS, olos, s. m. Kim văn bảo thạch. 
MELICHRYS-0s, ?, s. m. Xích ngọc. 
MELICRAT-UM, ?, 3. n. Nước pha mật ong. 
MELIC— US, ở, um, ad). (ai, sự øì) Thuộc vẻ đàn 
cảm lyra; êm tai, dịp đàng. 
\ELILOT-0S, ¿, S. f. Và UM, i, s. n. Thứ cày mộc trí. 
MeLIMEL-UM, ¿ s. n. Thứ tân quá ngot lâm, 
Neuve, s. n. indecl. Mộc qua pha mật ong. 
MELIX-A, æ, s. f. 1. Bao da, SE da, SEH 3. Nước 
bé lèn. 
AÏELIN-UN, ¿, s. n. 1. Thứ đất vàng làm thuốc vë. 
3. Dầu hoa mộc qua. 3. Sắc như mộc qua. 
l° MXELIN-US, a, um, adj. (giống gì) Bång mộc qua, 
CO sắc như mộc qua. 


3° MELIN-US, 4, um, adj. ( sự gì) Thuộc về mèo 


"rừng. 


MELI-OR, us, adj. comp. Bonus. (ai, sự gì) Tốt 
bın, có ích hơn, lành hơn, tiện hơn, khéo hơn, 
phải lẽ hơn, mạnh bạo hơn, etc. — natura. 
Tính lành hơn. — ager. Ruộng hậu khi hơn. 
Meliore animo. C6 lòng nhịn hơn. Si meliore 
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memoriá es. Ví dù anh nhớ rö hon. Sui —. Tốt 
hơn khi trước.— pedum motu. Lanh chạy hơn. 
— fit egen, Ké lièt đã khá. — pars diei... Quá 
nửa ngày. — famå. Có tiếng hơn. Ad meliorem 
vitam aliquem revorare. Khuyên được ai sửa 
tính nét mình. 

+ MELIORATI-0, onis, s. f. Sự sửa lại; sự nên tốt 
hơn. 

+ MELIORAT-US, a, um, part. pass. Melioro. 

MELioRtSC —0, is, ere, n. def. Nên tốt hơn, chira 
tính xấu. 

MELIOR — 0, as, are, a. Làm cho nên tốt hơn, sửa 
lại. Meliorari. Ra tốt hơn. 

MELIPUYLL-UM, ¿, MELISPHYLL-UM, i, MELISSOPHYL- 
L-UM, ¿, $. n. và MELISS-A, æ, s. f. Tía tô. 

MEL-1s, 7s. s.f, 1. Cán giáo, cán dòng. 2. Mèo 
rừng, miêu. 3. Tảo thử, 

Mur — 1s, idis, s. f. Kim văn bảo thach. 

MELITIT re, #, s. m. Rượu pha mật ong. 

MELITT-ON, č, s. n. Bông ong, tó ong; nơi để bông 

. Ong. 

MELITTURG-US, ¿, s. m. Kẻ lấy mật ong trong bộng. 
kẻ coi sóc bộng ong. 

MeLt-Ls, adv. comp. Benè. Cách tốt hơn, phải lẽ 
hơn, tiện hơn, cách có ích hơn, cách trọng 
hơn. — it res. Việc ra xuôi hơn. — emere. Mua 
rẻ hơn, — est oi factum. Người đã khá hơn. - 

MtLiUscuL-È, adv. Cách tốt hơn một ít, hơn một 
it. Quan — tibi esset. Khi nào anh khá khá vậy. 

AÍELIUSCUI, SC a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Tốt hơn 
một ít. 2. Khoẻ hơn một ít, khá hơn một ít, 
dep hơn một íl. 

MeLL-A, æ, s. f. Nước ngâm bánh sáp ong. 

MELLACE-UM, ¿, s. n. Rượu nho nấu. 

MELLARI-UM, ¿, s. n. 1. Nơi để bông ong. 
. đựng mật ong. 

1° MELLARI-US, a, um, adj. ( bình ) Đựng mậtong. 

2° XELLARI-US, ?, s. m. Kẻ nuôi ong. 

MELLATI-0, onis, s. f. Sự lấy mậạtong( trong bộng), 
mùa lẩy mật ong. | 


9. Bình 


MeLLE-US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Bảng mật - 
ong. 2. Ngọt như mật ong, có sắc mật ong; êm 
ái, dịu dàng. 

MELLICUL-UM, ¿, s. n. 1. Mot chút mật ong. 2. 
Tiếng mơn. 

MELLIF-EI, erg, erum, ad]. 
ong. 

MELLIFIGATI-O, onis, s. f. và Leeder ?, S. n. 
Su ong làm mật. ` : $ 


(giống gì) Sinh mật 


7 MEN 

MELLIFIC-0, as, are, n. Làm mật ong. Sic vos non 
vobis mellifieatis apes. Cùng thé con ong làm 
mật song chẳng được ăn. 

NELuiric-0s, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về sự 

> Rm mật. 

MELLIFLU-ENS, enlis, VÀ US, 1, um, adj. 1. (ai, sự 
gì) Có mật ong chảy ra, hay chảy mật. 2. Nói 
êm ái, nói kiểu êm ngọt. 

MELLreEX-us, a, um, adj. (sự gì) Giống như mật 
ong, có mùi như mật ong. 

MELLIG-0, inis, $. f. Nhụy hoa làm måt ong. 

MELULL-A, æ, S. f. (tiếng dấu) Chút mật ngot. 

MPLLIN-A, æ, và MELLINI-A, æ, S. f. 1. Nước pha 

' mật ong. 2. fig. Sự êm, sự ngọt, sự dep lòng. 
MELLITUL-US, đ, um, adj. dimin. bởi i 
MELLIT-US, a, um (issimus ), adj. 4. (ai, Su gì) 
- Đã chịu bôi mật ong, đã chịu pha mật ong. 2. 

- Ngọt như mật ong. 3. fig. Diu dàng, êm ái, 
vui, đẹp lòng, xinh tốt. ||1. Placentæ mellitæ. 
Bánh pha mật ong. 

MELLoS-0s, a, um, adj. ( giống gì) Bảng mật ong, 
cô mùi mật ong. 

MEL-o, onis, s. m. Quả dưa bó. 

MELOD-ES, is, s. m. Kê hát bùi tai. 

MrLơnr-A, æ, S. f. Sự hát dịp dàng. 

MELoDIN-A, orum, s. n. p. Sự bát rạp. 

MELon-us, a, um, adj. ( giống gì) Hát dip đàng, 

Gm tai. 

NeorotrA, orum, S. N. p. Thú tàn quå. 

MeLoxeuto, s. n. indecl. như: Melimeli. 

MELONGEN-A, #, S. f. Cà, già tử. 

MELopEP-o, onis, s. m. Quả dưa, điểm qua. 

MeL-os, 20s, s. n. 1. Cung hát, ca, dịp. 2. Cung 
hát dịp đàng, tiếng hát bùi tại. 3. Văn thơ. 

MEIOT-A, Æ, và E, es, S. f. 1. Lót chiên; lốt vật 
nào. 2. Áo bång lőt giống vật. 

MeL-Us, ¿, s. m. như Melos. 


MEMBRAN-A, æ, S. f. 1. Da chiên mỏng dùng mà 
viết. 9. Màng trong vô cây. 3. Da móng bọc 
mấy thứ quả, màng trứng, xì thoát; mặt trên, 
váng nước. 

MEMBRANACE-US, 4, um, adj. ( giống gì) Gó màng, 
bàng da chiên mỏng. giống như da móng. 
Membranaceæ pennz, Cánh bằng da mông (như 
cánh gisi). 

MEMBRAXARI-US, ?, $. m. Kẻ dọn hay là bán da 
mông. 


MEMsRAXE-U8, ở, sơn, adj. (sự.gì) Bằng da móng. 


79 

MEMBRANUL-A, Æ, S. f. và UM, i, s. n. Da mỏng 
nhỏ; da rất mỏng dùng mà viết. 

MewsRAT-ìM, adv. Từng phần, từng tấm, từng 
đoạn; dứt đoạn. — explicare. Cát nghĩa từng 
điều một. — cæsus. Đã chịu xåt khúc. — dice- 
re. Nói nhát gừng. 

MEXMbRATUR-A, #, S. f. Hình vóc, mình vóc. 

MewsR-o, as, are, a. Làm ra hình xác, lập tứ thẻ. 


MEM 


Membrazi. Vượng hình, nên hình xác. 


MEwsnos-Us, a, um, adj. (ai, sự gì) To hình vóc, 


hồm hãm. 


MewsR-uw, i, S. n. 1. Phần mình mär, chân tay, 


hài cốt. 2. Phần, dãy, đoạn, điền, khúc, ngành, 
tám. ||1. Flexus membrorum. Kháp các xương. 
— genitale. Dương vật. ||2. — durmilorium. 
Phòng nàm. Singula membra dom, Mo một 
phòng nhà. — philosophiæ. Phản phép cách 
vật. — sermonis. Ngành câu. 


Me và Mener. Tôi chốc. 

MEMECYL-ON, ¿, s. n. Quả dương mai thụ. 

+ MEMIN-ENS, entis, part. bởi 

MEMIN-I, isti, ¿t, isse, n. def. irreg. (xem sách 


meo), tri gen. hay là abl. cùng de. Nhớ, nhứ 
lại, nhắc lại, nói đến. — vivorum. Nhớ các kẻ 
sóng. De Herode imeminero. Tôi sẽ nhớ ông 
Hêrodê. Memini quùm v. ut... Tôi nhớ khi... 
Memento mihi suppetias ferre. Anh hãy nhớ đến 
giúp tôi. Memini me videre. Tôi nhớ tôi då thấy. 
Neque hujus rei meminit ungum. Mà người 
chẳng có nói đến sự ấy bao giờ. 


MEwxoNI-us, a, um, adj. 1. (ai) Thuộc vẻ ông 


Memnon. 2. Thuộc về phương đông. 3. Đen. 


Ven op, oris, adj. cả ba giống, trị gen. f. (at, 


sự gì) Sáng dạ, hay nhớ, chẳng quên, biết, 
nhớ, nhớ lại, nghĩ đến, nói đến, nhắc lại. 2. 
Biết ơn, báo ơn, nhớ ơn. 3. Mia giống, tựa 
như, hơi giống; làm cho nhớ, nhác lạt. || 1. — 
homo. Người tót trí nhớ. — offici. Nhớ bản 
nghiệp mình. — ira. Sự tích giận. — 4œ di- 
risset. Nhớ lời mình đã nói. — hiemis venture. 
Lo mùa đông đến. || 3. Hemorem sẽ probare 
alicui. Tò ra lòng biết ơn ai. || 3. — ingenium 
Num:e et Home, Giống tính ông Numa và ông 
Romulô. — vor libertatis. Lời nói có hơi sự 


thong dong. Memorem imprimere notam. In 
dấu bên. . 


MEMORABIL — IS, €, adj. và MEMORAND - US, 4, 1, 


part. pass. fut. Memoro. (ai, sự gì) Đáng chịu 
kẻ lại, đáng người ta nhớ đến, đáng nhắc lại, 
đáng lưu lại, cả thẻ, trọng, có danh tiếng. Res 
à te qesta memorabilis. Anh đã làm việc cả thẻ. 


MEM 
— juvenis. Người đang thì đã có tiếng. Memo- 
randus locus Laconưm cœde. Nơi có tiếng vì 
người dän Sparta đã phải giết đấy. 
MEMORACUL - UM, ¿, S. n. Bia tích, bảng nhan. 
MEMORAL - IS, e, adj. như 4° Memorialis. 


MEMORAND - US, o, um, part. fut. pass. Memoro, 
như Memorabilis. 


MEMORAT — ÌM, adv. Cách kẻ truyện. 
MEMORAT! — 0, onis, s. f. như 2° Memoratus. 


MEMORAT — 0R, oris, s. M. (RIX, ricis, s.f.). Kẻ nhắc 
lại, kẻ kế lại. 

4° MEMORAT - US, a, um (issimus ), part. pass. 
Memoro. ( ai, sự gì ) Đã chin nhắc lại, đã chịu 
kẻ lại, có tiếng, trọng, cả thẻ. 

2° MEMORAT—US, #s, S. m. Sự nhớ lại, sự nhắc 
lại, sự ké lại. Parva et levia memoratu. Những 

_ điều nhỏ mọn tån mån chẳng đáng nói đến. 

Incredibile memoratu. Sự gì nói chẳng ai tin. 


+ Mr.MoR E adv. như Memoriter. 


MEMORI --A, #, s. f. 1. Trí nhớ. 2. Sw nhớ, sự 
biết, sự nhớ lại; tích gì người ta nhớ, tích 
truyền lại, tích, truyện. 2. Sách sử, sử kí, đời 
người, tự tình. 4. Hài cốt, xương thánh. || 1. 
— bona. Tốt trí nhớ. In memoriå residere. Chiu 
in vào lòng. Memoriå dilabi. Chịu quên lửng. 
Ex memorid. Thuộc lòng. Memoriæ mandare. Có 
Ý nhớ lâu. /n memoriam hoc mihi redit. Tôi 
nhớ tích này. || 1. — rectè factorum. Sự nhớ 
các việc lành mình đã làm. Memoriam consi- 
gna?ze. Chép lấy một tích gì. Jugis rei alicujus—. 
Sự nhớ cày cay. Memoriam sui invicem habere. 
Tương tư. Ad rei memoriam. Dé làm tích. || 3. 
Memoriæ proditum est. Có truyền lại rằng. Me- 
moriâ superiòri. Kinh cứu, thuớ xwa. Memoriæ 
mandatum est v. traditum est. Sử kí ràng. Me- 
moriåvestrå. Đờiông. Ad hanc usquè memoriam. 
Cho đến rấy. His Germanici memoriam com- 
pasut. Người đã chép tự tình ông Germanicô. 
Īn veteribus memoriis. Trong sách sử cô. || 4. 
Episcopus memoriam martyris portahat. Đáng 
vítvő mang hài cốt ông thánh tử vì đạo. 


MÍEMORIAL — E, is, S. n. Sự gì nhắc tích lại, bảng 
nhan, bia đá, tích. _ 

1° MEMORIAL — 1S, e, adj. (sự gì) Thuộc về sự nhớ. 
— liber ( đặt tỏ hay là hiểu ngầm ). Sách biên 
kí. Memorialia scripta. Sách sử. 

9° MEMORIAL - IS, #, s. M. Kí lục, ngự sử, ké chép 
nhật ki nhà nước. 

VÍEMORIOL - A, æ, S. f. 1. Trí nhớ kém, sự tối da. 
2. Tích nhỏ mọn. 
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MEMORIOS—US,.đ, um ; ior J, adj. (ai) Tốt trí. 
nhớ, sáng dạ. 

MEMORIT—ER, adv. (nhớ) Rõ, chắc, cách thuộc 
lòng. — meminisse. Nhớ rö. — recitaie. Đọc 
thuộc lòng, đọc ôn. 

Mrwon 0, as, avi, atum, are, a. 1. Kế lại, diễn 
lại, nói đến, nhắc lại, nhớ lại. 2. Lưu truyền 
(tích gi). 3. Ga vịnh, khen. || 1. Memorant. Gó 
kẻ rằng. Hec memorans. Khi ké các điều này. 
IS. Bella —. Ca vịnh tích giặc. 

MEN”? thay vì Mene? Tôi ru? Phải tôi chăng? 

MEN - å, œ, S. f. Cá nhỏ kia. 

Meng — us, rs m. như Manacus. 

MEN - as, adis, s. f. nhw Mænades. 

+ MENC — Ers, ipis, adj. (ai ) Biên, dai, có bệnh trí. 

Menn A, æ s. f. 1. Sự gì xấu trong mình måy, 
hình äu, dëm, nốt ruồi. 2. Dấu sai (khi viết 
hay là in sách), suyến mậu. 

ÄÍENDACILOQUI - UM, ?, s. n. Lời nói đổi. 

MERDACILOQU - Us, a, um (ior ), adj. (ai, sự gì) 
Nói đổi, đối trá. 

MENDACIOL - UM, 2, s. n. như MendaciunculÌum. 

MENDACIS, gen. Mendax. 

MENDACIT — as, alis, s. f. Tính hay nói dối. 

MENDAC — ITER (/ss2ne ), adv. Cách đổi trá. 

MENDACI — UM, ¿, $. n. 4. Sw nói dói, lời nói dối, 
sự đổi trá, sır giả hình, chước däi. 2. Sự båt 
chước, sự giả mạo. || 1. Mendacium dicere v 
facere. Nói đối (hay là nói sai). || 2. — vitri. 
Sự giả dạng thủy tính. 

MENDACIUNCUL - UM, ¿, s. n. dimin. Mendacium. 
Lời nói đổi vặt, điều đối nhỏ mọn. 

MEND —AX, acs (acior, acissimus ), ad). cả ba 
giống, trị gen. 1. (ai, sự gì) Nói đổi, hay nói 
dối, giả hình. 2. Bôi bác, đối trá, giả, chảng 
thật, chịu bày đặt. || 1. Mendaci ne verum qui- 
dem dicenti creditur. Kè hay nói đối dù lúc nói 
thật cũng chẳng ai tin. || 2. Mendaces pennz. 

_ Cánh mượn. — forma. Sự đẹp dë bôi bác. 

MENDICABUL-UM,?, s. n. 1. Thàng ăn mày. 2. 
Nghề ăn mày, sự hành khất. || 1. Mendicabula 
palliata ambu¿ant. Bây giờ thàng ăn mày đã 
quần chùng áo dài. 

MENDICABUND-US, Ø, um, adj. (ai) Đi ăn mày, ăn 
mày. 

MENDICATI-0, 02s, s. f. Sự ăn mày, nghề đi ăn mày. 

MENpic-È, adv. Nhw kéăn mày, cách bân Dën, 


MENDICIMONI-UM, ¿, S. D. và MENDICIT-AS, gi, S.T. 
.Sự đi än mày, sự khó nghèo, sự bân cùng, . 
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MENDICIT-ER và čs, adv. như Mendicè. 

MERDICI-UM, ¿, $. n. như Mendicum. 

MEXDIC-O, as, avi, atum, are, a. và MENDIC-OR, aris, 
atus sum, ari, d. tri acc. Ăn mày ăn xin, đi ăn 
mày, đixin. Malo eos mori guảm —. Tôi muốn 
cho chúng nó chết hơn là đi ăn mày. — sibi 
malum ab aliquo. Di chịu đòn vol, 

MENDICUL-A, æ, S. f. (hiểu ngàm vesris). Áo thàng 
ăn mày. 

MENpIcur-us, i, s. m. dimin. 2° Mendicus. 

MeENnIC-UM, ?, s. n. Màn nhỏ, khăn nhỏ mà che. 

(e MENDIC-US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Đi ăn mày, 
bán nhân, khó khăn. 2. Thuộc về kẻ ăn mày; 
gian tà, dối trá. 3. Go. Hèn hạ, bản tiện, ti tiêu, 
kém. || 9. — habitus. Cách ăn mặc như đứa 
ăn mày. 

ge MEụNnIc-us, i, s. m. Đứa ăn mày, kể khó, bần 
nhân. 

MENDOS-È (ius, issimè), adv. 1. Cách sai suyễn, 
có nhiều dấu sai. 2. Cách trái lẽ, cách chẳng 
phải. || 1. Libri — scripti. Những sách viết sai 
nhiều. || 2. — colligis. Anh luận vô cớ. 

MENpos-us, a, um (ior), adj. 1. (ai, sự gì) Di 
chin viết sai, có nhiều lỗi, có nhiều đấu sai, 
hay viết sai. 2. Có tính xấu, hư hốt; xấu hình, 
thiếu. || 4. Exemplum mendosum. Bän sai. || 2. 
Mendosa facies. Mặt xấu xa. Mendosi mores. 
Thói xấu (hay là tính hv). 

Mrxp-uw, ?, S. n. 1. Dấu sai (khi viết hay là in 
sách), sự viết sai, suyễn mậu. 2. Sự gì xấu 
trong mình mảy, hình xấu, đém, nốt ruồi. 3. 
Sır sai suyễn, sự lỗi, sự lầm lỗi. 

MrNr:RV-0, as, are, a. Bảo, khuyên, nhú bảo. 

MENIAN-A, orum, s. n. p. như Mæniana. 

MEXING-ES, um, s. f. p. Hai lượt da bao óc. 

Mex-ıs, idis, s. f. Hình bán nguyệt nhỏ (xưa 
quen vẽ nơi đầu sách). 

Me+NISC-I, orum, s. m. p. Hào quang. 


MrxoIn-s, 2$, s. f. Ngoat sóc, móng một tháng 


trăng. 
MtNoLoGI-UM, ?, s. n. Lịch. 


MENOTYRANN-US, ?, s. m. (mặt trời) Phân ra tứ 
thì bát tiết. 


Mexs, ment-'s, s. f. 1. Sự suy tướng được (Ía- 
cultas cogitandi), linh hồn, trí, trí khôn, lẽ, 
lý sự. 2. Ý, ý tứ, ý muốn, ý nghĩ, ý tưởng, 
lòng. 3. Tính, tính khí. 4. Trí nhớ, sự nhớ. ä. 
Lòng can đảm, gan dą. 6. Lòng giản. 7. Y 
nghĩa. || 4. Mentis integer v. Mentis suæ compos. 
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Tỉnh táo, định trí. Mentis inops v. exsul v. egens. 
Bất tỉnh. Mente captus v. carens v. alienatus. 
Idem. — bona. Trí khôn chắc chắn. — mala. 
Sự điên trí. Mentem dictis adjicere. Bem trí 
suy lời (ai) nói. Mente tacitå. Thám thi trong 
lòng, trộm nghỉ. /n mentem venit. Trí tưởng 
đến. || 2. -— furandi. Ý ăn trộm. — illi est ut 
aleat. Nó có ý di khôi. Mentem alicujus explo- 
rare. Dò lòng ai. Hente bonå facere. Làm có Ý 
lành. Menten alicui dare v. injicere. Nói cho 
ai..., khuyên giục ai. Zs/am ezue mentem. Anh 
hãy bỏ ý ấy. || 3. — bona. Tính lương thiện. 
— mala. Tính ác. — dura. Sự cương tính. — 
benigna. Tính nhân từ. || 4. Ad mente repos- 
tum. Khăn khån ghi lòng. Mihi venit in mentem 
de hoc. Tôi nhớ sự ấy. — illi solita eflutt. 
Người ra đăng tri chẳng còn hay nhớ như 
trước. || ä. Jentem demittere. Ngã làng. Men- 
tem alicui erigere. Khuyên giųc ai. Timido adde- 
re mentem. Làm cho kẻ nhát sợ sinh lòng can 
đâm. || Quod dolor suaserit et —. Ấy sự lo buản 
và lòng giận giục là thé nào. || Sine mente sa- 
nus. Tiếng chẳng có ý nghĩa gì. 

M:+Ns-A, æ, s. f. 1. Bàn ăn, mâm, cỗ bàn. 9. Bữa 
ăn, đỏ ăn, đồ đặt trên mâm. 3. Phó, cửa hàng 
đổi vàng bạc. 4. Nhà hàng thịt. 3. Nơi cao lát đá 
quen bán tôi tá. || 1. Mensis accumbere v. consi- 
dere, Ngôi ăn. A menså surgere. An đoạn chỗi 
đậy. Apud mensam. Đang khi ăn. Mensas cibis 
oxlruere V. construere V. onerare V. instruere. 
Don mâm cao có dåy. Mensam auferre v. talle- 
re. Cất mâm. || 2. Parciore menså uti. An uống 
dè đặt. || 3. Quarè non dedisti pecuniam mean 
ad mensam? Sao mày không đưa bạc tao cho 
hàng déi bạc? || ä. Jussit ducs pueros in foro de 
mensú emi. Người đã truyền mua bai tôi tá 
ngoài chợ nơi cao lát đá. 

MExsAL-rs, e, adj. 1. (sự gì) Dùng mà ăn, thuộc 
về bàn ăn. 9. Thuộc về cửa hàng, thuộc vé 
hàng đỏi bạc. 

MENSARI-UM, ¿, s. n. Các đồ trên mâm. 

1° MENSARI-US, &, um, adj. (sự gì) Thuộc vé vàng 
bạc, thuộc về hộ bộ. 

2° MENsARI-Us, į, s. m. Ké đổi vàng bạc. 

MENsAT-ìM, adv. Từng bàn ăn, từng mâm. 

Mrxs-Es, ium, s. m. p. Kinh nguyệt. 

Mexsi-o, onis, s. f. 1. Sự đo. 2. Thước đo. 


MENs-Is, is, s. m. Tháng, ngoạt. — primus et 
ultimus. Tháng giêng và tháng chap. 

Mxs-on, oris, s. m. Kế đo: kè áp thự làm nhà: 
kẻ cai mười quân ki. 
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MENSTRU-A, orum, 3. n. p. như Menses. 

MENSTRUAL-IS, e, adj. nbw Menstruus. 

MENSTRU-ANs, anllis, adj. cå ba giống. (người đàn 
bà) Có kinh nguyệt. 

MENSTRUAT-US, ở, um, adj. ( giống gì) Lãm máu 
kinh nguyệt, có kinh nguyệt. 

MENSTRU -UM, ¿, s. n. Lương một tháng. 

MENSTRU-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về tháng, 
xảy ra đủ một tháng, mỗi tháng mỗi có. Mens- 
trua usura. Lãi một tháng. 

MENSUL-A, æ, s. f. dimin. Mensa. 

MENSULARI-US, ¿, s. m. Kẻ đỏi vàng bạc. 

MENSUR-A, æ, s. f. 1. Sự đo, đồ đo. thước đo, cái 
lưởng, cái lào, dän, thăng. 3. Ngắn, bẻ tràng, 
bẻ rộng, bề cao, bể đầy, ete., phần ( nhiều ít), 
chừng. 3. fig. Sức, trí, tấm trí. 4. Sự chế độ, 
sır xứng hợp (trong phép vẽ). 5. Mwevira, sự 
giữ mực vừa phái, mực thước. ||1. Jfensuram 
alicujus rei facere. Do hay là lào giống gì. ||3. 
Frutex mensurå pedali. Cây cao mòt thước.— 
roboris. Chu gốc cây. — vini. Chừng rượu. 
Rebus lætis par — malorum. Sự lành bao nhiều 
lại có sự dữ bảy nhiêu. /mteligere beneficii 
mensuram. Biết ơn trọng là đường nào. ||3. — 
(¿scen(is. Sức trí khôn hoc trò. Hoc non est 
mensur meæ julicare. TÔI chẳng có sức phân 
đoán sự ấy. 

MENSURABIL-IS, e, adj. ( giống gì) Chịu do được, 
có ngắn, có chừng. 

MEXSURAL-IS, e, adj. ( sự gì) Thuộc về đồ đo hay 
là đong, dùng mà do hay là lào. 

MENSURALIT-ER, MENSURAT-ÌM, adv. Cứ sự đohay 
là đong, dùng đỏ đo hay là đong, có ngần, có 
chừng. 

MENSURATI-0, onis, S. f. Sự đo, sự đong, sự lào. 

MENSURAT-0R, oris, s. m. Kẻ đo. 

À[ENSURN-US, a, um, adj. như Menstruus. 

+F À[ENSUR-0, as, are, a. Do, đạc; đong, lào. 

1° MENS-US, a, um, part. Metior. 1. act. (ai, sự gì) 
đa đo, đả đi suốt. 2. pass. Đã chịu đo, đã chịu 
đi suốt. 

2° Mens-us, Gs, a m. Sự đo, sự dong. 

MENT-A, æ, và MENTH-A, æ, s. f. Bạc hà. 

MENTAGR-A, æ, s. f. Tật tô dia nơi cằm. 

ÀÏENTHAST&-UM, ?, s. n. Bạc hà hoang. 

MENTIG-0, onis, s. f. Tàt tổ dia nơi miệng giống 
vật. 

MENTI-O0, onis, s. f. 1. Sự nói đến, sự nhắc lại, sự 
kê lại. 2. Sự hỏi vợ. ||1. Menionem facere ali- 
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cujus v. de aliquo. Nói đến ai. Noli mentionem 
facere. Anh chớ hở răng nói. 

MENT-IOR, ie, ¿lus sum, iri, d. trị nhiều bậc tùy 
nghỉ. 1. Nói đối, nói điều chẳng thật, nói sai; 
nói trái lẽ. 2. Giả, giấu, giá tång. 3. Bày đặt, 
vẽ vời. 4. Dối trá. ä. Nên giống như. ||1. — 
jocosè. Nói dối chơi. Non est— meum. Tôi chẳng 
hay nói đối. — alicui v. adversùs aliquem. Nói 
đối ai. — de aliquo. Nói dối về ai. || 2. — 
causam fugæ. Chẳng cho biết cớ mình trốn, — 
somnum. Giả ngủ. Mentitus est sexum. Nó đã tàng 
hình người nữ. ||3. — dolores capitis. Bày đặt 
rằng mình nhức đầu. IA Oculi sæpè ment un- 
lur. Con mắt nhiều khi trông lắm. ||. — ju- 
venem capillis. Gó tóc (xanh) như kẻ đang thì. 

MENTIS, gen. Mens. 

+ MENTITI-0, onis, s. f. Lời nói dối, lời phinh phờ. 

MENTIT-US, a, um, part. Mentior. 1. act. (ai, sự 
gì) Đã nói đối, đã giả hình, giống như. 2. pass. 
Dot trá, bôi bác, chẳng thật, giả. || 1. — /ra- 
(rem, Mia giống anh mình. || 2. Mentiti capilli. 
Tóc giả, tóc mượn. 

MENT-0, onis, s. m. Kẻ móm cằm. 

MENT-UM, ¿, S. n. 1. Cằm. 2. Phần lòi ra nơi đầu 
dàu cội. 

ME-0, &s, avi, alum, are, n. Qua, đi, sang, chảy, 
chạy, thông. Meat aretẻ spiritus. Tức ách. Quá 
sidera lege mearent. Các tỉnh tú xây vần cứ thứ 
tự nào. | 


_MroprE, như Meo ipso. 


MEPHITIC-US, a, um, adj. ( giống gì) Héi hám, 
thối hoc, có mùi hăm khám. 

MEPHIT-IS, idis, s. f. Mùi hôi, mùi khám lặm, 
mùi khai, mùi khét; sự hôi miệng. 

MEPTAM, và MEPTE, Chính tôi chốc. 

Murac-È (223), adv. ( chẳng dùng bậc positivô ). 
Cách thanh, cách nguyên, chẳng pha, thật. 
Meraciùs bibere. Uống rượu nguyên. Meraciùųs 
amare. Yêu mến thật lòng hơn. Meraciùs rube- 
re, Có mùi đỏ thảm. 

MERACUL-US, d, um, adj. dimin. bởi 

MERAC-US, u, um (ior, issimus ), adj. (sự gì) 
Nguyên, chẳng pha lộn, tỉnh, nguyên ven, 
ngon. Vinum merac'ssimum. Rượu rất ngon 

- (hay là rượu nguyên). — fons. Mạch nước 
trong. Helleborum meracum. Lê lô nguyên. 

MERARI-A, æ, $. f. (hiểu ngåm popin:). Hàng 
rugu, quán rượu. | 

MERCABIL-IS, e, và MERCAL-IS, e, adj. (giống gì) 
Chiu mua bán được. 
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MERCATI-o, onis, s. f. Sw huôn bán. 

MrrcaT-on, oris, s. m. Lái buôn, ké buôn bán, 
kẻ thương mại. — vagılundus. Quân réi, ké 
làm hàng. 

MERCATORI-UM, /, s. n. 1. Chợ, hàng phố, hàng. 
&. Các đồ hàng, các đồ bán chợ. 

MrRCAToRI-US, a, um, ad]. (sự gì) Thuộc về hàng 
họ, thuộc về lái buôn. Mercaloria gung, Tàu 
hbuỏn. 

MERCATUn — A, æ, S. f. 1. Sự mua bán, giao dịch, 
sự buôn bán. 2. Đồ hàng, hàng họ, các giống 
người ta buôn bán. 11. Mercaturas facere. Buôn, 
hành thương phản mại. Ru — quædam utili- 
tatum. Sự giúp đáp nhau. 

4° MERCAT— US, a, um, part. Mercor. 1. act. (aì, 
sự gì) Đã mua. 2, pass. Đã chiu mua. 

9° MERCAT—US, ús, s. m. 1. Sự. buôn, sự mua 
bán, sır giao dịch. 2. Chợ, thị, hội kẻ mua bán, 
|| 4. Mercatum indicere. Hẹn bán ( giống gì). || 
|| 2. Mercatu frequenti. Giữa chợ đông đúc. 

MrhRcepis, gen. Merces. 

MERCEDICI —US, ?, và MERCEDICIN - us, ¿, s. m. Kẻ 
làm thuê. 

MERCEDONI — Æ, arum, s. f. p (hiểu ngảm dies). 
Ngày phát tién công, ngày trå ng. 

MERcEnULS— A, æ, S. f. dimin. Merces. Tiền công 
nhỏ mon, — medici. Công lènh thày thuốc. 


4° MECCENARI— US, a, um, adj. 1. (ai) Làm việc 
cho được công lênh, làm thuê mướn, ăn bóng 
lộc. 2. (việc gì) Kẻ làm lấy tiền công, làm vì 
công. |! 1. Milites mercenarii. Lính thuê. — 
lestis. Người đối chứng đã ăn đút. || 2. Offici- 
um mercenarium, non g?af6(wm. Sw giúp việc 
lấy công chẳng giúp nhưng không. 


9° MERCENARI — US, £, s. Mm. Kẻ làm thuê làm mướn, 
kẻ làm việc vì công, đứa ở, nông phu. 


Merc - Es, edis, s. f. 1. Công, công lênh, tiền 
công, bồng lộc. 2. Phần thưởng, phần phạt. 
3. Lãi bạc cho vay, lộc, lợi lãi, lãi. || 1. Negare 
mercedem operis. Chàng muốn trả tiền công. 
Manuum mercede vivere. Làm việc mà nuôi mình. 
Mercede apud Persas militare. Di lính thuê cho 
vua nước Persia. — cæng. Tiền đụng. Mercede 
docere. Dạy học mà lấy tiền công. Lingua ad- 
stricla mercede. Miệng ngậm vàng. || 9. Probi- 
tas præmiorum merrcedibus etoeatun. Có thưởng 
nhân đức thì nhân đức tò mình ra. Quæ sit 

- hujus seelers —. Tội này phải phạt thé nào. || 
3. — habitationis. Tiền thuê nhà. Mercedes ca- 
piti ezsecare. Bè lấy lãi tiền mình cho vay. 
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MERCIMONI — UM, ¿, s. n. như Merx. 

Mercis, gen. Merx. 

MERc - OR, aris, alus sum, ari, d. trì acc. 1. Buôn, 
buôn bán, thương mại. 2. Mua, mua chác. 3. 
(họa pass.) Chịu mua. || 1. — semel. Buôn một 
chuyến. || 2. — cum damno. Mua hó. — librå 
ei ære. Mua tiền mặt. — græcå fide. Idem, — 
dignitates. Mua chức quyền. — aliquid Cesari 
àv. de Caio. Mua ông aïô của gì cho ông Cêsarê. 

MERCUIUIAL - ES, đơn, s. m. p. 1. Các ké vào 
phường buôn. 2. Kẻ chữ nghĩa văn våt, 
văn thân. ~ 

MrepCUnIAL—1S, rs, s. f, Thấu cốt thảo. 

MERCURIOL - us, i, s. m. dimin. bởi 

MERCURI — us, ¿,s. m. 1. But Mercuriò (áp nghề 
buôn ). 2. Thủy tinh (sao thất chính ). 3. Đồng 
đá bên đàng (kẻ qua đấy lại bó thêm một hòn 
đẻ kính but Mereuriô cũng là but cai các dàng 
så). It. Mercuri dies. Ngày thứ tư ( trong 
tuần lễ ). 

Mern - A, æ, s. f. Cứt, phân phiướng. 

Mer — È, adv. Cách nguyên, chắng pha sự gi. 
thật, cbi, cả, những. — id ferreum erat. Giống 
ấy tỉnh sắt cá. 

MEREND — A, æ, s. f. 1. Bữa trưa. 3. Bữa nước 
chiều hôm. 3. Bữa các giống vật ăn. 

MERENDAhi - US, ?, s. m. Đứa ăn mày. 

+ Merenn — 0, as, are, n. Ăn bữa trưa, uống nước 
ban chiều. 

Mt:RENT — ES, ¿ưm, s. m. p. Các ké làm thuê, đứa ở. 

MER — ENS, enlis, part. Mereo và Mercor. 

Men — EO, es, ui, ilum, ere, a. và 

MER - EOR, eris, ilus sum, eri, d. trị acc. 1. Được 
tién công, được công lênh, được bóng lộc. 2. 
Đáng được, đáng, xứng, lập công. 3. (— st- 
pendium ). Bi linh. 4. Làm nghề hoa nương. || 
1. — quadraginta millia nummorum uno annv. 
Mot năm làm được bốn vạn đồng bac. Quan- 
(om quisque ex diurno qguæstu merebat. Ai näy 
làm việc hàng ngày được công bao nhiêu. || 3. 
Exempla novissima meritus. Dä đáng chat 
Pro eo ae mereor. Cho xứng công tôi. Quid m`- 
reas ut.. Anh đòi bao nhiêu cho được.. — cul- 
pam. Làm sự lôi. — malè. Mất lòng (hay là 
làm hại). — benè de patria. Xuất công giúp 
nhà nước (bay là quê hương). — Øê?ctiet 
de republicâ. Làm hại nhà nước. || 3. — eguo. 
bi lính kị. — ære publico. Bi lính án lương 
nhà nước. — in Galliå. Đilính trong xứ Gallia. 

MERETRICI—È, adv, Như con chơi, như con bom. 


MER 


MERETRICI - UM. ¿. s. n. Nghề hoa nương, nghề 
con bgm. 

MERETRICI — US, a, um. adj. (ai, sự gì} Thuộc về 
con bợm, xứng con chơi. 

MERETRIC — OR, aris, atus sum, ari, d. Quen ra vàc 
vuối còn bom. 

MERETRICUL - A, æ, s. f. dimin. bởi 

MERETR - 1x, #23, s. f. ĐĨ thoä, con bơm, con chơi, 

MERG—A, æ, s. F. 1. Gái hái, cái lién. 3. Sào nạnh, 
chia. - 

MERG - Es, Ais, s. f. 1. Bó, bó lúa, dóm, nắm 
lúa, gối, lượm. 9. Cái hái, cái liềm. 

MERG-0, is, mer-s¿, mer-sum, ere, a. 1. Gìm xuống, 
giúng, ngâm. 2. H ủy tuyệt, phá phách. 3. ( ho, 
phủ, giấu, trầm. || 1.— ratem. Gìm tàu Xuống, 
Mergetur cinis? Sẽ bỏ xác nó xuống biên chăng? 
— se ¿ qguam. Trằm mình. || 9. — censum do- 
mini. Phá của cải chúa mình. || 3. Zerra cali- 
gine mersa. Khi mù che phủ đất,— se in volup- 
tates. Theo tính mè đám, — vultum. Giän 
mặt. — caput. Sa mặt xuống. — vitem. Don 
cây nho. Vtg. Mergi vino. Say nượn., 

MERG- ts. i, s. m. 1. Chim thång còc. 9. Dây nho 
đốn. 


MERIBIBUL-US, 4, wnn, adj. (ai) Uống rượu nguyên, 

ÄERIDIAL - 1s, e, adj. (ai, sự gì ) Thuộc về phương 
nam. 

MERIDIAN - ò, adv. Trưa, giờ ngọ. 

MERIDIAN — UM, ¿, s. n. như Meridies. 

MEHIDIAN - US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc về 
trưa, thuộc vẻ chính ngọ. 9. Thuộc về phương 


nam. || 1. — somnus. Giác ngủ trưa. Meridia- 


num lempus. Chính giờ ngo. giữa ngày. Meridi- 
ani ( hiểu ngầm gladiatores). Quân đua gwom 
ban trưa. || 2. — circulus. Vòng xích đạo. 

Mrantact 0, onis, s. f. Giấc ngủ trưa, sự ngà 
ban trưa. 

MERIDI-ES, ei, s. f. 1. Trwa, giờ trưa, nửa ngày, 
chính ngọ. 2. Hướng nam, phương nam. 3. 
Nửa phần, giầy giầy.|| 1.— appetit. Đã gần trưa. 
Ad meridiem, v. Meridie. Ban trưa. ncbnare 
meridiem sentis. Anh thấy mặt trời đã xế về 
hôm. || 3. Circiter noctis meridiem. Độ nữa đêm. 
— foi, Giấy giày. 

MERIDI — 0, as, are, n. và op, aris, ari, d. Ngủ ban 
trwa. 

MERIDIORAL-1S, e, adj. (ai, sự gt) Thuộc về phương 
nam. 

MERI r-Ò /issimè và issimô), adv. Đã đáng, phải lë, 
phải lâm; lẽ thì, lý đang. 
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MERIT - 0, as, are, a. freq. Mereo. 1. Duge tiền 
công. 2. Đi lính. 3. Sinh läi. || 2. — stipendia 
( đặt tô hay là hiểu ngắm ). Đi lính, 

MERITORI-UM, ¿, s. n. 1. Nhà thỏ, áng nguyệt hva, 
nhà thuê mà chơi. 2. pl. Nhà thuê, phòng thuê, 

MERITORI — US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì ) Sinh lợi 
lãi, chịu thuê. 2..Hoang dâm, làm nghề chơi ác. 
|| 1. Meritorium artificium. N ghê mà kiếm ăn. 
Meritorium vehiculum. Xe thuê, Meriloria salu- 
tatio. Sự di hầu vì trông nhờ, theo voi ăn bã 
mía. || 2. — puer. Thàng làm nghề chơi ác.: 

MERIT - UM, ¿, s. n. Å. (ông, công nghiệp, sự 
đáng thưởng hay là đáng phạt; ơn huệ, ơn 
giúp; lôi, tòi, điều lảm lỗi; giá, sự quí, sự hạ 
trọng. 2. Công, công lênh, của thưởng, lờ lãi, 
lợi; va, hình phạt. || 1. Merito vestro. Như các 
anh đã đáng. Merita parentum. Công cha nghĩa 
mẹ. Magna ejus in me merita sunt. Người đã äm 
ơn dảy cho tôi. Meritum reportare. Chiu hình 
phạt xứng đáng. Magni meriti ædes. Nhà đáng 
giá cao. Quo sit merito quxque nolala dies. N gày 
nào (ai) đã làm việc công trạng nào. ||9. Nune 
merito mortere tuo. Bày giờ anh sẽ chét Lại mình. 
— fuit delictorum. Là hình phạt các tội lỗi. 

Men — us, ở, wun (issimus), part. Mereo và Me- 
reor. 1. acl. (ai, sự gì) Đã xứng, đã đáng. 2. 
pass. (sự gì) Xứng đáng, xứng công, Xứng 
tội, ai đã đáng được hay là đáng chịu. || 1. — 
doleri. Đáng người ta thương tiếc. Benè — de 
reueg. Đã có công vuði nhà nước, || 2. Me- 
ritis d? causis. Vì những lë tốt, Fama meritis- 
sima. Tiếng ( ai) đã đáng được. 

Mer - 0, ois, s. m. Bao đầy đất bỏ Xuống nước 
mà ngăn sông. 


MEROBIBUL — US, a, um, và ÄÏEROBIB— vs, a, um, 
ad}. (ai) Uống rượu nguyên, mè rượu chè. 

Mero - 1s, idis, s. f. Thảo chữa bệnh thũng. 

MeR - ors, opis, s. m. Chim hay båt con ong. 

Mensı, perf. Mergo. 

MEnsi-0, onis, s. f. Sw gìm xuống, 

MERSIT—0, as, are, a. freq. bởi 

MERS - 0, as, are, a. freq. Mergo. Năng gìm, văng 
dầm xuống nước, cho Xuống nước mà tám, 

Fig. Letho —. Giết. Mersari foriunæ fluctibus. 
Mác vån bi. 

Meng - us, a, um, part. pass. Mergo. (ai, Sự gì ) 
Đã chịu gìm xuống, đã chịu bỏ Xuống. — li- 
mo. Đã chịu chôn bùn lầy. Fig. — foro. DR vip 
nợ. 

† MERT —0, as, are, a. thay vì Merso. 


Sự giúng nước. 


MES 


MERUL A, æ, S$. f. 1. Bách thiệt điều, giống 
khướu. 9. Thứ cá biên kia. 3. Thứ máy nước: 

MEn o. i, s. n. (hiểu ngắm vinum). Rượu 
nguyên, rượu ngon, rượu. Certare mero. Dua 
uống. Mulier multi meri. Đần bà hay rượu. Ad 
merum pronior. Mè chè rượu. Victus mero. Bét 
rượu. 

Men — us, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Một, có một, 
một mình, đơn, chí... mà thôi, tỉnh thị, rặt, 
những. 2. Nguyên, chẳng pha lôn; thật, Jon, 
l|1. Mera tunica. Áo chit đơn ( hay là một áo 
chit ). Merum bellum loqui. Chỉ nói sự giác giả 

“liên, Mero pede v. Merå calre. Chân không. Me- 
ra idola. Những tượng but thần tro không. || 
9. Lac merum. Sữa nguyên. Aurum merum. 
Vàng thập. Merum vinum. Rượu nguyên. Mera 
pirtus. Nhân đức thật. Mera libertas. Sự thong 
dong lọn vẹn. Mero meridie. Giữa ban trưa. 

Merx, merc-¡s, s. f. và MERC-ES, Zum, s. f. p. BÔ 
hàng, hàng hoá, hàng họ, hàng, của buôn bán. 
— nullos habens emptores. Hàng d. ()stenrlere 
mercem. Cho xem đồ hàng, bày hàng. Mutare 
merces. Hành thương phản mại. Permutare ali- 
quid pretio vel merce ali. Bán hay là dói của gì. 
Mala—. Của hàng xấu; fig. sự dữ, đứa xấu nét. 

Mes-a, 2, adj. f. (sự gì) C7 giữa, thuộc về giữa. 

MESANCYL-UM, s.p. Thứ lao buộc đây mà kéo lại. 

MESARE-UM, ¿, S. n. Da mỏng bao ruột. 

MESAUL-A, æ, S. f. Lõi giữa lòng nhà, lối mạch 
kín giữa hai nhà. 

veer es, S. f. Dây giữa đàn cảm. 

XÏESENTERI-UM, ¿, S. n. như Mesareum. 

MesophAcn-vs, 2š, S. m. Phép văn thơ có mọt vần 
trắc giữa bốn vần bình (như auditfones). 

MrsocoR - US, j, S. m. Đầu phường bát, đầu 
phường bát âm; kẻ làm đảu. 

Mesonic — us, 7, s. m. Kẻ đứng giữa mà can hay 
là giục; kẻ đàn hoà, kể giàn hoà. 

MrEsoLAbi-uw, ¿, s. n. Đồ kia dùng mà tính toán. 

MrsoIuc-us, ¿, s. m. Thứ đá ngọc kir. 

MESOMACR - 0s, ^, S. m. Phép văn thơ có một vàn 
bình giữa bốn vần tråc (như ratiônibus). 

MESoMEL-As, anos, s. M. Thứ đá ngọc kia. 

MESONAUT-A, Z, S. M. Quân buöm lạt rỏt hét. 

MESONYCTI-UM, i, S. n. Nửa đêm, lúc giữa dëm. 

MEspiL-uw, ?, $. n. Câu khởi tử. 

MespiL - us, į, $. f. Gây cầu khởi, 

Messi —As, æ, s.m. Đấng cứu thế. 

Messi - 0, onis, $. f. Sự gặt hái, mùa gặt. 
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chim MEss-Is, js, s. f. 1. Sự gặthái, sự gặt, sự hái. 9. 


i 


————— EE EE DEE . -~ — 
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Mùa gặt, thì gặt lúa, mùa màng. 3. Lúa thúc. 
lúa đã gặt, lúa chưa gặt, mùa màng. 4. fig. 
Năm/vì bên Boma môt näm có một mùa). lt Hes- 
sem facere v. peragere. GOAL hái. ||2. Per messes 
v. Messibus. Đang mùa màng. ||3. — Arabum. 
Mùa đất Arabia, nhũ hương. Messes suas urere. 
(câu vi) Đốt lúa mình, tay châm không phát 
lái lửa. || 4. — sexragrsima. Năm thứ sáu mươi. 

MEss-oR, oris, s. m. Kẻ gặt hái. Messorum turba. 
Bon thợ gặt. — fæniseca. Kẻ cát ruộng cô. 

MEssoni-us, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về thợ gặt. 
dùng mà gặt. 3fesso=¿a fulx. Liêm, hái. 

Messu, perf. 1° Meto. 

MESSUR-A, æ, s. f. Sự gặt hái. 

Mess — us, a, um, part. pass. 4° Meto. 

MESURANEM — A, alis, s. n. Binh trung thiên. 


MeT, (vån thêm cuối pronomen ). Chinh, chốc. 
Egomet. Tôi chốc. Meåmet culpå. Tại tòi chóc. 

Mer-A, ms f. 1. Tháp thượng thu hạ thách có 
nhiều phía, tháp, tiêm viên thẻ, gióng gì chất 
döng như nón sơn, đồng; cối đá. 2. Đá móc, 
mộc bài, đích. 3. Ngọn, mũi, đầu, cuối, Col 
cùng hết, tàn. ||1. — inversa. Tháp hạ thu 
thượng thách. — lactis. Bánh sữa có hình nón 
sơn. ##ruere paleam in metas. Đánh đồng rơm. 
l|2. fig. Nox mediam cœli melam contigerat. Bär 
giờ là nứa dém. || 3. — soir, Đáu năm mặt trời. 
Properare arl metam. KOL vàng di dën dich dàng. 
Tenere metam. Tới đến. Metæ mortis v. æv. 
Lâm chung. _ 

METABAS-IS, ¿s, S. LI. Sự dòi chỗ. 2. Câu nói lê 
trước cùng lẽ sau (cũng gọi là Transt110 ). 

MATALEPS-IS, ds, s. f. Sự đổi thứ tự trong càu nói. 

METAL-IS, e, adj. (sự gì ) Có hình thấp thượng 
thu hạ thách, nhir hình nén sơn. 

XÍETALLARL-US, i, và \ÏETALLIC-US, /. S. D. 4. Kẻ 
khai mò các loài kim. 2. Quân tù khai mô các 
loài kim. 

METALLIC-US, a, um, adj. (sự gì) Bàng loài kim 
nào, thuộc về loài kim. 


METALLIF-ER, era, erum, adj. (nơi nào ) Gó nhiĉu 
mò các loài kim. 


XErALL-UM, ¿,s.n. 1. Kim, loài kim ( như vàng, 
bạc, đồng, këm, sả(; ete.) loài vô hón, các 
giống trø ( như đất, đá, ete. ). 2. Mỏ các loài 
kim, mỏ vàng, mỏ bạc, etc.; mỏ các loài vô hòn, 
mỏ đá, mỏ môi thạch, mò đá ngọc, elc. UL 
sævum. Sắt (đánh khí giói). Metalla gemmarum. 
Đá ngọc. Libertas potior metallis. Sự thung 
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= đong quí hơn vàng bạc. || 2. Metalla plumbaria. 
Mô chì. Metalla silicum. MÒ đá. Metalla institu- 
ere. Khai mô. Damnare in netallum v. ad metal- 
la. Khép án khai mó. Dare in metalla. Idem, 
Metallo plecti x. puniri. Phải luận hình khai 
mó. : 

METAMORPHOS-IS, is, $. f. Sự đổi hình, sự bién 
tướng. 

METANZ-A, æ, $.f. Sự phàn nàn, sự ăn năn lội. 

ÀÏETAPRHOR-A, æ, s.f. An ngữ, thí dụ, tá nghĩa, 
cách nói bóng. 

MTAPuoRic-È, adv. (nói) Bóng bảy, cách tá nghĩa. 

METAPHRAS — IS, ?3, S. f. 1. Sự nói sang điều khác. 
2. Sự cắt nghĩa. 

METAPHRAST-ES, æ, s. m. Kẻ cát nghĩa, ké bàn 
nghĩa. 

METAPnrsic-A, æ, s. f. Phần phép cách vậtnói về 
các sự chẳng có hình thẻ. 

ÀÍETAPnYsic-È, adv. Cách cao kì quá lẽ. 

METAPLASM-US, i, s. m. Phép đổi thứ tự chữ 
trong một tiếng. 

METARI-US, a, um, adj. ( sự gÌ) Thuộc vẻ giới Hân, 
làm cöi, làm mộc bài. 

METASTAS-IS, is, s. f. 1. Mẹo nói trong phép văn 
chương. 

METATHES-IS, ?s, s. f. như Metaplasmus. 

ÄMÍETATI-O, on's, s. f. 1. Sự đo đản, sự lập giới 
hạn. 2. Bản đỏ, đỏ vẻ, đồ phóng. || 1. — cas- 
trorum. Su cám đất mà đóng dinh cơ. 

MeTAT-on, ø.s,s. m. Kẻ lập hàng ngay, kẻ đo 
cho thẳng, kẻ chí en, kẻ cám đất; fig. kẻ chỉ, 
ké định, kẻ hen.— castrorum. Kè cảm đất đóng 
dinh cơ. 

METATORI-US, a, um, adj. (sự gì) Dùng mà dọn 
chỗ ở. 

METATUR-A, æ, s. f. nhw Metatio. 


METAT-UšS, a, um, part. Metor. 1. act. (ai, sự oi 
Đã đo. 2. pass. Đã chịu đo, đã chịu chỉ. 


MLETAX-A, æ, s. f. Tơ sống; sợi, chỉ, đây nhỏ. 
METAXARI-US, ¿, $s. m. Kẻ dọn tơ sống. 
AÍETEMPSYCIOS-IS, 78, s. f. Luân hồi, sự lộn kiếp. 
METEOR-UM, /, s. n. Sự lạ trên không, cảnh tỉnh. 
\ÏETHODIC-E, es, $. f. Phép dag nói xuôi tiếng. 
METHODIC-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Hợp meo, 
-ct môn mạch, có thứ tự, có lối. Methodici 
(hiểu ngầm medici`. Các thày thuốc dụng kinh. 


MrTHOPDI-UM, 7, s. n. Sự lừa đảo, mưu gian. sự 
giả cách, sự lám, sự In trf. 
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METHOD-US, ¿, s. f. 1. Mẹo mực, lề lối, cách thế, 
kiểu, phương, môn mạch. 

MtTIC2L0S-US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Nhát gan, 
cả sợ, hay lo sợ. 2. Làm cho sợ, bắt nạt, nát. 
It. Meticulosum lepus. Con thỏ nhát gan. 

MET-IOR, ris, men- sus sum, iri, d. trị acc.1. Đo, 
đo đán, đạc; đong, lào, lượng, lường. 2. fig. 
Lãy bước mà đo, đi suốt, đi. 3. Đoán, giá, 
tính, xét, cân nhắc. 4. Phân chia. 3 (hoạ pass.) 
Chịu đo, etc. ||1. — agrum. Đo ruộng. — fru- 
mentum. Bong lúa. ||2. — mare. Vwọt biển, — 
aquas carinå. Idem. Quin hinc metimur? Sao ta 
chàng tråy? — pectus fut cuspide. Đàm giáo 
thâu qua lòng. || 3. — aliquem aliquå re. Cứ 
sự gì mà đoán về ai. — aliquid animo. Suy xét 
SỰ gl — vires suas. Bo sức mình. || 4. — fru- 
mentum militibus. Phát lương cho lính. — an- 
num sol dicitur. Người ta nói rằng mặt trời 
chia năm ra (từng mùa). j5. Magnitudo me- 
tienda est justitiâ. Phải lấy sự công bằng làm 
mực mà đoán sự cao trọng. 

METIT-or, oris, s. m. Kẻ đo, kẻ đong, kẻ ra mực. 

4° MreT-o, ¿s ( họa mes-s¿), mes-sum, ere, a. 1. 
Gặt, hái, lây. 2. Gát, phát, phá. 3. Giết lát. 
|| 4. Ut sementem feceris, itla et metes. ( cầu ví) 
Minh gieo giống nào thì lại gặt giống ấy. — 
vindemiam. Hái chùm nho. Flores metunt apes. 
Con ong lấy nhụy hoa. ||2. — pabula falce. 
Cát ruộng có. — vergå lilia. Lấy que vụt hoa 
huệ. ||3. — proxima quæque gladio. Chém giết 
tư bê. 

2° MeT-O0, as, are, a. như Metor. 

METONYMI-A, æ, S. f. Phép dùng tišng nọ thay vì 
tiếng kia. 

MeTOr-A, æ, s. f. 1. Khoảng nơi cột. 2. Lỗ tra 
mộng đòn tay. 

METOPI-UM, ¿, s. n. Dầu mệnh đào đáng. 

METOPOSCOP-US, ?, s. m. Thày xem tướng. 

MET-OR, aris, atus sum, ari, d. triacc. 1. Cảm đất, 
cảm nêu, chi côi, đo, lập hàng, hoạ bản đồ. 
2. Đi qua, trải qua, đi suốt. ||1.— castra. Cảm 
đất đóng dinh. — urbem. Hoa bản đồ thành. 
|Ì2- — ugros per noctem. Ra ngoài đồng ban 
dom. 

METRET-A, a, Và ES, a, s. f. Thứ lào được bai 
mươi bốn chai. 

METRIC-Ł, adv. Cách văn thơ, cứ luật văn thị. 
METRIC-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về 
thước đo. có mực thước: thuộc về văn thị. 

METROCOMI-A, æ, s. f. Sở tổng. 
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METROPOL-Is, îs, s. f. 1. Tỉnh chính, sở chính 
trong một tỉnh. 2. fig. Duyên do, cội rẻ. 


\MYTROPOLIT-A, æ, s. m. Đức archivítvố, giám 
mục nhất trong một xứ đạo. 

1° METROPOLITAN-US, a, um, adj. ( ai, sự gì ) Thuộc 
về tỉnh chính. 

9° METROPOLITAN-US ¿, s. m. như Metropolita. ` 

\*;TR-UM, ¿, S. n. 1. Đồ dùng mà đo, thước đo. 
2. Niêm luật, mẹo văn thơ; văn, thơ, ca. 

Mt+TUL-A, æ, s. m. dimin. Meta. 


MI:TU-ENS, entis, part. Metuo, cũng là adj. trị gen. 
(ai, sự gì) Hãi, sợ, lo.— futuri. Lo vê sau. — 
legum. Däi lề luật. Metuentior. Nhát sợ hơn. 

METU-0, is, ¿, ere, ( thiếu sup.), a. và n. trị nhiều 
bậc tùy nghỉ. 1. Sợ (sự gì còn xa), sợ hải, 
uy cụ. 2. Lo, lo lắng, lo phòng, lo sợ. 3. NG, 
quản, quan ngại, ngắn ngùi, nghỉ nan, hồ 
nghỉ. ||4. Se metui quàm amari mavult. Nó 
muőn cho người ta kinh sợ hơn là yêu đang. 
-— de verbis alicujus. Sợ vì lời ai đc loi. ||2. — 
vitæ v. de vilå. Lo mất sống, sợ chết, — alicui. 
Lo sợ cho ai. Metuit formica senectæ. Gái kiến 
lo phòng về già. ||3. Metuit loqui. Nó chẳng 
dám nói. Nil meluunt jurare. Chúng nó thê 
như không. Non metuo qualem me existimes. 
Tôi chẳng lo anh đoán cho tôi thé nào. Metuo 
quid agam. Tôi chẳng biết làm thé nào. Non 
metuo quin ità sit. Tôi chàng hő nghi sự ấy, 
tôi tin có thật nhu vày. 

MET— US, #s, s. m. 1. acl. Sự làm cho ( ai) lo lắng 
sợ hät. 3. pass. Sự sợ hãi, sự lo sợ, sự lo lắng, 
sự kính đái. 3. Sự chịu ơn trên soi đốt lòng 
(mà đặt thơ khéo). || 1.— Pompeii victoris. Sự 
thiên hạ khiếp khi thấy ông Pompêlô thắng 
trận. Remoto metu punico. Khi đã khói lo về 
đàng nước Carthagô. || 2. Metum alicui afferre 
v. inferre v. injicere v. intendere v. incutere. 
Làm cho ai sợ hải. Metum alicui adimere v. 
amovere V. excutere v, levare. Làm cho ai khỏi 
lo sợ, làm cho ai yên lòng. Metu exanimari. SƠ 
hoảng hồn. Amoto metu. Chàng sg. Laurus me- 
tu mullos servata per annos. Qày du đăng giữ 
lău năm vì lòng kính nẻ, || 3. Recenti mens tre- 
pidat men, Toi mới thầy ơn trên làm động 
lòng tôi. 

+ METUT - us, a, um, part. pass. Metuo. 

Mi - UM, ?, s. n. Hồi hương. 

Me -— Us, a, um, adj. pass. (ai, sự gì) Thuộc vẻ 
tôi, của tôi. — gnatus. Con Lôi. Simulatio non 
est mea. Tòi chàng biết giá hình. Meum est con- 
sulere, Tôi phải lo liệu.. Mea. Của tôi. Nihil ad- 
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do de meo. Tôi chẳng thêm đi gì bởi tôi mà ra. 
Mei. Các ké thuộc về tôi. — sum. Tôi zong thân 
(hay là tôi tinh táu). Ex homo —. Ấy người 
tôi đang nói nó đây. 


4° Mi, voc. m. Meus.— pater. Lạy cha. — anme. 
Ở linh hôn tôi. 

2° Mi và mi, thay vì Mihi, dat. Ego. 

Mıc - a, æ, s. f. Mụn, mun, vụn, hạt, tấm, chút. 
mảy, trần ai, bụi bụi. — orizæ. Cơm rớt. — 
auri. Vàng cốm. — panis. Mụn bánh. fig. Nulla 
— salis. Lạt hoét, không mùi mẽ gì. 

MIC - ans, antis ( antior ), part. Mico. (ai, sự gi 
Giáp giới, lấp lánh, nháng, sáng trưng. Fig. 
Cua micantia. Chân lanh chai.— cor. Mạchsắc. 

MicAnt — us, ¿, s. m. Kế lặt vụn, kế hốt mụn vương. 

MicATI— 0, onis, s. f. Sự (loài vật) Đá. 

MicATr —Us, #s, s. m. Sự thắc lém (như con rån). 

MiccoTRoG - us, ?, s. m. Ké ăn ít. 

Mic — go, es, ere, n. def. ( con dê) Kĉu be be,.kêu. 

Mıc o, as, ui, are, (thiếu sup.), n. trị abl. 1. 
Giấp giới, nhấp nháng, chói, sáng chói, sáng 
quảc. 9. Nhảy nhót, múa, run, giấy giọn, Där, 
nhảy vọt. || 1. Arma ejus auro micant. Khí giới 
người nam những vàng lóng lánh. Crebris mi- 
cal ignibus iber. Chứp nhoang nhoáng. || 3. 
— arterie non desinunt. Mạch máu hằng động 
liên. Micat auribus equus. Ngựa lắc tại. — tr- 
bus digitis. Duði ba ngón tay. Micant digit. 
Ngón co lại. fig. Corda timore micant. Lòng 
người ta run sg. 

MicRocoSM - us, i, s. m. Tiêu thiên địa nhân. 

MicRoPsycn — us, a, um, adj. ( ai) Nhát sợ, tiêu 
đảm; hà tiện, chặt dạ. 

Mıcroscori - UM, ¿, s. n. Hoả tỉnh, hoá kính chiếu 
các giống bé mọn. 

Nic, - 1s, e, adj. (giống gì) Hèn, phàm, mat đời. 

MICTORI— US, a, um, và MICTUAL— 1S, e, adj. (SỰ 
gì) Thông tiêu tiện, giúp cho đẻ tiċu. 

MicTUR —10, is, ivi và ùi, ire, n. def. Mót đái. mót 
tiểu tiên, muốn đi tiéu; tiéu tiện, đái. 

Mur us, ùs, s. m. Sự tiêu tiện, sự đái. 

MicTYR— IS, (dis, s. f. Thứ cháo đậu. 

MicuL - a, æ, s. f. dimin. Mica. 

Mıcm - A, atis, s. n. Sự lộn lao, sự hỗn hào. 

MIGRATI— 0, onis, s. f. Sự sang ở nơi khác, sự 
sang phương khác ( mà ở), sự thiên cư. Fig. 
— verbi in alienum. An ngữ, sự tá nghĩa tiếng. 


MIGRAT — on, oris, s. m. Kẻ sang ở nước khác, ké 
thiên cư. 


MIL 


1° MIGRAT — US, a, um, part. pass. Migro. (ai, vật 
gì) Sang ở nơi khác, đã trảy. 

3° MiGRAT — Us, ús, s. m. Sự chở sang. (us mi- 
gratu esszn! difficilia. Các đồ khó chờ, 

MiGR— 0, as, avi, atum, are, 1. n. tùy mẹo Quò và 
Undè. Sang ở nơi khác, sang ở nước khác, 
trảy đi, thiên cư. 2. a. Bói, đem sang, chở sang. 
|| 1. — Romaım. Sang lập cơ nghiệp ở thành 
Rôma. — de v. è vitå. Tạ thế, về, qua đời. — 
in cælum. Lên thiên đàng. — oi Deum. Vè chầu 
Đức Chúa Lời. — in alium colorem. Đôi sắc. 
A me officium migrat. Tôi quên niềm mình. || 
2. — promissa. Sai lời hứa. — jus civile. Chàng 
cứ luật đời. — nidum. Bem tỏ chỗ khác. Om- 
nữa gu gran(, Mọi sự thay đôi. 

Mını, dat. Ego. — sum. Tôi xóng thân. 

Mumrr,  ÍIHIMETIPSI, và MinirTE. Cho tôi chốc. 

Mu — es, (te, s. m. 1. Lính, lính tráng, bình sĩ, 
quân cuốc. 2. Lính bộ. 3. Lính bộc, xá nhân, 
tiêu sai. 4. Quân cờ. || 1. Milites inscribere 
Chiêu bỉnh. 

Mur us, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về 
thành Milêtô; fig. lăng loàn. hoa tình. 

Muck - us, a, um, adj. (sự gì) Bảng hạt kè, 
thuộc về kê. 

Mun — UM, ?, s. n. Thư bình cao và hẹp. 

MILIARI — Us, a, um, adj. cai, sự gì) Thuộc vẻ cày 
kê, ăn hạt kê. Miliaria avis. Hoà hoa tước. 
Miliaria herba. Cây kê, tiêu mé. 

MiLi-o, onis, s. m. Chim điều. 

MiLITARI-È, adv. Cách như linh. 

MILITAR-IS, e, adj. (ai, sự gì) Thuộc về lính, 
thuộc về nghề võ, thuộc về sự đánh giặc. — 
ars v. opera. Nghề vũ. — ætas. Tuỏi tráng kiện. 
Rem militarem discere. Tập nghề võ. — vir v. 
homo. Người vũ biên. 

MILITARIT-ER, adv. nhw Militariè. 

MILITARI-US, Ø, um, adj. như Militaris. 


MILITI-A, æ, S. f. 1. Nghề võ, sự đi lính. 2. Sự 
đánh giịc, phen đánh giặc, trận chiến. 3. Đạo 
bình, đoàn bình. 4. fig. Nghề gì hay là việc gì 
khó nhọc. || 4. Gnarus militiæ. Vũ sĩ. — eques- 
tris. Sự đi lính ki. || 2. Militiæ esse. Đang ở 
lính. Domi militiæque. Khi trị khi loạn. Đường 
— adversus Græcos fuit. Trước hết người đã 
đi đánh nước Grêcô. || 3. Cum omni militi 
interficitur. Người phải giết làm một cùng các 
binh sĩ. || 4. — soli. Sự làm đất khó nhọc. 

MILITI0L-A, zs f. dimin. Militia. Chức nhỏ bên võ, 

\ILIT-O, as, avi, atum, are, n. Di lính, ở bình, đi 
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quân thứ, đánh giặc, chiến trận. — mercede. 
D linh thuê. Militalur. Đang đánh nhau. fig. 
Militat in sylvis catulus. Con chó đi săn trên 
rừng. 

MiLt-uM, ¿, s. n. Cày kê, tiêu må. 

Mu.L-k, adj. hay là s. n. (phần it chẳng chia 
được), và Mitti-A, um, p. n. một hai khi hợp 
cùng gen. 1. Một nghìn, nghìn, ngàn. 2. Nhiều, 
vô kế, bt bời, vô khỏi, trăm nghìn, muôn 
vàn, vô vàn. || 1. Occiditur mille hominum. Một 
nghìn người chịu giết. Mlle equites. Một nghìn 
quân ki. Nummi quatuordecim millia. Một vạn 
bốn nghìn đồng (vàng hay là bạc). Duo millia 
et quingenti Mysi. Hai nghìn năm trăm lính 
Mysò. Mille passuum v. passus. Một nghìn bước, 
một däm. Mille hostes v. hostium. Một ngàn 
quản giặc. || 2. Tentat mille modis. Nó thir 
trăm cách. 

MILLEFOLI-A, æ, s. f. và UM, ts n. Thứ thảo kia. 

MILLEFORM-IS, e, adj. (giỏng gì) Có nghìn hình, 
hay đói hình; hay trớ tính, qui quái. 

MiLUEMOD-US, a, um, adj. như Multimodus. 

MILLENARI-US. a, «m, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc về 
vị thiên, có một nghìn. 9. Thuộc về bè rối đạo 
kia. 

MiLLEN-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Gó nghìn một 
trật, từng lớp một nghìn. 

MiLLEpED-A, æ, $. l. Thiên khước trùng, con rét, 
con giời, 

MiLLESIM-US, a, um, adj. ord. (ai, sự gì) Thứ 
một nghìn. 

Mu, thay vì Mille. 

MA, um, n. p. như Mille. 

MILLIAR-E, is, và MILLIARI-UM, ¿, s. n. 4. Chăng 
đàng nghìn bước, môt däm, một lý. 2. Đá chỉ 
một nghìn bước, đá nêu đậm. || 1. A tertio mil- 
liario. Gách ba dàm. || 2. — aureum. Đá däm 
vàng (là đá đậm đích ở thành RômA). 

MILLIARENS-IS, e và MILLIARI-US, a, um, adj. 1. 
(ai, sự gì) Thuộc về nghìn. 2. Cân nói nghìn 
cân. 3. Có một nghìn. || 3. Milliarium ævum. 
Một nghìn tuôi. 

MiLLi-Es, adv. 1. Nghìn lần. 2. Nhiều làn, trăm 
nghìn lần, năng lắm, luôn. 

MiLLironM-1S, e, adj. nhir Millefornns. 


MILL-UM, ¿, adj. s. n. và 0s, ?, s. m. Vòng da 
chông đeo cỏ chó săn. 


Mittes lapis, m. Đại dó thạch. 


Murs, es, m. Thứ son dó, ngân chu, dan sa. 
92 
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Mirv-A, æ, s. f. Chim diều mái, fig. đàn bà chặt 
chẽ. 

MiLYAG-o, inis, s. f. Thứ cá bay. 

MILVIN-A, æ, $. f. Bich thôi cung lánh lói. 

ÄÍLLVIN-US, a, um. adj. (sự gì) Thuộc về chim 
điều, xứng chim diều, Wilvina fumes. Sw dói 
XO. fig. Milveinis ungulis. Có móng chim diéu, 
có móng co, keo tay. 

Miuvi-us. 2, Mirv-0s, ?, và MiLu-us, ts m. 1. 
Chim diĉu, là › ưng. 2. fiq. Nuười đoạt lợi, 
kẻ ăn gian, kẻ cướp. 3. Đồng sao kia. 

MiM-A, æ. s. f. Con hát bội, phường xoan. 

MIMALLON-ES, um, s.’ f. p. Các vãi but Bacchô. 

MIMALLONE - US, a, um, adj. (sự gì) Xứng các väi 
but Bacchô, thuộc về sự buông tuông. 

MIMALLONID-ES, um, s. f. p. nhw Mimallones. 

MIMARI-US, a, um, adj. nhw Mimicus. 

Murs, 25, s. f. Sự diễn ra phong tục tinh nët 
người ta. 

Alixic-E, ady. Cách trò hát. 

ÀÍIMIC-US, d, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc vẻ trò 


(ong, thuộc vè hát bội. Mimica mors. Sw chốt 
ưa. 

M|Ï!MOGRAPH-US. 22s. m. Rẻ đặt tuông. 

MiMOL0G-05, 7, s. m. Đứa hát bội, thăng hề. 

MIMUL-A, v, s. f. dimin. Mima. 

À[IMUL-US., ¿, s. m. dimin. bói 

lim-US, ¿2 s. m. 1, Dira hát bòi, nhà trò, thăng 
hë. 2. Trò, chèo hát, tuông, tuòng tập. 3. fig. 
Trò chơi, cách chơi khéo, điều khi khåm. || 1. 
ướt mimorum. Quận bầu gánh, || 3. —humane 
0⁄0, Trò đời này (vì làm sự bôi bác giả trá). 

Mis”? thay vì Mihine? Có phải cho tôi chăng? 

ÁMÍIN-A, a. S. F. 1, Trái cần nói mòt trăm drachma 
Group. 2. Khoảnh dät được một trăm hai mue 
thước từ bè. 3. Gái vú chẳng có sữa. 4. Lời 
de loi. 8. ( — ovis). Con chiên troc bung. 

F MINAGI- E, amun, s. f. p. nhw Mina, 

MINAC rn: 225), adv. Cách de loi. cách hảm 
hè. 

MỊN -, arum, S. T. p. 1. Sự de loi, lời de loi, lời 
lim hè, lời ngắm. 2. Những quảng cách ụ 
trên mặt thành. II Moes jactare. Nói lời de 
li kiện ngao. Minas alen: intendere. Đo ai. — 
vang, Lời de loi vò ich. Mings oe gerere. Tò 
ra mặt do. Fon — ħhibernæ x. frigoris. Rét sắp 
đến. 

MINAXT — ER, adv. như Minaciter. 


† ÀÍIXAR-I0, e, n. def. Gảm như chim bó câu. 
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MIXATI - 0, onis, s. f. Sự đe loi, lời đe loi. 

MINAT -0n, oris, s. m. 1. Ké nói đe, kẻ lùa loài 
vạt. 

MINATORI — US, 4a, um, adj. (sự gì) De loi, dùng 
mà đe, có ý đe; dữ tgn, đáng sợ hải. 

MIN-AN, acis (0/00, acissimus ), adj. cả ba giống. 
(ai, sự gì) Hay đe loi, hay hảm hè, kiêu căng. 
Oculi minaces. Trợn mắt. — animus. Tính kiêu. 
Fig. — æquor. Biến ch sóng. Fluvii minaces. 
Những sông cheo leo. — scopulus. Núi đá cao. 

MINGTI - 0, onis, và MINCTUR — A, æ, s. f. Sự đái. 
sự tiéu. 

T MIN - EO, es, ere, n. như Immineo. 

t MINER- A, æ, s. f. và MINERALI-A, um, $. n. p. 
Mò các giống kim, mô đá, mỏ môi thach, etc. 

+ MINERRIM — US, a, um, adj. cò thay vì Minimus. 

MINERV - A, æ, Ss. f. 1. But nữ Minerva ( là thánh 
sư sự khôn ngoan và các nghề nghiệp cùng 
văn học). 2. fig. Sự khôn ngoan, sự thông 
thái, tài năng, tài cán. 3. Sw kéo sot, sự dèt. 
|| 2. Minerve invitá. (làm sự gì ) Cách vụng về. 
Homo Minervå cerasså v. pingui. Người nòt trí 
ngn muĝi. Minervæ omnis homo. Người tài tri 
moi dàng. Ne sus Minervom ((loceaf?. (câu vi: 
Con cháu khôn hơn ông vải. ||3. Minervå tenu 
vilam tolerare. Kéo sợi thêm cặp mà nuôi minh. 

MINERV - AL, alis, và MINERVAL - E, js, s. n. Bỏng 
lộc thày day, của học trò lỡi thày. 

MINERYALI - A, um, s. n. p. Lễ bul nữ Minerva. 

MINERVAL - 1S, e, adj. (sự gì) Thuộc về but nữ 
Minerva. 

\ÍINERYVI - UM, ¿, s. n. Chùa but nữ Minerva. 

MING - 0, 7s, min-ri, minc-tum, ere, n. Đái. tiêu 
tiện, 

MINIACE— US, a, um, adj. ( sự gì) Thuộc về son 
đó, bang đan sa. ° 

MINIARI — A, æ, S. f. Mó son đó, mỏ ngân chu. 

MINIARI — vus, a, um, adj. nhw Miniaceus. 


MINIATUL— US, a, um. và MINIAT-US, d, um, adj. 
( giðng gì ) Đã bôi son đỏ, đã chấm bảng ngàn 
chủ. Miniata cera v. cerusa. Sáp dò dùng mà 
gac sách. 


Mixix - È, adv. superl. Parùm. 1. Ít rất mực, rå! 
it, chẳng chút nào, không lắc, chẳng có. chång 

` phải. 3. Ít là. || 1. — jrasci decet. Chẳng nèn 
giận bao giờ. — gentium. Hàn không. — rer 
Quả không. || 2. — bis anno. Ít là một năm hãi 
lần. -- //2ws pedibus. Ít là ba thước. 


Mm - CH. adv. superl. Parùm. hợp cùng gen. 


MIN 


—, Ít hốt sức. Von —. Nhiều lắm, chẳng ít 
dän. — labis. Hơi tội. 

MINIM - UM, ?,s. n. Sự it lắm, phàn nhỏ nhất. 

MINIMT— US, ở, um, adj. supert Parvus, tùy meo 
superl., cüng có khi hợp cùng ablat. hiểu 
ngầm e (ai. sự gì) Bé nhất, råt nhỏ. rốt hết. 
Frater natw—. Em út, Minimum omnibus semi- 
nibus. Hạt rất nhỏ mon trong các hat. Minimi 
: pretii) facere. Chàng coi sao. — digitus. Ngôn 
út. Quam minimo sumptu. Rè hết sức. 

MiNI—O, as, are, a. Bội son đỏ, vë bång dan sa, 
sơn son, 

MINIST —ER, ?7, s. m. 1. Đây tớ. 2. Rẻ làm việc 
oi. quân hầu, tiéu sai, ké giúp việc, chân tay. 
[||.— falerni. Đầy tớ chước tiru. || 2. — legum. 
Quan. — altaris. Thày cå. — liberorum. Thày 
dạy trẻ con, — seditionum. Thầy giùi nguy 
đảng. Ministro baculo. Có gậy mà dö. Ministri 
regis. Nội viện. Ministiri præfectlorum. Phòng 
bộ, thủ hạ. 

MINISTERI — UM, ¿, s. n. 1. Sự giúp, việc giúp. 2. 
Sur làm, việc làm, việc, việc chức, bản phận, 
nghề, niềm, bản nghiệp, quyền chức. 3. Chức 
thày cả. A Đây tớ, thú hạ, phòng bộ, gia dinh. 
5. Đồ lẻ dọn trên bàn ăn. || 1. Ministerium ali- 
ent facere. Giúp ai. || 2. Ministerium consilii sui 

offerre. Xin bàn vuối (ai). — belli. Việc đánh 
giặc. Propria huic ministerio specula. Những 
gương tiện dùng việc ấy. || 4. Urbica ministeria. 
Các kẻ làm việc chung giúp thành. 

MINISTR - A, æ, s. f. 1. Đấy tớ gái, con đòi. 2. Dän 
bà giúp việc, giống gì giúp. 3. Bà vãi. || 2. 
Manus scelerum ministræ. Tay giúp làm các 
giống tội. Artes minislræ ora(ors, Những phép 
có sức giúp ké giảng bài. 

MINISTRATI — 0, onis, S. f. Sự giúp việc. 

MINISTRAT - OR, oris, a m. (RIX, ricis, s. f. ). 1. Ké 
giúp việc, đầy tớ, kẻ hầu rượu hay là chè. 2. 
Kẻ giúp việc kiên. 

MINISTRATORI — US, a, um, adj. ( sự eil 


Dùng mà 
giúp cO bàn. l 


MINISTR - 0, as, avi, atum, are, a. ( khi hợp cùng 
dat. thì hiểu ngầm ministerium). 1. Don, don 
mâm, giúp cỗ bàn, hầu cơm; giúp việc, làm 
đầy tớ. 2. Biện, liệu. vâng cứ; giúp, thêm. 3. 
Cai quản, giữ việc. || 1. — aliquem v. alicui. 
Giúp ai. — cibos. Don đồ ăn. — Domino. Làm 
tôi Đức Chúa Lời. — missæ. Giúp lễ. — bibere 
v. pocula. Rót rượu, làm việc chước tiru. ||9. 
— victum alicui. Liệu của nuôi ai. Eous terga 
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ministrat. Ngựa nẹp xuống. Vinum verba m- 
n'strat. Twa nhập ngôn xuãt. — jussa medico- 
rum. Vâng lời các thày thuốc, — vires animum- 
que. Bỏ sức và thêm gan. || 3. — navem vel’s. 
Làm việc buồm lat dưới tàu. — naven stells. 
Nhờ sáng sao mà dän tàu. 

+ MINITABILIT - ER, adv. như Minaciter. 

MINITABUND — US, d, um, adj. (ai, sự gì) De loi, đe 
net, bam hè, ngăm. 

† MiINITATI - 0, on's, s. f. nhir Minatio. 

MINIT—O, as, are, a. và MINIT — OR, aris, atus sum, 
ari, d. freq. Minor, trị tên người vào dat. và 
tên sự vào acce. hay là abl. Nang de loi, de net, 
nal nò, hảm hè, ngắm. Ben ipsi minitat. Nó đe 
ca Đức Chúa Lời. Urbi eccidum v. ercidio —. 
De triệt ha thành. — urbi ferro ffammique. De 
dot thành và giết hết ngiròi trong thành. 

MINI-UM, 2, S.1 Son, hông dan, dan sa, ngân chu. 

Mu — us, a, um, adj. ( giống gì ) Có sắc son, dò 
hây hãy. dò phon phớt, 

TM o as, are, a. 1. De loi.92. Lùa, giong, 
đắt (giống vật), đưa. — plaus'rum. Đưa xe. 


1° MıN—on, us, ad]. comp. Parvus. 1. Nhỏ hơn, 


kém, ít hơn, chàng bàng, thua, chẳng xứng, 
cháng đủ. 2. Kẻ hậu lai, con,'con cháu. || 1.— 
dim'dio. Kém bằng nữa. Dies sermone minsr. 
Lót ngày không hết lời nói, Minoris vendere. 
Bán rẻ hơn. — natu. Kém tuổi, em, con thứ. 
— viginti annis, Non hai mươi tuổi. 

2° MIN-0R, aris, atus sum, ari, d. trị tên người 
vào dat. và tên sự vào acc. hay là abl. bay là 
acc. cùng ?n. 1. De loi, đe net, đe phạt, hằm 
hè, ngăm. 2. Nói trước, nói quyẻt, hứa. || 1. 
— alicui moriem v. morte. De giết ai, đe ai chết. 
Domus mea deflagrationem urbi minabatur. Nhà 
Lôi khi ấy đang cháy xuít lây cả và thành. fig. 
— in eœlum. Lên cao til mù, cao chót vo, || 2. 
Magna —extricare nihil. Miệng hàm gan sửa, 
nói như pháo làm như läo. — bellum. Quyết 
SỐ CÓ giặc. 

MINORATI —0, onis, s. TL Sự bớt, sự làm cho ra 
nhỏ hơn. - 


MINOR—0, as, are, a. Bót, giảm. Qui minoratur 
actu sapientiam percipiet. Kè bớt lo việc đời sẽ 
được sự khỏn ngoan. 

MINUR - 0, as, are, a. như Minuo. 

MıNTu — A, æ, s. f. như Mentha. 

MINTR - I0, e, ire, và o, as, are, n. ( chuột ) Kêu 
chí chí, túc, kêu như chuột. 


MINUISC - 0, ¿s, ere, n. def. Bót đi, ra kém, hao đi. 


MIN 


MINU-0. is, i, tum, ere, a. 1. Bót, giảm bót, đỡ, 
vợi, làm cho ra nhó hơn hay là móng hơn, 


vac. 2. Làm cho rồi, phá, ha. 3. Bé vụn, bẻ, 
nghiền tán. 4. n. Ngớt, bớt đi, hao đi. ||1. — 
og alienum. Trả vợi nợ. — labores alicujus. Yên 
úi ai đang ưu sầu. || 2. — spes alicujus. Làm 
cho ai mất trông cậy. — suspicionem Phá sự 
nghỉ. ||3. Š7 pH minuaris in altå. Giả như mày 
phải chịu däm trong cối. || 4. Minuente æstu. 
Khi nước rặc. Vas oleo nón minvehat. Dầu trong 
bình chàng vợi. 

MINUR-IO, 28, 29, n. def. (chim con) Kou, kêu như 
chim con. 

MINUnITI-O0, onis, s. f. Tiếng chim con kêu. 

Vis fa, adv. comp. Parùmn, hợp cùng gen. 1. Ít 
hơn, kém, không, chúng bằng, chẳng đủ. 2. 
Trữ, đừng kẻ. ||1. — Annie tribus. Chẳng đầy 
ba giờ. — nihilo. Chàng bång không. Quantu- 
lù — quàm. Xuit nữa mà. — de aliquo dicere. 
Nói vè ai chẳng hết điều Dius —. Hơn kém, 
chừng độ. Mode minùsque. Một khi một kém, 
Sin —. Chàng vậy, bàng chang vậy. ||2. — Tar- 

ác vua, trừ một vna Tarquinið... 

p. Ké thu thuế bạc 


quinio, reges.. 

MINUSCULARI — I, 
tốt hết. 

\[INUSCULARI-US, d, wm, Và MINUSCUL-US, d, um, 
adj. (ai, sự gì) Hơi nhỏ hơn, hơi kém, khí nhỏ. 

MINUT - aL, alis, s. n. Giống gì nhỏ mọn, giống 
ei dä tán nhỏ, nhút, giò, chả, dòi. Piscium m- 
nu'al facere. Làm nhút cá. Minulalia. Loài côn 
trùng. 


orum, S. M. 


MINUTaL — 15, e. adj. (giống gì) Nhỏ mọn, ti tiéu. 

MINUTAT - IN. adv. 1. Từng tấm, từng mụn, vụn 
vẫn. 2. Đán dân. 3. Từng điều mot || 3. — in- 
terrogare. Hồi ki từng điều. 

MIRUT-È ias, (sszm2/, adv. 1. Từng mụn, tặt vặt. 
2. Cách hèn, cách kè nhè. ||1. — concidere. 
Ham vụn, chém vụn. — scrutari. Tra hỏi cặn 
kẽ. || 2.—grundia dicere. Nói điều cả thé cách 
hèn. 

MINUT¡-A, æ, và ES, ei, S. f. Bui bụi, trần ai, tấm 
rắt nhỏ, mụn, vụn, số phản bẻ tán. 

MixuT-ìM, adv. như Minutatim. 

i, s. n. Cách nói vån tắt. 

MINUT-ÙM, adv. nhir Minutatim. 

MIXUTI-0, onis, s. f. 4. Cách nói bót; sw bớt, sự 
läy bót. 2. Sự nhai. || 1.— sanguinis. Sự chích 
máu. — capillis. Sự chém dàu. 


MINUTILOQUI - UM, 


MINUTUI.-US, đ, um, adj. dimin. Minutus. ( ai, sự 


gì: Nhỏ tí tí; mọn may, hèn hạ, chẳng hë gi, 
vô ích. 


732 


MIR 

MINUT-US, a, um (ior, issimus,, part. pass. Minuo. 
1. (ai, sự gì) Đã chịu giám bớt, đã miất sức. 
2. Bé, nhỏ. 3. Hèn, chẳng qui gì, rẻ, vò ích. 4. 
Hèn hạ, Làn tiện, kè nhè, lạt vặt, tầm thường. 
||1.— vulnere. Yếu sức vì đã bị tích.|| 2. Hinu- 
tum (hiểu ngắm æs). Động tiền nhủ. Moto 
prælia. Những trận chiến nhỏ. Aer mmutir. 
Khí trời loãng. ||3. Versus m'nuli. Những thơ 
vấn. UA. Minuta plebs. Dàn phàm hèn, dän đen. 

MIRABILIARI-US, d s. m. Kẻ làm nhiều sự lạ. 

MiRABIT-IS, ei ior, issimus ), adj. (ai, sự gì) La 
lùng, kì di, phí thường, tuyệt ki Mirabilia le. 
Các phép lạ Dức Chúa Lời làm. 

MiIRABILIT-AS, atis, S. f. Sự gì lạ trong..., sự gi 
phi thường ở tại... — operum. Sự các việc có 
phần lạ lùng. 

MiRAniL-ITER € rs j, adv. Cách lạ; lâm. — cupere. 
Ước ao bản bái. 

MihAnuXn-Us, a, um, adj. (ai, sự gì) Lấy làm lạ. 
bö ngỡ, ngắn trí ta, sửng ra. 

MIRACUL-A, æ, s. f. Đàn bà xấu dang ghè. 

MinAcuros-E, adv. Cách lạ, bởi phép la mà có. 

MIRACULOS-U5, a, um, adj. (Sự gì) Xây rấcách la, 
bới phép lạ mà có, lạ lùng. 

MIRACUL-UM, ¿, s. n. 1. Phép lạ, điểm lạ, sự kì di. 
điều phi thường. 2. Phép lạ giả trå, phù chủ. 
|| 1.— probat religionem. Phép lạ làm chứng sự 
đạo. Aper — magnitudinis. Lợn lòi to qua 
chừng. Esse miraculo v. in miraculo. (Sự gi) 
Người ta lấy làm lạ. Septem BỆNH: Bảy sư 
lạ trong thế gian. 

MIRAND-US, a, um, part. pass. fut. Miror. (ai, Sự 
gì) Đáng người ta lấy làm la, kì di, lạ lùng. 
Mirandum in modum. Cách lạ lùng. 

MiRATi-o, onis, s. f. Sự lấy (điều gì) làm lạ. sự 
bö ngỡ. 

MIRAT-0R, oris, $s. M. "BIS, ricis, S. F? Kẻ láy lam 
lạ, kè bö ngỡ, kẻ sững trí ra. 

1° MIRAT-US, a, um, part. Miror. 4. act. Cát, sự 
gì ) Đã läy làm lạ, dä khen. 2. pass. Nå chin 
khen, lạ lùng. 

9° NĩtnAT-Us, s, s. m. như Miratio. 


Min-, adv. 1. Cách lạ, cách kì di, 
Låm, rất, quá chừng. 


cách hey. 3. 


Miniric-E, adv. như Mirabiliter. 


Mintric-o, as, are, a. Làm cho (ai, sự gi) nên lạ. 
làm cho sáng danh. 


MIRIFIC-US, a, um (issimus VÀ €nEGSS0NHS, ad). 
(ai, sự gì) Lạ lùng, kì dị, quá chừng, chẳng 


HIS 


vira. — erga quempiam animus. Lòng tríu ai 
cách la lùng. 
Mırı-0, onis, s.m. Người xãu xa, người xấu hình. 
MinMILL-0, onis, s. m. Thứ đô vật. 


MIRMILLONIC-A, orum, s. n. p. Thuần lính tuần 
thành hay dùng. 

+ MiR-o0, us, are, a. như 

Min-oR, aris, atus sum, ari, d. tri acc., cũng có khi 
tri abl. cùng de, in, super. 1. Lấy làm lạ, sing 
trí ra, ngắn ra, ngán chừng, ngạc nhiên. 2. 
Cháng biết. 3. Mái miết, chuyên, chăm, chuộng, 
ái mộ. 4. Ra sức bát chước. 5. Lir mát, nhìn, 
trông trừng trừng. ||. — rem. Lấy sự gì làm 
lạ.— quòd v. si. Ngàn trí ra vì. ||3. Ae quis mi- 
retur qui sim. Kéo có ai chẳng biết tôi là ai. ||3. 
— nihil. Ở duénh đuảng, chẳng mắn gì sốt, 
— fabulas pictas. Thích xem tranh vë. — se. 
Yêu chuòng mình. l 

Mır-us, a, um, adj. (aì, sự gì) La, lạ lùng, kì di, 
phi thường, rất hay, hoa, gó la. Miris modis. 
Cách lạ lùng. Mirum in modum. Idem. N’mia 
mira memoras. Anh nói những dièu lạ låm. 
Non mirum facis. Anhdàm sự chẳng hay. Quid 
mirum? La gì? Mirum! Kì! Wirum ni domi est. 
Người có vàng nhà là hoa. 

+ Mis, thay vì Mei, gen. Ego. 

MisANTnROP-05, s. m. Kẻ ghét loài người ta. 

MISCELLANE-A, orum, s. n. p. 1. Nhiễn trò chơi 
các ngày lé. 2. Sách cóp nhiều điều pha phôi. 
3. Những đồ quân đứa grom trộn vuối nhau 
mà ăn. 

MISCELLANE-US. ở, um, adj. (sự gì) Pha, pha lộn, 
pha phôi. 

MiSCELLI-O, onis, s. m. Ké theo Ý kẻ khác, kẻ hay 
ói ý. 

\HSCELL-US, a, um, adj. (sự gì) Trộn, pha lộn, 
pha phôi, chế; xấu hạng, kém. Miscelli ludi. 
Nhiều phép chơi khác nhau. 

MiSC-EO, es, w, mis-/22 Và mix-tum, ere, a. å. 
Pha lôn, trộn, chế. 2. Xáo lộn, nhiều loan, 
quấy nhũng. 1. — sermones. Nói khó cùng 
(ai). — prælia v. cerlamina v. manus. Giao 
chiến. — pocula. Rót chén. — otia venalibus. 
Nghi và thính thoảng đi săn bản. — se partibus 
alicujus. Vào bề ai. — sacra profanis. Pha lộn 
sự đạo cùng sự đời. ||2. — rempublicam. 
Nhiều loạn nhà nước. 


ÀÍiSGIPUL-O, as, are, n. Sáng ra như chớp. 


MisELL-US, a, um, adj. dimin. Miser. 1. (ai, sự 


gì) Nghèo, cùng, đáng thương xót. 2. Đã chối. 
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3. Cũ. mòn rách, ải nát. ||3. Misellum vestimen- 
lum. Áo cũ rách, 

Mıs-ER, era, erum (erior. errimus:, adj. tri gen. 
1. (ai, sự gì) Khó, khó sở, đöthán,khbőn nan, 
khó khăn, bản cùng, đáng thương xót, vô 
phúc. 9. Om đau. có bệnh. 3. Xảu, kém, cũ 
rách, mòn nát; làm khó sở. II. Negare nihil 
miseris. Chàng tiếc gì vuối ké khôn khó. — es 
wgur atyue eo. Anh khôn nạn cũng như tôi. 
— animi y. animo và er animo. Lọ làng khôn 
nan. — ambitionis. Tham danh cầu chức quá 
sức. |2. Msera 6wena mihi est. Tòi dau má. 
||d. Miserum carmen. Thơ kém làm. Misere cu- 
ræ. Những sự wu lự hao tôn. 

AÍisi:RABIL - È, adv. như Miserabiliter. 

NisEnAmL—rs, e svar ?, adj. (ai, sự gi) Đáng 
thám thương, hay giục lòng thương, khòn 
nạn. — vor. Cung thảm, 

MISERABIL - ITER /72s2, ady. Cách thảm thiết, cách 
đáng thương xót, cách khôn nạn. — mortuus. 
Đã chết dữ. — epistola seripta. Thư nói thâm 
thiết. 

MISERAND— US, a, um, part. pass, Tut, Miseror, 
nhí Miserabilis. Mseranda forluna. SỐ phận 
khốn nạn. — est magis quàm objurgandus. Đẳng 
thương hơn đáng trách. Miseranidum in modum. 
Cách khôn nan. 

MISERANT - ER, adv. Cách thương xót. 

MiSiRATIT— 0, ows, s. f. Sự thương xót. Miseratin- 
ne eonunotus in eos. Người động lòng thương 
chúng nó. 

MISERAT — OR, orrs, s. M. (HIX, rers, s. f.) Ké có 
lòng thương xót, kẻ hay thương, kẻ cứu giúp. 
-— ef justus Dominus. Đức Chúa Lời có lòng 
thương và ở công bằng. 

MISERAT - US, d, um, part. Miseror. 

Miser Gros, rime 2, adv. 4. Cách khốn nạn, 
cách đáng thương xót. 2. Cire, rất, làm, quá. 
|| 4. — periit. Nó đã chết khôn chết nạn. || 3. 
— miser. Cùng cực quá lẽ. —- orare. Xin nài. 
— odisse. Thù tứ. — cupere. Lớc ao lắm. 

MiSER — FO. es, ui, ere, n. def. MISER - EOR, erg, tus 
sum Và itus sum, eri, d. và MISERESC — 0, 18, ere, 
n. def. trị gen. hay là dat., cũng có khi acc. 
cùng super. Thương xót, dòng lòng thương, 
doái đến. Miserere nostri. Thương xem chúng 
tôi. Misereor super eos. Tao động lòng thương 
chúng nó. nip. Miserescat fe mei. Hãy thương 
tôi cùng. 

MiscR-ET, miser-/um est và ilum cst, ere, n. unip. 
tri acc. và gen. cứ như trong sách mẹo. 


Legd 


l 


MIS 


Thuong xót. Miseret me ( thay vì misericordia 
tenet me) tuæ miserie. Anh khốn nạn thể ấy 
thì tôi lấy làm thương. Non te miseret tergi mei. 
Ông chång thương lưng tôi. 

MISERI - A, æ. 5. f. 1. Tai nạn, sự khôn khó, đồ 
thán, bạn. 2. Sự nghèo cùng, sự thiểu thốn, 
sự đói khát. 3. Sự khó nhọc, công lao, sự gian 
nan, sự wu lự, sự cực lòng, sự phiên sâu. || 


1. /n miseril esse v. versari. Bang phải sự khốn | 


khó. || 3. .¿serm capere. Chịu khó nhạc. 

MISERICORDI - 4. X, $S. f. 4. Sự thương xót, lòng 
thương, lòng lành, lòng nhân từ. 2. hấu tóra 
lòng thương xót. 3. Sw khỏn khó, cơn gian 
nan, sự hoạn nạn. 4. Lied misericordiâ vivere. 
Lấy của người ta làm phúc mà nuôi mình, 
lĩnh chån nuôi mình. — alicujus. Sự ai thương 
( hay là sự thương a1). 

MISERICORD -ITER "Ae, adv. Cách thương xót. 

Miseric- ops, ordis /ordiss’mus ), adj. cå ba 
giống, tri acc. cùng jn, erga. (ai, SỰ gì) Có 
lòng thương xót, bay thương. nhân từ, lân 
män.— mendacium. Sự nói đối vì thương (ai). 
— in furibus. Động thương những thằng kẻ 
trộm. 

MistRIT - ER, adv. thay vì Misorè. 

MiseRITUD—0, ins, s. f. như Misericordia. 

MISERIT — US, 4, um, Và MISERT— US, 4, um, part. 
Misereor. 

+ Miser — o. as, are, a. như 

MISER — 0R, aris, atus sum, ari, d. trị acc. Thương 
đến, làn mẫn, thương tiếc, than tiếc. — se. 
Van siếc. Miserans tui. Tao đang thương mày. 

MISIRUL - us, a, um, adj. dimin. Miser. 

MiseR - èM, adv. 1. Khön nan! Thương hại thay: 
2, Cách khôn nạn. | 

Mısır, perf. Mitto. 

Miss - A. æ, s. f. Lê misa, lệ. Audie missam. Xem 
lễ. Assis/ere missx. Chåu lé, xem lẻ. Celebrare 
missam. Làm lë. — salemnis. Lễ trọng. 

MıssaL - E, is, s. n. Sách lé. 

+ Musep, - 1S, e, adj. như Missilis. 

+ MissıcuL — 0, as, are, a. freq. Mitto. Năng sai 
cử, năng giri. 

MissiL —E, is, s. n. Tên, lao, đạn, đồ thi thạch. 


` 


- Missi—s, e, adj. (giống gì) Chịu phóng, chịu 
bản, chịu ném, tên, lao, đạn. Kes missiles v. 
Missilia. Tiền (hay là của gì khác) các vua 
Hôma tung cho dàn. 


Misst — 0, onis, S. f. 1. Sự sai cử, sự gửi. 2. Sự 
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phóng, sự bản; tåm.3. Sự cho vé. sự kí sĩ, sự 
được về, sự thôi hội. sự bäi châu. 4. Phép 
cho kẻ bị tích được vẻ. 3. Sự tha, sự xá. D 
Nơi sai; việc sai. || 1. — teraruem. Sự gửi thư. 
— legatorum. Sur sai sứ. || 2. — sanguinis. Sự 
chích máu. Eztira telorum missionem. Quá tám 
tên bản. || 3. — ludorum. Guči đám chơi. — 
causaria. Sự được về vì đã cáo bệnh. IA. Sine 
missione pugnatum est. Đã chiến trận thù từ. || 
5. Nascimur sine missione. Ta sinh ra mà chẳng 
trông khỏi chờ). 

MissiTt - us, a, um, adj. (ai) Đã dược phép vẻ. 

Missir—0, as, are. a. freq. Milto. Nang sai cu. 
năng gứt. 

Miss — oR, oris, s. m. Kẻ bán, ké phóng. 

In Miss —US, a, um, part. pass. Mitto. (ai, sự gì 
Đã chiu sai cát, đã chịu gửi. đã chịu phóng, då 
chịu buông, đã chịu bỏ, etc. — leo. Sư tir då 
thå. Missa sagilia. Tên đã ban. Missa vor. Lời đã 
buông ra. Missa hæc facio. Tôi chẳng lo các sự 
Ae. Missam facere uxorem. Hãy vợ, Missum con- 
vivium. Tiệc đã xong. 

9° Miss - us, de, S. m. 1. Sự sai cát, sự gửi. 2. 
Sự bản, sự phóng; tâm. 3. Sự thá. 4. Đồ án 
dé trên màm. || 1. Missu Cæsaris ventitare. 
Vâng lệnh ông Uêsarê mà đến. 

MISTARI-US, ¿, S. m. Bình dùng mà trộn ( của gi, 

Misr-ìM, adv. Cách pha phôi, các lộn lao, cách 
bạy bạ. 

' Mtšri-o, onis, và MISTUR-A, æ, s. f. 1. Sự trộn, 
sự pha lộn, sự chế; của gì đã pha lộn. 2. Sự 
hợp phối. 

Misr-us, a. um, part. pass. Miaceo. 

Mis-y, yos, s. n. 4. Thứ loài kim. 2. Giống nàm. 

MiT-È //äs, issimè), adv. Cách nhu mì, cách hiển 
lành. Mitiùs ferrealiquid.Lăy sự gì lầm dẻ chịu 
hơn. 

MITELL-A, w, S. f. dimin. Mitra. 1. Thứ mũ cao. 2. 
Khăn buộc cỏ mà đỡ cánh tay gåy. 

MiTrsc-o, is, ere, (thiếu perf. và sup.), n.1. Nên 
chín, nên nhún, ra mềm. 9. Ra thuần thục, 
thìn tính, hoá nên hiền lành, nguôi ngoai. || t. 
Uvæ mileseunt. Quả nho đã gần chín. ||2. — 
precibus. Ra mêm lòng vì lời cầu xin. Milescunt 
flamina. Ngớt gió. Mitescunt discordiæ. Su bàt 
thuàn dä diu. 

Miruin-A, æ, s. m. 1. Tên mặt trời ( bên Persê \. 3. 
Sai thờ mặt trời. 


MITHRIAC-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về mật 
trời. 
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MITBRIDATICUM antidotum, n. Thuốc giải độc vua ị MITRUL-A, æ, s. f. dimin. Mitra. Mũ nhỏ, khăn 


Mithridate đã tìm được. 


M[ITIFICATI-0, onis, s.f. Sự làm cho ra hiền lành, 
sự làm cho nguôi, sự làm cho ra thuần. 


ÀÏITiFIC-O, as, are, a. Làm cho ra thuận, làm cho 
dịu lại. 

MITIFIC-US, a, um, adj. ( giống gì ) Đã thuần, dä 
nên hiển, hiển lành, nhu mì, dé dàng. 

MITIGABILIT-ER, và MITIGANT-ER, adv. Cách giảm 
bớt, cách làm cho địu lại, cách làm cho ra 
hiền, cách rùn phép. 

MITIGATI-0, onis, s. f. Sự làm cho nguôi, sự làm 
cho dịu lại, sự làm cho ra hiến lành, sự yên 
ủï, sự đỡ. 

MITIGATIY-US, a, um, và MITIGATORI-US, 4, Hut, adj. 
( sự gì) Hay đỡ, làm cho bớt đau, làm cho 
nguôi ngoai. 

MITIG-O, as, avi, atum, ae, a. 1. Làm cho nên 
chín, làm cho ra mém, làm cho êm, làm cho 
nhàu; làm cho ra êm giọng. 2. Làm cho thuần 
thục, làm cho ra hiển; làm cho ( đất) nên tôt. 
3. fig. Làm cho nguôi lòng, yên ủi, giải buồn, 
cầm hãm, đỡ, bớt. ||i. — /ruges maturitate. 
Làm cho lúa ra chin. — porrecto saxa leone. 
Trải da sw tử trên đá cho bớt cứng. — pilos. 
Làm cho lông ra mêm. — cibos. Nău chín dé 
ăn. — vina. Làm cho rượu bớt chua. ||2. — 
feras. Làm cho muông dữ nên thuần thục. — 
agrum ferro ei (Íanond. Đột có rå và lôn đất 
cho nó ra tốt. ||3. — morbum temperantiå. 
Kiêng khem cho bớt sức bệnh. — labores. Bát 
việc. — iras. Làm cho ngớtgiận. 

MIT-IS, (6/07, issimus}), adj. tri acc. cùng in, ad- 

versus. {. (ai, sự gì) Chín, chàng xanh, chẳng 

chua, ngọt, êm giọng. 9. (đấL) Đã chịu vỡ, 
hậu khí, chẳng còn chua. 3. ( vật) Đã ra hiền, 
thuần thục. 4 Hiển lành, nhàn lành, nhu mì, 
dé đàng, êm ái, diu dàng, đã nguôi ngoai, mềm 
mại, dé chịu, nhẹ. |[ 1. Mites uvæ. Chùm nho đã 

chín. |'2. — terra. Đắt hậu khi. ||3. Mores mi- 

tissimi. Tính nët rất hiền lành, Mitia verba. 

Lời gi giàng. — fluvius. Nước sông chảy êm. 

— flamma. Lửa chẳng tàn hại. Mitior dolor. Sự 

đau dé chịu hơn. — pena. Hình phạt nhẹ. Ad 

consilium mitius adduci. Đôi ra lòng hiển hơn. 

MITIUSCUL-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Hiền hơn 
một ít, hơi nhẹ hơn, hơi dễ chịu hơn. 

MiTR-A, æ, s. f. 1. Giống mũ cao ( xưa quen dùng 
bên Asia minor). 2. Mü giám mục. 

MITRAT-US, a, um, adj. (ai) Đội mũ cao, đội mũ 
giám mục. 


đội. 

MITT-0, zg, mi-s;, mis -sum, ere, a. 1. Sai cắt, sai, 
cho đi, gửi, nhắn, truyều. 2. Bỏ, då, tống, đuối 
ra. 3. Bỏ qua, làm ngơ, chẳng nói, thôi. kiên g. 4. 
Nö, cho phép, tha. 5. Phóng, bắn, quặng, sinh 
ra, buông, thả, bỏ. 6. Đặt. ||1. Misit mihi ora- 
re uf 0eutem. Người dä sai di mời tôi đến. — 
salutem alicui. Gửi lời thầm hay là kính aì. — 
legatos. Sat sir. — auzx’lium. Sai kẻ cứu giúp. 
— sub tartara. Giết. — letha. idem. ||2. — ti- 
morem. Bó lòng sợ häi. — «de pectore curam. 
Bỏ sự lo lång. || 3. Motte sectari. Đừng tìm 
nüa.— malè loqui. Chẳng dám nói gièm pha. 
— larrymas. Thôi khóc. ||ỗ. — sanginem. 
Chich máu. Lucem quam o sole accipit, mittit 
in lerras luna. Sự sáng mặt trời giai vào mặt 
trăng thì mặt trăng lại giai xuống đất. — ali- 
quem pronum de ponte. Bò ai ở trên cầu xuống 
( nước). — vocem. Phát ngôn.— vocen liberam. 
Nói số sàng. — aliquid igni. Quăng sự gì vào 
lửa. — manus rv, super aliquem. Nä tróc ai, 
tra tay båt ai. — equum. Dich ngwa. — oculos 


long'ùs. Tròng xa hơn. — sein aliquem. Xông 
đánh ai. || 6. — ædes sub titulum. Treo thè bán 
nhà. — jn acta. Biên kí vào số. — sub jugum. 


Bát xuống đầu. — orbem lotum sub leges. Bắt 
cả và thiên hạ vâng chịu lẻ luàt. 

MITUL — Us, ¿, s. m. Loài sò, cáp giới, giống trai. 

MixrÌìM, và MixTio, như Mistìm và Mistio. 

MIXTUR — A, æ, s. f. như Mistura. 

MIXT - US, a, um, part. pass. Miseeo. như Mistas. 

MN—A, æ, f. s. Trái cân nói một trăm drachma 
(bên Grêcô ). 

MNEMONIC - A, orum, s.n. p. Cách thẻ giúp trí nhớ. 

MNEMOSYN - UM, ¿, s. n. Đỏ tích cho được nhớ at, 

MNEST — kh, ri, s. m. Ké tranh, kẻ cầu, kẻ muốn 
chơ được. 

Mot, — ıs, e / ior, issimus ), adj. 1. ( ai, sự gì ) Hay 
động, hay dät. dễ đem đi, chàng vững, hay lúc 
lắc. 2. fig. Nhẹ tính, hay thay dot, cháng bên. 
|| —- turris. Tháp lăn. — orulus. Mát lanh. Mo- 
biles dentes. Häng long, Nes mobiles v. Bona mo- 
bilia. Cùa nói — pedibus. Nhe chạy. || 2. Mobile 
ingenium. Trí biến báo. Mobilia nomina. Các 
tên chia ra các casu được. — favor. Thần thế 
chång bèn. 

MOBILIT - as, atis, s. f. 1. Sự hay dòng, sự hay 
dòi, sự dé đem đi, sự nhẹ nhàng. 2. fig. Sự 
nhẹ tính, sự hay thay đói. [| 1. — linguæ. Sự 
lưỡi nói nau lắm.-—an¿. Sự tri khôn biến báo. 
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MoniL — ITER / iùs ), adv. Cách lanh, cách nhẹ kíp. 

Mont — 0, as, are, a. Làm cho động được, lúc 
lác, làm cho ra nhẹ kíp. 

MopeRAbiL — IS, e, adj. (ai, sự gì) Vừa phải, có 
mực, giữ mực, chịu trị được. 

MODERAN —EN, (nie, s. n. 1. Đỏ dùng mà cai tri: 
lái tàu, dày cương. 2. Sự cai trị, sự cảm mực. 
3. Sự chế chảm, sự böt, sự cảm lại. || 1. Cape- 
re moderamına. Cäm lái. || 3. — equorum. Sự 
dẫn xe ngựa. — rerum. Sự cai trị nước. 


MoDERnAMENT — UM, ¿, s. n. Sự gì làm mực, meo 
mực. Moderamenta votum. Dän trên vần. 

MobERANT - ER, MODERAT -È ( ¿S, issimè ), và 
MonrRAT—ÌM, adv. Cách giữ mực, cách tiết 
kiêm, vừa phải, dän dần. Moderatè jus dicere. 
Đoán xử cách nhân từ. 

MODERATI - 0, onis, s. TL Sự ra mực, sự dän, sự 
cai quản. 2. Sự giữ mình, sự cảm lại, sự thìn, 
tính tiết kiêm, cách ở vừa phải. || 1. — divina 
mundi. Đấng cực khôn cực ngoan cai trị thế 
gian. || 2. — in cibo. Sự ăn uống tiết kiệm. — 
enimi. Sự thìn lòng. | 

MODERAT — uR, oris, s. m. Ké cai, ké cai trị, kė 
cảm mực, ké dẫn, kẻ cầm lái, kẻ làm đầu; kẻ 
phàn xử. — aratri. Kẻ cảm theo cày. — clavi. 
ké cảm tay lái. — juventæ. Kế coi sóc con trè. 
— arundinis. Kė cầu cá. — sol noctium dierum- 
que. Mát trời phàn ra đêm ngày. — reipublicæ. 
Đấng cảm lái trị nước. 

MODERATR - 1X, icis, s. f. Người nữ cai hay là cai 
trị, người nữ cảm mực. Temperantia omnium 
commotionum animi est. Đức tiết kiệm cảm 
hãm các tính mê. 

MODERAT — Us, a, um (100, 158000105 ), part. pass. 
Modero, cũng là adj. (ai, sự gì) Biết giữ mình, 
thuần thục, có mực vừa phải, có nề nếp; đã 
chịu chở. Nihil eo moderatum. NÓ chẳng cé 
nét nà gì. ` 

MODERN — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc vẻ đời 
kim, đời bây giờ, mới có. 

MODER - 0, as, avi, alum, are, a. Và OR, AMS, AIUS 
sum, ari, d. tri acc., cũng có khi hợp cùng dat. 
thì hiệu ngåm modum. 1. Ra mực, cảm mực, 
dän, cai quản, trị. 2. Cảm lại, häm, ngăn chắn, 
giữ, sửa dạy. 3. Chế, chế chàm, bớt. || 1. 
Habenas eưnủs —. Cầm dây cương mà đưa xe. 
||2. — erundationes Tiberis. Cầm nước sông 
Tibèri kéo trần ra. — ( modum dare) linguæ. 
Giù lwöi. — Gr, Dep cơn giận. — vino. Dè 
uống rượu. Vos gaudium—. Nừng ngốt lèn. || 
3. — duritiam leyum. Rùn phép luật thẳng quá. 


MOD 


MoprsT - È (ias, issimèj, adv. 1. Cách có thứ tự, 


cách có phép. 2. Chẳng thái quá, cách có mục. 
vừa phải, cách tiết kiệm, cách nghiêm, cách 
nhún mình. 3. Cách nét na, cách nhu nhượng, 
cách năm näm nem nép. ||1. — obviàm trẻ 
hosti. Giữ hạng thứ mà ngừa đón giặc. || 2.— 
munificus esse. Ở rộng rãi có mực. — secunda 
ferre. Chẳng cậy mình vì được thịnh sự. Von 
— linguå uti. An nói cho choét. — parere. 
Vâng lời cách nhu nhượng. || 3. — in convivio 
esse. Gi nët na khi ngồi ăn tiệc. 


MopEsTi - A, æ, s. f. 1. Sự chẳng thái quá. sự 


vừa phải, sự giữ mực, sự có mực. 3. Šự 
trung bình ( về bậc, về của cải, về tài trí), bậc 
trung. 3. Sự chẳng cậy mình, đức hạnh; nết 
na. 4. Sự tiết kiệm, đức thanh tịnh. || 1. — 
hiemis. Mùa đông vừa ( dễ chịu ). — aquarum 
fluvii. Sự nước chảy lir lr. — linguæ. Sự giữ 
miệng lưỡi. || 2. Modestiæ alterius of ag ma- 
gnitudini fidere. Nhờ sự kè khác bình thường 
mà mình cao trọng. || 3. — tua magnå vi vin- 
cenda erat. Vì anh nét na đức hạnh cho nên đã 
phải ép lắm. — vultůs. Mặt mũi nghiêm trang. 
|| 4. — vacui lecti. Sự (người goá) giữ mình 
thanh tính. 


Monest - US, a, um č ior, issimus ), adj. trị dat., 


cũng có khi hợp cùng abl. 1. (ai, sự 8Ì) Vừa 
mực, vừa phải, có mực thước. chẳng thái 
quá, tiết kiệm, mịn thơ, đè giữ, nhu nhượng. 
2, Có nét, nët na, hån hoi, sạch sẽ, thanh tịnh. 
3. Bình thường, trung bình, vừa, ít, chẳng 
nhiều. ||1. — anim. Co lòng khiêm nhường. 
Vota modesta. Sw ước ao vừa vừa. — consul. 
Quan consulê giữ lê luật. — populus. Dân hiện 
lành. || 2. — tibi fuit. Người đã ở bản hoi vući 
anh. — moribus. Có tính nët nhu nhượng. ||. 
S(agna modesta. Những ao chuôm nhỏ. Modes- 
ta servitia. Ít tôi tá (hay là những tôi tá hiến 
lành đề bảo). 


MoniAr — 15, e, adj. (sự gì) Bung một lào, vừa 


một đảu. 


MoptAri - 0, onis, s. f. Sự đong, sự lào. 
Monic — €, adv. 1. Cách có mực, chàng thái quá. 


vừa phải, vừa vậy. 2. Ít, ít làm. || 1. — 0 re 
aliqu. Dùng sw gì vừa phải. — ferre aliquid. 
Chiu sự gì bàng lòng. — se recipere. ( đạo binh ` 
Giữ phép tác mà lui vỏ đồn. || 2.— dicere. Núi 
văn tắt.— locuples. Bù ăn. — de sẽ sentire. Lä 
mình làm hèn. — minx tuæ me tangunt. Tao 
chẳng lo lời mày de là bao. 


MoiickLL - 05, a, um, adj. dimin. Modicus. Maach. 


celld culeitå decwmbere. Nàm đệm äu. 


: MOD 

MlODICIT-AS, al’s, s. f. Sự vừa, Sir Ít vậy, sự bình 
thường. 

MoniC— um, ¿, e, n. Máy, chút, một ít, it.— olivi. 
Một it dầu. Moden contentus. Lấy ít làm đủ,— 
mike. Kém một chút. 

Monic — ùm và ò, adv. Ít, mật chút, một ft. Modi- 
cò derndé Khỏi một ít lâu, 

Monic - us, a, um (7550m3), adj. trị gen. hay là 
abl. hay là abl. cùng in. 1. (ai, sự gì ) Có mực, 
giữ mực, vừa phải, vừa vậy; có nề nếp, Un 
tinh, có nët na. 2. Bình thường, bậc trung, 
trung bình 3. Có ít, chẳng nhiều, nhỏ, mon, 
kém, vån, chóng. || 1. Modica severitas. Phép 
thẳng vừa vừa. Vodicæ potiones. Bu uống có 
muc. Modicum nihil in vulgo. Dân den chẳng biết 
giữ mực nào. — voti. Cò mực trong sự mình 
ước ao. Modicastatura. Vóc giac tâm thước. ||2. 
Modicum convivium. Bữa ăn bình thường, — 
cultu. An mặc thường vậy. Animus belli ingens, 
đomi—. Thượng tri khi giặc. bình thường khi 
trị. ||3. Modico gradu. Chậm chân. Modico sum- 
ptu. Ít phí tổn Modici domum introiverunt. Có 
it kẻ đã vào nhà. Jn modico thiêu ngầm tempore). 
Mót it lâu nữa. 

MODIFICATI - 0, onis, s. f. Sự xếp đặt, cách xếp 
đặt. — versuum. Niêm luật. 

MCGDIFICAT — OR, oris, s. m. Ké cåm cần nảy mực, 
ké chi, kẻ định, kė ra mực; ké xếp đặt. 

MODIFICAT — US, a, um, part. pass. Modifico. 1. (ai, 
sự gi) Bä chịu đói, đá chịu dùng về nghĩa bóng, 
đã thành bởi. 9. Dip dàng. || 1. — cibus. Cúa 
ăn đã nên máu thịt. Modificata verba. Những 
lời đã dùng vè nghĩa bóng. || 2.:o:lb ficala mem- 
bra. Phản cầu trơn tru. 


Monetc — 0, as, are, a. Sửa sang, xếp đặt, cảm | 


muc. l 

MoODIFIC - oR, aris, atus sum, ari, d. trị dat. Định 
chừng, sira lại, hãm đẹp. — liberorum deside- 
riis. Thìn nét con cái. 

Mopirtc — 0s, a, um, adj. (sự gì) Cứ niêm luật, 
ăn dip đàng. 

MODIMPERAT — op, oris, s. Mm. Chúa tiệc (ra mực 
vé sự uống ). 

Mont - vs, ¿, dimin. Modius. 1. Tứ phân chỉ 
nhất về lào modius. 2. Chén. 3. Trục bánh xe, 
tum xe. 4. Rãnh, máng nước. A Hòm đóng 
nơi ống thut. 6. Bé máy nước. 7. Thứ khoan 
dùng mà khoan xương sọ. 

Mon — UM, ?, s, n. và us, ?, s. m. i. Lường, lào 
dùng mà đong: đấu, thưng, phương, hộc, 
thùng. 2. Tam phản chỉ nhất mẫu đất, 3. Lỗ 
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cảm cột buốin, trục bánh xe. || 1. Pleno modio. 
Cách đầy.đấu, cách rộng rãi, hân. Nummos mv- 
dio metiri. Rất giầu có, rất phong nắm, cóc vàng. 

Mop — ò, adv. 1. Khi näy, ban näy, chưa bao lâu, 
mới. 3 Rảy, bây giờ, khi nay. 3. Một chốc 
nữa, chẳng còn Lao lâu. 4. Khi thì .. khi thì. 
ö. Mà thôi. 6. Thinh thoảng, một hai khi. 7. 
Hầu như. 8. Miễn là. || 1. — egens repentè dives 
/ue!us est. Chưa bao làu nó nghèo mà bồng 
chốc nên giầu. || 9. Quis — non loquitur de? 
Bày giờ nào có ai chẳng nói đếu? || 3. Domum 
— ibo. Ít nữa tôi sẽ vào nhà. || 4.— affirmare, 
— negare. Khi thì nói có, khi thì nói không. 
|| 3. Non —..., sed etiam. Chẳng những là..., 
mà lại. || 7. — non, v. Paulìm —. Ít lắm, hầu 
như không, háu bằug không. || 8. — videam. 
Miền là tôi được xem thấy. Si —. Song le, 
miền là. 

MoDpuLABiL — 15, o, adj. ( sự gì ) Chịu hát được, êm 
cung. 

MODULAM ~ EN, ous, s. f. 1. Dip vần, sự xuôi câu 
xuôi vần. 9. Cung hát ôm tai, sự hát ngân. 
MODULAMENT - UM, ¿, s. n. Dip vấn, sự xuôi câu 

xuôi vån. 

MopuLaAT — È (¿is ), adj. 1. Cách có mwe thước, 
2. Cách dịp dàng, cách có bộ vận. || 3. — verba 
collocare. Xếp đặt các tiếng cho êm ái trơn tru. 

MopULATtL—0, onis, s. f. Sy hát ngân, sự hát êm 
tai, sự hát ngâm ngợi, sự ăn dip, cung hát; 
phép luật bộ vàn. 2. Sự làm cho có mực thước, 
chế độ. || 2. — operis. Sự các phần việc gì có 
chế độ. 

MODULAT — OR, oris, $s. M. ( RIX, ricis, S. f.) 1. Rẻ 
cảm mực, kẻ chỉ định, kẻ trị. 2. Kė hát. 

1° Montag Us, a, um, part. Modulor. 1. act. 
(ai, sự gì) Đã hát ngân. 2. pass. Đã chịu hát 
ngân; dịp dàng, êm tai, trơn tru. ||2. Burb tos 
—. Đàn cầm (ai) đã gây. Orutio modularter. 
Bài xuôi vàn dễ nghe hơn. 

9° MUDULAT-US, ds, s. m. Cung hát, sự hát ngân. 

Mont, - op, aris, atus sum, drì, d. trị acc. 1. Hát 
dịp đàng, hát ngàa, hát ngâm ngợi, hát êm 
tai, ăn dip. 9. Đánh dịp, giữ dịp, gảy đàn thói 
ống địch. 3. Làm cho xứng hợp, sửa cho chế 
độ, lập thứ tự. || 1. — vore lætå. Hát cung vui 
mừng. || 2. — arundine carmen. Thôi ống quyền. 


Monur-us, ¿, s. m. dimin. Modus. 1. Đồ mà đo, mẹo 
m:ro, thước đo, chừng. 2. Các thứ cung hát. 
3. Dịp dàng, sự xuôi vần xuôi câu, phép luật 
bộ vận. It. Gite modulum suum se extendere. 
Dem mình lên quá, bác bậc, ñũa mốc đòi chọc 
mâm con. 
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Mov-us, ¿, s. m. 4. Cách, thói phép, kiu, thẻ. 2. 
Ngắn, chirng. 3. Dip dàng, cung hát, bô vàn. 
4. Cùng, cõi, giới han. ä. fig. Mẹo mực, mực 
vừa, chừng vừa. 6. Phương thế, cách thế. ï. 
Cách verbô. ||1. Mille modis tentare. Thir trăm 
nghìn cách. Zn modum navis. Ci kiêu tàu. Mo- 
dao torrentis. Nhw suối. fn hune modum, VY. Ad 
hune modum, v. Hor modo. Thè này, thê ây. 
Nullo modo. Chẳng cách nào, hån không. Sne 
me meo vivere modo. Hãy đề tôi mặc tôi. || 2.— 
ingens aquæ. Nhiều nước. Falsum modum dice- 
re. Đo gian. Modum justum cibi sumere. An vừa. 
|| 3. Modi flebiles. Cung sầu. Modi musici. Cung 
hát. Saltare ad tibicinis modos. Múa theo dich. 
|| 4. Leges modum cupiditatibus fecerunt. Lê luật 
dä ngăn sức các tính mê. Modum facere orati- 
oni. Thôi nói. Modum lugendi non facere. Khóc 
mäi. Modum servare. Giữ mực. Modum alicui 
facere. Chỉ dẫn cho ai cách ăn nói. || 5. Præter 
v. Extra v. Supra modum. Thái quá, quá lë, 
quá chừng. || 6. Vnus — est. Chi có một cách 
(Hiệu) mà thôi. Bono modo usus est. Người đã 
dùng phương thế hay. 

MŒcn-A, æ, Ss. f. 1. Đàn bà phạm tội ngoại tình. 
2, Con chơi, bơm. 


MŒcHAT-0R, oris, s. m. Kẻ phạm tội ngoại tình. 

M@œcit-A, æ, s. f. Tói ngoại tình. 

MŒœculbt-US, a, um, adj. (con) Ngoại tình. 

+ M.ecnIL - £, is, và MACHINOMI-UM, ¿ s. n. Tòi 
ngoại tình. 

Ms:cntss-0, as, are, n. như Mœchor. 

MŒctoCIN+#D-US, ở, $. m. Thắng dâm tà, ké hoang 
dàm. 

Mæcun-or, aris, alus sum, ari, d. tri abl. cùng cum, 
cũng có khi trị acc. Phạm tội ngoại tình. Jäm 


mŒ"ChafMš est eam in corde suo. Kè ấy trong 


lòng đã tà đâm vuối nó ròi. 

MæcnuL — US, ¿, s. m. dimin. bói 

MŒœcu — us, ¿, s. m. Kẻ pham ot ngoại tình, kẻ 
hoang dàm. 

+ Mæn - r, is, s. n. như Alœnia. 

+ MœnrRA, tiếng có thay vì Munera. 

Mat A, um, s. n. p. Lũy, thành; thành ( tàu), 
hrot quanh, vách, tường. Menia erigere. Xây 
thành. — theatri. Tưởng đình áng. — navis. 
Thành tàu. — muni v. cæli. Vòng trời xanh, 
da trời. 

Men um, parl. pass. í giống gì lu lũy, 

MŒœhR-A, #, s. [. 1. Độ mặt trời trong hoàng đạo khi 
ai vừa sinh. 2, Sö phàn, số mệnh, mệnh trời. 
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Mon. Ens, enlis ( entissimus ), part. Mæreo. (ai, 
sự gì) Lo buôn, råu rï, wu sầu; tỏ sự sắu não. 

Mær — E0, es, mœS-/%s sum, ere, n. def. trị abl. 
cũng có khi tri acc. Mou ngắm một præp. 
Buốn, buôn bực, räu r, sáu não, phiền sáu. 
— alienis bonis. Buôn vì kẻ khác được thịnh 
SỰ. — morlem alicujus, Buồn tiếc ai chết, unip. 
Meæretur. Ñgười ta buôn. 

+ Mar — ron, eris, eri, d. như ÄÍœreo. 

† Men, thay vì Muri. 

+ MœR-0, as, are, a. Làm cực lòng, eo óc, xác xói. 

Mon - OR, oris, s. m. Sự buồn, sự ráu nt, sự phiền 
lòng, sự ưu sầu. Mærori animum dare. Theo 
cơn buồn bã. Mærorem alicui inferre x. afferre. 
Làm phiển lòng ai. 

MŒST-E /¿2s, issimė ), adv. Cách buỏn bã, cách 
phiền. 

+ MŒœsTiric-0, as, are, a. Làm phiến lòng, làm 
cực lòng. 

MŒœsTIFic-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Làm cho buồn. 

M@sTIT - ER, adv. như Moœstè. 


| M@œsTITI-A, æ, và M(ŒSTITUD-0, inis, s. f. Cơn phiền, 


cơn Fän rï, sự buồn bã. Os in meæstitiam flectere. 
Lấy mặt mũi phiên sầu, ra khó mặt. Fig. — 
orationis. Kiêu nói nhiệm nhặt. Wæstitiå offe, 
Đeo sấu. 

Mœsr—0, as, are, a. như Mœstifico. 

Møæsrt — us, a, um (ior, issimus), adj. 1. (ai, sự gì) 
Hầu ri, buôn bực, phiền lòng, sáu não. 2. Tô 
rasır buồn. 3.Chi điểm dữ, làm cho buồn phiền. 
i| 1. Mæslos laniare capillos. Nhỏ tóc vì buôn 
bực quá. || 9. Mæsta vestis. Áo tang. Mesta fa- 
cies. Mặt châu chan, xàu mặt. ||3. E cert mes- 
ta fuga. Sự rầu rī vì tråy đi đày. 

Mo, A, æ, s.f. 1. Gối ( đá ) xay. 2. Hàm răng. || 
1. Puniri molå. Phải phạt xay cối đá. 

MoruAR-Is, e, adj. (sự gì) Thuộc về cối xay, dùng 
mà xay. — lapis ( đặt tò hay là hiểu ngảm). 
Hòn đá lớn, đá cối xay. — đens. Răng cám. 

Moranı-us, a, um, adj. ( giống gì) Thuộc về còi 

© xay. — asinus. Con lừa xay cối. 

MoLENDARI-US, a, um, và MOLENDINARI-US, 4, um, 
adj. (ai, sự gì) Thuộc về cõi xay. 

MoLXDINARï-us, ¿, S. m. Kẻ làm nghề xay bột. 

Mor-rs, ¿s, s. f. 1. Khối, hòn lớn, sự gì to lớn 
hay là nặng né quá chừng. 2. Đập, bờ đập. 
đống đá ngăn nước. 3. Sự cả thé, lực lượng. 
sức mạnh mẻ, phép tắc cả, uy quyền. 4. Yiếc 
khó liệu, việc khó nhọc, sự khó nhọc, công 
lao, đại sự. || 1. — pinea. Tàu lớn tướng. |j 2- 
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łn una mole consistunt aquæ superinres. Những 
nước ó trên đứng lại như thành. /nsulæ adi- 
lus muniti sunt mirificis molibus. Có những 
rặng đá to tát ngăn các lối vào gò. || 3. Nun- 
quàm major mole concursum. Chẳng hồ thầy 
binh đánh nhau đông dän dường ấy. Mole pa- 
res viri. Những quân cao lớn và mạnh sức 
bảng nhau. /zez¿a —. Sức lạ lùng ông 
Herculê. || 4. Haud magnå mole. Chàng khó 
BÀ. Tantæ molis erat romanam condere gentem! 
Ấy lập nước Rôma là việc cà thé đường nào! 

MOLEST-È ( mg, ¿ssữn2 ), adv. 1. Cách lo buôn, 
cách khó lòng, cách khó chịu. 9. Cách nghịch, 
cách chẳng hay, cách chẳng nên, cách rảy tà. 
|| 1. Molestissimè tuli. "Tôi đã lấy làm buôn làm. 
|| 2. — petere. Nài nang. — incedere. ĐI cách 
khó coi. — uti lemporibus. Dùng cơ hội cách 
chảng nên. 

MOLESTI-A, æ, s. f. 1. Sự khuấy khuất, sự khó 
lòng, sự phiền dạ, sự xắc xói, sự rầy rà, sự 
lo buồn, sự chán ngán; sự túng bí. 2. Bệnh 
não, sự ốm đau. || 1. Molestiâ aliquem officere. 
Làm phiên lòng ai. Molestiam alicui addere v. 
afferre x. qspengere. Idem. Molestiam amovere 
v. depellere v. deponere. Tống ưu, giải phiên. 
|| 2. — navigandi. Sự say sóng (hay là sự rầy 
rà khi vượt biên). 

MOLEST-0, as, are, a. Khuấy khuất, làm phiên 
da, sinh khó lòng, eo óc, bách nhách, khác, 
xác xi. 

MOLEST-US, a, um (ior, issimus ), adj. trị dat. 1. 
(ai, sự gì) khuấy khoả, làm ráu, làm phiên, 
cách rách, eo óc, khó lòng, rầy rà, hiểm hóc, 
xắc xói, bất tiện. 2. Chảng hay, nghịch, khó 
coi, khó nghe, khó chịu. 3. Làm hại, độc dữ. 
|| 1. Molesta provincia. Việc khó lòng. || 3. Mo- 
lestissimum vilium. Nét xấu làm bại lám. 

MOLETRIN-A, æ, s. f. CỐi xay. 

MouIcT-us, ?, s. m. Sự mất loài våt. 

MouiL-E, js, s. n. 1. Thứ ách mắc cho tỏi tá hay 
là vật gì xay cối. 2. Giảng xay. 

MOLIM-EN, ois, và MOLIMENT-UM, ?, $. n. Công lao, 
sự khó nhọc, việc nặng nề, sự cố gảng, sự 
rán sức; sự cả thể. Magno molimine. Cách khó 
nhọc lâm. Sceleris molimine. Bởi tội gc la. 


MOLIN-A, æ, s. f. Đá cối xay, cối xay; máy nước 
xay. 


MoLIN-E, arum, s. f. p. Núi nhân tạo. 
MoLINUM saxum, n. Đá cối xay. 
+ MoL-io, is, ire, a. Xây, lập. 


MoL-ioR, iris, itus sum, iri, d. trị acc. 4. Làm cho ; 
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động, rung, làm cho chuyên, lầy, xè, đem, 
ném. 2. Phá, phá đó, triệt hạ, dỡ, 3. Chất 
đồng, đắp. xây lập, làm, såm, biện. 4. Hán sức, 
găng, cố công. ï. Toan, toan làm, toan liêu, 
bày kế, mống, tra tay, gầy dựng. 6. Khêu, đạt 
cớ, làm cho. 7. Đi, don di, dọn trầy, || 1. — 
fulmina. Phóng sét. — montes suå sede. Xê dịch 
những trái núi. Castra super Jordanem molitus 
est. Người đã dịch dinh cơ sang khỏi sông 
Jordanô. — pondus. Gánh hay là vác của gì 
nặng. — lerram. Đào đất. — habenas. Cai trị. 
|| 2. — fores. Đánh phá cửa. || 3. — classem. 
Sảm đoàn tàu. — sibi gratiam. Chạy thể. — 
muros. Xây thành. — em. Xây dën thờ. — 


— navem. Đóng tàu. — nives. Vun đống tuyết. 
|| 4. — ignem civitati. Ra sức dot thành. — 
gradus. Bi gượng., || 5. — sibi imperium. Lo 


chước cho được quyền cai. /nsidas —. Toan 
chước. — necem alicui. Lo tìm giết ai. Mun- 
dum effirere moliens Deus. Khi Đức Chúa Loi 
toan dựng nên thể gian. — rebellionem. Mông 
loạn. || 6. — moram. Trày trưa. — morbos. 
Sinh bệnh. — somnum. Làm cho ngủ. —- sup- 
purationem. Nän mù ra. || 7. Hine moliens An- 
nibal. Ông Annibalê dọn rời khỏi đây. Navibus 
— în insulam. Vượt tàu sang gò. 

MortTr-o, onis, s. f. 1. Sự xuất công xuất lực 


mà làm, sự gắng gỏ, công lao. 2. Sự phá, sự 
phá đỏ. 


MOLIT-0R, oris, s. m. (RIX, ricis, s.f.) 1. Kẻ dựng 
nên, kẻ toan, kẻ làm, kẻ xây lập. 2. Kẻ xay, 
kẻ làm nghề xay bột. || 1. — mundi. Đăng tạo 
thành thiên địa. 

MoLtTUR-A,#,S.f.Sự xay bột; bột; của gì đã xay rồi. 

MoriT-US, a, um, 1. part. Molior. (ai, sự gì) Đã 
làm cho động, dä phá, đã toan, då ra sức. 9. 
part. pass. Molo. Đã chịu xay. 

Not 6. adv. như Molliter. 

MoLLesc-o, ¿s, ere, n. def. 1. Ra mém, ra rop XỘp. 
2. Ra yếu điệu. 3. Thìn tính thô tháp, hoá nên 
lịch sự, nên tính dé dàng. || 3. Mollescunt colla 
juvencis. Bò choai thuộc cày dần dân. 


MOLLESTR-A, æ, s. f. Da chiên dùng mà đánh bóng 
mũ chiến. 


MoLLicELL-US, đ, um, adj. như Molliculus. 

MOLLICIN-A, æ, s. f. Giống áo kia. 

MoLLtcoM-US, a, um, adj. ( giống gì) Có tóc mây; 
fig. có là non, có búp non. 

MoLLiCUL-US, a, um, adj. dimin. Mollis. 1. (ai, sự 
gì) Mềm, non. 2. Yêu điệu, mắt nét na. 

MOLLIFICATI-0, onis, s. f. Sự làm cho ra mềm. 
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Wfortrrtc-o, as, are, a. Làm cho ra mềm. làm cho 
nhuầu. 

ÁMOLIIrIC-US, a, um, adj. (giống gì) Làm cho ra 
mém, làm cho mất. sức. 

MOLLIMENT-UM, i, s. n. Sự giám bớt, sự vợi, sự 
chế, sự dö. 

\ÍOLL-IO, is, ivi và ii, itum, ire, a. Làm cho ra mèn, 
nhàu, làm cho ra êm. 2. Làm cho ra yèn điệu, 
làm cho mất sức. 3. fig- Làm cho thiển 
thục, làm cho quen, làm cha nên hiển lành, 
dạy phép lịch sự. ||1. — humum folis. Lót lá 
đưới đất cho êm, — lanam. Nên lông chiên. 
—- nlvum. Làm cho nhuần tì vị. — terram. LA 
ài, cày vö. foire molen! terram. Mưa xuống 
nhuận đất. |2. — animum. Làm cho rún chỉ, 
|3. — animos. Làm cho nưuôi lòng giàn. 

Mottin-s, edis, adj. cả ba giống. (giống gì) Mềm 
chân. 


Motte, e (or, issimusj, adj. 1.( ai, sự gì) Mom 
mại, non nót, xộp xộp: dễ động. dé uốn. 2, 
Êm ái. diu đàng. lir lừ, man mát, ngon ngọt. 
dé chịu, xoai xoẢi, trơn tru, bằng phẳng, nhẹ. 
3. fig. Yếu đuổi. dë bảo, nhu mì; yếu điệu, 
kheo khảy, xấu nết, hoa tình, hoang dâm, 
lăng loàn: đá đoan. nhẹ tính, lát lưởng. II. 
Lignum molle. Cày xếp. — animus. Lòng dễ 
động. ||2. — via. Bàng đi bàng phẳng. Molle 
fl:men. Sông chảy êm.— hiems. Mùa dòng ẩm. 
Molli vultu aspicere. Tò tắt nhàn tùr. Mollia 
verha. Những lời ton ngót. Ridere mollia. Cười 
có duyên. Mollior ascensus. Dänz lèn xoai xodi 
hơn. Molle fretum. Phá bién dé vượt. — plu- 
mna. Lông chim mềm. Mollia vina. Rugu ngon. 

13. Molles anni. Các nắm thơ Au, tuổi măng 

sữa. — komo. Người yêu điệu. Molles versus. 

Thơ hoa tình. Nihil est tâm molle quan volun- 

las. Chẳng có sự gì năng thay đói bảng ý muốn. 


NOLL-ITER (035, issimè ), adv. 1. Cách mềm oa, 
cách dễ uốn. 2. Cách êm ái, cách dë chịu, cách 
nhẹ. 3. Cách yếu đuối, cách yêu điệu. || L. Mol- 
lissimè nidos aues substernunt. Chin hay lót tô 
êm lám. ||9. — ferre. Lấy (sự gì) làm đề chịu. 
3.— ferre aliquid. Sön lòng chịu sự gì chẳng nồi. 


MOLLLTI-A, 2, Và ES, ei, s. f. 1. Sự mềm mại, sự 
êm ái. 2. Sự yếu đuối. sự non sức, sự o hờ, 
sự duénh đoảng. 3. Sự yêu điệu, sự vui sướng, 
ác nghiệp. ||{. — maris. Biển phẳng lặng. — 
vocis. Sự êm tiếng. — fronts. Su bẽn lên. || 2. 
— animi. Sự sòn lòng. ||3. Mollitiis fluens. Mô 
đắm sır sung Sướng. 


+ MoLLiT-o, as, are, a. như Molio. 
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MO1LITUD-n. inis, s. f. 1. Sự dë gon, sự tpgêm 
ái, sự mèm lưỡi; sự mên mai, sự ( đất) đíng. 
9. fig. Sw d dàng, phết lịch sự; sự yếu điệu; 
sự đuồnh đoảng. Ui. — viarum. Đàng đátlun. 

|2. — #⁄an/tafs. Cách än nói dượm đè, 


MoLLir-US, a, um, part. pass. Mollio. 


- MOLLIUSCUL-CS, u, um, ad). như Moliculus. 


—_—.-.——~—>~- —_————~—_ “= EE E 


Mouton, 2, s. f. Tượng nhĩ tháo. 


MotLusc-A, æ, s. f. (hiểu ngắm nuz `. Giỏng buch 
đào có vỏ mèm läm. 

MoLLUs(-UM, ¿, s. n. Bướu nơi cày tràng khê. 

MoL-o, "e, w, itum, ere, a. và n. Xay bột, dùng còi 
xay mà tán mạt, däm ra mat, 

MoLocu-:, es, S. f. Công hiên thái, cày còi Xây: 

Morocnixani-Us. 7, s. Mm. Thự nhuộm sắc dòng 
hiện thái. 

MoLrocn?i-vs, €. MoLoRcH-Us, i. và MOLORTI-US, ?› 
s. m. Trái dò. 

MoLossic-us, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về chó 
ngao. — /Ø4”astus. Ké háu ăn. 

MoLoss-us, ¿, s. m. 1. Chóngao, con chó cao lớn. 
2. Lớp ba vån bình ( như auscultent}). 

MoLvcrcu, ?, s. n. {.Cục thịLkia. 2. Súc gò quen 
đặt hi sinh có ý giết làm của lễ. 3. Sự mang 
thai. 

Mor-y, s. n. indecl. Giống củ tỏi giải độc. 

MOLYbĐ.EX-A, æ, $. f. 1. Tia bạc pha chỉ ,trong 
mò). 2. Câu vĩ tử, rau Fu, 

Moryno0ip-Es, is, S. n. Mò chì. 

MoLygD-us, ¿„ s. m. 1. Chì. 2. Trái dò. 

+ Moxw-AR, adj. indecl. như Stultus. 

MoM-Ex, inis, s. n. như Momentum. 

MOMENTANE-US, 4, um, Và MOMENTARI-US, G, um, 
adj. 1. (ai. sự gì) Được một giày, làu bằng 
một phút, thuộc về một hói, tạm gửi, chóng 
qua, phù vân. 2. Chóng, mau kíp. || 3. Mom:n- 
tarun venenum. Thuốc độc làm cho chóng 
chết. 

MowexT-o, abl. dùng các adv. (biảu ngắm ¿n). Mot 
chớc nữa, trong một giây một phút; tức thi. 

MowENT0S-US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Log, 
chóng qua. 2. Có hệ trọng, quí trọng, đại sự. 

MoXEN1 — UM, i, s.n. 1. Sự làm cho động. sự 
động, sự thay đổi. 2. Sự gì làm cho cản lên 
xuống; phân, ly; mây, chút, tu dư, chốc, lát. 
giây, phút, hỏi, phần nhỏ mọn, điều nhỏ mou. 
quãng vån, chấm. 3. fig. Hệ trọng, sự qui 
trọng, sự có hệ, ích, ích lợi. lẻ, lë giục. We 
Sidera sustenfdn( sua momenta. Các tinh tu 
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hãng cứ“xây vần liên. Momenta venarum. Mạch, 
sự- các tia máu hay động. Sine momento rerum. 
Chẳng đổi thể sự. Momenta dierum. Sw bốn ` 
Mùa thay đổi nhau. || 9. Zn parva momenta di- 
ducere. Phản ra từng phần nhỏ mọn. — myr- 
rhæ. Một chút một dược, Momenta minima. 
Những sự tùy tòng nhỏ mọn. Parvo momento 
v. Momento temporis v. horæ. Trong một giày 
một phút. || 3. Hagn: momenti esse. Có hệ trọng, 
Parvi x. Nulus momenti res. Việc chẳng hệ 
trọng gl. Nullius momenti apud exercitum esse. 
Chẳng có danh giá gì trong binh. Momenta ra- 
tionum. Lễ mà tin. — ad vincendum. Lễ giục 
tháng tràn. 

MoxoRni, perf. Mordeo. 

MONACH — a, æ, s. l. Người nữ tu hành. 

( SỰ gì) Thuộc về 


Moxacn!c — Us, d, um, adj. 


người tu hành. 
MoNaciit — um, ¿, s. n. Nhà người tu hành, viên tu. 
1° MoNAcn - vs, o um, adj. (sự gì) Thuộc về 
người tu hành. 
9° MoNAcn-us, ¿,s. m. Thày tu hành, An tu, An sĩ. 
MÏONARCH - A, æ, s. m. Vua, vua chúa, quân vương. 
AONARCHI-A, æ, $. f. Nước, cuốc, nước có vua trị. 
MoN ~ as, đ⁄2s, s. f. Số một. một chăn, một, nhất. 


MONASTERIAL — IS, e. ad). (sự gì) Thuộc về nhà 


tu hành. 
MoNASTERIOL - UM, ¿, s. n. dimin. bởi 
MONASTERI - UM, ¿, s. n. Nhà người tu hành, viên 
tu, nhà dòng, nhà tu. 


MONASTRI —*, arum, s. f. p. Những người nữ 
tu hành. 


MOXAULIT—ER, adv. Cách có Sue địch đơn. 

MoXAUL - us, i, s. m. Ông địch đơn. 

MONEDUL — A, æ, $. f. Thứ hàn kê, thứ chim qua. 

+ MONEL - A, æ, s. f. Lời bảo. 

MONENTER — ON, €, $s. n. Khúc giữa đại tràng. 

MoN — E0, es, u’, ilum, ere, a. 1. BẢo, 2. Bảo cho 

_ biết, uhån cho, nhắc lại, diễn lai, nói tiêu tri. 
3. Sửa dạy, sửa phạt, quò, trách. 4 Dạy đỗ, 
fuj trí. ban ven soi sárg. ð. Giục, khuyên, nhủ 
bảo. |I 1. Secretis nuntiis —. Bảo nhỏ, bảo cách 
kin. Unum animus monuit mihi. Chí tôi quyết 
định một điều mà thôi. || 2. Hoc le monev "Toi 
bảo anh biết điều này, ||3. Moneri puerili cerbere. 
Chiu sửa phạt như trẻ con. — sermone crebro. 
Năng sửa dạy. || 4. Hoc moneas precar. Xin 
người soi trí soi lòng tôi. Reddebant gu mane- 
bahtur. Chúng nó nói lại các điều đã học: || 3. 
— canes. Giực chó (di săn ), xuít chó. 
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MONER - IS, ts, s. f. Thứ tàu có một bàng chèo. 


Moser A, æ, s. f. 1. Tên but nữ Junô. 9. Tiền, 
đồng tiền. 3 Sự đúc tiền; nhà đúc tiền, tràng 
tiền; khuôn đúc tiền. 4. Hiệu đồng tiền, chữ 
hay là hình nào thích vào đồng tiên. || 3, — 
fulva. Dông vàng, Monetam cudere Đúc tién. 
— alu'terima. Tiên ngụy hiệu || 4. Nomina la- 
tri perrussa mone!å. Những tên ( bởi Liếng 
khác) đã đặt ra kiếu tiếng latinh. 

MONETAI - 1S, e, adj. (ai, sự gì) Thuộc vê tiến 
nong, dä đúc ra tiền, 

ÄÏONETARI - US, ?, s. m. Thợ đúe tiền. 


Most, - £. is, s. n. Vòng có, tràng hoa. Monilia 


gestare. Deo hoa. 

Aoguursgr - UM, /, s. n. nhir Monumentum. 

MONITI - 0, onis, s. f. Su bảo: 
lời sửa dạy, lời quở. 

Mosr —0, as. are, a. freq. Moneo. 

MoNtT - op, aris, s. m. 1. Kẻ bảo, kẻ khuyên, kế 
nhắc lại. 2. Ké ốp việc, kẻ đóc, thày dạy, đầu 
bếp, kẻ sửa dạy, kẻ chỉ dẫn. 3. Tôi tá xướng 
các tên.4 Kẻ xui thầm cho kẻ khác nghe mà đọc. 

MONITUORI - us, a, um, adj. ( giống gì , Hay bảo, hay 
chỉ dẫn, tiền tri. 


MoNIT-UM, ¿, $. n. 1. Lời bảo, lời day, lời khuyên; 
sự nhủ bảo, 2. Lời tiên tri. 3. Hiệu. ||1. Regem 
annuere monilis. Vua chịu nạp gián. 


lời khuyên báo, 


1° MONIT - US, a, um, part. pass. Moneo. 

2° Must ce 2s, s. m. nbw Monitum. 

MoxoceR — os, o'is, s. m. Kì lân, 

Moxociord — um, č, s. n. 1. Đàn cẩm có một đây, 
đàn báu. 2. Kèn loa binh thủy. 


MoxocnROMATE - Us, o, um, adj. (giống gì) Có 
một sắc. 

MONoOCHROMAT — UM, 7, $. n. US,¿, e m. và MoNo- 
CUROM — UM, ?, S. n. e vě hay là bản đồ gì 
có một sie, ảnh thủy mạc. 

MaNOCHHON - C§. ¿. adj. m. và f. (sự gì d Có tội 
dip mà thôi, chỉ cé m)t thì. 


m. và f, 


MONOCLON —C6§, 7, adj. 
chột, có một ngọn. 


(cây) Có một 


MONOCOL - 1, orum, s. m. p. Cáckẻ d nảy cò cò. 

MuNOC0L — US, a, um, adj. (ai, vật gì) Có một phần 
mình mà thôi, 

ÄÏoNsCitEP — 15, idis, adj. m. và f. (ai) Có một chân 
xò giầy mà thôi, 

MoxocuL — us, a, um, adj. (ai, vật gì) Có một mắt 
wà thôi, dui một, mắt, độc mål. 

MONODIARI A, æ, 5. f. Đàn bà khóc thụô. 
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MONOGAMI A, Ø, S. f. Sự lấy một vợ mà thỏi. 

MoxooAM-US, i, s. m. Kẻ lấy một vợ mà thôi, 

MONOuRAMM - a, atis, s. f. Chữ gói lấy các chữ 
môt tên. 

MoNOGRAMM-US, a, um, ad]. 1: (đồ, tranh) Vẽ phác, 
hoa phác, phóng đại khái. 2. fig. (ai, vật gì) 
Gầy mòn. || 2. Monogrummi homines. Những 
người gảy khướt. 

MoxNoLIN-UM, i, s. n. Tràng (hat) đơn, vòng cổ 
đơn. 

MONOLITH -- us, a, um, adj. ( giống gì) Băng một 
hòn đá. 

MONOLOGI - A, æ, S. f. Sw nói một mình. 

MoN0LGGI - UM, ¿, s. n. But nói về một điều. 

MONOMACII-A, æ, s. f. Sự bai người đánh nhau. 

MoxoPoPni-UM, ¿, s. n. Bàn có một chân. 

MoNoPoL-A, æ, s. m. Kẻ được phép bán một mình 
đồ hàng gì, kẻ độc mãi mại, ké đóng cä. 

Moxopour-UM, ?, s. n. Phép được bán một mình 
dö hàng gì, độc mãi mại, sự đóng cä. 

MoXoPTER-Us, a, um, adj. (giống gì) Có một cánh, 
có một dực. 

MONOPT0T-US,đ,tn, adj. (tičng` Chẳảngchia được. 

MoNOSTICH — UM, ¿, s. n. Bài có một thơ mà thôi. 

MONOSYLLABT— US, a, um, adj. (tiếng) Có một vần. 

MoNOTON-US, a, um, adj. ( sự gì ) Hàng cứ một 
cung, cứ một trực mäi, trước sau như một. 

Moxoxyr-Uus, a, um, adj. (đồ gì) Bà làm bảng một 
súc SO, 

Mons, mont-¡s, s. m. 1. Núi, núi non, trái núi, 
sơn. 2. Đống, trồ, nhiều. Ui. Acumen montis. 
Đỉnh núi. || 2. Argenti montes habet. Người có 
bạc hằng đống. 

MoNSTRABIL-IS, e, adj. (ai, sự gì) Đáng (người ta) 
xem, ưa nhìn, đáng biết, đáng trọng. 

MoxSTRATI-0, onis, S.T Sự chỉ, sự trỏ, sự chỉ dẫn. 

MONSTRAT-OR, 2⁄9, s. m. Ké chí, kẻ dẫn, kẻ dạy, 
kẻ lập, tiên sư. —a?2. Kẻ đã dạy nghề canh 
nông. 

4° \ÏONSTRAT — US, a, um, part. pass. Monstro. 

9° MONSTRAT — US, ús, s. m. như Monstratio. 

MôNSTHIF-ER, era, erum, adj. 1. (ni nào, giống 
gì) Hay sinh ra những vật Gr quái. 2. Quái gó, 
gö lạ. 

MONSTRIFICAL-IS, e. adj. (giống gì) Quái gr, gó lạ. 

MoxSThnirie —È, adv. Cách quái gò. 

MOXSTRIFIC-US, a, tun, adj. 1. (giống gì, Quái ge, 
gò lạ. 3. Quá sức tính tự nhiên. ||2. Arres 

_ monstrificæ. Phép phù thủy, 
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MoxSTRIGEN-A, #, adj. m. và f. và MORSTRIPAR-US. 
a, um, adj. ( giống gì) Sinh ra những vật gó 
quái. 

MoxsTR-O, as, avi, alum, are, a. 1. Chi trò. chi 
dän, chỉ, tô ra. 2. Dạy dó, chi bảo. 3. Giục giã, 
khuyên giục. 4. Cáo, giác cứ. 3. Cát nghĩa, tỏ 
chứng. || 1. — viam. Chi lối. Monstra te esse 
Matrem. Xin (Đức Mẹ) tó mình là mẹ thật. 

\loNsrRos-, adv. Cách quái gò. 

MoNSTRUS-US; Ø, um (ior, (§Sữns), adj. như Mons- 
truosus. 

MONSTR-UM, ¿, $. n. 1. Vật quái go, 2. Sw gì gola, 
sự gì lạ lùng, giống gì quái gó, yêu nghièt, 
điểm lạ, giống dữ, giống xiu xa. 3. Sự dữ, tai 
nạn, tai ách; tôi eo lạ. || 4. /mmane —. Giống 
quái gr Gu ghê. || 2. — fatale. Điểm lạ chi 
sự dữ. Non dubia monstra. Những dém la 
chàng ai chối được. — hominis. Người xắu xa 
góm ghiếc. 

MoNsTnuos-È, adv. như Monstrosè. 

MONSTRUOS-US, a, um (ior, issimus ), adj. | giống 
gì) Quái gờ, tai quái, gở lạ, góm ghiếc, xấu xa. 

MONTAN-US, a, um, adj. ( ai, sự gì) Thuộc về nu 
non, bằng núi, ở trên núi, có nhiều núi. Abut 
in montana (loca). Người đã trầy di đàng rừng. 

MONTEXS-IS, e, adj. (giống gì) Thuộc vè núi non, 
có nhiều núi. 

A[ONTICOL-A, Œ, s. M. và f. Kẻ ở trên núi, người 
trên rừng. 

MONTIF-ER¿ era, erun, adj. (giống gì) Đã chịu lắp 
núi. 

MONTIGEN — A, æ, s. m. và f. Kẻ sinh ra trên núi. 

MONTIX-US, ¿, s. m. But cai núi non, thần sơn linh. 

MoxTis, gen. Mons. 

MONTIVAG—US, a, um, adj. ( ai, vật gì) Đi rong 
trên núi. 

MONTOS-US, a, um, VÀ MONTUOS-US, a, um, adj. 
(nơi nào) Gó nhiều núi, /ler montuosun:. Bàng 
trèo. 

MONUAL-US, 2, s. m. Hièn viên ( sao thuộc vé ngo 
cung). 

Mos, perf. Moneo. 

MONUMENTAL-IS, e, và MONUMENTARI— US, đ, tt, 
adj. su gì) Thuạc về mò má, thuộc về tang tich. 

MONUMEAT-UM, 2, s. n. Sự gì dùng mà nhớ ou 
gì: 1. (nhớ tích) Sé kí, tang tích, só sách. dáu, 
tích, mò mée, bia, bảng nhan, bién; lời bảo. 
2. (nhớ người) Mó, må, lăng, mò, phản mỏ. 
It. Monumentis commendare. Biền vào sử ki. 
Monumenia deurum. Chùa migu ( bay là các 
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tượng but thần). Fig.— clementiæ. Tích ( tô ra 
lòng) khoan nhân. Monuments preceptisque læ- 
tari. Chuông lời khuyên bảo. || 2. Monumenta 
avita. Mô mà tô tiên. Monumentum marmoreum 
alicui farere. Xây lăng đá hoa cho ai. 

Mon — A, æ, S. f. Sự khoan giàn, sự lần la, sự 
trày trật, su trây trưa, su trì hoán, sự đùi dáng, 
sự chậm lại, sự ở lại nữa. 2. Phản ngày giờ (ai) 
nghỉ ở đâu, lúc nghỉ, thôi nghỉ. 3. Sự gì làm 
ngăn trở, sự gì làm cho chậm lại. 4. Đạo binh 
kén ( bên nước Lacêdêmonia ). || 1. Moram fa- 
cere v. serere v. moliri v. producere v. aferre v. 
inferre v. injicere v. interponere v. inneclere. 
Đâm trây, trùng trình, dùi đảng. Non —, v. 
Sine morå. Ngay tức thì. Esse moræ v. in morå. 
Làm ngăn trở vì mình chậm quá. — nulla in 
me v. per me est. Tôi đã sẵn, chẳng phải chờ 
tôi. || 2. Jnter moras. Đang khi ấy. Ducere inter 
verba moram. Nói một tiếng đoạn nghỉ một lúc. 
|| 3. Portlarum moras adsultare. Xông phá cửa 
làm ngăn trở. — belli. Ké giai giảng việc giặc. 

MoRACI — us, a, um, adj. như Durus. 

MoraL — IS, e, adj. (ai, sự gì) Thuộc về cách ăn 
nét ở, thuộc về tính nét, nói về tính nét; có 
nết na. 

MORALIT — AS, 4s, S. f. Cách ăn nếtở, tính nét, 
thói phốt. 

MORALIT - ER, adv. Cứ thói nët, nhw người ta 
thường quen (hiéu, nói, xét, đoán ). 

MORAMENT —UM, :,s. n. như Mora. 

Mont - È và ìM, adv. 1. Cách chậm chap. cách 
khoan giản. 2. Từng điều một. 

MoRATI— 0, onis, s. f. Sự gì làm ngăn trở. 

MORAT - op, oris, s. m. Kẻ ngăn trở, kẻ cảm lại. 
— publici commorli. Kế làm ngăn trở kéo nhà 
nước thịnh sự. 

MORATORI — Us, a, um, adj. ( sự gì ) Dùng mà cầm 
lại, làm cho chậm lại. 

1° MoRAT — US, a, um, part. 1. Moror. 

2° MoraT — US, o, um, adj. (ai, sự gì) Có nét ( tốt 
hay là xấu), có tính nốt, vừa tính nét (ai), tỏ 
ra tính nét, có thói phét ( tốt hay là xấu). Be- 
nè morati cives. Những người đức hạnh. Malè 
— homo. Người äu nét. Benè morata civitas. 
Nhà nước có khuôn phép hay. Moratum poema. 
Quyền thơ nói hợp như tính ( người ta ). Fig. 
Mal? — venter. Bung đói mãi (bung mất nét). 


Monnip — È, adv. Cách öm yếu. 


MORBID — Us, 4, um, adj. 1. (ai, sự gì) Om yếu, 
ươn mình, yếu ớt. 2. Độc, sinh bệnh. 
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MoRBIF—ER, era, erum, và MORBIFIC-US, a, um, 

, adj. (sự gì) Độc, hay sinh bệnh. 

+ MoRboxI - a, æ, s. f. Hạn, tại nạn. Morboniam 
ire. Đi cho rảnh, xở ra cho khỏi. 

¡ Morgos —US, a, um (ior), adj. 1. (ai, sự gì) Hay 
ốm, ốm yếu. 9. Độc, hay sinh bênh. 3. Hoa 
tình, uë tạp. 

Mors ce, ;, s. m. 1. Bệnh näo, tàng tật, tật 

nguyên; sự om đau, sự liệt lào, sự won mình, 
2. fig. Tàt linh hon, tính hư, nết xấu, tính mê; 
sự phiền lòng, sự rầu ri. || 1. — gravis. Bệnh 
nặng. — major v. sacer v.comitialis V. sonticus. 
Bệnh động kinh, — :ngravescit. Bệnh ra ngặt. 
— senescit. Bệnh gần đã. Jun morbum cadere v. 
delabi v. incidere. Ngā bệnh, phải bệnh. — pe- 
jor factus. Đã trờ chứng. Morbo laborare v. 
teneri v. impediri v. affici v. urgeri, v. Ïn morbo 
esse. Bị bệnh, mang bệnh, ốm. Æ morbo evadere 
v. assurgere v. recreari. Đã bệnh, khoẻ lại. — 
regius. Bệnh hoàng đảm. || 2. Alıquo mentis 
morbo calere. Mắc vướng tính mê nào. 

MORDACIT—AS, atis, s. f. Sự cay có, sự chát, mùi 
the. — vinosa. Mùi giấm. 

MoRDAC men (is), adv. 1. Cách cản. 2. Cách 
cay có, cách chát. 3. fig. Cách châm chọc, 
cách chì chiết. 

Mor - Ax, acis (acior, acissimus), adj. 1. (ai, sự 
gì ) Hay cån, hay đốt; fig. nói chì chiết, hay 
nói đốt, nói băm bỏ. 9. Nhọn. 3. Sắc. 4. Day 
có, cay rách, có mùi tân, có mùi the, chát. || 
1. — canis. Con chó hay cản. — invidia. Tính 
ghé mát hay gieo dauh. — carmen. Văn thơ 
băm bỏ. || 2. — urtica. Cò nàng hai nhọn, hay 
đốt. || 3. — ferrum. Gươm hay là dao sắc. || 4. 
— folium. Lá cay lắm. 

MoRD —Eo, es, momor-d, mor-sum, ere, a. 1. Căn, 
đốt đau, gặm. 2. Buộc. 3. fig. Ăn dän, làm 
cho mòn. 4. Có mùi cay, có mùi the. ä. Nói 
chì chiết, châm chọc, nói đốt, nói tức ách, 
diếc bách, xúc báng.|| 1. — fixum hastile. Gán 
lao đã đâm vào mình. — lupata. Gần hàm thiết. 
— radice humum. ( cây ) Bén rễ vào đất. || 2. 
Mordet gemma sinum. Gó ngọc cài nếp áo. || 3. 
Cơnscientid morderi. Phải lượng tâm cần rút. 
I| 4. — leniter. Cé mùi the the, || 5. — dente 
iniquo. Nói chì chiết. 

MORDIC - ans, anlis, part. Mordico. 

MoRDICATI-0, on's, s. f. Sự cay, sự the, mùi chát. 

MORDICATIV - us, a, um, adj. Cay, the, chát. 

MoRpic — ES, um, s. m. p. (hiểu ngắm dentes). 
Răng cửa. 
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MorniciT — ù$, adv. như Mordicùs. 
MoRnic - 0. as, 'are, a. Có mùi eay, có mùi the, 
- e6 mùi chát. hay đốt. 


Momnic — òs, adv. 1. Cách cần rút. 2. Cách chấp 
nhất. cách khăng khăng. || 2. Perspicuitatem 
— tenere. Hăm hở nói cho mình bạch. 


Mog-, adv. Cách dai, cách ngu độn. 


MoR-rs, wn, s. m. p. Mos. 

MORETARI-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về thức 
Moretum. , 

MORET-UM, ?, và MoRETARI-UM, ?, S. n. Thức pha 
rau bánh sữa củ tôi và rượu. 

Moni-A, æ, s. f. Sự đại, sự càn; điều đại, điều 
càn giỡ. 

MoRIBUND-US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Sắp chết, 
đang hấp hối. 9. Hay chết, hay qua. 3. Độc, 
làm cho chết. 

MoRIG-ER, era, erum, adj. như Morigerus. 

MonIGkRATt-0, onis, S. f. Sự chiều lòng, sự theo ý. 

MoRIGERAT-0R, 0s, s. m. Kẻ chiều lòng, ké theo ý. 

MORIGER 0, as, are, n. và MORIGER-OR, aris, atus 
sun, ari, d. trị dat. Chiểu lòng, theo ý, chiu 
luy, té nhường.— servituti. Cam lòng làm lôi. 
— voluptiti aurium dehet oratio. Phải lo mà đặt 
bài giång cho êm tai. 

MORIGER-US, ø, um, adj. (ai, sự gì) Hay chiếu 
lòng, theo ý, dẻ bảo, chịu lụy. 

Moni-o, onis, s. m. 1. Kẻ pha trò, thằng bé 2. 
Kẻ dại. 

MoRlor-A, æ, s. f. Ruga kém. 

MoRI-ON, onis, s. m. Thứ đá ngọc đen. 


Mon-Ion, ed, tuus sum, ?, d. 1. Chết, qua đời, 
sinh thì. lâm chung. tạ thë, mắt, về. 2. Tắt đi, 
qua, hao đi. mòn đi. 3. Khát khao, khån khoản, 
mong mỗi, ngong ngóng, thôn thức. || 1. Mor- 
te sui —. t hết bệnh già, chết bệnh. — repen- 
tin morte. (hết tươi. — trưnatưrẻ. Chết non. 
— in prælio. Từ trần. Moriar, si.. Vi bàng... 
thì tôi chết. — sensibus. Chết cho ngũ quan. 
||3. Vestra morietur gloria. Danh vọng bay sẽ 
qua. Dies moritur. Ngày đã tõi. Virgæ quá in 
tenga moriuntur. Roi đánh đã nát. || 3. — amn- 
re alicujus. Yêu ai chết mëi 


Mons, gen. Mos. 
Mon!TUR-iO, is, ire, n. def. Ước ao chết, muốn 
chết. 


_MORITUR-US, og. um, part. fut. Morior. (ai, sự gì) 
Sắp chết; sẽ chết, hay qua. hay chết: muốn 
chết. 
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MoRI-Us, ?, s. m. Giống cá kia. 

MORMYR-A, æ, IS, ¿$, S. f. và us, i, s. m. Ngư thir. 

Mon0LO6-US, a, um, adj (ai, sự gì) Nói quấy, nói 
càn giỡ, xảng xịt, dại dot, Äforolog: sermones. 
Lë nói càn. 

1° MoR-on, aris, alus sum, ari, d. trị nhiều bậc 
tùy nghi. 1. Trì hoãn, khoan giãn, lần lira. 
trây trả, trì trật. 9. Ở, đỗ, ở lại, đợi, chờ, 
nghỉ. 3. Nzăn, ngăn trở, can, ngữ, cầm lại. 4. 
Đẹp. đẹp lòng. IL Non morahnr quon'nus abe m. 
Tôi chẳng muốn trì hoãn trầy di. N2 multis v. 
pluribus morer, Tôi nói tắt, || 2. — cum aliqun. 
Ở hay là ở lại cùng ai. || 3. — aliquem. Ngắn 
hay lì cầm ai lại. Mhil moror. Tôi chẳng mẫn 
gì. || 4..— populum. Nói vừa thích dàn. — au- 
res carmine. Ngân thơ êm tài. 


2° Mon-on, aris, ari, d. Làm dại, làm càn. 


_MoROS-È (72s, issimè), adv. 1. Cách bản hàn. 


cách khán khinh, cách cản rắn. 9. Cách cặn 
kë, cách cản thận. 

MoR0SIT-AS, atis, s. f. Cơn cú mấu, tính cẩn rắn, 
tính bản, mặt mũi nhăn nhó. 

4° MoRos-us, a, um, adj. (ai, sự gì) Chàm chap. 
trì trật, trây trưa. Filis natu morosa. Cày nho 
càn. 

9° MOROS-US, a, um (ior, issimus), adj. 1. (ai. sự 

- gi) Khó ăn khó ở, bản tính. kháu tỉnh, khån 
tính, xắng tính, gắt göng. cú män, mắt mỏ, 
nhặt nhiệm. 9. Khó lòng, ráy rà, làm cho khó 
nhọc. || 1. Moraosg canities. Tuôi già hay bàn 
hån. Morasa facies. Mặt mũi chiêu dăm. || 2.— 
morbus. Bệnh khó chữa. 

MonpnN-0s, ¿, s. m. Giống phượng hoàng. 

Mors, mort-/s, s. ?.1. Sự chết, sự qua đời, 
mệnh chung. 2. Xác chét, thây. 3. pl. Sự gì 
làm cho chết: lao, tên, đạn. gươm giáo, hình 
khó. || 1. Marte suá mori. Chết tự nhiên. Mor- 
ti dare v. sternere v.demittere. Gičt. Mortem ob- 
ire v. pati v. commulare cum vit. Chết. Morten 
sibi conciscere. Tự vẫn. Extremâ Im in morte. 
Đã gắn mồ. — memariæ. Sự gì làm cho mát 
trí nhớ. || 9. — hominis. Xác người chết. || 3. 
Mortes per omnes animam dare. Chịu trăm nghìn 
hình khổ mà chết. 


MonsicAT-ìM, adv. Cách cán, cách em. 

MonsiCATI-o, onis, s. f. Sự cản hay là đốt, sự xót: 
sự nhai. 

MĩORStCAT-oR, oris, S. m. Kẻ cản; kẻ nhai. 

Monsic-o, as, are, a. freq. Mordeo. Năng cân. 


năng rúc. hay xót xáy. Äforsicanfes ah Mat 
tò mò. 
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MoRSIUNCUL-A, æ, s. f. Sự cần nhẹ, dầu cản nhẹ. 
1° MonsS-Us, a, um, part. pass. Mordeo. 


9° Mors-us, ås, s. m. 1. Sự cản, đầu cắn, sự mô, 
sự ăn. 2. Sự buộc, sự cầm lại. 3. Mùi cay, 
mùi the, sự chát. 4. Gi ghét, ten rét. 3. fig. 
Sự đau đớn. 6. Sự nói đốt, sự chàm chọc. 

MoRTAL-IS, e (ior), ad). 1. (ai, sự gì) Hay chết. 
2. Làm cho chết, độc, nặng. 3. Hay qua, hay 
nát, chóng qua, chóng hết, phù vân, tạm gửi. 
4. Nhân tạo, người ta làm, thuộc về loài người. 
|| 1. Mortale genus. Loài người ta hay qua hay 
chết. Vor non mortale sonans. Tiếng chàng 
phải tiếng người thế gian. ||2. Mortale vulnus. 
Đầu tích làm cho chết. Mortale peccatum. Tội 
nặng, tội làm chét linh hồn. || 3. Mortalia. Sự 
đời. Mortales leges. Luật tạm. || 4. Mortales (hiêu 
ngắm omines ). Loài người, người phàm gian, 
người ta. Mortalia facta. Các việc người ta làm. 

MORTALIT— AS, atis, s. f. 1. Sự phải chốt, luật 
mệnh chung, sự hay chết; sự hay qua hay hư. 
3. Sự chết, sự lâm chung. 3. Loài người, loài 
phàm trần, người thế. || 1. Mortalitatem exple- 
re. Phái mệnh chung. Ásserere se à mortalitate. 
Thành tiên, lưu danh vạn đại. || 2. Extingui- 
tur crimen mortalitate. Sw chịu chết đền vì tội. 

MORTALIT-ER, adv. Cứ luật mệnh chung, xứng 
loài phàm trần; cách nặng, cách sinh sự chết. 
—- percare. Phạm tội trọng. 

MORTARIOL — UM, ?, s. n. đimin. Mortarium. 1. Cối 
däm nhỏ. 2. LÒ chân răng. 

MORTARI — UM, ¿, s. n. 1. Gối đâm, cối đạp. 2. 
Thùng nhào vôi vuối cát. 3. Vôi trộn vuối cát. 
4. Lỗ đào quanh gốc cây. 

MORTICIN — UM, d, s. n. Xác chết. 

MoRTICIN - Us, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc vẻ 
xác chét, thuộc về thây; có hình xác chết. Mor- 
licini clavi. Cuc thịt dạn nơi chân. — homo. 
Người chỉ còn da bọc xương. 

Monte — ER, erg, erum, ad]. như Mortiferus. 

MORTIFER - È, adv. Cách làm cho chốt, cách nặng 
nỗi chết. — ægrotare. Phải bệnh nặng đến nỗi 
chết. 

MoRTIFER — US, a, um, adj. (sự gì) Hay làm cho 
chết. Mortiferum poculum. Chén pha thuốc độc. 
Mortiferum peccatum. Tội trọng. 


MORTIFICATI — 0, 0225, s. f. Sw chết; sự hầm mình. 


MORTIFIC—0, as, avi, atum, are, a. 1. Làm cho 
chốt, làm hư, phá tuyệt. 2. Hãm. || 1. Mortifi- 
cari. Ghốt. || 2. — se. Häm mình. — carnem 
suam. Hàm xác thit mình. 
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MoRTIFIC — Us, a, um, adj. nhu Mortiferus. 

Mons, gen. Mors. . 

MORTUAL — IS, e, và MORTUARI—US, a, um, adj. 1. 
(sự gì) Thuộc về ké chết. 2. Vô ích, phù vàn. 
||1. Mortualia( hiểu ngầm vestimenta ). Áo tang. 

MORTUOS -US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về 
xác chốt, có hình xác chét. 

Non - us, a, um, part. Morior. 1. (ai, sự gì) Bä 
chét, đã mất rồi, đã chịu giết; bại. 2. Chẳng 
còn, yếu, chẳng có sức gì. || 1. Mortua corpora. 
Những xác chết. Mortuo verba facere. Nói hoài 
lời. || 2. Leges mortuæ. Luật chẳng ai cứ nữa. 

Moru — 4, æ, S. f. Ngư thử. 

+ Moru - A, æ, s. f. dimin. Mora. 

MoruL - us, a, um, adj. (ai, sự gì) Đen, håc. 

Mon — UM, č, s. n. 1. Quả giâu. 2. Quả, giâu rừng. 

1° Mon - us, ¿, s. f. Tang thụ, cây giâu. 

2° Mon us, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Dai, có 
bệnh trí, điên. 2. Đen, hác, ò. 

Mos, mor — is, s. m. 1. Thói, thói quen, thói tục, 
cách thói, lè, lề lối, cách. 9. Tính, thế, thẻ, 
cách. 3. Lễ luật. A Sự chiều lòng, sự theo ý, 
sự chịu luy. 5. pl. Tính nét, phong tục, cách 
ăn ở.|| 4. Ut mos, v. More v. In morem. Cứ thói 
quen. More leonum. Như sw từ. Illorum mos, v. 
Illis moris erat honos premere. Nó dä quen hiệp 
ké lành. Sicut meus est —. Như tôi đã quen. 
Hoc eral in more majorum, ul... TÔ tiên då có 
thói này là... Supra morem. Trái thói. Morem 
servare. Gut thói. Jn morem venire. Nên thói 
quen. /n morem aliquid inducere. Lập thói nào, 
lập lệ nào. — ingenii. Tính khí, thẻ thức tính. 
More suo vivere. Ở mặc ý mình. || 2. — celi. 
Thể (nơi nào ), thủy thỏ. Mores siderum. Cách 
tỉnh tú (xây vần). Quos tibi ferat mare mores. 
Anh thấy biên dě chịu hay là khó thể nào. || 
3. Mores ponere. Lập luật. Non —, non jus. 
Chảng còn luật, chẳng còn phép gì. Leo acct- 
pit mores. Có thé làm cho sw tử nên thuần 
được (sư tử hay chịu luật). Morem facit usus. 
Thói quen có sức bằng luật. || 4. Morem ani- 
mo suo gerere. Theo thích mình. Morem gerere 
alicui. Chiều lòng ai. || 3. Hoc abhorret à mori- 
bus meis. Vốn tôi ghét sự ấy. Mores feri. Tính 
hung ác. Mores temperati. Tính nhu mì. Mores 
et vitia. Nhân đức và nết xấu. Mores bonos ser- 
vare. GIữ nét na. | 

MoscuL—us, ?, s. m. và MosıLL—uUs, ¿, s. m. 
dimin. Mos. 

Mosrt:LL- UM, 2, s. n. dimin. Monstrum. Giòng 

_ yêu nghiệt, tà ma, giðng gó quái. 
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MoraBiL - 1S, e, adj. (giống gì) Hay động, chịu 
động được. 
MoTAcILL — A, 2, $. f. Điểm thủy tước, chim choi 
choi. 


MOTACISM - us, 7, s. m, 1. Sự năng dùng chữ M. 
2. Sự chữ M đứng trước chữ âm. 

MOTATI— 0, onis, s. f. freq. Motio. 

MOTAT - op, oris, s. m. nhw Motor. 

Von - o, onis, s. f. 1. Sự động, sự đánh động, 
sự rung, sự lúc lác, sự run. 2. Sự truất chức. 
|| 1. — gene, Sự mạch thí thóp. Motiones ani- 
mi. Sự trí nghĩ tưởng. 

MoTIT —0, us, are, a. freq. Moto. 

MOTIUNCUL — A, #, S. f. Sự động một chút, sự 
ớn rét. 

MoTIv-UM, ¿, s. n. Lë, lẽ giục, lëlàm cho động lòng. 

Mor - 0, as, are, a. freq. Moveo. Năng rung, năng 
lúc lắc, năng lung lay. 

Mor — or, oris, s. m. Kẻ đánh động, kẻ rung, ké lắc. 

MOTORI - us, a, um, adj. (ai, sự gi) Hay lay động, 
hay động. 

1° MoT-US, a, um, part. pass. Moveo. 

2° MoT-us, ús, s. m. 1. Sự động, sự lay động, 
sự rung, sự lúc lác. 2.Sự múa nhảy, sự vũ 
đạo, sự xóc xác, điệu cách. 3. Sự (thảo mộc) 
mọc lên. 4. Sự hỗn loạn, sự där loạn, sự khởi 
ngụy, sự loạn lạc, sự đổi khuôn phép nhà 
nước. 3. Sự động lòng (cách nào), tính mê, 
cơn, tâm tình. 6. Sự được ơn trên soi trí, cơn 
sốt sång. 7. Lë, cớ, lẽ giục. 8. Sự nói bóng, 
phép déi nghĩa tiếng. It. — terræ. Sự động 
địa. — siderum. Sự ngôi sao xây vần. Ve- 
sanos Saulis motus compescebat. Người an chỉ 
các cơn sốt máu vua Saulê. ||2. Dare molus. 
Múa nhảy. ||. — irarum. Cơn giận. — animi. 
Sự lòng động. 

Mov-kNs, entis, part. Moveo. 1. (ai, sự gì) Đánh 
động, rung, lắc. 2. Động được, đem đi được. 
Ia. Res moventes. Gùa nói. 


Mov-E0, es, i, mo-tum, ere, a. 1. Làm cho động, 
đánh động, lung lay, rung, lúc lác, xê dịch, 
chuyên đi, đem đi khỏi, bát đi. 2. Làm cho, đặt 
cớ cho, sinh ( sựgi ), gây, khêu, dọn, sáp, sắm, 
giục giã, thôi thúc; làm cho rối, quấy nhũng. 
3. fig. Làm cho động (lòng ); pass. động lòng 
( cách nào). ||1. — pedem v. gradum. Tråy đi, 
bước đi, xuất hành. Castra —. Cất dinh cơ 
(mà sang nơi khác). — loco v. đe loco v. ex lo- 
co. Xê dich ra. — se v. Moveri. Múa nhåy. Ter- 
ra (se) movil. Đã động đất. C'lassis (se) movet. 


746 


MUG 
Đoàn tàu trầy đi. — statu hostem. Đuôi giặc ra 
khỏi nơi nó ở. — possessione.Båt lấy của (ai 
đang được). — abs se moram. Bò sự trùng 
trình, chẳng còn giän nữa. ||2. — tussim. Sinh 
chứng ho. /donưubus admirationem movet Mọi 
người lấy điều ấy làm lạ. Bellum motum est. 
Giặc giả đã nổi lên. — misericordiam. Giục 
lòng thương. — cerebrum. Làm cho rối trí.— 
mentionem rei. Nhào lại sự gì. — litem v. acti- 
onem. Kiện (ai). — sacra. Làm việc tế lễ. Ae 
quid in regno moveretur. Kéo động trong nhà 
nước. ||3. Moveri absiste. Anh đừng sợ. — 
animos judicum. Làm cho các quan xét động 

thương. l 

Mox, adv. 1. Khi nãy, mới, vừa rồi. 2. Một ít 
nữa, hầu, mong, đả gần, sắp, rình, tức thì. 3. 
Đoạn, sau. || 9. Quum — irruimus ? Bao. giữ ta 
xông đánh?— ut v. ubè v. quàm. Thoạt khi. ||3. 
— paulò, v. Paulò —. Chẳng khỏi bao lâu. 

Moơ#ETT-A, æ, s. f. Áo chức kia. 

Mu, interj. 1. Tiếng chó gừ. 2. (chi sự láy làm 
lạ hay là sự sợ) Ái cha ôi! ||1. Non — facere 
audent. Các kê ấy chẳng đám he. || 3. Mu? peri! 
Ái cha! Tôi hỏng rồi! 

MUccINI-UM, ts n. Khăn mũi, khăn tay. 

Mucc-o, as, are, a. Hi (mũi). 

MUcCULENT-US, a, um, adj. (ai, sự gì ) Có đãi, có 
mũi däi. 

Mucen -0, inis, s. f. như Mucor. 

Muc-ro, es, ere, và Mucesc-o, :s, ere, n. def. Móc, 
muc, ra mốc, mốc meo. 

Mucip-È, adv. Cách do nhớp. 

MucID-Us, a, um, adj. 1. (sự gì) Móc, mục. 2. 
Có mũi đãi. . 


Muc-oa, oris, s.m. 1. Sự :nốc, váng trên rượu. 
2. Nước trong cây nho chảy ra. 

Mucos-us, a, um, adj. (ai, sự gì) Gó đãi, có mùi 
dãi, có mủ gieo giċo, gićo như nhựa. 

Mucn-o, onis, s.m. 1. Mũi nhọn, mũi gươm; 
lưởi gươm; dao, gươm. 9. fig. Quyền phép, 
sức. 3. Sự cùng, cuối, tån. ||1. Mucrones tru- 
linæ. Ghim cân. ||2. — ingenii retunditur. Tri 
SCH ra cùn. ||3. — faucium. Tận cùng phá 

lên. 


MUCRONAT-US, a, um, adj. (giống gì) Nhọn, có 
mũi nhọn. 

Muc-us, ¿, s. m. Däi, mũi đải. 

+ MurFUL-x, arum, s. f. p. Bao tay lót lông. 

Mug-rR, ri, s. m. Ké đánh thò lò gian. 

Muc-r, ilis, và Nuet, is, s. m. Thỏ ng dgu. 


MỤI, 


MUGIL0, as, are, n. (con lừa) Kêu, róng, thét. 

MUGIN-0R, aris, ari, d. 1. Nói nhỏ tỏ ra lòng ưa, 
ưng, ưa. 2. Lươn khươn, trây trả, dát dày; 
hậm hực, lủng bùng. 

MUG-lo, is, ivi và ii, itum, ire, n. 1. Kêu, rống, 

— gåm, thét. 2. (tiếng gì) Kêu, kêu ra tiếng, kêu 
råm rã. 3. a. Kêu, reo. UI. Mugientium greges. 
Những đoàn (hò ) rống. Littera mugiens. Chữ 
M ở cuối tiếng, chữ gầm. ||2. Mugit tonitru. 
Sấm kêu rầm. 

MUGIT-US, ús, s. m. 1. Tiếng rống, sự kêu, sự 
gầm. 2. Tiếng gì kêu råm, tiếng lớn. ||1. Mu- 
gitus edere v. dare v. ciere. Rồng, gầm (éi. 

Mưu-A, æ, s. f. Con la cái. Quum —pepererit. (câu 
ví) Khi la cái sẽ đẻ, bao giờ cây cải làm nhà. 

MULAR-s, e, adj. ( sự gì) Thuộc về con la. 


MƯULCAT-oR, oris, s. m. 1. Kẻ nói bom, kẻ giữn, 
kẻ nói dỗ. 2. Kẻ sửa phạt. 

MULCAT-US, a, um, part. pass. Muleo. 

MutLcen-0, inis, s. f. Sự ton ngót, lời êm ngọt, 
sự đỏ lòng, duyên, sự đẹp. 

MULC-Eo, es, mul-si, mul-sum, ere, a. 4. Mon, 
VUỐt ve, nậng, giữn, rờ rệt. 2. Làm cho êm, 
làm cho nguôi, làm cho thuần; ton ngót, dö. 
|| 1. — amicâ manu. Vuốt cách êm Ai canem. 
Mon con chó. ||2. —aures. Nói êm tai. — do- 
lorem. Làm cho giän đau. — ebrietatem. (A8 
Tượu.— anznos alicujus. Làm cho ai nguôi giận. 

Moto - ER, r¿, s. m. 1. But Vulcanô (là thánh 
sư lửa). 2. Lửa. 

MULC - 0, as, avi, atum, are, a. Đánh, sửa phạt, 
đánh đòn. Malè —. Làm bại. A ger malè mulca- 
tus. Ruộng người ta làm chẳng ki. Mulcatum 
corpus. Mình đau hay là bị thương tích. — 
consilia. Phá việc (ai) có ý làm. 

MULCT- A, æ, $. f. 4. Va tiền, va, hình phạt, phần 
phạt. 2. Tội có va tiền. ||4. Mulctå mauiletare 
aliquem. Bắt vg ai. Mulctam dicere v. facere. 
ldem. Mulctam petere. Xin båt va. 

MULCTATI-O, onis, s. f. Sự båt va tiền, sự luận 
phạt va tiền. — bonorum. Sự tịch phong gia tài. 

MULCTATITI - US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về va 

_ tiền, bởi tiền va mà ra. 

MULCTAT-US, a, um, part. pass. Mulcto. 1. (ai, sự 
gi) Đã chịu va tiền, đã chịu phạt vạ tiền, đã 
chịu phạt. 2, pa chịu tịch phong. 


Muer - 0, as, avi, atum, are, a. Båt va tiền, phạt 
rút (của gì), phạt lương, phạt, luận phạt. — 
aliquem capite v. morte. Luận giết ai. — bonis 
v. fortunis. Biên phong gia tài. Imperii parie 
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muletaius est. Người đã chịu mất một phần 

| nước mình. Omnibus memhris mulectatus. Lót 
mình người đầy những đầu tích.—-øeen2. Phat. 
— sacerdotio. Cắt chức thày tế lẻ. 


MULCTR — A, æ, s. f. 1. Sự våt SỮa, sự nặn sữa. 
2. Sữa đã våt. 3. Bình mà vắt sữa, 

MuULCTRAL e is, s. n. Bình mà våt sửa. 

MULCTh-UM, ¿, s. n. MULCTUR-A, æ, s. f. và MureTr- 
US, Ve, s. m. Sự vắt sữa, sự nặn sữa. 

MUL6-E0, es, mul-s¿ và xi, mul-ctum và sum, ere, 
a. Våt sữa, nặn sữa. 

Mute 0, as, are,a. như Vulgo. 

MvuLiEBR —1s, e, adj. †. (ai, sự gì) Thuộc về người 
nữ, thuộc về đàn bà, thuộc vẻ giống cái. 2. 
Yếu điệu. || 1. Muliebre donum. Của người đàn 
bà cho. Muliebria nomina. Các tên về giống cái. 
— vultus. Má đào. Muliebrem personam agere. 


Xuất nữ. —- conditio. Phận đàn bà. || 2. — ani- 
mus. Tiểu đảm. 


MULIEBRIT-AS, altis, s. f. Phận người nữ, phận 
đàn bà. 


MULIEBRIT-ER, adv. Như đàn bà. 
MULIEBROSIT — AS, atis, s. f. như Multerositas. 


MuLi — enr, eris, s. f. 4. Người nữ, đàn bà, con 
gái, đàn bà đã có chồng. 2. fig. Ké nhát gan. 
3. Ngựa cái. 

MULIERARI-US, a, “m, adj. ( ai, sự gì) Thuộc về 
người đàn bà. 

MuLIiERtUL-A,œ,s. f. dimin. Mulier. Đàn bà hèn ha, 
dàn bà khó khăn. 

MULIEROSIT-AS, atis, s. f. Sự mê sắc dục, sự yêu 
người nữ. ˆ 

MULIEROS - us, 4, um, adj. (ai, sự gì) Mê såc dục, 
yêu người nữ. 

MULIN-US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc về con 
la. 2. fig. Dai dot, ngây dän. 

Motto, onis, s. m. 1. Kẻ coi sóc con la; kẻ dẫn 
xe ngựa. 2. Giống con mòng. 


MULIONIC — us, a, um, và MULIONI-US, a, um, adj. 
(sự gì) Thuộc về kẻ coi sóc con la. 


MuLLEOL-US, a, um, adj. như Mulleus, 


MuLLE-UM, ¿, s. n. và us, d, s. m. Thứ ủng có sáo 
điều. 


MuLLE-us, a, um, adj. (sự gì) Có sắc điều. 

t MuLL-o, as, are, a. Khâu, may vá. 

MULLUL-US, ¿, s. m. dimin. bởi 

MuLL-0s, ¿, s. m. Cá đối, cá buôi. 
MULOMEDICIN-A, æ, s. f. Nghề chữa thuốc giống vật. 
MULOMEDIC-Us, i, $. m. Kė chữa thuốc giống våt. 
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Mursr-vs, og. äu, adj. (đỏ gì) Pä pha mật ong. 


Mrusi, perf. Mulceo và Mulgeo. 


MULSIPULTARI - UM, ¿, s. n. Bình dùng mà pha 


rượu vuði gật ong. 


MULS-UM, ¿, s. n. (hiểu ngåm vinum !. Rượu pha 


måt ong. 

MULSUR - A, æ, S. f. Sữa đã våt ra. 

MULS-US, a, um, part. pass. 1° Mulceo, 2° Mulgeo. 
|| 4. Mulsa dicta. Lời ngot. 

Mutz - A, æ, s. f. nhw Mulcta. 


MuLrtaNGuL-Ys, a, um, adj. (sự gì) Có nhiều góc. 


MuUt.TATI-0, MULTATUS, ole. như Mulctatio, Mulcta- 


tus. elc. 


MULTESIM — US, a, um, adj. Một (người, sự) trong 


nhiều..Multesina pans. Phần nhỏ mon, một mày. 
MUILinARh-Us, a, um, adj. (ai, vật gì) lạm râu. 
MutLTiniB-US, og, um, adj. (ai, vật gì) Mê uống, 
uöng nhiều. 


MUIPICAUL-IS, e, adj. (cây) Có nhiều chối, có 


nhiều chột. 
MUILTICAVAT-US, a, um, và MULTICAV-US, a, um, 
adj. (sự gì) Có nhiều lỗ, có nhiều hốc. 
MULTICOL-0R, oris, cå ba giống, và MULTICOLOR-US, 


a, um, adj. (sự ell Có nhiều sắc, ngũ sắc, sặc 


sở, lảm vẻ. 

MULTICOM — US, A, um, adj. (ai, sự gì) Có nhiều 
tóc; có nhiều lá,dúm da; có nhiều ánh sáng. 

MULTICUPID — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Mê man 
lảm. ước ao lắm, tham lắm. i 

MuLTIFAC-10, is, ÍGeC-?, lum, ere, a. Trọng, chuộng 
lám, ái mộ, mến lảm, lấy làm qui lắm. 

MULTIFARI-ÀAM Và È, adv. 1. Nhiều nơi. 2. Nhiều 
cách. || 1.——?nwÍ/sựe modis. Nhiều nơi và nhiều 
cách. 

MULTIFARI — US, a, um, adj. ( giống gì) Có nhiều 
cách, nhiều thé, eó nhiều thứ, có nhiều vẻ. 
MULTIF-— ER, era, erum, adj. ( giống gì ) Hay sinh 

sản lám, sai trái. 

Mupp — US, d, um, adj. {. (giống gì ) Đá ché ra 
nhiều ngọn, đã chịu chia ra nhiều phần. 2. Hoá 
ra nhiều, sinh sản ra nhiều. 3. Có nhiều thư, 
khác nhau. 4. ( lời) Hai ý, lưu đôi, lửng lơ. || 
1.— dens. Cá lược. Multifidum jubar. Ánh sáng 
mặt trời giai ra tư hề. — Nilus. Sông Nilô rẻ 
ra nhiều ngọn. 

MULTIFLU — US, 4, um, ad). ( giống gì) Chảy tràn, 
giào giat, dư đạt. 

MULTIFORABIL-1S, e, và MULTIFORATIL-IS, e, adj. (sự 
gì ) Đã khoét nhiều lỗ, có nhiều lö. 
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MuLTirur —rS, e, adj. (sir gì) Có nhiên cửa, có 
nhiều lỏ. 

MUI.TIFORM - is, e, adj. (ai, sự gì ) Có nhiều hình, 
biến cái, hay thay đổi. 

MULTIFORMIT - ER, adj. Nhiều cách, nhiều thẻ. 

MULTIFOR - Us, 4, um, adj. (ống địch) Có nhiều lò. 

MULTIGENER —IS, e, và MULTIGEN-US, a, um, adj. 
( sự gì) Thành bởi nhiều giống, có nhiều cách. 

† MULTIGRUN - Us, a, um, adj. (giống gì ) Hay ië 
ra nhiều đống ( như don sóng). 

MULTIUG-IS, e, và us, a, um, adj. 1. Nhiều ( gióng 
vàt) mắc ách vuối nhau. 2. ( sự gì ) Khác nhau, 
có nhiều thứ, có nhiều mối, có nhiều. It. /ze 
curru multijugis equis. Ði xe có nhiều ngựa 
kéo. 

MULTILAUD— US, a, um, adj. ( ai, sự gì) Đáng Khen 
lắm. 

MuLTILOQU —AX, acis, adj. cå ba giống, như Mul- 
tiloquus. 

MULTIL0QUI — UM, d.s. n. Sw nói lảm, sir nói 
chả chứt. Jun multiloguio non deerit peecatun. 
Năng nói năng lỗi. 

MULTILOQU — us, a, um, ad]. ( ai, sự gì) Nói chả 
chốt, già hàm, rậm lời, béo mép, mách nháp. 

MULTIMAMNMI—A, æ, ad). f. (vật gì) Có nhiều vú. 

MULTIMET—ER, 7a, rum, adj. (ai, sự gì) Dùng 
nhiều mực thước khác nhau; khác nhau. 

MuULTIMOD - È và ìs, adv. Nhiều cách, nhiều thẻ. 

MULTIMOD - us, a, um, adj. (giống gì) Có nhiều 
cách, khác nhau, co nhiều thứ. 

MULTINOD - us, a, um, adj. ( giống gì) Có nhiều 
nút, ( cây ) có nhiều mắt. 

MUI.TINOMIN - 1S, e, adj. (ai, sự gì) Có nhiều tên. 

MULTINUBENTI— A, æ, S. f. Sự lấy nhiều vợ; sự 
lấy nhiều đời chồng. 

MuLTINUB — US, a, um, adj. (ai) Lấy nhiều đời vự 
( hay là chồng ). 

MULTINUMM — US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Bát đỏ, 
cao giá. 2. Sinh lợi to, linh lợi. 3. Có nhiều hac. 

MULTIPARTIT — US, a, um, part. pass. (sự gì) Pä 
phân rẽ ra nhiều ngọn, đã chia ra nhiều phần. 

MULTIPAT — ENS, entis, adj. (sự gì, nơi nào) Có 
nhiều cửa, trồng trải lắm, quãng dän, ròng 
lắm. 

MULTIPED — A, æ, s. f. Cái rét, con giời; các giỏng 
sâu bọ có nhiều chân. 

Nur rs, edis, adj. cả ba giống. ( giống gì) Co 
nhiều chân. 

MULTIPL— EX, dcis, adj. cả ba giống. 1. (aiì, sự 
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gì) Có nhiên nếp, gấp nhiều lần, chếp nhiều, có 
nhiều khúc, có nhiều ngách. 2. Nhiều, nhiêu 
thứ, có nhiều cách. || 1. — domus. Nhà trăm 
ngách. — cortex tunicis. Vỏ có nhiều lượt. || 3. 
— damnum. Sự thiệt nhiều. — in virtutibus. 
Có nhiều nhân đức. — causa. Lë có nhiều mối. 
— ingenium. Trí đối trá ( hay là khoát đạt). — 
proavis. Có dòng đöi sang trọng. 

MULTIPLICABIL — IS, e, adj. ( sự gì ) Có nhiều khúc, 
có nhiều nếp, gấp nhiều lần, có nhiều. 

MULTIPLICATI — 0, onis, s. f. 1. Sự thêm hơn, sự 
gấp lại nhiều lần. 2. Phép nhân thừa. 

MuLTIPLICAT - OR, oris, s. m. Kẻ thêm, kẻ làm 
cho ra nhiều hơn, kẻ gấp lại nhiều lần. 

MULTIPLICAT - US, a, um, part. pass. Multiplico. 

MULTIPLICIT — AS, alis, s. f. Sự nhiều cách, sự 
nhiều ý. Ab omni multiplicitate alienus. Chẳng 
hề có nhiều ý, thật thà. 

MuLTipLicir - ER, adv. Nhiều cách; nhiều lần. 

MULTIPLIC - 0, as, avi, alum, are, 3.1. Thêm hơn, 
gắp lại nhiều lần, sinh sản ra nhiều. 2. Làm 
phép nhân thừa. || 1.— #s alienum. Mang công 
nối nợ. — manus. Làm săm sản hơn. Crescite 
et multiplicamini. Bay bãy thêm ra cùng sinh 
sản cho nhiều. || 2. — numerum in se. Tự trừa 
ső nào. 

MULTIPOT - ENS, entis, ad]. cả ba giống. (ai, sự 
gi ) Có phép tắc cả, rất mạnh thế. — pectus. 
Trí thâm hiểm. 

MUI.TIRAD - 1x, dcis, adj. cả ba giống. (cày) Có 
nhiều rẻ. 

MULTIRAM - IS, e, adj. ( cây ) Có nhiều ngành, rậm 
rạp. 

MULTISCI - Us, a, um, adj. (ai, sự gì) Súc tích, 
thông lắm. 

MuLTISONOR - US, a, um, và MULTISON-US, đ, um, 
adj. ( dô gì, nơi nào) Hay kêu; đội tiếng lám, 
vang lừng lắm. 

MULTITI - A, orum, s. n. p. Áo mỏng mảnh. 

MULTITUD—0, inis, s. f. 1. Đông, đông người, 
hội đông, sự có nhiều; phần nhiều ( trong 
sách mẹo). 9. Dân, dân ngu, dân đen, dân 
phàm hèn. || 1, — magna. Đông nghìn nghịt. 
— innunerahilis. Đông nhâm đất. — effusa. 
Bôn nhộn. — tumulluosa. Đầm ấm. 

MULTIVAG— US, 4, um, adj. (ai, sự gì) Đi rong rå, 
dông dài. 

Mưi.Trvin - A, æ, S. f. (đàn bà) Đã có nhiều đời 
chóng, hung chồng. 

MULTIVI — US, a, mm, ad]. (nơi nào) Gó nhiều lối vào. 
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MULTIVOL - uS, a, um, adj. (ai, sự gì) Hay thay 
đói, lá lay, lät lướng, ước ao nhiều sự, nhẹ tính. 

+ MULTIYORANTI - A, æ, s. f. Sự bãmăn, sự hầu ăn. 

MuLT — 0, as, are, a. như Mulcto. 

Mtr - ò, adv. (đặt vuối tiếng chỉ sự hơn). Nhiều, 
nhiều lảm, nhiều phần; lâu. — magis. Nhiều 
hơn. — præstat. Tốt hơn nhiều phần. — secỳs 
v. aliter. Khác xa. Non — post. Chẳng khỏi bao 
lâu. — antè. Trước lâu, lâu ngày trước. — 
optimum est. Tốt hơn nhiều phần. 

MULTOPER — È, adv. Nhiều, lắm. 

MULT - op, aris, ari, d. trị acc. như Mulcto. 

MutLTort — Ès, adv. Nhiều lần, năng có. 

Nur — cw. adv. hợp cùng gen. Nhiều, lâm, rất; 
năng. 

Nor - UM, i, s. n. Phần cả thẻ, phần lớn, nhiều. 
Infundere multum cruoris. Đô nhiều máu vào. 
— diei. Phần lớn ngày. S/udio multum operæ 
dabam. Bấy giờ tôi mải học lắm. 

MULT - us, a, um, adj. 1. (về giống đêm được:) 
Nhiều, đông, bòi bời, bòn bàng, vô vàn. 9. (về 
giống chảng đếm được:) Nhiều, lắm, đồng, 
cả, cả thẻ. 3. Trọng, can hệ, có hệ trọng, cả 
thể. It. Multi convenerunt. Các kê ấy đã đến 
đông. Minimè multi. Ít (người) lắm. Unus è 
mullis. Kẻ phàm dân. Ne multa v. multis loquar. 
Tôi nói tåt. Haud multa moratus. Chång có 
chậm lại bao lâu. || 2. Multo labore. Låm công 
trình. Mullo sole, v. Multå luce. Giữa ban ngày. 
Multo mane. Sáng sóm låm. Multå nocte. Khuya 
låm. Hoc multi sudoris est. Việc này khó nhọc 
lắm. Multa pars mei. Phân mình tôi trọng hơn. 
— în opere. Chăm việc. || 3. Multi (pretii) fa- 
cere. Chuộng lắm, Multum est nomen nostrum 
in illis locis. Ta đã có tiếng trong các noi ấy 
lâm. Adeò multum est silere! Ấy sự nin lặng có 
hệ trọng dường nào! 

MuL - us, ¿ s. m. 1. Con la, con mạch, lạc tử. 9. 
fig. Người nôt trí, kê ngây dën, kẻ ngu muội. 
|| 2. Mulo inscitior. Dot hơn con la. 

MULVIAN —UM, ¿, s. n. Giống mộc qua. 

MUMI —A, æ, S. f. Xác đã xức thuốc thơm. 

MUNCTI — 0, onis, s. f. Sự hi mũi. 

MUNCT - us, a, um, part. pass. Mungo. 

MUNDAN — us, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc về 
thế gian, thuộc về đời này. 2. fiy. Phù vân, 
huyễn mộng, vô ích, bôi bác; mê sự đời, yên 
sự thế gian. | 

MUNDATI-- 0, onis, s. f. Sự làm cho sạch, sự rửa 
sạch. 


Mì. 

MURDAT — OR, oris, S. M. (RIX, ?2€/s,s.f.) Kẻ làm 
cho sạch, kẻ rửa sạch, kẻ chùi, kẻ súc, kẻ dọn 
cho sạch. 

MUND — È (0s, issimè J, adv. 1. Cách sạch së. 2. 
Cách tứ tế, cách tế chỉnh, cách khéo léo. || 1. 
— convivium apparare. Don tiệc cho sạch sẽ 
hån hoi. || 2. — versus ae. Thơ đặt khéo. — 
vestitus. An mặc të chỉnh. 

+ MUNDIAI— 1S, e, adj. (ai, sự gì) Thuộc về thế 
gian. | 

+ MUNDIALIT — ER, adv. Như thói thế gian. 

MUNDICIN —A, æ, S. f. Thuốc dùng mà đánh bóng 
lọng. — dentium. Bột đánh răng cho sáng. 

MUNDIC - ors, ordis, adj. cả ba giống. (ai) Có lòng 
thanh sạch, lòng thành, thanh tịnh. 

MUNDICUR — A, æ, s. f. Tắm xia răng. 

MUNDIPOT —ENS, entis, adj. cả ba giống. (ai, sự 
gì) Có quyền thế trong đời. 

MUNDITEN—ENS, entis, ad). cả ba giống. (ai, sự 
gì ) Cai trị thế gian, làm chúa thể gian. 

MunNDiT - ER, adv. Cách sạch sẽ, cách hän hoi. 

MUNDITI - A, æ, Và ES, ei, s. f. 1. Sự sạch sẽ, sự 
tế chỉnh, sự tử tế; cách ăn mặc tử tế. 2. fig. 
Kiểu nói trơn tru, cách nói về vang. ||1. Mul- 
tả munditiå indulus. Án mặc tử tế lâm. Munditi- 
as facere. Sửa sang cho sạch. — s:t castitatis in 
apere.Phåicó đức sạch sẽ sáng ra trong việc làm. 

+ MuNDITI — ans, antis, adj. (giống gì) Làm cho 
sạch. 

Munn - 0, as, đời, atum, are, a. Chùi sạch, rửa 
sạch, quét sạch, súc, sửa dọn cho sạch. 

Munpur - è, adv. dimin. Mundè. Hơi sạch, sạch 
khá. 

MUNĐUL — us, a, um, adj. dimin. 1° Mundus. (ai, 
sır gì) Án mặc xúng xinh, đóng dảy, đỏng đánh. 

Munn - ưM, ¿, n. Các đồ phấn sáp đàn bà. 

1° MUND- us, a, um ( ior, issimus ), adj. 1. (ai, sự 
gì ) Sạch sẽ, tiêm tất, lich sự, tử tế, tế chinh. 
2. Ăn mặc xúng xa xúng xính, dóng dảy, ăn 
mặc đài điểm. 3. fig. Có đức sạch së, lòng 
thanh tịnh, sạch tội; xuôi trơn, vẻ vang. || 1. 
Homo—.NÑgười trång da, người sạch ( chẳng có 
bệnh phong). || 2. Mundior justo cultus. Cách ăn 
mặc đài điểm quá. || 3. Beali mundo corde. Kẻ 
có lòng thanh sạch thì có phúc thật. 

3° MUND-US, ¿, s. m. 1. Thể gian, thẻ, trời đất. 
2. Trời. 3. Đức Chúa Trời, đăng cai trị trời 
đất. 4. Đất, thiên hạ, thế gian, trần ai, trần 
tục, dương gian; loài người ta. 5. Địa ngục, 
âm phủ. 6. Các đồ phần sáp đàn bà. 7. Đồ đạc, 
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đồ lề. ||1. — appellatur cœÌum., terra, mare ei 
aer. Trời đất biển và khí bọc gọi là thë gian. 
Mundi oculus. Mặt trời. Mundi vigiles. Các ngôi 
sao. ||2. Utrum — terrà stante, circumeat, an, 
mundo stante, terra vertalur. Có phải là trời 
xoay mà đất đứng yèn, hay là trời đứng yên 
mà đất xoay. ||3. Placuċre res novæ Mundo. 
Đăng cai trị mọi sự đã đôi ý. || 4. Quatuor par- 
tes mundi. To phương thiên hạ. /n mundo. 
Dưới thế, fig. tô tường, trước mặt, sẵn. ||ä. 
— cứm patet. Khi mở cửa địa ngục. ||6. — mu- 
liebris ( đặt tỏ hay là hiểu ngầm ). Các đố phấn 
sáp đàn bà. II". —onerz messoriæ. Các đồ dùng 
mà gặt hái. 

MUNERABUND-US, a, um, adj. (ai) Dâng của lẻ, 
lỡi lạt. | 

MUNERAL-IS, e, adj. (sự gì) Thuộc về của lễ, — 
lex. Luật cấm thày thưa kiện chịu của lẻ. 

1° MUNERARI-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về 
của lễ, có lòng rộng rãi. 

2° MUNERARI-US, ¿, s. m. Kẻ mở đám chơi hay là 
đám đua vật. 

MUNERATI-0, onis. s. f. Sự ban của, sự dâng của, 
của ban rộng rải. 

MUNERAT-OR, oris, s. m. /RIX, ricis, s. f.) Ké ban 
của rộng rãi, kẻ đâng của lễ; ké mở đám chơi 
hay là đám đua vật. 

MUNERAT-US, a, um, part. Munero và Muneror. 

MUNERIGERUL-US, ¿, s. m. Kẻ bung của lẽ, ké đem 
của lễ. 

MUNER-0, as, avi, atum, are, a. VÀ OR, aris, alus 
sum, ari, d. trị acc. Ban, ban của, phát của, 
cho, thưởng, dâng của lé. — beneficium. Ban 
ơn. Lum soc:etu(e regni muneravit. Đã thường 
người lên trị vị làm một vuối mình. 

MuUNG-0, is, mun-z+:, munc-(ưm, ere, a. Hi (mùi). 

MUNI-A, orum, s. n. p. Niém, bản nghiệp, việc 
đăng bậc, việc chức. Munia ducis:mplere. Làm 
việc bậc tỏng bình. — vitæ. Phận sự đời này. 

MuNiC-EPS, ipis, s. và adj. m. và f. 1. Ké thuộc 
vè thành nào hưởng nhờ các phép rộng như 
thành Rôma. 2. Bản hương, người hàng xã, 
người hàng tỉnh, người bản cuốc. It. Clama- 
bat ille se municipem esse Cosanum. Kê ấy kêu 
lên xưng mình là chính đinh thành Cosa. |Ì2. 
Vidi Marium municipem meum. Tôi đã gặp ông 
Marið là người bán hương tôi. 


` MUNICIPALIS, e adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc về thành 


nào hưởng nhờ các phép rộng như thành Rò- 
ma. 2. Thuộc về nhà quê, phàm hèn, bình 
thường. || 1. — arena. Đình áng thành nào 
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hưởng các phép rộng thành Rôma. ||9. — po- 
eta. Kè đặt thơ thị thường. — vita. Sự kí sĩ. 

MUNICIPALIT-ER, adv. Cách tư, cách riêng, như 
nhà quê, cách hèn. — nalus. Sinh ra có cha 
mẹ phàm dân. 


MUNICIPAT-ÌM, adv. Từng thành, từng xã (xem 
Municipium). 

MUNICIPAT-US, 2s, s. m. Phép vào sò ngôi trong 
thành nào hưởng nhờ các phép rộng như 
thành Rôma. 


MUNICIPIOL-UM, ¿, S. n. dimin. bởi 


MUNRICIPI-UM, ¿, s.n. 1. Thành giữ luật lệ mình 
và được hưởng nhờ các phép rộng như thành 
_Rôma. 2. Người thành municipium. ||. fig. 
A40eundum est tibi extra municipium rerum, ut 
invenias quem odisse liceat. Mày muốn tìm kê 
mày được ghét, thì phải ra khỏi trời đất này. 

Ä[UNIF-EX, icis, adj. cả ba giống. (ai, au gì) Làm 
việc bản phận mình. — miles. Lính đang tại 
ngũ. — mamma: Vú đây sữa. 

MUNIFIC-È (enfs, entissimè), adv. Cách rộng rāi. 

ÄÍUNIFICENTI-A, æ, S$. f. Sự ban của rộng rải, tính 
rộng rãi; sự năng mö đám chơi. 

MUNIFICI-UM, ¿, s. n. Giống gì phải nộp thuế. 

MUNIFIC-0, as, are, a. Ban, cho, phát, ban rộng rãi. 

MUNIFIC-US, a, um ( ention, entissimus ), adj. trị 
gen. (ai, sự gì) Rộng rãi, thẻu thảo, có lòn 
rộng rãi, bao dong, trọng thế. — bonis. ỡ 
rộng rãi vuði ké lành. — laudis. Khen lao lắm. 
Munificæ opes. Của (ai ban cho) rộng rãi. Con- 
venit in dando munificum esse. Khi-cho thì nên 
ở rộng rãi. 

MUNIM-EN, inis, và MUNIMENT-UM i, s. n. Log, 
thành, đồn, đồ gì giữ mình, các đồ bản mệnh, 
giống gì che chở. — corporis. Khí giới bản 
mệnh. | 

4° MƯNI-O, is, ivè Và ii, tom, ire, a. Xây thành, 
dåp lũy, lập đồn, làm cho nên vững, såm sửa 
cho chắc, che chớ. — insulam molibus. Xếp 
'đá quanh gò ngừa sóng vỗ. — urbem præsidiis. 
Đóng quản giữ thành. — viam. Lát đá đàng 
đi. Fiz. — se ðeneuolentt(. Chạy được thế (ai). 
— alicui viam accusandi. Mở lối cho ai cáo. — 
imperium. Lập quyền phép mình cho vững. — 
natis senectam. Sinh nhiều con cái đẻ đỡ khi già. 

3° + MUNI-0, onis, s. m. Thứ văn thơ. 


+ Noss, e, adj. 1. (ai) Giữ niềm mình. 9. Có 
lòng chung, hay giúp, biết ơn. 

Muxir-È, adv. Cách có thành lũy, cách vững 
vàng. 
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MUNITI-O, ons, s. f. 1. Sự xây thành đắp lôy, sự 
lát đá đàng đi. 2. Thành, lũy, đón, bờ rào, 
hào, giống gì che chở, sự gì che cho vững. 
|| 4. In munitione oppidi. Đang khi xây lũy 
thành. Non multùm superest munitionis. Việc 
xây thành đã tiệm xong. — viarum. Sự lát đá 
đàng đi. || 2.Munitiones demoliri. Phá lũy thành. 
Urbem munitionibus sepire. Dän lũy chung 
quanh phố thành. — fluminis. Đê sông. — hor- 
torum. Bờ rào vườn. 


MUNITIUNCUL-A, æ, s. f. dimin. Munitio. Lũy nhỏ. 

MUNIT-O, as, are, a. freq. Munio. Mở (lối, dịp), 
lập thế. | 

MuUNIT-oR, oris, s. m. 1. Kẻ đốc xây thành, kẻ ra 
mẫu xây thành. 2. Lính đắp lũy đào hào, lính 
đào lối ngắm dưới đất. 

MUNITORI-UM, ¿, s. n. Thành, lũy, đồn. 


MUNITUR-A, æ, S. f. 1. Đồ xây. 2. Quần vån mặc 
trong. 

MUNIT-US, a, um (ior, issimus ); part. pass. Munio. 
Munita via. Đàng lát đá. Munita alicujus aucto- 
ritate delicta. Những tội (ai) đã nhờ bóng kẻ 
cả mà phạm. 

MUN-US, eris, s. n. 1. Của ban, của lẻ, đồ löi lạt, 
ơn, quà. 3. Niềm, bản nghiệp, việc bậc mình, 
quyền chức. 3. Sự cất xác, sự mai táng, đám 
ma. 4. Đám chơi, trò chung (cho dân xem). 
5. Nhà chung, đình áng, đình. || 1. Muneribus 
aliquem cumulare. Ban nhiều của cho ai. Mune- 
ra terræ. Thanh bông thảo mộc. Aliquid mune- 
ri alicui mittere. Gửi cho ai của, gì làm quà. 
Donatus munere. Đã được của ban. Sordent 
tibi munera nostra. Anh lấy của tôi làm d. ||2. 
Munus ứmpigrẻ exsequi. Chăm chút việc bản 
phận. — tuum est eum defendere. Anh phải bình 

= kẻ ấy là chính việc anh. — meum est. Là việc 
tôi phải làm. Munus suum- aliquid facere. Nhận 
việc gì cho mình, Munus sacerdotis subire. Lên 
chức thày cå. Munus consulis obire. Làm việc 
quan consulê. ||3. Fungi munere. Cất xác. Ef- 
ferre amplo munere. Làm đám ma trọng thè. 
UA. Munus edere gladiatorum. Mö đám đua 
gươm. #zat— Scipionis. (ngày ấy) Ông Seipið 
mở đám chơi. 

MUNUSCUL-UM,¿, s. n. Của lễ nhỏ mọn, lễ mon, quà. 

Munxt, perf. Mungo. 

erer æ, S. f. 1. Đồng pg, 2. Tràng hoa đeo 
cô. 


MURÆNUL-A, æ, s. f. dimin. Murana. 1. Tiểu đồng 
ngư". 2. Vòng nhó đeo có. 


MURAL-I5, e, ađj. ( sự gì) Thuộc về thành, thuộc 
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về lũy, thuộc về tường. —herba. Mạc ki thảo. 
— machina. Máy phá thành (cũng gọi là Ari- 
es). — fossa. Hào bọc thành. — corona. Mũ 
triều thiên thướng kẻ lên mặt thành trước hết. 


McnALi-UM, ?, s. n. Mạc ki thảo. 
MURAT-US, , aum, part. pass. (sự gì) Có thành, 
có vách. 


Munci-A, æ, s. f. 1. But nữ hay sự nhàn hạ. 2. But 
nữ Yênus. 

MuRciID-US, a, um, adj. (ai, sự gì ) Biếng, trẻ, lười. 

MuRcioL-UM, ¿, s. n. Hạt chò. 

MURC-US, a, um, adj. ( ai) Nhát gan, cả sợ, thin 
đảm, chặt ngón cái mình cho khởi việc lính. 


MuR-Ex, zeis, s. m. 1. Thứ ốc dùng nhuộm điều, 
sắc điều, sắc đỏ thám. 9. Đồ gì đã nhuộm màu 
điều. 3. Các thứ ốc; ốc đựng thuốc thơm. 4. 
Chót núi đá; hòn lő, đá ngoài biển; hòn đá 
nhọn; mũi nhọn. 8 Hầm, cam, bẩy, khăm; 
chông sắt. 

MuRGIN-0, as, are, n. như Muginor. 


+ MuRois-o, onis, s. m. Kẻ khéo trây trả, ké trẻ 
tràng. 


MuRi-A, æ, s. f. Nước mắm. 


MURIATIC-US, a, um, adj. ( đồ gì) Đã ngâm nước 
mảm. | 


MuRIC-A, æ, S. f. Giống cây kia. 

MuRIcAT-ÌM, adv. Như hình chông sắt. 

MURICAT-US, a, um, adj. 1. (sự gì) Giống như 
chông, thuộc về chông. 2. Thuộc về ốc hay 


nhuộm điều. ||1. Muricati gressus. Cách di rón 
chân. | 


MURICE-US, a, um, adj. (sự gì ) Giống như ốc hay 
nhuộm dën. 

MuURICID-US, a, um, adj. như Murcidus. 

MuRicIs, gen. Murex. 

MuURI-Es, e, s. f. như Muria. 

MURILEGUL-US, ¿, s. m. Kẻ bắt ốc hay nhuộm điều. 

MURIN-A, æ, s. f. Rượu pha thuốc thơm. 

MuRIN-US, a, um, adj. ( sự gì) Thuộc về con chuột. 
— color. Sắc xám tro. 

Mounts, gen. Mus. 

MURM-UR, uris, s.n. 1. Tiếng ào ào, tiếng ô Ố, 
tiếng ầm ầm, tiếng ảnh òi; tiếng om thòm, 
tiếng rám rã, tiếng. 2. Sự lắm båm, lời lảm 
bảm, lời lủng bủng. 

MURMURABUND-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Hay kêu 
ô ó, hay låm bảm. 

MURMURATI-O, on's, s. l. 1. Tiếng (bói động sự 
gì). 2. Su làn bảm, lời làm bàm, sự om thòm, 
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MURMURAT-OR, oris, s. m. Kẻ lắm båm, kẻ cäi trá. 
MURMURAT-US, a, um. part. pass. Murmuro. (sư 

gì)Đã chiu nói nhỏ tiếng, đã chịu nói lủng búng. 
MURMURILL — 0, as, are, a. Nói nhỏ tiếng, lắm bảm. 


MURMURILL— UM, ?, s. n. dimin. Murmur. Sự nói 
nhỏ tiếng, tiếng lắm bảm nhỏ. 


MURMUR - 0, as, avi, atum, are, n. Và OR, aris, alus 
sum, ari, d. 1. (nước) Kêu ào ào; kêu ô ô, kêu 
ầm. 2. Ra tiếng, kêu. 3. Lâm bảm, lùng bủng, 
nói nhỏ tiếng. 4. Kêu rêu, trách móc. || 4. 
Murmurantia littora. Däi kêu ám åm ( bởi sóng 
vỗ vào). || 2. Murmurantes tempestatum nuntii. 
Gió rong bão kêu ó 6. Mihi fame intestina mur- 
murant. Ruột sôi vì tôi đói. || 3. Nolite — in 
invicem. Bay chớ làm bằm vuối nhau làm chi. 
|| 4. Murmurabant de illo. Khi ấy chúng oo kêu 
trách người. Quidam tarditatem poelæ murmu- 
rari, plures defendere. Có kê chê văn thơ lôi 
thôi quá, song ké khen lại nhiều hơn. 

Mupp - A, æ, s. f. 1. Thứ đá dùng làm chén. 2. 
Chén bằng thứ đá kia. 

Murre - us, a, um, adj. như Murrinus. 

Murru - A, æ, s. f. nhw Myrrha. 

MURRHAT — US, a, um, adj. như Myrrhatus. 

MURRHIN — A, æ, S. f. như Myrrhina. 

MUhRRIOBATHRARI — 0S, ¿, s.m. nhw Myrrhobathra- 
rius. 

MURRIN - US, a, um, adj. (dô gì) Bàng då kia 
( murra). 

Munn - 10, rs, Ge, n. def. (chuột) Túc, rúc. 

MurTaT — UN, ?, s. n. như Myrtatum. 

MURTET —A, orum, s. n. p. như Myrteta. 

Mur - 0s, ¿, s. m. 1. Thành, lũy; tường, vách; 
bờ rào, giậu; đê, đàng dåp, bờ; thành ( bình, 
hòm). 2. fig. Ai hay là sự gì làm cho nèn 
vững. || 1. Muri structor. Kè xây thành hay là 
tường. — /a(e¿⁄ws. Tường gạch. #/fundere 
in planum muros. Phá thành bằng trị. Hostis 
habet muros. Giặc đã nhập thành. || 2. — pec- 
toris. Ướm ngực. — urbi civium virlus. Bue 
hạnh người thành là lũy vững vàng. 

Mus, mur — is, s. m. 1. Con chuột. 2. Các vật 
giống như chuột. 3. fig. Người hèn. || 1. — 
major. Qhuột cống. — minimus. Chuột låt. || 2. 
— africanus. Báo từ. — odoratus. (huột xa. 
Mure fragrare. Có mùi xạ. 

Mus ~A, æ, s.f. 1. But nữ thánh sư văn chương. 
2. Văn thơ, ca, văn; cung hát, sự hát. 3. Sự 
thông thái, chữ nghĩa, nghề văn. A. Ghuċi. |, 
1. fig. Crasstore muså diccre. Nói đơn sơ hun 
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(bớt hoa hoè ). Musarum disciplina. Sự học các 
nghề văn vật (sự học tràng các bụt nữ thánh sư 
văn chương). ||23.— pedestris. Thơ đơn sơ. Sil- 
vedirem musam meditari, Tập cung lăng nhăng. 
|| 3. — Platonis. Phép cách vật. — mathematica. 
Phép tính toán. 

Muss - u{, ¿, s. n. nhw Museum. 

MUSAIc - 0M, ¿, s. n. như Musivum. 

Musc - A, æ, s. f. 1. Con ruồi. 3. Kè khuấy khoá, 
ké làm ráy, kẻ xéo xåt. 3. Kẻ ăn rình, kẻ ăn 


chực. 1. Ne — quidem. Chẳng có ai sốt. Dulce 


mel occidit muscas. Mật ngọt giết ruồi. 
Muscari - um, i, s. n. 1. Phát trần (để đánh ruồi), 


roi tua, giễ, quạt lông hay là giống gì khác 


đánh ruồi, vỉ ruồi. 2. Bắp nhiều thứ cây hoa. || : 
3. — bubalum. Lông đài nơi véo đuôi con bò. 


MbDscARi-US, a, um, adj. (sự gì) THuộc về con ruồi. 

+ MuscATELL - A, æ, s. f. Thứ trái lê. 

MUSCAT - us, a, um, adj. (sự gì) Có mùi thơm 
kia. Muscata nux. Nhục đậu khấu. 

MUscERD - å, æ, s. f. Ctt chuột. 

+ MusckT — um, ¿, s. n. 1. Hoàng lệ xuân hoa. 9. 
Nơi có nhiều ruối. 

Muscip —US, o, um, adj. như Muscosus. 

MUSGIPUL-A, æ, s. f. và um, ¿, s. n. Bär chuột, cam. 

Musc —0, as, are, a. như Emusco. 

Musc - op, aris, ari, d. Mọc nhiều rèu. 

Muscos - us, a, um, (ior). adj. ( giống gì) Đầy 
rêu, có nhiều rêu. 

MUsCUL—A, æ, s. f. dimin. Musca. Ruồi nhỏ. 

MusćuLros— us, đ, um, adj. (ai, vật gì) Có nhiều 
nhục cân, khoẻ gân, có thịt hän, (thit) chắc 
nịch. 

MuscUL - us, ¿, s. m. dimin. Mus. 1. Chuột lát, 
chuột nhỏ. 2. Giống cá kia. 3. Ốc trai, cáp giới. 
4. Nhục cân, cơ nhục, gân, thịt chắc Hết 
thớ thịt; fig. lẽ mạnh, cách nói mạnh lẽ. 
Mung xung (che binh vây thành). 

+ Mosc - um, i, s. n. Xa. 

Musc — 0s, ¿, s. m. Dën, rong rêu. 

MUSElÀRI us, ?,s. m. như Musivarius. 

Muse - UM, :, s. n. 1. Đền thờ cúc but nữ thánh 
sư văh chương. 3. Hàn lâm viện, tràng học, 
nơi các sĩ nhân hội nhau; tủ sách, nhà tích 
sách. 3. Hang đá nhân tạo. 


MusE — 0s, 2, um, ad}. (ai, sự gì) Thuộc về but 
nữ thánh sư v văn chương, Museum melos. Cung | 
hát êm tài. 
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Music - A, æ, và E, es, S. f. và A, orum, $. n. p. 
Nghề văn thơ; nghề ca nhạc, nghề bát âm, 
nghề dàn hát. Movetur musicå mundus. Trời 
đất chuyển vần cách êm ái dịu dàng. 

MuSicARl — us, ¿, s. m. Kẻ làm đồ nhạc. 


MNSICAT — US, a, um, part. pass. (sự gì) Người 
ta đã đặt theo phép nhạc. 
Music-, es, s. f. như Musica. 
Music-È, adv. Như kẻ biết đàn hát, cách vui vẻ. 
1° Music-us, a, um, adj. 1. (sự gì) Thuộc về ca 
nhạc, thuộc về đàn hát, thuộc về bát Am. 9. 
Thuộc về nghề văn, thuộc về văn thơ. II. Ars 
_wwsica. Nghề bát âm, nghề ca nhạc. || 9. — 
ludus. Sự học chữ nghĩa. 
2° Mustc-us, ¿, s. m. Kẻ từng nghề đàn hát, thày 
văn thơ. 
MusiMN-o, onis, s. m. 1. Con la, con mạch. 9, 
Giống vật bởi đê đực và chiên cái mà ra. 
MusiN-0R, aris, ari, d. như Muginor. 
Musıvanrı-us, ¿, s. m. Thợ làm đồ có nhiều tắm 
cải vẻ. 
MUSIV-UN, ¿, s. n. Đỏ bảng những lầm cải vé. 
MuSIV-US, o, um, adj. (sự gì) Thuộc về đỏ gì 
bảng những tàm cái vé. 
Musụw-oN, onis, s. m. Gióng vật bói dè đực và 
chiên cái mà ra. 
MUSSATI-0, onis, s. f. Sự lắm bám. 
MUSSITABUND-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Làm bảm, 
nói thì thào. 
MUSSITATI-0, onis, s. f.1. Sự thì -thào, sự lắm 
_ bảm: tiếng lắm bảm. 2. Tiếng chó e, 


MuSSITAT-OR, oris, s. m. Kẻ thì thào, kẻ lắm bảm. 
MUSSIT - 0, as, avi, atum, are, n. freq. bởi 


MUSs-0, as, avi, atum, are, n. 1. LÃm båm, lủng 
bủng, nói thầm, nói thì thào. 2. (con ong) Kêu 
ve ve, ngâm. 3. bn lặng, chịu ång, ngậm 
miệng, mím môi, làm thỉnh, nhịn. 4. Ngập 
ngừng, ngắn ngừ, trơ khấc, túng thế, chất 
ngại. II. Cum mussantes medicos vidissem. Khi 
tôi thầy các thày thuốc nói nhỏ vuði nhau. || 
3. Mussant dicere. Các kè ấy chẳng đám hở 
răng. Sue, tace, mussa. Mày lặng yên, đừng 
nói, im đi. || 4. Mussat medicina. Các thày thuốc 
đã túng thế. Mussitanda est injuria. Phải nhịn 
điểu bất công bàng. 


MusTaAc-r, es, s. f. Thứ cây du đăng. 


| MusTACE-UM, ¿, s. n. và us, ¿, s. m. Thứ bánh 
ngọt. 

. MUSTARI-0S, a, um, adj. (sự gì) Thuộc. về rượu 
ngọt. GE Es 
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ÄÀÏUSTEL-A, x, s. f. 1. Con sóc, tảo thứ, hoàng thử 
lang. 2. Cá thiết lình. 

MUSTELIN-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về con 
Sóc. — color. Mùi nâu. 

MuS§TE-US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Ngọt như 
rượu mới. 2. fig. Tươi tản, xanh tươi, tőt lành, 
mới. || 2. — liber. Sách mới dọn xong. 

MUSTRICOL-A, æ, s. f. Khuôn giầy. 

MUSTRICUL-A, æ, s. f. Bấy chuột, cam. 

MUSTULENT-US, &, um, adj.( sự gì) Thuộc về rượu 
ngọt, có nhiều rượu ngọt. 

MuUsT-UM, 2, s. n. Rượu mới chưa bồng, rượu 
ngọt. fig. Tercentum musta videre. Sống được 
ba trăm tuổi. — olei. Dầu mới ép. 

MUsT-US, a, um, adj. (giống gì) Tươi tản, xanh 
tươi, mới. Musta agna. Chiên cái con. 

MusUL-uụ, ¿, s. n. Thứ nhục quê. 

MUTABIL-IS, e (ior, issimus ), adj. 1. (ai, sự gì) 
Động được, chịu xê dịch được, chịu đem đi 
được. 2. Nhẹ tính, hay thay dot, biến cải, lát 
lưởng, đá đoan. ||2. Vulgus mutabile. Dân ngu 
hay đỏi ý. 

MUTABILIT-AS, alis, s. f. 1. Sự động được, sự xê 
địch được. 2. Quảng thì giờ vån vôi. 3. Sự dói, 
sự lập thẻ khác. A. Sự nhẹ tính, tính lát lướng, 
tính hay thay dói. 

MUTABILIT-ER, adv. Cách hay déit, cách nhẹ tính. 

MUTATI-0, onis, s. f. 1. Sự đổi, sự làm cho ra 
khác, sự thay đói; sự ra khác; sự gì đã dot 
ra khác. 2. Sự đói chác, sự giao dịch. 3. Trạm, 
nơi déi ngựa trạm; ngựa trạm. || 1. — consilii. 
Sự đổi ý. — rerum. Sự đói khuôn phép nhà 
nước. ||2. — officiorum. Sự giúp đáp nhau. 

MUTAT-0R, oris, s. m. Kẻ đổi ( đi gì), kẻ làm cho 
ra khác; kẻ đôi chác. — domorum. Kê nay đây 
mai dó. — mercium. Lái buôn. 

MUTATORI-UM, ?, s. n. Nhà cảnh các vua Rôma 
ngự tùy mùa. 

MUTATORI-US, a, um, adj. (sự gì) Dùng mà thay. 
Mutatorium indumentum. Áo thay. 

1° MUTAT-US, a, um, part. pass. Muto. 1. (ai, sự 
gì) Đã chịu xê dịch , (tiếng ) đã dùng về nghĩa 
bóng. 2. Đã chịu thay đỏi, đã chịu đỏi ra khác, 
đã ra khác, đã biến tướng. 3. Đã hư, đã chịu 
pha.|| 2. Quantùm — ab illo! Đã ra khác người 
kia là dường nào! Vihil vultum —. Chẳng ra 
khác mát chút nào. — voluntate. Đã đổi ý 
muốn. Faciem —. Dä biển tướng. — torvo 
tauro. Đã lộn ra bò đực dữ. — in pejus v. de- 
terius. Đã ra xấu hơn. 
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2° MUTAT-US, s,s. m. như Mutatio. 

MUTESC-0, ¿s, ere, n. def. Ra câm; nin lặng. 

Murtıc-us, a, um, adj. (ai, sự gì) Chẳng có râu. 

MUTILATI-0, onis, s. f. Sự chặt (phần mình); sự 
nói dòn đợt, sự đọc phẳng phất. 

MUTILAT-O0R, oris, s. m. Kẻ chặt ( phần mình ). 

Nor, — 0, as, avi, atum, are, a. 1. Ghặt (phần 
mình máy ), cắt. 2. Bót, ăn bớt, cất bót. || 4. 
— nasum ef aures. Cắt mũi và hai tai. || 3. — 
verba. Nói đờn đợt, đọc phỏng phất. — patri- 
monium. Phí một phần gia tài. — jura. Phạm 
đến phép. Fig.— aliquem. Bóp nặn ai. 

1° MuTIL - US, a, um, adj. 1. (ai) Đã chịu chặt 
một phần mình. 2. (sự gì) Đã chịu chặt, đả 
chịu cất bớt. || 1. —homo. Người đã chặt ngón 
cái kéo phải đi lính, || 2. Mutilum caput. Đầu 
troc. Mutila loqui. Nói sót tiếng. — bos. Con 
bò đã găy sừng. 

2° MUTIL-US, ¿, s. m. Cáp giới, loài sò, trai. 

MUT-I0, is, pt, ilum, ire, n. Lâm bảm, nói rì rám. 
— nihil audet. Nó chẳng dám ri răng. 

MUTITI — 0, onis, s. f. Sự nói rì rám, sự nói thì 
thào, sự lắm båm. 

MUTIT-0, as, are,n. Thét đải nhau, trả nợ miệng, 

' si lượt mà thết đãi nhau; năng đổi. 

MUT-o, as, avi, atum, are, a. 1. Đôi, thay đổi, cải, 
biến cải, trở cải, bỏ. 2. Xê dich, đem đi nơi 
khác. 3. Bòi chác, män dịch. 4. Pha, giả, 
nhuộm. ä. n. Ra khác, ở khác nhau. || 3. — 
animum v. mentem. Trò lòng, đổi ý. — solum 
patrium. Rời khỏi nhà quê mình.— locum loco. 
Bỏ nơi này sang nơi khác. Gaudium mærore 
—. Vui ra buồn. — aurum angento. DO vàng 
lấy bạc. — fidem. Thất tín. Mutari in horas. 
Thay đổi luôn. — nomen. Cải tên. — (ectwm. 
Do mái. ||2. — aliquid ahbquỏ. Dem giống gì 
đến đâu. — se. Đi nơi khác. — se loco. Idem. 
Mutari finibus. Ra khỏi địa phận. Hinc ego dùm 
muter. Miễn là tôi đi khỏi đây. || 3. — pretio. 
Bán. — merces v. res inter se. Buôn bán, giao 
dịch. — vestem cum aliquo. Đôi áo vuối ai. || 4. 
— vellera. Nhuộm lông chiên. — uvam vitio. 
Làm cho rượu ra chua. || ä. Hoc mutant quòd... 
Hai (sự gì) khác nhau điều này, là... Adeò ani- 
mi mutaverant! lòng người ta đã ra khác là 
dường nào! Unip. Non mutat an v. quỏd. Chẳng 
can gì đến việc. 

+ MuTos-us, a, um, adj. (ai, sự gì) Gâm. 


MUTUARI — usa, vm, adj. như Mutuus. 


MUTUATI—0, onis, s. f. Sự vay mượn. 


MYC 
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MUTUATITI — US, Q, um, adj. (sự gì) Bå vay mượn. ¡ Myprias - is, 2s, s. f. Tật con ngươi. 


MUTUAT-US, a, um, part. 1° Mutuo. (ai, sự gì) Đã 
chiu vay mượn. 2° Mutuor. Đã vay mượn. 

MUTU - È và MUTUIT-ER, adv. như Mutuò. 

MUTUIT-0, as, are, a. freq. Mutuo, như 

MUTUIT-OR, aris, ari, d. freq. Mutuor. Tìm vay 
mượn. 

MUTUL-US, ¿, s. m, Thứ con bọ xây lòi ra. 

MuTu-ò, adv. Nhau, cùng nhau, cho nhau. Sibi 
— occurrere. Giáp mặt vuối nhau. 

MUTU — 0, as, avi, atum, are, a. VÀ op, aris, atus 
sum, ari, d. tri acc. Vay, mượn, cầu, nhờ, lấy 
bởi, chịu lầy. — pecuniam ab aliquo sine usuris. 
Vay ai tiền mà chẳng phải chịu lãi. — regem d 
finitimis. Rước. vua trong nước lân cận. — 
au+tba ad... Xin (ai) giúp mà... — nomen ab... 
Lấy tên bởi... — spiritum. Lấy hơi thờ. 

Mur —US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Câm, chẳng 
nói được. 2. Nín lặng, lặng lẽ, chẳng ra tiếng; 
trø trø, vô hồn, thanh vắng, tịch mich. 3. fig. 
Phàm hèn, tỉ tiện, chẳng trọng, chẳng có danh 
tiếng. UI. Mutæ bestiæ v. pecudes. Loài vật. 
Muta. idem. Mutz artes. Các nghề chẳng phái 
nói (như nghề vẽ, etc. ). ||2. Mula exta. Ruột 
hi sinh chẳng chỉ điểm gì sốt. Muti lapides. Bìa 
đá chẳng có chữ. Muti magistri. Sách, ( thày 
dạy câm). Mutum mare. Biên lặng lẽ. Mutum 
tintinnabulum. Chuông chẳng kêu. Muta solitu- 
do. Nơi vắng vẻ tịch mich. || 3. Mutum ævum. 
Bậc hèn. — sanguis. Dòng dõi hèn hạ. Mutas 
agitare artes. Làm nghề hèn. 


ÄÏUTU — ƯM, ¿, s. n. Tiền vay hay là cho vay, của 
mượn hay là cho mượn. Mutuum dare. Cho 
vay ( hay là cho mượn ). Mutuum accipere. Vay 
(hay là mượn). Quidquid habes mutuo accepisti. 
Của mày được là của mượn hét. Mutuum face- 
re cum aliquo. Trả miếng cho ai, báo ai. 


MUTU — ÙM, adv. như Mutuò. 


MuTU — US, đ, um, adj. 1. (sự gì) Thuộc về nhau, 
chịu báo lại. 2. Chiu vay mượn. || 1. Mutuam 
veniam pacisci. Tha nhau. Mutuam sibi opem 
ferre. Giúp đáp nhau. Mutua fratrum obsequia. 
Nghĩa anh em. Per mutua. Cho nhau, cùng 
nhau.|| 2. Mutua pecunia, v. Ze mutuum. Tiền 
vay (hay là cho vay). 

My — 4, æ, 8. f. Thứ sò, thứ ốc. 

MYACANTH-ON, ¿, s. n. Long tu thái hoang. 

+ MvAcnaAt-r, ¿s, s. n. Phép bwng mắt mà chơi. 

My — ax, acis, s. m. Cáp giới, thứ ốc trai. 

MYCEMATI-AS, #, Và MYCETI-AS, æ, s. m. Sự đất 
động ám ẩm. 


MYyisc-, arum, s.f. p. và I, orum, s. m. p. Thứ ốc. 
MvyLŒc-us, ¿, s. m. Giống con mọt hay ăn bột. 
MY0CTON - us, ?, s. m. Ré xa can thảo. 

Mvyopan - 0, onis, s. m. Thứ tàu hẹp và dài. 
MYoPHON - UM, ¿, s. n. như Myoctonus. 


MyoPHON—US, a, um, adj. (sự gì) Hay giết ruồi 
và chuột. 


1° My — ors, opis, ad]. cả ba giống. ( giống gì ) Cân 
thi, áp nhãn. 


2° My ops, opis, s. m. Ong nghệ. 
MY0SOT-A, æ, và IS, idis, s. f. Sơn miêu nhỉ nhån. 
MyosuR — us, ?, s. f. Thú vĩ thảo. 


MYRABALAN — UM, ?, s. n. nhw Myrobalanum. 


MYyRAPI — UM, ?, S. n. Thú trái lê. 


MYRIARCH - A, æ, ES, æ, và US, ?, s. m. Kẻ cai một 
vạn người. 

MYyRi — as, adis, s. f. 1. Một vạn, một muôn. 9. 
Sự vô vàn vô số, nhiều, vô kế, kể chẳng dëi. 


MryRIC—A, æ, Và E, es, s. f. 1. Giống cây kia. É. 
Thạch thảo. 


4° MYRIN — Us, a, um, adj. ( giống gì) Thơm, đã 
pha thuốc thơm. 

2° MYRIN - ts, ?, s. m. Cá thiết lình. - 

MYRIOPHYLL — UM, $. s. n. Thảo kia. 

MYyRMECI - #8, arum, s. f. p. Mut cóc. 

MyRrMECI— UM, ¿, s. n. 1. Mut cóc. 9. Cái rên. 3. 
Cỏ nàng hai. 

MYRMECOLE — ON, onis, s. M. Con cút cúi. 

MYRM — EX, icis, s. F. Gái kiến. 

MryRMic — È, adv. Như kiến, chậm. 

MYROBALAN-UM, ¿, S. n. Kha tử, chỉ tử, trái dành. 

MYROBRACTARI - US, ¿, MYROBRECHARI - US, ¿, và 
MynopoL— A, æ, s. m. Kẻ bán hàng thuốc thơm. 

MYROPOLI — UM, ¿, s. n. Hàng thuốc thơm. 

MYROTnECI-UM, ¿, s. n. 1. Bình đựng thuốc thơm. 
3. Lời văn hoa. 


MYynRH A, æ, s. f. 1. Cây sinh một dược. 2. Một 
dược. 


MYRRHAT —US, đ, um, adj. (sự eil Đã pha một 
dược. 


MYRRHE - US, a, um, adj. (sự gì ) Bằng một dược; 

đã pha một dược; có sắc vàng như một dược. 
MYRRHIN — A, æ, 8. f. Rượu đã pha một được. 
MYRRHIN — US, a, um, adj. như Myrrheus. 
Mynnu — is, idis, s. f. Rau thơm kia. 


MyYRREIT — ES, æ, s. m. Đá ngọc có såc vàng như 
một được. 


NAB, 


MyRsexe - UN, ¿, S. n. Giống tiêu hỏi hương. 
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MYBsIN—E, es, $. f. Giống cây sim, tiểm nhu. ` 


MYRSINIT — ES, æ, S. m. 1. Thứ đá ngọc. 2. Rượu 
đã ngâm quả sim. 3. Giống yết tử thảo. 

4° MynT A, æ, S. f. như Myrtus. 

9° MYRT— A, orum, s. n. p. Trái sim. 

MyRTACE-Us, 4, um, adj. (sự gì) Thuộc về cây sim. 

MynTARi— A, æ, S. f. Giống yết tử: thảo... 

MYRTAT - UM,¿,s. n. Giống thịt dồi đã pha quả sim. 

MYRTAT -- US, a, um, adj. (sự gì) Đã pha quả sim. 

MYRTEOL - US, 4, um, adj. dimin. Myrteus. 

MynTE+ — UM, ?, s. n. Nơi có nhiều cây sim. 

MïRTE - UM, ?, S. n. Dầu sim. 

MYRTE - US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Bàng sim; có 
sác như sim. 9. Bòi mũ lá sim hay là hoa sim. 

MYRTHAN - UM, ¿, S. n. như Myrtites. 

MYRTIN— US, a, um, adj. như Myrteus. 

MYRTIOL — US, a, um, adj. Giống như cây sim. 

MYRTIT — ES, æ, s. m. Rượu sim. 


.———_———Ƒ_ c—— pe 


"Ak, 

+ MysT-Avx, acis, s.m. Lông mép, râu mọc môi trên. 
+ MYSTFRIALIT - ER, adv. Cách máu nhiĉm. 
MYTERIARCH - ES, æ, S. m. Ké áp dao mầu. 
MYSTERI - UM, ¿, s. n. 1. Điều mầu nhiệm, lễ phép 
kín nhiệm trọng đạo nào. 2. Điều kín. || 1 - 
Ecce mysterium dico. Này tôi tô ra một điều 
mảu nhiệm. 


| Mysrtıc-È, adv. Cách mầu nhiệm, cách Kin nhiệm. 


MysTic — us, a, um, adj. (ai, sự gì) Mầu nhiêm, 
kín nhiệm; dùng trong đạo mẫu. 

MvsTR - UN, ?,s. n. Thứ lào nhỏ. 

Meer — us, ?, s. m. Trùy ngư. 

MyTuuc - Us, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Chép sử 
ngoại ki. 2. Thuộc về sử ngoại kỉ, bày đặt, 
chàng thật. ` 


- MYTIISTORI - A, æ, s. f. Truyện bày đặt, truyện 


biển ngôn. 


-_ MYTHISTORIC - US, &, um, adj. (sự gì) Nửa thật 


MYaT0S-US, a, um, adj. (nơi nào) Có nhiều cây sim. _ 


MrRTT— UM, i, $. n. Quả sim. 


MYRTUOS-US, a, um, adj. (sự gì) Giống như cây sim. | 


MryRr - US, ?, s. f. 1. Giống cây sim, tiếm nhir. 
2. Mác bằng gỗ sim. 

Nep — us, ¿, s. m. như 9° Myrinus. 

Mys, my-øs. s. m. Trân châu loa. 

MYST— A, #, và ES, æ, S. f. Kẻ biết các điều kín 
nhiệm về đạo nào. 

MYSTAG061 — A, æ, s. f. Sự tỏ ra điều kín về đạo. 

MySTAGO6 - US, a, um, adj. (sư gì) Máu nhiệm, 
kín nhiệm. 


————>. -mame —— ——_—_—_—___ ——m=— ` 


MysTAooe — 0s, i, s. m. Ké day (ai) các điều kín : 


về đạo nào: 


nửa hư. 

MYTn0Loei—A, æ, S. f. Truyện các but thần xưa 

MYTHOLOGIC - US, a, um, adj. ( sự gì) Thuộc vẻ 
truyện các but thần, bày đặt, chẳng thật, thuộc 
về sử ngoại kỉ. 

MyTnoroe - US, a, um, adj. (ai, sự gì ) Kể truyện 
bày đặt. 

Myrn - us, ¿, s. m. Truyện bày đặt về các but 
thần, truyện bày đặt chơi; điều máu nhiệm, 
điều truyền đổi trá, trần kì man lục. 

4° Myx - A, æ, s. f. Däi, mũi däi. 

2° Myx—A, æ, S. f. Sơn thù du, giống cây táo. 

MYXARI — A, orum, s. n. p, Giống quả táo. 

Myx—0n, onis, s. m. Thỏ lăng ngư. 

Myx - UM, ¿,s. n. Giống quả táo dùng làm rượu. 

Mrs - us, i s. m.1, Nö phao đèn. 2. Tàn dèn. 
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N., chữ latinh thứ mười bốn. 

NAøiL-is, e, adj. (nơi nào ) Gó thể ngoi qua được. 

NAb-Is, is, s. m. Câu sắc lạc đà. 

NABLI-O, onis, và ÑABLIST-A, æ, S. M. Kė gảy đàn 
cầm kia. 

NABLI-UM, ?, s. n. như Nablum. 

NABLIZ-o, as, are, n. Gảy đàn cầm kia. 


NABL-UM, ¿, S. n. Thứ đàn cầm. 

NAbBUND-US, a, um, adj. như Nabilis. 

NAC-A, æ, NACG-A, æ, NACT-A, æ, và NATT-A, #, 
s. m. 1. Thợ nên. 2. Người bôn sén, người hèn. 

NACT-US, a, um, part. Nanciscor. ( ai, sự gì) Đã 


gặp tình cờ, đã tìm được, đã được. — sum- 
mam po(es(atem, Đã lên trị vị. 


N«0D-IR, s. n. indecl. Địa hạ thiên đính. 

NÆ, adv. Thật, At hàn, hån thật, quả, chắc. Eoo- 
ne? Ta —. hải Lôi chăng? Ghính anh chốc. — 
egu sum infelixl Thật tôi khốn nạn! 

NN¡-A, æ, 8.-f. nhw Nenia. S 

NzYI-US, a, um, adj. như 1° Nœvulus. 

NÆVOL-Æ, arum, s. f. p. Cuc thịt cứng nơi cò 
con đê. 

1° N#YUL-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Gó nhiều 
vết, có nốt ruồi, có đém. 

2° NZVUL-US, ¿, s. m. dimin. bởi 

NzY-US, i, s. m, 1. Vết trong đa, bớt, nőt ruồi, 
dém, 2. fig. Tì tích, vét, tích, sự ð danh, sự 
xấu hỏ. 

Nax, và NAmoue, conj. Vì chưng, bởi vì. 

+ Nanc-10, is, ire, a. dof. và † NANG-IOR, iris, iri, 
d. def. như 

NANCISC-OR, eris, nac-(s sum, i, d. trị acc. 1. Gặp, 
thấy. tìm thấy, gặp tình cờ. 2. Båt, vớ, sắm 
được. ||1. Undè istum annulum nactus es? Anh 
đã tìm thấy nhắn này ở đâu? ||2. — morbum. 

- Ngã bệnh. — maleficam naturam. Được tính 
vốn xấu. Si nihil nanciscor mali. Ví bằng tôi 
chàng phải nạn. — nomen øoe(ø. Được gọi là 
thày văn thơ. 

NAN-ưụ, ¿, $s. n. Đình tích thủy. 

4° NAN-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Nhỏnhản, nhỏ 
ti tí, lùn. 

ge NAN-Us, ¿, s. m. Ñgười låt chất, người lùn, 
người thấp lé đé, người nấm lùn. 

NAP-A, æ, S. f. Rượu củ cải. 

NAPTH-A, æ, s. f. Thạch não đu. 

NAPIN-A, æ, s. f. Ruộng củ cải... 

NAPUR-A, æ, S. f. Dây lác. 

NAP-us, ¿, s. m. Cài củ, la bồ. 

NARCISSIN-US, a, um, adj. ( sự gì) Thuộc về thủy 
tiên hoa. 

NARCISS-US, ¿, s. m. Thủy tiên hoa. 

NARCOT-IS, e, s. f. Sự tê, sự tê mê, sự tê thấp. 

ÑNARCOTIC-US, a, um, adj. (sự gì) Làm cho tê mê. 

NARDIF-ER, era, erum, adj. (sự gì) Sinh (cây hay 
là thuốc ) cam tòng. 

NARDIN-US, a, um, adj. ( giống gì) Bảng cam tòng 
hương, có mùi cam tòng. 

NARDOSTACHI-0N, ?, S. n. Búp cây cam tòng. 

NARD-UM, č, S. n. và us, ¿, s. f. Cây. cam tòng; 
thuốc cam tòng... 

NARIC¬A, æ, 5. f. Diện ca ma, 


Lon 
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NAR-IS, is, S. f. VÀ NAR~ES, ium, s. f. p.1. LỡmđGi, 
mëi; sự ngửi các mùi được (nhw Ođoratus). 
2. Miệng lò lửa; miệng ống, miệng cống, cửa 

. cống. 3. fig. Sự tỉnh: ma, sự qui quyệt, sự 
khôn; sự nhao cười. || 1. Corrugare nares. Nhãn 

. mũi.. De nare lagui. Nói cung gi mũiˆ Sangui- 
nem naribus. emiltere. DO máu cam, sặo máu. 
||3. Naribus uti. Nhao cười. Narem ccntrahere. 
Idem. Naris emunctæ komo. Người rất qui 
quyệt, người thâm thiċm. Naris ohesæ homo. 
Người nôt trí. 

NÑARIT-A, æ, 9: f. như Narica. 

NARIT-AS, atlis, s. f. Trí trá, tính thông, trí sâu. 

NARRABIL-IS, e, adj. (sự gì) Chịu kể lại được. 

NÑARRATI-0, onis, s. f. 1. Truyện, tích truyện; sự 
kể lại, truyện kể lại. 2. Phân bài giảng kế 
truyện lại. 

NÑARRATIUNCUL-A, æ, s. f. dimin. Narratio. Truyện 
vån. 

NARRATiv-È, adv. Cách kế truyện. 


NARRAT-OR, oris, s. m. Kẻ kể lại, kẻ ké truyện; 
kẻ chép sử kí, kẻ chép truyện. ` 

NARRAT-US, ús, s. m. như Narratio. 

NARR-O, as, avi, atum, are, a. 1. KÈ lại, kể ra, 
diễn lại, kể truyện, học lại, thuật lại. 2. Nói, 
nói ra, nói vé, nói khó, truyện trò. ||1. — >e- 
nè rei malè. Dem tin lành hay là tin dữ. — „ 
rem omnem ordine. KÈ mọi sự trước sau. — 
fabulam surdo. ( câu ví) Nói vuối đầu gối. Nar- 
rant, v. Narratur. Có truyền rằng. ||2. Son 
quid neren nesemo. Tôi chẳng biết anh nói làm 
sao, Narro tibi cave... Tôi nói thật, anh phải lo 
giữ... Navita de ventis narrat. Quân buồm lạt 
hay nói truyện về gió. 


N^RTHECI-UN, ?, $. n. Hộp-đựng thuốc thơm. 


NARTHECI~-A, æ, và ÑARTH-EX, icis, 3. f. A hoè. 


+ NASCEND-US, a, um, part. fut. pass. Nascor. Ad 


homines nascendos. Cho được dựng nên người 


- -ta (trong iòhg mẹ). 
Nasc - ENS, entis, part. Nascor. (ai, sự gì) Đang 


chiu sinh ra, mới chịu sinh, mới có, mới. — 
annus. Mon xuân. — luna.. Sóc nhật. — ltalia. 
Đầu xú' Itelig. — templum. Đền thờ đang xây dở. 

NASCENTI- A, æ, 8. f. Sự chịu sinh ra; ngày vía, 
sinh nhật, khánh đản. 

NAs0IBfE— I3, e, adf. ( giống gì) Chịu sinh ra được. 

NASCITUR - US, đ, wn, part. fut. bởi 

Nasc — OR, er's, na - tus sum, ?, d. 1. Chịu sinh ra, 
ra đời. 2. ( giổhg vô hồn) Chia sinhra, hoára, 
có. 3..B§tzđầu, mới có, nổi, hoá nên. 4. fig. 


NAT 


Sinh ra bởi, có tại, cội rễ tại. ||4. Mariá v. Ex 
v. De Äfari4 natus est. Bà Maria đã sinh người 
ra. Mihi natus est filius. Tôi đã được một con 
trai, — in pedes. Sinh ngược. — pulchrå origi- 
we Có dòng đối sang trọng. || 2. Nascitur ibi 
plumbum album. Miền ấy có mò thiếc. || 3. Nas- 
citur ventus. Gió nổi lên. Nascitur dies. Sáng 
đến, đã sáng ngày. Nascente lưná. Khi mặt 
trăng mọc. Rerum major nascitur ordo. Đã gần 
xảy ra những việc có hệ trọng hơn. || 4. Nulla 
est pestis quæ non ab homine nascatur. Chẳng 
có sự gì dữ mà chẳng phải bởi người ta mà ra. 
Disceptatio est nata. Đã sinh ra sự cãi lë. Æx 
học nascitur ut.. Bởi đầy hoá ra. 

Nasıc — a, æ, adj. m. và f. (ai) Có mũi đài. 

NASITERN - A, æ, S. f. Bình lón có ba quai. 

NASITERNAT - US, a, um, adj. (ai) Xách bình lớn 
có ba quai. 

NASIT — ES, is, s. m. Sự ngạt mũi, sự tắc mũi. 

Nas —0, onis, s. m. Kẻ có mũi đài hay là cao. 

Nass — A, æ, S. f. 1. Đăng, đó, dọ bò, nò, no'm, lờ, 
toi, trủm. 2. fig. Mưu kë, chước mốc, nơi 
cheo leo, sự hiếm nghèo. ||. 1. /assá piscari. 
Bom cá, chấn đăng. Capto pisce nassas oblivisci. 
Được cá quên nơm. 

NASTURTI—UM, ¿, S. n. Đình lịch, giống rau 
xương cá. 

+ NAS — UM, ?, s. n. như 

Nas — us, ¿, s. m. 1. Mũi; fig. sự nhao cười. 2. 
Sự ngiri các mùi được (odoratus \; sự biết xét, 
sự khôn khéo, sự từng trải. 3. Vòi, quai. || 1. 
Vigilanti stertere naso. Giả cách ngũ. (và ngáy 
và thức). — demissus. Trịt mũi. Naso clamare 
magnum. Ngáy khò khò. Nasum habet. Nó biết 
nhao. Naso suspendere. Khi khẩm ai. || 2. — 
illi nullus est, Nó chẳng thính mũi, fg. nó độn 
trí. || 3. Calix nasorum quatuor. Bình uống có 
bốn vòi. 

NAsur —è, adv. Cách qui quyệt, cách tỉnh tường, 
cách khôn khéo, cách nhạo. 

NASUTUL - US, a, um, adj. dimin. bởi 

NASUT - us, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Có mũi dài. 
2. fig. Hay nhạo, hay nói chọc, trêu gheo. 3. 
Tinh tường, sắc sảo, khôn khéo, trí trá, tinh 
anh, biết xét, giỏi giang. 

NAT- A, æ, S. f. (dat. và abl. pl. abus). Con gái, 
con. 

NATABIL - IS, e, adj. như Natatilis. 


NATABUL — UM, ?, s. n. Nơi ngoi được. 
NATAL — ES, ium, s. M. p. 1. Sự sinh ra, dòng döi, 
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tông tộc. 3. Sinh nhật, ngày vía, khánh dän. 
3. fig. Gội rễ, gốc tích, đầu. || 4. Vir natalibus 
claris v. clarus. Người có dòng đöi sang trọng. 
Natalium dedecus. Sự phàm dân. 

4° NATAL -IS, e, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc về sự 
sinh. 2. Tự nhiên, có từ mới sinh, đã phú 
(tính nào) cho, vốn. || 1. — dies. Sinh nhật. 
Natale solum. Đất quê hương. — morbus. Bệnh 
gia truyền. ||2. Vites natali sterilitate laborantes. 
Những cây nho vőn dung, 

2° NATAL —IS, is, s. m. (hiểu ngầm dies). 1. Sinh 
nhật, ngày vía, khánh dän: sự chịu sinh ra. 2. 
Ngày kị, kị nhật, ngày nhớ tích gì. 3. Hạt 
giống, giống. || 1. Hodie — meus est. Hôm nay 
là ngày vía tôi. Sex mihi natales ierant. Bấy giờ 
tôi mới lên sáu tuổi. || 3. — arboris. Hạt cây. 

NÑATALITI — A, orum, s. n. p. Tiệc vía, bữa vía, tiệc 
khánh dän. 

NATALITI - US, đ, um, adj. (sự gì) Thuộc về ngày 
vía, thuộc về sinh nhật. — dies, Ngày vía, sinh 
nhật. Natalitium munus. Của dâng mà mừng 
ngày vía (ai). 

Nart — ans, antis, part. Nato. 1. (ai, sự gì) Đang 
ngoi giòng, nỏi, trôi. 2. Dgn, lướt, doen như 
sóng. 3. Bò lan. || 1. Natantes. Loài cá. || 2. 
Natantes campi. Nước mông mênh, biển, hồ, 
đầm, (hay là cánh đồng lúa lướt xuống). Na- - 
tantia crura. Ống chân run We bảy. || 3. Natan- 
tes radices. Những rë bò lan ra. 


NATATIL-E, ¿s, S. n. Ao hồ cho ngồng vịt đùa được. 
NATATIL—IS, e, adj. 1. (ai, vật gì) Ngoi, biết ngoi. 
2. (nơi nào) Người ta ngoi được. 


NATATI - 0, onis, S. f. 1. Sự ngoi. 9. Nơi người 
La ngol. 


NÑATATITI - US, &,um, ad]. như Natatilis. 

NATAT - OR, oris, s. m. Kẻ lội bơi, kẻ ngoi. 

NATATORI - A, æ, s. f. Tràng tập ngoi. 

NATATORI — US, a, um, adj. (sự gì) Giúp ngoi, 
dùng mà lội. 

4° NATAT - US, Gs, s. m. như Natatio. 

2° NATAT - US, a, um, part. pass. Nato. (nơi nào) 
Ai đã ngoi qua. 

NAT-ES, ¿S, s. f. và ES, (mg, s. f. p. Bàn Lrôn, mông. 

NATINATI-0, onis, S. f. St buôn bán, sự giao dịch. 


NATINAT-OR, aris, s. m. 1. Lái buôn. 9. Kẻ 
đảng. DES 


NATIN-OR, omg, ari, d. 1. Buôn bán. 9. Gây ngụy, 
mống làm loạn, làm bè đảng. 

1° † NATI-0, onis, s. f. Sự lội bơi, sự ngoi giòng. 

2° NATI-O, onis, 8. f. 1, Sự chịu sinh ra. 2. Dòng 
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. đöi, tông tộc, giống, thứ. 3. Lứa ( giống vật). ¡ NATUR-A, æ, s. f. 4. (cú ý kẻ ngoại đạo xưa kẻ 


A. Dân, nước. 5. pl. Dân ngoại đạo. 6. Đẳng, 
bậc, phe, họ, ngữ, đảng, bè đáng. ||2. Com — 
corum cognoscitur. Khi đã biết dòng dëi chúng 
nó. Mellis nationes. Các thứ mật ong. Cera na- 
tione pontica. Sáp bởi xứ Pontô mà ra. ||3. Na- 
tionem detertorem reddere. Làm hư cå và lứa. 
IA. Patre natione grœco. Có cha là người đất 
Grecia. || 8. Nationes. Các nước ngoại đạo. ||6. 
— 0p(ữừnatưm. Bậc kê cả kẻ lớn. — vestra. Môn 
phô ông. /)e(eriores quorum magna est —. Các 
kẻ dữ là những quân đông lảm. 


NATIV-US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Chiu sinh ra. 
có ngày sinh, có sự đầu. 2. Tự nhiên, nguyên 
vẹn, chảng hư, chẳng pha, chẳng giả. 3. Đã 
chịu phú cho, thuộc về bản tính, tự nhiên, vốn 
có, đã chịu in vào lòng. || 1. Nativi dii. Những 
but thần có dòng đồi mới có. — mundus. Thế 
gian đã chịu dựng nôn. || 2. — specus. Hang 
tự nhiên. Nativa coma. Tóc thật. Nativa lana. 
Lông chiên còn nguyên (chưa nhuộm). Nativa 
verba. Các chữ gốc. ||3. Mulier nativå sterilita- 
te. Đàn bà vốn son. Nativum malum. Tật vốn 
có từ mới sinh. — sensus. Lương tâm. 


NAT-0, as, avi, atum, are, n. và a. freq. No. 4. 
Lội bơi, ngoi. 2. Nỏi trên mặt nước, trôi, lênh 
đênh, xiêu bạt, bị phong ba. 3. Bò lan, lán ra. 
4. Ướt, mot, ngập nước. 3. fig. Do dự, chất 
ngại, ngần ngừ, phân vân, lưỡng lự. ||. Na- 
tant æquore pisces. Cå lội giữa biên. Natat ca- 
rina. Tàu chay. — (trans) flumen. Ngoi qua 
sông. Fig. Ne pes in pelle natet. Chân đừng lòng 
trong giầy quá. Natat instabilis. Vòng våp. || 3. 
Tot hiemis noctes, totque natåsse dies. Bä phải 
xiêu bạt bấy nhiêu đêm ngày. Sæpe in portu 
fracta carina natat. Thường thấy xác tàu vỡ 
trôi lênh đênh trong cửa biển. ||3. Tiberinus 
campo natat. Sông Tibôri chảy tràn vào đông. 
Fig. Natat ignis in ore. Mặt đồ lên. ||4. Arva na- 
lant sanguine. Ngoài đồng đảy những máu. — 
fletibus. Dòng châu lä chã. ||5. Animus natat. 
Trí khôn phân vân. Pars multanatat. Có nhiều 
người nghỉ nan lưỡng lự. 

NATR-IX, (eis, s. f. 1. Thứ rắn nước độc. 2. Thuốc 
độc, ôn dịch. 3. Da lươn làm roi sửa trẻ, roi 
giỏo. 4. Thảo có rễ hôi. 

NAT-0, abl. ÑNAT-US, ús, s. m. ( chỉ dùng abl. mà 
thôi ). Tuổi, bång tuổi. — grandis. Lớn tuổi. 
— major. Có nhiều tuổi hơn. — maximus fili- 
us. Con CẢ. — minimus. Út. — magno. Già cả 

— tantus. Trang tác. — Animus natu gravior. 
Trí đứng đản hơn. 


natura như Đức Chúa Lời vậy: ) Cội rễ mọi sự, 
trời, đấng tạo hoá. 2. Trời đất, muôn vật, các 
loài đã chịu dựng nên. 3. Bản tính, tính tự 
nhiên, luật tự nhiên. 4. Cách thế sự gì, thủy 
thổ, sức, tính chiều về, trí lực, tình. 5. Tính, 
tính khí. 6. Âm vật, dương vật. UI. — rerum 
omnium mater. Đăng cội rễ mọi sự. ||3. Mens 
lotius naluræ. Bản linh tính mọi sự. ||3. Natu- 
rå. Cứ luật tự nhiên. In rerum naturå est v.ca- 
dit. Vốn có, thường thấy, là sự thường. — 
non patitur. Nghịch luật tự nhiên. Naturæ ce- 
dere v. satisfacere. Ghết (vâng luật tự nhiên). 
||4. — locorum. Thế nơi, địa thể, thủy thổ các 
nơi. Secundum naturam fluminis. Tùy lòng sông 
(ngay hay là quanh). — stirpium. Sức thần 
hiệu các thảo, bản thảo. Naturæ apum. Tinh 
con ong mật. Hoc naturå insitum est, ut... Vốn 
tính tự nhiên, thì... 72 naturå comparatum est 
ut. Idem. ||Š. Homo naturâ d/ficthtmá. Người 
rất khó tính. Benefica —. Tính ngay lành. Con- 
suetudo vertit in naturam. Thói quen dän dän 
thành tính. Facere sibi naturam alicujus rei. 
Làm sự gì cho thuộc như tinh tự nhiên. 

+ NATURABIL — IS, e, adj. như 

NÑATURAL— IS, ée, adj. trị dat. 1. (ai, sự gì) Cứ sự 
tự nhiên, bởi sự tự nhiên mà ra, đấng tạo 
hoá đã phú cho. 2. Thật, tự nhiên, thiên tạo, 
chẳng ai làm. 3. Thật, chắc, chẳng bày đặt. A. 
Hợp luật tự nhiên, thường, quen, như mọi 
khi. 5. Thuộc về bản tính. ||1. —. pater. Cha 
đẻ, cha thật. — ratio. Lë tự nhiên. ||2. — ni- 
tor. Sự nhấp nháng tự nhiên. ||3. Duo Javes, — 
unus, alter fabulosus. Gó hai Jovi, Jovi thật và 
Jovi người ta bày đặt. ||4.—lex. Luật tự nhiên. 
— vindemia. Sự hái chùm nho cứ mùa như 
thường. || 3. Naturales guœst¿ones. Những điều 
bàn luận về bản tính mọi sự. 


+ NATURALIT-AS, atis, s. f. Bản tính, tính tự nhiên. 


NATURALIT — ER, và ùs, adv. Tự nhiên, cứ sự tự 
nhiên, cứ tính tự nhiên. 


+ NATURIFICAT-US, a, um, part. pass. (ai, sự gì) 
Đã chịu dựng nên. 

4° NAT-US, a, um, part. Ñascor. 1. (ai, sự gì) Đã 
chịu sinh ra, đã ra đời. 2. Xảy ra, hoá ra, có. 
3. Đã thành, đã sinh ra, sinh ra bởi, có tại, gốc 
tích tại. 2. Có tính, vốn là. 3. trị acc. cùng ad. 
Có đủ điều mà, vốn có tài, có tình có tâm 
chiều về. || 4. Post natos homines. Sau khi đã 
có loài người ta. — viginti annos. Sinh ra đã 

_ được hai mươi năm, được hai mươi tuổi. 
Nudus —, nudus morieris. Sinh không bê, từ 
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ÄlUSTEL-A, a, s. [. 1. Con sóc, tảo thir, hoàng thir 
lang. 2. Cá thiết lình. 

MUSTELIN-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về con 
Sóc. — color. Mùi nâu. 

MuUSTE-US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Ngọt như 
rượu mới. 2. fig. Tươi tán, xanh tươi, tốt lành, 
mới. || 2. — liber. Sách mới dọn xong. 

MUsTRICOL-A, æ, s. f. Khuôn giầy. 

MUSTRICUL-A, æ, S. f. Bảy chuột, cam. 

MUSTULENT-US, đ, um, adj.( sự gì) Thuộc về rượu 
ngọt, có nhiều rượu ngọt. 

MUST-UM, ¿, s. n. Rượu mới chưa bồng, rượu 
ngọt. fig. Tercentum musta videre. Sống được 
ba trăm tuổi. — olei. Dầu mới ép. 

MUST-US, og, um, adj. ( giống gì) Tươi tản, xanh 
tươi, mới. Musta agna. Chiên cái con. 

MUsSUL-UM, ¿, s. n. Thứ nhục quế. 

NÏUTABIL-IS, e (20?, issimus), adj. 1. (ai, sự gì) 
Động được, chịu xê dịch được, chịu đem đi 
dược. 2. Nhe tính, hay thay dòi, biến cái, lát 
lưởng, đá đoan. ||2. Vulgus mutabile. Dân ngu 
hay đỏi ý. 

ÀÏUTABILIT-AS, atis, s. f. 1. Sự động được, sir xê 
dịch được. 2. Quảng thì giờ vån vòi. 3. Sự đói, 
sự lập thẻ khác. 4. Sự nhẹ tính, tính lát lướng, 
tính hay thay đỏi. 

MUTABILIT-ER, adv. Cách hay đỏi, cách nhẹ tính. 

MUTATI-0, onis, s. f. 1. Sự đổi, sự làm cho ra 
khác, sự thay đối; sự ra khác; sự gì dã đỏi 
ra khác. 2. Sự đói chác, sự giao dịch. 3. Trạm, 
nơi đối ngựa trạm; ngựa trạm. || 1. — consilii. 
Sự đổi ý. — rerum. Sự đổi khuôn phép nhà 
nước. ||9. — officiorum. Sw giúp đáp nhau. 

MuTAT-oR, oris, s. m. Kẻ đổi ( đi gì), kẻ làm cho 
ra khác; kẻ đổi chác. — domorum. Kê nay đây 
mai đó, — mercium. Lái buôn. 

MUTATORI-UM, ¿, s. n. Nhà cảnh các vua Rôma 
ngự tùy mùa. 

MUTATORI-US, a, um, adj. (sự gì) Dùng mà thay. 
Mutatorium indumentum. Áo thay. 

1° MUTAT-US, a, um, part. pass. Muto. 1. (ai, sự 
gì) Đã chịu xê dịch , (tiếng ) đã dùng về nghĩa 
bóng. 9. Dä chịu thay dot, đã chịu đổi ra khác, 
đã ra khác, đã biến tướng. 3. Đã hư, đả chịu 
pha.|| 2. Quantùm — ab illo! Đã ra khác người 
kia là dường nào! Vihil vullum —. Chẳng ra 
khác mát chút nào. — voluntate. Đã đôi ý 
muốn. Faciem —. Đã biến tướng. — torvo 
tauro. Đã lộn ra bò đực dữ. — in pejus v. de- 
terius. Đã ra xấu hơn. 
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2° MUTAT-US, ¿s,s. m. như Mutatio. ` 

MuUTESG-O, ¿s, ere, n. def. Ra câm; nin lặng. 

MUTIC-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Chẳng có râu. 

MuUTILATI-0, onis, s. f. Sự chặt (phán mình); sự 
nói don đợt, sự đọc phẳng phát. 

MUTILAT-0R, oris, s. m. Kẻ chặt ( phần mình ). 

MuUTIL—0, as, avi, atum, are, a. 1. Chặt (phần 
mình mảy ), cảt. 2. Bót, ăn bớt, cất bớt. || 1. 
— nasum et aures. Cắt mũi và hai tai. || 3. — 
verba. Nói đờn đợt, đọc phỏng phát. — patri- 
monium. Phí một phần gia tài. — jura. Phạm 
đến phép. Fig.— aliquem. Bóp nặn ai. 

1° MUTIL-— US, a, um, ad). 1. (ai) Đã chịu chặt 
một phần mình. 2. (sự gì) Đã chịu chặt, đã 
chịu cất bớt. || 1. —homo. Người đã chặt ngón 
cái kẻo phải đi lính. || 3. Mutilum caput. Đầu 
troc. Mutila loqui. Nói sót tiếng. — bos. Con 
bò dä gây sừng. 

2° MUTIL-US, ¿, s. m. Cáp giới, loài sò, trai. 

MUT-I0, is, iwwi, ilum, ire, n. Lâm bắm, nói ri rắm. 
— nihil audet. Nó chàng dám ri răng. 

MUTITI — 0, onis, s. f. Sự nói rì rám, sự nói thì 
thào, sự lắm bảm. 

MUTIT-0, as, ge, pn. Thét däi nhau, trả nợ miệng, 

` si lượt mà thết đãi nhau; năng đổi. 

MUT-o0, as, avi, atum, are, a. 1. Đôi, thay đổi, cải, 
biển cải, trở cải, bỏ. 2. Xê dich, đem đi nơi 
khác. 3. Đỏi chác, mậu dịch. 4. Pha, giả, 
nhuộm. 3. n. Ha khác, ở khác nhau. ||1.— 
animum v. mentem. Trở lòng, đổi ý. — solum 
patrium. Rời khỏi nhà quê mình.— locum loco. 
Bỏ nơi này sang nơi khác. Gaudium mærore 
—. Vui ra buôn. — aurum argento. Dot vàng 
lấy bạc. — fidem. Thất tín. Mutari in horas. 
Thay đổi luôn. — nomen. Cải tên. — tectum. 
Dö mái. ||2. — aliquid abquô. Dem giống gì 
đến đâu. — se. Đi nơi khác. — se loco. Idem. 
Mulari finibus. Ra khỏi địa phận. Hinc ego dùm 
muter. Miễn là tôi đi khỏi đây. ||3. — pretio. 
Bán.— merces v. res inter se. Buôn bán, giao 
dịch. — vestem cum aliquo. Đôi áo vuði ai. IA. 
— vellera. Nhuộm lông chiên. — uvam vitio. 
Làm cho rượu ra chua. || 5. Hoc mutant quòd... 
Hai (sự gì) khác nhau điều này, là... Adeò ani- 
mi mutaverant! lòng người ta đã ra khác là 
dường nào! Unip. Non mutat an v. gedd. Chẳng 
can gì đến việc. 


+ MuTos-us, a, um, adj. (ai, sự gì) Lä. 


MUTUARI — usta, vm, adj. như Mutuus. 


MUTUATI—0, onis, s. Sự vay mượn. 


MYC 
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MUTUATITI — us, a, um, adj. (sự gì) Bå vay mượn. ¡ ÄXÍYDRIAS - 1S, ¿s, s. f. Tật con ngươi. 


MUTUAT-US, a, um, part. 1° Mutuo. (ai, sự gì) Đã 
chịu vay mượn. 3° Mutuor. Đã vay mượn. 

Nur - È và MuTUIT-ER, adv. như Mutuò. 

MƯTUIT-0, as, are, a. freq. Mutuo, như 

MUTUIT-OR, aris, ari, d. freq. Mutuor. Tìm vay 
mượn. 

MUTUL-US, :, s. m. Thứ con bọ xây lòi ra. 


Mu1Tu-ò, adv. Nhau, cùng nhau, cho nhau. Sibi 
— 0ccurrere. Giáp mặt vuối nhau. 


Mur — 0, as, avi, atum, are, a. Và oR, aris, atus 
sum, ari, d. trị acc. Vay, mượn, cầu, nhờ, lấy 
bởi, chịu lấy. — pecuniam ab aliquo sine usuris. 
Vay ai tiền mà chẳng phải chịu lãi. — regem d 
finitimis. Rước. vua trong nước lân cận. — 
auxilia ad... Xin (ai) giúp mà... — nomen ab... 
Lấy tên bởi... — spiritum. Lấy hơi thờ. 

Mur —US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Cam, chẳng 
nói được. 2. Nín lặng, lặng lẽ, chẳng ra tiếng: 
trø trơ, vô hồn, thanh vắng, tịch mich. 3. fig. 
Phàm hèn, tỉ tiện, chẳng trọng, chẳng có danh 
tiếng. ||i. Mutæ estz v. pecudes. Loài våt. 
Muta. idem. Mute artes. Các nghề chẳng phái 
nói (như nghề vẽ, etc. ). ||2. Mula exta. Ruột 
hi sinh chẳng chỉ điềm gì sőt. Muti lapides. Bìa 
đá chẳng có chữ. Muti magisiri. Sách, ( thày 
dạy câm). Mutum mare. Biên lặng lẽ. Mutum 
tintinnabulum. Chuông chẳng kêu. Muta solitu- 
do. Nơi vắng vẻ tịch mich. ||3. Mutum ævum. 
Bậc hèn. — sanguis. Dòng dõi hèn hạ. Mutas 
agitare artes. Làm nghê hèn. 


ÀÏUTU — UM, ¿, s. n. Tiền vay hay là cho vay, của 
mượn hay là cho mượn. Mutuum dare. Cho 
vay ( hay là cho mượn ). Mutuum accipere. Vay 
(hay là mượn). Quidquid habes mutuo accepisti. 
Gủa mày được là của mượn hét. Mutuum face- 
re cum aliquo. Trả miếng cho ai, báo ai. 


MUTU — ÒM, adv. như Mutuò. 


MuTU — 0S, a, um, adj. 1. (sự gì) Thuộc về nhau, 
chịu báo lại. 3. Chịu vay mượn. || 1. Mutuam 
veniam pacisci. Tha nhau. Mutuam sibi opem 
ferre. Giúp đáp nhau. Mutua fratrum obsequia. 
Nghĩa anh em. Per mutua. Cho nhau, cùng 
nhau.||2. Mutua pecunia, v. Æs mutuum. Tiền 
vay (hay là cho vay). 

My—a, æ, 8. f. Thứ sò, thứ ốc. 

MYACANTH-ON, ¿, s. n. Long tu thái hoang. 

+ MvAcnAt-r, is, s. n. Phép bwng mắt mà chơi. 

My — ax, goen, s. m. Cáp giới, thứ ốc trai. 

MYCEMATI-AS, æ, và MYCETI-AS, æ, s. m. Sự đất 
động ầm ám. 


Myisc-, arun, s. f. p. và 1, orum, s. m. p. Thứ ốc. 
MvyLŒc-us, :, s. m. Giống con mọt hay ăn bột. 
MY0CTON - us, ¿, s. m. Rẻ xạ can thảo. 

MyoPAn — 0, onis, s. m. Thứ tàu hep và dài. 
MYOPHON - UM, ¿, s. n. như Myoctonus. 


MYoPRON—US, a, um, adj. (sự gì) Hay giết ruồi 
và chuột. 


1° My—ops, opis, adj. cả ba giống. ( giống gì ) Cận 
thi, áp nhăn. 


2° Mr ops, opis, s. m. Ong nghệ. 
Myosor-A, æ, và ıs, idis, s. f. Sơn miêu nhỉ nhãn. 
MYyosuR — us, ¿, s. f. Thử vĩ thảo. 


MYRABALAN — UM, ¿, s. n. như Myrobalanum. 


MYRAPI — UM, ¢, S. n. Thứ trái lê. 


MYRIARCH - A, Æ, ES, Æ, Và US, ?, s. m. Kẻ cai một 
vạn người. 

Mrynı — as, adis, s. f. 1. Một vạn, một muôn. 2. 
Sự vô vàn vô số, nhiều, vô kế, kẻ chẳng xiết. 


MyRic—aA, æ, và E, es, S. f. 1. Giống cây kia. 9. 
Thạch thảo. : 


4° MYREIN — Us, a, um, adj. ( giống gì) Thơm, đã 
pha thuốc thơm. _ 

2° MYRIN - tS, d s. m. Cá thiết lình. - 

MYRIOPHYLL — UM, ¿, s. n. Thảo kia. 

MYRMECI - Æ, arum, s. f. p. Mut cóc. 

MYyRMECI— UM, ¿, s. n. 1. Mut cóc. 9. Cái rên. 3. 
Cỏ nàng hai. 

MYRMECOLE — ON, onis, s. M. Con cút cút. 

Menn — EX, ei, s. f. Gái kiến. 

MryRMic — È, adv. Như kën, chậm. 

MYROBALAN-UM, č, s. n. Kha tử, chỉ lir, trái đành. 

MYROBRACTARI - US, ¿, MYROBRECHARI - US, j, và 
MYyRoPoL— A, æ, s. m. Kẻ bán hàng thuốc thơm. 

MYyROPOLI — ON, ¿, s. n. Hàng thuốc thơm. 

MYROTHECI-UM, ¿, s. n. 1. Bình đựng thuốc thơm. 
2. Lời văn hoa. 


MYynRH - A, æ, s. f. 1. Cây sinh một dược. 2. Một 
dược. 


MYRRHAT — US, a, um, adj. (sự gì) Đã pha một 
dược. 


MYRRHE - us, a, um, ad]. (sự gì) Bằng một dược; 
_ đã pha một được; có sắc vàng như một dược. 
MYRRHIN — A, æ, S. f. Rượu đã pha một dược. 
MYRRHIN — US, a, um, adj. như Myrrheus. 
Mynru — ms, dis, s. f. Rau thơm kia. 


MYRRRIT —ES, æ, s. m. Đá ngọc có sắc vàng như 
một dược. 


NAB 


MYRSENE - UN, 7, s. n. Giống tiểu hỏi hương. 
MYRSIN= k, es, $. f. Giống cày sim, tiểếm như, ` 
MYRSINIT — ES, æ, s. m. 1. Thứ đá ngọc. 2. Rượu | 
đã ngâm quả sim. 3. Giống yết tử thảo. 
4° MyRT - å, æ, s. f. như Myrtus. 
2° MYRT— A, orum, s. n. p. Trái sim. 
MyRrTaCE-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về cây sim. 
MYRTARI— a, æ, s. f. Giống yết tử thảo. 
MYRTAT - UM,¿,s. n. Giống thịt dồi đã pha quả sim, 
MYRTAT -- US, a, um, ad]. (sự gì) Đã pha quả sim. ˆ 
MVYRTEOL - us, a, um, adj. dimin. Myrteus. 


. = maamo aea —_— Ƒ—— 


Mengt — UM, ?, s. n. Nơi có nhiều cây sim. i 
, MYTHIC - us, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Chép sử 


MYRTE - UM, ?, s. n. Dầu sim. 

MYRTE - US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Bàng sim; có 
sắc như sim. 2. Bòi mũ lá sim hay là hoa sim. 

MvRTIĐAN - UM, ¿, S. n. nhw Myrtitos. 

MYRTIN— US, a, um, adj. như Myrteus. 

MYRTIOL — US, a, um, adj. Giống như cây sim. 

MyRTIT —ES, æ, s. m. Rượu sim. 

MYRT0S-US, a, um, adj. (nơi nào) Có nhiều cây sim. | 

MYRT— UM, ta n. Quả sim. 

MYRT00S-US, a, um, adj. (sự gì) Giống như cây sim. ` 

MYRT — us, z, s. f. 1. Giống cây sim, tiếm nhir. 
2. Mác bằng gỗ sim. 

Nep US, 7, s. m. nhu 3° Myrinus. 

Mys, my-os. s. m. Trân châu loa. 

MYST— A, æ, và ES, æ, S. f. Ké biết các điều kín 
nhiệm về đạo nào. 

MYSTAG061 — A, æ, S. f. Sự tỏ ra điều kín về đạo. 

MvsTAG06 - US, a, um, adj. (sư gì) Máu nhiệm, 
kín nhiêm. 

MYSTAG0G — us, ¿, s. m. Kẻ day (ai) các điều kín - 
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= F MvsT-Ax, acis, s.m. Lông mép, râu mục môi trên. 
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† MYSTERIALIT - ER, adv. Cách mầu nhiệm. 

MYTERIARCH rs, æ, s. m. Kẻ áp đạo mầu. 

MYSTERI - UM, ¿, s. n. 1. Điều mầu nhiệm, lẻ phép 
kín nhiệm trọng đạo nào. 9. Điều kín. || t. 
Ecce mysterium dico. Này tôi tô ra một điều 
mắt nhiệm. 


| MrysTic-È, adv. Cách mầu nhiệm, cách kín nhiệm. 


Mystic — us, a, um, adj. (ai, sự gì) Máu nhiệm, 
kín nhiệm; dùng trong đạo mầu. 

MYSTR - Uy, ?, s. n. Thứ lào nhỏ. 

Myst- us, ¿, s. m. Trùy ngư. 


ngoại ki. 2. Thuộc về sử ngoai ki, bày dát, 
chàng thật. : 


— MYTIHISTORI - A, æ, s. f. Truyện bày đặt, truyện 


biển ngôn. 


MYTHISTORIC - US, a, um, adj. (sự gì) Nửa thật 


nứa hư. 


MYyTn0L06I—A, æ, s. f. Truyện các but thần xưa 


MYTIOLOGIC - us, a, um, adj. ( sự gì) Thuộc vé 
truyện các but thần, bày đặt, chẳng thật, thuộc 
về sử ngoại ki. 

MYTIOLOG - us, a, um, adj. (ai, sự gì ) Kế truyện 
bày đặt. 

Myrti Ce, ¿, s. m. Truyện bày đặt về các but 
thần, truyện bày đặt chơi; điều mầu nhiệm, 
điều truyền dối trá, trần kì man lục. 

4° Myx - a, æ, s. f. Dãi, mũi đãi. 

2° Myx—A, æ, S. f. Sơn thù du, giống cây táo. 

MYXARI — A, orum, s. n. p. Giống quả táo. 

Myx —0N, onis, s. m. Thỏ lăng ngư. 

Myx —UN, ¿, s. n. Giống quả táo dùng làm rượn. 

Myx - us, ts, m.1, Nö phao đèn. 2. Tàn đèn. 


N 


N, chữ latinh thứ mười bốn. 

NAbiL-IS, e, adj. ( nơi nào ) Có thể ngoi qua được. 

NAB-IS, is, s. m. Cảu sắc lạc đà. 

NABLI-O, onis, và NABLIST-A, æ, s. m. Kẻ gảy đàn 
cầm kia. 

NABLI-UM, ?, s. n. như Nablum. 

ÑABLIZ-0, as, are, n. Gảy đàn cầm kia. 


ÑABL-UM, ¿, S. n. Thứ đàn cảm. 

NABUND-US, a, um, adj. như Nabilis. 

NAC-A, æ, ÑACC-A, æ, NACT-A, æ, và NATT-A, #, 
s. m. 1. Thợ nên. 2. Người bôn sên, người hèn. 

NACT-US, a, um, part. Nanciscor. (ai, sự gì) Đã 
gặp tình cờ, đã tìm được, đã được. — sum- 
mam 0o(es(atemn, Đã lồn trị vị. 


NAR 


NeD-rR, s. n. indecl. Địa hạ thiên dinh. 

NÆ, adv. Thật, út hån, hån thật, quả, chắc. Ego- 
ne? 7 —. hải tôi chăng? Chinh anh chốc. — 
egu sum infelixl Thật tôi khốn nạn! 

ÑZNI-A, e nb Nenia. S 

NzvYI-0s, a, um, adj. như 1° Nævulus. 

N'EVOL-Æ, arum, s. f. p. Guc thit cứng nơi cò 
con đê. 

4° N#VUL-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Có nhiều 
vết, có nốt ruồi, có dém, 

2° NxVUL-US, ¿, s. m. dimin. bởi 

Næv-us, ;, s. m. 1. Vết trong da, bớt, nốt ruồi, 
dém. 2. fig. Tì tích, vết, tích, sự ố danh, sự 
xấu hò. 

NAM, và NAwoU, conj. Vì chưng, bởi vì. 

+ NANC-Io, ¿9, ire, a. dof. và TF NANC-IOR, iris, iri, 
d. def. như 

NÑANCISC-0R, eris, nac-tus sum, i, d. trị acc. 1. Gặp, 
thấy, tìm thấy, gặp tình cö. 2. Båt, vớ, såm 
được. ||1. Undè istum annulum nactus es? Anh 
đã tìm thấy nhẫn này ở đâu? ||2. — morbum. 
Nei bệnh. — maleficam naturam. Được tính 
vốn xấu. Si nihil nanciscor mali. Ví bằng tôi 
chẳng phải nạn. — nomen poetæ. Được gọi là 
thày văn thơ. 

NAN-Uụ, i, $. n. Bình tích thủy. 

4° NAN-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Nhỏ nhắn, nhỏ 
ti tí, lùn. 

9° NAN-Uus, i, s. m. Người låt chảt, người lùn, 
người thấp lé đé, người nấm lùn. 

NAP-A, æ, S. f. Rượu củ cải. 

NAPTH-A, æ, S. f. Thạch não du. 

NAPIN-A, æ, s. f. Ruộng cù cải. 

NAPUR-A, æ, $. f. Dây lác. 

NAP-us, ¿, s. m. Cải củ, la bồ. 

NARCISSIN-0S, 4, um, adj. ( sự gì) Thuộc về thủy 
tiên hoa. 

NABRcISS-US, ¿, s. m. Thủy tiên hoa. 


NARCOT-IS, is, s. f. Sự tê, sự tê mê, sự tê thấp.. 


NARCOTIC-US, a, um, adj. (sự gì) Làm cho tê mê. 

NARDIF-ER, eg, erum, adj. (sự gì ) Sinh (cây hay 
là thuốc ) cam tòng. 

NARDIN-US, a, um, adj. ( giống gì) Bảng cam Lòng 
hương, có mùi cam tòng. 

NARDOSTACHI-O0N, ?, s. n. Búp cây cam Long. 

NARD-UM, LS, n. và us, è s. TL Cây. cam Long: 
thuốc cam (tòng,.. 

NARIC-A, æ, 5. f. Diện. ca ma 


Lon 


NAS 


NAR-Is, is, 5. f. và NAR~E§, ium, s. f. p.1. Lëmn, 
mèi; sự ngửi các mùi được (như Odoratus). 
2. Miệng lò lửa; miệng ống, miệng cống, cửa 

. cống. 3. fig. Sự tỉnh: ma, sự qui quyệt, sự 
khôn; sự nhao cười. || 1. Corrugare nares. Nhãn 
mũi. De nare loqui. Nói cung gì mũi. Sangui- 
nem naribus emiltere. BÒ máu cam, sặo máu. 
||3. Naribus uti. Nhao cười. Narem ccntrahore. 
Idem. Naris emunctæ komo. Người rất qui 
quyột, người thâm thiém. Naris ohesæ homo. 
Người nôt trí. 

NÑARIT-A, æ, 3: f. như Narica. 

NÑARIT-AS, alis, s. f. Trí trá, tính thông, trí sâu. 

NARRABIL-IS, e, adj. (sự gì) Chịu kể lại được. 


NARRATI-0, onis, s. f. 1. Truyện, tích truyện; sir 
kể lại, truyện kể lại. 9. Phần bài giảng ké 
truyên lai. 

NARRATIUNCUL-A, æ, s.f. dimin. Narratio. Truyện 
vån. 

NARRATiv-È, adv. Cách kể truyện. 


NARRAT-oR, oris, s. m. Kẻ kế lại, kẻ kế truyện; 
kẻ chép sử kí; kẻ chép truyện. 


NÑARRAT-US, ùs, s. m. như Narratio. 


NARR-O, as, avi, atum, are, a. 1. KÈ lại, kế ra, 
diễn lại, kể truyện, học lại, thuật lại. 2. Nói, 
nói ra, nói về, nói khó, truyện trò. || 1. — Ae 
nè vel malè. Dem tin lành hay là un dë — „ 
rem omnem ordine. KÈ mọi ar trước sau. — 
fabulam surdo. ( câu ví) Nói vuối đầu gối. Nar- 
rant, v. Narratur. Có truyền rằng. ||2. #go 
quid narres ngs(+o. Tôi chẳng biết anh nói làm 
sao, Varro tibi cave... Tôi nói thật, anh phải lo 
giữ... Navita de ventis narrat. Quân buôm lạt 
hay nói truyện về gió. 

N^RTHECI+UNM, ‡, $. n: Hộp-đựng thuốc thơm. 

NARTHECI-A, æ, và ÑARTH=EX, feig, 3. TL A hoè. 


-+ NASCEND-US, a, um, part. fut. pass. Nascor. Ad 
homines nascendos. Cho được dựng nên người 

_-ta (trong lòng mẹ). 

Nasc - ENS, entis, part. Na§co. (ai, sự gì) Đang 
chịu sinh ra, mới chịu sinh, mới có, mới. — 
annus. Mon xuân. — luna. Sóc nhật. — ?/(taba. 
Đầu xf Italiw. — lemplum. Đền thờ đang xây dở. 

NASCENTI- A, æ, 5. f. Sự chịu sinh ra; ngày vía, 
sinh nhật, khánh dän. 

NAsoIBrt:— 1s, e, adj. ( giống gì) Chịu sinh ra được. 

NASCITUR - US, đ, un, part. fut. bởi 

Nasc — OR, er's, na — tus sum, £, d. 1. Chiu sinh ra, 
ra đời. 2. ( giỡng vô hồn) Chia sinh ra, hoá ra, 
có. 8..B§t:đâm, mới có, nổi, hoá nên. 4.. fig.. 
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Sinh ra bới, có tại, cội rễ tại. || 4. Mari v. Ez 
v. De Mariä natus est. Bà Maria đã sinh người 
ra. Mihi natus est filius. Tôi đã được một con 
trai. — in pedes. Sinh ngược. — pulchrå origi- 
'ne. Có dòng đồi sang trọng. || 2. Nascitur ibi 
plumbum album. Miên ấy có mò thiếc. || 3. Nas- 
citur ventus. Gió nói lên. Nascitur dies. Sáng 
đến, đã sáng ngày. Nascente luná. Khi mặt 
trăng mọc. Rerum major nascitur ordo. Đã gán 
xảy ra những việc có hệ trọng hơn. IA Nulla 
est pestis quæ non ab homine nascatur. Chảng 
có sự gì dữ mà chẳng phải bởi người ta mà ra. 
Disceptafio est nata. Đã sinh ra sự cãi lẽ. Ex 
hoc nascitur ut.. Bởi đầy hoá ra. 

NAsic— a, æ, adj. m. và f. (ai) Có mũi đài. 

NASITERN - A, #, S. f. Bình lớn có ba quai. 

NASITERNAT - US, a, um, adj. (ai) Xách bình lớn 
có ba quai. 

Nasır ES, is, s. m. Sự ngạt mũi, sự tắc mũi. 

Nas —0, onis, s. m. Kẻ có mũi dài hay là cao. 

Nass A, æ, S. f. 1. Đăng, đó, do bò, nò, nom, lờ, 
toi, trủm. 2. fig. Mwu kế, chước mốc, nơi 
cheo leo, sự hiểm nghèo. ||. 1. Nasså piscari. 
Dom cá, chẩn đăng. Capto pisce nassas oblivisci. 
Được cá quên nom. 

NASTURTI—UM, i, S. n. Đình lịch, giống rau 
xương cá. 

+ NAS — UM, 2, $. n. như 

NAs — Us, ¿, s. m. 1. Mũi; fig. sự nhao cười. 2. 
Sự ngửi các mùi được (odoratus ); sự biết xét, 
sự khôn khéo, sự từng trải. 3. Vòi, quai. || 1. 
Vigilanti stertere nasu. Giả cách ngủ. ( và ngáy 
và thức). — demissus. Trịt mũi. Naso clamare 
magnum. Ngáy khò khò. Nasum habet. Nó biết 
nhao. Naso suspendere. Khí khẩm ai. || 2. — 
¡Hồ nullus est. Nó chẳng thính mũi, fig. nó độn 
trí. || 3. Calix nasorum qualuor. Bình uống có 
bốn vòi. 

NAsur — È, adv. Cách qui quyệt, cách tinh tường, 
cách khôn khéo, cách nhạo. 

NASUTUL - US, a, um, adj. dimin. bởi 

NASUT - us, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Gó mũi đài. 
2. fig. Hay nhao, hay núi chọc, trêu gheo. 3. 
Tinh tường, sắc sảo, khôn khéo, trí trá, tỉnh 
anh, biết xét, giỏi giang. 

NAT- A, æ, S. f. (dat. và abl. pl. abus). Con gái, 
con. 

NATABIL — 1S, e, adj. như Natatilis. 

NATABUL - UM, i, $. n. Nơi ngoi được. 

NATAL — ES, ium, 8: M. p. 1. Sự sinh ra, dòng dði, 


tông tộc. 2. Sinh nhật, ngày vía, khánh dän, 
3. fig. Cội rễ, gốc tích, đầu. || 4. Vir natabhb: 
claris v. clarus. Người có dòng đöi sang trọng. 
Natalium dedecus. Sự phàm dân. 

4° NATAL - ıs, e, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc về sự 
sinh. 2. Tự nhiên, có từ mới sinh, đã phú 
(tính nào) cho, vốn. || 1. — dies. Sinh nhật. 
Natale solum. Đất quê hương. — morbus. Bệnh 
gia truyền. ||2. Vites natali sterilitate laborantes. 
Những cây nho vốn dung, 

2° NATAL — IS, is, S. m. (hiểu ngầm dies ). 1. Sinh 
nhật, ngày vía, khánh dän: sự chịu sinh ra. 2. 
Ngày kị, kị nhật, ngày nhớ tích gì. 3. Hạt 
giống, giống. || 1. Hodie — meus est. Hôm nay 
là ngày vía tôi. Sex mihi natales ierant. Bảy giờ 
tôi mới lên sáu tuổi. || 3. — arboris. Hạt cây. 

NATALITI — A, orum, $. n. p. Tiệc vía, bữa vía, tiệc 
khánh dän. 

NATALITI - US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về ngày 
vía, thuộc về sinh nhật. — dies, Ngày vía, sinh 
nhật, Natalitium munus. Của dâng mà mừng 
ngày vía (ai). 

Nart ANS, antis, part. Nato. 1. (ai, sự gì) Đang 
ngoi giòng, nói, trôi. 2. Dgn, lướt, dgn như 
sóng. 3. Bò lan. || 1. Natantes. Loài cá. || 2. 
Natantes campi. Nước mông mênh, biển, hồ, 
đầm, (bay là cánh đồng lúa lướt xuống). Na- - 
(antia crura. Ống chân run lây bẩy. || 3. Natan- 
tes radices. Những rễ bò lan ra. 

NATATIL-E, is, S. n. Áo hồ cho ngồng vịt đùa được. 

NATATIL—IS, e, adj. 1. (ai, vật gì ) Ngoi, biết ngoi. 
2. (nơi nào) Người ta ngoi được. 

NATATI - 0, Ø5, s. f. 4. Sự ngoi. 2. Nơi người 

` ta ngoi. 

NATATITI - US, a, um, adj. như Natatili. 

NATAT - OR, oris, s. m. Kẻ lội bơi, kẻ ngoi. 

NATATORI - A, æ, s. f. Tràng tập ngoi. 

NATATORI — US, a, um, adj. (sự gì) Giúp ngoi, 
dùng mà lội. 

4° NATAT — US, ús, $s. m. như Natatio. 

9° NATAT — US, đ, um, part. pass. Nato. (nơi nào) 
Ai đã ngoi qua. 

NAT-ES, is, S. f. và ES, rm, s. f. p. Bàn trôn, mông. 

NATINATI-0, onis, S. f. Sự buôn bán, sự giao dịch. 

NATINAT-0R, oris, s. m. 3. Lái buôn. 9. Kế ngụy 
đảng. 

ÑATIN-0R, aris, ari, d. 1. Buôn bán. 2. Gây nguy, 
mống làm loạn, làm bè đảng. 

1° + NATI-0, onis, s. f. Sự lội bơi, sự ngoi giòng. 

2° NATI-O, onis, s. f. 1, Sự chịu sinh ra. 2. Dòng 


NAT | 759 NAT 
. đöi, tông tộc, giống, thứ. 3. Lứa ( giống vật). ¡ NATuR-A, æ, s. f. 4. (cú ý kẻ ngoại đạo xưa ké 


4. Dân, nước. 5. pl. Dân ngoại đạo. 6. Đằng, 
bậc, phe, họ, ngữ, đảng, bè đảng. ||3. Com — 
corum cognoscitur. Khi đã biết dòng döi chúng 
nó. Mellis nationes. Các thứ mật ong. Cera na- 
tione pontica. Sáp bởi xứ Pontô mà ra. ||3. Na- 
lionem deteriorem reddere. Làm hư cả và lửa. 
IA Patre natione græco. Qó cha là người đất 
Grecia. || 3. Nationes. Các nước ngoại đạo. ||6. 
— optimatum. Bậc kê cả kẻ lớn. — vestra. Môn 
phô ông. Deteriores quorum magna est —. Các 
kẻ dữ là những quân đông lắm. 


NATIY-US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Chiu sinh ra. 
có ngày sinh, có sự đầu. 2. Tự nhiên, nguyên 
vẹn, chẳng hư, chẳng pha, chẳng giả. 3. Đã 
chịu phủ cho, thuộc về bản tính, tự nhiên, vốn 
có, đã chịu in vào lòng. ||1. Nativi dii. Những 
but thần có dòng đồi mới có. — mundus. Thế 
gian đã chịu dựng nên. || 2. — specus. Hang 
tự nhiên. Nativa coma. Tóc thật. Nativa lana. 
Lông chiên còn nguyên (chưa nhuộm). Nativa 
verba. Các chữ gốc. ||3. Mulier nativå sterilita- 
le. Đàn bà vốn son. Nativum malum. Tật vốn 
có từ mới sinh. — sensus. Lương tâm. 


NAT-0, as, avi, atum, are, n. và a. freq. No. 4. 
Loi bơi, ngoi. 2. Nỏi trên mặt nước, trôi, lênh 
đênh, xiêu bạt, bị phong ba. 3. Bò lan, lán ra. 
4. Ướt, mot, ngập nước. 5. fig. Do dự, chất 
ngại, ngần ngừ, phân vân, lưỡng lự. ||1. Na- 
tant æquore pisces. Cá lội giữa biển. Natat ca- 
rina. Tàu chay. — (trans) flumen. Ngoi qua 
sông. Fig. Ne pes in pelle natet. Chân đừng lòng 
trong giầy quá. Natat instabilis. Vỗng våp. || 3. 
Tot hiemis noctes, totque natåsse dies. Đã phải 
xiêu bạt báy nhiêu đêm ngày. Sæpe in portu 
fracta carina natat. Thường thầy xác tàu vỡ 
trôi lênh đênh trong cửa bién. ||3. Tiberinus 
campo natat. Sông Tibôri chảy tràn vào đông. 
Fig. Natat ignis in ore. Mặt đỏ lên. ||4. Arva na- 
tant sanguine. Ngoài đồng đảy những máu. — 
fletibus. Dòng châu lä chã. ||5. Animus natat. 
Trí khôn phân vån. Pars multanatat. Có nhiều 
người nghi nan lưỡng ly. 

NATR-IX, ?Œ¿s, s. f. 1. Thứ rån nước độc. 2. Thuốc 
độc, ôn dịch. 3. Da lươn làm roi sửa trẻ, roi 
giỏo. 4. Thảo có rễ hôi. 

NAT-0, abl. ÑAT-Uus, 4s, s. m. ( chỉ dùng abl. mà 
thôi ). Tuổi, bảng tuổi. — grandis. Lớn tuổi. 
— major. Gó nhiều tuổi hơn. — maximus fili- 
us. Con CẢ. — minimus. Ùt. — magna. Già cả 

— tantus. Trang tác. — Animus natu gravior. 
Trí đứng đản hơn. 


natura như Đức Chúa Lời vậy: ) Cội rễ mọi sự, 
trời, đấng tạo hoá. 2. Trời đất, muôn vật, các 
loài đã chịu dựng nên. 3. Bản tính, tính tự 
nhiên, luật tự nhiên. 4. Cách thế sự gì, thủy 
thỏ, sức, tính chiều về, trí lực, tình. 5. Tính, 
tính khí. 6. Âm vật, dương vật. II. — rerum 
omnium mater. Đăng cội rễ mọi sự. ||2. Mens 
lotius naturæ. Bản linh tính mọi sự. || 3. Natu- 
rå. Cú luật tự nhiên. /n rerum naturå est V.cd- 
dil. Vốn có, thường thấy, là sự thường. — 
non palitur. Nghịch luật tự nhiên. Naturæ ce- 
dere v. satisfacere. Chết (vâng luật tự nhiên). 
||4. — locorum. Thế nơi, địa thế, thủy thổ các 
nơi. Secundum naturam fluminis. Tùy lòng sông 
(ngay hay là quanh). — s(ữ¿wm. Sức thần 
hiệu các thảo, bản thảo. Notes apum. Tính 
con ong mật. Hoc naturá insitum est, ut... VỐn 
tính tự nhiên, thì... Ire naturå comparatum est 
ut. Idem. ||. Homo naturá dificillimå. Người 
rất khó tính. Benefica—. Tinh ngay lành. Con- 
suetudo vertit in naturam. Thói quen dần dần 
thành tính. Facere sibi naturam alicujus rei. 
Làm sự gì cho thuộc như tính tự nhiên. 

+ NATUBABIL— IS, e, adj. như 

NÑATURAL— IS, e, adj. trị dat. 1. (ai, sự gì) Cứ sự 
tự nhiên, bởi sự tự nhiên mà ra, đấng tạo 
hoá đã phú cho. 2. Thật, tự nhiên, thiên tạo, 
chẳng ai làm. 3. Thật, chảc, chẳng bày đặt. 4. 
Hợp luật tự nhiên, thường, quen, như mọi 
khi. 5. Thuộc về bản tính. ||1. —. pater. Cha 
đẻ, cha thật. — ratio. Lë tự nhiên. ||3. — ni- 
tor. Sự nhấp nháng tự nhiên. ||3. Duo Voues,— 
unus, alter fabulosus. Gó hai Jovi, Jovi thật và 
Jovi người ta bày đặt. ||4.—lex. Luật tự nhiên. 
— vindemia. Sự hái chùm nho cứ mùa như 
thường. || 3. Naturales guøsfiones. Những điều 
bàn luận về bản tính mọi sự. 

+ NATURALIT-AS, alis, s. f. Bản tính, tính tự nhiên. 


NÑATURALIT — ER, và ùs, adv. Tự nhiên, cứ sự tự 
nhiên, cứ tính tự nhiên. 


+ NATURIFICAT-US, &, um, part. pass. (ai, sự gì) 
Đã chịu dựng nôn. 

4° NAT-US, a, um, part. Ñascor. 1. (ai, sự gì) Đã 
chịu sinh ra, đã ra đời. 2. Xảy ra, hoá ra, có. 
3. Đã thành, đã sinh ra, sinh ra bởi, có tại, gốc 
tích tại. 2. Có tính, vốn là. 3. trị acc. cùng ad. 
Uó đủ điều mà, vốn có tài, có tình có tâm 
chiều về. || 4. Post natos homines. Sau khi đã 
có loài người ta. — viginti annos. Sinh ra đã 
được hai mươi năm, được hai mươi tuổi. 
Nudus —, nudus morieris. Sinh không bê, từ 
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dã không. || 2. Pro re natá. Theo thì. £ re ná- 
tå agere. Tiện nghỉ hành sự. || 3. Hinc puto 
proverbium natum. Phòng thì bởi đấy đã thành 
tục ngữ. || 4. Ié — locus est. Thế địa vốn có 
vậy. Malè nati versus. Thơ đặt vụng. Benè — 
ager. Đất vốn tốt. || 5. — servituti. Gó tính 
(hèn) chịu làm tôi. — øđ arma. Có tài nghề vũ. 


9° NAT-0s, i, s. m. 1. Con trai, cháu, tử tôn. 2. 
Người, loài người. || 1. Pelope natus. Con trai 
ông Pêlopê. ||2. Nemo —. Chẳng ai là người. 
Nati natorum. Cháu chảt, miêu duệ. 

Nauci, gen. Naucus. 

NAUCLFAC-IO, is, ere, a. như Nihilfacio, 

NAUCLERIAC-US, a, um, NAUCLERIC-US, 4, um, và 

NAUCLERI-US, a, um, adj. (sự gì Thuộc về kẻ 
cầm lái, thuộc về người hoa tiêu. 

NAUCLER-US, i, s. m. Người hoa tiêu, ông lái; 
.phó giảng. 

+4 NAUCUL~A, æ, S. f. như Navicula. 

+ NavcoL-or, aris, ari, d. Vượt tàu, đi thuyền. 

ÑNAuc-us, ‡, s. m. Vun vô hạch đào; fig. giống 
rất hèn, của rất nhỏ mọn, máy, chút, hào li. 
Nauċi non facere aliquem. KÈ ai bằng không 
vậy. Non nauco ducere aÍiguem. dem. Homo nan 
nauci. Người mat đời, thắng hèn. 


+ NAUFRAGABIL-IS, e, và NAUFRAGIOS-US, đ, um, 
adj. ( nơi nào) Hay vỡ tàu, hay đảm tàu, có 
nhiều hòn rạn. 

ÑAUFRAGI -0M, i, s. n. 1. Sự đám tàu. 2. Bão bùng, 
phong ba. 3. Xác tàu vỡ, tấm ván lênh đênh; 
fig. sự đồi bại, sự tuyệt phá, sự mất sạch, sự 
chịu tàn phá. || 1. Nawfragium pati v. facere. 
Dim tàu. || 2. Naufragiis magnis coortts. Có 
những bão dữ nổi lên. || 3. — patrimonii. Sự 
gia tài mất sạch làu làu. — pudoris. Sự mất 
tiếng tốt. Naufràgia sua latiùs trahere. Phá 
tuyệt mọi nơi xa gắn. #zc0e naufragium nos- 
trum. Hãy cứu vớt ta là kẻ khốn nạn. Ezr nau- 
fragio tabula. Tấm ván khi đã vỡ tàu, fiy. 
phương sau hết khi dä tùng thế. 

+ NAUFRAG-O, gp, are, n. và NAUFRAG:0R, @75, art; 
d. Đảm thuyền, chìm tàu, vỡ tàu; fg. mät 
sạch. 

NAUFRAG-US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Đã đảm 
tàu, đã vỡ tàu; fig. đã mất mọi sự, đã thua, 
đã hỏng. 2. Hay làm cho đảm tàu, cheo leo. 

NÑAuL-A, æ, s. f. như Nablum. 


NAULI-UW. è, s. n. Cung hát khi gảy đàn cầm kia. 

ÑAUL-UM, ‡, s. n. 1. Tiên đò ngang bay là đọc, 
tiền thaê tàu. 3. Tiền cài hàm ké chết { cho nó 
nộp tiên đò-âm phủ). 
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NAUMACHI-A, æ, s. f. 1. Trận thủy chơi. 2. Ao ba 
đánh trận thủy chơi. 

4° NAUMACHIARI-US, a, um, ad]. (sự gì) Thuộc vé 
trận thủy chơi. 

9° NAUMACHIARI-US, ?, và NÑAUMACH-US, ¿, s. m. Kẻ 
đánh trận thủy chơi. 

NAUPEGI-A, æ, S. f. Sự đóng tàu, nghề đóng tàu. 

NAUPEGIARI-U§, ?, s. m. như Naupegus. 

NAUPEGIC-A, æ, s. f. (hiểu ngầm ars ). Nghề đóng 
tàu. 

NAUPEGI-UM, ¿, $. n. Xưởng đóng tàu. 

NAUPEG-US, t, s. m. Thợ đóng tàu. 

NADPHRACT-UM, ?, S. n. 1. Cửa số vòm súng tàu. 
2. Đoàn tàu tỉnh binh khí giới. 

NAUPLI-US, i, s. m. Chương cử. 

NAusc-o, is, ere, n. def. (vỏ đậu) Tách ra như 
hình thuyền. 

NAU6E-A, æ, s. f. Sự lợm, sự muốn thỏ, sự buồn 
dạ, sự gớm, sự chán, sự say sóng. 

NAUSEABIL-iS, e, adj. ( của gì) Làm cho lợm mva, 
sinh được sự cồn cào. 

NAUSEABUND-US, &, um, adj. (ai) Lợm, muốn thỏ, 
hay lợm mửa, say sóng, năng động mời. 

ÑAUSEAT-OR, oris, s. m. Kẻ say sóng. 

NAUSE-O, as, avi, atum, are, n. 1. Nôn lòng, lym, 
muốn thổ, buồn da, say sóng. 3. Mira, thả. 3. 
a. fig. Chiri rủa, xi vả, nói càn, nói sèng. 1. 
Gớm, chán, nhàm, chê. || 1. — sine vomitu. 
Thỏ khan. || 4. Si qui stult: nauseant. Vi bằng 
có ké dại cả dám chê. 

NAUSEOL-A, æ, S.f. dimin. Nausea. Sự lợm một 
chút. 

NAUSEOS-US, a, um, adj. (của gì) Sinh lợm, làm 
cho muốn mửa, sinh nôn lòng. 

NAUSTIBUL-UM, į, S. n. Thứ bình có hình thuyền. 

NAUS-ƯM, i, s. n. Thứ thuyền ( bèn Gallo), 

NAur - A, æ, s. m. Quân buổm lạt, bạn tàu. 

METTAR: e, adj. (sự gì) Thuộc về quân buốm 
ạt. 

NAUTE-A, æ, S. f. 1. Thứ thảo'đùng mà thuộc đa. 
2. Nước lòng vét. 3. Sự lgm, sự muốn thỏ 
sự nôn lòng. || 3. Nauteam facere. Sinh niên 
lòng, tởm. 

4° NAUTIC — U$, a, um, adj. ( sự gì) Thuộc về tàn, 
thuộc về biến, thuộc về quân buồm lạt. Yau- 
tica pinus. Tàu. — panis. Bánh khô ( giữ làu 
được ). Scientia rerum nauticarum. Sự biết nghề 
vượt biên. Pizis nautica. La kinh, địa bàn. 


3° NAUTIQ —US, i, s. m. Dhur RS, 
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NAUTIDIC — Æ, arum, s. m. p. Quan áp bình thủy, 
quan thống chố thủy. 

NAUTIL — 0S, ¿, s. m. Thứ ốc kia. 

NAUTRI —A, æ, s. f. Người đàn bà cám lái. 
NAYAL—E, ís, s. n. 1. Cửa bẻ. 2. Kho đồ thủy. 
Nơi đóng tàu, xưởng đẻ tàu. 4 Các đỏ tàu. 
Navar — IS, e, adj. ( ai, sự gì) Thuộc về tàu bè, 
thuộc về nghề thủy, thuộc về biến. — faber. 
- Thợ đóng tàu. — materia. Tài liệu đóng tàu. 
— pugna. Trận thủy. Navale hellum. Giặc thùy. 
— pons. Cầu cốn bằng tàu. — apparatus. Các 
đó đi tàu. Navales socii. Các quân buồm lạt. 
Navales pedes. Chân chèo ( hay là chèo, vì nó 
cháug khác gì chân tàn đi ). — res. Nghề vượt 
Vu, Navale stagnum. Ao hồ đánh trận thúy 
chơi. — corona v. honos. Phản thưởng kẻ đã 

. tháng trận thủy. i 

NAvARCH - ıs, idis, s. f. Tàu quan tông binh thúy. 

NAVARCH-US, ¿, s. m. Quan tàu, chúa tàu, lái làu, 
quan tóng binh thủy. 

Navan — Us, i, s. m. Bõng sao kia. 

Nav - È, adv. như Naviter. 

NAvi — x, æ, $. f. 1. Máng gỗ. 2. Thuyền lườn. 

NAvIcELL - A, æ, s. f. dimin. Navis. Thuyền, tàu 
nh. 

NAvIGUL—A, æ, 8. f. dimin. Navis. Thuyền, ghe, 
tàu nhỏ; tàu hương. 

NAVICULARI — A, æ, s. f. ( hiểu ngắm ars). 4. Nghé 
vượt tàu, việc tàu bè. 9. Sự vượt biến mà 
buôn bán. || 2. Naviculariam facere. Vượt biên 

.. mà buôn bán. 

NAVICULAR - 18, e, VÀ 1US, ia, ium, adj. (er gì) 
Thuộc về người hoa tiêu. 

ÑAVICULARI - US, ¿, s. m. Người hoa tiêu, quân 
buồm lạt. 

NAVICULAT - OR, oris, s. m. Chúa tàu. 

NAVICỤL — on, aris, ari, d. như Nauculor. 

NAYIFRAG — US, a, um, adj. ( sự gì, nơi nào ) Làm 
cho vỡ tàu, hay vỡ tàu, chpo leo (cho tàu bè). 

NAVIGABIL - IS, e, adj. ( ngi nào ) Tàu bè đi được. 

Re — Aans, antis; part. Navigo. cũng là s. m. 
Kẻ vượt biến. 

NAVIGATI—0, onis, $. f. 1. Sự vượt biển, sự qua 
biển. 2. Chuyến đi tàu, quãng ngày vượt biến. 
8: Mùa vượt biến được. || 1. — secunda. Sự 
vượt xuôi gió thuận buồm. Navigationi se com- 
mittere. Xuống tàu, tråy đi biển. Navigationis 
paficss. ( nơi nào) Tàu bè đi được. I| 2. Insula 

-_ dấết navigatione. ahest. Gò: đì: tàu môt pgày tới. 
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NAVIGAT — OR, oris, s. m. Ké vượt bièn. 

NAVIGAT — Us, a, um, part. pass. Navigo. (nơi nào) 
Tàu bè đã vượt. 

NAVIG — ER, era, erum, adi, như Navigabilis. 

ÑAVIGIOL — UM, ?, s. n. dimin. bởi 

Have — UN, ¿, s. n. 1. Chiếc tàu, thuyền mành, 
ghe lớn; bè. 2. Sự vượt tàu. || 1. — probum. 
Tàu lành. — bellicum. Tàu chiến. || 9. Navigii 
ratio. Nghề vượt tàu. Perfecto navigio. Khi tàu 
đã vào cửa. Tempora na»igi. Mùa vượt biển 
được. l 

Navic - 0, as, avi, atum, are, n. và a. 1. Vượt tàu, 
vượt bién, di tàu, qua biên. 2. Lội bơi, ngoi. 
ở. Dgn, giập giếnh, côn lên cón xuống. || 1.— 
in insulam. Sang gò. — juxta oras Asia. Vượt 
sang bãi phương Asia. — è portu. Nhỏ neo ra 
khơi. — in portu. Ở nơi cháo chân. Totus hodiè 
navigatur occidens. Rầy tàu bè đi khắp cả phương 
tày. -— recig, Thẳng ëch vời. — obliquis velis. 
Chay vát. l 

Nav - 1S, is, s. f. (acc. em và im, abl. ¿į hoa e). 
1. Tàu, thuyên, mành, ghe. 2. ( một đôi khi: ) 
Mê gà. || 1. — piscatoria. Thuyền đánh cá. — 
prætoria. Tàu quan tóng binh thủy.— præsidi- 
aria. Tàu chiến. — vecloria v. oneraria. Tàu 
đò, tàu chở đồ. — speculaloria. Tàu đi tuần đo. 
— prædaloria v. piratica. Tàu ô, tàu cướp. 
Navis dux v. rector v. magister. Chúa tàu, lái 
tàu. arem construere v. ædificare. Đóng tàu. 
Navem adornare v armure. Don tàu. Navem còn- 
scendere. Xuống tàu. Navem solvere. Kéo neo. 
Navem periclitantem alleviare. Vợi vợi tàu. Na- 
vem deprimere. Gìm tàu, đánh däm tàu. Navem 
impingere. Tàu phải rạn. Navem appellere littori 
v. ad littus. Ghệch tàu, tàu ghé vào đất. Navem 
applicare terræ. Idem. Navem statuere. Bò neo. 
Fig. In eådem es navi. Anh cũng mắc như tôi. — 
una est bonorum omnium. Các kè lành đồng 
tâm vuối nhau. Navem perforat quả ipse navi- 
gar. Nó làm hại mình đẻ làm hại ké khác một 
thẻ. 


Navit - A, æ, s. m. Người hoa tiêu, quân buồm 


lạt; säi đò, ké chở đò; lái buôn. 

Nayır - as, atis, s. f. Sự cần mắn, tài năng. 

NAYIT— ER, adv. 1. Cách cần mẫn, cách săn sóc. 
2. Cách lọn. || 2. — plenus. Đầy măm mắp, đầy 
åp åp. 

Navıtı— es, ei, $. f. như Navitas. 

NAVITHALAM-US, ¿, s. m. Tàu chơi cảnh. 

Nav-o, as, Ont, at, ae, a. Làm cho cần mắn, liệu 
cho cản thận, chăm chút, xuất công, chuyên 
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tâm, mái miét, mảng, hăm hở. — operam ali- 
cui., Lo giúp aÌ.— benevolentiam alicui. TÒ ra 
lòng thương giúp ai. — rempublicam. Hăm hở 
việc nhà nước. — operam reipublicæ. Idem. — 
bellum alicui. Giúp ai đánh giặc. Huic studio 
sedulam operam — debes, ut... Mày phải chăm 
lo điều này hết sức, là... — flagitium. Phạm 
tôi. Navant aliam operam. Chúng nó mảng lo 
đàng khác. 

Nav-us, a, um, adj. ( ai, sự gì ) Cần mån, năng 
nắn, săm sản, cần thận, cặn kẽ, tài năng. 

NAXI A, æ, S. f. và um, ¿, s. n. Đá mài cảm thạch 
và đá ngọc. 

ÑAXI—US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về gò 
Naxos. — ardor. Đồng sao kia. ˆ 

ÑAZAREN - US, đ, um, adj. ( ai, sự gì) Thuộc về 
thành Nazarét; thuộc về Đức Chúa Jêsu, có 
đạo. /Wazarenus. Đức Chúa Jôsu. Nazareni. Các 
bổn đạo. 

1° Ne, con]. hợp cùng imper. hay là suhJ.1.Đừng, 
chớ, xin đừng. 2. Chó gì chảng. 3. Kẻo, mà 
chẳng, mà đừng. 4. Miễn là chẳng, cho rằng 
chẳng..., hay là chảng... 8 Chẳng. 6. Gũng 
chẳng, dù... cũng không. 7. Và chẳng... và 
chẳng. || 1. Ne crucia te, obsecro. Tôi xin anh 
chớ làm hại mình. Ne sævi tantfopere. Đừng ở 
dữ tæn thẻ ấy. Hoc ne fac v. feceris. Che làm 
sự ấy. || 2. Neid Deus siverit. Chó gì Đức Chúa 
Lời đừng nö sự ấy. Ne vivam, si scio. TÔI có 
biết thì tôi chết. ||3. Considera ne cadas. Khéo 
ngä, hãy giữ kéo ngä. Ne multis, v. Ne pluri- 
bus, v. Ne langum sit, v. Ne diutiùs teneam, v. 
Ve morer, v. Ne multa, v. Ne plura. Kèo dài, tôi 
nói tắt, nói tắt một lời. || 4. Ne bonos omnes 
perditum eant. Miễn chúng nó chẳng phá tuyệt 
các kẻ lành. || 5. Ne mưnus deng millia nummům. 
Chảng kém một vạn đồng tiền. || 6. Ne nunc 
quidem. Dù bây giờ cũng không. Ae nunc. Idem. 
Ne mihi noli sunt. Dù một sự biết nó tôi cũng 
không. || T. Neve vivus, neve mortuus. Sống 
chẳng có, chết cũng không. 

2° Nk, adv. interr. (đặt cuối tiếng khác). Có chăng? 
Có chưa? Jamne vides? Anh có thấy chăng? 
Jamne sentis? Anh đã hiểu chưa? Egone? Có 
phải tôi chăng? omamne venio, an hịc maneo? 
Tôi có phải sang thành Rôma, hay là ở lại đây? 
Verum, falsumne esset experiar. Tôi sẽ biết sư 
ấy thật hư thé nào. 

3° Ne, imperat. Neo. 

NEBR — IS, gra, s. f. LỐt hươu nai người ta mặc 
ngày lễ bụt Bacchô. 


NEBRIT - ES, e, s. m. Thứ đá ngọc. 
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NEBUL - A, æ, s. f. 1. Sương mù, khí mù. 2. Mây 
mù, mây mưa, mây. 3. Khí xông, thấp khi, 
khói. 4. fig. Đỏ dệt mỏng mảnh, vải thưa lắm. 
3. Sự tối tăm, sự mê muội, sự mập mờ, sự 
loạng choạng, sự vu vơ, sự phẳng phát. || 1.— 
crassissima. Khí mù đặc. Surgit — er Bos, 
Có khí mù trên sông. ||2. Septus nebulá. Có 
đám mây phủ bọc (ai). ||3. Pinguem nebulam 
vomunt lucernæ. Khói mù trong đèn xông lên. 
|| 4. — linea. Vải dang hồ ma rất mỏng mảnh. 
US. Removere erroris nebulam. Phá sự lắm lạc 
tối tăm. Per nebulam audire. Nghe phẳng phát. 
Per nebulam scire. Biết loạng choạng, biết mập 
mờ. 

NEBUL - 0, onis, s. f. 1. Thằng xác, (äng lỡm lờ, 
chó điểm, thẳng. 2. Thằng binh bãi, thằng gian, 
thẳng bòm xom. 3. Người phàm dân. 


NÑEBULOSIT - As, atis, s. f. Khí mù, sự u trời, sự 
mù mit, sự tối tăm. 


_NEBULOS - Us, a, um, adj. ( ai, sự gì ) Có nhiều 


sương mù, mù mit. 2. fig. Khó hiểu, khương 
khiu, quanh quéo, kín, mầu nhiệm. ||1. Cæ- 
lum nebulosum. Trời u tù. 

Nec, conj. Và chẳng, không, chẳng. 2. Củng 
chàng, dù... cüng không. ||1. Non possum nec 
cogilare, nec scribere. Tôi cầm trí hay là viết 
chảng được. Necne? Hay chăng? Có chăng? 
Necnon. Và, cũng, mạc bất. Nec injuriå. Mà 
chảng phải vô cớ đâu, mà chẳng oan. Necdùm. 
Chưa, || 2. Nec ipsi dicerent. Mà chúng nó cũng 
chẳng nói được. Nec opinatò. Bất ưng. Aer 
mirum. Chẳng lạ gì. Nec sicut vulgus. Chẳng 
phải như dân ngu. Nec quidem. Cûng không. 
Mec mora ( hiểu ngầm est ). Tức thì. Nec uerỏ 
v. enim v. lamen. Song le chẳng... 

NECATI—0, onis, s. f. Sự giết người. 

NECAT — OR, oris, s. m. (RIX, ricis, $. f. ) Kẻ giết 
người, kẻ pham nhân mạng. 

NECAT - US, a, um, part. pass. Neco. (ai) Đã chịu 
giết. 

NECDÙM, Nec DÙM, và Negue DÙM , conj. Mà chưa. 

+ NkcEnÌìw, thay vì Nec enim. 

NECESSARI - A, #, s. f. Người nữ họ hàng, người 
bà con. 

NECESSARI - È và ò, adv. Cần kíp, cần phải, åt là, 
tự nhiên, tất nhiên. 

4° NECESSARI — US, a, um, adj. trị dat. hay là acc. 
cùng ad. 1. (ai, sự gì) Cần, phải có, chẳng 
thoát được, ép, có ích lâm, có sức mà. 2. Cần 
kíp, vội cần, khắn cấp, hối hấp. 3. Họ hàng. 
thân quyển, thiết nghĩa. || 1. Necessaria mors. 
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Cách chết tự nhiên. — casus. Tai nạn chẳng 
thoát được. Dominus eum asinum necessarium 
habet. Chúa có việc dùng con lừa ấy. Necessa- 
ria conclusio. Điều kết ai ai cũng phải chịu. 
Vitæ necessaria habere. C6 đủ ăn dé mặc. ||3. 
Mortem hominis necessarii graviter fero. Tôi 
buôn bä vì mới mất người thân quyến. 


2° NECESSARI — US, ?, s. m. Người họ hàng, bà con, 
người thân thíct; kẻ thân bàng. 

Necess - €, adj. n. indecl. bởi tiếng có Necess-is, 
e. (sự gì) Là sự cán, cần phải, ép, phải có, 
chẳng thoát được; có ích, có sức mà; tất nhiên. 
Homini— est mori. Ai ai cũng phải chết. Non est 
—eas V. uf eas. Mày chẳng cần phải đi. Non habes 
—tre. Idem. Non — habent sani medico. Những 
người khỏe chång cån dùng đến thày thuốc. 


ÑECESSIT - as, atis, s. f. 1. But kia ( cũng như Fa- 
tum), số mệnh, mệnh trời, trời. 2. Sự cần 
phải, sự phải có; sự có việc dùng, sự cần kíp. 
3. Họ hàng, sự thân quyến, cốt nhục; nghĩa 
thiết. II. Seu casu set necessitate. Hoặc tình 
cờ hoặc trời đã định. ||2. — sztrema v. ultima 
v. suprema. Sw chết. Necessitatem alicui impo- 
nere v. injungere. Buộc ai phải..., båt ép ai 
(chịu điều gì). /n (onid necessitate. Bang cơn 
hiểm nghèo dường ấy. 

NECESSITAT — ES, um, s. f. p. 1. Việc cần kíp, sự 
gì vội cần, ích lợi. 2. Tiền phí tôn, tiền dùng 
hãng ngày. 3. Sự khó khăn, sự thiếu thốn, sự 
bán cùng. ||1. Bellum suscipere, non suarum ne- 
cesstlatum, sed communis libertatis causå. Khi sự 
đánh giặc có ý chữa lấy sự thong dong nhà 
nước, chẳng đánh vì ích riêng mình đâu. ||2. 
— el largitiones. Tiên tiêu phí và tiền làm phúc. 
|| 3. Fames et cæteræ necessitates. Sw đói cùng 
các sự khó phần xác. 


ÑECESSITUD-0, inis, s. f. Sự cần kíp, sự cần 
phải, sự thiếu thổn, sự túng cực. 9. Hợ hắng, 
máu mú, sự thân quyến, họ kết bạn; nghĩa 
thiết. 3. Người họ hàng, người bà con, người 
hạn hữn, kẻ nghĩa thiết. ||4. — timidos fortes 


facit. Lúc bi kê nhát sợ cũng nên gan. ||2. — f 


liberorum necessitudini proxima. Họ gân hấu 
bảng con cái ( vuối cha me). Nomina necessitu- 
dinum. Tên các bậc họ hàng. [| 3. Necessitudi- 
num immemor. Quên cả bà con và bạn hữu. Ne- 
cessitudines parare. Tìm kẻ kết nghĩa vuối mình. 

+ NECESS - 0, as, are, a Båt ép, buộc, làm cho 
ra cần kíp. 

t NECESS-US, a, um, adj. (sự gì) Gần, cần phải. 
Necessum est. Cần phải. - 

ÑEcis, gen. Nex. 
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NECNE, præp. Hay là không. Rectè —? Được 
_ chăng? Sunt hæc verba tua —? Mày có nói thế 
không? 

Necnon, như Necnon. Và, cũng, mạc båt. 

ÑEC-0, as, avi và ui, atum và tum, are, a. Giết, 
sát, làm cho chết, làm hư. Venena ous necard. 
Thứ thuốc độc làm cho chết. Radices neean- 
tur. Hỗ cây chết. Ki. — /lamưnas goud. DÄ nước 
mà tắt lửa. 

NECOPIN - ans, antis, adj. cả ba giống. (ai) Bất 
ưng, chẳng ngờ, hở cơ. Necapinanti mors ad- 
slitit. Nó chết lúc nó chẳng ngờ. 

NECOPINANT-ER, và NECOPINAT-Ò, adv. Bất thình 
lình, bất ưng, bất kì, lúc chẳng ngờ. 

NECOPINAT-US, a, um, và NECOPIN-US, a, um, adj. 
(sự gì) Xảy ra bất thình lình, người ta chẳng 
ngờ, bất ưng. Ex necopinato. Lúc bất thình 
lình. 

NECROMANT —A, #, và ES, æ, s.m, Kẻ phụ triệu 
vong hồn người chết. 

NECROMANTI-A, æ, s. f. Phép triệu hồn kẻ chết. 

ÑECROMANTIC-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về 
phép triệu hồn kẻ chết. 

NECROTHYT-US, a, um, adj. (của gì) Đã đơm quải. 

NECT-AR, aris, s. n. 1. Của ngon các but thần 
uống cho thành tiên. 2. fig. Của gì ngon ngọt: 
mật ong, rượu, sữa, mùi thơm, thuốc thơm. 
[[2- — peccati. Sự gì dé lòng phạm tội. 

NÑECTARE-A, æ, s. f. Hoàng hoa thái. 

NECTARE-US, a, um, adj. 1. (của gì) Thuộc vẻ 

. nượu ngọt các but thần. 2. fig. Ngọt, ngon 
ngọt, thơm tho. ||2. Aecigoreum vinum. Rượu 
ngọt giọng. 

NÑECTARIT-ES, æ, s. m. Rượu đã ngâm hoàng hoa 
thái. 

ÑECT-0, is, neX-0¿, nex-um, ere, a. Thắt nút, buộc, 
nối, kết hợp làm môt, gióc, trếo. — dolum. ` 
Bày chước. — catenas hosli. Såm xiêng cho 
quân giặc. — numeris verba. Đặt thơ. — mc- 
ras. Tìm lë dối trá, trây trả. — coronam myrto. 
Đội mü ngành sim. — choros. Nhạc vũ. — fæ- 

dera. Giao hiếu, kí kết vuối (ai). — verba. Nói 
vuối. — jurgia cum aliquo. Cãi cọ vuối ai. Nec- 
ti d creditoribus. Ở do nợ. 

Nrcr - US, a, um, part. pass. Neco. 

NkcUb — ì, adv. ( thay vì Ne alicubi). Kẻo có nơi 
nào, chẳng có nơi nào. — Romani copias trans- 
ducerent. Kèo có nơi nào bình Rôma sang qua 
được. 

ÑEcui, perf. Neco. 


wm — 
NFCUND - È, adv. (thay vì Ne alicunđè). Kẻo bởi 


nơi nào, — impetus fieret. Kéo Kei xông pha 
mặt nào. 


NÑECY — A, orum, s.n. p. Đỏ mô, cáo đồ táng xác,, 


däm ma. 

NÑI:CYDAL us. 2, s. m. Con động. 

NE-pÈM, conj. Chẳng những là... mà lại, phương 
cht, huống lọ là, có lẽ nào, càng không, càng. 
od oerd ne bovem quidem velim domo ahigere ob 
senum, —huminem. Con bò già tôi còn chẳng nở 
đuỏi ra khỏi nhà tôi, phương chỉ là người già. 
— morbum remavisti, sed eliam. Chẳng những 
anh đã khói bệnh, mà lại. 

ÑEFAND - È, adv. Cách góm, cách quái gö. 

NÑEFAND— US, a, um (issimus ) và Ẹ NEF - ANS, antis, 
adj. ( điều gì ) Chàng nên nói, góm ghiếc, quái 
gö. Nefandum. Sự đữ, sự tội. 

NEFARI - È và ò, adv. Cách phạm tội, 
dír, cách góm ghiếc, cách quái gö. 

NEFARI — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Hung ác, độc 
dữ, quái gò, pham, Im lám. Nefarium. Tội 
sớm ghičc. Jett nefaria. Những điều chång 
nên nói. 

Ng- FAs, S. n. indecl. hợp cùng dat. 1. Sự gì 
chẳng nên, điều cấm, sự quái gớ, tội góm 
ghiếc. 2. fig. Thàng phạm, đứa tội lỗi. 3. Sự 
vì lạ, sự gì kì dị, điểm lạ. || 1. — dein est. 
Chẳng nói xiết được (hay là chẳng nên nói). 
Per jus ei nefas. Mọi cách trái phải båt kì, tung 
hoành. Mihi — est oblivisci... Tôi có quên... thì 
có tội nặng. || 9. #Tt0nguere nefas. Xir từ 
thăng phạm. || 3. Quod hoe —? Sự lạ này là 
làm sao? Nefas? (om? 

NEEFAST - us, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Chỉ điểm 
dữ", dir, gian hùng, tà, rủi, làm hại, độc. 2 
Pham, lỡra lắm, rắt tội lôi. || 1. — dies. Ngày 
xấu. Aefust? frutices. Những thảo độc. 

Neen. ENS, endis, s. m. 1. Chiên con hay là lựn 
con mới thôi bú. 2. Trẻ chưa có răng. 

NEFRUNDIN — ES, um, s. m. p. Trái cật, thận. 

NEGARUND - U8, a, um, adj. (ai) Hay chối. 

NeGANTI—A, æ, Và ÑEGATI- 0, onis, s. f. Sự chối, 


cách độc 


lri chối. 

Negativ - È, adv. Cách chối, cách có lời chối. 

NEGATIV — US, a, um, adj. ( sự gì ) Dùng mà chối. 
chối. ; 

NEGAT — OR, oris, 8. M, (RIX, 725, 8. f.) 1. Kẻ chối, 
ké nói không; ké chúng muốn cho. 2. Ké 
chẳng tin, kẻ ngoại đạo. 

NEGATORI — US, a, um, adj. (lời) Dùng mà chối. 
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NEGIT - 0, as, are, a. Năng chối. 

NE6LECT— È vàm, adv. nhir Negligenter. 

NEGLEt¿Tt — 0, on's, s. f. Sự chê bỏ, sự khinh. sự 
chảng xem sao. 

NkGLECT — op, oris, s. m. Kẻ bỏ (việc bậc mình), 
kẻ biếng nhác, kė chẳng kẻ sao. 

1° NEGLECT — US, Ø, um, part. pass. Negligo. (ai, 
sự gì) Đã chịu chê bỏ, chẳng ai xem đến, đã 
chịu chê. NVeglecta coma. Tóc xò xac. Non — 
deis. Đẹp lòng các but thần. 

2° NEGLECT — US, ús, s. m. Sự trẻ nải, sự chê bỏ, 
sự chảng coi sao. Neglectui habeo hanc rem. 
Tôi chẳng lo đến sự ấy. 

NgGrExt, perf. Negligo. 

NEGLIG — ENS, entis, part. Negligo, cũng là adj. 
tri gen. 1. (ai, sự gì) Lôi thôi, nhếch nhác, 
nhem nhuốc, chẳng ki, biếng nhác, chẳng dọn 
đồ cho tiêm tất. 2. Hay phung phá của. 3. Hay 
chia trí ra, cháng giữ lời nói. 4. Bảy bạ, lộn 
lao. A Hay chê bỏ, chẳng xem sao. || 1. — 
nalura. Tính lôi thôi. — in pairem. Chẳng xem 
sóc cha mình cho phải phép. || 4. — amictus. 
Áo lài xài. || 5. Omnis lenocinii —. Chê các sự 
vẻ vang. 

NEGLIGENT — ER (73s, issimè ), adv. Cách trẻ nải, 
cách chê bỏ, cách chẳng xem sao. Negligentis- 
sunè amicos habere. Ở lạt lẽo vuối các bạn hữu. 


NEGLIGENTI - A, æ, S. f. 1. Sự chẳng lo kĩ, sự trẻ 


nåi, sự biếng nhác. 2. Sự chẳng xem sao, sự 
chê bỏ, sự lạnh lẽo. || 1. — litterarum. Sự viết 
thư chẳng kĩ. || 9. — epistolarum. Sự viết 
thư lạnh lëo. Negligentiâ ged. Vi khinh chê tôi. 
— divini cults. Sự bỏ việc thờ phượng. 
ÑEGLIG — 0, is, negle - +, neglec - lum, ere, a. 1. 
Chẳng lo đến, chảng liệu, làm biếng, ở trễ mai. 
2. Chảng trọng, chê bỏ, chẳng xem sao, khinh, 
chẳng sá chỉ. || 1. — rem familiarem. Chẳng 
coi sóc của cải mình. — mandatum. Bò chẳng 
giữ lời truyền. US. — moriem. Ghàng xem sao 
sự chết, chẳng sợ chốt. Negligis fraudem com- 
m¿t(ere. Làm a gian tà mà mày chẳng sợ ru? 
Neen, as, avi, atum, are, a. 1. Chối, chối tuột đi, 
nói không, chẳng xưng. 2. Chối, từ chối. chẳng 
cho, chẳng nghe (lời xin), chẳng chịu, kiếu, 
chước ( sự gì). || 1. — pro certo. Chói bản. 
Factum est, non nego. Có thật, tôi chẳng chói. 
|| 2. — alimenta miseris. Chẳng cho kẻ khó 
khăn đồ ăn của uống. — aliquid petenti. Chẳng 
cho ai sự nó xin. Non vincliz me nego. Tôi 
chẳng chối mang xiếng. — ( hiểu ngắm œđesse) 
cenis, Xin chước đi ăn tiệc. Aeget tức mik! 


NBA 


Người ấy chẳảø#y nghe tôi ru! Fig. Saxa negan- 
tia ferro. Hòn đá đồ sát chẳng làm chỉ được. 

NtrGOTIAL-iS, e, adj. (Sự gì) Thuộc về sự buôn 
bán, thuộc về luật đời. Negotiales epistolæ. Tờ 
nói đến việc mua bán. 

NEGGTI-ANS, antis, s. m. Kẻ buôn bán, lái buôn. 

NÑEGOTIARI-US, ?, S. m. như Negotiator. 

NEGOTIATI-O, onis, s. f. 1. Sự buôn bán, sự thương 
mại. 3. Mưu kế. 

NÑEGOTIAT-OR, oris, s. m. (RIX, steps, S. f.) Kẻ buôn 
băn, lái buôn, ké đổi vàng đổi bạc; ké giữ việo, 
kẻ lo liệu. 

ÑEGOTIATORI-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về 
nghề buôn, dùng mà buôn bán. Negotiatoria 
navis. Tàu buôn. 

NEGOTINUNMI-US, a, um, adj. (sự gì) Đã lấy bạc 
mà lo liệu. 2. Sinh lợi, linh lợi. 


ÑEGOTIOL-UM, ?, s. n. dimin. Negotium. Việc nhồ ˆ 


mọn. 
NEGOT¡-OR, 478, alus sum, ari, d. tri acc. Buôn, 

buôn bán, mua bán, hành thương phản mai. 

— animas. Mua hay là bán sự sống người ta. 


+ NEGOTIOSIT-AS, atis, s. f. Sự chăm chỉ, sự hăm 
hở; sự bận việc, sự giảng git nhiều việc. 

ÑEGOTIOS-US, a, um (ior, issimus ), adj. 1. (ai, sự 
gì) Có việc, có nhiều việc, nên liệu việc. 2. 
Dän việc, vất vả, giảng git nhiều việc. 3. Khó 
nhọc, công lao, công phu. || 1. Negotiosi dies. 
Những ngày được làm việc phần xác. Negoti- 
osum lergum. Lưng thường có việc (chịu đòn). 
Wegottosa cogitatio. Sự tưởng di nghĩ lại mãi. 
||2. Vir negotiosissimus. Người trắc trò nhiều 
việc. || 3. Negoliosa et molesta res. Việc khó 
nhọc và rầy rà. 

NEGOTI!-UM, ¿, s. n. 1. Việc. 2. Sự khó nhọc, công 
lao, ngăn trở, sự vất vả. 3. Việc nhà nước, 
sự cai trị, sự lo việc chung. 4. Việc cửa nhà, 
việc tư, tích kiện. 5. Sự cãi cọ nhau, sự bất 
thuận, cách xử vuối ai. 6. Tích, việc, sự. 7. pl. 
Sự buôn bán. || 1. Negolium administrare v. cu- 
rare Y. sustinere v. gerere Y.-ransigere. Lo liệu 
việc gì: Negotium mandare v. dare. Phó việc gì 
(cho ai). Negotiis detineri v. implicari v. obrui. 
Mắc mirói nhiều việc. Eet mihi — cum eo. Tôi 
có việc vuối kẻ áy. Quid hèc negotii est tibi? Anh 
có việc gì đây? ||3. Negotium alicui facessere v. 


exhibere v. facere. Sinh sự cho ai. Non sine ne- | 


#go(o. Đã phải khó nhọc. Res levis negotii. Việc 
nhỏ mon, việc dễ liệu. Quid negatii est hoc fuce- 
re? Việc này khó gì? || 4. Præclarè suum nego- 
tium. gessit. Người đã liện việc cửa nhà cách 
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khôn ngoan. || 6. Quid negotii est? Có tin tức 
gì. chăng? Negotia humana. Các việc đời này. 
Negotio desistere. Thôi việc gì. Ineptum —. Điều 
dại. || 7. Negotia gerere. Buôn bán. 

NEM-A, atis, s. n. Chỉ, sợi. 

IÑEMESIAC-ï, orum, $. M. p. Nhüng thày bói. 

NEM-0, inis, s. m. hay là adj. m. và f. 1. Chẳng 
ai. 2. fig. Kẻ bằng không, người phàm hèn. 
|| 4. — est qui edisserat. Chẳng có ai giải nghĩa 
được. — gwisguam v. unus. Chẳng ai sốt. — 
homo v. hominum. Chẳng người nào. — non... 
Ai ai điều, chàng ai mà không... — non videt. 
Chàng ai mà chẳng thấy. Won —. Có kẻ. Ne 
legat hoc —. Chó có ai đọc chữ này. — alius 
v. alter. Chẳng phải là kẻ khác. Neman’? Có ai 
đấy không? || 2. Neminem quem tu putas. Kẻ 
anh lấy làm phàm hèn. 

NEMORAL-IS, e, và NÑEMORENS-IS, e, adj. (ai, au gì) 
Thuộc về rừng cây cối, thuộc về rừng xanh, 
Nemorense mel. Mật ong rừng. 

NENORICULTR-IX, icis, s. f. Người nữ vẫn ở nơi 
rừng bối. 

NEMORIYAG-US, a, um, adj. (ai, vật gì) Đi luôn lỏi 
trên rừng. 

NEMOROS-US, a, um, adj. 1. (nơi nào) Có nhiều 
rừng cây, có nhiều cây; (rừng) rậm. 2. ( cây) 
Có nhiều ngành, rậm, däm đa. || 1. Sylva ne- 
morosa. Rừng rậm. _ 

NEMP-È, adv. 1. Phỏng thì, âu là, ấy vậy, thế thì, 
2. Nghĩa là, thật, là, chí... mà chớ. || 1. — ne- 
ga»? Thế thì anh chối ru? — hinc me abire vis? 
Phỏng thì anh muốn cho tôi đi khỏi đây. || 3. 
— quòd. Vì tâng, vì lẽ rằng. — dixi. Thật tôi 
đã nói. Quid ergò tulit? — ut quæreretur. Vay 
dà được ích gì? Được sy này là (quan) tra hỏi. 

NEM-US, oris, s. n. f. Rừng bối, ring xanh; 
mưởu; nơi trồng nhiều cây, vườn cây. 2. 
Ruộng cỏ. 3. Gây đã chặt, 

NENI-A, æ, S. f. và Æ, arum, s. f. p. 1. Giống bài 
tặng hát hợp cùng cổ nhạc khi cất xác. 2. 
Cung râuri. 3. Byt nữ áp sự cất xác. 4. Điều 
bày đặt, truyện lặt vặt, vặt vãnh, truyện lè 
nhè. ð. Câu trẻ hát, câu hát ru con mọn. 6. Ca 
ém chú. || 4. Nenias deeg, Nói vặt. 


NENI-OR, aris, ari, d. 1. Nói våt, nói trếu tật, nói 
nhàm truyện. 2. Hát ngân bài tặng khi cất 
xác. 3. Làm phù chú, ếm chú. 

+ NENIos-0s, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về cung 
rầu gt thuộc về phù chú. l 


+ NeN-u, adv. Chẳng, không. 


NEP 

N-EKu, es, evi, etum, ere, a. 1. Kéo sợi. 2. Thêu, 
dệt, gióc. || 2. Radices inter se nentur. Các rẻ 
quấn lắy nhau. 

Neocor-us, ¿, s. m. Kẻ giữ chùa, kẻ coi sóc đền 

hờ, säi. 

NÑEOMENI-A, æ, $. f. Mông một tháng trăng, sóc 
nhật. - 

NEOMENI-E, arum, s. f. p. Lễ sóc đán. 

NEOMENI — UM, ¿, s. n. nhw Neomenia. 

NEOPHYT - US, a, um, adj. 1. (cây) Mới trồng. 2. 
(ai) Mới theo đạo, bón đạo mới. 

ÑNE0TERic — È, adv. Mới, chưa bao lâu, đời bây giờ. 

— NEOTERIC - 1, orum, s. m. p. Các người đời kim. 

NEOTERIC — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Mới, thuộc 
về đời kim. 

Nee - A, æ, s. f. 1. Con bò cạp. 2. Chỉ mẹo (là dấu 
thứ tám trong hoàng đạo). 3. Con cua. 

NEPARC— US, og, um, adj. (ai, sự gì) Chẳng hà tiện. 
— (are. Ban cách rộng rãi. 

ÑEPENTI re, ¿s, s. m. Thảo kia hay giải phiền. 

NEPET A, æ, s. f. Tử tô. 

ÑEPHRET - ES, is, S. f. Đốt xương sống thứ nhất. 

NÑEPHRITIC — US, a, um, ad]. 1. (ai, sự gì) Thuộc 
về trái cật. 2. Hay đau trái cât. 3. Chữa bệnh 
trái cật, 

NEPHRIT — IS, idis, s. f. Sự đau trái cật, đau lưng. 

Ner — os, otis, s. m, 1. Cháu trai (filius filii vel fi- 
liæ). 2. Cháu trai, điệt (filius fratrum vel soro- 
rum). 3. fig. Thång phung phá, (äng buông 
tuồng. || 1. — ex filio. Cháu nội. — er filiå. 
Cháu ngoại. || 2. — ex fratribus. Điệt. 

ÑEPOTAL — IS, e, adj. (sự gì) Thuộc về kẻ xa xi. 

NEPOTATI — 0, onis, s. f. và NEPOTAT — US, ùs, Ss. m. 
Sự phung phá, sự xa xỈ của. 

NEPOT ~ ES, um, s. m. p.Con cháu, cháu chắt, từ 
tôn, miêu dụê (cũng nói về loài vật và cây cối). 

ÑEPOTIN —US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về kẻ xa 
xỉ, xứng kẻ buông tuồng. 

NEPOT — op, aris, ari, d. Xa vd của, phung phá, 
ăn uống chơi bời. Veto liberalitatem —. Đừng 
có làm phúc rộng rãi quá như xa xỈ vậy. 

NEPOTUL - US, ¿, s. m. (A, æ. s. f.) Cháu còn bé, 
cháu. 

NEPTICUL - A, æ, s. f. dimin. bởi 

NÑEPT - 1S, ès, s. f. Cháu gái (filia filii vel flie). 

NEPTUNALI - A, orum và um, s. n. p. Lễ kính thủy 
quan. 


NEPTUNI — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về 
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thủy quan; thuộc về biển; thủy tộc, ở trong 
biển. Neptunia prata v. arva v. loca. Biên. 
NEPTUN — US, ?, s. m. 1. Thủy quan, thủy phủ, but 
Neptunô. 2. Biên; nước. || 2. Neptuno se cre- 
dere. Liều mình vượt biển. 
NEPUR — us, a, um, adj. ( ai, sự gì ) Chẳng sạch, 
dơ dáy. _ 
Ne Qua ( hiểu ngầm viá v. ratione ), cách nói ad- 
verb. Kéo... cách nào, kéo có phương nào. 
ÑEQUALI-A, ơn, s. n. p. Phần thiệt hại, sự thiệt hại. 
1° NEoU-AM, indecl. cả ba giống, ( ior, issimus ), 
adj. (ai, sự gì) Vô dụng, vô ích, xấu, dữ, hư, 
xấu nét, gian ác, bgm bãi, góm, quái. —Řomo. 
Thằng Im. — piscis est, nisi recens. Thịt cá 
chảng tươi thì chẳng tốt.— mos. Thói xấu lâm. 
Nequam alicui dare. Lira đảo ai. Nequam facere. 
Làm sự trái. 

2° Nr - QUAM, thay vì Ne aliquam; xem Nequb. 

Ne - QUANPÒ, adv. thay vì Ne aliquandò. Kẻo có 
khi nào. 


NÑE-QUAQUAM, adv. Không lác, quả không, không 
CO SOL. 


NEQUE, conj. như Nec. 

NEQUE - DÈM, adv. Chưa. 

NEQU — eo, Go, ivi và ti, itum, ire, n. Chẳng được, 
chẳng có sức, chảng có thê. Nequeo quin fleam. 
Tôi cảm nước mảt chàng được. Quæ sanare 
nequeunt. Những ( thuốc) chẳng chữa bệnh 
được. Quidquid wicisci nequitur. Các sự chàng 
có thể oán phạt được. 

NE-QUICQUÀM; và ÑE-QUIDQUÀM, adv. Vô ích, uống 
công; vô cớ; cách chẳng chịu phạt. 

NEourp, pron. n. bởi Nequis. 

t Nron —IENS, euntis, part. Ñequeo. 


+ NEouiN-o, as, are, n. Khi thì nói có khi thì nói 
không. 


+ NEoUINUNT, thay vì Nequeunt. 

NEQU — IOR, ms, adj. comp. 4° Nequam. 

NEQU-IS, a, od và id, pron. thay vì NE ALIQU-S, 
a, od và id. Chó có ai, đừng có ai, kẻo có kẻ. 
— dicat. Chó có ai nói rằng. Animadvertant ne 
quas 0//endant. Các kẻ ấy phải giữ kéo mát 
lòng ai. Nequid nimis (hiểu ngắm sử ). Đừng 
thái quá. 

NEQUISSIM — US, a, um, adj. superl. 4° Nequam. 

NEQU — ITER (2s, issimè), adv. 1. Cách trái, cách 
chẳng phải. 2. Cách xấu, cách dữ, cách gian 
ác, cách quí quái. 3. Cách mê đắm, cách buông 
tuồng. II. Nihil.— facere. Chẳng làm sự gì 
lỗi. ||3. — cænare. Ăn bữa tõi kém lâm. 


NER 


NEOUITI— A, Æ, và ES, ei, $. f. 1. Sự nhát gan, sự 
yêu điệu. 3. Sự xa xi của, sự phung phá. 3. 
Sự mê đảm, sự buông tuồng. 4. Sự xấu, sự dữ, 
Sự gian ác, sự qul quái. 5. Tội nặng, tội lỗi. 6. 
Sự hư, sự vô dụng. || 3. Bona paterna neguitti 
tưá dispendis. Mày khuynh gia nghiệp cha mẹ 
để cho. ||3. — est quæ te non sinit esse senem. 
Tính mê sắc duc chång để mày sống đến già. 
|| 4. Cum nequitiis spiritualibus colluctari. Chiến 
trận cùng các qui thần dữ. ||6. Aceti —. Sự 
(rượu) då ra chua. 

NÑEREI-US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc về but 
Nêrêô. 3. Thuộc về biển. 

NERE-US, i, và cs, S. m. 1. But Nêrêô (là but áp 
biên), thủy quan. 2. Biển. 

NERIN - US, a, um, adj. như Nereius. ` 

NERI — ON, è, s. n. Gây trúc đào. 

NERIT - A, æ, s. f. Diên ca ma. 

ÑERITI — US, a, um. adj. (ai, sự gì) Thuộc về ong 
Ulyssê. 

NÑERVAL - IS, ?5, S. f. Mã đề. 

-+ NERVATI-0, onis, s. f. Sự bó gân, sự thêm sức 
cho gân. 

NERVI - A, æ, S. f. và Æ, arum, s. f. p. 1. Dây đàn 
bằng ruột loài vật. 2. Gân. 

ÑERVICE-US, đ, um, và ÑERYIN-US, a, um, adj. ( sự 
gì) Bảng gân, bảng ruột loài vật. 

NÑERVIC — US, a, um, adj. (ai, vật gì) Đau gân. 

NÑERVI ~ UM, i, s. n. như Nervia. 

Nervos - È, adv. Cách mạnh, cách lực lượng, 
cách thẳng nhặt. — dicere. Nói mạnh lẽ. 

NÑERVOSIT — as, atis, s. f. Sự mạnh, sức. 

NERYOS - Us, đ, um (ior), adv. 1. (ai, sự gì) Có 
nhiều gân, có gân vững vàng. 2. fig. Mạnh 
mẽ, lực lượng, vững. ||4. Nervosæ radices. 
Những rễ mạnh. ||3. Aristoteles — in dicendo. 
Ông Aristotêlê nói mạnh lẻ lắm. 

NERVUL- US, ?, s. m. dimin. Nervus. Gân, sức; 
lẽ manh. 

Nerv — us, ?, s. m. 1. Gân, nhục cân. 3. Sức lực, 
sức mạnh; fig. lë mạnh. 3. Dây cung, dây đàn 
( bång gân hay là ruột loài vật); cung (bản). 
4. Lòi tói, dëng, cùm, cóng; ngục thất. 3. Da 
loài vật. || 1. Nervorum tremor. Sự chuyển gân. 
|| 2. JImnibus nervis contendere. Làm hốt sức 
mình. — belli pecunia. Tiên bạc là giống rất 
mạnh mà đánh giặc. — oratıonis. Lễ mạnh më 
trong bài giảng. Nervorum tuorum est. Bu ấy 
vừa sức anh. ||3. Nervorum cantus. Tiếng đàn. 
Fallere nervo, Bản tên ké hặc lờ. ||4. /n nervo 
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jacebis, nisi argentum mihi redditur. Mày chẳng 
trå bac cho tao, thì mày phải rũ tù. De nervo 
eximere aliquem. Xá tù ai. 


NÑESAPI oe, a, um, ad). như Insipiens. 
+ Nescigo, thay vì Nesciam. 


ÑESCI — ENS, entis, part. Nescio, cũng là adj. trị 
gen. ai, sự gì) Chẳng biết. — eg. Chảng biết 
mình. 


NESCIENT-ER, adv. Cách cháng biết, vì lắm, vô ý. 

Nesc - I0, ïs, ivi và ii, ilum, Ge, a. 1. Chẳng biết, 
chẳng tường. 2. Chẳng thông, chẳng thuộc 
lòng, chưa học; chẳng thấy, chẳng dùng. 3. 
(đặt trước infinit. ) Chẳng có thể, chẳng được, 
chẳng muốn, chẳng chịu, chảng hay, chẳng 
quen. It. Nescio illum. Tôi chẳng biết kẻ ấy. 
Nescio quid lætus est. Nó mừng chẳng biết vì 
sao. Quod scis nescias. Sự mày biết mày phải 
làm ngơ đi. Nescio quis. Tôi chẳng rõ là ai. Si 
nescis, meus ille caper fuit. Anh chưa biết. con 
dê này là của tôi ru? ||2. — dolorem. Chång 
thấy đau. — vinum. Chẳng dùng rượu. — lit- 
(eras. Chẳng biết chữ. — latinè (hiểu ngầm 
loqui v. loquentem intelligere). Chẳng biết tiếng 
latinh. ||3. Stare loco nescit. Nó chẳng ở yên 
một nơi được. Nescit in antrareverti. Nó chẳng 
chịu về hang. — irasci. Chång hay giận. 

ÑESCIT-US, a, um, part. pass. Nescio. ` - 

NESCI-US, a, um, adj. trị gen. hay là abl, cùng đe. 
4. (ai, sự gì) Chẳng biết, chẳng tường, chẳng 
rö. 2. Chảng thông, chẳng thuộc, dät nát. 3. 
Chàng muốn, chẳng chịu, chẳng hay, chảng 
quen. 4. pass. Lạ, chẳng ai biết. Ui. — non 
sum. Tôi đã biết rõ. — repuisz. Chẳng biết sự 
chối là gì (được mọi sự mình xin cùng người 
ta). Neque tamen eram —. Song chẳng phải là 
tôi không biết. ||2. O nese/ Ôi! chúng mình 
dốt nát chưa! ||3. — aduiar¿. Chàng biết ninh. 
— vinci. Chẳng hề thua, chẳng ai thắng được. 
IA Loca nescia. Những nơi lạ chẳng ai biết. 

NÑESSOTROPHI-UM, ‡, s. n. Nơi nuôi vịt. 

NEsT-s, is, s. m. Khúc gita tiểu tràng. 

NET-E, eat, Dây to nhất trong đàn cầm. 

ÑETI-0, onis, s. f. Sự kéo sợi. - 

NET-OR, oris, s. M. (RIX, ricis, S. f.) Kẻ kéo sợi. 

NETORI— UM, ?, s. n. Đồ có hình mut măng mà 
kéo sợi, con quay. 

ÑET-UM, ?, s. n. Sgi, chỉ vái.. 

NET — US, a, um, part. pass. Neo. 

Neu, conj. như Neve. 


- ÑEUM-A, æ, s. f. và a, atis, s. n. như Modulatio. 


NEX 

+ NÈUNQUAN, tiếng cỏ thay vì Nunquam. 

NEURIC-US, a, um, adj. (ai, vật gì) Đau gån, có 
bệnh gân. 

NÑEUROBAT-A, #, và ES, #, s. m. và f. Kê leo đây. 

NEuRoin-Es, ¿s, S. f. Rau điếp hoang. 

ÑEUR0SPAST-ON, è, s.n. Máy rối. 

NEUROPAST-0S, ?, s. f. Gai góc. 

NEUT — ER, "4, rum, adj. num. 1. Chẳng ai, chẳng 
sự gì (trong hai người hay là hai sự). 2. 
Chẳng đực, chảng cái, đở; chẳng về bè nào. 
|| 1. — parentum meorum superest. Cha mẹ tôi 
chẳng còn. Vir neutrius parlis. Người chẳng 
vào bè nào (trong hai bè). || 2. — anguis. Rån 
chẳng đực chẳng cái. Neutra nomina. Các tên 
giống dö. [ta neutris cura est posteritatis. Ấy 
thế cả hai bên chẳng lo đến ké hậu lai. 

NEUTI - QUÀM và guẻ, adv. Chẳng có... sốt, hån 
không, không lắc. 

NEUTRAL - 18, e, adj. ( tiếng gì) Thuộc vềgiống der. 

NEUTRAL—ITER, và Ñ£UTn — è, adv. Cách đở, theo 
giống dở. 

NEUTR - Ò, adv. chỉ sự động. Ghẳng nơi nào, 
chẳng bên nào (trong hai nơi hay là hai bên). 


NEUTROB-Ì, ÑEUTROBIQU - È, và ÑEUTRUB-Ì, adv. 1. 


Chẳng nơi nào (trong hai nơi). 2. Ghẳảng đâu 
sốt, chẳng bên nào. | 

Ne — ve, và Neu, conj. (theo ut hay là ne). Và 
đừng, và chớ, hay là chẳng.. Cohortatus est 
ui, neu perturbarentur animo. Đã khuyên các 
kẻ ấy phải... và đừng rối lòng rồi trí. 

Nevi, perf. Neo. 

NevoL - 0, ne-vis, ne-vult, ne-velle, a. như Nolo. 

Nex, nec— is, s. f. 1. Sự chịu giết. 2. 2. Sự chết 
tự nhiên, sự chết. 3. Sự tàn hại, sự thiệt bại. 
|| 4. Necem pati v. Nece cadere. Chịu giết. Neci 
dare v. dedere v. mittere v. demittere. Giét. 
Eripere necem alicui. Gứu ai cho khôi chét. 
Miscere neces. Giết lát nhiều người. Post necem 
consulis. Khi quan consulê đã phải giết đoạn. || 
3. Innecemcreditorum. Cho thiệt hại các chủ nợ. 

NEXIBIL—IS, e, và NexiL— 1s, e, adj. (giống gì) 
Giċo, chịu gióc được; đã gióc. — corona. Mũ 
hoa kết. 

Nexr - 0, onis, s. f. 1. Sự thát nút, sự kết, sự 
buộc. 3. Nút. 

Nex —o, as, are, a. freq. Necto. Kết, buộc, gióc, 
quần. 


+ Nex - op, oris, s. m. Kẻ buộc, kẻ thắt nút, kẻ 
gióc, kè- kët. 
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+ Nexos — us, a, um, adj. (ai) Kết, nối, buộc. 

NExưi, perf. Necto. 

NEx — UM, ¿, s. n. ‡. Sự bán, sự nhường (cùa gì): 
sự mua; phép mua, phép bán ( mặc ý mình ). 
2. Sự nhường (của gì) tạm, sự hưởng nhờ 
tạm; sự buộc mình tạm. 3. Phép buộc kẻ trả 
không nỏi nợ phải làm tôi chủ nợ một năm. 

4° Nex — US, a, um, part. pass. Necto. Aere inter 
se omnes virtutes. Các nhân đức két tiếp nhau. 

3° Nex - Us,¿, s. m. 4. Kẻ phải cám tù vì ching 
trå nợ được, kẻ làm tôi chủ nợ một năm tì 
trả nợ chẳng nỗi. 2. Quân tù. || 1. Nezsum se 
dare alicui ob æs alienum. Phó mình làm tôi ai 
vì chẳng trả nợ được. || 3. ezorum tria millia 
è carcere dimittit. Người tha cho ba nghìn tù 
được ra khỏi ngục. 

3° Nex - us, ën, s. m. Sự giỏc, sự quán, sự ván 
lấy, sự kết, sự nút, sự buộc; dây, löi, lạt, tràng 
hoa, nút. Obligare se nexu. Buộc mình ( gữ 
điều gì ). 

Ni, conj. 4. thay vì Nisi. Nếu chàng, ví dù chẳng. 
2. thay vì Ne. Đừng, chớ. || 1. Moriar, ni puto... 
Vi bằng tôi chẳng tin...thì tôi chết. Ni vir bewus 
esset. Giả như chẳng phải là người lành. || 3. 
Monet ni faciam. Người bảo tôi đừng làm. Ni 
mala, ni stulta sis. Mày đừng nghịch đừng đại. 

NÑICEROSIAN - UM, i, S. n. Thứ thuốc thơm kia. 

NICETERI - a, orum, s. n. p. Giải, lễ mừng ké 
được giải. 

Nic—o, is, ere, (thiếu perf. và sup. ). a. Làm dẫu 
chỉ. — manu. Lấy tay làm dấu gì. 

NICOLA - us, €, s. m. Thứ trái chà là. 

NICOPHOR — US, ¿, s. m. Thỏ phục linh. 

NICOTIAN A, æ, S. f. Cây thuốc lá, nhân tháo. 

+ NICTACUL— US, i $s. m. i. Chó canh đêm. 2. 
Chó săn. 

NICTATI— 0, onis, s. f. Sự nháy mắt. 

ÑICTAT — oR, oris, s. m. Ké nháy måt. 

4° Nict - 0, is, ere, n. def. (chó săn) Mách. 

ge ÑICT - 0, as, are, n. VÀ oR, aris, ari, d. 4. Nháy 
mắt. 2. Nháy mắt làm đấu hẹn. 3. (họa: ) Gång 
gỏ, rán sức. 

Nur - us, ës, s. m. Xoẹt mảt, sự nháy mât, chứp 
mải. 

NIDAMENT —UM, ¿, s. n. Giống gì chim lấy mà 
làm tỏ. 

Num - Ko, es, ere, n. def. 1. Sáng ra, giấp giới. 3. 
(chim) Xoè cánh mà mừng. 

Rue — 0s, a, um, adj. (sự gi) hube về tổ chim. 


NIG 


NÑIDIEICI — UM, i, s. n. Sự (chim ) làm tỏ. 

Nınırıc - 0, as, are, n. (chim, giống vật) Làm tó, 
làm ỏ. 

Nıpırıc — US, a, um, adj. ( vật gì ) Làm tô, làm ò. 

Nep —0R, oris, s. m. Sự nặng hơi, hơi khét, mùi 
khô. — sulphuris. Mùi sinh cháy. — orizæ com- 
Geste, Cơm khô. 

MiBOROS — us, a, um, adj. (giống gì) Nặng hơi, 
khét lẹt, khê. 

Mupp, — OR, aris, atus sum, ari, d. Làm tỏ, làm ô; 
ấp trứng. 

Ñ1DUL — us, ?, s. m. dimin. Nidus. Té nhỏ, ỏ nhỏ. 
2. fig. Nơi nghỉ bảng yên. 


Num — us, ¿, s. m. 1. TS chim, ô. 3. Nhà, cửa nhà, 
chỗ ở, gia cư. 3. fig. Lứa chim, lứa các giống 
våt. 4. Ô, ô vuông, ô kéo, ngăn, bậc tủ. 3. Chén 
có hình tổ chim. || 4. Nidum construere v. fin- 


gere v, texere. Làm tò. || 9. Nidum servare. O 


lại nhà. || 3. Suam quisque matrem — expectat. 
Mỗi một lứa trong tô mong mẹ về. || 4. De pri- 
-mo nido librum dare. Lấy sách trong ô thứ nhất 


mà trao cho. [mo nido inserere. Xếp trong ô 


dưới cùng. 


ÑÑIGELL - us, a, um, adj. dimin. Niger. ( giống gì) 
Đen một ít. Cadmi nigellæ filiæ. Các chữ đầu 
( ông Gadmô đã lập). 


ÑIG — En, ra, rum, (rior, errimus ), adj. 1. (ai, 
sự gì ) Ben, có sắc đen, thâm, hàc, ô. 2. U, 
mù, mùi sừng, nhuôm nhuôm, mốc mốc; tối 
tăm. 3. Dữ, ác, gian, độc. 4. Chỉ điểm dữ, 
hung, dữ. 5. Khốn nạn, buồn bã, đáng thiết 
tha, đáng sợ hãi, thuộc về sự chét. || 1. Nigra 
ovis. Gon chiên mực. Gallina nigra. Gà cuốc. 
Capilli nigri. Tóc xanh. || 2. Nigræ sylvæ. Những 
rừng rú rậm rạp. — auster. Gió nam hay vận 
mây đen. Nigrus efferre maritos. Cất xác các 
người chồng có mặt đen (vì đã uống thuốc 


độc). Nigra pocula. Chén đã pha thuốc độc: 


(làm cho kẻ uống ra đen). || 3. Hic — est, 


hunc caue(o. Thằng ấy gian ác, anh hãy lánh- 
nó. || 4. Nigra somia. Những chiêm bao dr. 


Ia, Nigri ignes. Đồng củi đốt xác. Nigra ja- 
nua. Cira âm phủ. Nigra kora v. dies. Giờ mệnh 
chung. 


NIGR —ANS, antis, part. Nigro. 1.( giống gì ) Đen, 
u, mù, nhuôm nhuôm. 2. Làm cho ra đen. || 


1. Nigrante profundo. Trong lòng biên tối Gm. 


NIGRAT — US. a, um, part. pass. Nigro. (ai, sự gl 
Đã ra đen; đã ra tối tăm.— ;gnorantrim tenebri is. 
Mê muội, tối tăm. 
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ÑIGRED — 0, jnis, s. f. Sắc đen. Fig. — peccatorum. 
Sự ő gi các tội lỗi, vết tội. 

NIGR — E0, es, ere, và NIGRESC-0, ¿5, ere, n. def. Pa 
den, ra u minh, ra tõi tăm. 

ÑIGRIC — ans, antis, adj. cá ba giống. (sự gì ) Ben 
mốc mốc, có sắc nhuôm nhuôm, có mùi sừng. 

NIGRICOL - OR, oris, adj. cả ba giống. ( giống gì ) 
Đen, thâm. 

ÑIGRIFIC — 0, as, are, a. Bỏi cho ra đen, làm cho 
ra đen. 

NIGRITI - A, æ, Và ES, ei, và NIGRITUD-— 0, inis, S. 
f. Sắc đen, mùi thâm, sự đen. Nigritiam capil- 
lis afferre. Nhuộm tóc ra mùi đen. 

NIGR — 0, as, are, 1. n. Ra đen, có sắc đen. 9. a. 
Làm cho ra đen, làm cho ra bàm tím. l|3.—s¿b¿ 
lacertos. Đánh cánh tay mình cho bầm tím. 

NIGR — OR, oris, s. m. Sự đen, mùi đen; fig. sự 
tối tăm. 

NIGR - UM, ts n. Sự đen, dấu đen, tì tích đen; 
gi ô. 

Ni—nir. 1. s. n. indecl. Không, chảng sự gì sốt, 
chẳng phần nào. 2. adv Chắng chút nào, chảng 
cách nào, không. || 1. — gratiæ. Ghẳng có ơn 
rộng nào. — est. Cháng có ích gì. Jlle homo ita 
— est. Nó hèn mat đến nỗi. — est quod metuas. 
Anh chẳng có việc gì mà sợ. — mihi cum illo 
est. Tôi chẳng có việc gì vuối nó. — ad illum. 
Chàng phải là việc nó. Nihil agis. Anh làm 
chẳng ra gì. || 2. — interest. Ghẳng can chi. — 
opus est. Chẳng cần gì. — non adl rationem diri- 
gere. Làm mọi sự cứ lý. Von — me ronsolatur. 
Tôi được điều yên úi. 

Num, — DÙM, adv. Chwa sự gì sot, Brundusium — 
erat allatum. Chira dem di gì đến thành Brun- 
dusiô. 

NHHLIƑAC - 10, ¿5, fec-¿, tun, ere, a. như 

NÑIHILIPEND — 0, is, ere, a. Ké bảng không, chàng 
xem sao, chê, khinh, chê bỏ, màng bao, sá chi. 

+ NhiL—0, onis, s. m. Người hèn hạ, người mat 
dot, rác. 

ÑiHILOMAG — ìs, adv. Cháng hen. 

ÑiniLOMIN — òs, adv. 1. Chẳng kém, cũng thế, 
cũng vậy. 2. Dù thế mặc lòng, song, nhưng mà, 

ÑInIiL0 — PLÙs, adv. như Nihilomagis. 

NÑH1IL0 — SECIÙS, adv. như Nihilominùs. 

Numm, - UM, ¿, s. n. Sự không, không, chảng sự 
gì sòt. Nihili homo. Người rốt hèn, người vô 
hĩnh.— sumne ego? Tôi không kẻ ru? — super- 
est. Ghẳng còn đi gì. Nihili x. Pro nihilo farere 
v. ducere v. hahere y. tenere y. pilare x .æstimare. 
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Kė bằng không, xem như rác. Ad nihilum redi- 
gi. Trở nên không. Aubido sum illi alter quảm 
fui. Tôi ở vuối kẻ ấy chẳng khác gì như xưa. 
Minùs nihilo. Chẳng bằng không. Nihilo diligen- 
tior. Chẳng siêng hơn chút nào. De nihilo. Vô 
cớ, bỏng không. 

NıL, tiếng tát thay vì Nihil. 

NHAC —US, a, um, adj. ( giống gì ) Thuộc về sông 
Nilô. Niliaca fera. Con sấu. Viliacum pecus. But 
bò'Apis. 

NILICOL - A, æ, adj. m. và f. (ai, vật gì ) Ở trong 
sông NHô, Ichitô, thuộc về nước Ichitô. 

ÑILIGEN - A, æ, ad). m. và f. như Nilicola. 

ÑIL - UM, ¿, s. n. như Nìhil. 

NIL — us, t, s. m, 1. Rãnh, hào. 2. Sông NHô. 

NÑIMBAT - us, a, um, adj. ( giống gì ) Ghịu mây rop, 
chịu che; đợ. vô ích, phù vân, bôi bác. 

NIMBIF — ER, erg, erum, adj. (sự gì) Làm cho mưa. 

NÑIMBOS — us, a, um, adj. 1. (sự gì) Làm cho mưa, 
vận mây mưa. 2. Có cơn mưa, có mây mưa. 

Nun — Us, ?, s. m.1. Cơn mưa, trận mưa, mưa 
dông, cơn dông, mây mưa, đám mây. 2. Mùa 
hay mưa, mùa hay đông tố. 3. Đoá hào quang. 
4. Khăn đàn bà bịt däu 3. fg. Khói lên ngùn 
ngut, bụi bay ván lên. 6. Tai nạn xảy đến tình 
cờ, sự gì sa đặc, giống gì đông đặc như mây 
mu'a. 7. Bình đựng rượu. 

NMI - A, orum, s.n. p. Sự gì dư, sự gì vô ích. 

mi — E, adv. Quá, nhiều quá, lám. 

NIMIET - AS, alis, s. f. Sự nhiều quá, sự dư dät, 
sự thái quá; sự năng quá; sự làm đi làm lại, 
sự nói đi nói lại; sự nói đài quá. 

NIMI— ò, adv. đặt cùng comp. Nhiều, lắm, quá. 
— m¿nùs. Ít hơn nhiều phản.— plùs. Nhiều 
quá, nhiều hơn. — satius est. Tốt hơn nhiều, 
hay hơn nhiều phần. 


NIMIOPER — È, adv. như NÑimiè. 


ÑiMIR-LM, adv. 1. Thật, ål là, hån thật, 2. Là, 
nghĩa là. 


NIM-ìs, và ÑiIMI-ÈM, adv. hợp cùng gen. 1. Nhiều 
quá, thái quá, quá. 2. Rất, lắm, cực, quá 
chừng, quá bội. ||1.— insidiarum. Nhiều mưu 
quá. — remissus. O hờ quá. — multa. Nhiều 
quá. ||2. Præsidium non nimis firmum. Đồn ài 
chẳng vững cho lảm. 

NIMI — US, a, um, adj. trị gen. hay là abl. cùng in. 
(ai, sự gì) Quá, thái quá, quá chừng, lớn quá, 
nhiều quá, rộng quá; lắm.— æstus. Nắng quá. 
— in honoribus decernend:s. Ban chức quyền 
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rộng tay quá.— animi v. animis. Kiêu căng 
quá lẽ. — sermonis. Máy miệng, nói chả chat 
Nimia narras. Anh nói những điều lạ lùng quá 
sýc. — sol. Mặt trời nóng quá. — fiduciâ. Cậy 
mình quá. — mero. Say rượu. Nimia pulchri- 
ludo. Sự đẹp làm. 

ÑING —0, is, nin-z:, ere, n. def. Tuyết sa, làm sa 
tuyết. unip. Nomgit. Tuyết sa. — rosarum flori- 
bus. Tung hoa mån côi. 

NING-OR, oris, s. m. Tuyết sa nhiều, mùa tuyết sa. 

+ NINGU — IS, čs, s. f. Tuyết. 

NÑINGU-IT, ere, n. unip. Tuyết sa. 

+ NÑINGUL-US, a, um, adj. như Nullus. 

+ NINNI — 0S, ‡, s. m. Ngựa con. 

+ NIPTR - A, orum, s. n. p. Sự tảm rửa, nơi tắm. 

+ Nis, thay vì Nobis. 

Nıs— A, æ, s. f. Mác, lao. 

NÑISABATH, s. indecl. Tháng Judêu đối vuối tháng 
ba Annam. 

NISAN, s. indecl. Tháng giêng Judêu đối vući 
tháng tám Annam. 

Nıs-1, conj. tri subj. hay là indic. tùy nghi. 1. 
Nếu chảng, ví bằng chàng. 2. Chỉ... mà thôi, 
đừng kẻ, trừ. 3. Song, song le. || 1. — ego in- 
sanio. Ví bằng tôi chẳng dại. Peream,— admi- 
"or... Ví bằng tôi chẳng khen... thì tòi chết. 
Ia Philosophia quid est aliud, nisi... Phép cách 
våt chång phái là dí gì khác, môt là... Parthos, 
— 4 rege, vinci non posse. Chỉ: có đăng làm vua 
thång được dän Parthô mà thôi. — verð v. ta- 
men V. fortè v. siv. ut. Đừng kẻ hoặc là... Er 
lernæ gentes, — Germania. Các dàn các nước, 
trừ một nước Germania. || 3. Nihil possum ju- 
dicare, — illud mihi persuadeo... Tôi chẳng đoán 
được sự' gì, song tôi tin thật... 

4° Nis - us, a, um, part. Nitor, như 1° Nos, 

2° Nıs-us, ¿, s. m. Hải phượng hoàng. 

3° NIS— Us, ùs, s. m. Sự gång, sự gượng, sự rán 
SỨC. — evomentis. Âm oa. 

NITEDUL —A, æ, S. f. như Nitela. 

NÑITEFAC-IO, is, fec-i, tum, ere, a. Đánh bóng long, 
làm cho ra sáng. Niltefactus. Đã ra sáng. 

NITEL-A, æ, S. f. 1. Tấm giấp giới trong cát. 2. 
Bồ dùng mà đánh cho sáng. 3. Tăm xia răng. 
4. Chuột cống. 

ÑITELIN — US, a, um, adj. (giống gì ) Có sắc chuot 
cống. 

ÑITELL-A, æ, s. f. nhw ÑNitela. 

1° NIT-ENS, entis, part. Niteo. (ai, sự gì) Sáng, 
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Jong lánh, nhấp nháng, giáp giới. — taurus. 
Bò đực mườn mượt. Ore floridulo—. Mặt mũi 
tươi tản tốt lành. — patre. Người nhà sang 
trọng. e 

NIT-E0,es, , ere, và ÑITESC-0, is, ere, n. def. Sáng 
quäc, sáng sủa, sáng láng, chói, lấp lánh; tươi 
tốt, có danh. Stragula ambiguo fulgore nitent. 
Những chăn sặc sö sáng sủa. Niteant ædes. 
Phải sửa sang trong nhà cho tê chỉnh. Nitent 
æra usu. Đồng dùng lâu thì thêm sáng. Nites- 
cunt greges. Đoàn chiên ra béo tốt. — ingenio. 
Nói tiếng thượng trí. 

ẨNITIBUND-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Gäng, gượng, 
rặn, rán. 

Numm - È, adv. 1. Cách sạch, cách sáng sủa, cách 
té chính, cách lịch sự. 2. Cách dư dät, cách 
trọng thể, cách rộng rãi. 

TNITIDIT-AS, alis, s.f. Sự sạch sẽ, sự sáng láng, 
sự sáng súa, sự tê chính, sự lịch sự. 

NITiDIUSC0L-È, adv. Cách khí sạch hơn, cách té 
chinh hơn. “ 

NITIDIUSCUL-US, o, um, adj. (ai, sự gì) Sáng sủa 
hơn một ít, sạch hơn, tế chính hơn, mườn 
mượt hơn một ít. 

NiTip-o, as, avi, atum, are, a. Chùi sạch, đánh 
bóng lọng, don cho sáng sủa. — corpus. Tảm 
gội cho sạch. 

NÑITIDUL-US, o, um, adj. dimin. bởi 

NITID-US, a, um (ior, issimus ), adj. 1. (ai, sự gì) 
Sáng sủa, sáng láng, chói lói, giấp giới, nhấp 
nháng, lóng lánh, sạch sẽ. 2. fig. Ăn mặc tử 
tế, lịch sự, tế chỉnh, tươi tốt, béo tốt, mườn 
mượt, văn hoa, trơn tru, vẻ vang, có duyên. 
||1. — æther. Thanh trời. Nitidum ebur. Gỗ 
mun đen nhẫy. Nitidissimus auro. Đẩy những 
vàng sáng quåc. Nitidæ ædes. Nhà sạch sẽ. || 2. 
Barbå et comå —. Bin tóc (đã vuốt thuốc) 
trơn mượt. — fons. Mạch nước trong. — ju- 
ventá. Đang xuân tươi tốt. — bos. Bò béo tốt. 
iVitidum cor. Lòng thành, Nitidum genus verbo- 
rum. Kiĉu nói trơn tru hoa hoè. Colles nitidis- 
smi. Những nương trồng trọt dë coi lắm. 

1° NIT-OR, oris, s. m. Sự sáng sủa, sự sáng láng, 
sự sạch sẽ, sự tê chỉnh, sự xinh tốt, sự lịch 
sự, sự văn hoa, — corporis. Sự béo tốt. — cu- 
tis. Sự da tươi tốt. — externus. Sự bôi bác bề 
ngoài. Fig. — generis. Dòng déi sang trọng. 
Oppidum precipui nitoris. Thành đô có phong 
hoá lịch sự. — orationis. Kiểu nói hoa hoè 
trơn tru. | 


2° NIT-OR, eris, ni-sus sum và xus sum, i, d. tri 
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nhiều bậc tùy nghi. 1. Rán sức, gång gô, cổ 
công, rặn, gượng, chống trả. 2. Rasức đi đến, 
gảng cho được, mải, mảng, tận tâm. 3. Dựa, 
vin, chống. 4. fig. Cày, nương, nhờ, ở, vin. 5. 
Sinh, đẻ. ||. — contra aliquem. Chống trả 
VuỔI ai. — pro aliquo. Ra sức giúp ai. (IER 
in rupes. Trèo núi đá. — per loca. Đi qua những 
nơi. — gradibus. Trèo thang. — in aera. Bay 
lên. — ad sidera. Lên cao tít mù. — in vetitum. 
Mê theo đàng trái. — od imperia. Cầu chức 
tranh quyền. ||3. — hkastå. Chống giáo. — alis. 
Liệng. — aliquo ad eundum. Vin noi. IA. — 
auctoritale alicujus. Y quyên thế ai. — præsidio 
alicujus. Nương nhờ ai phù trợ, — suis viribus. 
Cây sức mình. — aliguo. Nhờ bóng ai. 

ÑITRARI-A, æ, s. f. Nơi lấy diêm. 

NITRAT-US, a, um, adj. (giống gì) Đã pha diêm. 

NITROS-US, a, um, adj. 1. (sự gì) Có nhiều diêm, 
đầy diêm. 9. Có mùi diêm. 

ÑITR-UM, ¿, s. n. Diêm, diêm tiêu, hoả tiêu. — 
præparatum. Phác tiêu, mang tiêu. 

NıvaL-ıs, e, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc về tuyết. 
2. Đầy tuyết, làm sa tuyết, trång như .tuyết, 
lạnh như tuyết. 3. Đông lại. 4. fig. Thanh 
tịnh, thật thà, lòng thành, bộc trực. || 1. — 
dies. Ngày tuyết sa. Nivale cælum. Trời u ám 
muốn sa tuyết. — aqua. Nước tuyết tan ra. 
IS. Nivalia loca. Nơi đây những tuyết.— can- 
dor. Sắc trắng như tuyết. ||3. Hebrus nivali 
compede vinctus. Sông Hêbrô đông lại chẳng 
chảy nữa. 

NIYARI-US, ở, um, adj. (sự gì) Thuộc về tuyết, 
đựng tuyết. 

ÑIVAT-US, a, um, adj. (của gì) Đã bỏ vào tuyết 
cho mát. 

Nıv-ens, entis, adj. (ai) Nháy mát. 

NIvE-US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Bằng tuyết. 9. 
Đầy tuyết, có tuyết che phủ, trắng như tuyết, | 
mặc áo trång. 3. fig. Rö, trong; thật thà. ||1. 
Nivei aggeres. Những đồng tuyết. Nivea aqua. 
Nước đã bỏ vào tuyết cho mát. 

Nıvıs, gen. Nix. 

Nıv-o, ¿s, ere, n. def. Tuyết sa. 

Nıvos-us, a, um, adj. 1. ( giống gì, nơi nào) Có 
nhiều tuyết, đầy tuyết, đã pha tuyết vào. 2. 
Thuộc về phương bắc. 


Ms, niv-s, s. f. 1. Tuyết. 2. fig. Sắc trắng, giống 
gì trång. ||2. — eboris. Sắc trắng ngà. Nives 
capitis. Đầu bạc. | 


Nıx-Æ, arum, s. f. p. Sự đàn bà răn sinh. 
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Nix-E, adv. Cách vững vàng. 

Nixt dii, m. p. Các but áp sự sinh nở. 

Ñix-0R, aris, ari, d. như 2° Nitor. 

NIxUR-i0, js, ire, n, def. Muốn gång, muốn rặn. 

4° NIX-US, a, um, part. 2° Nitor. — hastili v. in has- 
lam. Chống giáo.— cubito v. in cubitum. Chống 
nạnh. — genibus. Quì gối. — æquitate. Cây 
phép công bàng. 

2° Nıx-us, ?, s. m. Đống sao kia. 

3° Nıx-us, 2s, s. m. 1. Sự gång, sự rán sức. 2. 
Sự đàn bà rặn sinh. ||2. — maturus. Sự sinh 
khi vừa đủ ngày. 

No, nas, nare, n. def. 2. Lội bơi, ngoi. 2. Vugt 
tàu, đi biển. 3. Nỏi lên trên mặt nước, lênh 
đênh, trôi. || 1. Ars nandi. Phép ngoi. Greges 
nantium. Đàn chim nước. Fig. Nantes oculi. 
Le der mắt ( vì say rượu). ||3. /nsula nabat. 
Khi ấy gò trôi giữa nước. 

NoøiL-ts, e (ior, issimus }, adj. trị dat. hay là acc. 
cùng od tùy nghỉ. 1. (ai, sự gì) Chịu biết, chịu 
quen. 9, Có tiếng (tốt hay là xấu), có danh 
tiếng, thì danh, danh giá, đồn tiếng, löm. 3. 
Sang trọng, có tông tộc sang trọng, vinh hién, 
quí. 4. Cả thẻ, phi thường. || 1. — ¿is nungam 
fui. Các kẻ ấy chẳng có quen tôi bao giờ. ||2. 
— ære ('orinthus. Thành Corinthô có tiếng làm 
đồ đồng khéo léo. — clade locus. Nơi có tiếng 
vì (ai) đã bại trận ở đầy. || 3. Nobili genere na- 
Ius. Là người déng d sang trọng. — equus. 
Ngựa tốt giống. ||4. Nobilissima virtus. Nhân 
đức cả thể. Nobilissimus ( tiếng kính cácngười 
Lôn thất: ) Ông Hoàng, Đức ông. 

+ N0BILISSIMAT-US, #s, s. m. Tước ông Hoàng hay 
là Đức ông. 

NoBILtT — as, atis, s. f. 1. Sự chịu quen biết, tiếng 
(tốt hay là xäu), danh tiếng. danh vọng, danh 
giá. Ø. Công danh, công trọng, tài cán. 3. Dòng 
döi sang trọng, sự Lót giống (về loài vật). 4. 
1inh khoan đong, tính thêu thảo; sự cao trọng, 
sự sang, sự oai, sw kiêu hãnh. A Bậc ké sang 
trọng, các kẻ sang trọng. || 4. /n nobilitatem 
cene. Nói danh. || 9. — oòbstetricum. Tài 
những bà tắm. || 3. — sola est atque unica vir- 
tus. Có một nhân đức là sự sang trọng thật. || 
A. Nobililatem sibi arrogari. Làm kiêu làm cao, 

NOBIL—ITER (2%s, issimè ), adv. Cách có danh 
ti¿ng, cách sang trọng, cách cao sang. 

NOBILIT - 0, as, avi, alum, are, a. 1. Đón danh, 
don tiếng, làm cho nói tiếng, làm cho nên 
quí trọng. 2. Nhận (ai) vào bậc ké sang trọng, 
đặt lên bạc cao trọng. || 1. — vites. Làm cho 
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vườn nho nào nỗi tiếng, — rem. Làm cho 
thièn hạ biết sự gì. 

NOBISCUM, thay vì Cum nobis. 

Noc - ENS, entis ( entior, entissimus ), part. Ñoceo, 
cũng là adj. 1. (ai, sự gì) Độc, nghịch, làm 
hại. 2. Gó tội, mắc tội. || 1. Herbæ nocentes. 
Những thảo độc. || 2. Regis cæde nocens. Co tội 
giết vua. Nocenlissimi homines. Những người 
rất gian ác. 

ÑOCENT - ER (2%, issimè ), adv. Cách độc, cách 
làm hại được, có ý làm hại; cách có tội. 

+ NOCENTI — a, æ, s. f. Sự mắc tội, sự gian dữ. 

Noc - £o, es, ui, ilum, ere, n. trị dat. (khi hợp 
cùng acc. thì có præp. hiểu ngám ). Làm bại, 
tàn hại, làm cực, ở độc dữ. — alteri. Làm 
thiệt hại ké khác. Lt hostibus nocerefur. Để làm 
hại quân giặc. Nihil (in ) illum nocuit. Người 
chàng có làm bại gì nó. Vulnera parva noe£nt. 
Dấu tích nhỏ làm cho chết được. — (seeưn- 
dùm) noram. Phạm tội. Judica, Domine, noren- 
tes me. Xin Chúa tôi đoán phat kẻ làm hại tôi. 

NOCITUR - Us, a, um, part. fut. Noceo. 

NocIv — us, a, um, adj. (ai, sự gì )Hay làm hại, độc. 

NÑ0CTAMBUL— US, a, um, adj. (ai, sự gì) Hay đi 
ban đêm. | 

Nocrtesc — 0, e, ere, n. det, (trời) Ra tối, chập 
tối, gần tối. 

NOCTIAN — US, a, um, adj. (ai) Oanh đêm, canh 
điểm. 

NoCTICOL - A, æ, adj. m. và f. (giống gì) Ưa đêm. 
hay sự tối. 

NocTicor < oR, oris, adj. cả ba giống. (ai, sự gì) 
Tối như đêm, đen diu; fig. xấu xa, ð gi. 

N0CTICUL - A, æ, s. f. dimin. Nox. Đêm vån, đêm 
chóng qua. , 

N0CTICUL - us, ¿, s. m. Kẻ canh đêm. 

Ñ0CTIF— ER, era, erum, adj. (sự gì) Làm cho tối. 

NOCTIFUG — A, #, adj. m. và f. (giống gì) Ghét 
đêm, ghét tối. 

NoCTILUC - A, æ, 1. ad}. (mặt trăng) Soi ban đêm. 
2. s. f. Đèn, đuốc, dom. 

Noctis, gen. Nox. 

NocTisuRGI — UM, ?, S. n. Sự chỗi dậy ban dém. 

Nocti - us, a, um, adj. như 1° Nocturnus. 

N0CTIYAG— US, a, um, adj. (ai, sự gì) Bi dông dài 
ban đêm. 


_N0CTIVID —U§, a, um, adj. (giống gì) Sáng mài 


ban đêm. 
Noct- U, abl. dùng cách adv. Ban đêm. De noctu. 


Dong ban đêm. Die noctuque. Đêm ngày liên. 
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Noctu —A, æ, s. f. Chim cú, chim mèo. 

NOCTUABUND - US, a, um, adj. như Noctambulus. 

N0OCTUIN-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về chim 
cứ, thuộc về chim mèo. 

1° NOCTURN - ug, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc vẻ 
đêm, xây ra ban đêm, hay đi hay làm ban đêm. 
Jones nocturni. Ngon đèn.— fur. Kẻ trộm đêm. 
Nocturnæ turres. Những tháp đã xây ban đêm. 
Lupus gregibus— obambulat. Chó sói rêo quanh 
đoàn chiên ban đêm. 

ÑOCTUYVIGIL - us, a, um, adj. (ai) Hay thức đêm. 

Nocui, perf. Noceo. 

Noco — us, a, um, adj. như Noxius. 

NODAM - EN, inis, s. n. Sự thát nút, nút. 

NODATI - 0, onis, s. f. Bướu cây, mắt cây. 

ÑNODAT — OR, oris, s. m. Ké nút, kẻ thát nút. 

NODAT- US, dg, um, part. pass. Nodo. å. (ai, au 
gì) Đã chiu nút. 2. Có bướu, có mắt, tet. don, 
cò ung. 3. Có hình nút, (vật nước) chuyên 
vận. |; 2. /n/ans —. Con don, 

NODI- a, æ, s. f. Mạc ki thảo. 

Nonin — 0s, ?, s. m. But cai lúa khi mới lên đòng. 

Non - 0, as, avi, atum, are, a. Thảt, nút, thát 
nút, buộc. - | 

Nonus - È (2s ) adv. Cách trúc trắc, cách khương 
khíu, cách chẳng rõ. 

NoDpOSIT — AS, atis, s. f. Nhiều mắt ( nơi cây); fig. 
Nhiều ngăn trở một trật. . 

Nonns us, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Có nhiều 
mắt, có nhiều nút, có nhiều ung. 2. fig. Trắc 
trở, phân vân, hóc hách, khuẩn khúc, rồi rít, 
chẳng rö. || 1. Lignum nodosum. Cây vặn thịt. 
‡Vodosa lina. Lưới. Nodosa ossa. Xương sống. || 
2. Nodosæ quæstiones. Những điều khó giải cho 
mình. — /@œnera(or. Người cho vay mà buộc 
lám điều. 


Nopor —vus, ?, s. m. như Nodinus. 
Non, ce, ¿, s. m. dimin. bởi 


Non-0s, ¿, s. m. Nút, dây buộc, lỗi, lạt. 2. fig. 
Sự hợp làm môt, sự nổi, sự liên tiếp, từ tiếp; 
sự rồi rít, sự khó giải, điều khuản khúc, việc 
khương khíu, sự trắc trở. 2. Kháp xương, 
mắt cây, bướu cây (nơi mọc mậm). A Nơi 
cứng hơn, cục rắn (trong quả, trong gân, 
trong thịt), nơi sưng lên, nơi dấu tích, bướu 
( bởiJđánh). ||4. Cervices nodo condere. Thất 
có mình, tự ải. — erinium. Búi tóc. Jun nodum 
complecti. Ôm chặt. Conforguet nodos serpens. 
Con rån cuộn khúc. — cælestis. Chi hợi ( là dấu 
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thứ mưrời hai trong hoàng đạo ). || 2. — amici- 
(e. Nghĩa bảng hữu. continuationis Tir 
tiếp. Maximus in republicâ — est inopia pecuniæ. 
Nhà nước hết tién của là điều trắc trở làm. 
Nodum expedire. Xir sự, phá ngăn trở, phá bí. 
US. Cervix articulorum nodis jungitur. Nơi ch có 
nhiều kháp xương. Nodi anni. Bốn nơi trong 
hoàng đạo chỉ đầu bốn mùa. Pedum formosum 
paribus nodis. Gậy kế chăn chiên có mắt điều 
nhau. || 4. — plagarum. Lần roi. 

NOE6E-UM, ¿,sS.n. Đai tréo hay là áo ngoài có ren 
do thảm. 

NOEM-A, atis, s. n. Cách nói ý. 

t Nœnz-A, as, f. Điêu thứ. 

+ NöPr-us, ¿, s. m. Săng gỗ, quan tài, xü. 

NOL-A, æ, S. fF. Chuông nhỏ. 

NOLARI-UM, ¿, s. n. Gác chuông, tháp chuông. 

NoL-ENS, entis, part. Nolo. (ai, sự gì) Cháảng 
muốn. Nolenle senatu. Toà thương nghị chẳng 
thuận. fig. — gradus. Chân di trêu trao. 

NOLENTI-A, æ, s. f. Sự chẳng muốn, sự cưởng 
lại, ý trái. 

NoL-o, non vis, ui, le, a. def. irreg. (xem sách 
meo). Chång muốn, chẳng có ý, có ý đừng, 
chẳng chịu, chäng ưng. Nolo existimes. Tôi 


chảng muốn cho anh nghĩ rằng.— offensum te. - 


Tôi chẳng có ý mất lòng anh. Nollem hoa dixisse. 
Tôi tiếc lời ấy. Nolo mortem peccaloris. Tao 
chẳng muốn cho kẻ có tội hư đi. Noli (ere, 
Đừng sợ. Nolite sinere. Phô ông đừng o. on 
—. Chẳng làm ngăn trở, thuận. . 


+ NoLUNT-AS, atis, s. f. như Nolentia. 


NoĒaD-Es, um, s. m. p. Những dân nay đây mai đó, 
những dân tạm cư. 


Nom-æ, arum, s. f. p. Những chốo hay lán ra. 
NOMARCH-A, œ, s. m. Quan trấn thủ xứ. 


NOMARCHI-A, æ, S. f. Sw trấn thú xứ, quyền cai xứ. 


NoM-EN, ois, s. n. 1. Tên, danh, hiệu, tên người, 
tên họ, tên sự. 2. Họ, tính thị, dân. 3. Danh 
tiếng, tiếng. 4. Lễ, lë giục, ý, lẽ chữa mình, 
nê, lẽ giá. ä. Văn khế, tờ, chữ kí, nợ; kẻ mảe 
nợ. 6. Các tiếng chia ra casu được. || 1. No- 
mina rebus ponere v. imponere. Đát tên cho các 
sự. Mihi est Petro nomen. Tên tôi là Phôrô. /n 
alterius nomen venire. Gåi Lên mà đòi tên người 
khác. Nomine Joannes. Tên là Juong. Redire 

_#n nomen Germaniæ. Lại nhận tên là Germania. 
Nomina tria habere. Được ba tên (nhw thói 
người sang trọng \. Nomine patris rogat. Người 
lấy tên cha mà xin. Ju nomine Patris. Nhân 


el - 


NOM 


danh Cha. Nomen dare v. profiteri. Cho tèn, 
khai tên (vào phe nào, buộc mình làm việc gì). 
Nomen dare religioni. Xin đi đạo. Nomen defer- 
re alicujus de... Cảo ai vuối quan vì... :Yomen 
recipere. (quan) Nhận tích cáo, chấp đơn. |2: 
Qui illos in nomen assumpsit. Ké đã nhån chúng 
nó vào họ mình. || 3. Multi nominis homo. 
Người rảt thì danh. Plebs sine nomine. Dân hèn. 
Nomen alicujus stringere. Nói mất tiếng tốt ai. 
|| 4. Nomine conjurationis damnati. Những quân 
đã phải luận phạt vì tội mống loạn. Nomine 
avaritiæ accusatus. Chịu cáo về tội hà tiện. No- 
minibus multis. Vì nhiều lẽ. /llum meo nomme 
odi quòd... Về phần tôi tôi ghét nó vì... || a. 
Nomina soloerev. expedire v. exsolvere v. dissol- 
vere. Trà nợ, trang trái. Volo persolvere, ut et- 
pungatur nomen. Tôi muốn trang nợ mà rút 
văn tự. Nomina sua exigere. Dot nợ. Nomen in 
alium transcribere. Dich nợ, gat ng. Multis no- 
minibus. Có nhiĉu món ng. Non refert parva 
nomina in codicem? Chó thì nó chäng biên các 
tích nhỏ vào số ru? Nomina facturi diligenter 
inquirimus. Khi ta toan cho vay nợ thì hôi han 
cho cần thận. Nomen locare. Khai nợ, nhận nợ. 
Bonum — czxistimor. TÔI có tiếng sòng nợ. 
Lenta nomina, non mala. Những người hay trả 
nợ, nhưng mà hay khắt làn. 
NOMENCLATI-0, onis, S. f. 1. Sự gọi đích danh. 2. 
Sự gọi tên các sự, số tên các sự. 
NÑOMENCLAT-OR, 0ris, VÀ NOMENCULAT-OR, oris, S. 
m. Tôi tá có việc xướng tên khách thứa. 
NOMENCLATUR-A, æ, S. f. SỐ các tên, số bộ; tên, 
Sự gỌI. 
Nowi-A, æ, S. f. Byt Nomia (thánh sư mục đồng). 
NOMINABIL-1S, e, adj. (giống gì) Chịu gọi được. 
NoMINALI-A, um, s. n. p. Ngày đặt tên cho trẻ. 
NoMINAL-iS, e, adj. ( sự gì) Thuộc vẻ tên. 
NOMINALIT-ER. và ÑowINAT-ÌM, adv. (gọi) Cách đích 
đanh; từng người, từng sự một, cách riêng. 
NOMINATI - 0, onis, s. f. 1. Sự gọi tên, sự kêu tên; 
tên. 2. Tiếng (verbum), chữ. 3. Sự phong 
chức, sự báu lên. 4. Cách nói ngay tên ( đôi 
vuối periphrasis.). ||9. — obscura. Tiếng không 
rõ. || 3. — consulum. Sự bầu bai quan consulê. 
NOMINATIY — US, ?, $. m. Casu nominativô. 
Nominar— or, oris, s. m. 4. Kẻ đặt tên, ké xướng 
tên. 2. Kẻ bầu lên chức gì. 
4° NOMINAT — US, d. um, part. pass. NOMINO. 
de NOMINAT —US, #s, s. m. Tên, sự gì đã có tên. 


NOMINIT—0, as, are, a. freq. bởi Nomino. 


- 


E 


NON 

NoMIN - 0, as, avi, atum, are, a. 1. Đặt tên, gọi 
tên, kêu tên, gọi đích danh. 2. Bầu lên, phong 
chức cho. 3. Cáo vuối quan, tő giác, đối tụng. 
4. Ca vinh, tâng tiến, khen. || 1. Nominari no- 
mine. Chịu gọi là, tên là. Neminem nomino. Tôi 
chẳng nói Lên ai. || 2. Neminem nominavit. Người 
chẳng bảu ai lên chức. || 3. Si nominatus pro- 
fugisset. Vi bàng người bị cáo đã trốn. || Ã. 
Nominari omnes Gout. Mọi người điều chuộng 
danh vọng. 

+ NOMINOS— us, a, um, adj. (ai, sự gì) Có danh 
tiếng, thì danh. 

Nouten — A, atis, s. n. 1. Đồng tiền. 2. Ánh ( đồng. 
bạc, etc. ). 3. Chữ hay là hình gì thích vào 
döng tiền. 

NOM0CAN —0N, onis, s. m. Bảng lề luật, sách luật. 

NOMODIDACT — ES, æ, ÑOMODIDASCUL- US, ¿, và No- 
MODOT — ES, æ, S. Mm. Tiến sĩ về lề luật. 

NOMOGRAPHI — A, æ, S. f. Sách nói về lé luật. 

NOMOGRAPH - us, į, s. m. Kẻ chép sach nói về luật. 

NoMOMATH - ES, is, s. m. Kẻ học luật nhà nước. 

NOMOPHYLACI — A, æ, S. f. Sự binh vực lề luật. 

NOMOPHYLACI - UM, i, s. n. Dinh quan chướng ăn. 

NOMOPHYL - Ax, acis, s. m. Kẻ binh vực lề luật. 

NOMOPZ - us, ¿, s. m. Kẻ lập luật. - 

Nox - os, į, s. m. 1. Luật, mẹo, mực. 2. Xứ, sự 
trấn xứ. 3. Cung hát kia. 

NOMOTHESI — A, æ, $. f. Sách dạy vẻ lẻ luật sự 
lập luật; 16 luật. 

NOMOTHET - A, æ, s. m. Kẻ lập luật. 

Non, adv. Chẳng, không. — est quod metuas. Anh 
chảng có việc gì mà sợ. Nihil — tibi debeo. 
Hết mọi sự tôi bởi ông mà ra. — nemo. Có 
kẻ, có người.— solum. Chàng những. — dubiè. 
Chine hồ nghỉ, chảo thật.—possum—loqgu:. Tôi 
nin lặng ching được. — possum quin loquar. 
Idem. 

NoN - Æ, arum, s. f. p. Ngày thứ chín trước 
Idus, (vậy bốn tháng Martiô, Maiô, Julið, và 
Octobrê Idus phải ngày mười lăm, còn các 
tháng khác Idus phải ngày mười ba, cho nên 
non là ngày mồng bảy hay là mồng năm tùy 
tháng). 

4° ÑONAGENARI — US, đ, um, adj. num. (ai, sự gi 
Thuộc về chín mươi, được chín mươi. Motus 
stellæ—. Sao cách mặt trời 909. 

9° NONAGENARI— US, ?, s. m. Ké được chín mươi 
tuổi. 

NONAGEN —1, æ, a, adj. num. pl. (ai, sự gì) Từng 

chín mươi, có chín mươi. 


NON 


NONAGESIM — US, a, um, adj. ord. (ai, sự gì ) Thứ 
chín mươi. 

NoNAGI — ES, adv. Chín mươi lån. 

NÑONAGINT - A, adj. num. indecl. Chín mươi. — 
annos natus. Được chín mươi tuổi. 

NONALI — A, um, s. n. p. Lễ ngày mồng bảy hay 
là mồng năm (xem Nonæ ). 


ÑONAN — Us, a, um, adj. ( ai) Thuộc về cơ lính thứ 
chín. 


NÑONARI - us, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về giờ 
thứ chín, xảy ra giờ thứ chín. 

Non —DÙM, adv. Chưa. — expertus. Chưa từng. 

ÑONGECUPL — EX, eis, adj. (sự gì) Làm được 
chín mươi cách. 

ÑONGENTESIM - US, 4, um, adj. ord. (ai, sự gì) 
Thứ chín trăm. 

4° NÑONGENT —I, æ, a, adj. num. pł. Chín trăm, 
từng chín trăm, 

2° NONGENT—I, orum, s. m. p. Chín trăm người 
thu thẻ kẻ bầu quan nào. 

Noni - ès, adv Chín lần. 


NONINGENTESIM-US, 4, um, adj. ord. như Nongen- 
tesimus. 


NONINGENT-I, æ, a, adj. num. pl. như 1° Nongenti. 

NONINGENTI - Ès, adv. Chin trăm lần. 

NoN-NE, adv. Chó thì chẳng? Nào chẳng? Chẳng... 
ru? Có chăng? Có phải chăng? Chẳng phải ru?— 
vides? Anh chẳng thấy ru? 

Non - Nu, adv. Chẳng không, một ít, một ít 
gni là có. 

ÑONNULL-US, a, um, ad). Mấy(người, sự),ít nhiều, 
có ké, cũng có. Amicorum suorum nonnullos ad 
magistratus curavit promoveri. Người đã lo giúp 
ít nhiều người bạn hữu mình lên chức quan. 

Non — RUNQUÀM, adv. Một hai khi, thỉnh thoảng, 
cũng có khi. 

Non —NUSQUÀM, adv. Cũng có nơi, một hai nơi. 

Nons - us, ¿, s. m. (A, æ, s. f. ) Bö nuôi, me nuôi, 
cha me nuði. 


NÑNONŒ0L-— #, arum, s.f. p. Thứ: trái mờm nơi cò 
con đê. 


NON - PRIDÈM, adv. Chưa bao lâu, mới, vừa rồi. 

NONRƯNCI - UM, ?, s. n. Chin lạng cân, trái cân 
chín lạng. SN 

NoN —US, a, um, ad). ord. (ai, sự gì) Thứ chín. 

NON — US DECIM —U3, đ, um, adj. ord. (ai, sự gì) 
Thứ mười chín. | 

NONUSS— IS, (e, s. f. Bóng tiền đánh giá chín đồng 
as (xem As). 
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Norm, thay vì Noverim, xem Ñosco. 

NORM - A, #, S. f. 1. Thước thợ. 2. Meo mực, 
mắu mực, luật. || 2. — juris. Phép lề luật. — 
loquendi. Mẹo nói khéo. 

NORMAL —1IS, 2, adj. 1. (sự gì) Đã lấy thước thợ 
mà làm. 2. Phải mẹo, vừa mực, có mực, nhằm 
luật. || 1. — angulus. Góc thước thự. 

NORMALIT — ER, adv. Cứ thước thợ; giảng thẳng. 

+ NORMATI-O, onis, và NORMATUR-A, æ, s. f. Sự 
dùng thước thợ mà làm (sự gì). 

NÑORMAT-DS, a, um, ad]. (sự gì) Đã dùng thước 
thợ mà làm. 

Nos. nostr-¿ và úm, dat. nobis, pron. pers. Chúng 
tôi, ta. 

ÑoscIBIL-Is, e, adj. trị dat. (ai, sự gì) Chiu biết 
được. 

ÑOSCITABUND-US, a, um, adj. (ai) Nhận biết. 

ÑOSCIT-0, as, avi, atum, are, a. freq. Nosco 1. 
Biết, quen, nhận lại. 2. Ra sức nhận lại. II. 
Noscitari ab omnibus. Mọi người biết cả. ||2. 
— vestigia. Tìm lőt chân. 

Ñosc-0, is, no-ø, no-fưm, ere, a. 1. Biết, quen, 
2. Nhàn lại. 3. Hiểu, thông biết, thuộc, quen 
( việc), từng trải, lõi, lịch lãm. 4. Nhận (lë gì), 
tin, lấy làm thật. || 1. on nouerun? viam. Chúng 
nó chàng biết lối. — de facie. Biết mặt. Nosce 
te. ( tiên vàn) Mày hãy biết mình. ||2. Miseræ 
nimiùm noscendla parenti spolia. Mẹ cực khốn 
circ nạn sẽ nhận các đồ (con) chẳng sai. ||3. 
Novi rem omnem. Tôi biết mọi sự. Novisse le- 
ges. Thông luật. — herbas. Thông bản thảo. 
Novit perficere coria. Nò biết thuộc da. — pe- 
nitùús. Lâu thông. Quæ a proconsule noscuntur. 
Các món thuộc về toà quan proconsulê. ||4. 
#go tuas causas nosco. Tao chịu lẽ mày nói 
chữa mình. 

Nog-MET, và N0SMET-IPSI, pron. pers. Chính tao 
chốc. 

N0SO0COMI-A, #, s.f. Sự chữa bệnh, sự chữa thuốc. 

NÑ0SOCOMI-UM, è, s. n. Nhà thương, nhà kẻ liệt. 

4° Ños0CoM-0s, a, um, adj. ( ai) hữa thuốc, chữa 
đã, hay cho kẻ khó đỗ nhà mình. 

2° NÑ0s0c0M-US, ¿, s. m. Kẻ áp nhà thương. 

ÑoSODOCTI-UM, ¿, s. n. như Nosocomium. 

N0SOGNOMONIC-E, es, S. f. Sự biết luận bệnh. 


Nosse, thay vì Novisse, xem NÑosco. 


N0ST-ER, ra, rum, adj. và pron. poss. 1. (ai, sự 
gì) Thuộc về ta, của chúng tôi, bởi chúng tôi 
mà ra. 2. Bản cuốc ta, bản hương, bản xã, 
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đồng tính, đồng tông, đồng cư, họ hàng. 3. 
Đồng liêu, bằng trà vuối ta. 4. Nghĩa hữu vuối 
ta, về bên ta, đồng tâm vuối ta, binh vực ta. 
|| 1. ostrápfe culpå. Chỉ tại ta mà thôi. Nos- 
trum est. Là việc ta, ta nên, ta phải... || 2. Nos- 
træ arbores. Các thứ thảo mộc bên ta. — est. 
Quê người bên ta. Nostri. Bên ta, binh bên ta. 
IA. — eris. Anh sẽ theo vuối ta. — ades. Hãy 
phù hộ cho chúng tôi. Nostro loco. Ở nơi tiện 
cho ta. Hora nostra est. Bây giờ là lúc tiện. 
Nostra omnis lis est. Ta đã được kiện chắc rồi. 


Mosr, thay vì Novistine? xem Nosco. 


NOT 


thích thuốc vào mặt. Notas vitulis inurere. Lấy 
sắt nung đỏ mà chám bò con. Quæ — tuzrpitu- 
dinis non inusta vitæ tuæ est. Nào có tội gì xấu 
xa mày chẳng giây ru? Notam subire, v. Nutá 
laborare. Mang tiếng xấu. Peccator omniinn 
notarum. Thằng đã phạm mọi giống tội, có 
nhiều án. Notæ virtutis ore adverso acceptæ. 
Dấu tích đàng trước tỏ ra lòng can đảm (vì 
dấu tích đàng sau lưng tó ra mình chạy giặc). 
40. Scelerwm nu(œ ac vestigia. Tang tích các 
tội. Salutis note et mortis in morbis. Bệnh có 
dấu khỏi hay là dấu chết. 


Nosrr-as, atis, adj. và pron. poss. cả ba giống. | ÑOTABIL—IS, e, ( ior), adj. 1. (ai, sự gì) Dễ nhận 


(ai, sự gì) Bản cuốc cùng ta, một quê cùng ta, 
bán hương ta, đồng tính, đồng tông vuối ta, 
về bên ta, có họ vuối ta. Nostrates philosophi. 
Các quân tử về môn ta. ` 


Ñ0sTRAT-ÌM, adv. Cú thói ta, nhw bên ta. a 


NoT-4, æ, s. f. Dấu, dấu drëm (signum), dầu mà 
nhận: 1. Tích, vết, nốt ruồi, seo. 2. Thớ, nét 
mặt, tướng điện, điện mạo. 3. Hiệu, dầu (người 
ta định vuối nhau ). 4. Hiệu vàng bạc, chữ hay 
là hình gì thích vào đồng tiền, bài. ä. Chữ, 
vần, nét, dấu hát, dấu viết tắt, số, chữ đếm, 
chữ kín nhiệm, thư, tờ. 6. Chấm bút trong 
sách mà khen hay là chê, tiểu chú, chú, chua 


lại. 3. Đáng chịu xem thấy (vì tốt hay là vì 
xấu ), phi thường, cả thẻ, chẳng vừa, cao trọng, 
quí trọng, đáng khen. 3. Đáng trách. 4. Đã 
chịu trách, đã chịu phi, mang tiếng xấu, Ố 
danh, xấu hỏ. IS. Cædes notabilior. Sự giết cách 
lạ làng hơn. 4. Jubemus eos notabiles sine Geng. 
Ta đoán truyền cho chúng nó cứ mang tiếng 
mãi đến chết. 


ÑOTABILLT — As, atis, $. f. Sự cao trọng. 
NOTABIL — ITER ( ?⁄s ), adv. 1. Cách tô tường, rò 


ràng, cách minh bạch, cách dé nhận. 2. Cách 
đáng chịu xem thấy, cách cao trọng, cách qui 
trọng, cả thế, phi thường. 


nhỏ, lời bàn nghĩa. 7. Thẻ biên giá và năm và | t N0OTACUL—ƯM, i, và NOTAM — EN, inis, s. n. Đấu, 


hạng đồ gì; thứ, giống, bản tính; cách thế, 


dấu làm mà nhận, đấu tích. 


phương thë. 8. Chữ thích vào trán hay là vai | ,NOTARI - A, æ, s. f. 1. Đơn cáo. 2. Sự biên kịp 


tôi tá, chữ chám vào giống vật; fig. lời quan 


lời kẻ nói. 


giám thị trách, lời quở trách; dấu sỉ nhục, sự | 4° Norm — us, a, um, adj. ( sự gì) Thuộc về các 


nhuốc nha, sự ố danh; ( một hai khi: ) lời khen 


chữ đầu a, b, e... 


tài trí ai, phản thưởng, chức hư hàm, chữ | 3s NorARi—us, ý, s. m. 1. Kẻ viết tát, ké biến 


thêm vào tên ai. 9. Dầu tay chí, dấu con mắt, 
dấu đầu (lác hay là gật ).10. Chứng, cớ, tang, 
tích, dấu, sự gì giúp mà luận điều gì. ||1. No- 
ta dente impressa. Dâu răng cần. Tractata no- 
lam remittunt atramenta. Tay đá đến mực thì 
đen. ||2. Zllæ nobiles patris notz. Tướng điện 
oai cũng như cha. || 3. Fam notam apponam 
quæ mihi tecum convenit. Tôi sẽ đánh dáu như 
hai ta đã hẹn vuối nhau. || 4. Nummi omnis no- 
tæ. Đồng tiền có đủ các thứ hiệu. ||ð. Sonos 
vocis paucis litterarum nolis terminavit. Người 
dă dùng mấy chữ làm dấu chi các cung hát. 
Occulta per notas scribebat. Các điều kín người 
viết bảng chữ đếm. ||T. Secundz notz mel. 
Mật ong hạng nhì. Primæ no(ø acetum. Giấm 
hạng nhất. Scelera vulgars no(œ. Những tội 
thường. Notå er hâc domina mea est. Bà chủ 
tôi có tính ấy. ||8. Thracum mos fuit ut se no- 


kịp lời kẻ nói. 2. Kí lục, thơ lại, ké sao tá. 3. 
|| 1. Multa disertè dixit qua — persequi non po- 
tuit. Người đã nói nhiều lë khéo kí lục chẳng 
kịp viết bết. || 2. Domestici notarii. Những gia 
nhân làm kí lục. 


NOTATI — 0, onis, s. f. 1. Dấu, dấu giạm, dấu bài, 


dấu biên vào; sự đánh đấu. 9. Phán bài ké 
Lính khí ai. 3. Sự tra hỏi tích vẻ ai. 3. Sư 
nhìn, sự xem xét. 5. Lời quan giám trách, sự 
quan giám bắt vạ. 6. Gốc tiếng, cội rẻ tiếng 
gì. || 3. Delectus et — judicum. Sự kén chọn 
và tra hỏi tích về ( kẻ mình toan đặt làm ) quan 
xét. || $4. — naturæ. Sự xem các sự tự nhiên 
cho kt càng. Notatione digna. Những sự ưa 
nhìn. || 6. Multa argumenta er notatione suman- 
tur. Có nhiều lë bởi xét gốc tiếng mà ra. 


+ N0TATORI— UN, ?, s.n. Dấu mà nhận, đầu điềm. 


tis compungerent. Xưa dân Thracêcó thói quen TI Notat - us, a, um / ior, issimus 1. part. pass. 


NÓ 


Noto. 1. (ai, sự gì ) Đã chịu đánh dấu, có đấu. 
2. Đã chịu biết, đã chịu nhìn xem. 3. Đã chịu 
kẻ, đã chịu viết; đã chịu cắt nghĩa. 4. Đã chịu 
trách. || 1. Ungue notata genas. Đàn bà đã cấu 
xé mặt mũi mình. 


ÑOTESC — 0, ¿s, ere, n. def. trị dat. Ra tỏ tường, 
don ra, chịu biết dän dän, ra trống, lộ ra. 


NOTHI — A, orum, $. n. p. Phần cơ nghiệp lối cho 
con gạnh. 

Norn — us, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Chẳng chính, 
con gạnh, con ngoại tình. 2. Xấu hạng, giống 
kém. 3. fig. Ngoại cuốc, chịu mượn. || 3. No- 
tho loca lumine lustrat luna. Mặt trăng giai sáng 
mượn. 

Nor —1, orum, $. m. p. 1. Các kẻ quen thuộc. 9. 
Gió nam. 

Wort A, æ, S. f. Thứ đá ngọc. 

Ñ0T1# — us, ¿, s. m. Ti xương sống. 

Nora, 1S, e, adj. như Notius. 


NÑOTIFIC-O, as, avi, atum, are, a. Gho tin, báo tri, 
nhắn cho, cho biết, chỉ bảo, tỏ ra. 


Won - 0, onis, s. f. 1. Cách mình biết, cách mình 
hiểu, sự biết, sự hiểu. 2. Ý nghĩa tiếng. 3. 
Quyền béi việc. 4. Án quan giám. || 1. Znsitæ 
notiones. Các điều ta biết tự nhiên. /d fugit 
nolionem nõslram. Sw ấy vàng qua trí khôn ta. 
||3. Subjecta verbi notio. Ý nghĩa ( đặt để trong) 
tiếng gì. || 3. Habere de aliquå re notionem. Được 
quyền mà tra hỏi sự gì. — principis. Quyên 
vua, quyền kẻ làm đầu. 

Nor — A, #, Và t NÑ0TITI—ES, ei, s.t. 1. Sự chịu 
biết, tiếng, danh tiếng, sự tô tường; sự biết, 
sự hiểu. 2. Sự quen thuộc. || 1. Propter 
nolitiam. sunt intromissi. Đã biết chúng nó 
thì đã cho vào. Habere aliquam nolitiam Dei. 
( có sự) Biết Đức Chúa Lời ít nhiều vậy. || 2. 
In notitiam venire alicui. Có ai mới làm quen 
vuối mình. | 

Nom — us, a, um, adj. (ai, sự gì ) Thuộc về hướng 
nam, thuộc về phương nam. — polus. Nam cực. 

Nor - 0, as, avi, atum, are, a. 1. Đánh dấu, làm 
dấu mà nhận, bài, giạm. 2. Viết, viết tắt, biên, 
chép. 3. fig. Chi, trỏ, nói tóm ý, dẫn, chỉ bảo, 
tỏ ra. 4. Ghấm (nơi hay nơi dở trong sách), 
sửa lại, chua, làm tiểu chú, bàn nghĩa sách. 
ä. Nhìn, xem kĩ, xét kĩ. 6. Bắt lot, quở, thích 
dấu nhuốc nha, ra án ố danh, luận phi, trách. 
||. — ungue genas. Cầu xé má. ||. 9. Notat et 
delet. Người viết đoạn lại xoá. Quantùm notan- 
do consegui poterant. Vừa sức các ké ấy biên lắy 
được (đang khi ai nói). || 3. Jud nofdsse salis 
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habeo. Tôi nói tắt điều ấy dä đủ. — manu v. 
gestu. Lấy tay mà chi. — res novis nominihus. 
Đặt tên mới mà chỉ các sự. || 4. — cartore. 
Lãy than mà gac. — cretå. Lấy phần trång mà 
chấm, khen hay. — L'órum. Làm tiểu chú giải 
nghĩa sách. || Š. — cantus avium et volatus. 
Xem chim kĉu chim bay. — mente v. animo. 
In vào lòng. — insidias. Dè giữ (kéo phải) 
mưu. Notårunt hoc annales. Tích ấy đã biên 
trong sử. || 6. Senatus rem, non homines notavit. 
Toà thương nghị đã luận phi việc, chảng có 
luận trách kė làm. Dignus notari. Dáng trách.—. 
scriplis famosis. Làm sách háng (ai). 

NOT0PL - Ex, eis, adj. cả ba giống. (ai) Đã phải 
lý hình đánh. l 

Nor - OR, oris, s. m. 1. Ké biết, kẻ chỉ dẫn, ké 
chỉ bảo. 2. Ké bần chủ ( ai). 

NÑOTORI— A, orum, s. n. p. Lời kẻ đối chứng. 

N0OT0RI-UM, ¿, s. n. 1. Tang tích tội gì. 2. Só sách 
toà bộ hình. 

NOTORI-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Đã chịu biết, tỏ 
tường, trống trải; chỉ dän, báo cho biết. Noto- 
ria epistola. Thư nhắn bảo. 

NÑOT0ZkPHYR-US, ?, s. m. Gió nồm. 

Norot A, a, ST. dimin. Nota. Dấu nhỏ, tì tích nhỏ. 


1° NoT - US, ¿, s.m. 1.Gió nam; gió. 3. Hương 
nam, phương nam. 

2° NOT-US, 4, um (ior, issimus), part. Nosco. và 
adj. trị dat. hay là acc. cùng apud, inter, tùy 
nghi. 4. pass. (ai, sự gì) Bä chịu biết, đả rö, 
có tiếng. 2. act. Biết, quen thuộc. It. — sihi. 
Mình biết mình.— omnibus v. apud omnes sun. 
Mọi người biết tôi. — nomine tantùm. ( ai ) 
Người ta biết tên mà thôi. Nota mulier. Đàn 
bà có tiếng xấu. — in fratres animi pafernt, CÓ 
tiếng ở cùng các anh em mình như cha vậy. 
Notissimi inter se. Những người quen biết nhau 
lâm. Notum facere. Tò ra cho biết. ||2. Notis 
esse (lerisu:. Chịu các kẻ quen thuộc chê cười 
mình. Notis prædicas. Anh nói vuối kẻ đã biết. 

NÑOVACUL-A, æ, s. f. 1. Dao cạo. 2. Các thú đồ sắc: 
đao, dao chủy thủ, gươm. 3. Thứ cá kia. || 1. 
Novaculå nudare caput. Cao đầu. 


NoYAL-E, is, S. n. (hiểu ngầm arvum), như 

NovA-ts. is, s. m. và f. (hiểu ngầm ager hay là 
terra). 2. Đất mới phá, đất mới vỡ; ruộng trỏi 
một năm, ruộng goá. 2. Đất bình điền, đất 
cày cẩy được. 

Novam —EN, inis, s. n. Sự tu bố, sự làm mới lại. 

NOYATI-0, ows, s. f. 1. Sựưlàm mới lại, sự tái tao, 
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sự mới lại. 9. Sự làm văn khế mới. ||2. 4d 
novationem faciendam cogere. Båt viết văn- khế 
khác. ` 

ÑOVAT-0R, oris, s. M. (RIX, ricis, $. f.) Kế tu tác 
lại, kẻ tái tạo, kẻ làm mới lại; kẻ lập sự gì 
mới lạ. 

4° NOVAT-US, a, um, part. pass. Novo. 1. (ai, sự 
gi Mới chịu dựng nên, mới chịu lập, mới. 2. 
Đã chịu tu tác lại. 3. Đã chịu dot, đã biến tướng. 

2° NovAT 08, ën, s.m. Sự thay dot, 

Novy-È (issimè), adv. 1. Cách khác, cách mới lạ. 
9. Mới, vừa rồi, sau hết. II. — aliquid dicere. 
Dùng những tiếng lạ. 

Ñ0VELL-A, æ, s. f. Cây nho mới trứng: 

NovELL — Æ, arum, s. f. p. Sách luật kia. 

+ NOVELLAST — ER, ra, rum, adj. ( giống gì ) Mới 
quá, còn mới. 

NÑOVELLET-UM, ?, s. n. Cây mới trồng, vườn cây 
mới trồng. 

NÑoVELLIC-US, a, um, adj. như Novellus. 

+ NOVELLIT-AS, atis, s. f. như Novitas. 

NoveLL — 0, as, are,a. 1. Tròng cây nho mới. 2. 
Làm mói lai, tu tác lai. 

NoveLL-us, a, um, adj. dimin. Novus. (ai, sự gì) 
Mới, còn mới, tré, đỏ; figy. non nót, tươi tản. 
Novella turba. Lü trẻ con. Novella oppida. 
Những thành (ai) mới båt. 

Nov-Euụ, adj. num. indecl. Chin, cứu. 

NOVEMB-ER, ris, s. m. Tháng Novembrè (là tháng 
mrrời môt latinh đối vuối tháng mười annam). 

NOYEMBR-IS, e, adj. (ai, sự gì) Thuộc về tháng 
Novembrê. 

NoYEMPEC-IM, adj. num. indecl. Mười chín. 

ÑoVYENAL-IS, e, adj. nhir Nonus. 

NOVENARI-US, 4, um, adj. (at, sự gì) Thuộc vë 
chín, có chin. — sulcus. Rãnh sâu ba thước 
rộng ba thước. 

NOVENDEGI - Ès, adv. Mười chín lần. 

NoYENDIAL-IS, e, adj. 1. (sự gì, lễ gì) Có đủ chín 
ngày. 2. Xây ra ngày thứ chín. || 1. Novendiales 
feriæ. Tuần nghỉ chín ngày. Novendiale sacrum. 
Sự tế lẻ chín ngày liền (dé trừ điểm đữ ). || 2. 
Novendialłe sacrum. Việc dem cúng ngày thứ 
chín (kể từ ngày ai chết)..Vooendiales pulueres. 
Xác mới chôn (vì cũng chôn ngày thứ chín 
như vừa nói trên). 

NÑOVENDI-ƯM, :, s. n. Tuần chín ngày. 

NOVEN - 1, æ, 4, adj. num. pl. (ai, sự gì) Có chín, 
từng chín. , 
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NoYENN-IS, e, adj. (ai) Được chín tuổi. 

NovENSIDkS dii, m. p. Những kẻ mới thành but 
thần. 

NOVERC—A, æ, s. f. 1. Mẹ ghẻ, kế mảu. 2. Rảnh 
đào cho ráo chân ruộng. 


“ ÑoYERCAL-IS, e, adj. (sự gì) Thuộc về mẹ ghè. 


+ NovERc-on, aris, ari, d. Án ở như mẹ ghẻ, ở 
bất nhân, chẳng cứ phép công bằng. 


Novi, perf. Ñosco. 

Novı — ès, adv. Chín lán. 

NovissiM - È, adv. sup. Novè. Sau hết, mới. 

NOVISSIM-US, a, um, ad]. sup. Novus. 92. (ai, sự gì) 
Rất mới, vừa mới có. 1. Sau hết, cuối hết, rốt 
hết. 3. Rốt hèn, phàm phu, hèn hạ.|| 1.— liber. 
Sách mới in. || 9. Novissima verba. Lời nói sau 
hét (khi giả nhau). Novissima luna. Hạ huyền. 
Novissima cauda. Vẻo đuôi. ||3. Novissini ho- 
mines. Những người mat đời. 

NoVIT-AS, atis, s. f. 1.SŠự mới, sự mới lą, sự mới 
có. 2. Sự gì mới lạ, sự gì chẳng quen; sự gì 
tân tạo, sự gì mới lập. || 1.—anni. Đầu năm, 
xuân thủ. — regni. Sự mới có nước nào, nước 
mới. || 2. — pượnz. Mẹo chiến mới. Novitatis 
cupidus. Mê muốn sự lạ. — sceleris. Tội eo lạ. 

NovIT—ER, ady. Mới, mới rồi, vừaối, khi nãy. 

NOVITIOL-US, dg, um, adj. dimin. bởi 

NOVITI-US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Mới có, mới 
lạ, mới. 2. Chưa quen, chưa từng, vọc vạch. 
3. Mới ở bác tôi tá. 


Nov-o, as, avi, alum, are, a. 1. Tu tác lại, tái tạo, 
sửa lại, làm cho mới, làm lại. 2. Thay, thay 
đổi, cải; lập sự gì mới lạ. || 1. Membra fessa 
noua( quies. Sự nghi bó sức. — membra lym- 
phá. Uống hay là tâm cho tươi tính. — vulne- 
ra, Lại nứt miệng dấu. — agrum. Cày ruộng 
lần thứ: hai. || 2.—se in piscem. Biến ra loài cá. 
— res (đặt tô hay là hiểu ngầm ). Đổi khuôn 
phép nhà nước. — tela. Rèn lao (phóng). -— 
tecta. Làm nhà. — nomen. Cài tên. 


NoY-US, a, um (issimus ), adj. trị dat. 1. (ai, sự gi) 
Mới, mới thành, người ta mới làm, chưa dùng 
đến. 9. Mới có, mới xảy ra, vừa rồi. 3. Mới lạ, 
khác thường, lạ lùng. 4. Chẳng quen, chẳng 
từng, mới tập. || 1. — serpens. Con rån mới 
lột. — aunus. Năm mới, xuân thù. De noro 
facere. Tái tạo. Novæ res. Loạn lạc, khuôn phép 
mới (trong nước). Novis rebus studere. Móng 
loan. Nova moliri. Idem. || 2. — poeta. Thày 
văn thơ đời kim. Num quid gon? Có tin gì mới 
lạ chăng? || 3. Nova forma. Hình lạ. -Yora 
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monstra. Những điểm gò la.— cruciatus. Hình 
khô gở lạ. || 4. — dolori. Chång quen chịu đau. 
Bovis cervix nova ferre jugum. Bò chưa thuộc 
ách. Hoc non est mihinovum. Tòi đã từng sự ấy. 
Nox, noct-is, s. f. 1. Đêm, tõi; fig. giấc, sự ngủ, 
chiêm bao. 2. Bóng, sự tõi; fig. sự tối tăm, 
sự rối rít, sự trắc tréo. 3. Bão bùng, cơn dông, 
trời u ám; fig. loạn lạc, thì suy, sự hỗn độn, 
tai ách. 4. Sự chết, sự lâm chung. 5. Sự tối 
mặt; fig. sự tối tăm trong lòng, sự lám lỡ, 
sự mê muội, sự mê hoặc. || 1. Æquare nocti 
ludum, v. Ducere noctem luda. Đánh cờ đánh 
bài thâu đêm. Nocte, v. Noctu, v. De nocte. Ban 
đêm. Sư? noctem. Chập tõi, gần tối. Primå 
nocte. Khi vừa tối. Adultå nocte, v. Multå de 
nocte. Đêm khuya. Noctes et dies. Đêm ngày 
liên, tối sớm. Nocte. Trong một đêm. Ter nocte. 
Một đêm ba lần. E'xturbare noctem. Đánh thức 
(ai) đang ngủ ( đêm). Noctem retracta(. Người 
_ nhớ chiêm bao (đã thấy ban đêm). || 2. Vete- 
ris sub umbrå cupressi. Dưới bóng bạch dương 
cò thụ. Nactem rebus offundere. Làm cho mọi 
sự ra tối mù. Aliquantùm nortis mei versus ha- 
bent. Văn thơ tôi đặt khí lừ mờ. || 3. Nocte ca- 
ortå. Khi đã hồi bão. Bellorum in nocte. Khi giặc 
giả hỗn độn. || 4. Omnes una manet nos. Ta 
phải vâng mệnh chung hết thay thảy. || ö. Per- 
petu trahens inopem sub nocte senectam. Già lão 
mù loà. 7anfùm mortalia peclora cæcæ noctis 
habent! Ấy lòng người ta tối tăm là dường nào! 
NoXx-A, #, s. f. 1. Sự bại, sự thiệt, sự tàn hại, 
sự dữ, bệnh tật. 2. Lỗi, tội, việc trái lề luật. 
3. Vạ. hình phạt, phần phạt tội, sự oán phạt. 
4. Người hay là vật đả làm hại. || 1. org esse. 
Làm hại. Sine nozá. Chẳng làm hại. Noram 
concipere. Ngā bệnh. || 2. -Voxrxam merere v. no- 
cere. Phạm tội. Noxæ nihil his. Chúng nó vô 
tôi. Noram admittere. LÕi luật. Noxam fateri. 
Thú tội. — penes milites erat. Tội tại các lính. 
|| 3. Noxæ dedere, v. Dedere ad noxam. Nộp kẻ 
đã làm hại mặc kẻ đã thiệt. Dedi noxæ inimico. 
Chịu phó cho kẻ thù báo oán. Noræ eximere. 
Tha phần đền vì tội. || 4. Aut noxiam sarcire, 
aut noram dedere oportet. Một phải dën phần 
thiệt hại, hai là phải nộp kẻ đã làm thiệt. 
ÑOXAL-IS, e, adj. (sự gì) Thuộc về phần thiệt hại; 
làm hại, độc, nghịch. — actio. Sự kiện cáo 
(ai) vì thiệt hại. /Voza/ (hiểu ngầm judicio) 
agere. Cứ phép quan mì đòi của bồi thường. 
NoxI-A, æ, s. f. 4. Lỗi, tội, việc lỗi lề luật. 2. Sự 
thiệt hại, phần thiệt hại. 3. Sự độc, giống độc, 
tính độc. || 4. Zn noztá esse. Mắc tội. Extra no- 
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4m esse. Qan, vô tôi. Voxianm alicui remittere. 
Tha sır lỗi cho ai. Noxiæ esse. Chịu kẻ là tội. 
|| 2. Animal guod noxiam commisit. Giống vật 
nào đã làm thiệt hại. || 3. Veneni noxiam obti- 
net. Nó ra như thuốc độc vậy. 

NoxıaL-ıs, e, adj. trị dat. (ai, sự gì) Hay sinh hại, 
độc; thuộc về hình phạt. 

+ NOXIET-AS, atis, s. f. Tội, lỗi. 

ÑoXIOS-US, a, um ( issimus ), adj. trị dat. 1. (ai, sự 
gì) Hay sinh hại, độc. 2. Có tội. 3. Yếu đau, ðm 
liệt.|| 3. Noxiosissimum corpus diligentiùs curavi. 
Tôi đã săm sån chữa xác rất yếu đuổi này. 

NÑOXITUD-0, omg, s. f. như Noxia. 

NoXxI-US, a, um, adj. trị dat. hay là gen. tùy 
nghỉ. 1. (ai, sự gì ) Có sức làm hại, độc, nghịch. 
9. Có tội, mắc tội. || 1. Norm animal. Giống 
vật dữ (hay là độc). || 2. — con7uratronis. Có 
tội muốn phản ngụy. 

NUBECUL-A, æ, s. f. dimin. Nubes. Mây nhỏ, đám 
mây nhỏ. Nubeculæ oculorum. Vậy mại mắt. fig. 
— ƒunts. Châu mày. 

NUuB—Es, ¿s, s. f. 1. Mày, däm mây, mây móc, 
úng mây, vân. 2. fig. Sự nhiều, sự đông lắm, 
4. Sự tối mặt; sự tối tầm, bóng; sự kín nhiệm, sự 
gì che. 4. Áo tang. 5. Sự ngủ, sự say rượu; sự 
chết. 6. Sự nhiệm nhặt, nghiêm phép; sự khó 
mặt, sự rầu rt, wu sầu; tai ách, hạn, số giông, 
sự thiệt hại. || 4. Venti nubes abigunt. Gió phá 
tan mây. Nubibus propinquus. Cao tít mù tắp. 
|| 2. Habemus nubem testium. Ta đã có vô vàn 
vô số kẻ làm chứng ( về đạo ta ). — peditum. 
Đoàn binh bộ đông lắm. — pharetræ. Tên bản 
như mưa. || 3. Ne nubem hanc frontis: opges 
spernite. Bay chớ khinh dễ (140) mù loà này. 
ntonsœ sub nube comæ. Dưới bóng tóc rậm. 
Nubem fraudibus objicere. Cho các mưu gian 
mình. || 4. Obsoletlam nubem flammeo mutare. 
Bỏ áo tang cũ rách mà läy áo lich sự. Ia 
Nube meri majora cernit astra. Nó bét rượu thì 
thấy ngôi sao lớn hơn mọi khi. Supremå nube 
obrutus. Đã vong mệnh. || 6. Deme supercilio 
nubem. Anh đừng nhăn nhó thẻ này. -Ævi sine 
nube tenor. Lët đời khang ninh bình tinh, 

NUBIF — ER, era, erum, ad]. 1. ( giống gì ) Đội mây, 
dr mây, cao ngun ngút, cao chót vót. 2. Sinh 
mây, dem mây đến. 

NUBIFUG — US, a, um, adj. (giống gì) Phá tan mây. 

NƯBIGEN-A, ø, ad]. m. và f. (giống gì) Bởi mây mà 
sinh ra. Nubigenæ amnes. Sông rä nước mưa. 

NUBIG - &R, erg, erum, adj. (trời) U mình, có 
nhiều mây. 


NUC 


NUBIL-A, orum, S. n. p. Máy, mây mưa, đám mây. 
9, fiq. Chàu mày, khó mặt, sự phiền muộn. 
|| 4. Nubila venti oecamt. Gió chuyên vận mây. 

NUBIL — AR, aris, và NUBILARI—UM, 2, s. n. Rạp 
ngoài döng dé vò lúa. 

NusiL - 1s, e, adj. (ai) Đủ tuổi mà kết bạn. 

Nesir — 0, as, are, a. ( trời) Vẫn mày. 

NUBIL—0, as, avi, alum, are, 1. a. Làm cho ra 
u minh, làm cho ra tối tầm, che mây, che lấp. 
2. n. (trời) Vẫn mây, ra mù, ra u ám. || 2. Si 
nuhilabitur. Bàng có u trời Fig. Carbuneculus 
aw:lans, Dạ mình châu ra kém màu. 

NUBIL0S-US, a um, adj. (trời) Có nhiều mây, u ám. 

NUBIL— UM, ¿, S. n. Râm trời, u trời, trời mù. 

Nusi US, a, um, adj. 4. (ai, sự gì) Có nhiều 
mày, u ám, råm; đun mây. 2. Tối tăm. mù 
mil, chẳng sáng. 3. A, Phiên näo, châu chan, 
xao xác, khốn nan, gian nan, rủi ro.|| 4. Nub- 
lum celum. Trời u ám. — auster. lỗ nam 
đánh mây đến. ||2. Antra nubila. Hang tõi. — 
color. Nhợt mùi. || 3. Nubila frons. Mặt châu 
chan. Nubila tempora. Thì hiém nghèo. 

NUB — is, ës f. như Nubes. 

NUBIVAG — US, đ, um, adj. ( giống gì) Đi dông dài 
trên mây. 

Nu» - 0, is, nup-s¿ và ta sum, nup-tum, ere, n. trị 
dat. cũng có khi abl. cùng cum. 1. Che khăn, 
lấy khăn mà che.9. (người nữ) Lấy chóng, xuất 
giá, kết bạn; (hoạ: người nam) lấy vợ. || 2. 
Neque nubent, neque nubentur. Sẽ chẳng lấy vợ 
lấy chồng nữa. Nupta est Moysi v. cum Moyse. 
Người đã kết bạn cùng ông Maisen. Vuptum 
filiam dare alicui. Gà con cho aÌ.—- in familiam 
claram. Vào làm con dâu nhà sang trọng. Fig. 
Nubunt populis vites. Dây nho hay leo lên cày đề. 

+ Nuss, nub — is, s. f. như Nubes. 

NưcAL-tS, 2, adj. (sự gì) Thuộc về quả hach đào. 

NUCAMENTUM, 2, s. n. Hoa đực cây hạch đào. 

NUCELL - A, æ, S. f. dimin. Nux. 

Nucet- UM, ?, s. n. Vườn cày hạch đào. 

NUCE-UsS, a, um, adj. (sự gì) Bằng cày hay là quả 
hạch đào, thuộc về cày hay là quả hạch đào. 

NUCIFRANGIBUL— UM, ?, s. n. Giống kìm mà cặp 
vỡ quả hạch dào. 


NũcIN — us, a, um, adj. (sự gì) Bång gỗ hạch đào. 
NUCIPERSIC-A, orum, s. n. p. Giống quả đào trơn. 


NUCIPRUN — UM, 2, s. n. Quả mån đã chiết cây hạch 
đào. i 


NưcIs, gen. Nux. 
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+ NecLtaT - us, a, um, part. thay vi Enucleatus, 
xem Enucleo. 

NucLE - 0, as. a'e, n. Đang ra quả, nên hình quá. 

NUCEE —US, i, và † NUu€CULE-US, ?, s. m. 1. Xhản 
quả hạch đào, thịt hay là ruột các thứ quả 
có vỏ cứng. 2. Hạt quả, bạt có thịt bọc ngoài 
(như vải, mít, muỗm, etc. ). 3. Phản cứng vẻ 
giống gì. 4. Khuôn thợ lát đá. ä. Lớp vôi cát 
mà lát gạch. || 1. — allii. Ảnh tôi. Qui nucleum 
è nuce esse vult frangi!l nucem. ( câu ví) Muốn 
ăn quả hạch đào, thì phải đánh vỡ vỏ, muốn 
ăn hét, thì phải đào giun. || 3. — palmarum. 
Hạt trái chà là. — acini. Oe trái nho. || 3. -— 
ferri. Thép. 

NUCUL—A, æ, s. f. Quả hạch đào nhỏ. 

NUCUL-US, ?, s. m. Con trẻ còn chơi trái hạch đảo. 


NUDATI—0, onis, s. f. 1. Sự ở trần truồng 2. Sự 
lòt áo ra, sự lột trần. 


NUDAT - US, a, um, part. pass. Nudo, như Nudus. 

Nun - È, adv. Cách trần truóng, tố lộ, tường lận. 

NUDIPEDALI - A, wn, s. n. p. Lẻ kia phải đi vào 
të chân không. 

Nunir-es, edis, adj. cå ba giống. (ai)Ó' chân không. 

NUDIT - as, atis, $. l. 9. Sự trần truồng, sự loä 
Io. 2. fig. Kiêu nói đơn sơ. 7 

Num 0s, ¿, s. m. Ngày trước, hôm trước. — 
tertius. Hôm kia. — quintus. Đã được năm 
hôm nay, hôm kiệt. 

NUDIUS TERTIAN-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Có từ 
hôm kia, được ba ngày. 

Nun-o0, đs, ont, atum, are, a. 1. Cởi trần, bày trần. 
2. fig. TÒ ra, bày tỏ, tố lộ. 3. Lấy mát, cát, làm 
cho mắt. ||1. — corpus ad/ctus. Lòt áo mà đánh 
đòn. — tectum. Dữ mái nhà. — gladium. Tuối 
gwom ra. Fig. — pontum gurgite. Tát nước 
bé cho cạn. — latera. Giàn due binh nơi tróng 
trải. ||2. — mendacium. Bày tỏ lời gian dối (aì). 
— aliquem. Tò mưu gian ai (hay là lột áoa1). 
Ingenium res adoersœ — solent. Vận bí hay tỏ 
lò tài trí ra, túng mình sinh kế. — defect'onem. 
Chẳng giấu sự mình nội công nữa. ||3. —di- 
quem armis. LộL khi giới ai. — agros. Phá hoang 
đồng điển „— omnia. Cwóp bóc mọi sự. -~ 
messes. Võ đạp lúa. — sylvis monten. Phá hét 
cây trên núi. /ndicium erat nudari cacumina 
arborum. Khi ấy có đấu chót cày đã phơi lèn. 
— prøsidio aliyuem. Tuyệt vèy cánh ai. 

NupuL-us, a, um, adj. dimin. bởi 


Nup-us, a, um (ior), adj. tri abl. cũng có khi 
abl. cùng å. 4. (ai, sự gì) Trần truồng, loä lô, v 


NUG 
trần. 2. Ó không, troi, troc, trồng trải, chẳng 
có gì che; đơn sơ. 3. fig. Chẳng văn hoa, chẳng 
trang hoàng, đơn sơ, hư không. 4. Hoa tình, 
uế tạp, mù khú. ä. Thiếu thốn, trần không, 
đã mất hết, nghèo cùng. ||1. Nudo vertice. Đầu 
không. — sudor. Mô hôi người ở trần. ||2. 
Nurda humus. Đất không. — pedibus. Bi chân 
không. Nudi pisces. Cá bỏ trên cạn. Nuda hor- 
dea. Lúa mạch nha đã vò. Nudis sub astris. Lộ 
thiên. Nudi manes. Xác bỏ châng chôn. Loco- 
rum nuda loca ponentur. Sẽ ké vẫn tắt tên các 
nơi. Judd manu captare fontem. Uống tay 
không, uống vốc. Vudæ reguie.. Những mẹo 
đơn không. Nuda traditio. Sự trao (dô gì ) tay 
không. ||3. Nudi capilli. Tóc chẳng trang điểm 
Bì. Nudi sunt commentarii Cæsaris. Ông Cêsarê 
đã chép sách nhật kí đơn sơ. ||4. Ne verbis 
quidem nudis abstinere. Dù lời sống sít ué tạp 
cũng chång lánh. ||5. — nummis. Chẳng có 
tiền, vô văn. — d proping"is. Chẳng có họ 
hàng gì. Domum nudam reddere. Qướp các đồ 
lẻ trong nhà. Nuda senectus. Tuổi già lơ che. 

NUGAGIT-AS, alis, s. f. Sự nhe tính, tính hay giču 
cợt, sự mê chơi. 

NUG-#, arum, s. f. p. 1.Sự khóc thuê. 9. Lời vặt, 
truyện chơi, lời giču cợt, lời trếu tật, lời nói 
dối. 3. Kẻ nói rờm, kẻ nói vặt, ké nói pha trò, 
người hèn. 4. Sự buông tuồng. ||1. Hæc non 
sunt—. Tiếng này chẳng phải tiếng khóc thuê. 
IS. Aufer nugas. Đừng bön. Maximas nugas 
agisl Mày đã mắt trí khôn rõ ràng. Nugas con- 
ciliare. Nói bày đặt. ||3. Amicos habet merus 
nugas. Nó làm bạn vuối những đứa vô hinh. 


-AUGAL-IS, e, ad). như Nugatorius. 
NUGAMENT-A, orum, s. n. p. như Nuge. 


NUGAT-O0R, oris, s. m. 4. Kẻ nói vặt miệng, kẻ 
nói bön, kẻ giêu cgt, kế nhẹ tính, kẻ nông 
nổi; kẻ nói trăt. 2. Kė xấu nét, kẻ buông tuồng. 
Ild. Non inislumnugatorem, languåm in aliquem 
teslem invehar. Tôi chẳng trå lời (äng giĉu 
cgt ấy dường như nó là người đối chứng 
thật. Væ lihi, nugator! Mày nói đối, thì khốn 
cho mày! 

NUGATORI-È, adv. Cách giéu cợt. 


NUGATORI-US, a, um, adj. 1. (giống gì) Thuộc về 
lời vặt, thuộc về truyện chơi, thuộc về sự giễu 
cgt, vỏ ích. 2. Ré, hèn, chẳng qui giá. 3. Dot 
trá, bôi bác, gian dối. || 1. Genus argumenta- 
lionis nugatorium. Cách luận lë lặt vặt. ||2. Nu- 
gctorii boves. Những con bò yếu sức. ||3. Nu- 
ga(or+ø artes. Những chước mốc gian dối. 
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NUGATR-IX, ‘cis, s. f. Đàn bà xấu nét, con choi. 

NUG-Ax, acis, adj. cå ba giống. 4. (ai, sự gì) 
Nhẹ tính, nông nỏi, hay bỡn hờ, giễu cợt. 2. 
Ngay dän, xác láo. ` 


NUGIGERUL-US, a, um, adj. (ai) Kháo láo, nói vặt. 

NUGIPAR-US, a, Gm, ad]. (ai) Nói vặt, nói trểu tật, 

NUGIPER-US, a, um, adj. (ai) Có lời giĉu cợt sẵn. 

NUGIVEND-US, a, um, adj. 1. (ai) Bán đồ hàng vặt. 
2. Nói vặt, nói cgt. 

NUG-o, onis, s. m. Kẻ buông tuồng. 

NUG-0R, aris, atus sum, ari, d.1. Nói vặt, nói chơi, 
nói đùa, nói trất, nói giču cot. 2. Nói đối, nói 
bày đặt. 

NuGUL-Æ, arum, s. f. p. dimin. Nuga, 

NUILLA-TEN-Ùs, adv. Chẳng cách nào, chẳng hê. 

NuLL-ıBì, adv. Chẳng (ở) nơi nào. 


† NULLIFICAM-EN, ims, s.n. và N ƯLLIFICATI-O, onis, 
s. f. Sự khinh dễ, sự chê bai. l 


NULL-US, a, um ( gen. ius, dat. i. ), adj. num. 4. 
Chẳng ( người) nào, chẳng ( sự ) gì. 2. Chẳng 
ai, chẳng sự gì, chẳng có gì. 3. Hèn hạ, chẳng 
quí gì, như không, không. 4. Chẳng, không. 
||1. Nulla (bellua) belluarum. Chẳng có muông 
dữ nào. Nullo negotio. Chẳng khó nhọcgì. Nul- 
lo pacto v. modo, Chẳng cách nào, hån không. 
Nullo ordine. Bậy bạ, xô bô. Nullis litteris vir. 
Người đốt nát. Nullå fideesse. Chẳng thật lòng. 
||2. — eo meliùs medicinam facit. Chẳng ai làin 
thuốc khéo hơn người. Graii, præter laudi m, 
nullius avari. Dân Grêcô chỉ tham danh Gong 
mà thôi. || 3. Argumentum nullum. Lễ cháng 
mạnh. Nullum habere aliquem. Coi ai bàng 
không. Igitur tu has leges nullas putas? Thế thì 
mày xem các luật này như không ru? IA — 
lametsi moneas, memini. Dù ông chẳng bảo tôi 
cũng nhớ. — dixeris. Anh đừng nói. Sertus ab 
armis — discedit. Ông Sextô chẳng thôi đánh 
giặc. Nullus dubito. Tôi chẳng hô nghỉ, tôi lấy 
làm chắc. Res nullæ. Các sự đã hư không, 
Qui nulli sunt. Các kế chết. Nulli jåm. Idem. — 
sum! Tôi hỏng rồi, chết! — alter. Chẳng có 
người nào khác. Non —. Cókẻ, có mắy kẻ. — 
non. Chẳng có ai mà chẳng, ai ai cũng. —quin. 
ldem. Nullo non die v. Nullå non luce. Chàng 
có ngày nào mà chång. 


NÙM,1.ađ».Chớ thì...chăng?Nào có.,.chăng? Có... 
chăng?6ó...ru? 9. conj. ở giữa hai verbô thì trị 
subj. Hoặc có chăng? Có ru? || 1. — lacrymas 
dedit? Ñó có chảy nước mát ra đâu? — ©2014! 
quid dicat? Nào nó có suy lời nó nói rụ? || Num- 


NUM 

ne vis? Anh có muốn chăng? || 2. Vide — u- 
bitandum tibi sit. Hãy xem mày có nên nghỉ 
nan chăng. | | 

NUMARI - us, etc., nhir Nummarius. 

NUMELL — A, æ, S. f. 1. Thứ vòng dùng mà sửa 
phạt tôi tá. 2. Vòng da buộc có loài vật. 

NUM —EN, inis, s. n. 1. Sự gật đầu, sự gục đầu. 
2. Sự đểnghiêng, sự nghiêng. 3. fig. Sw muốn, 
ý muốn, sự ưng thuận, phép (ai cho). 4. 
Quyền phép Đức Chúa Lời, uy quyền đẳng 
cao cả; đấng quyền cả, Đức Chúa Lời, Chúa, 
but, thần. 5. Phép tắc, quyền phép, sức mạnh. 
|| 9. In quem quæque locum diverso numine ten- 
dunt. Nơi nào mọi sự hướng chiều đến. || 3. 
Ab numen mentis moveri. Chuyên động mặc ý 
linh hồn. Meo sine numine. Chàng có phép tôi, 
tôi chẳng ưng. || 4. Deus cuñus numini parent 
omnia. Đức Chúa Lời là däng uy quyền cai trị 
mọi sự. Nihil sine deorum numine geri. Hé xảy 
ra sự gì thì đã có phép các but thần. — el- 
gerum. But thánh sư sự đánh giặc. || 5. Annu- 
ile numen vestrum Campanis. Xin phô ông bầu 
chửa dân Gampanô. 

NUMERABIL — IS, e, adj. (giống gì) Chiu đếm được; 
có ít. 

NUMERAL - 1S, e, adj. (sự gì) Thuộc về chữ đểm, 
thuộc về sự tính toán, thuộc về SỐ. 

+ NUMERAM — ER, jnis, $. D. SỰ đếm, sự tính toán. 

NUMERARI—US, ?, s. m. 1. Kẻ tính toán. 2. Quan 
tính số. _ 

NUMERAT — ÌM, adv Từng sé, cứ sự tính số. 

NUMERATI— 0, onis, s. f. Sự tính số, sự đếm, phép 
tính. Ab isto fiet—. Nó së nộp bac. 

NUMERAT—0R, oris, s. m. Kẻ tính toán, kẻ dém. 

NUMNERAT - UM, ¿, s. n. Tiền tươi, tiền mặt. Sol- 
vere numerato v. in numerato. Trà tiền tươi. 

NUMERAT - US, Ø, um, part. pass. Numero. (ai, sự 
gì) Đã chịu đếm, đã chịu tính; (tiền) đã chịu 
trả. — miles. Linh (quan ) đã điểm rồi. Nume- 
rata pecunia. Tiền mặt. Numeralum argentum 
( đặt tỏ hay là hiểu ngắm ). Idem. Fig. In nu- 
merato ingenium habere. Có trí khôn biện báo. 

NUMERI - A, #, S. f. But nữ thánh sư phép tính. 

NUMERIC - US, a, um, adj. ( sự gì ) Thuộc về phép 
tính, thuộc về sự đếm. Vota numerica. Chữ đếm. 

NUMERI - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Bởi sự tính 
toán mà ra; chịu ‘inh khi đã đủ ngày. 

Numer - ò và È, adv. 1. Ghóng, mau kíp, lập tức, 
2. Sớm quá, vội quá. 

Numen - 0, as, avi, atum, are, a. 1. Đếm, điểm, 
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tính toán, xiết, kế. 9. Trả (nợ), nộp tiền tươi. 
3. Được, có. 4. Ké như, lấy làm, nghĩ là, cci 
như. || 1. — per digitos. Tính đốt tay. — yenus 
å Pico. KẾ gia tộc mình từ ông Picô ( mà 
xuống). || 3. -— stipendium militibus. Phát lương 
tiền cho lính. || 3. — multos amicos. Được nhiều 
bạn hữu. || 4. — aliquid in bonis. Kẻ sự gì là 
sự lành. Jud nullo loco numerat. Người chẳng 
kể sao điều ấy. Ante omnes nưmerandus. Tuyệt 
chúng. Parricidium portenti et prodigii simile 
numeratur. Sự' giết cha (hay là mẹ) kè là giống 
tội gở lạ góm ghiếc. 

NUMNEROS -È ( iòs, issimè }, adv. 1. Đông dän, 
nhiều lắm. 2. Cách có bộ vận, cách hạn vận; 
cách dịp dàng. 3. (tiếng gì ở) Phần nhiều. 

NUMEROSIT - AS, alis, s. f. Sự đông đản, sự nhiều. 

NUMEROS — US, a, um (ion, issimus }, adj. 1. (ai, 
sự gì) Đông đản; nhiều. 2. Chứa được nhiều, 
rộng lớn, có nhiều mối, có nhiều ngách. 3. 
Có bộ vận, dịp dàng, có hạn vận. || 1. Numero- 
sissima suffragia habere. Được rất nhiều kẻ 
trach bầu mình. || 2. Numerosa tabula. Tranh 
đã vẽ nhiều hình người. Numerosa subsellia. 
Ghế dài nhiều người ngôi được. — “ortus. 
Vườn rộng. :Yưznerosissửnœ eausœ. Những việc 
khong khíu lắm. || 3. Numerusos ponere gres- 
sus. Bước cho điều (hay là múa nhảy ăn dịp). 
Numerosa oratio. Cách nói hạn vàn trơn tru. 


NUMER - US, ¿, s. m. 1. Số, số, sự tính toán, phép 
tính; ngản, chừng, phần; sự đông, sự nhiều. 
2. Så, hạng, bậc, thứ tự. 3. fig. Sự kẻ như, 
sự kế vào số, giá. 4. Phần lẻ thuộc về lót cả, 
sự gì về một bộ. 3. Hàng bình, đoàn bình, đạo 
binh, cơ đội. 6. Số sách, số bộ. 7. Sự xứng 
hợp, sự đối; sự hát, cung bát; điệu cách; bộ 
vận, hạn vån, dip dàng, thứ tự vần bình trắc, 
ca vân, thơ, sự sắp tiếng trong câu cho chế độ, 
cách nói có mẹo mực, cách nói nhằm luật văn 
chương. || 1. Numero comprehendere. Đếm, 
tính så, tính. Numerum inire v. capere v. sub- 
ducere. idem. Procedere in numerum. Vào sò, 
chiu thêm vào. — singularis v. singulus. Phàn 
ít, số ít (vẽ substantivô, cte.). — pinralis v. 
plurativus v. multitudinis. Phần nhiều, số nhiều. 
Hac sunt tria numero. Các sự ấy có ha. Ad nu- 
merum. Túc SỐ. Esse extra numerum. Ngoai sò. 
Nos — sumus. Ta là thứ dän phàm hèn. Fig. 
Numeri eburni. Con thò lò. umeros jactare. 
Đánh thò lò. Numeri. Phép tính toán. Numerum 
cæsorum subtÌliter exsequi.Tinh số các kè tir trận 
cho ki lưỡng. Numerum suum non habel illa 
ratis. Tàu ấy chång đủ sô chân chèo. — ma- 


NUM 


gnus frumenti. Đồng lúa lớn lâm, nhiều lúa lắm. 
Liber numerorum. Sách số (là quyển thứ bốn 
trong bộ kinh thánh). Numero. Phải thì, vừa. 
|| 2. m numerum beatorum adscribere v. admit- 
tere v. redigere. Biên vào số các kẻ có phúc, 
phong chức Beatus. Numero eximere. Xoá cho 
khỏi sô. /n numero suorum habere. Lấy (ai) làm 
bạn hữu vuði mình. Zn numerum digerere. Lập 
thứ tự. || 3. Zs tibi parentis numero fuit. Người 
đã coi sóc anh như cha coi sóc con. /n hostium 
numero habere. Kè (ai) như giặc. Aliquem nu- 
merum habere. Được ở bậc khá. Homo nullo 
numero. Người mat đời, người rốt hèn. || 4. 
Omnibus numeris perfectus. Hoàn thành, Jon 
mọi đàng. Omnium numerorum esse. Ở lọn vẹn. 
Animalia suis trunca numeris. Giống vật gë lạ 
thiếu phần mình. Deesse numeris suis. Thiếu 
phần nào, chẳng lọn. || 5. Sparsis per provin- 
ciam numeris. Các lính đã tan tác trong cả và 
xứ. Auxilia Cilicum in numerum legionis com- 
posuerat. Khi bấy giờ người dä cho binh tiếp 
xú Cilicia sáp nhập vào cơ quân. || 6. Zn numeris 
esse v. manere. Đã có tên trong sô. Nomen ejus 
in numeros relatum est. Bå tục tên người vào 
SỐ.|[ 7. Numeris et modis inest quædam tacita vis. 
Dip dàng và cung hát có sức máu nhiệm gì 
đây. Ad numeros sallare v. corpus movere. Múa 
nhảy cứ dip. Fig. Nihilexira numerum facere. 
Chäng làm sự gì trái phép. Nectere verba nume- 
vis. Đặt thơ, đặt tiếng cứ niêm luật, Numeri 
zwpares. Văn thơ cách cú. 
+ NUMISM A, atis, s. n. như Nomisma. 


NUMISMATOGRAPHI — A, æ, S. f. Phép day soan các 
ảnh vảy đời cỏ. 

NUMMARI —:US, a, um, adj.(ai, sự gì) Thuộc về 
đồng tiền, thuộc về bạc; ăn của thụ lộ. Diffi- 
cultas rei nummarigz. Sự thiểu bạc. Nummaria 
res. Tiền, bạc. Nummaria Gong, Va tiên. — 
212dez. Quan ăn âm cầu hồi lộ. 

NUMMATI— 0; onis, s. f. Đống bạc, sự nhiều bạc. 

NUMMAT — US, Q, um (ior ), và NUMMOS-US, a, um, 
adj. (ai, sự gì) Giầu có. có nhiều bạc, đầy bạc. 
Nummaium Zeng marsupium. Túi đầy bạc. 

ÑUMMULARIOL — US, ?, s. m. dimin. bởi 

4° NUMMULARI - US, ?, s. m. 1. Kẻ làm nghẻ đổi 
bạc. 2. Quan giám tràng tiền. 

2° NUMMULARIT— US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về 
việc đôi bạc; thuộc về kẻ làm nghề đổi bạc. 

NUMMUL - us, ?, s. m. dimin. Nummus. Đồng tiền 
nhỏ, đồng nhỏ; ít nhiều tiền. 


NUMM — US, ¿, 5. m, 1. Bóng vàng, đồng bạc, đồng 
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tiền, đồng, tiền. 2. Ảnh vảy, ảnh đồng, ảnh .|| 
4. — argenteus seu pataca. Đồng hoa viên. — 
adulterinus. Đồng bạc giả. — asper. Đồng mới 
đúc. /n nummis suis multis esse. Có nhiều vàng 
bac. /n nummo exigere. Đòi tiên tươi. Nummo 
v. Nummis conducere v. locare v. colere, Cho thuê 
hay là lĩnh thuê cứ giá tiền ( chẳng làm rẽ). /n 
nummo. Bằng tiền. Quinque millia nummům. 
Năm nghìn đồng tiền. 

NUM — NÀM, adv. như Nom, 

Nun — QuiD, adv. như Nunquid. 

Nunc, adv. hợp cùng gen. 1. Bây giờ, råy, khi 
nay, đang. 2. Bấy giờ ( chỉ sự đã qua). 3. Khi 
thì... khi thì. 4. Nhưng mà, song, còn, về phần. 
3. Vậy, ấy vậy. || 1.—temporis. Kì này. Ut—est. 
Trong thì buỏi này. Nunc nunc, v.—jàm, V.— 
"ëm (Lied, Ngay lập tức. — homines. Các người 
đời bây giờ. Nunccine? Có phải bây giờ chăng? 
|| 2. — reus erat. Khi bấy giờ nó có tội. || 3. — 
húc, — (fie, Khi thì bên này, khi thì bên kia. 
UA. Bong mutantur ta pejus; nunc... Lành cài ra 
dữ, nhưng mà...— quoniam học tibi placet, ego 
pariter... Vậy bởi anh ưng điều ấy, thì tôi cũng... 

NUNGIA, Nuncio, etc. như Nuntia, Nuntio, etc. 


NuNc-uBì, adv. Chó thì có nơi nào? Có nơi nào 
chăng? Có bao giờ chăng? — hèc vides argen- 
tumet aurum? Đây anh có thấy đâu có vàng 
bạc chăng? | 

NUNCUPAT-ÌM, adv. Cách gọi tên, kế tên, cách đích 
danh. 

NUNCUPATI—0, 0, §. f. 1. Sw gọi tên, sự kå tên. 
2. Sự nói tên kẻ mình chọn mà lối gia tài. 3. 
Sự đọc, sự xướng lớn tiếng. 4. Sự dâng (sách) 
kính ai. || 3. — votorum. Sự đọc văn thệ cách 
trọng thẻ. 

NUNCUPAT-0R, oris, s. m. Kẻ nói tôn, kẻ đặt tên. 

NUNCUP-0, 8$, avi, atum, are, a. 1. Gọi Lên, kể tên, 
gọi, kêu. 2. Đọc, xướng cả tiếng, tò ra, nói; 
xướng tên kẻ mình chọn mà lối gia tài, làm cố 
ngôn; làm chúc thư. 3. Dâng (sách) kính ( ai ). 
|| 1. Quis est oui meum numen nuncupat? Ai gọi 
tên tôi đó?— aliquam reginam. Đặt người nữ 
nào làm hoàng hậu. || 2. — omnes triumphosali- 
cujus. Kế lại các trận tuyên công ai đã được. 
— linguå v. verbis. Nói bằng miệng. — vota. 
Đọc lời khấn, xướng văn thệ. — hæredem. Nói 
miệng không kẻ nào mình chọn mà lối gia tài. 
—- leslamentum suum. Làm cố ngôn (trước mặt 
mấy người làm chứng). 

NuNc-usouè, adv. Cho đến rầy. 


NUNDIN-A, æ, s. f. Tên but nü kia. 


NUN 


NuNnIN-, arum, s. f. p. 1. Phiên chợ mỗi chín 
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NUNTI - A, æ, S. f. như 2° Nuntius. 


ngày một lần. 2. Phiên chợ, chợ búa, những `. NUNTIATI— o, onis, s. f. Sự đem tin, sự báo tri, 


ngày mở hàng. 3. Sự buôn bán, sự giao dịch. 
|| 1. Comitia nundinis haberi non licebat. Khi ấy 
các ngày phiên chợ không được hội dân. 


NÑUNDINAL— IS, e, và ÑUNDINARI-US, a, um, adj. (ai, 
sự gì) Thuộc về phiên chợ, thuộc vé chợ. — 
coquus. Thằng bếp dot, Nundinarium forum. 
Nơi hội chợ, đất chợ, chợ. 

NUNDINATI - 0, onis, S. f. Sự mua bán, sự buôn, 
sự mậu dịch; hàng hoá. — juris. Sự buôn phép 
công bảng. 

NÑUNDINATLTI - US, a, um, adj. (giống gì) Người ta 
bày mà bán. 

NUNDINAT-0R, oris, s.m. 1. Ké mua bán chợ, kẻ 
buôn bán. 2. Bụt Mercuriô (là thánh sư nghề 
buôn). 

NUNDINAT — US, d, um, part. pass. Nundino. 1. (ai, 
sự gì) Đã chịu mua bán. 2. Đã làm nghề hoa 
nương. 

NUNDINI—UM, ?, $. n. 4. Quãng ngày giữa hai 
nhiên chợ. 2. Mùa trach bầu quan consulê. 
NUNDIN- 0, as, are, a. và op, aris, ari, d. 1. Bày 

hàng, bày của gì mà bán, bán, mua, buôn. 9. 


Hài đông như chợ. |[ 1. — jus. Buôn phép công ` 


bằng. — pudorem. Làm nghề hoa nương. || 2. 

— angues solent. Các rån quen hội nhau đông. 

Rowan - UM, ¿, s. n. Chợ, phiên chợ, ngày chợ. 

NUNọoU —ÀM, adv. Chẳng hè, chưa hé, chẳng bao 

giờ, chưa từng, chẳng. — vidisti? Anh chảng 

. có thầy bao giờ ru? — non. Liên liên, chẳng 
có khi đừng. 

NUN -- QUANDÒ, và ÑUM — QUANDòÒ, adv. Có bao giờ 
chủng? Có khi nào chăng? Ché thì... bao giờ 
ru? Hoặc có bao giờ chăng? 

NUN - QUID, ÑUM-QUID, và ÑNUM-QUIDNAM, adv. Chó 
tk có... ru? Nào có... chăng? — meministi? 
Anh có nhớ chăng? — non? Sao không? — stul- 
tius est? Còn gì dại hơn nữa? — redeat incertum 
eet. Chẳng chắc nó có về chăng. 


Nun - - ois và NUM-QUIS, g2, quod và quid, pron. 
interr, Có ai chăng? Có sự gì chăng? Chó thì 
có : chăng? Hoặc có (ai, sự gì) chăng. — Ae 
nemo? Chẳng có ai đây ru? Numquid vis? Anh 
xin gì? Numquid me ( hiểu ngầm vis alloqui )? 
Auh muốn nói gì? anh có việc gì nữa chăng? 
Ouere fundus — venalis sit. Anh hä hỏi xem 
đâu có bán đất chăng. 

Nun - our, và NuM-guò, adv. (chi sự động ). Có 
nơi nào chăng? — roedrs ad rænam? Có ai mời 
an đi ăn cơm tỏ: chăng? 


sự tó ra, sự trình, sự bảo. 


NUNTIAT —0R, oris, s. m. (RIX, ricis, s. f.) Ké đem 
tin, ké tò ra, kẻ bảo, kẻ.trình, kẻ thưa, 


NUNTIAT — US, Ø, um, part. pass. bởi 


NUNTI-— 0, as, avi, atum, are, a. 1. Dem tin, bảo 
tin, thông tin. 2. Nhản cho, bảo, khuyên. 3. 
Truyền, khiến, đòi, buộc, cấm, chẳng cho. 
4. Trình, thưa, kinh thân. || 1. — salutem. Bem 
lời (ai) gửi thăm ( hay là kính hay là lạy ). — 
horas. Nói là giờ thứ mấy. Jamjam arlesse equi- 
tes nunliabantur. Bảy giờ đã có tin bình ki đến. 
|| 2. Nuntiat patri abjicere spem. Nó nhân cho 
cha đừng trông rằng. || 5. Nuntiavit regibus ne 
armis disceptarent. Người đã hạ lệnh cấm hai 
vua đánh nhau. Si propiùs ædes luas quis ædi- 
Brei sepulchrum, opus novum — poteris. Nếu cô 
ai xây lăng gần nhà anh quá, thì anh được 
phép ngăn cấm. || 4. Com hæres decessisset, ez- 
titit gui bong nuntiaret. Khi người lĩnh gia tài 
đã chết, thì có kẻ thưa quan bao phong gia tài 
(vì chẳng còn ai mà nhận). 

NUNTI - UN, ?, s. n. Tin tức, tin. 

1° NUNTIT— US, a, um, adj. (ai, sự gì) Bem lin, báo 
tin, tô ra. Animi nuntia verba. Lời tó ý trong 
lòng ra. 

ÑUNTI-US, ¿, s. m. (A, æ, s. f.) 1. Kẻ đem tin, kẻ 
båo tin, ké thông tin; linh tram. 2. Tin, tin 
tức, tin thăm. 2. Lời truyền khién, lệnh. 4. 
Tờ phóng vợ. || 1. Nuntios dimillere in une 
partes. Sai nhiều người đem tin mọi nơi. His- 
toria nuntia vetustatis. Sử kí chẳng khác gì kẻ 
đem tin đời cổ. Epistola nuntia mentis. Thư từ 
lậu tình. || 9. Nuntium alicui afferre y. ferre ~. 
facere. Bem tin cho ai. Nuntium dare per ali- 
um. Nhân tin. || 3. Paruit legatorum nuntio. 
Người đã vâng lời các sứ truyền. || 4. Nunti- 
um urori remittere v. mittere. Bär vợ, làm tờ 
rẫy vợ. fig. Nuntium virtuti remittere. Rời bỏ 
nhân đức. 

Nu-o, is, i, ere, n. def. Gật đầu (mà ưng), ưng. 

Nun-ER (errimè), adv. 1. Mới, khi näy, vừa rỏi, 
chưa bao lâu. 3. Cho đến rầy. 

NUPER-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Mới, mới w, 
mới xảy ra. 

Noper, perf. Nubo. 

NUPT-A, æ, s. f. Đàn bà đã có chóng. — nora. 
Me đỏ, : 

NUPTI-&, arum, s. f. p. 1. LỄ cưới, sự an cưa 
tiệc cưới. 2. Sự cheo cưới, phép hôn nhàn. 


NUT 


phép nhất phu nhất phụ. || 1. Nuptias appara- 
re v. exornare. Don ăn cưới. Nupliarum solem- 
nia. Phép cưới trọng thẻ. || 2. /n nuptias ali- 
quem conjicere. Bắt ai lầy vợ. Nupliarum expers. 
Chẳng có kết bạn bao giờ. 

NDUPTIAL-IS, e, ad]. (sự gì) Thuộc về phép hôn nhân, 
thuộc về sự ăn cưới. — vestis. Áo nhật bình. 
Nuptialia dona. Gùa mirng cưới. 

NUPTIALIT-ER, adv. Cú cách cưới. như lễ cưới. 

NUPTIALITI-US, a, um, và NUPTIARI-US, đ, um, adj. 
nhw Nuptialis. 

NUPTIAT-OR, oris, s. m. 1. Kẻ ưa sự kết hôn. 2. 
Kẻ dọn mọi sự mà ăn cưới. 

NUPT-o, as, are, n. freq. Nubo. (người nữ) Năng 
cài giá. 

+ NUPTORI-UM, ?, s. n. Phòng ăn cưới. 

ÑUPTUR-IO, e, d, ire, n. def. Mê muốn lấy chồng. 

NUPTUR-US, a, um, part.fut. Nubo. 

4° NUPT-US, a, um, part. pass. Nubo. (ai, sự gì) 
Bä kết bạn, xứng kẻ dä két bạn. 

9° NUPT-US, #$, s. m. Sự gå chồng, sự kết hôn. 
Filiam nuptui tradere v.collocare. Gà con. Nup- 
tu locare. ldem. 

NUR-Us, ás, s. f. 1. Con dâu, nàng dàu. 2. Đàn 

. bà có chóng. 

+ NuSCITI-0, onis, s. f. như Luscitio. 

+ NusciTios-us, a, um, adj. như Luscitiosus. 

N0SPI-ÀAM và Nusou-àm{m, adv.hợp cùng gen.1.Chẳng 
nơi nào, chẳng đâu, chẳng sự gì, chẳng vì ý 
nào. 2. Chảng còn, chẳng. || 1. — gentium. 
Kháp thiên hạ chẳng đâu sốt. — pedem (hiểu 
ngầm moveo ). Tôi chẳng đi đầu sốt.— non. 
Mọi nơi, chẳng có nơi nào không. || 2. # zgøö 
nunc sodalis — est! Hi ôi! bạn hữu tôi rä 
chẳng còn. 

NUTABIL-IS, e, và NUTABUND-US, d, um, adj. (aiì, 
sự gì) Chảng vững, long lay, choếnh choáng, 
bàn hoàn. 

EES inis, s. n. Sự đưa đi đưa lại, sự vOong 

u. 

NUTATI-0, onis, s. f. Sự gục đầu, sự long lay, sự 
động, sự chẳng vững. — montis. Sự động núi. 
fig. — reipublicz. Sự nhà nước lay động. 

NUT-O, as, avi, atum, are, n. freq. Nuo. 1. Gật 
đầu, gục, lắc đầu. 3. Chẳng vững, long lay, 
khát khéu, choếnh choáng, trệu trao, bàn 
hoàn, chếch lệch, nghiêng. 3. fig. Do dự, 
chưa quyết, chất ngại, ngắn ngi. || 1. Nutat 
ne loquar. Người lắc đầu báo tôi đừng nói. || 


2. Nutans dumus. Nhà xiêu. fig. Nutans respu- ! 
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blica. Nhà nước đang xiêu đỏ. || 3. Nutans curs. 

Tư lự. Democritus — videtur in naturá deorum. 
Ông Dêmocritô xem ra chäng dám quyết sự 
gì về bản tính các bụt thần. 

NUTRIBIL-IS, e (ior), adj. (sự gì) Bó sức, hay nuỏi. 

NUTRICATI-O, onts, S. f. và NUTRICAT-US, RS, S. M. 
Sır nuôi, sự nuôi năng; sự (thảo mộc)mọooc lên. 

NUTRICAT-0R, oris, s. m. Kẻ nuôi, kẻ dưỡng nuôi. 

NUTRICIA, etc., như Nutritia, etc. 

NurtRiCIS, gen. Nutrix. 

NUTRIC-0, as, are, a. và OR, aris, ari, d. tri acc. 
Nuôi, nuôi nấng, dưỡng nuôi. 

NUTRICUL-A, æ, s. f. dimin. Nutrix. 1. Vú nuôi. 2. 
fig. Kẻ dưỡng nuôi, kẻ lo liệu mọi sự. 3. Nhà 
quê, quê hương. || 2. Gellius — sediftosorin. 
Gelliô là kẻ bênh bè nguy đảng. 

NUTRIM-EN, inis, và ÑDTRIMENT-UM, ¿, S. n. Của än, 
cúa nuôi; fig. sự gì giųc.—ignis. Cùi. Nutrimen- 
torum ejus Joes, Nơi nó dä chịu nuôi (khi còn 
bé). Nutrimenta pat”i reddere. Phụng dưỡng 
cha già. | 

NUTR-10, ¿s, ¿vi và ii, itum, tre, a. 1. Nuôi, dưỡng 

nuôi, liệu cúa ăn, làm cho mọc lên. 2. fig. Gia 

thêm, làm cho thèm lèn, giục. 3. Gin giữ, coi 
sóc, binh vực. 4. Chữa ( bệnh ). || 1. Serpente 
ciconia pullos nutrit. Chim cò bắt rån làm mòi 
nuôi con. Nytrit humus fruges. Lúa má ăn khí 
đất. || 2. — nummos fenore. Đặt nợ ăn lãi. — 
corpus. Dong xác mình. — Öeneficenttdm exem- 
plis. Trưng nhiều tích mà giục làm phúc làm 
phận. || 3. — cutem incorruptam. Giữ. da tươi 
tốt. — vinum. (làm phép gì mà) Giữ rượu lâu. 

Fig. Pax Cererem nutrit. Thái bình mĩ dân. || 3. 

— vulnus. Buộc dấu, rit dấu. Oculorum morbi 

nutriuntur lenibus medicamentis. Thuốc êm công 

hiệu mà chữa bệnh måt. 


NUTRITI — A, æ, s. f. Vú nuôi, mẹ nuôi. 
NUTRITI — 0, onis, S. f. Sự nuôi. 


NUTRITI-UM, ?, s. n. 1. Công nuôi nấng, cù lao chỉ 
đức. 9. Của ăn, đồ ăn, của nuôi. 3. pl. Tiền 
công vú nuôi. 

4° NUTRITI — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Nuôi, hay 
nuôi, hay bò sức. — pater. Bö nuôi. Nutritiæ 
curæ. Công bú móm. 

9° NUTRITI - US, ¿, s. m. Bö nuôi, cha nuôi. 

NUTRIT — OR, oris, s. m. Kẻ nuôi. 

NƯTRITORI — US, a, um. adj. ( giống eil Har nuôi, 
bå sức. 

1° NUTRIT - US, (, um, part. pass. Nutrio. 

2° NUTRIT - us, 25, s.. m. Của nuôi; sự nuÔi. 

99 


0B 


NUTR - Ix, ¿cis, s. f. 1. Vú nuôi, mẹ nuôi; vú. 9. 
fig. Ai hay là giống gì nuôi năng, coi sóc, gìn 
giữ. 3. Vườn giâm giống. || 1. Maler —. Me 
sinh thành dưỡng dục. Gallina —-. Gà ấp. || 2. 
Tellus leonum arrda—.ĐấtLnóng sinh đầy những 
sư tử. Curarum maxima — nox. Đêm hay thêm 
lo lắng nhiều. — omnium terra. Đất nuôi mọi 
người mọi våt. 

NUT — Us, ús, s. m. 1. Sự gật đầu | mà ưng), sự 
gục đầu, sự dòng, đấu chỉ. fig. Y, ý muốn, 
thích. 3. Sự ( các giống ) vốn hướng chiều về 
đất, sự nặng, sự động. 4. Sự ngả, sự sa, sự 
té xuống. || 1. Nutu loqui. Nói bằng dấu. — 
digiti. Sự lay một ngón. || 2. Nutu x. Pro nutuv. 
Ad nutum alicujus. Cú ý ai, tùy ý ai. Ad nutum 
prøstò esse. Sån sàng mà vâng lời. || 4. Nutu 
cadens exterruit Idam. Khi nó ngã xuống thì 
chuyên động núi Ida. _ 

Nux, nuc —›s, s. f. 1. Cây hạch đào. 2. Quả hạch 
đào; các giống quả có vỏ cứng. || 9. Nucibus 
ludere. Chơi quả hạch đào. Fig. Nuces relinque- 
re, Bó tính tré con. — avellana. Phí tử. — 
ca. Quả mệnh đào. — aromatica v. unguen- 
taria x. odorata v. muscata v. myristica. Nhìpc 
đậu khẩu. — castanea. Quả bản lật. — persica. 
Quá đào. — cassa. Quả hạch đào điếc, fig. 
giống gì hèn vô ích. 


NYCTAG - ES, um, $. m. p. Quân rối đạo kia. 


NYCTALM— US, ¿, s. m. Bệnh làm cho mơ những 
sự kì di. 

NYCGTALOPI — A, æ, s. f. Sw quáng mát, sự quáng 
nắng. 
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NYCTAL — ops, opis, adj. cả ba giống. ( giống gi) 
Trông đêm rö hơn ngày. 

NYCTEGRET — ON, ;, s. n. Thảo dóm dóm. 

NYCTELI-A, vrum, s. n. p. Lễ but Bacchô ban đêm. 

NYCTELI - US, a, wm, adj. (sự gì) Thuộc vé but 

Bacchô. — liquor v. latex. Rượu. 


NYCTEPARCH - US, ¿, s. m. Quan cai quân tuần, kẻ 
đốc canh. 


NYCTER - IS, idis, s. f. 1. Giống chim đêm. 2. Thứ 
cá kia. 


NYCTICOR — AX, acis, s. m. Giống chim mèo. 
NycTILOCH - US, ?, s. m. Kẻ trộm đêm. 
NÑY€TIL - ops, opis, s. f. Thảo đóm dém. 


NYCTOPHYLACI-A, æ, S. f. Sự canh dém, sự tuần 
do đêm. 


NÑYCTOPHYL-AX, acis, s. m. Kécanh đêm, quản 
tuần, tuần bộ. 

NÑYCT0STRATEG-US, ¿, s. m. Ké đốc canh. 

NYMPH-A, æ, s. f. 1. Đàn bà mới lấy chóng, mẹ 
đỏ. 2. Nụ hoa mån côi đang nớ. 3. But nữ kia. 

Nenn 3, arum, s. f. p. 1. Những bul nữ kia. 3. 
Ong màt con. 

NYMPHÆ-A, æ, s. TL Hoa sen, liên hoa; hoa súng. 

NYMPHE-UM, ¿, S. n. 1. Chùa các but nữ nympha. 


2. Nơi có nhà (äm, nhà tảm. 3. Giéng chung, 
nơi mạch nước. 


NYMPHARIN-A, æ, s. f. Thứ đá ngọc. 

NYMPH-ON, onis, s. m. Buồng vợ chồng. 

NYSI-0N, ¿, s. n. Dây bà thảo. 

NYyss-A, æ, s. f. 1. Dich giàn kẻ sắp chạy tràng 
đua. 2. Đá làm đích kẻ đua chạy. 


Q 


O, chữ latinh thứ mười läm; cüng là interj. hợp 


cùng nom. hay làvoc. hay là acc., oe, ởi, hỡi 


() præclaram sapientiam! Rất khôn ngoan là 
dường nào! O seefestef Hỡi thằng tội lỗi kia! O 


liceat! Che gì tôi được phép! 


OB, præp. trị acc. 1. Vì, nhân vì, bởi vì, tại, cho 
được. 2. Trước mặt, trước. ||. — dictum. NI 
một lời. — absolvendum. Cho được tha. — for- 
midinem. VÌ sợ. — industriam. CÓ Ý. — rem. 
Vì (được) việc. Non pudet vanitatis? Minimè, 
dưm— rem. Mày chẳng (ben nói đối ru? Không, 


tại được việc. ||9. — os. Trước mặt. — oculos. 
Idem. — Romam legiones ducere. Dem đạo 
binh đến ngay trước thành Rôma. 


OBACERB-~0, as, are, a. như Exacerbo. 


OBACER-O, as, are, a. Bưng miệng (ai), chẳng 
cho hói. 


+ OBEMUL-0R, aris, ari, d. Thách, đó, trêu chọc. 
OBERAT-US, a, um, adj. (ai) Bán nhiều nợ làm. 
OBAGIT -0, as, are, a. như Exagito. 
OBANBŲLATI-O, onis, $. f. Sự dd lại lại, sự đi 
dạo, sự đi ghơi trước hay là chung. quanh. 


OBC 

ÖBAMBULAT-OR, oris, 3. m. (RIX, ricis, s. f.) Kế đi 
chơi, kẻ đi bách bộ, kẻ đi dạo. 

OBAMBUL-0. as, avi, atum, are, n. Đi chơi trước, 
đi đạo chung quanh, đi đi lại lại, hệng quanh. 
— per singulas domus. Rẻo quanh từng nhà. 
— in herbis. Di rong rå trong ruộng cỏ. 

OBARAT-OR, oris, s. m. Kẻ cày chung quanh. 


OBARD-EO, es, obar-s¿, obar-sưn, ere, n. 1. Cháy 
tư bề. 2. Sáng chói chung quanh. 

OBARESC-O, is, ere, (thiếu perf. và sup.) n. Ra 
khô héo chung quanh. 

BARMATI-O, onis, S. f. Sự phát đủ bộ khí giới. 

OBARMAT-0R, oris, s. m. Kẻ phát đủ bộ khí giới. 

OBARM-o, as, avi, atum, are, a. Phát khi giới, sắm 
sửa mà đánh giặc. 

OBAR-o0, as, are, a. Cày chung quanh. 

OpApst, perf. Obardeo. 


OBAT-ER, era,erum, adj. (giống gì) Nhuôm nhuôm, 


đen mốc mốc, mùi sừng. 

OBADDIENTI-A, æ, S. f. Sự vâng lời. 

OBAUDI-O, is, ivi, itum, ire, a. 1. Vâng lời, ăn lời, 
nghe. 2. Làm ngơ điếc. 

OBAUDITI-0, onis, s. f. 1. Sự vâng lời. 2. Sự nặng 
tai. 

COBAURAT-US, 4, um, part. pass. (giống gì) Có 
vàng chung quanh, đã chịu xuy ( hay là thiếp) 
vàng chung quanh. 

OBB — A, #, s. f. 1. Bình gỗ đựng rượu, hũ, vò. 2. 
Ghén dùng mà đơm quải. 

OBBIB-0, (8, ¿, ilum, ere, a. Uống nốc. 

OBBLATERAT-US, &, um, part. pass. (điều gì) Ai 
đã nói mà trách móc kẻ khác. 

OBBRUTESG-O, 2$, obbrut-, ere, n. def. Ra ngu 
độn, ra dại, mất khôn, ra vô tâm vô trí, ra 
ngoe ngác. 

OBCECATI-O, onis, s. f. Sự làm cho ra mù mắt; fig. 
sự làm cho ra tối tăm. 

OBCZ£C-O0, as, avi, atum, are, a. Làm dio ra mù; 
fig. làm cho ra tối tăm, làm cho rau ám. Obcæ- 
catis o^ulis., MAL đã mù.—animum. Sinh tối trí. 
— diem. Che sáng trời. — fossas. Lấp hồ. 

F OBczp-Es, ¿s, s. f. Sự giết, sự lát, sự sát nhân. 

OBCAL-EO, es, ui, ere, (thiểu sup.),n. Nóng chung 
quanh. 

OBCALLAT-US, 4, um, adj. ( da) Đã ra cứng. 

OBCALL-EO0, eg, Ui, ere, và. OBCALLESC-0, is, obcall- 
ui, ere, n. def. Hoá nên cứng. Fig. Longå 
patientiâ obcallui. Tôi đã quên chịu khó vì đã 
nhịn nhục lâu. 
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H , OBD 
OBCANT-0, as, are, a. như Incanto. 


+ OBCENS-U5, a, um, part. pass. ( giống gì ) Đã chiu 
đốt, đã cháy ra tro. 

+ OBCLAUD-0, ¿s, ere, a. nhw Occludo. 

+ OsBcœæx-o, as, are, n. như Cæno. 

OBDIT-US, a, um, part. pass. bởi 

OBD-O, (6, idi, itum, ere, a. Đặt trước; lấp, che 
kín. — pessulum ostio. Gài then cửa. — fores. - 
Đóng cira.—ceram auribus. Lấy sáp đút núttai. 

(BDORM-IO, ?8, ¿vi Và 0, itum, ire, n. và OBDOR- 
MISG-0, ?s, ere, (thiểu perf. và sup. ), n. trị ace. 
hay là abl. cùng in. Ngú trên. — crapulam. 
Ngú giả rượu. Obdormivit in Domino. Người 
đã về nghỉ cùng Đức Chúa Lời. 

OBDUC-0, Ge, obdu-z¿, lum, ere, a. 4. Đặt trước, 
đặt chung quanh, dé áp, đem trước, bao boc, 
che phủ, đóng lại. 2. (— sibi) Đưa cho mình, 
lấy, dùng, ăn, uống. 3. Gis, chắn, can, phá 
ngang. ||1. — rubiginem. Mắc ten, ra gi ghét. 
— Ẵ7erctttrt ad oppidum. Réo bình đến trước 
thành. — castra vello. Đắp lũy quanh dinh cơ. 
— cicatricem. Làn cho đấu liên lại. — vela. 
Che màn.— frontem. Cau mặt lại.— torporem. 
Làm cho ra tê. Licet tibi personam—. Mày nên 
giấu hình mày. — tenebras virtuti. Che đậy 
nhân đức. — diem. Qua một ngày (thêm ngày 
vào số các ngày trước). ||2. — venenum. Uống 
thuốc độc. IA. — callum dolori. Ra già dạn 
cho nên chẳng thấy đau nữa.— Curium Ther- 
mo. Cho ông Curiô tranh (chức) vuối ông 
Thermô. 

OBDUCTI - 0, onis, S. f. Sự che, sự phủ màn; sự 
tối tầm, sự làm cho ( miệng dấu) liền lại. 

OBDUCT - 0, as, are, a. freq. Obduco. Năng đưa, 
đưa vào. 

OBDUCT-OR, oris,s. m. Kẻ đưa đến, kẻ che, kẻ phủ. 

OBDUCT - US, a, um, part. pass. Obduco. 

OBDULC - KO, es, ere, Và OBDULCESC—O, is, ere, 
(thiếu perf. và sup.), n. Ra ngọt, ra-êm giọng. 

OBDULC - 0, as, are, a. Làm cho ra ngọt; fig. Yên 
ủi, làm cho dễ chịu. Obdulcati sunt fontes amari. 
Mạch nước đảng đã nên ngọt. 


OBDURATI — 0, onis, $. f. Sự làm cho ra cứng. 

OBDURAT — US, ở, um, part. pass. Obduro. (ai, sự 
gì) Đã nên cíng. | 

T OBDUREFAC - 10, is, fec — i, tum, ere; à. Làm cho 
nên cứng. 

OBDUR - EO, es, ui, ere, Và OBDURESC — 0,-1§, ere, n. 
def. Ra cúng, chẳng thấy đau; ở vững lòng, 
ở cứng lòng. Obduruit animus ad dolorem novum. 


OBE 


Lòng đã cứng chàng thầy dau nữa. — consue- 
tudine. Ra cứng dän dàn. 

OBDUR — 0, as, avi, atum, are, 4. a. Làm cho nên 
cứng. 2. n. Ra cứng; ở vững vàng. || 1. Nolite 
— rorda vestra. Bay chớ ra cứng lòng. 

OpnUxi, perf. Obduco. 

OBEDI - ENS, entis (entior, entissimus ), part. Obe- 
dio. (ai, sự gì) Hay vâng lời, chiu luy, phục, 
mềm mại, dễ bảo. Fig. Obedientissima quocum- 
que in opere fraxinus. Gây mông hoè gio lâm 
muốn uốn làm việc gì cũng được. 

OBEDIENT -ER (2$, issimè ).adv. Cách vâng phục. 

OBEDIENTI— A, æ, S. f. Sự vâng lời, sự chịu lụy, 
sự phục. 

Open - 10, îs, ivè và ù, ilun, ire, n. trị dat. Vâng 
lời, vâng cứ, vâng phuc, chiu luy, phuc. — 
alicui. Vàng cứ lời ai. — tempori. Tùy thì. — 
veniri. Theo tính mê ăn uống. 

+ OBEDITI —0, onis, s. f. như Obedientia. 

Osen - 0, îs, ob - esi, ob— esum, ere, a. Ấn chung 
quanh, cản rúc, gặm, khói. 

OBELI — Æ, am, s. Ÿ. p. Bánh dài cúng but Bacchô. 


OBELISCOLYCHNI- UM, d, S. n. 1. Cột đèn. 9. Đèn 
treo nơi cán mác. 


Uptrusc — US, ?, S. M. Gột đá thượng thu hạ thách. 

()BEL - Us, 2, s. m. 1. Nòng quay. 9. Dấu gac chữ. 

OR - F0, /§, /m và ii, itum, ire, a. 1. Di chung 
quanh, vây phủ, bao bọc, kinh lược, qua, ra 
mặt, đón. 2. Làm, làm hoàn tất, làm xong, 
liệu xong; chết, lặn. || 1. — oecxlis. Trông qua, 
qua con mäi — «œnas. Năng đi ăn tiệc tối 
(người ta mời). 20 limbus chlamydem. Áo 
khoác có viền. — oratione. Nói qua đến. — 
pericula. Liều mình. — comitia. Đi hội dàn. — 
diem. Cứ ngày hẹn mà đến. || 2. — munus con- 
sulis. Làm việc niềm quan consule. — curati- 
ones. Lo lång việc chữa bệnh. Suas vices obeunt 
tempeslates. Các mùa cứ lân lượt thay đói 
nhau. Jg — non potu'. Tôi đã chẳng làm xong 
việc ấy được. — mortem v. diem v. die, suum 
v. diem supremum. Qua đời. Obeunt sidera. Các 
vì sao lặn đi. Ut obeas citò. Để cho mày chóng 
chết. Obeunt tres noctes. Qua ba đêm. 


OBEQUITATI—O, onis, s. f. Sự cỡi ngựa mà đi 
chung quanh. 


OBEQUITAT — OR, oris, s. m. Ké cởi ngựa mà đi 
chung quanh, 

OBEQUIT - 0, as, avi, atun, are, Å. n. trị dat. Đi 
ngựa trước hay là chung quanh. 2. a. Gỡi 
ngựa mà soát. || 3. — agmen. Cỡi ngựa mà 
soát binh. a 


788 


OBI 


OBERh-a. as, avi, atum, are, n. và a. 1. Bi dông 
đài, di rong rå, réo quanh, di trước, di chung 
quanh. 2. Lim lỡ, sai suyên, låm, lạc. 3. D 
khắp, kinh lược, soát, rảo qua, trái qua.|| 1.— 
(eifors. Bi dëng dài trong dinh bình. — ag- 
mine. Bi chung quanh đạo binh. Hanc imagi- 
nem menli ejus oberråsse. Nó đã in trí hình 
tượng ấy. (J/errat lues. Ôn dich lán ra. 

OBESAT — US, Ø, um, part. pass. Obeso. ( giống gì) 
Đã ra béo. : 

OBESC — 0, as, are, a. Nhir mồi, cho ăn. 

ObBESIT—AS, atis, s. f. Sự béo đây, sự to béo. 

Oses — 0, as, are, a. Nuôi cho béo, bón. 

Oses - us, a, um (ior, issimus ), part. pass. Obe- 
do và adj. 1. (ai, er gì) Đã chiu gặm, đã chịu 
ăn réo. 2. Béo đẫy, to béo. 3. Chậm chap, dầy 
quá; fig. tối đặc, ngu muội. || 3. Obesissimus 
venler. Bung số quá phép. ||3. Aures oBesz. 
Năng tại. Obesæ fauces. Tắc báu. Obesæ naris 
homo. Người riéu mang, nôt trí. 

OBEUND- US, đ, um, part, pass. fut. Obeo. (ai, 
sự gì) Sẽ phải chịu thăm, sẽ phải chiu soát. 

Os — Ex, cis, s.m. 1. Then cửa, cây gài cửa. 2. 
Câu lơn, chuyến song trước cửa. 3. Bờ đặp, 
đê. 4. San, còn cát. 5. Sự gì ngăn trở. || 4. 
Ferral? portarum ohices. Then sắt cửa. 

OBFIRMAT-È, adv. Cách vững vàng, cách cố chấp. 

OBFIRMATI — 0, onis, $. f. Sự vững vàng, su có chấp. 

()BFIRM — 0, as, avi, atum, are, a. Làm cho nên 
vn. — se v. animum. Quyết một lòng. — 
sigillo. Đóng dấu vào. | 

OBFRENAT— US, d, um, part. pass. ( giống gì ) Mắc 
vướng, rối rít, giây giướng. 

OBFRING — 0, is, ere, a. như Offringo. 

OBFU!, perf. Obsuin. 

OBFUSCATI - 0, onis, s. f. Sự gian lận, sự lừa lộc. 

OBGANN — 10, ?$, ire, n. như Oggannio. 


OBGARR - 10, is, ivi, ilum, ire, n. Kêu ảnh òi chung 
quanh. 


Oppen. EO, es, ere, n. như Adhæreo. 
OBHERBESC — 0, is, ere, n. def. Mọc ra những cỏ. 


OBHORR —EO, es, ui, ere, n. def. Ra góm gbiéc, ra 
xấu xa. 


Oetc - 10, is, ere, a. thay vì Objicio. 

Osıcıs, gen. Obex. 

+ OBIGIT-0, as, are, a. thay vì Obagito, xem Exa- 
gito. 

OBI, perf. Obeo. 

UBINAN - IS, e, adj. như Inanis. 


0B) 


+ OpBINUNT - 0, thay vì Obeunt. 

OBIRASC — OR, eris, obira-tus sum, i, d. Giàn lên, 
thinh nộ. 

OBIRATI - O, onis, S. f. Sự giận, sự buôn giận, sự 
tich giàn. 

OBIT — ER, adv. Qua quit, sơ suất, lược qua, phác 
ra, đổi. 

3° OBIT - US, Gs, s. m. 1. Sự ra mặt vuối, sự đến 


vuối,sự gặp. 2. Sự soát, sự kinh lược. 3. Sự làm. 


xong, sự liệu xong. 4. Sự chết, sự (ngôi sao ) 
lặn, cùng hết, sự trở nên không, sự hư đi. || 
4. — tuus mihi voluptati est. Khi tôi gặp anh 
thì tôi vui mừng låm. 

2° OBIT - Us, a, um. part. pass. Obeo. Morte obilå. 
Khi chết đoạn. 

+ Osi- us, a, um, adj. (ai) Đã chết. 

Obivi, perf. Obeo. 

OBJAC — E0, cs, ui, ere, ( thiếu sup. ), n. Nằm trước, 
ở trước, ở giảng thẳng. — d meridie. Trông 
hướng năm. — occasui. Có hướng tây. 

ObBuEct, perf. Objicio. 

OBJECTACUL — UM, ¿, s. n. Sự gì ngăn trở, sự gì 
ngăn chấn. — foribus antepositum. Bình phong. 

()BIECTAMEXNT — UM, i, S. n. và OBJECTATI-0, onis, S. 
f. Sự quë trách, lời quở trách. 


OBIECTAT — OR, oris, s. Mm. Kẻ quở trách. 
OBJECTAT — US, 4, um, part. pass. Objecto. 


OBJECTI — 0, onis, S. f. 1. Sự che, sự đặt ngăn. 2. 
Sự båt lỗi, sự trách; sự cãi lẽ, lẽ cãt. 

OBJECT — 0, as, avi, åtum, are, a. freq. Objicio. 1. 
. Đặt trước, dé gần, liều. 2. Chống cãi, båt lë, 
cãi lẽ. 4. Quở trách, båt lỗi. || 1.— caput peri- 
clis. Liều mình chết. — animum pro aliquo. 
Trí mệnh vì ai. — moram. Däm bậy, đắt dây. || 
3. — probrum alicui. Trách ai một điều xấu hò. 


OBJECT — UM, ¿, s. n. 1. Sự gì đặt trước mà ngăn. 
2. Sự ngăn trở. 3. Lễ cãi. 

4. ORIECT-US, đ, um, part. pass. Objicio. 1. (ai, sự 
gì ) Đã chịu đặt trước, ở ngay trước. 2. Đã 
chịu liều, ở ngang, ở giữa. 3. Đã chịu cãi, ai 
đã ra tiếng mà cäi hay là trách. || 1. Objecta 
ulilitas. Dip sinh lợi ( ai) gặp tình cờ. Objectæ 
fores. Cửa đã đóng ( cho ai chẳng vào được). 
|| 2. — invidiæ. Phải tay kế ghen ghét. — for- 
tunæ. Chịu bỏ mặc số phận. — ad omnes casus. 
Đáng phải mọi sự cheo leo vây tư bề. || 3. 
@bjecta. Lời båt lỗi, lời trách. Com ei esset ob- 
Jectum. Khi có ai cãi vuối nó rằng. 


2° OBJECT — US, ús, s. m. Sự đặt trước mà ngăn; 
sự gì ngăn chấn, sự gì ngăn trở; sự gì ở 
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trước mặt. Terræ objectu luna oceultatuz.Ñguyệt 
thực bởi đất đứng giữa mặt trời và mặt trăng. 
Quo repentino objectu viso. Bing chốc thầy ngăn 
trò ấy. 

+ OBJEXIM, thay vì Obj]ecerim. 

OBjiC — 10, is, objec-¿, ohjoc-fưun, ere, a. 1. Đặt 
trước, bỏ liều, bày ra, đâng cho. 2. Chống cải, 
cãi trả, bắt tội, quở trách. || 1. — fores portæ. 
Lắp cánh cửa. — currus pro vallo. Lấy xe làm 
lũy. — se telis hostium. Liều mình phải tên 
quân giặc bân. — moras. Trì trung, trây trả. 
— religionem. Làm cho sinh đa nghỉ. — terro- 
rem. Kat, đe net, || 9. — alicui de aliquo. Trách 
ai về người khác. Äon tibi objicio quòd spoliástt. 
Tôi chẳng có ý trách anh vì đã cướp lấy. 

OBJURGATI - 0, onis, s. f. Sự quở trách, sự båt lỗi. 

OBJURGATIUNCUL — A, æ, $. f. Sự quở nhẹ vậy. 

OBJURGAT — OR, oris, S. m. (RIX, ricis, s. f.) Kẻ quở 
trách, ké båt tôi. 

OBJURGATORI - US, d, um, adj. (sự gì) Thuộc về 
sự quở trách. — vultus. Sự khó mặt ( vì nuốn 
trách ai). Objurgatoria verba. Những lời trách. 

OBJURGIT — 0, as, are, a. freq. bởi 

OBJURG — 0, as, avi, alum, ure, a. 1. Quở, trách, 
trách nặng điều, mång, båt tội. 2. Sửa phạt, 
phạt, trừng trị. || 1. — à peccatis. Quò (ai) 
cho bỏ đàng tội. Nom si illum objurges qui. Vì 
chưng nếu anh trách kẻ. — verecundiam ali- 
cujus. Trách ai khép nép quá. Molli brachio ali- 
quem de aliquâ re —. Trách ai non điều vì sự 
gi. || 2. — verberibus. Phat roi. — tribus num- 
mis argenteis. Båt va ba đồng bạc. 

OBJUR— 0, as, are, a. Bắt thể, đòi thê. 

OBLED — 0, zs, ere, a. như Lædo. 


OBLANGU — E0, es, ere, và BLANGUESC —0, ?8, ere, 
( thiếu perf. và sup.;, n. như Langueo. 


OBLAQUE — 0, as, đe. a. 1. Đào ( gốc cây cho khỏi 
nghẹn ). 2. Bịt, khảm vào, nhận vào. 


OBLATI - 0, onis, s, f. Sự đâng (của gì); của lễ, 
của dâng. 

OBLATITI— US, 4, um, adj. (của gì) Chịu dâng. 
Oblatitium aurum. Vàng công đức. 

OBLATIY-US, 4, um, adj. (ai, sự gì) Tình nguyện, 
tự ý. 

OBLAT-0R, oris, s. Mm. Ké dâng. 

OBLATRAT-OR, oris, S. M. (RIX, ricis, S. f.) (chó) 
Sủa diču quanh; fig. kẻ trách móc, kẻ la lối. 

OBLAT-UM, ?, s. n. Của lễ, của dâng. 


OBLAT-US, a, um, part. pass, Offero. 


OBL 


OBLECTABIL-IS, e, adj. (ai, sự gì) Bep đë, vui vẻ, 
có duyên. : 

OBLECTAM-EN, ¿nis, và OBLECTAMENT-UM, ¿, S. n. Sự 
gì làm cho vui chơi, sự gì dưỡng nhàn. 

OBLECTANE-US, a, um, adj. ( sự gì) Dưỡng nhàn, 
làm cho vui. 

OBLECTATI-0, onis, S. f. Sự vui chơi, sự vui sướng. 
Oblecialionem habere. Có duyên. 

OBLECTAT-OR, oris, S. M. (RIX, ricis, s. f. ) Kẻ làm 
cho vui chơi. 

OBLECTATORI-US, Ø, um, ad]. (giống gì) Dưỡng 
nhàn, làm cho vui chơi. 

OBLECT-O, as, avi, alum, are, a. VÀ OR, aris, atus 
sum, ari, d. trị acc. Làm cho vui chơi, dưỡng 
nhàn, giải trí, làm cho thoả. Obhblectari, v. — 
se in qbqud re lấy sự gì làm vừa thích, lấy sự 
gì mà chơi. —se deliciis. Hưửng sự vui sướng. 
Ubi te oblectdst tìm diù? Anh đã chơi ở đâu lâu 
vuði? 

OBLEN-IO, 05, ivi, ilum, ire, a. Làm cho nguôi, 
làm cho êm. 

OBLENIT-OR, oris, s. m. Kẻ làm cho nguôi, ké làm 
cho êm. 

ObpLevi, perf. Oblino. 

OsLID-0, ès, obli-si, obli-sưm, ere, a. Đánh giập, 
bóp chen. — gulam v. collum. Chen họng. 

OBLIGAMENT-UM, ¿, S. n. như 

OBLIGATI-0, onis, S. f. 1. Sự buộc (đây), su cột. 
2. Sự buộc (ai làm sự gì); sự chiu buộc, sự 
phải làm; sự gì buộc. UI. — linguæ. Bu nói 
lắp. |Ì2. Obligationis vinculum suscipere. Có Ý 
buộc mình. — expirat v. extinguitur v. dissol- 
vitur v. submovetur. ( điều gì) Chẳng buộc nữa. 

OBLIGATORI-US, ứ, um. adj. (sự gì) Buộc phải làm, 
có sức buộc. 

OBLIG-0, as, avi, alum, are, a. 1. Buộc dây, buộc 
chung quanh, ràng rịt. 2. đợ. Buộc (mình), 
làm cho mắc, bầu chủ, buộc phải (làm sự' gì). 
3. Khấn, khấn hứa, thẻ. II. — oculos. Bung 


mát. — vulnus. Buộc đấu. — ventis. Đi biến. 
— manipulos. Giàn bó lủa. ||2. — suam fidem. 
Buộc mình. — vadem trium millium æris. Bầu 


chú nợ ba nghìn dòng. — pignori. Cåm cổ. — 
se cautione. Bầu chủ. — aliquem beneficio. Làm 
ơn cho ai ( làm cho ai mắc ơn mình). Obliga- 
tus ei nihil eram. Bấy giờ tôi chẳng có vướng 
op ké ấy sốt. Obligantes et ohligati. Các kẻ làm 
ơn và kẻ chịu ơn. Seseelere-—.Đồng tình phạm 
Lội. Tot beneficiis Deo obligatus. Đã chịu nặng 
. ơn Đức Chúa Lời dường ấy.—a((guem secundo 
militiæ sacramento. Tục ai vào sô binh lần thứ 
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hai. Obligor ut faciam. Tôi phải làm. ||3.—erus 
fractum QÈ seulap:o. Dâng ống chân gây cho but 
Esculapiô. 

OBLIGUR-10, /s, iei, ilum, ire, a. Ấn uống xa XỈ, 
phung phá, chơi bời khuynh của cải. 

()BLIGURIT-OR, oris, s. m. Thảng phung phá, kẻ 
phí của. 

1° QBLIM-O, as, avi, alum, are, a. 1. Bòi bùn, lấp 
bùn; bôi mö, làm cho giây giướng, làm cho 
tác. 2. fig. Làm cho tối tăm, làm cho rối, làm 
xôn xao. ||. — mentes humanas. Làm cho lòng 
người ta ra tối tăm. e 

2° OBLIM-0, as, are, a. Làm cho mòn, làm hư, 
khuynh. — rem patris malum est. Chàng nên xa 
xi cúa cha. 

OBLINI-O, e, (0, itum, ire, a. như Oblino. 

OBLINIT-OR, oris, s. m. 1. Kẻ xoa chung quanh. 2. 
Ké a dua. 

OBLINIT — us, a, um, part. pass. Oblinio. 

OBLIN-O, 25, Obl-evi, obl-itum, ere, a. 1. Xoa, bôi, 
xức chung quanh, trát. 2. fig. Làm hư, phá, 
lây, làm hại. ||1. — se visco. Mác nhựa. — 
malas cerusså. Giối phần. || 2. — se externis mo- 
ribus. Mang lấy thói tục ngoại cuốc. — versibus 
atris. Làm thơ phi báng. 

OBLIQU-A, orum, s. n. p. Thì con {bói thì góc ver- 
bô mà ra). 

CBLIQUATI-O0, onis, $. f. như Obliquitas. 

OnLiov-E, adv. Cách vay vò, cách xéo, cách giai, 
cách ngang. 2. fig. Cách quanh co, cách canh 
khoé, cách điên đảo. || 1. — procedunt locustæ. 
Giống cua hay đi ngang. || 2. — agere cum 
aliquo. Xử quanh vuối ai. 

OBLIQUIT-AS, atlis, s. f. Sự vay vò, sự xéo, mặt 
ngang; fig. ý nghĩa quanh, sự lửng lơ, cách 
nói quanh. 

OpI.1QU-0, as, are, a. Đặt vay vò, đặt xéo, làm 
cho ra quanh co, làm cho tránh. — equos. Bát 
ngựa trễ ra. — sinus in ventum. Róng vát, chạy 
vát. — ensem in latus. Thí gwom vào hông. — 
oculos. Lé mắt, liếc mắt. — preces. Nói xeo này. 

OBLIQU-US, a, um, adj. 4. (ai, sự gì) Vay vò, lèch, 
chéch, chéo, xéo, ngang, giai. 2. Quanh co, 
canh khoé, khuản khúc. 3. Nghịch, ghé mắt, 
ghen ghét. || 1. Obliquum iter. Bàng vòng. Obl:- 
quis velis navigare. Chạy vát. Ezv. ab obliquo. 
Cách ngang. Inv. per obliquum. Idem. [Imaginem 
obliquam alicujus pingere. Vè ảnh tượng ai mặt 
ngang. || 2. Dictum obliguum. Lời quanh co. 
||3. Aliquen obliquis oculis aspicere. Lườm ai 
vì ghen, xem ai chång bång mặt. 


OBL 


Osuısı, perf. Oblido. 
OBLIS - US, a, um, part. pass. Oblido. 
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OsLoc-0, as, avi, atum, are, a. Thuê khoán trång, 
thuê. — operam ad aliquid. Làm việc gì thuê. 


OBLIT - EO, es, ui, ere, và OBLITESC - 0, is, ere, n. | OBLOCUTI — 0, onis, s. f. 1. Sự chống cải, sự cướp 


def. An mình, náu. àn nắp, nép. — ab aspectu. 
Lánh khỏi mặt người ta. 


OBLITTERATI-O, onis, s. f. Sự quên (sự mình đã 
quen); sự quên lửng. — præteritorum. Sự quên 
( hay là tha) các sự khi trước. 

OBLTTTERAT-0R, oris, s. m. Kẻ làm cho quên lửng. 

OBLITTER— 0, as, avi, atum, are, a. Xoá sự gì đã 
viết, số; phá, làm cho quên. — silentio rem. 
Làm ngơ asi — memoriam. Làm cho quên. 

OBLITTER-US, a, um, adj. (sự gì) Đã cũ, đã lâu 
lai, người ta đã quên. 

4° OBLIT-US, a, um, part. pass. Oblino. (ai, sự ei 
Đã chịu bôi. — cæno. Đã lám bùn. — fariem 
suo cruore. Mặt đã mướt chính máu mình. fig. 
Oblita flagitiis vita. Lót đời đây những tội lỗi. 

2° OBLIT — US, a, um, part. Obliviscor. 1. act. (ai, 
sự gì) Đã quên. 2. (hoạ pass.) Đã chịu quên. 

OBLIVI — A, orum, s. n. p. như Oblivium. 

ObBLIVIAL-ts, e, adj. (sự gì) Làm cho quên. 

OBLIVI — 0, onis, S. TI. Sự quên. 2. Sự quên ơn, 
sự vong ơn, sự phụ ơn. 3. Sự chia trí ra. || 2. 
Oblivioni dare v. tradere. Bỏ quên. In oblivio- 
nem alicujus rei venire. Quên điều gì. Oblivio- 
nem alicui afferre. Làm cho ai quên. Oblivione 
delere v. obruere. Khoả lấp, quên lửng. || 2. Zi- 
vidæ obliviones. Sw phụ ơn bội nghĩa. || 3. Mira- 
ti sunt homines et oblivionem et inconsiderantiam 
Claudii. Người ta đã thầy vua Claudiô đảng 
tính hảng hờ. 

OBLIVIOS - US, o, um, adj. 1. (ai, sự gì) Nhäng trí, 
lú lắn, hay quên. 2. Làm cho quên. 

OBLIVISCEND-US, a, um, part. pass. fut. Obliviscor. 
(sự gì) Phải chịu quên, người ta phải bỏ đi. 

OBLLVISC—0R, eris, obli-tus sum, i.d. trị gen. hay 
là acc. Quên, bỏ quên, vong, khoả lấp, giải 
khuây, khuấy mắt.» Án oblitus es quod initio di- 
xerim? Anh có quên lời tôi đã nói khi đầu ru? 
— beneficii. Vong ơn, vỗ ơn. — contumeliam. 
Quên bằng sự xt nhục. —azf2/cienr. Bộ nghề 
gì. Oblitus est tollere pharetram. Ñgười đã quên 
cháng đem ống tên đi. Oblitus sum mei. Tôi bối 
rối chẳng còn biết mình nữa. 

OBLIVI-UM, ?, 3. n. Sự quên, sự bỏ quên. Tantane 
le cepêre oblivia nostri? Anh bó quên tôi thể 
này ru? ` 

OBLTYI - US, a, um, adj. (sự gì) Người tạ đã quên, 
đã củ, đã lâu, chẳng quen nữa. 


lời. 2. Sự quở trách, sự gièm, sự låu bảu. 

OBLOCUT — OR, oris, s. m. Ké cướp lời, kẻ chống 
cãi, kẻ nói gạt đi. 2. Kê gièm, kė låu bảu. 

OBLONGUL-US, a, um, adj.dimin. bởi 

OBLONG-US, a, um, adj. (sự gì) Bề dọc dài hơn 
bề ngang. 

OBLOQUI-UM, ¿, s. n. như Oblocutio. 

OBLOQU — OR, eris, oblocu-tus sum, :, d. 1. Đối lại, 
cải lë, chống cãi, cướp lời, nói gạt đi. 2. Gièm 
chê, kêu trách, lâu bảu, khích báng. ||1. Out 
mihi — videtur. Ké xem ra muốn cải vuối tôi. 

OBLOQUUT - OR, ors, s. m. như Oblocutor. 

OBLUCIN-O, as, are, n. Mất trí khôn, phát điên, ra 
mê. 

OBLUCTAND-US, a, um, part. pass. fut. Obluctor. 
(ai, sự gì) Người ta phải đánh chống lại. 

BLUCTATI-0, onis, $. f. Sự chống trả, sự đối địch, 
sir vật. 

OBLUCT-0R, aris, alus sum, ari, d. trị dat. Chồng 
lại, đối địch, kháng cự, đánh trå. — dificulta- 
libus. Ra sức phá các ngăn trở. 

OBLUD - 0, (e, oblu-s¿, oblu-sum, ere, n. trị dat. 
Chơi trước (nơi nào), chơi vuối; lừa lọc. 

OBLURID - US, a, um, adj. (ai,„sự gì) Xanh xao lắm, 
võ vàng lắm, mét meo. 

OBMAN — ENS, entis, adj. cả ba giống. (ai, sự gì ) 
Lâu đài, vững bền, bền đỏ. 

OBMOL-IOR, iris, itus sum, iri, d. trị acc. Xây lập 
trước, dựng lên, chồng chất, đặt ( giống gì ) 
mà ngăn chấn. — saza. Chất đống đá mà cho 
mình. 

OBMON — BO, es, ere, a. như Admoneo. 

OBMOV — EO, es, ere, a. như Admoveo. 

OBMURMURATI - 0, onis, S. f. Sự kêu trách, sự lắm 
bảm; lời kêu trách. 

OBMURMUR — 0, as, avi, alum, are, n. trị dat. Lắm 
båm, trách móc. Precibus meis obmurmural. 
Người thấy lời tôi xin thì gắt thầm. 

OBMUSSIT-O, as, are, và OBMUSS-0, as, are, n. Låm 
båm. 

OrMUTESC — 0, îs, obmut-, ere, n. def. 1. Hoá 
nên câm, ra câm. 2. Nin lặng. ở lặng; lặng áng 
ròi. 3. Thôi, ra cũ, chẳng phải thói nữa. || 2. 
Ore presso obmutuit. Người đã bừng miệng mà 
nin lặng. Obmultesce, terra et cinis. Hỡi ( loài 
người là) nắm đătlà đống tro, mày hãy cåm đi. 


OBN 
OBNAT-0, as, are, n. Lội bơi trước, ngoi đón. 
OBNAT-US, đ, um, part. (ai, sự gì) Đã chịu sinh 
chung quanh, đã mọc chung quanh. 
OBNECT-O0, re, obnex-œ, obnex-um, ere, a. Buộc, 
kết, nối. 
+ OBNEXATI-0, onis, s. f. Sự buộc, sự kết; sự nổi. 
+ ÖBREX-US, és, s. m. Sự gì buộc, sự buộc mình, 
lời buộœ : 
UBNIG-ER, ra, rum, adj. ( giống gì) Đen mốc mốc, 
mùi sừng. 

OBNIT-OR, eris, obni-xus sum, 1, d. trị dat. Ra sức 
chống trả, chống lại; ra sức. — adversis. Kiên 
trí chịu gian nan. — muneribus. Chẳng nhận 


của lễ. Mens obniza malo est. Lòng đã chống 
lại vuối tính mê. 


(ÌBNIX-È (¿s), adv. Cách rán sức, hết sức. — 
rogare. Xin nài. 


OBNIX-US, a, um, part. Obnitor. 1. (ai, sự gì) Đã 
gảng sức, đã ra sức, chống lại hết sức. 2. Đã 
dira vào, đã vin lấy, nương nhờ, ở. || 1. Obni- 
ra pugna. Trận đánh riết lắm. — lacere. Chẳng 
chiu hở răng. || 32. — magnis opibus. Cây mình 
có nhiều của cải. 

(BNoXI-E, và OBNoxI0S-È, adv. Cách nhát gan, 
cách hèn, Non —. Cách bạo. 


OBNOXIOS-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Vâng phục, 
qui luy. 

OBNOXI-US, Ø, um, adj. trị gen. hay là dat. tùy 
nghi. 1. (ai, sự gì) Có tội, måc tội, đáng chịu 
phạt. 2. Hay suy phục, hay vâng lời, nhát gan, 
non lòng. 3. Hay mắc, chịu buộc, hay phải, 
mắc. 4. Độc, hiểm, hay làm hại, nghịch. || 1. 
Turpi mens obnoxia facto. Lòng mắc tội xâu xa. 
|| 2. — mihi est, et me metuit. Nó vâng phục sợ 
tôi.— animus. Lòng nhát sợ. Minari cæpit nisi 
sibi — foret. Mgười mới đe net mà båt nó vâng 
phục mình. — uzrori sum. Tôi phải chiu phép 
vợ tôi. || 3. Magnæ periclo sunt opes obnoriæ. 
Đâu có nhiều của liền có nhiều sw.cheo leo. 
Obnoxium corpus. Thân thể yếu đau. Obnozria 
luna radiis solis. Mặt trăng chịu lầy ánh sáng 
mặt trời. Obnozxia vitis procellis. Cây nho phải 
hại vì cơn dông. || 4. Obnoxium est istå tempes- 
late navigare. Vượt biên trong mùa ấy thì 
hiểm lâm. 


ÔBNUBILAT-US, đ, um, part. pass. Obnubilo. ( giống 
gì) Đã chịu mây che, đã ra u ám. 


OBNUBIL 0, as, œe, a. Làn cho ra u ám, che, 
giãu. Animi serenilatem —. Làm cho linh hôn 
mất sáng. 
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OBNUBIL-US, đ, um, adj. ( giống gì) Có mây che, 
u ám, tối tăm. 

OBNUB-o, is, obnup-s:, obnup-tum, ere, a. Che 
khăn, che màn; che măt, phů. — caput. Che 
măt. 

OBNUNTIATI-0, onis, S. f. 1. Sự dem tin dữ. 2. Sự 
tỏ ra điềm dữ, sự đe sự khốn khó. 

OBNUNTI-O0, as, avi, alum, are, a. Dem tin dữ; tỏ 
ra điểm dr: chống lại, chẳng ưng, nói găng, 
. phân phô. — comitiis. Hoãn công đóng dân. — 
consuli. Phạm đến quyền quan consulê. 

OBNUPSI, perf. Obnubo. 

OBNUPT-US, a, um, part. pass. Qbnubo. 

OBOL-EO, es, ui, ere, và OBOLESC-0, is, oboÌ-wt, ere, 
n. def. hợp cùng acc. Năng mùi, nực mùi, 
khét, khai, hôi rích. — allium. Hàng mùi tối. 

OBoL-0S, ?, s. m. i. Đồng tiền nhỏ (bên Grêcò). 
2. Trái cân nhỏ, (trái drachma chia làm sáu 
thì obolus được một). 

OBOMIN-0R, aris, ari, d. Tó điểm dữ, nói tiên trì 
sự dọ. 

OBOR-IOR, Gig, lus sum, iri, d. trị dat. Mọc lên 
ngay trước (sự gì), mới mọc lên, sinh ra, 
xảy đến, mới có. Cæcilas et oboritur. Người ra 

_ mù mắt. Obortus sol. Mặt trời vừa mọc. Acri- 
Ge obortum est de integro bellum. Bär giờ lại 
khí sự đánh giặc cách dữ hơn trước. Cogita- 
tio cordi ejus oboritur. Người nghĩ tưởng trong 
lòng. Oboriuntur illi lacrymæ. Người chày 
nước mắt ra. Oborta tempestas. Đã cuốn bảo. 


OBORT-US, a, um, part. Oborlor. 
OB0SCUL-0R, aris, ari, d. Hôn, hôn bít. 


OBPALL-EO, es, ui, ere, n. def. Ra xanh xao, ra 
mét meo. 


OBPALLI-0, as, are, a. Giấu dưới áo khoác. 


OBPESSULAT-US, 2, um, part. pass. (cửa) Đã chịu 
gài then. 


OBPEX-US, Gs, s. m. Sự chải tóc. 

OBPRoBR-0, as, are, a. Trách, quở, mảng. 

OBPUVI-A, orum, s. n. p. như Oppuvia. 

OsrUvI-0, as, are, a. nhw Oppuvio. 

OBRADI-O, as, are, n. Sáng chói chung quanh, láp 
lánh tw bề,. giáp giới, nháng. 

OBRAUCAT-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Đã ra khán. 
đã khản tiếng, khan cỏ. 


OBREP-O, (e, si, lum, ere, n. trị dat. hay là acc. 
cùng ad tùy nghi. Bò vào, bò lan, lén vào, lượn 
vào, nhập vào; gian lận; xáy dén, đến tình cờ. 
— ad honores.. Len lôi cho được chức quyến. 
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Obrepit pueritiæ adolescentia. Trẻ lớn dần. 
Vitia nobis sub nomine virtutum oBrepunt. Các 
tính xấu lén vào lòng ta mà ta ngờ là nhân 
đức. Mors obrepsit. Sự chết đã đến bất thình 
linh. 

OBREPTI-O, onis, s. f. 1. Sự xảy ra tình cờ, sự 
đến bất thình lình. 2. Sự len lỏi cho được chức 
quyền, sự gian lận, sự man trá bề trên. 

OBREPTITI-US, a, um, adj. (sự gì) Ai đã được vì 
gian lận, ai đã được vì man trá bề trên. 

OBREPTiv - È, adv. Cách trộm vụng. 


OBREPTIY - US, a, um, adj. (sự gì) Ai đã gian lận 


cho được, gian, trộm vụng, trái phép. 
OBREPT—0, as, are, n. freq. Obrepo. 
4° OBREPT — US, a, um, part. pass. (ai, sự gì) Đã 
chịu cướp lấy. 
9° QBREPT-US, a, um, part. pass. nhir Obrepticius. 
OBRET — 10, e, ivi, ilum, ire, a. Båt trong lưới, 
làm cho mắc lưới, fig. gian lận, huyền hoặc. 
OBRIG — EO, es, ui, ere, và OBRIGESC — O, ¿s, obrig — 
ui, ere, n. def. Ra cứng hay là tê vì rét, cóng, 
buốt; thất kinh, mất vía. 


OBRIZ — um, ?, s. n. như Obryzum. 


OBROBORATI — 0, mis, S. f. Sự chân tay ra cứng, 
sự tê. 

OBROD — 0, is, obro — si, obro - sum, ere, a. Gặm, 
ăn chung quanh. 

OBROGATI —0, onis, s. f. Sự ra luật mới thay 

- luật cũ. 

OBROG — 0, as, avi, atum, are, a. 1. Lập luật mới 
thay luật cũ. 2. Chẳng ưng luật, hạch điều 
luật, phi luật, bãi luật. || 2. — legibus v. de 
legibus. Nói chô luật ( ai ) toan lập. 

OBROS — US, a, um, part. pass. Obrodo. 

OBRUcT — 0, as, are, n. Âm oa trước mặt (ai). 

OBRUMP — 0, is, obrup — ¿, obrup — fum, ere, a. Phá 
vỡ, bė. 

OBRU — 0, is, ?, tum, ere, a. 1. Lấp đất, vùi lấp, 
giấu, chôn, che, gìm. 2. fig. Bè xuống, hiếp, 
che lấp, bỏ qua, phá đi, thắng được, trôi hơn. 
||. 1. — lapidibus. Ném đá chết. — undis. Gìm 
xuống nước. Fluctibus obrui. Chốt đuổi. — se 
vino. Uống rượu say bét. Ohbrutus telis. DA 
phải nhiều tên bản vào mình như mưa. Obru- 
itur milium. Người ta rắc hạt kê. — cadaver. 
Chôn xác chết. — ægros veste. Đắp áo trên kẻ 
liệt. || 3. Ære alieno obrutus. Mắc nhiêu nợ 
nån. Lex obruta. Luật đã bãi. — oblivione. 
Khỏa lấp. — (enebris facinus. Giấu tội gở lạ. 

,— mentem. Che lấp trí khôn. His testibus obru- 
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tus esl. Nó chàng lại được vuối các người đổi 
chứng này. /lla ona laudanda sunt obrui’. Các 
sự đáng khen thì nó bỏ qua. Obruit tuba bu- 
xum. Tiếng kèn loa che lấp tiếng địch. | 

OBRUss - A, æ, s. f. Phép cho được tra tuỏi vàng. 
Adobrussam aurum. Vàng thập. Fig. Ad obrus- 
sam scripta exigere. Hach sách cho thẳng phép. 

OBRUSS - UM, č, s. n. như Obryzum, 

OBRUT — US, a, um, part. pass. Obruo. 

OBRYS- A, æ, s. f. như Obrussa. 

OBRYZ - UM, ?, s. n. Vàng đã luyện kí, vàng ròng, 
vàng thập thành, vàng mười. 

OBRYZ - US, a, um, adj. 1. (giống gì) Đã chịu 
luyện. 3. Bằng vàng ròng. 

OBSZEY - t0, is, ii, ire, ( thiếu sup.), n. Ở dữ Lon 
vuối (ai), hung, nanh ác, làm thẳng nhặt quá. 

OBSALUT - 0, as, are. a. Ra mặt mà chào lay. 

OBSATUR - 0, as, are, a. Làm cho no chán. Obsa- 
tú abere illius propediem. Chẳng bao lâu anh 
së chán nó. 

+ Osscæv-- 0, as, are, n. Làm cho phải nạn, nên 
điểm dữ. 

OBSCEN — A, orum, s. n. p. Nơi dø dáy trong minh, 
Am duong våt. 

OBSCEN - È (03, issimè ), adv. Cách tuc tiu, cách 
bản thiu, cách dø đáy, cách hoa tình. 

OBSCERIT - AS, đ(:s, s. f. 1. Sự tục tiu, sự trăng 
hoa, sự hoa tình, sự dơ dáy; sự gì dơ dáy. 2. 
Điềm dữ. 

OBSCEN — US, a, um (ior, issimus ), adj. 1. (ai, sự 
gì) Chi điểm dù. 2. Hoa tình, tuc tiu, trăng 
hoa, mù khú, đơ đáy, xấu xa. || 2. Verba obs- 


cena. Những lờihoa tình tục tiu. — homo. 
Người hoang dàm. l 

OBSCURAT! - 0, onis, s. f. SỰ tôi (äm, — Suite, 
Nhật thc. 


OBSCURAT - US, a, um, part. pass. Obscuro. Obs- 
curata verba. Những tiếng đã ra cũ. 


OBSCUR - È ( ¿s, issimè ), adv. 1. Cách tối tăm, 
cách lù mù, cách lờ mờ. 2. Cách trộm vụng, 
cách kín đáo, trộm phép. 3. fig. Cách hèn hạ, 
cách phàm hèn. || 1. Non — agam. Tôi sẽ nói 
rö. || 2. Hi sunt tibi — iniqui. Chúng nó tìm 
làm hại anh cách nhiệm. Non — ferre. Chäng 
giấu được, chẳng làm ngơ được. || 4. Obscu- 
rissimè natus. Là người dòng rất phàm hèn. 


OBSCUREFAC -- 10, ts, ere, a. như Obscuro. 


OBSCURIT - A, afis, s. f. Sự tối tăm, sự mù mit, 
sự bất minh, sự rối rắm, sự khó hiểu, sự mầu 
100 
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nhiêm, sự hèn ha. Obscuritatem visus facere. 
Làm cho loà måt. — generis. Dòng däi hèn ha. 
— naturæ. Sự mầu nhiệm trong phép tắc thë 
gian. , 

Opsrcup —0, as, avi, atum, are, a. 1. Làm cho mắt 
sáng, làm cho ra tối tăm, làm cho ra mù mit, 
che sáng. 2. Che lấp, giấu, che cho kín, làm 
cho rồi rắm. || 1. — lumen. Phá sự sáng. — 
ædes. Làm cho nhà ra tối tăm. || 2. — verita- 
(am. Giầu sự thật, nói chẳng hết điều. Amor 

, lihi pectus obscurat. Sự say hoa däm nguyệt 
làm cho mày ra tối tăm. Sordibus obsenrati. 
Những người âu sấu vì tội lỗi mình. — litteram. 
Đọc chữ trí trô trí trăng. 

OBSCUR — US, a, um (ior, issimus ), adj. 1. (ai, sự 
gì) Tối tăm, mù mit, u ám, lù mù. 2. Ở nơi 
tối tăm. 3. Rối rằm, bất minh, khó hiểu, trắc 
Lréo. 4. Kit, kín nhiệm, kín dạ; hèn hạ. || 1. 
Jàm obseurá luce. Khi đã chập tối. Sub oỗscu- 
rum noctis. Idem. Aqua obscura. Nước đục. ||2. 
Jon? nbscuri . Các kẻ ấy đi tõi. — umbris arbo- 
rum. An nấp đưới bóng cây. Hujus victoriæ 
memoria non est in obscuro relinquenda. Bu 
tháng trận này chẳng khá bỏ quên. Per obscu- 
rum. Qua nơi tối tăm. ||3. Jus obscurum. Luật 
chẳng rö. Brevis esse laboro, — fio. TÔI ra sức 
nói tát, hoá ra khó hiểu. || 4. — homo. Người 
kín dạ, người sâu hiểm. Obscuro loco natus. 

- Đã sinh ra ở nơi hèn. 

()BSECRATI — 0, onis, $. f. 1. Sự xin nài, sự van 
xin; lời van xin, lời cầu nguyện. 2. Sự thé, 
lời thể. | 

()BSECR — 0, as, avi, alum, are, a. Lấy tèn Đức 

Chúa Lời (hay là các but thần) mà xin, xin nài, 
van xin, nguyên xin. Obsecro te, de quo propheta 
học dicit? Xin ông bảo tôi, đáng tiên tri chép 
điều ấy về ai? 

+ ÖBSECUNDANT - ER, adv. Cách hợp như, y như. 

+ OBSECUNDATI - 0, 0225, S. f. Sự vâng lời, sự suy 
phục. l 

+ OBSECUNDAT — OR, oris, s. m. Quan nội các. 

ỦBSECUND — 0, as, are, 1. n. tri dat. Vâng lời, suy 
phục, vâng cứ, phụng lệnh, chiều lòng, sẵn 
lòng giúp. 2. a. Cho, ban, nhường, || 1.—?m- 
periis. Vàng cứ lời truyền.— voluntatibus. Vàng 
ý, theo ý. 

(JBSECUTI-- 0, onis, s. f. Sự vàng lời, sự suy phục. 

OBSECUT - op, 2s, s. m. Kẻ vâng lời, ké theo ý. 

Ossrnr, perf. Obsideo. 

Ô8SEP — 10, is, ivi Và sỉ, tum, ire, a. Rào giậu, làm 
bờ rào chùng quanh; ngån chån. ráp. — viam 
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alicui. Rấp lối ai. Fig. — iter ad magistratus. 

Làm ngăn trở kẻo (ai) lên chức quyền. 

OBSEPT— US, a, um, part. pass. Obseplo. 

ObBSEQUEL A, æ, S. f. như Obsecutio. 

OBSEQU — ENS, entis (ent — (or, ent-issimus), part. 
Obsequor, cũng là adj. trị dat. 1. (ai, sự gì) 
Giċo, dễ uốn, mềm mại. 2. Hay vâng phục, 
vâng cứ, theo ý, thuận. || 2. — voluptati. Hay 
theo tính mê đảm. Ventus —. Gió xuôi. 

OBSEQUENT—ER (fiùs, issimė ), adv. Cách vàng 

phục, cách theo ý, cách chiều lòng, cách kinh 

né, cách lịch sự. 


OBSEQUENTI-A, æ, S. f. Sựchiều lòng, sự chịu luy, 
sự theo ý, sự kính nå, sự lịch sự. 

OBSEQUI-E, arum, s. f. p. Sự cất xác, sự đưa xác- 

+ OpsEouIAL-Is, adj. m. và f. như Obsequiosus. 


OBSEouipiL-1s, e, adj. (ai, sự gì) Hay giúp, sån 
lòng giúp, chiều lòng, theo ý, vâng lời. 

OBSEdU10S-US, ở, um, adj. (ai, sự gì) Hay chiếu 
lòng, hay chịu luy, hay giúp đỡ, bay kính nẻ, 

_lịch sự. 

OBSEQUI-UM, ^, s. n. 1. Sự giúp đỡ, sự sản lòng 
giúp, sự kính nẻ, sự lịch sự. 2. Sự chiều lòng, 
sự theo ý, sự vâng phục. 3. Niềm, bản phận. 
4. pl. Đây tớ, thủ hạ, môn hạ. |4. Aliquem 
omni obsequio prosequi. Tận tâm thương giúp 
ai. Mutua fratrum obsequia. Sw anh em giúp 
đỡ nhau. ||2. Obsequium exuere. Dé lòng suy 
phuc. Jurare in obsequium alicujus. Thé vâng 
lời ai. 

OBSEQU-OR, eris, obsecu-fws sum, :, d. trị dat. 1. 
Kinh nå, tế nhường, dong thứ. 2. Theo ý. 
chiều lòng, vâng lời, suy phục. ||1. — tra. 
Theo cơn giận. — animo. Hay theo ý mình. 
US. — voluntati alicujus. Vâng lời ai. — flum- 
ni. Theo dòng sông.— studiis. Học. Fig. — mal- 
leis. (đồ gì) Mềm dë dát. 

4° OBsER-0, Ze, obse-vi, obsi-tum, ere, a. Gieo 
giống, rắc, väi, tra, trồng, gây. — agrum vi- 
neis. Trồng vườn nho. — pugnos. Đánh đám. 
Fig. — mores. Coi sóc tính nét (con trẻ). — 
aumnam in aliquem. Phiên nhiều ai. 

9° QBSER-O, as, avi, atum, are, a. 1.. Khoá lại, 
gài then, chốt. 3. Lấp, vùi lấp, che kín. ||3. — 
aures. Bưng tai. 

OBSERVABIL-IS, e, adj. 1. (ai, sự gì) Ưa nhìm. 
trọng, cá thể, lạ lùng. 2. Chiu lánh được: 


OBSERY-ANS, anlıs, (ant-ior, ant-isemws), patt. 
Observo, cũng Aer) trị gen. ( ai, sự gì) Xem 
'xết, Bay giữ, net tiếp, hãy Kif đề, lịch sự. 
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Observantliss:emus mei homo. Người ở hết lòng 
vuổi tôi. 

OBSERYANT-ER (20s, ¿sszmè ), adv. Cách cần thận, 
cách ý tứ. 


OBSERVANTI-A, œ,s. f. 1. Sy xem xét, sự nhin 
xem. 9. Sự giữ (luật), sự vâng cứ, sự giữ cẩn 
thận. 3. Sự kính nẻ, sự kính thờ, sự nemnép. 
4. Thói, lệ, phép. ||2. — mis, Sự giữ luật. 
||3. Amicos obseruantid retinere. Được nhiều 
kè nghĩa hữu vì mình hay kính vì. Deum sum- 
må observantiá colere. Khâm sùng Thiên Chúa 
hết lòng hết sức. IA. Ex bác obseroantid. Cứ 

._ thói này. 

OBSERYAT-È, adv. Cách cần thận, cách khôn khéo. 

CBSERVATI-0, onis, s. f. 1. Sự xem xét, sw nhìn 
xem, sự trông xem: sự có ý xem, ý ti, sự giữ, 
sự khéo giữ, sự khéo lo. 2. Thói, lệ. 3. Sự 
cung kính, cách thờ phượng, đạo, lòng đạo 
đức. 4. Cách ăn ở, thói phết. ||1. Ju observa- 
tione est tt... Người ta có ý lo giữ mà... Non 
venit regnum Dei cum observatione. Nướt Đức 
Chúa Lời chẳng đến cách ( bề ngoài con måt) 
xem thấy được. 


OBSERVAT — OR, oris, s. m. (RIX, ricis, s. f.) 1. Kẻ 
giữ (luật), kẻ vâng giữ. 2. Kẻ có ý xem, kẻ 
xem xét, kẻ lo giữ. 

-+ OBSERYATORI — 0S, a, um, adj. (nơi) Người ta ở 
mà xem xét tỉnh tú xây vần. 

4° OBSERVAT — US, đ, um, part. pass. Observo. 

2° OBSERVAT - US, Gs, s. m. Sự xem xét, sự !o 
giữ, điều gì đã xét. 

OBSERV - 10, ¿$, te, n. như IÍnservio. 

OBSERVIT—0, as, are, a. freq. bởi 

OBSERY — 0, as, avi, atum, are, a. 1. Có ý xem, xem 
xét, nhìn, rình xem, rò xét, rò rĩnh; lo khéo, 
giữ cản thận. 2. Canh, canh giữ. 3. Vâng cứ, 
vâng giữ. 4. Giữ (của gì) lâu, đế dành. 3. 
.Kính nå, cung kính, kính chuộng. || 1. — 
motus stellarum. Xét cách tỉnh tú xây vần. — 
tempus. Lira dịp. Ne me — possis. Kén mày rò 
xét ( việc ) tao được. || 2. — januam. Giữ cửa. 
|| 3. — fædus. Giữ lời hoà ước. — leges. Vâng 
giữ lề luật. — ordinem. Giữ bậc mình. || 4. 
Lồi permulta observanda sunt. Khi muốn trữ 
nhiều của ở nơi nào. || 35. — amanter aliquem. 
Án ở mặn mòi ai. — diem. Kính ngày nào. — 
regem. Tôn kính vua. 

Opss — Es, idis, s. m. 1. Kẻ chịu chân giam, kélàm 
cång. 2. Đồ cầm, của cố. 


OBSESSI — 0, onis, s. f. Sự vậy bọc (thành). Sự 
chịu vây. — diabolica. Chước qui cám dỗ. 
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OBSiSs — OR, oris, s. M. 1. Ké vây (thành), kẻ bọc, 
kẻ giữ (nơi nào). 2. Kẻ ở nơi nào liên, kẻ cứ 
ở một nơi mãi. || 1. Viarum o6sessores. Những 
kẻ cướp đón eo đàng. 

OBSESS — US, a, um, part. pass. Obsidoeo. 

OBsEvi, perf. Obsero. 

OBsIBIL — 0, as, are, n. Kêu, làm bảm, trách. 

(Open - Eo, es, obsed - ¿, obses — eum, ere, a. và n. 
tùy mẹo /¿.1. Ngồi gần hay là chung quanh. 
2. Vậy (thành), vây bọc, bỏ vây. 3. Cầm, cầm 
giữ, chiếm đoạt, bắt lấy, canh giữ, ngừa đón, 


tranh đoạt. || 1. — domi. Ở nhà. Cum scholam 
ejus obsideremus. Đang khi ta ngôi nhà tràng 
người, || 2. — urbem. Vày bọc thành. || 3. -- 


vias. Hắn ngữ các lối, pit các đàng, —- 
ftaliam. (hiểm lây cá và dat Halia. - - 2/26 
animum. Mua chác lòng at. Maria à predonibus 
obsideri. tác biển đẩy ké cướp. Astrionum 
studio obsessus animus. Lòng những lo việc 
chèo hát. 

OBSID — ES, um, s. m. p. như Obses. 

ObBSIDI — Æ, arum, s. f. p. như Insidie. 


OBSIDIAN — US, o, um, adj. ( giống gì) Den và 
trong và nháng. 

OBSIDI — v, onis, s. f. Sự vây (thành), sự bỏ vây, 
sự vây bọc. Cingere obsidione..Bỗ vậy. Obsidi- 
one liberare v. eximere. Đánh tháo vây, båt giải 
vây. Solvere obsidionem., Giáåi vậy, Obsidiune ab- 
sistere. Idem. Ju obsidione esse, v. obsidionem 
pati. Chiu våy. 

OBSIDIONAL-—IS, e, adj. (ai, sự gì) Thuộc vẻ sự 
vây. — corona. Vòng ( bình) vảy bọc. 

OBsiDI — OR, aris, ari, d. như Insidior. 


OBSIDI - UM, ?, s. n. 1. Sự vây ( thành). 2. Mưu 
độc. 3. Sư lo giữ cản thận, ý tứ. 4. Kẻ chịu 
chân giam. || 4. Dare obsidium. Nộp (ai ) chịu 
chân giam. 

OBSID — 0, ¿s, ere, a. như Obsideo. 

OBSIGILL— 0, as, avi, alum, are, a. 1. Đóng dấu, 
phong. 2. Giữ kín, giấu ( điều gì). 

OBSIGNATI—O, onis, s. f. Sự niêm phong, sự 
đóng dău. : _ 

ObBSIGNAT-0R, oris, s. m. 1. Kẻ đóng dấu vào, kẻ 
niêm phong. 2. Kẻ làm chứng về chúc thư. 

OBSIGN—0, as, avi, alum, are, a. 1. Đóng dấu, 
đóng än, phong, niêm phong; tich kí; tra chữ 
ki, phê. 2. In vào lòng, ghi tạc. 3. Dee, 
Giao Dën làm của cầm. 

(BSIMULAT - US, đ, um, ad]. (ai, sự gì) Rất điên 
đảo, gian đối, binh bãi, khéo giả hình. 


lolit 


OBS 
+ Ogsip—o. as, are, u. Ném trước, bò chung 


quanh, rắc, dé. — aquam. Tưới, råy nước. — 
pullis escam. Cho gà con ăn. 


OBSIST — 0, is, obstit - į, obstit - um, ere, n. tri dat. 


Dặt mình trước, đứng lại trước; ngữ, ngắn 
chắn, ngừa đón, chống trá, cưởng lại, can 


gián. Obstitit intranti turba. Đông người đến 


nỗi kẻ ấy chẳng vào được. — consis. Ngăn 
gián việc (ai) có ý làm. — dolori. Ở vững 
lòng chịu đau. 

OnSIT — US, a, um, part. pass. 1. Obsero. — pannis. 
Ăn mặc rách rưới. — squalore et sordibus. An 
mặc nhếch nhác. — ævo v. annis. Lão quyện. 
Laca absita tenebris. Nơi tối mit. 

DBSOLEFAC --10, 75, fec - ?, Ium, ere, a. Làm cho 
bò thói, làm cho quên thói. 

ÜKSOLEFACT — US, a, um, part. pass. Obsolefacio. 
1. (sự gì) Đã ra cũ, chång dùng nữa. chẳng 
còn quen nữa. 2. Ö gỉ, dor nhớp, lắm, giây vét. 
|| 4. Auctoritas obsolefacta. Quyền đã ra hèn. 

(ÌBSOLEF — 10. 25. actus sum, ieri, pass. Obsolefacio, 
uhu 

OBSOL — EO, eg, evi, elum, ere, 1. Và OBSOLESC - 0, 
is, ere. n. def. Cü di, mòn di, chång quen nira, 
sút kém. Ænituit in belln, obsolevit in pace. Khi 
giác người đã nói danh. mà khỉ trị đã sút kém. 
Haze verba obsoleuerunt. Các tiếng này đã ra cũ. 

OBSOLET - È Gre ), adv. Như thói cũ, cách chẳng 
quen nữa. 

+ Opener - 0, as, are, a. Vấy vá, trây tra, làm 
cho ó gi. 

OBSOLET - US, a, um /ior, issimus ), part. pass. 
Obsoleo. (ai, sự gì) Đã ra cü, chång còn quen, 
hư, dø. nhếch nhác, nhom nhem, mòn rách.. 
Vestis obsoleta. Áo cũ rách, áo giàu. — color. 
Mùi phai, nhợt mùi. — homo. Người nhem 
thuốc, người hèn. Obsoleræ ædes. Nhà đổi tè. 

Onsotvi, perf. Obsoleo. 

OBS0LIDAT - TS, a, um, part. pass. (ai, sự gì) Đã 
chịu lập cho vững, đã nên vững vàng. 

OBSONATI— 0, onis, s. f. Sự mua đồ ăn. 

OBSONAT — 0R, 92, s. m. 1. Ké vận lương thực, 
ké såm đồ ăn. 2. Ké làm bếp, hoà đảu. 3. Ké 
ăn nh, 

4° ÖBSONAT — US, a, um, part. Obsonor. (ai) Đã 
mua đồ ăn. 

Ge (BSONAT - US, Ås, s. m. Sự mua đồ ăn: đồ ăn 
hằng ngày. l 

+ ObsoNIT— 0, as, are, n. freq. 1° Obsono. 

OBSONI — UM, ¿, $. n. Đồ ăn vuối cơm: thịt, cá, rau 
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cé: dä ăn chín. Sal ad obsonium utilior. Muối 
pha vào đồ ăn thì có ích hơn. 

4° OBSON—0, as, are, n. và OBSON - OR, aris, atus 
sum, ari, d. trị acc. Đi mua đồ ăn, såm đó ăn 
( vuối cơm như thịt, cá, rau cò, etc.), såm dé 
mỉ vì. — cænæ. Mua đồ ăn bữa tối. — famem 
ambulandn. Bi bách bộ gheo đói. 

2° OBSON-O0, as, ui, (fm, đe, a. vàn. Làm động 
đạt, kêu om thòm, dức lác, làm cho điếng tai. 

OBS0N—US, a, um, adj. ( giống gì) Ương tiếng, 
sai cung, nghịch tai. 

OBSOP —10, is, iwi, ilum, ire, a. Làm cho ngủ. 
06sopiri. Buôn ngủ. Obsopitus. Buồn ngủ, đang 
ngủ. 

()RSOPIT - Us. 4, um, part. pass. 0bsopio. 

(BSopE—US, /, s. m. Kẻ làm bép, hoá dàu. 

()psoPoL — A, æ, s. M. và f. Kẻ bán đồ ăn. 

OpgsoroLi - UN, ¿, s. n. Cho bán do ăn. 

bBSORB — E0, es, uè Và obsorp-s?, obsorp-tum, ere, 
a. Nuốt; nốc, uống nốc, hóp, hun, 

()BSORn - EO, es, ui, ere, và (BSORDESC-0, is, ere, 
n. def. Ra der nhớp, ra nhem nhuốc. ra nhéch 
nhác, ra xấu. 

OBSTACUL— UM, ¿, s. n. Sự gì ngăn trở, sự gì ngắn 
chắn. l 

()BSTANTI — A, æ, 8. f. như Obstaculum. 

OBSTATUR — US, Ø, um, part. fut. Obsto. 

OBSTEND — 0, ¿s, ere, như Obtendo. 

OBSTERN — 0, ¿s, ere, như Sterno. 

OBSTETRICI-UN, ¿, s. n. Nghề độ sinh, nghề mu bà. 

OBSTETRICI — US, Ø, um, adj. ( sự gì ) Thuộc về bà 
sinh. . 

OBSTETRIC - 0, as, are, a. và n. và OR, aris, ari, d. 

Làm nghề độ sinh, giúp đàn bà sinh con. 

OBSTETRA —1X, icis, s. f. Bà sinh, bà tắm, mu bà. 

OBSTINAT-È (de, ¡sezmẻ), adv. Cách khăng khẳng, 
cách cố chấp, cách cứ trực, cách kiên tâm, 
cách vững lòng. Obstinatissimè recusare. Chói 
tuột đi. — retinere. Giữ khư khv. 

()BSTINATI — 0, onis, s. f. Sự chấp nhất, sự cứng 
cỏ, tính ương Ach, 2. Sự vững lòng, sự quyét 
chí, sự kiên tâm, sự khăng khăng một mực. 

OBSTIN — EO, es, ere, a. như Obtendo. 

OBSTINAT— US, ở, um, part. pass. Obstino. cùng 
là adj. (ai, sự gì) Chấp nhất, cứng có, ưưng 
tính; vững lòng, quyết chí, kiên tâm. hay cứ 
trực, khăng khăng. Obslinatæ sunt plerumque 
reyiæ voluntates. Ý đắng vua thường vững bén. 
Is est — ad hoc faciendum. Người vững chỉ làm 
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sự ấy. Js est obstinato animo in v. ad học faci- , OBST RIGILL-UM, ý, s. n.4. Tai giầy. 2. Lỗ tra ngọc 


endum. idem. Obstinatå mente perferre. Chiu 
(sự gì) cho vững lòng. 

OBSTIN - 0, as, avi, atum, are, n. Cố tình, d vững 
lòng, ở cứng lòng, chấp nhất. Obstinaverunt 
animis v. Obstinatum eis fuit vincere aul mori. 
Các chúng đã quyết chí đánh thù tử. 

OBSTIP —0, as, are, a. Nghiêng, dé nghiêng. — 
verticem. Nghiêng đầu, nghiêng cỏ. 

OBSTIP— US, Ø, um, adj. (ai) Cúi đầu, ngửa đầu, 
nghiêng đầu; (đấu) cúi xuống, ngửa lên, 
nghiêng. 

OnpsSTITI, perf. Obsisto và Obsto. 

+ CBSTIT - UM, ?, s, n. Sự vay vò, sự gieo, sự chếch. 

Ì UBSTIT re, đ, um, adj. (ai, sự gì) Đã phải 
hại, đã phái sét đánh. 

OBST — 0, đ8, 20, OI và ilum, are, n. trị dat, Å. 
Ở ngay mặt, ở trước, giảng thảng. 2. Cản, 
chản, ngăn, ngăn gián, ngăn trở, ngữ, chống 
lại. || 1. Obstant oppido gemini colles. Có hai 
đồi ở ngay trước thành. || 2. — tentationibus. 
Chống lại những cơn cám dð. /mpedimentum 
0ỗs(af quominùs...Có sự ngăn trở kéo...—hasti- 
bus. Hän ngữ giặc. 

CQBSTRAGUL - UM, ¿, $. n. Dây giày. 

OBSTRANGULAT-US, đ, um, part. pass. (ai) Đã chịu 

_ thåt cô, đã chết ngạt. 

$ OBSTREPER - US, a, um, adj. (giống gì) Kêu 
ngấy tai. 

-F OBSTREPITACUL - UM, ¿, s. n. Tiếng dức lác, sự 
đức lác. 

ORSTREPIT — 0, as, are, n. freq. bởi 

OBSTREP — 0, is, ui, itum, ere, n, trị dat. 1. Kêu 
rêu, kêu bát tai, kêu ngåy tai, due lác, kêu 
om thòm. 2. Lâm bảm, lùng bủng, kêu 
trách. 3. Bắt nét, hạch tội ( vì lòng ghen). 4. 
Eo óc, khuấy rầy, phiền nhiễu, quấy. || 1. — 
alter alteri. Dirc mång nhau. Mare Bois obstre- 
pit. Biển kêu âm åm gån thành Baiê. || 2. 
Obstrepitur. Người ta kêu. || 3. — actis alicujus 
Hach các việc ai làm. 4. — llteris alicui. Năng 
gửi thư quấy ai. 


vào nhẫn. 

OBSTRIGILL — Us, ¿, s. m. Giầy, dép, miệt. 

OBSTRING —0, is, obstrin-z, obstric-fưm, ere, a. 
1. Thất, riết, buộc chặt, ních lại. 2. ge Bunc, 
nối, kết, làm cho mắc. || 1. — collum. Thåt cỏ. 
| 1. — fidem suam alicui. Giao hứa cùng ai — 
se matrimonio. Kết bạn, kết hôn. — se crimine. 
Mắc phải tội. Ære alieno obstrictus. Dän nợ.— 
aliquem debito. Làm cho ai mắc nợ mình. Me 
ipsum obstrinxi. Tôi đã buộc mình. 


OBSTRUCTI — 0, onis, $. f. 1. Sự giấu, sự che kín. 
2. Sự giả hình, sự làm ngơ. 


OBSTRUCT-US, đ, um, part. pass. Obstruo. 


OBSTRUD-0, ¿, obstru-s:, obtru-sum, ere, a. 1. Háu 
ăn, ngón, Dich. 2. (än, che kín. 

()BSTRU - 0, ùs, 4, clum, ere. a. 1. Xây trước, xây 
gån. 2. Bưng lại, bịt lại, đóng lại, lấp đi, che 
lấp. ||. — portas. Lấp cửa. || 2.-— undas moli- 
bus. Cảm cù ngăn nước, đắp đê.—/fuios ope- 
ribus. Idem. — latebras suas. lấp lối nơi mình 
ån. — aures. Làm cho điếc tai. — aures suas 
precibus. Bưng tai- chäng muốn nghe lời xin. 
— lapidibus. Län đá. — luminibus alicujus. Che 
lấp sáng nhà nào. 

ObSTRUS-US, Ø, um, part. pass. Obstrudo. 

OBSTUPI:FAC-I0, Ze, feC-¿, tum, ere, a. Làm cho bỡ 
ngỡ, làm cho ngắn trí ra, làm cho thượt mặt ra. 

OBSTUPEFACT-US, đ, um, part. pass. Obstupefacio. 
(ai, sự gì) Đã sing trí ra, ngắn ra, ngán chừng, 
ngạc nhiên. 

OBSTUPEFI-O, îs, actus sum, ieri, pass. Obstupefa- 
cio, như 

OBSTUP - EO, es, Hi, ere, và OBSTUPESC-O, is, ere, n. 
def. trị abl. cùng in, super. 1. Ra đại, phát 
điên, mắt trí khôn. 2. Ra bö ngỡ, ngắn ra, 
đứng thượt ra, ngán nỗi, lấy làm lạ. ||2. Obs- 
tupuerunt in verbis ejus. Chúng nó lấy lời người 
làm quá trí. 

(nSTUPID-US, a, um, adj. 1. (ai, sự eil Ngắn ngơ, 
ngây muội. 2. Ngac nhiên, bö ngỡ, bơ vơ. 
OBSTUPRAT — US, a, um, part. pass. (ai) Đã chịu 

hiếp, đã mất duyên. 


4° OBSTRICT — US, a, um, part. pass. Obstringo. 
2° ()BSTRICT — US, Gs, s. m. Sự hẹp lại, sự riết lại. 
OBSTRIGILLATI — 0, onis, S. f. Sự bắt nét, sự ngăn 
gián. | 
OBSTRIGILLAT-OR, oris, S. Mm. Kė bát nét, kė hạch, 
ké chê, ké ngăn gián, kẻ chống trå. 
OBSTRIGILL — 0, AS, are, và BSTRINGILL-O0, as, are, 
a. Båt nét, hạch, bé, chê, làm hại, chống lại. 


+ OBSUFFL-0, as, are, n. Thỏi vào, thối trên. 

O0 n-SƯM, es, fui, esse, n. def. irreg. (chia như Sum), 
tri dat. Làm hai, tàn hại, sinh thiệt hại. Mihi 
obfuit. Nó đã làm hại tôi. 

ObsU-O, is, ?, tum, ere, a. Viền, khâu chung quanh. 

OBSURDESC — 0, 8, obsurd-¿¿, ere, n. def. Ra điếc; 

_ giả đò điếc. 


QRT 


OBSUT-US. a, um, part. pass. Obsuo. 

OBTECT - US, đ, um, part. pass. Obtego. 

OBTEG - ENS, entis, part. Obtego, cũng là adj. trị 
gen. (ai, sự gì) Hay giấu, hay che kín. — sui. 
Kín da. 

OsBTEG-0, ¿s, obtex-i, obtec-tum, ere, a. Che đậy, 
che kin, che phủ, giấu giếm. — nihil alicui. 
Chẳng giấu ai điều gì.— calliditate vitium. Làm 
xảo kế mà giảu nết hư mình. 

OBTEMPERANT - ER, adv. Cách vâng phục, cách 
chiều phục. 

OBTEMPERATI-0, onis, S. f. Sự vâng lời chịu luy, 
sự suy phục. l 

OBTFMPER-0, as, avi, atum, are, n. tri dat. 1. Vâng 
lời, chịu luy, suy phục. vàng giữ, chiều phục. 
2, Bót kém, giảm, cắm häm. || 1. — naturæ. 
Theo tính tự nhiên. — voluntati alicujus. Vàng 
theo ý ai. ||9. Non — donationibus. Ban của 
cách rộng rải quá lë. 

OBTENDICUL-UM, ¿, S. n. Sự gì che, chăn đắp. 

OBTENP-0, is, i, obten-tum và sum, ere, a. 1. Gir 
trước, giương trước, đặt trước, che phủ, che. 
2. go Lấy nề, tá lẽ. ra lệ dối chữa mình, cáo, 
kiểu, đối trả. ||1. — liminu silvis. Trải những 
tràng lá cây mà trang hoàng cửa. Oculis mem- 
brana obtenditur. Mắt kéo màng. ||2. — ratio- 
nem crimini. Lấy lë chữa tội (mình).— to. 
Cáo bệnh. 

BTENEBR-0, as, avi, atum, are, àa. Làm cho ra tối. 
Sol obtenebrabitur. Mặt trời sẽ mất sáng, 

OBTENTI - 0, onis, S. f. Gách nói tá tích. 

OBTENT-0, as, are, a. freq. Obtineo. Được (sự gì), 
cầm láy. Spes meobtentabat. Bấy gið tòi trông 
rằng. 

4° OBTENT -US, 0, um, part. pass. Obtendo và 
Obtineo. 

9° ()BTENT-US, #s, S. M. 1. Sự giương trước, sự 
giơ ra, sự đặt trước, sự che. 9. Lë chữa mình, 
lẽ tá, nê, lời nói quanh. ||4. Obtentu frondis 
inumbrare. Làm giàn lá xanh tươi mà che 
nắng. || 2. Esseobtentui. Dùng mà giấu. Obten- 
ru neeessitafis. Lãy lë ràng có việc cần. Sub 
obtentu religionis... Lấy lẻ đạo mà... 


OBTER — 0, is, obtri-vi, obtri-fum, ere, a. 1. Nghiên 
tán, đâm mạt, đánh giập, đánh nát ra, phá vỡ, 
phá tan, hủy tuyệt. 2. Kì, cọ; chen, đè. || 1.— 
aliquem verbis. Máng tát ai, quở nặng lời. — 
calunniam. Phá điều vu thác. — jura populi. 
Phá các phép rộng dân (được xưa nay). Obte- 
ri equorum ungulis. Phải vó ngựa giày đạp. — 
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artem. Gièm chê tài năng. || 3. — dentes carbo- 

ne. Lấy hòn than mà đánh răng (cho sáng). 

(BTESTATI-0, onis, S. f. 1. Sự lấy tên Đức Chúa 
Lời (hay là các but thần) mà xin, sự xin nài. 
2. Sự hàng đầu, sự suy phục, sự qui lụy. 

OBTESTAT-US, đ, um, part. Obtestor. 1. act. (ai, 
sự gì) Đã xin nài. 2. pass. Đã chịu xin nài. 

OBTEST-OR, aris, atus sum, ari, d. trị acc. 1. Lấy 
tên Đức Chúa Lời (hay là các bụt thần ) mà 
làm chứng, phân bua, phân phô. 2. Lấy tên 
bức Chúa Lời ( hay là các bụt thần) mà xin, 
xin nài, van xin. 

Oprrst, perf. Obtego. 

(BTEX-0, is, ui, tum, ere, a. Dệt trước, đệt chung 
quanh; che, bao phú. 

OHTICENTI-A, æ, S. f. Sự nói chång hết ý ( thí dụ: 
mày phải giữ kéo mà... ). 

OnpTic-E0, es, Hi, ere, (thiểu sup. ), 1. n. Nin lặng, 
ở lặng lẽ. 2. a An lậu, giấu, chẳng tô ra. 

OpTI6tr, perf. Obtingit. 

OBTIG-0, ¿s, ere, a. như Obtego. 


OBTIN-EO, es, ui, obten-tum, ere, a. i. Được, 
chiếm, cầm, cầm lấy, đắc ý. 2. Giữ lấy, gìn 
giữ. 3. Chứng, đem chứng, bày tang tích, binh 
(lẽ, ý, điều gì), kể lẽ chứng. 4. n. Thành, lán 
ra, nói lên, nên mạnh, xảy ra, có. || 1. Qui tùn 
⁄Egyptum obtinebat. Khi ấy người trị nước 
Ychitô.— regnum. Trị vì, làm vua. — arms 
[taliam. Dùng binh sĩ mà chiếm đất Italia. — 
fidem apud homines. Được sự người ta tin mình. 
Aqua terram obtinet. Nước che phủ mặt đất. — 
causam ~v. tem. Được kiện. || 2. — auctorita- 
tem suam. Giữ quyền mình (kêo nó ra hèn). || 
3. —hoc possumus teste. Ta đã có người làm 
chứng việc ấy được. || 4. /6t cædes obtinuit. A 
nơi ấy đã giết lát nhiều người. Obtinet consue- 
tudo. Dä thành lệ. Oblinet fama. Có tiếng đồn. 
Obtinet fama pro vero. Người ta lấy tiếng don 
(nào) làm thật. 

ObBTING-IT, obtig-it, ere, (thiểu sup.), n. unip. trị 
dat. Xây đến, có, gặp, phải. Obtigit occasiv. Bà 
có dịp,đã gặp dịp. Si quid mihi obtingil. Nếu 
tôi phải sự khốn khó gì. 

OBTINN-I0, is, ivi, ilum, ire, n. ( tiếng ) Kêu chung 
quanh. 

OBTIxui, perf. Obtineo. 

OBTORP-EO, es, ui, ere, n. def. như 


OBT0RPESc-0, ¿s, obtorp-ui, ere, n. def. Ra tè, ra 
cóng, ra cứng, trân mình. — metu. Thất kinh. 


OBToRQu-Eo, es, obtor-s¿, obtor-(m, ere, a. Vận, 


OBT 
xe, đánh (dây), giún, làm cho xoản, quay 
cách mạnh. 

OBTORT-US, a, um, part. pass. Obtorqueo. 

OBTRECTATI-0, onis, s. [. Sự điếc bách, sự gièm chê, 
sự phí báng, sự nói hành, sự bỏ vạ; sự ghen. 

OBTRECTAT-0R, oris. s. m. Ké gièm chê, ké phi 
báng, ké nói hành, kẻ bô vạ, ké gièm, kė ganh 
gó. — benefici. Kẻ nói chê ơn (ai đã làm). 

OBTRECT-O, as, avi, alum, are,a. và n. trị dat. Gièm 
pha, gièm chê, phi báng, nói hành, ghen. — 
rem aliquam. Nói chê sự gì. — alicui. Nói chê 
bác ai. 

+ OBTRiTI-0, onis, s. f. 1. Sự đâm mat, sự đánh 
giập. 2. fig. Sự ăn năn tội. 

1° OBTRIT-US, a, um, part. pass. Obtero. 1. (ai, 
sự gì) Đã chịu tán mat, đã chịu giập; đã bại 
trận. 2. Đã chịu dé ngươi. 

2° OBTRIT-US, 2s, $. Mm. Sự nghiền tán, sự đâm mat. 

OBTRIVI, perf. Obtero. 

OBTRUD-O, Ge, fru-s, tru-sum, ere, a. 1. Dun mạnh, 
đâm manh, xô manh. 2. Ngốn vào, ăn mắm 
lảm, băm ăn. 3. Ép chịu lấy, muốn ép chịu lầy. 

II. — fores. Tuông cửa. — os. Bưng miệng 
(cho ai), bắt nin lặng. || 3. — pernam. Ngôn 
đùi lợn vào. || 3. — paipum alicu. Dua ninh kẻ 
chẳng muốn nghe. Nemini obtrudi potest. Chẳng 
có ai muốn chịu lấy (sự gì). 

OBTRUNCATI-O, onis, $. f. Sự phát cày, sự cắt bớt, 
sự chặt. 

OBTBRUNCAT-OR, or:s,s. M. Ké phát cày, ké cắt bớt, 
ké chặt. 

OBTRUNC-O, as, avi, atum, are, a. 1. Phát cây, cát 
bớt, xén, chặt. 2. Giết lát, cbém (người). || 3. 
— caput. Chém đầu. 

OBTRUSI, perf. Obtrudo. 

OBTU-EOR, eris, itus sum, eri, d. tri aec. Nhìn xem, 

-_ nhìn trừng trừng, lừ mắt. 

. OBTUIT-US, ús, s. m. như Obtutus. 

Oprou, perf. Offero. 

OBTUM-EO, e, ui, ere, và OBTUMESC-0, tg, obtum-0¿, 
ere, n. def. Swng lên, phỏng lên, phòng lên, 
chương. 

OBTUND-0, ¿s, obtud-:, obtu-sum, ere, a. Đánh 
mạnh, giọt, đạp; làm cho cùn, làm cho mòn 
mỏi, làm hư, làm hại. — aciem ferri. Làm cho 
lưỡi (dao, gwom, etc.) sát ra nhụt. — aciem 
oculorum. Làm hại con mắt. — audıtum. Làm 
cho ra điếc. — aures. Bát Lai, làm cho ngầy tai. 
— vocem. Ra khản tiếng. — RẺ 212206164) Giải 
phiên sầu. 
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OBTUNSI-0, onis, s. f. Sự đánh manh, sự giọt. 

OBTUNS-US, a, um, part. như Obtusus. 

ObBTU-0R, eris, i, d. như Obtueor, 

ORTURACUL-UM, ?, và QBTURAMENT-UM, ?, S$. n. Cái 
nút, nùi đút. 

BE onis, S. f. Sự chịu đút nút, sự bwng 

l 

OBTURAT-US, &, um, part. pass. Obturo. ( giống 
gì) Đã chịu đút nút, có nút; đã chịu đóng 
lại, đã chịu bưng. 

OBTURBAT-0R, oris, s. m. Kẻ làm lao xao, kẻ làm 
hỗn hào, kẻ la lối; thày cung máy môi. 

OBTURB-O, as, avi, atum, are, a. Làm hỗn, làm 
cho bậy bạ, xáo lôn, quấy nhũng, phá đỏ, phá 
tan. — solitudinem alicujus. Quấy quả ai đang 
ở nơi thanh vắng.—#os(es. Phá tan quân giặc. 

OBTURGESC-0, čs, ere, n. def. Sưng lên, chương. 

OBTUR-0, as, avi, atum, are, a. Dot nút, bung, 
lấp, bịt lại. — os alicui. Bưng miệng cho ai, 
bắt ai ở lặng. — rimas. Lấp các lỗ nẻ. Lage- 
nam hermeticè —. Đút nút lọ khít. Lig. — amo- 
rem edendi. Dër đói lòng. ` 

ObBTUS-È (2s ), adv. Cách cùn; cách vụng, cách 
kém. — videre. Kém mắt, cận thị. 

OBTUSI-0, onis, s. f. Sự cùn; fg. sự nôt trí. 

OBTUS-US, u, um (ior), part. pass. Obtundo, cũng 
là adj. 1. (ai, sự gì) Đã chịu đánh mạnh. 2. 
Đã cùn, kém, yếu, điếc, mòn mỗi. 3. Cùn trí, 
ngu muội, đần độn. 

OBTUS-ÙM, adv. như Actutùm. 

OBTUT-US, ýs, s. m. Sự nhìn xem, sự trông trừng 
trừng, sự lừ mảt;eon mảt; fig. sự suy nghĩ. Obtu- 
tum aliquò figere. Nhìn sw gì. Obtutus oculorum 
animus effugit. Con mắt chẳng xem thấy linh 
hồn được. In obtutu esse malorum. Đang suy 
ngảm các sự khốn khó. 

OBUMBRATI-O, onis, S. f. Bóng; sự gì che kín, lời 
bóng bảy; sự gì che chở. 

+ OBUMBRATR-IX, icis, s. f. Người nữ che bóng, 
sự gì có bóng. 

OBUMBR-O, as, avi, atum, are, a. và n. trị dat. 1. 
Che bóng, bóng che, ngả bóng. 2. Làm cho ra 
tối, che kín, che phủ. 3. fig. Che chớ, bang 

- trợ, bầu chữa, binh vực. 4. Giấu, giả, chữa 
lẽ; làm ngơ. ||2. Obumbrant æthera telis. Chúng 
nó bản tên tối cả trời. ||3. Sceapulis suis obum- 
ðrab tibi. Người sẽ che chở mày dưới cánh 
tay người. 

OBUNCAT-US, A, um, adj. (sự gì) Có hình cong, 
có kèo nèo. | 


OBV 


OBUNOT-US, a, um, part. pass. Obungo. 

OBUNCUL-US, a, um, adj. dimin. bởi 

OBUNC-US, a, um, adj. như Obuncatus. 

OBUNDATI-O0, onis, s. f. Sự nước tràn ra, lụt, nước 
lụt. 

OBUND-0, as, are, n. Chảy tràn ra. 

OBUNG-0, is, obunx-i, obunc-fn, ere, a. Xúc 
chung quanh, xoa, bôi ngoài. 

OBUST-US, đ, um, part. pass. ( giống gì) Đã cháy 
chung quanh. 

OBVYAG-IO, is, ii, ilum, ire, Kêu như trẻ mới sinh, 
kêu oe oe, 

OBVAGUL-O, as, are, n. Kêu rêu, la lối, làm hồn. 

OBVALLATI-O, onis, S. f. Sự đắp bờ, bờ rào, bờ giàu. 

OBYALL-0, as, are, a. Rào chung quanh, đắp lũy 
đào hào. 

OBYARICAT-OR, oris, s. m. Kẻ ngữ lối, kẻ chắn 
đàng, kẻ đón lối. 

FL OnVAR-0, as, are, a. Làm ngăn trở; làm hư. 

\Ìi?VEL-O, as, are, a. Che, che khăn, che màn. 

† LBVENIENTI-A, æ, S. f. Sự tình cờ, sự gì xảy ra 
tình cờ. 

OBVEN-IO, ĉis, č, tum, ire, n. trị dat. 1. Ra trước 
mặt, ra mặt vuối, đón; đến cứu. 2. Xåy đến, 
đến tình cờ. ||1. — alicui. Đến vuối ai. — pu- 
gnœ. Tiếp chiến. ||3. Obvenit occasio. Đã gặp dip. 
Obvenit sibi somnium. Mình đã thấy chiêm bao. 
Scipioni obvenit Asia provincia. Ki phận ông 
Seipið là xứ Asia. 

OBVENTI-0, onis, s. f. Lợi lãi xảy tình cờ. 

OBVENTITI-US, a, um, adj. (ai, sự gì ) Xảy tình cờ. 

BVENT-US, ús, s. M. Sự đến trước màl, sự gặp. 

OBVERBER-O, as, are, a. Đánh đòn đau. 

OBVERSATI-O, onis, s. f. Sự lắng vàng, sự vãng lai. 

OBpvERs-È, adv. Ngay mặt, trước mặt. 

OBVERS-OR, aris, atus sum, dort, d. trị dat. Ở trước 
mặt, có mặt, ra mặt, tỏ mình ra, ra tó. — ves- 
libulo carceris. Đứng trước cửa ngục. — ante 
signa. Di trước đạo binh. — ante oculus. Ở 
trước mặt. Obversentur animo vestro fortium 
exempla. Bay hãy nhớ lại gương những người 
anh hùng. 


ObBVERS-ÙM, adv. như Adversùm. 


OBVERS-US, a, um, part. pass. Obverto. (ai, sự gì) 
Đã chịu trở về, có hướng về, trông ngay về. 
— soli. Có mặt trời trước mặt. — orientem. 
Có hướng đông. Obversi. Các kẻ chống trả vuði. 
Ad czdes —. Đang trở việc giết lát, 
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OBEVRT-O, is, í, Obver-sưm, ere, a: Trở (ai, sự gì) 
về, trở bên, trở đàng. — terga alicui. Trở lưng 
đàng ai, fig. sấp cật cùng ai. — ora. Trở mặt 
đàng (ai). — ordines. Xuất trận. Obversis in kos- 
temarmis. Khí giới trở ngay vào giặc. 

OBVI-ÀM, adv. hợp cùng dat. Đón. trước mặt. 
trước, rước. — nihil est ei. Nó chẳng có gì sản 
đầy. — ire v. prodire v. procedere v. fierialicui. 
Ra đón ai, rước xách ai. — habere aliquem. 
Gặp ai. — factus est mihi. Tôi đã gặp ké ấy. — 
ire periculis. Liều mình phải sự cheo leo. — 
ire cœp(:s. Phá ngang việc (ai) toan. — ire con- 
sultibus alicujus. Ngừa đón việc ai ra sức làm. 

OBvIGILAT-š, adv. như Vigilanter. 

OBVIRCI-0, is, Obvinx-¿, tum, ire, a. Häng rit, 
buộc. Puer fasciis obvinctus. Trẻ bọc vào khăn. 

()BVI-0, as, avi, atum, are, n. trị dat. 1. Đón, rước; 
ở trước. 2. Ngữ, ngừa đón, chống trả, ngăn 
gián, cắn; lo trước, phòng. 

+ OsBvIioL-o, as, are, a. như Violo. 

OBVI-US, a, um, adj. tri dat. 1. (ai, sự gì) Gặp. 
chịu gặp. 2. Ở trước mặt, ở trong tay, sản, 
dễ lấy. 3. Hay mắc phải, liều mình phải, đang 
cheo leo. ||. Se dare obvium alicui. Đi rước ai. 
E'sse in obvio. Ở giữa đàng. — labentibus undis. 

' Đi ngược nước. [nter eundum — ilhs factus 
est Jesus. Dọc đàng Đức Chúa Jêsu hiện ra 
cùng những kẻ ấy. ||2. — homo. Người suống 
sã. Ex obvio viclus. Của ăn thường. Arma ob- 
via. Khí giới gặp sản đấy. ||3. — morti. Liều 
mình chết. — vulneri. Bi dấu được. Lrs ab- 
via inimicis. Thành quân giặc dë båt được. 

OBvoLIT-0, as, are, n. Bay chung quanh, liệng đi 
liệng lại; vãng lai. 

OBVOLUTAT-US, d, um, part. pass. (giống gì) Đa 
chịu cuốn, đã chịu quần quit, đã chịu vấu vu, 

OBYOLUTI-0, onis, S. f. Sự gói, sự cuốn. 

OBVOLUTORI-UM, ¿, S. n. Giống gì gói, khăn, phong. 

OBVOLUT-US, 4, vm, part. pass. bởi 


OBYOLV-0, is, i, obvolu-ftzn, ere, a. 1. Gói, phong. 
bọc, cuốn lại, vấn, quần. 2. Che, giấu, chẳng 
tỏ ra. ||2. Verbis decoris — vitium. Nói lời khéo 
mà giấu nết xấu nào. 


ÓOcc-A, æ, s. f. Cái bừa. 

Occc-o, as, are, a. như OQbcœco. 

OcC#PT-0, as, are, a. như Incipio. 

OCCALLATI-0, onis, s. f. Sự (da) ra cứng, sự thit 
già dan. 

OCCALLAT-US, đ, um, adj. ( da) Đã ra cứng; Leg 
gì) đã ra cứng, đã hư. 


(Er 


OCCALL-EO, es, ai, ere, và OCCALLESC-O, ¿8, ere, n. 
def. Ra cứng, ra già dạn; fig. ra cứng, quen. 
— p/qg:s. Quen chịu đòn. Mores oecalluêre. 
Thói tục đã hư đi. 

(GCAN-0, is, occin-, occen-tum, ere, n. Thôi (kèn, 
ele, — cornua lubasque jussit. Người đã truyền 
thỏi tù và thỏi kèn loa. 

Òccası-0, onis, s. f. 1. Dip, thì tiện, cơ hội, mùa 
tốt. 2. Cách thế, phương thế, lẽ, cớ, sự gặp. 
It. Occasione, v. / + occasione, v. Peroccasionem, 
v. Ad øceasionem. Nhờ dip, nhân dịp. Datå oc- 
casione, v. Simul atque — visa est. Khi nào tiên 
dịp, vừa khi có dip. Dccasionem arripere, v. nan- 

` cisci v. carpere v. amplecti. Nhờ lấy dip, thừa 
cơ. Non deesse occasioni. Chẳng mất dịp. 
Oeegatont v. In occasionem imminere. Rinh 
dịp. — nunc adest facere. Råy tốt dip mà làm. 
US, Si —sit. Ví bång có thè. — lapidis non est 
ad... Chàng có đá mà... 

OCCASIONAL-IS, e, adj. (sự gì ) Hay sinh cơ, làm 
dịp, mở dịp. — causa. Sự gì làm dịp. 

OCCASIUNCUL-A, æ, s. f. dimin. Occasio. 

OCCASUR-US, a, um, part. fut. 3° Occido. /n parte 
cœh occasurå. Về hướng tây. 

1° Occas-us, a, um, part. pass. 2° Occido. ( giống 
gì) Đã ngã, đã lặn đi. Ante solem occasum. 

` Trước mặt trời lặn. 

3° OccAs-us, Ge, s. m. 1. Sự ngä, sự chết; sự hư, 
su đối tệ, cùng hết; dịp. 2. Sự (mặt trời và 

.. ngôi sao) lận, nơi mặt trời lặn, hướng tây, 
lây, đẳng tày. || 1. — odii. Sự nguôi lòng ghét. 
=- urbis. Sự thành bị phá. ||2. — solis. Sw mal 
trời lặn. A solisortu usque ad occasum. Tù nơi 
mat trời mọc cho đến nơi lán, từ đông dën 

- tày. Adoccasum. Bàng tày. Fig. Vertor in occa- 
sum. Tôi xé vé mò. 

Occati-o, onis, s. f. Sự bừa đất. 

_ OCCAT-OR, oris, s. m. 1. Kė bừa. 2. But cai việc 
bừa đắt. 

OCCATORI-US, a, um,adj. ( sự gì) Thuộc về sự hira 
đất... 

OCCAT-US, a, um, part. pass. Occo. 

OcceD-0, is, occes-si, occes-sum, ere, n. Đi đón, 
đi rước. 

OCCEKNT-O, 48; are, a. và n. Hát trước, rao, đức lác. 
— oslium. Hát trước cửa. 

OccvNT-Us, s,s. m. Sự bát, sự kêu la; tiếng 
chuột túc (xưa bên Rôma lấy làm điểm di. 

† OtaEwso, thay vì Ocoœepero bởi Occipio. 

GEN 6. asÿàe, o hư ideipo..© -:: ° 
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OCE 

OccrSs1, perf. Occedo. À 

OCCH-I, orum, s. m. Giống cây va. 

OCCIDANE-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc và 
hướng tây. 

1° ÓCCID-ENS, entis, part. 2° Occldo. — sol. Màt 
trời đang lặn. — lucerna. Đền lụt. — vita. Đời 
(người) gần hẻt, cuối đời. 

2° OCGID-ENS, entis, s. m. Hướng tây, bên tày, 
phương tây, tây. 

(\CCIDENTAL-1S, e, adj. ( ai, sự gì ) Thuộc vẻ hướng 
tày, thuộc vẻ bên tày, thuộc về phương tày. 

(ccm, perf. 1° và 2° Occido. 

OccIp-0, onis, s. f. Sự giết tuyêt, sự gičt lát, sự 
giết; sự phá tuyệt. Occidione oecidere. GiếLlận, ` 
Dari v. occumbere occidioni. Chịu giết hết. 

(oct — ƯM, i, s. n. Sự phá tuyệt, sự phá tan. 

1° ÖccID-o, is, i, occi-sum, ere, a. Giét, gičt lát, 
sát, làm cho chết. -- pugnis. Đấm chết. Pue- 
rum volunt occisum. Chúng nó muốn giết con 

` tré. — veneno. Bỏ thuốc độc cho (ai) chết, — 
legendo. Boc sách ngåy tai. Ocrisa res est. Việc 
đã hỏng ròi. , 

2° Occin-0, is, i, OCCa-sưm, ere, n. 1. Ngã xuống, 
đỏ xuống, sa, té. 2. (mặt trời và ngôi sao) Lặn 
đi. 3. Ngã chết, chết, chịu chết, chịu giết. 4. 
Hư đi, phải hư, hét đi, chẳng còn, hỏng, tan 
di. ||1. Occidit ei medios animam expiravit in 
ignes. Người đã sa lửa mà chét. || 2. Sol occidit. 
Mặt trời län. || 3. — morte æternå. Chết, chết 
sa địa ngục. — ferro. Phải lát grom mà chết. 
—- ah Achille. Phåi ông Achillê đánh chết. || 4. 
Ni planè ocridimus, Nếu ta hỏng thật. Lumen 
oculorum occidit eis. Qác kẻ ấy đã ra mù måt. 
Kon ocviderunt mihi fundi. Các ruộng tôi chưa. 
mất hết. — memoria. Đã khuất lấp. 

OccIDUAL — ıs, e, adj. như Occidentalis. 

OCCIDU —us, Ø, um, adj. 1. ( giống gì ) Đang lặn, 
thuộc về hướng tây, thuộc về phương tây, ở 
bên tây. 2. Gần hết, gần cùng, gần hư; hay qua, 
hay hết. || 1. Sol —. Mặt trời đang lặn. Sole 
occiduo. Khi mặt trời lặn. Aguæ occidu. Biên 
tây. Hora occidua. Chàp tối. 

OccILLATI — 0, onis, s. f. Sự vỏng våp, sự đưa đu, 

OCCILLAT-OR, oris, s. m. Kẻ đưa đu, kẻ vồng vập. 

OccıLL-©, as, are, a. freq. Occo. Đánh. — os alicui. 
Vả mặt ai. 

OGIN-O, is, ui, occen-(wm, ere, a. 1. Hát đối lại, 
vang lừng, dội tiếng. 2. Kén tiếng chỉ điểm dü. 

ÖCCI# — 10, is, OCC6p-¿, occep-tum, ere, t. a. Bát 

đầu (sự gì), mở tay, khi su 22, ( sự gì} Båt 

101 


đầu, vừa mới có. || 1. — sermonem cum aliquo. 
giáp mặt nói khó cùng ai. — magistratum. 


Nhậm quan trì. — regnare. Tức vị. ||2. /ms ` 


uecipiebat. Bây giờ là đầu mùa đông. 

OCẴCIPITI-UM, i, và OCCIP-UT, ig, s. n. Gáy có, nơi 
ót, sọ, đàng sau. Post occipitium relinquere. 
Đẻ sau lưng. Siméi ac vidi occipitium ejus. Khi 
tôi vừa xem thấy ót nó. 

Oece — 0, onis, s. f. Sự giết lát, sự giết tàn, sự 
phá hủy. 

OccISIT— 0, as, are, a. freq. 1° Occido. Năng giết. 

Occis — oR, oris, s. m. Kẻ giết, kẻ sát. 

OccisoRI — Us, a, um, adj. (ai, vật gì) Chiu giết 
được, nên giết làm của tế lẻ. 

Occıs - us, a, um, part. pass. 1° Occido. 

OccLAMiT-0, as, gie, n. Kêu la, de lác, la lối. 

OccLup— 0, is, occÌlu-s¿, occlu-sum, ere, a. Đóng, 
khoá, bịt lai, bwng, lắp. — fontem. Lắp mạch 
nước. Dum libido occlusa est. Khi đã häm tính 
mê däm. — lınguam v. os alicui. Bwng miệng 
ai, båt ai nín lặng. 

+ OccLusTm, thay vì Occlusisii. 

OccLus-us, a, um, part. pass. Occludo. 1. ( sự gì) 
Đã chịu đóng, đã chịu lấp. 2. Đã chịu giấu, 
kín nhiệm, kín. | 

Occ - o, as, are, a. Bira dät, đập (đất); rón (cây), 
vun (chân cây). — triticum. Bira ruộng miễn, 

Occœc-o, as, are, a. như Obcæco. 

Occæœr - 10, is, ere, a. như Occipio. 

OccŒPT —0, as, are, a. như Occepto, xem nciplo. 


Le OCCUBIT —US, 2s, s. m. Sự (mặt trời và ngôi 
sao) lặn. 


9° QCCUBIT-US, a. um, part. pass. Occubo và Oc- 
cumbo. 


OccUB-0, as, ui, ilum, are, n. Nàm chết. 
Occupvi, perf. Occubo và Occumbo. 


OccuLc — 0, as. avi, atum, are, a. Đạp dưới châu, 
cài dap. 

(ht, is, ui, tum, ere, a. 1. Giảu. chôn, che. 
3. Gitt kín, làm thính. 

OCCULTAT-È, adv. như Occulte. 

OCCULTATI-0, onis, s. f. Sự An mình; sự giấu giêm. 

ÓCCULTA+-0R, oris, s. m. Rẻ giấu, kẻ chứa. 

OCCULT-È, VÀ ò, và ÌM, (22%, issimè ), adv. Cách 
kín, cách trộm, cách nhiệm. 

ÒUCULT-0; as, avi, Oft, are, a. freq. Occulo. Giấu 
giếm, tàng, che kín, giữ kín, chảng tô ra, ån 
lậu. Hanc rem occultaham ei dicere, TÔI đã bịt 
người điều này. 
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OCCULT-US, a, um (ior, issimus), part. pass. Occu- 
lo, cũng là adj. trị gen. ( ai, sự gì) Kín, kin 
nhiệm, mầu nhiệm. /ter occullum, v. Semita 
occulta. Néo kin. Habere occultum. Giữ kin. 
Credere occulta alicui. Tô điều kín cho ai. Vo- 
tæ occultæ. Tờ mật. Saltuum occulta. Thàm sơn 
cùng cốc. Zn occullo (loco). Ở nơi kín. Er occul- 
to (modo ). Cách kín. — odi. Giấu lòng ghét. 
Non occultum ferre. Trách tô tường. 

OccuLui, perf. Occulo. 

OCCUMB-0, is, occub-w¿, occub-itum, ere, n. trị dat. 
háy là acc. Ngã, ngã chết, lặu, chết. — morti 
v. mortem v. morte. Chết. — aliquo. Phải tay ai 
mà chết.—pro religione. Tử vì đạo. — volunta- 
riå nece. Trắm mình, tự vẫn. 


OCCUPATI-o, onis, s. f. 1. Sự chiếm láy, sự båt lấy 
sự đoạt. 9. Sự nói đón, cách nói chặn lẽ. 3. 
Việc làm, việc. || 1. Obsessio templorum, — fori. 
Sự vây các chùa miéu và chiếm lấy dát chợ. 
|| 3. Ab omni occupatione se expedire v. liberare. 
Liệu cho xóng thân. 

OCCUPATITI — US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về kẻ 
chiếm trước. 

1° OCCUPAT-US, a, um, part. pass. Occupo. 1. (ai, 
sự gì) Đã chịu chiếm lấy, đã chịu cầm, đã chịu 
phí. 2. Trở việc, bận việc, đang làm việc. || 2. 
In eo— erat, ut... Där giờ người đang lo việc... 


2° ÔCCUPAT-US, dp, s. m. Việc làm, việc. 


Occur —o, as, avi, alum, are, a. å. Chiếm lấy, 
båt lấy, cảm giữ, chiếm đoạt, thoán. 2. Dùng, 
làm cho trở, làm cho mắc. 3. Đón, đi trước, 
nói trước, nói chặn. || 1. — familiam. Nên thân 
quyến vuối họ nào. — amplez,. Om lầy. Deser- 
tos deos herba accupat. Cé mọc nơi các but thần 
bỏ xới. — regnum. Thoán vị. — terram deser- 

tam. Chiếm đất hoang. — morsu. Uân, rla. — 
sibialiquod constm. Tìm phương thé nào. || 
2. — pecuniam. Đặt nợ ăn lãi. — animum in 
aligudre. Màng lo sự gì. Livor mentem ejus oc- 
cupat. Kẻ ấy sinh lòng ghen. Nihil æquè apud 
nos admirationem occupat quàm. ..Chång có sự gì 
ta lấy làm khen cho bảng...||3. Si amci deside- 
rium occupas et antecedis antegudm rogeris. Néu 
anh thấu ý bạn hữu và liệu cho trước khi nó 
xin. — objectionem. Nói chặn lẻ. — fati diem. 
Tự vẫn. — scelus. Phạm tội gì trước (ai). 


OCCURR — 0, is, į, occur—sum, ere, n. trị dat. hay 
là acc. cùng ad. 1. Đứng trước, ở trước, ra 
mặt vuối, đón, rước, chạy đến. 3. Gặp, xây ra, 
ngộ, đến vừa. 3. Giáp mặt, ra mặt, tô mình ra, 
A. Ngăn, ngăn chắn, ngừa đón, lo trước. 


OCH 
chống trå, can gián, cứu chữa. || 1. — alicui. 
Đi đón ai. — dolori suo. Lo buồn đau đớn trước 
(khi chưa phải sự khốn khó ). — ad spectacu- 
lum. Chạy đến xem đám chơi. || 2. Occurrit 
difficultas. Có một sự ngăn trở. — animo. Chợt 
tướng trong lòng. L'i occurrit recordatio quòd.. 
Người tưởng nhớ rằng. ||3.—prælio. Xuất trận. 
— ad causam dicendam. Ra mặt mà kiện việc 
mình. — ex adverso. Giáp mặt ngay nhau. || 
4. — morbo. Đón bệnh (liệu kon phải bệnh ). 
— rei. Liệu sự gì ngăn trở. — consiliis. Ngăn 
gián cáo việc (ai) toan làm. Ne graviori belln 
uecwireref, Kèo phải đánh giác to hơn. 

OCCURSACUL - UM, ?, S. n. Yêu quái, tà ma. 

(CCƯRSATI — 0, onis, $. f. Sự tranh, sự câu chức, 
sw đi đi ħi lại. 

CCURSAT - OR, 073, s. Mm. (RIX, ricis, S. f.) Kẻ 
nài năng, kẻ cầu chức, kẻ đón. 

OCCURSI - 0, onis, s. f. Sự gặp, sự đón, sự rước. 
— rara. Sự chẳng mấy khi viếng nhau. 

OCCURSIT - 0, as, are, n. freq. bởi 

OCCURS —0, as, avi, atum, are, n. freq. Occurro, 
trị dat. Đón, đón đàng, gặp, chạy đến. Radi- 
ces inter se 0ceursanfes. Những rẻ quấn nhau. 
— in animo. Trí tưởng đến (sự gì ). 

OCCURS —0R, oris, s, m. Ké đón rước. 

CCURSORI - us, a, um, adj. (giống gì)ó trước, 
người ta gặp trước. Potio occursoria. Của uống 
tống khảu. 

Occurs — us, ús, s. m. Sự đón rước, sự gặp, sự 
phù giúp. Currit in occursum eorum vV. eis. 
Người chạy ra rước những ké ấy. 

1° Ocean — us, ¿, s. m. 1. Đại tây dang; biên cả. 
9. But cai biên, thủy quan. 3. Bê cạn lớn (ở 
thành Rôma). 

2° OCEAN - US, a, um, adj. ( sự gì ) Thuộc về biển cả. 

OCELL - A, æ, adj. m. và f. (ai) Sinh ra tỉ hí mắt 
lwen. ` 

OCELLAT — A, orum, s. n. p. Hòn lăn nhỏ, đồ chơi. 

OCELLAT - US, a, um, adj. (giống gì) Có nhiều 


mắt, có nhiều lỗ hình nhw mắt. Nuces ocellate., 


Hạt đào. 
OCELLUL — US, ?, s. m. dimin. bởi 


OCELL — 0S, ?, s. m. dimin. Oculus. 1. Con mát 
nhỏ, mắt xinh, con mắt. 2. Đồ gi ưa nhìn, 
của gì đẹp. 3. Tiếng giữn trẻ. || 3. Ocelle mi: 
Hỡi con tôi xinh tốt. 

OCHR - A, æ, S. f. Đất đỏ mà vẽ, son, hồng đơn. 


OCHTHODA - Æ, arum, s. f. p. Chốc có miệng cứng 
và sưng. 
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OCINASTR - UNM. ¿, S. n. Binh cô, cày é rừng. 

OCIM - UM, ¿, s. n. Hương hoa thảo. 

Ocı - op, us, adj. comp. ( chẳng có bậc positivô ). 
(ai, sự gì) Lanh chai hơn, mau chàn hun, - 
mau kíp Hơn. — Luro. Mau hơn gió. 

Ocios - È, adv. như Otiosè. 

OcissiM —È, adv. superl. Ociter. HAL mau kíp, 
chóng lảm. 

(CISSIM — US, a, um, adj. superl. (chẳng có bạc 
positivô ). (ai, sự gì ) Mau chân lảm, lanh chai 
lắm, mau kíp lắm. Venenum ocissimum. Thuốc 
độc chạy chóng lắm. 

Ort - ER, adv. nhir Cito. 

Oci - 03, ady. comp. Oeciter. Mau hơn, cách iman 
kíp hơn. — sez:s. Chày kíp. 

(CQUINIäC — 0, 73, ere, n. def. Got đầu. ent mình, 
ngồi xóm. 

OCRE — A, æ, S. f. Ủng, hia. 

OCREAT - US, đ, um, adj. (ai, sự gì) Có úng, xó 
ủng. 

Ocp -1S, 2s, s. f. Núi có nhiều đính, núi sờm. 

OBsSEc - 0, as, are, a. Cắt (sự gì) vừa, cát kí, 
cát phải. 

OCTACHORD — ON, L.S, n. và 05, ?, s. m. và f. (đàn 
cầm) Có tám đây. 

OCTAEDR - UM, ï, $. n. (sw gì) Có tám phía. có 
tám mặt. 

OCTAETER — IS, idis, s. f. Quãng tám năm, 

OCTANGUL — US, a, um, adj. (giống gì) Bát giác, 
có tám góc. 

OcT - ans, antis, adj. (giống gì) Chia làm tám 
lấy một, bát phân chỉ nhất. 

OCTAPHOR— UM, ¿, s. n. như Octophoron. 


OCTAPont — UM, ¿, s. n. Thứ khăn các vua thượng 
vị dùng che mặt. 


.ÓCTASTYL - ON, č, S. n. và 05, ¿, S. m. và f. (nhà) 


Có tám hàng cột. 

OTAVAN —L. orum, s. m. p. Lính thuộc về cơ thứ: 

- tám, 

OCTAYVARI-I, orum, s. m. p. Quan chịu sai mà lấy 
phản thứ tám trong tiền thuế. 

OCTAYARI - UM, ¿. s. n. Một phần trong tám phần 
thuẻ. : 

OCTAY -ò và CN, adv. num. Län thứ tám, (ve 
thứ tự ) thứ tám. 

OCTAY — US, a, um, adj. ord. ( ai, sự gì ) Thứ tám. 
Marmor octavum. Đá dậm thứ tám. Hora octava. 
Giờ thứ tám ( rầy kẻ là giờ thứ hai quá trưa). 


OCT 

OCTENN — is. ©, Adj. (ai, sự gì) Được tám tuổi, 

được làm nám. 

_ÕcTI - È$, adv. num. Tám lån. 

OcTIGESIM-US, a, um, adj. như Octingentesimus. 

OCTINGENARI - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc 
về tám trăm. 

OETINGEN-1, æ, A, (CTINGENTEN-L, Æ, A, Và OCTIN- 
GENT-1, æ, a, adj. num. pl. (ai, sự gì) Từng 
tam trăm, có tám trăm. 

CTINGENTESIM -- US, at, mn, adj. ord. (ai, SWRI) 
Thư: tám trăm. 

ÔCTINGENTI — Ca. adv. num. Tám trăm làn. 

ÔGT1P — Es, er, adj. cá ba giỏng, ` ging gì) La 
tám chản. 

OCT - 0, adj. num. indel, Tám. 

OCTOB— ER, ris, s. m. Tháng Octobre (là tháng 
tám bên Rôma xưa, cũng là tháng mười latinh 
và tháng chín annam ). 

OCTO — DECIM, mé num. indecl. Mười tám. 

OcTouA - vs, ¿, S. m. Kẻ đã có tám đời vợ. 

OCTOGENARI — US, ^, SS adj. ( ai) Được tám mươi 
tuỏi. 

()CT0¿E:N— 1, æ, a, adj. num. pl. (ai, sự gì: Từng 
tím mrrơi, Go tám mtưrơi. 

OCTOGESIM — US, og. um, adj. ord. (ai, sự gì) Thứ 
(äm mươi. 
()\(TôGI - ÈS, adj. 
OCTOGINT- A, adj. num. indecl. Tám mươi. 
ÖCT060X - os, m. và f. 0N, n. 

um, adj. nhw Octangulus. 


Tám mươi làn. 


OETOICG-ES, m, adj. m. và. f. pl- (ai, sự gì ) P 


từng lớp tám, đi gióng tám, có tám. 


OCTOMINUTAL —15, e, adj. ( của gì ) Đáng và Ấy tám, 
dòng bạc nhỏ. 

OCTONARI— 1, 001, S. 
thứ tám. 

(CTONAII — US, Ø, vm. adj. (ai, sw gì) 
tám, có tám, được tám. 

OCTON - 1. #2, A. adj. num. pl. Tám. 

()CTOPHOR — ON, /, 5. N. Và OS, d, 
hay là song loan có tám người khiêng. 

Derract— Ès, adv. Tám mươi lán. 

OCTUPLICATI — 0, onis, S. f. Sự gấp tám làn, sự : 
nhàn thừa vuối tám. 

“ÖCTUPLICAT — US, A, um, part. pass. ( sự gì) Đã 
chịu gấp tám. 

OCTUPL-US, 4, um, adj. ( sự pì) Gấp tám. Danma- 
re octupli. Båt đền ( phần thiệt hại) gấp tám. 
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và (CT0OGON-US, 4,- Tả 


m. p. Linh thuộc về cơ: 


Thuộc về - 


s. m. và f. kou, 


MEY 
OCTU-S 15,23, s. m. Tám đồng liền ds. 


OCULARIARI — US, ?, s. m. Thợ đúc con mát bằng 
bạc bảng thủy tỉnh, otc. để Lea vào Lượng. 
OCULAR — IS, e, adj. ( ai, sự gì ) Thuộc về con mắt. 

— medicus. Thày thuốc chuyên chứng mát mà 
thôi. 
+ OcuLARIT — Er, adv. Bảng con mắt, cứ con mát. 


OCULARI — US, Ø, um, adj. như Ocularis. 
da orularia. Bệnh con mắt. 


-Egritu- 

Oemar A, w, s. T Giðng cá kia. 

(mAT - 0, onis, s. T. Sự cầu måm cày ubo. 

(eortAr - Us, Ø2, um, parl. pass, Ocnlo, cung là 
adj. 1. ( ai, sự gì Có con mật, sáng màl. thuộc 
về mát. 2. Tò trong, trồng trái, 3. Văn vèn, lò 
dó. || 1. — malè. Kém con màt. — lestis. Người 
chứng kiến. || 2. Quam oculatissimn June, Nisi 
rất trống tråi. Vie oculatá emere. Mua tiên mat. 

OCULE - US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Có nhiều 
mát. 2. fig. Tinh tường, minh mán. 


+ OCcULICREPip — A, A, adj. m. và f. (ai) 
đấm mắt. 


Năng chịu 


OCULFERI - UM, 4. s. n. Đồ hàng bày ra cho người 
ta mua. 


OCULISSIM — US, &, um, adj. 4. (ai. sự gì) Trủng 
trừng trirng, nhìn kí. 2. Out trong bàng con 
mål. 


+ OcuL - 0, as. are, a. Làm cho thấy rò ràng. 


OcuLos - US. a. um, adj. ( giống gì ) Thuộc về con 
mắt. 


, s.m. 1. Con mắt, mục, nhãn. 2. fig. 
Ai hay là sự gì người ta chuộng lắm. 3. Mặt 
trời, ngôi sao, sự sáng. 4. Dấu vàn vện, lang 
nơi dạ giống vật. 3. Mậm, mut, chối mồng. || 
1. Profundi oculi. Mắt lóm vào. Ẹminentes oru- 
li. Mất lôi ra. Perversi oculi. Trẻ mất. Aces 
oculorum. Sur såe con mát. Ab gen legere. 
Đọc chay. Oculos molles habere. Dễ chảy nước 
mát, Æ'ruditos oculos habere. Từng xét sự hay 
sự dò. Spargere oculos. Tròng tư bè. Fig. Res 
posita ante oculos. Sự gì dé hiểu. Suh wl, 
Nhãn tiền. Hærere oculis. Nom thàng. (ene 
vorare Y. comederev . haurire. Tròng trừng trưng. 
gàm ghè. Oculos perdere, v. Capi oculis. Ra mù 
mắt. Fig. Regis oculi. Các quan cận thån vua. 
||2. — illi sum. Người yêu dâu tôi lâm. Ju o^n- 
lis aliquid habere. Màng lo sự gì lâm. || 3. Mun- 
di oculi. Con mắt thé gian, mặt trời || 4. (buch 
caudæ pavonum. MAL nguyệt đuôi công. || 5. Z- 
srere oculos. Chiết mậm cây. 


OCcYM - a, atis, s. n. Xe trạm, xe nhẹ chạy. 


ODO 


Ocera- um. 7. S. n. nhị Ocimum. 

(cY-oR, 0s, adj. nhir Ocior. 

ODp-A, æ, Và E, es, S. f. Thứ ca kia, ca hát, ca vinh. 

† ODARIARI-US, ¿, s. m. Kẻ dạy tập hát, thày dạy 
hát. 

OpARI-UM, ¿, s. n. Ca hát, ca vịnh, ca vẫn. 

ODEFACI-0, ¿5, ere, như Olfacio. 

Obpr-UM, ¿, s. n. Đình áng nhỏ. 

Op-ı và pr (hoạ Os-us sum), oe, a, def. irreg. 
( xem sách meo). 1. Ghét, giàn ghét, ghen ghét, 
ở thù nghịch vuối. 3. Gom, chẳng ưa, chăng 
bàng lòng, ngài, sợ, chẳng nhịn được. || 1. 
Oderunt quem metuunt. Mình ghét kè mình sự, 
Odi profanum vulgus. Tôi ghét dän ngu. || 3. 
Cueceumeres oleum adere. Quả dira chang tra đầu, 
quả dwa vuối đầu chang ngon. 

Omg, e, adj. trị dat. (ai, sự gì) Đáng người 
ta ghét, chịu ghét. Detractor Deo est —. Đức 
Chúa Lời ghét kẻ nói hành. 

+ OPIENn-US, a, um, part. pass. fut. Odi., như 
Odibilis. 

+ Opi-ENs, entis, part. bởi 

t Op-i0, js, ire, a. Ghét. 

Omos-È, adv. Cách đáng ghét, cách góm. cách 
quấy quá. — facis. Mày làm ang, 

-F Oprosic-us, a, um, adj. như 

Opios-us, a, um (ior, issimus), adj. tri dat. 1. (ai, 
sự gì ) Đáng chịu ghét, đáng người ta góm. 2. 
Hay quấy quả, sinh rầy rà, khó lòng, làm phiên 
lòng. || 1. Zlle mihi est —. Tôi ghét nó (hay là 
quấy tôi ). 

(nt —.UM,-¿, S. n. 1. Sự ghét, sự góm, lòng ghét, 
sự thù ghét. 2. Sự vốn chẳng ưa, sự nghịch 
tính, tính nghịch nhau. 3. Sự khuấy khuất, 


sự quấy quả, sự làm rầy rà, sự khó lòng, sự. 


- phiền đến. 4. Kẻ minh ghét. || 1. Habere odium. 
Ghét ai (hay là chịu ai ghét). In odium omnibus 
venire. Phải mọi người ghét. Atrox odii. Hay 
thù ghét dữ lém. Semina odii. Những sự gì 
sinh cớ mà ghét. ⁄a agere æterna. Tích thù 
ghét lâu đài. Eat mihi — illius. Tôi ghét nó. || 
2 Dissidere odio quodam ab abqHius. Có: mie 
ké vốn mình chång ưa. || 3. Facere odium. Làm 
cho chán ( điều gì). Me ndio necavit. Nó đã phiên 
nhiễu tôi lắm. Awngudm odio luo vinces me. 
Mày quăy thé nào cũng chẳng được vuối tao. 

-~ || 4. — die meum est. Nó là loài tôi gớm lắm. 

()p~0, onis, $. M. và ()DONI-UM, ¿, s. n. như 1° Udo. 


Tt  OD0NTAG0G-UM, ?, S. N. và ÔDONTAGR-A, æ, S. I. 


Đồ mà nhỏ răng. 
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† ODONTALGI-A, æ. s. f. Sự đau rắng, sự nhức răng, 

t OboNr-ES, um, s. m. p. Răng. 

ODONTIT-I3, dis, s. f. Thảo chữa đau răng. 

ODONTOGLYPH-UM, ?, S. D. Que nứa làm tăm via 
răng. 

ODONTOTRIMM-A, atis, S. f. như Dentifricium. 

()pDONTOXEST-ES, ¿s, s. m. Đỏ dùng mà cạo răng. 

ODOPET-A, #, s. f. nhw Lampetra. 

ODOPHYLAC-ES, Wm, s. m. p. Lính canh đàng đi. 

(popŒœ-0s, ?, s. m. Kẻ lát đá, kẻ lát gạch. 

Op-on, oris, s. m. 1. Mùi, hơi, mùi nặng, tự 
nặng mùi, sự nặng hơi. 2. Thuốc thơm. 3. fig. 
Hơi ho, mòt chút, mùi mẽ, tình hình. II —- 
levis. Mùi thơm man màt. ~- gravis oris. Sự 
hỏi miệng. — aggravans capita. Mùi làm cho 
nhức đầu. || 2. Thus et odores incendere. Dot 
hương và thuốc thơm. Differtum odoribus cor- 
pus. Xác chét đã xúc thuốc thơm. || 3. Capi 
odore rerum. Cứ hình bôi bác bề ngoài. — sus- 
picianis. Sự hồ nghỉ trồng vậy. — urbanitatis. 
Đáng phết lịch sự. 

(DORAM-EN, inis, và QDORAMENT-UM, ¿, s. n. Mùi 
thơm, thuốc thơm, giống gì thơm. 

CDORARI-US, d, um, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc về 
mùi, thuộc về mùi thơm, thuộc về thuốc thơm. 
2. Thơm tho, có mùi thơm. — magister (đặt 
tỏ hay là hiéu ngầm). Ké bán thuốc thơm. 

DORATI-0, onis, $. f. 4. Sự hít, sự ngửi, sự bắt 
hơi. 9. Sự ngửi thấy mùi được, sự ngửi được 
(như 3°.0doratus). 

DORATIY-US, a, um, adj. (giống gì) Có mùi, có hơi, 

ODORAT-OR, oris, s. m. Kẻ bắt hơi, kẻ thính mũi. 

1° ODORAT-US, a, um, part. pass. Odoro. (ai,sự gì) 
Đã ám mùi, đã thấm mùi, thơm tho, có mùi 
thơm. Capillos —. Đã xức thuốc thơm vào tóc. 
Ara odoratæ. Bàn thờ nwe mùi hương. 

3° ODORAT-US, 4s, s. m. 1. Sự ngửi mùi được, 
sir biết mùi được, mũi ngửi. 2. Mùi, mùi thơm. 
3. Sự ngửi, sự hít. 

(IpoRi-A, a, S. f. But nir hay các thứ mùi. 

ODORIF-ER, erg, erun, adj. (giống gì) Hay sinh 
thuốc thơm, nực mùi thơm, có mùi thơm, 
thơm lựng. 

ODORISEQU-US, 4, um, adj. (giống gì) Bát hơi, 
theo mùi. — canis. Con chó bắt hơi. 

(no o. as, are, a. 1. Làm cho thơm, đổ hay là 
đốt thuốc thơm. 2. Ngửi thấy mùi được, biết 
mùi, sáng mũi, 

ODOR-OR, aris, atus sum, ari, d. trị acc. 1. Ngửi, 
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hít, båt hơi, đánh hơi. 2. fiy. Dò ý, dòm tình 
ý, hồ nghỉ, đoán trước, đoán phỏng. |! 1. — 
cibum. Net mùi đỏ ăn. — sagaciùs. Thinh 
mũi hơn. || 1. — aliquem. Dom tình ý ai. — 
quid fulurum sit. Đoán trước việc sẽ xây ra 
sau. — aliquid. Trộm nghĩ sự gì. — philosophi- 
am. Học lấy men phép cách vạt. 

ODpoR-US,ø, um, ad]. 1. (ai, sự gì) Thơm, nre mùi 
thơm, nặng mùi. 2. Thính mũi, hay bắt hơi. 

ODYNOLY-ON, onlis, s. m. Cá thiết lình. 

Œconowi-a, æ, s. f. Sự xây lập nhà, kiểu lập nhà. 

OECoNOMI-A, æ, s. f. 1. Sự lo liệu các việc trong 
cửa nhà. 2. Thứ tự, chế độ. cách xếp đạt. 

Of2CONOMIC-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về phép 
táu chế độ, có thứ tự, có chế độ. 

(EcoNoM-us, ¿, s. m. Kẻ giữ việc ( trong nhà). 

OECUMENIC-US, a, um, adj. (sự gì) Chung, thuộc 
về cå và thiên hạ. GE cumenunum concilium. Công 
döng chung cả và thánh Yghêrêgia. 

(Ec-us, rs m. Nhà lớn mà ăn tiệc. 

(EDEM-A, alis, s. n. Ghỏ đơn sung, 

CENANTI-E, es, s. f. Hoa cây nho rừng. 

OÏ2NANTHIN-US, dg, um, adj. ( giống gì) Bảng hoa 
cây nho rừng. 

OENARI-A, æ, s. f. Cây nho. 

OENARI-UM, ?, S. n. Quán rượu. 

(ENOGAR-UM, ¿, s. n. Thứ gia vị pha rượu. 

OENOGEUST-ES, æ, Ss. m. Kẻ coi sóc rugu. 

(Esou, ¿los, s. n. Rượu pha mật ong. 

OENOPHOR-UM, ?. s.n. Hü đựng rượu. 


OENOPHOR-US, ?, s. m. Ké rót rượu uống, ké đem 
rượu. 


OENOPHYL-AX, acis, s. m. Ké coi sóc rượu. 

CENOPOL-A, æ, s. m. Chủ quán rượu. 

OENOPOLI-UM, ?, s. n. Quán ruga. 

(IENOPT-A, @, Và ES, Ø, và (ENOPTIST-A, Ar, S. mm. 
Kẻ rót rượu cho mọi người điều nhau. 

OENOTHER-AS, æ, 5. f. Tháo kia. 

(EsoPHA6-US, i s. m. Quống họng. 

OESTR-UM, ¿, s. n. và US, 2, s.m. 1. Con mòng, 
ong lỗ. 2. O'n cướp trí mà làm văn thơ. 

OEsyPER-US, ¿, $. mì. Lông chiên chưa giật. 

(Esyp-uM, ?, s. n. Ghét gúa tronglông chiên chưa 
giặt. 

OET-UM, è, sp Vu đảu. 

ÓFELL-A, æ, S. t. dimin. Offa. Miếng thịt nhỏ. 

OFF-A, æ, S. f. 1. Cục bột trộn vuối nước. 2. 
Canh bảng rau cùng bánh, nước canh ngâm 
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bánh. 3. Cục thịt, miếng thit. 4. Cục bánh. 5 
Nơi sưng ( vì đã phái đầu). ||3. — adipis. Dục 
mi. ||. — panis. Cục bánh, miếng bánh. 
OFFACT-US, a, um, parl. pass. Officio. 
OFFARCINAT-US, 4, um, part. pass. (ai) Mang gói. 
mang nhiều gói. 
OFFARI-US, ¿, s. m. Kẻ làm bếp. 
OFFAT-ÌM, adv. Từng cục, từng tầm, từng miếng, 
vụn. 
OrFEci, perf. Officio. 
OFPECTI-0, onis, s. f. Sự nhuộm. 
OFFECT-OR, oris, s. m. 1. Kè nhuộm håp. lại. 2. 
Kẻ làm hại. 
(ÌFFECT-US. a, um, part. pass. Officio. nh Impe 
ditus. i 
OFFENDICUL-UM, ?, S. n. Giống gì làm cho vấp 
phạm, sự gì ngăn trở. 
OFFENDIMENT-UM, ?, S. n. Và OFFEND-IX, eps, s f. 
Nút quai nón, cúc mũ gài dưới cảm; đỏ khóa 
sách. 
4° + OFFEND-0, ous, s. f. như Offensio. 
2° OFFEND-0, ¿s, ?, offoen-sưm, ere, a. và n. trị dat. 
hay là acc. cùng in. 1. Vấp phải, tông chạm. 
dụng phải. 2. Phạm đến, làm hại, làm mắt 
lòng, gây giận, vr nghịch cùng. làm hir. 3. Sai 
suyên, lầm lỗi. 4. Phải hạn, phải nạn. 3 Làm 
cho chán ngán, làm phiền lòng; pass. gặp Sự 
khó lòng, phái sự trái ý, buồn, chán. 6. Gặp 
tình cờ, xảy thấy, ngộ thầy. It. — pedibus. 
Vấp chân. — scopulum v. sropulo v. ad scopulum. 
Vấp phải đá. Fig. — apud judices. Thua kiện. 
||2. Fetor offendit nares. Mùi hăm khåm kho 

ngùi. — aves visco. Đánh nhựa båt chim. Si in 
me aliquid offendistis. Hoặc các anh có mất lòng 
Lôi cách nào. Hoc ø/endebatur. Người chấp 
điều ấy. — eontưmeltá aiguem. Làm sỉ nhục ai. 
— existimationem. Mất tiếng tốt (ai). — aciem 
orulorum. Chói mắt, nghịch mat. — animum re- 
gis. Mất lòng vua. ||3. In multis offendimus om- 
nes. Ta hết thay tháy đã phạm nhiều tội. ||4. 
()uờm multi viri fortes sæpè offenderint! Biết 
bao nhiêu người mạnh bạo då năng phải su 
hoạn nạn. ||ö. Minus affendar. Tòi sẽ lấy làm 
đẻ chịu hơn. ||6. — omnia parata. Gặp mọi sir 
đã sản. Ni te offendero hic posted, perHsl, Tan 
có lại bát được mày ở đây, thì mày chết. 


OEFENS-A, æ, s. Li. Sự hại, sự dau, sự von 


minh, sự khó chịu trong mình. 9. Sự chani 


phải, sự vấp phải, sự phạm đến, sự mất lòng 
(ai), sự chịu (ai ) mất lòng mình. 3. Sự ghen 
ghét, sự bất thuận, sự ở nghịch cùng. || 1. S+- 
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ne offenså corporis animique. Cà xác và linh hồn 
chẳng phải nào. Aliquid offensæ sentire. Thấy 
trong mình khó chịu. || 2. Ofensam ferre. Nhịn 
điều mất lòng. In offensis exorabilis. Hay miễn 
tha kẻ mắt lòng mình. ||3. Ó/ensam subire v. 
contrahere v. suscipere. Sinh bắt thuận (cùng 
ai). Esse in offenså apud aliquem. Ở bất thuận 
cùng ai. Sug ofensæ indulgere. Theo lòng thù 
ghét. ' 
OFFENSACUL — UM, ¿, n. như Offendiculum. 


OFFENS - ANS, antis, part. Offenso. 1. (ai, sự gì) 
Hay vấp, năng đụng chạm. 9. Nói vấp, nói 
cà lăm. 

OFFERSATI - 0, onis, $. f. Sự vấp, sự tông chạm, 
— memoriæ, Sw quên sững (điều gì). 

OFFENSAT - OR, oris, S. m. Kẻ vấp phải, kẻ lầm lỡ, 
kẻ nói vấp, 

OFFENSI --0, onis, S. f. 1. Sự vấp phạm, sự đụng 
chạm, sự tông phải. 2. Sự ốm đau, sự won 
mình, sự khó chịu trong mình. 3. Hạn, tai 
nạn, số giông, sự gì xảy ra trái ý, sự thiệt hại. 
4. Sự ghét, sự chàng ưa, sự ở thù nghịch 
cùng; sự mất lòng: sự gây giận. || 1. — pedis 
in lapides. Sự vấp đá. || 2. Corporum offensio- 
nes. Các bệnh não tật nguyën phần xác. ||3. 
Domestic: offensiones. Cúc sự cực lòng trong 
cửa nhà. || 4. Offensionem suscipere apud ali- 
quem. Sinh bất thuận cùng ai. Vitare offensio- 
nem. Giữ kéo mắt lòng. Habere offensionem ad 
aliquid. Lấy sự gì làm trái ý. 

OFFERSIUNCUL - A, æ, S. f. dimin. Offensio. 1. Sự 
phiền da ít vậy. 2. Sự mät lòng ít vậy. 

OFFERS - 0, as, are, a. freq. 2° Offendo. Vấp phải, 
nói vấp, etc. — caput. Đụng đầu ( vào sự gì). 

OFFEXS — OR, oris. s. m. Kẻ mất lòng. 

OFFENS - UM, ¿, s. n. như Offensa. 

1° OFFENS-US;, a, um ( ior }, part. pass. 2° Offendo. 
1. (ai, sự gì) Đã chịu vấp pham, đã chịu tông 
chạm, dä chịu mất lòng. 2. Chịu ghét, nghịch, 
chàng vừa ý. || 1. Nolo te offensum. Tôi chẳng 
có ý mắt lòng anh. || 2. — alicui. Chàng đẹp 
lòng ai, chịu ai ghét mình. 

2° OFFENS - US, Ge, s. m. 1. Sự đụng, sự chạm, 
sự vấp. 2. Sự gì làm cho vấp phải. 

OFFERC - 10, is, offer st, offer — tlum, ire, a. DO, 
tong, nạp, bón, nhét cho đảy. 


OFFERENTI — A, æ, S. f. Sự dâng mình, sự ra mặt. 


OFFER - 0, off —ers, oBtul -¿, obla - tum, re, a. 
irreg. (chia như Fero). 1. Dàng, đặt trước 
mặt. tỏ ra, liều, cúng, tiến, cấp, đưa cho. 2. 
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OFF 


Sinh (sự gì), làm cho, đặt cớ cho. 3. Đặt ngang. 

|| 1. — se alicui. Dâng mình mà giúp ar, xin 
giúp ai. — vultus blandos alicui. Ở vui mặt 
vuði ai.— accessus faciles puppibus. Là nơi tàu 
bè dê vào. — sacrificium. Të lẻ. —- munus regi. 
Tiến vua. — se ad morlem v. — vitam suam în — 
discrimen. Liều mình chết. Periculis pugnæ of- 
ferri. Ở liều nơi chiến trận. || 2. — lætitiam. 
Làm cho vui. — ¿ncendium. Đốt nhà. — alicui 
injuriam. Mất lòng ai. — religionem. Làm cho 
sinh nghi nan. — mortem alicui. Giết ai. || 3.— 
se sceleri. Can gián tội nặng. — moram alicui. 
Cầm ai ở lại lâu quá. 

OFFERTORI — UM, ?, S. n. 1. Kinh thày cả đọc khi 
sắp dâng bánh và rượu. 2. Sự dâng bánh và 
rượu trong lễ misa. 

OFFERT — US, đ, um, part. pass. Ofiercio. 

OFFERUMENT — A, Ø, S. f. VÀ A, orum, s. n. p. Cúa 
cúng té. 

OFFERUMENT — Æ, arum, s. f. p. Dấu dòn, lản roi. 

OFFIBUL — 0, as, are, a. Buộc, gài, mắc. 

OFFICI — A, æ, S. f. nhw Offucia. 

1° OFFICIAL - IS, e, adj. 1. (sự gì) Thuộc về bản 
phận, thuộc về niềm. 2. Tự ý, chẳng buộc. 

4° OFFICIAL — IS, ¿3, s. m. 1. Kẻ hầu quan lớn, xá 
nhân. 2. Thày cả áp việc kiện toà ngoài. 

OFFIGIN - A, #, s. f. Nhà thợ, lò, cửa hàng, phố. 
— æraria. Lò rào. — chartaria. Nhà làm giấy. 
— f0Ìhorfa/is. Sân gà vịt, chuồng gà. Fig. — 
nequiliæ. Nơi phạm tội lỗi. Medica animæ —. 
Nhà thuốc (chữa) linh hỏn. 

ÒFFICINAT - op, oris, s. m. Thợ, kẻ có nghề. 

OFFic — 10, 2, offec — ¿, offac - lum, ere, n. trị dat. 
1. Đặtmình trước, đứng trước. 2. Đón ngang, 
chóng trả, can gián, cản, ngăn trở, làm nghịch 
cùng. 3. Làm hại. || 1. — luminibus alicujus. 
Đứng che sáng ai. — alicui apricanti. Đứng 
trước kẻ sưởi nắng. || 2. — consiliis alicujus. 
Đón ngang ý ai. ( hoạ act. ) — iter. Ngăn lồi. || 
3. — nomini. Nói mất tiếng tốt. Davidis clari- 
tudo Saulis nomini officiebat. Danh vọng ông 
Davit che lấp tiếng vua Saulê. 

OFFICIOS— È (2%, issimè ), adv. Cách hay giúp, 
cách lịch sự. | 

OFFICIOSIT AS, alis, s. f. Tính hay giúp, sự sản 
lòng giúp, sự lịch sự. | 

4° OFFICIOS - US, a, um ( ior, issimus ), ad]. 1. (ai, 
sự gì) Hay giúp, sẵn lòng giúp; làm ích, làm 
ơn, phù trợ. 2. Bàn việc. 3. Lo lång việc bậc 


mình, phải phép. |[ 1. STEE CES Tình 
nghĩa chí thiết. 


OFF 
9° OrFicI0os —s, /, s.m. Đầy tớ, kẻ giúp việc 
trong nhà.. 
+ ÖrFrIcIPERD A, æ, adj. m. và f. 1. (ai) Vong ơn 
_ vỗ ơn, phụ ơn. 3. Mắt công, uống công. 
FFici - UM, /, s. n. Việc mình phải làm, bản 
_ nghiệp, việc bản phận, niềm; quyền, chức. 2. 
Sự tôn kính. 3. Ơn huệ, nghĩa ơn, công, công 
nghiệp, sự giúp. || 1. #sse in officio. Gần mắn 
việc bậc mình. /n officiis versari. Đang làm 
các việc bán phận. /n officio manere. Giữ lòng 


trung. Officio egredi. Bỏ việc bậc mình. Libri | 


0/ƒictorum. Sách kia dạy về niềm, sách niềm. 
Officium facere v. exsequi. Làm việc bậc mình. 
_#mplere officii sui partes. Idem. Offic:ıo fungi. 
Idem. Satisfacere v. parere officio. Idem. Ora- 
toris — est... Kê giảng bài phải... || 2. Prima 
officia debentur diis. Trước hết phải phụng sự 
các but thần. Suprema officia. Việc hậu sự. || 


3. In aliquem officia conferre. Giúp đỡ ai. Cu- f 


- mulare aliquem officiis. Ở nhân hậu vuối ai. 


CFFIG —0, 2$, otli — 
đóng vào. 


—#i, offi-xum, ere, a. Cảm vào, 


OFFIRMAT - US, ở, um, part. pass. bởi 
OFFIRM - 0, 4$, are, a. như Obfirmo. 

+ OrrL— A, æ, s. f. tiếng tát thay vì Offula. 
OFFLECT —0, ¿s, offle - xi, ofe - rum, ee, a. Uốn 
lại, trở (sw gì) ra đàng khác, trở ngả khác. 
Orroc —0, as, are, a. Chen có, bóp có. 
OFFRENAT - US, Ø, um, part. pass. 1. (ai, 
chiu đóng giàm, có khớp. 2. fiy. 

khớp, đã chịu ngăn cấm. 


sự gì) Đã 
Đã chịu hãm 


OFFRING — 0, is, offre — gi, offrac-/um, ere, a. Dây 

` lán thứ hai. 

OrrUcl —A, æ, S. f. Phần giỏi; go. sự gian dối. 
Offuciis os oblinere. Lira ai, khi khåm ai. 


t Orruc - 0, as, are, a. Cho uống. 


OFFUL - A, æ, s. f. dimin. Offa. Miếng thit, viên, 
cục nhỏ. 


OFFULC - 10, is, offul — s2, offnl — tum, ire, a. Lấp, 
che đậy, che lấp, nhét cho đầy. 


OFFULT - U3, a, um, part. pass. Offulcio. 


(FFUND-0, is, ofud-¿, offu-sưm, ere, a. Đỏ trước 
hay là chung quanh, đặt chung quanh, đặt 
trước, che. Nobis aer ofunditur. Khi trời bao 
bọc ta tư bề. — errorem alicui. Làm cho ai tin 
lắm. -— cæcitatem oculis alicujus. Làm cho ai 
mù đi. Quo multam caliginis juz'i offunditur. Sự 
ấy làm cho phép công bång ra rồi rít lắm. Pa- 
vore 0/fsus. Đã thất kinh. : 
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_ÔFFUSCATI — 0, oms, s. f. Sự làm cho mù; sự làm 


DLE 


cho hèn, sự nói äu, sự làm o danh. 


` FFUSC —0, as, avi, atum, are, a. Làm cho tối, 


làm cho mù; fig. làm cho ra ố gi, im ò danh. 

Orrus - us, a, um, part. pass. Offundo. 

Ocpo - as, adis, s. f. Số tám, tám. 

OGGANN — I0, 25, ivè, itum, ire, n. và a. (con cåo) 
Kêu, kêu như con cáo; fig. đức lác, nói điếc 
tại. — rem alicui in v. ad aurem. Nói sự gì dée 
tai ai. 

OG6ANNIT — US, d, um, part. pass. Oggannio. (sự 
gì) Ai đã kêu điếc tai. 

OGGER - 0, is, ogges-s:, ogges-lum, ere, a. Dàng, 


bwng, dem trước, đặt trước. — osculum. Hôn 
măt. 


OGGRASS-OR, aris, atus sum, ari, d. Đón, ngừa đón. 

On! interj. (chỉ sự lấy làm lạ, sự vui, sự bucon : 
lại dùng mà gọi ). ỨỚ, hỡi, ôi, a, ái cha, ki, ete. 
Oh! qui vocaris? Ở kia! tên là gì? OI peri! Ài 
cha ôi! Chét! 

Oue! interj. (chỉ sự buốn, sự chán). Cha ôi, thôi. 
Ohe! jàm satis est, Cha Al thôi, đủ rồi. 

Ouo! interj. (chỉ sự lấy làm lạ). Cha chả. á chả. 
—quid nunc properas? Á chả! anh chạy dàu thể? 

OL-Ax, acis, adj. cả ba giống. (sự gì) Nyc mùi, 
bay mùi. 

OLE-A, æ, s. f. 1. Cây oliva. 1. Quả cây oliva. 2. 
Đầu oliva, dáu. - 

OLEAGE-US, d, um, adj. 4. (sự gì) Thuộc về cày 
hay là quả hay là đầu oliva. 2. Giống như dầu, 
giỏo như dầu. 

ĐLEAGINE-US, ở, um, và OLEAGIN-Us, đ, um, adj. t. 
(sự gì) Thuộc về cây oliva, có sắc như trái 
oliva, gio như dầu. 2. Giống như trái oliva. 

OLEAM-EN, ¿⁄2s, về QLEAMENT-ƯM, /, s. n. Đỏ gì 
đã pha dầu. - 

OLEAR-IS, e, adj. (sự gì) Thuộc vé dáu hay là 
cây oliva. 

OLEARI-UM, ?, s. n. Nhà tích đầu oliva. 

1° OLEARI-US, 4, um, adj. (ai, sự gì ) Thuộc vé đầu. 


Olearia mola. Cối ép đầu. — merrator. Kè buôn 
dåu. 


2° OLEARI-US, i s. m. Kẻ ép bay là buòn dän. 

OLEASTELL-US, ?, s. m. dimin. bói 

OLEAST-ER, ri, s. m. Cây oliva rừng. 

OLEASTRENS-E, /$, s. n. Thứ chỉ đen. 

OLEASTRIN-UM, ?,s. n. Dầu quá oliva cừng. 

Dec -US, a, um, , adj. (giống gì) Bä pha dën, da 
Lë dlu. -. : EES 


OLF 


OLECRAN-UM, ¿, s. n. Khuỷnh tay, cánh chò. 

OLEIT-AS, atis, s. f. 1. Sự hái qun oliva. 2. Mùa 
hái quả oliva. 

OL-ENS, enlis, part. Oleo. (giống gì) Có mùi, 
thơm, hôi. Ora olent¿a. Hồi miệng. — maritus 
gregis. Dê đực. 

OLENTI-A. æ, s. f. Mùi. 

OLENTIC-A, orum, s.n. p. Nơi hôi, lỗ khanh, lỗ xí. 

OLENTICET-UM, ¿, s. n. như Sterquilinium. 

OL-EO, es, ui, ilum, ere, n. và a. Xông mùi, nực 
mùi, bay mùi, có mùi, thơm, hôi. ÖØenà- —. 
Thơm, có mùi thơm. — sulfure. C6 mùi sinh. 
— myrrham. Nực mùi một được. Jl os olet. 
Nó hôi miệng. Won benè olet qui benè semper 
olet. Kẻ hãng thơm tho bề ngoài thì bề trong 
thường chẳng thơm gì ( kẻ hay xúc thuốc thơm 
vào mình thường chẳng có nhân đức). fig. 
Olet malitiam. Hình thù nó gian dữ. — alum- 
num urbis. Nói giọng tỉnh thành. 

OLEOS-US, o, um, adj. ( giống gì) Có dän, giống 
như dầu, giẻo như dầu, đã pha dầu vào. 

OLERACE-US, a, um, adj. ( sự gì) Thuộc về rau ch, 

OLERIS, gen. Olus. 

OLER-O, as, are, a. Trồng rau. 

+ OLET-0, as, are, a. Xông mùi hôi, làm cho ám 
mùi hôi. 

OLET-UM, 2, S. n. 1. Vườn cây oliva. 9. Nhà tiêu, 
nhân trung hoàng, phân người. 

OLE - UM, :, S. n. 1. Dầu oliva, dầu, các thứ đản. 
2. fiy. Gäng phu, công lao, sự khó nhọc. || 1. 
— cibarium. Dâu ăn. Flas olei. Dän lọc. — sa- 
crum. Dän thánh. Oleum addere camino. ( câu 
ví) Nhà cháy lại đỏ đầu thêm. ||2. Oleum et 
uperam perdere. "Ton bắc hao đầu. Plùs tempo- 
ris, atque olei plùs. Lâu hơn và khó nhọc hơn. 

OLFAC —10, is, fec-è, tum, ere, a. 1. Bắt hơi, đánh 
hơi, ngiri thấy, hít. 2. go, Trộm nghĩ, đoán 
trước, ước chừng, bói. ||. — sagacissimè. 
Thính mũi lâm. Dare olfaciendum. Cho ngửi. 
— flores. Ngiri hoa. || 3. — quod quis eœnerit, 
Tố việc ai toan làm. 

OLFACTATR - IX, icis, s. f. như Olfactrix. 

OLFACT-0, as, are, a. freq. Olfacio. Neit, hít, hút, 
bát hơi. — eœiưm. Hút vào thở ra. 

OLFACTORIOL - UM, ?, s. n. dimin. bởi 

OLFACTORI-UM, i, s. n. Lọ thuốc thơm, ổng đựng 
thuốc thơm, lư hương. 

- OLFACTR ~ IX, ieis, s. f. Người ot ngiri mùi. 


1° ÒLFACT — ƯB, a, um, part. pass. Olfacio. 
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Ò 2° QLFACT-LS, 6s, s. mu Sự ngúi thầy mùi được, 


0LL 


sự biết mùi, mũi hít; sự ngùi, sự hít, 

OLFEcl, perf. Olfacio. 

OLıD - Us, a, um, adj. (ai, sự gÌ) Có mùi, nặng 
mùi, nặng hơi, cò mùi khẩu khán: thỏi h ác, 
Benè—. Thơm tho. Gl de cupræ. Mùi tôi uách. 

OLIGARCHI — A, æ, 8. f. Thế sự nhà nước có một 
Í( người cầm quyền cai trị. 

OLIGOCHRONI— us, a, um, adj. (ai, sự gì) Chẳng 
sống lâu, đoản mộnh. 

OL - ÌM, adv. 1. Xưa, thuở xưa, đời trước; dä 

lâu. 2. Chưa có bao lâu, mới hôm nọ, hôm 

trước. 3. Ngày sau, sau này, về sau. 4. Thỉnh 
thoảng, có khi. 8. Mãi, liên, hảng. || 1. — fuit 

§enez. Xưa có một ông lão. — non librum in 

manus sumpsi. Đã lâu lắm tôi chẳng mó vào 

sách. || 3. Nunc in mentem venit quod locutus e 

—. Bây giờ tôi nhớ sự anh đã nói ngày trước. 

||3. S¿—.Nếu có ngày nào. Hæc — meminisse 

jJuvabit. Sau này khi nhớ các sự ấy thì sẽ lấy 
làm phi chỉ. || 4. Ut pueris — dant crustula. 

Như khi chia quà chu tré. 

OLIT - op, oris, s. m. Ké làm vườn. 

OLITORI — US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về rau có, 
thuộc về vườn rau. — hortus. Vườn rau. Oli- 
torium forum. Che bán rau. 

OLIT - US, a, um, part. pass. Oleo. 

OLIV— A, æ, s. f. như Olea. /n monte olivarwa. 
Trên núi có nhiều cây oliva, núi Olivètè 

OLIVAR — 1S, e, adj. nhir Olearis. 


OLIVAR — UM, ¿, s.n. như Olivetum. 


OLIVARI — Us, og, um, adj. ( sự gì) Thuộc về trái 
oliva, thuộc về đầu. Wole olivariæ. Gối ép dâu 
oliva. 

OLIVET - A, æ, s. f. như Olivina. 

OLIVET - UM, ?, s. n. LL Vườn cây oliva. 9. Núi 
Olivêtê. 

OLIVIF— ER, erg, erum, adj. ( giống gì, nơi nào) 
Sinh ra cây hay là quá oliva. 

OLIVIN - A, æ, $. f. 1. Mùa hái quả oliva. 2. Sự hái 
quả oliva. 3. Lợi lộc bởi đầu mà ra. 

OLIVIT - op, oris, s. m. Kẻ làm vườn cây oliva. 

OLIY —0, as, are, n. Hat quả oliva. 

ÔLIV —UM, ¿, s. n. 1. Dầu oliva. 2. Thuốc thơm. 

1° OLLA, thay vì Hla. 

2° OLL— A, æ, s. LI. Nồi, vac, siêu, nồi sành. 2. 
Bình lớn đựng hài cốt kẻ khó. ||1. Fervet —, 
vivit amicitia. (cầu ví) Có của thì có người hâu, 

_ có bấc có dâu Uu eo người SR 
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OLL - AR, aris, s. n. Vung, phản, nắp (siêu). Qua- 
čs olla tale—. Nồi nào vung nấy. 

OLLARI — A, æ, $. f. Sự đỏ lộn đồng vuối chì trong 
xiêu đất. 

OLLAR- 1S, 2, adj. (ar gì ) Thuộc vẻ nồi sành, 
thuộc về siêu đất. Olares ung. Quả nho giữ 
trong bình sành. 


OO, thay vì TH. 

Oric, thay vì Hie, 

Orus, thay vì TH¡s. 

OLLUL—A, æ, S. f. dimin. 9° Olla. Nồi sành nhỏ, 
siêu nhó. | 

OLL — us, a, um, thay vì Ille, illa, illud. 

OLoLYG — oN, onis, s. m. Tiếng ếch kêu. 

-4° OL - op, oris, s. m. Mùi hôi, khåm lặm. 

2° OL op, oris, s. m. Thiên nga. 

OLORIF — ER, era, erum, adj. (nơi) Có nhiều chim 
thiên nga. 


OLORIN - US, a, «m, adj. (sự gì) Thuộc về chim 
thiên nga. — color. Sắc (trång bạch) như chim 
thiên nga. 


OLur, perf. Oleo. 


OL — us, eris, s. n. Rau cỏ, các thứ rau ăn được. 
Olera sale condita. Dwa. Quale — talis vermis. 
Rau nào sâu ấy. 


OLUSCUL - UM, ¿, s. n. dimin. Olus. Rau nhỏ. 


OLYMPI—A., orum, s. n. p. Đám chơi mở mỗi bốn 
năm một cho đủ năm ngày. 

()LYMPIAC — US, a, um, adj. như OÌympicus. 

ÒLYMPI — as, adis, s. f. 1. Quãng bốn năm tròn 
(từ dám Olympia trước cho đến đám sau, 
xem Olympia). 2. Quảng năm năm. 

OLYMPIC - us. a, um, ad]. 1. (ai, sự gì) Thuộc về 
đám chơi Olympia. 2. Thuộc về núi OÌympô, 
thuộc về trời. thuộc về cảnh tiên. 

OLYMPIONIC — ES, um, s. m. p. Kẻ ăn giải trong däm 
chơi Olympia. 

O..YMPI - us. a, um adj. nhw OÏynipicus. 

- OLymMp-— Us, ¿, s. m. 1. Núi Olympô. 2. Trời, cảnh 
giới, cảnh bóng lai. 

OLYR - A, æ, s. f. Thứ lúa mign, lúa. 

Omas- um, ¿, s. n. Ruột cùng cỏ hũ, lòng tạp. 

OMBRI - A, æ, s. f. 1. Thứ đá ngọc. 2. Mưa dông 


OmwE:A. chữ sau hết trong tiếng grêcô. Ego sum 
alpha ct amega, prine pium et finis. Tao là chữ 
alpha và chữ omega, tao là thủy chung (mọi sự) 


 OMELYS - 1s, Gs f. Bột mạch nha sống. 
OM—EN, inms, s. n. Điểm, tiên triệu, dấu chỉ sự 


chưa đến. Omen accipere. Lấy (sự gì) làm điềm. 
— canddưm v. optimum v. faustum v. secundum 
v. dextrum. Điềm lành, trinh tường, cát triệu. 
— detestabile v. dirum v. infausturn v. triste v. 

sinistrum. Diëm dữ, hung triệu. Nostro omine 
¿l dies. Hôm nay là ngày khước cho ta. 

OMENT — UM, ¿, s. n. 1. Mö chài, mỡ. 2. Ruòt, 
lòng. 3. Lugt da bao óc. 

OMET - IS, idis, s. f. Thứ khăn che vai. 

+ ONILL— A, æ, s. f. Sự chơi quả hạch đào. 

OMINAT— È, adv. Khi đã coi điềm. 

OMINATI — 0, onis, S. f. Sự coi điểm, sự bàn điềm. 

OMINAT— OR, oris, s. m. Kẻ bàn điểm. 

OMINAT — US, a, um, part. Omino và Ominor. 1. 
puss. (sự gì; Người ta đã bàn điềm. 3. act. 
(ai) Đã xem tiên triệu, đã bàn điềm. 

OMIN —0, as, avi, atum, are, a. Và OR, aris, atus 
sum, ari, d. trị acc. Bàn điểm, xem điểm mà 
đoán, bói. — alicui consulatum. Bàn điềm cho 
ai làm quan consulê. — sibi ultima. Thấy điểm 
chỉ mình sẽ chết sớm. 

OMINOS - È, adv. Khi có điềm dữ. 

()MINOS — CS, dg, um, adj. ( giống gì ) Chỉ điềm dữ. 

(use — 0, onis, s. f. Sự bỏ sót, sự bỏ qua. 

OMISS - US, a, um, part. Omitto, i. pass. (ai, sự 
gì ) Đã chịu bỏ sót, đã chịu bỏ quên. 2. act. 
Đã bỏ sót, biếng nhác, trẻ nải. || 1. Tributa 
omissa. Thuế xá.|| 2.(misso animo esse. Có tỉnh 
ươn ái. 

OMITT - 0, ¿$, omi-s¿, omis-sum, ere, a. 1. Bỏ qua, 
bỏ quên, thất, sót, bỏ sót, đỏ vậy, chẳng làm, 
chẳng giữ, thôi. 2. Tha, buông, thả. 3. Chẳng 
nói đến, chẳng ké, chẳng nhác lại. || 1. — seri- 
bendo. Viết sót, viết thất bát. — consilium alicu- 
Jus. Chẳng cứ như ai đã khuyên.— occas'onem, 
Thát thì. — timorem. Bò lòng sợ. — arma. Bò 
khí giới. — iracundiam, Ngót giận. — animum. 
Tảt hơi. Lugere omittamus. Ta đừng khóc. — 
præsens in lempus. (Diän ra. Jocis omissis. Chẳng 
chơi, thàt. || 3. Ut al'a omittam. Tôi đừng nói 
đến các sự khác. Omitto quid Ae fecerit. Tôi 
chẳng nhắc lại việc kế ấy đã làm. 

OMMENT - ANS, antis, adj. cả ba giống. (ai, sự gÌ) 
Đợi, chờ đợi, chực. 

OMNICAN — US, a, um, adj. 4. (ai) Hát măi, hát 
hết mọi sự. 2. Bạc đầu. 

OMNICARP - US, a, m, adj. ( vật gì) Ăn các thứ cỏ. 


OwNicoL - op, oris, adj. cả ba giỏng. (SỰ gì) Có 
ngũ sắc. 


OMNIFARI - AN, adv. Mọi đàng, mọi bế, mọi cách. 


OMN 


OBNIF-ER, era, erum, adj. (giống nào) Sinh mọi sự. 

OXXIFORM — IS, e, adj. (ai, sự gì) Mặc lấy mọi 
hình mọi dạng, hay ở mọi cách. 

OMNIGEN — Us, a, um, adj. (ai, sự gì) Có mọi thứ, 
thuộc về mọi giống, sinh mọi sự. 

OMNIMED — ENS, entis, adj. cả ba giống. (ai, sự gì) 
Hay chữa mọi bệnh. 

OMNINOD - È, và is, và ò, adv. Mọi cách, mọi đàng. 

OMNIMOD - US, a, um, adj. (giống gì) Có mọi thứ, 
ở mọi cách, mọi đàng. 

OMNIN — ò, adv. 1. Cách lon, tàn, tuyet. 3. Thay 
thảy; mà thôi. 3. Thật, hån, át là. || 1. — nihil. 
Không làu làu. — nưnguam. Chảng hè bao giờ 
sốt. || 3. Quinque — fuerunt. CA thay thầy có 
năm kẻ. — 2-6144 idno erent. Chi có hat lôi tà 
thòi. 

OMXIPAR - EXS, eiis, adj. cả ba giống. (ai, sự gì) 
Hay sinh mọi giống mọi vật. 

+ OMNIPAT — ENS, entis, adj. cả ba giống. (sự gì, 
nơi nào ) Trống trải tư bề. 

(MXIPAT - FR, ris, s. m. Cha sinh ra mọi sự. 

OMNIPAV— US, a, um, adj. ( ai, sự gì) Hay sợ mọi 
Sự, Cả SỢ. 

OMNIPERIT - US, a, um, adj. ( ai, sự gì ) Từng biết 
mọi sự, có tài mọi bẻ. 

OMNIPOLL-ENS, enlis, và MNIPOT-ENS, entis, adj. 
cả ba giống. (ai, sự gì) Phép tắc vô cùng, làm 
moil được, cầm quyền cả. 


OMNIPOTEXTI-A, #, s. f. Quyền phép vô cùng. 


OwN-is, e, adj. 1. (dùng vuối giống đếm được) 
Hết, mọi, các, cả, thay thảy, hề, hằng, mỗi. 9. 
(dùng mà chỉ hết các phần sự gì không đếm 
được ) Lót, khắp, cả và, tuyển, hết. ||1. Onnes 
ad unum. Chẳng sót một ai, tận suất. Omnia 
facere quisque debet. Ai nấy phải làm hét sức. 
Omnibus modis. Mọi đàng, mọi cách. Ont ra- 
lione. Idem. Omnia dat census. Có tiền có cá. 
||2. Omni tempore. Liên. Omne. Lót sự gì, Qm- 
ne per ævum. Bời đời kiếp kiếp. Omni quinquen- 
nio. Năm năm tròn. — insula. Cả và gò. San- 
guis in omne corpus diffunditur. Máu chạy khắp 
cả và mình người ta. Habes omnem rem. Anh 
biết cả việc trước sau. 


OMXISCI-US, đ, um, adj. ( giống gì ) Thông biết mọi 
sự. 

OMXISON-US, a, um, adj. (giống gì) Kêu các thứ 
cung. 

OMNITEN-EXS, entis, adj. cả ba giống. (giống gì) 
Gồm mọi sự, bao bọc mọi sự, cai trị mọi sự. 
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! MNITU-ENS, entis, adj. cå ba giống. 


ONE 


(giống gì: 
Xem thấy mọi sự. 

OMNIVAG-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Chạy đông đài. 

OMNIVOL-ENS, entis, và Us, d, um, adj. (ai, sự gì) 
Muốn mọi ar, tham mọi sự. 

OMNIYOM-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Mira ra hết. 

OMNIVOR-US, a, um, ad]. (ai, sự gì, An hét. 

OMoIousiox, indecl. ( tiếng grècô ) Có tính giong 
nhau. 

OMOPIIAGI-A, æ, S. f. Sự án táp, sự án thit sóng. 

OMOPLAT-.E, arum, s. f. p. Nương bả vai, xương 
giảm. 

OMouSIox, indecl. ( tiếng erch" Cô một tính. ` 

OMPHAEIN-US, a, um. adj. đồ gì) bảng. tigi còn 
xanh. 

OMPHACI-LAT. 7, s. n. Nước trai nbo cou Xanh,” 
nước trái nào chưa chín. 

OMPHACOCAIP-0S, 2, $. f. Tượng nhĩ thảo. 

OXPHACOMEL-I. 225, s. n. ML nho chua cùng mật 
ong. 

OwPHAL-0S, ¿, s. m. Rốn bụng. rón, rún. 

OMPl-Ax, acis, s. m. như Omphacium.. 

+ ÔN-&, arum, s$. f. p. Trái vá. ` 

ONAG-ER, g và RUS, 7, s. m. 1. Con lừa rừng, 
dä lw. 2. Máy bán đá lớn. máy chiến. 

ONAG-US, ?, s. m. Kẻ lùa con lừa, kẻ chăn hra. 

ONC-o, us, are, n. (con lừa ) Kêu, kêu như: lừa, 
rống. | 

ONERA, s. n. p. Onus. 

ONERARI-US, 4, um, adj. (ai, vật gì, sự gì) Thuộc 
về sự chở, hay güng gánh. có sức chớ đó, hay 
chớ đồ. .Oneraria nuvis. Tàu chớ đồ hàng. 

ONEnIs, gen. Unus. e 

ONERAT-0R, oris, s. m. Kẻ chất đỏ mà chở, kẻ 
đát gánh. 

ONERAT-US, đ, um, part. pass. Onero. 1 (ai, sự 
gì) Đã chịu gánh nặng, đang gánh, đang chở, 
đầy đồ mà chở. 2. Đã chịu đè, mang lê kệ, 
gánh lẻ mẻ, chở chẳng nói. 

ONER-O, as, avi, alum, are, a. 1. Đặt gánh, cho 
gánh, chất gánh, bỏ cho nặng, tích đầy, làm 
cho đầy. 2. po Làm cho ra nặng nề, đè nén, 
hà hiếp, làm khốn, cáo nhiằầu tội, đơm thêm. 
|[1. — catenis. Đóng dú thứ lot tói. — saris. 
Ném đá chết. — vina cadis. Đỗ rượu dày thùng. 
— mensasepulis. Chãt đồ ăn trên có bàn, — var- 
cas. Cho (bò đực) phú bò cái. — venirem dis- 
tentum. Ăn no rạn rốn. ||2. -- aliquem menda-' 
ciis. Bỏ vạ cho ai nhiều điều.—-se voluptatibus. 


ONY 
Tha hồ buông tuồng. — injuriis V. contumeliis 
v. probris. Làm xi nhục quá lë. — aliquem. 


Nhiều phičn ai. — populum. Bỏ thuế nặng cho 
dàn. — aliquem lau2iš, Tàng bốc ai. — dolo- 
rem. Làm cực lòng. — jwlwem argumentis. 
Bem nhiều tang tích cho quan xét. 

Oxrnos-, adv. Cách khó lòng, cách nặng nề. 

$ (\NEROSIT-AS, OI, 3. f. Gánh nặng, của nặng, 
việc nặng. 

OEnos-0s, 0. um, adj. trị dat, 1.(ai, sự gì) Nắng, 
nặng nè 9. Nàng tì vị. 3. Khó lòng, khó chịu, 
rầy rà. || 2. — s'om rho. Khó tiên, nặng. 

1ÌXIROCRIT-E3, æ, s. m. Kẻ bàn chiêm bao. 

(ter pe. 4 s.m. 1. Thấp sinh trùng tử, con 
Öâu. 9, Thứ cá kia. 

OXtsT-Is, ie, S. f. Thứ tháo độc. 

OxtT-rs, idis, s. f. Kinh giới, nhân linh. 

ONOBA1T-IS. ¿$, $. f. Dàn bà người ta bắt cữt lừa 
đi quanh các phố vì dă phạm tội ngoại tình. 

DNOBRYCH-IS, is, S. f. Long đám thảo. 

OXOCENTAUR-US, ¿, s.m. Yêu quái bán nhân bán 
lư tử. l 

ONOCEPBAL-US, 4, um, adj. ( giống gì) Có đầu con 
lừa. 

ONoCHL-ES, Ñs, và ÔN0CLE-A, X, S. f. Tử thảo. 

ONOCROTAL-US, i, s. m. Bồ nông, lẻnh đảnh, trì nga. 

ONOMATOPŒ-A, #, S. f. Tiếng kêu nhu giống nó 
chí (nft mèo, qua, cuốc, gåm ghi, bò, ete.). 

Owox-Is, is, S. f. Trúc tử tháo. 

ONOXI-UM, ¿, S. n. Cò nàng hai, hoả ma. 

ON0PYC ~ 0S, i, s. f. Từ cái. 

Ox - 0s, eris, s. n. 1. Gánh, của chở, của nặng, 
sự nặng. 3. Việc nặng. Sự tốn phí. 3. Việc khó 
Dën sự zl khó ehin, sự nối lòng, sự túng bí. 
j| 1. — navis. Đỏ hàng đầy tàu. — ventris. Sự 

` mang thai. Deponere onus naturæ. Sinh nở. || 
a Esse oneri. Làm cho tồn phí nhiều. Morts 


oneribus pressus. Bang túng bản. || 3. — tristi- 
tia. Sır bực mình quá lễ. — probandi ad eum 


perlnet. NÓ phải đem tang tích mà tain chứng. 

ONUSTAT— US, Œ, 2, Và NUST - US, A, Um, adj. 
tri abl. 4. (ai, sự g) Có «ánh, gánh nặng, mang 
hay là chờ nặng. 2. Non, đầy, say sưa. ở. Đã ra 
nàng nề. || 1. — predá. Mang của đã båt mà 
IA mê -- fustibus. Đã mềm đòn. || 3. — 
wine. Savy rượu. || 3. Corpus onustum senertute. 
Thân lão lụ cụ. — #02, Đây sự vui mừng. 
— injuriis. Đầy chán sự xi nhục. 


2NYCnINTIN-U8, 4, um, adj. dimin. bởi Onychinus. 
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Ogecntz ue. a, um, adj. (sự gì) Băng bích ngọc. 
có sắc nhir móng, thuộc vẻ hồng mã não. 

OXYCIIT — ES. #, S. f. như Onyx. 

OXYcnIT - 1s, is, S. f. Lục đồng thạch. 

Ox —YX, c6», s. m. 1. Móng. 2. Bích ngọc. hỏng 
mä não. 3. Bạch ngọc, ngọc phụng. 4. Bình 
ngọc phụng đựng thuốc thơm. ä. Thứ cá kia. 

Or - a, æ, s. f. 1. HỐc mộng xà nơi vách. 2. Cửa 
chuồng bỏ câu. 

ÓOPACIT—As, atis, s. f. Sự dây đặc, sự lối tăm, 
bóng cho. 

Orac - 0, as, are, a. 1. Che bóng, che dgp. 2. 
Làm cho ra tõi tăm. || 1. Opacat lenugo genas. 
äu mọc lún phún kín má. 

OPAtc— us, a, um (ior, issimus ), adj. 1: (giống gì) 
Tối tăm, mù mit, dầy đặc, có bóng dựp, làm 
cho ra Lối, mát. Ferimur per opaca locorum. Ta 
qua những nơi rậm Tạp. Frigus opacum. Bóng 
đợp man mát. Ja oparo. Nơi đợp. 0paca arbor. 
Cày rậm rạp. | 

OPALi— A, um, s. n. p. Lễ kính but nữ Ops. 


OpAL —1S, e, adj. (sự gì) Thuộc về but nữ Ops. 
OPAL— Us, ¿, S. m. Miêu nhỉ nhãn. 


OPELL — A, æ, S. f. dimin. Opera. On mon, sự 
giúp một Ít; sự ra công ít vậy. l 
OPER — A, #, S. f. 1. Công lao, sự khỏ nhọc, sự 
làm.việc, sự lo lắng, sự chăm chút, sự giúp, 
việc làm, việc. 2. Yiệc buộc, việc phải làm. 
niềm. 3. Việc một ngày, nhật công. 4. Thơ, 
người làm, ké làm thuê mướn. ||. Pretium 
oer. Tiên công. Operam ƒYustrd consumere. 
Uỏng công vô ích. Perdere v. Ludere operam. 
idem. Tribuere operam reipublicæ. Giúp nhà 
nước. Operæ non parcere. Chẳug tiếc công. 
Dare operam alicui rei. Goi SO việc gì. liệu sự 
gì. Præceptori dare operam. Có ý nghe thày dạy. 
Tonsori operam dare. Chịu cạo rầu. Da operam 
ut valeas. Anh hãy liệu cho được khoẻ. Celeris 
operæ versus. Thơ dát vôi vàng. Pretium pert 
est. Là việc phu công. Pretium opert durimus... 
Ta đã nghĩ ràng nên...Ta đã lấy làm bö công... 
Tuñ operà. Tại anh. ơn anh, anh đã liệu. tủ 
v. Eddem operd. Nhân việc ấy, nhân thể. — 
est mihi. Tôi rôi việc, tôi thong thả. t NÑut)— 
vita est, Tay (nó) làm, hàm (nó) nhai. Peest 
mihi opera. Tôi chẳng rồi việc, tôi chẳng có giờ 
mà làm. Dominus operam ejus desiderat. Chúa 
muốn dùng nó. || 2. Solvo operam Dianz. Tòi 
cúng të but nữ Diana. || 3. Justam operam red- 
dere. Làm việc cả ngày cho phải phép. || 4 


ỤPE 


Mom'nus does operis. Chù nhà thuê nhiều 
người làm. Opera conducta. Người thuê. 


()p:R-.E, arum, s. f. p. 1. Người làm thuê mướn, 
người làm, thợ. 2. Ban tàu, quân buồôm lạt. 
OPER-ANS, antis (antior, antissimus), part. Operor, 
cũng là adj. (ai, sự gì) Đang làm; có sức, thần 
hiệu. — remedium. Thuốc có sức linh nghiêm. 

4° OPERARI -~ US, a, vm, adj. (sự gì) Thuộc về việc 
làm, thuộc vë sự làm việc, thuộc về người làm 
thuê. — d'es. Ngày nên làm việc xác. — bos. 
Con bò dùng mà làm. — lapis. Đá dùng được. 
Vinum operarium. Hượu phát cho người làm, 
. rượu kém). 

9° PERARI—US, ra, M. (åA, P, S. 
thuê, thg. 

OPERATI — O, onis, S. f.d. Sir làm việc, sự làm, 
sự vàng giữ; việc làm, việc. 2. Sự gì bởi việc 
khác hay là sự khác mà ra. 3. Việc phúc đức. 
|| 1. Eruditå operatione conspicua aranea. Con 
rèn kéo màng rất khéo léo. || 2. — humidæ po- 
teslalis. Sự gì bởi khí đăt xông lên. 

OPERAT — OR, oris, S. m. ( RIX, ricis, S. f.) Ké làm, 
thợ. 2. Đấng tạo hoá. 3. Kẻ làm việc phúc đức. 

OPERAT — US, d, um, part. Operor. 1. act. tai sư 
gì Đã lm. 2. p se. Đã chịu làm, dä ch -is 

OPERCUL— 0, đ›, are, a. Che dày, dày nắp, die vung. 

OPERCUL - UM, ¿, s. n. Yung, phản, nắp. — mensæ. 
Lồng bàn. 

+ OPERiBo, thay vì Operlam. 

OPERIMENT — UM, ¿, s. n. 1. Chăn đáp, khăn che, 
khăn gói, sự gì cho; vỏ quả. 2. Vung, nắp. 
OPER-IO, 7s, wi, tum, ire, a. 1. Đóng, cho, che đậy, 
che phủ, chôn. 2. Giấu, làm ngơ. || 1. — se 
pallio. Khoác áo ngoài. — oculos morientibus. 
Bóp mát cho ké chết. — fores. Đóng cửa. — 
pauperes. Cho kẻ khó áo mặc. — caput. Trùm 
đầu. — loris. D°nh trận đòn đau. ||2.— larry- 
mas. (äu nước mắt, — luctum. Giầu sự buồn. 

OPERis, gen. Opus và dat. pl Opera. 

OPER-OR, aris, alus sum, ari, d. trị dat. 1. Làm 
việc, Ì việc, làm, mắng, mải miốt. chuyên; 
sinh (sự gì), có sức. 9. Tế lẻ. ||1. — studs. 
Mái học. — ol ton: in scholis. Chăm di tràng 
học. — :e:pucø. Lo việc nhà nước. Operami- 
ni non (in) cibum gu perit. Bay chớ lo tìm ăn 
của Lèn hay hư hay nát. Zutis operante veneno. 
Bê trong có thuốc độc chay ran. || 2. — sacris. 
Lèm việc tế lễ. — in herb:s. Tế lễ nơi cỏ xanh. 


OPER S È (igs, zss¿n2), adv. Cách khó nhọc, cách 
lao lực. 


f.) Ké làm 
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ÔPEROSIT-AS, atis, s. f. 4. Việc nặng quá, việc khó 
nhọc quá, sự lo lång quá. 2. Sự khó nhọc, sự 
vất vá, sự lo lång. 3. Sự làm, sự đóng (đó gì). 

OPEROS-US, 4, um (rr, issimus), adj. trị dat. 4. 
(ai, sự gì) Hay chịu khó, hay làm việc, chăm 
chút. chuyên, cần mắn. 9. Khó nhọc, nặng nề, 
công phụ, khó liều. 3. Có sức, thần hiệu. || 1. 
Operosa mulier cultibus. Đàn bà lo lång việc 
VUỐE ve. Vides ul senectus s'l operosa. Anh thầy 
kẻ già còn vất vả là dường nào. || 1. Templa 
operosa. Đến thờ đã xây công phu. Castaneæ 
upeugz, Quả bản lật khó tiêu. Tempus opero- 
sum. Thì làm việc. || 3. Hæc herba et SES 035đ. 
Thảo này thần hiệu lắm. 

OPERT-A, orum, $. n. p. Những sự mầu nhiệm, 
điều kín nhiệm. — Apollinis. Những điều mầu 
bụt Apollô nói. 

OPERTANEA sacra, n. p. Việc tế lẻ nơi kín. 

OPERTANE-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Kin đáo, 
mầu nhiệm, kín. Opertanei dii. Những but ở 
trong lòng đắt. 

OpEwT-È, adv. Cách kín, cách nhiệm, cách bóng 
bảy. 

OPERTI-0, onis, S. f. Sự che đậy. 


' OrERrT-o, as, are, a. freq Operio. 
' OPERTORI-UM, /, s. n. Sự gì che dr: chăn dän, 


màn, khăn phủ, vung, nắp. 
OPERT-UN, ?, S. n. 1. Nơi kín. 2. Lò nấu nước tắm. 


OPERTUR-A, æ, S. f. và OPERT-US, os, s. m. như 
_Öperimentum. 

OPERT-US, 4, um, part. pass. Operio, cũng là adj. 
(ai, sự gì) Đã chịu che, đã chịu giấu. 9. Kim, 
kín nhiệm, mầu nhiệm. || 1. — contumeliis. Đã 
chịu xi nhục quá lẽ. — tunicå. Mặc áo chít. || 2. 
In ope:(0 esse. An náu, ở nơi kín. 


OpERUI, perf. Operio. 
OPERUL-A, æ, s. f. như Opella. 


Op-rs, um, s. f. p. 1. Của cải, gia tài, cơ nghiệp, 
sự gidu c^. 2. Trịch, quyền thế, phép tác; sức 
lực, sự khoẻ mạnh. 3. Lợi lọc, ích lựi, sự' tiện, 
tài, phép, các đồ các vật dùng được việc gì. ||1. 
Acitæ —. Gia nghiệp cha ông lối cho. Pro 
op bus nosiris. Tùy của cải: sức lực tì. — sol- 
liciiæ. Của cải sinh lo lắng. /n multas opes 
c;escere. Làm ăn nảy nở, nên giñu. Ezpertare 
ope:, nono em Jeu. Chẳng tr "g ai giúp, 
một tròr g của nó mà thôi. || 2. — fractæ Tro- 
2z. Sự thin : tượng thành roja đã tận tuyệt 
tồi. Nti summå opum vi. Làm hốt sức mình. 
|| 4. — vitæ. Các sự tiện dùng trong đời. — 
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adoptivæ arboris. Quả ngành chiết. — magicæ. . OPINIT-as, 4/25, s. F. 1. Sự béo. 2. Sự gidu có, sự 


Các sự pháp môn làm: được. sung tức. 
OPn-A,œ, s. f. Thứ dän. ObPIM-O, as, are, a. 1. Làm cho nên béo, bón. 9. 
OPHAT-s, æ, s. m. như Ophites. Làm cho nên giảu, làm cho sung túc. 3. Làm 


cho sai trái, làm cho sinh nhiều. ||. — men- 


° ÖPHIAC-A, orum, s. n. p. Sách nói về loài con rån. ST 
sam. Don mâm cao cô dày. 


OPHIAS-IS, Ze, s. f. Bệnh làm cho rụng tóc. 


S OPIM — US, a, um Cor, issimus ), adj. 4. (ai, sw 
OPHICARDEL-US, 2, s. m. Thứ đá ngọc kia. a í Je adj (ai, sự gì) 


Béo tốt, béo đây. 2. G6iầu có, sung túc, phú 


Opurpi-UM,¿, s. n. Cá giống như lươn bẻ. túc. 3. Sai trái, sinh nhiều giống, sinh lợi. ||. 
OPIHIOCTON-US, a, «m, adj. (ai, sự gì) Giết con rán. Sltahbula opima. Chuông đây những vật béo. — 
OPHIOMACH-US, a, um, adj. (giống gì) Đánh vuối c:0us. Của ăn mí vì. ||2. Quastus opimi. Việc 

rắn. | củ màt, việc linh lợi. Aotes opima. Đạo binh 


được nhiều của (dă bát bên giặc). Gloria api- 
mg. Su danh vọng vinh quang. ||3.— ager. Đất 
“hậu khí. 022 virĉ&mn arva. Miễn đồng người 
lần. Rebus Ö0n2sš opima patt, Đặt sinh ra nhiều 
vu tốt. ˆ 

OPIMABIL-IS, e, adj. 1. (sir gì) Có lẽ mà trông. có 
lễ mà tin, phông 3. (ai, sự gì) Người ta cậy 


OPHI-ON, ¿, s. n. Sơn dương. 

(IPHIOSCOROD-OXN, ¿, $. D. và (ÌPIHIOSTAPHYL-E, es, 9. | 
f. Mọc qua. 

OPHIOSTAPHYL-A, æ, S. f. nhw Ampelornelnas 

OPHIRISI-UM, i, s. n. Vàng ròng, vàng thập thành. 

OPHIT-ES, e, s. m. Thứ đá hoa rằần rực như da rắn, 


mg e mee ameen 


OPHIUC-US, ¿, $s. m. Đồng sao kia. được, có sức, mạnh, có thần thế. 

OPHIUS-A, æ, S. f. Thứ thảo kia. OPINAMENT-UM, ¿, s. n. Sự gì (ai) nghĩ, ar nghi. 

OPHTHALMI-A, æ, S. f. Tật con mát, bệnh mắt. OPINATI-0, on's, s. f. Sự nghĩ, sự đuán; ý nghi, 

OPHTHALMI-AS, æ, s. m. Thứ cá có mắt lớn. Sự gì (ai) đoán sai lắm. 

OPHTHALMIC-US, j, $. m. Thày thuốc chuyên | ÖPINAT-ò, adv. Cách có ý. Yee —. Bắt ưng, lúc 
chứng mát. chẳng ngờ. 

OPHTHALM-US, ?, s. m. Con mát. OPINAT-0R, oris, s. m. Kẻ chẳng dám quyết. kẻ 

Opic-E, adv. Cách vụng về, cách thô tháp. đoán phỏng, kẻ ngờ, kẻ nghỉ. 


OPICENS-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Chịu thuế. 1° OPINAT-US, a, um, part. pass. Opino. 1. (ai, sự 


OPICERD-A. æ. s. f. Cứt con chiên. gì) Người ta nghỉ, tri tưởng đến. 2. Có tiếng 


OPIC-US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Quê mùa, đốt EC 

nát, thô tục. 2. Dư dáy, hoa tình, mê dâm dục. ¡ OPINI-0, onis, s. f. 1. Sự nghĩ tưởng, ý nghĩ, điều 
| đoán phỏng, diŝu tin, sự gì (ai) ngờ. 2. Sự 
: — trọng, sự kính, sự Ì ty làm trọng, sự cày trông, 
Sự gì (ai) trông. 3. Dáu, sự gì làm chứng, 


OpiD-UM, ¿, s. n. nhir Oppidum. 
OPIF-ER, era, erum, adj. (ai, sự gì) Giúp đỡ, bang 


trợ; có sức đỡ, thần biệu. chứng cớ, lẽ giục tin. 4. Tiếng đồn. || 1. Ur mea 
Orir-ex, icis, s. m. Thợ, kẻ làm, kẻ lập; kế Wm: — est v. fert. Ý tôi, tôi nghĩ rằng. Venit mihi o 
thuê, kế hay ngh nào. — mundi v. rerum. i opinionem hnc esse iniquum. Tôi đã nghi ràng 
Đăng dựng nên trời đắt muôn våt. — verbo- ` sự ấy trái phép. Præbere opinimem timoris. 
rum. Kẻ lập tiếng mới. ` Läm cho người ta Un mình là ké nhát sợ. 2r#- 


OPIFICIN-A, #, S. f. Nhà thợ, nhà đóng đồ gì. i 
OPIFICI-UM, ¿, s. n. Việc thợ làm, việc, đồ (ai đã i 
làm). 


i v 

; len v. Contra opinionen. Chẳng ngờ. Coneellere 

l 

! 
OrıLı-0, onis, s. m. 1. Kẻ chăn chiên, mục đồng. | 

t 

! 


v. Lalefactare opinionem.Phá mòt điều (aì; tin. 
Afferre opinionem alicui. Làm cho ai tin. Up: 
nione celeriùs. Chóng hơn người ta ngr. Non 
rebusselrerumopinionibus cruciari. Phải khó vi 
chẳng cứ sự thật mà đoán, một theo nhu người 
ta đoán mà thôi || 3. Aug fallam opinionem tu- 


2. Chim kia. 
OPIMATI-0, onis, S. f. Sự nuôi cho béo, sự làm cho ! 


(Lu. SC AE SC 
€ , . TI on. Tôi sẽ làm như anh trông. Pro optmione 
ÔPIMAT-US, 4, Se Ree Opimo. ( giảng gì) ¡— Œ¿e@rows. Như ông Cicèerô đã trông. ||3.3fợna 
Đã chịu bón, đã nên béo. : hominum de illo esđ——.Thiên hạ chuộng người 


Opix-È, adv. Cách béo, cách dư dật, cách sung lảm. Afferre opinionem. Làm cho người ta hồ 
mãn. , nghi. || 4. Opinionem pietatis habere. Có tiếng 
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. là người trung hiếu ( hay là đạo đức). Serere OPORT-ET, ut, ere, n. unip. Phải, cần phải, nên, 
opinionem. Phao tiếng. Percrebuit v. Inveteravit khá, chẳng lẽ mà không. Pastorem pascere 
—. Đã có tiếng đồn thỏi ràng. oportet oves. Kẻ chăn chiên thì phải chăn chiên. 

OPINIOS-US, a, um (issimus), adj. 1. (ai) Chẳng Valeat possessor oportet. Chúa (của gì) phải 
dám quyết, chẳng đoán hản điều gì, hay nghỉ khoẻ mới được. Pecunia quam oportuit dari. 
nan. 2. (điều gì) Có lẽ mà hỏ nghỉ, chẳng chåc. Tiên đã phải nộp rồi. Quod oportet. Sự gì cần. 

Diino asare EE Sicut oportet. Gho phải phép, phải thé. Sechs 
d. trị acc. Nghĩ, tưởng, thiết nghi, luận, đoán, guảm oportet. Chẳng phải phép, trái phép. 
bàn ( thể nọ thể kia), in trí. — benè vel malè de | OPORTUN - È, adv. như Opportunè. 
aliquo. Nghĩ tốt hay là xấu về ai, chuộng hay | OPPAND - 0, rs, ere, a. Trải trước, treo trước. 
là chê ai. Ut opinor. Ý tôi nghĩ rằng. 

+ Orinos-us, a, um, adj. (ai) Cứng cỏ, có chấp, 
theo ý minh. 


| 
PPANG - 0, is, oppeg — i, oppac — tum, ere, a. Cåm 
trước, đóng trước, cảm vào, đóng trên. 
OPPANS-— Us, a, um, VÀ OPPASS - US, a, um, part. 
OPIN-US, a, um, adj. (sự gì) Người ta đã nghĩ pass. Oppando. De oppanso corporis. Khi mình 
trước, chẳng phải là bất rng. người đã phải giăng ra. 
OpipAR-È, adv. Cách cao trọng, cách trọng thẻ, | OPPEcT—o, ¿s, ere ( thiếu perf. và sup.), a. Chài 
cách dur dät. — instructa domus. Nhà lộng liễu. cho kĩ. 
_ OPIPAR-IS, e, Và US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Cao | ÔPPED—0, is, ere. n. def. Nhao cười, điếc bách. 
trọng, trọng thẻ, dư dät, phú túc, sung mãn, | OppE6i, perf. Oppango. 
tế chỉnh. 2. Thanh nhàn, vinh hoa, thịnh sự. | oeeen - IOR, (ri, atus sum và tus sum, iri, d. tri 
Oris, gen. Ops. acc. Đứng che, chờ, đợi, chực. — dextrum 
OPISTHOGRAPH-US, Ø, um, adj. ( tờ ) Đã viết hai bên. tempus. Ghờ dịp tiên. JA me opperire. Anh hãy 
OPISTHOPRYL-AX, acis, adj. cå ba giống. (ai, sự đợi tôi đấy. 
gì) Đứng đàng sau mà canh. OPPESSUL -- 0, as, are, a. Gài then, đóng then. 
OPISTHOTONIC-US, a, um, adj. (ai) Ngứa đầu ra vì | OPPETIT - US, a, um, part. pass. Oppeto. Mors pro 
gån rút lại, có bệnh trút cỏ. patri oppetrta.Sự (ai) đã chịu chết vì nhà nước. 
OPISTHOTON-05, ¿, s. m. Bẻnh trut có. OPPET — 0, e, ii VÀ ivi, itum, ere, 1. a. Dâng mình, 
OPIT-ER, eris, s. m. (RIX, ricis, s. f. ). Kẻ đã mất liều mình, chịu. 2. n. Chết, trí mệnh. || 1. — 
| 


cha mà còn ông. morlem pro religione. Chịu từ vì đạo. — mor- 
OPITULATI-O, onis, a. f. Sự giúp. tem. Chết (hay là lều mình chết). || 3. — fame. 
Chết đói. 


OPITULAT-OR, oris, s. m. (RIX, ricis, s. f.) Kế 
thương giúp. : 

OPITULAT-US, #$, s. m. Sự giúp, sự giúp đỡ. 

OPITUL-OR, aris, atus sum, ari, d. trị dat. Giúp, | ÔPPICAT —0R, oris, s. m. Kè bôi nhựa thông. 
giúp đỡ, phù hô, cứu viện. Amico opitulalum į Oppitc—o, as, are, a. Bäi nhựa thông, bôi chai. 
ire. Đi cứu giúp người bạn hữu. — morbis. ` QppipANE— vs, 4, um. adj. như Oppidanus. 


sự nona, ead peng OPPIDAN - 1. orum, s. m p. Các người tinh thành 
OPI-UM, d §, D. A phiện. dân thành. 


OP^BALSAMAT-US, a, um, ad). (đô gi) Đã pha tô ; OPPIDAN - US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về tinh 
hợp vào. | ` thành. 
OPOBAI.SAMET-UM, ¿, s. n. Vườn cây tô hợp. Egeter Từng thành 
9 D H ° 


OPOBALSAM-UM, ¿, s.n. Tô hợp, mủ cây phong Opeinic — 0s, a, um, a8j. như Opieus 
Sg , € : ° 


Dën hoa. 
. , Oppip — ò, adv. Rất, lắm, nhiều, tuyệt. — iratus. 
OPOBALSAM-US, ¿, S. f. Cây tô hợp, phong tiên hoa. xi Dra deg 
S y 00 PPTP ERA 1 ` giận lắm, — paucis Ít người lâm. Det — 


OPOCARPATH — UM, 2, S. n. Vị độc kia. | Lập tức. 

EE OPPIDUL — UM, ¿, s. n. dimin. bởi 

OPoRIc-E, es, 8. f. Thuốc bång những quả mùathu. Oprip—ưw, i, s. n. 1. Thành, thành lũy, đồn ải. 
OPoRIN - u8,- 2, um, adj. ( giống gì) Về mùa Ubu, T 2. Phố. 3. Nơi đích giàn xe thi chạy trong sân 
OPOROTHEC - A, æ, $. f. Kho giữ trái mùa thu. circô. : E? i Ko 


OPPEX —US, 2s, s. Mm. Sự chải cho kĩ. 
ÖPPICATI - 0, onis, s. f. Sự bôi nhựa thông. 


OPP 


OPPIGNERAT — OR, oris, s. m. Kẻ lấy cố (mà cho 
vay mượn ). 


OPPIGNER —0, a8, are, a. Gë, cho cầm cố. 

OPPILATI-O, onis, s. f. Sự đóng; sự tắc. — narum. 
Sự ngạt mũi, sự tắc mũi. 

ÔPPIL— 0, as, avi, atum, are, a. Bút nút, đóng kín, 
bwng, làm cho tắc, gån, trát. Opp'labit os suum. 
Nó sẽ bung ¡miệng lai. 

OPPL — EO, es, evi, elum, ere, a. Làm cho đầy, đỏ 
cho đầy, che, vùi, lấn. — aures. Làm cho điếc tai. 


OPPLET-US, o, um, part. pass. Oppleo. — leprå. 
Cả mình người đầy tật phong. l 

OPPLOR — 0, as, are, a. Khóc trước (măt), khóc 
ngåy tai. 

OPPON — 0, (9, oppos — ui, oppos - itum, erc, a. 1. 
Đặt trước, để trước, bày ra, đem ra; liều. 2. 
Cầm cố. 3. Ngăn, ngừa đón, đặt giữa, chống 
trả; cãi lẽ, nói bác; lấy nê, lấy (lẽ gì) chữa 
mình; thưa, đối lại. 4. So sánh, sánh lại, ví. || 
4. — manum ante oculos. Lấy tay bwng mải. 
— oslium viliis suis. Mở cửa cho các tinh mê 
mình. — foramini oculos. Dòm lỗ. — se peri- 
culis, Liều mình phải sự cheo leo. || 2. — an- 
nulum. Cố cái nhắn. Ager oppositus est ob... Đã 
cố ruộng vì... || 3.—suos equites alicui. Sai binh 
ki ngừa đón ai. — se monstro. Đánh vuối vật 
dữ. — medicinam morbo. Bốc thuốc mà chữa 
bệnh. — frigori radices. Đốt rễ cây mà sưởi. 
—aucloritatem suam. Lấy trịch mình mà can.— 
alicujus valetudinem. Lấy lẽ ai ốm đau. Quid 
opponas tandem, si negem? Bằng tôi có chối, 
thì anh sẽ nói sao? His difficultatibus opponitur... 
Giải các điều ấy rằng.. || 3. Secundis præliis 
adversa —. Sánh lại các trận được cùng các 
trận thua. 

OPPORTUN — È (rs, issimè ), adv. Phải thì, vừa; 
cách tiện, tùy tiên. — ambo venerunt. CÀ và 
hai đã đến vừa. 

OPPORTUNIT —AS, atis, s. f. Thì tiên, dịp tốt, sự 
phải thì, sự dë, sự tiện, ích lợi. Uti opportu- 
nitate. Thừa cơ. — temporis. Sw phải thì. Si 
— fert v. erit. Nếu có tiện, nếu có trông được 
ích gì. — oe, Bàng dé đi. Opportunitate. Phải 
thì, vừa. 

OPPORTUN — US, 4, um ( ior, issimus ), adj. trị dat. 
1. (ai, sự gì) Phải thì, vừa, tiện, dé, có ích, có 
sức mà, có thẻ. 2. Hay phải. || 1. Locorum op- 
portuna. Sự tiên nơi. Ad hæc magis — nemo 
est. Chẳng ai có tài hơn mà làm việc dy. Ventus 
el plunia opportuna. Phong điều vũ thuận. || 2. 
— morbis. Hay phải bệnh tật. Ætas opportuna 
injuriæ. Tuổi hay phải xi nhục. 


⁄ 
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OPPOSITI - 0, onts, S. f. Sự chống trả, sự nghichý, 
sự nghịch cùng, sự ở khác, sự xung khác. 
1° ÔPPOSIT-US, &, um, part. pass. Oppono. Oppo- 
sitå ripå. Bờ bên kia. 

2° OProsIT-US, os, s. m. 1. Sự đặt trước. sự ngăn, 
sự chống lại. 2. Giống gì đặt trước, sự gì ngăn 
trở. || 1. Oppositum corporum pollicemur. Chúng 
tôi hứa sẽ lấy mình chúng tôi mà che chở ông. 


Opposui, perf. Oppono. 
OpPpRESSI, perf. Opprimo. 
OPPRESSI o, onis, s. f. Sự ăn hiếp, sự ép uống. 


OPPRESSIUNCUL - A, æ, s. f. dimin. Oppressio. Sự 
än môt ít. 

QPPRESS-OR, oris, s. m. Kẻ gian hiếp, kế ép; kẻ phá. 

OPpPRESS - US, Ø, um, part. pass. Opprimo. 1. (ai, 
sự gì) Đã chịu đè, đã chịu nén, đã chịu giập, 
đã chịu cài đạp. 2. Đã bại trận, thua, đã chịu 
trị, đã chịu ăn hiếp, đã chịu phá. || 3. Đã chịu 
bát hay là đánh lúc bất ưng. 5. Đã chịu giấu. 
dà chịu giữ kín. || 1. — catenis. Đã chịu đóng 
tói. — terrå, Đã chịu lấp đất. || 2. — ære alte- 
no. Mắc nhiều nợ nån. — contumeliis. Đã chịu 
xÍ vả quá sức. — metu. Đã kinh hồn ra luống 
cuống. Oppressa conjuratio. Đằng mống ngụy 
đã phải phá tan. 

OPPRIM-0, 2$, oppres-si, oppres-sum, ere,a. 1. Đạp. 
đè, ép, đánh giập, tát, lấp, bóp, ấn mạnh. 
chen. 9. Đóng, bưng lại. 3. Bát, lấy, cám lấy. 
4. Giết, làm cho chết. $. Hiếp, ăn hiếp. hà 
hiếp, ức hiếp, hăm hiếp; trị tháng, phá tan. 
dẹp. 6. Giấu, giữ kin, làm ngơ. IL. — fauces 
manu. Chen bóp có. — ignem. Giập tắt lửa đi. 
—aliquem lapidibus. Ném đá ai. — aliquem onc- 
re. Chất gánh nặng cho ai. — iram. Nén giận. 
|| 2. — os. Ở lặng. — os v. orationem alicui. 
Bưng miệng ai, át ai đi. — oculos. Bóp mất 
( người chết ). || 3. Ve senez me opprimat. Kë 
lão bắt tôi. Oppressit rum mors. Người đã chét 
lúc chẳng ngờ. — occasionem. Thừa thì. || 4. 
— leonem. Giế| sư tử. Quos non oppresserai 
ignis. Các kế đã khỏi lứa đốt. || 5. Tempestas 
nos opprimit. Ta phải cơn bão khốn khô. Me- 
rore opprimitur. Nó buồn bực quá chừng. — 
bello. Dep, đánh (ai) mà bắt suy phục. — mt: 
nocentem. Ú'c kè vô tội. — /raudem. Phá mưu 
kế. || 6. Quod studiosiùs opprimitur. (ai) Làm 
hết sức mà giấu sự ấy. — questus. Chẳng tò 
ra các sử min muốn kêu trách. 


OPPROBRAMENT — UM, ¿, s. n. như Opprobrium. 
OPPROBRATI — 0, onis, $. f. Sự quớ trách, sự trách. 


OPPROBRAT — US, a, um, part. pass. Opprobro. 


= OPT 

ÓPPROBHIOS - US, a, um, adj. ( sự gì) Làm cho xi 
nhục, làm ố danh, làm xấu há. 

OrPROBRI — UM, ¿, s. n. 1. Sự xi nhục, sự nhuốc 


nha, sự xấu hô, sự vô danh. 9. Lời nói xi vả, 
lời điếc bách: lời quở Ìrách. 

OPPROBR - 0, as, avi, atum, are, a. 1. Qub, trách. 
2. Làm xỉ nhục, làm ő danh, gièm pha. 

OPPUGNATI— 0, onis, 5. f. 1. Sự xông pha, sự xô 
đánh, sự vây bọc. 2. fig. Sự cáo. 

OPPUGNAT — OR, oris, s. m. Kẻ xông pha, kẻ đánh, 
kẻ vây ( thành ); kẻ chống lại cùng ( ai). 

()PPUGNATORIT— US, a, um, adj. (sự gì) Dùng mà 
xông đánh. 

OEPUGNAT — US, đ, um, part. pass. bởi 


PPUGN - 0, as, avi, alum, are, a. 1. Xông pha, 
xông đánh, phá, bát, vây. 3. Đánh đấm. || 1. 
— consilia alicujus. Ngăn trở việc ai, — caput 
alicujus. Tìm giết ai. — albquen‹ pecwntd. Đút 
lót tiền cho ai.— religionem. Båt đạo. — urbem. 
Vậy thành. 


OPPUTATI - 0, onis, S. f. Sự phát ( cây ), sự cát bớt 
ngành. 


OpPUT —0, a, are, a. Phát (cây), xén, cåt bớt 
ngành. 

OPPUVI — a, orum, s. n. p. Lát roi, sự chịu đòn. 

OPPUV - 10, ¿s, (re, a. Đánh roi, đánh đòn. 

Ors, op-¿s, s. f. 1. Quyền, phép, sức. 2. Sự giúp, 
ơn giúp, sự phù trợ, sự tựa. || 1. Ope omni. 
Hét sức mình. Zd non est humane opis. Sự Ay 
quá sức loài người. || 2. Alicui opem ferre v. 
-afferre v. admovere. Giúp đỡ ai. Ad opem alicu- 
jus confugere. Cầu cứu, xin ai giúp đỡ. 

OPSARTYC - 1, orum, $. m. p. Sách dạy nghề làm 


OPSIGAMI - UM, ¿, S. n. Sự kết bạn khi dä già. 

OPSIMATH - Es, 18, adj. cả ba giống. (ai) Học muộn. 

OPSONAT - OR, oris, s. m. như Obsonator. 

OPTABIL — 
người ta ước ao. 

OPTABIL — ITER (2$), adv. Như ý, như ý muốn, 
thuận ý, cách đác ý; cách đáng ước ao. 

CPTAND - US, d, um, part. pass. fut. Opto. như 
Optabilis. 


OPTATI—O, onis, s. f. 1. Sy trach bảu, sự ckọn. 
2. Sự gì (ai) ước ao. 

CPTATIY — US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về sự 
ước ao. 2. ( tiếng, thì ) Chi sự ước ao. 

OPTAT - ò, adv. Như ý muốn, cách thuận ý. 

OPTAT - UM, ¿, s. n. Sự gì (ai) ước ao, sự gì (ai) 
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IS, e, adj. trị dat. (ai, sự gì) Đáng j 


OPU 


muốn. Optatum impetrare. Buge sự mình dä 
ước ao. Hoc in optatis est. Là sự tôi ước ao 
lám. 

OPTAT — US, a, um, part. pass. Opto. 

OPTERI - A, orum, S. n. p. Của chồng cho vợ khi 
thăm mắt. 

OPTIC — E, es, s. f. Luật meo về sự sáng và sir 
xem xa gàn. 

OPTIC — US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về sự xem. 

OPTIM - AS, alis, s. M. và f. và OPTIMAT — ES, “m, 
s. m. và f. p. Kế cả trong dân, kẻ bậc sang 
trọng nhất, trùm trưởng. Optimates matronæ. 
Những bà sang trọng. 

OPTIM — È, adv. sup. Bonè. Phải lám, hơn cả, hay 
nhất, bậc nhất, lắm, rất. — omnium. Cách tốt 
nhất. — meritus. Đã có công trọng vuối (ai).— 
est. Phải lắm, tốt bặt. 

+ OPTIMIT — as, atis, s. f. Sự tốt nhất, sự trọng 
nhất. 

OPTIM — US, a, um, adj. sup. Bonus (ai, sự gì) Rất 
tốt, rất trọng, hay lắm; tốt nhất, ưu hang, tốt 
hơn cả. — bello. Vũ st, anh hùng. Optima ora- 
tio. Bài ưu. 

4° Orti - 0, on's, s. f. Sự chọn, phép chọn. — sit 
tua. Anh hảy chọn. Alicui optionem deferre v. 
fucerev. dare. Đề mặc ý ai chọn. Alicujus opti- 
onem facere. Idem. 

9° OPTI — 0, onis, s. m. Kẻ giúp, kế làm tùy, quan 
phó, thừa. 

OPTIONAT-US, Gs, s. m. Bàc quan phó, chức quan 
thừa. 

OPTIV - US, a, um, adj. (sự gì) Ai đã chọn. 

OPT - 0, as, avi, alum, are, a. 1. Chọn, kén chọn, 
lựa. 2. Ước ao, chúc tụng, trông ước. 3. Thích 
hơn, wa hơn, lấy làm hơn. || 1.— ducem. Chọn 
tướng. — locum tertis. Chọn đất làm nhà. || 2. 
Arare optat caballus. Ngựa muốn cày. — mor- 
tem venire. Muốn chết. || 3. Plerique optant aus- 
tros ad safionem. Người ta thường lấy mùa 
gió tốt hơn mà gieo vãi. 

OPTUM - US, d, um, adj. thay vì Optimus. 

CPUL— ENS, entis, adj. cå ba giống. (ai, sự gì ) 
Giảu có, phú quí, phong nằm. 

OPULENT-EH (iùs, ¿ss 2), adv. Cách phú túc, cách 
trọng thé, cách dư dàt. | 

OPULENTI — A, Ææ, và TF OPULENTIT — AS, alis, S.f. 1. 
Sự giän có, sự phú quí, sự được lắm của. 2 
Quyền phép. 

OPULENT— 0, as, are, a. Làm ag nÈn giản, làm 
cho ra nhiều. 


103 


ORA 


(ai, sự gì) Giầu có, phú quí, lâm của, vai về, 
phong näm, dư dät. 2. Có quyền phép. || 1.— 
auro. Kẻ lắm vàng. 

OPUr.esc-0, is, ere, n. def. Nên giầu, làm ăn này nở. 

Oput-us, ¿, s. f. Thứ cây dùng làm choái cây nho. 

OPUNCƯI.-0, onis, s. M. và A, &. S. f. Thứ chim kia. 

Or-us,eris,s.n.1.Vièc, việc làn; sách; nghề. 2.Nhà 
to lớn. 3. Việc xây thành đáp lũy. 4. Việc (ong) 
làm mật. ä. Việc làm ruộng, nghề canh nông. 
6. Công, công phu, tài, tài năng. 7. s. n. indecl. 
Sw cần, sự phải có, sự có việc dùng, sự thiếu. 
|| 1. Moderator tanti operis. Kẻ cầm thước nảy 
mực trong việc cả thé dường ấy. —- felix even- 
tu. Việc may mắn. Grave Martis —. Nghề võ 
tất Dréi khó nhọc. Quıdnam operis habes? Mày 
làm nghề gì? Hoc virtutis—. Ấy là việc bởi nhân 
đức mà ra. 7?ansmittere operi noctes vigiles. 
Thức thâu đêm mà làm việc. — muÏ(œ cogita- 
lionis. Việc ( sách ) đã phải suy lắm mới làm 
được. ||3. Urbem operibus claudere. Xây thành 
đáp lủy chung quanh phố. || 3. Patricium vi- 
rum in inso opere deprehendit lictor. Xá nhần 
đến thì thấy người sang trọng dang làm. At- 
que opere in medio defixa relinquit aratra. Và 
người bỏ cày giữa ruộng. || 6. Opere mirabili 
perfectum candelabum.Chân nến khéo léo lâm. 
Accessit operi manus. Việc đã tuyên hảo. || 7. 
Non est — valentibus medico v. medicus. Người 
khoẻ chäng cần dùng dén thày thuốc. Non ha- 
bent opus valentes medico. [dem.— est lectionis. 
Sır xem sácb là sw cản. Quid verbis — est? Cân 
gì nói nhiều lời? Nói nhiều lời làm chi? Non 
quod— est, sedquod necesse est emas. Hãy mua 
những đỏ rất cản, đừng mua các đồ thiểu. 

()PUsCUL — UM, ¿, s. n. Việc nhỏ, sách nhỏ. 

1° ORA, s. n. p. 1° Us, 


A up A. æ, S. f. 1. Nơi ria, mep, gầu, bờ, viên. 
2. Bò cöi, giới hạn, biên thùy. 3. Bäi, bờ; 
phương, miền. A. Đầu, cuối, sự trước sau, 
thủy chung. It. Vulneris oræ. Miệng dầu tích. 
— vestimentorum. Gầu áo.—pultei. Miệng giếng, 
bờ giếng. || 3. — extrema sựluz. Men rừng. || 
3. Opida oræ proxima. Các thành gần bãi. Bre- 
cis —. Miễn hep. Solvere oram. Kéo buôm, đời 
khỏi bãi. Cælestes orx. Oảnh tiên. — luminis. 
Mệnh sống. — terræ quæ uritur. Nhiệt đạo. || 
Oras evolvere helli. Kè thủy chung việc giặc giả. 


ORACL — UM, ¿, và ORACUL-UM, ¿i s. n. 1. Lời but 


thần bảo trước, lời tiên tri. 2. Chùa hay là nơi 
nào có but thần phán báo trước. 3. Gâu luận, 
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OPULENT - Us, a, um (ion, issimus ), ad). trị abl. 1. 
i 


ORB 


lời khôn ngoan.|| 1. — angeli. Lời thiên thán 
phán där. — erat datum. Đã có lời tiên trì rằng. 
|2. Ad oraculum Apollinis Delphici confugit. 
Người ấy dä đi hỏi but Apollô ở thành Delphi. 
|| 3. Veneranda principis oracula. Những lời 
khôn ngoan vua đã phán. 


ORAMENT-UM, i, s. n. Lời cầu xin, lời cầu nguyện. 
ORARI-UM. ¿, S. n. Khăn lau mặt. 


ORAnr-us, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về bờ bat, Vu- 
vis oraria. Tàu (nhẹ) đi vời, tàu theo bãi. 

ORAT A, æ, S. f. như Aurata. 

ORAT-ìm, adv. Cách theo bãi. 

ORATI-O, onis, s. f.1.Sự nói,lời nói, lời, tiếng.3.Bài 
giảng, bài, bài kiện, đơn kiện; cách nói ( hay 
là viết). 3. Sự cầu nguyện, lời cầu nguyện, 
sự cầu xin, kinh. || 4. Orationis satis est. Đủ 
lời rồi, còn nói làm chỉ. — honesta est. LA 
chữa mình nghe được. Græcå oratione historias 
camponere. Chép sử kí bằng tiếng grêcô. || 3. 
Orationum corpus. Lòng các bài giảng. — ~e- 
dolens antiquitatem. Kiểu nói như đời cô. 
Orationem comere. Nói chải chuốt trơn tru. 
Vehementem orationem habere. Giảng bài mạnh 
lë. Habere orationem. Giảng bài. Ligatå et solu- 
tå oratione scribere. Chép sách văn thơ và sách 
khác. || 3. — mea sicut incensum in conspectu 
tuv. Lời tôi cầu nguyện như khói hương thơm 

- trước mặt Chúa tôi. 

ORATIUNCUL — A, æ, S. f. dimin. Oratio. 

ORAT —OR, oris, s. m. 1. Thày giảng bài, kẻ giảng 
bài, thầy cung. 2. Sứ, khâm sai mà thưa việc. 
3. Kẻ cầu xin, kẻ cầu bầu. || 1. Perfectum ora- 
torem efficere v. effingere v. facere v. formare. 
Dạy tập ai giảng bài cho khéo. 


ORATORI — A, æ, s. f. (hiểu ngầm ars). Nghé văn 
chương. 


ORATORI - E, adv. Như thày giảng bài, kiểu như 
bài giảng. 

ORAT0RI—UM,¿, $s. n. Noi cầunguyện, nhà nguyện. 

ORATORI - US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về phép 
văn chương, thuộc về thày giảng bài. 

ORATR — IX, icis, s. f. 1. Người nữ cầu xin, người 
nữ cầu bầu. 2. Phép văn chương. 

OnAT—UM, į, s. n. và us, ås, s. m. Lời cấu xin, 
lời cầu nguyện. /llorumoratu. Vì chúng nó đã xin. 

ORAT —US, a, um, part. pass. Oro. 

ORRATI-0, onis, s. f. Sự thiếu, sự mất. 

ORBAT - oR, oris, s. m. Kê cất lầy con cải ai. 

ORBAT —US, a, um, part. pass, Orbo. (ai, sự gì ) 
Bä mất con cái, đã mắt, chắng còn được. Pa- 


ORB 
tria orbata multis claris viris. Nwóc dà mäi 


nhiều người thì danh. — fratre. Đã mất anh 
(hay là em trai). — luminibus. Đã ra mù. 


ORBICULAR - IS, e, adj. ( sự gì ) Có hình vòng, tròn. 
ORBICULAT - ÌM, adv. Cách tròn, như hình vòng. 
ORBICULAT - US, a, um, adj. (sự gì) Đã làm nên 
hình tròn, có hình tròn. Mala orbiculala. Thứ 
tân quả tròn và ngon lắm ( bởi đấy: ) Mals or- 
biculatıs pasci. An những của mi vị. 
QRBICUL-OR, aris, ari, d. Quay vòng, quay, xoay. 
ORBICUL— US, ¿, s. m. dimin. Orbis. 1. Bánh xe 
nhỏ, cái rọc rọc. 2. Vòng tròn nhỏ; lỗ mắt. 


ORBIC-US, a, um, adj. (sự gì) Tròn, như hình vòng. 
ORBIFIC-0, as, are, a. Cất lây con cái ai. 


ORBIL — £, ¿s, S. f. Chu bánh xe, vòng, mép tròn 
bánh xe. 


ORB - IS, e $. m. 1. Vòng, vòng tròn; cục tròn, 
hòn tròn, bảu, trái cầu, báu trời, bầu đắt. 9. 
Phương, miền, xứ, thế gian, thiên hạ, da trời. 
3. Vòng một năm, quảng năm, vận niên, vòng 
các ngôi sao xây vån. A Hội đông. ä. Các 
giống có hình tròn: lọn chỉ, đía, đĩa cân, vung, 
nắp tròn, bàn, mặt gương, thuần, đống, chu, 
vòng bánh xe, vòng con mát, con mắt, món 
Lóc quản. || 1. /n orbem agi. Xây vần, xoay, 
chuyền vận./n orbes lanam glomerare. Đánh lon 
sợi lông chiên. — Jung, Vắng nguyệt. /n or- 
bem secare. Cåt vanh, cắt rẻo. || 2. m Africano 
orhe. Trong đất Africa. — terrarum. Trái đất. 
Peregrinum ut viseret orbem. Cho được sang 
đến nước khách. Si fractus illabatur—. Dù mà 
trời dé xuống trên đầu. || 3. — anni v. annuus. 
Vòng năm. — signifer. Vòng hoàng đạo. || 4. 
— ingens in urbe fuit. Người ta đã hội trong 
thành đông lắm. || 3. — rotarum. Mép bánh xe. 
— cavus. Thuẫn, khiên. — alternus. Đĩa cân, 
—juatus. Nhẫn vừa ngón.—aeneus. Vùng đồng. 
— @scarius. Đĩa dùng mà ăn. — rutilus. Mặt 
gương. — lacteus. Vân hà. — unionis. Hạt trai 
tròn. — ablaqueationis. LÖ đào quanh gốc cây 
(cho khói nghẹn). /mmensis orbibus anguis. Rån 
cuộn khúc to. 


ORBIT - A, æ, S.f. 1. Lối bánh xe, bánh xe, 9. 
Vắng nguyệt, vòng mặt trăng. 3. Lối, lőt 
(chân); fig. gương (tốt hay là xấu), tích. || 
2. Septima June —. Tháng bây. || 3. — vinculis. 
Lăn lòi tói. 


ORBIT - As, alis, s. f. 1. Sự goá bua, sự mồ côi. 
2. Sự mất con cái, sự mát giống gì quí trọng. 
|| 2. — luminis. Sự ra mù måt. 
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ORD 


ORBITOS — Us, a, um., adj. (nơi nào Có nhiều lời 
bánh xe. 

ORBITUD — 0, inis, S. f. như Orbitas. ` 

Ors - 0, as, avi, atum, are, a. 4. Cất lắy con cái 
(cho ai), làm cho (ai) mất cha. 2. Cat lảy, 
cướp lấy. || 2. — se luce. Làm cho mình ra 
mù, khoét mắt mình. 

ORB - oe, o, um, adj. trị abl. 1. (ai) bã mat con 
cái, goá bua, mồ côi. 9. Đã mắt sự gì, chẳng 
còn được, thiếu, chảng có. || 1. — liberis v. à 
nalis. Đã mất con cái.—conjuge. Chếch duyên. 
|| 2. — omnibus sensibus. Đã ra bất tỉnh. — 
auxili. Thế cô. Orba pectora fiac. Lòng bất 
trung. Paimitesorbi. Ngành nho chảng có mầm, 

ORc-A, æ, s. f. 1. Thứ cá biên lớn. 9. Thùng đẻ 
De 3. Vò lớn có hai quai. 4. Hòm phần ge 

A. Thứ đá ngọc. 

Na. a Mm. Ké múa hát, kẻ làm 
trò. 

ORCHESTR- A, Ø, s l. Nơi riêng trong đình áng 
đẻ múa nhảy. 

Orcima for, f. Luật định só người ăn tiệc, 

ORcu-ts, ¿dis, s. f. 1. Trái oi a lớn, 2. Tho kia. 
3. Thứ cá. 

ORCINIAN-US, d, um, Và ORCIN — US, a, um, ad]. (ai, 
sự gì) Thuộc về âm phủ, thuộc vẻ sự chết, 
thuộc về sự làm chung. Orciniana sponda. Hậu 
sự, săng, Orcini liberti. Các tôi tá chúa đã tha 
sự làm tôi trong chúc thư. 

ORCI-US, a, um, và ORGIV-US, 4, um, ad). 
gì) Thuộc về mồ mả. 

OnRc-o, as, are, n. Kêu như chó sói. 

ORCUL-A, æ, s. f. dimin. Orca. Vò nhỏ, bình nhỏ. 

ORC-US, ?, s. m. 1. Sự tối tăm âm phủ. 2. Địa 
ngục, âm phủ; sự chết, sự lâm chung. ||2. Mo- 

_ rari orcum. Sống lâu quá chừng. Mittere v. De- 
mèttere v. Mactareorco, Giết (bò xuống âm phủ). 


(ai, sự 


: QRCcYN-US, č, s. m. Giác ngư. 


+ ORDE-UM, ¿, s. m. như Hordeum. 

ORDI-A, orum, s. n. p. Đầu, sự đầu, sự khi đầu. 

+ ORpiBoR, thay vì Ordiar, 

ORDINAL-Is, e, adj. (adjectivô ) Chỉ thứ tự, chỉ 
thứ mãắy. 

ORDINARI-È, adv. 1. Từng lớp, cách có thứ tự. 2. 
Thường lê. 

ORDINARI-US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Đã chịu sắp 
từng lớp, có thứ tự; ở hàng nhát, đầu hàng. 
2. Thường lề, cứ lệ, cứ thói quen, cứ phép, 
thường dùng.|| 1. — servus. Tôi tá đầu phường, 


ORD 


"3. Usui ese ordinariu. Là Sự thường dùng. 
Fuit ordinariom sie logui. Xưa quen nói làm 
vậy. Philosophia est res ordinaria. Phép cách 
vật là sự dùng hàng ngày. — eonsul. Quan 
consulè đã chiu bầu đầu năm cứ là xưa Ấy. 
ORDINAT-E và im Ciis, issimè ) adj. Cách có thứ 
Lự, từng lớp, từng hàng, từng bạc. 
ORDINATI-o, onis, s. f. 1. Sw sắp lớp, sự don dep, 
up soạn, sự xếp đặt cho có thứ tự. 2. Thứ tự; 
cách xép đặt; khuôn phép, luật phép, mẹo 
mực. 3. Sự đặt quan cai, sự phong chức, sự 
bầu lên. 4. Sắc, chiếu chỉ, lệnh vua. 
(IipIXATIV-US, a, um, adj. như Ôrdinalis. 
(IRDINAT-0R, 025, S. M. "BI. ieis, S. f.) KẾ sắp 
lớp, kẻ don cho có thứ tự, kẻ soạn. — rerum. 
Đăng yên bài mọi sự. — litis. Rẻ tra kiện. 
URDIN-0, as, avi, atum, are, a. 1. Sắp lớp, bày 
thứ tự, yên bài, dun, soạn, sửa sang. 2. Phân 
dach, chỉ định, lập khuôn phép (trong nước), 
cai trị. 3. Phong chức, trach bầu. || 1. — ezer- 


citum. Bài binh.—agmina v. acies. Bày quần bé. 


trận. — partes orationis. Sắp các phản bài giảng. 
— ứ.bl¡othecam. Soạn các sách trong tủ.— (eg: 
tumentum. Làm chúc thư. — litem. Tra kiện. 
US. Deo sic ordinante. Bởi Đức Chúa Lời định 
thể ấy. — res suas. Lo liệu việc cửa nhà. 3. — 
mag §/rsfus. Đặt ké làm quan. 

ORD-IOR, jris, or-sus sum, iri, d. trị acc. 1. 
vải, dọn vải canh, déi, 2. Båt đầu, mở tay, 


khi sự.||1.— telum. Dệt våi.— retia. Ban lot, 


||2. Alterius vitæ quasi imtiumordimur. Ta như 
lộn kiếp khác. 
+ OnDIT-Us, a, um, thay vì 1° Orsus. 
ORDIT-US, s, s. m. và ORDI-UM,¿,s. n. Đầu, sự 
đầu, sự båt đầu, sự khi việc. 


Oap-O, inis, s. m.1. Thứ tự, sự trước sau, Sự": 
liền nhau, tuế thứ, cách sắp cho có thứ IW, 
bàng, lớp, phép tác. 2. Hàng cày, hàng binh. ; 
3. Bậc, dëng bậc, chức, phẩm. 4. Phép truyền ' 
chức ( trong thánh Yghêrôgia ). ||1. — obliquus i 
signorum. Thứ tự mười hai cung hoàng đạo.. 


Nullo ordine. Lỗ mõ, xô LÖ, bạy bạ. Ordine v. 
Inơrdine, v. Per ordinem, v. Ex ordine. Cứ thứ 
tự. Extra ordinem. Khác thường. Temporum 
ordines explicare. Giữ tuč thứ. Per ordinem es- 
onere. Kẻ ra ( từng điều ) cứ thứ tự. ||2. Zn- 
dulgere ordinibus. TÍa cây. Vites ordine ponere. 
Trồng cây nho từng rặng. Ducere ordines. Cai 
đạo binh. ||8. Supremus —. Thượng phẩm. — 
senn tor wg. Đằng quan thương nghị. — mari- 
mus v. amplissimus, Idem. 
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0RN.. 

OnF-E, arum, s.f. p. Hàm thiết, khớp. 
On. Au re, wn, S. f. p. Những but nữ cai núi nón. 
UnE-ox, ?, 8$. n. Ö thê ca. 


| ÔEOSELIN-UM, ¿, S. n. Hoa khóm núi, 


OREX-IS, re, S. f. Sự đói lòng, sự thác lém. 

(ÌNGANAHI-US, ¿, S. m. Ke gảy đàn cảm; thự dò 
nhạc. 

OR6ANic-È, adv, Cách như máy, cách có then máy. 

4° QRGANIG-US, a, um, zdj. 1. (ai, sự gì) Thuộc é 
máy, thuộc về đồ nhạc. 2. Em tai, dip dàng. 
3. Có ngũ quan, có đủ phần thành bình người. 

2* (RGANIG-0S, 2, s. m. KÈ gây dän. kế có nhạc. 

(lRoAN-UM, ¿, 5. n. 1, Máy, các thứ then máy. 2. 
Đỏ nhạc, các thứ đàn cảm. 3. Các thứ đỏ thơ. 
||4. Scenica organa. Máy làm trò. — oris v. lin- 
guæ v. faueis. Lưỡi. |2. Suspendimus organa 
nosira. Chúng tôi đã treo đàn chúng tôi lên. 


OnGi-A, orum, s. n. p. 1. Lễ kín mà mừng but 
Bacchô. 2. Lễ phép, lẻ. 3. Sự kin nhiệm. 


(RGIOPHANT-A, æ, S. m. và f. Kẻ dän các sự máu 
trong đạo bụt Bacchô. 

ORGY-A, æ, S. f. Thứ thước do, säi. 

Oni-A, æ, s. f. Thuyền chài, thuyên thủy cơ, 
ghe lưới. 

CRIBAT-A, æ, S. M. KÈ trèo núi. 

OriCHALC-UM, i, s. n Kim bản, đóng bạch: fg. 
gióng gì có hình sáng láng bề ngoài. của bôi bác. 

ORictLL-A, æ, S. f. dimin. Auris. 

ORICULARI-US, a, um, adj. như 4° Auricularius. 

ORI-ENs, entis, 1. part. Orior. 2. s. m. Đông, 
hướng đông, bên đông, phương đông; mặt trời. 

ORIENTAL-IS, e, adj. (ai, sự gì) Thuộc về đông, có 

_ hướng đông, thuộc vẻ phương dòng. 

ORtFicI-UM, ¿, s. n. Miệng, lỗ, khảu. 


_RIGAN+bM, ¿, s..n: Nhân linh, khih st. - 


Omars, e, adj. 1: (hi, sự gì) Thuộc về sự 

+ sinh, thuộc về dòúg, thuộc về căn bản. 2. Bản 

_ cuốc, bản thỏ. || 1. Peccatum originale. To tò 
tông truyền. 

ORIGINAIAT-ER, adv. Khi đầu, đầu trước hết, cách 
cứ cội rễ, bởi căn bản, bởi tông toc. 

ORIGINARI-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Sinh bởi, có 
gốc là...; bởi dòng đöi mà có, bởi tông tộc mà 
ra. — colonus. Kẻ phải làm đất vì là dòng di 
người làm đất. 

+ ORIGINATI-0, onis, $. f. Căn nguyên, góc tích. 
cội rë (tiếng gì). 

ORIGINIT-ÙS, adv. như Originaliter. 


-ORN 


OrIG-O, inis, s. f. 4. Cội rễ, gốc tích, căn nguyên. 
căn bản, mach, lë gốc, đầu trước tiên. 9. 
Dòng dõi, tông tộc, sự chịu sinh. || 1. Res re- 
petere primd ab origine. Båt đầu kế các việc từ 
trước tiên. — verborum. Còi rẻ các tiếng. || 3. 


Ab alicujus semine originem durere. Sinh ra bởi 


dòng döi ai. Mordicus originis. Người phàn dàn. 
ORIoL-&, arum, s f. p. Tàu nhỏ di do thám. 


ORIOL-US, ¿. s. M. 
điểu. 


Oni-ON, onis, s. m. Đồng sao kia. 

OR-IOR, jris, tus sum, iri, d. tùy meo Undè. Chịu 
sinh ra, mọc, mọc lên: båt đầu. xảy đến. Lur 
y. Sol oritur. Ngày sáng ra. Hor flumen 2 monte 

- oritur, Sông này bởi núi chảy ra. Fames orta 
est. Khi ấy đã phải thì đói. Controversia orta est. 
Đã sinh ra sự cäi nhau. 

Ons, gen. 1° Os. 

ORIT-IS, o, S. f. Thứ đá ngọc tròn. 

ORIUND-US, a, um, adj. tùy meo (nde, (ai, sự gì) 
Sinh ra bởi, gốc tích là, có dòng dõi... — Sy- 
racusis. Đã sinh ra ở thành Syracusê` De guả 
( terrà ) ?pse est —. Trong đất chính mình người 
đã sinh ra. Aqua è montibus oriunda. Nước trên 
núi chảy xuống. 

ORRAM-EN, 2⁄9, VÀ ORNAMENT-UM, ¿, S. n. 4. Đó lẻ, 
do đạo, khí giới, đồ thắng våt; Go phương, 
cách. 2. Đồ tốt, đồ të chỉnh, đồ trang hoàng, 
đồ quí vật. 3. Áo lịch sự, áo trọng thẻ; áo lé; 
đai bào, các đồ chỉ chức phẩm. 4. Sự gì xinh 
tốt, sự văn hoa, văn thể. 5. fig. Sự vinh biến, 
danh vọng, chức quyền, sự sang trọng, sự 
phú qui, của cải. || 1. Dicendi ornamenta. Các 
thẻ thức nghề văn chương. Domum, ornamenta 
cum hortis. Cửa nhà, đồ lễ cùng vườn dược 
nữa. || 2. Ureeoli — abaci. Những bình dé trên 
tủ cho lịch sự. || 3. Servus ab ornamentis. Tôi 
tá coi sóc các đồ mặc. || 3. Esse ornamento ali- 
cui. Làm thơm danh ai. Óin/tt0 quantis ornamen- 
tis populum affecerit. Tôi chẳng muốn ké muôn 
ın trọng người đã ban cho dân. 

ORNAT-È (äs, ¿sszme), adv. Cách të chỉnh, cách 
lịch sự, cách hoa hoè, cách vẻ vang. 

ORNATi-O, onis, S. f. Sự sửa sang cho tế chỉnh, 
sự' trang hoàng. 


Chim vàng anh, thương canh 


ORXAT-OI, oris, $. M. (RIX, ieis, s. F.) Kế sửa 
sang, kẻ trang hoàng, kẻ dọn tê chỉnh; đầy tớ 
giúp giối điểm. 

4° (\RNAT-US, a, um (ior, 0s§ứ„nus), part. pass. Orno. 
4. (ai, sự gì) Được sự gì, có đồ lề, chẳng 
thiếu gì: đã chịu thẳng đồ; đã chịu sửa don, 
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. 2, Tê chỉnh, lịch sự, tử tế, tiêm tắt; văn vẻ, 
hoa hoè. 3. Đã chịu tôn kính, sang trọng, vinh 
hiển, đáng chin tôn kính. || 4. -— virtutibus. Có 
nhiều nhân đức. || 2. Ornata oratio. Cách op 
văn hoa. || 3. Ornatissimus civitatis suæ. Sang 
trọng nhất trong thành ấy. 

2° ÖRNAT-US, 2s, s. m. 1. Sw don dẹp. 9. Đồ lẻ, 
đồ đạc, đỏ tháng vật, khí giới, các dë lính. 3. 
Đồ tế chỉnh, áo mặc trọng thế, sự vuốt tóc; 
sr dọn cho lịch sự; sự hoa mĩ, lời hoa hoè; 
sự gì làm cho pol, sự sang trọng, sự phú qui, 
chức quyền. || 1. — theatri v. scenæ. Sự dọn 
nhà áng bội. || 2. — equi. Đồ tháng ngựa. || 3. 
— persicus. Áo kiểu nước Persia. — orationis 
v. oralorius. Loi văn hoa. — regius. CÀm bào. 
— præfectorum. Đai bào 

ORNE-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về cây hoè 
rừng. 

OHNITHI-#, arum, s. m. p. Gió bấc. 


ÜRNITHOBOSCI-UM, ¿, S. n. Sân nuôi gà vịt, bu, lồng 
chim. 


ORNITIIOGAL-E, es, S. f. và UN, ¿, s. n. Tiên toản. 
(RNITH-ON, onis, s. M. và ORNITHOTROPHI-UM, č, S. 

n. Nơi nuôi chim, lồng chim, bu gà, chuồng gà. 
ORN-IX, (01, s. f. Thứ chim kia. 


ORN-0, as, avi, atum, are, a. 1. Sắm đồ cần, don, 
sắm sira, sắp. 2. Sửa sang cho tổ chinh, dọn 
đẹp tử të, trang hoàng, giði điểm, chải chuốt. 
3. Lo liệu, phát. 4. Tôn kính, làm cho sáng 
danh; khen, tång tiến. || 1. — classem. Sắp 
đoàn tàu.— fugam. Don chạy. || 9. — convivi- 
um. Don tiệc. — eapilos. Chài đầu vuốt tóc. 
Orator quæ vult ornat. Kẻ giảng bài sửa sang 
mọi sự cho dé nghe mặc ý mình. || 3.—prouin- 
ciam. Liệu các việc xứ nào. — armis. Phát khí 
giói. -— pecuniżå. Liệu bạc. || 4. — aliquem lau- 
dibus. Tâng ai lên. — seditiones. Khen sự khởi 
nguy. | : 

Orn - us, ¿, s. f. Cây hoè rừng. 

OR-0, as, avi, alum, are, a. 1. Nói, thưa. "3. Cầu 
xin, cầu, đọc kinh. || 1. — causam. Giảng bài: 
chữa lë ( cho ai). Talibus orabat dictis. Nó nói 


aliquid abalquo và cum aliquo.. Xin ai điều gì. 
( num te oro. Tôi xin anh một diều, — alicw. 
Càu bầu cho ai. 


| 
| thê ấy. Vescius orandi. Chẳng biết nói. ||2. — 
| 
| 


' OROBANCH-E, €s, s. f. Giống thảo kia mọc nơi rë 
j cày khác. 


` Onon-Ax, acis, s. f. Xich thược. 
OROBI — AS, æ, s. m. Nhũ hương nhỏ hat. 
OROBIN-US, &, um, adj. (sự gÌ) Thuộc về thái đậu. 


ORT 
OROBIT:ES, 3 s. f. Cỏ xanh. 2. Sắc xanh. 
Oros - us, i, s. m. Thái đậu. 
ORPHANOTROPHI-UM, ?, S. n. Nhà chứa trẻ mỏ côi. 
ORPHANOTROPH - US, i, S. m. Ké nuôi trẻ mö côi. 
4° ORPHAN - US, ¿, S. m. Tré mỏ côi, con cô độc. 
99 QRPHAN - US, d, um, adj. (ai) Đã mất con cái. 
OnPi-0s, ¿, $. m. Thứ cá bièn. 


ÔñS-A, orum, s. n. p. 1. Sự đầu việc gì. việc mới 


gây. 9. Sách (ai đã dọn). 3. Đầu bài giảng. ||2. 
— Menandri. Sách thơ ông Menandro. 


4° Ors - Us, a, um, part. 1. act. (ai, sự gì) Đã båt 


đầu, đã khi sự. 9. pass. Người ta đã tra tay làm. 


It. Majorem regina orsa furorem. Hoàng hậu 


mới thịnh nộ hơn nữa. 
ge Ors — US, Oe, $. Mm. Sự ra tay làm, sự bắt đầu, 
ORTHAMPEL-0S, ¿, S. f. Thứ cây nho đứng ngay. 
ORTII-AX, acis, S. Mm. Đồ cột buốm. 
ORTHIUM carmen, s. n. Thứ ca kia. 
ORTuociss-os, ?, S. f. Đạo chính, đạo thật. 
ORTIHODOX-US, đ, um, adj. (ai, sự gì) Theo đạo 
chính. hợp đạo thật. Fleretici non possunt ul or- 
thodoxi haberi. Các kè rối đạo chẳng có lë nào 
kẻ nó là kế theo đạo thật dao chính. 
ORTIOEPEL—A, æ, S.f. Sự nói söi sàng, sự nói rõ. 
ORTHOGONI-US, 4, tim, adj. (sự gì) Nghẹo thước thợ. 
ORrnosox-us, ¿, s. M. Góc thước thợ, góc ngay. 


ORTHOGRAPUI-A, #, S. f. 1. Du viết cứ mẹo, cách 
viết thật tiếng. 2. Tuông đồ nhà, bản đồ nhà về 


chiều đứng. 


ORTHOGRAPH-US, 4, um, adj. (ai, Sự gì) Viết cứ 


mẹo, viếLsửa tiếng; đã chịu viết sửa tiếng, 
xuôi mẹo. 
OntiowAsrica mala, n. p. Thứ tân quả. 
ORTHOPNŒ-A, #, S. f. Thứ bệnh suyễn (phải để 
đầu ngay mới thử được ). 


Onrnopxorc-s, a, um, adj. (ai ì) Có thứ bệnh suyën 


kia (xem Orthopnæa ): 
- ORTNOSTAT-ES, Æ, S. M. Gột dá, côt, nọc, choái. 
ORTHRAGORISC-US, /, S. M. Gá cúi, hải trr. 


ORTIV-US, a, um, adj. 1. (sự gÌ ) Thuộc về sự 


sinh, thuộc về sự xem sao xem số. %. Đang 
mọc. ||2. — sol. Mặt trời đang mọc. 
4° OIT-US, 4, um, parl. Orior. í ai, sự gì Dä chịu 
sinh ra, đã sinh ra bởi; da mọc; đã xảy đến, 
bởi... màra. — tenw’ fortund. Có cha mẹ chảng 
được giàu có gì. Oro so'e v. Ortâ luce. Khi đã 
' sáng ngày. 
de QaT-us, ûs, s. m. 1. Sự chịu sinh ra, dòng đöi. 
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2. Sự mọc lên, sw đâu. ||4. Ortun Tusculanus 

fuit Cato. Ông Datô đã sinh ra ở thành Tuscu- 

lô. Vobilis ortu. Có dòng dëi sang trọng. ||3. 

— solis. Sự mặt trời mọc. 

(ÌRTYGuMETR-A, æ, S.f. Thứ chim cút]ớn; chim cút. 

ORT-YX, ygis, s. f. 1. Chim cun cút. 3. Mã đẻ. 

OR-Yx. is, s. f. 1. Loài con dè. 2. Giống thuông, 
giống cuốc. 3. Máy chiến. 

ORYZ-A, æ, s. f. Lúa thóc, cốo tử. — in radice, 
Ma. — non contusa. Thóc. — contusa. Gao. — 
cocta. Cơm. Oryzam abluere. Vol gạo, vo gao, 
däi gao. 

4° Os, or-is, s. n. 1.Miệng, môi, khẩu, tiếng nói 
miệng lưỡi. 2. Mồm, möm, mỏ (chim ). 3. Mät 
mặt mũi, hình dong, dạng. 5. A. Lồ, cửa vào. 
miệng (sự gì). 5. Cửa sông, cửa biển, hà 
khảu. || 1. Gravitas oris. Sự hôi miệng. Ore 
balbus. Cà làm. Hoc est in ore omnium. Ai ai 
cũng nói điều ấy. (no ore. Đồng thanh. Ore 
tenùs loqui. Nói bàng mép, nói đãi bôi, nói đưa. 
Ire per ora hominum. NÓI danh tiếng. Spiritus 
sanctus ore illius loquitur.BúrcChúaPhiritðsangtò 
dùng miệng ké ày mà phán. /g. Cudentinore 
qladii. | húng sẽ phai müi gwom mà chết. ||2. 
— clamosum canis. Môm chó súa mãi. || 3. For- 
məsum —. Mật müi đẹp, — vulluosum. Màt 
nhăn nhó. — deforme cvicatricibus. MAL sứt seo. 
— nocturnum. Xâu dang. Ju ore pron’ jacebant. 
Các kẻ ấy nằm sấp xuống. Aliquem ore referre. 
Giống mặt ai. Laudare aliquem in os. Khen ai 
trước mặt. |Ì4.— putei. Miệng giếng, bờ giếng. 
— spec#s. Cửa hang. — vulneris. Miệng dấu 
tích, Sacci —. Miệng bao. Furni ora. Cửa lò 
lửa. ||Š. — amnis. Cira sông. Septem Nilus dis- 
currit in ora. Sông Nilô phân rë ra bảy ngọn 
mà chảy (ra biên). 

3° Oz, oss~/s, s. n. như Ossa. 

Osc-A, æ, s. f. Lông chiên chưa giật. 

Osc-Ł, adv. Như dän Osoô, (néi) tiếng Oscò. — 
scire. Biết tiếng OscÔ. 

Oscen -- 0, inis, s. f. Sự năng ngáp, bệnh ngáp. 


Osc — CN. (nie, s. m. và f. Các thứ chim kêu mà 
người ta bàn điểm tốt hay là xấu. 


Oe - 4. om, s. n. p.Lễ đưa đu để kính mừng 
các kẻ đã thất có. 

OSCILLATL - 0, onis, S. f. Sự đánh đu, sự đưa đu. 

OscIL—0, as, are, n. 1. Mặc mặt mạc, đeo mặt 
gö. 2. Đánh đu; vóng lèn. 

O§CILL - OR, aris, ari, d. Đánh đu, đưa đu. 


t OscILL— UM, i, s. n. dimin. 1° Os. Ì. Hình nhân 


0SS 


dàng cho but kia mà thế tội. 2. Cây đu. 3. Hạt 
giống có mộng. | 

OSCIN - ux, ¿, s. n. Điềm bởi chim kêu mà ra. 

OSCITABUND - US, d, um, adj. 1. (ai) Năng ngáp 
dài. 9. fig. Ươn ái, biếng nhác, đu¿nh đoảng. 

CSCIT - ANS, antis, part. Oscito. (ai) Ngáp dài: 
đuểnh doing. | 

OSCITANT - ER, adv. Cách ÿ ach, cách đuẻnh 
đoảng, cách léu lảo, cách won ái. 

OSCITATI— 0, onis, S. f. 41. Sự ngáp;. sự há miệng. 
2. fig. Sự biểng nhác, sự đuẻnh- doing, sự 
trễ tràng. 

OSCIT — 0, as, Ont, in, are, D. Và OR, aris, atus 
sum, ari, d. 1. Ngáp. 2. (hoa ) Nở ra. 3. fig. Ở 
nhưng, nhàn thân. 

OSCULABUND — US, a, um, adj. (giống gì) Năng 
hôn, hôn. 

OSCULATI— 0, onis, S. f. Sự hôn mặt, sự hôn hít. 

OSCULAT —US, a, um, part. Osculo và Osculor. 

OSCUL—0, as, are, VÀ OR, aris, atus Sum, ari, d. 
trị acc. Hôn, hôn mặt, hôn hít; ru, nậng, giỡn, 
yêu dấu lảm. 

OSCUL - UM, ‡, $. n, dimin. 1° Os. 1. Miêng nhỏ. 9. 
Sự hôn, một làn hôn. || 2. 7n/erre osculum ali- 
cui. Hôn ai. Porrigere osculum alicui. Xin hôn 
ai. In oscula ruere. Ôm chàm lấy mà hôn. 
Carpere oscula. Hôn đốc thôi. 

Osc - us,a,um,adj. ( ai, sự gì ) Thuộc về dân Oscô. 

+ Osu en, inis, s. n. tiếng cổ thay vì Omen. 

$ OSNAMENT— UM, ?, s. n. Tiếng cổ thay vì 
Ornamentum. 

Os - or, oris, s. m. Ké ghét, ké thù ghét. 

Oss — A, ium, s. n. p. 1. Xương, cốt. 2. Xác kẻ 
chét, hài cốt. 3. fig. Hạt trái, hạch; cốt bài, lẽ 
cái trong bài. ||1. Per ima cucurrit ossa Iremor. 
Kinh khiếp cả và mình ( cho đến tÍ xương). || 


2. — arboris. Lỗi cây. Alicujus ossa legere Bốc 
xác ai. 


+ OsSARI - UM, ts, n. Chốn đẻ xương kẻ chết. 

OSssSE — Us, a, um, adj. ( giống gì ) Thuộc về xương, 
bằng xương, chỉ còn xương, gầy gò, cứng 
như xương. 

OSSICULAT — ÌM, adv. Từng khúc, từng đoạn, từng 
điều, lé. ` 

OSSICUL — UM, 2, s. n. dimin. 2° Os. Xương nhỏ, 
xương hom. 

OSSIFRAG —A, æ, Và us, 2, s. f. Giống chim cú. 

OSSIFRAG - US, 4, um, adj. (giống gì) LÀm cho 
gẫy xương. _ 
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OSSILAG — 0, inis, s. f. 1. But nữ làm cho xương 
trẻ nên cứng. 2. Xương sụn, xương mềm. 
O5SILEGI - UM, ¿, s. n. Sự lặt xương xác đã phải 

thiêu. | 

OSSILEG - US, &, um, adj. (ai) Lặt xương. 

()sSIS, gen. 2° Os.. 

OSSUARI - A, æ, s. f. Bình để xác ké chết khi đã 
thiêu đoạn. 

Oss - UM, i, s. n. Ossa. 

OSSU0S — us, a, um, adj. ( giống gì ) Có nhiều xương. 

† Ossu - UM, ¿, s. n. như Ossa. 

OsT — Æ, arum, s. f. p. Sự động đất. 

OSTEND — 0, è$, i, osten — sum, ere, a. 1. Chỉ, trỏ, 
tò ra, bày ra, giơ ra, cho xem. 2. Cho biết, tố 
lộ, lậu, tỏ ra; giái ra, dẫn, chỉ bảo; hứa, nói: 
trước. || 1. Ostende te sacerdoti. Mày hãy đi tô 
mình cùng thày cả. —aciem ad terrorem hostium. 
Bày binh ra cho quân giặc khiếp.|| 2. Hoc facto 
sese ostendit. Trong việu này nó tố lộ tính nó 
ra. Ut suprà ostendimus. Như ta đã giải trước 
này. Ostendam illi quanta oporteat eum pro no- 
mine meo pali. Tao sẽ cho nó biết các sự khốn 
khó nó phải chịu vì danh tao. 

(STENSI - 0, onis, s. f. 1. Sự tỏ ra, sự chỉ trỏ, sự 
cho xem. 2. Sự soát binh, sự điểm binh. || 1. 
Usque in diem ostentionis suæ ad Israel. Cho đến 
ngày người tỏ mình ra cho dân Israel. 

TL OSTENSIONAL - IS, e, adj. (ai, sự gì) Người ta 
tô ra mà lấy tiếng, có hình bề ngoài mà thôi. 
Ostensionales milites. Những lính hầu. 

OSTENS — op, oris, s. m. Kẻ bày trước hết, kẻ lập 
phép gì, tiên sư; kẻ dạy, kẻ dẫn. 

OSTENS — US, a, um, part. pass. Ostendo. 

OSTENTABIL—IS, e, adj. (ai, sự gì) Chịu tô ra 
được, nên tỏ ra. 

OSTENTABILIT — ER, adv. Cách trồng trải tè tường. 

+ OSTENTAM —EN, inis, s. f. Sự phô trương, sự 
khoe. 

(STENTARI - UM, ¿, S. n. Sách nói vë phép lạ. 

OSTENTATI-0, onis, s. f. 1. Sự tô ra, sự cho xem, 
sự cho biết, 2. Sự bày (sự gì) ra mà lấy tiếng, 
sự phô trương, sự phong phanh, sự khoe 
khoang, sự giá hình; hình giả trá, sự gì bôi bác. 

OSTENTẮTITI — US, ở, um, adj. như Ostensionalis. 

OSTENTAT — OR, oris, S. M. (RIX, riris, s. f.) Kẻ phô 
trương, kẻ khoe mình, kẻ bay nháy. 

OSTENT_— 0, as, avi, atum, đe. a. freq. Ostendo. 


4. Tò ra, trỏ, chỉ, cho xem, bày ra, dâng, giơ 
ra. 2. De loi. 3. Khen, phô trương, khoe. || 1. 


OST 


. — panem. Giơ bánh, dâng bánh. — periculum 
capitis. Năng bày giải sự liều mình chét. Ju- 
gula sua Clodio ostentârunt. Các kẻ ấy đã giơ 
cô cho Glodiô (däm giết). || 2. — bellum. De 
khi giặc. || 3. — memoriam. Khoe trí nhớ. — 
se. Múa dạng. — peritiam. Ra tài. — cicatrices 
suas. Khoe dấu tích mình đả phải. 

OSTENTR - IX, ¿©¿s, S. f. Người nữ bày lập phép 
gì, tiên sư nữ. 

OSTENT — UM, ¿, s. n. Sự gì lạ, phép lạ, điểm lạ, 
điềm. 

4° OSTENT — US, a, um, part. pass. như Ostensus. 
— soli. Đã chịu giãi nắng. 

2° OSTENT - US, 2$, s. m. Sự chỉ, sự tỏ ra, sự bày 
ra, dấu chỉ; sự phô trương, hình bề ngoài. 
Esse ostentut. Nên gương (hay là ở đấy cho 
thiên hạ xem ). Ostentui esse scelerum alicujus. 
Là chứng tỏ các tội ai. 

OSTE0LO6I A, æ, S. f. Sách dạy về hài cốt. 

Osr —Es, æ, S. m. Sự động dát. 

OSTIARI — A, æ, S. f. (hiểêungấm ancilla). Tớ gái 
giữ cửa. 

OSTIARI - UM, i, s. n. Thuế cửa. 

OSTIARI — US, ¿, s. m. 1. Kẻ giữ công. 2. Xá nhân 
giữ cửa phòng. 3. Chức nhỏ thứ nhất ( trong 
thánh Yghêrôgia ). 

OSTIAT IN, adv. 1. Từng cửa, từng nhà. 2. 
Ting điều. — inquirere. Hỏi đọ. 

OSTIG - 0, "nis, s. f. Lang ben nơi mặt. 

OSTIOL — UM, ¿, S. n. Ostium. Cửa nhỏ. 

Oen - UN, ¿, s. n. 1. Cira vào, cửa, lỗ. 2. Cửa 
biển, phá bién. 

OsT0c0P - 0S, ¿, s. m. Sự nhức xương. 

USTRACI — AS, æ, S. m. thứ đá ngọc hay chuốt 
như đá néi. 


OSTRACIN — A, orum, s. n. p. Sự biên vào ốc tên 
ké mình bảu. 


STRACIND — A, æ, S. f. Sự đánh rồi. 


OSTRACISM - US, ¿, s. m. Án (biên vào ốc mà ) dày 
người nào đủ mười năm. 


QSTRACIT — ES, æ, s. m. như Ostracias e 

OSTRACI — UM, £, s. n. Bich ngọc. 

OSTRE — A. æ, S. f. và UM, ¿, s. n. Hàu; hào. 

OSTREARI — A, æ, S. f. và UM, ?, s. n. Nơi nuôi hàu. 

OSTREARI— US, a, um, adj. ( sự gì ) Thuộc về hàu. 

OSTREAT - US, a, um, adj. (sự gì) Cứng hay là 
sù sì như vỏ hàu. Ostreatum tergum. Lưng dạn 
đòn. | 
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OSTRE0S-US, a, um, adj. (nơi nào) Có nhiều hàu. 

OSTRE — UM, ?, s. n. như OSTREA. 

OSTRICOL — OR, oris, adj. cå ba giống. ( sự gì) Có 
sắc điều, đỏ thám. 

OSTRIF — ER, erg, erum, adj. (nơi nào) Có thứ 
hàu nhuộm sắc điều. 

OSTRIN — US, a, um, adj. ( giống gì ) Có sắc điều, 
đỏ thảm. 

OSTR — UM, ¿, S. n. 1. Nước cá kia làm thuốc 
nhuộm điều. 2. Đồ gì đã nhuộm điếu. 3. fig. 
Sự sáng chói. 

OSTRY — A, æ, và OSTR—YS, yos, s. f. Gây giống 
như cây hoè. 

OSUR — Us, đ, um, part. fut. Odi. 

Os- us, a, um, part. Odi. ( ai, sự gì ) Đã ghét. 

OsyR - Is, idis, s. f. Tue tuệ thảo. 

OTACUST — A, #, Và ES, æ, s. m. Kẻ do ngoài cửa, 
quân do. 

OTHONN —A, æ, S. f. Gây đỉnh hương. 

Ort A, æ. s. f. Giống ốc kia. 

OTIABUND — US, 4, um, adj. (ai, sự gì) Du nhàn, 
thong thá. 

OTi0L-UM, €, dimin. Otium. Sự phong lưu một lát. 

OTI — OR, aris, alus sum, ari, d. Nghỉ chơi, chơi 
thỏa, ở nhưng, du nhàn. (are quò meliùs la- 
bores. Hãy nghỉ trước để sau làm việc khỏe 
hơn. | 

OTI0S — È / iùs, issimè ), adv. 1. Cách nghỉ, cách 
ở nhưng, cách chẳng làm, cách phong lưu. 2. 
Dần dà, cách thong thả, cách đủng đỉnh.3.Cách 
chẳng lo, cách vô sự. || 1.— ambulare. Di chơi 
ngao du. || 2 — percoquere. Nän âm y. 

OTIOSIT - AS, atis, s. L Sự ở nhưng; lúc thong 
thả. Mullam malitiam docuit —. ( xưa nay ) Sự 
ở nhưng đã giục làm nhiều sự trái. 

OT10S — US, a, um (ior, issimus), ad). trị gen. hay 
là abl. cùng ả. 1. (ai, sự gì) Ở nhưng, nghỉ 
chơi, xong tay, nhàn thân, rồi việc, phong lưu. 
2. Yên hàn, vô sự, chảng lo đến, thong thả. 3. 
Vô ích, vô dụng, dư. ý. Chàm, dùng dinh, từ 
từ. || 1. Ne otium quidem nunc est otiosum. BẤY 
giờ dù lúc thong thả còn có việc. ||2. — studi- 
orum. Nghỉ việc học hành. — d melu. Chàng 
lo sợ. Otiosum aliquem reddere. Làm cho ai 
khói lo. || 3. Pecunia otiosa. Bạc chàng sinh 
lãi gì. || 4. — fons. Nước mạch chảy lừ lừ. 

Or - 1s, idis, s, f. Dương phó điều. 

OT¡T - ES, æ, s. m. Ban miêu, sàu đỏ. 

On UM, i, s. n. 1. Sự ó nhưng, sự nghỉ chơi, 


0VO 
sự xong tay, sự phong lưu. 2. Lúc thong thả, 


sw du nhàn, sự thong thả, sự vắng vẻ, sự vò. 
sự, sự yên thân, sự bằng yên. || 1. Se otio in- Ƒ 


volvere. Ngao du, chương thây. Otio tabescere v. 
hebescere v. languescere. Idem. Dare otium cor- 
pori. Nghi xác. Non est —. Chẳng rồi. Parm 
oi habere. Rồi việc. || 2. — rei si sit. Nếu tôi có 
kip. Otium habere adaliquid faciendum. Có ngày 
có giờ mà làm sự gì. Vacare olio. Nhàn hạ. 

OT - 0s, ¿, s. m. Giống chim mèo, giống chim cú. 

Ovar — is, e, adj. ( sự gì ) Thuộc về sự reo mừng 
tướng đã thẳng trận ( xem Ovatio ). 

OY—AXsS, antis, part. Ovo. 1. (ai, sự gì) Chịu 
rước cách vui mừng. 2. Vui vẻ, mừng rỡ. nức 
lòng. || 2. Nos ovanti gradu festinemus. Ta hảy 

_ đi mau chân vui lòng. 

OVANT-ER, adv. Cách vui mừng quá, như tướng 
khải hoàn, cách nức lòng. 

OYATI-0, onis, s$. f. 4. Sự rước mừng tướng khái 
hoàn khi đã được trận nhỏ. 2. Mùa chim đẻ. 
3. Sự đẻ trứng. 

OvaT— OR, oris, s. m. Kế đân rước mừng khi di 
thắng trận nhỏ mà vê. 

1° OVAT— US, Q, um, part. pass. Ovo. (sự gì) Ai 
dä được vì thắng trận. Quatwm aurum. Vàng 
bởi tháng trận mà ra. 

2° VAT — US, a, um, ad]. (giống gì) Có hình trứng 
gà. 2. Rån rực, vån vên. 

3° OvAT -US, ús, s. m. Tiếng reo mừng, tiếng 
tung hô. 

ÒYIARI — A, æ, 8. f. Đoàn chiên. 

OVLARIC — US, đ, um, và OVIARI US, đ, um, ad). 
(sự gì) Thuộc về con chiên. 

OVIARI — UM, ¿, s. n. như Oviaria. 

OVviCUL-A, æ, S. f. dimin. Ovis. Con chiên nhỏ, 

- chiên con. 

OvIL— E, čs, s. n. 1. Chuồng chiên. 2. Chuông dê. 
3. pl. Những sản rào cho dân cứ họ cứ giáp 
mà vào bầu quan. _ 

+ ĐviLi—o, onis, s. m. Kẻ chăn. 

OVIL — 1S, e, OviLI — US, a, um, và OviıN — US, a, um, 
adj. nhw Oviaricus. 

OVIPAR — US, a, um, adj. (ai, vật gì) Hay đẻ trứng. 

Ov-ıs, ¿s, s. f. 1. Con chiên. 2. Lët ehiên, lông 
chiên. 3. fig. Người non tính. 

Ov-0, as, avi, alum, are, n. 1. Chịu rước mừng 
khi đã thắng trận nhỏ mà về. 2. Thắng trận, 
3. Mừng ngốt lên, mừng khấp khởi, nức lòng. 
|| 1. uanfes currus. Xe quan tướng ngồi khi 
khái hoàn mà dän rước trọng thé (vừa. xem 
Triumphus). 
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Ov - UM, tan. 1. Trứng. 2. Lòng trứng; hình 
trứng, hình sân đình Arnphithêatrô. 3. Trứng 
gö chỉ các xe thi chạy đã đi hết mấy vòng. || 
1. — tremulum v. molle v. sorbile. Trứng bán 
sinh bán thuc. Oo: alhum. Lòng trång trứng. 
Ovi luteum v. vitellus. Lòng dé trứng. Ovi puta- 
men. Vò tring. Ova edere v. parere v. ponere. 
Dé trứng. Ova fovere v. maturare. Ap trứng. ` 
Ab ovo usyuead mala. Từ đầu (bữa ăn) chí cuối. 
Esse tam similem quam ovum ovo. Giống như lột, 

OXAL — IS, idis, S. f. Toan ba thái,rau chua me. 

OXALM - E, es, s. f. Nước måm pha giấm. 

OXARTI — A, æ, S. f. 1. Nhà bếp. 2. Nghề làm bếp. 

ÒXI—A, æ, s. f. Thứ tàu kia. 

+ Ox - È, adv. thay vì Ocissimè. 

OXYACANTH-AS, æ, s. m. Phục nguu hoa. 

GMT - us, ¿, S. f. Bạch từ. 

OXYCEDR - 0S, č, $. f. Thứ cây hương nam. 

OXYCOMITR - A, orum, s. n. p. Trái oliva dưa. 


OXYGAL — A, æ, S. f. và ac, actis, s. n. Thứ bánh 
sữa pha nhiều vi thơm. 


OXYGAR — UM, ¿, s. n. Nước mảm pha gidin. 
OxYG0N-US, ¿, s.m. Góc kém 90°, góc nhọn, góc đói. 
OXYLAPATH — UM, ¿, S. n. Rau lưỡi bò. 


OXYMEL - I, 2f2s, s. n. Nước biển pha mật ong 
cùng giấm. 


OXYMOR — UM, ¿, s. n. Lời xét qua xem ra bất hợp. 
OXYMOR - us, a, um,adj.(ai, sự gì) Gó hình đại song 

thật khôn, lơ (Bo, khi xét qua xem ra bất hợp. 
OXYMYRSIN - E, es, s. f. Cây sim dại. 


OXYODONT - ES, um, adj. m. và f. pl. (ai, vật gì) 0ó 
răng nhọn. 

OxYP0R0PoL— A, #,s. m. vàf. Kẻ bán trái đã ngâm 
giấm. 

OXYPOR — UM, ¿, s. n. Thứ gia vi. 

OXYPOR— us, a, um, adj. (giống gì) Cay, đề tiêu 


40x — ys, idis, s.f. Bình đựng giấm. 


2° Qx - Ys, yos, s. f. Thảo kia. 


3° Ox - ys, yos, adj. cả ba giống. ( đồ gì ) Chua, 
chát, cay. 


OxYScnŒN - 05, ¿, s. m. Thứ lác bẻ, 
OXYTRIPHYLL - ON, ¿, s. n. Thứ vân thảo. 
OxYZ0M-US, a, um, adj. (giống gì) Bä ngâm giấm. 
OZÆN— A, æ, s. f. 1. Minh phúc ngư. 2. Trĩ mũi. - 
OZÆNIT-IS, is, S. f. Cam Long giả. 
0z- eE, ess l. Sự hôi miệng. 
Ozır-AT,s.m. indecl. Tháng năm (bên nước Syria). 
OzÝw - uN. i s. n. như Ocimum. 
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P, chữ latinh thứ mười sáu. 

PAIBULANTI-A. Min, s. n. p. Vật hay chở. 

Lk PABULARLI, orum, s. m. p.1. Kẻ lĩnh thuê ruộng 
có nhà nước. 9. Lính đi cát cỏ. 


PABULAR-IS, e, adj. (sự gì) Thuộc về sự chăn, 
thuộc vẻ cò. 


PABULATI-0, onis, S$. f. 1. Sự chăn, sự ăn cỏ. 2. 
Sự đi cåt cò. — 

PABULAT op, 0s, s. m. 1. Ké chăn ( trâu bò ). 2. 
Kế đi cắt cò. 

PABULATORI — US, 4, um, adj. như Pabularis. 


PADUL-OR, aris, atus sum, ari, d. trị acc. 4. Chăn 
(loài vạt). 2. Án cô. 3. Đi cát cô; såm đồ ăn, 
IT. fiy. —- oleas fimo. Bò phân cho cây oliva. 
(3. Prodimus pabulatum: Ta đi såm đồ ăn (chẳng 
kì cách nàu !. 

PABULOS-HS, a, um, adj. (nơi nào) Lắm cỏ, có 
nhiều chỗ chăn, 

[ \BUL-UM, ¿, $. n. 1. Có xanh, có khô, của nuôi 
loài vạt. 2. Bò ăn, của ăn. || 1. Cervi noctu pro- 
cedunt ad pabuli. Hươu nai ra ăn cỏ ban đêm. 
Paluli ketus ager. Huộng cô tốt. ||1. Assuetæ 
calaverum pabulo volucres. Những chìm hay ăn 
xác chết, Fig. — animi contêmplatio. Sự ngắm 
là của nuôi linh bon, Pabula morbo dare. Làm 
cho bènh ra cường, 

PAcAL-!S, e, adj. (ai, sự gì) Thuộc ve sự khang 
ninh, chỉ sự bảng yên; hoà thuận, hiền lành. 
— vliva. Ngành cây oliva chỉ bảng yên. 

PACAT-E ( ius, issimè ), adv. Cách bàng yên; cách 
Dén hoà; cách thủng thỉnh, cách từ từ. 

PAcATi-o., ouis, s. f. Sự giao hoà, sự bình giặc. 

PACAT-oR, oris, s. m. Ké giao hoà, ké dẹp giặc, 
kẻ di bình dän. 

ẹ Pacatront-us, a, um, adj. (ai, sự gì) Hay hoà 
thuận, làm cho hoà thuận. 

PACAT-US, a, wm, part. pass. Paco, cũng là adj. 
1. (ai, sự gì! Đã chiu bình, đã chịu dep. 2. Đã 
nướt giận, đã nguêi lòng giận, thuận hoà. 3. 
Yên hàn, bảng yên, thuần thục. It. Civitates 
pazơtr, Những thành đã suy phục. || 3. Parati 
aut bellantes. Khi bàng yên hay là khi giặc giả. 
Pacatum mare. Biên lặn g lë. 


PACIF-ER, erg, erum, adj. 1. (ai. sự gì ) Sinh bảng 
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yên, làm cho bảng yên, đàn hoà. 3. Bem tin 
hoà, chi bằng yên. 


PACIFICATI-O, onis, s. f. 4. Sự làm hoà, sự làm 
lành, sự đàn hoà. 2. Sự giao hoà. 


PACIFICAT-OR, oris, s. m. Kẻ giàn hoà, kẻ đàn 
hoà, ké giao hoà; kẻ đi bình dân. 

PACIFICATORI-US, a, um, adj. ( sự gì) Ôó giao hoà. 
Pacificatoriâ legatione fungi. Đi sứ mà làm hoà. 

PAciric-È, adv. Cách hién hoà, cách bằng yên. 

PACIFIC-O, as, avi, alum, are, a. và n. như 

PACIFIC-OR, aris, atus sumari, d. trị acc. hay là abl. 
cùng cum tùy nghi. 1. Giao hoà, đàn hoà, làm 
hoà. 2. Bình dân, dẹp giặc. 3. Làm cho nguỏi, 
làm cho bằng yên. || 1. Pacificalum venire. Dén 
giao hoà. ||3. Pacificari cum aliquo. Làm lành 
cùng ai. 

PACIFIC-US, u, um, adj. (ai, sự gì ) Hiền hoà, thuận 
hoà, bằng yên: thuần thục. Sæculum pacificum. 
Đời tri. 

4° PAci-o, oris, $. f. như Pactio. 

9° PAC-IO, is, ere, a. như Paciscor. 

PAcis, gen. Pax. 

PACISC-OR, eris, pac-tus sum, i, d. trị acc. Giao, 
hứa /cùug nhau), định (cùng nhau), làm ki . 
giao. — sihi aliquid. Giao ước sự gì có ích cho 
mình. — filium alicui. Hứa gà con cho ai. — 
filiæ nuptias cum aliquo. ldem. — pretinm pre- 
donibus pro cape. Giàn giá vuối quân cướp 
mà chuộc mình lại. Qui pactus est dare. Là kẻ 
đã hứa sẽ cho. — vitam pro laude. Trí mệnh 
mua danh tiếng. 

Pac-o, as, avi, atum, are, a. 1. Làm cho bằng yên, 
làm cho nguôi, làm cho hoà thuận, đàn hoà. 
3. Làm cho thuần thục, đẹp, trị, bát phục; e. 
phá. vö (ruộng ). ||2. Omni Gollg pacati. Khi 
dä bắt héi xứ Gallia đầu phuc đoạn. 

PACT-A, Æe S. f. Con gái đã có lé bo, 

PAcT!L-rs, e, adj. ( sự gì) Dä kết bợp vuối nhau, 
đã chịu buộc vuối nhau. 

PACTI-0, oris, 5. f. 1. Sự giao, lời giao, hoà ước. 
9. Sự hứa, lời hứa, sự buộc mình. 3. Sự đình 
chiến. || 1. Paclionem facere v. inire v. interpo- 
nere. Giao ước vuối nhau. ||3. — nuptial. 
Lễ hỏi. 
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PACTTfI-ÉS, a, um, adj. ( sự gì ) Thuộc vẻ sự gino. 
đã chịu giao. 


PACT-OR, oris, s.m. Ké giao ước. kẻ làm mối giao. 


PACT-UN, ¿, s. n. {. Sự giao, lời giao, điều giao, 


lời hứa. 2. Đách, thẻ. ||. Paclum exuere. Phá 
lời giao. Pactis stare. Giữ lời giao. /n paetoma- 
nere. Idem. Ex parto. Cú lời giao. || 3. En par- 
(o. Thẻ ấy. Quo pacto? Thẻ nào? có lẽnào. Nul- 


lo pacto. Chẳng có thể nào. 


1° PACT-US, a, um, part. Paciscor. 4. act. (ai, sự 


gì) Đã giao. 2. pass. Đã chịu giao. II. — sa- 
lutem. Đã giao ước mà chuộc läy mình. Dimitie 
eum —. Đã hứa tha kẻ ấy về. ||2. Pacta dies. 
Ngày đã hẹn. Pacta fides. Lời hứa, lời buộc 


mình. Pactamrem habeto. Anh hãy lấy làm chắc 


hån. 
2° PACT-US, a, um, part. Pango. 


PAD-I, orum, s. m. p. Thứ cây ( gån mach sông 


Pađô) có nhựa. 

- Pa- An, anis, s. m. Ca vịnh but thần. 

PÆANTIDÐ —ES, um, s. f. p. Thứ đá ngọc. 

Hene - um, ?, n. s. như Pedagogium. 

PÆDAGOG — A, æ, $. f. Người nữ dạy con trẻ. 

† PZDA60GAT - ts, 2$, s. m. Sự dạy đỗ, nghề 
dạy học. 

F PZPAG06IAN - ue, og, um, adi. ( ai) Đang học tràng. 

PEDAGOGI - UM, i, s. n. {. Tràng học, nhà tràng. 
2. Các trẻ học tràng. . 

† PÆnacoc— 0, as, are, a. vàn. Dạy dó, dạy học, 
coi sóc trẻ. 

Penne —us, i, s. m.1. Thày dạy vỡ lòng trẻ, 
kẻ coi sóc con trẻ. 3. Kẻ dạy, ké dẫn, tiên Str. 
3. fig. Kẻ bay nhảy. 

P&DER — 0$, olis, s, m. 1. Giống tử ngọc. 2. 
Nguyên, thảo hoàng liên. 3. Tiên nhân chưởng. 

Hen - A, æ, s. f. 1. Sự dạy đỗ con trẻ, 9. Sự chi. 

PEDID - us, a, um ( issimus ), adj. (ai, sự gì) 
Nhớp nhúa, dơ đáy, bản thiu, xấu xa. | 

Hen - op, oris, s- m..1. Sự nhớp nhúa, sự bản 
thiu, sự do dáy, sự nhếch nhác, sự rách rưới. 
2. Mùi hôi, sự hôi hám, sự thối hoác. 

PEMINOS - us, a, um, adj. 1. ( giống gì) Héi hám, 
hăm khám. 9. De nhớp, hu hốt. 

PEÆNITENTI — A, æ, s. f. như Pœnitentia. 

PÆ- 0N, rnis, s. m. Phép văn thơ kia. 

PEÆOoNI —A, æ, s. f. Xích thược. | 


PONI — US, a, um, adj. ( sự gì) Thuộc về xích 


thược. 
PÆTUL - us, a, em, adj. fimin. bởi Pætus. 
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PET —US, a. um., adj. (ai) Fré mắt mòt ít, 

PAGANALI - A, um, s. n. p. Lé nơi nhà què, lè 
làng nào. 

PAGAXIC — UM, 2, s. n. Lợi lộc bơi dät trai mà ra. 

PAGANIC— US, a, umn, adj. ( sự gì) Thuòc vẻ ngưởi 
nhà quê, thuộc về nơi nhà quê; thuộc vẻ kẻ 
chẳng ở lính. 

PAGANIT —AS. atis, s. TL Sự chàng có đạo, đạo 
bụt thần. 

1° PAGAN - US, a, um, adj. (sự gì) Thuọc vë làng 
mạc; thuộc về nơi nhà quê, thuộc về kẻ ngoại 
dạo. -- cultus. Cách ăn mặc nhị thứ dän 
(chàng có áo linh); i 

2“ PAGAN - US, en, D 1. N\gwòi nhà què, du 
nhân. 2. Ké chảng ò lính. 3. Rẻ ngoai dav. 

PAGARCI — us, ¿, s. m. Ông xã. kẻ cai làng. 

PAGAT — ÌM, adv. Từng làng. 

PAGELL—A, æ, s. f. dimin. bởi 

PAGIN - A, æ, s. f. 1. Trang (sách); sách. quyền. 
2. Hàng sông cây nho. 3. đợ. Bàn đá hoa; cánh 
cửa; lá (bàng loài mộc hay là loài kim), dát. 

PAGINAL 1S, e, adj. ( sự gì ) Thuộc về trang, 
thuộc về sách. 

$ PAGINAT - vs, a, vm, part. pass. (sự' gì) Đã làm 
bằng nhiều đồ hợp làm một, đá chịu cốn lại. 
đã chịu kết hợp. 

PAGINUL—A, æ, s. f. dimin, Pagina. 

PAGMENT — UM, ¿, s. n. Sự hợp nhiều cái làm một 
vuối nhau; nhiều giống đã hợp làm một. 

+ Pac —o, is, ere, a. thay vĩ Pango. 

PAGR - us, ?, s. m. Cảm tiêu ngư. 

PAGUL — vs, ¿, s. m. dimin. Pagus. Làng nhỏ, trai. 

PAGUR - us, ¿, s. m. Cua lớn, mỗi, tôm hùm. 

Dap - us, ¿, s. m. 4. Làng, xã, làng mac, làng 
nước. 2. Các người một làng. 3. Tóng, huyện: 
A. Đạo but thần. || 4. Pago deditus. Đi đạo bụt 
thần. 

PAL - A, #, š.f.1. Gái thêu, cái mai, cái thung. 
3. Nong nia. 3. Lỗ nhận hạt nhẫn. 4. Thứ tân 
quá mộc. ' 

PALABUND - US, ở, um, adj. (ai, sự gì) Dông dài, 
đi rong. 

Palac —E, es, s. f. như Pallaca, 

PALACR- A, æ, VÀ PAL\CRAN~A, æ, s. f. Khối 
vàng lón. 


| PALEsT Es, æ, s. m. Đô vật, kẻ đua vật. 


PALESTR - A, æ, s. f. 1. Sự đua vật, 2. Nơi đua | 
- våt, tràng đua. 3. Tràng học. 4. Tài năng, sự 
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khéo chân tay. Š. Sự lịch sự, sự vẻ vang, sự 


boa mỉ, sự mài giữa. 

ĐPALESTRIC - È, adv. Cách đuayật, như kẻ đua våt. 

4° PALZSTRIC - US, ở, um, adj. (sự gi) Thuộc vè 
sự đua vật; thuộc vẻ tràng học. 

ds PALESTRIC-Us, ¿, $. m. 1. Kẻ dạy tập dua vật. 
2. Thày dạy nghề văn hay là võ. 

PAL#ESTRIT - 4, æ, S. M. 1, Kẻ đua vật. 2. Kẻ dạy 
nghề võ. 

-+ PALAFRED — US, ¿, S. m. Ngựa có dô lich sr. 

PALALi - à. #, S. f. Thứ thảo kia. 

PaL- ÀM, i. adv. Cách tổ lộ, thổng trải, tô tường, 

_ rành rành. 9. ørzø. trị abl. Trước mặt. || 1. 
— facere. Tô ra. Hujus de morte ut — factum 
pst. Khi thiên hạ đã mång tin kế ấy chết. — 
Marte. Lấy phép võ (mà làm gì). || 2. — me. 
Trướcmặt tôi. — omnibus. Trước mặt mọi 
người. 

DALAMED - ES, is, s. M. như 

PALAMEDIA avis, f. Chim séu. 

PALANG — &, arum, S. Ÿ. p. Në, trục gò làm đà. 
Palangas submittere. Đặt nề, bỏ dà. 

“PALANGARI — 1, orum, ge m. p. Phu đều, phu, đảm. 


+ Parane - 0, as, are, a. Đặt né (mà chở đồ nặng), 
bỏ đà. _ 


- PAL— ANs, antis, part. Palo và Palor. 

PALARI — A, orum, S. n. p. 1. Phép tập lính đi 
chung quanh cột. 9. Nơi có cột mà tập đi 
chung quanh. l 

PALAR - 1S, e, adj. (gỗ) Dùng làm choái, dùng 
làm cây chống. 

PALASE-A, set Bùi và duôi con bò đã làm của tế. 

PALATH — A, æ, S. f. Thúng trái vả, đống trái vả. 

Parar- ì{, adv. Cách dëng đài, cách xô bỏ. 

PALATLN —US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc về 
dói Palatinô. 2. Thuộc về dën vua Rôma; thuộc 
vẻ hoàng đẻ. || 1. Palatini. Các quan nội các. 
Palatina aula. Đền vua. 

PALATI — 0, onis, S. f. Sự đóng kè dưới sông. 

PALATI— UM, ¿i s.n. 1. Đền vua, đền đài, lâu gác, 
phú. 2. Đồi Palatinô (trong thành Rôma). 

PALATU - AL, alis, s. n. Sự tế lễ trên đổi Palatinô. 

PALATUALIS flamen, m. Säi but nữ Palatua. 

DALAT-UM, ¿ S. n. và Us, ¿, S. M. 1. Cúa, be. 9, Sự 
nềm, miệng nếm, giọng, sự biết mùi ( khi ăn 
khi uống ). 3. Miệng ||. — oris. Của. fig. — 
cœli. Da trời (có hình cúa ). || 2. Palatum non 
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Aobet, V.—8i non sapit.Nó chẳng biétngon sub. ` 
tile v. eruditum. Sự biết xét mùi ngon. Pala- 
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tnn sxscitare €, ercacuere, Làm cho thèm àn. 

Palato arridere. Vừa mièng. 

PALAT- Ce, gn, A. part. pass. Palo. 2. part. Palor. 

PvL—E, es, s. f. Sự đua vật. 

PALE- A, æ, s. f. 1. Rom, ra, tranh, bói. 2. Cứt 
(loài kim), mat, vảy. |[2. — æris. Vậy đồng. 

PALEAL —1S, e, adj. (đỏ gì : Đã ù trong rơm. 

PALE — AR, aris, S. n. và PALEARI — A, um, S. D. p. 
Yếm bò. 

PaLEAn — 1s, e, adj. ( sự gì) Bang rom, thuộc ve 
rom ra. 

PALEARI — UA, ¿, S. n. Rap dé rơm. 

PALEARI CS a, um, Và PALEAT - US, đ, um, adj. 
(giống gì) Đã pha rơm vào. Paleatum lutuin. 
Bùn trát. 

PALILOGI - A, æ, S. f. Sự nói lắp. 

PALIMBACCHI-US, ¿, S. m. Hai vần bình và một vàu 
trắc (như Virtute). 

PALiMPiss — A, æ, S. f. Nhựa thông đã nấu hái lần. 
PALIwPSEsT-US, d, S. m. Da chiên người ta đã viết 
cùng đã cạo đẻ mà viết lại, bản ráp, vở lộn. 
PALINGENESI-A, æ, S. f. Sự chịu sinh lại, sự sóng lại. 
PALINLOGI — A, #, S. f. Sự lấy tiếng cuối thơ trước 

mà đặt đầu thơ sau. 
PALINoDI—A, X, S. f. Sự chữa điều đả nói truoc. 
PALINUR - US, 4, Um, adj. (giống gì) Bái hai lần. 
PALIT — ans, antis, adj. cå ba giống. í ai, sự gl) 
Năng đi dòng đài, năng lạc. 
PALIURE — US, a, um, adj. (nơi) Đầy gai. 


| Paurun-us, i, s.m. Thứ bụi gai, gai góc, cày ngấy. 


PALL - A, #, S. f. 1. Thứ áo khoác. 2. Màn trải, 
thâm. 3. Tầm palla, tấm che chén calicè. 

PALLAC— A, Æ, và E, @s,s. f. Thiếp, vợ lẽ, vợ mon; 
gon gái chẳng phải là vợ thật. 

PALLACAN —A, #,.S. f. He, tiêu thông tử. - 

PALLACI — A, æ, S.f. và uy, ¿, s. n. Sự giữ thiếp, 
sự dr vuối con gái chẳng phải là vợ thật. 

PALLADI — UM, i, s. n. Tượng but nữ Pallas ( ở 
thành Troja). 

PALLADI - US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc vẻ 
but nữ Pallas. 2. fig. Thông thái, tài khéo. 
PALL— as, adis, s. f. 1. Dầu oliva, dầu. 2. But o 

Pallas (cùng gọi là Minerva ). ||2. Palladis ar- 
bor. Cày oliva (vốn dâng kính but nữ Pallas .. 
PALL - ENS, en(¿s, part. Palleo. 4. (ai, sự gù Xanh 
xao, tái mét. 2. Có sắc vàng; nhợt mùi. 3. Lư 
mờ, u minh, chẳng sáng mấy. 4. Làm cho ra 
xanh xao võ vàng. || t. — terrore. Sợ tái mặt. || 
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© 2, Pallentes ruminat herbas. Nó ăn cò khô. Gem- 
maè viridi—. Đá ngọc xanh nhợt. || 4. Pallentes 
morbi. Tật nguyên hay làm cho mất sắc. 

PALL - EO, es, wi, ere, Và DALLESCT— 0, is, erc, def. 
4. n. Ra tái mét, ra xanh xao; fig. chịu khó 
nhọc. lao lực. 9. a. Sợ, hãi, kính đái, dái sợ. 
|| 1. Pallet luna manè. Khi ngày sáng ra thì mặt 
trăng còn sáng lờ mờ mà thôi. Pallescunt fron- 
des. 
cho các con. —seriptis. Xem Ach hao Lon tỉnh 
thần. Metu—. Sợ thắt såe. || 2. Mod as fraudes 
palluit. Người kinh hãi khi thấy những mưu 
độc tr bề. — sabbata. Lấy lòng kính dái mà 
giữ các ngày thứ báy. 

PALLIASTR —UM, ¿, pn. Áo khoác cũ. 

[ALLIAT — US, a, um, part. pass. Pallio. (ai; sự gì) 
Có áo khoác; fig. mặc lấy, chịu che. — robore 
animus. Lòng đã nên vững vàng. 

PALLIDUL-US, 0, um, adj. dimin. bởi 

PALLID - US, a, um (ior, issimus),adj. (1. ai, sư gì) 
Xanh xao, tái mét. 2. Có såc vàng, nhợt mùi, 
trång òng. 3. Lờ mờ, u minh. 4. Làm cho ra 
xanhxao. || 2. Pallidior ficus. Trái và mốc. Pal- 
lidior buxo. Vàng hơn gò ngâu. 

PALLI - 0, as, are, a. 2. Khoác áo mà che. 2. fig. 
Giấu, chữa ( tội ), nói quanh. || 2. — culpam. 
Chira tội. : 

[PALLIOLAT-ÌM, adv. Cách có áo khoác. — amictus. 
Co áo dài khoác. 

PALLIOLAT ug, 4, um, part. pass. bởi 

+ PALUIOL - 0, as, are, a. Khoác áo mà cho, lúp 

_ đầu, trập khăn, lấy khăn mà che. 


PALLIOL— UN, ?, s. n. dimin. bởi 


PALLI — UM, i, s.n. 14. Áo dài khoác, áo đài. 2. Mên, 
chăn dän, 3. Khăn phú mát người chét. 4. 
Màn che cửa. || 1. Colligere pallium. Xân áo 
khoác ( dọn làm việc). Manum intra pallium 
continere. Giấu tay trong áo khoác, (chẳng 
làm việc bay là yếu tay). 


PALL - OR, org, s. m. 1. Sự tái mét, sự ng xao, 
sự xám mặt. 2. Mùi nhợt, mùi phai. 3. Su mốc 
meo. || 1. — anni continuus. Trời u ám lót năm. 
||2. Pallorem capere. Phai mùi, nhợt mùi ra. 


PALLUL - A, æ, $. f. dimin. Palla. 


PALM — A, æ, S. f. 1. Gan bàn tay, bàn tay; tay. 2 
Cay kè, cây búng báng, cây chà là; trái chà là; 
tàu chà là. 3. fig. Lá dừa, tàu kè (xưa quen 
phát cho kẻ thắng trận); sự thắng trận, sự 
Séi chúng, sự trôi hơn. 4. Kẻ đã tháng trận. 

. Chánh cây nho có trái. 6. Chỏi ( bång tàu 
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Lá cây héo di. Pueris pater pallet. cha sự , 
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kè ). 7. Mái chèo, mái giảm. || 1. Copie undam 
palmis sustulit. Người đã vúc nước. || 2. Pal- 
marum sylvæ. Rừng cây chà là. ||3. Pabnam 
ferre. Được trận. Plurimum palmarum gladi- 
alor. Quàn dua gươm đã được nhiều trận. 
Thúc consilio palmam do. Tôi wa ý này. hon. Ỉ 
4. 1ertia— Diores. Diores là ké được giải thứ ba. 

PALMAR — ES, um, s. Mm. p. Vườn cây kè. 

PALMAR tee, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc vè cây 
kè, thue vè cây chà là. 2. Thuộc về bàn tay, 
đài một gang, được một gang. 3. fig. Thuộc 
về sự thăng trận, chịu phát cho kẻ tháng trận. 
4. Được giải, được trận. 

PALMARI - UM, ?,s. n.4. Vườn cây chà là. 2. Phần 
thưởng kẻ thắng trận. 3. Công trả cho thày 
cung đã được kiện. 

PALMARI — US, o, um, adj. 1. ( nơi nào, sự gì) Di 
trồng cây chà là. 2. Đáng được giải. 

PALMATIT— Æ, arum, s. f. p. Sự động đất mạnh. 


PALMAT - US, a, um, part. pass. Palmo. (sự gì ) 
Có hình bàn tay in vào; có hình tàu kè vẽ 
hay là thêu vào; có hình rẻ quạt. Palmata taga 
v. ves'’s v. tunica. Áo đã thêu hình tàu chà là. 

PALM - ES, "ns, s. m. 1. Ngành cây nho. 2. Cây 
nho. 3. Tàu búng báng, tàu cây kè. 4. Mậm 
cây, chối. || 1. Egosum vitis, vos estis palmites. 
Tao là cây nho, bay là ngành. 

PALMET — UM, ¿, s. n. Nơi trồng nhiều cây kè. 

PALME — Us, a, um, adj. 1. (sự gì) Thuộc về cây kè 
hay là cây chà là, thuộc về gỗ kè, thuộc về 
trái chà là, có hình cây kè. 2. Dài hay là rộng 
một gang. | 

+ PALMICERI — UM, d. và E PALMITORI - UM, ¿, s. n. 
1. Sự đánh bằng gan bàn tay. 9. Cái bê, roi, 

+ PALMICE - US, a, um, adj. như Palmeus. 

PALMICUM augurium, n. Sự xem nơi nhức phối 
trong xác mà bàn điềm. 

PALMIF — ER, gid, erum, và PALMIG — ER, era, erum, 
adj. ( nơi nào ) Sinh nhiều cày kè hay là cây 
chà là. 

PALMIPEDAL—IS, e, adj. 
thước một gang. 


( giống gì) Dược một 


PALMIP — ES, edis, adj. cả ba giống. (vật gì) Có 
chân như rẻ quạt, liền ngón chân ( như vit). 


PALMIPRIMUM vinum, n. Rượu trái vả. 
+ PALMIT - 0, as, are, n. Năng lấy bàn tay mà 
đánh. | 


PALM —0, as, are, a. 1. Buộc cây nho. 9. In đấu 
bàn tay. 3. Mơn, vuốt, rờ rệt, giỡn. 
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4 Parm- 05, ?, s. m. Sự nhức nhối nơi nào trong 
xác. 

ĐALMOSCOPI — a, x, s. f. như Palmicum augurium. 

PALMOS-US, Ø, um, adj. (nơi nào) Có nhiều cây kè. 

DALMUL — A, £, >. f. dimin. Palma. 1. Gang nhỏ, 
a Trái chà là. 3. Mái chèo, mái giảm. 

PALMULAR - IS, e, adj. ( sự gì) Thuộc về bàn tay. 

PALMULARI — US, ø, um, adj. như Puniceus. 

PALM-UM, ¿, S. N. Và US, ¿, S.M. 4. Tứ phân chỉ tam 
một thước, gang, náng tay: 2. Sự gì chia tư 
lấy ba.|‘2. Ad palmun decoquere- Ngàu bốn phần 
hao mội. 

PaL- 0, as, are, a. Càm choái, đặt cây chống. 

PAL — OR, aris, atus sum., ari, d. 1. Đi đông dài, di 
lạc, chạy tơi bời, chạy bậy ba. 1. Ngắn ngữ, 
do dự, bối rối, kinh tâm tán đảm. || 1. Palan- 
tes oves. Những chiên lạc. Palans amnis. Sông 
tràn ra. Palantes polo stells, Các sao thất chính. 

DALPAPiL-IS, e, adj. ( giống gì) Chiu đá đến được. 

PALPAM - EN, inis, PALPAMENT - UM, i, s. n. và PAL- 
PATL - 0, onis. s. f. 1. Sự đá đến, sự SỜ mó, sự 
mơn. 9. Sự dua nịnh, sự ton ngói. 

PALPAT -0R, oris, s. m. Kẻ a dua, kế nịnh nọt, 
kẻ phỉinh. _ 

PALPEBR — A, #, S. l. Mi mắt, lông mí. 

PALPEBRAL-IS, €, và PALPEBRAR—IS, e, adj. ( sự gì) 
Thuộc vẻ mí con mát. 

ĐALPEBRATI — 0, onis, s. f. Sử nháy mắt, sự chớp 
mắt. 

PALPEBR - 0, as, are, n. Nháy mắt, 
nhấp nháy. 

PALPEBR - UM, ¿, s. n. như Đalpebra. 

PALPITATI— 0, onis, $s. f. và PALPITAT-US, ús, S. M. 
1. Sự giẫy giọn, sự cựa quay, sự máy động, sử 
động mau. 2. Mạch máu. || 1. — oculorum. Sự 
nháy mắt. — cordis. Sự trái tim động nhúc 
nhích. 

PALPIT — 0, as, avi, atum, are; n. freq. Palpo. 1. 
Giäy giọn, cựa quay, máy động. 2. Hấp hối 
chết. 3. fig. Động lòng, thôn thức. || 9. Palpi- 
tans animus. Lòng động lòng lo. 

4° PALP - 0, onis, s. m. 1. Ké dua ninh. 2. Kẻ dắt 
người mù. 

go ĐẠLP mm. us, avi, alum, Are, à. và OR, aris, atus 
sum, ari, d. tri ace. 1. Mó, sò, sò sắm, rò rắm, 
mò mắm, mon, vyn. 2. Phinh, dð, bom thóp, 
ninh not. || 4. — lupos. Mon chó sói. || 2. — 
aliquem munere. Đút lót ai. 


PALP-UM, ¿, s. n. Sự mon, SỰ vuốt, sự giữn; sự 


chớp mắt, 
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dua ninh. Palpum alicui obtrudere. Nói bom ai 
cách vung về. 

PALUDAMENTAT-US, Ø, tun, adj. như Paludatus. 

PALUDAMINT-UM, ¿, S. D. Áo quan võ, áo lính, áo 
mä giáp. 

PALUDAT-US, Ø, um, adj. (ai, sự gìì Mặc áo linh: 
thuộc về võ sĩ; mặc áo giáp. 

+ EE e, adj. (giống gì ) Thuộc về đồng 

y. 

PALUDICOL-A, æ, adj. m. và f. (ai, sự gì) Ở nơi 
đồng lầy; ưa dòng lây; làm dát bùn nảy. 

Ce EEN era, erum, adj. (sự gì) Sinh đồng 

v. 

PALUDIYAG—Us, ứ, um, adj. (ai, vật gì: Pi rong 
trong đồng lầy. 

PALupos-US, a, um, adj. 1. (nơi nào, giỏng gi) 
Có nhiều đồng lầy. 2. Ưa đồng lấy. 3. Sinh 
bùn nảy. || 3. — Nilus. Sông Nilô hay ( tràn ra 

- mà) làm đồng lảy. 

PALUMB - A, Ø,.S. f. ES, ?$, và us, ?, s. m. Chim 
gù ghì. 

PALUMBIN - US, a, um, adj. (sự gì ) Thuộc về chim 
gù ghì. 

DALUMBUL-A, æ, S. f. VÀ US;¿, s.m. dimin. Palum- 
ba và Palumbus. 

4° PAL-us.?, s. m. Coc, cột, choái, nọc, cir, kè, 
hàn; chót, kim. Palis adjungere vitem. Buộc 
cây nho vào choái. Ad palum damnatos alliga- 
re. Trói các tù vào cột. | 

2° PAI-Us, udis, s. f. 1. Đồng lầy, bùn nảy. 2. Lác, 
sày. || 4. In paludem labi. Ba lẫy. 

DALUST-ER, d, re, Và PALUSTR-IS, e, adj. 1. (SỰ 
gì) Thuộc về đồng lầy, có lễ này, có lấy. 2. 
fig. Röi rit, khó biếu. 

PAMPILL-UM, ¿, s. n. Thú. xe nhẹ. 

PAMPINACE-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về ngành 
cây nho. - 

PAMPINARI-UM, ?, s. n. Ngành nho mới mọc. 

PAMPINARI-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về ngành 
nho non. 

PAMPINATI - 0, onis, s. f. Sự bé chánh cày nho. 

ĐAMPINAT - OR, oris, s. m, Kẻ phát chánh cây nho. 

PAMPINAT-US, a, um, part. pass. Pampino. 1. ( cày 
nho) Đã chịu phát chánh. 2. Có nhiều chánh. 
3. (sự gì) Giống như ngành nho. 

PAMPINE— US, a, um, adj. 1. (sự gì) Thuộc về 
ngành nho, bàng ngành nho. 2. Thuộc về cày 
nho, thuộc về rượu. || 9. — odor. Mùi rượu. 

PAMPIN-O, as, are, a. Cát bớt (ngành cây nhe), 
phát, bé (mậm, chôi); tỉa. 


DAN 
PAMPINOS-US, a, um, adj. (cày nho) Có nhiều 
ngành nhiều lá. 


PAMPIN-US, i, s. m. 1.Ngành nho mới mọc trong 


năm. 2. Lá cây nho; tay nho. 
PANAC-A, æ, s. f. Thứ bình sành. 


PANACE-A, æ, s. f. PAN-AX, acis, s.m. và PARAC-ES, 
is, s. n. 1. Tên chung nhiều thảo làm vị thuốc; 
thuốc bách bệnh. 2. Muối. 


PANZETOLI-UM, i, s. n. Hội chung cả xứ Etolia. 
PANAGIARI — UM, è, s. n. Thúng đựng bánh phép. 
PANAGR-UM, ¿, s. n. Giống lưới mà đựng mọi sw. 
PANARICI-UM, ¿, s. n. Đỉnh nơi ngón tay. 
PANARIOL-UM, ¿, s. n. dimin. bởi 


PANARI-UM, ¿, s. n. 1. Tủ tích bánh, hòm để bánh. 
2. Bao hay là bị đựng bánh. 


+ PANARI-US, ?, s. m. Kẻ nấu bánh. 


PANATHENE-A, orum, s. n. p. Lễ but nữ Minerva 
(ở thành Athênê). ; 


PANATHENAIC-ON, ¿, s. n. Thứ thuốc thơm (làm 
ở thành Athênê). 

PANATHENAIC-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về lễ 
but nữ Minerva ( xem Panathenza ). 

PAN-AX, acis, S. m. xem Panacea. 

PANCARPINE -US, a, um, adj. (của gì) Đã làm bång 
nhiều thứ quả. 

PANCARPI-US, a, um, và PANCARP-US, a, um, adj. 
(của gì) Bá làm bång nhiều giống khác nhau; 


pha lộn. Pancarpia corona. Mũ kết bàng các 
thứ hoa. 


PANCARP- -UM,¿,s. n. Đám chơi có cácthứ loài vật. 


ĐANCHRESTARI-US, ¿, s. m. Kẻ làm bánh ngọt, kẻ 
làm các thứ bánh như chả. 


PANCHREST-US, a, um, adj. (sự gì) Có ích mọi bề. 
PANCHR-US, ¿, s. m. Miêu nhi nhần. 


PANCRATIAST-ES, #, s. m. Kẻ đã ăn giáp trong 
năm phép đua. 


PANCRATIC-È, adv. Cách rất mạnh, như tiến đua 
vật. 


PANCRATI-UM, 2, $. n.1. Năm cách dua (là vật, 
nhảy, chạy, đắm, đánh quán). 2. Khỏ thái. 
PANCRATORI-UM, ¿, s. n. Tràng tập đua våt. 
PANDATI-O, onis, $. f. Sự cong, sự ( gỗ ) ra cong. 
PANDECT~#, arum, $. f. p. Sách luật kia. 
- Ý PAKDELETL-A, æ, s. f. Lời bàn, lời khuyên, 
PANDICDLAR-Is, e, adj. (sự gì) Thuộc về phép tế 
chung các but thận. — dies. Ngày tế hội đồng. 
PANDKULATI-0, onis, s. f. Sự vươa vai và ngáp 
đài. 


831 


PAN 

PANDICUL-OR, aris, atus sum, ot, d. Vwen vai, uốn 
mình, vươn mình và ngáp dài. 

1° PAND-0, as, are, a. Uốn cong, làm cho ra cong. 

2° PAND-0, is, i, pan-sum và pas-sưm, ere, a. 1. 
Mở ra, dora, giương ra, giơ ra, bày ra, trải. 
2. fig. Tỏ ra, cắt nghĩa, bày giải, chỉ dän, ||4. 
— vela. Kéo bnőm. — relia. Giăng lưới. — Ja- 

_ nuam. Mở cửa. Sese flos pandit. Hoa nở ta.— 
mænia. Phá đỗ một quãng mặt thành. Facul- 
tas redeundi panditur. Có thê trở về được. Bra- 
chia pandit arbor. Ngành cây xoà ra. || 2. — dic- 
tis omnem rerum naturam. Tường bị bản tính 
mọi sự. Pande nomen. Hãy nói tên mình là gì. 
— præcepta agricolis. Khuyên dẫn kẻ làm nghề 
canh nông. 

PANDOCHI-UM, ¿, s. n. Hàng quán, nhà quán. 

PANDOCHE-US, ¿, s. m. Chủ quán. 

PAND-OR, aris, ari, d. Ra coug, cong lưng vì gánh 
nặng. 

PANDUR - a, æ, s. f. Cái tam, đàn có ba dây. 

PANDURIST-A, æ, s. m. Kė gảy đàn ba dây. 

PANDURIZ-0, as, are, n. Gảy đàn ba dây, gảy cái 
tam. 

PAND-US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Cong, cong 
lưng. 2. Gúi mình, chếch, nghiêng. || 4. Panda 
cornua. Sừng cong. — homo. Người còm lung. 

1° PAREGYRIC-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về 
bài tặng. | 

2° PANEGYRIGC-US, ¿, s. m. Bài khen, bài tặng. 

PANEGYR-IS; č, s. f. 1. Lễ mừng năm năm một 
lần. 2. Bài tặng. 

PANEGYRIST-A, æ, S. m. Ké mở đám chơi. 
giảng bài tặng. 

PANEMI-US, ?, S. m. Tháng sáu (bên A thênê). 

PANER-0S, otis, s. m. Thứ đá ngọc kia. 

PANG-0, e, pan-z¿ và pe-ø¿ và pepi-gt, pac-tum, 
ere, a.1. Cảm, đóng; chôn, trồng, sinh. 9. Viết, 

(chữ); fg. chép, đặt, don. 3. Ga vịnh, ngườợi 
E A. (ở thì perf. mà thôi) Giao, định ( vuối 
nhau), hẹn, hứa, hứa gá ( con ). ||1. —clavum. 
Đóng danh. — oleas. Trồng cây oliva.— colles. 
Trồng giống gì trên đồi. — filios. Sinh con cái. 
||2. — carmina. Đặt. thơ. ||3. Pange, lingua, 
gloriosi Corporis mysterium. Hỡi lưỡi tôi, hãy 
ngugi khen phép mầu nhiệm Mình thánh cao 
trọng. ||4. — inducias. Giao đình chiến. — pa- 
cem. Giao hoà. 

PANGONI — 0S, ?, s. m. Thứ đá ngọc có nhiều mặt. 

4° PANICE=US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về bánh, 

bằng bánh, bång bột làm bánh. 


2. Ké 
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2° PANICE-US, i, s. m. Kẻ làm bánh. 

PANICI-UM, ¿, s. n. Của ăn thay vì bánh. 

PANICŒTARI-A, æ, s: f. Nhà làm bánh. 

PANICUL-A, æ, s. f. và us, :, s. m.1. Be đựng hạt 
sậy hạt kê, etc.; hoa đực cây bản lật. 2. Bông 
hoa sậy. 3. Giống gì có hình tròn gièm gien, 

PANICUL — US, ?, s. m. dimin. Panis. Bánh nhỏ. 

PANIG-UM, ¿, s. n. 4. Thứ hạt như hạt kê. 2. Sự 
sực khiếp. 

PANIC-US, a, um, adj. (sự gì) Làm cho sực khiếp. 
— terror. Sự sực khiếp. 

PANIF-EX, eis, s. m. Kė làm bánh. 

PANIFICIN - A, æ, s. f. Nhà làm bánh. 


PANIFICI-UM, ?, s. n. 4. Nghề làm bánh. 2. Các 
thứ bánh. 


PANIFIC — US, ¿, s. m. (A, æ, s. f.) Kẻ làm bánh. 


PAN-Is, is, s. m. 1. Bánh. 2. Giống gì có hình 
bánh, nén, hốt, thoi, bánh. 3. Chốc trên đấu. 
II. — primarius v. candidus. Bánh bột lọc. — 
nauticus. Bánh khô. Panis crusta. Vỏ bánh. 

PANISGC-I, orum, s. m. p. Những but cai rừng. 

PANNARI-US, ¿, s. m. Ké đệt hay là bán đồ nhung. 

PANNELI-UM, ¿, s. n. như Panueellium. 

PANNE-US, a, um, adj. (đồ gì) Bằng nhung. 

PANNICULARI-A, orum, S$. D. p. Áo tên tù đã phải 
xử tử. v 

PANNICULARI-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về áo 
xống quân tù đã chịu hình xử tử. 

PANNICUL - us, i, s. m. Áo mỏng, giỏ rách, gié. 
— bombycinus. Giê lụa. 

PANNIFIC-US, ¿, s. m. Thợ dèt nhung, thợ dệt. 

PANNOSIT-AS, atis,s. f. Sw đa ra mềm vì phải bệnh. 

PANNOS-US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Mặc áo rách, 
tả tơi, rách ro: thuộc về gi rách, lài xài. 
9, Úa rữa, thối; sù sì. 

PANNUCE - US, a, um, và PANNUCI-US, og, um, adj. 
4. (ai, sự gì) Úa rữa, sù sì, giàu lại, nhăn 
nhíu. 2. Mặc áo rách. 3. Đã chịu vá lại. 

PANNULEI-UM, ‡, s. n. như Sudariolum. 

PANNUL-US, ¿, s. m. dimin. Pannus. Giê rách. 

PANN-UM, ¿, s. n. và us, ts, m. 1. Giống gì đệt 
làm áo, khăn, nhung, ni, vải, ki, tấm giê. 9. 
Gié rách, manh rách. 3. Bao, nang, túi. ||1. 
Pannus laneus. Tắm nhúng. 

PANNYCHISM-US,¿, s. m. Sự thức nhắc thâu dëm. 

PANOLETHRI-A, æ, S. f. Sự hủy tuyệt. - 

PAXOMPRE - Us, a, um, adj. (ai) Mọi người cầu 
xin cùng. 


832 


PAP 


PANOPLI-A, æ, s. f. Bộ các thứ thiết khi. 

PANS-A, æ, adj. m. và f. (ai, vật gì) Khoành 
chân. | 

PANSSLEN-E, ee, S. f. và us, ¿, s. m. Ngày rảm, 
ngày vọng. 

PANSELEN-CS, a, um, . adj. (giống gì) Đá chia 
sinh ngày råm. 


Dans os, a, um, part. pass. 2° Pando. Pansa ja- 


nua. QỨa ngô. 

PANTAGATH-US, ¿, s. m. Chim chỉ điểm lành. 

PANT - EX, icis, s. m. 1. Bung, bụng sò, ruột. 3. 
Chőc mung. 

PANTHE — 0N, ¿, s. n. Chùa chung cái but thán. 

PANTH - ER, eris, s.m. 1. Lưới săn.2. Thứ chó sói. 

PANTHER - À, æ, s. f. Hùm gấm, hùm beo. 

PANTHERIN - US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Thuệc 
về bom gắm, dữ tgn như bom gảm; vån vên 
như da hùm gấin. 2. fig. Binh bäi, gian giảo. 
trí Lrá. 

PANTHERI — UM, ¿, và PANTHER - UM, i, s. n. như 
Panther. 

PANTOMIM - US, ¿, $. m. (A, æ, S. f.) Kẻ dùng cách 
điệu mà làm trò, ké múa chân tay. 

PANUCELLI—UM, ¿, S. n. PANUCUL—A, #, S. f. và 
UM, ¿, S. n. PANUEL - A. æ, S. f. PANUELI — UN, !, 
s. n. PANULI — A, æ, và PANUL— A, æ, S. f. 1. Gái 
suốt, thoi. 2. Nhọt, mut sưng. 

PANURGI—A, æ, S. f. Sự gian giảo, sự bioh bãi, 
sự giả trá. 

Pan — Us, ¿, s. m. 1. Cái suốt, lon sợi lông chiên. 
2. Nhọt, ung, mụt sưng. 3. Bông kê. 

Par - A, æ, s. m. 4: Cha, bö nuôi. 2. Thày cả. 3. 
Đức thánh Phapha, Đức giáo tông. 

PAPADI — A, #, S. f. Người nữ tế lẻ. 

PAp— +, interj. Cha chải ` 

t PAPAL-Is, e. adj. (ai, sự gì) Thuộc vé Đức giáo 
hoàng. 


+ PAPAT — us, ús, s. m. Quyền chức Đức thánh 
Phapha. 


-PAPAYV-En, eris, s. n. ( hoa m.) Muỏng, cày a 


phiên, phù dong, vạn thọ quả. 
PAPAYERAT —US, a, um, adj. (giống gì) Đã pha 
muống vào. 
PAPAYERCUL —UM, č. s. n. dimin. Papaver. 
PAPAVERE - US, a, um, adj. (sự gì) Bång muống. 
PAPAY - A, œ, s. f. Cây đủ dù. 
PAPILI — 0, onis, s. m. 1. Bướm bướm. 9. Con 
bm bm, giống mọt ăn nhung. 3. Nhà xép. 
dinh trại. 
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PAPILIUNCUL — Us, t, s. m. dimin. Papilio. 

PAPILL — A, æ, s. f. 1. Đầu vú; vú. 2. Nhọt. 3. Nụ 
hoa mån côi. 4. Chìa khoá ống giảm. 

PAPILLÁT - US, 4, um, adj. (giống gì) Có hình nụ, 
có nụ hoa, sắp nở ra. 

PAPPARI — UM, ¿, s. n. Của vú nuôi mớm cho con. 

Parr - as, æ, s. m. nhu' Papa. 

PAPP —0,as,are,a. Án của chẳng phải nhaïi,ăn cháo. 

Parr - us, ¿, s. m. 1. Ông. 2. Người già lão. 3. 
Bông từ cái. 4. Nê hồ thái. 

PAPUL-A, æ, 8. f. 1. Mụn, nhọt, mut ghẻ, sảy. 2. 
Lang ben, tật tô dia. 

PAPULENT — US, a, um, adj. như Papulosus. 


PAPUL — 0, as, are, n. Lên nhiều mụn, phát mụn; 
phát tật tô đỉa; ra mut chồi. 

PAPULOS — us, a, um, adj. (ai, sự gì) Đây mụn; 
đầy mậm. 

PAPYRACE - US, đ, um, và PAPYRE — US, đ, um, adj. 
(đồ gì) Bằng cây papyrus, bằng giấy. 

PAPYRIF-ER, era, erum, adj. (nơi nào) Sinh cày 
papyrus. 

PAPYRIN — US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về cây 
papyrus. 

PAPYRI — 0, onis, S. m. Nơi cây papyrus mọc. 

PAPYRI— US, &, um, adj. như Papyraceus. 

PAPYR - UM, ?, S. u. và us, ¿, s. f. 1. Thứ cây ró 
dùng làm giấy. 2. Giấy bång cày papyrus, 
giấy. 3. Các đồ bằng cây papyrus: áo, buồm, 
giấy, dây, etc. 4. Tờ, trang, tờ bỏi, sách. 

1° Par, par—:s, s. n. Đôi, cặp, song, bộ. — 
anatum. Cặp vit. — amicorum. Hai bạn hữu. 

2° Par, par— is, adj. cả ba giỏng, trị dat. 1. (ai, 
sự gì) Bång, giống, bằng nhau, đồng nhau, 
như nhau. 9. Đối nhau, xứng hợp, sánh đôi. 
3. Có sức mà, có đủ điều mà, làm nỗi. 4. Xứng 
đáng, vừa phải, công bảng. ä. Chản. || 1. — 
sibi in omni rerum statu. Hay cứ trực trong 
mọi sự. Pares juvenes. Hai con trai bảng trà. 
Pares cantare. Tài hát bằng nhau. Parem gra- 
tiam referre. Trà nghĩa. Par pari referre v. red- 


dere. Trả nghĩa, trả miếng. Dignitate pares. ` 


Đồng liêu. || 2. — pæna noræ. Tội va xứng 
nhau. Pares nodi. Nút phân khoảng điều nhau. 
|| 3. -— muneri. Làm nói việc bản phận. — 
laboribus. Có sức chiu khó nhọc. — bello Ro- 
manis. Có sức đánh vuối nước Rôma. || 4. 
Ecce — Deo dignum. Này là sự đối cùng Đức 
Chúa Lời cho xứng đáng. Non — videtur. Xem 
ra chảng nên. || 5. Par impar ludere. Đánh 
chân là. 
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PAR—A, æ, S. f. như Parra. l 

PARABAS - Is, 1, s. f. 1. Tội, sự pham, sự tr 
lòng. 2. Sự sang (nơi khác). 3. Sự tranh ý bài. 

PARABI-A, æ, S. f. Của uống có hạt kê pha vào. 

PARABIL — 1S, e, adj. ( giống gì) Dé såm, dễ được, 
rẻ, hèn. 

PARABOL- A, æ, S. f. Thí dụ, lời nói bóng. 

PARABOLAN — I, orum, s. m. p. 1. Người nhà quê 
chiu việc bua quan. 2. Kẻ giúp việc trong nhà 
thương. 3. Bầy tớ nhà dòng, bö nhà dòng. 

PARABOL. 1, orum, s. m. p. Kẻ đánh vuối muông dữ. 

PARABOLIC — È, adv. Cách có thi dụ, cách bóng bảy. 

PARABOLIC-US, d, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về 
thí dụ. 

DAHACELEUSTIC — ON, ?, s. n. Kèn, loa, còi. 

PARACENTERI - UM, ¿,s. n. Thứ kim thày thuốc 
dùng mà kéo vảy mại con ngươi xuống. 

PARACENTES - IS, is, S. f. Sự chích, sự chích 
nước nơi bụng kẻ thũng trướng. 

PARACERCID — ES, um, s. m. p. Xương thép dượng 
chân. 

PARACHIARACT—A, æ, s. M. và f. Kê đúc tiền giả. 

PARACHARAGI — UM, į, S. n. Khuôn kẻ đúc tiên giả. 

PAHRACHARAGM - A, atis, và UM, Lë, n. Tiến giả, 
tiền ngụy. 

PARACHARAXIM-A, orum, s. n. p. Đồng vàng đồng - 
bạc chưa có hiệu. 

PARACHLAM - Ys, ydis, s. f. Thứ áo lính. 

PARACLES - IS, eos, s. f. 1. Sự yên ủi. 2. Sự mời, 
sir vòi. 

PARACLET--US, $ và PARACLIT-US, ¿, s. m. Bång 
yên ủi Đức Chúa Phiritô sangtô; kẻ bầu chữa. 

PARACLYT-US, a, um, adj. (ai) Hư danh, hoang hủy. 

PARACMAS — IS, is, S. f. Sự mòn môi, sự hao lực. 

PARACMASTIC — US, a, um, adj. (ai) Mòn mi, ra 
yêu SỨc. 

PARACOLLECTIC-UM, ?, S. n. Bút vë, bút viết; giống 
tô đỉa bẻ. 

PARALOP - E, es, S. f. Sự mô mån, sự sảng sót, sự 
mê hoảng. 

+ PARAD-A, æ, s. f. Nhà xếp dựng dưới thuyền, 
mui thuyền. 

PARADEL-US, i, s. m. Kẻ tuyệt chúng, kẻ trôi hơn cả. 

PARADIASTOL — E, eg, S. f. Cách nói phân đôi. 

PARADIGM — A, atis, s. n. Lời ví dụ, thí dụ. 


PARADIGMATIC - E, es, S. f. Nghề giồi phần. 
+ PARADISE — US, a, um, và PARADISIAC — US, a. un, 
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PAR 
adj. ( sự gì ) Thuộc về vườn vui vẻ; thuộc về 
vườn địa đàng; thuộc về thiên dàng. 

PARADISICOL-A, æ, s. M. và f. Kẻ ở trên thiên đàng. 

PARAPIS-US, ¿, s. m. 1. Vườn có nhiều thứ cây sai 
trái. 2. Vườn địa đàng. 3. Thiên đàng. || 3. — 
terrestris. Vườn địa đàng. 

PARADOX-I, orum, s. n. p. Cáo-kẻ được giải trong 
đám chơi Olympia. 

PARADOX-UM,¿, s. n. Lý đoán nghịch ý thiên hạ, lẽ 
nghe chẳng đang, ý lạ lùng. 

PARADROM-IS, idis, s. f. Nơi trống trải mà đua vật. 

PARENES-IS, ts, $. f. Sự khuyên bảo, sự quyến dụ. 

PAR#NETIC-US, a, um, adj. ( ai, sự gì ) Khuyên, 
dð, quyến dụ. 

PARZ#TONI — UN, ?, s. n. Thứ phần trắng kia. 

PARAFERNALI— A, orum, s. n. p. như Parapherna. 

PARAGAUD - A, #, Và IS, is, s.f. Ren áo bằng vàng 
hay là bång lụa; áo thêu vàng. 

+ PARAGI —UM, ¿, s. n. Phần gia nghiệp con thứ. 

PARA606A verba, n. p. Tiếng bởi tiếng khác mà ra. 

PABAGOG-E, es, s. f. Sự thêm một vần ở cuối tiếng 
( như amarier thay vi amari). 

PARAGOGI — A, orum, s.n. p. Rãnh, đàng mương, 
máng nước. 

PARA606GIC-US, a, um, adj. (thuốc) Bö, làm cho êm. 

PARAGRAMM - A, alis, s. n. Dầu viết sai. 

PARAGRAPH — E, es, s. f. 1. Sw trừ một điều khi 
tra kiện. 2. Câu nói khi bó lẽ trước mà sang 
lö sau, câu nối lẽ. 

PARAGRAPH-DS, ?, s. m.. Một điều (trong một đoạn 
sách), dấu chỉ một chúa (trong một đoạn). 

PAkLALIPOMEN - A, orum, s.n. p. 1. Những điều đã 
quên sót. 2. Tên sách thánh kia (là quyến thứ 
mười ba trong bộ kinh thánh). 

PARALI - US, ¿, s. m. Yết tir thảo biên. 

PARALLAG — E, es, và PARALLAX - IS, ¿s, s. f. Phép 
dùng mà đo hay là xét nơi tỉnh tú ở. 

PARALLELIPIPED — UM, i, S. n. Giống gì có nhiều 
phía ngay nhau. 

PARALLELISM - US, ¿, s. Mm. Sự hai hàng hay là hai 
mặt ngay nhau và xa gần điều nhau. 

PARALLELOGRAMM-US, u, um, i. adj. ( sự gì ) Có 
hàng ngay nhau. 9. s. m. Hình bốn mặt ngay 
nhau từng đôi. 

PARALLEL ~ 0S, m. và f. 0N, n. và vs, a, um, adj. 
( hàng hay là mặt ) Ngay nhau và xa gần điều 
nhau. 


PARALQ@ISM — US, ¿, s. m. Lë luận sai. 
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PARALYS — Is, 23, S. f. Sự bất toai, tật bại. 

PARALYTIC — US, a, um, adj, (ai, sự gì) Có bệnh 
bất toai, bại. Dixit paralytico: Surge. Người 
phán báo người bát toai rằng: Mày hãy chòi 
dậy. 

PARAMES—E, es, s. f. Dây thứ năm trong đàn 
cầm kia. 

PA RAMES-US, ?s, sS. m. Ngón đeo nhắn, ngón gắn út. 

PARANET-E, es, S. f. Dây thứ sáu trong đàn cầm kia. 

PARANGARI-A, #, s. ƒ. 1. Trạm. 2. Việc bua quan. 

PARANIT — ES, æ, S.f. Giống tử ngọc. 

PARANYMPH-US, ¿,s. m. Kế đưa dâu về nhà chồng. 


PARAPECHI - A, æ, S. Li. Áo người nữ. 9. Áo có 
ren đỏ tía hai bên. 


PARAPEGM-A, atis, s. n. 1. Tờ yết thị, tờ quải niêm. 
2. Biển đồng biên những diéu thiên văn. 


PARAPETASI — A, orum, s. D p. Nhà che sáng nhà 
khác, 


PARAPHERN-A, orum, s.n. p. Của riêng người vợ. 


-PARAPHOR-UM, ?, s. n. Thứ phèn chua. 


PARAPHRAS-IS, ds, s. f. Lời giải nghĩa cho rộng hơn 
và rö hơn, tập chú. 
PARAPHRAST — ES, #, s. m. Kẻ làm tập chú. 


PARAPLASM — A, alis, s.n. Dấu chỉ nơi hay trong 
sách. 


PARAPLEGI-A, 2, S. f. Sự bại phần nào trong mình. 
PARAPLEXI-A, æ, s. f. Bệnh uất máu nhẹ vậy. 
PARAPS-IS, idis, s. f. như Paropsis. 

PARARIUM æs, n. Bỏng lộc kép cho quân ki nào 
nuôi hai ngựa. 

PARARI - US, ¿, s.m. 1. Mối manh, kė đổi bạc. 2. 
Kẻ buôn ngựa. 

PAHASANG-A, œ, s. f. Dậm bên Persia. 

PARASCENI-UM, ¿, s. n. Nơi hai bên và sau đình áng. 

PARASCEv-E, es, s. f. Ngày dọn mừng lẻ. — Judæ- 
orum. Ngày trước lë (sabbatô) dân Judêu. 
Feriasextain parasceue. Ngày thứ sáu chịu nạn. 

PARASELEN-A, æ, S. f. Hình mặt trăng giả gần mát 
trăng thật. 

PARASEMATOGRAPHI-A, æ, S. f. Sách day về gia hiku 
kẻ sang trọng. 

PARASIOPES-IS, ¿5, 5s. f. Sự nói chẳng hét câu, song 
đủ cho người ta hiểu ý ( thí du: mày im đi 
kéo mà... ). 

PARASIT-A, æ, s. f. Đàn bà ăn rình. 

PARASITAST-ER, ri, s. m. Kẻ vụng ăn đó ăn chực. 

PARASITATI-O, onis, S. t. Nghề ăn rình, sự ăn dò 
ăn chực. 
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rình. 

PARASIT-OR, aris, ari, ge Làm nghề ăn rình, ăn dỗ. 

PARASIT-US, i, s. m. Kẻ ăn rình, kẻ ăn dỗ, kẻ ăn 
chực. 

PARASTAD-ES, um, s. f. p. Đá làm thanh cửa hai 
bên. i 

PARASTAT-A, æ, Và PARASTATIC-A, æ, s. f. Cột đá, 
cột xây trong tường đá, cột. 

PARASTICH-IS, idis, s. f. Mục lục sách. 

PARASYNAX-ES, Gm, £ f.p. Sư ô hop đồng lưu, 
hội trộm phép. 

PARAT-È (?Ès, issime \, adv. 1. Cách đả dọn, cách 
sản sàng. 2. Cách kī càng, cách cần mẫn. 3. 
Cách quyết chí, cho vững vàng, cách kiên tâm. 
||3. Paratissimė respondere. Thưa lời chắc chản. 

PARATILM-US, ¿, s. m. Hình nhỏ tóc nhỏ lông mà 
phạt bản nhân ngoại tình. 

PARATI-O, onis, s. f. 1. Sự dọn dep, sự sắp sửa. 
2. Sự såm, sự mua, sự được. 3. Sự gång sức 
cho được. 

PARATITL-A, orum, s. n. p. 1. Sự tóm tát các mào 


đầu. 2. Sự hai mào đầu hợp nhau là sách 
luật. 


-+ PARATORI-UM, ?, s. n. Bao hay là ống đựng 
chén calicê. 

† PARATRAGŒD-IO, ias, iare, Và 0, as, are, n, Nói 
giỗng. 

-+ PARATRIB-A, œ, s. f. Sự cäi lë, sự cải cọ nhau, 

. Ț PARATRIMM —A, atis, S, n. Sự sây da bẻ trong 
trái về. 

PARAT-UM, ts n. như 3° Paratus. 

PARATUR-A, æ, S. f. Sự don đẹp, sự sắp sẵn, sự 
sửa sang. 

1° PARAT-US, a, um (ior, issimus), part. pass. 2° 
Paro, cũng là adj. trị dat. hay là acc. ong ad. 
(ai, sự gì ) Đã chịu dọn, sẵn sàng, đã chịu såm 
sån. — omnia pali. Đã sẵn mà chịu mọi sự — 
ad omnia pererenda. idem. 

2° PARAT-US, és, s. m. 1. Sự don dẹp, sự såm sẵn; 
Sự sửa sang, sự trang hoàng. 2. Sw såm, sự 
mua. 3. Sự trọng thẻ, đồ trang hoàng, đồ tế 
chính. || 1. — verborum. Sự dọn bài giảng. 

† PARAUXES-IS, is, s. f. Sự nói thêm, lời già hàm, 

PARAYERED-U3, ?, s. m. Ngựa trạm, ngựa thuê. 

PARAZONI — UM, ?, s. n. ươm cùng đai. 

Parc- A, æ, s. fF. 4. Số mệnh, số hệ. 2. But nữ 
cai số mộnh. 3. Thứ chim kia. 

PARC-È (iùs, issimè), adv. 1. Cách có mực vừa, 
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vừa phải. 2. Cách tan tiên, de dat, tiết kiệm, 

tùng tiệm. 3. Hoa hoàn, chẳng mấy khi. || 4. 
— loqui. OI lời nói. Parciis laudare. Khen 

vừa vừa mà thôi. || 2. — vivere. Án uống tiết 

kiệm. || 3. Parcissimė tribuere. Ban rắt kiệm cần. 

+ PaAnci, perf. Parco. 

PARCILOQUI-UM, ?, S. n. Sự giữ lờinói, sự ít điều. 

PARCIMONI-A, æ, s. f. 4. Sự tiết kiệm, sự tån tiên. 
sự dè đặt, sự tùng tiêm. 2. Sy dè giữ, nét na, 
sự git cách ăn nói. || 1. — ninia. Sự hà tiện. 

PARCIPROM-US, a, um, adj. (ai, sư gì) Bon sèn, 
keo tay, chát chế, chát bóp 

PARCIT-AS, atis. s. f. Sư dè đặt, sự tiết kiếm, - 
vừa phải 

PARC-O0, is, peperc-i (hoạ pafS+ j, ĐATC-¿02 và 
pars-um, ere, a. và n. trị dat. hay là abl. cùng 
à. 1. Dè đặt, ở tiết kiêm, do dành, ăn tiêu ít. 
2. Kiêng, thôi, bỏ, chảng làm. 3. Tha, nhiêu, 
xá, thứ, dong thứ. ||1. — alicui rei. Dè giữ 
sự gì. on — parto. Phí phan của đã sắm. — 
in hostes. Dé dành cho quân giặc. || 9. Non pe- 
perci labori meo quin... TÔI chẳng có tiếc công 
mà...— slimulis. Chảng dùng mũi nhọn. Parce 

cavere nimiùm. Anh đừng dè giữ quá làm chi. 
— ab aliqyuû re, Kiêng sự gì. || 3. — hostibus. 
Nhiêu sinh quân giặc. Cui vitam 021181 vo- 
tuerat. Người đã có ý nhiêu sinh cho nó. — 
ulililali suœ. Lo tìm ích riêng mình. — sưa 
Tome, Lo giữ tiếng tốt mình. — oculis v. lumi- 
nibus. Quay mặt đi. 

PARC-US, a, um (ior, issimus), adj. trị gen. hay 
là abl. 1. (ai, sự gì) Bon sén, chặt da, keo, 
chát bóp, hà tiện. 2. Tiết kiệm, tùng tiệm, dè 
đặt, ăn tiêu ít. 3. Ít, kém, được ít, chẳng đông, 
nhỏ, vån, yếu. 4. Hiện từ, hay tha, hay dong 
thứ. || 1. —operá. Tiếc công. Parcissimus senez. 
Lão hà tiện quá. || 2. — honorum. Chẳng hay 
tham quyền chức. — in victu. Ăn uống cách 
tiết kiệm. [| 3. — somnus. Sự ngủ ít vậy. Par- 
ca tellus. Ruộng nhỏ. Parca lucerna. Đèn nhỏ 
(hay là chẳng sáng máy). Merito mèo parcior 
pœna. Vạ nhẹ chẳng xứng tội tôi. 

PARDALIANCH-ES, is, s. n. Xa can thảo, lực lw. 


PARDALI-0S, ?, s. m. Thứ đá ngọc vån vên ( như 
hùm gấm ). 


PARDAL - IS, ís, s. f. Hùm gầm, bom beo. 
PARDALI — UM, ¿, s. n. Thứ sáp thơm, thứ thuốc 
thơm. 


PARD - us, ?, s. m. Thứ bom gầm, báo tử. 
PARE - as, æ, s. m. Con rắn chẳng độc. 
PARECBAS — IS, 18, S. f. Sự nói tranh ý bài. 
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PARECTAS - 1S, îs, s. f. như Parelcon. 

PARECTAT - US, 4, um, adj. (ai) Đã lớn, mới lớn 
lèn. 

PAREDR - US, ¿, s. m. 1. Quan phó, quan thừa. 2. 
Qui thần. 3. Anh hùng đã thành thán. 

PAREGMEN — ON, ¿, s. n. Sự tiếng nọ bởi tiếng kia 
mà ra. 

+ PARE60Ri-A, æ, s. f. Sự đỡ (kè lièt ), sự gì đỡ; 
sự yên ủi. 

PARE60RiC-us, o. um, adj. (ai, sự gì) Đỡ; yên ủi. 

PARELC - 0X, ontis, $. n. Sw thêm một vân vào 

_ tiếng. 

PARPLICI - a, æ, $. f. Tuổi toan già. 

PAREL oe, i, s. n. Hình mặt trời chiếu minh 
trong đám mây. 

PARELLIPS — 18, 7$, $. Ÿ. Sự bỏ một chữ câm khi 
nó có đôi. 

PAREMPOL - E, es, s. f. Đồ të chinh thêm vào. 

PARENCHIRES - IS, 7$, S. f. Sự toan việc quá sức 
mình. 

PARENCHIYM - A, atis, s. n. Giống thịt cháng có 
thớ ( nhw phối, thận, lá lách, ete. ). 

4° PAR—ENS, entis, s. m. và f. 1. Cha, mẹ, ông, 
tổ tông. 2. Kẻ lập, kẻ bày tìm (phép gì), kẻ 
làm, tiên sư. || 4. Parentes. Cha mẹ (hay là 
người bà con). — øerguc. Cha và mẹ. || 2. 
Urbis — Romulus. Ông Romulô là ké đã lập 
thành ( Rôma ). l 

9° PAR — ENS, entis, part. Pareo, cüng là adj. trị 
dat. 4. (sự gì) Tô tường, rành rành, mắt 
trông thấy rö ràng. 9. (ai, sự gì) Vâng Më, 
chịu luy, vâng phục. || 2. — øu. Theo tính 
mô ăn uống. 

PARENTAL — IA, ium, S. n. p. 1. Sự cất xác cha mẹ 
ông bà. 2. Giỏ chap. 

PARENTAL - IS, e, adj. (sự gì) Thuộc về cha về 
me, thuộc về tổ tông; thuộc về gió chap. Pa- 
rentales dies. Những ngày làm gió chap. 

PARENTATI — 0, onts, S. f. Sự cất xác cha mẹ; sự 
làm giỗ chap. ° 

PARENTAT — US, đ, um, part. pass. Parento. ( của 
gì) Đã dâng đơm cúng cha mẹ. 

PARENTEL-A, æ, S. f. Sự thân thích; các người họ 
hàng. 

PARENTHES — IS, is, S$. f. Dấu ngoặc(_ ); điều đặt 
trong ngoác. 

PARENTI-A, æ, S. f. Sự vâng lời, sự chịu luy, sự 
theo ý. ˆ 

PABERTICID-A, #, s. M. và f. Kẻ giết cha hay là mẹ. 


Hin 


PAR 


PARENT - 0, as, are, n. VÀ OR, aris, Ort, d. tri dat. 
1. Cất xác cha me tổ tiên, đơm cúng kẻ chét, 
làm gi chan. 9. Báo oán thay kẻ chết. || l. 
Parentem'ts Cethego. Ta hãy dom cúng ông 
Côthôgô. || 2. — civibus romanis. Qán vì những 
người chính đỉnh Rôma đã phải chết. Fig. — 
injuriæ suæ. Oán trả sự xi nhục mình đã chịu. 

PAR — Eo, es, u, itum, ere, n. trị dat. 1. Tô mình, 
hiện đến, chịu trông thầy rö ràng; ra hån thật, 
đã chắc, ra tỏ, minh bạch. 2. Vâng lời, vâng 

` phục, chịu luy, theo ý. || 1. Si paret. Vi bằng 
dä chác rằng. Cui pecudum fibræ parent. Ké 
biết xem ruột loài vật ( mà bàn điểm ). ||2. É: 
paretur v. parent. Người ta vâng phục kế ấy. 
— mandatis. Vâng lời truyền. — edictv. Phụng 
lệnh. — promissis. Giữ lời hứa. — utilitati suz 
Tìm ich riêng mình. — tempori. Tùy thị. 

PAREOR-I, orum, s. M. p. 1. Ngựa kéo xe. 2. Ngựa 
kéo xe trạm và có người cõi. 

PAREPniPPi - US, ?, s. m. Ké làm khó con ngựa. 

PAREPIGRAPH - E, es, s. Phần tuóng tập. 

PARERG-A, orum, s. n. p. 1. Đồ tế chỉnh, đồ trang 
hoàng. 9. Điều nói chẳng vào việc. lời chẳng 
nhảm ý bài. 

+ PAREs —1S, is, S. f. Sự biếng nhác, sự trẻ näi, 

PARETHONI—UM, ¿, S. n. Thuốc vẽ bàng bùn và 
bọt nước bién. 

PAnnónPP - US, ¿, S. m. Ngựa thêm ngoài. 

PARnYyPAT - b, es, S. m. Dây thứ hai trong đàn 
bảy dây. 

PARIATI — 0, onis, s. f. 1, Sự trang nợ; từ làm 
chứng đã trả nợ. 2. Sự tiền tiêu và tiền được 
bằng nhau. , 

PARIAT — OR, oris, s. m. Kå có số tién tiêu bằng 
så tiền được. 

+ PARIATORI —A, æ, S. f. như Pariatio. 


Dugem, etc., như Parricida. 
“PARICLDL quæstores, s. m. p. Quan án sát ở thành 


Rôma. 

+ PARICUL - UM, LS. n. Văn tự chính. 

PARI - ENS, entis, part. 2° Pario. 

PARIENTI— A, æ, S. f. Sự vâng lời, sự chịu luy. 

PARI —ES, elis, s. m. 1. Vách, tường. 2. Bờ rào, 
lũy. || 1. — cæcus. Vách chẳng có cửa. — ter- 
reus. Tường đất. — ante ostium. Tường binh 
phong. /ntra parietes. Trong nhà, nơi kín. — 
cùm proximus ardet. Khi nhà láng dëng dang 
cháy. #ádem Gdeltd duus parietes dealbare. ( câu 
ví ) Nhất cử lưỡng tiện. 


PAR 


PARIETAL - 1S, e, adj. (sự gì ) Thuộc vè vách hay 
là trờng. 


PARIETARI - a, æ, $. f. Mạc ki thảo. 
PARIETARI-US, ?, s. m. Thợ né, thự xây. 


PARIETIN — Æ, arum, s. f. p. Vách cũ nát, tường 
lở xuống. 


PARILEM — 4, atis, s. n. như Palmes. 

PARILI-A, um, s. n. p. Áo kép. 

PARtr-IS, e, adj. trị dat. (ai, sự gì) Bàng, đồng, 
giống nhau, điều. ; 

PARILIT-AS, atis, s. f. Sự bång nhau, sự giống, 
sự điều. 

PARILiT-ER, adv. Bàng nhau, đồng, điều nhau, 
như nhau. 

4° PARI-O, as, are, 1. a. Làm cho tiền được và tiền 
tiêu nên bằng nhau; làm cho nên bảng, sánh lại, 
lấy làm bằng. 3. n. Nên bång nhau, ra điều 
nhau, giống nhau. ||1. Pariari Deo. Lấy mình 
làm bàng Đức Chúa Lời. 

2° PAR- 10, is, pepet-i, par — fum, ere, a. 1. Sinh, 
sinh sản, sinh nö, đẻ, sai ( trái). 2. Lập, bày 
đặt, bày tìm. 3. LAm cho, đặt cớ cho, sinh (sự 
gì); làm cho có, liệu, vận liệu, được. ||1. — 
ova. Dé trứng. — filios. Sinh con cái. LI ficus 
pariant. Cho cây và có quả. || 2. — muiio spino- 
siora. Bày đặt những sự khó hơn nữa. — ver- 
ba. Lập những tiếng mới. ||3. L'leemosyna pa- 
rit vitam œ(ernam. Sự thí của làm cho mình 
được sống đời đời. — sibi ınvidiam. Làm cho 
người ta ghét mình. — lacrymas. Làm cho 
nước mắt chảy ra. — dissidium. Làm cho cãi 
nhau. — sibi lethum manu. Tự vẫn. — laudem. 
Làm cho (ai) được tiếng trọng. — amicos. 
Liệu kẻ kết nghĩa vuối. Victoriå par(á. Khi đã 
tháng trận đoạn. Vobis parta quies. Các anh 
được nghỉ ngơi bằng yên. 

Dans, gen. Par. 

Dans — ON, į, s. n, Sự các phần câu đối nhau. 

+ PARISSUM-US, a, um; thay vì Parissimus, superl. 
2° Par. 

PARIT-AS, atis, s. f. Sự bång nhau, sự điều nhau, 
sự giống như, sự đồng nhau. 

PARIT — ER, adv. 1. Làm một, vuối nhau. 2. Như, 
cũng như, bằng nhau, điều nhau, cũng vậy. 
||2. — at v. atque v. ei, Như, cũng như. 

PARIT-0. os, đe, a. và n. freq. 2° Paro. Don, sắm 
sẵn, sắp. 

` PARIT-OR, oris, s. m. Lính lè, kẻ hộ vô, lính long 
điện. 

PARITUD - 0, inis, và PARITUR— A, æ, S. f. Sự sinh 
đè, cữ sinh. 
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PARN - à, æ. s. f. 1. Thuẫn tròn, thuản. 2. Lá 
gió ống bã, 

PARMAT — US, a, um, adj. (ai) Cầm thuần tròn. 

PARMUL - A, æ, s. f. dimin. Parma. 


PARMULARI -- US, ?, s. m. Thợ làm thuần tròn; kė 
cầm thuản tròn. 

PARNAC-IS, die, s. f. Thứ áo đồng nữ. 

PARNASSI-US, 4, um, adj. ( sự gì ) Thuộc về núi 
Parnassô. 

4° PAR —o, onis, s. m. Tàu chiến nhỏ. 

2° Par- 0, as, awi, atum, are, a. 1. Làm nên, 
dựng nên, lập. 2. Don dep, sắp sửa, såm sản, 
sửa sang. 3. (-— sel Don mình, toan, sắp, dự 
phòng. 4. Sinh ( sự gì), làm cho có, biện, liệu, 
sắm, mua. ð. Định, chỉ định. 6. Sánh lại, đọ, 
lấy làm bằng. || 1. — homines tantos natura non 
potuit. Chẳng có lẽ mà đấng tạo hoá dựng nên 
người lớn lao dường ấy. || 2. — ronvivium. 
Don tiệc. — bellum. Såp đánh giặc. — se præ- 
lio. Don mình vào đám chiến. ||3. Templum 
violare parantes. Đang toan xâm phạm đến 
đền thờ. ||4. — pecuniam. Thu tích tiền bạc. 
— sibi amicitias. Tìm kiếm nhiều bạn nghĩa. 
— vinum. Mua rượu. — erev. pretio. Mua. ||. 
Equum est Deum paravisse ne... Đức Chúa Lời 
đã liệu kéo... thì phải låm. | 

PARoCH-#£, arum, S. f. p. Lương nhạt trình kẻ làm 
việc nhà nước. 

PAROCHI—A, æ, S. f. Xứ ( bên đạo) địa phận một 
thày cả. 

PROCHIAL-IS, e, adj.(ai, sự gì) Thuộc về xứ (bên đạo). 

PAROCHIAN - US, ở, um, adj. (ai) Thuộc về một 
xứ (bên đạo ). 

PRocu - us, ¿, s. m. 1. Kẻvận liệu. 2. Chúa tiệc. 
3. Thày cả caixứ;, thầy cả coi sóc một địa phận. 

PAROCUL — US, a, um, adj. (ai) Có hai måt bằng 
nhau. 

PARODI-A, æ, s. f. 1. Sự dot lời sách cho ra ý khác 
mà nhạo cười; sự bắt chước mà nhạo. 9. Sự 
đỏi cách nói oai nghiêm mà nói pha trò. 

PARODONTID — ES, «m, s. f. p. Sự sưng chân răng. 

PARŒcl — a, &, s. f, 1. Địa phận ông giám mục. 
2. Địa hạt một thày cả, xứ đạo, xứ. 

PAnŒc-us, ¿, s. m. Kẻ thuộc về một xứ đạo. 

PARŒMI-A, ®, S. f. Tục ngữ, câu vi, 


PARowŒ-on, ¿, s. n. Sự dùng nhiều tiếng có chữ 
đầu giống nhau. 

PAROMOLOGI-A, æ, S. f. Bur xưng điều gì ra cho 
được bắt lẽ kẻ cãi vuối mình. 


PAR 

Panton, onis, s. m. nhi Io Paro. 

PARONOMASI - A, æ, S. f. Sự nói đùa lời hai ý. 

PARONYCHI— a, æ, s. LI. Ứng độc nơi móng tay. 
3. Thảo kia. 

PARONYM —A, orum, s. n. p. Tiếng bởi tiếng khác 
mà ra. 

PARONYMI-UM, ?, S. n. như Cognomen. 

TPAROPS-IS, idis, s. f. Đĩa dài, đĩa. 

PAROPT - Us, a, um, part. pass. (đồ gì) Đã chịu 
rang, dä chịu quay. 

PAROTID-ES, vm, s. f. p. Hoa tai, vành khuyên. 

PAROT-IS, ¿dis, s. f. Mut nhot nơi lỗ tai. 

PAROTI-UM, ¿, s. n. nhir Parotides. 

PAROXYSM-US, ¿, s. m. Cơn bệnh dt, cơn ngặt. 

PARR—A, æ, s. f. Chim chỉ điềm dữ. 

+ PARRHESI-A, æ, s. f. Sự nói rát, sự nói số sàng. 

PARRHESIAST-ES, æ, s. m. Kẻ nói số sàng, kẻ nói 
sâu. 

PARRICID-A, æ, s. m. và f. 1. Kẻ giết cha hay là 
mẹ hay là người họ hàng hav là chúa mình 
hay là ngiưrời bản hương. 2. Kẻ đã phải phạt vì 
tôi giết cha hay là mẹ, etc. 

PARRICIDAL-IS, e, adj. (sự gì) Thuộc về kẻ giết cha 
hay là mẹ, thuộc về sự giết cha hay là me. 
Parricidale bellum. Sự ngụy tặc cùng nước 
mình. 

PARRICIDAT— US, Gs, s. m. Sự giết cha hay là mẹ. 

ĐARRICIDIAL — 1s, e, adj. như Parricidalis. 

+ PARRICIDIALIT — ER, Và PARRICIDIOS — È, adv. Như 
ké giët cha me. 

PARRICIDI — UM, ¿, s. n, 1. Sự giết cha hay là me. 
2. Sir giết người thân thích. 3. Tội giết người, 
sự sát nhân. || 2. — fraternum. Sự giết anh 
(hay là em). — filii. Tội giết con mình. Fig. 
—- patriæ. Sự tàn phá nước mình. 


Pars, part-, s. f. 1. Phản, phần lẻ. 2. Sô, bèn, 
đàng, ý, bẻ. 3. Địa phận, miền, xứ. 4. Phản, 
thứ ( về một giống, về một loài). 5. Nửa phần, 
phần nhiều, phần lớn. 6. Độ (ngang hay là 
dọc). 7. Bång bậc, chức, quyền. 8. ni Bên 
( nguyên đơn hay là bị đơn). 9. Bè đảng, bè, 
phe. 10. Việc, niềm, việc che, bản nghiệp. 14. 
Lượt, lần lượt. 12. Đạo binh, toán binh. || 1.— 
de bonis meis. Một phàn của cải tôi. Majore er 
parte. Phần lớn hơn, phản nhiều. Parte v. Ex 
parte v. In parte verum. Sự gì có phản thật, 
có điều thật (điều chăng). Pro suå v. virili 
quisque parte. Ai näy cũng làm hết sức. Ju du- 
as partes scindere. Xé ra làm hai. Partibus du- 
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abus ampliùs. Nhièu hơn gấp ba. Partibus «- 
bum præbere. Cho ăn một khi một phần. Par- 
tem magnam occupati sunt. Các kế ấy thường 
có việc. || 2. Bona — corum. Phần nhiều ké ấy. 
Ex unå parte. Một bên, một đàng. Omni er 
parte. Mọi đàng, tư bề. A parte eorum. Vé đàng 
những kẻ ấy.  e¿ parte verba feci. Tôi đã nói 
về điều ấy ( hay là tôi đã nói mấy dời vë đàng 
ấy). In bonam partem accipere. CAL nghĩa về 
đàng lành. Zn deteriores partes cedere. Hư đi, 
sút kém. /n malorum partem transferre. Kẻ vào 
số kẻ dữ. || 3. Orientis partes. Phương đông. 
In istis partibus. Trong miền ấy. UA — est 
quæ subest generi. Thứ thuộc về loài. || 5. — 
propè rvivitatis. Chừng độ nửa thành ( nửa phần 
dân thành). — sanitatis est. Là sự cần cho 
được khoẻ. || T. Partes alicujus suscipere. Thé 
vị ai. Partes primas obtinere. Ữ. bậc nhất. || 8. 
Partes accusatoris obtinere. Đứng nguyên đơn. 
IO. A partibus alicujus stare. Theo bè ai. Alter- 
tam pariem offendere. Mắt lòng cả bai bên. 
|| 10. Partes duræ. Việc khó. Has partes subire 
v. ercipere. Nhận việc này. Partes mer sunt, v. 
-Mearum partiumest.Chinh việc tôilà.. tôi phải... 
|| 11.Cum suæ partes essent. Bởi vì đã đến lượt nó. 

PARSIMONI — A, æ, S. f. như Parcimonia. 

PARSIMONIC - ve, a, um, adj. như Parcus. 

PARS — US, a, um, part. pass. Parco. 

PART - A, æ, S. f. Đàn bà đã sinh con, vật đã đẻ. 

PARTHENIC -- t, es, PARTHEN - IS, idis, S. f. và IUN. 
, s. n. Lá thuốc giòi. mac ki thảo. 

PARTHENI—US, a, um, adj. ( sự gì) Thuộc về 
người đồng trinh. 

PARTHIC — US, ở, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về 
dân Parthô. 

PARTIARI — ò, ady. như Partitè. 

4° PARTIARI — US, a, um, adj. 1. (sự gì) Chịu chia 
ra. 2. (ai) Án phần, thông công. || 3. — lega- 
tarius. Kė được lĩnh phần gia nghiệp (ai để lại). 

9° PARTIARI— US, ?, s. m. Kẻ cấy rẻ, kẻ làm rẻ. 

IPARTIAT —ìM, adv. Từng phần, từng phiên. 

t PARTIBIL— 1S, e, adj. như Paruilis. 

PARTIC-EPs, 7⁄9, adj. cả ba giống, trị gen. ai, 
sự gì) Ăn phần vuối, được phản cùng, thông 
công, thông lưng cùng, bạn, đồng tình. — 
secrelorum v. ud seereta. Biết các sự kin (ai) — 
dolendi. Thương xót. — rationis. Có trí khôn. 
— in operibus alicujus. Thông công các việc ai. 
— studii. Bạn học. — de obsonio. Được vào ăn 
Liệc. — lethi. Chịu mệnh chung. 


PAR 


PARTICIPALIA verba. Tiếng verbô ở bậc participlô. 

PARTICIPATI—O, onis, s. f. Sự được phần, sự 
thông công. 

4° PARTICIPAT - US, d, um, part. pass. Participo. 
1. (ai, sự gì) Bă chiu chia, đã chịu cho, đã nên 
phần (ai). 2. Đả được ăn phần, đã thông công. 
|| 2. Menså et consiliis regis participatus. Đã 
được ăn một mån và bàn các việc cùng vua. 

2° PARTICIPAT— US, us, s. m. như Participatio. 

PARTICIPIAL — IS, e, adj. ( tiếng gì )Ở bậc participiô. 

PARTICIPIALIT—ER, adv. Như p+rticipiô, ở bậc 
participiô. 

PARTICIPI - UM, ?, s. n. 1. Tiếng partioipiô (thông 
tính verbô và tính adjectivô). 2. Sự thông 

công, sự ăn phần. 

PARTICIP-0, as, avi, alum, are, a. vàn. 1. Ăn phần, 
được phần, thông công. 2. Chia ra, phân li. 3. 
Cho (ai) ăn phản, thông (sự gì) cho, chia vuối, 
tò ra, cho biết. || 1. — voluptates. Được phần 
sự vui sướng. || 2. — prædam inter multos. 
Chia môi ra nhiều phần. || 3. — regnum cum 


al:ıquo. Cho ai làm đồng liêu vuối mình mà trị. 


nước. Ubi sint nos non participant. Chúng nó 
chẳng cho ta biết chúng nó ở đâu bây giờ. 

PARTICUL— A, æ, S. f. dimin. Pars. 1. Phần nhỏ, 
mun, vụn, hạt, måy, hào li. 2. Phần nhỏ trong 
một đoạn sách. 3. Tiếng vặt (thêm vào tiếng 
khác mà đỏi nghĩa hay là thêm nghĩa mới). 

PARTICULAR — IS, e, adj. (ai, sự gì) Riêng, tây, tư, 
thuộc về. phần. 

PARTICULARIT - ER, adv. Cách riêng. 

ĐARTICULAT — ÌM, adv. 1. Từng phần, từng mụn, 
từng tấm. 2. Từng điều. 

PARTICULATI - 0, onis, s. f. Sự bé vụn, sự chia 
từng phần nhó. 

PARTICUL — 0, onis, s. m. Ké được lĩnh phần gia 
nghiệp. 

+ Partic - us, ¿, s. m. Kẻ bán lẻ. 

PARTIL-IS, e, adj. (giống gì) Chịu chia phần được. 

PARTILIT - ER, adv. Từng phần, riêng từng kẻ... 

PART-ÌM, adv. hyp cùng gen. 1. Phản thì..., từng 
phần, một phần, phần nhiều. 2. Thường lề, 
năng. || 1. — eorum. Phần nhiều các kẻ ấy. — 
prædæ. Một phàn méi. 

4° Dunn O, onis, s. f. như 9° Partus. 

2° PART — 10, e, tt, itum, ire, a. Và IOR, 2925, itus 
sum, iri, d. tri acc. Phân ra, chia ra, chia 
phần, ăn phản vuối. — copias inter se. Chia 
binh vuối nhau. — periculum. Chịu một phần 
sự cheo leo. 
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PARTIT — È, adv. Cách chia phán, cách có phần. 

PARTIT — ìM, ady. Từng phần, riêng. 

PARTITI-O, onis, s. f. Sự phân chia, sự chia phần. 

PARTIT - Ò, adv. Từng phần, từng điều, cách có 
thứ tự. 

PARTIT-0R, oris, s. m. Kẻ phản chia, kẻ chia Pa. 

PARTITUD-O, inis, s. f. Sự sinh đẻ. 

PARTIT-US, a, um, part. Partio và Partior. 

PART-OR, oris, S. m. Ké mua, kẻ tậu, kẻ được. 

+ PARTUAL-IS, e, adj. (sự gì) Bởi sinh đẻ mà ra. 
— morbus. Bệnh hậu sản. 

+ PARTUMEI-US, đ, um, adj. ( ai, sự gì) Dễ sinh 
đẻ, hay sinh sản. 

PARTUR-A, æ, S. f. như 2° Partus. 

PARTUR — 10, is, wi và ii, ire, ( thiểu sup. ), a. 4. 
Toan sinh, mong sinh, gần sinh, đang sinh đẻ, 
sinh nở; khó đẻ. 2. fig. Sinh ( sự gì), làm cho, 
đặt cớ cho. || 1. fig. Mons parturiens. Núi đang 
dë. — ava. Dé trừng. || 2. — imbres. Làm cho 
mưa. Parturit ager. Đồng nội đang tốt. Par- 
turit ira minas. Lòng giận phát ra lời đe loi. 
Quod diù parturit animus vester. Sự gì các anh 
cứ ngắm nghi đã lâu. 

PARTURITI - 0, onis, s. f. Sự sinh đẻ. 

4° PART— US, a, um, part. pass. 2° Pario. Malè 
parla malè dilabuntur. Của gian của độc. 

9° PART — US, és, s. m. 1. Sự sinh, sự đẻ. 3. Mùa 
sinh đẻ, cù sinh. 3. Giống gì đã chịu sinh nên: 
con, lứa loài vật, trứng, trái cây, lời Hi. 4. 
Sw sinh trái. 

PARUL - IS, idis, s. f. Ung độc nơi lợi răng. 

Par — èu, adv. hợp cùng gen. Ít quá, ít, chẳng 
đủ, kém; một ít vậy. — habere aliquid. Lấy sự 
gì làm ít.—decorws. Chẳng xứng lảm, bất xứng. 
— multi homines. Ít người.—prospicere. Chẳng 
trông rö, trông mờ mờ. 

PARUMP — ER, adv. Ít lâu, một ít lâu, một lát, một 
ít nữa. Opperire me —. Hãy đợi tôi một lát. 

PARUNCUL — Us, ?, s. m. như 1° Paro. 

PARUND —A, æ, S. f. như Lucina. 

- È, adv. Ít, một ít. 

PARvi ( hiểu ngắm pretii ). Ít, ré, hèn. — ducere. 
Chảng lấy làm trọng, chäng chuộng. — æsti- 
mare v. facere v. habere v. pendere. Idem. — 
refert. Chàng can gì, chẳng hệ gì. 

PARYVIBIBUL — US, a, um, adj. ( ai, vật gì ) Uống ít. 

DARYICOLL— IS, e, adj. (ai, vật gì) Văn có. 


+ PARY- IOR, 25803, comp. và sup. Parvus. 


DAS 


PARVIT — as, alis, S. f. 4. Sự bé thấp, sự nhỏ. 9. 
fig. Sự hèn hạ, sự mọn may. 

Dapept, — ÙM, adv. hợp cùng gen. Rất ít, ít lắm. 

1° PARVUL - US, a, um, adj. ( giống gì ) Nhỏ làm, 
bé lắm. 

2° PARVUL - US, ¿, s. m. (A, æ, S. f. ) Con thơ, trẻ 
con, trẻ mỏ, đồng nbi, tiêu nhi. A parvulo, v. 
A parvulis. Tùr bé. 

1° Parv — us, a, um, ( min - or, minim - us), adj. 
1. (ai, sự gì) Bé, thấp, nhỏ. 2. Ít, chẳng nhiều, 
chẳng đông, 3. Trẻ tuối, còn non. 4. Vån, 

- chóng qua. 5. Hèn hạ, mọn, yếu, kém, chẳng 
trọng, bân tiện, phàm phu. || 1.—omo. Người 
thấp. — mole, Bé quá. Parva mænia. Thành 
chẳng cao. Parvi oculi. Mát nhỏ. Parva navi- 
cula. Tàu nhỏ. Aditu janua parvo. Cira hẹp. ||9. 
Parva aqua. Một it nước. — numerus. Sò nhỏ. 
Vires parvæ. Ít sức. Parvo labore. Cách chẳng 
khó là bao nhiêu. || 3. — puer. Trẻ con. A 
parva, v. A parvis. Từ bé. || 4. Parva nox. Đêm 
vån. || 5. — animus. Trí bản chật. Parvum car- 
men. Câu thơ kém. Parvum peccatum. Tội mọn. 
Parvi et ampli. Kè trọng kẻ hèn. Jies est non 
parva. Là việc chẳng nhỏ. Fidelis in parvo. 
Trung trực trong sự nhỏ mon, 

2° PARV-US, ¿, s. m. (A, æ, s. f.)Con trẻ, đồng nhỉ. 

PASCAL-IS, e, adj. (vật gì) Người ta chăn được, 
ăn cỏ. 

PASCE0L-US, ¿, s. m. Túi da, đầy da. 

* PASCH-A, æ, s. f. và a, atis, s. n. 1. Sw thiên 
thần sang qua mà giết các con dän lòng dân 
Ychitô. 2. Lễ pascha trong đạo cũ; sự giết 
con chiên mà ăn mừng lễ pascha. 3. Lễ phục 
sinh, lễ mừng Đức Chúa Jêsu sống lại. || 2. 
Pascha occidere vel parare. Giết hay là don giết 
chiên con mà ăn mừng lễ pascha. || 3. — re- 
surrectionis. Ngày lễ phục sinh. 

PASCHAL - 1S, e, adj. (ai, sw gì ) Thuộc vẻ lễ pas- 
cha ( trong đạo cü ); thuộc về lé phục sinh. — 
agnus. Con chiên lễ pascha. 

PASCIT —0, gas, 4e, a. freq. bởi 

Pasc - 0, 0S, DAV-¿, pas-tum, ere, a. 1. Chăn, đưa 
chăn, nuôi, cho (loài vật) ăn. 2. fig. Nuôi nàng, 
coi sóc, giữ, làm cho nên tốt, làm cho ra béo, 
nên của nuôi. 3. a. và n. An có, ăn. || 1.—capei- 
las. Chăn dê. -— equos. Nuôi ngựa. — sewos. 
Nuôi tôi tá.—multlos ventres. Nuôi nhiều miệng. 
||. — multa jugera innumerå ove. Chăn vô vàn 
con chiên trong nhiều mắu đất cho ra hậu 
khí. — rapinis. Lấy của ăn cướp mà nuôi. — 
spes inanes. Giữ lòng trông cậy sự uống. — co- 
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mam. Nuôi tóc.—oculos. Gắm xem.— silentium. 
Ở lặng. — animum nec satiare. Theo tính mê 
mà chưa phi thoả. Pascit ager iste filicem. Cây 
thạch vi mọc trong ruộng ấy. — corvos. Nên 
của nuôi chim qua. || 3. Ovis pascit gramen. 
Con chiên ăn cỏ xanh. Pascentes capellæ. Những 
con đê đang ăn cỏ. 

Pasc ~- OR, eris, pas-tus sum, i, d. trị abl. hay là 
abl. cùng de, cũng có khi trị acc.4. Ăn cô, ăn, 
nuôi mình. 2. Lấy (sự gì) làm thoả, giám gìa. 
3. pass. Chịu ăn, nên của ăn, chịu nuôi, được 
ăn; fig. nên giầu, nên béo, được thoả thuê. || 
1. — per herbas. Ăn ruộng cò. — sylvas. Ấn có 
trong rừng rú. — aliquá v. de aliquå re. An 
giống gì. || 2. Qui maleficio et scelere pascuntur., 
Chúng nó lấy sự gian dữ cùng tội lõi làm như 
của ăn vậy. — discordiis. Lấy sự bất thuận làm 
phi dạ. || 3. 2as(ws polentå. Chỉ ăn cháo mà thôi. 
Pascere nostro dalore. Mày hãy lấy sự đau dóm 
ta làm phi thoả. 

PASCU-A, æ, s.f. 1. Đất, ruộng. 2. Ruộng cỏ, bãi cò. 

PASCUAL-IS, e, adj. như Pascalis. 

PASCUARI-UM, č, s. n. Tiền nộp cho được chăn vật 
ó nơi nào. 

Pascu - È, adv. Cách dư dật, nhiều, hậu. 

PASCU0S— us, a, um, adj. ( nơi nào ) Ghăn loài vật 
được. 

Pascu —UM, ¿, S. n. Ruộng cỏ, bãi cỏ, nơi chăn 
loài vật. 8 

Pascu — us, a, um, adj. ( sự gì ) Thuộc vẻ ruộng 
cỏ, thuộc về nơi chăn; (nơi nào) chăn loài våt 
được. — ager. Ruộng tốt có. 

PASSAL - ES, ium, s. f. p. Những vật ăn có nơi 
nọ nơi kia. 

PASSARI-US, d, um, adj. (quả) Khô, mut, då nau. 

Pass — ER, eris, s. m. 1. Chim sé, ma tước. 2. 
Chim. 3. -- marinus. Lạc đà điều. 4. Tả khẩu 
ngư. Š. fig. Kẻ xấu nét. 

PASSERARI-US, a, um, adj. (sự gì)Thuộc về chỉm sé. 

PASSERCUL — US, ¿, s. m. dimin. Passer. 1. Chim 
sẻ con. 2. Tiếng giỡn trẻ. | 

PASSERIN - US, a, um, adj. như Passerarius. 

PASSERNIC — ES, um, s. f. p. Đá mài. 

PAssiBiL-Is, e, adj. 1.(ai, sự gì) Chiu sự gì duoc, 
chịu, bị sự. 2. Chịu sự khó được, có thẻ chịu 
đau được, biết đau. 

PASSIBILIT - AS, atis, S. f. Tính chịu sự khó được. 
sự có thể chịu đau, sự biết đau. 

PASSIBiLIT—ER, adv. Cách chịu sự khó đưoc: 
cách đau đớn. 


DAS 

PASS-ÌM, adv. 1. Pha phôi, bày bạ, lộn lao, xò 
bỏ. 2. Chẳng kì, cách chảng chọn. 3. Nơi nọ 
nơi kia, đây đó, đâu đó, tứ tung, tứ cổ, mọi 
nơi. || 3. — corpus (s0 "ahere. Lăng trì. 

PASSI - 0, onis, s. f. 1. Sự chịu, sự chịu khó. 2. 
Sur chịu nạn chin chết, sự chịu tử vì đạo. 3. 

Su lòng động vẻ đàng nào, tính mê, pl. thất 
tình. 

PASSIORAL - IS, e, adj. 1. (ai, sự gì ) Chiu dau 
được. 2. Có thé động lòng đàng nào, có tính 
mê. 3. Sőt sång, làm cho động lòng. 

PAssiIv-È, adv. 1. Bàu đó, nơi nọ nơi kia. 2. Cách 
passivô, có nghĩa passivô. 

PASSIYIT-AS, alis, S. f. 1. Bàng passivô (vẻ verbô). 
2. Sự lộn lao, sự bon độn. 3. Sự chịu đau đớn. 

+ PAssiYiT - ès, adv. như Passìm. 

PASSIY — us, Ø, um, adj. 1. (ai, sự gì) Có tính mê, 
có thể động lòng đàng nào. 9. Biết đau, chịu 
khó được, hay chịu. 3. (verbô) Passivô, thuộc 
về passivô, có đàng passivô. 4. Chung; lộn lạo; 
đông dài, đi rong, xung xăng. 

PASSUL - Æ, arum, s.f.p. Trái nho phơi khô, trái 
nho nướng. 

Pass — UM, ?, s. n. Rượu nho đả nấu. 

4° Pass - us, 4, um, 1. part. pass. Pando. Passis 
velis navigare. Chay tàu thẳng buồm. Passis 
capillis. Tóc tả toi. Passis manibus. Tay giăng 
ra. 2. part. Patior. (ai, sự gì) Bä chịu đau; 
đã làm thỉnh, đả nö. — aliquid fieri. Đã dé 
làm sự gì. — injuriam. Đã chịu (ai) mất lòng, 
đã chịu (ai) làm sự trái phép cho mình. Passa 
uva, V. Passiracemi (solem). Trái nho phơi khô. 

92 Pass- vs, 2s, s. m. 1. Bước, sự đi, cách đi. 2. 
Đầu chân, Jor chân, lốt chân. 3. Một bước (khi 
đo sự gì). ||3. Viginti passibus distans. Xa hai 
mur) bước. 

PASTIC-US, a, um, adj. (vật con) Mới båt dầu ăn có. 

PASTILLARI—US, ¿, s. m. Kẻ làm viên bột ngọt. 

PASTILLESC - 0. ¿s, ere, n. def. Ra hình viên bột 
ngọt. 

PASTILL - UM, i, Bánh nhỏ, bánh ngọt. 

PASTILL— US, ?, s. m. 3. Viên bột ngọt và thơm. 
2. Viôn. 

PASTINAC— A, æ, VÀ PASTINAG-O, (mm, s. f. 4. 
Hoàng la bạc. 2. Cá đuối độc. 


PASTINATI - 0, onis, S. f. và PASTINAT-US, de, S. mM. 
Sự xới đất, sự xắn đất, sự đào lòn đất. 


TPASTINAT - OR, oris, S. m. Kẻ xới đất, ké xắn đát. 


TPA^[INAT-UM, ?, S. n. Bắt đã với, đám đất đã xán. 
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PASTIN — 0, as, are, a. Xoi, xắn, đào lộn (àl). 
Pastinavit vineam. Người đã đào lộn dät ( mà 
trồng ) cây nho. 

PASTIN — UM, 7, s. n. 1. Guốc chia, cái thuòng. 2. 
Sw st đất, sự vän đất, 3, Bàt dä gt, 

PASTI—U, onis, s. LL. Sự chán, sw nuôi (loài 
vật). 2. Ruộng cỏ, cúa loài vàt ăn. 

PASToMIS, nhu Postomis. 

PASTOPHOR - 1, orum, s. m. p. Thú säi Ichitô kia. 

PASTOPHORI — UM, 2, s. n. 1. Nhà tam, nhà xếp. 2. 
Phòng kẻ giữ don thờ. 3. (Chat cửa dèn thờ. 4. 
Buỏng vu chồng. 

Past — oR, œs, s. m. Ké chán, ké chăn giữ, ke 
chăn chiên. Fig. — animarum. Đăng eoi sóc 
linh hón, đấng chăn chiên, linh muec. — popu- 
lorum. Vua. 

PASTORAL — 1S, e, PASTORITI-US, 4, umn, và PASTORI- 
US, &, um, adj. ( sự gì) Thuộc về kẻ chăn. 

PASTR—IX, 25, s. f. Người nữ chăn. 

PASTUR - A, æ, s. f. Của loài vật ăn; sự ăn có; 
nơi chăn. 

4° PAsT—US, és, s. m. như Pastio. 

2° PAST - US, a, um, part. Pasco và Pascor. 

PATAGIARI — US, ¿, s. m. Thợ làm ren áo. 

PATAGIAT —US, G, um, adj. (ai) Mặc áo có ren; 
( áo ) có ren. 


PATAGI - UM, ?, s. n. Thứ ren áo tê chỉnh. 


DAAG 0, onis, s. m. Thứ đồng tiên Iphanho. 

PATAG — US, ?, s. m. Bệnh làm cho sinh lang ló. 

PATAIC — 1, orum, s. m. p. Tượng but kia để bên 
lái tàu. 

PATAL - IS, 2, adj. ( vật gì ) có seng giảng. 

PATEFAUC — 10, ⁄5, patefec-/, tum, ere, a. 1. M6 ra, 
mở ròng, phanh, lång itai), giảng ra, trải. 
2. Phát (lối), khai, mớ, dọn. 3. fiy. Bày ra, 
tó ra, soi, cho biết. || 1. — fores. Mớ cửa. — 
ordines. Mở hàng (nào) cho rộng. — aciem. 
Mö bat dwc bình ra. — assentationi. Hay nghe 
lời dua ninh. || 2. — iter. Phát lối, mở lối. -— 
sinus maris. Liệu cho tàu bè vượt biển. || 3. — 
odium. Tô ra lòng ghét. — aliquid alicui. Tô ra 
sự gì ( kín ) cho ai. 


PATEFACTI — O0, onis, s. f. 1. Sự mở ra. 2. Sự bày, 
sự tổ ra. 


PATF.FACT —US, đ, um, part. pass. Patofacio. 


DATEE - 10, jis, actus sum, ieri, pass. Patefacio. 
Chiu mở, ngỏ, ra trống trải, chin tô ra, nên tô. 


PArrLt--A, ©. s. f. dimin. Patena. 1. Bình nhỏ 
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dùng mà tế lẻ. 2. Nồi, xanh, siêu; đía. 3. Xương 
bánh chè. 4. Tạt cây cháy nång. 

PATELLARI — US, a, um, adj. (ai, sự gì ) Thuộc về 
bình về đĩa, làm hay là bán đĩa bát. Đatella“u 
dii. Những but người ta đẻ đồ vào đĩa mà tế. 

PATEN-A, æ, s. f. 1. Đĩa giảng. 2. Đĩa chén calicê. 

PAT - ENS, entis ( ent-ior, ent-issimus), part. Pa- 
teo, cũng là adj. tri dat. hay là acc. cùng ad 
tùy nghi. 1. ( ai, sự gì ) Ngô, quãng đăng, trống 
trái, đã chịu mở, tő lộ, trần, loe ra, chịu bày 
giải. 2. Dễ mắc phải. || 1. — porta. Cửa ngỏ. 
*Patentes alæ. Cánh xoè. Locus patentissimus. 
Nơi rất quảng khoát. — pelagus. Khoi. — 
amor edendi. Sự đói bụng chẳng hay no. Paten- 
tia viscera. Bung đã bị dãu sòi ruột ra. || 2. 
— ald direptionem. Dé phải kè cướp. 

PATENT-ER (:¿s), adv. Cách trồng trải, tỏ tường, 
tố lộ, rö ràng. 

+ PATENT - ES, mm, s. f. p. Tờ thị, bảng thị. 

PAT — EO, es, ui, ere ( thiếu sup. ), n. trị dat. Ngô, 
đã mö, tỏ, rõ, ra trống trải, tố lộ. 2. Rôngra, 
chịu mở rộng, quảng khoát. 3. Dé mắc phải, 
Ở liều. A Ge Ra tỏ tường, ra minh bạch, đã 
tó, chác, mọi người biết, chịu biết. 5. Dé đàng, 
dè hiểu, đẻ thâu qua, dễ vào. || 1. Patet janua. 
Cửa đã mở. Hoc patet omnibus. Giðng Av ai 
ai cũng såm được. || 2. Dic ubi tres pateat cæli 
spatium non ampliùs ulnas. Anh chí cho tôi nơi 
nào đa trời rộng bằng ba säi mà thôi. Fig. Pa- 
tet animus. (ai ) Có tính ngay thật. Patemus Deo. 
Đức Chúa Lời thấu suốt mình ta. Cum parci- 
1t0nit(L opes vel exiguæ satis patent. Ké tiết kiệm 
dù có ít của cũng lấy làm đủ. || 3. — pestilen- 
tiæ. Dé phái khí dich, |! 4. Patet crimen. Tòi 
đã tò dä chac. Patet avaritia. Tinh hà tiên tò 
lò ra dàn dàn. || 5. Patent aures twe querelis. 
Anh hay nghe loi ke kou trach. Aru cunrtis 
palens. Khi troi mọi ngu o'i hut vào mạc y. 

PAT - ER, 2$, s. m. 1. Cha, thày, bỏ, bỏ, ông 
thân sinh. 2. Chúa, ké làm dàu. 3. Tiếng kính. 
4. pl. Cha ông, tò tiên; quan thương nghị. 
quan sênatorẻ, || 1. — meus es tu. Người là 
cha Tôi chốc, — — adoplirus. Cha nuòi, cha mày, 
|| 2. - - cænæ. Chúa ec, Paterfamiliås. Chúa 
nhà. || 3. — noster quies in cælis. Lay Cha chúng 
tôi ở trên tròi. Sancti Patres. Các đăng thông 
thái trong thánh Yghêrêgia cho đến hết seculò 
thứ mười hai, các thánh Phatêrê. Patres con- 
cilu. Các Đức giám mục hội công đồng. || 4. 


Patres conscripti (dat tò hay là hiểu ngàng ). 


Các quan thương nghị. Patres restri mandu- 
caverunt manna, Cba ous bay da au mauna. 
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\ PATER-A, æ, s. f. Chén dùng mà té lë, chén. 


| 


PATER-E, arum, s. m. p. Säi cát nghĩa lời but 
Apollô đã phán. 

PATERÑIT-AS, alis, s. f. 1. Sır làm cha, tình cha, 
lòng cha (yêu con). 2. ( tiếng kính: ) Nhân đức 
cha. 3. Gốc, tòc, dòng dot, 

PATERN — US, Q, um, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc vè 
cha, thuộc về bổ, thuộc vẻ cha ông. 2. Có lòng 
cha, có tình cha. 3. Thuộc về quê hương. It. 
Plenus paternarum irarum. Tích lòng ghét như 
cha mình ( đã ghét). — casus. Casu gênitivò. 

PATESC-o, îs, ere, ( thiếu perf. và sup. ), n. trị dat. 
4. Chịu mở ra, nở ra, ra tỏ, ra trống. 2. Rộng 
ra, quäng đăng, mông mênh. 3. Chịu biết, lộ 
ra.||2.Patesciıt campus. Có quảng đồng rộng rải. 

PAT-ET, «t, ere, n. unip. def. Đã tó, đã chắc. 

PATET-E, arum, s. f. p. Trái chà là khô. 

PATH-E, es, s. f. Sự đau đớn, cực lòng, sự động 
lòng, sự xao xác, sự bối rối. 

PATHEM-A, atis, s. n. Sự đau đớn trong lòng. sự 
động lòng, sự mê man, tỉnh mê. 

PATHETIC-E, adv. Cách làm cho động lòng, cách 
sốt sång. 

PATHIETIC-US, 4,0m, adj. (ai, sự gì) Hay làm cho 
động lòng, sốt sảng. 

PATIET-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Có tính mê, 
biết đau, hay động lòng. 


-PATHIC-US, Ø, um, adj. (ai, sự gì) De đáy, ué tạp, 


lăng do, lång lơ. 

PATHOLOGI-A, æ, S. f. Phần sách thuốc nói về các 
giống bệnh. 

PATHOPŒI-\, @, s. f. Sự nói cho người ta động 
lòng. 

PATIBI ts, e, adj. 4. (ai, sw vU) Người ta chin 
diwoe, dè chin. 2. Chiu khó được, co the chịu 
dau được, biết dau. 3. Chiu, bi, nhin. 

PATIBULAT - US, a, um, part. pass. (ai) Bà chiu 
buộc vào cột hình. 

Ï`ATIbUL— UM, ¿, s. n. 1, Còt Mah (xứ ke có tôi. 
cày câu rút, 9. Coc nạnh trói tôi tá khi mun 
phat nó. 3. Đồ dùng mà hái quả nho. A Then 
cửa, cây gài cửa. 

PATI-ENS, entis ( ent-ior, ent-issimus), part. Pa- 
tior, cũng là adj. trị gen. (ai, sự gì )Hay nhịn, 
hay chịu, phục, có sức chịu; có đức nhịn 
nhục, khó sở, vät vå. — manum. (vật nào ` 
Chiu tay møn. — laboris. Hay chịu khó nhọc. 
— plaustri palus. Động lầy xe di được, — rn- 
juria (dät tò hay là hiu ngắm). Hay nhịn 
nhục, -— in luhure. Virng vàng chịu khó. — vd 
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tædium. Chẳng hay phiền da. — ad mala. Ù vững 
lòng chịu tai nạn. — vetustatis. Bồn lâu đài, 

PATIENT-ER (2$, issimè), adv. Cách hay nhịn, 
cách nhịn nhục, bảng lòng, vững lòng. 

PATIENTI-A, æ, s. f. 4. Sự nhịn nhục, đức nhin 
nhục, sự vững lòng chịu (khó). 9. Sự chịu 
khó, sự chịu đau. 3. Sự hàng đầu, sự suy phục. 
A Sự bền lâu. || 1. — injuri (đặt tỏ hay là 
hiểu ngầm). Sự hay nhịn nhục. ||9. — famis 
et frigoris. Sự chịu đói chịu rét. — longa ma- 
lorum. Sự chịu nhiều sir khó lần dài. Di. l7. 
les jdfienftt præstantes. Thúc cày nho sông 
giai lam. 

PATIN-A, æ. s. Ê 1, Dia sâu mà nắun nướng, sièu, 
xanh, chảo, nồi. 2. Dia dé dò án, địa, bát. 3. 
Mans loài vật. ||2. olus in patenis est. Nó chỉ 
lo môt vièc ăn. 

PATINARI-UM, ¿, s. n. Đĩa thit ngon, của don ngon. 

PATINARI-US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Bä chiu nắu 
trong đĩa. 2. Mê ăn uống, khánh ăn, háu ăn. 

PAT-IOR, eris, pas-sus sun, 7, d. trị acc, 1. Chịu 
(sự gì khó), nhịn, hay chịu, có sức mà chiu, 
vững lòng mà chịu, dé mác phải. 9. Dé. nö, 
làm thỉnh, ưng, ở bảng lòng, tha phép, dong 
thứ. 3. Chịu khó, khô sở, khốn nạn. ||1. — 
mille cruciatus. Chịu trăm nghìn hình khổ. — 
invidiamalterius. Chiu kè khác ghen ghét.— fas- 
tidia. Chiu khinh dé.—servitium. Làm tôi.— fu- 
gam. Chịu phép trốn. — non posse. Chẳng chịu 
được. —gquoanimoaliquid. Chịu sự gì vui lòng. 
— eşuriem. Nhịn đói. || 2. Se objurgari patitur. 
Nó đẻ người ta diếc dóc mình. Sumptus ves- 
tros patitur res nostra. Của ta còn đủ sở tón các 
anh. — noli. Đừng nữ. Quod patitur fides. Sự 
gì chẳng nghịch vuði lòng ngay. Taros non pa- 
titur natura soi. Khí đất (nào) chẳng ưa sam 
bá thụ. ||3. — /ustè. Chịu oan. Qui agit et pa- 
Litur. Kẻ làm và kẻ chịu. 


PATISC-ENS, enlis, adj. cả ba giống. (sự gì) Hö 


ra, né ra, nở ra, mở ra. 
PATIUNCUL-A, æ, S. f. Chảo. 
PAT-on, oris, s, m. như Hiatus. 
F PATRADELPR — IS, ¿⁄s, s. f. Cò. 
T PATRADELPH-US, ¿, s. m. Bác hay là chú. 
† PATRAST - ER, ri, s. m. Giượng ghẻ. 
PATRATI-O0, onis, S. f. Sự làm thành, sự làm lọn. 
PATRAT-0R, oris, s. m. Kẻ làm thành, kẻ làm lon. 


PATRI - A, #, s. f. 1. Quê hương, bản quán, đất 
nước, đất tỏ, thô sản. 2. Miền, phương. 3. 
Gốc tích, tộc, dòng. 
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PATRIARCH —A, #, và £s. æ, s.m. 1. Tổ phụ. 2. 
Giám mục cai các giám muc nhiều xứ, Đức 
Patriarca. ` 

PATRIARCHAL - 15, e, adj. (ai, sự gì ) Thuộc về tỏ 
phu, giống như tủ phu, xứng tò phá: thase 
vẻ Đức Patrlarca. 

PATRIARCIAT —US, Gs, s$. 
Patriarca. 

PATRIARCHI — UM, ¿, s. n. Dinh Đức Patriarca. 

1° † Patric- A, œ, s. f. Vợ quan thireng nghi. 


m. Quyền chức Đức 


Pp Pyre =A, orem, s.n. D Le phép màu ké 
thờ mat trời, 

Í°xrRtlce—E, adv. Nhir kẻ sang trong, ròng rải, 
trong thè. 

PATRICIAT - US, 2š, $S. M. 1. Hàc kè sang Lronz, 
2. Chức cao kia. 

PATRICID - A, #, s. m. và f. Kẻ đã giết cha. 

PATRICI - È, adv. như Patricè. 

PATRICI—I, orum, s. m. p. 9. Dòng dai các quan 
thương nghị Rôma đầu hết. 9. Kẻ có chức 
"patriciò ( trong nước Rôma bên dòng). 3. Các 
kẻ sang trọng nhất trong nước. 

PATRICI - vs, o, um, adj. (ai, sự gì) Sang trọng, 
thuộc vẻ ké sang trọng. 

PATRICUS casus, m. Casu genitivô. 

PATRI - £, adv. Như cha vậy. 


PATRIMONIAL — 1S, e, adj. (sự gì) Thuộc về 
nghiệp. 


gia 

PATRIMONIOL— UM, ¿, s. n. dimin. bởi 

PATRIMONI — UM, ¿, s. n. 1. Cơ nghiệp (cha mẹ dé 
lại). 2. Của ai lối cho, cúa cải, của. 

PATRIM — US, đ, um, ad]. 1. (ai, sw gì) Thuộc về 
cha. 2. Gó cha còn sống. l 

PATRIN — US, ¿, s. m. Kẻ cầm đầu (như khi rửa 
tội, ete. ). 


PATRIQTIC— US, 4, um, adj. ( sự gì) Thuộc về bản 
hương. | 


_ PATRISS — 0, as, are, n. Giống hêt cha, có tính nét 


nhĩ cha mình. 

PATRIT — US, a, um, adj. (sự gì) Bởi cha mà ra, 
cha ông dé lại cho. : 

PATRI — US, a, um, adj. 1. (ai, sự øÌ) Thuộc về 
cha, bởi cha mà ra, xứng cha; thuộc về cha 
Ông. 2. Thuộc về quê hương. || 1. — amor. 
Lòng cha yêu con. — casus. Casu gênitivò. 
Patrium est sic agere. Làm vậy mới xứng kẻ 
làm cha. || 2. — sermo. Quốc ngữ. Patrii habi- 
tus. Phong hoá nước nào. 


PATR —0O, as, avi, atum, are, a. Làm thành, làm 


PAT 
hoàn tắt, làm lon việc, làm cho ròi. — bellum. 
Bình giác xong, — promissa. Chỉ tín. — Jussa. 
Phung lệnh. — facinus. Phạm tội góm ghiẻc 
(hay là làm việc đại sự). — Deicidium. Phạm 
tôi giết Đức Chúa Lời. 

PATROCINAL — IS, e, adj. (sự gì) Thuộc về quan 
thày, thuộc về sự báu chữa. 

[PATROCINATI — 0, onis, s. f. Sự làm quan thầy, sự 
bầu chữa, sự binh vực. 

PATROCINAT — OR, oris, s. m. Quan thày, kẻ bầu 
chữa. 

PATROCINI - UM, À, $. n. 1. Sự kẻ sang trọng bảu 
chữa kẻ thứ dän. 2. Sự làm quan thày, sự 
bầu chữa, sự binh vue, sự che chở, sự phù 
trợ; sự chữa lë. || 2. — vos, Sự làm thày 
cũng trong nổ kiện. Palrocinium vitiis querere. 
Tìm lë chữa các nết xấu. 

PATROCIN - OR, aris, alus sum, ari, d. trị dat. Bàu 
chữa, phù hộ, bình vực, che chớ. — alirui. 
Bàn chủ cho ai. 

PATRON — 4, æ, S. f. 4. Bà quan thày, kẻ báu chữa, 
ké binh vực. 9. Bà chủ đã tha sự làm tôi. ` 
PATRONAL — IS, e, adj. (sự gì ) Thuộc về quan thày. 
PATRONAT - US, s, s. m. Bậc quan thày, sự bảu 
chữa, sự binh vực. Jus patronatås. Phép chúa 

cùn giữ khi đã tha sự làm tôi. 

PATRON -Us, ?, s. m. 1. Quan thày, ké bảu chữa, 
ké binh vực, kẻ phù hộ. 2. Thày cung, thày 
thưa kiện: kẻ cầu bầu. 3. Chúa đã tha ( cho 
ai) sự làm tôi. 

["ATRONYMIC — US, ở, um, adj. (tên) 


Chỉ cha hay là 
chí quê hương. l 


PArn —0R, aris, ari, d. tri acc. như Patro. 

Parro — US, a, um, adj. như Patrius. 

4° PATRUEL - 1S, ¿, S. M. và f. Con chú hay là con 
báo, anh em con chú con bác, thúc bá chi túr. 
-— soror. Chi hay là em gái con chú con bác. 

æ PA7?RUEL—ls, @, adj. ( sự gì) Thuộc về anh em 
con chú con bác, thuộc về con chú hay là con 
bác. 

4° PATRU - us, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc về 
chú hay là bác. 2. Nhặt phép như chủ như bác. 

2° PATRU — US, ¿, S. m. Chú hay là bác, thúc bá. 
— règixs. Quốc thúc, £zor patrui. Thim. 

Parui, perf. Pateo. 

PA1ULCI— US, 2, $. m. Tên gọi but Janus ( đang 
khi có giac giả, vi khi ấy quen mö cửa chùa 
but ấy liên). 

DPA1UL— US, a, um, adj. 1. (sự gl, nơi nào) Ngỏ, 
dä mử, trống trải, 2. Bä mở rộng; quãng đăng, 


844 


Sengem 


PAU 


quánz khoát. || 1. Patula pinna. Oe loe ra. 13 
Patula canistira. Những thúng lón. Patula ar- 
bor. Cây lo¿ toé ra. 

P\Uuc—i, æ, a, adj. pl. (ai, sự gì) Có ít, chẳng 
nhiều, it, mấy, chẳng đông, vån tắt. Contentus 
paucis. Lấy ít làm đủ. — adnavimus. Trong 
chúng tôi có íLkẻ đã ngoi đến. Respondes pauca. 
Mày thưa vẫn tắt, Paucis te volo ¿(alloqui `. Tòi 
muốn bảo anh một hai lời. - 


Pauc — IENS và I¿s, adv. Ít lần, họa hoàn, cháng 
mấy khi. 


PAUCILLAT - IN. adv. như Paulatim. 

PAUCILOQUI — UM, d. s. n. Ít lời, lời tất, sự nói 
văn tắt. 

PAUCIT—AS, atis, s. f. 1. (vẻ giống đếm được: ) 
Só nhỏ, sự ít, sự chẳng động. 2. (vẻ giống 
chẳng đếm được:) Sự ít, phần nhỏ, sự chẳng 
nhiều. || 1. Oratorum —. Sự có íL ké lợi khâu. 

3, — doctrin. Sự chàng thông thái là mär, 


PAUCUL-t, a, a, adj.p.đimin.Pauci. Rất ít, ít làm. 

ĐAUC-US, a, um (ior, issimus), adj. như Pauci. 

PAULAT - ÌìM,adv. Dàn dà, một khi một ít. 

PAULISP-ER, adv .Ít lâu vậy, một lát, một chóc 
một giày. 

DAuL-ò, adv. ( đặt cùng tiếng chỉ sự hơn) Ít, một 
ít, một chút. — ampliùs, Nhiều hơn một chút. 
— minàs. Hơi it hơn. Hund — melior. Tót hơn 
nhiều. — antecedere. Trỏi hơn một chút. — 
antè vel post. Trước hay là sau mòôtit. — mor. 
Một chốc nữa. 

PAULULAT-ìM, adv. Dần dần, một khi mọt ít. 

PauLuL— ò, adv. dimin. Paulò. — deterior. Aäu 
hơn một thí. 

PAULUL - ÙM, adv. hợp cùng gen. Ít, một ít, một 
chút, ít lắm, hơi ho. 

PAULUL - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Hát nhỏ, rát 
it. Paulula via. Đi đàng vàn. Paululi homines. 
Những người thấp bé. Paululo redimere. Chuỏc 
rẻ lắm. Paululi equi. Ít ngựa lắm. 

PAUL-ÙM, adv. hợp cùng gen. Một ít, it vậy, chảng 
nhiều, chàng đông, chảng lám. — abesse. di 
xa một chút. — supplicii. Hình phạt nhẹ. — 
abest quin... Xuít nữa mà... 

PAuL- Us, a, um, adj. dimin. Paueus. (ai, sự gi) 
Có ít lắm, rất ít, rất nhỏ. Paulå pecunià ven- 
dere. Bán hớ låm. 

Paur — ER, eris, adj. cả ba giống, trị gen. hay là 
abl. 1. (ai, sự gì) Nghèo, có it của, khó khăn, 
khó, bần, thiểu. 2. Kém, ít, chẳng lắm, nho, 
đưng, bạc, cạn. || 1. Pauperibus opitulari. Làm 


EE, near —- 


PAU 


phúc cho kẻ khó. — bonorum. Có ít của cải. 
— domus. Nhà nghèo. || 2. — eloquentia. Bài 
giảng kém. — acervus. Đồng nhỏ. 


PAUPERAT — US, Ø, um, part. pass. Paupero. (ai, 


sur gì) Đã ra nghèo, đã ra khó khăn, đã thất 
nghiệp; đã mất. 
PAUPERCUL— US, a, um, adj. dimin. Pauper. (ai, 


sự gi) Khó khănlåm, nghèo cùng; hèn hạ lắm, 
kém lắm. 

PAUPERESC - 0, ts, ere, n. def. Ra nghèo. 

PAUPERI—ES, ei, s. f. 1. Sự khó khăn, sự nghèo 
thiếu. 2. Sự loài vật làm bại. || 1. #auper:em 
perferre. Chịu ở khó khăn. 

PAUPER — IÈs, adv. comp. Cách nghèo hơn. 

PAUPER - 0, as, gie, as 1. Làm cho ra nghèo. 2. 
Cướp lấy, cất kiy, làm thiệt hại. 

PAUPERT — as, alis, S. f. Sự khó khăn, sự nghèo 
thiển, sw nghèo cùng, sự bản cùng, sw đói 
khát. sự thiểu thốn. 

$ PAUPERTATUL — A, a. S. f. dimin. Paupertas. Sự 
chàng đủ ăn mặc, bữa lưng bữa vực. 

DAUPERTIN - US, o, um, VÀ PAUPER-US, a, um, adj. 
như Pauper. 

PAUS—A, æ, s. f. Thôi, lúc nghỉ; sự nghỉ, sự 
nghỉ hơi, sự ngắt tiếng, sự thôi việc. Pausam 
dare reit. Bắt thôi việc gì. Pausam luctui facere. 
Giãn phičn såu. 

PAUSABIL — IS, e, adj. (ai, sự gì) Thôi từng lúc, 
nghỉ từng lúc. 

PAUSARI — US, ¿, s. m. Kẻ đốc các chân chèo. 

+ PAUSATI - 0, bas, s. f. như Pausa. — spiritús. 
Sự nghỉ mà thở. 

+ PAUSAT—US, a, um, part. pass. Pauso. (ai, sự 
si) Đã nghi. 

PAUSE — A, æ, VÀ PAUSI-A, æ, s. f. Trái oliva chín. 

PAUS-0, as, avi, atum, are, n. Nghi, nghi hơi, thôi 
việc. 

PAus-us, , s. m. But áp sự nghi. 

PAUXILLAT-ÌM, và PAUXILLISP-ER, adv. Dân dàn, 
một khi một ít, cách lẻ thỏ. 

PAUXILL - ò, adv. như Paulò. 

PAUXILLUL—I, æ, a, adj. pl. Rất ít, ít lắm, chẳng 
phiều, chẳng đông, chẳng lắm, hiếm lắm. 

PAUXILLUL— ÙM, adv. Rất ít, ít lám. 

PAUXILL—ÈÙM, adv. hợp cùng gen. Rất ít, một ít, 
một, chút. 

Datt, US, a, um, adj. 1: (ai, sự gì) Rất nhỏ, 
rất ít, chẳng nhiều. 2. Chảng đông, rất ít. || 1. 
Paurzcillum peccatum. Tội nhỏ mọn, tội vặt. 


Hi: 
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Pav- 4, æ, s. f. Con công mái. 

† PAVEFAC-IO, is, fec-i, lum, ere, a. Nát, båt nat, 
de net. l 

PAVEFACT-US, a, um, part. pass. Pavefacio. 

PAYEND-US, a, um, part. pass. fut. Paveo. ( giống 
g1) Người ta nên sợ, gớm ghiếc, đáng kinh sợ, 
đáng giựn. 

PAYVENTI—A, æ, s. f. But nữ cai sự sợ. 

PAv — E0, es, i, ere, và PAYESC —o, 7s, ere, def. 4. 
n. Thất kinh, kinh hôn tán đám, kinh khủng, 
sợ, hãi, run sợ. 2. a. E sợ, lo sợ, khủng cụ, 
chảng ra. || 1. Ae pave. Đừng sợ, hãy yên lòng. 
— ad aliquid. Sợ vì sự gì.|| 2. Pavet acres agna 
lupos. Chiên cái con hãi sói di. Donen dicere. 
Tôi chẳng dám nói. — aliquid. Sợ sự gì (hay 
là sợ kèo xây ra sự gì). Pavet novitatem rasta- 
nea. Cày bản làt chang wa đất chua. 

Pavi, perf. Pasco và Paveo. 

PAVIBUND — US, a, um, adj. (ai, sự gì ) Hoång hồn, 
kinh hồn, thất kinh, kinh khủng. 

PAVICUL — A, æ, S. f. Và UM, /, S. n. 
tho lát. đá. 

Pavin- È, adv. Cách sợ hải, cách kinh khiếp; 
cách nhát sợ. “ 

PAYID-US, a, um (ior, (3m3), adj. 4. (ai, sự gì) 
Hay sợ hãi , nhát sợ, cả sợ, tiêu đảm. 9. Sợ, 
hãi; thuộc vẻ kẻ sợ. || 1. Pavidissime! Mày gan 
súa! || 2. — leth’. Sợ chết.— clamor. Tiếng kẻ 
sợ khiếp kêu. 

PAVIMENTARI — US, ?, s. m. Thợ lát đàng đá. 

PAVIMENTAT — US, og, um, part. pass. bởi 

PAVIMENT —0, as, are, a. Lát đá, lát gạch, lát 
đàng đá. 

PAVIMENT — UM, ¿, s. n. Đá lát đàng, gạch lát 
đàng; đàng lát đá hay là gạch; nền. — tessel- ` 

` latum. Chỗ lát tắm vuông. 

PAv — 10, ¿8, pt, itum, ire, a. 1. Tri nền, giận (đất), 
san, nên, sửa cho bàng phẳng. 9. Lát đá, lát 
gạch, hạ sàn. 

PAVITABUND — Us, 4, wn, adj. như Pavibundus. 

PAVITATI — 0, on's, S. f. nhịp Pavor. | 


Chây đứng 


PAYIT-0, 28, are, n. và a. freq. Paveo. Sợ hãi, kinh 
hồn, kinh khủng; có tính cá sợ, năng sợ sệt. 


PAVIT - US, ở, um, part. pass. Pavio. (đất) Đã 
chịu nèn. 


PAv - 0, onis, s. M. và f. Con công. 

PAVOGALL - US, ¿, s. m. Giống gà lôi, hoả kê. 

PAYONACE — US, Ø, um, PAVONIC - us, a, um, PAvo- 
NIN — US, 4, um, và PAVONI - US, a, um, adj. (sự 
gì) Thuộc về con công. 
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PAv-oR, oris, s. M. 1. Sự sợ hài, sự kinh hãi, sự 
kinh khủng. 2. But hay sự kinh khiếp. || 4. A- 
nimus pavore conculitur. Kinh tầm tán đảm. 

Pav —US, ?, s. m. như Pavo. 

Pax, pac—s, s. f. 4. An, yên, sự bằng yên, yên 
nhà yên nước, yên ỏn, thái bình, khang nỉnh, 
hoà. 2. Sự hoà thuận, sự yên hàn, sự vô sự, 
sự vắng vẻ, sự ở lặng, sự thanh nhàn, sự tịch 
mạc, sự yên lòng yên trí. 3. Sự tha thứ. 1. 
interj. Im di! Lặng yên! Nín! a But nữ áp sự 
bằng yên.||1. eo ac pace. Khi giặc khi trị. Sum- 
má v. Florenti pace. Trong thì thái bình. Pacem 
petere v. rogare. Gầu hoà. Parem agitare. Được 
bang yên. Pacem armis ohtinere. Bình được 
giặc. Pacem inire. Giao hoà. ||2. Cum pace ali- 
quid agere. Làm sự gì yên lòng yên trí. Ju terrå 
— hominibus. Bảng yên cho mọi người đưới 
đắt, — maris. Sự biên lặng lẽ. ||3. Pacem de- 
üm petere. Xin các but thần miễn tha cho. Pa- 
cem Deiere v. rogare. Xin (ai) tha cho. Pace tuá 
v. Per pacem tuam dixisse velim v. liceat. Tôi 
xin phép nói, tôi xin vô phép (mà nói). Sine 
pace (ug, Trái ý anh. 

PAXAM-AS, atis, s. m. PAXAMATI-UM, ¿, S. n. PAXA- 
MAT-UM, ¿, S. N. PAXAMIDI - UM, ‡, S. n. PAXE- 
MADI — UM, S. n. PAXIM-AS, atis, s. m. PAXIMATI- 
UM, ¿, và PAXIMAT —UM, ¿, s. n. Bánh lùi hay là 
bánh khô cân sáu lạng. 

PAXNILL — us, ?, s. m. 1. Cọc, nọc, nò, choái, cây 
chống. 2. Đỏ dùng mà nản táp xương lỏi ra. 

PEANIT - tS, æ, s. m. Đá ngọc kia. 

PECCAM - EN, ines, s. n. như Peccatum. 


PECC-ANS, anllis, part. Pecco. 1. (ai, sự gì) Pham 
tội, lỗi luật. 2. ( bắn, sách ) Sai suyến, thất bát. 

PECCANT-En, adv. 1. Cách sai suyễn, cách trái. 9. 
Trái lẻ. 

+ PECCANTI — A, Æ, PECCANTEL-— A, æ, và PECCATI- 
0, onis, S. f. nhw Peccatum. 

PECCAT-OR, oris, S.M. (RIX, ricis, s. f.) Kẻ pham 
tội, kẻ có tội. 

PECCATORI —US, đ, um, adj. (sự gì ) Thuộc về tội. 


PECCAT - UM, i, S. D. Và US, Gë, s. m. 14. Sự lói, 


niềm, sự lỗi việc bậc mình, sự loi luật, sự lầm 
lữ, sự sai suyến. 2. Tòi, lỗi, điều gì lỗi luật 
Đức Chúa Lời, việc dữ. || 1. Nostrum si est—. 
Nếu ta có nói sai. || 2. Abstinere peccatis. Lánh 
các tội lỗi. — originale. Tội tô tông truyền.— 
actuale. Tội mình làm. — grave vel leve. Tội 
năng hay là nhe. Peccatum admittere. Pham tôi. 
Peccatum condonare. Tha ti. £go te absolvo d 
peccatis tuis. Tao giải tội cho mày. 
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Pece - 0. as, avi, atum, are, n. tri dat. hay là acr. 
cùng», adversùs. 1. Lỗi niềm, lòi việc bậc mình, 
lỗi luật, lầm lỡ, lỗi. 2. Phạm tội, lỗi lé luật 
Đức Chúa Lời. 3. Sai, thiếu, trái, chẳng vừa.4. 
a. Phạm, lỗi, sai suyễn.|| 1. — in aliquem Làm 
thiệt hại ai. ||2. — Deo v. in v. adversis Deum. 
Phạm đến Búrc Chúa Lời. || 3. Si senseris vina 
peccatura. Vi băng anh thầy rượu muốn hư 
đi. ||4.—multa. Phạm nhiều tôi. Multa peccan- 
lur. Người ta phạm nhiều tội. — unam sylla- 
bam quandoque est mortale. Cũng có khi sai 
một vån có tội trọng. Şi quid in v. erga te per- 
cavi. Hoặc tôi có mất lòng anh điều gì, 

PECOR — A, um, s. n. p. Deeus, 

PECORAL - 15, e, adj. (sit gì) Thuốc vẻ đoàn vạt, 

PECORARI — us, ¿, s. m, 1. Ké coi sóc đoàn vạt. 3. 
Kẻ lĩnh thuê đoàn vật. 3. Ké thu thuế đoàn vải. 

PECORIN — us, a, um, adj. nhw Pecoralis 

.Pecoros — us, a, um, adj. (ai, nơi nào ) Gó nhiều 
đoàn våt, giong trâu dät bò. 

PECT - EN, inis, s. m. 4. Cái lược. 2. Cái khò. go 
khó. 3. Nghề dëi ciri. A. Gái bừa, cái bừa cào. 
o. Thớ cây. 6. Cách múa hát kia. 7. Càu ma 
vi. 8. Đàn cảm. 9. Quyên thơ. 10. ( — veneris ; 
Thứ rau giỏng thảo hoàng liên. 11. Cách sắp 
đặt như răng lược. ||9. — (erfrinus. Go khỏ. 
[| L1. Digiti inter se pectine juncti. Tay tréo. — 
dentium. Hàm răng (xếp như răng lược). 

† PECTIN - A, æ, s. f. Giống lược thợ nên. 

PECTINARI — ts, ¿, s. m. Thợ lược chải. 

PECTINAT — ÌM, adv. Như răng lược. Digitis —in- 
ter se implezxis. Chung ngón tay. 

PECTINAT - US, 4, um, part. pass. Pectino. 1. ( ai, 
sự gì) Đã chịu chải. 2. Đã chịu bừa. 3. Có 
hình răng lược. || 3. Pectinatum tectum. Nhà 
hai mái. 

PEcTINIS, gen. Pecten. 

PECTIN—0, as, are, a. Chải. Fig. — segetem. Bira 
ruộng lúa. 

PECT - IS, idis, s. f. Thứ đàn cầm kia. 

PECTIT - Us, a, um, part. bass. bởi 

PECT-0, is, Der — / VÀ i, pex— um và pect — itum. 
ere, à. Chài; fig. bừa, bật (bông). — erines v. 
capul v. comam. Chài đầu. — terram. Bira däi 
— lanam. Bật lòng chiên. — pugnis. Đánh däm. 

PECTORA, s. n. p. Pectus. 

PECTORAL - E, is, $. n. 1. Thứ áo giáp che ngục. 
ươm. 2. Dom thày cả thượng phẩm Judêu. 
(có mười hai ngọc thêu vào mà chi mười ha 
họ cả trong nước), tiền bối tử. 
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PECTORALI — A, um, S. n. Áo giáp, mã giáp. 

PECTORAL — IS, e, adj. (sự gì ) Thuộc về ngực. 

PECTOROS - us, a, um, adj. (ai, vật gì) To ngực. 

PETUNCUL - US, i, s. m. Thứ ốc kia. 

PECT-US, oris, s. n. 1. Ngực, mỏ ác, lòng, úc. 2. 
fig. Trí, trí hiểu, gan da, ý muốn, lòng muốn, 
lòng. || 1. — homini tanttm latum. Chỉ có loài 
người có ngực bằng. Pectus figere alicui. Đâm 
(gwom giáo) thâu qua lòng ai. || 2. /mo v. Toto 
pectore. Hết lòng, tận tâm. Deus est in pectore 
nostro. Đức Chúa Lời ngự trong lòng ta. — 
est quod facit d›sertos. Chính lòng làm cho nên 
lợi khẩu. — firmum v. forte. Lòng can đảm. 
—- doctum. Trí thông thái. Pectore geg excidit 
¿stud. Tôi đả quên điều ấy rồi. 

PECTUSCUL - UM, 2,8. n. dimin. Pectus. Ngực nhỏ. 

Pec - u, s. n. indecl. và PECU—A, um, s. n. p. 
Đoàn trâu bò chiên đê, đoàn lục súc. 

PECUAL - is, e, adj. (sự gì) Thuộc vẻ trâu bò 
chiên dê, thuộc về lục súc. 

4° PECUARI— A, orum, s. n. p. 1. Đoàn trâu bò 
chiên dè, lục súc. 9. Nơi đoàn vạt ăn cò. 3. 
Thuế trâu bò. 

2° PECUARI —A, æ, S. f. 1. Cách nuôi lục súc, nghẻ 
nuôi lục súc. 2. Nơi đoàn vật ăn có. 3. Bảy 
trâu bò, đoàn ds súc. || 1. Pecuariam facere. 
Làm nghề nuôi lục súc ( mà bán ). 

1° PECUARI—US, a, um, adj. ( giống gì) Thuộc về 
lục súc, thuộc về đoàn trâu bò chiên dê. — 
canis. Con chó giúp chăn loài vàt. Pecuaria res 
ampla est illi. Ké ấy có nhiều đoàn lục súc. 

2° PECUARIT— us, ¿, s. m. 1. Kẻ nuôi những đoàn 
lục súc. 2. Kỏ chăn (trâu bò chiên đê). 3. Ké 
thuê điển trang mà nuôi đoàn Ine súc. 

F Pecrase -- 


PECUDAL - 


0,0, ere. a. Cho tràu bò đi án có, 

IS, e, adj. ( sw gi) Thuộc vẻ loài vàt. 

PECUPES, s. f. p. 2° Pecus. 

PECUDIF — ER, era, erum, adj. ( giống gì ) Làm cho 
lục súc sinh sản ra nhiều, 

PECUIN —US, @, um, adj. (sự gì) Thuộc về trâu 
bò, thuộc vẻ loài vàt. 


PECULATI-O, onis, S. f. và BEE ús, S. Mm. Sự 
ăn bớt tién dân, sự lạm công khố, sự hà lạm. 


PECULAT — OR, oris, s. m. Kẻ ăn bớt tiền kho hay 
là tiền dän, ké hà lạm. 


PECULATORI — US, a, um, adj. (sự gì) Là của riêng, 
thuộc về của tư. 


PECULIAR - is, 2, adj. tri dat. (sự gì) Hiềng, tư; 


"Jon của riêng, thuộc vẻ của riêng. Pecwekare ` 
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vinum. Rượu của riêng. Africæ peculiare est. 
Là thói riêng phương Africa. 

PECULIAR— ITER (2s ), adv. 1. Như của riêng. 
2. Cách riêng, cách tư. 

PECULIARI - Us, a, um, ad]. ( sự gì ) Thuộc về của tư. 

PECULIAT — us, a, um, adj. (ai) Có của tư; gidu 
có, đã nên giän, 

PECULI — o, as, are, a. Ban (sự gì) làm của tư. 

P:CULIOL-UM, i, s. n. dimin. Peculium, 

PecuLios — us, a, um, adj. (ai) Có nhiều của tư 
(bởi tích trữ dän dần). 

PECULI — UM, 2, s. n. 1. Của tư, của riêng ( tích 
trữ dần dần ). 2. Của riêng người vợ. 3. Cơ 
nghiệp, của cải. 2. Gủa ban nhỏ mọn. || 1. — 
castrense. Qủa riêng người lính đã để dành. 

PECUL- op, aris, ari, d. Án bòt tiến kho hay là 
tiền dän, hà lạm. 

PECUNI — A, æ, s. f. 1. Tiền nong, tiền bạc, tiền, 
đồng tiền. 2. Của cải, sự giấu có. 3. But nữ 
hay sự tiền nong. || 1. Pecuniam facere. Đúc 


tiền. — numerata v., præsens. Tiên tươi. — 
conducta. TiỀN vay. — quæstuosa. Tiên (ai) 
cho vay. — oliosa. Tiên nhưng. Pecuniam 


mutuari. Vay ng. Pecuniam deferre alicui. Cho 
ai vay nợ, Pecuniam solvere. Trả nợ. ||2. Ad 
maximam pecuniam pervenire. Nên giầu có lắm. 
Pecuniam facere. Làm ăn này nở. 


PECUNIAL—IS, e, adj. như Pecunlaris. ` ` 
PECUNIARI-È, adv. Bảng tiền bạc, bởi tiền, vì tiền. 


PECUNIAR - IS, e, Và PECUNIARI— US, a, um, ad). 
( sự gì) Thuộc về tiền bạc, bằng tiền. /nopia 
rei pecuniariæ. Bu thiếu tiền nong. — pæna. 
Va tin. ! 

PECUCNIOL— a, æ, s. l. dimin. Pecunia. Ít tiền bạc. 

'ECUNIOS-US, a, um { inr, Gesinn, adj. 1. (ai, 
sự gì) Giàu có, có nhiều tién bạc, lắm của 
cải. 2. Sinh nhiều lợi lãi, linh lợi. || 1. — homo. 
Người có nhiều vàng bạc. ||. 2. Pecuniosæ ar- 
tes. Những nghẻ linh lợi. 

4° Pec - us, oris, s. n. 1. Đoàn vật, bảy trâu bò 
chiên dê. 9. Lục súc, các thứ vật người ta 
nuôi, loài vật. || 1. — caprigenum. Đoàn dê. — 
aligerum. Đoàn chim. || 2. — squamosum v. 
aquaticum. Loài cá. Pecus tolletis profundo. Các 
anh sẽ vớt (loài) chiên đã sa xuống hồ. /mita- 
tores, s(olidwm —. Ở các kẻ bắt chước, bay là 
loài ngây muội. 

2° Pec - us, udis, s. f. Các thứ REECH 
an có, loài luc súc. 9. Loài vật. 3. fig. Ké ngày 
muội, kẻ nôt trí, ké SE ||2. — balans. Giống 
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chiên. || ®.— Neptuni. Loài cá. || 3. Pecudis con- 
silio uti. Bàn việc vuối người độn trí. 

PECUSCUL — UM, ¿, S. n. dimin. Pecus. 

PEp-A, æ, s. f. Lët chân, lối chân, dấu chân. 

PEDAL - IS, e, adj. 1. (giống gì) Được một thước 
(về bề nào). 2. Thuộc về chân, vừa chân. ||1. 
Pedali altitudine. Cao một thước. Pedales in 
latitudinem trabes. Những xà khoát một thước. 

PEDAM-EN, inis, VÀ PEDAMERT-UM, ¿, S. N. Choái, 
cọc, cây chống, que đỡ, chà đỡ. 

PEDAND-US, dg, um, part. pass. fut. 1° Pedo. (giống 
gì) Phải có choái mà đỡ. 

PEDANE — US, 4, um, adj. 1. (sự gì) Dài một thước. 
9. — judex. Quan đoán thừa. 

PEDARI - US, i, s. m. Quan được vào bộ thương 
nghị song không được luận sự gì. 

PEDAT —ÌM, adv. Từng bước, dän dà. 

PEDATI-0, ois, s. f. Sự chống cây, sự cảm choái. 

PEDATUR-A, æ, S.f. Sự lấy chân hay là bước mà do. 

1° PEDAT-US, a, um, part. pass. 1° Pedo. 1.(ai, sự 
gì) Có chân. 2. Có choái, đã chịu chống. || 1. 
Malè —. Chẳng vững chân. 

9° PEnAT-us, s, s. m. Keo đánh, trận, giao đánh, 
lần xông pha. Pedatu tertio. Giao thứ ba. 

PEDEM-A, atis, s. n. Cách múa hát kia. 

PEDEPLAN — A, orum, s. n.p. Tầng nhà dưới. 

PEpEPREss-ìw, adv. Cách rón chân, thủng thỉnh. 

4° Dep rs, um, s. m. p. 1. Chấy, chí, rån; bọ. 
9. —- gallinacei. Mục túc thảo. 

ge Pep - ES, ilis, và PEPkST — ER, ris, $. M. †1. Kê đi 
vä, ké đi bò. 9. Lính bộ. || 2. Perdites el ounie, 
Binh bộ và bình ki. 

PEDESTR - 1S, e, adj. 1. (ai, sự gì ) Đi bọ, di vã, 
thuộc vẻ kẻ đi bộ. 2. Thuộc vẻ đất. ở. Đứng 
chân, đứng, fig. tảm thường, bình thường, 
hèn, thấp. || 4. — exercitus. Bình bộ. — pugna. 
Trận chiến bộ. Pedestre magisterium. Quyền cai 
binh bộ. || 2. Pedestres aaualesgue pugnæ. Những 
trận bộ trận thủy. Pedestre iter. Bàng bộ. Pe- 
destria animalia. Các giống vật ở trên đất (chẳng 
phải cá hay là chim). || 3. — statue. Tượng 
đứng.—sermo v. oratio. Kiểu nói tắm thường. 
Pedestres historiæ. Những tích truyện chép chữ 
liền (chẳng phải văn thơ). 


PEDETENT —ÌM, adv. 1. Cách rón rén, sẽ sẽ, dän 
dà, thủng thinh. 2. Cách cần thận. || 1. —ince- 
dere. Di đẳng đỉnh, lân la. 


Pene- Aa, œ, s. f Dò lưới, cam, bày, dày buộc 
chân; ffy. mưu kẻ, chước mốc. 
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PEDICELL — US, ¿, s. m. như Pediculus. 


Pepicın — Us, ¿, s. m. Thứ xà ngang trong cái 
che đạp. : 


†PEDIC0S-US, a, um, adj. như Pediculosus. 

PEDICULARI - A, æ, S. f. Bảng đầu tháo. 

PEDICULAR - 1S, €, và PEDICULARI - US, 4, tum, adj. 
(sự gì) Thuộc về cháy (chi), thuộc vé rån. 

PeprcuLos - Us, a, um, adj. (ai, vật gì) Có nhiều 
ràn chảy, có làm bo. 

PEDICUL-US, ¿, và Pev-is, ¿s, s. m. 1. Chân nhỏ. 
2. Quộng lá, núm quả, nö quả. 3. Cháy, chi. 
ràn, bọ. || 3. — capitis. Chấy. — vestium. Ràn. 
— animalium. Bo. 


Penis, gen. Pes. 

PEDISEQU - A, æ, S. f. Con đòi, đây tớ gái. 

PEDISEQU - US, ¿, s. m. Đầy tớ, tiêu sai, kẻ di háu. 

PEDITAT —US, #s, s. m. Binh bỏ. 

PEDIT — UM, ¿, S. n. và us, 9s, s. m. Bit. 

4° Drn-o, as, are, a. 1. Cảm choái, đặt cày chóng. 
cắm que, cảm chà đỡ. 2. Đi. 

2° PEp-o, ¿s,peped-¿, itum, ere, n. Đánh địt, phòng 
khi, đánh rắm. 

3° Pen - 0, onis, s. m. Kẻ có chân đài. 

Den ~ OR, oris, s. m, như Pædor. 

PEDUL - R, ¿s, S. n. và 1s, ?s, s. f. 4. Bao chàn. 3. 
Thứ ghế có bạc, phản, bệ, bậc ( mà bước lèn ). 

PEpuL - 1S, e, adj. (đô gì) Dùng mà bao chân. 

PEDULL - A, æ, s. f. Thứ giày. 

Pen-uw, i, s. n. 1. Gày kẻ chăn. 2. Gär giám muc. 
9, —bonziorum. Xích trượng. 

IEDUSCUI. - 0s, £, s. m. Ghân nho, 

Pegan - oN, /, s. n. Cou lý hương. 

PEGASELUS, Œ, um, và PegAse-uUs, Œ, um, adj. GA. 
sự gì) Thuộc vẻ ngựa Pegasus. 

PE6Asib —ES, Wm, S$. f. p. Những but nữ thánh sư 
văn thơ. 

PE6AS-Us, ¿, s. m. 1. Ngựa kia có cánh. 3. fy. 
Kẻ đem tin mau kíp. 

PEG-, es, s. f. Mạch nước. 

PEGM-A, atis, ep. 1. Phản cao (mà bày SỰ gì ra). 
đế, phản nhà trò. 2. Đồ áng bội, dó të chỉnh. 
3. Tủ sách, bậc tủ sách. 


PE6wA-tS, is, s. m. Kẻ đua gwom trên phản cao. 


PEJERATI - 0, onis, s. f. Sự lỗi lời thế. 

PEJERAT - US, og, um, part. pass. Pejero. ( sự gì) 
Ai đã thế dot mà lỗi phạm đến. 

PFith-0, as, avi atum, are, a. vàn, Phạm loi th: 
thể gian; nói dôi; thé gian mà chứng. Belen 


PEL 
pejerans. Chuyến giặc phạm lời thê (hứa 
chẳng đánh). 

PEJ — oR, us, adj. comp. Malus. (ai, sự gì) Xâu 
hơn, dữ hơn, còn kém hơn. /n pejus verbum 
torquere. Văn lời nào ra nghĩa trái. 

PEJOR -0, as, avi, atum, are, å. a. Làm cho ra 
xấu hơn, làm cho ra nặng hay là ngặt hon. 2. 
n. Ra xấu hơn, ra ngặt hơn. || 2. Pejorans 
morbus. Bệnh một ngày một nặng. 

Dei —Ùs, adv. comp. Malè. Cách xảu hơn, hơn 
( vẻ đàng trái ). — olere. Có mùi hòi hơn. — 
odisse. Ghét hơn. — lupo fugere v. vitare. Lánh 
như lánh chó sói vày. 


PELAGI-A, æ, s. f. Thứ ốc làm thuốc nhuộm sắc 
điều. 


PELAGIC —US, a, um, và PELAGI-US, đ, um, adj. 
( giống gì ) Thuộc về khơi, thuộc về bién. 

PELA6—Us, ¿, s. n.( hoạ m. ) 1. Khơi, bién khơi. 
9. Biển, bė. || 1. Pelagus remis petere. Chèo 
mạnh mà ra khơi. 

PELAN — IS, idis, s. f. Tiêu giác ngư. 


PELARGIC-US, a, um, adj. (sw gì) Thuộc vẻ chim 
cò lón. 


PELARG - us, ¿, s. m. Chim lão quán, loài con cò. 
PELASG - us, ?, s. m. Giống cây giáp trúc đào. 
PELECIN - 0N, ¿, s. n. Thứ dòng hó kia. 

PELEGIN — UM. ?, s.n. Thứ eo mọc trong lúa, 

Peccon - es, ¿, s. m. Giống chim kia. 

L PELt— as, adis, s. F. Giáo dòng ông Achule. 

+ PELic a, æ, s. f. Thứ chén uống. 

PELICAN — us, ¿,s. m. Lênh đênh, bỏ nông, dường 
nga. 

PELL- A, æ, s. f. 1. Giống chim cò, lô tư. 9. Đỏ 
dùng trong tàu. 3. Bình hứng sửa bò. 

PELLACI- A, æ, S. f. 1. Sự gian đổi, sự lừa lọc, 
mưu kế. 9. Sự đỗ dành về đàng trái, sự mê 
đâm dục. 

+ PELLARI — US, ?, S. m. Thợ dọn da vật. 

PELL—AX, acis, ad]. cå ba giống. 1. ( ai, sự gì ) 
Gian tà, binh bäi, đối trá. 2. Dỗdành vẻ đàng 
trái, mê dâm dục. 

+ PELLECT - 0, as, are, a. DÒ dành, phỉnh phờ. . 

PELLECT — ue, a, um, part. pass. Pellicio. 

PELLEG — 0, ts, ere, a. nhw Perlego. 

PELL - EX, icis, s. f. Con gái làm như vợ (mà 
chẳng có cheo cưới gì); vợ bé, thiếp, ganh; 
con chơi, đàn bà hoang dâm, đứa dâm tà: 
người nü’ đã phải hiếp: thằng mỏi chài, tháng 
hoang đàng. 
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PELLExi, perf. Pellicio. 

PELLICATI --0, onis, S. f. Sự đó đành, sự ve vào. 

PELLICAT -- OR, oris, s. m. Kẻ đồ dành, kẻ nói ve. 

PELLICAT - US, ús, s. m. Sự ở xuối kẻ chung phái 
bạn mình, sự có vợ lẽ, sự làm thiếp; tội ngoại 
tình, tôi tà đâm. 

PELLIC - £O, es, ere, a. như Pellicio. 

PELLICE — US, a, um, adj. (sự gì) Đăng da, thuộc 
vẻ da. 

PELLIC - 10, 2, pelle-z¿, pellec-fton, ere, a. Dò 
dành, xui xiêm, quyển dụ, phinh phờ, nhủ, 
khí khảm, nói ve vuốt, hùn ai làm sự gì. -— 
animum adolescentis. DÖ lòng con trai. — in 
fraudem. Làm cho (ai) phải mưu, — rem ali- 
quam ab aliquo. Bòn ui của gì. Alenas segeles 
in agrum suum —ueneffe+s. Dùng phù pháp mà 
khiến lúa người sang ruộng mình. 

PrLitcis, gen. Pellex. 

F Peruc - or, ~is, ari, d. Làm nghẻ hoa nương, 
làm vợ le, : 

PELLICUL—A, æ. s. f. dimin. Pellis. Da nhỏ, da 
mòng, da non, màng, váng. Aliquid pellicule 
detrahi. Sày da. Fig. Pelliculam veterem retinere. 
Giữ thói nét cü. Pelliculam curare. Nàng niu 
xác thịt mình. C'ontinere se in pellicuti. Giữ 
bạc mình, chàng bác bạc. 

PEIIIGUL - o, as, are, a. Lấy da mà che, phú 
bang da; pass. kéo màng, đóng váng, 

Drun — Us, 4, um., adj. ( sự gi) Bang da. 

PELLIG - ER, era, erum, adj. (ai) Mặc da, mac áo 
lót da. 

PELLI — 0, onis, s. m. Thự thuộc và don đa lót áo. 

PELL - 1S, +3, s. f. 4. Da, bì, da vàt. 2. Nhà xếp 
(bảng đa). 3. fig. Hình bè ngoài, hình giá, 
dáng bề ngoài, lẽ dot mà che hay là chữa. 4. 
Bậc, phận. || 1. — anguium. Lốt rån, xà thoát. 
Pelles perficere. Don da. — pro calceo laxa. 
Giây rộng quá. Pellem è carne avelli. Tróc da. 
|| 2. Sub pellibus. Ở nhà xếp (bàng đa ), ở linh. 
|| 3. Pellem alicui detrahere. Tố lộ tinh nét ai. 
|| 4. In propriå pelle quiescere. Vui thù. 

PELLIT — US, a, um, ad]. ( ai, sự gì) Mặc da, mặc 
áo lót da; bång da. Pellitum galerum. Mü da. 

PELL- 0, s, pepul-, pul-sum, ee, a 1. Đánh, 
giậm đạp, chạm, gö, gảy, đá đến, làm cho 
động, giục. 2. Xua, xua đuổi, ruồng rẫy, bỏ, 
dày, phá tan, trừ, chữa, lánh. || 1..-— terram 
pedibus. Đạp chân. — fores. Gö cửa. — lyram. 
Gåy đàn cảm kia. Nulla me pepulit injuria. 
Chẳng có ai mất lòng tôi. Acriter mentem sen- 
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sumque —. Làm cho động bẻ trong bè ngoài 
làm. Si animus hominem pepulit. Vi bàng 
tính mê đã giục ai. || 2. — urbe. Đuôi ra khỏi 
thành. — Am exilium. Đày. — hostem. Phá tan 
viir, — possessionibus. Chiếm doat gia nghiệp 
(ai). — calculos è corpore. Chữa bệnh kén. — 
frigus. Ngự hàn. Cu?as vino—. Uống rượu giải 
phiền. — morbum. Ghữa bệnh, — moram. Làm 
mau mån.—somnum. Đánh thức. — connubia. 
Lánh việc hôn nhân. 

PELLONI A, æ, S. f. But nữ hay phá tan giác. 

+ PeLr—0Ss, ;, s. m. như Pellex.. 

PELLUC - E0, es, pellu-z¿, ere, n. def. 1. Ra trong 
ngần, trong suốt. 2. Lộ ra, ra tỏ, chịu trông 
thấy qua. 3. Ra bóng láng, ra sáng, sáng ra 
qua. || 1. Pellucens fons. Mạch nước trong như 
ngần. || 2. €Cret:ce, pelfuees. Ở thăng Crêticô, 
áo mày mỏng lắm vuối. Pellucens ruina. Sự 
phải xiêu đã chác. || 3. Pellucens oralio. Cách 


nói minh bạch. — er virtutibus. Có nhân đức 
cao sáng. 


PELLUGIDIT - as, atis, s. f. 1. Sự trong như ngắn, 
sự trong suốt. 2. Sự bóng láng, sự láp lánh, 
Sự sáng quảc. 

DELLUCIDUL - US, a, umn, adj. dimin. bởi 

PELLUCIb — US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Trong, 
trong ngắn; mặc áo móng quá. 2. Bóng láng, 
sáng sua, || I. Fons —. Mạch nước trong. 

Perut- a. æ, S. F ohir Pellicula. 

['FLLU - 0, ae, ere, a. nh Perluo. 

Peu vers, m. Giòng chim cò, lò lr. 

PELLUVI - A, #, S. f. và UM, ts, n. 1. Chàu rưa 
chân. 2. Chậu, âu, ảng. 


PELOR - IS, ¿dis, s. f. 1. Thứ ốc biên lớn. 9. Thứ 
chim kia. 


PELT —A, æ, S. f. Thứ thuần thát đáy. 

PLTAST—E, arum, S. M. p. Lính cảm thuận 
thát đáy. 

PELTAT - Us, 4, um, Và PELTIE — ER, era, erum, adj. 
(ai) Cầm thnän thắt đáy. 

PELYICUL— A, æ, S. f. dimin. bởi 

PELY - 1S, ¿s, s. f. Châu, thau, âu, ång. — testa- 


rea. Châu sành, vim. — lignea. Mộc liều, mâm 
bún. 


['kMINOS - us, «a, um, adj. như Pæminosus. 


PEMM - A, atis, s. n. 1. Các dô đã nấu chín. 2. ` 


Thứ bánh ngọt. 


PENARI — A, æ, s. f. UM, ¿, $. n. và us, 2, s. m. Kho | 
tích đố ăn, chan dé đồ án. Penaria ngan | 


vino. Những kho tích rượu đây dày. 
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- PENARI — Us, a, um, ad]. (ai, sự gì) Thuộc về kho 


¡ tích đồ ăn. Cella penaria. Kho tích đó ăn. 
DEN — as, alis, s. m. Nhà, chỗ ở, gia cư. 
PENAT — ES, um, s. m. p. 1. Những but thản giữ 

nhà, vua bếp, thổ chủ. 2. Nhà, gia cư, chỗ ở. 
|| 4. Patrii — familiaresque. Các but thản giữ 
nước và giữ nhà. || 2. — regii. Dën vua. — 
conducti. Nhà thuê. 

PENATIF — ER, erg, erum, và PENA+IG-ER, era, erum, 
adj. ( giống gì) Dem vua bếp hay là đem nhà 
đi vuối mình. 

† PDENAT—0R, oris, s. m. Kẻ mang đồ ăn. 

PEND —ENS, entis, part. Pendeo và Pendo. 

PEND — E0, es, pepend — i, pen—sưmn, ere, n. tri 
| abl. cùng å, è, de, hay là abl. không, tùy nghi. 
| 1. Chiu treo, đứng treo, mắc vào. 2. Hè tại. 

hệ, ở tại, tùy Long, chịu phép. 3. fig. Hồ nghỉ. 
nghỉ ngại, dée dang, chịu hoãn. || 1. A manu 
ejus vipera pendebat. Con rån độc quấn lay 
người. De collo ejus pendet imago. Cô người 
đeo ảnh. — summå aguá. Nói trên mặt nước. 
Pendent rei. Đã đán tên các kế bị cáo. Fiy. 
Ab ore alicujus —. Lång tai nghe lời ai. || 3. 
| Ex aliquo pendere. Thuộc về quyền phép ai. 
Quiex imperite multitudinis judicio pendet. Kë 
chiều theo ý dàn ngu. Vila omnium er ejus 
vità pendet. Còn người thì mọi người mới được 

¡— sống, || 3. — animi v. animo. Do dw. Penden! 

| opera. Đã hoàn việc, việc dang dở. 

DPND!tG—O, 22s, S. T. 4. Tàt nội thương loài vàt. 

2 Phản bè trong hình urong., 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


PEND —0, is, pepend ~- ¿, pen — sum, ere, a. 1, Län. 
2, Trả nợ, trả, nộp. 3. fig. Suy, suy xét, cân 
nhắc, luận giá, chuộng. 4. n. Cân được (bao 
nhiêu ). || 1.— vas aliquod. Cân lấy đó gì. || 2. 
— stipendia. Nộp thuế. — alicui mercedem. 
Thương ai, trả công cho ai. — pænas sceleris. 
Chiu phạt dèn tội. — grates. Tạ ơn.|[ 3. — rem 
aliquam suo pondere. Luận thật vè sự gi. — 
aliquem ex virtute. Chuộng ai vì nhân đức. — 
magni. Lấy làm trọng. || 4. — pondo octoginta. 
Can được tám mươi cân. Hoc vas pendit derem 
libras. Đỗ này nổi mười cân. 


PEXNDUL-— US, a, um, adj. trị abl. cùng 4, ê, đc. 
tùy nghi. 1. (ai, sự gì) Bang chịu treo, chịu 
bêu, só xuống, rủ, xú, quét đất, lủng lång. 2. 
Dốc, đốc điếc. 3. Do dự, ngần ngừ, lưỡng ly. 
nghỉ ngại, lát lưởng.||1..Azes pendule. Tai tràp. 
Miquid è manu pendulum deferre. Xách dé gì. | 
2. Pendula loca. Những nơi dòc, sườn nui 

` endula rupes. Hòn đá nghiêng lệch. 


PEN 


PEN —È, và P#x- È, adv. (än hàu. mòt it nữa. 
— dicam. Tôi đá hòng nói. 

PEN — Es, prœp. trị acc. Nơi, tại, bên, ở tay, mặc. 
— fe est. Sw ấy tùy ý anh. — ie eulpa eet, 
Tội tại anh. — te es? Anh có tỉnh chăng? —øos 
psaltria est. Phường xoan ở nhà các anh. Quen 
— est eloquentia. Ké được tài lợi khâu. — 
Athenienses. Bên dàn Athônê. | 

PENETRABIL ms, e (ior), adj. trị dat. 1. Chiu 
thâu suốt được. 2. Người ta đi đến được. 3. 
Thông suốt, thâu suốt. ||1. Nulli penetrahile 
telo pectus. Ngực tên bàn chẳng thâu qua 
được. || 3. Penetrahile frigus. Hết buốt. 

- PENETR-AL, alis, và PENETRAL-E, ¿s, s. n. 1. Nơi 
kín hơn trong nhà, nhà trong thành, cung, 
nội cung, hậu cung. ||. Nơi thánh trong dén 
thờ. hậu cung. 3. Tượng but thần. 4. pl. Sự 
kin, sự máu nhiệm. ||4. Jlli omnia pectoris pe- 
netralia resenes. Häy tó cho người moi sir kin 
trong lòng mày. | 

PENETHAIL —18, € (/0/, adj. (ai, sự gì) Người la 
làm nơi kín trong nhà. 2. Ở trong, ở nơi kín. 
3. Thông suốt, thåu. ||2. Penetrales dii. Cáo 
but nội gia, vua bếp. ||3. Penetrale frigus. Rét 
buốt. 

PENETRAL-ITER (23), adv. Cách thông suốt, cách 
thấu. 

PENETRATI-0, onis, s. f. 1. Sức thầu vào, sức thâu 
qua, sự thông suốt. 2. fig. Sır hiểu thầu, trí 
biểu. 

PENETRAT-0R, oris, s. m. Kẻ thâu qua, ké lên vào. 

PENETR— 0, as, avi, alum, are, a. Và n. trị acc. 
cùng ad, in. 1. Thâu vào, đi đến, đi vào, thâu 
qua, thâu đến, lọt vào, nhập vào. 2. fig. Thông 
hiểu, thông biết. 3. Phạm đến, mát lòng. 4. 
Dom vào, đóng vào, đút vào. ||. — in ưzbem. 
Nhập thành, lén vào thành. /n eam speluncam 
penetratum est. Người ta đã vào hang ấy. Pene- 
trat vox ad aures. Tiếng lọt vào tai.—in animos 
hominum. Lọt vuði người ta. ||2. — animum 
alicujus. Hiểu Ý ai. — adsensum alicujus. Theo 
š ai. ||3. Hoe illum penetrat. Sự ấy làm cực lòng 
người. ||Á. — pedem intra portam. Bước chân 
vào cửa. Forás — se ex ædibus. Ở trong nhà 
SC xô ra ngoài. Eo me penetro. Tôi vào đầy. 
— se in fugam. Trồn. 

Peni- a, æ, s. f. But nữ hay sự khó khăn. 

PENICILL-UM, ¿, $. n. và us, ¿, s. m. i. Bút vë, bút 
viết. 2. Giẻ rách nhét vào đấu tich; đây buộc 
dấu tích. 3. Bàn chải mà rửa, giỏng tổ dia bẻ. 
||1. Hæc est imago veri humilis rudi penicillo ex- 
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pressa. Ae ảnh tượng kẻ khiêm nhường thật 
chỉ vé đây cách đơn sơ vày. ĐÐen/⁄21/ pus p- 
losa. Ngòi bút. Penicilli manubrium. Quản bút, 
Penicilli ductus. Nét, 

PENICULAMENT - UM, /, S. n. Giẻ rách. 
PENICUL-UM, ¿, S. n. và us, ¿,s.m. như Đenieillum. 
PENINSUL-A, æ, s. f. Doi, gò còn liền dät một mặt. 
ĐEN - 1S, 9, s. f. Đuôi loài thú. 
PENISSIM-È, adv. sup. Deng, Hòng lắm, đối, xuit 
nửa. — me perdidi. Xuit nữa tôi hỏng tạinó. 
1° PENIT - US, a, um, adj. ( giống oi) Có đuôi, 
2° PENIT-US, a, um ; iov, issimus ; adj. (giảng ai 
O trong, bè trong, tàn cùng, nội, sản, dåv, 
ròn. Penilis ex faucihus. Bởi trong hong. Peni- 
lior pars domés. Phầu nhà kín hơn cå. Burba- 
ria penitişsima. Dän man di ở trong xa lăng lác. 


PENIT — ès, adv. 1. Cách sâu, tận cùng, cho đến 


cùng, suỏt. 2. Tuyệt, hån, cách lọn, tận. It. 
— Ahditum aurum. Vàng đã chòn sâu, — in fu- 
miharitaltem sẽ dare, Nèn ké thòng cặt vuối. — 
res perspecte. Những điều dä suy cho thấu. ||2. 
— deleri. Tuyệt đi. — dirui. Chịu phá tuyệt. 
— relinquere. Xa lánh. 

PENN-A, æ, s. f. 1. Lông chim dài, lông đuôi, 
lông ống, lông cánh; lông. 9. Cánh. 3.Tên bản, 
4. Bút lông. ||2. fg. Pennas incidere. Cắt cảnh, 
làm cho mắt thần thể. Pennæ renascuntur. Lại 
được thần thế dän dàn. 


H ~ € : a 
PENNARI-UM, ¿, s. n. Ong đựng bút lông; ống tên, 
PENNATUL-US, a, um, adj. dimin. bởi 


PENNAT-US, đ, um, adj. 1. ( vật gì, sự gì ) Có cánh, 


có lông cánh, (bồng lúa ) có hom. 2. Có lông 
(chim ) tra vào. 3. fig. Mau kịp. 
PENNESCT— 0, ¿s, ere, n. Mới mọc lông cánh. 
PEXNNIF-ER, era, erum, và PENNIG-ER, era, erum, 
adj. 1. (giống gì) Có cánh, có lông (chim ); có 
vây (cá). 2. Có lông (chim) tra vào. ||2. Penni- 
gerum ferrum. Tèn bån có lông. 


PENNIP-ES, edis, adj. cả ba giống. (giống gì) Có 
cánh nơi chân, có lông (chim ) nơi chân. 

PENNIPOT - ENS, ei, adj. cå ba giống. (giống gì) 
Có cánh khoẻ, bay mạnh. 

PENNUL — A, æ, s. f. dimin. Penna. 

+ PENN —US, ¿, s. m. Múi nhọn. 

F Pens - å, æ, s. f. Lương nhật. 

PENSABIL-IS, e, adj. (sự gì) Chiu bù lại được, lồi 
thường được. i 

PENSATI-0, onis, s. f. 4. Sẹ bù lại, sự bai thường, 
sự đền. 2. Sự suy xét, sự cân nhắc. 


PEN, 


PENSAT-0R. oris. S. M. 1. Ké cần. 2. Kécànnhaàc, 
kẻ suy xét. 

Peys - È, adv. Cách ý tứ, cách cặn kë. 

ĐEXNSICULAL-E, adv. Cách suy lượng, cách xem xét. 

+ PENsltULAT-on, os, s. Mm. Kẻ càn nhắc, kẻ suy 
xét, 

PENSICUL- 0, us, are, a. Cân nhắc, suy trướcnghi 
sau, Xem xét. 

DExS:L-tS, e, adj. (ai, sự gì) Đang chịu treo, đã 
treo lên, chịu đội hay là chống lên, lúng liu, 
só xung, rủ xuống. — homa. Người đã chịu 
hình treo thất có, — uvu. Chùm nho treo phơi. 
-~ urhs. Thành xảy trên tròc những hang đào 
dirói đất, Pensiile Auen Jung mm Đồng hồ trái quit. 

ID ven, onis, s. ƒ 1. nự cần (đỏ gij. 2. Sự: tra 
nợ. tiền thuê (nhà), thuế. 

J PENSIONARI-US, ks, m. Rẻ phải trả nợ hay là 
(ën thuê nhà. 


P.NSI-0n, vs, comp. Peusus. 


- 


PexetPvri-o, 22x, sË, Siw bù lại, sự bồi thường, 
sự đền tôi. 2. Sự trả nợ, sự tra công, thuẻ, 3. 
Tiên phí tón, sự công đức tiên. 

PENSITAT - OR, oris, $. Di. Í RIX, 220%, S. f.o 1. Rẻ 
càn nhắc, ké suy xét. 2. Kẻ bù, ké đến, kẻ bồi 
thưởng. 

PENSIT — 0, as, are, a.freq. Penso. 1. Cân. 2. Năng 
suy xét, cân nhắc, sánh lại. 3. Trá Don hàng 
năm. 4. Bỏi thường, bù lại, dèn. || 1. — 4,2 
Lee. Dùng cân thật mà cân. || 2. — verborum 
virtuten. Cän nhắc sức các tiếng. — de ad 
re. Suy xét sự gì. || 3. — vectiyalia. Nòp thuế 
má hàng năm. 

PENSIUNCUL - A, @, $. f. dimin. Pensio. 

PENS—O, as, avi, alum, are, a. freq. Pendo. 1. 
Can. 2. /ø. Cân nhac, suy lượng, suy xét, đoán, 
luận giá; sánh lại. 3. Bói thường, bù lại, đèn; 
(ré tiền, trả công. || 1. — aurum. Cân vàng. 
|| 2.— amicum factis. Chuông bạn hữu tùy việc 
nó làm. — iterům ;1erdvmgue. Suy di nghĩ lạt, 

l| 3. — mærorem læetlitiâ. Được sự vui mừng 
bỏ sự phiền,lòng., — benefactis maleficia. Làn 
việc lành mà bù việc dữ. /njuriæ mutuo odio 
non sunt pensande. Chàng nêu oán ghét kẻ lôi 
pham đến mìinh.— penas. Chịu phat. — vitam 
auro. Nộp vàng thục mệnh. 


+ Peys- on, oris, s. M. Ké càn nhắc, ké suy xét, 


Pens - uM, ?,s.n,1. Phần bông hay là lòng chiên 
(ai) phải kéo sợi. 2. fig. Viếc đã bỏ cho, phần 
việc dä chi định cho ai làm. || 1. Pensum fa- 
cere v. conficere. Kéo sợi. Pensa carpere v. du- 
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cere y. Iruhere. idem. IT. (Gäert sui pensum per- 

agere. Làm lon việc đã chì cho mình. 

PENSUR~ a, 2. 3. f. Sự càn. 

PreNs-us, a. um, part. pass. Pendo. 1. (ai, sự gi) 
Da chiu cân. 2. Đã chiu suy xét. 3. Đã chịu 
chuộng, người ta đã lấy làm trong. || 3. ltra 
sit e0wjtia pensior. SÒ phận nào tốt hơn. Vi- 
hil pensum habere nisi quod... Lắy một... làm 
trong mà thôi. .V// pensi hahere. Chang kinh 
né sự gì sốt. Hoc non pensi habet v. ducit. Nò 
chàng xem sao sự äy. 

PENTACHORD — US, a, um, adj. (đàn) Có năm đây. 

PENTACONTARCH-US. 7. S. Mm. Quan cai năm mươi 
quần, cai đội, 

PENTADACTYL E. arum, s. f. p. Thứ óc biên. 

PENTADACTY1L— 0S, ?, $. M. và uM. 7, $. n. Bàn tir 
tháo. 

PENTADACTYL— US, a, um, adj. (ai, sự gì) Có năm 
ngón. 

PENTADOR — 0N, +, S. n. Gạch tràng nàm gang. 

PEyrApon-us, d, um, adj. (sự gì Được năm gang. 

DENTAETERIC — US, a, um, adj. (sự gì) Xây ra năm 
năm một län. 

PENTAETER - IS, ⁄$, S. f. Tuần ngū niên, quãng 
năm năm. 

PENTAGON — US, A, Um, adj. (sự gì) Ngủ giác. 

DENTAMET - ER, 7a, rum, adj. ( sự gì) Dược nam 
thước: (câu thơ) được năm lớp vần. 

PENTAPET — ES, js, s. n. như Pentaphyllum. 

PENTAPIIARMAC - UM, ¿, S. n. Đỏ án pha nhiều vị. 

PEXTAPHYLL— UM, ¿, S. n. Bàn tứ thảo. 

PENTAP0OL — 1S, is, S. f. Nơi có năm thành. 

Pent - as, adis, s. f. Số năm, ngủ. 

PENTASEM - US, d s. m. Lớp năm vån (trong ván 
tho). 

PENTASPAST - ON, ?, s. n. Máy có năm bánh xe. 

PENTASPHÆRUM folium, n. Thứ thảo thơm kia. 

PENTASTIC — US, 4, un, adj. (sự gì) Có năm hàng 
cột. 

PENTATEUCH-0N, ý, $. n. và US, ¿, s. m. Năm quyển 
đầu kinh thánh (là Genesis, Exodus, Le» iticus, 
Numeri, Deuteronomium). 

PEXTATHL-I, orum, s. m. p. Các kẻ tập năm cách 
đua (xem Pancraliun). 

PENTATHL — UM, ¿, S. D. Năm cách đua. 

PENTECosr-k, es, S. f. 1. Quảng năm mươi ngày. 

2, Lễ năm mươi ( dän Juđêu mừng vì uim 

mươi ngày sau khi đã ra khỏi nước Ichitô Đức 
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Chúa Lời đả ban lẻ luật cho nó). 3. Lè Đức 
Chúa Phiritô Sangtô hiện xuống, lễ hiện xuống 
(là ngày thứ năm mươi sau Đức Chúa Jêsn 
Nước lại). 4. Thuế một phần trong năm mươi 
phần. 


PENTER —1S, ve, Và PENTEREM -1S, ¿s, S. f. Tàu có 
năm hàng chèo. 

PENTOROB — ON, ¿, s. n. Giống thược được. 

PEN—U, s. n. indecl. như Penus. 

PENCARI — US, a, um, adj. như Penarius. 

PENUL — A, æ, s. f. 1. Thứ áo che mưa, áo tơi, áo 
đài ngoài. 2. Vung nỏi, thú then khoá. 

PEXULARI —UM. ¿. s. n. Tủ xếp áo che mira. 

1° PENULARI — Us, a, wn. adj. sw gì) Thuộc về áo 
che mira. 

2° PENULARI— US, ?, Ss. M. Thợ làm áo che mwa. 

PENULAT - Us, a, um, adj. (ai) Có áo che mưa, 

PENULTIM — US, og, um, ad]. (ai, sự gì) Liên trước 
rốt hết, gần rốt hết, áp kẻ sau hết. /nter decem 
nonus esl —. Mười người thì thứ chín là trên 
rốt hết. 

Pex - ƯM, ?, s. n. như Penus. 

PENURI-A, æ, s. f. Sự thiếu, sự cháng có; sự thiểu 
thốn, sự nghèo ngăt.— rerum. Sự thiếu thốn. 
-— aquarum. Sự thiểu nước, —- eibi v. edendi 
v.0e(s. Sw đói khát. Ju penuriå. Trong thì 
đói khát. 

PEN — US, ?, S. M. US, ors, S. n. và US, Ge, S. f. 1. 
Lương thực. 2. Kho tích đỏ ăn. 3. Hậu cung 
trong chùa but nữ Vesta. S 


PEreDI, perf. 2° Pedo. 

PEPENDI, perf. Pendeo và Pendo. 

PEPEnI, perf. Pario. 

+ PEPERIT-iS, ¿s, s. f. Lat già thảo. 

Drot, perf. Pango. 

PEPLt— oN, ¿, s. n. Rau sam hoang. 

PEPL - IS, 28, và os, ?, s. f. Thứ muông có nước 
như sữa. 

PEPL - UM, ?, s. n. và us,¿, s. m. 1. Áo dài ngoài 
có hoa. 2. Khăn thêu che đầu người nữ'. 

PEPL-US. ¿. s. f. Lư nhir, thứ xương rồng. 

Pip—0, onis, s. m. Thứ quả dưa. điểm qua. 

Pers — is, ¿s, s. f. Sw Liêu của ăn, 

PEPTIC — Æ, arum., s. f. p. Thuốc tiêu của ăn. 

+ PEPUGI, thay vì Pupugi. 

PEPUuLl, perf. Pello. 

PER, præp. tri acc. 1. Dang khi, trong, ban, dọc, 
2. Ở giữa, trong, qua. 3. VÌ, tại, cho được. 4. Cứ 
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đàng, cú cách, nhờ lấy, dùng, làyv tên (ai) mà: 
mặc. || 1. — noctem. Ban dém, — viam. Doc 
đàng. — multas ælates. Lâu đời. — somnium. 
Bang khi chiêm bao. — otium. Trong lúc thong 
thá. — tempus advenis. Anh đến vừa. ||2. — 
hastes. Gia quản gic. — folia coctus fruclus. 
Quả đá nên chín giữa những lá. Jransire — 
aliquem locum. ĐI qua nơi nào. || 3. — in frequen- 
tiam. VÌ có Ít người. — jocum v. risum. Có Ý 
chơi, cách chời vậy. || 4. — vices. Cú: lần lượt. 
— se. Bởi mình, tự mình. — occasionem. Nhân 
dịp. — (ribus dividere. Chia từng họ. — speci- 
em venandi. Lấy nê di sắn. — aliquem ulcisci. 
Dùng ai mà thù oán. -— manus alteri tradere. 
Luân lưu cho ké khác, chuyên tay. — me licet. 
Tôi ưng, tôi cho phép. — Deum te oro. Nhân 
danh Đức Chúa Lời tôi xin anh. — te stat. Sự 
ấy mặc ý anh. 

PER- A, æ, s. f. Đây, bị, bao, nang. 

PERABJECT — US, &, um, adj. (ai, sự gì) Rất hèn hạ. 

PERABsURD — È, adv. Cách rất nghịch tai; cách 
rất dai. 

PERABSURD-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Rất nghịch 
tai, rắt phi lý, rất dại, trái mùa lắm. 

PERACCOMMODAT-US, #, um, adj. (sự gì) Tiên lắm, 
vừa lảm, xứng đáng lắm. 

PERAGCURAT - us, a, um, adj. ( sự gì) Bất kĩ, lon 
lành. 

PEhAC-Eo, es, ere, n. như Peracesco. 

PERAC - ER, 7⁄8, re, adj. (ai, sự gì) Rất chua, chát 
lâm, cay lắm, xót lắm; fig. sâu sắc lắm, 

PERACERB-US, a, um, adj. trị dat. hay là acc. cùng 
in, erga. ( ai, sự gì) Rất chua, chát lắm, xót 
lắm, cay đảng lắm; fig. rất khó chịu. Peracer- 
bum mihi fuit. Tôi đã lấy làm rất khó chiu. 

PERACESC-0, 75, perac-+¿, ere, n. def. Ra chua lắm, 

PERACTI-0, ous, S. f. Sự làm cho rồi, sự làm cho 
lọn. 

PERACT— OR, oris, s. m. Kẻ làm cho ròi, kẻ làm 
thành sự. 

PERAGT — US, a, um, part. pass. Perago. 

PERACU — 0, ig, ?, lum, ere, a. Mài nhon lám, vac 
nhọn låm, làm cho ra nhọn lắm. 

PERACUT-— È, adv. Cách khôn khéo äm. rất qui 
quyệt. 

PERACUT - US, o, um, part. pass. Peracuo, cũng 
là adj. 1. (ai, sự gì) Nhọn lim, sắc lim. 2. Rất 
khôn khéo, rất sâu sắc; rất mực ( đàng nào ). 

PERADOLESC-ENS, entis, adj. cả ba giống, như 

PERADOLESCENTUL— US, ở, um, adj. ( ai) Còn trẻ 
tuổi lắm. 


PER WÉI 


PEREDIFIC-0, đs. dire, a. Xây lập xong, dựng xong. 

PER#QUATI-0, vonis, s. f. Sự bảng nhau lắm, sự 
san cho thật bång; sự bỏ thuế. 

PEREOQUAT-0R, oris, s. m. Kẻ bỏ thuế. 

Peræou —È, adv. Cách rất bàng, giống nhw lột. 
PERÆQU —-0, as, are, a. San bảng bặn, làm cho 
pháng lir; nên bảng (ai, sự gì). | 
PER ÆQU — US, 4a, um, adj. tri dat. (ai, sự gì) Rất 

bằng, rất công bằng. 

PERZ£STIM-0, as, are, a. Tướng, nghĩ, đoán, luận. 

+ PERAFFABIL-IS, e, adj. ( ai, sự gì ) Rất dé đàng, 
rất suồng sä. 

+ PERAGITATI-O, onis, S. f. Sự bát bó dữ lắm. 

PERAGIT-0, as, are, a. 1. Lắc mạnh, lung lay, quấy 
cho mạnh. 9. Bát bó lám; xui giục lắm, thôi 
thúc. 

PERAG-O, ¿s, Dëtreg-t, perac-(ưm, ere, a. Làm Ion, 
làm xong, làm cho thành, làm hoàn tất, giữ 
cho lon, làm mäi, làm. —noctem. Qua hết đêm. 
Anno peracto. Khi đã hết môt näm, — partes 
suas. Làm việc bậc mình nên.— res gestas. Viết 
sách sử kí. — censum. Làm số nhân danh. — 
ritus. GI các lễ phép.— mandata. Giữ lọn lời 
truyền. — tier, Cứ đi đàng (hay là tới đến nơi). 
—regnum et ævum. Băng hà. — cibum. Tiêu của 
ăn (làm cho thành việc ăn ). — pensum. Làm 
xong việc đã chỉ. — reum. Theo kiện mäi cho 
đến bên bị phải án, — latus ense. Đàm gươm 
thâu qua cạnh sườn. — humum. Làm đắt liên 
mäi. 

PERAGRANT-ER, adv. Cách đi qua, cách qua ( nơi 
nào ). 

PERAGRATI — 0, onis, S. f. Sự đi qua, sự di đàng. 

PERAGRAT — OR, oris, $S. M. (RIX, ricis, S. f.) Rẻ kinh 
lược, kẻ đi qua, kẻ đi đàng. 

PERAGRAT-US, a, um, part. Peragro. 1. act. (ai, 
sự gì) Đã đi qua, đã kinh lược. 2. pass. Đã chịu 
kinh lược, có ai đi qua. 

PERAGR — 0, as, avi, alum, are, a. và n. tri acc. 
cùng per. Đi qua, trải qua, kinh lược. — nave 
Græciæ littora. Di tàu long các bãi dät Grècia. 
— menle omnes provinci”s. Tưởng hình các xứ 
như đi qua vậy. Lrbe rehctd rure peragrahat. 
Khi ấy người đả bỏ thành mà ra chơi ngoài 
đồng. — peranimos hominum. Thấu lòng người 
ta. 

PERALB-US, a, um, ad]. ( giống gì ) Trảng lắm. 

PERALT-US, a, um, ad). (ai, sự gì ) Cao lắm. 

PERAM-ANS, an/.s, ad]. cả ba giốug. (ai, sw gì) 
Yêu đang lám. 
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PERAMANT-ER, adv. Cách vêu chí thiết. 

PERAMAR-US, a, um, adj. (sự gì) Rất cay dang; 
sinh cực lòng. 

PERAMAT-0hn, oris, s. m. Kẻ yêu lắm, ké triu mën. 

PERAMBULATI-O, onis, s. f. Sự đi dạo qua (nơi nào), 
sự đi chơi, sự đi xung xăng. 

PERAMBULATORI-UM, ¿,s. n. Bàng đi dạo chung 
quanh, 

PEILAMBULAT-US, a, um, part. pass. Perambulo. 
( nơi nào ) Ai đã qua, ai đã đi dạo. 

PERAMBUL-O, as, avi, atum, are, n. trị ace. Bi dạo 
qua, đi qua, qua giữa, kinh lược. Bos rura 
perambulat. Con bò đi trong cánh đồng. Zo. 
Frigus artus perambulat. Cả và mình rét mirot. 

PARAMJC-È, adv. Cách thiết nghĩa låm. 

PERAM-O, as, avi, atum, are, a. Yêu chuộng lâm, 
ái mộ lám, tríu mến lám. 

PEHAMŒN-US, a, um, adj. ( sự gì) Rất mĩ cảnh, 
rất vui vẻ. 

PERAMPL-US, ở, um, adj. ( giống g1) Rất ròng, rat 
quảng khoát. 

PERAMPUTATI-0, onis, s. f. Sự chém bặp, sự chặt. 

PERAMPUT-0, as, a2, a. Chém bặp, chém đứt, 
phát, chặt. 
PERANC-EPS.-¿72/¿s, adj. cå ba giống. (giống gì) 
Dat hồ nghi, rất lửng lơ, phấp phông lắm. 
PERANGUST-È, adv. 1. Cách chật hẹp lắm. 9. Cách 
văn tắt lâm, tóm tát lắm. 

PERANGUST — US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Hát 
chặt hẹp. 3. Văn tắt lắm. 

PERANN —0, as, are, n. Sóng một năm, bén mát 
năm. 

PERANTIQU - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Rất cù. 
rất già, rất cựu trào, rất miên tràng. 

PERAPPOSIT-US, 4, um, adj. ( giống gì) Aug hựp 
lắm, xứng đáng lắm, vừa lắm. 

+ PERARATI-0, omg, s. f. Sự viết từ đầu chí cuối. 

PERARAT-US, a, um, part. pass. Peraro. i. (ai, 
sự gì) Bä chịu cày cho lọn. 2. Bị nhiều dàu 
sâu lắm; đã chịu viết cho lọn. 

PERAHRD — EO, e, perar-s¿, perar-sum, ere, n. Cháy 
hết cả. 

PERARDU-US, a, um, adj. (sự gì) Rất dọc, sòm 
lắm, hiểm hóc lắm, rất ngặt; rất khó. 

PiRARESC-O, is, perar-w, ere, u, def. Héo đi Dei. 
ra héo gion. 

PERAhRGUT — È, adv. Cách sâu sắc lảm. 

PERARS2UT-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Hát sâu sc, 
råt khôn khéo. 


PER 
PEHARID-US, a, um, ad). (ai, sự gì) Héo hát, khô 
khan, cạn lâm, khô nô. 
` PERARMATI -— 0, onis, s. f. Sự såm đủ bộ khí giới. 
PERARM-O, as, are, a. Liệu tinh binh khí giới. Per- 
amatus exercitus. Tinh bình khí giới. 


PERAR-O, as, avi, atum, are, a.1. Cày, kéo sá cày 
qua ( nơi nào ). 2. Viết từ đầu chí cuối. || 1. fig. 
—pontưm. Vượt biển.—ora rugis. Làm cho mặt 
ra giän giu. — pectine. Chải. || 2. — auro car- 
ming. Viết thơ bằng chữ vàng. 

PERAsP — ER, era, erum, ad). ( giống gì ) Rất sù sì, 
nhám lảm, nhặm lảm, sòm lắm. 

PERASTUT - È, adv. Cách tỉnh ma lảm, cách răt 
qui quyệt. ` l 

PERASTUTUL-US, 4, um, adj. dimin. bởi 

PERASTUT — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Tinh ma 
lắm, rất qui quyệt, mưu trí lắm. 

PERATIC-UM, ¿, S. n. Tứ cây bung báng. 

PERAT-ÌìM. adv. Từng bao, từng bị, từng nang. 


PERATTENT-È, adv. Cách ý tứ lắm, cách cầm trí 
lám. 

IPERATTENT-US, Ø, um, adj. (ai, sự gì) Người ta 
phải có ý nghe lắm, nên cầm trí lâm mà nghe. 

PERBACCHI-0R, aris, ari, d. Ăn uống chơi bn mê 
quá. Fig. Perbacchata domos èncendia. Những 
nhà đã phải hoả tai cháy ra tro. 

PERBASI-0, as, are, a. Hôn cách chí thiết làm. 

PERPEAT-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Rất có phúc. 

PERbELL - È, ady. Cách rất hay, rất giỏi, tốt băt. 

PERBELL-US, &, um, ad). (ai, sự gì) Rất dep, rất 
tốt lành. | 

PERBsN-È, adv. Cách rot tốt, tốt bặt, rất phải. 

PERBENEYoL-È, adv. Cách rất sẵn lòng giúp, rất 
dé dàng. í 

PERBENEVOL-US, o, um, adj. ( ai) Rất sản lòng giúp, 
răt để đàng, rất nhân ái. 

PERBENIGN—È, adv. Cách rất nhàn từ, cách rắt 
nhân lành. 

PERBIBESI-A, æ, S. f. Nơi người ta uống lắm. 

PERBIB-O, îs, ?, itum, ere, a. Uống hết, uống ráo 
chén. — animo. Ghi trong lòng. — studia. Mái 
học, mê học. Mihi-medullam lassitudo perbibit. 
Tôi dä nhọc nhằn hao ti. 

Lk PERBIT - 0, Ge, ere, và o, as, are, n. như Pereo. 

PERBLAND — È, adv. Cách ngọt ngào lắm, rất êm ái. 

PERPLANXD --US, a, um, adj. (ai, sự gì) Ngọt miệng 
lắm. ngọt nghề lảm. rất êm ái, rất ton ngét. 


PEABON - Gs, Ø,w?, ad]. (ai, sự gì) Rất tốt, rất hay. 
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PERBREY — Ì, adv. Chóng lắm, chẳng khỏi bao lâu. 

PERBREV —IS, e, adj. (ai, sự gì) Ghóng lắm, rất 
mau kíp, ván tát lắm. 

PERBREVIT — ER. adv. Cách văn tát lắm. 

Perc — A, æ, S. f. Kim tỉ lap. 

PERCAC — 0, as, are, a. Trây tra, väy vá. 

PERCZED - o, percecid —?, percæs - um, ere, a. 
Chém hét, phá tuyệt, băm våm, phân. 

PERCALEFAC - IO, 2$, fec —?, tum, ere, a. Làm cho 
ra nóng lắm, nấu lảm; pass. ra nóng lắm, nẫu 
lảm. 

PERCAL - EO, es, ui, ere, và PERCALESC - 0, ¿$, per- 
Cal «ui, ere (thiếu sup.), n. Ra nóng lắm. 

PERCALL — EO, es, ui, ere, def. 1. n. Ra cứng. 2.a. 
Quen chịu, quen làm, từng trải, thông biết, 
lâu thông, lõi. || 2. — usum rei. Biết dùng sự gì. 

PERCANDEFAC-IO, ¿s, f@C-¿, tum, ere, a. Nung trång, 
làm cho ra nóng lắm, đốt. 

PERCANDID — US, a, um, adj. ( giống gì) Rất trång, 
trång bạch, trắng lộp Jon, 

PERCANTATI—0, onis, s. f. Sự êm chú. 

PERCANTATR - 1X, icis, S. f. Người nữ làm phù chú, 
bà bóng. 

PERCAR — US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Chịu yêu 
dấu lắm. 3: Båt lắm, mắt mô, cao giá lắm. 
PERCATAPIR - 0, as, are, a. Thử hết sức, rán sức 

mà thử. 

+ PERCATAPST— 0, ¿s, ere, a. def. Phân chia hết, 
vảm ra. 

PERCAUT - È, adv. Cách can thận lám. 

PERCAUT — US, a, umn, adj. (ai) Cân thận lắm, dè 
giữ lắm. 

PERCELEBR - IS, e, adj. (ai, sự gì) Rất thì danh, 
có danh tiếng. 

PERCELEBR-O, as, avi, atum, are, a. Rao giảng, 
phao danh, vinh lắm, ngugi khen; pass. có 
danh tiếng lắm. 

PERCEL — ER, eris, ere, adj. (ai, sự gì) Ghóng lắm, 
rất mau kíp. 

PERCELERIT - ER, adv. Cách rất chóng, rất kíp, 
rất lanh. 

PERCELL-0, is, CuÌ-¿, cul-sum, ere, a. 1. Đánh động, 
đánh mạnh, đun mạnh, tông chạm; phá hủy, 
phá. 2. fig. Làm cho động lòng, nạt nộ, quyến 
dụ. |; 1. Perculit me propè. Nó đã hầu đánh 
ngā tôi. — cuspide. Đâm giáo vào (ai) cho 
mạnh. — plaustrum. Đánh đỗ xe. || 2. — pavo- 
re aliquem. Làm cho ai kinh hãi. 7an(d eum ad- 
miratione perculit. Đã làm cho nó ngắn: trí ra 
dường ấy. _ 
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PERCENS - EO, es. ui, itum, ere, a 1. Lên só nhân 
danh, điểm, soát. 2. Diễn lại, suy xét, ké hết, 
kẻ từng điều một. — numerum legionum. Biim 
Các cơ đội. 

PERCEPI, perf. Percipio. 

PERCEPTIBIL—IS, e, adj. ( giống gì) Ngũ quan 
thấy được; hiểu được. 

PERCEPTI — 0, onis, s. f. 1. Sự hái, sự lặt. 2. fig. 
Sự hiểu; trí hiểu; các điều (ai) đã hiểu biết, 

t PERcEPT - op, oris, s. m. Ké thông hiểu. 

PERCEPT - UM, ¿, s. n. như Praeceptum. 

PERCEPT — US, a, um, part. pass. Percipio. 

PERCERP o. re, si, tum, ere, a. Hái, lặt, tia. 

PERCID — 0, 79, ¿, perci- sum, ere, a. Đâm suối; 
phá tan. 

PERCI — EO, es, vi, fum, ere, và PERC—I0, is, ivi, 
itum, ire, a. Làm cho động lòng lắm, đánh 
động; rao cả tiếng. 

PERCING — 0, is, percin - <i, percinc-tum, ere, a. 
Vây phú, bao bọc, rào, đặt chung quanh. 

PERCIP — 10, ¿§, percep - ¿, percep-lum, ere, a. 1. 
Hái, lặt, trầy, lấy, được, chịu lấy. 2. fig. Thông 
hiểu, thấu, lâu thông. || 1.— fructus. Hái quả. 
— præmium. Được phần thướng. — oculis. 
Xem thấy. Percipe auribus verba oris mei. Năy 
lång tai nghe lời Lôi nói. Quum membra percepit 
febris. Khi mình máy đã phái cơn sốt rét. — 
gaudia. Được sự vui mừng. — colorem. Thắm 
màu. || 2. — usum præliorum. Nên từng trải 
việc đánh giáo. — animo v. mente. Thông hién, 
Omnium nomina perceperat. Đầ biết tên mọi 
người. Celeritas percipiendi. Trí minh mắn, 
sự bièn báo, 

PEHCIS-US, o, um, part. pass. Percido. 

PERCITAT - US, @, um, part. pass. freq. bởi 

PERCIT — US, a, um, part. pass. Percieo. — ¿rå. 
Giàn lám. Percitum ingenium. Tính nóng. 

PERCIVIL - 1s, e, adj. (ai, sự gì ) Hát nhân từ, rất 
nhân lành, rất ngoan ngùy, rất nhu mì. 

PERCLAM - 0, as, are, a. và n. kou cả tiếng. 

PERCLAR - kO, es, ui, ere, n. def. Ra tó làm, ra 
tường tàn. 

PERCLAUD - 0, ¿s, ere, và PERCLUD — 0, 29, perclu-si, 
clu-sum, ere, a. Đóng khít, đóng bít, đóng kín. 

PERCNOPTER — Us, ¿,s.m. Thứ chim phượng hoàng. 

PERCOARCT-0, as, are, a. Thåt riết lắm, häm, làm 
cho chăt. : 

Percocet - us, a. um, part. pass. Pereoquo. 1.(sự 


gì) Đa chịu nàn nhì, da chín nh. 2. qua) 
Chín nhũn. 
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PERCOGNOSC — 0, is, percogno - vi, percogni -tum. 
cre, a. Thông biết, thông suốt, thấu ý, låu thông. 

PERCOGNIT — US, Ø, um, part. pass. Percognuosco. 

PERCOLAPI—0, as, are, a. Vå mặt cho manh, vả 
đau. 

PERCOLATI - 0, onis, s. f. Sự lọc, sự Jong, 

4° Dracot, o, as, are, a. Lọc, lóng, lượt. Fig. 
Cibos et potiones —. Tiêu cua ăn uống. 

2° PERCOL — 0, îs, Hi, percul-tum, ere, a. 1 Làm 
xong, làm thành, làm hoàn tất, mài giūa,chåi 
chuőt. 2. Kính chuộng, thiết đãi, vị nè lắm; 
thờ phượng. 3. Don tế chính. trang LA. 0 
( nơi nào ) mäi. 

PERCOM —1S, e, adj. ( ai, sự gì) Rất lịch sự, cành 
vé lám. 

PERCOMMOD - È, adv. Cách rắt tiên, rất vàa, phải 
thì lảm. 

PERCOMMOD - us, a, um, adj. ( ai, sự gì) Rất tiện, 
rất vừa, phải thì lảm. 

PERCONDIT — US, a, um, adj. ( ai, sự gì) Rất kin, 
rất hèn. 

PERCONTATI - 0, onis, s. f. Sự tra xét, sự tra; sự 
hỏi han. 

PERCONTATIV — È, adv. Cách bit, cách hỏi thám. 

PERCONTAT — OR, oris, s. M. ( RIX, ric's, S. f.) Ké 
hỏi han, kẻ hỏi tò mò, kẻ hỏi thọc mach. 

PEHCONTAT — US, 0, um, part. Pereonto và Percon- 
tor. 

+ PERCONT — 0, as, avi, alum, Are, a. Và OR, 0, 
alus sum, ari, d. trị acc. 1, Dò (nước). no, 
đo. 2. fig. Hỏi han, tra béit, hỏi thăm. — air 
quem. Tòi ai ( hay là hỏi thăm vè ai) — a peri- 
tis. Hỏi các ké thông thái. -— de aliquàâ re. Hỏi 
(ai) vé sự gì. , 

PERCONTUM - AX, ucis, adj. cả ba giống. (ai, st 
gì ì Gháp nê lắm, cứng cò låm, rất ương ách. 
bắt khẳng. 

PEncoPios — È, adv. Dư đạt, nhiều lảm, bội hậu, 
hòn bẻ. 

['ER€OPI0S — US, «u, um, adj. ( giống gì ) Nhiều làm. 
đông lắm, từng don, bội hậu, dư đặt. tràn 
trụa. 

PERCoQU-0, is, Got, coc-tum, ere, a.1. Nấu chin, 
nấu nhir. 2. Làm cho (quả) nên chín nhữn,. 
gíu chín lâm, răm cho chín rira. 

PERCHASS — us, a, um, adi. ( giống gì) Dây låm. 
đặc lắm. 

DERCREBREsc - 0, is, percreb + và wi, ere, u. de! 
Bòn, đón tiếng, nổi tiếng, ra tiếng, nên trống 
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Percrebuit fama. Đã có tiếng đồn rằng. Đerere- 
buit famå Y. omnium sermone. (sự ấy) Đã đôn ra 
mọi nơi, mọi người mọi nói. 

PERCREP—O, as, ui, itum, are, å. n. Vang, vang 
tiếng. kêu lớn tiếng, vang lrng. 9. a. Ca vịnh, 
ngugi khen. 

PERCR!BR o, as, are, a. Rây cho kĩ càng, gián 
sàng ki. 

` Percruci —o, as, are, a. Khuấy khuất lảm, gia 
hình, xåc xói. 

PercruDn — ò, adv. Cách sống sít lâm, chẳng chín. 

PERCRUD - us, a, um, adj. (sự gì) Còn sống sit 
lắm, chẳng chín. 

PERCUD - 0, (e, i, percu-sưm, ere, a. Đánh thủng, 
đánh ghè. 

PERC0Li, perf. Perecello. 

PERCULS - us, a, um, part. pass. Dercello 1. (ai, 
sự gì ) Đã bị dấu, đã chịu đánh, đã chịu phá. 
2. Đã động lòng, đã ra bối rối, đã kinh hồn. 
|| 2. Perculsa timore civitas. Cả và thành đã 
kinh khủng. | 

PERCULT — È, adv. 1. Cách cán kẽ lảm, kï lưỡng 
lâm. 2. Cách rất cung kính. 

PERCULT - op, oris, s. m. Kẻ tôn kinh lắm, kẻ vị 
nẻ lắm. 

PERCULT - US, a, um, part. pass. Percolo. 

PERCUNCTATI - 0, onis, s. f. như Percontatio. 

PERCUNCT — OR, aris, ari, d. nhir Percontor. 

PERCu?Pip-Ò, adv. Cách mê man låm, bản bái lắm. 

PERCUPID — us, a, um, adj. trị gen. (ai, sư gì ) Rất 
mê man, ước ao lắm, say sưa. — alicufus. Yêu 
chuộng ai lắm. 

PERCUP — 10, is, ivi, itum, ere, a. Mê muốn lắm, 
ước ao lắm. 

PERCURIOS — US, a, um, adj. trị gen. (ai, sự gì ) 
Chăm lo lâm, cần mẫn lắm, rất cản thận; rất 
tò mò. 

PERCUR -- o, as, are, a. Chữa lành đã. 

PERCURR - 0, is, ? VÀ DÔPCUCUTF-?, percur-sum, 
ere, 1. n. tùy mẹo Quò và Quả. Chạy một mạch 
đến, chạy vội vàng, chạy. 2. a. Đi qua, kinh 
lược, xem qua; đưa qua, thông qua. 3. Nói 
qua, kå qua. || 1. — ad forum. Chạy ra ngoài 
chợ Ad te percurro. Tôi chạy dën cùng anh. 
Citato equo Cales percurrit. Người đã ruồi 
ngưa đến thành Cales ¡,2. Agrum Picenum per- 
eur, Người đã kinh lược địa phận Picênð. 
— pectine telas. Đâm thoi eu), Percurrit lưng 
fenestras. Mặt trăng thâu qua cửa sò. Am- 
plissimos hơnores—. Được nhiều chức rất cao. 
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Feloci oculo — libi os 20s, Uua con mắt nhiều 
sách. || 3. Pauris (veriis —. Rẻ tát, nói phác 
qua. 

PERCUHSATI - 0, onis, S. f. Sự chạy mau, sự kinh 
lược, sự trải qua. 

PERCURSAT - OR, oris, s. m. Kẻ kinh lược, kẻ hay 
rẻo quanh. 

PERCURst - 0, 023, s. f. và PERCURS-US, &s,s. m. 1. 
Su kinh lược, sự trái qua. 2. Sw chạy. 

PERCURS — 0, as, are, a. và n. freq. Pereurro. Trải 
qua, đi rong. 

PERCURS — US, a, um, part. pass. Percurto, 

PERCUSSI — 0, 02s, s. Ÿ. 1. Sự đánh, sự giọt. 2. Dip 
dàng, bộ vận. || 1. Digitorum —. Sự bê ngón 
tay. ||2. Percussionum modi. Những cách đánh 
địp. 

PERCUSS—oR, oris, s. m. Ké đánh chết, kẻ giết. 

PERCUSSUR — A, æ. $. f. và [ERCUSš-US, ús, s. D. 
4. Sw đánh. 2. Lát đánh, dấu đánh. 3. Sự đúc 
( tién). || 1. — venurum. Sw mạch nảy. 

PRRCUSS — US, 4, um, part. pass. bởi 

PERCUT-IO, is, percus-si, DCFCUS-š0%, ere, a. 1. 
Đánh mạnh, đánh đòn, đánh, gö mạnh, kích, 
chạm, giọt; đúc ( tiền); đánh phải dấu, giết: 
gáy (đàn); giao (hoà); làm động đến (ngũ quan). 
3. fig. Làm cho động lòng, làm cho ra bối rối, 
phạt, quở trách, khuảy khoá. 3. Lường gạt. 
phinh phờ, cuống hoặc, khi khảm, đỗ, nhử. 4. 
Phá, cất chức. || 1. Perculienda est pinua. Phải 
gö Cửa. — securi. Trắm quyết. — /0ssam:. Đào 
hầm. — aures. (sự gì) Bën tại, mảng tai. — 
fædus cun aliquo. Giao ước cùng ai. || 3. — 
animum. Làm cho động lòng lâm. Cor suum 
eum perculit. Kê ấy phải lượng tâm trách. — 
manu ezfensá. Phat. || 3. — palpo. Mon, tay 
vuðt ve. — parentem per servulım. Dùng đứa 
đầy tớ mà lường gat cha mình. || 4. Eum non 
aliå de causå percussit... Người đã cất chức kè 
ấy nguyên vì lẽ rằng... Vulnere fortunæ percu- 
ti. Phải số giông làm cho tôi tàn. 

PERDAGAT — US, a, um, part. pass. (nơi nào) Ai 
đã đi qua. 

PERDECOR-US, QA, um, adj. (ai, sự gì) Rất xinh, rất 
đẹp. 

PERDEL-EO, es, evi, elum, ere, a. Bôi, xoá, diệt tàn; 
phá tuyệt, hủy hoại. 

PERDELtR-US, Ø, um, adj. (ai, sự gì) Dại lắm, 
hoảng hőt. 

PERDENS-US, a, um, adj. (sự gì) Đặc lắm, đặc tro, 
đặc nghịt, mịn lắm, rất đậm. 
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PF.RDEPS-O, /8, wi. ere, a. def. Nhào (bột), thấu, 
quấy. 
PERDESPU-O, i8, i, ere, a. def. Trông cách khinh, 
lườm. : 
PERDICAL - 1S, e, adj. (sự gì) Thuộc về chim đa đa. 
Permcis, gen. Perdix. 
Pernici-ty, ?, s. n. Mạc ki thảo, cây thuốc giòi. 
+ Drnntc o, e, perdiX-¿, (um, ere, a. Nói hét lời. 
PERPiDi, perf. Perdo. 
PerDIDICI, perf. Perdisco. 


PERDIFFICIL-IS, e, adj. (ai, sự gì) Khó lám, rất 
mắt mỏ. 


PERDIFFICILIT-ER, và PERDIFFICULT-ER, adv. Cách 
rất khó. 

PERDIGN-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Rất xứng đáng. 

PERDILIG-ENS, entis, adj. (ai, sự gì) Rất cần mẫn, 
rất cần thận, chăm chút lắm, 


PERDILIGEXT - ER, adv. Cách rất cần mẫn, cản 
thận lâm. 


PERDISC-O, re, perdidic-:, ere, (thiếu sup.), a. 
Thông suốt, từng biết, lâu thông, học làu. 
PEhnISERT-È, adv. Cách biện thiệt lắm, cách linh 

lợi lắm. 

PERDi1-È và iM, adv. 1. Quá chừng, bët sức. 2. 
Cách mê mån, cách br hốt, cách lung lăng. 
|| 1. — se gerere. Ăn ớ buông tuồng. — conari. 
ac hết sức. || 1. —- amare. Phải lòng (ai) quá 
ë. ' 


PERDITI— 0, onis, S. f. Sự mất; sự hư đi mất. 

PERDIT - op, 2225, s. Mm. (ns, ricis, s. f.) Kế làm 
hư, kė phá. 

PERDIT-US, a, um, part. pass. Perdo, cũng là ad]. 
1. (ai, sự gì) Đã chiu mát, đã hư. 2. Bõi rồi, 
mê man, hông, thua. 3. Hư thân, xấu nét. || 
1. — adulatione. Đã hư đìvì lời dua ninh. || 2. 
— umore. Yêu mê quá chung, — lacrymis. 
Chåy nước mát như suối. Perdite res. Việc đã 
hỏng, cơ nghiệp đãi đổi bại. — ære alieno. Lâm 
nợ quá sức. || 3. Perditissimus omnium. Rất 
hư hốt trong đời. — moribus. Lung làng. Per- 
dite lururiæ adolesrens. Con trai buông tuông 
hư nêt. 

ĐERDi — Ù, adv. Làu lắm, rất lâu dài. 

PerDI - us, a, um, adj. (ai, sự gì) Qua lót ngày, 
có lót ngày. Perdia etperno+ non desinis flere. 
Mày khóc đêm ngày liên. 

ÌERDIUTURN - US, og, um, ad]. (sự gì) 
miên tràng lâm. 

PERDIY - ES, (tts, adj. ca ba giỏng. (ai, sự gì) Rất 
giầu có, 


Bên lâu, 
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PERD—IX, icis, s. f. Chim đa đa, già cô. 

Perb 0, 0, idi, itum, ere, a. 1. Hủy hoại, phá. 
phá phách, phá tan. 9. Mắt, uống, phí phan 
vò ích, phung phá: thua (khi dánh cờ bạc), 
3. Làm hư, làm hại || 1. — /⁄22s. Phá mat 
lúa thóc hoa quả. — mortale øensš. Phá tuyet 
loài người ta. || 2. — tempus. Màt thi giờ. No- 
men perdidi. Tôi đã quên mất tèn. — operam. ` 
Ung công. — fugam. Thất kì trốn. — rem 
paternam. Phung phá nghiệp cha. || 3. — ma- 
res juvenum. Làm hư tính nét những ké đang 
thì. — animam suam. Mất linh hôu mình. 

PERDOC — EO, es, ui, tum, ere, a. Dạy đỗ chân tai 
kẽ tóc, dạy cho låu thông. 


PERDOCT - È, adv. Cách rất thông thái. 

PERDOCT — US, a, um, part. pass. Perdocco, củng 
là adj. (ai, sự gì) Rất thông thái, súc tích; đã 
chịu tập lắm. 

PERDULAT -— US, a, um, parl. pass. Perdolo. 

PERDOL-EO, es, ui, itum, ere, và PERDOLESC-O, ts. 
ere, ( thiếu perf. và sup.), n. Phiến da lảm, 
buôn bã lám. 


PERDOL-o, as, are, a. Đềo, giả, bào. 

PERDOMIN- OR. aris, ari, d. Cai trị hết, một mình 
cai tri. 

PERDOMIT-0R, oris, s. m. Kẻ đã thång, ké đã dẹp, 
kẻ båt phục. 


PERDOMIT-US, a, um, part. pass. Perdomo. 1. (ai, 
sự gL) Đã thua, đã chịu båt phục, đã hàn. đáu. 
2. Đã chịu xay, đã chịu đàm ra bột. 


PERDOM-O, as, w, itum, are, a. 1. Dep, bàt phục. 
thång cho lọn. 2. fig. Thău ( bột): cày ải. 
PERDORMISC-O, ¿š, ere, n. Ngủ mệt lâu. 


+ PEnpuc, imperat. cũ bởi 


PERDUC-O0, js, perdu-z¿, tum, ere, a. 1. Bem cho 


đến cùng, đem đến, đưa đến, điệu đến, đưa 
qua, kéo dài cho đến. 2. Khuyên được. xui, 
nhir, đó. 3. Bôi, xoá, xoa, xức, quang. 1. Lòng 
hết. ||1. — aliquem ad Caøsarem. Đưa ai đến 
cùng ông ôsarê. — lineam. Kẻ hàng, vạch 
hàng. — rem ad erilum. Làm hoàn thành sự 
gì. — carmen ad... Chắp thơ cho đến... — eg: 
inessutionem ad nortem. An la đà đến tõi.—nor- 
les. Qua các đêm, — Vitam perdurit. Người 
đã sống hết đời mình. — ad honores. Dàt lên 
chức. |12. — in sententiam suam. DÒ (ai) theo 
ý mình. ||3. En odore nati corpus perdus't. 
Người đã lấy thuốc thơm Ae mà xức Xác con 
mình, — auro. Thiếp vàng, xuy vàng. — n+> 
men in testamento. Xoá tôn (ai) trong chúc thư. 


PER 

PERDUCTI-0, onis, S. f. Sự đưa dën, sự dem, sir 
dän. 

PEktDUCT-0, as, are, a. freq. Perdueco. 

PERDUCT-OR, og, s. m. 4. Ké dwa đến, kẻ đem, 
ké dän 2. Ké dò dàuh, kẻ quyển dụ, kẻ bối lộ. 

PERDUGT — US, 4, um, part. pass. Perduco. 

PEhRprnp-ÙM, adv. Đã lâu lám. 

[PERDUELLI-O, ung, s. f. 1. Tòi bắt trung vẻ sự 
trọng, tội nội công, sự trở cật. 2. Tội phạm 
đến nhà nước. 

PRRDuELL-ts, e, adj. 1. (ai, sự gì) Nghịch thù, 
hiểm khích. 3. Phản tặc, giác giả. || 1. — ani- 
mus. Lòng hiểm thù. 

$ PERDUELL — UM, ¿, s. n. Giặc, su giặc. 

+ PERDUuIxT, thay vì Perdant. 

PERDULe-rs. e, adj. (ai, sự gì) Em lắm, ngọt lâm, 

PEnpultrSC-0, 79, perdur-w:, ere, n. def. Ra cứng 
lâm. 

PERDUR-O, as, av, atum, are, 1. n. Bên lâu dài, 
bën cho đến cùng. 9. a. Nhịn làu, vững lòng 
chu. 3. Làm cho nên cứng. || 1. Hoe perdurat 
in senectutem. Bur ấy còn mãi đến già. 


PFRDUR — Us, a, um, adj. (ai, sir gì) ứng lắm. 
PERDUXNI, perf. Perduco. 


PEREDI-A, æ, s. f. 1. Nơi người ta ăn lắm. 2. Sự 
háu ăn. 


PERED-O, e, ?, pere-sum, ere, a. Án hết, găm hết; 
fig. làm cho mòn mỏi, hao tòn. 

+ PEREFFL-0, as, are, a. Thứ hết (hơi ), trom hết. 

PEREEFLU —0, i$, xi, tum, ere, n. Ghảy ra hết; 
(bình) rò, ri; fq. khuay lấp, quên. 

PEBEG-ER, ra, rom, ad]. (ai) Điđàng sá, bộ hành. 

PEhEGI, perf. Porago. 

PEhREGR-E, adv. Xa khỏi quê mình, nơi xa, bói 
nơi xa. — redire. Đi đàng xa về. — profirisei. 
Trảy đi đàng så. Fig. Dum — est animus. Khi 
nhãằng trí ra đàng khác. 

PEREGREuL-US, đ, um, adj. (aì, sự gì) Rất trọng, 
rất tốt. 

PERE6GR - Ì, aly. như Peregrò. 

PEREGRIN —A, æ, 8. f. Đàn bà hay đi dông dài. 

PEREGRINABUND-US, 4, um, ad]. (ai, sự gì) Di đàng 
xa, đi xa khỏi quê mình. 

PEREGRINATI-0, ong, s. f. 1. Sự đi đàng xa; sự ó 
dày. 2. Sự đi viếng nơi trọng nào. 

PEREGRINAT-OR, oris, s. M. (RIX, ricis, s. f.) Kẻ 
di dàng xa; kẻ hay đi đàng sá, ké di dông dài. 

PEREGRINAT-US, 4, um, part. Peregrinor. 
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PEREGRINIT-AS, atis, s. f. 1. Sự ngụ cư, sự thuộc 
về nước khác. 2. Dáng phết ngoại cuốc, giọng 
nói ngoại cuốc. || 1. Ad peregrinitatem reduci. 
Nên như kẻ ngu eu, phải Iruät ngòi trừ ngoni. 

PEREGRIN — OR, 2⁄4, alus sum, ari, d. tùy mẹo 
lbi, Quò và Lndè. 1. Di dàng xa. di xa khỏi 
quê mình, xiêu lạc. 2. Ở ngu cư, sống dưới thẻ 
gian, || 1. Peregrinamur à Domino. Ta ở cách 
xa Đức Chúa Lời, bvg. Peregrinanturaures ves- 
(re. Gär anh chẳng cảm trí mà nghe. |2. — 
Dua. Ở ngụ cw thành Ròma. 


17 PEREGRIN-US, A, wn, adj. tri dat i. (ai, sw gì) 
Đi dàng xa, đi nước khách. ở ngụ cw, ở trocas 
nước khác. 2. Ngoại cuốc, bởi nước khác ma 
ra. 3. Lạ. xa lạ, lạ lùng, ki di. lji. Peregriav 
lubore fessus. Nhoc một vì đã đi dàng xa. thợ, 
— à fide. Chwa tin đạo thật, || 3. Pereyrinxar- 
bares. Những cây bởi nước khác mà ra. Jä. 
Peregrini mores. Những thôi lạ. 

2° PDEREGRIN-US, č, s. m. 1. Lữ nhân, khách di đàng, 
bộ hành, ké đi xa khỏi quê mình. 2. Kå mới 
đến, người nhà quê. 3. Kẻ đi viếng nơi trọng 
nơ! thánh. i 

PERELEG-ANS, antis, adj. cå ba giống. (ai, sự gì) 
Ràt vé vang, rất lịch sự, tế chỉnh lắm. 

Pi:RELFGANT-ER, adv. Cách lịch sự lám, cách rất 
vẻ vang. 

PERI:LIX-0, as, are, a. Bung lâu lắm, ngàu lâu lắm. 
såe ki làm. 

PERELOQU — ENS, entis, adj. cả ba giống. (ai, sự 
gì) Rất lợi khảu, linh lợi lắm, rất kiệt thiệt. 

Pknxi, perf. Perimo. 

PEREMN-E, js, s. f. Sự bàn điểm khi toan sang 
qua sông. 

+ PEREM-0, is, ere, a. Phá; ngăn trở, cấm. 

PEREMPTALE fulmen, n. Sét trừ điểm dữ bởi sét 
trước mà ra. 

PEREMPTIT— 0, onis, s. f. Sự giết (người). 

DEREMPT-0R, oris, s. Mm. Kế giết (người). 

PEREMPTORI — US, og, um, adj. 1. (sự gì) Hay giết, 
làin cho chết. 2. (lẽ gì) Quyết đoán, xứ cho 
xong, giải cho đứt việc. 

+ PEREMPTR —IX, ies, S. f. Người nữ' giết (người). 

PEREMPT - US, Ø, um, part. pass. Perimo. 

Dron — È, adv. Ngày kia, ngày mối. 

PERENDiINATL— 0, onis, s. l. Sự giän đến ngày kia, 
SỰ hoãn. 

PERENDIN — US, ứ, um, adj. (Sự gì) Thuộc về ngày 
kia. Đerendind die. Ngày kia. In prrendinum. 
Đến ngày kia. 


PER 

PFREXNXAYI, perf. Perenuo. 

PERExN - È, adv. Liên, liên H, chẳng khi đừng. 

PEEEXNI— A, um, S. n. p. Lễ phép khi toan bói, 

PERExx e. ¢, adj. 1. (ai, sự gì) Bến làu, bên dó. 
2. Liên li, eó liên, hàng có. 3. Cháng hay động, 
ở một nơi mãi, || 1. Vinwn perenne. Rượu giữ 
làu được. || 9. — nix. Tuyết quanh nắm. Pe- 
renne flun:en. Sông hàng chảy liên, —- loquacitas. 
sw nói chuyên hoi. || 3. Perennes stellæ. Những 

- sao chẳng hay đông, — «vis. Chim ở một 
miền mäi. 

PERENXISERY— US, i, s. m, Tôi tá phải làm tôi dên 
chết. 

PESENNIT— as. ⁄/.5, S. F Sự liên li, sự hàng có 
liên. sự bên đỗ lâu đài. — fontis. Sự mạch 
nước chảy liên. Perennitatem frumentis afferre. 
Liêu cách mà giữ lúa thóc lâu đài. — vestra. 
Dòng Đức hoàng để muôn năm. 

PFRENNIT - ER, adv. như Perenne. 

ĐERENN—U, as, e, Å. n. 
bền đỗ làu dài. 2. Làm cho bèn. || 2. Perenna- 
ri potest vinum. Có thé giữ rượu cho làu được. 


+ PLREN11L10~— A, 2C, S. TH, Rẻ ăn cấp. 

Pzr- ro, ie, ¿ (hoạ /p':, dum, ire, n. L. Di qua, 
ra khỏi. 2. Hư di. hông, mäi đi, ra uống, ra 
vô ích, ra đếi tê, 3. Chết. || 1. — de patriå Sud 
Đi khỏi nước mình, || 2. — or. MiắU của 
saeh lầu lầu. V es per! oto, Ngày qua ài nhung 
không. — an'mo. Ngä lòng. || 3. — crudeliter. 
hỏi dü. — marho. Chết bệnh. Fiy. — somno. 
Buồn ngù quả sức. — umore. Yêu chét mèt. 

PEREQUIT - 0, as, 2e, a. LO) ngựa mà trải qua. — 
arien. Bi vgra qua đạo bình. 

PERzmATi —0, onis, S. f, Sự đi đàng trải qua. 

PERFRRAT - US, d, 2, part. pass. hởi 

PERERR-u, u$, are. Lo Bi xung xăng mọi nơi, 
rẻo qua, trải qua. 2. ». Sai suyến, sái, hỏng, 
lơ ra. || 1. — frena. Vượt qua các biển. — 
luminibus alquem. Nhìn tô aì. Fouer e perer- 
xo diem. Chim bay qua trên trời. 

PEREPUD:T - US, d, um, adj. (ai, SỰ gì; Thòng 
thái lắm, súc tích lắm. 

Denke - US, đ, um, part. pass. Peredo. 

PEREXCRUCI - 0, 0%, Are, à. Phiền nhiều, gia hình 
dur lắm, làm khốa cực lán. 

Prnrxior - È. adv. Cách tùng tiệm lim, cách 
bòn sén lắm, 

PEREXIGU-US, 6, wn, adj. (ai, Su gì) Nhỏ lám, có 
ít lâm, vẫn tát lâm, nhỏ mọn lắm, chật hẹp 
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lắm. Pzreriguưm loci spatium. Chỗ rất hẹp hài. 
P-regiguum factum. Việc rất nhỏ mọn. 

PEnrxi.—1S, e. adj. (ai, sự gì) Còm kinh lắm, 
rất mảnh hình, rất mỏng mảnh. 

PERENOPTAT-US, @, um, part. pass. ( ai, sự gì) Đã 
chịu ước ao lắm. 

PEREXPEDIT - US, 4, um, adj. (sự gì) Rất dè, dẻ 
làm, để liệu. 

PEREXSICCAT — US, a, um, part. pass. (sự gì) Đã 
phơi khô, khỏ nó, khô kiệt. 

PEHFAbRic — 0, as, are, a. 1. Xây lập xong. 2. Lận, 
lường gạt. 

EnFACE7T — È. adv. Cách khôn khéo lắm, cách 
pha trò bay lắm. 

PERFACET — US, ø, um, adj. (ai, sự gì) Khéo nói 
vui chơi lâm, khôn khéo lắm, pha trò hay läm. 

PEnFAuu - È, adv. Cách đề lắm. 

PEnPAci, - 15,e, adj. trị dat. 1. (ai. sự gì j Dè lắm, 
trơn lắm. 2. Dé dàng, suống sử lắm. || 3. — 
in audiendu. Nay nghe ké đến thưa việc. 

PERFAcuxn-, adv. Cách rất khảu thiệt. 

PERFACUND - US, 4, um, adj. (ai, sự gì) Rất linh 
lợi, rất khâu thiệt, Kiệt thiệt. 

PERFAMLLIAR — IS, e, adj. trị dat. (ai; Quen thuộc 
lảm, rất nghĩa thiết. 

PERFAMILIARIT-En, adv. Cách am nhau lâm, cách 
thiết nghĩa lắm. ` 

PERFATU — US, &, um, adj. (ai, sự gi Dai lảm. 

PEhRFuct, perf. Perficio. 

PEnrEcr — È, adv. Cách lọn, cách lọn lành, cách 
tuyệt hảo. 

PERFECTI — O, onis, S. f. 1. Sự làm hoàn thànb, 
sự làm cho lọn. 2. Sự lọn, sự Jon lành. || 2.— 
artis. Sự thiện nghệ. — christiana. Nhàn ức 
lọn lành. 

† ĐERFECTISSLMAT — US, ús, s. m. Ghức trọng kia 
( trong nước Rôma bên đông ). 

PERFECT - OR, Oris, $. M. (RIX, ricis, S. f.) Kẻ làm 
hoàn thành, ké làm xong, kẻ làm lọn. 

4° PERFECT — US, a, um, part. pass. Perficio, cũng 
là adj. / ior, issimus ). 1. (ai, sự gì) Bà chịu 
làm xong, đã xong, đã hoàn thành. 2. Lon Jop 
lành, Lon vẹn, tốt, quí, trọng, khéo, tuyàth:0. 
I| 1. Sole perfecto. Khi mặt trời đã lin. Perfec- 
ta argento cymbia. Chén bạc chạm trỏ khéo 
lắm. || 2. — omni genere docirinx. Thông thái 
mọi đàng. — in geome:rid. Thông phép do. 
Cum perfectis hominibus vivere. Ở vuối những 
kẻ lọn lành. 


PER 
2° PERFECT - US, ùs, s. m. Sự lon lành, 
hoàn thành. 


PERFECUND— US, a, um, adj. ( ai, sự gì) Sinh sản 
lắm, sai trái lắm. 


sự làm 


PERFER—ENS, entis, part. Perfero, cũng là ad]. 
trị xen. (ai, sự gì) Hay chịu, hay nhịn lánn. 
PERFERENTI-A, æ, s. f. Sự nhịn lắm, sự nhịn nhục 

lắm. 

PERFER — 0, perf-es, pertu-/¿, perla-ton, re, 3. 1. 
Đem (gánh, vác, khiêng, mang, xách, etc.) cho 
dén cùng. 2. Bem đến, đem; liệu được, làm 
nỏi. 3. Nhịn, nhịn nhục, chịu, mắc phải. || 4. 
Quas pavar pertulerat in sylvas, Những kẻ dä 
kinh khiếp mà chạy lên rừng. — ventren v, 
parium. ưu mang cho đến ngày sinh, Non 
iclum-—. Đánh hụt. ||9. L'tleras —. Bem thư. 
— legem. Ra luật. — rem aliquam ad judices. 
Pem việc gì đến các quan xét. Rumor ad me 
pertulit tle ryrotare. Tôi phong văn anh phải 
ốm. Servo Aurélien dedit perfnrendum Critiæ. 
Người đả trao chén cho đầy tớ đem cho Ông 
Critia. || 3. --- pauperiem. Chịu sự khó khăn, — 
extrema. Chiu khô cực. 

PERFER — 0X, 27/5, adj. cả ba giống. (ai, sự BÌ ) 
Kiêu hãnh lắm, khoảnh khoái lắm; độc dữ, 
hung ác lắm. 

PERFER — us, 2, um, adj. (ai, sự gì) Rất dù. 

PERFERVEF — 1O, 28, aclus swn, ieri, pass. Ra nóng 
lắm. 

PERFERY - ro. es, ere, n. def. Sôi, 

PERFERVID - US, a, um, adj. ( ai, sự gì ) Nóng nảy 
lắm. 

PERFIC - A, æ, s. f. But nữ hay sự vui sướng. 

PERric - È, adv. như Perfectè. 

PERFIG-I0, is, perfec-¿, perfec-tum, ere, a.1.Làm 
hoàn thành, làm lọn, làm nên, làm khéo; làm, 
dọn, đóng; làm cho, liệu cho, được. 9. Tiêu 
( của ăn), 3. Dạy đồ cho Jon, day tập lắm. 2. 
Làm cho lọn (thì giời. || 1. — poema. Don Xong 
quyền thợ. Huncad perficiendum hortatus sum. 
Tôi đã khuyên nó làm cho lon. — comitia. Hoi 
công đồng dân. — lunas. Dun lông chiên. — 
ronatn. Läm cho Ion việc đã tra tay làm. — 
Jussa. Làm như lời truyền. — munus. Giữ việc 
niềm. — ø?0issa. Giữ lời hứa. Seriptura per- 
fecta est. Lời kinh thánh đã nên Jon. Perfic'um 
ut... Tòi sẽ liệu cho... || 2. Sfomaehus cilosnon 
perficiens. Tì vị chẳng tiên của ăn. ||3. — doc- 
(''nd... lọc mà làm cho lọn... || 4. — centum 
annos. Sống đầy trăm tuổi, được chân. trăm 
năm. _ 
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PERFIC-US, a, um, adj. (ai) Làm cho hoàn thành. 

PERFID - È, adv. Cách bất trung, cách gian tà. 

PERFIDEL - 1S, e, adj. trị dat. hay là acc. cùng?n. 
(A1, sự gì) Hất trung trực, rải: đáng tín cắn. 

PERFID - EXS, entis, adj. cå ba giống. (ai, sự gì) 
Hay tin làm, 

PERFID - A, oz, s, f. Sự bất trung, sự gian tà; SỊP 
tin rối. 

PERFIDOS — È, adv. như: Đerfidè. 

PERFIDI0S — US, a, um (!ssunws }, adj. (ai, sự gì ) 
Hay gian đối, bất trung lắm. 

PERFID - ts, 4, um, adj. trị dat. (ai, sự gì ) Gian 
tà, bất trang, nội công, đối trá. Per fidum dice- 
re sacramentum. Thể gian. — patriæ et regi. Båt 
trung cùng nhà nước và vua mình. — pacti. 
Lỗi lời giao. 

PERFIG — 0, ¿s, fi-xi, f-zưm, ere, a. Đầm (hong, 

PERFIGUR — 0, o, are, a. Làm ra hình lọn vẹn. 

PERFIN — 10, 78, ivi, ilum, ire, a. Làm cho thành, 
đặt hạn. 

PERFIN - Us, a, um, part. pass. Perfigo. 

PERFLABIL - 1S, e, adj. (nơi nào) Lộng gió tw bè. 

PERFLAGITI0OS - US, adj. (sự gì) Rất ó danh, rất 
xấu hô, rất xí nhục. 

PERFLAM-EN, inis, s. n. Hơi mạnh, gió mạnh. 

PERFLATIL-IS, e, adj. như Perfltbili:. 

PERFLAT— US, Ge, s. m. Khí thảnh thơi, gió mát. 
Perflatum xstivum habere. Được hướn g gió mùa 
hè. Perflatum capere v. habere. Thông khi. 


† PERFL - EO, es, evi, etum, ere, n. Khóc xướt 
mirét. 

PERFLET — US, a, um, part. pass. Perfleo. (ai) 
Mướt nước mắt. 

PERfL - 0, as, ari, atum, are, A. n. Thôi mạnh, 2. 
a. Thôi đánh động. || 2. Nuhla venti perflant. 
Gió đưa mie di.: 

PERTLUCTU —O, as, ure, n. Trôi néi giữa, lênh 
dènh vui. 

PERFLU - O, ¿§, ui, Zum, ere, n. và a. 1, Chây cho 
dến cùng; hiy qua, chảy ra, chảy đến: lướt 
thướt. 2. Eò ri; fig. chẳng viä điều kín; hư di, 
mất đi. 3. fg. (áo Di thườn thượt, II Zn 
mare perfluens. thầy ra biển, — sưone. Mướt 
mỏ hòi. Pluv'ulibus imb Je perflui. Chịu nước 
mưa. fig. — vo'uplatibus. Được moi SỰ vui 
Sướnz. 

PER 'LU-LS, #, um. "di (ai. sự gì Rit yêu điệu. 

PERFLUX-US, 2, um, adj. (sự gi) Ràt phù vân, 
dễ hư mát. 
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ngạt. 

PERFODI-0, ¿s, i. perfos-sum, ere, a. Đâm thâu, däm 
thủng. đào. Fur pe, Tod domum. Kẻ trộm khoét 
nhà (đào ngạch, bẻ vách). Gloda perfossus. 
Đã phải gươm thầu qua. — terram. Đào đất. 

ĐERFORACUL-UM, ý, VÀ PERFORAL-E, zz N, Gái 
khoan, cái giùi. 

PEtrowAT1-0, on's, s. f. Sự khoan (l6). 

Perror!, thay vì Fore. 

PERFORMAT-US, 4, um, part. pass. Performo. 

PERFORMIDABIL-IS, e, adj. (ai, sự gì) Đáng người 
ta khủng cu. 

DERFoRMID — 0, as, Avi, atum, đc, a. Sơ hải lắm, 
khủng cụ làm. 

PEREORMIDOLOS — US, dg. um, adj. (ai, Sự gì ) Nhát 
gan lắm, cả SỢ. 

DERFoRM — 0, gg, œ2, a. Làm cho lọn, làm cho nên 
hình dáng. | 

Perron- o, as, are, a. Khoan (1ö), khoét, thâu 
qua, đục, chọc. 

PERFORTIT — ER, adv. Cách rất can đảm. 

DenFosst—o, o»is, s. f Sự đào, sự khoét, sự 
đâm thủng. 

ĐEnFoss —0R, oris. s. m. 1. Kẻ đào, kẻ khoét, kẻ 
đâm thủng. 2. Kẻ đào ngạch hay là phá hòm 
tủ mà ăn trộm. 

PERFOSS - US, đ, um, part. pass. Perfodio. 

PsRFoV — E0, es, ere, a. Coi sóc cản thận, phụng 
đưỡng. : 

PenFRAcT - È, adv. Cách chấp nhất, cách dữ tợn 
lảm. : 

PERFRACTI— 0, onis, $s. f. Sự phá vỡ, sự bẻ đứt. 

DERFRACT —US, 4, um, part. pass. Perfringo. 

PERFREGI, perf. Porfringo. 

PERFREN — 0, is, ui, ilum, ere, n. Run råy, run cå 
và mình. 

PEhFREQU — ENS, en'’s, adj. cả ba giống. (nơi nào) 
Đập điều làm. 

Perret- o, as, are, n. Vượt sang, vượt qua, 
vượt tàu. 


PEnrhi€-0, as, 7, (um và utum, gun, Bòi cho lâu, 


co, xoa, ph:ết, xúc, trát, kì cho lọn. — dentes. 
Đánh răng cho sáng. — rk, Gái đầu í chỉ 
sw túng thể ). — os. Chảng Liċt th:n nữa. 
PEHtFRICTI —0, 0%, s. LL. Sự sây đa (vì kì mạnh 
quá ), sự tróc da. 2. Sự run rie, sự ra lạnh 
cả và mình. 
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PERFoc-o, as, are, a. Chen bóp có, làm cho chết | 
kl 
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PERERIGEFAC -- 10, is, fec-i, tum. ere, a. Làm du 
ra lạnh cả. 

PEIFRIG - EO. es, p€Ffri-.r/, perfric — tu, ert, D. 
Ra lạnh toát, rét lắm, run rày, run lập cập. 
PERFRIGERATI — 0, onis, s. TL Sự làm cho ra lạnh. 

sur mát mẻ. 

PERFR'GER - 0. as. dee, a. Làm cho ra lạnh, làm 
cho mát mè. 

PERFRIGESC- 0, ¿s, ere, n. Mói ra lạnh, ra lạnh lam. 

PERFRIGID — US, 4, um, adj. ( ai, sự gì ) Lạnh ngát. 
lạnh lắm. 

PEnFRING— 0, 7, perfreg-:, perfrac-/um, ere, 3. 
Tán nát, đánh vỡ, bè đứt, gây đưt, phá tan, 
phá, phạm đến, làm hư.—- phalangem hosiium. 
Phá tan binh giặc. —- leges. Phạm đến lë luật. 
Alicui guttur laqueo —. Thất cò ai. — conspi- 
ralionem bonorum. Phá sự hoà thuận các ké 
lành vuối nhau. — campos. Vö đất. Adversa 
perfringe. Hãy phá bí. — dentes. Đánh gày 
răng. 

PERFRI-0, as, are, a. Nghiên tán, tán ra mal, đảm. 

PERFRIYOL - US. a, um, adj. (ai, sự gì; Rất nhẹ 
tính, răt hèn hạ, rắt nông nỗi. phù vân. vô ích. 

PERFRIXI, perf. Peririgeo. 

PERFRUCTI— o, onis. s. T. Sự hưởng lọn. sự dùng 
bảng yên. 

PLRFRUIT — US, A, um, part. bởi 

DERFRU -- OR, eris, ilus sum, i, d. trị abl. Hưởng 

cho lọn, được lon, dùng cho lọn 

PERFUDi, perf. Perfundo. 

PERFUG - A, 8, S. Mm. Kẻ bên giặc sang bên trào, 

kẻ trốn đến, lính đào: kẻ bỏ bè mình. 

PDERFUG—10, is, i, itum, ere, n. tùy mẹo Quò. 1. 

Trốn đến, chạy đến. 9. Bỏ bè nọ mà theo bè 

kia. 3. Lãy (lë gì) chữa mình. 

IPkhFUGI — UM, d. $. n. 1. Nơi ån lánh, nơi chae 

mà An nhờ, chốn nương nhờ. 3. fig. Lẻ csta 

mình, lẽ giả, nè. 

PERFULC—10, Ze, ful— s7, ful - lum, ơn, a. Chống 

dö mạnh lắm, nàng đỡ cho mạnh. phù họ. 

PEHFULGUR - 0. as, Gre, D Nhắp nháng như chớp. 

PERFUNCTI - 0, onis, s. f. Sự làm việc chức gl, st 

làm việc niềm nên. sự làm việc båe mình. 

PEuruxeroRi — €. adv. Cách sơ suất, sự phác, = 

lược, cách đối, trợt trat, qua lần đoạn lượt, 

láo thảo, trẻ nải. — verberare. Đánh đòn qua 
quit Yày. 

+ PERFUNCTORI - US, a, um, adj. ( sự gi SIE 

qua quÍt. 
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PERFUNCT vs, a, um, part. pass. Perfungor. 

PERFUND ~ 0, Ge, perfud-/, perfu-sươu, ere, a. 1. Đỗ 
trên, rót vào, đỏ vào. 2. Giảm, giảng, thám, 
tưới. 3. Phủ, che phủ. 4. Bỏ cho đầy, làm cho 
dày. || 1. Debet per caput calida perfundi. (häi 
đỏ nước nóng trên đầu. || 3. — ensem sanguine. 
Giúng gươm vào máu (giốt ai). Sudor perfun- 
di artus. Cả và mình mướt mô hỏi. thụ. Per- 
fundi litteris. Học chữ qua vậy. || 3. — tecta 
auro. Thiếp vàng ván mái lòng nhà. Colla per- 
fundunt comæ. Tóc lợp cô. || 4.— aliquem læti- 
lid v. gaudio. Làm cho ai vui mừng lắm. Metu 
perfusus. Đã thất kinh. 

PERFUNG - OR, eris, Derfanc-/us sum, +; d. trị abl. 
Làm việc bản phận, chịu, khỏi. — munere off- 
ci sui. Làm việc mình, — periculis. Qua những 
cơn cheo leo. Perfunrtus honoribus. Đã được 
nhiều chức. — curå. Khôi sự lo lång. Per- 
functum periculum. Sự cheo leo (ai) đã phải 
rồi. đã xong. 

PERFUR - 0, de, ere, n. def. Giận hoảng, sốt giận, 
bảy gan. e 

PERFUS - È, adv. Cách dw dät, nhiều, bội phần, 
bôn bề. 

PERFUSI - 0. onis, s. f. Sự đỏ trên, sự dô vào, sự 
đỗ ra; sự thắm nước, sự tưới; sự đồ (thuốc). 
sự rửa ( dấu ). 

PERFUS — OR, oris, s. m. Ké đỏ trên, ké dô ra, kẻ 
làm cho rót. 

PERFUSonI - $, adv. Cách rối rít, chẳng rö. 

PERFUSORI — U3, a, um, adj. (ai, sự gì) Nông nói, 
sơ pháo, chẳng thầu ý. 

PERFUS - us, o, um, part. pass. Perfundo. 1. (ai, 
sự gì) Đã chịu đỏ trên hay là vào. 3. Chiu (ai) 
đỏ ( sự gì ) trên hay là vào mình. || 1. Perfu- 
sum unguentum. Thuốc thơm đã đỗ trèn. ||2.— 
pulvere. Có bụi rắc khắp cå và mình.— sangui- 
ne.Lãm máu.—ostro. Bà chịu nhuộm màu điều, 

PERGAMEN-US, og, um, ad]. (ai, sự gì) Thuộc về 
thành Pergamô. Pergamena charta (đặt tỏ 
hay là hiểu ngắm). Da chiên dọn mà viết. 

PERGAUD-EO, es, pergav-isussum, ere, ( thiển sup.), 
n. Vui mừng lắm, mừng khắp khởi. 

PERGIGX-0, is, pergen-vi, pergen-ilum, ere a. Sinh, 
đẻ, sinh nở, sinh sản, 

Dram? thay vì Pergisne? 

PERGLISC-0, e, ere, n. def. Ra béo där, ra béo mập. 

PERGNAR-US, a, um, adj. trị gen. ( ai) Đã biết rõ, 
lâu thông. 


PERG-O, is, perre-zi, p@FreC-fưm, ere, a. và n. 
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trị acc. cùng ad. Bi liên, cứ đi; cứ làm; ở vững 
lòng. — viam v. iter. Cứ việc đi đàng. — cur- 
sum. Cú việc chạy, — docere. Cứ việc dạy dỗ. 
— scribere., Cứ viết. Ad monumentum fratris 
pergebat. Khi ấy người đang dị thám mô anh 
mình. 

PERGRACIL-IS, e, adj. (ai, sự gì) Rất còm kii.h, 
không khánh làm, mành khánh lâm. 

PERGRÆC-OR, aris, ari, d. Ăn uống xa zl, uërg 
quá chén. 

EES is, ere, n. def. Nên lớn lắm, chóng 
ón. 

PERGRAND-IS, e, adj. (ai, sự gì) Rất lớn. —natu. 
Già cả. 

PERGRAPHIC-US, a, um, adj. ( giống gì) Rất hay, 
lọn vẹn. 

PERGRAT-US, a, um, adj. trị dat. (ai, sw gì) Rát 
đẹp lòng. Pergratum mihi erit. Tôi sẽ láy làm 
bàng lòng låm. 

PERGRAV-Is, e, adj. (ai, sự gì) Rất nghiêm trang, 
rất can hệ. 

PERGRAVIT-EhR, adv. Cách rát nghiêm trang, rất 
thảng phép. 

PERGUL-A, æ, s. f. 1. Câu lon lòi ra tång trên, 
hiĉn, hè, chái nhà. 2. Lĉu, rap, chòi. 3. Tràng 
học phép tính. 4. Giàn nho hay làcây gì khác. 
A. Lâu xanh. 

PERGULAN-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về giàn, 
leo giàn. Pergulana vitis. Cây nho leo giàn. 
PERHAUR-I0, is, perhau-s¿, perhaus- tum, ire, a. 
Làm cho hết đi, tát hết, vét hết, ăn hay là 
uống hết, lặt hốt, đốt hết. Fig. Auribus —. 

Làng tai mà nghe hết. 

PERHERcL-, adv. Quả, hán thật, åt hån. 

PERHIB-EO, es, ui, itum, ere, a. 1. Nói quyết, nói, 
làm chứng, quyết rằng; pass. chịu kẻ là, được 
tiếng là. 2. (họa) Cho, ban, liệu cho. 11. — 
aliquem vatem optimum. Xưng at có tài bói lắm, 
— honorem alicui. Tôn kính ai. — testimonium 
de lumine. Làm chứng về sự sáng. Ut perhi- 
bent. Như người ta nói. Si vultis perhiberi pro- 
bas. Ví bằng các anh muốn ké là ké lành. 

PERHIEM-0, as, are, n. Ở lót mùa dòng. 

PERHIL-ÙM, adv. Rất ít, ít låm. 

PERNONEST — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Rất ngay 
lành, rất hån hoi, rất phải phép. 

PERHoNoRIFic-È, adv. Cách kính lám, cách trọng 
lắm... | 

PERHONORIFIC-US, o. um, adj. 1. (ai, sự gì) Đáng 
người ta trọng kính lám. 2. Hay kính lắm. 


PER 


PERBORR-EO, es, ui, ere, và PERHORRESC-O, i$, ere, 
def. 1. n. trị acc. cùng ad. Run sợ, ghê mình, 
kinh khiếp. 2. a. Gớm (ai, sw gì) lâm, khiếp 
lắm. 

PERnonRiD-Us, a, um, adj. 1. (giỏng gì) Rất tơi bời, 
xơ xác lắm. 2. Gớm ghiếc lảm, rất quái gö. 

PERIIOšPIT-A, æ, $. f. Người nữ trọng khách lắm. 

PERIi0SPITAL-I1S, e, adj. (ai, sự gì) Hay cho khách 
đỗ, hay đãi khách, chiều khách. 


PEnHosPIT-Ls, a, um, adj. (nơi) Người ta däi 


khách. 

PERHUMAN — È Và ITER, adv. Cách rấtlịch sự, cách 
rất khoan nhân, cách hiền từ. 

PERHUMAN-US, a, um, adj. tri acc. cùng in, erga. 
(ai, sự gì) Rất lịch sự, rất khoan nhân, hay 
thương giúp lắm. 

PERIAMB-US, ie, m. Lớp hai vần trác (như Tua). 

PERIBAR - IS, idis, s.f. Thứ giầy thô đàn bà dùng. 

PERIB#T-US, a, um, ađj. ( ai, sự gì) Đã chịu khen. 

PERIBOL-UM, ?, s. n. Nơi di đạo. 

4° ĐERIBOL — US, a, um, adj. như Periodicus. 

2° PERIBOL — US, ?, s. m. 1. Nơi rào kín (mà thả 
loài vật). 2. Phần lồi ra trên tường Xây. 

PERICARDI-UM, į, s. n. Thứ màng phú trái tim. 

PERICARP-UM, ¿, s. n. Thứ ánh, thứ củ. 

PERICHARACT-ER, eris, s. m. Đồ thày chích. 


PERICLITABUND-US, Ø, mg, ađj. ( ai) Thử xem, ướm 
thứ. 


DERICLITATI-O, onis, S. f. Sự thr xem, sự ướm 
thử. 

PERICLITAT-US, a, um, part. Periclitor. 1. get (ai, 
sự gì) Bä thử, đã xuít, đã liều mình. 2. pass. 
Đã chịu thử. || 1. — perdere. Đã xuít mắi. 

PERICLIT — OR, aris, ois 8n, ari, d. trị acc. 1. 
Thứ, xét, dò, vom thử. 2. Phải sự cheo leo, 
ở liều, dễ mắc phải, liều. 3. Om. || 1. — vres. 
Thứ sức mình. — omnia. Thứ mọi phép mọi 
cách. — animum alicujus. Dò lòng ai. — tor- 
menta. Thử dùug các máy chiến. ||2. — fame. 
Đói nhăn xương. — famá. Hầu mắt tiếng tốt. 
— capite. Liêu mình chết (hay là phải tội có 
khi mắt đầu). Periclitanti succurrere. Cứu 
chữa kê đang phải sự cheo leo.—hospitem. Tra 
tay giết khách đồ nhà mình. Aon est salus rei- 
publicæ periclitanda. Chẳng khá liều sự bằng 
yên trong nước. ||3. Gravi morbo—. Ou nặng. 
Pavore potis periclitantes. Các Ko cu bệnh sợ 
nước. 

+ Perici - UN, ¿, s. n. thay vì Periculum. 

PEHICLYMEN - ON, ¿, š. n. Kim ngân hua. 
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PERICRANI— UM, ¿, s. n. Màng bao óc. 
PERICUL — OR, aris, ari, d. nhw Periclitor. 
PERiCULoS — È ( iùs, issimè `. adr. Cách hiểm nghèo, 


PER 


cách cheo leo, cách héu mình. 


PERICULOS - US, a, um, adj. tri dat. (sự gì. nơi 


nào ) Cheo leo, hiểm nghèo; gian chuân, hiểm 
trở. Via periculosa. Bàng hiểu. Locus orat:onis 
periculosissimus. Chỗ bài hiếm lâm. 

PERICUL - UM. ¿, S. n. 1. Sự thử, sự coi thử, sự 
wóm thử, sự xét. 9. Sự chev leo, sự hiểm, sự 
liều, cơn hiểm nghèo. 3. Bản chính án. || 1. 
Periculum facere. Thử. || 2. Perwuli nihil tôi 
est à me. Anh chẳng phải sợ gì về đàng tôi. In 
periculum venire. Phải sự cheo leo. Periculo 
cum aliis involvi. Mắc sự cheo leo làm môt cùng 
kẻ khác. Meo periculo. Sự hiểm sự dë mặc tôi 
(chiu cá). 

PERiDoNE - È, adv. Cách xứng đáng lắm, phải lẻ 
lắm. 

PERIDONE — US, ở, um, adj. (ai, sự gì) Rất xứng 
đáng, rất vừa, có đủ điều mà. 

PERIDROM - 1S, idis, s, f. Bàng đi dạo quanh sân 
Circò. 

PERIEGES - 1S, (e, S. f. Tuëng đồ trái đất, dia đư. 

PERIERGI — A, æ, S. l. 1. Sự lo quá, sự cậu kë quá. 
2. Bự muốn xem muốn biết, sự tò mò. 

+ Perier, thay vì Peribi. 

PERIeg - UM, ¿, S. n. Độ tỉnh tú ở gán đất hơn ca 
(hơn các thì khác ). 

PERIGNAR - US, ø, um, adj. (ai, sự gì) Rất mẻ 
muội, dốt nát. 

Peri, perf. Pereo. l 

PERILEUC — US, ¿, S. m. Thứ đá ngọc. 

PeRiLex —1S, Ze, s. f. Cách nói quanh, lời quanh. 

PERILLUSTR - 1S, e, adj. (ai, sự gi) Rất vinh biến, 
danh vọng lắm, rất sang trọng. 

PrhiMAcui — A, z2, S. f. Cách bài trận bỏ quân. 

PERIMBECILL - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Rất yếu 
đuổi. 

PERIMETR - 0S, d s. m. Chu, đàng chung quanh. 

PERN —0, is, perem-¿, pererinp — ium. €ré, a. t. 
Lät, phá, làm hư, hủy hoại, 2. Giét, làm cho 

_ chết. || 4. — consilium alicujus. Phá ngang việc 
ai. — simulacra. Phá tượng. — cứ as. CẤU sự 
lo lắng. — fatum. Trừ điểm dữ. || 2. Hunc pe- 
rimet dextera mea. Chính tay tôi sẽ giết nó. — 

` herbas. Làm chết các cò. 

PERIMPEDIT-US, a, um, part. pass. ( ai, sự gì) Túng 
thế lắm, vướng víu lám; thë cò lắm. 


PER 


TPBRINZE-UM, i, 3. n, Nơi từ hậu môn cho đến âm 
dương vật. 

TPERIRCERT—US, a, um, adj. (sự gì) Chẳng åt, 
chẳng chắc gì. 

TEPERINCOMMOD - È, adv. Rất trái mùa, cách chẳng 
tiện gì. 

TPERINCOMMOD-US, a, um, adj. ( ai, sự gì) Rất 
nghịch, trái thì lắm, rất chẳng tiện. 

TPERINCONSEQU — ENS, entis, adj. (sự gì) Rát phi 
lý, rát vô có, vô căn vô nguyên. 

TPERIND —È, adv. Như, như vậy, cũng vậy, cho 
bằng. — in Deum atque in homines impius. Bạc 
ác vuối Đức Chúa Lời cũng như vuối người 
ta. — ut opinio est. Như người ta nghĩ. — ge 
v. quàm v. (anguảm si esset prudens. Như thê 
nó khôn ngoan. 

TPERINDIG - E0, es, ere, n. def. Thiếu thốn lâm, bần 
cùng. 

EPERIRDIGN — È, adv. Cách giận lâm, cách rất chàng 
xứng, trái lẽ lảm. 

PERINDIGN — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Rất chẳng 
xứng, thật chẳng đáng. - 

PERINDUL6 — ENS, entis, adj. cả ba giống, trị acc. 
cùng in, erga. (ai) Rất dong thứ, kính né lâm, 
rất hiền từ. | 

PERINEPHR - A, orum, S. n. p. Nơi béo gần trái cậit. 

IPERINFAM—IS, e, adj. (ai) Mang tiếng xấu, nho 
danh lảm. 

PERINFIRN — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Yếu đuổi 
lảm; hèn lắm, rẻ giá lắm. 

PERINGENIOS - Us, a, um, adj. ( ai, sự gì) Trí duệ 
lắm, sắc trí lắm, rất ý vị, rất khôn khéo. 

PERINGRAT - US, a, um, adj. trị dat. hay là acc. 
cùng in. (ai) Vô nhân bất nghĩa lắm, tệ bạc 
lắm. vong ơn, vỗ ơn. 

PERIN!IQ2 - US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Rất trái 
lẽ, rất gian, bất công bằng lắm. 2. Giận lắm. 
|| 2. Periniguo pati animo. Lấy làm khó chịu 
lảm, chịu trái ý mình. 

PERINJURI — È, adv. 1. Cách trái phép công bằng 
lâm. 2. Cách phạm lắm, cách xỉ nhục lắm. 


PERINJURI0S — US, a, um, Và PERINJURI - US, đ, um, 
adj. 1. (ai, sự gì) Bất công bằng lắm. 2. HAL 
xỉ nhục. 


PERINSIGN -1S, e, adj. (ai, sự gì) Rất trọng, rất 
lỡm lờ, chẳng vừa. 

PERINTEG — ER, ra, rum, adj. ( giống gì) Lon vẹn, 
hoàn tuyến. Perintegra castitas. Đức sạch sẽ 
:hẳng đúng bon nbe , 
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PERINUND= 0, cs, đe, A. Làm cho ngập; lụt; lút. 
đỏ tràn. 

PERINUNG - 0, GG, perinun — xi, perinunc-(1n, &e, 
a. Bôi hết, xoa kháp, ve cho lọn. 

PERINVALID — Us, a, um, adj. (ai, sự gì) Yếu sức 
lắm. l | 

PERINYIS — US, 4, um, part. pass. (+i, sự gì) Chịu 
ghét lắm. 

PERIxvIT - È, adv. Cách ép uống (äm, ép tỉnh, 
trái ý lảm. 

PERINVIT — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Chẳng bång 

lòng, ép tình, trái ý mình lám. 


'ERIOCH-A, æ, $. f,1. Tiểu dẫn, đề mục; câu tóm.. 
2. Nơi trong sách, điều, tích. 

PERIODEUT-A, æ, s. m. Kẻ đi thăm, kẻ tuần soát. 

PERIODIC - us, a, um, adj. ( sự gì ) Thuộc về cử, 
tùy cữ, xảy ra cứ tuần cứ đò. 


PERIOD — US, :, s. f. 1. Cữ, tuần, quảng năm. 9. 
Câu có nhiều ngành. 

PERIOST - A, æ, S. f. và PERIOSTE-UM, ¿, s. n. Thử 
da móng phú xương. 

PERIPATETIC - 1, orum, s. m. p. Mòn đệ quân tử 
Aristotelê ¡là ké quen và đi dạo và luận le cao). 

PERIPATETIC — US, a, un, adj. (ai, sự gì) Thuộc vẻ 
mòn ông Aristotêlè. 

PERIPAT - US, ¿, s. m. 1. Sự đi dạo, đìng đi bách 
bỏ. 2. Nơi ông Aristotelè dạy dày tớ. 3. Sur di 
dạo và luận lẽ cao. 


PERIPETASM A, at's, ( dat. và abl. pl. atis ), s. n. 
Màn đũng, màn thêu, thárn. 


PERIPETI-A, #, s. f. Sự số phận ra khác bất thình 
lình. 


PERIPHERI — A, æ, S. f. Chu, vòng. 

PERIPHRAS-IS, e s. f. Cách nói quanh, lời quanh. 

PERIPHRASTIC-US, đ, um, adj. (ai, ur gì) Nói quanh, 
có lời quanh. 

PERIPLEROM — 4A, atis, s. n. Sự dom thêm tiếng dư 
trong câu; tiếng đệm. 

PERIPL— US, 7, s. m. Sự vượt tàu chung quanh. 


PtERIPNEUMATICUs morbus, Mm. và PERIPNEUMOAI-A, 
æ, s. f. lệnh phổi, bệnh lao. 

PERIPNEUMONIC-US, d, um, adj. (ai, sự gì) Có bệnh 
phỏi, có bệnh lao. 

PERIPSEM - A, atis, s. n. 1. Mat sát. 2. Bón rác, 
vàn. 3. Hi sinh tế lễ hàng năm mà dén tội. 


PERIPTER - 0S, m. và f. on, n. adj. (nhà) Có hàng 
cột ngoài tư bề. e 


DrnmpAr rn, g., um, adj ‘aD Thinh nó, giận lầm. S 
. Ke 


PER 

PERISCEL - 18, idis, s. f. và rUn, ù, s. n. Dây buộc 
bít tất; vòng chân. 

ERISCI —I, orum, s. m. p. Các ké ở hàn đạo, kè 
giáp cực. 

PERISSEUM-A, ois, s. n. 1.€ự du đật, sự bội hạu. 
2. Uủa các vu: ban cho dân, 

PERISS)CHORI2G1—A, æ, s. f. Chức vận lương. 

PERIsSOLOGI—A, æ, S. f. Tiếng dư, tiếng vô ích. 

PERIss-oN, ¿, s. n. Cô độc kia, đang vu, các gióng 
CH. 

PERISTAPHYLIN — 1, orum, s. m. p. Thứ gân nơi 
cuống họng. 

PERISTAS-IS, is, s. f. Lë ra bài, câu tóm, bài, mục 
đề, lời dẫn. 

PERISTERE-ON, ¿, e, n. và os, i, s7 f. Mã tiên thảo. 

PERISTEROTROPHI — UM, ¿, s. n. Chuồng bồ câu. 

PERISTROM — A, alis, và PERISTROMAT — UM, i, S. N. 
Chăn, mên, thảm giường. 

PEnISTROPH — E, es, s. f. Cách lấy lời người ta cãi 
mà bác nó. 

PERISFYLI— UM, ¿, và PERISTYL - UM, ¿, s. n. Cột 
hiên chái nhà, hàng cột chung quanh sân. 


PERIT — È (2S, issimė), adv. Cách khéo léo, cách 
trỏ tài. 

PERITI - A, æ, s. f. Tài năng, tài khéo, sự từng 
biết. Periliam ostentare. Ra tài. — locorum. Sự 
biết địa thế nơi nào. — Lais, Sự thông lề luật. 

PERIT - 0, ug, are. n. freq. Pereo. 

PERITONE — UNM, ¿, 8. n. Màng bao ruột. 

PERITROCBI — UN, 2, s. n. Bánh xe múc nước. 

PERITUR — U5, a, vm, part. fut. Pereo. 

PERIT — US, 2, um (ior, issimus), adj. trị gen. hay 
là abl. (ai, sự gł) Tài năng, khéo léo, khôn 
khéo, từng trải, thông biết. — artis. Thiện 
nghệ, rành nghề. — ?tqtando. Biết ngoi.— usu. 
Quen biết, — juris. Thông lé luật. — cantare. 
Hát khéo. Rer — aurum esse... Vua đã biết 
rằng có vàng... 

PERIZOM-A, atis, s. n. 1. Quản van, dày thåt lưng. 
2. Thứ nhục cân ngăn ñgực và ruột, cao hoang. 

PERIZONIT— UM, 7, s. n. Áo vån che ngực. 

PERIZYGT— A, orum, s. n. p. Dây cương; chäo kéo 
xe hay là cày. 

PERIUCUND - č, adv. Cách vui lòng, cách rät đẹp 
lòng. 

PERIUCUND - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Rất đẹp 
lòng, làm cho mừng rỡ lắm, vui vé. 


PEBIURATI—O, onis, s. f. Sự thể gian. 
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PERIURATIUNCUL — A; #, S. f. Sự thé đối vặt. 
PERJURAT — op, oris, s. m. Kẻ thể gian. 
PERJURAT — US, a, um, part. pass. Perjuro. (sự e 
Ai đã thể gian mà làm chứng. 
PERIUR - È, và DERJURI0S - È, adv. tách thé gian. 
PERJURIOS — US, ở, um, adj. (ai) Hay thể gian. 
PERJURI - UM, ¿, s. n. Sự thế gian, lời thé gian. 
PERJUR - 0, as, awi, atum, ure, a. Thế gian, hư 
thệ, thể đối; lỗi lời thé; nói dối, g'an lận. 
PEBJUR - US, đ, um (ior, issimus ), adj. (ai) Thé 
gian, nói dối, gian dối. Ae — videretur. Ko 
ra như mình đã thề dối. 
PERLAB — OR, eris, perlap —sws sum, i, d. Trượt 
qua, chảy qua, đi qua; đến, dën dën, undas. 
Bi sát mặt nước. Ad nos fama perlabitur. Có 
tiếng đồn đến ta. 


PERLET - US, a, um, ad]. (ai, sự gì) Rất vui vẻ. 
PERLAT — È, adv. Xa lắm. 


PERLAT — E0, es, ui, ere, n. def. Án kín lâm, ở kín 
lảm. 


PERLATI 
chịu. 


PERLAT — OR, oris, s. m. Ké đem đến, kẻ đem (tin, 
thư). 


PERLAT — US, a, um, 1. part. pass. Perfero. (ai, sự 
-øì) Đã chịu đem, đã chịu nhịn. 2. adj. Rất 
rộng , quảng khoát. 

PERLAUDABIL-IS, e, adj. ( ai, sự gì ) Rất đáng khen. 

PERLAV -0, as, are, a. như Lavo. 

PERLAX-0, as, are, a. Buông ra, tháo cho mạnh. 

PERLECEBR-A, æ, S. f. như Hlecebra. 

PERLECTI-0, onis, s. f. Sự xem hay là đọc hết. Per- 
lectione epistolæ. Khi xem hết bức thư. 


PERLECT-0, as, are, a. freq. Pellicio. Đồ đành, rủ, 
nhir, dụ 


PERLECT-US, a, um, part. pass. bởi 

PERLEG — 0, 2%, ¿, perlec — tum, ere, a. 1. Đọc bay 
là xem hết, qua con mát hết. 3. Kén, chọn. 

Cách ý vị lám, cách rất khôn 


— 0, onis, S. f. 1. Sự dem. 3. Sự nhịn, sự 


PrRLEPIb-t, adv. 


khéo. 

PERLEPID-US, 4a, um, adj. (ai, sự gì) Rất vui chơi, 
giễu cợt lâm, pha trò khéo, rất ý vị, rất khôn 
khéo. 

PERLEvi, perf. Perlino. 

PERLEY-Is, e, adj. (ai, sự gì) Nhẹ lảm, nhỏ lắm, 
yếu lảm. 

PERLIB-ERS, entis, adj. cả ba giống. (ai, sự gì) 
Rất bằng lòng, làm ( sự gì ) vui lòng lắm, cam 
chịu lám. 


PER 
Ï*gRLIBENT-kR, adv. Cách bàng lòng làm. 


PERLIBERAL-IS, e, adj. (ai, sự gì) Rất lịch sự, rất 
hản hoi. 


PERLiBERALIT-ER, adv. Cách rất lịch sự, cách rất 
hẳn hoi. 


PERLI-FT, at, ere. n. unip. (sự gì) Rất vừa ý, 
rất đẹp lòng, chịu ưa lâm, 


PERLIBRATI-O, onis, s. f. Sự san bằng lắm, sự sửa 
cho bằng phẳng. 


PERLiBR - 0, as, are, a. 1. San cho bảng lắm, đo 
lầy thật bảng phẳng (như mặt nước). 2. Bán, 
phóng, ném. || 1. Planities perlibrata. Cánh 
đóng bằng. 

PERLIC-IO, is, ere, a. như Pellicio. 

PERLIG-O, as, are, a. Buộc chặt, thát, riết lại. 

PERLIM - 0, as, are, a. Giữa cho lọn, làm cho sắc. 
Fig. — oculorum aciem. Làm cho sáng mắt hơn. 

PERLIN-IO, ve, ivi, itum, ire, VÀ PERLIN-O, ts, perl- 
ivi VÀ evi và ini, perl-itum, ere,a. Bồi, xic, 
xoa, tô, nê. Domus tectorio non perlita. Nhà 
chẳng có nề vôi. — fuco. Giði phần. 

PERLIQU=EO, es, ere, Và PERLIQUESLU-O, °%, 
def. Chảy ra, tan ra, ra lỏng. 

PERLIQUID — Us, a, um, adj. ( giống gì ) Ràt lòng. 

PERLIT-0,, as, are, a. và n. Dâng của lễ đẹp lòng 
but thần; thấy điểm lành trong của lễ. Primis 


hostiis perlitatum est. But thần đã nhậm của lễ 
từ dän. 


PERLITTERAT-US, Q, um, adj. (ai) Thông thái lâm. 
hay chữ nzhïa lắm. 


PERLIT-US, a, um, part. pass. Perlino. 
PERLoRe-È, adv. Xa lảm. 


PERL0NGIKQU-U8, a, um, adj. (ai, sự gì) )Ở xa tôi 
m 


PEBLONG-ÙM, adv. Lâu lâm, rất lâu dài. l 
PERLONG-US, u, um, adj. ( ai, sự gì) Rất đài; lâu 
đài lắm. 


PERLOQU-0R, eris, perlocu-tus sum, i, d. Nói lớn 
tiếng 


PERLUB-ENS, entis, adj. cả ba giống, như Perlibens. 

PERLUBEXT-ER, adv. như Perlibenter. 

PERLUB-ET, ere, n. như Đerlibet.. 

PERLUC-ENS, entis, adj. cả ba giống, như Pellucens. 

PERLUCID-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Sáng sủa 
lắm, trong lắm. 

PRRLUCTUOS-US, a, um, adj. (sự gì) Rất đáng 
thương tiếc, sinh phiền da lảm. 

PERLUD-O, 2š, perlu-si, 
lảm, chơi trong; và chơi và trải qua. 


ere, n. 
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perlu-sum, ere, n. Choi 


R 

PER 

PERLU-9, 23, 2, lum, ere, a. Làm cho wot át, rửa, 
giút, súc cho kĩ, tưới; xức. — aures. Đỗ nước 
vào lò tai. Perlui. Tám rửa ( mình). 


th US, &, um, adj. (ai) Đồng tình mà làm 
ai 


PERLUSTR-O, as, are, a. Khám soát, di qua khắp, 
kinh lược hết, xem xét. — oculis. Tròng khắp 
mọi nơi. 

PERLUT-US, a, um, part. pass. Perluo. 

PERMAC — EO, es, ere, n. det, Ra gầy mòn lám, rőc 
người ra. 


PERMAC-ER; ra, rum, adj.: ai, sw gì ) Rất gšy mòn 
PERMACER-0, as, die, A. Tôi 'vôi ¡, tåt ( vôli. 


PERMADEFAC-IO? is, fec~, tum, ere, a. GÌÑm, ngàin, 
giúng nước, làm cho ngập, làm cho ướt hết. 

PERMAD-EO, es, ui, ere, và PERMADESC-0, ig, ere, n. 
def. 1. Ra ướt át cå, lướt thwót, giảm gea, 
thẩm thía. 2. fig. Ra mè man, ra yên điệu. || 2. 
— vino. Lầy rượu. 

PERMADID - US, a, um, adj. ( giống gì ) Ướt mot, 
giám gra, lướt thướt, thấm (ta. 

PERMAGNIFIC-US, (t, wm, ađj. (ai, sự gì) Rất trọng 
thẻ. 

PERMAGN-US, a, um, adj. (ai, sự ei) Ràt lớn. 

DERMAL-È, adv. Cách xấu lắm. 

PERMANANT-ER, adv. Cách chảy ra, cách độn ra, 
cách lán ra. 

PERMANASC-O, is, erg, n. Đồn đến, lan đến. 

PERMAN - EO, es, Si, sum, ere, n. tùy mẹo Ubi. 1. 
Ở lại lâu, đậu, ở liên. được bền, bền đỗ. 2. 
Cp trực, khăng khăng một mực. Ui. —in af- 
flictionibus. Những chịu điều cực lòng. Consi- 
la tua permaneant in ipso. Hệ sự gì anh lo toan 
thì hãy tìm cho bảng lòng SE || 2. — in 
sententiá. Chẳng đôi ý. 

PERMANESC-0, ?$, ere, n. như Pbrmanasco. 

PERMAN-0, as, avi, atum, are, n. tùy mẹo Dud, 1. 
Chảy vào, chảy đến. 3. fig. Thám vào, đền 
thỏi, lán ra. ||1. Permanat frigus adossa. Lạnh 
toát đến xương. ||2. Permanut in venas sdlud 
malum. Sự dữ ấy nhập vào. các tia mạch. Per- 
manat doctrina illa. Giáo hoá ấy lán ra. 

Permaysi — 0, onis, S.f. Sự ở liên; sự ở vững bên, 
—  sententtá. Sự chẳng déi ý. i 

PERMARIN — US, GQ, um, adj. (giống gì) Thuộc về 
biển. 

PERMATURESC — 0, ?5, ere, n. def. Nên chín làm. ` 

PERMATUR - US, d um, adj. (ai, sự gì) Chín lâm. 

PERMAXIX — È, adv. Nhiều hết súc, lắm lâm. _ 


PER 

PEIMEABIL— 1S, e, adj. trị dat. (giống gì) Thâu 
qua được. qua gita được, 

1EHMEATL - 0, onis. s. f. Sự thâu qua, sự qu giữa. 

Pekmi AT - 0R, 07 s, $. m. Rẻ thâu q.:a, kẻ thâu vào. 

PERMEAT — US, A, um. part. pass. Peru.eo. ( giống 
gì, Đã chịu thâu qua, có ai đã qua giữa. 

PERMEDIOCR - is. e, adj. (ai, sự gì) Hất bình 

. thường, råt kém, chẳng trọng gì. 

PERMEDIOCRIT - ER, adv. Cách rất bình thường. 

PERMEDITAT—È, adv. Cách cầm trí lắm, cách ý 
tứ lắm. 

PEEMEDITAT - US, Ø, vm, part. pass. (SỰ gì) 
chịu ngắm lâm. 

PERMENSI — 0, onis, S. f. Sự đo hết, sự đo rất hợp. 

— terræ. Phép đo đất. 

PERMFNS - US, Ø, um, part. Permetior. 1. act. (ai, 
sự gì) Đã đo hết; dä đi qua khan 2. pass. Đã 
chịu đo; đả chịu soát hết. đã chịu kinh lược hết. 

PERME - 0, as, avi, atum, ae, a. và n. Thàu qua, 
qua giữa; tới đến, thâu dén cùng, thông suốt. 
— maria. Vượt qua các bién. /fer quo in Galli- 
am } ermentur. Lõi sang xứ Gallia. Sagwt in 
hostes permeabant. Khi ấy các tên bản đến 
quân giặc. 

-PERMER — EO, es, u’, itum, ere, n. Đi lính lâu, đi 
lính măn khoá; đánh giặc lâu. 

PERMET-IOR, iris, permen - sus sum, iri, d. trị ace. 
4. Đo kī, đo hết. 2. Đi qua khåp, kinh lược 

- hết. || 2. fig. — sœcuia. Sống lâu đời. 

PERMETU — O, îs, ?, ere, ( thiểu sup. ), a. Sợ bäi 
lám, úy cụ. 

PERMIUTATI - O, onis, S. f. Khoá lính. 

PERMILIT =0, as, are, n. Đi lính mãn khoá. 

PERMING —0, is, ere, a. Bái khắp, đái trên, 


PERMINIM.~.U§, đ, um, adj. sup. Perparvua. (giống 


gì ) Nhỏ hết sức, bé cõn. 


ĐERMINU — 0, #8, i, lum, ere, a. Bot lắm, cất bớt 
“nhiều. - 

PERMINUT- US, đ, um, part. pass. Perminuo. 
( giống gì ) Đã chịu bớt lắm, đã ra nhỏ lắm, đã 
rút nhiều. 

PERMIRABIL - IS, e, và PERMIRAND — US, Ø, um, ad]. 
(ai, sự gì) Rất lạ lùng, rất đáng khen, tuyệt kì. 

PERM:R —È, adv. Cách rất lạ lùng, cách tuyệt kì. 

PEHMIR - US, a, um, adj. nhw Permirabilis. 

PEkMISC - E9, €s, ui, permi -stum VÀ xtum, ere, 
a. DÒ lòn, pha lòn, trộn lại, xáo lôn. 

PERMISGIBIL - 15, e, adj. ( giống gì ) Chiu pha lộn 

được. 
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PER 


PERMISIRRIN ~ US, ở, um, adj. (ai, sự gì) Rất khóa 
cực. 

Penisi, perf. Dermifto. 

PERM!SSI - 0, ons, s. f. 1. Sự cho phép, phép (a 
hin ).-2. Sự nộp, su phó. 3. Phép nhường 
điều gì, sự chịu điều gì (khi cải lë; cũng e 
là concessio ). 

PERMISS — OR, oris, s. m. Kẻ ban phép. 

PERMISS - UM, į, S. 1. VÀ US, ÅS, S. m. Phép (ai 
ban cho), sự cho phép. Permissu regis. Cứ phép 
vua ban cho. 

PERMISS — ca, a, um, part. pass. Permitto. Permis- 
sæ voluptates. Những cách vui chơi phải phép. 
Permissi vivere ut vellent. Các kế ấy đã được 
phép ở mặc ý mình. 


PERM:ST - È và ìM, adv. Cách pha phôi, lộn lạc, 
bậy bạ. 

ĐERMISTI-0, 02s, s. f. Sự đồ lộn, sự pha lộn, sự chế. 

PERMIST — OR, oris, s. m. Kẻ pha lộn, ké chế. 

PERMIST — US, a, um, part. pass. Permisceo. 

PERMIT - IS, e, ad]. (ai, sự gì) Rất hién lành; rát 
chín. 

PERMITT - 0, ìs, permi - si, permis - sum, ere, a. 
1. Gửi, bản qua, phóng qua, ném, quảng. 2. 
Đé, bỏ, buông, thả. 3. Để cho. han phép, ưng 
cho, cho đi, cho về, tha. 4. Giao, phó, nộp. |! 
2. — tela. Bản tên. — equum. Dịch ngựa di 
qua. — se in hostem. Xông vào quân giậc. — 
se er summo. Gieo mình xuống. || 3. — habenas. 
Phóng cương. — in'micitias repubkc£. Làm 
ngơ sự hiềm thù riêng mà giúp nhà nước. || 
|| 3. — alicui ut abeat. Cho phép ai đi. Consskh 
permissum est ut, Quan consul đã được phép. 
|| 4. — exercitum alicui. Phó cho ai việc cai 
bình. — Judicio alicujus. Phó mặc ý ai xử. — 
se iùn deditiomen Ñostis. Xuống đầu quân giặc. 

PERMIXT - È và im, adv. như Permistè. 

PERMIXTI - 0, onis, s. f. như Permistio. 

PERMoDEST - È adv. Cách nét na lâm, cách phải 
phép lảm. 

PERMODEšT — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Có nét na 
bi rất vừa phải, phải phép lắm, tiết hạnh 


PERMODIC — È, adv. Rất ít. 

PERMODIC — Us, a, um; adj. (ai, sự gì) Nhỏ lám, 
nhỏ mọn lắm, hẹp lắm, có ít lắm. 

PERMŒST - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Buồn bã lắm. 

PERMoLEsT-È, adv. Cách khó lắm, cách rấy rà lâm. 

PERMOLEST —US, a. um, adj. (ai, sự gì) Phiên 
nhiễu, rầy rà lắm, xéo xát lâm, cách rách lâm. 


PER _ 369 PER 


®®rtMort — 1$, A aa); ( giống gì) Rất mêm, non 
lãm, Xộp x0 

1 ®ERMOL ~ 0, we ere, ( thiếu perf. và sup.), a. 1. 
Xay ra hột, däm nhỏ, tán mat. 2. Làm hư. 

T®ERMONSTR - 0, as, are, a. Chỉ, trỏ, tò ra. 

1P®ERMOTI— 0, onis, s. f. Sự chuyên động, sự xao 
xác lảm. 

1®ErtMOT-0R, oris, s. m. Ké làm cho động, kẻ gầy 
động. 

đPERMOT — US, a, um, part. pass. bởi 

|PERMOY- eo, es, ¿, permo-/um, ere, a. Đánh động 
lâm, rung låc mạnh; fig. làm xao xác lắm, làm 
Cho động lòng lâm. Miseratione permotus. Động 
lòng thương lâm. Jä permotus. Sat giận. 

FPERMULC — E0, es, permul-s/, Dermul- sum và ctum, 
ere, a. Vuốt, vuốt ve, mon; fig. dua ninh, dỗ 
dành, phỉnh phờ; làm cho êm, làm cho nguôi. 
— aures. Nói êm tai. — sensum volupiu'e. Tìm 
Sự vui sướng cho thoả ngũ quan. — iras. Làm 
cho nguôi giàn. 

TPEHXULSI - 0, onis, S. f. Sự vuốt, sự mon: sự đỗ 
dành, sự ton ngót, sự nói bom. 

PPERMLLS — US, a, um, và PERMULCT-US, a, um, part. 
pass. Permulceo, 


PERNULT - 1, æ, a, adj. num. pl. Nhiều (người, 


sự låm, đông lắm, vô vàn vô số, phiền khoả, 
cả thể lắm. 


PERMULT - ò, adv. Nhiều lâm. 

PERMULT - Cu, adv. hợp cùng gen. Nhiều lâm. 

PERMULT - us, a, um, adj. như Permulti. 

PERMUND — 0, as, are, a. Sửa cho sạch sẽ. 
PERMUND - us, a, um, adj. (ai, sự gì) Rất sạch, 
sạch sẽ låm. . 

_PERMUN ~ 10, is, 202, itum, ire, a. 1. Xây thành đắp 
lũy cho xong. 2. Làm cho nên vững vàng lâm. 
||-1, Castra permundta. Dinh bình cớ thành lũy. 

PERMUTABIL - IS, e, adj. (ai, sự gì) Chịu đổi 
được, chịu thay được, chịu đổi cháo được. 

PERMUTATI — 0, onis, s. CL. Sự đổi ra khác, sự 
thay đôi. 2. Sự đổi chác, sự mậu dịch. || 1. — 
rerum. Sự loạn lạc.. | 

PERMUT - 0, as, avi, alum, are, a. 1. Đổi ( sự gì ), 
thay đôi. 2. Đổi chác, giao dịch. 3. Mua. ||1. — 
statum reipublicæ. Đôi khuôn phép trong nước. 

~ Benn A, æ, s. f. 1. Đùi ( lợn ), giò (lợn ). 2. Ngọc 

đào. 4. Chân cây, rễ cây, mut chồi. || £t. — 
porci. Bùi heo. — aprina. Đùi lợn lời. 

PERNARR - 0, as, are, a. Kể cho hết truyện. 

PERNAYIGATI — 0, onis, S. f. Sự vượt tàu qua, sự 

- vượt biến, 


PERNKAVIGAT - op, oris, s. m. Kẻ vượt biển. 

PERRAYIG - 0, 4s, are, a. Vượt tàu qua, vượt biến, 
lọng qua. e 

PERXECESSARI — US, 2, um, adj. 1. (ai, sự gì) Rất 
cần 2. Thiết nghĩa lắm. 3. Có họ rất gần. 

PERNEC - 0, as, are, a. Giết. 

PERNEG - 0, as, are, a. Chối hån, chối tuột, chối 
mãi. 

PERN — EO, es, evi, etum, ere, a. Kéo sợi hết. 

PERNICIABIL— IS, e, adj. trị dat. (giống gì) Hay 
sinh hại, độc. 

PERNICIBUS, abl. Pernix. 

PERNICI - Es, ei, s. f. Sự đối bại, sự hủy tuyệt, 
sự thiệt hại, tai nạn, sự hư tuyệt, sự chết. 
Perniciemafferre alicui. Giết ai, làm cho ai chết, 

PERNICIOS ~ È (2s, issimè), adv. Cách hại, cách 
độc địa. : 

PERNICIOS — US, a, um, (ior, issimus), adj. trị dat. 
(ai, sự gì) Làm bại, sinh hại, độc, hiểm. 

PERNICIS, gen. Pernix. 

PERNICIT - as, atis, s. f. Sự nhẹ bước, sự nhẹ 
chạy. — pedum. Sự nhẹ chạy. — me deserit. 
Tôi ra nặng nề. 

PERNIC— ITER (245), adv. Cách nhẹ chạy lảm, 
mau, chóng. 

Deene ER, ra, rum, adj. ( giống gì) Đen thui, 
thâm sì. > 

PERNIMI — CN, adv. hợp cùng gen. Nhiều quá. 

PERNIMI— US, a, um, adj. ( giống gì) Lớn quá, 
nhiều quá. l 

PERNI - 0, onis, và PERNIUNCUL- US, ¿, s. m. Sự 
phát cước vì rét. 

PERNIT.- EO, es, ui, ere, n. def. Sáng quåc Jắm, 
giáp giới lắm. . HỆ 

Penn — 1x, icis ( icior, issimus), adj. cả ba giống. 
(ai, sự gì) Nhẹ kíp, lanh chai, mau mắn. — 
manibus. Nhẹ tay. Amata relinquere —. Chóng 
chê bỏ những sự mình đã yêu chuộng. 

PERNOBIL - IS, e, adj. (ai, sự gì) Rất cao sang, 
danh tiếng lắm. 

PERNOBILIT - ER, adv. Cách rất cao trọng. 

PERNOCTAT! — 0, onis, 8. f. Sự thức cá đêm, sự 
qua đêm ( ở đâu ). 

PERNOCTAT — OR, 03, s. m. Kẻ thức thâu đêm. 


PERNOCT — 0, as, avi, atum, are. n. Thức cả đêm, 
qua dën, trú đêm ( ở đâu ). 

PERNOSC - 0, is, perno-z:, perno-lum, ere, a. Biết 
rõ, thấu, láu thông. 
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PERNOTESC - 0, is, pernot-w, ere, n. def. trị dat. 
( sự gì) Nên trồng, ai nấy biết. 

PERNOT — Ce, a, um, part. pass. Pernosco. 

Penn — 0X, 2/5, adj. cả ba giống. (ai, sự gì) 
Thức cá đêm, được bến một đêm. 

PekNoxi - US, a, um, adj. ( giống gì) Làm hại 
lãm, độc lắm. 

DEaNuMER - 0, as, are, a.Bém hết, tính cho lọn, trả 
( nợ ; xong. Pernumeratun est. Tính dä xong. 

PrnNUE— ER, adv. Mới rồi, rất mới, ban nãy. 

Den o. onis, s. m. Thứ hia miệt đến đầu gối; 
thứ ủng. 

DERosSCUR - È, adv. Cách rất tối tăm, cách khó 
hiểu lắm. 

P£Rosøscun-us, a, um, adi. (ai, sự gì) Tối tám lắm, 
rát khó hiểu, rất u minh. 

PEhop — I, isti, isse, a. def. Ghét lám. 

PEnoptos-Ls, ứ, um, adj. (ai, sự gì) Rất dáng 
người ta ghét, rắt sớm ghiếc, rất chẳng tiện. 

PEnorFicios-È, adv. Cách rất lịch sự. 

PEROL-EO, es, ui Và evi, elum, ere, n. 1. Răt nắng 
mùi, có mùi hăm khám lâm. 2. Chóng lớn, 
lên lớn lảm. 

PERoxz-us, i, s. m. Xương thép đượng chân. 


PERONAT-us, a, wn, adj. (ai) Xô hia miệt đến 


đầu gối. 
PEnRoN-Es, um, s. m. p. Bao đài và hẹp. 
Perorac-vs, a, um, adj. ( giống gì) Đặc làm, dây 
đặc lâm, rất ràm rạp. 
PEeRuppoaTUN-È, adv. Vừa thì lắm, phải mùa lâm. 
PEnoPPoRTUN-US, a, um, adj. (ai. sự gì) Rất phải 
mùa, vừa lâm, rất thuận, rất tiện. 


PrnoprAf-ò, adv. Như ý, thuận ý, như lòng muốn. . 


PrnorT-o, as, are, a. Ước ao lắm, kbản khoản. 

- ĐgaoPus est, n. unip. Cần phải, cần Um. 

PERORATI-0, onis, s. f. Câu kết bài giảng, câu kết. 

PEBORIG-A, #, PERAUBIG-A, 8, và PRORIG-A, æ, S. 
m. Kẻ coi sóc tàu ngựa. 

DenoRXNAT-‡, adv. Cách Lë chỉnh lắm, cách trang 
hoàng lắm. 


PERORN-0, as, àvi, atum, are, a. Sửa tê chỉnh lâm, - 


trọng đãi lắm. 
PERoR-o, as, are, a. 1. Kết bài giảng. 2. Don hay 
là giảng bài. ||2. — causum vV. liiem. “Thưa 


kiện, ra lẽ chữa. — in vitia. Giảng trách các, 


nét xấu. 


PERoS-us, a, um, part. Perodi. 1. act. (ai, sự gì) : 


- Ghét lâm. 3. pass. Chịu ghét lâm. 


A PER 

PERPAc — 9, as, are, a. Bình (đâu) cho Jon, Joan 
hoà thuận. 

PERPALt,tD-U5, Ø, um, adj. (ai, sự gì) Tái mét, 
xanh mét lãm. 

P:RPARc-È, adv. Cách tùng tiệm lâm, chặt chịa 
lảm. 

PERPAR-ÙM, và PERPARVUL-LÙM, adv. Rất ít, ít hết 
SỨC. 

PERPARVUL-US, a, um, adj. ( giống gì) Rất. nho. 
bé tít. 

PERPARv —US, đ, um, adj. ( giống gì) Nhỏ lám, bé 
lắm. 

PERPASC-o, ts, ere, a. như Pasco. 

PERPAST-US, a, um, part. pass. PERPASCO. (giống 
gì ) Béo đầy, no đầy. 

PERPAUC-I, œ, đ, adi. num. pl. Ít(người, sự ) lâm, 
hiểm lám, chẳng động. 

PERPAUCUL-t, Ø, a, adj. pl. diminut. Perpauci. 
Rất ít. 

PERPAULUL - CN. và PERPAUL-ÙM, adv. hợp cùng 
gen. Ít lắm. 

PERPAUP-ER, eris, adj. cả ba giống, (ai, sự gì) 
Nghèo ngặt, bản cùng. 

PERPAuXILL-ÙM, adv. như Perpaululùm. 

PERPAVEFAC —10, ¿s, fec-i, fum, ere, a. Làm chó 
thất kinh. i 

PERPED-!0, is, ivi, ilum, ire, a. Ñgău trỡ, gián, cản. 

ĐERPELL - 0, is, perpul-, perpul-sum, ere, a. 1. 
Ép uỏng, båt ép; xô ra, đây. 2. Thôi thúc, giục 
giã, xui xiêm. 

PERPENDICULAR-IS, €, Và IUS, /a, ium, adj. trị dat. 
(giống gì) Ngay thång (giống khác) như 
thước thợ, diéu đích mạc. 

PERPENDICULARIT>ER, adv. Cách ngay thẳng như 
thước thợ, tự diéu dioh mạc. 

PERPENDICƯUAT — OR, oris, s. m. Kẻ đo lấy thăng 
bảng. 

PERPENDICULAT-US, ở, um, part. pass. (sự gì) đã 
chịu đật ngay thẳng như thước thợ, diéu bạ 
lai đích. 

PERPENDICUL-UM, ¿, s. n. Hòn chì (dùng mà đo sự 

-_ ngay thằng), mực, đây mực. 

PERPEND-0, is, i, perpen — sum, ere, a. Cân nhắc, 
xem xét, suy xét cho cặn kẽ, suy tính. ` 


| PezRPENs — A, æ, s. f. Thứ bác tế tân. 


PERPEXSATI-O, onis,S. f. Sự suy nghí cho chín 
chắn, sự càn nhắc, sự suy xét kĩ lưỡng. 

PERPENs-È, adv. Cách chín chân, cách đả suY 
ngb? lắm. _ 


PER 
®®ERptRsiL-is, e, adj. ( giống gì) Rất nhẹ. 
E®ERPENSILIT—AS, atis, s. f. Sự nhẹ nhàng. 
T”ERPENS-0, as, avi, a'um, are, a. freq. Derpendo. 
PEerprenNs - us, a, um, part. pass. Perpendo. 
PEnrreER - ÀM và È, adv. Cách trái, ngang trái, 
cách trái lẽ, trái phép. — /mferpreiri. 
nghĩa về đàng trái. — pronuntiare. Nói trại. 
TtRPEnITUD-0, inis, s. f. Sự mè muội, sự nột trí. 
TPERPERIT-US, a, um, adj. (ai, sự gì ) Tài khéu lâm, 
rất từng. 
TL PERPER-o, as, are, a. 1. Làm trái phép. 2. Ở vô 
phép, làm xảng, Ì:m càn giỡ. 
TPPERPER-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Độc địa, xấu 
da, nhẹ trí, mê muội, ngu độn, càn giỡ. 
Deag zs, etis, adj. cả ba giống. (sự gì) Có liên, 


chẳng khi đừng, bền đỗ lâu dài. Nocte perpeti 


ludere. Chơi thâu đêm. 

EPERPESSI-0, onis, s. f. Sự chịu khó, sự nhịn. 

IPERPESSITI-US, đ, um, adj. (ai, sự gì) Quen chịu 
khó. 

1° PERPESS-US, a, um, part. Perpetior. 

2° PERPEss-Us, és, s. m. như Perpessio. 

PPERPET-ÌM, adv. Liên li, chuyên trị, chảng khi 
đừng. 

PERPET-IOR, eris, perpes-sus sum, i, d. tri acc. 
Chịu khó, chịu, nhịn, vững lòng chiu. Omnia 
potiùs perpelenda quàm... Thà chịu mọi sự 
khốn khó, chẳng thà... 

PERPET-O, îs, ere, a. Xin näi, nài nẵng, khẩn 
khoán. 

PERPETRABIL-IS, e, adj. Gem gì) Nên, được phép 
làm. 

PERPETRATI-O, onis, s. f. Sự làm thành (việc đại 
thể ), sự phạm ( tội trọng ). 

PERPETRAT-OR, oris, s. m. Kế làm, kẻ phạm. 


PERPETRAT-US, a, um, part. pass. bởi 


PERPETR-O, as, avi, atum, are, a. Làm nên, làm 
xong, làm hoàn thành, pham. — promissa. 
Giữ lời hứa. — parricidium. Phạm tội giết 

_ 06ha. — cœdem. Sát nhân. — bellum. Bình giặc, 
dẹp giặc xong. 


PERPETUAL-IS, e, và PERPETUARI-US, o, um, adj. 
(ai, sự gì) Liên mat, hàng có liên, chẳng khi 
đừng. 

PERPETUIT - AS, afis, s. f. 1. Sự liên tiếp, sự nổi 
tiếp, sự theo liền. 2. Sự hãng có liên, sự ở vững 
bền luôn. || 1. — parietis. Sự liền vách. Zm- 
brosæ perpefu:lale8. Mäe mái đợp ben i| 2. 
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Cát 


PER 


— voluntatis. Sự khăng khăng một ý. Ad per- 
petuitatem. Cho đến đời đời. 


PERPETU-O, as, are, a. 1. Làm cho liền, nổi tiếp. 
2. Làm liên, làm luôn, chẳng có khi đừng. ||4. 
Perpetuare dona. Ban của luôn mãi. || 2. Deus 
te erne!etƒ Xin Đức Chúa Lời bạn cho anh 
được sống làu. — gloriam. Làm cho (ai ) được 
dauh vọng liên mãi. 

PERPETU-Ò và ùu. adv. 1. Liền, cách nói tiếp. 9. 
Liên mãi. cbång khi đừng, vô cùng. 

PERPETU-US, 4, wn, adj. 1. (ai, sự gì) Liên nhau, 
theo liều. nổi tiếp, tiếp giáp 2. Liên ll, chuyên 
trị, chẳng khi đừng, bén đồ, lâu dài. hãng có. 
3. Chung, gồm cả. || 1. Perpetui montes. liặng 
núi. Pe-peluæ ædes ruunt. Cà và nhà đỗ xuống. 
Peire:uzø trabes. Xà bằng một cây, xà liền 
( chẳng nổi). Perpetuum triduum. Ba ngày tròn. 
|| 2. Jn perpetuum. Cho đến đời đời. Dictator 
in perpeluum factus. Quan đictatorê giữ chức 
cho đến chết. Perpetua fulminan. Sét đánh chỉ 
điềm có hệ (cho ai) cho dën chết. || 3. Perpetua 
historia. Sử kí chung. 

PERPEX-US, a, um, part. pass. 
chải tử tế. 

PERTICT-US, a, um, part. pass. (ai, sự gì) Chịu 
vẽ khắp cả, chịu vẽ khéo. 

PERPLAC-EO, es, ui, itum, ere, n. Đẹp lòng lắm, 
vira ý lám. 

PERPLAN-US, Ø, um, adj. SE gì) Rõ ràng lắm, dễ 
hiểu lắm. 


PERPLECT-OR, eris, perple-zs sum, i, d. trị acc. 
Buộc chặt, ôm cho chặt. 

PERPLEXABIL-IS, e, adj. 4. (sự gì) Rối rằm, khương 
khíu. 2. Lửng lơ, quanh quéo, lưu đôi. 


PERPLEXABILIT-ER, PERPLEX-È và ìM, adv. Cách rối 
rảm, cách quanh quéo, cách lừng lơ, cách 
khuản khúc. 

PERPLEXI-O, onis, và PERPLEXIT-AS, oi, s. f. Sự 
phân vân, sự rối lòng, sự nghỉ ngại; sự 
quanh quéo, sự lửng lơ, sự khương khíu. 

PERPLEX - OR, aris, alus sum, ari, d. trị acc. Làm 
cho rồi, làm cho nghỉ ngại, nói lửng lơ. 

PERPLEX-US, a, um, adj. (at, sự gì) Rối cầm, mắc 
mưới, lửng lơ, quanh quéo, phân vân, chưa 
åt, khương khíu, mắt mô. Zn perplezas quæs- 
lones incidere. Mắc phải những điều khó xử. 

PERPLICAT-US, a, um, part. pass. (sự gì) Đã chịu 
vấn vít, đã quần, đã gióc. 

PERPLOR-O, as, are, n. Khóc lâm, khóc xướt mướt. 

P#R§©U-O, is, ¿, ere, det. 1. n. Mưa vàe; giật, gò 


(ai, sự gì) Chịu 


PER 


Ha a. Làm cho mưa vào; làm cho ướt; tưới. 
|| 4. Perpluunt tigna. Mái giột. 

PERPLUR-ES, es, a, adj. (ai, sự gì) Nhiều hơn nữa. 

PERPLURIM-ÙM, adv. hợp cùng gen. Nhiều lảm, 
lắm lảm. 

+ PERPoL, adv. (per Pollucem) 
làm chúng. 

PERPOL-10, e, ivi, ilum, ire, a. Làm hoàn tất, sửa 
sang đến nét, lau chuốt, chải chuốt, mài giữa, 
đồi đẽ. 


PERPOLLTI-0, onis, s. f. Sự mài giũa, sự chải chuốt. 


PERPOLITISSIM-È, adv. Cách chuốt lắm, cách tuyệt 
hảo. 


PERPOLIT-OR, oris, s. m. Kê mài ena, kẻ chuốt 
cho lọn. 


PERPOLIT-US, a, um, part. pass. Perpolio. 1. (ai, 
sự gì) Đã chịu chuốt lóng, nhấp nháng. 2. 
Lịch sự lâm, té chỉnh lâm, rất văn sức. 3. 
Lon lành, hoàn thành, nguyên vẹn. || 2. — lit- 
teris. Đã học chữ nghĩa nên cảnh rä. 

PERPOPUL-OR, aris, atus sum, ari, d. Phá hoang, 
phá tuyệt. 

PERPORT-0, 45, are, a. Đem( mang, vác, gánh, etc.) 
cho đến cùng. : 

PERPOTATI-0, onis, s. f. Sự uống quá chén. 

PERPOTAT-OR, oris, s. m. Kẻ mô uống, kẻ bê tha. 

PERPOT-IOR, Gig, itus sum, iri, d. trị abl. Hưởng 

" cho Ion, l 

PERPOT-O, as, are, 1. a. Uống hết, ních. 2. n. Uống 
say. 

PERPREM-0, is, ere, a. như Perprimo. 

PERPRESS-A, æ, s. f. như Bacchar. 

PERPRIM-0, is, perpres-si, perpres-sum, ere, a. Ấn 
manh, ép mạnh, ép vào, nhận vào. 

PERPROPER-È, adv. Cách vội vàng lâm, xôi lắm. 

PERPROPINQU-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Rất gần. 

PERPROSP-ER, erg, erum, ad]. (ai, sự gì) Rất thịnh, 
vinh hoa lắm. 

PERPRURISC-0, is, Derpruri-, ere, n. def. Ngứa 
lắm. 

PERPUDESC-0, is, ere, n. def. Ho then lắm. 

PERPUGN-AX, acis, adj. cả ba giống. (ai, sự gì) 
Ương ách lâm, chấp nê lắm, cứng ch lám, 
khuc khác, hong hách. 

Pear "cn - ER, ra, rum, adj. (ai, sự gì) Rất đẹp, 
rất dë coi. 

PERPULCHR — è, adv. Cách đẹp lắm, cách rất đề coi. 


Xin bụt Pollux 


Penroti, perf. và PERPULsus, part. pass. Perpello. ¿ 
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PERPUNCT — US, ở, um, part. pass. (ai, sự gì) Đã 
chịu đâm sâu. 

+ PERPURGATI - o, onis, s. f. Thuốc tẩy ( xỏ ) mạnh 
lảm. 

PERPURG - 0, as, are, a. Cho uống thuốc tẩy ( xổ) 
rất mạnh; fig. xử xong, giải (lë ) cho rõ. 

PERPUSILL - CN. adv. Rất ít, ít lảm. 

PERPUSILL— US, a, um, adj. ( giỏng gì) Nhỏ lâm, 
bé tít. 


PERPUT - 0, as, are, a. 1. Bày giải vån tåt. 2. Xén 
bớt (ngành cây ) cho phải thể, 

PERQU — AN, adv. Lắm, rất, phải làm. — maximus. 
Lớn hết sức. — scire velim. Tôi muốn biết lâm. 

PERQUIESC - 0, is, perqui - evi, ere, n. def. Nghỉ 
luôn. 

PERQUIRITAT — US, a, um, part. pass. (ai, sự gì) 
Đà chịu tra lắm. 

PERQUIR - 0, te, perquis - tvi, Dëtduis — itum, ere, 
a. 1. Tìm ki, tìm tõi. tìm kiếm. 3. Hỏi han, 
tra xét, tra hỏi căn kẽ; lục xét, suy xét. 

PERQu1IsrT — È, adv. Cách cặn kẽ lâm, cắn thận lâm. 

PERQUISITI — 0, onis, S. f. Sự tìm kỉ; sự tra xét 
cặn kẽ, sự do, sự khám soát kĩ càng. 

PERQUISIT - OR, oris, s. m. 1. Kẻ tìm kĩ; kẻ tra 
xét cặn kẽ. 3. Kẻ mật thám, quân do. 

PERQUISIT - US, a, vm, part. pass. Perquiro. 

PEhRRaR - ò, adv. Hoa lắm, chẳng mấy khi. 

PERRAR - Us, a, um, adj. (ai, sự gì ) Hoa lâm, hiếm 
lắm; thưa lắm. 

PERRECONDIT — US, a, um, part. pass. (ai, sự gì) 
Kín lắm. 

PERRECT — US, a, um, part. pass. (ai, sự gì) Đã 
chịu đánh thức. 

PERREP-O, (6, si, tum, ere, và PERREPT — 0, 4$, are, 
n. Bò lên, lọng vào; bò lan, leo. 

PERREPTATI - 0, onis, s. f. Sự bò vào, sự bò lan, 
sự lọng. 

PERREXI, perf. Pergo. 

PERRIRIDICUL-È, adv. Cách trếu tật lâm, đáng chê 
cười lám. 

PERRIDICUL - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Trếu tật 
lắm, rát đáng ( người ta) chê cười. 

PERHIS — op, oris, s. m. Kẻ hay cười cgt lắm. 

PERROD —0, (e, perro - si, perro — sum, ere, à. Gặm 
hét. 

PERROGLT —0, as, are, a. freq. bởi 

PEBROG - 0, as, are, a. Hỏi từng người một. -- 
senlentias. Hỏi ai nấy bàn làm sao. 


PER 

PERRUXP o, ¿$, perrup - ¿, perrup - fum, ere, A. 
1. Phá vớ, bẻ đứt, đánh gầy. đánh giập, phá 
tan, phá. 2. fiy. Phạm đến, lỗi, phá, đánh tháo, 
3. n. Xông pha, xô vào. || {. -— raies. Đánh vỡ 
tàn bè. — nett, Tuông Ca, — agen V. 
aciem. Phá vỡ cánh binh. || 2. — legc». Lõi lễ 
luật — omnia obstacula. Phá các ngắn tre. — 
fustidia. Dep được sự chán ngắn. — periculum. 
Thoát sự cheo leo. || 3. — arva. (nước) Tràn 
vào đồng. — per medios hostes. Đâm đầu xông 
qua giữa quân giặc. 

PERRUPT — US, a, um, part. pass. Perrumpo, 

Persær - È, adv. Năng lắm, : 

PERSÆV— US, a, um, adj. (ai, sự gì) Rất dt Lon, 

_ hung ác lắm. 

PERSALS - È, adv. Cách ý vị lâm, cách khôn khéo 
lắm. 

PERSALS - us, a, um, adj. (ai, sự gì) Ý vị lắm, 
khôn khéo lắm, mặn mòi lâm, trí trá lâm. 
PERSALUTATI - 0, onis, s. f. Sự năng chào lay, sự 

chào bay là lạy mọi người. 
PERSALUT-0, as, are, a. Lạy tử tổ; chào, bái, lay 
mọi người. 
PEkSANATI - 0, onis, s. f. Sự chữa lành đã, 
PERSANAT - OR, or s, ~ m Kẻ chữa lành đã. 
IERSANCr - È, adv tách khâm sùng lảm, cách 
nhân đức lắm, cách rất cung kíuh 
PERSAN —0, 45, gäe, a. Chira cho thật đã. //:era 
_—. Chữa chốc lếch chu lành đã. 
PLRSAN — Us, og, um, adj. (ai, sự gì) Rất lành, 
mạnh khoẻ. 
PERSAPI — ENS, entis, adj. cả ba giống. (ai, sự gì) 
-_ Rất khôn ngoan. 
PERSAPIEXT — ER, adv. Cách rất khôn ngoan. 
PERSAT — US, a, um, partb. pass. Persero. 
PLRSGI — ENS, entis, adj. cå ba giống. (ai, sự gì) 
Låu thông, từng biết, thông suối. 
PERScIENT— ER, adv. Cách khôn khéo lám. 
PERSCIND - 0, is, perscid —¿, perscis — sum, ere, a. 
Phân rë ra làm hai, chế đôi, xé ra làm hai, 
- hành đôi. 
_PERSCLSS — us, a, um, part. pass. Persoindo. 
PERSCIT - Us, a, am, ad]. 1. ( ai, sự gì) Khôn khéo 
lắm, dụê tri lắm. 3. Rất xinh tốt, vé vang lắm. 
Prag am — 0, 6, perscrip - si, perscrip — tum, ere, 


873 


: a. 4. Viết lọn, viết hết, viết xong, viết dài, viết - 


kĩ, viết. 2. Biên vào sô; chép sử kí, kế lại (trong 
sách}, don (sách); sao tả. 3. Biên vào sô tiền, 
tra chữ mình vào, làm tờ ahim nợ, làm tờ gạt 


PER 

nỢ. II. —- omnia judicum recht, Việt hốt lòi 

các quan xét nói. || 2 — orationem. Sao lày 

bài giảng (cho lọn). — versus. Chắp thơ. — 
in Ate, Diên vào số bộ, — in ¡ion sơn, 

Thích vào các chùa diih. ||. — (of Ma nomen 

cđật tổ h y hiểu ngẩn ¡. Biên nợ gian. Mihà 

argentum jube rổ s@6-, Hãy Liệu mà ciền bac 
vào só tôi, hãy trả bac cho tòi. 

PERSCRIPTI-0, onis, s. f. 1. Sự biên vào số. 2. Số 
bộ, sỏ tiền. 3. Tờ cho được lĩnh bạc, tờ nhận 
nợ, tờ gạt nợ. 

PERSCRIPT-0R, oris, s. m. Kí lục, thơ kí, kẻ giữ sô. 

PERSCRIPT-UM, ¿, s. n. như Perscriptio. 

PERSCRIPT-US, a, um, part. pass. Perscribo. 

PERSCRUTATi-0, onis, s. f. Sự lục lao, sự xét ki. 

PERSCRUTAT ~ OR, oris, s. m. Kẻ lục xét, quan tra 
hỏi. 

PERSCRUT-O0, as, are, a. VÀ OR, aris, atus sum, Aari, 

d. trị acc. 1. Tìm tõi, luc lao, dọ. dán, dò ki, 

soát kĩ. 2. Go Xem xét, lục xét, dò xét, suy xét. 


{ PERSE - A, æ, s. f. Thứ cây kia. 


PERSECATI — 0, onis, S. f. Sw cát đứt. 

PERSECAT — oR, oris, s. m. Kẻ cắt đứt, kẻ cát hêt. 

DERSEC — 0, as, ui, tum, are, a. 1. Cát hết, chém 
đứt; mó, cát. 2. Cát từng phần, phân chia ra. 
3. Can (giá) xuống. || 1. — vitium. Cắt cội rễ 
nết xấu nào. 

PERSELCT — OR, aris, ari, d. 1. Theo đuổi, noi theo. 
2. Xét từng điều. 

PeRsECUTI — 0, onis, s. f. 1. Sự kiện cáo. 2. Bure 
việc. 3. Sw båt bó, sự đuỏi båt; sự bát đạo. 
PERSECUT — op, oris, s. M. (RIX, eis, s. f.). 1. Ké 
kiện cáo, bên nguyên đơn. 2. Ké theo. 3. Kå 
bắt bó, kẻ đuổi båt; kẻ båt đạo. | 

PERSECUT — US, ở, um, part. Persequor. 

PERSED - EO, es, 2, perses — sum, ere, D. CỨ ngối, 
ngồi liên; ở lại lâu, đậu. — equo. Cỡi ngựa 
liên. —- apud philosophum. Chăm d học vuối 
ông quân tử, 

PEhSSGN - 15, e, adj. (ai, sự gì) Ÿ ach lám, duénh 
đoảng lắm, ơ hờ lắm, rất chậm chap. 

PERSEGNIT — ER, adv. Cách ý ach lắm, cách chậm 
lắm. 

PERst:NESC — 0, ¿s, ere, n. def. Sống lâu lắm, 

PERSEN —EX, 2s, ch ba giống, và PERSEML—IS, e, 
adj. (ai, sự gì, Già cả lắm, già lắm, đã làu lám. 

PERSENT — 10, is, persen — sĩ, persen — sum, ở, a. 
Thấy rö, hiéu thấy, (trí) biết tô (trong mình). 
Suomet scelere inopiam persensergt. Kè ấy đã 
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ˆ biết tô mình phải sự thiếu thón tại tội mình 
chốc, 

PEHISENTISC — 0, iS, ere, a. def. Đoán trước, ước 
chung, | 

PthSEQU - AX, ucis, adj. cá ba giống. (ai, sự gì) 
Hay båt bớ. 

PERSEQU - ENS, entis, part. Persoquor, cũng làad]. 
tri gen. (ai) Hay theo; hay bắt bé, hay cứ việc. 
— vitii. Cứ giảm ga trong đồng tội lỗi. 

PLRSEQU-0R, cris, persecu-tus sum và persequu- 
lus sum, i, d. tri acc. 1. Theo mäi, theo cho 
đến cùng, theo đuổi, noi theo, đuổi båt; cứ 
việc vâng cứ. 2. Kinh lược, tuần soát, đi kháp. 
3. Tìm töi, ước ao. 4. Làm. 5. Bát bó, làm 
khốn. || 1. — hostes. Theo đuổi quân giặc. 
aliyuem vestigiis. Theo lối chân mà döi båt ai. 
-—aliquem accusatione. Riện cáo aÌ.—mwmdata. 
Vâng giữ lời truyền. Nominatìm ea »ppida per- 
seguar. Tôi së kå tên các thành ấy. || 2. — om- 
nes solitudines. Di khắp các rừng. || 3.—volup- 
tales. Tìm sw vui swóng. — mortem inediå. Dé 
cho mình chết đói. || 4. — artem. Làm nghề. 
— philosophiam latinis litteris. Dùng tičng la- 
tinh mà dän phép cách vạt. || 5. Ca modum 
perseculus sum F'eclesiam Dei. Tôi dä bàt bó 
Ygherêgia Đức Chúa Lời quá lẽ. 

PERSEQUUTI — 0, onis, S. Í. như PersocuLio. 


PERSER- U. iS, perse — vi, persa - Run, Cre, a. 1. 
Gieo väi, rắc khắp. 2. Đồn tiếng, rao kháp. 
+? PERSERV — 10, is, ire, n. def. Ớ linh, đi lính. 
Perse - US, ¿, S. m. Đóng sao kia. 
PERSEVERABIL-1S, €, và PERSEVER-ANS, antis, ( ant- 
ior, ant - issimus), adj. (ai, sự gì) Vững vàng, 
vững bên, kiên trí, bên đỗ lâu dài; mê man. 
PERSEVERANT — ER fiùs, issimè ), adv. Cách vững 
vàng, cách bén đỏ làu đài, cách kiên tâm. — 
diligere. Giữ một lòng tríu mến. 
- PERSEVERANTI— A, X, VÀ † DERSEVERATI— 0, onis, 
es, f. Sự vững lòng, sự bên do {sır kiên tâm. 
PERSEVER—0, as, đời, atum, are, n. trị abl. cùng 
in. Ving vàng, vững một lòng, chẳng dói (ý), 
bén đỗ, cứ ở, cứ làm, kiên tâm, khăng khăng. 
— in labore uno. Cú làm một việc luôn. — m 
sententiå sui, Cứ một Ý (bàn) chẳng đổi. /n/ư- 
riam furere persee2rat, Nó dứt làm thiệt hại mãi. 
PERSEVER - US, Œ um, adj. (Ai, sự gì) Thắng phép 
lám, nhặt lắm. : 
ĐERsrvi; perf. Persero. 
PEnsin - È, adv. Cách ý vị lâm, cach sân sắc lám, 


Prnsin -vs a, um, ad tại, sự gì) Sâu sac lâm, 
' tỉnh tường lắm. - " 


874 
Persic — A, æ, S$. f. Gây đào. 
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PERSICARI—A, æ, S. f. Câu vĩ tứ, thứ rau rám. 
PERSICCAT - US, d, um, part. pass. ( giống gì) Đa 


ra khô nó, đã ra khô cạn lắm. 


Persicce — ue, a, um, adj. (giống gì) Ráo làm, khô 


nô, cạn lắm. 


4° Persic — US, 4, um, ad). (ai, sự gì) Thuộc về 


đất Persia. — apparatus. Đồ lòng liều, Persica 
mala. Trái đào. 


2° Persic — US, LS, f. Cây đào. 
PERSID — E0, es, persed —¿, perses— sum, ere, N. 


và Persib - 0, ¿s, erc, n. def. tùy meo Cbi. Bỏ 
lâu, đỗ trong hay là trên. 


PEhRSIGNAT — OR, oris, S. m. Kẻ đóng dấu, kê cần 


phong. 


PERSIGN-0, as, are,-a. Đóng đấu, đóng ấn, phong, 


cån phong. 


PERSILL— UM, ?, s. n. Bình bôi nhựa thông. 
PERSIMIL — IS, e, adj. (ai, sự gì) HAL giống, giống 


như lột, giống như béi, 
PERSIMPL — EX, icis, adj. cả ba giống. (ai, sự gì) 
Rắt đơn sơ, mộc mạc, bộc bạc, suông lám. 
PERSIST-0, ts, persti-, persti-fưm, ee, n. trị abl. 
cùng in. Ở vững bền. — in proposito. Ving 
giữ sự đã nhất định. 

PERSOLAT-A, #, S. f. Thử niêm thảo. 

PERSOLEMN-Is, e, adj. (sự gì) Rất trọng thẻ. 

PERSOL-E0, es, ilus sum, cre, n. Quen lâm, năng 
làm. 

PERs0Lib-o, as, are, a. Làm cho nên cứng, làm 
cho nên đặc, ngàu, thẳng. 

PERSoL-Us, a, um, adj. (ai, sự gì) Một thân một 
mình, đơn, một, chỉ... mà thôi. Persolæ nugæ. 
Trò trẻ mà thôi. 


PERSOLUT-US, Ø, um, part. pass. bởi 


PERS0LV-0, is, ?, persolu-(tơn, ere, a. 1. Cời ra, 
mở ra, tháo ra; giải cho rõ. 2. Trả hél nợ, 
trang trải, đến đủ, làm cho lon, giữ cho lọn. 
Ui. — quæstionem. Giải lë cho mình bạch. ||3. 
— honorem alicui. Tôn kính ai cho xứng đáng. 
— votum. Giữ lon lời khán. Preces voce —. Đọc 
dù các kinh. — ralionem officii. Thưa trịnh 
việc minh dá làm. — epistolx. Phúc thư lại. 
.— pænas. Chiu phạt. — grates alicui. Tạ ơn 
ni. — pecwmiam alicui. Nộp bạc cho ai. 


Person =A, æ, $. l. 1. Mặt nạ. 2. Sự làm trò, sự 


xuất hình, hình, hình dạng, tượng. 3. Bậc, 
quyền, quyền thể, quyền chức. 4. Người vi, 
` ngòi, ngor \ trong verÙô). || 1: Persona hitus. 


PER 


- Lỗ miệng mặt nạ. — adjiritur capiti. Có den 


mặt nạ. ||9. Gravem personam sustinere, Xuất 
hình khó lắm, Ae. chiu việc khó låm. Fig. 
Mulier dolo sernentis personam sumpsit hostilem. 
Đàn bà bởi chước con rån đã trở nên kẻ 
thù nghịch. || 3. Personam civitatis gerere. Thay 
mặt nhà nước. Principis personam tueri. Giù 
trich vua. ||ỗ. Personarum acceptio v. respectus 
v. consideratio. Bu thiên tư người ta. — pau- 
peris. Người khó khăn. Vir bonus personam 
amici ponit cum induit judicis. Khi người quân 
tứ ngồi vi quan xét, thì bỏ tình bạn hữu. fu 
Deo tres sunt personae. Đức Chúa Lời có ba ngôi. 

PERSONAL-IS, e, adj. (sự gì) Thuộc về ngôi, thuộc 
về người, theo người. Privilegium personale. 
On rộng nào theo người ( chẳng theo nơi). 

† PERSONALIT-AS, atis, s. f. Sự được làm người, 
ngôi, vi, minh. 

PERSONALIT — FR, adv. 1. Cách có ngôi (trong ver- 
bô). 2. Cách chi về người, cách tư, cách riêng. 
US. — logui. Nói tự ý ( chẳng lấy tên ai mà nói). 

PERSONAT-A, e, VÀ IA, iœ, s. f. như Persolata. 


PERSONAT-US, d, um, adj. 1.( ai, sự gì) Den mặt 
nạ, xuất hình.9. Gian đối, giả trá. || 1. fig, — 
pater. An ở như cha thật. ||2. Personata foire. 
tas. Phúc bề ngoài. 


PERSON—0, as, ui, ilum, are, å. n. Vang lừng, 
ran xa, dội tiếng mạnh; gảy đàn, thói địch, 
etc. 2. a. Làm cho vang lừng, kêu cả tiếng: 
đồn thỏi, rao giảng, phao danh, ca vịnh, ngượi 
khen. ||1. Tota vicinitas nocturnis conviciis per- 
sonal. Đêm chỉ nghe tiếng những người say 
rượu đức lác om å. — citharå. Gây đàn cầm. 
— tubå. Thôi kèn loa. Tuba personat. Nghe 
tiếng loa. Templum personat lætis cantibus. Đồn 
thờ ran những cung hát vui mừng. || 2. Simul 
alque 00+ salutationis tuæ meas aures personuit, 
Khi tôi vừa nghe tiếng người chào tôi.—sanctos 
hymnos. Hát những ca vịnh sốt sáng. 


PERSOX-US, a, um, adj. 1. (ai, sự gÌì Dội tiếng 


lầm, ran, kêu, vang lừng. 2. Hát, đức lác, la 


lối, gảy đàn, thỏi ống quyền, cte. ||{. Perso- 
e nA cantu virgulta. từng vang lừng tiếng hát. 


PERSORB-E0, es, ui, ere, ( thiếu sup.), a. Húp hết, 
ních hết. 


PERsPi:CT-È (25), adv. Cách từng biết, cách đã 
xét cặn kč. 


PERSPECTI-O, onis, s. f. Sự từng biết, sự thấu ý. 


PERSPECT-O, as, are, a. Xét kĩ, ngắm xem cho đến 
cùng. : 
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PERSPRET-US. a, um, part, pass. Perspicio. Perspecr- 
tum haben. Tôi đã hiển biết, 

?FRSPECUL-0R, aris, gint, d. trị acc. Xem xét, rò 

-_ rỉnh, do kĩ. 

PILRSPERG-O, ¿S, persper-si, persper-sum, ere, a. 
Hắc trên, rảc vào, tưới, råy, giội. Fig. Qun 
lanquam sale perspergatur omnis anatio, Đề ( sự 
gi \ nên như muổi rắc vào cả và bài giảng. 

PcRspExI, perf. Perspieio. 

PEnSPICABIL-IS, e, adj. 1. (giống gì: Trống trải. 
tổ lò, sáng láng, dẻ xem. 2. Đáng người ta 
xem, ưa nhìn. 

ERSPICACI-A, Ø, VÀ PERSPICACIT-AS, atis, S. f. Sự 
sắc trí, sự tỉnh trờng, sự minh mắn, sự thông 
minh, trí sác. 

PERSPICACIT-ER, adv. Cách rõ ràng, cách sâu sáo. 

PERSPIC-AX, acis 22/2”), adj. cå ba giống. tri 
abl. cùng in. 1. (ai, sự gì) Sáng mắt, sắc, 9. 
Hi Såc trí, sầu sắc, minh mån, tỉnh anh, tỉnh 
tường. ||2.—in rehus secularibus. Tỉnh trí mà 
lo những việc đời. 

PERSPIGIENTI-A, £, $. D Sự thông biết, 
thấu. : 

PEIRSPIC-IO, is, DGFSD@-.£/, perspec-/'um, ere, a. 4. 
Dòm thấy, ngó thấy, xem thâu qua. 9. Xem 
tỏ, thấy rö. 3. Thông biết, hiểu thấu, lảu 
thông. A. Xem xét tường tận, xét cản thận; 
phàn minh. ||1. Non intrari, sed ne perspici 
quidem potest.Chàng những không đi qua được, 
mà lại ngó qua cũng chẳng được. ||3. Zntimos 
animorum recessus perspicit. Người thấu suốt 
khắp cả lòng ta. || 4. — seipsum. Xem nhà. 

Persricu - €. adv. Cách tỏ tường, minh bach.. 

PERSPICULT — AS, atis, s. f. 1. Sự trong bóng, sự 
xem thâu qua được, 2. Sự tô tường, sự minh 
bạch. 

PEnSPICU — Us, a, um, adj. trị dat. hay là acc. 
cùng ad, inter. 1. (ai, sự gì) Trong bóng, trong 
vắt, trong suốt, dễ trông qua được. 2. fig. RÖ 
ràng, minh bạch, tố lộ. || 1. Perspicuum est 

inter omnes. Mọi người đã tó, ai nấy đã hiểu rõ, 

PERsPin-o, as, are, n. Thói qua, lộng vào, thâu qua. 


PERSPISS — È và ò, adv. Cách rất chậm, họa hoằn 
lắm. 

PkRSPISS — 0, as, are, a. Làm cho nên đặc lắm. 

sự gì) Rất bền đó, 


sự hiểu 


PERSTABIL —1S, e, adj. (ai, 
rất lâu dài. 


PERSTERN —0, GG, perstra — vi, perstra — tum, 
a. Lót kín, lát hết, che phủ hết. 


ere, 


PER 


ĐERSTILL - 0, as, are, a. và n. Giột lắm, nhỏ, nhỏ 
giọt liên. 

PEnsTrtuUL—0, as. are, a. Gine giñ lắm, thúc 
giục lâm. 

PEnsT - 0. as. iti, ilum, are, n. trị abl. cùng 7n. 
bBứng vững vàng. ở vững lòng, hên lâu. cứ 
làm, cứ nói. cứ ở, — in sen/enti2 suå. Chẳng 
đổi ý. — in ineœpio. Cứ việc đã bắt đầu làm. 
Perstabat contrà angelus. Thiên thần thì cứ nói 
at, cứ dè rån. Perstat mihi mens. Tôi quyết 
môt ý luðn. 

Bengchat- US, 0, wn, part. pass. Persterno. 

PEbSLREP— 0, 78,12, irum, ere, n. Làm om tnh 
låm, kêu rầm rã lắm. Dro mugu persirepunt. 
Nó gầm thét reo róc quái gö. | 

PEnSTRICTIs0, oris. 3. T. Sự lanh lgo {trong mình ). 

PERSTRICT-US, A, um, part. pass. bởi 

PEnsTRING - 0, 7S, perstrin— T’, perstric — tum, 
ere, a. 1, Buộc chặt. riết chặt; làm cho co lại. 
3, Sát qua, đúng, chạm qua; nói tắt, tóm lại, 
đón. || 4. — vitem. Buộc cây nho. — oculos. 
Làm chói mắt :làm cho nhắm mắt lại). — 
aures. Làm ngåy tai. — mentem v. animum V. 
ingenii ariem. Làm cho trí khôn ra nhir cùn. 
Fig. Mala tì arriori censurå persiringas. Hãy 
sửa trách nết xấu mình cho nhặt hơn. || 2. — 
aliquem voce. Nôi chạm đến aiít vậy. Vulls 
contumeliis perstringit Chẳng xem sao lời xi 
nhục. — ren unamquamque. Nói lược qua về 
moi sự. | 

PERSTRUCT-US, d, um, part. pass. (giống øì) Đã 
xây lập xong. 

Pensrubios — È, adv. Cách chăm chút lắm, cách 
sút sång lắm. 

ĐEnsTUD10S — US, 2, um, adj. trị gen. (ai, sự gl) 
Chăm chút lắm, sốt sảng lảm, ái mộ, chuyên 
cần làm. 

PERSUAD — E0, es, D€TSUa— #8!', persna ~= §01, ere, 
a 1. Làm cho tin. 2. Khuyên được, đỗ được; 
khuyên bảo, khuyên: gius, xui. || t. — sib: 
aľlquid. Nghĩ hay làin trí sự gì. / hoc sua- 
deri non potest. Chàng làm được cho nó tin 
sir är. Velim Ehi persuatreas. Tò muğn cho anh 
tin thật. || 2. Persuasit eum ul med cinû uteretur. 
Đã dö được người chịu uống thuốc. 

PEHSUASIBIL— È, adj. như Persuasi.. liter. 


Perstasinit - 1S. e, adj. (Sự gì ) Có sức làm cho 
ai tin, có lẽ mà tin được. 

PERSUASIBILIT - ER, adv. Cách làm cho tin, cách 
có lẻ mà tin, 
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PERSUA:' - 0, onis, s. f. 1. Sự làm cho tin, sự db 
được (ai). 9. Sự tin, sự tưởng là thật. 

DERSUAS-oR, œs, s. m. Kẻ äm cho tin, kế 
khuyên due, kẻ dỗ. 

PERSUASonlI — US, a, vm, adj. at. SỬ gì: Có sức 
khuyên được, có sức dò được. 

+ PERSUASTR-1X, icis, s. f. Người nữ khuyên được. 

4° PERSUAS— US, A, Ym, part. pass. Persuadeo. 
(ai) Đã chịu khuyên, đã tin; (sự gì: đã chịu 
khuyên (cho ai). Persuasum habeu. Tôi tin 
thật. Persuasum.mihi est. Idem. 

9° PERSUAS — US, Gs, a m. Sự dỗ, sự khuyên; sự 
tin thật. Persuasu meo. Ý tôi, cứ như tôi tin. 

PERSUAY —1S, e, adj. (ai, sự gì) Rất êm ái, rất 
ngon ngot. | 

PERSUAVIT-ER, adv. Cách rất êm tai, cách rất ngọt. 

PensunIT — ÙN, adv. Rất bất thình lình, hối bất cập. 

PERsUBriL -15, e, adj. 1. (ai, sự gì; Hất mỏng 
mảnh. 2. fg. Hất khôn khéo, trí trá làm. 

PERstp —0, as, are, a. Ramô hôi thấm ( áo ), mướt 
mô hôi. 

PERSULCAT - US, og, um, part. pass. (sự gì) Có 
Sá cày. 

PERSULT — 0, as, are, 1. n. Nhảy nhót, múa: vang 
lừng. 2. a. Nhảy qua, nhảy vào, xông pha: 
làm cho vang lừng, nói phô, phong phanh. || 
2. — in agro hostili. Xông pha trong đất giác. 

PER — SUM, es, /¿, esse, n. def. irreg. (chia như 
Sum). Ở lắm, có nhiều, là nhiều, là mạnh. 

Pensu — 0, i$, ere, a. Khâu cho thành, may cho 
xong. 

PERTAD — EO, es, ui, ere, và PERTABESC — 0, D, ere, 
n. def. Ra khô kiệt, ra héo gion, bë như vôi. 

PERTACT — US, a, um, part. pass. Perlingo. 

PERSTEDESC — IT, ere, và PERTÆD - ET, uit, pertee 
sum est. ere, n, def. unip. tii tên người vao acc. 
và lên sự vào gen. Ra chán, lấy làm chán, 
phiền rầu, nhàm, ngấy, kiếng. 

PERES - US, 0, um, part. pass. Pertædet, trị gen. 
họa acc. (ai) Đã chán lắm, phi*a rắn. 

Pertang — 0, 2š, 672, a. như Berl gu, ` 

PER1EG —O, 7%, perte- Z2, ĐGFLCC - ium, ere a 
Phủ, che khảp. 

T:k7END - 0, is, i, perten-sum, ere, Ì. 4. Giương, 

cig cho đến; làm đến cùng, cổ quyết. 2. n. 

Lùy mẹo Ợuó. Đi tháng đến. || 1.— sr inao en- 

len in tormentis. Ghịu khảo hìuh mà vẫn còn 

xưng mình vô tội. Videns Judæos ad iron 
in Christum —. Thấy quân Judêu cố tình giét 


HRH 
“Đức Chúa Jèsu. || 2. — Romam. Đi thẳng đến 
thành Rôma. 

PFERTEXT - 0, as, are. a. 1. Thir, vom thứ, xem 
xét. đò. 2. Làm cho động || 1. — causam om- 
nibus ex partibus. Xem xét việc gì echo cản 
thận. || 2. Perten’nnt guudin pertus. S vui 
hay làm cho động lòng. 

DERTENU-IS, e, adj. (ai, sự gì) Rất mông mảnh, 
rất nhỏ. 

PERTEPID — US. a, um, adj (giống gì) Hất âm ấm; 
fig. rất nguội lạnh. 

PERTEREBRAT — OR, oris, $. m. Kẻ khoan suối. 

PERTEREbBR-0, as, are, a. Khoan suốt, khoan thủng; 
chạm trỏ, khoét, đâm suối. 

PERTERG—EO, es, perter-si, perter-sum. ere, và 
PERTERG - 0, ?s, ere, a. Chùi hết, lau khắp, 
chùi cho sạch. 

PER+ER - 0, ?s, portri-, pertri-tơn, ere, a. Mài. 
nghiền, tán, đâm hết, làm cho mòn nát. 


PERTERREFAC —10, e, f©eC-?, tum, ere, a. như Per- 
terreo. 


PERTERREFACT=US, đ, um, part. pass. Perterrefacio. 

PERTERR — EO, es, u’, ilum, ere, a. Làm cho sợ 
khiếp, nát, nat nộ. 

+ PERTERRICREP — US, 4, um, adj. ( giống gì) Kêu 
tiếng góm ghiếc, vang dầy lắm. 

PERTERRIT - 0, as, are, a. freq. Perterreo. 

PERTERRIT - US, 4, um, Và PERTERRUI, part. và 
perf. Perterreo. 
PERTERSI, perf. Pertergeo. 
PERTEX — 0, is, ui, tum, ere, a. Dệt cho lọn; fig. 
xây (nhà);nói hết, ké đầu đuôi; làm hoàn thành. 

"Pence A, æ. s. f. 1. Cái sào, cây đựng, nêu. 2. 
Choái. 3. Giống cọc cầu gà đạu. 4. Ngũ huy là 
trượng đo đát. 

PERTICAL— 1S, e, adj. ( giống gì) Làm sào được. 

PERTIGI, perf. Pertingo. 

PERTIMEFACT — US, a, tân, part. pass. (ai, 
Sợ khiếp. hãi lâm. 

PERTIM — EO, es, ui, ere, và PERTIMESC - 0, îs, ere, 
n. và a. def. Sg khiẻp, hải lam, lo sợ lắm. — 

~ desulute eterci ûs. Lo sự mặt bình lâm. 

PERTINAC!-A, æ, S. LL. Sự crug có, sự cổ tình, 
sự ương ách, sự chấp nhất. 3. Sự vững lòng, 
sự kiên gan. 

PERTINAC - ITER (rùs, issimè), adv. 1. Cách cứng 
có, cách chấp nê, cách ương Ach, 9. Cách 
yững vàng, cách kiên tâm. 

PRRTIN - ax, acis (acior, acissimus), adj. cả ba 
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giống, trị gen. hay là abl. cùng in, hay là acc. 
cùng in tùy nghỉ. 1. (ai, sự gì) Ương ách, 
chắp nê. cố chấp, cố tình, cứng cỏ, cứng réi, 
can cường, đành hanh, bất kháng; hà tiên. 

“bón sên. keo. 2. Vững lòng, kiên tâm, khăng 
kháng. cứng cát; ving bên, rån mất. bến lâu. 
||. — in d'sputat'one. Cang càng cãi nhau. || 
2. — recti. Cương trực. — in id quod cæpit. 
Vững vàng làm việc đã båt tay làm, — spiritus. 
Tràng hơi. — ludere. Hay chơi hiệu. 

PERTINEXT- ER, adv. (Ach từng, cách rõ. cách nên. 

PERTIN - EO, es, Gr erg, n. def. trị acc. cùng ad hay 
là in tùy nghĩ. 1. Lan ra, tràn ra, đi đến. 2. 
Xứug, xứng hợp. chỉ về, thuộc về, là của: có 
hệ cho, can hê.||1./n immensu pert’nens collis. 
Đôi dài vô cùng. Rivi qui ad mare pertinent. 
Khe suối chảy ra biển. || 2. Omnia ous ad vi-' 
tam pertinent. Mọi sự cần cho được sống. Qud 
pertinel isle sermo? Lời ấy có ý làm sao? Perti- 
nel ad plures oratio mea. Lời tôi nói chỉ về nhiều 
người. Nihil ad me pertinet. Chàng can gì đến 
Lôi. Ah ad eum pert'net de ovibus istis. Kê ấy 
chång dự gì cùng những chiên ấy. Pertinet 
valdè ad rempubliram. Có hệ rất trọng cho nhà 
nước. Pertinet ad rem. Là sự xứng đáng, nên, 
vào việc, phái thì. 

PEnRTING—0, is, pertig-¿, pertac-tum, ere, a. và n. 
tri abl. cùng å và acc. cùng ad tùy nghi. Lan 
ra cho đến, đi đến, tới đến. — abh oculis ad ce- 
rebrum. Ở từ mắt cho đến óc. Turris istius cul- 
men adl eœÌum pertinget. Đình tháp ấy sẽ lên 
cao đến tận trời. Luz oculos pertingit. Ánh 
sáng chói mắt. 

PERTOLERATI — 0, onis, s. f. Sự chịu khó mãi, sự 
nhịn cho đến cùng. | 

PERTOLER —0, as, are, a. Nhịn, chịu cho đến cùng. 

PERTON - 0, as, are, n. 1. Vang dầy, kêu ầm ẩm. 
2. Quát tháo, quát mång. 

PERTORQU — tO, eg, pertor-si, pertor-tum, ere, a, 
1. Văn ngược. 2. Gia cực hình. ||2. — os. Tré 
miệng, 

PERTRACTAuIL— 1s, 6, adj. ( giống gì ) Dë chịu cầm, 
dễ đá đến. 

PEhTRACTAT --È, adv. Cách thường quá. 

PERTRA! TATI ~ O, onis, S. LI. Sự bằng cầm, sự 
tăng đá don, 2. Su lo việc, sự trau nhậm. || 
1.—-j0c£ 0n, Bu năng xem những sách thơ. 

P:PTRACT-0, as, đời, atum, are, a. fieq. Pertraho. 
1. Náng dá dén, năng cắm trong tay. 2. Rò 
rì.h, xem xét ki lưỡng, suy cho thấu ý. || 2. 
Quæ scripsi, mecum ipse per(rac(o. Tôi suy di 
xét lại các điều tôi đã viết. 


PER 
4° PERTRACT-US, 6$, s. M. Sw lâu dài, sự ở bén lâu. 
9° PERTRACT - US, a, um, part. pass. bởi 
DERTRAH - 0, "9, pertra-zi, porLrac-twm, ere, a. 1. 
Kéo đến, kéo lôi. điệu đến. 2. Dim trây, giùng 
giảng, làm lân la. | 

PERTRANS — EO, is, ivi, tum, ire, n. trị acc. Đi qua, 
đi khỏi, sang bên kia. 

PERTRANSLUCIn-US, a, um, adj. (giống gì) Trong 
vắt, trong ngắn, trông suốt được. | 

DERTRECTATI—0, etc., như Pertractatio, ete. 

PERTREPID-US, dg, um, adj. (ai, sự gì) Kinh hãi lắm. 

PERTREMISC - 0, is, ere, 1. n. Run. 2. a. Sợ, e sg, 
úy cu. 

PERTRIBU - 0, is, ?, tum, ere, a. Ban, cho. — testi- 
monium. Xung ra tỏ tường. 

DERTRISE — 1S, e, adj. 1. (ai, sự gì) Rất khốn khó, 
rủi lắm. 9. Rất buôn bã, rất nhiệm nhặt. 

PERTRIT-US, 4, um, part. pass. Pertero. 1. ( giống 
gì) Đã chịu nghiên tán lắm. 2. Đã mòn lắm, 
đã ra thường quá. 

Apres - UX, ueis, ad]. cả ba giống. (ai, sự gì ) 
Rất hung ác. 

PERTULI, perf. Perfero. 

+ PERTUMACIT — AS, Alis, s. f. Sự rất kiêu ngạo. 

PERTUMULTUOS - E, adv. Cách rất bon hào, xôn 
xao lắm. | 

PERTUMULTUO0S — US, Ø, um, adj. (ai, sự gì) An 
xao lắm. E 

PERTUND — 0, is, pertud.— i, pertu- sum, ere, a. 
Đánh mạnh, đánh vỡ, đâm thủng, khoét., 

PERTURBAT — È, adv. Cách bây bạ, cách lộn lao, 
xô bỏ. _ 

PERTURBATI — 0, onis, 9. f. 1. Sự bon hào, sự lộn 

- bậy, sự chuyên động, loạn. 2. pl. Tính mê, 
tính xấu, lòng dục. || 1. — “œ". Cơn dông tố. 
— animi. Sự bối rối trong lòng. 

4 PERTURBAT — OR, 05, $. m. (RIX, ricis, s. f.) Kẻ 
làm hỗn hào, kẻ nhiều loạn. | 

PERTURB-0, as, avi, alum, are, a. 1. Làm hồn hào, 
làm xôn xao, làm loạn, nhũng nhiều, làm cho 
rồi, phá tan, đuỏi tan. 2. Trộn, pha lộn, nhào, 
quầy đục. || 1. — rempublicam. Làm loạn trong 
nước. — equites. Phá tan binh ki. De aliquå 
re perturbari. Rối lòng điều gì. 

PERTURP — 18, €, adj. (sự gì) Rất äu xa. 

PERTUSS - IS, is, S. f. Sự ho luôn. 

'PERTUSUR A, #, S. f. Sự khoan ló, sự khoét. 


PERTUS - US, 4, um, part. pass. Pertundo. (gióng 
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mì) Thủng, rách, có lỗ. /n pertusum vas. Vào 
bình thủng. 

PEnuniou, adv. Khåp mọi nơi. 

PERUL - A, a, S. f. dimin. Pera. Bao nhỏ, túi, đầy. 

PEnUNGTIS— 0, onis, s. f. Sự xúc khắp cả xác. 

PERUNCT - US, u, um, part. pass. bởi 

PERUNG — 0, ?5, perunx — ¿, perunc-— lum, ere, a. 
Xúc cả và mình (ai), bôi khåp, xoa hết. — 
vulnera. Rửa dấu tích. . 

DERURBAN - È, adv. Cách lịch sự lắm. 

PERURBAN - US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Rất lịch 
sự, rất cảnh rả. 2. Yêu ở nơi tỉnh thành. 

PERUnG-Eo, es, ere, a. def. Thôi thúc lâm, giục lắm, 

PERUR - O, 2$, perus - si, perus - lum, ere, a. 1. 
Thiĉu đốt, đốt hết, đốt ra tro. 2. Làm cho ra 
nóng lắm; fig. làm cho nóng lòng (yêu hay là 
ghét), gây giận, làm cho khát khao lâm. || 2. 
Peruri siti. Khát nước lắm, Peruri andentigsund 
febri. Phải bệnh sốt nặng lắm. 

Denter - US, Ø, um, part. pass. Peruro. (ai, sự gì) 
Đã chịu đốt; fig. nóng lắm, hao. — sole. Dé 
cháy nắng. — febri. Sốt nặng lắm. — ruris. Lo 
lång hao tón. 


-PERUTIL — 1S, e, adj. tri dat. (ai, sự gì) Iất có ích 


cho, sinh lợi. 

PERUTRINQUè, adv. Bởi cá bai bên. 

PERVAD -0, is, va-si, Va-sum, ere, à. và n. trị acc. 
cùng per, in, ad tùy nghỉ. Thâu qua, thâu cho 
đến, đi cho đến, đi qua, đồn vang. Melus ere,- 
citum pervasit. Bình lính sợ hãi cả. — ad castra. 
Thâu cho đến đỉnh cơ. —per animos hominum. 
Lot vuối người ta làm. Urbem fama pervasit. 
Tiếng đã vang lừng khắp cả và thành. 

PERYAGADIL - IS, e, adj. (ai, sự gì) Xung xăng. 
đông dài. 

T PERVAGATI - 0, onis, s. f. Sự lầm lạc, diéu đoán 
sai. 

PERVAGAT— US, a, um, part. Pervagor. i. (ai, sự 
-gì) Đã đi xung xăng, đã trải qua. 2. fig. Đã 
dén ra, đã lán ra, đã ra thị thường. ||3. Per- 
vagalissimus versus. Câu thơ đã thành Lục ngữ. 

PEnVAG - OR, aris, alus sum, ari, d. trị acc. 1. BI 
dëng dài, rẻo quanh, đi xung xăng; trải qua, 
đi qua. 9. Đôn vang, lán ra khắp. 2. Ra thị 
thường, mòn đi. || 1. Jlle vicos peroagalur. Nó 
đi lơ đếnh quanh các phố. 


PERVAG -- US, og. um, adj. (ai, sự gì) Xung xăng. di 
dòng dài, đi rong rả. 


PERVAL ~ E0, es, ere, n. như Prœvaleo. 
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PERYALID — us, 4, um, adj. ( ai, sự gì) Rất mạnh PERVERSIT-AS, atis, s. f. Sự" vay vò, sự ngược, sự 


mẻ; rất mạnh bạo. 
Pervan — È, adv. Nhiều thẻ, nhiều cách, tła vẻ. 
PERVARI - us, a, um, adj. (giống gì) Có nhiều 
cách, ở nhiều thể, có nhiều vẻ, tỉa vẻ. 
PERVASI, perf. Pervado. 


PERYASI — 0, onis, s. f. Sự xông pha, sự cướp lấy, 
Su tiếm đoạt. 


PERVAST - 0, as, are, a. Phá Ge hủy tuyệt. 
Pervastati agri. Đồng điền đã hoang phá. 


t PERVAS—US, a, um, part. pass. Pervado. 


+ Hà hà - OR, oris, s. m. Kẻ đem tin, ké dem 
w. 


PERVECT — US, a, um, part. pass. bởi 

PERVEH - 0, is, perve - xi, pervec - tum, erg, a. 
Chở qua, chở đến. Pervehi in portum. Vào 
cửa bé. Ad exitus pervehimur optatos. Ta được 
sự ta đã khát vọng. 

PERYELL-O, is, ¿ và pervuÌ-s, pervul-sum, ere, a. 
Kéo mạnh, nhỏ ra, bút, xé. 2. fiy. Gièm pha, 
nói xước, phí báng. 3. Giục. ||1. — aurem. Văn 
tai. ||2. — jus civile. Nói chê luật nhà nước. 
||3. — stomachum. Khêu đói. 

PERVEN-10, is, č, lum, ire, n. trị acc. cùng ad, in 
tùy nghi. Dän, tới đến, đến tận; được ( sự gÌ), 
såm được. — in portum. Tới đến cửa bẻ. — 
in invidiam. Phải (ai) ghen ghét mình. Deng 
parentum pervenit ad filios. Tội cha me đã đồ 
lại cho con cái, Pervenit hæreditas ad filium. 
Con đã được cơ nghiệp cha đẻ lại. Si ad herum 
hæc res pervenerit. Ví bàng chúa nhà có mảng 
tai sự ấy. 

PERVEN-OR, aris, ari, d. 1. Săn bản liên, ái mộ 
việc săn. 2. po Tìm tõi mọi nơi, tra xétcho kĩ. 

+ PERVENTI-O, onis, s. f. Sự tới đến, sự đến tận. 

$ PERYERT-OR, oris, s. m. Kẻ làm mưu mà ý thể 
kẻ cả. 

PERVENTUR-US, a, um, part. fut. Pervenio. 

PERYENUST-US, ở, um, adj. (ai, sự gì) Có duyên 
lắm, rất đẹp. 

_PERYERECUND-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Rất bën 
lên, rất khép nép, có nếp lắm. 

PERVERS-È (25, issimè), adv. 1.Cách vụng, cách 
sai mực, cách trái, chảng vùa, trái thì. 2. Cách 
(rái lẽ, cách gian. ||{. — imitari. Vung bắt 

_ chước (ai). — interpretari. CAL nghĩa sai. — 
videre. Kém con mắt. ||3. — agere. An ở ngang 
trái., 

PERVERSI-O, onis, S. f. SR lên lại, sự xáo lộn, sự 
ngược. 


nghịch; sự lộn bậy; sự vô phép, sự gian tà, sự 
xấu, sự trái lẽ. — marum. Thói nét ngang trái. 

PERVERS-US, a, um, part. pass. Perverto, cũng là 
*adj. 1. (ai, sự gì) Đã chịu lộn trái, vay vò, 
ngược, trái, nghịch; vụng, rủi. 2. fig. Ngang 
trái, gian tà, dữ ác, hư hót. ||2. 2eruerso ani- 
mo. Cách có lòng gian. 

PERYVERT-O, čs, ¿, perver-sum, ere, a.1. Xáo lộn, 
lộn trái, trở ngược, đánh đỏ, phá hoang, đánh 
bày, quấy nhiều, làm hư. 2. fig. Làm hư, làm 
cho mất nét, dỗ dành, phạm đến. ||1. — tecta. 
Đánh đỏ nhà xuống. — pinus. Nei cây thông. 
||2. — mores. Làm cho phong hoá hư đi. Com 
perverso perverteris, cum bono bonus eris. ( câu 
ví) Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. 


PERYESPER-Ì, adv. Lúc đã tối lảm, khuya lắm. 

PERYESTIGATI-0, onis, s. f. Sự tìm tõi kĩ càng, sự 
xem xét cho cặn kẽ. 

PERVESTIGAT-OR, oris, S. m. (RIX, ricis, s. f.) Ké 
tim tõi kỉ càng, ké xem xét cặn kẽ. 

PERVESTIG-O, as, avi, alum, are, a. 1. Tìm tôi ki 
càng, tìm döi, réo tìm. 2. Tra xét cho cẩn thận, 
xem xét cặn kẽ, dọ dàn. 3. Tìm thấy, tìm được. 

PERVET-US, eris, cả ba giống, và PERVETUST-US, a 

_ um, adj. (giống gì) Rất cũ, có đã lâu lắm, cỏ 
tích. 

PERVEXI, perf. Perveho. 

PERVI-ÀM, adv. Cách thâu qua, cách qua giữa; 
qua quít, sơ lược. — facere. Mở {nơi nào), 
làm cho thông lối. 

PERVICACI-A, æ, s. f. 1. Sự cứng CÒ, sự cố chấp, 
sự ương ách, sự cứng co, 2. Sw cứng gan, 
sự vững lòng. 

PERVICACIT-ER (24s), adv. Cách cứng côi, cách 
chấp nhất; cách khăng khăng. 

PERVIC — Ax, acis ( acior, acissimus ), ad]. trị gen. 
1. (ai, sự gì) Ương ách, cứng cỏi, cố chấp, 
bất khẳng: càn giỡ, liều. 2. Vững lòng, khăng 
khăng, khân khản, bền chí, kiên (äm: đạn di, 
can đảm. 3. Bên, bền đỏ, vững. || 1. — kostis. 
Quân giặc thù túir. — ira. Sự giận sâu cay. Ho- 
mo — ?rz. Người hån giận. Homo perpicacis 
iræ. Idem. ||2. — recti. Khăng khăng giữ đức 
hạnh. ||3. — contra flatus. Chịu gió mà chẳng 
phải nao, 

Pervici, perf. Peryinco. 

+ DEvic-0, onis, s. m. như Pervicax. 

PERVICT-US, a, um, adj. như Pervinco. 


† PERVIG-US, 4, um, adj. như Pervicax, 


` 


PER 

ERVID - EO, es, i, pervi-sum, ere, a. 4. Thấy rõ 
ràng. 2. Lo xa; hiểu thấu, minh min, 3. Xét, 
xem xét. 

PZRVIG-EO, 3, ui, ere, n. def. Khoẻ khoản, sõi 
sàng. 2. Bang thịnh, vinh hoa ||2. — opibus 
et honoribus. Läm trưởng giả. 

Pervig-!L, 225, adj. cả ba giống. 1. (ai, sự gì) 
Hay thức nhắc, thức luôn. 3. (thì nào) Người 
ta thức. ||. fg. — ignis. Lửa chẳng hé tắt. 
[[2. — no. bêm có ai thức. 

PERVIGILATI-0, onis, s. f. Sự thức khuya. 

PERVIGILAT=0R, oris, s. m. Kẻ thức liên. 

PEItVIGILI-A, æ, s. f. Và UM, ?,s. n. 1. Sự thức 
đêm, sự thức khuya. 2. Ngày trước lẻ. 

PERVIGIL-U, as, đời, ctum, are, 1.n. Thức khuya, 
thức suốt dëm, 2. a. Qua (đêm), qua. UI. Vi- 
g'lare leve est, — grave. Thức (vừa) thì dé 
song thức thâu đêm thi khó. || 2. — noctem in 
legendo. Thức cà đêm mà xem sách. — mero. 
Uống rượu thâu đêm. — longos dies tecum. A 
vuối anh lâu ngày. — sollicitas moras. Những 
lo lång thâu dém. 

PERVIL - is, e, adj. (giống gì) Rẻ lắm, ế lắm, hèn 
giá lắm, frè. 

PERVINC— O0, ở. pervi-ci, pervic-lum, ere, a. 1. 


Thảng được. dẹp chu lon, được trận, được. 


2: Liệu được, làm nỏi. || 1. — hostes. Dep giặc 
cho lọn. — sonitum. Lấp tiếng kêu. || 2. Pervi- 
ċit ut... Người đã liệu được sự này, là... — 
rem aliquam dictis. Ra Tế làm chứng điều gì. 

PERVIR —ENS, enlis, cå ba giống, và PERVIRID-IS, 
e, adj. (giống gì) Xanh ròn ròn, xanh tươi lâm, 
rất xanh. 

PERVIS - 0, is, ¡, um, ere, a. Thấy rö ràng. 

Pervi - us, a, um, adj. tri dat. 1. (ai, sự gì) Thông 
đàng, dé đi, trống trải, đã chịu mở; dë måc phải. 
2. Hay mở, làm cho thông đàng. || 1. — ventis. 
Xan gió. Pervia nanti freta. Phá biên ngoi sang 
được. Terra navibus non est pervin. Tàn bè 
chäng vượt đất được. Rupes ibictbus perciæ. 
Núi đá con đê trèo được. || 2. — ensis. Grom 
(ai dùng mà) mó lồi. | 

PERYIV - ò, is, pervi-z:, pervic-fưm, ere, n. Cứ 
sống. sống lâu. 

F PERYOLATIC - US, a, um, adv. ( giống gì) Thâu 
khắp, dễ động. 

+ PEttYoL6 - o, as, are, a. như Đervulgo. 

† PERVOLITANTIA (mundi ), s. f. Sự ( thể gian ) 
chuyển vän rất mau kíp. 


PERVOLIT-Ó, 45, äre, ti. và aet. ifeq. Pèrvolo. 1. 


e 
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Bay qua, bay giữa. 2. Trải qua (nơi nào) mau 
lắm. 3. Chóng lán ra, chóng đồn. 

1° PERYOL— 0, as, avi, atum, are, a. vàn. †rịacc. 
cùng ad, in tùy nghỉ. t. Bay mau kíp bayqua, 
2. Trải qua, kinh lược, chạy mau làm. It 
Anima peroofabit in... lịch Lón sẽ bay đèn, 
Pervolut rumor. Có tiếng đồn. 

2° PEnYoL-0. per-vis, ui, pervel-le, n. irreg. (chia 
nhw Volo). Muốn lắm, ước ao lắm, ái mộ lắm. 

PERYOLUT—0; as, ure, a. Năng dò (sách), chăm 
xem (sách). 

PERVOLUT - US, a, um, part. pass. bởi 

PERVOLV-0, me, ¿, porvoÌu-(ưm, ere, a. 1. Lăn mạnh, 
vấn mạnh, giản g:ọc. 2. Xem huy là dở (sách). 
|| 1. — aliquem in luto. Giàn giọc ai trong bùn, 
|| 2. — libros v. auctores. Xem sách vở. 

+ PERYoRs - È, adv. như Perversè. 

PERVUL6AT - È, adv. Cách thường, cách hèn; như 
mọi khi. 

PERVUL6— 0, as, avi, atum, are, a. 1. Rao truyền, 
phao tiếng, tô ra, đồn tiếng. 3. Dâng cho mọi 
người, ban cách rộng rãi. 3. Trải qua, đi rẻo 
trong. || 1. — librum. In sách. || 3. — se. Làm 
nghẻ hoa nương. 

PERVULSI, perf. Pervello. 

Pes, ped-;s, s. m. 1. Chân, giò. 3. Chân, phán 
dưới. gốc, chân cây, rẻ: bả. 3. Đầy tớ. tôi tá. 
4. Thước đo. 5. Lớp vần .trong phép văn thơ). 
6. Cái chấy ( chí). |! t. Pedem ferre x. afferre 
aliquò. Đi đến đâu A limine pedem efre v. 
projerre v. movere. Bước ra khỏi nhà. Pedem 
inferre in ædes. Bước vào nhà. Peden reflectere 
v. reportare v. reuacare v. retrò ferre v refrrre. 
Lui lại. Pedem trahere. Di lặc. /n pedes. ( ngã ) 
Chân trước. Ante pedes. Trước chân, trước 
mặt. Pedibus ire. Di bộ, đi và. Pedibus stipendia 
facere. Di lính bộ. Pedibus congredi. Đánh trận 
bộ. Pedem conferre cum aliquo. Dich vuối ai. 
Perdem opponere. Chống lại. Pede presso ire. Đì 
ren rén. — dexter. Sự đến nơi vô sự. Conjice- 
re sein pedes. Trồn chạy. Pedibus subjicere V. 
trahere. Cài đạp, chê. Pedem dare alicui. Giúp 
đỡ ai. Omni pede. Cách cần mắn. Servus à pe- 
dibus. Tôi tá di vã. || 2. — mensæ. Chân bàn 
ăn. — montis. Chân núi. —ripæ. Chân bờ. Cre- 
pante lympha pede desilit. Nước chảy ào ào. — 
veli. Chăằng buồm. || 3. Pedes. Tôi tá. Pedes na- 
vul:s. Chân sào, chân chèo. || 4. Pede suo se me- 
tiri. Tiêu phí nhiều ít tùy lưng. 


Pesci — A, orum, $. n. p. Mũ đa chiên. 
PESEST - as, atis, s. f. Ôn dich. 


PES 


PESSARI-UN, i, s. n. Đồ kia thày thuốc dùng khi 
sai tử cung. 

PEssiN-È, adv. sup. Malè. Hát xấu, rất trái lẻ, tệ. 

Lk PksSIMIT-AS, alis, $. f. Sự rất xấu, sự ác nghiệt 
lảm. 

Dreem — 0, as, are, a. Làm khổ sở, ăn biếp. Quid 
er hoc pessimabor? Sự ấy làm gì cho tôi được? 

PkSSIM-UM, ¿, s. n. 1. Sự thiệt hại lắm. 2. Phần 
xấu nhất, sự gì xấu rất mực. 

PESSIM — US, a, um, adj. sup. Malus. (ai, sự gì) 
Rất xấu, rất dữ, ác nghiệt lắm, rất xấu nét, 
tệ bạc. 

PESSUL — UN, ¿, $. n. dimin. Pessum. 

PESSUL — us, i. s. m. Then ( cửa ). Pessulo portam 
relinere. Gài then cửa. 

Pess — ùm, adv. Dưới, hạ, dưới chân, dưới đáy. 
— ire. Chìm xuống, fig. sa cơ, hư đi, đổi bại. 

Pess - UN, ?, $. n. như Poessarium. 

PESSUMD —0, và PESSUND-O, as, edi, atum, are, a. 
Giày đạp, gìm xuống, làm hư, hủy hoại, phá 
tuyệt. — iracundiam. Nén cơn giận xuống. — 
copias hostium. Phá hủy bình cơ quân giặc. 

Pess - us, ts, m. Dhur Pessorium. 

PESTIBIL-IS, e, adj. (sự gì) Sinh khí dịch được. 

Lk PEsTiBUL-A, æ, s. f. Thứ rån độc. 

PESTIF-ER, erg, erum, adj. 1. (ai, sự gì)Sinh khi 
dịch được, hay sinh ôn dịch. 2. fig. Độc, làm 
hại được. ||2. — homo. Người gian ác. 

PEsrirER-È, adv. Cách độc,- cách hại. 

PESTIFER-US, o, um, Và PESTIL-ENS, entis ( enlior, 
entissimus ), adj. cả ba giống. 1. (ai, sự gì) 
Hay sinh ôn dịch, hay lây. 2. Làm cho chết, 
3. fig. Độc, bay sinh hại. || 1. Pestilens annus. 

- Năm dịch tế. ||2. Locus pestilens. Nơi độc khí 
độc nước. ||3. Pestiferæ blanditiæ. Lời phỉnh 
phờ độc địa. 

PESTILENTI-A, æ, s. f. Ôn địch, tật lây, khí độc. 

tr PESTILENTIARI-US, &, um, PELTILENTIOS-US, a, 
um, PESTILENT-US, q4, um, và PESTIL-IS, e, adj. 
như Pestifer. 

+ PESTILIT-AS, alis, s. f. như Pestis. 

PESTINUNTI-US, (Ss, m. Kẻ nói tiên tri sẽ có khí 
dịch, điểm ôn dịch. 

PEST-IS, ee, s. f. 1. Tai ách, nan, hạn, hoá tai, 
động đất, sự thiệt hại, sự đau đớn, sự phải 
phá tuyệt, sự chết. 2. Ôn dịch, tật lây, thuốc 
độc. 3. Ké gian ác, bgm, löm lờ. ||1. Alii aliá 
peste consumpti sunt. Ké chết thé nọ người chét 
thể kia. Servatæ d peste caring. Những tàu đã 
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khỏi phải đốt. Vulcania —. Hoà tai. Pestem sibi 
machinari. Sinh khó lòng cho mình. Pestem oc- 
cumbere. Chết. ||2. Bubalus peste confectus. 
Trâu toi. ||3. Post obitum hujus pestis. Khi 
thẳng lỡm ấy đã đi rồi. 

PETALI-UM, ?, s. n. Thuốc cao lá cam Long, 

IPETAMNENARL-US, ¿, s. m. Kẻ leo dày. 

PETASAT-US, đ, um, adj. (ai) Đội nón. 

PETASI-O, onis, và PETAS-0, onis, s. m. Đùi lợn. 

PETASIT-ES, æ, s. m. Cây ké, vân cái tuyết. 

PETASUNCUL-US, ¿, s. m. dimin. Petasio và Peta- 
sus. 1. Bùi lợn nhỏ. 2. Nón nhỏ. 

PETAS-US, ¿, s. m. 1. Nón. 3. Tháp có hình lồng 
bàn xây trên nóc nhà. 

PETAURISTeA, æ, Và PETAURISTARI-US, ¿, s. m. Kẻ 
leo dây. 

PETAUR-UM, ts, n. Bánh xe phường trò, dây leo 
làm trò. 

PETAUR-US, ¿, s. m. như Petaurista. 

† PET-AX, aris, adj. cả ba giống. (ai) Nài nàng, 
xin mãi. 

PETESC-0, ¿5, ere, và PETESS-0, is, ere, (thiếu perf. 
và sup. ) a. 1. Năng xin, xin nài, xin mãi. 2. 
Tham, trớc ao. || 2. — pugnam. Muốn giáp trận. 
— aliena. Tham của người. 

PETIGINOS-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về 
hắc lào, có tật hắc lào, có lang ben. 

PETIG-0, inis, S. f. Tật hắc lào, tật lác, lang ben, 
tật lãi. 

PETILI-UM, ¿, $. n., Nguyệt quí hoa, hoa hỏng 
rừng. _ 

PETIL-US, đ, um, ad). (ai, sự gì) Nhỏ, móng, 
khỏng khánh. 

PETIM-EN, mis, Ss. f. Chòc nơi vai loài vật chở. 

PETIOL-US, ¿, s. m. 1. Chân nhỏ. 2. Nō, núm, 
cuống hoa quả. 

ĐETISIA mala, s. f. Thứ tân quả, hoa hồng. 

PETITI-0, on?s, s. f. 1. Sự xin, lời xin. 9. Điều 
xin, bản tấu, đơn từ. 3, Sự cầu chức. 4. Đơn 
kiện, trang cáo. 5. Sự đánh một miếng, sự vật 
một keo, sự xông đánh. || 3. Petilioni sẽ dare. 
Cảu chức. — consui/a(0s. Sự cầu chức quan 
consulô, 

PETIT-OR, oris, s. M. (RIX, ricis, s. f. ) 1. Kẻ xin, 
kẻ cầu (chức gì), ké muốn, ké quì đơn. 2. Kẻ 
tìm, kẻ lục xét. 

PETITORI-UM, ¿, s. n. Bun từ, bản tấu. 

PETITORI— US, a, um, adj. 1. ( sự gì) Thuộc vẻ ké 
xin, thuộc về kẻ tranh chức. 2. Thuộc về dun 
từ, về trạng cáo. 
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PrTIT-UM, ?,s. n. Điều xin: sw xin. 

PETITUR-10, ¿s, ire, a. def. Muốn cầu (chức gì), 
có ý lĩnh quan, chạy cho được làm quan. 

1° PETIT-US, a, um, part. pass. Peto. 1. (ai, sự 
gì) Đã chịu xin, đã chịu tìm. 2. Đã phái, đá 
chịu đánh. 3. Đã chịu lấy bởi. || 3. — imo late- 
re. (tiếng) Bởi tận ruột mà ra. 

2° PETIT-US, os, s. Mm. Sự xin. Pelilu omnium. Bởi 
mọi người đồng thanh mà xin. — (errz. Sự 
muốn năm đất. 

PET-O, is, ivi và ii, ilum, øre,a. 1. Tìm đến, đi 
đến. 3. Muốn đá đến, nhàm, ném, phóng, bản, 
xông đánh. 3. Kiện cáo, tranh tụng, đòi. 4. Đi 
lấy, lấy bởi. 5. Tìm, lo cho được, ước ao, 
tham. 6. Xin, cầu xin. || 1. Grues loca calidiora 
pelunt. Chim sếu tìm xới nóng hơn. — altun. 
Ra chơi. — Romam. Di dén thành Rôma. || 2. 
— latus. Tìm đánh bên hông. —- caput. Nham 
đầu. — aliquem saxis. Ném đá ai. — aliquem 
insidiis. Bày mưu làm hại ai. — alicui genas 
ungue. Gấu xé má ai. Celum ipsum petimus iva- 
rundiå. Lúc giàn dù trời ta cũng chẳng từ. 
||. — aliquem calumniå litium. Cáo gian ai. Ab 

_ Avilo —. Cứ phép quan mà đòi ông Avitô (sự 
gì). || 4. — aquam er flumine. Di är nước 
ngoài sông. — altè suspirium. Thờ dài. — pur- 
nas ah aliquo. Phat at, båt va ai. ||5. — sibi 
cibum. Tìm của nuôi mình. — fugå salutem. 
Trốn cho khỏi chết. — soporem. Tim ngú. — 
gloriam. Ham hồ danh vọng. — honores. Cầu 
chức. ||Ö. — vilam innocenti. Xin (ai) nhiêu 
sinh cho kẻ vô tội. — aliquid aliquem v.ab ali- 
quo. Xin sự gì cùng ai. — ad supplicium. Xin 
cho (ai) phải xứ túir. — in vincula. Bóng xing. 
Quanlům res petit. Mặc đòi sır ấy. Per litteras 
precihus d Sullå petiit ul... Đã viết thu mà xin 
òng Sulla... 


PETORIT— UM, ¿, và PETORRIT — UM, ¿, s. D. Xe CÓ 
bön Dánh xe. 


PETR — A, æ, S. f. 1. Hòn đá, đá. 2. Got, sạn. 


PETRE - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc vẻ dä, 


có nhiều đá, chịu sinh trong đá. 

PI:TRENS — 1s, e, adj. (giống gì) Hay ở trong đá. 

P!:TRI: — Us, a, um, adj. như Petreus. 

PI:TRICOS — US, a, um, adj. ( sự gì) Đầy đá, có lắm 
đá, lắm sôi; fig. cứng, khó, khó xử, hóc hách. 
Terra petricosa. Đất sòi. 


PrTRIN rs, o, um, adj. (sự gì) Bång đá. 


PETR — 0, onis, s. m. 1. Con chiên đực. fig. 2*K© 
quê mùa. 


PETROLÆ-— UM, i, s.n. Thạch näo du. dåu đá. 
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PETROSELIN — UM, ‡, S. n. Thủy cân thái. 

PETROS - US, a, um, adj. (nơi nào) Båy đá, lån 
đá, lắm sỏi. 

PETTEUMAT -— A, vm, n. p. Thò lò. 

PETUL— ANS, oni ( antlior, antlissimus }, adj. cả 
ba giống. 1. (ai, sự gì) Tháy máy, nhúc nhắc, 
nóng tính, húng bách, ngỗ nghịch. 9 Xác láo, 
trø trên, mặt dầy mày dạn. 3. Mê đám, lăng 
do, lång lơ. 

PETULANT - ER (0s, issemè ), adv. 1. Cách tháy 
máy, cách hung giận. 2. Cách (re trên, cách 
xấc láo. 3. Cách lăng đủ. 

PETULANTI - A, æ, S. f. 1. Sự tháy máy, sự nhúc 
nhắc, sự nóng tính, sự húng hách, sự ngỏ 
nghịch. 2. Sur xác láo, sự trø tráo. 3. Sự làng 
do, sự làng lơ. ||. 3. fig. — ramorum. Sự cây 
phun nhiều cành tơ. 

PETULC - us, a, um, adj. 1. ( ai, sự gì) Vàng, nhảy 

- nhót, mau chạy. 2. fig. Hay trêu gheo, tro 
tráo; vui vẻ. 

+ PETUN — UM, ¿, s. n. Thuốc lá,thuốc ăn: 

Peruc — E, es, s. f. Cây sinh chai; thứ cày sam, 

PEUCEDAN — UM, ¿, S. n. và us, ¿, s. m. Mã tiên cao. 

PEUMEN — E, e, S$. f. Mật đà tăng, cứt bạc. 

Peus - IS, ¿s, S. f. 1. Sự hỏi, lời hỏi. 2. Sự nói 
một mình. 

PEXAT—US, a, um, ad]. (ai) Mặc áo nhung có 
lông dài. 

Pex và Pkxuli, perf..Pecto. 

PEXIT — as, atis, s. f. Lòng dài đó nhung. 

Pex us, a, um, part. pass. Pecto. 1. (ai. sự gìj 
Đã chịu chải, ăn mặc tế chỉnh. 2. (áo) moi. 
có lông dài. ở. (lá cây ) Có lông. 

Drog - A, æ, S. f. 1. Thứ nấm kia. 2. Con cờ. 

PH#ACI - US, 4, um, PHE&ACT— Us, a, um, và Pug - 
AX, acis, adj. cå ba giống. 1. (ai, sự gì ) Thuc 
vë gò Corcyra. 2. fig. Yêu điệu, mê đâm dục. 

Pnæcasianidii, m. p. Những but xô giầy trắng kia. 

PnÆcastaT — US, a, um, adj. ( ai) Xò giầy trång kia. 

PHÆCASI— UM, i, S. n. và us, ¿, s. m. Thứ giày 
trång. 

PHÆNOMEN— A, orum, s. n. p. 1. Sự lạ trên ro. 
xự nhật nguyệt tỉnh thần chuyền ván cách lạ. 
2. Điểm lạ, sự gì phi thường. 

PnÆæx — 0N, onis, s. m. Thỏ tỉnh. 

PHAGEDEN - A, æ, S. Li. Sự dot bụng lâm. 2. 
Sang độc. 

PHAGED£NIC — US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc ve 
sang độc, chữa sang độc. 


DHA 


PHAG - 0, 21s, s. m. như Pagrus. 

PHALACROCOI —AX, acis, s. m. Giống chim cò, 
thủy lão nha. 

PLAL - Æ, arum, s. f. p. Tháp gỏ. 

PHALANG — £, arum, s. f. p. 1. Trục, nề, đà. 9. 
Móc sắt, móc câu, móc kéo. 3. Sào, gậy, nêu. 

PHALANGARI - 1, orum, s. m. p. 1. Phu déu, kẻ 
mót vặt trong dö quét. 2. Lính bộ vẻ đạo binh 
phalan+. 

PHALANGIT - Æ, arum, s. M. p. Bình bọ, bình bộ 
vẻ đạo binh phalan.r. 

PUALANGIT — es, æ, s. m. Bach hợp. 

PHALANGI — UM, ?, s. n. và US, ¿, s. m. Thứ con 
nhên độc. 

PHAL — ANX, angis, s. f. 1. Đạo bình bộ ( bên nước 
Macedomia). 2. Đạo bình, toán bình. 3. Lü, 
bọn, đông người. 

[PHALARIC — A, æ, s. f. nhw Falarica. 

PHALAR me, idis, s. f. 1. Thùy áp, chim cuốc. 2. 
Tiêu må, cây kê. 

PHALER — £, arum, s. f. p. 1. Tràng hạt người 
sang trọng Rôma đeo có; tràng hat, tràng đeo 
có; đỏ të chỉnh tháng ngựa hay là voi. 2. fig. 
Đồ té chính, sự văn hoa, đồ trang hoàng. || 1. 
— pelagiz. Chuði hạt trai. || 9. Loguendi —. 
Cách nói vỏ vang. 

PHALERAT — US, đ, um, part. pass. Phalero. 1. (kẻ 
sang trọng ) Beo tràng hạt. 2. (våt gì ) Đã chịu 
tháng đỏ tế chính. 3. fig. (sự gì) Tế chỉnh, 
trang hoàng, hoa mĩ. || 2. — magnificè equus. 
Con ngựa thắng đồ rất trọng thẻ. ||| 3. Phale- 
rala verba. Lời ong ve, lời dỗ dành. 

PHALER - 1S, 2s, s. f. Thủy áp, chim cuốc. 

PnaLeR —0, as, are. a. Thắng đồ (ngựa hay là 
voi); fig. trang lệ, sửa tê chỉnh. 

PHALLOG06I — A, orum, s. n. p. Lê kính but Bacchô 
và bụt Priapô. 

PHALLOPHORI — A, orum, s. n. p. Lễ kính but nữ 
Isis. : 

PHAMENOTI, s. m.indecl. Tháng sáu ( bên Ichitô ). 

PHANT - as, æ, s. m. Kẻ bay nhảy. 


PHANTASI-A, æ, S. f. 4. Ma, tà ma, hình kì dị. 2. Sự 
mo màng, chiêm bao. 3. Tri vẽ, trí bày đặt, 
sự suy tướng, trí nghĩ, điều nghĩ, sự mơ ước. 

PHANTASM - A, alis, $. n. 1. Ma, tà ma, bóng, hình 
bóng, yêu quái, giống gì hiện ra. 2. Điều mer 
màng, chiêm bao, sự in trí, sự mơ màng, ý 
bày đặt. l 


PHANTASTIC — US, a, uñ, adj. ( ai, sự gi) Hay mơ 
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màng, hay in trí, có tính kì di: đã chịu bày 

đặt, chảng thật. 

PHARETR—A, æ, S.f. Ống tên, bao tên. 

PHARETRAT - US, d, um, và PHARETRIG-ER, era, 
erum, adj. ( ai ) Beo ống tên. 

Dunant — as, æ, s. m. Thú rån kia. 

PHARIC - UM, ¿, s. n. Giống cá kia. 

4° PHARISE-—US, a, um, adj. ( sự gì) Thuộc về 
dòng Pharisiêu. 

2° PHARISZE - U3,¿, s. m. Người Pharisiêu. 

PHARI — Us, a, um, adj. (ai, SỰ gì ) Thuộc v gò 
Pharos, thuộc về nước Ichitô. Pharia unda. 
Sông Nilð. 

PHARMACEUTIC - E, es, s. f. Phản sách thuốc dạy 

về các vị thuốc. 


PHARMACEUTIC — US, a, um, adj. (giống gì) Thuộc 
về thuốc the. 

PHARMACI — A, æ, S. f. Nghề dọn các vị thuốc. 

PHARMACIT - ES, e, adj. cå ba giống. (sự gì) 
Làm vi thuốc. 

PHARMACOD - ES, ¿$, S. m. Mùi thuốc the. 


PIIARMACOPZE — US, ?, và PHARMACOPOL-A, æ, $. M. 
Ké dọn và bán vị thuốc. 


PHARMACOPOLI - UM, ¿, s. n. Nhà dọn vị thuốc, 
nhà thuốc, nhà bán thuốc the. 


PHARMAC - UM, ?, S. n. 1. Vị thuốc, thuốc thang, 
thuốc the. 2. Thuốc độc. 


PHARMAC — US, ¿, s. m. 1. Ké làm thuốc độc. 9. 
Kẻ dâng mình chuộc nạn cho dân. 


PHARMUTII, s. m. indecl. Tháng ba (bên Ichitô). 
PHARNACE - ON, ¿, s. n. như Panacea, 


PHARUR — 1M, s. m. indecl. Phần thành Jêsusalem 
ở bên tây đền thờ. 


Phan - os, ?, và us, ?, s. f. Gò Pharos ( bên nước 
Ichitô ). 


DnAh - Us, ?, s. m. Đèn treo đầu tháp trên bãi 
mà soi tàu ban đêm; fig. sự sáng. 

Puar — YNX, yngis, s. m. Phần họng trên. 

PuAse, s. n. indecl. và £, es, s. f. ( tiếng hêbrôô ). 
Sự qua, sự trải qua. 

PHASELIN — US, a, um, adj. (ai, sự gì ) Thuộc vè 
đất Phasêlia ( trong nước đuđêu ). 

4° PHAsEL — US, ?, $s. m. và f. Xuồng, tam bản, 

9° PHASEL— US, i, và PHASEOL-U3, ¿, s. m. nhw 9° 
Faselus. 

PHASGANI — UM, ?, s. n. Giống vong ưu thảo. 

PHAsIAC - A, 2, S. f. Chim trĩ, dạ kê. 

PHASIANARI— US, ¿, s. m. Ké nuôi chim tri. 
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PHASIANIN— US. 4, um, adj. (sự gì) Thuộc về 
chim trì. 

Punas - IS, ds, s. f. 1. Hình mặt trăng ( tùy ng gày ), 
nguyệt huyền. 2. Sự giác cử, sự trần tổ. 


PuAsM— a, atis, s. n. Ma, tà ma, giống gì hiện ra. 


PHELLANDRI -- ON, ¿, s. n. Thảo kia. 

DnkL— US, d, s. m. 4. Vỏ cây gié kia. 2. Trống 
phách. 3. Chuông đồng hô. 

Pirxi—0X, 2 8$. n. Tha mắn đơn. 

Ù/ILRETR — UM, ?, s. D. nhw Eeretrum. 

PueTRt - UM, d s. n. Nơi hội nhau mà tế lẻ. 

PHravL A, æ, s. f. 1. Lọ nhỏ, be nhỏ. 2. Thư tàu 
có hình be nhỏ. 3. ân chúm hậu môn. 


PHiDITI— A, orum, S. n. p. Bữa ăn chung ( bên 
Sparta). 
PHILADELPHI — A, æ, S. f. Nghĩa anh em. 


PHILANTHROPI - A, #, s. f. Nhân ái, sự thương 
người. 

PHILANTHROPL - UM, j, s. n, On huệ làm cho người 
nào. 


PHILANThHROP - 05, ¿,1.s. m. Ké hay thương người. 
2. s. f. Tượng nhĩ thảo. 
PHILARCHE — US, @, um, adj. ( 
cô, mò cỏ. 

PHILARCHI - A, æ, S. f. Sự ham hő chức quyền. 

PHILARET — E, es, S. f. Sự mộ nhân đức. 

PHILARGYRI — A, æ, S. f. Sự tham của, sự trục lợi. 

PHILAU+I—A, #, S. f. Sự yêu riêng mình, ái kỉ. 

PHiLEM - A, olis, S. n. Sự hôn. 

PHILETÆRI-A, Æ, S. f. và UM, ¿, s.n. Rau é, binh cò. 

PHILETERI — US, 4, um, adj. (ai) Có lòng trung 
nghĩa. 

PhILIPPE - 1, orum, và PHILIPP-I, orum, s. M. p. 
Đồng tiền có hiệu vua Philippô. 

Pmripric — US, a, um adj. ( sự gì) Thuộc về vua 
Philippô. 

Lk PHILOCALI— A, #. S. f. Sự ăn mặc đỏng đảnh. 

PUILOCHÆR - ES, is. S. f. nhw Marrubium. 

PuocrÆæc-uUs, a, um, adj. ( ai ) Thích tiếng grêcô, 
hay dùng chữ grêcò. 

DPHIL0GYNI—A, æ, S. f. như Mulierositas. 

PHIL0LOGI— A, #; S. f. Sự mộ cht: nghĩa. 

4° PHILOLOG — US, đ, um, adj. (ai, sự gì) Mộ chữ 
nghĩa, hay chữ, thông thái, súc tích. 

go PHIL0L0G — US, ?, s. m. Ké mộ chữ nghĩa, kẻ 
hay chữ. 

DHILOMEL — A, æ, S. f. Chim hồng mä liêu, giống 
chim hoạ mi. 


ai) Chuòng sự đời 
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Dous ue, 4, um, adj. cai, 
văn, mò văn thơ. 


sự gì) Mộ nghé 


PniLosarc - a, œ, adj. m. và f. (ai) Theo lòng dục. 

PiILOSOPHAST - ER, 7'i, s. m. Quản từ giả. 

P1IILOSOPHATIUNCUL — A, æ, S. f. như 

PHILOSOPHEM - A, Qlis, s. n. Câu luận cứ phép 
cách våt. 

PuiLosorni — A, æ, S. f. Sw mộ đức khôn ngoan, 
đạo quân từ; phép cách vật. 


PHirosopiic-, ady. Như quân tủ, cứ phép cách 
vật. 


PHniLosoPpiie — US, &, vm, adj. (ai, sự gì) Thuộc 
è quân tứ, xứng người quân tử, thuộc về 
phép cách vật. 

PIILOSOPH — op, aris, atus sum, ari, d. Bàn luận 
như quân tử, học đạo quân tử, học phép cách 
vạt. 

4° PiiiLOSOPH-US, a, um, adj. nhw Philosopbieus. 

9° PuiiLosoPH - US, 7, s. m. Quản tử, ké mộ đức 
khôn ngoan, kẻ thông phép cách vạt. 


PuILoSTORGI —A, 3, S. f. Sw cha mẹ thương Cou 
quá lẽ, 


PimLoTECIN —US, og, um, adj. (ai, sự gì) Mộ bách 
nghề. 


PnILOTHEOR - US, 
nhưng. 


PniLrR —UM, ¿, s. n. 1. Dia yêu, thuốc yêu. 2. 
Duyên, nhan sắc. 


PmiLuR — A, #, S. f. Dác cây (dùng thay vì giấy). 

Du, —- us, Gs, m. Kẻ phải lòng người nữ. 

PHiLYR — A, æ, S. f. như Philura. 

Pumos - 1S, ds, s. f. Tàt kia nơi đương vật và 
nơi gân. 

Pniw — 0s, ¿, $. m. Ống mà đánh thò lò. 

PnLEBIC -- US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc vẻ mạch 
máu. 

PHLEbORRHAGI - A, 2, S. f. Sự mạch máu nứt ra. 

PHLEBOTOMI-A, œ, S. f. Phép chích máu, sự chích 
máu. 

PHiLEBOToM—0, as, are, a. Chich máu. 

PaLEBOTOM— UM, ¿, S. n. Dao chích máu. 

PnLEBOTOM — US, ¿, S. m. Thày chích. 

Pnreps, phleb-is, s. f. Huyết mach, mach mán. 

PnLeGM— A, atis, s. n. Dom, đờm đặc. 

PHLEGMATIC— US, a, um, adj. (ai, SỰ gl 
thuộc và đờm, có mật xanh. 

PHLEGMON - E, es, s. f. Sự sưng đỏ, sự mung lên. 

PnLE6 — 0N, ontis, s. m. Ngựa kéo xe mặt trời. 


a, am, ađj. (ai, sự gì) Suy ngảm 


Có đờm. 
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PHLEGONT-IS, idis, s. f. và PHLEGONTIT — Es. æg, s. 
m. Thứ đá ngọc kia. 

PuULO6IN - os, ¿, và PHLOGIT — ES, æ, s. m, Thứ đá 
ngọc đỏ như lửa. 

Dutot ~ UM, ts n. và PuLox, 
thảo kia. 

PnL0oM — us, d, s. m. Đại phong ngåi. 

PHLYCTEN — A, æ, S. f. Sự phỏng da như khi cháy 
đa vậy. 

PHOBET — op, oris, s. m. Con but áp sự ngủ. 

Phoc —A, æ, s. f. Thứ cá biển, đà ngư. 

Dues - as, adis, s. f. Vãi but Apollô. 

Dun eE, es, s. f. Mặt trăng, nguyệt. 


phlog-is, s. f. Thir 


PHŒBEI— US, a, um, và PH@ŒBE— US, a, um, adj. 
(ai, sự gì) Thuộc về mặt trời, thuộc về but 
Apollô. 


Dun - us, i, s. m. 1. Mặt trời, nhật. 2. Rut 
Apollô. 


PHŒRIGE — us, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về 
nước Phenicia; đỏ thám, có sắc điều cháy, 
PnKIcT— as, æ, s. m. Gió nam, gió nam ghé tày. 
PHœNtcir-Is, idis, s.f. Đá ngọc có hình quả chà là. 

PHŒNICOBALAN — US, ¿, S. m. Quả chà là. 
PUŒNICOPTER - us, ?, s. m. Thứ chim đỏ cánh. 


PHŒNICUR-US, ?. s. m. Chim nhỏ có đuôi đỏ trong 
mùa hè, tương tư thước. 

PIIŒNISS — a, æ, s. f. Bà Didon. 

PŒN-tx, icis, s. m. Tràng sinh điều (xưa người 
ta bày đặt rằng chim này thiêu mình mà sống 
lại được mãi). 

ÏHoNASC-us, ¿, s. m. Thày dạy hát, kẻ xướng hát. 

PuloRMI — 0, onis, s. m. 1. Thúng. 9. Chiếu. 

PHOSPHORE — US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về 
rạng đông. 

PiioSPHOR - us, ¿, s. m. 4. Sao mai, kim tỉnh. 9. 
Tự lai hoả. 

PHRAGMIT-IS, idis, s. f. Cây có rổ làm thuốc chữa 
chân tay sái. 

PnhAs—is, ie, s. f. Câu nói, câu; kiểu nói. 

PREN - ES, e, S$. f. Cao hoang. 

PHRENES — Is, 2s, e. f. Sır sốt hoảng, sự hoảng 
hót, tật đại. 

PHRENESIC - US, o. um, và PIIRENITIC—US, a, um, 
adj. (ai, sự gì) Sốt hoảng, có bệnh dại; mê 
hoàng. 


T PHRERET1Z2— 0, as, are, n. Ra sốt hoảng, ra dại. 


PHRENIT — 1S, idis, s. f. như Phrenesis, 
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Purones — is, js, s. f. 4. Sự khôn ngoan. 2. Sự 
Lhấy, sự biết, sự (ngũ quan) thấy. 

PHRYGIAN - US, a, um, VÀ PHRYGIAT — US, đ, um 
adj. ( đồ gì) Đã chịu thêu mạng. 

Dune - us, a, um, adj. như Phrygius. 

PnRY6I — o, onis, s. m. Thợ thêu. 

PHRYGIONI— US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về thự 
thêu, đã chịu thêu thùa. 

PHRYGI— US, a, um, ad]. 1. (ai, sự gì) Thuộc về 

xứ Phrygia. 2. Thuộc về bụt nữ Cybêlê. 3. 

Đã chịu thêu dot. 


PuRYNI-uN, ¿, s. n. Thảo làm thuốc chữa nọc cóc. 

PnRYxtA vellera. n. p. Da chiên bằng vàng. 

PHRYXIAN— US, a, um, adj. (giống gì) Có lông 
quăn như lông chiên. : 


PnruiR, phthir—os, s. m. 4. Chấy, chí. 2. Giốn 
cá kia. 3. Phần giữa bánh lái. - 
PHTHIRIAG — us, a, um, adj. (ai) Có tật sinh lắm 

chấy. 
[HTHIRIAS — 15, ¿s, s. f. 4. Tật hay sinh lắm chấy 
lảm rån. 2. Bệnh ghé nơi mí mắt. 
PHTHIROCTON - UN, £, s. n. Bảng đầu thảo. 


PHTHIROPHAG-I, orum, s. m. p. Dân Sarmatê hay 
ăn chấy. 


PnTnIR0Pn0R— OS, ¿, s. m. Thứ cây thông có quả 
rất nhỏ. l 

PHTHISIC — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Có bệnh lao, 
thuộc về bệnh lao. 


PuTuUIS —1S, ¿s, $. f. 1. Bộnh lao, bệnh ho lao, 3. 
Tạt nơi mắt. 


† DHTHISISC-ENS, entis, adj. cả ba giống. (ai) Mới 
phải bệnh lao. 

Putno — E, es, s. f. Sự rũ nhược cùng nóng sốt, 

PHTHONG-US, ?, s.m. Tiếng người hay là đồ nhạc. 

PHTHORI — UM, ¿, s. n. Thuốc làm cho trụy thai. 

Puu, s. n. indecl. Câu tích thảo, 


† Pnuy và Puy, interj. (chi sự góm: ) Do! Do 
mày! 


PHYc-Is, ¿s, s. f. Thứ" eá trắng kia đến mùa xuân 
ra nhiều vẻ. 
PHYC—08S, ¿, s. f. như 9° Fucus. 
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PHYGETHL — UM, ?, Và ]”HYGETHR-UM, ¿, S. n. Bệnh 
hoả đan. 

PHYLAc—A, æ, s. f. Tù rac, ngục thất. 

PHILACIST — A, o, s. m. Quan điển ngục, đề lao. 

[HYLACTERI—UM, ?, s. n. 4. Da móng biên câu 
kinh thánh mà đeo nơi tay nơi trán. 9, Bùa 
.hộ mệnh. 
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DPHYLARCI - US, ?, S. m. 1. Rẻ cai dân. 
tướng bình ki. 


9. Quan 


PHYLLANTH — ES, e, S. f. Tò sì thảo. 

PIHYLLANTHI - ON, ¿ s. n. Thảo dùng mà nhuộm 
điều. 

Duett, —1s, ilis, s. f. Cây mệnh đào. 

Duc - A, alis, $. n. Gái nhọt. 

PHYRAM —a, atis, s. n. Thứ cây có nhựa. 

Puys - a, æ, s. f. Thứ ốc (ở trong sông Silo), 

PHYS—bEs, ium, s. l. p. Ngọc giải ngọc chẳng có 
tên riêng. 

PHYSIT - ER, eris, $s. m. Cá voi, thứ cá bién về 
loài cá voi. 

4° Paysic - a, orun, $. n. p. Cac loài có hình thẻ. 

ge PHYSIC - A, Æ, và k, es, s. f. Phép dạy bản tính 
các loài có hình thẻ. 

Puysıc — È, adv. 1. Tự nhiên. 2. Cứ bản tính. 3. 
Như kẻ thông bản tính các vật. 

+ PHYSICULAT — US, ở, um, adj. ( sự gì) Người ta 
dä cứ phép physica mà xét. 

4° DnvSIC-US, a, um, adj. (sự gì) Tự nhiên, thuộc 
về bản tính các loài có hình thẻ. 

92 Piiysic — Us, ?, s. M. Kẻ thông bản tính các vàt. 

PHYSI0GNOMI — A, X, S. f. 4. Tướng điện, niặt mũi, 
dang, hình dong. 9. Phép xem tướng. 

PHYšSI00NON — ON, onis, s. m. Ké biết xem tướng. 

PuystoLoGI — A, æ, S. f. nhw Physica. 

DIIYSIOLOGIC - US, đ, um, adj. (sự gì) Thuộc về 
phép das bản tính các loài có hình thẻ. 

PuysioLoG — 0S,¿, s. M. Rẻ thông bản tính các våt. 

Pays- 1S, ès, S. f. Bản tính. 

PHYTEUM — A, atis, s. n. Thứ thảo kia. 

PiiyTunG1 — A, A, S. f. Sự trồng các thứ tháo. 

}HYTUNG - U5, i, s.m. Kẻ trồng các thứ thảo, kẻ 
thông bản thảo. 

PiAniL-is, e, adj. trị dat. (tội gì) Chịu don được, 

PIACULAR — Is, €, adj. (sự gì ) Dùng mà don tòi. 
Điaeulare sacrum. Việc tế lễ đến tôi. 

PiAcuLaRir - ER, adv. Cách lỗi phạm, cách chẳng 
nên. 

PiacuL — 0, as, avi, alum, 079, a. Đền tội, tế lễ dèn 
oi, tế lễ cho nguồi lòng Đức Chúa Lời hay là 
but thần). 

Dutt — UM, ó, PIAM EN, 29/5, VÀ PIAMENT-UM, 0,5, 
n. 1. Việc Lế lẻ đến tội, của lẻ dâng mà dên tôi, 
sir gì dùng mà dèn tột, 2. Lối, tòi phải đèn, Lôi 
gë la. 3. Nạn, han, sự khôn Khó. || 1. Porco 
fucere in piaculun. Giết con lyn mà tế lè đến 
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tòi. ||2. Piaculum est... Là tội gở la. Sine p'a- 
culo. Cách chàng có tột, 

DIACUL - Us, a, um, adj. như Piacularis. 

Piari-0, onis, $. f. Sw dên lội, việc tế lẻ đến tòi. 

Piar- OR, s, S. M. (RIN, ricis, $. f.) Nó đèn toi, 
kẻ tế lệ đến tội. 

Dar - Us, a, um, part. pass. Pio. 

Pic - A, æ, s. f. Chim sáo, chim ác là, hi tước. 

PICARIL—A, æ, S. f. Nơi người ta lấy nhựa. 

IICAT-US, a, um, part. pass. Pico. {sw gì) Đà chịu 
bôi nhựa, đã chịu gắn chat: có mùi chai. Pret. 
tum vinum. Rwgu có mùi chai. 

Pice, abl. Pix. 

Pice — A, æ, s. f. Cây thông rừng có nhựa. 

ĐiCi:AHI - £, arum, s. f. p. Thuế nhựa. 

PICEAST - ER, ?, s. m. nhir Picea. - 

PICILAT — US, a, um, part. pass. ( sự gì) Đã chịu 
bòi nhựa. /ợ. Piceata manus. Tay có keo, kè 
lấy của gian. 

Pic: - us, a, um, VÀ ĐỊCIN-US,,02n, adj. 4. (sự g) 
Thuộc về nhựa, bang nhựa, bằng chai. 2. Ben 
nh chai. || 2. Picea nubes. Mày đen, mây mưa. 

Pic-o, as, are, a. Bòi nhựa, gàn chat, gắn trám. 

Dim — ES, Wm, S. f. p. PICRIDL-A, orum, $. D.D. 
và PicRiDI-¥, arum, s. f. p. Khó mã thảo. 

PıcrocuoL — us, a, um, adj. (ai) Đây màt xanh, 
hay giàn. 

PIcrtL-Is, e, adj. (dò gì) Đã chịu vë, đã chịu thêu. 

PIcT — oR, ors, s. m. Thợ vë. 

PICTORI-US, đ, um, adj. (sự gì) Thuộc về nghề vẻ. 

PICT-UM, ¿, S. n. Tranh vẽ, đồ về, ảnh vë. 

PICcTUn-A, ap, s. TI. Nghẻ vẽ, sự vë. 9. Tranh vẻ, 
ảnh vë. ||2. — te.rtilis. Đồ thêu. 

PICTURAT-US, Q, nn, part. pass. (sự gì) Đã chịu 
về nhiều såe. Picturatw restes. Những áo Uou 
ngũ sắc. 

ĐICT-US, 4, um, part. pass. Pingo. 1. (giống gì: 
Đã chịu vẻ, đã chịu thêu. 2. Ngũ sắc, gián sắc, 
có nhiều vẻ, sặc sở, ràn rực, vàn vèn. 3. 
(kiêu nói) Văn vẻ, hoa hop, || 1. Tabula pieta. 
Bức tranh.— acu chlamydem. Co áo ngoài thêu. 

PICUL-A, æ, s. f. dimin. Pix. 

PICUMN-US, ¿, và Pic-us, ¿, s. m. Thí mộc điều. 


PI-E (/ss2), ady,1. Cách khăm sùng, cách đạo 
đức, cách cung kính, cách sot sång. 2. Cách 
yêu đâu; cách tháo, trung hiểu, 3. Cách trung 
thần; cách trung nghĩa: cách nhàn ái, cách 
khuan nhân. 
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PIERID-ES, um, s. f. p. Các but nữ thánh sư văn 
chương. 

PIERI-US, a, um, adj. (sự gt) Thuộc về các but 
nữ áp nghề văn. — lies. Ngày học ( chữ). 

PIET-AS, alis, s. f. p. Lòng đạo đức, lòng cung 
kinh, lòng sốt sàng, lòng Khâm sùng. 2. Sự thảo 
kính, lòng trung hiếu, sự kính miển; sự yêu 
đấu. 3. Lòng trung thần. 4. Nhân nghĩa, sự 
khoan nhân, sự hiền từ. 

PIETATICULTR-IX, cis, S.f. Ngườinữ phụng dưỡng 
cha me. 

Lk PIeE-o, ere, như Piget. 

TĐỊG-Eh, ra, rum (rior, errimus), ad). trị gen. 1. 
(at, sự gì) Lười lĩnh, däi noa, biếng nhác, 
trẻ tràng, von ái, chậm chap. 9. © nhưng, 
phong lưu. 3. Muôn, Hu đài, trợ trợ, chẳng 
động, chẳng mạnh, giỏo giai; chàng sinh giống 
gì, đưng, bạc khí. 4. Làm cho nên chậm chạp. 
It. Full ei non vult —. Kẻ tười nữa muốn nữa 
không. — mui. Dën nhác nghề vũ.—-se??- 
bendi. Ngai viết. || 2. Pigrum aliquem facere. 
Cho ai được ở thong thả. Pigra vila. Phàn 
phong lưu. ||3. Pigra yratia. On (ai ban? 
muôn. Pigriora remedia. Những thuốc chàm 
quá. Pigrum 0 hơn, Giác giai giàng. Pigra 
palus. Dông nước đọng. — vultus. Mặt trợ tro. 
Pigri campi. Bạc điền. IA. — sopor. Sự ngủ 
làm ch‹: ra nặng nó. 

PIG-Er, wt và ilum est, ere, n. unip. def. trị tên 
người vào acc. và tên sự vào gen. Lo buôn, 
tiếc, ác ngại, chán, chẳng tra. Lum piget ( v. 
tenel pigritia) sui facli. Nó phàn nàn vì việc nó 
đã làm. Fratris me pudet pigetque. Tôi hó 
ngươi và lo buỏn vì anh tôi. Vi piget. Anh có 
bảng lòng, thì... Mei rel piget. Tôi giận mình. 

{° PDIGMENTARI-US, đ, wmn, adj. (sự gi Thuộc vẻ 
thuốc vẽ, về phần giỏi, về thuốc thơm. 

2° PIGMENTARI-US, ¿, s. m. Kẻ bán thuốc vo hay 
là thuốc thơm. 

F PIGMENTAT-US, a, um, part. pass. 1.(al, sự gì) 
Đã chịu ei phần. 2. Đã chịu nhuộm, đã chiu 
bòi thuốc thơm. 3. Thơm man mát. 

[PIGMENT-UM, :, s. n. 1. Thuốc vë, thuốc thơm, 
phản giỏi. 2. fig. Sự văn hoa; sự bôi bác, sự 
tốt lành bề ngoài; điều bày đặt; lẽ dối trá. 


ÏPIGNERARI-UM, ¿, s. n. Nhà làm nghề lấy cố. 

PIGNERATI-O0, on's, s. f. Sir cố, sự đợ, sự cho cầm 
GO. 

PIGNERATITI-US, &, um, adj. 1. (at, sự oi Đã chịu 
cố, dà chịu dg. 2. Lấy cố, cảm của cỏ. 
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PIGNERAT-OR, oris, s. m. /RIX, mcis, S. f.) Kẻ cảm 
của, ké lấy cổ. 

[PIGNERAT-US, dg, um, part. 1° Pignero, 2° Pigncror. 

PIGNER-O, as, avi, alum, are, a. 1.Đợ, cố, cho cầm 
cố. 3. Làm ơn mua lòng. 

PioNER-oR, aris, ari, d. 4. Lấy có, cảm của cổ. 
fig. Lắy (sự gì) lắm chứng. 3. (họa: ) Do, cố, 
cho cảm cố. || 2. Quod das mihi, pigneror omen. 
Sự anh cho tôi, thì tôi lấy làm điểm chảoc trời 
ưa. 

PIGNORATIO, PI6NoRO, etc. như Pigneratio, Pigne- 
ro, etc. 

PIGN-US, oris, s. n. 1. Của cầm, của cổ, của dg. 
9. Kẻ làm đoan. 3. Của cuộc, tiền cọc. 4. Dầu, 
tích, tang, cớ, chứng, bảng. 3. Cha mẹ, con 
cái, người thân thích. 6. ( môt hai khi:) Ngành 
chiết. ||1. Pignus accipere. Chịu của cắm. 2i- 
gnus alicui committere. Co của cho at, Pignori 
domum tradere. Đợ nhà, thë nhà. Pignus libe- 
rare. Chuộc của cầm. ||2. Pro pignore apud 
aliquem remanere. Ò dor, Pignora conjugum. 
Những người vợ ở đoan. || 3. Pignori cum ali- 
quo contendere v. certare. Đánh cuộc. vuði ai. 
IA. Dextram ei reconciliatæ gratiæ pignus obtu- 
lit. Đã cho cảm tay tò ra đã làm lành vuối 
nhau. Pignora da. Hãy lấy tích làm chứng. 
Aperto pignore. Tò tường. ||. Pignora bina. 
Hai con. — ademptum. Con đã mất. 

Picr-È (3, pig-errimè), adv. Cách lười, cách 
tré nái, cách biếng nhác, cách nguội lạnh. 

PIionEp-0, ous, s. f. như Pigritia. 

PioR-Eo, es, ere, n. def. Có tính lười lĩnh, làm 
biếng. _ 

DioREscC-0, ¿s, ere, n. def. Sinh biếng nhác, ra 
lười; chảy chậm hen, cháy rủ ri, đi chậm. 

ÙIGRITI-A, æ, và ES, ei, s. f. Sự hrời lĩnh, sự tré 
nải, tính biếng nhác, sự chàm chap, sự duénh 
đoảng. 

PIGRIT-OR, aris, ari, d. như 

PıGR-0, as, are, và OR, aris, ari, d. Làm biếng, 
trê nåi, lần lửa, trê trà, giùng giảng. 

Den — op, oris, s. Mm. Sự lười, sự chàm, sự tê tái. 

Dor, perf. Piget. 

PiisSIME, adv. sup. Piè. 

1° PiL- A, æ, s. f. 1. Cối đâm lớn. 2. Cột, cột đá. 
2. Bờ đạp, đê, hàn, kè, sự đóng cùir. 

9° DA, œ, s. f. 1. Hòn pila (mà chơi), hòn 
lán, trái cảu, hòn thúy tinh, trái cục mà cảm 
km, trái búp, Jon, lon chỉ. 2. Trái đất. 3. Hòn 
dùng khi bảu hay là bát thăm. 4. Vống cây, 


PIL 


bầu cây, đất dùng bấng bầu. 5. Giống bồ 
nhìn, hình nộm. 

PILAN —1, orum, s. m. p. Lính cảm lao. 

PILAR me, e, adj. (sự gì) Thuộc về trái cầu. — 
lusio. Sw đánh trái cầu. 

PiLARI - us, ts m. Kẻ múa chén. 

PILAT rs, æ s. m. Thứ đá trång lảm. 

PILAT - ÌM, adv. 1. Từng đống, từng lớp (đá). 2. 
Từng hàng (bình). || 3. — ezercitm. ducere. 
Kéo binh đi từng hàng dài. 

PILATR - IX, icis, s. f. Đàn bà trộm cắp. 

PILAT - US, a, um, part. pass. Pilo, cũng là adj. 
1. (ai, sự gì ) Gâm lao. 9. Sói trán; đã chịu lột 
trần, đã chịu lấy trộm, đã chịu cướp. 3. Có 
hình như hàng cột, đứng hàng. 4. Đặc, mau, 
mịn, kín. 5. Đã chịu nhất định. || 5. Sententia 
pilata. Ý đã chỉ định hån. 


PILEAT - US, a, um, part. pass. (ai) Đội mü. 
PILENT — UN, ¿, s. n. Thứ xe các bà sang trọng 
Rôma quen dùng. 


PILEOL — UM, 2, $. n. và us, i, s. m. dimin, Pileum 
và Pileus. Mũ nhỏ. 


PILE — UM, ts, n. và us, ¿, s. m. 1. Thứ mũ lông 
chiên, mạo, lip, anh cân, đầu càn. 2. Mũ chúa 
đặt trên đầu tôi tá mà tha sự làm tôi; fig. sự 
thong dong, sự khỏi làm tôi. 3. Da móng bao 
đầu trẻ mới sinh. ||2. Servos ad pileum vocare. 
Giục các tôi tá khởi ngụy. 

PILICREP — us, ‡, s. m. Kẻ đánh trái cầu. 

PIL—0, as, are, 1. n. Mọc lông. 2. o Bút lông, 
nhỏ lông; fig. ăn trộm, ăn cướp, cướp bóc. 

Pos — us, a, um ( ior ), adj. (ai, sự gì) Có nhiều 
lông, rậm lông. | 

P1LUL — A, æ, s. f. dimin. 2° Pila. Trái cấu nhỏ, 
viên, Pilulæ medicinales. Thuốc viên. Pilulæ ad 
corroborandum. Të thuốc. 

PIL — UN, ¿, s. n. Ghày, chày đứng. 2. Lao. 

PILUM-EN, ous, s. n. Đồ vất đi khi đã rây giống 
gì, trấu. 

Down - I, orum, $s. m. 1. Kẻ đâm bột. 2. Dàn 
lôma. 

4° PiL- us, ¿, s. m. Đội trăm quân phóng lao. 
Pilum primum ducere. Cai đội phóng lao thứ 
nhất. 


2° PiL - us, ¿, s.m. 1. Lông, mao, tóc. 2. fig. 
Måy, li, chút. || 4. Ad pin ulcera reducere. 
Làm cho lông nơi dấu lai mọc. Contra pilum. 
Ngược. ||3. Aliquid nón favere pili. Xem sự gì 
bảng bàng lông. 
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PIMENT - UM,?, S. n. Ớt, quả ớt. 

PIMPLE — e, arum, DIMPLIAD — ES, um, và PIMPLEM- 
ES, um, S. f. p. Tên tục các but nữ áp nghề 
văn; văn thơ. 

PINACOTHEC—A, #, s. f. Hàng hiên hay là nhà 
treo nhiều bức tranh vẽ. 

PINAST - ER, rt, s. m. Cây thông rừng, mã vi tòng. 

PIN - Ax, acis, s. m. Bức tranh, tấm ván, bàn, 
sản. 

PINCERN — 4, æ, S. m. Quan chước tiru. 

† PIND—0, ¿s, ere, a. Nghiên, tán mat, đâm. 

PINE—A, æ, S. f. Sơn Long tử. 

4 PINEAL-—IS, ès, s. f. Hach trong óc. 

PINET — UM, ¿, s. n. Nơi có nhiều cây thông. 

Dr — us, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về cây thông. 
Pinea moles v. tez(a v. compages. Chiếc tàu 
(bằng gỗ thông). 

PINRG—0, is, pin - zi, pic- (um, ege, a. 1. Quét 
thuốc vào, bôi, giði; làm nghé vě.2. Vë, vë hình, 
họa. 3. Thêu mang. 4. Làm cho ra gián sắc. 
tra nhiều vẻ. 5. fig. Trang hoàng, làm cho 
(cách nói) nên hoa hoè; điện lại, tường bị. 
|| 1.— lacunaria. Quét thuốc vào räm thượng. 
— frontem. Bội trán. — led manu. Dùng tay 
trái mà về. — pingend: conditor. Tiên suw nghề 
vë. || 9. — Antigoni effigiem. Vë ảnh ông 
Antigonð./n littore pingit ứng, Người lấy que 
mà vach trên bãi. || 3. — acu. Thêu thùa. || 4. ` 
— viridantes floribus herbas. Làm cho muôn 
hoa sặc së mọc giữa cò xanh. Stels pingitur 

.æther. Có những sao nhấp nháng khắp cả trời. 
|| 5. Bibliothecam — cơnstrwetione. Sửa lấp 
những bậc trong tủ sách. — oratione. Nói như 
vë trước mát. 

+ PINGUARI - US, ¿, s. m. Kẻ bán hàng mỡ. 

PINGU — E, is, s. n. Mö; sự béo. 

PINGUEDINE - US, a, um, adj. (sự gì) Giày đấu 
hay là mỡ, nhåy, giéo. 

PINGUED - 0, inis, s. f. Mō; cự béo. 

PINGUEFAC-I0, is, f©G-?,ưm, ere, a. Nuôi cho béo, 
bón. 

PINGUEFACT — US, Ø, um, part. pass. Pinguefacio. 


PINGUEF —10, 7%, actus sum, ieri, pass. Pingue- 
facio, như 

PINGUESC — 0, is, ere, n. def. Nên béo. 

PINGUIARI - US, a, um, adj. (ai) Ua sự béo, muốn 
ra béo. 

PINGU — IS, e (ior, issimus ), adj. 1. (ai, sự gì) Béo. 


b 


' béo tốt, béo mập. nuc. 2. Có mở. nhåy. giầy 
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mỡ hay là đầu, gieo giớo, tuườn mượt. 3. 
Hàu khí, sai ( trái), sinh sản, dw dàt, mạnh 
sức. 4. Đặc, mù mit; fg. tôi tăm, nặng nå, đốt 
đặc, ngu độn. || 1. Pinguem facere gallinam. 
Bón gà. — porcus. Lon nuc. — homo. Người 
béo. || 2. Pingue lardum. Thit mữ lợn. — coma. 
Tóc trơn mườn mượt. || 3. Pingue solum. Đắt 
hậu khí. Pingue merum. Dou có sức. || 4. — 
famus. Khói ngùn ngut. Pingue cphứn. Khi 
trời mù. — quies. Sự ngủ mệt. Pingue ingeni- 
um. Trí khôn chậm chap, trí dot đặc. — popu- 
lus. Dân đen, dân ngu. 

PINGU—1TER (iùs\, adv. Cách béo,cách hậu khi, 
cách rộng rải; cách nặng né, cách vụng. Pin- 
guiùs sonare. Ra tiếng mạnh hơn. 

PIRGUITI — A, Æ; VÀ ES, ei, và PINGUITUD—O, inis, 
s. f. như Pinguedo. 

PINIF — ER, era, erum, adj. 
thông. 

PIRN — A,œ, s. f. 1. Lông cánh lớn; cánh; bút lông, 
lông viết. 2. Vậy cá. 3. Lợi thành, nóc (nhà). 
4. Mào mũ chiến. 5. Vải thấm dấu tích. 6. Cây 
đạp trong đàn nước. 7. Ốc, hàu, hến, sò, xa 
cừ. 8. Ngọc đào. 

$ PIRNACUL — UN, ¿, $. n. Nóc (nhà). Super pinna- 
culum templi. Trèn nóc dên thờ. 

PINNAT - US, 4, um, part. 1. (giống gì) Có lông 
cánh lớn, có cánh; có vây. 2. (thành) Có lợi; 
có phía, có khác. 

PINNIF— ER, erg, erum, và PINNIG — 
adj. ( giống gì) Có cánh; có vậy. 

PTNNIRAP— 0S, ¿, s. m. Đô vật lo thế mà bắt mào 
trên mũ kẻ đánh vuối mình. 

PIRắOPHYL — AX, acis, và PINNOTER — ES, æ, s. m. 
Ốc nhỏ có xa cừ trong vỏ. 

PIRNUL— A, æ, s. f. dimin. Pinna. Lông (chim) 
nhỏ, vây nhỏ. 

PINSATI—0, onis, s. f. Sw đâm, sự nghiên tán. 

PINSIT—0, as, are, a. freq. Đỉnso. 

TINSLT — us, a, um, part. pass. bởi 

PÍNS—0, as, are, và PINS— 0, is, tử, um và itum 
và pis - tum, ere, a. Đâm ( trong SE nghiền 
tản; đánh. — flagro. Đánh vọt mêm ra. Quem 
` à tergo ciconia pinsit. Kè chàng ai đám 


(nơi nào) Sinh cây 


ER, eig, ert, 


Da — op, oris, s. m. Kẻ đâm mat. 

Ps - UM) 2, s. n. Dói, thịt đồi. 

Ps - us, a, um, part. pass. Pinso. 

PfS—us, i, và us, ós, s. f. 1. Cây thông, cây tòng. 
2. Tàu; chèo, giáo, đuốc chai, đuốc nhựa, 
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đuốc. 4. Tùy thai thảo. || 2. — nautica (đặt tò 
hay là hiệu ngầm). Chiếc tàu. — fluyrans. Đuốc 
cháy. 

PINXI, perf. Pingo. 

Pı — 0, as, q02, atum, aure, a. 1, Làm cho sạch (tôi), 
chịu phat vì, dèn, bôi thường, chuộc tội, oán 
phạt. 2. Dâng của lò mà đến tội hay là cầu sự 
lành, làm cho nguôi, làn cho đoái thương, 
cung kính. 3. Yêu dän, 4. Chữa tật dại. || 1. 
Mors mortè pianda est. Phải chịu mạng thể 
mạng. — damna. Dén phản thiệt. ||2. — busta 
v. ossa. Dom cúng tạ hòn. — pielalem. Giữ 
niềm con thảo. ||3. Nemo est qui magis suos piet 
liberos. Chẳng có ai yêu đầu con cái mình hơn. 

ĐIPATI - 0, onis, s. f. Sw kêu la, tiếng khóc. 

PIPAT— US, Gs, s. m. Sự kêu chép chép, tiếng 
chút chít. 

Pip — ER, eris, s. n. HÒ Liêu: fig. sự nói đốt. 

PỊPERAT - US, a, um, adj. (giống gì) Có hó tièu; 
fig. chua, nói dòt; ý vi, có mùi moo, Piperata 
dietg. Lời chua. 

PIPERIT —15, ¿dis, s. f. Lạt già tháo. 

PiPIL— 0, as, are, và Dip — 10, is, iwi, ilum, ire, n. 
Kêu chép chép, kêu khóc; chíp miệng, bi. 
miệng. 

Dr — 0, onis, s. m. Bồ câu con. _ 

D 0, as, are, n. 1. (gà) Túc, cục tác. 2. (chim 

-_ ưng) Rit lưỡi: kêu như chim ưng. 

PIPUL - UM, ¿, s. n. Và us, ¿, s. m. Tiếng gà túc; 
tiếng la lối, tiếng kêu khóc, Pipulo poscere. Kòn 
ca. Pipulo differre aliquem. Trách móc ai. 


Piraci — ƯM, č, s. n. Rượu lè. 


PIRAT — A, Ø, s. m. Ké cướp bẻ, quân tàu cwop. 


PIRATIC — A, æ, s. f. Nghề ăn cướp bé. /2rat¿eam 
facere. Làm nghề cướp bẻ. 
PIRATIC - È, adv. Như ké cướp bé, 


PIRATIG - us, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc vè kẻ 
cướp bẻ, thuộc vẻ làu ô. Piralicum bellum. Sự 
đánh tàu cướp. 


Dm - UM, ¿, s. n. Qua lê. 

Pir- us, ¿, s. F. Gây lô. 

Pisati o, onis, s. Ê Sự đạp. sự nèn, sw giàm. 

PISCARI — A, æ, s. f. 1. Nơi có nhiều cá. 2. Che 
bán cá. | 

4° PISCARI-— us, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về cá, 
dùng mà hát cá; thuộc về thủy cơ. 


2° PIsCARI - us, ?, s. m. Kẻ bán cá, quân rỏi. 


y PISGATI-O, ours. s. Ê Sự bat cá, sự đánh chài lưới. 
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PisCAT op, oris, s. m. Kè bát cá, ké đánh cá, 
thủy cơ, ngw nhân, Piscatorum cœtus. Van chài. 

Piscaroni - US, d, um, adj. 1. (sự gì) Thuộc vẻ ké 
danh cá, thuộc về thủy cơ. 2. Thuộc vé cá, 
dùng mà bát cá. || 2. Piseatorium forum. Chờ 
bán ca. 


Ï iscATR—IX, ierg, S. f. 4. Người nữ bát cá. 2. 
Thứ con ếch. 

PIsCATUH - A, a, S. f. và PiscAT —US, og, s. m. 2. 
Sự bát cá, nghề đánh cá. 2. Đá đã bat được, 
mẻ cá. | 

Pisc-EsS, eum, s. m. p. Chỉ hợi( là cung thứ mười 
hai trong hoàng đạo ). 

Piscic — PS, 2225, s. m. nhw Piscatot. 

PISctCUL — us, 7, s. m. dimin. Piscis. Cá nhỏ, cá 
vụn, cá bột. 

PISGIN — A, æ, s.f. 1. A0 nuôi cá, ao chuôm, ao 
hồ. 2. Nơi mà tåm rira, giống bé cạn mà tắm, 
thùng tâm. 3. Nơi sửa sang cho loài vật uống, 
vũng nước. 4. Gičng. 5. Nơi đỏ nước dùng 
giát đó thánh. 

ƑPIisCINAL -- 1S, e, adj. (giống gì) Thuộc vè ao 
chuôm, 

PiSCINARI - US, 2, $. m. Ké nuòi cá trong ao hồ, 

+ PisCINENS-IS, e, adj. ( sự gì ) Thuộc vè sw båt cá. 

PISGINUL - A, æ, s. f. dimin. Piscina. 

Pisc ~ 1s, (Gs m. Con cá, ngw. -— volans. Cá 
chuón. 

Pisc — OR, 4718, alus sum, ari, d. tri acc. Båt cá, 
đánh cá, làm nghề dånh cá. — in aere. ( cầu ví) 
Dom đó ngọn tre, luống công. 

Piscos — Us, a, um, Và PISGULENT-US, d, um issi- 
mus}, adj. 1. ( nơinào ) Có nhiều cá. 2. Có hình 
eon eå. 

EISINX - us, 4. s. m. Tháng bé, con nit, con the. | 

Pisir - 0, as, are, n. Nếu nhw giống chim xẻ kia. $ 

(7 Pis = 0, as, are, Và 0, ès, 22, a. nhw Pịnso. | 

29 + Pis- 0, onis, s. m. Gối đầm. 

PisSASPHALT — US, 2, s. M. Nhựa pha vuối chai. 

PISSELE — 0N, rs, n, Dâu nhựa hương nam. 

EISSIN - UM, 2, Dn. Dầu nhựa thông. 

ƒiSSot¿tR — 05,2, s. ut. Mu cày lòn sáp ceon ong 
dùng mà trát bồng bể trong, 

Pisraci -= a, A, s. Ê Cây bạch quá. 

Pisract - un, 2, s. n. Bach quá, 

PISTAN = A, o, Ss, LL Pú cò tháo, cày mác. 

PisTic — US, a, um, adj. ( giong gì\Thàt, nguyên, 
chẳng giả, chẳng pha gì vào. 


PISTILL - UN, ?, s. n. Chày đâm, chày. 

Pist - 1s, 3s, s. f. 1. Sw tin, nhân đức tin. 2. 
thuốc thơm kia. 

(rar - 0, as, are, a. Đâm ( bột), nghiền tán. gia. 

PIST0LOCHI-A, æ, s.f. Củ một, thanh mộc hương. 

PIST — op, oris, s. m. Kẻ làm bánh; ké xay bột, 
kẻ giả gạo. — dulciarius. Kế làm bánh ngọt. 

[ISTORIC — US, dg, um, Và DISTORI-US, a, um, adj. 
(ai, sự gì ) Thuộc về ké làm bánh, thuộc vé 
nghề làm bánh. Pisloria os Nghề làm bánh. 
Pistorium opus. Bánh. 

PISTRILL— A, æ, s. f. Got xay bột. 

PISTRIN - A, æ,s. f. 1. Gối xay bột. 2. Nơi làm 
bánh. 3. Nghé làm bánh. 

1% PISTRINARI - US, dg, um, va ĐISTRINENS-IS,©, adj. 
(sự gì) Thuộc về cối xay bột, thuộc về sự xay 
bột, thuộc về kẻ xay bột. 

2° PISTRINARI - US, ¿, s. m. Kẻ làm nghề xay bội. 

PISTRIN - UM, ¿, s. n. 1. Nhà xay bột, nơi đâm 
gao. 2. Nơi làm bánh. 3. go Nghề khó nhọc. 
|| 1. #Zzereere pistrinum. Làm nghề xay bội 
(hay là làm bánh ). 

PISTR — IS, 75, s. f. nhw Pristis. 

Ì1STR — IX, ¿cis, s. LI. Người nữ làm bánh. 2. 
Cá voi, ngao ngư. 3. Đống sao ki. 

PISTCR - A, Ap, S. f. Sự xay bòt, sw däm bòt. 

Ier - Us, a, um, part. pass. Pinso. 

Pis— UM, ?, s. n. Đậu. 

(rs Gs, a, um, part. pass. như Pistus.: 

Drrurct — UM, ¿, s. n. Con khi cái; fig. đàn bà xáu 
dang, đơi già. 

+ PiTi - us, ta, m. Cånh tinh có hình thùng. 

PITHŒGI - A, orum. s. n. p. Lễ kinh but Bacchô. 

PITISS o, as, are, n. như Pytisso. 

PLTTACI — UM, ¿, s. n. 1. Hiệu lọ, dấu phong, đắu. 
An. 9. Đồ che. 3. Thuốc dán. 4. Văn tự, từ nhỏ. 
phái vé, só tràng bièn nhỏ. 5. Tờ biên lai. 

PITuIT—A, æ, s. f. 1. Bom đặc, mùi dãi, dim 
xanh, mú. 2. Mú cày, nhựa cây. 3. Màng mọc 
nơi lưỡi con chim. || 1. — nasi. Mũi dät, Pitw- 
tas capitis purgare. Chira bệnh số mũi. Pitu'- 
lam ejicere. "Thỏ đờm xanh. 

PITUITARI — A, æ, $s. f. Thảo làm cho khô màn: 
mọc nơi lười con chim. 

PITUITOS - US, a, um, adj. (ai. vật gì) Có nhiều 
dom. 

PITYIN - US, a. um, adj. ‘sw gì) Thuộc về cây 
thông. _ 


PLA : 

PLTY — IS, idos, s. f. Sơn tòng tứ. 

PITYOCAMP — E, es, s. f. Con sâu cày thông. 

ĐỊ—US, a, um (issimus), adj iri acc. cùng In, 
erga, adversus, 1. (ai, sự gì) Kinh mến Đức 
Chúa Lời, thảo kính cha mẹ, trung hiểu, trung 
thần, trung nghĩa, nhân nghĩa, đạo đức, sốt 
sảng, sốt mến. 2. Thánh, đáng kính, phải phép 
đạo. 3. Khoan phân, hay thương, hiền từ, nhân 
lành, dé dàng. || 1. — civis. Kẻ có lòng trung 
vuối nhà nước. Pia uror. Người vợ gii oglta 
vuối chống. Piorum sedes. Dành tiên. Pium 
bellum. Sự đánh giặc cứ phép công bằng. — 
filius. Con thảo. || 2. — lucus. Mwõu. Rem pi- 
am facere. Làm việc nhân đức. || 3. Pia testa. 
Chai rượu bó sức. Pium ingenium. Tính hoà 
nhã. 

Dis, pic-¿s, s. f. Nhựa cây thông hay là cây sam, 
chai. 

ĐIX-IS, 22s, s. f. như Pyxis. 

PLACABIL-IS, e (ior), adj. trị dat. hay là acc. cùng 
ad. 1.(ai, sự gì) Nguôi được, dễ nguôi lòng, dẻ 
làm lành. 2. ( họa ) Làm được cho nguôi, đep 
lòng. || 1. — ad prews. Hay nghe lời cầu mà 
nguôi lòng. Deus eum vobis placabilem faciat! 
Xin Đức Chúa Lời uốn lòng kẻ ấy thương bay. 
||2. Sacrificium Den placabile. Việc tế lễ đẹp 
lòng Đức Chúa Lời. 

PLACABILIT-AS, alis, s. f. Sự dẻ nguôi lòng, tính 
mêm, tính hiển hoà, sự khoan nhân. 


PLACABILIT-ER, adv. Cách làm cho nguôi; cách 
hiền từ. 

PLACAM-EN, mis, và PLACAMENT—UM, i, s. n. Sự 
gì làm cho nguôi. Placamina. Của tế lẻ đèn tội. 

PLACAT-È (2$), adv. Cách bảng phàng, cách êm, 
cách hàn tính, cách bảng lòng ( chịu ). 

PLACATI-0, onis, s. f. Sự làm cho nguôi. 

PLACATORI-US, a, um, adj. (sự gì) Có sức làm 
cho nguôi. | 

PLACAT-US, a, um (ior, issimus), part. pass. Pla- 
co, cũng là adj. trị dat. 1. (ai, sự gì ) Đã nguôi, 
đã động thương, đã sản lòng thương. 9. Bằng 
phảng, yên hàn. ||1. Deus illi fuit —. Đức 
Chúa Lời đã do lòng thương nó. ||3. Placatum 
cœiumn.Thanh trời. 

'† PLACEND-US, a, um, part. fut. pass. Placeo. (ai, 
sự gì) Sẽ phải đẹp lòng, sẽ đẹp lòng. 

PLACENT-A, æ, s. f. Bánh rgọt. - 

PLACENTARI-US, ¿, s. m. Ké làm bánh ngọt. 

LACENTI-A, æ, s. f. Sự muốn đẹp lòng. 

PLAC-EO, es, ui và ilus sum, ilum, ere, n. trị dat. 
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Bep lòng. dep ý, vira thích. chịu ưa; Anc, 
chịu muốn, chiu quyết dinh, chịu nghĩ. — Sc 
hi. Yêu riêng tình. — scht ex nh gui re. Cày 
mình vè SỰ Bì. — sibi in aliquo. Yêu đấu ai. 
Si (libi) placet. Nếu anh có bảng lòng, Placut 
angelo et Tobiæx ut eant. Thiên thần và Pôbïa đã 
định di. Non ita Deo placuit. Bức Chúa Lời đã 
chúng muốn thé ấy, lt doctissimis placuit. Như 
các kẻ thông thái đã đoán. 

Damm, e, adj. trị dat. (ai, sự gì) Có thẻ đẹp 
lòng được. 

PLAGID- ris, /ss222), adv. 4. Cách diu dàng, 
cách hiền lành. 2. Cách bàng phång, cách vên 
hàn, cách thong thả. ||. — loqui. Nói gië 
giàng. — objurgare. Quở cách diu dàng. ||2. 
— fores aperire. Mó cửa sẽ së. 

PrLacmiT-as, atis, s. f. Hàn tính, tính bảng phàng, 
tính hiện lành, tính nhu mì. 

PLACIDUL-US, a, um, ad). dimin. bởi 

DLACH-US,đ, um, 200, issimus), adj. trị dat. i. 
(ai, sự gì) Có tính hiện lành, nhu mì, hay 
thương, bình vực. 2. Diu dàng, êm ái, dé chịu, 
ngọt, êm giọng. 3. Yên hàn, bình tĩnh, bàng 
phàng. ||4. Placida ovis. Con chiên hiền lành. 
Placidi mores. Phong hoá dé dàng. Fig. Placi- 
dæ arbores, Cáo thứ cây người ta trông. ||2. 
Plaridum celum. Thanh trời. Plandæ uvæ. 
Quå nho chín. ||3. Placida urbs. Thành dô 
bång yên. Placidum mare. Biên phẳng lặng. 

PLAGIT-A, orum, s. n. p. Những điều luận dạy, 
những câu luận đoán, điều lẻ, điều răn, lệnh. 
— sapientum. Những lời các quân tir dạy. 

PLACIT-IS, (iis, s. f. Giống cam lục thạch. 

PLACIT-0, as, are, n. 1. Đẹp lòng, vừa thích. 2. 
Kiên cáo. 

PLACtT-UM, ?, $. n. Phép cai, quyền; nha môn, 
toà kiện. | 

PLACIT-US, a, um (1585005), parl. Placeo. (ai, sự 
gì) Đã đẹp lòng, vừa ý, vừa lòng, vừa thích. 

PLAC-O, as, avi, alum, are, a. Làm cho khuây, 
làm cho nguôi, yên úi; nến. — iram. Làm cho 
nguôi giàn. — venirem. An dét dói. Placari 
alicui. Tha thứ cho ai. 

PLACU!, perf. Placco. 

PLÆRIQUE, adj. như Plerique. 


1° PLAG-A, æ, s. f. 1. Sự đánh, lát đánh, lát dòn. 
9. Dấu tích, đấu dau, lần rot, nơi ché cây mà 
chiết. 3. Hạn, sự khốn khó, tai nạn. ||1. Plu- 
gam ferre V. inferre y. imponere v. infligere x. 
facere. Đánh một lát, đánh cho phải dấu. || 2. 
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(Canum playa. Dàn chó cần, Yur suni pluge 
islæ in medio manuum tuarum? Gita hàn tay 
người có những diu gì? || 3. Esiu sana à pla- 
gå fuớ, ( tạo khiến) Mày hãy dá bệnh mày. 

2% PLAG-A, æ, s. TI. Phương, miễn đất, quảng 
đàng, chốn. 9. Màn girờng, màn võng. 3. pl. 
Lướisăn; fig. bẩy, mưu chước. ||1. — soli fera. 
Bên đông. — servida. Nhiệt đạo. — Jgeieg, 
Vân hì. — marmorala. Bàng lát đá hoa. — 
ælherea. Quãng trên không. 

+ PLAG\vT—US, a, um, part. pass. Plago. His — 
in domo nei, Đã phải các đầu này trong nhà tao. 

PLAGIARI-US, 2, và PLAGIAT-::R, œs, a, m. 1. Kẻ 
mua hay là bán người thong dong. 2. Kẻ chứa 
tôi tá trốn chúa, ké zive quân tôi trốn chúa. 
3. Kė móttrôm tronz sách người ta, Rẻ học lỏöm. 

PLAGT.-:, erg, erum, PUAGIGERUL-UäS, A, um. adj. 


và PLAGI'ATII-A, æ, adj. m. (2i: Xăng chiu đòn. : 
PLAGIT-UM, /, s. n. Sự mua hay là bán người ( 


thong đong, sự chứa tôi tá trốn chúa, sự giục 
tôi tá trồn chúa, 
+ PLAG-0, as, me, a. Đánh (đòn), dét. 
PLaGos-uUs, a, um, adj. 1. (ai) Đảy đầu tích, năng 
phải đòn. 2. Năng đánh dòn, dữ ten. 
Dap, — A, æ, s. f. 1. Chăn, mën, thảm, màn 


muối, mùng, màn võng, tai võng, mành trứng ` 
sáo. 2, Vat áo. 3. Tờ giấy. A Khăn trùm đầu ` 


ngwòi nữ. 

PL\6USI —A, æ, S. f. Thứ òc. 

PLANARI — US, dg, um, adj. (sự gì) Xay ra nơi đồng 
bàng, xảy ra nơi bàng phång. — conflictus. 
Trận chiến nơi đồng bàng. Planaria compella- 
to. Lời quan xét hỏi khi chưa lên toà. 

+ PLANC—A, æ, s. f. Tâm ván; bàn đá. 

PLANCT - Us, ús, s. m, 1. Sự đánh kêu lớn tiếng, 
lát đánh, sự đánh, sự đánh ngực vì đau đứn 
bút rứt. 2. Sự ca thán, sự than vän, sự khóc 
thảm thiết. || 2. Æt factus est — magnus. Và 
thiên ha đã kêu khóc lắm. 

DAN ug, a, um, adj. (ai, vật gì) Pháng gan bàn 
chàn. 

PLAN- È , ii, egtué Ti, adv. 4. Rõ ràng, mỉnh 
bạch, tường tàu. 2. Cách lon, hết cả, tàn tuyệt, 
3 Hàn, thật, tự nhiên. || 1. — dere. Nói mình 
bach. || 2. — pur. Giỏng như hệt, — manè. 
Thái (äu, — cognosrere. Lâu thông. 

PLANILT— A, œ, VÀ LS, æ, S. M. Sao thấtchính. 

PLANETARI — US, ?, S. M. Ké xem ngòi sao mà bói. 

PLANETIC - US, đ, um, adj. (sự gì) Thuộc về sao 
thất chính. 


M92 


PLA 

PLAN- o, es, plan- pe, planc — lum, ere, a. d. 
Danh, dùm (ngực mà tò sự dau lòng), đánh 
kêu lớn tiến+. 2. Than văn, than thở, kêu van, 
thương khóc. 3. uv Vang lừng, ran. || 1. — 
petora manu. Đánh ngực than khóc. || 2. — 
aliquem. Thương tiếc ai. — damna. Than tiếc 
sự thiệt hại. 

PLANG—0hn, oris, s. m. 1. Tiếng ran ( khi đánh sự 
BÌ ), sự đánh, lát đánh; sự đánh (ngực vì đau 
đớn bút rút). 2. Sự ca thán, sự than văn, sự 
kêu khóc. 

PLANGUNCUL— A, æ, s. f. Ảnh tượng nhỏ, tượng 
phóng. 

PLANID— Us, a, vm, adj. (sự gì) Bằng phẳng, 
bằng bặn. 

PLANILOQU — Us, 4, um, adj. (ai, Nói mình bạch. 
nói rö ràng. 

4° PLANIE - ES, edis, s. m. và F. Ké làm: trò hèn: 
kẻ leo dày. 

2° PLANIP — es, edes, adj. ca ba giống. 1. (ai, sự 
gì) Phong gan bàn chân. 2. Bằng phẳng. || 9. 
— ædificium. Nhà thấp liệt. 

PLANIT — as, alis, $. f. Sw Yö ràng, sự mỉnh bạch. 

PLANITL - A, X, VÀ ES, ei, và PLANITUD - 0, inis, S. 
f. 1. Mặt bảng phẳng. 2. Đồng bảng. || 1. — 
speculi. Mặt gương. Fig.— in verbis. Cách nói 
dë hiểu. 

PLANIT - ès, adv. Cách bảng phẳng. 

PLAN - 0, us, are, a. San, làm cho bằng phẳng. 

PLANT—A, æ, s. f. 1. Gan bàn chân. 9. Thảo | 
mộc, săng có. 3. Giống gì trồng được, ngành 
trồng, ngành chiét. || 1. Assegui aliquem plantå. 
Theo lập ai. 

PLANTAG - 0, inis, s. f. Rau må đẻ. 

PLANTARES alg, f. p. và PLANTARI - A, um, S. n. p. 
Cánh but Mercuriô đeo nơi chân. 

PLANTAR —1S, e, adj. ( sự gì) Thuộc về gan bàn 
chân. 

PLANTARI — UM, ¿, S. n. 1. Nơi ương cây. 3. Ngành 
trồng. 3. Cây băng, cây đánh mà trống chó 
khác. 4. Của ban cho con gái xuất giá. 5. fig. 
Giống, mon, còi rẻ, căn do. || 5. Plantarıa 
Martis. Ci rẻ sinhsự giác giả. 

PLANTARI—Us, a, um, adj. 1. (cây) Đánh mà 
Lrỏng chó khác, bång. 2. ( ngành )Cảt mà trồng. 

PLANTATI — 0, onis, S. l. Sự trồng, mùa trồng. 

PLANTAT — OR, oris, S. m. ( RIX, ricis, s. f. ) Kẻ trồng. 

PLANTIG — ER, era, erum, adj. ( cây ) Nây chối. 

PLANT - 0, as, avi, alum, are, a. Trồng trọt, trồng; 

fig. gieo. 


PLA 


EPLAXNUL - a, æ, $. L Thứ dao hai chuôi dùng 
chuốt gỗ. 

Pran- um, ¿, s. n. Đồng bàng. 

4° PLAN - US, a, um (ior, issimus ), adj. 1, (giống 
gì) Nhân nhụi, trơn tru. 2. Bàng phång, bằng 
băn, có mặt bàng. 3. Ge, RÖ ràng, mình bạch. 
|| 1. Aditus planior. Lối dé hơn, || 9. Plano pede. 
( nơi nào ) Pháàng chân. deng in pha de- 
ducere. Phá dën thờ bằng trị, Zn pleno sedere. 
Ngồi đưới đất. De plano promittere. Hứa trơn 
ngay. || 3. Planum facere. Bày giải tường tån. 
Os planum. Cách nói sõi. 

PLAN - us, ?, s. m. Đứa đông dài, thàing bơm 
bäi, ké múa chén. đứa gian giáo. — regius. 
Việt trờng. 

PLANXI, perf. Plango. 

Prass- A, atis, s. n. 1. Bò gốm, dò sành. 2. Loài 
người bởi đất mà ra, nam đất. 3. Tích bày đặt, 
A. Đỏ uống mà lây tiếng son. 

PLASMABIL —IS, e, adj. (giống gì) Đã nên hình, 
đã chiu dựng nên. 

PLASMATI-0, onis, S.T. Sự lập hình, sự dựng nòn. 

PLASMAT — OR, oris, s. m. Đăng dựng nên. 

PLASMATUR - A, æ, S. f. như Plasmatio. 

PLASM - 0,as,avi, alum, are, a. Dungnèn, lập hình. 

PLAST - ES,Z, s.m, 1. Thợ gồm. 2. Thợ chạm, 
thợ gọt tượng. 

PLASTIC - A, x, S. f. như Plastice. 

PLASTICAT - OR, oris, s. m. Kẻ làm khuôn dät, kẻ 
làm mẫu bảng đất, thợ gốm, thợ cham. 


PLASTIC—E, es, s. f. Nghề gốm, sự làm màu 
bảng đất. 


4° PLASTIC—US, dg, um, adj. Thuộc vẻ đỏ hay là 
nghề gốm, thuộc về máu bàng dät. 

9° PLASTIC — US, ?, s. m. như*Ðlastes. 

PLATALE A, æ, $. f. Bố nông, trì nga. 

PLATANET - UM, :, S. n. như Platanon. 


PLATANIN - US, đ, um, adj. ( sự gì) Thuộc về cây 
bá tiêu. 


PLATAN — ON, onis, s. m. Vườn cây bá tièu. 
PLATAN-US, ¿, s. f. Cây bá tiêu, bạch dung thụ. 
PLATE- A, œ, s.f.d. Ngõ cái, đàng cái giữa phố, 


sân giữa phố, chợ. 2. Chim bỏ nòng, lènh đènh, 
trì nga. 


PLATESS - A, æ, S$. f. Tả khẩu, ti mẫu ngư. 

+ PLATIC - E, es, s. f. Sự làm phác qua, sự học 
SƠ lược. 

+ PLATIC - us, a, um, adj. ( sự gì) Đã làm phác 
qua, sơ suất, 


RO 
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PLATYCEROT - ES, um, s. m. p. Gúc thứ våt giãng 
sng. 

PLATYCORIAS-IS, 3%, 8. f. Tật con ngwoi mở mang 
quá. 

PLATYOPUTHALM - US, 2, s. m. Giống oa trach. 

PLATYPHYLL- ON, ¿. $. n. 1, Cây sot rộng lá. 2. 
Ging yết từ thảo. 

Praun- 0, ds, pÏlau-s?, pÌau-sưn, ere, a. và n.4. 
Đánh kêu lớn tiếng, vő tay, giàm chân, mon, 
vuốt, lấy tay mà gö, vỏ vai. 2. Khen, mừng 
(aD, lấy làm phải. || 1. — choreas pedibus. Múa 
hát. — aliquem v. alicui. VÒ tay mừng ai. — 
pennis. Vũ cánh (vì mừng). || 2. — sibi ob v. 
propter aliquid. Mừng thầm vì sự gì. — inali- 
quem. Xi và ai, nhạo cười ai. 

Praun - us, 2, s. m. Thứ con chó. 

Pausi, perf. Phaudo. . 

PLAUSIBIL — tS, e, adj. trị dat. (ai, sự gì) Bep lòng, 
người ta khen được, đã chịu wng, dä chiu 
nhận. 

PLAUSIBIL — ITER (¿ùs), ady. Cách đáng khen. 

PLAUSIT—0, as, are, n. Gám như chim bồ câu. 

PLAUS — OR, oris, s. m. Kå vỗ tay khen, kẻ khen. 

PLAUSTELL-UM, ?, S. n. dimin. Plaustrum. Xe nhỏ. 

1° ]'IAUSTRARI— US, a, um, adj. (giống gì ) Thuộc 
vẻ xe, biết kéo xe. 

9° ƑLAUSTRARI-US,¿, S. m. Thợ đóng xe; kẻ dắn xe. 

PLAUSTR — UM, ?, S. n. 1. Xe. 2. Đồng sao kia gần 
bác cực, bác đầu (xem Arctos). 

1° PLAUS — Us, a, um, part. pass. Plaudo. 

2° PLAUS-US, Ge, s. M. 4. Sự vỏ tay, sự giậm chân, 
sự nhåp cánh. 2. Sự khen, sự mừng (ai). || 1. 
— laterum. Sự vũ cánh.|| 2. /n plausus ambito- 
sus. Tham löi khen. 

Dar - us, ?,sS. m. như Plaudus. 

PLEBAN - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về thứ 
đàn. 

PLEBECUL — A, æ, S. f. dimin. Plebs. Dân hèn, dän 
den. 

Dunn is, đ, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về dân, 
thuộc về thứ dân, phàm dàn, hèn hạ. 2. 
Thường, bình thường, tầm thường, thô tháp. 
||2. Plebeium sapit unas. Thịt vit là thức bình 
trừng. 

Pren - ra, ei, và rs, Ae, s. f. như Plebs. 

PLEPpt:se-o, 3, ere, n, def. Ra phàm dân, nên nhw 
thứ dàn. 


PLEBICOL — A, æ, adj. m. và f. (ai) Vô lòng dân. 


PLE 
PLEBISCIT ON. /. s. n. Điều dän truyền, luật dân 
lập. 
PLEnIT — An, Ais, $. f. Bậc thứ dàn, phản hèn. 
Prens, pleb-⁄s, s. f. 1. Bè thứ dân, bạc ké thứ 
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dän. 9. Dân sự, dän ngu, dàn đen, dän hèn. H: 


1. Non populi, sel plebis magistratus. Quan bè 
thứ dän đã bầu, chàng phải là hết dân. 

PLECT—A, æ, S.f.1. Món tóc, tóc gióc có dây 
buộc. 2. Lạt hay là löi bảng mày. 3. Thứ bình 
có hai tai. 

DLecrinuL—1S, e, adj. (ai, sự gì) Đáng chiu phạt. 

Puer, 1s, e, adj. (sự gì) Dễ uốn, dẻ gióc. 

PLtcT —0, is, plex-i và ui, plex-um, ere, a. 4.Sửa 
phạt, trị tội, trừng tri, đánh đòn. 9. Uốn, gióc. 
|4. Capite aliquem —. Luận xử tir ai. — gladio. 
Chém. Capite plerti. Chiu trám quyčt. 

PLECTRIPOT-ENS, entis, adj. cà ba giống. (ai) Khéo 
đặt thơ, nảy tài đàn hát, 

PLECTR — UM, ¿, S. n. 1. Cần mã vĩ. 2, Các thứ đàn 
kéo bằng cần mã vĩ. 3. Bánh lái. 

PLEIAn-ES, wn, S. f. p. Tua rua, mang chủng. 

PLENARt — US, a, um, adj. (sự gì) Đảy, dú, có đủ SỐ. 

Pren E (0s, issimè), adv. Cách đảy, hết cả, 
cách lọn. Plenissimè dicere. Nói hết chảng sót 
điều gì. Đ/enids æquo. Quá ló. 

DLENILUNI — UM, ¿. S. D. Mặt trăng tròn, ngày ràm, 
vọng nhật. 


PLENIT —AS, alis, và PLENITUD - 0, inis, S. f. 4. Sự 
to tát, sự béo đấy, sự đåy đủ, sự đẩy dày. 2. 
Sự gì làm cho dày. 3. /Ø. Sự mãn túc, sự lọn 
ven, sự hoàn thành, lót cả. ||1. Zn plenitudinem 
ceseere. Nên to béo. || 2. Mare et plenitudo ejus. 
Biên cùng các giống trong bién. ||3. 7ø! enim 
plenitudinem ejus d vestimento ; rudi). Vì nó làm 
cho áo mới cháng còn nguyên. Plenitudo tem- 
porum. Mãn kì. 


PLEN — us, a, um (ior, issimus), adj. tri gen. hay 
là abl. 4. (ai, sự gì ) Đầy, dit dày, đảy đủ, no 
nê. 2. Phong lắm, khoát đạt, dư đật, hậu khí. 
3. Béo đầy, to tát, mịn, đặc, chäce wich, 4. Lon, 
mãn túc, hoàn thành, hết cá, chân, nguyên, |Í 
1. Plena manus. Tay đây. — vini v. vino. (người) 
Say rượu. — annis et honoribus. Già cả cùng 
kiêm nhiều chức. //@no ore vesvi. An bàm bà 
miệng. fiy. Pleno ore luudare. Khen lao làm. 
Plenå vore vocare. Kêu (ai) cả tiếng. Ia. Piena 
domus. Nhà phong lắm. — orator. Thầy miẳng 
bài có nhiều là, Pleno grad. Đài bước. Pleni 
manu dare eleemosynam. Chân bắn cách rộng 
rji. Đieniore cibi. Đô ăn bộ sức hơn. || 3. Ple- 


4 PLI 


ni enective simus. Ta béo hay là gây. Taurm 
facere pleniores. Nuôi bò đực cho nuc hơn. UA 
Ad plenum. Cho lọn. In pennt, Hét cà.—annus. 
Năm chân. Plena luna. Mặt trăng tròn, vong 
nhật. Plena cohors. Cơ bình túc số. Plena pro- 
prietas. Sự nên chúa (của gì) cho lon. Plenum 
volum. Sw được như: y sở cầu, Plenum gandi- 
um. Sự vui lọn 

PLEONASM-US, ?, s. M. Cách nói dư tiếng, tiếng dư. 

PLtER-IQUE, æque, aque, adj. num. pl. Phần nhiều, 
hầu hết. — omnes. Hầu hết mọi người. — ° 
Græcis. Phần nhiều các người Grêcô. Pleræ- 
que gentium. Hầu hết các nước, Per plerumque 
/2uropœ. Hầu khắp cả phương Europa. Inju- 
riarum plerasque non accipit qui nesci. Kứchẳng 
biết những sự người ta phạm đến mình Uu 
thường chẳng phải nao. 

PLehoM-A, alis, s.n. Sự där, sự Jon, phần thêm 
cho đảy. 

+ PLEROTIG-US, d, «m, adj. ( phần ) Thêm cho đủ. 

PLen-uwouE, adv. hợp cùng gen. Nhiều khi, 
năng lắm, thường thường. — nortis. Häu cả 
đêm. 

+ PLER-US, 4, um, và † DLER-USQUE, ague, umque. 
adj. num. như Plerique. 

PLESMON-E, es, S. f. Sự dày phích phích. 

PLETHOR-A, X, PLETHORIAS-1S,/5, š. f. và PLETH-OS. 
eos, S. n. Sự đa hoả. 

PLrTnowic-us, ở, um, adj. (ai) Có chứng đa hoà. 

PLrTnn-uw, ¿, s. n. Chặngz một trăm thước ( bên 
Grèc). 

PLETIYNTIC-0N, ¿ s. n. Sự đặt phần nhiều thay 
vì phần một. 

+ PLErun-A, æ, S. f. Sự làm cho đây. 

PLEr-us, a, um, part. pass. (ai, sự gì) Đã nên 
dày, dày. D l 

PLEUR-A, œ, S. f. Màng bao phói cùng lót ngực 
bë trong. 

Pur0ic-us, a, um, adj. (giống gì) Ó bên, bèn 
cạnh, chếch. 

PLEURIS — 1S, is, $. f. như Pleuritis. 

PLtURITIC-US, a, wn, adj. (ai) Có bènh nơi màug 
bao phỏi. 

PLruRiT-ts, idis, s. m Chứng nơi màng bao phoi. 
Pleuritides. Giống then trong đàn phong cám 
dé mở hay là đóng hòn gió. 

4° Pirx- US, a, um, part. pass. Plecto. 

90 PLEX-US, Ce, 8. M. Sự gióc, sự quấn, Sự vấn Ai, 

Duc A. æ. s. f. Cái nếp, sự chếp, lấn gấp, len 


v 
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PuicatıL-is, e, adj. ( giống gì) Chiu xếp được, dé 
uốn, dě gióc. 


EPLICATI-O, onis, và PLICATUR-A, æ, s. f. Sự On, 
sự gấp, sự chếp. 

PLIC-O, as, avi và ui, alum và (um, are, a. (iấp, 
chếp, xếp, găp lại, xếp lại. 

PLIRTH-IS, idis, s. f. 1. Gạch vuông. 2. Đấtvuông 


vc năm mươi mắu. 3. Phản vuông nơi chân 
cột. 


PLINTHI-UM, ¿, s. n. 1. Gạch vuông đã vạch hàng 
giờ làm đồng hồ bóng; gạch; lò gạch. 2. Huyền 
cung. 3. Đạo binh đứng vuông Dr bé. 

TPLINTHOPHOR-US, Ø, um, adj. (ai) Gánh gạch. 

PLINTHURGI-A, æ, s. f. Lò gạch, lò hầm gạch. 

PLIVTHURG - us, ?, s. m. Thợ nung gạch. 

PLINTH — us, ¿, s. m. và f. như Plinthu. 

PLISTO0LOCHI - A, æ, s. f. như Pistolochia. 

PLon-0, is, plo-s¿, plo-sum, ere, a. như Plaudo. 


PLORABII-IS, e, adj. trị dat. (sự gì) Đáng khóc, 
nên thương khóc. _ 


PLORABUND-US, a, um, adj. (ai) Khóc xướt mướt, 
chảy nước mát ròng ròng. 

PLOKRATI-0, onis, s. f. nhw Ploratus. 

PLORAT-OR, oris, s. m. ( RIX, ricis, S. f.) Kè khóc. 


PLORAT-US, vs, s. m. 1. Su khóc, sự chảy nước 
mắt, nước mắt. 2. fig. Mú cây, nhựa cây. 


PLoR-o, as, avi, alum, are,a. Khóc lóc, thương tiếc. 

PLOSTELL - um. ?, a n. như Plaustellum. 

PLOT-A, æ, s. f. Giống cây sậy cây nứa.. 

PLO-UM, te n. Xe có hai bánh xe. 

PLo-us, a, um, adj. ( xe ) Có hai bánh xe. 

PLOXEN-US, ¿, S. m. và UM, ?, s. n. Hòm, tú. 

PLU-IT và ITUR, unip. n. và a. Mưa, sa xuống. 
Pluit sanguine. Mưa máu. Pluitignem, Mưa hra. 

PLUM-A, œ, s. f. 1. Lông chìm. 2. Lông sôi, râu 
lún phún. 3. fig. Của vặt vãnh, mày, rác. || 1. 
Plumæ pensiles. Dom lông chim. ||3. — haud 
interest. Chúng khác mắy tí. 

3° PLUMARI-US, a, um, adj. 1. (đó gì) Bảng lông 
chìm. 2. Thuộc vè sự thêu dệt. 

2° PLUMARI-US, ¿, S$. Mm. Kẻ làm đồ bảng lông 
chim; thợ thêu. 

PLUMATIL-IS, e, adj. ( đồ gì) Bằng lông chim; thiêu. 

+ PLUMATI-UN, ?, s. n. Áo mén lông chim. 

PLUMAT-US, a, um, adj. nhw Plumeus. 

PLUMBAG-U, ois, s. f. 1. Tia mó có bạc lòn vući 
chì. %. Sắc hạt trai gong như sắc chì. 3. Thứ 
chì dùng làm bút chì. 4. Câu vĩ tử. 


1° DLUMIARI-US, og, um, adj. ( sự gì) Thuộc về thợ 
: — cht: thuộc về chì. 

| 2° PLUMBARI-US, ¿, s. m. Thợ chì. 

| PLUMBAT-£, om, s.f. p. 1.(hiểu ngắm glandes ). 
Doan chì. 2. Roi bịt chì. 

| PLUUMBATI-O, onis, VÀ PLUMBATUR-A, œ, S. f. Sự hàn 
| chì. 

PLUMBAT - US, d, um, part. pass. Plumbo. 

| PLUMBE-A, æ, s. f. (hiểu ngầm glans). Dan chì. 

t! PLUMBE-US, a, um, adj. 1, (ai, sự gì) Đảng chì; 
có sac chì. 2. Nàng nề, khó nhọc. 3. fig. Ngây 
muội, nòt trí. || 1. Plumbei ictus, Sự đánh roi 
bịt chì. — nummus. Đồng tiền chì ( tiền kém). 
|| 2. — auster. Gió nam độc, gió nam khó chịu. 
Plumbheæ iræ. Sự tích giận lâu. ||3. Plumbea car- 
mina. Văn thơ kém lắm. 

+ PLUM"IDULLI - UM, 2, s. n. Sắc Đức Giáo hoàng 
có ấn chì. 

PLUMn-o, as, đe, A, 1. Đúc chì vào, buộc chì vào, 
bôi nước chì vào. 2. Phủ dát chi. 3. Hàn chì. 

DLUMPUS - us, a, um sms ), adj. (nơi ) Có 
nhiều chì. 

Dovun - UN, ¿, s. n. 1. Chì.2. Ban chì, roi bịt chỉ, 
bao tay bịt chì, cổng chì. 3. Vét bầm nơi con 
mät. — album v. candidum. Thiếc. 

PLUMESG—0, ¿s, cre, n. def. ( chm ) Mới mọc 
lông sôi. 

PLUME — us, a, um, adj. 1. (giống gì) Bằng lông 

_ 0him, có lông chim, đã thêu. 2. fig. Nhe như 
lông chim, chóng, kíp, lanh chai. 

PLUMIG — ER, org, erum, ad]. (giống gì) Có lông 
chim. 

DLUMIP - es, edis, adj. cả ba giống. (thứ chim) 
Có lông mọc cho đến chân. l 

PLUM - 0, as, are, 1. a. Thêu thùa. 2. n. (chim) 
Moc lông. 

DLUMGS - us, a, um. adj. (giống gì ) Có nhiều 
lông chim. 

PLUMUL - A, æ, s. f. Lông sõi. 

PLU —0, 2s, ¿, ere, (thiểu sup.), a. Làm cho mưa, 
đỏ mwa xuống. Sara pluunt. Chúng nó ném 
đá như mưa. Piui vohis manna in deserto. Tao 
đã ban manna xuống cho bay trên rừng. 

† Pru- 0n, oris, s. m. Mưa, sịr mưa. 

PLULAL—Is, e, adj. (ai, sự gì) Ở nhiều, có nhiều; 
chỉ sự nhiều. Pluralem faritis deitatem. Phò 
ông bày dat nhiều thiên chúa. 

PLURAILLT - as, alis, $. f. Sự nhiều, phản nhiều.- 

! PLURALIT-ER, adv. Ở phần nhiều (trong sách meo). 


PLU 


PLURATIY — US. a, um, adj. như Pluralis. 

PLUR - es, a (hoa ia), adj. num. pl 1. Nhiều, ít 
nhiều. 2. Nhiều hơn. || 2. Pluribus præsentibus. 
Trước mặt nhiều người. || 2. Plura seribere. 
Viết nhiều hơn. Desine plura (hiểu ngầm dicere). 
Mày lặng di. 

PLURI — Ès, adv. Nhiều lần, năng. 

-PLUHIFARI - AN, adv. Nhiều thẻ, nhiều cách. — 
naminalus. Có nhiều tên. 

PLURIFARI — US, a, um, adj. (ar gì )Có nhiều cách. 

DLURIFORM - 1S, e, adj. như Multiformis. 

PLURIM - ÙM, adv. sup. Multùm, hợp cùng gen. 
1. Nhiều lắm. 2. Rất mực, chẳng qua. 3. 
Nhiều lần, thường thường, năng lắm. || 1. — 
posse apud aliquem. Đác thë vuối ai làm. — 
inlerest. Khác nhau xa lắm. || 3. — dumi est. 
Người thường thường ở nhà. 

PLURIM— us, u, um, adj. num. sup. Multus. 1. 
Nhiều làm, nhiều. 2. Rất mực, chẳng qua. 3. 
Lớn lảm, rộng lắm, to lắm, cả thẻ lắm; năng 
lắm. || 1. Plurimi alii. Nhiều người khác. Zu 
plurimis gentium. Teong nhiều nước. Plurima 
ales.Nhiĉu chim. Alicui plurimamsalutem dicere. 
Lay ai trăm lay. || 2. Ova plurima quinque. Răt 
mirc là năm cái trứng. || 3. Plurima luna. Mit 
trăng tròn, trăng rằm, Labor—. Công phu lắm. 
Plurima quả silva est. Nơi rừng rậm hơn cả. 
— Tuben. Có bờm rậm lắm. Plurimi (hiểu ngắm 
pretii ) æstimare. Chuông làm. 

+†-PLURIYOC —us,a, um, adj. (tiếng) Có nhiều nghĩa. 

PLus, plur- ¿s, adj. n. comp. Multum. Hơn, 
nhiều hơn. Plus pecuniæ habere. Được nhiều 
bạc. Æt quod — est. Lại, mà lại, di chí. — 
dimidio. Quá nữa. Paulò —. Hơn một ít. — 
œguo. Quá lẽ. Pluris (hiểu ngầm pretii) as- 
mare v. facere v. haÙenev. putare, Chuộng hơn. 
Pluris ( pretii ) nune est ager. Đây giờ dät cao 
giá kon. 

Puts, adv. num. comp. Multùm. Hơn. £ no —die. 
Hơn một ngày. Lum — pÏúsgue in dies diligo. 
Tôi yêu dấu người môt ngày một hơn. Plësve 
manisee, Hơn kém, suit xoát. — trecenta vehi- 
cula. Hon ba trăm xe. 

+ PLuscuL—A, æ, s. f. Mò vit (cài áo), dò dùng 
mà khoá. 

PLuscuL— È và èm, adv. Hơn một ít, quá một ít. 


PLUSCUL - us, a, um, adj. Nhiều hơn một ít. Plus- 
culum saul. Nhiều muỗi hơn một ít. 


Pork UM, ¿, S$. n. và Us, ts Mm. 4. Càu lon, 
chuyốn song. 2..fiiông mung xung, thứ bỏ vi 
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linh che mình mà đi phá thành lũy, tường 
"hay là bờ đáp mà che lính ở trong thành. 3. 
Vách, phên vách. 4. Yên sách, giá sách; ván 
đẻ sách, tủ sách. 5. Giường, thanh giường. 
PLUTONIA loca, n. p. Hang đá kia hôi lắm. 
+ PLUT - op, oris, s. m. Kẻ làm cho mưa sa. 
DLUYI - a, æ, s. f. Mwa, sự mưa, nước mưa. — 
ahundans. Mưa rào. — tenuis. Mưa lún phún, 
Mưa bụi. 
PLUVIAL - E, îs, s. n. 1. Áo che mưa, áo tơi. 2. 
Ao cappa. 3. Cái ô, cái dù, lọng, cái tân. 
DLUVIAL-IS, e, PLUVIATIC-US, a, um, và PLUVIATIL- 
Is, e adj. 1. (sự gì) Thuộc vé mưa. 3. Hay 
sinh mưa. 3. Bởi mưa mà ra. 
PLuvios — US, d, um, adj. (giống gì) Hay mưa: 
dày mây mưa, những mưa mãi. 
PLUYVI-US, a, um, adj. ( ai, sự gì) Thuộc về mưa. 
làm cho mưa. Aqua pluvia. Nước mưa. 
DNEUM - a, alis, s. n. như Flatus. 
PNEUMATIC-US, a, um, adi. ( máy ) Gió đánh động: 
(sự gì) thuộc về gió. Pneumatica organa. Ong 
thut. 
Derun — ON, onis, $. m. Phi. 
PNEUMONI - A, æ, S. f. Bệnh phỏi, bệnh lao. 
PNEUMONIC — A, orum, s. n. p. Thuc chữa bệnh 
phi. 
DNI:UMONIC— Us, a, um, adj. (ai) Có bệnh phôi. 
Dour — US, 7, s. m. Thứ nắp nhỏ cẩm gio trong 
máv nƯỚC. 
PXIG1T — is, 25, s. f. Giống dàl giéo. 
PocILLAT — Op, oris, s. m. như Pincerna. 
Pocit- tạ, 4 s. n. dimin. Poculum. Chén nhỏ. 
PoCULENT - US, a, um, adj. ( giống gì ) Chiu uống 
được, dě uỏng. 
Doc CH. ¿, s. n. 1. Đồ dùng mà uống: chén, 
bát, cóc, tràn; sự nồng. 2. Của uống; thuốc 
yêu; thuốc độc. || 1. Zn poculis. Đang khi uống. 
Præ poculis. VÌ uống quá chén. 
PODA6 - ER, ra, rum, adj. (ai) Có bệnh cót khi. 
PODAGR — A, æ, s. f. Bènh cốt khí ( nơi chân ). 
Dou v¿RIC—US, a, um, Và DPODAGROS-US, a. um, adj. 
nhw Podager. 
DODEM - A, atis, s. n. như Calceus. 
PODER rs, ¿s, Và 1S, îs, S. f. Áo đài các thày cå 
Judĉu. 
Pon - ux, 2⁄25, s. m. LÖ trôn, hậu môn. 
PODISMAT - US, a, um, adj. (giống gì ) Bà chịu d 
Lừng thước. 


POEN 


Popis- Gs, j, s. m. Sự đo từng thước.. 

Poni —UM, ?, s. n. 1. Câu løn, chuyến song, tay 
vin. 9. Phản nhà trò. 3. Nơi vua và quan con- 
sulê ngồi mà xem trò. 

Posy- a, alis, s. n. Quyên thơ, văn thơ, sách 
văn thi. . 

Dorun 099,2, s. n. Sách thơ nhỏ. 

Pæx-a, æ, s.f. 1. Hình phat, phần phat, va, va 
tiên. 2. Sır khó nhọc, công, sw đau đớn. || 1. 
Scelerata —. Hình phạt sự toi. Pænas ob aliquo 
Czpcttre V. Deiere Vv. "ebëeiere V. Sumere v. 
v. pascere V. reposcere x. recipere V. exigere. 
Phat ai, båt va ai. Pænas in aliquem capere. 
Idem. Pænas dure v. pendere v. erpendere v. sol- 
vere v. persolvere v. exsolvere v. luere y. reddere 
alieni. Chịu ai phạt, phải ai båt va. || 2. Qua 
sunt sine peni commoda. Những ích lợi chẳng 
phải khó nhọc gì mà được. Fam penam discu- 
lil acetum. Giấm chữa được sự đau ấy. 

PÆNAL - 1S, e và PŒNARILT— US, đ, um, adj. 4. (sir 
gì) Thuộc về hình phạt, thuộc về va. 2. Nên 
hình phạt. 3. Ai phải chịu vì tôi đã phạm. ||1. 
Pænaria artio. Việc đáng phạt. ||9. Pænalia 
claustra. Nguc thất phạt ( kẻ có tọi). || 3. Pæ- 
nalis opera. Việc đến tôi, 

PENALIT -ER, adv. Giữa hình phạt, như hình 
phạt. 

+ D@œNAT - OR, oris, s. m. Lý hình, ké xử tù. 

Pæxıc - È, adv. (nói ) Tiếng punicô. 

PœNICEUS và Dœxicus, như Duniceus, và Punicus, 

PŒNITEND — US, a, um, part. pass. Poœnitet. (ai, 
sır gì) Làm cho phàn nàn, đáng người ta tiếc. 
doud — magister. Thày dạy khéo. 

PŒNIT — ENS, entis, part. Pœnitet, cũng là adj. trị 
gen. (ai, sự gì) Án năn, lo buôn, buồn tiếc, 
phàn nàn. 

PŒNITENT-En, adv. Cách phàn nàn, cách lo buồn. 

PŒNITENTI - A, Ø, s. f. 1. Sự phàn nàn, sự tiếc, 
sự buón. 9. Sur ăn năn tội, sự đau đớn trong 
lòng( vì tội). 3. Sự häm mình đến tội, việc dén 
tôi. || 1: Pænitentiam rei agere. uốn tiče sự gì. 
|| 3. Zmnponere peccatori pænitentiam. Båt ké có 
tôi làm việc dén tội. 

PÆNITENTIARI — US, ¿, s. m. Thày cả Đức giám 
muc ban quyền mà giải các tội cấm. 

PŒNIT — ET, uit, ere, n. def. unip. trị tên người 
vào acc. và tên sự vào gen. 1. Phàn nàn, tiếc, 
ăn năn, đau đớn trong kung, lo buồn. 2. Chẳng 
lầy làm đủ, chúng läy làm trong, chẳng bàng 
lòng. || 1. Ze pæniteat (v. Te pæna teneat) culpæ 
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tux. Anh hãy ăn năn tội mình. Quod te offenderim 
me penill. Tôi buồn vì đã mắt lòng anh. /2œn¿tet 
me verbi tui. Tôi buồn vì lời anh đã nói. Suw 
eum seneclulis pœntfef. KÈ ấy bực mình vì đã 
già mất rồi. || 2. Suarum eum virium hawd pa- 
nitet. Nó lây mình làm khoẻ. Si duarum pæni- 
tehit, addentur duæ. Ví bàng hai chàng đủ, thì 
thêm hai nữa. An pænitel vos quòd incolumem 
ecercilum transdurcerim? Các anh chẳng ké sao 
sự tôi đã đem binh sang qua ( biển ) ru? 

+ PŒNITUD - 0, inis, s. f. như Pœnitentia. 

+ Daun - us, a, um, part. fut. Poœniltot. (ai) 
Sẽ ăn năn, së phàn nàn, sẽ đau đớn trong lòng. 

Pors - 1s, , s. f. Phép làm văn thơ; văn thơ, văn 
thi. Regule poesis. Niệm luật. 

PotET—A, æ, s. m. Ké làm thơ, thày văn thi, thi 
nhàn. 

PoETIC—A, æ, và E, es, s. f. Mco làm thơ, niềm 
luật. Contra poetic leges. Thăt niềm. 

PortTic — È, adv. Cứ niêm luật, như ké làm thơ. 

Dor — us, a, um, adj. (sw gì) Thuộc vẻ văn thơ, 
thuộc về ké làm thơ. Poelic artis leges. Luật 
phép làm thơ, niêm luật. 

POL:TIFIG— Us, a, um, adj. (ai, sự gì) Mó trí mà 
làm thơ. 

PorTr-0R, aris, ari, d, Làm thơ, đặt thơ, chắp thơ. 

POETRI - A, a, và POETR-IS, dis, s. f. Người nữ 
làm thơ. | 

POGONI-A, æ, s. f. và as, æ, s. m. Sao chỏi, sao lua. 

Dot, (cách thẻ) Lấy but Pollux làm chứng. 

P0ILABR-UM, ¿, s. n. Đàn ngóng. 

DoLAR—1S, e, adj. (ai, sự oi) Thuộc vẻ ( nam hay 
là bác) cực. Stella—. Sao bác đảu. 

Pole - a, x, s. f. Cét lừa con. 

PoLEDR-US, ¿, s. m. Ngwa con. 

PoLEMIC-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về sự 
cải lẽ. 

P0LEMONI — A, æ, s. f. Cây đại bi rừng. 

POLENT-A, æ, s. f. Bột miễn đã six. 

P0ILENTARI-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về bột săy. 

Dot - A, æ, S. f. 1. Thứ đá ngọc. 9. Tàu nhiều 
ngựa Ở. 

fou — EN, inis, s. n. Đồ tế chỉnh. 

POLIMENT — UM, ?, s. n. Trái cật. 

4° PoL I0, èis, ivi, ilum, ire, a. 1. Đánh nhân, 
đánh trơn, đánh bóng, lau, mài, bòi, trát, san, 
don. 2. fig. Sửa sang, trang lè, don tê chỉnh, 
giối mài, chai chuốt, mài giña. 3. Đánh trái 
càu. || 1. — arma. Đánh khi giới cho sáng, — 
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rogum ascid. Dän cây lm đồng củi ( đốt xác 
chết). — lanam. Giặt lông chiên. — agrum. Nei 
rung cấy. ||3. — carmina. Chuốt văn thơ. 
Hoc politum est. Việc đã tiêm tát. 

2° Dou 0, onis, s. m. Thợ rèn khí giới. 

PoLi - ox, ¿, s. n. Tháo thơm kia. 

Pour —È (5, issimè ), adv. 1. Cách lịch sự. 2. 
Cách chai chuốt, cách tuyệt hảo. 

Poiti- A, æ, s. f. Phép cai quản, phép coi sóc, 
khuôn phép nhà nước. 

POLITIC-A, æ, và E, es, S. f. Cách trị nước. 

PoLITIC-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về cách 
trị nước, biết trị nước, thuộc vẻ kế biết trị 
nước, điều trác. — t/tcnt modus, v. Politica 
agend rat o. Cách ăn nói qui quái điện đảo. 

Por- E:, e, vào, onis, S. f. Sự đánh nhàn, sir 
đánh trơn, sw đánh bóng, sự trát, sự quét 
thuốc, sự dọn sản, sự cày ruộng ( mà lây một 
rhin trái). 

Dour - op, 27⁄8, s. M. í RN, ricis, s. F.J Ké đánh 
nhán, ké đánh bóng. — agri. Ké ngå ruộng căy. 

PoLITUL — U§, a, um, adj. dimin. Politus. 

POLITUR— A, æ, S. f. Sự san, sự đánh nhàn, sự 
trát, sự chuốt; sự ăn mặc té chỉnh. 

Por —US, a, um / ior, 55UnMs ), part. pass. 1. 
Polio, cüng là adj. (ai, sự gì ) Đã chiu đánh 
nhin, bóng long, nhàn nhui; lich sự, khéo đến 
nét. Cuhiculum po'itissimum. Phòng năm rất 
lich s'r. Omn'’bus virtutibus —. Gốm no các nhân 
đĩc. 

POLL-EN, inis, s. f. 1. Bột lọc. 9. Bui mat, bụi nhỏ. 

DOLL - ENS, ent s (6enf'or, enfssứnws), part. Polleo. 
(ai, sự gì) Mạnh mẽ, có sức, có thản thể, trỏi 
hơn.— opibus. Người vai vẻ.— cuncta. Có phép 
tắc vô cùng. 

PoL'.,ERT -ER (cờ), adv. Cách mạnh sức, cách 
mạnh thế. 

DOLLEY11— A, æ, $. f. Phép tác, sức mạnh, thể 
mạnh, tài tri. 

Dot cp, es, ere, n. def. trị abl. Có sức mạnh, có 
thể mạnh, có tài trí, có thần hiệu. — s2. 
Nảy tài. Consilio prudentiique pollet. Người 
cứng lý sự và khôn ngoan lắm. Sen pollet 
virius. Nhân đức được manh thể tại sự thông 
thái. Pollet Are herba contra anginas. Thảo này 
chữa banh vét bau, 

P0LL — Ex, icis, s. m. 1. Ngón tay cái; ngón tay; 
tay; ngón chân cái. 2. Mòt tắc. 3. Ngành cày 
nho đã cát vån. || 1. Pollicem premere. Ứng. 


Pollicem vertere. Chàng ưng. chẳng ưa (xưa ! 
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bên Rôma khi ưng sự gì thì ấn ngón cái vào 
ngón chỉ, mà khi chẳng ưng thì ngánh ngón 
cái ra). Pollice ultroque laudare. Lấy làm rát 
phải. Pollice infesto. Cách chảng ưng. 
PoLLICAR-Is, e, adj. (giống gì) Có một tấc (bề nào’. 
POLLIC-EOR, eris, itus sum, eri, d. trị acc. 1. Hứa 
cho, hứa cùng, hứa; đâng, xin chịu ( giá nào). 
d Nói tiên tri, nói trước, nói quyét. ||1. frz: 
cia [tam præsidium pollicetur. Xứ: Grêcia hứa 
së cứu viên xứ Italia. — pretium. Xin trả giả. 
— operam suum. Dâng công mình (làm việc).— 
sihi crastinum. Tin chắc mình sẽ sống đến mai. 
||2. Pro certs poflieenr tibi. Tôi quyết chắc vući 
anh. — alicui de voluntate sua. Nói chắc vući 
ai mình sản lòng. (hoa pass. ) Er pollicentur 
honores. Người ta hứa cho ké ấy quyền chức. 
DULLICITATL— 0, 0225, S. f. Sự hứa: sự xin làm. 
POLLICITAT-OR, oris, S. M. (RIX, ricis, s. f.? Ké hứa. 
POLLICIT— OR, aris, ari, d. freq. Polliccor. Hứa 
nhiều. 
JPOLLtCIT — CN. i, s. n. Điều hứa, sự hứa. 
P0LLICIT-US, a, um, part. Polliceor. 1. act. (ai, 
sự gì) Dä hứa. 2. (hoạ) pass. Đã chiu hira. 
POLLINARI-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc vẻ bột lạc. 
DOLLINC — 10, is, polin-+¿, tum, ire, a. Xúc thuốc 
hay là liệm xác chết. 

PoLLiNGT - OR, oris, s. m. Rẻ xức thuốc hay là 
lièm xác chét. 

ĐOLLINCTORI-US, o, um, adj. (sự gì) Thuộc vé vi 
xức thuốc hay là hệm xác chét. 

POLLINCTUR-A, æ, S. f. Việo se thuốc hay là liệm 
xác chết. 

POLLINCT - Us, a, um, part. pass. Pollinclo. 

ĐoLLixe - 0, , pollin - xi, pollinc— ium, ere, a. 
nhir Pollincio. 

PotLINTI— 0, onis, s. f. Sự rây bột, sự thúc bát. 

PoLLiNT — OR, oris, s. m. Rẻ rây bột, kẻ thúc bòt. 

Poru 0, onis, s. m. nh Pollinetor. 

Dot, - 1s, dnis, s. f. như Pollen. 

PoLLURR - UM, ¿, s. n. Chậu, thau rửa tay. 

PoLLuc - ko, es, pollu - xi, lum, ere, a. và n. N 
Sáng chói, sáng rặc. 2. Cúng, dàng, tẻ. ở. Don 
tièc chung. 4. Làm hư, làm dơ, pham đến. 

POLLUCtBIL— 15, e (ior), adj. (ai, sự gì) Tron: 
thẻ, tỏ chính, cao trọng, tử tế. Obsonandi pel- 
lucibilior. Bi trọng thẻ hơn. 

J POLLUCIBILIT-AS, 05, S. f. Sự dọn (ăn)trong thị. 


P0LLUCIBILLT - ER, và PoLLuctT-È, ady. Cách trọn 
thẻ. 
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PoLLUCT - UM, :, S. N. và POLLUCTUR - A, œ, s. f. 
4. Phần của lẻ ban cho dän 2. Yến kính các 
hụt thần. 

EPOLLUCTT— us, a, ym, part. pass. Pollueceo. 4. (ai, 
sự gì) Đã chịu thốt đãi. 2. Đã chịu dé mặc ai 
hiếp. 3. Đä nhiễm. || 1. — virgis. Đã chịu thết 
hữa đòn. 

Dot — 0, is, ¿, lum, ere, a. A. Vày vá, Lrây tra, 
xả rác, làm der, làm o, làm hư. 9. Lỗi, vi, 
phạm (đến sự thánh), hiếp (người nữ). || 1. 
— famam. Làm mất tiếng tốt. — manus suas 
sanguine alicujus. Chính tay mình dò máu ai. 
— s? adulterio. Phạm tôi ngoai tỉnh. |! 2, ——72- 
Junia. Phá chay. — jura. Vì phåp. 

PoLLUTI - 0, onis, S. f. Sir làm do, sự làm hw, 
sự phạm đến; sự nhớp nhúa, sw gi 6. 

POL.LUT — op, oris, s. M. Rẻ lôi, kẻ phạm đến. 

PoLLUT-US, o, um, part. pass. Polluo. — animus. 
Lòng mắc tội. Pollutæ foot. Những đàn bà 
đủ mắt nết. Polluta fædera. Lời giao đã phá. 


+ Poros — È, adv. Từ bác cực đến nam cực; nơi 
cao. 


+ Poros — us, a, um, adj. (ai, sự gì) Cao, cao chót 
vót. 

+ P0LUL - Æ, arum, s. f. p. Trái cầu. : 

+ P0LUL— 0š, a, um, adj. thay vì Paululus. 

Dot - us, č, s. m. 4. ( bắc hay là nam) Cực. 9. 
Trời. 3. Sao bác đảu. || 1. — arcticus. Bắc cực. 


— antarcticus. Nam cực. —- signifer, Hoàng 
đạo, vòng hắc lo. 


POLYACANTH-A, æ, Và os, i, s. f. Giống từ cái thảo. 
POLYANDRI — A, æ, s. f. Sự có nhiều người nam, 
sự (người đàn bà) có nhiều chồng một tràt. 
POLYANDRI — UM, ¿, và POLYANDH-UM, ¿, s. n. Vườn 

thánh, nơi chôn kẻ chết, tha ma. 
POLYANTIE — A, orum, s. n. p. 1. Nhiều chùm hoa. 
2. Sách góp nhiều điều thường. 
ĐOLYANTHEM - UM, ¿, s. n. Bà địa hoa. 
POLYARN-A, æ, và ES, æ, cả ba giống, và P0LYARN- 
US, đ, um, adj. ( ai, sự gì) Có nhiều chiên con. 


POLYBUT — £s, ve, adj. cả ba giống. (ai, sự gì) Có 
nhiều con hò. 


POLYGARP-US, €, s. m. Sơn châu du thảo, ò thê ca. 

POLYCHRONI-UM, ?, s. n. (lời chúc tụng:) Vạn tuế. 

POLYCHRONI — Us, a, um, adj. ( ai, sự gì ) Sống tràng 
thọ, bền làu đài, miên tràng. 

POLYCNEM - on, onis, s. f. Kinh giới, nhân linh. 

PoLYGAL — A, æ, s. f. Viễn chí. 


E is. æ, 5. f. Sự (ai) có nhiều vợ một 
rật. 
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P0LY6GAM - us, ¿, s. m. Rẻ có nhiều vợ mòt trật. 

POLYGONAT - UM, ^, s. n. Câu ổn thảo. 

| oLYGONI— us, a, um, adj. (sự gì) Có nhiều sóc. 

Ì0LYG0NOID — re, ¿s, s. f. Thứ thảo kia. 

P0oLYGON - us, ¿, s. f. như Polycarpus. 

1° PoiyoRAxw— us, ?, s. m. 1. Thứ ngọc thông 
hành. 9. Cá ki. 

2° P0LYGHAMM-— US, Ø, um, adi (esu gì) Có nhiều 
hàng vạch hàng kẻ. 

POLY6GYN.EC - 0N, ¿, s. n. Hội người nữ. 

'OLYGYNZE - vs, o. wn, adj. (ai) Có nhữều vợ một 
trat. 

POLYHIST — 0B, 92⁄5, $. m. Ké súc tich. 

D0OLYMATH-ES, 7S, adi, cà ba giảng. (ai, sự gì) Đã 
họe nhiều, đại lượng. 

PGLYMATHI — A, æ, S. f. Sự thòng thái, sự súc tích. 

PoLYMEL—US, a, um, adj. (ai, sự gì) Có nhiều 
con chiên. 

POLYMITARI - A, æ, s. f. Sự thêu dèt. 

1° POLYMITARI-US, a, um, adj. 1. ( giống gì) Thuộc 
vè sự thêu. 9. Hay sáng ra nhiều vẻ, 

9° POLYMITARI - US, ¿, s. m. Thự thêu ngũ sắc, 

POLYMIT - us, a, um, ad). 1. (đỏ gì) Đã dot bằng 
sgi gián sắc. 2. Dä thêu mạng. | 

POLYMNI ~ A, æ, POLYMNEIL-A, o, VÀ PoLYNYMNI—A, 
w, s. f. But nữ tô sư nghề bát âm. 

PoLYMYX - us, ¿, s. f. Đèn có nhiều ngọn. 

D0LYONYM - us, ¿, s. f. Mạc ki thảo, lá thuốc giòi. 

POLYPHAGI — A, æ, S. f. Sự háu ăn, sự ăn phạm. 

P0LYPHAG — US, a, um, adj. (ai, vật gì) Ấn nhiều, 
bãm ăn. 

POLYPLUSI-US, Ø, Gm, adj. (ai) Được nhiều vàng bạc. 

PoLYPODI - UM, ¿, s. n. Cốt toái bổ thảo. 

P0LYPOS - us, a, um, adj. (ai) Có cục thịt mọc 
trong lỏ mũi. 

POLYPTYC — A, orum, s. n. p. Địa bạ, số bô, sò 
sách nhà nước hay là thành nào. 


PLoryY?P — US, ¿, s. m. 1. Minh phúc ngư. 2. Cục 
thịtmọc trong lô mũi. 3. Kẻ ăn bớt, kẻ bon chen. 


POLYRRHIZ— US, a, um, adj. ( giống gì ) Có nhiều rẻ, 


POLYSPAST — US, ‡, s. f. Cần vọt có phiều rọc roc. 


POLYSTAURI— UM, d. $. n. Áo Đức Patriarcha có 
nhiều câu rút thêu vào. 

PoLYSYNDET — ON, ?, và POLYSYNTET—ON, ?, $. n. 
Cách nói hay dùng nhiều tiếng nối (conjunctio). 

POLYTHR — IX, cis, POLYTHRIC — A, #, VÀ E, es, s. f. 
và 0N, ?, s. n. 1. Kẻ cước thảo. 3. Thứ đá ngọc. 
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PoLyYZoN - 0S, e, S$. M. Thú đá ngoe den, 

POMARI— UN, /, s. n. 1. Vườn cày có quá, 2. Kho 
tich qua. 

1° POMARI- US, a, um, adj. (SỰ gì) Thuộc về 
hoa quả. 

9° Donan — US, rs, M. RNẻ bán quả, kẻ bán trái ăn. 

DOMERIDIAN--Uä, Ø, um, adj. (sự gì) Thuộc về 
chiều hôm, làm ban chiều. 

POMERI — UW, ?, s. n. thw Dome: tim. 

POMI:T - UM, ¿, s. n. nhw Domarium. 

POMIF —ER, eru, erum, adj. (giống gì) Sinh Irát, 
hay sinh trái, sai trái, có nhiều trải. Jnier po- 
miferas arbores deambulare. Dr đạo trong vườn 
cây sinh quả ăn. 

POMŒRI — UM, ?, s. n. Phån dät tiáp lầy thành lê 
trong bề ngoài ( chàng ai dure làm nhà hay là 
(um đất nơi ấy; o, giới me, bờ cöi. 

Dous — ıs, a, um, "01. ( giống oi) Có nhiều trái. 
Pomosa corona. Mao bàng ngành cây còn cả quả. 

PoMP~— A, x, S. f. 1. Các lẻ phép trọng thẻ, sự uy 
nghỉ. sự rước xách trọng thẻ, sự đi kiệu, sự 
linh đình, các đỏ don trọng thé; các ké hầu 
hạ. 2. (ách nói uy nghỉ trọng thẻ, sự phô 
Irươnz. 3. ol Các sự sang trọng thế gian. || 
4. Pomparun fercula. Các do dùng khi rước 
xách (như cờ quạt; bát biru, trống phách, ole A 
— ventris. Tiệc rong thể, — Junebris. Đám 
đưa xác trọng thỏ. ||. 3. Abrenuntia d'abola ei 
omnihus pompis ejus. Tôi bò ma qui cùng các 
sự sang trọng nó bày đặt. 

PoMPAnIL —15, e, adj. (sự gì) Trọng thẻ. 

PowPAL— 1S, e, adj. (sự gì) Thuộc vẻ sự trọng 
thẻ, thuộc về sır phô trương. 

+ PoMPALIT-En, DOMPADILIT— ER, và OMPATIC — È, 
adv. Cách trọng thẻ, cách linh đình. 

+ PoMPATIC— US, a, um, Và '† POMPAT- US, a, um, 
adj. như Pompabilis. 

DowPH0L - Yx, yg90s, S. f. 4. Cam lục thạch. 2. 
Bong bóng trên mặt nước, lòng bóng. 

PowPILS— us, ?, s. m. Thứ cá biên hay theo tàu. 

“+ DoMP—0, as, are, n. Nói giöng, nói cầu cao. 

+ Powpos— È, adv. Cách trọng thé, cách oai vọng. 

+ PowPoS - us, a, um, adj. (sự gì) Oai nghiêm, 
trang hoàng, trọng thẻ, văn vé. 

Pom - UM, ¿, $. n. 1. Quả, trái, các thứ quả ăn 
được. 9. Cây sinh trái ăn được. 

PoM-— us, è, S. f. 1. Cây sinh trái ăn được, 9. 
Quả, trái. 

PORDERABIL — 18, e, adj. (giống gì) Chịu cân được. 
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PONDERAL —E, 3, VÀ PONDERARI — UM, ¿ S. n. Nhà 
giir trái càn làm mau; sự càn. 

PONDERAT — ÌM, adv. Cách mực UG, cách ki 
lưỡng. | 

PoRDERaATI—o, onis, S. f. 1. Sir cân; sự cân nói 
ngàn nào. 2. Giá (của gì). 

PONDERAT-OR, ors, S. M. 

nhắc, kẻ xét, 


Rẻ cân; fig. kè căn 


Ï'0ND+:RIS, gen. Pondus. 

PONDERIT — AS, atis, s. f. Sự càn nói ngán nào, 
SU" nặng. 

PoNpER-O, as, avi a'um, are, a. 1. Gần ( giống gi). 
2. fig. Cần nie, xét, xem Xét, suy Jun? 
chuộng. |Í 2, — verborum delectum. Chon tiếng 
nói cho ki. — rem momento suo. Đoán về sir gì 
nhir nó có thật. Vune temporis diwiliæ in eum- 
clis rebus panderantur. Đời bầy giờ nguời la 
läy tiên của làm nhất. 

PONDEROSIT— AS, alis, S.f. Sự nặng, sự Danz căn. 

DONDEROS-US, đŒ, um "in, issimus lý adj. 1. qai, 
sự gì) Năng, nặng nề, càn nói nhiều. 2. fiy. 
Qui trọng, có giá, có hệ trọng. || 2. Punk zo 
vor. Tiếng sâu Ý lắm, Ponderosa epistola. Tư 
nói nhiều điều. 

PoXPICUL —UM, ¿, s. n. nhw PDondusculum. 

Poxp-0, s. pn. indecl. 1. Càn Ròma mười nai 
lạng. 2. Trái cân. || 1. Auri quinque —. Nàm 
càn vàng. || 2. Cncia —. Năng mòl lang. Pate- 
re libras ferè omnes —. Những chén nặng mot 
cần ban hết. 

Poxn— us, eris, s. n. 1. Sự nặng, sự nặng né, sự 
câm nặng, gánh. 9. Trái càn. 3. Cầu, mol càn. 
4. Sự nhiều, sự dòng. 5. fiy. Sự can hè, hè 
trọng, phép, thể, trịch, quyền, sự trọng. 6. 
Chức quyền, việc nặnz, sự phiền lòng. sự ro 
tri, sự giảng gil nhiều việc. 7. Sự vững lòng. 
B. Sự nghiêm, sự uy nghỉ. ||. 1. Magni och: 
ris saxa. Những hòn đá nặng lắm. || 2 Ponde- 
ra minora. Những trái càn non. || 3. 4 vgenli 
quinque pondera. Năm càn bac. || 3. Mugnuni 
— omnium artificum. Nhiều thự các nghề. | 
5. / qui pondus habent. Các kè có thân thé. 
Nugis addere pondus. Làm cho những điều vật 
nên hệ trọng. ||. Pondus rerum in se susepe:?. 
Chịu gánh việc trị nước. || 7. Femina dp po- 
dus non habet. Dän bà chẳng vững một lòng 
lâu được. || 8. Hilaris cum pondere virtus. Nhân 
dire và vui và nghiêm. Verborum pondera. Cách 
nói nghiêm. 

POXDUSCUL-ƯM, č, S. n. dimin. Pondus. Sự gì nặng 
ít vậy, gánh nhe. 


PON 901 POP 
Pox-E, 4. prep. tri ace. Sau. dàng san. 2. adv. } - khi đi cứ bầu. ||2. Pontem erigere. Bác cấu. 
Sau, bèn sau, || 1. Toeclze — tergum manus. Up. fg. De ponte dejici. Quá tuổi trach bầu 


Tay trôi sau hưng. || 2.— respicere. Trở mặt lai. 


PON-0, is, poS-t, pos-ilum, ere, a. 1. Đặt, đẻ, đỏ 
tại, dọn, đát (trên mâm), bwng lên; dat cho. 
2. Trồng, gieo, tra (hạt); xây lặp, dựng, làm 
ra. 3. Sửa sang, don, sắp, xếp đặt. 4. Đặt xuống, 
hạ xuống, cởi, bỏ xuống, đẻ, bỏ di, thôi. 3. 
Bày ra, dät trước mặt, giơ ra, dâng, tò ra. 6. 
Lấy làm, kẻ như, xem như, đoán là. 7. Dùng 
(thì giờ), qua, mắt, dùng (sự gì) mà, tốn (về 
việc gì). 8. Nói; nhàn làm thạt. 9. Giá như. || l. 
— se. NgỦI. — se loro. Nàm giường, — ali- 
quer in graliam apud alium. Liêu cho ai đượo 
thần thế nơi kẻ khác. — in crimen. Cáo. — in 
laude aliyuem. Tàng bốc at, — in melu. Sự, — 
omnen spem in virlule. Tròng cậy đàng nhàn 
đức mà thôi. — aprum. Don thịt lợn lòi. — 
mensam serundam. Bng màm đồ chè. — cus- 
todes alcui. Càt canh ai. — nomen. Đặt tên, — 
peruniam. Cho vay lién .||2.— vites ordine. Trồng 
cây cho thing hàng. — em. Gico hay là 
tróng củ hành. — lemplum. Xây đến thờ. — 
słaluam. Dwang tượng, — castra. Đóng định cơ. 
— hominem. Về ảnh người nào (hay là đục 
tượng). — ritum. Lập lẻ phép. ||3.— capillos. 
Sira sang tóc. IA. — freta. Båt sóng ó phàng 
lặng. — /unieam. Cửi áo chit. — arma. Bò khí 
giới xuống (mà hàng), ngå giáo. — barbam. 
Cao râu. — vitia. Chira bỏ nét xảu. Ïen(s po- 
suil vim. Gió đã lặng, — lirorinium. Thôi làm 
thự bạn, thôi học nghë. -— prælium. Thôi chiến, 
IA. Pocula ponam bina. Tôi sẽ cho hai có chén 
him cọc. — premia. Đặt giải, hứa giải. — alicui 
guastzenewlam. Hot at một điều oho mon, — 
»aftonem. Tính sé, — calculos. Tính toán. Up. 
Jor in beneficii loco nón pono. Tôi chàng ko 
sự ấy là ơn. — morlem in malis Kế sự chết 
vào só sự khôn khó. || TT. — mensem in reditu. 
Về mắt hết một tháng. — diem. Qua ngày. — 
curam x. operam V. dilizjentiam v. animum in 
alqui re. Lo chăm việc gì. Nusquam melins 
sumplus pon’ potest. Chẳng dùng tiền được về 
vièc lành nào hơn. Huic signo ponebam millia 
centum. Khi ấy tôi lấy mười vạn đồng mua 
tượng này. ||8. Lt paul) antè posui. Như tôi 
đã nói vừa ròi. Positum sit in primis... Tiên 
vàn phải lấy điều này làm thật, là... |[9. Pone 
esse vicium eum. Anh bie giả như nó bại trận. 


Poxs, pont-:s, s. f. 1. Cầu. 2. Cầu noi tàu. 3. Sân 
tàu. 4. Bàng độn qua đồng lây. 5. Váu noi 
tháp chiến vào thành vây. 6. Cầu kia phải qua 


(là 60 tuổi). 

PONTAN-I, orum, s. m. p. Những đứa ăn mày 
nơi cầu. 

P0NTATIC-UM, ¿, s. n. Tiên nộp mà sang cầu, tiền 
cảu. 

PONTIC-US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc về 
biển Pontô-Euxinô. 9. Thuộc về xứ Pontô, 
PONTIF-EX, icis, s. m. 1. Thày cả thượng phảm. 

9. Giám mục, vítvÕ. || 1. Summus v. Maximus 
—. Đức giáo hoàng, Đức thánh Phapha. 
PoXTIFICAL-IS, e, adj. (sự gì) Thuộc vé thày cả 
thượng phẩm, thuộc về Đức giáo hoàng, thuộc 
về giám mục. Ponlificales libri. Những sách 
đạy lẻ phép vẻ đấng giám mục. 
PONT!FICAT-US. og, $. m. Quyển chức thày cả 
thượng phẩm, quyền chức giám mục, 
PONTIF¡iCI-UM, ¿, S. n. Quyền phép các giám mục. 
PONTIFICI-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc vẻ giám 
mục; thuộc về Đức thánh Phapha. Jus pontifi- 
cium. Luật toà thánh. Pontificii libri. Những 
sách nói về chức hiy là vị giám mục. 
PoNTIL—!S, e, adj. (sự gì) Thuộc về cầu. 
PoNT-0, onis, s. m. Bò ngang. 


PoNT-US, ¿, s.m. 1. Điển cả, bién.2. Biên Pontô- 
Euxinô. 

Pon-A, æ, s. m. Kế giết hi sinh làm của lễ, Fiy. 
— renter. Bung đảy phinh phích. 

[OP.EAN - Us, a, wn, adj. nhw Poppæanus. 

DOPAN-UM, ?, s. n. Thứ bánh mà cúng tế, 

PoPELL-us, ¿, s. m. Dân đen, dân phàm, dân ngu. 

Dons A, æ, s. f. 1. Hàng rượu, quán rượu, 
quán xá. 2. Của ăn ngon. 3. Bà chủ quán 
rượu. || 1. Popinam inhalare, ( ai ) Có mũi 
rượu, bầy xây. 

PoPINAL—IS, e, adj. (sự gì) Thuộc về quán rượu. 

POPINARI-US, e M. (A,#, S. f.) Chú quán rượu. 


POPINATI-0, onis, S. f. Sự uống rượu say (trong 
quán ). 


POPINAT-0R, oris, và POPIN-O, onis, s. m. Ké năng 
vào quán uống rượu, đứa bê tha. 

PoPIN-0R, aris, ari, d. Năng vào quán uống rượu. 

PoPL - Es, (rs, s. m. Dượng chân; kheo. 

+ P0PLICIT-ÙS, adv. adv. như Publicitùs. 

† DoPL-us, ¿, và Popor-Us, ?, s. m. như 1° Populus. 

PoPposcI, perf. Posco. 

PoPPEAN-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về bà 
Poppôa. 


POP 


POPPYSM - A, atis, $s. n. VA US, ¿, s. m. Cách dùng 
tay dùng ličng mà dụ ngwa. 

PoruLaBIL — is, ¢, adj. ( nơi nào ) Chịu phá được, 
dẻ phải phá. 

POPULABUND— US, đ, um, adj. trị acc. (ai, sự gì) 
Phá hoang, tàn phá. — agros. Tuyệt phá nơi 
nhà quê. 

POPULARI —A, um, S. n. p. 1. Nơi kẻ thứ dàn ngói 
xem trò. 9. Sự cả và hội đàn tế lẻ. 

PoPULAR - 1S, e (ior), adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc 
về dän, về bè thứ dän, 2. Về cũng một dân, 
bản cuốc, bản hương. 3. Cũng một số phàn, 
về cũng một bè, bầu bạn. 4. Lấy lòng dân, đỗ 
dän, vira ý dân; có ích cho dân. ï. Hèn, thường, 
phàm phu; xứng dàn, trò chơi, đùa bon, || 1. 
Jeges populares. Luật lập cho dàn giữ, Mulla 
millia ei popularium el m'litlum. Lü dòng người 
có cả thứ dàn và lính. || 2. O mi popularis, sal- 
ve. Chào bác là bản hương tôi. || 3. Meus — 
Gela. Gla cũng là bậc tôi tá như tòi. Populares 
conjuralionis. Các ké đồng dàng nguy. || 4. 
Animus ver —, saluti populi consulens. Người 
thạt lòng làm ích cho dàn. Populare gralumque 
autlientibus. Cách nói bùi tai dàn. || 5. Oil po- 
pulares. Gùa ùn thường vậy. Popularia agere. 
Bön bờ, pha trò cười. 

POPULARIT - AS, alis, s, f. 1. Sự yêu dân, sự lấy 
lòng dän. 2. Nghĩa bản hương vuối nhau. 

POPULARIT - kh, adv. 1. Cách như dân. 2. Cách 
suőng sä, cách dễ dàng. 3. Cách có ý mua lòng 
đàn. 

PopULAT — IM, adv. Đông đản, từng lũ; trong cả 
và dàn. 

POPULATI—O0, onis, S. f. 1. Sự phá phách, sự làm 
hw. 2. Bọn linh phá phách. 3. pl. Của dä cướp 
được. A. Dàn sự, nhân đỉnh. || 1. — volucrum. 
Sw loài chim làm hai. Fig. — morum. Sự làm 
cho phong tục đối bại. 


POPULAT — OR, oris, S. M. ( RIX, ricis, s. f. ) Kẻ phá 


phách. 
4° DOPULAT - US, a, um, part. Populo và Populor. 


9° PoPULAT —US, #3, s. m. nhw Populatio. 

POPULi:T— UM, ¿, s. n. Hừng thứ cây đẻ. 

Porutu - us, a, um, adj. (Sự gì) Thuộc vẻ thứ 
cày đẻ. 

POPULIF - ER, era, erum, adj. ( nơi nào ) Sinh thứ 
cây đề. 

POPULIFUGIT— A, orum, s. n. p. Lễ nhớ sự quân 
Gallô ra khỏi thành Rôma. 

POPULISCIT —UM, ‡, S. n. như Plebiscitum. 
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POPULNE-US, ở, um, VÀ POPULN-US, a, um, adj. (sử 
gì ) Thuộc về thứ cây đẻ. 

+ DoPUL-o, as, are, a. và POPUL-0R, aris, alus sunn, 
ari, d. tri acc. 1. Giết lát dàn. 2. Phá hoang, 
tàn phá, phá hủy. || 2 — ferro et igni. Dot giét 
phá hoang ca. 

+ DoPULOSIT — as, atis, s. f. Đông đán. 

P0PUL0S — us, a, um, adj. ( nơi nào ) Có nhiều đản. 
có đông người. 

1° PoPUL-us, ¿, s. m. 1. Dân, dän sự, dân mòt lång 
hay là một thành hay là một nước. 2. Làng. 
xứ, nước, phương; đông người. đông đàn. 
đàn, lũ. || 1. — romanus. Dàn Roma, De 
Ròma. || 3. Jn populos exire v. ire. Nói danh 
tiĉng. — apum. Đàn ong. — spicarum. Nhiều 
bông lúa. —- scelerum. Nhiều Lo lỗi. 

2° PoPUL — us, ?, s. f. Cây dương, giống cây đc. 

+ on, por-:s, s. m. thay vì Puer. 

Ponc—A, a, 1. Løn nái, lợn sẻ. 2. Sá cày, dàng 
cày. 3. Båt tràng một trăm tám mươi thước 
khoát ba mươi. || 1. Porcam contrahere. Buộc 
mình giẻt lựn së ( làm của lẻ vì mình đã biếng 
viop căt xác người thân thích ). 

1° PoncAnl - ts, ?, s. m. Kẻ giữ lm, kẻ chăn heo. 

2° Porcari — Us, a, um, adj. (sự gì) Thuộc vẻ 
lợu, thuộc vẻ heo. 

PorcasT — ER, rt, s. m. Lon to, heo lớn. 

PORCASTR - UM, ¿. s. n. như Porcilaca. 

PORCELL— A, æ, S. f. dimin. Porca. Lon nái nhó. 

+ PORCELLAN - Æ, arum, s. f. Thứ đất làm dó sư, 
đó sứ, dia bát sứ. 

PORCELLIN — ue, a, um, adj. (sự gì ) Thuộc vẻ ln 
còn bú. 

PORCELLI — 0, onis, s. m. như Oniscus. 

PoRCELL - us, ¿, s. m. dimin. Porcus. Lon con, 
heo con. 

† Porc - E0, es, ere, a. như Prohibere. 

PoRCETR - A, x, s. f. Lon nái mới đẻ con so. 

DORCILAC - A, æ, s. f. Rau sam, må xỉ hiện. 

PoRCINARI - US, ¿, s. m. Kẻ bán thit lợn. 

PoRGIN - US, a, um, adj. ( giống gì ) Thuộc vé len, 
thuộc về heo, Porcina ( hidu ngầm caro !. Thịt 
Jon. Porcinum caput. Đạo bình sắp như hình 
mom lợn ( như nêm ). 

Porc — os, ¿, s. m. Lưới đánh cá. 

PURCUL - A, æ, s. f. dimin. Porca. 


PORCULATI - 0, onis, s. f. Của cho len ăn, sự nuôi 
heo. 


POR 

PORCULATT— OR, oris, s. m. Kẻ nuôi lợn cho béo. 

+ DoRCULEN — A, æ, s. f. như Porcella. 

PORCULET — UM, ?, s. n. Luống gia hai đàng cày. 

PORCUL - UM, i, s. n. Ghốt hay là móc cầm dây 
trong cái ép. 

PORCUL—US, ?, s. m. dimin. Porcus. Len con, 
heo còn bú. — marinus. Cá cúi, hài trw. 

Porc — us, ?, s. m. ‡. Con lợn, con heo, heo cúi, 
trw. 2. fig. Ké háu ăn, người béo mập, kẻ mê 
sác đục. 3. Tỏng cờ thứ năm trong quân lính. 
[| 1. Venter porci. Này lợn. || 3. Epicuri de gre- 
ge —. Người xấu nét theo môn Epicurô. 

Pore - 0, is, ere, a. như Porrigo. 

PORISM — A, atis, s. n. 1. Câu kết bởi lẽ đã luận 
mà ra. 2. Trí sáng. 

POROCELL - E, es, s. f. Tạt tràng hạ nang. 

PORONPHAL — ON, ¿, s$. n. Cục cứng nơi rón bụng. 

+ Pon0SIT as, atis, s. f. Sự có nhiều lỗ nhỏ như 
sai tóc. 

+† Poros — us, a, um, adj. ( giống gì ) Có nhiều lò 
nhỏ như sợi tóc, hay thầm nước. 

PoRPIiYn - a, æ, s. f. như Purpura. 

PORPIYRETIC — US, a, um, adj. ( đỏ gì) Bång bạch 
ngọc. Porphyrelicum marmor. Thức đá cảm 
thạch, bạch ngọc. 

I”ORPHYRE — US, a, n,* adj. như 1° Purpurarius. 

PORPUYREUTIC — A, æ, s. f. Nghề bát hải dinh. 

PORPHYRIAC — US, ở, um, và PORPAYRIC — US, Q, enn, 
adj. (sự gì) Thuộc vẻ hải dinh, có sác điều, 

PORPHYRt— 0, onis, s. m. Chim sit, chim trích. 

PORPiiYRIT — ES, ø, s. m. Thứ cảm thạch, bạch 
ngọc. | 

J?ORPiiYRI — on, ?, s. n. Thứ ốc điều, hải dinh. 

PORRACE-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về củ kiêu. 

PORREGT -- È (2⁄5), adv. Cách rộng, cách xa. 

PoRnt:CTI-0, ong, s. f. Sự dudi, sự giơ, sự giăng ra. 

PORRECT - UM, ¿, s. n. Don nay, đòn xeo. 

1° ORRECT — US, a, um, part. pass. 2° Porrigo. 1. 
(giống gì) Đã chịu mở rộng, đã rộng ra, quảng 
khoát. 2. Dã chịu bày ra, đã chịu dâng. || 1. 
Porrectior acies. Tiền bình mở rộng hơn, Por- 
recla lmgua. Lưới đã thè ra. Porrecta loca. 
Những cánh döng bằng quảng đăng. || 2. — 
cibus. Đồ ăn đã bwng (cho ai). — mortuus. Xác 
chết dé nơi trống (cho người ta đến viếng). 


3° PoIRECT - us, og, um, part. pass. Porricio. 


PORRICI - Æ, arum, s. f. p. Huột bi sinh dot trên 
bàn (hờ. 
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PORRIC — 10, is, porre -ci và zi, porrec-tum, ere, 
a. Đặt (ruột hi sinh) trên bàn thờ (dé mà đốt 
hay là ném xuống biên). 

PORRIGINOS-US, a, um, adj. (ai) Có nhiều gàu, có 
gạch đầu; có bệnh đòng đanh. 

1° Donn - 0, inis, s. f. Gàu, gạch trên đầu ; tật 
đòng đanh. 

2° PORRIG — 0, ?§, porre - xi, porrec - tum, ere, A. 
1. Duot, giơ ra, giãn ra, giương ra, chia ra, 
trải, mó ra. 2. Dâng cho, đưa cho, trao cho. 
3. Vật xuống, đẻ năm. 4. Khoan giãn, trì hoãn. 
||1. — aciem. Mở tiền binh cho rộng. — ma- 
num nauf ago. Di tay cứu vớt kẻ đã vỡ tàu. 
|| 2. —vectigalia. Nôp thuế. — pocula. Dâng 
chén. — dextram alicui. Dâng tay ( tỏ nghĩa ). 
— præsidium. Xin giúp ( ai). || 3. Quantus erat 
porrertus jacuit. Người nằm xóng xượt chân 
tay. — hnstem. Vật thăng giặc xuống đất. || 3. 
— in aliud tempus. Giần ra vỗ sau. 

PonRRIN - A, æ, s. f. Luőng củ kiêu, vồng kën. 

1° PonR-ò, adv. 1, Xa lác, xa låm. 3. Trước mặt. 
3. Đoạn, về sau, khói lâu ngày. A Đã lâu. A. 
Hơn, thật, åt bản. || 1.—; septem dicrum cursu. 
Xa lắm, cách bảy ngày đàng. || 9. — armen- 
tumagere. Lùa trâu bò đi trước mình. || 3. Fac, 
eadem ut sis —. Hãy liệu mà ăn ở thẻ ấy liên. 
|| 4. Dicebant se — pueros audiisse. Các ké ấy 
nói rằng khi mình còn bé đã nghe thấy. Ia 
Non—hæc severitate digna sunt. AL là bảy nhiêu 
chẳng đủ mà làm thẳng phép. 

2° Porr —ùò, conj. Vày, ấy vậy, mà, song. Videte 
jm — cøtera. Mà bầy giờ các anh hãy nghe 
cho hết. Sequitur— nihil deos ignorare. Ày VẬY 
đã chắc rằng các but thần thàu biết mọi sw. 

3’ PonR-ò, interj. (dùng mà giịc:) Nào! Ché thì! 
/Yune—ezpergiseere. Nào! Hãy chói där bây giờ, 
—,Quriles, libertatem perdimus! Hữi dân Rôma, 
ta chiu măt sır thong dong làm sao? 

PORR-UM, ¿, s. n. và us. ‹, s. m. Cù kiêu, phi thái. 

PoRT A, a, s. f. 1. Cửa thành, cửa nhà, cửa, 
môn. 9. Phá biển. 3 Lối hep, quèn. 4. Dip, 
thế, phương, cách liệu. || 1. Perdem portå efferre, 
v. Sese portis effere. Ra khỏi cửa thành. Portæ 
Plutonis. Am phů.||3.—jecoris. Huyết mạch gan. 

PORTABIL — 1S, e (ior), adj. tri dat. (sự gì) Người 
ta chịu được, nhịn được. 

† PORTARI - us, :, s. m. Kẻ giữ cửa. 

PORTATI- 0, onis, S. f. và PORTAT—US, 2$, $s. m. 
Sự đem, sự gánh, sự khiêng, sự xe, sw chớ, ete. 

+ P0RTAT—0R, oris, s. m. Kẻ đem (thư). 
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PORTATORI - US, a, um, adj. (sự gì) Dùng mà dem 
( gánh, xe, chớ, khiêng, bwng, cte. ). Portato- 
ria sella. Song loan. 

PORTAT - US, a, um, part. pass. Porto. 

PORTEND — 0, is, ?, porten - tum, ere, a. 1. (điểm, 
đầu) Chí (sẽ có sự gì). 2. Nói tiên tri, bói. || 1. 
Tempestatem —. Däng bão. || 3. — alicui peri- 
culum. Nói cho ai biết sự gian hiểm gần đến. 

PORTENTIF-ER, erg, erum, và PORTENTIFIC-US, đ, UM, 
adj. (ai, sự gì) Làm phép lạ, chỉ điểm lạ, gở lạ. 

PORTENTOST— US, a, um (ior, issimus), adj. 1. (ai, 
sự gì) La, gở la, gò quái. 2. Mộ sự lạ, hay sự 
kì di. 3. Kì di, cầu cao, nói giỗng. 

PORTENT —UM, ¿, s. n. 1. Điềm dï, điềm lạ, sự lạ, 
sự gó lạ, phép lạ. 2. Giống vật gö quái. 3. f'y. 
Người hung ác quá lẻ, kẻ làm khốn thiên hạ 
quá lẽ. 4. pl. Truyện bày đặt, tích vë vời trong 
sách thơ. 

PORTENT-US, đ, um, part. pass. Portentus. 

PoRTIME — US, i, s. m. Kẻ đưa đò, säi đò. 

PORTICATL - 0, onis, S. f. Hàng cội. 

DonTICUL - A, æ, S. f. dimin. bởi 

PonTIC-Us, ås, s. f. 1. Hàng hiên, nhà ống muðng, 
tiền đường. 2. Nhà chảng có vách. ở. Môn 
quản tir Zénon, 

PonTi-o, onis, s. f. Phần, lẻ, ngắn, chừng. Nihil 
natura portionibus parit. Đẳng tạo hoá chẳng 
sinh giống gì lẻ. Vocare aliquem in porlionem 
muneris. Cho ai chiu một phần việc. Pro virili 
portione. Tùy sức mình. Pro raid portione. Ai 
ai cứ phần riêng mình. Pro magnitudine arbo- 
rum portionem stercoris servare. Bò phân nhiều 
it tùy cây lón bé.— præ honore assignata. Phần 
biếu. 

+ PoRTIONAL-IS, e, ađj.( giỏng gì ) Riêng, lẻ, phần. 

OoRTISCUL --US, i, s. m. 1. Kẻ ốp chân chèo. 2. 
Giống roi chỉ quyền kẻ ốp châu chèo. 

+ PoRTITI-0, onis, s. f. Sự đem, sự chớ, sự xe. 

DonTIT-0, as, are, a. freq. Porto. Năng đem, quen 
mang. 

PORTIT-OR, oris, s. m. 1. Kẻ chớ đò, säi đò. 2. 
Kẻ thu tiền người ta qua đò hay là qua càn, 
kẻ ngồi tuần. 3. Kẻ đem, kẻ gánh, phu dài. 

PORTIUNCUL-A, æ, S. f. Phản nhỏ mọn, mụn, hào 
li, mày. ` 

PORT-0, as, avi, alum, are, a. Dem, gánh, vác, 
mang, bwng, xách, deo, khiông, xe, chớ, eke.— 
mortuum ad ignem. Dem đốt xác chết, — anzi- 
lium. Di giúp. Avis foliumin ore sunportat. Chim 
cản môt cành lá mà dem đến. — alicui fulla- 
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ciam. Bày mưu làm bat ai. Nescio quid peerat: 
portat Age purgatio. Cách chữa mình này tò 
ra có tội gì đầy. — luctum. Làm cho (ai) dau 
đớn. — g?essum arl... Bi dën. 

PORTORI-UM, ¿, s. n. Tiên qua đò, tiền qua càu. 
tiền tuần cửa bién. 

PORTUENS-IS, e, adj. (sự gì) Thuộc về cửa sòn; 
Tibèri. 

PuRTUL-A, æ, s. f. dimin. Porta. Cửa nhỏ. 

PORTULAC — A, æ, s. f. như Porcilaca. 

PORTUMNALI-A, um, s. n. LË kia kinh but Portunô. 

PorTUOS-US, Ø, um, adj. ( nơi nào) Có nhiều cửa 
biên, dé vượt biên. 

PoRT-US, äs, s. m. 1. Cửa bién, vụng, cửa sông. 
2. fiy. Nơi ån náu, nt chắc chân. 3. Nhà. 1. 
Kho, nơi để hàng hoá tạm vậy. ä. Tiên tuần. 
||1. Portum capere. Vào cửa (biến). Portum 
tenere. Ở trong cửa. E portu solvere v. nares 
educere. Ra cửa. ||2. Res est in portu. Việc du 
chắc rồi. /n portu navigo. Việc tôi xuôi như y. 
In portu impingere. Häng việc khi đã lấy làm 
chắc. — corporis. Mò. 

4° Don us, ?, s. m. LÖ nhỏ như sợi tóc. 

9° Pon - us, :, s. m. Thứ đá trång và cứng. 

Posc-A, æ, s. f. 1. Rượu kém. 2. Giám pha vuni 
nước. 

P0SCINCMMI-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Xin bạc, 
có ý xin bạc. 

Posc-0, Ze, DOpOSG-¿, ilum, ere, a. 1. Xin, xin nài, 
đòi, hỏi, cầu xin. 9. Buộc, đòi, bát, ép. 3. Đại, 
mời, khăn vái. 4. Đố, giục, thách thức. A 
Hỏi, tra hỏi. 6. Đánh giá, chịu giá nào. ||Ï. — 
potum. Déi uống. — am alicuJus woren sih. 
Hỏi lấy con ai làm vợ. — veniam aliquem. Xin 
ai tha cho, — veniam pecca'is. Xin tha tòi lôi 
mình. ||2. Quod poscit res. Mặc dòi sự ấy. Ji 
0oscet tempus. Tùy thì. — algwem. Dot phạt ai. 
— pænas ab aliquo. Phat ai. |[3. Poscor Olym- 
po. Có kẻ mời tôi lên còi tiên. Poscite magne 
Hlerculem gemitu. Các anh hãy than thử ca 
tiếng cùng cầu khăn but Herculê. |i $. — ali- 
quem in Drog, Đồ ai ra giao chiến. ||5.— revs 
crimina. Tra hỏi các ké bi cáo. Que sil senten 
tia posco. Tôi hỏi anh nghĩ thẻ nào. || 6: 
Quanti poscit? Tanti. Nó đòi (giá) bao nhiều: 
Die nhiêu. 

PoSITI-O, onis, s. f. 1. Sự trồng, sự gày (hạt 
giống ), sự Lra, sự gieo. 9. Sur đặt, cách dạt 
sự ở, cách ở, thẻ, địa thế, thể sự. 3. Bài kr 
hay van chương dät, 3. Hướng, mathe ngoli. 
34. Tàn tên substantivò; nominativ phản t: 


POS 
ngôi thứ nhất phần ít trong verbô. || 2. — cæli. 
Khí trời, thế trời (mưa nắng thẻ nào). Posi- 
(tones rei. Gác sự tùy lòng tích gì. 

TOSITIY-US, ở, um, adj. (sự gì) Thật, chác, bền, 
thuộc về bậc positivô. 

]0SIT — op, org, s. m. Kẻ lập, kẻ dựng nên. 

]oSITUR-A, 4°, s. f. và PoSIT-US, ús, s. m. 1. Cách 
ở, cách đặt, sự đặt, hướng, địa thể, thế sự, 
thẻ, thứ tự. 2. pl. Dầu chấm câu. 

]TOSIT-US, a, um, part. pass. Pono. Posila urbs. 
Thành đã lập. Positum corpus. Xác chét đã 
đem ra ngoài sẵn. — super armamentarium. 
Đã chịu đặt giữ kbo khí giới. Posilum id in 
more est. Sự ấy đã thành lệ. oso hoc. Khi 
đã chịu điều này. Positis armis. Khi đã bỏ khí 
giới. Posito Boreå. Khi gió bắc đã tất. 

“† Dosivi, thay vì Posul, perf. Pono. 

ÐossrDi, perf. Possideo. 

ÍPoSSESSI-O, onis, s. f. 4. Sự được, sự cảm (của 
gì), sự làm chúa của. 9. pl. Gianghiep, điển sản, 
ruộng nương, của cải (ai). 3. Sự chiếm (nơi 
mào). || 1. Zn possessione sunemi boni. Dang được 
sır tốt lành trên hét mọi sur lành. 

1°OSSFSSIUNCUL-A, æ, s. f. dimin. Possessio, Gia 
nghiệp nhỏ, vườn đất nhỏ, ruộng nhỏ. 

]®OSSESSLY — us, a, um, adj. (tiếng ) Chỉ sự được, 
chỉ chúa. — casus. Casu gênitivô. 

Possess — op, oris, s. m. 1. Kẻ được (của gì), kẻ 
cảm, hé hưởng, kẻ làm chúa. 2. Kẻ chiếm đoạt. 

Possessori — us, a, um, adj. (sự gì ) Thuộc vé sự 
được (của gì). 

1° DoSSESS - Us, a, um, part. pass. Possideo. 

3° Dossres — us, ñs, s. m. Sw được (của gì ), sự 
cảm, sir làm chúa. 

ˆ† P0SSESTR — 1X, ei, S. f. Ngườinữ được (của gi). 

Doss, —1S, e / ior ), adj. trị dat. (sự gì) Chịu 
làm được, chịu giữ được; có lë cho có, có lë 
cho được, dr thật. Omnia tibi possibilia sunt. 
Sw gì sw gi người cũng làm được. 


Ï°OSSIBILIT — AS, atis, $. f. Sự chịu làm được, sự 
có lẽ mà được; sức. — invitat qd actionem. Khi 
làm được (sự gì) thì tr nhiên muốn làm. 


PossiBILIT - ER, adv. Cách có lẽ mà được. 


P0SSID — 10, es, possed - ¿, posses — sum, ere, a. 
l. Dược (của gì), cảm, có, hướng, làm chúa. 
2. Chiếm lấy, bát, såm. || 1. — pro emptore, 
donato, legato. Làm chúa (của gi)vì đã mua, 
vì ai đã cho hay là đã löi lai. Bone utenda et 
possidenda tradere alicui. Đề của gì choai dùng 
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và nhận làm của mình. Qui juxta maris littora 
possident. Các ké có đất gần bê. — inverecun- 
dum ingenium. Có tính trø tráo. || 9. Multa op- 
pida armis possedisse dicitur. Có kế nói rằng 
người đã båt nhiều thành. — palmam. Ăn giải. 
— publicè. Tịch kí gia tài. Humor ultima posse- 
dit. Nước đã ngập các nơi sảm hơn. —regnum. 
Thoán vị. 
POSSID - 0, ès, ĐOSSEd—:, posses - sum, ere, a. 
Chiếm lấy, båt lấy, xông pha. 
Pos - SUM, pot — es, pot — ui, se, n. def. irreg. (xem 
sách mẹo). 1. Được, có thẻ, có sức, có tài, 
có phép, có quyền (mà làm sự gì). 2. Được 
trịch , đảc thế, có thần thế, có thần hiệu. 3. 
Mạnh khoẻ, khoẻ khoán. || 1. Non possum quin 
loguar. Tôi chàng nói chẳng được. Quantùm pote- 
re Tùy sức Lôi. Omnia posse.0ó phép tắc vô cùng. 
Postest fieri ut fallar. Có khi tôi lâm chăng. 
Facere non —. Làm chẳng nói. Non pọlest. 
Chẳng được. / quantùm potest. Ay đi mau 
hết sức. || 2. — plurimùm gratiå apud aliquem. 
Dác thé ai lâm. Mec rad's plurimùm potest ad 
purgandum. Rè này làm thuốc tây (xỏ) rất mạnh. 
Post, præp. trị acc. 1. (về thì giờ) Sau, từ. 2. 
(vẻ nơi) Bàng sau. 3. ( về bạc ) Sau, kém. || 1. 
— aliquot menses. Máy tháng sau, khỏi mấy 
tháng. — paulům ( temporis ). Khôi ít lâu. — 
hominum memoriam. Từ khi người ta nhớ được, 
từ khi có thế gian. — annum quartum quảm 
expulsus erat. Khỏi bốn năm từ khi người đã 
phải dày. — hunc diem. Từ rầy về sau. || 3. — 
tergum. Sau lưng. — odorem venire. Theo hơi 
mà đến. || 3. — te nemo videtur. Xem ra chẳng 
còn ai kém hơn mày. 


PòsT, adv. Sau, vè sau. — anno. Cách một năm, 
khỏi một năm. Paulo —. Khôi ít lâu. Multis — 
dicbus. Khôi lâu ngày. 

+ Post A, æ, s. f. Trạm, cung. 

Post — ANTẺ, adv. như Posteà. 

POSTAUTUMNAL - 1S, e, adj. ( giðng gì ) Sinh ra sau 
mùa thu, muộn, trái thì. 

Post — DEINDÈ, adv. nhu Posteà. 

Dosr — DEMÙM, adv. Sau hết. 

PoST-EÀ, adv. Sau, đến sau, nữa, đoạn. Quid—? 
Rồi thì làm sao? 

P0STEA — QUÀM, conj. trị indic. Sau khi. 


+ Post - E0, is, ire, n. def. Ở dưới, kém, thua, ở 
đàn em. 


POSTERCANE - US, a, um, adj. ( giống gì) Ở đàng 
sau, sau lưng. .. EES 
+ Posteri - È, adv. thay vì Postridiè. 
144 


POS 


Posren 1, orum, s. m. p. Con cháu, kẻ hậu lai, 
cháu chåt. 


P0STERI — OR, «s, adj. comp. Posterus. 1. (ai, sự 
gì) Ở sau, đến sau ( trong hai người hay là bai 
sir), thứ hai. 2. Go, Kém, chång bảng, xấu 
hơn. || 1. — ælate. Kém tuổi (ai). — pes. 
Chân sau. || 2. Er patriæ salus suis commodis 
— fint. Nó đã lo tìm ích riêng mình hơn là 
cứu nhà nước (hay là nhà quê). Nihil eo poste- 
rius. Thật chẳng còn ai xấu hơn nó. 


POSTERIOR - A, um, $. n. p. Phån sau lưng. 

+ Posrerior T — as, alis, s. f. Sự xảy ra sau, sự 
có sau. 

PUSTELHIT - AS, 4/:5, 8. f. 1. Thì sau, đời sau. 2. 
Con cháu, cháu chất, các kẻ hậu lai. || 1. Pas- 
terttat:$ ol.o consw/e-e. Phòng cho mình được 
nhìn thân về sau. || 3. /n ore posteritatis fre- 
quens eris. Kè hậu lại sẽ năng khen ông. 

PoSTERt- ts, adv. 1. Sau (về thì giờ), đoạn, về 
sau, 2. Sau ( về bậc), kém, thứ hai. 3. Tù này 
về sau. || 1. -— dicis quàm credo. Anh chưa nói 
mì tôi đã tin. 

PuSsrER—0, as, arc, 1. a. Giản về sau. 2. n. Kém 
cháng bảng. 

† PosreruL —A, æ, s. f. Lỗi di tål đồng, tiću mạch. 

POSTER — US, o, um, adj. 1. (ai, sự gì) Xây ra sau, 
d'n sau, ở sau. 2. trị dat. Kém, chẳng bång. 
|| 1. Posterå die. Ngày sau, ngày mai. /n pos- 
terum ( lempus ). Vê sau, từ rầy mà đi. || 2. 

= Pos'eri dies. Ngày dù, ngày giông. 

PosrracT-— ou, ¿, s. n. Việc xảy ra sau (sự gì). 

POSTFEN — UM, ¿, §.n. Lượt cỏ thứ hai. 

POST-FERO, fers, tul’, latum, ferre, a. irreg. (chia 
nhw Fero), nhw Posthabeo. 


PosTruir, perf. Postsum (chàng dùng thì præs.). 
Đã chịu quên, đã chin chè bỏ. lt periculum 
advenit, invidia alque superbia pos(fuêne. Đến 
cơn cheo leo thì đã bỏ tính ghen tính kiêu. 

Pi STFUTUR— US, đ, um, adj. (ai, sự gì) Së có sau 
này, sẽ xây ra. 

POSTGENIT-US, a, um, part. pass. (ai) Dã chịu sinh 
sau, hậu sinh, đàn em, cháu. 

POSTHAB — EO, es, ui, itum, erg, a. Lấy làm kém, 
chẳng trọng bảng, chuộng kém, khinh, chê 
bỏ. — seria ludo. Lấy sự chơi làm hơn những 
việc cảm trí. 

P0ST - HàÀc và ger, adv. Từ rầy về sau, sau này, 
đoan. 

POST — HÌNc, ady. Đến sau, khi sau, đoạn. 
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POSTHUM - us, a, um, adj. (ai) Sinh ra khi cha đã 
chết đoạn. 

PosT — IBì, adv. Sau, đến sau, rói, đoạn. 

PoSTIC-A, æ, s. f. Bên tả; cửa đàng sau, cửa mạch. 

P0STICIT— UM, ?, s. n. Phán sau nhà. 

POSTICUL — A, æ, s. f. dimin. Postica. Cửa mạch 
nhỏ. 
POSTICUL—UNM, ?,.S. n. dimin. Posticum. {. Nhà 
nhỏ đàng sau. 2.— (ostium). Cửa mạch nhỏ. 
POSTIC-UM, t, s. n. 1. Cửa mạch. 2. Nhà đàng sau, 
phòng đàng sau nhà, phần sau nhà. 3. Nhà 
tiêu. 4. Hậu môn. || 1. Poslıco recedere vel fal- 
lere. Ra hay là trốn đàng cửa mạch. 

PosTIc-US, a, um, adj. ( sự gì) Ở đàng sau, thuộc 
về bên sau; bên lá, trở đàng tây. /ustca er‹- 
minativ. Sự tổ mách. Postici pedes. Châu sau. 
P2sttcá4 parte. Lối đại tiện. Posttca pars. Bên 
bắc. Postica linea. Hàng vẽ từ đông đến tây. 

PUSTID — EA và EN. ady. như Posteà. 

POsTILEN — A, æ, s. f. Khấu tháng đái ngựa. 

+ DosTiLL-A, æ, s. f. Một hai chữ chua viết ngoài 
hàng. 

POSTILL-À, và POSTINP-E, adv. như Postvà. 

PosT - 1s, ¿s, s. m. Thanh cửa, cửa. 

POSTLAT - US, d, um, parl. pass. Postfero. 

POSTLIMINI — UM, ¿, $. n. 1. Sự trở ve quê hưang 
mình, sự đi lưu về. 2. Phép (ai) được láy của 
dä mất; sự lại được. 3. Sự hoàn nguyên. || f. 
Postliminio redire v. reverti. Về nhà quê. Jus 
posiliminii. Phép được về nhà quê. Postlimim» 
carent qui... Các kẻ nào... thì chàng được về 
nhà què. || 2. — pacis. Sự lại được bảng yên. 
Postliminio. Lại. 

POSTMERIDIAN-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc vẻ 
chiều hôm. 


P0OSTMITT-0, is, mi-si, mis-sum, cre, a. như Post- 
habeo. 


DosTMon-ò và CN, adv. Sau, khi sau, đoạn. 

POSTOM-IS, idis, s. f. như Lupata. 

POSTPART — OR, oris, S. m. Kẻ sau này sẽ được 
của ai. 

POSTPON-0, is, pos-ui, pos-itum, ere, a. như Post- 
habeo. Omħia posiposui, dummodò... Tôi đã 
chẳng kẻ sao mọi sự miền là... 

POSTPRINCIPI-UM, ù, $. n. 1. Sự gì bởi sự khác mà 
ra, GO nhiên, 2. Sự tần tới. 

P0STPUT-0, as, gtt, atum, arc, a. như Posthabce. 

Post - QUÀN, conj. trị indic. 1. Sau khi, tù khi. 
2. Bởi vì. 


POS 


L POSTREM — IOR, ¿ssimus, adj. comp. và sup. Pos- 
tremus. 

$ POSTREMIT — AS, atis, s. f. Sw rốt, sự cùng hết. 

P0sTREM-ò và Ùm, adv. Sau hét; lån sau hét; vả lại. 

POSTREM - US, ở, um, adj. sup. Posterus. 1. ( ai, 
sự gì) Ở cuối hết, sau hết, ở cùng hết (về nơi, 
về thì giờ). 2. Rốt hết, rất hèn, kém nhất. || 1. 
P. strema acies. Hậu bình. Postremo mense. Cuối 
tháng. Dare plausum postremå in comædiú. VÒ 
tay khi hết trò. || 2. /?as(remi homines. Những 
người mạt đời. 

PoSTRIPI-È, và P0STnIpU-Ò, adv. hợp cùng gen. 
hay là acc. Ngày sau, ngày mai. /2ostr¿d¿¿ idu- 
um v. (post ) idus Januarii. Ngày mười bón 
tháng Januarið. 

+$ POSTRIDUAN - US, 4, um, adj. (ai, sự gì ) Thuộc 
về ngày mai. 

]POSTSCENI-ƯM, ¿, s. n. Buồng trò. fig. Vitæ postsce- 
nia. Những việo kín đáo, việc làm khuất mát 
người ta. 

POSTSCRIB-O, is, scrìip-si, scrip — lum, ere, a. Viết 
sau, kí sau, tra chữ kí. 

POSTSIGNAN-I, orum, $s. m. p. Lính đi sau tổng cờ; 
hậu binh. 

POSTULAR-IS, e, adj. (ai, sir gì) Xin, có ý xin. 

POSTULATI-0, onis, $. LI. Sự xin, lời xin. 9. Đơn 
từ, sự gì (ai) xin. 3. Sự trách, lời kêu trách, 
lời kêu xin. 

PPOSTULATITL-US, đ, um, adj.(sự gì)Người ta đã xin. 

POSTULAT — OR, oris, s. m. (RIX, ricis, s. f.) Kê xin. 

POSTUbATORI — US, Ø, um, adj. (sự gì) Dùng mà xin. 

POSTULAT - ON, ¿, S. n. 1. Điều xin, đơn từ. 9. Sự 
cáo, đơn kiện. 


4° POSTULAT —US, a, um, part. pass. Postulo. — 
parricidii. Đã chiu cáo tội giết cha. 


2° POSTULAT - US, ës, s. m. Sư xin, điều xin. 
IPOSTULI, perf. PostLfero. 


POosSTUL-0, as, avi, atum, ave, a. 1. Xin, cầu xin, 
cầu. 9. Đòi, buộc, nài. 3. Kêu (sự gì) vuối (ai), 
kêu đến, kêu xin. 4. Cáo. ä. Xin (làm), muốn, 
ước ao. || 1. —auxilium. Cầu cứu. —aliquid ab 
aliquo. Xin ai sự gì. — aliquem de colloquio. Xin 
nói vuối ai. || 2. Ut amicitia nostra postulat. Cho 
phải đạo bảng nghĩa ta vuối nhau. — quæstio- 
nem. Bòi khảo kẻ bị cáo. /đa telex postulat. Lễ 
luật buộc anh điều ấy. || . — cum aliquo. Kêu 
trách ai. Patrem adire postulatum. Đi kêu vuối 
cha. || 4.—de avaritiå. Cáo ai hà tiện. — aljuem 
repelundis. Cáo ai ăn bớt của dân. || 5. Servire 
Ø0s(uia(. Nó muốn làm tôi. 
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POsTUXAT—US, ús, s. m, Bậc rốt hèn. 


POSTUM-0, as, are, n. Xây ra sau, có sau, sinh ra 
sau. 

POSTUM-US, a, um, adj. 1. (ai, sir gì) Ò cuối hết, 
sau hết. 2. Sinh ra khi cha đã làm chúc thư 
rồi; sinh ra khi cha đã chết rồi. || 1. Tempore 
postumo. Kì sau hét. — natus. Con úl, con 
người đã tuỏi tác. 

+ PosT - us, a, um, part. thay vì Positus. 

POSTVENI — ENS, entis, adj. (ai, sự gì) Đến sau, 
sinh ra sau. 

POSTVORT — A, æ, S. f. But nữ áp sự hậu lai. 

Posut, perf. Pono. 

POTABIL— IS, e, adj. tri dat. (sự gì) Chiu uống 
được. 

POTACUL — UM, ?, S. Nn. Bu uống. 

POTAMANT - IS, idis, s. f. Giống thảo kia. 

A rợn onis, $. f. Thứ thảo mọc nơi dòng 

åy. 

Porn — 0, onis, s. LI. Sự uống ( rượu). 2. Bữa 
rượu. 

P0TAT —0R, oris, s. m. Kẻ hay uống (rượu), kẻ 
mê rượu chè. l 

POTATORI - Us, a, um, adj. (sự gì) Dùng mà uống. 

POTATUR - US, a, um, part. fut. Poto. 

1° PoTAT —US, a, um, part. pass. Poto. 

2° POTAT - us, ås, s. m. Của uống; sự uống.- 

Dor — AN, acis, $. m. và f. Kẻ hay uống, kẻ mê 
rượu chè. 

Dor —E, s. n. Potis. (sự gì) Có lë mà được, có 
thể. Sive id pote, sive non pote. Dù làm được 
sự ấy dù chăng. Polte et, Có lë mà được. Quẻm 
Dote, Cho hết sức. Ut pote. Như, thí dụ. | 

Dor - ENS, entis (enlior, entissimus), adj. cả ba 
giống, trị gen. hay là abl. hay là abl. cùng in. 
1. (ai, sự gì) Được, có thẻ, có thế, có quyền, 
có phép, có sức, cai trị. 2. Có biệu, có sức 
linh nghiệm, thần hiệu. || 1. — eng, Tỉnh trí 
khôn. — voti. Đã đắc ý. — rerum. Có quyền 
cai trị. — divitiis. Có nhiều của cải. — maris. 
Thủy quan. — frugum. Thánh sư bách cốc. 
— viribus. Mạnh sức lâm. — in opere ei sermo- 
ne. Có sức lực trong lời nói việc làm. — ore. 
Kiệt thiệt. || 2. — argumentum. Lễ mạnh. — 
remedium. Thuốc linh nghiệm. — adversus v. 
contra... Có sức mà chữa... 

+ POTENTAT - OR, oris, s. m. Vua chúa, ké có 
quyền cả. l l l 

+ POTENTAT — US, &s, s. m. 1. Sự cai trị, quyền 
phép cai trị. 2. Phép, sức, thể, phương thế. 


POT 


i. H WEE a e z , U 
POTEXT - CH! dée, ashiri, ady. Cách mạnh sức; 1Ì 


- tùy sée, hết sức. 

POTENTI ~A, a, s. f. 1. Sự làm được (việc gì), sự 
có thé; sức, sức lực. 9. Lương năng, tir, sức 
tự nhiên. 3. Sức linh nghiêm, sự thần hiệu. 4. 
Quyền phép, thần thế, (rich, sự cai trị. || 1. — 
(enentlorwm armorum deerat eis. Chúng nó chẳng 
còn có sức cảm khí giới. || 2. Potenliæ rations- 
les. Trí hiểu và trí nhớ, trí khôn. || 3. — Aerba- 
rum. Sức thần hiệu các giống thảo. || 4. Cupido 
potentiæ. Sự tham quyền ca: trị. 

POTENTIALIT — ER, adv. Cách manh sức. 

PoTERi — UM, ¿, s. n. Chén, bát uống. 

+ PDoTESsSE, POTrSSEM, thay vì Posse, Possem. 

+ PoTESSUM, thay vì Possum. 

tr PorESTAM, thay vì Potostatem. 


POTEST - As, alis, S. f. 1. Đán lính, căn bản, chất 
phác, sức tự nhiên, sự thần hiệu, cò nhiên, 9. 
Phép (ai được mà làm sự gì), phép làm, phép 
dùng, phép liệu. 3. Quyền, phép, quyền cai tri; 
chức; kẻ có chức, quan, đảng các quan lớn. 
|| 1. Plumbi —. Bản tính chì. Potestates colo- 
rum. Sự ei bởi các sắc mà ra. Complere deca- 
dis patestutem. Dom thêm cho đủ chục, ||9. Po- 
teslalis suæ esse, v. Potestate in sud csse. Làm 
chúa mình. /n potestate viri est uxor. Vợ phải 
vâng chịu phép chồng. Ju me unum potestatem 
facio. Tao cho phép båt mòt mình tao. Potestatem 
facere. Ban phép. || 3. — in aliyuem vitæ et ne- 
cis. Quyền sinh sát ai. /n potestatem redigere. 
Båt suy phục. Z'sse in potestate alicujus. Thuộc 
về quyền ai. Per potestatem. Lăy quyền mình. 
Po'estatem gerere. Làm quan. — major. Chức 
đictatorê, chức Long binh tuyển quyền. 

born — 05, ¿, s. m. 1. Sự mê ước. 9. Tố 
hoa, hoa lài. 

+ Porti, thay vì Potiri. 

Pont, - IS, e, adj. (của gì) Chịu uống được. 

+ Porin’? thay vì Potesne? 

„ 1° PoTI—0, onis, s. f. 1. Sự uống. 9. Của uống; 
thuốc chén, thuốc the; thuốc độc. || 1. Zn me- 
d'd potione. Đang uống nửa vời. Servus d poti- 
one. Đầy tớ chước tiru. 

2° bur - I0, rs, ire, n. như 1° Potior. 

POTION - 0, as, are, a. Cho uống, bỏ thuốc độc. 


thanh 


1° PoT—IOR, iris, ilus sum, iri, d. trị abl. hay là 
gen. hay là acc.1.Såm, chiếm, bắt, lầy được. 9. 
Hướng nhờ, được (của gì), cầm, làm chúa; 
phải (sự gì khó). || 1. /mpedimentis castrisque 
nostri potiti sunt. Bình ta đã båt được ch đồ 
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POT 
O dar cùng đón (quản giác S — ingenti pred: 
Đã bát được nhiều cúa. — victorii, Tháng 
tràn, — ullionem. Báo oán. — oppidum. Bat 


thành. || 2. — rerum. (Quản tri mọi sr. — sej 
tro. ldem. Dies nan pane politur. Dàn chàng 
có của ăn. — morte. Chết. — mortem per con. 
Tir vẫn. — servilule. Làm tôi, phải båt lìm tôi. 
Mortis potitus. Đã chốt. Jostium potitus. Bà 
phải giặc båt. — plagas. BỊ thương tich. — h- 
borem. Chịu lao lực. 

2° P0TI—uR, us, adj. comp. Potis. (ai, sự gì: Tet 
hơn, trọng hơn, hơn, phải hơn. of esf w 
nihil agatur. Thà đừng Tàm gì thì hơn. hil mi 
potius fuityuimut... GQhẳng có sự gì tôi Län tâm 
liệu cho bảng... /ee/tas — est qloriå. Dành 
lưi bất như nhàn. 

PoT-Is, e, adj. (ai, sự gì) Làm được, có sức, 
có lễ mà dirge. — es. Anh có thé. Non cerits- 
ri lelum pole. Chàng ai khói chét được. Yie 
pole? Sự ấy sao được. 

OTISSIM-È và èM, adv. sup. Potis. Nhất là, trèn 
hết, hơn cả. 

POTISSIM-US, og, um, adj. sup. Potis. (Cat, sự sì 
Nhất, trên hết, tốt hưn cả, trọng køn cà, Io 
hạng. Polissimum quod est dicam. Tôi sẽ nà 
các điều cần hơn. 

PoriTi-0, onis, s. f. Sự hưởng, sự cám, sự được 
(của gì). 

POTIT-O, as, are, a. Nẵng uống, quen uống. 

1° DOTIT-US, a, um, part. Potior. 4. gel, ai, sự 
gì) Đã bắt, đã sám, đã được, đã phải. 2. pass. 
Đã nên của (ai), đã thuộc vẻ. 

9° POTIT — us, 2$, s. m. như Potitio. 

POTIUNGCUL-A, æ, s. f. dimin. Potio. 

Don - ùs, adv. comp. Potis. Hơn, tốt hơn, thà. 
Depugna — quàm servias. Anh háy ra trậu thi 
hơn là làm tôi. 


Dottvt, perf. 3° Potio. 
POTNIAD-ES, um, s. f. p. như Quadrig:e. 


PoT-0, as, avi và us sum, alum Và un, On, à. 
vàn. t. Uong, ăn chè uống rượu, ăn uống 
chơi bời, ăn tiệc. 2. Cho uống. 3. Thim,uli¿m. 
It. — per tolum diem. Uống thầu ngày. — to 
tos dies. Idem. — flumen. Uống nước sông, ử 
gần sông. Awsgưdm tibi pot-n:lum es!, Anh 
chảng phải đi ăn tiệc ở đâu. Ben? polus. Đã 
uống quá chén. || 3. Potavrerunt me Are o Chúng 
nó đã cho tao uống giẩm. \,3. Tests sudorem 
polat. Áo thấm mö hôi. Potart’a vellera fin um. 
Lông chiên thấm thuốc nhuộm. 
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PoT-0R, aris, s. Mm. (mx, 22223, s. f.) Ké uðng, Kế 
mè uỏng, kẻ hay uống say, kẻ ngôi ữn vuối, 

PoTO0RI-UM, ?, s. n. Chén uống. 

PoTOnt-US, a, um, adj. (sự gì) Dùng mà uống. 
Potoria vasi. Chén trống, Potorium argentum. 
Chén hac. 

Dorot, perf. Possum. 

POTULENT-US, a, tun, adj. 1. (ai, sự gì) Dä uống 
no, đã uống quá chén. 2. Chiu uống được, ngon. 

POTUR-A, #, s. f. như 1° Potio. 

OTUR-US, a, um, part. fut. Poto. 

1° POT-US, a, um, part. pass. (ai, sự gì) Đã chịu 
uống, đã khỏi khát. — Zeg tenhs cadus. 
Thùng (ai) đã uống cho đến cần. 

2° †'0T-us, ôs, s. m. 1. Sự nống; của uống. 2. 
Sự uống quá chén. 3. Nước tiêu. It. Polum 
equis impertiri. Cho con ngựa uống. Potu uno 
haurire. Uống một hóp hết. Polu’ esse, x. Polui 
præbere. Non của uống. Da mihi poum. Hãy 
cho tôi uống. — mrdicrus. Chén thuốc. ||2. /n 

potu. Đang khi ăn chè uống rượu. 

PRACTIC-A, &, Và £, cs, S. TL Sự làm, sự quen làm, 

PRACrtc-È, adv. Cách quen việc, trong việc làm. 
— nescit quid sử vinum. Ké ấy chẳng từng tính 
rượu là thé nào (vì chưa uống thử). 

PRACTIC-US, a, um, adj. (ai, SỰ gì) Làm, quen 
làm; thuộc về sự quen làm. Szenua practica. 
Sự quen biết, Cognitio practica fidei. Sự biết 
và giữ lë đứe tin. 


Pha. prep. trị ab, 1. Trước, trước mặt, gån 
trong, 2. Hơn, trên, sánh cùng. 3. Vi. 4. Trừ, 


chẳng kẻ. UI. /2 pre aliis. Đi trước các ké 
khác. -— oculis. Trước mắt, trước mặt. đức 
quid — se ferre v. gerere. TÒ sự gì rat bề ngoài 
.trên mặt mình ). — manu habere. Có- sẵn, có 
trong tay. ||2. — nobis:bealus, (ai) Sánh lại 
`. ta thì có phúc, có phúc hơn ta. — cele- 
. Trên các kẻ khác. Ceteros ~, se, agresles 

KHI Các kẻ khác sánh vući mình thì kế là 
quê mùa. ||3. —¿z¿. VÌ sự giàn. — mærore 
logii non poteral. Khiấy người buồn quá chủng 
nói được. ||1. — eelteris ejus flagitiis. Đừng kê 
các tội khác nó. 

+ PRZ#ACcIp-ENS, 2n, adj. cả ba gióng. (sự gì) 
Mây ra trướo., 

Lk IPRACCGIPI— 0, ds, accep-i, accep-lum, ere. a. 
Läy trước. 

PRrÆACU-0, is, i, hun, ere, a. Màinhọn, vạc nhọn. 


PræÆæaĘacourT - È, adv. Cách såc sảo lắm. 
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PREaAc0r- -US, ¿, um, adj. (sự et Rất nhọn, sắc 
làm. i 


PR.E.EDIFICAT-US, đ, un, part. pass. 
chịu xây đàng trước. 


PRT.ALT-È, adv. Cách rất cao, sâu lắm. 

Ph.EALT-US, a, um, adj. (sự gì ) Cao chót vót, rất 
cao, rất sâu. 

PREAMBUL-0, as, are, n. Đi dạo trước, đi trước. 


PRÆAMBUL-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Đi trước, ở 
(rước. 


PR.EAUDIT-US, a, um, part, pass. (ai, sự ˆ g) Đã 
chịu nghe trước, 


† PREBEND-A, æ, s. f. Bỏng lộc cấp cho thày ca- 
E MECH 


(sự gì) Đã 


Dpen-ro, es, ut, itum, ere, a. 1. Cho, giao, dâng, 
bày, chìa, giơ. 2. Làm chứng, tỏ ra. II. — 
gaudium alicui. Làm cho ai vui mirng. — aures 
alicui. Lãng tai nghe ai. Præbe, filii, cor tuum 
mihi. Him con, hãy dâng lòng con cho cha. 
Hoc mihi præbet vicem flabelli. Tôi dùng đồ 
này thay vì quat. Templum (œdum sui speciem 
præhebat. Khi ấy đền thờ có hình xấu xa. — 
usum. Có ích, dùng được. || 3. — se gratum. 
Tò mình là kẻ biết ơn. — se bonum civem. "Té 
ra lòng trung vuối nhà nước. — se strenuum 
hominem, T mình là người gan dạ. 


PRzDI - A, orum, s. n. p. Bùa trẻ đeo cô. 


Dpznm — O, is, 7, itum, ere, a. Uống trước, uống 
kinh (aiì). 


PREBIT — A, orum, s. n. p. (hiċu ngắm alimenta). 
Khảu phàn. i 
PREBITI — 0, ons, S. f. 1. Sự cho, sự ban, sự giao 

sự cho mượn, sự chịu. 2. Sự chịu cơm. || 9. 


Ev die mea erat —. Ngày ấy đã đến lượt tôi 
chịu cơm. 


PR#DIT - 0, ¿s, ere, như Perimo và Pr:ptereo. 

PRZBIT - on, oris, $s. m. Kê lo liệu các đồ cần, 
kẻ lo liệu, kė biện. — militaris commeatĝs. Tào ` 
vận quan. 

PRÆBIT — US, đ, um, part. pass. Preœbeo. 

Pn#nuI, perf. Prebeo. | 

PRecAD - Exs, entis, ad). cả ba giống. (ai) Ngã 
đàng trước, ngã sấp. 

PRÆCALEFACT — US, đ, um, part. pass. ( giống gì ) 
Đã chịu nấu nóng trước, đã chịu hâm nóng lắm. 

PR4CALID — US, Ø, um, adj. (ai, sự gì) Nóng lắm. 

PRrÆCALY — E0, es, ere, n. def. Ra sói đầu đàng 
trước. 

PRÆCALV — US, đ, um, ad). 1. (ai, sự gì) Sói đầu 
đàng trước, sói trán. 2. Trọc lóc, trọc đầu. 


DR A 


PR£CAN —0, is, ere, a. 1. Nói tiên tri, nói trước, 
bói, 2. Lo liệu trước cho khỏi ếm chú. 

PR£CANTATI — 0, onis, s. f. Sự ëm chú, pbù pháp, 
bùa. 

PRECANTAT — OR, oris, s. m. RIX, ricis a, f. và 
PRÆCANTR — 1x, icis, s. f. Kê phá bùa. 

PRECANT — 0, as, are, a. 1. Em chú. 2. Nói tiên 

tri, nói trước, bói, chỉ điểm. 

PRECAN - us, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Gó tóc bạc 
sớm. 9. Bạc đầu lâm. 

PRECAR — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Båt lắm, mắt 
mỏ; chịu yêu dän lắm. 

PRECAUTI— 0, onis, S. f. Sự lo giữ trước, sự dự 
phòng. 

PRÆCAUT— OR, oris, s. m. Kế lo giữ trước, kế 
dự phòng. 

PRECAV — E0, es, i, præcau — tum, ere, a. và n. trị 
dat. hay là abl. cùng 4. Lo phòng, lo trwóc, 
giữ kéo phải. — pericula. Dự lánh những sự 
cheo leo. — ab insidiis. Giữ mình kẻo mắc 
chước mốc. — alicui ab irå alterius. Cứu ai 
cho khỏi cơn giận kẻ khác. — ne. Lo giữ kéo. 
Mihi præcauta res est. Tôi đã lo sự ấy trước rồi. 

DRECED - 0, is, præces — s7, præces - sum, erè, a. 
và n. trị dat. 1. Đi trước, ở trước, đến trước. 
2, Ở trên, trôi hơn, tuyệt vời. || 1. Præcedet vos 
in Galilæam. Người sẽ đến xứ Galilêa trước 
bay. rzcesserat de eo fama. Tiếng người đã 
đồn trước khi người chưa dén. || 2. Præcedit 
me 0ir(ute. Người có nhân đức hơn tôi (hay 
là mạnh bạo hơn tôi). Vestræ fortunæ meis 
præcedunt. Nhà ông thịnh hơn nhà tôi. 

PRECEL-ER, eris, ere, và PRÆCELER - 1S, e, adj. (ai, 
sự gì) Mau kíp lắm, lanh chai lắm, rất nhẹ chạy. 

PRECELER —0, as, đc, a. vàn. 1. Või vàng, đi 
mau, làm zéi, 2. Đi trước, tới trước, đón. 

PRZCELL - ENS, entis, part. Precello, cũng là adj. 
trị dat, (ai, sự gì) Trôi hơn, vượt lên, ở trên, 
trọng hơn, nhất. 

PRÆCELLENTI - A, #, s. f. Sự ở trên, sự vượt lên, 
sự cao trọng hơn, sự trôi hơn, sự tuyệt khỏi. 

PRECELL - E0, es, ui, ere, (thiếu sup. ), và PRx- 
CELL - 0, is, ui, præcel-— sum, ere. 1. a. và n. trị 
dat. Ở trên, trôi hơn, vượt lên, tuyệt vời. 2. 
Cai trị. || 1. — ceteros arte. Có tài cán hơn các 
kẻ khác. — alicui honore. Ở bậc cao hơn ai.. || 
2. — genti. Cai quản dân. | 

PRECELS— US, a, um, part. pass. Præcello, cũng 
là adj. ( ai, sự gì ) Rất cao, rất cao trọng. Præ- 
celsa adiri non polerant. Những nöi cao chẳng 
thể đến được. 
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PRrÆcENTI-0, onis, $. f. Sự giao đàn, sự hát giao. 
cung êm ái. Ed prz#centtune impetus militum 
coh;bebatur. Lính nghe cung êm ấy thì bớt hám 
hăm (đánh giặc). 

PRÆCENT— OR, oris, s. m. Đầu phường hát, kẻ 
xướng hát. 

PRÆCENTORI — US; đ, um, adj. (sự gì) Dùng mà 
xướng hát. 

PRXECENTR — 1X, icis, S. f. Người nữ xướng hål; 
người nữ phá bùa. 

PRECEPI, perf. Prœcipio. 

4° Præc - Ers, 2s, adj. cả ba giống. (ai, sự gì) 
Đâm đầu xuống, gieo mình xuống, chịu bỏ 
xuống. 2. Mau, chóng, hầu chết. 3. Vội vàng, 
xôi, hấp tấp, nhẹ tính, hó hênh, lăng quảng, 
We đây, vụng lo. 4. Dốc, hâm, hiểm hóc. || 1. 
Aliquem in flumen præcipilem dare v. agere v. 
dejicere v. perturbare v. adigere v. delurbare v. 
mittere v. projicere v. ruere v. jacere. Bò ai 
xuống sông. Præcipitem rapere v. trahere. Kéo 
xuống ( nơi sâu ). Se præpitem dare. Gieo mình 
xuống. In aquam se przcipitem dare. Trắm 
nich. || 2. — ventus. Gió mạnh. — celeritas 
dicendi. Cách nói liến láu.—dies. Ngày xé hôm. 
— §enec(us. Tuôi già gần mồ. || 3. — animi. 
Mê mån sốt ruột. — amen(iả ferri. Theo tính 
mô hoảng. || 4. — fossa. Hő đốc. — scopulus. 
Hòn đá dốc. 

3° PREC— Ers, (pit, s. n. Vực, hố, nơi hầm, 
nơi dốc. /n præcipiti store Dog nơi đốc (hay là 
sắp xiêu ngã). Fe. In præceps rempublicam dare. 
Làm hư việc nhà nước. /n præceps jacere. Dò 
xuống vực. Volvitur inpræceps. Nó lăn xuống hồ. 


+ PræcersiT, thay vì Prœceperit. 

PRECEPTI - 0, onis, s. f. 1. Sự dạy dỗ, sự răn day, 
lời truyền, luật pháp. 2. Sự hưởng ( của gì ) 
trước, sự lấy một phần. 

PRZGCEPTIY ~k, adv. Cách răn day. 

PRZCEPTIY-US, 4, um, adj. (ai, sự gì) Truyền khiến, 
hay răn dạy, có điều răn dạy, hay dạy do. 

PHRECEPT - 0, as, are, a. freq. Precipio. Năng 
truyền khiến. 

PRÆCEPT - OR, oris, $. M. (RIX, ricis, 8. f.) 4. 
Thày dạy, kẻ day đỗ. 2. Kẻ truyền khiến, kẻ 
ra luật phép. 3. Kẻ hứng việc, kẻ đi trước, kẻ 
lo trước. || 1. Præceptrice sapientid uti. Láy SỰ 
khôn ngoan làm thày dạy. 

PRÆCEPTORI — US, a, um, adj. (ai) Lo trước, bảo 
trước. 

Ph#CEPT — UM, i, s. n. i. Lời dạy dỗ, lời chỉ dẫn, 
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lời giáo. 2. Điều răn, giới răn, luật phép, lạnh f PR#CING - o, is, præcin -xi, præcinc-tum, ere, a. 


truyền. 3. Lời khuyên, lời đặn dò. || 1.— gene- 
rale. Điều dạy chung. 

PRECEPT — US, a, um, part. pass. Precipio. 

PRÆCERN — ENS, entis, adj. cá ba giống. (ai, sự 
gì ) Lo phòng. 

PRCERP - 0, is, si, lum, ere, a. 1. Hái khi chưa 
đến mùa. 2. Ăn ( cỏ), cân. 3. Nhỏ, cất lấy; 
mót (trong sách). 4. Làm hư, làm hại. 5. Cướp 
lấy, chiếm lấy, hứng láy. 

PRZECERPT - US, a, um, part. pass. Præcerpo. 


PREÆCERTATI - 0, onis, s. f. Trận thách thức, sự 
hưng chiến, sự kình địch. 


PRECESSI, perf. Precedo. 


PRECrSS - OR, oris, s. m. 1. Kẻ ở trước, tiền nhân, 
kẻ tiên trị. 2. Kẻ ngồi nhất, kẻ làm đầu. 


PRÆCHAR - US, a, um, adj. như Prœcarus. 


Præci-a, æ, s. m. Kẻ tiền hô bảo người làm đâu 
đấy thôi việc ( khi säit but Jovi qua đàng ). 

TRZECIDANE - US, a, um, và PRECIDARI-US, đ, um, 
adj. (giống gì ) Chịu giết trước làm của lễ. 
Præcidaneæ feriæ. Các ngày trước lẽ. 

TPR.FCID — 0, is, i, præci-sum, ere, a. 1. Đánh đàng 
trước, giết của lễ trước hốt. 3. CAL xén, cÁt 
bớt, chặt, hót, phá, cát. 3. Đi tåt, nói GL 
tóm , đón. 4. Chối, nói không. || 1. — os alicui. 
Đánh chém mặt ai. || 2. — ancoram. CAL dây 
neo. — capillos. Hot tóc. Summas manus ac 
pedes —. Chăt các dâu ngón chân tay. Fig. — 
linguam alicui. Ất lời ai đi. — omnes causas. Cắt 
các lë chữa mình. Omnis reconciliandæ cum eo 
gratite spes erat illi præcisa. Kè ấy chẳng còn 
lẽ gì mà trông lại được nghĩa cùng người. ||3. 
— sermonem. Nói tật. Opusculum præcisum. 
Sách tóm tåt. 

PRECIXCTI — 0, onis, s. f. Lõi giữa các chỗ ngói 
trong đình áng. 

PRÆCINCTORI - ou, i, $. n. Áo thắt ngực, dây thát 
lưng. 

PRXZECINCTORI — US, a, um, adj. (s Dùn 
thåt chung quanh. ER RS 

PRZCINCTUR — —A, æ, S$. f. và PRECINCT-US, ús, S. 
m. 1. Sự thát lưng, cách mặc áo, sự buộc 
chung quanh. 2. Dây thắt lưng, áo, sự gì bao 
bọc chung quanh. 

PRECINCT - Us, a, um, part. pass. Precingo. 1. 
(ai, sự gì ) Đội, mặc (áo), đã thát lưng. 2. 
Đã chịu vây bọc, đã chịu phù. 3. fig. Lanh 
chai, mau mắn, cán mãn. || 1. — reeié, Mặc 
áo chít tử tế. || 3. A ltiùs ac nos præcincti. Những 
người mau mản hơn ta. 


Buộc chung quanh, thắt chung quanh, đội, 
chit, mặc ( cho chặt); vây bọc, phủ, bọc. — 
roseo tempora vinculo. Đội mạo hoa mån côi.— 
lumbos cilicio. Lấy dây nhậm mà thất lưng. 
Veste splendidd præcingi. Mặc áo sáng láng. 
Ense pr#cingt. Mang gươm. — gemmam auro. 
Nhận đá ngọc vào vàng. 

Præcin — 0, is, ui, pracen-(tơn, ere, a. 1. ( dàn) 
Kêu trước; giao đàn; gảy đàn háu. 2. Xướng 
cung, hát trước. 3. Nói tiên trí. 4. Liệu kẻo 
phải phù chú. || 1. Præcinente cithará. Đang 
khi ( có kẻ ) gảy đàn cầm. 

PRZECINXI, perf. Precingo. 

Præc — 10, is, ivi, itum, ire, a. Rao, rao truyền. 

Præcır-es, ¿$, adj. cả ba giống, như 1° Præceps. 

PRECIP — 10, is, præcep-:, præcep-tum, ere, a. 1. 
Båt trước, lấy trước, đón, lo trước; hưởng 
trước, nghĩ trước. 2. Lĩnh (một phần của ) 
trước. 3. Dạy dð, chỉ dẫn, răn bảo, truyền. 4. 
Khuyên, giục. 5. Khiến, truyền dạy. || 1. — 
aÌiquantùm ức. Di trước. — fata veneno. Uổng 
thuốc độc, đón sự chết. — animo v. opinione 
v. cogitatione. Lo trước, nghĩ trước. || 2. — 
pecuniam. Lĩnh bac trước. || 3. — cultum hor- 
torum. Dạy nghề làm vườn. — paucis. Có ít 
học trò. Præcipientes. Các thày dạy. — de 
eloquentiå. ( sách ) Dạy phép văn chương. || 4. 
Sunt qui præcipiant sumere... Có kế bảo phải 
láy... || 5. —ne. Cấm. — numerum carinis. Định 
sô tàu bao nhiêu. Omnia quæ pr#cepi tibi fac. 
Hãy làm các việc tao đã truyền cho mày. 

PRECIPIT - aNs, anlis, part. Priecipito, cũng là 
ad]. trị acc. cùng ad. 1. ( giống gì ) Hầu ngã, 
xiêu ngå, nghiêng, xếu xáo. 2. Mạnh, lăng 
quăng, băm hăm. || 1. — sol. Mặt trời đang 
lặn. — ad exilium. Đã gån hư. 


PRECIPITANT - ER, adv. Cách vói vàng, cách lăng 
quăng, cách hấp tấp, cách xôi. — loqui. Nói 
láu đáu. 


PRECIPITANTI —A, æ, Và PRECIPITATI— 0, onis, S. 
f. 1. Sự ngã mau lắm, sự đỏ xuống mau lắm. 
2. Sự vội vàng, sự hấp tấp, sự hối Bộ) tính 
lăng quăng. 


PRZCIPITAT - OR, oris, s. m. Kẻ giảy xuống, kẻ 
gieo xuống. 


PRZCIPITAT-US, a, um, part. pass. Precipio. Præ- 
cipitata mors. Bu chết non. Præciptati ætate. 
Khi dă xế về già. 


t PRZGIPITIS, gen. 1° và 3° Preceps. 


`ta] 
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PRZECIPITI-UM, ?, s. n. Vực, hố, nơi hâm, nơi hiểm | PRECLAMAT-OR, oris, và PRECLAMITAT-ON, oris, $. 


hóc. /n præcipitium labi. Sa xuống vực. 


PRECIPIT — 0, as, avi, atum, are, a. vàn. 1. Gieo 


xuống, giåy xuống, bỏ xuống (nơi sâu). 2. Chåy 
. mạnh, lăn manh, gieo mình xuống; chóng qua, 
hầu hết; vội vàng, vội dạ, hối hả. 3. Dánh đồ 
xuống, quäng, ném, hạ xuống. 4. Giục giả, 
thôi thúc. 5.`freq. Precipio. Năng truyền dạy. 
|| 1. — øueros a¿cunde. Bò những trẻ xuống nơi 
sâu nào. ||2. Nilus ex altissimis montibus præ- 
cipitat. Sông Nilô ở trên núi rất cao chảy 
xuống. Porci in mare præcipitati sunt V. se præ- 
cipitaverunt. Đoàn lợn đã xô xuống bién. — se 
(đặt tỏ hay là hiểu ngắm) (a fossam. Gieo mình 
xuống hő. Nor præcipitat cælo. Đêm đã gần hết. 
UA. — pinus. Chặt những cây thông. — pal- 
mu(fem. Båt ngành nho xuống. — aliquem er 
dignitate. Truất chức ai. || 4. — ægrum. Làm 
cho kẻ liệt chóng chết. — in senectam arbores. 
Làm cho cây chóng cói. Præcipitant cưa hu- 
mare socios. Việc bé bể hầu chẳng kip chôn xác 
các bạn chết. — moras. Mau đi, mau làm. 


PR.ECITFU— È, adv. 1. Nhất là, trước hết. 2. Cách 
riêng. 


PRZEGIPU-US, a, um, adj. trị nhiều bậc tùy nghỉ. 
1. (ai, sự gì) Riêng, tư, tây. 2. Chính, nhát, 
. trên hết. 3. Thần hiệu, linh nghiệm, có sức 
chữa. || 1. Hoc præcipuum ejus fuit. Kè ấy đã 
có một điều này riêng. Preec:puum habere inter 
legatar.os. Được ơn riêng trong các kẻ ăn phần 
của lối. || 2. — fraude. Gian giáo lắm. Præci- 
puum pati supplicium. Chịu xir tứ trước hét.— 
scientià rei militaris. Thiện vũ nghề. ||3. Herba 
dentibus præcipua. Cò hay chữa đau rằng, 


Præcis - È, adv. 1. Cách đứt, cách hån, cách ráo 
riết; cách gẫy góc, rõ ràng, phân minh. 9. 
Cách tật. |! 1. — negare. Chối hån, chối tuột đi. 
|| 1. — dicere. Nói tắt lời. 


PR#CISI-0, onis, S. f. 1. Sw cắt, sự cát bớt; đàng 
cát, sự gì đã chịu cát. 2. Sự dòi tè, sự tuyệt. 
ở. Cách nói ngắt tiếng (khi giảng bài). 


PRECIS-UM, i, s.n. Phần lòng chiên hay là bò. 


PRX*CIS-US, a, um, part. pass. Precido. 1. (ai, sự 
gì) Đã chịu cất bớt, đã chịu xén. 2. Đã chịu 
hoạn. 3. Dốc. 4. Đã chịu cất, dä chịu rút, đã 
ra văn, vån låt, tóm, dén. || 1. Trinacria Italià 
præcis. Gò Sicilia đã biệt khói dat Talia. || 3. 
lien utrinque præcisum. Bàng đốc hai bên. 


PRECLAMATI — 0, onis, VÀ PRECLAMITATI-O, Onis, S. 
f. Sự rao, sự rao truyền. tiếng rao, tiếng tri hô. 


m. như Pr;ecia, 

PR.ECLAR-È / its, issimè ), adv. 1. Cách rõ lắm. 3. 
Cách tuyệt hảo, cách phải lẽ lâm, cách giỏi 
lám, cách cao sang làm, cách ưu bang. || 1.— 
intelligere. Hiễu rõ lắm. || 2.— actum est nobis- 
cum. Người ta đã xir cùng ta tử tế lắm. Hes — 
gesta. Việc răt trọng vọng. — mederi. Có thân 
hiệu mà chữa. Praæclari! Hay lắm! Tót Lat: 

PRECLARIT-AS, alis, $s. f. Tiếng trọng, danh vọng. 
SU Cao sang. 

PRÆCLARIT ER, adv. như Preclarè. 

PRECLAR — US, d, um (ior, issimus), adj. (ai, sự gi) 
Rất sáng láng, rất chói, giäp giới, sáng quảc. 
2. Hát tốt lành, rất đẹp đề. 3. Sang trọng, cao 
sang, vinh biển, danh vọng, trọng thẻ, qui 
trọng. 4. Giầu có, phú túc. š. Có thân bièu. 
1. fig. Genus dicendi priæeclarum. Riều nói vẻ 
vang. || 2 Situ est preclaro ad adspertum. (thành 
Có địa thể rất dé coi. [[3. Præclarum funus. 
Đám đưa xác trọng thé. Mưa) genee —. 
Bên mẹ thì sang trọng. — sreleribus suis, Đã nói 
tiếng vì tội lỗi mình. || 4. Præclara res, Sự rất 
giầu có. 

PR4:CLAYI-UM, ?, s. n. nhw Latusclavus. 

PRtCLun — 0, is, prioclu-s, præclu— sum, ere, a. 
Đóng lại, ngăn lấp, đóng bịt, bwng bit; trir ra, 
cắm. — vorem ae. Bưng miệng ai. —edi- 
tum. Triệt lô. — fauces pulvere. Bò bui vào 
miệng cho chết ngat. — locum alicui. Cám z] 
vào nơi nào. Virtus nulli præclusa est. Sự nhân 
dire chàng trừ ai. /ra est rationi conslisque 
præclusa. Sw giàn lắp mất lý sự mà chàng 
nghe lời khuyên. 

+ Ph.E€LU — E0, es, ere, n. def. Có tiếng trọng lắm. 

$ PnacLU —1S, e, adj. (ai, sự gì) Rất thì danh, 
danh vọng. 

PRECLUSI - 0, onis, s. f. Sự ngàn län, 

PR.ECLUS-0R, 2:5, s. M. Kẻ cảm vào, ke ngan cam. 

PR&CLUS-US, dg, um, part. pass. Praecludo. 

PREc-o, ous, s. m 1. Kẻ rao, kẻ rao giá khi bán 
tranh mại; tiền hô. 2. Ké giảng bài tặng, he 
khen. ||1. Præcmis vori v. Sub prece hun? 
civium subjicere. Bán tranh mai cơ nghiệp các 
người hản hương. 

PR+zcocIs, gen. Pr:eeax. 

PH.COCT — us, g, um, part. pass. Precoquo. 

PH.EU061TATI-O,0:3,3.Ÿ.Stể nghỉ trước, sự lo trước. 

PRÆCOGIT-0, as, avi, alum, are, a. Abt trước, le 
phòng. 


P RÆCOGNITI-O, onis, S. f. Sự biết trước. 

PRÆCOGNIT —US, a, um, part. pass. bởi 

PRÆCcoGNosSc - 0, îs, cogno-vi, cogni-lum, 
Biết trước. 


PR#£COL-0, is, ui, præcul-ium, ere, a. 1. Don đẹp 
trước, sửa sang. 2. Chuộng hơn, yêu mến SEN 
tríu. 

PRECOMMOD-0, as, are, a. Cho mượn trước, cho 
lĩnh trước, ứng. 

PRZECOMMOY-EO, @3,?, præcommo-tum, ere, a. Làm 
cho động lòng lâm, làm cho động lòng trước. 

TPRZCOMPOSIT-US, a, um, part. pass. (sự gì) Đã 
chịu xếp đặt trước; đã chịu tính toán trước. 

-+ PRZECON-ANS, anlis, adj. cả ba giống. (ai) Rao, 
làm tiền hô. 

PRÆCONCEPT-US, a, um, part. pass. (ai, sự gì) DA 
vượng hình trước, đã chịu hiều trước, người 
La đã chịu Lä trước. Præconceptæ deliberatio- 
nes. Những điều mình đã nghỉ trước. 

EPRECONCINNAT-US, a, um, part. pass. (ai, sự gì) 
Đã chịu dọn té chỉnh trước, đã chịu sắp sửa 
trước. 

TRECOND-IO, is, (e, a. Ngâm muối trước, muối 
( đồ gì). 

TR/Z£COXNI-UM, ¿, s. n. 1. Sự rao bán, sự rao bán 
tranh mại. 2. Nghề kẻ rao bán tranh mại. ä. 
Sự cao rao, sự rao truyền. 4. Bài tặng, lời 
khen. ||2. Præconium facere. Làm nghề rao 
bán tranh mại. 

PRZECONI-US, a, um, adj. (sự gì ) Thuộc về kẻ rao, 

DRZECON-0R, aris, ari, d. tri acc. 1. Rao, xướng, 
kêu, gọi. 2. Nói tiên tri, bảo trước. 

PRZ£CONSUM-O, is, psi, plum, ere, a. Hao tőn trước. 


PRÆCONTRECT-O, as, Oe a. Cầm trước, đá đến 
trước. Fig. — videndo. Ngåm trông. 

Dpscoou - 1s, e, adj. như Præcox. 

PRZC0QU-0, is, præco-xi, præcoc-tum, ere, a. 1. 
Nấu trước. 2. Làm cho nên chín trước mùa. 

PREC0QU-US, a, um, adj. như Przecox. 


PRECORDI-A, orum, s. n. p. 1. Giống gân rộng 
ngăn ngực và ruột, cao hoang. 2. Ngực; ruột, 
trái tim; lòng, mình máy. 3. fig. Lòng (yêu 
hay là ghét), trí, tâm tình. ||2. Totis præcor- 
diis slertere. Ngáy kho kho. ||3. Præcordia tan- 
gere p?ec¿Úus. Than vẫn cách thảm thương lắm, 
Præcordia mutare. Động lòng. Præcordia ape- 
ril vinum. Rượu vào điều ra. 


PR.ECORRUMP-O, e, COTTUD-?, corrupt-um, ere, a. 
Lầm hư trước, đút lót Ke hối lộ trước. 


giả 


ab 

PRZECORRUPT-US, a, um, part. pass. PrecorPumpo. 
(ai) Đã âm cầu hối lô. 

PREC- 0X, ocis, adj. cả ba giống. 1. (ai, sự 
gì ) chín sớm, sớm. 2. Som quá, xảy ra khi 
chưa đến thì, sốt ruột quá, vội vàng quá. || 1. 
— fructus. Quả chín sớm. Præcocia loca. Những 
nơi ( sinh hoa quả) sớm. 

PR#coxi, perf. Precoquo. - 

PR*-CRASS-US, a, um, adj. ( giống gì) Dầy lám, 
đặc lảm. 

PRZCRUD-US, a, um, ađj. ( ai, sự gì ) Sống sit lắm, 
sâu lầm. 

PRZCUCURBI, perf. Precurro. 

PR.ECULT-US, &, um, part. pass. Præcolo. (ai, sự 
gì) Đã sản, sẵn lòng; tế chỉnh lắm; hoa mĩ lắm. 

PRECUMB-O, is, Cub-w+, cub-:lum, ere, n. Nằm 
trước. 

PnzCUPID-US, a, um, adj. (ai, sự gì ) Mê man lắm, 
ước ao lắm. 

PR#ECURATI°O, onis, s. F. Sự lo liệu trước. 

PR#&CUR-O, as, are, a. Don trước, lo liệu trước; 
lo giữ lắm. 

PR#CURRENTI-A, um, $. n. p. Gốc tích, các điểu 
trước tiên sự gì. | 

PRECURR-O, čs, ¿è VÀ CUCUTF-2, præcur-sum, ere, 
a. vàn. trị dat. 1. Chạy trước, đi trước, chạy 
mau hơn (ai); tới lên vội vàng. 2. Làm trước, 
đón, ở trước, có trước, nói chặn lẽ. 3. Nói 
hơn, trôi hơn. |4. Zo fama jảm præcucurre- 
val. Tiếng đã đồn đến nơi ấy trước. Præcurrit 
amicitia judicium. Lòng mën mau kíp bon trí 
khôn. Cognilioni ejus præcurrit approbatio. 
Người đã ưng việc mà chưa kịp hiểu. Zsocra- 
tem ætate —. Ở trước đời ông Isocratê. ||3. 
Studio aliquem —. Doc hành tiến hơn ai. 

E oris, s. Mm. Kẻ chạy trước, kẻ dòm 
hành. 

PRZECURSI-O, onis, $. f. 1. Sựwđitrước, sự ở trước. 
2. Trận lẻ, trận nhỏ. 3. Lễ giục làm, duyên 
do, sở dĩ nhiên. 

PRZCURS-0R, vris, $s. M. 1. Kẻ đi trước, kế ở 
trước, kẻ don đàng. 2. Quân do, kế dòm hành. 
3. Mã đội. 4. Con chó hay săn. || 1. — Domini. 
Tiền hô Chúa cứu thẻ. 

PR.ECURSORI-US, a, um, adj. (sự gì )Thuọc vẻ ké 
đi trước, có trước, dấu hay là ráng chỉ. 

1° PRECURS-US, a, um, part. pass. Præcurro. (ai, 

sự gì) Đã chạy trước, đã chịu (người khác, 

sự khác ) đến trước mình. Rumore præcurso. 

Khi tiếng đã đổn trước. 
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3° Præcunrs-us, és, s. m. như Præcursio. 

PræcuRv-us, a, um, adj. (sự gì) Cong lâm, 
quăm, quặp låm. 

PhiCUSS-US, a, um, part. pass. bởi 

PRECUT-10, is, præcus-si, præcus-sum, ere, a. 

- Đánh mạnh, rung lác manh, giủ mạnh. Præ- 
cussæ januæ. Cửa (ai) đã đánh xô mạnh. 

PRED-A, œ, s. f. 1. Của båt được khi đánh giặc. 
2. Mỏi săn bán, của bắt được khi đi săn bản 

_hay là đánh cá; của ăn cướp; mối các giống 
vật bắt được. 3. Lờ lải, lợi lộc. 4. Của đã tìm 
được. ||1. Prædas magnas fucere ab hostibus. 
Bit được nhiều của quân giặc. [pse exercitus 
esl — hostium. Quân giặc đã båt cå đạo binh. 
||3. Magni suå przdá. Mà mình được lợi to. 

PRrRæDABUND-US, a, um, adj. (ai) Đang ăn cướp, 
hay ăn cướp. Se prædabundum ven'urum. Mình 
sẽ đến ăn cướp. 

Prænace — us, a, um, adj. (của gì) Được bởi ăn 
Cướp. 


PREDAMNATI - 0, onis, s. f. Sự luận phạt trước. 

Pha:DAMX-0, as, are, a. Luận phạt trước, phi trước, 
đoán sản. Prædamnatus. Då chịu chê bỏ. - 

PRifbATI— o. onis. s. f. Sự bát của quăn giặc; sự 
 Cướp; sw cướp ngoài bỏ. 

Ì”R:iPDATITI— vs, a, um, ad]. ( của gì) Bởi ăn cướp 

. mà ra, bói cướp quân giác mà ra. 

PREDAT - OR, oris, s. M. (RIX, ricis, e. f.). 1. Kẻ 
cướp, quân tàu ò, chó bể; kẻ trộm. 9. Kẻ trục 
lợi, người co quặp, kẻ tham của quá lẻ. 3. Kẻ 
di sẵn bắn. 4. Kẻ chiếm, kẻ tiếm vị. || 1. fig. 
— corporis. Bwa dàm tà, ké làm hư thân. I| 3. 
3. — equus. Ngựa kẻ đi săn bản. 

PREDATORI - US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về kẻ 
trộm cướp, thuộc về quân cướp bé. Prædatorix 
naves. Tàu Cướp. 


PRæDAT — UM, ¿, sn. Và US, 4s, s. m. 1. Mi, của 
đã bát được. 2. Sır ăn cướp. 


1° PRæDAT — US, a, um, part. pass. (giống gì) Đã 
chịu ban trước. 


2° PR:iPDAT — US, 4, tơ, part. Predor. 1. act. (at, 
Sự gi) Đã ăn cướp, được nhiều của bởi ăn 
Cướp. 2. pass. Bà chin cướp, đã mất cướp. || 
1. Benè —. Được nhiều của cướp. || 9. Equus 
de pr*ed¿zto. Con ngựa là phần mồi cướp. 

PhiPDECLSS — OR. orrs. 


s. m. Kế đã ở trước, kẻ 
tiên trị. | 


PR@DELASS—0, as, are, a. Làm cho ra nhọc mệt 
trước, làm cho nguôi trước, 
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PRÆDELEGATI - 0, onis, s. f. Sự sai cử trước. 

PRaepEM, acc. Præs. 

PR@DENS — 0n, aris, ari, d. Ra đặc lâm, đặc sét. 

PR@DENS — US, a, um, adj. ( gióng gì ) Đặc sét, mau 
lắm, đặc trơ, mịn thớ lắm. 

PR¿ÐD - ES, ¿ưm, s. m. p. Præs. 


PRÆDESIGNAT - US, a, um, part. pass. ( giống gì ) Bà 
chịu chi trước. 


PRØDESTINATIAN — 1,0m, s. m. p.Quân rối đạo kia. 
PRiPDESTINATI — 0, onis, s. f. Sự chọn trước. 
PR@DESTINAT —US, a, um, part. pass. bởi 


PRØ@DESTIN — 0, as, avi, atum, are, a. 1. Toan (sự 
gi), råp lòng. 2. Định trước, chọn trước (cho 
dược hưởng phúc thiên đàng ). || 2. Quos prz- 
destinavit cimfurmes fieriimaginis. Các kè người 
dă chọn cho được nên giống ảnh Lượng. 

T PR#£DETERMINATI - 0, onis, s. f. Sự quyết định 
trước. 

PR@DEXT - ER, ra, rum, adj. (ai) Rất khéo chân 
tay, tài lắm, giỏi lắm, lanh chai lắm. 

PR@DIAT-0R, 02s, s.m. Kẻ tậu đất bán tranh mại. 

PRiPDIATORI— us, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về kẻ 
tậu đái. 

PræDIAT - US, a, um, adj. 1. (ai) Có nhiều dién 
thỏ. 2. Go. Có phàn tòt trên trời. 3. Đã phải 
tịch kí ruông vì khiểm thuế. 

PHitDICABIL — 1s, e, adj. (ai, sự gì) Đáng khen. 

† PRÆDICARILIT — AS, alis, $. f. Sự giống gì qui vé 
nhiều người được. 

PREDICAMENT - UM, ?, s. n. Sự kẻ ra, sự xướng. 
Predicamentfa. Mười lớp ông Aristotêlê lập 
trong phép cách vật. 

PR4DICATI—0, onis, s. f. 1. Sự rao, sự rao bán, 
sự rao giảng, sự rao truyền, sự nói trước mặt 
nhiều người, sự phao vọng. 9. Sự khen, lời 
khen, sw phô trương. 3. Sự giảng, lời giáng. 
|| 1. Contra istorum prædicationem. Chẳng phải 
như chúng nó nói. || 2. Ægyptii học palám, 
vanå pradicattone, affirmant. Dàn Ychitô nói 
điều ấy vì phô mình mà chớ. || 3. — pertinet 
gd officium parochi. Sự giảng thuộc vé bản 
phận thày cå coi xứ. 

PRiÐDICATIV - us, a, um, ad). (câu) Kế ra, chỉ tò, 
đơn sơ. 

PRZEDICAT-0R, oris, s.m.4. Tiền hô, ké rao bán. 3. 
Kẻ rao, kẻ rao giảng, kẻ rao truyền. 3. Rẻ khen. 
kẻ tảng bóc. 4. Thày ch giảng, kẻ giảng đạc. 

PRÆDICATR - 1X, erg, s. f. Người nữ rao truyền. 

PR2@DICAT-UN, ¿, s. n. Điều gì đoán vé subjectô nào. 


PRÆ 


PR@DICAT rs, a, um, part. pass, bởi 


4° Pn#DIC - o, as, avi, atum, are, a. 1. Phao danh 
tố lộ, nói tó, rao, rao bán, tô ra trước mặt 
nhiều người. 2. Khen, tô bốc, tång tiến.3. Nói 


tiên tri, bảo trước. 4. Giảng dạy, giáng giải. 


|| 1. — laudes alicujus Tâng bốc ai. Prædicat 
furem canis. Con chó mách kẻ tròm. || 9. — 
de se. Khen mình. — benefacta sua. Phô các 
viŝo lành mình. || 4. Funtes prædicate evangeli- 
umcmr:crez'uræ. Bay hãy đi giảng tin lành 


cho hết thiên hạ. 

2° PR@DIC— 0, is, prædi zt, tum, ere, a. 1. Nói 
trước, bảo trước. 9. Nói tiên tri, chỉ trước, tỏ 
trước, (điểm hay là ráng) chỉ. 3. Bảo cho biết, 
hẹn. || 1. (ir antèprædixi. Như tôi đã nói trước 
này. || 2. /ntelligere ei — futura. Biết cùng tỏ 
ra những sự chưa đến. || 3. — diem arcusato- 
ribus. Hẹn ngày cho nguyên đơn đến. 

Prænic —0R, aris, ari, pass. 1° Predico. Chiu nói 
về, chí về, xứng về. — in quid. Xứng bản tính. 
— în quale. Xứng các điều tùy tòng tình cờ. 

PRK&DICTI — 0, onis, s. f. và PRaDrcr — UM, 2, S. n. 
1. Sự nói trước, lời tiên tri; điểm hay là ráng 
hay là dấu chỉ trước. 2. Sắc chỉ. 3. Sự nói 
chặn lẽ. 4. Lời giao, sự gì đã định. || 4. Velut 
er prædicto. Dường như đã hẹn vuối nhau rồi. 

PR@DICTIYT— us, a, um, adj. (ai, sự gì) Hay nói 
trước. 

PR@DICT—US, a, um, part. pass. 2° Prædico. 

PR#D0IDICI, perf. Prædisco. 


PrænirriciL — IS, e, adj. (ai, sự gì) Rất khó. 


'† PR@DIGEST —US, a, um, part. pass. (ai) Đã liêu, 


tốt tì vị. 
PREDIOL-UM, i, s. n. dimin. Pradium. Trại nhỏ, 
gia nghiệp nhỏ. ý. 
PREDIR — us, a, um, adj. (ai, sự gì ) Rất dữ tọn, 
độc lầm; (điềm) dữ, xấu, hung. : 
Prænis, gen. Præs. 
PR£DISC - 0, is, prædidi - ci, ( hoạ itum ), ere, a. 
Học trước, biết trước. 


SES" Se", 


PRZDISPOSIT-US, a, um, part. pass. (ai, sự gì) Đã 
sản trước, đả chịu đọn trước. 


PREDIT — us, a, um, adj. tri abl. hay là dat. tùy 
nghỉ. 1. (ai, sự gì) Được, có, hưởng. 9. Áp, 
ốp, đốc, làm đầu. || 1.— doetrind. Thông thái. 
Spiritu et virtute Elie —, Được lòng sốt sång 


đạo đức nhw ông Elia. — studio venandi. Mè 


việc đi săn bản. — pulchris armis. Có khi giới 


tốt.— parvis opibus. Có ít của. — metu. Sg. — 


spe. Tròng cậy. — singulari audaciå homo. 
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Người gan såt. Cornu medicamento præditumn. 
Sừng làm vị thuốc. ||. Mercurius nuntiis —. 
But Mereuriô áp kẻ đer tín, 

Dusn —UM, ¿, s. n. Gia nghiệp, vườn đất, điền 
thỏ, trại. Prædia rustica. Tu cơ ngoài đồng. 
Prædia urbana. Nhà trong thành. /7ø. Deseris 
liles, tua prædia? Ché thì anh bỏ vic kiện tụng 
là nghề riêng anh ru? Bona prædia. Huộng dur. 

PR#IY-ES, itis, adj. cả ba giống, trị gen. hay là 
abl. (ai, sự gì ) Giầu có lâm, hào phú, phong 
nằm. — opibus. Người lãm của. , 

PRXEDIVINATI-0, onis, e f. Sự nghĩ trước, sw biết 
chừng trước, sự bói. 

PREDIVINAT — 0n, oris, s. m. Rẻ nghĩ trước, kẻ 
biết phỏng trước, kẻ bói. 

PRXEDIVIN — 0, as, are, a. [Ước phỏng trước, nghi 
trước, bói. 

PREDIVIN— US, 4, um, adj. ( sự gì)Làm cho (ai) 
ước phóng trước, làm cho biết true. 

PnzPnIxi, perf. 2° Prædico. 


PR£D —0, on's, s. m. 1. Kẻ trộm cướp. 9. QQuâu 
cướp bé, quân tàu ô. 3. Kẻ cầm của trái phép, 
kẻ chiếm đoạt. || 1. — temploru'n. Ké ăn cướp 
các đền thờ. 

PR#£DOC — EO, es, ui, tum, ere, a. Dạy bảo trước. 

PrÆDOCT — US, a, um, part. pass. Prædoceo. (ai, 
sự gì) Đã chịu bảo trước.—aeso. Mày hãy nhớ. 

PRZ#DOM - o, as, ui, ilum, are, a. Håm trước, làm 
cho thuần tính trước. 

PREBONI— US, 4, um, adj. ( sự gì) Thuộc về ké 

trộm cướp. 

PrÆpoxuL - us, ?, s. m. dimin. Prædo. l 

PRÆD-OR, aris, atus sum, ari, d. trị acc. 1. Trộm 
cướp. 2. Bắt của giặc ; båt được khi đi săn 
bắn hay là đánh cá; ( vật gì ) tha môi. 3. fig. 
Phá hủy, phá bat, cất láy. || 1. — maria. Cướp 
bå. Prædatum exire. Đi ăn cướp. || 2. — pis- 
ces calamo. Câu cá. || 3. Flamma prædatur da- 
pes. Lửa đốt các đồ ăn. 

PRXDUC — 0, is, pr8du-- xi, tum, ere, àa. 1. Lùa 
trước, đưa trước, giong đi trước. 9, Đặt trước, 
vẽ (xây, đào, ete.) trước. || 2. — fossas muris, 
Đào hào chung quanh thành. Fig. — nubila 
menti. Làm cho trí ra tối tăm, 


PREDUCT — AL, alis, s. n. Thước kė giấy. 

PREDUCTORI — US, đ, um, adj. ( vật gì, sự gì) Hay 
chở, dùng mà dẫn, hay đưa. 

PRZEDUCT — US, a, um, part. pass. Præduco. 


PREDULG-IS, e, adj. (ai, sự gì) Ngọt lắm, êm lắm, 
rất êm tai; rất đẹp lòng. - 


HO 

PREDURAT-U3, ứ, 2, part. pass. Præduro. (giống 
gì) Đã nên cứng trước, đã ra cứng lảm. 

PRzpun - È, adv. Cách cứng lắm ; cách dü lám. 

PnR#DUR — 0, as, are, a. và n. Làm cho ra cứng 
lắm; nên cứng lắm, ra đặc sêt. 

PR#DUR — US, a, um, ad). 1. (ai, sự gì) Rất cứng, 
rất khó. 2. Khoẻ lâm. || 1. Præduri oris esse. 
Xác lán quen, trø trø như đá giãi.—labor. Việc 
khó nhọc lắm. || 2.—viribus. Khoẻ mạnh. Præ- 
dura æ'as. Tuôi tráng kiện. 

PR#pUxi, perf. Preœduco. 

PRÆEYINENTI —A, æ, S. f. Sw cao sang, bậc cao 
trọng, bạc trên. 

PR EEMIN — EO, es, Hi ere, (hiển sup.), n. tri acc. 
hay là dat. Nói hơn, thång vượt, trôi hơn, 
tuyệt vời. — cæteros. Vượt trí hơn kẻ khác.— 
Græcis. Trỗi hơn các người Grêcô. 

PR& - EO, is, ¿02 và ii, itum, ire, a. và n. trị dat. 

4. Đi trước, di mau hơn. 2. Xướng hay là nói 

trước. 3. Bän dạy, chí bảo, khiến, truyền. || 4. 

Sece*dotes arcam præeunt. Các thày ch đi trước 

hòm bia. Eos cætero populo — exemplo oportet. 

Các kẻ ấy phải làm gương trước cho cả vả dân 

(bắt chước sau). || 2. — verba v. verbis alicui. 

Nói lời trước cho ai nói theo. — sacramentum. 

Hướng văn thè (cho ai). || 3. Omnia facta ut de- 

cemviri præierant. Mọi sự đã làm cứ như toà 

mười quan đã chỉ dẫn. 


PR#EsT, ngôi ba indic. Prœsum. , 
PREEUNTIS, gen. Preœiens. 
PRZEXERGITAMENT-UM, ¿, S. N. Và PRZgEXERCITAT(-0, 


onis, S. f. Sự dọn hay là tập trước; sự giao (dàn). 


PræraciL — 1s, e, adj. (ai, sự gì) Rất dễ. 
PREFAC — I0, îs, ere, a. như Præfero. 
PREFAN - EN, inis, S. n. Twa sách. 


PnEFAND — us, a, um, part. fut. pass. Prsefaris. 1. 
(sự gì) Phải chịu nói. 9. 
nói, hoa tình. 


PRXEF — ARIS, atur, atus sum, ari, d. def. tri acc. 4.. 


Nói trước, kể trước, bảo trước. 2. Khän vái 
trước. 3. Làm tựa sách. || 1. — veniam. Xin 
phép đã, xin vô phép trước đã. || 2. — Deum. 
Kêu xin cùng Đức Chúa Lời đã. 


PRXEFATI — O, onis, S$. f. 1. Sự nói trước. 9. Lời nói 
trước, tựa sách, đầu bài giảng. 3. Bài mở (lẻ, 
đám). || 2. — sacrorum profanos arcet. Khi tế 
lë thì trước hết khiến các kẻ ngoại phải ra. 

PREFATIUNCUL - A, æ, S. f. Tựa nhỏ, tiêu dän. 


1° PRÆFAT — US, a, um, part. Præfaris. 4. oct (ai, 


M6 


Phái chước đừng. 


IM A 

al dt, 

sự gì) Đá nói trước, đã khấn vái trước. 3. 

pass. Đá chịu nói trước, đã chịu kẻ trước. ||3. 

Præfato opus est. Cần phải nói mấy lời trước. 

Præfatum tempus. Kì đã hẹn. Præfalå reverentid 

nominandus. Phải lấy lòng cung kính mà nói 

đến (ai, sự gì). 

2° PREFAT-US, 2s, s. m. Điều nói trước; sự bảo 
trước. 

Pnrrct, perf. Pr:elicio. 

PRÆFECTIAN— US, d, um, VÀ DR#EFECTORI— US, đ, 
um, adj. (ai, sự gì) Thuộc vẻ quan trán, thuộc 
về quan cai. 

PRÆFECTUR - A, a, s. f. Quyền cai tỉnh, chức 
quan tông đốc, công khanh, sánh; quyền cai. 


1° PREFECT —US, dg, um, part. pass. Priefcio, trị 
dat. (ai) Đã chịu đặt làm đản, đã chiu đặt mà 
coi sóc. — cubiculo. Quan Hội viên, — trôi. 
Quan tuần thành. — moribus. Quan giám, 
quan censorè. 
2° PRÆFECT - US, ¿, s. m. Quan tóng đóc, quan 
trấn thủ, quan chánh, quan cai, quan áp việc, 
quan viên, quan. — urbis. Quan cai thành. — 
militaris. Quan võ. — classis. Quan đốc đoàn 
tàu. — pincernarum. Quan cai việc chước tiru. 
— AÆgypti. Quan đệ nhất nước Ychitô. — ri- 
~ gilum. Quan đốc canh. 
PR.EFECUNDp — US, o, um, adj. ( giống gì) Sinh sản 
lắm, sai trái. ` 
PREFEREND - us, &, um, part. pass. fut. (giống gì) 
Người ta phải lấy làm hơn. 
PREFERICUL - UM, ¿, s. n. Thứ bình đống dùng 
mà tế lé. 
PREF — ERO, ers, prætul — i, præla — tum, erre, a. 
irreg. (chia như Fero). 1. Bem trước, đem lên 
` {trước mặt). 2. Tỏ ra, giơ ra, bày. 3. Lär làm 
hơn, chuộng hơn, chuộng dùng. || 1. — manu 
gladium. Tay gio gươm lên. — fasces prætori. 
Dem bó roi đi trước quan prêlorê. — facem 
alicui. Cảm đuốc đi trước ai. || 2. — sensus 
apertè. Tò lòng mình ra, lậu tình.—caus2m. Ra 
lë chữa mình. — opem. Cứu giúp tò tường. 
Deus menti meæ lumen prætulit. Đức Chúa Lời 
đã soi trí cho tôi. || 3. Brutus oi Uiet ducum 
0r#ferendus. Ông Brutô là kẻ tuyệt vời chư 
tướng.— Scævolam sibi generum. Chon ScêvoÌa 
làm con ré. 
PREFER-0X, ocis, adj. cå ba giống. (ai, sự gì) Ngao 
mạn lắm, hiĉu căng lắm, khoảnh khoái lâm. 
PRZFERRAT — US, ở, um, part. pass. 1. (ai, sự, gì ) 
Mang xiêng. 2. Đã chịu bít säit, cỏ đai sắt 
chung quanh. 


PRE 


PR.EFERTIL - 1S, e, adj. như Præfecundns. 
PRZFERYID — US, a, um, adj. (ai, sự gì ) Rất nóng 
nảy, sôi. Præfervida tra. Cơn giận bång bång. 
PREFESTINAT - ÌM, adv. như Pricfestinè. 
PR.EFESTINAT — US, a, um, part. pass. Præfestino. 
PREFESTIN-È, adv. Cách xôi lắm, cách hối hả lắm. 


PREFESTIN — 0, as, are, a. và n. 1. Làm trái mùa. 
2.Làm khi chưa đến thì, làm vội vàng, làm zéi. 


|| 2. — sinum. Vượt. sang vũng bién vội vàng. 


PREFIC — A, æ, s. f. Đàn bà khóc mướn. 

Præric — 10, is, præfec—:, præfec — tum, ere, a. 
Đặt làm đầu, uỷ sir, đặt mà coi sóc, cho quyền 
cai quản. — aliquem class’. Đặt ai đốc đoàn 
tàu. — a/ywem bello gerendo. Uy cho ai bình 
giặc. — prowinciæ. Đặt làm quan đóc tính. 

PRE#£Fin — ENS, ents, part. Priefido. — sibi. 

_mình quá. 

-PR#FIDENT— ER, adv. Cách cậy (mình) quá. 

PREFIDT— 0, re, i, præfi — sum, ere, n. trị dat. Tin 
cậy quá, cậy mình quá. 

PRÆFIG - 0, is, præti — xi, præfi— rum; ere, a. 1. 
Cảm trước, cảm vào, đóng vào, buộc vào, treo 
lên, bêu. 2. Đặt trước, che, bung, lấp. || 1. 
Hosttum capita in hastis —. Xiên giáo vào đầu 
quân giặc. — ora capistris. Đóng giàm. — has- 
tilia ferro. Bit sắt đầu lao. — templis arma. 


Cậy 


Treo khí giới trong dén thờ. || 2. — prospectus.. 


„mnes. Đóng các cửa số. 

PREFIGURATI-0, onis, s. f. Hình bóng chỉ sự chưa 
dén; sự bảo trước, lời tiên tri. 

PRXFIGUR — 0, 45, avi, atum, are, a. 1. Làm mẫu 
trước, về phác trước, chỉ trước. 2. Chỉ, tô ra. 

PRZFIND-o0, is, ere, a. Chè đàng trước, kênh phần 
trước. 

PREFIN - 10, îs, iwwi, ilum, ire, a. Hẹn, chi trước, 
định trước, đặt giới hạn, lập chừng. — diem. 
Nen ngày. Usque ad præfinilum tempus d patre. 
Cho đến kì cha đã hen. 


PRZEFINITI - 0, onis, s. f. 1. Sự định trước, sự chỉ 
trước, kì hẹn. 2. Ý định từ trước vô cùng. 
PRZEFINIT - ò, adv. Cách đã định trước; cho män 

hạn. 
PRZFINIT — US, a, um, part. pass. Præfinio. 
PREFISCIN -È và Ì, adv. Xin miễn chấp, xin nói 
= thạt. Homo, præfiscini, frugi. Là người đức 
_ hạnh thật. 
PRZFIX - US, đ, um, part. pass. Præfigo. 
PRÆFLET - US, đ, um, part. pass. (ai, sự gì) Đã 
chịu thương khóc lắm. 
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PRÆFLORAT - US, a, um, part. pass. Prefloro. 

PRÆFLOR — E0, es, ui, ere, và PREFLORESC-O, i$, ere, 
n. def. Noe hoa trước hét, nè hoa sớm. 

† PR#FLUR-0, as, are, a. 1. Låy hoa sớm. 2. fig. 
Làm hư, làm hại, làm ố gỉ, đúng do. 

PREFLoRUI, perf. Præfloreo. 

PrÆFLU — 0, is, xi, cum, ere, n. Chảy trước hét 
chảy trước mặt, chảy gần. 

PREFLU — US, a, um, adj. ( nước ) Chảy trước, 
chảy gån. 

+ PREFLUX-US, ás, s. m. Sự chảy trước (nơi nào). 

PR#F0CABLL — 1S, 6, adj. (sự gì) Làm cho nghẹn cỏ. 

PR#F0cATI — 0, anis, S. f. Sự ngạt cổ, sự nghẹt có, 
sự (är cỏ. 

Pnzroc - 0, as, are, a. Chen bóp cổ, cán có, thát 
có, làm cho ngạt, nghet có. —anim viam. 
Chẹn bóp cỏ. 

PREFOD-IO, ès, i, præfos-sum, ere, a. 1. Báo trước 
hét; đào trước ( ngi nào). 2. Đào sâu. || 1. — 


porlas. Đào hào trước cửa. || 2. — aurum. Ghôn 
vàng. 
PREF(ŒCUND - us, a, um, adj. nhw Prefecundus. 
+ Prær- or, ( chẳng quen dùng), xem Præfaris. 
PREFORMATI ~ 0, onis, s. f. Sự làm mẫu trước, sự 
làm pháp. | 
PRÆFORMAT-OR, oris, s. m. Kê dạy tập (ai), thày 
dạy. i 
PRÆFORNID — 0, as, avi, alum, are, 8. Lo SỢ, uý CỤ; 
sợ lâm. . 


 PRÆFORM-0, đ$, OD, atum, are, a. Làm hình trước, 


làm mẫu trước, dạy tập (ai) trước. 

PRZFORT —1S, e, adj. ( ai, sự gì ) Rất can đảm, vũ 
dũng. 

PR&FOT — US, a, um, part. pass. bởi 

PREFOYV - EO, es, i, præfo — tum, ere, a. Rira nơi 
đấu, đồ, rit thuốc dấu. 

PRzrRAcr - È (73s ), adv. Cách khăn khẩn, cách 
cố chấp. = 

PRZ#FRACT~US, 0, um, part. pass. Prefringo. 1. (ai, 
sự gì) Đã chịu bè gầy. 2. Chấp nê, ương ách, 
kháng khăng. 3. (kiểu nói) Cứng còi, vån câu. 

PRÆFRIGID — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Lạnh ngắt, 
lanh toát. 

PRÆFRING - 0, 2$, præfreg-i, præfrac-tum, cre, a. 
Phá vỡ trước, bẻ gär trước. — lelo primam - 
aciem. Đánh sứt mũi tên. | 

PREFUG — 10, îs, ‡, itum, ere, a. và n. Trón trước, 
trốn sån. ; 


¡ PREFULC - 10, is, præful-si, præful-tum, ire, a. 
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Kèm, chống dö; fig. đặt mà đỡ, hộ, giúp. — 
‘aliquem negotiis suis. Đặt ai mã giữ việc nhà 
mình. Miseriis præfulcior. Tư bề lôi những 
khốn nạn cả. 

DRiPFULG — E0, es, præful-sè, ere, ( thiểu sup. ), n. 
trị dat. 1. Sáng chói lắm, sáng láng hơn. 2. 
Sáng trước. || 1. — collo. Nhắp nháng nơi CO. 
— alteri. Vượt trên người khác. 

PhieFULGID - US, 4, um, adj. (ai, sự gì ) Sáng sủa 
lắm, sáng láng. 

PR@FULGUR —0, as, are, 1. n. Nhấp nháng như 
chớp , sáng quắc, chói loà. 2. a. Soi sáng, 
giai sáng. 

PræruLsi, perf. Drefulcio và Prefulgeo. 

DR@FULT - US, đ, «m, part. pass. Præfulcio. 

PRrærgmiG — 0, as, are, a. vàn. 1. Làm khói trước, 
lên khói trước. 2. Hun khói. 2. Xông hương, 
đốt hương. 

DRieFUXND —0, is, præfud-i, præfu-sum, ere, a. Đỏ 
trên, dom thêm, đó thêm vào. 

PzFURNI — UM, i, S. n. Cửa lò lửa, miệng lò. 

Pnaru-o, ñs, ere,n. def. Giận bằng bầng, thịnh nộ. 

PR@GELID - Us, dg, um, adj. (ai, sự gì ) Rét mol 
lắm, lạnh lõo lắm, lạnh ngắt. 

PREGENITAL - IS, e, adj. ( con ) Dich tử, đầu lòng. 

DRiGERMIN — 0, as, are, n. Mọc trước; mọc mậm 
chối sớm. 

PRÆGER - 0, is, præges-si, præges-(um, ere, a. 
Bung trước, mang trước mặt, dâng. | 
DRØ@GEST — 10, is, iwi, itum, ire, n. Mừng trước; 

mơ ước lắm. 

Præcesr - US, a, um, part. pass. ( sự gì) Đã chịu 
làm trước, đã xảy ra trước. 

PRiGIGN — 0, is, prægen-ui, prægen-itum, ere, a. 
Sinh đẻ trước (ai ); lập ( sự gì ) trước. Præ- 
gigni ex me malum morem nolebam. Bấy giờ tôi 
chẳng muốn lập ra thói xấu. 


Pnz6LoRios — 0s, a, um, adj. (ai, sự gì ) Rất vinh 
hién. 


Præcn — axs, antis, và as, alis, adj. cả ba giống. 
1. (đàn bà ) Bå gần ngày sinh, có thai. 2. ( vật 
cái) Chira, gần đẻ. 3. fig. ( giống gì ) Đầy, đầy 
där, sưng, phỏng. phao. || 1. Cùm uxore suá 
pragnante. Làm một cùng vợ mình đã gần 
ngày sinh. ||2. — canis. Chó đang chửa. — 
est quatuor menses. Nó chira đã bốn tháng. Fig. 
—surculus. Mông nảy lộc. Prægnantia folia. 
Những lá nở nang. Prægnantes gemmæ. Những 


đá ngọc đựng đá ngọc khác. || 3. — cucurbita. - 


918 


PR& 


Bầu bí ginh bụng. — veneno vipera. Rån dòc 
đầy noe. 

PRÆGNATI— 0, onis, S. f. và PRÆGNAT-US, ús, 8. M. 
1. Sw cwu mang, sự chta. 2. Quảng ngày 
mang thai hay là chửa. 3. fg. Cội rẻ, có nhiên 
sự gì, căn do. 

PRi°GNAvIT-n, adv. Cách mau mắn lâm, kíp lảm. 

PRieRacu - 1s, e, adj. (ai, sự gì) Mành khánh 
lắm 

+ PR@GRAD — 0, aS, are, a. Đi trước. 

PR#GRAND — Is, e, adj. (ai, sự gì ) Lớn lắm, cao 
lớn lắm. | 

PRÆGRAVID — US, 4, uM, và PRÆGRAV-IS, ?, adj. (ai. 
sự gì ) Rất nặng; nặng nề, rát khó lòng, khá 
chịu lắm. 

PRfGRAV-0, as, avi, alum, are, 1. n. Nặng nề lảm: 
ra mạnh hơn, nổi hơn. 2. a. Làm cho ra nặng 
lắm, đè nén cho mạnh, phiền nhiễu; làm cho 
ra hèn, che lắp, hạ xuống, gây gô. ||1. Przgr+- 
vantes aures. Tai trập. Pars civitatis đelerur 
pragrauat. Phần thành xấu hơn lại ra mạnh 
hơn: ||2. — animam. Làm cho linh hón ra nặng 
në. — artes infra se positas. Cho lắp các (ké) 
tài năng chång bảng mình. 

PRÆGRED-IOR, Eris, prægres-sus sum, i, d. 1. D 
trước, ở trước, tới dën trước. 2. Di quá, làm 
quá; nổi hơn, éi hơn. ||{. — aliquem. Bi 
trước ai. — gregi. Đi trước đoàn vật. 

PR@GRESSI-O, Onis, S. f. và PR(GRESS-US, ús, S. M. 
Sự đi trước. 

PRiÐGRESS-US, a, um, part. pass. Prægredior. 

PRÆGUBERN-ANS, antis, adj. cå ba giống. (gióng 
gi) Dãn đàng, đi trước hay là ở trước mà dẫn 

àng. 

PR@GUSTAT-OR, 07:8, S. M. Kẻ đúng trước, kẻ thử 
trước. 

PRÆGUST-0, as, avè, atum, Aare, à. Ném trước, 
đúng trước, nhấm mùi; wm thử. 

Præcyrs — 0, as, are, a. Bòi phấn điệp đã. 

PR£OuAB-E0, es, ere, a. như Prefero. 

PR#IEND-0, is, ere, a. như Prehendo. 

PRÆæniB-FO, es, ui, itum, ere, a. Såm cho, cho, 
ban, — strenuam reipublicæ operam. Giúp nhà 
niưrớc cách mạnh bao.—eremplum. Làm guong. 
— honorem parvis. Làm cho điểu nhỏ mọn 
ra trọng hơn. — gratias. Giã ơn, tạ ơn. — Ier 
limonium. Làm chứng. 

PR#ØI-ENS, eunlis, part. Preeo. 


PR@INFUS-US,Ệa, um, part. pass. (giống gì) Bà 
chịu ngâm trước. 
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PR@INRU-O, is, ere, n. det Chỉ trước, nên điềm chi. 

PRræj4c-E0,es, ui, ere, n. def. Nằm trước, ở trước, 
d giän, áp. Præjacens Asiæ mare. Biển giáp 
phương Asia. - 

PR@JAC-I0, is, j@C-¿, ]eC-(m, ere, a. Quăng trước; 
ném gån, ném trước mặt. 

PR#JUDICATI-0, onis, s. f. 1. Sự đoán tạm, lý 
đoán tạm. 2. Sır đoán hån mà chẳng muốn xét. 

PRUDICAT-US, đ, um, part. pass. Prœjudico. 
Præjudicatu opinio. Ý đoán khi chưa xét. 

PR/JUDICIAL-IS, e, adj. ( lý đoán) Tạm. 

PR@JUDICIALIT-ER, adv. Cách làm thiệt hại. 

PR@/UDICI-UM, ¿, s. n. 1. Lý đoán tạm, sự đoán 
xét tạm; sự đoán trước. 2. Điểm, ráng, tiên 
triệu. 3. Sự thiệt hại. ||I. Non —, sed planè 
judicium factum.putatur. Chẳng phải là lý đoán 
tạm, bèn là lý đoán dứt khoát. ||3. Veritati fa- 
cere præjudicium. Phạm đến sự thật. 

PRØ@/UDIC-O, as, avi, atum, are, a. 1. Ra lý đoán 
chung làm mực về sau.9. Đoán trước, đoán 
xét tạm. 3. Đoán vội, đoán hån khi chưa xét 
đủ lẽ. 4. n. trị dat. Làm thiệt hại. IA. Aliis non 
præjudico. Tôi chẳng làm thiệt gì ai. 

PRfIURATI-0, onis, S. f. Sự xướng văn thệ trước 
(cho ai đọc theo). 

ÍPR#JUR-0, as, are, a. Xướng ván thê trước. 

Præsuv-o, as, è, præju-lum, are, a. Giúp đỡ trước. 

PRÆLAB-OR, eris, prælap-sus sum, i, d. 4. Cháy 
trước, xúit qua, đi sát; lén vào, lón đến, ngoi 
đến. 2. (thì giờ) Qua, chóng qua. II. fig. Ira 
mentes eruditas prælabitur. Sĩ nhàn chẳng hay 
giận lâu. 

PRiPLANB-O, ¿3, i, ¿0n, ere, a. Liêm trước, nếm 
trước, thir (rước. Fig. — ripas. ( nước ) Chảy 
sát bờ. 

PRiPLAPS-US, a, um, part. Prielabor. 

PR:CLARG-US, a, um, ad). (ai, sự gì) Hất rộng, 
nhiều lắm. Animæ —. Người tràng hơi. 

PR@LASSAT-US, 4, um, adj. (ai, sự gì) Đã nhọc 
trước. 

PR£LAT:-0, onts, s. f. Sự chuộng hơn, sự chọn. 

PR:(CLAT-OR, ors, s. m. Kẻ chuộng hơn, kẻ chọn. 

PHiPLATUR-A, æ, s. f. Quyền chức cao trong thánh 
Yghêrôgia. 

4° PR@LAT-US, a, um, part. pass. Preœfero. 

2° PRiPLAT-US, t, s. m. Đấng có quyền chức cao 
trong thánh Yghêrègia. 

PR@LAUT-US, a, um, adj. (ai, sự gì ) Rãt rực rö, 
rất trang hoàng; thết däi trọng thé. 
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PræLa v-o, is, ere, a. Rửa hay là giặt trước. 

PRÆLAXAT-US, a, um, part. pass. 1. (ai, sự gì) Đả 
chịu đỡ lắm. 2. (tì vị) Đã ra lỏng léo. 

PR@LECTI-0, onis, s. f. Sự (thày dạy) cất nghĩa 
bài học. 

PRÆLECT-OR, oris, s. m. Thày cảt nghĩa bài học; 
đốc học, huấn đạo. 

PR(ĐLECT-US, a, um, part. pass. 3° Prælego. 1. 
(ai, sự gì) Đã chịu kén chọn. 9. Đã chịu cát 
nghĩa trước. 

PR@LEGAT-US, a, um, part. pass. bởi 

1° PR£@LEG-O, as, are, a. Lối( của gì ) cho ai được 
lấy ngay trước khi chưa chia phần. 

2° PR®LEG-O, is, i, prælec-tum, ere, a. 1. Cắt 
nghĩa lời sách. 2. Chọn trước. 3. Long qua, 
vượt qua gần. ||3. — ora. Long bải. 

PRf®LIAR-IS, e, adj. (sự gì) Tbuộc về trận mạc. 
Præliares dies Những ngày may nên giao chiến. 

PR@LIAT-OR, oris, s. m. Kẻ chiến trận; kẻ mộ 
trận mạc. 

PRf®ØLIAT — US, a, um, part. Prelior. 

PR@LIB-ER, erg, erum, adj. (ai, sự gì) Rất thong 
dong, rất xong xả. 

PR:PLIB - 0, as, are, a. Něm (của uống) trước; 
rót uống; fig. Trông xem qua, liếc qua, nói qua. 

PRÆLICENT cp, adv. Cách ráo riết lắm, cách vỏ 
phép lảm. 

PRELIGAM — EN, inis, s. n. Bùa (đeo có). 

PRØLIGANEUM vinum, n. Hượu quả nho đầu mùa. 

PRELIGAT — US, đ, um, part. pass. bởi 

PRXELIG — 0, as, avi, alum, are, a. 1. Buộc đàng 
trước, buộc trên, buộc. 2. Yêm bùa. || 9. Prz- 
ligatum pectus! Dän nó phải bùa chẳng sai! 

PR£@LIN - 0, 2$, ere, a. như Lino. 

Pneu - O, as, are, n. def. và PRXELI-OR, aris, atus 
sum, ari, d. trị acc. cùng adversus, hay là abl. 
cùng cum. Giao chiến, đánh trận mạc; fig. cải 
lë hết sức, cãi lẫy nhau. Præliare prælia Do- 
mini. Hãy chiến trận về việc Đức Chúa Lời. 

PR@LILT - US, a, um, part. pass. Prelino. ( giống 
gì ) Đã chịu bôi, đã chịu tô ( vôi). 

PR.£LI-UM, ?, s. n. 1. Trận mạc, trận, trận chiến. 
2. Đám chiến, binh chiến. 3. Sự cải lẽ, cãi cọ. 
|| 1. Prælium edere v. committere v. conferre v. 
dare v. miscere. Giao chiến, giáp trận. Fig. 
Venlorum prælia. Sự các gió nghịch nhau. 

PhiLoc-o, as, are, a. Đặt đàng trước; để trước, 
lảy làm hơn. | 

PR®L0CUTI - 0, onis, s. f. Lờinói trước, tựa sách. 


Dë 

PR@LOCUT - US, a, um, part. Preloquor. (ai) Đã 
nói trước hết. 

PR@LONG— 0, 4S, are, a. Làm cho ra dài lắm. 

PR®LONG — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Dài lắm, 
lớn lắm. — homo. Người nghéều nghện. 

PnœLooui - o, ¿, s. n. Lời mở bài, đầu bài, lời 
phá cú. | 

PR@L0QU — op, eris, prælocu-tus sum, ¿, d. trị acc. 
4. Nói trước hết. 2. Làm tựa sách, nói ( điều 
gì ) trước. 

PReLUC—E0, es, prœÌu — xi, ere, n. def. trị dat. 1. 
Sáng ra trước mặt, soi sáng trước; giấp giới. 
2. Dep hơn, dë coi lắm. 3.Làm cho ra tốt hơn. 
|| 1. Zis divinæ fidei fax haud preiucet. Sự 
sáng nhân đức tin chẳng soi những kẻ ấy. — 
alicui. Soi ai. — facinori. Trần tội ra cho tường 
tận. || 2. Nullus in orbe sinus Baus prælucet 
amænis. Trong cả thế gian chẳng có vụng nào 
đẹp bằng vụng thành Bas. 

PRØLLCID — US, a, um, adj. (giống gì) Rất sáng 
láng. 

PR#®LUDI - UM, ¿, S. N. Sự giao (đàn); sự thử, 
sự tập. i 

PR£LUD - 0, is, prælu st, prælu— sum, ere, n. 
tri dat. hay là acc. cùng ad. 1. Giao dàn, gảy 
đàn giao. 2. Thử, làm thử, tập, làm tập. ||2. 
— ad pugnam. Đánh thir. Principia peccatis 
præludentia. Những điều tập làm tội lỗi. 

PræL— UM, ¿, s. n. như Prelum. 

PR@LUND - 0, as, are, a. Đánh gảy lưng, đánh 
đòn lắm. 

+ PR@LUMINAT - US, đ, um, part. pass. ( sự gì) Đã 
chịu cắt nghĩa. 

PReLUsi, perf. Prœludo. 

PR£@LUSI - 0, onis, s. TL Sự làm thứ, sự làm tập 
trước. 

PR®LUSTR - IS, e, adj. (giống gì) Rất sáng láng. 

PR#@LUYI— UM, ¿, s. n. Thùng lớn mà tắm. 

PReLuxi, perf. PrœÌuceo. 

PRÆMACER - 0, as, đe, a. Ngắm trước. 

PR@MALEDIC—0, is, di - xi, tum, ere, n. trị dat, 
Chửi råa trước. 

PR®MAL—0, ma - vis, ui, le, a. Chuộng hơn, lấy 
làm hơn. 

1° PR£eMAND —0, as, are, a. 1. Truyền day rước, 
nhản trước. 2. Dän đò cắn thận. 

2° PR@MAND — 0, is, ere, a. def. Mom, mem, nhai 

trước; fig. Cát nghĩa trước rõ lâm, dọn sản 
trước. 
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PRæMANS - US, a, um, part. pass. 2° Præmando. 

PRÆMATUR - È, adv. Sớm quá, trước mùa. 

PRÆMATURIT - AS, atis, s. f. Sự chin sớm. 

PREMATUR — US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Chín 
trước mùa, chin sớm lảm. 2. Vội vàng, sớm 
quá. || 2. Præmaturum existimo. Tôi nghĩ rằng 
sớm quá. 

PR#£MAYvIs, ngôi hai indic. PRemalo. 

PREMEDICAT—US, đ, um, adj. (ai) Đã uống thuốc 
đón hệnh. 

PREMEDITAT — È, adv. Cách có ý tứ sản, cách có ý. 

PREMEDITATI - 0, onis, S.f. Sự suy nghĩ trước, 
sự lo phòng. 

PRZEMEDITATORI — UN, ¿, s. n. Noi vàng vẻ mà suy 
ngắm. 

PREMEDITAT - US, 4, um, part. Premeditor. 1. a~. 
(ai, sự gì) Bă lo phòng, đã suy nghĩ trước.3. 
pass. Đã chịu lo phòng. 

PRZ£MEDIT-OR, aris, alus sum, ari, d. 1. Suy ngh! 
trước, xem xét trước, dọn mình. 2. Giao (đàn). 

PRÆMENS — US, a, um, part. Præmeltior. (sự g) 
Đã chịu đo đản. 

PR:eMERC - OR, aris, ari, d. trị acc. 1. Mua trước 
(các kẻ khác ). 2. Mua lấy trước (ai). 3. Dâng 
giá cao hơn ( kẻ khác). 4. Mua hết hàng nào 

- (dÈ sau bán giá cao mặc ý mình). 

PhR£MFSS - UM, ¿, s. n. Lúa đầu mùa. 

PR#MESS— US, a, um, part. pass. Premecto. ( lúa) 
Đã chịu gặt trước. 

PR #METAT —US, 4, um. part. Premetor. Ì. gt, 
(ai, sự gì) Bä hoa đỏ, đã làm bản đỏ. 2. pass. 
Đã chịu đo. 

PREMET — 10h, 5, men — sus sum, iri, d. Li acc. 
Đo trước. 

PRÆNETI — UM, ?, S. n. như Premessum. 

DR:ÐMET - 0, 1s, ere, ( thiếu perf. và sup.), a. Gát 
hái trước; lấy thuế một phần lúa. 

PRiEMET-0R, aris, ari, d. Do dän trước, lấy mực 
trước. 

PRiOMETUENT - ER, adv. Cách lo sợ lắm, cách nghi 
nan lắm, 

PRiOMETU-0, is, į, ere, a. def. Sợ trước, losy lắm. 


PREMIAT — OR, oris, s. m. (RIX, ricis, s. f. ) Kẻ ban 
phần thưởng. 

PRieMIC —ANS, antis, adj. cả ba giỏng. ( giống o 
Sáng láng lâm, giáp giới lảm. nhấp nháng 
trước mát, chói lói. 

PR@MIGEN - US, a, em, ad). như Đrimigenius. 
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P RENGR - 0, as, are, n. Rời đi nơi khác trước, 
thiên cư. ? 

P REXIN — ENS, en¿s, part. bởi 

P RENMIN — E0, es, ui, ere, n. như Præeminco. 

P RÆMINIST - ER, 7i, s. m. (RA, ræ, s. f.) Đẩy tó, kẻ 
giúp. fig. Præministra lingua mendaciorum. 
Luči là giống dùng mà nói đổi. 

PREMINISTR —O, đã, are, 1. n. Giúp có bàn; giúp 
(ai), làm đầy tớ. 2. a. Ban trước; phạt trước. 

FPR.EMIN-O0R, aris, ari. d. Be trước: hàm hè, ngăm 
dï. 

(new — 0N, aris, alus sum, ari, d. trị acc. Sinh 
lợi, được lợi. 

Pn#MIOS us, a, wn, adj. (ai) Giầu có lắm. 

PR#MISI, perf. Premitto. 

TPRXEMISS—A, orum, s. n. p. Càu mở và câu luận 
trong phép syllogismô (major et minor). 

PR.£MISS - us, a, um, part. pass. Præmilto. (ai, sự 
gì) Đã chịu sai trước, đã chịu đặt trước. Præ- 
missä voce... Khi đã nói trước rằng... ra missa 
vini. Đầu mùa quả nho. 

PR#EMIST-US, a, um, part. pass. (giồng gì) Đã chịu 
pha lộn trước. ý 

PREMIT - IS, e, adj. (ai, sự gì) Rất nhu mì, rất 
hiền lành. 

PRZEMITT-O, is, præmi-si, præmis-sum, ere, a. Sai 
trước, gửi trước, đặt trước, chỉ trước. Èï 
ad eos prømu(teret. Do người sai (ai) đi bảo các 
kẻ ấy trước. Cogitationes in longinqua præmit- 
timus. Ta hay lo xa. — vocem. Nói trước. 

PRrÆMI — UM, ?, s. n. 1. Đồng tiền, tiền đúc. 2. Ích 
lợi, lờ lãi, lợi lộc. 3. Phần thưởng, của thưởng, 
giải. 4. Tiền công, công lênh. ä. Môi, của đả 
bắt được. || 1. Sine præmio sum. Tôi thật vô 
văn, tôi chẳng có đồng nào. || 2. Præmia vitæ. 
Các ích lợi trong đời này. Præmio legis. Nhờ 
ơn lẻ luật. || 3. Præmioaliquem afficere x. donare 
Thưởng ai. Cape præmia facti. Mày chịu ( bấy 
nhiêu) mà phạt tội mày. || 4. Præmium persol- 
vere v. reddere v. rependere v. tribuere. Phát 
công, trả công. || 5. Præmia pugnæ. Của dà båt 
được khi thắng trận. 

PRÆMODER-ANS, antis, ad]. (ai) Cầm mực, ra mực. 
— gressibus. Bước điều. 

Ph#MODUL-OR, aris, ot, d trị acc. Ra mực, đánh 
dịp, | 

PR.£MOD — ÙM, adv. Quá chừng, quá bội. 

PRZMŒN — 10, is, ire, a. như Dremunio, 


PRAMOLESTI-A, #, 8. f. Sự lo lång áy náy (trước). 


Pn.EMôL —10R, oe, Dei, d. trị acc. Xếp đặt trước, 
don Trước. | 

PREMOLL —10, is, ivi, ilum, Ge, a. Làm cho ra 
mèm, làm cho nguôi trước. 

PR.EMOLL - IS. e adj. (sỉ, sự gì) Rắt mềm, rắtdiu 
dàng. , 

PR&MOLLIT — US§, 2, um, part. Dass, Præincllio. 

PRENON - EO, cs, uv, atum, ere, a. 1. Dẫo trước, 
báo tri, nhắn trước. 2. Nói liên trí; ước chững 
trước, đạc chừng. 

PRÆNONITI — 0, onis, s. f. Sự bảo trước, lời bảo 
trước. 

PRÆMONIT — OR, oris, s. m. 1. Ké bảo trước. 9. KA 
đoán trước, kẻ bói. 

DR.EMONIToRI-US, a, tòa, adj. (sự gì) Dùng mà bảo 
trước. 

PREMONIT - UM, ¿, S. n. Và US, ús, S. M. 1. Lời bảo 
trước. 2. Lời tiền tri, điểm, ráng, tiên triệu, 
đầu chỉ trước. 


PRZMONIT - US, a, um, part, pass. Præmoneo. 


Ph#MONSTIATI - 0, on's, s. f. Sw chỉ trước; hình 


bóng chí sự gì chưa dën. 


PR.EMON3TRAT —0R, oris, s. m. Ké dạy bảo, kẻ chỉ 
dän. 

PREMONSTR — O, as, avi, atum, oe a. 1. Day båo 
trước, chỉ dẫn. 2. (diêm, dấu) Chi trước; nói 
tiên tri. 

PR#MONUI, perf. Preemoneo. 


PR#:MORD — E0, es, i, præmor-sum, ere, a. 1. Cần 
đầu ( sự gì); cản dữ lám. 9. fig. Cắt bớt, rút 
một phần. 

PRÆMOR — IOR, eris, luus sum, i, d. 1. Chết sớm, 
chết non. 2. Chết trước (ai). ||2. fig. Premori- 
tur visus. Xem chẳng thấy nữa. 

PREMORTU-US, a, um, part. Dremorior. Premor- 
tuæ vires. Sức đã kiệt. l 

PREMOY-E0,25, i, m0-/m, ere a. Làm cho động lắm. 

PR#MULS-US, a, um, part. pass. 1. (sự gì) Di pha 
mật ong. 2. Đã kéo trước. ||9. Præmulsi crines. 
Tóc xủ đàng trước. 

PRÆMUN-10, is, ivi Và i, ilun, tre, a. 1. Xây thành 
dåp lũy trước, làm cho vững trước. 9. Che 
đàng trước, đặt trước mà che. 3. Lo liệu 
trước, dọn trước, lo phòng. || 1. — aditus ope- 
ribus. Xây thành đáp lũy nơi trống trải (kén 
giặc vào ). || 2. Hæc præmuniuntur omnia reli- 
quo sermoni noslro. Bấy nhiêu này mở lối cho 
dé hiểu các điều la sẽ nói sau. ||3. Præmuniri 
medicamentis metu venenorum. Dùng thuốc giải 
độc vì sợ phải thuốc độc. | 
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PE:PMUNITL - 0, on's, ef Sự lò liệu triróc. sự don 
(rước. 

DhMUNIT— US, d, um, part. pass. Praomunitus. 
1. (ai, sự gì) Có thành lũy. 2. Đã lo liệu trước 
cho chắc. 3. Có sự gì gìn giữ. : 

PRiCNARR — 0, Ø, are, a. Kẻ ra trước. 

Dn:CXAT-0, as, are, n. 1. Ngoi trước. 9, Chảy trước 
(nơi nào). 

PRiPNAVIUATL - 0, ` s. f. Sự vượt tàu (rước, 
sự Vượt tàu qua, sự Jong thuyền. 

PRiCNAYIU— 0, as, are, n. và a. Vượt tàu trước; 
vượt tàu qua. — littus. Long bãi. fig. Præna- 
tigamus vitam. Ta vượt biên thể gian, 

PR@XxD — o, ts, ere, a. như Prehendo. 

PRÆNESTIN — US, Q, um, adj. (ai, sự gì ) Thuộc về 
thành Prêncstê. Prænestinæ bracteæ. Dát vàng 
đẩy. 

PR.ENIM—ÌS, adv. Nhiều quá, quá le lắm. 

PRENIT - KO, eg, ui, ere, n. def. 1. Sáng sửa làm, 
bóng loug, sáng quác, nhấp nháng lắm. 2. fg. 
Tháng vượt, lán, trôi hơn. 

Dnsgeopnt, e, e ( ivr), adj. Răt sang trọng; rất thì 
danh, rất linh nghiệm. 

PRENOM — EN, inis, s. n. 1. Tên riêng (đặt trước 
tên họ), tên thánh. 2. Tên chức (đặt trước 
tên ai). || 2. Prænomine imperatoris abstinuit. 
Người chång muốn xưng mình là Hoàng Đế. 

PR#ENOMIN —0, as, are, a. Đặt tên riêng (cho ai). 

Præxosc - 0, ¿5, no-vi, no-tum, ere, a. Biết trước. 

PRÆNOTAT - US, a, um, part. pass. Prænoto. Tilu- 
lo prænotatus. (sách ) Có đề. 

PRi@ROTI o, onis, s. f. Sự biết trước. 

PR®NOT-0, as, avi, alum, are, a. 1. Đặt hiệu trước, 
đánh đấu trước. 2. Đề (sách), viết mào đầu. 
3. Chỉ trước, là hình bóng chỉ; nói tiên tri. || 2. 
— librum: Đặt đề sách. 

PR®XNUBIL—US, d, um, adj. (trời, sự gì) U ám, 
râm, vẫn mây; tối tăm. 

+ PR®@NUNCUPAT ~ US, đ, um, part. pass. (ai, sự 
gì) Đã chịu đặt tên trước. 

PRÆNUNTIATI - 0, onis, S$. f. Lời tiên tri. 

PR@NUNTIATLY — US, a, um, adj, (sự gì)Chi, dùng 
mà båo 

PRÆNUNTIAT-OR, 0r:s, S. M. (HIX, ricis, S.f.) Đấng 
tiên tri, kẻ bảo trước. 

PR:PNUNTI — 0, as, avi, alum, are, a. 1. Bảo trước, 
báo tri, nhản trước. 2. Nói tiên tri, chỉ trước. 
|| 4. De eorum adventu prænuntiatum est. Đã 
được tin các kẻ ấy vê. Ratio prænuntians horas. 
cach ER giờ. 
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PræNtNTI - Uš. a, um. adj. 1. (ai, sự gì; Báo tin 
trước. 2. (điềm, dầu ) Chỉ sự Sau; nói tiên trì. 
|| 1. — lucis ales. Gà gáy bảo trời đã gắn sáng. 

PR@0BTUR—0, as, are, a. Bưng kín đàng (pue, 
che kín đàng trước, đút nút, đóng. 

PR:POCCID — 0, is, i, occa — sum, ere, n. Län trươ:. 

PRif0CCUPATI - 0, onis, s. f. 4. Sir chiếm ( nơi nào 
trước, sir thoán; sự nói chặn lẽ. 3. Tàt gióng 
vật. 

Præoccur — 0, as, avi, alum, are, a. Chiếm De 
trước, ở trước, làm trước, tới đến trước. — 
solum. Chiếm đất. — gratiam ad plebem. Dò 
lòng dân chuộng mình ( trước ké khác ). — ce- 
pit Deus omnes mentis tua afjeclus. Đức Chúa 
Lời muốn làm chúa hết lòng mày. Præeocecupa- 
to animo opus aliquod aggredi. Dät đầu làm việc 
gì dang khi chia tri vé dàng khác. 

Drop - us, a, um, adj. ( giống gì) Rất béo tốt. 
béo dảy. 

PræorT—o, as, are, a. Chuộng hơn, lấy làm hơn. 

PR®0RDIN - o0, as, are, a. Định trước, hẹn trước, 
chọn trước. i 

PRræÆosTENS — US, a, um, parl. pass. (ai, sự gì Dà 
chiu chỉ trước, đã chiu tỏ trước. 

PR@PALP — ANS, antis, part. cả ba giống. (ai, Sự 6ì, 
Møn, vuốt sẽ, giữn, sờ. 

PRiOPAND - 0, is, i, Dan — sum, ere, a. Giăng trước. 
trải trước, lót trước. 

PR@PARATI - 0, onis, $. f. Sự dọn, sự sắp, sự såm 
sửa. 

PR@PARAT - ò, adv. Cách đã nghĩ trước, cách có 
Ý tứ sản. 

PRÆPARAT — OR, oris, s. m. Kẻ dọn ; kẻ đi trước. 

PRÆPARATORI — US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc vẻ 
sự dọn. _ 

PRÆPARAT — US, ús, s. Mm. và † PR@PARATUR - A. 7, 
s. f. như Præparatio. ` 

Prærarc — us, a, um, adj. (ai, sự gì) Rất tùng 
tiệm, bón sén lâm, chåt bóp låm. 

Pn&PAR — 0, as, avi, atum, are, a. Don, såm sửa. 
cắm sản, sắp, sửa sang. — profectionem. Sáp 
trầy. -— arva frumentis. Don đất mà làm lúa. 
— gratiam. Lăy lòng, kết nghĩa vuối. Præpa- 
rat ova cinis. Cái trứng đang lùi trong tro. 

Præranv - us, a, um, adj. (ai, sự gì) Nhỏ lám, 
bé lám. 

PR:CPAT-IOR, eris, pas-sus sum, i, d. Chịu đau lắm; 
chiu khó trước (ai). 


PRÆPEDIMENT —UM, ¿, S. n. Sự gì ngắn trở. 


PRÆ- 

PræreD — 10, is, ivi, ilum, ire, a. 1. Ngăn trở, 
ngăn cấm, can gián; làm cho rồi. 2. Đóng tói, 
đóng cùm. || 1. Præpediri valetudine. Mắc trở 
benh. 

TPR£@PEDIT-US, og, um, part. pass. Preepedio. Ad bona 
opera-—.Mắc moi chẳng làm việc lành được. 

P:PPEND - EO, es, i, pen — sum, ere, n. Chiu treo 
trước (nơi nào), xù xuống trước. 

1° Pnœp— Es, elis, adj. cả ba giống. 1. ( giống gì) 
Bay mau lảm, mau kíp, chóng, lanh chai, nhe 
chạy. 2. Có cánh. 3. Bay cao (là điểm lành ). 
||3. Præpetes aves. Những chim bay cao. 


2° Prær — Fs, elis, s. m. và f. 1. Chim hay bắt 
chim khác, chim. 2. Giống nào có cánh. || 1. 
—dois. Phượng hoàng. 

TR£CPET — O0, is, ivi và ii, itum, ere, a. 1. Mơ ước 
lâm, xin nài. 2. Tới đến trước (ai), đi trước. 


PRÆPIGNERAT - US, a, um, part. pass. (giống gì) 
Dä chịu cố, đã chịu buộc, đã buộc mình. 


TPR(PPILAT - us, o um, part. pass. 1. “gươm giáo) 
Cùn mũi, thon đầu. 2. part. pass Præpilo. Bä 
chịu bản. || 1.Præpilatis exerceri. Tập giáo cùn. 

PræriL-0, as, are, a. Bản (tên ), phóng. 

PR£ePiNGU-IS, e, adj. (ai, sự gì) Béo lắm, hậu khí. 

PRræroL-10, is, ivi, ilum, irc, a. Chuốt lắm, chuốt 
trước. 

PRAPOLL-EO, es, ere, n. def. Có quyền phép lớn, 
được mạnh thế, tuyệt vời, nỏi hơn, có điều 
hơn. — divitiis. Rất giầu có. — mari. Cai trị 
dưới biên. — pulchritudine. Tốt sắc lâm. Nu- 
merus liberorum prapolleba!. Bấy giờ bè thong 
dong thì nhiều hơn. 


PR@PONDER-0, as, are, 1. a. Chuông hơn, lấy làm 
hơn. 2. n. Nặng hơn, làm cho cân chúi; fig. 
chịu chuộng hơn. ||2. Quidquid plús æquo futu- 
rum esi in partem humaniorem prajoonileret. Hë 
làm sự gi quá phép công bảng thì hãy xử 
nhân từ ( hơn là thẳng nhặt quá). 

PR:CPON -0, is, præpos-ui, præpos-ilum, ere, a. 1. 
Đặt trước. 2. Đặt trên, đặt làm đầu, dat mà 
coi sóc, ban quyền cai quản, phó việc cho. 3. 
Chuông hơn, lấy làm hơn. || 1. — vestibula æ- 
dificiis. Xây tiên đường. — ultima primis. Đặt 
cuối trước đầu. — pauca. Nói một ít điều trước. 
||2.— aliquem bello. Uỷ cho ai việc đánh giặc. 
|| 3.—salutem reipublicæ vitæ sua. Xã mênh mà 
cứu nhà nước. 


PRiPPORT-O0, as, are, a. TỎ ra, bày ra. 2. Bưng. 
t Prær-os, otis, adj. cå ba giống. (ai, sự gì) 
Mạnh thế lắm. 
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PR£@©POSITI-0, ows, s. TL. Sự đặt trước, sự đặt 
trên. 9. Ý định, ý cùng. 3. Mối prêpositiô. 
PRiPP0SITIY-US, a, um, adj. (sự gì) Đặt trước được. 

PR@POSIT-OR, oris, s. m. Quan giữ sc, 

PR@P0SITUR-A, æ, s. f. Quyền cai quán, quyền áp 
việc. 

1° PR£POSIT-US, a, um, part. pass. Præpono. 

2° PrærosıT-us, ¿, s. m. Quan cai, quan áp viẻc, 
chức dịch. 

PR@POS-SUM, pO-(€s, pO-f¿, se, n. def. irreg. (chia 
như Possum), trị dat. Có sức hơn, thắng được. 

PR@POST-A, orum, s. n. p. như Præmissa. 

PR@POSTER-È (iús), adv. Cách ngược, cách lộn 
thứ tự, cách lẫn; trái thì, trái phép, trái lẽ; 
cách vụng. 

† PR#POSTERIT-AS, alis, s. f. Sự lộn thứ tự chữ. 

† PReeP0STER-0, as, are, a. Lon thứ tự, xáo lộn, 
phá thứ tự. 

PRÆPOSTER-US, a, um, adj. trị dat. 1.( ai, sự gì) 

- Đá chịu lộn trái, trái, ngược, lộn lạo, bày bạ, 
trái thì, trái phép, trái lẽ. 2. Làm trái thì, vụng 
về, hay làm ngược, léu láo. || 1.— natalis. Sự 
sinh ngược. — legibus natwzz. Trái luật tự 
nhiên. Præposteræ ficus. Quả và chín muộn. || 9. 
Homines præposteri. Những người hay xáo lộn 
mọi sự. 

PR@POST-US, a, um, tiếng tát thay dis Prepositus. 

PReP0SUI, perf. Præpono. 

PræroT-ENS, entis, adj. cå ba giống. (ai, sự gì) 
Rất phép tắc, mạnh thé lắm. — mundi. Chúa 
thế gian. 

PR@POTENTI-A, æ, s. f. Quyền phép trên hết, phép 
tắc vô cùng. 

PR@POT-O, as, are, a. 1. Uóng trước. 2. Cho uống 
trước hết. ||2. Præpotandus est xgrotus iis. 
Phái cho kė liệt uống của ấy trước hết. 

PReP0TUI, perf. Præpossum. 

PRÆPROPERANT-ER, và PRÆPROPER-ÈŁ, adv. Mau quá, 
cách vội quá. — loqui. Nói láu đáu. 

PRiPROPER-US, 4, um, adj. trị gen. (ai, sự gì) Vôi 
vàng quá, vội đạ, sốt ruột, hấp tắp, nóng tính 
quá, léu láo. Siomgchus iræ —. Tính giận vặt. 

PR#PULCH-ER, ra, rum, adj. (ai, sự gì) Rất đẹp đã. 

PRePURG-0, as, are, a. Cho uống thuốc tây (xô) 
trước. 

PRAĐPUTIATI-O, onis, s. f. Phận kẻ chẳng chịu 
phép cát hi. 

PR@PUTIAT-US, o, um, part. pass. (ai) Chẳng có 
chịu cắt bì. 
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Prærut-u{, ¿. $. n. Da bao đỉu tông cân. Præ- 
¡tia ponere. Chịu cắt bì. 

DñR&qU — AN, conj. Sánh cùng; hơn là; lại; và lại. 

DREQUEST=US, a, um, part. (ai ) Đã năn nỉ trước. 

H4RAPID-US, dg, um, adj. ( giống gì) Giản dữ lắm, 
phải co'n dại dữ lắm. 

PnknAni-0, as, ae, 1. n. Giai ánh sáng hơn, sáng 
láng hơn, (roi hơn. 9. a. Sáng lắm, chói loi. 

Dnznap-0, is, præra-s’, præra-sun, ere, a. Cao 
phần trước, giấy có đàng trước. 

PRERANCID-US, dg, um, adj. †1. (sự gì ) Có mùi hôi 
nghi, khen khét, mốc men: cũ nech 2. Khó 
nghe lắm, nghịch tai. 

Ph#RAPIn-US, a, um, adj. ( giống 
lảm, chóng lảm, chạy mau quá. 


gì) Mau kíp 


Ï?R1#RAS-US, đ, mm, part. pass. Pricrado. 

PR.EREPT-0R, oris, s. M. Ké cướp, kẻ thoán. 

PREREPT-US, Œ, tn, part. pass. Præripio. 

IPntLli-so, es, wi, ere, n. def, Dong lai dë lâm, 
cóng lai (vì rét quá). 

EPn.cnlotD-US, ứ, um, adj. (ai, sw gì) Thẳng nhật 
AUDE 

+ PR.Enibi-A, orum, s.n. p. Bờ sòng. 

PRERIP-10, 7$, w, prærep-lum, ere, A. 1, GOAL lắy, 
bạt lấy, cắt, cướp lấy, rút lại 2. Ngắn trở 
trước, cất trước, ngừa đón, lo trước. || 1. — 
đe cibos. Rút lương ai. — se. Trốn khỏi, 
lãnh mình di. Præripi annis brevibus. Chếtsớm. 
||2. Prærepto scelere dales. Mày buồn tao vì đã 
ngăn mày làm tội. — consilium. Chăn việc (ai) 
loạn. - 

ÏPñ:n0DORtAT — 1S. og, um, part. pass. (ai, sự gì) Đã 
chịu bỏ sức trước, 

In pn 0. dë, ĐEIPPO 8, PTIDPO — sum, 022, a. 
Gám đầu (sự oi), gäm bờ, khới mỗi. 

ÏPR.EROGATIV - A, æ, S. f. 4. Phép bầu trước hét; 
sự chịu bầu trước hết. 2. Cuộc, của cố, tiên 
cọc; đấu chỉ, sự gì làm cho chắc. 3. Ơn riêng, 
điều tiên.|| 2. S/erilitalis—.Dãu chỉ sự son lòng. 
||3.—conscientixz. hức quan chướng ẩn (vua). 

Ì R#ROGATIV-US, Ø, um, adj. 1. (ai, sự gi) Dược 
phép bàn trước bot, thuộc vẻ sự cứ báu, 2. 
Được nhờ ơn tự, 

DuruuuAt- ES, op, (ut, part. pass, Prerogo. (ai, 
sur gì) Da được phép bầu trước bét; đã chịu 
đạt trước. Prærogata ler. Luật đã lập trước 
(sự gì). 

Ï"R&ROuU —U, as, avi, alum, dc, a. i. Hot trước; 
xin (ai) bầu trước hết. 3. Trả nợ trước hẹn. 
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PRZ#ROS — Us, a, um, part. pass. Prærodo. 

PRZERUMP - o 2$, DFfOFUD-?, prærup — tunm, ere, a. 
Bé phàn trước; cắt, chặt. 

PrærurrT — È, adv. Cách dốc lắm, cách håm, cách 
sùm SỬ. S 

PRÆRUPT— US, a, n ( ior, issimus ), part. pass. 
IPraruinpo, cũng là adj. 4. (ai, sự gì) Ngay 
thẳng từ trên chí dưới, dốc låm, håm, sòm 
sỡ. 2. fig. Nóng tính, gắt göng. || 1. Præruptæ 
ƒosse. Những hố dốclâm. Vaidè —. Nguy nga. 

PRERUTIL-US, a, um, adj. ( giống gì) Sáng quắc, 
lóng lánh, chói lói lắm, rất bóng láng. 

Pns, prœd—:s, s. m. 1. Ké bầu chủ nợ, kẻ bầu 
lĩnh. 2. Của cầm cố. || 1. Prædem esse pro ali- 
quo. Bầu chủ nợ cho ai. Prædes luos vendere. 
Bán ( của) kẻ bầu chủ cho mày. - 


+ PRÆSAGAT — US, a, um, part. pass. (sw gì) Đã 
chịu chí trước, đã chịu bảo trước. 

PRÆ£SAG — 10, is, ivi, (un, ire, a. và † PRESAG- 
IOR, ig, 7, d. det trị acc. 1. Bói, đoán trước, 
đạc chừng, ước chừng trước. 2. (điểm, ráng, 
dấu) Chí (sự sau). || 1. Præsagio animo v~. 
Præsagit animus. Tôi nghĩ rằng, tôi phỏng rằng. 

PRÆSAGITI - 0, onis, S. fF. Sự tướng trước, sự đoán 
trước, sự đạc chừng (việc chưa dën). 

PrÆsaGl — UM, ?, s. n. Điểm, ráng, dấu chỉ ( việc 
chưa đến); sự tưởng trước, sự đoán trước. 

IDRESAG - us, a, um, adj. trị gen. 1. (ai, sự gì) 
Tưởng trước, đạc chừng ( việc chưa đến ). 2. 
( điểm ) Chi ( sự sau). 

PRESALST— US, đ, um, part. pass. (giống gì) Đã 
chia muối lắm, mặn lắm; đã chịu muối trước. 

PRESANASC —0, ¿3, ere, và PR@OSANESC — O, ?3, ere, 
n. def. Khỏi bệnh trước, đã bệnh trước. 

PRESAN — 0, as, are, a. Chữa (bệnh) trước, làm 
cho đấu nhíp lại trước. 


PRÆSAUCIAT — US, 4, um, part. pass. (ai, sự gì) Đã 
bị đấu trước; đã ra yếu lảm. 


Pn#sCAT - ENS, eiis, part, cả ba giống. (giống 
gì) Đẩy quá, đầy tràn. 


Dh.ESUIENTI-A, #, S. f. Sir biết trước, sự tiên tri. 
Pn.EsCIND—0, is, ere, a. Phân ra, phản rẻ; xé ra. 
Præsc — 10, 28, tei, dtum, ie, và PRmSGISC—O, 4, 
præsci— vi, præsci— lun, ere, a. 1. Biết trước, 
luận trước, nghĩ trước. 3. Khiën trước. 
EPRSCITI— o, onis, S. TL VÀ PRESCIT - UN, 2, S. D. 
Sw biết trước, sw nghĩ trước ( việc chưa đến). 


PRZESCIT— US, a, um, part. pass. Præscio. 
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PRESCI Ce, a, um, adj. tri gen. (ai) Biết trước. 
— venturi. Tiên tri, biết sự hậu lai. 

PRESCRIB — 0, ès, præscrip — si, præscrip-tum, £?2, 
a. 1. Đề (chữ hay là hiệu), viếttrước, viết trên. 
2. Lấy lẽ rằng, vin lẽ, lấy nô. 3. Kẻ ra, diễn 
cho rö, ra mẫu. 4. Khiến dạy, truyền, dạy bảo, 
chi dẫn, hẹn, đặt giới hạn. 5. Xướng, đọc (cho 
ai viếL). || {. — principem diplomatibus. Đề tên 
vua (hay là niên hiệu ) vào văn bằng. ||2. Ar- 
minium prescribebat ltalicus. Ông Italicô cậy 
lẽ mình là cháu ông Arminið. Reus accusatori 
præscribit se eodem crimine abalio absolulum. 
Bi đơn cãi vuði bên nguyên rằng thuở trước 
mình đã được luận tha cũng một giống tội ấy. 
[|3. Castelli planitiem præscribunt. Các kè ấy vẽ 
mẫu thành. — mores. Kế phong tục. || 4. — 
senatui qu sunt agenda. Chl dẫn cho toà 
thương nghị các việc phải làm. Aheniensibus 
leges prascripsit Solon. Ông Solon đã lập lề luật 
dân Athênê. —- fines. Đặt giới hạn. || 3. Jose 
mihi præscvibit carmina Phæbus. Chính but 
Phœbö đọc thơ cho tôi viết. 

PRZESCRIPTI — 0, onis, S. f. 1. Chữ đẻ, hiệu, mào 
đầu, nhãn. 9. Lời truyền, lệnh, luật, luật phép, 
điều răn. 3. Lë chữa mình, nê; lẽ mà kiểu đến 
toà kiện. 4. Sự từ chối phép đòi của gì. 

PRESCRIPTIY-Ẻ, adv. Cách truyền khiến, cứ lệnh, 
cú phép. 

PR#SCRIPT— UM, ?, S. n. 1. Lệnh; lut, luật phép, 
điều răn. 9. Mẫu chữ viết. || 4. — civitatis. 
Luật nhà nước. 

PRZ#SCRIPT — US, Ø, um, part. pass. Præscribo. 

PR#SEC - A, æ, s. f. Giống cải bắp. 

PR#£SEC - 0, as, xi, tum, are, a. 1. Cắt trước, chặt 
trước. 9. Cắt mối, cát đầu, xén. 

PRESECT— US, đ, um, part. pass. Præseco. 

PRÆSEGM — EN, ¿nis, s. n. Mun, gi, mảnh cát, 
mụn rỏo. 

PRZSEGN —1S, e, adj. (ai, sự gì) Ươn ái quá lë, 
chàm lắm. 

PRZSEMIN — ANS, đ//s, part. cả ba giống. (ai) 
Toan, toan liệu, mống lòng. 

DR.ESEMINATI - 0. onis, s. f. Thai, vượng hình. 

PRESEMINAT — US, a, um, part. pass. ( giống gì) 
Dä chiu gieo trước, đã chin gieo. 

Ph#S-LNS,@ntis, entior, entissimus ) ad). cả ba giống, 
trị dat. 1. ( ai, sự gì). Có mặt, ở đầy, ở đây. 2. 
Thuộc về bây giờ, đang có, rầy. 3. Ở sản, trước 
mặt, gảo. 4. Manh, có sức, thần hiệu. 5. Phù 
hộ, tựa, binh vực, che chở. || 1. Me rzsenfe. 
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Trước mặt tôi. — ac si ipse viderit. Dường 
bằng chính mắt người đã xem thấy. || 2. Præ- 
senti tempore, v. In präsent, v. Ad præsens v. 
Ad præsens tempus, v. In præsens. Trong thì này, 
bây giờ. — Præsentia verba. Những tiếng đang 
dùng bây giờ. — debitum. Nợ ( chủ) được đòi 
từ bây giờ. Usque in præsens. Cho đến rầy. || 3. 
— pecunia. Tiền tươi, tiên mặt. || 4.—auxilium. ` 
Sw cứu giúp mạnh sức, — remedium. Thuốc 
lập hiệu. — odium. Lòng ghét dữ lắm. — in- 
genium. Trí lanh chai. || 5. Deus sit tib: —. Xin 
Đức Chúa Lời phù hộ cho anh. 


PR.ESENSI - 0, onis, S. f. Sự nghĩ trước, sự đoán 
trước. Præsensiones rerum futurarum. Sự tưởng 
trước những sự chưa đến. 

PRÆSENS — US, a, um, part. pass. 2° Presentio. 

PRZESENTAL - 1S, e, adj. (ai) Đang có mặt, đang 
ở (dâu). 

PRZSENTANE-È, adv. Tức thì, cách vội vàng, chóng. 

PRZESENTANE — US, Ø, um, adj. (ai, sự gì) Linh 
nghiệm, thần hiệu, mạnh sức; độc lắm. 2. Có 
mặt, ở đây; bây giờ, đang có. ||1. Przsentane- 
um venenum. Thuốc độc mạnh lảm. 

PR#SENTARI - US, a, um, adj. ( giống gì ) Ở sẵn, ở 
trước mặt. Præsentarium argentum. Tiên mặt. 

PRZESENTAT — US. a, um, part. pass. Prasento. 

PRESENTI— A, æ, S. f. Sự có mặt (ở đâu), sự hiện 
mặt, sự hiện tại; sự đang có. Præsentiam sui 
facere. Ra mặt, trình điện. — animi. Bur vững 
trí, Zn presenttd, v. In presenttarum. Bây giờ, 
thì này. 

4° PRÆSENTI — 0, on's, s. f. như Praesensio. 

2° PRÆSENT - 10, is, præsen-si, prÆæsen-sum, ire, 
và PræsexTISC-0, ?s, ere, ( thiếu perf. và sup.), 
a. Tưởng trước, đạc chừng; nghỉ. — sermones 
de se. Nghị người ta nói truyện về mình. 

PR#SENT — 0, 4s, are, a. Làm cho có mặt, tô ra, 
bày giãi. 2. Dâng, tiến, cúng. || 1. Sese —ali- 
cui. Ra mặt vuối ai. 

PRÆSEP - E, ¿s, s. n. 1. Chuông, tàu, ràn, chöi. 2. 
Bông, tó (ong ). 3. Máng cò. 4. Nhà, noi ăn. 
5. Áng nguyệt hoa, lầu xanh. 6. Yì sao kia. || 
1. Equi in præsepibus. Các ngựa trong tàu. || 
2. A præsepibus arcem. (ong) Đuôi cho khỏi tô. 

PIt,ESEPEL — 10, js, ivi, sepul-lum, ire, a. Mai táng 
trước. 

Dprern - A, æ, S. f. như Praesepe. 

PR4:SEP — 10, is, ivi và si, lum, ire. a. Rào chung 
quanh. 

DR#:SEP — 1S, is, S. f. và PReSEPI— UM, ¿, s. n. như 
Prasepe. /nira præsepes meas. Trong nhà tôi. 
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PræsePT — US, a, um, part. pass. Præsepio. 

PRÆSEPULT — US, 4, um, part. pass. Præsepelio. 

1° PRÆSER - 0, as, are, a. Khoá trước, đóng kín. 

4° PRiÐSER-O, is, præse-vi, præsa-tum, ere, a. Gieo 
trước ( nơi nào ); gieo trước. 

PRiÐsERT —ìM, adv. Nhất là, trước hét, trên hết. 

PRiÐSERV — 10, is, ivi, itum, ire, n. Làm tôi trước. 

PræseRv - 0, as, avi, alum, are, a. Giữ (điều gì); 
gìn giữ. 

Præs - ES, idis, s. m. và f. 1. Ké ngôi nhất, kẻ 
áp việc, quan cai, quan trấn. 2. Kẻ bênh đỡ, 
kẻ phù hộ. 3. Ké hộ vệ, lính đồn. || 1. — belli. 
But nữ áp việc đánh giặc. — provinciæ. Quan 
trấn thủ. || 2. Piorum prasides dii. Các but 
vâng hộ kẻ lành. — dextra. Tay bênh giúp. 

DR@sEsT, thay vì Adest. 

PRœsEvi, perf. 2° Praesero. 

PReslcc -0, as, are, a. Làm cho cạn, làm cho 
khô, phơi khô, vét cạn. 

PR®SICC - us, a, um, adj. ( giống gì ) Đã khô, cạn 
lảm. 

PRÆSIDAL —1S, e, và PR@SIDIAL-IS, e, adj. (ai, sự 
gì ) Thuộc về quan trấn thủ. — vir. Quan trấn 
cựu. Præsidiale oficium. Chức quan trấn. 

+ PnipSIDAT — us, #s, s. m. như Presidiatus. 

PræsiD-EnNs, entis, part. Præsideo, cũng là subst. 
m. Quan trấn thú. 

Dësem — EO, es, præsed-:, præses-sum, ere, a. và 
n. tri dat. 1. Ngồi trước ( nơi nào ), ngồi trước 
(ai). 2. Áp việc, làm đầu. 3. Bênh vực, phù họ, 
gìn giữ. 4. Cai trị, trấn thủ. 5. Làm việc bản 
phận. || 1. — alicui. Ngồi trước mặt ai. ||2. — 
spectaculis. Làm chủ đám hát bội. || 3.— fori- 
bus. Giữ cửa. — littus. Giữ bãi. || 4. -— exerci- 
tum. Làm nguyên suý. 

PRÆSIDERATI - O0, onis, s. f. Sự sớm tiết. 

PR@SIDER—0, as, are, n. Chín sớm quá, có trước 
mùa. 

Pni©SIDIAL - 1S, e, adj. như Pr¿esidalis. 

PRÆSIDIARI — US, A, um, adj. (sự gì) Thuộc vẻ sự 
giữ, thuộc về don, Præsidiaria classis. Đoàn 
tàu hải phòng. 

PRi©SIDIAT us, Ge, s. m. Chức quan trấn thủ, 
bản hạt quan trấn thủ. 

Drees — UM, ¿, s. n. 1. Lính thú, quân giữ; lính 
hộ vệ, lính hầu. 2. Bôn dinh, đón thú, dinh 
cơ. 3. fig. Nơi vững, nơi chắc chắn; sự gìn 
giữ, sự phù hộ, sự giúp do, sự bênh vực; kẻ 


bầu chữa, kẻ che chớ. ||1. Præsidium collocare 
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in oppido. Đặt linh giữ thành. Præsidium er 
arce etdiucere.Đem binh khỏi đồn. Præsidio impe- 
dimentis esse. Canh giữ các đồ lé. || 2. Præsidio 
decedere. Bò nơi mình phải canh. Præsidium 
relinquere. Idem. Esse in præsidiis. Đang ở linh. 
|| 3. Esse præsıdio alicui. Che chở cho ai. Sub 
alicujus præsidium fugere. Chạy đến ån bóng 
ai. Jd nullius præsidii mihi est. Tôi chàng được 
nhờ gì sự ấy. — aurium morbis esse. ( thuốc ) 
Chữa bệnh tai. 

PRiSIGNAT-oR, oris,s. m. Kẻ thu một phần trong 
hai mươi phần thuế. 

DR(ÐSIöGNIFICATI— O, onis, $. f. Hình bóng chỉ sự 
chưa đến. 

PR/ĐSIGNIFIC — 0, as, are, a. Bảo trước, nói trước; 
(dấu, hình bóng) chỉ trước. 

Præsicx-is, e, adj. (ai, sự gì) Rất trọng, råt mực, 
tuyệt hảo, cå thẻ (đàng nào). 

DR@SIGN - 0, as, are, a. Đóng đấu trước. 

PræsiL — 10, is, ui, presul-(m, ire, n. Cháy trước, 
vọt lên, bập bùng; nhảy mừng. Lacrymg præ- 
siliunt mihi. Tôi chày nước mắt ra ròng ròng. 

Præsir-10, ¿s, e'e, n. def. Biết trước, tưởng trước. 

PRiOSOLID — us, a, um, ad]. ( ai, sự gì) Rất vững, 
rất cứng; fig. rất bên chí. 

+ PræsoL-us, a, um, adj. (giống gì) Ở một mình, 
có một. 

PRræSOLUT — US, a, um, part. pass. (ng ) Đã chịu 
trang trước. - 

PRÆSPARG - 0, is, ere, a. Hác trước, đỏ trước. 

PRÆSPECULAT — US, a, um, part. pass. ( sự eil Bå 
chiu suy xét. 

PræsreRr-o, as, are, a. Cày trông Lrước. 

PræSTABIL-IS, e (ior), adj. trị dat. 1. ai, sự gì 
Nỏi hơn, trôi hơn, tuyệt vời. 2. Có ích, phái 
lẽ. || 4. — linguâ. Kiệt thiệt. || 2. Nihil amicitis 
prastabilius. Chẳng có sự gì đáng chuộng hơn 
nghĩa thiết. 

PRESTAN — A, æ, S. f. But nữ áp sự trôi hơn. 

PRiST-ANS, antis (antior, antissimus), part, Prie- 
sto, cũng là adj. trị gen. hay là dat. 1. (ai, sự 
pì) Trọng, cao trọng, tốt lâm, quí giá, vượt 
hơn, nỏi hơn. 2. Có thần hiệu, có sức mạnh. 
|] 4. — belli. Có tài đánh giặc lâm. — doetrind. 
Thông thái lắm. — omnibus ingenio. Thượng 
trí hơn mọi người.— fides. Lòng rất trung tin. 
—rorpore v. formå. Rất xinh tốt. || 3. Prastan- 
tissima auxilia. Những thuốc råt linh nghiệm. 

+ PRÆSTANT - ER ¿ "is, sme /, adv. Cách trong. 
cách trôi hon. 
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PR@STANTI A, es f. 1. Sự cao trọng, sự tốt 
lắm, sự nỏi hơn, sự vượt hơn. 9. Sư rất tài, 
sự khéo léo. 3. Sự thần hiệu. 

PR¿©sTAT, n. def. unip. xem Præsto. 

PR @STATI-O, onis, s.f. 4. Sự liêu (của gì) cho, sự 
nộp, sự cho, sự chịu. 2. Thuế. - 
PR:iOSTAT-0R, oris, s. m. Ké bầu chủ, ké lĩnh chiu. 

PRÆSTAT — US, đ, um, part. pass. Presto. 

PR:0STAUR-O, as, are, a. Don, biên, sắm, liệu, chịu. 

PRiBSTEG-A, æ, S. f. và PR@STEGI-UM, ?,s.n. Hàng 
hiên. 

PræsT — ER, eris, s. m. như Prester. 

PR@STERG — 0, 18, præster-s/, præster-sum, ere, a. 
Chùi ki. 

PR.ESTERN — 0, is, præstra-vi, præsira-ium, ere, a. 
4. Trải trước, lót trước. 2. Don, sira sang. 

PREST — Es, ilis, s. m. Kẻ áp việc, kẻ làm đầu. 

PRÆSTIGI - A, 2, 8. f. và Pni©STIGI-®, arum, s$. f. p. 
14. Phù chú, chước thuật, chước đổi. 2. Trò 
khéo, phép múa chén, trò hủy thật. 3. Sự gian 
giáo, sự lừa lọc. || 1. — nubium. Các hình đám 
màyÿ. ||3.— actionis. Gäch điệu giảng khéo bày. 

PRÆSTIGIAT — OR, oris, $. M. (RIX, ricis, S. f.) 1. 

_ Phù thủy, kẻ ém chú. 2. Ké múa chén, kė làm 
trò khéo, kẻ làm trò hủy thật. 3. Kẻ làm chước 
đối, kė gian giảo, kẻ bình bãi. 

PR#STIGI — OR, aris, ari, d. Múa chén. 

PRZSTIG10S - US, Ø, um, adj. (ai, sự gì) La đối 
được, có chước đối, lạ lùng. 

PRE£STINGU-0, is, pr®@stin-z, præstinc-tum, ere, a. 
Tát, làm cho tối, che sự sáng; fig. phá, làm hư. 

PRÆSTIN — O, as, are, a. Mua. 

P RÆSTIT — ES, um, s. m. p. 1. Các kẻ áp, các kẻ 
giữ. 2. Vua bếp. 

PR#STITI, perf. Præsto. 

PR#STIT-oR, oris, s. m. Kẻ biện, kẻ cho, kế nộp, 
kẻ chịu. 

PRZSTITU-O, is, i, tum, ere, a. Chỉ trước, chỉ định, 
hẹn trước. — diem. Hẹn ngày. 

PRZSTIT — US, a, um, part. pass. Prasfo. 

PRZSTITUT-US, o, um, part. pass. Præstituo. 

PRZST-0, as, iti, ilum và atum, are, a. và n. trị 
nhiều bậc tùy neht 1 Dog trước, ở trước, che; 
fig. che chở, bầu chữa, bênh vue, 2. fig. Nỏi 
hơn, trôi hơn, vượt hơn, lần hơn; tuyệt khỏi; 
unip. phải lẽ hơn, tốt hơn, thà, có ích hơn. 3. 
Vận liệu, biện, chịu, nộp, cho, tỏ ra, lo liệu, 
liệu cho, làm, giữ, làm cho. 4. Nhận lấy, chịu, 
lĩnh, hứa, quyết, quả quyết. || 1. Primæ præ- 
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slant acies. Tiên binh che. (kè làm vièc). — po- 
pưưm. Bênh vực dân. ||2. Hostibus v. Hostes 
numero militum —. Được nhiều binh hơn bên 
giặc. — prudenlid alicui. Khôn ngoan hơn ai. 
— virtule cwteros mortales. Có lòng can đảm 
hơn mọi người. Suos inter æquales longè præ- 
slitit. Người đã vượt trên các ké trang tác. 
Præstat mori quùm peccare. Thà chết chẳng thà 
phạm lội. ||3. — se. Ra mặt. — se propitium 
alieri. Tỏ ra lòng thương giúp ai.— reverenti- 
am. Tò lòng kính. — hospilium alicui. Cho ai 
đó nhà mình. — stipendium. Nộp thuế. — mil- 
le milites. Chịu một nghìn quân. — summam 
pecuniæ. Chịu phần tiền nào. — promissum. 
Giữ lời hứa. — oficium alievi. Liều công cho 
ai, xuất công giúp ai. — officium suum. Làm 
việc bạc mình. — memoriam alicui. Giữ lòng 
nho ai. Prædones nullos fore quis — posset? Nào 
ai làm được cho tuyệt quân cướp bé ru? Hoc 
illi cullri vicem præsltat. Người dùng đồ này 
thay vì con dao. ||Á. — noxam v. damnu'n ali- 
cui. Xin chịu thiệt hay là chịu hại thay ai. — 
culpam. Xin chịu tội (ké khác đã làm ). — ali- 
quem parciturum alteri. Quyết dụ lòng ai tha 
cho kẻ khác.— nihi: debeo. Tôi chẳng phải chịu 
sự gì. Emplori damnum pr#s(ari. Xin chịu lỗ 
lưng thay vì kė mua. 

PR#sST-ò, adv. 1. Trước mặt, sản, gần, có mặt. 
2. fig. Sàn lòng giúp, phù hộ, bênh vực. ||1. 
— esse. Có mặt (ở đâu). — sum. Này tôi, tôi 
đây. /bi mhi — fuit cum... Tôi đã gặp người 
ở đấy vuối... — locus est. Này là nơi.— adest. 
Người đang ở đây. ||2.— illi fuit auxilium 
Dei. Đức Chúa Lời đã phù hộ cho ké ấy. — 
esse alicui. Sản lòng làm như ý ai muốn. Tibi 
nulla fvit clementia —. Mày đã chẳng có động 
lòng thương chút nào. 


PRZESTOLATI-0, onis, s. f. Sự đợi, sự trông mong. 

PRÆSTOLAT-US, a, um, part. Praestolo và Prøstolor. 

+ Dpserot, 0, as, are, a. như ` 

PRZST0L— OR, aris, Atus sum, ari, d. trị dat. (hoa 
act. ). Đợi, chò, chực, trông đợi. — aliquem 
v. alicui. Ứng hầu ai. — opus. Ưng việc. Hujus 
advenlui præstolans. Đang đợi kẻ ấy đến. 

PRESTRANGUL-O, as, are, a. Bóp cỏ trước; fig. 
bung miệng (ai). 

+ PrÆæsTRIcTI-0,anis, s. f.5ự thåt lai, sự chăt chia. 

PRÆSTRICT - US, a, um, part. pass. bởi 

PRÆSTRING - 0, is, slrin-xi, stric-tum, ere, a. 1. 
Riết lại, thåt, buộc chặt, ôm chặt, chen bón. 

2. fig. Làm cho ra tối; làm cho ra cùn, 3. Chói, 
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làm cho quáng (mát). 4. Làm phác ra, xuít 
-_ qua, sát qua, đúng. || 1. — faucem alicui laquco. 
Thát cổ ai. — collum alicui. Bóp cô ai. — vites. 
Bẻ chánh cây nho. — vulnus. Ràng rit đầu tích. 


US. — aciem ingenii. Làm cho độn trí. — nilo- 
"em eboris. Phá màu sáng ngà. ||3. — oculos 


alicui. Làm cho ai loá mát, Go bắt natai. ||4. 
— littora. Long bãi. 

PR#ESTRUCT-ÌM, adv. Cách dọn đàng, cách mở lối. 

PR.ESTRUCTI-0, ANis, và PRi®STRUCTUR-A, æ, S. f. 
Nén, sir trị nền; fig. sự dọn trước. 

PR4:STRUCT-US, Ø, um, part. pass. bởi 

PR#STRU —0, fe, Z2, ctum, ere, a. 1. Xây đàng 
trước, lập trước ( ai), xây lập sớm hơn. 2. Lấp, 
rấp, đóng kín. 3. Don trước, sắp sửa trước. 
||. — aditum. Rấp lối. — artus ferro. Mặc áo 
giáp sắt cho kín đáo. ||3. -— consilium. Län 
mưu kế. — sibi fidem. Làm cho ai tin mình 
trước. Milites — Marti. Tập lính cho quen 
chịu khó đẻ đánh giặc. 


PrÆsTUPID-US, a, um, adj. ( ai, sự gì) Rất độn trí, 
rất ngây muội. | 

PRzscp-0, as, are, n. 1. Ướt át, sương sa. 2. fig. 
Chịu khó nhọc, lao lực, rán công. ||2. — bel- 
lis. Tập đánh giặc. , 

PR£S-UL, iis, e, m. 1. Säi but Martô nhảy múa 
trước đám säi vũ đạo. 2. Quan áp việc, quan 
giám. 3. Giám mục. ||2. — fori. Quan đoán xét. 

PRESULAT-US, ús, s.m. Quyền chức cao trong 
thánh Yghêrêgia, chức giám mục. 

PRZ#sULS-US, a, um, adj. ( giống gì) Rất mặn. 

PRESULTAT-0R, oris, s. m. như Pr:osultor. 

PRSULT-0, as, are, n. 1. Múa nhảy trước. 2. 
Lại gần, đến gắn. 

Pn.£SULT — oR, oris, s. m. Kẻ múa nhảy trước, 
kẻ áp đám múa. 

PR.EšUL+UR - A, æ, S. f. Sự múa nhảy trước. 

PR#-SUM, es, fui, esse, n. def. irreg. chia như 
Sum), trị dat. Làm đầu, áp việc, ốp, đốc, coi 
súc, cai quản, giữ. — class. Đốc đoàn tàu 
chiến. — imperio. Cầm quyền cai trị. — stu- 
dio. Dạy học. — ærario v. pecuniæ. Làm chủ 
kho tiền. — mænibus urbis. Cauh giữ thành. 

PRZSUM - 0, is, si VÀ psi, tum và pium, ere, a. 1. 
Lấy trước, dùng trước, mạo láy, chiếm lấy. 
2, Hứng lấy, đón, làm trước, hưởng trước. 3. 
Cậy mình quá. 4. Biết trước, trộm nghĩ, in trí, 
vẽ trong trí. || 1. — remedia. Uống thuốc đón 
bệnh. — dapes. Án trước bữa. || 2. — gaudium. 


Mừng trước. — supplicium in. qùquem. Dự ı 
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phạt ai. — voto uliqu’id. Mong mòi sự gì. — 
(empora semenlibus. Cày cầy trước mùa. || 3. 
— animo, Cå lòng dám. — de se. Cày mình quả. 
Qui præsumit, minùs præcavet, plùs periclitalur, 
Kẻ cậy mình thì dè giữ it và liệu mình nhiều. 
|| 4. Pater filium obiisse falso præsumpserat. Cha 
đã tin låm rằng con chết rồi. — veniam. Tròng 
sẽ được tha. — fortunam virisgte, Đoán số 
phận cả và hai. 

+ DR#SUMPT— È, adv. Cách bạo dạn lảm. 

PRXESUMPTI — 0, onis, S. f. 1. Câu mở trong phép 
syllogtsmô ( major). 2. Sự lấy trước, sự dùng 
trước, sự mạo nhận, sự chiếm lấy, sự hứng 
láy, sự làm trước. 3. Sự đoán trước, sự pgÌi 
phòng trước, sự bói. 4. Sir nói chặn lẽ. 5. Sự 
cậy mình quá. 6. Sự cứng cỏ, sự có chấp. 7. 
Sự tin rối, di đoan. 8. Sự lầm lỡ, sự in trí. ' 
2. Prasumptione bonx famæ perfrui. Được tái 
tiếng sån. || 3. Habuit præsumptionem imperu. 
Người đã đoán trước rằng mình sẽ được tri vi. 


+ PRESUNPTIV - us, a, um, adj. (sự gì) Đoán 
trước được. 

PRESUMPT -- OR, oris, s. m. 1. Kế cậy mình quả. 
2. Kẻ mạo nhận. 


+ PRÆSUMPTORI- È, và PR#ESUMPTU0S-È, adv. 
Cách cày mình quá. 


Ph#SUMPT - UM, i, s. n. Điều đoán trước. 


+ PR#SUMPTUOS — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Cây 
mình quá, dạn dĩ quá, cả gan. 

PRESUMPT — US, đ, um, part. pass. Presumo. Præ- 
sumplum habere. Biết trước. Præsumptum dia- 
dema dare. Cho (ai) tức vị sớm. 


PhR#SU —0, is, i, tum, ere, a. Khâu đàng trước. 
PR#TACT - us, a, um, part. pass. bởi 


PRETANG - 0, is, ere, a. dof. Đá đến trước, làm 
cho mắc phải trước, làm cho bi trước. 

PRETEG—0, îs, t©e-Z¿, tec-(wm, ere, a.1. Che bèn 
trước, che kín. 2. fig. Giá tảng, giá hình. 

PR#TEND—0, is, ¿, præten — sum và lum, ere, 3. 
4. Trải trước, giăng trước, giơ trước, đặt 
trước. (— castra) Đóng dinh cơ trước. 3. fig. 
Lấy lẽ chữa mình, tá lë, lấy nê. 4. Quyết, nói. 
đoán, muốn cho được. || 1. — alicui insidics. 
Bày chước làm hại ai. Ore speciem humilitat's 
—. Giá hình khiêm nhường. — retia. Giảng 
lưới trước. ||2. — /stro. Đóng dinh cơ áp sông 
Istrô. || 3. — fessam ætatem etactos labores. Lä 
lë mình già nua cùng dā khó nhọc xưa lâm. 
— moras bello. Bày lẽ mà hoãn chiến. || Â. — 
debitum. Đòi nợ. 
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PRZTEN - ER, era, erum, adj. (giống gì) Rất non, 
mềm lảm. _ 

PRETENT — A, orum, s. n. p. như Castra. 

PR.ETLNTAT - Us, #3, s. m. Sự rờ rảm, sự sờ mò. 

PR.ETENT-0, as, avi, atum,are, a.freq. Prætendo. 
4. Gie (tay ) trước mà mó, mò mắm, rò rèt, 
sử sám. 2. Thứ, rom, nóm, đò. 3. Giăng 
trước, gig trước. || 1. — iter. Đi mò, đi dom 
hành. || 2. — judicis misericordiam. Dom lòng 
quan xét thương thể nào. — chordas v. fides. 
Gảy đàn giao. — vires. Thứ SỨC. — animi sen- 
tentiam. Dò ý ai. I| 3. — pallium. Trải áo khoác 
trước mặt mình. 

PRÆTENTUR - A, æ, S. f. 1. Lũy hay là don ngoài 
mặt thành. 2. Đón thú, quân thú biên thùy. 


PRÆTENT — US, a, um, part. pass. Prœtendo. Præ- 
tenta foribus vela. Màn che cira, màn gió. Præ- 
tenla relia. LƯỚI gio. Gens nostris provinciis 
prætenta. Đân giáp nước ta. 

PRZTENU - 15, e, adj. (sự gì) Hất móng mảnh, 
rất hẹp, rất nhỏ mọn. 

PRZETEP - E0, es, ui, ere, và PRETEPESC-— 0, îs, 
prætep - ui, ere, n. def. 1. Nên hâm hâm trước, 
ra nguội dần dần. 2. fig. Ra chậm, trẻ việc. 


PnxT — en, prœp. trị acc. 1. Trước. 2. Doc, gần, 
áp. 4. Quá, hơn, bên kia, trái. 4.Đừng kẻ... lại. 
3. Trừ, chỉ...mà thôi. 1.—pedes. Trước chân. 
— oculos. Trước mặt. || 2. — mænia. Doc lũy. 
— oram maris. Doc bãi bè. || 3. — spem. Quá 
sự trông, chẳng phải như đã trông. — morem, 
Trái thói. — modum. Quá lẽ. — solitum. Hơn 
— mọi khi.— ætatem tuam. Quá tui anh.— pro- 
pter. Hơn bù kém, chừng độ. — rem loqui. Nói 
chẳng vào việc. — cæteros excellere. Vượt hơn 
các kẻ khác. || 4. — auctoritatem, habere... Lë 
quyền, lại có...— hec commodum. Đừng kế ích 
này. — se denos adducere. Dem mười người 
đến vuối mình.— hæc. Sau nữa, vả lại. || 3. Ae 
guis,—Apellem...Trừ một Apellê, chớ có-ai... 
— paucos non recepit. Người chỉ chịu ít kê mà 
thôi. Vemo — me. Chi có mình tôi, chính tôi 
(làm sự eil, chàng phải người nào khác. 


PhR#T-ER, adv. Lại, sau nữa, trừ. Habent oculos, 
pr#terqgue... Chúng nó có mắt, lại có... Nihil — 
anna fuit. Chẳng có gì, chỉ có sậy mà thôi. 
Exules,— cædis damnati, restituebantur. Các kè 
đi lưu được vå, trừ kẻ có án mạng mà thôi. 
— si. Đừng kẻ hoặc là. 

PRÆTERAG — O0, is, eg —i, ac — tum, ere, a. Đưa đi 
quá, đem qua bên kia; đuỏi ra, båt bó. 

PRZTERBIT - 0, is, ere, n. Đi qua khỏi, đi buột. 
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PRÆTERCUAR — ENS, enlis, part. cà ba giống. (ai, 
sự gì) Chay quá (noi nào), chạy qua khỏi. 
DRETERCURS — U3, a, um, parl. pass. (nơi nào ) Ai 

dä chạy qua. l 

PRÆTERDUC — 0, is, du —.£2 lum, ere, a. Bua di 
quá khỏi. 

PRETER — EA, adv. 1, Và lại, sau nữa, mà lại, và 
lại. 2, Đoạn, sau, rỏi thì. 

PRETER — EO, is, twi và ii, ilum, ire, a. và n. 1, 
Buột di, đi qua, đi dọc, qua khỏi. 2. (thì giò) 
Qua ổi. 3. fig. Chịu quên. 4. Quên, bỏ quên, 
sảng sót, chẳng kẻ, chẳng nói đến, bỏ qua, 
chảng giữ, trừ. 5. Thoát khỏi, lánh khỏi. 6. 
Vượt hơn, trôi hơn. ||. 1. Flumina ripas pra- 
tereunt. Các sông chảy đọc bờ ( chàng tràn ra). 
Præleriens judicat. Kê ấy đoán vr phác qua. 
|| 2. Rora quë prœterit. Giờ đã qua. Jm præ- 
terit as/as. Mùa hè đã gần qua. || 3. Præterit 
học me To đã quên mất sự ấy. Non me præ- 

terit cum fecisse... Tôi đã biết ràng nó đã làm... 
|| 4. Jnmier pecus errans non præteribis. Mày 
thấy chiên lạc là của kẻ thù nghịch cùng mày, 
thì đừng ngơ đi. — diem prøstitutam. Đề qua 
ngày hen. Qui peccatum præterit. Kẻ làm thính 
sự Lôi. Ur hoc præleream. Tôi chàng nói chỉ 
điều ấy. Præteriri suffragiis. Chàng có đủ kè 
bầu mình lên, — syllabas. Đọc den đợt. — 
non possum. Chẳng có lẽ mà tôi chẳng nói đến. 
Dicere præterii. Tôi đã quên chẳng nói. || 3. 
aliquem. Lánh mặt ai. Nescis quid mali præteri- 
eris. Anh chảng biết anh đả thoát khỏi sự d 
nào. || 6. — aliquem œtate. Có tudi hơn ai. Hos 
nobililate præteriit. Người sang trọng hơn các 
kẻ ấy. đam hos cursu, jam præterit illos. Khi thì 
chạy trước người này, khi thì trước kẻ kia. 

PRÆTEREQUIT - 0, as, are, a. và n. Cỡi ngựa mà 
đi trước hay là qua trước. | 

PRETEREUND-US, đ, um, part. fut. pass. Prætereo. 
(sự gì) Người ta phải bỏ qua, phải đi qua. 

` Prztereundum mihi erat. Khi ấy tôi phải đi qua. 

PRETEREUNT - ER, adv. Cách sơ lược, qua vậy, 
qua quit. 

PRETERFER — OR, ris, præterla — tus sum, ri, pass. 
Chiu đem quá khỏi, tới bên kia. | 

PRETERFLU — 0, 23, £i, zum, ere, a. và n. Chảy gån, 
chảy dọc, chảy qua, chảy khỏi. fig. Quidquid 
audit, præterfluit. Nó nghe các lời qua tai mà 
thôi. , . 

PRÆTERGRED - IOR, eris, gres -sus sum, i, d. tri 
acc. 1. Bước qua, buột đi, qua khỏi, đi xa 
hơn. 2.fig. Thắng vượt, (réi hơn. 


117 


PRA 930 DHA 


PRETER — HAC, adv. Sau nữa, vå lại, 

PRETERINQUIR - 0, ¿5, inquisi— pi, inquisi - tum, 
ere, a. Tra xét lại, hỏi lại. 

PRETERIT - A, orum, s. n. p. Các sự di qua, việc 
đời xưa. 

PRETERILT-I, orum, s. m. p. 1. Kẻ chang đủ người 
bầu mình. 9. Quan thương nghị đá vượt tèn 
trong só (là đấu mät chức). 3. Kẻ chẳng có tên 
Lrong cổ ngôn. 4. Các kẻ đã qua đời, tiền nhân. 

PRÆTERITI - 0, onis, s. f. 1. Sự bỏ sót tên ai trong 
chúc thư. 9. Sự nhắc đến điệu gì mình giả lờ 
bỏ qua. 

PRETERIT - UM, ¿, s. n. (hiểu ngắm (empus \. Thì 
đã qua; thì (verbô ) chỉ việc đã qua. 

PRETERIT-US, a, um, part. pass. Drielereo. Venid 
in præteritum donare. Dan àn đại xá. Præterilis 
decem deeg, Khi đã khỏi mười ngày. Præleri- 
la nox. Đêm vừa rồi. Prælerita culpa. Tò cù. 

PREÆTERLAB— OR, cris, lap — sus sum, +, d. tri acc. 
1. Chảy gản, chảy qua, chảy dọc, chày khói. 
2. fig. Long; chịu quên. || 2. — oram pelago. 
Long bãi biên. 

PRETERLAMB — 0, îs, ¿, (um, ere, a. Cháy qua. 

PRETERLAT — US, a, um, part. Praeterferor. 

PRZETERLEG-O, ts, i, lec-tum, ere, n. trị acc. Vượt 
qua gần, vượt qua khỏi, lọng. Cretæ oram præ- 
terlegerunt. Các kê ấy đã vượt. qua khỏi gò 
Crêta. 

PRETERLU — ENS, entis, part. cả ba giống. (nước) 
Chảy qua, chảy gần, chảy dọc. 

PRETERME — 0, as, are, n. và a. Di quá khỏi, qua 
trước (nơi nào ); chảy gần, chảy qua. 

PRZETERMISSI - 0, onis, S. f. 1. Sự bỏ sót. 2. Sự 
nhắc đến điều gì mình giả lờ bó qua (như 
Prateritio). || 1. Nullius diei prætermissione. 
Chảng bỏ sót ngày nào. 

PRETERMISS — US, đ, um, part. pass. Prætermitlo. 
1. (ai, sự gì) Đã chịu bỏ sót. 2. Đã chịu tha. 
|| 2.Prætermissa animadversio. Sự tha hình phạt. 

PRZETERMITT-0,s, mi-si, mis sư, ere, a.1. Chỏ' sang 
qua. gửi bên kia. 3. Bô qua, chê, chúng giữ, 

' chẳng kẻ sao. 3. Bỏ sót, bỏ quên, chẳng nói 
đến. 4. Làm thinh, chẳng sửa phạt. |I 1. Án te 
facili prætermiserit undå ora? Anh có được 
vượt qua bién bång yên chăng? || 2. — aecas¿- 
onem. Bò mất dịp. — voluptates. Chê các sự 
vui sướng. — ø/cuen. Bỏ việc bậc mình. || 3. 
Ne illud quidem prætermiltam. TÔI cũng sẽ nói 
về sự ấy. || 4.—scefus. Làm thinh tội gì.—pæ- 
nam. Tha hình phạt. 


BETERMOXSTR-ANS, antis, part. cả ba giống. (ai. 
sự gì) Chì (sự gì) nữa, chỉ, trỏ, tỏ ra. 

PRETERNAVIGATI - 0, onis, S. f. Sự vượt sang, sự 
vượt qua. 

PRETERNAVIG - 0, as, are, D. và a. (tàu) Toi đớn, 
vào cửa; vượt tàu qua, vượt lọng, vượt sang 
bên kia. 

PRETER - 0, e, prætri-vi, prælri-/um, ere, a. Tún 
bên trước, đánh giập; bòi đàng trước. Lin 
Januam —-. Giữa bớt cửa. 

PRETERQU — ÀM, conj. Trừ, đừng ké, chàng kẻ; 
sau nữa là. — quod. Trừ sự này rằng. Nullius 
rei avarus sum — laudis. Tôi chẳng tham di gì 
đừng ké danh tiếng. — sỉ. Đừng kẻ hoặc là.— 
odio, etiam... Chẳng những vì ghét, mà lại... 

PRETERRAD — 0, vg, Die ra-sum, ere, a. Cao qua, 
giày (có) qua. 

F PRÆTER — SUM, eg, fui, esse, n. def. irreg. (chia 
như Sum ). 1. Chúng xem sao dén, bỏ qua. 2. 
Đi vắng. 3. Thừa, dw. 

PRETERS— US, a, um, part. pass. ( giống gì) Đá 
chịu chùi. 

R#TERYECTI - 0, onis, s. f. Sự vượt (tàu ) qua 
khỏi, sự sang bên. 

PRETERVECTT— US, a, um, part. pass. bởi 

PRÆTERVEH — 0, is, ve-xi, vec-tum, erg, a. và n. như 

PRÆTERVEN - OR, eris, VCC-(s sum, i, pass. và d. 
trị acc, Chó dọc, Jong, đi qua, đi quá khỏi, 
vượt qua gần. Classe prætervehebatur Locros. 
Người đem đoàn tàu vượt qua gần thành Locri. 
Fig. Illud prætervehit silentio. Người chẳng nói 
gì đến sự ấy. Oratio mea aures vestras praler- 
vecla est. Liri tôi nói đã trượt qua tai các anh. 

PRÆTERVERT - 0, is, ¿, ver-sum, ere, a. Có (sự gì) 
trước mät. 

PRÆTERVYOL - 0, as, are, n. và a. Bay quá khói, 
bay qua; trải qua mau kíp; fig. chịu bò sót; 
trốn, thoát khỏi. Puppe lacum prœtercola(. Tàu 
người hầu như bay trên mặt đầm. — sensus 
hominum. Quá tầm trí người ta. 

PRÆTESTAT— US, a, um, part. (ai) Bà nại chứng 
trước. | 


PRÆTEX - 0, is, ui, tum, erc, a. 1. Dèt bên trước, 
đệt trên, thêu bên trước. 2. Đặt trước, che, 
che kín, giấu. 3. fig. Che, giấu; lấy lẻ, tá lẻ, 
lấy nê. || 1. — comis frondes. Đội mạo lá cây. 
fig. Auctorum nomina prætexui. Ở đầu (sách) 
tỏi đã viết tên các kẻ chép. || 2. — retia junco. 
Lấy lác mà che lưới. Prætexunt littora puppes. 
Tàu bè đậu đặc cả bãi. Montes qui eas gentes 
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prætexunt. Các núi ở giáp các dân ấy. || 3. — 
fraudem risu blando. Mon min mà che mưu. 
Hoc prætexit nomine culpam. NÓ gọi tội mình 
bảng tiếng ấy. — causam ad sceleris patrocinia. 
Lấy lẽ gì mà bênh sự tội. Servatam filium ab 
en prætexis. Anh lấy nê nó đã cứu chữa con 
gái anh. 

PR.ETEXT — A, æ, S. f. Áo đài trång viền đỏ điều 
(1° trẻ nhà sang trọng mặc cho đến mười bảy 
tuỏi; 2° trẻ nữ mặc cho đến khi xuất giá; 3° các 
quan và các säi mặc khi đi đám chơi). /n 
prætextæ annis, v. In prætextá. Khi còn trẻ. 

PRETEXTAT - È, adv. Như trẻ con. 

PRÆTEXTAT — US, Q, um, adj. (ai, sự gì) Mặc áo 
dài trắng viền đỏ điều ; thuộc về tuổi trẻ hay 
là đang thì; fg. hoa tình, hoang đàng. Prz(ez- 
tata ætas. Tuôi đang thì. Đrœtez(ata amicitia. 
Nghĩa kết khi còn trẻ. — sermo, v. Prætextata 
verba. Lời hoa tình. Prætextati mores. Thói 
nết hoang đàng. 


PRZETEXT - UM, i, s. n. VÀ us, ús, s. m. 1. Đỏ 
thêu, viền. 2. Lë chữa, lë che, nê. 3. Đồ tế 
chỉnh, sự sang trọng, sự vinh quang. || 2. Ze 
vis verborum prætextus. Lễ kém mà chữa mình. 
||3.Reipublicæ prætextum, opttmafes.Gác kê sang 
trọng (ëm danh vinh cho nhà nước. 

PR£TEXT - US, a, um, part. pass. Prætexo. 

PR#TID - ES, um, S. f. p. như Prœtides. 

PRZTIM — EO, es, ui, ere, Và PRETIMESC - 0O, 2S, ere, 
a. def. Lo sợ trước, sợ hãi lảm. 

PRZETIMID - US, a, um, adj. (ai, sự gì ) Cả sợ, nhát 
gan lảm. 

PR#£TINCT —US, a, um, part. pass. ( đồ gì ) Đã chịu 
ngâm hay là nhuòm trước. 

PR.ETOND - E0, es, Dr#totond-?, preton-sum, ere, 
a. Aën lông trước, xén trước, cạo trước. 


PRET— OR, oris, s. m. 1. Quan đệ nhát thành 
Rôma (áp việc đoán kiên ). 2. Quan cai, quan 
tướng, kẻ áp. || 1. — urbanus. Quan đoán xét 
trong thành Rôma. — peregrinus. Quan đoán 
kiện người Rôma vuối kẻ ngoại cuöc. || 1. — 
pedestribus copiis. Quan Long thống bình bộ. — 

_##arius. Quan hộ bô. — palæsiricus. Quan cai 
tràng đua vật. 


DR#TORI — A, æ, s. f. (hiểu ngầm navis) Tàu quan 
đốc đoàn tàu chiến. 


PRETORIAN - US, a, um, adj. (ai, sự gì ) Thuộc về 
quan prêtorê, thuộc về quan tướng, thuộc về 
dinh môn quan prêtorê. Præloriani milites. 
Linh hầu quan prêtorê. 
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PRETORIOL— UM, ¿, s. n. dimin. Prætorium. 

PRÆTORITI - US, a, um, adj. như Prætorius. 

PRÆTORI — UN, ¿?, s. n. 1. Dinh quan prêtor ngồi 
mà đoán xét. 2. Phiên quan prêtorê hiệp nghị. 
3. Dinh quan tướng. 4. Sự công luận giặc giả. 
5. Quản canh giữ dinh quan prêtorê. 6. Dën 
đài ngoài trại. 

PRETORI - Us, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc 
về quan, prêtorê. 2. Thuộc về quan tướng. || 1. 
Vir —. Quan prêtorê cựu. ||2. røforia cohors. 
Cơ quân hầu quan tướng. 

PRÆTORQU — EO, es, tor-si, tor-tum, ere, a. Văn 
trước, xe săn trước, khảo hình trước. 

PRETORRID - US, a, um, adj. (sự gì ) Rất nóng nảy. 
Prætorrida œstas. Mùa hè nóng lâm. 

PRETORT - US, a, um, part. pass. Prætorqueo. 

PRÆTRACTAT-US, ër, s. m. Đoạn (sách) mó, tiêu 
dän. | 

PRETREPID — ANS, antis, và US, đ, um, adj. (ai, sự 
gì ) Chuyên động, xao xuyčn; run sợ lắm. 

PR.ETRIYI, perf. Præfero. 

PrÆTRUNC - 0, as, are, a. Chăt bên trước, xén 
bót, cåt bót. 

Prærtuu, perf. Præfero. 

PRETUMID — US, 4a, um, adj. (giống gì) Sung lắm. 

PRÆTUR — A, æ, S. f. 1. Quyền chức quan prôtôrê. 
3. Sự cai quản, chức quan tướng. 

PRZ#ULCERAT — US, d, um, adj. ( ai, SỰ gì) Đã có 
chốc Joch trước, đã sút da; đã bị dấu trước. 

PRZEUMBR-0, as, are, a. Che khuất, che lấp, lấn 
hơn, trôi hơn. — cøœ(eros. Che lắp ( tiếng ) các 
kẻ khác. 

PRZEUNCT - US, a. um, part. pass. bởi 

PREUNG-0, is, præun-ci, preunc-0%, cere, a. Bòi 
trước, Xức sản trước. 

PR.EUR — 0, (e, præus - s’, præus-lum, ere, a. Bol 
đữ låm, đốt đầu (sự gì ). 

PR#UST-US, a, um, part. pass. Preuro. Præusta 
nive memira. Những phản mình đã chét rét. 
Pn.r— ÙT, adv. Ví cùng, sánh vuối, — cætera ni- 

hil est. Sánh cùng các sự khác chẳng là vật gì. 

PRZEVAL-ENS, enlis, part. Preœvaleo. (ai, sự gì ) 
Rất mạnh mẽ; fiy. rất mạnh thế; rất trọng. 

PRZEYALENTI-A, æ, S. f. Sức lực hơn, giá cao hơn. 

PRXEVAL-EO0, es, ui, ere, n. def. trị abl. hay là acc. 
cùng adversus. 1. Cò giá hơn, quí hơn, tốt hơn. 
2. Có sức hơn, mạnh thể hơn, tháng được, 
trôi hơn. 3. Mạnh sức lắm, có thần hiệu. || 1. 
Virtute prævalet sapientia. Sw khôn ngoan quí 
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hơn sức lực. ||3. Dei spiritu prævalente ut... 
Bởi ý Đức Chúa Lời định cho... || 3. Lac præ- 
valet ad vitia in facite sinanda. Sữa hay chữa 
các vết tích trên mặt. 

PR#VALFSC-O, 7s, val-w,eze, n. def. Nên mạnh 
hơn. /n ưn terso orbe fames prævaluit. Khi ấy 
cả thiên ha đói låm. 

Pa#vALia-È, ady. Cách rất mạnh. 

PREVALID-US, a, um, adj.1. (ai, sự gì) Rất mạnh, 
sức lực lâm; mạnh thế lâm, giảu có lắm. 2. Rất 
hậu khí, sai trái. 3. Quí hơn, trọng hơn, tốt hơn. 
It. Prævalida vitia. Nët xấu đã ra mạnh sức. 

PREVALL-o, as, are, a. Đắp lũy che, đóng trúc 
sách trước. 

PnEVAP0R-0, as, are, a. Xông hương trước, xông 
khói. : 

PRZEVARICATI-0, on's, s. f.1. Sự bỏ việc bậc mình. 
2. Sự lỗi phép, sự gian lận, sự phạm luật, tội. 

PREYARICAT-OR, oris, S. m. (RIX, ricis, s. f.) Kẻ 
bỏ việc bậc mình, kẻ lôi phép, kẻ gian lận, kẻ 
phạm luật. 

PRXZEVARIC-OR, aris, atus sum, ari, d. trị acc. hay 
là acc. cùng in, hay là dat. tùy nghỉ. 1. Lạc khỏi 
đàng cày. 2. Chẳng liệu việc minh đã nhận, 
bỏ kẻ mình đã chịu bênh đỡ, gian lận của kẻ 
tin cậy mình; lỗi phép, phạm luật. ||2. Præva- 
ricali sun! pactum meum. Chúng nó đã lôi lời 
giao cùng tao. — acrusatori. Đồng tình vuối 
kẻ thưa cáo. 

+ DREVAR-US, a, um, adj. (sự gì) Vay vò, vọo, 
chẳng điền. 

PREVECT - US, a, um, part. pass. bởi 

Preven — onr, eris, yec- lus sum, i, d. pass. Præve- 
ho. Chiu chở qua trước, tới lên, đi qua trước, 
chảy trước, chảy dọc, đi qua khói. Æquites 
prævecti per... Quân ki chạy qua... Germaniam 
—. Giáp nước Germania. — equo. Huot ngựa 
qua. 

PREVYELL-0, is, và vul-si, vul-sum, ere, a. Nhỏ 
trước, bứt trước; fig. bỏ trước, phá, đình bài, 

PREYEI-0, as, are, a. Che màn đàng trước, che 
trước. | 

PREVEL-0X, ocis, adj. cả ba giống. (ai, sự gì) 
Rất nhe chạy, nhẹ bước lắm, rắt mau kíp. — 
memoria. Sáng da lắm. 


PRÆVEN-I0, 3,2, tum, ire, a. và n. 1. Đến trước, 
tói trước, đi trước, lo trước, làm trước. 2. Län 
hưn,trỏi hơn, vượt hơn. 3. Cáo trước, tiên cáo. 
||. — gratiam. Lot vào trước kẻ khác. — ali- 
quem amore, Yêu hơn ai (hay là yêu ai trước 
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khi kẻ ấy chưa yêu mình ). — ignominiam mer- 
te. Tự vẫn cho khỏi xi nhục. Nisi morte prz- 
ventus sim. Ví bång tôi chẳng chết trước. 


PREVENTI-O, onis, S. f. Sự ngờ trước, sự đoán 
trước ( điều tốt hay là xấu cho ai). 


PRÆVENTOR-ES,um,s. M. p. Ñhững lính đi do trước. 
1° PRZVENT-US, a, um, part. pass. Prævenio. 
9° PRÆVENT-US, ús, $. m. Sự đến bất thình linh. 


PR£VERBI-UM, ¿, S. n. Tiếng prêpositið đặt trước 
vêrbô. 


PRZEVYERN-AT, are, n. def. unip. Xuân đến sớm. 

PR#EVERR -0, is, ere, a. def, Quét trước. 

PRÆVERT —0, is, ?, prÆæver — sum, ere, a. và n. tri 
acc. hay là acc. cùng ad. 1. Chuông hơn, lấy 
làm hơn. 9. Đi trước, đến trước, đi mau hơn; 
làm trước. 3. Lánh, dè giữ kéo, ngừa đón. A 
Tuyệt khỏi, trôi hơn, thẳng vượt. 3. Trở lại, 
trở mình đến (sự gì), lo đến. || 1. — aliquid 
bello. Lấy sự gì làm bon sự đánh giặc.— uxo- 
rem præ repuhlicå. Lấy vợ mình làm hơn nhà 
nước. ||2.—ventos cursu. Chạy chóng hơn gió. 
— aliquem loquendo. Néi rước. — poculum. 
Uống trước (khi chưa đến thì). || 3. Virus cuu- 
lio prævertit. Có giữ mình thì thuốc độc chẳng 
làm hại. || 4. Herilis prævertit metus. Tôi sợ 
chúa hơn là. || 5. Nos ad eg præverti oportet. 
Ta lại phải nói đến các sự ấy. Stultitia est cu 
benè esse libet, eum præverti litibus. Kè ở thanh 
nhàn được mà còn giây việc kiện cáo thì dại. 

PREVERT - OR, eris, i, pass. và d. trị acc. hay là 
acc. cùng ad. Lo đến, trở về đến, chiều vẻ. 
— rem islam omnibus volo. Tôi muốn lo (hay là 
nói đến ) việc này trước hốt. Negolia in mani- 
bus —. Lo liệu các việc cần kíp đá. Aliud —. 
Sang đến sự khác. Cave pigrilie prævertaris. 
Anh hãy giữ kẻo sinh biếng nhác. 

PRÆVETIT — US, d, um, part. pass. bởi 

PREYET — 0, as, ui, itum, are, a. Cấm trước. 

PREYEXAT —US, a, um, part, pass. (ai, sự gì) Đã 
chịu khuấy khuất lắm, khó sởlám. | 

+PREvi - ans, antis, part. cả ba giống. (ai) Bì 
trước, đản đàng. 

PRÆVID-EO, e$, ï, DF#VI - sum, ere, a. 4. Coi trước; 
xa trông, xa xem. 2. fig. Lo trước, quan phòng, 
nghĩ trước: 

PR/EVINC — 10, is, vin — 22, tum, ire, a. Trôi trước. 
trói sản; đóng tói chặt lắm. 

Dinge — 0, is, ene,a. Tuyệt khỏi, trôi hơn nhiều. 

PREVIRID —ANS, antis, part. cả ba giống. (ai, sự gì) 
Đang thì, đang xuân, mạnh sức. 
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Prævirin-s, e, adj. (giống gì) Xanh rön, xanh låm. 

Pnzvisi - 0, onis, s. f. 1. Sự lo trước, sự phòng 
hậu. 2. Sự biết trước, sự nghĩ trước, sự đoán 
trước. 

PR.EVIS—0, is, i, um, ere, a. Biết trước, tiên tri. 

PRZYIS— Us, a, um, part. pass. Prævideo và Præ- 
viso. 

PREVITI - 0, 2$, are, a. Làm hư trước. 

PhzvI - us, a, um, adj. trị dat. (ai, sự gì) D 
trước, ở trước, có trước; áp việc. — awrorz. 
Trước rạng đông. 

4° PRzv0L - 0, as, are, n. trị dat. Bay trước. Fig. 
— alicui. Dò ý ai mà vâng cứ tức thì. 

2° †Pnz-voLo, vis, velle, a. def. irreg. Chuộng hơn. 

PRz#vuLsi, perf. Prevello. 

PRAGNATICARI-US, ‡, s. m. Kí lục viết chiếu chỉ vua. 

PRAGMATIC - UN, ?, 8. n. Chi vua. 

4° PRAGMATIC — us, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc 
về việc nhà nước. 2. Từng trải, lịch lãm. || 1. 
Pragmatica sanetto v, Pragmaticum rescriptum 
( đặt tò hay là hiéu ngầm ). Chi vua. 

2° PhAGXMATIC-US,¿,s.m. Kẻ thông luật, thày kiện. 

PRAMNI — UM, ¿, s. n. 1. Thứ đá ngọc. 2. — vinum. 
Rượu thành Smyrna có tiếng ngon lảm. 

PRAND — E0, es, ¿, pran — sum, ere, 1. n. Án bữa 
trưa. 9. a. Ăn. || 2. — olus. An rau bữa trưa. 

PRANDICUL — UM, t, và PRANDIOL — UM, ¿, s. n. dimin. 
Prandium. Bữa nhỏ, bữa nước, bữa bòi thì. 

+ PRANDIOPATR-A, a, S. m. Chú quán nhếch nhác. 

PRANDI - UN, ¿, s. n. 1. Bữa thứ bai, Lia trưa. 9. 
Đồ ăn bữa trưa. 3. Bữa ăn. || 3. Ad prandium 
vocare v. invitare. Mời đến ăn bữa trưa. 

PRANSITT— 0, as, are. freq. Prandeo. 1.m. Án bữa 
trưa, quen ăn ban trưa.2. a. Quenăn ( của gì) 
bữa trưa. 

Prans — op, oris, s.m. Kẻ di ăn bữa trưa nhà nào. 

PRANSORI — US, a, um. adj. (sự gì) Dùng bữa trưa, 
thuộc về bữa trưa. 

Prans — us, a, um, part. Prandco. ( ai) Đã ăn bữa 
trưa. — ac potus. Đã ăn uống đảy bụng. — ge 
paratus. Đã ăn rồi và sản sàng (làm việc ). 

PRASTN — A, æ, s. f. Thạch lục. 

PRASINAT — US, đ, um, adj. 1. (ai, sự gì) Mác áo 
xanh lá kiêu. 2. Đã chiu họa sắc xanh. 

PRASINIAN — US, a, um, adj. (ai) Thuộc về pho 
mặc áo xanh (trong tràng đua vật). 

PRASIN - US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì ) Có sắc xanh 
lá kiệu. 3. Thuộc về phe mặc áo xanh mà thì 
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chạy xe chạy ngựa. 2. Prasina factio. Phe kẻ 
mặc áo xanh mà thi chạy. 

PRASI — UM, ?, s. n. Nhân linh, thứ kinh giới. 

PRASI — us, ?, s. m. Thứ mã não. 

PRASOCURID - re, um, s. m. p. Sâu hay ăn củ kiệu. 

PRAs0ID — ES, ¡s, s. m. Thứ đạm hoàng ngọc. 

PRATENS — IS, e, adj. (sự gì) Thuộc về ruộng cỏ. 

PRATUL-UM, ?, s. n. dimin. Pratum. Ruộng cỏ nhỏ. 

PRAT — UN, į, S$. n. 1. Đồng cô, ruộng cỏ, bãi cỏ. 
2. Cô xanh, đám cỏ xanh. 3. Ruộng, đất, chỗ. 
4. Rau cỏ. || 2. Prata cædere v. secare. Cắt đồng 
cô. || 3. 6g. Neptunia prata. Biển mông mênh. 

Prav — È (1s, issimè ), adv. 1. Trái, trái lẽ, cách 
xấu, cách ngược. 3. Cách độc dữ, cách xấu 
nét. || 1.—7wd¿care.Đoán xử bất công, đoán sai. 
— pudens. Bën lën vô cố. — facti versus. Thơ 
xấu lầm. || 2. — facundus. (ai) Dùng hoạtkhẩu 
mà khuyên sự trái. | 

+ PRAVICORDI — US, a, um, adj. (ai) Chẳng có lòng 
ngay. 

PRAVIT - as, oi, s. f. 1. Sự xấu hình, sự xấu xa, 
sự vay vò. 2. Sự gian tà, sự trái phép, tính hi 
hốt, sự xấu nét, tính loang toàng. || 1.— ora- 
tionis. Cách nói ngược mẹo. || 2. — animi. Sự 
trí hay luận xằng. — morum. Sự xấu nét. — 
ominis. Sự điềm dữ. 

Prav — US, a, um (ior, issimus ), ad]. 1. (ai, sự gì) 
Vạy vò, xấu hình, xấu xa, trái, ngược. 9. fig. 
Hư, chẳng thật, gian tà, độc dù, xấu nét. || 1. 
— nasus. MOL vay. ||2. — favor. Sự thiên tư. 
Pravi mores. Tính nét loang toàng. — vir. 
Người xấu da (hay là người hay luàn xàng ). 
Pravi impulsores. Những ké xui làm sự trái. 
— fidei. Bắt trung. 

Prax — IS, îs, s. f. Sự làm ( việc ), sự quen làm, 
sự từng trải. 

PRECABUND — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Cầư xin. 

PREC — Aans, antis, part. Precor. 1. (ai, sự gì) Cầu 
xin. 9. Thuộc về kẻ cầu xin. || 9. — dextra. 
Tay giơ lên cầu xin. 


+ PRECAXT - ER,adv. Cách cầu xin. 
+ PRECARI-A, æ, s. f. Sự công đức của cải mình 


vào nhà thờ, song còn hướng của ấy cho đến 
chết. | 


PRECARI - ò, adv. 1. Vì xin, vì cầu xin, vì mượn, 
bởi cầu xin. 9. Cách tạm, cách chẳng bền. || 3. 
— regnare. Cai trị tạm vậy. — s(udere. Học 
trộm vụng, học lỏm. 


† PRECARI-UM, :, s.n.1. Phép tạm. 2. Nhà nguyện. 
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— aliquem mendacii. Bắt tội ai nói đối tô tường. 
||3. Cùm prehenderint semina. Khi nào hạt giống 
sẻ mọc lên. 

PREHIENSATI-0, onis, S. f. Sự làm chước mốc cho 
được sự gì. 

PREHENSI-0, onis, S. f. 1. Sự cảm lấy, sự nằm lår, 
sự bắt läy.2. Thứ cần vọt mà nâng đó nặng lên. 

PREIENS - 0, as, are, a. freq. Prehendo. 1. Nâm, 
cầm lấy, ra sức båt, nã tróc, năng bắt láy. 3. 
Om lấy. 3. fig. Cầu thế, a dua. ||1. — brachia. 
Kéo cánh tay (ai). ||2. — genua alicui. Ôn gói 
ai. fig. — consilium. Quyết định một điều. || 3. 


PRECARI-US, a, um, adj. 1. (sự gì) Được vì xin, 
được vì mượn, đã xin, đã mượn; dùng mà cầu 
xin. 2. Tạm gửi. chẳng bền, chẳng chắc. || 1. 
Đrecarid manu scribere. Mượn ai viết thay. ||2. 
Đrecariam animam trahere. Sống tạm sống gửi, 
Đrecarium imperium. Sự cai trị tạm vậy. 

PRECATI-0, onis, s. f. 1. Sự xin, lời cầu xin, lời 
chúc tụng. 2. Chú, lời ëm chú. 

PRECATIUNCUL - A, æ, S. f. Lời cầu xin văn tắt. 

PnEcATIY— È adv. Cách cầu xin. 

PRECATIV-US, a, um, adj. 1. (sự gì) Thuộc về cầu 
xin. 2. Tạm gử:, chẳng bền. || 1. Precutivo mo- 
do. Cách cầu xin. — patres. Cầu thë các quan thương nghị. 

PRECAT — OR, oris, s. M. (RIX, ricis, s. f.) Kẻ cầu PREHENS — US, đ, um, part, pass. Prehendo. 
xin, ké nguyện xin; kẻ cầu bầu, quan (här, -| PREL—UN, ¿,s. n. Cây ép, cái che đạp, cái kẹp, 

PRECATORI — US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về cầu bàn in. Prelo subjicere. Bàn. 
xin. Precatoria verba. Những lời nguyện xin. | Ì PREMELL —0, is, ere, a. def. Kiện cáo, tiên cáo. 

PREM - 0, is, ptes—s¿, pres — sum, ere, a. 1. Èp, 
đạp, bóp, ấn, cán, chen, đè, chåt, nén. 2. Nặn 
ra, våt ra. 3. Hạ xuống, đẹp xuống, đè nén. 4. 
fig. Hà hiếp, hãm hiếp, làm khó. 5. Làm cho 
nặng, làm cho trĩu. 6. Cầm lại, ngăn cầm. 7. 
Giấu, làm ngơ, che, vùi lấp, trồng, chôn. 8. 
Xén bớt, phát(câŸ); fig. nói tắt, tóm. 9. Giết. 
10. Bắt bó, theo bắt, đuỏi ra, giục ra; nạn, hỏi 
văn. 11. Làm, trang hoàng, sửa sang. || 1. — 
pedem lieu. Xéo phái chân ai. —fauces alicui. 
Bóp cổ ai. — oculos alicui. Nån mắt ai. — res- 

-tigia alicujus. Theo lối chân ai. — sulcum. Khai 
så cày. Puer mammam premit. Con tré bú sữa. 
— alas. Vũ cánh. — fræna. Cần hàm thiết. — 
ore. Ăn. — morsu. On. — lac v. caseum. Làm 
bánh sữa. — //ws. Long bãi. — ensem. Län 
gươm ( hay là đâm gươm cho mạnh ). — ensem 
in corpore germani. Đàm gươm vào lòng anh 
(hay là em) ruội, — aratra humo. Cảm lười 
cày xuống đất. — /0ssam. Đào rảnh. || 2. — 
suecos arboris. Nặn mủ cây. || 3. Sors nos tollit 
et premit. Số vận đem ta lên cùng hạ xuống. 
— famam alirujus. Giềm chê ai. || 4. — sensum 
oculorum. Làm cho ra mù màt. — servilio. Bắt 
làm tôi. — Zelis. Bản nhiều tên vào. Premi æ- 
rumnis. Đây những sự phiên não. -Ere alieno 
premi. Dän nhiều nợ. Premi somno. Buồn ngủ 


1° PRECAT — US, a, um, part. Prẻcor. 1. act. (ai, 
sự gì) Đã cầu xin. 2. pass. Đã chịu cầu xin. 


2° PRECAT- US, ús, s. m. như Precatio. 


PREc-1s, gen. Prex (chẳng quen dùng nom.), dat. 

"i. acc. em, abl. e, s. f. 1. Lời cầu xin, lời cầu 
nguyện. 2. Lời rủa nguyền. 3. Lời cầu bầu, 
sự cầu bảu. || 1. Deus audivit precem meam. 
Đức Chúa Lời đã nghe lời tôi cầu nguyện. Pre- 
ce emaci poscere, Bem của löi mà đến xin. || 2. 
Hostili prece detestari. Dua nguyên những sự 
dữ cho (ai). || 3. Precem Castoris implorare. Xin 
ông Gastorê cầu bầu cho mình. 

PnEcI viles, f. p. Gây nho sớm. 


+ Prec—o, as, are, a. Xin, cầu xin. 


PREC—0h, aris, atus sum, ari, d. trị acc. 1. Xin, 
cầu, cầu nguyện, nguyên xin. 3. Chúc, chúc 
tụng. — aliquen. Nin ai. — aliquid ahb aliquo. 
Xin ai ( ban ) sự gì, xin sự gì cùng ai. — ad 
aliquem. Kêu xin ai, ngra xin ai. || 2. Bene v. 
Bona alicui —. Chúc sự lành cho ai. — alicui 
dira mala. Rủa ai. 


PREHEND ~O, ng. ?, prehen-sum, ere, a. 1. Lấy, bát 
lấy, nắm lăy, câu tróc, cầm lấy, cảm lại, cảm, 
chiếm lấy, nhận lấy. 2. Bát quả tang, båt đang 
khi. 3. n. Đâm rẻ, mọc, mọc lên. || 1. — dex- 


(ram alicui. Bắt tay ai. — aliyuem solum. Kéo lắm. || 3. — loros. Nàm trên giường. — serika. 
ai ra một mình. — faures alicui. Bå có ai. — Ngúi ghế. ||. — sanguinem. Cåm máu lại. — 
oculis. Xem thấy. — animo. Hiệu thấy, — ali- gradum v. vestigia. Dừng chân lại. — am. 


quid. Båt di gì (khi sản hay là đánh cá). — al- 
tum. Ra khơi. Gubernacula reipublice —. Cåm 


quyên trị nước. /ta2e prendimus oras. Ta tói 
đến bäi Italia. Prehende furem! Kia! Kẻ tròm. || 


2. Prehendi in furto. Phải bắt dang khi àn trôm. 


Nén cơn giàn. — sermones vulyi. Ngắn cảm dàn 
ngu kháo láo. || 7. Montis pars abrupta everse 
urbis rudera pressit. Phần núi lử xuống đã lầp 


- thành đổi tè. — arores. Tròng cày. — aurum 


tert. Chôn vàng đưới đất, —- ho m menm. 
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Giảu kín sự tôi cực lòng. #iaqgdứt alicujus 
silentio —. Che dày tội lời ai. || 8. — falce um- 
bras. Phát ngành cày (bót bóng). Jace qua di- 
latantur ở nobis, Zeno premebat. Ông Zong đã 
nói tắt các điều ta giải bày giờ. || 9. Armige- 
rum hemi premit. Nó däm chết quản hầu ông 
Rêmô. || 10. — verho aliquem. Thúc giục ai nói. 
— aliquem al ezcuntum. Båt ai ra. — hostes. 
Thco đuỏi quản giác. — cervum. Đuôi båt con 
nai. ue premenduin argumentum est. Phải nạn 
lë này. — confessionem. Båt (ai) thú Lo, Quá 
necessitas tanta eum premebat ut... Co việc gì 
cần mà nó phải... || 11. — acu. Thệu mạng. — 
auro. Thêu chỉ vàng. 
PREND —0, is, ere, a. thay vì Prehendo. 


PRENSATI--O, onis, S. f. Sự cầu thế, sự cầu chức. 


PRENSIT — 0, as, are, a. freg. bòi ` 

Dncag - 0, as, are, a. thay vì Ppehenso, 

PRENS - US, a, um, part. pass. Prendo. 

PRESBYT en, eri, s. m. 1. Ké già cá, người dáng 
kính. 9. Thày cả, linh mục, thày tế lè. 

PRESBYTER - A, æ, s. f. Bà vãi. 

PRESBYTERAT — US, #s, s. m. Chức thày cả. 

PRESBYTERI — UM, ¿,s. D. 1. Nhà thày cả, nhà xứ. 
2. Chức thày cả. 3. Nơi gån bàn thờ cho các 
thày ngồi hát; chôrô. 

PRESSAT — US, a, um, part. pass. Presso. 

Press-è (iùs), adv. Cách chật, cách đè, cách tóm, 
lược qua. Pressiùs vitem putare. Cắt ngành nho 
vån: — loqui. Nói rõ vần, nói chắc tiếng. — 
dicere. Nói tắt. 

Pressi, perf. Premo. 

Press — ìm, adv. Cách đè, cách ấn xuống, cách 
ép lại, cách chạt, cách chặt. — deoscular:i. Hôn 
cách dấu lảm. 

PRESSI-0, onis, S. f. 1. Sự ép, sự đè. 2. Thứ cần 
vọt. ||1.— noctu>ua. Mộc đè. 

PRtSS-O, as, are, a. 1. freq. Premo. Năng dè, năng 
- ép, năng nặn. — ubera palmis. Våt sữa. 

PRESS - op, oris, s. m. Kẻ đuỏi vật rừng vào lưới. 

PRESSORI-UM, ?, s.n.Cái che, cái ép, đồ ép, cây ép. 

PRESSORNI - us, a, wn, adj. (sự gì) Thuộc về cái 
che, dùng mà ép. Pressoria vasa. Thùng hứng 
rượu hay là đầu đã ép hay là sữa đã nặn. 

PnESSUL - È, adv. dimin. Pressè. Cách ép sẽ. 

PRESSUL — us, a, um. adj. ( giống gì) Giep một ít, 
hơi trịt. 

PRESSUR — A, æ, S. f. 1. Sự ép, sự nặn, sự cäl 


(nước quả). 9. Đồ đã ép, nước đả ép lấy. 3. Của ; 
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nặng đè (sự gì) xuống. 4. Sự chen chúc nhau, 
sự chật nich. A. Bệnh trảm mặc. 6. fig. Sự 
gian nan, sự chịu đè nén, sự khốn cực. 

1° Press - us, a, um, part. pass. Premo. (ai, sự 
gì) Dä chịu đè, đã chịu ép, đã chu nặn, đã 
chật, đã chịu đuôi båt, đã chịu giấu, kín, đã 
chiu cảm lại, đã chịu bạ xuống, đã chịu tóm 
tắt, rõ, kĩ, đơn sơ, ctc. Pressa habena. Dây 
cương cảm văn. Pressa arliculo tremente littera. 
Chữ" viết lúc tay run. Pressum lac. Bánh sữa. 
Pressis manibus tenere. Tay câm chặt. Pressi in 
relia cervi. Những con nai đã đuổi vào lưới. 
Gemma pressa in auro. Đá ngọc khảm vào vàng. 
Pressum vulnus. Dâu tích sâu lâm. Pressa indi- 
gnatio. Sự cứu hờn. Press:eus verbum. Tiếng 
manh nghĩa hơn. — nasus. Mũi trit. — cullus. 
Kiċu ăn mặc đơn sơ. 
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2% PRtSS-US, 2š, s. m. 1. Sự ép, sự đè, sw bóp. 


PREST-ER, eris, s. Mm. 1. Thứ rån kia. 2. Cơn lốc 


đỏ như lửa. 3. Ké hay đốt nhà. 


PRETIOS-E (2s, ¿ss2zr2), adv. 1. Cách dàt lám, 
cách mắt mỏ, cách trọng thẻ, 2. Cách qui giá, 
cách châu báu, cách tốt lắm. |'2. — emÏata va- 
sa. Bình đã chạm trỏ khéo lắm. 


† PRETIOSIT-AS, atis, s. f. Sự qui giá, giá cao. 


“ng -UŠ, a, um (ior, issimus ), adj. trị dat. 1. 
(ai, sự gì) Cao giá, đắt đỏ, mát mỏ, quí giá. 
2. Quí trọng, tốt lắm, hảo hạng, tuyệt hảo, 
hiểm có. ||1. Pretioso pretio emere. Mua đắt 
lắm. — cguws. Ngựa cao giá. — operarius. 
Thợ đát công. ||2. Oculi, pars corporis pretio- 
s'ssima. Con mắt là phần trọng nhất trong xác. 
— sopor. Mùi ngon lắm. 


PRETI-UM, ?, s. n. 1. Giá, sự đát, sự quí giá. 9. 
Công, tién công, của thưởng. 3. Vàng bạc, của 
cải. || 1. Pretium habere v. Pretio esse, v. In pre- 
tio esse. CÓ giá. Pretio magno stare. Đất lắm. 
Pretium statuere cum aliquo de goud re. Mà cå 
của gì cùng ai. Pretium alicui rei statuere v. 
consliluere v. imponere v. facere. Đánh giá sự 
gì. Parvi pretii esse. Rè giá, chàng qui gì. fig. 
Si quod — est morum. Ví bằng nét na là sự 
quí trọng. In pretio aliquid habere. Lấy sự gì 
làm trọng. Pretia prædiorum jacent. Ruộng hạ 
giá lắm. Cum pretio tuo. "Ton At mặc anh chịu, 
||2. Pretio aliquid agere. Làm việc gì lầy công, 
làm thuê mướn. Operæ pretium habere. Có công 
lênh (là). Crucem pretium sceleris tulit. Nó đã 
phải đóng đanh câu rút vì tội nó. Operæ — 
est hunc librum legere. Xem sách này là việc có 
ích, là việc bö còng. |; 3. Conversus in pretium 


PRI 
deus. Thân hiên ra vàng. Prelio corrumpere. 
Đút lót, hôi lọ. 

+ Prex, nom. (chẳng quen dùng), xem Procis. 

PRIAPEI-UM, ?, S. n. Thụy thảo hoa. 

PRIAPISC-US, j, s. m. như Satyrion. l 

PRip-EM, adv. 1. Bà làu, hoánh, dä khí làu, dä 
mắy ngày rảy, dä it làu. 2. Mới, vùa ròi, ban 
näy. || 1. -Von —, v. Von ila —. Chưa được 
bao lâu, mới. Quam — venisset declarat. Người 
nói tỏ mình đến đã được bao lâu. 

PRIDIAN-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về ngày 
hôm qua. 

PRini-k, adv. cũng có khi hợp cùng gen. hay là 
acc. Ngày trước. — calendarum v. (ante) ca- 
lendas Junii. Ngày trước mông một tháng Ju- 
niô (là ngày ba mươi mót tháng Maiô ). — na- 
lus quàm hic. Đã sinh ra một ngày trước người 
này, — w@m pateretur v. passus esl. Ngày trước 
khi người chịu nạn. 

PRIM-A, orum, s. n. p. 1. Sự dàu, sự khi (việc 
gì). 2. Phản Lót nhất, của chọn. 

PRIM-E, arum, s. f. p. ( hiểu ngắm partes). Hàng 
nhất, bậc nhất. Primas agere v. ferre v. tenere. 
Ở bậc nhất, ở hàng nhất. Primas alicui conce- 
dere v. dare v. deferre. Nhường nơi trên cho ai. 

+ PRIMEVIT-AS, alis, $. f. Tui xuân xanh, 

Phiwzv-0s, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Đang tuôi 
xuân xanh. 9. ( họa: ) Hơn tuổi. || 1. — os js- 
uentz. Tuổi rẫy thì. ||2. Quorum — Joannes. 
Trong các kẻ ấy Juong có tuổi hơn. 

PRIMAN-I, orum, s. m. p. Lính về cơ thứ nhất. 

PaiwaRi-ò, adv. Đầu hết, trước hốt, nhất là. 

PRIMARI-US, a, um, adj. (ai, sự gì ) Thuộc về bậc 
nhát, làm đầu trước hết, đệ nhất, trùm 
trưởng. Primarii sacerdetes. Các thầy cả đầu 

` ho. Primaria officia cognoscunt. Các kè ấy biết 
lề luật tự nhiên. 

PRIM-AS, atis, s. m. và f. Đầu mục, trùm trưởng, 
quan lang, kẻ làm đầu. 

PRIMAT - ES, um, $. m. p. 1.Các kẻ có chức tước 
trong dân, các đầu muc. 2. Các giám mục bậc 
trên archivitvô. 

DRIMAT — US, ûs, s. m. 1. Bậc nhất. 2. Quyền 
chức giám mục bậc trên archivitvô. 


Dm €, adv. như Apprimè. 

PRiMICERIiAT-US, 4s, s. m. Chức đầu mục trong 
nhà thờ. ) 

PRIMICERI-US, ‡, S. m. 1. Ké làm đầu phe, đầu họ, 
en phường. 9. Thày cả đầu mục trong nhà 
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PRIMIGENI-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc ve 
_cội rễ, thuộc về căn bản, tự nhiên, bản th. 
Sigmifcatio primigenia verborum. Nghĩa tự 
nhiên các tiếng. Primigenii populi. Những dàn 
bản thỏ. 

DRIMIGEN-US, a, um, adj. (ai, sir gì) Bä chịu sinh 
ra trước hét.— dies. Ngày tạo thành thiên địa. 

PRiMPAh-A, æ, S. f. Vật cái mới đẻ con so. 

PRIMIPILAR-IS, ¿5, Và PRIMLPILARI-US, i, s. m. như 
Primipilus. 

PRIMIPILAT-US, đs, s. m. Chức cai đội thir nhát. 

PRIMIPIL-UM, ¿, s. n. Lương lính. 

Pniwipir-us, ¿, s. m. Quan cai đội thứ nhất (trong 
mười đội quân phóng lao). 

PRIMIPOT-EXNS, entis, adj. cả ba giống. (ai, sự gì) 
Phép tắc trên hết. 

PRIMISCRINI-US, i, S. Mm. 1. Quan phó prêtòrè. 2. 
Quan áp phòng tích các đồ quí våt nhà vua. 

ĐhiMIT-ER, adv. nh PRIMITÙS. 

PniMITI-#, arum, s. f. p. Của đầu hết, của mới 
sinh, con đầu đoàn, của đầu mùa, lúa mời 
gặt. Utei debitas honoris primitias exhiberemus. 
Đẻ chúng tôi dâng của tiên kính người cho 
xứng đáng.— dolorum. Sự đau đớn trước hết. 
Đrimitiis armorum. Trong trận chiến đấu hét. 
— vitis. Mut nho mọc trước hết. — gentium. 
Đầu mùa các dân ngoai (chiu đạo thật). 

PRIMITI-US,đ, um, adj. (ai, sự gì) Thứ nhất, đáu hết. 

PRIMITIY — US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Có trước 
hết, ¿con ) đầu lòng, mọc sớm. 2. ( tiếng) Cội rẻ. 

PRIMIT - ÙS, PRIM—Ò, PRIMOD - ÙM, adv. 1. Lán 
thứ nhất. 9. Trước tiên, trước hết, khi đấu 
hốt. || 1. Primò abstinentid utendum est. Trước 
hết phải kiêng khem. Cum prùaö. Thoạtkht, sre. 

PRIMOGENITAL - IS, e, adj. như Primigenius. 

PRIMOGENIT - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Lâm 
trưởng nam, dich tử, con đầu lòng; con dáu 
đoàn; thuộc về trưởng nam. Vendere primoge- 
nita sua. Bán quyền trưởng ham. — primoge- 
mti. Dich tòn.—mortuorum. Sống lại trước hét 
các kẻ chết. 

PRIMOPLAST—USs, i, $. m. Người đã chịu dựng nèn 
trước hết. : 

+ Prin - OR, oris, adj. cả ba giống, (chàng quen 
dùng) xem Primoris. 

4° + PRIMORDIAL — 1S, e, adj. ( giống gì) Thuộc ie 
căn bản, thuộc về cội rẻ. 

9° PRIMORDIAL — 1S, is, S$. f. Liên kinh hoa. 


Í PRIMORDIALIT — ER, adv. Khi đầu hết, trước tiên. 
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P nIMORDI - uy, ¿, s. n. Sự đầu, đầu, cội rë, căn 
bản. A primordio urbis. Từ khi mới lập thành. 
— $2mptfanumn. Tựa sách. Primordia dicendi. 
Din bài giảng. — regni. Sự (vua) khai sáng. 

TPRIMOR — ES, um, s. m. p. Những ké đầu mục, các 
trùm trưởng, các kẻ cả. 

Prior - 1s, gen. Primor (comp. Primus), cá ba 
giðng. 1. (ai, sự gì) Ngôi trên hết, ở đầu hết. 
9. Về bậc nhất, thứ nhất làm đầu,trùm trướng, 
kẻ cả kẻ lớn..3. Trước tiên, có trước hét. 4. 
œ đầu, ở bên trước. || 1. Dimicare inter pri- 
mores. Ở trong tiền binh mà chiến. || 9. Primo- 
res juvenum., Các con trai sang trọng. || 3. Pri- 
mori marte. Khi bắt đầu đánh giặc. Primore 
adspectu. Khi vừa nom thấy. || $4. ?n primore 
libro. Ở đầu sách. Primoris nasi acumen. Đình 
mũi. Primores dentes. Các răng cửa. Primori- 
bus labris gustare. Dong, nhấm mùi, nếm một 
chút. 

P RINOTUR — US, a, um, adj. ( giống gì) Chin vừa thì. 

PRIMUL- ÙM, adv. dimin. Primùm. 1. Trước hết, 
tiên vàn. 2. Bày giờ, khi näy. 

PRIMUL — US, a, um, adj. dimin. Prinus. Primulo 
diluculo, Bång bàng sáng ngày. 


EPRIM — Ùy, adv. 1. Thứ nhất, trước hết, tiên vàn. 
S Lần thứ nhất. || 1. Ubi —, v. Simul ac —. 
Thoạt khi. Quam —. Mau hết sức. || 2. Cum — 
— locutus esl. Khi người đã nói làn thứ nhất. 


PRIM — us, a, um, adj. sup. Pris (chẳng quendùng). 
4. (ai, sự gì) Ở thứ nhất, trước hết, trước 
tiên.2. Về bậc nhất, trọng nhất, làm đầu, 
trùm tưởng, kẻ cả kẻ lớn, nhất, hạng nhát. 
3. Đang bắt đầu, đầu, mới có, gån đến. A. Ỡ 
đầu, ở bên trước. || 1. Trigesimus —. Thứ ba 
mươi mốt. Primæ litteræ et proxunz. Các chữ 
đầu hết và mấy chữ sau. — apud aliquem. Đắc 
thế cùng ai hơn các kẻ khác. Prima consilio- 
rum. Các ý bàn trước tiên. /n primo (hiểu 
ngắm loco) Ở đầu binh. || 4. Primi urhis. Các 
kẻ đàn anh trong thành. Urbs Italiæ prima. 
Thành nhất trong đất Italia. Prima cura. Sự 
gì phải lo trên hết. Hoc primum habet. Người lấy 
sự này làm nhất. || 3. Primå nocte. Khi vừa 
chập tối. Primo anno. Khi đầu năm. Primo ma- 
ne. Tảo thần. Primo sole. Khi mặt trời mới 
mọc. Prima luna. Sóc nhật. Primo adspectu. 
Khi vừa trông thấy. A primo ‘principio ). Từ 
đầu.Calendae januariæ primæ. Mông một tháng 
januariô đến. || 4.—pes. (hân trước. Primi den- 
tes. Các răng cửa. Prim’s labris. Bằng đầu môi. 


PRIXC - Ers, /7”#, adj. cå ba giống, và s. m. 1.(ai) 
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sự gì) Thứ nhất, nhất, trước hết. 3. Trên hết, 
tuyệt chúng, trọng nhất, nhất, chính, làm đầu. 
3. Kẻ lập, kẻ đặt, kẻ bày phép gì. 4. Kẻ áp, 
kẻ doc, ké làm đầu. 5. Quan cai đệ nhất, vua, 
hoàng đế. || 1. — er omnihus v. inter omnes vV. 
omn'um. Thứ nhất trong các kẻ khác. — qui 
malri dederit oscula. Ko nào sẽ hôn mặt mẹ 
trước. — mensis jannarius. Tháng januariô là 
tháng đảu năm. ||3. — ingenii et doctrina. 
Thương trí và thông thái nhất. /2s—. Tỉnh 
chính. — legationis. Chính sú. ||.3. — Jegs, 
Kẻ lập luật gì. || 4. Principes sacerdotum. Các 
thày cả đầu họ. — vitæ. Chúa sự sống. —. 
Quan tướng, quan nguyên sur, — militiæ. 
Tông binh. || ä. Augustus fuit mitis —. Vua 
Augustô có tính hiển từ. | 

PRINCIPAL-IS, e, adj. 1. (ai, sự gì) Nhất, chính, cái, 
trọng hơn cå, thuộc về cội ré. 9. Thuộc về vua. 

+ PRINCIPALIT — As, alis, s. f. Sự làm dän, sự ở 
trên hết. 


PRINCIPALIT — ER, adv. 1. Nhất là, cách riêng. 2. 
Trước tiên. 3. Như vua, cách xứng đáng vua. 


PRINCIPAT —US, ës, s. m. 1. Sự làm dän, bậc nhất, 
sự trọng nhất, hạng nhất. 2. Dòng đõi, tông 
toc, cội rẻ, 3. Sự làm đầu triều đình. 4. Quyền 
cả, chức lớn, sự cai trị. || 1. Principatum fac- 
tionis tenere. Làm đầu bè. Principatum rei dare. 
Lấy sự gì làm hơn cả. || 2. Principatum ducere 
ở... Sinh ra bởi dòng dõi... ||3. Tiberii princi- 
patu. Trong đời vua Tibôriô. 


PRINCIP - ES, vm, s. m. p. Tiền quân, lính tiền 
phong. 

PRINCIPI - A, orum, S. n. p. 1. Sự đầu, cội rễ, căn 
nguyên. 2. Những lẽ cái, những pen tập, đầu 

_ việc học. 3. Nơi (trong dinh cơ ) có dinh quan 
tướng. 4. Lính tiền phong. 5. Sân ( trong 
dinh cơ ) mà thao binh. || 1. — dicendi. Đầu bài 
giảng. || 4. Post principia. Xích hậu, hàng nhỉ. 


PRINCIPIAL - 1S, e, adj. ( giống gì) Thuộc vẻ còi 
rẻ, về căn bản. 

PRiNciPi - ò, ady. 1. Thứ nhất, trước hết. 2. Khi 
đảu, đầu hét. || 2. — atque. Thoạt khi. 


Prixcirr — UM, ¿, s. n. 1. Dän, sự đầu, cội rẻ, căn 
bản. 2. Sự bát đầu, sự khi việc, sự mở; lẽ cái.. 
3. Kẻ làm đầu dòng dor, gốc. 4. Họ cả được 
phép bầu trước hết. 5. Quyền đệ nhất, quyền 
cai tri, sự trị vị. || 1. P®öum nec finem ha- 
bere. Chẳng có đầu đuôi gì. Principium capere. 
Bát đầu. A principio. Từ đầu. | 

PRINCIP — oR, aris, ari, d. trị dat. 1. Cai trị. 2. fig. 
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Tri hơn, được hơn. ||1. Principibus principans. 
Đầng cai trị các kê cai trị thiên ha. 

PRIN us, ts f. như flex. 

1° Pni-on, us, adj. comp. Pris¿chẳng quen dùng).1. 
(ai, sự gì) Thứ nhất ( trong hai người hai sự), 
trước. 2. Ở bên trước. 3. Khi trước. 4. Tót 
hơn, nỏi bon, hơn, nhất, trọng hơn. || 1. Pri- 
ore loco causam dicere. Bằm nố kiện trước (kẻ 
khác ). — ad dandum. (ai ) Cho trước. — d'le- 
xit nos. Người đã yêu chúng tôi trước. || 2. — 
pars capitis. Phần trước đảu óc. || 3. Priore 
anno. Năm trước, năm ngoái. Priore libro. 
Trong quyển trước. Priores nostri. To tiên ta. 
More priorum. Như thôi tổ tông. Vitam prio- 
nem emendare. Sửa tính nët cũ. || 4. — me est. 
Naười hơn tôi. — omnibus. Tuyệt chúng ban: 
Prius ah fide. Chẳng có sự gì trọng hơn lòng 
ngay thật, A tuå facie non est — ulla. Mi xinh 
nhất chẳng ai hơn được. 

2° Pri—on, oe, s. m. Kẻ cai, bề trên, thày cai 
nhà dùng. — callegii. Thày cai tràng. Electus 
estin priorem monasterii. Người ta đã bầu người 
lên cai nhà đòng. 

PR:ORAT - US, Ge, s.m. 1. Quyền trên, quyền phép 
nhất. 2. Quyền chức cai nhà dòng, nhà dòng 
có thày prior. 

Pi1I2RISS — A, æ, $. f. Bà có chúc cai dòng nữ. _ 

Pa'0:S— ÈM và ès, adv. Bên trước, đàng trước. 

Praise È, adv. Như thói đời xưa, cách nhiệm nhặt. 

Prisc — us, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc về đời 
xưa, cổ; cũ; thuộc về khi trước. 2. Thuộc về 
(hat đòi xưa, xứng đời cỏ, đức hạnh, thật thà; 
nghiêm, nhặt. || 1. Prisci viri. To tiên. Prisca 
ætas. Đời cô. Prisca vocabula. Những tiếng cỏ. 
In imagine priscd. Có hình dang cũ. ||2. Prisca 
virtus. Đức xứng kẻ đời xwa. Prisca supercilia. 
Châu mày. 

PRIST - A, œ, s. m. Thơ liễu, thợ mọc, tiêu phu. 

PRISTINAL - 1S, @, adj. như Pristinus. 

PRISTIN - È, adv. Ngày trước, hôm trước. 

PRISTIN — US, a, um. adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc về 

đời xưa, cỏ; cũ, thuộc về khi trước. 2. Trước, 
liền trước, vừa rối. 3. Thuộc về cá voi. || 1. 
In pristinum statum relhe. Hoàn nguyên. Ab 
e+rore pris!ino resip seere. Chira bò sự làm lỡ 
khi trước. — conjux. Người chồng trước. || 2. 
Rumm um prislinæ noctis. ( ëm bao đêm trước. 
Pristina dies, Ngày liền trước. || 3. Pristinam 
sidus. Đồng sao kia ( có hình cá voi ). 

PRIST — IS, is, S. f. 1. Cá voi, ngao ngir. 2. Thứ tàu 
dài. 3. Chén, bát uống. 
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Pri-ès, adv. Trước, sớm hơn. — orto sole. Trước 
khi mặt trời mọc. 

PRIUSOU-ÀM, conj. trị ind. bay là subj. tùy nghi. 
Trước khi. Non priùs fugere desliterunt, guam 
ad Rhenum pervenerunt. Chúng nó cứ trón mãi 
cho đến sông Rhênô. — contagia serpant per. 
Trước khi tật lây lán ra. 

4° PRIVANTI - A, æ, S. f. Sự thiếu, sự chốt. 

2° PRIVANTI—A, um, s. n. p. Những tiếng chi sự 
chối sự thiếu ( như inobediens, chẳng hay 
vâng lời). 

Privat - È và ìm, adv. 1. Như người tư ( chẳng 
có chức gì), cách tư. 2. Cách riêng (chẳng 
chung), cách trộm vụng, nơi kín. || 1. — m- 
festus Papirio. Thù ghét riêng ông Papiriô. — 
rapere. Cướp cho mình. || 2. — sibi assignati 
appellatione carere. Chẳng có tên riêng mà goi. 

PRIVATI — 0, onis, $. f. Sự cất lấy; sự thiếu, sự 
chẳng có. 

PRIVATIV - US, a, um, adj. (tiếng) Chỉ sự thiếu. 

Privat — ò, adv. Như người tư (chẳng có chức 
gì ), cách tư. 

4° PRIVAT pe, đ, um, part. pass. Privo. 

Ge PRLVAT — US, 4, um, adj. 1. (ai, sự gì) Rièng tây. 
tư, thuộc về một người. 1. Tư, thứ dàn, vu 
danh phận, vô quyền vị. UI. Propri agn. 
Ruộng tư điển. Privala ædificia. Các nhà tư. 
Ex piieato. Ly của tư (mà làm sự gì). Priva- 
lavita. Cách ù tu gia. Prwata voluntas Y riềng. 
lòng tây. || 2. Factus est ex rege —. (ai) Đã u 
bậc vua mà đã xuống bậc thứ dän, Privatus. 
an cum potestate? Có phải người tư hay là có 
chức gì chăng? 

+ PhIvER — Æ, arum, s. f. p. Vg người tir. 

PRIVIGN-A, æ, S. f. (US, 7, s. m.) Con riêng (me ghè . 

PRIVILEGIARI — US, j, S. m. Kẻ được ơn hay là phép 
riêng. 

PRIViLEct— UN, 7, S. n. 1. Luật riêng då lập v 
người nào. 2. Ơn tư, phép riêng, ơn ròng. 
phép nhiêu. || 2. — locale. Ơn tư theo nơi. — 
personale. Ơn tư theo thân. 

Priv — 0, as, avi, alum, are, àa. 1. Cát lấy, rút lai. 
làm cho mất. 2. Tha khỏi, nhiêu thứ. || l.— 
aliquem oculis. Khoét màtai— tủa. Giết. /m 
perio privari. Mất quyền cai trị, mất nước. 2. 
— molestiå. Chữa cho khỏi lo phiên. —ab~n 
ersilio. Tha lưu cho ai. 

Priv — uy, ?, s. n. Cúa riêng, của tư. 


Pniv - vs, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Tư, riêng, tày. 
2. Từng... một, mỗi... 3. Lạ, hoạ hiếm, qu!. 
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tót. 4. ( mòt hai khi trị gen) Thiểu ( sự gì ). 
||1. Priva triremis. Chiếc tàu của tư. Deia 
voces. Những tiếng riêng. ||9. In dies privos. 
Mọi ngày. Privas mulari in horas. Ra mỗi giờ 
mỗi khác. Binis privis tunicis donali. Đã được 
mỏi người hai cái áo. || 4. Turba prica Gem 
ralionis. Dân den ngày muội. 
1° Pro, interj. như Proh. 


2° Pro, præp. tri abl. 1. Bên trước, trước mặt, 
trước, gần. 9. Vì, cò ý bènh vực, cho. 3. Cách 
xứng, cứ như, tùy, mặc đòi. 4. Nhân vì có, 
nhân vì là, vì, tại, bơi. 3. Dường như, bàng. 
G. Thể vị, thay vì. 7. Vì, đến vì. 8. Đang khi. 
|| 1. — tribunali sedere. Ngồi trên toà. —- furibus 
adstare. Đứng trước cửa, đứng ngoài cửa. — 
vallo. Ngay trước lũy thành. — concione lauda- 
re. Khen trước mặt đám hội. || 2. Ora pro me. 
Hãy cầu cho tôi. Oratio — Archid Bài giảng 
bênh ông Archia. Out non est—me, contra meest. 
Ai chẳng theo tao, thì nên kẻ nghịch cùng tao. 
Cuncta— hostibus erant. Bên giặc gặp mọi sir 
thuận ý. ||3. — tempore. Tùy thì, — arbitrio. 
Tùy ý, mặc lòng. — viribus. Tùy sức, cho hết 
sức, — eo ac debui. Y như tôi đã phải (làm).— 
facultatibus dare. Đóng góp tùy lưng sức. 
Pro virili parte, v. Pro virili, v. Pro parte. Vừa 
đủ phận mình. ||4. — imperio. Nhân vì có quyền, 
cách dùng quyền. — cive se gerere. (người bản 
hương) Ăn ở cách xứng kẻ bản hương thật. — 
suo jure. Cứ phép mình, lấy phép mình mà... 
— emptore. Vì mình đã mua. — nostrâ amicitá, 
Vì lòng ta yêu nhau. — eo quòd. Bởi vì. || 3. — 
rerto. Thật. — certo habere aliquid. Lấy sự gì 
làm chắc. — eo ae si, v. — eo quasi. Như thể 
là, dường bằng. — martuo esse. Chịu kể như 
đã chết rồi. Hæc — sententid dixit. Người đã 


` nói ý mình thể này rằng. || 6. — consule. Thay |, 


vì quan consulô. Quirites eos— militibus appel- 
lavit. Dä gọi các kẻ ấy là người Rôma thay. vì 
linh. Vitam — vitå reddere. Thế mạng. || T: — 
vecturå snlvere. Nộp tiền chở. — epistolå traditá 
pecuniam accipere. Chịu tiền mà nộp một thư. 
— 0apulando mercedem petere. Bòi tiên vì sự 
minh đã chịu đòn. — meritis diligere aliquem. 
Yêu chuộng ai vì công nghiệp nó. || 3. — ma- 
gistratu. Đang khi làm quan. 


PROEDIFICAT — UM, d, s. n. Nhà lòi ra giữa đàng. 
PnoREs — 15, is, s. f. Sự chuộng hơn. 


PROERETIC-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Đáng chuộng 
hơn. 


PROAGOR-US, ¿, s. m. Quan thủ thành (bên Sicilia). 


ProaMiT-4, æ, s. f. Bà cô (là chị em ông cụ nội), 
PRoAsM-A, atis, s. n. Bài đầu, tựa, tiêu dẫn. _ 
[ROAUCT — OR, oris, s. m. Trưởng tộc, gốc, cội rẻ, 
PHOAYL—A, æ, s. f. Bà cụ. 

+ PROAVIT — op, oris, s. m. như Druavus. 

[ROAYIT-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc vẻ Òng Cu 
bà cụ. 

PROAYUNCUL-US, i, s.m. Ong cậu (là anh em bà cw). 

PR0AY-Us, ¿, s. m. 1. Ông cụ. 3. Ông cỏ. 3. Tó tông. 
||3. Proavi. Các tò tiên. 

PRon-A, æ, s. f. Của chiều tang. 

Prosan - 15, 2 (ior, issimus?, adj. trị dat. 1. (sự 
gi) Có lẻ tin dirge, có lẻ cho được thật, đẻ thật. 
2. (ai, sự gì) Đáng khen, tốt, vừa ý, đẹp lòng. 
||1. Probabile mendacium. Lời đối xem ra thật. 
— optinio. Y luận có lẽ mà thật. ||9. — gustus. 
(ong ngon. — oralor. Kè giảng lẽ người ta 
phuc.—iseipulus. Học trò làm thơm danh thày., 

PRODADILISM-US, ¿, s. m. Sự được cứ Ý đoán nào 
đã có lẽ mà thạt. 

PROBABILIT-AS, alis, s. TL Sự có lẽ mà tín, sự có 
lẽ cho (điều gì) được thật. 

PROBABIL ~ ITER (20s, issimè ), adv. 1. Cách có lẽ 
cho được thật, cách có lë tin được, dë thật; 
Au là, phỏng. 2. Cách đáng khen. 

† PROBAMENT - UM, Gs, n. Lë chứng, chứng cớ, 
tang tích. 

PROBAND - us, a, wn, part. fut. pass. Probo. (ai, 
sự gì) Người ta sẽ phải làm chứng; đáng chịu 
khen. 

PROBAT - A, orum, s. n. p. Con chiên. 


PROBATICA prscina, f..Ao kia (ở thành Jêrusalem 
quên tắm: con chiên và các vật khác làm của lễ). 

PROB+xTi-0, 02s, s. f. 1. Sự thử, sự ưa, sự khen, sự 
lấy làm phải. 2. Sự thử, sự nớm, sự xét. 3. Lë 
chứng, lẽ, sự giải lẻ làm chứng. || 9. Gemmæ 
recusant limæ probationem. Khôngnên lấy giüa 
mà thử đá ngọc. |,3.Oculorum —. Chứng kiến. 

PROBATIV-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về chứng, 
có sức mà làm chứng. 

PROBAT-— OR, oris, s. m. ( RIX, ricis, s. f.) 1. Kẻ 
ưng, kẻ ưa, kẻ khen. 2. Kẻ thử, kẻ xét. 


† PnoBAToRI - A, æ, s. f. (hiểu ngầm epistola). 


Tờ làm chứng về tài trí ai. l 
PROBATORI-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về chứng 
lẽ; thuộc về sự thir; thuộc về sr ưng. 
PROBAT — US, a, um (ior, issimus), part. pass. Pro- 
bo, cũng là adj. trị dat. 1. (ai, sự gì) Đã có lë 
chứng, đã chịu tra, đá chịu thử. 3. Đã chịu 


PRO 
khen, đã chịu wng: xứng đáng, danh giá, hån 
hoi, có tiếng tốt. It. Prożata mensura. Thước 
đó Chay là lào hay là trái cân ) đã chịu so. kir- 
lus periculis probata. Nhân đức vững giữa sự 
hiểm nghèo. ||9. Vir parùm — . Người chẳng 
được tốt tiếng mir, người xãu tiếng. Gratu- 
latio txa mihi est probatissima. Anh han hoi làm 
vảy thì tôi lấy làm trọng lám. 

Prog - È (23s), adv. 1. Cách hay, LOL, giỏi, 
phải thé. 2. Cách bản hoi, cách phải phép, 
cách xứng đáng. 3. Rất, lắm vuot, rất mực, 
mọi dàng. || 1. — usquè adhuc actum cest. Cho 
đến råy mọi việc mọi xuôi. || 2. — vivere. Án 


ở hån hoi. || 3. — ¿el/gere. Hiểu thấu. — 
pereutere. Đánh đòn lắm. — perco. Tòi hỏng 


mät. -— esl acutus culier. Con dao sắc lắm, 

+ Proscar, thay vì Prohibeal. 

ProBit-as, alis, s. f. Sự ăn ngay ở lành, sự tôlnêt, 
đức hạnh, cách d phái phép, cách ở hàn hoi. 

Pronit — ER, adv. như Probè. 

PRoøLeM — 4, alis, s. n. Điều đỏ, diéu phải giải, 
điều gì chưa ro. 

DR0PLEMATIC—US, A, Mut, adj. (sự gì) Chưa rõ; 
thuộc vẻ điều đó, thuộc vẻ điều phải giai. 

Prog — 0, as, avi, alum, are, a. 1. Lấy làm phải, 
nói lời khen, ưng, ưa, chuộng, khen. 2. Làm 
cho (ai) ưa, làm cho chuộng, làm cho tin. 3. 
Chứng lẽ, tô chứng, lấy lẽ làm chứng. Ä. Thử, 
xét, tra, từng biết. || 1. — ædes. Lấy nhà làm 
vừa thích. Mililem non d moribus, sed d viribus 
tantùm probabat. Người chẳng cứ nét, bèn cứ 
sức mà chuộng quân lính. — librum. Lấy sách 
nào làm phải. || 2. — se omnibus. Làm cho mọi 
người mến mình. Probas gu dicis. Anh làm 
cho tôi phục lời anh. — libros alicui. Làm chò 
ai ái mộ sách or, — se pro virgine. Làm cho 
người ta Up mình là người nữ. || 3. — se me- 
morem alicui. Tỏ ra lòng nhớ ai. || 4. — animos 
hominum. Ướm lòng người ta. — pecuniam. 
Thử bac. Castanea inseritur, sicut ipse probavi, 
mense martio. Phải chiết cây bon lật trong 
tháng martiô, chính tôi đã thứ, 

PhoboL - E, es, S. f. Sự dựng nên, sự sinh ra. 

+ Prosgor 0s, ¿, s. m. Hòn ló. i 

Pnonosc — 1s, /s, s. f. 1. Vòi (voi). 2. Môm (lợn), 
mồm; ngòi (ong, ruồi, muỗi, etc. ). 

PRonRos-È, adv. Cách xi nhục, cách nhuốc nha. 

PnoBROSIT - as, atis, s. f. Sự xắu xa, sự xi nhục, 
sự xấu hỏ. 

DhOBRÔS - US, a, um (ior, issimus ), adj. 1. (ai, sự 
gi) Hw danh, rất xấu nét, rất tội lỗi, hoang 


940 


PRO 


đàng. 3. Xảu hò. xí nhục, nhuốc nba. TI. Pre- 
brosa femina. Dàn bà hư nét. Hd —. An ò 
buông tuông. || 2. Probrosa carmina Thơ nói 
báng bỏ. 

Dpopn - UM, ¿, S. n. 1. Tội quái gở, việc Xấu 1a. 
1. Sur o danh, sự xấu hó, sự nhuốc nha, sự 
xí nhục. 3. Lời lãng man, lời diếc bách, Je 
chửi bởi, lời nhuốc nha. || 1. Probri ahquem 
arguere y. insimulure v. arcusare. Cáo al tại 
quái gở. ||2. Probro ducere aliquid. Lấy sự gì 
làm nhuốc nha. Prohra esse v. haberi. Là sự ó 
danh. || 3. Zn aliquem probra jacere v. aggerere 
v. ¿ingerere x. minari. Chiri rùa ai nhuốc nha lắm. 

Pros Ce, a, wmn ( ior, ossimus ), adj. 1. (ai, sự 
gì) Lánh tội, dức hanh, tốt nèl, ăn ngay ở 
lành, hån hoi, có nët na. 2. Khéo, gion, tài. A 
Gó sire mà, có đứ điều mà. A. Lành, tót. || 4. 
— maribus. Nưười đức hanh. Proba mulier. 
Dàn bà có nët. Os probum. Mat mùi nem nép. 
|| 2. Cantorem probum! Người hát khéo làm: || 3. 
— est ad istam rem. Người làm việc ấy được: 
|| 4. Pruba merx. Đồ hàng lành. Probum sara: 
um. Chiếc tàu tốt. 

PROCACI— A, X, VÀ PROCACIT—AS, atis, s. f. Sir 
băm nói, sự già họng quá: sự vô phép. sự xác 
láo; sự lảng lơ. 

PhoCACIS, gen. PROCAX. 

Procac — ITER (iis, issimè), adv. Cách vô phép. 
cách xấc láo, cách bạo ngược, cách trư trảo. 

+ Pn0CAL — 0, as, are, a. như Provoco. 

+ Pnoca - 1S, idis, s. f. Dòng dõi, tông Lọc. 

Pn0CATI-0, onis, s. f. Sự dò dành; sự hỏi vợ. 

PhOC-AX, acis (acior, acissimus ', ad]. cả ba gióng. 
4. (ai, sự gì) Bãm nói, già họng quá, lấy dày, 
danh đá, xác láo, hỗn, trø trên, vô phép, mài 
dầy mày dạn. 1. Làng lơ, trớt nhả, lungläng, 
hoang đàng, hoa tình. ||2. — libertas. Sự 
buông tuỏng.. 

PROCEDENTI-A, uim, s.n. p. Cục sinh ra nơi xương. 

Procen-0, is, proces-s/, preces-sum, ere, N. tri 
abl. cùng å, è, in, hay là acc. cùng ad, èn, hay 
là dat. tùy nghi. 1. Ra, di, ra mặt, ra khói, 
đi ra, đi khỏi; đến, tới, đi đến, đón, di qua. 
a Chịu kẻ là; là:n ích. 3. Xây ra, có. 4. Bởi... 
mà ra, sinh ra bởi. 3. Tấn tới, ra may, thịnh. 
xuôi việc. 6. Moc lên, chịu sinh ra. 7. Lần ra. 
(nơi) mở rộng từ... cho đến... G, lan ra. || !. 
—in aciem v. ad pugnam. Nuất trận. E proiug 
procedit. Bình trầy. — ¿ castris. Ở trong dinh 
cơ mà ra. — d castris. Đi cách khỏi dinh cơ: 
— ad opus. Đi làm việc. — in altum. Ra khơi. 
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— alicui obviam. Ra đón ai. Procedit adrersus 

cum. Người di đánh ké ấy. Proredit dies et al- 

ter. Một ngày hai ngày qua di. l bi plerumque 
noclis processit. Khi đêm đã khuya lắm. £o re- 

Coup preressit ut... Nó đã ra dai đột đến nói... 

|| 2. Jis perindè stipendia proredunt ac si. Các 

năm chúng nó đi lính cũng ké như. Von pro- 
cedit gentis honos. Sự sinh ra bói đồng đõi sang 
trọng chẳng làm ích ei cho. || 3. Quid processit 
novi hod'e? Nòm nay có xây ra điều gì mới lạ 
chăng? UA. /?es que nón ex fiscalibus rehus, sed 
ex privalå substanti procedunt. Những của bởi 
tư cơ người ta mà ra. chẳng phải bởi kho nhà 
nước. Ia — in 0e, Tân tới đàng nhân 
die. A" eonsiba er pehoresegeF, Già nh ké ấy 
được nhị đã tính toán trước. Proressit in diebus 
swis. Người đã gi ea. j6. -— 21 pedes nascens. 

Sinh ngược, Procedit vesper Olympo. Sao hôm 

mọc lên, Anleguiin radices — possint. Trước 

khi chưa bén rẻ. || 7. Lydia super loniam pro- 
cedit. Xr Lydia lên quá xứ Ionia. 

PROCELEUSMATIC-US, /, s. m. Bốn vån trắc. 

PROocELL-4, æ, s. f. 1. Đông tố, bảo táp, trận 
phong ha, bão bùng, sóng gió. 2. Go. Thì loạn 
lạc, thì động dụng, sự Ion hào, sự gian nan, 
tai ách, sự hoạn nạn; sự xô đánh; sự bại trận. 
II. Procellæ quatiunt Gumos. Gió bão giật 
chuyên các nhà. ||2. Procellam excitare. Xui 
loạn. Procellan temporis evitare. Tế thì. — per- 
seculionum. Cơn båt bé ( sự đạo ). Equestris—. 
Kco quản ki xông pha. — patriæ. Kè tàn phá 
nhà quê mình. 

ProceLL-o, ss, procul-, procul-sưm, ere, a. 1. 
Đánh động, lắc, rung 2. Dun, đánh đỏ, đánh 
ngã. || 2. — se. Got xuống. 

ProceLLos-È, adv. Như bảo vậy. 


PROGELLOS-US, a, um, adj. 1. ( sự gì, nơi nào ) Hay 
bão táp, năng phải bảo. 2. Nay sinh dông tố. 
|| 1. — moans. Núi có nhiều cơn dông. 

+ Pnoc-rk, eris, s. m. như Proceres. 

PHOCER-È //sj), adv. 1. Vé chiều dài. 2. Về bé 
cao. ||2. orrectum proreriùs brachium. Cánh 
tay giơ lên cao lắm. ° 

PROCER-Es, um, s. m. p. 1. Đầu xà lôi ra. 2. Các 
kẻ cá trong nước, đại thần, kế sang trọng, 
chư tướng, kẻ làm đầu; thợ thiện nghệ. || 1. 
— (quore:. Thủy quan. 

PROCERIT-AS, alis, và PROCERITUD-0,¿15, s. f. Phần 
cao, phần dài, chiều cao, chiều dài. — corpo- 
rg, Minh cao lớn. Arhorum proceritates. Sự 
cây cao. 


PROCERUL-US, a, um, adj. dimin. bỏi Procerus. 
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PROCER-US, a, un "gr, issimus !', adj. 1. (ai, sự 
gì) Dài: (vần) bình. 2. Cao, chòn vòn, cao 
lớn. ||1. P.oferre proceros passus. Bi tràng 
bước. Procerior cauda. Đuôi dài hơn. || 2. Ha- 
hilu —. Người cao lón. 

Processi, perf. Procedo. 


Process:-o, on's, S. f. 1. Sw di, sự tới. 2. Sự 
quân linh tråy đi, sự đi kiệu (ảnh). 

1° † DhOCESS-US, a, um, part. pass. Procedo. Ju 
processå œtafe. Khi dä già cả. 

2? Process - us, vs, s. m. 1. Sự đi, sự tới, sự đi 
qua, sự qua khỏi. 2. Sự lói ra. 3. Sự tấn tới, sự 
thinh, ích lợi, sự ra may. 4. Sự kiện, nô kiện. ||1. 
Processus magnos efficere. DI mau lắm. /n pro- 
cessu libri digeremus. Ta sẽ ké vào sách (này) 
dän dàn. || 3. Proressus in litteris latinis facere. 
Học tiếng latinh tấn tới. /nimica alienis pro- 

. eessihus invidia. Tính gh måt lấy làm buồn 
khi kẻ khác được thịnh sự. 

PROCESTRI-UM, ¿, s. n. 1, Tiền đường, nhà cảu, 
phòng trước. 2. Đỏn hay là lũy ngoài mà che 
chính thành. 


PR0CHYT-ES, æ, s. f. 1. Phần giáng thần. 9. Bình 
dùng mà te lé. 3. Sự do nước vào tai vật làm 
của lẻ. 

[ROCIDENTI-A, @, S. f. và A, um, s. n. p. Bur truy, 
sự tiụt, sự thoát giang, sự tràng ha nang. — 
oculorum. Bệnh làm cho con mát lối ra. 

PROCID-0, čs, ?, ere, (thiếu sup.), n. trị acc. cùng 
in, super, etc. Ngã xuống trước, ngã sấp, ngå 
chúi, sa xuống, sắp mình xuống, lở xuống, 
truy, trut. — super terram. Ngã xuống đất. 
Procidit in terram. Người sắp mình xuống đất. 
Procidit in faciem ante v. ad pedes ejus. Kê ấy 
sắp măi xuống dưới chân người. Muri pars 
procedit. Có một phần tường đã lở xuống.: 
Tnteranea procidentia. Tràng hạ nang. 

PR0CIDU — us, a, um, adj. (ai, sự gì) Đâm chúi, 
sấp mình xuống; sa xuống, truy, trut. Zenire 
sedem prociduam. Chữa bệnh thoát giang. 

Proci — E0, eg, CÏ-0?, ci-tum, ere, a. như Postulo., 


PROCINCTUAL - IS, €, adj. (sự gì) Thuộc về lính 
sản chiến. 

4° PROCINCTT—US, a, um, part. pass. (ai, sự gì) 
sản mà chiïn, cầm thiết khí sản, sàn sàng. 

9° PIiOCINCT — US, ús, s. m. Sự lính mang khí giới 
sån mà chiến, sự sản sàng đánh giặc; sự sẵn 
sàng. Qui in procinctu versantur. Các kė ở nơi 
chiến tràng. /n procinctu bellorum excubare. 
Maug các khí giới mà canh. /n procinctu esse 
v. slare. Ở sẵn, đã sẵn. Jn procinctu testamen- 
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nun furere. Làm chúc thư đơn sơ (khi sáp vào 
chiến). fm procinctu carmina facere. Xuất khan 
thành thi. 

PROCIS — us, Ø, um, part. (sự gì) Dã chịu phi, dä 
bãi. 

Dpoc - 0,5, are. a. Choc. gọi ra, đó, thách thức. 

Ph0CIT— US, 4, um, part. pass. Procico. 


PROCLAMATI — 0, onis, s. f. Sw la lõi, sw kou ca; 


Sur rao. 

PROCLAMAT-0R, oris, s. m. Kė rao, thày thưa kièn 
kêu la. 

ProcLaM — 0, as, «vi, alum, are, a. vàn, Keu la, 
la lối. 2. Bòi. 3. Rao, phàn phô, nói cà Dën, 
|| 2. — ad v. in libertatem. Dot sự thong dong. 

PROCLINATI ~ 0, onis, s. f. Sw dòc, dàng đốc. 

PR0CLIN-0, as, are,a. Ngbiêng (sự gì), do nghiêng, 
cúi xuống, làm cho ra đốc, làm cho xiêu. 

PROCLIN-OR, aris, ari, pass. Ở nghiêng, xiêu ngã, 
dốc. 

PRocLriY — È vài; adv. 1. Cách dốc. 2. Cách dé. 

PnocLIv — r,¿s, S. n. 1. Sự đốc. đàng dốc. 2. 
gì dé làm. 

PROCLLVI — ES, ei, s. f. nhw Proclivitas. 


Sự 


PR0CLIV - 1S, (¿0? ), adj. trị acc. cùngard, in, hay 
là dat. 1. (ai, sự gì) Dốc, nghiêng, xiêu, chếch, 
lệch. 9, Dễ, dé dàng, trơn. 3. fig. Chiều vẻ, 
mê, hay. ||1. Fluvii fundus —. Sông lòng chảo. 
— imp°tus undarum. Nước chày cuộn: cuộn. || 
9. Đroclius quod est id faciam. Sự gì dễ làm thì 
tôi sẽ làm. Zn proclivi est advertere. (sự ấy) Dé 
xét. || 3. — ad 0¿dinem. Mo däm dục. — in 

` iram.Có tính hay giàn.—sceleri. Có tính độc ác. 

PROCLIVIT - As, alis, s. f. 1. Sự dốc, đàng dốc. 2. 
Tính mê, sự chiều về. _ 

“PR0CLIY — ITER ( ¿s ), adv. Cách dẻ. 

PROCLLYIS— ON, ¿, S. n. Đàng dốc, sườn núi; sự dốc. 

PR0CLIV— us, a, um, adj. như Proclivis. 

+ Proc - 0, as, are, a. Nài, buộc, đòi. 

PR0CŒT - 0N, onis, s. n. 1. Nhà cầu, phòng trước, 
tiền đường. 2. Tủ xếp áo, nơi dé áo. 

PROCoM — a, atis, s. n. Mao, tóc mao. 

PROCOMI - UM, ¿,s.n. 1. Tóc mao, mao (ngựa ). 
2. Ca vinh but Comô. 


Procosi - A, æ, s. f. Bột mach nha mới. 

PRocoxt- Us, 2, um, adj. (giống gì) Bang bột 
mạch nha mới. 

PRoCONS - UL, ulis, s. m. Quan trần xứ thay mặt 
quan consulô. 
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DROCOXSULAR—IS, e, adj. (ai, sự gì) Thuộc ve ke 
thay quan consulè, thuộc vé quan trắn. 

DROCOXSULAT-US, 23, s.m.Ghức quan trán xứ thay 
vì quan consulê. 

Proc — or, aris, ari, d. 1. Hỏi(vợ). 2. Nàng, gijn, 
nói ngot. 

PROCRASTINATI — 0, onis, s. f. Sự giãn (việc), sự 
rầy mai, sự lån lia. 

PROCRASTIN — 0, as, avi, alum, are, a. Län lửa, rr 
mai, hoán, giän, tråy trưa, dàm bậy. — eon- 
versionem suam. Làn lita våy mai sẽ trở lai. 

ProcReATI — 0, onis, s. Ñ. Sự sinh sản, sự nổi dòng: 
con cái. 

PRUCREAT — OR, oris, s. m. (RIX, ricis, S. f. ) Cha, 
me, kẻ sinh, — mundi. Đăng dựng nên thể gian. 

PROCRE — 0, as, avi, slum, are, a. 1. Sinh, sinh đẻ, 
sinh sản, nối dòng; dựng nên. 9. Sinh ( sự gì. 
đặt cớ. || 1. Filium er Annå procreavit. Người 
đã được một con trai bởi Anna. || 2. Mihi pe- 
riculum proereatur ab amicis. Tòi phái cheo leo 
bởi các kẻ thân thiết mà ra. 

PR0£RESC-0, is, cre — vi, ere, n. Moc thêm, lớn lèn. 

PROCUBIT — OR, oris, s. m. Quân canh. 

PR0CUB — 0, as, ui, ilum, are, n. trị dat. Nam trèn. 
nàm sấp, sấp mình xuống; (bóng ) ngả. 

Procup —0, is, i, procu — sum, ere, a.1. Rèn, đánh 
(bằng búa sát), mài; đúc (tiền). 2. fig. Lập, ` 
bày đặt, sinh nên, làm cho có; chải chuốt, mài 
giữa. || 1. — enses. Rèn gem, 2. — nummos. 
Đúc tiền. || 2.Procudam ego hode multos dolos 
Hôm nay tôi sẽ bày nhiều mưu. Jones procu- 
dunt ignes. Lira lại sinh lửa.—nouas voluptates. 
Bày những sự vui sướng mới lạ. — ingenium. 
Rèn cặp trí khôn, 

Proc-ùL, adv. Hợp cùng abl. hay là abl. cùng gl. 
Xa, xa khỏi, cách xa. 9. Lâu. 3. Gắn, xa vậy, xa 
xa.||l.—ả civitate. Cách xa thành. —abire v.pro- 
ficisei. Tråy phương xa. — estote. Bay xò ra 
cho xa. — errare. Sai lâm. — dubio. At bản, 
chång hô nghi. || 2. Durabisne —? Mày còn 
sống lâu chăng? || 3. Quem sermonem — distans 
accepi. Tội đứng xa xa thì då ughe lời ấy. — 
jacebant. Khi ấy chúng nó đang nàm gắn. 

PROCULCATI — 0, onis, $. f. 1. Sự đạp, sự giày đạp: 
2. fig. Sự chê, sự dé ngươi, sự phá hủy. 

PR0CULC— o, as, avi, alum, are, a. 1. Đạp. giày 
đạp, xéo phải. 2. fig. Chê, dé ngươi, xâm phạm, 
chẳng xem sao. || {.— segetes. Vò lúa. Procul- 
cata verba. Những tiếng đã ra thường quả. | 
2. — morlem. Chè sự chết, trí mệnh. 

ProcuLi, perf. Procello. e 
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PROCUL — us, a, um, ađj. ( con ) Đã sinh ra khi cha 
xa vắng. 

PROCUMB - 0, is, procub-wi, procub-itum, ere, n. 
trị acc. cùng ad, in, ante, super, tùy nghị, 
cũng có khi trị dat. 1. Cúi xuống, đâm chủi, 
sấp mình xuống. 2. Nằm (trên), dựa vào. 3. 
Ngā xuống, đỏ xuống, lở, dën ngä, sa sút. || 
1. Toto vultu— in terram v. terre v. himi. Đàm 
chúi xuống dät, sắp mặt xuống đất. — antev. 
ad pedes alicujus. Sắp mình xuống đưới chân 
ai. || 9. — ad columnam. Dựa vào cột. ||3. Pro- 
cubw:t domus super em, Nhà đã đồ xuống đề nó. 
—in voluptates. Đàm dia những sự vui sướng. 

PROCURATI-O0, onis, s$. f. Sw giữ (việc ai), sự Ìo, sự 
coi sóc ( của ai); sự áp việc, sự cai; việc, chức. 
2. Sự đền tội, sự tế lé dên tội. || 1. — regni. 
Sự cai nưóc tạm ( thay vì vua). 

PROCURATIUNCUL-A;, æ, S. f. dimin. ProcuraUio. 


PROCURAT-OR, oris, s. m. 1. Ké ngồi quyền cai xứ 
thay mặt quan trấn. 2. Kẻ giữ ( việc ai}, kẻ lo 
việc, kẻ áp việc, kẻ coi sóc, kẻ cai. 3. Ké giữ 
việc trẻ mô côi, kẻ coi sóc con trẻ. || 2.— regni. 
Kẻ cai nước tạm ( thay vì vua ). — fisri. Quan 
cai kho tiền vua. — villiaticus. Kè giữ trại. 

PROCURATORIT— US, a, um, adj. ( sự gì) Thuộc về 
kẻ giữ việc. 

PROCURATR-IX, (eg, s. f. Người nữ giữ việc. 

PROCUR - 0, as, avi, alum, are, a. 1. (]ïnh quyền 
mà ) Áp việc, giữ việc, lo việc, coi sóc, cai. 9. 
Coi sóc, lo liệu, nuôi nắng, sửa sang, làm, làm 
cớ. 3. Đền, tế mà đền. || 1. — provinciam. Ngôi 
quyền trấn thủ xứ. — ædes sacras. Coi sóc các 


đền thờ. || 3. — gloriam Dei factis. Lấy việc mà , 


làm sáng danh Đức Chúa Lời. Divino consilio 
procurzatuin est. Đức Chúa Lời đã định liệu. 
Impertalibus impendiis procurari. Án lương nhà 
vua thượng vị. — corpus. Nuông xác mình. — 
semina. Gieo lúa. — eyuulum,. Coi sóc ngựa. || 
3. — portenta, Đàng của tế lẻ trừ điểm dur, ` 

PROCURR—O, ts, è Và DFOCUCUPT-?, procur-sum, 
ere, n. trị acc. cùng mn, ad, hay là acc. không 
tùy nghi. || 1. Chạy trước, chạy đến, chạy đón, 
chạy: xông đánh. 2. Lan ra, ở từ... đẻn..., 
mở rộng. || 1. — in plateam. Chạy ra ngoài 
hàng phố. —- ad ultionem. Vội vàng báo oán. 
— ex castris. Xô ra khỏi dinh cơ. — vitæ spa- 
tium. Qua hết đời mình (mà làm sự gì). ||2.— 
in æquor. Thò vào biên. 

PROCURSATL - 0, onis, s. f. Sự xông pha, su xông 
đánh. 

PROCURSAT - OR, aris, S. m. Quân do. Đroew?sato- 
res. Những lính đi déng dài đánh khuấy giặc. 
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PROCURSI-0, onis, s. f. 1. Sự chạy một thôi, sự tới. 
2. Sự nói trẽ ý bài, lời lạc ý bài. 3. Sự lồi ra. 

PROCURS — o, as, are, n. freq. Procurro, trị acc. 
cùng in. NăLg xông pha, năng xông đánh. 

PR0CURS — Us, Gs, s. m. 1. Sự chạy môt thôi, sự 
xông phu; sự xô đánh. 2. Sự lôi ra. 3. Sır tấn 
tới. || 3. Procursum virtutibus patefacere. Giúp 
(ai) dt đàng nhân đức. ` 

Procunry —0, as, are, a. Gúi xuống, uỏn, bắt xuống 
đàng trước. 

PR0CURY — vrs, a, um, adj. ( giống gì ) Cong lắm, lå 
xuống: cong đàng trước. Procurva littora. Bãi 
biển lắm vũng. 

Proc — us, ?, s. m. Kẻ đã hỏi vợ, kẻ đã giam vợ. 
Gessi procum. Tôi đã hỏi nó rồi. _ 
PI0CYME - A, orum, s.n.p. Hàn đá ngoài cửa bién. 

Procy — 0N, onis, s. m. như Antecanis. 

+ PRODACT — US, a, um, part. pass. Prodigo. 

PRODEAMBUL- 0, as,are, n. Đi dạo ngoài, đi chơi 
ngoài. 

PropEGI, perf. Prodigo. 

Prop - to, is, ivi và ¿, ilum, ire, n. tri nhiều bậc 
tùy nghi. 1. Đira, ra mặt, tò mình ra, tới, đến, 
đón. 2. Moc ra, mọc lú mú. 3. Lôi ra, nỏi. || 1. 
— in publicum. Ra mặt vuối người ta. — ulero 
malris. Ra khỏi lòng mẹ. Prodiit in lucem. 
Người đã ra dot, — obviam alicui. Đón rước 
ai. Ne ad extremum prodeatu?. Kéo ra điều quá 
thẻ. || 3. Prodeuntes tali. Got chân lỏi ra. 

PRouesr, ngôi ba ind. Prosum. 

PRODIC — 0, is, prodi-¿, tum, ere, a. 1.Nói tiên trị. 
2. Hẹn, chỉ, định, giãn kì hẹn. || 2. — diem, 
Hen ngày (hay là giän đến ngày khác ). 

PRODICTAT - op, œs, s. m. Quan thay mặt quan 
tóng thống quân dàn. 

PRoDICTI— 0, onis, s. f. Sự khát, sự ben kì khác. 

PRODICT — US, &, um, part. pass. Drodico. 

Pronini, perf. Prodo. | 

PRODIGALLT — AS, alis, s. f. Sự phí phan, sự xa xi. 


PRODIGALIT - ER, và PRopie-È, ady. Cách phí, cách 
xa yi. 


PRODIGENTI - A, æ, S.T. như Prodigalitas. 

PRODIGIAI, - 1S, e, adj. 1. ( giống gì) La lùng, thuộc 
vẻ phép lạ, gở lạ, quái gò. 2. Dữ, chỉ diểm dít. 
It. Prodigialia sigua. Những phép lạ. 

PRODIGIALIT-ER, adv. Cách lạ lùng quá, quá thẻ 
lắm. 

F Paopi6lAT-oR, oris, s. m. Ké bàn điểm lạ. 


PR0DI610S-È, adv. như Prodigialiter. 
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lùng, lạ quái, gở lạ, thuộc về điềm lạ. 2. Phi 
thường, kì di. quá thẻ lắm. ||2. Prodigiosa enr- 
pora. Những xác có hình gó lạ. 
+ PRODIGIT-AS, alis, s. f. như ])?rodigalitas. 
DRopt6I-UM, ?, s. n. 1. Phép lạ, sự gì lạ lùng, 
giống gö lạ, điểm lạ, điểm dữ. 9. Lời tiên trì 
dữ. || 4.Prodigium edit. Người làm phép lạ. Heu 
prodigia ventris! Tính mê ăn uống góm ghiếc! 
PRODIG-0, (e, ep-/, aC-/ưn, ere, a. 1. Lùa đi trước, 
giong đi trước. 9. Hao phí, xa xi, phung phá. 
PRoDIGUZ: hostiæ, f. p. Của lễ phải dot hết. 
PRODIG-US, a, um, adj. trị gen. 1. (ai, sự gì) Hay 
phung phá, xa xi, phí phạn. 2. Rộng rãi, hay 
làm phúc. 3. Hậu khí, sai ( trái ), dư dàt, đầy 
tràn. ||1. — peculii. Khuynh tài. — hoc pisce. 
Mua chuốc cá này. — in cibos. Ăn uống xa xi. 
IS. — anữnz v. vilæ v. sanguinis. Hay liêu 
mệnh sống mình. ||3. Multæ prodigus herba. 
Sinh nhiều cò. Prodiga tellus. Đất hậu khí. — 
amnis.Sông đầy tràn. Prodigaalvus.Bung to ghê. 


Propi, perf. Prodco. 
+ PRoDINUNT, tiếng có thay vì Prodeunt. 
PROnISPAR-O0, as, are, a. Phá thứ tự. 


PRODITI-0, onis, s. f. 1. Sự làm nội công, sự nộp, 
sự phó; sự mống nguy. 2. Sự mách, sự cáo, 
sự tô ra. 3. Sự giãn, sự hen kì khác. ||1. Pro- 
ditiones anicitiarum. Sự sắp cật cùng các bạn 
nghĩa. ||9. — futuri. Sự nói tiên tri. 

PRODIT-0n, oris, s. m. (RIX, ricis, s. f ) 1. Kẻ nội 
công, kẻ nộp, kẻ làm nguy, gian thần. 2. Kẻ 
cáo, kẻ tỏ ra, kẻ mách miệng. 

PRoniTuR, unip. 1° Prodo. Người ta nói rằng, có 
kė kẻ lại, có truyền rằng. 2° Prodeo. Người ta 

` ra đón. 

PRODIT-US, a, um, part. pass. Prodo. 


† PRopi-Ùs, adv. comp. Sâu hơn, xa hơn, trước 
hơn. 

PRoDIvi, perf. Prodeo. 

PRODIXI, perf. Prodico. 

PROD-O, is, idi, ilum, ere, a. 1. Dem ra, lấy ra, dở 
ra, bày ra. 2. fig. Cáo, mách, trần tố, rao, tỏ 
ra, xưng ra, truyền lại, đón. 3. Dừa đảo, 
huyền hoặc, lỏi phạm. 4. Làm nội công, nộp, 
phó. 5. Ban cách rộng rãi, phí. 6. Giãn ( việc ) 
ra. || 1. — miraculum. Làm phép lạ. — exem- 
plum. Ra mẫu. — vina cado. Lấy rou trong 
thùng. ||2. — se alicui. Tó mình cho ai. — pro- 
ditionem. Mách bè mëng ngụy. — posteris v. 
litteris v. memoriæ. Biên chép lưu truyền hậu 
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PRODIGI0S-US, a, um (ior), adj. 1. ( giống ei) Lat 


PRO 


lại. Fama prodit. Có tiếng đồn. — decretum. 
Ra sắc chỉ. || 3. — oficium suum. Lôi việc bậc 
mình — conjugium. Lỗi nghĩa vợ chống. || 1. 
— arcem. Nộp thành. — regnum. Lët nước, tói 
vị ||Ä. — vitam. Liều mình chết. — pecuniam. 
Phung phá của. Up — nuptiis aliquot ds, 
Gun việc cưới mắy ngày. 

PRODOC-E0, es, tứ, tum, ere, a. Nói tò tường, rao, 
phân phô. l 

PRODOM-US, ?, s. m. Chái trước cửa dén thờ, 
nhà cầu trước cửa đền thờ. 

PRODORM-10, is, e, n. Ngủ lâu. 

PRODROM-US, ¿, s. m. 1. Ké chạy trước, kế đưa 
tin. 2. Gió bấc thỏi tám ngày trước canicula. 
3. Thứ trái vå sớm. 

PR0DUC-0, is, pr0odu-Z¿, tum, ere, a. 1. Làm cho 
ra dài hơn, kéo đài, đuỗi ra, giãn ra. 3. Khoan 
giãn, trây trưa, làm giai giảng. 3. Dem ra, 
đưa, tỏ ra, bày ra. 4. Cáo, mách, trán tố. A 
Bwa chân, đưa, thoo. 6. Bem đi bán; nộp cho 
hư. 7. Sinh ra. 8. Nuôi năng, coi sóc, day dò. 
9. Giát lên chức, tôn lên. 1U. Giục, xui. ||1. 
— sylicbam. Đọc vån dài. — lineas. Vẻ hàng. 
vạch hàng. — incude ferrum. Đánh sắt cho 
giản. ||9. — sermonem longiùs. Nói lai nhai. — 
sermonem in mediam noctem. Cứ giẳng dén nữa 
đêm. — vitam ad canitiem. Sống đến tuổi già. 
Non tulit animam —. Người đã chán sự sống. 
— rem in hiemem. Hoän việc gì đến mùa đông. 
|3. — in concionem. Dem vào giữa đám hội. 
— copias in aciem. Bem bình ra chiến. — erem- 
plum. Trưng tích (hay là làm gương). — testes 


rerum. Dem kẻ chứng kiến. ||4. — crimina. 
Tô các tôi ra. — ad patres. (än vuối các quan 
thương nghị. ||. — aliquem ah auli. Đưa 


chân ai khỏi đền. Producet virum. Người st 
tiễn chồng mình. — nurum. Đưa đâu. — fu- 
nus. Đưa xác, đưa ma. — sata ad segetem. Làm 
cho lúa nên chín. || 6.—sereos v. familiam. Bem 
bán các tôi tá mình. ||T. Ego qui te produr: 
pater. Tao là cha đã sinh đẻ mày ra. Cibi car- 
nem producentes. Của ăn bồi lắm thịt. (8. Au- 
dientem dicto produzisti filiam. Người đã nuôi 
con gái dễ bảo. ||9. — ad aliquam dignitatem. 
Đặt lên chức gì. — omni genere honoris. Đan 
nhiều chức cho. ||10. Producti sumus ut loque- 
remur. Dần dän ta đã đến nói phải nói. 


PnopucT-b äs), adv. Cách dài.— dici. (vần) Dài. 


PRopucTtL-is, e, adj. ( loài kim ) Chịu dát được. 
giãn ra dược; đã chịu dát. 


PRODUCTI — 0, onis, s. f. 1. Sự làm cho ra đài. sự 
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giän kì hen. 

P roprcT- 0n, ars, S. m. Kẻ đưa, kẻ dân đàng. 

1®RODUCT— U$, a, um, part, pass. Produco. Pro- 
ductior fabufa. Tích trò dài hơn, Spes produc- 
tor. Sự ngóng trông lâu dài. 

“ˆ PRopu!s, thay vì Prodideris, 

1®RoDT—UX, ucis, s. m. nhì Productor. 

PPRoDpUxi, perf. Produco. 

PRrænı - 4, orum, s. n. p như Pripbin. 


TPROEDR - 1, orum, s. Mm. p.Quan caithành Athênê. j 


P rocLevs — Is, is, s. f, Phép kiệu (Ảnh) trọng thẻ. 

P RÆLIATOR, PI:ŒLIUM...nhưứ Prieliator, Prelium.,.. 

TYRŒMIAT — on, oris, s. m. như Priemiator. 

ÍPROEMIN — EO, es, erg, n. Lỗi ra, nói ra. 

TROEPIPLEX - 15, 7s, s. f. Sự dùng cách khôn ngoan 
mà nói điều gì khó nghe. 


T*ROEPIZECX - 1S, 7S, s. f. Sự đặt một tên giữa bai 


vorbô. 

TĐHOFANATI - 0, on's, s. f. Sw phạm, sự làm hư, 
sự làm o, sự làm cho der, — templi. Sự làm 
cho đèn thử ra der, 

P ROFANAT — OR, og, s. m. Ké phạm, kẻ làm bu, 
kẻ làm ö, kẻ làm cho dø. 

- PROFAN — È, adv, Cách bát kính, cách phạm; cách 
hèn. 

PROFANITT— AS, alis, s. f. Các dân ngoại đạo. 

-ĐPROFAN - 0, as, av’, alum, are, a. 1, Đặt trước 
đến thờ, dàng, làm phép thánh mà dàng. 2. 
Làm hư, phạm dën (sự thánh), làm cho ra dur. 
3. Phạm, lòi, vi, chẳng gii. || 3. Profanuverunt 
legem meam. Chúng nó đã lói phạm lè luật tao. 
— dominicam. Ghẳng giữ ngày lè. 

PROFAN - Us, a, um, adj. 1. (ai, sự ail Đã chịu 
dàng, người ta đã làm phép dàng. 2. Đầ mất 
phép, chẳng còn dùng vẻ việc thánh. 3. Chàng 
có chịu phép thánh, chàng có chịu dâng vè 
việc thờ phượng. 4. Chi điểm dü. 5. Ngoai 
đạo, chẳng biết các sự kín nhiệm vẻ dạo nào: 
thuộc về sự đời, thuộc về sự đối trá. 6. Vô 
phép, bất kính, phạm don sự thánh. 7. Đã 
năng dùng. thường, hèn, cũ, rách, nát.||2. Pro- 
fanus, qui sacer fuit et Deo dicatus, ef posted in 
usum hom'num conversus. Profanus nghĩa là của 
gì thánh dä dàng vẻ việc thờ phượng, doan 
người ta lấy dùng hằng ngày. || 3. Loci sacri 
an profun? Nơi thánh hay là nơi thường? TA. 
— buba. Chim mèo chỉ điểm dw. || 3. Cereris 
rituş vulgare profanis. Tò ra các Tế phép đạo 
but nữ Cères cho kẻ ehang thuộc vẽ dao dy. 
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Gens profana. Dàn ngoại. — scriplor. Kẻ chép 
sách vẻ việc đời. Vegotiis profanis deditus. Hay 
lo việc đời. || 6. Profana mens. Lòng độc ác. 
Profana odia. Su ghét kẻ mình phải kính. ||7. 
Profana tegmina. An cũ rách, 

PROF — anis, atus sum, ari, d. def. trị acc. 1. Nói, 
phán, nói ra, tó ra. 2. Nói tiên tri. || 1. Quibus 
sic ille profatur. Người trå lời cho các ké ấy 
rång. 

PROFAT — UN, 7, s. n. Câu luận, lời nói. 

ProFAT - Us, ús, s. m. Sự nói, tiếng nói, lời. 

Pnorect, perf. Proficio. 

PRoFECTI -0, onis, S. f. Sự trầy di. Profeztionem 
parare. Sắp trày. 

PROFECTITI — US, a, um, adj. (sự gì) Bói người 
khác mà ra. Profectieia dos. Của cha ban cho 
con xuất giá. 

ÍÏ'RUFECT - ò, adv. Thạt, hån, åt là, åt hẳn; âu là. 
— negare non potes. lần mày chẳng chối được. 

PROFECTUR — US, a, um, part. fut. Proficio và Pro- 
ficiscor. 

1° ProrectT - us. a, um, part. Proficiscor. 

2° PROFECT - us, mg, s. m. Sự Län tới; ích lợi. 
Puer magni peo/er(2s. Trẻ đã tấn tới lắm, 

Pror - kro, ers, protu— 6, prola - (um, erre, a. 
irreg. ( chia như: Fero). 1. Bem ra, đưa ra, kéo 
ra, dở ra, thò. thè, lắp ló, chìa ra, giơ ra, 
dàng, tô ra, bày ra. 2. Dem đi, cất lấy. 3. Đồn, 
cáo, nói, rao, Län tố. 4. Kẻ ra, diễn ra, trưng 
(tích). 5. Giãn (việc) ra, hoãn, khát, làm cho 
ra làu đài. 6. Làm cho dài hơn, làm cho rộng 


hơn, mr rộng, thêm, || 1. — caput ex aquå. 
Ngốc dou ra khỏi nước. — frumentum. Dem 


lúa ra (chẳng giấu nữa). — linguam. Thè lưỡi. 
— in medium.Bày tô trước mặt thiên ha.—be- 
neficium. Làm ơn. — pedem. Bước ra, — zs. 
Ghìa thuần dòng. .— ad famam. Làm cho néi 
danh. — aurum. Dàng vàng. — tesles. Dem kè 
dèi chứng. Zerra semen accipit et herbam pro- 
fert. Đặt chiu lây hạt giống và sinh nên cày mạ. 
|| 2. Zei profatfus. Phải cơn căm giận. || 3. — 
in lucem. Nói làm cho nói (lê gì). — meditata 
vel suhilu. Núi những điều đã dọn hay là chưa 
dọn trước. Deus verba prafert. Đức Chúa Lời 
phán ra. || 4.— auctores. Trưng tích cáo sách. 
— @zeellenfes paweos. Kẻ it người phi phàm. || 
5. Diem non proferre. Chúng cho khắt. Prolatæ 
res. Những viċe đã giän ra, — beatam vitam 
usquè ad rogum. Söng thanh nhàn cho đến mô 
(cha đến đồng AN =- sermanem ultra modun. 
Xoi giai giang. II. =- fon, um. Kè hàng, vạch 
i 119 
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hàng. — gradum. Bước dài, đi mau hơn. — 
fines regni. Mò nước cho ròng.—vel imminuere 
dies. Làm cho ngày ra dài hay là vån. 

PnorESsI— o, onis, s. LI Sw khai của cải vuối 
quan. 2. Địa bạ, só bộ. 3. Sự tô ra, sự xưng 
ra, sự Xưng ra mình tin thể nào. 4. Nghề 
nghiệp, hån phận, thú. 5. Sự day học. 6. Ý 
định, việc (ai) toan làm. || 3. Sunma—stultitiæ. 
Sự gì tỏ ra mình dai lắm. || 3. — sapientz. Sự 
dạy phép cách vật cùng lý. 

PROFESS — op, aris, s. m. 1. Thày dạy học, thày 
giáo. 2. Ké làm nghề, kẻ thiên nghệ. 

PROFESSORI-US, &, um, adj. (sự gì) Thuộc về thày 
dạy học. 

PR0FESS-US, a, um, part. Profiteor. 1. get, (ai, sự 
gì) Dã xưng ra, ete. 2. pass. Bä chịu xưng, ete. 
|| 1.— amicum. Di sưng mình có nghĩa vuối. || 
2. — furor. Bệnh đại rõ ràng, Er professo, v. 
Ze professa. "To tường. Philosophiam ex pro- 
fesso ostentare. Phô mình là quân tir. 

PROFST - US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc vẻ 
vièc làm. 2. (ngày) Áp ngày lễ, trước ngày lë. 
3. Ngoại đạo, chẳng thông công vuối; dø, hèn, 
måt phép thánh. || 1.—dies. Ngày được làm việc 
xác. ||3. Profestum aliquid facere. Làm cho đỏ 
gì mät phép. " 

PhoricIENT-En, adv. Cách có ích lợi; cách tần tới. 

PROFIC-10, vg, profec-/, profec-tum, ere, n. trị dat, 
hay là abl. cùng om, bay là acc. cùng ad, in, 
contra, tùy nghi. 1. Tấn tơi. 1. Được ích, được 
kri, thịnh. 3. Làm ích, sinh lợi, giúp, giúp đỡ. 
IL. — ¿n virtutibus asseyuendis. Tân tới đàng 
các nhân đức. — in timore Domini. Däi sæ Đức 
Chúa Lời một ngày một hơn. Quolidiè in me- 
liusaliquid —. Một ngày một nên lọn lành hơn. 
— nihil in oppugnatione, Việc vậy bọc (thành) 
chẳng tän tới thí nào. || 9. Verbis nihil — Kai 
chẳng đất lời. — nihil inaliquo x. apud aliquem. 

-Chàng được nhờ ai điều gì. || 3. (21 profici- 
unt leges? Lễ luật có ích gì? Omnis indignatio 
in suum lormenlum proficit. Hé giàn thì thêm 
khô dën thân mà chứ. 2/12 nihil ad pacem pro- 
firiebat.Kè ấy chẳng giúp việc làm hoà chút nào. 
Học contra dolorem capitis proficit. Sự Ae đỡ 
nhức đầu. 

† DnoFI€Isc — o, is, cre, n. def. như 


Proricisc — or, eris, profec-tus sum, i, d. tùy meo 
Unde và Quo. d. Trày trung, trày di, rời đi, ra, 
di, vẻ, sang. 2. Sinh ra bởi, có còi rë, bòi... 
mà ra. || 1. — de v. ex hor loro ad x. in alterum 
locum. Hời khôi nơi này mà sang nơi khác. A 


definitione —. Trước hết cất nghĩa cội rễ (tiếng 
8ì). — ad reliqua. Nói tiếp những điều sau. — 
ad somnum. Di ngủ. Ia. Beneficium å Deo pre- 
fectum. On lành bởi Đức Chúa Lời mà ra. — 
GE gier omnia volunt illi. Các kẻ ấy nói ràng 
mọi sự bởi vận số mà ra. Qui d Zenone profet: 
sunt. Môn đồ quân tử Zênô. 

PROFICU - us, a, um, adj. (ai, sự gì) Sinh ícb, sinh 
lợi, có ích lợi. | 

PROFIND—0, ¿s, profid-i, profis-sưm, ere, a. Càr, 
giūi, mở. 

PROFIT — EOR, eris, profes-sus, sum, eri, d. trịacc. 
1. Hứa, giao, giao lời, buộc minh. 2. Nói tỏ 
tường, xưng ra, tỏ ra, bày tỏ, quyết. 3. Dạy 
học, dạy tỏ tường. 4. Khai của cải minh. 3. 
Nộp tên mình vào sô binh. || 1. — alicui studi- 
um V. operam suam. Hira giúp ai. ||3. — artem 
uliquam. Làm nghề ei, — scientiam alicujus rei. 
Awng mình làm nghề gì. || 3. — litteras. Dạy 
chi nghĩa. 4. — jugera sationum suarum. Khai 
mình cấy mấy mắu. 

PROFLAT — US, ùs, s. m. Gió, gió thôi; sự ngáy. 

PROFLICT - US, a, um, part. pass. 2° Profligo. 

PRUFLIGATI - 0, onis, s. f. Sự phí của, sự tiêu phi. 

PROFLIGAT - OR, oris, s. m. Kẻ phí của, ké xa yi. 

PROFLIGAT - Us, &, um, part. pass. 1° Profligo. 1. 
(ai, sự gì) Đã chịu đó xuống. 9. Hư hốt. 3. Đà 
hoàn tất; đả gắn xong. || 1. 3ƒ@œrore —. Buồn 
bực quá chừng. || 3. Profligatæ conscientte ko- 
mo. Người hư tâm tính. ||3. Quæstio profligata. 
Lë cái đã gần xử xong. Æ'tatis profligatæ homo. 
Người đã nhiều tuổi. l 


4° PROFLIG — 0, as, avi, alum, are, a. 1. Đánh vát 


xuống, lång xuống, phá đỏ, bỏ xuống đất. 3. 
Phá, phá hủy, tàn phá; làm cho xong. II. — 
classem hostium. Phá tan đoàn tàu quân giặc. 
|| 2. — valetudinem suom. Làm cho mình mất 
sức khoẻ. | 

9° PROFLIG — 0, 2€, Ì-- xi, ic- tum, ere, a. như Ir: 
Profligo. 

PROFL -0, as, avi, atum, are, a. 1. Thở ra, thôi 
ra, phun ra. 1. Đúc ra, dong. || 1. — somnum. 
Ngáy kho kho. || 2. — massam xris. Thôi mà 
dong thỏi đồng. — vitrum. Thỏi thủy tỉnh. 


PROFLU - ENS, entis, part. Profluo, cũng là s. m. 
Dòng nước, nước chảy, sông, suối. — fur, 
Dòng sông. 

PROFLUEXT — ER Cosi, adv. Cách tràn trua, cách 
chứa chan, cách bội hậu; cách đẻ, cách mar 
mån. f 
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E> ROFLUENTI- A, æ, S. f. Sir tràn trụa, sự chứa 
chan, sır bội hậu. — loquendi. Sự nói rậm lời. 
P por —0, is, Zi, rum, ere, n. tùy meo Undè và 
Qus. Chåy ra, bởi...mà chây ra; chảy đến, tới 


dén. Profluit corpus. Mình mie mướt mồ hôi. . 


/1g.— ad libidines. Mô đầm sự đâm dục. Pro- 
fluens loquacitas. Sự nói rậm lời. — ad homi- 
num famam. Nội danh tiếng. 
TPROFLU-US, a, um, adj. (giống gì) Chåy dòng dòng. 
P ROFLUVI-UM, ¿, s. n. Nước tràn ra; sự chảy xuống, 
sự chảy tràn. Mulier quæ erat in profluvio san- 
guinis. Bàn bà có bệnh loạn huyết. — narium. 
Sự đỏ máu cam. 
-+$ PROFLUVIT— US, a, um, adj. nbu Profluus. 
PPROFLUXI, perf. Profluo. 
TPRoroRr, part. fut. Prosum. 
Prorun, perf. Profundo. 
Dpnopce -— A, æ, s. m. và f. như Transfuza. 
PROFUG — 10, (e, ?, itum, ere, a. và n. tri abl. cùng 
à hay là acc. cùng ad, in tùy nghi. 1. Trốn 
khỏi, xa lánh, thoát khỏi. 9. Ghạy đến, trốn 
đến. || 1. — dominum. Trồn chúa mình. Profu- 
git ab eis. Người thoát khỏi tay chúng nó. — 
irrilamenta vitiorum. Láuh các sự giục tính mô 
nët xấu. ||2. — ad aiquem. Chạy đến cùng ai. 
— Romá Athenas. Ở thành Rôma trốn sang 
thành Athênê. | 
PROFUGI - UM, ¿, s. n. 1. Nơi än lánh, nơi An náu, 
nơi nương nhờ. 2. Sự trốn. 
JPROFUG - rs, a, um, adj. trị abl. bay abl. cùng è, 
ở, hay là acc. cùng ad, in tùy nghỉ. 1. (ai, sự 


gì) Trồn; ån lánh, bỏ chạy. 2. Đi dông đài, nay | 


đây mai đó. 3. Đi đày. || 1.-— è v. à prælio. Đào 
chiến. — bjs vinculorum. Hai lần thoát khỏi lòi 
tói. || 3. — eris ei vagus super terram, Mày sẽ 
àn lánh dông dài trên mặt đất. Profugi Scythæ. 
Dân Scythê là kẻ nay đây mai đó. ||3. — pa- 
triå excessit. Người đã chết nơi khách dày. 

Profund — È (0⁄3), adv, Sâu, cho sâu. fig. — pec- 
care. Phạm tội nặng. 


PROFUNDIT-AS, atis, s. f. 1. Sự sâu, bề sâu.9. fig. 
Sự nhiều lảm; quyền phép cả. || 2. —doctrina. 
Sự thông thái lám. 


PROFUND — 0, is, profu - di, profu - sum, ere, a. 1. 
Đỏ tràn ra, đỏ nhiều; fig. tô ra, mọc, phát, nói, 
sinh ra. 2. Xa xi, hao phí. 3. Dâng, ban cách 
rộng rãi, tốn lắm. 4. Thám, nhập. || 1. — vim 
lacrymarum. Đỗ nước mắt ra dòng dòng. — 
sanguinem alicujus. Do máu ai. — vitam, Mất 
hay là phó sự sống mình. — preces ad templa 
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deorum. Cầu xin nơi chùa miču. — impia ver- 
ba in templum. Phát ra những lời phạm đến dën 
thờ. — palmites. Sinh ra nhiều chánh. Zibidi- 
nes sese profundunt. Các tính mô lò ra. || 9. — 
divitias. Phí phan của cải mình. || 3. — non 
modò pecuniam, sed vitam ctiam pro patriå. 
Chẳng những dâng cúa,mà lại xả mệnh giúp 
nhà nước. || 4. Cum somnus membra profudit. 
Khi xác đã näm ngủ mèt. 

PROFUND — Um, ¿, s. n.Vực, vực sâu, biên. br pro- 
fundo obtrudere. Giầu nơi kín đáo. Pater pro- 
fundi. Thủy quan. Omni profundo. Dưới các: 
biên. Profunda sylvarum. Nơi rừng rú rậm rạp. 

PROFUND - Us, o, um ((00, issimus ), adj. 1. (ai, sự 
gì)Sâu, thảrn, rồng; cao, ở nơi cao.9, Lớn, dài: 
cả thẻ, quá chừng. 3. Kin nhiệm, sâu nhiệm, 
thâm, cao sâu. || 1. — Jupiter. Thủy phủ. Pro- 
fundum cælum, Gắm trời, trời cao thám ngút, 
|| 2. Profundissima pax. Thái binh. Profunda 
gula. Sự mè ăn uống quá chừng. Profunda 
cupiditas. Sự tham lam quá lẻ. — somnus. Sự 
ngủ một. II. Profunda ars. Nghề màu nhiêm. 
— sensus. Thâm ý. Jn profundo esse. Ở nơi kín, 
chịu giấu kín. 

PROFUS — È (ius, 2882m2), adv. 1. Cách xa xl, cách 
tiêu phí; cách dài quá, quá chừng.9. Cách bội 
hậu, nhiều lảm. 4. Bậy bạ, lộn lạo, xô bồ. ||2. 
— obstare. Chống trả vững vàng. 


PR0FUSI-0,29/5, s. f. 1. Sự đỏ ra. 2. Sự xa xi, sự phí 
phan, sự phụng phá. || 1.— alvi. Sự chảy dạ. 

Prorus— oR, oris, s. m. Kẻ pha phui, kẻ xa xi. 

PROFUS — us, a, um (ñor, issimus ), part. pass. Pro- 
fundo, cũng là adj. trị gen. hay là acc. cùng 
in. 1, (ai, sự gì) Đã chịu dé ra hết; nằm dưới 
đất. 2. Xa xỉ, rộng rãi quá, trọng thẻ quá, quá 
chừng. || 1. fg. — summo rlamore sermo. Lời 
thốt ra lớn tiếng. Sie in lacrymas ei gemitus — 
ul... Chảy nước mát than tiếc dén nói... Hee 
omnia profuso animo præstabis. Mày sẽ làm bầy 
sự ấy cho hết lòng. || 2. Ejus rei — es. Anh xa 
xi của ấy. Profrsa lururia. Sự xa xi gia tài. 

PROGENM —0, as, are, n. Mới này mậm, mới mọc 
mút. 

PROGEN — ER, ert, s. m. Cháu rẻ. 

PROGENERATI—0, onis, s. f. Sự sinh sản. 

PR0GENER—0, as, are, a. Dựng nên, sinh ra, nói 
dòng. | 

PROGENI — Es, ei, $. f.1. Dòng dot, tông tộc. 2. 
Con, con cái. 3. Con các giỏng vật; chồi cây; 
fig. sách, bài, thơ (ai dọn). 1. Se progeniem 
deorum esse dicunt. Các kẻ ấy xưng mình là tông 
giống bụt thần. 


PHO 

PROSTXIT-0P, oris, $. m. Ông, người tỏ tông nào. 
Progenitores. Ông bà ông vải, 

PROGENIT - U§, a, um, part. pass. Progiguo. 

}RooFERUI, perf. Progigno. 

PROGERMIN-O, as, are, n. Moe màm, moe mut, mọc, 

PROGER — 0, is, ges-s', gestum, ere, a. Bem Trước 
mình, bwng; dem ra ngoài, đem di, cất di. 

PROGFST - 0, as are. a. freq. Prozero. 

PROGIGH — 0, e, EEN = ie, Sen-Hun, t.a. 1. Sinh 
ra, ding nèn, nòl dùng, 2 bát tức Ui di He, 

PRo6XAE-È, ady. Cách tó tường, cách tron tái. 

PROGNARIT-FER, adv. Cách vứng vàng, cách manh 
bao. 

PROGNATI-0, onis, S. f. Sự chịu sinh, sự ra đời, 

PROGNAT-US, o, am, part. (ai, sự gì) Đã chịu sinh, 
sinh ra bới, là dòng doi, là con. — ex Judeæis. 
Là người dòng dot Judêu. — ab Dite. Người 
dòng đồi but Plutô. — Delphis. Đã sinh ra tại 
thành Đelphbi. Prognati. Con cái, con cháu. 

Pao6NAYIT-rn, nhw Prognariter. 

PROGNOS-IS, 7$, s. f. Sự biết trước, sr tiên trị, 
điểm. 

PnooN0ST-ELS, æ, s. m. Kẻ nói tiên tri, kẻ bói, 

PR0GNOSTIC-A, orum, s. n. p. Điểm, tiên triệu, thoả 
lạ. 

+ PROGNOSTIC-0, og, Are, a. Nói tiên tri, bảo tru óc, 
bói. 

PROGNOSTIC-ON, ¿, s. n. như Prognostica. 

PROGNOSTIC-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc vẻ điểm. 

PROGRAMM-A, atis, s. n. Bảng treo, bảng nhan, tờ 
yết thị. 

+ PRoGnAX-0, as, are, a. như Indico. 

PROGRED-IOR, erg, progres-sus sum, è, d. tri ace. 
hay là acc. cùng ad, in, hay là abl. cùng ou. 
4. Tới, bước tới, đi, ra. 2. Tần tới. II. — ad- 
versus hastes. Bi đánh giặc. — obwam nlirui. Di 
đón ai. — foras v. ex demo. Ra khỏi nhà. || 9. 
in adulationem. Phinh phờ qui quái lảm. — 
in virtute. Tấn tới đàng nhân đức. — digitum 
non posse. Chẳng tän tới được một chút nào, 

PROGRESSI-0, onis, S. f. 1. Sự tới; sự tấn tói, sự 
thêm. 2. Sự lién nhau. 3. ! ách nói gia thêm 
dần dần. || 1. — d'scendi. Sự học tấn tới. — 
v riulum. Sự thêm nhân đức. 

+ PR0GRESS-oR, org, s. m. Kẻ tấn tới. 

4° PROGRESS-US, 2, um, part. Drogrelior. ` Zrtdut 
viam —. Đã di dàng ba ngày.— è demo illustri. 
Sinh ra bởi dòng dòisang trọng. Pveritiam —. 
Đã quá tuổi trẻ. 
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2° PROGRESS-CS. Ze, s. m. P. Sw tôi, sự di, sir 
bước tới, 2. Sự län tới. 3. Hàn da ngöài của 
bẻ, bừ dän. IT. Pemo progressu. Nhi vữa đơn 
hước, j2. — (c4, Sự thêm tuôi, 

PhuGUnRNAT-OR, 6225, $. m. Hòa tiêu tùy, ke tùy 
đàn löi tàn, 

DñUGYAINASI-US, Ó Và PHRoG13 MNAaT-A, æ, S. m. bạn 
học, 

Dro CM, aris, s. n. nhir Exercitatio. 


Pro H1). oi! Hoi! Gel Thương ôi! — eeto) 


Ile, ct UI! cà seere! RI trai tai lat on! 

ProT Rats, edis, 2. 1H, AAT, 1, Ke duse mot phan 
eur lối, 9, Ke lình ena lôi miền là nó hon nea 
nàn theo nó, 

PEGHtbRl, orum, s. 1n. p. uhw Droedil, 

Proiug-Eo, ee, ud, ilum, ere, a. 1,Cïm, DEEN CAM, 
ean gian, chång cho, chúng wng, ngàn trở, 
can 9, Bè h giúp, che chớ, giir gìn, giù cho 
khói, trừ, khứ, lo cho khói, ngữ. II. — ali- 
quem ciba, voce, aditu, tecto, urbe, Y. — alicui 
C211, vecem, (in, lectum, urbem. Cắm ai 
chàng được ăn, chång được nói, chẳng được 
vào, chàng được ở trong nhà, chang được ở 
trong thành. Quem ire proh'buero. Ké nào tao 
chẳng cho di. — vm ab alquo. Nháng cự vuối 
kè Iren mình. — opus ging, Càa việc RL — 
se. Kiêng. Prohitenda est ira. Phải thìn tính 
giàn. — ở mah ibus hwdos. Chàng cho dè con 
bú me mra. — de eriinm haberi. 1 hàng rnz sự 
chiều bình, Đerzwro proh beri. Nan sir cheo leo. 

|2. — al quen ab injuria. Cứu ai khói thiệt 
hai. Quod Deus (ở mei prolibeat! Ain Đức Chúa 
Lời giữ tòi cho khỏi sự dừ ủy. — ad oppid’s 
(z2, tiệt các thành kéo phải sự gì. 

Promnriti-0, onis, S. f. Sự cảm, sự can gián. 

PROIIbir-0R, oris, s. m. Ké cảm, kẻ can gián. 

[ROHIBITOR:-US, đa Hin, adj. ( giống gì) Dùng mà 
cấm hay là can gián; hay can gián, Avis pro- 
h'bitoria. Chim chỉ điểm dù (cần việc gì `. 

PROHIPIT-US, a, um, part. pass. Pro!:ibeo. (ai, sự 

- gì) Đã chịu eäm, đã chịu cau gián; đi chịu át 
đi, đả chịu trừ khứ. ÐroÄ/61a res. Sự gr (có 
luật) cắm.— cilo. Chịu hãm lương.— honor - 
bus juvenis.Con trai có kẻ ngăn gián lên chức gi. 

Puo-HÌNG, adv. như Proindè. 

+ PHUILI-UM, £, s. n. nhw Prelium. 

Pro-1x, adv. Cho nên, vì vậy, bói dó cho nên 

PaoiNp-E, adv. 1. Boi đấy, M vậy, ấy vậy, thé thi. 
2. Như, y như, cüng như, dường bàng. như 
thẻ là. || 2. — ac meiere. Cho xứng công anh. 
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—— Qr si V. alque siv, uer, Chang Khác gì, như 
thẻ là. — ad omnia paratus ero ac res monebd, 
Dù vièc khó de thẻ nào tôi cũng san lòng gánh 
hết, — erpisearis quasi non nosszs. Ảnh hỏi dò 
- như thẻ là khòng biết, 
Lëpoict, perf. Projicio. 
DP RosECT-A, orum, s. n. p. Nơi lỏi ra, phản nòira. 
Ì®ROJECT-È, adj. Cách chê, cách hèn ha, cách 
xu hó. 
T®ROJECTI-0, onis, s. f. Sự ném trước, sự gio ra; 
Sự XÂY lôi ra. — brarhii. Sự giơ cánh tay ra. 
EPROILCTITI-US, a, wn, adj. (giống gì) Đã chịu 
ném trước, chịu hò xó, chiu bỏ liën. 
zc PROJECT-O, as, are, a. freq. Projicio. Ném trước, 
bó trước, liều; đuôi ra. — probris aliquem. 
Nói phi báng ai. 
PROJECTORI-UM 2, s. n. Cái đu, dn tiền, du rút, 
Ì”ROJLCTORI-US, e, em, adj. (thuốc) Tây, xò. 
PROJECTUR-A, a, s. f. và PHOJEGT-US, ^s, S. m. 
Phän lỏi ra. 
ĐROJLCT—U3, a, um / ior, issimus ý part. pass. 
Projicio, cüng là adj. trị nhiều bậc tùy nghi. 
1. (ai, sự gì) Đã chịn ném trước, đã chịu bỏ, 
đã chiu đặt trước, lỗi ra, giỏ ra, đã chịu giơ 
ra. 2. Năm, ở. 3. Xiêu ngã, nghiêng, chếch. A. 
Có tính chiều vẻ. 5. Đã phải giat vào bờ. 6. 
Lung lăng, xác láo. 7. Hèn hạ, đáng chê. || 1. 
Locus — in mare. Nơi (bãi) thò ra bién. Project- 
tả hastå. Giơ giáo ra. || 2. — en antro. Dang 
nom bệt trong hang. Projectior venter. Dụng 
sò. || 4. Projectissimus ad libidinem. Mê sắc dục 
quá lë. || 7. — vultus. Mặt cóm ròm, ù tướng, 
Prosic-10, is, jec-i, jec-tum, ere, a. 4. Ném xa hay 
là trước, bỏ, vắt, quảng, phóng. 9. Bó liêu, 


từ bỏ, đẻ lại. Ger, chè bó, chẳng dùng, chẳng. 


xem sao. 3. Đỏ ra. 4. Đuổi ra, dày. 5. Thỏ ra, 


giáng ra, giơ ra. 6. Giãn: ra, lần la. || 1. — 


telu. Bản tên. — aliquid in ignem. Bò đi gì vào: 


lửa. — galeam ante pedes. Bò mũ chiến xuống 
dưới chân.— cymòbia ad aliquem. Lắy chén ném 
ai. — artus strato. Ngà lưng xuống giường. — 
se ex navi. Nhảy khói tàu. — se ad pedes v. 
genua alicujus. Hạ tuình xuống đưới chân ai. 
— se m forum. Bän ra ngoài chợ. || 9. — au- 
rum. Tiêu phí vàng.— armo. Bó giáo lai hàng. 
— puerum. Bó tré gia đàng. — alquem inse- 
pullum. Bó xác chẳng chôn, — animam. Tự 
vẫn, — spem salutis. Mắt trông cậy sự rồi. — 
palriam virtutem. Chẳng bắt chước nhân đức 
cha ông. — aliquem. Chè ai. ||3. — fontem ur- 
ná. ĐỎ nước vò ra. — lacrymas. Tea nước 
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mùi ra. —- serba robsris plena, Núi Hhững lời 
rất mạnh. || 4. — Goss, Đuôi ra ngoài. — ali- 
guem GỖ v. ex urbe. Đày ai ra khôi thành, — 
nepa'em m insulam, Đây châu sang gò. I 3. — 
lnguam inaltum Zdä1 TH mũi dao ra biển, Jee- 
(um quod projicitur. Phần mái lỗi ra, dän giot 
tranh. || 6.— alquem ultra guwển/rennbian, Giàn 
ai quá nắm năm, 


PROLAU — on, eis, prolap — sus svim. i, d tùy Meo 
H v ` 


Gun. 1. Tewgt chân: Zo. chiên vẻ, lắm, làm 
Io. 2. Ngä ghông, sa ngå, đồ enz 3.5a sút, ` 
Suy, sút kém. 4. Nói trẻ ý bài, nói vô ý. |Ƒ1, 
— in ronnt, Ngå đâm chúi. — in perjurium. 
Ngä sự thè dòi. — ad ue rte gidujuam. ` 
Hướng vè ý nào, ||2. — ew equo. Ngã ngra. 
des Jovis prolabitur. Đến thờ but Jovi xiêu 
dò. ID. Juventus ità prolapsa est ut... Những ké 
dang thì đã ra hir đến nỗi... || 4.— longis. Nói 
lae ý bài quá. | 


PRoLAPsi =0, onis, s. L Sự trượt chân; sự lắm 


lỗi, sự ngã xuống. 


PROLAPS — Ce, og, wn, part. Prolabor. 1. (ai, sự gì) 


Dä trượt chân, đã ngã, dä dé xuống. 2. fig. 
Đã lầm lôi, đã ra đỏi tè, đã sút kém, đả ra khỏi, 
đã ra hèn ha. || 1. — aù alvo. Đã ra khỏi lòng 
mẹ. || 3. Ad id prolaps. Dã ra hư đến nỗi, 
Prolapsun verbum. Lời nói nhữ miệng. 


PROLATATI— 0, onis, e, f. Sự giãn ra, sự hoärviệc. 


PñROLATI- 0, onis, s. f. 1. Sự giăng ra, sự làm cho 


rộng hơn, sự mở rộng. 9. Sw giãn ra, sự hoän 
việc. 3. Sự trưng tích, sự kẻ, sự đọc, sự nói, 
|| 1. -— finium. Sự dịch mốc cho ròng. ||2. —. 
diei. Sự giän một ngày. 


PHOLAT—O, as, avi, alum, are, a. 1. Mở rộng, 


thêm. 2. Làm cho giai giảng, dùi dång.3. Giản 
ra, hoãn việc. || 1. — agros. Mở ruộng cho 
rộng. — imperium. Mở nước. || 3. — bellum. 
Giùng giảug việc giặc. — spem q¿cw?¿$. Làm 
cho ai cứ trông (sự gì) mäi. || 3. — diem ex 
die. Län lta rầy mai. — de de in diem. Idem. 
Nihil prolatandum ratus. Đã tín thật chẳng khá 
trì hoãn chút nào. ma. 


1° PROLAT ~US, a, um, part. pass. Profero. 
2° PR0LAT - us, os, s: m. như Prolatio. 


PR0LECTIBIL-IS, e, adj. (sự gì) Vui, đẹp, đỗ lòng, 


làm cho xiêu lòng, có duyên. 


PROLECT-0, as, are, a. 1. DÒ, đỗ đành, quyển dụ, 


PROLEGOMEN-A, 02:0 


đẹp lòng. 2. Đố, trêu chọc, thách. 


, S. n. p. Tựa sách, tiểu dẫn, 
bài dän, 


PROLELS—IS, ds, s. f. Sự nói chặn lẽ. 


PRO 


PhoL — ES, 13, S.f. 1. Dòng dõi, Long tóc, dân, con 
cái. 2. Con (các giống vật), đoàn. 3. Chối; 
giống; quả. : 

PROLETARI - US, d, um, adj. (ai, sự gì) Hèn dòng, 
hèn hạ, thường, nghèo.—sermo. Kiểu nói tắm 
thường. 


Prous - 0, as, are, a. Giáng thần, đỏ mà kính. 


but: nhấm trước. 

PROLIC — E0, es, ere, n. như Proliqueo. 

PROLIC - 10, is, ere, a. nhir Allicio. Aliquid ab illo 
— cupiens. Ước ao dỗ người ban sự gì (làm 
phép lạ gì). 

PROLIM—EN, inis, S. n. Tường, vách. 

PROLIQUAT - US, a, um, part. pass. (loài kim) Di 
dong. 

ProLigu — E0, es, ere, n. def. Chảy. 

+ PROLLT - as, atis, s. f. nhw Protes. 

Protx — È (¿s ), adv. 4. Cách rộng rãi, cách bội 
hậu, cách dài. 2. Cách sẵn giúp, cách thương 
giúp. ||. — loqui. Nói dài. Arbores — foliatæ 
Cày dùm da. 

PROLIXIT— AS, atis, và PROLIXITUD - 0, 2225, S. f. 4, 
Sự đài rợ. 2. Bể dài. 3. Sự lâu dài. 

PRoLIX - 0, as, are, a. Kéo cho dài, mở rộng, 
giảng, giãn. 

DRoLix— us, a, um fior), adj. 1. ( ai, sự gì) Dài, 
lớn, rộng, lâu. 9. Rộng rãi, trọng thể, thịnh, 
phong nắm, tràn trụa. 3. Có lòng giúp, lịch sự. 
4. Dài rg, dài lời. || 1. Öte" prolixum. Bàng xa. 
— ramus. Ngành dài. Tempus prolixum. Sự lầu 
ngày. Proliza ætas. Tuôi già cả. — tractatus. 
Sách nói rộng ý. Hi accipient prolixius judicium. 
Các kẻ ấy sẽ chịu lý đoán thẳng hơn. || 2. Res 
0roliz. Của nhiều. Omnia spero prolixa fore. 
Tôi trông rằng mọi sự sẽ ra xuôi. || 3. —:n 
aliquem. Có lòng thương giúp ai. || 4. Cujus 
eremplum, ne sim —, omis’. Tôi đñ bỏ chẳng 
kế tích về sự ấy, ko ra đài quá. 

- Pn0LoBi - UM, i, s. D. Trái tai. 

ẾR0LØB — us, i, s. m. như lngÌuvies. 

PhoLOCUT - oR, ois, S. M. Ké bầu chữa. 

Proroci - UM, ¿, 3. n. 1. Câu tóm (đoạn sách), 
thẻ chú. 2. Đầu, sự đầun. 

PRoLoo - 0s,¿, s. m. 1. Tựa sách, giáo đầu trò, 
tiểu dẫn, 2. Kẻ đọc đầu trò. 

DROLONG-0, QS, avi, atum, are, à. Làm cho ra dài, 
nối tiếp, giãn ra, hoän việc. 

PROLOQUI - 0M, ¿, 3. n. 1. Câu luận lọn, câu luận, 
câu. 3. Tiêu dẫn, tựa. 
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PR0L0QU — on, eris, prolocu-tus sum, d, d, trị ace. 
4. Nói ngay lòng, nói cạn lòng. 9. Nói tôm 
trước. || 1. Quod vicå voce— non poterat. Sır Ae 
người chẳng nói ra ngoài miệng được. — 
verda blasphema in Deum. Nói phạm đến Đức 
Chúa Lời. 


PROLUDI - ES, €¿, s. f. UM, i, S. n. và PROLUBID-0, 
inis, S. f. 1. Sự ước ao, ý muốn, ý kì di. 2. Sự 
Vui vé, SU sung sướng. 

PROLUDI — UM, ?, s. n. Sự làm thử, sự tập trước. 

PROLUD—0, 7s, prolu-s¿, proÌu-swm, ere, a. và n. 
tri dat. Tập trước, thứ, bát ddu. 

PR0LUG-E0, es, ere, n..def. Do tang lâu, khóc giai. 

PROLU - O, ¿3, t, lum, cre, a. 4. (nước) Trôi (giống 
gì), chảy tuốn. 9, Rửa cho sạch. 3. Tưới, 
làm cho ướt. || 1. — sylvas. Chảy trôi những 
rừng cây. || 2. — ventrem. Uông thuốc tẩy 
(xò). Fig. — pecuniam. Phung phá tiền bạc. 
|| 3. Proluit pectora cruor. Máu chảy lai láng cả 
ngực. — se pleno auro. Nich hết chén vàng 
đảy ( rượu ). | 

Dnotusrt, perf. Proludo. 

PROLUSI — 0, onis, s. f. Sự giao dän, sự tập trước, 
sự thử. 2. Sự giáo đầu, sự khỏi bài, lời đáu. 

PROLUSORI — us, a, um, adj. ( sự gì) Thuộc về kẻ 
đóng tình mà làm hại kẻ khác. 

PROLUVI—ES, et, VÀ 0, cnis, S. f. và UN, t, s. n. 1. 
Phân bén, nước bởi lỗ xí. 9. Nước tràn, nước 
lụt. 3. Sự xa xỉ, sự tiêu phí. || 1.— alvi v. ven- 
tris. Sự chảy da, phân. 

PROLUVIOS - Us, a, um, adj. ( giống gì ) Bản thiu, 
de nhứp. 

PROLYT - A, æ, S. m. Kẻ đã học luật năm năm. 

Proma cella, s. f. Nhà giữ đồ ăn uống, nhà kho. 

PROMAGIST - ER, ri, s. m. Thày day tùy. 

PROMANT—0, as, are, n. Trần ra, chây ra 

PROMATEITER - A, æ, $. f. Bà dì (là chị em bà cụ 
ngoại). 

PROMELL - 0, 3, ere, a. def. Trây trả, dùi dëng, 
trẻ tràng. 

PROMERCAL - IS, 2, adj. ( đỏ gì ) Ai muốn bán lại, 
ai muốn bán, Vestium promercalium vfficinus 
esercere. Bán những đồ giẻ cü. 

PROMERCI -UM, ?, s. n.Nghề bán lại, nghề bán đỏ cù. 

PROMER — Fo, es, wi, ilun, ere, VÀ KOR, erts, ilus sum, 
eri, d. trị acc. 1. Đáng, xứng đáng, có công. 
2. Giúp dö; làm hại. 3. Đẹp lòng, lấy lòng. || 
1. — penam. Đáng chịu phạt. — palmam mar- 
(zt, Đáng được phúc tử: vì đạo. Je promeritus 
est se ut ames. Người đã đáng cho anh mến 
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người. || ®. — beneficium alicui, v. — bene de 
aliquo. Làm ơn cho ai. Postquam malum prome- 
ritum est. Khi đã trót làm thiệt thòi. || 3.— re- 
gem. Lọt vuối vua. Ad Deum promerendum. onp 
đẹp lòng Đức Chúa Lời. 

PROMERIT —Ò, adv. Nhất là. 

PROMERIT — UM, ¿, s.n. 1. Công trạng, công nghiệp, 
công, ơn, ơn giúp. 2. Tội trọng, tội. 

PROMERIT — US, a, um, part. Promereo và Prome- 
reor. Tam 6ene—homo. Người đã có nhiều công 
dường ấy. Malè promerita. Những sự làm bại. 

PROMIC —0, as, are, n. def. Giai sáng xu, giáp giới 
trước. Vidi à cælis — lucem. Tôi đã thầy ánh 
sáng bởi trời giai xuống. 

PROMIR—ENS, entis, part. Promineo. ( giống gì ) 
giô ra, lối ra. Prominentes oculi. Mát lôi trô 
trố. Prom'nentior caudu. Đuôi dài hơn. 

PROMINENT — ER, adv. Cách lồi ra, cách giô ra; bên 
trước. 

PROMINENTI — A, æ, 9. f. Sự giò ra, sự lồi ra, nơi 

-cao hơn. 

PRONIN —EO, eg, ut, ere, (thiếu sup.),n, trị abl. 
hay là abl. cùng ở, hay là acc. cùng in tùy nghi. 
1. Lên quá trên, vượt quá khỏi, nỗi hơn, cao 
hơn..2. Lo ra, giô ra, lòi, chò. || 1. -— tectis. 
D trên nóc nhà. — ở cæterå acie. Mình vóc cao 
hơn hẻt đạo binh. || 9. Dentes qui prominent. 
Răng vỏ. 

+ PROMIN - O, as, are, a. Đưa, dän, giát. 

PROMtNULT—US, a, um, adj. dimin. DProminens. 
( giống gì ) Lối ra một chút. 

PROMISC-ÀX và È và uè, adv. Cách lộn lao, cách 

-tap rạp, cách bậy bạ; cách chung, bång nhau. 

EE — EO, es, ui, ere, (thiếu sup.), a. Pha, pha 
On. 

PROMISCU-US, a, um, ad]. ( ai, sự gì ) Chung, chung 
nhau, chẳng biệt nhau, chàng xét, lộn lạo, bây 
bạ, tap rạp. Promiscuun vulgus. Dân hòn, tú 
dän. /n promiscunhabere. Được chung ( của gì). 
Promiscuam operam dare. Giúp đáp nhau, hum 
nhau. Multitudo promiscui sexús. Nhiĉu người 
nam nữ lán lộn. Promiscua cædes. Sự giết mọi 
người chẳng kì già trẻ nam nữ. 


PhoMISI, perf. Promitto. 


PRoMiSsS-Ẻ, adv. Cú bề dài, cách rủ xuống, cách 
xú. 


PROMISSI-O, onis, s. f. Sự hứa, lời hứa, 

PRowISSIY - È, adv. Có lời hứa, cách hứa. 

PROMISSIY-US, og, uin, adj. (sự gì) Thuộc vẻ sự 
hứa. — modus. Thì fnturô (về verbô). 
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PRoXISS-0R, oris, s. m. Kẻ hứa. 

PROMISS-UM, è, s. n. và us, ús, s. m. Lời hứa, 
điều hứa. Promissa solvere v. facere v. perficere 
v. implere. v. servare. Giữ lời ba, làm như đã 
hứa. Promissa consequi. Được sw gì (ai) đã 
hứa cho. Promissis non stare. Thất tín. 

PROMISS-US, a, um, part. pass. Promitto, — ven- 
ter. To bụng. — aries. Chiên đực sốm lông. 
— crinibus. Có tóc dài, 

PROMITT-O, is, Dromi-s¿, pramis-sưm, ere, a. 1. 
Ném trước, ném xa, buông ra, phóng, bản, 
quăng. 9. Mở rộng, làm cho ra dài, dé cho ra 
dài, để sô xuống. 3 Hứa, giao hứa. A Khấn, 
thề buộc mình, khẩn nguyền. ð. Nói trước, 
bảo trước, tỏ ra, chỉ trước, nói tiên tri, bói, 
quyết, đe. 6. Dâng (giá), chịu (giá nào), tăng giá 
(khi ai bán tranh mại). ||1. Quò longiùs tela 
promitteret. Đề bån tên xa hơn. ||9. Promittit 
se v. Promiltitur arbor. Cây xoà ngành ra. —- 
capillum. Nuôi tóc ( bay là để tóc số xuống). 
||3. — ad eœnam gliò. Hứa đi ăn bữa tối nhà 
khác. — ad fratrem. Hứa đến nhà anh mình. 
— de v. pro aliquo. Giao hứa thay ai. — dam- 
ni infecti. Giao mình së chịu các sự hư bại. 
|| 4. Nigras pecudes promitlite Diti, Bay bảy 
khấu chiên den cho but Plutô. Ia — parri- 
cidum per scelera. Phạm những tội tô ra sau 
này së dën nói giét cha mình. Stella maturita- 
tem vindemiæ promittens. Vì sao chi quå nho së 
nên chín. — sibi, v. sibi spe. Trông chắc, tin 
cày. Promitto tibi, si valebit, tegulam illum in 
Italiâ nullam relicturum. Tôi quyết vuði anh, 
ví bång nó khoẻ thì chẳng để một nóc nhà nào 
trong cả xứ Italia. Surrepturum pallium promi- ` 
sit tibi. Nó đã đe rằng nó sẽ lấy trộm áo khoác 
anh. || 6.Pro domo istå mille argenteos promittit. 
Nó chịu giá nhà ấy một nghìn đồng bạc. 

PROMNESTRI-A, æ, s. f. nhw Pronuba. 

PROM-O, is, st và psi, tum và ptum, ere, a. 1. Dem 
ra, kéo ra, dò ra, lè ra, bày ra, xuất ra. 2. 
Làm cho nở ra, mọc lên, sinh ra, nỏi, tò ra. 
||4. — vinum. Trại rượu trong thùng.— diem. 
Làm cho sáng trời. — argwmenta ez... Lấy 
những lẽ trong... gemitus. Than vần.—7ustitt- 
am. Ngồi đoán kiện. — jura. Cât nghĩa lẻ luật. 
||2- — verba. Nói ra. — sententiam. Tor mình. 
— se. Nō ra. — vulgo opus. In sách. Vites se 
promunt. Cây nho mọc lên. 


PItOMON-EO, es, cre, a. như Preemoneo. 
PROMOXSTI-A, orum, s. n. p. Những điểm lạ. 


1" ROMONTOHI-UM. 7, s. n. Mém dät, doi, mũ? đất 
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thò ra biến. Promontorium flectere. Vugt tàu 
quanh mom đắt. 

PROMOTI-0, onts, s. f. và PROMOT-US, 3, s. m. Sự 
thăng chức, sự tiến chức; sự phong chức. 
PnoMoT-on, oris, s. m. 1. Kẻ phong chức, ké giúp 
mà lên chức. 2 Rẻ lo việc cho, thầy cả lo việc 

kiện cáo trong thánh Yghêrôgia, 

PROMOT-US, a, um, part. pass. bởi 

PROMOY-E0, es, i, promo-/m, ere, a. 1. Lãy, bảy 
lèn, địch, lân dich, đem trước, đuổi trước, 
thôi thúc. 2. Mở cho rộng, giăng ra, giương 
ra. 3. Giát lên chức, tôn lên, phong chức. A. 
Giúp, có ích, làm cho tấn tới, tấn tới, thịnh, 
bước tới. 3. Lut, trẻ, giản ra, hoãn việc. ||I.— 
saxa veclibus. Lä đồn nay mà lãy hòn đá. — 
milites. Kéo bình. — castra ad Carthaginem. 
Đến đóng dinh cơ gån thành Carthagô. — pe- 
đem è triclinio. Bước chân ra khỏi phòng àn. 
— iram. Choc giàn. ||9. — imperium. Mở nước 
cho rộng. — mænia. Mở thành rộng ra. — ma- 
num ad sinisliram. Gis tay bèn tå. || 3. — ali- 
quem ad sacerdotium. Truyền chức thày cả cho 
ai. — quempian in amplissimum ordinem. Tôn 
ai lên chức rất cao. || 4. Acal promoves. Anh 
chẳng täu Lới chút nào, anh cháng dirge việc 
gì. Præsens Dromored parim. Tôi ở ( đầy ) cũng 
chång đỡ gì là bao nhiều. Zn stulo facundiæ 
— (hiểu ngàm s2). Tấn tới về sự lợi khảu. ||5, 
-Yw)2as — alicui. Giần ngày cưới cho ai. 

PRoMPStI, perf. Promo. 

PROMPT-È và PROMT-E (ris, issimèj, adv. 1, Cách 
chóng, cách mau mån. 2. Cách dè, bang lòng, 
cam lòng. || 2. — a/cw? adesse. Sün lòng giúp 
ai. 

PROMTT - ìi, adv. Tức thì, lập tức. 

PRoMPTITUD — 0, inis, s. f. Su biện thiệt, 

PnoMPT - 0, as, ae, a. freq. Promo. 

PnoMPTUARI - UM, ¿, s. n. Nhà kho, nơi đẻ đỏ ăn, 
tủ xếp đỏ án. 

PROMPTUARI - Us, a, um, adj. (sự gì) Thuộc vẻ 
kho đẻ đồ ăn. Promptuavria cella. Nhà kho. 

PROMPTUL — US, a, um, adj. dimin. bói 


1° PROMPT -- US, (1, um p dor, 73905 ), part. pass. 
Promo, cüng là adj. tri acc. cùng ad, cùng có 
khi trị dat. hay là gen. 4. (ai, sự gì) Đá chiu 
dom ra, đã chịu dur ra. 2. Trống trải. 3. To 
tường, rõ ràng. $. (sự gì ) San, ó gần, ở trong 
tay.3 Chiêu vẻ,có Lính hạy,..,vốn...0. Sản sàng, 
ul: chân, mau kip, lanh chai, ca quyết, 7. Dé 
(làm). || 1.— vaginå pugio. Dao găm đã tuết 
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ra. || 2. Prompta loca. Những nơi quãng đẳng. 

Prompta mænia oppugnand'. Thành trống trải. 

I| 3 Prompta pericula. Những sự chen leo rình 

đến. Am'citiamatque inimicitiam mu fronte prom- 

ptam gerere. Mặt mũi tô sự lòng ưa hay là 
ghét. || 4.Prompta responsto. Lời sån mà thưa, 
sự biên thuyết. — disputand!. Khéo cái le 

Prompta animo. Sàn lòng. || 3. — ad aspertora. 

Có tính thẳng nhặt. — est LAertait aut ad mor- 

tem. Kè ấy muốn sự thong dong hay là muốn 

chết. || 6. — manu. Manh bạo trong việc làm. 

— sermone. Biên thiệt, — in agendo. Cần màn, 

siêng năng. || T. Haud promptum fuerit talis 

peragere. Làm những việc thẻ ấy chàng dé dàu. 

— aditus. Sw dé đến (cùng ai hay là nơi nào ). 

9° PRoMPT us, Gs, s. m. (chỉ dùng abl. cùng in) 
Đàng ra, lối, sự sân sàng, sự tổ tường. In 
promptu. Ngay tức thì. fn promptuest. Việc đã 
rö. /n promptu habere. Có san. 

PRoMULC - UM, ¿, S. n. Sự dòng tàu hay là thuyền. 

PROMULGATI — 0, onis, S. f. Sự rao, sự lục tổng. 

PROMULGAT- OR, oris, s. M. (RX, ricis s. f.) Ke 
rao, kẻ lục tổng. 

DROMULG-0, as, avi, alum, are, a. Rao, rao truyền, 
lục tổng, ra, — legem. Ra luật. — edictum. Ra 
sắc. 

PROMULSIDAR — E, îs, Và PROMULSIDARI—LM, 3, §. N. 
Đĩa đẻ của ăn đầu bữa. 

PROMULS - IS, idis, s. f. Của ăn đầu bữa. 

PROMULS — US, a, um, part. pass. (ai, vật gì) Di 

.chiu men: đã chịu nâng niu. 

+ PhoMURCTORI-UM, ¿, s. n. 1. Khăn mũi. 3. Xhíp 

đèn. 


PROMURAL-— E, ⁄s, S. N. Tường Xây truuc. 


Prox - us, i, và PROMUSCOXD — Us, 7, s. m. Kè giữ 
dò ăn uống. — librorum. Ké giữ sách vv. 

ProĮmuse — 1s, idis, s. f. như Proboscis. 

PROMUTU CN. ¿, s. n. Tiên ứng ra, bạc cho vay 
trước. 

PROMUTU - us, a, um, adj. (tiền) Đã ứng, da cho 
vay Lrước. , 

PROMYLE - A, @. sf và PROMYLI-US,¿, S Mm. 
Tượng bụt dựng ngoài cửa bẻ. 

PRONA —0N, ¿,s.n, và os, d, s. m. Chái nơi cưa 
dén thờ, nhà cầu dèn thờ. 

PRONAT - 0, as, are, n. Ngoi tới lên. 

4° PhONAT-~ Us, a, um, part. nhw Prognatus. 

2 PRONAT—US, a, um, part. pass. Prono. 

Pros C adv, Cách củi đầu xuống. Pronet u 
clinat ad iram. Những người hay giận hon 
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PRronecT— 0, is, pronex — ui, pronox — um, erg, 3. 
4. Nối. 2. Làm cho ra dài hơn. 

PROREP — os, olis, s. m. Chắt trai. 

TPRONEPT - 1S, is, s. f. Chất gái. 

TPRONEXI - UM, i, s. n. Dây neo. 

TPRo—NIS, e, adj. như Pronus. 

Pronit - as, atis, s. f. Sự chiều về, tính chiều về, 
tính mê. — ad iram. Tính hay giận. 

Prox o, as, are, a. Cúi, uốn đàng trước, båt 
xuðng, vin. 

Done - A, æ, s. f. Đấng coi sóc mọi sự. 

PRONOM —EN, inis, a, n. Tiếng thay vì chính tên, 
mối pronomen. 

PRONOMIRAL—IS, e, adj. (sự gì) Thuộc về mối 

__ pronomen. 

ĐPRONOMINATI—O, onis, s. f. như Antonomasia. 

PRONUB —A, #, s. f. 1. Tên but nữ Junô (áp sự 
hôn nhân ). 2. Người nữ đưa dâu. 

PRONUB—0, as, are, n. Ấp việc cưới. 

4° Pronus — us, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về sự 
Cưới. — annulus. Nhẫn chồng trao cho vợ. 

2° Pronus — us, t, s. m. Kẻ đưa đâu về nhà chồng. 

PRONUMER —0, dg, are,a. Trả tiền trước; tính toán. 

PRONUNTIABIL—1S, e, adj. trị dat. (lời) Kẻ (sự gì) 
ra, hay kẻ; người ta nói hay là đọc được. 

PRONUNTIATI — 0, ois, s. f. 1. Sự rao, sự lục tống, 
2. Lẽ luận, lý đoán, lẽ. 3. Án, lý đoán (quan 
khép). 4. Tiếng, sự đọc hay là nói ( tiếng gì), 
cách đọc. cách giảng. || 4. — egregia. Gung 
giảng khéo. 

PRONUNTIATIY—US, a, vm, adj. (sự gì, lời gì) 
Thuộc về sự đọc hay là kể. — modus. Cách 
indicativô ( về vêrbô ). 

PRONUNTIAT— op, oris, s. m. Kẻ kểlại, kẻdiễn lại. 
— sincerus. Kê chép sử kí cách thật thà. 

PRONUNTIAT-UM, €, e, n. Điều luận, lẽ, lý đoán, án. 

PRONUNTIAT-US, Ae, s. m. Cách đọc hay là nói. 

PRONUNTI - 0, as, avi, atum, are, a. 1. Đọc, nói 
(tiếng). 2. Đọc (bài), ké lại, diễn lại, giảng. 3. 
Rao, xướng, tỏ ra, bảo tin, cho biết. 4. Truyền, 
đoán, luận, định. ä. Bầu lên, trach báu. || 1. 
—#udè. Đọc söi sàng. — balbè. Nói ngong. 
—-perperàm v. corruplè. Nói ngọng, nói trại, 
đọc đờn đợt; đọc trí trô trí trăng. || 9. Pronun- 
lialur. Người ta nói. || 3. — nomina victorum. 
ÄXướng tên những kẻ đã tháng trận, — iter in 
seqguentem diem. Rao nhật trình ngày mai. IA. 
— sententiam. Khép án. Pronuntiari ad bestias. 


Phải án bỏ cho muông dữ. — amplis. Đoán 
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rằng còn phải tra hỏi (việc) cho kĩ hơn. || 3.— 
prælorem. Trạch bầu quan Prêtorê. 


th ng adv. Mới, vừa rồi, khi nãy, chưa bao 
âu. | 


PRONUR — us, €, s. f. Cháu dâu. 

PRON-US, a, um (ior, issimus ), ad]. trị acc. cùng 
ad, in, cũng có khi trị dat. 1. (ai, sự gì) Sấp, 
cúi xuống, ngiêng đàng trước, úp xuống. 9. 
Đốc, xế, nghiêng. 3. Dễ, trơn. 4. Chiều về, mê, 
có tính, vốn hay... 5. Thịnh, tốt, hay giúp, 
nhân từ. 6. Trở về, có hướng. || .— jacet. Kè 
ấy nằm sấp. Lutychus— in terram decidit. Lu- 
tychô đã ngã sấp xuống đất. Tobias —in terram 
cecidit. Ông Tobia sáp mình xuống đất. Femi- 
narum cadavera prona ffuttant. Xác đàn bà trôi 
sấp. — in verbera. Cúi mà đánh đòn. Pronum 
mittere. Lao đầu xuống trước. Proni crateres. 
Những chén úp. || 2. — amnis. Sông chảy. Per 
pronum ire. Ở đốc. — dies. Ngày xế hôm. Pro- 
ni anni. Những năm chóng qua. ||3. Pronum 
mare. Biên bằng phẳng.— trames. Lối dễ. Pro- 
num od honores ter.Đàng đề mà lên chức. Pronum 
est intelligere. Dễ hiểu rằng. || 4. — poci. Muốn 
hoà. fn iuzuriam—. Mê sự đâm dục.— ad iram. 
Có tính hay giận. ||. Prona fortuna. Đạt vận. 
Pronis auribus accipere, v. Pronas aures accom- 
modare. Bàng lòng nghe. ||6. Res ad solem v. 
soli prona. Giống gì giai nắng. i 

PnoœŒc0NoMI — A, æ, s. f. 1. Nếp sách thơ. 9. Thứ 
tur, nếp, mẫu, cách sắp đặt. 

PROŒMI — op, aris, ari, d. Phá cú, làm đầu bài, 
làm tựa. 

PROŒMIT— um, ¿, s. n. 1. Đầu bài, tựa, lời phá cú, 
mục đề. 2. Đầu bài hát. 3. Đầu, sự đầu, gốc 
tích, cội dễ. 4. Lời truyền khiến, lệnh. || 3. — 
rixæ. Gốc tích sự cäi nhau. 

PROPÆDEUMAT - A, um, và PROP#DI-A, orum, s. n. 
p. Bài đầu, bài phá ngu, lẽ đại khái. 

PROPAGATI-O0, onis, s. f. 1. Sự làm cho ra nhiều, 
sự thêm, sự mở cho rộng. 2. Sự dën ngành 
nho. || 1.— finium. Sự mở đất cho rộng.— fidei. 
Sự mó đạo thật. | 

PROPAGAT - OR, oris, s. m. Kẻ mở cho rộng, ké 
làm cho ra nhiều, kẻ đơm thêm. 


PROPAG — es, îs, s. f. 1. Ngành nho đã đốn. 2. Dòng 
đöi, con cái, cháu chắt, tử tôn. 


PROPAGIN —0, as, are, a. Bön ngành nho; fig. làm 
cho ra nhiều, làm cho sinh sản ra nhiều. 


† PROPAGM —EN, inis, s. n. như Propagatio. 
1° PROPAG-O, as, avi, atum, are, a. 1. Đốn ngành 
nho, trồng ngành nhọ. 2. Mở cho rộng, làm 
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cho ra nhiều, mở mang, thêm. 3. Làm cho ra 
bền lâu. || 1. — vitem in sư!cos. Trồng hàng cây 
nho. — morum. Dën giâu. ||9. — religionem v. 
fidem. Mé đạo, giảng đạo nơi kẻ ngoai đạo.— 
stirpem. Nối dòng. — bona. Thêm của cải. ||3. 
— sibi vitam. Nuôi xác cho sống. — memoriam. 
Làm cho nhớ llu, lưu truyền. 


2° ProPac-o, inis, s. f. 1. Ngành nho đốn; ngành 
nhs trồng; chối, chánh. 2. fig. Dòng đöi, tông 
tôc, con cái; con loài våt. 


PROPAL — A, æ, s. m. và f. như 4° Propola. 


PROPAL—ÀM, adv. Nơi trồng trải, tỏ tường, tổ lộ. 
— est. Sự ấy đã tỏ. — fieri. Ra trống. 


PR0PAL—0, as, are, a. 1. Mở hàng, bày hàng. 9. 
Bồn (tiếng), nói ra, phao vọng. 

PROPAND— ENS, entis, part. cả ba giống. (nơi nào, 
sự gi) Đã mở rộng, rộng lắm, trống lâm, quãng 
đăng. 

PROPANS — us, a, um, part. pass. 1. (giống gì) Đã 
chịu trải trước, đã chịu giăng trước. 2. Rất 
rộng, trống trải, quảng khoát, quãng đăng. 


† PnorAssI—0, onis, s. f. Sự tính mê vừa động 
chiếu về. 


PROPASS - us, a, um, part. pass. như Propansus. 
T PROPAT-ER, vis, s. m. Kẻ cầm đầu (khi rửa tội). 
+ PROPAT — 0n, oris, s. m. Ông. 

PR0PATRU — US, ?, s. m. Ông chú bác (là anh em 
Ông nội ). 

PROPATUL —US, a, um, adj. (sự gì, nơi nào) Quãng 
đảng, quảng khoát, lộ viễn, trồng trải, tő lộ. 
In propatulo (hiều ngầm Geh Ở nơi tr ống trải, 
Lo tường trước mặt thiên hạ. /n propatulo ædi- 
um. Giữa sân nhà. /n propatulo pudicitiam ha- 
bere, Làm nghề hoa nương. Ki propatulo usu. 
Thường dùng. 

Pror — È, præp. trị acc., một hai khi trị abl.cùng 
+. Gần, áp, hầu, xuít, đổi. —- hostium castra. 
Gần dinh cơ giặc. — lucem. Khi trời đã gần 
sáng. Sepeli eam—me. Hãy táng xác người gần 
tôi. — ab urbe. Gần thành. 

Pror - È, adv. hợp cùng dat. 1. Gần, cách gån, 
áp. 2. Hầu, rình, mong, sắp; chừng độ. 3. 
(họa:) Chung, gồm cả. || 1. — intueri. Tròng 
Gan. fg, — est Dominus omnibus invocantibus 
eum. Đức Chúa Lời phù hộ cho các kẻ kêu 
don người. || 2. — fuil ut caderem. Tôi đã xuít 
ngà. Hie à fratribus colebatur ad detm — et pa- 
rentum modum. Anh em (người) cung kính 
người hầu bảng but thần cùng cha mẹ vậy. 
— adventat. Người đang đến. || 3. Tu stultique 
— omnes, Mày và hết các kẻ dại. 
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PROPEDI— ÈM, adv. Nay mai, ít lâu nữa, chẳng 
khỏi bao lăm, đã gắn ngày. 

PROPELL— 0, îs, propuÌ—¿, propulÌ - sum, ere, a. 
4. Đuỏi trước, giong đi trước, lùa; đơn xa, 
đảy mạnh, đánh động. 3. Xua đuổi, đày, bỏ, 
gạt đi, át đi, chống lại. 3. Båt, ép, thúc gine. 
|| 1. — navem remis. Chèo chở tàu. — hastam. 
Phóng lao. Aer à tergo propellit. Gió đun đàng 
sau lưng. — aves potum. Lùa con chiên đi uống. 
Anima corpus propellit. Linh hồn làm cho xác 
dông.||2.—impetum hostis. Kháng cự vuối giặc. 
Eos in caminum ignis propellunt. Người ta bê 
chúng nó vào lò lửa. — aliquem è scopulo in 
profundum. Bộ ai ở trên hòn đá xuống biển. 
— vitæ periculum ab aliquo. Gin giữ mệnh sống 
ai. || 3. — aliquem ad voluntariam mortem. Bắt 
ai tự vẫn. — agmina voce, Hò hòng thúc quân. 

PROPEMOD — Ò và ÙM, adv. Gần, háu, hòng. 

PROPEMP — E, es, S. f. Các kẻ theo hầu. 

PROPEMPT — A, æ, S. f. Sự năm phần thủ nhất. 

PROPEMPTIC - UN, ¿, s. n. Văn thơ giả lát ai. 

PROPEND —EO0, es, tî, propen — sum, ere, n. trị acc. 
cùng ad. 1. Sáp, nghiêng đàng trước, lùng 
lång, số xuống. 2. fig. Hướng chiéu vé, có 
tính hay... || 1. — illam lancem dico. Tòi nói 
rằng đĩa (cân) bên ấy chúi. Fructus èramis —. 
Quả cây lủng liu. || 3. — suå sponte ad aliquid. 
Tự nhiên chiếu về sự gì. 

PROPEND - 0, ès, i, propen — sum, ere, a. Cân nhắc, 
xem xét. 

PROPENDUL-US, đ, um, adj. ( giống gì ) Treo xuống. 
xủ xuống đàng trước, treo lúng lảng. 

PROPENS — È (¿¿s), adv. Cách chiều về, cứ thích, 
tự nhiên, cách có ý lành, cách thương yêu. 
Eò propensiùs laudare. Càng sẵn lòng khen (ai) 
vì rằng. 

PROPENSI — 0, onis, s. f. và † PR0PENSIT— AS, alis, 
s. f. Sır chiều về, tính chiều vé, sự chiều theo; 
ý lành, thích. 

PROPENS-US, a, um ( ior, issimus ), part. pass. Pro- 
pendeo, cũng là adj. trị acc. cùng ad, in. LL 
(ai, sự gi \ Så xuống đàng trước. 2. Có tính 
chiều về, có ý lành. || 1. Propensum labrum. 
Trế môi. || 3. Propenso animo facere, Làm (sự 
gì ) cho hết lòng. — in neutram partem. Chàng 
bònh bên nào ( trong hai bè ). Propensa mune- 
ra. Gùa lẻ thành tâm. 

+ PRoPERAniL-ts, e, adj. (ai) Làm vội vàng, hối bả. 

PROPERANT — ER (z%s, ¿ssữnẻ), adv. Cách vội vàng, 
hấp tấp. 

PROPERANTI — A, æ, 5. f. như Properatio. 
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PROPERAT — ÌM và ò, adv. như Properè. 


PROPERATI—O, onis, s. f. Sự vội vàng, sự hấp tấp, | 


sự hối hả, sự làm xôi; sự mau mắn. 

4° PROPERAT — us, a, um, part. pass. Propero. (sự 
gì ) Nguời ta đã làm vội vàng, sớm, vội vàng. 
#?roperata tela. Khi giới rèn vội. Properata fata. 
Sự chết sớm. Properalo opus esl. Phải thật lực 
hăm hở. 


2° PROPERAT - US, ûs, s. m. như Properatio. 


PROPER — È, và PROPERIT — ER, adv. Cách vội, cách 
xôi, lật đật, cho kíp, tức tốc. | 

PROPER — 0, as, avi, alum, are, 1. n. trị acc. hay 
là acc. cùng ad. Đi mau, hối hả, xun xăn, làm 
văng di, vội vàng. 2. a. Làm (sự gì) mau mån, 
làm xôi, giục giã, thằng thúc. || 4. — mortem. 
Chạy đến sự chết, đón chết. — ad sacrarium 
Dei. Chạy đến đền thờ Đức Chúa Lời. Qui hoc 
cognoscere properabant. Các kẻ muốn biết sự ấy 
cho chóng. Acceptam injuriam ullum —. Vội 
vàng thù oán sự mắt lòng. || 2. — aliquid. Làm 
sự gì vội vàng, Obsonia propera. Mày hãy don 
ăn cho kíp. Porticus properantưz. Có ( kẻ) thúc 
gìục dựng tiền đàng cho kíp. 

PROPER - us, a, um, adj. trị gen. (ai) Đi mau, vội 
vàng. — iræ. Hay bản gåt. — oblatæ occasionis. 
Cần mắn lấy dịp. 


Pror re, edis, s. m. Chàng buồm. 


PROPEX-US, a, um, part. pass. ( giống gì ) Dä chịu 
chải suốt. 


PROPHET - A, #, Và eS, æ, s. m. 1. Sãi thượng 
phẩm gi chùa có but nói tiên tri. 2. Đáng tiên 
tri. 

PROPHETAL - 1S, e, adj. (sự gì ) Thuộc vé tiên tri. 

PROPHETAT — US, a, um, part. pass. Propheto. 

PROPHETI - A, æ, s. f. Lời tiên tri. 


PROPHETIAL - IS, e, adj. (sự gì ) Thuộc về lời tiên 
tri, thuộc về đấng tiên tri. 


PROPIETIC - È, adv. Cách tiên tri. 


PROPHETIC-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về đấng 
tiên tri; thuộc về sự tiên trí, (lời) tiên trí. 

PROPHET — 1S, dis, VÀ PROPHETISS - A, æ, s. f. Bà 
tiên tri. 

PROPIHETIZ - 0, as, are, và PROPHET—0, as, are, a. 
Nói tiên tri. 

PROPINATI — 0, onis, s. f. Sự uống kính (ai); sự 
uống quá chén. 

PROPIRAT—0R, oris, s. m. Kẻ uống kính (ai); kẻ 
rót rượu ( cho ai uống ). 

PBQPIN-0, as, avi, atum, ane,a. 1. Uống trước đoạn 
đưa cho kẻ mình muốn kính, 2. Uống kính (ai). 
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3. Rót rượu cho, dâng chén, bwng chén bầu 
(ai), đưa chén; bưng của ăn. 4. Truyền uống 
( thuốc gì). 5. fig. Liều, nộp. || 4. Propinavit 
Bitiæ Dido. BÀ Diđô uống trước đoạn dwa 
chén kính Bitia. Hoe pulchra Critiæ propino, 
Tôi uống chén này trước mà nguyền cho ông 
Gritia giỏi giang kia uống sau (ấy là lời ông 
Socratê nói khi uống chén thuốc độc Critia đã 
khép án cho người uống) .|| 2. Propino tibi salu- 
(em. Tôi uống. chúc bình yên cho anh. || 9. 
Venenatam carn's partem fratri propinans. Trao 
cho anh thỏi thịt dä pha thuốc độc. || 5. — 
patriam hostiLus. Nộp quê hương mình cho 
giặc.— aliquem deridendum. Nhạo cười ai trước 
cho kẻ khác nhạo theo. 

PRoPINQU - È, adv. Gần gũi, gần, áp, bên. 

PROPINQUIT — as, atis, s. f. 1. Sự láng dëng, sự 
lần bàng, sự gần gũi. 2. Sự thân thích, sự thân 
quyến, sự họ hàng. 3. Sự thiết nghĩa, tình 
thâm. 

PROPINQU —0, as, avi, atum, cre, 1. n. tri dat. hay 
là acc. hiću ngầm ad. Đến gần, gắn đến, bước 
tới, ở gần. 2. a. Làm cho gån, làm cho ra gần. 
|| 1. — scopulo. Vugt đến ein hòn lèn. — do- 
mui. Đến gần nhà. — alicui rei. Đến gần hay 
là ở gần sự gì. |! 1. — mortem. Dn ai sẽ chóng 
chót. - 

1° PROTINQU — US, a, um, adj. trị dat. 1. (ai, sự gì) 
Gần gũi, gần, làn cận, láng diểng, áp, giáp; 
giống như, hệt như, mia giống. 9. Thân thich, 
thân quyến, họ hàng, bà con; bång nghĩa,thân 
thiết. || 1. Duæ insulæ inter se propinguœ. Hai 
gò gần nhau. ropiiguamm mortem alicui demm- 
£xare. Bảo ai ít nữa sẽ chết. Je propinguo (loco }. 
Ò gắn. Superstitio religioni propinqua est. Bao 
di đoan và đạo chính tựa nhau. ||2. Propinqui 
scepiri munera. Qùa vua ban cho người tôn thất. 

2° ProrINoU — US, t, S. m. (A, æ, s. f, ). Người bà 
con. . 


† PRoPI—o, as, are, n. Đến gần. 


PROPI - OR, «s, adj. comp. Propis chẳng quen 


dùng ), trị dat. (hoạ acc. hiểu ngámad, hay là 
abl. cùng å). 1. (ai, sự gì) Gần hơn, có họ 
gần hơn. 2. Giống nhau hơn. 3. Hay bênh hơn, 
có lòng vuối... hơn. 4. Xứng hơn, xứng hợp 
hơn, tiện hơn, chiều về. ..hơn..||1.—soeze/ae.Tình 
nghĩa chí thiết hơn. — oceano. Gần biển hơn, 
— gradu sanguinis. Có họ hàng gần hơn, — 
epistola. Bức thư vừa rồi. Propius (ad) fidem 
hoc est. Sự ấy dễ tin hơn. Drop s nihil factum 
fuit quàm ut caderem. Một ít nữa tôi ngã. || 9. 
— angelis guảm hominibus. Giống thiên thần 
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hơn là giống loài người. || 3. — Turno. Có lòng 
vuối ông Turnô hơn. || 4. — portus senectuti. 


Nơi tiện hơn cho kẻ già. — iræ quàm timori. 
Hay giàn hơn là sợ. 
+ PnoPIT — ER, adv. như Propè. 

PROPITIABIL - 1S, e, adj. trị dat. 1. (ai, sự gì) Hay 
nguôi giận, khoan dong. 2. Làm cho nguôi. 
PROPITIATI - 0, onis, S. f. Sự tổ lẻ mà xin Thiên 

Chúa tha và phù hộ. Deus misit Filium suun 
propitiationem pro peccatis noslris. De Chúa 
Lời dä sai con người mà dén vì tội chúng tôi. 
PR2PITIAT —0R, oris, s. m. Kẻ làm cho được ơn 
tha ơn phù hộ. 
PROPITIATORI — UN, ¿, s. n. Nắp vàng che hòm bia. 


PROPITIATORI - US, đ, um, adj. (giống gì) Làm 
cho nguôi giàn, làm cho phù hộ. 

PROPITIAT — US, Gë, s. m. như Propitiatio. 

Pñ0PITI — 0, as, avi, alum, are, a. Làm cho (ai) 
nguôi giận, làm cho được ơn tha và ơn phù 
hộ; pass. Lrị dat. phù hộ, tha thứ. 

PhoPITI - us, a, um, adj. trị dat. ( ai, sự gì) Hay 
phù hộ, đoái thương, tha thứ. — esto mihi 
peccatori. Xin hãy tha thứ cho tôi là kẻ có tội. 

PRopi-Ùs, adv. comp. Propè, hợp cùng dat., cũng 
có khi hợp cùng acc. hiểu ngắm ad, hay là 
abl. cùng å. Bởi gần hơn, cách gần hơn, gắn 
hơn, cách giống hơn. — (ad) hostem venit. 
Người đến gån quân giặc hơn. — ab urbe cas- 
tra posuit. Người đã đóng trại gần thành hơn. 
Học est — vero. Sự này dé tin hơn. Fig. — res 
aspice nostras. Xin người đoái thương số phận 
chúng tôi hơn. 

PROPLASM-A, atis, s. n. Khuôn rập, mắu ( tượng ) 
bảng đắt, tượng mới tập tac vậy. | 

PROPLASTIC-E, es, S. f. Nghề đồ gốm hay là đồ sáp. 


PROPNIGE-UM,¿,s. n. 1. Cửa lò lửa.3.Phòng kín mà 
xông. 3. Lò đốt than mà dùng trong nhà tắm. 


4° PROPOoL - A, æ, s. m. 1. Ké bán hàng xén, ké 
buôn đồ cũ, kẻ rồi. 2. Kẻ đi mua mướn. ` 


9° PRoPoL - a, æ, S. f. Hàng xén, hàng bán đồ cũ. 
PROPOL - IS, is, s. f. Thứ sáp con ong mật trát tô. 
PDROPOM — a, atis, s. n. Sự uống trước; chén rượu 
pha mật ong quen uống đầu bữa. 
PROPOMPEI-A, #, s. f. Các kẻ rước xách trọng thẻ. 
DROPON — 0, is, propos - ui, propos — ilum, ere, a. 
4. Đặt trước, để trước, bày ra, dâng, tò ra, 
cho xem, rao, truyền, làm cho ra trống. 2. fig. 
Bày giãi, hôi, kẻ ra, hứa, đe, rấp lòng. 3. Nói, 
cât nghĩa, kể, đoán, nói quyết. 4. Định, luận, 
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hen. || 1. — venale. Bày hàng mà bán. — edic- 
ta. Dán chiếu chỉ. — legem in publicum. Rao lé 
luật. —auciionem. Rao bán tranh mại. — veril- 
lum. Mở cờ, đựng cột cờ. || 2. — ezemplum ad 
imitandum. Kẻ tích gì cho (ai) båt chước. — 
mercedem. Hứa phản thướng. — cong:arrum 
populo. Hứa phát của cho dân. — ei quæstin- 
nem. Hỏi nó một điều. — flammas. De đốt. — 
apud anữmứm v. animo. Nghĩ tưởng. Id qud 
animo proposuerat. Việc người đã có ý làm. — 
pænam mortis mandata regis infringentihus. Be 
luận giết các kẻ lỗi chỉ vua. || 3. Qua pauli 
antèproposui. Những điều tôi mới nói trước 
này. — voluntatem senatds. TÔ ra ý toà thương 
nghị. — de moribus. Kế phong tục. Proponi- 
mus hominem ex homine rediturum. Ta quyết 
ràng người chết së sống lại. ||4. Mortem om- 
nibus natura proposuit. Cứ luật tự nhiên ai ai 
cũng phải chết. Quod tunc proposuerat v. sibe 
proposuerat v. animo v. in animum proposuerat. 
Sự người đã nhất định làm khi ấy. 
Pnoponn — ò, adv. 1. Một khi một hơn, lại, sau 

nữa. 2. Hin, chẳng khỏi được; phải có. 
PROPORTI--0, onis, S. f. Sự cân đôi, sự xứng 

nhau. Proportione. Phân quân tương té. 
PROPORTIONAL — IS, e, adj. (sự gì) Xứng, đối, vừa, 

thuộc về sự cân đôi cân lứa. 
PROPORTIONALIT — AS, alis, s. f. Sự cân đôi nhau, 
sự xứng nhau. 


PROPORTIONAT — US, a, um, part. pass. (sự gì) Ché 
độ, có mọi phần xứng hợp nhau. 

PhoP0SLTI - 0, onis, S. f. 1. Ý chung bài giảng, lẻ 
bài, lẽ cái, lẽ cốt. 2. Câu sách, lẽ luận. 3. Câu 
mở ( major syllogismi). 4. Sự đặt trước mặt, 
sự tỏ ra. 3. Y định, việc gì (ai) toan. ||5. — 
vilæ. Luật phép ăn ở. 

PROPOSIT — UM, $, S. n. 1. Ý định, ý muốn, sự gi 
dä định, việc gì dä dốc lòng, việc gì đã toan. 
9.Ý bài, lẽ chung bài giảng. 3. Cách ăn ở, meo 
mực, nề nếp, luật phép ăn ở. f| 1. Propositum 
premere. Giấu việc mìuh toan. Propasili tenar. 
Khån khån môLý. — est ei proficiscendi. Người 
có ý tråy. || 2. Ad propositum venire. Nói dèn 
chính ý bài. A proposito declinare V. aberrare 
v. egredi. Nói lạc ý bài. ||3. Propositum flectere. 
Đỏi cách ăn ở, cài nét. l 


PROPOSIT — US, a, um, part. pass. Propono. 
PRoP0SUI, perf. Propono. 


+ Prorræs-eEs, idis, s. m. Kẻ cẩm quyền tùy, 
quan phó. 
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PRoPRZT-oR, oris, s. m. 1. Quan prêtôrê cựu. 2. 
Quan có quyền prêtôrê, kẻ thay mặt prôtôrô. 

“† PRoPRiAss1IT, thay vì Proprium /ecerrt.Đã lấy làm 
của riêng. 

PROPRIAT-ÌM, adv. Cách riêng, cách tư, cách lẻ. 


PRopni-È, adv 1. Cách riêng, cách tư. 3. Cách 
phải lë, cách xứng. ||1. — frui bonis alicujus. 
Hưởng riêng của cải ai. || 2. —- loqui. Nói thật 
tiếng. Quod honestum — dicitur. Sw ấy đã đáng 
kẻ là hån hoi. 

ĐROPRIETAR(-US, ?, s. m. Chúa của, kẻ có tư cơ. 


PROPRIET-AS, atis, s. f. 1. Bản tính, tính, thế, 
thứ. 2. Sự thật tiếng, chính nghĩa tiếng. 3. 
Sự được của gì, sự làm chúa của gì, Dr cơ, 
cơ nghiệp, của cải, của. ||. — cwli et terre, 
Thủy thỏ. — soli. Địa thế. — morborum. Tính 
các bệnh; thé thức các bệnh. ||3. Quarum di- 
vitiarum —. Sự được những của ấy. Je om- 
nia sunt — Cæsaris. Div nhiêu này là của ông 
Czosarô hết. 


PRoPni-0, as, are, a. Làm cho nên xứng hợp; làm 
cho ( của ăn ) trở nên máu thịt. 

+ PRopRi-oR, us, adj. comp. Proprius. 

PROPRIT-ÌM, adv. như Propriè. 

TPPROPRI-UM,?, S. n. Sự gì riêng, của tư; tính riêng, 
đấu riêng. 

PROPRI-US, a, um, adj. trị dat. hay là gen. 1. (sự 
gì) Bén đó, lâu dài, bền lâu. 2. Là của, thuộc 
về, riêng, tư. 3. Xứng hợp, là việc riêng, là 
dấu riêng. 4. Có thần hiệu, có sức, tốt. ||1. 
Non propria humana sunt bona. Của thế gian 
là của tạm của gửi. Proprium nihil est cuiquam. 
Chẳng ai được của gì bén đó liên. ||2. Verbum 
proprium. Thật tiếng. Proprium amittere. Mắt 
của mình. ||3. Veri indagatio propria et homi- 
nis. Vốn tính loài người hay tìm sự thật. Deus 
cujus est proprium misereri semper. Lạy Chúa 
tôi, là däng hay thương liên. || 4. — lumborum 
doloribus. Tốt mà chữa đau lưng. 


PRoPT-rR, prep. trị acc. 1. Gần. 2. Vì, nhân vì, 
hởi vì, bởi. || 1. — aquæ rivum. Gần suối nước. 
Moyses in montis cacumine Dominum — const’lit. 
Ông Maisen đã đứng trên dinh núi gần Đức 
Chúa Lời. ||2. — metum. Vì sợ. — quod v. hoc 
quòd. VÀ, vì rằng. — arboris noxam. Kèo hại 
Cây. — quòd et Deus exaltavit illum. Nhân vì sự 
ấy Đức Chúa Lời đã tôn người lên. — le mor- 
tificamur totá die. Thâu ngày chúng tôi häm 
mình vì người. 

PROPTERE-À, adv. Nhân vì sự ấy, bởi đấy cho 


nên, vì vậy. — +. Để cho. — quòd v. quia v. 
quoniam. Vì lẽ rằng. 
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PROPUDIOS-DS, a, um, adj. (ai, sự gì )Ðä mất then, 
xấu nét, hoang đàng; hoa tình, tục tiu. 

PROPUDI-UM, ?, s. n. 1. Việc xấu xa, việc d dáy, 
sự hoa tình, sự nguyệt hoa. 2. Đứa hoang 
dâm, con bym. 

PROPUGNACUL-UM, ¿, s. n. 1. Đón lũy, thành lũy, 
tháp. 2. fig. Giống gì che chở, kẻ binh vực; lẽ 
mà chữa mình. 

PROPUGNATI-0, onis, s. f. Sự đánh giữ thành; sự 
bầu chữa, sự che chở, sự bênh vực. 

PROPUGNAT-OR, oris, s. M. (RIX, ricis, s. f.) Lính 
đánh thủ thành, kẻ bầu chữa, kẻ bênh vực, kẻ 
che chở. 

PROPUGN-0, as, avi, alum, are, a. vàn. 1. Đánh 
giữ, đánh thủ (thành ), chống giặc, hãn ngữ, 
đánh trả; fig. bênh vực, bầu chữa, che chở. 
2. Che, che kín. ||. Cno lempore et — munire. 
Và hän giặc và xây thành môt trật. — alicui 

-= v. pro aliquo. Đánh bênh ai. — pro republicå. 
Đánh (giặc) chữa lấy nhà nước. — cammoda 
pa(r:z. Bênh đỡ việc nhà nước. || 9. Propu- 
gnant pectora parmå. Các kè ấy lấy thuẫn mà 
che ngực. 

PRoP0uuLi, perf. Propello. 

PROPULSATI-0, onis, S. f. Sự đánh trả, sự chống 
lại, sự xua đuổi, sự hãn. 

PROPULSAT-0R, oris, s. f. Kẻ chống trả, ké xua 
đuổi. 

PRoPULSI-0, onis, s. f. Sự đuổi trước, sự xua 
đuôi. 

PROPULS-0, as, avi, alum, are, a. freq. Propello. 
Chống lại, đánh trå, xua đuôi; che cho khỏi, 
đỡ cho khỏi, trừ. — bellum mænihus. Đuôi giặc 
cho xa thành. — periculum d capite. Tế thân 
cho khỏi sự cheo leo. — tela clypeo. Chìa thuần 
đỡ tên bản. 

+ PRoPULs-0R, oris, s. m. Kê đuôi đi trước mình, 
kẻ lùa. 

1° PROPULS-US, a, um, part. pass. Propello. 

2° Pn0PULS — us, ús, s. m. như Propulsio. 

PRoP-US, odis, adj. cả ba giống. (ai, vật gì) Có 
chân dài. | 

PROoPYLE — UM, ?, S. n. 1. Chái nơi cửa đến thờ, 
nhà cầu đền thờ. 2. Tựa sách. 

PaoQ0+sT-0R, oris, s. m. Quan questorô quyền, 
kẻ thay mặt quan questorê. 


PRoouàw, adv. như Prout. 
PROQUIRIT-O0, as, are, a, Rao trước mặt dân. 
PRoa-A, æ, s. f. 1. Mũi tàu, mũi thuyền. 2. Tàu, 


thuyền.||1. 7errz advertere proram.Ghé vào đắt, 
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nghỉ. 1. Bò đi trước, chui. 2. Bò lan. 3. Chảy, 
rin. ||. — è cavis. Chui ra khỏi lò. /n lacum 
frustrà prorepo. Tôi bò xuống ao vô ích. Na- 
tibus et manibus —. Lê giệt, ||2. Ne in luxuriam 
praorepant. Kèo (dây nho) bò lan mạnh quá. 

PRORET-A, Æ, Và PRORL-US, ¿ và os, s. m. Kẻ cẩm 
lái cứ lrợt mình. 

+ Pror — EX, egis, s. m. Quan thay mặt vua. 


DRORIP-I0, is, ui, prorep-tum, ere, a. Kéo ra cách. 


mạnh, lôi ra, rút lại, cướp lấy, (— se) trốn 
khỏi, chạy đến. Hominem proripi jubet. Người 
truyền kéo lôi nó đi. — se er ædibus. Nhảy xò 
ra khỏi nhà. Quò nunc se proripit il'e? Nó chạy 
ra đâu bây giờ? — se domum. Trõn vào nhà, 

PnoaIT-o, as, ae, a. Chọc, trêu, giục, xui, đỗ, 
dụ. — ad iram. Trêu giận. 

DROnOGATI-0, onis, s. f. Sự giản kì hẹn, sự giän 
vic ra. 

PROROGATIY-US, a, um, adj. (sự gì) Chiu giãn ra 
được. | 

PROR06GAT-0R, 07.9, s. m. Kẻ giãn kì hẹn; hé coi 
giữ ( đồ gì). 

PRoROG-0, og, đ0?, alum, are, a. 1. Giần ngày hẹn, 
giãn ra, hoän ra, kéo đài, dùi dàng. 2. Giữ, 
coi giữ. 3. Trao tiền. || 1. — bellum. Giai giảng 
việc giặc giả. — lucem. Làm cho ngày dài hơn. 
— famam alicujus. Làm cho nọ danh ai. /m- 
perium ei prorogatum est à senatu. Công döng 
các quan lưu nhậm người làm quan tướng. 
Quindecim annos prorogari sibi ad vitam meruit. 
Người đã đáng được sống thêm mười läm 
năm. ||2. — aliquid conditum. Giữ của gì xếp 
kĩ. ||3. — pensionem integram. Trà đủ bạc. 


PRORS-ÙM và ès, adv. 1. Ngay thẳng, trước mặt, 
giảng thẳng. 2. Cách lọn, hét cả, tuyệt, tận, 
thay thảy, hån. 3. Cách tóm, chung. ||1. —¿n 
navem. Thằng đến tàu. Cursari surstm —. D 
đi lại lại, lui tói.||2.—nihil haöeo.Tôi chàng có 
gì sốt. — irrilalus. Giận lảm. — omnes. Hét 
thay thåy. /d— existimo.Tòi nghĩ thẻ ấy hin. 
— ul v. quasi. Chẳng khác gì như. 

PRoRS-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Ngay, giảng thẳng. 
Đrorso tramite. Thằng đàng. Prorsi limites. Giới 
mốc trở đàng đông. 

PRORUMP-O, is, DFOPUD-?, prorup-tum, ee, a. 1. 
Phá vỡ trước, đánh giập, xé, phá. 2. Quăng, 
phóng, bắn, ném mạnh. 3. ( hiểu ngầm se ) Xông 
ra, xông pha, sån, số ra. ||. — terga terre. 
Đập đất, cày đất. ||2. — atram nubem. Phun 
khói ngùn ngut.—sese in fugam. Trốn vội vàng. 
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|| 3. — ¿n hostes. Sản đánh quân giặc. — in ix- 
saniam. Lên cơn sốt máu.—in risum. Bật cười, 
Lrức cười. Hoc canlico in laudem Dei prorupi. 
Người hát ca này ngượi khen Đức Chúa Lời. 
— ad maled¿cta. Phát ra lời chiri rúa. Prorum- 
punt lacrymæ. Nước mắt túa ra. Fig.— in see- 
lera. Tha hồ phạm tội lỗi. 


PRORU — 0,/s, 2, tum, ere, 1. a. Đánh đỏ, vật xuống, 


đánh ngä, phá. 9. n. trị acc. cùng in. Ngã 

: xuống, lở xuống; xông pha, sån vào. || i. — 
montes. Làm cho núi non lở xuống. — vallum. 
Phá lũy. — fossas. Lấp hào. — se /oras. Đàm 
bô ra ngoài. ||9. Motu Terre appidum proruit. 
Thành đã phải động đất đỏ xuống. Proruunt 
in hostes. Các chúng xô vào quản giặc. 

PRORUPTI —0, onis, s. f. Sự xông pha. (narum 
—. Hồng thủy chướng dät. 

PHORUPT — OR, oris, s. m. Kẻ xông pha. 

PRORUPT-US, a, um, part. pass. Prorumpo. 1. 
( giống gì ) Dä chịu phá dô. 2. Chåy mạnh, đang 
cường. || 1. — pons. Cåu đã phải phá. Prorup- 
tum vallum. Bờ lũy đã phá. || 3. — sanguis. Sặc 
máu. — sudor. Mô hôi mướt ra. Fig. Prorwpla 
audacia., Sự dan dI quá lẽ. 

PRORUT -- US, a, um, part. pass. Droruo. 

Pros A, æ, S. f. 1. Cách nói thưởng chẳng có 
văn thơ, bài văn, kiêu nói thật thà. 2. Thứ ca 
hát trong mấy ngày lễ trọng. 

PROSAIC - us, a, um, adj. (sự gì) Thuộc vẻ cách 
nói thường (chẳng cò văn thơ), đả chép bằng 
tiếng thường. 

PROSAPI-A, æ, và ES, ei, s. f. Dòng đöi, họ, tông 
môn. 

Ph0SAPODOS - 1S, is, S. f. Sự ra lẽ giải từng điều 
mình đã nói. 

+ ProsaRi— Us, a, um, adj. như Prosaicus. 

PROSAT - US, a, um, part. pass. 1° Prosero. 

PROSCENI — UM, ¿, s. n. 1. Phần trước sập làm trò; 
phản làm trò. 2. Sân cao, bờ đập. 

PROSCHEMATISM-US, ¿, s. m. Sự giảm một tiếng 
hay là một vần (như Egon’ thay vì Egone). 

PROSCHOLI-UM, ?, s. n. Sân trước tràng học chung. 

PROSCHOL - us, i, s. m. Thày giáo tùy. 

PROSCIND—0, is, proscid —¿, proscis-— sum, ere, 
a.Ré đôi, ché, xẻ, xé ra, phát, đốn, hót luống.— 
quercum. Chành cây sôi. — maria navi. Vượt 
biển. — terram vomere. Uày đất. Fig. — alr- 
quem contumeliis. Diếc doc mla mai ai. 

PROSCISSI— 0, onis, s. f. Sự ché, sự xẻ, sự hót 
luống. 
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P aosciss — ƯM, i, s. n. Luống cày, sá cày. 
Parosciss — us, a, um, part. pass. Proscindo. 
PROSCRIB —0, is, proscrip— si, proscrip — tum, ere. 
a. 1. Quải niêm, dán tờ, yết thị. 2. Dán tờ chỉ 
của bán. 3. Quải niêm số các kẻ nghịch đắng 
(cho ai nấy giết thì được thưởng, còn của thì 
tịch phong mà bán tranh mại), dày. || 1. Zdi- 
xit princeps ul leges prosertberentur. Vua đã 
truyền quải niêm lê luật. || 2. — hortum in ali- 
guam diem. Dán tờ báo bán vườn ngày nào. |} 
3. — aliquem. Đày ai. — bona alicujus. Bao 
phong gia tài ai. 
ROSCRIPTI— O0, onis, s. f. 1. Sự dán tờ chỉ của 
bán. 2. Sự đày (ai) cùng tịch kí gia tài. 
PROSCRIPT-0R, oris, s. m. Kẻ đày; kẻ tịch kí gia tài. 
TPPROSCRIPTUR — 10, is, ivi, itum, ire, n. Toan däs 
(ai) và tich phong gia tài. 
PROSCRIPT — US, đ, um, part. pass. Proscribo. 
PROSEC - 0, as, ui, tum, are, a. 1. Cắt ruột vật đã 
tế lẻ; tế lễ. 9. Bỏ, chẻ, mở, xẻ, xắn đất, cày. 
PROSECTLI - 0, onis, s. f. Sự cắt, sự chặt, sứ chích. 
PROSECT — OR, oris, s. m. Kẻ cát, ké chặt, (äs 
chích. 
PROSECT-=UM, ?, s. n. Phần ruột hi sinh cát mà đốt. 
1° PROSECT — us, a, um, part. pass. Proseco. 
9° PROSECT-US, Gs, s. m. Nơi đã cảt, nơi đã chích. 
PR0SECUTI - 0, onis, s. f. Sự đưa chân, sự đi hầu. 
PROSECUT - op, oris, s. m. 1. Kẻ đưa chân, ké đi 
hầu. 2. Quân canh giữ. 3. Kẻ đẳn xe, kẻ chở đò. 
PROSECUTORI — US, 4, um, adj. (sự gì ) Thuộc về 
sự chở. 
PROSED — A, æ, s, f. Con bgm, đi. 
PROSEDAM - UN, ¿, s. n. Sự vật nào chẳng sinh sản 
được. 
PROSELYT — A, æ, $. f. và us, ts m. Kẻ mới theo 
đạo nào. 
PROSEMIR — 0, as, are, a, 1. Gieo, vãi. 2. Sinh ra, 
dựng nên, làm cho sinh ra, làm cho mọc lên. 
PROSENT — I0, 2$, prosen — si, prosen — sum, ire, n. 
Hồ nghỉ trước, nghĩ trước, đoán trước. 
Prosegui - um, i, s. n. Sự đưa, sự tiền. 
PR0SEQU-OR, eris, prosecu-lus ston, i, d. trị acc.1. 
Theo, theo hầu, đưa, đưa đón, tiễn; theo đuổi; 
cứ việc. 2. fig. Ở hết lòng kính mến, thương 
giúp (ai). 3. Nói đến, chép về. 4. Bát chước, 
tuân tế. || 1. — aliquem in domum. Đưa chân 
ai cho đến nhà. — Scipionem. Di hầu ông Scipiô. 
— exsequias v. funus. Đưa xác. — longiùs fu- 
gientes. Đuôi các kẻ trốn xa lắm. — cursum, Cứ 
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việc chạy. — aliquem oculis v. visu. Nhìn theo 
ai. || 2. — aliquem amore. Yêu đầu ai. — ali- 
quem veneratione. Cung kính ai lẫm. — aliquem 
laudibus. Khong khenai låm. — beneficiis. Làm 
ơn dầy. — aliquem maledictis. Nói báng bô ai. 
Mortem filii piis lacrymis prosequitur. Người 
khóc thương con chết thảm thiết lâm. || 3. — 
versu pascua. Châp thơ về nghề chăn chiên. || 
|| 4. — antiquitatem. Båt chước đời cô. 

4° PROSER - 0, is, prose - 0, DFOSAT— tum, cre, a. 
Gieo, đựng nên, sinh ra; làm cho mọc ra. 


9° PR0SER—0, ¿$, ui, tum, ere, a. TÒ ra, bày ra, 
thò ra. — linguam. Thè lưỡi. 


PROSERPINAC - A, æ, 8. f. như Polygonus. 

PROSERPINALIS herba, f. như Dracontium. 

PROSERP — 0, 7%, si, tum, ere, n. Bò vào, bò đến, 
bò lan, lườn vào; đi chậm; fig. lán ra, rộng 
ra. Proserpens bestia. Con rån. Proserptt herba. 
Cò bò lan ra. — in lucem. Mọc ra. 

PROSEUCH - A, æ, s. f. 1. Nhà nguyện chung người 
Jdudêu. 9. Nơi kẻ khó hợp nhau mà ăn xin. 3. 
Lời cầu nguyện, kinh quyền. 

PROSEUTIC — UM, ¿, s. n. Lời cầu nguyện, ca ngugi 
khen Đức Chủa Lời. 

PROSICI — Æ, arum, s. f. p. ES, et, $. f. VÀ UM, ¿, S. 
n. như Prosectum. 

PROSIGNAN-I, orum, s.m. p. như Postsignani. 

PROSIL - 10, èis, uè và 2 và ivi, prosul — tum, ire, n. 
trị nhiều bậc tùy nghỉ. 1. Nhảy ra, nhảy trước, 
xô ra, sån, số, nhảy vọt. 2. Vọt lên, bập bùng. 
3. Mọc lên, bò lan. || 1.— de navi. Nhảy khỏi 
tàu. — lecto. Ở giường mà vùng đậy. — ad 
turbam. Chạy vào giữa người ta. Fig. Ne ani- 
mus prosiliat ad nocendum. Kén lòng tìm chước 
làm hại người ta. ||2. Prosilit veniscruor. Máu ` 
trong mạch vọt ra. Prosiliunt lacrymæ. Nước 
mắt túa ra. || 3. Frutices qui inallitudinem non 
prosiliunt. Các giống cây chẳng lên cao. 

† PRoSIMETRIC - us, a, um, adj. ( bài, sách ) Nửa 
suông nửa thơ. 

+ PROSIMURI - UM, ¿, s. n. Quảng đất không từ 
thành cho đến phố. 

PROSIST - ENS, entis, part. cả ba giống. ( ai) Drog 
chân, đứng. 

DROSNESI — UN, ¿, s. n. như Pronexium. 

PRosoc — ep, eri, s. m. Ông vợ hay là ông chồng. 

PnosocR - us, As, s. f. Bà vợ hay là bà chồng. 


Prosoni — A, æ, s. Phép dọc tiếng cứ vần bình 
tråc; sách dạy làm thơ. 


PROSODIAC — US, a, um, adj. (bài, tiếng) Cứ phép 
vần bình trác. 
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+ PR0S0DI — 0M, ?, s. n. Ca vịnh quen hát khi mở 
trò. 


Proson — UM, ‡, a n. Thứ đàn có dây. 


PROSONOMASI - A, æ, S. f. Sự bai tiếng tựa như 
nhau (như Deligere và Diligere). 


Pnosor — IS, idis, s. f. như Persolata. 

PROS0POGRAPHI — A, æ, S. f. Sự ké tướng điện. 

PROSOPOLEPSI - A, æ, s. f. Sự thiên tư, sự vị né. 

PROSOPOPŒI — A, æ, s. f. Phép giả như ké vàng hay 
là vật vô linh tính nói lời nọ lời kia. 

PROSOPOPŒIC — us, 4, um, adj. (sự gì) Thuộc về 

` prosopopæia. 

+ PROSPECTAT — OR, oris, s. m. Kẻ bầu chữa, kê 
gìn giữ. 

PROSPECT — È /issimè ), adv. Cách cản thận, cách 
ý tứ. 

PROSPECTIV — us, a, um, adj. ( nơi) Trông xa được, 
cao. 


PROSPECT - 0, as, are, a. freq. Prospicio. 1. Trông 
trước mặt, trông xa, ở xa mà trông; fig. đọi; 
chiu để dành cho. 9. fig. Lo trước, xét trước, 
xem chừng. 3. n. (nơi) Trở về, có hướng, 
trông xa được. || 1.— forum ab ezcelså æde. Ở 
nơi đền thờ cao mà trông chợ. Te fata eadem 
prospectanf. Anh cũng sắp phải như vậy. || 2. 
Diem er die p?ospecfans. Ngày nào (ai) cứ trông 
đợi. || 3. Triélinium og fronte tria maria prospe- 
ctans. Phòng ăn trở về ba biên. Locus latè pro- 
spectans. Nơi đứng trông xa được. 

PRoSPECT - op, oris, s. m. Kẻ lo phòng. 

4° PROSPECT - US, a, um, part. pass. Prospicio. 

2° ProsPECT-US, Gs, s. Mm. 1. Sự trông xa, sự trông. 
2. Nơi trông xa được. 3. Sự kính vì, sự vị nè. 
4. Sự lo trước, sự dự phòng. || 1. rospectum 
impedire v. adimere v. prohibere v. eripere. 
Vướng mắt chẳng trông xa được. Prospectum 
capere in urbem. Tìm nơi dé trông thấy thành. 
Domůs pars omnium prospecttt obnoxia. Mặt 
nhà trống trải mọi người trông vào được. 
|| 3. Habere prospectum alicujus. Trọng kính ai. 

PROSPECUL — on, aris, ari, d. 1. Trông xa, ngó 
trông. 2. Đi do. 

PROSP - ER, era, erum (erior, errimus ), ad]. tri 
dat. hay là abl. tùy nghi. (ai, sự gì) Thinh, 
vinh hoa, may mån, có phúc, lành tốt. Res pro- 
speræ. Thịnh sự. Prospera fama. Thơm danh. 
Prospera valetudo. Sw mình khoẻ mạnh lắm. 
Prospera indoles. Tính tốt, — generi humano. 
Làm ích cho loài người. — bello. Thịnh vận 
trong việc đánh giặc. 
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PROSPER-È (2s, rimè), adv. Cách may, cách có 
phúc. — pugnare. Thắng trận. 

PROSPERG — 0, (e, prosper-si, prosper-sum, ere, A. 
Rây, tưới, rắc, đỏ dòng dòng. 

PROSPERIT - As, atis, S. f. Sự thịnh, sự có phúc, 
sự may mắn, sự đạt vận. 

+ PROSPERIT — ER, adv. như Prosperè. 

PROSPER —0, as, avi, alum, are, a. và n. trị dat. 
Làm cho thinh. làm cho may phúc, bênh vực, 
vâng hộ, giúp, làm ích.—cœpta. Làm cho việc 
(ai) đã bát đầu xảy ra may. — veniam. Miễn 
thứ. — alicui. Phù hộ cho ai. 

+ PnosPER-0R, aris, ari, d. Ra may, ra xuôi, thịnh, 
đạt vận. 

PR0SPERS — US, đ, um, part. pass. Prỏspergo. 

PROSPER — us, og, um, adj. nhw Prosper. 

Dposp — Ex, icis, s. m. Kẻ biết trước, kẻ lo trước. 

PROSPEXI, perf. Prospicio. 

PROSPICIENT — ER, adv. Cách cản thận, cách khôn 
ngoan. 

PROSPICIENTI A, æ, s. f. Sự lo trước, sự phòng. 
ý tứ, sự cần thận, sự dè giữ. 

PROSPIC — 10, is, DFOSD@-Z¿, prospec-lum, ere, à. i. 
Trông trước mặt, trông xa, xem chừng, ngỏ 
coi, trông thấy, trông. 2. Biết trước, nghĩ 
trước, đoán trước, bói. 3. Lo xa, lo trước, 
dự phòng, lo cho, xem sóc. ||1. — in longin- 
quum. Tròng xa. £ superiore loco in urbem —. 
O nơi cao mà trông xuống thành.—ad aliquem. 
Trông ai. — å tergo. Quái lại đàng sau. ||2. — 
in posterum. Xét sự chưa đến, đạc chừng. — 
vitæ exitum. Đoán trước mình sẽ chết cách nào. 
|| 3. — liberis suis. Lo cho con cái mình, xem 
sóc con cái mình. — capiti alicujus. Che chờ 
cho ai được sống vô sự. 

PRosPicu — È, ady. như Prospicienter. 

PRoSPICU-US, a, um, ađj. 1. (sự gì) Tròng xa được. 
lộ viễn. 9. (ai, sự gì) Đáng xem, ưa nhìn, cao 
sang. 3. Có ý tứ, cản thận. 

PRos?pin — o, as, are, n. 1. Dễ thở. 2. fig. Lò ra, 
ra trống. 
PRoST — as, adis, s. f. Chái nơi cửa, nhà cầu, tién 

đường. 

PR0OSTASI— A, æ, S. f. S ngồi trên, bậc cao hơn. 

PROSTAS—IS, is, S. f. Sự binh vực, sự bang trs. 

PROSTAT - ES, æ, s. m. Quan tướng, kẻ làm diu. 

ProsTax-is, is, s. f. Sắc chỉ, lệnh, lời truyền. 

PROSTERN—0, £, prostra-vi, prostra-tum, ere, a. 
Đánh ngã, lång xuống, vật xuống, dánh dè: 


PRO 
phá tuyệt, làm hw.— hostes. Phá tan quân 
tiệc. — sylvam. Phá rừng la liệt. — humi cor- 
pus. Nàm dưới đất. — se. Hạ mình xuống. — 
se in faciem. Sắp mặt xuống. — se ad pedes ali- 
cujus. Săp mình xuống dưới chân ai.—pudici- 
tiam alicui. Chơi ác vuối ai. 

TROSTHES-IS, e, s. f. Sự thêm một chữ đầu tiểng 
(như Gnalus thay vì Natus). 

P rosTIBIL - 1S, e, adj. (ai) Dä hư thân. 

P ROSTIBUL — A, æ, s. f. Con bgm, hoa nương. 

P RosTIBUL --UM, ?, s.m. 1. ång nguyệt hoa, lầu 
xanh, nhà thỏ. 2. Con hgm, hoa nương. 

Dosen - 0, is, i, lum, ere, A. 1. Bày, bày tô, đặt 
trước mặt, bày hàng. 9. Bỏ liều (ai) làm nghề 
hoa nương, làm hư. || 1. — vocem foro. Giảng 
lë ngoài chợ mà lấy tiền công. || 2. — se v. pu- 
diziliam suam. Làm nghề bgm bãi. 

PROSTITUT —A, æ, S. f. Con bom, con chơi, di. 

PROSTITUTI - 0, on's, s. f. Nghề con bơm; sự 
phạm đến. 

PROSTITUT — OR, oris, s. m. Kẻ làm hư thân, thằng 
dâm tà; kẻ phạm đến. 

PROSTITUT-US, đ, um, part. pass. Prostituo. Pro- 
stituli sermones. Lời uč tạp. 

PROST - 0, as, ili, ilum, are, n. 1. Đứng trước mặt, 
tỏ mình ra. 9. Lôi ra, nỏi ra. 3. (hàng họ) Chịu 
bày cho người ta mua. 4. Phó mình làm đi 
thoä, làm nghề hoa nương. | 

ÍPROSTRATI - 0, anis, S. f. 4. Sư vật xuống, sự phá 
đỏ. 9. Sự kiệt sức, sự rũ nhược. 

PR0STRAT-on, oris, s. m. Ké vật xuống, kẻ phá đỏ. 

PROSTRAT - Us, a, um, part. pass. Drosterno. i. 
(ai, sự gì) Đã chịu vật xuống, đã chịu đỏ xuống, 
dä chịu phá. 9. Năm, nàm sắp xuống. 3. Làm 
nghề hoa nương. 4. Rung rời, kiệt sức, rũ 
rwoi, ngä lòng, chôt da. 

PnosTRAvi, perf. Prosterno. 

PROSTYL—US, a, um, adj. (nhà) Có hàng cột đàng 
trước. 

Ph0STYP — A, orum, $. n. p. Đồ chạm nói ít vày. 


PROSUBIG-0, A8, prosubeg-i, prosubac-(n, ere, a. 
4. Vò, đạp, giảm, giận. 2. Rèn, đánh ( đỏ gì ). 


PROSUBLAT-US, 4, um, part. pass. Protollo. 


Pno — sun, des, fui, desse, n. def. irreg. (xem sách 
~ mẹo), tri dat. hay là acc. cùng arl, cũng có khi 
trị ace. cùng conlro. Giúp, làm ích, có ích cho, 
sinh ích; có sức, có thần hiệu. Moe nihil tihi 
prodest. Sự này chàng sinh ích gì cho anh. 
Hoc rei nulli v. ad rem nullam prodest. Sự này 
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chẳng giúp việc gì, sự này vô ích mọi đàng. 
Quid prodest homini sĩ...) Ví bằng ai... thì nào 
được ích gì?— ad tormina. Có ích khi đau bão. 
Hóc prodest contra tussim. Su này hay chữa 
bênh ho. 


+ PROSUMI - a, #, s. Ÿ. Thứ tàu nhẹ mà đi do cứ. 
+ PR0SUPER — o, as, are, n. Tràn ra, dư dật. 
Pros — us, a, um, adj. như Prorsus. 

PROSUSTULI, perf. Protollo. 

PROTAGI —0N, ?, s.n. Thứ rượu ngon kia. 
PROTAGONIST — ES, æ, s. m. Kẻ đầu trò. 


PROTAS-tS, re, s. f. 1. Phần thứ nhất trong câu đài. 
2. Câu mở syllogismô. 3. Tiểu dän tuồng tập. 


PROTECT — A, orum, s. n. p. Hàng hiên, câu lơn 
quanh nhà. — vincarum. Giàn dây nho. 


PROTECTI — 0, onis, s. f. 1. Sự đầu mái lối ra mà 
che, mái hắt. 2. fig. Sự che chớ, sự bênh vực. 

PROTECT — OR, oris, s. m. (RIX, ricis, s. f.) 1. Quân 
hộ vệ. 2. Kẻ che chở, kẻ bầu chủ, ké bênh vực. 

PROTECTORI-US, a, um, adj. (sự gì; Thuộc về 
quân hộ vẻ, thuộc về sự bênh vực. 

1° PhoTECT-US, #s, s. m. Đầu giot tranh, mái hắt, 
chat nhà. 

2° Dn0TECT-US, a, um, part. pass. bởi 

ProTEG-O, e, prote-xi, protec-/um, ere, a. 1. Cho, 
che đạy, che kín, đắp điểm. 9. Làm chái, làm 
hàng hiên, làm đầu hè, lập câu lơn. 3. fig. Che 
chớ, bênh vực, vâng họ, bầu chữa, dùm bọc. 
4. Giấu, che, chữa, lấy lẽ chữa. UI. — nares à 
vento. Bem tàu nơi khuất gió.— ab imbre. Che 
mưa. — capul contra solem. Che đầu khỏi 
nắng. || 3. Gladio suo castra Israelitarum pro- 
terit. Grom người gìn giữ binh Isracli. — Ai- 

_#mem. Ngữ hàn. ||4. — tramanitatem parrisidii. 
Chữa tội gö lạ giết cha mình. 

PROTEL-0, as, avi, alum, are, a. 1. Đuôi xa, xua 
ra, dày. 2. Làm cho ra giai giảng, trì trung, 
đâm trây, lån lữa, khất, giän ra. 3. Bwa đến 
(nơi), làm hoàn thành. ||1. — sæv'is dictis. Máng 
tát cho rồi trí. — aliquem patrứ. Đày ai khỏi 
nước mình. ||3. — invito judice litem. Cir kiện 
giai giảng trái ý quan xét. Ann's quadraginta de 
manna cælesti sexcenta hominum millia protelavit. 
Người đã lấy manna trên trời mà nuôi sáu 
mirsi vạn người bốn mươi năm. ||3. — ali- 
quem in portum. Đứa vào cửa biến. 

PROTEL-UM, ?, s. n. Sự rán sức liền mà kéo đồ gì. 

PROTEND-O, (e, ¿, proten-sym và tum, ere, a. 1. 
Giăng ra, giương ra, giơ ra, duỏi, mử rộng. 
2. Giãn ra, lần lữa. ||i. — manus in. oëium, 
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Giơ tay lên trời. — famam alicujus. Làm cho 
nở danh ai. Protendi ad Hacedonam. (nơinào) 
Di đến xứ Macêdonia. ||2. — comit:a in men- 
sem Januarii. Giản công đồng dân đến tháng 
Januariô. 

PROTENSI - 0, onis, s. f. Sự giơ (tay). 

PROTENS-US, và PROTENT-US, đ, um, part. pass. 
Protendo. 

PROTEN - Ùs, adv. như Protinùs. 

PROTER - A, orum, thay vì Priora, xem 4° Prior. 

PROTERMIN-0, as, are, a. Mở (đất) rộng, giản ra. 

PROTER-O, is, protri-0¿, protri-lum, ere, a. 1. Đạp 
giập, giọi, giày đạp. 3. Đâm nát, mài mòn, cọ 
cho mòn, phá nát. 3. fig. Cài đạp, khinh dễ 
lắm. ||1. — pedibus. Giày đạp. Idola protrivit. 
Người đã phá nát các tượng but. ||2. — aci- 
em hostium. Phá tanbinh giặc. Ver prolerH æs- 
tas. Hạ khử xuân dän dần. 

PROTERR — EO, es, ui, itum, ere, a. Giọa mà đuổi, 
nát, nat nộ, đe net, đuổi ra. 

PROTERRIT-US, a, um, part. pass. Proterreo. 

PROTERY - È (rs, issimè j), adv. Cách xác, cách 
vô phép, cách trơ trên, cách ngỏ ngáo; cách 
bạo dạn. 

PROTERVI-A, æ, s. f. Sự xấc láo, sự vô phép, sự 
tro tráo, sự ngô ngáo, sự mặt där mày đạn. 

+ PROTERY-I0, is, me, n. def. Ở xác láo. 

PROTERVIT-AS, alis, s. f. như Protervia. 

PROTERVIT-ER, adv. như Protervè. 

PROTERY - US, đ, um (ior), adj. 4. (ai, sự ail Xác 
láo, vô phép, trơ tráo, ngỏ ngáo, ngõ nghịch, 
mặt dầy mày dan, vỏ viu. 2. Mắt then, lông lao, 
lung lăng, trớt nhà. || 1. Proterva dicta. Lời 
xấc, lời chì chiết. 

PROTESTATI — 0, onis, S. f. Sự phân bua. 

PROTESTAT - op, oris, s. m. Kẻ phân phô. 

PROTEST-OR, aris, atus sum, ari, d. trị acc. 1. Làm 
chứng, ra chứng. 2. Phân phô, phân bua, nói 
quyết. 

PROTE-US, ¿, s. m. 1. But Droië (hay biến tướng). 
2. fig. Kẻ biến cải. 

PROTEXI, perf. Protego. 

PROTIES-IS, is, s. f. Bàn thờ cạnh, bàn dọn đồ lẽ. 

PROTIYM-A, atlis, s. n. Sự đốt hương hay là giống 
khác khi mở việc tế lė. 

PROTHYM — È, adv. Cách vui vẻ. 

PROTHYMI-A, æ, s. f. Sự vui vẻ, sự vui lòng; sự 
sản lòng. l 
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PROTRYR - 18, 7⁄9, 8. f. và UM, ¿, s. n. 1. Sân nhà. 
2. Xó vách. 3. Xà ngang. 4. Con bọ, bọ cửa. 
PROTIMES — IS, is, S. f. 1. Sự chuộng hơn, sự dir 
dụng. 2. Sự chuộc lại cơ nghiệp đã phải bán. 

PROTIN — AN và ìs, adv. như 

PROTIN— Ùs, adv. 1. Trước mặt, trước mìnb, 
ngay trước. 2. Xa. 3. Tức thì, lién, lập tức, 

_ ngay bây giờ. 4. Liên H, liên tiếp. 5. Trước 
hét, đầu hết. || 1. Ïpse capellas — æger ago. Tòi 
yếu đau thì cứ lùa đoàn dê đi trước tôi. || 3. 
— omne contremuit nemus. CẢ và rừng vang 
lừng xa. || 3. — à partu. Thoạt khi đã sinh de 
đoạn. — ut v. cư v. ac v. alque v. quam. Thoat 
khi, chợt, sực. Non—.Chàng phải là lè mà.||I. 
— ut moneam. Dé tôi cứ khuyên nhủ, — 0rad- 
ta. Những điều truyền liên chẳng hề đứt dòng. 
Com — utraque tellus una foret. Thuở khi bài 
đắt còn liền nhau. || 5. — audilorem benerolum 
perficiens. Trước hết dọn lòng ké nghe. 


+ PRoT0COLL-UM, ¿, s. n. Sách góp mẫu các văn 
khế. 


PROTOCOMI-UM, i, s. n. Nơi lông cùng tóc båt đâu 
mọc. 


PROTO0LL-0, is, prosustul-¿, prosubla-tum, ere, a. 
1. Nhắc lên, kéo lên, giương, giơ đàng trước. 


2. Giãn ra, hoän, lần lữa. || 2. — mortem. Giản 
sự chết. 


PROTOMART-YR, yris, s. m. Kẻ tử vì đạo trước hét. 
PROTOMEDI — A, æ, S. f. Tháo kia. 
PROTOMYST-A, æ, s. m. Thày tế lỗ thượng phàm. 
PROTON — AT, ui, ilum, are, n. unip. Sám nói. 
PROTONOTARI - US, ¿, s. m. Kí lục nhất. 
PROTOPLAST - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Đả chiu 
dựng nên trước hết. Proloplasti parentes (đạt 
tỏ hay là hiểu ngầm). Ông Adong bà Ko 
PROTOPRAXI — A, æ, S. f. Phép đòi nợ trước kẻ khác. 
PROTOPROIIEDR — US, ¿, s. m. Quan chánh. 
PROT0PSALT ES, æ, S. m. Kẻ đốc hát. 


PROTOSECRET A, æ, S. In. Kí lục nhất, kinh lịch. 
tam tri. 


+ PR0T0SED — E0, es, i, protoses-sum, ere, n. Ngói 
trên hét. 


PROTOSTASI — A, œ, s. f. như Prostasia. 
PROTOSTAT ES, æ, s. m. như 2° Antesignanus, 


PROTOSTRAT — OR, oris, s. m. 1. Quan tướng. 2. 
Quan áp tàu ngựa nhà vua. 


POT0SYMBUL-Us, ¿, S. m. Quan chánh, quan nhàit. 
DROTOTOM - US, ¿, s. m. Thứ cải bắp. 


ProToTYP — 0N, ¿, s. n. và us, ¿, s. m. Bản chính. 
mẫu nhất. 
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PROTRACTI-O, onis, s. f. 1. Sự kéo cho ra dài, sự | PRoVECTI - 0, onis, s. f. và PROVECT—US, ús, s. 


giãn ra cho dài. 2. fig. Sự dỗ đành. 


4° PROTRACT — US, ús, S. m. Ảnh tượng, ánh về, 
tượng in. 

2° PROTRACT - US, a, um, part. pass. bói 

P ROTRA — 0, (e, protra — zi, protrac — tum, ere, a. 
4. Lôi ra, kéo lôi, điệu ra, båt ra, đem đi; tò 
ra, bày ra, trần tố. 2. Trì hoãn, giản ra, đâm 
trây, lån lữa. 3. Gia thêm, nói thêm. 4. Mở 
rộng, đọc (vần) dài. || 1. — aliquem capillo in 
terram. Tom (ó2 ai mà níu xuống đất. — in 
lurem. Bày tò tường.—/?“audes. Tố lộ các mưu. 
|| 2. — mortem longd fume. Båt nhịn đói cho 
chết dần. Prælium d mane ad vesperam usque 
prolracium est. (hai bên) Đã đánh nhau từ 
sáng đến tối. || 3. — victoris insolentiam. Làm 
cho ké thắng trận càng ra xấc. || 4.—hoc ad græ- 
cum se"monem.Hiệu điều ấy về tiếng grêcô nữa. 

PROTREPTIC - US,đ, um, ad]. (lời) Khuyên, nhủ bảo. 

PROTRIMENT — UM, ¿, s. n. Giò nac, mọc thịt, thịt 
đồi. 

PROTRIT — US, a, um, part. pass. Protero. 1. (ai, 
sự gì) Đã chịu giày đạp. 2. Dä mòn, đã nát. 3. 

- Thường, hèn, thô. 


PROTRIVI, perf. Protero. 

Pn0TROP - UM, i, s. n. Rượu chảy khi chưa ép 
trái nho. | 

PROTRUD —0, Ge, protru — si, protru— sum, ere, aà. 
4. Bun mạnh, xô ra, xua đuổi trước. 9. Giãn 
ra, hoän. || 1. — aliquem foras. Đuôi ai ra ngoài. 

PROTUBER — 0, as, are, n. Lồi ra, nổi lên, mọc như 
bướu, nảy mậm, sinh nụ trái, phỏng lên. 

PRoTULI, perf. Profero. 

-+ PROTUMID-US, a, um,adj. (sự gì)Swng, chương, 
phỏng lên. 

PROTURB —0, as, avi, atum, are, 2. 1. Phá tan, xua 
đuôi, khu trục. 2. Phá đỏ, phá phách, triệt hạ, 


vật xuống, truất xuống. 3. Kêu la, nói (lời gì) 


ch tiếng, kêu lớn tiếng. || 4. Missis saxis — hos- 
les. Ném đá mà phá tan quân giặc. — aliquem 
ex laribus. Đuôi ai khỏi nhà nó. || 3. — sylvam. 
Phá rừng. 


PROTUTEL — A, æ, s. f. Quyền tùy mà coi sóc trẻ 
mồ côi. 

P ROTUT — OR, oris, s. m. Kẻ làm tùy mà coi sóc 
trẻ mồ côi. 

PROTYP - UM, ¿, s. n. Khuôn, mẫu. 

Pro - 0T, conj. trị subj. hay là ind. tùy nghỉ. Tùy 
như, cứ, tùy, mặc đòi. — res postulat. Mặc 
đòi việc. 


m. 1. Sự phong chức, sự tôn lên, sự tăng 
chức, sự thêm. 2. Sự tấn tới. || 4. Provectus 
œ(a(:s. Sự một ngày một già. 

PROYECT — Us, a, um, part. pass. Proveho. Homo 
ætate provectus v. proucc(á. Người lão quyện. 

+ PnovEpiT—on, oris, s. m. Chức quan (bên 
thành Vênêtia ). 

Provst — 0, ¿s, prove — xi, provee - lum, ere, A. 1. 
Chó, xe, gánh, dem di. 2. fig. Nhåc lên, tôn 
lên, phong chức, mở rộng, liều, thúc, giục. | 
4. Provehi equo. Đi ngựa. Provehi in portum. 
Vào cửa bé. Provehi portu. Ra cửa bé. || 2. — 
vilam n periculum. Liễu sự sống (mình). — 
aliquem ad dignitatem. Bem ai lên chức. Adv. 
In maledicta provehi. Chiri růa. Quid ultrà pro- 
vehor? Tôi nói chi nhiều lời? 

PROYEND - 0, ès, idi, itum, ere, a. Bán chác. 

PROYEN — 10, ès, i, lum, ire, n. trị nhiều bạc tùy 
nghỉ. 1. Ra, ra mặt, tó mình ra, tới lên. 2. 
Hoá, thành, chịu sinh, mọc ra, lớn lên, tấn tới. 
3. Xây ra, có. 4. Được việc, ra may, xuôi, 
thịnh sự. || 1. — in scenam. Ra nơi làm trò, 
xuất hình. ||2./nsula in quá candidum plumbum 
provenit. Gò sinh ra chì bạch. Carmina prove- 
niuni animo. Câu thơ tự nhiên hoá thành trong 
trí. Hilaritate studia proveniunt. Sự vui về 
thêm lòng mén học hành. || 3. Nec quid pro- 
venturum sit provident. Mà các kẻ ấy cũng 
chẳng biết sự sẽ xảy ra thẻ nào. || 4. Triticum 
minore aul majore provenit fenore. Lúa miễn 
sinh sån ra nhiĉu hay là ít. 


‡ PROYENT—0, as, are, n, freq. Provenio. 
PROVENTUR— US, a, um, part. fut. Provenio. 


PROVENT — us, ùs, s. m. 1. Phần lúa mình gặt, 
hoa màu mình được, bồng lộc, ích lợi. 9. Sự 
thinh sự, sự nhiều. 3. Sự xuôi việc, sự may 

mån. 


PROVERBIAL - 15, e, adj. ( sự gì) Thuộc về lời ví, 
đã thành tục ngữ. 

PROVERBIALIT-ER, adv. Cách nói ví, cứ lời tục ngữ. 

PROVERBI-UM, ?, $. n. Lời ví, câu ví, tục ngữ; lời 
khôn. Hoc in proverbium vnit. Sự ấy đã thành 
câu ví. Ut in proverbis est. Như tục ngữ rằng. 


PROVERS - Us, a, um, part. pass. bởi 

+ PROVERT — 0, îs, ere, a. Đưa đi thẳng trước. 
Provexı, perf. Proveho. 

PROVICT - US, đ, um, part. pass. Provivo. 
Provin — È, adv. Cách lo phòng, cách khôn. ` 
PROYID - ENS, entis (en(ior, entissimus), part. Pro- 
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video. (ai, sự gì) Hay lo trước, biết trước, khôn 
ngoan, cản thận. Proridentissimus 15/06, ác 
kẻ khôn ngoan. 

PROVIDENT - ER (/ssớz2), adv. nhw Providè. 

DEOVIDENTL— A, v, S. f. 1. Sw lo trước, sự quan 
phòng, tính hay lo trước. 2. Phép đẳng xem 
súc moi sự, || 2. Dei providentiå. Do ý Đức 
Chúa Lời dinh. 

PROYID-EO, cs, 2 provi-ston, cre, a. vàn. trị dat. I. 
Thấy trước, nghĩ trước, biết trước. 2. Lo xa 
trước,lo Nêu trước,qnanphòng,xem sóc 2. Sam 
sản. || 1. — quid futurum sit. Dac chừng việc sẽ 
xảy ra về sau. || 2.— sibi. Lo đến mình. — in 
posterum. Lo phòng vẻ sau, — salul. alicujus. 
Lo gìn giü ai.— de orå ae. Hài phòng đất 
Italia. ||3.—rem frumentarium V. rei frumenlarie 
v. de re frwmentirió. Sảm lúa cho sån. 

Provin — tS, a, un, dj. trigen. 41. Hay lo trước, 
hay lo phòng, khôn ngoan. 2. Nghĩ trước, đạc 
chừng trước. 3. Hay såm sản, cản thận, kỉ 
luững, khôn khéo. || 2. Provida ulilitatum natu- 
ra. Đăng tạo hoá lo liệu làm ích cho mọi người. 

PRovINcI —A, æ, S. f. 1. Xứ, xứ sở, tỉnh. 2. Quyền 
trấn xứ. 3. Việc, niềm, bản phận, bản nghiệp. 
|1. Provinciæ praesse. Tri xứ, đốc tỉnh, trấn 
thủ xứ. || 3. Provinciam dare alicui. Phó việc gì 
cho ai. 

PDR0viNcIAL — 1S, e, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc về xứ 
mạc. 9. Thuộc vê quan têắn xứ, thuộc về chức 
trấn xứ. 

DnovINCIAT - ìM, adv. 1. Từng xứ. 2. Hốt xứ nọ 
sang xứ kia. 

PRoviNbEMI-A, æ, S. f. Vì sao hiện ra khi hái quả 
nho. 

Provist- 0, onis, Se f. 1. Sir biết trước, sự đạc 
chừng trước. 2. Sự lo trước, sự lo phòng, sự 
càn thận. 3. Đồ ăn đã sắm sẵn. 

DROVIS-0, de, i, um, ere, a. Di thăm, viếng, đi hỏi 
thăm. 

Phovis-ò, adv. Cách đã suy nghĩ trước. 

Provis - oR, oris, s. M. 4. Kẻ biết trước, kẻ đoán 
phỏng trước. 2. Kẻ lo việc, kẻ coi việc, kẻ såm 
sản, 

1° Provis — us, a, vm, part. pass. Provideo. 

2° Provis-us, s, s. m. như Provisio. 

Proviv — 0, is, provi-xi, provic-tum, ere, n. Sống 
làu hơn. 

PRovocABIL-1S, ©, adj. (ai, sự gì) Chịu giục được. 

DROY0CADUL— UM, ¿, S.N. 1. Tiếng pronomen. 2. 
Tên, tên gọi. 


PROVOCATI-0, onis, S. f. 1. Sw thách, s trêu chọc. 
2. Sur nại đến toà kiện khác. 

OVYOCATITI-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Chịu thách 
được. 

PROVOCAT —0N, aris, S. M. ( RIX, ricis, S. f.) 1. Ke 
thách thức, kẻ trêu choc. 2. Thứ quàu đua vàt, 

DR0VoCATOonI-US, a, um, adj. (sự gì) Thuúc vé sự 
thách thức. 

Provoc - 0, as, avi, alum, are, à. 1. Gọi ra, kou. 
đòi; làm cho ra, làm cho mọc. 9. Thách thúc. 
đó, đầu lại, địch lại. 3. Trêu chọc, giục gi. 
xui, gây, gheo, thúc, gióng giả, mời, xin. $. 
Nai đến toà kiên khác, phúc cáo.|| 1.Prorurarur 
pædagogus. Có ai kêu thày dạy ra ngoài. — ro- 
vas radiculas. Làm cho mọc những rẻ tơ mới. 
|| 2. — aliquem ad pugnam. Thách thức ai ra 
đánh vuối mình, — mero. Đua chén vuối (ai }. 
|3. — øsp¿das. Ghẹo cái rån. — mortem tot mu: 
dis. Trêu sự chết nhiều cách. — eantattơn. Xin 
(ai) hát. || 4. — judicem adversus sentenlimmn. 
Chẳng phục lý đoán mà lại nại đến quan khác. 

Dpoxvot, — o, as, avi, atum, are, n. tùy mẹo l nữ. 
1. Bay ra ngoài. 2. Trón khói, chạy mau. IR 
—infensis hastis. Chông mũi giáo mà sắn đánh. 
— in locum alterius. Tranh giành nơi ké khác. 

PROYOLUT— US, a,.um, part. pass. bởi 

DnovoLv-0, is, i, provolu-ium, ere, a. 1. Län lai 
trước, đánh đỏ, vần lại trước, quăng xuống. 
vật xuống; pass. gieo mình xuống, zb ra, Sắp 
mình xuống. 2. fig. Chê bai, cài đạp. || 1: Ad 
pedes alicujus provolvi v. se —. Sắp mình xuống 
dwói chân ai. Genibus provolutus ante cum. Ke 
ấy quì gối xuống trước mặt người. Fig. Fortu- 
nis provolulus. Đã sa co thất nghiệp. ||2. — 
Deum. Khinh dẻ Đức Chúa Lời. 


“PRovoM — 0, is, ui, itum, ere, a. Mửa ra, phun rà, 


nói (điều dï). 
Pnovons - us, a, um, nhw Proversus. 


PROVULG - 0, as, avi, alum, are, a. Rao, phao, đèn 
tiếng. 


Prox, interj. Tốt bau Tốt hè! Hay! Giải 
PROXENET-A, æ, s. M. và f. Rẻ lo việc cho ké khác, 
ké mua bán mướn, mối manh. 
PROXENETIC-UN, ¿, $. n. Tiền công kẻ làm mũi lái. 
PROXENETIC-US, đ, um, adi. Ier gì) Thuộc về mới lai. 
PROXENETRI — A, æ, S. f. Người nữ làm mới lái. 
PhoxIMAT—US, én, s. m. Quyền chức kia \w 
nước Rôma bên đông). 
PRoxi —È, adj. sup. Propè, hựp vuối dat. hay 
là abl. cùng å hay là acc. hiểu ngắm ot i. 
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Gàn lắm. 2. Mới, khi vira rồi, ban nãy. 3. Trước 
hết, tiên vàn. || 1. — hostem. Gần quân giặc 
làm. Hoc ei — vero v. verum. Sự ấy đáng 
tin lắm, sir ấy để có thật. — ab aliquo. Liên 
sau ai. — alque ille. Hầu bàng nó. Cùm —. 
Thoạt khi. || 2. Civilatrs qguæ — bellum fecerant. 
Những thành nào đã đánh giặc vừa rồi. || 3. 
— laudari. Được li khen trước hết vì... 

+ PnoxiMI — onr, us, adj. comp. như Propior. 

[PROXIMIT - AS, atis, s. f. 1. Sư gần gũi, sư lần 
cận, sư láng déng. 2. Sư giống như, sự hệt 
nhau. 3. Sự thân thích. 

-$ Proxi- ès, adv. comp. Proxinèe. Gần hơn. 


PROXIM - 0, as, avi, alum, are, a. Ở gần, đến gån. 
PnoxiM —ò, adv. như Proximè. 


1° PROXIM-US, a, um, adj. sup. Propis, tri dat. hay 
hay là abl. cùng ¿. 1. (ai, sự gì) Răt gån, rất 
lân cận, gån gũi nhất, ké hơn. 9. ( về thì giờ ) 
Mới vừa rồi, sau hét, ngoái, trước; gần dén, 
thứ nhất sau này. 3. Giống lảm, giống như 
hệt. 4. Dé, sản. 5. Thân thích, thân thiết. || 
4. — Pompeio selebam. Khi ấy tôi ngôi bên 
ông Pompôlô. — d postremo. Giáp kẻ rốt hết. 
-— å primo. Thứ hai. — ante rei post aliquem. 
Liền trước hay là sau ai. — culpæ. Can tội, 
mắc tội. Ju proximo (loco). Ở gần. — morti. 
Gần chốt. Prozrimum est ut dicam. Tôi sắp nói. 
|| 2. — annus. Năm ngoái ( hay là sang năm). 
|| 3. — vero. Giống như thật, dč mà thật. Sa- 
por melli —. Mùi như mùi mật ong. |! 4. Quod 
in proximo est. Sự gì đã có sản. || ö. — genere 
v. cogna(tiơne v. propinquitate. Có họ rất gån. 


2° PROXIM — US, ¿, s. m. Kẻ họ hàng, kẻ thân thích. 
— regis. Người tông thân. Diliges proximum 
tuu:n. Mày phải thương yêu anh em mày. 


Prun -ENS, entis, (entior, entissimus), ad]. cả ba 
piðng, trị gen. hay là abl. cùng om. (ai, sự gi 
Khôn, khôn ngoan, khôn khéo, từng trải, từng 
biết, có ý tứ.——d/sserendi v. in disserendo. Khéo 
bàn luận. — in jure civili. Thông luật đời. — 
doli. Hiċu meo gian (kẻ khác ). — id feci. Tôi 
đã có ý làm sự ấy. 


PRULENT — ER (28, issimè), adv. Cách khôn ngoan, 
cách khôn khéo, cách ý tú. 

PRUDENTI—A, æ, s. f. 1. Sự khôn ngoan, đức 

- khôn ngoan, sự từng trải, sự khôn khéo. 2. 

` S thông biết, sự hiểu, trí biểu, tài trí. 3. Sự 
đoán phỏng trước, sự tưởng trước, sự đạc 
chừng trước. || 1. — est ars vivendi. Đức khôn 
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|| 2. — rei militaris. Sự biết nghề võ. Prudenti 

null medicus. Thày thuốc đốt. 

† DRUGN — us, ¿, s. m. như Privignus. 

PRUIN—A, æ, s. f. 1. Móc, sương móc, sương 
muối. 2. Tuyết. 3. Mùa đông. 

[RUINOS — Ce, a, um, adj. (sự gì) Có sương móc 
che phủ, hay phải sượng muối; lạnh toát. 

PRUN — A, æ, s. f. Than lửa, than dò. 

† PRUNELL —A, æ, s. f. Quà cây mån rừng. 

+ DRUNELL-— UM, ¿, $. n. Quả màn. 

† DRUNELL-US, ?, s. f. Cây màn rừng. 

† PRUNEOL -1, orum, s. m. p. Thứ nấm nhỏ. 

† PRUNET - UM, i, s. m. Vườn cây mån. 

† PRUNE- us, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về cây 
mån hay là quả mân. 

† PRUN0S — us, a, um, ad]. 1. ( nơi nào, sự gì ) Có 
nhiều quả mån. 2. Có nhiều than đó. 

DRUN— UN, ‡, s. n. Quả mån, đại táo. 

PRUN - us, ¿, s. f. Cây mån. 

PRURIGINOS — us, 4, um, adj. (ai) Thấy ngứa, xót 
xáy. 

PRURIG — 0, inis, S. f. Sự ngứa, sự xót xa, sự rát 
rúa. Fig. — loquendi. Sự ngứa miệng. — ri- 
dendi. Sự buồn cười. 

PRUR — 1O, ès, ivi, ilum, ire, n. trị acc. cùng in hay 
là dat. tùy nghi. 1. Ngứa, xót xa, ngứa ngáy, 
rát rúa. 2. fig. Muốn lắm, ước ao lắm, sốt ruột. 
3. Vừa thích. || 2. — in pugnam. Muốn đánh 
trận lắm. || 3. Magistri prurientes auribus, 
Những thày nói bùi tai. 

PRURITIY — US, đ, um, adj. (sự gì) Làm cho ngứa. 

PRURIT — US, Ge, s. m. Sự ngứa, sự xót lắm, sự 
rát rúa; fig. sự muốn lảm. 

PhYMNESI — UM, ¿, s. n. Chat giữ chẳng buỗm. 

PRYTANE - UM, ?, s. n.4 Toà những quan án sát 
(bên Athenô). 2. Nơi nuôi các kẻ có công trạng 
vuối nhà nước. 

PRYTANEI - A, æ, s. f. 1. Quyền quan án sát bên 


Athênĉ. 2. Quảng năm tháng quan án sát bên. 
Athênê giữ chức. 


PRYTAN - IS, ?9, S. m. Quan án sát bên Athênô. 

DSALLENDT— A, orum, $. n. p. Kinh hát gọi là Gra- 
duale và Tractus. 

PSALL — 0, îs, ¿, ere, ( thiếu sup. ), a. và n. 1. Gây 
đàn. 2. Hát, và hát và gảy đàn; ca vịnh, hát 


psalmô. || 2. Psallemus virtutes tuas. Chúng tôi 
sẽ ngượi khen các phúc đức người. 


ngoan dạy cách ăn nét ở, — rerum, Sự lõi việc. ạ PSALLOCITHARIST - A, #, s. m, Kẻ gảy đàn. 


PSE 

DSALM-A, ois, s. n. 1. Sự gáy dàn. 2. Sự hát và 
gây đàn, kiuh psalunô, kinh ca vịnh, 

+ PSALMEL—1, orum, $s. m. p. Kinh Graduale. 

T PSALMICAN - US, @, 100, adj. như 

Psaraic — EN, 2/6, adj. cả ba giống, (ai) Hát psal- 
mò. 

DSALMIST —A, æ, S. M. Kẻ dát ca vịnh, ké don kinh 
psalmô. 

PSALMODI — A, æ, S. f. Sự bát psalmô, sự hát ea 
vinh. 

$ ĐSALMOGRAPI - US, ?, S. m. như Psalmista. 

PSALM — Us, 2, s.m. 4. Kinh psalmô, kinh ca vịnh. 
2. Sự hát kinh psalmô. 

PSALTERI - UM, d. $. n.4. Thứ đàn cảm. 2. Ca băm 
bỏ (dùng đàn cảm mà hát). 3. Sách chép một 
trăm năm mươi kinh psalmô. 

PSALT—Es, æ, $. m. Kẻ gảy thứ đàn cảm ( psal- 
terium). 

DSALTERI - A, #, VÀ PSALTRI - A, &, S. f. PSALTERI- 
ve, ¿„ và PSALTRI — US, ?, s. m. Kẻ gåy đàn càm. 

DSARONI — 0N, ¿, s. n. Thứ đá ngọc kia. 

Dsbc — as, adis, s. f. 1. Hạt nước, giọt nước. 2. 
Con đòi hay sửa tóc cho bà chủ. || 2. Psecade 
natus. Người hèn. 

Pskem — a, afis, s. n. 1. Mat đồng, mat sắt, vậy 
đồng. 2. Ten đồng, ghét đồng. 3. Mụn, vụn, 
hạt, giọt. | 

PSEN, psen — is, s. m. Thứ mòng châm trái vả. 

Psi:PHiswS—A, alis, s. n. Sắc, chỉ, chiếu. 

Pse¿pnobpoLI—A, æ, S. f. Phép thỏ lò. 

DSEPnon0L — UM, ¿, s. n. Ông đánh thò lò. 

DSEPHOCLEPT — ES, Ø, Và ÏSEPHOP.ECT - ES, A, S. M. 
nhw Pr¿estigiator. 

PSEPioPioR mg, 7, S. m.Kẻ bầu lên. 

DsEPH — us, ¿, s. m. 1. Hòn tròn dùng mà múa 
chén. 9. Hòn sỏi dùng làm thăm bầu. 

PSETT - A, æ, S. f. Hoa đạt sa ngư. 

PSEUDADELPH — US, i, S. M. Ảnh hay là em (trai) 
giả. 

PSEUDANCHUS— A, æ, S. f. Từ thảo già. 

PSEUDAPOSTOL - US, ¿, s. m. Tông đỏ già. 

PSEUDEXI:DR— US, ¿, s. Mm. Rẻ giả cách bày mưu kể. 

['§EUDI:PIGRAPH-US, ứ, wn, adj. (sự 6ì) Có hiệu giả, 

PsEUnisoboM — ON. 7, S. n. Nhà có vách chẳng dãy 
điều. 

PSEUDOBUALT— Uy; ?, s. n. Cù cải hoang. 

PSEUDOCAT-0, onis, $. M, Kẻ giả cách cương tính. 
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PSI:UnocHfRIST — US, 4, s. Mm. Chúa KirixHô già, be 
gia Chúa cứu thế, qui vương. 

PSEUbOCYPER — Us, 2, S. f. Cây bạch dương rững. 

DSIE:UD0DI1GTAMN — UM, 2, s.n. Uy linh thảo hoang. 

PSEUDODIPTER — US, A, um, adj. †.(nhà ) Xem như 
có hai hàng cột, có một dực giả. 


PSEUDOFLAYV - US, 4, um, adj. (sự gì ) Có sắc vàng 
nhựa. 


PsEUDOGRAPNEM-A, alis, s. n. Lê luận dot trá. 

Psrupoerarni— a, æ, s. f. 1. Sự tính toán sai. 3. 
Ch mạo, chữ giả. 3. Nghề mạo chữ. 

PSEUDOGRAPH — UM, ¿, S. n. Văn tự mạo, từ giả. 

PsEUDogGhiAPH— Us, a, um, adj. 1. (ai) Mao chữ, 
giả tờ. 2. Chép những sự dối trá. 

DSEUDOLIQUID - US, a, um, adj. ( giống gì) Long 
Ít vậy. 

PSEUDOLOGI — A, æ, S. f. Lời đối, sự nói đối. 

PsEUn0L0u —US, a, um, adj. (ai, sự gì) Dot trá, 
nói đổi. 

PSE:UPoMEN - 05. ¿, S. m. Kiểu luận lẽ đối trá. 

PSEUDONARD - US, č, S. f. Cam Long, 

PSEUD0PAT—UM, î, s. n. Sàn giả, đá lát giả. 

DSEUD0PROPIET-A, 2, VÀ ES, æ, s. m. Tiên tri giả. 

PSEUDOPROPHETI-A, X, S. f. Lời tiên tri giả. 

PSEUDOPROPHETIC - US, Ø, um, adj. ( sự gì) Thuộc 
về tiên tri giả. 

PSEUDOPR0PIET-IS, idis, S. f. Đàn bà tiên tri giả. 

PSEUDOSELIN - UM, ¿, s. n. Bàn tử thảo. 

DšI:UD0SMARAGD-US, ¿, S. m. Da minh châu giả. 

Psruposen — EX, ecis, S. f. Ong bò vẻ độc. 

PSEUDOTHYR-UM, ¿, S. n. Cửa mạch, cửa dàng sau. 

PSEUDOURBAN-US, a, um, adj. (giống gì) BAL chước 
nơi tỉnh thành. 

Det, - A, œ, s. m. Thứ nhung có lông một bèn 
mà thôi. 

DSILOGITHARIST — A, æ, s. M. và f. Kẻ gáy dän mà 
chảng bát. 

PSILOTIIR-UM, ?, s. n. Thảo kia. 

DSIMMYTII — UM, ¿, S. D. VÀ PSIMYTH-US, te S. M. 
Phản chì. 

PSITT - A, o, s. f. nhw Psotta. 

PSITTACIN-US, a, um, ad). Ier gì) Thuộc vẻ chim vet. 

PSITTAC - us, ¿, s. m. Chim vet, chim ác mỏ. 

PS0ADic-US, a, um, adj. (ai) Đau lưng. 

PsoR — A, æ, s. f. Bệnh ghè, chóc léch. 

DSORIC-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Có bệnh gbé; 
thuộc về ghè. 
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PSYcnic-Us, a, um, adj. (giống gì) Thuộc về tính 
loài vật, thuộc về lòng thú. 

TSYCHOMACHI — a, æ, s. f. Sự lòng thản lòng thú 
nghịch nhau. 

ĐSYCIOMANTE - UM, ¿, và DšYCHOMANTI - UM, i, S. D. 
Nơi gọi hôn. 

Psycuorrorn — UM, i, s. n. Hoáắc hương. 


TSYCHROLUT —A, æ, và Es, æ, s. m. Kẻ tắm nước 
lanh 


SYLL - A, æ, s. f. Con bọ chét. 

Dau - ox, ?, s. n. Thanh tương tử. 

ĐSYTiT— UM, ¿, s. n. Thứ rượu kia. 

PTARMIC-A, æ, s. f. Kim cúc hoa. 

Drang — US, +, s. m. Sự hắt hơi, sự nhảy mui. 

Pre, vấn đặt sau pron. poss. Meus, tuus, suus, 
cho manh súc hơn. Suopte pondere. Bởi sự 
nặng riêng mình. 

PTER —IS, ¿dis, s. f. Thứ rau dén, thạch vi. 

PTERN - A, æ, S: f. Chân cột buồm, 

Drang - 1x, icis, s. f. Gốc từ thái. 

TEIOM-A, atis, và PTER-ON, ¿, s. n. Dực nhà cao. 

PTEROPHOR-US, ¿, s. m. Mã đội đeo cánh nơi mũ. 

PTEROT-US, a, um, adj. (giống gì) Có cánh. 

PTERYGI — Æ, arum, s.f. p. 1. Vây cá. 2. Cờ nạũ 
sắc dưới tàu. 3. Cờ gió trên nóc nhà. 


PTEIRYGI-UM, 2, s.n. 4. Màng từ hhoé mắt cho 
đến con ngươi. 2. Thịt dư trên móng. 


EPTERYGOM-A, alis, s. n. Đỏ nhà trò có hình cánh. 


PTISAN-A, æ, s. f. 1. Nước thuốc, thuốc sắc. 9, 
Mạch nha. 


PTISANARI — UM, ?, s. n. Siêu sắc thuốc. 


EPTOCHI-A, es f. UM, ?, s. n. và PTr0CI0D0CHI-UM, 
i, Ss. n. Nhà thương. 


ProcioreT-us, a, um, adj. (sự gì) Làm cho ra 
khó khăn. 


PT0CHOTROPHI-A, o. s. f. Sự nuôi kẻ khó. 

PT0CHOTROPH — EUM, er, VÀ1UM, 7, s. n. Nhàchung 
mà nuôi kẻ khó. 

PT0uñn0ThOPH - us, ?, s. m. Kẻ nuôi kẻ khó. 

PTY-AS, adis, s. f. Thứ rån độc. 

PTYNX, ptyng-is, s.f. Thứ qui đăng kha, loài 
chim ưng. 

PTYS-IS, sf, và PTYSM-A, alis, s.n.Sự năng giỏ. 

Punen-A, æ, s. m. Con trai đến tuổi trưởng. 

PUn-ENS, ents, part. Puheo. 1. (ai, sự gì) Vừa 
đến tuổi trưởng. 9. Đang lên mạnh, đã lớn. 
||. Pubentes anni. Ttuôi xuân xanh, ||9. Puben- 
tes rosæ. Mån côi mới nở. 
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Pur-xo, es, ui, ere, n. def. 1. Đến tuổi trưởng, 
mói có lông. 2. Lên mạnh, mọc mạnh, dä lớn. 

PUn-rR, eris, adj. như 9° Pubes. 

PUPERT-AS, atis, s. f. 1. Tuổi trưởng, đầu tuổi 
xuân xanh (là mười bốn tuối cho con trai, và 
mười hai tuỏi cho con gái). 2. Lông mọc khi 
đến tuổi trưởng. 3. Tuôi đang thì, kẻ đang thì. 
4. Sức sinh sản, 

1° Pun-Es, is, s. f. 1. Lông mọc khi đến tuổi 
trưởng. 2. Tudi đang thì, kẻ đang thì; vật 
đang choai. 3. Dân đen, dân ngu, 

2° Pun-Es, eris, adj. cả ba giống:1. (ai, giống gì) 
Đã đến tuỏi trưởng, mới lên tuổi xuân xanh, 
mới mọc lông. 5. Đang thì, đến tuổi tráng 
kiện. 3. Đã quá tuỏi trưởng. 4. Đã mọc lên 
mạnh, dä chín; có lông. 

PUnEScC-0, is, pub-ui, ere,n. def. 1. Mới mọclông, 
vừa đến tuổi trưởng, mới lên tuổi xuân xanh. 
2. Mọc lên mạnh; đã chín. || 1. Ora modò pu- 
bescentia. Mặt lún phún râu. ||2. Prata pubes- 
cunt flore. Đồng cò đang nở hoa. 

PUB-IS, e, s. f. như 1° Pubes. 

PUBLIC-A, æ, s. f. Con bom, hoa nương. 

PUPLICAN-A, æ, s. f. Vợ quan thu thế. 

DUBLICAN-US,¿, s. m, Quan thu thuế; fig. kè gian tà. 

PUBL!CATI-O, onts, s. f. Sự rao, sự tịch kí gia tài. 

PUBLICAT-OR, oris, s. M. (RX, ricis, s. f.) Ké rao, 
kẻ đồn tiếng. | 

Duntic-È, adv. 4. Cách cứ phép nhà nước, cách 
läy phép quan. 3. Cách lấy của nhà nước, bởi 

ua chung. 3. Cách chung. 4. Trước mặt thiên 
hạ, cách trống trải, tỏ tường. |[{. — præmia 
tribuere. Thay mặt nhà nước mà phát giải. — 
pecuniam signare. Đúc tiền có hiệu nhà nước. 
2. — ædificata navis, Ghiếc tàu đã lấy của 
nhà nước mà đóng. — elatus. (aì) Nhà nước 
đã chin phí Lon đám ma. ||3. — «onsutentibus 
respondere. Giả điều hỏi cách nào cho mọi 
người được cứ. IA. — pererebueral rumor. 
Khi ấy (ons đã dön ra trong dân, 

[ubLI€cITr-Ès, adv. nh Publicè. 

DUnLIGI-US, a, um, adj. nhw 4° Publicus. 

PUBLIC-0, as, avi, alum, are, a. 1. Tich phong. 2. 
Làm cho ra chung, bày ra, mở ra. 3. Rao, 
dön tiếng, cho thiên hạ biết. It. Privala —. 
Tịch kí gia tài. ||3. — /0zưm. Mở chợ. — se, 
Tò mình ra cho thiênha xem, — bibliothecas. 
Mở nhà tích sách cho ai nấy được vào. — cor- 
prs suum. Phó mình lầm nghề hoa nương. || 3. 
— relirenda. Nói tò ra những sự nên giữ kín. 

PUBLICOL-A, æ, s. m. Ké bênh vực dân. 
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PUBLIC-UM, ¿, s.n. 1. Thuế. 2. Nơi trống, nơi 
chung. 3. Kho tiền chung. 4. Ích chung. ||1. 
Publico teneri. Nộp thuế. Publica conducere. 
Mua thuế. || 2. Zn publicum non prodire v. Pu- 
blico carere. Chẳng ra mặt vuối người ta. ||3. 
In publicum referre. Dem vào kho nhà nước. 
||4. In publicum consulere. Lo tìm ích chung. 

4° PUBLIC -US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Chung, 
là của chung, thuộc về nhà nước, công. 
Thường, quen. 3. Trống, ai nấy biết. ||1. Pu- 
blica persona v. —homo. Tôi tá chung. Publica 
via. Bàng cái. Opus publicum. Việc bua quan. 
||2. Publica verba. Những lời quen nói. ||3. 
Fiet adulter —. Thiên hạ sẽ biết nó là (äng 
ngoại tình. 

9° PUBLIc-US, ?, s.m. 1. Quan sửa phép tắc các 
nhà trong thành. 9. Tôi tá chung, tôi tá nhà 
nước. 

Pusu, perf. Pubeo và Pubesco. 


PUDEFACT-US, a, um, part. pass. (ai) Bå hô, đả trên 
mặt. 


PUDEND — A, orum, s. n. p. Nơi kín trong mình 
người ta. 

PUDEND-US. a um, part. pass. fut. Pudeo, cũng là 
adj. (ai, sự gì) Đáng người ta xấu hå, làm hô 
ngươi, làm cho tben thò, xấu xa. Pudenda 
dicere. Vũng tục. Pudendum ipsis quòd... Chúng 

. nó phải hô ngươi vì... 

Pup — ENS, entis (enfior, enlissimus), part. Pudco, 
cũng là adj. (ai, sự gì)Có nét na, bën lën, 
biết xấu hô. 


PUDENT — ER ( ?Ès, issimè ), adv. Cách nét na, cách 
bën lën. 


PUPENTI — A, æ, s. f. Nét na, sự thủ tiết. 

DUD-EO, es, ui, itum, ere, và Punesc-o, is, pud-ui, 
pud — ilum. ere, n. Xấu bo, then thò; làm 
cho xấu hồ. Nunc pudeo. Bây giờ tôi xấu hò. 
Pudent non te Ach Những sự ấy chẳng làm 
cho mày then ru? Quem song pudebunt. Kẻ 
chẳng dám làm thẳng phép. 

Pup - ET, ui và itum esl, ere, n. unIp. trị tên 
người vào ace. và tên sự vào gen. Lấy làm 
then, xấu hô, hé mặt, then mặt, nhuốc hò. 
Non te pudet (v. pudor tenet) tui fact? Mày 
chàng xấu hô việc mày ru? Illum pudet hæc 
dicere. Nó then nói những sự ấy. 

PUDIBUND — US, a, um, adj. trị gen. 1. (ai, sw gì) 
Bičt xấu hô, có nčtna, bën lën. 2.Làm xấu hó, 
đáng người ta hó then.||2. Pudibunda matrona. 
Bà có nét na. || 2. Pudibundum genus. Dòng 
dõi phàm hèn. Pudibundi sales. Lời giču cgt 
tục tiu. 
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Punic - È, adv. Cách nét na, cách thanh tịnh. 

PUDICITI - A, #, s. f. 1. Nét na, đức sạch sẻ, sự 
thủ tiết. 2. Sự đồng trình, đức trinh khiết. 3. 
But nữ áp sự nét na. || 1. Pudicitiæ specta‘? 
matrona. Bà giữ nét lắm. || 2. Pudicitiam er. 
pere v. delibare. Làm cho mất duyên, hp 
người đồng trinh. 

Punic — Us, a, um ( ior, issimus ), adj. (ai, sự gi) 
Biết hô ngươi, có nét na, vẹn sạch, thanh 
tịnh; hån hoi. 

Pup — OR, oris, s. m. 1. Tiếng tốt. 2. Sự nhát sơ, 
sự then thò, sự hỗ mặt, sự bên lên. 3. Nét na. 
sự thanh tịnh, sự thủ tiết, sự trình khiết, sr 
ven sạch. 4. Sự xấu hô, sự ó danh, sự gì ván 
xa. || 1. Defuncti pudorem suscipere x. turr.. 
Chữa láy tiếng người chết. || 3. Pudoris nescera: 
Trø tráo, mất thẹn. — patris. Sự kinh hãi cha 
mình. — paupertatis. Sự hò phận khó khán. | 
3. Pudorem rapere. Hiếp người nữ. || 3. Er 
pudori alicui. Làm d danh ai. Pudorem alen: 
vulgare. Đồn điều gì làm nhuốe cho ai. 

+ PupoRICoL— op, oris, adj. cả ba giống. (gins 
gì) Dò mặt, sượng mặt; đỏ tươi. 

Pupur, perf. Pudeo và Pudesco. 

PukLL-A, æ, s. f. dimin. Puera. 1. Trẻ nữ, nữ 
nhi. 2. Người nữ còn trẻ đã có chóng. 

PUELLAR— IS, e, adj. ( sự gì) Thuộc về trẻ nữ. 

PUELLARIT - ER, adv. Cách như trẻ nữ. 

PUELLARI — US, Ø, um, adj. như Puellaris. 

PUELLASC — 0, is, ere, n. def. 1. (người nữ) Tr 
lại như con gái. 2. Ra yêu điệu. 

PUELLATORI-È, adv. như Puellariter. 

PUELLATORIE (bie, f.p. Ống địch thỏi giọng kim. 

[UELLUL - A. æ, s. f. dimin. Puella. Con gái ug 
bé lắm, trẻ nữ bé mon. 

+ Duett us, ¿, s. m. dimin. Pucr. Trẻ nam 
còn bé. 

Pu - En, eri, s. m. 1. Con trẻ, nhỉ đóng. 3. Gi 
(ai), con cái. 3. Trẻ nam, con trai. 4. Tỏi ta. 
dày tớ, tiêu đồng, tiêu hầu. || 1. Pueri twv 
denlientes. Những trẻ mọc răng muôn. A pw- 
ro v. pueris. Từ bé. E pueris excedere. Ra kk: 
hang trẻ con. || 3. Uror capta virum pueros” 
plorat. Người vợ đã phải båt khóc chon: 
cùng con cái. || 4. Unus — Roscio relictus n 
est. Ông Rosciô chẳng còn giữ một tôi tá nà. 

4 Purr - A, œ, s. f. Con gái, trẻ nữ. ` 

PUERASC - 0, is, ere, n. def. 1. Khỏi tuổi con th 

mà lên tuổi con trẻ. 2. Lại nên như trẻ tui. 

3. Đùa như trẻ con. 


*† PUERCUL - us, i, s. m.như Puoellus. 

ĐuUEntL--15, 2, adj. (sw gì) Thuộc vé con trẻ, 
thuộc về tudi tré. Adhuc puer nihil puerile ges- 
sil v. exhibuit. Khi người còn tré chàng có ăn 
nói nhir tré bao giờ. 

TPUERILLT — AS, atis. s. f. 1. Tuổi trẻ. 2. Cách thói 
như trẻ con, tính nét trẻ con. || †. Von purri- 
tia, sed— in nobis remanet. Tà đã quá tuổi trẻ, 
song còn giữ tinh trẻ. | : 

PUERLT — ER, adv. Như trẻ con; cách thật thà, 
Cách thanh tỉnh; cách sơ ý, cách nhẹ tính. — 
for, Nói chớt chát. 

Puert- a, æ, VÀ Es, ei, s. f. Tuổi trẻ; tuôi xuân 
xanh. Æduralor pueritæ. Ké sira day con trỏ, 

]?UrnnER — A, æ, s. f. Người đàn bà é cũ, đàn bà 
đá sinh hay IA đang sinh con. 722, Vie conci- 
pilhur prava acho el jóm — est swe Dënn, Việo 
dir vira nhập vào lòng hén có va theo sau. 

PuerreRr ON. s. n. 4. Sw sinh con. 2. Con mói 
sinh. || 1. fy. Perpetuum terre —. Sự dät hàng 
sinh sản liên. || 2. Duodecim puerperia. Muòi 
hai mát con. 

TPUERPER-US, a, um, adj. (sự gì) Giúp mà sinh con. 
Puerpera verba. Bài đọc cho đàn bà dë sinh. 

PreRrTI - A, æ, s. f. như Duenta, 

PueruL — US, ¿, s. m. dimin. Puer. Con trai còn bé. 

† Purr- Uš, 2, s. m, nhir Pucer. 

Puc - Æ, arum, s. f. p. Bàn tròn, mông. 

PUG —1L, ilis, s. m. Quân hay nghẻ quản thảo. 

PUGILATI— 0, onis, s. f. như Pugilatus. 

PuciLaT-oR, oris, s. m. như Pugil. 

PrciILATOoRI — US, a, um, adj. (sw gì) Thuộc về kẻ 
đánh quần thảo. 

PUGILAT - Us, ús, s. m. Nghé đánh quần thảo, sự 
đánh däm. 

Dovu - È, adv. Nhir quần đánh quần tháo. — 
valere. Khòe mạnh lắm. 

DƯGILL - AR, aris, $S. n. PUGILLAR-IS, Zë, $S. M. ES, 
inm, $S. M. p. VÀ TA, orum, S. n. p. Tắm ván 
bôi sáp mà vičt. Postulans pugillirem scripsit 
dicens. Người dòi tắm ván bôi sáp mà viết rằng, 

PuciLLAmMARIE-US, ¿, $. m. Thự làm tấm vån bôi sáp. 

DUGILLAR — 15, e, adj. ( sự gì ) To bång näm, vira 
mòt nåm. 

DUGILLATORT - US, đ, um, adj. ( giống gì) Người 
ta däm, — follis. Hòn cầu đảm. 

PUGILL-UA, ¿, s.n. Và vs, ¿, s. m. dimin. Pugnus. 
Nåm, một nắm nhỏ, mòt nhåm.Orizæ puyillus. 
Nåm gao.: 
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PUGIL -- O0, as, are, n. VÀ or, ar.s, alus sum, ari, d. 
tri abl. cùng cum hay là acc. cùng mie tùy 
nghỉ. 1. Đánh đảm nhau; đánh, chống trả. 2. 
(ngựa ) Cát tiên, 

Dro —o, onis, s. m. Dao găm, dao chủy thủ. Fig. 
— plum%eus. Lë chang manh. 

DUGIUNCUL-US, ¿, s.m. dimin. Pugio.Đao găm nl.ó. 

PUöN - A, œ, s.f. 1. Trận mạc, chiến trận; sự 
đánh giác: sự giing xé nhau. 2. Sw bàn lẻ, sự 
cãi lẽ; sự cái 3.Sự nghịch cùng, sự bắt hợp. WI. 
Pugno decertare. Giáp tràn. — mưứ, Trận thua. 
Res ad pugnam venieha’. ấy giờ đã sip đánh 
nhau. || 2. — docttlss'morum kominum, Bu 
những người räl thông thái cải lë (bản lë) 
vuỏi nhau. 


PUuuNAcis, gen. Pugnax. 

PUGNACIT-AS, alis, s. f. Eu mộ trận mạc; tính hay 
c.i nhau, sự cang cắng mì cải phau. 

PUSNA2 -ITER (rùs, (s22), ady. Cách cứng có, 
cách khăn khan, cách nóng nảy. /2u/ndci3 
loqui. NÓI nóng tính quá, 

DU ;ÏA?UL— UM, ?, s. n. như PropuznacuÌlum. 

DU:N—ANS, anllis, part. Pugno. 1. (ai, sự gì) 
Đánh, chiến, chống trả. 2. Ge, Nahịch nhau, 
xung khảe, bát hợp. || 2. Studia pugnantia. 
Những Lính nghịch nhau. Pugnantia te dog: non 
vdes? Mày nói bàt hợp mà mày chàng biệt ru? 

IDUuNAT—0n, 245, S. M. ( RIX, ricis, s. f.) Kédánh 
giic, ké chiến tràn, lính. — gilus. Gà chọi. 
Pugnatr x natio. Dân mò sự đánh giặc. 

DU+NATORI - US, a, wn, adj. (sự gì; Dùng mà chiến 
tràn. 

DUGNAT —U$, a, um, part. pass. Pugno. Della pu- 
gnata terrå marique. Những giặc đã phải đánh 
cả thúy liên bộ. 

DUGN - AN, 4225 (acior, acissimus}, adj, cá ba giống, 
trị gen. 1. (ai, sự gì) Hay đánh giặc, mò trận 
mac. 2. Céng có, có chấp, chống trả, hung 
hát, hay cải cọ, 3. Mạnh bạo, mạnh, dir. A. 
Nghịch cùng, xung khác. || 1. — gens. Dàn mộ 
sự đánh giác. || 9.0m vitiis. (ai) Gỗ theo 
tính xấu. — et conten osi oralio. Ku nói 
cứng và dòi lë hi. || 3. — erord'um. Đầu IA 
nói mạnh lắm. Pugnacia musta. Nước quå nho 
cứng lắm. || 4. — aqu ignis. Lira nghịch cùng 
nước. | 

PUGNE-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về tay nắm. 

PUoäiT - čs, adv. Cách đấm vang. 


PuuN - 0, as, avi, alum, are, n. tri dal. hay là acc. 
cùng in, contra, adversus, inter, hay là abl. cùng 
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cum. 1, Giao chiến, piip tràn, đánh giặc. 2. 
Đầu lai, kinh địch, dun tranh. 3. Cải lẽ, đối 
lë vuối; căi nhau, cãi lày. 4. Làm nghịch 
cùng, ở xung khác, chẳng hợp. 8 Chống trả, 
khing cự, cường hi, bất khẳng, chàng chịu, 
can, cản. 6. Ra sức, cổ công, gång, rán, hăm 
ho, mång. || 1. —pugnam Y. prælium. Giáp trận. 
Acriler pugnatum esl V. inter se pugnårunt. Hai 
bên dánh nhau hung låm. || 2. — cum aliquo 
Goss, Đầu sức vuối ai. || 3. — alcui v. cum 
of oun ¥. in x. contra và adversùs aliquem. Đánh 
uhan hay là cãi nhau hay là chống trå hay là 
(Li cùng ai. || 4. Via cum verb’s pugnat. Việc 
làm chẳng hrp cùng lời nói ||53.— in v. contra 
aliquid, Chồng trå sự gì. — habenis. Băt kam, 
-— manitis, Chang nahe lrt nhủ bảo. || 6. — 
ul... Ra sic mà... 

PU5¿N - Us, tan. Nắm lay, sự nắm. 2. Sự 
đâm, cái dim. 3. Nahẻ quần thả›. 4. Một nằm. 
|| 4. Punum furere. Năm tay. || 2. Pugnis cei- 
tare y. contendere cum aliquo. Đấm nhau cùng 
ai. IA. Jop ssecæ pugn duo. Hai nåm hoa màn 
cêi khô. 

Per neLL - vs, a, um, adj. dimin. Pulcher. (ai, 
sr gì ) Xinh, ut sac, sach sẽ, đẹp dë. 

Pirru- rR, ra, rum (rior, errimus ), adj. 1. (ai, 
tt gì) Đẹp, xinh, tốt lành. 2. Tòt, quí, lon 
lành, tuyệt háo. 3. Sang trong, cao sang, danh 
li ng. A May mán, có phúc lộc, thêm danh 
vọng, làm cho nói danh. ||1. — oculis. Vừa 
Gu Mit.— s b vicelur. NÓ lấy mình làm dep. 
||2. Dueder ma cons'lia. Những lời bàn rất 
khôn or oan. oe vum ru cherrpnus. Thày văn 
thơ khéo nhất. || 3.—fe ?›. Vũ sĩ. || 4. Pulchra 
dies. Ngày hước. Zich mori in armis. 
Ch't:iiad m trận là chết có phúc có lộc, 
Cui pulchrum est multas divitias possidere. Kè 
n h ca. cải tam danh git trong vong. 

$ PULOIPAL — A, um, s. n. p. Các đỏ mứt dò keo. 

Purcur -È pe, puÌch-errome2, acy. Tòt. h y, 
phái, giỏi, rất; làm. Oppidum—rmunitum. Thành 
xây dåp vitug vàng. — ferre. VYững lòng chịu. 
— valere. Khod manh. — nosse. Biết rành. — 
culiere. Låu thông. — ddirere. Nii khòn. — ne- 
gue. (Uhu hết sre. — evl tibi. Anh có phúc. 
Puli hre! Tót bạt Hay! Gidi! 

+†ÍPULcntt:s:— o0, #, me, n. def. Nên đẹp. 

zc PULCHRIT - AS, alis, Và PuLcurtrun — 0, ms, S.f. 
4. Sw dẹp dé, sir xinh ot, nhàm sắc. 2. Sự sáng 
king, sur tuyết háo, sir lon tốt. || 2. — operis. 
Sw việc lon tot. 

Pere - uy, i và PULEJ-UM, 4 s. n, Tiêu bạc hà. 


PULEJAT - UM, ?, s. n. Rượu pha tiêu bạc hà. 


PUL—EX, et, s. m. 1, Con bọ chét, các tảo. 9. 
Sâu ăn lá rau. 


PUIICET - UN, i, $s. n. Nơi có nhiều bọ chét, tó bọ 
chét. 

Purcos — us, a, um, adj. (ai, sự gì) Div bo chét. 

PULL - A, æ, s. f. Đất xġi. 

PuLLARI-US, đ, um, adj. 1. (sự gì) Thuộc vé ngựa 
con, thuộc về gà con. 9. Thuộc về con tré trai. 

PULLAST — ER, mr, S. M. Và RA, Pä, s. f. Gà con, gà 
tơ, gà choai. 

PULLATI - 0, onis, s. f. Lia gà con. 

DULLAT-US, a, um, adj. 1. (Ai) Để tang. 2. Mác áo 
nâu, mặc áo thỏ. || 3. Pulluta turba. Dàn phàu 
lèu. 

PULLEIACE — US, ?, s.m. Gà con. 

PULLESC - 0, ¿s, ere, n. def. như Pullo. 

† DULLICEN - us, 2, s. m. Gà con. 

PuLLIG — 0, ms, S. f. Màu dà, sắc nâu. 

PULLIN — US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc vé ngwa 
con, thuộc về con các giống vật. 

PUILLITI— ES, er, $. f. La gà con. — opum. Lira 
ong mát. 

PuLL - 0, as, are, PULLULASC-O, is, ere, PULLULESC- 
0, is, ere, VÀ PuLLUL- O, as, are, def. n. và a. 
4. Àp trứng, dé con, sinh. 2. Náy chói, dìm 
mậm, mọc mut. 3. Hoá ra nhiều, lán ra. thêm 
lèn. || 1. Septem spicæ pullulant in culmo. Bay 
bông lúa bởi một cụm mä ra. || 3. — incipiebat 
luzta¿a, Bấy giờ thói xa xi mới lán ra. 

4° PULLUL - us, a, um, adj. (giống gì) Xhuôm 
nhuôm, có sắc sóng một ít, màu đả một ít. 

2° †°ULLUL-US, i, s. m. Chối nhỏ; fiy. con mon. 

1° PULL— Us, a, um, adj. (sự gì) Có mùi sóng. 
có sác nâu. Pulla vestis. Áo tang ché. 

de DULL-US, ?, s. m. Con các giống vật. — rolum- 
bæ. ĐỒ CÂN von, — equinus. Ngựa con. fiy. — 
arboris. CÀy con. 

DULMENTAR-IS, e, adj. (sự gì) Thuộc vé chao, 
thuộc về canh. 

PULMENTARI — UM, ?, S. n. như Pulmentum. 

PULMENTARI — US, a, um, adj. như Pulmentaris. 

DULMENT-UM,?, S. n. 1. Cháo, canh. 2. Dó ngon, 
đó mi vì. || 1. Coxit Jucob pulmentum. (ug Ja- 
còp då nấu cháo. |[2. Mhi — est fumes. Lim: 
đói ấy là dó ngon tôi dùng (lòng dói làm chó 
tôi lầy ena ăn lầm ngon). 

PUrM-o, onis, S. m. 1. Phối, con phế. 2. Thứ o 
hình như phỏi. || 1. — affectus. Phỏi hư, binh 
lao. 


PUU 9 


PULMONACE-US, a, um, adj. (sự gì) Có hình như 
con phẻ. 


PULMOXARI-— A, æ, s. f. Thạch hoa thái. 

PULMoNARI-US, a, um, adj. (ai, vật gì) Có bệnh 
bo lao. 

DULMONE — US, a, um, adj. 1. (sự gì) Thuộc về 
phỏi. 2. Phỏng lèn như phối. ||2. Pulnonei pe- 
des, (hầu sưng. 

ICLMUNCUL-US, i, s. m. Cục thit mọc nơi chàn 
con lac đà. 

Pour - A, e.a f. 1. Thịt ( giống vậtìngon nhất, 
thịt nac. 2. Thit quả, ruột quả, löm trái Irăng. 
3. Lët cây. ||3. Arborem in pulpan cædere, Xé 
cày dọc làm ván. 

PULPAM-EN, dnis, và DULPAMENT-UM, ia n. Các đồ 
trôi cơm, của ngon. Sine pulpamine (CN 
mandere. An khô khan, ăn cơm muổồi. 

† Potto, ge, are, a, Ghép ván, lát ván, liệt bản. 

PULPIT-UM, ?, sn. 4. Toà giảng. 2. Phản nhà trò: 
áng bội bè. 3. Giá sách, yên sách. ||2.Ludibria 
pulpito dựụng.Những lời giều cợt xứng kẻ làm 
trò tuống. 

PULP-0, as, are, n. Kêu như chim kän kän. 

PULPOS-US, a, um, adj. ( giống vàt) Có thịt chắc 
nich, có nhiều thịt nac; (quả) có nhiều thit, 
nhiều löm. 

Pots, pult-+s, s. f. Cháo bằng nước, bột, mật ong 
và trứng. 


PULSABUL-UN, i, s. n. 1. Cần mãyvï. 2. Dô mà gầy 
đàn. 


PULSATI-0, onis, $. f. 1. Sự đánh, sự "iing, sự gö, 
sự gáy. 2. Sự đụng, sự tông chạm. ||. — os- 
tii. Sự gõ cửa. || 3.— scutorum. Sự ( hai ) thuẫn 
chạm nhau. 

PULSAT-0R, oris, s. m. 1. Kẻ đánh, kẻ rung, ké 
gö, kẻ gày. 2. Nguyên cáo. || 1. — eko. Kẻ 
gầy đàn cầm. : 

+ PuLs-ìx, adv. Cách đun, cách gö, cách xô. 

PULS:-0, onis, s. f. Sự đun, sự gò, sự xô, sự giảy. 

PULS-0, as, avi, alum, are. aà. freq. Pello. 1. Dun, 
thích ra, đuôi, đánh, vỗ, rung, gõ, dung, tông 
chạm, vấp. 3. Gây, thỏi (các thứ ống quyến 
ống địch ). 3. Làm cho động, làm cho xao xác. 
4. Cáo, trách. 5. Nói phạm đến. || Í.— aliquem. 
Làm khó cho ai.— aliquem loco. Bun ai ra khỏi 
chô nào. — å pago. Đuôi khỏi làng. — cam- 
pum. Giậm cánh đồng. — tympanum. Đánh 
trồng. — campanam. Rung chuông. — ostium. 
6ö cửa. ||2. — chelyn. Gày đàn lyra. -— tibiam. 
Thói ống địch. ||3. — pectus. Làm cho động 
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lèng, lìm cho phi "mn lòng. — rumoribus ales 

lồn những tiu Im cho các thành raxòn xao, 

h4. Pi’'sin'ilus res) 010019, Bci lai vuc) những 

Lé cáo mình. ||ä. — dro: Nói Phạm dén các 

but thần. 

Prts L-A, æ, s. Ltb Pustul, 

PULSU0S - ts, o, um, adj. 4. (ai, sự g) Dau chói, 
nhức. 2. Sỉ. h nhức, làm cho dan hi 

1° Purs — us, a, in, part, pass. Pello. 

2° PuLs — US, ¿s, s. m. 4. cự đán, sự vò, sự gö, 
Sự rung, sự đụng cham. 2. Sự gây (dàn L 3, 
Sự động: mạch ıh y. Ui. —, € lum, Sự ciậm 
Chân. Senis puls lus ne. Đi (Ihuyèn) có sáu 
hàng chèo. ||2. — 'yræ. Sự Sir du lyra. ||4. 
— ??#. Động đắt. Pulsum venarum allingere 
Vv. caplare. Båt mạch, án mach. 

PULTARI —US§, 7, s. m. 1. Nói nču cháo: 2. Dinh 
đựng trái nh › ( có ý dh đành ). 

PULTATI - 0, on's, s. f. như Pulsatio. 

PULTICUI.— A, æ, a. f. dimin. Puls, 


PULTIFIC-US, a, um, adj. (då gì) Dùng mà làm 
cháo. 

PULTIPHAGONID-ES, 2š, cả ba giống, và DULTIPHAG-US, 
a, um, adj. (ai) Hay ăn nhiều chío. 

PULTIS, gen. Puls. 

† PULT-0, as, are, a. nhì Pulso. 


† DuLyex, thay vì Pulverem. 


PULYERATIC-A, æ, S. f. VÀ UM 
tòi tá tình nguyên đi linh. 
PULVERATI-O, onis, s. f. Sự dàp hòn dat. 


„i s.n. Phần thưởng 


PULVERS-Us, a, um, adj. 4. ( giống gì) Bång Dni, 
thuộc về bụi bặm. 9. Där bụi, o bụi, giây bụi. 
|| 1. Pulverea nubes. Dụi mù lên nhir khói, Pul- 
verea furina. Dot nhò. ||2. Pulverei crines. Tóc 
dày bui. 

PULYERIS, gen. Pulvis. 

PULVERISAT-US, đ, um, part. pass. (giống gì) Đã 
chịu tán mat, đá ra bụi mat. 

9 


PULVER-0, as, are, a. 1. Nới đất gốc Cây. lúc 
bụi. 3. n. Bay bụi, lên bụi bụi, It. Vinea inci- 
p't pulverari. Rày båt đầu xới góc nho. |[2. — 
uvas. lão but trên quả nho (cho chóng chín ), 
— se. Lăn mình trong bụi. — herbas. Bỏ cò 
cho hóo đi. ||3. Mic pulverat. Där có bụi. 

PULVERULENT-US, đ, um, adj. ( gióng gì ) Div bụi, 
ố bụi, giây bụi. /2„/eerufenta agmina, Dao binh 
dåy bụi băm. l 

PUI.VILL-US, ¿, a. m. dimin. Pulvinus. Gói nhỏ, 

PULVIN-AR, aris, và PULVINARI-UM, i, $. n. ‡. Gói 
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đầu, trái đựa. 2. Giường näm dira mà ăn, 
giường näm ngủ. 3. Ciường để tượng but 
thản. 4. Từ, chù. 

PUILVINAR—IS, €, VÀ DULVINARI-US, @, UM, adl. 1. 
(sự gì) Thuộc về gói. 2. Thuộc vẻ giwòong đẻ 
tượng but thần. 

PU .VINAT-U‡, d, um, adj. (sự gì) Có hình gỏi. 

PJLVLiENS-IS, e, adj. ( tượng bụt) Có göi mà dựa. 

IP0¿V:NIT11-US, ý, s. m. 1. Von cò xanh, nội 
luộc. 2. Luống, vồng rau c^. 

PU:VINUL-US, ?,s m. dimin. bòi 

Pvrarx-us, ds m. 4. Gối đầu, trái dựa; dom, 2. 
Gh ngôi, bàn toa bàng có xanh. 3. Luống, 
vồng rau ch, #. Luống cày. a. Còn cát. 6. DÊ, 
bờ đập. 7. Dál vượt, tường đáp giữ đát. 8. 
Đầu cột. 9. Dó mì kéo cáo giống nặng. 

Purvas, oe s. M. 1. Bui, baibăm, cát, mạt, tro. 
a Chi*n tràng, trìng dua. 3. Båt: 4. Đặt thg 
göm, đắt sét. ||1: Ciira pulverem, v. Sine pul- 
rme. (ie gì) Dë, chẳng khó gì. — auditus. 
Cit kẻ Uh toán viết vào, (Glebas n 1 uleerem 
;esolhe.e. Dàp hòn đắt. || 3. — c0c!us. Vòi. 

DULYISLUL-UM, ñ, S. D. VÀ US,?, $. M. Trin, bui 
Pui, bui mat, bui nhỏ lắm; bụi đánh răng cho 
sạch. Cum Lu 0/800 zem atferre. Lấy hết sạch 
làu làu. 

DuM-sx, Zei, s.m. 1. Dá ráp, dá nói, đá bọt; phù 
thạch. 9. Đá mòn; hòn dá. |1. Zg. #zaetts 
men. Ce versus. Thơ đã mài giũúa lam. Aquam 
è pumte postulere. ( câu ví) Rán sành liy mở. 
(|3. Latem oso in pumice nidi. Những tó chim 
trong lô đá. 

PUMICATI-O, on's, s. f. Sự dùng đi nói mà đánh 
bóng. 

+ ĐUNI2AT-0R, 2258. S. M. Rẻ 
đánh bóng. 

PuwIcE-us, a, um, adj. 1. (sự gì) Bảng đá nol, 2. 
Cijng nhờ đá nói, thuộc về đá ráp. 

PuMic-o, as, me, a. Dùng đi nói mà đánh bóng. 

ĐuMIcCS-US, aA, um, adj. 1. (nơi nào, sự gì) Có 
nhiều đi: néi. 2. Giống như đá nói, có nhiều 


dùng đá nói mà 


ló nhỏ. 

TUwILI-0, 0275, S. M. và f. PUMILI-US, i, VÀ Pumi- 
US, ¿¿ S. M. Người låt chåt, người lùn, người 
nãm lùn. 

+ Pow, - US, +, 5. M. Thứ chim ung. 

Pusat —A, æ, 9. f. Miếng (khi tập gwom giáo ), 
sự däm một mũi. 

4+ PUNCTARIOL—A, #, S. f. Trận lẻ, sự đánh chòm 
xóm. 
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+ PUNCTAT-ÌM, adv. Từng điều một, cách rièng, lé. 

+ PUNCTILL —UM, ‡, S. N. Chấm nhỏ; điều nhỏ. 

IPUuNcr — im, adv. Cách däm nhọn, bởi müi nhạn. 
— inlerfici. Chết đầm. — an cas¿m. Đàun hay 
là chém, 

Pexcti - 0, onis, S. f. Sự đầm, sự châm, sự chục: 
sự dau xóc, sự dòt; lát dâm; müi nhọn, 

PUNGFIUNCUL—A, æ, S. f dimin. PuncUo. Hơi 
dau XÓC. 

Puxcr — ò, adv. Trong một lát. 

PUNCTUL— UN, ¿, s. n. dimin. hởi 

Puser- ưu. i, s.n. 1. Mũi nhọn, ngọn: sw đầm, 
sự châm, sự đốt; sự đau xúc. 2. Vétchäm En, 
3, Chăäm, nơi, dich (trong phép đo). 4. Châm 
(trong sách). 5. Một ( khi đánh thò lò); văn tị 
lò. 9. Lë, phần bài. 7. Nét chấm bầu (xưa quen 
chắm tên kẻ mình muốn bảu lên). || 1. — jem: 
poris. Giây phút, một lát, ||. -— secundum. 
Lë thứ hai. || 7. Quot punrta tulisti. Anh được 
mấy người hầu? Omne tulit punctum qui... Moi 
người wng bầu kẻ... 

DUNCTUR — A, , S. f. VÀ PUNCT - US, 2s, s. m. Sự 
đâm, sự chàm, sự đốt; sự chấm; sự Xoe. 

4° DUNCT —US, 4, um, part. pass. Pungo. 

2° DuNcT — US, ?, S. m. như Pnnetum. 

PUNe—0, is, pun— ri và pupu—øi, pune - tum, 

` ere, a. 1. Dàm, châm, châm choc, xóc, Cham. 
2. fig. Làm khan, làm khó, quấy, Khuấy khuất, 
thúc giụe. || 1.— empus. Đầm vào mình. J3: 
— verbis. Nói châm chọc, nói tức. — verbis 
ambiguis. Nói cạnh khoẻ. 

ĐUNIC— ANS, antis, part. Punico, như 


Dos - È, adv.1. Như thói dän Oarthagô. 2. (nói) 
Tiếng Carthagô. 

Pumice - us, a, um, adj. 1. (giống gì) Có sắc điều, 
đỏ tươi, điều ngọt. 9. Vàng rè. || 1 Puniream 
Getico sanguine fecit aquam. Người giết dàn 
Gèlô làm cho đỏ cả nước. — Puniceum malum. 
Trái thạch lựu. 


Puxic —0, as, are, n. Ra đỏ tươi, ra sắc điều cháy. 

DUNIC - UM, 7, S. n. Thứ áo (kiêu dän Carthagô); 
thứ bánh ngọt ( kiêu dän Carthagô). 

P0XIC— us, a, um, adj. 1.(ai, sự gì) Thuộc vẻ 
dân Carthagô.2. Đỏ, đỏ tươi. 1. 1. Punica fides. 
Lòng gian dói, sự thấtngôn. Punicum malun 
v. pomum. Trái lựu. 

PUN —10, is, ivi, ilum, ire, a. VÀ 10R, E25, ilus sum. 
iri, d. trị acc. 4. Phat, sửa phạt, trừng tri, oán 
phạt. 2. pass. Ghịu phạt, chịu oán phạt. || 1: 


PUR 


Punilus sum infestum predonem. Tôi đã sửa 
phat thàng cướp hỗn hào. — maleficia. Phat 
các tôi. — eap'ile v. morte. Khép án mắt dau, 
— tergo. Nàn một chặp mà phat. — necem Pe- 
tri ex aliquo. Báo thù att giết Phêrò./pså manu 
sus vitam punivrit. Bà äy đã tự vẫn mà phat mình. 

+ J UWNL-— op. oris, adj. comp. m. vàf. (ai) Gó tính 
người Carthagò hon. 

PuNITI- 
phạt; va. 

TPUXIT - op, oris, s. m. Rẻ phạt; ké báo thù. 

Duer vus, a, um, part. pass. Punio. 

Puxxi, perf. Pungo. 

Pur A, œ, s. f. 1. Con gái nhỏ, 2. Thằng phòng 
hay là hình nộm cho trẻ chơi. 
PUPILL - a, æ, s. f. 1. Con ngươi, đồng tử. 2. Con 
gái mồ côi, con gái nhỏ nhờ người báu chủ. 
PUPILLAR —15, e, adj. (s gì) Thuộc về trẻ mó côi 
nhờ nztrời bầu chủ. 

Puer — 0, os, are, n. Nêu như con công. 

PiitirL-LCS, 2ÿ s. m. Con trai mô côi, con trai nhỏ 
nhờ người bầu chủ, 

PUPP — 1s, s,s. f. 1. Đàng lái (tàu), sau lái. 2. 
Chiếc tàu. ES ch Sự cảm lái, sự cai quản, 


Purua, perf. Pungo. 
PuruL - a, æ, s. f. như Pupilla. 


Purut - Us, ¿, s. m. Con trai nhỏ. 


Pur-us, ?, s. m. Con đó, con trai non nót. 

Peur- ù (ưa, issimè ), adv. 1. Cách sach sẽ. 2. 
Cách chẳng pha, cách nguyên. 3. Cách thanh 
tịnh, cách thú tiết. 4. Cách thanh liĉm. 5. (nói) 
Xuôi meo, xuôi tiếng. 6. Rö ràng, phâu mình. 
Cách lọn vẹn, cách thật. 8. Cách đơn không, 
ngay không. hån. Hi. — eluere vasa. Rira bình 
cho sạch. ||3. — halere. Ở trình khiết. || 4.— 
cgere ø'0am. Ở thanh liêm lọn đời. || ä. — lo- 
on. Nói sửa, nói xuôi tiếng. || 0. — deso ihere. 
Tường bị. || 8. — ædes legatæ. Nhà lối ( cho ai) 
những khòng (chẳng buộc kẻ ấy điều gi). 

PUREFAC - 10, is, fec— i, (um, cre, a. Dua, tráng, 
lau, chùi 


— 1S, @, adj. trị dat. (giống gì) Người ta 
sạch được. 


PURGABIL 
stra ch) 


PURGAM—EN, anis, VÀ Ve UM, ?, Dn. 1. 
Vẫn, bón rác, ghét gúa. 9. Sự gì làm cho nên 
sạch. || Í.-— ors. Nước miệng. — aurum. 
Háy Gi Fig. Purgimenta urbium. hhg 
người hèn mat trong các thành. || 2. Sumere 
purgam 181 cædis. Dán [hạt nhân mang. 
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0, onis, s. l. Sự phạt, hình phat, phản. 


PUR 


PURGAT - È, adv. Cách ven sạch; cách xuôi mco. 

[URGATI— 0, onis, s. f. 1. 1. Sự làm cho sạch, sự 
rửa hay là chùi hay là quétcho sạch. 9. Thuốc 
tây. 3. Sự chữa mình. 4. Phép làm cho nên 
sạch, sự dên lội. || 1. fig. — morbi. Bu chữa 
đã bệnh. ||. 4. Dies purgationis ejus impleli sunt. 
Người đã hết ngày kiêng cü. 

PURGATIVT— vs, a, um, adj. (thuốc ) Tây, xò. 

PURGAT - OR, oris, s. m. (RIX, ricis, s. f.) Ké rửa 
hay là chùi hay là quét cho sạch. Fig. — fera- 
rum. Ké giết hết muông dir. 

PURGATORI-UM,¿,S.n. Nơi lứa giải tội, lửa luyên lội. 

PURGATORI - US, a, um, adj. 1. (sự gì) Hay làm 
cho sạch. 9. (thuốc ) Tây, xó. 

PURGIr—u, as, are, a. freq. Duren, 1. Làm cho 
sạch. 2. Ra sức chữa mình, mnőn chữa mình. 


PUnG - 0, as, avi, atum, are, a. 1. Làm cho sạch, 
rửa hay là chùi hay là quét cho sạch. 9. Sửa 
sang, xê xếp, lập thứ tự. 3. Tây, xô. 4. Chữa 
(bệnh ). 3. fiy. Làm cho sạch, luyện ( tội ), đến 
(tôi), 6. Chữa mình, chôi lấy mình; nói chữa, 

- nói bác. 7. Tha ( lội). ||1. — legumina. Don rau 
cho sạch (mà nấu). — ungues. CÁC móng, — 
orizam. Rê lúa cho sach. — aures. Ngoáy tai. 
— aliquid sordibus. Däi. — aurum. Lọc vàng. 
|| 2. — lorum. Don dep xê xếp chỗ nào. — la- 
bra. Nhỏ râu. — arborem. Phát cây. || 3. Bilem 
purgor. TTC) uống thuốc tày. || 4. — tarditatem 
aurum. Chia chứng nặng tai. || 3. — pectora. 
Giải sự lo lång. — crimen. Đền tội. || 6. — ali- 
quem crim'ne. Gö (ôi cho ai. — se alicui de al- 
tero. Ghữa minh vuối ai vë những điều ké khác 
đã cáo. — fidem suam. Làm chứng mình là kẻ 
trung tín. || 1. — crimine civilis belli. Tha tội 
phản tặc. 


PURIFICATI —0, onis, s. f. Lé phép làm cho See 
Lôi. Festum Purificationis, Lễ Nén. 

PURIFICATORI-UM, ?, S. n. 1. Khăn chùi chén calice. 
2. Khăn lau tay. 


PURIFIC— O, as, avi, alum, are, a. Làm cho sach; 
lìm lè phép cho sach tôi. Purificali pedes. 
Chân đã rửa. 

PURIFIC-U8, a, um, adj. ( giống gì ) Làm cho sạch. 

+ Porm - È, adv. thay vì Purissimè. 

PURIT - A3, alis, S. f. 4. Sự trong sạch, sự trong 
vắt. 2. fig. Sự sạch sẽ, sự vẹn sạch, nét thanh 
tịnh. 3. Mú máu. || 1. — sermonis. Cách nói 
xuôi tiếng.|| 2.— œiøenl¿. Cách ăn ở thanh tịnh. 

PURIT - ER, adv. như Purè. 

PURITI — A, æ, 8$. f. Sự sạch sẽ. 


PUR 
Pun - 0, as, are,a. Làm cho sạch, sửa cho sạch. 
Punpun — A, æ, S. f. 1. Ngao sinh màu điền, hải 
dinh. 2. Sắc điều cháy (bởi hải dinh mà ra). 
3. Vải hay là áo điều cháy. 4. Quan quyền; 
chức phåm; chức vua. || 3. Homo dives indue- 
batur purpurå. Khi ấy có người giầu có mặc áo 
điều. || 4. Purpuram swne:e. Thoán vị. Purpu- 
ram adorare. Chäu vua. — septima. Quan con- 
sule lån thứ bảy. 
PURPURARI - A, #, S. f. Đàn bà nhuộm sảo điều. 
4° PURPURARI-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về sảo 
điền, Purpurara a/iema.Nhà nhuộm sie điều. 
90 PURPURARI - US, ¿, S$. m. Thợ nhuộm sắc điều. 
DuURPURAsc - 0, is, ere, a. def. Hoá nên sắc điều. 


PuRPURAT-us, a, um, adj.1.( ai) Mặc áo sác điều. 
2. Có phép mặc áo điều, quan quyền, nội triều. 

DURPURE-US, a, um, adj. 1.(ai, sự gì;Thuộc về sắc 
điều:đi nhuộm điều;có màn điển, có màu rum, 
có màu Um, cé màu đỏ tia, có màu điều ngọt.2. 
Có màu sắm, tím than, thâm. 3. Có màu hoả, 
sáng, chói; đẹp. || t. Purpurer vestis. Áo điều. 
Purpurei reges. Những vua mặc áo điều. Pur- 
pureœ gen. Má hồng. ||2. Purpurea ficus. Trái 
vå tím. || 3. Purpurei olores. Chim tLiĉn nga 
trång tinh. Purpurea niz. Tuyết sáng chói. 
Purpureum ver. Xuân nữ nang vàn đoá hoa. 

PURPURISS—0, as, are, a. Nhuộm sắc điều. 


DURPURISSAT — US, đ, um, part. pass. Purpurisso. 
Purpurissati fasti. Str ki các quan consulê. 
PUnPURISS-UM, ?, S. n. Phần giỏi, son mà giải mắt. 
PureuR — 0, as, are, 1. a. Làm cho nên såc điều. 

9. n. Có sác điều, đỏ tía. 
DURULENTATI - 0, onis, S. n. như Durulentia. 
DuRuLeNT - È, adv. Cách ra mủ. 
DURULENTI— A, Z, S. f. SỰ ra mủ máu, mů. 
D0URULENT — US, a, um, adj. (giòng gÌ) Div må. 
Pur - UM, ¿, s. n. như Calum. 
4° Pur - us, ?, s. m. như Puer. 
4° Pur — us, đ, um Cor, iss mus), adj. tri gen. hay 
là abl. cùng å hay là abl. không. 1. (ai, sự gì) 
-_ Sạch sẽ, sạch vết, vẹn sạch, trong sạch, chẳng 
ó gi, chẳng đúng dog. 2. Nhãn nhụi, trơn, ròng 
huếch. 3. Nguyên, chẳng pha gì. 4. Mộc mục, 
đơn sơ. 3. Sáng, thanh, quang minh, trong, 
trong ngần. 6. Trinh khiết, thanh tịnh, sạch sẽ, 
ngay thật, thanh fém. 7. Xuôi meo, xuôi tiếng. 
8. Khói, chẳng có, sạch. 9. Hin, đứt, đơn không 
( chång buộc điều gì). || 1: Dua ædes. Nhà 
sạch sẽ. || 2. — campus. Quảng đồng bằng. 
Pure plateæ. Bàng lối quang quê. Puræ geng. 


Ka 
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PUS 

Má chẳng bàn râu. || 3. Purum nardum. Cam 

Long nguyên. || 4. Purum argentum. Bac trơn 

( chẳng chạm gì). Pura toga. Am đài chẳng có 

viên điều, Pura hasta. Giáo chẳng có mũi st Ia, 

— sol. Mặt trời sáng rực. Purun vitrum. Thủy 

tỉnh trong ngắn. || 6. Pura mens. Ý lành. lòng 

thanh sach. Purum ferrun. Gươm giáo chẳng 
có giết ai. || 7. Puranratio. Cách nói trơn tiếng 
xuôi meo. || 8. — sceleris v. ở seelare. Sạch Lut, 

-—suspeione.Khủi người ta hồ nghi. UO Judt- 

cium purum. Lý đoán ngay khong. lý đoán 

chung ( chẳng trừ ai ). Puram lihertalem acei- 
pere. Được tha sự làm tôi nhưng không. 

Pus, pur-/s, s. n. 1. Mù. 2. (lời chiri) Thằng 
bản, phân bén, du mày, người vô hinh. 

Pus-A, æ, s. f. Con gái nhỏ. 

PusiLL-4, æ, S. f. dimin. Pusa. 

PUSILLAXIM-IS, £, adj. (ai) Nhát gan, tiên đảm. 

DUƯSILLANIMIT-AS, Alis, S. f. Sự nhát gan, tiċudim. 

PusiLLANIMIT-ER, adv. Cách nhát gan, cách cả sự, 

+ PUSILLANIM-US, a, um, adj. như Pusillanimis. 

+ DUSILLIT-AS, alis, $. f. Sự nhát gan, sự hèn, sự 
yếu, 

DUSILLUL-US, a, um, adj. dimin. Pusillus. 

PusILL-ÙM, adv. hựp cùng gen. Một chút; it. Re- 
quiescite —. Bay hãy nghi một chút. — (eu: 
poris. It làu, 

PUsiLL-us, a, um, adj. 4. (ai, sự gì) Bé. nhỏ, 
thấp, vân, ít. 2. fig. Nhát gan, nhútnhát, yeu 
hin, 3. Chẳng trọng, chẳng can hệ. II. Pesi- 
la epistola. Cánh thir vån. Pusilla vor. Tiếng 
bé, tiếng còi.||2.—animus. Tiêu tâm. ||3.0uai 
dicis pusillum est. Anh nói điều chàng hệ gi. 

Pusi-0, on's, S. M. Con trai nhỏ, thàng bé. 

PUaloL-A, æ, S. f. Con gái be bé. 

Pustr-0, as, are, n., Kêu như chim Sẻ. 

PUSTUL-A, æ, s. f. 1. Đỉnh, sang, mụn, mut, phòng 
đa, bỏng. 9. Hoà dan, 3. Mụn đậu. 

PUSTULATI-0, onis, S. f. Sự phát dinh, sự lên sang. 

PUSTULAT-US, a, um, part. pass. Pustulo. Pustu- 
latum argentum, Bac bòng, bạc thập. 

PUSTUI.ES¿-0, (e, ere, n. def. Bóng lên, phát mun, 
mọc dinh sang. 

PusruL-0, as, are, 4.a. Làm cho phát nhiều dinh 
sang. 2. n. Siuh mụn, phát đỉnh, lên mụn. 
PUsTuL05- Ca, 2, um. adj. (ai, sự gì) Có nhiền 

định sang, có nhiều mụn. 

PUSUL-A, æ, s. f. như Pustula. 

DUSULAT-US, a, um, part. như Pustulatus, 


DUT 

PUSULOS-US, a, um, ad). như Pustulosus. 

P us-us, rs m. Con nit, con mon, con thơ. 

PUT-À, adv. Như, thí dụ, giá như, là, nghĩa là. 

PUT-a, æ, s. f. nbu Pusa. i 

PUTAM-EN, inis, S. n. 1. Ngành cây đã phát. 2. Vò. 
|| 2. Cannæ pulamen radere, lúc mia. 

PUTATI-0, onis, S. f. 1. Sw phát (ngành cày), sự 
xén, sự cảt bớt. 2. Sự tinh toán. 3. Sự nghi 
tưởng (về ai), sự đoán; sự chuộng, sự trọng. 

PUTATIY-È, adv. Như người ta ngờ tưởng sai. 

PUTATLV-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Chàng thật, 
người ta ngờ tướng sai. 

PUTAT - op, oris, s. m. Kẻ phát cây, ké xén ngành. 

PUTATORI - Us, un, adj. (đó z1) Dùng mà phát cày. 

PUTE - AL, alis, s. n. 1. Nắp giếng. 2. Nơi đói bạc 
(ở thàuh Hôma xưa ). 

PUTEAL - 1S, €e, và ĐUTEAN-US, a, um, adj. (sư gì) 
Thuộc về giếng. 

PUTEARI - ts, ta, m. Thự đào giếng. 

PUTEFACT — US, a, um, part. pass, (giống gì) Đã 
ra hôi hám, đã ra thối nặc. 

PUT - EO, es, ui, ere, n. def. 4. Có mùi hôi, thối 
tha, hăm khả. 2. Ua khí lên, tích bụng, 
chẳng tiêu.. 

PUTEOLANUS pulvis, m. Thứ đất kia (có phèn và 
chai cùng sinh ). 

PUTESC - 0, is, ere, n. def. Ra hôi hám, ra thối tha. 

Pure - UM, ¿, $. n. và us, ¿, s. m. 1. Giểng. 2. Lé 
trồng cây. 3. Nguc Lôi tá. 4. Bia ngục. 

PUTICUL— Æ, arum, s. f. p. VÀ 1, orum, S. m. p. 
Huyệt chung mà chôn kẻ phàm dân (bên Rôma). 

Pirm- È ( rel, adv. 1.Cách hôi hám. 2. fig. 
(nói) Cách cầu cao, cách phô trương. || 2. — 
licere. Nói giống. 

PUTIDIUSCUL— us, Œ, um, adj. (ai, sự gì) Phô 
trương, đài qua. 

PUTIDUL— us, a, um, adj. dimin. Putidus. 1. (ai, 
sự gi) Khí hỏi hỏi. 3. Hơi phô trương." 

Puti- US, a, um (ior, issimus ), adj. 1. (ai, sự 
gì) Hò: hám, tanh bot, hầm khám, thối tha. 2. 
Đài qua, phô trương, giðng, làm cách, cầu cao. 
||9. Putidai oratio. Gäch nói giỗng cầu cao. 

Dun, a, æ, s. f. Con gái nhỏ. 

PUTILL - us, ?, s. m. Con trai nhỏ. 

† Pur- 1s, e, adj. (giống gì) lôi, lanh bot, 
Perise — 0, is, ere, n. def. nhu Putesco. 
DUTISSIM — US, đ, um, adj. sup. Putus. 

+ PuTIT — US, a, wmn, adj. như Stultus. 
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Pur - 0, as, avi, alum, are, a. 1. Phát cây, cắt 
bớt, xén ngành. 2. Làm cho sạch, sửa sang, 
rửa, chùi. 3. Nghĩ, đoán, lấy làm ( trọng hay 
là bèn), xét, ké, tính, suy. 4. Ngỡ, ngờ, tin, 
phỏng, iu trí. || 1.— arbores. Phát ngành cây. 
|| 2. — lanam. Giặt lông chiên. — dolia. Rửa 
thùng. ||. 3. — rationem cum aliquo. Tính (hay 


là trình) số cùng ai. — mượn: honores. Lấy 
- chức quyền làm trọng. — rem aliquam. Suy 


xét sự gì. Vitum nullam — v. Vitam pro nihilo 
v. nihili—. Coi sự sống bång không vậy. Aliquem 
in hostium numero —. Ké ai vào só kẻ thù 
mình. || 4. 72 feras agiture putåsti. Anh đã 
twong nhir mình đuôi muông dữ. Rectè putas. 
Anh nghĩ thàt. Forsan aliquis me pkfet... Hoặc có 
ai sẽ nghĩ ràng tôi... Putes v. Putares. Ra như, 
coi như, ngờ là. Ant videt, aut vidisse putat. NÓ 
thấy thật, hay là nó in trí nó thấy. /nira, pulo, 
seplimas calendas. Tòi phòng... trong vòng bảy 
tháng. Puto me deum fieri, yx. Ut puto, deus fio. Nu 
là tôi thành thần. 

PUT-oR, oris,s. m. Sw hôi, mùi hôi, mùi lanh hôi, 
sự khinh khinh. 

+ PUTRAM-Ev, inis, $. n. Đống thối. 

PurTkRED-0, inis, S. f. Sự thối tha, sự mục hư. 

PUTHEFAC-IO, ?8, fec-i, lun, ere, A. 1. Làm cho hư 
thối. 2. Tán mat. || 2. — saxa aceto. Lấy giấm 
tán hòn đá. 

PUTREF-I0, is, aclus sum, ieri ,pass.Putrefacio, như 

PUTR-EO, es, ui, ere, và PUTRESC-O, is, pulr-ui, ere, 
n. det, 1. Thối ra, mục ra, ra hư, ra hôi. 2. 
(ruộng goá ) Ra mêm ái. || 1. Vulnus putrescens. 
Dấu vét lở lói. 

PUTniniL-IS, e, adj. H được, mục nát được. 

ÙUThID-US, a, um, adj. ( giống gì) Thối, mục, hư, 
nát, ung, hôi. 

IuTnn-is, e, adj. 1. ( giống gì) Đã thối, mục, nát, 
hir. 9. Ai nát, dä tần nát. 3. Làng lơ. || 4. Putres 
vomicæ., Những chóc vỡ mú. || 2. — tellus. Dàl 
xới, đất ái. || 3. Putres oculi. Måt làng lơ. 

PUTrh-0h, oris, s. m. Sw thối tha, sự hư, sự mục. 

+ DUTROS-US, a, um, adj. Dây mú, thối ra, hư. 

Ï°UT-US, a, wn, adj. (ai, sự gì) Sạch, ven sạch, 
dä nên sạch, đã chịu luyện, đã chịu däi. Au- 
rum purum pulum. Vàng mut, Meæ pulissimæ 
orationes. Những bài tôi đã làm ki bét sức. 
Purus — est ipsus. Chính nó chốc. 


['YANEPSI-UM, i, s. n. Tháng octobrê (bên Athênê). 


DYCNIT-IS, ds, s. f. Thứ thảo có sức cản lại, 
PYCNOCOM-0N, i, s. n. Giống lục nguyệt cúc. 


PYR 


PYCNOSTYL-US, a, um, adj. (nhà) Mau hàng cột. 

PYCNOTIC-US, a, um, adj. ( giống gì) Làm cho ra 
đặc; hay cầm lại. 

PYCT-A, æ, s. m. 1. Quân làm nghề quần thảo. 
2. Gà chọi. 


PYCTACI-UM, ?, s. n. 1. Bảng dán tên các quan xét. 
2. Lë tóm, câu tóm. 3. So tràng biên nhỏ. 


PYCTAL-E, rg, s. n. như Pugilatus. 

PYCTAL-IS, e, adj. Thuộc về sự đánh quần thảo. 

JYCT-ES, æ, và DYCTOMACHARI - Us, è, s. m. như 
Pycta. 

Pyg-A, æ, s. f. 1. Bàn trôn. 2. Sư mở bình khi 
đã bát thăm. 

PyoanG-us, ¿, s. m, 1. Thứ chim phượng hoàng 
(có đuôi trắng). 2. Giống hoàng dương. 

PY6ME-I, orum, s. m. p. Thứ người låt chảt. 

DYGMZ-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Be bé, bé thắp, 
thấp lùn chùn, thuộc vé thứ người lát chát. 

PYuMAR-IS, is, s. m. như Pogmaris. 

PYG0LAMP-AS, adis, s. f. Đốin dom, givi, dóm dóm. 

PYL-A, æ, s. f. 1. Cira, của hep, phá biển, quèn, 
ải, eo, dèo. 2. Gòt, cột xây, thanh cửa, 

DYLOCLASTR-UM, è, s. n. Nhói, pháo. 

PyLor-us, ?, s. m. Lỗ đưới mỏ ác. 

PyR-A, æ, S. f. Đống củi ( đẻ thiêu xác chết). 

PYHACT0S-I5, rg, S. f. Sự làm việc gần lửa. 

PYRAL-E, os n. như Hypoeaustum. 

1° PYRAL-Is, ¿s, s. f. Giống thiêu thân. 

2° PYRAL-IS, e, adj. (sự gì) Thuộc về đồng củi 
(đó thiêu xác chét). 

PYRAM-A, æ, s. f. Nhựa cây kia. 

PYRAMIDAT-US, a, um, adj. (sự gì) Có hình còt 
thượng thu ha thách và có nhiều phia. 

PYyR+M-IS, lis, s. f. Cột xây thượng thu ba thách 
và có nhiều phía. 

DYHANT-ES, oo, s. m. như Pygolampas. 

DYRAST-ER, rt, s. m. Cây lê rừng. 

PYRATI-UM, ‡, s. n. 1. Yườn cây lẻ. 9. Rượu quả lô. 

DYHAUST-A, æ, s. m. như 1° Pyralis. 

PYR-EN, enis, s. f. 1. Hạt quá. 2. Thứ đá ngọc. 

PYRETUR-UM, ¿, s. n. Kim cúc hoa, 

PYRET-UM, ¿, s. n. Vườn cây lê. 

IYRG-US, ¿, s. m. 1. Tháp. 2. Ống thò lò. 

PYRIATEIRI-UM, ¿, $. n. Phòng kín mà xông, ` 

ÙYRILAMP-IS, idis, $. f. nhir Pygolampas. 

PYRI-o, as, are, a. Nấu (nước), hâm. 

PYRIT-EsS, æ, s. m. Đá lửa, thanh mòng thạch. 
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PYRIT-IS, idis, s. f. Hàn thủy thạch. 

PYROBOLARI-I, orum, s. m. p. Lính bản tên hra. 

PyrogoL-us, 4, um, adj. ( giống gì) Dän lửa, phụng 
lira. 

PYR0-IS, entos, s. m. Sao hoá, hoà tinh. 

PYROMANT-ES, æ, s. m. Ké dùng lửa mà bói. 

PYROMANTI-A, æ, S. f. Sự dùng lira mà bói. 

PyRoPion-Us, ¿, s. m. 1. Long ấp, hoá lò. 2. Than 
lửa. 

PyroreciL-Us, ?, s. m. Giỏng càm thạch. 

Druop-usr, s. m. 1. Da mình châu. 2. Đồng phì 
vàng. : 

DYROTECUNL-A, æ, S. f. Nghề phép dùng hra. 

PYnRulcn-A, op, s. f. Phép cảm Khí giới mà mu 
hát. 

PYRRIICHARI— US, 2, S. 
múa hát. 


m. Ké càn khi giới mà 


['YRItICIH-US, i, s. m. Hai vấn {rác (như fäba'. 

ÏPYtRHOCoR-AX, acis, s. m, Giống chim qua có nr 
và chân dó. 

DYR-UM, 2, s. n, như Pirum. 

PYHRUNr-ES, tn, s. m. p. Thoan Hr ngr. 

Pyr-us, ¿, s. f. nhw Pirus. 

PysM-A, alis, s. n. Lë khươngz khíu. 

Pysr-is, js, S. f. Danh tiếng, tiếng don, 


PyTuaGone-1, ovum, s.m. p. Môn dè ông Pythagora. 

PYTIIAGORISS—0, as, are, n. Theo mon Pythagora. 

PYTHAUL— A, 5, VÀ Es, æ, s. m. 1. Kẻ thói địch mà 
vinh but Apollò. 2. Ké thói dich. | 

1° PYTHI—A, æ, S. f. Bà vãi but Apollô (o thành 
Delphi). 

2X Prrui—a, orum, s. n. p. Bém chơi kinh Lt 
Apolô. 

PYTiic-US, a, um, ađJ.(sự gì) Thuốc về but And, 

DYTHI-T, orem, s. m. p. Các kẻ d(hối but Ap, 

DYTHIONIC—ES, œ, s. m. Kẻ ăn giải (trong dam 
chơi kính but Apollo, 

PYTHOMANT - ES, æ, s. m. và f. Säi hay l tầi but 
Apollo. 

DYTHOMANTL - A, æ, S. f. Lời but Apollo phần. 

PYTH - oN, onis, s. m. 1, Rån but Apolo đã gri 
9. Qui nhập mà soi cho được nói tiên tri. ` 
Mulier pythonem habens. DA bóng. 

Deruoastc 1, orum, $. m. p. 4. Những qui soi c 
được nói tiên ui. 2. Thầy phù thuy. 

PYTHONIC - us, a, um, adj. (ai, sự gì) Hay bói, ne. 
tiên tri; thuộc vẻ but Apollô. 


QUA 


PYTn0NISS-A, æ, s. f. Bà cốt, bà bóng. Cantus py- 
thonissæ. Tung rí, bóng ri. 

PYTIOXI — um, ?, s. n. Bán bạ, nam tỉnh thảo. 

PYTISM-A, oi, s. n. Sự bôi nước miệng, sự giỏ. 

ÏYTISS - 0, as, are, n. Giỏ giống gì đã uống nëm. 

PYTTACI - UM, 2, s. n. Thứ giày đời cỏ. 

PYXACANTIL-US, ¿, s. m. Hong tử hoa. 
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PYXIDAT - us, a, um, adj. 1. (giống gì) Hình như 
hộp, giống như cơi. 2. Lot vào (giống khác). 

PYXInICUL — A, Ø, s. f. dimin. Dyxis. Hộp nhỏ, coi 
nhỏ. 

PYXIN — UM, *, $. n. Thuốc tra mät. 

Pyx —Is, idis, s. f. Hộp, quả, coi, ông, fráp, hòm 
nhỏ; bình thuốc thơm, bình thuốc độc. — nau- 
lica. Địa bàn, la kinh.— betel. Đài trầu, coi trầu. 


Q 


Q, chữ latinh thir mười bảy. 

QUÁ, adv. (thay vì abl. z2 hiểu ngắm wå). A. 
Nơi, đàng, bèn, qua đầu, qua đằng nào, ở đâu, 
bởi đâu. 2. Cách nào, thẻ nào. 3. Yë phần. xét 
về. || 1. — transiisti? Anh: đã qua đầu? — duet 
via eas. Mày hãy cứ đàng mà di. Vesco — fu- 
gerit. Tòi chàng biết nó đã trốn đàng nào. || 3. 
Homo — animal est ad terram red't. Loài người 
về tinh loài vạt thì trở vẻ dät. -— mares — fe- 
minæ. Dù nam dù nữ, và người nam và ngiròi 
ni. 

QUAcUw, thay vì Cum quả. 

QUACUMQUE, adv. Dù đàng nào, dù bên nào, dù 
nơi nào, đâu đâu; dù cách nào mặc lòng. Si- 
milem illi non invenies, — c0 ambitus pateat. 
Trong cå pảnm trời anh chẳng tìm được ai giống 
như ké äy. ' 

QUADAMTEN-LS, và QUADANTEN- C3, ady. Mòt chút. 

QUADR-4, X, s. TL. Sự vuông, hình vuông, phương, 
phương diện. 2. Chân còt, để cột ( vuong). 3. 
Tứ phản chỉ nhất. A Bàn hay là dia vuông. 3. 
Mảnh hay là tắm hay là miếng vuông. || 1. Zo- 
cus in ram formatus. Vuông đất, || 4. Ali- 
enå vivere quadrå. An nhờ ké khác. || 3. — ca- 
sei. Miếng (vuông ) bánh sữa. 

QUADRAGENARI-US, Ø, um, adj» (ai, sự oi) Thuậc 
về bốn mươi, đã lên bốn mươi tuôi. 

QUADRAGEN-I, X, a, adj. nam. pl. Bön mươi, từng 
bốn mươi. 

QUADRAGESIM-A, æ, S. f. 1. Số bốn mươi. 9. Thuế 
tứ thập phân thn nhất. 3. Mùa chay cả. 

QUADRAUESIMAL-IS,€, adj. (sw gì) Thuộc vẻ mùa 
chay cả. 

QUADRAGESIM-US, d. um, adj. ord. (ai, sự gì) Thứ 
bốn mươi. 


QUADnAor-š, adv. Ion mươi Lon, 

(QUAnhAGINT-A, adj. num. indecl. Bốn mươi.. 

(TUADRANGULAT-US, @, um, VÀ QUADRANGUL-US, A, 
um, adj. ( gồng sì) Có bốn góc; vuông, 

(}UAPR-ANS, 42, s. m. 1. Dòng tiên nhỏ (tứ 
phản chỉ nhất một as).2 Tử phản chỉ nhất, || 
4. — nullus mihi est in ged, Tòi chẳng có một 
dòng nào. || 2. Heres ex quadrante. Ké được 
mot phan trong bốn phàn cơ nghiện. Quadran- 
tes pondere. Nắng ba lang càn (latiuh). — Ars, 
Một khác giờ. — pedis annamilici. Nita gang 
annam. 

QUADRANT- AL, alis, s. n. 4. Thứ lào đựng du 25 
chai tây (như Amphora). 9. Phương lập, đỏ 
gì có sáu phía vuông. ad 

QUADRANTAL-IS, e, adj. (giống gì) Được nửa gang. 

(UADRANTARI-A, X, S. f. Con bgm bon hạ. 

QUADRANTARI-US, a, um, adj. 1. (sự g1) Đăng giá 
một đồng nhỏ (quadrans). 2. Rè giá, hèn. 

QUADnAnl-US, a, um, adj. (sự gì) kung, có hình 
vuông. 

QUADRATAII-US, ?,s. M. Thợ đánh đá phong trầu, 

QUADm:AT-E và iM, adv. 1. Cách lây mótphitn trong 
bốn. 2. Cách có hình vuông. 

QUADRATI-O0, onis, S. f. Sự vuông, hình vuông. 

QUADRAT-0R, 2⁄26, $. M. Ké dëo vuông, thợ đảo đá. 

(WUAPRAT-UM, ?, $. n. Hình vuông. 

QUADRATUR-A, æ, S. f. 1. Hình vuông, sw vuông. 
2. Sự làm cho vuông. 

QUADRAT —US, ở, um, adj. (ai, sự gì) VYuông, có 
hình vuông. 2. Có nhe thước, gọn ghè, có lầm 
vừa. || 1. Quadratum saxum, on đá vuông. Quan- 
dratæ litteræ. Chữ cái. Quadrati anguli. Những 
góc thước thợ. || 2. Quadratum corpus. Mình 
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vóc rằn-rủi. Quadrata có:npðs Dn Bài văn gọn 
ghë. 

Quannr:c-Ers, 72/2, adj. cả ba giống. ( giống gì) Có 
bốn đầu, 

QUD ID-ENS, 22/2, adj. cå ba giống, (piöouz xi) 
Có bön ràng, có bốn mäi nhọn, 

QUAnRIENN-+IS, oe, adj. Được bòn tuổi, ở bên bón 
năm, được bốn năm, xây ra mối bốn năm. 

QUAnRIENNI-UM, ¿, S. n. Quäng bốn năm. 

QUADRIER-IS, is. s. f. Tàu có bón hàng chèo. 


(ƯADRIFAHI-AM, adv. t. Chia tir. 2. Về bốn mặt. 3. 
Bön cách, bốn thỏ. 
© QUADRIFARIT-ER, adv. Bốn cách, bón phương. 

QUAnEIFIb-US, a, um, adj. ( giống gì) Đã chịu sá lr. 
Quadri fida artos. Cây dä chàuh tw. — sols 
lubor. Sw măt tròi phàn tứ thi. 

UADHIFINAL-IS, e, adj. ( sự gì ) Có bốn mặt. 

QUADHIPIRL-UM, 2, 5. D. Đá mốc phầu bốn ruộng. 

QUAPRIFLU-US, u, um, adj. (nước) Chảy ra bón 
ngon. 

QUADRIFLUVIAT-US, a, wn, adj. (tỉa máu ) Chia ra 
làm Jon ngành. 

QUADRIFLUVI-UN, 7, S. n. Sie chia ra làm bón. Abies 
quadrifluniis dsparatur. Cây sam phách ur. 
UpvnttrLügi-Cë, a, um, adj. nhir Quadrifluviatus. 

Quapmuronr-Is, e, adj. ( sự gì) Có bốn cửa. 

QUADRIFORM-IS, e, adj. (giổng gì) Có bản hình. 

UC väiIG-A,ä, ST, £ arum, s. f. Ƒ. 1. Đón vật 
gióng nhan mÀ kéo xe, 2. Ne bòu ngựa Réo 
gióng nhau. 3. Giông gi vốn đi từng lớp bón, 
giống gì chia lầm tư. 

Qu vDEiGAL, - 15, 6, adJ.cnhtr 1° Quadrigarius. 

QUAbRIoAM—US, /, $. M. Kế đã cưới bón đời vợ, 

Io QUADftGA1T Es. a, um, adj (sự oi Thuộc về 
xe bốu ngiwa kéo giong nhau, thuốc về ké dân 
xe bốn nga kéo, 26 09%yaret fim lia. Những 
tôi tá roi sóc xe ngwa (dùng nhà đua thi trong 
hân cIrcô ). 

9® (UADI.IjAht = US, ds wm. Ké dàn xe bốn ngựa 
kéo gióng nhàu. 

QUAPDRIGA-TUS, 2, um, adj. (sự gì) Có hình xe bốn 
ngựa thích vào — nummus (đất tò hay là hiệu 
nahm, Đồng Hiến đá dúe hình xe bön ngựa kéo, 

QƯADIUGIMIN — US, a. um. adj. nh Qnadraplex. 

QUADUGUL - A, w, 8. Ñ. VÀ Æ, umn, $. f. p. dimin. 
Qnadriga. 

QUADRYUG ES, Git, 5. U. 
giong nhau. 


p. bón ngựa kéo xe 
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QuannrG-Is, e, VÀ us, a, um, adj. (xe) Có bón 
ngwa gióng nhau mà kéo. 

QUADIILATER — US, 4, um, adj. (sự gL) Có bốn mặt. 

QUADR11L108 15, e, adj. ( giống gì) Năng bén cản. 

QUADHLILINGUC-IS, e, adj. (giòng gi) Có bốn ludi: 
có Lou thứ tiếng; nói được bốn thứ tiếng. 

QUADRILUSTR-IS, e, adj. (ai, sự gì) Được bón tuán 
ngũ niên /lusirum), được bai mươi tući. 

QUADRIMAN-IS, e, Và us, a, um, adj. (giống gì) Có 
bón lay. 

1° QUADHIMAT-US, a, um, ađj.( ai) Được bón tuôi. 

2° (lƯADRIMAT-US, Gs, s. m. Don tuổi. 

QUADRIMEMPR-IS, e, adj. (ai, sự gi) Có bón phán 
mm ìuh., 

QUADRIMENS-IS, e, (]UADRIMENSTRU-US, A, tr, và 
(UAnHIMES+1H-IS, e, adj. (aì, sự gì) Dược bòn 
tháng, vr bến bốn tháng, thuộc về bốn tháng. 

QUADRIMOD-IS, 2, VÀ us, a, um, adj. (sự gì) Có bón 
cách. 

(QUADRIMUL — US, a, um, adj. dimin. bởi 

QUADRIM-US, a, um, adj (ai, sự gì) Dure bốn tuùi, 
có bón năm. 

QUADRINGENAM-US, 4, um, adj. (ai, sự gì) Tute 
về bốn trám, được bón trăn. 

(WUADEINGEN-T, a, d, VÀ QUADHINGENTEN-I, @, A, adj. 
num. pl. Bön trăm, 

QUADRINGENTAR-US, d, Mit, adj. nhw Qunadringena- 
(ts, 

QƯADRINGINTESIM-US,đ, um, adj.ord. Thứ bốn trăm. 

QUADRINGENT-L, X, A, adj, num. pl. Don trăm. 

QUADRINGENTI- ES, adv. Bòn trầm lần. 

Uu VDIUNGENTUPL-US, Œ, um, adj. (giống gi) Nhiều 
hon gấp bốn trăm lån. 

Quapmy-1, X, a, adj. pl. 1. Dun, 3. Từng bốn. 

UADIINOCTI-UM, 7, $. D. nẵng bốn đêm. 

QUADtiNôn-Is, e, adj. (siw gì) Thất bốn nút. 

QUAnhiN-US, a, um, adj. (giống gì) Thuộc về bán. 
Quadrini eucudlas felris. bệnh sốt bốn ngày 
một. 

(WƯADtiPArTiL-iS, e, adj. (sự gì) Chiu rẽ làm bến. 

(UAPRIPARTITI-0, onis, S. f. Sự phân chia Aun từ. 

(UAPDfiPAITIT — ò, ady. Cách cehia lầm bòn. 

Uu vttibAhtit — US, a, um, part. pass. ( giống gi 
Dä chịu phån tư. 

QUA p - es, a, tớn, ailj. nhập Quadrupedus. 

(UADtttP -- Es, elis, adj. như Quadrupes. 

QUADKIPLICAT — US, 0, um, part. pass. ( giống p) 
Dá chi gấp bồn lån, đả chiu nhân vuċi bon. 


QUA d 


( JUADRIREM — 1S, e, adj (tàu, thuyền) Đến hàng 
chèo. 

COUADIIVIAL-IS, e, adj. (ai, sự gì) Thuộc vé ngả Ur, 

CUADRIYL-T, orum, s. m. p. Những bụtáp ngả tư. 

ẤYUADRIVI-UM, ?.Ss.n. 1. Nah 2. fig. Bốn phép 
trọng (là phép tính, phép đo, phép thiêu văn 
và phép có nhac). 

CYUADNn - 0, as, avi atum, are, 1.a. Làm cho ra 
vuông. 2. n. Iri ace. cùu ad, m. Aug hợp, 


càn nhàn, dot, vira. || 1. — ab'etem. Don cày 
sam. Fiy. — 0vf.onem. Don các phần hài cho 


điện nhan. || 2. He ad multa quadrat. Người 
này làm được (hay là dùng được) nhiền việc. 
Ju eum non quadro. Tôi chẳng hợp tính cùng 
kè ấy, Q0 in eum vitia quadrant. NÓ ôm các 
tính mê nét xáu. Ära tibi quadrat. Thé này thi 
vừa ý anh. 

(TUADRUL - A, æ, S. f. dimin. Quadra. 

QUADR - UM, /, s. n. Hình vuông, su gì vuông, 
khong. Au quadrum red yere. Don hay TÀ đặt 
cho có thịt lur. 

(TU ADRUMVIH— 1, orum, s. m. p. nh Quatnorviri. 

QU vbRUPED-ANS, antis, adj. cả ba giống. 1. (giống 
k1) Di bốn chân, có bốn chân, 2. Thuôe về bốn 
châu. HI. — equus. Ngira di bến chân, ||3. — 
Suz, Tiếng bốn chân ( ngựa ) chạy, 

QUCADRUPEhAT—ÌM, adv. Cách có bốn chân, nhir 
loài thủ. 

QUADHUPED — Us, a, um, adj. (vật gì ) Di bốn chân, 

QUADRUP - ks, edis, adi, và subs. cå ba giống, 
( vật gì) Có bến chân, đi bốn chân: IniÔng 
thú. con ngra. Vihil inter te atque inter quadru- 
pedem interest. Chẳng thấy mày khác gì muông 
thú. : 

QuaApnuPLvn — 15, e, adj. (giống gì ) Hon gắp bốn. 

QUADRUPLAT — OR, 025, s. m. 1. Rẻ lội tứ, kẻ gắp 
bốn, ké làm cho ra nhiều hơn gấp bốn. 9. Ké 
lầm ruộng mà được ăn một phần trong bốn. 
3. Kẻ trán tổ (vì nó được hr phân chỉ nhất 
của ké bị cáo ). 4. Go. Ké nói thêm, 

QUADRUPL - EX, icis, adj. ch ba giống. 4. ( giống 
gì) Hơn gấp bốn, Ding hőn. 9. Có bốn cách, 

QUADRUPLICATI — 0, one, s. f. Sir pấp bốn-đản, 

QuAnhitPLicAT — ò, ady. nhi QQuadruplò. | 

QUADRUPLIC - 0, as, avi, alum, gie, 3. Gặp bốn lần, 
bột tứ, nhân vuối bốn, làm cho ra nhiều hon 
păp bốn. — lucris rem sua. Hội cơ nghiệp Lồn 
lần. 

UADRUPL — 0, as, are, a. Trả bằng bốn. 

QuAPpRUPL — ò, adv. Gấp bón, bảng Lon lán. 
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UrAnpgpt — op. ars, ari, d. Trần tó (cho được 
tứ phần chỉ nhất của kė bị cáo ) 

QUApEUiL- uw, j.s. n. Bàng bốn lần, gip bốn, 
Un zc t0 mijor. Lớn bön rän bön. Qua, pli 
conwrleua 6. Ra án bắt đến nhiều hơn zip bon, 

QUADRUPL- Us, a, 2%, adj. (giống gì) Hon ol 
bón. 

Quv- us, a, um, adj. (zi ing gì) Vuông, 

(UADRU — us, a, um, adj. 1. (gÌìng gì) Vuông. 9, 
Hou gấp bòn. 

QUADHUVI - um, ¿, s. n. nhw Quadrivium. 

QUIT - 0, as, ar’, atum, are, 3. freq. Quero. 1. 
Nắng tìm, tìm kiếm. 9. Nắng hỏi; xin "xin näi. 
|| 1. — vitam. Kiểm ăn, — teli victim. Dèt vải 
mà nuôi mình. 

QUER-0, ts, (UïU*Ï-Ð, Si-lum, ere, a. Tim, tìm tõi, 
tim kiểm, kiểm chác. 2. Chàng thấy, chẳng 
nhàn. 3 Dt, có việc dùng, cần phải có. 4. 
Hỏi, hói thăm, hỏi do. 3. (quan ) Tra hỏi, tra 
xét, Khám nghiêm. 6. Bàn lẽ, hỏi lẽ. 7. ha Sứ, 
D cách, gång sức. 8. Tích, thu tích, được, 
|| 1. Ze ipsum quæereham. Tôi đang tìm anh. — 
sermonem. Tìm lời nói, — mtam. Kičm ăn, — 
mcilum faciendi al quid. Tim phương mà làm 
SỰ PI || 2. Ju uberrima Siciliæ parte Siciliam 
quærchamus. Trong miễn tốt nhất về gò Sicilia 
Do lại chàng nhận gò Sicilia. ||3 Lires que ji- 
are quwrunt. Những nò kiện phải có quan 
Xứ thì mới xong. || 4. — de judicio alicujus. 
Hoi rat, — aliquid ah v. ex v. de oi on, Hỏi ai 
điều gì. — aliquem de morte Petri. lồi ai sự 
(oo đã chit hay là chưa, ||. — aliquem per 
tormenta. Tra khảo ai. — aliquem de repetundis. 
Tra việc ai đã ấn bớt của din, || 6. — unum 
celum sit, an... Ban lẽ cho biết có mót trời mà 
thôi, hay là... || 7.-— fumam. Cầu danh. — ani- 
mam alicujus. Tìm giết ai. Aliora se —. N gười 
lün xem däm || 8. — rem honestè. Làm Gin 
cách phải phép. Liberorum guerendorum causå, 
Cho được sinh eon cái. 

Quesiti - 0, oms, š, f. Sw Um, sự kiểm, sự hỏi, 
sự tra. 

Q43 r— or, ors, s. m. 1, Quan tra hói, quan tra 
xét, quan bộ hình. 2. Rẻ tìm, kẻ xét. 

QUZS!T-0M, 7, s$. n. 1. Điều hỏi. 2.Swgì đã được, 
cña đã Kiếm được. ||2. Qurs ti ever. Chất 
bóp, keo tay. 

QUESITUR - A, æ, S. f. như Quiestura. 

I° QUESIT - us, a, um, part. pass. Quæra. 4. (ai, 
sự pì) Đã chịu tìm, dä chin hỏi, đã chịu såm., 
2. fiy. Khác thường, họa Ličm, chàng đơn sơ, 


QUA 
cầu cao, kì di. || 2. Quæsitissimæ pn. Những 
hình khó rắt độc diu. 

9° )USIT — US, Z3, s. M. như Quiesito. 

OG zeit, perf. Quwro và Quies0. 

U4/S— 0, is, ¿02 và ở, ilum, ere, a. dof. (hường 
đặt giữa câu hay là ở cuối).1. Tin, sắm, Kiểm, 
9. Hỏi, tra. 3. Xin, nàt nàng, cầu xin, van lon. 
|| 3. Von quesumus inhonora. Ta chẳng xin sự 
gì chàng nèn. l binam est, quwso? No dàn, xin 
anh bảo tôi? (/0so ul liccat. Tôi xin phép. 

QUESTICUL — US, d $. M. dimin. Quæstus. 

QUESTI- 0, onis, S. f. 1. Sw tìm, sự kiểm, 
hói, lẽ hỏi, lë bàn. 3. Sự hôi, lời hỏi, sự hỏi 

"thăm. 4. Sứ tra hỏi, su Khám nghiêm. ð. Sır 
khảo hình. || 4. s00 esse alicui. Làm cho 
ai tìm mình. ||. 9. Aliquid magn quasone hu- 
here. Dän cãi lẽ gì rot lắm. || 3. Quæstionem 
habere de algud re. Hỏi về sự gì. || 4. Questio- 
nem habere v. exercere de furto. Tra tích ăn 
tròm. || 5. Quæst'onem habere de x. ex aliquo. 
Tra khảo, khảo kep. (¿son aliquem dare v. 
offerre. Idem 

GENEE adv. Cách hỏi. 

us, +, s. m. Ké khảo hình. 


9. Điều 


QUESTIONARI — 

(Q)U.ESTIUNCUL—A, X, S. f. dimin. Quæstio. Điều 
hỏi nhỏ mon, lë bàn vun vån. 

Qu3:sr-on, oris, s. m. 1. Ké Dm. 2. Quan ún sát, 
3. Quan giw kho bac; quiin phát bóng cho lính; 
quan trần xứ. 

QUZST011T1— US, đ, um, adj. (ai) Đã làm quan 
giữ kho bạc. 

Qu#sToii— CN. s. n, 1. Dinh quan phát bỏng 
cho lính. 2. Dinh quan trần. 

4° QUST0I1— US, 4, um, adj. (sự,gÌ) Thuộc vẻ 
quan giữ kho bạc, thuộc về chức giữ kho bạc; 
thuệc về quan phát bóng cho lính. Quxsloria 
ætas. Tuỏi làm quan giữ Kho bạc. Quæstorium 
forum. Yoi rộng trước cửa dinh quan phát 
bỏng lính. 

9° ()U#sTonr - Us, ?, s. Mm. Ké đã làm quan giữ 
kho bạc. 

QU.ESTUARI Gë, a, um, adj. 1. (ai) Buôn. 2. (sự 
gì ) Người ta buôn. || 1. Quæstuosa mulier. Hoa 
nương. 

(QQUSTUOS -- È / is, sss m2), adv. 
cách có ích lợi. 


Cách sinh lợi, 


()U&STUOS - US, 0, um (ror, iss ?1mw:), adj. tri dat. 
4. (Cat, sự oli Tham lợi, truc lọi. 2. Sinh lợi, 
sinh ích lợi, bậu khí, sai trái. 3. Làm giáu, 


giän có. ||1.— non satis magister. Thày dạy r 
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chẳng lấy dù tiền còng.||2. Quæstunsissima vitis. 
Vườn nho sai trái lắm. || 3. Gens narigiurum 
spol'is qwwstuosa. Dàn nên giãu vì đi ăn cướp 
các làu bè. 
QUESTUR - A, æ, $. LL Chức quan guvstor. 
NUÆST-US, #3, s. m. 1. Sir buôn bán, nghề nghièp. 
2. Loi, lvi lãi, ích lợi. |4. Qwestum facere v. 
colere. Lầu nghệ (ndo). Quæstus omnes occupa- 
re. Chuyên các nghệ. Quwstlui deditus esse x. in- 
Trục lợi, hà Liên. Quæsium colere. Idem. 
ullum furio in eo quæstum H0... Tôi chẳng 
được ích lợi gì... 


servire. 


(QUESUMUS, ngòi nhất pl. ind. Quirso. 

QUALI - a, um, $. n. p. Thế riêng mọi vật. 

QuaLB - ET, adv. 4. Đàng nào mặc lòng, ở đâu 
mặc lòng, 2. Thé nào mặc lòng. 

QUAL—1S, e, adj. Ai, kế nào, sự gì, (ai, sự gì) ở 
thé nào. Doce me quales sint. Anh nói cho tôi 
chúng nó là ai. Xes non tales videntur quales 
anlè hahitæ sunt. Thế sự xem ra khác chàng 

phái nhir đã có trirgc. — pater talis filius. Cha 
nào con ấy. — philomela sub th. quæentur. 
Như chim hoa mi than khóc dưới bóng cây 
thé nào, (thì... cũng thẻ ấy). 

QUAL —1SCUMQUE, ecumque, adj. Dù ai mặc lòng, 
dù sự gì mặc lòng, dù (ai, sự gì )ở thể nào 
măc lòng. Qualicumque erga me animo fatini 
cslis. Dù sau này các anh de vuôi tôi thé nào 
mặc lòng. 

elibel, ad]. Dù (aì, sự pì) ớ thẻ nào 

, đù ai ai mặc ý. 


QUAL-ISLIBET, 
mặc lòng, at ai mặc lòng 
(QUAT,— 1SNAM, enam, adj. như Qualis. 
Quar — ISQUALIS, eguale, adj. nhw Qualiseumaque. 
(UALIT— as, alis, s. L Thẻ thức, thë, bản tinh, 
sw tốt hay là xấu (trong moi sự). — rerum ha- 
na qu( malu facit eas pretiosas aul viles. Tùy thê 
xấu töl các våt thì nó nên trọng hay là bèn. Au 
ona gie n inspicere. Xem đặt tốt xảắu thẻ nào. 
QUALIT - kh, adv. Thẻ nào, cách nào, nhw... thẻ 
, Hào, như, dường bang, cứ mòt cách. Die — 
viceril. Hãy ké sự người đã thẳng trận thẻ nào, 
QUALITERCUMQU — È, VÀ (UALITERQUALLT — ER, Adr, 
- Dù thẻ nào mặc lòng. 
QUAL - UM, ¿, S. N.’ VÀ US, 
Chuóng gà. 


i s. m. 1. Thúng. 2. 
Bao nhiêu, dường nào, 
chừng nào, nói gì. 2. (thay vì magis quan ) Hon 
IN A (dot vuối Ge }Càng.. bao nhiêu. 3. 
trước positiv. hay là superl.) Hết súc, làm, rất 
mực, là dường nào. A (hơn) Là. 6. Bằng, cho 


QUA, adv. và conj, : 


QUÁ 
bằng, vừa. 7. Tù khi, sau khi. 8. Chỉ, mà thôi, 


clững kẻ, một là. 9. Dường như, như thẻ là. 
It. Fide — bonus sit Deus! [lầy xem Đức Chúa 


Lời lòng lành dường nào! — timeo! Tôi lo sự 


là dường nào! || 2. /2accm — bellum piobabam. 
Khi ấy tôi muốn hoà hơn là đánh giặc. ||3.— 


magis erlendas, tim astringunt magis. Minh - 


càng buông, thì chúng nó càng riết chặt. || 4. 
— fucile. Cách dé lâm. — magnus. Lớn lắm, — 
eelerrimè (x. tòm celeriter quòm (UP protest ). 
Mau hết sức, IA. Doctior est — tu. Nó thông 
hơn anh. Awdacior est — prudentior. Nó dan 
bạo hơn là khôu ngoan. 00w est evidentius 
— ul negari possit. Việc đá tò quá chẳng sao 
chối được. I| 6.— poʻero. Cho hết sức tòi Zur- 
bent -— velint. Do chúng thứ làm miru kế mặc 
sức. HI. — tribus antè diebus — abiret v. abiit, 
Ba ngày trước khi người tråy di. Tertio die — 
ab'eral, Y. Tertio post die — abierat. Ba ngày 
sau khi người đã trầy di. || 8. Quid est compati, 
— cum lio pal? Thương xót là di gì? ấy là 
chịu thương khó cùng ké khác mà chớ. ||9. 
Utor tàm benè — mihi parårim. Tôi dùng đường 
bảng chính tôi då såm. 
(ỀUAMDI — Ù, adv. như Quandiù. 
Qua - DUDÙM, adv. Dã bao làu? 
QUAM-IIBET, adv. 1. Bao nhiêu mặc lòng, dù phần 
nào mặc lòng. 2. Dù mÀ. 
(QUAMonh — EM, 1. đc. Vị làm sao? Vi lẽ nào, 2. 
eut, Vì vậy, ấy là lẻ cho nên. 
()UAMPLUR - Es, ia, adj. pl. Nhiều, nhiều lắm. 
QUAMPLURIM — US, 4, um, adj. Nhiều lâm, hiểu 
hết sức, rất mue. Quamplurimo vendere ( hiểu 
ngắm pelia). Hán dät khét. 
QUAMPhib — EN, adv. 1. Cho chóng, lập tức. 2. Dã 
được bao Lu? 
QQUAMPRIM - ÙM, adv. Cho chóng. mau hết sức. 
Quam — vis, 1. adv. Bao nhiêu mặc lòng, dù thẻ 
nào mặc lòng, lắm lắm, rất mực. 9. conj. 
thường trị subj , hoa trị ind. Dù mà, tuy ràng. 
|| t. — sublimis. Răt cao, — doctus sit. Dù người 
thông thái thể nào mặc lòng. || 2. — non fueris 
auclor. Tuy ràng anh chàng làm diu. — Græ- 
Cat m relur. Dù đất Grêcia khong khen. 
QUA-NAM, adv. 1. Qua đâu? Bói đâu? 2. Cách nào? 
QUANnI-Ù, adv. và conj. tri ind. hay là subj. 4. 
Ban lầu? cho đến bao gis? 2. Dang khi; cho đến 
khi. || L. — vixi? Người đã sống bao lâu? ||3. 
Quod, — më t, facere non poluit. Lót doit gười 
chẳng chịu làm sự ấy. — dies est. Đang khi 


còn ngày. Quæ animalia eruniapud tle —quærat | 
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ea frater tuus et recipiat. Những giống vật ấy 
mày sẽ giữ cho đến khi anh mày đến tìm cùng 
lĩnh lấy. 

QuAnn-ò, adv. hợp cùng gen. 1. Đao giờ? Khi 
nào? 2. Hẻ bao giờ, đang khi, khi nào. 3. Bởi 
vì, vậy bói. || 1. — gentium? Đời nào? Nào... 
bao giờ ru? ||2. Si— (thay vì si aliyuando J). Vi 
bằng có khi nào. — esurio, crepant intestina. 
Khi tôi đói, thì tôi sôi bụng. |3. — ità tibi lu- 
bet, Bởi vì anh thích làm vậy. 

QUANDOCUMQU-È, adv. hợp cùng gen. 1. Hồ lần 
nào, hé bao giờ. 2. Dù bao giờ, dù kbi nào. 3. 
Sẽ có ngày, nay mai. || 1.— negotia Romam me 
Irahunt.Bao giờ tôi có việc phải lên thành Rô- 
ma. ||2. — nostros gor cliudet ocellos. Dù ta 
phải chết lúc nào. ||3. — mihi pænas dalis. Sẽ 
có ngày tao sửa phạt mày, 

QUAND0-LiBET, adv.Hôm nay hay là mai, chày kíp. 


QUANDO0-QUE, adv. 1. Có ngày, sẽ có ngày. 9. Có 
khi, có lần, thỉnh thoảng. 3. e2n/. Hé bao giy, 
khi nào. ||1. Æt tu, Gulba,—degusteb's im) eri- 
um. Hới Galba, cũng có ngày sẽ được làm vua. 


-QUANDOQUIp-EM, conj. thường trị subj., hoa mới 


trị ind. Bởi vì, vì chưng. 

QUANQU-ÀM, conj. thường trị subj., hoạ mới trị 
ind. 1.Dù mà, dẫu, tuy rằng. 2. Song, song le. 
||Í.—#sf scelestus. Tuy rằng nó là thăng tội lõi. 
||2.—sciresanè velim, Song thật tôi muốn biết. 

QUANT- (biểu ngầm pretii). Bao nhiêu? Giá nào? 
— emt? Nó đã mua giá nào? — philosophia æs- 
limanda es ? Phép cách vật đáng chuộng là bao 
nhiêu? — ejus interest! Sự ấy có hệ trong cho 
nó là dường nào! — es/ LA sự trọng dường ` 
nào! — me fucis, lanti el ego tel Anh trọng tôi 
ngần nào, thì lôi cũng trọng anh ngần Ar. 

QUANTILL-Ò và ùm, ady. Ít lắm dường nào? 


Up vente, 2, um, adj. (ai, sự gì Ítiâm đường 
nào! nhỏ mọn lâm đường nào! O quantillum 
esl hor poculum! Ôi trời! Chén này nhỏ lắm mấy! 


QƯUANTISP-ER, adv. Bao lâu. 

QUAN1IT-AS., ais, s. f. 1. Sự bao nhiêu, sự lớn, 
sự đài, chừng, ngần. 9. Cộng, giá, ngần, tiền, 
|| 1. Parva—aguæ. Một it nước. Magna—orizæ, 
hé hiểu lúa thóc 


'QuAnr-ò, adv. thường hiểu ngầm pretio, đặttrước 


compar. 1. Bao nhiêu, dường nào. 9.(đối vuối 
tanto Jäng... bao nhiêu, ||1.— meliùs judicant 
910/6 Các quân tir Stoicô đoán phải lẽ hơn bội 
phần. ||2.— mangis ille flebat, tantò m igis hic ri- 
desat. Người nọ càng khóc thì người kia càng 
cười. _ | 


OU A 


U0AWTocr-Ès, adv. 1. Mau hơn là thẻ nào. 3, Cách 
mau hết sức, khăn cấp. 
Quanrorer-È, adv. Dao nhiêu, cho đến chững nào. 
QuANTur-ò, adv. hợp cùng gen. Ít là dường nào; 
ít lắm. Æjus animus — loci studiis relinqw't. 
Lòng kẻ dy còn lo được việc học ít làm mäy. 
QUANTULUNCUMQU-È, adv. hợp cùng gen. cũng là 
conj. thường trị subj. Dù ít thẻ nào, dù ít lâm 
thẻ nào, — ae. Một tí nước gọi là. — sử 
doctus. Dù nó thông ít lắm thẻ nào, 
QUANTUL-US, 4, um, adj. dimin. Quantus. 4. (ai, 
sự gì) Nhỏ là đường nào, it dường nào! 9. 
Một ít, ít nhiều. 3. Bằng, lón bằng, nhỏ bång. 
QUANTUL-USCUMOQUt, UCUMQUC, 0101/06, adj. Dù 
nhỏ thẻ nào mặc lòng, dù ít lắm thẻ nào. 
QUANTUL-USLIBET, alibet ,umlibet, ad]. Dù í t thẻ nào, 
it it mặc ý. 


UÙANTUL-U3QUIS¿U3, (12/06, umquodgue, adj. 


nbw Quantuluscumque. 

Quani-èM, 204. họp cùng gen. 1. Như, vừa, cho 
bàng; về. 2. Lim đường nào, nhiều thẻ nào, 
phần lớn dường nào, ching nào. II. — 70s- 
sum, V. — mihi lice’, V, — in me es'. Hết ste 
tôi. Pretiote edim sin illo poposcerit. Nó doi 
bao nhiêu thì hãy chuộc láy mình bấy nhiều. 
Notum ignotumque, — ad jus hospitii nemo dis- 
cernebat. Về sự cho khách đỗ nhà mình, thì chàng 
ai xét kẻ nào lạ kế nào quen thuộc. || 2. Vides 
— te amet. Mày thấy người yêu mày là đường 
nào. — est adhibere amicum! Được ké nghĩa 
thiết là sự trọng dường nào! — hoc profuit 
mirumest. Sự này đã có ích trọng ké chẳng xiét. 

Ou \NTUMC UMOU — È, adj. trị gen., cũng là con] 
thường trị subj. Dù ngần nào mặc lòng, chừng 
nào mặc sức, bao nhiêu. 

Q JANTUM — VÌS, adv. hợp cùng gen., cũng là con]. 
thường tr; subj. 1. Bao nhiêu mặc lòng, dù 
nhiều thẻ nào. 2. Dù mà, tuy ràng. || 1. — 
facundus. Dù lợi khâu lắm mặc lòng. || 2. — 
ı elexie'l s. Tuy ràng anh tuyệt vời mặc lòng. 

Qunt- s, 4. un. adj. i. (ai, sự gì) Lớn là 
dường nào, nhiều là đường nào, lớn thẻ nào, 
bao nhiêu. 2. Hết sure, cir như, tùy. 3. Dù bao 
nhiêu, dù lớn thẻ nào. || 1. /2ecunti quantå sử 
ostendit. Nó tò ra nó được nhiều bạc là dường 
nào. Qum tas hausit calamitates ! Người đã 
phải nhiều tai nạn là trùng nào! || 2. Quanta 
mea sup entia esl. Như sức tôi xét đoán được. 
Quanta mea vis est. Hët sức tôi. — marimus. 
Lớn hét sức. || 3. Qu nla quanta hæc mea pau- 
pertas est. Dù tci ı ghèo thẻ này mặc lòng. 
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QUANT — USCUMQUE, Acumyue, umcumyue, QUANT ^ 
USLIBET, Alibet, umlibet, và QUANT — USVIS. 2:5, 
umvis, adj. (ai, sự gì) Dù lớn thể nào, dù bao 
phiêu mặc lòng. Quant seumgue opibus refulye- 
ant. Dà nó được của cải qui hoá bao nhiền 
mặc lòng. 

QUAPROPT - ER, 1. adv. (Cho nên, vì sao. 9. conj. 
Vì vậy, bỏi dầy cho nên. || 4. Eat alyd — 

„Jussi. Tòi đã có lẽ mà truyền. || 2. — ros m- 
nui tứ, Vì thë cho nên tao đã bào bay rang. 

Quaou - À, adv, Qua HƠI nào nơi nào, dù qua 
đâu. — langit onne comburil. Đù dä dèn nơi 
nào thì đốt nơi ấy. 

QUAQUAYERS— Ca và ès, adv. Khắp mọi nơi, kháp 
Dr bẻ, mọi bé. 

QuaAn-E, ade. 4. Nhân sao? Vi sao? Cứ Sal? eony. 
Nhân vì sự ấy, vì vậy, bởi đấy cho nên; để cto, 
cho được. || 1. —- sie eu sứ? Sao anh da làm 
thé ấy? || 9. Quid est—desierit? Vi Ir nào mà nó 
bỏ việc dér? Veseio —. Tôi chẳng biết vì lầm ão. 

Uu viet vDECTMAN —1, orum, s. m.p Lính vẻ cơ thứ 
mirsi Lồn, 

+ QUAI.TALI — UM, ý, s. n, Thứ quách để xác chét. 

QUARTAN - A, æ, S$. f. (hiểu ngắm febris). Bèuh 
söt rét ba ngày một cơn, 

QUARTANARI — US, ¿, s. M. Kẻ sốt ba ngày mòl cơn. 

QUARTAN - 1, orum, s. m. p. Lính vé cơ thir bón; 
ké học tru g tr. 

QUAI TAR — UM, ¿. s. n., Tứ phàn chỉ nhất. 

1° QUARTAII— US, a, um, adj. ( sự gì) Cân hay D 
đ rng mòt phần troug bốn phåu. 

2° QUARTARi — US, ?, s. m. 1. Tứ phân chí nhất. t. 
Thứ l:o nhỏ. 

QuarTaT - ò, adv. Bàng tứ phân cht nhất. 

QUARTIC - EPs, (mg, cdj. cả bà gičng. (giống gi) 
Có bốn iu, có bốn đỉnh. 

QUART— ò, adv. 1. Thứ bón. 9, Län thứ Lon, 

+ QUART —0, us, oe, a. ( ha Lìm bốn, láy từ phân 
chi nhất. 

QUART- ÙN, adv. Lần thứ bon, 

Quart- UM, ts, n. Tứ phìn chỉ nhất 

Quir -vs ở, um, adj. ord. 1, (ai, sự BL. Thr 
bốn, thứ tư. 9. Tứ phân chỉ nhất. || t. — pg: 
ler. Ủng cố (avus avi). || 2. Quarta pars ropia- 
rum. Một phần binh trong bón phàn. 

QUART-USDECIMUS, adevima, umdecimum, adj. onl. 
(ai, sự gì) Thứ mười bốu. 

Quas —ì, 1. adv. Như, cũng như ; gần như vậy, 
chừng độ, đồ. 2. conj. trị subj. Như thẻ là, 


QUA 
đường bằng. || 1. — fraler. Như người anh 
em. Hora erat — sexta. Bấy giờ là độ giờ thứ 
sáu. || 2. Adsimuluba — nunc ezeam. Tôi sẽ giá 
cách nhir Lôi ra ngay. — Gerd nescias. Nhw thể 
mày chẳng biết. — adhuc dubitetis en sim redi- 
vivus. Nhir thể là bay còn hồ nghi tao đã sống lại. 

QUASILLARI - A, æ, s. f. Dây tớ gái kéo sợi lông 
.chiên. 

QUASILL — UN, ¿, s. n.và us, ¿, $s. m. 1. Thúng để 
lông chiên có ý kéo sơi.9. Thúng mủng. 

QUASSABIL—1S, e, adj. (ai, sự gì) chịu rung lắc 
được, chịu đánh động được. 

QUASSABUND — Us, 2, nw, adj. nh Casabundus. 

† QUASSAGIPENN - US, a, um, adj. (chim) Hay vd 
cảnh. 

QƯUASSATIL— 0, onis, s. f. Sur lúc lắc, sự lung lay, 
sự rung, sự đánh động. — raptis. Sự lÃe đầu. 

QUAS3SATUR—A, a, S f. Sự động cå và mình. 

(UASSI, perf. QuaUio, 

Quass —0, as, are, a. freq. Quatio, 1. Làm cho 
dòng, rung, lắc, lung lay. 2. fig. Phá tan, làm 
cho dói tệ. || 1. — hastam. Múa giáo. Quassante 
cape incedunt. Chúng nó di và lắc dàu. || 2. 
Me tuss:s quassavit. Tôi ho da Kiệt, 

4° QUASS - US, A, um, part. pass, QuaUo. 

2° Quass - US, s,s. m. Sir lúc lác, sự rung, sự 
dòng. 

QUALEFAC-LO, (9, lec-i, Han, ere, a. Rung, lúc lắc, 
đánh động, làm cho giật mình;làm chorúng lại. 

QUATEN — ts, adv. và conj. 1. Cho đến nỗi nào, 
cho đến bao giờ, bao lâu. 2. Về đàng, cứ, đề 
cho. 3. Bởivì, vì chưng. || t. Professus est — 
anuci cutus progredi fus esset. Người dä tò ra 
sự niên làm cho bạn uiu nội gi. 

Quart - ER, adv. Bốn lån. 

QUATERCENTI — ES, adv. Bon trăm lần. 

QULATERDECI— kS, adv. Bốn mươi lån. 

(QUATERDEN — 1, æ, a, adj. num. pl. Bốn mươi. 

QUATENNARI— US, Ø, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc 
Yề bốn, có bốn. 

QUATEHN — 1, æ, a, adj. pl. Từng bốn. 

QUATERNI — 0, 60/5, S. m. 1. Số bón. 2. Tóp bốn 
linh. 3. Dåp giấy có bốn tờ. 

Quatis — Ùs, adv. nh Quatenùs. 

QUAT — 10, is, quas-si, q115—2ø, ere, a. , Làm 
cho động, rung, lung lay, lúc lắc, 2. Phá, phá 
đỏ, phá hủy, tàn phá. || 1. — caput. Lắc đầu. 
—hastam. Múa giáo. -— aliquem fords. Đuối ai 
ra ngoài. — membra. Làm cho run láy bày, 
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— alas. Giù cánh. — aliquem risu. Làm cho ai 
cười sặc. || 2. — mænia arietum pulsu. Dánh 
máy chičn/aries) vào tường thành cho xiêu đỏ. 
Fig.—aliquem mente solidå. Làm cho ai rủu chí. 
QUATIIDUAN— US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc 
về bốn ngày, được bón ngày. 
QUATRIDU — ò, adv. Trong bổn ngày. — antè. Bốn 
ngày trước. 
QUATRIDU — UM, ¿, s. n. Quãng bốn ngày. 
(UATRI— 0, onis, s. m. như Quaternio. 
()UuArU —0n, adj. num. pl. indecl. Bốn. Ter —. 
Mười hai. 
(QUATU0RDEdl — Ès, adv. Mười bốn lần. 
(QUATUORDEC - 1M, adj. num. pl. indecl. Mười bốn. 


(QUATUORYIRAT — US, D, s. m. Chức quan áp việc 
lát đá đàng. 

QUATUORYit —I, orum, s. m. p. Bốn quan áp việc 
lát đá đàng (ở thành Rôma). 

Quax — 0, as, are, n, như Goaxo. 

Qer, conj. ( đặt cuối tičugcó ý nổi ). 1. Và, cùng. 
9. Hay là. 3. Cũng, lại, lại... nữa. 4. Vi chưng. 
I| 2. Aballo à meque. Bởi kẻ ấy và bởi tôi nữa. 
|| 2. Juvenes capti easigwe. Những người đang 
thì dä phải båt bay là giết. || 3. Cùm drlerer, 
meque formare solebas, Ủng đã có lòng thương 
vêu tôi, lại luyện tập tôi nữa. 

Qepis và Quis, thay vì Quibus. 

(UEMADMOD - CN. adv. và conj. 1. (dói vuối dg 
sic ) Như... thé nào. 9. Như, đường bàng, thẻ 
nào. 3. (hỏi) Cách nào? thẻ nào? làm sao? || 
4. — desiderat cervus ad fontes aguarum, "tu 
desiderat anima mea ad te, Deus. Như con nai 
khát mach nước thể nào, thì lính bòn tôi 
khát khao đến cùng Chúa tôi cũng thẻ ấy. — 
adolescebat corpore ità in majus crescebat virtu- 
libus. Nguri càng thêm tuổi bao nhiêu, thì càng 
thêm nhân đức bảy nhiêu. ||2. Disce — vivas. 
Mày hãy học đàng ăn cách ở. 

QU-EO, is, 207, itum, ire, a. del, (xem sách mẹo).Có 
sức, được, có thể. Non queo seribere. Tôi 
chẳng viết được. | 

+ QUERARt—UN, ?, s. n. Thứ bánh ngọt. 

QUERCET - UM, và UERQUET-UM, ?, S. n. Rừng cây 
SỐI. 

QUERCE — US, A, um, QUERCIC-US, A, um, QUERCIN- 
Us, d, 00, VÀ QUERCULAN-US, 4, um, adj. ( sự gì) 
Thuộc vě cây sôi, bàng gò sõi. 

Uurnc US, 4$, s. f. 1. Thanh cương thụ, cây 
SOL, cây dé bòp. 2. Chiếc tàu. 3. Cán mác, 4, 
Quả cây sỏi. A. Mao bàng lá cây sõi. 


QUE 


QUEREL A, æ, 8. f. 1. Lời kêu trách, lời năn ni, 
sự kêu trách. 9. Lời than, lời kêu van. 3. Điều 
oan ức, điều cáo, lẽ mà cáo. 4. Tiếng than vẫn, 
tiếng ca thán, cung thắm. It. Consulum — esse 
debuit de... Hai quan consulẻ đã kêu vì... || 9. 
Meas audi querelas. Xin hãy nghe lời tôi van 
lợn. || 3. Æece homo sine querelå. Này là người 
chẳng có oan ức ai. Querelam movere v. insti- 
tuere. Kĉu quan điều gì oan ức. Fig. Querele 
pulmonis ac viscerum. Đau phôi đau ruột. || 4. 
Longâsomnumsuadere guerefá. Hát cung thương 
làm cho ngủ. 

QUEREL — ANS, antis, adj. cả ba giống. (ai, sự gì ) 
kën, trách, năn ni. 

F QUEREL0S—US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Nän 

oi, kêu khóc, than thở. 9. Đáng thương. 

QUERIBUND - US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì ) Thuộc 
về sự kêu van. 2. Năng năn nỉ. 

QUERIMONI — A, æ, s. f. 4. Lời trách, lời năn ní. 9. 
Sự bất bình, sự bất hoà. 

QUERIMONIOS --US, a, um, adj. (ai) Hay năn ni, 
hay trách. 

+ QUERIMONI —UN, ¿, s. n. Lời trách, lời năn ni. 

QUERIT-0R, aris, ari. d. freq.Queror. Năng năn ni. 

QUERNE — Us, a, um, Và QUERN-US, a, um, ad]. (sự 
gì ) Thuộc về cây sói, bàng gò sõi. 

QUER - on, eris, ques-tus sum, i, d. trị nhiều bậc 
tùy nghỉ. 1. Trách, kêu trách, than trách, than 
thở, trách móc, năn ni. 9. Kou tiếng năn nỉ, 
kêu cung thương. || 1.— alicui x. apud aliquem 
rem v, de re. Kĉu vuÖi ai vé sự gì. — alicui de 
Cæsare. Oán thán Cêsarê trước mặt ai. — ino- 
p'am librorum. Kèu rằng thiểu sách vớ. Queri- 
tur se relictum esse. Nói kén mình phải bó một 
mình, || 2. Queruntur in sylvis aves. Chim choc 
trong rừng cây kêu ảnh ói. /26//2 nescio quid 
queritur lyra. Đàn lyra ra nhw kêu cùng thám 
gì đấy. 

QUERQUEDUL-A, X, S. f. Tiêu thủy áp, le le, chim 
móng két. 

QUERQUER-A, æ, $. f. Cơn rét, sự ớn rét. 

QurngoveER-us, a, um, adj. (sự gì ) Sinh cơn rét. 

QUERQUETULAN-US, đ, um, adj. (giòng gì) Thuộc 
VỀ rừng cây sõi. 

QUERUL-US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Năng kêu 
trách, năng kêu van, năng năn nỉ; bàn hån, cú 
mu. 2, Kêu tiếng nỉ non, kêu. || 4. Queruli li- 
belli. Don từ van lớn, Nec — essem. MA tôi 
cũng chẳng kêu trách. || 2. — rivus. Suối kêu 
ào A0. Queruke fores. Cửa kêu cọt ket. 

QUtSTU0S-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về sự năn 
ni. 
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4° QUEST-US, a, um, part. Queror. 

9° QuksT-US, 2s, s. m, Lời trách, lời kêu van, lời 
năn ni. 

Qui, quæ, quod và quid, pron. rel. Ai, kẻ, kẻ nào. 
là kẻ, người nào, là sự, sự gì. — credit in De- 
am. Kỏ nào tin kính Đức Chúa Lời. Zundem 
goude? — sim. Rày anh mới biết tôi Rai. D- 
gnus estl — imperet. Người đẳng cai tri. Perrssse 
mihi videor — à te discesserim. Tòi nghi rằng 
tôi mắc lỗi vì đã la bỏ anh. Non sum tam insa- 
lens — me Jovem esse dicam. Tôi chẳng bạo 
ngược đến nỗi xưng mình là Jovi. Quæe mea 
mens fuit, eadem vestra sit! Chó gì các anh cũng 
được ý ngay lành như tôi! Si qui velint. Vi 
bằng có kẻ muốn. 

1° † Qui, abl. sing. thay vì Quo, quả, quo. Patera 
— rex polare solitus erat. Chén vua đã quen 
dùng. 

2° Qui, adv. 1. Dé cho, cho được. 9. Thẻ nào? 
cách nào? 3. Giống dùng mà. 4. Vì sao? bơi 
đâu? 5. Phản nào? Trong sw gì? || 1. Hominum 
— mores noscamns. Do ta biết tính nét người la. 
|| 2. — seis? Bởi đâu anh biết? — fieri pates? 
Làm sao dirge? Có đầu? — fit ut eqo nesriam? 
Bởi đâu mà tòi chẳng biết? || 3. -— efrrretur 
vix reliquit. Người hầu chàng để của đủ mà 
cắt xác người. || 4. — non potest? Quia Aobei 
aliud. Vì sao nó chẳng (làm) được? Vi nó trừ 
việc khác || 3. — beatior Epicurus gg. 7 Nào 
picurô có được phản phúc gỉ hơn vì... rủ? 

Qui-A, conj. 1. Bói vì, vi chưng. 1. Hang. || 1. — 
serò adeenimus. Dới vì ta đã đến muốn. || 3. fi 
ergo cognovit Jesus —. Vày thoat khi Đức Chúa 
Jsu ngbe tin... 

QUIA-NAM, conj. Co sao? nhân sao? 

QUIA-NE, conj. Có phải vì... chăng? Có phàivile? 
Chớ thì bởi vì... chăng? Hoặc bói vì... ching? 

t QUIATIS, thay vì Cujus, 

QUInUscUM, thay vì Cum quibus. 

QUic-oUAM, Qvic-ou, cte., nhir Quidquam, ete. 

QuicuM, thay vì Quocum, quàcum. 

QU - ICUMQUE, @eumque, odeumque, pron. indef. Hè 
ai, hè sự gì, ai nấy, dù (ai, sự gì) mae lòng. 
— is est. Dù nó là ai. Omnia quæcumque loq- 
mur. Hết mọi điều ta nói. Hoc quodenmgque th 
des. Cäc sự anh xem thấy. — alius transibit. 
Ai còn đám nhảy qui. 

(Jun, pron. n. interrog. bởi Quis. Gi? Sao? Di g? 
Điều gì? Quid farerent? Các ké ấy lầm gì dược? 
Quid faciam? Tôi phải làm gì? Quid mercedis nu- 
hi reddet? Người sẽ trả công tôi bao nhiĉu? — 
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tihi Limendum? Mày lo chi? Cuid de te (refert)? 
Can gì đến mày? — multa (lequerer)? Tôi nói 
dài chỉ? — eet hor quol deif Lời người nói 
nghĩa Ì\ gì? -— esl cur? Cớ sao? — tá non? 
Sao không? Quid n? Idem. Si quid ( thay vì a- 
Uqu'd) otii datur. Ví dù có lúc nào rồi việc, -— 
lucri est emori! Chết có lộc D bao nhiêu! 

QU-IDAM, ædam, addam và iddam, pron. indef. Có 
kẻ, có sự, người kia, sự kia. Fuit quoddam 
tempus. Có ngày thuở xưa. Accurrit —. Có kẻ 
chạy đến. 

-+ QưinpiT-As, atis, s. f. Chất phác, bản tính, chính 
tính. 

QUID-EN, adv. (đặt sau một tiếng). 1. Thật, quả, 
åt là, hân. 9. Ít là, nhất là. 3. Song, song le. 
A Mà lại, || 1. Non tu — reliquisti, set... Thật 
anh chẳng có bỏ, song le... Te — nihil est in- 
pudentius. Hàn chẳng có giống gì trø tráo hơn 
mày, mày là thăng xác láo nhất phảm. # go —. 
Thật tôi, về phần tôi. Ne unus —. Dù một người 
cũng không. Ner verbum — proferre licet. Dù 
một lời cũng chẳng được nói ra. || 2. Non vi- 
cen causam, hoe — tempore. Tôi chẳng thầy lẻ, 
it là bây giờ. || 3. Re — verå. Song thật sr. Er 
gens illa — non tarda. Song dän ấy chảy thiểu 
tài. || 4. Cum tui legione, et eå — vacillante. Có 
một cơ quân mà thôi, mà cơ åy lại chẳng vững. 

Qưin-NAM, pron. n. Quisnam. 

Quin-Nì? adv. Sao không? Sao chẳng? 


QuUin-QUAM, pron. n. Quisqnam. /n me non habet 
quidquam. Nó chẳng dự gì vuối tao. 

QUip-ou, pron. n; Quisque. Hé sự gì, mọi sự. 

Q0iIn-ouin, pron. n. Quisquis. Hé sự gì, dù sự gì 
mặc lòng, mọi sự. lt —- actum est. Mọi sự đã 
xảy ra thẻ nào. — progredior. Tôi bước đi 
phần nào ( thì...). — id est. Dù sự ấy là sự gì 
sự gì, dù thé nào mặc lòng. 

QUID-UM, adv. Có sao? vì lë nào? 

Qưin-vis, pron. n. Quivis. Sự gì mặc lòng. 

† QUIL-ERS, entis, part. Queo. 

4° Qui —Es, etis, adj. cả ba giống, nhir Quietus. 

2° Q0i-Es, ctis, s. f. 1. Sự nghi (việc), sự thôi, 
sự khỏi, sự cùng. 2. Sw nghỉ ngơi, sự ngủ. 3. 
Sự chết. 4. Sự yên ón, sự bằng yên, sự nhàn 


thân. 5. Sự hoà, sự chẳng đánh giặc. 6. Nơi. 


nghỉ, tỏ, hang hóc. 7. pl. Sự chơi, phép chơi. 
||1.—laborum mors. Chết Tà cùng hết mọi sự khó. 
—ventorum. Yên gió. || 3. Qurietem capere, x. Ad 
gielem se conferre.Nghi. [n guicle,v, Perquictem, 
Đang khi ngủ. || 4. Locus quietis et tranquillitu- 
tis plenus. Nơi yên hàn bình tỉnh. ||ä. Quieti 
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sub ft brachia. Những ngrrời (ai) båt bỏ khí 

giới. Me ke :terna q'i e'isy æni'et.Tõiphin nàn vì 

hôm qua chẳng chi'n. A w ưng — in p9J2.0 
lxtiliam pirit. Sự bằng yên lâu du làm cho 
dàn thịnh sw. ||0. fuiecie fronde quietes. Rang 

(muông) Iot lá lộc. || 7. /n somna et quietil us 

cæ'eris. Khi ngủ nghỉ vì ch bòi. 

+ QtirS:EXT:-A, æ, s. f. Sự thanh nhàn, sự bảng 
yên. 

QUIE:SC-0, ‘s, qU16-?2, qnie-/um, &e, n. tùy meo 
Uhi, và trị abl. cùng 2, ( khi hợp càng acc. tlì 
có præp. hiệu ngim\. t. Nghỉ, nghỉ ngơi. 2. 
Ở nhưng, ở yên, chàng lo, thanh nhàn, 3. 
Thôi, yên đi. 4. Ngủ. 5. Chết, 6. Để vậy. dé 
cho n-hi. 7. Thôi, chàng làm. 8. Làm thính, 
nữ. ||1. Agen'i ou eseendum est. Ké làm cũng 
phải nghỉ. ||2. -Von potest —. Nó chàng ở yên 
được. Ou @see ¿e+ct) cætera. Các điều khác 
anh đừng lo. ||3. Gneseit ventus. Đã yên gió. 
Quiescunt æquora. Din Aug lặng. Q/escit fe- 
bris. Bệnh sốLđã đầu diu. ||4.—— somno. Ngủ. 
On em humanum so:nnum. Tôi đã ngủ một giác 
vừa phải. ||3. Ou eseu servum, Tòi do cho đầy 
tớ nghỉ. ||T. — à Le!lo. Nghỉ việc giác. — (et: 
ca) luudes alicujus. Thôi chàng còn khen ai. 
On esce hanc rem peiere, Thôi đừng xin sự này 
nữa. |!'8. — aliquid fieri. Đề (người ta) làm 
việo 0Ì. 

QUIETALIS, và QUIETATUS orcus, m. như Orcus. 

+ QUIETAT-on, oris, s. m. Ké ban bằng yên, kẻ 
bìuh (dân), ké làm cho được bằng yên. 

QUIET-E (70, issimè), adv. Cách yêu, cách yên 
òn, bằng yên, vô SỰ. — nostri se receperunt. 
Binh ta đã rút về bång yên vô sự. 

+ QUIET-0, as, are, a. VÀ oR, aris, ari, d. tri acc. 
Lập hoà, bình, làm cho yên hàn. 

+ QUIETORI-UM, ¿, s. n. Nơi nghỉ, mỏ må. - 

+ QuIETun-0, inis, s. f. Sự nghỉ ngơi, sự thanh 
nhàn. 7 

QUIETUR— US, 4, um, part. fut. Quiesco. 


QUIET- US, d, um / top, issimus ), adj. trị abl. 
cùng o 1. (ai, sự gì) Nghỉ,ở yên, ở nhưng, 
yên ón, yên hàn. 2. Hiền lành, thuần thục. 3. 
Thanh nhàn, nhàn hạ, vô sự, vôlự, bảng yên. , 
4. Thanh, ång lặng, yên ång. A (họa) Ngữ; 
chết. ||1. Quietum le reddam. Tao sẽ bắt mày 
ở cho vên. ||2. Moribus —. Có tính hiện hoà. 
Quictiores fiunt sẽ, Muông di nên thuần thục 
hơn. ||3. Quielo sum animo. Tôi yên lòng yên 
trí. IA — aer. Lặng trời. ()w¿ettdn cælum (đặt : 
tỏ hay là hiểu ngầm). Idem. Quietum æquor. 
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Biển ång lặng. ||5. Sz sentire datur post fa'a 
quietis. Vi bằng ké chết còn biết được su gi. 

Quiivi, perf. Quiesev. 

Qu-iLiBeT, ælihet ollibet và idlibet, pron. indef. 
Dù ai mặc lòng, dù sự gì mặc ý, Hễ ai, hë sự 
gi. Noto ent mei cum quolibet hoste res fuit. A) 
chirng giặc người đã phải đánh chẳng phải là 
giặc thường đâu. Apud majores adh'bedulur pe- 
ritus, nunt —. Dời tô tông quen dùng người 
am tường, råy lấy at cũng được. 

QUIMAT-US, 23, s. m. Nău tuổi. 

Quin, adv. và conj. (hay vi gui ne, V. quomodo 
ne, v. eur non, ¥. ul non). 1. Sao chẳng? Bởi 
đâu mà chàng? 2. Mà chẳng. 3 Mà lii, vå lai. 
lại. ||. — té hức adrolais? Sao anh chẳng chạy 
đến dày? — taces? GO sao anh chàng làm thinh? 
[|3. Non possum — querar. Tôi chẳng trách 
chẳng được. NVemoest — Aeitus esse pelt, Chẳng 
ai mì chång muối ở thanh nhàn. ||3. Fola 
quidem, — prircip’o V.— cliam præcipio. Tôi 
muốn Uu), mà lại tôi Truyền. 

QUÌ-NAM, adv. (thay vì quonam modo 1. Thẻ nào? 

9° QUINARI-US, a, tan, adj. (sir gì ) Thuộc về năm, 
được năm (đóng, năm thước, näm lào ) chân. 

2° QUIXARI-US, ¿ s. m. Dòng tiên đáng năm động 
(as). 

QUINAYICENARI-A lex, f. Luätcämké chưa lên hai 
mươi lăm tuỏi chân chång được mậu dịch sự gì. 

QUINGENT —t, @, đ, adj. num. pl. nhir Quingen'i. 

Qrixcuxcia t-s, e, adi. 1. (sie gì ) Được nàm tắc. 
.®, Thuộc về bàn cò; c5 lì :h bàn cờ, dä Irồng 
-hàng chéo. 

QUIAC-UNX, gr ës m. 1. Hàng sip chén (như 
Dàn cờ kia). 2. Nám lạng (về câu mười hai 
lang), 3. Nhất thập nhị phần chỉ ngü. 4. Lãi 
nhất bách phần chi ngü. IA. Quincunece mao- 
desto nummos nutrire. Cho vay wat trăm lấy 
Li năm mà thôi, 

QUINCUPED —A, cứ, §, 
thước, niột ngủ. 

QUINCUPL - ER, 223, adj. cå ba giống. (sự gì) Chia 
làm năm, chếnp năm. — cera. Văn bôi sáp mà 
Viết có năm gấp. 


f. và aL, alis, s. n. Năm 


Quixnect — Ès, adv. Mười lăm lån. 

QUINDEC — IM, adj. num. pl. indecl. Mirri lun. 

+ QUINDECIM — US, A, um, adj ord. Thứ miri Kun. 

Q U'NDECINVIRAL - 1S, e, adj. (su gì) Thor về 
nur) läm quan giữ sách bà bóng. 

QUINDECIMVIRAT — US, ^s, S. m. Chire mười làm 
-quan giữ sách bà bóng. 
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CU'NDECIMVIR —1, orum, $. m. p. ft. Mười làm 
quan git sách bà bóng. 2. Toà mười Mm quan. 

QUINDEA - 1, æ, a, adj. num. pl. Mười làm. 

Qrin — ETIAM, adv. Mà lại, lại nữa. 

QUINGENARIS— US, a, um, adj. 1. (giống gì) Thuộc 
về năm trăm. 9. Nổi năm trăm cân. 

QUINGEN —1, z, a, adj. nı m. pl. Năm trăm. 

QUINGENTARI — US, a, wn, adj. (sự gì) Thuộc vé 
năm trăm. . 

QUINGENTESIM — US, a, um, adj. ord. Thứ näm 
trăm. (u¿ngen(psuno anno. Năm thứ năm trắm. 

QUINGENT — 1, æ, a, adj. num. pl. Xăm trăm. 

QUINGENTI — È$, adv. Năm trăm lån. 

QUIN - 1, æ, a, adj. num. pl. Năm, từng năm (5). 

QUINIDEN — 1, w, a, adj. num. pl. nhw Quindeni. 

Quis — mò, ady. Mà lại, lai nữa, càng hơn nữa. 

+ Quini - 0, onis, s. m. Số năm (5). 

QUINIVICEN — 1, ø, ø, adj. num. pl. Hai mươi lầm. 

Quix — POTIÙS, adv. Sao chẳng... thì hơn, thà. 

Q JINQUAGENa m - Us, a, vm, adj. d. (ai, sir gì) 

Thuộc về nắm mươi, có năm mươi. 2. Buge 

năm mugi tuổi. 


QUIRQUAGEN - 1, œ, ø, adj. num. pl. Năm mươi. 

QUINQUAGEsI - ES, adv. Năm mươi lán. 

(UINQUAGESIMN — A, æ, S. f. Thuế một phán trong 
năm mươi. 

QUINQUAGESIM — US, a, um, adj. ord. Thứ nam 
mirvi. 

QuinguaGI — Ès, adv. Năm mươi. lán. 

QUINQUAGINT-A, adj. num. pl. indecl. Năm mươi. 

QUINQUATRI - A, orum VÀ um, S$. D. p. Æ. arum, S$. 
f. p. và QUINQUATR-US, uum, S. M. p. Lễ kinh but 
ur Pallas dú nàm ngày. 

QUINQUATR— Us, 25,5. 1n. Ngày thứ năm sau ngày 
ilus. 

QUIXoU - E, adj. num. pl. indec. Năm (3). 

(UINQUEFOLI — UM, i s. n. Bàn từ thảo. 

QUINQUEFOLI - US, a, um, adj. (giống gì) Có năm lá. 

QUIQUEGENTAN — US, 4, t0, adj. (ai, sir gì) Thuốc 
về năm dän, thuộc về nắm nước. 

+ QUINQUEGEN - US, eris, s.n. Năm giống, năm thứ. 

QUINQUELIBRAL—IS, €, VÀ QƯINGUELIBR-IS, €, ad). 
(giống gi) Nói nắm: cần. 

(JUiNgrEMESTR - 15, e, adj (ai, sự gì)Có năm tháng, 
duge uäu tháng. 

QUINQUENNALIS— A, “m, s. n. p. Lè kia năm nàn 
một làn. 


QUI 

(JUINQUENNAL-1S, e, adj. 1. (sự gì) Xáy ra năm nàm 
một lần; bền năm năm, có dú năm năm, 9, 
(quan ) Giữ chức näm năm. | 

"E QUINGUERNALIT-AS, alis, s. f. Chức kia giữ năm 
năm. 

F QUINQUENNALITI - us, 4, pm, adj. 1. (sự gì) Thuộc 
về chức kia giữ được năm năm. 2. (ai) Đã git 
chwe kia năm näm, ` 


CUINOUENX — 1S, 2, adj. (ai, sw gì)Dirựe năm tudi; 
được nắm năm. 

QUINOULNNI — UM, ¿, $, n. Quäng nắu năm, năm 
näm. 


QUINQUEPARTIT-Ò, ady. Cách chia làm năm phản. 

QUINQUEPARTIT-US, A, uM, VÀ QUINQUEPERTIT — US, 
a, wn, part. pass. ( sự gì ) Đã chịu chialàm năm. 

QUINQUEPLIC - 0, as, are, a. Gấp näm. 

QƯINQUEPRIM — 1, orum, adj. m. p. Năm người đầu. 

QUINOUEREM — 1S, e, adj. (tàu) Có năm hàng chèo. 

QUINQUER —ES, (8, VÀ IS, e, S. f. Tàu có năm hàng 
chèo. 

QUINQUERTI —0, onis, s. m. Kẻ tập năm phép đua. 

QUINQUERTI - UM, ¿, e n. Năm phép đua (là vật, 
nhảy, chạy, đầm, đánh quản). 

QUINQUESS - 15, is, s. m. Đóng tiền đáng giá năun 
đóng (as). 

QUINOUEY — in, ùi, s. m. nhw Qungueviri, 

QUINOUEVIRAT —US, d, S. M 
quan kia. 

QUINQUEYVIR - 1, orum, $s. m. p. Năm quan áp việc 
chia đất. 

QUINQUI - ra, adv. Năm lån. l 

QUINUUIPLIC—0, as, are, a. Gấp năm, bòi näm. 

+ QUINQU - 0, as, are, n. Làm lễ phép kia ngày 
thứ năm sau ngày idus. 


QUINTADECIMAN-I, orum, 
orum, S. M. p. Lính về cơ thứ mười lắm. 


† QUINTAL -- E, ¿5, s. n. Năm cân. 

QUINTAN —1, orum, s$s. m. p. Lính về cơ thứ năm. 

QUINTAN — US, a, um, Ad).{. (giống gì ) O từng 
chòm năm, cách nắm ( 31 một. 2. Thú năm. || 
1. Quintanis € vicibus ) vineæ semitantur. Cách 
näm hàng cây nho có lối di. || 2. Quintanæ no- 
np, Ñgày none gặp phải mồng năm (xom Nonæ). 

QUINTARI—US, a, um, adj. (giống gì) Thứ năm; 
thuộc về chặp, từng chặp. 

Uumwme - rg, 272/25, adj. cả ba giống. (giống gì) 

- Có năm đầu. 


Uumm, — 13, ở, s. m. (hiểu ngầm mensis). Tháng 


dn 


, Quyền chức näm ` 


AN 

nắm (cüng là tháng Juliô, ie là tháng bảy la- 

tình dot vuối tháng sáu annam). 

QumT - ò, adv. Thứ năm. 

QUIXT — Ùm, adv. Lần thứ năm. 

QUINTUPL — ex, 22/5, adj. cá ba giống. ( giống Bì) 
Hơn gấp năm, có nhiều hơn gấp năm: lần. 

QUIN1UPuic - 0, as, are, a. Gấp năm, bội näm. 

WÍNTUPL — UN, ?, s. n. Đằng năm lần, Gin năm. 

QUIYT — us, a, um. adj. ord. Thứ năm. 

QUINT-USDECIMUS, adecima, umdecimum, adj. ord. 
Thứ mười lãm. 

Uu — rott, adv. interr. Có lễ nào mà? Có lẽ gì? 

Uu - È. 1. conj. n ind, hay là subj. tùy nghỉ. 
W chưng, bởi vì. 2. adv. Thật, phải, åt là. lÌ 

« — qui jussit. Vì chưng kế ấy đã truyền ( sự 

bị — qui (populus) ante oculos haberet. Vì rằng 
dân ấy thấy nhần tiền.— quod (exemplum) in- 
gentem t:morem incusseril. Vi chung gương ấy 
làm cho thiên hạ sợ hãi lâm. Democrito obtulit, 
— homini erudito. Dä dâng cho ông Dêmocritô 
w là người Lhông thái. —gu¿m. Vì chưng. — 
qvia, V.— qumiam. Bởi vì, vì rằng. || 9. Maria 
— ferant venti. Màn gió có sức làn cho bién rẫy 
lên. 

Que — pran, thay vì Quidpiam. 

Qcirri - NI, adv. Sao chẳng? sao không? 

+ Quips, thay vì Qui. 

+ Qui - QUI, thay vì Quisyuis. 

QuiREM, imperf. subj. Queo. 
QUIRINALIL— A, um và orum, S. n. p. Lễ kính thờ 
ông Romulô. | 
1° QUIRIN — us, a. um, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc về 
ông llomunlô (cũng có tên là Quirinô). 2. Thuộc 

về dàn Rôma. 


-F 2° QUIRIN — vs, ¿, s. m. Người Rôma. 
và l0 xước: yeu, 


1° Quin —1S, ¿3, S. f. Lao; mác. 

2 (Uu 1S, ilis, s. m. ( gen. pl. itum và itium). 
Người Sabinô ăn chịu vuối dân Rôma; người 
lur. Quiritium jus. Luật nước Rôma. Quirites 
Romani, v. Populus Romanus quirites. Qà và dän 
Rôma. 

QUIRITATI — 0, onis, $. f. và QUIRITAT-US, ës, S. m. 
Sự kêu làng nước, sự kêu người ta cứu chữa, 

QUIRIT - 0, as, are, n. và on, aris, ari, d. Kêu làng 
nướo, kêu người ta cứu chữa, khấn vái trời 
đất. 

QUIRHIT-0, as, are, n. (con lợn) í ét, iae iga; 

Quis, quæ, quod và quid, pron. interr. Ai? Sự gì? 
— me vul? Ai gọi (ôi? Quá gratiå? v. Quả dere? 


QÙI 

" e Quá de causå? Vì lo nào? Quá ratione? Cách 
nào? Thể nào? Si— (thry vì si ol os), Nếu ai. 

Qu - ISNAM, engm, odran và idnan, pron. interr. 
Ai? Sự gì? Có ai? Có tự gì? Quonam argumento? 
Lấy chứng cớ nào? 

QU-!SPIAM, æpiam, odpiam và idpiam, pron. indef. 
Ai, có kẻ, kẻ nọ, sự gì, sự nọ, có sự. Nec — 
sue essorum ejus. Mà trong các kẻ thế vị người 
chẳng có ai. 

QU-ISQUAM, «quim, odquam Và quan, pron. in- 
def. Có ai, có sự gì, có kẻ, có sự, ké nọ, sự nọ; 
dù (ai, sự gì) mặc lòng. Án — esl æquè miser? 
Nào có ai khóa nạn cho bằng ru? Non melior 

- — fuit. Chàng ai có nhân đức hơn. Neque cui- 
quam nostttm lewt. MÀ trong bây nhiều ta 
chẳng ai được phép. Vix spei @tddqw8m est su- 
pèr. Đã hầu mất trông cậy. Si quidquam me 
amas. Ví bàng anh thương yêu tôi phần nào. 

QU-ISQUE, æque, odgue và ;dựue, pron. indef. Hẻ 
ai, người nào, mỗi kẻ, hé sự gì, mỗi sự. Sibi 
— consuluére. Ai nấy đã lo cho mình.—d¿erưm. 
Mỗi ngày. Optimus —. Các ké lành. Decimus—. 
Hệ là mười thì lấy một. Quinto quoque anna. 
Mỗi năm năm. Queque res. Mọi sự. Quo — est 
solertior, hóc... Ai càng khéo léo, thì càng... 
— loquitur, orator non est. Chẳng phải mọi ké 
nói mà được ké là lợi khảu đâu. 

QUISQUILI-A, orum, S. n. p. và Æ, arum, s. f. p. 1. 
Ngành chết và rơi xuống, que khô, lá hćo.2. 
Vản, bón, giê rách. 3. fig. Dân hèn, giống gì 
hèn. ||2. Quisquiliis locum sordidare. Bô mùn 
bớn nơi nào. 

QUISQUILI — UN, ¿, s. n. Thứ cây có hạt mà nhuộm 
điều. 

QUuIS-QU15, guid-quid, pron. indef. defect. 1. Ai 


ai mặc lòng, dù sự gì mặc lòng. 9. Mỗi kẻ, mỗi. 
sự. || 1. Quoquo facinore claresrere. Làm những 


việc đại thẻ mà nói danh tiếng. |9. Ordine omne, 
ul quidquid actum est, edisseravit. Người đã học 
lại mọi sự trước sau từng điều mội. 

U1T-US, a, um, part. pass. Queo. Von—est nosci. 
Người ta đã chẳng nhận nó được. 

Quivi, perf. Queo. 


Ou — ivis, ævis, odvis và idvis, pron. indef. Dù 
(ai, sự gì) mặc lòng, hé ai, hé sự gì.— perspi- 
cere potest. Ai ai cũng xem thầy được. Mihi 
quidvis šal est. Của gì mặc lòng tôi cũng lấy 
làm đủ. Non cuivis homini contingit... Chẳng 

._ phái là mọi người được.... Cuidvis anni. Khi 
nào trong năm. Quávis ( hiểu.ngắm rot one ). 
Dù thẻ nào mặc lòng. 
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QUO 

'QU-IVISCUMQUE, #viscumque, odviscumgue, pron. 
indef. Dù ai ai mặc lòng, dù sự gi. 

1° Qu-ò, adv. hợp cùng gen. Dën đâu? Đến nơi 
nào? Đâu? — øz⁄s? Anh đi đâu? — gentium 
fugiam? Tôi sẽ trốn đi dàu? — amentiæ progres- 
sus es! Mày đã ra dại là đường nào! Sı — ( thay 
vì si đ/wö) abire est animus. Ví bằng anh có y 
đi đâu. 

2° Qu-ù, conj. thường hợp cùng comp. 1. Dé cho. 
đẻ mà, cho được. 2. Ích gì? Vì ý nào? Vi le 
nào? 9. Vì sự ấy, bởi vì rằng, bởi đấy. 4. (đói 
vuối ec) Càng, càng... bao nhiêu. || 1. Ø4? 
— meliùs labores. Hãy nghỉ cho được lầm việc 
khoẻ hơn. — id fiat facilius. Dé việc ấy nên de 
hơn. ||2. — tantam pecuniam? Làm gì bảy nhiêu 
bạc? — bonum est? Được ích gì? || 3. Non — 
ipse audierim. hằng phải là chính tôi đã nghe. 
Non eò nunc dico, — mihi veniat in dubium fides 
tua. Tôi nói bây giờ chẳng phải vì tôi hó nghi 
lòng trung anh. || 4. — difficilius eò gracius est. 
Việc càng khó thì càng khó lòng. #2 gravwr 
est dolor, — culpa major. Tòi càng nàng thi 
lòng càng dau đứn hơn. 

Quo — Ap, 1. adv. Cho đến khi nào? 2. conj. Cho 
đến khi, cho đến lúc; bao lâu; cho đến chừng. 
đến nỗi; về đàng, tùy, cứ. ||3. — morietur. 
Cho đến khi nó chết, — virerit. Bao lâu nó si 
sống, lót đời nó. — possem. Tùy sức lồi. Est 
modus — oportet... Có mực vira chàng nèn... 
quá nữa. — ejus (v. Ad modum ejus yuo) fieri 
potest. Tùy sức hay là tùy thế làm được the 
nào. Óưødd nos (thay vì Quod ad nos đit... 
Về phản ta. 

(JU0ADUSQU - È, adv. Cho dén khi. 

QuociRc - À, adv. Vì vậy, vì sự ấy, bởi đấy. 


| (QU0CUM, thay vì Cum quo. 


Quocuxou-È, adv. Nơi nào mặc lòng, đâu đầu, dù 
bên nào, tir bề, mọi nơi, — te vertas. Dù anh 
trở mình dàng nào. 


Quon, pron. n. Qui. Sự gì. Quod pohdt fecit, Y. 
Duod in se fuit fecit. Người đã làm hét sức 
mình. Quud roboris habes. Anh được src phán 
nào ( thì.,.). — dici sulet. Như người ta qun 
nói. — quum ¿ta sit. Đã vậy (UN... Quo Din, 
Bởi sự ấy hoá ra, nhân vì sự åy. Qued me arcusa!. 
sum extra noram. Về tội nó cáo, thì Lôi chẳng có. 

Quòn, conj. trị ind. hay subj. tùy nghỉ. 1. Vi, vì 
chưng, bởi vì. 2. Mà, để cho, cho được. 3. 
Từ khi. 4. Bàng, về ( sự), ràng. || l. — Droen 
nullam ediderat. Vì chưng người đã chẳng siuh 

-_ được con nào. Satellites eum, — mortuum cre- 
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derent, relinquunt. Quân hầu vì ngờ người đã 

chét, thì bỏ người đi. ||9. Nihil et — timeas. 

Anh chàng có việc gì mà sợ. ||3. Tertius dies 

est — audivi. Đã ba ngày råy tôi nghe. ||4. — 

si Deus mei misertus erit. Bàng Đức Chúa Lời 

có thương tôi. — si Deus (td mei est misertus. 

Mà néu Đức Chúa Lời đã thương tôi thẻ ấy. 

Æo —. Vì lẽ rằng. Notum sit vobis — beneficium 

hoc fuerit conseculus. Bay phải biết nó đã được, 
ơn lành này. /eeordatus —. Đã nhớ ràng. 

OGonag- von, adv. Có cách, một cách, như, ra 
nhir, hầu nhir, dường bảng. Ipse animo — con- 
cidit. Khi ấy chính người hầu như ngã lòng. 

+ Quoi, thay vì Cui. 

+ Ooops, thay vì Cujus. 

LUooup - ÈT, adv. (dén) Nơi nào mặc lòng. 

QUOMIN-ÙS, conj. (như ut non ) trị subj. Kéo, cho 
khỏi, kêo chúng được. Alum ætatis infirmitas 
non inlerpellavit — laudem islam consequeretur. 
Tuỏi non chẳng ngăn trở người lập được công 
danh ấy. /mpedire —. Can đừng. /iecusare —. 
Chói chẳng cho... l 

QUo-xwonò, adv. 1. Thẻ nào? Làm sao? 2. Như. ||I. 
— dici polest? Nào có nói được rằng...? Nescio 
— valeas. Tôi chẳng biết anh khoẻ ốm thẻ nào. 
|| 2. — dixit quidam. Như có người kia đã nói 
( rằng). 

QQUoM0D0-CUMOUÈ, adv., cũng là conj. trị ind. hay 

. là subj. tùy nghỉ. Dù cách nào, dù thẻ nào 
mặc lòng. Satis esset, sicum subjeclå maleriå — 
học connecteretur. Miễn là sự ấy hợp được cách 
nào vuổi điều nói, thì đã đủ. 

QU0M0D0-LIBET, adv. Thẻ nào mặc lòng. 

Quox0po-RÀM, adv. Vị chưng... thê nào? cách nào? 

QU0-NÀM, adv. ( đến ) Nơi nào? Bàu? 

QUoN-npÀmx, adv. 1. Thuở xưa, xưa. 2. Sẽ có ngày, 
sau này. 3. Cũng có khi. 4. Thường, năng, 
qnen. ' 

QUoNI-ÀM, c mj. 1. Vi chưng, bói vì. 2. Sau khi. 
3. Häng ||1. Non — hoc sit necesse. Chàng 
phải vì sự ấy có cần gì đâu. ||3. Credo — fecit. 
Tôi tin rằng người đã làm. 

QU0-PIÀM, và Quo -QUÀM, adv. ( đến) Nơi nào, đâu, 
phương nà2. 

1° Quo-our, conj. Và, vå lại, cũng, cũng vậy. 

2° Quo-ouE, 1. thay vì Et quo. 2. abl. Quisque. 

Quo - Quò, adv. cũng có khi hợp cùng gen. Dù 
(đến ) nơi nào, dù đâu dàu. — gentium eat. Dù 
nó đi phương nào. 


'QU0 


Dù cách nào. Agam de rebus qua ad leges— re- 
feruntur. Những điều ghé về lề luật cách nào 
thì tôi sẽ nói đến. — se res habeat. Dù VIỆC CÓ 
thẻ nào. 

Quoguovens-tm và ts, adv. Mọi nơi, mọi bể; mọi 
cách. 


Quons-ÙM, adv. (như đo versum). 1. Đến nơi nào?: 


Đàng nào? Ở đâu? 3. Ý nào? Vì làm sao? — 
hæc perlinent? Lời này ý tứ làm sao? 

QuoRS-ÙS (như gud versus), và (QUORSLÙM-NAM, adv. 
VÌ ý nào? Vì lẽ nào? Nào được ích gì? Bởi đâu 
mà? 

QuoT, adj. pl. indecl. 1. Bao nhiêu? 2. ( đối vuối 
tot ) Bao nhiêu. 3. (thay vì quotquot) Mỗi, mọi. 
|| 1. — convivæ? Mấy người ngồi ăn? IS — 
homines lot sententiæ. Bá nhân bá khẩu, một 
người một ý. || 3. — (in) ealendis. Các ngày 
mồng môt. | , 

QUOT-ANNIS, adv. (thay vi quol in annis). Trong mõi 
năm, mọi năm, hãng năm. —ascendebat Jeroso- 
lymam. Hàng năm người lên thành Jêrnsalem. 

QUoT-cUMQUE, adj. pl. indecl. Dù bao nhiêu mặc 
lòng. 

QU0T-DIEBUS và QU0T-pies, adv. Mỗi ngày, mọi 
ngày, hàng ngày. 

QU0TEN-I, #, đ, adj. pl. Được mấy, số ià bao nhiêu. 

QUOTENN-1S, e, adj. (ai, sự gì) Được mấy tuỏi, 
được mấy năm. 

QUOTIDIAN-ò, adv. nhir Quotidiè. l 

QUOTIDIAN-US, a, um, adj. 4. (ai, sự gì) Thuộc về 
hằng ngày, thuộc về mỗi ngày, hằng ngày hàng 
có. 2. Thường, suông, đơn sơ. || 1. Quotidiana 
febris. Bệnh sốt một ngày một cơn. — hoc con- 
fice. Anh hãy làm sự này hảng ngày. || 2. Quo- 
tidiana verba. Lời nói đơn sơ, Quntidianum oi- 
bum parare. Don đồ ăn thường. 


QuoTrpi-È, adv. Hãng ngày, mỗi ngày, mọi ngày. 


— breviores litteras ad ie mitto. N gày nào tôi ` 


cũng viết thư nhỏ cho anh. ¬ 

QU0TI-ÈS. adv. và conj. 2. Mấy lần? 9. (đối vuối 
toties) Bao nhiêu lån, hě län nào. || 3. — volui 
congregare. Biết bao nhiều lần tao đã muốn 
thu hợp. 


Q007IES-CUwoÈ, và Orange opt, adv. Hë lần nào, ` 


khi nào, dù lần nào. Hee — feceritis. HÈ khi 
nào bay sẽ làm các sự này. 


Qu0T-LiBET, adj. pl. indecl. Dù bao nhiêu mặc 
lòng. 


Q00T-MENSI8US, (thay vì guot in mensibus ). Trong 


Q000u0-wonò, conj. trị ind. hay là subj. tùy nghi. 1 mỗi tháng, mọi tháng, hãng tháng. 


à ` 


RAB 


DuorT-ovor, adj. pl. indecl. Có bao nhiêu, dù bao 
nhiêu, 

()uoTUN-Us, 4, um, adj. như Quatus. 

QU0TUPL-EX, icis, adj. cả ba giống. (ai, sự gì) Có 
mấy thứ? Mấy cách? — esi virtus? Nhàn đức 
có mấy thứ? 

QuoT-us, a, um, adj. 1. Thứ mấy? 2. Mái? || t. 
Quota hora est? Septima. Đền giờ thứ mấy? Giờ 
thứ bảy. || 9. Dic — cupias cenare. Anh muốn 
mấy người ăn bữa tối vuối anh? 

QUOT — USCUMQUE, ACUMGUE, UMCUMYUP, adj. 1, 
Dù ai, dù phản nào, dù sự gì mặc lòng. 2. Ít là 
dường nào! 

QU0T-USQUISQUE, aquæque, umeumque và umquid- 
que, adj. Ít là đường nào! Hoa hiểm lâm, có 
mấy? — jurisperitus est. Kë Thông lề luật thì 
hiếm lâm. | 

QuoT-usvis, op e, umvis, adj. Bao nhiêu mặc lòng, 
dù mấy (người, sự) mặc ý. 

Quo-usou, adv. 1. Cho đến bao giờ? Cho đến nói 
nào? Bao lân na? 9. Cho đến nỗi, cho đến khi. 
|| 1. — abutere pattentid nostr? Chú bát ta nhịn 
bao lâu nữa? : 

Quò-vis, adv. hợp cùng gen. (dén) Nơi nào mặc 
lòng. — gentium adeus. Anh di đến phương 
nào mặc lòng. 


090 
(Q0òvis-CuMour, adv. hợp cùng gen. (đến) Đâu 


RAG 


đâu mặc lòng, nơi nào mặc lòng. 


QuÈm, conj. trị ind, hay là subj. tùy nghỉ. 1. Kbi, 


đang khi. 2. Sau khi, từ khi 3. Khi. mà... lại, 
còn... thì. 4. Bởi vì, vì chưng. 5. Dù mà, tuy 
rằng. 6. Chẳng những... ( mà lại), phán thì. || 
4. — dico. Khi tôi nói. — navigari poterit. Khi 
nào së ra bé được. || 2. — omnes te laudihus er- 
tulerunt. San khi thiên ha då khong khen anh 
(làm vậy). || 3. Vivet, Apelleum — moretur, 
opus. Việc này sẽ lưu lai, mà việc ông Apcllê 
sẽ mất đi || 4. — id velis. Bởi vì anh muốn sự 
ấy. Benè facitis, — venilis. Các anh dén thẻ này, 
thì hay. || 3 Antigono est deditus, — ererctus 
jurâsset se eum defensurum. Dù quản cuốc đã 
thé đánh giúp người, song người đã phải nộp 
cho ông Antigonô. || 6. — verbis Ilum muneribus 
Davidis iram placavit. Người và dùng lời nói 
và lấy lễ vật mà làm cho nguôi cơn gån vua 
Davit. 

QuÙM-cuMouE, couj. như Quùm. 

QuuM-MAxiME, adv. Nhất lì khi. Ut —. (h> béi 
ege. — volo. Tôi ước ao lắm Wm. Nunc —. 
Nhát là bây giờ. 

QUUM-PLURtMÙM, adv. Thường thường. 

(UUM-PRIMÙM, adv. Thoạt khi. 


R 


R, cht latinh thứ mười tám. 

Rass — 1, s. m. indecl. Thày dạy, tiến sĩ. 

4 Hannis — US, f, S. M. Thày thông thái trong đạo 
judêu, kẻ có chức cao trong đạo judêu. 

Rangos — 1, $. m. indeel. Thây tôi, 

+ HAB(—A, #®, S. f. như Itabios. 

Ramin-È (7$), adv. Cách đại, cách sốt máu; cách 
giận hoảng. 

Ranin ve, a, um, adj. 1. (ai, sự gì ) Sốt máu, dại, 
hoảng hốt. 3. Giận dữ, giận hoảng, dg Lon, || 
4. Rabidi canes. Những chó dai. || 3. Rabida 
vocis eruplio. Sự hét tiếng dữ, tiếng quát tháo. 


Habida fames. Sự đói điện cuồng. 

Rani - ks, eù, $. l. 1. Bệnh đại, sự sốt máu. 2. Sự 
giận dữ, sự giàn hoảng, sự hoảng hối. || 1. /n 
rabie mordere. Đang cơn đại mà cần. || 2. — 
ventris v. edendi, Sự đói xo. 


Ran - 10, is, ire, n. def. Sốt máu, có bệnh dại: hg, 
giận hoảng, bảy gan. 

Rabios— È, adv. Cách sốt máu, cách đại; cách 
giàn hoảng. 

RABIOSUL - us, a, um, adj. đimin. bởi 

Rasos — Us, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Có bệnh đại. 
sốt máu, hay sốt máu. 2. Hay giàu dữ, bay 
giận hoảng, hoảng hót, dữ, mạnh. 

4° liAn—0,øs, s. m. nh Arrha. 

9° + HAB—0, is, ere, n. def. như Balin. 

RABUL — A, #, s. m. Thày cung lãng nhàng, thầy 
thưa kiên nhom nhen. 

+ RABULATI - 0, onis, S. f. và RABULAT-— US, #3. $. 
m. Bài kiên nhom nhem, lời nói mây nói giù. 

+ RABUSCULA uva, f. Thứ cây nho có quả vàog. 

RAc—a, adj. indecl. như Racha. 


RAD 


TtAcc —o, as, are, n. Kêu như hùm, gầm. 
R ACEMARIT— US, a, um, adj. ( giống gì ) Sinh chùm. 
R ACEMTI — 0, on's, s. LL Sự mot chùm nho. 
HLACEMAT va, og, um, adj. (giống gì) Có chùm 
nho, sinh chùm. 
R ACEMIF — ER, erg, erum, adj. ( giống gì) Hay sinh 
chùm nho, hay sinh buồng. 
R ACEM - oR, aris, ari, d.1. Mót chùm nho. 8. fig. 
Cóp lại các điều ké khác đã sót trong sách. 
R.ACEMOS—US, a, um (issimus ), adj. 1. (sự gì) 
Cò nhiều chùm, sinh nhiều buồng. 2. Có hình 
buống nho. 

R ACEM - US, ?, s. m. 1. Buồng nho, chùm nho. 9. 
Quả nho, 3. Hượu. 4. Buóng quả, chùm, nái. 

Racu - å, adj. indecl. (ai) Dat, ngu; láo. 

HLADIATIL - 1S, e, adj. ( giống gì) Giáp giới, sáng 
trưng. 

TLADIATI—O, onis, s. f. và HADIAT—US, ús, s. m. 
Sự ánh sáng giai tua, sự sáng giới. 

RADIAT — US, a, um, part. pass. Radio. 1. (ai, sự 
gì) Đã chịu ánh sáng giại vào. 2. Có ánh sáng, 
giai tua, giáp giới, sáng loè, sing chói. 3. Có 
hình ánh sáng. || 2. Med: um lumen. Ảnh sáng 
mặt trời. || 3. Radiatum caput. Đầu đội triều 
thiên có ánh sáng. Xadiata org, Bánh xe có 
nhiều cánh, bánh xe có nhiều căm, 

HADICALIT—ER, adv. Hết cả, dứt, tuyệt căn. 

RADICAT — US, a, um, part. Radicor. ( giỏng gì ) Có 
rẻ, đã đâm rẻ. 

HÀADICFSC — 0, is, ere, n. def. Đâm rễ, hén rẻ. 

RAnicIT — pe, adv. 1. Cho đến rễ, cách nhỏ rẻ. 9, 
fig. Hết cả, đứt, hẳn, tuyệt căn, tuyệt, || 1. — 
evellere arborem. Nhỏ rễ cây. 3. — tollere cupi- 
ditatem. Nhỏ cội rè tính mê nào. 

RADic — op, aris, ari, d. Dim rễ, bén rẻ, mọc rễ. 

HADICOS - us, a, um, adj. ( giống gì ) Có nhiều rẻ. 

HAPDICUL - A, æ, s. f. dimin. Radix. 1. Dé con, ré 
tơ. 2. Tir tô. 3. Thứ cải củ. 

Rani —0, as, avi, alum, are, 1.a. Làm cho sáng 
giới, giai (ánh sáng). 2. n. Giai ánh sáng, nhấp 
nhoáng, giấp giới, sáng chói; fig. nên vinh 
hiền. || 2. Radiari gemmis. Beo nhiều ngọc 
sáng giới. ||2. — in armis. Mang khí giới sáng 
quắc. 


Rapo - us, d, s. m. dimin. Radius. 4. Ánh sáng 
nhỏ. 2. Thứ trái oliva nhỏ. 
= Ranios — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Sáng chói, 
giáp giới. 


Bun - us, ¿, s. m. 4. Trượng hay là roi dùng mà | 


991 


RAM 


vạch hay là đo. 2. Dàn trang. 3. Xương cánh 
tay. 4. Ánh sáng. 5. Cánh bánh xe, căm xe. 6. 
Thoi củi. 7. Nọc thứ cá kia. 8. Cựa gà. 6. Thứ 
quả oliva dài. 10. Bán kính. ||1.eus nobis gau- 
dia sine radio cumulat. Cha cả ban sự vui mừng 
cho ta cách rộng rãi. || 4. Lucida nubes ex solis 
radiis. Trời ráng rực. || 8. Avium quibusdum 
cruribus additi sunt radii. Có mấy giống chim 
có cựa nơi chân. 

Ran — 1x, ien, s. f. 4. Rẻ, cội rẻ, căn bản. 2. Thứ 
cải cú. || 1. — pontica. Dat hoàng. -— duleis. 
Dé cam thảo. Fig. Radices montis. Chân núi. 
— rerbi. Cội rë tiếng. Allas in corde ejus radi- 
ces egit livor. Sự ghen ghét đã thấm vào lòng 
nó sâu lắm. | 

HAn— 0, is, ra — si, Ta — sưm, cre, a. 1. Cao, gọt, 
giẫy, nạo, cào, số, xoá, quét, xới. 3. Lượn, sát 
qua, sit, chảy gần. 3. Xén, cắt, chặt; cất, làm 
cho mất. || 1. — supercilia. Cao lông mày. — 
nomen. Sò tên. — caput. Cao đầu. — chordas. 
Gåy đàn. || 2. — littus. Lượn bãi. — iter liqui- 
dum. Bay trên trời. Fig. — aures alicujus. Làm 
ngấy tại ai. 

RADUL — a, æ, 8. f. Gái nạo, bàn trang. 

RADULAN — US, a, um, adj. (giống gì) Người ta đã 
dùng bàn trang mà cất, đã chịu cạo, đã chịu nạo. 

RAI - A, æ, s. f. Cá đuối, trí ngư. 

RALL-A, æ, s. f. và UM, ¿, s. n. Đồ dùng mà cạo 
hay là giấy, bàn trang. 

RALL-US, a, um, adj. ( giống gì) Bằng vải mông, 
dệt thưa. Rolle vestis. Áo méng, áo mát. 

RAMAL - E, ¿$, S. n. Ngành đã chặt, ngành khô. 

RAM - EN, mis, s. n. ÑAMENT-A, æ, S. f. VÀ UM, ?, 
s. n. 1. Cùi khô, que khô. 2. Mụn, vụn, vảy, 
mat cưa, mat giña, mat bào. || 1. Ramenta sul- 
furata. Đóm sinh diêm. || 2. Ramenta aur:. Hạt 
vàng. Ramenta fluminum. Cát sông, 

RAMENTOS-US, a, um, adj. (giống gì) Gó nhiều vảy, 
có nhiều mạt. 

IAME-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về ngành cây, 
bằng ngành cây. 

An EX, icis, s. m. 1. Cộc, gậy, que củi, ngành 
đả chặt. 2. Tạt tràng hạ nang. 3. Huyết mạch 
trong ngực. 

RAMICOS-US, a, um, adj. (ai) Có tật tràng hạ nang. 


Davos vs, a, um (ior, issimus), adj. (giống gì) Có 
nhiều ngành, rậm rap; có nhiều ngách. /łamo- 
sa compita. Nơi có nhiều ngả. 


t RAMULARI - us, ds m. Kẻ làm tùy việc bầu 
chữa con trẻ mồ côi. 


RAP 
RAMULOS— US, a, um, adj. ( giống gì ) Có nhiều 
ngành nhỏ. 
RAMUL— us, ¿, s. m. dimin. bởi 
RAM - us, i, s. m. 1. Ngành cây, cành, chánh. 2. 
(Cây, lá, quả, cây sinh trái; ngành có lá, mạo 


bảng lá. 3. Gậy, dùi đục, dùi vó. 4. fig. Ngách. 


sông, lach, vũng bién: chỉ họ, phái, rặng núi 
nhỏ (bởi rặng núi lớn mà ra ). || 1. — consan- 
guinitalis. Dòng phái. 

RAMUSCUL-US, i, s. m. dimin. Ramus. 


Ban a, æ, s.f. 1. Con ếch, nhái, ngoé, chao 
chàng. 2. Mut mọc dưới lưỡi con bò. || 1. Ra- 
nas capere. Chộp éch. 


Ranc - ENS, entis, adj. như Rancidus. 
RANCESC — 0, ?s, ere, n. def. Ra hôi nghi, ra khen 
khét. 


RANcID— È, adv. Cách hôi, như mùi mốc, cách 
khó coi. 


RANCIDUL — us, a, um, adj. đimin. bởi 

RANCID - us, a, «m (ior), adj. 1. (ai, sự gì) Hôi 
nghỉ, khen khét;, hôi mực, có mùi mốc. 2. Khó 
coi, nghịch tai. 3. Khốn pạn, khô sở. 


Ranc - 0, as, are, n. như Racco. 


Ranc — on, oris,s. m. 1. Mùi hôi nghỉ, mùi khen 
khét, mùi mốc. 2. fig. Sự tích oán, sự hiểm 
khích. 


RANET - UM, ¿, s. n. Nơi có nhiều ếch nhái. 
RANICUL — us, i, s. m. dimin. Rana. 


RANULA, æ, s. f. dimin. Rana. 1. Con nhái. 2. Mut 
mọc đưới lưỡi con bò. 


RANUNCUL — us, ¿, s. m. dimin. Rana. 1. Con nhái 
nhỏ, nòng nọc. 2.Bà địa hoa. 3. Thảo ka, 

RAP-A, #, s. f. Thứ cải củ, la bó. 

RAPACI - A, orum, S$. n. p. Lá cải củ. 

RAPACID — A, Æ, và ES, æ, s. m. Kẻ trộm cắp, quản 
tơ vương. 

RAPAcIs, gen. Rapax. 

HAPACIT-AS, atis, s. f. Tính mê ăn trộm, sự trộm 
cắp, sự trộm cướp. l 

RAP-AX, acis (acior, acissimus), adj. cả ba giống. 
4. (ai, sự gì) Hay ăn trộm, có tính trộm cấp, 
hay trộm cướp. 2. Ham của. || 1. Rapaces aves. 
Các gióng chim ưng. Fig. — ignis. Lira cháy 
bång bầng. — ingenium. Trí minb mắn. — ven- 
tus. Gió manh. i 


RAPHANIN-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về cải củ. 
HAPHANIT-IS, idis, s. f. Cây sản bò, xương bồ. 
RAPHAN — US, ¿, s. m. Cải củ lớn. 
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Raricı - A, orum, s. n. p. như Rapacia. 

Rarıcı vs, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về cải củ. 

RAPiD-È (1s, issimè), adv. Cách mau kíp. 

RAPIDIT-AS, atis, S. f. Sự mau kíp, sự chạy mạnh. 

RAPID-US, a, um (ior, issimus), adj. 1. (ai, sự gi) 
Hay trộm cáp, hay bát lầy.2.Mạnh, chạy mạuh. 
mau kíp, chóng, vội vàng. II. Rapidi leone. 
Những sư tử hay bát mỗi. ||3. Rapidior unda. 
Nước chảy cuộn cuộn. Kapidissima volucres. 
Chim bay nhẹ kíp lâm. JMupidum mare. Biêu cå 
sóng. /#ap¿da oratio. Kiệu nói mạnh më. — 1 
consiliis. Chóng quyết, 

(e RAPIN-A, æ s. f. Ruộng cải củ, luống cải củ. 

2° RAPIN-A, æ, S. f. Sự ăn trộm, sự ăn cướp; của 
trộm cướp. 

+ RAPIRATI-0, onis, $. f. nhir 2° Rapina. 

+ RAPINAT-OR, oris, s. m. nhw Raptor. 

RaP — 10, is, ui, lum, ere, a. 1. Båt láy, cám liy, 
chiếm lấy, vớ. 2. Kéo lôi, điệu, båt di, kéo 
mạnh, đưa, đem di; (— se) đi đến; xui ginc. 3. 
Cát đi, rút lại. 4. Cướp bóc, ăn cướp, trạm 
cướp; căt, häm bắt. 3 Làm cho chét, làm cho 
mắt. 6. Dim vào, cảm vào. 7. Bem lên, cát 
lên. ||1. — bipennem. Câm cải ru. — flam- 
mam. Bén lửa.—dominaftionem. Thoản vi. —oc- 
casionem. Thừa cơ. — terram sibi mutuò. Gianh 
đất nhau.— campum. Chay vut qua cảnh đồng. 
|| 2. — ad supplicium. Điệu đi xử. — ali- 
quem in invidiam. Xui người ta ghen ghét ai. 
Hunc a rostris in 0incula rapi jussit. Người đã 
truyền båt kế ấy nơi toà giảng mà tóng ngục. 
— gressus v. cursum. Chạy mau chân. Spiriiu 
raptus est. Đức Chúa Phiritô Sangtò dem người 
đi khỏi. Spiritu ropilur. Người ngất trí đi. In 
ez(asim rapitur. Idem. A loco isto præcipiti fu- 
gå rapitur v. se rapit. Người trốn chay khỏi 
đầy mau kíp. — citatum agmen. Kéo đạo bình 
đi khản cấp. Cupiditate rapi. Theo cơn tính 
mê.—in pejorem par(em.Cât nghĩa về đàng trai. 
||3.— scalas. Rút thang. — aliquem à morte. Ta 
ai khỏi chết. ||4.— armenta. ướp đoàn vật 
lớn. Oculis aliena —. Lăm le lấy của ngườita. 
lừapit somnos pavor. Sự sợ làm cho mát ngủ. || 
š. Rapi de luce. Mất sống. Laterum dolores ra- 
piunt. Bệnh đau lưng làm chò chét. || 6. Ensem 
per latus rapere. Dim grom vào cạnh sườn. d 
1. Sublimem ropite.Bay bầy nàng nó lên cao. — 
per aeris vias. Dem lên quảng không. 

- RAPISTR-UM, ¿, s. n. 1. Thứ cải củ ngọt. 2. Dương 
đề thảo, lạt lạt quán. 

+ Rar-o, onis, s. m. như. Raptor. 


RAR 


HAPTAT-US, a, um, part. pass. Rapto. 

l\APr-lw, adv. 1. Cách trộm cướp. 9. Cách trôm 
vụng, thoảng qua. 3. Cách mau, chóng, mau 
kíp, tức tốc. 

RAPTI-0, on's, s. f. Sư cướp người nữ; sự cướp, 
sị hãm bát. 

RAPTIT-0, as, are, a. freq. bởi 

HAPT-0, as, are, a. freq. Rapio. 1. Kéo lôi, båt đi, 
bắt láy, cướp liy, cát lấy. 3. Dem đi mau, đưa 
mau. 3. Phá phách. It. — inter se. Cướp lán 
của nhau, — in cr. mg divos. Cáo trách các 
but thần. Per vim —. Kéo lôi. 

HAPT-0R, oris, s. m. Kế trộm cướp, kẻ chiếm 
đoạt, ké hãm båt, kẻ cất lấy. — m¿/o/us, Chim 
diều hầu hay bắt (chim khác). — /halami. Kẻ 
cướp vợ người khác. —s/4s. Thàng giết 
người. 

TAPTORI-US, 2, um, adj. (sw gì) Dùng mà ăn cươp. 
dùng mà båt lấy. 

JÌAPTR-IX, icis, s. f. Người nữ cướp láy. 

RAPT-UM, ¿, s. n. Sự trộn cướp, của trộm cướp. 

ere rapto v. ex rapto. Làm nghề tròm cướp 
mà nuôi mình. 

RAPTUR-A, æ, s.f. như Captura. 

1° RAPT-US, a, wn, part. pass. Rapio. 4. (ai, sir 
gì) Đã chịu båt lấy, đã chin ăn vôi vàng; dä 
chịu đem đi vòi vàng, đã chịu xui giục, đã 
rút, đã chịu cắt. 2. Đá chịu trộm cướp. 3. Di 
chịu phá phách. 4. Đã chiu dày, ớ vắng; đã 
chịu cất vẻ, đã chết. WT. — naribus odor. Mùi 
(¿i) đã ngiri thấy. Hapta igne corona. Triểu 
thiên đã cháy trèm. Ossa rapla ab ore. Xương 
đã lấy ra khói miệng. 

2? RarT-us, ứs, s. m. 1. Sự cướp người nữ; sự 
kéo lôi. 2. Sự ăn cướp, sự trộm cướp. ||39. 
Raplus exercere. Di ăn cướp. 

Raru, perf. Rapio. 

RAPUL-UM, ¿, s. n. dimin. Rapum. Cải cú nhỏ. 

HAp-UM, ¿, s. n. Thứ cải củ, la bó. 

RAPUNCƯIL-US, ¿, s. m. Nhiêt la bó. 


RAR-È (tùs, issimè), adv. 1.Cách thưa, cách chẳng 
mau, chẳng dầy. 2. Họa hoàn, chẳng mấy khi. 
||1. Vimine rariùs contextus saccus. Giò mây đan 
thưa. — et malè crescere. Moc thưa thớt xấu xa. 


RAREFACI-O, 75, ÍGC-?, tlum, ere, a. Làm cho ra 
hwa, tÍa ra, cåt bớt, làm cho ra ít hơn. 
+ RAREFACTI-O, onis, s. Li. Sự làm cho ra thưa, 


sự tỉa ra, sự cắt bớt. 2. Sự thưa, sự ra ít hơn. 
|| 2. — #r¿s. Sự ra nhe khi hơn. 
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† RAREFACTIY-US, a, um, adj. (sự gì) Làm cho 
ra thưa hơn, có sức làm cho ra ít hơn. 


ÑAREFACT-US, a, um, part. pass. Rarefacio. ( giống 
Bì) Đã chịu tỉa, đã ra thưa, đã ra ít bøn.. 


RarenT-ER, adv. như Rarè. 

Rairesc-o, is, ere, n. def. 1. Ra thưa hơn, bớt 
đẩy, bót mau. 2. Ra thanh hơn, ra loãng, ra 
lòng, ra mỏng. 3. Kém dän, ra yếu sức dán 
dắn. 4. Biến đi dän dän, || 1. Rarescentes acies. 
Hàng binh thưa hơn. KRarescunt œsta!e mænia 
Romæ. Mùa hè thành Rôma ra vắng vẻ. ||2. 
finescun! tenebre, Sự tối tăm tan đi. ||3. Xa- 
resrit sonitus. Tiếng đã gån vàng. ||4. Rues- 
cunt colles. Các dòi một khi một xa hơn. 

RaniPIL-us, a, um, adj. (ai, sự gì) Có ít lông. 

[ARITT— AS, alis, và RaRtiUD-0, in's, s. f. d. Sự 
(giống gì) thấm nước được, sự chẳng đặc sệt. 
2. Sự thưa, sự ít, sự hiếm, sự đã ra rộng, sự 
chàng mau, sir chẳng dây. 3. Sự hoa hoàn, sự 
chẳng mấy khi. ||1. Raritates vrenwum. Các 1% 
phỏ trong huyết mach. ||9. — terræ. Sự địt 
xới. ||3. — procellarum. Sự chẳng mấy khi bão. 

Rar- ò, adv. như Rarè. 

HAn-Us, a, um (tor, 75s mws), ad]. 1. (ai, sự gì) 
Thưa, chẳng mau, chẳng dảy, chàng đặc, rải 
rác, móng, loãng, lỏng. 9. Hoa hoàn, phi 
thường: hoa hiểm, quí hoá. 3. (ai) Ho: mới 
làm, chẳng mày khi làm. 4. Có il, chẳng nhiều, 
chúng dòng. HI. Hara aries. Hàng Linh thưa. 
Rara retia. Lưới thưa. Rara nubes. Mày phơn 
phớt. Raræ arbores. Những cây cách xa nhau. 
IS. /aror aer. Nhẹ khi hơn. — visu. Hoa mới 
thấy. Hará facie. Có duyên. Narissimus in om- 
ni genere litterarum. Låu thông các thứ bài văn. 
||3. — egressu. (ai) Chàng ra ngoài mấy khi. 
|| 4. Rari nantes in gurgite vasto. Mấy ké nỗi 
lènh dènh trên mät bién sâu. 

RASAM-EN, in's, VÀ ASAMENT-UM, ¿, s. n, Đỏ đã 
cạo, mùn cạo, mat. 

Das, perf. Rado. 

ven, - ts, e, adj. 1. (giống gì) Pễ cạo, dè Un, 
dễ chuốt, dé bào. 2. Dä chiu cạo, đã chịu 
giấy, đã chịu chuốt, đã chịu bào. ||2. Argen- 
tum rasile. Mat bạc. — seopufus. Hòn đá cuội. 


RAS-IS, ¿s, s. f. Nhựa thông đã tán mà làm thuốc. 
RASIT - 0, as, are, a. freq. Rado. 


Bus —or, oris, s. m. Kẻ biết gåy đàn. 


RAsoRI — us, a, um, adj. (đồ gì) Dùng mà cạo, 
thuộc về sự cạo. — culter. Dao cạo. 
RASTELL—UM, ?, s. n. dimin. Rastrum. Bra cào 
nhỏ. 
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+ RAsTRArl - A, ¥, s. f. Nau nữ làm đắt, 

RASTR - UM, ies, D. VÀI, oru u, s. D. p. Cái bừa 
cào, cái bừa. 

HASUR - A, æ, s. f. 1. Sự cao, sự đánh bóng, sự 
đánh lần, sự chuốt. 2. Mùn cạo. 

1° HAS-US, o, um, part. pass. Rado. 4. (ai, sự oi 
Đã chịu cao, địch got, đã chịu cắt, đã chiu 
giấy, đã chịu chuốt, đã chịu bào. 2. bä chịu 
sát qna, đã chịu xuit qua. 3. (áo) Văn lông. A. 
Da chu lột di, đi chiu bức lòng. A Đã chịu 
chạm, đã chịu tac. 6. Non, thiểu. || 6. Zasa se- 
l hra. Na cần non. 

2° HAs— US, 3s, s. Mm. Sự cao. 

PATANI - £, arum, s. f. p. như Hatiarie. 

HAT — ais, /s, S. f. thứ Ratis. 

RATIARI-£, arum, s. f.p. Bè, bè bối, Lè gò, mång. 

HATIATI- US,2?,s. m.1. Rẻ đóng Lè; ké chó kè. 
2. Kẻ chớ tàu hay là thuyền, 

RATATI- 0, 2225, S. f. Sự wng chịu, 


RATI - 0, onis, s. f. 1. Trí khôn, trí luận, trí đoán, 
lë, sự phải lẽ. 2. Lë chứng, lẻ luận, lẽ.3 Ý, ý ur, 
Ý bàn, vđdịnh, ý toan AN tưởng, ý nghĩ, ý.ä. Lễ 
Gig, cớ, cần do, Ý cùng, 6 Phương, thể, cách, 
kiểu, mẹo, mực, thôi, phép, nghề nghiệp, mòn 
maeh, thẻ thức, lẻ lối, luật phép. 7. Việc, sự, 
su thông công, 8.Ôl:tng, ngắn, mục thước; 
sur lấy mục, sự tính toán. 9, Sứ né, sự can hè, 
Sur lo đến,10 Số sách, só công tỉnh, sự tính só. || 
1. Ratioxis usum habire, Dà có trí Khôn, Nauti- 
onis compos. Có tri khòn, tinh táo. Xalionis ex- 
pers. Chẳng cú trí khôn, dai.—non est.Chàng cô 
nghĩa lý gì, Ratione ƒ@eœsf quod.. Anh đã làm. . 
E thận phái. Pro mestat —. liền tôi có lý, — 
nulla est amittere hujusmodi 0^2qx nem, Chàng 
colt mà mất dip thé ấy, || 2. Valet apud me 
Ac. Tôi läy lë này làm tốt, tôi phục lẽ này. 
Frqiuisitis ralionihus confirmare. Deum những 
lé råt tòt mà chu H. Tua—est ul... Anh có 
Xo (nem omitiere Pompei inseguendi. Bò sự 
muốn đuôi theo Pompôiô. || 4. Ae epistole 
rationem in eamdem seriptæ. Nai thư vičt cũng 
mòt ý nh nhau. || 5. Ralionem reddere cur... 
Cat eghir vilim sao... (ua re — Nhớ ult... ? Có 
lẻ nào ginc anh ..? (54/1020 nes constat ratio. 
Tei co lë mà vâng lời. || 6. — aruta. Phương 
tần khăn khéo. Xalonem estendere qui. Dàn 
cách mà. — agendi. Cách ăn ootd, — dicendi. 
Kiċanói. Sicest viie men, Trôi quen làm thẻ åy. 
lh: re furie idi rationem nire. Tìm cach mà làm 
SU pi. — serim. Thế sự. Nunc alia esi— rerum 
omnium. Råy mọi sự dä ra khác cå. Navigi q 


— lumc jacebat. Båy giờ chẳng có chuyên nghề 
vượt biển. || T. Quæ — tibi cum illo interced? 
Anh có việc ei vuối nó ? Rationem cum aliqu 
halere. Lim quen cùng ai. Habet ralionem cum 
lerrú. Nó làm nghề nông phu. ||. 8. Pra ratione 
pecunix. Cứ ngắn bạc nhiều it. Pro ratum? 
conIrilionis. Tùy lòng ăn nắn. Halimem oper's 
habere v. ducere. Tính công việc. Mule ratoni- 
bus suis consulere. Tinh chẳng khéo. ||9. Ralio- 
nem suam Y. sưi habere. Lo đến mình, tìm ich 
mình. J-tonenm alicujus personae habcre. VÌ vi 
ai, thiên tư ai. JfdÖeo fame tuæ rationem. Tòi 
lo đến tiếng tốt anh — morum prior est. Nét 
ăn ó là sự can hệ nhất. || 1U. Rationem side. 
cere. Biên cộng cả ¿ở dưới). Rationem conficere. 
Hộn số cho xong. Rationem edere. Nộp số. Ra- 
lionem referre. Trình sò. Rationem alicui redde- 
re. Tinh lại vuối ai, thưa lë cùng aiì. Rationem 
pulare. Minh biện số sách. 
RATIOCINABILIT — ER, ady. Cách phải lẻ. 


RATIOCINATI — 0, on's, S. f. 1. Phép luận lẻ, cầu 
luận, điều luận. 9. Dán đồ nhà, màu nhà. 

[ATI0OGINATIV—US, a, um, adj. (bài, tiếng) Dùng 
phép luận lẽ; hay ra lẻ. 

RATIOCINAT — OR, oris, s. m. 1. Rẻ tính toán 3. Kè 
nói lý, kẻ bàn luận. 

HATIOCINI— UN, /, S. n. 1. Sự tính toán. 3. Sir 
luận lẽ, lẽ luận. 

IÌATIUCIN-OR, aris, alus sum, ari, d. 1. Tinh toán. 
2., Nói lý, bàn luận, luận lẽ. 

RATIONABIL — 1S, e (20? ), adj. 1. (ai, sự gì ) Khôn, 
có trí khôn. 9. Phải lẻ, có lý. 

RATIONABILIT - AS, alis, S. f. Sự (ai) có trí khôn. 

RATIONABIL-ITER / ¿ùs /, adv. Cách phải lẻ, cách 
khôn, cứ lý sự, cứ phép luận. 

IATIONAL—E, îs, S. n. Tấm áo vuông thầy cả 
thượng phảm judêu dco trước ngực ( có 
muiri hai ngọc thích tên mười hai bọ cå tra 
vào tấm áo ấy), tién bối tử. 


RATIONALI— A, wm, S. n. p. Sò sách. 


4° RATIONAL -= 1, is, S. m. Kẻ thu góp, kẻ giữ sẻ, 
kẻ giữ kho bạc. 

RATIONAL —1S, e, adj. 1. (ai, sự gì) Dùng mà tính 
toán; chịu tính toán được, chịu du được. 2. 
(ó trí khôn. 3. Phái le, 4. Dùng lẽ, cứ phép 
luậu. ||4. /2touafes litter. Chir đếm. || 3. — 
pars hominis. Phần khôu trong mình ngườt ta, 
linh hồn. — appetitus. Lòng (hän || 4. — př- 
losophia.Phän phép cách vật dạy luận le. — 
medicus. Thầy thuốc chuyên kinh. 
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RATIONALIT - AS, alis, S. f. Trí khôn, sự (ai) có 
trí khôn. 

R+xTIONALLT - ER, adv. nhir Ratonabiliter. 

[ATtoxuAn:-UM, i, s. n. Sò sách, sò bộ. 

4° RATIONARI-US, a, um, adj. (sw gì) Thuộc về số 
sách, thuộc về sự tính sỏ. 

2° [LATIONARI-US,¿, S. m. Kẻ giữ số, kẻ tính sò. 

RATIONAT-OR, og, s. m. như Ratioecinator. 

ILAT-IS, 2s, s. f. 1. Cái bè, bè gó, mảng. 2. Chiếc 
tàu. 

I.ATIT-US, a, um, adj. ( đồng tiền) Đã thich hình 
tàu vào. 

TATIUNCUL-A, æ, s. f. dimin. Ratio. 1. Lë nhỏ mọn, 
lë kém, lë non. 2. Tri khôn kém. 3. Só sách 
nhỏ. 

Ath, adv. Cách chắc thật, cách chắc chắn, — 
habere aliquid. Ưng chịu sự gì. 

RaAT-uw, j, S. n. 1. Sự gì chắc thật, điều chắc. 2. 
Sự gì ( ai) đã ưng chịu. 

HAT-US, a, um, part. Reor. 1. act. (ai, sự gì) Đã 
tin, đã lấy làm thật, đã lấy làm chác, đã ngờ, 
đã quyết. 2. pass. Đã chịu quyết, chắc thật; 
chắc chân, At thật, åt bản, đã chiu định; đã 
chuu wng, đã thành, đả đứt, người ta đã lăy 
làm phải. || 1. — neminem venturum. Đã tin thật 
chẳng có ai đến: || 2. — cursus stellarum. Đăng 
các tính tú xây vần chắc chân, Pro raid pare 
virlulis. Tùy phần nhân đức. Pro ratá parte, v. 
Pro ratå. Tùy nh, cứ như, mặc đòi. /#atum 
facere. Ung lầy, He ratum haben, v. Hocratum 
m'hi est. Tôi lấy sự này làm thật. Rate preces, 
Lời xin (ai) đã nhậm. 

RaAuc-A, æ, s. f. Thứ sâu cần rẻ cây sõi. 

RAuc-è, adv. Cách khan giọng. 

+ HaucEp-0, rm, s. f. nh RaucitLas. 

+ HAUC-EO, es, ui, ere, và RAUCESC-0, is, ere, n. 
def. Ra khan cỏ, khản tiếng. 

+ RAUCIDUL-US, a, um, adj. dimin. Raucus. 

Racc-io, js, nau-s, rau-sum, ire, n. nhir Raucco. 

RAUCISOX-US, a, um, adj. ( sự gì) Kĉu giọng khan. 

RAUCIT-AS, alis, s. f. 1. Dệnh khản có. 2. Tiếng 
khan. 

+ Rauc-on, aris, ari, d. Có bệnh khån cổ. 

Rauc-us, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Có bệnh khan 
cỏ. 2. Khan, có tiếng khan. 3. Khó nghe, ương, 
nghịch tai. || 1. — sum factus. Tôi khån cỗ rồi. 
|| 2. Rauca vox. Tiếng khan. || 3. Rauci postes. 
Cửa kêu cọt kẹt. fig. Rauca fuma. Hư danh. 

R\UD-US, ?, s. m. và vs, eris, s. n. Đồng, thau. 


Hư 


eto 


REB 

RAUDUSCULA và RAUDUSCULANA zorta, f. Cửa ;¡lú. 
đồng. 

[ÌAUDUSCUL-UM, °,s.n.1. Đóng, thau. 2. Ny tiền 
nhỏ mon, : 

† HAUDUSCUL-Uš, ¢, um, adj. (sự gì) Bằng đồng. 

HAUSUR-US, a, um, part. fut. l'aucio. 

[[AYASTAELL-LS, a. um, adj. như Raviscellus. 

lAviD-US, a, um, adj. ¡ hư 4° Ravus. 

Rav-ı0, is, ire, n. def. Ra khan cò, ra khån tiếng 
vì kêu la quả. 

RAv-Is, ?s, s. f. tự khan cỏ. 

† RAYISCELL-US, 0, um, và RAVIS L-US, a. um, 
adj. (sự tì) Có màu dà một ít, hơi nâu, vàng 
vàng, hình lanh. 

RAVYUL-US, a, um, ad). dimin. bởi 

1° Rav — U3, a, um, adj. (sự gì) Có màu đà, có sie 
vàng ghé nâu, có mùi hanh. 

2° NAY-US, o, um, zdj. "ai, sự gì; Khin e5, khan, 
Rava vox. Ti g khân. 

1° Re, vån đặt đìun tiếng khúc thay vì 1. retro 
( dàng saut, nhw Res cio. 9. rursùm lại, lần 
nửa), như Recaro. 3. contrà (đối lai, vu i. 
nghich', nhw Jieiveio 4. su er( trên), như ke- 
dundu. A. longe (xa), nhw Zemoveo. Khi vần 
Le dng trước cht âm, thì quen d m chữ 4, 
như Redimo, Redoleo. 

9° Rr, abl. Res. 

Re-a, œ, s. f. rhư Reus. 

+ RtiaAnscoNn-0, s, ere, a. Ciiu lại. 

+ REACEEND-9, iS, ere, Và REDACCEND-1, D D a. 
Thëm sức lại, giục lại, khuyên giuc một làn 
nữa. 

+ RrapoPT-0, as, œe, a. Al än làm con một. lần 
nữa. 

+ HEAPUNATI-0, onis, s. f. Sự hợp lại làm một. 

REEDIFICATI-0, om, s. f. Sự xây lại, sự tu tác lại. 

lE,EbiFIc-0, as, are, a. Xây lại, lập lại. 

+ RkAo-0, is, reac-/um, ere, (thiểu perf.). a. 4. 
Làm cho nhau.2.Dun lại; ginc lại. 3. Chống lvi. 

RzAr-is,@, adj. (ai, sự gì /Thật, thật sự, chẳng giả. 

REALIT-AS, alis, S. f. Sự thật, sự có thật, 

REALIT-ER, adv. Cách thật sự, thật, chẳng giả. 

ReaAps-È, adv. Hàn thật, thật sự. 

REASSUM-O, îs, 052, plum, cre, a. Lấy lại. 

REaAT-us, és, s.in. 1. Phận kẻ bị cáo. 9. Tội (ké 
bị cáo); tội. || 2.Dare alicui reatuii. Cáo ai tội gì, 

REBAPTIZ-0, as, are, a. Rửa tội lại. _ 

HEBELLATI-O, onis, s. f. như 1° Hebellio, 
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REBELLAT-OR, oris, $. Mm. (RIX, reg, s. f.) Kẻ làm 
ngụy, kẻ bội nghịch, gian thần, ngụy tặc. 

1° REBRELLI-0, on's, s. L Sự phản tặc, sự khởi 
ngụy, sự làm loạn; loạn lạc. 

9° † REbBELLI-O, onis, s. m. như lìebellator. 

REnELL-Is, e, adj. trị dat. 1. (ai, sự gì) Phân nguy, 
nghịch đảng, bội nghịch. 2. Đánh giặc lại. 

IEBELLI-UM, ts n. nhw 1° Rebellio. 

IEBELL-U, as, Ont, alum, are, n. trị abl. cùng cum 
hay là acc. cùng adeersus, contra. 4. Làm nguy, 
làm loạn, phản tặc, hưng loạn. 2. Đánh giác 
lại. || 1.— adversus regem.].àm phản cùng vua. 
(ga, fig. Rebellat vulnus. Dầu tích lại nứt. Ne- 
bellant vitia. Các nết xấu lại nói. 

Heer - 0, as, are, n. Trở về, trở lại. 

Reso - 0, as, are, 1. n. Rống đối lại; vang lừng. 
9. a. Kêu ( tiếng) ầm Am: khong khen, vịnh, 
||1. #e-o.n!? pol  Säm kêu ám ầm trên trời. 

Í[t:BULL-I0, S, 
sôi dùn (sự gì) lêa; đó ra, bỏ ra. Fig. — s i- 
rilum, Tắt hsi, chết, 

]ECALCITR-O, as, avi, alum, gie, D. (ngựa) Đá, đá 
lại; chống trả, cưỡnz lại, kháng cự. 

REcALc — 0, as, are, a. Giày đạp lại, ép lại. Priora 
vestig'a —. Lùi lại, trở: gót. 

RECALE 'AC—10, gë, fec-', fum, ere, a. Hâm. 

R5CALEFACT - US, 0, um, part. pass. Rocalecfacio. 

JECAL-EO, es, ,@"e, n. def. la hâm, lại nên nóng. 

RECALESC-O, is, recal-w, ere, n. det, Am mình lại. 

RECAL*AC— 1), is, ÍeC-', (on, ere, a. như Rocalo- 
facio. 

RECALYAST—ER, %¿, S. m.Kẻ sói đầu ( đàng trước 
hay là đàng sau ) một ít. 

+ RECALVATI-O0, ong, và [ECALYITI-ES, er, S. f. Sự 
sói đầu (đàng trước hay là đàng sau ). 

RECALV-US, a, um, adj. (ai) Sói đầu ( đàng trước 
hay là đàng sau); ( đầu ) sói. 

RECAND - EO, es, ui, ere, VÀ HECANDESC-O, 78, ere, 
n. def. Lại nên trång, lại ra bạc; lại chịu nung 
trắng. Fig. rae7s recanduit. Nó Tại nóng giận. 

Recax-o, is, recin-w, tum, ere, n. 1. Hat lại; hát 
đối lại. 2. Giải phù pháp. 

RECANT-0, C$, 40, Alum, are, a. và n. 1. lat lại; 
hát lại (sự gì đã hát trước), nói lại, ké lại (sự 
gì đã kẻ trước). 2. Chối hay lì chữa lời đã 
nói trước. 3. Giải bùa chú. 

RECAPITUL-0, dë, are, a. Tóm lại (các điều đã nói). 

RECASUR— US, đ, um, part. fut. 4° Recido. 

REcAuT-uụ, i, $. n. Số đã tính cùng nhau xong. 


0` Và 1, ilum, ire, n. và a. Sôi lai; 
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RECAY— F0, es, i, recau-/um, ere, n. Dè giù mình, 


lo thân, phòng thân. 


RECAV-US, a, wn, adj; (sự gì) Lóm vào, sâu, 


hwòm v Së 


RECED - 0, Ze, reces-si, reces-sum, ere, n. tùy meo 


Undè và Quò. 1. Lui, lui về, lui ra, rút vé, xẻ 
ra, SO ra, đi khỏi, trởvề.9. Sai, lạc, lỗi, chả ang 
cứ. ở. Bo. 4. Ra khác, chẳng gióng. 3. Co hi. 

|| E. — ab hoste. Lui lại trước mặt giic. — ab 
gl ou. Tránh ai. — d peceato. Lánh tôi. — >n 
eastra. Rút về dĩnh cơ. Kecessit vita ejus in 
venlos. Người đã tắt hơi. ||2. — à lege Dr. 

Chẳng giữ lè luật Đức Chúa Lời.— ab edieia, 

Chúng tuân lệnh, vi lệnh. ||3. — ah arm's. Bỏ 
nghề linh. —¿ vitå, Qua đời. — de medio. Idem. 
— ab oculis. Hiến di. IA. Nomen hostis d pere- 
gr ñorecesstt. Chữ giặc và chữ khách đả ra khác 
nghĩa nhau. ||ồ. Öieeess.( venter. Bung đã rep 
xuống. 


RECELL-0, is, wi, ere, ( thiếu sup. ). 4. a. Kéo đàng 


sau, lui lạt. 2. n. Lut chân, lui về. 


Í\EC-ENS, enlis (entior, entissimus 1, adj. cả bà 


giống, trị abl cùng ¿ hay là acc. cùng ad tùy 
nghỉ. (ai, sự gì) Mới, tươi, non, tơ, chưa 


_ già, chưa nhọc, chưa có bao lâu, vừa rói.— d 


par(u.(trẻ) Mới sinh ra.—ab illorum ætate. Sau 
đời cic kẻ ấy một ít mì thôi. — loga. Áo dài 
mới. — /.se's. Cá Lươi. Recentissima iua epis- 
lola. Thư anh gủi sau hét. — anima. Người 
mới chết, linh bon mới ( lên trời hay là xuống 
địa ngục). Recenti re v. negotio. Ngay lập tức. 
Ju recenti. Idem. Recentiores. tác người đời 
bây giờ. — sol. Mặt trời mới mọc. — ad ali- 
quid facdendun.Sẵn sàng mà làm việc gì, đang 
hăng. 


Rec-èns, adv. Mới, khi nãy. Sole — orto. Khi 


mặt trời mới mọc. 


RECENS-EO, es, ui, um và ilum, ere, a. 1. Đềm, 


tinh, điểm, lên sò. 9. Soát, soát lại, khám. 3. 
Kẻ lại, diễn lại, thuật lại. 4. Khảo lại, xét lại. 
|| 1. — populum. Lên só nhân danh. ||3. — mi- 
l tes. Soát quân, khám Liuh. ||3. — peccata 
alicujus. Kẻ lại các tội ai. || 4. — librum. Khảo 
sách. 


RECENSI-0, onis, và RECENSITI-0, onis, $.f. Sự điểm, 


sự lên sò, sự tính lại, sự soát lại, sư ké, sự 
khám, sự khảo, sự xét Li. 


HECENSIT-US, a, um, và RECENS-US a, um, patt, 


pass. Hecensea, 


REcENS-US, ås, s. m. Sự soát lại, sự điểm, sự lên 
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RECENT-ER (/s9m2), adv Mới, vừa rồi, khi näy. 

F RECENT-OR, omg, ari, d. Chịu tu tác lại, ra mới 
lại, chịu tân lập lại, chịu sinh lại. 

Heckt, perf. Recipio. 

+ Recerso, thay vì Rerepcro. 

HECEPTACUL-ƯM, ¿, S. n. 1. Kho tàng, đồ mà hứng 
hay là đựng sự gì. 9. Nơi chắc chản mà ån náu. 

RECEPTATI-O, ons, ST Sự lấy lai; sự lắy (hơi thở). 

RECEPTAT-OR, oris, Ss, m. 1. Kẻ chứa người hay 
là của trộm. 9. Kẻ cho ớ nhờ, kẻ cho đỗ; nơi 
chứa. | 

+ HECEPTIBIL-IS, e, adj. (sự gì) Người ta lãy lại 
được. 

RECEPTI-O, 609/5, $. f. Sự chịu lấy, sự chứa; sự 
binh thoái về đồn. 

RECEPTITI-US, 4, um, adj. 4. (sự gì) Ai để đành 
cho mình. chịu giữ lại. 2. (sır gì) Ké bán phải 
lấy lạivi của ấy có điều xấu mình chẳng có tô ra. 

[ECEPT-0, as, avi, alum, are, a. freq. Recipio. 1. 
Ghứa, chịu lắy, cho án nhờ. 2. Lấy lại, rút 
lại. || 1. — fures. Trừ dưỡng kẻ trộm cướp. 
||3. — se. Lui về. — hastam ossibus hærentem. 
Rút lao đã däm vào xương. 

RECEPT— op, oi, S. M. (RIX, rivis, s.f. ) 1. Kẻ 
chứa, kẻ trữ dưỡng. 3. Kẻ lấy lại, kẻ được lai. 

RECEPTORI — UM, ¿, $. n. Nơi chắc chắn mà án, nơi 
an, nơi nương nhờ, 

RECEPTORI-US, o, um, adj. (noinào ) Annáu, chứa. 

Recker- UM,¿,s.n. Việc gì mình lĩnh lấy; lời 
hứa. 

4° RECEPT - US, a, um, adj. part. pass. Recipio. 
Recepti ex hoste penates. Nhà đã khỏi giặc đốt. 
Preces receptæ. Loi xin đã được. — mos. Thành 
lộ. Receptum est... Người ta thường tín rằng... 
Auetores receptissimi. Những người chép sách 
rất chắc chản. 

2° [[ECEPT - us, ús, s. m. 1. Nơi chắc chắn mà ån 
náu, nơi ån mình, nơi nương nhờ, tỏ, hang. 9. 
Sự lui, sự lui vẻ, sự thoái. || 1. Receplum ha- 
Lere. Có nơi mà ån. || 9. Receptui caner? v. si- 
gnum dare. Bãi binh. Dare tempus ad receptum 


sententiæ. Cho đủ thì giờ mà nghĩ lại và dói ý. 


— maris. Sự nước bé xuống. — suit, Sự 
láy hơi. 

Recrsst, perf. Recedo. 

Recess - ìw, adv. Bàng san, cách lui lại. 

RECESSI - 0, onis, s. f. 1. Sự lui về, sự đi xa; sự gì 
xa trông lù mù. 2. Nơi ån náu. | 


RECESSUR ~ us, a, um, part. fut, Recedo. 
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1° RECESS - us, og, um, part. pass. Recedo. ( sự gì ) 
Sâu, ở sâu, ở tận cùng, 

2° Recess — us, s, s. m. 1. Sir lui, sự lui về. sự đi 
khỏi. 2. Sự góm, sự ghét, sự nắn. 3. Nơi vắng 
vẻ, đồng không mông quạnh. 4. Nơi sâu, xó 
xinh, khúc (sông), phản trong. || 4. Accessus et 
— maris. Nước bo lên xuống, thủy chiều. || 9. 
— ^ pesti feris rebus Sự gớm ghét các giống độc. 
|3. — in montibus. Thâm son cùng cốc. || 4.— 
oris. Tân cùng miệng.— oculorum. Sự con mắt 
lóm vào. ;1///s v. [Intimus cordis —. Nơi kín 
trong lòng. 

† Recnam— us, ?.s. m. Nhiều rọc rop lắp vuối 
nhau mà kéo đồ nặng. 

RECHEDIPN —A, orum, s. n. p. Trechedipna. 

RECIDIVAT — US, ge, s. m. Sự tàn làp lại, sự làm lại. 

RtcIDIYT— us, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Mọc lại, 

. Chịu sinh lại, ra mới lại, mới. 9. Hay ngã lại; 
phạm tội lại. || 1. Recidiva febris. Bệnh sốt rét 
từng cơn. 

1° RecID — 0, 2%, ?, reca — sum, ere, n. Iri are, cùng 
in, ad. 4. Ngã lại, lại mắc phải. 2. Trở lại, hoá 
ra, biến hoá. || 1. — in morbum graviorem. Đốc 
chứng nặng hơn.— in collum alicujus. Đá cò ai 
(mà hôn). || 2. Vala in me recidunt. Tai nan lại 
đến (ôi. //0 + caput eorum revidet. Sir oán 
phạt+sẽ đỏ trên đầu chúng nó, — ad nihilum v. 
in cassum. Ra không, Hæcrecidunt eodem, Các 
sự ấy cũng là một, cũng thể, cũng nhw nhau. 

2° Recm- 0, is, 7, Tor) ig, re, a. CAL chặt, 
chém, cắt bớt, phát, xén, cạo.— barbam. Cao 
râu. — pontem. Chặt cầu. — er oratione. Trừ 
ra khỏi bài giáng. 

Recing - 0, e, recin- 22, rocinc - (um, ere, a. Gởi 
ra, bò. Tunicam—.Cõi áo chít. Recingi. Cöi áo. 
— ferrum. Dé khí giới xuống. 

RECINIAT — US, a, um, adj. như Riciniatus. 

IECINI - um, ?, s. n. như Ricinium. 


Recin - 0, is, ui, recen - tum, ere, n. 1. Năng hát, 
hát cung chỉ dém gó. 2. Vang lừng, đội tičng 
lại, ran. 3. Hát ca vịnh, hát psalmô. A a. Hát 
lại, nói lại, chữa lời đã nói trước. 


REcIPERAT — OR, oris, $. m. như Recuperator. 


Recıir-10, is, ce-pi, Cep-fưm, ere, a. 1. Lấy lại, được 
lại, rút, cứu vớt, đem ra khỏi. 2. (— s2) Iui, 
lui về, ra khỏi, chạy đến, trở lại 3. Được, chịu, 
chịu láy, chứa, tích, nhận, ưng. 4. Nữ, có thế, 
chịu. 5. Giữ lại, để đành, trừ. 6. Nhận (việc 
gì), chịu, cam lòng làm, lĩnh, ưng làm, hứa, 
buộc mình. || 1. — arma. Cám khí giới lại, 
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đánh giặc lại.— res amissas. Lại được của mắt. 
— animun v. mentem v. se. Hoàn hỗn. — pe- 
nasab aliquo. Bắt vaai, báo oán ai. — ensem. 


Rút gươm ra ( khói lòng ai). — aliquem medio 
ex hoste.Đem ai ra khỏi giữa quân giặc. || 2. — 
se. Trở vå, lui về. — se domum. Về nhà. — se 
in alium locum. Dom mình đi nơi khác. Alquò 

_#n tum se—. An lánh nơi nào chắc chân. — 
se ad frugem. Sửa tính nët mình. — se ad in- 
gen lun suum. Lại theo các thói quen mình. Ab 
untlis se —. Thoát chết đuổi. || 3. — cuas ep's- 
lolas. Dược hai bức thư. — excusationem ali- 
cujus. Chịu lẽ ai nói chữa mình. — civitate. 
Cho vào số chinh đỉnh. Recipi in cibum v. m 
menses. (của gì) Ăn được, ngcn.—trerbum Dei. 
Chiu lầy lời Bức Chúa Lời. — alquem n umi- 
citiam. Kết nghĩa cùng ai.— aliquem in cliente- 
lam. Làm bầu chủ cho ai. — alquem tecto vel 
vuensd. Mời ai trú nhờ nhà mình hay là ăn 
cùng mình. || 4. — cunctationem. Chịu giãn 
được, chẳng vội. Usus reeep €. Đã thành thói 
(thói đã nhận đả ưng...). || 3.osticuhim hoc "e: 
cepit. Người đã giữ chò hẹp này lại cho mình 
ở. Domino pascere recipitur. Chủ còn được 
phép chăn vật. || ö— a'iquid ad v. in se. Gánh 
lấy, lính lấy việc gl. — se al quid facturum. 
lứa mình së làm việc gì. eo vobis. Tôi 
wra vuối các anh, uy ei peten'i 1e:2pi. Tôi 
đã hứa các điều nó xin. Ad me recipio, faciet. 
Nó sẽ làm, tôi quyết ( ví dù nó chàng làm, thì 
tôi cam chiu). 

RECIPROCATI — 0, onis, S. f. và [ECIPROCAT-US, #8, S. 
m. 1. Sự di lại, sự lui lại, sự trở về. 2. Sự đỏi 
lòng. 3. Tiếng chỉ sự gì làm cho nhau. II. — 
stin, Sự con nước lên xuống. — talionum. Sự 
chịu phạt cũng như mình đá làm cho kẻ khác. 

Reciproc-È, adv. 1. Khi trở về nơi cũ. 2. Cách 
lăn lòn nhau. || 9. — se di! yunt. Các kẻ ấy yêu 
nhau. 

+ ItrernnocIconx —1S, e, adj. (våt gì) Có sừng như 
vòng råv. 

+ RECIPROCIT — AS, Alis, S. f. Sự làm cho nhau, sự 
làm lại cho xứng đối. 

Recrpnoc-o, as. are, a.1. Bát đi lại, kéo đi kéo lại, 
đưa đi đưa lại, trả lại. 2. Bát lui, bắt trở lạt. 
3. n. (nước biển) Lên xuống, xuống.|| {.— ani- 
mam. Thở nghỉ ngóp. — telum. Múa lao. —ser- 
ram. Co kéo cưa. || 3. Reciprocari. Trò về. Ista 
reciprozantur, Lä au ấy đối nhau. || 3. — cæ- 
pit mare. Båy giờ nước bé mới xuống, 

Reciproc — 0s, a, um, adj. (sự gì) Bi đi lại lại, hay 
trở lại nơi cũ, hay đối nhau, chịu làm cho 
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nhau, thuộc về sự cùng nhau. — æstus. Thúy 
chiều. Reciproeum mare. Idem. Reciprocos spi- 
ritus agere. Thở nghi ngúp. Recipraræ litterr. 
Thư gửi cho nhau. /2proce vores. Tiếng dòi 
lại, tiếng vọng. ?e2iprocum pronomen. Tiếng 
pronomen chỉ sự gì làm lån lòn cho nhau. 

RECISAM EN, nis, VÀ RECISAMENT-UM, ?, s. n. Của 
đã xén, vụn cắt, vụn rẻ0. 

RcISt—- 0, onis, S. f. Sự cắt, sự xén, sự bót. 

IÌECIS-US, a, um, part. pass. 2° Recido. 

RECITATI - 0, onis, S. f. 1. Sự đọc lớn tiếng, bài 
đọc lớn tiếng. %. Cách đọc. 

RECITAT-On, oris, s. M. ( RIX, ricis, s. f.) Ké đọc 
lón tiếng, kẻ dđdoc.—acerbus. Kẻ đọc wong cung. 

REcIT —0, as, avi, alum, are, a. 1. Đọc lớn tiếng, 
đọc, ké ra, trưng. 9. Đọc chiếng, đọc thuộc 
lòng, đọc ôn. 3. Kêu tên, nói tên. || 1. — ser:p- 
la in medio foro. Đọc sách mình chép giữa chợ. 
||2. — memoriter. Đọc ôn, đọc thuộc lòng. || 3. 
— hæredem. Nói tên kẻ được lĩnh gia tài mình. 

RECLAMATI- 0, og, $. f. 1. Sự reo khen, Hong 
reo mừng. 9. Sự kêu trách lớn tiếng, sự phản 
phô, tiểng kêu trách, tiếng chống cải. 

+ [ECLAMAT - op, oris, (RIX, c's, s. f.) Ké kêu 
trách cả tiếng, ké chống cải, ké phân phô. 

RECLAMITATI — 0, onis, S. f. Sự năng chóng cái. 

RECLAMIT — 0, “s, are, a. và n. freq. bòi 

[ÌECLAM - 0, as, avi, alum, œe, a. và n. trị dal. i. 
Kêu trách cả tiếng, chống cải, phần hò. 2. 
Vang, vang lừng It. Cui ratio reclamat erg. 
Lë công chính chàng chịu sự ấy. Fa mhi ze 
clamantur. Ñy là những điều người ta trách tôi. 
— alicui pro reg, Chống trả ai mà bênh vực kẻ 
bị cáo. ||9. Æquo'a scopulis det reclamant. 
Sóng vo ghẻnh kêu ấm åm. 

+ RecLaNG — ENS, entis, part. cå ba giống. (giống 
gì) Vang. 

RECLINAT¿FI — UM, ¿, S. n. 1. Nhì châu, nhà tam 
(khi Kén Minh thánh). 2. Cái gối, gói dựa, 
gói đầu. 

RECLINAT - US, a, um, part. pass. Reclino, cũng 
là adj. như 

Dec — 1s, e, adj. (ai, sự gì; Nàm, dira vào, nằm 
dựa. Peer reclinatus in præsep’. Con trẻ nàm 
máng cò. i 

RECLINT—0, as, av’, alum, are, a. 1. Nghiệng, đủ 
nghiêng, đặt xuống, dé dwa, dwa trên, giàn 
ngửa. 2. Bö, giải nhọc. || 1. — caput. Nghiêng 
đầu. — onus imperii in aliquem. Nhờ at ganh 
việc cai trị cho mình. ||2. Nullum å labo. e m 


REC 


reclinat olium. Tôi chẳng (är di gì giải phiền 
tôi được. 

+ RECLIN — Us, a, um, ad]. như Reclinis. 

RECLIY-IS, e, Và ts, đ, um, adj. (ai, sự gì) Nghiêng, 
nảm. 

HRECLUD - 0, îs, reclu-s, reclu-sưmn, ere, a. 1. Mở 
ra, tỏ ra, bày giải. 2. Nhất vào, nhốt lại; chối, 
cắm. || †1.— fores. Mö cửa. — tellurem. Đào 
đất. — ensem. Tuốt gwom. — nperta. TÒ ra 
những điều kín. -— futa. Làm cho sống lại. || 
2. — aliquem in carcerem, Nhốt ai vào ngục. 

RFCLUSI— o, onis, s.f. 1. Sự mở. 9. Sw nhót lại. 

-TRECLUS - us, a, um, part. pass. Recludo. 4.( ai, 
sır gì) Đã chịu mở, đã chịu tỏ ra. 9. Dã chin 
nhốt. It. # wserecf«so. Khi gươm đã tuốt trần. 

IÌFCOCT-Ua, a, um, parl. pass. Recoquo. (ai, sự 
gì) Đã chịu nấu lại, đã chịu đúc lại, dä chịu 
rèn lại; fig. bình bãi, qui quyệt, lịch läm. fig. 
Anus vino rerocla. Bà già hao lực vì uống rượu 
quả. S2¿+ —. Kí lục lõi việc, 

REZœN— 0, đs, đe, n. Án bữa tối lại. 

RECOGITATI - 0, onis, $. f. Sự nhớ lại, sự nghĩ lại. 

l ECOGITAT-US, gg, s. m. Sir suy nghi, sự suy lạt. 

RECO6IT—O0, as, avi, alum, are, a. vàn. Suy đi 
nghĩ lại, nghĩ tướng, gắm lai, nghĩ lại, suy xét 
chin chắn. 

RgCOGNITL - 0, onis, s. f. Sự xét lại, sự soát lại, 
sự khảo lại; sự nhớ lại, sự nhận lại. — sui. Sự 
xét mình. 

REC00XIT - Us, a, um, part. pass. bởi 

RECO6NOSC-0, rg, recogno-vi, recogni-lum, ere, a. 
1. Nhận lại. 2. Soát lại, khám, tuần soát; làm 
số gia tài. 3. Xem lại, khảo lại, xét lại, sta lại. 
4. Nghĩ lại, nhớ lại, biểu, thầu. ||1. Recognovi 
tuam pristinam virtutem. Tôi đã thấy anh có 
nhân đức nhw xưa. ||2. — eguilum turmas. 
Soát binh ki. || 3.— librum. Khảo sách. —leyes. 
Sira luật lại. || 4. Verba recognosce. Anh hãy 
nhớ lời anh dà nói. 

REC0LLIG-0, 2s, recolleg-¿, recollec-fwm, ere, a. 1. 
Thu lại, góp lại, hái, tích trữ. 2. Lấy lại, được 
lại. 3. Nhớ lại. 4. Làm cho hoà thuận, làm 
cho nguôi. ||. — stolam. Vén áo, lật áo. ||3. 
— vires. LẤY sức lại. — primos annos. Lại nên 
tré Irung. — se ở long valetudine. Om lâu mới 
khoẻ lại. IA. — animum alicujus. Làm cho a 
nguôi lòng. 

t REcoLLoc-o, as, are, a. Đặt lại, xếp lại, lắplại. 

1° RecoL-0, as, are, a. Lọc lại. 

2° REC0L-0, ¿s, ui, recul-tum, ere,a. 1. Vun trồng 
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lại, làm ( đắt) lại. 2. Tập lai, nhớ lại, tưởng 
lại, ngắm nghĩ. 3. Kính lại, thờ li. || f. — a- 
gros. Cày ruộng lại. ||9. — artes. Lại lập các 
nghề văn học. — secum. Suy gắm trong làng, 
Fuc me plagas recolere. Xin người ban cho tôi 
nhớ các dấu tích. ||3. Galbæ imagines recoli 
Jussit. Đã truyền dựng lại cùng kính các ánh 
tượng ông Galba. 

lEcoMMINIsc-on, eris, i, d. Nhớ lại. 

lEc0MPING-O, is, ere, a. def. Lập lại, nối lại, buộc 
lại. 

Ï¿COMPON-0, is, pO-St, pos-ilum, erc, a. Sửa lại, 
xếp lại, lắp lại, chữa, vá lại. 

RLCOMPOSIT-US, a, um, part. pass. Recompono. 

+ IrcconciLrAsso, thay vì Reconciliayero. 

IECONCILIATL— 0, onis, s. f. Sự làm hoà lại, sự 
làm lành, sự lại được. — gratie v. concordia. 
Sur làm lành ( cùng nhau). 

RÑ;CONCILIAT - 0n, oris, s. Mm. Kẻ đàn hoà, kẻ giàn 
hoà, ké đàn hoà lại. 

RECONCILI-O, as, avi, alum, are, a.1. Dược lại. 2. 
Giàn hoà, làm cho (ai) hoà thuận. 3. Sửa lại, 
lập lại. ||Í. — erislimationem amissam. Lal 
được tiếng tốt đã mắt, — gratiam regs. Lại 
được nghĩa cùng vua. ||2. — aliquem alicui. 
Làm cho hai người lại được hoà cùng nhau. 
Vade reconciliari fratri tuo. Mày häy dr làm 
lành cùng anh em mày. ||3. — pacem. Biuh 
dân. — aliquem in libertatem. Ban cho ai được 
thong dong. — aliquem in graliam. Liệu cho 
ai lại được nghĩa. 

IECONCINXN-0, as, are, a. Sửa sang lại, 
vá lại. 

RECONDITORI-UM, ?, S. n. Nơi xếp đồ, nơi tích đồ gì. 


don lại, 


RECONDIT-US, a, um, part. pass. Recondo. Naturå 
reconditå esse. Ở kin dạ. Verbarecondita. Tiếng 
la. Sensus —. Ý sâu nhiệm. 

REcoND-0, is, idi, ilan, ere, a. 1. Giấu lại, xếp lại, 
tích lại. 9. Tích trữ, đẻ nơi kín, giấu kĩ, chôn, 
táng, ghi lòng ||1. — gladium in vaginam. Lại 
XÒ grom vào iry — oculos. Nhằm mắt lại. ||2. 
— se in cavernam. Âu mình vào hang. — terræ 
Chôn. — alvo. Nuőt. — ensem in E 
Đàm gươm vào phi. — aliquid in pectore. In 
sự gì vào lòng. 

IÌ£CONDUC-0, is, du-zi, lum, ee, at. Lạt lĩnh thuê, 
tnnê lại, mướn lại. 2. Đưa rei nọ nơi kia, 

RECONDUCT - US, 4, um, part. pass. Recunduco. 

+ ReconbuirT, thay vì Recondidit. 

REcoNFL - 0, as, are, a. Rèn lại; Go tần lập lại. 
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+ cc0NSIGN-0, as, are, a. Chám đẩu lại, làm dän 
lai. 

+ Recoxstesc-o, is, sue-vi, suc-tum, ere, n. Lập thói 
nghịch, tập cho quen sự nghịch cùng thói cù. 

RE€0NYALESC-0, is, ere, n. def. Khoẻ lại. 

RECONYENTI-0, on's, S. f. Sự giao ước cùng nhau. 

RzC0QU - 0, is, Fon, recoc-lun, ere, a. 1. Nău 
lại, rèn lại, đốt lại. 2. fig. Sửa day lại làm 
mới lại: ||1.— ensem. Hèn grom lại. ||2. Se 
Maoloni recoquendum dedit. Dà phó mình mặc 
ông Molonê sửa dạy lai. 

RECORDABIL - 1S, e, adj. và RECORDAND-US, a, um, 
part. pass. fut. Recordor, cũng là adj. trị dat. 
(điĉu gì) Phải nhớ, đáng nhớ lại. 

RECORDATI - 0, onis, s. f. Sự nhớ lại, trí nhớ. 

1° RECORDAT-US, a, um, part. Hecordor. 1. act. 
(ai, sự gì) Đã nhớ. 2. pass. Đã chịu nhớ. 

9° lÌECORDAT-US, os, s. m. như Iecordatio. 


RconD-0R, aris, alus sum, ari, d. trị gen. hay là 
acc. bay là abl. cùng de 1. Nhớ lại, nhớ, 
chanh nhớ. 9. Suy di ngåm lại, nghĩ tưởng, 
vẽ vời trong trí. ||. Pueritiæ memoriam —. 
Nhớ lại tuói xuân xanh. 

]ÌECORPORATI —0, onis, S. f. Sự tô tỉnh xác lại, sự 
SG nên mới lại. 

RECORPORATIV - US, 4, um, adj. (giống gì) Làm 
cho xúc nên mới lại. : 

lt:conPot-o, as, are, a. Làm cho luân hỏi, tại tạo 
xác; tớ các đàng trong xác cho thông. Jn as- 
nos recorporari. Loan ra kiếp con lừa. 

RECORRECT - US, a, um, part. pass. bởi 

RECORRIG-O, e, recorre-zi, recorrec-/um, ere, a. 
Sira cho ngay, sửa lai. 

Recoxi, perf. Recoquo. 

REcRaSTIN — 0, as, are, a. Lần lira, råy mai, giãn. 

RECREABIL — 1S, e, adj. ( giỏng gì) Bep lòng, vui 
vẻ, làm cho thoả. 

RECcREATI-0, onis, S. f. Sự bỏ sức lại; sự nghỉ 
chơi. Ab ægriludine —. Sự khoẻ lại. 

RECREAT — OR, oris, S. m. Kẻ lậplại, kẻ sửa lại. 

RECREMENT-UM, ?, s. n. Våy, bón, phàn, mat. — 
farris. Cảm to. — plumbi. Ghét chì. 

RrcnE-o, as, avi, atum, are, a. 1. Dựng nên lại, 
tái tạo, lập lại. 2. Bầu lại, ban chức lai. 3. 
Cho khoẻ, thêm sức cho, bỏ sức lại. 4. Giúp 
đỡ, yèn úi. làm cho thoả lòng. ||1. Divinus 
ignis cremabit impios ct recreabit. Lira địa 
ngục sẽ thiêu dót ké dữ và dựng nó lại liên 
liên. ||2. Recreari ex morbo. Khỏi bệnh. — se 
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ex magna timore. Thất kinh móihoàn hồn. Ar- 
bor æstivå recreatur aurå. Cây nhờ gió Am cho 
nên tốt. UA, Hoc mentem recreat. Sự ấy làm 
cho thoả trí. Qunrum conspectu vehementer re- 
crealus es(.Vừa gặp những kê ấy thì người vui 
mïừrng lảm. 

[EcREP— 0, us, are, n. Vang lừng, ran. 

RECRESC — 0, is, recre — vi, recre — lum, ere, n. Moc 
lai. Luna toto quater orbe recrevit ex quo .. Mặt 
trăng đã lại nên tròn bổn lån từ khi.., đã được 
bón tháng từ... 

Rscrupesc - 0, is, reerud— 0, ere, n. def. Ra dir 
hơn, ra nặng hơn, ra manh hơn, hoá nên nwi 
lại, thêm sức. Morbus recrudescit. Đệnh hoàn 
nguyên. Pugna reerudưi. Hai bên lại mở trận. 

REcT —A, æ, s. f. Áo đài người nam mặc trước 
ngày cưới. 

Recr- å, adv. (hiểu ngắm viá). Ngay, giảng 
thẳng. — pergere domum. Bi buột đến nhà. 
Rect — É (22s, issimè), adv. 1. Ngày, đứng, giảng 
thẳng, thẳng băng, bàng phàng. 2. fig. Phải 
lë, phải phép, phải thể; ngay, chẳng quanh; 
cach hån hoi, cách khôn, cách chắc chắn, phải 
thì; cách may mån, cách lọn, cách tuyến ven, 
lắm. || 1. — currentes. ( vật gì) Đứng chân sau 
mà chạy. || 9.— an secùs, nihil ad nos. Phái hay 
là trái thì ta chẳng lo. icere non — alient. Noi 
gièm chê ai, — /0rre molestias. Chịu sự khán 
khó bảng lòng. Zu rus Auge abi? —. Anh ra 
đồng chăng? Phái. Quid tu es hie? —. Anh lâm 
gì đầy? Tôi có việc, tối có lë mà ở đây. — Mr- 
hi est. Tòi mạnh khoẻ. — cænare. An bữa tối 
phải thê. Omnia — se habent. Mọi sự xuôi. Lo- 

quitur —. Kė ấy nói rõ ràng. 

ItCTICAUL— 1š, e, adj. (cây) Ngay dun dwm, 
son đuột đuột, thẳng cội. 

RECTIL—0, onis, s. f. Sự cai trị, sự cai quản. 

RECT1TUD — 0, inis, s. f. Sự ngay, sự công chính, 
sự ngay chính; phép, luật, mẹo. 

† Rect- ò, adv. như Rectà. 


RecT — op, oris, s. m. 1. Kẻ đưa, ké dàn. 9. Ké 
áp, kẻ làm đầu, kẻ cai trị, kẻ cai; kẻ báu chủ 
trẻ mồ côi; vua, quan. || 1. — navigii. Kế bé 
lái tàu. 

Horn 1, icis, S. f. Người nữ cai trị, vua bà, 
kẻ cai. 

cTT— un, d, s. n. 1. Hàng tháng. 2. Sự phải 
phép, lẽ công chính, lẽ phải, sự ngay chính, 
chính phép. || 1. /n rectum. Ngay tháng. || 3. 
Ad recta tendere. Chiều về sự lành. 
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RECTUR - A, æ, s. f. 1. Sự ngay thẳng. 2. fg. Sự 
đưa, sự cai trị, sự làm đầu. 

HECT - us, a, um (or, issimus ), part. pass. Rego, 
cũng là adj. 1. (ai, sự gì) Đã cbịu sửa cho 
ngay, đã chịu uốn cho ngay; ngay thẳng, đứng, 
ngay. 2. fig. Ngay chính, công chính, chíuh 
trực, phải lẽ, phải phép; chân thật, mộc mạc, 
đơn sơ; khôn, lý sự, biết xét; hån hoi, đức 
hạnh, chẳng sòn lòng, vững vàng. || 1. — sta- 
bat. Khi ấy nó đứng chong chong. 2c tra- 
be. Ngay hơn cột. Recto itinere. Thắng đàng. 
— funis. Dày dä giảng thẳng. Jiecig coma. Tóc 
chảng quăn. Arbor recta. Cày son óng. || 9. 
Recta loqui. Nói ngay ngắn. Sermo —. Lời đơn 
sơ. Bona consilia. Lời khuyên những sự phái 
lẽ. Recta eng, Bữa tối tứ tế. Consetentta recla. 
Lòng ngay. — animus. Trí đoán chắc chân, 
—jucicii. ldom.—7uđ¿z. (Quan liêm chính. Xec- 
tis oculis v. Recto lumine v. Rectå fucie intueri. 
Lir mắt, nhìn trừng trừng. 

IÌECUDLT — US, #3, s. m. Sir nàm. - 

Recus-o, as, ui, ilum, are, n. tùy mẹo Ubi. Nàm, 
nảm lại. Recubans suh... Dang nàm dưới... 

RecuD —0, t3, ¿, recu — sum, ere, a. Rèn lại. 

RecuUL - A, æ, S. f. dimin. Res. Gia tài nhỏ mon. 

ReEcULT — US, a, um, part. pass. Recolo. 

Recums 0, is, recub - w, recub — ilum, ere, n. 
trị nhiều bậc tùy nghi. 1. Nàm xóng xong, 

näm dya mäin, ngói ăn. 2. Ngä, nghiêng, ngä 
chết, đỏ, lớ. || 1. — in Aer bi. Nàm trên cò 
xanh. — ad mensam. om dira hay là ngói gån 
mâm ( mà ăn). || 2. Caput ejus in humeros re- 
cumhit. Kê ấy ngheo đầu. 

RECUPERATI—O0, onis, S.f. Sự được lại, sự lấy lại. 

[£CUPERATIY — US, dg, um, ad). ( giống gì ) Chịu láy 
lại drege. 

RECUPERAT - op, oris, s. m. 1. Kẻ lấy lại, kẻ 
được lại; ké båt thành lai. 3. Quan xét việc bói 

thường và việc thu thuế. 


RECUPERATORI - US, đ, um, adj. (sự gì) Thuộc về 
quan xét việc bói thường. 


IECUPER - 0, as, avi, alum, are, a. Được lại, lấy 
lại; cứu lấy, chữa khói, — mes, Lấy sức lại. 
— pacem. Bình phục. — graliam. Lat được 
nghĩa (cùng ai). — se. Khoẻ lại. Recuperatå 
urbe ab /oman:s. Khi đã lấy lại được thành 
quân Rôma đã bắt. — somnum. Ngủ bù. — 
rempublicam. Sira sang việc nhà nước. 


+ HECUPT—I0, is, ivi, ilum, ire, a. Ước ao lắm, 
muốn lại. 
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RECURAT - OR, oris, s. m. 1. Ké chữa đã lån thứ 
hai. 2. Kẻ chăm coi sóc. 

Recur —o, as, are, a. 1. Chữa đã lån thứ hai. 2 
Chăm coi sóc, làm cho cản thận. 

RECURR - 0, îs, i, recur - sum, ere, n. tùy mẹo 
Undè, Quò.1. Chạy một lần nữa, lại chạy, chạy 
về, chạy lùi.2. Chạy dén EE 3. Bảt đầu 
lại, trở về. || 1. — in arcem. Lut vẻ đón. dëm 
NT An Ít nữa nó lại đến đây. || 2. — ad 
aliquem v. ol ett, Chạy đến cùng ai. 2. /ecur- 
rit luna od initia. Lại båt đầu tháng trăng. Ne- 
currens quarlis diebus febris. Bệnh sốt rét ba 
ngày một con. — memoriw. Nhớ lại. 

RecuRrsi — 0, onis, s. f. Sự chạy lại, sự trở về. 

RecursiT — 0, as, are, n. freq. bởi 

Recurs —0, as, avi, atum, are, n. freq. Recurro. 
1. Chay đi chạy lai. 2. Năng trở về; năng lo 
đến. || 9.— animo v. in animum. Lòng năng lo 
tướng đến, Tibi tristis bc species recursabit. 
Anh sẻ năng nhớ hình góm ghiếc này. 

Recurs-us, ús, s. m. 4. Sự chạy về, sự chạy đến 
cùng (ai). 2. Sự thoái, sir rút vè. 3. Sự trở vẻ. 
|| 3. Maris cursus et —. Sự nước biển lèn xuống. 
Ad bonam valetudinem —. Sự khoẻ lại. 

RecunvaTti-0, onis, S. f. Sw uốn cong lại. 

IÌ:CURVIT-AS, alis, S. f. Hình cong, sự cong. 

Recunv-o, as, avi, alum,are, a. Uốn cong lại, Na- 
dr recurvatur. Ré cong lai. 

IÏECURV2US, a. um, adj. ( sự gì) Cong, co quåp. — 
ungus. Vuốt cong. Hecurva æra. Lưỡi câu. 

RecusagiL-is, e, adj. (ai, sự gì) Chịu chối được. 

RECUSATI-O, onis, s. TL. Sự chối, sự từ chối. 9. 
Lë chữa mình. 3. Sự muốn lánh khỏi. || 1. Sc 
ne rerusaf2ow+¿. Cách ưug: fig. — stomacht. Sir 
nôn lòng. 

RECUS-0, og, avi, alum, are, a. 1. Chẳng nhận, 
chảng chịu, từ bỏ, chói cãi, chống cãi. 2.Chång 
cho, chẳng ưng, kiču, chẳng đám. || 1.— ju- 
diem. Chi chẳng chịu quan nào xét cho. — 
urorem. Chẳng muốn lấy vg. — frena. Chẳng 
chin khớp. Genua cursum recusant. Chân chàng 
muốn đi. ||2. — pugnam. Chẳng đảm giao chiến. 
— lyram. Yičću gây đàn (nói rằng mình chẳng 
biết gåy đàn). £go recusans Ac seribo. Tôi viết 
sự này ép tình. 

4° IECUSS-US, a, um, part. pass. Recutio. 

9° IECUss-US, ës, s. Mm. Sự nảy, sự nhảy, HESE 
lại, sự chối lai; sự đụng chạm. 

RectT-10, is, F€CGS-52, recus-stơr, ere, a. Rung lắc, 
giü lai; fig. từ chối, chẳng chịu, — jugum. 
Chảng chịu làm tôi, giü ách, l 
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chiu càt bì. 2. Dã sây da, đã chịu lột da. 3. Dã 
mọc da mới. 

REDADBSOLV — 0, is, ?, SGÌ-/tơn, ere, a. Giải tội lại. 

REDACCEND — 0, čs, ?, accen-sum, ere, a. Thåp lại. 

REDACTI-0, onis, s. f. Sự làm cho (số ) ra nhỏ hơn. 

1° [ÏEDACT-US, a, um, part. pass. Redigo. 

2° REDAcT-us, Ge, s. m. Bóng lộc, lợi. 

REDAMATI-O, onis, s. f. Sw yêu kẻ yêu mình, sự 
trả nghĩa. 

HEDAMBUL-O, 4S, are, n. Trở về, trở lại. 

HEDAM-0, as, avi, alum, ae, a. Lấy mến đạp mến, 
yêu kẻ yêu mình, trả nghĩa. S:c nos amantem 
qius non redamarel? Ai mà chẳng muốn mến 
đáng đã thương yêu ta dường ấy? 

RkDAMPTRUO và REDANTRUO, như Amptruo. 

TF REDANIMATI-O, onis, s. f. Sự sống lại. 

+ [ÏEDANIM o, as, are, a. Làm cho sống lại. 

HEDARDESG-O, ¿s, ere, n. def. Cháy lại. 

HEDARGU-O, ¿s, ¿, tum, ere, a. 1. Hach, bẻ, bác, 
phá lẽ, làm cho ngã lẽ. 2. Quớở, trách, sửa bảo, 
bát lôi. 

HEDARGUTI-O, onis, s. f. Sự quở trách, lời quớ 
trách. 

HEDAUSIIC-O, as, are, n. và OR, aris, ari, d. 1. Lai 
coi chim (bay hay là kêu) mà bói. 2. Båt dau lại. 

Repnin, perf. Reddo. 

HppITi-o, onis, s. f. Sự trå lai. — ralionis. Sự 
trình sò. 

REDDIT-OR, oris, s. m. Kẻ trả lại. 


1° ReDDiT-Us, a, um, part. pass. Reddo. Officio suo 
—. Đã hoàn nguyên, đã phuc chức. 

2° HpnIT-us, 4s, s. m. Bóng lộc, lợi được hàng 
năm, lợi. 

Repp-o, js, idi, ilum, ere, a. 1, Trả lại, đến, trả, 
đáp lại, hoàn, làm lån lộn cho nhau; nộp, từ, 
trao, dàng, ban; giữ, cứ. 2. Xuất ra, giỏ ra, 
thỏ ra, sinh ra, ra. 3. Làm, làm cho, liệu cho. 
4. Đọc lại. ä. Tó hình ra, nên giống như", dịch 
(tiếng). 6. Kẻ ra, trưng, nói. 7. Thay, thay dòi. 
|| 4. — alicui pallium. Trả áo khoác cho ai. — 
captivos. Trà các ké đã phải bát. Redditur, ne 
time. Sẽ đồn, đừng lo. — vicem. Trả miếng. — 
honorem suum cuique. Tòn kính ai nấy cho xứng 
đáng. — operis mercedem alicui. Trà công cho 
ai. — ducentos dees, Nộp hai trăm động vàng. 
— debitum naturæ morbo. Chết bệnh. — pænas. 
Chịu phạt. Alicui epistolam ab aleng —. Giao 
thư ai gửi cho ai. Epistolam —. Phúc thư lai. 
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RECUTIT-US, a, um, part. pass. 1. (ai, sự gì) Đã ! 


RED...... 


— tela. Bản tên đối lại. — verba. Thưa lại. — 
salulem. Chào lại. 7e reducem reddis ab weie 
Anh ở tỉnh mới về. — se labouri. Lại mở tar 
làm. Se convivio reddidit. No lại vào phòng <% 
tiệc, — votum domina. Làm việc đã khán cùnz 
Đức Chúa Lời. — teslimonium. Làm chứng. ! 
2. — animam V. animum x. vilam VY. spirilums. 
Sinh thì. — sanguinem. Giò hay là thỏ bay là 
chảy huyết. || 3. — aliquem sibi. Làm cho zi 
yên lòng. — animum alicui. Làm cho ai vững 
lòng. — aliquem meliorem. Làm cho ai sửa ti: h 
nết. — paria. Làm cho hai sự ra bảng nhau. 
— suun aliquem. Lấy lòng ai. || 4. — dirtars 
magistro. Đọc lại bài thầy dạy đã đọc. — rs- 
dem verbis. Đọc lại chẳng sai chữ nào. || 5. — 
matrem. Giống hệt mẹ mình. Speculum relit 
imaginem. Mặt gương tỏ hình thật. — cerbum 
verbo. Dịch từng tiếng một.— aliquem nomine. 
Trùng tên vuối ai. || 6. Mutua reddebant dicta. 
Div giờ các kẻ ấy đang nói khó vuối nhau. + 
-eremplum virtutis reddetur suo loro. Khi deu 
nơi tiền sẽ kẻ tích nhân đức này lại. || 7. — 
tegulas confractas. Thay những ngói vỡ. 

Repnuc-o, ¿s, ere, a. như Reduco. 

Rprot, perf. Redigo. 

Renew, perf. Redimo. 

REDEMPTI — O0, onis, s. f. 1. Sự mua thuế chung. 
2. Sự chuộc, sự chuộc lại; giá chuộc; sự cru 
chuộo, sự chuộc tội thiên hạ. 3. Sự mua. [` I. 
Redemptionem facere judicii. Thụ lộ. 

RENENPTIT — 0, as, gie, và REDENPT-O, as, are, freq. 
Redimo. 

REDEMPT - 0h, 27⁄5, S. M. (RIX, ricis, s. f.) 1. A 
chuộc lại, ké lai thuc, kế cứu chuộc; Chua 
cứu thế, Đăng chuộc tội thiên hạ. 2. Rẻ mua 
thuế chung; kẻ lĩnh viċe làm, kẻ áp việc. 

REDEMPTUR—A, a, s. f. Sự mua thuế chung; sự 
lĩnh công địch mà làm. 

REDEMPT — US, a, um, part. pass. Redimo. 


Rep E0, is, # VÀ ivi, itum, re, n. tùy mẹo lrt. 
(z2. 1. Trở về, trở lại, lui về, hỏi lạt ở (mr: 
nào ) mà về; xây lại, lại có, bắt đầu hi, b. 
đến 2- Hoá nên như cựu, hoàn nguyên, hea 
lai, lai được, 3. Làm đến nói, đến nói. 4. Uu 
vỏ, thuộc về, là của. UA. Dir redeo. Cho déi 
khi Lôi vẻ. — 4 porlu. Ở nơi cửa bê mà về. — 
domum. "Tt về nhà. Ad rem redi. Anh hãy nà 
đơn việc. Vires rediére lacertis. Cảnh tay là 
nèn manh sức. Bechen: annus. Nam mới, lái 
niên. Redit agricolis labor. Lại đến mùa làm 
việc canh nông. Sæpèin magistrum scelera re'r- 


~ RED 


unt sua. Tội va thường dó lại trên đầu ké 
pham. || 2. — ad se. Tính lai. — adl gen vm 
suum. Lai theo tính mình. Ju graliam cum ali- 
gro —. Lai được nghĩa (hay là làm lành) cùng 
ai. — arl sanitatem. Khoẻ lại. ||3. Ad glalios 
redierunt. Chúng nó ( giận ) đến nỗi cầm grom. 
— ad duas legiones. Chi còn hai cơ bình mà 
thôi. ect res eò tứ... Việc đã ra ngặt đến nói... 
Rèediit mihi res ad restim. TÔI còn việc thắt có 
mà thôi. IA Redit ad te hæreditas. Cơ nghiệp 
thuộc về anh. — ¿+ dilionem romanam. Lại 
phục nước Hôma. Đưuưua: quát er metallis re- 
(that. Tiên bạc bởi các mó mà ra. 

ILDEUNTIS, gen. Rodiens bởi Redeo. 

EEDHIB — EO, eg, ui, ilum, ere, a. 1. Trả tiền mua 
và lấy của minh lại; trả lại. 

I[LEDIIIBITI— 0, onis, s. f. 1. Sự trả tiền mua và 

- lấy của mình lại ( vì nó có điều xấu mình chẳng 

có tỏ ra). 2. Sự lấy lại, sự lại được. 3. Sự trả 
nợ. ||2. Christiani vita Christi patientis — esse 
dehet. Cách ăn ở người có đạo phải xưng dòi 
cùng sự thương khó Đức Chúa Jésu. 

REDHIBIT - OR, oris, s. m. 1. Kẻ phải trả tiền mua 
và lấy của mình lại (xem Redhibitin). 2. Ké 
bắt (ai) trả tiền mua và lấy của mình lại. 

HEDHIBITORI — US, 4, um, adj. (vét kín, chứng kín) 
Làm cho việc mua bản chẳng nên thành. 

HEDHIBIT — Us, đ, um, part. pass. Hedhibeo. (của 
gì) Đã chịu trả lại cho người hant vì của ấy có 
vết kín). 

ILEDHIOST-10, is, ivi, itum, ire, a. Báo lại, trả miếng, 
bảo ơn. 

Repic — 0, vg, redix-¿, lum, ere, a. Nói lại. 


REDIG - 0, ès, redeg-:¿, redac-tum, ere, a. 1. Bwa 
về, đem vë, đem lại, đưa lại, đưa, båt lui lại. 
9. Ép, ép lại, båt, båt phục. 3. Thất lai, bớt, 
tom lại, thu lại, tích, tích trữ. || 1.— in castra. 
Đuôi (giặc ) cho đến dinh cơ.— in hostes. Bem 
(quân) ra chiến trận. /22deg,! cos tomam. Người 
đả dem chúng nó về thành Róma. || 2. — ali- 
quem sub imperium suum, v. in dilionem suom. 
Båt ai chiu phép mình. — in servitulem v. cap- 
livitatem. Båt đi làm tôi. — aliquem in custodi- 
am. (lam ai. — aliquem ad inopiam v. miseri- 
am v. necessitalem. Làm cho ai ra nghèo cùng, 
Adorbitatemredactus est. Người đã phải sự mất 
con cải. ||3. — segetes in manipulos. Giãn bó 
lúa. — in v. ad nihilum. Làm cho tiêu hoá. 
Omnia bona sua in pecuniam —. Bán hết cơ 
nghiệp lấy tién. 

Ren, perf. Redeo, 
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HREPDIMICULT— UM, ¿, S. n. Đỏ tế chinh open bit 
diu hay D deo có; dät, ren, đây, löi, xà tích; 
vòng có, vòng tay, đây thåt lưng. 

[[EDIM-I0, is, iwwi, itum, ire, a. Buộc chung quanh, 
thất, bit. — lUntinnibulis. Duộc nhạc chung 
quanh. 

4° RenimiT— US, a, um, part. pass. Redimio. — 
tempora lauro. Đầu dot mũ du dăng. 

2° [EDIMIT — US, és, S. m. Dây luanguòi nữ buộc 
mü. 

REDIN —0, (e, redem-¿, redemp-/um, ere, a. 1. 
Chuộc, chuộc lại, cứu chuộc, lai thục. 9. Mua 
thuế chung, lĩnh việc khoản trắng. 3. Biện, 
liệu, mua, mua lại, mà cả. 4. Ho lộ, dot Lu, 
|| 1. — culpam. Däi tội lập công. — aliquem d 
peccata. Chuộc tôi cho ai. — aliquem d morle. 
Cứu chữa ai khỏi chết, thuc mệnh ai.— vitam 
alicujus. Idem. Redimeb ıl vitia virtutibus. Kè 
ấy có nhân đức mà bù lại các nét äu l|Á. — 
se pecunid å judicibus. Dot lót cho các quanxét, 

† ILEDINDUT - us, a, um, part. pass. (do) Chiu 
mặc lại, (ai) mặc do lại. 

REDINTEG - ER, 7a, rum, adj. (giống gì) Đã chịu 
tu túc lại, đã ra mới, mới lại. 

REDINTEGRATI — 0, onts, S. f. Sự làm mới lại, sự 
nói lại; sự nên mới lại. — verbi. Sự nói một 
tiếng hai lần. 

REDINTEGRAT - OR, oris, S. m. Kẻ làm mới lại, kẻ 
tàn lập lại, ké tu bỏ lại. 

REDINTEGR — 0, as, avi, alum, are, a. 1. Làm lại, 
båt đầu lại. 2. Nói lại. 3. Làm mới lại, tân lập 
lại, tu tác lại, bổ (sức). || — Zellen, Đánh 
giặc lại. — se ( đặt tỏ hry là hiċu ngắm ). Nên 
mới lai.—prælium. Giao trận lại. ||3.—memo- 
riam rei. Làm cho nhớ lại sự gì, nhắc lại sự gì. 

+ REDINUNT, tiếng có thay vì Redeunt. 

+ REDINVEN - 10, is, ?, tum, ire, a., Tìm lại được. 

Repnirisc - OR, eris, redep — tus sum, i, d. tri acc, 
Dược lại. 

lEnpisc-o, is, didi-e, ilum, ere, a. Học lại, học ôn. 

+ ReniTi—o, onis, S. f. Sự trở về. Quid illi — hàa 
fuit? Sao mà nó trở về dày? 

Renit —0, as, are, a. freq. Redeo. Năng trở về. 

1° Renit — US, a, um, part. pass. Redco. 

9° REDIT — US, s, S. M. 4: Sự về, sr trở về. 2, 

Lợi, bông lộc bằng năm. || 1.— in gratiam cum. 

Sự lại được nghĩa cùng. 


Repivi, perf. Redeo. 
REDivi - A, æ, $. f. như Reduvia, 


RED 
Rrprvi — 0s, ¿, s. m. Lộc må, thứ nhên nhỏ. 
REDIVIV - us, a, um, adj. (ai, sự gì) Sống lại, 
chin sinh lại, mới lại. 
Hen 0, onis, s. m. Thư cá nhỏ. 


REDOL — E0. es, ui, ere, ( thiếu sup.), n. hợp cùng 
acc. (hiểu ngầm mòt præp.) Bay mùi, xông 


mùi thơm, nực mùi, lung mùi. fig. Suavem 
bo tulum fragranliam —. Xông mùi thơm tho 
các nhân de, 

+ REDONAT — OR, oris, s. m. Kẻ ban lại, kế trả lại. 

. REDON — 0, as, avi, alum, are, a. Ban lại, trả lai. 

+ Report — 0, as, we, a. Ước ao lại, còn muốn. 

REDORD — IOR, ¿r:s, redor - sus sum, iri, d. 1. Tháo 
giàn cùi. 2. Båt đầu lại. 

REDORM — 10, îs, ivi, ilum, ire, n. Ngủ lạt. 

REDORMITI — 0, oms, S. f. Sự ngủ lại. 

REDORN-0, as, cvi, atum, are, a. Sửa sang lai. 

Repucis, gen. Redux. 

REDUC — 0, ;$, redu - xi, ium, ere, a. 1. Dcm về, 
đưa về, dắt về, giong về, đem lại, đưa lại. 9. 
Lập hi, cở lại. 3. Tiến, tống, đưa chân. 4. 
Hút lại, co lại, đem ra, đem đến, kéo đến; lắy 
bỏi.|Í 1. — pı ssus. Lui lại. — cxules. Tha các kẻ 
dày được vê. — regem. Đặt vu: lại lên vi. — 
urn em, Cưới vợ khác. — alquem ù more, 
Cứu ai khỏi chết. — ad s:ruưfem. Làm cLo 
l hoé lại, — in memoriam. Nhắc lại. — in con- 
cordiam. liu cho (lai người) lại hoà cùng 
nhau. || 9.— legem. Lập luật lạt. || 4. — remos 
gd pectora. Dem guc chèo đến ngực.— sinum. 
Phanh rgực ra. — gladium. Tuốt gwom. — 
muniliones d fossú. Bem thành cho xa hào. — 
lileral tite n. Bớt rộng rãi.— corpus ad maciem, 
Làm cho xác ra gáy guộc. — naribus auras. 
Dot khí vào. — animum ad misericordiam. Làm 
cho (ai) ding thương. 

R:DUCTI ~ 0, onis, S. f. Sự đưa vẻ, sự đem lại; sự 
lập lại; sự rút lại. — regis. Sự đặt vua lại lên vị. 

+ REDUC11V — L5, Ø, um, adj. ( sự gì ) Dùng mà nát 
gi mg gì ch nhiều phản. 

REDUT- 0, as, are, a, freq. Reduco. 

REDUCT — OR, oris, s. m. Kẻ đưa về, kẻ đưa lại, 
kẻ đem về, kẻ đem lại; kẻ lập lại, 

Hrncr — US, a, um, part. pass. Reduco.— de erg 
lio. Ở nơi dày đã được về. — in gratiam. Đã 
làm lành (vuối ai). /2edue(a vallis. Thung lũng 
tịch mịch. 

REDULCER — 0, (5, cre, a. Làm cho chốc (iech lại 
nứt. Fig. — do'orem. Đưa lại sự đau đớn. 

REDUNC — vs, a, um, adj. như 4° Uncus, 
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REDUNDANT-ER, (ùs ), adv. Cách tràn trua, chứa 
chan, dư dàt. 

REDUNDANTI — A, æ, s. f. Sự tràn trua, sự du đật. 
sự nhiều quá, sự khê lè. 

IEDUNDATL- 0, onis, s. f. Sự đầy quá, sự đấy där. 

ÑEDUND - 0, as, avi, atum, are, n. tri abl. 1. Chay 
tràn, chứa chan, đầy quá. 2. (sự gì ) Dư, quá. 
3. Vot lên, lúa đến, đó trên. || 1. Azelzrzrs 
omnia redundant. Mọi nơi đầy những đứa gian 
ác. Si lucus redundasset. Giả như hồ đã tràn ra. 
|| 2. Nihil prætermittatur, nihil redundet. Đừng 
thiếu đừng dư. || 3. Multa indè mala in rempu- 
bram redundârunt. Diet đầy sinh ra nhiều sự 
dữ trong nhà nước. 

[[EDUPLICAT — vs, a, um, part. pass. ( sự gì) Đã chịu 
trå lại gấp bai, đã chịu gấp bai. 

RDURESC - 0, is, ere, n. def. Ra cứng lại. 

lEDUYtT—A, æ, S. f. Chếch mé (áp chân mỏng ), 
bıra răng. 

RSDUVIOS — Ce, ag, um, ad]. ( ai) Có nhiều chếch mé. 

Rep - CX, ucis, adj. cả ba giống, trị abl. cùng å, 2, 
hay là acc. cùng jn, ad. A. (ai, sự gì) Trở vé, 
lại đến, thoát khỏi. 2. Bem về, đưa vé. || 4. 
Je reducem esse voluistis. Các anh đã muốn cho 
tôi vĉ.—al ingenium suum. Lat theo tính minh. 
— jorma. Hình mới lại. 

Rpux:, perf. Reduco. 

+ REEXINAN —10, is, ivi, ilum, ire, a. Do ra lai. 

† IÌEEXPECT -0, as, are, a. Doi lại, chë hai. 

+ IEFAbRic-0, as, are, a. Làm (đó gì) lại, lập lại. 

[EFAC - 10, zs, refec - ¿, tum, erc, a. Làm lại. 

ltErEci, perf. Refacio và Reficio. 

REFECTI — 0, onis, s. f. 1. Sự làm lại, sự sửa lại, 
sự lu bỏ, sự tân lập lại. 2. Sự nghỉ chơi. 3. 
Sự ăn, bữa ăn. 

REFECT - OR, oris, s. m. Rẻ làm lại, kẻ sửa lại. be 
tu bỏ, 

HkFECTORI-UM, :, s. n. Phòng ăn, nhà cơm. 

1° REFECT— US, a, um, part. pass. Reficio. 

2° REFECT-US, As, s. m. Sự ăn cho bỏ sức, bữa àn. 

REFELL — 0, is, i, ere, (thiếu sup. La, 1. Bát le. 
hạch, bẻ. 2. Chống cãi. 3. Cháng ưng, chê, phi. 

REFERB — EO, es, ui, ere, n. def. Ra nguội, nguôi đi. 

REFIRC—!O, is, refer-s¿, refcr-/ơn, ire, a. 1. Bò 
cho đảy, vùi, lấp. 2. Tích đồng. || 1. Omni opu- 
Íenti4 refertus. Đẩy mọi giống của cải. 

† REFERENDARI - UN, ¿, s. n. Chức quan dàng bản 

tấu. 


i REF 


kẻ tâu đơn. 
REFERIN - A, æ, s. f. như Nefrina. 


REFER-O0, 2s, ire, (thiểu perf. và sup.) a. 41. Đánh 
kẻ đã đánh mình, đánh trå. 2. Náy, dội ra. 


REF - ERO, ers, relu-/, rela-/um, erre, a. irreg. 
(chia như Fero). 4. Dem về, đem lại, đem cho, 
trả lại; rút lại, co lại. 9. Sinh (sư gì). 3. Dược. 
4. Lập lại, dở lại, làm lại, sửa lại. ä. Thưa lại. 
6. Båt chước, có hình như, giống như. 7. Déi. 
thay dét. 8. Biên (vào sô), ké cho, đặt cho, đỏ 
cho. 9. Kẻ lại, tỏ ra, nói, diễn lại, chép, trưng, 
nhắc lại. 10. Cứ. 11. Bàn, bàn bạc. ||1. — pe- 
dem v. gradum. Lët chân. — se Romåm iterùm. 
Lại sang thành Rôma. — aliquid domum. Dem 
Sự gì về nhà.— ad terram oculos. Tròng xuống 
đất. — se ad reçem. Trở về cùng vua. — laudes 
Deo. Ngượi khen Đức Chúa Lời. — gratiam 
alicui. Tò lòng nhân cùng ai. Par pari —. Báo 
lai, đáp lại — digitos. Co ngón lai. — caput. 
Ngành đầu. ||2. — magnas yuæstus alicui. Sinh 
nhiều lợi cho ai. || 3. — victoriam. Thẳng trận. 
Servalii civis decus retulit, Dà được tiếng cứu 
chữa người quí hương. || 4. — rem judicatam. 
Xét lại việc đã đoán xét rồi, — mysteria. Lập 
lại những phép mầu nhiệ¡mn.— Zelle. Đánh giặc 
lại. || 5. Anna refert. Bà Anna thưa. Quid d no- 
his refertur? Ta thưa lại làm sao? || 6. — mores 
alicujus. Båt chước thói nết ai. Montes lampa- 
dum 02Censar:rm speciem referebant. Các núi có 
hình giống như đèn sáng. — ore parentam. 
Giống mặt cha mình. Nomine avum referens. 
Đội tên ông minh. — saparem salis. Có mùi như 
muối. ||T. —-in melius. Làm cho nên tốt hơn, 
dòi ra tốt hơn. || 8. — in numerum des e. Zu 
deos. Kế hay là biên vào số các but thần. Diis 
acceptum refero quod bonos præceptores habue- 
rim. Tôi tin thật tôi đã được những thày dạy 
hån hoi thì là ơn các but thần ban cho. Ego 
libi refero si... Sự tôi đã... thì tôi nghĩ bởi 
anh thương mà ra. || 9. — aliquid alicui. Kế sự 
gì cùng ai. — rumores ad aliquem. Dem cho ai 
(äng đồn thôi. Refertur. Người La rằng. Referes 
ergd hæc. Ấy vậy anh sẽ nói những điều này. 
In annale» relatum est. Trong sử kí đã chép 
rằng. || 10. — rem od senatum. Trình việc vuối 


toà thương nghị, đem việc đến triều đình. Om 


nia semper ego ad te retuli. Trong các việc tôi 
vẫn cứ ông mãi.|| 11.—ad aliquem de aliquå re. 
Bàn việc gì cùng ai. Ne ipsequidem ad te retulisti. 
(chảng những anh không bàn vuði ai, mà lại ) 
Anh cũng chẳng suy nghĩ trong lòng cho chín, 


1005 


 TREPFERENDARI-0S, i, e m. Quan dâng bản tấu, 


REF 

HEF-ERT, reful-¿, erre, n. unip. def. tri gen. hay 
là ace. cùng ad tùy nghi. Có ích, được ích, 
can hệ, có hệ trọng, thuộc về. Quid ejus (caw- 
så) refert? Can gì đến kè ấy? Nihil ad faman 
ejus refert. Chàng can gì đến Uống tốt ké ấy. 
Magni (pretii) v. Meå (®awsii) refert esse impiger 
v. ul sim impiger V. ne sim piger. Sự ò siêng 
năng có hệ cho tôi lắm. Parvi refert. Chàng hộ 
Rì. kA refert. (hằng can gì. Uirúm iste... an 
ille... nihil refert. Có phải người này... hay là 
người kia chẳng hệ gì. 

REFERT-US, a, um (ior, issimus), part. pass. Re- 
fercio, cüng là adj. tri gen. hay là abl. (ai, sự 
gì) Đẩy, có nhiều, giầu có. Theatrum celebrita- 
le refertissimum. Nhà áng bội ngồi chat nich. 

REFERY — ENS, enlis. part. Referveo. 1. (ai, sự oi) 
SÔI lại. 2. Nóng nảy. || 9. g. — falsum crimen. 
Điều bỏ vạ độc địa lám. 

REFERV-E0, es, referb-w, ere, và REFERVESC-O, Ze, 
referh-ui, ere, n. def. 4. Sôi lại. 2. Nguội lại; 
fig. nguôi đi. 

lÌEFiBUL-0, as, are, g. Mở (mỏ vịt cài áo), cởi cúc, 

RericI-o, is, rofec-z, refec-tum, ere, a. 1. Làm lại, 
lập lại, chữa lại, xảy lại, sửa lại, tu tác lại. 2. 
Thêm sức, bỏ sức, thêm lòng, làm cho thoả. 
3. Dot, thay,.bù. 4. Bảu lại. ä. D:rge (lợi) bói. 
|| 1. — muros. Xây tường lại. — arma Lai rèn 
khí giới. — s'omachum. Chữa bệnh tì vị. ||3. 
— se v. vires v. corpus suum, Lấy sức lai. — se 
ex labore. Nghỉ nhọc. — aliquem v. animumali- 
cujus. Làm cho ai ving lòng. Ad vultum refici- 
endum. Đỏ cho mặt ra tươi tőt. ||. —quæ amis- 
sa sunl. Thay những sw đả mắt. lmpensas bel- 
li alio hello —. Đánh giặc lại mà bù thiệt phen 
giặc trước. || &. -— consulem. Bầu a la làm quan 
consulò. || ò. — ex suis possessionibus. Được 
bởi ruộng nương mình. Quod ex uno facto olei 
reficilur. Ngắn đầu chiy bởi ép cây một. lần. 

REFICTL - 0, onis, s. f. Sự làm lại, sự sửa lại. ` 


REFI6— 0, is, reli-z/, refi-zwm, ere, a. 1. Cảm lại, 
đóng lại. 2. Tháo, nhỏ (đồ gì đã đóng), phá. | 
1. — dentes. Nhỏ răng. ||2. — leges. Phá luật. 


REFIGUR - 0, as, are, a. Làm lại, làm như nguyên 
cru. 


REFING — 0, is, refin-z, refic-tum, ere,a. Làm lại, 
Lái lẠO. Tu te ipse refingis in feminam, Mày tái 
tao mnnình ra nữ, 

† REFIRMAT — US, a, um, part. pass. (ai, sự gì) Đã 
nên vững lại. 


REFIX-US, a, um, part. pass. Refigo, 


RED 


Rrprvi — 0s, ¿, s. m. Lộc mã, thứ nhện nhỏ. 
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Hem 
REDIIV - us. a, um, adi (ai, sự gì) Sống lại, | 
chin sinh lại, mới lại. : 
Ren 0, onis, s. m. Thư cá nhỏ. A 
e mm A 
REDOL — EO, es, wi, ere, ( thiếu sup.), n. hợp cùn ? A 
acc. (hiểu ngầm một præp.) Bay mùi, SEKR 
mùi thơm, nc mùi, lựng mùi. fig. Sư/ƒ Ä g 
A . : Se e DA t 
vih tulum fragrantiam —. Xông mùi the; E ⁄ 2 si 
các nhân dirc. + 2 KE 
l AF E 
+ REDoNAT — op, oris, s. m. Ké ban lại ` 3# S 2 E Za 
š .* £ ..2 CER 
. REDON — 0, as, avi, atum, are, a. Bar? ge PS 
RP a p R’ A 
+ REDOPT—0, as, me, a. Ước a052 2 E E 
4 i : SPRA là Ca. ST 
. o „ 5 e —' n 
REDORD — IOR, iris, redor - sus g ż SE Ta LARG SÉ 
D o D „ Ze x e e — ~~ E 
giàn cửi. 2. Bát đầu lại. 72 Z, A Sẽ K 8 2 ra 
een E E Eer ES E 
REDORM — 10, ?8, twi, itum, P: e 3 A cố z5 
p ed. 3 ES 
REDORMITI - 0, 08,8.É”⁄⁄ gi GAT 
ZE e .Z 
REDoRN-O, op, cu, GN A lá : e" 
EE 
Repucis, gen. Bi Si 


Rrpuc — 0, (Kë ¿ 


nữ, khúc, 


aoi ngược; thôi lại, sống 

nơi) va, hå (hơi); thỏi vào cho 

vum cho khỏi phỏng, làm cho rẹp xuống. 

TU nữ peflavit fortuna. Khi đã phải vàn Dbi. 

/, MỆT ps, Mix Zi, VÀ REFLORESC-O, is, erg, n. 

n EU Nữ hoa lại, nở nang lai; thịnh vượng lại. 
del. 


dich. 


LụcTU — 0» as, are, ù. Chày lèn. 
REF 


-cLU-0› is, £i, LUM, Cre, N. tùy mço Quò. Chảy 
a chảy ngược; chảy tràn; fig. được dư dàt. 
RerLU-US, Œ. Um, adj. 1. (nướo) Chảy lên, chảy 

ngược. 2. Lên xuống, có thủy chiều. 


sự dẹp. 


[IEFOGILL-0› để; avi, alum, are, aà. 1. Chữa lại, lập 
lai, thêm sức cho, làm cho vững lại. 2. Dưỡng 
nuôi. || 1. — ax'mum alicujus. Làm cho ai vững 
lòng. ||2. Ad refocillandam animam. Cho được 
nuôi mình cho sống. 

Reron-10, ¿š, i, refos-sum, Cre, a. Đào lên, bói lấy. 

REFonMAaTI-0, Onis, S. f. 1. Sur sửa lại, sự cải, sự 
dói. 2. Sự hoá nèn khic, sự lộn kiếp. 


: i i 1 cho ai. 
REFORMAT-OR, oris, 8. m.(RiX,+eis,s. LKA sửa lại. chê 34a 


REF 
làm lại. 9. Bồi, cải. 3. Sửa lại, 
»a lai. It. — ad homines, Cho (ai) ` 
woi. 
. part. pass. Refodio. 1. (87 

( giống gì) Dã chịu đào l2 

u nhỏ ra, 

art. pass. bởi 


af 


tum, ere, a. 1. À 
dầu tích ), Fän 
, bỏ se, thể 
\ (lòng) cF 
nembra 
am lr 
SỨ 


dì, 


.4, onis, S. f. Sự ána 
-sACT-UM, 2, S. n. Dát cày đoạn de 
REFRACT—US, a, um, part. pass. Refringo. 
REFRÆNATI -- 0, onis, s. f. như Refrenatio. 
REFRAGATI — 0, onis, S. f. Sr chống cãi. 
REFRAGAT - OR, oris, s. m. Kẻ chồng cãi, kẻ kình 


HI:PRAG — OR, aris, alus sum, ari, d. tri dat. 1. 
Chống cãi, cãi trả, chóng trả, hạch, bẻ, chút, 
chẳng chịu, chẳng ưng lòng, chàng ưa ý. 2. 
Ở nghịch cùng, chẳng hợp, chàng vừa, góm. 
II. — ne, Bàn đừng. 

ReFREGI, perf. Refringo. 


REFRENATI — 0, onis, S. f. Sự tra khớp, sự häm, 


REFREN - 0, as, avi, atum, are, a. 1. Tra khớp, 
khớp. 2. fig. lãm, dẹp, cảm lại. || 2. — a4. 
Giữ nước lại. — libidinem. Hãm tính däm dục. 

REFREQUENT -0, as, are, a. Làm cho có đông 
người như cựu, hỏi dân lại. 

IEFRiC-o, as, avi, am, are, a. 1, Có lại, kì lạt 
mài lại. 3. fig. Làm mới lại, nhắc lại. ||3. — 
obductam cicatricem. Làm cho dän đã nhíp lại 
nứt. — alicui memoriam alicujus. Nhắc lại sự 


RI:FORMAT-US, &S, 5. M. như Reformatio. 
RI FORMIDATI-0, 0118, 3, f. SỰ SỢ hãi, sự kinh hồn. 


REFORMID-0, QS, aV’, alum, Are, à. Sợ hãi, kinh, 
hãi. 


REFORM-0, as, avi, alum, are, â, 1. Làm lại như 


Herat zo, es, ere, n. def. như Itefrigesco. 


REFRIGERATI-0, onis, s. f. Sự làm cho mát, sự 
mát mẻ. 


REFRIGERAT-OR, oris, 3. Mm. (RIX, ricis, s. f.) Ke 
làm cho mát. 


REFRIGERATORI — US, a, um, adj. Hay làm cho mát, 


REF 


 EFRIGERI - UM, ?, s. n. Sự mát mà; s ^ phúc 
nát lòng, sự gì yên ủi. /nduzxisti ¡ sức 
m. Người đã đem chúng lôi vào vli. 

'R-0, as, avi, alum, are, a.1. 


Rerrixi, perf. Refrigesco. 

ReFroNnnesc — 0, ¿s, ere, n. def. Nảy lá lộc lại. 

Reruni, perf. Refundđo. 

HEFUG—A, æ, s. m. Kẻ trỏn. 

REFUG - 10, ïs, i, ilum, ere, a. và n. triabl. cùng ở 
hay là acc. cùng ad, in, tùy nghi. 1 Trän, chạy, 
lùi chân lai, ån náu. 2. Lánh, trành, thoát 
khỏi, bỏ, kiêng. 3. Chạy đến. 4. Chối, chàng 
muốn. || 1. /n ullima regni refugit. Nó đã trên 
đến cuối nước. || 2. — periculum. Lánh sự cheo 
lco. — ở consuetudine. Chàng cứ thói quen. 
Refugit à caulibus vitis. Cây nho ki cải bắp. || 
3. Ad planctus refugit. No phát tiếng kêu khóc. 
—all aliquem. Chay đến cùng ai. |4. — fendere 
barhbyton. Chàng muốn giao dàn. Refugit mens 

` creere. Tri Khôn (Tẩy làm la ) chẳng muốn tin. 

REFUGt— UM, ?, s. n. Nơi chắc chắn mà An náu, 
nọi bầu chữa, nơi nương nhờ. 

HÌEFU6 - Us, a, um, adj. (ai, sự gì ) Trồn, lùi lại. 
Refugum mare. Nước bê xuống, 


REFULGENTI — A, æ, S. f. Sy sáng chói, sự nhấp 


nháng. 
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REGULARIT-ER, và REGULAT-ÌM, adv. Cách phải 


phép, phải mẹo, nhằm luật, cách cứ luật. 


REGUL-0, as, are, a. Ra mực, dìn cách, lập phép. 
lEGUL-US, ¿, s. m. dimin. Rex. 1. Vua nhỏ, quận 


2 ra mát mẻ. 2. Làm ch ` công, quan lớn 2 Chim tiéu liêu, huế mộc điều. 
“ièn chê; yên ủi, giúp S , f : ; 
g : ` @USTATI-0, onis, $. f. Sır ném lại, sự nhấm lại. 
lóng mát. Nefrigeri s "7 ; a E To vn 
12, fig. — testem. S g 3 IST- 0, as, are, a. Nếm lại, nhấm mùi lai. — 
Xy X.a as, ure, a. Xông (mùi) Rn, lựng mùi, 
x 3 ro 
d. Làm e sa 
z ` | el — ere,n. def. Nẻ lại, nở lại, hở ra lại. 
P S h S "e f 
f D wm e e Pe se o 
i , OU ee GG s e, 
de? SỰ I EEN S dk a. thay vì Rejicio. 
„ gë Kai Š zz I3 3 . fnhưReiva. 
SÉ "e ai Ss * vw Z E S Se i ` 
SE g SZS anhi 
x " Š sS N Me GE e 
& ào "-, T©IDCOD-(m, ere, a. 
sa, "Z GAA $ 
`. 
SSR 
an, rang. NIN 
+ đầu mùa lầy mà cùu, | 
. _ cho đàn bà goá 
.ĐÏ[I'oø—, refrac — (um, ere, a. 1. 
, dánh vỡ, bẻ, đính gấy, đánh giập, | + Reru. ! lf 
.u nát. 9, ën, Cầm lại, ngăn chấn, hãm, dep, bẻ lý. ‹ự làm.l. i. 
-At Be ` )) X —— d G g $ Wi | 1. 
phá tuyệt. || 1. — portas. Phá cửa. — virgulta REFUTATORI—U3, o. « Si 
pede. Đạp rấp cành non. — vestes. Xé áo ra. — bát lẽ sự lại. 
radios. Chiếu ánh sáng lại (bẻ ánh sáng). || 2. Tả x +H ! 
S 5 š . SF - ł im V Ae ` 
— impetum. Cåm cơn hung lại. — gloriam ali- Se S SCH A E a Se : 3. Bác , at 
cujus. Nói mia danh ai. E ep 


lại. 3. Quở trách. 4. Ghối, nói khong ©  ^ 

chẳng chịu. || 4.— testes. BALIG kế đối hn, 

— .perjurie lestimoniis. Dom chứng cơ na A 

điều thể dối. || 2. — hostem. Net giác. — Ge h 
dilatem. Hãm đẹp tính mô. || 4. Vitam refu. 
lant. Cáo kẻ ấy chẳng muốn sống nữa. 

REGALI - A, tr, s. n.p.1.Ló mừng vía vua. 2. Ae 
cảm bào. 3. Của vua ban bố. 4. Phép vua được 
ăn bóng lộc về toà giám mục chết cho đến khi 
có giám mục khác thẻ vi. 

REGALIOL - 0S, te, m. Chim tiểu liêu, huế mộc 
điều. 

IEGAL -1S, e (ior, issimus ), adj. (sự gì) Thuộc 

- về vua, xứng vua; /ø. trọng thẻ, phú qui. — 
animus. Lòng xứng đẳng vun, — polestas. 
Quyền vua, để nghiệp. /#egajha exta. Duo vạt 
tě chỉ (ai) sẽ làm vua. 

REGALIT— ER, adv. Cách như vua, cách xứng 
đáng vua, cách trọng thẻ. 

 BrortAm - 0, onis, s. f. Sự nước đông chảy. 

REGEL - 0, as, are, 1. a. Làm cho (nước dòng) 
cháy; làm cho ra mát. 2. z.(nước đông) Chảy, 
tan. 


REF 

REFLABIL-1S, e, adj. (giống gì) Dễ hả hơi, dé phì 
hơi. 

HEFLADR - US, a. um, adj. như Reflans. 

REFLAGIT— 0, as, are, a. Nài nẵng lại. 

RErL—ANs, antis, part. Reflo. ( gió ) Thói ngược. 

IEFLATI —0, onis, s. f. Sự hả hơi, sự phì hơi. 

4° I\EFLAT-US, a, um, part. pass. Rello. 1. ( giống 
gì) Phóng gió, där gió. 1. Đã hả hơi, đã phì hơi. 

de REFLAT —US, ås, s. m. 1. Giỏ ngược. 2. Gió 
mạnh, lộng gió. 3. Hơi thở mạnh. 

REFLECT-0, i3, refle-z¿, refle-zưm, ere, a. Uðn lại, 
bất lại, ngånh lại, trở (au gi ) lại. — caudam 
sub alvum. Cup đuôi lại dưới bụng. — oculos. 
Trở mặt lại (mà xem). bag, — mentes. Uốn lòng 
người la. — animum ad aliquid. Dem trí suy 
nghĩ sự gl. 

RerLex-ì, adv. 1. Cách suy nghĩ. 2. Cách luôn 
phiên. 

TIeFLrXI-0, onis, s. f. Sự uốn lại, sự trở (sự gì) 
lại; sự nghĩ lại. sự suy ngắm. 

4° ÍÌt:FLEX-US, đ, um, part. pass. Reflecto. 

de NerLEX-US, 4», S. m. Chỗ cong, vòng, khúc, 
vũng. 

IkFL-o, as, are, 1.n. Thôi ngược; thỏi lại, sống 
lai, 9. a. Thở (hơi) ra, hả (hơi); thôi vào cho 
phồng;làm cho khỏi phỏng, làm cho rep xuống. 
l|1./(g. Cùmreflavit fortuna. Khi đã phải vận bi. 

IÌEFLOR-EO, eg, ui, £r#, và REFLORESC-O, is, ere, D. 
def. Nở hoa lại, nở nang lại; thịnh vượng lại. 

IEFLUCTU —0,.4s, are, ù. Char lèn. 

IIEFLU-O, is, xi, xum, ere, n. tùy mẹo Quò. Chảy 
lên, chảy ngược; chảy tràn; fig. được dư dät. 

Reruu-us, a, um, adj. 1. (nước) Cháy lèn, chảy 
ngược. 2. Lên xuống, có thủy chiếu. 

[ÌEEOCILL-0, AS, QVI, alum, đê, a. ¡. Ghữa lại, lập 
lại, thêm sức cho, làm cho vững lại. 9. Dưỡng 
nuôi. || 1. — ax'mum alicujus. Làm cho ai vững 
lòng. ||3. Ad refocillandam animam. Cho được 
nuôi mình cho sống. 

Reron-10, is, d, refos-sum, ere, a. Đào lên, bói lấy. 

REForMATI-0, Onis, S. f. 1. Sự sửa lại, sự cải, sự 
dói. 2. Sự hoá nên khic, sự lộn Kiếp. 

REFORMAT-OR, 075, 8. m.(RIX,?/15,S. f.)Ké sửa lại. 

Ri:FoRMAT-US, Gë, s. Mm. như Iteformatio. 

Ri FORMIDATI-O, onis, $, f. Sự sợ hãi, sự kinh hồn. 


REroRMID-0, AS, aV’, alum, 47, 8. Sợ bãi, kinh, 
häi. 
REFORM-0, Op, Ont, atum, Are, 0, 1. Làm lại như 
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nguyên cựu, làm lại. 2. Bói, cải. 3. Sửa tai, 

tu tác lại, chữa lại. It. — ad homines, Cho (ai) 

iró lại làm người. 

REF0SS-US, a, um, part. pass. Refodio. 1. (dàt) 
Dä chịu đào. 9. ( giống gì) Dä chịu đào lèn. đã 
chịu bói; đã chịu nhỏ ra. 

REFOT-US, 4, um, part. pass. bởi 

Heroe Em. e, i, refo-(un, ere, a.1. Ấp lại, làm 
cho ấm lại; rửa (dấu tích ), ràng riu. 3. Đạt 
lại, lập lại, sửa lại, bỏ sức, thêm sức cho. 3. 
Đỏ ( sức); fig. thêm (lòng) cho; giúp để; bù 
phần thiệt. ||2. — membra quiete. Ngủ nghỉ 
lấy sức. — disciplinam lapsam. Sửa phép tác 
lại. ||3. — vires. Bỏ sức lại. 

REFRACTARIOL — US, a, um, adj. dimin. bởi 

REFRACTARI-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Cứng cò, 
bất khẳng, trùng trång, khẩn tính. — equus. 
Ngựa bất kham. 

+ HEFRAcTr-o, onis, S. f. Sự ánh sáng chiến lại. 

REFRACT-UM, ¿, s. n. Dát cày đoạn đẻ nghỉ. 

REFRACT—US, đ, um, part. pass. Itefringo. 

REFRÆNATI-- 0, onis, s. f. như Refrenatio. 

REFRAGATI — 0, onis, s. f. Sự chống cãi. 

REFRAGAT - OR, oris, s. m. Kẻ chống cãi, kẻ kinh 
dich. 

RErRAG-— OR, aris, alus sum, ari, d. tri dat. 1. 
Chống cãi, cãi trả, chống trả, hạch, bẻ, chói, 
chẳng chịu, chẳng ưng lòng, chàng ưa ý. 2. 
Ứ nghịch cùng, chàng hợp, chàng vừa, góm. 
II. — ne. Bàn đừng. 

IerREoi, perf. Refringo. 

REFRENATI — 0, onis, S. f. Sự tra khớp, sự hàm, 
sự dẹp. 

REFREN - 0, as, avi, atum, ae, a. 1. Tra khớp. 
khớp. 2. fig. Hãnm, đẹp, cắm lại. || 3. — aguas. 
Giữ nướclại. — libidinem. Hãm tính dâm duc. 

REFREQUENT - 0, as, đe, a. Làm cho có đông 
người như cựu, bat dân lại. 

ReFrRIC-0, as, avi, am, are, a. 1, Co lại, kì lạt 
mài lại. 2. fig. Làm mới lại, nhắc tai. US. — 
obductam cicatricem. Làm cho đầu đã nhip li 
nứt. — alicui memoriam alicujus. Nhắc lại sự 
gì cho ai. 

IEFRie-0, es, ere, n. def. như Refrigesco. 

REFRIGERATI-0, onis, S$. f. Sự làm cho mát, sự 
mát mỏ. 

IEFRIGERAT-0R, oris, s.m. (RIX, ricis, $. LIA 
làm cho mát. 

REFRIGERATORI — US, 4, am, adi. Hay làm cho mắt 


REF 
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HEFRIGERI - UM, ¿, s. n. Sự mát må; sự gì làm cho 1 REFULG— EO, es, reful ~ si, ere, (thiếu sup. La. trị 


mát lòng, sự gì yên ủi. /nduzxisti in nos refrige- 


rium. Ñgười đã đem chúng lôi vào chốn mát mẻ. 
HÌEFRIGER-O, as, oni, alum, are, a.1. Làm cho mát, 
làm cho ra mát mỏ. 9. Làm cho ra nguội. 3. 


fg. Nói giòn chế; yên ot, giúp đỡ, II. Leni 


leni se —. Dong mát. KRefriyerala a»stas. Mùa 
hè mát mẻ. ||2. fig. — testem. De net ké đổi 
chứng. ||3. Hoc refigerat mentem. Sự ấy làm 
cho mát lòng. 

TEFRIGER-OR, aris, ari, d. Làm cho nguôi, giúp, 
yên ủi. 

HLEFRIGESCENTI - A, æ, s. f. Sự ra nguội lạnh. 

TLEFRIGESC-0, de, refri-z¿, ere, n. def. 4. Ra nguội, 
bớt nóng. 2. fig. Dot sốt sảng, nguôi ngoai, 
ra lạnh Joo, Ur. Vinum refririt. Riou đã 
nguội. ||2. Com å judicüs forum refrixerit. Khi 
toà kiện sẽ văn việc. 

HREFRIG — 0, is, ere, a. def. Rán, rang. 

REFRIN- A, œ,s.f. Đậu đầu mùa lấy mà cùng tế. 

REFRING — o. čs, refreg—, refrac — tum, ere, a. 1. 
Phá vö, đánh vý, bė, đánh gẫy, đánh giâp, 
phá nát. 2. fg. Cåm lại, ngăn chấn, hãm, dep, 
phá tuyệt. || 1. — portas. Phá cửa. — 0 qua 
pede. Đạp rắp cành non. — vestles. Xé áo ra. — 
a¿os. Chiếu ánh sáng lại (bé ánh sáng). || 2. 
— tmpetun. Cåm cơn hung lại. — gloriam ali- 
cujus. Nói mia danh ai. 

ReFRIXI, perf. Refrigesco. 

Rernonnesc — 0, is, ere, n. def. Này lá lộc lại. 

ReruDiI, perf. Refundo. 

REFUG —A, æ, S. m. Kẻ trón. 

REFUG - 10, "e, ?, ilum, ere, a. VÀ n. triabl. cùng a 
hay là acc. cùng ad, in, tùy nghi.1.Trồn, chay, 
lùi chân lại, An náu. 2. Lánh, trành, thoát 
khỏi, bỏ, kiêng. 3. Chạy don. 4. Chối, chẳng 
muốn. || 1. /n ultima regni refugit. Nó dä trốn 
dén cuối nước. || 2. — periculum. Lánh sự: chen 
leo. — d conswetudine. Chẳng cứ thói quen. 
Refugit å caulibus vitis. Cây nho ki cải bắp. || 
3. Ad planctus refugit. Nó phát tiếng kêu khóc, 
—ad aliquem. Chạy đến cùng ai. ||4. — fenrlere 
fur Anton, Chẳng muốn giao dàn. Refuyit mens 

` credere. Trí khôn (lấy làm lạ ) chẳng muốn tin. 

REFUGt— UM, ¿, s. n. Nơi chắc chắn mà ån náu, 
nọi bầu chữa, nơi nương nhờ. 

Drop - Us, 4, um, adj. (ai, sự gì) Trón, lùi lai. 
Refugum mare. Nước bè xuống. 


REFULGENTI — A, æ, s. f. Sự sáng chói, sự nhấp 


nháng. 


abl. Sáng chói; fig. nên vinh hiển. Quöd si spes 
refulserit. Nếu có lë mà trông cậy. 

REFUL6ID— us, a, um, adj. (ai, sự gì) Sáng giới; 
vinh hiên. 

[[EFUND—0, 2s, refud - ¿, refu — sum, ere, a. 1. Đỏ 
lại, rót lại; fig. trả lại, dén: đỏ cho, đặt cho. 
2. Làm cho chảy ra. ||1. Refunditur alga. Rong 
bẻ phải giạt vào bãi, — culpam in alquem. Đỏ 
tội lại cho ai. Quidquid agis ad sen bonum 
veluti ad fontem refundas. Dù con làm gì thì 
phải đem vẻ (Đức Chúa Lời là) chính mạch 
mọi sự lành. 

RkFus — È, adv. Cách đầy dảy, bội hậu. 

+ Rerust - 0, onis, s. f. Sự đó lại. 

REFUSORI - us, a, um, adj. (giống gì) Hay đỏ lại, 
hay trút. 

Rerus—us, a, um, part. pass. Hofundo, — mol- 
liter. ham ngửa, 

REFUTATI - 0, onis, S. f. và REFUTAT —US, ùs, S. m. 
Sự båt lẽ. 

† REFUTAT - OR, oris, s. m. Kẻ bắt lẻ, kẻ bác, ké 
bỏ lý. 

REFUTATORI—U3, a, um, adj. (sự gì) Dùng mà 
bát lẽ. 

REFUT- 0, as, avi, alum, are, a. Bác lẽ, chống cãi, 
cãi trả, đuôi ra, chống lại. 9. Dep, hãm, cảm 
lại. 3. Quở trách. 4. Chối, nói không, từ chối, 
chẳng chịu. || 1.— testes. Bảt lẽ kẻ đổi chứng. 
—.perjurie testimoniis. Bem chứng cớ mà phá 
điều thể đối. || 3. — hostem. Ngữ giặc. — cupi- 
dilatem. Hãm đẹp tính mô. || 4. Vitam refu- 
tant. Các kè ấy chẳng muốn sống nữa. 

REGALI - A, um, s. n.p.1.Lễ mừng vía vua. 9. Áo 
cảm bào. 3. Của vua ban bố. 4. Phép vua được 
ăn bỏng lóc vẻ toà giám mục chết cho đến khi 
có giám mục khác thế vị. 

REGALIOL - us, ts, m. Chim tiều liêu, huế mộc 
điều, 

ÏEGAL - 1S, e (ior, issimus ), adj. (sự gì) Thuộc 

_ VỀ vua, xứng vua; /ig. trọng thẻ, phú quí. — 
animus. Lòng xứng đẳng vua. — 0016/43. 
Quyền vua, để nghiệp. Xegalia exta. Hut vật 
tế chỉ (ai) së làm vua. 

lE6ALiT— ER, adv. Cách như vua, cách xứng 
đáng vua, cách trọng thẻ. 


.REGELATI - 0, om, s. f. Sự nước đông chảy. 


REGEL - 0, as, are, 1. a. Làm cho (nước đông) 
cháy; làm cho ra mát. 2. z.(nước đông) Chảy, 
tan. 


REG 

REGEN - 0, is, ui, itum, ere, n. Than văn đổi lại, 

REGENERATI — 0, onis, s. f. Sy sống lại, sự chịu 
sinh lại. 

REGENER — 0, as, avi, atum, are, a. Sinh ra lại, làm 
cho sống lại. — patrem. Nên giống tính cha 
mình. 

+ REGERENDARI-I, orum, s. m. p. Kí lục, nhà tơ, 
kinh lịch. 

REGERMINATI — 0, onis, s. f. Sự mọc mut lại. 

]EGERMIN - 0, as, are, n. Mọc lại, mọc mut lại. 

IÌEGER— O0, ds, reges - si, reges - lum, ere, a. 1. 
Dem lại, đem về, sinh lại, xếp đồng. 2. Cất di, 
bỏ, xua; giai lại, át lại, nảy lại; cáo lại, chống 
lại, đối trả. 3. Tục vào sò. It. — culmos in 
acervum. Xếp đồng rơm, đánh dun rơm. || 2. 
— rados. Chiều ánh sáng lại. Houer re/esst 
lapides. Cho đến khi nó đã lặt các hòn đá. — 
communem culpam. Cáo lán nhau. — convicia. 
Nói phi báng nhau. — crimen alicui. Da lời 
cáo cho ai. Lapis regerendis ignibus aplus. Đá 
nåy lửa được, đá lửa. || 3. — aliquid in com- 
mentariis. Diên sự gì vào sô sách. 

REGEST —A, orum, s. n. p. Số sách. 

REGEST-UM, ¿, S. n. Luống cày, luống đãt,vồng đất. 

lEGEST — US, a, um, part. pass. Hegero. 

REGI -A, æ, s. f. 1. Dền vua, đến đài, dinh vua, 
sân chäu, long điện.1. Kinh, kinh đỏ, ké chợ, 
để kinh. 3. Nước. 4. Chức vua. 5. Triểu đình 
vua. 6. Vua. 7. Đời vua trị. 8. Đền thờ sang 
trọng. || 1. — cæli. Thiên đàng. /ợ.— capitis. 
Óc. || 4. Ais cui cessit gregis —. Con (chiên) 
nào làm đầu đoàn. 

+ Reemi - 1s, e, adj. (ai, sự gì) Dễ chiu cai tri, 
dé bảo. 

Rect- È, và Reciric-È, adv. Cách xứng đáng vua, 
cách trọng thé nhir vua. 

Drop - Us, a, um, adj. (sự gì) Xứng vua, trọng 
thẻ. | 

IEGIFUut — ug, £ s. n. Lé dân lôma mừng vì đã 
bäi vua. 

REGIGN-0, is, ere, a. như Regenero. 

REGILL-A, æ, s. f. 1. Áo long bào. 9. Áo người 
nữ' mặc trước ngày cưới. 

IÌEGIM-EN, inis, và REGIMENT-UM, è, S. n. 1. Sự cai 
trị, sự cai, sự dän, sự cảm thước nảy mực, 
chinh hoá. 2. Cuốc chính, cách cai trị. 3. Phủ 
vièt. A Bánh lái. 

NEoIN-A, æ, S. Ê 1. Nữ vương, hoàng hậu, vua bà, 
2. Bà sang trọng. 3. Công chúa. 4. Bà chú 
nhà. 3. Người nữ làm đáu. 
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REot-o, onis, s. f. 1. Miền đất, phương, xứ, dát, 
quãng đồng. 2. Nơi ở, cách ở, địa thế. 3. Xom, 
thung, khu, phần, bên. 4. Đàng, lối, nẻo, hàng, 
bên, hướng; cõi. || 1. — locupletissima. Xứ giáu 
lâm. Videte regiones. Bay hãy xem các cảnh 
döng. || 2. Sub eddem cæli regione. Cũng mút 
nơi (cũng một độ ngàng dọc). || 3. Regiones 
cœl¿ quatuo>.Bốn phương trời. Lrbis regimes 
dirigere. Chia các xóm thành thi. || Á. Legim 
hus oficii se continere. Làm nguyên việc bậc 
mình mà thôi. Æ regione montis. Ngay núi. E 
regione nobis. Ngay Lewoc mặt ta. 

IEGIONAL-IS, e, adj. (sự gì) Thuộc vé phương, 
thuộc vå xứ. Concilium regiunale. Công dung 
các giám mục một xứ. 

ÑEGIONALIT-ER, và REGI0ONAT-ÌM, adv. Từng miċn, 
từng phương, từng xứ; từng xóm. 

REGIONARI-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về xứ, 
về phương. 

Dees, gen. Rex. 

ReetsT-en, ri, s. m. Sò bộ, địa bạ. 

+ REGISTRARI-US, ¿, S. m. Kẻ giữ só, kẻ biên Su, 

+ RecistR-0, as, are, a. Nhập tịch, Lục sò. 

+ REGISTR-UN, ?, s. n. như Register. 

+ ReciT-0, as, đc, a. freq. Rego. 

1° Reci-us, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc vé vua. 
2. Xứng đáng vua chứa, trọng thẻ nhir vua. || 
1. Regia mensa. Màm vua. Leyta via. Đăng thiên 
lý. — morbus. Dệnh hoàng đảm. Regia ales. 
Chim phượng hoàng. 

ge Iret-Us,£,s.m.(hiêu ngắm minister). Quan trán. 

REGLUTINATI-0, onis, S. f. Sự bóc dó đã đán, sự 
làm cho gióc ra. 

REGLUTIN-O, as, are, a. 1. Bóc đó đã đán, làm cha 
gióc ra. 9. Ae. Trả lại; buông ra. 3. (môi hai 
khi:) Dán lại, gån lại. || 3. Z'a trưs ab ungutbus 
reglutina. Vuốt mày phải buông của ấy ra. 

IE6LUTINOS-US, a, um, adj. (sự gì) Déo làm. 

REGNAND-US, a, um, part. pass. fut. Regno. (nơi 
nào) Phải có vua cai trị. 

REGNAT-OR, Oris, S. M. (RIX, ricis, S f.) Kẻ cai trì, 
chúa. — agelli. Rẻ được théo đất nhỏ. Regna: 
trix domus. Nhà vua đang cai trị, triều. 

I\EGNAT-US, a, um, part. pass. Regno. (nơi nào ) 
Dä có vua cai trị; có quan trắn nhậm. 


IIEGNICOL-A, œ, s. Mm. và f. Ké ở trong nước, kẻ 
báu cuốc. 

REGN-0, as, avi, alum, Org, a. và n. tri dat. bay 
là abl. cùng ¿n hay là acc. cùng super, per. 1. 
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Tri, cai trị. làm vua. 2. Có quyền cả. 3. Có phúc | IEGULARIT-ER, và REeuLAr-ìM, adv. Cách phải 


thanh nhàn bảng vua. 4. fig. Dang có, có sức 
mạnh, thiên bạ phục ||1.—olguo loco v. in ali. 
quo loco v. per locum. Cai lij uo nào. — su- 
per populum.Cai trị dân. Terru reynata Ph'l’ppo. 
Đất có ông Philippô làm vua ||2. Olim cúm— 
existimabar. Xwa khi-người tka ngờ Loi có quyền 
cả. || 4. Regnat ebrietas. Có thói uống say swa. 
#icgnantem c+cute'e morbum. Trị bệnh đang 
cường. 


RE6cX-UN, ¿, s. n. 1. Nước, nhà nước; chức vua, 
đế nghiệp. 2. Sự cai trị, quyền chức, phép cai 
quản, phép, quyền, thế, trịch, sức. 3. Dất, trại, 
ruộng nương; nơi ở. || 1. Regnum vblinere v, 
possidere x. habere. Làm vua. In regnum perve- 
nire. Tức vi. Crimen regni. Tội muốn làm vua. 
Hegna pu Sự làm chúa tiệc. — judiciorum. 
Nha môn. Humida v. Und: s1 regna. Biên. || 2. 
Hegnumne hic possides? Có phải anh làm đầu ở 
đây ru? 

HEG-O, 25, rÐ-2/, reC-(ưm, ere, a. 1. Trị, cai trị, 
cai quản, dän, cắm mực, làm đầu. 2. Sira day, 
day bảo. 3. Cầm lại, hãm, dẹp. ||. — equos. 
Din ngựa. — currum. Dwa xe. — navem. Dé 
lái tàu. — valetudines. Chữa các bệnh. — pace. 
Thịnh trị. || 2. — mares sno exemplo. Lấy ương 
việc mình làm mà sửa nét kẻ khác. || 3. — na- 
turam suam. lãm tỉnh mình. 

† HEGRADATI-0, on's, s. f. Sự truất chức, sự cách 
chức. 

tr REGRADAT-US, a, um, part. pass. 1. (ai, sự gÌ) 
Đã chịu truất chức. 3. Hay lui lại. 

REGRED 10R, cris, regres-sus smn, i, d. trị acc, cùng 
ad, in. Lui lại, trở lại, trở về, lại đến, hi vào. 
— in se. Cåm tri lại. — in memoriam alicujusrei. 
Nhớ lại sự gì. 

IEGRESSI-O, on's, S. f. và REGnRESS-US, Op, s. m. 4. 
Sự lui lại, sự trở về. 2. Sır chạy đến cùng, sự 
nại. 

IÌEGRESS-US, a, um, part. HÑEGREDIOR. 

REGUL-A, æ, s. f. 1. Đó dùng mà cảm lại: choái, 
dich tràng chạy, thúng đựng trái oliva, ván táp 
xương gie. 3. Thước thự, thước kẻ. 3. fig. 
Luật phép, khuôn phép, mẹo mực, né nếp. || 

9. Nút gd regulam prava non corriges. Nếu chẳng 
tra thước vào thì chẳng chữa được sự vạy vò. 
||3. Adregulam. Phải phép. Regulam observare. 
Giữ phép. 

REGULAR-IS, e, adj. 1. (ai, sự gì) Phải phép, cứ 
luật phép, hợp meo. 2. Dè chịu dẫn, dé chịu 
trị. [| 1. — sacerdos. Thày cả dòng nào. || 3. 
Regulare ass, Đồng đề dát. 


phép, phái mọo, nhằm luật, cách cứ luật. 

REGUL-0, as, are, a. Ra mực, dìn cách, lập phép. 

ÍYtoUL-US, i, s. m. dimin. Rex. 1. Vua nhỏ, quận 
công, quan lón 2 Chim tiéu liêu, huế mộc điều. 

ÑEGUSTATI-0, onis, $. f. Sự ném lại, sự nhám lại. 

ReGusT - 0, as, are, a, Nếm lại, nhám mùi lại. — 
crebro (eru Năng xe:n thị lại (vì thích). 

REGYR — 0, as, og, a. Xông (mùi) Län, lựng mùi, 
bay hơi. 

+ Rensc-o, :s, ere, n. def. Nó lại, nở lại, hó ra lại. 

† Reic-io, is, ere, a. thay vì Rejicio. 

† REiLAT - A, æ, s. f. như Reiva. ` 

REINPRIN - 0, rg, ere, a. In lu. 

RÑEINGIP — 10, is, reincœp-i, reincep-(n, ere, à. 
Båt đầu lai, lìm ki. 

REINVIT-0, as, 26, @ Nời lạt, 

cp A, adv. T] ậ! sự, thật. 

† R'e- Ls, ts, m. Của chi g cho đàn bà goá 
khi cưới no. 

R-IrERATI - 0, on $, s. f. Sir nci lai, sự làm Lt 

REITERAT — OR, oris, s. M. K> lim lại, k? nii li. 

REITER — 0, as, are, a. Lè m lai, nci lại, khi sự lại. 

+ REIv-A, æ, s. f. Cá đuổi, tri ngư. 

Reseci, pef. Rejici ›. 

REJECTANE — US, a, um, adj. (at, sự gì ) Chiu ném 
vất, chin bỏ quách, ch'u chối hir. 

lEIEZTATI-0, 022$, S. f. Sự năng bỏ, s:r năn ? eéï. 

REJECTI-0, onis, s. f. 1. Sự lỏ đi, sự gỉ: ra, sự 
thô ra. 9. Sự từ chối, tự trừ ra, sự chẳng 
nhậm. It. — sanguinis. Sự giỏ huyết. ||2. — 
judicum. Sự chẳng chịu quan(nào)đoán xử cho. 

REJECT-0, as, ae, a. freq. Rejicio. 1. Vang lừng, 
dội tiếng. 2. Chối, từ bỏ, năng bỏ ra. 3. Thỏ 
ra, mửa ra. 

4° ResecT — US, a, «m, part. pass. Rejicio. 

9° REJECT - U3, ër, S. m. 1. Sự gi), nước gỉ). 2. 
Lòng vét. 

RÑEJIC —10, fg, rejec-i, rejeC-(wm, ere, a. 1. Ném 
lại, bán lại, phóng lại, quăng lại. 2. Bỏ ra, đánh 
bạt, xô ra, đuỏi ra, cởi, gạt đi. 3. Bỏ đàng sau, 
đem đàng sau. 4. Giỏ ra, thỏ ra. 5. Chối, từ 
chối, từ bỏ, tống ra, chẳng nhận, chảng nghe, 
khinh chê. 6. Gửi cho, giao phó, đem đến, dé 
lại cho. 7. Giãn ra, trì hoãn. 8. Vang, đội tiếng, 
giai lại, chiếu lại. || 1. /mperavit ut telum in 
hostes rejicerent.ĐÐä truyën(cho quân mình) bản 
tên địch vuði quân giặc. || 2. Rejici reflantibus 
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ventis. Phải gió ngược đánh bạt. — hostem ab 
aliquo loro. Đuôi giặc ra khỏi nơi nào. ||3. Regi- 
ciunt parmus.Chúng nó bó thuần đàng sau lưng 
Minibus ad tergum reie A, Tay bål quật đàng 
su lưng. || 4. —6/1en. Thổ đờm xanh.— san- 
guinem. Giỏ huyết. |Iš. — judicem. Chàng chịu 
quan đoán xét cho. — prædicta. Chẳng xem sao 
cic lời tiền tii. — corssazones. Chàng nghe 
lyi yên ủi.||.— cars mad regem. hat toà vua, 
¡ húc kinh. — alquem ad epist lam. Bảo ai tra 
thư lại. — invidiam ad aliquem. Đỗ sự góm lại 
cho ai.|| T.—it aliam d'em. Giân đến ngày khác. 

RtICULT— vs, a, um, adj. ( giống gì) Phải chịu bỏ, 
đáng chịu bỏ. — dies. Ngày mất vô ích. 

RELAP-OR, eris, relap-sus sum, i, d. trị acc. cùng 
in. 1. Chảy ngược lên; ngả lại; lui lại. 2. (sông) 
Lại chảy vào lòng. 3. Trở lại (đến), trở về; fig. 
hợp lại, lại ra giống như. ||3. — in se:psum. 
Mình hoàn nguyên ciru.— in Aristipp’ præcep- 
ta. Lai hợp như giới răn ông Ari»stippò. 

RELAMĐ-0, is, ?, ere, ( thiếu sup. ), a. Liếm lại, 
trém lại. 

RELANGU-EO, es, ťi, cre, và RÑELANGUESC-O, is, ere, n. 
def. 1. Ngã bệnh lại, lại ra mòn mòi.2. Ra yếu, 
ra yêu điệu, dịu lại, nguôi đi. 

1° RELAPS-Us, a, um, part. Relabor. 

2° ReLAPS-US, ës, s. m. Sự ngå lai. 

ReLATI-O, onis, s. f. 1. Sự đem đi đem lại. 2. Sự 
báo, sự trả lại, sự đối lại, sự hyp cùng. 3. Sự 
kẻ lại, sự học lại, sự thuật. lại. || 1. — gratiæ. 
Sự tạ ơn. ||23. — meritorum. Sự báo ơn. || 3. 
na relatione gentium. Trong đoạn kẻ phong hoá 
các nước. 

RELATIY-È, adv. Tùy, cứ như, xét cứ, cách hợp 
một đàng nào. 

RÈLATIY-US, a, um, adj. trị acc. cùng ad. 1. (sự 
gì) Thuộc về, tùy tòng, hợp cùng (sự khác) về 
đàng nào. 2. (pronomen) Rêlativô, nối ngành 
cậu sau vuối tên nào. 

RELAT - op, oris, s. m. Kẻ kẻ lại, ké chép sử kí; 
kẻ bày việc toan bàn. 

1° ELAT-US, a, um, part. pass. Rcforo. 

2° RLLAT-US, o, s. m. Relatio. 

RELAv-o, as, are, a. Giặt lại, rửa lai. 

RELAXATI — 0, ons, S. f. Sw mò, sir giài, sw rùi, 
sự nori. — animi. Sir giải tri. 

RELAXAT-OR, oris, S. m. Kẻ mø, ké giải, ké nói, 
ké rùi. 

RFLAXAT-US, a, um, part. pass. Relaxo. — paries. 

_ Tường nè. 


. eg + 
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REL 

[ELAX-O, as, avi, alum, are, a. 1. Ri, rùi, mở. 
giải, duöi, đong, buông. 2. Mở rộng, gin. 
giương. 3. Bóc ra, phân rẻ, kênh, chành ra. 
A. n. trị abl. cùng å. Giãn, dịu lại, bớt, thốt 
|| 1. — diurnum luborem. GIẢI sự chịu nhọc 
thâu ngày. — animum. Giải trí. — arcum. Rùi 
dây cung. — alvum. Giải láo. || 3. — densa. Phát 
nơi rậm quá. — brachia. Giăng tay ra. — eam- 
pum. Mở đất. ||3.— glebas. Đập váng đất. || 1. 
Relaxat dolor. Dau đã dầu dåu. —ab aliqui re. 
Thôi làm việc gì. 

RELAX-0S,đ, um, adj.(ai, sự gì) Ròng, lỏng, long. 
rùi. 

RELECT-US, a, um, part. pass. 2° Ielego. 

RELEGATI-0, onis, s. f. 4. Sự dày (ai) đi nơi nào 
chỉ định, sự đuỏi. 2. Sự dén trong chúc thư. 

4° HELEG-O, as, avi, atum, are, a. 1. Sai lại, sai di 
đến. 9. Đày, phát phối, đuôi. 3. Chí cho, dat 
cho, đỏ lại cho. 4. Bỏ, từ bỏ, chối. 5. Lối lai, 
để lại; đền trong chúc thư. l| 1. —ad auctores. 
Bảo đi đến cùng các ké đã làm.|| 2. — m gn 
quennium. Där (ai) năm năm. || 3. — invidiam 
in aliquem. Làm cho người ta ghen ghét ai. | 1. 
Nec mea verba relega. Mà đừng chối sự tôi xin. 

Ge RELEG-0, "e, i, rolec-wm, ere, a. 1. Đọc bay là 
xem sách) lại 2. Vø, vặt, lượm lát, hái. 3. 
Trai qua lại, lọng lại. ||3. — littus. Long bài 
một lin nữa. 

IELEYTES2-0, is, ere, n. def. Ra chậm hơn, dịu 
lại. bớt. 

RELEVAM-SN, inis, S. f. Sự dö, sự gì giúp, sự cuu 
chữa. 

+ RELEYAMENT-UX, į, s. n. Phần tién kẻ thuê đất 
phải nộp cho chủ khi mình chẳng muốn làm 
nữa. | 

IELEYATI-0, on's, s. f. Sự giúp dö, sự cứu lấy. 

ReLevi, perf. Rolino. 

+ RtLEvI-UM, ‡, s. n. như Relevamentum. 


RELEY-O, as, đời, atum, are, a. 1. Bö dày, nhà: 
lên, pgửa, lật ngửa lên. 3. Cứu chữa, giúp đỏ, 
vol, bót cho nhẹ hơn. || 1.—è terrd. Nhắc lên. 
— caput. Ngira mặt lại. ||3. — famem. Bò đủi. 
— sitim. Giản khát, — #grưm. Chữa kẻ lièt 
cho đã. Hoc memolestiis relevat. Sự ấy giải phiċo 
cho tôi. — membra sedili. Nghỉ trên giường. 


RELICix-0s, a, um, adj. (ai) Có tóc ngược lại sae 
đầu. Fons relicina. Trán sói. 


RELICTI-0, onis, S. f. và RELICT-US, up, S. M. Wi 
bó, sự đẻ; sự chịu bỏ, sự bơ vơ. 


t RELICT-OR, oris, s. m. (RIX, ricis, S. f.) Rẻ bỏ, kẻ de. 


REL 


RELIGT-US, a, um, part. pass. Relinquo. 

Rein -— 0, is, ere, a. def. Båt lẽ, bác. 

HELIGAM - EN, nis, 8. n. Dày buộc, lạt, lõi, đải. 

RELIGATI — 0, oris, 8$. f. Sự buộc, sự cột. 

+ TYELiG-ENS, enlis, adj. cả ba giống. (ai, sự gì) 
Có lòng sùng phụng, đạo đức, nhân đức, sùng, 
sốt sång. 

RELIGI-0, onis, $. f. 1. Đạo, sự thờ phượng, sự 

cung kính Thiên Chúa, sự sùng phụng, lòng 

đạo đức; đạo di đoan, sự sùng but thản, 

2. Sự kính dái, sự kính vì.3. Sự thánh, sự 

đáng kính; đó thờ, dé thánh; but, thần; 

người có chức thánh; sự phạm đớn sự thánh. 

4. Su đa nghỉ, lương tâm, lòng, lòng ngay. 5 

Điểm, dầu, tiên triệu. 6. Phép, lễ phép, lễ 

nghỉ. 7. Dòng, nhà dòng. 8. Sự cản thận lim. 

|| i. — vera est una. Đạo thậtc) một mà thôi, 

|| 2. Nimiå religione uttenuata oratio. Bài non 

lẽ bởi vì nå quá. ||3. Magnam possidet relig o- 

nem paternus maternusque sanguis. Sự làm cha 

làm mẹ là bậc rất trọng rất thánh. — ofii. 

Niềm lệ. — loci. Sự thánh thuộc về nơi nào. 

: — esl dicere. Tôi chẳng dám nói. — est v. Re- 
ligioni est sic necare, Giết làm vậy thật là tội 
phạm đến sự thánh. || 4. Mihi nulla est —. Tôi 
chẳng chất ngại chút nào. Erimere religionem 
aleur v. Religione exsolvere aliquem. Làm cho 
ai khỏi nghi ngại. ||3. Zn religionem ea res apud 
Pænos versa esl. Dân Pênô dă lấy sự ấy làm 
như điềm. ||T. Zn rel2gionem intrare. Vào dòng. 

[ELIGIOS—È € iùs, issimè ), adv. 1. Cách thờ 
phượng, cách có lòng đạo, cách đạo đức, cách 
sốt sắng. 2. Cách thật thà, cách ngay lòng, 


cách cản thận. 3. Cách kinh đái, cách năm | 


_ nắm nem nép. 
RELIG108IT-AS, atis, s. f. Sự mén đạo, lòng đạo đức. 


IÌELIGIOS-U§S, a, um (ior, issimus), adj. 1.ai, sự 
gi) Có lòng mến đạo, có lòng đạo đức, sùng 
phụng, 
2. Thuộc về đạo, thánh, đáng cung kính; 
thuộc về dòng; dùng mà thờ. 3. Da nghỉ, tin 
rối, thuộc về di đoan, nhát sợ. 4. (hi điềm SC, 
hung, xấu, dữ. It. Religiosissinus testis. Ké 
đối chứng rất thật thà. ||2. Religiosum fanum, 
Đến thánh. ||4. Relgiovum habere. Lấy làm 
quái tường. — des, Hung nhật. 


ÍEHG-0, as, avi, atum, are, a. 1. Buộc, cột, thåt, 
bó, trói, làm cho vững. 9. {mót bai khi: ) Cởi, 
mở, tháo, giải. ||. — manus post tergum. Troi 
cấp cánh. — aliquid religione. Làm phép cho 
. của gì nên của thánh, 
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dái sợ, trung thành, ngay thật, liệm,. 


REL 

RELIN - 0, s, rele-ø, reli fum, e, a. Cắt trám 
gin, phá sáp phong thư. — ep e ou, Mở thư. 

fkLiNQU-O, dg, reliqu-i, relic-/um, ee, a. 1. DÄ, 
bỏ, đẻ lại, đẻ vậy, làm thinh, nö. 9. Bỏ sót, 
bó qua, chẳng giữ, Lat, trẻ ra; từ bỏ, la bỏ, 
mắt. UI. — rem affeu'. L?i của gì cho ai. — 
npus in medio. Bò việc nữa mùa. — opus infec- 
(ug, Bò dò việc gì. ||2. Animim potiùs relin- 
quım. Tôi thì chét.—nu’lum sibi spatium ad... 
Chẳng lắy ngày giY nào mì. 

RELIQU-A, orum, s. n. p. Phỉn dư We S) trước), 
nợ củ, thừa, phần thừa, thưa huô. 

RELIQUATI-O, onis, s. f. Nợ cũ, nợ còn lại, phản 

dư (trong sò trước); phần ngày còn lại. 


RELIQUAT-OR, oe, S. m. (RIX. ricis, s. f.) Kẻ còn. 
mắc hån nợ nữa, kẻ chưa trả cho đủ, 

1° leLioui, perf. Relinquo, 

2' Ri Liọt-1, orum, 8. m. p. Gác kẻ khác. 

RELIQUI-Æ, arun, s. f. p. 1. Phind r, phần còn, 
thừa, thừa hu¿, 2. Hài cốt, xác chết; đấu - 
thánh, xương người thánh. || |.— one Phần 
thừa bữa tôi. — clad s. Các kẻ sống sót chẳng 
chết trận. Reliquias gent:s conterere. Phá tuyệt 
dàn còn sót lại. ||3. Sacras religuias venerari. 
Kính xương thánh. 

REuiou-oR, aris, gt, d. Còn mắc phản rg nữa. 

RELIQU-UN, ‡, 8. n. Sự dư, phin dư, phần còn. 

ELiQU-Us, 4, um, adj. (ai sự gì) Dư, thừa, còn, 
còn lại, khác. Ju reliquum tempus. Từ rầy mà 
di. Reliqua omn'a. Mọi sự khác. De reliquo. Về 
(những) sự khác. KRelguum vitæ tempus, Còn 
sống bao lâu. Reliqui nihil est ei. Nó ch ing còn 
gì sőt. Reliquum estut... Chi còn một điều là... 
Reliqui nihil facere tí... Chẳng có phép nào 
mình chẳng lìm mà... 

Í[ ELIS-US, a, um, part. pass. Relido, 

+ ReLivi, thay vì Relevi. 


- ÑELLIQU-US, a, um, adj. như R: liquus. 


RELLIGI-0, onis, s. f. như Religio. 


_RkLoc-o, as, oe, a. Thuê lại, lĩnh thuê bởi ké đã 


lĩnh thuê trước. 


RkLOQU —0R, eris, relocu — tus sum, i, d. Nói lại, 
thưa lại. 


ft:Luc — E0, es, rlu -x', ere, n. def. 4. Giai áni 
sáng. 2. Chiu giai. 3. Sáng ra, sáng soi, sáng 
chói, giấp giới. fig. Nên sáng láng, được danh 
vọng. || 3. Reluxit cœứco d'es. Người mù lại được 
sáng mái. 


RELUCESC - 0, is cre, D det, như Reluceo, ` 


REM 


RELUCT —0, as, are, n. VÀ OR, aris, atus sum, ari, 
d. trị dat. 4. Chống trå, kháng cự, cưỡng lại, 
chẳng vâng chịu, chẳng cho, chúng ưng, ngắn 
gián. 2. Chẳng tra, góm, nhờm. || 1. Naviga- 
tioni + eluet ot. Chẳng cho vượt bién. Reluctante 
eo. Trái ý nó. 

RELUD — 0, is, nelu—s/, relu - sum, ere, n: Đáp lời 
giêu cgt. 

RELUMIN - 0, as, are, n. Làm cho (ai) được sáng 
mắt li. | 

RELU — 0, is, ?, lun, ere, n. Lấy của cọc lại. 

Rkruxi, perf. Peluceo. 

REMACRESC - 0, is, ere, n. def. Ra gåy, lại ra gẩy 
guộc. 

REMAD— E0, es, 2, ere, pn, def. Ri iu fua lại, ướt 
át lại. 

REMALEDIC - 0, is di — xi, lum, ere, a. Chiri đối lại, 
đáp lời n¿i hành. 

IEMANCIP — 0, as, 4/6, a. i. Bán lại. 2. Lại được, 

—_ lẩy hi, kí Lát làm tôi, lại được tôi tá cũ. 

4° REN’ ND -— 0, c$, me, a. Truyền khiến lại. 

9° RExAND— 0, :$, ?, (hoa reman — sum), ere, a. 

-Nhái lii, fg. suy đi ngắm lii, lo đi chớ lại. 

REMAN - EO, ei, e, sum, ere, n. tùy mẹo l br, 1. Ỡ 
ki, ở t¿i, còn lại, thừa, bừa bãi, còn sống. 2. 
Bén đỏ, vững vàng. || 4. Si putus animas — 
post n.ortem. Nếu anh tin linh bon chàng chết 

_làm một vuối xác. || 2. Amicus emane isin du- 
bi's ıebus. Kế giữ nghĩa hñu trong cơn gian 
(hän, 

REMAN - 0, as, are, n. Chảy ngược lên. 

REMANSI, perf. Remaneo. 

REMANSI— 0, onis, S. f. Sự ở lại, sự đó. 

REMAXS op, oris, s. m. å. Lính chậm về cơ. 2. 
Lính về thăm nhà. 

+ REMASCUL—0, as, are, a. Thêm gan lại (cho ai). 
REMEABIL - 1S, e, adj. 1. (ai, s:r gì, nơi nào) Trở 
về, đã trở về. 9, noi) (ó thè trở vẻ đuợc. 

REMEACUL — UM, /, S. n. Sự trở về. 

R: M:AT —US, ùs, 3$. M. Sự try vẻ, sự gọi vỏ, sự 
đòi về. | l 

REMEDIABIL — 18, e, adj. (sw gì) Chịu chữa được. 

REMEDIAL—IS, ©, adj. giống tì) Có sức chữa, 
hay chữa. 

REMEDIATL- 0, on's, s. f. Sir chữa lình đã. 

REMEDIAT — OR, oris, S. M. Kẻ chữa đi. 


REMEDI — 0, aS, cre, VÀ OR, ars, ari, d. trị dat, 
Chữa đã; chữa (ai) khỏi qui ám. 
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REM 


REMEDIT —0R, aris, ari, d. Ngâm lại, suy gåm hi. 

REMED- UM, ¿, S. n. 1. Thuốc, thuốc gät độc. 
thuốc giữ nìình; cách chữa bênh. 2. Phương 
thẻ, cách, đàng, lẽ chữa mình, 

REMELIG - 0, inis, S. f. Sự gi ngăn trở, 9. Thit 
tinh ngư. l 

+ REmEMIN -1, isli, isse, n. như Memini. 

† REMEMORATI - 0, onis, s. f. Sự nhớ lại. 

+ REMEMOR — 0, 2, are, a. Nhắc lai cho, làm cho 
nhớ lạt. 

+ REMEMOR - OR, aris, ari, d. trị acc. hay là gen. 
Nhớ lại. 

Resens — US, a, um, part. Remotior. 

RENE — 0, as, are, 1. n. lùy mẹo Quo. Trử về, lại 
đến, lại vào, 2. a. Làm lại, båt đầu lại. || 1. 
Remeant œstus. Trời lại nàng. || 3. — viam. Lại 
đi cũng một đàng (dä đi rôi). 

REMET — IOR, ris, remen — sus sum, Di, d. iri acc. 
Du lại, đong lai; fig, trải qua lại, xét lai, nbo 
lại. — astra. Đo tinh tú lại. — ter, Lat di đầng 

dä di trước. — frumentum pecuniá. Trå tiên 
đong lúa. — dicta et fucta sưa. Xét mình vẻ 
lời nói việc làm. 

REM — EX, (ois, s. m. Kẻ chèo, chân chèo. 

REMIGATI — 0, onis, S. f. Sự chèo ( thuyền ). 

REMIGAT - OR, oris, s. m. như Remerx. 

+ RemGER- 0, as, a.e, n. như Remigro. 

Re{xicis, gen. Hemes, 

Rexici — UM, i, S. n. 1. Hàng chèo, cái chèo. 2. 
Sự chèo. 3. Lõi thủy, lỏi bé, sự vượt bẻ. 4. 
Các quân buóm lạt, các chân chèo 3. fig. Cánh, 
sự bay, sự giù cánh.||I. Leen remigiis subige- 
re. Chèo thuyén.||3. Remigio alarum volare. Bay. 


- REMIG — 0, as, avi, alum, are, 1. a. Chèo mà cho. 


2. n. Chčo. - 
REMIGR — 0, as, avi, alum, are, n. tùy mẹo Qu. 
Trở về (nưi cũ); lập gia cư lại (nơi cũ). — 


` để justitiam. Lại cứ phép công bàng. — ad 


argumentum. Lại nói đến lẻ gì. 
REMILIG — 0, ines, S. f. nhw Remeligo. 
+ REMILL— US, a, um, adj. như Repandus. 
REMINISCENTI-A, æ, s. Lë nhớ lại; điều gì nhớ lại. 
REMINISC— OR, eris, i, d. def. trị gen. bay là acc. 
hay là all. cùng de. Nhớ lại, tưởng lại, suy đi 
nghĩ lại. 

Rewir — es, edis, adj. cả ba giống. 1. ( vật gì) Liên 
ngón chân (như vịt). 2. (tuyển ) Có chèo. 
REMISC ~ EO, et, ui, remis -tum và remis- (, 

cre, a. Pha lại, trộn lại; dé hợp làm một. 


REM 

+ REMISS — A, æ, s, f. Sự tha thứ, sự tha. 

HREMISSARI — US, 4, um, ndj.( đồ gì ) Gài và mở được. 

REwtSS—b (0v ), adv. 1. Cách won ái, cách 
duènh đuảng, cách yếu. 9. Cách sẽ sẽ, cách 
mềm mại, cách hiển lành. 3. Cách vui, cách 
chơi, cách dong phép, cách chẳng nhặt. || 2. 
— agere cum aliquo. ` hiền lành cùng ai. || 3. 
— quid agere. Làm sự gì chơi. 

REMISSIBL—IS, e, adj. trị dat. (lội gì) Có thẻ 
tha được. 

IMISSI-0, onis, $. f. 1. Sự buông, sự nói, sự rùi, 
sự mở, sự ba xuống. 2. Sự dịu lại, sự đầu dầu, 
sự bớt, sự ra yếu. 3. Sự tha thứ, sự giải (tội), 
sự dong phép. 4. Sự hạ giá, sự giảm nợ. ä. 
Sự nghi, sự nghi chơi, sự du nhàn, lúc nghỉ. 
|| 1.—voris. Sự nói cung thắp hơn, cung thấp. 
|| 2. — morbi. Sự giản thuyên bệnh. — operis. 
Sự giän việc. || 3. — pænæ. Sự tha vạ. — pec- 
caforum. Sự tha các (ot, || 4. Remissionem pe- 
tere. Xin (ai) tha phán nợ cho mình. || 3. — 
animi. Sự nghỉ trí khôn (hay là sự ngã lòng). 
Remissionum tempora. Những ngày nghỉ chơi. 

REMISSIY —US, a, um, adj. (sự gì) Hay giải ( vi). 

REMISS — OR, oris, 3. m. Kẻ tha va, kẻ tha tội. 

HEMISS - us, a, um ( ior, 0387176 ), part. pass. Re- 
mitto, cũng là adj. 1. (ai, sự gì) Dà chịu buông, 
đã chịu nói, đã chịu mở, đã chiu- giải, đã chịu 
chớ, đả nguôi: đã chịu sai hay là gửi lại, đã 
chịu phóng lại. 2. Diu, së sẽ, êm, ngọt, hiển, 


hay tha, vui. 3. Thấp, hèn, trẻ nái, chẳng quí, 


chẳng trọng. 4. (việc) Dä chiu giän, đã chịu 


thôi. 5. Đã chịu thỏ, đá chịu gió ra.||1./8ez¿s- | 


sos inter digitos cecLlẻre pocula. Tay chẳng cắun 
vững thì chén rơi xuống. Aqua frigida remissa. 
Nước đã bớt lạnh. || 9. Remissa hyems. Mùa 
dòng để chịu. Remissior ventus. Gió thỏi êm 
hơn. || 3. — cantus. Cung bát thấp. emisso ad 
o'ium animo, Có tính hay nghỉ chơi. Opus re- 
missum. Việo (hay là sách) kém. || 5 — sanguis 
è pulmone. Đã thó huyết phối ra. 


IEMITT-0, GG, remi-si, remis —sươn, ere, a. 1. Sai 
lại, gửi lại, trả lại, cho vẻ; giỏ ra, thỏ ra, đuỏi 
ra, phóng, thả, quảng; giai lại, đội lai, vang ; 
chối, từ bỏ. 2. Buông, rùi, nói, hạ xuống, ngã 
lòng, nghỉ, cụp, gục, bớt, làm cho dịu lại. 3. 
Tha, dong tii xá, từ, nhường, dé lại. 4. Cho 
phép, ưng, nö. 3 Bỏ sót, giãn ra, hoãn, bỏ 
quá, thôi. || 1. — munera. Trà đó lữi. — exer- 
cilum. Tha bình vé.—repudium v. nuntium uzo- 
ri. lây vg. Aranea remitlitl stamen de ventre; Con 
nhện kéo tơ trong bụng ra. — aquam ore. Thé 
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nước ra. — habenas. Phóng cương. — sonum. 
Dội tiếng lại. — opinionem. Chối tin đồn thôi. 
— nuntium musis, Bộ quách sự học hành. || 2. 
—areum. llạ dày cung. dm se febris remiserit. 
Khi cơn sốt sẽ dịu lai. //yems se remittit vere. 
Cuối đông dẻ chịu hơn. — vocem. Nói sẽ hơn. 
— aures. Cup tai xuống, — frontem v. vultum. 
Nhuån mặt lại. —irarundiam. Nguôi lòng giàn. 

— animum. Nghi trí khôn (hay là ngã lòng). || 3, 

— stipendium. Để bỏng lộc lại. — debitum. Tha 
nợ.— ficem alicu:. Tha cho ai điều hứa. — er 
pecuniå. Hạ giá tiên, —- aliquid de summo sup- 
plicio. Giảm hình. — provinciam. Tir quyền cai. 
— annum. Tha một năm. || 4. — alicui dubitare ` 
v. ut dubitet. Tha phép cho ai hồ nghi. — ali- 
cui voluplatem. Tha một điều vui sướng cho ai. 
|| 3.——opus. Giãn việc ra. Remittas fém mé one- 
rare injuriis. Mày chớ diếc bách tao nữa. — 
tempus nullum. Chẳng mất một lúc nào. — 
memoriam.Chång muốn nhớ. Remiltas quærere.. 
Thôi đừng hỏi... 

REXMIVAG-US. a, um, adj. (thuyền) Có chèo. 

REMIXT-US, Q, um, part. pass. Remisceo.. 

REMOL-I0R, iris, (rus sum, iri, d. trị acc. 1. Dän 
mà cất đỏ nặng, lầy, xẻ; đánh động, phá, bé, 
phá vỡ. 2. Khi sự lại, làm lại. 

[EMOLIT-US, a, um, part, Remolior. 1. act. (ai, sự 
6ì) Đã lầy, đã rặn mà xê dịch. 2. pass. Đã chịu 
lảy. 

REMOLLES mà is, ee, n. def. Ra mềm, ra xộp xôn; 
fig. ra yêu điệu; yếu; nôn hiền lành, nguôi lòng. 

REMOLL-IO, ?8, iwi, ilum, ire, a. 1. Làm cho ra 
mềm, nhàu. 2. fig. Làm cho ra yỏu điệu, lìm 
cho nguôi. 


- ÑEMON-EO, es, ui, ilum, erg, a. Bảo lại, nhủ bảo lại. 


REMOR - A, æ, s. f. như Remeligo. 

NEMORAM — EN, inis, và REMORAMENT — UJ, ?, 
Sự gì ngăn trở; sw chậm lại. 

REMORBESC — 0, e, ere, n. def. Ngã bệnh lại. 

[EMORD — E0, es, /, remor-sum, ere, a. 1. Cán lại, 
củn trả. 2. Co Gần rút, làm cho bức tức, sinh 
cực lòng. || 2. Peccatores remordet conscientia, 
Lương tâm trách kẻ có tội. 

REwoR-EsS, um, :dJ. m. và f. pl. 1. (ai, vật gì) Hay 
trì trụng, trây trả. 2. Cầm lại, ngăn trở, can, 
|| 2.—ates. Chim (chỉ điểm dü) tỏ ra phải giän 
việc. 

REMOR-OR, cris, atus sum, ar’, d. tri acc. 1. Ngăn 
trở, cảm lại, khoan giãn. a Ở lại, đi chậm, 
||1. Gradum —. Dừng chân lại, — commodum, 
Làm thiệt hại. 


CP n, 


REM 

REMORSUR — US, đ, um, part. fut. Remordeo. 

IEMOT - È(iùs, issimè), adv. Aa, 

RewoTi-o, onis, S. f. Sự đuôi, sự cất di, sự đem 
đi xa. — criminis. Sự gỡ điều cáo. 

REXMOT - us, a, um (ior, issimus ), part. pass. Re- 
moveo, cũng là adj. tri abl. cùng å. (ai, sự gì) 
Bä chịu đem xa khỏi, xa, vắng, kín. — locus. 
Nơi tịch mạc. — d culpå istû sum. Tôi chẳng 
mắc gì tội ấy. Remoto joco. Cách thật, chàng 
chơi đâu. 

REXoYV-E0, es, i, remo-tum, ere, a. 1. Đánh động, 
rung, đem ra, cất di, xè dich, đuổi ra, dày. 2. 
Bỏ, từ bỏ, mất, chång giữ, thôi, đẻ, phá. || t. 
— mensam. Cát mâm đi. — D Tôi Lo 
con. — se ab aliquo. Dúirt sự thông công vuối 
ai. —se à publicis rebus.Tù lo những việc chung. 
— supplicium d se. Lánh mình khỏi hình phạt. 
|| 2. — melum. Bỏ lòng sợ hãi.—sưnptum. Bót 
phí tốn. — soporem. Thức giác. Remove mise, 
Thôi, anh bỏ các sự ấy. 

REMUG-I0, is, ii, ilum, ire, n. 1. Rồng đối lại, rống 
lại. 2. fig. Vang lừng. 

RgwtLc-E0, es, remul-si, remul-sưm, ere, a. 1. 
Mơn lai, nậng lại, giön lại. 2. Làm cho êm, 
làm cho nguôi; dỗ. 

RkMUuLc-0, as, arr, àa. Dòng (tàu), kéo dày (tàu). 

REMULC-UM, ?, S. n. VÀ us, ¿, s. m. 1. Dây dòng 
tàu, dây kéo thuyền. 2. Tàu dòng tàu khác. || 
4 .Remulco traherenavem.Dòng tàn, kéo dày tàu. 

IEMULUS, ¿, S. m. dimin. Remus. Giảm, bơi. 

BEMUNCUL-US, i, $. m. Thuyền thủng, thuyền câu. 

RFEMUNP-0, as, are, a. như Mundo. 

RENUNERATI-0, onis, s. f. Sự biết ơn, của thuóng. 

REMUNERAT-OR, Org, S. m. Kẻ thưởng. 

RENUNER-0, as, avi, alum, are, 3. VÀ OR, uris, atus 

, sum, ari, d. trị acc. 4. Biét øn, báo ơn, thưởng. 
2. Trả nghĩa, lỡi của lại. 3. Trả công; phạt cho 
xứng. || |. — aliquem præmiov. munere. Thường 
ai. 

REMUN-I0, Ze, ivi, itum, ire, a. Xây thành lũy lại; 

. lập lại cho vững. 

HEwURMUR-O, as, are, 1. n. Vang lừng, ran tiếng. 
9. a. Nói lại, nói lùng bùng. 

REM-US, i, s. m. Cái chèo. Remas impellere. Chèo. 

- Remis contendere v. luctari. Rán mà chèo. n- 


cumbere remis. 
- Mau kíp hết sức. 


{ RkWUTATI-0, onis, s. f. Sự thay đổi lại. 
REMUT-0, as, avi, atum, are, a. Thay dòi lại. 
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Chèo mạnh. Ramis velisque.. 


REN 

Rex, ron-:s, s. m. như Renes. 

+ RENAL-, ¡s, s. n. Dây thåt lưng, khó. 

IfEXAL-is,e,adj. (sự gì) Thuộc về trái cật, về lưng. 

[ÏENANCISC-OR, @5, renac-(ws sum, i, d. Lấy lại, 
được lại, gặp lại. 

RENARR-O0, as, avi, alum, are, a. Ké (truyện) bại, 
học lại, thuật lại. 

RENASC-0R, eris, rena-tus sum, i, d. trị abl. cùng 
d, è, hay là dat. tùy nghi. Chiu sinh lại, sống 
lại. Ex baptismo —. Sinh lại bởi phép rửa lo. 
Renatus sibi est Sep o. Ông Scipiô lại sóng lạt. 

RENAT-US, a, um, 1. part. Renascor. (ai) Đã sống 
lại. 2. part. pass. Reno. (nơi nào) Người ta dì 
ngoi qua lại. 

IENAVIG-0. as, avi, alum, are, n. và a. Vượt biên 
mà trở về, lại sang qua (sông). 

IEXAY-0, as, are, a. Chăm chút lại, chuyên tâm lại. 

IEvEcT - 0, is, ere, a. Buỏe lại, nối lại, buộc dàng 
sau. 

IEN-ES, um (hoa ium),s. m. p. Lupp thận, con 
thận, trái cật, bùng duc; lưng, hòng. Renum 
aren. Bệnh kén, tàt trái ké. 

RENICUL-US, i, s. m. dimin. Ren. 


† RENIDENTI-A, æ, s. f. 1. Sự giấp giới. 2 
cười. 


RENiD-Eu, es, ere, và Rexinesc-o, is, ere, n. def. t. 
Sáng choi, giấp giới, sáng ràc. 9. Min cười. ở 
vui vỏ. 


IENIT-EXS, entis, part. Reniteo và Renilor. 

RENIT-EO, es, ere, Và RENITESC-O, is, erg, n. Sáng 
lại, chót lại. 

IENIT-OR, eris, reni-zws sum, i, d. trị dat. Chóng 
trả, căi trả, cưỡng lại, kháng cự: 

1° RENIX-US, a, um, part. Renilor. 

2° ReNIx-US, ås, $. m. Sự chống trả, sự chóag 
cãi, sự cưỡng lại. 

I\EN-o, as, are, 1.n. Néi lênh đênh. 2. a. Ngoi 
mà trở vê, vượt tàu mà trở vé. 

Nop-rs, e, adj. ( tóc) Quản, búi đàng sau. 

Irxon-o, as, are, a. 1. Buộc lại, búi lại (dàng 
sau). 2. Cởi nút; fg. diễn ra, gỡ ra, cảt nghh. 

Rexosc-o, is, ere, (thiếu perf. và sup. ), a. Nhận lại. 

RENOVAM-EN, in's, S. n. VÀ RENOVATI-0, onis, s. f. 
Sự làm mới lại, sự lái tạo, sự tu tác lại. 

[EROVATIY-US, a, um, adj. (giống gì) Hay làm lai. 
Renovativum fulgur. Sét lại chỉ một điểm như 
trước. 


. Sự min 


, ÑENOVAT-O0R, oris, s. m. Kẻ sửa lại, kẻ làm bị, kẻ 


làm mới lại, kẻ tu tác lại. 


DEN 


REROVELL-0, as, are, a. Thay, trồng lại, đốn. — 
/meam. Trồng cây nho lại. 

R.ENOY-0, as, avi, nlum, are, àa. Làm mới lại, làm 
lại. sửa lại, trồng lại, lập lại, tu tác lại, khi sự 
lại. — lemplum. Xây dën thờ lại. — terram v. 
agrum aratro. Cày đất. — vulnera. Làm cho 
đấu lại nứt. — tabulas testamenti. Làm chúc 
thư lại. — veterem iram in... Lại sinh lòng 
ghét... — studium philosophiæ. Giục học phép 
cách vật lại. Renovabo quod dixi. Tôi sẽ nói lại 
điều đã nói trước. — memoriam. Nhắc lại. — 
an mam å fati jatione. Nghi tri nhọc. — se no- 
v's opibus. Sâm được những của cải mới. 

+ HENUBIL-0, as, are, A. Tỏ sự kín ra, tổ lộ. 

HENUD-0, is, renup-s2, renup-/um, ere, n. (người 
nữ ) Két bạn lại, cải giá. 

RENUD-0, as,avi, alum, are, a. Dày trần lại, lột 
trần, cởi trần, tỏ ra, tố lộ. 

+  Ixup-us, a, úm, adj. (ai) Soi đàng sau ddu. 

RểRKui, perf. Renuo. 


RERUL-I, orum, s. m. p. Trái cật nhỏ, con thận 
nhỏ. 


RENUMER-O, as, are, a. Dếm lại, tính lại, trå bạc lạt. 

IÌENUNCUL-I, orum, s$. m. p. như Renali. 

RENUNTIATI-O, onis, s. f. 1. Sir nhản, sự rao, sự 
kẻ lại, sự thưật lại, sự thưa ( việc ) lại. 2. Sự 
bỏ lời giao. 3. Sự thóc mách, sự giác cử. 4. 
Chứng, sự đối chứng. 

RENUNTIAT-OR, oris, s. m. Kẻ rao, kẻ tô (sự kin) 
ra; kẻ từ chối. — arcani. Kẻ mách điều kín. 


RENUNTI-0, as, avi, alum, are, a. và n. trị dat. 1. 
Thưa (việc ) lại, kẻ lại, nói lại, đem tin, nhắn, 
cho biết. 3. Mách lại, rao, tỏ ra, báu lên, đặt. 
3. Rút lời, chước, kiếu, từ chối, bỏ, đó lại. 
UL. — legationem. Trình lại việc mình đã đi 
liệu. Mihi renuntiatum est de obilu regis. Tôi đã 
được tin vua băng hà. || 3. Aprum — prætorem. 
Bầu Aprô lên làm quan prôtôrê. |13. — empti- 
onem. Chẳng muốn mua (sự gì đã mua ) nữa. 
— amicitiam. Dứt nghĩa cùng ai. — pactionem. 
Phá lời giao. — ad cœn⁄m. Kiếu ăn bữa lối. 
— fidei. Chối đạo. — vitæ. Già sự sống, tạ 
thé. — diabolo. Bỏ ma qui. 


RENuTI-0s, ¿, s. m. Kẻ đem tin lại, kẻ kẻ lại. 

RENU-0, 5, i, fum, ere, và ÑENUT-0, as, are, a. 4. 
Lắc đầu ( mà chối ). 2. Chàng chịu, chẳng wng, 
từ chối, bỏ. 


RENUTR-IO, 05, rot, ilum, ire, a. Nuôi lạt. 
RERUT-US, ús, s. m. Sự lắc đầu (mà chổi), đấu 
lắc đầu, dầu chẳng ưng; sự từ chõi. ` 
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D. ron, eris, ra-tus sum, ert, d. Tưởng, geht, bàn, 
đoán, tin, ngờ. Ratus hoc fure. Dã tín thật sự 
ấy sẽ có. 


+ REPAG-ES, i$, S. f. và ES, um, 8. f. p. và REPA- 
GUL-A, orum, 8. n. p. Then cửa, cây gài cửa, 
tay vin, tay vượn. 

REPANDIROSTR-US, a, um, adj. (vật gì) Có mỏ cong. 

REPAND-O, js, ere, a. def. 1. Mở lại. 2. Uốn cong, 
bát lai. 

REPAND — US, a, um, adj. 1. (sự gì) Cong lại, quản, 
co quặp. 9. ( hoa ) Nở nang. 3. Lồi ra, nỏi ra. 

REPANG—0, is, repan-xi và repe-gi, repac-(tơn, 
ere, a. Cåm lại, chôn lại; trồng, gieo, vãi. 

RÑEPARABIL-IS, e, adj. 1. (ai, sự gì) Chịu sứt lại 
được. 2. Chiu lấy lại được. 3. Sống lại được. 
4 Dôi lại, vang. UA — echo. Tiếng vọng. 

IEPARATI-O, onis, s. f. Sự sửa lại, sự tu tác lại, 
sự lập lại, sự vá lại, sự bỏ lại. — virium. Sự 
bó sức lại. 

I[EPARAT-OR, ois, s. m. (as, ricis, s. f.) Kẻ sửa 
lại, kế lập lại, kẻ tu bỏ lại; fig. Chúa cứu thế. 

lÌEPARc - 0, is, ere, a. như Parco. 

REPAR — 0O, o, avi, alum, are, a. 1. Sửa lại, làm 
lại, vá lại, tu bỏ, bù lại, lập lại. 9. Được lại, 
lấy lại, såm lại.|| 1.—collisum vas. Gån lại bình 
vö. — damna. Bù phần thiệt. — vires. Bỏ sức 
lại. — bellum. Đánh giặc lại. || 2. — res amissas. 
Lại được của måt. 

REPARTUR — 10, Ge, ire, a. Sinh lại. 

Rerasc - 0, is, repa-vi, repas-(ưm, ere, a. Nuôi 
lại, nuôi sl, trả nợ miệng. 

REPASTINATI — 0, onis, S.f. Sự cày lại; fig. sự khảo 
( sách) lại, sự chuốt lại. 

REPASTINAT — UM, ta D. Và US, OS, $. 
cày hai lần. 

REPASTIN—0, as, are, a. 1. Cày lại, cuốc đất lại; 
vö ruộng, phá ruộng. 3. fiğ. Sửa cho sạch, sửa 
lại, khảo lại, chải chuốt. 3. Häm đẹp, cầm lại, 
giấu kín, chôn. 

† REPATRI — 0, as, are, n. Trở về quê hương. 

[EPECT - 0, is, repe — xi VÀ ut, repc-rum, ere, a. 
1. Đánh rot tóc. 9. Chải lại. 

REPED - 0, as, are, a. và n. Lui lại; trở về. 

Ieper, perf. Repango. 


m. Dăt đã 


RerELL-0, is, repul-¿, repul-sum, ere, a. 1. Đuôi 
ra, xua, XÔ ra, loại ra, át, trừ ra, hỏ ra, phá. 

2. Giữ mình cho khỏi, chống trả, gỡ. ra. 3. 

- Chẳng nghe, chẳng nhậm, chẳng ng, chẳng 

` phục, chê bỏ. || 1. — aliquem armis. Đùng khi 


REP 

. giới mà đuôi ai. — foribus. Đuỏi ra khỏi nhà. 
mensas. Đánh do các mâm.—ør(e famem. Làm 
nghề nuôi mình (trừ đói). || 2.—crimen. Gö tòi 
ra, chôi lấy mình. ||3.—preces alicujus. Chàng 
nghe lời ai xin. 

REPEND-0, re, i, repen-sum, ere, a 1. Cân đối, cân 
bằng; fig. bù lại. 2. Trả công, trả lại, trả nợ, 
trả ơn, báo ơn, thưởng, báo lại, làm (sự gì) 
đối lại. 3. Cân nhắc, xem xét. || 1. — cum du- 
plo argento mercem. Trả bạc cân bằng hai của 
mua. — caput alicujus auro. Hứa thướng ké 
giết ai ( hay là trả cho ai vàng cân nặng bằng 
dáu người đã giớL). || 2. — vices. Trả miếng, 
đáp lại. — grates. Báo ơn. — beneficia injuriis. 
Chiu sự lành oán sự dữ. — vitam servatam. 
Thưởng kẻ đã cứu mình khói chết. Suum eri- 
que decus —. Tòn kính ai tùy bậc nấy. 

REP-ERS, entis, part. Repo, cũng là adj. 1. (giống 
gì) Hay bò man, bò lan ra; leo; thấp. 2. Hay 
đến tình cờ, bất thinh linh, bất ưng. ||2. Hos- 
tium—adventus.Sw quân giặc xông vào bắt ưng. 

REPENSATI — 0, onis, s. f. Sự Irå nợ; 

HEPENSATR-IX, ei, s. f. Người nữ trả phần thiệt, 
kẻ thưởng, kẻ bù. 

lÌEPENS-O, as, are, a. freq. Rependo. Trå lai, báo, 
đáp lại, bù, thế lai.—merita meritis.Lăy ơn báo 
on. — incommodum. Bù phần thiệt. 

RereNs - US, a, um, part. pass. Rependo. 

REPENT — È, Bram — È và ò, adv. Bóng chóc, 
bất thình linh, tức thì. 

]EPELNTIN-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Hay đến tình 
cờ, sre xảy, bát thinh linh. Xepenlinå morle 
perire. Chết tươi. D? rennt, Bóng chốc, 

+ REPERCUSSIBIL — IS, e, adj. (tiếng) Đội lại được. 


lEPERCUSSI — 0, onis, S. f. và IEpERCUSS-US, Gs, S. 
_m. Sự đánh lại; sự chiếu lại, sự giai (ánh sáng) 
lại, sự chói lại; sự đội (tiếng) lại, sự ran, sự 
vang, tiếng vọng. — 0enforwm. Bu các gió 
nghịch nhau. — lucis. Sự giai ánh sáng lại. 


]LEPERCUSS-US, a, um, part. pass. bởi 


REPERCUT — I0, Ze, repercus - si, repercus — sum, 
ere, a. 1. 1. Đánh trả, vàng lại, đuổi đánh, đánh 
lại. 2. Chiếu lại, eat lại, chói lại; dội lại, ran, 
vang. 3. Phá, bác (lẽ), cãi lë lại. || 2. — aciem 
oculorum, Làm cho chói mắt, || 3. — argumen- 
tum. Båt người ta cũng một lẽ người ta båt 
mình. — fascinationes. Giải ếm chú. 

REPER — 10, e, ¿, lum, ire, a. 1. Tìm được, gáp, 
thấy, được, sim. 9. Bia tac, bày đặt, lặp ra. 
3. Được lại, tìm lại được. 4. Từng biết, thir. 
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|| 1. — gloriam. Lừng danh nói tiếng. || 3. Æ- 
perti sunt mortui. Khi tìn thấy các kẻ dy Un L 
chết rồi. || 4. Reipså reperi nihil esse. Tòi då 
thử (sự gì) thật là không mà thôi. 

REPERIT - 0, as, are, freq. Reperio. 

† REPERTITI —.US, a, um, adj. (giống gì) Đã chio 
tìm thấy. 

REPERT — OR, oris, $. M. (RIX, ricis, s. f.) Rẻ lập, 
kẻ bày tìm, kẻ làm đầu, tiền sư. — ẢosuRwm. 
Đẳng dựng nên loài người. — sec(œ. Diu be. 
— gcr/?dœ. Thù mưu gian. 

REPERTORI - UM, ¿, s. n. Sé bộ, mục lục, số gia tài. 

REPERT - UM, ¿, s. n. Phép gì ai đã lặp. 

1° REPERT - US, a, um, part. pass. Reperio. 

2° REPERT - US, äs, s. m. Sự tim lại được; sr 
được, sự lập. 

+ RkPETENTI —A, æ, S. f. Sự nhớ lại. 

REPETITI—0, onis, S. f. 1. Sự nói lại, sự nói d 
nói lại, sự nói tóm. 2. Sự đòi lại. 3. Sự o 
một tiếng hai lần (cho mạnh hơn). 

REPETIT — OR, oris, s m. Rẻ đòi lai. 

REPETIT - US, a, um, part. pass. Repeto. 1. (nơi) 
Tré lại, lại đến; (lẽ) lại nói đến. 2. (ai, sự oi 
Đã chịu làm lại, đá chịu nói lại, dä chịu bat 
đầu lại, lai, đã chịu sửa lại 3. Đã chịu đánh 
lại. đã màe lại. 4. Đã chịu đòi lại, đã chịu lắy 
lại. || 4. Fubulæ ab ullimå antiçuitote r putea. 
Những tích tuông đã lấy trong đời thượng có. 
||3./†2pe(to sommo. Khi đã ngủ lại ||3. Repetir: 
pectora percutere. Đài ngực di đánh ngực lại. 

REP¿zT —0, is, @ VÀ w°, ilum, ere, a. l. Bòi lạt, 
xin lại, nói lại, lấp đi lắp lại. 2. Lại di dén, 
trở vẻ đến, lại vẻ. 3. Bòi (ai) về, bát vé. 4. 
Đánh lại. 3. Làm lại, båt đầu lại, suy lại. ||: 
— bona sưa. Bòi lầy của mình lại. — penas ah 
aliquo. Båt va ai, đòi ai chịu phạt tạ. — nuda 
jèm, Nói lại những điều người ta đã nghe r. 
|| 2. — castra. Lại vé dinh cơ. — aliquid me- 

._ mori. Nhớ lại sự gì. || 3. /stine filium repeta. 
Anh hãy bát con về đừng đẻ nó đáy. Repud:s- 
tus repetar. Trước đã đuôi tôi råy lại gọi tòi: 
|| 4. — urbes in servitutem. Båt các thành hàng 
lại. || 3. — studa. Học hành lại. — res ab eck 
condito. Bắt đầu kẻ tích lại từ tao thiên lập dp. 
/?epetita dies. Đính nhật làn vẻ trước. 

I[EPETUND - Æ, arum, s. f.p. Sự ăn bớt của dân. 
sự lạm thu lạm bỏ. /2petendiairui insimular 
v. R:pzlun:d’s postulare. Cáo ai vẻ lội án but 
của dàn. 

RkPEX — us, đ, um, part. pass. Repecto. 
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REPIGNER — 0, a8, are, a. Chuộc eu cầm cố, gë 
của đợ. 
REPIGRAT — L§, Ø, um (ior ), part. Hepigror. (ai, 
sự gì) Đã trễ một chút, đã hơi chậm chap. 
HEPioR—oR, aris, ari, d. hay là pass. Chậm lại, 
ra trẻ, nản lại, bớt, địu lại. 

$ Rere- 0, is, repin— xi, repic — (um, ere, a. Å. 
Vẽ lại, hoa lại. 2. fig. Vë vời, bày vẽ, kẻ lại 
cách văn hoa. 

HREPLAUD — 0, ?5, cre, a. Đánh lại, đạp đánh lại. 

REPL - E0, es, en, elum, ere, a. 1. B đầy lại, đó 
đầy lại, làm cho där, lấp lai. 2. Bù lai, thay, 
thêm phần thiếu. 3. Ban nhiên của, làm cho 
được nhiều; pass. được nhiều, phải nhiều. || 
4. — se c'bo. Dot cho đầy bụng. Spirilus sanc- 
tus replevit pectus ilius. Đức Chúa Phiritò 


Sapngtô ngự vào đầy lòng người. Fentus reple- | 


vit domum. Gió đã thói đầy nhà. -— mugitu. Kêu 
róng vang lừng. —- vulnera. Làm cho đấu vết 
nhíp lại. || 2. — pretium. Trả đủ giá. || 3. Ho- 
mo repletur multis miseriis. Loài người phải 
nhiều sự hoạn nạn. 

REPLETI - 0, onis, S. f. Sự làm cho đáy, sự làm 
cho lọn. 

REPLET — US, &, um, parl. pass. Reploo. 

RePLEX - US, 4, um, part. pass. ( giống gì ) Đã chịu 
gấp lại, đã chịu uốn lại. 

REPLICATI — 0, onis, S. f. Sự gấp lại. 9. Vòng trời 
xây vần quanh đắt. 3. Sự nói lại, sự nói lắp. 
4. Sự trả lời, sự thưa lại. 

TREPLIC — 0, as, avi và u’, atum và reg, are, a. 1. 
Gấp lại, luồn lại, uốn lai. 2. Lòn lai. 3. Giai 
lại, đội ( tiếng ) ra, chiếu lại. 4. Mở ra, dở rói 
ra, tháo ra, giải; fg. cắt nghĩa, diễn ra 3 Suy 
nghĩ, suy lại. ||I. Replicari in rugas. Giàu lại.— 
vestigium. Lui vå. || 3. — annalium memoriam. 
Dở sử kí. || 5. Hoc mecum replicabam. Dä giờ 
tôi đang ngắm nghĩ sır äy. 

RSPLICT - Us, a, um, ëng tắt thay vì Heplicitus, 
part. pass. Replico. 

Bee, um, i, s. n. 1. Thanh cửa (bay là giống gì 
khác). 

REPLUMBATI - 0, onis, s. f. Sự tháo đó hàn chì. 

REPLUMB — 0, as, are, a. Tháo đó hàn chì. 

IEPLUuM — Is, e, adj. (chim ) Lại mọc lông. 

Bon - 0, ts, ere, n. def. 1. Mưa lại. 2. Đầy nước 
mira; fig. trần trua, chữa chan. 

Rese - 0, GG, Si, lum, ere, n, Lùy meo lbi, Quò, Qua. 
41. Bò, bò man, lượn; lé mé, đi lèt bèt. 2. Lan 
ra, xoè ra, bò lan ra;fig.lén vào, lọng, xen vào, 


mua lòng. || 1. — in purpuris. Từ bé đùng đồ 
điều. || 2. Zn ultitudnem repit 0202. Cây nho le: 
lên cao. Versutè aliquò —. Lén vào dàu. 


RePoF0CILL - UM, ¿, s. n. 1. Đồ vùi lửa. 2. Tấm 
sát do đứng sau lò bếp. 

I EPOL-10,¿8, "pt, Plum, ire, a. Chuối lại, giỏi mài ki. 

ReP0NDER — 0, as, are, a. như Rependo. 

ReroN — 0, is, repos — 0, repos — ilum, ere, a. 1. 
Đặt lạt, xếp lại, đọn lai, bày lai, thêm vào, dät 
thay vì, lắp lại, lập lại, sửa lại. 2. Xếp, tích 
trữ, đó đành, giữ lại, gián, làm thính. 3. Hỏ, 
từ bỏ, dé lại, đẻ, hạ xuống. 4. Trả lại, trả, nộp. 
A. Thưa lại, trå lời, cải trả. 6. Tin cậy, trông 
cậy. 7. Tục v.o số. || 1. — ligna super faco. Dun 
cúi lại vào lửa. — cænam. Don bữa tôi lại. — 
cap'llum. Sira sang tóc hai.—fubulim. Lm {rò 
lai. — in præsepi. Dặt vào mång CÔ, — in mo- 
numenlo. Táng vào mồ. — pontem. Bác cầu 
lại. — statuas. Dựng tượng lại. — in sceplra. 
Đặt lại lầm vua. — membrum .in sedem sunm. 
Chữa phần mình đã sái. || 2. — alimenta ren 
v. in Ä/emem.Đó dành dó ăn mùa đông.—fruc- 
tus. Dé dành hoa quả. — apud memoriam. Ghi 
vào lòng. — od’um. Tích ghét. — lacrymas. 
Cảm nước måt.||3.—artem. Bỏ nghề (mình).— 
cervicem. Nghiềng cô. — remm, Thôi chèo.— 
sceptrum. Từ chức vua. || 4.— amisso. Trả bù 
của đã mất. — alicui nummos. Trả bạc lại cho 
ai. |' 3. — idem. Thưa cũng một điều. — al- 
cvi, CÀI trả ai. || 6.— plis in Deo quàm in viri- 
bus. Cây Đức Chúa Lời hơn cậy sức mình. — 
(hiếu ngâm fidem) in aliquem v. aliquo. Tin cậy 
ai. || 7. — in deos v. in numerum deorum v. in 
numero deorum. Ké vào số các but thần, phong 
thần. ` 

REPoRh!G - 0, is, reporre — #7, reporrec-lum, ere, 
a. Dàng lại, trao lại, đưa lại. 

[EPORT - 0, as, avi, alum, are, a. 1. Dem lại, đem 
về, dwa lại, đưa vẽ. 2. Dem trả, trả lại. 3. 
Dược, lấy lại, lầy bởi. || 1.—se v. pedem. Trở về. 
— cxercilum Brilanniå. Dem bình ra khỏi xứ 

. Britannia. || 2. — commodaten. Dem (rä đồ 
mượn. || 3. — victoriam ah hoste. Thẳng được 
quân giặc. — gloriam veram. Được vinh hiện 
thật. 

4° Rerosc — o, is, repoposc-ż, Tim, ere, a. Dot lại, 
xin lai. — aliquid aliquem v. ab aliquo. Lại 
xin (bay 1A dòi) ai sự pt, — aliquem ad suppli- 
cium. Voi luận hình cho ai.— 4022004 aures. Xin 

ˆ (ai) lắng tài nghe. 

2° + REPosc - 0, onis, s. m. Ké lạm xin, kẻ nài 
näng. 
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Rsrositi - 0, onis, s. f. Sự dé xuống, sự thu xtp; 
döng. 
REPOSITORI — UM, ‡, s. D. Cái tủ, cái cũi, cái chan. 
REPOSIT — Us, a, um, part. pass. Repono. 1. (ai, sự 
gì) Đã chịu đặt lại, đã chịu don lại, dä chịu lập 
lại. 2. Đã chịu dâng cho. 3. Đã chịu để dành. 
4. Dã chịu bỏ, đã chịu đẻ lại. 
REPOST — on, oris, s. m. Kẻ sửa lại, kẻ lập lại, kế 
tu tác lại, 
+ REPOSTORI—UM, ¿, s. n. như Repositorium. 
RerostT— Us, a, um, tiếng tắt thay vì Repositus. 
REPosui, perf. Repono. 


REP0TATI— 0, onis, s. f. Sự ăn tiệc lại, bữa ăn si 
lượt. 

REPOoTI-A, orum, s. n. p. 1. Tiệc sau ngày ăn cưới. 
2. 1i`c hằrg năm nhớ ngày cưới. 


REP0TI\L-1S, e, adj. (sự gì) Thuộc về tiệc sau ngày | 


Cưới. 

REpPRZESENTANE-US, a, um, adj. (sự gì) Thần hiċu, 
linh nghiệm, có sức mạnh. 

REPRZESENTATI-O, onis, s.f. 1. Sự tỏ ra, sự vẽ hình, 
sr bày; bản đồ, tuồng đồ, ảnh. 9. Sự trả tiền 
mặt. 

REPt4SENTAT — op, oris, s. m. Ké tỏ hình (ai), kẻ 
giống hệt. 

REPRÆSENT-0,as, dm, ntum, are,a. 1. Bày trước mặt, 
tỏ ra hình, vẽ hình, có hình giống như. 2. Làm 
ngay, làm lìn về trước, làm trước hẹn. 3. Trả 
tiền uroi. || 1.— virlulem Catonis. T ra hình 
nhân đức ông Cato, — memoriam alicujus rei. 
Nhắc lại sự gì.—necem gen: Vẽ hình sự chết 
trước mặt ai. — se. Ở sẵn sàng liên, — liber- 
tatem. Lập sự thong dong lại. || 2.—mercedem. 
Trả công trước. — supplicia. Xử hình trước 
ngày hẹn. || 3. — ƒ.r€ ;tm 1e: emp!æ. Trà tiền 
mua của gì ngay. 

REPREHEND-O, îs, ¿, reprehen — sum, ere, a. 1. Bắt 
lại, liy lại, cảm lấy hii, câu troc lại. 2. Cẩn 
lại, ngăn cầm, hãm đẹp. 3. Trách, båt lỗi, båt 
13, bác lẽ. || 1. — elapsum. Tróc tù đồ lại. ||2. 
— regem. Phong gián vua. || 3. — se. Trách 
mình. — factum. Chê việc gì. 


REPREHENSIBIL-IS, e, adi lat, sự gÌ)Đảng chịu trách. 
REPREHEN: 131L:T7 — EP, adv. Cách đáng trách. 


l“PRrni2RSI—0, ovs, S. ƒ 1. Sự båt lại, sự nắm 
lai, sự tròc lại. 2. Sự trách, sự chê, sự bắt 
nét, sự bát ot, sự bắt lẽ. 3. Cách giả chữa lời 
nét. 


REPREHEXS - 0, as, are, a. freq. Reprehendo. 
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REPREHENS - OR, oris, 3$. m. Kẻ båt lỗi, kẻ quớ 
trách, kẻ båt nét, kė båt lẽ. 

REPREHENS - US, a, um, part. pass. Reprehendo. 

REPREND - 0, is, ere, a. như Reprehendo. 

RepRESS-È (iùs), adv. Cách đè giữ, cách khép nép. 

IEpnessi, perf. Reprimo. | 

RepRESSI — 0, onis, s. f. Sự cám lại, sự hàm đẹp. 

REPRESS — OR, oris, s. m. Kẻ cầm, lại, kẻ đẹp, ké 
ngăn cầm. i 

REPRESS — US, đ, um, part. pass. bởi 

REPRIM — 0, is, repres-si, repres-sum, ere, a. Hãm 
dep, ngăn cầm, cầm lại, cám lại, nén, thìn, 
trị.— fugam alicujus. Ngăn ai chẳng cho trón. 
— se ab aliquå re, Cầm mình lại kéo làm sự gì. 
— ignem. Chữa hoả tại. — alrum. Cåm bụng 
lại. Flelu reprinor ne scribam. Nước mål ngắn 
trở tôi không viết được. Rex imperium repressit. 
Vua trầm chiếu đi. 

REPROBADBIL — IS, e, adj. ( giống gì ) Đáng chịu phi 
chê, nên từ chối, chẳng khả ưng. 

[rrRonATi —0, onis, s. È Sự từ bỏ, sự chê, sự 
chẳng ưng. 

REPROBAT — OR, oris, S. m. (RIX, ricis, S. f. ) Kê tử 
bỏ, ké chê bai, kê chẳng ưng. 

Rerror-o, as, avi, atum, are, a. Từ, bò, chê, bó 
ra, phi, chẳng wng, chẳng wa. Reprobavit ea 
ouer Zeno direrat.Chång wng các điều ông Zènô 
dä nói. 

RepRon-us,4, um, adj. (ai, sự gì) Đáng chịu từ bỏ, 
äu, già, đã chịu tir bô.--nummus. Đồng tiền xắu, 
In hoc mundo reprobi cum electis admizti sunt. 
Dưới đất này kẻ dữ ở lắn lộn vuối kẻ lành. 


'REPR0MISSI-0, onis, S. f. Sự giao búa cùng nhau. 


ReproȚiss — op, oris, s. m. Kẻ bầu chủ (nợ), kê 
chịu lĩnh. 

REPHOMISS — US, a, um, part. pass. bởi 

IEPROMITT — 0, is, "eDromi-s¿, repromis-sum, ere, 
a. Giao hứa cùng nhau; hứa. 

IEPR0PITI— 0, as, are, a. 1. Làm cho (ai) thương 
mình. 2. Tha, giải, xoá, xá (tội). || 1. Repropi- 
tiari alicui. Lại thương tha cho ai. 

IEPTABUND - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Bi lèt bèt, 
bò man, chậm chap, lôi thôi. 

REPTATI - 0, onis, S. f. và ÑEPTAT-US, Vë, S. M. Sư 
bò. sự lượn; sự bò lan, sự leo lên. 

REPTAT-US, a, um, parl. pass. Repto. 1. (nơi nào, 
sự gì) Người ta đã bò man; đã chịu giày dap. 
2. Người ta đã ngoi qua. 

Bern, - 1S, e, adj. (giống gì) Hay bò; fig. bay lén 


vào. Reptilia. Loài rắn rét, các giống vật bò 
dưới đất. 

REPTITI - US, a, um, adj. (ai) Đã lén vào, đã láy 
lòng mà lên chức gì. 

REPT - O, as, avi, atum, are, a. freq. Repo. 1. Bò, 
lượn; lan ra. 2. Di dạo thùng thinh, di thong 
thå. 


REeEPUDBER-O, as, are, và ReruBesc-o, is, ere, n. def. 
4. Lai trẻ lại. 2. fig. Được sức lại, lại nên mạnh. 

HEPUDIAT(-O, onis, $. f. Sự từ bỏ, sự răy bỏ, sự 
chối. 

IÌEPUDIAT-0R, oris, s. m. Kế từ bỏ, kẻ duồng dẫy, 
kẻ rẫy bỏ. 

[LEPUDI-0, as, avi, atum, are, a. 1. Rẫy bô, từ bỏ, 
phóng. 2. Chê, chối, chẳng ưng, chẳng chịu, 
chẳng nhận; lánh, kiêng. || 1. — wzorem. Hie 
vg. — aliquem. Bô ai. || 2. — legem. Chẳng ưng 
luật. Repudiatum legatum. Của lối ( ai) chẳng 
nhận. 

I\EPUDI0S-US, a, um, adj. (giống gì) Đáng chịu bò. 

Hrrunt - UM, i, S. n. 1. Tờ phóng (vợ). 2. Sự rẫy, 
sự phóng. 3. Sự từ bỏ, sự chối, sự duồng dir, 
sự chê, sự chẳng ưng. 

REPUERASC —0, îs, ere, và REPUERISC-O, is, ere, n. 
def. Lại tré lại, chơi như trẻ, lại ra tính trẻ. 

ILEPUGNANT-ER, adv. Cách nghịch ý, cách ép tình, 
trái ý, cách kị nhau. 

4° REPUGNANTI-A, æ, và RÑEPUGNATI-O, onis, s. f. Sự 
chóng cãi, sự xung khắc, sự nghịch, sự ki 
nhau. 

9° REPUGNANTI - A, um, $. n. p. Những sr nghịch 
nhau. 

REPUGNATORI-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về đánh 
trả, thuộc vé chống trả. 

HEPUGN - AX, acis, adj. cả ba giống, trị dat. ( ai, 
sự gì)Hay chống cãi, hay chống trả, xung khác. 


Heen - 0, as, avi, atum, are, n. trị dat. 4. Đánh 
trả, chống trả, hän ngữ; chống cãi, cưỡng lại. 
2. Xung khắc, kị nhau, nghịch cùng, chẳng 
hợp cùng. J1.— alicui. Đánh trả hay là cải 
trả ai. || 9. — circa aliquid. Chẳng thuận (vuối 
nhau) về một điều. — contra veritatem. Nói 
nghịch cùng sự thật, nói chẳng thật. 


Rerun, perf. Ropello, 


REPULLULASC-O, is, ere, def. và REPULLUL-0, as, 
are, n. Mọc lại, nảy chôi lại. 


RrPuLs-A, æ, s. f. Sự chịu từ chối, sự xin chẳng 
đát, sự hỏng việc. Repulsam pa(iv. accipere. 
Ching được như lời xin. 
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REPULSAT - OR, oris, S. m. Kẻ đuôi. ké hän ngữ, 
kẻ lir bỏ. 

RkPULSI — 0, onis, s. f. Sự chống trả; sự bắt lẽ, sự 
chê, sự chẳng ưng. 

IEPULS-0, as, are, a. freq. Repello. 1. Chống trả, 
từ chối, xua, duóng dây. 2. Dot (tiếng) lại, vang. 

[ÌEPULSORI-US, 4, um, adj. (sự gì) Dùng mà chống 
trå. 

1° Ri:PULS—US, a, um, part. pass. Repello. 

2° ReruLs— us, ús, s. m. 1. Sự dội tiếng lại, sự 
vang; sr giai ảnh sáng lại, sự chiếu lại. 2. Sự 
đụng chạm; sự chống trả, sự xua đuỏi. || 1.-— 
scopulorum. Sự núi đá ran tiếng. 

REPULYER-0, as, are, a. Råc tro trên, vùi bụi lại, 
[ÌEPUMICATI-O, on's, s. f. 1. Sự dùng đá ráp mà 
mài lại. 2. Sự bẻ chánh, sự cấu mut chối. 
REPUMIC — 0, as, are, a. Chuốt lại, mài lại, đánh 

bóng. | 
HEPUNG - 0, is. repupu-g¿ và repun-zi, repunc- 
(um, ere, a. Nói đốt lại, cãi trì riết, nối châm Lrả. 
REPURGATI-O, onis, s. f. Sự sửacho sạch; sự tắy. 
IEPURGI - UN, ¿, s. n. Sự tây, sự rửa. 
ReruRG - 0, as, are, a. 1. Làm chosach, rửa sạch, 


dun đàng. 9. Tảy. IL. — agrum. Vö cò ruộng. 
— humum saxis. Lặt đá trong ruộng. 

IÌEPUTATI—0, onis, S. f. 1. Sự suy xét, sự ngắm 
nghi. 2. Sự tính toán, sự tính lại. 

† IEPUTESC-0, ts, ere, n. def. Thói hoắc, hôi him 
lắm. 

ReruT-0, as, av:, atum, are, à. 1. Suy xét, ngắm 
nghi, lo tưởng. 2. Tính, tính toán, tính lại. 3. 
Đặt cho, đỏ lại cho, trách cứ (ai). ||i. — se- 
cum, Nghi nggi cùng mình, Fe nghĩ. ||2. — 
ng Tính sở Lon. ||3. — alicui. Đổ cho ai. 


REPUTRID-US, a, um, adj. ( giống gì) Lại hôi hám. 
REouAps - È, thay vì Et reapsè. 
+ REQUEST - A, æ, S. f. Đơn từ. 


TREQUI-Es, elis, và ei, s. f. Sự nghỉ, sự nghi ngơi, 


sự thôi. — ab opere. Sự nghi việc. A fferre 1e- 
quiem afflictis. Yên ùi kẻ âu lo. Requiem æter- 
nam dona eis, Damine. Xin Chúa tôi ban cho 
các kẻ ấy đến nơi nghỉ đời đời. 


REQUIESC-0, is, requie-0, requie-fm, ere, n. tùy 
mẹo Lbi và trị abl. cùng å, è, in. 1. Nghỉ, nghỉ 
ngơi, thôi. 2. Nguôi đi, dịu lại, yên đi, tát đi. 
Chết, nằm chết. 4. (họa: ) Cầm lại, ngăn cầm. 
|| 1. — á tưưôá rerum. Nghi các việc. — er pe- 
riculis. Yên lòng yên trí khi đã thoát cơn cheo 
leo. — in aliquo. Tin cậy ai. ||2. Requiescunt 


RES 


scribere. Chép sir kí nước Rôma. Omina re care- 
anl! Chó gì điểm chẳng nên lon! || 4. Re, e K 
ips, V. Re rei. That, thật siw Ad rem verba 
cần Je ze. Nói saor AM vậy, Si sne re nomen 
Deus est, Vi bàng Đức Chúa Lời là Hếng nhưng 
không. IA Oh emm rem Nhâu vì lẽ ấy. Hp ki 
rei? Có Ý nào? Ý tứ làm sau? || 1.— J>carra. 
Toà kièn.— capitalis. Việc hệ đến mệnh sống. 
— /teata. Việc đã đoán vu xong. Rem cum 
- of og halere. Có việc (kiềm) vuối at, || 8. pw- 
busrumque rebus possim. Tôi Dm được cách nào 
(tn...).||9.—-/AuU ai x. đomest:ca.Cự nghiệp. 
— ampla domi est. Nhà trù phú. — am'cos in- 
venit. Dèn có bắc có đầu thì có người khêu. 
Ad rem avidus. lắm lgi. Jtem (aeere.Lầm gidu. 
Rem augere. Thêm của cài. Rem conficere. 
Khuynh tài. — magni preti. Của quí giá. — 
tenuis. Sự bản LÍ. Re et operå juvare. Giúp công 
giúp của. || 10. Potiri rerum. Dược quyền cai 
trị. || LÍ. Res adverse. Vận bi. Mes secundz. 
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simultates. Đã bớt cài cọ nhau. ||3. — humo. 
Năm (chết) đưới đất. ||4. Reqguiêrunt Zuuugg 
cursus. Tä sống chivg chảy từa. 


Rrouieti - 0, ous, $. f. Sir nghi. 

REQUIETORI - UM, 7.8. n. Noi nghỉ, mô må. 

+ RrouieTUD — 0, in's, s. f. như Reqmies. 

IÌEQUIET — US, 4, um, part. pass. Requicsco. (ai, 
sự gì) Dä nghỉ, đã nên mới lại. 

REQUIRIT - 0, as, we, a. freq. bởi 

Drog — 0, Ze, requÏ-s z2, requi-s/ưm, ere, a. 1. 
Tìm tõi, tìm kiếm. 2. Tiếc, thương tiếc, thiểu 
(sự gì), ching thấy. 3. Bòi muốn, buộc phải 
có. 4. Hỏi, hỏi han, tra xét. || .— portus. Tìm 

_ cửa bổ. ||2. — am ssos socios. Tiếc các báu 

bạn đä mắt. Ja quo majorum marluorum pru- 
dentiam requiro. Trong việc này chẳng thấy 
sự khôn ngoan các dáng o phụ. Moc bonum, 
si absit, ne regn rus, Nếu anh thiếu sự trọng ấy, 
thì đừng tiếc. || 3. Tria be requiruntur ut... 


ˆ Cần có ba sự này mới được... ||4. — aliquid Thinh sir. s rehus. Trong cơ sự này. || 12. Rem 
ah v. ex al quo. NÓI ai Sự gÌ. — in se. Suy xét benè gerere. Làm, nội việc binh giác. Hem mat- 


gerere. Thua trận. Rebus undiquè pacatis. Khi 
mọi u 1 đã thái bình. || 13. — composita esi. 
Dã giao xong rồi.|| 14. Qui in tuam rem fiunt. 
Các sự làm ích cho anh. Ob rem. Cách có ích. 
Jn rem illius est, x. Ex re ejus est. ( sự ấy ) Có 
ích cho nó. Nulli rei csse. Chẳng dùng việc gì 


trong mình. Teguireiur: fortassè. Noặc có ai 
hỏi. — /ur . 1 ói mệnh tiời. 
REQUISITI - 0, on's, S. f. Sự tra bói, sự lia xét. 
REQUISIT - U3, 2, um, part. pass. Requiro. 


Res, e`, s. f. 1. Sự, việc, vậ', côngvi:c. 2. Nghề, 


việc. 3. Tich, sự gì xảy ra. 4. Việc, vi'e làm, 
th: t sự. 3. Căn do, cớ, lẽ, sự, 6. Ý, ý tứ, ý đích, 
ý cùng. 7. Nő kiện, sự kiện tng, viče, tích. 8. 
C: ch thế, phương, dàng, chứng, o chứng 9. 
Của, của cải, hoá eut, 10. Sự cai quản, quyền 
cai trị. 11. Bậc, phận, thứ, số, thế sự.13. Việc 
ciặc giả, sr đ¿nh giặc, việc nhà nước. 13. Việc 
(Lag uớc, sự mua bán, piao dịch. 14. Ích, ích 
lợi. 15. Bên, bè. || 1. — sic se habet. Công việc 
là thể.— ; sa fogw re, Chính việc tó ra, việc 
đã rõ. S¿—pasedabd. Nếu có cần phải... Quid 
Zoe est? Việc tầy làm sao? Làm sáo đó? 2m 
seo gu d fiet rei, To đã biết việc sẽ ra thỏ nào. 
Creator rerum Deu:. Đức Chúa Loi là đăng tạ › 
hoá mọi sự. Humanis rebus erun Qua đời. Je: 
istæ. Các sự đời này. Ordo rerum. Thứ tự mọi 
sự. Status rerum. Thể sự. Ratio rerum.Co quan. 
Sepulcrum commune rerum terra. Dát là mô 
chung mọi sự. || 2.— militaris. Nghề vũ.— na- 
valis v. nautica. Nghề vượt biên. — frumerta- 
ria. Việc lương thực. — rustica. Nghé canh 
nông. — divina. Đạo, sự thờ phượng. — uxo- 
ria. Sự hôn nhân. — cibi. S:r nuôi mình. || 3. 
Vocem ejus— probavit. Việc xây ra làm chứng 
lời người đã nói thật, Res populi romani per- 


được, vô dụng. Prov. E re nalå. Tùy nghi, 
tùy dịp. Ab re est hoe dicere. Nói điều ấy chẳng 
có ích gi. 

IEs£vi-0, is, ve, n. cef. Lại giội lên, lại ra dg, 
lại nên mạnh, lại nói lên. 

ESALUTATI-0, onis, $. f. Sự chào lại. 

RESALUT-O, a$, avi, alum, are, à. Chào lại, chào 
trả, trả lời chào: chào lay một lin nữa. 


TẼsAnksc-o, is, ere, n. def. Nên khôn lại, tỉah lại. 


lIEsaN-o, as. are, a. Chữa đã một lån nữa. 

RESARC-IO. ds, resar-si, resar-lum, ire, a. Vá lạt, 
sứa lại, tu bó. — damna. Sinh lyi mà bù sự 
(hot hại. 

Iiisvntt-t0, Ze, iri, itum, ire, a. Làm có lai, tủy 
cò lai. 

Resarsi, perf. Resarcio. 

IIES¿rND-0, Ze, rescid-7, rescis-sum, ere, a. †. Cái, 
chặt, chém, phát, xé, xén, bớt. 2. fig. Phá. phi. 
bãi, làm cho ra không, chẳng cứ. ||1. — terrom. 
Xân đắt. — viem. Cắt bót dày nho. — pontem. 
Chặt cầu. — gring, Cắt các phấn mình. — erg 
militi. Cát tiền quân lính. — venam. Chich huyết 
mạch. ||. — judicium. Phị án. — paclionem, 


RES 
Phá lời giao. — sacrilegium. Làm việc tạ tôi 
phạm đến sự thánh. — voluntates mortuorum. 
Phí chúc thư (hay D chẳng giữ lời trong chúc 
thir), 

Resc-io, js, iwi, ilum, ire, a. và lÌESCISC-0,/5, ere, a. 
def. Nghe biết, mång tiếng 
si rescierit. Nếu người nghe biết, fÌesertil rem 
omnem. Người đã biết mọi sự trước sau. 

ÏìFsctssi-0, onis, s. f. Sự phi, sự bäi, sự phá, sự 
làm cho ra không. 

Rescissori-us, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về phi đi, 
có ý bãi, làm cho ra không. 

RESCIsS-US, og. um, part. pass. Roscindo, /2eseiwsa 
vulnera. Dầu tích đã nứt. 

IÌESCRID-0, îs, roserip-s¿, TCSCFip-(tưn, ere, a. 1. 
biên kí lại, biên vào sô khác; viết lại, chép lại, 
don (sách) lại, khảo lại. 2. Trả (nợ). 3. Phúc 
thư lại, viết (từ mà thưa lại về sự gì); bác lè, 
båt lẽ. UI. — al quem ad equum. T uc ai vào SO 
binh ki || 3. — #2eris v. ad epistolam v. ad ali- 
quem, Gii thir lại cho ai. Reseribam tibi ad ca 
quæ quærss. Tôi sẽ viết tờ giải các điều anh hôi. 

RÑESCRIPTI-0, og, s. f. và RESCRIPT-UM, ?, S. n. Tờ 
viết lại (cho ai), thư lại, tờ tư lại, tờ thira lại, 
lệnh, thê thức. Rescriptum elicere. Ra chỉ. 

IẲECRIPT-US, a, um, part. pass. Iteseribo. 

RescuL-a, æ, s.f. dimin. Res. Sự nhỏ, việc nhỏ. 

RescuLr-o, 28, si, hun, cre, a. Cham trỏ lai; fig. 
làm mới lại, lập lại, tu tác lại. 

F ResEcAniL~rs, e, adj. (sự gì) Chịu cầm hãm được. 

HESECATI-O, onis, a f. như Resectio. 

RESECAT-US, a, um, part. (äs. Resoco. 

Resecis, gen. Dese. 

[(ESFC-0, as, avi VÀ ui, ntum vÀ tum, are, a. CAL 
phát, hót, xén: bớt, hàm bót. — collum. Tråm 
guyét. — ad vivum v. de vivo. CÁC thịt sống, 
— libidinem. lãm dep tính mê đảm. 

HESECR-0, as, avi, atum, are, a. 4. Nguyên điều 
nghịch cùng điều nguyện trước; cầu nguyên 
lui. 2. Giải va đứt phép thông công. 

Resecri-o, on's, s. f. Sự cắt, sự phát, sự xén; sự 
häm bớt. — vitis. Sự cát bớt ngành nho. 

RESECT-OR, oris, s. m. Kẻ cắt bớt. kẻ phát, kẻ hól; 
kẻ giảm Lót, ké cầm hãm. | | 

RESECT-US, 4, um, part. pass. Reseco. 

RESECUT-US, 4, um, part. Resequor. Echo resecuta. 
Tiếng dội ra ngay. 

RESED-A, æ, s. f. Hoa phản. 

Degrpt, perf, Resideo và Resido, 
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g, nghe thấy. Quod 
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. ÑESEP-o, as, are, a. Làm cho nguôi, làm cho đầu 


dầu, làm cho dịu lại: chữa đã, 
RESEGM-EN ns, s. n. Mụn cát, vun xén, đầu đầy. 
[[ESEMINATI-O, onis, a f. Sự gieo vãi lại. 
RESEMIN-0, as, are, a. Gieo vãi lại, tra hạt lại. 
RESEQU-OR, eris, resecu-tus sum, i, d, trị acc. 4. 
Theo noi. 2. Thưa lại; đội tiếng, vang. 
1° RESERAT-US, ds S. m. Sự mở, sự đở ra; lö hở, 
lối nẻ. 
2° HESERAT-US, a, um, part. pass. bởi 


1° lEs:n-0, as, avi, atum, cre, a. 1, Mở mang, mở 
ra, do ra, 2. fig. Khai, khi sự; tô ra, bày giải. 
|| 1. — ora. Mở miệng, hở răng, nói. — limina. 
Mở cửa. — domos. Đỏ cửa ngỏ. || 9. Ho liè re- 
seralur annus. Hôm nay là đầu năm. — oracula. 
Cảt nghĩa lời but phán. 

2° RESER-O, o, reso-ø7, resa-/um, ere, a. Cieo lại, 
trồng lại. 

lESERV-0, as, avi, alum, cre, a. 1. Đề dành, thu 
xếp, tích trữ, đ! lại. 2. Cứu chữa khỏi chết. 3. 
gìn giữ, canh giữ. || 1. — commeatus. Đệ dành 
lương thực. — øœnas alicui. DÄ dành hình 
phạt cho ai. — omnia synodo. BÈ mọi sự cho 
còng đóng luận xử, 

JEs-ks, idis, adj. cả ba giống. 4. (ai, sự gì) Còn 
lại; chẳng động; đọng, tù, hãm, chẳng chảy. 9. 
Liéng nhác, trẻ nji, ơ hờ, đủng đỉnh. || 1. — 
aqua. Nước đọng. Resides. fluctus. Yên Sóng. 
lesie; mount. Dây dän chẳng ai gây. || 2. — u- 
nimus. Lòng lạnh lẽo. 

RrsEvi, perf. 9° Resero. 


RES-EX, £c4,s. m. Ngành để lại khi cát bớt. 
rgình nho. 


lSIPL-0, (s, oe, n, Hút gi? đáp lại, 


Hi SID - EO, es, rescd -7, reses— sum, ere, n VÀ 
Dream — 0, ¿s, resed — ¿, ere, n. def. tùy mẹo Vbi. 
1. Ngôi. 2. Đậu, ở, ở lại, đứng lại. 3. Nghỉ, ở 
nhưng. 4. Nguôi đi, ngớt, Lót, diu lại. 5. Got 
xuống, hạ xuống, chìm. || 1. — in huno v. hu- 
mi. Ngôi đưới đất. || 3. — domi. Ở nhà. Diffi- 
data in eo residet. hé ấy có lòng hồ nghỉ. Zc- 
sidet in te culpa. Tội ấy tại mày. Residel in ed rẹ 
prriculum. Trong sự ấy có điều chco leo. I3. 
— esuriales ferias. Nhịn đói. || 4. Resedit ven- 
tus. Dã lặng gió. Æx irå corda residua. Lòug 
người ta đã bớt giận. || 5. Nilus residit. Nước 
sông Ñilò đã xuống. Quod resedit. Cin. 


RESIDI — A, æ, s. f. như Desidia, 
- RE8IDi8, gen, Reses, 


RES 

Resipu —uw, ¿, s. n. Phần thừa, phần dư, phần 
còn lại. Xesidua comedere. Ăn thừa. 

Heem — us, a, um, adj. (ai, sự gì) Thừa, dư, còn 
lại, bừa bãi, sót lại. Residuæ pecuniæ v. Resi- 
dua summa. Phần nợ chưa trả. Tantum su pæ- 
næ — senex. Người già lão còn sống sót cho 
được chịu phạt mà thôi. 

+ ResI6xAcur - Ux, i, $. n. Đồ dùng mà phá cản 
phong. 

RESIGNAT — OR, oris, s. m. Kẻ đóng ấn. 

+ RESIGNATR — IX, icis, s. f. Người nữ phá dju ẩn. 

RES-'GNAT—US, 4a, um, part. pass. bởi 

RESIGN - 0, as, avi, alum, are, a.i. Mö phong, 
phá ấn; mở (thu). 2. Bót, rút, cất, phá. 3. 
Phạm đến. 4. Trả, đền. 3. fig. Tỏ ra, bày giải. 
|| 1.— //eras. Mở phong thư. — testamentu n. 
Mở chúc thư. — lum’nı more, Làm cho kẻ 
chết mở mål lại. || 2. — æs. Phat bồng. Ne quid 
ex constituli fide resignaret. Kèo người bô sót 
sự gì đã hứa. —paeta. Lỗi lời giao. || 4. Cunc- 
ta resigno. Tôi trả hết mọi sự. || 5. — venien- 
tia fata. TÒ ra sự hậu lai. 

Resit — 10, Ze, ¿ii và ivi, resul - tum, ire, n. trị abl. 
cùng å, in, hay là acc. cùng in tùy nghi. 1. Nåy 

"lai, nåy lên, bật lại, nhày lên, vọt lên. 2. Lui 
ra, lui vẽ, rút ( lời nói), lánh khỏi, co lại. || 1. 
Wazum resilt in corpore ejus. Đá ném phíỉ 
người chối lại. || 2. Resilitab eo crimen. Người 
ta chẳng còn nghỉ tội cho kẻ ấy. est å con- 
ditione. Chẳng chịu một điều đã giao. — d 
jugo. Lánh khỏi sự làm tôi. 

+ Draut — 0, as, are, n. freq. Resilio. 

Dream — us, a, um, adj. (sw gì) Trit, vay, cong. 
[esime nues. 'Tr,L mũi. Res’mum 1:0strum. MÔ 
corg Dn. 

RESIN — A, æ, S. f. Nhựa thông, hàn the; nhũ 
brong, 

RESINACE - US, đ, um, Và RESINAL - IS, e, adj. (SỰ 
gì) Thuộc vê nhựa thông, có nhựa, giống 
¡ hư nhụa. 

RESINAT— US, a, um, adj. (giống gì) Đã bôi hay 
là pha nhựa thông. 

R.SItos-Us, a, up, adj. ( giống gì ) Có nhiều nhựa. 

LESINUL — A, æ, S. f. dimin. Resina. Nhũ hương. 

R sp-—io, is, «i, ee, n. def. trị acc. hiểu ngắm 
præp. Có mùi, nực mùi, bay hơi. — ferrum. 
Có mùi sål. 

D  S!P;S:EN1I— A, Ø, S. f. Sự chừa cải, sự ăn năn 
tội, sự cải tà qui chính. 

RL81T13C—0, is, resip — ui và ivi, ere, (thiếu sup.), 
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n. tri abl. cùng à hay là acc. cùng ad tùy nghi. 

Chừa cải, cải tà qui chính, tinh lại, khoé lii, 

trở lại. — ab errore pristino. Chira bó sự lám 

lỗi cũ. 

RESISTENTI - A, æ, S. f. Sự chống trả, sự kháng cự. 

RESIST—0, A, resti(—¿, restit— um, ere, n. (ỦY 
mẹo Cbi, hay là trị dat. tùy nghỉ. 1. Dag lại. 
đứng lại, ở lại. 9. Chống trả, cự địch, ngữ, 
chữa, cản, nghịch cùng, cưỡng lại. 3. Cứ trực, 
khăng khăng một mực, ở bền đỗ. || 1. —  m 
medià voce. Nin lặng nữa mùa. — ad fontem. 
Đứng lại gần mạch nước. Sidus nưngu1m re- 
sistens. Ngôi sao xây vån liên. || 2. — libidini, 
Chống trả tính mê đảm. — precibus. Chẳng 
nghe lời cầu xin. — febriġus. Chữa bệuh sót 
rét. — venenis. Giá thuốc độc. — hostibus. 
Ngữ giặc. Nullo resistente. Chẳng có ai làm 
ngăn trở. 

+ ItEs0LUBIL — 1S, e, adj. ( giống gì) Dễ sái đi; chịu 
dong hoá được; chịu gầy hay là vỡ được. 
RESOLUT - È ( ùs ), adv. Cách tha hố, cách tung 

hoành lỗ lược. 

RESOLUTI — 0, on's, S. f. 1. Sự tháo ra, sự giải, 
sự mở ra. 9. Sự tháo từng phần một, sự nát 
phần ra; tận thế. 3. Sự thôi, sự giản; sự bäi, 
sự phi đi. || 1. — alri. Sự đi tả. — nervorum. 
Bènh bất toai. || 3. — venditionis. Sự đánh 
tháo của bán. 

IESOLUTORI — us, a, um, adj. ( sự gì) Dùng mà 
dong hoá, din cách đong hoá. 

+ IESOLUTORICINI — UM, ?, s. n. Dải áo. 


RESOLUT - US, a, um (ier ), part. pass. Resolvo. 
1. (ai, sự gì) BA chiu tháo ra, đã chịu mở, đã 
chịu gở ra. 2. Đã chịu phân li, đả chịu nát 
từng phần, đã chịu dong hoá. || +. Resolurz 
litteræ. Thư đã mö. — capillos. Có tóc xù 
xuống. Resoluta cervix. Đầu đã chém đứt co. 
Aures resolutœ. Trập tai. || 9. Resolutæ Alpes. 
Tuyết núi Alpes đã chảy ra. — in sua mila. 
Đã chết ( đá chịu nát từng phần nhỏ nhỏ ). Že- 

_§0”⁄!qa transactio. Lời giao đã phi ủi. 


RES0LYV - 0, ;s, i, resolu-(ưm, ere, a. 1. Giải, mở, 
tháo ra, cởi. 2. Dong hoá, nấu cho chảy. làm 
cho ra lủng.3. fig. Giải, phá, trừ. 4. Làm cho ra 
yếu, làm cho ra yêu điệu.ð.Phân li, phân chia. 
6. Tha (tội), tha (sự gìj.7. Cắt nghĩa, giải, diễn 
ra. 8. Bác (1ð), eu trả, thưa lại.0. TÒ ra, mëch, 
trần tố. 10. Phi đi, bãi, phạm đến. It. — venas. 
Mỹ huyết mạch, — se v. animum. Nghỉ chơi 
quá lẻ. — epistolam. Mở thư. — cœÏum. Làm 
cho trời nên thánh thơi. || 3. — nivem. Làm 


RES 


mus. Đúc tiền lại. || 3. — curas. Giải phiền. — 
Judices. Làm cho các quan xét buồn cười. || 4. 
— vires. Làm chu ra yếu sức. — disciplinam. 
Nói dây luật phép. Somno resolvi. D rr buồn 
ngủ. || 3. — in pulverem. Tán ra mat. || 6. — 
quem 0inzcrtf. Tha cho kå nó đã đóng xiềng. || 
7T. — auctorem. Cât nghĩa sách ai đã chép. ||8. 
— dicta. Bác lời (ai) đã nói. || 9. — arcana fata. 
Tò ra mệnh trời còn kín. — fraudes. Tò chước 
gian ra. |' 10. — (zansac(/onem. Phá lời eiao 
Jura pudoris. Phạm nét na. 

RESONAPIL-1, e, adj. (nơi nào) Vang ra, hay đội lại. 

REsONANTI-A,2, S. f.Sự vang, sự ran, tiếng vọng. 

Resox-o, as, tú, ilum, are, 1.0. trị dat. Dot tiếng 
lại, chối tiếng lại, vang lừng, ran. 2. n. Làm 
cho vang; làm cho ra tiếng, đánh cho kêu; nói, 
kêu, hát. || 1. Cunibus resonanta sara. Những 
núi đá vang tiếng chó sủa. Resonant urbustaci- 
cadis. Con ve ve kêu vang trong bụi rậm. fig. 
Gloria virtuti resonat. Danh vọng đöi theo nhân 
đức. ||2.— tristè. Kêu cung thảm. KResonantes 
cantica. Các kẻ ấy đang hát ca vẫn. Fragore re- 
sonabunt fluctus maris. Sông biên sẽ kêu Am ầm, 

Reson - us, a, um, adj. 1. (nơi nào, giỏng gì) Hay 
vang, đội tiếng lại. 2. Hay kêu, kêu lớn tiếng, 
son. 

+ RESOP-IO, ve, wi, ilum, ire, a. Làm cho buồn 
ngủ; fig. làm cho nguôi. 

ÏÌESORB-EO, es, uż, resorIp-(ưmn, ere, a. 1. Nuốt lại, 
húp lại; vùi lắp lại. 2. Cầm lại, rút lại. || 2. — 
fetum v. lacrymas. Câm nước måt. — vocem. 
Gù, gừ. 

ResrecTI - 0, onis, s. f. như Respectus. 

REsPECT-0, as, are, a. freq. Respicio. 1. Ghé mặt 
xem, đoái lại, trông dén. 2. Đoái thương, che 
chớ, phù trợ.|| 4.—obliquo lumine. Liếc ngang 
|| 2. Pios respectat Deus. Đức Chúa Lời đoái 
thương các kẻ lành. 


RESPECT-US, o, s. m. 1. Sự tr mắt mà xem, sự 
ghé mặt xem, sự trôug đến, sự đoái lại. 2. Sự 
suy nghĩ, sự xét, sự kinh vì, sự bênh vị, sự 
tAy vị. Nơi ån náu. || 1. Sine respectu. Chẳng 
có trông lại đàng san. ||2. Respectu paucitatis 
suæ. Khi suy mình được ít (binh) lắm. Sine sui 
respectu. Chàng lo tìm ích riêng mình. Nullus est 
hujus rei —. Chẳng xem sao điều ấy. — alicu- 
jus v. ad aliquem. Sự kính né ai. j|3. Cùm res- 
peclum ad senatum non haberet. Bởi vì chẳng 

—_ trông nhờ toà thương nghị sự ei. 

4° RESPERG- 0, (e, FCSD€T-S2, resper-sum, ere, a. 
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cho tuyết tan.—nurum. Dong hoá vàng.—nun- 1 


RES 

Tưới, råy nước; ge. làm cho 6. Ejus oculos remi 

nesnerserun!. Chèo bản nước vào mắt người. 

— altare sanguine. Đỏ máu trang khắp bàn 

thờ. Respergi probro. Chịu xl nhục. 

9° RESPERG — 0, inis, RESPERSI-O, onis, 8. f. và Res- 
PERS-US, As, a m. Sự tưới, sự råy nước. 

RESPERS-US, a, um, part. pass. 1° Respergo. 

+ Resrexis, tiếng cổ thay vì Respexceris. 

[ÌESPIC—10, is, respe-xi, respec-ium, ere, a. 1. 
Tròng lại đàng sau, ghé mắt xem, đoái lại, 
trông quái lại, trông với. xem đến. 3. Nhớ lại 
sự đã qua, suy tưởng lại. 3. Kính vì, vị nẻ; 
bênh vị, đoái thương. 4. n. trị acc, cùng ad. 
Thuộc về, qui về, chỉ về. ||{. — furtim. Liếc 
mắt. — ad solem. Ngira trông mặt trời. — ali- 
quem. Tròng đến ai. fig. Ambitio non respicit. 
Ké tham danh cầu chic chẳng hề quay däu lại. 
|| 2. — spatium præteriti temporis. Nhớ đến 
những năm tháng dä qua. ||3. — se, Dong cho 
mình, tìm ích riêng mình Æ'tatem—.Vì né tuổi 
( già ). || ä. Respicit ad eum suspicio. Người ta 
nghỉ nó. NRespicit ad eum imperii summa. Người 
được quyền cả. Charitas Deum respicit et pro- 
ximum. Nhân đức yêu mến qui về Dức Chúa 
Lời và người ta. S 

Hrspg-0o, as, are, a. Khêu gai, lẻ gai. 

RESPIRACUL — UM, ¿, [[ESPIRAM-EN, inis, và RESPIRA- 
MENT-UM, ?, S. n. 1. Ống thở, cuống họng; sự 
bút vào thở ra. 2. fig. Điều yên ủi, sự gì đỡ. 

IESPIRATI-O, onis, S. f. và ÑESPIRAT-US, ús, S. m. 
1. Sự thở ra hút vào. 2. Sự nghi mà lấy hơi. 
3. Khí xông lên, hơi bay 1a. || ở.— aquarum. 
Khí nước xông lên. 

RESPIR— 0, as, avi, alum, are, n. 1. Thở hơi, hút 
vào thở ra. 2. Lấy hơi lại. 3. Bay hơi, xông 
khí lên. 4. fig. Tỉnh lại, hoàn hồn, nên yên 
lòng yên trí; khoẻ lại. ä. Thôi, bớt, nghỉ. || 1. 
— in aquå. Thờ (được) dưới nước. ||2. Mane, 
sine respirem. Khoan, cho tôi lấy hơi đã. || 3. 
Mulignum aera —. Xông khi độc. || 4. — å metu. 
Yên lòng khỏi sợ. ||5.Ne punctum quidem tem- 
poris oppugnatio respiravit. Việc vây bọc chẳng - 
có nghỉ một lúc nào. 

+ RESPLENDENT - A, æ, $. f. Sự sáng láng. 

RESPLEND — EO, es, ere, n. def. 1. Chiếu lại, giai 
sáng lại. 2. Sáng ra, sáng soi, sáng trưng, sáng 
láng. 3. Trong trẻo. 

RESPLENDESC-O0, ts, cre, n. def. Sáng, giấp giới. 

RESPOND-EO, ep, ?, respon-sum, re, n. trị dat, hay 

là abl. cùng de; khi hợp cùng acc. thi có præp. 

hiểu ngảm. 1. Bảu chủ, lĩnh chịu; quyết. 2. Ra 
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mặt, thưa (khi ai gọi), đến toà kiên ( khi a 
đòi). 3. Thưa lại, trả lời, đối lời; đáp lại, báo 
lại. 4. Xứng, hợp, vừa. 3. LAm cho vừa ý. 6. 
Có hình giống, hệt như. 7. Thuộc về, qui về. 
8. Ở ngay, ở trước mặt, đối vuối. || 1. — pro 
aliquo. Bầu chủ cho ai. Tuum`filium advenisse 
respondeo. Tòi quyết rằng con anh đã về rồi. 
|| 2. — artioni. Vàng theo phái đòi. — per pro- 
curaforem. Oậy ai vào (cửa quan) thay mặt 
mình. ||. Salutat, respondemus. Nó chào, ta 
chào lại. — criminibus. GO tội người ta cáo 
mình. — par port, Trả miếng, đáp lại. — Jus v. 
đe jure. Luận giải điều là. — ad eg gu quæsita 
sunt. Thưa về những điểu hỏi. — contra cun- 
tumeliam. Đối trả lời xi nhục. || 4. Anguli ad 
normam respondentes. Góc vuông chành chạnh. 
|| 3. — nomn-n¿0us. Trang trái. — volis coloni. 
Vừa ý kẻ làm ruộng. Quidquid ex voluntate non 
respondet. Những sự chàng xây ra vừa ý ta. || 
6. — patri. Nên giống cha mình. || 7. Cui rei- 
publicæ respondet ille vicus? Làng ấy thuộc về 

` nước nào? ||8. Contrà respondet Gnosia tellus. 
Đất Gnosia ở ngay trước mặt. 

ÍESPONSAL-IS, rg, s. m. Kẻ có phép làm sự gì thay 
mặt ai. 

RESPoNSI-0, onis, s. f. Sự thưa lại, lời thưa lại. 

RkSPONSIT-O, as, are, n. freq. Responso. Giải điều 
hỏi về luật hay là lê nghi. 


RveSPoNSIV-È, adv. Cách tbưa lạt. 


Resrons-0, as, are, n. trị dat. 1. Thưa ngang 
ngược, đói lại, cãi trả. 2. Vang, ran, đội tiếng 
ra, chối tiếng lại 3. Chống trả, ngữ, cưỡng 
lại, cự địch. || 41. Num servi tibi responsant? Các 
tôi tá có dám cãi trả ông chăng? || 3. — lbidi- 
nibus. Chống trả các tính mê. 

IEsPoNS-on, os, s. m. 1. Kẻ thưa lại, kẻ trả lời. 
9. Ké bầu chủ, ké bầu lĩnh. 3. Thày thông luật 
mà luận việc người ta. 4. Kẻ hát cau đối lại. 

tr IẦESPONSORIAL-E, ¿s, s. n. Sách chép lời thưa lại. 

RESPONSORI-UM, ¿, s. n. Câu hát đổi lạt. 

RÑsP0NSORI-US, a, um, adj. ( sự gi) Dùng mà thưa 
lại. 

RESPONS-UM, ¿, s. n. 1. Lời thưa lại, điều thưa 
lại. 2. Thư phúc lại. 3. Lời luận giải điều hỏi. 
||3. — oraculi. Lời but phán giải điều người 
ta hỏi. 

IESPoNS-US, ug, s. m. 4. Liri thưa lai. 2. Sự xứng 
hợp, sự dot nhau. 

lEsPUnLic — a, reipublic - æ, s. f. 4. Việc chung, 
sır chung, ích chung; việc nhà nước, sự làm 
quan, sự cai trị, sự trần nhậm. 2. Nước đẳng 
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quan cai tri (mà không có vua). 3. Khuôn phép 
nhà nước, luật lệ, chính sự, nhà nước. || 1. 
Cum tantam rempublicam aqi arhitrarer. Khi tôi 
thấy việc hệ trọng dường ấy. Reipublicæ per.- 
lus. Đã từng việc nhà nước. Ad rempublicam 
accedere. Ra làm quan. || 3. — Athen'ensim. 
Chúng bộ cai trị dân Athênê. || 3. Es natioms 
qm/8erunt suas respublicas.Các nước ấy đã mát 
luật lệ riêng mình. 

REsnU-o, js, ¿, (um, ere, a. 1. Giỏ ra. 2. Bỏ, chái, 
đuổi. chẳng nhận, chẳng chịu, chối bi, chóng 
lại 3. Chê bai, Ur chối, khinh, chẳng thèm || 1. 
— sanguinem. Giỏ huyết. |I 2. — vulnus. Chàng 
bị dấu được. — gørem. Chẳng thấm op 
được.— aerem repercussum. Giải anh sång lại, 
—undus. Ngăn chắn sóng. || 3-— preces. Khinh 
đẻ lời cầu xin.— imperium. Chẳng muốn vâng 
lời. Hoer respuit sapientis cujusque fides. Chẳng 
có sĩ hién nào chịu tin điều ấy. 

RESTAGNATI — 0, anis, S. f. Sự tràn ra. 

RESTAGN — 0, as, are, n. 1. Tràn ra. 3. ( nơi nào ) 
Ngập nước, phải lụt. 

IESTAURATI-O, onis, s. f. Sir sửa lại, sự tu lác lai. 

RERTAURAT — OR, oris, s. m. Kẻ sửa lại, kẻ tu lý. 
kẻ lập lại. 

RESTAUN - 0, as, avi, atum, are, A. †. Tu lý, tu tac 
lại, sửa lại, lập lại. 2. Làm lại, tái tạo, kbi sự 
lại. || 3. — accusationem. Phúc cáo. 

Restan - vs, i, s. m. như 4° Restio. 

+ ResTIBIL-— 10, is, wi, ilum, ire, a. Lập lạt. 

HEsTinL - IS, e, adj. ( đất gi, giống nào ) Tróng 
hãng năm, làm hãng năm; mọc lại hàng nàm: 
cấy lúa miến hai năm liều. || Restibile vne- 
lum. Vườn nho người ta làm hàng năm. Be: 
tibia. Dòng nội. 

RESTICUL-A, æ, S. f. và us, ¿, s. m. Dây nhỏ, dây 
gióc. 

+ REsTICULARI - ts, ¿, S. m. Thợ đánh dày. 

4 Restile - 0, as, are, n. và a. Nhỏ xuống, 

RESTINCTI o, onis, $. f. Sr giãn khát. 

RESTINCT - US, đ, um, part. pass. bởi 

RESTINGU - 0, is, restin — zi, restinc - ft, e9, à. 
4. Tát, tôi (vôi). 9. fiy. Giết, chữa đã ( bẻnh ), 
phá, trừ. triệt, làm cho ra không. 3. Làm cho 
nguôi, nén, làm cho diu lại, cầm lại, ngắu cảm. 


i| 1. — ignem v. ades. Chữa hoà tai.— calrem. 
Tỏi vôi || 2. — s tim. Giải khát.— venena. a 
thuðe độc. — bellam. Binh giác — mere 


Phá ém chú. || 3. — cupiditates. Thin các tình 
mê. — mentes. Làm cho người ta nguôi lòng. 
— furorem. Làm khuây cơn giận. 


RES 


4° RESTI- 0, anis, s. m. 1. Thợ đánh dây, ké bán 
dây. 3. Kẻ chịu thất có, kẻ đáng xử giáo. 

-+ HREST - 10, is, ivi, ilum, Are, pn. ( đắt hay là giống 
gì) Yun tróng được hằng năm, gieo được hàng 
năm. 

RESTIP_—0, og, are, a. 1. Lại làm cho ra đặc. 9. 
Quày quần lại. 

HRESTIPULATI - 0, onis, S. l. Bur giao hứa vuối nhau. 

RESTIPUL — OR, aris, ari, d. Giao hứa vuối nhau, 
tương giao. 

IEST - Is, ¿s, S. f. 1. Dây, dây nhỏ. 9. Học hành, 
lá tôi. || 1. /?csem durere per manus saltandh. 
Cám tay nhau mà múa. Ad restim res redut. 
Hồng việc réi, chỉ còn việc thất có mà thôi. 

+ RESTITAT — OR, oris, s. m. Kẻ dừng chân, kẻ 
chậm lại. 

Hesrrt, perf. Resisto và Resto. 

RESTIT - 0, as, are, n. 1. Dừng chân lại, năng 
đứng lại. 2. Giè chàn chèo, chống trả vững 


vàng. 
+ HESTIT — OR, oris, $. M. (RIX, ricis, s. f.) như 
Itcestitator. 


HESTITU—O0, is, i, lum, ere, a. 1. Lập lại, dat lai, 
dựng lại, sửa lại, tu tác lại, làm lai, dòi lại, 
bỏ. Hoàn lại, trả lại, đến, bói thường, chữa 
đã. || 1. — sfatuam. Dựng tượng lại. — muros. 
Xây thành lại. — vires. Bỏ sức lại. — aciem. 
Thu quân chiến lại. — visum alicui. Làm cho 
ai lại được sáng mắt. — animum abcw. Làm 
cho ai lại được vững lòng. — aliquem in yra- 
liam apud reem., Liêu cho ai lạt được nghĩa 
cùng vua. — exulem. Tha cho kẻ dày được vẻ, 
— adolesrentem. Dem con trai về đàng lành. || 
9, — mercedem alicui. Trà công cho ai. — e- 
positam rem. Trả lại của gửi. — rim. Bồi 
thường.— capitis ulcera. Chữa chốc đầu cho dä. 

REsTITUTI - 0, ong, S. f. 1. Sự lập lại, sự sửa lại, 
sự tu tác lại. 2. Sự tha (tội), sự trảnghĩa lại. 
3. Sự trả lại, sự đến, sự bối thường. || 1. — 
pristinæ fortune. Sự hoàn nguyên. — dout, 
Sự làm nhà lại. || 2 — damnatorum. Sự tha cho 
các kẻ bị án. || 3. — depositi. Sự trả lại của gửi. 

RESTITUT — OR, oris, s. M. (RIX, ricis, s. f.) Kẻ lập 
lại, kẻ sửa lai, ké trå lai, kẻ đến. — salulis 
meg. Kẻ đã cứu tôi khỏi chét. 

RÑE5TIFUTORI — US, @, um, adj. (sự gì) Dùng mà 
lập lại, thuộc về sự dén trả. 

ÏESTITUT—US, a, um, part. pass..Restituo. — 
alicui. Đã lại được nghĩa cùng ai. 

REsTIYi, perf. 2° Restio. 
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REsT —0, as, iti, itum, are, n. trị dat. 1. Đứng lại, 
ó lại,?đậu. 9. Chống trả, ngữ, cự địch. 3. Dư, 
thừa, còn lai, bừa bãi, chịu đẻ đành. || 4. Cre- 
dit me eå hic restitisse grat’å. Nó tưởng tôi đã 
ở lại đây vì lẽ ấy. Milites ibi resiiiere, Binh đã 
đóng đấy. || 2. — rebellibus. Chống trì kẻ 
nguy tặc. || 3. Quinque anni restant. Còn năm 
năm nữa. Zut restant de mense des. Còn bầy 
nhiều ngày thì hết tháng. Hoc mihi restat. Tôi 
sẽ phải sự (nạn) ấy chẳng khỏi được. 

[ÌESTRICT - È Và ÌM ( ¿È$, issimè ), adv. 1. Cách chặt 
chẽ, cáchnhặt 2, Cách có mực vừa, cách tùng 
tiêm. 

IÌESTR!CTI - 0, omg, s. f. Sự giữ mực vừa, sự 
tùng tiêm. 

RESTRICT-US, 4, um ( ior), part. pass. Restringo, 
cũng là adj. l. (ai, sự gì) Chặt chë, bón sén. 
2. Thàng nhặt, 

HI:STRINU - 0, 28, restrin — ri, restric — lum, ere, a. 
4. Buộc chặt, thåt, riet lai. 2. Cåm lại, cảm 
hãm, dep, thìn. 3. Duông, më, giải, chữa đã. 
|| 1.—corpus vinculis. Đóng tôi ai. Fig. Hạc ad 
certu quædam principia — volo. Tôi có ý tóm 
các điều ấy mà lập mấy lë tru chắc chân. || 2. 
— lege. Ra luật mà ngăn cầm. —‹wnps suos. 
Bót pbi tốn mình. 3. — dentes. Hở răng (cười). 
— paralyticos. Chữa đã các kẻ bất toai. — do- 
lorem. Làm cho đau giội lên. 

RkSTRUCT — US, a, um, part. pass. bởi 

si cà, is, ti, ctum, ere, a. Tu lý, xây lại, lập 
ai. 

Resep - o, us, are, 4. n. (dàl) Nhuan gội, ước át, 
2. a. Chåy ra (nirre, mú). 

lsutc - 0, as, are. a. Cày lai: /ø. làm cho dán 
lai nứ t. 

Ñ¿SULT - o. as, are, n. $. Nháy lai dàng san; này 
lại, bật, vọt lèn. 2. Nghịch cùng, båt hợp, 
chẳng vừa. 3. a. Đội (tiếng) lại, vang. 

ESUM —0, ?s, psi, plun, ere, a. 1. Lấy lại, được 
lại. 2. Lập lại, làm lại, bắt đầu lại. chữa đã, 
nói lại. || L. — sumnum. Ngũ lai. — ingenium. 
Lại theo thói nết mình. — animam. Sống lại. || 
9, — gemitus. Kêu van lại. — ægrotum. Chữa 
kẻ liệt cho lành đã. — hostilia. Khi giặc lại. 

RESUMPTI — O, unis, S. f. Sự lấy lại, sự nói lại, sự 
chữa då. 

+ HE$3UMPTIY— us, a, um, adj. và RESUMPTORI — US, 
og, am, adj. (sự gì ) Dùng mà bå sức, hay bồ sức. 

RESUMPT - US, d, um, part. pass. Resumo. 

Resu — 0, is, i, tlum, ere, a. 3. Câu châm, vá, khâu 
lai. 2. Tháo đàng chi. 
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Ï:SUPINATT— US, Ø, um, part. pass. Resupino. 1. 
( giộng gì) Nàm ngứa. 2. Cong, đã chịu uốr: lại. 

RgstriN - 0, as, avi, alum, are, a. 1. bát nam 
ngửa, våtngă ngửa, vật ngã xuống; båt lai, lạt 
(áo), ngà, nghiêng đàng sau, ngửa. 2. fig. Xáo 
lòn, sách nhiều. || 1. — corpus. Ưỡn lưng, 
Fig. Se—. Ån nói giỗng giạc.||3. Quid agis? rem 
omnem resupinas. Mày làm oi dó? mày đánh 
bảy mọi sự. 

RESUPIN - t$, a, um, ad]. 1. (ai, sự gì) Nam ngửa, 
(ngä) lỏng chồng. 2. Kiêu căng, chóng chánh, 
3. Yêu điều, trơn ái. 

R I/SURG-O, is, POSUPFC-22, resurrec-/um, cre, n. trị 
abl. cùng d, 2, 1. Chòi dày, tinh lại, song lai, 
mọc lai. 2. Hoàn nguyên, nói lại, hoá lại, nên 
mới lạt. || 1. Resurrerit og mortuis. Người bởi 
trong kè chết đã sống lại. 

VESURRECTI-0,0n7s, S. f. Sự sống lại. Festum resur- 
rectonis Domini. LÈ phuc sinh. Ju resurrectis- 
ne. Trong ngày song lạt. 

ResunRExi, perf. Resurgo. 

HESUSCITATI-0, onis, s. f. Sự làm cho sống lại. 

RESUSCITAT-OR, oris, s. m. Kẻ làm cho sống lai. 

[[ESUSCIT-O, as, 412, alum, are, a. 1. Đánh thức: 
làm cho song lại. 9. Giục lại, gây lại, làm cho 
khoẻ sức lại. || L. — mortuos. Làm cho các kẻ 
chết sống lai. || 2. — iram. Gày giàn lại. 

]ÌE3UT-US, 4, um, part. pass. Resuo. 

lÌET-+, arun, s.f. p. Những rong rêu Jär sậy 
dười lòng sonn, 

- ÑETALI-0, as, are, a. Xử cứ phép thë thường, 
dùng phép thế mạng, báo phạt. Xetaliari. Chịu 
pnat em phép thế thường, 

TU.TAEDATI-O, ©0275, S.f. Sự chậm lại, sự gì ngăn trở, 

RETARD o, as, gtt, atum, are, a Làm cho chậm 
ra, càm lai, ngắn tò, — aliquem à seribendo. 
Chẳng do ai viết. 

HETAN-0, as, are, a. Chế lại, trách đáp lại. 

Rer-e, es n. vÀ IA, fum, S. n. p. Lưới, lưới 
sin, lưới bat cá, dò; Aën, mwa kế, chước mốc. 
Rara retia. Larot thưa, Mlo rete oppugnare ali- 
caa bona. Tả Xâo kë mà gian lầu của người, 

HETLCT-US, 4, t2, parl. pass. bởi 

HEri:¿-o, ss, rete-ư, retec-tum, ere, a. 1. Cất sự 
Bì che, dó roi ra, me ra, 9, (một hai khi: ) Chó 
lai. || 1. — eaput. Cát khăn (hay là nón hay là 
mů jehe đầu, — radiis orbem. Gieo sáng soi 
thiên ha. Retectus ensis. Grom đã tuốt trần, 
fg. — urcana alicui. Tò choai những điều kin 
nhiệm. 
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RETEND-0, is, ¿, reten-sum, ere, a. Buông ra, tháo 
ra, mọ ra, giải ra. — arcum. lùi dày cung lại. 

RETENS-US, a, um, part. pass. Retendo. 

RETENTAT-0R, oris, s. m. (RIX, ricis, s. f.) Kẻ cắm 
của gian. 

ReETENTI-O, onis, s. f. Sự cầm lại, sự ngăn tre. 2. 
Sự giữ nguyên, sır dé vậy. 3. Phép được cám 
của gì. || t. — judicii. Sự giãn lý đoán ra. |} 2. 
—vilæ. Sự (ai) được khỏi chết. 

RETENT-O0, as, avi, alum, are, A. freq. Retineo. t. 
Cầm giữ cản thận, cầm chặt, ngăn trở, cám 
lại, cẩm. 2. Tìm bắt, tầm nã, lấy lại. 3. fg. 
Thử lại, ra sức cho được. |[ 1. — animam. Nâu 
hơi, nin hơi. — equos. Cảm ngựa lại. — se do- 
mi. Cảm giữ mình ở nhà. || 2. — fugientes. Tam 
nä những ké trồn. — arma. Cấm khí giới mà 
đánh lại. — tempora malè ecacta. Chuộc ngày 
giờ đã hao phí vô ích. || 3. — studia. Khi học 
lại, — vota. Khăn vái lại. 

RETENT-O0R, aris, s. m. như Itetentator. 

1° RETENT-US, a, um, part. pass. Retineo. 

2° RETENT US,2s,s.m Sự cầm, sự bắt, sự cámhi. 

RETERG- E0, es, ere, a. như Detergco. 

HETER-O, ¿2S, retri-vi, retri-tơn, ere, a. 1. Dàm lại, 
nghiên tán lại. 2. Đánh bóng lại, chuốt lại, gu 
lại. 

RETEX-O0, ds, u’, lum, ere, a. 1. Dèt lại; làm Ju, 
khi sự lại, ké lại. 2. Dot, sửa lại, chữa lại, 
khảo (sách ) lại. 3. Lần vải đã dèt ra, háo, 
phá, làm cho ra không. || 1. — iter. Di lối nào 
lån thứ bai. — aliquid longo sermone. Ké sự gì 
cho dài. — noras suas. Xét các lỗi mình lại. !| 
2. -— scripta sua. Khảo sách mình lại. — sep- 
sum. Lòn đời, trở nên người khác. — orato- 
nem suum. Chữa lời minh đã nói. || 3. — telam. 
Tháo vải mới dèt, fig. phá việc mới làm. 

IÌ:TIACUL-UM, ¿, s. n. dimin. Rete. 1. Mắt (lưới, 
lưới nhỏ. 2 Giường sắt. 

lÑI:TiAL-iS, e, adj. ( sự gì ) Thuộc vé lưới. 

RETIARIUS, 2, $. m. Đô vật cảm lưới mà gico trên 
ké địch vuối mình. 

+ IL:TicENr-R, adv. Cách nói chẳng hét điều. 

HETICENTI-A, ¥, s. f. 1. Sự nin lặng lâu, sự lầm 
thính, sự chẳng tỏ ra (điều gì phải tó ra). 2. 
Sự nói ehẳng hết lời, song đã dú cho người ta 
hiểu hết ý. 

[ETIc-Eo, es, ni, ere, ( thiếu sup. ), n. Nin, chẳng 
tô ra, làm thinh, làm ngơ, giấu. Nihil retieelo 
quod sciam. Tòi biết thê nào sẽ nói hét, — *- 
lures. Giàu sự dau đớn mình. 


RET 
HETICUI.ARIS membrana, f. như Retina. 
Iw, adv. Như lưới vậy. 
RETICULAT-US, a, um, adj. (sự gì) Có hình lướt, 
đan như lưới. Reticulala fenestra. Cửa SO có 
phên đan thép sàt. 


RETICUL-UM, ts n. và us, ?, s. m. dimin. Rete. 
1. Lưới nhỏ, lưới mau mắt, 2. Đồ gì có mắt 
đan như lưới: túi, đầy, mỡ chài, nang dựng 
lương thực, lưới bọc tóc, thép sắt đan như 
lưới. ||9. — ludicrum. Vợt do trái cầu. — Je- 
coris. Màng phủ gan. 

RETIN-A, æ, s. f. Thứ màng bao con mắt. 


RETINACUL-UM, ?, s. n. Đồ cầm lại, sự gì buộc, 
dây buộc. — navis. Chão buộc tàu. — equi. 
Dây cương ngựa.— nem. Neo, kèo nèo. fig. 
— 0i. Những sự làm cho triu thể gian này. 

+ RETIN-AX, acis, adj. cả ba giống. ( sự gì) Có sức 
cám lại. 

RETINENTI-A, æ, $. f. Sự nhớ, trí nhớ. 


RETIN-EO, e, ui, reten-lum, ere, a. 4. Cầm lại, 
làm thinh, hãm. 2. Dö, nâng, nống. 3. Ngăn 
trở, cầm ở lại, làm cho chậm lại. 4. Giữ lại, 
chứa. ä. Cầm, cầm lấy. 6. Dược, có, giữ, gìn 
giữ, cứ, chẳng sai lỗi, nhớ. || 1. — gemitus. 
Cảm tiếng khóc lại. — larrymas. Cầm nước 
mắt. — se domi. Cứ ở nhà liên, cấm phòng. — 
aliquem in custodiam. Giam cầm ai. || 3. Retine 
me, obsecro. Xin anh đỡ tôi. || 3. 7empssta!t6us 
retentus. Đã phải mưa gió chẳng đi được. || 4. 
Venit ad me id temporis, ut retinendus esset. No 
đến nhà tôi giờ nào cho nên đã phải chứa nó. 
|| 3. Dexterå manu retinebat arcum. Tay mặt 
người cầm cái cung. || 6. — oficium. Giữ Jon 
việc bậc mình. — modum. Giữ mực trung dong. 
— memoriam. Nhớ liên. — verilalem. Cứ nói 
thật liên. — fidem. Giữ lòng trung tín. — lihe- 
ros liberalitate. Goi sóc con cái mình cách mềm 
mại. 


RETICULAT-— 


RETING — 0, 23, retin-zi, retinc-tum, ere, a. Nhuộm 
lại. Fig. — ferrum. Lại thắm gươm vào máu, 
lại giết người. 

RETINN —I0, e, ire, n. như Tinnio. 

RETIOL - UM, ¿, $. n. dimin. Rete. 


Her - 0, as, are, a. Phát rong rêu lác sậy dưới 
lòng sông. 


RETOND — E0, es, ¿, reton-sum, ere, a. Xén lại, cắt 
lại, cåt có lần thứ hai. 


Drog - 0, as, are, n. Kêu räm rắm; vang lừng. 
RET0NS - US, a, um, part. pass. Retondeo. 
RETORPESC - 0, is, ere, n. def, Ra tê lại. 
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RETORQU — EO, es, retor -— ai, relor — tum, cre, a. t. 
Trở đàng sau, dern lui lai, làm cho trở lai, båt 
trë. 2. Văn lai, danb (dây) lai; /. làm đáp lai, 
báo lại; đuôi xua, xô ra; can, || t.—orulos. Ghé 
mặt lại.-— se v. animum ad v. in præterita. Dom 
trí xét lại những sự dä qua. — oculos OAI 
inse. Làm cho mọi người nhìn trông đến mình. 
|| 2.— pilam. Ném trái cầu lại.— argumentum. 
Bát người ta cũng một lẽ người ta båt mình. 
— crimen in alquem. Cáo ai cũng một tội nó 
cáo mình. 

RtToRiiEsC — O, ¿5, ere, n. d:f. Ra khô héo, 

Itt:ToRRID - £, adv Cách khô héo. 


RETORRID - Us, a, um, adj. (piỏng gì) Khô héo, 
chảy sém, coe, còi kinh, nhăn giú, cỏi: fiy. cú 
mẩu; binh bãi. 


ReTonsi, perf. Retorqueo, 


RETORT — US, a, um, part. pass. Rotorqueo, cũng 
là adj. (giống gì) Quấn quit, vênh váo, vay vò, 
quần. Retorta tengo brachia. Tay trôi lại sáu 
lưng. — ornatus. Tràng đeo cỏ. 

RET0ST —US, a, um, part. pass. (giống gì) Đã chịu 
rang lại, đã chiu nấu lại. 

RETRACTATI-0, on's, s. f. 1. Sir rút lời đã nói, sự 
chữa lời trước. 3. Sự khảo (sách) lại, sự chuốt 
lại. 3. Sự ngắn ngừ, sự chối, sự chống lại. 

† RETRACTAT-0R, oris, s. m. Ké cứng cỏ, kẻ trúng 
tràng. 


+ RETRACTAT - US, 2s, S. M. Sự chữa lời trước ; 


sự nói lại. 


RETRACTI - 0, on's, s. f. A4. Su văn lại, đỏ gì lóm 
vào. 2. Sự hỏ nghỉ. || 2. Sine ullå retractione. 
Cách hån lòng. 

[ETRACT - 0, as, avi, alum, arc, a. freq. Retraho. 
4. Chuốt lại, khảo lại, đá đến lại, càm lại, sửa 
lại, chữa lại, xét lại, đôi: 9. Làm lại, tu tác lại, 
lập lại. 3. Bỏ lời trước, rút, chữa lời trước, 
lấy lạt, bỏ, từ, chối, phi đi; ngập ngừng. || 1. 
— librum. Xem sách lại (hay là khảo sách lại). 
— arma. ầm khí giới mà đánh lai. — adoles- 
cent¿am. Nhớ lại tuôi đang thì. || 2. — vulnus. 
Làm cho dấu lại nứt. — desueta verba. Dùng 
những tiếng có. || 3. Sive praperabis, sive re- 
traetabis. Dù anh làm lật dät hay là đuẻnh 
doing. Retractantem jubet arripi. Nó không 
chịu thì người truyền bắt. 

RETRACT — US, a, um (ior), part. pass. Retraho. A 
nd —. Quật néo. Retracti oculi. Con måt lóin 
vào. 

RerRaD —0, ts, idi, itum, deg a. Trao lại, ban lại, 
trả lại. 


4 


RET 


RFTRAH — 0, ¿$, relra —z⁄, retrac ~ tum, ee, a. 1. 
Kéo lại đàng sau, rút lai, rut lại, co lại, giật 
lại. 2. Dem lại, đem về, trở (sir gÙ lại, bát lui, 
làm cho trở (dàng khác). 3. Kéo vẻ (mình), làm 
cho vån lại. || 1.—se. Chối lời trước, chữa lời 
trước. — manum. Giật tay, rút tay.— se abic- 
tv. Né mình cho khỏi lát đánh. — verba. Ở 
kín da. — collum. But có. — aliquem er fugd. 
Bát kịp ai đang khi trốn. || 2 — aliquem å stu- 
dio. Làm cho ai bỏ sự học hành. — aliquem d 
viå. Làm cho ai trẻ đàng. E medo tuyến? re- 
trahi v. se —. Trộch ra khỏi giữa đàng. — 
verba. Giữ: lại những tiếng cỏ. || 3.— vires in- 
genii sui. Cim häm sức trí khôn mình. — nac- 
tes. Làm cho đêm vån đi. Retraham ad me il- 
lud argentum. Tôi sẽ thêu mà) lẩy bạc ấy lai. 

RETRANS — EO, is, ire, n. Sang qua lại. 

RETRANSITL—0, onis, s. f. Sự sang qua lại. 

ÑETRECT—0, as, are, a. như Relracto. 

RF.TRIBU - O, 08, ?, fum, ere, a. 1. Ban đáp lại, báo 
trả, trå ơn, thương. 2. Trả, dén, bồi thường. 
|| 4. Quid retrihuam Domino? Tôi biết lấy gì mà 
trả ơn Dức Chúa Lời? ||2.— mercedem, Trả công. 

fETRIBUTI-0, ons, S. f. Sự báo trả, sự trả công, 
tiền công, công lệnh, của thưởng. 

HETRIBUT-OR, oris, s. m. Kẻ trả công, kẻ thưởng. 

+ RETRIC — Es, um, s. f. p. Cống kia đỏ nước mà 
tưới vườn. | 

IETRIMENT - UM, ?, s. n. 1. Căn, cặn, bä. 2, Cirt 
(bạc, sắt, etc.). 3. Phân phướng, phân. | 

RETRITUR — 0, as, are, a. như Triuro, 

RETRIT - US, a, um, part. pass. Retero. 


RerTR - ò, adv. 1. Bàng sau, cách lui, sau lưng, 
về (khi) trước. 2. Cách ngược, trái, nghịch. It. 
— ferre pedem. T.ùi chân lại. — red>+e. Lui về. 
— vocare al:gwem. Gọi ai đàng sau. — an v. 
sæcula. Các năm đã qua. Vade —. Mày hãy xở 
đàng sau lao. Est mihi in ædihus conclave quod- 
dam —. Tôi có một phòng nhỏ đàng sau nhà, 
fiq. Eloquentia — se (alt. Tài lợi khàu đã sút 
kém. || 2.—t:e"e. An ở ngược thói mọi người. 
— vertere sententiam. Dói ý. 

RETROACT - US, đ, um, part. pass. bởi 

RETROAG — 0, is, retroeg— i, retroac— tum, cre, a. 
Båt lui lại, đuổi ra, lộn trái.— capillos. Búi tóc 
ngược. — ordinem. Lôn thứ tự. 

RETROCED - 0, is, ere, n. Lui ra, lui lại, lui vẻ. 

RETROCESSI - 0, onis, $. f. và RETROCESS - US, As, 
s. m. Sự lui. 


+ RETROÇIT-US, đ, um, part. pass. (sự gì) Cong lại, 
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HETRODUC-o, ¿s, ere, a. Réo lại đàng sau. dem hhi. 
đem về. 
[cTnot:GI, perf. Retroago. 


Herno — EO, is, ivi, ilum, ire, n. Lui lại, lui về, đi 
ngược. 


RETRO-FERO, fers, tuli, latum, ferre, a. irreg. ( cha 
nhw Fero ). Dem lui lai. 

RETROFLECT-O0, is retroile-ri, retrolle-rzuưm, ere, a. 
Lon lại dàng sau, uốn ngả ngược, bắt ngửa ra. 

HETROFLEX-US, Ø, um, part pass, Retroflecto. 

RETROGRADATI — 0, onis, s. f. Sự lui ra. 

RETROGRAD-IOR, ers, và RETROGRED-IOR, eris, re- 
trogres-ss sum, i, d. Lui, lùi chân lại. 

RETROGRAD —1S, e, Và us, a, um, adj. (ai, sự gì ) 
Hay lui. 

† ReTROGRAD-O, as, are, n. như Retrogradior. 

RETROGRESS — US, Gs, s. m. Sur lui ra. 

RETRorvìi, perf. Retroeo. 

RETROLEG-0, ⁄š, ?, retrolec-lum, erg, a. Long (bài 
lai, long về; trôi xiết. 

[ÌETROPENDUL-US, a, um, adj. (sir gì) Xù đàng sau. 

RETRORS-ÙNM và ès, adv. 1. Dàng sau, sau lưng, 
cách giật lùi. 2. Cách ngược, trái, lôn trái. '| 
2. — omnia successere. Mọi sự đã xây ra trái v. 

RETR0RS-US, a, um, part. pass. (giống gì) Đã chịu 
lui, đã chịu rút lại, đã chịu đem lui. 

RETROSPICI-ENS, entis, part. (ai, sự gì) Tròng đàng 


sau mình, ngó lui, đoái lại, quái cổ: chỉ vé khi’ 
trước. 


RzTROTUL-I, perf. Retrofoero. 

RTROYEII-O, is, retrove-z/, retrovec-/um, ere, a. 
Chở lui, đem lui lại. 

RkTROYERS-LM và Ce, adv. như Retrorsùm. 

[ÌETRUPp-0, is, retru-s, retru-szm, ere, a. Båt Int 
lại, bát lui lại, đuôi lại, bỏ lại; bát vẻ, điệu vẻ. 
In metallum —. Lại båt đi khai mo. 

RETRUS-US, a, um, part. pass. Retrudo. (ai, str g’ 
Đã chịu bỏ xó; án lủi; đã chịu chứa, đá chịu 
giấu; kín đạ, mịn thớ. 


-RETUDi, perf. Retundo. 


RETULi, perf. Refero. 


RETUND-0, is, retu-di, retu-sum, ere, a. 1. Đánh 
lại, giọt lại, rèn lại. 2. Bát lại, làm cho ra cùn. 
3. fig. Cầm lại, hãm đẹp, phá, ngăn cầm, chắn. 
|| 1. — ferrum. Giọt sắt lại. || 2. fig. — acem 
oculorum. Làm cho loà con mắt. || 3.— linguam. 
Bung miệng (ai) lại. — sermones. Dep truyện 
trò kháo láo.— aliquem. Nói chặn ai.— sper- 
biam. Hạ tính kiêu ngạo (ai) xuống. 
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RETUR —O, as, đe, a. Mở (nút đút). Surdorum 
auriculas —. Làm cho ké diče nghe được, 

RerTUsI - v, ows, s. f. Sự làm cho cùn. 

RETUSs-US, og um, part. pass. Retundo, cũng là adj. 
1. (ai, sự gì) Đã chịu đánh lại, đã chịu rèn lại, 
đả chịu bất lại; đã ra cùn. 9. (ánh sáng) đã chịu 
giai lai. 3. fig. Đã cùn, côi, chòt, yếu, kém, 
nót trí, ngây muội, tõi tăm, dốt nát. 4. Dä chịu 
chấn, đã chịu hãm dẹp. 

REUNCT-0n, oris, s. m. Ké bôi, kẻ xoa, kẻ rit thuốc. 

HEUNG-0, is, reun-z¿, reunc-fưm, ere, a. Bôi lại, 
xức lại. 

RE-us, ?, m. và A, e, f.s. và adj. trị gen. cũng có 
khi trị abl. cùng de, 1. Hên (nguyên hay là bị), 
bên nguyên đơn, bên bị đơn, kẻ bị cáo; ké mắc 
tội, 2. Kẻ đã buộc mình; kẻ bảu chủ, kẻ bầu 
lĩnh. || 1. Reum agere v. arguere v. deferre v. pos- 
tulare. Cáo, đòi ai đến cửa quan mà kiện. Beim 
peragere. Làm cho (ai) can án. Æ reg erimere, 
Làm cho ai được tha vẻ. — øecufat¿s. Chịu cáo 
vẻ ti ăn bớt của chung. Aliquem reum de am- 
bitu facere. Cáo ai có lòng tham chức quyền. 
— capitis. Bi cáo tội dáng chết.— sanguinis. Kè 
mắc Loi giết người. ||2.—voti. Kẻ mắc lời khăn 
hứa. — slipulandi v. stipulando. Då giao lời.— 
promillendi v. promitftendo. Dã hứa, 

REVAL— EO, es, ui, ere, và REVALESC-O, is, ere, n. 
def. Khoẻ lại, được sức lai; fig. thịnh lại, nói 
lạt. 

REYANESC-0,/5,revan-w;, ere, n. def. Biến đi, tan đi. 

REVECT - US, &, um, part. pass. bởi 

HEVEH-O, "e, revo-7z¿, revec-ơn, ere, a. Chờ về, 
đem về, đem lại. Revehi equo. Cữi ngựa mà về. 
Revrehi ad superiorem xtatem. Dem trí vẻ các 
đời trước. 

REVELATI-0, onis, s. f. 1. Sự tỏ ra, sự mở ra. 2. 
Sự tỏ điều kín. 3. Sự Đức Chúa Lời soi ai cho 
biết điều gì kín về đạo. || 3. 7n revelationem ve- 
nire. Ra trống trải. 

REVELAT-OR, oris, s. m. Kẻ tô ra, ké điều kín, 

HEYELATORI-US, a, um, adj. (sự gì) Dùng mà tỏ ra, 
hay tỏ ra. 


REYELL-0, is, revel-/ và revul-s¿, revul-sum, ere, 
a. Nhỏ ra, nhỏ lên, đào lên, — arborem tellure. 
Đào cây lên. /g.—ez omni memoriå. Làm cho 
quên khuấy đi. 


REVEL - 0, as, avi, atum, are, a. 1, Cắt màn che, 
tó ra, mớ ra. 9. Tỏ sự kín. ||1.— caput. Cắt 
khăn (hay là nôn hay là mũ) che đầu. — fron- 
(em. Xén tóc. ||3. Tempus omnia revelat, Chày 


'1029 DEA 


ngày mọi sự lộ ra. Verbum Dei revelatum estei. 
Đức Chúa Lời đã phán cùng kẻ åy. 
REVvEND - 0, is, idi, itum, ere, a. Dán lại. 
REVEN-EO, is, ii và ¿0¿, ire, n. def. Chịu bán. 
ReveN-Io, is, č, tum, ire, n. trị tùy mẹo Undè, Quò. 
Trở về, trở lại. : 
† ILVENT-US, #s, s. m. Sự trở về, sự trở lại. 


-ReveR-À, adv. Thật, thật sự, át là. 


REVERBER - o, as, avi, alum, are, a. 1. Đánh (dòn) 
lại, đánh đuổi. 2. Bö lát đánh. 3. Chiếu lại, 
giại (ánh sáng) lại. 3. Làm cho nảy lại, làm 
cho bật lại. || 1. fig. Hoc me frequenter reverbe- 
rat. Lương tâm năng trách tôi điều này. 

REVEREND — cs, a, um (issimus ), part. fut. pass. 
Revereor. (ai, sự gì) Đáng chiu kính. 

REVER - ENS, entis ( entior, entissimus ), part. Re- 
vereor, cũng là adj. trị gen. 1. (ai, sự gi) Dái 
sợ, e sợ. 2. Tôn kính, cung kính, kính dái. 3, 
Có nét. || 2.— parentum. Hay thảo kính cha mẹ. 

REVERENT—ER (2, ¿ssm2 ), adv. Cách cung 
kính, cách tôn, cách khép nép. 

REVERENTI— A, æ, s. f. 1. Sự đái sợ, sự kính dái, 
sự cung kính, sự Lon kính. 9. Sự kính, sự 
trọng, sự lấy làm trọng, sự vị né, sự tôn 
nhường. 3. Nét, mực vừa, sự vừa phải. [| 1. 
fcuerenuttam præstare v. adhibere alicui. Tô ra 
lòng tôn kính ai. /euerentiam sacramenti rum- 
pere. Chàng láy sự thề nguyền làm trọng mà 
cả dám lỗi. || 2. — maxima debetur puera. Con 
trẻ thanh tịnh đáng kính lắm. — famæ. Sự lo 
mất tiếng quá. — vero absit. Chớ vị nể ai quá 
mà làm ngơ sự thật. || 3. — nulla est poscendi. 
Xin mãi chẳng giữ mực nào. 

REVER — ron, eris, itus sum, eri, d. tri acc. 1. E sợ, 
hãi, dái sợ. 2. Tôn kính, cung kính, kính đái, 
lấy làm trọng 3. Vị nå, kính vì. ||2.—ut patrem, 
Kính như cha vậy. Nigridium summè reveritus. 
Đã trọng ông Nigidiô lắm. pass. unip. Si nihil 
mei ( hiểu ngắm le )revereatur. Ví dù anh chẳng 
nhìn đến tôi. 

† HEYERG - 0, is, ere, a. def. Dem vẻ, trở (sự BÌ ) 
về đàng nào. — aliquid in commoda aliorum. 
Làm cho sự gì nên ích lợi cho kẻ khác. 

REVERIT — US, a, um, part. Revereor. 

REVERR - 0, 9, ¿. revor — sum, ere, a. Quét lại; fig. 
khuynh tài, hao phí của đã cóp. 


REVERSI — 0, onis, s. f. Sự trở về; sự lôn trái. Cæ- 
sar reversionem fecit. Ông Côsarê đã rút về, — 
siderum. Sự tỉnh tú lại lối cũ. — verborum. Sự 
lộn thứ tự các tiếng. 
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REVERS —0, as, are, a. và op, aris, ari, d. tri acc. 
Giản giọc, lộn trái, xáo lộn. 

REVERS — us, a, um, part. Revertor. 

+ REVERTICUL — UM, ¿, s. n. Giáp vòng: mặt trời. 

REVERT — 0, 1. ¿, rever - sum, ere, D. như 

REVERT - OR, eris, rever - sus sum, i, d. tùy mẹo 
Undè, Quò. Trở về, trở lại, lộn lại, xảy lại, tái 
hồi. — domum. Trở về nhà. — ad vitam. Sống 
lại. — ả foro. Ở ngoài chợ về. — ad se.Tỉnh lại. 
— ad sanitatem. Khoê lại. — in pulverem. Lại 
trở nên tro. — in gratiam. Làm lành cùng. — 
ad aliquem adversus alterum. Kĉu xin ai oán 
trả kẻ khác. 

REVEST - 10, is, ivi, itum, ire, a. Lại mặc ( áo ) cho. 

Revexi, perf. Reveho. 

+ REYIBRATI— 0, onis, S. f. và † REVIBRAT — US, ús, 
s. m. Sự chiếu lại, sự giai (ánh sáng) lại. 

+ RevinR—0, as, are, a. Giai (ánh sáng) lại, 
chiếu lại. : 

IevicTt - 0, onis, s. f. Sự båt lẽ, sự bác lë. 

IEVIUTUR — US, a, um, part. fut. Revivo. 

RevicT - Us, a, um, part. pass. Rovinco. 

REYiD — E0, es, i, revi — sum, ere, a. Đi thăm lại. 
xem lai. 

REvIG— EO, es, ui, ere, và REVIGESC - 0, îs, ere, n. 
def. Được sức lại, khoẻ lại; nói lại, lại chịu 
tôn kính. 

ReviLesc—0, is, ere, n. def. Mất giá, mát trịch, 
ra hèn. 

IREVINcipiu— 15, e, adj. (ai, lẽ gì) Chiu bác được. 

REYINC— 10, is, revin — zi, revinc— tum, 6, a. 1. 
Buộc chặt, riết lại, làm cho nên vững. 2. Bát 
phục. 3. Tha (tù đỏ, tôi tá) về, mở xiêng, thả, 
phóng. || L. — latus ense. Bét gwom. — aliquem 
sibi. Giao kết nghĩa cùng ai. || 2. — urbes legi- 
hus. Båt các thành giữ luật. 

Revine - 0, is, revi— ci, revic— lum, ere, a. Làm 
cho ngã lẽ, láy lẽ mạnh mà chứng. — crimen. 
Nói em tội. Revinci in mendacio. Phải chịu tội 
nói dồi. 

ReVINCT— US, a, um, part. pass. Revincio. (ai, sự 
gì ) Đã chịu buộc. Zona đe poste revincta. Dày 
thát lưng treo vào cửa. Revinctæ manus past 
terga. Tay trói lại sau lưng. Latices in glaciem 
revincti. Nước đã đông lạt, 

REYIR — E0, eg, ui, ere, và REVIRESC - 0, is, revir - 
ui, ere, n. def. Ra xanh tươi lại; fig. nên trẻ lại. 


+ REVIRIDESC - 0, t9, ere, n. def. và REVIRID — 0, 
as, are, n. như Revyireo, 
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+ REVISCERATI — 0, onis, s. f. Sự mọc thit lại. 

Revisi —0„ onis, S. f. Sir xem lại, sự xét lại, sự 
soát lại. 

Revisit - 0, as, are, a. freq. bởi 

Revis — 0, is, t, um, ere, a. 1. Viếng lại, di thăm lạt, 
lại đến. 2. Xem lai, xét lai, soát lại, khảo (sách. 
lại. || 1. Revise ad me. Mời anh lại đến thăm tôi. 

I[E£VIVIFICAT — US, a, um, part. pass. (gióng gì; Ai 
đã làm cho sống lại, đã sóng lại. 

REvivisc —0, is, ere, và † REVIV- 0, ès, revi-rr, 
ere, n. def. Sống lại, chịu sinh lại, m.ọc lại; kho 
lại, tỉnh lại. Si reviviscant Platonici. GIÁ như 
các môn dè ông Platô có sống lại. A v. E meis 
—. Hoàn hồn khỏi sợ. Spirilus ejus revir. 
Người đã tỉnh trí lại. 

REVOCABIL - IS, e, adj. 1. (ai, sự gì) Chịu gọi lại 
được. 9. Chịu đòi lại được, chịu bói thường 
được. ||2. Revocabile damnum. Phần thiệt có l: 
mà bôi thường lại. 

REVOCAM — EN, inis, $. n. và REVOCATI- 0, onis, s.f. 
Sự goiląi, sự kêu lại, sự đòi lại. ka. — verbi. 
Sự rút lời dä nói. 

REvocAr—on, oris, $. m. Kế gọi lại; kẻ làm cho 
sống lại. 

REVOCATORI— US, a, um, adj. (sự gì ) Dùng mì 
đòi về. /letocatoria epistola. Thư dòi ( ai) vẻ. 
Revoc-o, as, avi, atum, are, a. 1. Gọi (ai) vẻ, Län 
trở về, båt lui ra, bắt (bỏ nơi nào mà) vé, gui 
lại, đòi lại, xin lại, hợp lại, mời lại, mời đáp 
lại: 2. Dem xa khỏi, cất đi, khuyên bỏ, núi 
găng, can. 3. Phi đi, bãi, rút lại. 4. Båt trở vé 
cùng, đem lại cùng, đem dén. A. Làm cho lại 
quen, lập lại, khi lại, làm lại, kéo lại. 6. Sửa 
lại, tu tác lại, làm cho lại được. 7. Làm cho 
(việc) đến, làm đến nỗi. || 1.— milites. Båt ch 
lui về. — gradum. Lùi chân lại, lui gót.— fe: 
mina. Bắt các sông chảy ngược lên. || 2. — + 
consilio. Khuyên được dòi ý. — d metu. Làm 
cho bỏ lòng sợ.— iram alicujus. Ñgăn cơn giàn 
ai. /os ab illå consuetudine —. Làm cho chúng 
nó bỏ thói quen ấy. || 3. Munus illi concessum 
revocavit. Chức người đã phong cho nó thì lại 
cất đi.—promissum sưưm.Rút lời mình đã hira. 
I| 4. — se ad se. Suy nghĩ lại.— se ad studium. 
Dem trí lại vé sự học hành. — aliquid in m- 
moriam alicui. Nhắc lại sự gì cho ai. Revocate 
animos. Các anh hãy nên vững gan. lỗ. —m- 
rem, Lập thói lại. || 6. Fictu revocant rires. Cát 
kẻ ấy ăn mà bỏ sức ląi.—colorem. Lại lên màu. 

REVOL-0, as, avi, atum, are, n. tùy mẹo Und, Bay 

9 về; fig. trở về chóng vánh. 
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H.EYOLUBIL — 1S, e, adj. (sır gì) Chiu lăn lại được, 
chiu cuốn lại được. Fatorum nulli reuolubile 
s(amen. Mệnh trời chẳng ai đói được. 


HEVOLUTI-0, onis, S. f. 1. Sự luân hồi. 3. Sự ván 
chuyẻn. 

HEVOLUT - US, a, um, part. pass. bởi 

R E&voLv - 0, is, ¿, revolu — tunm, ere, a 1. Cuốn lại, 
cuốn, lăn lại, xây vần, chuyên vần. 2. Xem 
(cuốn sách), xem, đọc, dér (sách), mở, đọc lại, 
xem lại, xét lại; suy đi nghĩ lại; kẻ lại, điền ra. 
3. pass. Khi sự lại, hoá như trước, lại nên, lại 
phải. || 1. Draco sese revolvit. Con rồng cuộn 
khúc.— iter. Vẻ cứ đàng đá đi trước. Quis re- 
ttoltet nobis lapidem? Ai sẽ lầy hòn đá cho chúng 
tôi?— æstum. Bắt sóng gión ngược lên. Reval- 
vi, v. — se. Xây di vần lại. || 2. — libros. Dér 
sách, xem sách.—anliqua. Lục xét các đời cỏ. 
— secum at. Suy tưởng sự gì trong lòng. 
|| 3. Zn eamdem vitam te revolulum video. Thấy 
mày lại ra(xắu nết) như trước. /n metus revol- 
vor. Tôi lại sợ như trước. 

REYOM-O, is, ui, ilum, ere, a.Thỏ lại, thỏ ra, mira. 

+ RevonTiT, tiếng có thay vì Revertit. 

+ RrvoaTo và † REvonTon, tiếng có thay vì Re- 
verto và Revertor. 

I\EvuLst, perf. Revello. 

Hrvutat - 0, onis, s. f. Sw nhỏ ra. 

HEVULS— US, a, um, parl. pass. Revello. 

Rex, reg -is, s. m. 1. Vua, vương, hoàng để, 
thiên tứ, đế vương, cuốc quân. 2. Chúa, thái 
tử, ông hoàng, đức ông: đại thần. 3. Kẻ sang 
trọng, kẻ cả, người phú quí. 4. fig. Kẻ nhàn 
bạ bảng vua. 5. Chúa, chủ, kẻ trên hết, kẻ làm 
đầu, kẻ nhất đàng nào, kẻ đốc, kẻ áp, chúa tế, 
thầy tế lẻ, chúa tiệc. 6. Vật đầu đàn, sự gì 
nhất hang. || 1. — regum. Vua trên các vua. 
Libri regum. (bốn) Quyền kinh thánh chép sử 
kí các vua noe [srael.—/^g/0»nus, Chính thống. 
|| 4. Sapiens est — regum. Người quân từ có 
phúc hơn các vua. || 5. — sacrorum v. sacrifi- 
cus. Thày tế lễ. — mensæ. Chúa tiệc. 

REXACICUL— UM, 2, S. n. Then gài cửa. 

RExi, perf, Rego. 


+ Rezon — 0, as, are, a. Cởi dây thât lưng; lấy 


trong dày thát lưng. 
RHABAIRBAR-UM, ?, S. n. Đại hoàng. 
RHABDOMANTI-A, æ, S. f. Phép lấy que mà gieo què. 


ÏHABDUC — US, ¿, S. m. Xá nhân. 
+ RnAcaA, adj. indecl. như Racha. 
RnAcCIN rs, ?, s. m. Cá bién kia. 


Raaci - 0N, ¿, $. n. Áo may nhiều tấm. 
RnAcow A, atis, s. n. Rễ cây kia. 
RaaniN — E, es, 8. f. Con gái yêu điệu. 


RHAGAD - ES, um, S$. f. p. VÀ IA, terum, s. n. p. Bu 
da nẻ ra nơi chân tay. 

RHAG — ES, um, s. f. p. Đầu ngón. 

Ruaci—on, ¿, s. n. Thứ con nhận. 

RHAGM - å, atis, S. n. Sự nứt, sự vỡ, sự gẫy. 

RuAooID-ES, is, adj. cả ba giống. (sự gì) Có hình 
quả nho. 

HHAGO —IS, idis, s. f. Màng kia trong con mất. 

RHAMNENS — ES, mm, và RHAMN — ES, ium, s. m. p. 
Tèn hai họ về đảng quân ki Rôma; đảng quân 
ki. 

† RuAMN - US, ¿, s. m. 1. Hong bì lục thụ. 2. Cây 
có nhiều gai. 

[ÌHAPHANIT — 1S, idis, s. f. Thứ củ ngải mọi. 

RHAPHAN ce, ¿, s. m. như Raphanus. 


RnAnsopi — a, æ, S. f. 1. Quyên thơ. 2. Sách cóp 
lặt thơ. . 


+ RHARAGR - A, æ, $. f. Dao cạo. 

RHET — Æ, arum, s. f. p. Sự động đất. 

Burn - A, œ, S. f. Xe có bốn bánh xe; xe đi đàng 
Sá; X0, 

1° lIEDAhI — US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về xe. 

9° Dunant - us, i, s. m. Kẻ dàn xe; thợ đóng xe. 

RnEG6I-UM, ¿, và Duren —a, alis, s. n. như Rhag- 
ma. 

Duc — 0, onis, s. m. Áo lót lông chiên. 

Rne - oN, onis, s. n. như Rhabarbarum. 


RHET-OR, ois, s. m. Thày dạy phép văn chương, 
ké chép sách day về phép văn chương. 

RHETORIC - A, æ, và £, es, s. f. Phép văn chương, 
phép dän meo làm bài. 

Hnrronc - È, adv. Cách cứ phép văn chương. 


RuEr0RIC—1, orum, $s. m. p. Sách dạy phép văn 
chương. 

RHETORIC - 0, as, are, n. và Op, aris, ari, d. Nói 
theo luật phép văn chương. 

RnETORIC — us, a, um, ad]. (ai, sự gì) Thông phép 
văn chương; thuộc về phép văn chương. 

RniEToRISC - us, i, s. m. Kẻ biết nghề văn ít vậy. 

RueT0RISS — 0, as, are, n. như Rhetorico. 

RnETR - A, æ, S. f. 1. Lời but phản. 2. Luật ông 
Lycurgô. 

RnEUBARBAR — UM, ¿, S. n. như RhabarbaPum. 

RHEUN - a, atis, s. n. Sir ho hen, bệnh ho. 
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RnEUMATIC - US, a, tơ, ađj.( ai, vật gì )Có bệnh ho. 

RHEUMATISM — US, i, s. m. Dệnh ho, bệnh số mũi. 

Hung - A, æ, s$. f. Hoàng bô ngư, thứ cá đuối. 

RuN- oN, d, s. n. Giống thuốc êm chữa bệnh 
mắt. 

RoiwNoceR - os, otis, s. m. 1. Con tây; tê ngưu. 2. 
Kẻ có răng trối. 3. Bình bằng tây giác. ||L. fig. 
Nasum thinocerotis habere. Có tính hay nói chỗ. 

RU1N0CEROTIC — US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về 
con tây. 

Hu A, æ, s. f. Thứ cây chẳng có hoa. 

Hu As, æ, s. m. Mù rễ cày an tức hương. 

Dntzuron - os, ¿, s. f. Thứ củ ngải mọi. 

Hnon — A, æ, S. f. Thứ rễ có mùi hoa màn côi. 

HnopIN — us, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc về 
hoa mån côi. 9. Thuộc về gò Rhođô. 

RuopitT-1s, fe, s. f. Ngọc có sắc mån côi. 

ˆ RioDI— us, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc vè gò 
HRhodô. 

[ñODODAPHN — E, es, S. f. và RHODODENDR - OS, ?, S. 
m. Gây giáp trúc đào. 

IiiopoMEL - 1, s. n. indecl. Màt ong pha nước 
mân côi. 

+ Ruopor - A, æ, s. f. Thảo kia. 

Hu - as, adis, s. f. 1. Thứ muóng, ngọc mï nhân 
hoa. 2. Tật ăn khoé con mắt. 

Huoc — us, a, um, adj. (sır gì) Thuộc về nữ trình 
thu. 

Huor - Es, is, s. m. lượu thach lựu. 

4° iIOMBOID — FS, is, adj. ¿sy gì) Có sáu măt mà 
mỗi mặt có hình thoi cửi. 

Gs ioMs0ID—Es, is, S. m. Cá giống như phường 
xa ngư. 

RuownuL - us, ¿, s. m. Hinh vuông trong con bài. 

Ruoms - US, ¿, s. m. 1. Hình bốn mặt ngang nhau 
từng đôi mà chàng có góc thước thợ, hình 
tựa như thoi ciri. 2. Guỏng. 3. Bánh xe thày 
phù thủy dùng. 4. Phường xa ngư. 

TioMPHZE - A, æ. s. f. Đại đao, thanh long đao, 
gươm dài. 

TioMPnEAL — Is, e, adj. ( sự gì) Thuộc về đại đao. 

RioXCHISON — US, a, um, adj. ( ai, sự gì) Kêu như 
kẻ ngáy kho kho; hay nhạo cười. 

Rnoxcwiss —0, as, are, n. Ngáy kho kho, ngáy. 

RÑHoNC — us, ¿, s. m. 1. Sự ngáy, tiếng ngáy. 2. 
Tiếng con ếch kêu. 3. Tiếng cười nhạo. 

RHOPAL — 0N, ?, s. n. Hoa sen, liên hoa. 

Rnus, rhu - js, s. LN trinh thụ. 
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RnTPAR06RArn — US, ¿, s. m. Thợ vẽ những điển 
thị thường. 

Ruypron - ES, ¿s, s. m. Thuốc dán, thuốc rit. 

RnYrnMIC —1, orum, s. m. p. Những ké bar nói 

theo han vån. 

Bunn us, ¿, s. m. 1. Bộ vàn, han vận. 2. Mp 
dàng, sw gì có dip dàng. || 2. — venarum. 
Mạch điều. 

RuYTI — UM, €, và RuyT-oN, ¿, s. n. Chén có bình 
sirng. 

Dm —ES, tum, s. f. p. Trái tiểu kí. 

RipEsi - 0w, ¿ s. n. Cây tiêu kí, linh đang quả. 

lic-A, æ, s. f. như Ricinium. 

IUCINIAT - US, Q, wn, adj. (ai) Mặc áo tang (rici- 
nium). 

IICINI— UM, ¿, s. n. 1. Thứ áo tang. 2. Tràm cài. 

1° Dos 0s, i, s. m. 1. Lộc mã, thứ nhèn nhỏ. 
2. Phần cứng hơn trong con phế. 

ge JticIN-0s, ¿, s. f. Cây thầu dầu, cây đủ dù lúa. 

Iicr-o, as, are, n. (báo tử) Gầm; kêu như báo tử. 

RICT-UM, ts n. US, ús, S. M. và RICTUR-A, P, S. 
f. LÒ miệng, mép, móm mép. Riclum diducere 
risu. Qười nên sặc, cười há hóc. 

RicuL - A, æ, S. f. dimin. Rica. 

linEND-US, a, um, part. pass. Rideo. (ai, sự EI 
Đáng chịu chê cười, trếu tật, làm cho buón 
Cười. 

Rin- E0, es, ri-si, rỉ-sươn, ere, a. và n. tri dal. †. 
Cười, vui cười; win cười: nhao, chè cười. 3. 
Sản lòng thương giúp, nhàm lòi xin, vira v. 
đẹp lòng, phù hộ, 3. Sáng ra, nhấp nhàng, tot 
lành. || 1. — Dein misto. Và cười và khóc. — “+ 
sfomacko. Cười thầm. — aliquid. Cười due 
— aliquem. Nhao cười ai. — duleè alicui. Min 
cười vuối ai. || 2. Si mihi rides. Người có phù 
hộ cho tôi. Jec mihi ridet. Tôi wa sự này. ||3. 
Ridentia pratu foribus. Đồng cò có trăm hoa 
nở nang. 7emp2s(as ridet. Trời hé ra. 

RIDIBUND — US, a, um, adj. (ai) Có tính vui Cứu, 
vui vé. 

Ripic— A, æ, s. f. Choái cây nho. 

llipiCUL-A, æ, S. f. dimin. Ridica. Choái nh^. 

RiptcUL-È /issimè ), adv. 1. Cách giän cgt, cách 
vui chơi, cách cười. 2. Cách tréu tật, cách dáng 
chê cười. 

RiPICUL — A, orum, và RIDICULARI-A, 07100, S. n. p- 
Những sự đáng cười; những sır đáng chê cười. 

IIDICULARI-US, d, um, RIDICULOS-US, 6, t, vì 
RIDICUL-US, o, um ( issimus ), adj. 1. (ai, sự g 
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đùa, nói tườu, pha trò. 2. Trếu tật, làm cho 
gerot chê, đáng chê cười. ||3. Eum ridiculum 
fecistu. Anh dä làm cho thiên hạ chê cười nó. 

TRRiDICUL - uy, ¿, $. n. Lời trêu chọc, lời giču cgt, 
lời pha trò; điều trếu tật, sự gì đáng chê cười. 
Ridiculi causå. Cách có ý chơi. In rid'culo esse 
v. haberi. Chịu người ta chê cười mình. 

RıpnıcuL-us,i,s. m. Kẻ làm nghề giču cợt, kẻ ăn dð. 

+ Rip-o, is, ere, a. như Rideo. 

RIEN-EsS, um, s. m. p. Trái cật. 

Rıc-—a, æ. s. f. Hàng vạch thàng, hàng ngay, 
thước ké. 

HfGATI - 0, onis, S. f. Sự tưới nước. 

RIGAT-OR, oris, S. M. (RIX, ricis, s. f.) Ké twói nước 

$  R(GATORI — UM, i, s. n. Thùng tưới nước. 

1° Rt6\T-US, a, um, part. pass. Rigo. 

2° Har —US, og, Ss m Sir lưới nước. 

HÑIG-ENS, entis (entissimus ), part. bởi 

R16G-E0, es, wi, ere, n. def. 1. (chân tay) Công, ra 
cứng, ra lè (vì rél), lạnh cóng. 2. Ra cứng, 
nên cứng thang. 3. Đứng sững, ớ vững một 
bổ. || 1. Rigent artus frigore. Chân tay lạnh cong. 
Rigens bruma. Gió lạnh toát. || 2. Rigent illis 
horrore romæ. Chúng nó giàng tóc lên. Rigens 
caput.Båu thång.fig.R`gens animus. Lòng cứng, 

Rıcesc-o, is, ere, n. def. Ra cứng, nên cứng, 
cóng lai; fig. nên thàng phép. — cautibus. Hoá 
nên núi đá. 

Rein -è (ùs), adv. 1. Cách cứng, cách thằng. 
2. Cách nhặt, cách thẳng phép. 

li6ipIT-AS, alis, s. f. Sự cứng, sự cứng chắc; 
phép thẳng. 

Rioin-US, a, um (ior, issîmus), adj. 1. (ai, sự gì) 
Gong, cứng, tê ( vì rét). 2. Cứng, thẳng, cứng 
chắc. 3. Khoẻ, quen chịu khó. 4. Nhặt, tháng 
phép, thẳng nhặt. || l. Nee poter:t rigidas sein- 
dere remus aqnas. Nước đồng lại chẳng chèo 
được. || 3. — mons. Núi sờm. — ensis. Gươmn 
cứng. || 3. — leo. Sw từ mạnh mẽ. IA. Mores 
rigidi. Cách ăn nếLở nhiêm nhặt. /nnocentra 
rigida. Lòng thanh tịnh vững vàng. 

RiG-0, as, avi, alum, are, a. Tưới. — aquam. Khai 
giòng cho nước chảy vào đồng. — org lacry- 
mis. Khóc xướt mướt. Lux rigal mgre ge terras. 
Sáng soi khắp biển cùng đất. 

4° Dean, oris, s. m. 1. Rét ngắt, lạnh toát, lạnh 
Gong. 2. Sự đã ra cứng hay là tê (vì rét), sự 
cóng chân tay. 3. Sự cứng, sự cứng chắc, sự 
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RIP 


phé›. || 3. — ferri. Sự såt cứng. — nervorum. 
Sự gân vững. || 4. — disc plinæ militaris. Sự 
luật phép binh thẳng nhtt. 

3° Dean, ois, s. m. Dòng nu ớc, ngòi. suối, mạch 
nước.iecen(isszmi rigoris aqua. Nước mát lâm 
( vì mới much, | 

R'GoRAT-US, a, um, và ÏIGOR0S-US, a, um, adj. (ai, 
sự gì) Cứng, thång, nhặt, nhiệm nhặt. 

Bet, perf. Rigeo. 

RiGU-UM, ¿, s. n. 1. Rãnh, đàng muong, ngòi. 2. 
Ghỏ såm. 

RiGU-US, a. um, adj. 1. get ( giống gì) Tưới nước, 
hay tưới. 2. pass. Chịu tưới, có nước tưới. ||1. 
Ryui in vallibus amnes. Những sông chảy qua 
thung lũng. Mroug plurimo lacte bos. Con bò có 
nhiều sửa.|| 3 — nrtus. Vườn sản nước tưới. 

IIIM-A, ¿?, s. f. 1. Khe, kẽ, lỗ hở, đằng né. 9. Nơi 
nào rỗng không, chỗ đói. 3. Mưu, phương 
mà thoát khỏi. || 1. Aupeg fatiseunt rimis. Các 
tần có đẳng né. Rimas agereyx. ducere v. facere. 
Né ra. || 2. mas implere orat onis. Thêm lp nơi 
yếu trong bài giảng. ||3. Aliquam veperits ri- 

` mam. tác anh hàng biết lo phương nào. 

HIMABUND-US, a, um, adj. ( ai, sự gì) Tò mò, hay 
du dän, hay dòm hành. 

HINAT-ÌM, adv. ( xem) Qua đảng né, cách dòm. 

RIMAT-OR, oris, S. m. Kế hay xem xét cản thận, 
kẻ hỏi dọ. 

lIMAT-US, a, um, part. Rimor. 1. ( giống gì) Đã 
chịu nẻ, có lỗ hở. 2. Dã chịu xem xét cản thận. 

Du - op, aris, alus sum, ari, d. trị acc. 1. Dom 
hành, dòm, dòm ngó, do xét, xét kĩ, tra xét. 
2, Mở, làm cho có đàng né, đào. || 1. — oculis 
celi plagas. Xem xét khắp bốn hướng trời. — 
ezta. Coi ruột hi sinh ( mà bói ). ||2. — locum, 
Đào chỗ nào.— lerram. Gày đắt. 

limos-Us, a, um (ior), adj. ( sự gì) Có nhiều lối 
né. có nhiều lỗ hở. Rimosa cymba. Thuyền ri 
nước. fig. — auris. Người hay nói điều kín 
mình đã nghe. 

RiMvL-A, æ, s. f. dimin. Rima. Dàng nẻ nhỏ, 

RiNG-oR, eris, ?, d. def. 1. Nhăn nhó, gián trán. 
9. Nẻ ra ít vậy. 3. Hàm håm, giận ngắm. 

Rip-A, æ, s. f. Bò, bãi. Ad ripam dejici. Phải giat 
vào bờ. 

RIPARIENS-ES, ium, $s. m. p. Quân canh git bờ 
sông giáp nwóc khác. 

RiPARi-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Áp bờ sông, ở 
gần sông. 


thẳng, sự vững. 3. Sự nhiệm nhặt, sự thẳng ạ RiPENs-Is, adj. (sự gì) Ở ngoài bái, áp bãi. 
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RV. 

RiruL-A, æ, s. f. dimin. Ripa. 

Rısc-us, ¿, s. m. 1. Hòm, tú; nang, bao, bị mang 
đivuối mình. 2. Cửa só nhỏ, lỗ nhỏ trong tường 
thành. 

Risi, perf. Rideo. 

ÏÙISILOQUI-UM, ?, s. n. Lời giéu Gut, lời pha trò. 

Iisto, onis, s. f. Sự cười, sự vui cười. 

1Ìis-0H, oris, s. m. Ké hay cười, kẻ bay nhao cười, 
ké bay trêu choc. 

Ise, és, s. m. 1. Sự cười, sự vui cười, tiếng 
reo cười. 2. Lời giêu cet, lời pha trò, lời vui 
chơi. 3. Sự trêu chọc, sự nhạo cười, lời nhạo 
cười. 4. But hay sự cười. || 1. Risus captare. 
Choc cười. Nisus édere. Cười lên. Risus tollere. 
( ười to. Risus alicui concitare v. movere v. eli- 
cere. Làm cho ai cười. Risum compescere. Cảm 
cơn cười lại. /t;sưm tenere, Nin cười. — factus 
cst v. (001$ est. Người ta đã cười. Risu solvi 
v. efundi x. rumpi. Cười nên sặc, cười rü. ||2. 
— blun'lus. Lời giêu chơi. || 3. //s¿ esse omnibus. 
Phải mọi người chê cười. 

RiT-È, adv. Cách cứ lễ phép, vào lẻ lối, cách rập 
lẻ nhạc, cứ thói. 9. Phải phép, phải lẻ. 3. Cách 
May mắn. 

Hrs, ve, s. m. như Iitus. 

RITUAL-E, ¿s, s. n. (hiệu ngầm volumen ). Sách các 
phép. 

RITUAL-IS, e, adj. ( sự gì) Thuộc vẻ lễ phép, thuộc 
vẻ lč nghỉ. Zčiluales libri. Sách biên các lễ nghi. 

RITUALIT-ER, adv. như Ritè. 

. RIT-US, ås, s. m. LÈ phép, lẻ nghi, lẻ thói, cách 

thế, mẹo mực, phép, thói. Ritus sacrorum. Lễ 

phép thánh. Fercerum ritu. Như muông d. 

Ritus gentiles, Lễ thói ké ngoại đạo, những 

việc đỏi trá. 

, Dat = es, am, s.m. p. Những ké được lấy 
nước môt khe suối như nhau. 

1° Dat - 1S, e, adj. (giống gì) Thuộc vẻ khe 
suối, bay ở gần khe suốt. 

2° Riyat- is, ïs, s. m. Kẻ đua, kẻ tranh vuối 
nhau; kẻ kình địch. 

RIVALIT-AS, alis, $.f. Sur đua nhau, sự tranh nhau. 

IvAT —ÌM, adv. Cách cú: khe, cách cứ ngòi rạch. 

HIYIFINAL- 15, 2, adj. (nơi) Có khe suối làm 
giới hạn, 

(its = vs, rs. m. nhw 2° Rivalis. 

† lv —0,as,are, n. (huyền) Theo dòng, trôi xiết, 

HIYUL~ vs, ¿, s. m. dimin. Rivus. Dòng pue nhỏ, 
ngòi nhỏ. 


1031 


ROB 


Riv - us, d, s. m. 1. Ngòi, khe, subi, dòng nur. 
2. Mạch nước. 3. Bàng mương, rãnh, cónz 
tưới. nước, giòng. 4. Sự giống gì cháy nr 

- suối. || 1. Æ vivo flumina mayna facis. Màyn:: 
khoác. || 4. Tennis facundiæ —. Sự lợi kh:u 
it vậy. : 

DA, æ, và IIXATI—O, onis, s. f. Sự Cải có 
nhau, sır đức lộn nhau, tích cãi nhau, sự cư 
địch. Rixa Gei de tuo corpore lupis. So từng 
sẽ cần lộn nhau mà phân thây mày. 

RIXAT— OR, oris, s. m (RIX, ricis, S. f.) Ké cãi De, 
kẻ cãi nhau, kẻ đức lộn nhau. 

[INAT - Us, a, um, part. Rixo và Rixor. 1. get (a1, 
sự gì) Đã cãi lẫy. 2. pass. Đã chịu cãi. 

Rıx - 0, as, avi, atum, are, D. VÀ Op, Org, alus sum, 
ar+,d.trị abl. cùng cum, de, hay là acc.cùng gier. 
tùy nghỉ. Cãi nhau, cãi lấy, dirc lòn nhau, 
kình địch, đấu tranh. — inter se. Cải nhau. — 
cum aliqvo de aliquå re. Cải cùng ai về sự gì. Fy. 
Rixantur inter se rumi. Ngành mọc ngàn: 
cành bira. 

Rıxos —US, a, um, adj. (ai, sự gì) Hay cải phan, 
hay đức lôn nhau, hay chọi, hay kinh địch 
Rixos aves. Chim chọi. 

Ross — US, a, um, adj. như Rubeus. 

RoBIGALI — A, um, s. n. p. Lë but Robigò. 

Dune -o., inis, s. f. như Rubigo. 

Don — us, ?, s. m. But Robigô (hay giữ do ch› 
khói ten ghét). 

RosorarI— UN, ?, s. n. Nơi đóng róng, nơi có 
hàng rào. 

RonoRAsc—o, is, ere, n. def. Nên mạnh, lấy sức, 
nên vững. ` 

RoB0nET — UN, ¿. s. n. Rừng cây sồi. 

RobpoRk-Us, a, wn, adj. ( sự gì ) Bàng gò sôi. Jul 
rea moles. Ngựa gỗ. 

lonpon-0, as, avi, atum, are, a. Làm cho nên vứn3, 
thêm sức cho, bó sức lại, yên ủi. 

+ Ronoros — us, a, um, adj. (ai) Có tật làm cho 
cứng cả và mình. 

Ron- uR, oris, s. n. 1. Cây sỏi, thanh cương tbu. 
2. Giống gì bång gỗ sỏi; giáo, lao, vó, ghé. tàu. 
thuyền, ngục. 3. Uòi, gốc, cuộng, cây. A `r 
cứng chắc, sự cứng, sự vũng, sức, sự bén, 
sự mạnh; hình vóc khoẻ, binh mạnh mè. š. 
fiq. Sur vững vàng, sự mạnh më, gan sil, © 
kiên tàm. 6. Bệnh làm cho cứng cả và mint. 
|| 1. Robur dolare, Dou cây sòi. || 2. — (ri 
Giáo. /n robore decumbcre, Ngôi ghế (hàng ~ 
sỏi). || $. — januw. Sự cưa vững. E rora 
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netus. Người cứng lòng. || 3. Jarredihili animi 
220øc homo. Người kiên trí lạ lùng, Robur te- 
nere in virlule. Vững một lòng đi đàng nhân 
due, 

R OBURNE - US, og, um, adj. như Itobusteus. 

4° Hop us, oris, s. n. như Robur. 

2° IHonpn_—usš, ¿, s. m. Giống lúa miến. 

3> HoB-—-US, a, um, adj. như Rufus. 

RR OBUSTARI — I, orum, s. m. p. Thợ mộc don gỏ sôi, 

IÈOBUST - È (ùs ), adv. Cách manh, cách có sức. 

HObDUSTE — US, a, um, và Rosust — US, a, um / ior, 
zssimus ), adj. 1. (ai, sự gì) Bằng gỗ sôi. 9. fig. 
Đền, vững, cứng, chắc, rắn ròi, mạnh më, 
vững vàng. || 1. — carcer. Nguc thất. || 2. Ro- 
dustum solum. Đất hậu khí. Robusta voz.Tičng to. 

HODL_—O0, čs, ro - si, ro — sum, ere,a. 1. Gặm, khói, 
cần, cản rúc. 2. Båt nét, bẻ bót, hạch, băm bỏ. 
|| 1. — frondes. Cần lá. Ferrum rubigine rodi- 
tur. GÌ ăn såt, Ripas flumina rodunt. Nước sông 
ăn xói bờ. || 2. Hunc rodunt omnes. Ai ai cũng 
nói chì chiết nó. 

Ron - us, eris, s. n. như Raudus. 

t Roc-a, æ, s. f. Của chân bản; tiền công. 

† Ro6aALt—A, um, s.n. p. Ngày chân bần; ngày 
trả công. 

Rocar —1S, e, adj. (ai, sự gì) Thuộc về đồng củi, 
đả chịu đặt trên đồng củi. 

ROGAMENT — UM, ?, $. n. Điều hỏi; sự hỏi han. 

boat 0, onis, s. f. 1. Sự xin, sự cầu nguyên, 
lời cầu xin, đơn từ. 3. Luật (ai) bàn lập; luật. 
3. pl. Ba ngày cầu cho được mùa. . 

ROGATIUNCUL— A, æ, s. f. dimin. Rogatio. 1. Điều 
hỏi nhỏ mọn. 2. Luật nhẹ. “ 

HÀOGAT — oR, oris, $. m. (RIX, ricis, $. f. ) 1. Kẻ xin, 
kẻ cầu, kẻ cầu nguyên, kẻ bàn, kẻ hỏi. a Kẻ 
ăn xin. 3. Kė xin mượn áo làm trò. 

+ Ro6AT0RI—UM, ¿, s. n. Nhà thương. 

Ro6AT — UM,¿, S. n.và us, ås, s. m. Diều hỏi, lời 

"un, ms rogatu. Bởi người cầu xin. 

ROGITATIT— 0, onis, S. f. Sự bàn lập luật nào. 9. Sự 
năng xin, lời cầu xin. 

ROGIT — 0, as, avi, alum, are, a. freq. Rogo. i. 
Hỏi han, hỏi dò, tra hỏi. 2. Năng xin, xin nài. 
||i. — super aliquo. Hỏi thăm về ai nhiều 

-_ điều. || 2.  ?usfrd me rogitas. Anh nài tôi mãi 
mất công. 


Roe 0, as, avi, atum, are, a. 1. Hỏi, hỏi han, tra 
hỏi, đòi, xin. 9. Bàn, toan. 3. Xin, cầu xin, xin 
x0. 4. Bòi đến toà kiện, bắt, đòi. ||1.— aliquem 


de re sententiam, Tỏi ai mình nghĩ về sự gì làm 
Si, — affatus haminum. Xin nói, xin giáp mát 
vuði người ta. — magistratum. Xin (ai) bầu 
mình làm quan. || 2. — legem. Xin lập luật gì. 
|| 3. Malo emere om ——, Tòi thà mua chẳng 
thà xin. Rogat ad se serihi. Người xin tôi viết 
thư cho. || 4. — sacramenta militem. Båt lính 
thé ( giữ lòng trung). 

RoG - UM, ¿, s. n. và us, ?, s. m. Đống củi (thiếu 
xác cho), 

Doan - È, adv. Như thói dän Rôma. 

ROMANIT — AS, alis, s. f. Phong tục dän Rôma. 

ROMAN - Us, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về nước 
Rôma, xứng người Hôma. Romana lingua. 
Tiếng lanh. Romano more. Như dän Rôma, 
cách ngay thật. Si fueris Romæ, romano vivito 
more; si fueris alibi, vivito sicut ibi. Nhập giang 
tùy khúc, nhập gia tùy tục. 

I\OME-A, orum, s. n. p. Lễ kia trong thành Rôma. 

RoMILiA lex, f. Luật cấm dân lo việc tế lẽ. 

Hot, A, æ, s.f. Họ Romilla, tên tính thị kia 
(vé dân Hôma). 

† IOMIPET-A, e, s. m. và f. Kẻ sang thành Rôma. 

lOMULE-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về ông Ro- 
muÌô. Romulea urbs. Thành Rôma. 

RonaL-is, e, adj. (sự gì ) Thuộc vẻ sương, giống 
như sương. 

lẦORAMENT-UM, 2, s. n. Cát vàng, mat vàng. 


RoR - ans, antis, part. Roro. 1. n. (ai, sự gì) Ướt 
át, đượm nhuần, lướt mướt; nhỏ xuống từng 


giọt. 2. n. Tưới, làm cho ướt, nhỏ giọt xuống. ` 


|| 1.— humore. (quả) Mới hái, còn ướt sương. 
— nasus. SÒ mũi. — lacte capella. Con dè có 
nhiều sữa. Korantes responsiones. Lời thưa 
rẻnh rằng tiếng một. : 

[fORARI-I, orum, s. m. p. Gơ lính mang khí giới nhọ. 

Rorani-us, o, um, adj. ( sự gì) Thuộc về cơ lính 
mang khí giới nhọ. 7... 

Honn — 0, onis, 8. f. Sương, sự sa Sương. 

RORAT — US, a, um, part. pass. Roro. 

RoRESC-0, is, ere, n. def. Tan ra sương. 

Honn — US, 4, um, adj. ( giống 8Ì) Ướt Sương. 

RORIF-ER, erg, erum, RORIG-ER, era, erum, và Ro- 
RIFIC-US, &, um, adj. ( sự gì ) Sinh sương, làm 
C30 sương sa. 

RORIFLU-US, a, um, adj. (giống gì) Ướt sương, có 
sương chảy.- 

RoR—0, as, avi, atum, are, 1. n. ( sương ) Sa; sa 
như sương; ướt át, đượm nhuần, dám dà, 


ROS 


lướt mướt; làm cho sương sa.2.a. Tưới, nhúng 
(nước), làm cho ướt át, nhỏ (giọt) xuống. lìm 
cho chảy. || 1: — sangune. Ướt máu, nhỏ giọt 
máu. Rorate, cœli, desuper. Các tång trời hãy 
đỏ sương xuống. unip. Rorat. Sương sa. || 2. 
Oculi rorantur lacrymis. Nước mát chày chan 
hoà. 

RORULENT-US, a, um, adj. (giống gì) Ướt sương. 

Ros, ror-is, s. m. 1. Sương, mù sương. 2. Nước 
(chảy hay là sa hay là vọt ). 3. Nước mắt. 4. Các 
gióng lỏng: máu, sữa, mủ cây. || 1. Xorealun- 
tur cicudx. Con ve ve bay ăn sương. || 2. Rores 
pluvii. Nước mưa. — gwerulus. Suối dàn, nước 
chây réo. || 4. — s2ngw nem. Giọt máu. —- vita- 

` lis. Sira con mọn bú cho sống. — arabus. Một 
được — marinus v. maris. Ái hương thụ. 

Ios-A, x, s.f. 1. Hoa màn côi, hoa hồng. 2. Cây 
mån côi. 3. Mùa màn côi. 4. Nước mån côi. 5. 
"Tiếng nâng niu ||2.—moscha'a. Hoàng thứ hoa. 
—alexandrina. Tang vi.—rubra. Lộc xuân hoa. 

[ORACL-03, a, um, adj. (sự gì) Thuộc vë mån côi. 

IOSALI-A, um, s. n. p. Lễ hàng năm quen đề hoa 
màn côi trên mồ må. 

RosAr — IS, e, adj. (sự øÌ) Thuộc về hoa mån côi, 
bằng hoa mân côi. 

RosaRi — tN, ?,s. n. 1. Vườn mån côi, vườn hoa 
hồng. 9. Tràng hạt trăm rưởi. || 3. Rosarium 
recitare. Lån hạt một trăm ro), 

Rosanı — us, a, um, adj. như Rosalis. 

ROSAT—US, a, um, adj. ( gióng gì ) Đã pha mân 
côi vào. Rosalum vinum. Rượu mån côi. 

Roscip-Us, a, um, adj. ( sự gì ) Dảy sương, ướt 
mù sương, bàng sương. Roscida rivis saza. 
Núi có khe suối. — humor. Sương. 

Iosr-A, æ, S. f. 4. Đất thuộc về dän Sabinô. 2. 
Thứ gai lón. 

]\osET-UM, d S. n. Vườn mån côi, vườn hoa hồng. 

l\osE-us,a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Đầy sương, 
ướt sương. 9. Thuộc về hoa mân côi, có sắc 
màn côi, có nhiều cây hoa hồng. || 3. Rosea ju- 
venta. Những con trẻ tươi tôt. Kosei flores. Hoa 


mån côi. Roses convalles. Những thung lũng 


đầy hoa mån côi. _ i 
Rosi, perf. Rodo. - 
Rosı-o,onis,s.f. Dau bụng, sự đau quặn, đau bảo. 
+ RoswAR-us, ¿, s. m. Hải câu. 
Ï0STELL-UM, i, $. n. dimin. Rostrym. 1. Mỏ nhỏ. 
2. Mồm nhọn. 
ROSTR-A, orum, 8. n. p. Toà giảng kia ( ở thành 
Rôma). Procedere in rostra, v. Rostra ascendere. 
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Lên toà giảng. /n rostris recitare. Đọc (sự gì; 

trước mặt cả và dân. Rostra tenere. Co tài baat 

khẩn nhất. Rosira movere. Làm cho cả và dàn 
động lòng. 

RosTRArL-rs, e, adj. (sự gì) Thuộc về loà giảng kia. 

+ RosTRATUL-A, æ, S. f. Thứ chim kia (giống nguvu 
am). 

ROSTRAT-US, a, um, adj. 1. (giống gì) Cong, giống 
như mỏ chim. 2. Có mũi nhọn (nhịr tàu chiến 
đời xưa). || 1. Rostrata falx. Cái liềm. || 2. Ros- 
tratæ naves (đặt tò hay là hiểu ngắm.) Những 
chiếc tàu có mũi nhọn. 

RosTrR-o, øs, are, a. Mỏ, giũi, så, chê. /fostran!e vo- 


- mere. luưỡi cày giũi dát. 


RoSTRUL-A, æ, s. f. Ngưu am điều. 

RosTR-UM, ¿, s. n. 1. Mỏ, mồm, möm, miệng. 2. 
Mũi nhọn, mũi cong. 3. Vòi ruồi. 4. Mom đát. 
5. Mũi dao quảm, müi lưỡi cày. 6. Phao đèn. 
7. Đầu búa sắt. 

Rosưr - a, æ, s. f. dimin. Rosa. Màn côi nhỏ. 

ROSULENT-US, a, um, adj. (nơi nào, giống gì) Đáy 
màn côi, có sắc như mån côi. 

Dos us, a, um, part. pass. Rodo. 

RoT - A, œ, s. f. 1. Bánh xe. 2. Xe. 3. Vòng bánh 
xe, chu, sự xây ván, vòng (tinh tủ) xây vấn. 
4. Giống sơn dương. 3. Giống cá biến. || l. Ro- 
tæ oest¿gia. Lõi bánh xe di. — cruciab:lis. Thứ 
bánh xe đỏ hình. || 3. — solis. Yáng hỏng. — 
anni. Vòng năm. 

IOTAPiL-1S, e, adj. 1. (giống gì) Chịu quay được, 
chịu xoay được. 9. (nơi nào) Xe đi được. 

Rora — 1S, e, adj. (giống gì) Có bánh xe. 

Dorun — US, ?, $. m. Thợ đóng xe. 

Born, - 15, e, adj. (giống gì) Hay xây vấn, bay 
quay, Xoay. 

RoTAT-— ìm, adv. Cách xoay như bánh xe. — di- 
cere. Nói lấp tấp. 

ROTATI —0, onis, S. f. Sự quay, SỰ xoay, SỰ XÂY 
vån, mớt vòng bánh xe. 

RoTAT - op, oris, s. m. Kẻ đánh quay, kẻ xoay. 

1° ROTAT-US, a, um, part. pass. Roto. Rotati poli. 
Các tầng trời hay xây đi vần lại. 

2° ROTAT-Us, ús, s.m. Sự chịu xoay như bánh xe. 

R0TELL — A, æ, s. f. dimin. Rota. Bánh xe nhỏ. 

R0T-0, as, avi, alum, are, 1. a. Đánh quay, đánh 
xoay, vung, lăn. 9. ø. Chịu xoay như bánh xe. 
|| 1. — caput ense. Chém đầu lăn xuống đát. 
Rotat pavo (hiểu ngắm caudam ). Con công 
Heng, — telum. Múa lao. — se in vulnus, YẸ 
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mình trên đấu tích. ||2. Rotantia sara. Những 
hòn đá lăn xuống. 

TtoTuL— A, zx, s. f. dimin. Rola. 1. Bánh xe nhỏ, 
bánh chè. 9. Xương bánh chè. 

ROTUND - A, æ, S. f. Chùa but nữ Vesta xây tròn. 

ROTUNDATI—0, onis, s. f. Sự làm cho ra tròn, 
hình tròn. 

ROTUND-È (issimė), adv. 1. Cách tròn, như vòng 
tròn. 9. Cách tiêm tắt, cách hoàn tất, cách 
vuông tròn. 

ROTUNDIFOLI — US, a, um, adj. (cây gì) Có lá tròn. 

ROTURDIT - as, atis, S. f. Hình tròn, sự tròn; fig. 
kiêu nói theo hạn vận. 

RuTUND - 0, as, avi, alum, are, a. Làm tròn, vo 
tròn, viên tròn, tiên; fg. làm cho hoàn tất. 
Flamma se rotundat. Ngon lửa cuộn lại,— mille 
tale ita argenti. Làm cho chân nghìn khối bạc. 

ROTUXND - US, 4, wn (iar, issimus), adj. 1. ( giống 
gì) Tròn, có hình tròn, tròn vo, tròn trinh, 
viên. 9. fig. Vuông tròn, tiêm tất, hoàn tuyền, 
hạn vận, tử tế. || 1. Glohosx et rotundæ stellæ. 
Các ngôi sao có hình bầu tròn. fig. Mutat qua- 
drata rotundis. Nó xáo lộn mọi sự. || 3. — ora- 
(or. Kè giảng bài trơn tru. 

Hoen - 0, inis, s. f. Sự đỏ, sắc đỏ. 

RU3EFAC - 10, îs, fec — i, tum, ere, a. Làm cho ra 
đỏ. — ora. Làm cho (ai) đỏ mặt lèn. 

RUBEFACT — US, a, um, part. pass. Rubefacio. 

RUBELL A, æ, S. f. Quả nho đỏ; cây nho đỏ. 

RUBELLIANA vilis, f. Cây nho sinh quả đỏ. 

Done — 0, onis, s. f. 1. Sa giáp ngư. 2. Tương 
tư thước. i 

RUBELLUL — US, a, um, adj. dimin. bởi 


RUBELL— US, a, um, adj. dimin. Ruber. (giống gì) 
đỏ ít vậy, đỏ hung hung, đô lờ lờ. ` 


Rus - ENS, @n/¿s (entior), part. Rubeo. 1. (ai, sự 
gì) Đỏ. 2. Đang nên đỏ, đang lên nước. || 2.— 
arista. Bông lúa đang ương ương. 


Rous - E0, es, ui, ere, n. def. Có sắc đỏ; ra đỏ. Bis 
murice lana rubet. Lông chiên đã có hai nước 
nhuộm điều. — purpuram. Có sắc điều cháy. 

RUB - ER, ra, rum, (rivr, errimus), adj. (ai, sự ei 
Đỏ, màu rum, màu thảm, xich. Rubrum mare. 
Biển déi. Rubræ leges. Chữ đỏ (dẫn các lễ phép). 
— crine. Cô tóc đỏ. 


RUbnEsc-0, is, rub —- ui, ere, n. def. Ra đỏ, đỏ lên; 
fig. xấu hỏ, bë mặt, hỏ mặt. 


TtUBET — A, æ, 8. f. Thứ ếch độc ở trong bụi gai. 


RUBET —UM, i, 8. n. Du gai, nơi gai góc. 
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RUBE-0s, a, um, adj. 1. (sự gì) Đỏ; nâu. 2. Thuộc 
vê gai góc. 
IUBI - A, æ, s. f. Tứ luân tháo (dùng nhuộm đỏ). 
[UBICUNDUL — US, a, um, adj. dimin. bói 
RUDBICUND— US, 4, um (tor ), adj. ( giống gì) Đỏ 
thảm, đỏ hồng, đỏ chon chót. 
Rusin - Us, a, um, adj. (sự gì) Đỏ tia. 
RuBIGALt- A, um, s. n. p. như Robigalia. 
RUBIGIN — OR, aris, ari, d. Ra gi, mắc ten rét. 
RÑUBIGINOS-US, a, um, adj. (giống gì) Dầy gi ghét, 
hay ten rét; fig. thô tháp, cục cản, quê kệch; 
ghé mắt, hay ghen. Culler —. Con dao gi. 
Rưnig - 0, ms, s. f. 1. Sự gi ghét, han xanh, ten 
rét; sự sâu răng; tật làm hư lúa. Z. fig. Thói 
xấu, nết xấu, sự hư hốt; sự nói hành bỏ vạ. 
3. Sự ở nhưng, sự chẳng làm việc; sự quên, 
|| 1. Roditur rubigine ferrum. GÌ hay ăn sắt. 
e Rubiginem con!rahere. GÌ ra. || 3. — peetorum. 
Tinh hư trong linh hồn. Rubiginem comiti af- 
fricare. Thông nét hư cho bầu bạn mình. ` 
Run-oR, oris, s. m. 1. Sắc đỏ, mùi đỏ, mùi rum; 
phần giỏi. 3. Sự đỏ mặt lên, sự then mặt, sự 
hô then. || 1. — dilutus. Mùi đỏ hung bung — 
igneus. Mùi đò rò rỡ. || 2. — pudorem conse- 
quitur. Sự xấu bo làm cho đỏ mặt lên.— con- 
fessus secreta. Mặt đỏ lên tố lộ những sự Kin. 
Nuborem ulicu: elicere. Làm cho ai then mặt. 
Mih: rubori est học dixisse. Tôi then vì đã nói 
sự ấy. Tua facta nihil ruboris habent. Các việc 
anh làm chảnz có gì mà phải xấu hå. 
RUBRIC-A, æ, 8. f. 1. Thứ đát đỏ. 2. Đất thịt làm 
gạch. 3. Ngân châu gii mặt. 4. Chữ đề luật 
viết chữ đỏ, luật. 5. Chữ đỏ (dẫn lễ phép). 
RUBRICAT — US, a, um, part. pass. RubÙrico. : 
RunRICET - A, æ, S. f. Ngân châu giồi mặt. 
RusRic-o, øs, are, a. Vẽ đô, đồ thuốc dd; nhôm đỏ. 
RuøRiCoS-US, ø, um, ađj..nơinào)0ó nhiều đất đỏ. 
4° RUBR — us, a, um, adj. như Fuber. 
2° RUbn - US, ?, s. m. Sa giáp ngư. 
RưB-us, Gg m. Bui gai, gai góc. — horrens v. mor- 
dax. Bui làm gai. — /dæus. Từ bao. — cani- 
nus. Đồ anH tử hoa. — gun'ceus. Yếm tang, 
cây giâu rừng. 
[UCTAM — EN, inis, s. n. và RUCTATI — 0, 
như Ructus. 
RUCTAT— OR, oris, $. M. ( RIX, ricis, 8. f.) 4. Kẻ úa 
khí lên, ké åp g. 2. Bu gì làm cho úa khí lên. 
RUCTITATI — 0, onis, S. f. Sự năng Ap g. 


R0CTIT - 0, as, are, n. freq. bởi Ructo. 


ong, s. f. 
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RưcT —0, as, avi, atum, 079, N. VÀ OR, aris, alus 
sum, a2, d. trị ace. (hiểu ngắm một præp.). 
ỨAa khi lên, ợ, àp g. — (ob) aves. U vì đã ăn 
thịt chim. Fig. — sapientiam. Khuyên day đức 
khỏn ngoan. 

+ Recru — 0, as, are, a. Nói tó tường, nói cả tiếng, 
rêu rao. 

IÌUCTU0S — US, #, um, adj. (ai sir gì) An, sinh åp ơ. 

Hoer - US, Gë, s. m. Sự g, SỰ ập g; khi ứa lên. 

4° lun - Ces, entis, s. M. 1. Chàng, chảo, dây song, 
thing, đây, đây neo. 2. Ghiếc Lu H. Rudentem 
complicare. Quốn chăng. Rudentes excutere v. 
laxare v. 0el2s immittere. Kéo buôm lèn. 

ge ILUD — ENS, entis, part. Rudo. 

+ RUDENTATI - 0, on's, S. f. Dày vấn nơi cột đã xoi. 

+ RUDENT — ER, adv. Cách quê mùa. 

HUDENTISIPIL — US, i, $. m. Tiếng cót két (bởi các 
chẳng tàu mà ra). 

RUDERARI— UM, ¿, $. n. (hiểu ngắm cribrum). Gái 
sàng dùng mà sàng vòi cát nhà cũ. 

lunEnAnI — Us, a, um, adj. (sự gì) Thuộc vë cái 
sàng. 

RuperaTI - 0, onis, S. f. Sự xây bång vôi cát nhà cũ. 

HUpgnAT - OR, oris. s. m. Ké lấy vôi cát nhà cũ 
mà Let, 

YUDERAT - US, 4, um, part. pass. bói 

Runer - 0, as, are, a. Trál vôi lai, dùng vôi cát 
cü mà trit. 

Runer - um, ¿, S. n. Nơi đầy vôi cát cùng các đỏ 
vun nhà cũ. 

[LuniAnt — 05, ¿, s. m.1. Tôi tá đua gươm đã được 
cái roi làm chứng mình khỏi làm tôi. 2. Thợ 
đạn phên hay là sàng. 3. Thợ may áo lính. 

IunicuL A, æ, $. f. dimin. 1° Rudis. 

luniCUL - us, i, s. m. nhw Rudusculum. 

RUDINENT- UM, i s. n. Sự học vỡ lòng, sự båt 
đầu học, sự mới tập nghề gì, sự khỈ sự, sự 
mở tay làm, sự làm thử; bài đầu, việc đầu hết. 
Clara rudimenta mitt. Sự (linh mới) làm 
nội việc từ đầu. — regni. Sự bắt đầu cai trị. 
ludimentum deponere. Thôi đi tập nghề. Rudi- 
menta doctrine. Qác điều đại khái về phép gì. 

4° Rup - 1s, ?s, S. f. Thứ roi kẻ đua gwom dùng 
mà tập nghề, đoạn được đem đi vuối mình 
khi khỏi làm tôi. Ad rudem compellere. Bắt làm 
nghẻ đua gươm. Juden accipere v. mereri. ( đô 
đua gwom) Khỏi làm tôi. Rude donari; Idem. 


9° Rup- 1s, e, adj. trị gen. hay là abl. hay là acc. 
cùng ad. 1. (ai, sự gì)Thô, su si, nhám, chẳng 
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trơn, chẳng nhân, 2. Khó, khó nhọc. 3. Mi, 

chưa dùng. 4. Vung về, đốt nát, quê mùa. Dë 

muội, ngu, cbảng từng, chúng biết, chàng 
khéo. 3. Chẳng tiên, khó lòng, ráy rà. 0. Cứng, 
ương, thò. || 1. — materia. Tài Hệu chưa don. 

Rude opus. Việc chưa hoàn thành, việc dv. 

Rude argentum. Bac chưa đúc ra tiến, tắm bar, 

nén bạc. — campus. Quảng đồng hoang. || 3. 

— carina. Chiếc tàu chưa đi bẻ. — luna. Ngày 

hợp sóc. — agnus. Chiên con mới sinh. — urs. 

Quá nho còn xanh. Fig. Rudes querele. Ian 

năn ni thật thà. udes papuli. Những dân thật 

thà. || 4. — in jurecwili. Chàng lũa luật đời. — 
belli v. ad bella. Chàng từng việc dinh giác: | 

3. — in communi vitå. Khó ăn khó ở vući người 

ta hàng ngày. |L6. — vox. Tiếng khẩn. 

Rupit - AS, atis, S. f. 1. Sự bỏ hoang, sự chẳng cày 
cuốc. 2. Sự thô, sự thô tục, sự ngu, sự mê muội. 

Itpir — us, és, s. m. Tiếng con lừa hay là sư tử 
kêu; tiếng kêu, tiếng thét. 

up -o, is, ere, n. def. (con lừa, sư tử) Rèu, 
gầm; tru Irču, kêu lón tiếng, thét; kêu ra tieng. 

Run - or, oris, s. m. như Ruditus. 

Run-us,ezœ, s.n. 1.14. Đó cũ nhà hư, đó vụn nhà 
cũ. 9. Tiền đồng. || 1. — velus. Vôi cũ. — re 
divivum. Vôi cũ lại dùng mà nề. 

RunuscuL ON. ¿, s. 0.1. Đóng, thau. 9, "Ten 
đỏag 3. Bình thô bàng đá. 

RUF - E0, es, ere, và IÀUFESC — 0, is, ere, D. dcf. la 
såc đà. 

Ruri— vus, i, s. m. Dã cầu, thứ chó sói. 

RuF - 0, as, are, a. Làm cho ra sắc đà. 

HuFuu - 1, orum, s. m. p. Thứ quan v kia. 

RuruL - us, a, um, adj. dimin. bởi 

Rur- us, a, um, adj. ( giống gì ) Có màu dà, có 
mùi sóng. 

Ruc - A, æ, S. f. 1. Nhăn, sự giän giu; tuổi già, 
mặt châu chan, sự ráu rỉ mặt nghiêm 
nhặt. 2. Nếp, làn (áo), đàng xoi; vết xấu, ti tich. 
|| 1. Rugas aogere. Châu mày lại. Rugas cor- 
trahere. Ra nhăn mặt. Pruna siccata in rugas. 
Trái mân dä khô tóp. 

IUGINO3— us, a, um, adj. (giống gì) Nhân giu, 
giun lắm. 

Rue—10,¿s, ii và ivi, ilum, ire, n. (sw tir) Gám, 
đuồin uôm; kêu nhĩ sư tử. 

Huer - us, dée, s. m. Tiếng (sư tử) gám, đuẻm 
uôm, sự tru trču.— interiorum. Tiếng sôi bụng. 

RuG —o, as, are, 1. a. Làm cho ra nhăn gíu. 2. s 

Giun lại, giãn lại, giau lại. 


RUM 


1039 


D 


RUN 


HÌUG0SIT — as, alis, s. f. Sự đầy nhãn, sự giãn gíu. | RUMIT-0, as, are, a. Đồn tiếng, phao vọng. 


Rucos - us, a, um ( ior), adj. (giống gì) Dis 
nhăn, giau lại, có nếp, có làn, giăn giu. Palmæ 
ugosœ. Trái chà là khô. 

Rui, perf. Ruo. 

Dom-oe, a, um, và RuviD-Us, a, um, adj. ( sự gì) 
Nham, nhám, su si, ráp. 

RUIN-A, æ, s.f. 1. Sự ngã xuống, sự đổ xuống, 
sự lở xuống, sự triệt hạ, sự đối tê, sự hư nát. 
2. pl. bồ cũ nhà hư, phần còn lại về giống gì 
đã phải tàn phá. 3. po Tainan, bạn; sự chết; 
sự bị trận, sự chém giết ( nhiều người), trận 
mạc. || 1. Facere v. Dare ruinam. DÓ xuống. — 
cơ. Bão, cơn déng tố, såm sét. Juan truhe- 
re, Lö xuống om thòm. Ad ruinam torgere, 
Aën, xiêu, hầu hư đi. ||3. Neronis —. Sự vua 
Nèrô chết. 

IUINOS-US, a, um, adj. 1. (sự gì) Xiêu, xếu, đã 
háu hư nát. 9. Đã ra đói tê, đã tôi tàn. 

HẦU!TUR-US, a, um, part. fut. Ruo. 

HULL-A, æ, s. f. và uy, ¿, s.n. như Ralla. 

HẦUM-A, æ, s. f. nhw Rumen. 

+ l\UuMBUs, ¿, s. m. Một thứ gió trong vòng ba 
mươi hai gió. 

HUM-EN, inis, s. n. 1. Vú, vú sữa, đầu vú. 9. Mê, 


bìu chim. 3. Một bin trong bốn bìu các loài vật: 


hay nhai lại (như con bò). 

HẦUMENT-UM, ¿, s. n. Sự khoan giãn việc bói chìm, 

HUM-EX, teg, s. m. 1. Rau chua me tây, toan ba 
thát. 2. Thứ tên bản. 

IÌUMIFER-O, as, are, [[UMIFIC-O, as, are, và RUMIGER- 
0, as, are, A. Đồn, phao tiếng, rao, nói; tô ra, 

HUMIGERATI-O, onis, S. f. Sự dòn tiếng; tiếng đồn. 

HẦUMIGERUL-US, 4, um, adj. (ai) Hay đón tiếng, 
phao tiếng. 

HUMIG-0, as, are, a. Nhai lại, nhá. 

XUMILI-A, Ap, S. f. như Romilla. 

TUMIRAL-1S,£,ađj.(giống vật nào)Hay nhai lại, nhá. 

HUMINATI-O, onis, S. f. 4. Sự nhai lại, sự nhá. 9. fig. 
Sự suy lại, sự suy đi xét lại; việc (ai) toan. 

HRUMINAT-0R, oris, $. M. (RIX, ricis, s. f.) Người 
hay là vật nhai lại, kẻ nhà. 

HUMIN-O0, as, are, và † Ruw-0, as, are, 1. a. Nhai 
lại, nhá; fig. ngắm nghi. 2. (một hai khi: ) Cho 
bú sữa. 

HUMIN-UR,: aris, atus sum, ari, d. trị acc. Suy lại, 
ngắm nghĩ; toan; nói lại. 

[UMIN-US, a, um, adj. (sự oi) Thuộc về vú sữa. 

RUM-1s, /s, s. f. như Rumen. 


RuM-0, onis, s. m. Tên cũ sông Tibèri. 

RuM-oR, oris, s. m. 1. Tiếng đồn, sự độn due, 
tin tức. 2. Danh tiếng, tiếng tăm. || 1. — aime 
aurlore. Tin đồn vụ vø. — secundus. Tin vui, 
— est. Người ta nói, có tiếng đồn. NRumorem 
differre v. dissipare v. spargere v. serere. Đón 
Liếng. Eet multo rumore. Thiên ha kháo láo về 
kẻ ấy lâm điều lắm. || 2. umare cluro esse. 
Được danh vọng lâm. Rumore malo flagrare. 
Mang tiếng xấu. 

RUMP-I, orum, s. m. p. Dây nho leo giàn. 

ÏUMP-0, is, rup-¿, rup-lun, ere, a. 1. Bé, bè ra, 
đánh vỡ, đánh giập, phá, làm cho nứt ra, đứt, 
xé ra. 9. Lỗi, phạm, phá, chẳng giữ. 3. Thôi, 
giãn, hoãn, ngăn trở. 4. Làm cho một, làm 
cho hao lực, ginc, thăng thúc. || 1. — vincula. 
Dé gáy lòi tói. — /?agris. Đánh đòn giập xương 
nát thịt. — membrum. Đánh gầy phần mình. 
Cantando rumpitur anguis. Tiếng hát làm cho 
nứt cái rån. — vestes, Xé áo ra. Rumpi invidiå. 
Ghen ghét hầu nứt ruột. /mber rumpit se nubi- 
bus. Mây mưa vỡ ra. — horrea. Làm cho dun 
lắm lún xuống. — colla securi. Chém đứt đầu. 
— exitus. Phá Lï, mở lối đi. — gemitus v. ques- 
tes. Than vẫn nie nở. — ungue capillos. Bit 
tóc. || 2. — fedus. Phá lời giao. — omne fas. 
Giày đạp mọi luật phép. — conditiones pacis. 
Chẳng giữ các điều trong hoà ước.—?aUentzam, 
Chẳng nhịn được nữa. ||3.— fetus. Thôi khóc. 
— silentium. Chàng còn nin, nói ra. — moras. 
Chẳng còn trì hoãn, làm lật dät. — propositum 
alicujus. Phá ngang việc ai toan làm. — redi- 
tum alicui. Ngăn trở ai chẳng cho về. — lepo- 
rem. Đuôi con thỏ cho đến khi nó mệt, — fon- 
tem. Làm cho mạch nước vọt lên. — iter. Giục 
mình đi mau chân. 


HUMPOTINA arbor, f. và IUMPOTINUM arbustum, n. 
Cây tròng cho dây nho bám vào, choái cây nho. 


RUMPOTINET-UM, ?, s. n. Nơi có đây nho leo cày. 


RUMUSCUL-US, ?, s. m. dimin. Rumor. 

+ RuN-A, æ, s. f. Thứ tên bản, thứ lao. 

IUNAT-US, a, um, adj. (ai) Cảm lao. 

+ HUNGC-A, æ, s. f. Cái chét (làm có), cái nao. 

RUNCATI-0, onis, s. f. Sự làm cỏ, sự nạo cò; cò 
đã giấy rồi. 

RUNCAT-OR, oris, s. Mm. (mx, ricis, S. f.) Kẻ làm 
có, ké nạo cỏ. 

RuxNcIN-a, æ, s. f. 1. Cái bào, bào cóc. 2. But nữ 
äp SỰ giấy cò. 


RUR 


RUNCIN-O, as, avi, alum, are, a. 1. Bào (gỗ). 2. 

Làm cò, giẫy cò, nạo cò. 3. Nhỏ lông, vặt lông. 
4° RUNC - 0, as, are, a.1. Làm cô. 2. Nhỏ lông. 
9° Runc —o, onis, s. m. Cái chét (làm cò). 

Ru —0, is, i, tum và ilum, ere. a. và n. tri acc. 
cùng ad, in, super. 1. Bánh ngå, đánh đỏ, phá 
đỏ, vật xuống, lắng suống. 2. Đào lên, lấy ra, 
nhỏ. 3. Ngã xuống, đỏ xuống, lở xuống, xiêu 
ngā; sa sút, xiêu xọ; xông pha, xô ra, đâm 
liều, làm zéi, chồm, sán, số. || 4. — navem. 
Gìm tàu xuống. -— aliquem. Vật ai xuống. — 
cunulos greng. Đập vỗng đất. || 2 — herbas. 
Nhỏ cỏ.—ossa foris. Lặt xương trong đồng tro. 
||3. Ad pecuniam luzuriamgue —. Buông tính 
mê của cải cùng sự vui chơi. — in facinora. 
Ra mê sự gian ác. — in prælium v. certamen. 
Xông chiến trận. — in collum alicujus. Ôm 
châm cò ai ( mà hôn). — super faciem alicujus. 
Hôn mặt ai cách thiết tha. — super aliquem. 
Xông đánh hay là båtai. Obviîm areœ —. Chạy 
ra đón hòm bia. Ruit sol. Mặt trời lặn. Cælum 
ruit. Mưa trút xuống. — in pejus. Sút kém 
một khi một hơn. Ruentia. Vận bi. Ruit fama. 
Có tiếng đồn. — in agendo. Làm hấp tấp. Sci- 
re ruunt, Chúng nó sốt ruột học. Jurte in me- 
dia fata. Người ta liều mình phải tàn hai. 


Rur - Es, is, s. f, 1. Hòn đả, núi đá. 2. Hang hốc.. 


Rur — Ex, icis, s. m. Người quê, thẳng ngu muội. 

Ruri, perf. Rumpo. 

RUPICAPR - A, æ, s. f. Chương tử, hoàng dương. 

RuPIc—0, onis, s. m. như Rupex. 

RUPIN—A, æ, S. f. Ghếnh đá, gành, đá sm sö 
gần bãi bién. 

+ Rurso, Rupsir, thay vì Rupero, Ruperit. 

RunT - ìx, adv. Cách phá vỡ, cách lộn hậy. 

RUPTi —0, onis, s. f. Sự bẻ, sự đánh vỡ. 

Host OR, oris, s. m. Kẻ bẻ, kẻ đánh vỡ; fig. kẻ 
phá (lời giao), kẻ lỗi. 

RUPT — us, a, um, part. pass. Rumpo. Rupta in- 
testina. Ruột đã nứt ra. Ruptamembra. Những 
phần mình đã gẫy. Rupta pustula. Đỉnh sang đã 
vỡ. Ruptum (estamentum. Chúc thư đã phi rồi. 

RURAL - IS, e, adj. (ai, sự gì) Thuộc về đồng 
điền, điền đã, thuộc về nơi quê. 

RURALIT - ER, adv. Cách quê mùa. 

RURATI-0, onis, s. f. Việc ruộng, nghề canh nông. 

RURESTR — 18, e, adj. (ai, sự gì) Thuộc về đóng 
điền; fig. quê mùa. 

RURIcor— A, æ, s. m. và f. Kẻ quê, ké làm ruộng. 
Ruricolz boves. Những con bò thuộc cày. 
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RURIGEN A, æ, adj. m. và f. (ai, vật gì) Đã siab 
ra ở nơi kẻ quê, hay ở nơi kẻ quê. 

RuRiLUL-o, as, are, n. (chim cú) Rit; kêu như củ. 

Runis, gen. Rus. 

Bon - 0, as, are, n. và oR, aris, ari, d Ở nơi kẻ 
quê, làm ruộng, làm nghề canh nông. 

RunS-Ù và ès, adv. 1. Đàng sau, cách lui, cách 
ngược, trái. 2. (chảng những không...) Mà 
lại, lại. 3. Một lần nữa, lại, nữa. ||1. — ee 
prursds meare. Di lại, vàng lại. A summo — rs- 
dere. Ở trên ngä xuống. || 3. — eraminare. Phúc 
khảẢo. —¿ns(are v. inarma ferri. Xông chiến lạt. 

Rus, rur-¿s, s. n. 1. Động, đóag điển; nơi kẻ 
quê; nhà ngoài trại, trại cảnh. 2. fig. Sự quê 
mùa, sự ngu muôi, sự vụng vẻ. UD \. Rus ire. 
Ra ngoài đồng. Ruri v. Rure esse. Ở ngoài đóng. 
Rura paterna. Gia sàn. ||2. — merum hoe qui- 
dem est. Thật là quê mùa quá phép. 

Ruscani - US, a, um, adj. (sự gì) Thuốc sé thứ 
cây sim hoang. 

IUSCUL— um, ¿, s. n. dimin. Rus. Ruậng nhỏ, mắt 
than đất. 

Rusc — UM, i, s. n. và us, i, s. m. Giống cây sim 
hoang. 

Rusr-or,aris, ari, d.Tò mò, thọc mach, lục, tin hi. 

RUSsAT —US, a, um, adj. (ai, sự gì) Đã nhuệm 
vàng. 2. Có sắc dà. 3. Mặc áo đỏ tia. 

RUSSEOL — US, a, um, adj. dimin. bởi 

RUssr-us, a, um, adj. ( giống gì) Có màu đà, đỏ 
tía. Russea factio. Phe Lrong Circô mic ảo màu 
dà. 

ussur - us, a, um, adj. như Russcolus. 

Russ — us, a, um, adj. như Russeus. 

+ RUSTARI — US, a, um, adj. như Rusticarius. 

Rustica vinaria, n.p. Mông một thángseptemhr 
( vì có rượu mới). 

RusTic - A, æ, S. f. Người nữ kẻ quê. 

IUSTICAN - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc vẻ 
nơi kẻ quê, thuộc về người nhà quê, thuộc vẻ 
nông phu; quê mùa, thô. Rusheana vita. Thi 
nốt như kẻ quô. Homo —. Người nông phu. 

RUsTicAni - US, a, um, adj. (giống gì) Thuộc v” 
việc làm ruộng, dùng được mà làm vide canh 
nông. 

RUSTICAT - IN, adv. Cách quê mùa. 


RÑUSTICATI —0, onis, $. f. 1. Sự ở ngoài đóng, St 
ởnơi kẻ quê.9.Nghẻ canh nông, sự làm ruòng. 


RUSTICAT - Us, ùs, s. m. như Rusticatio. 
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HUsTIC—È (ol adv. 1. Cách thô, cách quê 
mùa. 2. Cách đơn sơ, cách suông. 

EUSTICELL - us, a, um, adj. dimin. 1° Rusticus. 

RuUsTICIT — AS, alıs, S. f. 1. Phong tục kẻ quê; việc 
ruộng nương. 2. Người ké quê, nông phn, đã 
nhàn. 3. Cách ăn mặc nhom nhom. 4. Dáng 
phết kẻ quê, sự quê mùa, sự thô tục, sự ngu 


SAB 


RUTABR — UM, ?, s. n. nhu Rastrum. 

RuTABUL — UM, ¿, s. n. Cái thêu thự nướng bánh. 

RUTACE— US, a, um, và ÍUTAT-US, a, um, adj. (sự 
Rì) Bå pha cứu lý huong vào; bång cứu lý 
hương. 

HUTARI-US, 4, mg, ad). (nơinào)Đầy đỏ cũ nhà hư. 


muội. A. Tính sù sì, tính khó ăn khó ở. HA. 
Soni —. Giọng nói như kẻ quê. 


Rustic — on, aris, ari, d. 1. Ở nơi kẻ quê, ở nhà 


quê tạm vậy. 3. Làm ruộng làm vườn. 3. fig. 
Viết chữ xấu. 

HUSTICUL — A, æ, s. f. (hiểu ngắm avis). Ngưu am 
điều. 

4° EUsTICƯU — US, a, um, adj. dimin. 1° Rusticus. 
(ai, sự gi) Hơi quê mùa. 

2° RUSTICUL-US, ¿, s. m. Trẻ nhà quê, trẻ kẻ quê. 

1° Rustic- US, a, um (ior ), adj. 1. (ai, sự gì) 
Thuộc về đồng điền, thuộc về nhà quê. 2. Don 
Sơ, suông, xuẻ xoà, thật thà. 3. Vụng về, hay 
then thò vô cớ, bën lên. 4. Thô tục, quê kệch, 
quê mùa, ngu muội. || 1. Rustica vita. Thói nết 
như kẻ quê. Rustica zes.Nghề canh nông. Rus- 
liræ res, v. Rustica prædia. Điện sån. || 3. Rus- 
licæ manus. Vung tay. || 4. Rustici mores. Tinh 
nết quê mùa. 

2° RusTic-us, ¿, s.m. Nông phu, đã nhìn, ké quê. 

4° Rur- a, æ, s. TL Xú thảo, cứu lý hương. 

2° Doze cæsa, s. n. p. Của nói. 


RUTELL—A, æ, S. f. 1. Thứ rêa déc. 2. Thứ sâu 
ăn cây cối. 

[ẦUTELL-UM,¿, s. n. 1. Cai thêu. 2. Gái trang gạt lúa. 

Ruri - aNs, antis (ant.or), part. Rutilo. 

RUTILAT — US, a, um, adj. (sự gì) Có sắc vàng. 

Durrer — 0, čs, ere, n. def. Ra mùi nìu già. 

Hurt, - 0, as, avi, alum, are, å. a. Làm cho nên 
sáng nhw vàng. 2. n. Sáng giới như vàng. ||2. 
Rutilat triste cælum, Trừi vàn mây. Rutilat ful- 
gur. Chớp nháng. 

RUTIL— US, a, um, adj. (ai, sự gì) Có sic vàng, 
sáng chói như vàng; d’, c màu dà; nóng nảy. 
Comam —. Có tóc đò. — (horøz. Ao giúp sáng 
quảc. 

RUTL - US, ?, s. m. Cây gài cửa. 

UTR-UM. ?, s. n. 1. Mai, móng, cuốc. 9. Cái bay, 
cái ô. 3. Cái bào. 4. Đó quấy vôi cùng cát hay 
là quấy rượu. 

JU1Un-A, æ, s. f. Sự xáo lòn, sự lòn l0, sự plá 
Lan, sur đói tệ, 

HÍUTUL—A, æ, s. f. dimin. 1° Ruto. 

RuviD— ts, ứ, um, adj. như Ruidus. 


S 


S, chữ latinh thứ mười chín. 

+ Sa, thay vì Sua. 

SABACTHANI (tiếng hèbrêô). Người bỏ tôi. 

SABE— US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về đất Sa- 
ba, thuộc về đất Arabia; thuộc yê nhũ hương, 
thuộc về một dược. 


+ SAnAt-A, æ, s. f. Giống rượu mạch nhà. 

+ SADAIARI ue, ?, s. m. Kẻ cất rượu mạch nha. 

+ SABAN—A, #, s. f. Áo kẻ mới chịu phép rửa tội, 

+ SABAN —UM, ?, s.n. Khăn lau, giống áo khoác 
sau khi tâm. 


SABA0TH, s. n. p. indecl. (tiếng hêbrêô). Muôn cơ 
đội. Deus —. Chúa muôn cơ đội. 


TF SABAII-UM, ?,s. n. Chéi trước cửa đền tờ, hi 
SAnAZT— A, orum, s. n. p. Lê kính but Bacchô. 
SABAZI-US, ts, m. Tên but B. cch°, 


SABBATARI — Us, Ø, um, adj. (at sự gì) Cit ngày 
thứ bảy,gciữ đạo Judêu;thuộc về ngày thứ båy. 

SABBATIC — US, 2, um, adj. (s'r tì) Thuộc về ngày 
thứ bảy. _ , 

SABATISM-US, tr, S. M. Sự giữ ngày thứ bảy. 


SADDATIZ - 0, as, are, n. Giữ ngày thứ bảy. 

SABBAT — UM, ?, s. n. 4. Ngày sabbatô, ngày thứ 
háy, ngày nghỉ việc. 2. Tuần bảy ngày, tuần 
Ié 3. Lé trọng (bên Judêu ). ||1. Memento ut 
diem sabbati sanctifices.Mày hãy nhớ kính ngày 
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thứ bảy. Altero de sıbbati. Ngày sau ngày thứ 
bảy. 7resima sabbota. Ngày sabbatô thứ ba 
mươi (là lễ Pascha). || 2. Prima sabbati, v. Ứng 
sabbatorum. Ngày thứ nhất trong tuần. || 3. 
Deriserunt sabba!a ejus. Chúng nó đã nhao cười 
các lẻ trọng dän Judĉu. 

SABE, s. indecl. Tháng fêbruariô (bên Syrið). 

SABIN —A, œ, S. f. 1. Thứ ngô châu du. 2. Thứ 
lao săn... 

SABIN-È„ adv. Như thói dän Sabinô, bảng tiếng 
Sabinỏ., 

SABULET-UM, d, n. 1, Mó cát. 2. Dàt cát. 

SADUL—0, mis, S. m. Cát to, sói. 

SapuLos - US, 4, wn, adj. (sự gì) Có nhiều cát: 

SAaBUL—UN, ¿, S$. n. 1. CAL. 2. Giỏng càn mã vĩ. 

SABURR-A, æ, S. f. Cát to hay là giống gì nặng bỏ 
vào đáy tàu cho đảm. 

SABURRAL — IS, €, adj. (sır gì) Thuộc vẻ cát hay là 
viðng nặng làm cho dam tàu. 

SADURRAT - US, A, um, part. pass. Saburro. (tàu) 
Người ta đã bỏ cát vào cho đảm; fig. ( ai ) no 
bụng, no, say. 

SABURR—0, as, arc, a. Dàn tàu, bỏ cát hiy là 
giỏng nặng vào đáy tàu cho đảm. Saburrantur 
grues, Chim sếu công hòn đá mà chống gió 
khi bay. 

SACE-A, orum, $. n. p. Ngày chơi (bên Babylon). 

SACCARI-A, œ, s. f. Nghề vác bao bị, nghẻ phu đều. 

4° SAccAni-us, ¿, s.m.1. Kẻ vác bao bị, phu đều. 
2, Kẻ làm hay là bán bao bị. 

9° SACCARI-US, ở, um, ad]. (sự gì) Thuộc về bao, 
vé bị. 

SACCAT-US. a, um, part. pass. Sacco. — humor. 
Nước tiêu. 

SACCELLATI-0, onis, $. f. Sự bọc thuốc mà rit nơi 
dau. 

SACCELL-US, /, s.m. 1. Bao nhỏ, bị nhỏ. 2. Bao 
hay là khăn bọc thuốc nóng mà rit. 

Sacce - us, a, um, adj. (sự gì ) Thuộc về bao, 
thuộc về áo nhặm:. 

SACCHARITES panis, m. Giống keo. 

SACCHAR-UM, ¿, S. n. Bwòng.—arenosum. Đường 
CHL — rte, Đường phèn. 

+ SvcctoUe z5, e, adj. (ai) Có má Léo bạ, sĩ má. 

+ SACCIN-US, c, um, adj. như Sacceus. 

SAC IVEEL-0, 27%, S. 0. Và ƯM, is. n. Dãy lớn, 
túi lún. 

Saccad, es, 222, a. (dùng vái mà) Lọc. 


4042 


SAC 


SACCULARI-US, ?, s. m. 4. Kẻ ăn bớt của dân. 2. 
Quân tơ vương, kẻ ăn cấp, kẻ ăn lận. 

SACCUL— US, i, s. m. dimin. Saccus. Đầy dun- 
bạc, bao nhỏ để thóc, bao nhỏ, bị. 

SAcc-us, ?, s. m. 1. Dao, bị, nang. 9. Vài thô m: 
lọc. 3. Túi đựng bạc, đây. 4. Áo nhậm. UL 
Cingulum sacci. Dây thất lưng (bång vài tho 
mà) nhặm mình. 

+ SAcELLAN-us, i, s. m. Thày cả giữ nhà thờ nh» 
và làm lẻ đắy. 

+ SACELLARI-US, ¿, s. m. Rẻ giữ các đó nhà tbe. 

SACELL-UM, ?, s. n. đimiu. Sacrum. Nhà thờ nhe. 

SACEN-A, æ, S. f. Thứ dao dùng khi củng té. 

SAC-ER, ra, rum (errimus ), adj. trị gen. hay 
là dat. 1.(ai, sự gì/Thánh, đã chịu phép thanh. 
đã chịu dâng cho Đức Chúa Lời. 2. Đã chịu 
nộp cho ma qui, đã chịu rúa, đáng ëmm, dinz 
ghét, gớ gém, xấu xa; đã chịu cắm. 3. Còn 

“nguyên tuyền. || 1. Sacra ædes. Nhà thánh, den 
thờ. — mons. Bói (Aventinô) đã dâng cho bút 
Jovi.— Bacchi. Dä chịu dâng kính but Bacch". 
Jn sacro esse. Đã chịu phép thánh, đã nên của 
thánh. 2. Sacræ panduntur portæ. Cửa âm Bi 
mở ra. — morbus. Bệnh động kinh. Auri sarra 
fames. Sự tham vàng bạc là bệnh eem. Sure- 
pimus servus. Thằng tôi tá quái. Os sacrum. 
Xương mông. ||3. Sacri fluctus. Biển chưa a: 
vượt. Sacræ rupes Alpium. Núi Alpes chàng có 
ai trèo. 

Sacknp os, otis, s. m. Thày cả, thày chính ke. 
Summus —. Thày cả thượng phẩm. — iti- 
rum. SAi but thần. fig. Musarum —. Thi nhàn. 

SACERDOTAL-IS, e, adj. ( sự gì) Thuộc vé thầy cà. 
xưng thày chính té.— dignitas. Chức thây cả. 

SACERD0TALIT - ER, adv. Cách xứng thày cả. 

+ SACERDOTISS — A, #, S. f. Bà vãi, sư nữ. 

SACERDOTI — UM, ¿, S. n. Chức thày cả, bậc thày 
chính tế. 

+ SACERDOTUL — A, #, S. f. dimin. Sacerdotiss. 

SACERSANCT — US, 4, n, adj. như Sacrosanctư. 

Saconi— os, i, S. m. Giống tử thach anh. 

Sacow—A, alis, s. n. Trái cân đặt cho vỏng Je 
trái khác. 

SACUPENI-UM, ¿, S N. Cây thuốc Cu mùi cày thông. 

SACRAM — EN, inis, S. n. nh Sacramentum. 

SACRAMENTAL — IS, e, adj. (sir gì) Thuộc về pbe 
thánh, thuộc về phép bí tích. 

SACRAMENT — UM, ¿, $. n. f. Tiền hai bên đói tna- 
gửi cho thấy të lễ (mà bên nào thưa (in. 
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- tiền ấy). 2. Sır lính thể giữ lòng trung ; sự đi 
lính. 3. Sự thẻ, phép thẻ. 4. Phép thánh, phép 


kí tích. 4. Điều mầu nhiệm; lời Dức Chúa Liri : 
phản. 5. Go. Sự (các giống vật) hoà hợp vuối | 


nhau. || 1. Justo sacramento contendere cum ali- 
quo. Tranh tung vuối ai cứ phép. || 2. Sacra- 
nenio adigere.Båt di lính, tyc vào so binh.||3. Sa- 
cramentum detrectare. Chàng muốn thể ( hay là 
chảng giữ lời thể). Sacramento abqwem ohliyare 
v. adigere v. rogare v. ligare. Båt ai thể. IA. 
Septem sunt sacramenta in Eecleaid Cé bày phép 
trọng hơn trong thánh Yghêrôgia. 

SACRARI ON. ñ, s. n. 1. Kho đền thờ, phòng do 
các đồ nhà thờ, nhà mặc áo. 2. Nhà thờ nhỏ, 
cung thánh, nơi tế. 3.Lễ phép trong đạo, cách 
thờ phượng. || 1. fig. — animi. Nơi kín trong 
lòng. — scelerum tuorum. Nơi kín mày phạm 
các giống tội. 

SACRARI — us, ?, s. m. Kẻ giữ các đó nhà thờ. 

SACRATI-0,015,S. f. 1. Sự làm phép thánh mà đâng 
cho Đức Chúa Lời. 2. Sw thánh, đức lọn lành. 

SACRAT - OR, oris, s. m. Kẻ làm phép thánh mà 
dàng (ai, sự gì) cho Đức Ghúa Lời. 

SACRAT-US, d, um (ior, issimus)j, part pass. Sacro, 
như Sacer. 

SACRAYIENS — ES, ium, s. m, p. Các người ở phố 
via sacra. 

SACRICOL - A, æ, S. m. Thày tế lé, chủ tế. 

SACRIF — ER, era, erum, adj. (ai) Mang của thánh. 

SACRIFICAL-18, e, adj. (sự gì) Thuộc về việc tế lẻ. 

SACRIFICATI-0, onis, s. f. Sự tế lẻ, việc thờ phượng. 

SACRIFICAT —OR, oris, s. m. Đấng tế lé, chúa tế. 

SACRIFICAT - US, ús, s. m. nhw Sacrificatio. 

SACRIFICI - UM, ¿, s. n. Việc tế lẻ, lẻ tế, của tế lẻ, 
Sacrificium celebrare. Làm lễ. Adesse sacrificio 
missæ. Xem lẻ misa, cháu lễ. | 

SACRIFIC-O, as, avi, atum, are, a. và n. trị dat. Tế 
lễ, tế tự, cúng tế, dâng của lẽ. 

+ SAcniFtc — OR, aris, ari, d. như Sacrifico. 

SACRIFICOL - A, æ, $. m. như Sacricola. 

SACRIFICUL — Us, ?, s. m. dimin. 9° Sacriflcus. Säi, 
sư, thày chùa. 

4° SACHRIFIC - US, đ, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về 
việc tế lẻ. — rex. Thày tế lễ, chúa tế. Sacrifi- 
cum jugum. Núi người ta lên mà tế lẻ, 

2° SACRIFIC - US, ?, s. m. Kẻ lo việc tế lẻ. 

SAcRiLE6 - È, adv. Cách phạm sự thánh. 

QACRILEGI-UM, ?, s. n. 1. Tội ăn trộm của thánh. 
2. Tội phạm sự thánh. 
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mi 
SÆC 
SACRILE6-US,đ, um (issimus ! adj. la, sự gì)\ Pham 
sự thánh. 2. An tròm cúa thánh, || 1. — nup- 


liarum. Kế pham tôi ngoai tình. 

SA/RIM-A, Ø, S. f. Sir tiên cúng trái nho cho but 
Bacechò. 

1° SaCR-S, e, adj. (giống gì) Dùng được mà tẻ lẻ, 

2° Sacr —1S, ¿$, S. f. nhw Hostia. 

† SAcRISsT A, æ, s. m. 1. Kẻ giữ dó nhà thờ. 2. 
Ké coi sóc kè liệt. 

ĐACRI — UM, ?, s. n. như Succinum. 


SACR-0, as, avi, aʻum, are, a. 1. Làm phép thánh 
mà dàng (ai, sự gì) cho Đức Chúa Lời, cúng, 
dàng, làm cho ra thánh. 2. Rúa nguyền, rúa 
ráy, nộp cho ma qui, cắt phép thông công. 3. 
Ca vịnh, chép sách lưu dinh (ai). || 1. — fe- 
dus. Thé giữ lời giao.— vo'a /2a.Khẩn nguyên 
cùng Đức Chúa Lời.—ep¿scopwm. Truyền chức 
giám muc. — d em feig Ăn chay kính ngày 
nào. || 3. — caput cu'n Lonis alicujus. Khép án 
xử tứ ai và tích phong sỉ: tài. 

SACROSANCT — US, a, wn, adj. (ai, sr gì) Thánh, 
chẳng nên phạm đến, rất thánh. 

SACR-UM, ¿, s. n. ‡. Lẻ tế, lễ trọng, lễ phép thánh, 
lễ phép, phép mầu nhiệm. 9. Ca vịnh thánh, 
ca nët Chúa. 3. Din thờ, đỏ thờ, bàa thờ, 
của thánh. ||1.— sdemne Lễ tí trọng thé. 
Sacra Libero facere.Të thần LÍ orò. Sacr inu- 
tialia v. jugalia. Phép hôn nhân. P: ivata sacra. 
Lễ phép riêng từng nhì. ||2.Canere siera. Hát 
ca thánh. || 3. Freguentare scra. Năng vào đến 
thờ. Annibal tartis s ere juravit. Ông Annibalô. 
đẻ tay trên bàn thờ mà thề. 


Sac - us, ?, s. m. Tổ chim bồ cìu. 


SADDUC.E — 1, orun, s. m. p. Quản rối đạo Juđòu, 

SÆCULAR - IS, e adj. 1. (ai, sự gì) Được một trăm 
năm, có hàng trăm năm một lin. 2. Thuộc về 
đời, thuộc về thế gian. || 2. S«¿cerdos —. Thày 
cả chàng khấn vào dòng. 

S#CUL— UN, ?, và Š#›:L-UM, ?, S. Nn. 1. Quäng trïm 
năm, một đời. 9. Quãng nhiều năm, thì vô” 
hạn. 3. Quäng ba mươi năm; quãng nghìn năm. 
4. Đời người, đờivua, kiếp; pl. các đời người, 
kẻ hậu lai, các người đời trước. 5. Khi, thì, 
mùa, kì. 6. Thế gian, thói đời, người phần đời. 
cách ăn thói ở phần đời. 7. Đạo bụt thần, kẻ 
ngoại đạo. 8. ( một hai khi:) Ciống, loài, nòi. 
It. Quinto seculo ante Christum netum. Độ 
năm trăm năm trước Đức Chúa Jêsu ra đời, 
||2. Multis sæculis antè. Lâu đời trước. IA. Per 
cuncta secula. Trước sau đòi đời. A sæculo nan 
est auditum... Xưa nay chưa bi nghe sự này 


SEN 


là... Fecunda culpx sœcula. Những đời đây tôi 
lỗi. ||ä. Aurea særu!a. Kì vàng, đời vàng. ||6. 
— sie esl. Thói đời là thế. Constưnmnatio sæculi. 
Sư tận thế. Judex sæculi. Quan xét phản đời, 
Contra sua secula rectus. Chống lại cùng thói 
thế gian. ||8. Muliebre sæculum. Phận dän bà, 
các rgười đàn Là. 

SãP-È ùs, issin è), và SPENUMER-Ò, adv. Năng, 
thường. nhiều lìn,h :y, — dicebat. Người quen 
nói rằng. 

_ Szp—EsS, îs, S. f. như Sepes. 

+ SzPicuL— È, dimin. fæ, è. adv, Khí năng, khí 
mau lần. 

SÆPIMENT — UM, ¿, S. R. › hư Sepimen. 

SÆPISSIM —US, 4, um, adj. sup. (ai, sự gì) Năng 
lắm, năng có, năng lìm lâm. 

Seiu: tUL - Erde, käng hơn một ít. 

S£v— È (ùs, issm2), adv. Cách dữ, cách độc, 
cách độc dv, cich nhặt phép. — vous eg in 
aliquem. Xử cách dü vuối ai. Sævissim? can- 
dere. Nór g nảy qui súc. 

SzyIDICr— UY, d S. n. Lời nặng, lời nói đốt. 

SZEVIDIC-US, Ø, um, adj. (ai) Nóinặng lời, đe nẹt, 
nói đốt. 

SzV—10, $ ii, i.um, he, n. trị acc. cùng în. 1. 
Làm sự dữ eo,ởec cà độc dữ, xử thẳng phép, 
9, Giàn d, giận boảng, sực gan. 3. Dữ, mạnh, 
khó chịu. || 1. — in œø os. trừng trị kẻ gian 
ác. — in se. Hàm mình quá. — flagris in ali- 
quen V. in tei gum alicujus. Đánh đòn ai cách 
dữ lim. tæv lum e.l in templu ignibus. Đã thiêu 
hủy các dèn thy. || 2.— 'eniter. Ngót giận. || 3. 
Sævil canum latratus in auras. Chó sủa rắm rä. 
Venter spe. Bung đói lắm. Sæviens morbus. 
Tật dữ (làm cho chết nhiều người). Set 
mare. Long gi’ cì sóng. 

G£VIT — 4S, atis, 8. f. như Sævilia. 

Sæv IER, adv. rh r Sævè. 

Seet [[—A, #, VÀ E3, ei ( hoạ SÆVITUD-0, mi S. 

_£, Sự độc dữ, sự dữ tgn, sự thẳng phép, sự 
hà hiếp, sự bắt bó, sự giận dữ. — dictorum 
factorumqi e. Sự độc dr trong lời nói việc làm, 
— maris. E bão bùng ngoài Win Ke — an- 
nonæ. Thì đông ken, — hiemis. Mùa đông rét 
lắm. 

Sæv —LS, 4, mm (or, "es musl, adj. tri acc. cùng 
in. 1. (ai, sự gì) Độc dữ, độc địa, dữ tợn, hung 
ác, nhặt phép. 9. Mạnh, dữ, cả thẻ. 3. Mạnh, 
hùng: có phép, đáng sợ hãi. HUT. — in malos. 
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SAG 


todia. Sự canh cần mật. Seng somnia. Những 
chiêm bao gở. Fig. Særæ mensz. Bữa ăn thị 
người. || 2. — metus. Sự kinh hón. Szræ øx:- 
rele. Lời tủa. Særa damna. Sự thiệt hai cả the. 
Sxva lorica. Thuốc độc råt mạnh. ||3.— Her- 
tor. Hectorê là kẻ anh hùng. 

1° SaG— A, æ, S. f. 1. Bà cốt, cô đồng bóng. 2. 
Đàn bà mối manh. 3. Bà sinh, bà tâm. 

2° SAG - A, æ, S. f. như Sagulum. 

SAGACIS, gen. Sagax. 

SAGACIT — AS, alis, S. f. 1. (vë ngũ quan:) Sự 
thính, sự sáng, sự tỉnh, sự khéo đánh hơi. 3. 
fig. Sự qui quyệt, sự khôn khéo, sự tỉnh anh. 
||1. — narium. Sự thính múi. ||3. — aniw. 
cự tỉnh tường. 

SAGAC-ITER (ig, issimè), adv. 1. Cách khéo đánh 
hơi, cách tinh mũi. 2. fig. Cách qui quyẻt. 
cách khôn khéo, cách tính tán. ||2. — cungu:- 
rere. Dodän cách khéo. 

SAGAN — A, æ, S. f. như 1° Saga. 

SAGAPEN — UM, ¿, s. n. Nhựa cây a bé 

SAGARI — A, 2, S. f. Sự buôn áo chiến. 

+ SAGARIN-U3, a, um, adj. (aì) Câm cái rìu cbićo. 

SAGAR - 15, ¿§, S. f. Thứ rìu chiến. 

SAGARI-US, ?, s. m. Kẻ may hay là bán áo chiến 
sagum. 

† SAGATI- 0, onis, s. f. Sự nhao. 

SAGAT - L5, 0, um, adj. (ai) Mặc áo chiến kia ( sa- 
gum ). ' 

Sac - Ax, acis (acior, aciss' mus), adj. 1. (ai, sự 
gì ) Thinh mũi, tinh mũi, khéo đánh hvi. 2. 
fig. 'linh tản, miah mắn, qui quyẻt, khôn 
khéc. ||2. — quondam ventura videre. héo 
luận những sự chưa dän. 

Š\6D— A, æ, S. f. Thứ đá ngọc. 

SAGEN —A, æ, S. f. 1. Lưới đánh cá, chài, lưới rẻ. 
%agend p sa. Đánh hay là kéo lưới, quảng 
chài. Præcipui funes sa,eaœ. Giường lưới. 

SAGEXNARI—U3, 4, um, adj. (sự gì) Thuộc vẻ Out 
lưới.' 

SAGENUL—A, æ, S. f. dinin. Sagena. 

SAGEN —US, ¿, VÀ SAGTNOZOL- US, ?, s. m. Rẻ đánh 
lưới cá. 

SAGFESrR — E, ¿s, S. n. Áo thô ngoài. 

SAGIFARCIARI — US, ¿, $. m. Kẻ may áo chiến kh 
(sagum). 

SAGIM — EN, ?⁄¿s, s. n. như Sagina. 


Sửa phạt kẻ gian cho thẳng nhặt. Aen cus- q SAGIMIN - 0, as, are, a. như Sagino. 


SAG 


SAGIN- A, æ, 3. f. và † SAGINAMENT-UM, i, S. n. 1. 
Của gì ăn cho béo, của ăn bỏ sức, bữa phải 
thẻ, tiệc. 2. Sự béo đây, sự phương phi. 3. 
Sır mê ăn uống. 4. Giống vạt đã nuôi cho béo, 
gà bón. 5. Nơi nuôi ( vật gì ) cho béo. 6. Phận 
kẻ đua grom. 7. Phản tro. II. fig. — dicendi. 
Nhiều lẽ thu vào bãi cho mạnh. 

S AGINARI — UN, ¿,S. n. Nơi nuôi loài vật cho béo. 

S AGINATI — 0, anis, S. f. Sự nuòi cho béo, sự bón, 

. S AGINAT — OR, oris, S. m. Kẻ nuôi cho béo. 

SAGIN—0, as, avi, alum, are, a. Nuôi cho béo, 
bón; cho ăn no. Fig. Populi sanguine saginari. 
Uống máu dân, ăn hiếp dân. 

SAG -10,¿5, ire, n. def. Có trí tinh tường, minh 
mẫn, ở khôn ngoan, qui quyệt. 

SAGITT - A, æ, S. f. 1. Tên bản, lao. 2. Mũi nhọn 
chích máu. 3. Ngọn mụt nho. 4. Từ cô thảo. 
5. Đồng sao kia. 

4° SAGITTARI - US, d, um, adj. (sự gì) Thuộc về 
tên bán, dùng mà làm tên bản. " 

2° SAGITTARI — US, 2, s. m. 1. Kẻ làm tên bản. 2. 
Ké bản tên, kẻ låy tên. 3. Đồng tiền kia. 4. 
Nhân mã cung, dán (là cung thứ chín trong 
vòng håc lộ). 

SAGITTAT —0R, oris, s. Mm. Kẻ bản tên. 

SAGITTAT — US, đ, um, part. pass. Sagitto. 1. (ai, 
Si gì) Đã phái tên bản. 2. Đâm thâu như tên 

n, 


SAGITTIF— ER, era, erum, và SAGITTIG—ER, era, 
erum, adj. 1. ( giống gì) Cầm tên bản. 2. Khéo 
bản tên, thiện xạ. 3. Có nhiều mũi nhọn. || 3. 
Pecus sagiltifera, Con nhim. 

SAGITTIPOT — ENS, enlis, s. m. Nhân mã cung, dần 
cung. 

SAGITT -0, as, are, 1. n. Bản tên, bản ná, bản 
cung. 9. o Bản tên vào, bản tên phải. 

SAGITTUL -- A, æ, Se f. dimin. Sagitta. 

BACH - A, atis, S. n. và A, Ææ, s. f. Yên ngựa, bành, 
lá thúy. 

SAGMARI — US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc vé yên 

; nguya. — equus. Ngựa có yên (hay là ngựa chớ 
dô). 

SAGM — EN, inis, s.n. Mã chiên thảo, cây roi ngựa. 

SAGOCHLAY — YS, ydis, s. f. Thứ áo lính. 

SAGULAT— US, 4, um, adj. (lính) Mặc áo chiến kia. 

SAGUL - UM, ?, và SAG- uM, ¿, s.n. 1. Thứ áo 

- chiến, thứ áo lính Rôma. 2. Nhung thô mà 
làm áo lính. 3. Lông chiên to. || 1. Saga sume- 
re, V. Ad saga ire. Đi lính. Esse in sagis. Đang 
ở lính. 
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SAL 


1° SAG - US, a, um, adj. như Præsagus. _ 

2° Sag- US, ¿, s. m. 1. Thày bói. 2. Áo chiến kia. 

SAI, sal - is, s. m. vàn. 1. Muối. 2. Nước bẻ, 
nước mặn. 3. Chấm, hạt gựn trong då ngọc. 
4. fig. Lời ý vị, ý mặn, lời mặn, lời vui chơi, 
lời khôn khéo. 3. Sự khôn ngoan, sự tính 
tường.0. Nhan sắc, duyên. 7. Cách nói văn về, 
lời hoa hoè. || 1. Sale aliquid aspergere. Rắc 


muối vào đồ gì. — marinum. Diễm. — gemme- 
um. LỖ sa. — urinæ. "Thu thạch, — ammonia- 
cum. Cang sa. — petroleum. Thạch näo du. — 
nilrum. Tiêu. — quoddam granis majoribus. 


Muối rùm. || 2. Navis frangit amari vin salis. 

Tàu vượt trên mặt. biỏn. Í A. — nigrum. Lời 

chua. || 3. Salem habere. Có sự khôn ngoan, 
SALACACCABI — A, orum, S. n. p. Thịt muối. 


SALACI - A, æ, S. f. 1. Nước dòng; biển. 2. Butnữ 
biên. 


SALACIS, gen. Balas. 

SALACIT — AS, alis, s. f. Sự Hìng dú, tính lång lơ. 

SALAC — ON, ou, s. m. Ké hay phô trương, kè 
bay nhảy. 

SALACONI — A, æ, s. f. Sự khoe mình, ăn ử bay nhảy. 

SALAMANDR - A, æ, S. f. Iloà mò xà, giống thắn làn. 

SALAPITT — A, Ø, S. f. Sự vả măt. 

SAL — AR, aris, 8. n. Thoan tử ngư. 

SALARIARI—US, #, wnn, adj. (ai) Chịu tiền công, 
làm thuê. : 

SALAR - 1S, e, Và SALARI - US, a, um, adj. (sự gì) 


Thuộc về muối, bàng muối. Salaria fodina. 
- Mỏ muối. 


SALARI - UM, į, $. n. 1. Thuế muối. 9. Công, tiền 
công. 
SALARI — US,¿, s. m. Kẻ bán muối hay là thịt muối. 
SAL—AX, acis (acior, acissimus ), adj. 1. (ai, sự 
6Ì ) Lăng do, mê đảm. Hay giục lòng dục. 3. 
Thuộc vẻ biện. 
SALE, abl. Sal. l : 
SALEBR — A, æ, S. f. và #, rum, S. f. p. 1. Bàng 
đốc, đàng khó đi, nơi hiểm hóc. 2. fig. Rw bi, 
sự mắc mưới, cơn. 3. Sự nói chẳng xuôi trơn, 
|| 2. Øreø:s tristitiæ —. Cơn buồn qua quít.|| 3. 
Sine salebr.s scrip'or. Kè chép sách trơn tru. 
SALEBRAT - US, đ, um, adj. như Salebrosus, 
SALEBRIT — AS, atis, VÀ SALEBROSIT - AS, atis, $. f. 
Sự gó ghê, sự gập ghênh, đàng khó đi. 
ALEBROS — US, đ, um, adj. Gó ghê, gập ghềnh, hê 


hủng, khó di. fig. Salebrosa oratia. Kiểu nói 
tråc tiéng. 


SAL 


SALGAM - A, orum, s. n. p. Mứt, các thứ quả rim 
hay là dwa mà đẻ đành. 

SALGAMARI— US, ?, s. m. Ké ướp, kẻ rim; kẻ bán 
các giống mứt hay là dưa, 

SAL—I, orum, s. m. p. Thứ chim kia. 

SALIAR —1S, e, adj. 4. (sự gì) Thuộc về các säi 
but Martê. 2. fig. Trọng thẻ, mĩ vì. || 1. Sal- 
tus — Điêu đi nhảy nhót (như các säi but 
Martê ). || 9. Saliarem cœnare cœnam. An bữa 
tối trọng thẻ. 

SALIAT —US, ús, s. m. Chức säi but Martô. 

SALICASTR - UM, T.S. n. Thứ cây nho rừng. 

SALICET — UM, ¿, s. D. như Salictetum. 

4° SALICTARI—US, đ, um, adj. (sự gì) Thuộc về 
cây liễu. 

2° SALICTARL - US, ?, s. m Kẻ làm lõi bàng ngành 
Dén. 

SALICTET - UM, ?, và SALICT-UM, ?, S. n. Nơi trồng 
nhiều cây liễu. 

+ SALic — us, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về dân 
Francô. Salica lex. Luật cấm đàn bà chẳng 
được trị nước Phalansa. 

SALI-ENS, enlis, part. Salio. — vena. Mạch lạc 
động. — mica. Hạt (muối ) nò trong lửa. 

SALIENT-ES, 2n, s. m. p. Miệng ống mạch nước: 
vòi đồ chơi cho nước vọt lên. 

SALIFODIN-A, æ, s. f. Mỏ muối. 

SALIGIN-US, a, um, Và SALIGN-US, 4, um, adj. ( sự gÌ) 
Bảng cây liéu. Szøng crates. Thúng. 

SALI-I, orum, s. M. p. Các säi but Martê. 

SALILL-UM, i, $. n. Bình nhỏ đựng muối. 

SALIN-A, æ, s. f. 1. Nai muối, nơi nấu muối, mỏ 
muối. 9. Bình đựng muối. 3. pl. Phố thành 
Rôma; fig. lời mặn, lời ý vị, lời vui chơi. 

SALINACID-US, d, um, adj. (sự gì) Mặn, chua. 

4° SALINARI-US, đ, um, adj. (sự gì) Thuộc về muối. 

2° SALINARI-US, ?, và SALINAT-0R, oi, S. m. Ké 
nấu hay là bản muối. 

SALIN-UM, ?, s. n. Bình đựng muối đặt trên mâm). 

4° SAL-I0, Và SALL — 10, ¡§, ?02 VÀ ii, ilum, ire, a. 
Muối ( đỏ gì ). 

9° SAL-I0, is, ui và ii, lum, ire, n. tùy meo Cndè, 
Quò. 1. Nhåy, nhåy nhót, nhảy ra. 2. Động lên, 
chảy, vọt, nhảy vọt, bập bùng, mọc lên.3. (loài 
vật) Phủ nhau, giao cảm. || 1. — de muro. O 
trên lũy nhảy xuống. || 2. Fons aquæ salentis 
in vitam æternam. Mạch nước rẫy đến đời đời. 


SALISATI -0, onis, 5. f. Sự mạch lạc nhảy. 
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SALISUBSUL-US, ¿, s. m. Kẻ múa nhảy trong đám 
chơi kính các but thần. 

SALITI-0, onis, S. f. Sự nhảy lên ( ngwa). 

SALIT-OR, oris, s. Mm. 1. Kẻ bán đó muối. 2. Ke 
thu thuế muối. 

SALITUR-A, æ, S. f. 4. Đó muối. 3. Sự rắc muới, 
mùa nên muối đồ. 

SALIT-US, a, um, part. pass. 1° Salio. 

SALIUNC-A, æ, $.f. 1. Ái hương tháo. 9. Cam tòng. 

SALI-US, d, um, adj. ( sự gì ) Thuộc vé các säi but 
Marttê. 

SALIV-A, æ, S. f. 4. Nước miệng, nước bọt, bọt 
dãi. 2. Nước. 3. Mùi ngon. || 1. Salivam ciere 
v. facere v. movere, Làm cho chảy bọt dät, làm 
cho thắc lém. fig. — mercurialis. Sự ham lvi. 
|| 3. Vinum yuod ad salivam facit. Rwyu ngun 
giong. 

† SaALiyAn-, 2s, s. n. Hàm thiết, khớp. 

1° SALIVARI-US, a, um, adj. 1. (sự gì) Thuòc vẻ 
nước miệng. 9. Giống như nước miệng. 

9° SALIVARI-US, i, S. m. Thày thuốc loài vật. 

SALIYATI-0, onis, s. f. Sự chảy nước miệng; sự úa 
bọt miệng. : 

SALIVAT-UM, ¿, $. n. Thuốc cho ngựa hay là vật 
gì lớn. 

SALLVAT-US, a, um, part. pass. Salivo. (ai, vàt gi) 
Người ta đã làm cho chảy nước bọt. 

SALIY-0, as, are, 1. n. Ghảy nước miệng, chảy bot 
đãi, ứa nước bot.2.a. Làm cho úa nước miệng. 
|| 2. — aliquem medicamine. Cho ai uống thuốc 
sinh nước miệng. 

SALIVOS-US, a, um, adj. ( sự gì) Có nhiều bot 
miệng; giống như nước miệng. 

SAL-Ix, icis, S. f. Cây liều, đương liều. 

SALL-IO, is, ivi, ilum, ire, SALL-0, Và † SALO0, ?s, 
sals-/, sals-um, ere, a. như t° Salio. 

SALMACID — US, a, um, adj. (nước) Nän một it, 
ngang. 

SALM-0, onis, s. m. Mä hữu ngư. 

SALNIT-RUM, i, và SALONITR-UM, i, $. n. Diêm, hoá 
tiêu. 

SAr-oR, oris, s. m. Sắc nước bièn, màu bhicc. 

SALP-A, æ, s. f. Thứ ca kia. 

SALPICT-A, Ø, SALPINCT-A, @, Và SALPIST-A, #, S. M. 
Ké thỏi kèn loa. 

SALPUG-A, ®, và SALPYG-A, æ, S. f. Giống kiến đục. 


SALSAMENTARI-US, đ, um, VÀ SALSARI-US, d tr, adj. 
(ai, sự gì) Bán đồ muối; thuộc về thit muổi. 
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S ALSAM-EN, inis, Và SALSAMENT-UM, ¿, S. n. Thịt 
muối hay là cá muối. 

SSALS-È (ýs, issimè ), adv. Cách mặn mòi, cách 
ý vị, cách vui chơi. — dicere in aliquem. Nói ý 
vi về ai. 

S ALSED-0, inis, S. f. như SALSITAS. 

SaLsı, perf. Sallo. 

SALSILAG-0, inis, S. f. như Salsugo. 

SALSIPOT-ENS, enlis, s. m. Thủy phủ, thủy quan. 

SALSIT-AS, alis, và SALSITUD-O, inis, S. f. Mùi mặn. 

SALSUGI-A, æ, S. f. Sự ướp cho mặn. 

SALSUG-0, inis, s. f. Nước bé, nước mặn mòt it. 

SALSUR-A, X, S. f. Sự muối, cách muối, mùa muối 
do. 

ALS-US, a, um (ior, issimus), part. pass. Sallo, 
cũng là adj. 1. ( giống gì) Đã chịu muối, đã 
chịu rắc muối, mặn. 2. fig. Mặn mòi, ý vị. khôn 
khéo; trí trá. || 1. Æquora salsa. Nước bê. Jus 
salsissimum. Nước (thit) mặn lâm, || 2. fnuen¿ 


multa salsa Græcorun. Tôi đã thấy trong sách 
Grêcô nhiều điều ý vị khôn khéo. 

SALTABUND-US, og, um, adj. (ai, sự gì) Hay nhảy 
nhot. 

SALTAT-ÌM, adv. Cich nhảy. 

SALTATI-0, onis, S. f. Sw múa, sự múa nhảy, sự 
múa hát. 

SALTATIUNCUL-A, æ, S. f. dimin. Saltatio. 

SALTAT-OR, oris, $. M. (RIX, ricis, $. f.) Ké múa, 
kẻ múa nhåy, kẻ múa hát. 

SALTATORI-È, adv. Cách múa hát, cách nhảy. 
SALTATORI-US, d, um, adj. (sự gì ) Thuộc về múa 
nhảy. Orbem saltatorium versare. Múa vòng. 

SALTATRICUL— A, æ, 8. f. Trẻ nữ múa hát. 

1° SALTAT - US, &, um, part. pass. Salto. ( sự gì ) 
Người ta đã đọc khi múa hát. 

2° SALTAT —US, ús, s. m. như Saltatio. 

SALT EM, conj. Ít là. 

+ SALTIC — US, a, um, adj. ( sự gì ) Thuộc vé múa 
hát, thuộc về kẻ múa hát. 

4° SALT—IM, conj. như Saltem. 

9° SALT —IM, adv. Cách nhảy nhót. 

SALTIT—0, as, are, n. freq. bởi 

SALT— 0, 0$, avi, alum, arc, 1. n. Múa, múa hát, 
nhảy choi choi, múa nhảy. 9. a. Múa, xuất 
hình nào. || 1.—ad tibiam. Múa theo ống địch. 
|| 2. — puellam. Xuắt nữ. — carmina. Múa khi 
ai hát tho. 


ĐALTUARI-US, ¿, s. m. Ké canh rừng cây; tuán bò, 
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SALTUAT—Ìw, adv. Cách nhảy nhót. 

SALTUENS — IS, e, adj. (sự gi) Thuộc về rừng cây. 

SALTUOS-US, a, um, adj. (nơi nào) Có nhiều rừng 
cây. 

† SALTUR - A, æ, s. f. như Salitura. 


ĐALT - us, og, s. m. 1. Sự nhảy, sự nhảy nhót, 
cái nhảy. 2. Rừng cây, rừng xanh, rừng hoang, 
ruộng cỏ rộng, thira đất rộng. 3. Thung con 
nai, quèn, eo. || 4. Saltum edere x. dare. Nhảy 
lên. Equum saltu suhjicere. Nhày lên ngira. || 2. 
Saltus profundi. Rirng rậm rap. Saltus vacui. 
Rirng quang. (no in saltu duos apros venari. 
(câu vi) Nhất cir lưỡng tiện. 

SALUB— ER, ris, re, và SALUBR —IS, 2, ( salubr-¿ø?, 
salub-errimus), ad]. trị dat. 1. (ai, sự gì) Lành, 
lành lẽ, thanh, tốt. 3. Vừa phải, bình thường, 
cứ mực vừa. 3. Mạnh khoẻ, mạnh sức, lực 
lượng. 4. fig. Có ích, làm ích, tiện. || 1. Salu- 
bris aura. Lành khí, thanh khí. || 2. Tela mod: 
salubris. Tên bản dài vừa. || 3. Corpus salubre. 
Mình vóc khoẻ khoản. || 4. Leges res salubrior 
innpi quàm potenti. Lễ luật làm ích cho kẻ hèn 
hơn làm ích cho kẻ cả. 


SALUDRIT — AS, alis, s. f. Sự lành lẽ, sự thanh, sự 
mạnh khoẻ. — aeris. Sự lành khi. Fig. — dic- 
tionis. Kiu nói xuôi tiếng. 

SALUBR — ITER (ùs, salub ~- errime), adv. 1. Cách 
lành, cách lành lẽ, cách thanh khí. 2. fig. Cách 
có ích, cách tiện. || 2. — emere. Mua rẻ. 


SaL — UM, ?, s. n. 1. Nước bẻ, khơi, biển động, 
sóng. 2. Sự (tàu) tròng trành. 3. (một hai khi:) 
Sắc nước bẻ, sắc biếc. || 1. fig.In hoc vitæsalo. 
Dưới biên thế gian này. 


SaL - us, utis, S. f. 1. Sự khoẻ ghoản, sự mạnh 
khoẻ, sức mạnh. 9. Sự rồi, sự vô sự, sự bằng 
yên, sự khỏi chết, sự khỏi thiệt hqi. 3. Thuốc 
chữa, cách chữa cho đã, fig. sự cứu chữa, ai 
hay là sự gì cứu chữa được, phương thế. 4. 
Sự lay, sự lay lục, sự chào, sự kinh; lời lay, 
lời chào, lời kính. 3. Tiếng giỡn. || 1. Salutem 
reddere, v. Ad salutem reducere. Ban khoé lại, 
làm cho khỏi bệnh. || 2. Fugå salutem petere. 
Trốn chạy cứu lấy thân. Salute noszád. Ta 
chẳng phải nao. Saluti esse. Làm ích cho. Ali- 
cui salulem deiere, Được sống bởi ai cứu chữa. 
— animæ. Bu rỗi linh hôn. Saluti alicujus con- 
sulere. lo git láy ai. || 3. Super et Hä còn 
một phép. Turne, in te sưnrema—. Dim Turnô, 
có mình anh cứu chữa được. || 4. Plurimam 
salutem dicere. Lạy (ai) trăm lạy. Salutem ali- 
cui (biéu ngảm dicere v. mittere, etc.). Chào ai, 
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gửi lời thăm ai, giã ai. /mprecari salutem ster- 
nulantibus. Chúc mừng kẻ bắt hơi. || 5. Mea—. 
Hü sự sống tôi! 

SALUTAR - E, 2š, S. n. Sự cứu chữa. 

SALUTAR — 1S, 2 (ior), adj. trị dat. 1. ( giống gì) 
Lành, làm cho khoẻ lại. 2. Có ích, sinh ích, 
tiên, 3. Thuộc về sự lay, thuộc về sự chào. 
|| 1. — ars. Nghề thuốc men. Salutares litteras 
mihi misisti. Thư anh gửi đã làm cho tôi sống 
lại. || 2.— littera. Ch luận tha(A, Absolvere). 
|| 3. — digitus. Ngón chỉ (vì kẻ chào hôn ngón 
ấy). Salularia bibere. Uống kinh mừng, 

“SALUTARIT — ER, adv. 1. Cách chắc chản. 9. Cách 
lành, cách có ích, cách tiện; cách giúp rồi linh 
hồn. 

SALUTATI - 0, onis, s. TI Sự lạy, sự chào, sự 
kính, sự bái. 2. Sự chầu chực, sự hầu hạ, sự 
thờ lay. 3. Các gia thần, các kė hầu hạ. || 1. 
Dare sesalutationi amicorum. Chiu các bạn hữu 
đến thăm. 

SALUTAT-OR, oris, s. M. (RIX, ricis, s. f.) Kẻ chào, 
kẻ bái, kẻ kính, kẻ lay; ké cháu chirc, kẻ hầu 
ha. 

SALUTATORI — US, 0, um, adj. (sự gì) Thuộc vé sự 
lay, về sự bái; về sự châu, về sự hầu. Saluta- 
torium cubile. Nhà khách. 

ĐALUTIF —ER, erg, erum, VÀ SALUTIG-ER, erg, erum, 
adj. trị dat. (ai, sự gì) Lành, có ích, chẳng độc, 
làm chô mạnh khoé, hay eu chữa, làm cho 
được rồi. — orbi. Làm ích cho thiên hạ. 

SALUTIGERULT— US, d, um, adj. (ai, sự gì) Dem lời 
kinh (lay, thăm, ete.) thay mặt ai. 

SALUTIS, gen. Salus. 

SALUT — O, as, avi, atum, are, a. 1. Bái, lay, lay 
lục, kính, chào; thăm viếng, chàu che, hầu 
hạ. 2. Cung kính, thờ lay. 3. Giả, nói giã nhau. 
4. Reo bảu, trach bảu, bầu lên, đặt lên. 5. Gin 
giữ, cứu chữa. ||1. Venit me salutandi caust, 
Người đã đến thăm tôi. Domus te mea salutat. 
Cả và nhà tôi gửi thăm anh.|| 2. Se Jovis filium 
salularirex jussit. Vua đã truyền cung kính mình 
như con but Jovi vậy. IA. Darium regem salu- 


taverunl. Chúng nó đã reo bầu ông Dariô làm 
vua. 


SALVATI - 0, onis, $. f. Sự rồi linh hồn mình, sự 
làm việc rot linh hồn mình; sự cứu chữa. 
SALVAT — OR, oris, S. m. Kẻ cứu chữa, Đáng cứu 
( thế ). — mundi. Chúa cứu thể. 

ĐALV— È, adv. Cách mạnh khoẻ, cách lành, bằng 
yên. Salvène, amabo? Anh có khoẻ chăng? Quam 
— agit? Bây giờ người thé nào? 
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SALY - E, eto, ngôi hai imperat. Salyeo. Anh by 
khoẻ, chúc hai chữ bình ninh, chào, lạy, thần. 
kính. Salve, frater. Chào anh. Salve, Jean 
mater misericordiæ. Thân Mẫu phúc thánh r= 
vương mẹ nhân lành. 

SALY —E0, es, ere, ( thiếu perf. và sup. ), n. Duc 
mạnh khoẻ, khoẻ mạnh. fuscum — julemus. 
Chúng tôi gửi lời kính ông Fuscô. Cornel. un 
jube —. Nhờ anh gửi kinh ông UornÊliô. kl. 
vebis à meo Cicerone. Cicôrô con tôi lay ông van 
lay. 

SALVI—A, æ, s. f. Cây đại bi, ngưu nhĩ ngài. 

SALVIAT— UN, ?, S. n. Thuốc đại bi. 

+ SALVIFICAT — OR, oris, s. m. như Salvator. 

+ SALYIFIC— 0, as, are, a. Cứu chữa. 

SALVIFIC-US, a, um, adj. (ai, sự gì ) Hay cứu chữa. 

+ Sarvi—0, as, are, a. Cho uống thuốc đại bi. 

SALY - o, as, avi, alum, are, a. Qứu lấy, — an 
mam suam, Dot linh hón mình. 

SALV - US, a, um, adj. trị abl. cùng á. 1. (ai, sự 
gì ) Lành, khoẻ mạnh. 2. Vò sự, chàng phải 
nao, bằng yên, đã rồi, đã khỏi. 3. Nguyễn 
tuyển, lon vẹn. || 1. Alum salvum vellem. Tải 
muốn cho nó khoẻ. || 3. Se salvum facere. Cuu 
lấy mình. — fieri. Được rồi. Saled madestei, 
Chines lỗi gì đức nết na. Salva res est. Mvi 
sự xuôi cả. Salvis rebus. Khi thịnh sự. (rr: 
cumque vult —- esse. HỆ ai muốn rồi linh hón, 
(thì... ). Quæsivit salvusne esset clypeus. Ngưu! 
hỏi thăm đã lấy được Uuän về chăng. credi- 
derit et baptizatus fuerit, hic—erit.Kė nào tin và 
chịu phép rửa tội, thì được rồi linh hón. IR) 
Salva vasa. Những bình còn nguyên. Salrwn 
signum. Dầu chấm còn nguyên. Salva epistola. 
Thư chưa mở. Salva virginitas. Sự trinh khiết 
chàng đúng. 

+ Sam, thay vì Suam. 

SAMAR - ƯA, ?, S. n. nhir Samera. 

SAMBUC - A, æ, S. f. 1. Thứ đàn cảm. 2. Ngươi 
nữ gảy thứ đàn cảm. ở. Thứ máy chiếu (mè 
bản ). 

SAMBUCET — UM, ¿, S. n. Nơi tróng hiệu đóng Uu. 

SAMBUCE - US, đ, um, adj. ( sự gì) Thuộc vé hiệu 
đồng thụ. 


SAMBUCIN-A, A, Và SAMBUCISTRI-A, X, S. f. Ngưu! 
nữ gảy thứ đàn cám kia (sambuca). 


SAMbuc-us, ¿, S. f. Hiệu đồng thụ, cây ngô thù du. 


SAMER-A, æ, s- f. Hạt cây du. 
SAMIARI-US, i, S. m. Kẻ đánh bóng lọng. 
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SSAMIAT-US, a, um, part. pass. bởi 

KSAMI-0, as, are, a. Đánh bóng long, đánh cho sáng. 

SSAMIOL-US, a, um, adj. dimin. bởi 

Saxı-us, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc về gò 
Samos. 2. Bảng đất gò Samos.||I.—senez. Ông 
Pythagora. ||2. — lapis. Thứ đá dùng mà 
đánh bóng lọng. 

tSAMPS-A, X, S. f. Hạt hay là bã trái oliva. 

SAMPSUCHIN-US, 4, um, adj. (sự gì) Thuậc về 
ngưu chí tháo. 

SAMPSUCH-UM, ¿, VÀ SAMPSYCH-US, ¿, s. f. Ngưu 
chí thảo, cò xước, 

SANADIL-IS, e, adj. (ai, sự gì) Chịu chữa đã được. 

SANAT! 0, onis, S. f. Sự chữa đã, sự lành đã. 

SANAT-0R, oris, s. m. Kẻ chữa đã. 

SANAT-US, 3, um, part. pass. Sano. 

SANC-IO, 18, sanc-ivi VÀ SẠn-27, ilum VÀ lum, ire, 
a. 1. Lập. ra (luật); đặt, bầu lên. 2. Ra luật 
mà định, hạ lệnh truyền, ra sắc dạy, định, răn 
day, cảm. 3. Dâng ( sự gì ) cho, khấn nguyễn, 
đọc (kinh), cầu nguyên. 4. Phat, båt va. A 
Làm cho vững, lấy làm phái, ưng. || t. — le- 
ges. Lập lề luật. ||2. Lege aliquid —. Lập luật 
mà truyền sự gì. — ne v. guominus. Gåm. Opce- 
raris cibaria —. Định chừng lưỡng người 
thuê. || 3. — alicui carmina. Däng sách thơ 
kính ai. IA Aliquid cap'te —. Truyền hay là 
cấm sự gì mà luận hình xứ kẻ chẳng cứ. Mul- 
clam in aliquem —. Định cho ai phải va tiên. 
|| 5. — disciplinam. Làm cho luật phép nên 
vững. Ut jurejurando sanciatur petunt... Các 
ké ấy đòi lời tbé cho vững... 

SANCIT-0R, oris, s. m. như Sabctor. 

4° SANCIT-US, a, um, part. pass. Sancio. 

2° SANCIT-US, #$, s. m. như Sanctio. 

SANCT-E (205, îssimè), adv. 1. Cách phải phép, 
cách nhằm luật phép, cách thánh, cách cung 
kinh, cách nhân đức. 2. Cách thanh tính, cách 
sạch sẽ. 3. Cách kĩ càng, cách bền đỗ. || 1. — 
se gerere. An ở cách phải phép. ||2. — hahere 
caplivam. Chẳng däm phạm đến người nữ dä 
phải bắt. ||3. — fovere judicium alicujus. Gi i 
hết sức cho ai cứ chuộng mình mãi. 

SANCTESC-0, ig, ere, n. def. Nên sạch tội, nên thánh. 

SANCTIFICATI-0, 025, s.f. Sự làm cho (ai) nên thánh. 

SANCTIFICAT — OR, oris, S. m. Kẻ làm cho (ai) nên 

thánh. l 

SANCTIFICI - UM, ¿, $s. n. 4. Của thánh. 2. Cung 
thánh. 
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SANCTIFIC - 0, as, avi, atum, are, a. Làm cho nên 
thánh, làm phép thánh cho, dâng cho Đức Chúa 
Lời. — dem septimum. Giữ ngày thứ bảy. 
Sanctificari. Nêu thánh, nên sạch. 

SANGTIFIC — US, a, um, adj. (sự gì) Làm cho nên 
thánh. 

SANCTILOQU - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Nói về 
sır thánh. 

SANCTIMONI - A, æ, S. f. như Sanctitas. 

SANCTINONIAL — IS, e, adj. ( ai, sự gì) Thánh, đả 
chịu dàng cho Chúa. — mulier ( đặt tô hay lt 
hiệu ngắm ). Người nữ nhà dòng, nữ tu. 

SANCTIMONIALIT - ER, adv. Cách thánh, cách nhân ` 
đức. 

SANCTI-0,Ø0¿3, s. f. 1. Sự gì luật định, điều gì luật 
buộc, luật phép. 9. Vạ luật định, vạ làm cho 
dân giữ luật. 3. Sự ưng, sự láy làm phải, sự 
định hån. || 3. Fæderis —. Sự định thành hoà 
trớc. 

SANCTIT - AS, atis, và F SANGTITUD - 0, inis, s. f. 
1. Sự thánh, sự nhàn đức, sự gì làm cho đáng 
cung kính. 2. Bậc thánh, phận thánh. 3. Sự 
thờ phượng. 4. Đức sạch sẽ 5. Sự công chính, 
sự ngay thật. || |. Zueri se sanctitate vitæ. Giữ 
cách ăn ở cho thanh sạch. || 3. — est scientia 
colendorum deorum. Sự thánh là biết thờ 
phượng các bụt thần. 


SANCT —0R, oris, S. m. Ké lập luật. 
SANCTUARI - UM, ?, S. n.1.Oung thánh, nơi thánh. 


, 2.0ung điện, nội cung.3. Kho tích của qui trọng. 


SANCTUL — US, Ø, um, adj. dimin. bói 

SANCT - US, a, um (ior, issimus ), part. pass. 
Sancio, cũng là adj. 1. (ai, sự gì) Đã chịu lập, 
đã chịu định. 2. Có luật bình vực, có luật 
bang trợ, chẳng ai được phạm đến. 3. Thánh, 
đáng chịu cung kính. 4. Thánh, có nhân đức, 
thanh sach, ngay thật, có nét na, đáng người 
ta kính chuộng. || 1. Sancta lex. Luật đã lập 
thành. ||3. Sanctæ portæ,sancti muri. Cửa thánh, 
thành thánh luật cấm làm hư hại cách nào. || 
3 — dies. Ngày lẻ trọng. Sancli ignes. Lira đốt 
của lè. Sanclum v. Sanctu sanctarum. Nai cực 
thánh (trong dén thờ thành Jêrusalem). || 4. 
Omnes sancli quanta passi sunt (0 menta. Các 
thánh đã chịu nhiều hình khó là đường nào! 
Fig. Sancta oratio. Kiêu nói xuôi tiếng. 

SANDALIAR — IS, €, VÀ SANDALIARI — US, Q, um, adj. 
(ai, sự gì) Thuộc vẻ dép. — vicus. Phó bàng dép. 

SANDALID — ES, um, s. f. p. Giống cây búng báng. 

SANDALIGERUL— US, d. um, adj. (aì) Mang dép 
chúa mình. 
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+ SANDALIOTIEC - A, œX, s. f. Nơi xếp dép. 
SANDALLI-UM, ¿, S. n. Thứ dép kia người nữ dùng. 
SANDAL - UM, ¿, s. n. Thứ lúa mign. 

SANDAPIL —A, #, S. f. Săng, quan tài. 


SAND \PILARI— US, ?, s. m. Kẻ khai huyệt cùng 
ch)n xác. 

ĐANDARAC — A, æ, S. f. Hùng hoàng, hoàng đơn. 
— arcbum. Dach giao hương. 


SANDARACAT - US, Ø, um, adj. (giống gì) Đã pha 
sơn vào, đã sơn, đã sơn son. 

SANDARACH — A, æ, S. f. Nam đại kích thảo. 

ĐANDARACHAT — US, đ, um, adj. như Sandaracatus. 

SANDARACHIN — US, A, um, Và SANDARACIN—US, 4A, 
um, adj. (sự gì) Có màu hoàng đơn, có sắc 
như sơn, 

SANDARES — US, ¿, s. f. Thứ ngọc màu lửa. 

SAND - YX, cis, s. m. và f. 1. Hoàng đơn. 9. Son, 
hồng đan, đan sa, ngân châu. 

San - È /iùs ), ady. 1. Như người khoẻ. 2. Cách 
lành, cách khôn, cách phái lẽ. 3. Thật, åt hån, 
quả, chàng hồ nghỉ, cách lọn, mọi đàng, lắm, 
tuyệt. 4. Phải, có, ừ; cho (khi chịu điều gì), 
chịu; vậy.||3./V//—.Chàng đi gì sốt./Von—ma7or. 
Chẳng lớn hơn là mấy. — quùm. Nhiều lắm. 

SANESC — 0, is, ere, n. def. Nên lành đả, khoẻ lại. 

† SANCU—EN, (mg, S. n. như Sanguis. 

GAR UICUL — US, 7, §. m. Dỏi tiết dè con. 

ĐANCULUENT us, Ø, um, ¿dj. (giống gì) Die máu, 
däm mìu, lảm máu. i 

ĐANCUIYAL—IS, e, adj. (sự gì) Thuộc về máu. — 
Ae: Aa. Ò thì ca. 

A, X, S. f. Ô thê ca. 

SANGUINARI— US, a, um, adj. 1. ( ai, sự gì) Thuộc 
về máu. 9. fig. Dữ ton, mộ sự do máu. || 9. 
Sanguinaria sententia. Án đữ tgn. 

SANGUINATI — 0, onis, S. f. Sự cháy máu, sự đỏ 
máu cain. 

SANGUINET — UM, ¿, S. n. Noi trông cây sơn thù 
du hoang. 

SANGUiNE—LS, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Bảng 
máu. 2. Có sắc máu, đỏ như máu. 3. Dim máu, 
lám máu. 4. fig. Dữ tgn, mô sự đỏ máu. || 1. 
Sangu'ne e guliæ. Những giọt máu, || 9. — fru- 
ter. Cây sơn thù du hoang. Sanguineum sagu- 
lum. Áo linh dò. ||3. Sanguinei crines. Tóc lắm 
máu. 

SANGUIN — 0, as, are, 1. n. (hä máu, thổ huyết, 
ra máu. 2. a. Làm cho lắm máu. 

SANGUINOLEXT — US, Ø, um, adj. như Sanguineus. 


TNANSLITAI— 
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SANGUINOS — Us, đ, um, adj. (ai, vật gì ) Có nhiều 
máu, đa hoả. 

SANGU — IS, inis, s. Mm. 1. Máu, huyết. 2. Sức lực, 
tỉnh khi, nước (trong cày cối), khi; sức mạnh, 
sự vững vàng. 3. Họ hàng, họ máu, tông tộc. 
dòng dõi. 4. Sanguinem detrahere v. elicere. 

_ Chich máu. Sanguinem ore emittere. Ứa máu 
ra. || 2. Vos quibus integer ævi —. Các anh là 
kẻ còn đang độ khoẻ manb. Sanguinem amit- 
tere. Mất sức.— civitatis. Sức nhà nước.—zr+- 
ri. hủa trong kho. —ara(tonis. Sức các lễ trong 
bài giảng. || 3. Cohærere alicui sanguine. Có ho 
máu vuối ai. — regius. Dòng dõi vua. Pro 
tela manu, — mevs! Hữi con tôi! våt các tên này 
đi. || 3..Sanguuxem silire. Khát máu, muốn giét 
lát. Mullo mutuoque certatum est sanguine, Hài 
bên đánh nhau chết nhiều người lảm. 

SANGUISORB — A, œx, S. f. Địa dư thảo. 

ĐANGUISUG - A, æ, S. f. Con dia. 

SANI-ES, @, s. f. 1. Mù, máu hư. 2. Dot cát rån, 
nọc cái rån. 3. Nước hải đỉnh ( dùng uhuòm 
màu điều). 4. Cấn, cặn. 5. Các giống lòng vả 
dëo IA. — olez. Cấn dầu.||B.—pretiosa v. pisti- 
um. Nước mắm, 

SANIF —ER, erg, erum, adj. ( sự gì) Hay làm cho 
khoẻ, có ích, sinh ích lợi. 

SANI0S-US,@, um, adj.(ai, sự gì) Bảy mủ, chảy mù. 

SANIT-AS, alis, $. f. 1. Sự mạnh khoẻ. 2. fiq. Sự 
tính trí khôn, sự khôn ngoan. || l. San'tali re- 
sliluere. Chữa cho lành đã.|| 3. Eat dubie szni- 
lulis. Nó dö người. Ad sanilulem convertere se. 
Tính táo lại. 

+ Santr-ER, adv. Cách mạnh khoẻ; cách phải lẻ. 

SANN-A, æ, s. f. Sự nhao, sự nhai, sự nhái. 

SANNI-0, onis, và US, i, s. m. Thằng hé, kẻ haynúi 
nhao cười, kẻ nhai. 

SANN-0, as, are, a. Nhao, cười nhao, nhai, nhái. 

SAN-0, as, avi, ülum, are, a. Chữa đã, làm cho 
khoẻ lại, bù, bó thường, đền. — dolorem. Làm 
cho khỏi đau đớn.— mentes hominum. Làm cho 
người ta tỉnh trí khôn lại. 

SANQUAL—1S, ?s, s. f. 1. Thứ chim phượng hoàng. 
2. Cira kia ở thành Rôma. 

SANTAL - UM, i, S. n. Bạch đàn. —a/“ưm. Bạch 
đàn hương.—e¿trinum. Hoàng dàn. — rubrum. 
Tử đàn. 

SANTERN-A, æ, S. f. Hàn the, bằng sa. 

SANTONICA ®er6a, f. Ngãi, ngài cứu. 

SAN —US, a, um (ior, issimus j, adj. trị abl. cùng 
à, è. 1. (ai, sự gì) Lành, mạnh khoẻ. 2. Nguyễn 


SAP 
tuyến, lọn ven, vèn ven. 3. Khôn, tỉnh trí 
khôn, A. Chẳng độc, chẳng hư; vừa mực, 
phải mẹo, phải phép. || 1. — fieri 2v. ex morhao. 
Đã bệnh. A/guem sanum facere. Chữa đã ai. 
Vulnera ad sanum coeunt. Các dấu nhíp miệng 
lại. ||3. Ad sanam mentem redire. Tinh trí khôn 
lai. Benè —. Người khôn. Malè —. Người dai. 
|| 4. Aer non —. Khi chẳng lành. 

SANXI, perf, Sancio. 

Sar- A, æ, s. f. 1. Rượu nấu ba phản hao hai. 2. 
Khí, nước, mù (cây). 

SAPERD-A, æ, 1. s. f. Thứ cá biên. 
đẹp lòng, kẻ làm xinh làm tốt. 

_ SAPHENT— A, æ, S. E Huyết mạch kia. 

SAPII— ON, onis, $. m. Dây neo. 

SAPiD — È, adv. Cách ngon. 

SAPID-US, đ, um (ior, issimus ) 
Ngon, ngon mùi, bùi, 
khôn ngoan. 

SAPI— EXS, en(/§ (enlior, enlissimus}, part. Sapio, 
cũng là adj. cả ba giống. 1. (ai, sự gì ) Thinh 
giọng, biết mùi ngon; fig. biết, từng, lũa, lõi; 
minh mắn, sáng dạ. 9. Khôn, khôn ngoan, khôn 
khéo, quân tử, cứ lý, hiền triết, lý sự.||4.— 
rerum humanarum. Lõi sự đời, Dictum sapienti 
sat est. Nói một tiếng đã đủ cho người sâu trí.|| 
3. — consilium. Lời bàn khôn ngoan. Sapien- 


2. adj. m. Kg 


, adj. 4. (ai, sự gì) 
9. fig. Có nhân đức, 


tior ætas. Tudi đứng bóng. Septem sapientes. 


Bảy quân tir (nước Grêcô). 


SAPIENT — ER (2S, issimè), adv. Cách khôn ngoan, 


cách khôn khéo, cách phải lữ. — temporibus 
uli. Tiện nghỉ hành sự. 

SAPIENTI-A, æ, S. f. 1. Mùi ngon. 2. Giọng nếm, 
sự biết mùi ngon. 3. Su từng nghề, sự thành 
nghề, tài trí, tài năng, chữ nghĩa. 4. Trí khôn, 
sự tỉnh trí. 4. Sự khôn ngoan, lý sự, sự khôn 
khéo. 6. Phép cách vật cùng lý, cách ở quân 
tử, nhân đức. 7. Sự khoan dong, sự nhân từ. 
8. Sự khôn ngoan vô cùng, Đức Chúa Lời. || 
4. Sapientiæ ægritudo. Bệnh trí, bệnh đại. || ä. 
Sapitentiz doctores. Các quân tir. 

SAPIENTIAL-IS, e, adj. (ai, sự gì) Thiêng liêng. 

_ ÑAPIENTIPOT — ENS, entis, adj. cả ba giống. (ai) Rất 
khôn ngoan, tuần tú, thượng trí. 

SAPINE - A, æ, S. f. Gốc cây sam. 

SAPINET - UM, ?, s. n. Rừng cây sam. 

SAPINE — US, đ, um, và SAPINI-US, a, úm, adj. ( sự 
gì) Thuộc về cây sam, bảng gỗ sam. 

Sarin - 05, ?, 8$. m. Bích ngọc (hay là tử ngọc ). 

Sarin — U8, ‡, 5. f. Gây sam, sa thy. 
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Sap-10, ¿5, ivi và di vÀ ui, ere, ( thiểu sup. ), n. và 
a. 1. Có mùi (ngon hay chăng), bay hơi, có 
mùi ( thơm hay chăng). 2. Có giọng, tinh cúa, 
biết mùi ngon; ngii mùi được, thính mũi, biết 
mùi thơm. 3. fig. biết, hiệu, hiểu Liết, ở khôn 
ngoan, lý sự, biết xét. || 1. Wella eam herbam 
sapiunt. Mật ong có mùi cò ấy, — nihil. Lạt leo. 
Quid sapit? Mùi nó thé nào? — mare. Có mùi 
nước mặn. fig. — palruos. Hay mảng mỏ như 
bác. || 2. Palatus sap?! ei. Kẻ ấy thính giọng lắm. 
fig. Qua surùm sunt sapite. Anh em hãy mến 
những sự trên trời. || 3. — rem suam. Rhéo 
tìm ích riêng mình, Allum — Ăn ở cao kì, cậy 
mình. Nullam rem sap:s. Mày ngu chẳng biết 
gì. Quantùm ego sapio. Nhw sức tôi xét được. 
— ad sobrietatem. Làm khôn ngoan vừa vừa. 

F SAPLUT-US, a, um, adj. (ai, sự gi) Giåu có låm, 
phú túc, phong lắm. 

SAP-0, onis, s. m. Thứ thuốc giặt kia, xa hong. 

SAP-OE, eris, s. m. Mùi ngon, mùi, giọng, 2. Sự 
Lët, nểm, sự biết mùi ( ngon hay chăng), giọng 
nëm, cúa. 3. Đỏ mï vì. 4. Mùi thơm, mùi mũ; 
thuốc thơm. ð. fig. Tri khôn, sự khôn ngoan; 
lời ý vị, lời mặn mòi, sự gì có mùi mĉo. IR 
Sine s pore esse. Chẳng có mài gì. ||3. Admovit 
sibi gula sapores. Tính mê ăn đã bày đặt những 
của mĩ vì. Spores pomorum funcere. Sinh ra 
quả ngon. || ä. Homo sine sapore. Người chẳng 
có mùi mẽo gì. Sermo non publici saporis. Kiểu 
nói tươm tất, phi thường. 


SAPORAT-US, a, um (¿0), part, pass. bởi 
SAPOR-0, a8, are, a. Làm cho nên ngon. fig. Melle 
saporatum 0erbwm. Lời ngọt như mật ong. 
SAPOR-US, a, um, adj. ( sự gì ) Có mùi ngon, ý vị, 
SAPPHIC-US, đ, um, 2dj. (cự gÌ) Thuộo về bà Saphô. 
SAPPHIRAT-US, a, um, adj. ( tiếnz gì ). Bång bích 

ngọc, có bích ng›e tra vàc. 
SAPPHIRIN-US, Ø, um, adj. ( tự gì ) Bing bích ngọc. 
SAPPHIR-US, ?, s. m. Bích ngọc, thứ nzọc xanh, 


SAPPIN-US, đ, um, ad]. (sự gì) Thuộo về cayi sam, 
bằng gỗ sam. 


SAPPI-UM, ?, S. D. Thứ cây thông sính nhựa. 
SAPR-0S, ?, s. m. Thứ bánh sữa. 

+ Sarsa, thay vì Seipsa. 

SAPUI, perf. Sapio. 


SARABALL-UM, ?, S. n. VÀ SARABAR-A, æ, S. f. và DN. 
i, 3. n. Thứ áo dài kia. 


SARCASM-Us, ¿, s. m, Lời châm chọc, lời nhao chua 
lắm, lời chỉ bắc. 


SAR 


SARCIM-EN, inis, và SARCIMENT-UM, i, s. n. Bàng 
chỉ, đàng may; sự may vá. 

SARCIN-A, æ, S. f. 1. Đồ gánh, gói xống áo, khăn 
gói. 2. Thai, con trong lòng mẹ. 3. fig. Việc 
nặng né, sự lo buồn. 4. pl. Các đó tùy thân. || 
4. — chartz. Gói giấy. ||9. Matri — prima suw 
frerat. Nó là con đầu lòng. £/fundere sarcinam. 
Sinh đẻ. || 4. Sareinzs =olligere. Xếp đồ mà dọn 
tråy. Sub sarcinis milites. Những lính mang đồ 
đi vuối mình. 

SARCINAL-IS, e, và SARCINARI-US, a, um, adj. ( giống 
gì) Thuộc về đồ đi đàng. Sarcinale jumentum. 
Vật chở do. 

SARCINAT-0R, oris, Ss. M. (RIX, ricis, $. f.) Kẻ may 
vá, thg may. 

SARCINAT-US, 4, um, part. pass. Sarcino.( ai, sự gi) 
Gánh đỏ, mang, vác, chờ. . 

SARCI\-0, as, are, 2. 1. Đặt gánh cho. 2. Vá ( áo). 

SARCINOS-US, a, um, adj. (ai, vật gì) Mang đỗ nặng. 

SARCINUL-A, z, S. f. dimin. Sarcina. Khăn gói nhỏ. 
Co'lige sarcinulas. Mày He quần áo ( mà về ). 

SARC-10, js, SAP-S, sar-lum, îre, a. Vå, vá lai, cầu 
chäm lại, chữa lại, sữa lại, bù lại. — vestes. 
Khìu vá áo, — damna. Bù sự thiệt hại. — ri- 
m s. Lắp đàng nè. 

SaR I-0N, ?, S. n. Vết nơi hạt trai. 

SABCIT-IS, is, S. f, Thứ đá ngọc. 

S tRC)T-0R, o is, S. Mm, như Sartor. 

SARCOCEL-E, es, S. f. như Ramex. 

SARCOCOLL-A, Æ, S. f. Thứ cây sinh nhựa. 

SARCOGRAPHI-A, #, S. f. Sự cât nghĩa các phần có 
thịt trong xác người ta. 

SARCOX-A, alis, s. n. Cục thịt mọc trong mũi. 

SARCOMPHAL-0X, ?, S. D. Cuc thịt mọc nơi rốn. 

SARCOPHAG-US, ?, $. m. 4. Quan tài bằng đá có sức 
đốt thịt. 2. Mő, lăng. 

SARCoss, ñs, s. f. 1. Tật (loài vàt) phù. 2. Cục 
thịt mọc. 

SARCOTIC-US, Ø, um, adj. (sự gì) Làm cho thịt 
sống lại. 

SARCULATI-0, onis, S. f. Sự làm cò, sự nạo cỏ. 

SARCUL-0, as, are, a. Làm cò (lúa, cte. ), nạo cỏ, 
giy cỏ. 

SARCUL-UM, ?, $. n. và us, i, $s. m. Đồ dùng mà 
làm cỏ, cái chét, cái nạo. 

SARD-A, æ, S. f. 1. Hồng mã não. 2. Cá lầm, thanh 
ngư. 


BARDACHAT-E§, #, 8. m. Gióng må não, 
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SAR 


SARDIANUS halanus m. và SARDIANA glans, f. Quả 
bản lật. 

SARDIN-A, A, VÀ SAIDINI-A, æ, S. f. Cá lám, thanh 
ngư. 

+ Sarn-o, as, are, a. Hiểu, thâu suốt. 

SARDONIC-US, Ø, um, SARDONI-US, d, um,SAADO-US, 
a, um, và SARD-US, d, um, adj. (ai, sự gì) Thuốc 
về gò Sardinia. Sardoa herba. Từ tô, tia tô. 
Sardoum mel. Mật ong đẳng. Sardonicus risus. 
Sự cười gån. 

SARDONYCHIAT-US, d, um, adj. (đó gì) Đã tra mả 
não vào. 

SARDONYCH-US, i, S. M. và SARDON-YX, che, s. m. 
và f. Mä não. 

Sanc — us, ¿, s. m. Thỏ lăng ngư. 

Sar —I, s. n. indecl. Giống huyện thảo. 

Sanrı — 0, onis, s. m. Thoan tử ngư. 

SARISS — A, æ, S. f. Thứ giáo tràng. 

SARISSOPIOR-L, orum, s. m. p. kính cắm giáo tràng. 

+ SARMADAC — US, ¿, s. m. Kẻ bán thuốc giá mà 
khéo lừa dân ngu. 

SARMATIC - È, adv. Như dàn Sarmale. — loqui. 
Nói tiếng sarmalô. 

SARMATIC — US, d, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc vẻ 
dän Sarmalê. 

SARMENTITI — US, d, um, adj. (giống gì) Thuộc về 
ngành nho: chịu đốt bàng ngành nho. 

SARMENT0S — US, 4, um, adj. ( giống gì) Moc như 
ngành nho. 


SARMENT — UN, ?, S. n. 1. Ngành cây nho. 2. Lá 
cây nho. 3. Cuống, nó, núm. 


+ SARP-O, is, si, tum, ere, a. Cắt ngành cây nho. 


SARPT - A, æ, S. f. Cây nho då eil, 

SARRAÈUL-UM,¿,Và SARRAC-UM, i, s. n. Xe ch, xe. 

SARR —IO, fe, ivi, ilum, ire, a. Làm có ( lúa ), nạo 
CỎ. — sarum. (câu ví) Luống công. 

SARRITI - 0, onis, $. f. Sự làm cỏ, sự nạo cò. 

SARRIT — OR, oris, s. m. Kẻ làm có, kẻ nạo cò. 

SARRITORI - US, đ, um, adj. (sự gì) Thuộc về việc 
làm có. 

SARRITUR-A, æ, s. f. Sự nạo có, mùa làm co(úa}. 

SARRIT - US, a, um, part. pass. Sarrio. 

Sansı, perf. Sarcio. 

SARSUR— A, æ, S. f. Sự vá, sự câu chäm lại. 

SARTAG - 0, inis, S. f. Chảo. Fig. Talis viliorum—. 
Nơi chứa mọi nét xắu làm vậy. 

SART— È, adv. Cách tuyến vẹn, phải phép. 


- § SARTI - 0, onis, 5. f. như Sarritio. 


SAT 


kẻ may vá, thợ may. 2. Ké làm có, kẻ nạo cỏ. 


S ARTUR-A, @, S. f. 1. Sự vá lại. 2. Sự làm cỏ (lúa). 


SART- us, d, um, part. pass. Sarcio, cũng là adj. 
(ai, sự gì) Đã chịu vá lại, đã chịu sửa lai; 
mguyên tuyền, bin hoi, tử tổ. Tunica sarta. Áo 
Chit vá. bg Aus sala gralia. Sự làm lành 
cách chẳng bén. -Edem sartam tectam tradere. 
Giao đền thờ dä tu bỏ hàn hoi. Sartum ei tec- 
tum aliquem conservare. Gìn giữ che chở aicho 
được bằng yên. Sarta tecta tua prærer.ta habui. 
Tôi đã giữ cho lon các lời ông răn day. 

† SaAn-—Ls, ;, s. m. Tuần ba mươi ngày, tháng. 

+ Sas, thay vì Suas. 

SASSAFR-AS, 7, S.f. Vàng dè, hoàng chương, câu 
chướng. 

SaT, adv. như Satis. Von — es/. Chẳng đủ. Non 
— 3⁄20. Tôi chẳng được tường. 

SAT-A. orum,s.n. p. Huộng cấy, đồng lúa; sướng 
ma. 

SATAGE - US, ?, s. m. Kẻ bận việc, 

SATAGIT - 0, as, are, n. freq. bởi 

SŠATAU — 0, 15, sat - egi, sat-4efu+m, ere, n. iri gen. 
hay là ace. cùng erca.Lolång hay là chiu khó 
mà làm việc gì låm, vất và lâm, hăm hó, 
chuyên cần.—rerưmn suarum. Lo việc mình cặn 
kë. Satagebat circa frequens ministe: ium Người 
stra sang don đẹp tất tưởi. 

SAT- AN, s. m. indecl. và SATAN — AS, æ, $. m. 
(tiếng hêbrêô). Ma qui, qui Satan, tướng qni; 
kẻ thù nghịch, ké cám du. Vade retrò, Satanı. 
Hãy xớ ra, mày là kẻ thù nghịch. 

S\rEGI, perf. 5aLago. 

SAT.LL — ES, ilis, s. m. 1. Lính thị vệ, quân hầu ; 
linuh, quân. 9. fig. Kẻ giúp, kẻ đi hầu, däs tó. 
3. Ké binh vực, kẻ bầu chữa. 4. Tinh tú nhỏ 
xây vần chung quanh tính tú lớn. 


SAT8LLIT.-U 4, ¿, S. n. 1. Cu thị vệ, cơ quân long 
dn: lũ đẩy tứ. 2. Sự chỉu chực vua chúa, sự 
hầu hạ. | 

SATIABIL - IS, e, adj. (ai, sự gì) Nên no được. 

-_ SATIANT-En, adv. Cách no do, cách đảy di, cách 
chứa chan, cách phi chí, cách hàu. 


SATIAT-È (iss¿m2), adv. Hậu, nhiều, cho no, E 
dén khi no. 
TL SATI—AS, alis, và † SATI — Es, ei, s. f. như 


Š\1IEtr—AS, alis, $. f. Sự no, sự no nê, sự no đủ; 
sự chán ngán. Ad salietatem. Cho đến khi no 
chán. Citra sa+e(atem. Vừa phải, chẳng quá. 
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B ART — OR, oris, S. M. (RIX, ricis, S. f.). 1. Kẻ vá, 


SAT. 


— provinciæ me tenet, Tôi chán việc cai tri. Ha- 

bere celerem satictatem. Làm cho chóng chán. 
Data? thay vì Satlsne? Dä đủ chưa? Bù chăng? 
1° SATI— 0, onis, s. f. Sự gieo vãi; sự trồng trọt. 

Vere fabis —. Mùa xuân quen tra hồ đậu. 

2° SATI-0,đS,00, atum, are, a. 1. Làm cho no, cho 
ăn uống no say. 2. Làm cho chán; làm cho phi 
chỉ. 3. Nhuộm, thấm: thia. lỊ 4. — famem. Cho 
ăn khỏi đói. || 2. — libidines. Tha hồ theo tính 
mê. — animum. Làm cho thoả lòng. Satiata 
flendo. Khi đã khóc chán, Satialus ævi et deđo- 
ris. Dä già cả và lại rất vinh biên. || 3. — ¿a- 
nam. Nhuộm lông chiên. — campum stercore. 
Rắc nhién phân trong ruộng. Satiari lumine. 
Ra súng rậc. 

SATI - OR, us, adj. comp. Saltis, (chẳng dùng bậo 
positivô). (sự gì) Tiện hơn, có ích hơn, phải 
hơn, tốt hơn, thà. Satius est dare quàm accipere. 
Ban của thì tốt hơn là chịu của ké khác ban. 

SATIR - A, Ø, $. f. như Satyra. 


SAT — Ìs, adv. hợp cùng gen. 1. Đủ, thôi, vừa. 
2. Cách xứng, phải phép, vừa phải, khá. ||4. 
— vini. Đủ rượu. Hec res mihi — est, v. Hane 
rem — habeo. Tôi lấy sự ấy làm đủ. — illud 
habeatis. Các anh phải bảng lòng vậy. — Zén 
terúonum est. Thôi, đã nói đủ rồi, — tempore. 
Kip. — superque. Đù chán. ||2. — commodè. 
Cách tiện cũng khá. — magnus. Lớn khá. — 
mulli. Khá nhiều. 


SATISACCEPTI-0, onis, S. f. Sự chịu lấy kẻ bầu lĩnh. 

SATISACCEPT — OR, os, S. M. Rẻ chịu lấy người 
bầu linh. 

SATISACCIP — 10, (8, SAlisaccep-¿, salisacoep-(ươa, 
ere, a. Lấy kẻ bầu chủ, chịu lấy kẻ lính lờ. Si 
tibi salısacceplumn est. Ví bằng anh đã lấy sam 
chắc việc. 

SATISCAY-EO, es, ¿, saliscau-tum, ere, n. Lo phòng 
cho chắc việc. 

SATISDATI — 0, onis, s. f. Sự đem kẻ bảu chủ, sự 
tìm kẻ đứng chịu. — ⁄aø/12/s. Sự đoan đầu, 
ĐATiSDAT—0, abl. absol. Cách đoan ước, cách 

có đem ( hay là có láy ) kẻ đứng chịu. Hoc quod 

— debeo. Của tôi phải đền vì đã bầu chủ. 
SATISDAT-0R, 02s, s. m. Kẻ đem người bầu chủ. 
SATISDAT-UM, ¿, S. D. Sự đem ké bầu chủ cho mình. 


SATI8D - 0, 48, edi, alum, are, n. iri gen. hay là 
abl. cùng de Bein kẻ đứng chịu, đem người 
linh chịu. — de legatis. Dem kẻ bầu nhận 
phần của lối mình phải nộp cho ai. — damni 
infecti. Bem kẻ bầu linh thường sự thiệt. bại. 


. SAT 


SATISEXIG-O, ¿s, SatiseXog-¿, satiseXaC-fwm, ere, a. 
Đòi ké lĩnh lờ, muốn lấy người bầu chủ. 

SATISFAC — 10, ¿$, fec-¿, lum, ere, n. trị dat. 1. Làm 
đủ, làm cho bằng lòng, giữ; pass. được bång 
lòng. 2. Trả nợ, dén 3. Xin tha cho mình, xin 
lỗi. ||4. — oficio. Git bản phận mình cho nên. 
— mandatis. Vâng lời truyền. — fidei. Giữ lời 
hứa. — alicui. Làm cho bằng lòng ai. — Deo 
pro peccato. Đền tội cho bằng lòng Dức Chúa 
Lời. Zibi satisfactum est de illo. Người ta đã 

. phạt kẻ ấy cho bàng lòng anh (hay là người 
ta đã bát kẻ ấy xin anh ). ||2. Donec pecuniam 
satisfecerif. Cho đến khi nó trả hết nợ. Fig. — 
naturæ. Chết. ||3. Satısfucienti alicui Cato res- 
pondit. Ông Catô đã trå lời cho kẻ xin tha lỗi. 

SATISFACTI-O0, onis, S. f. 1. Sự đến, sự làm cho 
bảng lòng; sự xin (ai tha lỗi). 3. Sự trả nợ. 
3. Hình phạt, phần phạt, vạ. 

+ SATISFACTORI - US, d, um, adj. (sự gì) Dùng 
mà dén, có sức dèn được. 

SATISOFFER-0,@", satisobtul-¿,satisobla-ftơn, erre, 
a. Bem kẻ bầu chủ, đem kẻ lĩnh lờ, 

SATISPET-O, is, ivi, ilum, ere, a. Bòi kẻ lĩnh lờ, 
muốn lấy người båu chú. 

Sari-Ls, adv. comp. Satis. Tót hơn, phải hơn.— 
est mori gud... CGhết thì hơn là... 

Sum US, ø, um, ad). 1. (sự gì) Chin gieo vãi, 
người ta hay trồng. 2. Thuộc về mùa gieo väi. 
US. Sativum tempus. Mùa cày cấy. 

SAT - 0R, oris, s.m. 4. Kẻ gieo, kẻ trồng. 2. fig. 
Đấng dựng nên, kẻ lập, ko làm, ||2. Salutis 
humang —. Đẳng cứu chữa loài người. 

SATORI-US, 4, um, adj. ( sự gì ) Thuộc vé kẻ gieo 
vãi; thuộc về mùa cày cấy. 


SATRAP-A, X, VÀ ES, #, s. m. Quan trắn xứ ( trong | 


nước Persia ). 

SATRAPI-A, æ, S. f. Tỉnh, xứ (trong nước Persia). 

SATULL - 0, as, are, a. như Saturo, 

SATULL - US, a, um, adj. dimin. Satur. 

SẠT —UM, ¿, s. n. Thứ lào judĉu được sáu cabus 
hay là ba lường ( quen dùng mà lào các giống 
khô), giống đầu lớn. 

SAT—UR, ura, urum (027), adj. trị abl. (ai, sự 
gi) No nê; no đầy, no bung, no say, béo; chán 
ngán, khåm lòng. re gud saturi solent. Di đại 
tiện. Fig. — colar. Mùi sắm. Satura jejunè di- 
cere. Nói khô lạt về bài có nhiều lẽ. 

SATUR - A, æ, $. f. 1. Đĩa có nhiều đồ ăn lẫn lộn, 
9. Luật có nhiều mối, luật dạy nhiều điều. 3. 
Bài văn lộn thơ. 
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SAT 

SATURABIL - IS, e, adj. ( ai, sự gì ) Nên no được. 

SATURAM - EN, (ais, s. n. Đồ ăn làm cho nên m, 
của ăn. 

SATURATI-0, onis, s. f. Sự no bụng, sự no đáy. 


_† SATURAT-0R, oris, s. m. Kẻ cho ăn no, kè làm 


cho no. 

SATUREI-A, Ø, 9S. f. và A, orum, s.n.p. Thứ rau kia. 

SATURI-0, onis, s. m. Kẻ háu ăn. 

SATURIT — AS, atis, s. f. 4. Sự no nè, sự no bụng. 
2. Sự nhiều, của dư, sự dư dật. 3. Sự sam 
mùi. 4. Phan phướng, et, || 1. Saturitatem 
fraudare. An chẳng hay no. |' 9. Ê squê ad satu- 
rilalem virgis sauciare. Đánh đòn cho đến khi 
mỗi tay. — eorum quæ ad viclum pertinent. Sự 
được của ăn dư dật. 

SATURNALI-A, um Và orum, s. n. p. Lẻ kính but 
Saturnô ( năm hay là bảy ngày, mà trong lẻ 
Ae chúa và tôi lộn bậc lại). Non semper erunt —. 
( câu ví ) Ngày vui có ngắn có cùng. 

SATURNAL - 1S, e, adj. (giống gì) Thuộc vé but 
Saturnô. 

SATURNALITI - US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc vẻ lẻ 
kính bụt Saturnô. 

SATURXNIGEN - A, #, s. m, Con but Saturnò, but 
Jovi. 

SATURNI — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc ve 
but Saturnô. Saturnia tellus. Båt ltalia. Salu- 
nia virgo. But nữ Vesta. Saturnia stella. Thu 
tinh. Salurnia regna, Bùi vàng. 

SATURN — US, ¿, s. m. 1. But Saturnô ( là cha but 
Jovivà but nữ Vesta). 2. Thỏ tỉnh. || 1. Satur- 
ni dies. Ngày thứ bảy ( trong tuần lẻ). 

SATUR - 0, as, avi, alum, are, a. Cho ăn no bụng. 
làm cho no. 9. Làm chó đầy, làm cho có nhiều. 
3. Làm cho chán. || 1.— famem. An đã đói. — 
odium. Làm cho thoả lòng ghét. Carne Do sa- 
luratus. Đã ăn no thịt con mình. || 2. — ster- 
core terram. Bò nhiều phân vào ruộng. Satura- 
tæ vestes murice. Áo đã nhuộm màu điều sùm. 
Il 2. — honoribus. Dan nhiều chức cho no chán. 

4° SAT —US, a, um, part. pass. 2° Sero. 1. (ai, sự 
gì) Đã chịu gieo, đã chịu trồng. 2. Đã chịu sinh, 
đả chịu dựng nên. || 2. — đeo. Gan byt. 

3° SaT us, ås, s. m. 1. Sự gieo, sự tróng. 3. 
Giống gieo, giống tróng, hạt giống. 3. Sự sinh: 

sự chịu sinh; dòng dõi, tông tộc. 

SATYR —A, æ, S. f. 1. Bài châm chọc, bài bàm bài. 
3. Đồ pha lộn vuối nhau. 

SATYR - 1, orum,s. m. p. Các kẻ hay bài châm chọc. 

SATYRIG = 0N, i, s. n. như Sa(yrus. 
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4° SATYRIC ps, a, um, adj. 1. ( ai, sự gì ) Thuộc 
vé bài châm chọc, nói băm bỏ. 9. Thuộc về 
bụt cai rừng. 

2° SATYRIC — US, i, s. m. Kẻ hay bài băm bỏ. 

&SATYRI—ON, ¿, s. n. Thứ cây có dáu. 

S ATYRISC - US, i, s. m. dimin. Satyrus. 

SS ATYROGRAPU — US, ¿, $. m. như 2° Satyricus. 


SATYR — US, ?, s. m. 1. But kia hay ở trên rừng 
xanh. 3. Tuóng nhạo. 3. Giống khi. 

SAUCIATI— 0, mis, s. f. Sự đánh phải dấu; sự bị 
đầu; dấu tích. 

SŠAUCI — O0, as, avi, alun:, are, a. Đánh (ai) phải 
dän, đánh cho bị đấu; làm hại. — famam ali- 
cujus. Làm bại tiếng tót ai. 

SAUCI— Us, đ, um, ad). (ai, sự gì ) Bị dấu, đã phải 
đấu tích. — mero. Say rượu. —- amore. Đã phải 
lòng (ai). Famæ —. Có tiếng xấu. De repetun- 
dis —. Mang tiếng lạm thu lạm bỏ. 

SAURI! - ON, i, $. n. Giống rau cải. 

S AURIT — IS, ïs, s. f. Thứ đá ngọc. 

SAUR - 1X, icis, S. f. Giống chim cú. 

SAUROCTON - US, i, s. m. Tượng but Apollô. 

SAUROMAT — IS, idis, s. f. Người nữ vũ sĩ kia. 

+ SAY -E, s. f. Đất đồng bằng. 

SAVILL - UM, të n. dimin. bởi 

SAVI - UM, t, s. n. như Suavium. 

4° SAXATIL—Is, is, s. m. Ti khảu cåu ng'r. 

9° SAXATIL- IS, e, VÀ SAXETAN - US, um, adj. 
( giống gì) Hay G trong đá, mọc giữa đá: bằng 
đá. — imber. Mưa đá. 

SAXET - UM, ¿, S. n. Nơi có nhiều đá, nơi đắt sỏi. 

SAXE - us, a, um, adj. (ai, sự gì) Bằng đá; cứng 
như đá, cứng lòng. 

SAXIAL — IS, 6, adj. (sự pit Bàng dá. 

SAXIF - ER, erg, erum, adj. (ai, sự gì) Bem đá, 
quăng đá, bán đá. 

Saxırıc - us, đ, um, adj. (giống gì) Làm cho hoá 
ra đá. 

SAXIFRAG - A, Æ, S. f. và UM, të, n. Hộ obt thảo. 

SAXIFRAG - US, a, um, adj. ( giống gì) Hay đánh 
vỡ đá, hay vỗ đá. Saz¿agœ undz. Nước giän 
vào đá. 

SAXIGEN — US, a, um, adj. (giống gì) Bởi đá mà 
sinh ra. 

SAXIT— as, alis, VÀ SANOSIT-— AS, alis, s. f. Sir 
cứng như đá. 

Saxos — US, a, um, adj. ( giống gì) Có nhiều đá, ở 
giữa đá. — frutex. Cây mọc giữa đá. 


SAXUL - um, i, s. n. dimin. bởi 

Sax - UXM, i, S. n. 1. Núi đá, hòn đá lớn. 9. Đá 
nhỏ, mảnh đá, hòn đá; đá hoa.||t. Saza latentia 
v. eœca. Hòn lố ngắm. 

SCABELL—UM, ¿, s. n. 1. Ghế nhỏ, bệ. 6. Thứ đồ 
bát âm dùng khi hát bội. 


1° SCAB - ER, rg, rum (rior), adi 3. ( ai, sự gì) Sù, 


sì, nham, nhám, chẳng nhãn. 9. Nhếch nhác, 
nhem nhuốc, xấu bản. 3. Có ghẻ. I| 1. Situs — 
in dentibus. Bwa răng. fig. Scabrioersus. Những 
thơ cứng còi. || 2. — rubigine ensis. Gươm gi. 
|| 3. Pecus scabrum. Đoàn chiên ghè. 

2° SCAB—ER, rt, s. m. Thứ dao mà cát vó ngựa. 

SCABID — US, đ, um, adj. nhir Scabiosus. 

S0ABI — ES, ei, s. f. 4. Sir sù sì, sự nhám, sự nham. 
2. Ghé mụn, ghé kê, ghé chốc, ghẻ càng, nhọt; 
ghé ruối. 3. fig. Sự bản bái, sự ngứa, sự ao 
ước lảm. || 3. — lucri. Sự ham lợi. 

† Scan, — E, is, s. n. Ghế. 


SCABILLARI — US, LS, m. Thợ làm đó bát âm 
( scabellum ) dùng khi hát bội. 


SCADILL — UN, ¿, $. n. nhu Scabellum. 

† SCABINAT — us, ùs, s. m. Chức quan xét kia. 

† ScAB!NE - US,?; và ŠCABIN-US, LS, m. Thứ quan 
xét kia. 

† ScAnIoL — A, æ, s. f. dimin. Scabies. 

Scanios-us, a, um, adj. 4.(ai, sw gì) Sù sì, nhám. 
2. Có ghé; hư, thỏi. 

SCABITUD — 0, inis, S. f. như Scabritia. ˆ 

ScaB-0,s, t, ere (thiểu sup.),a. Gãi, cao, nạo, cào. 

SCABRAT-US, a, um, part. pass. ( giống gì) Đã ra 
sù sì. 

fCABR - È, adv. Cách sù sì, cách nhánn. 

ScaBRED-0, inis, và SCABR-ES, (8, S. f. nhir Scabriua. 

† ScAnpRID-us, a, um, adj.(ai, sự gì) Sù sì, nhám. 

SCABRITI—A, ŒX, VÀ ES, ei, S. f. 1. Sw sù sì, sự 
nhám. 2. Bènh ghé, ghé chốc. 3, Vậy đóng 
trên vết tích. || 1. — unguium. Bu móng su si. 

SGABR - 0, onis, s. m. Kẻ có nhiều chat răng. 

SCABROS-US, a, um, adj. như Scabiosus. 

SCABR-UM, ¿, s. n. Sự sù sl, sự nhám. 

ScÆN-A, æ, 8. f. như Scena. 

4° Sczv-A, æ, s. m. Kê thuận tay chiêu. 

9°Sczv-A, œ, s. f. Điểm, tiên triệu. — bona. Điềm 
lành. — mala. Điềm di. 


SCZVIT — AS, alis, s. f. 1. Sự vụng chân tay. 2. Số 
xấu, sự khốn khó, tai nạn. 3. Tính độc đữ, 
. lòng gian ác. 
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ScÆvoL-a, #,s. m, dimin. 1° Scæva. Ké thuận 
tay chiêu. 

Sc=v-US, a, um (issimu:), adj. 1. (ai, sự gì) Vung 
chân tay, vụng về. 2. Dữ, gở, chí điềm d. 3. 
Độc dữ, gian ác, ác nghiệt. 

SCAL-A, æ, s. f. VÀ Æ, arum, s. f. p. Thang, bậc, 
bac thang. Scalas admovere muris. Bác thang 
vào tường. Scalis habitare tribus. Ở tầng nhà 
thứ ba. 

SCALARI-A, um VÀ orum, s. n. p. Bạc ngòi xem 
trò trong sân đình amphithĉatrò. 

SGALARI-I, orum, S. m. p. Thợ làm thang hay là 
xây cấp. 

ScArAR-IS, e, adj. (sự gì) Thuộc về thang, về bậc 
thang. 

SCALEN-US, a, um, adj. ( sự gì) Có ba mặt chẳng 
bảng nhau, có hình tà khuê. 

SCALEUTIR — UM, ¿, S. n. Kim nhỏ, cải nhíp. 

SCALISTERI— UM, ¿, S. n. Cái chét, cái nạo. 

SCALM - us, i, s. m. 1. Coc chèo. 2. Cái chèo. 3. 
Thuyền, ghe. || 1. Sine scabnis remigare. Bơi 
thuyền. 

ŠCALPELL-0, as, are, a. như Scalpo. 

SCALPELL-UM, ?, S. n. và us, ¿, S. m. dimin. bói 

SCALP-ER, ri, s. m. 1. Dao chích, dao chạm, cái đục. 

SCALP-O, is, si, lum, ere, a. 1, Xoi, dục, cham, 
chích, thích. 2. Cao, cào, bói, bói móc. || 41. — 
marmora. Cham đá cắm thach.—aliquid sepul- 
cro. Thich điều gì trên måô.— aliquem in gem- 
må. Khác ảnh Drang ai vào đá ngọc. || 2. Gal- 
lina terram scalpens. GÀ dang bói đất. Droit 
vel ligno vel alio modo terram — ad aliquid ex- 
trahendum. Khươi ra. 

+ Scarr - A, æ, s. f. 1. Dao thợ giầy. 2. Dao hai 
chuôi. 3. Dao thợ đóng sách. 

SCALPRAT-US, a, um, adj. (đỏ gì) Có hình như cái 
đục, sắc. 

SCALPR-UM„¿, S. n. 1. Cái nạo, đỏ cạo. 2. Dao chạm, 


đục, dao. || 2.—aduncum. Dao quåm.—chirur- 


gicum. Dao chích. — sutorium. Dao thợ giấy, 
ScALpsi, perf. Scalpo. 
ScALPT-on, oris, s. m. Thợ chạm, thự thích. 
SGALPTORI-UM, ?, s. n. như Scalprum. 


SCALPTUR - A, 2, S. f. Nghề thích; đồ gì người ta 
đã thích, đồ gì đã khác. 


SCALPTURAT-US, a, um, part. pass. (đồ gì) Dä chịu 
chạm trỏ, đã chịu khác. 
SCALPT — US, a, um, part. pass. Scalpo. 


SCAJPUL — 0M, ¿, s.n. dimin, Scalprum. Duc hom. 
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+ SCALPURIG-0, inis, 8. f. Sự cù nôn, 

ScALnuR-10, 8, i'e, a. def. Bói, cạo, bươi như gì. 

ScAwn-us,¿, S. m. Ké cong chân, kẻ vay ống chân. 

SCAMELL — UM, ‡, S. n. và us, ¿, s. m. 1. Ghế nhỏ, 
đế. 2. Nơi lối ra như cái bê. 

ScAMM —A, alis, s. n. 4. Diên trường kẻ đua vật. 
9. Sự đánh trả, sự chống lại. 

S¿AMMONE-A,2, S.f. vì UM, 7, S-N. và SCANMOXI-A,Z. 
s.f.Thứ đây bìm bim, thứ hie su, điền gii thả. 

SCAMNONIT-ES, ¿, S. M. Nước đã ngâm thứ diy 
bìm bim /scammones). 

SCANMONI — UM, i, s. n. Mù bởi thứ dây bim Lim 
kia /szammone1) mà ra. 

SCAMNAT — US, a, um, adj. ( giống gì) Đã sắp dit 
từng bậc, có hình trực điền. 

SGAMNELL - UM, i, VÀ SCAMNELLUL-UM, è, S. N. dimin. 
bỏi 

SCAMN-UN, ¿, s. n. 1. Ghế, ghế đâu, ghế đẳng, trăn: 
kỉ; phản, bè. 2. Vóng đất, luỏng cày. 3. Ruôue 
trực điền, ||1. Scamnum dare sub pedem. De 
ghế dưới chân, Anle foros considere samne. 
Ngồi ghế gån lò lửa. fig. Scamnaregn’. Ngai vua. 

ScANpALIZ-0, as, avi, alum, are, a. Làm gưưng 
xáu, làm cho ai våp phạm. Beatus qui non fue- 
rit scandılizatus ta me. Phúc cho kẻ vì tao må 
chång vấp phạm. 

SCANDALOS — US, a, um, adj. ( sự gì) Gớm gbiéc. 
gở lạ. 

SCANDAL — UM, ?,s.n. 1. Đá làm cho vấp phái. 
2. fig. Gương xấu, sự gì làm cho ai vấp phạm. 
|| 2. Scandalum omnes pA[iento in me. Tao sé 
nên dip cho bay våp pham thay thảy. 

SGAND —1X, icis, S. f. Ngưu bàng từ. 

SGAND—0,/§,/, SCAN-SUM, Cre, a. vàn. trị acc. 
(hän ngắm một pr:ep. ) 1. Lên trên, lco, trèv, 
nhảy trên. 2. Đếm vån câu thơ. ||I.— gerad 
loca. Trèo lên những nơi hiểm hóc. — gur: 
Nhảy lên ngựa. — vallum. Vol qua lùy. Ee, 
— titulos majorum. Được chức cao hơn Io ông 
mình. Arz scandens. Núi cao. 

SCANDUL-A, æ, S.f. Tắm ván lợp nhà (thay vì ng“t. 

SCANDULAC — A, ®, S. f. Đả uyên hoa. 

S€ANDULAR—1S, e, adj. ( sự gì ) Thuộc vẻ ngồi g". 
Đã lợp bảng tấm ván ( thay vì ngòi ). 

SGANDULARI-US, ¿, s.m. Thợ lợp nhà bàng tấm van. 

SGANSIL-E, is, S. n. Bàn đạp (ngựa), chàn đản 

SGANSILI — A, um, s. n. p. Ghế cao, phản cao. 

SCANSIL — 15, e, adj. (sự gì) Dùng mà lên, (nơi Dä 
người ta lên được. 
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SCANSI - 0, onis, $. f. 1. Sự lên, sự trèo. 2. Sự Ị SCAT—EO, es, ui, ere, và ScaT-0, is, ere, n. def. 


đếm vån câu thơ. 

SCANSORI — Us, d, tn, adj. 1. (ai) Lên được. 9. 
( sự gì) Dùng mà lên. 

$ SCANSU - Æ, arum, s. f. p. như Scansilo. 

SCANTILIA ler, f. Luật phạt đứa däm tà làm hư 
con trẻ. 

Scari - A, Ø, S. f. 1. Tam ban, tam bản, thuyền 
lườn, thuyền, ghe. 2. Tróng, nôi, võng con 
nít. 3. Nơi hỏm đẻ tượng. 4. Thùng, chậu, vai. 
5. Hòm chân đẻ thấu bột. 6. Muỗm, thìa, cái 
môi. 7. Thứ bát, thứ bình, thứ chậu. 8. So 
người. 9. Mai, móng, thung, chét (hơi cong). 
40. Cách buộc ràng dấu tích nơi đầu. 11. Giống 
hình phạt đữ. 

SCAPH —E, es, $. f. Giống trắc ảnh. 

SCAPIT - UM, i, s. n. như Scapha. 

SCAPHUL A, æ, S. f. dimin. Scapha. 

Scari — UN, ¿, S. n. Hám, lỗ. — auris. LÖ tai. 

SCAPUL — A, Ø, S. f. và Æ, arum,s. f. p. Vai, lưng. 
Scapulx gestiunt mihi. Tôi sắp phải don, — 
mmtium. Đỉnh các núi. 

ScaPULAR-E, îs, s. n. Áo chức các thày cả Judên. 

SCAPULAR - 18, e, adj. (sự gì) Thuộc về vai. 

-+ SCAPULARI— UM, ¿, s.n. Áo Đức Bà (che sau 
vai và trước ngực ). , 

+ SCAPUL-O, as, are, a. Kì vai, xoa vai, 

+ SCAPUL0S-US, a, um, adj. (ai 
rông, to vai, u vai. 


bôi vai. 
; Vậ( gì) Có vai 


+ SCAPUL —UM, i, s. n. Gậy lón mà quảy hay là 
gánh, đòn gánh, đòn ống. 

Scar - us, ¿. s. m. 1. Cói, gốc, cày. 2. Chàn cột; 
chân nến; đồ thanh cửa, dọc thang. 3. Đòn cân. 
4. Cây cầm vải sợi thợ dột. |[1. — chartarum. 
Trục cuốn giấy, tập giấy. 

SCARABE — US, t, s. m. Bọ hung. 

SCARIFICATI-O, Onis, S. f. Sw cắt da, sự cắt vỏ. 


SCAnNIFIC-O, as. are, A, CAL đa. — dolorem. CAL da 
mà chữa khỏi đau. 


SCARIF-IO, i$, actus sum, ieri, pass. Chịu cắt da. 

SCARIT-ES, æ, s. m. Thứ đá ngọc. l 

SGCARROS-US, a, um, adj. như Squarrosus. 

Scar-us, ¿, $. m. Cá hay nhai, toái nha ngư. 

SCATERR + A, ø, S. f. Mach dùn nước, nước bập 
bùng. 

+ ScATEBR— 0, as, are, n. như Scateo. 


+ ScATEBRo§-US, đ, um, adj: (noi nào) Có nhiều 
mạch nước, 


trị abl. hay là gen. 1. Ri lên, chảy vọt, bập 
bùng. 2. Chåy tràn. 3. fig. Có nhiều, được 
nhiều, đầy dãy. || 1. Scatent fontes. Các mach 
nước chảy vot. ||3. fig. Szatens amore animus. 
Lòng yêu chét một. Sic—verhis ut. Nói råm lời 
đến nói. ||3. Hoc fumen scatet piscibus v. pis- 
cium. Sông này vẫn cá.—vermibus. Giòi bọ nhúc 
nhúc. 

SŠUATUR — EX, icis, $. f. Mạch, nguồn; fig. cội ré. 

SCATURIGINOS — US, Q, um, adj. (nơi nào ) (Cé nhiều 
mạch nước. 

SCATURIG-0, inis, s. f. Mạch nước,nguồn, tuyên. 

ScATUR — I0, ¿s, ù'e, n. def. tri abl. Muốn ri lên, 
toan ri lèn, chảy vọt; đầy där. Solum học fan- 
tibus scaturit. Đất này lắm mach nước. Fons 
ille puram aquam scaturite Mạch ấy chảy nước 
trong. 

Scaun - US, d, um, adj. (ai ) Có gót lón. 

† ScEpic-Us, a, um, adj. (da Chwa cày. chưa làm. 
SCELERAT E (713, issimè), adv. 
cách doc địa, cách dü tgn. 
SCELEHAT — US, a, um (ior, ?9Sữnu3$), part. pass. 

1° Scclero, cũng là adj. 1. (ai, sự gì) Đã ra ő, 
đã ra hư, đả chịu phạm. 9. Mäe tội, bợm här, 
gian tà, xảu nét, đáy tội lỗi. 3. Xău xa, quái 
gò. 4. Dữ Lon, độc địa, ác nghiệt; phiền nhiễu, 
råy rà. A Khón nạn, làm hại, đáng góm, đáng 
ghét. 6. Binh bãi, qui quyt. || 1. — morte. Đã 
phạm nhân mạng. || 2. Ego sim sceleratior illo. 
( nếu vậy thì) Tôi có tội hơn nó nữa. Mens stul- 
ta, non scelerata, nobis fuit. Ta đã lắm, nhưng 
mà chẳng có ý trái. || 5. Sceleratum frigus. Giá 
rét làm hại. Hubere ouzstu rem publicam sce- 
leratum est. Lấy của chung mà sinh lợi cho 

mình là sự quái gc, 


† SCELERIT — AS, atis, s. f. Su gian ác. 

4° SCELER — 0, as, are, a. Làm hư, làm der, làm ố, 
phạm đến; làm cho (ai) mắc tội. 

2° + SctLER-0, onis, s. m. Kẻ gian tà, kẻ bợm bãi. 

SCELEROSIT — AS, atis, s. f. nhu Sceleritas. 

SCELEROS Ce, 4, um, Và ŠCELER—US, a, um, adj. 
1. (ai, sự gì) Có tội, mắc tội, đầy tội lỗi, trái 
phép, lỏi luật. 3. Quái gở, gian tà, xấu Xa, 
góm ghiếc. 


ScELEST - È ( iùs ), adv. như Sceleratè. 

SCELEST — US, A, um ( ior, issimus ), adj. (ai, sự gì) 
Mắc tội, gian tà, ác nghịch, xấu xa, quái GO, 
độc dữ, làm hại. 

ŠcELET — US, ¿, s. m. Nép các xương mình người. 
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SUELOTURD - E, es, s. f. Thứ tật bại. 

SCEL - us, eris, s. n. 1. Tội trọng, sự gian ác, sự 
dữ tgn. 2, Sự ( của gì; de, tai va, hạn, ương 
ách. 3. Thằng bợm bãi. || 1. Scelus admittere. 
Phạm tội. Virtulis nomine sua scelera tegere. DA 
gian lại ngoan. || 2. — aquarum. Sự độc nước. 
|| 3. — qui me perdidit. Thằng lỡm đã làm 
hại tôi. 

ŠGzN—A, æ, S. f. 1. Nơi bóng dop, nơi rậm rạp, 
giàn im dip. 2. Ngành cày trang hoàng đình 
áng bòi bè ( thuở xưa); nơi tuống tập, noi hát 
bội; fig. nơi trồng trải. 3. Trò hát, tấn tuồng; 
pghề làm trò. || 2. — durtilis. Buồng trò. || 3. 
— totius rei hæc est. Đầu đuôi việc dy là thé này. 

SCENAL — IS, 2, SCENATIL-IS, €, SCENARI — US, đ, um, 
và SCENATIC — US, đ, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc 
về tuồng tập, thuộc vẻ áng hát bội. 

F SCENEFACTORIA ars, f. Nghề làm nhà von, 

_ĐCENIG - È, adv. Như trong tuồng vậy. 

S2ENIC— US, a, um, adj. như Scenalis. 

F Scexncerarny — A, æ, s. f. Tuông đó, nghề hoa đỏ. 

+ SCENOGRAPHIC - US, 4, um, adj. ( sự gì) Thuộc 
về sự hoa đồ. 

+ SCENOGRAPN — us, ¿, s. m. Thợ vẽ đồ hát bội; kẻ 
hoa bản đỏ nhà. 

-_ 92ENOM—A, alis, s. n. Nhà xếp, nhà tạm. 

SCENOPEGI — A, æ, S. f. và A, orum, s. n. p. Lễ nhà 
xếp (xưa dân Judĉu mừng lé này có ý nhắc 
lại thuở khi tổ tông mình ở nhà xếp trên rừng 
bốn mươi năm ).9. Sự làm rạp bằng ngành cây. 

SCEPTIC - 1, orum, s. m. p. Môn quân tr hay hồ 
nghi mọi sự. 

SCEPTIC — Us, a, um, adj. (ai, sự gì) Hay hồ nghỉ 
mọi sự, thuộc về môn quân tử hay hó nghỉ 
moi sự. . 

SCEPT —0S, 2, s. m. Bão táp, dòng tố. 

T SCEPTRAT — us, :, s. m, Đóng tiên vàng kia. 

- SCEPTBIF - ER, era, erum, VÀ SCEPTRIG—ER, erg, 
erum, adj. (ai) Cắm phủ việt. 

ĐCEPTRUCU — 1, orum, s. m. p. Các ké cắm quyền 
trên. 

SCEPTR — UM, 2, s. n. 1. Phú việt, gậy chỉ quyền 
cai trị, gậy chỉ quyền vua. 9. Quyền chức vua, 
quyền bính, nước. || 1. Seeptra padaqgogorum. 
Roi vọt thầy dạy. || 2. Potiri seepfris. Trị vị. 
Sceptra tenere. Id. In sceptra reponere aliquem. 
Cho vua nào phục quyền. Sceptrum usurpare. 
Thoán vị, thiện vị. 

SCEPTUCH — US, ¿, s. M. Vua, kẻ cai trị. 
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SCHACC - us, ?, s. m. Sự đánh cờ, bàn cờ. 

SCHAD—0N, onis, s. m. Thứ côn trùng, 

SCIASTERI — UM, i, s. n. Lưỡi sắt dùng mà `. 
chân ngựa. 

SCHED —A, æ, S. f. 1. Tờ giấy, tờ sách, tờ đa. - 

vỏ cây. 2. Gặp biên việc hàng ngày, cập, + 

cuốn sách, sách. ||2. Sehedøs omnes ercưte" 

Dở các sách. 


ScHEPI-A, œ, s. f. (hiểu ngắm naris). Bè gỗ, bè bi: 

SCHEDIASM — A, alis, s. n. 1. Bài văn thơ đã Lr 
vội vàng. 2. Dän ráp. 

Scuenic-us, a, um, adj. ( đất) Đã cày vài vàr: 
(việc) đã làm lạt đạt. 

SCIEDI-UM, LS. n. như Schediasma. 

SCIEDUL-A, æ, S. f. din. Scheda. Tờ nhỏ. 

1° ScnEM—A, alis, s. n. Hình, kiêu, hình darz 
khuôn mẫu. 2. Lời văn hoa, cách nói bỏng bxs 

9° SCHEN-A, 2, S. f. Áo xống, kiêu áo mặc, dáng. 
hình dong, cách thế. — servilis. Áo tôi tå. 

SCHENATISXM — US, ¿, S. m. Cách nói bóng bảy. 

SCIIEMATI-UM, i, s. n. Cách múa hát. 

Scnks-IS, z3, S. f. 1. Thói quen. 2. Tình, tỉnh e 

SCHETIU — US, a, um, adj. như ltelativus. 

+ 5cH1IBD0L-ET, S. indecl. Đông lúa, gié lúa. 

SCIIIDI-A, orum, $. n. p. như 

ScCHIDI-E, arum, s. f. p. Giăm, mat bào. 

SCHIN-Uä, ¿, s. m. Giống cây chò, vån hrongth' 

ScnisM-A, atis, s. n. Bè bói, bè đảng, bè rối d 
sự phân rẽ nhau. 

SCHISMATIC-US, đ, um, adj. (ai, sự gì) Bà làm b 
đáng, đã vào bè đáng, thuộc vé bè rối dz. 
đã phân rẻ nhau. 

SCIIST-0S, a, um, part. pass. ( sự gì) Đã chịu phit 
rẻ ra. Schistum lạc. Mo sữa. — lapis. Thứ d 
như thạch cao màu vàng nhựa. 

Scn(ENICUL—A, 2, S. f. Con bgm hèn (hay o 
thuốc thơm thường). 

ŠCIIŒNISM-US, ¿, s. m. 1. Thứ ngũ hay là sào m 
đo đất. 2. Sự giáng chân tay mà khảo hình. 

SCHŒNI-UM, i, s. n. Dây lác. 

SCI(ŒNOBAT-ES, æ, s. m. và f. Rẻ leo đây. 

SCH(ŒNOBATIG-A, æ, S. f. Nghé leo dày. 

SCHŒNOBATIC-US, 4, um, adj. (SỰ gì ) Thuộc vẻ Ì 
leo dày. 

SCIIEN-UM, č, s. n. và us, ¿, s. m. 1. Thú lác thơm 
2. Dây lác. 3. Thuốc thơm bởi rẻ lác thơm m: 
ra. 4. Thửa đất được sáu mươi hay là bz 
mươi đậm stadium. 


SCI 


gna; temere me tangis et angis). 


SCHOL-A, æ, s. f. 4. Noi đợi lượt mà vào. 3. Tràng 
học, nhà tràng, hàn làm viện, tràng dạy các 


phép văn học. 3. Lời dạy dð, tài day học trò. 
4. Học trò, môn đỏ; môn quân tử. || 2. Scho- 
lam aperire. Mở tràng học. 


SCIHOLARCH— A, #, và ES, æ, S. m. Thày giáo, thày 


dạy; thày giám tràng học. 

4° Scu0LAn — ıs, e, adj. như 4° Scholasticus. 

2° SCH0LAR — ıs, i$, s. m. Học trò; lính tập. 

SCHOLARI — UN, i, s. n. Tràng học; tràng tập. 

SCHOLARI - us, a, um, adj. như 1° Scholasticus. 

-+F SCH0LAST - ER, ri, 3. m. Học trò. 

T SCHOLASTERI— UN, ¿, $. n. 1. Tràng học. 2. Nơi 
nghỉ tạm. 

4° SCn0LASTIC— Us, a, um, adj. (sự gì ) Thuộc về 
tràng học, thuộc về sự học. . 

2° SCHOLASTIC-US, ?, s. m. 1. Học trò, học sĩ, môn 
sinh, môn đó. 2. Thày cung, thày kiện. 3. Ké 
tập giảng bài. 4. Người văn vật, kẻ hay chữ 
nghĩa; người thông thái, kẻ lâu thông mẹo 
tiếng. 

SCHOLIAST - ES, æ, $S. m. Kẻ bàn nghĩa sách, kẻ 
dọn tập chú. 

SCHOLIC—US, a, um, adj. như 1° Scholasticus. 

Scno UM, d, s. n, Tiêu chú, lời cắt nghĩa sách. 

SCIADE — us, i, s. m. Thứ cá biển có sắc đen, 

SGIADI - UM, ?, s. n. Cái dù, cái ò. 

SCLÆN - A, @, 8. f. như Sciadeus. 

SCEAGRAPNI-A, #, S. f. Sự hoa phác, bản đồ phác. 

SCIANACHI — A, #, S. f. Sự đánh nhau vuối bóng 
không. 

SCIATI-ER, eris, $. M. SCIATIIER-A, œ, 8. f. và ScI- 
ATRAER- AS$, æ, S. m. Bánh chè đồng hồ bóng, 
kim đồng hồ bóng. 

SCIATHERICON horologium, n. Đồng hồ bóng. 

SCIATIE — US, 4, um, adj. (ai) Có bệnh cốt khí nơi 
háng. l l 

SCcIBIL — 18, e, adj. (sự gì) Có thể biết được. 

-+ ScIso, fut. cỏ thay vì Sciam. 

ScInr, perf. Scindo. 

Sci - ENS, enlis (entior, entissimus ), part. Scio, 
cũng là adj. trị gen. 1. (ai) Biết, tường biết, đã 
từng, thông. 2. Có ý sẵn, có ý tứ, cố €, cố tình. 
|| 1. Scientibus omnibas. Khi mọi người đã biết. 
Homo —. Người thông thái. — citharæ. Khéo 
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SCROIC-I, orum, s. m. p. Thứ văn thơ kia (dä đọc 
xuôi hay là ngược cũng thế, như: Signa, to sỉ- 


SCI 
gầy dän cầm.— regendg reipublicæ. Từng trải 
việc chính sự. || 2.— prudensque aliyuid agere. 
Có ý cố tình làm sự gi. 


SCIENT - ER (ùs, ;ssơn¿), adv. 4. Cách biết, cách 
thông, cách từng trải, cách khéo. 9. Cách eó 
ý sản, cách cố ý cố tình, cách minh tri. |1. 
— (äm cantare. Thôi địch khéo. || 2. — feci. 
Tôi đã biết song cũng làm. 


SCIENTI-A, æ, S. LI. Sự biết, sự hay. 2. Sự thông 
thái, sự thông minh, chữ nghĩa, sự súc tích. 
3. Nghề, phép, tài trí. || 4. Futurorum ignera- 
tio utilior guim—. Thà đừng biết sự chưa đến 
chẳng thà biết. ||2. Vir summæ seientie. Người 
chữ nghĩa súc tích. || 3. Medicinz scientiam ha- 
bere v. tenere v. consequi. Hay thuốc. — an 
fundendi. Phép đúc đồng. 

SCIENTIOL - A, æ, s. f. dimin. Sci»ntia, 

SCILIC — ET, adv. 1. Nghĩa IA. là. a Phải, thật, 
thật như vậy. || 1. Homo duplici parte constat, 
animå — et corpore. Người có hai phần, môt 
là linh hồn, hai là xác. 

SCILL - A, æ, $. f. Thủy thòng tử, cú hành bién. 


SCILLAN -- US, &, um, và Brutt — US, a, um, adj. 
(sự gì) Bång cù hành bién, thuộc về củ hành 
biên. 

SCIMPODI — UM, ‡, S. n. Giường, chöng mà năm. 

† ScIN”? thay vì Scisne? 

SUINC — US, d, s. m, Giống thản lån. 

1° Scınpars-us, i, s. m. Thú đàn cầm cô bốn đây... 

2° SCINDAPS-U8, ¿, S. f. Dây tựa như dây bà thảo, 

SCIND— 0, čs, scid - ¿, scis — sum, ere, a. 1. Chành 
ra, kênh, tách, ché ra, cất ra, chia ra, xé ra, 
bé, rạch, rọc. 2. fig. Phân li, phân chia, phân 
rẻ ra; phá, hủy tuyệt; đứt, khoan giãn. || 1.— 
solum. Cày đắt.— vestes. Xé áo ra.— se, Nề ra, 
— labra. Mò miệng. — crines. Rë ngôi, Fig.— 
dolorem. Nhắc lại sự phiên lòng. || 2. Szinđ; in 
duas factiones.Chia ra làm hai bà. Scindi in stv- 
dia contraria. Chẳng hợp ý cùng nhau. — ne- 
cessiludines. Dot tình thân thich.—v llun. Phá 
lũy thành. | 

ŠCINDUL — A, æ, S$. f. Tấm ván, mảnh gỗ, giặm. 

SCINDULAR— 1S, e, adj. (nhà) Đã lợp bằng tấm 
ván mỏng; (sự gì) thuộc về mảnh gỗ mỏng. 

SCINIF—ES, um, s. m. p. như Ciniphos, 

F Scinne? thay vì Scisne? 

SCINTILL-A, æ, s. f. Tàn lửa; fig. hơi, måy, chút, 
Si qua in te superest rationis —, Nếu mày còn 
được chút trí khôn. 


SCI 


SCINTILLATI — 0, onis, s. f.4. Sự nhấp nhoáng, sư 
sáng quåc, sự giáp giới. 2. Sự lửa reo, sự lửa 
nå. 

SCINTILL-0, as, avi, alum, are, n.4. Nhäp nhoáng, 
sáng chói. 2. Cháy reo, (ltra ) bån, nó. 

SCINTILLUL-A, #, s. f. dimin. Scintilla. Tàn lứa nhỏ. 

Sc - 10, is, ivi VÀ ii, ilum, ire, a. và n. 1, Biết, 
biết rõ, đã tường. 9. Nghe biết, được tin, học 
biết. 3. Tháy, hiếu biết, biết thật, từng biết. 
A. Biết, thông biết, có tài, quen, từng trải, 
thiện nghệ. ||1.— ceriùm. Biết chắc. Non venit, 
quòd sciam. Hoặc nó có đến, thì tôi chẳng biết. 
Qui sciam? Tôi list thé nào được? ||2. — velis 
cur... Anh muốn biết vì làm sao... Scito. Anh 
phái biết rằng. Quảm Romæ scitum es¿. Khi người 
thà:h Rôma dä nghe tin. || 3. Volo — quot... 


Tôi muốn xem bao nhiêu... ||4. — at. Biết. 


nói tiếng latinh. — fidibus. Biết gây đàn. — đe 
‘jure com, Thông luật nhà nước. 

SCIoGRAPI I — A, æ, S. f. như Sciagraphia. 

Scots, i, S. m.1. Kẻ thông thái. 2. Kẻ phô chữ. 

Scrorneric— oN, ¿, cđj. n. như Sciathericon. 

Som = 0, onis, s.m. 4. Gày. 2. Cọc, choái. 3. Phú 
việt. 

ScinApm — A, æ, s. f. Phép thòlò, sự đánh thò lò. 

SciRAPn:-Uw, ¿, S. n. Nhà ei thỏ. 

S€IR0M — A, đí.s, s. n. như Scirrhoma. 

Scœn - ox, og, s. m. Tên gió kia. 

San- 0s, ?, S. m. như Scirrhoma. 

SCIRPE A, X, S. f. Thúnz bảng lác, ró lác. 

Saret- Uw, ?, s. n. Nơi có nhiều lác mọc. 

Sciare - L5, ở, um, ¿dj. (sr gì) Bảng lác, bảng 
cói. 

Some ES, um, s. m. p. Giïng bừa con bò kéo 
mà nhỏ lác. 

Summer A, æ, S. f. 4. Đó hay là sa bàng lác. 2. 
Liêm nhỏ mà cắt lác. 

SCIRPICUL - UM, ¿, S. n. Thúng bàng lác, ró lác. 

SeIRPICUL — US, ¿, s. m. dimin. Scirpus. Lác nhỏ. 

Scinp —®, as, are, a. 1. Buộc bằng lác, buộc bằng 
cói. 2. Gióc. 

Sernp - us, d $. m. 1. Thứ cói kia, cây lác. 

SGIRRHOM-A, atis, $. n. và ŠCIRRI-US, ?, $. M. Hòn 
báng. 

ScıscrraTI-0, onis, s. f. Sự hỏi han, sự tra hỏi. 

SCISCITAT—0R, oris, s. m. Kẻ hỏi han, ké tra hỏi. 

SCISCITAT— US, a, ym, part. Sciscito và Sciscitor. 

SGISCIT—0, as, avi, alum, are, a. Và OR, aris, atus 
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SCL 


sum, ari, d. tri acc. Hỏi han, tra hỏi, mua 
biết, Cmgue ille sriscitarelur ab eo causes 
silentii. Mà bởi kẻ ấy hói người vì sao ninláng 
(thi... ). 

Scrsc — 0, ès, SCl-02, sci-tum, ere, a. 1. Biết, nghe 
biết, mảng tiếng. 9. Bầu lên, tưng. 3 Định, lập. 
|| 1. — quid velit aliquis. Điết ai muốn sự n. 
||3. — legem. Lập luật. Seiwerunt Athrnics- 
ses ut. Dàn thành Athên đã định rång. 

ScrssıL — 1S, e, adj. (sw gì) Hay né ra, dé nè m. 

Sciss —ÌM, adv. Cách né ra. 

SCISSI— 0, onis, s. f. 1. Lối nå, sự né, sự phånre. 
2. fig. Sự ra bất thuận, sự làm bè bối. 

Scıss - On, opd, s. M. Ké cât các đĩa thịt. 

SẴCISSUR-A, ø,s. f. Bàng nè, sự rách. Lei istis 
major — fit. Áo ấy lại càng rách hơn. 

4° ScISS - US, a, um, part. pass. Scindo. Sess 
ursæ. Những da gấu cái. 

9° Scıss us, ús, s. m. Sự ch ra, sự tách, sự 
kênh. 

SCITANENT — A, orum, $. n. p. 1. Của ăn mĩ vì, cua 
cao lương. 2. fig. Lời văn hoa. 

SCITATI — 0, onis, S. f. như Sciscitatio. 

SCITAT — 0R, oris, s. m. như Sciscitalor. 

SCITAT - us, a, um, part. thay vì Sciscitatus. 

Sct — È ig, issimè), adv. Cách khôn, cách khéo, 
phải phép, cách tử tế. — respondere. Thưa 
đóng. 

Scit - op, aris, ari, d. trị acc., như Sciscitor. 

SO TEE adv. Cách hân hoi, cách vẻ vang, trom 

SQITUL — us, a, um, adj. dimin. Scitus. (ai, sự gi 
Xinh, vé vang, tốt lành, lịch sự, giỏi. 

SCIT —UM, 2, s.n, 1, Lệnh, chiếu, điều ràn. 2. Lin 

' khôn, lời ý vị. HI. Scita sertbere. Chép lé luật. 

4° SCIT-US, a, um (iov, S503), part. pass. Scio. 
cũng là adj. trị gen. 1. (ai, sự gì) Biết, tùng. 
thông, tài, khéo. 2. Phải thì, phải le, khôn. | 
vừa, giỏi, xinh. Wi. — et callidus hono. Seat, 
thâm hiểm xảo kế. — aeeendere corda. Khê 
nói cho người ta nức lòng. — vadorum. D 
chỗ cạn nước. — lyræ. Khéo gảy đàn lyra. 
— sermo. Lời nói khéo, Scilum dictum. 
khôn, lời ý vi. 

9° SCIT — US, a, um, part. pass. Scisco. - 

ScIU't - us, ¿, s. m. Con sóc. 

ScI-us, a, um, adj. trị gen. (ai) Đã biết, có Ý s 

SCLERIAS - 18, is, S. f. Cục thịt cứng nơi mi m 


SC LEROM — A, atis, 3. n. Cục thịt cứng. \ 


SCO 


ScLER - 05, 7, s. m. Thứ màng trong con måt. 

ScLOrET — U3, ¿, S. M. Súng tay, súng cắp. 

SC05IN — A, æ, S. f. Cái giũa, cái thứa. 

Scores, scob--s, và Scos-is, ’s, s. f. Mat giũa, mat 
såt, mat cưa. — anea, Vảy đóng. 

SC0LECI — A, æ, §. f. Ten đóng, ghét đỏng. 

SCOLECI - UN, i, s. n. Giống cánh kiến. 

SC0LI — A, æ, s. f. Vè văn hát khi ăn uống, 

Scout — Us, ?, s. m. Phép văn thi kia. 

ScoLor - Ax, acis, $. m. Ngưu am điều. 

SCOLOPENDR - A, æ, S. f. 1. Ngô công trùng, bọ cá, 
thứ con rét. 2. Cá kia. 


SCOLOPENDRI — UM, ¿, S. n. Cây răng lá, kim tinh 
thảo. 


SCOLYM — US, ¿, s. f. Giống từ cái hoang. 

SCOMB - ER, ri, và SCOMBR — US, :, $. m. Thì ngư, 
cả chảy. 

ScoMM — A, atis, s. n. Lời nhao, lời châm chọc. 

Scor regia, f. Huyết kiệt hoa. 

Scop— Æ, arum, s. f. p. Cái chói. — vestiariæ. 
Bàn chài. Scopis mundare. Quét sach. 

Scor — Us, Ø, tư, adj. như Pumilio. 

SC0PARI - us, ¿, s. m. Ké quét tước. 

SCOPELISM— US, ?, s. m. Tội kẻ quăng đá vào 


ruộng người ta, ass. 
ŠCOPELZ—0, as, are, n. Quăne.s ine xét d 
người ta. . cận kế, Ct vào ruộng 


S$€OPEUM — A, atis, s. f. Nghề ' 


trông rõ h, ¿, s za. 1. sự đẻ tay trên mát mà 


Scori - 0,/— te 2. Cách múa nhủy. 


his, s. m. Buống nho đui. 
—0, ge, qui, atum, Are, RA: Å. 


ánh vol, 

Je St0oP—O, (ës €C, 
Scors, SCOP - Dë, M. Giống chim cú. 
Sc0PT — E$, Z, S. M. như Cavillator. 


ScorUL— A, Zi , Æ, @ 
Scopæ. Chói nhỏ, rot nhỏ. 


ScoPULOS — US, 4, Um, adj. 1. 


8 Sc0epUL— US, ?, $. M. 4. Sa 


Í i 1: 

òn lő, lèn. 9. Bích, mô súng. || 
`. ze. Cham hòn lố. Ad scopu- 
m tàu vào hòn lő võ 
de. Có lòng cứng như 
Giơ tay 


Seopulum offende 
i lum navim affligere. Cha 
g ra. Scopulos gestare in cor 
t. đá. ||2. Præbere pro scopulo manum. 


làm dich, 
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Quét tước, 
sạch, đập bui, ein, phủi. 2. Đánh rol, 


a. Suy xét, nghi lại, xét lại. 
A ScoRTAT — US, 


s. f. và Æ, arum, sS. f. p. dimin. 


(sự gì) Thuộc về 
d đá. có nhiều đá, có nhiều hòn lő. 2. fig. Khó 


SCH 


Scor — US, ¿, s.m. 1. Bich, bia đích; mô súng; 
fig. ý cùng, ý sau hết, chính ý. 2. Cuộng buồng 
nho. || 1. Scopum attingere. Trúng đích. 

ScoRDALl — A, æ, S. f. Sự đức mảng nhau, sự cãi cọ. 

SCORDAL-US, đ, um, adj. (ai) Hay cãi lẫy, húng hách. 

SCORDIL-ON, ¿, và SCORDI-UM, ¿, S. N. và SCORDOT-1S, 
is, S. f. như Cham:edris. 


+ ScorniscaRI — 0S, ?, s. m. Kẻ thuộc hay là bán 
da lông. 


+ Sconrnisc — um, ?, s. n. Da sống (chưa thuộc).. 

SCORDISC — US, ?, s. m. Yên ngựa. 

SCORI - A, æ, s. f. 1. Cứt các giống kim (khi nấu 
nó). 2. Sự khốn nạn, tai ách. || 1. — ferri. 
Cứt sắt. 

t ScoRit—0, onis, s. m. như Stolidus. 

SCORODI - UN, ?, và ŠCOROD-ON, i, s. n. Củ tỏi. 

SCORPÆN - A, Æ, 8. f. Cá bé hay cản như bọ cạp. 

SCORPIAC — UM,?, s. n. Thuốc chữa dầu bọ cạp cản, 

SCORPINAC-A, æ, s. f. như PolÌycarpus. 


Scorri- o, onis, s. m. 1. Bọ cạp, hạt tử, yết tử. 9. 
Mco (là cung thứ tám trong hoàng đạo). 3. 
Giống cá kia. A Ná, tôn ná bản. 5. Roi tua. 
roi có nhiều mối bịt chì. 6 P ã làm mốc, 


ạch từ. ; 


SCORPIOCTON — ON, i, S. N. Hoa quì, nhật ont, 
(sự gì) Thuộc về 


4° SCORPIONI — US, đ; UM, adj. 
bọ cạp. | 
9° + SCORPIONI— US, i, s. m. Giống quả dưa. | 
SCORPIT— 1S, îs, S. f. Thứ ngọc có hình bọ cạp. 
SGCORPIUR — UM, $, 8. D. Thứ hoa quì. 
SconPi— Us, i, s. m. như Scorpio. 
„æ, s. f. Mach mòn, thiên môn đồng. 


ScoRSONER-A 
s. m. Kẻ hoang däm, kẻ mô 


SCORTAT — OR, oris, 
tà dìm. 
ús, s. m. Sự mê đâm duc. 


SCORTE — A, #; $. f. và CR, i, S. n. 4. Áo da che: 
mưa. 2. Ống tôn, vỏ tên. 
SCORTE — US, 4, tt; adj. (sự gì) Bằng da. 
GCORTILL-UM, ‡, §. N. dimin. Scortum. 
SCORT — OR, aris, alus sum, ari, d. Năng vào lầu 
xanh, làm nghề hoa nương, Dn ở loan thê: 
| — on, 4. Da vật. 2. Con bom, hoa 
ha. mồi chài, thăng hoang dâm. 
Scoti - A, æ, $. f. Đằng xoi nơi chân Ge 
ScoToDIN-0S, ‡, S. M. và SCOTOM — A, AtS, s.n. Sự 
chóng mặt, sự váng vất.. 


SCRATI- Æ, arum, $. f. p. Con bgm rốt hèn. 
) 


SCR. 


SçraTI-US, đ, um, adj. (ai, sự gi) Đáng chịu chê. 
SCREABIL — IS, e, adj. (sự gì) Có thé giỏ ra được. 
ScnEATI—0, onis, $. f. Sự khac đừm và giỏ. 
SCREAT — OR, oris, s. m. Kẻ khac đờm và giỏ. 
SCREAT —~ US, ús, s. m. như Sereatio. 

ScrE —0, as, avi, atum, are, a. Khac đờm, ho và 
giỏ, ho long đờm. 

Scrig — a, #, s. M. 1. Kí lục; thơ lại, 
Thày thông giáo ( bên Judêu). 

+ SCRIBAT —US, #$, s. m. Chức thơ kí, bậc thưlại. 

SCRIDLIT— A, æ, S. f. Thứ bánh ngọt. 

SCRIBLITARI — US, ?, s. m. Kẻ làm bánh ngọt. 

SCRIB-0, is, scrip-si, scrip-ium, ere, A. 1. Vẽ, thích 
(chữ ), vạch, rạch, gạch đàng, ké hàng. 2. Viết, 
viết ( thư), viết lách, biên. 3. fig. Chép (sách), 
dọn, làm. || 1. — tumulo carmina. Thích chữ 
trên bia mổ. — acu. Thêu mạng. Nicomachus 
scripsit Apollinem. Ông Nieomachô đã vẽ ảnh 
but Apollô. || 3. — grandioribus litteris. Viết 
bằng chữ cái. — (epistolam) a¿icui v. od aquem. 
Viết thư cho ai. ||3. — historiam. Chép sách 
sử ki. — leges. Ghép hay là lập luật. — diem 
alicui. Hen ngày kiện ai. — poema. Chåp quyên 
thơ. — oralione solutå. Làm văn bài. — aliquid 
in animo. In sự gì vào lòng. — in aguá. Ung 
công ( viết vào nước). — milites. Cấp bình. A 
scribendo cessare. Thôi don sách, — hæredem. 
Viết trong chúc thư kẻ nìo lĩnh gia tài. — 
nummos. Viết tờ cho ai linh bạc. 

+ Scnipsi, thay vì Scripsi. 

ScnINIAR1-us, j, s. m. Kẻ giữ sô sách, quan tri bộ. 

SCHINI-UM, i, s. n. 1. Hòm gương, hòm để đồ qui 
vật. 9. Bao hay là hòm đẻ tờ bồi; tủ sách, 3. 
Phòng riêng vua. || 1. — unguentorum. liộp 
thuốc thơm. | 

SCGRIPL-UM, i, s. n. như Scriptulum. 

ScnIPsi, perf. Scribo. 

ScRIPTIL-18, €, adj. ( sự gì) Có thé viết được. 

ScnrirtI-0, onis, S. f. 1, Ste viết lách, cách vićt. 2. 
Chữ dé: bài viết, sách. 

SC UIPTIT-0, 68, are, Và SCRIPT-0, as, are, a. freq. 
Seribo. Năng viết. 

ScaiPr-oR, oris, s. M. 1. Kẻ viết, kẻ sao, kí lục, 
thơ lại. 3. Kẻ chép sách. || 3. — legum. KA lập 
luật. — rerum. Kẻ chép sử kí, ngự sử. 

SCRIPTORI-UM, t, 3. n. Nghiên mực, ống mực. 

S¿BIIT0RI-US, 4, um, adj. (SỰ Bì) Dùng mà viết. 
— calamus. Bút viết. 


SCBIPTUL-UM, į, 3. n. Một phần trong hai mươi 


thơ kí. 9, 
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bốn phần lạng cân; nhị thập tứ phân chỉ nhất 
( chẳng kì của gì); phần nhỏ mon, máy, hào li. 

SCHIPT-UM, ?, $. n. 1. Điều viết, tờ, bài, đơn, luật, 
sách, 2. Nghề viết, chức thơ kí, bậc kí lục. |! 
1. Scripta gr£cortm. Các sách Grêcô. Zn serip- 
to essem creÖrior.... Tòi năng viết thư hơn. 
Scripto adire aliquem. Dâng đơn từ cho ai. 
Scriptum publicum edere. Tống tð. Seriplorum 
duodecim ludus. Phép đánh cờ. || 9. Scripto sese 
abdicare. Từ chức kí lục. Scriptum facere. Làm 
ki lục. 

SCRIPTUR-A, a, s. f. 1. hữ viết, cách viết, nét chữ. 
2 Sur viết, thư.3.Bài, sách, kinh thánh.4. Cách 
nói, kiều chép sách. 5. Chữ đồ, chữ thích. 6. 
Thuế ruộng cỏ. UI. Scripturam ejus agnovit. 
Đã nhận chữ kẻ ấy. || 2. — diurna actorum. 
Nhật kí, sự biên việc hàng ngày. ||3. — sacra 
dicit. Kinh thánh rằng. || 35. — staluæ æxlatem 
indicat. Chữ khắc vào tượng chỉ tên tuổi. || 6. 
Scripturæ magister. Kè đã thuê ruộng chúng 
thả cò đoàn vật. 

4° SCRIPTURARI-US, a, um, adj. (đất) Chịu thuế. 
— ager. luộng nào người ta được phép thá cỏ 
loài vạt. 

1° SCRIPTURARI-US, ‡, s. m. 1. Kẻ thu thuế ruộng 
cò; kẻ mua thuể ruộng cò. 2. Kẻ giữ sò sách. 


ĐCRIPTUR-I0, is, ire, n. def. Ngứa tay viết, muốn 


viết; muốn làm sách. 
1° SCRIPT-US, o, umy t. pass. Scribo. 


2° SCRIPT-US, #$, s. M. 1. Sự yiết lách. 2. Sur thu 
thuế ruộng cò. ||2. Seriptum EE Thu thuế 
ruộng cỏ. ! 

SCIIPULAR-IS, e, adj. như Scrupularis. N, 

ŠCIt0BICUL-US, i, s. m. dimin. bởi ` 


SCROB-IS, ?§, S. f. VÀ SCRUBS, SCROB-¿9, S. M. (là 


et trồng cây, rãnh đào mà trồng nho; huyệ d 
m 


SCROF-A, æ, s. f. Len nái, lợn sổ. 
SCROFIN-US, đ, um, adj. (sự gì) Thuộc về lợn nái. 
SCROFIPASC-US, ¿, S. M. Kẻ nuôi lợn së, kẻ nuôi heo. 


SCROFUL-E, arum, s. f. p. Hệnh tràng nhạc, tật 
våt khăn, mã đao. 

SCROFULARI-A, æ, S. f. Tô thảo, thứ tử tô. 

SCR0T-UM, ¿, s. n. Bao thận ngoại. 

SCRUPED-A, Ø, adj. m. và f. ( ai ) Khó đi, đi gượng. 

SCRUPET— US, a, um, adj. 1. (sự gì) Gó ghê, có 
nhiều sói, có hòn lð; sù sì, nham, ráp. ?. fig. 
Khó nhọc, công lao. || 2. — victus. Cách ở nhỉ>m 
nhặt. 

SCRUPOS-US, a, um, adj. 1. (sự gì, nơi nào) Có 
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nhiều sôi, có nhiều đá. 9. fig. Khó, mát mỏ, 
công lao. 

SŠCRUPULAR-15, e, adj. ( sự gì)Gân nỏi nhị thập tứ 
phản chỉ nhất lạng cân. 


SCRUPULAT-Ìw, adv. Từng phần nhỏ, từng hào li. 


SCRUPULOS-È ( iùs, issimè ), adv. Cách cần thận lâm, 
cách cặn kẽ, cách ân cần. 

SŠCRUPULOSIT-AS, atis, s. f. 4. Sự lo cẩn thận lâm, 
sr àn càn. 2. Sự bối rối, sự đa nghỉ. 

SŠCRUPULOS-US, a, um (ior, issimus), adj. 1. (ai, sự 
g1) Có nhiều sỏi, : ù sì, gó ghé, nham, ráp. 9. 
fig. Cặn kẽ, cần thận, ân cần; đa nghỉ, bối rồi. 
3. Khó, mắt mỏ, công lao. 4. (sự gì) Đã làm 
cặn kẽ quá. 

SCRUPUL-UM, i, s. n. 1. Nhị thập tứ phân cbi nhất 
lạng cân. 2. Thôi đất được mười thước hay 
là một trăm thước phương dien, 3. Phần nhỏ, 
hào li, mie, chút. 

ŠCRUPUL-US, i, s. m. dimin. Scrupus. 4. SÓI, đá 
nhỏ. 2. fig. Sự gì ngăn tré. 3. Sự bối PO, SỰ 
đa nghỉ. || 2. Scrupulum injicere alicui. Làm 
cho ai sinh đa nghỉ. Scrupulum eximere. Làm 
cho khỏi đa nghỉ. 


Serur 0S, ¿, s. m. 1. Sỏi, đá nhỏ (ở trong giày 
làm cho khó đi ). 3. pl. Con cờ. 3. fig. Sự lo làng. 
ŠCRUT — A, orum, s. n. p. Đồ cũ, áo cü mà bán. 
ÔCRUTABIL-18, e, adj. (ai, sự gì)Chiu lục xét được. 
ŠRUTAXT —ER, adv. Cho cặn kẽ, cách ân cần, 
SCRUTARI— A, æ, S. f. Nghề kẻ bán đồ cũ. 
ŠCGRUTARI — UM, ¿, s. n. Nhà bày đồ cũ mà bán. 
SCRUTARI — US, ?, $. m. KÅ bán đồ cũ. 
SURUTATI—0, onis, $. L Sự lục tìm, sự lục lạo, 
sự lục xét. 
ScRUTAT ~ OR, oris, S. m. ( nix, ricis, 8$. f. ) Kẻ lục 
tìm, ké lục xét, kẻ dọ dẫn. — pelag’. Kẻ lặn 
xuống bé. — causarum. Kê xét căn do mọi sự. 


SCRUTAT — US, a, um, part. Scrutor. 1. act. (ai, sự 
gì) Đã lục, đã xét kī. 9, pass. Đã chiu lục tìm, 
đã chiu lục xét. 

ŠERUTILL — US, ?, s. m. Lòng lợn đã dồi thịt. 


SCRUTINI — UN, ¿, s. n. 1. Phép bỏ tên ai vào bình 
mà bầu lên. 2. (một hai khi:) Sự tra xét. 

S0RUT - OR, aris, atus sum, ari, d. trị acc. 1. Lục, 
đào, soát, khám, tìm tõi. 9. fig. Lục xét, do, 
dọ dẫn, hỏi đò, tra xét. || 1.—vestigia alicujus. 
Tim lối chân ai. — abdita terræ ferro. Lấy mai 
cuốc mà đào đất. || 2. — animum. Dò lòng. — 
menlem alicujus. Dò ý ai. Scrutans corda et re- 
nes Deus. Búrc Chúa Lời thâu suốt lòng người ta. 
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SCULX - A, æ, s. m. 1. Người nào hai bên đồng 
tâm mà xin xử việc cho mình. 3. Kẻ cầm của 
Cuộc. 

SCULP-O, is, si, tum, ere,a. Cham trổ, thích, khắc, 
đục. — ebur. Cham ngà. 

SCULPONE-A, æ, S. f. 1. Bao tay bằng chì (kẻ đua 
vật dùng mà đấm đánh). 9. pl. Cải guốc ; giầy 
thô. 

SCULPONEAT — US, a, um, adj. (ai) Đi guốc, xò giầy 
thô. 

ŠCULPSI, perf. Sculpo. 

SCULPTIL— E, ds, s. n, Tượng, ảnh tượng. 

SŠCULPTIL-1S, e, adj. (sự gì) Đã chịu chạm trỏ, đã 
chịu khác. . 

SCULPT - OR, 2725, s. m. Thợ chạm trỏ, thợ khắc. 

SŠCULPTUR ~A, Ø, S. f. 1. Nghề chạm trỏ, nghề 
điêu khắc. 3. Hình đã khảo vào đá ngọc. 

+ SCULPTURAT-US, a, um, adj. ( sự gì) Thuộc về 
nghề chạm trỏ, về nghề khắc. 

SCULPT — US, a, um, part, pass. Sculpo. 

SCURR — A, æ, S: m. 1. Kẻ hay nói pha trò, ké làm 
trò quấy quá, kẻ nói giän cgt, thằng hề. 3. Kẻ 
ăn đỗ, kẻ ăn rình. 3. Quân cháu, lính hộ vẻ. 

SCURIIL-1S, e, adj. (sự gì) Vui chơi, pha trò, giêu 
cợt, thuộc về trò quấy quả. 

SCURRILIT-AS, atis, s. f. Trò vui chơi. lời pha trò, 
lời giêu cgt, lời quấy quá. — fæda et insulsa. 
Lời gou thô chẳng có mùi mio gi. 

SCURRILIT-ER, adv. Cách giễu cgt, cách quấy quả. 

SCUnR - op, aris, atus sum, ari, d. 1. Nói gibu cgt, 
nói pha trò. 2. Dua ninh, bom thóp. 

SCURRUL — A, æ, $. m. dimin. Scurra. 

ScuT - A, æ, $. f. Cái đĩa, cái bát. 

ScUTAL-r, 7s, s.n.Chỗ đặt đá trong trành ném đá. 
4° SCUTARI-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về thuẫn, 
thuộc về lá mộc. | 
2° SCUTARI — US, į, s. m. 1. Thợ làm thuần, thợ 

làm khiên hay là mộc. 2. pl. Linh hộ vệ. 

SCUTAT —US, a, um, adj. (aì) Cầm thuần, cám lá 
mộc. Scutati. Linh cầm thuần. 

Sc0TELL-A, Æ, 3. f. 1. Bát, chén. 2. Đĩa, đĩa bàn. 

ScuTIc - A, æ, 8. f. Roi da, đây da. 

+ SCUTI6ERUL-US, a, um, adj. (ai) Mang thuăn háu 

 (thìy mình). 


ScutiL-us, o, um, adj. (ai, vật gì) Chi còn da bọc 


xương. : 
SCUTR - A, Ø, s. f. SCƯTRISC —UM, t, Và SCUTR-UM, 
i, S. n. Chậu, bát. 


SEB 


ŠCUTUL-A, æ, S. f. 1. Bát, Dën. 2. Đà đưa đồ nặng. 
3. Trục cái trong máy balista và catapulla. 4. 
Gach eo hình thoi cửi. 3. Phán vò cắt ra khi 
chiết mám cây. 6. Mắt lưới. 


SCUTULAT-US, a, um, adj. (giống gì) Có hình mắt 
lưới, đã chiu đan như lưới, có từng vuông 
nhỏ. Scutulata eestis.Áo dan (hay là áo có từng 


vuông sặc sö). Scutulalum rete. Màng rên (hay 
là lưới). 


SCUTUL — UM, ?, S. n. dimin. Scutum. Thuần nhỏ. 
Scuttla operta. Xương giầm, xương bả vai. 


SCUT — UM, ?, s. n. Thuẫn, mộc, khiên. 
+ ScuT —us, ts, m. như Scutum. 
ÔCYBAL — UM, ?, $. n. Phân phướng, cl. 


ScYLL-A, æ, S. f. 1. Hòn lố giữa gò Sicilia và đất 
Italia. 2. Thứ: cá kia. || 1. #¿tat2 Charybdiin- 
cidere in Scyllam. (câu ví) Tránh lờ mắc do. 


ScYMN — US, i, s. m. Con các muông dữ. Scymni 
leonum. Những sư từ con. 

SŠCYPHUL — Us, i, s. m. Đĩa đèn bảng thủy tỉnh. 

Sep — us, ?, s. m. Chén uống, hồ qrượu). 

S§cYRtc — us, ¿, $. n. Thứ thuốc nhuộm xanh da 
trời. 

SCYTAL — A, æ, Và E, es, S. f. 1. Trục bọc da mà 
viết (bên Sparta).3.Cách viet bång chữ đếm. 3. 
Giống rån kia. " 

ŠCYTH-A, æ, và ES, æ, adj. m. (ai) Thuộc yề nước 
Soythia. 

ŠCYTHIC — A, #, Và E, cs, S. f. Cam thảo. 

SCYTiC-US, a, un, adj. (ai, sự gì) Thuộc về nước 
Scythia. Scythicum (egumen. Áo bằng đa våt. 


SCYTnISM - 0S, è, s. m. Bu bắt chước thói dân 
Scytha. 


SCYTISS-0, as, are, n. Båt chước thói dän Scytha, 
uőng quá chén. 


SCYZIN — UM, i, $. n. Giống rượu kia. l 

4° SE, præp. đặt đầu tiếng khác mà chỉ sự biè tra. 

2° SE, pron. acc. và abl. Sui. 

3° † SE, præp. thay vì Sine. 

4° Se, tiếng tát thay vì Sex hay là Semis (như 
selibra, thay vì semilibra, ntra cân ). 

SEBAGE - US, đ, um, và BERAL — IS, e, adj. (sự gì) 
Bång mö loài vật. 

SEBAZI — US, ‡, s. m. như Sabazius. 

SEB—0, as, are, a. Bòi mỡ loài vật, đúc nến mỡ. 

SEpos — us, a, um, adj. (sự gì) Giống như mỡ 
loài vật, có mỡ loài vật. 

SEB - UM, ¿, S. D. Mö loài vật dä rán. Candela er 
sebo. Nën mỡ. 
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SECABIL - IS, e, adj. ( giống gì) Chịu cåtåwge. 

SECAL - E, is, s. n. Giống lúa miến, tiêu mạch. 

SECALITI - US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc vé tiểu 
mach. 

SECAMERT — UN, ?, S. n. Đầu đầy, giăm, vụn CAL 

SECARI— US, 4, um, adj. (sự gì) Thuộc về đấu 
đầy, thuộc về giăm. 

SECATI-0, onis, S, f. Sự cåt, sự chê, sự xế, sự cưa. 

SECED — 0, is, SĐCOS— si, SCCCS— sum, erc, n. tùy 
meo Lndè và Quò. Lui ra, lui vé, ghé ra, dòi 
ra, DA ra, đi khỏi, trầy di, trốn lánh; ở xa. — 
d cætu. Ra khỏi đám hội. — å patre. Da bó 
cha. — đe ø¿i. Tránh đàng. Seccssit in wbem 
Hebronem. Người đã trồn vào thành Hêbron.— 
ad stilum. Tìm chốn tịch mạc mà dọn sách. 
— ở banis. Lia bò kẻ lành. 

SECERN — 0, is, secre — vi, SCCTG— twn, ere, a. 1. 
Chọn, trach ra, lặt, soạn. 2. Phân rẽ ra, phân 
chia. 3. Dé dành, đẻ riêng. 4. Phân biệt. || 1. 
— nucleos. Bỏ hạt quả. || 3. Ha piæ soen 
littora genti. Người đã do dành đất ấy cho dân 
đức hạnh. || 4. — publica privatis. Phản biệt 
việc chung vući việc riêng. — blandum amicum 
d uero.Phâu biệt bạn hữu thật vuối kẻ a dua.— 
te d communione arianorum. Bỏ bè thàng Ariù. 

SECESPIT— A, æ, s. f. 1. Dao phay mà tế lẻ. 2. 
Rìu hay là vời bằng đồng. 

SEcEsSI, perf. Secedo. 

SrCESStT— 0, onis, S. f. 1. Sự lui ra, sự đi khỏi. sự 
trầy đi, sự lánh, sự đi nơi vắng. 3. Sự phản 
tặc, sự khởi ngụy. 3. Sự trón, sự đào, sự trở 
lòng. 4. Sự ra bát thuận, sự la nhau. IL — 
populi in montem Sacrum. Sự dän rút lèn núi 
Thánh. || 2. Tum reperto duce — facla est. Khi 
ấy một phấn dân där lên theo quau tướng. 

SEcEss - Us, ús, s. m. 1. Sự trầy đi, sự đi khôi, 
eu lia bỏ. 9. Nơi (ai) đến đẻ lánh chỗ dont 
người, nơi vâng vẻ, nơi kín, nơi mn, || 3. — 
mentis. Sự ngắt trí. — spiritualis. Sw cảm 
phòng. || 2. Amæni secessus. Những nơi im đợp 

_ thanh vắng. | 

Seci - ts, adv. Ít hơn, kém, chẳng bàng. -Von v. 
Haud —. Chàng kém, cũng nhw. Vikilo —. 
Song cũng. 

SbCI-UM, Lg, n., Secius panis, M. ŠECLYI -UN,?, 
và SEcIv —UM, ¿, s. n. Thứ bánh người ta cát 
khi tế lẻ. 

SECLUD —0, is, secÌu — si, seclu — sum, ere. a. d. pé 

riêng, nhốt riêng, phân ra. 3. Trừ ra, du D. 

dày, loại ra. || 2. — à communi luce. Khoét mat 

(hay là giết ).— curas. Bò mọi sự Ìo, khây buún. 
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SECL - UM, ¿, $. n. Tiếng tất thay vì Seculum. - 

4° SEtCLus—A, œ, s. f. Nữ lu. 

2° SECLUS - A, orum, s. n. p. Dièu kín, sự máu 
nhiệm. 

SECLUSORI CN. i, s. n. Nơi nhốt riêng, nơi để 
riêng. — avium. Lông hay là chuông nhőt 
chim riêng. 

S:3CLUS— US, a, vm, part. pass. Secludo. 

SEC—0, as, ui, lum, are, a. 1. Cát, chặt, phát, 
gặt, hái. 9. Bỏ, chẻ, xẻ, cưa, chia ra, xé, cản 
dứt, thâu qua giữa, làm vết tích, sinh đau 
đớn. 3. fig. Xứ xong, làm hoàn tắt. 4. Di qua, 


theo. || 1. — pabulum. Cát có. — capillos. Cát | 


tóc, hỏi đầu. — carnem in frusta. Vàm thịt. || 
2. Corpus secant vepres. Sat gai rách thịt. — 
arva. Cày, giũi đất. — æquora. Vượt biển. — 
øthera. Bay. Amnis urbem secat. Sông chảy qua 
giữa thành || 3. — Lies. Xử xong các kiện. — 
magnas res. Phá những ngăn trở cả thẻ. || 4. 
Secat viam ad naees. Người đi mau kíp đến các 
tàu. fig. Quam quisque seca( spem. Điều gì ai 
nấy trông cậy. 

+ Sec- op, thay vì Sequor. 

SŠsc0nDI — A, æ, s. f. như Secordia. 

SEcoRn¬iTEn (123), adv. Cách ơ hờ, cách trễ tràng. 

Sec - ops, ordis, adj. cả ba giống, như Sacors. 

SECRETARI — UM, ¿, s. n. 1.Nơi kin. 2. Phòng hiệp 
nghị. 3. Toà bàn luận mật. 4. Cung thánh. 5. 
Nơi xếp đó nhà thờ. || 4. Terræ secretaria. 
Lòng đất. 

SECRETARI - Us, 2, s. m. Kí lục, thơ lại. 

SECRET — È và ÌM, adv. như Secrelò. 

SECRETI— 0,08'5,. f. 1. Sự chọn ra, sự đẻ riêng. 
2. Sự ( các phản ) đời ra, 

SECRET - Ò d ës ), adv. 1. Cách riêng, enoi riêng, 
cách biệt ra. 2. Cách kín, cách mât. || 2 — 
học audi. Điều này tôi nói nhỏ vuối anh. 

SECRET - UM, ¿, s. n. 1. Nơi vắng vẻ, đồng không 
mỏng quạnh. 2. Sự kin,sự kín đáo, điều màt, 
điều mầu nhiệm. || 1. Secreta Campaniæ. Các 
rừng xứ (ampania. || 9. Zn secretum te meum 
admilto. Tôi cho anh vào nói khó riêng vuối 
tôi. Animi secrela detegere. Tô ra các sự kín 
trong lòng. A seerelis esse. Được vào bàn mật. 

SECRET-US, og, um (ior, issimus ), part. pass. Se- 
cerno, cũng là adj. trị dat. 1.( ai, sự gì ) Đã 
chịu biệt ra, ở biệt; vắng vẻ, quật nẻo. 2. Kin 
đáo, kín nhiệm, mầu nhiệm, cần mật. IL. Se- 
cretum sibi (locum) sumere solebat. Khi ấy người 
quen đi nơi vắng vẻ đã dọn riêng cho mình. 
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— cibo. Chiu hãm lương. ||2. Secretum negoti- 
um. Tàm sự.: Secreti questus. Lời trách trộm 
vụng. Secrelæ arles. Phép phù thủy. Secreta 
carmina. Ván thi chrain, 

SECT — A, æ, 8. f. 1. Bè bối, bè dàng, phe, môn, 
bọn, bêu, ngữ, luân thứ, phận. 2. Cách thé, 
thói, thế thức. ||1. — #piewứ‹. Môn quân tử 
Epicurô. — Anton, Bè ông Antoniô. Scetdm 
sequi. A tùng bên nào. || 2. — vitæ (đặt tô hay 
là hiểu ngáảm). Cách ăn ở. 

SECTACUL-UM, i, S. n. Dòng đöi, tông tộc. 

SŠECTARI—US, a, um, adj. 4. (ai, sự gì ) Đã chiu 
cål 2. Lám đầu, dän đàng. || 2.— verver. Chiên 
đực đầu đàn. 

SECTATI - 0, onis, S. Ñ. Sự theo; sự tìm. 

SECTAT-0R, oris, s. m. Rẻ theo, kế đi hảu. 2. Môn 
hạ, môn đè, học trò, kẻ theo bè, kế bắt chước. 
||2.— bonorum naperum. Kê mộ làm việc lành 
phúc đức. 

SECTIL - 15, e, adj. 1.( giống gì) Chịu chè được, 
chịu bô được, chịu cắt được. 9. Đã chịu chê, 
đã chịu cát. ||3. Sectilia pavimenta. Nơi lát 
bằng nhiều bức rời. 

SECTI-0, 04⁄5, s. f. 1. Sự cảt, sự chia, sự xóÏ, sự 
khắc; nơi đã cát. 9. Phần, phe, lớp. 3. Sự theo, 

. sự tìm. 4. Sự Lán tranh mại của tịch kí. 3. Su 
lính chia của bắt vuối nhau. || 1. Nervorum —. 
Sw cắt gân. 

SECTIY-US, a, um, adj. như Sectilis. 

1° SECT-OR, oris, s. M. (RIX, ricis, S. Ÿ.). 1. Kẻ cát, 
kẻ chẻ, kẻ bỏ, ké xé, kẻ cwa. 2. Kẻ bán giá 
tranh mại. 3. Ké tranh mại. || 1. — co form. 
Thăng giết người. — materiarum. Thợ liều. 

2° SECT - op, aris, a'us sum, ari, d. freq. Soquor, 
trị acc, 4. Theo, đi theo, di háu. 2. Buċi bắt, 
săn, tần nä. 3. Làm theo, bắt chước, tìm, l2 
cho được, ái mộ. || 1. /Ulum pueri sec(an vr, 
Các trẻ chạy theo kẻ ấy. — testigtt alicujus. 
Theo lỗi chân ai. — aratrum. Câm xeo cày. Ỉ 
2. — aprum. Săn lợn lòi. || 3. — lites. Ai mộ 
sự kiên cáo. — aliquem. Bắt chước ai, 

SrcTun A, æ, S. f. Sự cắt, nơi đã phải cắt, huyệt 
mỏ. Secturæ arazie. Những mỏ đồng (đã khai). 

SECT- US, a, um, part. pass. Seco. Herbæ seclæ. 
Cỏ đã cåt.—elephantus v. dens. Ngà. Secta mar- 
mora. Đẳng bằng đá hoa. Secta quúm mens. 
Khi chia trí ra. Secto limite. Giảng thẳng. 


SECU%ATI-0, ons, 8. f. và SECUBIT-US, #$, §. m. Sự 
nằm riêng; giường riêng; sự trinh khiết. 


SECUB-0, as, ý, 2m, are, n. 1. Ñằm riêng, nằm 
124 
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một mình; giữ trinh khiết. 2. Đi ngú nhờ, 3. 
Án dìt. ||3. Zn angu'a seeubzns. Đứng xó. 

Sı CUI, perf. Seco. 

CECUL-A, æ, S. f. C¿i liém, cái bái. 

SE ULARIS, SECULUM, như Sæcı laris, Sæculum. 

SE - CUM, như Cim se. Vuði minh, trong mình. 

SFCUND-E, arum, s. f. p. Bào tử, nhau. 

C ECUNDAN-I, orwn, s. m. p. 1. Lính cơ thứ hai. 

: 2. Học trò tràng hai. 

SECUNDARI - LS, a, um, adj. 1. (ai, sự g.) Ở hàng 
nhì, tùy tòng. 2. Thuộc về hạng nhì, về bậc 
thứ hai, nhi đẳng. || 3.—ran-s. Bánh hạng nhì. 

S :CUNDAT-US, ús, s. m. Đặc rhì, bàng nhì, hạng 
nhì. 

SEcuxn-È, adv. Cách may mån, cich xuôi. 

STCUNTI:FRI-US, ?, s. m. Kê ở bậc nhì, kẻ lm 
thừa, kẻ làm phó. 


S:CUNFIN-E, arum, s. f. p. như Secunda. 


SECUND — ò, adv. 1. Thú hai. 2. Lån thứ hai, một 
lin nữa, lại. 

SECUNF-O, 03, avi, alum, are, a.i. Binh vực, bang 
trợ, phù, giúp đỡ, vâng lời. 2. Làm cho ra 
may. || Í. —incæpta. Giúp việc (ai) đã mở tay 
làm. — volum. Nghe lời cầu xin. — Jussa. Vâng 
lời truyền. Seeundante vento. Bởi xuôi gió. || 3. 
— visus v. Digg, Lìàm cho điểm ra lành. 


S-CUND-ÙM, præp. trị acc. 1. Gdn, dọc, bên, áp. 
2. Đang khi, dang. 3. (chỉ thì giờ và thứ tự: ) 
Sau, khỏi, đừng kẻ, đoạn, rồi. 4. Vừa ý, mặc, 
vì, cho, tùy, như, cứ nhir, theo. 5. adv. Lần 
thứ hai. || 1. — flumen. Dọc sông.— aurem vul- 
nus. Dắu tích geän tai. || 2. — ou ctem. Đang 
khi ngủ. || 3. — haner orutionem. Sau bài giảng 
này. — patrem paler Decimus es. liệt cba thì 
dën người làm cha — anc diem. Đến mai. — 
ea. Sau những sự ấy. || 4. — aliquem judicare. 
Xử bênh ai. Principia belli — Flavianos. Dâu 
việc giặc may bên Flavianô. — arbitrium tuum. 
Mặc ý anh định. — jus fusque. Cứ phép và cứ 
lý. — naturam virere. Án ở cứ bản tính tự 

. nhiên. — et delierei/e, Các anh hãy bàn định 
mặc đòi. 


SECU YD — us, a, um /:0?, iss’mus', adj. 1. (ai, sự 
pì ) Thứ hai, thứ nhì. 2. Ở bậc nhì, ở lién sau 
thứ nhất, tùy, phó; kém. 3. May mån, may 
phúc, xuôi, thuận, sinh ích lyi. II. Secunda 
mensa. Màm thứ hai, mâm đó chè. ||9. — d 
reje. Quan dè nhi, phú quần, —- ad principatum 
reit, idem. Serundas agere. Làm việc tùy 
( việc chính), ở tùy. — nulli virtute. Chàng 
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thua ai däng can đảm. || 3. — ven'us. Thuận 
gió. Secundum prælium fucere. Thång trận. Se- 
cundo populo aliquid facere. Làm sự gì dàn ưng 
thuận. Secundo flumine. Xuôi sông. Secundis 
navibus. Chim tò ra điểm lành. Secundæ res. 
Thịnh sự. 

SECUR - È réel, adv. 1. Cách trễ nải, cách đúng 
đỉnh. 2. Gách vững, cách bảng yên, cách chàng 
Ìo sợ, vô sự. 


SECURICL - A, æ, S. f. Con cá thắt đó nối. 


SECURICLAT — US, 4, um, part. pass. ( ván ) Đã chịu 
con cá thảt, có mộng thắt. 


SECUHICUL — A, æ, S. f. dimin. Securis. 1. Rìu nhỏ. 
2. Con cá thåt đồ nổi. 

SECURIDAC—A, æ, s. f. Thứ đậu kia. 

SECURIF — ER, era, erum, Và ŠÈCURIG-ER, era, erum, 
adj. (ai) Mang rìu, cầm búa. 

SECUR — IS, 7$, S. f. 4. Riu. búa. 2. pl. Cái rìu dé 
trong bó roi chỉ quyền quan lón; chức quan 

__e0nsulê; quyền phép. || 1. Securi gu/tere portas. 
Lấy riu phá cửa. ||2. Securessumere. Lên chức 
quan consulê. Galliu securibus subjecta. Xứ 
Gallia qui phục quyền phép ( nước liôma ) 

SEUCURIT-AS, alis, s. f. 1. Sự chẳng lo sợ, sự yên 
trí, sự vững lòng. 2. Sự trẻ nit, sự biếng nhác, 
sự đúng đính. 3. Sự vô sự, sự bàng yên, yên 
hàn. 4. Tờ biên lai, sự trả khế; sự gì làm cho 
chảc việc, sự doau. A Sự gì chắc chắn. ||3. 
— t!enum. Sự đi đàng bằng yên vô sự, 

SECUR-US, a, um (ior, issimus), adj. trị abl. cùng 
de, à, hay là gen. 1. (ai, sự gì) Chẳng lo sợ, 
vững lòng, yên trí. 2. Chắc chắn, vững vàng, 
bảng yên, vô sự, chẳng bập bóng; làm cho 
được bình tĩnh, khuåy sự lo. 3. Chảng lo đến, 
tin cậy, xuôi xả, chẳng xem sao, khinh, biếng 
nhác, trẻ tràng. || 1. — de bello. Chẳng sợ giặc. 
Securi animi homo. Người cả quyết. ||3.— og 
metu. Chẳng lo sợ. — à vento. Rhuất gió. Do- 
mus securx. Những nhà ở chắc chản. ||3. — 
fumæ. Chẳng lo mất tiếng tốt. — vulneris. Chẳng 
sợ bị dấu. — veniæ. ( ai ) Tin chảc sẽ được tha. 
— pelagi alque mei. Khinh sóng gió và quyền 
SC tao. 

+ Sec - us, s. n. indecl. như Sexus. 

1° S:C-Ùs, Dron trị acc. Gần, doc, áp.— decursus 
aquarum. Gần dòng nước. — pedes deponere. 
Dé dưới chân. — vitam suam aliquem diligere. 
Yêu ai háu bằng sự sống mình. 

2° Sec -= ès, adv. 1. Cách khác, thẻ khác.2. Cách 
trái lẻ, chẳng phải. || 1. Non -— ac jussi. Y nbw 
lời tao đã truyền. ||2. — interpretari. Càt 
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nghia đàng trái, — cedere v. roeelene. Nit 
ma, hỏng. Reclè en —n hi ad nas. Nên hay 
Chăng thì ta chàng lo. 

SECUTI - 0, onis, S. f. Sự theo, sự bắt chước. 

S ECUT - OR, oris, S. M. 1. Bò vạt thử kå dä phải 
giét.2. Kẻ gìn giữ, kẻ áp, kẻ đốc. 3. Ké tùy theo, 
xá nhân. ||3. — tribuni. Quan phó tribunô. 

SŠECU FULEI-US, d, um, adj. (ai) Noi theo, theo sau. 

S CUT-US, 4, um, parl. Sequor. Suam secuti fidem. 
Những kẻ dä giữ lòng trung. 

4° Sep, conj. Nhưng mà, song, mà. —enim. Song. 
— tamen. Idem. 

2° + Sep, tiếng cò thay vì Sine hay là Se. 

S EDAN — EN, nis, $. n. như Sedatio. 

SEDAT -È (2š), adv. Cách yèn hàn, cách bằng 
phảng, cách chẳng động lòng. 

SEDATI—0, onis, 8. f. Sự làm cho nguôi; sự yên 
hàn, sự bình tính, sự nguôi đi. 

SEDAT - OR, oris, s. m. Kẻ làm cho nguôi. 

SEprct - Ès, adv. Mười sáu lần. 

SEDEC -1M, adj. num. indecl. Mười sáu. 

SEDECUL — A, æ, S. f. dimin. Sedes. Ghế nhỏ. 

SEDEN — ÌM, conj. Nhưng mà, song. 

SEDENTARI - US, đ, um, adj. (ai ) Năng ngòi, hay 
ngòi mà làm việc. 5. (việc gì) Người ta ngồi 
mà làm. 

SED — EO, es, ¿, ses-sum, ere, n. trị nhiều bậc tùy 
nghỉ. 1. Ngồi, đang ngòi, ngự. 2. Ở, đứng lại; 
dàu, ấp; dính, đâm rẻ; fg. chịu định, åt hån. 
3. Trẻ tràng, trày trả, trùng trình, ở nhưng. 
4. Sạp xuống, chịu hạ xuống, giỏ xuống. A 
Xứng, xứng hợp, vừa. 6. Ở tại, ở (nơi nào ). 
7. Đi đại tiện. ||I.—a solio. Ngự nzai. elt an- 
nos duodecim. Người đã ngồi vị mười hai năm. 
— vehiculo. Ngói xe. — super sellam. Ngồi ghế. 
— equo v. inequo. Cöi ngựa. — in telonio. Ngôi 
tuần. — ad gubernacula. Cầm lái. — pro tribu- 
nali. Ngồi toà (mà đoán xét). ||?. — in loco 
campestri. Đóng nơi dóng bång. — ad Trebiam. 
Đóng dinh gần thành Trêbia. — in arbore. Đậu 
cày. — in ovis. Ấp trứng. Sedet in scuto telum. 
Tên cảm vào thuần. Hæc sedet mihi sententia. 
Tôi giữ một ý ấy. Seđ2t id in animo. Sự ấy ghi 
tac trong lòng. ||3. Ars sedend:. Tài khéo dùi 
dàng. — tolos dies in villå. Qua ngày qua giờ 
ngoài trại. IA. Sederunt montes. Các núi đã 
sập xuống. Sedet libra. Bên cân chúi. ||3. Sedet 
illi hæc vestis. Áo này xứng hợp ké ấy. ||6. Mic 
arva sedent. Đây có đồng nội. Campo Nola sedet. 
Thành Nola ở nơi đồng bång. 
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SED - ES, 75, S. f. 4. Ghẻ, teà; sự ngòi. 9, Noi ở, 
nhà, chón, chò, sở, 3. Noi đóng dinh cơ, 
trai binh. A Nën, căn nguyên. 3. Bàn toa, mông. 
|| 1. — aurea. Ghế vàng. /n sede majestatis se- 
dere. Ngồi toà uy nghi. Ad sedem quidrig'nti 
millium. Vừa bốn vạn người ngồi. ||2. Sedem 
ponere. Xây thành, lập sử. Sedem mutare. Thiên 
CỨ. Aert Aug incertis vagari. Cự vò định sở. Se- 
des Ari v. beare. Gỗi thọ, cảnh bång l.i. Bea- 
tas scannere sedes, Lên chốn thanh nhàn, — 
inferna v. tenebrosa. Àm phủ, địa ngục. Sedes 
placide. Nơi vên tĩnh, mô. — imperii. Kinh 
đô. Ossa sedibus motı. Những xương đã sai. 
kháp. ||. Zn sedibus otiosè vixerunt milites. Lính 
(äng đã ở nhưng trong trại. || 4. A sedibus ur- 
ben eruere. Phá tuyệt thành. 

SEDICUL-A, Æ, S. f. VÀ UM, i, s. n. như Sedecula. 

SEDIGIT-US, đ, um, adj. (giống gì) Có sáu ngón. 

SEDIL-E, (e, S. n. Ghế, , toà, tràng ki; sự ngồi 
ghế. — avium. Cái cầu chim. 

SEP!M-EN, 2128, VÀ SEDIMENT-UM, 7, s. n. Cấn, cặn, 

SEnITI-0, onis, s. f. Sự khởi ngụy, sự loạn lạc, 
sự phần tặc; sự cãi eo; phe ngụy. —mazs. Sự - 
biển rẫy lên, bão bùng. 

SEDITIOS — È /2%s, ¡ssm2), adv. Cách nguy loạn, 


SEDITIOS — US, 4, um (ior, issimus), adj. (ai, sự 
gì) Làm ngụy, làm loạn, xui loạn, hỗn hào. 
Sedtiosa disserere. Nói lời xui loạn. 


SED—0, as, avi, alum, are, 1. a. Làm cho nguôi, 
làm cho yên, giän, bớt. 2. n. Nguôi đi, thôi đi, 
HI. — lassiiud'nem. Nghi mệt. — flammam. 
Tắt lúa. — incend’um. Chữa hoả tai. — silim. 
Giãn khát. — arroganliam suam. Pot lòng kiêu 
Căng. — melum. Làm cho khỏi sự. —?  rerem, 
Làm cho bụi sa xuống. 


Sepuc —0, is, sedu-xz’', fum, ee, a. 1. Dem ra 
ngoài, đem nơi riêng. 9. Dem xa khỏi, cất đi, 
giấu. 3. Phân rẻ ra, chia ra, phân biệt. 4. Dë 
đành, dät trå. || 1. — aliquem seorsim. Dem ai 
đi nơi riêng. ||2. — oculos. Trở mắt đi, ngảnh 
măt di. — oculis aliquid. Dem sự gì cho khuất 
mắt, giấu sự gì. — rem. Án bót của. ||3. — 
castra. Chia quản làm hai đạo. IA Etiam me 
— istis dictis postu’as. Anh nói lời này có ý đỗ 
dành tôi nửa. 


F SEDUcTII.—15, e, ad). (ai, sự gì) Dễ chịu đỗ 
dành, dé xiêu lòng, hay nghe lời đỗ dănh. 
ŠEDUCTI — 0, onis, 8. f. 1. Sự đem nơi riêng, sự 


kéo riêng. 2. Sự phân li, sự chia ra, sự phân 
biệt. 3. Sự đỗ dành. 


SEG 


SEDUCT — OR, oris, s. m. (RIX, ricis, s. f. ) Kê đỗ 
dành, kẻ cám dó, kẻ đốt trả. 

SEDUCTORI - US, đ, um, adj. (sự gì) Dùng mà đó 
dành, hay do dành, có sức đỏ đành. 

4° SEDUCT —U%, a, um (ior), parl. pass. Seduco. 

9° SEDUCT-US, däs, s. m. Nơi vång vẻ, nơi tinh mạc. 

SEDUCUL-UN, ¿, s. n. Roi đánh tôi tá. 

SEDULARI-UM, ¡, S. N. Cái gči, gói đầu, trái dựa. 

SEnuu-k, adv. Cách càn thận, cách siêng năng. 

SEDULIT-AS, Ø/⁄s,s. f. Sự ân cản, sự cản mắn, 
sự siêng năng, sự săm sån; sir tríu mến, sự 
sốt sång quá. 

SgnuL-ò, adv; 1. Cách thật thà, cách ngay thật. 
9. Cách kĩ càng, cách cần thận, cần mẫn, cặn 
kẽ, cách siêng năng. 3. Cách có ý tứ, cách cổ 
ý cố tình. ||3. — facere. Làm hết sức mình. 

Sept, — Ù, adv. Cách công bảng. 

S:pUr-0s, a, um, adj. (ai, sự gì) Ân cản, cẩn 
mẫn, siêng năng, chăm chút, năng nản, săm 
sån, sản sóc; cản thận, cặn kë, kỉ càng; tru 
mến, sốt sång quá. Malè —. SöLsắng trái mùa. 

Sgp-ưu, ‡, s. n. Cây trach thất, nam đại kích thảo. 


SEpUxi, perf. Soduco. 

SEGER-0, is, Seges-si, SCB@S-fZn, ere, a. Đề riêng, 
dé dành. xếp, tích trữ, trừ ra. 

Seg - ES, elis, s. LL. Các thứ lúa ngoài đồng, 
lúa chưa gặt, mùa màng. 2. Dit đá cày, chân 
ruộng. 3. fig. Sự nhiều. sự bội hậu; hoa lợi. 
j1. — alta. Cây lúa lón. Demess's segelihus. 
Khi đã gặt hái rồi. Lætæ segetes. Lúa mày lắm. 
||9. — falx. Ruộng hô đậu. Cingenda est sepi- 
bus ista —. Phải rào ruộng lúa ấy. ||3. — fer- 
rea telorum. Tèn bắn như mưa. — scelerum. VÔ 
vàn tội tõi. — laudis. Sự được nói danh tiếng 
lảm. 

Sr6ESsI, perf. Segero. 

Sz6EsrR-¿, is, s.n. 1. Vải th) mà gói. 2. Sự gói. 

SEGETAL-1s, e, adj. (sự gì) Mọc trong lúa, thuộc 
vé lúa chưa gặt, thuộc về lúa má. 

SEGM-EN, init, s. n. 1. Đồ cắt, đó vụn, vỏ giảm, 
đầu đầy, rẻo, giẻ, má. h cảt, mụn. 2. Lò nė, 
dàng nè. ||1. Nulli secabile —. Trần ai nhỏ mọn 
chẳng cát được nữa. 

S$EGMENTARI — U3, i, s. m. Thợ dệt tua, thự dệt 
ren hay là gí ŝo. 

SEGMENTAT-US, &, um,adj. 4.(ai) Mặc áo có nhiều 

rennen sắc. 2. (áo gì, giống gì) Có ren có tua 
ngũ sắc. 3. Tềchinh, đã chịu don vẻ vang, rực 
rọ. 
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SEGMENT — UM, ?, s. n. 4. Phần đã cât, đồ vun, d. 
cắt, rẻo, tầm giỏ, mụn, mảnh đã cát, ren hay 
là gi áo, viên, tua. 2. Phản, lẻ. 3. pl. Vòng c+: 
hay là vòng tay bàng nhiều thứ kim và phiếu 
thứ hạt trai. HL. Aurea segmenta. Ren vàng. , 
3. Segmenta mundi. Bốn phương thiên hà, đạo 
(hàn, phiệt và ôn). 

Serox - È, adv. như Segniter. 

Sanese - 0, 78, ere, n. def. Ra chậm, làm biếng. 

Srcoib — ES, edis, adj. cả ba giống. (ai, vật er. 
Chậm chân. 

SEGN — 1S, e (ior, issimus ), adj. trị gen. hay là 
acc. cùng ad tùy nghỉ. 1. (ai sự gì) Châm 
chap, chẳng mau mån. 2. lười, trẻ nải; biếng 
nhác, ý ach, đoảng, lôi thôi. 3. Đưng, chàng 
sinh trái gì, khó, bạc khí. || 1. Eprsiolg non —. 
Bức thư đã đem kíp lâm. — ezritus. Sự håp 
hối chết lâu. Ier non segne. Chuyến d đàng 
chóng. || 9. — animus. Trí khôn chậm (hay là 
tiêu đâm). — ad credendum. Chậm tin, chẳng 
vội tin. Non — aecasioner. lay nhờ các dịp. ` 
3. — campus. Ruộng bạc khi. 

SEGNIT — as, alis, như Segnitia. 

SEGN-ITER ( (rs, issimè ), adv, 1. Cách chậm chạp, 
chẳng mau mån. 2. Cách nguội lạnh, cách trẻ 
näi, cách hờ hăng, y ach, cách duénh doing, 
vô sự. || 3. Cách nhút nhát. ||1. Von segniùs 
sıgiltå. Chóng như tên bản. || 2. — ferre inju- 
riam. Chịu nhục mà chẳng động. || 3. -Vun — 
cervicem dare. Giơ cò (chịu chém) cách can 
đảm. 

SEGNITI — A, Æ, VÀ es, ei, S. f. 1. Sự chậm chap, 
sự lôi thôi, sự chẳng mau mån. 2. Sự trẻ nải, 
sự nguội lạnh, sự vô sự, sự biếng nhác, sự hư 
hứng; sự nhát gan, sự ngày muội. 3. Sự đưng, 
sự chàng sinh giðng gì. || 1. — maris. Sự biên 
lặng lẽ. — ventorum. Sự yên giỏ. || 3. — anı- 
mi. Sự trí khôn chậm, sự đuểnh doing, Segni- 
tiem amnre. Anh đừng làm lôi thôi. 

SEGRv6AT - ÌM, adv. Cách riêng, cách trừ mà đẻ 
riêng. 

SEGREGATI —0, onis, S. f. Sự đem biệt ra, SỰ phản 
rễ ra, sự Ir ra. 

SEGRES—0, as, avi, alum, are, a. Bem biệt ra 
( khỏi đoàn ), dé ëng, láy ra, kén chọn; phán 
rẻ ra, tPỪ ra. — aliquem d numero Ciriu. 
Truắt ngôi ai.— à se suspiciones. Làm cho mình 
khỏi người ta hó nghỉ. — se å cafer. Vượt 
chúng bạn. — sermonem. Nin lặng. — ore ob- 
scena verba. Lánh những lời hoa tinh. 


SE6R— EX, egis, cả ba giống và f SEGREG - US, 8, 


SEL 
vm. adj. 1. (ai, sự gì) BA chiu đem biệt ra, đã 
chịu đẻ riênz. 9. Ở riêng, ở nơi vàng vẻ, 3. 
Đã chịu xé rách. 4. Khác, chẳng giống như. 

SEGULL - UM, 2, s. n. Thứ đắt chỉ mỏ vàng. 

S12IPSUM, như Se ipsum. 

ĐEJUGAT — US, đ, um, part. pass. Sejugo. 

SEJUG - ES, vm, S. M. p. 1. Xe gióng sáu ngựa 
kéo. 2. Các dàn có luật khác nhau. 

SEJUG - 0, on, are, a. như Sejungo. 

-+ SEIUNCT — ÌM, adv. Cách riêng, cách biệt, 

SEJUNCTI—0, onis, s. f. 1. Sự phản ra, sự rẻ ra, 
2. Sự bat thuận. 

SEJIUNCT - US, @, wn (issimus ), part. pass. bởi 

SEJUNG - 0, 76, $G]UN—/2, SO]UNC - Im, ere, a. 


Tháo ra, phân li, phân ra, rẻ ra, từ biệt, — 
animum ab aliquo. Trở lòng vuối ai. — se ab 


aliqun. Lia bô ai. 

SELAG - 0, inis, s. f. Giống thạch thảo. 

SEL- AS, alis, $s. n. Giống lạ cháy, giống ma 
trơi, tính lạc. 

SELECT - A, orum, S. n. p. Bài cóp, sách cóp lặt 
nhiều thứ bài. 

SELECTI - 0, on's, s. f. Sự chọn, sự kén chọn, sự 
lựa, sự lặt lấy. Vullå selectione uti. Chẳng chọn. 

F SELECT - op, oris, s. m. Kẻ chọn. 

SELECT — US, đ, um, part. pass. Seligo. (ai, sự gì) 
Đã chiu kén chọn. Select: dii. Mười bai but cå. 
Seleeli Judices (đặt tò hay là hiểu ngåm ). 
Những quan chọn mà giúp quan prôtorê phân 
đoán kiên. 

SELEGI, perf. Seligo. 

SELEN — E, eg, S. f. Mặt trăng, nguyệt. 

F SELENIAC — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Theo ci 
trăng, có tính thăt thường, lao đao. 

ĐELEXIT-ES, æ, s. m. Thú đá ngọc. 

SELENITI — UM, ¿, $. n. Giống dây bà thảo. 

SELENI — UM, và SELENOGON —UM, ¿, s. n. Thược 
dược, mục đan hoa. 

SELENOGRAPHI—A, æ, S. f. Sự cắt nghĩa việc mặt 

- trăng. 

SELENUSI — UN, ¿, $. n. Thứ lúa hạng nhất. 

SELEUCID - ES, um, $. f. p. Giống chim hồ bạt lập. 

SELIBR - A, æ, S. f. Nứa cân. 

SELIG—0, îs, seleg — i, selec - tum, ere, a. Chọn, 
kén chọn, lựa, låt lấy, lày. 

SELINOID-- E3, (e, adj. cá ba giống. (rau gì) Có lá 
như hạn cân thái. i 

SELIQUASTR — UM, ?, s. n. Ghế ngồi, trúc ý» 
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SELL — A, æ, S. f. Ghế, tràng ki, trúc ý, toà; kiệu; 
yên ngựa. — curulis. Song loan ngà các quan 
đại thắn. — gestaloria. Kiệu, song loan, — 
familiarica. Ghế đại tiện, — equitatoria. Yên 
ngựa. 

SELLARI - A, #, s. f. Phòng có ghế ngồi chung 
quanh. 

SELLAI0L—A, æ, $. f. (hiểu ngầm popina). Hàng 
quán nhỏ. 

SELLARIOL-1, orum, s. m. p. Những kế năng vào 
quán rượu. 

SELLAR-IS, e, adj. (giống gì) Thuộc về ghế, thuộc 
về kiệu, thuộc về yên ngựa. Sellare jumentum, 
Ngựa đã thuộc yèn. 


'SELLISTERNI - UM, ?, s. n. như Leectisternium, 


SELLUL - A, æ, $. f. dimin. Sella. Ghé nhỏ, kiêu 
nhỏ, 

1° SELLULARI-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về ghế, 
về sự ngói. Sellularii guastus. Các nghề nghiệp 
người ta phải ngồi mà làm. 

2° SELLULARI— US, ¿, $. m. Thợ ngồi mà làm nghề 
mình. 

SEMBELL-A, #, s. f. Đồng bạc đáng giá nửa đồng 
a8. 

SEM-ÈL,adv. 1. Một lần, một lán mà tl ði. 2. Hản, 
dứt, xong. 3. Lần đầu, lần thứ nhát. 4. Thinh 
thoảng, một hai khi. 5. Làm một, một trật, 
cùng nhau. ||1. — å condito ævo. Một lần từ 
tạo thiên lập địa mà thôi. — anno. Một năm 
một lán. — ae viciès. Hai mươi mõt lần. IER 
— ul omn'a complectar. Do tôi nói tôm cả trong 
một lần. — deperire. Hư đi mất. ||3..— ulque 
dizit. Hễ là người đã nói. Cdm — videret. Thoạt 
khi người thấy. — atque iteròm monui. Tôi đã 
bảo đi bảo lại. || 3. — eamus. Ta hãy đi vuối 
nhau. ` 

SEM - EN, "is, s. n. 1. Giống, hạt, hạt giống. 9. 
fig. Giống, cội rễ, căn nguyên, gốc tích, mạch, 
căn do, cớ, đầu. 3. Ké làm däu kẻ làm. A 
Giống, loài, nòi, con, dòng döi, tông tộc. 5. Tia 
(trong mỏ loài kim). 6. Cây nhỏ, ngành đốn, 
mắm chiết. 7. Thứ lúa miến. 8. ci Tỉnh tú. || 
1. Semen sulcis committere, v. Semen per arva 
spargere. Gieo giống. /n :emen-exire v, abire y. 
ire. Sinh hat. Semina mali punici. Những hạt 
quả thach lyu. || 2. Ludi habent semina nequi- 
liæ. Trò chèo là mach siuh ra muôn vàn sự 
gian ác. || 4. Meus — c ıpræ. Giống con dè tốt 
hơn. Semen conceptum reddere. Dé ta. I| 6. — 

_ Đineaticum. Ngành cây nho ( đồn hay là trồng). 


i SEMENTATI-O, onis, $. f. Mùa gieo giống. 


SEM 


SEMENTIC-US, 0, um, adj. ( giống ) Người la gico 
được, nên gieo, nên trồng. 


GEMENTIF - ER, cra, erum, adj. (giống gì) Hay sinh ` 


hạt giống. 

SEMENTIN — US, a, um, adj. t. (sự gì) Thuộc về sự 
gieo giống. 2. Bền cho đến mùa gieo giống. 
SEMERT-IS, Ze, S. f. 1. Sự gieo giống, sự gieo văi. 

2. Mùa gien giống, mùa mạ, mùa trồng màu. 
3. Giống ( mà gieo), hạt giống. ||1. Sementem 
facere. Gieo mạ, gieo giống. || 9. Mediå ferė se- 

menti. Chừng độ giữa mùa gieo giống. 

SEMENTIV — US, 4, um, adj. Thuộc về sự gieo väi. 

SEMERM-IS, e, adj. như Semiermis. 

SEMESTR - IS, e, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc về sáu 
tháng, đã được sáu tháng, xảy có đủ sáu tháng, 
xảy ra sáu tháng một lån. 2. Thuộc về nửa 
tháng, đã được mười lắm ngày, xảy có đủ 
mười lăm ngày, xây ra một tháng hai lần. ||1. 

`: Semestres aves. Những chim hay sang phương 
khác. ||2. — luna. Mặt trăng tròn, vọng nhật. 

GEMESTRI—UM, i, S. n. Quãng sáu tháng hay là 
nửa tháng. | 

SzMES —- US, a, um, part. pass. (giống gì) Bi củju 
ăn hay là gặm bảng nửa. | 

Sr MET, acc. và abl. Suiìmet. 

+ SEMILTR-UM, ¿, $. D. Sự lạc vận. 

Seu (tiếng này chỉ đặt đầu tiếng khác). Nửa. 

SEMIACERB — US, Ø, um, adj. ( hca quå) Nửa chín, 
còn chua một chút, chin đở. 

SEMIADAPERT-US, 4, um, part. pass. (sự gì) Đã chịu 
mở hé, hý. 

SGEMIADOPERTIL-IS, €, và SEMIADOPERTUL-US; 0, UM, 
adj. (sự gì) Đã chịu đóng nửa mùa. 

S;MI\GRLST — 1S, e, adj. (ai, SỰ gì ) Quê mùa một 
chút, hơi quê kệch. 

SEMIAMBUST-US, a, um, part. pass. ( giống gì ) Đã 
chịu đốt nửa mùa, cháy dở. 

GEMIAMICT-US, a, um, part. pass. (ai) Chẳng mặc 
đủ các áo, ở trần. 

QEMIAMPUTAT — US, d, un, part. pass. ( sự gì) Đã 
chịu chặt dở. 

GLAIANIM-IS, €, VÀ US, ø, um, adj. (ai, vật 8ì ) 
Nửa chết, chết dëng, điếng hồn. 

SEMIANNU — US, ở, um, adj. ( giống gì ) Thuộc về 
sáu tháng, được nửa năm. _ 

SEMIAPLBRT-US, 4, um, part. pass. như Semiada- 
pertus. 

SEMIAS$-US, a, um, part. pass. (giống gì) Đã chịu 
nướng nửa mùa, đã nướng một ít. 
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SEMIATRAT —US, đ, um, adj. (ai) Tang chế một ít. 

GEMIBARBAR - US, a, um, adj. ( ai, sự gl) Re mọi 
một ít, nửa mường nửa chợ. 

SEMIB-0S, ovis, s. m. Kế có nửa mình con bò. 

SEMIBRUT —US, dg, um, adj. (ai) Hầu như lục súc, 
hèn hạ như lục súc, ngu lắm. 

SEMICANALICUL — US, ‡, S. m. Nửa rãnh, rảnh bep, 
đàng xoi hẹp. 

SEMICAN CS, ø, um, adj. (ai, sự BÌ) Lóm dom, 
có tóc lốm dom. : 

SEMICAP — ER, ri, s. m. Ké có nửa mình con đê. 

+ SEMICAP - UT, ilis, S. D. Nira phán đầu. 

GEMICENTUSS - IS, is, S. Mm. Đóng tién đáng giả 
năm mươi dòng as. 

GEMICINCTI— UM, d. VÀ ŠEMICINCTORI — UM, ¿, S$. D. 
Dây thåt lưng hẹp. 

SEMICIRCULAR - 1S, €, Và SEMICIRCULAT - US, đ, UM, 
adj. (sự gì) Có hình bán nguyċt. 

SEMICIRCUL - US, ‡, s. m. 1. Nửa vòng, bán nguyệt, 
2. Hội người ngồi như hình bán nguyệt. 

SEMICLAUS — US, a, um, part. pass. t. (ai, sự gì) 
Đã chịu đóng hờ. 2. Chịu giam lòng. 

GEMICOCT ue, a, um, part. pass. ( đỏ gì ) Bán sinh 
bán thục. 

SEMICOMBUST - US, &, um, part. pass. (giống 8ì) 
Đã chịu thiêu đốt nửa mùa, cháy đỡ. 

SEMICONFECT — US, d, um, part. pass. (gióng gì; 
Đã chịu làm dở, được nửa rồi. 

SEMICONSPICU — US, 4, um, adj. (ai, sự 8ì) Tróng 
nửa mình, lộ nửa chừng. 

SEMICORPORAL - 1S, €, và ŠEMICORPORE - US, đ, Umt, 
adj. ( ai, vật gì) Trồng nửa phán minh. 

SEMICRUD — US, 4, um, adj. (đó gì) Bán sinh bán 

-_ thục. 

SEMICUBITAL—1S, €, adj. (giống gì) Được nửa 
thước, có năm tác, được một gang. 

SEMICUBIT - US, ĉs, s. m. Nửa thước; năm tác. 

SEMIDE— A, æ, S. f. But nữ hạ đảng. 

Sesine — US, ¿, S. m. But hạ đẳng. 

SEMIDIATON - US, ¿, s. m. Một cung rưỡi trong 
phép hát (thí du tir re dén fa). 

SEMIDI — ES, ei, $. f. Nửa ngày. 

SEMIDIGITAL - 1S, e, adj. (giống gì) Được nửa ngón. 

SEMipocT —Uš, a, um, adj. (ai, sự gì) Nửa thông 
thái, thông vậy, biết năm ba điều. 

SEMIERM — IS, €, VÀ US, đ, um, adj. (ai) Chàng cò 
đủ khí giới. 
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SEMIFACT - US, a, um, part. pass. (sự gì ) Đã chịu 
làm dở, được nửa rồi, chưa xong. 

SEXIFASTIGI- UM, ¿, $. n. Nửa nóc nhà. 

SEMIF - ER, erg, erum, và SEMIFER—US, đ, um, 
ad]. 1. (ai, våt gì) Bán nhân bán vật. 2. Chưa 
thuán thục, còn dg mọi một ít. 

SEMIFLAV — US, a, um, adj. (sự gì) Vàng vàng. 

SEMIFORN — IS, e, adj. ( giống gì) Chưa lọn hình, 
có nửa hình. — luna. Bán nguyệt. 

SEMIFULT - US, đ, um, part. pass. (giống gì) Có 
nửa mình nương dựa, đã chịu kê một nửa. 
$ SEwiFUM - ANS, antis, part. cả ba giống. (sự gì) 

Còn bay khỏi một ít; fig. có phần còn lại. 

$ SEMIFUNI — ON, i, s. n. Dây nhỏ hơn bàng nửa. 

SEMIGERMAN — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Nửa ger- 
manô, gióng như dàn germanô ít nhiều. 

SEMIGREC - È, adv. Hầu như dân grêcô. 


SEMIGRZC - US, 4, um, adj. (ai, sự gì) Nửa grêcô, 
giống như dân grêcô ít nhiều. 

SEMIGRAY — IS, e, adj. (ai, sự gì) Nặng nề khá. 

SEMIGR —0, as, are, n. Thiên cư, bỏ, lìa ra. 

SEMIII - ANS, đn(2s, part. cả ba giống. (sự gì) Hò. 

SEMIHIULC — US, a, um, adj. (sự gì) Hở, phải hå 
miệng mà nói (hay là hát). 

SEMINOM -O, nis, S. M. 1. Yêu quái có nửa hình 
người. 2. Người dợ mọi, man di. 

SEMITOR — A, æ, S. f. Nửa giờ. 

SEMIINAN - IS, e, adj. ( sự gì) Đẩy nửa vời, còn 
được lưng. 

SEMIIXTEG-ER, ra, rum, adj. (giống gì) Nửa tuyến 
ven, nửa Ion vẹn. 

SEMIJEJUNI — UM, ¿, S. n. Sự ăn diay nira ngày, 
sự ăn chay nửa mùa. 

ŠEMIJUGER - UM, ‡, S. n. Nửa mẫu đất. 

SEMILAC — ER, era, erum, adj. (sự gì) Nửa rách. 

SENMILAT — ER, eris, s. m. Nửa gạch, mảnh gach. 

SEMILAUT - US, đ, um, part. pass. (giống gì) Đã 
chịu giặt nửa mùa, còn nhớp một ít. 

SEMILIB-ER, era, erum, adj. (ai, sự gì) Nửa thong 
dong, chẳng được thong dong cho lọn. 

SEMiLIBR — A, æ, S$. f. Nửa cân. 

SEMILIX - A, #, s. m. Giống đầy tớ hầu lính. 

SEMILOT-US, đ, um, part. pass. như Semilautus. 

SEMILUNATIC — US, đ, um, adj. (ai, sự gì) Thất 
thường ít nhiều, có tính thất thường một ít. 

SEMIMADID — US, 8, um, ad). (giống gì) Âm, iu iu. 

SEMIMARIN — US, &, um, adj. ( loài gì) Nửa phần 
thuộc vé bièn. | 
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SEMIMT— as, aris, cå ba giống, và SEMIMASCUL-US, 
a, um, adj. 1. (ai, vật gì) Ai nam ái nữ, lại cái; 
nửa đực nửa cái. 2. Người hoạn. || 1. — ovis. 
Chiên mộng. 

SEMIMATUR - US, a, um, adj. (hoa quả ) Nửa chín, 
còn sượng. 

SEMIMFD — US, a, um, adj. ( ai, sự gì ) Nửa môdô, 
giống như dän mêdô ít nhiều. 

SEMIMETOPI-UM, ¿, S. n. Chặng nơi cột có xuyên 
hoa. 

SEMIMETR - UM, i. s. n. Nửa thước đo, nửa ngũ. 

SEMIMINIM - A, z, s. f. Dấu hát có bai ba đuôi. 

SEMIMITR - A, æ, S. f. Nira mũ, mũ cao ít vậy. 

SEMIMODI-US, i, S. m. 1. Nửa thùng lớn. 2. Nửa 
đấu, nửa lường, nửa lào. 

SEMIMORTU-US, a, um, part. (ai, vật gì) Nửa chết, 
chết điếng, hấp hối chết. 

SEMINALI-A, um, s. n. p. Đồng lúa, mùa màng. 

SEMINAL-IS, e, adj. ( giống gì) Người ta quen gieo, 
chịu gieo được, nên gieo. 

SEMINAN-IS, e, adj. như Semiinanis. 

SEMINARI-UM, ¿, 8. n. 1. Nơi ương cây, nơi giâm 
giống. 2. Cội rẻ, căn do, gốc tích. 3. Tràng học. 
[| 3. — minus. Nhà tràng latinh. — majus. Trang 
học sách đoán. 

SEMINARI-US, d, um, adj. (ai, 
giống. 

SEMINATI-0, cnis, S. f. Sự gieo giống. 

SEMINAT — OR, oris, s. m. 1. Kẻ gieo giống. 2. Kê 
bày (sự gì mới), kẻ lập, kẻ làm cớ, đầu. 

SEMIN-EX, ecis, adj. cả ba giống. (ai, vật gì) Đã ` 
chịu giết nữa mùa, chết đỡ. 

SEMINIS, gen. Semen. 

SEMINI-UM, ¿,s.n, 1. Gäng, hatgiðng 2. 

QEMIN-0, as, avi, alum, are, a. 1. Gieo giống, gieo 
vãi, rắc. 2. Sinh ra, làm cho có, bày, lập. 3. 
Đồn (tiếng gì), làm cho lán ra. || 3. — veram 
religionem. Mở đạo thật cho rộng ra. 

SEMINOS-US, a, um, adj. ( cây gì) Đầy hạt giống, 
có nhiều giống. 

SEMINUD-US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Ở trần, 
chẳng mặc đủ áo. 2. fig. Mộc mạc. 

SEMIOBRUT-US, dg, «m, part. pass. (giống gì) Đã 
chịu vùi lấp nửa chừng. 


sự gì) Thuộc về hạt 


Dòng họ. 


SEMIOGRAPH-US, i, S. Mm. Kẻ viết GL kẻ viết theo 
kịp người nói, 

SEMIONUST-US, đ, um, adj. (ai, vật gì) Đã được 
nửa gánh. 
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Sevong e, Ze, s. m. Nửa bầu tròn, nửa cầu. 


SEMIOTIC-A, £, S. f. Phần nghề thuốc xét cội rễ 
các bệnh tật. 

SEMIPAGAN-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Nửa dã 
nhân, nửa quê mùa. 

SEMIPAT-ENS, entis, part. ch ba giống. (sự gi 
Nira trống trải, nứa ngỏ, hở, hé. 

€EMIPEDAL-IS, €, Và SEMIPEDANE-US, Q, Um, adj. 
(giống gì) Được nửa thước, được năm tắc. 


SEMIPERACT-US, a, um, part.pass.như Semiconfec- 
tus. 


SEMIPEREMPT-US, a, um, part. pass. (sự gl) Đã 
chiu hao bång nửa. 


SEMIPERFECT-US, đ, um, part. pass. (việc gì) Chwa 
Jon, dở dang. 

SEMIP-ES, edis, s. m. 1. Nửa thước. 2. Kè què 
chân. 

SEMIPHALARIC*A, Ai, S. f. Cái giáo vån. 

SEMIPISCIR-A, æ, $. f. Ao nhỏ, bé cạn nhỏ. 

SEMIPLAGI-UM, ‡, S. n. Lưới nhỏ. 

SEMIPLEN-È, adv. Nửa đầy, nửa chừng, lưng. 

SEMIPLEN-US, a, um, adj. (giống gì) Đầy nửa vời, 

_ lưng vực, lưng vơi. Semiplena scwtella. Lưng 
bát. l 


SEMIPLOTI-A, orum, s. n. p. Giầy đi săn bản. 

GEMIPULLAT-US, a, um, adi. (ai) Nửa mình mặc 
áo thâm. 

SEMIPULS - US, a, um, part. pass. (ai, vật gì) Đã 
hầu chịu đuỏi ra. 

SEMIPUTAT-US, 4, um, part. pass. (cây cối) Đã 
chịu xén hay là phát nửa mùa. 

+ SEMIQUINARI-A, æ, S.f. Nửa phần câu thơ trước. 

SEMIQUINARI-US, a, um, adj. (số) Chia năm (ò) 
làm hai phần, được hai rưỡi. 

SEMIRAS-US, 4, um, part. pass. (ai, sự gì) Đã chịu 
cạo nửa mùa. 

SEMIREDUCT-US, 4, um, part. pass. ( giống gì) Đã 
chịu uốn đàng trước ít nhiều. 

SEMIREFECT-US, đ, um, part. pass. (giống gì) Đã 
chiu sửa lại nửa phần rồi. 

SEMIROS-US, a, um, part. pass. (sự gì) Đã chịu 
gặm mắt nửa rồi. 

SEMIROTUND-US, a, um, adj. (giống gì) Nira tròn, 
có hình nửa vòng. 

SEMIRUPT-US, a, um, part. pass. (sự gì) Đã chịu 
bẻ nửa mùa. 

SEMIRUT-US, a, um, part. pass. (sự gì) Đã chịu 
phá nửa mùa, đã gắn hư. 
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4° SEM-Is, $. n. indecl. Nửa, rưỡi, rưởi. Duos — 
pedes relinquere. DÈ hai thước rưỡi. 

9° SEM-IS, issis, s. m. như 1° Semissis. 

SEMISAUcI-US, đ, um, adj. (ai, sự gì) Đã bị dáu 
ítnhiều. Semisaucia voluntas. Y muốn yếu đuối. 

S:MISEN-EX, is, s. m. Người đã khi già. 

SEMISEPTENARI-US, ø, um, adj. (số) Chia bảy ra 
làm hai phần, ba rein, 

SEMISEPULT-US, d. um, part. pass. (ai, sự gì; Đi 
chịu chôn nứa mùa. e 

SEMISERM-0, onis, S. M. Cách nói trại, lri nvi 
ngược, giọng nói dg mọi. 

SEMISICC-US, a, um, adj. (sự gì) Nửa khô ráo. 

SEMISICILIC - US, i, s. m. Bát phàn chỉ nhất lạng 
cân. 
SEMISOMN-IS, €, và us, a, um, adj. (ai, sự gì) Xưa 
ngủ nửa thức. — sopor. Sự thiu thiu ngủ. 
SEMISON-ANS, antis, part. (giống gì) Hay kêu ra 
tiếng nửa mùa. 

+ SEMISONARI-US, ¿, $. m. như Semizonar1us. 

SEMISOPIT-US, đ, um, part. pass. và SEMISOPOR-C3, 
a, um, adj. (ai, vật gì) Vừa thiu tbiu ngủ. 

SEMISPATH — A, æ, S. f. và SEMISPATHI-UX, ¿, $. N- 
Gươm vån, dao kẻ săn. 

SEMISSAL-IS, e, adj. (sự gì) Thuộc về nửa đóng 
` as. — usura. Lãi bách phân chỉ luc( trong mòt 
năm). 

SEMISSARI-US, đ, um, adj. (ai) Lĩnh nửa của lối 

4° SEMISS-IS, is, s.m. 1. Nửa đóng as. 3. Sau 
lạng (về cân mười hai lạng). 3. Ntra phản. 4. 
Nia vòng sål dùng mà chám ngựa. A Lai 
nhất bách phàn chỉ lục (trong một nàm). H 
fig. Non semissis homo. Người vò binh. ||3. 
Duos pedes et semissem. Hai thước rưỡi. 

ge Sgwiss - IS, e, adj. 1. (sir gì) Đáng giá nứa 
đồng as. 2. Được nhị phàn chỉ nhất. 3. Thu 
vå lãi nhất bách phân chỉ lục. 

Semiss-0, as, are, a. Chám ngựa bảng nửa vòng 
sắt. 

SEMISUPIN-US, a, um, adj. ( ai, vật gì) Nửa nàm 
ngửa. 

SEMIT — A, æ, s. f. 1. Néo hẹp, lói, nẻo, đàng: sá 
cày, lần. 2. Sự chạy, sự đi, sự xây vần. 3.Bư 
phân li hai ruộng, bờ cõi, giới mốc. 4. Pha 
biển, cửa bể hẹp. 3. Dänb, cống. 6. fig. Cách. 
đàng, phương thể. ||1. Semità cedere. Tránh 
đàng (cho ai). Semitd alterius viam fucere. Bư‹c 
theo lối chân kẻ khác. 


SEMITAL — 1S, e, adj. (sự gì) Thuộc về đằng néo. 
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SEMITARI — US, đ, um, adj. (ai) Hay ở néo hẹp, 
hay chạy rong, đi lơ đénh. 


SEZMITAT IN. adv. Từng đàng, từng néo. 
SEMITAT - US, a, um, part. pass. Semito. 


SEMITECT-US, đ, um, part. pass. ( giống gì) chẳng 
có chịu che ki, còn trồng ít nhiều, ở trán. 

S EMITERTI (N - A, S.S. f. Thứ bệnh sốt rét. 

Sacwt 0, as, are, a. Phân ra từng ldi từng néo. 
SEMIT061 CN. ñ. s. n. Ao vån, áo cộc. 

SEMITONI— UM, ¿, S. n. Nửa cung hát (thí dụ từ 
„rat đến fu, 

SEMITRACTAT — US, d. Ym, part. pass. ( điều gì) Đã 
chịu cát nghĩa nữa mùa. 

SENITREPID - Us, a, um, adj. (ai, sự gì) Nửa run, 
háu run sơ. 

t3IMITRIT — US, a, um, part. pass. (giống gì) Đã 
Chịu tán nửa mùa, đã hầu chịu tán. 

SEMIULC-US, eris, s. n. Dấu vết giống như chốc. 

S2MIUNCIT— A, æ, S. f. Nira lạng cân. 

SEMIUSTUL - 0, as, are, a. Thui qua vậy. 

SEMIUST —US, 4, um, part. pass. (Ai, sự gì) Dä 
chịu đốt nữa mùa. 

SEMIVIET - US, đ, um, ad]. (giống gì) Nửa hóo, 
nửa úa rữa. 

SEMIV — IR, rt, S. m. 1. Yêu quái bán nhàn bán 
vật. 2 Người hoạn. 3. Người yêu điệu, đứa 
hoang däm, kẻ mê chơi ác. 

SEMIVIY — us, a, um, adj. như Semianimis. 

4° SzMIVOCAL-IS, e, ad. (ai, vật gì) Có tiếng không 
TÔ. Semivocale signum, Tiếng kèn đồng. 

2° SEMIVOCAL - IS, ?3, S. f. Chữ đọc hầu ob chữ 
âm (là F, L, M, N, R, S, X.). 

SEMIZONARI-Us, ¿, S. m. Kẻ làm dai linh, thơ đai. 

SEMXI - 05, è, $. f. Thứ thảo linh nghiêm kia. 

SEM0DIAL - IS, e, adj. (sự gì) Thuộc về nira đầu 
(hay là nửa thùng lớn). 

SEMOPDI-US, ?, s. m. 1. Nửa đầu, nửa lường, nửa 
lào. 2. Nira thùng lón. 

SEMON - ES, um, s. m. p. Các but thần hạ đẳng. 


SEMOT — È và ìM, adv. Cách riêng, cách tư, cách 
biệt. 


SEMUT- US, a, um, part. pass. bởi 


SEMOV — E0, es, i, semo-lum, ere, a. Bem xa, đem 
biệt, đuôi xa, trừ ra. 

Srwr-:n, adv. Liên, mãi, hàng, hoài, đời đời, 
luôn, chẳng khi đừng. — vivens. Hàng sống. 

T Se — AS, alis, s. f. Sự hién lành vững 
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SEMPERVIV — UM, €. 8. n. Phật quả thảo. 
SEMPERVIV-U3, 4, um, adj. (ai, sự gì) Hãng sống. 
SEMTITELN - È, adv. như Sempiternò. 
SEMPITERXIT-AS, ois, S. f. Sự hàng có, sự vô cùng. 
SEMTITERN —ò và CH, adv. Häng có, đời đời, kiếp 
kiếp, chẳng cùng, chảng khi đừng. 
SEMPITERXN - US, đ, um, adj. (ai, sự gì) Hàng có, 
chảng hay cùng, bén đỏ đời đời. 
SEMPRONIA 20ea, n. p. Kho tàng chung kia. 
SEMUNGI — A, æ, S. f. 1. Nửa lạng cân; fig. phản 
nhỏ mon, hào li. 2. Nhị thập tứ phân chỉ nhất; 
lãi nhất bách phân chỉ luc (trong mòt năm). 
|| 1. Fenire semuncti, Shiu bán rẻ lâm. 
SEMUNCIAL — 1S, ®, VÀ SEMUNCIARI-US, đ, um, adj. 
( sự gì) Thuộc về nửa lạng cân, được một 
phần trong hai mươi bốn phán. 
SEN - A, æ, S. f. Cây thuốc tây (xô), quyết mỉnh. 
SENACUL-UM, /, S. n. Bén các quan thương nghị 
hộ thiệp, đền triểu đình. 
SENARIƠL-US, a, um. VÀ SENARI-US, a, um, adj. 
(giống gì) Có siu, bing sáu, thuộc về sáu. 
SEXAT - op, oris, $. m. Quan thương nghị, quan 
công đóng Rôma, qnan đại thần. 

SENATONI-US, Ø, äm, adj. (ai, sự gì) Thuộc về quan 
thương nghị. —ordo. Đẳng quan thương nghị. 

SSNATUL — UM, 7, $. n. và us, ¿, s. m. dimin. bởi 

SEXAT-Us, 3, $. ın. 2. Dång quan thương nghi, 
đăng quan công đóng Ròma. 2. Công đồng 
các quan thương nghị, phiên các quan thương 
nghị hội. 3. Bén các quan thương nghị hiệp. 
|| 1. Senatumcogere. Hội các quan thương nghị. 
A liquem senatu movere. Truất chức thương nghị 
cho ai. ||2. — eodienon fuit. Ngày ấy các quan 
thương nghị chẳng hội công đồng. 

SENATUSCONSULT - UM, ¿, S. n. Chiếu chí các quan 
thương nghị. 

4° SENECI—0, onis, s. f. Nè h5 thái. 

9° SkNECI — 0, onis, s. m. Người đã khí già. 

SENECT—A, æ, S. f. (hiểu ngầm ætas). Tuổi già, 
sự già, sự miên tràng, sự đời xưa; kẻ già; tính 
kẻ già, sự khôn ngoan, sự thàng phép. — ser- 
penttum. Lốt rån. 

1° SENECT — US, dg. up, adj. (ai, sự gì) Đã già, đã cũ. 

2° SrNECT - US, ulis, 8. f. Tuổi già, sự già, sự 
được lâu năm, đầu bạc; sự côi; tính kẻ già, 
sự khôn ngoan, sự thẳng phép, sự rầu ri, sr 
ngã lòng. Extrema —. Tuổi già cå. Plena se- 
nec(utis oratio. Dài giảng chắc lẽ. 

SEN — E0, es, ui, ere, ( thiếu sup.), n. 1, Đã già; 
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được nhiều tudi. 9. Ra cũ, hư đi; ở von ái. || 
4. Quanquàm xtas senet. Dù mà tuôi đã già. 


SENESC — 0, ¿$, sen - ui, ere, ( thiếu sup ), n. 1. 


Ra già, nên già cả, cũ đi. 2. Nên mòn, ra cỗi, 
mất sức, hư đi, ra yếu. || 1. Zacitis senescimus 
ann's. Ta ra già dàn dân. || 2. Senescit amor. 
Lòng yêu ra nguội. Seneseit luna. Mặt trăng đã 
gần cuði tháng. Sen-scit humus. Đất đã khỏ. 
Senesi it morbxs. Bệnh đã bớt. 


Sex ES, is (/0"), S. và adj. cå ba giống. Kẻ già 


lão, người già nua, kẻ lón tući; (ai, sự gì) già, 
cũ. Seniores. Các quan thương nghị; tó tiên, 
ké đời xưa, kẻ đàn anh. — parcus. Lão bón 
sén, Cervus —. Con nai già. — tabescit dies, 
Ngày đã xế hôm. Seniores anni. Tuôi già. đàm 
sen on, Đã khí già. Senior cadus. Thùng rượu 
cũ. %ez/ores populi. Những kẻ kì cựu trong dân. 


SEN - 1, a, a, adj. num. pl. Sáu, có sáu, từng Jop 


sáu. Senorum annorum pueri. Những trẻ đã lên 
sáu tuổi. — crines. Tóc gióc có sáu mối. 


+ SERIC - A, æ, S. f. Bà già. 


S 


ke? 


ENICUL-US, į, S. m.(A, œ, S. f.)Người đả khí gà. 


SENIDEN — I, æ, 4, adj. num., pl. Mười sau. 
Senn, IS, e, adj. (ai, sự gì) Già, thuộc vẻ kẻ già. 


Seniles anni. Tuổi già. — juvenis, Con trai có 
dáng người già. 


SENILIT-ER, adv. Cách như kẻ già. 


SŁNI— 0, on's, S. m. 5ố sáu. 


SEN —IoR, adj. comp. Senex. 
SzNIP— ES, ed's, adj. cả ba giống. (giống gì) Có 


siu chân, có sáu thước. 


SENIS, gen. Senex. 
SEXI - UM, ¿, s.n. 1. Tuỏi già, sự giì cả: sự cũ 


rich, sự còi, sự hư nát. 2. Sự rầu ri, sự sảu 
não, sự buồn bã; sự nhạt phép; sự lir thứ. || 
1. Senio confectus. Già lu cụ. Senio æger. Öm 
bệnh già, — hue. Sự mặt trăng đả gån cuối 
tháng. || 2. — morum. Tính en mẫu. Quol se- 
nial Yi t bao nhiêu sự lo lång! 


CENS — A, orum, s. n. p. Những sự tơ tưởng, ý 


tưởng. 


f SENSAT — È, adv. Cách khôn, cách có lý. 
+ SENSATI— 0, onis, S. LL Sự gì linh hôn biết bởi 


ngũ quan. 


+ SENSAT- US, A, um, adj. 1. (ai, sự gì) Khôn, 


ý tứ, có lý. 2. Co ngũ quan. 


Sensi, perf. Sentio. 


SENSIBIL - IS, e, adj. tri dat. ( giống gì ) Ngũ quan. 


thấy được. Vox — auditui. Tiếng noi tai nghe 
được. — appetitus. Lòng thú. 
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+ SExSIBILIT - AS, atis, s. f. Ý, nghĩa. 

SENSIBILIT — ER, adv. Cách ngũ quan thấy được. 

SEXS!CUL — Us, ¿,s. m. dimin. 2° Sensus. Câu luận 
vẫn. 

SENSIF-- ER, era, crum, adj. (sự gi) Làm cho ngủ 
quan thấy. | 

+ SensiFıc — 0, as, are, a. Làm cho ngũ quan thấy. 

SENSIFIC — US, a, um, adj. ( sự gì) Làm (cho ngũ 
quan thấy được. 

SENSIL - 15, e, adj. như Sensibilis. ° 

Sens -ìMx, adv. Dần đà, lần lần, một khi một ít. 

+ SENSITIY Ce, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về sự 
linh hồn biết bói ngũ quan. 

SENSUAL — IS, e, adj. 1. (ai, sự gì ) Có ngũ quan; 
khôn, lý sự. 2. Mê theo ngũ quan, mê sự vui 
xác thịt. 3. Ngũ quan (är được, có hình thẻ. 
I| 3. Sensualia. Các vật có hình thẻ, 

+ SENSUALIT — AS, alis, s. f. 4. Ngũ quan, sự được 
ngũ quan. 9. Sự ngũ quan vui sướng. 3. Sự 
mê theo ngũ quan, sự mê theo xác thịt. 

Sens —UM, ?, S. n. như 2° Sensus. 

SENSUR — US, a, um, part. fut. Sentio. 

1° Sexs —US, a, um, part. pass. Sentio. 

ge SENS- US, Ñs, S. m. {. (ngũ) Quan, sự biết bơi 
ngũ quan mà ra, sự biết, sự tính táo. 2. Sự 
(ai) có thé động lòng được, sự dòng lòng, 
tình lý, tỉnh mánh. 3. Y biết, ý tưởng, Ý 
nghĩ, ý bàn, ý luàn. 4. Lý đoán, lẽ, trí khôn, 
trí đoán, nghĩa lý. 5. Điều tưởng, lẻ, cầu nói. 
6. Ý, nghĩa, ý nghĩa. |!1.— aurium. Sự tai nghe 
được. Sub sensum cadere, Vừa tắm ngũ quan. 
Quinque sensus. Ngũ quan. — mali. Sự thấy 
đau đớn. Lid et sensu carere. Chẳng sóng và 
chẳng biết gì. || 9. Omnem humanitatis sensum 
ex animo anttere. Từ bò dứt lòng thương cho 

- hån. ||3. Unus ferè — fuit bonorum omnium. 
Hầu các kê lành đã đồng tâm nghĩ ràng. Era 
eodem quo ego sensu. Nó nghĩ cũng nhu tôi. || 
4. — inest formicis. Chi kiến có tri khôn thật. 
—communis hominum. Lễ tự nhiên mọi người. 
Communi sensu carere. Chàng có trí khôn, đại. 
A sensu abstrahi. Mắt trí khôn, mê đi, ra bất 
tỉnh. || ö. Vulgatissimi sensus. Những lẽ thị 
thường lâm. Aperire alicui sensus suos. Tò ra 
các sự trong lòng mình cho ai. Ad sensum ali- 
cujus penetrare. Hiểu ý ai. || 6. — »econditus. 
Y nghĩa màu nhiệm. — testamenti. Y lời trong 
chúc thư. Verba «duo sensus significan 18. 
Những lời hai ý. 

SEXTENII—A, æ, S. LI. Ý, ý tưởng. ý nghỉ, Ý 


SEN 


bàn, ý định. 2. Sự bầu lên, phép bản, phép 
bàn luận. 3. Lý đoán, án. 4. Y, nghĩa, ý nghĩa. 
5. Điều luận, câu luận, lẽ. 6. Sự giải lẽ cho 
rộng nghĩ:. || 1. — est. Tôi có ý. — me Gerti, 
Tôi đã đói ý. Sententid med, Cứ ý (ôi. Er sen- 
(ent. Như Ý, đắc ý. Er omnium seuieuiid. Ai 
ai điều nghĩ thé ấy. Sententiam mutare. Đôi ý. 
In alicujus sententiam ire. Theo € ai. De re sen- 
tenliam ferre. Doin vé sự gì. || 2. Perrogare 
sententias. Hỏi ý các kẻ được bảu (hay là được 
bàn việc). Jus dicendæ sentente habere. Dược 
phép báu ( hay là bàn luận ). Senlentiæ prừng 
senalor. Quan thương nghị được nói trước. || 
3. — præceps. Lý đoán vội vàng. — candida v. 
absolutoria. Lý đoán tha. — tristis. An phạt. || 
A. Verhum potest in duas pluresve sententias ac- 
cipi. Hiểu được một tiếng về hai ba ý khác 
nhau. || ä. — præclara. Câu luận hay lám. 

SENTENTIAL- IS, e, adj. (lời, lẽ) Hay luận, giống 
như câu luận. 

SENTENTIALIT-ER, adv. 1. Cách luận đoán. 9. Cách 
lên án, cách ra lý đoán. 


SENTENTIOL — A, æ, s. f. dimin. Sententia. Câu 
luận nhỏ, điều luận vần tát, lë vån tát. 

SENTENTIOS-È, adv. Cách luận đoán, cứ lẽ luận. 

ŠENTENTI0S-US, a, um, adj. ( aì, sự gì ) Hay luận 
đoán, có nhiều lẽ luận, 

SENTICET — ON. ¿, S. n. Nơi đầy bụi gai. 
SENTICOS-US, đ, um, adj. (sự gì) Có nhiều gai; fig. 
ương, chua. Senticosa verba. Lời nói chua. 
SENTIN-A, æ, S. f. Lòng vét, khoang nước (dưới 
tàu). fig. — urbis. Những đứa mat đời trong 

thành. 


SENTINACUL-UM, ¿, $. n. Đồ tát nước trong tàu, 
đồ vét nước, gầu tát. 


SENTINAT-0R, oris, $. m. Ké coi sóc lòng vét tàu. 

SENTIN-0, as, are, a. 1. Vét lòng tàu. 2. fig. Làm 
hét sức, cố công, ân cần gỡ mình ra. 

SENTINOS-US, a, um, adj. ( giống gì ) Có mùi lòng 
vét, hôi hám, nhơ nhớp. 

SENTIN — US, i, s.m. But phú trí cho trẻ mới sinh. 


SENT-10, o, sen-si, sen-sum, ire, a. 1. (ngũ quan) 
Thấy, biết, nghe, etc. 2. Thấy, chiu, hay mắc 
phải. 3. Từng biết, hiểu biết, thấy, nhận, bó 
nghỉ, ngỡ, suy, tưởng. 4. Nghĩ, đoán, luận, 
định. || 1. — odores. Ngiri mùi. — sonitum. 
Nghe tiếng kêu. Ne ignem quidem sensit. Nó 
cũng chẳng thấy lửa nóng. — famem. Thấy 
đói. || 2. — medicinam. Thấy mình chịu thuốc. 
(on — vetustatem. Chẳng nôn cũ, — iøtitiam. 
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Hướng sự vui mừng, thấy vui trong lòng. ||3. 

Sı sensero quidquan te fullaciæ conari. Ví bằng 

tao có thầy mày âm muwu eich nào. An equam 

senlirentur, ad angustias pervenerunt, Chúng nó 
đã đến eo mà chưa có ai biết. || 4. Non senti- 
mus cum ùs. Ta chành hợp ý vadi cie chúng, 

— malè de aliquo. Khinh chò ai. — de se ma- 

gnifice. Lấy mình làm Iroug, — vera có Deo. 

Nghĩ những điều thật vẻ Đức Chúa Lời, —pro 

v. ab aliquo. Luận xứ bênh ai, bênh vực ai. 

SENT — 1S, ïs, s. m. và ts, jum, s. m. p. Bni gai; 
fig. kẻ trộm cắp. — canis. Đỏ anh tử hoa. 

SENTISC-0, (8, ere, n. def. 1hấy, mới thấy, hiểu. 

+ SENT0S - US, a, um, adj. như Sentic0sus. 

SeNT- US, a, um, adj. 1. (sir gì) Đầy gai góc. 9. 
Gm ghiếc, nhem nhuốc, xấu xa. 

SENUI, part. Seneo và Senesco. 

SE0RS- È và lu và ùm và ès, adv. Cách riêng, 
cách biệt; nơi riêng. — ab aliquo sentire. Chẳng 
hợp ý vuối ai. — (Cer agere. Đi đàng riêng một 
mình. 

† SronS - Us, a, um, part. rass, (ai, sự gì) Đã 
chịu đỏ rièng, đả chịu Wat ra. 

† S¿r-An, aris, adj. cả la giống. ( ai, sự gì ) Đã 
chịu phản li, ở riêng, khác. 

SEPARABIL— IS, e, adj. ( giống gì) Chịu phân li 
được. | | 

SEPARAT—È Và ÌM, adv. Cách riêng, cich Liệt, 
cách phân ra. Nihil accid't e.— å cæleris. Kẻ ấy 
chàng phải chịu sw gì khó hơn các kẻ khác. 

SEPARATI—O0, onis, S. f. Sự chia ra, sự phân ray 
sự phân li, sự phân biệt. | | 

SEPARATIY — US, a, um, adj. ( sự gì ) Có sức phân 
Tế ra. | _ 

SEPARAT — OR, oi, S. M. (RIX, ricis, s. f.) Kẻ phân 
rẻ, kẻ làm cho biệt ra. 

1° S:PARAT-US, a, um, (orl, part. pass. Separo. 

2° SEPARAT-US, s, S. M. Sự phân rẻ; sự gì phân ra. 

SEPAR - 0, as, avi, atum, are, a. Bem biệt ra, để 
riêng, ngăn cách, phân li, phân rê ra, trach ra, 
— vera d falsis. Phản tà chính, phân biệt sự 
thật sự chăng. Separari ab aliquan. d vắng mặt 
ai. Duo maria tenui discrimine separaniu?. Hai 
biển cách nhau một giải (đắt) mỏng. 

SEPED-ES,m,s. M. p. Loài côn trùng có sáu chân. 


SEPELIBIL-IS, e, adj. (ai, sự gì) Chịu chòn được, 
chịu giấu được. 

SEPEL-IO, 1, ivi, SẰeDul-/win, ire, a. 1. Chôn, táng, 
ở. Giấu, che, làm thính. 3. Phá tuyệt, liệu cho 


SEP 


xong đi. ¡|1. —mar!uos. Chôn kế chết. fig. — 
se vino el epulis. Án uống bê tha.|| 2— dolorem. 
Ciiu sự (minh) du đớn. || 3. Belum sepultum 
est. Đã bình giặc xong. 

SEp-s, is, s. f. Hàng rào, bờ rào. 

SEpi-A, æ, S. f. 1. Cá mire. 2. Mực višt. 

S5PICUL-A, Ø. S. f. dimin. Sepes. 

SEPIM -EN, inis, VÀ SEPINENT-UM, i, S. N. Bờ rào, 
hàng rào, rào giậu, lũy. 

SEP-1O, is, si, lum, ire, a. Rào, rào gidu, dåp lũy, 
xây thành, bao bọc. — dumum acribus custoduüs. 


Đặt phiên canh giữ nhà cắn mật.—aere obscuro. 


Bọc khí mù. Sping viam —. Dip lối. 

SEPIOL-A, #, S$. f. dimin. Sepia. 

Sens, gen. Sepes và Seps. 

SEPLASI-A, æ, s. f. Thuốc thơm, phản sáp. 

SEPLASIARI-UM, ?, s. n. Nghề bán thuốc thơm. 

SEPLASIARI-US, 8, um, adj. 1. (ai) Xúc thuốc thơm, 
giồi phần; yêu điệu. 2. Bán thuốc thơm. 

SEPON-0, is, sepo-sui, scpo-s'lum, ere, a. 1. Đề 
riêng, di dành, xếp. 2. Dem biệt ra, phàn li, 
phân biệt, trừ ra, trạch ra. 3. Dem cho xa, đẻ 
nơi chắc. || 1. Sepasuử Zoupium. Dà giữ xứ 
Ychitô cho mình. — echt tempus ad... Giữ thì 
giờ đỏ mà... ||2. Sepone questus. Đừng van lon 
nữa. /nteresse pugnæ, an sepon’. Vào đám chiến, 
hay là đứng ngoài. — aliquem domo gid, Cảm 
ai vào nhà mình. ||3. — alquem in :nsuiam. 

- Đem ai đi dày trong gò. — tutim corjugem. 
Gửi vợ mình nơi chắc. 

SEposir.-0, onis, S- f. Sự đề riêng ra, sự để đành. 

SEP0SIT=US, a, um, parl. pass. Sepono. 

Sers, sEP-:s, s. m. và f. 1. Giống rån độc. 2. Con 
rết, con giời, thiên khước trùng. 3. Hàng rào, 
bờ rào. 

Sers, perf. Sepio. 

SEPTANGUL-US, a, um, adj. (sự gì) Có bảy góc, 
thất giic. 

SEPT-AS, adis, 8. f. Số bảy, bảy. 

+ SEPTEJUG-IS, e, adj. (xe )ó bảy ngựa kéo. 


SEPT-Ew, adj. pl. indecl. Bây. Bis —. Mười bốn. 
— stells Bày sao sáng gån bắc cực. 


SEPTEMATR-US, uum, S$. f. p. Bảy ngày mừng but 
nữ Minerva hay là bụt nữ khác. 


SePTrEMB-rR, ris, S. m. 1. Tháng septembre (là 
tháng bảy bên Rôma, rấy là tháng chín latinh 
cũng đối vuối tháng tám annam ). 2. adj. (giống 
gì) Thuộc về tháng septembrê, 
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SEPTEMBON-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Lon tốt la 
lành, tuyệt hảo. 

SrPTEwpEc-¬, adj. pl. indecl. Mười bảy. 

SEPTEMFLU-US, a, um, adj. (sông) Có bảy ngọn. 

SIPTEMGEMIN-US, d, um, adj. 1. ( giống gì) Được 
bảy, có bảy. 2. Chia làm bấy. 

SEPTEMMESTR-1S, e, adj. (ai, sự gì; Dược bảy tháng. 

SEPTENNEIV-A, 2, s. f. Mä dẻ. 

SEPTEMPEDAL-IS, e, adj. (giỏng gì) Được bảy 
thước. 

SEPTEMPL-EX, icis, adj. cả ba giống. ( sự gì) Chịu 
gấp bảy, có bảy lần. — clypeus. Thuần bạc 
bảy lån da. — 2š, Sông Nilò có bảy ngọn. 

SPTEMPLI€tT-En, adv. Gấp bảy; bảy lán. 

SEPTENY-IR, 2, S. m. Mòt quan trong bảy quan 
giử việc đắt ngoại cuốc cùng cấp ruộng cho kẻ 
đến ở đấy. Septemviri epulones. Där säi åp tiệc 
tế bụt thần. 

SEPTEMYIRAL-IS, o, adj. (ai, sự gì ) Thuộc về quan 
septemu¿r; đả làm quan septemvir. 

SEPTEMVIRAT-US, ës, s. m. Quyền chúc sep'emer. 

SEPTENARI-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc vẻ bấy. 

SEI'TEXpEc-iw, adj. pl. indecl. như Septemdccim. 

SEPTEN-1, æ, a, adj. pl. Bảy, từng bảy, có bảy, 

SEPTExN-1S, e, adj. (ai, sự gì) Có bảy tuôi, được 
bảy năm. 

SEEFTEXNI-UM, ?, S. D. Quảng bảy nắm. 

SEPTENTRI-0, onis, s. m.1. Bắc cực; hướng bắc. 
bèn bác; phương bác. 9. Gió bác. 3. Đồng sao 
gần bắc cực. || 3.— major. Dän lớn, đao quanz. 
sao bánh lái. — minor. Tiêu dàu, gầu nhỏ, khôi 
tỉnh (xem Arctos). 

SEPTENTRIONAL-IS, C, Và SEPTFENTRIORARI-US, 8, UM, 
adj. (ai, sự gì) Thuộc vẻ bắc. — circulus. Vong 
bắc cực. 

SEPTEN-US, a, um, adj. như Septeni. — clypeus. 
Thuần có bảy lần da. 

SEPTICIAXA libra, f. Cân được tám lạng rưỡi (thay 
vì mười hai lạng). 

SEPTICOLL-IS, e, adj. ( thành Ròma ) Có bấy dói. 

SEPTic-Us, a, um, adj. (sự gì) Có sức làm cho 
thịt ra hư nát. 

SePTi-ts, adv. Bày lần. 

SEPTIFARI-ÀM, adv. Bảy cách, chia ra bảy phán. 

SgPTrtFon-Is, e, adj. (sự gì) Có bảy lồ. 

SEPriF0RM-is, e, adj. ( giống gì) Có bảy hình, củ 
bảy cách. 

+ SEPTIMAN-A, æ, 8. f. Tuần bảy ngày, tuần lẻ. 


SEP 
SEPTMAN-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Là thứ bảy. 
Seplimanæ gong, Ngày nonæ phải mồng bảy 


(xem an). Sepmani (hiểu ngầm milites). 
Linh cơ thứ bảy. l 
SEPTIMATR-US, uum, s. f. p. nhw Septematrus. 
SGrtrrw-A, adv. Bảy lần; thứ bảy. 
SEPTIMONTIALE sacrum, n. Ngày tế tự nhớ ngày 
đã nhận đời thứ bảy vào thành Rôma. 


SEPTIMONTI-UM, ¿, s. n. Ngày ăn mừng nhớ khi 
đã nhận đổi thứ bảy vào thành Rôma. 


SEPTIM — ÈM, adv. Lần thứ bảy. 


SEPTIM — US, a, um, adj. ord. Thứ bảy. Septima- 
derima, v. Septima post decimam. Thir mười bảy. 

SEPTIMUSDECIN - US, đ, m, adj. xem Septimus. 

SEPTINGEXARI—US, 0, um, adj. ( sự gì) Được bảy 
trăm. 

SEPTINGEN —I, æ, a, adj. num. pl. Bảy trăm. 

SEPTINGENTESIN — US, 4, um, adj. ord. (ai, sự gì) 
Là thứ bảy trăm, 

SEPTINGENT - I, ø, ø, adj. num. pl. Båy trăm. 

SEPTINGENTI — ÈS, adv. Bảy trăm lần. 

SErTI— O, onis, $. f. 1. Sự trồng bờ rào. 2. Hàng 
rào. 

SEPTIP-ES, edis, adj. cả ba giống. (giống gì) Được 
bảy thước, cao bảy thước. 

SEPT1Z0DI— UM, i, VÀ Š:PTIZ0NI—UM, i, s. n. Nhà 
có bảy hàng cột. 

SEPTUAGERARI-US, đ, um, adj. 1. (ai, sự gì) Được 
bảy mươi. 2. Có bảy mươi tuổi. 

SEPTUAGEN — I, æ, a, adj. num. pl. Bảy mươi. 
SEPTUAGENIQUIN-I, #, a, adj. num. pl. Bảy mươi 

ET 

SEPTUAGEN - US, a, um, adj. ord. Thứ bảy mươi. 

SELTUAGESI - Ès, adv. Bảy mrrơi lần. 

ŠEPTUAGESIM-US, 4, um, adj. ord. Thứ bảy mươi. 

SEPTUENN - IS, e, adj. như Septennis. 

SEPT-UM, ¿, s. n. 1. Hàng rìo, bờ rào, cái ngăn, 
lũy, tường, vách. 3. Đê, đập, đàng đáp. 3. 
Róng, nơi rào mà thả loài vật, chuồng chiên, 
ao thả cá. |I 1.— naturale. Bờ rào đã trồng.— 
transversu n. Cao hoang. 

SEPTUXNGIAL-1S, e, adj. (sự gì) Được bảy lạng cân. 

SEPT —UNX, uncis, s. m. 1. Trái nối bảy lạng cân. 
2. Thứ lào lón được bảy chén cyathus. 3. Bảy 
phán Irong mười hai phần mẫu dät. 


SEPTU0S — È, adv. Cách roi rắm, cách quắt quéo. 
F ŠIPT00§ - us, a, um, adj. (sự gì) Rối råm, quát 
du, _„ 
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SEPTUPL — ÒM, adv. Gấp bảy. 

SEPTUPL — US, a, um, adj. (sự gì) Gấp båy. 

SEPT - Us, đ, um, part. pass. Sepio. (ai, Su gì) Đã 
chịu rào, đã chịu bọc — frequenti comitatu. 
Được nhiều kẻ theo hầu. #2g.— caritate prin- 
ceps. Vua được lòng dân che chở tư bề. 

SEPTUSS— IS, ?s, s. m. Bảy ông as. 

ŠEPULCRAL-IS, e, adj. (ai, sự gì) Phuộc về mó må. 

SEPULCRET — UM, d. $. n. Tha ma, vườn thánh, 


SEPULCR - UM, ¿, Và SEPULCIIR-UM, de N. Má, mồ 
må, phần mộ, lăng, huyệt. — inane. Mỏ chiêu 
bon, Condere corpus sepulero. Tống táng xác. 
Eligere locum sepulcro. Điểm huyệt må. Vene- 
ficus sepulcri locum eligens. Thày Am táng. 


SEPULT — OR, oris, s. m. 1. Kẻ chôn, kẻ táng. 9. 
fig. Kê làm cho xong đi. 

ŠEPULTORI — US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về sự 
tống táng. 

SEEULTUR-A, æ, S. LI. Sự chôn, sự mai táng. 2. 
Nơi chôn xác chết, tha ma, huyệt, mỏ. 

SEPULTURARI-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về sự 
mai táng. 

SEPULT — US, đ, um, part. pass. Sepelio. 


SEQUACIT — AS, alis, s. f. Sự theo, sự cẩn mẫn 
mà theo. 


SEQUACLT-ER, adv. Cách tùy tòng, cách hợp cùng; 
bởi đấy cho nên. 

Spo —AX, < cis (acior), adj. cå ba giống, tri gen. 
1. (ai, sự gì ) Hay theo, theo dot, đuổi theo, 
siêng mà theo. 2. fig. Ngoan ngùy, thuần thục, 
mềm mại, giêo giai, dé chịu uốn; hay vâng 
phục, hay nghe lời bảo. 3. Nghĩ như, hợp một 
ý, theo bè, môn đồ.||1.— besti Quân giặc đuổi 
theo mãi. Sequaces curæ. Sự lo lắng liên liên, 
|| 2. — equus. Ngựa thuần. — hedera, Dây bà 
thảo dé uőðn.—me/al'um. Giống kim dễ dát. — 
viscum. Nhựa giĉo. || 3. Bacchi sequaces. Các 
dåy tớ but Bacchô (các kẻ hay ăn uống chơi 
bời). 

SEQUEL—A, æ, S. f. 1. Câu kết. 2. Điều bởi điều 
khác mà ra; điều tùy tòng (chẳng cần). 3. Các 
kẻ theo sau. 4. Sự hay theo, sự vânz lời chịu 
lụy. 

E0U — ENS, entis, part. Sequor. (ai, sự gì) Theo, 
hay theo, vâng lời; đi sau, xây ra sau; đến sau, 
mới, về đời kim; kém, hạng nhì. — dominum 
famulus. Tôi tá theo chúa mình.— annus. Năm 
sau. — Africanus. Ông (Scipiô) Africanô hậu. 
— panis. Bánh bang nhì. _ 

SEQUENTI— A, Æ, 8. f. 1. Câu kết, điều tùy tòng 


SEQ t07 
điều khác. 2. Thứ ca kia (hát mấy ngày lẻ 
trong). 

1° SEQUEST - ER, 7'4, rum, Và RIS, ?É, adj. 1. (ai, sir 
gì) Thuộc về sự cắm của, thuộc về sự giao của 
cho ai quyền trữ. 2. Làm cho hoà thuận, giàn 
hoà. 3. Đồng tâm mà phạm Lội. || 1. Deponere 
in sequestro V. sequestri. Giao (của gì) cho người 
khác quyền trữ ( dang khi bai bên còn kiện 
nhau về của ấy). Sequestro dare. Idem. Ponere 
sequestro V. sequesiró. Idem. 

9° SEQUEST-ER, 7, VÀ ER, ris, s. m. (RA, ræ, s. Ê). 
1. Kẻ quyền trữ (của gì đang khi bai bên còn 
kiên nhau về của ấy). 2. Kẻ đứng giữa mà đàn 
hoà, kẻ làm mối, mối manh, kẻ bầu cử. 3. Kế 
nhận kiện người khác mà theo kiện. ||1. Apud 
sequestrum deponere. Cho quyền trữ. ig.|H‹ato- 
ria rerum sequestra. Sử ki biên lấy các tích xây 
ra. || 2. — gratiæ. Rẻ làm mối cho hai người 
làm lành vuối nhau. — DOC, Kẻ giàn hoà. 

SEQUESTRARI-US, đ, “M, adj. ( sự 8ì) Thuộc về sự 
quyền trữ ( của gì đang khi hai bên còn kiện 
nhau về của ấy ). 

SEQUESTRATI - 0, onis, S. f. SỰ dé quyền trữ của 
gì ( cho đến khi xong việc giành nhau ). 

SEQUESTRAT-OR, Oris, S. M. Ké cấm, kẻ ngăn gián. 

SEQUESTRATORI — UM, ?, $. N. Nơi quyền trữ của 
người ta giành nhau. 

SEQUESTR - Ò, adv. Cách riêng, cách quyền trữ. 

atum, are, a. Đặt riêng, dé 

én trữ (cho đến 


SEQUESTR - 0, 4S, avi, 
dëng ra, giao của cho ai quy 
khi xong việc giành nhau ). 

SEQUESTROPOSIT — US, ở, «mM, part. pass. ( 
Đã chịu quyền trữ. 

SzQUESTa — UM, ?, S. N. 4. Cùa cắm, của quyền 
trữ (cho din khi xong việc giành nhau). 2. 
Sự người tư phân xử việc tranh tụng. 

Segui- OR, us, adj. comp. (ai, sự gì) Kém, hèn 
hơn, xấu hơn. Sexrus —. Phận đàn bà. 


adv. Khác, chẳng phải phép, cách 
Phải hay là trái. 


của gì) 


SEQUI — ÙS, 
trái. Melde an —. 
SEo0-2R, eris, 8ecu-lts sum, i, d. triacc. i. Theo, 
đi đến, cứ việc. 2. Đuổi theo, theo bát. 3. Đến 
sau, xảy din sau, Tā, chịu sinh ra bởi, tùy 
tòng. 4. Tìm, lo tìm, chăm, chuyên, theo, cứ, 
nhàm, bắt chước. ð. Theo, chiều lòng, hợp 
một ý. || i. — testigia alicujus. Theo lỏi chân 
:ị.— Italiam. Di đến đất Italia. — oculis. Nom 
dci (ai đang đi). Sylvıs sequamur. Ta cứ việc 
mà nci về rừng rú. IS, — lepores. Săn con 
thô, — face et ferro. Dën đuốc cầm gươm mà 
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đuổi theo. ||3. Orationem clamor secutus est. 
Khi đã giảng bài đoạn thì có tiếng kêu lên. 
Secuto die. Hôm sau. Sequenti anno. Năm sau. 
Sequitur indè quòd... Bởi där hoá ra... Sequi- 
tur videre. Còn việc xem, bày giữ phải xem. 
Dispares mores disparia studia sequuntur. Bởi 
tính khác nhau thì chuộng những sự khác 
nhau. UE — /unam. Gir sự truyền khåu. — 
verbum. Cr nghĩa đen. — viam. Bi cứ đàng 
(nào ). — spem vanam. Tìm sự mình tròng vô 
cứ. — brevitatem. Co ý nói tắt. — gratiam ali- 
cujus. Tìm lấy lòng ai. — exemplum. Båt chước 
gương.—easíra ý. rem militarem. Theo nghẻ vũ. 
|| ä. — sententiam alicujus. Hop một š cùng ai, 
nghĩ như ai. — judicium alicujus. Theo lý 
đoán ai. — ardorem militum. Tùy theo lòng 
sốt sång quân cuốc. 


+ SEQUUT - US, dg, um, part. thay vì Seculus. 


4° Sen - a, æ, s. f. Then cửa, cây gài cửa, ống 
khoá, cái khoá. 

9° SER - A, æ, S. f. Chiều hôm, buỏi chiều. 

3° SE A, adv. Muộn, chày. 

SERAPE — UM, ¿, s. n. Chùa but Serapis. 

SERAPn - 1M, S. m. và n. pl. indel. Các thánh thiên 
thản Seraphinh. 


Supp —1S, idis, s. m. Thứ rån sông Nilô. 


SERAPHi - AS, ad's, s. f. Thảo kia. 

SERAPIC - US, ø, um, adj. (sự gì) Xứng but Sera- 
pis, trọng thẻ, cao sang. 

1° SERARI — US, i, S. m. Thợ ống khoá. 

2° SERARI — US, 4, um, adj. (ai, vật gì) Hay uống 
nước bởi sữa mà ra. 

SERAT — US, d. um, part. pass. 1° Sero. 

SERENAT - OR, 22s, s. m. Kẻ làm cho thanh trời. 

SERENIF — ER, era, erum. adj. (ai, sự gì ) Làm cho 
thanh trời. 

SERENIT-AS, alis, S. f.1. Sự thanh trời, (rời quang 
minh, trời xuân. 9. (tiếng trọng kính như: ) 
Đức, ông lớn. ||1. fig. — animi. Sự yên hàn 
trí khôn. 

SEREN— 0, as, đời, alum, are, a. Làm cho thanh 
trời lại; làm cho bảng yên, làm cho nguòi. 
Cœlum tempestatesque serenat. Người làm cho 
yên bão táp mà thanh trời lại. — spem fronle. 
Tỏ ra mặt trông cày. 

SEREN — UM, ¿, s.n. Trời thanh. 

SEREN - US, a, um (70", issimus), adj. 1. (ai, sr 
gì) Thanh, quang minh, chẳng có mày. Ÿ. 
Trong, sáng, chẳng có vết. 2. fig. Yên hàn, 
bình tĩnh, lặng lẽ. 4. Bang trợ, hay phù hộ; 
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có phúc. 3. ( một hai khi: )Làm cho thanh trời, 
làm cho yên hàn. ||4. Serenum ver. Xuân 
thanh. Serenưm cælum. Thanh trời. ||2. Lux 
serena. Sự sáng trưng. — lapis. Đá (ngọc) 
sáng. || 3. Serena frons. Mặt tươi tính, sự tươi 
nét mặt. ||4. Vultu ridet fortuna serena. Mệnh 
trời ưa cùng phù hộ cho. S»zrenissimus (tiếng 
trọng kính vua). Đấng rất khoan thay, Đức 
hoàng đế. Serene horz. Những giờ (ai) được 
phúc thanh nhàn. || 3. — favoniùs est. Gió bắc 
đánh quang mày đi. 

S ER —ES, um, S. m. p. Dân Sêrê (bên đất Thiên 
trúc). Commercium Serum. Sự buôn dó dân 
Sêrè ( là buôn đồ tg). 

SERESC - 0, 7s, ere, n. def. 1. Ra khô, ra khô ráo. 
2. (sữa) Đông lại. 

“+ SERros, thay vì Servus. 

SERGI — A, æ, S. f. 1. Thứ cây oliva. 9. Họ kia bên 
Rôma. 

SERI—A, #, s. f. 1. Vò, cong, vai (đựng rượu 
hay là đầu).2.Thùng làm dưa hay là muối đi gì. 

SERI — A, orum, 3. n. p. Việc có hệ trọng. 

SERIC—A, x, 8. f. (hiểu ngảm vestis). Áo lụa. 

S ERICARI — US, ¿, S. m. ( a, æ, s. f.) Kè làm hay là 
bán đó tơ. 

SERICAT — US, a, um, adj. (ai) Mặc áo lụa. 

SERICE - US, a, um, adj. (sw gì) Bàng lụa, thuộc 
về tơ lụa. 

SERICHAT - UM, ¿, S$. n. Giống cây thơm. 

SERIC - UM, ¿, S. n. Lua, đồ lụa. Serica. Đồ lụa. 
— ex bombicis fece confectum. Đũi, núi. 

SERIC— US, d, um, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc về 
dàu Sêrê, thuộc về phương đông. 2. Thuộc về 
lụa là, bång lụa. 

SERI — Es, ci, s. f. Hàng, thứ tự, lần lượt, số, sự 
liên tiếp nhau. — arborum. Hàng cây. — im- 
mensa laborum. Những tai ách hàng tiếp nhau 
liên liên. — atra pa, Đời người xấu số. — 
senlentiarum. Su các lẽ ( bài) tùy tiếp nhau. 

TL SERIET - as, atis, s.f, Sự nghiêm mặt. 

SERILI - A, um, Và SERILL — A, orum, $s. n. p. Dây 
neo, dây tàu. 

SERI - ò, adv. Cách thật, chẳng (nói) chơi. 

SERIOL - A, æ. $. dimin. Seria. 

4 Ser- on, aris, ari, d. Xếp cứ thứ tự, soan lại. 

SERIPHI- UM, i, s. n. Ngài cứu bién. 

Sen —IS, ¿s, S. f. Rau điếp quăn, khó thái. 

+ SERIT -- AS, atis, s. f. Sự muộn, sự chày ngày, 
sự chậm. 
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SERI - vs, a, um, adj. (ai, sự gì) Nghiêm trang, 
nghiêm nhặt, thảm lặng, thật, chẳng chơi. 
Seria loqui. Nói việc có hệ. Res in serium versa 
est. Việc đã nên to. Serium malum. Sự khốn 
thật. 

SERN - 0, onis, s. m. 1. Tiếng (một nước), tiếng 
nói. 9. Lời, lời nói, tiếng; sự nói khó, sự 
truyện trò, bài, bài giảng, lời giảng. 3, Tiếng 
đồn. || 1. — latinus: Tiếng latinh. — utriusque 
linguæ. Tiếng latinh và tiếng grêcô.— patrius, 
Tiếng bản cuốc, cuốc ngữ. || 3. — fidelis. Lời 
thật chán chán. — et de te. Đang nói về anh. 
Sermonem de aliquå re facere.Nói về sự gl. Ser- 
monem conferre vel habere cum aliquo. Nói 
truyện vuði ai. Sermones ad invicem v. inter se 
conferre v. habere. Nói khó cùng nhau. Venire 
in sermonem hominum, Làm cho người ta nói về 
mình. Sermonem intercipere medium. Cướp lời 
(ai). || 3. Sermones restinguere v. sedare vV. re- 
primere. Làm cho các tiếng đồn yên đi. 

SERMOCINANT-ER, adv. Cách nói khó, đang khi nói. 

SERMOCINATI - 0, onis, $. f. 1. Sự nói khó. 2. Phép 
văn chương đạy dùng tiếng xứng cùng điều nói. 

SERMOCINAT — OR, oris, $. m. (BIS, ricis, S. f.) Kè 
nói khó, kẻ nói truyện, ké bàn luận. | 

SERMOCINI-UM, ¿, S. n. Sự nói khó, sự nói truyện, 
sr bàn luận. 

SERMOGIN — OR, aris, alus sum, ari, d. trị abl. cùng 
cum, de, hay là acc. cùng circa, tùy nghi. Nói 
khó, truyện trò, nói, giảng, bàn luận. — cum 
aliquo de aliquå re. Nói cùng ai về sự gì. 

+ SRMONAL—1S, e, adj. ( sự gì ) Thuộc về lời nói 
hay là bài giáng. 

SERMON — op, aris, ari, d. như Sermocinor. 

SERMUXCUL - US, ?, S. m. dimin. Sermo. 1. Bài 
vån, lời nói khó qua vậy, truyện nhỏ. 2. Điều 
kháo láo. 

1° SER — 0, as, avi, atum, are, a. Khoá ( cửa ). 

2° SER - 0, îs, se — vi, sa — tum, ere, a. Gieo, gico 
giống, trồng, gây, tra (hal). Cum severat 
İsrael. Khi dân Israel đã cày cấy đoạn. Fig. — 
discordias civiles. Giục dân dấy loạn, gieo loạn 
trong dân. Bella er bellis seruntur. Tích giặc 
này lại sinh ra tích giặc khác. — øy/ros. Trồng 
cây lè. 

3° SER - 0, is, ui, lum, ere, a. 1. Gióc, tréo. 2. 
Nốt tiếp, cứ việc, làm chuyên, pha lộn, xen vào, 
làm (er gì) làn cho nhau. — coronas. Kết mũ 
hoa. || 2. — sermones inter se. Nói khó cùng 
nhau. Cum hoste manus-—. Giáp trận vuối giặc. 
— querelas. Kêu trách liên mãi. 


SER 1080 SER 


Ser — ò (2%, issimè), adv.1. Ban chiều, về tối, 
hôm. 2. Cách chậm, chày. 3. Muộn quá, đã 
muôn. Seriùs ociús. Chày kíp, chẳng trước 
thì sau. 

SEROTIN - US, a, um, adi. 1. ( giống gì) Thuộc về 
chiều hôm, về tối. 2. Trái mùa. 3. Muộn, chày, 
chậm. 

4° Serr — ENS, entis, part. Serpo. 

9° SERP — ENS, entis, s. m. và f. 1. Cái rån. 2. Hái 
đống sao kia. 3.Cái giun (trong mình người ta). 

SERPENTARI - A, æ, S. f. Thạch xì, thảo xà. 

SERPENTIF - ER, era, erum, adj. (sự gì, nơi nào) 
Hay sinh cái rắn, có nhiều rắn. 

SERPENTIGEXN - A, x, $. m. và f. Kẻ bởi rån mà 
sinh ra. 

SERPENTIG - ER, era, erum, adj. (giống gì) Bem 
cái rån, mang cái rån. l 

SERPENTIN — US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc 
về con rån. 2. fig. Gian giảo, lát lưỡng, binh bãi. 

SERPERASTR — A, orum, s. n. p.41. Tấm ván nhỏ 
buộc gối con nít mới tập đi cho nó vững chân. 
2. fig. Phép dùng mà sửa lại, phương mà trị. 

SERP—0, is, si, lum, ere, n. tùy mẹo Quả, Quò. 1. 
Bò, làn ra, bò lan, bò man. 2. fig. Len lội, 
lượn ( vào ), lán ra, nhập dàn. || 1. Serpit he- 
dera per ulmos. Dây bà thảo quấn cây du. || 2. 
Serpunt contagia. Bệnh lày cứ lán ra. Serpit 
per omnium vitam amicitia. Ai ai cũng cô ban 
nghĩa chẳng ai không. 

+ SERPUL - A, æ, S. f. Cái rån. 

SERPYLLIF— ER, era, erum, adj. (nơi) Kê minh 
thảo hay mọc. 

SgRPYLL - UN, i, S. n. Ké minh thảo. 

SnR A, æ, s. F. 1. Cái cưa. 2. Phép binh tiến 
thoái lườn lượt. 3. Khúc xương sống. 4. Thứ 
cá bién. 

SERRABIL—IS, e, adj. ( giống gì ) Chiu cưa được. 

SERRACUL —UM, į, s. n. 1. Đồ dùng mà khoá cửa. 
2. Bánh lái. 

+ SEnR - Æ, arum, s. f. p. Nơi co hẹp, quèn, chó 
hờừm. 


SERRAT-U8, a, um, part. pass. Serro, cũng là adj. 
(sự gì)ó hình như răng cưa, có rằng, có khia. 
_— morsus. Dầu răng cản. Serrata ambitu (uba 
Thứ lá có khía. Serrati numm. Đồng tién có 
khía chung quanh. 
SERRICUL— A, æ, S. f. dimin. Serra. Cưa nhỏ. 
SERR —0, as, are, a. Cưa, SÉ 
SERRUL— A, #, s. f. dimin. Serra. Cra nhỏ. 
SERT A, æ, S. f. Cái dây. 
+ SERTAT-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Déi mũ hoa. 
có tràng hoa chung quanh. 
SERT — on, oris, S. m. Kẻ bầu chủ, kẻ lĩnh chịu. 
SERTULA campana, f. Thử cây mộc tri. 
SERT-uw, d s. n. Chùm hoa, tràng hoa, mũ hoa. 
SERT - US, a, um, part. pass. 3° Sero. Seriæ coro- 
næ. Mü hoa, triều thiên hoa. 
SsnUI, perf. 3° Sero. 
4° Sen - UM, ¿, S. n. Nước bói sữa mà ra. 
2° Ser- 0M, i, s. n. Chiều hôm, chiều túi.— eret 
diei. Bấy giờ đã chiều cå. Sero diei. Chiếu LA. 
Ser — us, a, um, (ior, issimuvs), adj. 1. ʻai, sự gi 
Muôn, chậm. 2. Xảy ra muộn, tối, khuya. 3. 
Ở xa, còn lâu mới đến, sẽ có vé sau, chày 
ngày. 4. Giai giảng, làu lai, lâu dài. 3. Thuc 
vẻ hôm. || 1. -— spectator. Kè chậm chản đến 
xem đám. Frondes seræ. Lá rụng muộn. Sener- 
lus sera. Tuôi già hay chậm chap. || 2. Serwa 
spectaculum. Tuóng làm túi khuya. || 3. a 
omina. Những lời tiên tri sau này nên lọn. — 
omnis. Sông ở xa. || 4. Serum bellum. Lớp đánh 
giặc giai giẳng lắm. || 5. — vesper. Sao bom, 
Serv - A, æ, S. f. Con đòi, đẩy tử gái, tả gái. 
ServaBIL-IS, e, adj. 1. (ai, sự gì) Chịu cứu chữa 
được. 2. Chịu giữ lầu được. 
St£RVACUL - UM, ¿, S. n. Neo tàu (hay là ngan gan 
lòng vét). 
SERV-ANS, antis (antior, antissimus’, part. Seno. 
cũng là adj. trị gen. (ai, sự gì) Hay giữ. bc: 
vantissimus æqui. Hay giữ phép công bàng nhàt 
lắm. 
+ SenvAsso, tiếng có thay vì Servavero. 
Servat — 0, onis, S. l. Sự giữ phép cho nhặt. 
SERVAT-OR, oris, S. M. (RIX, ricis, $. f.). 1. Keg 
giữ, kẻ che chở. 2. Kẻ cứu chữa. 3. Kẻ et, 
kẻ canh giữ. 4. Ké giữ, kẻ vàng cứ. || $. — 
honesti. Kê chăm bề nhân đức. 
SERVAT — Us, 4, tun, part. pass. Servo. 
Servi — Æ, arum, 8. f. p. Tràng hoa, chùm ho. 
+ SeRvIBO, tiếng ch thay vì Serviam. 


SERRAG - 0, inis, S. f. Mat cưa. 
SERRARI — US, ?, s. m. Thợ cưa, thợ liču. 
SERRAT - A, æ, S. f. như Serratula. 
SERRAT — ìw, adv. Như hình cưa. 


SERRATORI - US, Ø, um, adj. (đồ gì) Dùng mà cưa. 
SERBATUL A, æ, S. f. Trạch lan thảo, cây mần 
- tưới. 

SERRATUR — A, æ, S. f. Sy Cưa, SỰ XẺ. 


' 


SER 


SERVICUL - US, ¿, $. m. Tôi tá rốt hèn. 

SERVI - ENS, entis, part. Servio. Servientes. Các 

quan nội các. 

SERYVIENTI - A, æ, S. f. Sự làm tôi, bậc tôi tá. 

SERVIL - 19, e, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc về tôi tá. 
2. Rèn hạ, phàm hèn. || l. Serviles pænas «dare. 
Chịu phạt như tôi tá. Bellum servile. Phen các 
tôi tá khởi ngụy. 

SERVILIT — ER, adv. Cách như tôi tá, cách hèn hạ 

SERV - 10, 75, ivi VÀ ù, m ire, n. tri dat. 4. D 
bậc tôi tá, làm tôi. 2. fiy. Mác phái, vướng, 
mê, chịu phép, theo, chieu loug. vị né. 3. Giúp, 
giúp d, hầu bạ, làm ích, chăm, chuyên, lo 
liệu. || 1. — apud aliyuem. Làm tôi ai. Servi- 
lum abducere v. traducere. Dem vẻ làm tôi. || 3. 
—cupidiltalibus sus. Tha hò theo tinh mê, — au- 
ribus alicujus. Dua ninh ai. Omnium moribus — 
scil. Kẻ ấy biết lo tùy tinh nët mọi người. — 
tempori. Tùy thi. — æ'ati. Xét đến tuổi.— ira- 
cundiæ. Chẳng cắm cơn giận được.— senatui. 
Theo ý đẳng quan thương nghị. || 3.— (am. 
Lo ep Dong tốt. — erislimalioni. Câu danh 
tiếng.— valetudini. Giữ sức khoẻ.— bello. Hết 
lòng lo việc giặc.dVe/unbs ef obsecrationihus ser- 
viens. Người những ăn chay và cầu nguyên. 
(Ít communi utilitati serviatur. Ai nấy phải có 
lòng chung. /@redtas funeri serviet. Së lấy 
của lối mà tổng táng. 

- SERVITI- UM, ?, s. n. 4. Bậc tôi tá, sự làm tôi. 2. 
fia Sự (loài vật) làm tôi, sự mang Ach, sự chịu 
phép, sự qui lụy. 3. pl. Tôi tá. || 1. Sutoris ar- 
tis vile—. Nghề thự giầy là bậc hèn như tôi tá. 

† SERVIT — OR, oris, s. m. Tôi tá, đầy tớ. 

SERVITRITI - US, đ, um, adj. (ai) Đã ròn mỏi vì sự 
làm tôi. 

+ SERYITUD — 0, inis, s. f. như 


SERVIT — US, utis, s. f. 1. Sự làm tôi, phận hay là 
bậc tôi tá. 9. fig. Sự mang ách nặng, sự chịu 
phép, sự qui lụy. 3. Sự gì nặng ruộng nọ nhà 
kia phải chịu. 4. Tôi tá, lũ tôi tá. || 1. Servituti 
add'cere. Båt làm tôi. Evere servitulem. Phần 
nguy chẳng muốn làm tôi nira. || 9. Græciam 
seroiute liberare. Chữa đất Grêcia cho khỏi làm 
tôi (nước khác). 

SERY-O, as, avi, atum, are, a. 1. Cứu, cứu chữa, 
giữ khỏi. 2. Giữ, cứ, theo, båt chước, giữ 
(chàng mät), giữ ( chàng lỗi); để đành. 3. Giữ, 
gìn giữ, canh, coi sóc, xem Xét, giữ Kéo. It. 
Aliquem d marte revocatum —. Cứu ai dä hòng 
chét. ||2. — ordines. Giữ hàng. — fædera. Giữ 
lời g\ao. — odorem. Git mùi, giữ hương. — 
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Đ nưm in ie'uslalem, Tích rượu lại lâu năm.— 
flumina. Có cira nhà gắn sông, — morem alie- 
rius. Båt chước kẻ khác. Se wa man'lata. Mày 
hãy giữ các điều răn. ||3. Jaie me servat, Nu 
rình tôi.— pecudes. Chăn dAn chiên. Servare- 
ris ne... Hãy giữ kẻo... 

SERYUL-US, ?, s. m. (\, œ, s. EL, dimin. bởi 

1° SERV — US, ¿, 8. M. (A, œ, S. f. ). Tôi tá, tôi đòi, 
dày tớ, nô bọc, gia nô, hé nô. — å pe libus v. 
cd pedes. Thìng titu hiu. Paulus—Jesu Chris- 
ti. Hảo Dec lì ti tá Đức Chúa Jêsu. 

2° S:;6Y-US, a, um, adj. trị dat. 1. (ai, sự gì) Thuộc 
về tỏi tá, làm tôi, chiu phép. 9. Hèn hạ, có 
tính Léen như tôi tá. 9. Phải làm tôi, (đất hay 
là uhi) chịu sự gì nặng. || 1. Serva manus. Đạo 
bình tôi tá. — pts, Làm tôi các tính mê. || 9. 
Servum pecus. Lü hèn mat. || 3. Serva prædiao. 
Trại chịu sự gì nặng (như nộp phán lợi cho 
ai, GÍC.). 

SESAM — A, æ, S. f. như Scsamum. 

SESAMIN — Us, đ, um, adj. (sự gì) Thuộc về ving, 
bằng vừng, thuộc về bắp, thuộc về cây mè. 
ŠES\AM—1S, ddis, s. f. và SESAMI-UM, ¿, $. n. Bánh 

bằng bột vừng (mè) pha vuối mật ong. 

SESAMOIDE — A, orum, $. n. p. Xương nhỏ nơi dot 
ngón. 

SESAMOID - ES, (8, s. m. Cây giống cây vừng (mè). 

SESAM - UN, LS, n. Vừng, mè. 

SESCEN-AR, aris, s. m. và f. (hiéu ngầm Ausl, Con 
bò người ta đã lấy dao sacena mà giết cúng but. 

SESCUNGI-A, æ, S. f. 1. Một lạng rui cân. 2. Bát 
phân chi nhất. 

SESCUNCIAL-IS, e, adj. 1. (của gi) Được một lang’ 
rưỡi cân. 3. Được bát phân chi nhất. 3. Được 
một tắc rưỡi. 

SESC-UNX, unc's, s.m. như Soscuncia. 

SESCUPL-EX, deg, adj. cá ba giống. (của gì) Được 
một lán rưỡi. 

+ SESCUPLICARI-US, ?, s. m. Lính ăn hai lương 
rưỡi. _ 

SESCUPL - UM, ï, S. n. Một lần rưỡi. 

SescurL - us, a, um, adj. như Sescuplex. 

SEss, thay vì Se. Chính mình. 

SE§EL-1S, (e, S. f. Giống tiểu hồi. 

SESoUt, s. indecl. Một lån rưỡi. 

SESQUIATT-ER. era, erum, adj. (số gD Gấp số Khác 

một lầu nưới. 
S ESOUIANNON — A, æ, s. f. Lương DS gắp một 
lần rưỡi. 
136 


, 


SES 

Sk£Q'icUL£An - 1$, e, adj. (đó gì) Đựng một lån 
rưỡi cw/eus.( cũng là 670 chai hay là non 30 
chum amphora). SS 

SESQUICYATH - US, i, s. m. Một chén cyathus rưỡi.. 

SES2UI?'GITAL-IS, e, adj. (sự gì) Bång một ngón 
POL, , 

SESQUtp!61T-US, , $. m. Một ngón rưỡi. 

SEsouioR-A, æ, S. f. Một giờ rưỡi. 

SESQUIJUGER - UM, ¿, S. n. Một mẫu rưỡi đất. 

SESQUILI5R-A, X, S. f. Một càn rưỡi. 

SESQUIMENS-IS, e, adj. (ai, sự gì) Được một tháng 
rwöi, dú sáu tuần lẻ. 

SrsoutwoPi — us, ?, s. m. 1. Mòt thùng rười. 2. 
Däu rưỡi, một lường rười. 

SESouionor - US, i, S. m. Một döng obolò rưỡi. 

SESQUIOCTAY-US, a, um, adj. (giống gì) Được mọt 
phần rưỡi trong tám phản. 

SESQUIOPER - A, Æ, S. f. và SESQUIOP-US, eres, S. n. 
Một công rưỡi, một ngày rưỡi việc làm. Ses- 
quiopus conficere. Làm việc hơn kè khác gấp 
Tưởi. 

SESQUIPEDAL-IS, €, VÀ ŠESQUIPEDANE-US, d, um, adj. 
4. (sự gì) Được một thước rot, 2. Dài quá 
lé.|| 3. Fig. Sesquipedalia verba. Lời giöng giac. 

SŠkSoUiP— ES, edis, s. m. Một thước rr. 

SESQUIPLAG-A, &, S. f. Mot lát rưới đánh. 

SESQUIPLAR-IS, is, S. m. Linh ăn một lương rười. 

StSQUIPL-EX, icis, adj. như Sescuplex. 

S':SQUI:EX-EX, ?5, S. Mm. Kẻ già cả, lão quyện. 

SESCUITERTI-US, 2, wn, adj. ( số gì) Gấp số khác 
hai lần rưỡi (như 1ä gắp 6 bai lần rưỡi). 

SFSQUIULYSS-ES, ¿$, $. m. Thång gian giảo lắm. 

SESSI-A, æ, S. f. Cột trong sản circô có tượng 
but nü áp việc gieo vãi. 

€ESS:BIL-E, ¿§, VÀ SESSIBUL-UM, ¿, s. n. 4. Cái ghế. 
2. Ghế có lò giữa mà ngòi đạt tiên. 

®Essir-Is, e, adj. 1. (sự gì) Dùng mà ngối. 2. 
Rộng chân, thích chân..3. Thấp, bé. ||1. Ses- 
sile dorsum. Tưng rộng. 


+ €E:SIMONI— ƯA, ¿, s. n. Nơi ở.—deorum. Chùa. 


SESSI-0, onis, S. f. 1. Sự ngõi hay là sự o nơi nào, 
sự nghi. 1. Chỏ ngôi, ghế. 3. Phiên hiệp nghị, 
quãng ngìy giờ ai ngòi hay là ở lại nơi nào, 
phiên hội đồng. Ui. — haleat decorem. Phải 
ngỏi cho hån. hoi, — pomeridiana. Giấc ngủ 
trưa đoạn. || 3. — senatós. Phiên đẳng quan 
thương nghị hiệp. — prima concili. Phiên hội 
còng dòng thứ nhất. 
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SEV 
SESSITATI-0, 02, S. f. Sự ngói đi ngồi lại. 
SESSITAT-0R, oris, S. M. Kẻ ngồi đi ngồi lại. 


| §EsSIT- 0, op, are, n. Ngồi đi ngồi lại, năng ngúi. 


: 


|_———..—————————————————Đẽ--..——————————==== ===========---- 


SESSIURCUL - A, æ, S. f. Nhà hội nhỏ. 

Srss-oR, oris, S. m. Kẻngồi, kẻ ngồi xem, ke cùi 
(ngựa), kẻ ở (nơi nào). Sessorem recusans 
equus. Ngựa chẳng chịu ai cỡi. Sessores veteres 
insuiz. Dân bản thỏ gò. 

SESSORI - UM. La n. 1. Kiệu, song loan. 3. Ghé 
ngôi. 3. Nhà ớ, gia cư. 

Sess — us, 2s, s. m. Sự ngói, sự nghỉ. 

SrST — ANS, antis, s. m. như Sextans. 

SESTERTIARI — US, 4, um, adj. 1. (ai, sự gì ) Chẳng 
có một đồng nào, vô văn. 2. Chẳng đáng mỏi 

-~ đồng; thuộc về đồng sestertius. 

SESTERTIOL — US, ?, s. m. dimin. Sestcrtius. 

SESTESTI —UM, ¿, S. n. Một nghìn đồng bạc seser- 
tius. Septem sestertia. Bảy nghìn đóng bạc nh: 

4° SESTERTL - US, a, um, adj. (sự gì) Được bài 
rưỡi. — nummus. Mòt đồng sestertius (sem? 
Sestertius ). — pes. Hai thước năm tác. 

ge SESTERTI - US, ¿, S. m. 1. Đồng bạc đáng giá 
hai dòng rwöi as. 2. Thứ áo dài hai Hurm 
rưới. 3. Cách cày đất sâu bai thước rười. 
4. Còt xứ tù ở xa thành Rôma hai dàm rười. 

-|| t. (cüng có khi viết tất sesterlius là HS . 
Sestertii deni. Mười động bạc nhỏ. Decies (hieu 
ngắm centena millia ) sestertiñm. Trăm vạn đóng 
bạc nhỏ./n sestertio vicies. ai vạn đóng bạc nhú. 

Ser A, æ, s. f. 1. Lông đài và cứng: lòng lợn, 
lông ngựa, lông nhim, lông bòm, ete. 3. D 
bàng lông cứng: dày càn, bút vè, bàn chải, etc- 

SETANI - A, æ, 8. f. Thứ cây cầu khởi tử. 

SETANI - UM, ¿, S. n. Thứ củ hành ngon lầm. 

SETANI - US, a, um, adj. như S¡tanius. 

SETARI - UM, ?, Và SETACI-UM, +, $. N. Gái rày. 

SETIG — ER, era, erum, adj. ( ai, vật gì) Có lòng 
đài và cứng. 2. ( sự gì) Bàng lông dài và cứng. 
I| 2. Setigera vestis. Áo bằng lông đề. 

SETOS - US, a, um, adj. (ai, sự gì)Có lông dài và 
cứng, rậm lông. ` 

SETUL - A, æ, S. f. dimin. Seta. 

Sev, conj. tri indic. hay là subj. tùy nghi. Hay 
là, dù, cũng vậy, hoặc. — patrem swe arim 
nidebo. DÀ tôi gặp cha hay là ông. — # debel- 
landus, — insidiis eapiendus esset hostis. pù 
phải xuất lực mà giao chiến vuối giặc hay là 
bày mwu mà bắt nó, ( thì... ). 

SEYECT — US, đ, um, part. pass. bởi Sevebo. 


SEX 


SEVEH - 0, i$, Seve-xi, sevec-tum, ere, a. Chớ ra 
khỏi, xe ra, đem ra. 

SEVER-È (iùs, issimè ), adv. 1. Cách nghiêm nhặt. 
2. Cách thẳng phép, cách cứng, cách di. lli. 
— prohibere. Nghiêm cảm. 

SEYERIAN-US, a, um, adj. ( sự gì) Thuộc vå vua 
SôyêrÔ. 

SEVERIT - AS, alis. s. f. 4. Sự nghiêm, sự nghiêm 
nhặt, tính cương trực, sự nghiêm trang. 9. 
Sự thẳng phép, sự cứng, sự dữ. ||2. — judi- 
ciorum. Sự ra những án thẳng quá. 

T SEvEn — ITER, adv. như Sevyorè. 

SEVERITUD — 0, inis, S. f. nhì Severitas, 

SEYER - ÙM, adv. như Severè. 

SEVER - US, 4, um (ior, issimus), adj. 1. (ai, sự 
Bì) Nghiêm, nghiêm trang, nghiêm chính, 
nghiêm nhặt, cương trực. 9. Thắng phép, 
nhặt phép, cứng, dp. 3. Khó chịu, khó xem, 
khó nghe, ương, nhám, nham, chua. II. Sc- 
verissimus auclor. Người chép sách rất đáng 
tín. Severi dies. Những ngày làm việc (chẳng 
chơi ). || 9. — in filium. Ở d vuối con mình, 
— in judicando v. ad judicandum. Ilay đoán 
xử thẳng nhặt. || 3. Severa frons. Mặt châu 
chan. Severa hye'ns. Mùa đông rét già lắm. 

SEVEXI, perf. Seveho. 

Sevi, perf. 2° Sero. 

Sev— ır, iri, s. m. 1. Quan cai đội đảng quản ki 
(cả thåy có sáu doit. 2. Quan trong toà sáu quan, 

SEYIRAL-IS, e, adj. ( sự gì) Thuộc về quan sevir. 

SEVIRAT — US, Ge, s. m. Quyền chức quan sevir. 

Sevi - ou. ¿, s. n. như Secium. 

SEV—0, as, are, a. như Sebo. 

SEVOC — 0, as, avi, alum, are, a. 1, Gọi riêng, kéo 
đến nơi riêng. 2*ĐÐem xa khỏi, đem biệt ra, 
phân biệt. ||. — aliquem. Gọiai đến nơi riêng. 
|| 2. — se è senatu. Lánh hội đồng. — mentem å 
sensibus. Dem lòng lèn quá khỏi ngũ quan. 


SEVOS ~ US, &, um, adj. như Sebosus. 

Sev — UN, ¿, s. n. như Sebum, 

Srx, adj. pl. indecl. Sáu. 

SEXAGENARI — US, ở, um, adj. (ai, sự gì) Được 
sáu mươi, có sáu mươi tuổi. — homo. Người 
được sáu mươi tudi, lảo nhiêu. 


SEXAGEN - I, æ, a. adj. pl. Sáu mươi, từng sáu 
mươi. | 


ĐEXAGENIQUIN — I; æ, a, adj. pl. Sáu mươi lăm, 


từng sáu mươi läm. 
SEXAGESI - È$, ady. như: Sexagiès. 
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SEXAGESIM — US, Ø, um, adj. ord. Thứ: sáu mươi. 

SEXAGI — ÈS, adv. Sáu mươi lần, 

SFXAGINT — A, adj. num, pl. indecl. Sán mươi. 

SEXANGULAT — US, A, umn, VÀ SEXANGUL-US, Ø, um, 
adj. (sự gì) Có sáu góc, Ine giác. 

ŠEXATR - US, de, s. m. 1. Ngày thứ sảu sau ngày 
idus. 2. Ngày thứ sáu sau lẻ trọng nào. 

SEXCENARI — US, a, um, adj. ( giống gì ) Có sáu trăm, 

SEXCEN —l, æ, A, Và SEXCENTEN - L 2, a, adj. pl. 
Sáu trăm, từng sáu trám. 

SEXCENTESIM — Us, đ, wn, adj. ord. Thứ sáu trăm. 

SEXCENT — 1, æ, a, adj. num. pl. 1. Sáu trăm, 2. 
Vô số, ké chẳng xiết, trăm nghìn, muôn vàn. 
|| 3. Sexcenta licet proferre. KA được trăm tích, 

SEXCENTI - Ès, adv. Sáu trăm lần. | 

SEXCENT0PLAG - Us, ¿, s.m. Kẻ đã phải đòn mễm ra, 

SEXDECI — Ce, adv. Mười sáu lần, 

SEXDEC —1M, adi. num. pl. indecl. Mười sáu, 

SEXENNAL~— IS, e, adj. (sự gi) 
một lån. 

ŠEXENN —lS, e, adj. (ai, sr gì) Dược siu tuôi, 
được sáu năm. 

SEXENNI — UM, ?, S. n. Quäng sáu năm, 

SEXI - Ès, adv. Sáu lần. 

SEXIESDECI — ÈS, adv. Mười sáu lån. 


EXPRIM — J, orum, $. m. p. Sáu quan làm đầu toà 
đoán xét. 


SEXSIGNAN —1, orum, S. m. p. Lính cơ thứ sáu. 


SEXTADECIMAN - I, orum, s. m. p. Lính cơ thứ 
mười sáu. 


SEXTANE — US, a, um, adj. nhí Scxtus, 
SEXTAN - I, orum, $. m. p. Lọc trò tràng thứ sáu, 


Xây ra sáu năm 


. SEXT - ANS, out, s. m. 1, Đồng lin đ'nz cân 


nói hai lạng (sáu sez⁄⁄ms làm một đồng as). 
2. Lục phân chỉ nhất. 3. Hai lạng cân, | 
SEXTANTAL— IS, e, adj. 1. (tự gì) Được hai lạng, ˆ 
- 2; Được mật phàn trong sáu phìn thước. 
SEXTENTARI—LS, o, wn, adj. (của gì) Cân nỏi 
hai lạng. 
SEXTARIOL - US, i, s. m. Bình đựng một: lào 
sexlarius. : 
SEXTARI—US,¿, s. m. 1. Thứ lào bé hơn lào 
cong.wš gấp sáu, thứ lường đựng nửa chai. 9, 
Lục phân chi nhất. 
SEXTIL — 15, îs, S. m. Tháng sáu ( đến sau đá cải 
là Augustus, xem 1° Augusius`. 


SEXT - ò, adv. 1, Thứ sáu. 2. Län thứ sáu. 


De 


SIA 


SEXTRITI - UM, ?, s. n. Nơi bỏ xác các tôi nhân. 
SENTUL - A, Z, S. f. 1. Lục phân chỉ nhất lạng 


cân. 9. Thất thập nhị phàn chi nhất ( chẳng 


kì của gì). || 2. /fares er duabus sertubs. Ké 
được ăn một phần trong ba mươi sáu phần 
của lối (hay là hai phản trong bảy mươi bai 
cũng vậy).  — ~ 

SEXT — ÙM, adv. Län thứ sáu. 

SEXT — US, a, um, adj. ord. Thứ sáu. 

SÑ;XTUSDECIM - US, 2, um, adj. ovd. Thú mười sáu. 

SEXUAL — IS, e, adj. 1. (sự gì) Thuộc về loài, 
thuộc về giống, thuộc vẻ thứ. 3. Thuộc về phận 
đàn bà. 

SEXUNGUL - A, æ, s. f. Đàn bà keo tay (ra như 
tay có sáu ngón mà quắp của). 

SEX — ORK, uncis, s. m. Sáu lạng, nửa cân. 

† SEx-Us, è, s. m. và†Scc - us, s. n. indecl. như 

Sex ue, ús, $. m. Giống, loài, thứ, luân, phong 
thẻ, loai. Serum mentiri. Chẳng tỏ ra mình là 
người nam (hay là người nữ). — masculinus. 
Loài người nam, giống đực. — femininus. Loài 
người nữ, giống cái. 

Sı, con]. trị indic. hay là subj. tùy nghi. 1. Vi 
bảng, bằng, ví dù, nếu, giả nhw. 9. Vi chưng, 

ˆ bởi vì. 3. Dù mà, dẫu mà, tuy (äng, cho rằng. 
4. Có... chăng, hoặc có...chăng. A. Chó gì...6. 
Khi, thoat khi, hë bao giờ, chợt, sực.7.Như thé 
là, chẳng khác gì. !| 1. — ne cmas. Nếu anh 
yêu Lët. Diseipulis — modo v. tamen sunt Đenè 
instituti præceptoum a nanl el verentur. lọc 
trò có Li lé phép, Lì mÝn và kihthÝy mình. 
— homo sis. Nếu anh là người. — vs v. velis. 
Anh có muốn, (thì...). Zu—hic sis, aliter sentias. 
Giả như anh ở dày, thì lại nghĩ thé khác. — 
minks. Nếu chẳng vậy. Amen dico vohis — da- 
hitur çe icrationi s quum. Tao bảo bay thật sẽ 

chàng cho dòng dòi này được xem phép lạ. || 
9. Quid exr.e+t0s,— ll strontur on o, Anh đợi 

- chi nữa, vì mọi sự đả lộ ra rỏi. || 3. — ad ep, 
nam decem summos vi os tô2c9:e(. Dù mà kẻ ấy 
đã mời mười người sang trọng đến ăn bữa 
tối. || 4. Percontatus est sỉ possel. Người đã 
hỏi có thẻ được chăng. || 5.0 — urnan argen- 
ti fors quæ mihi monstret! Chó gì may ta gặp 
một vò đầy bạc! || 6. —lurxerit. Thoat khi ngày 
sáng ra. 

SIAGOXIT— E, arum, $. f. p. Gân hàm răng. 

Sıatocn — us, a, um, adj. (ai) Hay giỏ khi nói. 

SIALOM - A, alis, s. n. Hình tròn cái khiên. 

But, on, i, s. n. Nước bọt miệng, nước miệng. 

Sia, — Us, i, 8, m. Heo nyc, lợn nuc, 
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SiBI— AN, 3. n. indecl. Tháng martiô. 
+ Sine, thay vì Sibi dal. Sui. 


_ ÖIBH.AT — OR, oris, s. m. ( RIX, ricis, s. f.) Kẻ thôi 


sáo miệng, kẻ hút gió; Ge ké nhao. 

SIBLLAT - US, Ge, s. m. Sự thỏi sáo miệng, sự bút 
gió; fig. sự nhao. 

SIBIL — 0, as, avi, atum, are, n. và a. 1. Thỏi sáo 
miệng, hút gió. 3. Go. Thói sáo miệng mà nhao 
hay là chê, nhao, chê. 3. Kêu xèo rou như sắt 
đỏ giúng vào nước ).|| 4. Serpens sibilat ore. Cai 
rån phun phê phệ. |Í 2. Populus me sibilat. Dàn 
cười nhao tôi. 

SIBIL-UM, LS, n. và us, ¿, $. m. 1. Sự thói sáo 
miệng, sự hút gió. 3. Sự rån phun, sự gió thỏi, 
ete. 3. fig. Sự thôi táo miệng mà nhao hay là 
chê, sự nhạo cười, sự cười chê, tiếng cười 
nhạo. || 1. Sibila cannæ. Tiếng địch thôi. || 2. 
Sıbıla cuspidis. Tiếng tên bản kêu vèo vào. 


_SIBIL-U3, a, umn, ad]. (ai, sự gì) Hay hút gió, kêu 


Liếng gio, kêu vèo vèo, elc. 
SiniMET, dat. nhir Sibi ipsi. 


_SIBIMETIPSIS, dat. pl. nbr Sibi ipsis. 


+ SıB-us, a, um, adj. nhw Persibus. 

SIBYLL-A, æ, S. f. Bà bói, đỏng bóng; bà tiên tri. 

SIBYLLIN-US. a, um, adj.(sw gì) Thuộc về bà tiên tri. 

IBYN-A, æ, S. f. nhir Venabulum. 

Sic, adv. 1. Thé ấy. cách ấy, như vậy, vậy. 2. 
Dường Ae, cho bằng. 3. Phải, thật, có, da, ư. 
4. Dường nào! ấy thể! || 1. — est facium. Việt 
đã xây ra thẻ ấy (hay là thể này ).— salis. Vậy 
thôi, bảy nhiều đã đủ. Siccine agis? Mày làm 
thế ru?|| 2.— ketatus est ul... Người đã mirrg 
dường ấy cho nên... Ned — metuebat. Chàng có 
sự gì nó sợ cho bàng. || 3. fraterne? Sie. Co 

_ phải anh mày chăng? Phải, 

Sic-A, æ, s. f. 1. Dao găin, dao chủy thủ. 3. Sự 
giết người, nhân mạng. 3. Thàng giếL người. 

SIicARt-us, ?, s. m. Thảng giết người, ké hay giết 
người. 

SIccAmiL-Is, e, adj. ( giống gì) Nên khô ráo dure. 

SICCANE-US, a, um, Và SICCAN-US, đ, um, adj. ( gióog 
gì) Vốn khô rao. 

SiCcARti-Us, a, um, adj. (nơi nào) DÄ phơi khô. 

SICCATI-0, onis, $. f. Sự làm cho khô. 

SICCATIY-US. og, um, và SICCATORI-US, G, um, adj. 
(sự gì) Có sức làm cho khô. 

SICCAT-US, a, um, part. pass. Sicco. 1. (ai, sự gi) 
Đã chịu phơi khô. 2. Đã ra cạn. 3. Ráo miệng. 
US. Siccati fontes. Những mạch nước đã cạn. 


SÍU 


Sic-cr, adv. như Sic. 

SIcc-È, adv. 1. Cách khô; nơi khô. 2. Cách vẫn 
tắt, 

SŠICCESC-0, 2s, ere, n. def. Nên khô ráo, ra khô cạn. 

SGiCCIFIC-US, a, um, adj. (sự gì ) Hay làm cho khô. 


SiccIN-È? adv. (như Sic ne? v. Estne sic?). Có 
phải như vậy chăng? 


SSICCIT-AS, OI, và SICCtTUn-0, inis, S. f. 1. Sự khô, 
sự khô ráo, sự khô cạn. 2. Sự hạn, hạn hán. 
3. fiy. Sự khô khan, sự khô lạt, cách lạt. || 1. 
— silis. Sự khô miệng, sự khát nước. ||3. 
Magna siccitas. Đại bạn. || 3. — orationis. Kiểu 
giảng khô lạt. 

SICC-0, as, avi, alum, are, a. 1. Phơi khô, làm cho 
khô ráo. 2. Làm cho cạn, vét sạch. 3. n. Ra 
khô, nên cạn, (trời) nắng hanh. || 1. — in sole. 
Phơi nắng. — lacrymas. Lọt nước mắt. || 1.— 
(ai:ces.Uống ráo chén.—wbera.Năn hết sữa vú. 

SICC0CUL-US, a, um, adj. (ai) Ráo nước mắt, chẳng 
khúc. 

SICC-UM, ¿, s. n. 1. Nơi khô, dät, bãi, đất liền. 9. 
ri Ning ruộng cao; trái dät || 1. /n sicco. 
Ở nơi ráo. Per sircum gradiri. Di đàng ráo rè. 

Sıcc-us, a, um ( ior, issimus ), adj. 1. (ai, sw gì) 
Khô, ráo, cháng ướt; hạn, nắng hanh; chẳng 
làm cho mưa, hay làm cho khô. 9. Cạn, hết 
nhõn, rỗng. 3. Chẳng có uống rượu, chẳng 
hay uống rượu, tùng tiệm. 4. Khoẻ, chẳng có 
đờm. A. Khô héo, gầy mòn. 6. fig. Khó khăn, 
vô văn; dốt nát. 7. Chác chắn, manh mẽ, vån 
tålt; khô lạt. ||. Pedibus siccis ire. Di ráo chân. 
Sieci des, Những ngày nắng hanh. Siecæ aquæ. 
Tuyết. Ensis — sanginis ( đặt tỏ hay là hiểu 
ngầm). Gươm chẳng có giết ai. Š/e+ oculis vi- 
di. Tôi đả thấy mà chẳng khóc. || 5. Siccissima 
herba. Cò hén gion. || T..S?eea oratio. Bài giảng 
vån lời. — pzn:s. Bánh không ( chảng có gì ăn 
vuối ). 

+ SIc-E, thay vì Sic. 

SICELIC-UM, ?, S. n. Hạt rau mương, thanh tương 
tử. 

SICER-A, æ, S. l. Rượu mạch nha. 

+ SICILAT-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về dao 
găm. 


S1cILIC-ES, wm, $. f. p. Lưỡi thứ giáo kia. 
SICILICUL-A, æ, 8. f. Dao găm nhỏ, thứ giùi. 


SICILIC-UM, ?, $. n. và us, ¿, s. m. 4. Tứ phân chi 
_ nhất lạng cản. 2. Tứ thập phân chỉ nhất. 


SICILIMENT-UM, i, 8. n. Lượt cỏ thứ hai. 
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SICIL-IO, is, ivi, itum, tre, n. Cát lượt có thứ: hai. 

SICIL-IS, ¿s, s. f. nhir Sicilices. 

SICINI-UM, ?, s. n. Tiếng một pgười hát mà thôi. 

† SICINNIST-A, æ, s. m. Thằng hề múa tay. 

SICINNI-UM, ?, s. n. Cách múa hát. 

SicL-Us, ¿, $. m. 1. Lạng cân (bên Judêu). 2. Đồng 
tiền bạc (bên Judêu). 3. Tứ phân chỉ nhất 
lạng cân ( bên Grêcô và bên Rôma ). 

Sicus-r (thay vì Sr azeu¿), adv. và conj. trị indic. 
4. Nếu có nơi nào. 2. Nếu có khi nào. 3. Nơi 
khác. 

SICUL-A, æ, S. f. dimin. Sica. 

SicuL-È, adv. Như người gò Sicilia. 

SICUL-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về gò 
Sicilia. — vertex. Núi Etna. l 

Sicuwp-È, (thay vì Si alicundė), adv. và conj. 
Nếu bởi nơi nào. 

Sic-uT và SicUT-Ì, conj. trị indic. hay là subj. tùy 
nghỉ. 1. Như, y như, dường bằng, bằng. 9. 
Như, thí dụ như. 3. Khi nào. 4. Dù mà. || 1. 
— allerum pareniem amo. Tôi yêu người dường 
cha vậy. /ncedit — rex. Người đi kiểu vua. — 
lacessitus foret. Dường như có ai thách thức nó. 

SIGYONI - A, orum, $. n. p. Và I, orum, s. M. p. 
Thứ giầy đàn bà. 

SIDERAL - IS, e, adj. (sự gì) Thuộc về ngôi sao, 
thuộc vẻ vì sao. 

SIDERATI — 0, onis, S. f. 4. Sự cây cối và loài vật 
phải tật nguyền bởi ngôi sao mà ra. 2. Sự xem 
sao. 

SIDERATITI — US, đ, um, VÀ SIDERAT—US, đ, um, 
adj. (giống gì) Đã ra khô héo, đã hại bởi ngôi 
sao mà ra. 

SiDERb— US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc về 
ngòi sao, thuộc về tỉnh tú; có sáng sao; nói vê 
tỉnh tú. 2. Thuộc về mặt trời. 3. Sáng trưng; 
fig. Tốt như trời, xứng Đức Chúa Lời, quá 
khôi loài người. || 1. Szderea dea. Mặt trăng. 
|| 2. — eis, Nắng mặt trời. || 3. — poeta. 
Thày văn thơ khéo léo quá. 

Buren — 0N, ï, $. n. Gây làm thuốc dấu. 


SipERIs, gen. Sidus. 


SIDERIT - ES, æ, S. M, Å. Đá nam châm. 2. Giống 


đá kim cương. 
SIDERITES — 1$, is, S. f. Hoa nhật quì, quì hoa. 
SIDERIT — IS, idis, s. f. Mạc ki thảo, lá thuốc giòi, 
SIDEROPŒCIL — US, ?, S. m. Thứ đá ngọc kia. 
SIDER — OR, aris, atus sum, ari, pass. (cây cối) Phải 
hai bởi ngôi sao mà ra, ra khô héo. 


SIG 

Sum — 0, 19, S6 — d; và si— di, ses — sum, ere, N. 4. 
Chìm xuống, xuống đến đất, sút xuống, Säp 
xuống, trịt, phải cạn; xiêu, đỏ, ra đói tệ. 2. 
2.( cần ) Lông, đứng xuống. 3. Ngồi, ngồi xóm, 
đỗ, đậu, rà xuống; đứng lại, lập gia cư; còn 
lại, bền lâu. 4. Thôi di, nguôi đi, yên di. || 1. 
Submersæ sedêre rates. Các tàu phải đảm thì 
chìm xuống. || 2. Hee ad ima pelvis sidunl. 
Những giống Ze chìm tận đáy chậu. || 3. Si- 
dunt anates. Con vịt rà xuống. 

SIDONIC — us, Ø, um, SIDON - 15, idis, và SIDONI— 
us, a, um, adj. (sự gì) Thuộc vé thành Sidon; 
điều cháy, có sắc điều. 

Srp —US, eris, s. n. 1. Sao, ngôi sao, vÌ sao, tinh 
tú, tỉnh thần; dëng sao, đám sao, Sao thất 
chính. 9. Mặt trời. 3. Đêm. 4. Thì, mùa, tiết. 
5. Ngày. 6. Bão táp, đông tố. ï. Thủy thỏ nơi 
nào, phương, hướng, phong thủy. 8. Sự ngôi 
sao lành hay là dữ. 9. Sự té chỉnh, sự rực ró, 
đỏ trang hoàng. 10. Tiếng mơn. ||. 1. — nor- 
tium. Mặt trăng. Sidera palant'a v. 0001. Sao 
thất chính. Fig. Ad sidera ferre. Tầng bốc lảm. 
|| 4. Sidere autumnali. Trong mùa thu. || ä. — 
dextrum. Sao lành. || 9. Sidera terrestria. Các 
thứ hoa. — gentis sux. Kẻ thêm vinh quang 
cho nhà mình, 

+ S¡- EM, es, el, ent, thay vì Sim, s's, Sứ, snl. 

+ SirIL— 0, AS, are, a. và n. như SiLils. 

SIGILLARI — A, um, $. n. p. 1. Hai ngày thìm vào 

- tuần lễ kinh but Saturnô. 2. Tượng nhỏ người 
ta đãi nhau trong bai ngày ấy. 

GIGILLAR —18, @, Và SIGILLARITI—U3, đ, t1, adj. 
1. (sự gì) Thuộc vẻ tượng nhỏ người ta đãi 
nhau trong ngày Sigilluria. 2. Thuộc vẻ ddu, 
thuốc vé ấn, dùng mà phong. 

SI6tLuARi - vs, i, s. m. như Sigiltari:s. 

SI6ILLAT -Ìw, adv. như Singulalm. 

SIGILLAT — OR, oris, s. m. 1. Ké làm tượng nhỏ 
dùngngày S///a.2. Kẻ phong, kẻ đánh dấu. 

SIGILLAT — US, Oe um, part. pass. Sigillo. 

SIGILLIARI — 0S, i, s. m. Kê làm tượng nhỏ dùng 
ngày lễ Sigillaria. 

Sr@ILLioL— UM, i, $. n. dimin. Sigillum. 

SIGILL — 0, a$, uvi, atum, are, à. Phong, đóng ấn. 


SI6ILL - UM, i, s. n. 4. Hình tượng chạm nỏi. 9. 
Đồ thêu. 3. Dấu nhỏ, vết nhỏ, ấn, dấu, con 
chấm. || 3. Sigillum imprimere. Đánh dầu, cần 


phong. 
get, - A, orum, s. n. p. Dấu mà viết tât, chữ thảo. 
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SCH - a, atis, s. n. Giường ngôi ăn có hình bán 
nguyệt. 

4° SIGMOID - ES, um, s. f. p. 1. 1. Da tấm da hay 
mở ra và đóng lại nơi trái tim. 2. Thứ xương 
sụn nơi cuống họng. 

9° SIGMOID — ES, Ze, adj. cả ba giống. (sự gì) Có 
bình chữ sigma grêcô thuử là c. 

SIGNACUL — UM, ?, $. n. 1. Dấu, ấn, con chấm. 2. 
Dấu riêng, dầu diém. 3. Dấu càu rút. 4. Lá cơ. 

SIGNANT — ER, adv. Cách riêng, cách biệt rõ. 

SIGNARI — US, i, s. m. 1. Thợ (gọt, đúc, chạm 
tượng. 2. Quan tông cờ. 

SIGNAT-È (2s), adv. Cách riêng, có dáu riêng. rò. 

SIGNATI — 0, onis, s. f. 1. Sự chỉ; dấu chỉ. 2. Dän 
câu rút. 

SIGNAT — OR, oris, s. m. 1. Kẻ kí mà làm chứng. 
2. Kẻ phong, kẻ đánh dáu. 3. Thợ chạm, ké 
đúc tiền. 

SIGNATORI — US, đ, um, adj.( sự gì )Dùng mà phong. 

SIGNATUR — A, æ, S. f. 1. Sự đóng dấu, sự đúng 
ấn. 9. Chữ kí, sự cặp chỉ. 

SIGNAT — US, đ, um, part. pass. Signo. Signala 
pecunia. Bạc đã đúc ra tiến. đồng bạc. — sas- 
guine. Có đầu máu. Fons —. Mạch mag phong. 

+ SIGNIFAC - 10, 28, Í@C— 2, lum, ere, a. như Sı- 
gnifico. 

SIGNIF - ER, era, crum, adj. 1. (ai, sự gì) Cò ddu. 
đeo dấu, có hình tượng, đã chịu chạm trò. 3. 
Tỏng cờ; fig. Kẻ làm đầu, quan tướng. || t. 
— orbis v. circulus. Vòng hoàng đạo. Sigwfe- 
rum cælum. Trời sáng sao. — crater. Chén 
chạm. 

SiGXIF EN. icis, s. m. Thợ chạm, thợ thích. 

SIGNIFICABIL - 15, e, adj. ( sự gì) Có ý nghĩa, có \ 
chỉ. 

SIGNIFIC - ANS, antis ( antior, anlissimus ), part. 
Signilico. (sự gì) Tó ra, chỉ, diễn, có nghĩa, 
rö, mạnh. 

SIGNIFICANT — ER (ùs, ¿ssửn2), adv. Cách chỉ: m, 

có nghĩa rö; cách mạnh. 


SIGNIFICANTI — A, œ, S. f. Ý, nghĩa, ý nghĩa, sức 
tiếng, sự mạnh ý. 

SIGNIFICATI-0, onis, $.f. 1. Dấu, tang, tích, chưng. 
dấu chỉ. 9. Sự tỏ ra, sự cho biết, sự chỉ déi 
sự chỉ bảo, sự báo tri, sự nhắn, sự tó cáo. 3. 
Nghĩa, ý nghĩa. || L. Aeuaadoentts— fiat, Ko 
có dấu nào tô ra (ai) đã dén, ||3. Qu# — hwr 
verlo subjiciatur non intelligit. Nó không liêu 
nghĩa tiếng này. 


SIG 


SIGNIFICATIV-US, A, UM, VÀ SIGNIFICATORI-US, d, UM, 
adj. (sự gì) Hay chỉ, có ý chỉ, có ý nghĩa. 
SIGNIFICAT - Us, Op, s. m. 1. Dấu chỉ, tang, tích, 

điềm. 2. Nghĩa tiếng, ý nghĩa. 


SIGNIFIC—0, as, avi, atum, are, a. 1. Làm dän, 
làm dấu chi, ra hiệu. 2. Cho biết, bảo, báo tri, 
nhân. 3. Chỉ trước, là dấu chỉ, là điềm chỉ. 4. 
Chỉ, có nghĩa, nghĩa là. II. Ne inter vossigni- 
ficetis.Kèo chúng bay làm dầu cho nbau.||3. Jg 
mihi significavit per litteras. Người đã viết thư 
cho tôi biết sự ấy. ||3. — imbrem. Là điểm 
mưa. ||4. Non intelligit quid significet hæc vox, 
Nó không hiểu nghĩa tiếng này. 

SIGNIFIC-DS, i, s. m. Thợ (gọt, đúc, chạm) tượng. 

SIGNIN — 0X, i, s. n. (hiêu ngắm opus). Või trộn 
vuối bột gạch. 

SIGNITEN-ENS, enlis, adj. cả ba giống. ( sự gì) Có 
những vì sao làm cho trang hoàng. 

SIGN — 0, as, avi, alum, are, a. 2. Thích, ăn, in 
in dấu, chạm. 3. Phong, đóng ấn. 3. Chỉ, trò, 
tô ra. 4.Xem xét, xét lại, thầy. 5. Gó ý, có nghĩa. 
6. Don tế chỉnh. || 1. — vestigia pulvere. ln lối 
chân trên đắt.—Äwmuin pede certo. Bước vững 
chân. — lapide carmen. Thích thơ vào đá. — 
rem memori nolå. Biên sự gì do nhớ lâu. Fig. 
—abqutd in animis. ln sự gì vào lòng người La. 
— aurum argentumque. Đúc động vàng và đồng 
bạc. ||2. — epistolam. Phong thư. — testamen- 
tum. Đông đầu vào chúc thw. — jura. Lập luạt. 
||3. — digito. Trò. — locum. Chỉ nơi. Mænia 
aratro signat Romulus. Ông Rômulô kéo lối 
cày mì chỉ ( nơi xây chân ) thành. || 4. Ora song 
d:scordi1 signant. Các kẻ ấy thấy tiếng nói khác 
tiếng mình. 

SIGN-0M, s. n. 1. Dấu, dấu điểm, lõi, lót, tích, 
tang, tăm dạng. 2. Dấu, điểm, sự lạ, thoả lạ, 
tiên triệu. 3. Tượng, hình tượng. 4. Ấn, dấu 
án. 3. Đống sao, đám sao, cung hoàng đạo. 6. 
Hiu hàng. 7. Cờ, l4 cờ, kì. 8. Hiệu. || 1. — ad 
salu'e w.Đấu sẽ khỏi bệnh. Loqui nutu ei signis. 
Nói bảng dän Au tun jàm signum videre. Chàng 
còn (hie đấu gì, mắt tăm. Signum edere. Làm 
phép lạ. S'gnum grati animi accipere. Lấy thảo. 
||2. S gna emententta. Những điểm dot trá. 
|| 3. — æneum v. ex ære. Tượng đồng. || 4. 
— cdulterium. Ấn già. Ceræ v. Jn ceram si- 
gnum imprimere. Đóng dáu vào sáp. Signis in- 
(egr.s. Mà ấn còn nguyên. || 5. Rabiosi tempora 
s ont, Kì mát trời ở thẳng đồng sao canicula. —- 
cæleste. Đống sao. ||. Sub signo leonis aurei. Ử 


hiệu sư Ir vàng. || 1. Ad signa convenire v. se | 
aguregare. Hội lạt gån cờ. /iepetere signum. Lãy. ` 
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latis signis, v. Infexis signis. Khi đã mó cờ. 
Signum tollere. Mỡ cờ, hưng binh, lên cờ. Si- 
gna conferre cum hoste. Giáp trận vuối giặc. IER 
Signum dare. Đánh hiệu. Signum edere. Gióng 
lệnh. Signa canere jussit. Người đã truyền rúc 
kèn. 

Su. Sỉl-¿s, s. n. Thứ đại đỏ thạch. 

SILACE-US, 4, um, adj. Thuộc về đại đó thạch. 

SILAN - US, ¿, s. m. Mò giảm mạch nước. 

SILAT — UM, i, s. n. Thứ rượu kia. 

SILA — US, i, s. m. Rau cắn. 

SILEN — A, æ, S. f. Người đàn bà trit mũi. 

Su, — ENS, entis, part. Sileo. 4. (ai, sự gì ) Ở lặng, 
chẳng nói. 2. Yên hàn, thanh vắng, tịch mạc. 
3. Ở nhưng, chẳng động, chẳng làm. lji. Po- 
pulus —, v. anime sientâm. Linh hồn các kẻ 
chết. — quercus. Cây sôi ( có thần) ở lặng. || 2. 
— cælum. Yên trời. Silenti nocte. Đêm thanh. 
||3. — ventus. Yên gió. Silentes surculi. Ngành 
chiết đui. Arma silentia. Khi giới xếp xó. 

SILENT - ER, adv, Cách ở lặng, cách nín. 

SILENTIARI — US, ¿, S. m. Kẻ có việc båt người ta 
ở lặng. 

SILtNTL—,adv, Cách nin lặng, cách yên hàn. Vu- 
cavit Mariam —. Người gọi bà Maria nhỏ tiếng. 

SILENTI0S-US, đ, um, adj. 1. (ai, sự gì) Hay nin, 
hay ở lặng. 2. ( nơi nào ) Thanh vắng, yên ång, 
tịch mạc, lặng lẽ. 

SILENTI-UM, i, $. n. 1. Sự nin, sự ở lặng; sự giữ 
điều kín, sự kín đáo. 3. Sự vắng tiếng, sự yên 
ång, sự yên ôn, sự tịch mich. 3. Sự ở nhưng, 
sự nghỉ, sự chẳng làm, sự chẳng, động. || 1. 
Silentium facere. Nin lặng. Silentium facere v. 
indicere v. jubere v. poscere v. suadere. Båt nin 
đi, truyền ở lặng yên. De aliquo silintium age- 
re. Chẳng nói đến ai. Rem silentio præterire. 
Bỏ qua chång nói đến sự gì. Date silentium. 
Bay lặng yên. Ferre aliquid silentio. Nhịn sự gì 
mà chảng kêu. Egregii silentii homo. Người 
rất hay giữ miệng. Sub silentio. Cách thâm, 
cách nín. ||2. — ligni. Sự đánh gỗ mà chẳng 
ra tiếng. — vitæ. Tịch cư, bậc An dät. ||3. — 
legum ac fori. Kì säp ấn. Biduum — fwit. (quân 
cuốc) Dä nghỉ hại ngày. 

+ SILENT-US, a, um, adj. (nơi) Vắng vẻ, tịch mạc. 

CIUEN-US, dg, um, adj. nbir Simus. 


-_ SIL-E0, es, ui, ere, (thiểu sup.) n. tri abl. cùng de, 
å, khi hợp cùng acc. thì hiểu ngầm circa. 1. 
Nin, nín láng, ở lặng. 2. Ở yên, im å, chẳng 


SIL 


nói, ching t5 ra, giấu. || 1..— ceal quo. Chẳng 
néi gì về ai. ||2. Siet mare. Biên lặng. Siluêre 
rett, G15 đã tát di rói. Silet luna. Mặt trăng 
chẳng sáng. 6e: vine1. Cây nho chẳng đâm 

_ chối. || 3.— đe v. ab aliqua re v, (circa) aliguam 
rem. Giấu chẳng nói sự gì ra. 

SiL-z, eris, s. D. Cây mây. 

SILvsc —o, ?s, ere, n. def. 1. Nin đi, thôi nói. 2. 
Ra yên lặng, nguôi đi. | 

SIL-Ex, icis, s. m. Đá, hòn đá, đá lửa. fig. — in 
corde tibi stat. Mày có lòng cứng như đá. 

S1LICARI —US, ?, s. Mm. Thợ lát đá. 


SILICERNI-UM, i, S. n. 1. Bữa khi căt xác. 2. Lão 
lụ cụ. 


SILICEBNI-US, ?, $. m. Kế đi khom lưng lắm. 
SILICE—US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về đá, 


thuộc về đá lửa. 2. Gứng như đá. fig. Cứng, 
cứng lòng, độc ác. 


Sien — a, æ, s. f. Hồ ba, thảo quyết mình. 
SiLtcis, gen. Silex. 
SILICUL— A, æ, S. f. Vô mỏng các thứ đậu. 


SILIGINARI-US, a, um, adj. (giống gì) Thuộc về bột 
miến lọc. — pistor. Kẻ làm bánh bột lọc. 


SILIGINE-US, a, um, adj.(sự gì)Bằng bòt miến lọc. 


Sun, inis, s. f. Lúa miến ( mì) nhất hạng, bột 
miến lọc. | 


Son - a, æ, s. f. 1. Vò các thứ hạt hay là đậu. 
2. Đậu. 3. Hồ ba, thảo quyết minh. 4. Gây kia 
sinh trái loài vật ăn. 


S ILIQUASTR — UM, ¿, S. D. Lạt già thảo. 


SiLiou-0R, aris, ari, d. (các giỏng đậu) Sinh vỏ, 
sinh bao hạt. 


SILIQU05-US, a, um, adj. (cây nào) Có vô đựng bạt. 
SILLOGRAPH-Us, i, s. m. Kẻ chắp thơ băm bỏ. 
SiLL—us, i, s. m. Văn thơ băm bỏ. 

So, out, s. m. Kế trit mũi. 

SILPH-UM, ¿, $. n. Cây kia sinh nhàn. 

Sirui, perf. Sileo.. 

SILUNCUL - US, i, s. m. dimin. Silus. 

SILUR - US, ‡, s. m. Kiệm ngư. 


ˆ 


Sum, - us, a, um, như Simus. 


Sne - A, æ, s. f. 1. Rừng rú, rừng xanh, thung 
rừng rộng rãi, sơn lâm. 2. Mưỡu, vườn cày 
cối. 3. Các cây trên rừng, gä, 4. fig. Tài liệu, 
gióng gì dùng làm đồ gì; sự nhiều, sự đẩy där, 
đóng. 3. Sách cóp lät thơ. ||1. Secrets vivere 
silvis. Ở nơi thanh vắng trên rừng. Ju silvam 
hong ferre. ( câu ví) Ghớ củi vào rừng. ||3. 
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Fraetz silo#. Ngành cây gẫy. — comala. Cây 
råm lá ||4.— dicendi. Lễ ra mà làm bài. — r'r- 
tutum. Sự gồm các nhàn đức. — cum#. Tóc 
rậm. | 


SILYATIC— us, a, um, adj. ( ai, sự gì) Thuộc vẻ 
rirng, dg mọi, mọc trên rừng, hoang, đại. 

SıLvesc — 0, is, ere, n. def. Ra rậm rạp quá. 

SILVESTR — IS, @ (ior ), adj. 1. (ai, sự gì) Thuêc 
về rừng, hoang, dại, chẳng chịu trồng, chảnz 
chịu nuôi. 2. Ở trên rừng, dg mọi. 3. Thu 
về nơi quê, quê, quê mùa, thô. 4. Lo nhiều 
rừng cây, rậm cày. || 1. — rosa. Hoa hóng 
hoang. — anas. Vịt trời. || 3. — homo. Dà nhân 
(hay là quân dr mọi). 

SILVICOL — A, æ, S. m. và f. Ké ở trong rừng. 

SILVICULTR-IX, icis, S. f. Người đàn bà ở trong 
rừng. 

SILVIFRAG — US, dg, um, adj. ( giỏng gì) Chạt cày, 
phát rừng. 

SILVIG-ER, era, erum, và SŠILYOš-LS, đ, H, adj. 
(nơi) Có nhiều rừng cây, rậm cày. 

SILYUL-A, æ, $. f. dimin. Silva. Rừng nhỏ. rừng 
cảnh, mưỡu. 

Su - A, æ, S. f. Phán lóm vào trên đầu cát. 

SiMI-A, æ, S. f. Con khí cái (xem Simius). 

Sum, - A; æ, S. f. Bột miền lọc. 

SIMILAGINE-US, a, um, adj. (sự gì) Bảng bột miền 
lọc. 

SIMILAG — 0, inis, S. f. Bột miền lọc. 

SIMILAM —EN, inis, s. n. như Simulamen. 

SiMILAR — 1S, @, adj. (ai, sự gì) Giống, giúng nhan. 

SIMILIGEN —US, a, um, adj. (ai, sự gì) Một gine 
nhw nhau. 

Sum, —1s, e (ior, limus), adj. trị gen. hay là dat. 
(ai, sự gì) Giống, giống dang, giống mặt, giéng 
như, cũng như, tựa, hệt, giống hệt, ia khuôn. 
— patris. Giống tính nét cha. — pafrt. Giáng 
dạng như cha. — patris v. patri. Giống nhau 
cùng cha. Hæ duæ virtutes (circa) cætera Sir- 
les, discrepant... Hai nhân đức này vốn giónE 
nhau, song le khác một sự này... Simile sư 
rum. Ánh tượng (ai) bằng vàng. — sui. Khản: 
khăng một mực, giống mình. Simile. Sự gión: 
như. Simillimus. Giống hệt, giống như duc. 
ia HAD, 


SIvItIT-As, alis, s. f. Sự giếng nhị, hình giỏ. 

SiMIL—1TER (ùs, m3), adv. Cách ging như, th 
ấy, như vậy. — his. Như các kẻ ấy. — tí vu, 
ac si. Đường như. 


SIM 


SIMILITUD-O, ‘n's, $. f. 1. Sự giống như, sự giống 
nhau, sự tiếnz dung, sự bp nhau. 2. Ảnh 
tượng, bình giống nhịr, hình tượng.3. Ví dụ, 
thí dụ. 4. Sự Låt chước. || 1. — periculi. Sự 
cheo leo như nhau. Similitudines animi cum or. 
pore. Những điều linh hón và xác được như 
nhau. — reri. Sự (điều gì) có lẽ mà thật. || 2. 
Fingere 2+ argillå simil'tulines, Tô tượng đất. 
|| 3. Dixit Jesus per similitudinem. Đức Chúa 
Jèsu đã phản thí dụ rằng. 

GIMIL - 0, as, are, n. Nên giống như, hệt như. 

SIMININ-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về con khi. 

SIMIOL - us, ¿, s. m. dimin. Simius. 1. Khi con, 
khí nhỏ. 9. fiy. Kẻ hay bát chước. 

SINIOTIC - A, #, S. f. Phần nghề thuốc hay xét 
điểm lạ. 

† Smit - 0, adv. như Simùi. 

But US, i, s. M. (A, œ, S. f.;,. 1. Khi đực, con 
khi. 2. fig. Kẻ hay bát chước kẻ khác; kẻ xấu 
dạng như khi. || 1. Arbarem agitando simiis ti- 
morem incutere. (cầu ví) Rung cây nát khi. 

4° Sıx—o, as, ae, a. Làm cho trit mũi. 

2° SIM— 0, onis, S. m. Hải tru. 

SIMONI - 4, æ, S. f. Tòi bán của thánh. 

SIMONIAC - us, a, wm, adj. (ai, sự gì) Bán của 
thánh; thuộc về tôi bán của thánh. 

SIMONIAN-L, orrn, s. m. p. Đầy tớ phù thủy Simon. 

+ SIMPLAR-IS,€, và † SIMPLARI-US,đ, um, adj. như 

ĐIMPL-EX, ¿cis (0/00, icissimus), ad]. cả ba gióng. 
4. (ai, sự gì) Đơn, chàng kép, chẳng có phản, 
một mình, một. 2. Đơn sơ, mộc mạc, suông, 
nôm, thường. 2. Ngay, chân thật, thật thà, 
chán chán, chất phác. 4. Chẳng quen, lạ, chẳng 
từng. || 1. — anim? nalura. Linh hőn là giống 
chẳng có phần. Aqua —. Nước nguyên. | 2.— 
cibus. Đồ ăn thường. — munditiis mulier. Người 
nữ ăn mặc vừa phải. || 3. — ingenium. Tỉnh 
chất phác. Simplices anni. Tudi trẻ thật thà, 
|| 4. Simplicis uti commoditate viri. Nhớ sự ngu 
dôn người nào. 


SIAIPLICL—A, um, S. n. p. Các thứ cày thuốc. 


SIMPLICIT-AS, atis, s. f. 1. Sy đơn, sự chẳng pha, 
sự chẳng có phần, sự đơn sơ, sự mộc mạc. 2. 
Sự ngay, sự thật thà, chất phác, sự ăn ở ngay 
lành. 

SIMPLIC — ITER (2#, issimè), adv. 1. Mà thôi, môt, 
một mình, từng... một, về phần ít, cách riêng, 
cách biệt ra. 2, Cách đơn sơ, cách mộc mạo, 


suông, cách thường vậy. 3. Cách ngay thật, 
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cách thật thà. 4. Cách liêm, cách chẳng tây vị. 
It. Ferborum rationem — videre. Xét nghĩa tiếng 
cứ từng chữ một. || 9. — exponere al'qu d. Ké 
sự gì lại cich đơn sơ. || 3. — aberrare. Lãm. 

SIMPLI2IT— Ùs, adv. như Simplicitor. 

+ Smirre — 0. as, are, a. Làm cho ra đơn. 

+ SiwPL — 0, as, are, a. Làm cho ra một. 

SiMPL - ò, adv. Cách đơn. 

SIMPLUDIARIA funera, n. p. Đám cắt xác chỉ có trò 
chơi mà thôi. 

SIMPL — UM, ¿, S. n. Số một, sự đơn. Simp! um sol- 
vere, Trả nguyên tiền gốc mà thôi. 

SIMPLT— US, 8, um, adj. (sự gì) Đơn, một, một 
mình. 

SIMPUILARIARI — 
thần. 

SIMPUILARI-US, a, um, adj. Ier gt) Hèn, rẻ, chẳng 
quí. 

SIMPULAT - OR, orrs, s. m. như Simpulo. 

SIMPULATR-IX, èc 8, S. f. Nguoi nữ mang bình mà 
giáng thần. 

SIMPUL - 0, ous, s. m. Kẻ ăn làm một vuối. 

SIMPULUN —A, æ, S. f. Đàn bà mê ăn. 

SIMPUL - UM, ?, Và SIMPUVI- UM,?, S. D. Bình nhỏ 
dùng mà giáng thần. 

SIMPUVIATR - 1X, (erg, S. f. như Simpulatrix. 

SIM-ÙL, adv. 1. Làm một, cùng nhau, đồng, điều. 
2. Mòt trật, nhân thẻ, phần thì... ( phần thì). 
ở. Thoạt khi, chợt, vừa khi. || 1. — (cum) no- 
b's. Làm một cùng ta. Senectd,—pecwn¿i. (nhờ) 
Cà tuổi già, và tiền bạc. || 3. — cum dicto ad 
genua Jesu accidit. Kè ấy vừa nói lién sắp mình 
xuống dưới chân Đức Chúa jJêsu. — ac v. al- 
quz v. ut. Nhân khi, thoat khi, vừa khi. 

SIMULACIR.— UM, 2, VÀ SIMULACR - UN, ¿, S. N. 1. 
Tượng, hình tượng, ảnh tượng, ảnh hình, 
hình piống, hình bé ngoài. 2. Ma, tà ma, tai 
quái, yêu quái, giống gì hiện ra. || 1.— pugn£. 

_ Sự giả đánh trận, trận giả. Simulacra gentium 
argentum ef aurum. Tượng but thần ké ngoại 
thờ là vàng là bạc mà thôi. — arundincum. 
Nom. || 2. Simulacra luce carent¿m. Các vong 
hồn. | 


US, ‡, S. m. Thợ làm bình giáng 


SIMULAM — EN, nis, Và SIMULAMENT-UM, ¿, S. n. Å. 
Tượng, ảnh, hình, sự gì giống như. 2. Hình 
giá, sự giả cách, mưu kế. 


SIMULANT-EH, và SIMULAT-È, adv. Cách giá, cách 
giả hình. — loqui. Nói đưa đà. 
SIMULATIL - IS, e, adj. (sự gì) Giả, chẳng thật. 
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SINULATI - 0, 02/3, S. f 1. Sự giả đò, sự giá hình, 
hình giả, hình đổi trá, sự bôi báo. 2. Lë chữa 
mình, lẽ đối trá, nê. 3. Sự Låt chước; sự giống 
nhau. ||. — 7¿sø. Hình phép công bằng 
bề ngoài mà UA. Qưảm difficilis virtutis diutur- 
na —/ Gii cách nhàn đức lâu thì khó lắm. 
Simulation? stultitiæ. Bởi giả cách dai. Simula- 
tionum nesciens. Chẳng hay giả cách. 

SIMULAT — ò, adv. như Simulanter. 

SIMCL\T —0R, os, S. M. 1. Kẻ båt chước. 2. Kẻ 
giả đò, kẻ giả hình, kẻ bình bãi, ké làm gian, 
kẻ bát nọn, kẻ sii mờ. 

€JWULATORI — È, adv. Cách giả, cách giả bình. 

SIMULATCRI - tS, a, um, adj. (sự gì) Giả, dót trá. 

SIMULATR - IX, icis, S. f. 1. Người nữ bắt chước, 
người nữ giả cách. 2. Bà phù thủy. 

SIMUL - 0, as, avi, alum, are, a. 1. Båt chước, 
làm (sự gì) giỏng như, giỏng như, có hình 
tióng như. 9. Giả, giả hình, giả cách, giả tầng, 
cià dạng. || 1. Æra Alerandrum simulantia. 
' tượng đỏng ông Alcxandiô. || 2. — ægrum. 
Giả om. Pacem simulat. Nò trá hoà. — spem 


vultu. LÀm mặt trồng cậy. — somnum. Giả dò | 


ngủ. Simulat sibi in animo esse cunctas Phenicre 
urbes obire. NÓ giả nhw muốn kinh lược các 
thành xứ Phênicia. 

SIMULT — aS, atis, S. f. 1. Sự hờn nhau, sự hàn 
giìn, sự hiềm khích, sự căm giận. 2. (hoa:) 
Sw giao ướo, Sr dòng tình, lời giao. 

Spur - È và ER, adv. như Similiter. 

SIMUL ~ US, a, um, adj. dimin. bởi 

SIM CS a, un, adj. 1. (ai, sự gì) Trit müi. 2. 
Bep, trit. ||2. fig. Simo vultu. Mặt nhân nhó. 

Sın ( như Si ne), conj. Mà nếu, cảm bàng, nhược 
bảng. — aulem v. ren). Nhược bàng. — aliter 
v, sei minis. Mà nču chẳng (có) như vậy, 
bàng chẳng vày. 

SINAP— E, is, s. n. như Sinapi. | 

SINAPEDocii - cs, ?, s. m. bình đựng bột hạt cải. 

SigAp—r, S. n. indecl. Cây hay là hạt cải. 

GAS — US, a, um, adj. ( Sự gì) Thuộc về cái. 

€INAP —1S,¿s, S. fe Cây cai, giới thái; hạt cái. 

SINAPISM-US, 2s. M. 1. Hạt cải däm mà làm thuốc 
rịt. 9. Cách khảo hình. 

+ SINAPL—UN, 2, S. n. nh Sinapi. 

Sisar - 0, as are, a. 1. Dùng gia vị hạt cái dàm. 
2. Rit thuốc hạt cải dàn. 

€INCER - È (i's, issimè ), adv. 1. Cách nguyên, 
cách cbảng phì. 2. Cáchngay lòng, cách trun 
thành. 3. Cách lièm chính. | 
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SINCERIT — AS, alis, s. f. 1. Sır nguyên ven, sự 
lành lẽ, sự chẳng hư, sự chẳng pha. 2. Sự 
ngay lòng, sự trung trình, sự ngay thật, sự 
trung thành. 3. Sự liêm chính. UE — onimz 
el corporis. Sự khoẻ mạnh cả hai phản. — r‹- 
tæ. Cách ăn ở thanh sạch. ||2. Ad perniciem 
agi solet —. Sự ngay thật thường làm thiệt 
hại ( ta). 

SINCER — ITER, adv. như Sincerè. 

SINCER — US, đ, um (ior, issimus), adj. 1. (ai sự gì: 
Nguyên ven, vẹn sạch, lành lặn, chẳng bư, 
chảng pha, chàng giả. 2. Ngay, có lòng ngay 
thật, chính trực, trung trành.||1. Sincera agua. 
Nước nguyên. Sincerum vas. Bình sạch. Am: 
cerum carpus. Mình mär khoẻ ( hay là chẳng bị 
đấu). Sincerum judicium, Tii khôn chắc chân. 
Sincerum equestre prælium. Trận binh ki mà 
thôi. ||2 Soneerg natura. Tinh ngay thật. Cor 
sinrerum. Lòng ngay. — rerum gestarum po- 
nunciator. Ké chép sách sử chắc chán. 

SINCIP—UT, iis, s. n. 4. Phần trước dàu, nửa 
đầu, din, óc. 2. Sò Iga chin, thù heo chin. 

Suen - 0N, onis, 8. f. Khăn liệm. 

Sum - È, præp. tri abl. Chẳng có, không, thiếu, 
vò, bất, — causå. Vò cớ, vô lý. — vi. Rhông 
ép uỏng gì. — eønfroeersii. Chẳng có lẻ mi 
hó nghi, chác thật. — dubio. Idem. Me —. 
Chång có tôi. 

Sink, imperat. Sino. 

SixciLLAT-ìM, adv. nhir Singulatim. 

+ SINGLARIT - ER, adv. thay vì Singularitet. 

SINGULAR — ES, (og, s. m. p. Linh vẻ nột. 

SINGULARI - Æ, arum, S. f. p. Chữ dän tiếng (như 
A.C. thay vì Ante Christum). 

SINGULARI - È, adv. như Singulariter. 

SINGULARI-I, orum, S$. m. p. Kí lục, thơ ki. 


1° SINGULAR - IS, 7s, S$. m.1. Kẻ kì cục. 3. Sómát, 
phán một, phần ít ( trong sách meo). 


ge SINGULAR- IS, e, adj. 1. (ai, sự gì) Riêng, một 
minh, một. 9. Vàng, quanh vắng, tịch mạc. 
3. Riêng, tây, tư, chẳng chung. 4. Ki di, hi 
cục, la lùng, phi thường, hiểm, quf. ||. — 
pugna v. Singulare certamen. SỰ môi bên mát 
người đánh nhau. ||3. — locus. Nơi vång vè. 
IT. Singulari modo. Cách riêng. Sunt quedam 
in te singularia. Anh cò năm ba diéu riêng anh. 
|| 4. — herba contra uleera. Thảo có hiệu mã 
chữa chỏc lếch. — ingenio et animo. Người có 
trí khôn và tính khí chẳng vừa. — industria. 
Sự đại tài. Singulare remedium. Thuỏc qui h. 
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S INGULARIT — AS, Alis, S. LI. Sir ở môt mình; số 
môt; sự chẳng kết ban. 2. Điều riêng, linh lạ, 
tính kì cục. ||2. Verus humilis omnem singulari- 
tatem fugit. KÈ thật khiêm nhường thi lánh 
Cic cách phi thường. 

SINGULARIT - ER, adv. 1. Cách riêng, cách lạ, một 
mình. 2. Cứ phần một, cứ phản ít. 


Sı NGULARI — US, d, um, adj. như Singularis. 


Sı NGULAT— ÀN, adv. Cách riêng, cách tư, từng... 
môt, cách lè. 

SINGUL - 1, æ, đ, 8d). pl. 1. Từng người, từng sự; 
mòi một, ai ai, sự gì sự gì. 1. Một, một mình, 
lẻ, riêng. || 1. Singulis annis. Xôi năm, hàng 
năm. Crescit in dies singulos. Nó một ngày một 
lớn lên. Za singulos homines dividere. Chia (sự 
gì) từng người mòt. — mortalium. Mọi người 
(ai ai là kẻ hay chết, thì...). || 3. Singulorum 
abstinentia domestica publicum civitatis decus est. 
Sır tiết kiệm nhà nào trong dàn thì thêm sáng 
danh cho cả thành. Nunquam sumus —. Ta 
chẳng hề ở một mình. / nirersis impar singulos 
vicit. Người đánh chúng cả chẳng nồi thì đánh 
được lẻ từng quân một, 

SINGULTAT — US, A, um, part. pass. Singulto, (lời) 
Và nói và nấc nở, 

SINGULT — ÌN, adv. Cách nấc nở, đang tắm tức. 

SINGULT — 10, 7s, ire, n. def. 1. Nác nở, tắm tức. 
2.( gà) Túc. 

SINGULT — 0, as, are, 1. n. Nắc nở lắm, năng tắm 
Ire, nắc nảo; ra từng lúc, ngắt. 9. a. Và thô 
( hay là gió) và rên. || 9. fg. — animam. Và rîn 
và tåt hơi. 

SINGULT - US, ús, 9. M. Sự nấc nở, tiếng nấc nở, 
tiếng tắm tức, sự nắc; tiếng ( gà)túc. Singul- 
tus ciere. Nắc nữ. Singultum cohibere v. sedare 
v. emendare v. sislere. Cắm nắc. — gallinæ. 
Tiếng gà túc. 

SINGUL — US, 4, um, adj. Một, một mà thôi. Singu- 
lum video vestigium. Tôi thấy một lối chân mà 
thôi. Singulo nummo mulctahitur. Nó sẽ phải 
va một đóng ( bạc). Xem Singuli. 

SINIST — ER, ra rum, (erior, imús ), adj. 1. (ai, sự 
gì ) Về bên tả, ở bên tả. 9. May, tốt, cát, lành, 
chỉ điểm lành. 3. Dot, xấu, giông, dữ, hung, 
chỉ điểm dữ. 4. Ác, đọc, gian tà. || 1. Sinis- 
irum cornu. Tả dirc bình. — alicui esse. Ở bên 
tả ai. — soli. Trở đàng bác. || 2. Sinistrå avi. 
Chim chỉ điểm lành. || 3. Sinistra Cannensis 
pugna. Trận chiến gần thành Cannê khốn nạn. 
IA. — sermo. Lời gièm pha. — pecori. Làm 
hại đoàn chiên. (Xem Levus). 


SINISTERIT — AS, atis, s. f. 1. Sur độc, sư dp 2. 
Sự vụng về, 

SINISTR— A, x, S. f. 1. (hiểu ngắm manus). Tay tả, 
tay trái. 2. (hiểu ngắm pars. Bên. || 2. A si- 
nislrå, v. Ad sinistram. Ở Lên tå. 

SINISTR — È, adv. Cách trái, đàng trái. — czcepe- 
runt eum. Chúng nó chàng có thết dät người. 
-— cædes illius populo est aaeepta. Dân thấy đã 
giết người thì kêu trách. 

SINISTR - 0, as, ere, n. 1. Trở mình bên tá. 2. Hay 
dùng tay trái, thuận lay trái. 3. a. Trở (sự gì) 
ra bên tả, đưa bên tả. 

SINISTRORS - CH Và Ce, VÀ SINISTROYIRS - Ùs, ady. 
Bên tả. bên tay trái. 

Sum 0, 0, si- vi, si- (0n, cre, a. Làm thính, 
làm ngư, chẳng ngăn trở, đẻ (làm), nỡ, cho 
phép. Sinite parvulos ad me venire. Bay hãy dé 
con trẻ đến cùng tao. S'ne meo me vivere modo. 
Anh dé tôi mặc tôi. Accusare me non silus est. 
Người ta chàng đẻ cho nó cáo tôi. Quis sinat? 
Ai në? ke sinas. Đừng cho, đừng në. 

F SIN— ox, onis, s. f. Giống rau cán.. 

SINOPHT — À, æ, s. f. Giống mủ tụ nơi kháp xương 
kẻ có bệnh cốt khí. 

SINOPIC - us, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về 
thành Sinop; có sie đỏ ( như đất thành 
Sinopê ). 

SINUP—IS, idis, s. f. Thứ xích thỏ: 

SINUAM — EN, in's, S. N. SINUATI—O, onis, S. f. và 
SINUAT —US, Gs, s. M. Sự veo vò, sự uốn khúc, 
khúc, hình cong, hình bán nguyệt. 

Su ~UM, ?, s. n. Bình do sữa bus là mỡ sữa, bü 
rượu. : 

SINU - 0, as, avi, alum, are, a. 1. Uốn, uốn lại, 
làm ra hình cong, Im cho ra vẹo. 2. Án rúc, 
lán ra. || Í. — crcum. lương cung. — 0ce1- 
num. Côn sóng lên. Sinuarntur vela flamine. 
Gió thổi phông buóm lèn. Sinuatur lonia amba- 
gibus. Bãi xứ lonia có nhiều vụng. || 2. Ne hu- 
mor sang rodenda s viet, Kèo thịt thối loang ra, 

SINUOS — È(123), adv. Veo vò, cách quanh co, cách 

uốn khúc, cách ouät quéo. 

SINUOS—UsS, a. um, adj. (sự gl) Veo vò, quát 
queo, có khúc, uốn khúc, có khoanh, có vòng. 
quanh, có hình cong; rối rám, khúc khiu, 
khương khíu. Flexusanguium sinuosi. Khúc rån. 
— arcus. Cung đã giương dây. Sinussa vests. 
Áo lắm nếp. 


4° SIN— us, ¿, $. m. như Sinum. 
3° SIN-U§, ús, 8, m. 1, Sự cong, hình cong, sự 
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veo vò, khúc, khoanh, vòng; hình buồm đọng 
gió, buồm. 9. Nơi hóm, nơi sâu, nơi Jam vào, 
vũng, vực, vịnh, lòng chảo, ló; quèn núi; cửa 
bẻ; fg. nơi chắc chắn mà ån. 3. Lòng mẹ, tử 
cung, lòng đất; ngực; fig. lòng (yêu hay là 
ghét), tâm. 4. Túi lưới, lưới; chỗ kín, xó, ngóc 
ngách; Ge. sự quanh co, sự quát quéo; túi bạc. 
3. Phương xa cách, cuối xứ, cuối nước, biên 
thùy, giới kiệt; phần giữa, phản trong. 6. Phản 
áo che ngire, tràng áo, nếp áo, thân áo, vạt áo; 
áo. || 1. — falcis. Hình cong hiểm, Sinu inflexo 
littus. Bäi có nhiều vũng. Lethe immensi sinús. 
Sông Lêthê có nhiều khúc quanh. Velorum—. 
Sự buồm phỏng lên, buồm ăn gió. Si dabit au- 
ra sinum. Ví bằng có xuôi gió thuận buồm. 
Đundere sinus. Giwong buóm. ||9. Telluris ina- 
nes sinus. Các vực sâu dưới đất. Terra immen- 
so sinu laxata patuit. Đất đã mở ra làm vực 
thắm sâu. /n sinu vallis. O giữa thung lũng. 
la intimo sinu. Tận trong vũng bién. || 3. Pue- 
rum gestans sinu. Am Để con tré. Opponere sinum 
stricta ferro. Giữ ngực chin grom đâm. Ju sinu 
gaudere. Mừng thấm. Ju sinum alicujus confu- 
gere v. se recipere. Phó mình trong tay ai. ALi- 
quem excipere sinu. Hết lòng chịu lày ai. || 4. 
Quam loxus arane —! Màng rên rùi lâm. Si- 
num laxare v. expedire. Cho xem bạc ở trong 
túi. Sinus ære plenos reportare. Bem túi đầy bạc 
VỀ. Obscuri quæslionum sinus. Những lë hóc 
hách. || 5. Zn sinu urbis. Giữa thành. Zn sinu 
pocis. Giữa lúc Làng yên. || 6. Lazo pertus aper- 
f1 sinu. Đã mở áo che ngực. Veter bus nulli sẽ: 
nus, Người đời có mặc áo chẳng có nếp. Si- 
num ad ima crura deducere. Rù áo xuống đến 
gót. Tyrio ajta sinu. Mặc áo điều tế chính, Au- 
ratus —. åo đệt chỉ vàng. 

St oN, ?, s. n. Thủy cân thái. 

SIPARI — UN, ‡, 8. n. 1, Màn buồng nhà trò; fig. 
trò, tuồng tập. 2. Màn trước toà quan prêtorê. 

SIPAR=0X, i, $. n. Buổm hac. 

SiPH-0, 0#⁄s, và 0N, onis, s. m. 1. Ống cong mà 
chất nước. 2. Ống thụt, cái thông khoan. 3. 
Ống thụt chữa hoả tai. 4. Ông nhỏ. 3. Vọt nước. 


SIPHUNCUL — Us, ?, $. m. dimin. Sipho. Ống nhỏ. 

+ Sum o, as, are, a. Quăng, bỏ. 

So A, conj. và adv. Nếu có cách nào, ví bằng 
có đàng nào, hoặc có lối nào. 

SIQUAwp-ò ( như Si aliquandò ), conj. và adv. 
Nếu có khi nào. 

BI0U1D-EM, conj. Di subj. hay là indic. tùy nghỉ. 
4. Nếu thật, miễn jà, 3. Nếu, dù mà, tuy rằng, 
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3. Vì chung, bói vì, vì.||3.—ipse jam consen. 
Vi chưng tôi cũng đã giả rôi. Non esse in se D- 
mimen ingemistebat, — quod popu'um captivitas 
premere. Người than khóc sự Đức Chúa Lii 
chẳng ở cùng mình, vì bấy giờ dân đang phải 
làm tôi. 

Bouts, qua, quid và quod, pron. thay vì Sĩ aliqois. 
Nếu có ai, ví bång có sự gi. 

Sin#-UM, ¿, S. n. lượu nấu, tượu đúc. 

SIRCITUL-A, 2, Và S.RCUL-A, £, S. f. Thứ quả nho 
dé dành được. 

SIREDON-ES, um, S. f. p. như Siren. 

† SiREMPS, và SIREMPSE, adj. indecl. Giống hèt, 
in khuôn, in rập. Omnium rerum... sıremps ler 
eslo. Mọi sw... cứ mội luật như nhau. 

Sit-EN, enis, s. f. 1. Giống quái bản nữ nhàn bán 
ngư. 9. fig. Rẻ hát lèo lá. 3. Thứ chim. 4. 
Giống sâu ở trong bộng ong mật. 

SIRENI — US, a, um, adj. 1. (giống gì) Thuộc vẻ 
siren. 2. Hay làm cho mê đi (như cá nhân srea 
quen làm). 

SIRIAC-US, a, um, adj. ( sự gì) Thuộc về vì sau 
KONOD? 

SiRIAS-IS, GG, S. f. Thứ bệnh sốt. 

+ SIRIRGIN-A, æ, S. f. Bệnh làm bế. 

+ Sin-Is, il, ilis, thay vì Siveris, siverit, siveritis. 

SiRi-US, ?, s. m. 1. Thiên laug tỉnh, 2. Đồng sao 
canicula. 3. Mùa nòng nyc. 

SinP-k, is, s. n. Cày hay sinh nhàn. 

SinPE-A, 2, S. f. Thúng hay là phên bàng Je, 

SiRPE-us, a, um, ad]. như Scirpeus. 

S;:RPICUL-A, æ, S. f. dimin. Sirpea. 

SraP€ - US, 4, um, adj. (sự gì) Thuộc vé cày sinh 
nhàn; đã pha nhàn vào. 

Spo và SiRPus, như Scirpo và Scirpus. 

Sum ts, i, s. m. Lỗ bim mà tích lúa. 

+ Ss, 1° thay vì Si vis. 2° thay vì Sus. 

SISAR — A, (, S. f. Thạch thảo. 

Sisar - 0N, i, s. n. như Sisarum. 

SISARR— A, æ, S. f. Chiên cái được hơn một tuỏi. 

SISAR — UM, ¿, và SIS-ER, cris, S. f. Thùy càn, thứ 
rau càn. 

+ Sıspes và SIspITA, thay vì Sospes và Sospita. 

+ S¡STERT — 0, as, are, a. như Ostento. 

SIST-0, is, SÚL-¿, sla-lwn, ere, à. 1. Cầm lại, dừng 
lại, båt đứng lại. 2. Làm cho vững, d. hộ. 3. 
n. (hiểu ngắm se) Đứng lại, đỗ, chồng lại, ở 
vững. 4. Đặt, đẻ, lập, xây, dựng. ð. Đặt bay 


SIT 


là đẻ ( ở nơi nào), bày, xếp, dâng, đem đến, gọi 
đến. 6. Pem đến toà kiên, hen ngày cho (ai) 
đến cửa quan xét; ». đến toà kiện. || 1. — sangui- 
nem. Cảm máu lại. — currum. llo xe lại. — gra- 
dum. Dừng chân lại. || 2. — dentes. Làm cho 
vững răng. — ru'nam. Ghống nhà xiêu. — ci- 
vitalem. Hộ nhà nước, Sisti non potest. Hong cả 
rôi. ||3. ( 22 — dabit? Ta sẽ đồ ở dän được? 
Srislitl amn's. Nước sông đứng lại. — eontra 
alquem. Dot địch cùng ai. — non potest respu- 
blica. Nhà nước chúng vững được. || 4. — ja- 
culum alicui in ore. Dàm lao vào miệng ai. — 
templum. Lập đền thờ. — e ffig'em. Dựng tượng 
lên. — modum. Båt thôi. || 3. Molliter siste nunc 
me. Dây giữ anh đẻ tôi xuống sẽ sẽ, — aliquem 
in lulo. Dè ai nơi chắc. — nliquem præsentem. 
Båt ai ra mãi, — se client, Trình điện vuối ai. 
Jesun em'o in timpo s's'unt Domino., Cà hai 
dìng Đức ( ha Jèsu cho Đức Chúa Lòi trong 
dén thờ.—aciem in littore. Dày quân ngoài bãi. 
Hc siste sororem. Anh bảo chỉ lại đây. ||0. Sis- 
ti in judicium v. in julcio. Đến toà kiên. Si 
słalu:n non esset. Già thịt có trốn, Vas factus est 
al er ejus s'stend’. Người kia đã doan ràng kẻ 
ủy së ra mặt. 


SISTRAT-US, a, um, adj. (ai) Cấm đỏ nhạc s/s/um. 

SISTR-UN, ¿, $. n. Thứ đó nhạc ki». 

SISURR-\, æ, S. f. Ao bằng da vật. 

SISYMBRI-UM, 7, S. n. 1. Rau d ob lịch. 2. Dó rực 
rö người nữ. 

t Sisrn-\, X, s. f. Áo bằng da đà. 

S[ISYRINCII-UM, ?, S. D. Thảo kia. 

SITAG06-US, ở, um, adj. (ai) Dem lương thực. 

SITANI-ON, ¿, s. n. Thứ lúa miến quen gico tháng 
ba. 

SITANL-US, Ø, u n, ¿dj. (sr gì) Thuộc về lúa miến 
quen gieo tháng ba. 

SIT+RCH-A, æ, s. m. Quan khám lương thực. 

SITARCHI-A, #, s. f. Quyền clúe khám lương thực. 

SITARCI-4, X. $. f. 1. Luơag lúa cho đủ một tháng. 
9. Ba › đựng lúa. 

SITcL-\, Ø, s. f. tỉ nin. €ỉtuÌa. 

SGITIBU iTr-US, a, um, adj. (ai, vật g)) Khit nước 
lảm. 

SITIC-zv, inis, s. m. Kẻ thỏi kèn trọng cám ma. 

SITI ¿U 0S-US, 4, um, zdj. 1. (ai. sự ¿Ì) Khô, can. 
2. Làm cho khit, iih khát. 3. Khit noe, 


SITI-ENS, en's part. Sitio, cũng là adj. trị gen. 1. 
( ai, sự gì) Khát, 2. Khô, can. 3. Nóng, làm 


cho khát, làm cho khô cạn. 4. ge, Ước ao lâm, 1 
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khát khao, tham. ||2. Silientes agri. Ruộng khô. 
|[3. — canicula. Mùa nồng nực. || 4. — famæ. 


Tham danh tiếng. Silientes aurcs, Tai muốn 
nghe. 

SITIENT-ER, adv. Cách ban bái, cách khát khao, 
cách ham hố, cách ước lắm. 

SIT-IO, is, iw, ilum, ire, n. và a. 1. Khát, khát 
khao, khát oroec 2. Khô. khô héo, khô can. 3. 
fig. Ham ho, ước ao làm, khát khao, mong 
mới. || 1. Stot Ae anus. Bà già này khát nước. 
|| 2. Siit tellus. Dất đã khô. S¿zưnt fontes. Các 
mạch nước đã can. || 3. — justitiam. Khát khao 
sự phúc đức. — honores. Ham hố chức quyền. 
— voluptates. Mô man sự vui sướng. 


SIT-IS, ¿s, s. f. 1. Sự khát nước, sự khát. 2. Sự 
khô, sự khô cạn. 3. fig. Sự khát khao, sự ham 
hő, sır ước ao lắm. 1. Num lihi cùm fauces urit 
sitis, aurea quæris pocula? Khi anh ráo miệng 
khát nước låm, anh có tim chén vàng mà uống 
ru? ||3. — audiendi. Sự Io tai muốn nghe. 


SITISTA ot, n. p. Trứng ấp. 

SITIT-oh, oris, s. Mm. Ké khát khao, kẻ ham hố lâm. 
S:TIY-È, adv. Xét cách đang ở, cứ cách thể. 
SITIvi, perf. Sitio. 


SIT0CAPEL-US, ?, s. 1n. Kẻ buôn lúa, ké Lán hàng 
xáo. 


SIT0OCOMI-A, æ, S. f. 1. Quyền chức khám lương 
thực. 2. Sự phát chán cho kẻ goẳ bua mồ côi. 


SITODI-A, æ, S. f. Sự đói khát, thì đói. 

SITODOSI-A, æ, $. f. Sự phát chắn lúa. 

SıTODOT-ES, æ, s. m. Ké phát chắn lúa. 

SIT0L0G-US, 3; s. m. Kẻ thu góp lúa. 

SITOMETR-A, æ, S. m. 1. Ké đong lúa. 2. Kẻ phát 
lương lúa. 


SITOMETRI-UW, ?, s. n. Bón hrờng lúa phát cho tôi 
tá một tháng một lin, 


S:ToX-:s, æ, $. M. 1. Kẻ có việc mua lúa. 2. Chủ 
kho lúa. l 

SiT0RI-A; æ, $. f. Sw thủ kho lúa nhà nước. 

SITONIC-UM, ¿, s. n. Kho lúa, đụn lắm. 

SITOPNYLAC-E3, wm, s. m. p. Hai mươi quan khám 
các thứ Lột lúa (bên Athênô). 


SIT-0s, te m. như Frumentum. 


SIT0STASt-US, ?, S$. m. Quan trị giá lúa và áp việc 
bán lúa. 


SITTAC-E, es, 1. s. f. Chim vet, chim kéc. 

ŠITTYB — A, æ, 8. f. Da l]\m Ui sách. E 

SITUL - A, X, S. Ê. và us, i, s. m. 1. Thùng kín 
nước, gầu, gáo. 2. bình bỏ thẻ trạch báu, ` 


SMI 

SITUR — US, Q, um, part. fut. Sino. 

4° Sur - US, đ, um, part. pass. Sino. 1. (ai, sự gì) 
Ò (nơi nào), ở lại, hệ tại, đã chịu đặt, dà chịu 
đẻ. 2. Đã chịu lập, đã chiu dựng. 3. Dä chịu 
táng, đã chết. ||1.Juxta siti. Các kẻ láng điểng. 
— in prompltu. Ở sẵn, ở gån. Ju te spes omnis 
men sita esl. Tôi một trông cậy ông mà thôi.— 
in minimå spe. Đã hầu mät trông cậy. Ju ejus 
pernicie at 1e sita salus. NÓ có chết thì nhà 
nước mới được vững. || 2. Vrbs à Philippo si- 
ta. Thành vua Philippô đả lập. || 3. — hic est 
Đet*ts.Đây là mó ông Phêrô. Apud «ilos canere. 
Thỏi (địch) mà cất xác. 

9° Sır- us, ús, s. m. 1. Nơi ở, cách ở, địa thể; 
thứ tự, cách xếp đặt. 2. Miễn đất, phương. 3. 
Sự mốc meo, sự mục, sự gi ghét. 4. Sự do, 
sự nhem nhuốc, sự nhếch nhác. 3. fig. Tuổi 
già, sự già nua; sự ở nhirng, sự quôn, sự rũ 
xới, sự vắng vẻ, sự bỏ hoang. || 1. — castro- 
rum. Nơi động dinh cơ. Revocare situs. Lại dé 
nơi cũ. Aquilon's situ. Gó hướng bác. || 2. Per- 
mulare naluram cun silu. Đôi tính nhân khi đổi 
nơi. || 3. Situm contrahere. Ra mốc, ra gi. Si- 
tum reilolere. Co mùi mốc. || 4. — scaber den- 
tium. Dua răng. — arenosus. Màng rên. Ada 
tu macies. Sự gầy guộc nhăn xương. Fig. 
Mens quemdam silum ducit. Trí khôn cũng hay 
gi. || 3. Oblitæ s'tu leges. Lé luật bò chẳng ai 
giữ nữa. Esonis silus demcre, Làm cho (lảo ) 
Eson lại nên trẻ. Arva silu obducta. Đồng điền 
hoang vu. 

F Siv- ax, s.m. indecl. Tháng bên Judèu đổi 
vuối tháng lır và tháng năm annam. 

En —E nb Si vel), conj.trị subj. Dù, dầu mä, 
hay là, hoặc, có khi.—guoit... seu quòd... Hoặc 
bởi vì... hay là bởi vì... 

Stvt, perf. Sino. 

SMARAGDINE—US, đ, um, Và SMARAGDIN-US, đ, um, 
adj. (sự gì) Có sắc thông hành ngọc, xanh. 

SMARAGDLT — kS, Ø, s. m. Thứ đá cảm thạch xanh. 

SAARAGD — Us, ?, $. m. Thông hành ngọc, ngọc 
xanh. 

SMAR — 13, idis, s. f. Thứ cá biên nhỏ. 

SMECTIC — US, a, um, adj. (thuốc gì) Hay tày, có 
súc rửa tì tích cho sạch. 

SMeCT — ıs, is, s. f. Thứ đát dùng mì rửa tì tích. 

SMEGM — A, atis, s. n. Thứ thuốc giát, xa bong. 

S3 ESMATIC-US, a, um, adj. (thuốc pì) Có sức rửa 
tì tích cho sạch. 

ŠMIL—AX, acis, 5. f. 1. Sam bá thụ, cây diễn bá. 
2. Bå uyên hoa, hắc stu. 
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SMILL—0N, ¿, S. n. Thú thuốc đặt mát. 

SMINTIIE — US, ?, S. m. Kẻ phá tuyệt chuột. 

SMYR —1S, 0, s. f Kim cương toàn. 

SMYINI-UM, ¿, s. n. 1, Cây tràng lòng. $. Gia đọc 
hoạt. 

ŠMYRRHI2- A, æ, S. f. Cá thiết lĩnh đực. 

SOBELL — A, œ, S. f. Điêu thử. 

S0B0L - Es, ?3, s. f. 1. Dòng đöi, tông lộc, miêu 
dug: 2. Con, con cái, con cháu. 3. Mut chối. 
4 Tóc mới moc lại.||(. Sarmatæ Medorum —. 
Dän Sarmalê là dòng dot dân Mèdð. || 3. Ju: 
—. Con but Jovi. 

SOBOLESC — 0, ;s, ere, n. def. Sinh sản ra, thành 
dòng dot. 

Sonn - È, adv. 1. Cách tiết kiệm, vừa phải. 3. 
Cách khôn ngoan. 

SOBRIEFACT — US, a, um, part. pass. ( ai) Bå giữ 
mực vừa, đã nên khôn ngoan. 

SODRIET — AS, alis, s. f. 1. Sự uống rượu cách 
tùng tiêm. 9. Sự tiết kiện, sự ăn uống Dë 
kiệm. 3. Sự giữ mực vừa, sự vừa phải, sự 
khôn ngoan; nét na, đức hanh. 

SOBRIN-A, æ, S. f. Cháu gái dì, chị (hay là em gái: 
họ ngoại ba đời. 

S0BRIN —1, orum, S. m. p. Đôi cháu dì, anh em 
(hay là chị em) họ ngoại ba đời. 

S0BRIN-US, ‡, s. m. Cháu dì, anh (hay là em trai: 
họ ngoại ba đời. 

t SopRI-0, as, ae, a. Làm cho (ai) nên tiết kiệm. 


_S0BRI-US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì, nơi nào) Chẳng 


say; thuộc về ké chẳngsay; chẳng làm cho say; 
chẳng có quán rượu, chẳng tróng cây nho. 3. 
Dùng rượu cách tiết kiêm, ở tùng tiệm, àn 
uống tiết kiệm; ở cho vừa phải, giữ mực vừa. 
3. Hắn hoi, có nét na, đức hạnh. 4.Chåc chán. 
khôn ngoan, tỉnh trí, có trí khôn, cán mắn. 
hay lo phòng. || 1. Malè —. Say sưa. Soẩrm 
nor. Đêm (ai) đã ở tiết kiệm. Non sobria rerba. 
Lời người say rượu. Sohria ruza.Những cánh 
đóng chẳng có cây nho. || 3. Mens sobria. Tú 
khôn chắc chản. 

S0CCAT - US, Â, um, và Š0CUIF-ER, era, erum, ad). 
(ai, sự gì) Xò hia hài; fig. đặt trò tuông: noi 
vẻ trò chơi. 

S0CCUL - us, ¿, s. m. dimin. bởi 

S0c¿ — US, ¿, s. m.1. Ilia hài (dùng khi làm trò. 
2. fig. Trò, tuông chơi. 

Soc-ER, eri, và SocER-us, i, $. m. Bố vợ, bố chóng. 

† Socer - A, æ, s. f. như Socrus, 


SOC 


Soci - A, æ, S. f. Ban nữ, vợ. Xem 2° Socius. 

SOciABiL - 15, e, adj. tri dat. 1. (ai, sự gì) Có thẻ 
hợp làm một. 9. Biết ăn nói, dẻ dàng, lịch sự, 
hån hoi. 

SoctaArL-Is, e, adj. 1.( sự gì)Thuộc vẻ kẻ giao hiếu, 
thuộc vå nước giao lân. 9. Thuộc về vợ chóng. 
3. Thuộc về báu bạn, thuộc về bạn tác, thuộc 
về cách ăn nói vuối nhau. || {. Sociale fædus. 
Sự giao hiếu. ||3. Social’a carmina. Văn hi sinh. 


SOCIALIT — as, alis, s. f. 1. Tình nghĩa bạn hữu. 
9. Hội bạn nghĩa; các kẻ thân thiết. 


SOCIALIT-ER, adv. 1. Cách như bạn hữu, cứ tình 
báu bạn. 2. Cứ cách thói ăn ở vuối nhau. 
SOCIATI — 0, onis, S. f. Sự kết nghĩa, sự đóng hợp 

cùng nhau; họ, hội, phe, phường. 

SOCIAT — OR, oris, S. M. (RIX, ricis, S. f. ). Kế nói, 
kẻ kết, kẻ hợp ( giống gì ) làm môt. 

SOCIENN-US, t, và SoCIEN-US, :, 8. m. Bạn tác, bầu 
bạn. 

SOCIET-AS, alis, s. f. 1. Họ đương, họ lương bằng, 
sự ( mọi người ) ăn nói cùng nhau, sự ăn chịu 
vuối nhau. 2. Sự chung, sự thông công, sự 
kết nghĩa, sır làm bạn cùng nhau, sự giao kết. 
3. Sự hyp cùng nhau, sự lập phường, họ, hội, 
phe, giáp, phường, bè. ||. — generis humani. 
Sự mọi người ta ở vuối nhau. ||3. — fucino- 
rum. Sự đóng äm mà phạm Lội. Sorielalem 
inire cum aliquo. Giao kết cùng ai. Judæi socie- 
talem regis deserunt. Dàn Judu bô tình huynh 
do cùng vua. ||3. Assumere aliquem in societa- 
tem sceleris. Dù ai giúp mình làm sự tôi. — 
commercii. Phường buôn. 

Soci — 0, as, avi, alum, are, a. NỘI, kết, giao két, 
két hgp, đặt hợp làm một, dé chung. — vires. 
Hiệp lực. — vires suas. Thu lấy hết sức mình. 
— dextras. Båt tay mà giao kết vuối nhau. Cum 
scienliá (dhùgenHam sociat Kê ấy được cả sự 
thông thái và tính cần mắn. Vinclo se — jugali. 
Kết bạn vuối nhau. Connu6io sociari alicui. Kết 
bạn cùng ai. 


+ SOCIOFRAUD-US, a, um, adj. (ai) Lường bạn mình. 


4° Soci —us, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Chung, 
là của chung. 2. Đóng bè, dóng'phwòng, dóng 
đảng, đỏng tình, được phần, giúp, thông công. 
3. Thuộc về bầu bạn, thuộc về vợ chống, thuộc 
về ké giao làn. UI. Socio imponere epuer, 
Táng vào một mỏ chủng. ||2. — negotiis. Thông 
công việc gì. Soció nocle. Nhờ đêm tối tăm, 
đang khi đêm giúp). Socia precum maler. Me 
hợp làm một vuối (con) mà xin. ||3. Classis 
socia. Đoàn tàu nước đã giao lân. 
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2° Soct Us, ?, s. m. (A, æ, s. f.) Ban, báu bạn, 
bạn tác, bằng hữu, kẻ ăn phán, kẻ làm hay 
là chịu sự gì vuối ai. — carceris. Bạn tù. — 
eonsit¿. Kẻ đồng ý cùng mình. — culpæ. Kẻ 
đồng tình phạm tội. — lori. Chồng. — sangui- 
nis. Thân thích. O socii! Hot anh em! 

S0CoRnt - A, X, S. f. Sự lười lĩnh, sự biếng trễ, 
sự ơn ái; sự vò tâm, sự vô sự, sự đuảnh 
đoảng. sır be hứng; sự nhát đảm. 

+ S0C0RD-ITER (äs), adv. Cách trễ nải, cách biếng 
nhác. 

S0C-0RS, ordis(ordio”, ordissimus ad. ch ba giống, 
trị gen. (ai, sự gì) Ở nhưng, trễ näi, biếng 
nhác, won ái; ơ hờ, vô tâm, vô sự, be hứng, 
not trí; nhát đảm. — futuri. Chẳng lo sự sau. 
— vita. Phận phong lưu. 

S0CRUAL — 1S, e, adj. (sự gì) Thuộc về mu gia. 

Socr US, As, s. f. Mẹ vợ, mẹ chồng, mu gia. 

SoDAL — 1S, is, s. m. và f. 1. Ban, bầu bạn, bạn 
tác. 2. Bóng liêu. 

S0DALIT-AS, alis, s. f. Sự án chơi vuối nhau, tiệc 
bạn hữu, họ, phường báu bạn, nghĩa bạn táo; 
họ đương, họ lương bảng; họ thánh. 

S0DALITI — UM, ¿, s. n. 1. Phường bầu bạn. họ, họ 
thánh, bè. 2. Tiệc bạn hữu. 3. Công đồng nhỏ, 
sự đồng đảng hùa tập vuối nhau. 4. Tình nghĩa, 
sự ăn nói vuối nhau, bọ lương bàng. 

SODALITI-US, d, um, adj. (sự gì ) Thuộc về phường 
báu bạn; thuộc vẻ họ thánh. 

{t Son- Es, thay vì Si audes. Tôi xin anh, tôi dám 
xin. 

SoL, sol-¿s, s. m. 1. Mặt trời, nhạt, mát nhạt. 2. 
Ngày, sự sáng, ánh sáng mặt trời;sự nóng mặt 
trời, năm; trời; thủy thổ nơi nào. ||1. Solis 
ortus ct occasus. Sw mặt trời mọc và lặn. Solis 
dies. Ngày thứ nhất (trong tuần bảy ngày). — 
med'us.Trwa, chính ngo. Solis defectio v. labores. 
Nhàt thực. || 2. fun sole apricari. Sưởời nẵng. Fig. 
Candidi soles fuisẻre mihi. Tôi đã được tốt vận rồi. 


SOLAG - o, mis, s. f. Hoa quì, nhật quì. 

S0LAM — EN, 22, S. n. 1. Điều yên ủi, lời yên ủi. 
2. Sự gì giúp đỡ. 3. Lúa chán bần. 

SOLAMENT-UM, ¿, s. n. Điều yên ủi, sự gì giúp đỡ. 

SOLAN — UM, ?, $. n. Dang vu, thảo độc kia. 

1° SOLAN — US, ¿, s. m. Gió đòng. 

2° SOLAN — US, a, um, Và SOLAR-IS, e, adj. (sự gì ) 
Thuộc về mặt trời; chiu trở đàng mặt trời. 
Solaris herba. Hoa quì. 

1° SOLARI-UM, rt, s. n. Thuế tô, thuế điền. 


SOL 


ge SoLARI-UM, i, s. n. 1. Déng hó bőng, trảc' ảnh. 
2. Sân bằng ở trên mái nhà, nơi giại nắng Ở 
trên nhà. e 

Sorani - us, a, um, adj. như 9° Solanus. 

Sot — 0, onis, s. f. Sự yên ủi, sự giúp đỡ. 

SOLATIOL— UM, ¿, s. n. dimia. bơi 

SoLATI— UM, , $. n. 1. Fiêu yên ủi, lòi yên úi, 
điều giúp đỡ, sự gì giải phiến. 2. Của bồi 
thường. 3. Sự phạt tạ, sự oin phạt. 4. Lúa 
phát chản. 

S0LAT — uR, oris, s. m. Kẻ yên ur, 

SOLAT — UM, ¿, s. n. Sự trúng thử. 

4° SOLAT - US. a, um, adj. (ai) bã trúng thử. 

9° SOLAT - US, a, um, part. Solor. 

3° SOLAT — US, a, um, part. pas:. Solo. 

SOLBUSTRELL— A, æ, S. f. Địa du thảo. 

SOLDANELL - A, æ, S. f. Thứ dây Lìm bìm. 

Sorn — ux, ¿, s. n. như Solidum. 


S0LpUni - 1, orum, s. m. p. Linh mạnh bạo và 
trung thần. 

Sorn — us, ¿, s. m. Đồng tiền vàng. 

Soe - a, æ, s. f.1. Dép, giấy (dùng trong nhà). 
2. Cùm, cóng. 3. Vó ngựa. 4. Cây ép dầu, cái 
che đạp dầu. 5. Các thứ cá biên giẹp. || 1. — 
lignea. Guốc. — ferrea. Sắt bịt chân ngựa. So- 
leas demere v. deponere. Bò giấy (mà ngôi ăn... 

Sorgar —1s, e, adj. (sự gì) Thuộc vé dép, thuộc 
vé giảy. 

SoLEARI — US, ¿, s. m. Thợ dép, thợ giåy. 

SOLEAT — US, a, um, adj. (ai) Bi dép, đi giảy. 

SOLENN - E, is, S. n. 1. Lễ trọng, lẻ cả, lẻ phép. 
2. Sự gì quen làm, thói quen. 3. Dấu riêng, 
dầu chỉ chức. || L. Solemne instituere. MỜ lé 
trọng. Funıerum solemnia. Dám căt xác trọng 
thẻ. || 9. Nostrum illud solemne sereemus. Ta 
hãy giữ thói quen ta. Solemniu repetere. Lại 
làm các việc mình đã quen. ||3. Solemnia regni 
capessere. Mịc áo cảm bìo, tire vi. 

SOLEMN —1S, et ior, issimus ), adj. 1. ( sự gÌ ) 
Thuộc về lễ trọng, thuộc về lễ cả, trọng thẻ, 
cứ lễ phép, cứ lê. 2. Thường, quen làm, cứ 
thói, như mọi khi. ||1. Zudi solemnes. Đám 
chơi cứ lệ. Dapes solemnes. Tiệc trọng thẻ. 
Missa —. Lễ trọng. Solemnia verba. Nhữnglời 
quen đọc. || 2. Hoc faeere solemne habco v. Hoc 
facere solemne mih’ est. TÔI quen lầm Sự này. 
Romæ solemne fait, Aua ở thành Rôma có thói 
quen...Ínsanire solemnia.Nói sång như mọi khi. 


SoLEMNIT—As, alis, s.f. f. Ngày lễ trọng, lẻ 
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trong, sự trọng thẻ, lễ phép trọng thẻ. ®. LZ 
phép đã quen làm. 3. Lé lối, mẫu (phải cử), 
kiểu. 

S0LEMXIT-— ER và Ùs, adv. 1. Cách trọng thả. 2. 
Thường, mọi khi, thường lẻ. 

Sat, EN, enis, s. m. 1. Ống, máng xúi 2. Ông đỡ 
phản mình gãy mới chữa. 3.Sa loa ( gióng 
trai bién). 

SoL — E0, es, itus sum, ere, n. tri abl. cùng (um. 
Quen, có thói quen, hay, năng ( nói, làm ). £¡ 
solet. Cứ thói, như đã quen. Qui mentri soler. 
pejorare consuevit. Kè đã quen nói đối cũng 
quen thé đối. — cum aliquo. Có nghĩa trải 
cùng ai. 

SoL - ERS, erlis (((f0r, ertissimrs }, zdj. CẢ ba 
giống, trị gen. (ai, sự gì) Tài cán, khco leo. 
khôn ngoan, thông, tỉnh tường, mưu trí. — 
eorum traetandorum v. ea tractare gue bellum et 
pacem spectant. Khéo lo việc triặc và sự giao 
hoà. Solerti est auditu. Nó sáng tài. 

SoLeRT - ER ( iùs, issimè ), adv. Cách kh3n khéo. 
cách tài, cách mưu trí, khéo léo, cách tuy-t hảo. 

S0oLERT: - A, æ, S. f. 1. Tài năng, tài trí, mưu tri, 
sự khôn khéo, sự tỉnh tường, sự mình mản. 

Sou - A, æ, S. f. Ngưu thiệt, tử thảo. 

Sou — an, aris, s. n. Đêm lót ghế ngôi. 

Sorian - 1s, e, adj. (nơi) Có thùng mà tam. 

S0LiARi — us, ¿, s. m. Thự đóng ghẻ ngói (hay là 
thùng) mà tàu. 

S0LICAN - US, a, um, adj. (ai) Hal một mình. 

SOLIDAM - EN, inis, S. n. Đó dë cho vững, nèn. 

SOLIDAMENT — UM, 7, S. D. Minh vóc, bài cót. 

S0LIDATL—0, onis, s. LL. Sự lập nèn, sự làm 
cho vững. 9. Nên. 

SOLIDATR— IX, icis, S. f. Người nữ lập cho vứng. 

SoLIDAT — US, a, um, part. pass. Solido. 

Sorp — È (0a ), adv. i. Cách vững, cách bến. 2. 
Cách đặc trø. 3. Cách lon, nhiều, lắm, cách 
mạnh. 

S0LiDEsc —0, is, ere, n. def. Ra đông đặc, ra cỨn§ 
chác, ra đặc tro, nên vững. 

Soripip — ES, edis, adj. cả ba gióng. ( vật gì \Chẳng 
xoac móng chân, có vó ( như ngựa ). 

Sonit — as, alis, S. f. 1. Sự các phán lién nhau, 
sự cứng, sự dòng đặc, SỰ đặc tro. 3. Sự vững, 
sir bến, sự chắc. 3. Sự hoàn tuyến, lót cá A 
Sự một kẻ chịu thay vì hết cả. 5. pl. Mái lup 
bằng đá hoa. 

Soup — 0, as, avi, alum, are, a. 1. Làm cho đông 
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đặc, làm cho ra cứng chắc 2. Làm cho vững, Bour —0, as, are, n. frcq. Soleo. 


lập cho bền, định, đónz. || 1. — oss2. Làm cho , 


xương gáy liên lại. || 2. — stomachum vno. 
Uống rượu nho mà bỏ tì vị. — za(0ncs, Đóng 
số tiền. 


oun - uÊ, ¿, s.n. 1. Đất vững. 9. Tin còng, 
tiền thuê. 3. Lót cả (tiền bạc). 

SOL'DURI - US, ?, $s. m. như Soldurii. 

Sol — U3, 4, un (290, 085 as, alj. 1. (ai, sự 
gì) Đặc, dòng đặc, đặc tre, chẳng rỗng. 9. 
Vững, chắc, cứng, rán. 3. Hoàn tuyển, lon, 
hit //.2b 1z phì vì, chán z hư, UA, bën. 
IL. Solidum argentum. Bac đặc tro. || 2. Soli- 
dissima tellus. Dăt virng chie lắm. || 3. — an- 
nus. Lót nắm. — taurus. Bò đực. Nolida pro- 
prelas. Sự làm chủ của cho lon. Rem istam in 
solidum restituere tenen'ur. Cáo chúng diču 
buộc phải trå hết của ấy nhir nhau. || 4. Soli- 
dum gaudium. Sự vui mừng lon (chẳng pha 
sự gì bun). 

Soup - ts, ¿, s. m. như Soldus. 

SOLIF-ER, era, crum, adj. (ngi nào) Chịu mặt trời. 
Soli fera pliga. Các phương nhiệt đạo. 

SOLIFERRE—UM, ?, S n. Lao rặt sắt. 

SOLIFUG - A, æ, S. f. như Solipuga. 

SOLIGEN — A, æ, Ss. m. và f. Ké bói nặt trời mà 
sinh ra. 

SoLILOQUI — ON, ¿, S. n. Sự nói khó một mình, lời 
nói khó một mình. 

+ S0LILOQU-US, a, um, adj. (ai) Nói khó một mình. 

+ S0LIN - uy, ts n. Bữa ăn một mình. 

SOL!'PUG — A, æ, Và SŠOLIPUNG - A, æ, S. f. như Sal- 
puga. 

SOLISTERNI — UM, 7, s. n. hít Lectisterninm. 

ĐOLISTIM - UM, ?, S. n. Điểm lành bởi có gong gì 
rơi hay là đỏ xuống. _ 

S0LITAN - Æ, arum, s. f. p. Giống ốc nhỏi. 

1° SOLITANE-US, A, um, ad). (sự gì)Quen, thường. 

2° SOLITANE - US, a, um, adj. ( giống gì) Chúng 
chịu tô ra, chiu đem nơi kín, chịu biệt ra, 

SOLITARI - US, a, um, adj. (ai, SỨ gì, nơi nào ) O 
một mình, mộ ớ một mình, tu hành, ån dàt ; 
vắng vẻ, tịch mạc. Solitariam vitam agere. Ù 
tu hành. Cæna sobtar:a. Bữa tối ăn một mình. 

+ SoLIT-AS, alıs, s. f. 1. Sw một, str ở một mình. 
2. Sự tịch cư, sự àn dàt, sự tu hành. 3. Nơi 
thanh vắng. - 

- Ñ0LITAURILI — A, um, s. n. p. như Suovetaurilia. 

Š0LIT — È, adv. Cách riêng, nơi vắng. 


SoLITUƯ2—0, in's, s. f. 1, Noi vải g vẻ, nơi thanh 
vắng, nơi tịch cư. rg. 3. Sự li h cr, sự 
ån dàt, sự tu bành. 3. Sự có đọc, sự thế cô, 
sự bơ vơ, sự ở mòt mình, 4. Su thiếu, sự 
chẳng cb. 

S0LIT — ts, a, um, part. Solco. 1. act. ( ai, sự gì) 
Đã quen, có thói quen.3.0ass. Thường, thường 
lẻ, chịu năn ; làm, ng'ròi ta quen. || 1. — di- 
cere. Quen nói. ||2.—mos. Thi quen, l¢.Præ- 
ter solitum (more n). Trái thii. Solito (nore, 
tardior. ( hìm chip hyn mọi khi. 

Sot: - UM, ?, s. n. 1. Ghế cao, ngai, toà, toà quan; 
ghế ngồi mà tắm. 2. lòm đựng xương thánh. 

A fig. Quyển chức vui, sự trị vị || 3. Solium 
conste. dere. Tức vi. 

SoL v G- Us, a, um, adj. (i:i, vật gi) Hay ở một 
mình, kin dạ; nhátı g:ròi. 2. (hung có kết bạn. 

SOLLI.ITATI - 0, anis, s. f. 1. Tự xii nèi, sự cầu 
xin, sự lo ling cho được. 2. Sự đỏ đình (về 
đàng trái). 

SOLLICITAT-OR. oris, s. m. Kẻ xui giụe, kẻ dô lm 
sự trái, kẻ làm hư, kẻ dàm tà. 

SOLLICIT — È (2778, ¿ss xẻ), ady. Cách lo lắng, cich 
cân thận; cách nài nàng. 

SOLLICIT-O0, c$, Cp, clum, are, a. 1. Lung lay, lúc 
lắc, rung, gö, gåy, đánh động, lộn, 2. Theo, 
uòi bát, tầm nã; fig. quấy, sách nhiễu, quấy 
nhũnz, khuấy khoả. 3. Đó, thách thức. A Lò, 
thứ, ve văn, nhứ, mối, dó (làm sự trái), xui 
giục, thôi thúc; xin nài, lo lâng cho được. ||1. 
— spiculum. Lay cái lao mà nhỏ nó ra. — sta- 
nina pollee. Lä ngóu cái mà gáy dày đàn. — 
forem. GÖ cewa. — tellurem. Cày đất, lộn đất. 
|| 2.--arcu feras.Căm cung di sán muỗng rirng. 
— bello Jovem. Đánh giặc vuối but Jovi.— ma- 
nes Glicujus. Quấy hòn ai. — pacem. Phá hoà, 
nhiều loạn. || 3. — hostes, Đố quân giặc, khêu 
chiến. || 4. — judicium donis. NỔI lộ quan xét. 
—populum ad defec'ionem. Giục dàn làm ngụy. 
pacem. Cầu hoà, giục làm hoà. — pretio ani- 
mos hominum. Dot tiền mua lòng người ta. — 
alquem pecwnii. Dúl tiền cho được làm hư ai. 
—€iuita(es ul... Khuyên các thành...— amicos. 
Mời các bạn h(Yu.— ad se aves. Nhir chim đến. 
Me multa sollicitant. Có nhiều lë giục tôi. 

SoLLictT — ò, adv. như Sollicitè. 

S0LL10110P — 0, 295, $. f. Sự lo lắng, sự lo buôn, 

_sự phiểu lòng, sự tư ly. Solliciludinem adire 
pro aliquo. Lo cho ai. Conficere sollicitudines 
alicui. Phién nhiều ai. 
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SoLLIT-Us, a, iwun "ur, issimus ', adj. (rị abÌ. cùng + SoL - CN, và SOLUMMOD - ò, adv. Mà thôi. Ye— 


de, in, pro, è, hay là acc. cùng in, ad, tùy nghi. 
4. (ai, sự gì) Dòng, chịu lúc lie, chẳng yên, 
hiểm nghèo. 2. Lo ling. lo buôn, phiên lòng, 
âu lo, tir hr, bói hči 3 Thức nhắc, cắn quyền, 
cản thận. 4. Làm cho phiến lòng, sinh lo lång. 
|| 1.Sollicitum mare. Biên động. Solticitiore Inco. 
O nơi hiểm nghèo hơn. Sollicitos ludas facere. 
Làm cho đám chơi ra xôn xao. || 2. — dev. in 
v. Dor, erre aľlquå. Lo lắng vè sg, — in 
crastinum. Lo đến ngày mai || 3. — ad spiritu- 
alem profectum. Lo tån tới đàng nhàn đức. Sol- 
lic tum cnimal. Vật (con chó) hay thức nbäe, 
|| 4. Sollicitæ opes. Của cải hay sinh lo làng. 
† F0LLICURI— ts, a, ym, adj. (ai) Hỏi tò mò, thọc 
mạch. 
+ ĐOLL-US, a, um, adj. Lọn ven, hoàn tuyến. 
SoL- 0, as, (re, a. Phá hoang, phá cho tói tàn. 
S0L@CISM-US,¿,S. m. Tiếng nói trái mẹo, lỗi meo. 
ĐOL(GUIST-A, @, s.m. Ké nói lỏi men, ké sai meo. 


SOLŒC - UM, ¿. s. n. như Solœcismus. 


COLEC-US, a, um, adj. (tiếng) Sai meo, li meo. 

Got op, œs, elus sum, ari, d. trị ace. Yèn ùi, đỡ, 
làm cho nguội. Solanlia verba. Lời yên ùi. — 
famem. Dà lòng đói. — lacrymas alirujus. Yên 
ủi ai đang khóc. -— lassitudinem. Giải mệt, 

~+ SoL-oX, 06/8, adj. cá ba giðag. ( lông chiên ) 
Chwa giặt, bầy nhảy, Thỏ, to. Pallum sulori 
land, x. Palium--. Áo khoác bàng nhúng thô, 

S0LPUG - a, œ, s. f. như Salpuga., 

S0LSIQUI-A, &, S. f. và UM, ?, s. n. Hoa qui, 

Đ0LSTITIAL-IS, e, adj. (sự gì ) Thuộc vë dòng chí 
hay là hạ chi; thuốc vè mùa hè. — orbs. Vòng 
hoàng đạo (nam hay là bắc ). — solstiliale lem- 
pus. Mùa hè. 

Sotsmtt UM, 2, s. n. L. Dong chí hay là bạ chí 
(lÀ ngày mät trời xa xích đạo bon" g Mùa hè. 
II, — streng, Ta chỉ. —¬ Ayemale. Động chi. 

Sot Gott, e, adj. La gì: Đã ra long, dé chảy, 


DI 
2. Dè chịu tháo. 3. Hav hư hay nát, 4. Làm 
cho ra lòng, 


TL Sovi, perf. thay vi Solitns sum và Sobi. 


S0L-UM, 7, $. n. 1. Đất, phương, dòng, ruộng, 
chân ruộng, 2. Nên, 3. Gan bàn chàu, bàn giày. 
I|{.-—n24/z@. Ban chó, quê hương, Au um ver- 
tere, Đỗ quê phước (h y là cày đài), Ers sol. 

“Của chìm. Æyvare solo. Phá bình tri. || 2. — 
stellarum. Trời, nên các ngôi sao. — 04005, 
Lễ cốt bài giảng. Sola marmorea. Đá hoa lát. 
— aquæ. Mat nước. 


Chẳng những. 

Sot, — CS, a, um, adj. 1. (ai, sự gì: Mòt mình, m’ 
lẻ dot, đọc, đơn một, bơ vơ, lúi thúi. 2. Viz 
vẻ, tịch mich, quanh quë. Solin unum ho” r.- 
lium. Một nét vin này mà thôi. Solum srei ~. 
laudem. Ham hő danh tiếng mà thôi. || 3. ^: 
sub rupe jacens. Nắm dưới chân núi dá vắng tr 

SOLUT-— È /iùs ), adv. 1. Cách biệt ra. 2. Caci 
xong xå, cách thong dong. Cách dẻ dàng. Í 
Cách tré nái, cách đúng đính, cách ơ bờ. 


SOLUTIL - 1S, e, adj. (đồ gì) Chịu tháo ra được. 
S0LUT-ìx, adv. Cách lòng, cách rùi. 


S0LUTI— 0, onis, $. f. 1. Sự tháo ra, sự giải D 
SỰ cġi ra, SỰ DT, SỰ rra, sự gỡ ra. 3. `” 
(các phần) đời ra. 3. Sur giải lẻ. A Sư trả n- 
||. — stomgeht, Sự đi tả, sự lòng dạ. — le 
ga, Sự dě nói. 

SOLUT-US, dg, um (ior, 2350008), part. pass, Eu, 
cũng lì adj. 1. (ai, sự gì) Đã chịu tháo, dà ct - 
rẽ, đã chịu mở, đã dời ra, đã chịu giải ra. d: 
chịu dong hoá, đã chin gỡ ra, đã chịu bè ra. 
đã chịu trả, đã rùi, ete, cte. 9. Long. lorz. 
mềm, thong dong, xóng xả; bung tuống, lót. 
lao, lục mục; yêu điệu, yếu đuổi, bay den: 
thứ, trẻ nái; dè dàng. || 1. Soluts mëi: 
Chàn tay rời rā. Solutis viribus. Đã bc ie 
Soluli crines. Tóc sò. || 2. Soluta cura. Sri: 
lo. Soluta 6 do. Sự buòng tuống mè daw. 
Soluta terra. Båt bac khi. — animus. Tri y u: 
xå. Soluta oratio. Van bài hay là cách nói boss 
lông). Soluta ralio. Lễ dè ngle. — risus. Sử 
cười cợt quá lë. 

SoLv - 0, is, i, solu-tum, cre, a. 1. Tháo, hun: g 
phóng, rë ra, bé ra, gë ra, mở, giải, cới, hä 
phá, tha, nhiêu, dung thứ, đuôi. 2. Dong ba 
làm cho lỏng, làm cho chảy, làm cho ra mem. 
nhàu, làm cho rùi; fig. làm cho ra yếu. 3. Dun 
trả (nợ); phạm, lôi. || 1. — ep’stolam. My Uu 
— vincula alicui. Tháo lùi tói cho At, —älarzck 


— aleui peccatum. Tha bi ce 


ID ĐAU li v. 
ai. — corde suo melum, Y. — CÚP suun ne't 
Bò lòng sợ häi. Eioieigiem —. Giả rượu. —'Í- 
sidimem. Giải vậy, bắt giải våy.— gpeshimoa 
Giải lë hỏi.— fidem. Lo xong sự mình đã bui. 
A littore Crete — © navem ; non debuissetis. L 
thì bay đừng nhỏ neo mà) rời khói bãi go Cre 


ta. Navis soleitur. Tàu vừ ra. — fiers W 
ef 

cho nước mắt chảy ra. — morem. Phả C 

quen. — vilam alicui, V. — vilà aliquem. tì: 


ai. — votum. Giữ lời khấn. — juga tauris. Th: 
ách bò đực. — vela. Mở buôm, kéo buóm. 2 


SOM 


— reem. Làm cho tuyết chay. — lupidem. Làm 
cho hòn sói tan.— vires. Làm cho mät sức di. 
— infuntiam deliciis. Cho con trẻ được thoả 
ngũ quan mà ra yêu diệu. || 3. — fidem. Thất 
tin. — æs alenum. Trà ng. — suprema alicui. 
Liêu việc tống táng ai. — federa. Loi lời giao 
ƯỚC. — pænas capite. Chịu chém vì tội mình. 
— pro tectrd. Nộp Liên chứ, XSoeenio v. Ad 
soletentlti non cesse. Chàng có của gì mà đến 
dirge.— pretium. Chịu giá, trả tièn.— mem. 
Phát bỏng cho linh. 
“SOMXNIALT—tS, @, adj. (sự gì) Thuộc vẻ 


SOMXIAT-OOIL, 22⁄4, S. M. 1. Kẻ tin chiềm bao. 2. 
Ké mơ màng, kẻ chiêm bao. 3. Ké bàn chiêm 


chiêm bao. 


bao. 

©€oxXiCUuL0S - È, adv. Cách trẻ nải, cách duénh 
đoảng. 

=SSOMXICUL0S-US, 4, um, adj. 1. (ai, sự gì) Mè ngũ. 
2. Biếng nhác, Iré nái, ở hờ, wen ái, 3. Siuh 
buốn ngủ.4.(điều gì)đã chiu mơ màng, bày đặt, 


CSOMNIF-ER, erg, erum, VÀ SOMNIFIC-US, đ, um, Al. 
(sự gì) Làm cho buôn ngủ. 


SOMNI-O, as, avi, alum, are, a. và n. như 

SOMNI — OR, @r's, alus sum, 092, d. t. Chiếm bao, 
mgo màng. 2. fig. Nói sång. mè, bất tinh, ra 
dại. A. Suy, nghĩ đến. || 1. — sonnium. Mơ 
màng. — de aliquo v. aliquem. Chièm bao về ai. 

SOMNIOS — ts, a, um, adj. (ai, sự gì) 
bao, hay mơ màng. 

SoM- UY, ¿, s. Nn. 1, Sự chiêm bao; điều chiềm 
bao, điều mơ màng, chiếm mộng. 9. fiy. Điều 
phi lý, sự gì vô căn nguyên, điều bày đặt. || 
4. Per somniunn v. in somniis. Đang khi chiêm 
bao, đang khi ngủ. Somnium conjicere v. expl- 
rare v. dissolvere v. interpretari. Bàn chiêm bao. 

SOMNOLEXTI-A, Z, S. f. Sự mê ngủ, sự buồn ngủ. 


Hay chiêm 


SOMNOLENT-US, a, um, adj. ( ai ) Mô ngủ, buồn ngủ. 


SOMNORIN-US, đ, um, Và SOMNURN-US, d, um, adj. 
(sự gì) Dã thấy khi chiêm bao; fig. vô căn 
nguyên, phi lý. 


Soxs - us, ?, s. m. l. Sır ngủ, giảc ngủ; sự mơ 
màng. 9. But áp sự ngủ. 3. Dêm, giờ ngủ. 4. 
Trầm mặc. ð. fig. Sự lặng lẽ, sự yên ôn; sự 
nghỉ, sự ở Những; sự đúng đính, sự hờ hệnh, 
sự trẻ nải. || 1. — suspensus. Sw tỉnh ngủ. — 
frigidus v. ferreus. Sự chết. &omno indulgere. 
Theo tính hay ngủ, ngủ di. Somnum pectore pro- 
flare. Ngáy. Sommo gravatus. Le lir buồn ngủ. 
Gravis —. Bu ngủ mệt. /n somnis. Đang khi ngủ. 
|| . Sœmno torpent æquora. Biển lặng. 
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ĐUMPH-US, 7, S. f. Gây bảu hoang, bầu dai. 

SUNADL-IS, @, adj. (giống gì) Hày ra tiếng, hay 
Kou, bay vang. 

SON - ANS, antis (anior), part. Sono, như 

S0N-AX, aris, adj. cả ba giống. (giống gì) Rating, 
kêu ra tiếng, vang lừng. Sonan'ia pe ba, Lời 
lèo lá. 

SONCI-U5, ¿, s. Mm. Rau chua lẻ, a sinh thái. 


SONIP-ES, edis, s. Mm. Con ngira. 


SONIT-0, ug, Are, n. freq. Sono. 


SONIT-US, 23, s. m. Tičnz. tiẻng kêu, tiếng vang, 
tiếng om (om, — mavis. Tiếng Liên kêu ầm 
äm. — veali magno impetu sese P entis. Tiếng 
gió thói mạnh và kêu ù ù. — guadrupedans. 
Tiếng ngựa chạy. — repercussus. Tiếng vọng, 
tiếng dội. 

SONH1-L§, a, um, và Soniv-us, 2, um, adj. (gióng 
tì Nêu ra tiếng khi sa xuống. 

SON-3, as, wi, 2100, 16, VÀ † SON-0, `s, u’, ilum, 
ere, n. trị dat. cũng cò kli trị : ce. hiiu ngầm 
một prep. 1. Kêu, ra liến ;, vanz lừnz. 9. Hát, 
nói, dec; ngugi khen. 3. Chỉ, nghĩa là. | 4. los 
uur bus senil. Tai tôi ngne tiếng tgười. Vr 
ejus (secundùm ) homincm non sơn, Tiìng kề 
ấy chẳng ra tiếng người. Son u 0 0 ưm. (piðng 
gì) Kếu đàng rè. || 2. Sonante e zen rd, Đang 
khi hát cung dia lyri. || 3. Qu'd snai Læ vo:? 
Tiếng tày nghia là ;ì? 

SoN-on, 0r s, s. m, Tiếng van ¿, ti ʻi g kêu la, ti ‘ng 
ầm. 

S0N0R-È, adv. Cách vang lừng. 

SONORIT-AS, atis, s. f. £ 
tičng. 

Soxor-us, a, un, i dj. "gong gì, Hay vang lìnz, 
có ličng son, trong 'iếng, ¿m "ëng, 

Sons, sont-;e, adj. c} bı pičng. 4. aisr g) Có 
tội. 2. Bi eäo 4 Dae, làm hại, nghịch. It. Frater- 
no s4n7t2.6 so: em. Đã mắc tội giết auh m ıh. 

SONTIC-US, a, um, adj. ( sự gì) Độc, làm hại, ninz, 
— morbus. Bệnh động kinh. Sontica causa. Lë 

manh (dù lë mà kiċu). 

S0X-Us, ?, và US, és, s. m. Tiếng, Un: kêu, tỉ ïng 
vang, tiếng hát, tiếng nói, cung, giọng, giọng 
nói, lời, âm. — +02:s. Giọng. — oct, Tiếng 
kêu chói tại. Son's (audio quen edie. Dën 
cùng ai mà nói lời êm ngọt. — arutus. Tiếng 


lãnh lôi. Funde: e sonum. Hát. — fluminis. Sông 
cháy réo. 


SoPIt-A, æ, S. f. E úc hhòn rgoan, địo quân tử, 


SoPitC-US, a, un, : dj. (sx gì) Gii trá, thuậc về 
lẽ giả. 


cự tiếng vang lừng, s:r s,n 


SOR 
SoPHISN - A, atis, s. n. Lë đổi trá, lë có hình sw 
thật. 
S0FUISMAT:C-US, Ø, um, adj. (ai, sự gì) Hay nói lẽ 
giả, giả trá, qui quyệt. 
S0PHIST-A, æ, và Es, æ, s. m. 1. Rẻ luận lẽ giả trá, 
quân tử giả. 2. Quân tử. 
SopHiSTI€-E, es, S. f. Sự luận trá lë. 
SopiisTic-, adv. Cách dùng lẽ giả, cách luận trå 
lẽ. 
S;PHiSTIC-US, 4, ur, adj. nhữ Sopbicus. 
Sopn-òs, adv. Hay, khéo, hay lắm, tốt băt. 
_ Đ0PRRONIC-US, đ, Um, adj. (ai, sự gì ) Khôn ngoan. 
SoPHnoNIST-E, arum, s. m. p. Mười quan kia (bên 
Athênê ). 
GQPHRONISTER-ES, um, s. M. p. Hai răng cẩm mọc 
sau hết. 
S0PHRON:ST¿11-UM, 7. $. n. Nhà hà sửa nét trẻ con. 
S0PHRCSYN—E, es, S. f. Đức tiết kiìm. 
Son-us, i, s. m. Kẻ khôn ngoan, quản tử, 
S0P-10, is, (pi và ii, ilum, ire, a. 1. Làm cho buồn 
ngủ, làm cho ngủ. 2. /ø. Giết. 3. Làm cho nguôi, 
làm clo ma, làm cho tê. ||1. Vino sopitus. Ngủ 
mè vì rượu. || 3. Sopita manus. Tay tê. Sopita 
sacardia, Sự u mê, Hoc conscientiam sopit. Sự 
áy làm cho linh hồn ra mê mắn (như ngủ vây). 


Sapir’. Ngủ m`t, ph.i trảm mặc, ngất đi, chết, 


nguôi đi. 

Co rus, pe HD, part. pass. Sopio. 

€op-vp, oris, s. m. 1. Sự ngủ mê, tråm mặc, sự 
ngủ, giấc ngủ. 2. Sự mê mệt, sự mĉ mån. 3. 
Sự cht diéng, tự ngất trí. sự el, A. Thuốc 
làm ‘h> ngủ. ä. fig. Sự biếng nhe, sự trễ nải. 
IA. E "gò Quintilium perpetuus sopor urget. Ae 
vậy QuinfiHiô bây giờ ngủ giác chẳng hay cùng. 

S95o1 AT-US, đ, um, part. pass. Soporo. 1 (ai, sự 
gì) Đang ngủ, đang giấc;/g.đã nguôi đi.3.Làm 
cho buồn ngủ. || 1. — dolor. Đau đã dầu dáu. 

S0roRIF-ER, era, erum, adj. (thuốc gì, sự gì) Làm 
cho buồn ngủ, häy sinh sự ngủ. 

S0POR-O, as, avi, alum, are, a. Làm cho buồn ngủ, 
làm cho ngủ; fig. làm cho nguôi; làm cho ra 
mô. — ignem. Bót sức lửa. — mentem. Làm 
chơ trí khôn ra mỹ. 

SOPOR-US, đ, Gm, adj. hr Soporifer. 

QORAC-UM, ?, S. n. 1. Xe chở đồ nhà trò. 9. Xe. 

SORAC-U§, i, s. m. Pòm, tủ. 

S0Rb — E0, es, ui VÀ sorp-s’, sorp-fum, ere, a. 4. 
tiếp, hóp; hút, nuốt, nuốt trửng, uống. 2. fig. 
Làm cho hư mất, phung phá; che láp, giấu. 
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SOR 


|| 1. — orum. Nuốt trứng. — pulmentum. Hup 
cháo. Terra sorhet aquam. DAL Ì úLnước. Prp- 
p s sorbet mare. Tàu rò nước biển. Animo << - 
bel. Ké ấy mè học. ||3. Crướt sorlet vestigia. Man 
che lắp lối chàn.— odiaalicujus. Nhìn kè ghe! 
minh. 

S0nnIL— IS, e, adj. tri dat. ( giếng gì) Có the hup 
được, chiu nuốt được. 

SORBILL— 0, as, are, a. Up, uòng từng ngum. 

SonniLt-vM, ¿, S. n. Chén thuốc; cháo, nước can5. 

Sonn - 0, anis, S. f. và UM, 0, s. n. 1. Sự uong 
chén thuðe, sự húp cháo. 2. Cháo, nước cant. 
chén thuốc. , 

SORBITIUNCUL-A,#e,s. f. Cháo nhỏ, chén thuốc nh. 

SORBI - UNM, ?, S. n. Riru cir đằng. 

Sorgu, perf. Sorbeo. 

Sors — CN. į, s. n. Quả cừ đàng. 

Sore — 0s, t s. f. Cây cừ đàng. 

Sonn ~ Eo, es, ni, ere, n. def. trị đạt 1. Do nhưp, 
nhem nhuốc, nhảy nhụa. 2. Có tính hà (en, 
bòn sén. 3. Chịu chê, đáng chịu ch, xem ra 
hèn hạ, chẳng vừa ý. ||1. Soret hujus toga. 
Áo kẻ ấy có tì ő. Sordentia verba. Lời thô. ||3. 
Sordent tibi munera nosira. Ông chẳng thèm 
của chúng tôi dàng. , 

Soup —Eš, iun, S. f. p. 1. Phản bën, gàu, Ehl 
gúa, Lut nhơ, tì tích, tì ố, só gi, sự Ô u“, 
sự do nhớp, đầu vết, sự nhọ nhiul. 2. Sg 
buðn sầu, cách ăn mặc lôi thôi. áo nhéch 
nhác; phận ën hạ, sự khó khăn, sự khón nạn. 
3. Co. Sự nhuốc nha, vết xẩu, xầu danh, điều 
xắn bé. việc hèn hạ, tòi lỗi. 4. Sự hà tiẻn, tính 
chặt chẽ. || 1. Collectd surde (lulentes axricidz. 
Tai đau vì đầy đây. — verbərum. Những lời thỏ 
tục. Fig. — urbis. Dân hèn mat. ||3. In sord- 
bus jàcere.. Theo cơn buốn sấu (cho nên t» 
bày mọi sự ). |3. — peccatorum. Vë tôi Ju. 
Sine sordibus dure. Làm phúc cách rộng rải. 

SORDI:SC - 0, #5, ere, n. def. Ra du, ra nhớp; pham 
tòi. 

SoRnICEL - A, æ, s. f. dimin. Sordis. Bon nhỏ, ü 
tich nhỏ. 

SORDIDAT -- US, a, um, part. pass. Sordido, cùng 
là adj. (ai, sự gì) Đã ra du nhớp, bản thu, 
lôi thỏi, đúng tì tích. Sordidatissima f01§Ct£R* 
lia. Lòng mắc nhiều tội lỏi. 

SoRnip — È (is, issimè), adv. Cách dø nhớp; cách 
ben hạ, cách hà tiện. — logu’. Nói thô. Sord:- 
diùs natus. Có dòng dồi hèn hạ. 


-SorniD-0, as, are, a. Làm chora dơ nhứp, váy và. 


SOR 


SORDIDUL — ps, a, um, adj. dimin. bởi 

Gonnm — US, đ, ron fior, iss’mus), adj. †. (ai, sự 
gì) Dư đáy, do nhớp, ò uč, nhem nhe, nho 
nhĩnh 2. Hèn, hèn ha, hèn mat, phàm phu. 3. 
Hà tiên, chat chè, bòn sén. || 1. Sæpè est sub 
sordido palliolo sapientia. Sự khôn ngoan 
thường ở nơi kẻ hèn khó rách rréi. ||2. — 
pæœnris. lạnh hèn. No do verba. Những lời thô 
Lục. (So, vu loco nalus. Người hèn dòng. 

SORD - 1S, is, S. f. nhw Sordes. 

SoRDITUD - 0, ¿n, s. f. Sự do nhớp, sự nhem 
nhuốc. 

Born, perf. Sordeo. 

T SORDULEN?—US, a, wn, adj. nhir Sordidatus. 

Gun — ENX, 22/3, s. Mm. Chuột nhåt. 

SORICET — UM, d, s. n. Tó chuột, lỗ chuột, 

SORICIN — US, 4, vm, adj. (sự gì) Thuộc vẻ chuột 
nhàt. 

SOHICULAT - Ce, 4, um, adj. (dó gì) Gián sác, ngũ 
súc, Sặc sở, có nhiều såc. 

Suput UM, d, s. n. Thứ thuyền, thứ đò giang. 

SORIT—EsS, op, s. m. Lë có ba bốn cản liên (én 
nhau. 

Sun ok, ors, S. f. 1. Chị, em gái. 2. Ban nữ. 3. 
fig. Ké giống nhir. |13. Surores arbores. Cày 
giống nhau. l 

SORORCUL— A, œ, S. f. dimin. Soror. 

SORARICID - A, @, S. m. và f. Kẻ đã giết chi (hay 
em gái). 

S )ñ80RICIDL-UM, ¿, $. n. Tòi giết chị (hay là em g4)). 

SORORI - 0, as, đe, n. Phóng lên như nhan. 

4° SURORI-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về chỉ em. 

9° Soron - ts, 7, s. m. Anh rẻ. 

ĐURPT — US, 4, um, part. pass. Sorbeo. 


Sors. sorl-/s, S. f. 1.Swbåtthăm; phần (ai ) được 
khi båt thăm; cái thăm. 2. Phần của chia, gia 
nghiệp. 3. Sự tình cờ, sự gì xảy ra tình cờ. 4. 
lời but phán tiên tri, chiêm bao, sự bói, điều 
lôi. 5. Số, số phận, vận, căn kiếp. 6. Mệnh 
trời. 7. Bạc, đăng bậc, bản phận, thú, phản 
riêng. 8. Vốn, Liền gốc, bản, 9. (hoa:) Con, 
con cái. || L. Provincie (9 sorterm conj et. Những 
xứ đã båt thăm (cho biết quan nào được cai 
xứ nào). Prædæ ducere sortem. Bắt thăm phần 
tuổi đã båt được. Super eum — deed, Båt 
thăm då phải kẻ ấy. ||9. Pver in nullam sortem 
banorum nalus. Con iré sinh ra chẳng được 
phản nào của cha mẹ. ||3. Res revocatur ad 


' su; tem. Sự này đã dé mặc may rủi. Prout—tu- 
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lerit. Mặc may rùi. UA. Præcipitur sortibus ut... 
But phán day ràng. In — infeliz. Xấu ső.. — 
felie. Tốt vận, số dd |[6. — omnia versat. Trời 
cai tri mọi sir. ||7. Sortem suam d plorare. "Toi 
thân. Gralam sortem habe:nus, v. Sorte nostrå 
contenti sumus. Ta ở bàc nào thì bàng lòng ở 
bậc ấy. Sortis ullimæ vir. N gười rất phàm hèn. 
||. Sorien amittere. Lỗ vốn, — fit ex usurå. 
Lãi lại thành vốn. || 9. Salurni — ego prima fui. 
Tao là con dän lòng but Saturnô. 

† Sors - Cu, thay vì Seorsùm. 

SORT — È, abl. Sors dùng cách adv. Tình GO, Cứ 
mành trời, cúr sự bát thăm. 

SORT - ES, (um, $. f. p. Các đó dùng båt thăm, quê 
bói, lời but phán. Sorles millere. Điểm qué, 
gieo què. 

S0RTICUL - A, æ, 3. f. dimin. Sors. 

SORTIG — ER, era, erun, adj. (but) Hay phán sự 
hậu lai. | 

SORTILEGI - UM, ?, S. n. Què bói; sự bói. 

1° S0RTILEG — us, a, um, adj. như Sortiger. 

2° S0RTILEG Ce, ?, s. m. Thày bói. 

† Song 10, is, iv’, i'um, ire, a. như 

SORT — IOR, (re, itus sum, iri, d. tri acc. 1. Båt 
thăm, båt thăm mà chia 2. Được bói sự bắt 
thăm, xây được, may được. || 1. — magistra- 
fum. Dat thăm chức quan. Sortiti sunt uter de- 
dicaret urhem. CA hai đã båt thăm ai sẽ đặt tên 
mình cho thành. — inter se laborem. Chia nhau 
việc làm. || 2. — magistratum. Được chức quan 
bởi sự båt thăm. — ingenium. Tự nhiên được 
tốt trí khôn. Moriem bonam sortitus. Đã được 
chết lành. 


S0RTITI — 0, on's, S. Í.1. Sự båt thăm, sự båt 
thăm mà bầu lên. 9. Sự gì (ai) được bởi 
bắt thăun, 

SORTIT - ò, adv 1. Cer phép bát thăm. 9. Tình cờ, 
tùy số phận. 3. Tự nhiên. _ 

SORTIT — on, oris, s. m. Kẻ båt thăm, 

1° SORTIT —US, A, um, part. Sorti2 và Sorlior. 

2° S2RTIT —tS, 2$, s. m. 1. Cu bắt thăm. 2. Qué 
hay là tờ dng mà bảu kin. 

S0R — Y, yos, $. n. Dim ¡.hìn, giống thanh phàn. 

+ Sos, thìy vì Ecs và Suos, : 

SəsP - ES, (og, adj. cà ba gi ing 1. (ai, sự gì) Vô 
sự, chång phải nao, tuyên ven, lành, khoẻ. 2. 
Hay cứu chữa. 3. May mắn, có phúc. || 4. 
ons ab hostibus. Chi ze tàu đã khôi giặc đốt, 


-90SPIT— A, æ, 8. f. Người nữ hay cứu chữa, 8 
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 0§PITAL - 1S, e, adj. (ai, sự gì) Hay giữ hay là 
chữa khỏi sự khốn khó, hay che chở. 

S0SPIT - as, atis, s. f. 1. Sự lành khoẻ, sự lành 
đã, sự (boat cơn hiểm. 2. Sự cứu chữa. 

S0SPITAT - 0R, oris, s. m. ( Rix, ricis, s. f.) Ké cứu 
chữa, kẻ che chở, kẻ giữ khỏi sự khốn khó. 

S0SPIT - v, as, 402, alum, are, a. Gin giữ, che chó 
kỏo phải nao, cứu chữa, bang trợ. 

Sor - ER, eris, s. m. Ké cứu. 

S0TERI — A, orum, s. n. p. 1. Của lẻ mừng kẻ đã 
thoát sự hiểm nghèo. 9. Bài thơ mừng (ai). 

S0zus - a, æ, s. E Ích mẫu thảo. 

GPADICARI — US, is, Mm. Thợ nhuộ n mùi nàu. 

SPADICE — US, đ, uM, SPADICIN — US, 4, UM, và SrA- 
DIC - US, a, um, adj. ( giống gì) Có sắc dà, có 
mùi nâu. 

Spanic — UNM, ý, S. n. Span- 1x, dris, S. f. 1. Ngành 
cây búng báng có quả. 2. Bag đà, sắc nâu. ä. 
Ngưa có sắc nâu. 4. Thứ đỏ nhạc, 

4° Spap-o, onis, s. Mm. Cậu bộ, quan bò.— equus. 
Ngựa thiến. — surculus. Chỏi dung, 

2° + SPAD- 0, QS, 7, à. Thiên. 

+ SPADONAT - US, #š, S. M. Sự thiển. 

SpAPowi-0s,a,ten, adj. (cây)Đưng, chẳng sinh quả. 

Soe — as, adis, S. f. Nhựa thông. 

SPAGIRI - A,, S. f. Luyện dan pháp. Xem Chymia. 

SPAGIRIC - US, a, um, adj. (Sự gì) Thuộc về luyện 
đan pháp. 

GPAGIRIST - A,#, và SPAGIR — US, ¿, S. M. Kẻ chuyên 
luyện đan pháp. _ 

SPARGANI— UM, ¿, S. n. Tam liên thảo. 

4° † SrARG--0, in's, S. f. như 1° Aspergo. 

9° SPARG—0. "8, Spar- si, Spar— sum, ere, it. 1. 
Gieo ra, tung, pha phôi, rải ra, bỏ đâu đó, rắc 
ra; fig. đón ra. 9. Phân li, chia ra, phân chia, 
phân phát. 3. Bát đi, đưa đi ( nơi nọ nơi kia ). 
4. Tưới. 3. Lët, trải, che phủ. || 1. — semina. 
Gieo bạt giống. Floribus spargebutur leo. Bảy 
giờ người ta tung hoa trên sự tir. Zndesinen'er 
spargit lerram. Nó cứ: ném đắt mãi. — bona 
sua. Khuynh gia tài mình.— religionem latè. Mo 
đạo cho rộng. — nomen alicujus. Ion danh 
tiểng ai. — suspic:ones. Phao ra những sự hó 
nghỉ. — se campo. Di rải trong cánh đồng. 
Stelle spargunt lucem suam. Các ngôi sao giai 
sáng ra. || 2. — se in multas species. ( SỰ gi) 
Chia ra làm nhiều thứ. — in aristas. Phân rë 
ra từng bông lúa. — exercitum per... HAL bình 
trong... Pecuniam — inter milites. Phân phát 
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tiền cho lính. || 3. — oculos mari. Tròng ngoài 
biển tr bhé. — manum omnibus membris. Đưa 
tay sử các phần mình mẫy. — Alciden. Dưa 
ông Aleidô di ( đầu đó). || 4. — equi. Bar 
nước. — cruore. Làm cho ướt máu. Salua 
spargitur. Khi đã rắc giống thì tưới. || 5. — 
humum Police. Lót lä xuống đất.— fimo terram. 

Bỏ phân phủ đất. — lumine terras. Giải ảnh 

sáng bao phú cả trai dăt. 

SpAnsiL—1s, e, adj. ( sự gì) Gbịu rải được. 

SpAns — ìw, adv. Rải rác, đàu đó. 

Sparsi — 0, onis, $. f. 4 Sự rải, sự rr, sự rắc, sự 
bỏ đâu đó. 9.Của vua thượng vị tung cho dân. 

SPARS — US, ở, um, part. pass. Spargo. Spars e- 
pilli. Tóc bà xoà, tóc rũ rugi. Sparsa agus. 
Nước đã đỏ ra. /n fugam sparsi. Đã trón tơi 
bời. Pallium auro sparsum. Áo khoác thêu chỉ 
vàng. /pistoke humanitatis sparsæ sale. Cánh 
thư nói rất lịch sự. 

GPARTAN — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc vẻ 
thành Sparta hay là nước Sparta. Sparlana 
chlamys. Áo sắc điều. | 

SPARTARI— UM, ¿, S. n. Nơi đã trồng tèng thảo. 

4° SPAITARI-US, 4, um, adj. (sự gì Thuộc vé lòng 
thảo, (nơi) có nhiều tông thảo. 

2° SpanTAhI - US. is m. 4. Ké đánh dây tùng 
thảo. 9. Giống chim ưng. 

SPpARTE0LS—1, orum, s. m. p. Kế canh dëm mì 
chữa hoå tai. 

SPARTEOL - US, ?, s. m. Dày hay là (ang bảng 
Long thảo. 

SPARTE - US, đ, um, adj. (đồ gì) Bảng Long thảo. 
Spartea solea. Thứ giây bàng tông thảo. 

SPAnT—I, orum, s. m. Quân hùng hào kia. 

SPARTOPOLI — US, ?, S. Mm. 1. Đá ngọc kia, 2. Mit 
mac kẻ hát bội. 

SPART- UM, ¿, S. n. 1. Tông thảo. 2. Nhược thảo. 
3. Där. 

S PARUL- US, i s. m. Thủy bo ngư, 

SPAR — UM, ¿, S. n. VÀ US, ?, s. m. Ï. Thứ lao nhu. 
2. Thúy hỏ ngư. 

greng —A, alis, s. n. như Spasmu3. 

SPSMIC - US. a, um, adj. (Sự 8Ì) Thuộc vé b¿nh 
kinh phong. 

Spaswos-Us, a, um, adj. (ai) Có bệnh kinh ¡ bong. 

Spas) - US, ¿„ s. m. Bệnh kinh phong, lật gàn c0 
lạt. 

Spastic - US, &, um, adj. 1. (ai) Hay mắc bệnh 
kinh phong. 2. (giống gì) Có sức kéo lại, 


SPA 


ŠPATALI— UM, ?, $. n. Vòng đeo tay. 

SPATALOCIN.ED - US, ?, $. m. Người đang thì yêu 
điệu. 

SPATH-A, æ, s. f. 1. Dó kia dùng mà quấy thuốc 
cao. 2. Gươm rộng thanh. 

SPATHALI-UM, ¿, S. n. 1. Ngành búng báng có quả. 
2. Vòng đeo tay. 

SPATHARI — US, ¿, $. m. như Satellos. 

SPATI - E, es, $. f. Cây búng báng, cây chà là, 
cây kè. 

SPATHOMEL-E, es, s. f. Đồ thày chích dùng mà dò. 

SPATHUL - A, X, S. f. dimin. Spatha. 

$ SPATIADUND — US, ?, VÀ SPATIAT - OR, oris, s. m. 
Ké hay đi dòng dài, kẻ chạy rong. 

SPATIAT - US, a, um, part. Spatior. 


SPATIOL - UM, ¿, $. n. dimin. Spatium. Nơi hep, 
quãng eo hẹp, chặng nhỏ. 

SŠPATI — on, aris, alus sum, ari, d. tùy mẹo Ubi, 
Quo. 1. Bách bộ nơi quảng đăng, di chơi đâu 
đó, chạy rẻo; đi, tới, bước đi. 2. Lan ra, tràn 
ra, lán ra. || 2. Spaliantia brachia vitis. Ngành 
nho hay lan ra. 

SPATI0S — È (0, 238m2), adv. 1. Cách rộng rãi, 
cách quảng đìng. 2. Cách bội hậu, nhiều, lắm. 

SPATIOSIT-AS, alis, S. f. Nơi rộng rãi, quãng rộng. 

SPATIOS—US, a, um (ior, issimus), adj. 1. ( sự gì) 
lộng rãi, rộng, lứn, cao, quảng khoät. 2. Dài, 
lâu dài. ||. 1. Spatiosi artus. Mình mày to lớn. 
|| 2. Senectus spatiosa. Sự già lâu, người già 
còn sống lâu. 

SPATI-UN, ¿, s$. n. 1. Phần xa, quãng, chặng đàng, 
chừng đối, độ, khoảng. 2. Tràng đua, dién 
tràng, nơi bách bộ, nơi đua thi. 3. Sự đi dạo, 
sự chạy, sự đi chơi, sự đi rong rả. 4. Phản 
rộng, phần rộng rãi, sự rộng lớn, sir to, sự 
dài, bế rộng, bè dáy, bé cao. 5. Quảng thì giờ, 
sự lâu (nhiều ít),thì giãn ra, thì nghỉ, thì thong 
thả. 6. Só vấn văn thơ. || 1. — ek. Sự trời 
quảng khoát. — pe, Phán đàng dài. Spatio 
propinquilalis. Vì sự gần quá. Que grana er 
spatio distante mittebat. Nó đứng xa mà ném 
những hạt ấy. || 3. 2uo6ws spatiis tribusve fac- 
lis. Khi đã đi dạo hai ba vòng đoạn. || 4.— ho- 
minum. Vóc giạc người. || ä. Dolor spatio eva- 
nescit. Chày ngày sự đau nguôi đi. Spatium 
iræ dare.Đễ cho ngắn giận. Benni spatio.Trong 
vòng hai năm.— càm erit. Khi nào thong thá, 
lúc rồi việc.— fabularum. Lúc nghi trò.—vitæ. 
Đời (ai) sống. — temporis. Lúc, lát. 

SPATUL — A, æ, S. f. Ngành cây. 
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SPATUL - Æ, arum, s. f. p. Xương giåm, bå vai. 
SPECELLAT — Us, a, um, adj. nhw Specillatus. 
SPECIAL-IS, @ (ior), adj. tri dat. (ai, sự gì) Riêng. 
SPECIALIT— AS, alis, s. f. Sự riêng, điều riêng. 
SPECIAL — ITER (2s), adv. Cách riêng. 

SPECIARI - Us, a, um, adj. nhw Specialis. 

SPECIAT - ìm, adv. Cách riêng, từng... môt. 

+ SPECIAT-US, a, um, adj. (giống gì) Đã chịu phân 
ra từng thứ, đã vào thú, đã vào lớp. 

SPECI-ES, ei, s f. 1. Hình, hình dạng, hình tượng, 
dáng, phết, tướng: nhan sắc; sự giống như. 
2. Anh, tượng, ảnh tượng. 3. Hinh bẻ ngoài, 
tình bình, lẽ chữa, nê. 4. Bóng, hình bóng, 
ma, tà ma, tinh quái. 5. Sw xem, sự coi, sự gì 
người ta trông thấy. 6. Giống, nòi, thứ, đảng, 
món, hạng. 7. pl. Hàng hoá, dó hàng, hàng 
thuốc thơm. || {. Speciem cordis repræsentare. 
Có hình trái tím. — ætatis. Nhan sác ké đang 
thì. || 2. — œnea. Tượng đồng. || 3. Viri boni 
speciem præ se ferre. Bé ngoài xem ra hån hoi. 
Specie liber ease Da như thong dong bề ngoài. 
Ju speciem.Có ý phô trương (hay là tô bình bề 
ngoài). Per speciem. Lấy nè rằng. Ad speciem 
justi exercitus. Cho ra đủ mòt đạo binh. || || 4. 
Species vang. Hình Ia dòng dài. || 3. Speciem 
hane non tulit. Người thấy sự ấy thì chẳng 
chịu được. || 6. — soli. Thứ dät, đẳng điển. 
|| 7. Multe species argenti. Nhiều đó hàng bạc. 

+ SPcIFIic-0, as, are, a. Chí riêng, nói từng điều. 

‡ SPECIFlu — us, a, um, adj. ( thuốc ) Riêng một 
bệnh, thần hiệu. 

SPECILEGIT— UM, i, s. n. như Spicilegium. 

SPECILLAT — US, a, um, adj. (đỏ gì) Có nhiều mặt 
sáng (như mặt gương). 

SPECILL - UM, :, s.n. 1. Đồ thày chích .dùng mà 
dò. 2. Đỏ mà nhỏ giọt vào mắt. 3. Mục kính. || 
1. — auricularium. Đỏ lấy dáy tai. 

SPECIM-EN, inis, s. n. 1. Đó hàng chiêu tang, đồ 
màu; đấu chí, chứng, dän tỏ ra, gương, mẫu, 
đồ phô trương. 9. Sự thử, việc làm thứ, ý 
định, việc toan làm. || 1. Specimen sui dare. TÒ 
mình có tài thé nào.— temperanliæ. Gương về 
sự tiết kiệm. 

+ Srec-10, is, ere, a. như Aspicio. 

SPECIOS-E (0s, issimè ), adv. 1. Cách trọng thể; 
cách vinh hiển. 2.Cách vé vang, cách đẹp đề, 
cách để cöi, || Í. — instratus cyuus. Ngựa đã 
tháng đồ rất qui. 


SPECIOSIT - AS, atis, s. f. Nhan sắc, sự mï sắc, sự 
đẹp đẽ. 
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ŠPECI0S — US, a, um (ior, issimus ), adj. 1. (ai, sự 
gi) Trọng thé, cao trọng, rực rë, tế chỉnh, 
tuom tất, vé vang, tót dạng, đẹp dë, mĩ sắc. 
2.Có hình bề ngoài (mà (héi, bôi bác, giả trả, 
|| 1.— formå pre/ is haminum. Đẹp đề tốt lành 
hơn quá mọi người thế. ||2. Dicta speciosa ver- 
bis. Những điều nói bôi bác. Criminal o mung 
speciosa. Điều cáo xem ra chàng thật. 

ŠPECIT-0, as, are, a. như Specto. 

SPECI — UM, ¿, s. n. như Specillum. 

+ SrecL-a, thay vì Specula. 

SPECTABIL - 1S, e, adj. trị dat 1. (ai, sự ail Con 
mắt xem thấy được. 9. Đáng người ta xem, 
ưa nhìn, đẹp đẽ, có duyên, sáng láng, tốt lành; 
phi thường, lạ lùng, quí trọng, cao sang. 3. 
(tiếng kính kẻ có tước phám như:) Dire, lớn, 
đèn trời, gương thánh. || 1. — undique cam- 
pus. Cánh đóng quảng đãng tư bề. || 3. — fa- 
cie puer. Trè rắt xinh. 

SPECTABILIT - AS, alis, $. f. (tičng kính kẻ có tước 
phảm như:) Đức, ông lớn, đức ông lón. 

SPECTABUND - US, đ, um, adj. trị acc. ( ai ) Có ý 
trông, có ý coi, xem xét cho Kĩ. 

+ SPECTACL-UM, č, s. n. như 


SPECTACUL-UM, ¿, S. n. 1.Sự gì người ta xem thấy, 
sự gì lạ trước mặt. 2. Đám hát bội, đám chơi 
trò tuồng. 3. Nơi xem trò chơi, đình áng bội 
bè; các đồ dọn trong đình áng; phån làm trò. 
4. Các kẻ xem trò. ||1. Ad spectaculum suppli- 
cii venire. Đến xem hình xir. — facti sumus an- 
gelis et hominibus. Ta đã nên giống la trước 
mặt thiên thản và trước mặt người ta. 

ŠPECTAM-EN, inis, S. n. 4. Đám chơi, trò tuông, 
2. Dầu mà nhận, hiệu, đầu làm chứng, đấu tỏ 
ra. 3. Gương, tích. 

SPECTAMENRT-LM, ¿, S. D. Sự gì thầy khi xem trò 
tuồng. 

SPECTAND-US, a, um, part. pass. fut. Specto. (ai, 
sự gì) đáng người la xem, ưa nhìn, quí trọng, 
phi thường. 

SescTAT -È (š0n2 ), adv. Cách lạ lùng, cách 
nói danh. 

SPECTATI — 0, on's, s. f. 1. Sự trông xem, sự xem 

_ XÉt, sự suy xét.2. Đám chơi, trò tuồng, sự hát 
bội. 


SPECTATIY-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về suy xét. 


SPECTAT-OR, oris, S. M. (A, ricis, S. f. ). d. Ké 
xem, kẻ tròng, kẻ nhìn xem. 2. Kẻ suy xét, kẻ 
xem xét, kẻ biết xét. || 1. — cæli siderumque. 
Ké xem sao, kẻ hay thiên văn. 
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1° SPECTAT — US, a, um ‘ior, i$§mu$), part. pass. 
Specto, cũng là adj. 1. Đã chịu xem thấy. di 
chịu xét, đã chịu thứ, chác chản, vững vàng. 
1.Dang cho người ta xem, phi thường, cả thẻ. 
cao trọng, sáng láng, rõ ràng. j| 1. Hoc hate» 
spectatum, v. Học mihi spectatum est. Tòi đã 
tù ng biết sự này. Vilæ modestiå spectatissimrs. 
Có chứng ló về đàng nët na.||2. Vav non sprr- 
talior alter. Chẳng ai hơn người due. Sper- 
talissimus sui ordinis. Nhất trung bàc mình. 

2° SPECTAT-US, ús, s. M. Sự xem, sự coi. 

SPECTIL-E, 28, S. n. Lòng lyn, lòng heo. 

SreEcTI— 0, onis, S. f. Su xem (giò hay là gián: 
khác mà bói). 

SŠPECT-0, as, avi, atum, are, a.t. Xem, coi, trònz. 
ngó, nhìn. 2. fig. Nét, suy xét, xem xét 3. 
Luận, đoán xét. 4. Thư, dò, ướm thir. 5. Kinh 
vì, kính nå, tây vị. chuộng. 6. Trông, dvi, cày 
trông. 7. Nhằm, có ý làm hay là đến), lo dis. 
8. n. trị dat, hay ace. không, hay là acc ër? 
ad, in tùy mẹo Buo. Giờ, dè giữ, giữ bes: 
hướng về, chịu trở về (đàng nào): thuàc ve 
chỉ về, là phản riêng (ai). || 1. Spectatum ren: 
unt. Chúng nó đến xem, A2 — si voles. Nia 
anh muốn ngửa trông lèn trời. fg. Librino- 
tri in nos solos spectant. Con cái nhà ta chỉ (rou? 
cậy ta mà thôi. || 3. Aliquem — non er orato. 
sed ex moribus. Đoán xét ar là chuộng) at eu 
tinh net, chàng cứ lời nói. || 4. — auran i 
igne, Lấy lứa mà thir vàng. || 5. — fortunam. 
Kính né (ké có) của. |16. Populus Are ad Sei: 
lionem spectat. Dàn này chi chực làm nguy.— 
aliquid abaliquo. Yròng sw gì bởi ai. || 7. — 0" 
gloriam suam. Lo đến công danh mình.— r.t- 
ciam. Có Ý đến đất Grècia. |! 8. Domus her z’ 
orientem spectat. Nhà này có hướng dùng. Ae: 
tant ea ud religionem. ác sự ấy thuộc vẻ ve 
đạo. — ne... Giữ kéo... Huorsùm sperlat Ar: 
oralis? Lời này có ý nói sao đó? (un Ăn: 
spectat tứ... Sự này chàug can gì, là... 

SPECTn - UM, i, s. n. Giống ma, tỉnh quát 

+ SPEc1-uS, ós, s. m. như 3° Aspectus. 

4° ŠPECUL - A, æ, S. f, dimin. Spes. Hơi trong cày: 
sự trông cậy nhỏ mọn. 

9° SPECUL-A, æ, S. f. Nơi cao, đỉnh núi, ngọn đa. 
tháp, gác, etc... đứng mà trông xa hay là cand 
giữ, chòi, chòi, nhà điểm. {gnis è speculi. Lưa 
đốt nơi cao. L'sse in speculi. Cảm canh. 

SPECULABIL-IS, e, adj. (sự gì) Chịu trông xa dưới. 


SPECULABUND-US, a, um, adj. 1. (ai) Đứng nơi ca- 
mà trông xa. 3. Chờ đợi, mong. 


SPE 


“† SPECULAN - EN, inis, s. n. Con mắt; sự xem. 

SPECUL- AR, aris, SPECULAR - E, is, S$. n. SPECULA- 

RI-A, Uum, S. D. p. và SPSCULARI-UM, ¿, s. n. Cửa 

só bằng thạch cao(xưa dùng thay vì thủy tinh), 

vân mẫu thạch, thạch cao. 

SPECULAR - 15, e, adj. 1. ( giống gì ) Trong” ngàn, 
người ta trông suốt được. 2. Thuộc về chòi, 
thuộc về nơi cao mà trông xa. || 1. — lapis. 
Thạch cao, vân mắu thạch (xưa dùng thay vì 
thủy tỉnh). || 2. — significatio. Hiệu làm ở nơi 
cao. 

SPECULARI - US, ?, $. m. Thợ đánh thạch cao, kẻ 
đặt gương cira sò. 

SPECULATI - 0, onis, s. f. 1. Sự đo, sự đi do (bèn 
B1ác). 2. Sự xem xét, sự suy xét. 

SPECULATIV - È, adv. Cách xem xét, cách suy xét. 

SPECULATIY — US, a, vm, adj. (ai, sự gì) Hay suy 
xét; thuộc về sự xem xét, 

SPECULAT — OR, oris, S. M. (RIX, ricis, s. f.). 1. Ké 
xem, kẻ suy xét. 2. Quân do, quân tuần. 3. Kẻ 
đem tin, mã đội. 4. Lính thị vẻ. 3. Lý hình. 

SPECULATORI - UM, i, s. n. như Specula. 

SPECULATORI - US, 4, um, adj. (sự gì) Dùng mà do 
hay là xét; thuộc vé sự xem xét. Specula'oria 
navis. Tàu nhe mà đi do. 

4° SPECULAT - Gs, a, wn, part. Speculor. 1. (ai) 

- Đã thấy như trong mặt gương, đã soi gương. 
2. Đã dò xét, đã thấy, đã suy xét. 

2° SPECULAT-US, 2s, s. Mm. Sự do, sự rình, sự cắm 
canir. 

SPECUL-OR, 0⁄5, alus sum, ari, d. tri ace. 1. Dứng 
nơi cao mà trông, cạnh, do, rình. 2. Soi mặt 

- gương; Jo, xem Xét, suy, xem, suy xét, UL. 
=- oppartun’tatem. Lựa dip tiên. Speeulandi 
causi. Cho được do thâm. -— consilia alivujus. 
Do Ý tú ai. 

SPECULT— UM, ¿, S. n. Grong, mặt gương, minh 
kinh; go. ảnh tượng, hình giống hêt. 

SPEC - Us, dë, 1. s. m. (hoạ f.)và ŠPELE-UM, ?,s.n. 
Hang, hang hốc, hang đá, hang đưới đất; nert 
sâu. — inferni. Vực địa ngục.— vulneris. Dấu 
bị tích sâu. 

SPELT - A, æ, S. f. Thứ lúa. 

SPELUNC - A, æ, S. f. Hang, hang hốc. 

+ SPELUNCOS-US, a, um, adj. (nơi) Có nhiều hang 
hốc. 

SPEHABIL - 15, e, adj. (sự gì) Có lë mà trông cậy 
được, nên trông cày. 

SPERAT - US, a, um, part. pass. Spero. (ai, sự gì) 
Đã chịu trông cậy. Speralos liberos interficere. | 
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Giết những con trẻ còn trong lòng me. Spes 
sperata. Sự gì (ai) trông. Sy ena“we, Con trai đả 
bot vợ, Sperata. Con g`i đã có lễ hi, con gái 
đã chịu triu. 

† SPER - Es, is, s. f. thay vì Spes. 

ŠPERM - A, alis, s. n. Khí huyết; fig. con cái. 

SPERMATIC — US, a, um, a lj. (sự gì) Thuộc về khí 
huyết. 

SPERN-AN, acis, adj. cả ba giống, trị gen. (ai, sự 
gì) Chê, khinh, dé ngươi.—moz2s. Chẳng xem 
sao sự chết. 

SPERN — 0, 2S, Spre-vi, spre-/u n, ere, a. Chê, chô 
bỏ, tir bò, chẳng nhận, đuôi ra; bó, chẳng giữ; 
đẻ ngươi, khinh, chẳng trọng kinh, chẳng xem 
So, Abs le s26. Anh chè tôi, anh kiểng tôi. 
Sperne voluplates.Hày từ bỏ các sự vui sướng. 

Serer — 0, as, avi, atum, are, a. và n. trịabl. cùng 
in, de. 4. Tròng (sự gù, trông sẽ được, trông 
cày, tròng đợi. 2. Ngờ, nghi, nghĩ (rước ; sợ, 
lo sự. 3. Tin chắc sẽ có, trônz rằng, 4. Toan, 
có ý làm, nhất định. ||I.——#ene de aliqun. Tròng 
ai sẽ nên việc, — graliam Dei. Trông sẽ được 
ơn Đức Chúa Lời.— de grat'a Der. Tròng cậy 
ơn Đức Chúa Lời — in Deo. Tròng cậy Đức 
Chúa Lo ||2.—zolorem.Tìn (mình sẽ phải điểu 
cực lòng. Non speravi te sequi. Tòi chẳng ngờ 
tôi được theo ông. || 3. Sperabat open sihi à 
Deo adfuturam. Khi ấy người trông rằng Dức 
Chúa Lời sẽ phù hộ cho mình. || 4. Quod sapi- 
enter speravimus. Sự gì la đã bàn cách khôn 
ngoan. 

SP-Es, @, s. f. 1, Sự trông cày. 9. Sự trông đợi, 
sự Dn (së CÓ sir GU: sự sự, sự lo sw. 3. Sw gì 
người tì trong cậy. 4. Sur làm cho người ta 
ròng cậy. A. But nữ hay sr trông cậy. || 1. 
beem in Dea ponere. Tròng cày Đức Chúa Lời 
cho vững Spem abjicere. Mät lòng trông cậy. 
|| 2.— omnibus fucta est, x. Omnibus in spe est, 
v.Omnes in spem sunt, ¥. Omnes in spem ingressi 
sunl illum victurum esse. Ai ai cũng trông rằng 
người sẽ thắng trận. || 3. Anni spem credere 
terræ. Tra hạt giống xuống đất ( mà trông sẽ 
được mùa). || 4. Spem de se mih’ fecit, Kè ấy 
đã làm cho tôi trông mình sẽ khá, 

SPETIL— E, zs, s. n. như 5pectile. 

SPEUSTICUS panis, m. Bánh làm trong một. chốc. 

+ SPEXI, perf. Spicio. 

Srnac — 03, 2, s. n. Cây đại bi, ngưn nhĩ ngài. 

SPHER—A, æ, S. F. Hòn tròn, bầu tròn, trái cầu. 


— cælestis. Bàu trời. — (errestris. Bảu đất, địa 
cảu. 
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SPH.ERAL— 1s, 2, adj. (sir gì) Có hình bảu tròn, 
tròn. — motus. Sự Cúc ngòi sao xây vån. 

SPHERIC — A, Ap, VASPUENT - A, æ, s. ƒ, Thứ bánh 
tròn. 

ŠPiLERIC — US, a, um, adj. (sự gì) Có hình bầu 
tròn; thuộc vẻ hòn tròn. 

SPii#R!ST - A, æ, S. M. Kẻ đánh hòn cầu, kẻ đá cầu. 

SPII.ERIST2RI — UM, ¿, s. n. Phép đá eu, sự danh 
hòn cảu. 

SPnÆROID - ES, îs, adj. cả ba giống. (sự gì) Có 
hình bầu tròn. 

SŠPHEROMACIHI — A, æ, S. l. Phép đánh hòn cảu. 

SPHERUL— A,ø,s. f. dimin. Sphæra. Hòn tròn nhỏ. 

Spa — E, cs, S. f. Ló nơi ngực hay là nơi cuống 
họng. 

SPHAGITID - ES, Gm, s. f. p. Mach huyết nơi họng. 

SPHAGN = US, ¿, S. f. Rèn mọc nơi cày sòi. 

SPHEXISG Ce, /, $. Mm. Hinh tà khuĉ. 

SPHENO — is, 3,5, m. Xương kia giữa đầu và má. 

SPIHINCTR—EI, C223, S. N. 
miệng lỏ. 


SPHINX, sphing—s, s. f. Giong quái bày dát kia. 


Thứ gân hay chúm 


SPHOXDYL — US, ?, s. m. nhw Spondylus. 

SPHRAG - 1S, idis, s. f. 1. Dot sét kia. 9. Dầu, ấn. 
3 Lỗ nhận ngọc vào nhắn. 4. Då ngọc xanh 
và đặc. 3. Thứ thuốc cao làm cho dấu nhíp 
miệng lại, 

SPHHAGIT - 1S, id's, S. f. Đấu chám, ddu thích. 

SPIC — A, æ, S. f. 1. Bông lúa, gié lúa. 9. Vò bọc 
mắy thứ quả. 3. Giác túc (là vì sao phất sáng 
trong đồng sao Virgo). || 1. — mutila. bông 
chàng có râu, — monlm erplicata. Đồng dòng 
lúa. || 2. — alli. Cù tôi. — 4x4. Củ nghệ. 

SPICAT — Us, a. um, adj. (sự gì) Có bông lúa, 
giðng nhir bông lua, có hình Lông lúa. 

Sprick - vs, a, um, adj.( sự e1) Thuộc về bông lúa. 

Spur =- ER, era, erum, adj. ( giống gì) Sinh bông 
lúa. — Aus, Sông NHỏ làm cho tốt lúa. 

SPICILEGI— UM, d, $. n. 1. Sự mót bông lúa. 9. fig. 
Sách cóp lật nhiều điều, 

Stitt: — Gë, aum, 10đ1.(AEMót hán, mot bỏng lúa. 

+ Spc - 10, 7s, Cie, a. nhw Aspicio. 

SriıcL — UM, ¿, s. n. phư Spicalum. 


Src - 0. as, git, Alum, are, a. Làm cho ra hình 
bông lúa, cho ra bờm xờm, vac nhon. 


SPICUL — A, x, S. f. dimin.Spica. 1. Bông lúa nhỏ. 
3. Tùy thai thảo. 
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SPICULAT — OR, oris, s. m. Quân lính cắm lao cám 
dòng; quản lý hình. 

SPICULAT — US, A, um, part. pass. bởi 

SPICUL — 0, as, are, a. Mài nhọn, vac nhọn. 

SPICUL — UM, ?, s.n.1. Mũi tên, mũi lao, mũi giáo. 
2. (Tên bản), lao, dòng. 3. Ngòi con ong. 4. fiy 
Anh sáng mặt trời. 

Spic — UM,?, s. n. và us, ‡, s. m. như Spica. 

SPIN - A, æ, S. f. 1. Gai, gai góc, bụi gai, cây ce 
gai, mũi nhọn, lông nhím, xương hom, xương 
sống. 2. fig. (pl.) điều hóc hách, lẽ quanh co. 
|| 4. — dorsi. Xương sống. — piscis. Xương 
hom cá. — argentea. Tam bạc xia răng. S):- 
nam facere. Mọc gai. || 2. Spinæ dissrend.. 
Cách luận lẽ quảt quéo. 

SŠPINACHI— UM, ?,S. n. Và SPINACL - A, æ, s. f. Ba thái. 

SPINAL-— Is, e, adj. (sự gì) Thuộc vé gai goc: 
thuộc về xương sống. — medulla. Ti xương 
Söng. 

SPINE — A, æ, s. f. như Spionia. 

SPINEOL— A, æ, S. f. Hoa hỏng rừng. 

Spixesc - 0, js, ere, n. def. Moc gai, hoá ra bui gai. 

SPINET — UN, ?, s. n. Nơi cò bui gai, nơi đấy gai 
góc; #g. điều hóc hách, lẽ quảt quéo. 

SPINE — Us, a, um, adj. (sự gì) Bảng gai, có gi, 
thuộc về gai. Corona spinea. Mao gai. 

SPINIENS—1S, is, S. m. But làm cho khỏi gai 2 
mọc trong ruộng nương. 

SPINIF - ER, erg, erum, Và SPINIG - ER, £72, Crum, 
adj. ( giống gì) Hay sinh gai, đẩy gai góc. 

SPINOSUL — Us, a, um, adj. dimin. bởi 

SPINOS - Us, a, um (ior, issimus ), adj. †1. (giong 
gì)Có gai, đầy gai, có chông gai; có mũi nhọn. 
9, Nham, nhám, ráp, su si, sùm, dor, khó. 3. 
fig. Hát rúa, xót xa, xóc. 4. Róði råm, khó giải, 
khó xử, quát quéo, quanh co. || 2. fg. Spinosi 
peccatis. Đầy tội ldi. 

SPINT - ER, eris, S. n. Vòng đeo tay. 

SPINTHAR — 1S, is, S. L như Spinturnix. 

SPINThi— A, #, s. m. Kẻ bày đặt những phép chơi 
bời xa xỉ quải gö. 

SPINTURXICL - UM, ¿, S. n. Mặt khí. 

SPINTURN — IX, Zeie, S. f. 1. Giống chim chỉ điểm 
quái hay đốt nhà người ta. 2. Giống chìm xáu 
xa. 3. Con khí. 

SPINUL— A, æ, S. f. dimin. Spina. 1. Gai nhà: 
xương sống. 2. Kim cúc. 

SPINUCLARI — UM, ñ, s. n. Ống.kim cúc, vỏ kim cức. 


si'i 

Gang - us, j, s. f. Cây màn rừng, cày mai rùng. 

S PIONI —A, œ, s. f. Cày nho rừng. 

S PIDNIC - US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc vè cây 
nho rừng. 

SPIR - A, æ, s.f. 1. Bàng khoan nhir trôn ốc, khúc 
rån; sự vặn hay là quán nhir trôn ốc. 3. Dây 
đã cuốn. 3. Đồ tròn xuyên tac nơi chân còl. A. 
Bánh có hình ruột gà. 3. Đồ người nữ điểm 
trang.6 Quai nón. 7. NúLtrong vân gò. 8. Phép 
thảo binh. 9.Sơ đội, đạo binh, đoàn binh, toán; 
bọn, lũ. || 1. Filum ceratun in spiram volutum. 
Cuộn nòng sáp. 

S PIRABIL - 15, e, adj. trị dat. 1. (sự gì) Người ta 
hút vào thở ra được. 2. Dùng mà thở hơi. 

S PIRACUL— UN, ¿, $. n. 1. Lỗ để hút khí vào; lỗ 

- thâu lậu. 9. fig. Ơn trên soi trí. It. Spiracula 
fontis. Lỗ nước mạch cháy ra. — vitæ. Hơi thở. 

SPIRE - A, æ, s. f. Tỏi ngoe hoa. 

S PIRAM - EN, inis, và SPIRAMENT-UM, ?, s.n. 1. Lỗ 
cho thông khi, lỗ thâu hu, lỗ, dàng né, chỗ 
hở. 2. Ống khói. 3. Ống thở, cuống họng, lỗ 
mũi. 4. Hơi, mùi, khí xông, gió, hơi thở; fig. 
sự sống. 5. On trên soi trí. || 4. Spiramina fes- 
si ignis reficere. Róm lira dä gån Lắt, Mine spi- 
ramento. Lập tức, tre tốc. 

SPIHIARCH — ES, æ, và us, ¿, s.m. 1. Quan cai đội 
thứ nhất trong cơ phóng lao. 9. Kẻáp phường 
hát. 


SPIRATI-0,0035,s. f. 1. Sự thở hơi, sự hút vào thở 
ra, sự hoi hóp; sự thôira, sự bay mùi; hơi thở. 
2. Cách Đức Chúa Phiritô Sangtô bởi Đức 
Chức Chúa Con mà ra. 

T SPIRAT-oR, oris,s. m. Kẻ thở, ké hút vào thở ra. 

SPIRAT — US, Gs, s. m. Sir thở hơi. 

SPIRILL - UM, ¿, s. n. Ngưu bàng tử. 

SPIRITAL - 15, e, adj. 1. (ai, sự gì) Dùng mà thở 
hơi. 2. Thuộc về máy gió. 3. Thiêng liêng, có 
linh tính. 

SPIRITALIT - AS, atis, s. f. Tính thiêng liêng. 

SPIRITALIT — ER, adv. Cách thiêng liêng. 

SPIRITUAL-tS, e, ađ). (ai, sự gì) Thiêng liêng, thuộc 
về tính thiêng liêng. $ 

SPIRITUALIT— As, alis, s. f. như Spiritalitas. 

SPIRITUALIT - ER, adv. như Spiritaliter. 

SPIRIT — US, ës, s. m. 1. Hợi, hơi thở; mệnh sống, 
sự sống, sự tỉnh táo, hôn, vía. 9. Khi thở, gió. 
3. Mùi, khí xông. 4. Tiếng ống địch ống quyền, 
tiếng các thứ đàn gió. 5. Thán; Thánh Thần, 
Đức Chúa Phiritô Sangtô; ơn trên soi trí; tính 
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thiêng lièng: linh hòn; trí; lòng; gan da, (äm, 
dai đảm; tính kiêu ngao, sự tham chte quyền. 
|| t. — angustior. Sur đoàn hơi, Spirilum duce- 
re. Thứ, sống. Spiritum reddere. Tắt hơi. Spi- 
rium co’'ligere. Tỉnh trí lại, hoàn hòa. Cno 
spirilu mullos versus pronuntiare. Doc nhiều 
tho trong một hơi thở, |2. Sửa: placii 
ties. Ngày yên gió. ||3. — feter. Sur hòi mièng, 
— ewli noxius. Kbi trời đọc, thầu khi. h4. — 
tibiæ gravior. Tiếng ống địch mạnh quá. Ia. 
— sanclus. Thánh Thần, Dirc Chúa Phirito 
Sangtò. — malus. Thần d, ma qui ,— prophe- 
licus. On soi mà nói tiên Ui. Spillum farore 
al'eui., Làm cho ai sinh lòng kiêu ngao. Josti- 
les spiritus, Lòng độc d. Spiritum frangere. Un 
lòng kiều ngạo xuống, 

SPIR - 0, as, avi, alum, are, a. vàn. 1. Thôi. 9, 
Thở, hoi bóp, thë hơi, hút vào thở ra, lầy hơi. 
3. Ước ao, muốn cho được, mong mòi, khát 
khao. 4. Sống, ở trần gian, có hồn tống. ä, 
Có tài, bày mùi, nge mòi. || 1. Spiral aura. 
Gió thôi. Spivantia freta. Biên có sóng gió. |! 2, 
Diìun quidem — potero. Tôi sẽ sống bao lâu, 
(thì...) Dam spiro, spero. HỆ Lôi còn »ống,tÌn 
còn tròng. ||3. Spira (ad) tribunatum, Nó 
muốn lèn chức quan ti bDunÒ. /ra spirans san- 
guinem. Lòng giận dữ muốn chém giớt, || 4. 
Spirant penip, Mạch hãy con. Ab eo spiranie 
defendebar. Khi người còn sống thì hay bình 
vực It, Fig. Spirantia signa. Tượng như sống 
VẬY. Spiral in seriplis mens. Tàm tính người 
còn lại trong các sách người đã chép. Ia. 
Divinum odorem —. Bay mùi thơm tho lạ lùng. 
Fig. Minervam spirat opas. Việc này ra như 
chính tay but nữ Minerva làm. 

SPIRUL - A, æ, S. f. Bånh ngọt nhỏ, 

SPISSAMENT-UM, ¿, S. n. 1. Giống gì bỏ vào nước, 
hay là rượu cho nó đặc hơn. 9. Nút, nùi đút, 

SPISSATI—0, ous, $. f. 1. Sự làm cho ra đặc, 9, 
Sứ đút nút, sự gån trầm. 

Gras - È (723), adv. 1. Cách đặc; cách dày, cách 
mau; ( mùi) sắm. 9. Năng, nhiều Län. 3. Cách 
khó, cách chậm. UL. Sp’ssiós virens. ĐÓ sắc 
xanh già hơn. ||. — incedere. Đi lột hêt. 

ŠPIsSE§¿ — 0, ¿s, ere, n. def. Ra đặc; tác, chẳng 
thông. 

SPISSIGRAD — US, 4, um (z88m03), adj. (ai, vật gi) 
Đi lệt bêt, đi chàm chap. 

SPISSIT - AS, alis, VÀ ŠPISSITUD — 0, inis, s. f. Sự 
đặc, sự đòng đặc, sự đặc sệt; bê dày. 

ŠPIS3-0, a3, avi, alum, đe, a. 1. Làm cho ra đặc, 


SPL 


làm cho đông lai, Dm cho dây, ngàu. 2. Làm 
cho ra nhiên. || 1. Lac igne spissatur. Lửa làm 
cho sữa dòng lại. ||2. — officium. Ra sức giúp 
đỡ hơn khi trước. 

Spiss — CR, a, um "or, 03600105, adj. 1. ( giống gì) 
Đặc, đặc soi, dòng đặc, đậm, rậm rạp, chác, 
cứng, mịn, chặt. 9. Dây, mau. dòng đúc, nhiều, 
náng có. 3. Khó; chàm chap, nặng në. II. 
Spissa terra. Đặt gië. Sp'ssa caligo. Tõi đác. 
Spissa coma. Tóc ràm. ||2. Sp'ssa theatra. Dinh 
áng người ta ngòi chålnich. ||3. Sp ssum opus. 
Việc mát mỏ. 

SPITIAM - A, X, S. f. Gang, một gang. 

Srtuzg, splen-'s, s. m. Lí lách, thán. 


SPLEND — E0, es, ui, ere, n. def. Sáng chói, sáng 
luè, sáng trưng, lòng lánh: fy. được sáng 
lang, cao sang, trọng vong. Splendens SUCUS. 
Phản giỏi. Virtus splendet per se. Nhàn đức 
tự säng ra. 

SpLENn+sc — 0, is, Splend ur, ere, n. def. Ri sáng, 
ra sáng trưng, ra sáng loè; nói danh. Dirit de 
tenebris lucem —. Người đã phán truyền sự 
sáng bỏi sự tôi tăm mà ra, 

SPLENDID-E (iùs, issimè), adv. Cách sáng láng, 
cách trọng thẻ, cách vinh hiện, cách sang 
trọng. — ornare convivium. Don tic trọng thé. 
— dicere. Nói văn vé. — natus. Có dòng dõi 
sang trong- 

SPLENDID-0, as, are., 1. a. Làm cho ra sáng, đánh 
cho lóng lánh. 9. ø. Sáng ra, ra sáng. || 1. — 
dentes. Đánh răng cho sáng. 

SPLENDID-US, a, um (ior, issimus), adj. 1. (ai, sự 
gi) Sáng trưng, sáng rậc,-sắng chói, sáng loè, 
lóng lánh; thanh; trong, rõ. 2. fiy. Sang 
trọng, trọng thẻ; có danh giá; văn vẻ; đẹp đẻ. 
||4. Splendidior vitro. Trong hơn thủy tinh. 
Splendidum cælum. Trời thanh. Splendida ver- 

= ba. Lời văn hoa. Splendidi natales. Dòng dot 
sang trọng. 

+ SrLeNprFic-È, adv. như Splendidè. 

+ SPLENDIFIC-0, QS, are, a. Làm cho ra sáng. 

+ ŠPLENDIFIC-US, a, um, adj. như Splendidus. 

SPLENDON-A, #, S. f. Gươm ròng thanh. 


SPLEND-OR, oris, S. Mm. 1. Sự sáng trưng, sự sáng 
chói, sự sáng loè, sự lỏng lánh, ánh sáng, hào 
quang. 2. fig. Sự sang trọng, sự trọng thẻ, 
danh vọng. || 1. — ayuæ. Sự nước trong. |! 2. 
— verborum. Cách nói văn hoa. -— natalium. 
Dòng đöi sang trọng. 

‡ SPLENDORIF-ER, erg, erum, adj. ( giống gì) Sáng 

ra, làm cho sáng, soi sáng. 
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SPLENETIC-US, 2, um, adj. như Splenicus. 

SPLENIAT US, d, um, adj. (ai) Có nhiều thuốc —— 
(rên mìình, có thuốc dán vào minh. 

SPLEXNIC-US, a, um, adj. (ai) Dau lá lách. 

SPLENIT-IS, îs, s. M. Ngành trên hết trong huy“: 
mạch đại. 

SPLENI-UM, ¿, s. n. 1. Lính thủy cát thao. 2. G. 
vải đặt trên đầu tích. 3. Thuốc dán, thuốc rit. 

SPODI-UM, ¿, s. n. và ŠpPop-0S, č, s. m. 1. Cam hu: 
thạch. 2. Ngà đã cháy, thuốc đen bằng ngà. 3. 
Tro. 

SPOLIARI-UM, ?, S. n.1. Nơi lòt áo quản đua gươm 
đã chết. 9. Nhà cời áo khi tâm. 

ŠPOLIARI-Us, ¿į s. m. Rẻ oa trữ: của gian. 

ŠPOLLATL-0, onis, S.T. 1, Sự bóc lột, sự rom cư, 
2. Sự cắt lấy. 

ŠPOI.LAT-OIt, oris, S. M. (RIX, P22, S. LI. ke bài 
lột, kẻ trộm cướp. 9. Ké cất lấy. 

ÑPOLIAT-US, A, um, part. pass. bởi 

SroLı-0, as, avi, atum, are, a. 1. Bóc lòt, lòt tráa, 
trộm cướp, lầy của. 2. Chiếm lắy, cát láy. į 1. 
— templa. Lär trộm hét của trong dén thì. 
cướp đền thờ. — alquem vestibus et armis. LI 
xốnz áo và khí giới ai. || 2. — alquem vt. 
Giết ai. Pudicitiam alienam —. Làm hư ngư: 
khác. SÐo¿/atm capul. Đầu troe. 

SpoLi-uM, ¿, s. n. 1. Da( vật) đá lột, lót. 3. Của di 
bát được (khi đánh giặc); sự tháng tràn. 3. 
Của trộm cướp. || 1. — serpentis. Lòt ràn. jj >- 
Spolia cæsorum legere. Lặt lấy của quản giie 
tir tràn. 

SPOND-A, æ, S. f. Thanh giường, giường nằm. 

SP0ND,E-US, ?, s. m. như Spondcus. 

SPONDAIC-US, a, um, adj. như Spondiacus. 

SPONDALI-A, orum, VÀ SPONDAULI-A, Orum, S. D. p. 
Văn té. 

SPONDAUL-ES, æ, s. m. Kẻ thỏi địch rập văn té. 

SPOND-EO, es, spopond-i, spon-sum, ere, a. f. Hứa, 
nói quyết, hira cho, hứa buộc mình. 3. Du 
lính, bầu chủ. 3. Đánh cuộc. 4. Gå. || Í.—# ” 
sưá. lứa (sự gì, bảng mình chẳng cứ thì cam 
chịu là người gian). fig. Vilis spondet. Or nhủ 
sai quả lắm ( hứa sẽ được mùa hậu ). || 3. Spee 
sum vocare. Xin ai bầu chủ cho mình. || $. = 
filiam alicui urorem. Gà con cho at, 


SPONDE-UM, ¿, s. n. Bình dùng mà giáng thán. 


SpowpE-us, i, s. m. Lớp hai vån bình liền (như 
sanctos hay là multas, etc. ). 


SPONDIAC-U8, A, “m, adj. (sự gì) Thuộc về lứp 
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hai vần bình. — versus. Câu thơ bång những 1 Srons - UM, i, s. n. và us, ås, s. m. Biểu hứa, 


vần bình. 

S PONDIALI-A, orum, Và SŠPONDILI-A, orum, S. D. p. 
như Spondalia. 

S roONNnYL-E, es, s. f. Sâu nhỏ cân rễ cây nho. 

SŠPONDYL-Iš, GG, $. f. Giống con rắn. 

SŠPONDYLI-UM, ?, s. n. Cây củ hoang kia. 

SPONDYL-US, d, s. m. 1. Xương sống loài vật, 9. 
Thịt cứng nổi haivỏ con hàu vuối nhau. 3. 
Thứ óc. 

SPONGARI-UM, ?, S. n. Thứ thuốc đặt mắt. 

SPONGI-A, #, S. f. 1. Giống tỏ dia bẻ ( là giống mềm 
giai hay thấm nước). 2. Đá nói, đá ráp, phù 
thạch. 3. pl. Hệ long tu thái quần nhau. 

+ SPONGI-0, as, are, a. Lấy tỏ dia bé mà chùi. 

SPONGI0L-A,@, S. f. dimin. Spongia.1.Giống tò đía 
nhỏ. 2. Cuc xóp mọc trên cây hoa hồng rừng. 

STONGI0L-US, i, s. m. Thứ nắm mọc trong ruộng 
CO. 

SPONGIOS-US, Ø, um, adj. (giống gì) Giống như 
tó dia bé, hay thấm nước lâm, xốp. 

SPCNGIT-IS, 7, s. f. Thứ ngọc kia. 

SPONGI-US, a, um, adj. như Spongiosus. 

+ SPONGIZ-0, as, are, a. như Spongio. 

SPO0RG-05, i, s. m. Giống quả bầu. 

+ SP0NS, spont-is, s. f. (chăng quen dùng nomin.). 
Xem Sponte và Spontis. 

SPONS-A, æ, s. f. Gái đã hứa gå; vợ. 

SPONSALI-A, um và orum, s. n. p. 1. Lễ hỏi (vợ), 
lễ chịu lời, gá tiếng. 2. Tiệc ăn mừng lễ hỏi. 
3. Của sinh lẻ, 

SPONSAL-1S, e, và SPONSALITI-US, a, um, adj. ( sự 
gi) Thuộc về lé bói, thuộc về sự hứa gå. Spon- 
sale. Buồng vợ chóng mới. 

SPOXSI —0, onis, s. f. 1. Sự hứa, lời hứa, sự hứa 
buộc minh. 1. Sự (quan thống chế) giao ức. 
3. Cuộc, sự đánh cuộc. A Tiền cọc, tiền cuộc. 
|| 1. Sponsionem spondere.H úra buộc mình. Spon- 
sionem clicuit à Aaximo. KẾ ấy tô ra lời ông 
Maximô đã hứa. || 3. — fiat. Ta hãy đánh cuộc 
(vuối nhau ). Sponsione lacessere v. provocare, 
Muốn cuộc. l 


SPONSIUNCUL — A, #, S. f. dimin. Sponsio. Cuộc 
nhỏ mon. 

SPONS-0, as, are, a. Hứa gå, hứa cho (ai) kết bạn 
vuối (ai); hứa. $ 

SPONS — OR, oris, s. m. Kẻ bầu lĩnh, kẻ bầu chủ; 
ké cầm đầu (trong phép rửa tội). 


điều buộc mình. #2 sponsu agere. Cậy phép 
quan mà bát (ai) giữ lời hứa. 

1° SP0NS-US, a, um, part. pass. Spondeo. 

2° SPONS-US, ¿, s. m. CA, æ, s. f. ).1. Kẻ đá hứa 
két bạn vuối, trai đã hỏi vơ. 2. Chồng, bạn. 3. 
Trai mơ ước kết bạn vuối, kẻ tranh cho được 
hỏi vợ. || 2. fig. — E aeles¿m Christus. Đức Chúa 
Jèsu là bạn thánh Yghêrêgia., 

SŠPONTAL-IS, e, adj. như Spontaneus. 

T SPONTALIT-ER, và SP0NTANE-È, adv. như Spontè. 

† SPONTANEIT-AS, alis, s. f. Sự tự ý, sự làm hay 
là nói tự ý, sự tình nguyện, sự bỗng không. 

ŠPONTANE-US, a, um, adj. (sự gì) Người ta làm 
tự ý, nói tự ý, ai tình nguyện mà làm, bằng 
lòng mà làm. 

SPONT-E, abl. Spons, dùng cách adv. 1. Tự mình, 
tự ý, bảng lòng, chẳng ai ép, cách tình nguyên, 
2. Một mình chẳng ai giúp, tự nhiên, vốn, 
bỏng không, tự rwng. || 1. Sud — rectè facere. 
Tự ý mình mà làm sự lành. Bes gie — scelera- 
ta. Sự gì vốn là sir Lo, Finis — sumptus. Sự tự 
vån mà chết. || 2. Arbores quæ— suå veniunt. 
Những cây tự nhiên mọc lên. — cadunt casta- 
ges, Quả bản lật tự rụng xuống. 

SPONT-IS.gen.Spons.—sz homo.Người làm chúa 
ý mình, người thong dong tự quyết. — suæ 
aqua. Nước mạch, nước vọt tự nhiên. 

SPONTIY — Us, a, um, adj. như Spontaneus. 

SP0P0NDI, perf. Spondoo, 

SPORADES venæ, f. p. Ngành huyết mạch đại chạy 
thông ra da. 

SPORT - A, æ, s. f. Giống thúng, giành. — dossu- 
aria. Gùi. 

SPORTELL-A, #, s. f. dimin. Sporta. Thúng nhỏ. 

SPORTUL-A, £, S. f. 1. Thúng nhỏ. 2. Thúng đựng 
thịt hay là tiền nong thày làm phúc cho đầy 
tớ; của thí, của ban. 

SPRETI— 0, onis, S. f. Sự chê bai, sự khinh mạn. 

SPRET-OR, or, s. m. Kẻ chê, kẻ để ngươi; kẻ 
ch — morarum. Kė sốt ruột, kẻ chẳng hay 
ơi. 

4° SPRET-US, a, um, part. pass. Sperno. 

2° SPRET-US, &s, s. m. Sur chê, sự khinh. 

SPREVI, perf. Sperno. 

SPUDAST - ES, æ, S. m. Kẻ theo bè, kẻ binh vực. 

Srur, perf. Spuo. 


SPUM-A, #, $. f. Dot, bọt däi, tăm cá. Spumam 
agere. Sêu đãi. — argenti, Mật đà tăng: 


SPU 

ÑPUMABUND-US, a, um, adj. (giống gl) Đầy bọt, ra 
bọt, đầy bọt dãi. 

SPUMATORI-UM, ¿, s. n. Giống muỗm có lð mà vớt 
bọt. 

4° SPUMAT-US, Ø, um, part. pass. Špumo. ( giống 
gì) Đẩy bọt. 

9° SPUMAT-US, ër, s. m. Sự séu bọt. 

SPUMESC - 0, is, ere, n. def. Ra bọt, sinh bọt. 

SPUME - US, a, um, Và SPUMID—US, a, um, adj. 
(giống gì) Đầy bọt, có hình bọt; có sắc như bọt. 

ÑPUMIF—ER, era, erum, và SDUMIG-ER, Cra, erum, 
adj. (vật gì) Séu bọt. 

SPUMIGEN-A, 22, adj. m. và f. ( giống gì) Bởi bọt 
(nước biển) mà sinh ra. | 

SPUM - 0, as, Ont, atum, are, n. 1. Có bọt, sinh bọt, 
nổi bọt, đầy bọt, sén bọt, nhêu däi. 9. Sôi, nói 
men. ||. Equus spumat habenis. Ngựa sèu bọt 
ra dây cương. Spumantia frena. Khớp đây bọt. 
fig. Scelus er ore—. Miệng phun nọc độc ác, 
chỉ lo một bề phạm tội mà thôi. 

SPUMOS-US, a, um, (ior ), adj. (giống gì) Dåy bọt. 

Sru-o, is, i, tum, ere, a. 1. Giỏ. 2. Mira ra, thỏ 
ra. ||4. — terram. Giỏ xuống đất, — ‘sputum ) 
in os. Giỏ vào măt. 

SPURCAM-EN, #13, s. n. Giống do ge phân, cứt. 

SPURC-È (0s, ¿8m2 ), adv. Cách do dáy, cách 
bản thiu; cách xấu hó. — fuctum. Việc xấu xa. 

SPURCIDIC — US, đ, um, adj. (ai) Nói Lục tiu. 

SPURCIFIC-US, a, um, adj. (ai) Làm sự Ô uế xấu xa. 

SPURCILOQUI-UM, ?, S. n. Lời hoa tình, lời tục tu, 
truyện đơ đáy. 

SPURCITI - A, æ, Và ES, ei, s. f. 1. Giống dr där, 

_ sự gì bản thiu, sự gì xảu xa, phản, cứt. 2. 
Sy xấu nét, nết buông tuống. ||1. Spurcitiæ 
“suum. Cứt lợn. 

SPURC - 0, as, avi, atum, are, a. 1. Vấy vá, trây 
tra, làm cho de, làm cho ra ô uč. 2. Go Làm 
hư, phạm. 3. Giả, pha. || 2. —incestù labe. Làm 
cho mắc tội loạn luân. || 3. — vinum. Pha (nước 
vào) rượu. 

SPURG—US, a, um fior, rssunts), adj. 1. (ai, sự gì) 
Bản thiu, dø nhớp, đảy bon -nhơ. 9. fig. Hoa 
tình, ô uế, nguyệt hoa. 3. Hèn hạ, mạt hạ, phàm 
hèn. || 1. Spurcum nubilum. Mày den. — ager. 
Ruộng hoang. || 2. Spurca lupa. Di thoäÄ bản 
thiu. || 3. Homo spurcissimæ vitæ. Thåug xấu 
nét låm. 

ŠPunt — us, a, um, adj. 1. (con) Ngoại tình, ganh, 
chảng chính. 2. (sự gì) Giả, chäng thật, 
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SPUTAM-YN inis, và SPUTAMEXT-UM,¿,S. D. Nước gi.. 

† SPUTATILIC — US, a, um, adj. (gióng gì) Baz: 
chịu giỏ, đáng chè bỏ, xấu xa, hèn mat. 

SPUTAT OR, oris, s. m. Kẻ hay giỏ, kẻ giỏ vật. 

ŠPUTISM-A, alis, s. n. Nước giỏ, nước súc miệng. 

SruT - 0, as, avi, alum, are, a. freq. Spuo. Ain: 
giò, gió vật, — sanguinem. Giò huyết, 

SPUT-UM, ¿, $. n. VÀ Us, 6s, s. m. Nước giỏ, nư‹:: 
bọt miệng; sự giỏ. 

SQUAL — ENS, entis, part. Squaleo. 

SQUALENTI A, æ, §. f. như Squalor. 

SQUALL — EU, es, t¿, ere, (thiếu sup.), n. tri abl. L 
Ở cứng, rån, ráp, nham, nhám, sù sì, có t¿ 
cứng. 9. Ở pp nhúa, nhem nhuốc, nho nhem, 
lắm ES? đẩy í giống gì de nhớp). 3. fig. Aa 
mặc Io thôi, phục tang; ưu sấu, lo buồn. } 4. 
Squalentes conchis Oe cứng, vỏ trai cứng. SŠøw1- 
lentia saxa. Những núi đá sm. Squalet ell 
Dất đã ra khô quánh. Vestis auro squalens. Áo 
thêu vàng. || 2. Squalent arva. Đồng dién b' 
hoang. — silu. Ra gi ghét, där gl. — muse. 
Đầy rêu. — vermibus. Giòi bọ nhúc nhục. — 
serpenlibus. Đày rån rot, — cruor:. Lim máu. 
Squalet dies Jliacå faviliå. Thành Troja cháy 
làm cho tõi cå trời. || 3. Squalebat civitas. Cå 
và thành lo buôn thảm tiếc. 

t SoUAL-— es, is, s. f. như Squalor. 

SQUALESC — 0, is, ere, n. def. Ra nhứp nhúa. 

SQUALID - È (2s), adv. 1. Cách nhớp nhúa. 3. 
Cách thỏ, cách su sơ, cách hèn. 

SQUALIDIT - AS, alis, s. f. 4. Sự chẳng rō, sự ro 
råm; sự hỗn độn. 2. Sự dơ dáy, sự nhớp nhúa. 

SQUALID — US, a, um (ior, issimus), ad). 1. (ai, sự 
gì) Nham, nhám, ráp, sòm, sù sì; hoang vu : 
lôi thôi, nhếch nhác, nhem nhuốc, nhép nhúa. 
xờ xac. 3. fig. Hèn, phàm, thô, xáu xa. 3. Ua 
sầu, phiền não. || 1. Squalidæ auro serpentes. 
Những rån có vảy vàng. || 3. Squalidos tenere. 
Tống mär tên vào ngục. 

SQUALIT — AS, atis, và SQUALITUD-O0, inis, s. [. như 

SQUAL — OR, 025, S. M. 1. Sir su si, SỰ ráp, Sự 
nhám, vỏ cứng. 2. Sự nhớp nhúa, sự nhem 
nhuốc, sự họ nhem, sir xò xac; sự ån mặc 
rách rưởi, cách ăn mặc Jo thôi; fig. sự khó 
khăn, sự thiếu thốn; sự lo buôn, sự ưu său. 
3. Sự quê mùa, sự dót nát, sự ngu muội. | l. 
— materiæ. Đồ gì su sỉ. || 3..Sgualore confertus. 
Nhớp nhúa quá lẽ. Ju squalore esse. Di tang. 
|| 3. Squalorem mentis defengere. Học phả ngu. 

¡ 3QUALUI, perf. Squaleo. 
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4° $ SoU0AL—cvs, a, um, adj. nhw Squalidus. 
2° SQUAL - us, ?, s. m. Cá nhám, sa ngr. 
SQUAM-A, 2, S. f. 14. Vảy, vảy cá. 2. Cá. 3. Vỏ bọc 
nhân hạt. 4. fig. Sự su sỉ, sự cứng còi. || 3.— 
œris. Våy đồng. — in oculis. Vày mại. || 4. — 
sermonis. Cách nói cứng củi, kiêu nói rong. 
SQUAMAT —ÌM, adv. Như vảy. 
SQUAMATI - 0, onis, S.T, Sự giộp da; sự mọc mụn 
nhọt, sự sản mụn. 
SQUAMAT — US, đ, um, adj. (giống gì) Có vậy che. 
Squamata lorica. Ao giáp có vảy đồng che. 
SQUAME - US, a, um, adj. (giống gì) Có vảy. 
SQUAMIF-ER, era, erum, Và ŠQUAMIG-ER, era, erum, 


adj. (giống gì)Vőn có våy.Squamigeri. Loài cá. 


Sovayos — us, a, um, adj. 1. (giống gì) Đẩy vảy. 
2. Su si, ráp, nhám. 3. Phát mụn nhọt. || 1. 
NSguamosum pecus. Loài cả. 

SQUAMUVL - A, œ, S. f. dimin. Squama. Váy nhỏ. 

SQUARRQS - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Phát mụn 
nhot; su sỉ, nhám et, ráp. 

SQUAR— 0S, ¿, s. m. Cá nhám, sa ngư. 

SQUATIX-A, æ, s. f. Giống cá đuổi, hoàng bô ngư. 

SQUATORAI — A, 7, VÀ SQUATRAC-A, æ, S. f. Cá đuối 
lứn. 

SQUILL — A, &°, S. f. 1. Tôm, tép, ruốc, chà rỉnh. 
9. Thủy thông tử, củ hành bién. 

SQUINARCI —A, æ, $. f. Bệnh yết hầu. 
SQUINARTH — UM, è, S. D. và us, i, S. f. Giống lác 
thơm, hương đăng thảo. 
SOUIRR - US, ¿, s. m. Hòn bán 

gan. 

ST! interj. Im đi! yên! Nin! Lặng yên! 


g; cuc CứỨng trong 


STABILIM — EN, in's, và STABILIMENT —UM, ?, s. D." 


Sự gì đỡ, đồ nống, đỏ chống đỡ. 
STABIL — 10, 18, ?0⁄, (Im, ire, a. 1. Làm cho Së 


vững, đỡ, chống đỡ, kèm, kê, chắn lên. 2. fig.. 


Lập cho vững, phù hộ, bó sức, thêm sức cho. 
|| 2.— regnum. Làm cho nước nào được vững 
bền. 

STABIL- 18, e (ior, issimus ), ad). 1. (ai, sự gì) 
Vững vàng, bền, vững. 2. Vũng chắc, bền đõ. 
3. Chắc chân, chắc hån, đã chịu ăn định. || 1. 
— gradus. Chân vững. Stabile fundamentum. 
Nên vững. Stabilia mala. Quả chẳng rụng non. 
— syllaba. Yăn bình. || 3. — vita. Phận bền đỏ. 
— quæstus. Lợi lãi chắc. — domus. Nhà (ai )ở 
liên. || 3. — amicus. Ban hữu trung nghĩa. 
Stabile. est. Đã ấn định. 

STABILIT - AS, atis, s. f. 1. Sự vững, sự bền. 2. 
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Su vững vàng, sự vững chåc, sự bén đỏ. ||2. 
— mentis. Sự lòng vững một bề. ` 
STADIL — ITER ( ¿z3 ), adv. Cách vững vàng, cách 
chắc. ; 
STABILIT — OR, oris, S. m. Kẻ làm cho vững, trụ. 
SŠTABILIT— US, a, um, part. pass. Stabilio. 
STADULARIA mulier, f. Bà chủ quản. 


STABULARI - UM, ¿, $. n. Chuồng trâu bò, tàu voi, 


tàu ngựa. 
STABULARI - US, ¿, s. m. 1. Chủ quán. 2. Kẻ giữ 
chuồng hay là tàu (ngựa). 
STABDLATI - 0, 0123, S. f. Sự ở chuồng. 
STABULAT — US, A, um, part. Stabulo và Stabulor. 


STADUL- 0, as, are, 1.a. Giữ trong chuồng trong 
tàu. 2. n. Ở trong chuồng trong tàu. 

ŠTABUI— OR, aris, ari, d. 1. (trâu bò 10 trong 
chuông, ( voi EE ở trong-tàu, chịu nhốt. 2. 
Ở, đỗ, ở lại, . || 1. Bos siccè slabuletur. 
Chuồng bò phải l khô Táo. 

STrAnUL—UM, ¿, s. n. 1. Chuỏng, ràn, tàu (voi 
ngựa ); ruộng cò rào mà thả loài vật. 2. To 
chim, lồng: ao thả cá. 3. Bông ong. 4. Hang 
muông dữ, lỗ, tô. 3. Đoàn vật, bầy. 6. Nhà 
quán. 7.Nhà con bợm, lầu xanh. 8. Nhà, nơiở, 
gia cư; léu, nhà lup thụp. 9. Nơi nghỉ, trạm 
nghỉ. || 1. — avium cohortaliu'n. Ghuồng gà. || 
3. A slabulis non recedunt apes, pluviå impen- 

dente. Xhi trời sắp mưa thì con ong cứ ở trong 
bông. ||lồ. Antiquæ sylvæ, stabula alta ferarum. ` 
Những rirng cò thụ là tô muông dü. || ä. Man- 
suela stabula: Những đoàn våt hiền. || 6. Stabu- 
lum exercere. Mở hàng quán. |[9. Zn primo sta- 
bùlo.. Ở cung trạm thứ nhất. 

Spacu — Ys, yos, s. f. Cây đại bi núi. 

STAcr - A, #, và E, @s, s. f. Mủ một dược. 

STACT — ES, čs, S. f. Một dược nhất hang. 

STACTE - US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về mủ 
một dược. 

STACUL - A, æ, s. f. Giống cây nho. 

STADIAL - 1S, e, adj. (sự gì) Được một. däm. 

STADIASM — US, ‡, s. m. Thước đo däm. 

STADIAT-US, a, um, adj. (nơi nào) Làm tràng: 
đua chạy. 

STADIODROM — US, ?, s. m. 1. Kê thi chạy. 2. Nơi 
tập chạy. 

STADI-UM, ?, S$. n. 1. Dåm grêcô (có nhiều thứ, 
song có däm 92 ngũ annam quen dùng hơn). 
2. Tràng đua chạy, diễn trường. || 2. fig. In 
stadium artis rhetoricæ prodere. Båt đâu học 
phép văn chương. 


STA 


Š§TAGM —A, atis, s. n. Sự nhỏ giọt, giọt. 
STAGNATIL — 1S, e, adj. ( sự gì ) Thuộc về ao chuôm. 


STAGXATI - 0, onis, s. f. 1. Nước tràn ra, sự tràn 
ra, nước lụt. 2. Sự hai giống kim ( metalla ) 
phân li nhau. 

STAGXATT— ƯA, ¿. S. n. Bình mạ thiếc. 

STAGNAT — US, a, um, part. pass. Stagno. 

STAGNENS-IS, €, STAGNE-US, đ, um, Và STAGNIN-US, 
a, um, adj. (sự gì) Thuộc vé ao, thuộc về bàu. 

S TAGN — 0, 08, Ott, atum, are, 1. n. Tràn ra, ngập, 
lụt, lút, đọng, thành ao, thành đầm. 9. a. Làm 
cho ngập, (nước) che phủ. 3. Cho loài vật 
uống. 4. Làm cho vững vàng. || 1. S(agnantes 
aqræ. Những nước tù. S/agnantes rực. Bờ 
ngập. || 4. — se aduersks insidias. Đón mưu, 
lo liệu kéo mình mắc mu gian. 

STAGNOS — US, a, um, adj. (nơi) Có nhiều ao, có 
nước đọng. 

STAGN—UNM, ¿, 3. n. Áo rộng, ao chuôm, bàu, đầm, 
vụng; biên. Lait stagna profundi. Biên thàm sâu. 

STAGONI—As, æ, $s. m. Nhũ hương. 

STAGONIT -1S, idis, s. f. Thứ' nhựa nhỏ từng giọt. 

S TALAGM —A, alis, $s. n. nhw Unguentum. 

STALAGMI — AS, œ, s. m. Tao phàn. 

STALAGMI — UM, ?, S. n. Hoa tai tròn, vành khuyên. 

STALAGM - US, ?, s. m. như Homunci o. 

+ STAL—E, ?$, s. n. như Stabulum. 

+ STALIC - ES, um, s. m. p. Lưới. 

+ STAL - IS, is, s. f. nbw Podex. 

+ STALL — Us, ?, s. m. Ghế, toà. 

STAM EN, nis, s. n. 1. Vải sơi (dä mắc lên Không 
cti). 2. Sơi đang kéo. 3. Giỏng gì đã kéo sæi 
hay là có hình sợi: màng nhên, áo, dày đàn, 
lưới, thớ oo, thớ lá, dải thánh. || 1. Slamine 
intendere lelas. Mắc vải sợi lên không cửi. ||9. 
Slamine fallere somntum. Kéo sợi kẻo buồn ngủ. 
Ereum stamen educere. Kéo thép. ka De nimio 
stamine queri. Trách trời do cho mình sống 
lâu vuối ( ví mệnh sống như sợi kéo). 

STAMINE—US, dg, um, adj. 1. ( sự gì) Thuộc vẻ vải 
sợi. 2. Thuộc về sợichi. 3. Có hình sợi, có thớ. 

STANNARI — US, ¿. s. m. Thợ thiếc. 

STANNE — US, a, um, adj. (sự gì) Bång thiéc. 

STANN - UM, i, s. n. Thiếc. 

+ STAPED —A, æ, và † STAP—Es, edis, s. f. như 
Stapia. 

STAPH — IS, idis, $. f. Bảng đầu thảo. 


STAPHYL - E, es, S. f. Nắp cuống họng. 
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SÑTAPHYLIN — US, të, m. Hoàng la bạc. 
STAPHYLOBOLI — UM, ?, S. D. Nơi ép quả nho. 
STAPHYLODENDR-0N,¿, S. n. Giỏng cây hoàn lật mi. 
STAPHYLOM — A, atis, s. n. Thứ bệnh mắt. 

† STAPI— A, æ, S. f. Bàn đạp (ngựa), chàn dânz. 

STASIM-UM, i, S. n. Phần câu người ta hát đứng. 

STATA maler, f. But nữ Vesta. 

STATANUM vinum, n. Thứ ruu có tiếng ngon. 

STATAN CS, ?, S. m. như Stattlinus. 

STATARI-US, a, um, adj. ( việc gì) Người ta đừng 
mà làm. 2. (ai, sự gì) Ving, đứng vững chia. 
chẳng hay động. It. Statarium prandium. Bữa 
ăn đứng. ||3. — miles. Linh chiến vững vàng. 
— labor. Việc người ta ngòi mà làm. — orets. 
Thày giảng bài chẳng huy cách điệu. 

STAT —Eh, eris, $. m. Đỏng tiền kia giá dò mẻ: 
quan năm. 

STATER - A, æ, S. f. 1. Cân chẳng có dia; càn. 3. 
Ach. 3. Đĩa cân. 4. Thung cä, giá cã. || 1. A 
Verbis tuis stateram fac. Hãy càn nhắc lời minh 
nói. ` 

STATIM-US, /, s. m. Dậm (bèn Perse), chạng đẳng 

STATIC-A, æ, Và £, es, s. f. Thảo kia hay cảm bung 
lại. 

STATICUL-UM, ù, S. n. 1. Cót nhỏ. 2. Tượng oh, 
3. Tượng bụt. 

4° STATICUL - Us, a, um, adj. (ai) Chàng bay 
động, hay ở yên thân. 

9° STATICUL - US. 7, s. M. Cách múa hát kia. 

STATILIN — Us, ¿, s. m. But quan thầy con nit. 


STAT - ìm, adv. 1. Cách vững vàng, 3. Cách liều 
li, cách kháng kháng, cử mòt mực. 3. ia, 
Từ (noi nào ), từ (bao giữ). 4. Mới, via mi 
ö. Liên, tức thì, bông chốc, ngay. || 1. — ren 
gerere. Giao chiến vững vàng. ||. — ê pra 
luce. Từ khi vừa rạng sáng. ||Á.— avem werd 
Tôi vừa giếL một con chim. ||Š. — ut v. ar v. 
alque v. cảm viderat eum, abiit. Thoạt khi cap 
thấy kẻ ấy, thì lại về ngay. 


STATI -- 0, onis, $. T. 4. Sự ngôi hay là dừng yèn. 
sự chång động; sự ở ( đâu), sự đỏ; nơi ử, nei 
nghi, nhà, tỏ, hang, chỏ ở. 2. Điểm, đón, tuần; 
sự canh, sự cầm canh; quân tuần, quản can). 
3. Bạc, đắng bậc, chức, niềm, bán phận. 4. 
Nơi hội, nơi giúm nhau lại, tràng bọc, bù, 
đám; nơi im dợp mà đi ngao du A bến, vun 
tàu; trạm, cung trạm. 6. Chuồng, ràn, D 
(ngựa ); rạp, xưởng. 7. Cách ở, thứ tự, cách 
xép đặt, 8. Kinh quen dọc dung. ||t. Mun? 
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tì $aHone. Cứ ở yên. Slationes aquarum. Những 
nơi nước đọng, vụng. Hær nunt mihi placet —. 
Bày giờ tôi lấy nơi này làm hay. ||2. — mili- 
tum. Bon lính canh. Fig. De slalume vitæ dece- 
dere. Tạ thể. ||3. — prine patis. Để nghiệp, 
chính sự. || 5. -— eymbarum. Bến thuyền, — 
navium. Vũng, nơi tàu dàu. || 7. Pone comas in 
slatione.Mày hãy sửa tóc lai. Permutatú rerum 
stalione. Khi mọi sự dä ra hỗn độn. 

STATI0XAL- 1S, @, adj. (vi sao) Hay đứng lại, 
chẳng hay động. 

4° STATIOXARL— US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Hay 
đứng lại, chàng hay động 9. Ở nơi don, cảm 
canh. || 3. S/alionarii miles. Những lính đồng 
đòn. 

2° STATIOXARIL~ US, °, s. m. Thừa trạm. 

ST ATIUNCUL — 4, æ, S. f. dimin. Statio. 

STATIV - A, orun, S. n. p. 1. Dinh cơ, đón, trại 
bình. 2. Sự nghi chàn, lúc nghi. 

ST ATIY—US, 0, um, adj. (ai, sự gì) Đứng yên. ở 
lai một nơi, chẳng thay dòi. A/ uc ferie. 
Những lẻ chàng roc trach. Statirum presidium. 
Binh đóng dou. 

STAT— On, oris, s. m. 1. Tên đạt cho but Jovi. 2. 
Quân canh. 3. Xá nhàn, quản hấu hạ, thang 
tiêu hầu. 

STATU — A, Ææ, S. f. Tượng, hình tượng. Siatuam 
alicui ponese. Dựng tượng kinh at. Stalui im- 
mobilior. Đứng tån ngn. 

+ STATUAL- IS, is, $. m. nhw 3° Statuarins. 

STATUAM = A, æ, $. f. (hiểu ngåm'ars ). Nghé làm 
tượng. 

1° STATUARI — US, 2, um, adj. (sự ơi) Thuộc về 
tượng, thuộc về nghề làm tượng. 

2° STATUARI— US, ?, s. ni. Thợ làm tượng. 

STATUI, perf. Statuo. 

STATULIB—ER, era, erum, adj. (tòi tá) Có chúc 
thư thi sự làm lôi. 

STATUM-—IN,22⁄S, 8. n. Let, rào, it, cái 
mạnh, coc, cột. 2. Thợ bịt chân ngựa. 3. Văn 
đặt trên lườn tàu. 4. Nền, lượt đá trị nèn. A 
Rơm rác lót cho loài vật nàm. 

STATUMINATI-0, on's, S. f. 1. Lượt đá sỏi trịchân 
trong. 2. Sự cám choái, sự cắm rào. 

STATUMIN — 0, as, are, a. 1. Cắm choái, cảm gièo, 
cảm rào. 2. Đỏ đá sói trị chân tường. 

STATUNCUL— A, ?, S. f. VÀ UM, ¿, s.n. f. 
nhỏ. 2. Ân, dầu. , 

STATU — 0, is, i, lum, ere, a. 1. Dat, đẻ, lập, dựng, 
xây, trồng, cảm. 2. Bày ra, tỏ ra, dé trước 


Tượng 
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mặt. đem, đảng. 3.: Båt đứng lại. 4. Định, 
định Hiệu, hen, doin xử, chỉ định, khiến. 5. 
Nhất định, dốc lòng, q yet. 6. Nghĩ, tưởng, 
ngờ, luận UL. — seres alicubi. Län gia cưở đâu. 
— aliquem herum rei. Đạt ai làm chúa của gì, 
— arborem. Tròng cày. — s(atuam. Dung tượng. 
— urhem. Lập thành. — mon. Ra mực, 
định chừng. ||2. — munera alicui. Dàng của 
lễ cho ai. — estes ante ocwlos judicis. Dem kẻ 
dot chứng đến trước mặt quan xét. Slatue 
exemplum in ishun hominem ut gladio calat.Hãy 
luận trảm quyết thàng ấy đẻ làm gương. || 3. 
— navem. Bò nco, bắt tàu đậu. ||. — pactum 
cum aliquo, Giao ước vuỔi ai. — de ai re. 
Luận xứ việc gì, Fide quid de illo statuas. Anh 
hãy xem anh muốn xử thẻ nào vẻ kẻ ấy. — 
penam pro mayn'ludine delieti. Định hình phạt 
xứng tôi. — dem supplico al cujus. Ilen ngày 
vr ai. ||5. Statuerat prelio decertare. Người 
đã nhất định giao chiến. In. Ate stlaluwapud ani- 
mum meum. TÔI trộm nghĩ thé ấy, — summtin 
bonum in (5w re. Lấy sự gì làm Ion tòt trên 
hết moi sự. Non crpectandhion sibi s'atu't. 
Người tưởng rang mình chẳng nên dr. 


Brach — A, A.S, l. Mình vóc, vóc giac, tắm mình 


mắy, sự mình cao thấp; bé cao (cây), Vir in- 
genti staftd. Người cao nghều nghèn. 


STATUR-US, d, um, part. pass. Sto. 
1° STAT-US, a, um, part. pass. Sisto và Slo, cũng 


là adj. 1. (ai, sự gì) Đã chiu dem Trước mặt. 
2. Đã chịu định, đã cbin lạp, đi chin chỉ; tùy 
cữ,cứ độ, chắc bản.3. Tầm thường, trung bình. 
|| 1. Non stato reo. Khi ké bị cáo chẳng ra mät. 
||2. — dies. Ngày hẹn. Sacrificium erat statum 
geati Fabiæ in colle gi? ili. Ban tộc Fabia có 
tuần fir phải lên dor Quiriralè. || 3. Stata for- 
ma. Nhan sắc bình thường. 


9° STAT - US, #s, s. m. 1. Sự ở yèn, sự chẳng 


động, 2. Cách (ai)ở đứng. 3. Minh vóc cao 
thấp, tắm nình máy. 4. Cách ở (đứng, ngồi, 
nam, och, A. fg. Bạc, bán phàn, thú, thế, thé 
thức. 6. Thể sự, chính việc, cốt việc, chính 
điều cái. 7. Tuỏi con xuất thân. || 1.— i+e:- 
sus0c. Sur đứng yên hay là sự đi. || 3. — plan- 
tarum. Sự thảo mộc cao ngắn nào. || 4. Slatum 
præliantis componere. Đứng như linh đang chiến 
tràn, xuất hình kẻ giao chiến. || 5. — mentis. 
Sır tính trí khôn. — cæli v. aeris. Cách thể khí 
Lrời (thủy thó), —- religiosus. Bạc thầy dòng. || 
6. [n eodem statu resest. Việc bầy giờ cũng như 
khi trước. | 


STATUTI — 0, onis, s. f. Sự đặt, sự lập, sự dựng 
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STATUT-UM, ¿, S. n. Điều định, luàt, luật phép. 

STATUT-US, a, um, part. pass. Statuo. 1. ( ai, sự 
gì) Đã chiu cảm, đã chịu đựng, đã chịu lặp; 
đã chịu định, đã chịu hẹn, etc. 2. Cứ mòt mực, 
chẳng thay đổi. 3. Cao lớn. || 2. Sta'uto die. 
Ngày hẹn. Ad statutım horam. Cứ giờ đã hen. 
Statulum habere aliquid. An định làm sự gì. 

STEATIT-IS, is, s. f. Hoạt thạch, thạch xà. 

STEATOCEL-E, es, s. f. Giống bệnh lậu. 

SŠTEATOM —A, atis, s. n. Thứ mụn tụ khí đậc. 

STEG-A, æ, S. f. Sàn tàu, sap tàu. 

STEGANOGRAPIN — A, æ, s. f. Phép viết tát cho kip 
lời người nói. 

STEGNÆ febres, f. p. Bệnh sốt rét hãm mồ hôi. 

STEL — A, e, s. f. Cột quải niêm (sắc, trát, ete.). 

STEL-E, ©s, s. f. Hàng đá lứn chung quanh tường. 

STELEPHIUR — OS, ¿, S. f. Mã đề. 

STEL-IS, 02⁄5, s. TL Giống nhựa cày. 

STELL - A, æ, S. f. 1. Ngôi sao, vì sao, tỉnh tú. 2. 
Đồng sao, đám sao. 3. Bom đốm, giới, dom 
dóm. 4. Tinh lóng lánh trong đá ngọc. A. Sự 
con mát giấp giới. 6. Hải yên, kê trảo ngư. || 
4. — comans v. erinita. Sao chi, sao tua. — 
fulgens. Sét. Dùm cælum vehet stellas. Khi còn 
trời đất này, mãi mãi. fig. Slellis inserere. 
Phong thần. Vestis distincta aureis stellis. Áo 
thêu những sao vàng. 

STELL — ANS, antis, part. Stello. 

FTELLARI-A, æ, S. f. Thứ thảo kia. l 

STELLAR — 1S, e, adj. (sw gì) Thuộc về ngòi sao. 

STELLATI-O0, 0⁄5, S. f. như Sideratio. 

ŠTELLATUR - A, æ. S. f. 4. Sự quan ăn bớt lương 
tiên lính. 9. Thẻ trao cho lính lĩnh lượng mà 
thẻ tiền. 3.(mðt hai khi:) Mưu gian, chước mốc. 

STELLAT - US, Q, um, part. pass. Stello. 1. (sự gì) 
Có nhiều ngôi sao. 9. Đã dán ngôi sao ( vàng ) 
vào. 3. Sáng quác, nhấp nháng, có nhiều chấun 
sáng, vån vên. || 1. Stellata domus. Cảnh tiên, 
trời. 

STELLIF-ER, 0, erum, và STELLIG — ER, 670, Crun, 
adj. (giống gì) Dir ngôi sao. 

STELLIMIC-ANS, antis, ad], cå ba giỏng. (sự gì) Có 
nhiều sao sáng. 

STELLI - 0, onis, s.m. 1. Giống thàn làn, lôi công 
xà. 9. fig. Người binh bãi, ké gian giáo, người 
qui quái. 


STELLIONAT - US, Gr, $. m. Toi gian lận (như bán 


của cảm cố mà chẳng nói là của cầm cố, etc.). l 
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STELLIPAR— ENS, entis, adj. cả ba giống. ( giết: 
gì) Hay sinh ngôi sao. 

STELL~0,đ5, avi, atum, are, 1 .a.Làm cho có ngồi sac. 
fig. làm cho ra hình những ngôi sao, làm cti 
ra rån rực. 2. n. Nhấp nháng như sao., ! 
Quis celum stellat fomes? Lò lửa nào làm ch 
trời sáng sao dường ây? || 2. fig. Stellons ~: 
bullis. Nước mạch có nhiều bong bóng. 

STEMM - A, alis, S. n. 1. Tràng hoa đặt nơi turte 
tỏ tiên. 2. Ảnh tượng tỏ tiên. 3. Tông ticb. 4. 
Dòng dõi sang trọng. 3. Gốc tích trọng ( vẻ sự 
gì). 6. Giải, phản thường, công danh, danh giz. 

STEN-A,0rmn, s. n. p. Quèn, co, néo hẹp, chò hum. 

STENOCORIAS-IS, is, S. f. Thứ bệnh con ngựa. 

STEXTORE - US, a, um, adj. (tiếng kêu) Rát mạnh 

STEPIIAN-F, es, s. f. Vòng chung quanh con ngườ!. 

STEPHANIÆ-A, 3. S. f. Bàng chung quanh so. 

STEPHANIT-ES, &, VÀ IS, idis, s. f. Giống cày nh›. 


STEPHANIT-US, a, um, adj. (sự gì) Đã don ra hink 
mít hoa. 


STEPILANOM — A, atis, s. n. Của dùng làm mũ bva. 
STEPHANOMEL-IS, idis, s. f. Phón bạch thảo. 


STEPHANOPHOR-US. a, vm, adj. (giống gì) Bòi o 
hoa. 


STERCORARI-UM, ¿, S. n. Đóng phân, bơn. 
STEnCORAII-US, ở, um, adj. (sy gì) Thuộc về bb) 
bén. ®fercuraria crates. Giành gánh phản. 
STERCORAT(-0, onis, s. f. 1. Sự do phản np i 
ruộng. 9, Sự đi đại tiên. || 1. Aerrmrdi/": 

facere. Đỏ phàn ruộng. 

STERCORAT-US, a, um, part. pass. Stercoro. Li 
nào ) Đầy phân phướng; đã chịu đỏ phàn. 
STERCORE-US, đ, um, adj. 1. (ai, sự gì › Bang ph.3 
phướng. 9. fig. lôi hám, äu xa, hèn bạ. 

STERCORIS, gen. Stercus. 

STERCOR-0, as, avi, alum, are, a. BÒ phân (cho t: 
đất). — arborem. Rón phân càr. 

STERCOROS - Us, a, um, adj. (sự gì) Dir phat 
(ruộng ) đã đỏ nhiều phàn. Sierconag oyj" 
Nước phân, vũng nước hôi. 

STERCULIN-UM, ¿, S. n. như Sterquilinium. 

STEnC-us, oris, s. n. 1. Phân, cirt, phản phu: 
nhân trung hoàng. 2. Cứt các gióng kim kr 
nãu nó ). || 4. Sfereore saturare. Bò nhiều phit 
|| 2. Ferri —. Cứt sắt. 

ŠTERELYT-IS, idis, s. f. Cirt bạc đã tán mat. 

STEREOBAT-A, &, S$. m. Đỏ xây mà dữ giúng gi. 

Sint ONETARA; x, s. f Phép đo các giống d 

ác. 


STE 


quả tháo. 


STERIGM-US, ‡, §. M. Tinh lạc (ngọn lửa bởi sao 


mà sa ). 


STERILEFAC-IO, is, Í@C-?, tum, ere, a. Làm cho ra 


Son sẻ, 
STERILEF-IO, i$, aclus sum, ieri, pass. như 


STERILESC-O, is, ere, n. def. Ra son sẻ, ra chuon, 


nên dung, chàng sinh giống gì. 
STERIL-IS, e (ior), adj. trị abl. hay là abl. 
à, hay là gen. 1. (ai, sự gì) Chươn, son sẻ, 
chẳng sinh di gì, đưng. 2. Làm cho ra son sẻ, 
làm cho ra dung || 1. — ager. Bạc điền. — mm. 
Người hoạn. — domus. Nhà chẳng có con, 


Sierileg aristæ. Bông lúa lép. — pecunia. Tiền 
chẳng sinh lờ lãi. — annus. Năm mất mùa. — 


mens. Trí khôn cạn cùng. — manus. Tay không. 
— cathedra. Đặc thày gijo chẳng có bồng lọc 
gì. — veri. Dã phải hợm. || 2. Sterile frigus. 
Giá rét làm cho cày cối chột mất lứa. 

STERILIT-AS, 2, $. TL Sự son sẻ, sự chẳng sinh 
di gì, sự đưng, sự mất mùa. — frugum y. an- 
nong. Thì đói khát. | 

SERIL-ITER, adv. Cách son; cách vô ích. 

+ STERIL-US, a, um, adj. nhir Sterilis. 

STERN-AX, aris, adj. cả ba giống. 1. (ngựa) lay 
cắt. 9. (ai) Qui gối, nằm phục. 

STERN-O, is, stra-??, stra-tum, ere, a. 1. Lót, trải, 
mở. 2. Che phủ, che khắp, lát. 3. Đổ xuống, 
vật xuống, lắng xuống, cho nằm thẳng. 4. Giận 
xuống, san, nén. || 1. — arenam. Trải cát. — 
— vestimenta sua. Trài áo mình. || 2. — classibus 
mare. Làm cho biên đầy những tàu bè. — lec- 
tum. Sửa don giường chiếu. — asinum. Thẳng 
con lừa. — viam. Đắp đàng, lát: đàng. 1. 3. — 
segetes. Gặt lúa thóc. — se soln. Sắp mình xuống 

. đất, — se somno. Nằm mà ngủ. — aliquem letho. 
Đánh chết ai. — templum. Triệt bạ đến thờ. — 
crines. Rù tóc xuống. Hie campi islius pagi ster- 
nuntur. Ở dày là đồng điền làng ấy. || 4. -- æ- 
quar. Hạ sóng xuống, làm cho bién nên phẳng. 
— militum odia. Làm cho binh lính nguồi giận. 

STERNUMENT-UM, ¿, s. n. như Sternutamentuin. 

STERNU-O, 73, i, tum, ere, n. và a. 1. Hát hơi, 
nhảy müi. 2. (ngọn đèn) Nô. ||1. — omen. Hắt 
hơi chỉ điểm. 

STERNUTAMEXT-UM, ¿, S. N. Và STERNUTATI-0, 011%, 
s. f. 1. Sự hắt hơi, sự nhảy mũi. 2. Sự gì làm 
cho hát hơi. || 1. Sternutamentis salutare. Chúc 
cho kẻ hắt bơi. Sternutamentum facere v. mo- 
vere v. evocare. Làm cho håt hơi. 
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S TERGETRR-UM, ¿, s. n, Cây trường sinh, phật 


cùng 
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STERNUT-0, œ3, are, n. freq. Sternuo. Năng hát 
hơi. 


STERQUILINI-UM, ¿, s. n. 1. Phản phướng, phản 
bón, phân. 9. Đống phân, nơi dò phân bớn. 3. 
fig. (lời chửi: ) Đứa der, (äng bản thiu. 

STERTER-A, æ, S. f. Đàn bà say rượu và ngủ ngáy, 

STERT-O, is, ui, ere, n. def. 1. Ngáy, ngáy kho kho. 
2. Ngú. ||2. — (per ) lotum diem. Ngủ cà ngày. 
Ad multam lucem —. Ngũ nướng. 

STETI, perf. Sto. 


STIbBADI-UM, ¿, S. n. Giường ăn có hình bán nguyệt, 

STIB-I, is, $. n. như Stibium. 

ST:B'N-US, đ, um, adj. ( đồ gì) Bảng oa trach. 

STIRI-UM, ‡, Ss. n, 1. Oa trach, dược tài. 2. Phần 
giði bởi oa trach mà ra. 

† STIC-A, æ, 8. f, Vỏ trái. 

ŠTICH-A, æ, Và ŠTICUL-A, œ, sS. f. Giống cây nho. 

STIGM-A, alis, $. n. và † STIGM-A, æ, s. f. 1. Dấu 
chám vào da, dấu in ( bàng sắt nung dò), đấu. 
2. Dầu đã thành seo; đấu (thánh). 3. fig. Lời 
trách, lời nói cho ő danh, án phạt. || 1. Stigma- 
ta alicui imponere v. scribere v. inscerihere V. in- 
urere. Lẩy såt nung do mà chám ai, fig. luận 
điều gì làm ổ danh ai. || 2. Sligmata Domini Je- 
su in corpore meo porin. Tôi đeo các dầu thánh 
Đức Chúa Jèsu trong mình tôi. 


SŠTIGMATI-AS, æ, $. m. Tôi tá có dấu chám trên 
mình. 

STIGMATIC-US, a, wn, adj. 4. (ai) Có dấu chám 

trên mình. 2. Có án, can án, phải ố danh.. 

+ Son —0, as, are, a. 1. Chám (bằng sắt nung 
đô ). 2. fig. Ra án, luận điều gì làm o danh. 
STIGMOS — US, a, um, adj. (ai) Có dấu chám trên 

mình, có nhiều seo vết tích. 
Sun - ON, onlis, s. m. Thủy tỉnh (là sao trong 
thất chính). 
STILL- A,#, S. f. dimin. Stiria.1. Giọt, nhỏ xuống. 
2. fig. Hạt, hơi; hào li, mày chút. || 1 Una — 
salvum facere quit. Một giọt đã dù cứu chữa, 
STILLARI - UM, ?, s. n. Mái hát, đầu giọt tranh. 
ìM, adv. Từng giọt. 
STILLATI — 0, onis, S. f. Sự ( giống gì) nhỏ xuống 
từng giọt. 
STILLUATITI — US, 4, um, Và TỶ Us, A, um, 


adj. ( giống lòng) Hay nhỏ xuống, nhỏ SEHR 
từng giọt. l 


STILLAT - US, G, um, part. pass. Stillo. 
STILLICIDI - UM, ?, s. n. 1. Nước mưa, nước nhỏ 
giọt xuống, giot. 2. Mang xối. 3. Mái hát, đầu 


STILLAT — 


ST - 
giọt tranh. || 1. — urinæ. Bệnh lâm bë. Per 


stillicidia sangwineim fundere x.animamam lere. 
Chet dàn, chết lầu, 

STILL - 0, as, avi, atum, are, a. và n. 1: (giỏng 
lóng ) Nhỏ xuống, chảy từng giọt; giột giat, ri, 
rò. 9. Ướt, mướt. 3. Nhỏ giọt xuống, nhỏ 
(giống lỏng) từng giọt. || 1. Slillans sanies. 
Mé chảy. || 2. Sang sanguine culter. Con dao 
ướt máu. || 3. — rorem er oculis. Chåy nước 
mắt. Fig. — alquid in aurem. Ri Loi điều gì. 

LS - 0, as, are, n. Moe một chật, sinh một gốc. 

STIL - us, j, $. m. như Stylus. 

Sr - 1, $S. n. indecl. Oa trach, được tài. 

STIMULATI — 0, on's. s. LL Sw giuc, sự dich, sự 
thúc. 2. fig. Sự gì ginc, lẻ ginc, 

STIMULAT — OR, 2, s. mM. (RIX, reris, s. TL Rẻ 
ginc, kẻ xui. 

STIMULE — US, 4, um, adj. ( sự gì) Thuộc về mũi 
nhọn. 

STIMWUL— o, as, avi alum, are, A. 1. ( lắy mũi nhọn 
mà ) Däm, châm, chọc. 2. fig. Làm khó, khuấy 
khuất. 3. Giục, thúc, xui, gợi. || 1. Angelus, 
sim ul (io Demi litere, eumezcitavit. Thiên thần 
thích vào sườn ong Phèrò mà đánh thức 
rgwči. — juvenros. Lấy müi nhọn mà chọc 
những bò con. || 2. Cure animun ejus stimu- 
lan'. Lòng kẻ ấy lo lång ày náy lám. || 3. — 
fugam hostium. Đuôi theo giặc dang chảy, — 
sitim. Làm cho khát, — asl urma. Xui đánh giác. 

STIMULOS — US, Ø, um, adj. (giống gì) Hay giục, 
hay thúc. 

STIMUL -— Us, ¿, s. m. i. Mũi nhọn, đỏ nhọn mũi, 
cái chông, roi nhọn. 9. fiy. Sự gì làm khó; sự 
.gì hay giục hay thúc, lẻ giục. || 1. Stiinulo 
juvenscum lacessere v. increpare. Lấy roi nhọn 
mà thúc bò con. Fig. Contra stimulum calei- 
trare. Gig chìn đạp mũi nhọn. || 2. Stimuli 
doloris. Dan dun xót xa. Stimulos ingenio sub- 
dere. Giục trí khôn (người ta). Sitti ali- 
quem agere v. acuere. Thúc giục ai. Gloria est 
— magnarum mentium. Sự nội định tiếng là lë 
giục người quảng tâm. 

STINET - UM, LS, n. Giỏng thạch Don đào. 

STING - 0, và ŠTIRGLC — 0, 25, StinXT— 2, sLinc—t, 
ere, a. như Pxstinguo. 

Sr a, @, S. f. 1. Rem, rą, trauh. 2. Giống 
gì đệm lót đỏ giòn. 


STIPATI— 0, onis, S. f. 1. Sir ra đồng đặc, 2. Quân 
thị vệ, ké hầu hạ. 3. Lü đông, hội đông. || 3. 
Ingens — erat. Có đông người lắm, 
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STIPAT - OR, 92225, S. m. 1. Ké theo hầu, ké hấu ba. 
ké dưa đón. 9. Kẻ xếp đồ vào hòm, ké gói đồ. 
|| t. — “22”. Linh thi ve, 

SriPaT — US, đ, wmn, part. pass. Stipo. 

STIPENDIAL—IS, e, adj. (ai, sự gì) Chiu thu: 
thuộc vě lương hay là tiền lính. Siten zx 
fœdus. Lời giao buộc mình giúp lương bay là 
tiên. 

STIPENDIARI — UM, č, $. n. Thuế. 

STIPENDIARI — US, đ, tun. adj. 1. (ai, sw gì) Chu 
thuế, nộp thuế, tiên cống. 3. Lĩnh lương ter. 
3. Đã di lính. || 1. Afpcndiaruua oppidum. 
Thành tiên cong [X Stpendiariu mildtes. Nhir.: 
lính an lương tiên vua( hay là linh māu khuá'. 

STIPENDIAT- Us, đ, um, part. pass. ( ai) Áo lương 
tiền. 

STIPENDI — OR, aris, alus sum, ari, d. (lính) An 
lương tiền vua; ở lính. 

STIPENDI0S — US, a, m, adj. (ai) Đã đi liuh mãn 
khoa. 

STIPENDI — UN, d, $. n. 1. Lương tiền lính; bóng 
lộc. 9. Sự đi lính, sự ở lính một năm, khia 
lính. 3. Thuế (đẻ Dou vẻ việc bính ). 4. Va tiến. 
3. Tiền của giúp d, 6. ( một hai khi ; Sở tòn. 
|| |. A/2Ðenituin militibus numerare y. Stiperto 
milites afficere. Phát lượng tiền cho lính. || 2. 
Nupentdia merere xv, furere. Di lính, leo jim 
slipendio functus. Đã di lính tám näm. Siper- 
ca emerita. Màn khuả., || 3. Sipendi mulrtar. 
Båt nộp thuế. || 5. Alii stipendium nostro stut o 
contulerunt. Co mắy kẻ đã giúp ta don sách. ` 
6. Plus reditùs quåm stipendii. Bóng lòc nhiều 
hơn cúa Lon phi. 

STIP - Es, 22s, S. m. 1. Coc, noc. 3. Góc cày, que 
củi,súc gò; cày;roi.3./ig.Ngwiri đản, thàng ngu. 

ŠTIPIDOS - us, a, um, adj. ( giống gì) Bảng gỏ. ràn 
như gỗ. 

STIP—0, as, avi, atum, are, a. 1. Làm cho ra đồng 

đặc, ngàu. 2. Làm cho đảy, làm cho chặt. 3. 

Chồng chất, xếp đồng, vun đóng 4. Đongkin, 

lắp, bwng, bịt. 3. Di håu hạ, cháu chirc, đưa 

đóu; vây bọc, xum váy, tủm đến. || 2. — pomis 
calathus. Bò quả cho dày thúng.— earem, Au 
giầy vừa chân. Flaminiari slipahant m'llia tá 
gi. Băy giờ có muôn vàn người chen chuc 
nhau ngoài phố Flaminia. || 3. — carinis ingens 

@ngenttrn. Dem nhiều bạc xuống tàu. |! 4. — 

per tabulam. Bưng vån. || 3. —- e: gf ent, Theo 

chân ai. Senalum stipavit ai miş. Người đã cho 
quân hộ vệ các quan công dòng. Magnis copiis 
stipari. Đã sẵn nhiều binh lính, 


STi 

Š'TIPS, SIÏp-/s, VÀ STIP-IS, is, s.ƒ. 1. Đóng tiền nhỏ 
nhất, 9. Ích, lợi, Joe, Iri lãi, bóng lộc. 3. Của 
dàng, của thưởng. A. Va tiền, thuế nhe. || 1. 
c6 spargere. Tung tiền (cho dân), phát 
chân bản. Stipem erogare pauperi. Làm phúc 
cho ké khó. Stipem emendicare v, colligere. Di ăn 
mày. || 2. Hortum eroud stipe colere. Làm vườn 
mà linh còng nhỏ mon. || 4. Stipem ersoleere, 
Nop tiền va. 

STIPUL-A, ¥,S. f. dimin. Slipa. 1. Røm, ra, tranh. 
2. Cây lúa, ống lúa; Go, thứ ống quyền. 
S+IPELAR — 1S, @, adj. (giống gì) Thuộc về rom ra. 

STITULATI-O, onis, s. f. Lòi hứa, sự giao hứa, 
điều gì xen vào lời giao. A0pulat¿onem confi- 
cere V. contraire, Giao buộc mình (điều oi, 

STIPULATIUNCUL-A, œ, S. f. dimin. Stipulatio. 
STIPULAT-0n, oris. s. m. 1. Ké bát (ai) hira, ké bát 
giao hứa. 2. Kẻ giao hứa. 

1° STIPULAT-US, a, um, part. Stipulor. 1. act. (ai) 
Dä båt ké khác giao hứa. 2. (điều gì) Bă chịu 
giao hứa. ||2 Pecunia stipulata. Ngắn tiên đã 
hứa. 

2° STIPULAT - US, 2s, s. m. Điều người ta giao 
vuối nhau. . 

STIPUL — oR, 02⁄5, alus sum, ari, d. tri acc. 1. Båt 
giao hứa, dòi (ai) ra lời hứa. 2. Hứa, giao hứa, 
giao trức cùng nhau. It. — s22 a//onen. Bắt 
hứa một điển, — ab aliquo. Båt ai hứa, đòi ai 
ra lời hứa (làm sự gì). — ele aliquo. Giao vuối 
nhau về at. Quod invicem de se stipulati sunt. 
Cả hai bên đã giao buộc nhau điều ấy. || 2. Si 
qus slipulatus est. Ví bằng ai đã giao hứa, 

STIRI - A, æ, S. f. 4. Giọt mưa toan nhỏ xuống. 
2. Nước mũi thò lò xuống. 

STIRIAC-US, a, um, adj. (giống gì) Sa xuống từng 
giọt. 

STIRICIDI — UM, ở, S. n. Máng xôi. 

STIRPAT-US, đ, um, adj. (cây) Đã bén ré, 

STIRPESC-0, d, ere, n. def. Bén rễ, mọc rè, đàm ré. 

ST¡IRP-IS, ¿s, s. f. như Stirps. 

STIRPIT— ÙS, adv. 1. Từ rẻ, đến rẻ. 9, fig. Cho 
tuyẻt, tận tuyệt, tuyệt căn. 

STIRPS, stirp-is, s. f. 1. Gốc, gộc, cội ( có rễ), rẻ. 
2. Cây (có rẻ), mộc, thảo, ngành cây. 3. fig. 
Còi rễ, cội gốc, gốc lich, căn nguyên, căn do, 
căn bản. 4. Tông tộc, tông môn, dòng dot, Š 
Cháu chất, tử tôn, cháu, con. || 1.— alta. Rẻ 
sâu. fig. Ita sunt altæ stirpes stultitiæ. Ay sự 
dại đột däm rẻ sâu dường nào! || 2. Probatis- 
simum genus stirpis. Giống cây rất tốt. ||3. Stir- 
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pem ægritudinis elidere. Triệt kì căn bệnh. || 4. 
Ab antiquå stirpe ortus. Là người dòng déi cựu 
trào. Slirpis senorie.LÀ con nhà quan thu ong 
nghị. || 5. — nepotum. Con cháu, Stirgem vr,- 
lis sexis edidit. Đã sinh con trai. Omnem slir- 
pen regi sobol’s deiere, Gičt họ nhà vua cho 
tuyệt tộc. 

STIY—A, æ, S. f. Xeo cày, theo cày. 

STIYARI-US, ¿, s. m. Kẻ cầm xeo cày. 

STLAT—A, #, s. f. Tàu cướp, tàu nhẹ nhàng. 

STLATAR-IS, e, VÀ STLATARI-US, đ, um, adj. (sự gì) 
Thuộc về tàu cướp; đồ gì, tàu cướp chở sang. 

STLEMB - U3, a, um, adj. ( ai, sự gì) Chìm chap, 
đi chậm. 

STLENG-IS, ⁄s, $. f. Giọt dầu. 2. Đi chữcg trên 
đầu người nữ. 

† STLIS, stlit-is, s. f. như Lis. 

t STL0C-Us, ‡, s. m. như Locus. . 

STLor-vs, ¿,s. m. 4. Tiếng kêu bùm bụp khi đánh 
má phùng. 2. fiy. Cách đọc hay lì nói giðng 
giac. : 

Dro, as, el’, aium, are, n. trị dat. hay là abl. hay 
là abl. cùng å, in, hay là acc. cùng ad, in, etc. 
lùy nghi. 1. Đứng, ở đứng, đứng lên, chực, 
hầu. 3. Đứng lại, chàng động, chàng chảy, ở 
yên. 3. À Lại, chăm, có ý, chi về, cản quyển. 
4. Chống lại, đánh trả. 3. Binh vực, theo bè; 
nghịch cùng, chóng lại vuối. 6. Néi. lối ra. 7. 
7. Dinh. 8. Đây, có nhiều. 9. Ất hån, chịu án 
định. 10. Ở tại, hệ tại, ở trong tay. 11. Chịu 
mua, Có giá (ngắn nào). 19. Vinh hoa, thịnh, 
có thần thẻ.13. vững, ở bổn, làu dài, dựa vào. 
11.ĐÓ, ra việc, nên việc.1ä.Ưng, ưa, chịu, vâng. 
16. Ơ vững, cứ một ý, khán khán. 17. Làm nghề 
hoa ouong It. Stant, nun sedent. Chúng đứng, 
chẳng ngồi đâu. Stant muri.Tường dn g vững. 
Jum stal ratis. Tàu đã sẵn. Stelerunt comæ. Đã 
giớn tóc lên. — alicui ad cyathum. Chước tiru 
hầu ai. Slelerunt coram Joseph. Chúng nó trình 
điện vuối ông Juso. — jurta præfeclum. Đứng 
hầu quan. || 2. Stat progressus. Chẳng tấn tới 
nữa./,gu¿d stas, lapis?Ði, sao mày đứng trø như 
đá? Qui slant ad curiam. Những kẻ đứng lại 
gần cửa đến. Nunquam ei stut facies. Ké ấy 
biến sắc luôn. Slant ejus ora metu. Mặt kẻ ấy 
ngay dö vì sợ hãi. — domi. Ở nhà. ||3. Omnis 
in Ascanio stat cura parentis. Bố thằng Ascaniô 
cli lo lång về nó mà thôi. || 4. — in acie. 
Chiến trận vững vàng. || 3. — ab v. cumv. pro 
aliquo. Theo bè ai. — in v. contra v. adversùs 


aliquem. Ở nghịch cùng ai.||.6, Stant tori, Thấy 


STO 
nhục cân lồi ra. II". Hasta steht tergo. Ngon 
giáo dä cắm vào lưng. ||8. Stant pulvere campi. 
Các cánh đồng đầy những bụi băm. Slant lu- 
mina flammå. Con mắt dày những lửa. WU. sdf 
sua cuique d'es. Ai ai cũng có ngày định ( phải 
chết), Aigt mihi học facere. Tòi đã quyết chí 
làm sự ấy. || 10. Xon stat per me guominùs istud 
fiat. Sự làm việc ấy hay là chăng thì chẳng tại 
tội. Stabat in ducibus vicloria. Khi ấy sự (äng 
trận ở tại các quan tướng. || 11. Pluris (preti ) 
—.Båt hơn, làm hai bon, Mullo sanguine stetit 
bictoria. Då được trận nhưng mà mắt nhiều 
người, || 12. Me stante. Đang khi tôi thịnh lợi. 
l| 43. Non stes super le ipsum. Anh chớ cậy 
mình. Fraternå regnum sieÙt concordiú. Nhà 
nước đã vững bến tại hai anh em hoà thuận 
vuối nhau. || 14. S⁄eft fibula. Tích trò ấy đã 
được, người ta đã ưa trò ấy. || 15. — in coquod 
sit judicatum. Vàng chịu. lý đoán đã ra. Verbis 
legis standum sit an volintate? Phải cứ chữ trong 
lẻ luật hay là phải cứ ý, làm sao? || 16 — in 
fide. Giữ lòag trang rực. — promissis. Vü'ng 
giữ lời hứa. — animo. Tinh trí khôn. Szale, V. 
State animis, V Slate firmi. Bay hãy Ở cho vững. 

Seu. A, æ, S. f. 4. Hàng hiên, nhà ống muốn, 
nhà trỏng. 2. Kholúa nhà nước (hên Athênê). 

Son. E, es, $. f. Cây nhỏ có gai. 

Srcu — AS, allis, s. f. Giống ài hương thảo. 

Sto- È, adv. 1. Như thỏi môn quần Ur Stoicô. 
2. figy. Cách vững, cách chàng chuyên, cách 
bàng phẳng; cách nhiệm nhặt, 

STOICID - A, &, S. m. Mòn dé quân tir ZênÔ. 

Sroic — 1. orum, s. Mm p. Các quân tú'Stoicò, môn 
đệ quân tứ Z©uÔ. 

Scene — us, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc về nhà 
ong muống, thuộc vé nhà trồng. 2. Thuộc vẻ 
môn quân tứ Zênö;/ø.vững vàng, bảng phảàng, 
chẳng chuyên; nhiệm nhặt. 

Stor A, æ, S. f. 1. Áo dài. 2. fig. Bà sang trọng 
có nét. 3. Dây thày cå vấn qua có, dày stola. 

STOLAT — US, 4, um, adj. (ai) Mặc áo dài; fig. có 
nét na, trình khiết. Stolata ( hiểu ngắm ma- 
trona). Đà sang trọng. Fìig.— mnocentri, Đã lấy 
sự thanh sạch làm như áo bao bọc tw bẻ, 
thanh sạch mọi đàng. 

Brolin - È/2ws), adv. Cách ngày đại, cách vô tài trí. 

ST0LIDIT — AS, atis, s. f. Sự ngu muội, sự ngày 
dại, sự dän ngu, sự vụng về. 

Soup — US, 9, wn ( ior, issimus ), ad). (ai, sự gÙ 
Ngày dại, ngu sỉ, nghênh nghệch,lừ thir, lờ 
khờ, vô tài trí. 
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STOL - 0, anis, S. M. 1. Màm cày vô ích. 2. +. 
Người ngày đạt, 

STOMACAC — E, es, s. f. Bệnh sún răng. 

STOMACHABUND - US, Ø, um, adj. (ai) Tức gr, 
sốt giàn. 

+ STOMACHANT - ER, adv. Cách tức giàn. 

STOMACHAT — U3, a, um, part. Stomachor. 


STOMACIIC - Us, a, um, adj. 4. (ai) Hay dau m 
ác, hay đau tức. 3. (thuốc) Chữa hệnh da: 
mó ác, chữa đau tức. 

STOMACH - OR, Aris, atus sum, ari, d. Tức giản. 
ure gan, giàn gåt, sốt giận. — aliquid v: 69c: - 
quam rem. NÓI giậu VÌ sự gì. — quod... Tục 
mình vi...—rum 411w. Giàn ai. Amariorem mở 
senectus facit, stomachor omnia. Tuôi già lan: 
cho tôi hån tưởi, sự gì tôi cũng gåt. 

ST0oMACHOS-È (2s), adv. Cách tức giản, bản gåt. 

STOMACHOS — US, 4, um [ior ), adi, 1. (ai) Hay tir’ 
giận, hay tức gan, hay giàn gåt. 3. ( sự gì) Lâm 
hay là nói cách giàn gåt || 2 Siomgchaug arr- 
men. Lời nói chì chiết. Slomachas'ores lite r. 
Thư nói giàn gắt quá. 

SToMaAcn —US, i, s. m. 1. Cuống hạng. 2. Mo ar. 

tì vị. 3. fiy. Sự ước ao.ý thích. 4. Sự iregi. 

sự giận gåt. || 2.Stomacho valere. Duge tivi tl 

Stomaeho laborare. Yêu 1 vi. Stomarhum (2 

vare. Giúp tiêu. Stomachum corroburarey.fer?* 

v. recreare V. reficere x. excitare. Rò D vi. ^e- 

machum econerare. Mira, thủ ra. Siomach m 

infestare x. offendere v. kedere v. movere. Làm 

hại tì vị — latrans. Sôi bụng dói. ||3. Ludi on 
tui sunt stomachi. Anh chẳng thích chơi. Surs 

chum sollicitare. Làm cho (ai) sinh lòng mv 3: 

|| 4. Stomachum facere v. movere. Dir giar. 

Slomacho erumpere in aliquem. Giàn gåt ai. Je 

stamacho. Trong cơn giàn. Stomachum perii”. 

Tôi dà bớt linh gåt gòng. Hóc mihi est stem- 

cho. Tôi gàt điều này. S!omaelt plena 20/0105 

Thư nói cung gắt. 

STOMATIC - E, es, S. f. Thuốc chứa bệnh mitoz. 

STOMATIC— US, đ, um, adj. 4. (ai) Gó chúc tros: 

miệng. 9. (thuốc ) Chữa chóc trong mieng. 

STONON — A, atis, s. n. 1. Sát đã pha phép. š. 

Vậy sát, 

STOR — ax, acis, s. m. Thứ tô hợp bởi cây kia mä". 

Srore - a, æ, S. f. Chiếu, đỏ trải dưới đáL — 

floribus ornata. Chiều hoa. 

Srore - 0, as, are, a. Dệt chiếu. 

STrnAn - 0, onis, S. M. 1. Kẻ hiếng mật. 3. Di w 
ghen. 
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STRABON — US, a, um, Và STRAR - US, a, um, adj. 1. 
(ai, vật gi) Hiếng mắt, có con mắt lênh. 2. fig. 
Ghẻ mắt, có tính ghen. || 2. — fieri deliciis al- 
orum.Ghen tương kẻ khác vì được sự vui sướng. 

STRAG — ES, ¿s, S. f. 1. Sự phá tan, sự phá đỏ, sự 
phá tuyệt, sự húy boai; sự dòi tê, sự tàn hai. 
2. Sự chém giết, sự giết lát. 3. Đồng. || 1. 
Stragen dare satis. Đánh đỏ lúa. || 9. Strayem 
hostium edere v. facere. Gičt nhiều quân giặc || 
3. Cruentæ strages. Đồng xáo chết, — aquarum. 
Vung nước lai láng. 

STRAGUL - A, Ø,š. f. VÀ uM, 2, s. n. 1. Dò dän, 
chăn, đệm, mén đạp, khăn lim. 2. Cái bành 
(ngựa), lá thúy, lá giàm. 3. ( một hai kbi) Aó. 

STRAGULATA veslis, f. Aó kép, áo mën. 


STRAM - EN, inis, $. n. Bò lót dưới đất, ò rơm, 
rơm, tranh, rơm ra lót chuộng loài våt. 

STRAMENTARI - US, a. um, adj. (dò gì) Dùng mà 
cåt ra. 

STRAMEN1ICI— US, d, um, adj. nhu Stramincus. 

STRAMENT- OR, 41⁄5, alus sum, ari, d. Dât ra, cài có, 

STRAMENT— UM, ¿, $. n. 1. Rom ra lót chuồng loài 
vật. 2. Rom, ra, có khô, tranh. 3. Giống gì lót 
đát mà nàm, giường nam. 1. Chăn, thăm. A. 
Cai bành (ngựa). lá giậm. || 9. Torus ei è stra- 
menta erat. Người näm ò rơm ra. 

STRAMINE - US, 0, um. adj. ( sự gì) Thuộc về rơm 
rạ, lựp bằng tranh. Sứaminea vasa. Nhà nhỏ 
lựp tranh. 

STHAMONI - UM, ?, S. n. Cà dược, phật già tử. 

STRANGI— A, @, Và AS, æ, s. ƒ, Thứ lúa (bên grêcô`. 

T STRANGULABIL— 1S, e, adj. (ai, vật gì) Chiu (hät 
có được. i 

STRANGULATI — 0, one, S. f. 1. Sự thát có, sự 
chen họng, sự cán có. 2. Sự say sóng. 

STRANGUI.AT-OR, 025, S. M. (RIX, ricis, 8$. f.). Ké 
thất có. 

4° STRANGULAT-US, dg, um, part. pass. Strangulo. 

Ch ÑTHANGULAT-US, ús, S. Mm. như Strangulato. 

STRAXGUL-0, as, avi, alum, are, a. 1. Thắt có, bóp 
chen cô, cán có, lắp họng; làm cho chét ngat. 
2. Chen. bóp, riết lai, thát, làm cho ra chat, 
làm cho cóm. 3. fig. Thúc ginc lắm, båt ép, 
hà hiếp. || 1. — aliquem in carcere. Thåt cô ai 
trong ngục. — vocem. Län tiếng. || 9. Te tua 
veslis strangulat. Áo anh chật quá. Sata stran- 
gulat herba. Có hiếp lúa. Slirangulat arca divi- 
tias. Hòm đầy nich vàng bạc. 

STRANGURI-A, æ, S. f. Sự bi tiêu tiên, sự lâm bẻ. 

STRANGURIOS-US, &, um, adj.(ai) Bi tiéu tiện. 
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t STRAP-0, onis, s. m. Kẻ hôi miệng. 


STRAT-A, orum, s. n. p. Girững nằm, đồ lát đàng 
lát nẻn. 


STRATAGEM — A, alg, VÀ STRATEGEM-A, alis, s. n. 
Mưu,mưu kế ( về việc đánh giặc ), chước mốc. 

ŠTHATEGEMATIC-US, A, um, adj. (sự gì) Thuộc về 
muwu kế, 

STRATEGE-UM, ¿, 8. n. 1. Kho đẻ của đã bát được 
bên giác. 2. Dinh quan thống chế (là nơi các 
quan hiếp nghị). 

STRATEGI-A, æ, S. f. Sự cai binh. 

STRATEGIG-A, orum, s. n. p. Phép thảo binh. 

STRATEGIC-US, Ø, um, adj. ( việc gì) Cứ phép thao 
lược, xứng đáng quan thống chê. 

STRATEG-US, 2, S$. M. 1. Quan tướng, quan thống 
chế, tướng suy. 9. Quan võ trần thủ. 3. Ge, 
Chúa tiệc; kẻ làm đầu. | 

STRATIH.-AX, acis, s. Mm. Linh pt, 

STRATIOT-A, æ, Và ES, x, s. m. Linh. 9. Thảo kia. 

STRATIOTIC-UM, 7, S. N. Thứ thuốc đặt mắt. 

STRATIOTIC-US, đ, um, adj. ( sự gì) Thuộc về linh. 

STHATIOT-IS, idis, VÀ ŠTHATIOTIC-E, es, s. f. Thảo 
kia. 

+ SrRATI-US, ?, s. m. Anh hùng, 

STRATOPED-UM, ¿, S. n. Dinh cơ, trại bình, 

STRAT-OR, oris, S. M. 1. Ké thẳng ngira vua ngự, 
9, Ké phá đỏ. 

STRATORI-A, orum, $. n. p. Giường nằm. 

STRATORI-US, a, um, adj. ( đồ gì) Dùng mà dän, 

SrRAT-UM, /, $. n. 1. Đồ trải, đồ lót: đệm, mên 
đáp, chiếu, chăn, thâm; lá giàm, cái bành, yên 
ngwa, lá tố. 9. Girờng nằm. 3. Sàn, đá hay là 
gạch lát, con đàng, dàng lát. ||{. Zecti mollia 
strata. Giường em. || 2. Stralis ersilire y. pro- 
silire v. desilire. Xuðng khỏi giường, cho dậy. 
|| 3. Sirata viarum. Đá lát đàng. l 

STRATUR-A, #, S. f. 1. Sw lát đàng. 2. Sự áp việc 
lát đàng. 3. Đàng lát. 

1° STRAT-US, a, um, part. Sterno. 1. (ai, sự gì) 
Dang nàm, ở dưới đất, đã chịu lót, đã chịu 
trải. 2. Đã chịu do xuống, đã chịu vật xuống, 
da chịu hạ xuống. 3. Đã chịu che phủ, đã chịu 
che kin. || 1. Sirata sub pedibus vestis. Thàm 
trải dưới chân. S/ratæ vites. Ngành nho dän 
xuống, — kumi. Nàm đắt, Strata somno corpo- 
ra. Những xúc người näm ngủ, || 2. — ruini 
mons, Núi đã đó xuống, — ad pedes alicujus. 
Nàm phục dưới chân ai. Stratum mare. Biển 
phảng. £z6s strala metu. (dân) Thành kinh 
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khủng rå rời. Stratum se fateri. Xưng mình 
thua. Sirata odia. Lòng ghét đã nguòôi. || 3. 
Strati milite compi. Cánh đóng đầy xác lính 
chết. S/ratum classibus mare. Bo đầy tàu bè. 
— lepide lectus. Giường dun tử tế. Sirata ca- 
(her. Ghế đã lót (thåm). — equus. Ngựa đã 
thắng sẵn. Sirala via ( đặt tò hay là hiểu ngảm). 
Đàng lát đá. 

2° STRAT — US, ús, s. m. Đồ trải mà näm, thám, 
chiếu, rơm ra lót chuồng loài vật: giường. 

STRAVI, perf. Sterno. 

STREBUL-A, æ, S. f. Đùi vật đã giết tế lẻ. 

STREN-A, æ, Và ŠTRENI-A, æ, s. f. 4. Của däi nhau 
ngày tết nhất, của ban. 2. Điểm lành. 

STRENU-È (/ss?m2`, adv. 1. Cách can đảm, cách 
mạnh bạo, cách rån rỏi. 2. Cách lanh chai. 

STRENUIT-AS, ois, S. f. 1. Sự can đảm, sự mạnh 
bạo, sự rån rôi. 2. Sự lanh chai, sự cản mắn. 

t STRENU-0, as, are, n. Chịu khé, xuất công, ở cần 
mắn. - 

STRENU — US, a, um (ior, issimus\, adj. tri gen. 1. 
(ai, sự gì) Can däm, mạnh bạo, rắn rồi, 2. 
Lanh chai, cần mắn, An cần, chăm chút, săm 
sản, siêng năng, hay có sức, sót sång. 3. Chóng 
vánh, mau kíp, mạnh. 4. Khoẻ mạnh, lành lẽ. 
|| 1. Sfrenuwm (uacinus. Việc xứng quân vũ dũng, 
việc đại đảm. — bello v. manu v. militiæ. Lính 
can däm. ||2. Faciendis — jussis. Siêng năng 
vâng lời. Operam reipublicæ strenuam præbere. 
Tận tâm giúp nhà nước. || 3. Strenua torica. 
Thuốc độc rất mạnh. || 4. Corpus strenuum. 
Mình vóc mạnh khoó. 

STRHEPIT-0, as, avi, atum, de, n. freq. Strepo. 

STREPIT-US, ¿, và US, 2s, s. m. Tiếng om thòm, 
tiếng rắm rắm, tiếng ù ù, ete. -— armorum. 
Tiếng khí giới rủng rằng. Ad strepitum homi- 
nưm. Khi nghe tiếng người ta råm rầm, (thì... ). 
— in loco occulto editus. Tiếng lịch kịch. 

STREP-O, rg, ti, ilum, ere, n. 1. Rêu, khuông, ra 
tiếng ù ù, làm om thòm, làm rắm. 9. Vang 
lừng. || 1. — vocibus truculentis. kou la những 
lời dữ Lon. |! 2. fig. Lquorum gian —. (nơi 
nào) Lừng danh vì sinh giống ngựa quí tôt. 

STREPSICER— OS, 9%, $s. m. Thứ hoàng dương. 

STREPT — 0S, 2, s. f. Thr cày nho hướng đương 
(như hoa quì). 

Sr - A, œ, s. f. Roc giữa hai đàng xoi nơi còt. 

STRIATUR—A, œ, s. f. Dàng xoi cột. 


STRIAT-US, a, um, part. pass. Strio. Striala frons. 
Trán giăn. 
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STRIBLIG — 0, inis, S. f. Tiếng nói sai meo, sir Ì-: 
meo. 

STRIBLIT — A, œ, S. f. như Scriblita. 

STRIBLITARI — US, ¿, s. m. Kẻ làm bánh ngọt. 

† STRICTABILL - #, arum, s. f. p. Những dän Ei 
di lèt bèt. 

STRICT - È / iùs, issimè ),adv. 1. Cách chặt, các}. 
riết, chật hẹp. 2.Cách nhặt, cách thàng mực. 
4 Stritiìs vilem pưlare. Cắt ngành nhỏ sit 

cội hơn. 

STRICT - ÌM, adv. 1. Cách chặt, cách chật hẹp. 2. 
Cách phác qua, cách tóm tắt, cách ou gut. ` 
4. — juncta crates. Phên dan mau. — altonde- 
re. Xén (lông ) sát da. || 2. — librum attingere. 
Aem sách qua vậy. 

STRICTIPELL — Æ, arum, VÀ STRICTIVELL — E, arum, 
s. f. p. Những đàn bà hay nhỏ lông mày. 

STRICTIV-US, 0, um, adj. ( giống gì) Xgười ta lát 
tay mà hái. 

STRICT - OR, oris, s. m. Kẻ lấy tay mà hải. 

STRICTUR — A, äre S. f. 1. Bä, mò sål; sw rên, sĩ 
dong sát, läm sát đỏ; vảy såt. 2. Sự hái qua. 
3. Sự tức ngực. 

STRICT—US, a, um ( ior, sms 1, part. pas 
Stringo, cũng là adj. t. (ai, sự gì) DÄ chịu net 
lại, tháng, chặt. 2. Đã chịu bái, đã chịu nhỏ. 
3. Đã chịu tuốt ra. 4. Sây đa, phải dáu nhe. 5. 
Hep bot, chật hẹp. 6. fig. Thắng, nhát, ngit 
phép. 7. Đã chịu tóm tát. 8. Bòn sén, chặtche. 
|| 1. strieiug habena. Dây cương néi. Anc) 
carbasa deducere. Kéo bum thẳng. || 3. Sireti 
oliva. Quá oliva đã hái. || 3. — ensis. Gươm du 
tuốt ra. Stricla manus. Tay cắm guom. ; ò 
Stricla janna. Cửa hep. || 6. Sieta ler. Los 
thẳng nhặt. || 7. Stricta epistola. Thư cạn ln. 

STRID — EO, eg, ui, ere, n. def. như 

+ Sen — 0, ds, i, ere, n. def. Ra tiếng lành ii. 
kêu cọt ket, kêu ào ào, elc. irch! segis. 
Tên bản kên vo vo. Siridel Irch cirt. 
Cứa kêu cot ket. — dentibus in aliquem. Nghia 
răng giận ai. Siridel ignis. Lira bán, hra pe 

STRID — OR, oris, s. Mm. Tiếng lònh loi, tiếng chứ 
tai, tiếng kêu cot kẹt, tiếng ào ào. Art 
dentibus facere. Nghiên răng. — aurium. Cu 
tai kêu ù ù, sự ù lai.—suis. Tiếng lợn kêu ý èt 
— æris. Tiếng kèn đóng. — prorellx. Gió ù ù. 

STRIDUL Ce, a, pm. adj. ( giống gì) Ra tiếng lành 
lôi , kêu kot kẹt, kếu ù ù, kêu ào ào; nà, baa 
(nh lửa). Siridula rornus v. frarinus, Tên bạn 
kêu vèo vèo. Stridula fax. Đuốc nÒ. Sirie’: 
examina. Bây ong kêu ù ù. 
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1° StaiG-a, æ, s. f. 1. Hàng, rặng, đống riêng. 2. 
Rạch cày. 3. Lối quần ngựa. 

2° STRIG-A, œ, s. f. như Strix. 

SŠTRIGATI-UM, ?, $. n. Sân quần ngira. 

STRIGAT-US, a, vm, adj. (sự gì) Có đàng dọc, ở đọc. 
— ager. Ruòng đã cày dọc. 

STRIG-IL, on, và STRIGIL-IS, is, S. f. 1. Đố kì da 
khi tåm rửa. 2. Đồ chải ngựa. 3. Bàn trang, 
đồ cạo. 4. Dö mà nhỏ giọt vào tai. 3. Khối vàng. 
6. Bàng xoi trong còt. 

SŠTRIGIL.ECUL-A, Ø, 3. f. dimin. Strigil. 

STRIGILL-O, as, are, và STRIGIL-O, as, are, a. Chải 
lòng (loài vật), kì da. 

STRIGI-UM, ?, s. n. Áo khoác nhỏ. 

SŠTRIGMEXT-UM, ù, S. n. 1. Ghét gúa. 9. Giống bon 
ra khi cạo đi gì. 

1° STRIG-0, as, are, n. Nghỉ chân, nghi lại khi đi 
đàng. 


2° STRIG-0, onis, s. m. Người đậm đạp, người 


hóm hãm. 

STR'GOS-US, a, um (ior, (ite), adj. (ai, vặt gì ) 
Gåy guộc, gáy võ, ốm nhom, rốc rác. fig. — 
ore far, Nó giảng bài kém lẽ quá. 

STRIN :-0, js, SÍrinX-*, sIrict-m, ere a. 1. Buôc 
chát, thit, riết lại, làm cho ra chặt, làm cho 
rı đặc. 2. Go Tóm lại, làm cho ra vån tát. 3. 
léo ra, tuốt ra, rút. 4. Lat, hái. ä. Phát (ngành), 


xén bớt. 6. Đi gin, đi sát, sit, đánh phải đấu 


nhẹ || 1. — vulnus. Rit thuốc đầu. — surcu!um 
ins'lum. Doze ngành chiết, ông" amnes. 
Các sông đã đông lại.—perlem ligno. Đóng cùm. 
— manu. Don, Go, — fidem jurejurando. Thé 
buộc mình. Quæcumque gens mro nutu stringitur. 
Những dàn nào suy phục quyền tao. IER 
rem. Tom truyện lại. ||3. — gladium. Tuốt 
gwom ra. —arcum. Giương cung. || 4. — oleam. 
lizi quả oliva.|| 5. — arbores. Phát cây. — hor- 
dea. Gặt lúa mạch vha. fig. — rem parentis. 
Phung phá cơ nghi}p cha. ||6. — ripam. Long 
bãi. Radiis sol str'ngit montes. Ánh sáng mặt 
trời sát núi. — ves/igia. Női gót. fig. Hoc ani- 


mum ejus slrinzil. Sự ấy đã làm động lòng: 


người. 
STRING-OR, oris, $. m, Sư run råy, sự răng run 
lập cập.. 
STRINGOTOMI-UM, ¿, S. n. như Syringotomiưm. 
TRI-0, as, are,a. {. Xoi. 9. Gày, giúi, vạch, rạch. 
S1RIX, strig-is, s. LL. Dàng xoi. 2. Giống chim 


cú. 3. Ma, tỉnh quái, giống gì hiện ra. A Bà 


bóng, bà bói. 
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ŠTROBIL-0s, j, s. m. Trái cây tòng. 


STR0n-us, ¿, s. f. Cây thơm kia. 


ŠTROM-A, atis, s. n. Thảm j b^ tràn giường. 


e k D M ., œ 
STROMB - US, ¿, $. m. Oc biên lyn, giói chỉ lòa, 


SŠTRONSYL —E, es, s. f. Thứ phòn chua. 
Srnopn — A, æ, $. f. Quai chèo. 2. Càu thơ, vé thơ. 


d Miru, ké, chước mốc, xảo kế. || 3. Resort 


słrophis. Cách ngay đơn. Verbosæ strophæ. Lời 
lèo lá. 


STROPH - E, es, S. f. Câu thơ, vẽ thơ. 

ŠTROPIHIARI— US, ¿, s. m. 1. Thợ déi khăn quấn 
có 2. Người binh bãi. 

STROPNIOL — UN, d, S. n. dimin. Strophium. Mũ 
hoa nhò. 

STROPHI— UM, ¿, S$. n. d. Gióng khăn quản có 
người nữ. 2. Mũ hoa các thày säi đói 3. Dảy 
neo; dày, löi. 

STROPNOS Ce, đ, um, adj. (ai) Hay quặn ruột. 

3Tn0PI-US, ¿, s. m. 1. Quaichčo. 2. Bau quặn ruột. 

SrroPr-US, i, s. m. Mũ hoa các thày säi đội. 

STRUCT — È ( ¿¿s ), adv. Cách të chinh. 

SŠTRUCTIL - 1S, e, adj. 1. (đỏ gì) Dùng mà xây. 2. 
( giống gì) Có nhiều phầu lắp vuði nhan. || 4. 
— lapis. Hòn đá vuông (vừa mà xây ). 

STRUCT - ÌM, adv. Cách khéo léo. 

STRUGTI - 0, onis, s. f. 1. Sự xây, sự lập. 2. Đỏ lồ 
đã dọn sän, đỏ nghiêm; Up: tự, cách xê xếp. 
|| t. — scalaris. Sự xây cấp, Liy. — fidei. Nền 
nhân đức tin. || 2. — venat'onis. Các đồ sẵn 
mà đi săn bản. 


| STtUeT — on, oris, s. m. 1. Rẻ ra mẫu lập nhà, thợ 


moc, thợ nè. 2. Ké ốp dọn tiệc; kẻ làm đáo, 
kẻ lập nên. : 

STRUCTORI - US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về kẻ 
xây lập. 

STRUCTUR —A, æ, S. LL. Sự xây, sự lập. 9. Đồ đã 
xây xong, nhà. 3. Thứ tự, sự chế độ, cách xếp 
đặt. || 3. — verborum. Cách đặt các tiếng trong 
cảu. 

STRUCT - US, a, um, part. pass. Struo. 

Srru-es, ei, s. f. 1. Đóng: tró, dëng củi. 2. Bánh 
ngọt dùng mà tế lë. 

STRUFERTARI — US, ?, $. m. Kẻ đã chịu sai cắt mà 
dâng hai bánh ngọt cúng tế bụt thần. 

† STRU - 1x, icis, s. f. 1. Sự xây lập; nhà. 2. Đống, 
trå. || 2. Siruices patinariæ. Những đồng thịt. 
l'ig. — malorum. Trầm nghìn sự khôn khó. 

STRUM— A, æ, S. f. và Æ, arum, s.f. p. 1. Bệnh 
tràng nhạc, tật våtkhăn; bướu. 9. Ghốc lở lang. 

141 


STU 

STRUMATIC — US, a, um, adj. (ai) Có bệnh tràng 
nhạc, mắc tật vát khăn. 

STRUME -. A, æ, S. f. Thảo chữa bệnh tràng nhạc. 

STEUWFE1L — A, 3. s. f. dm. Struma. 

STRUMEXT - UM, 7, S. n. như Instrumentum. 

STRUMOS- US, 2, um, adj. 1. (ai) Có bệnh tràng 
nhạc, c2 bệnh våt khăn. 2. Có bướa. 

STRUM us, ?, s. m. như Strumea. 

Sept: 0, is, xi, clum, (re, a. 1. Xây, lập, dựng, 
đáp, Um, đóng. 2. Bọn dep, Sửu sang, Xê XẾD, 
bày, xép đặt, sắp, låņp, tích đồng, 3. Am MUN, 
bày mưu, lập kẻ, tìm chước, bày đặt. || 1. — 
domum. Xây nhà. — narem. Đồng tàu. — moles. 
Đắp bờ đập. || 2. — acervum. Vun đống. — 
capiilo:;. Bái toe. -— conviva V. cpu'as. Don 
tiệc. — aciem v. ong, Bày trận. — telam. Mặc 
vải soi lên không cứi. — ren. 1ích của. — 
terba. Xếp đặt các tiếng. || 3. — 5c: Bèy 
mưu. — caus:s. Bay đất lê giả. — al gem, 
Lira gat ai. — alicui mortem. Toan giết ai. — 
accusatores. kul giųc người cáo, 

STRUFP— tS, , s. m. như Stroppus. 

STR2JTHEA và Srn0TiHA mala, n. p. Mệc qua, 

S7RUTI— 0, on's, s. m. Lạc đà điều. 

STRUTILOCAMELIN - US, Ø, um, adj. (sự gì) Thuộc 
vẻ lạc đà điều, 

STRUTHIOCAMEL— US, i, S. M. Lạc đà điều. 

STRUTIIOMEL - A, orum, s. n. p. Mộc qua. 

STRƯTHI— UM, i, S. n. Tu tô thao. 

Sınurucrob-— tS, «m, adj. m. và f. }1. (ai) Có 
chàn uo, 

Srnrn — OS, ?, S. m. Chim sẻ. 

STLUXL, perf. Struo. 


STñYycHNT— ox, ?, s. n. Thi dang vu. 


STRYMONI- US, a, um, adj. 1. ( giống gì) Thuộc về 
sòng Sirymon. 2. Thuộc về phương Đắc. || 1. 
— grer. |rần sèu. 

Sen. E0, es, wi, ere (thiểu sup.) n. trị dat. hay 
lì acc, hiệu ngắm ad, in. 1. Lo chăm, ra sức, 
lo cho được, ức ao, mong, muốn, thích, ưa, 
có ý, cầu, tìm, 2. Theo (ai, bè nào), bình vực; 
ái mộ, tríu mến, yêu chuộng. 3. Học, học hành. 
li 4. — pecrmie. Tham lam tiên bạc. — glorie. 
Ham hô danh vong. Plures magis student srire 
quim Pena irere, Có nhiều người lo học hành 
hơn là saaret. — eseis alienis An đó, ấu rình, 
—diei locuples. Muon lấy tiếng giầu có. Perlores 
in id tantừm Stad, nt tí... .Các thy về chỉ có một 
e, là... Virtuti —. Ra sức đi đàng nhàn đức. 
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dure mulieres eadem æquè student. Ton dän 
bà có tình tính như nhau cả. || 2. — olem. 
Binh vuc ai. — rebus Atheniensium. Theo Lë 
dàn Athênê. — (0) luteras. Ai mộ chữ nghi 
l|3. — 0⁄3. Học chữ nghĩa. Studentes. Au 
chữ nghĩa, văn thân. 


S'TUDIOS - Er ig, issimè }, adv. 1. Cach chàmcbút, 


cách cản thận, cách cần mắn. 3. Cách vui lòng, 
cách ái mộ, cách sốt sång, cách mong nói ' 
{. — imitari aliquem. Ra sức båt chước ai. ` 
9. — conmendare gl oueng Nói bênh ai cách rièng 
STUPDIOSIT-AS, atis, $. f. Sự chăm học, sự mộ việc 
học hành. 
STUDIOS-US, a, um (ior, issimus), adj. trị gen. I. 
(ai, sự gì) Chăm chút, sốt sång. ra sức, lo cho 
được, mong, muốn, wóc ao, thích, tra. 3. lay 
binh vực, theo ( bè nào ), chuông, yêu làm. 3. 
( băm hoc, mộ sự học hành. A. Thông thải. suc 
tich, có nhiều chữ nghĩa. 5. Thuộc về tràng 
học. || 1. A #d/0s/or ad opus. Sòt sång mà Dm 
việc hơn. — venandi. Thich đi săn bản. — pie 
cendi. Gó $ lấy lòng. — mutandi. Hay thay đốt, 
|| 2. — nobilitatis. Theo hè ké sang trong. — 
— avitæ religion's. Mộ đạo cha Ông thờ. || 3. — 
li'terarum. Chăm học. fig. Studiosum otium. Thi 
nhàn (ai dùng mà) xem sách vớ. Studiosi. Học 
trò. || 3. Studiosa disputatio. Sự luận lè cứ kiến 
(như kẻ ở) tràng học. 


STU9I-uw, ý, $. n. 1. Sự thích, tí h chiếu vẻ. v 
ước ao, ýmuỏn, ý nghĩ, tình tính, tỉnh nét. 3. 
Sự sốt sång, sự cần mắn, sự chăm chút, sự 
ra sứo. 3. Việc, bậc, nghề, bản phận. 4. Sư 
học hành, chữ nghĩa, sự rèn Cặp trí khôn. 5. 
Sur ái mộ, sự chuộng, sự binh vực (bè nào. 
sự theo; bè. 6. Nhà tràng, phòng học, nơi học. 
7. Môn, đạo, giáo, môn mạch dạy dò. 8. 
Phường, hội, họ, phe. || 1. — rerum pusica- 
rum. Thích việc nông phu. — 4254: Sự liuc 
kri. Suo quisque studio maxrimè ducitur. Ai A 
cũng tùy theo thích minh. Quot capitum rail 
totidem studiorum millia. Bá nhàn bå tiuh. Sa- 
d'o tuo obsequi. Làm cho bằng lòng anh. Studi 
enrum inservire. Theo phong hoá các kẻ ấy. |!2. 
Studio in præliis uti. Ghiến trận cách mạnh bạo. 
— reipubl¿ee. Lòng sốt sång giúp nhà nwe. 
Alicui navare operam et studium. Giúp ai cho 
hết lòng. Omni studio aliquid agere. Tàn lảm 
làm sư gì. || 3. — histrionale. Nghề nhà trò. — 
puellure. Việc xứng động, nữ: Nhulo alicujus 
moram pati. Qhậm lai bởi a làm ngàn trở. UA. 
Studiorum labores. Công đèn sách. Studia A: 
cent. Việc học cht nghĩa đã sút kém. || 3. Aix 


STU 


diis odiisque carens. Chẳng mến và chẳng ghét. 
Senatum in varia studia didurere. LÀm cho cáo 
quan công đồng sinh năm bè båy bối. || 7. £o- 
dem studio eruditus. Đã học cũng một đạo ấy. || 
8. — palladionum. Ngữ học trò, bè văn thân. 
STULT-È ( ¿$, 0sszm2), adv. Cách dat, cách phi lý, 
cách càn giữ. — dicere. Nói xăng. — vina bibere. 
Uống rượu thái quá. 
STULTESC-O, is, ere, n. def. Ra dại đột, làm càn. 
STULTILOQUENTI-A. A, S. f. và STULTILOQUI-UM, 
s. n. Lời dại, lời càn giữ, lời xàng xiên, lời 
phi lý. 
STULTIL0OQU-US, d, um. adj. (ai) Hay nói càn, nói 
xång, nói điều phi lý. 


STULTITI-A, æ, s. f. 1. Sự đại dòt, sự ' cần giữ, sự 


phi lý. 2, Sw mê muội, sự kém tài. 3. Sự léu, 


láo kẻ trẻ trung. 


‡ STULTIVIDENTI-A, æ, S. f. Sır trông xem cách 
lču láo. 

‡ STULTIVID-US, a, um, adj. (ai) Tròng xem lếu 
láo, chảng thấy sự gì đã bày nhãn tiên. 

STULTUL-US, a, um, adj. dimin. bởi 

STULT-US, a, um (ior, issimus), adj. 1. (ai, sự gì) 
Dai dòt, càn giữ, nôt trí, dän don, ngu, dé 
người, phi lý, väng xit. 4. Kém tài, ngây muội, 
đốt đặc. IT. Nisi sis stultior stultissimo. Nay là 
mày đã ra dại đột nhất phẩm. Stulta arrogan- 
lia. Sự cậy mình càn giữ. Stulli des Những 
ngày (ai ) đã trót dại. ||3. Ne melioris conditi- 
onis sinl stulti quam periti. Đừng trong kế đốt 
nát hơn người hay chữ. 

STUP-A, æ, $. f. GỐc gai, bã gai. 
Tình tro. 

STUPARI-US, a, um, adj. ( sự gì) Thuộc về gốc gai. 
— malleus. VÕ đánh giập gai. 

STUPEFAC-I0, is, fec-i, lum, ere, a. Làm cho bö 
ngớ, làm cho ngắn ra, làm cho sững trí ra. 
Slupefieri. Ra bö ngữ, sững trí ra, đứng thượt 
ra. Slupefieri gaudio. Ñgốt mừng, mừng rö 
quá sức. 

STUPEFACT-US, đ, um, part. pass. Stupcfacio. 


STUPEND-US, đ, um, part. pass. fut. Stupeo. (sự 
gì) Đáng người ta ngắn ra, lạ lùng, kì quái. 


— arundinum. 


STUP-EO, eg, ui, ee, và STUPESC-0, is, SỈID-7, ere, 
n. def. trị acc. cùng od hay là abl. cùng super. 
1. Tê di. 2. fig. Ngắn trí, đứng ngắn, lấy làm 
quá trí, sững trí ra, thượt mặt ra, ra bỡ ngữ; 
mê đi, chẳng động, đứng trø trợ. || 1. Stupet 
oculorum acies. Quáng mắt ra. Stupuerunt ver- 
ba. Đã ra cứng lưỡi chẳng nói được. Stupen 
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flumina hrumå. Các sông đồng lại vì rét. || 9. 
— qaudin. Ngàn mừng, Ad hes auditis voces 
- slupw't. Khi người nghe những lời ấy thì ngất 

trí di. Super prudenti ejus sluneseedant. Cáo 
ké ấy thấy người khôn ngoan đường ấy thì 
lấy làm quá trí, Omnia stapes. Mci sw Lôi lấy 
làm lạ cà. — no” la'e. Ngắn ra vì thấy sự gì 
mới lạ. Ampe mils seo, Nhiều khi Gs quên 
sung tai nạn lôi, 

STUP‡-US, a, um, adj. (sự gì) Bang góc gai; bằng 
gai. Slupea vincula. Dây gai. 

STUPID-È, adv. Cách bö ng7, cách lấy làm lạ. 

STUPIDIT-AS, alis, S. f. 1. Sự ngây dại, sự u mê. 
2. Sự bö ngữ, sự ngắn ra. 

+ STunin-0, as, are, a. Làm cho ngàn trí ra. 

1° ŠTUPID - Us, a, um, f issimus ), adj. 1. (ai, sự 
gì) Tè mê, ngất đi, ngắn ra, bất tinh, bö ngỡ. 
2. Ngày dại, u mê, đản độn. 3. Dưng, hoang, 
chẳng sich di gì. || 1. — timore. Ngắn sợ. — 
studio. Sững trí ra. ||3. Stup de colles. Những 
dòi hoang vu. 

2° STUIID - U§, ?, s. m. Ké ngu, người đần; thằng 
u mè. 

STUP — OR, oris, s. M. 1. Sự tê di, sự tê mê, sự 
ngất di esir bất tỉnh, sự ngắn ra, sự sững trí, 
sự thượt mặt, sự bö ngữ. 2. Sự ngây dại, sw 
u mê, sw đản độn. ở. Người ngu độn, thẳng u 
mê. || 1 — sensuum. Sự ngũ quan ra bất tinh. 
— dentium. Bu ghê răng. — omnes incessit. 
Mọi người điều đứng sững ra. || 2. Stuporem 
hominis attendite. ày xem thăng ấy u mê là 
trùng nào. 

† ĐTUPORAT — US, d, um, adj. (sự gì) Người ta lấy 
làm lạ quá lề. 

STUPRATI - 0, onis, s. f. Sự hiếp người nữ, sự 
làm hư người nữ. 

STUPRAT-OR, Ø5, s. M. Ké hiếp người nữ", ké làm 
hư người nữ. 

+ Srurr- È, ady. Cách xäu xa. 

STUPR — 0, as, avi, alum, are, a. 7. Hiếp (người 

nü), làm hư (người nữ). 2. fig. Làm cho ra 

ô uč, làm hư. || 1. — Sg vim. Hičp người nữ", 

|| 2. — judicium. Hồi lộ quan xét. 


STUPRO0S — US, a, um, adj. (ai) Mê däm dục, hoang 
dàm. 

ĐTUPR—UM, ¿, s. n. 1. Tội làm hư người nữ, sự 

l hiếp, sır do dành, tội ngoại tình, tội loạn luân; 

nghề chơi ác. 2. Sự nhuốc nha, sự ő danh. || 
1. Stuprum inferre. Làm hư (người nữ). || 9. 
— magnum fiel populo. Cả và dân số phải 
nhuốc nha quá. 


SUA - 


Steg, perf. Stupeo. 

STURI— 0, onis, S. m. Trtr ngữ. 

SrunN-us, j, s. m. Giống chim sé đồng, hat dịch. 

STYGI—US, a, um, và †SŠTYGIAL —1S, e, adj. 1. (ai, 
sự gì) Thuộc vẻ sông âm phú, thuộc vé Am 
phú. 9. fiy. Độc, gë quái, gém ghiẻc. || 1. — 
Jupiter v. rex y. frater. But Pluton. — remer. 
Säi dò Am phủ. 9/02 sorores v. canes V. v'rgi- 
nes. Ba but nt Furiæ. Stygia ars. Nghề phù 
thủy. || 2. — bubo. Chim mèo chỉ điểm gó. 

STYLOBAT - A, #, VÀ ES, ø, s. m. Bá tång. 

STYL-LS, ?,s. m. 1. Đồ có mũi nhọn. 2. Cội cây, 
chột cây. 3. Mũi sắt (xưa dùng mà) viết vào 
sáp. 4. fig. Kiểu don sách, cách làm bài, kiêu 
nói. 5 Sự tập làm bài. 6. Bánh chè đồng hö 
bóng, kim trắc ảnh. 7. Chông sål. || 2. — as- 
paragi. Cây long tu thái. || 3. Stylum vertere. 
Sửa bài mình lại, (trở đầu bút lại, vì đầu 
chẳng nhọn thì lại phẳng đẻ mà bôi sáp và viết 
lại). ||4. Styli duo genera sunt. Có hai kiểu nói 
(hay là làm bài). || 7. Estro vallum styli ceri 
aditum adversariis prohibebant. Bảy giờ quận 
giặc chẳng vào được vì đã cảm chông chung 
quanh lũy. 

STyuw —A, atlis, s. n. Bå (quá đã ép), cắn, cặn. 

SGTYPTEII— A, ®, S. f. và UN, ?, $. n. Phèn chua. 

STYP1IC— US, a, um, adj. (thuốc gì) Hay cám hyi. 

STYR —AX, acis, $. m. 1. Gây kia sinh ging tô 
hợp. 9. Giống tô hợp bởi cây slyrax mà ra. 

STYX, styg - is, s. f. 1. Sông âm phủ; âm phủ, 
địa ngục. 9. Nước sông âm phủ, fig. thuốc độc. 

SUAD—A, æ, Và SUADEL- A, æ, S. f. 1. Tài nci Su 
khéo núi. 2. But nữ hay sự ngô ngữ. 

SưApkAT — ER, adv. Cách quyền dỗ. 

SUAD — E0, es, sua - si, sua — sum, ere, a. Khuyên, 
khuyên bảo, nhủ bảo, khuyèn giục, quyến dð, 
dỗ dành, rủ rè. — Dreem al cu’ v, aliquem de 
pare. Khuyên ai giao hoà. — mendacium al cui. 
Giục ai nói dối. — legem. Nói bênh luật gì. — 
regnum alicui. Giục ai thoán vị. — somnos. Làm 
cho buồn ngủ. Gramina hæc somno suaden(. Đám 
cô xanh này dỗ ngủ. — alicui. A dua người 
nào. Suasisti ne hoc facerem. Anh đã nói gắng 
tôi đừng làm sự ấy. Prout loca suaserint. Tùy 
địa thế nơi ấy. 

+ Sun, 1s, e, adj. (:1) Nhu mì, hay ăn lời, 
dé bảo. 

+ SuapiLupr-us,a,m,ad].(ai,sựg])Khuyên sự chơi. 

+ Suan — L8, a, um, adj. (ai, sự BÌ) Giục, khuyên 
được; có sức quyến dụ; làm cho nguôi giận, 
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SuÂx — ET, như Suâ ipsâ. 

SuÂPs — E, và SUÂPT — £, như Suâ ipså. — sponte. 
Tự ý mình. — jndustriå. Bởi tài riêng mình. 

SuAnRt— A, æ, S. f. Nghé buôn lợn. 

SưAnr— UN, ¿, S. n. Chuồng lợn. 

1° SUAnI — Ce, a, um, adj. (sự gì) Thuộc vé con 
lợn, thuộc về heo. Suarium forum. Chợ bàn lựn. 

Ge Suari- us, ¿, s. m.1. Kẻ chăn lon. 2. Kẻ buỏn 
lợn. 

SưAsi, perf. Suadco. 

Spam, —1s, e, adj. (lẽ gì)Có sức mà khuyên 
du, mạnh. 

Suasi —0, ouie, $. f. 1. Lời bàn, lời khuyên, lời 
nhủ bảo. 9. Sự khuyên giục, sự quyến du. 3. 
Bài khuyên. 

SuAs—on, oris, s. m. Kẻ khuyên, kẻ nhủ bảo, kẻ 
giuc. — legis. Kẻ nói bênh luật gì. — pacis 
Antenor. Ông Antênorê khuyên làm hoà. 

SUAsoni — A,ø, S.f. (hiểu ngầm oratio).Bài khuyên. 

SữAsoni— È, adv. Cách khuyên nhủ. 

SUAsoRI - Us, a, um, adj. ( bài, lẽ) Kkuyên, thuộc 
về sự khuyên; hay quyền dụ, có sức dỏ. 

SuAs — UM, ¿, s. n. Mùi mỏ hóng, sắc móc múc. 

4° Suas — US, a, um, part. pass. Suadco. {. (sự 
gì)Đã chịu khuyên. 9. (ai) Đã nghe lời khuyên, 
đã chịu quyến đỏ. || l. Serpentis suasa acep. 
Tôi đã nghe lời con rắn xui giục. || 3. — dure- 
re uxorem. (ui ) Đã có ké khuyên mình cướivợ: 

2° Suas-us, 4s, s. m. như Suasio. 

S0aT-ìu, adv. Như thói lợn, như con heo. 
Suav-è, adv. Cách dịu dàng, cách đẹp, cách 
ngon ngọt, — recubuns. Nằm giường êm åi. 
SQUAVYEERAGR-ANS, đ1/75, VÀ SUAYE0L-EAS, entis, part. 

cả ba giống. (sự gì) Có mùi man mắt, thơm tho. 

SUAVEOLENTI+A, cœ, S. f. Mùi tlom. 

SUAVIATI-0, onis. s. f. Sự hôn mặt cách dáu làm. 

Suavipc-us, a, um, adj. (ai) Nói êm ái; (sự gi) 
dễ nghe, êm tai. 

SuAviLr-vM, j, S. n. Thứ bánh ngọt kia. 

SUAVYIL0QU-ENs, entis, parl. cả ba giống. (ai, sr gi' 
Nói êm ngọt, nói diu dàng, êm Lai. — cornren. 
Thơ êm ái dịu dàng. 

SUAVILOQUENTI-A, æ, S. L Sự nói èm ngọt, linii 
êm tai. 

SUAYIL0QU - Us, a, um, adj. như Suaviloquens- 

SUAVI-0, as, are, a. và SUAYI-0R, aris, ari, d. Hôn 
cách thiét tha. 

SvavioL-ux, i, s. n. dimin. Suavium. 


SUB 

Sne, ë (ior, issimus), adj. trị dat. 1. (ai, sự 
gì) Vira ngũ quan: ngọt ngào, thơm tho, mát, 
ngọt, ngon, êm ngọt, êm ái, êm lai, êm giọng, 
dịu đàng, để coi, đẹp, có duyên. 2. fig. Dễ đàng, 
vui vẻ, dep lòng, vừa ý; có lòng thương giúp, 
co lòng yêu đang. IT. Gustu —. Ngon ngot. 
Gustui —. Ngọt miệng. Auditu suave. Sự gì êm 
tai. Suaves flores. Những hoa thơm tho. — ani- 
ma. Mùi thơm lừng ly. — aura. Gió man mát. 
|| 2. — homn. Người có tính hoà nhã. Suave est 
dormire. Ngủ thì sướng làm. 

SUAVIT-AS, atis, s. f. 1. Sự ngot ngào, sự êm ái, 
sự dịu dàng, mùi thơm, giọng ngon ngọt, sự 
đẹp mắt, sự dé coi. 2. fig. Sự đẹp lòng, sự hoà 
nhã, sự để làng; sự vui sướng. || t. — oris el 
vocis. Hình đong có duyên và tiếng dẻ nghe. || 
9. — mira in cognoscendo. Sự thông thái sinh 
vui sướng lạ lùng. 

SUAYV-ITER ( ¿zs, ?s82zz2 ), adv. Cách ngọt ngào, 
cách êm ái, cách dịu đàng; cách đẹp lòng, cách 
vui sướng, cách yên đấu. Lt — nobis sit. Cho 
ta được vui. Vivere suaviås ar si... Có số phận 
thanh nhàn hơn là... 

SUAVITUD-O, inis, S. f. như Suavitas. 

SưaAvi-uM, ¿, và ‡ SAvi-Uu, ¿, s. n. 1. Sự hôn chí 
thiết. 2. Tiếng dấu: con, mun con, em. 

4° Sun, præp. trị acc. hay là abl. tùy nghỉ. 4 
Dưới, cùng, trước (vè nơi). 2. Đang, đang khi, 
đang lúc, khi, khi gần. 3. Ước chừng, chừng 
độ, dó. 4. Sau, sau khi, khivừa đoạn. 5. Dưới 
quyền. || 1. — oculo sanguinen detrahere. Chich 
máu nơi dưới mắt. — sazn. Dưới hòn đá. — 
0n oculis stelit. Người đã đứng trước mặt 
mọi người. — omnium oculos prodiit. Người đã 
ra trước mặt mọi người. — brevitate. Cách tắt 
Vậy -— eå conditione ne faceret. Song buộc nó 
một sır này là đừng làm, miền là nó đừng làm. 
— pænå mortis prohibere aliquid. Cảm sự gì 
mà luận hình xử kẻ lỗi. — obtentu pacis. Lấy 
lẽ rằng giàn hoà. — armis manere. Chẳng bò 

- việc đi lính. — ære statuam conslituere. Dựng 
lượng đồng. || 2. — ipså profectione. Chính lúc 
trày đi, — Herode v. tempare Herodis. Trong 
đời vua Uërodé tri. — nocte. Ban đêm. — hoc 
tu. Đang khi sợ thể ấy. — expectatione. Đang 
khi đợi. — adventu Romanorum. Đang khi 
quân Rôma đến. || 3. — vesperam. Khi chập tối. 
— lucem. Khi đã gån sáng. — horam mortis. Khi 
gần giờ chết. || 4. — hæc. Sau những sự ấy 
đoạn. — hær dicta. Vừa nói bẩy nhiêu lời đoạn. 
— eas litteras. Khi vừa xem thư ấy đoạn. — 
ipso volat. Người liên chạy theo kế ấy. || 5. — 
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eo magistro edoctus. Đã học cùng thầy ấy. Ad- 
hue— judice lis est. Nổ kiện còn ở nơi quan xét, 
điều cäi chưa luận xong. 

2° Sun, præp. Khi đặt đầu tiếng khác, thì nó 1. 
giảm sức tiếng; 2. chí việc làm trộm vung; 3 
chí sự dưới; 4. chỉ sự động ở dưới mà lên; 5 
chí bậc tùy và sự thay mặt. 

SUuAnsunp-E, adv. Cách chàng phải lẽ mắy. 

SUBAISURD-US, Ø, um, adj. (ai, sự gì ) Chẳng phải 
lẽ mấy, hơi phi lý, chápg khôn mắy, ngây, lù cù. 

SUBACCUS-0, as, are, a. Cáo về sự nhỏ mon: quò 
nhe. 

SU/ACERB-US, đ, um, adj. ( giống gì) Chát một ít. 

SunAciIp-È, adv. Cách chua một ít. 

dimin. Subacidè. 

SUBACIDUL-US, đ, um, adj. dimin. bởi 

SUBACID-US, a, um, adj. ( giống gì ) Hơi chua, chua 
một ít, khí chua. 

SUBACTARI-US, d, Wm, adj. (ai, sự gì) Nhàu, làm 
cho ra mém. — coriarius. Thự thuộc da. 

SUBACTI-O, onis, S. f. 1. Sự nghiền tán, sự nhào, 
sự thầu. 2. fig. Sự tập, sự rèn. || 3. — ingenii. ` 
Sự mài ena trí khôn. 

SUBACT-0I, oris, $. Mm. Kẻ có nghĩa trái. 

1° SUBACT-US, a, um, part, pass. Subigo. Subactû 
cervice ferre jugum. Cúi đầu chịu mang ách. — 
melu. Đã theo lòng sợ. 

2° SUBACT-US, Ge, s. m. Sự nghiền tán, sự nhào, 
sự quét. 

+† SUBADJUYV-A, æ, vàus, ?, s. m. Quan phó, kẻ Did 
kẻ giúp. 


SUDACIDUL-È, adv. 


SUBADMOY - EO, e, i, subadmo - tum, ere. a. Dem 
đến dän dän, làn dịch đến cách trộm vụng. 

SUBÆG — ER, ra, rum, adj. (ai)Ươn mình, ươn ế, 
se mình, ốm yếu. _ 

Sun#6h — È, adv. 1. Cách khó một ít, khí khó. 2, 
fig. Cách phiến lòng một ít. 

SUBÆRAT — US, đ, um, adj. (giống gì) Có đồng pha 
vào. Subæratum aurum. Tiên vàng pha đúng. 

SUBAGITATI — 0, onis, VÀ SUBIGITAT(T— 0, oe, S. f. 
Sự đá đến (ai) về đàng trái, sự chơi ác. 

SUDAGITATR - 1X, icis, VÀ SUBIGITATR — IX, icis, s. f. 
Đàn bà xấu nết, con chơi, 


SUBAGIT ~ 0, AS, are, Và ŠUBIGIT —0, as, are, a. 4. 
Làm cho động cách trộm. 9. Ra sức đỗ dành 
(về ý trái). 

SUBAGREST — IS, e, adj. (ai, sự gì) Hơi quê mùa, 

SUBALAR — 18, e, adj. 1. (sự gì) Ở đưới cánh. 2, 


SUB 
Giáu được dưới nách. || 4. Subalares pluma. 
Lông dưới cánh. || 2. Subalarc telum. Dao găm. 

SUBALR - ENS, entis, VÀ SUBALBIC - ANS, antis, part. 
cả ba giống. (sự gì) Trång nhợt. 

S0gALnic - 0, as, are, n. Có sắc trắng nhợt. 

SUBALBID — US, đ, um, Và SUBALB - US, đ, 100; adj. 
như Subalbens. 

SUBALPIN-US, &, um, adj. (ai, sự gì) Ở dưới chân 
núi Alpes. 

GUBALTERNICUL - UM, ¿, S n. Lap phách, hó phách. 

SusBaMaR-È, adv. Cách cay đẳng một ít. 

SUBAMAR - us,a,um, adj. ( gióng gì ) Hơi cay đảng. 

SUBAPER - 10, is, «i, tum, ire, a. Chê ra, chia ra, 
mở dưới. 

+ SUuBAQUARET— US, 4, um, Và SUBAQUE ~ US, 4, um, 
adj. (giống gì) Yốn ở dưới nirớc, thủy lộc. 

SUBAQUILIN—US, 4, um, adj. (mũi) Cong một it. 

SUBAQUIL - US, đ, um, adj. (sự gì) Den mốc mốc. 

SUBARATI- 0, onis, s. f. Sự đào đất sâu. 

SUnAR-EO, es, ui, ere, và SUDARESG-0, iS, subar-«i, 
ere, n. Ra khô héo một Ít. 

®UBARGUTUL — US, 4, um, adj. dimia. bởi 

SUBAnGUT - ts, a, um, adj. (ai, lë gì) Sâu sắc 
khá khá. 

SupAnIp — È, adv. Cách khò một ít. 

SCBARMAL - E, i8, S. n. Å. Áo mặc ngoài áo giáp. 
9. Áo vån đến ngực, áo khách vån. 

Susan — 0, as, are, a. Đào đất sâu, đào dưới ré. 

SUBARROG — ANS, antis, adj. cả ba giống. (ai, sự 
gì) Kiêu một chút, hơi kiêu ngạo. 

SUBARROGANT - ER, adv. Cách kiêu một it, hơi 
cày mình. 

_ UBARUI, perf. Subareo. 

SUBASP — ER, era, erum, adj. (sự gì) Ráp một Ít, 
hơi sù sì, nhám một ít. 

SUBASSENTI - ENS, en’is, part. cả ba giống. (ai, sự 
gi) Hoà hợp cũng khá, xứng hợp khá. 

+ SupAss — 0, as, are, a. 1. Nướng hiểng biếng, 
rang dän dän. 

SUBAT — ER, ra, rum, adj. ( sự gt) Den mốc móc. 

SUBAT! — 0, og, S. f. và SUBAT - US, ús, s. m. Lu 
lựn nái theo đực. 

Surun- Io, 8. ivi, ilum, ire, a. 1. Hiểu ngắm, 
ám hảo. 2. Nghe văng vång. 

SU8AUDLTI—0,0nis, s. f. Sự hiểu ngắm, sự ám hảo. 

SUBAURAT— US, đ, um, part. pass. ( đồ gì) Đã xuy 
ít vàng, 
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SUBAUSCULTAT —0R, oris, s. m. Kẻ nghe lim, ké 
lång tai mà nghe qua våy. 

SUBAUSCULT-0. as, avi, alum, are, a. Ra sức nghe. 
nghe lỏm, láng lai mà nghe qua vậy. — vider- 

(ur: ga loquor. Xem ra chúng nó đò lời tôi nói 

SUBAUSTER - US, 4, um, adj. (rượu) Chát mòt it 

S$unsALn - È, adv. (nói) Cà làm một it. 

SUBBASILICAN — US, ¿, s. m. 1. Kẻ chạy rẻo quanh 
nha môn. 9. Ké đi nghe tin tức. 

+ SUnpBATU —0, ùs, ere, a. def. Đạp đánh một up 
nữa, đánh dưới, giọt dưới. 

SUBBIB — 0, is, ?, ilum, ere, a. Lông quá chén mòlit. 

S0nntu - 0, is, ere, a. như SuÙigo. 

StønIN - 1, æ, a, adj. pl. Từng hai, từng dòi. 

SUBBLAND —10R, Dis, ilus sum, iri, d. trị dat. Nàng 
niu, ton ngót, nói bom. Catulo mco subblandi- 
tur. Dän mơn cả chó nhà tôi. 

SuznREY —1S, e, adj. ( giống gì) Hơi vån, vẫn ván. 

SUBCÆRULE - US, A, UM, Và SUBCERUL — US, đ, Um, 
adj. (gióng gì) Biếc mòt ít, xanh da trờimôtit. 

SUBCANDID — US, d. ,adj. ( giống gì) Trắng nhet. 

SUbCAv - US, a, um, adj. (sự gì) Lóm vào mòt it, 
röng bé trong một it. Loca subcava terræ. Hang 
dưới đắt. 

SUBCEN—0, as, are, a. như Subcœn0. 

SUBCENTURI-0, onis, $S. M. Quan phó dét trăm quản. 

SUBCERXICUL - UM, ¿, s. n. Cái rày. 

SUBCERN - 0, is, ere, a. như Succern0. 

SUBCESIV — US, Ø, um, adj. như Subsecivus. 

GUBCINERICI - U3, 0, um, VÀ SUBCIXERITI— US, #, 
um, ad]. ( đ gì ) bã lùi, đã vùi tro nóng mà hám. 

SƯpuiNG - 0, is, subcin - T’, subcinc - lum, ere, 
a. Thàt dưới (lưng). — navem funibus. Lä 
dày mà ràng tàu tư bẻ. 

SUBCINGUL— UM, ¿, s. n. Đai, dày thât lưng. 

SUBcISIv — DN, ¿, s. n. Phần dư, đỏ thừa. 

SuncisiV-us, 4, um, adj. như Subsecivus. 

€Ubc0CT - A, orum, s. n. p. ĐỒ người ta đã nẻ8, 
đồ nèn. l 

SuBcÆLEsT-:s, e, adj. (giống gì) U dưới gim trời. 

SuncŒX— o, as, are, a. Ăn bữa tỏi dười bếp, Ap 
thừa, ăn xái, 

SUBCONTUNELIOS — È, adv. Cách xi nhục mòl it. 

SUBCONTUMELICS — US, @, um, adj. (SỰ 8Ì) Làm d 
nhục một ít, hơi xdu hó. 

Sưnc0Qu-0, is, subcc-r¿, suLc2c-ft,€) 
lom dum, thui, nướng tái. 


e, 2. AA 


į SUBCORT — EX, icis, S. M. Vỏ thứ hai, đác cây: 


SLB 

SUBCRASSUL-US, a, um, adj. (giÝnz gì) Dầy một ít. 

SUBCRE3šC — 0, i$, ere, n. như Šuccresco. 

SUBCRET — US, a, įm, part. pass. SuÙbcerno. Xem 
Succern». 

Suscrisr— vus, a, un, adj. ( ai) Có Lóc quăn một 
ít; (tcc) quán một ít. 

SUBCRU?I.SC-0, is, ere, n. def. Chin nứa mùa, còn 
Sượng, còn xanh, còn sống sÍt. 

SUBCRUD—U»3, a, um, adj. 1. ( đó gì) Còu sống sit, 
chín dö, nửa chín. 2. ( nhot ) Chưa mung mú, 
còn đang cương. 

SUBCRUERT — US, ^, um, adj. ( giống gì) Có máu 
còn chảy môt ít. 

+ €U›cULTR— 0, as; are, a. Bim, bảm xåt. 

+ SunCUvwB - us, ?, s.m. Di mốc, mộc bài. 

SUBCUNFAT - US, Ø, um, part. pass. (sự gì) Đã 
chiu ch?m đưới. 

SUBCURAT —0n, oris, s. m. Ké làm tùy mà giữ 
việc trẻ mỏ còi. 

SUBCURY-US, a, um, ad). (sự gì) Nao, cong mộtÍt. 

SUBCUST - s, 9s, s. m. Kẻ canh thay vì ai. 

SUBCUTANE-US, a, um, adj. (sự gÌ) Ở dưới da, 
ở giữa da và thịt. 

SUBDEALB - 0, as, are, a. Bòi thuốc trång đưới. 

SUBDEBIL - 1S, e, adj. ( ai) Hơi yếu, què một Ít. 

SUBDEBILITAT - US, a, um, part. pass. (ai, sự gì) 
Đã ra yếu một ít, ốm yếu mòt íl; đã chợt dạ 
một ít, hơi sút kém. 

SUDDEFIG-I0, is, subdofec-¿, subdefec-lum, ere,n. 
Ha yếu sức dän dän: sắp xiêu lòng. 

SUBDIACON - US, ¿, s. m. Thày subdiacouò, thày 
năm chức. 

SUBbIiAL —IS, e, adj. (ai, sự gì) Ở giữa: trời, lò 
thiên, chịu giải dảu. 

Spunt, perf. Subdo. 

SUBDIFFICIL-I1S, €, adj. ( sự gì) Khó một ít. 

QUDDIFFID —0, ts, subdiffi-sus swm, erg, n. Nghĩ 
nan một it, chẳng tín mấy, báu tín bán nghi. 

SUBDIMIDIT— US, a, um, adj. (sw gì) Được lam 
phân chi nhị. 

Sumnio, thay vì Sub dio. 

+ S0BDISJUNCTIY - US, a, um, adj. ( tiếng ) Chi sự 
phân lẽ cách nhẹ vậy. 


+ SUBDISTINGTI — 0, onis, s. f. 1. Cách chia ( bài) 
tùy lòng, phản con, phần nhỏ. 2. Sự chấm, 
cái chấm nhỏ. 3. Sur ngắt câu kbi đọc sách, 


+ SUBDISTINGU - 0, is, ere, a. 1. Chia phần (bài) 


lớn ra từng phản nhỏ. 2. Chấm (sách, bài). 
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SUBDITITI re, a, um, và SUBDITIY-LS, 4, um, adj. 
1. (ai, sự gì) Chịu đặt thế vị, giá, 2. Máu nhiệm. 
||. — filius. Con ngoại tình. 

SUB2IT — 0, as, are, a. freq. Subdo. Đặt dưới. 

1° SUBDIT —US, a, um, part. pass. Subdo, cũng là 
ad). 1.(ai, sự gì) Dã chịu đặt dưới. 2. Đã 
chịu địt thế lại. 3. Giả, chẳng thật, đã chịu 
bày đạt. 4. Ở dưới phéa, suy phục. ||4. — pul- 
vino pugio. Dao găm vùi dưới gối đầu. Subdila 
gens monti. Dàn ở dưới chân núi. || 3. — judex. 
Quan xét quyền. Subdilis yui accusatorum no- 
mina suslincrent. Khi đá xui giục ké đứng 
nguyên cáu. ||3. Subdilo rumore. Khi đã đồn 
tin dối rằng. || 4. Et erat —. Và người hay 
vâng lời chịu lụy. 

2° SUBDIT — US, i, s. m. Tôi, thú hạ, thắn. — fi- 
delis, Ké trung thần. — intimus. Người cận thần. 

SUBDI — È, adv. Dan ngày. 

SUBDIV — AL, alis, s. n. Mái nhà. 

SUBDIVID-O, 2%, subdivi-st, subdivi-szrm, ere, a. Chia 
phần ( bài ) lớn ra từng phản nhỏ. 

SUDDIYISL—0, onis, s. f. Phần tùy, phần con. 

SUBD —0, is, idi, ilum, ere, a. 1. Đặt dưới. 9. Dặt 
trước mặt, bày giãi, liều. 3. Đặt thể lại, thế 
cho. 4. Bày đặt, giá. 5. DÖ dành, đút lót của, 
xui (ai làm gian), thuồn (của gì cho ai). 6. 
Nói thêm đặt, nói bày, thêm. 7. Bảtchịu phép, 
bắt phục. || 1. —?ønem olke. Dot lừa đưới vac. 
— facen tecto. Dot nhà. — fundamenta. Tri 
nén. — furcas vitibus. Long cây nho. — tau- 
ros aratro. Mác ách con bò. Fig. — alicui spi~ 
rilus. Làm cho ai sinh gan dạ. Alicui faces v. 
slimulus ad vindiclam—. Xui xiêm ai thù oán. 
— slimulos dolori, Làm cho đau giội lên. Fersvs 
ipsos subdidi. Dưới tòi đã chép chính câu thư. 
||2. — gien casibus. Liều ai phải sự cheo 
leo. IA. — verbum verbo, Lấy môt tiếng mà 
thế tiếng khác. || 4. — partum. Giả tảng như ` 
có con mới sinh. — testamentum. (đả chúc thư. 
— reum. Cáo gian ai. || 7. — colla vinclis. Chịu 
mang xiếng. — aliquem in servitio. Båt ai làm 
tôi. — se. Chịu phép, nộp đảu. 

SUBDOC-EO, es, ui, tum, ere, a. Làm thày giáo tùy. 

SUBD0CT — OR, oris, s. m. Thày giáo tùy. 


SUBDOCT — US, a, um, part. pass. (ai ) Đã học phác 
qua, đã học năm ba chữ mà thôi. 

SUBnoL-È, adv. Cách gian đối, cách quí quyệt. 

SUDDOL— us, a, um, adj. (ai, sw gì) Gian đối, qui 
quái, binh bäi. fig. Loci forma subdola. Noi 
hiếm hóc. | 
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Sunp0M-0, as, ui, (num, are, a. Dep, bắt phục, bắt 
hàng đầu, bát làm tôi. 

SUDPUDIT-0, as, 4v’, alun, are, n. Hó nghỉ một ít. 

SuBpuc-o, is, subdu-z, tum, ere, a. 1. Gất lấy bói 
dưới, kéo ra, cất liy, căt bớt, rút. 2. Ăn trộm, 
ăn cắp. 3. Cất khỏi, che giữ, cứu chữa. 4. Bắt 
(linh) đổi nơi. 5. Kéo lèn, đem lèn, nâng lên. 
6. Tây, sô. 7. Tính, tính toán. || 1. — ignem. 
Rút lửa. Terra se pedibus subducit. Đất lún 
xuống. — capiti ensem. Rút gwom ở dưới gối 
đầu. /i.— fundament ı. Phá nên.-— vela procel- 

- Je. Hạ buồm khi nồi bảo. Subducunt se montes. 
Các núi biến đi đản dän. — maleriam lumultis. 
Cất dip xôn xao. 3. Subdurit moppas quatuor. 
Thàng ấy đã láy trộm bón khăn bàn. || 3.—ali- 
quem periculo. Cứu ai khỏi sır cheo lco.— ani- 
mam suam morti. Cứu lầy mình khỏi chét. — 
se d populo. Lánh khỏi mặt dàn. — se de aliquå 
societale. Lìa bỏ phường nào. Oportet— te tem- 
pore. Anh phải bỏ (sự tạm gửi; đời này. Nubes 
cum subduxit Đám mây che người khuất măt 
người ta. || 4. Due tui os'enduntur, detnsub- 
ducuntur. Có hai toán tới lên, đoạn lại rút vẻ. 
||ä.— aliquemin Egyptum. Đưa ai (trộm vụng) 
sang nước Ichitò. — copias in collem. Dom đạo 
binh lòn dei, — naven ad terram. Kéo tàu lèn 
bãi. — classem ad portum. Dem biuh thủy vào 
cửa bẻ, — tunicam. Òm áo. — supercil’a. Gau 
mày. — animam. Hút hơi vào. — aliquid nari- 
bus. Ngiri mùi gì, hit. ffy. — animum ad lun. 
Dem lòng (ai) lên trời. || 6. — alvum. Làm cho 
lòng da. 17. Rationibus subductis. Khi đã linh 
tính mọi sự đoạn. 

SUBDUCTARI-US, dg, um, adj. (đó gì) Dùng mà nàng 
lèn, dùng mà kéo lên. — funis. Dày trục vän. 

SUbDUCTI-0, onis, S. f. 1. Sự kéo lèn, sự cất lä, 
3. Sır tính tuản. || 1. — navis. Sự kéo chiếc tàu 
lèn đắt. 

SUBDUCT-US, a, um, part. pass. Subduco. 

SUDĐULCEsc-0, is, ere, n, def. Nên ngọt một it. 

SUBDULC-Iš, e, adj. (sự gì) Hơi ngot, ngọt một it. 

SUBDURATI-O, onis, S. f. Sự ra cứng mòt íl. 

SUBDURAT - OR, oris, s. m. Ké làm cho ra cứng 
một ít. 

SunDuR-us, a, um, adj. (ai, sự gì) Hơi cứng. 

SunroI, perf. SuÙigo. 

Sưppuxi, perf. Subduco. 

SUnt:b-0, e, i, suÙbe-st0n, ere, VÀ ŠUD-EDO, lS, CS 
a. An đăng dưới, röng vào, chảy Sot, 

Sus ~ E0, is, wi VÀ ii, ilum, ire, a. và n. trị dat. 
hay là acc. cùng in, ad, sub. 1. Vào dưới, vào, 


lọt vào, đặt mình dưới, gánh, vác, khiêng, 
mang; fig. nhận, chịu (làm việc Bì): 9. Di dén, 
đến gần, tới lên, đến, ra đánh, xông vào, lêu 
vào.3.Liều mình phải, đón, chịu phép, bằng lòng 
phục, chịu (sự gì đữ), nhịn. 4. Moc, nở. chịu 
sinh sản, hoá nên, xảy đến, nhập vào (trữ. A 
bi sau, xåy ra san, theo, tiếp sau, ó thay wi; 
trả lời, thưa lại 6. Lên, trèo. || $. — aquas. 
Trầm pure, — telluris operta. Vào lòng đt. 
— in penatis. Vào các nhà. — rarum. Lhui vào 
16. — tegmine. Dåp chăn (rúc vào trong chan. 
— ilia yv. pectus. ( gươm ) Đâm vào ngực. Luna 
sub orbem subit. Mặt trăng qua đưới mat trời 
(nhật thực). — jugum. Chiu (màåc) Ach. — hu- 
meris parentem. Vác cha lên vai. — onus. Mang 
gánh. || 2. — muro. Đến gån tường. — ad hos- 
tes. Ra giao chiến. Hum rex subit. Vua nẹự 
đến cùng ké ấy. Preribus Deum —. Đến cầu d 
cùng Dức Chúa Lời. Subit lumina sopor. Con 
mắt buồn ngú. Juder variis artibus suheundis. 
Phải làm mưu nọ chước kia mà lấy lòng quan 
xét. || 3. — mortem. Chin chết. — omnia d's: i- 
‘mina. Đành liéu. — /aborcs. Chịu những sir 
khốn khó.— pænam. Chịu hình phạt, phục tên, 
Conditionem paris —. Chịu điều đã buộc vẻ vie 


giao hoà. — miseriam. Phải tai nạn. -= jussa. 
Vàng lời. Subeatur ista indignitas. Ta phải uhin 
sự nhuốc nha này. — vituperaliunem. Đang 


chịu lời trách. || 4. Subeunt flores. Các hoa nư 
ra. Subeunt dentes. Häng mọc. Sera pưnHrnnd 
suhit illun. NÓ ăn nàn muộn, Subeunt ummo 
tædia. Sự phiền muộn nhập vào lòng. Qurm 
subit illius noctis imago. Khi tôi nghĩ nhớ dèm 
ấy. Subt mentem (dal tÒ hay là hiệu ngà): 
Người ta nghĩ, người ta định (lầm). Al: se" 
ière ritus. Thôi đã ra khác. || 3. Öe+/ere alt s- 
nistra suhiit. Tả đực đã tiếp hữu đực. Fra 
subicre columnæ. Co cột thay vì cọc nang. Sch 
it ille loquentem talibus. Ko ấy nói đổi lại rang, 
UG. Subiit montem v.n montem. Người đã trên 
lên núi, Aves desrendentes, nec unquam suhun- 
tes è mari. Những chim bay ra bién mà chẳng 
trở về nữa. 
Sun-En, eris, s. n.Giỏng cây vông, viên mộc: phao. 
SUnERECT - US, A, Wn, part. pass. Suberigo. (ai, 
sự gì) Nửa đứng, đã chịu dựng lên mòtit. 
SuneRk - Us, a, um, adj. (sự gì) Bàng gióng gò 
vông, bàng viên mộc. 

SuneRt ES, ci, S. f. như Suber. 

S3UPSn16 — 0, 28, sukberex ~- d, Suberee - 6Ø, 0e. 4 
Nhắc lèn, nòng lèn, dựng lèn. 

SUBERIN — US, 4, um, adj. (sự gì) Bàng giòng E 
vông, bằng viên mộc. 


SUB 

SUnERR - 0, as, git, alum, are, n. Pi dưới, chåy 
đưới. Quicumque mont bhus sulerrart fluvi. 
Những con sông chây dưới chân núi. 

SUbEsT, ngôi thứ ba indic. Subsum. 

SUBES - ts, a, um, part. pass. ( sự gì) Da hư, dä 
mục, đã nát. 

Suv - Ex, fein, s. m. Ghế để đưới chàn, bệ. Subi- 
ces (den nubes. Các đám mày là như ghế đướt 
chàn các bụt thắn. 

SUBEXCUS—0, as, are, a. Chira le một it. 

SUBENINR — KO, 05, 00, ilum, em, a. To ra mòt il, 
có bình hra tựa. 

SUREXPLIC-O, ge, 0e, a. Trải dưới: fiy. giải nghĩa 
cách màu. 

TUHFARRANE - US, dt, tun, adj. nh Suffarraneus. 

SUBFERMENTAT — US, A, um, part. pass. (bột) Đã 
dày men một it. 

SUBFERVEFAC — 10, (8, fec — i, lum, ere, a. Nâu sòi 
một it; pass. sòi một il; /iy. nóng lên một it. 

SUBFERYV - EO, cs, ere, p. def. Sòi một ít. 

SUBFERVID - US, 2, um, adj. (Cat, Sự gì) Hơi nóng, 
nóng một ít. 

SUBFIDULAT —US, đ, um, parl. pass. bòi 

SUBFIBUL-0, as, are, a. 1. Cài mò vịt đưới, 9. Buôe, 
đóng chót, chêm. 

SUBFIBUL — UM, ¿, $S. n. Khăn trang trùm dàu các 
vãi but nir Vesta. : 

SUBFLAV - Us, a, um, adj. ( giống gì) Có sắc vàng 
vàng. 

SUBERIC — 0, as. are, A. Co một it. 

SecBFRIGID - È, adv. Cách lạnh mòt il. 

SUBFRIGID — U3, a, wm, adj. (ai, Sự gi) Lanh mòt 
it. fig. Nubfrigicum i00 entnm. Lë nen. 

SUDFCSCUL— Us, A, wn, adj. dimin. bói 

SUBƑUSC — US, 4, um, adj. (ai, sự gì) Đen mốc một 
ít, đã cháy nắng một ít. 

+ SUb6oAMn — a, œ, s. f. Nơi lát léo trên móng ngira. 

SUBGLUT - 10, 7s, ire, n. def. Nắc nở. 

SUBGRAND - 15, 2, adj. (ai, sự gì) Cao lớn khá, 
ròng khá. t 

SUBGRAV - 15, e, ađJ. ( mùi) Năng một ít, hôi mộtit. 

SUBGRUND — A, S.S f. Mái hát, phản mái lỏi ra 
đỡ mưa hát vào vách. 


SUBGRUXDARI - UM, T.S. n. Mà con the chết khi 
chưa được bốn mươi ngày. 


SUBGRUNDATI—0, onis, s. f. Phần xây lôi ra trên 
mặt tường. 


SUBGRUND— 10, is, ire, n. def. Nói lắm bàm. 
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Sun RUNDI— UM, ?, 8. n. (hr Su! grund.. 

SUBGULAR — IS, 6, adj. (sự gì \ dưới họng loài vật. 

SUDGUTT-2.đ3,ứ.€.n. Nhỏ gi nộtiE, ciột một ít. 

Sust ER- LO, es, subh es- ° su hæ;- ur, Eë, D. 
{. Dinh bén dwói. 2. Lĩnh n.ót ít. 

SUNHASTARI — Us, đ, wn, adj. :củi:Ì) Ai đã dem 
bán giá tranh mại. 

SUBHASTATI — 0, on 6, $. f. Sự l án gii trarh mòi, 
MP bán cách the" pii lần, 

SUPIAST— 0, as, are, a. Bán viá tranh mại, bán 
cách thách giá lên. 

SƯBHORESU - 0, is, su bhorr— wi, œe, pn. det 1. Ra 
sù si; dun sóng. 2. Gijn tóc môt it, giùng 
minh một ít. 

SUBHORRID — È, ady. Cách nhé. h nhác một it. 

SUBHORRID - US, dg, 02, adj. (ái, sr gì) Nhom 
nhem, xò xac, nhếch nhác mòt ít. 

SUPHUMID - US, a, wm. adj. (ai, SỰ gi)lu in, tiu 
tiu, âm åm. 

+ Scoat -— 0, as, are, a. như Subigo. 

SUBiCUL- UM, 2, s. n. dimin. Subex. Fiy. — fla- 
gri. Đứa năng chịu roi vot. 

SUBIĐ — u3, a, um, adj. (ai) Yêu chết một, 

Sur —IENsS, cunlis, part. Sulco. 

SUBIG - 0,0%, vubexz—/, su ba - fum, ee, a. d. 
Dem đưới, dem vào, dem đến, đem lèn. 2. 
Cầy ái, St, Jon, cum, làm (đàU), xân (dit). 
ở. Nhào, sú, trộn, pha lồn, dàin nät, tán, nhàu; 
co, cà, Kì, mài, gai. 4. fiy. (at phục, båt chiu 
phép, thung, làm cho êm, làm cho thuần, A. 
Ep nóng, bắt ép. || Í.— classem ad menia. Dem 
đoàn tàu đến gån thàuh. — equos jugo. Ai 
ách con ngựa. — in umbrossim lorun. Dem vào 
bơi bong dep. || 3. — arra. Cày đất, làm đất. 
||. — furinam. Thần bột, — ventrem. Đón 
bung. — plhculus. Thuộc da.— lanam digitis. 
Kéo sgi lòng chiên, — plis. Đầm. || 4. — sub 
jugum Macedonici imperii rnecos. Båtdàn Grêcö 
suy phuc quyền phép nước Macedonia. -— 
pontum. Trị được sóng gió. || 5. — ad v. in 
deidtionem, Båt lai hàng. Subigit ctun fateri. 
Người bát nó thú, Subigi non potuit ut...Chång 
có phép nào mà båt nó... 


Segu, perf. Subeo. 


SUBIMPETRAND — US, Ø, tr, part. (sự gì) Phải ra 
sức cho được, | 
SUDIMPUD-ENS, entis, adj. cå ba giống (ai, Su gì) 
Trø tráo một ít, xấc láo một ít. 
Sus - ÌN, adv. như Subindà. 
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SugiNaN-ıs, e, adj. (ai, sự gì) Vò ich mật ít, hay 
những sự väichmat, ít, mê sự bay nhảy molt, 

€ƯaiNh-È, adv. 1. Đoạn, đến sau, đoạn tức thi. 9. 
Thinh thoảng: năng, nhiều làn. 3. Đang khi 
ấy, khi bấy giờ. ||1. Cnn af erogue — ictu. Bởi 
duh đi đá: h lại. 

€CU:I{DI2—0, as, are, a. Chi qua VẬY. 

+ Suprvp - 0, is, idi, ilun, ere, a. Thêm, 

+ SCPINF — ER0, ers, erre, a. Thêm (sự lo), thêm 
(lòi nói). Subiufereas o nem curam, Dang lo 
cho càn thận. | 

SUBINFLAT — Uš, A, um, part. pass. và adj. I (ai, 
sır gi) Swng mòt ít, táng lèn. 2. fg. Cây mình 
quá một ít, khoe mình một ít. 

SUBINFLU — 0, is, At, zum, ere, n. Chåy dưới, 

SUBINJECT — US, og, um, part. pass. (sir gì: Dã chịu 
đặt trên. Subinjerti manu miles. Lính dä giv 
tay bàt. 

SUBINSULS-US, a, um, adj. (ai, sw gi) Lat leo mot 
il; fg. chàng ý vị là máy, chang khôn khéo gi. 
SUDINTELL!G-0, 2%, subinfe: lo -ð2, subintellee- tơ, 
ere, a. 1. Mảng tiếng, nghe phong ván. 2. Hò 

nghỉ, đoán phóng. 3. Hiểu ngåm, ám hảo, 

ĐUPINTR—O0, (8, are, n. d. Lên vào, 2. Náy dën 
tình cờ, kë hậu, đến su, 

ĐUBPINT.O0:.U2 - 0, is, du-r/, (HM. en, a. Dem đến 
cùng (ai). Suhbntro betis, DA chiu xen vào 
trái lẽ. 

SUPINTRO — Ko, 25, iei, (fin, ire, n. Lên vào, long 
vào. — speciem. Mặc lấy hình, 

ĐUPINVID-20, es, 7, subinvi-g mn, cre,n, Ghen một 
ít, gauh gò mòt ít. i 

Scams - Us, d, vm, part, pass. Subinvideo, 

ĐUEINVITT—0, as, are, a. Nhứ mëi, gine một Ít. 

SERNYIT— US, A. wn, adj. (ai) Lầm ép một it, 
chàng bàng lòng mär, 

Susikase - eR, eris, subira-tus sum, t, d. tri dat. 
Giản ÍE Vậy, gåt qua vậy. 

SUBHLATT— E adv. Cách gåt qua vậy. 

SUBIRAT — U5, a. wm, part. Subirascor. 

SUn-Is, 2s, $. f. Giống chim hay mỏ trừng phượng 
hoàng. l 

SUEITANE = Us, awn, adj. (sw gì) Xây đến tnh 
er, XÂY ra thoát chốc; bất wng. Subitanea mors. 
St chất teri. — pirar. Sir kinh hòn. 

SUCITARI - US, 4, tun, adj. (việc gì) Vòi vàng, hối 
h3; khẩn cấp. — territus. Đạo bình đã chiêu 
vội vàng. Suhi'aria aralio. Bài giảng chẳng dun 


trước. Subitaria ædificia. Nhà đã xây hối làm. | 
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F SUB9ITATI— 0, onis, S. f. Sự gì xây ra bất ưng. 

StgITT— Ò và ču, adv. 1. Déng chốc, tức tốc, bất 
thình linh, nh cờ. 2. Cách với vàng, lạt đạt, 
cách hối hả, khản cấp. 

SUBIT —US, 2, um, adj. 1. (ai) Làm bất ưng. 9. 
(sự gì) Xây đến tỉnh cờ, xây đến khi chẳng 
ngờ, bắt ưng. 3. Mới, tươi. A Hỏi hấp, cán 
kíp, khẩn cấp. 5. (nơi) Đốc, đứng ngay. ||1. 
— invas`t. Dã xòng vào bất ưng. ||2. Subita 
orato. Bài giảng chäng dọn trước. Re subil, 
v. Per subitum, v. Ju subito. Bắt thình hình. || 3. 
— mles. Lính mới, /magines non subilæ. Nhữh g 
ảuh tượng đã làu đời. IA Si tib? subit: nưưi 
est. Vi bàng anh có thong thì. Subilum ef ei 
har facere. Người có lë cần phải làm sự dy. Ia. 
Non — cliwus. Sườn núi xoai xoái. 

SUHAC— EU, CS, Hi, ere (Chiểu sup.), n. tri dat. 
1. Nam đưới, ở dwói. 2. Go, Chịu phép, chiu 
luy, tùy Long, 3. Hay mắc phát, Z. Bang chịu 
iva) [E Subjarentes petræ. Các him dá duwi. 
II Vilai ans tot eas hus subjacet. Đời này đây 
nhiều sır cheo leo thé ấy, 

SUHJACT— 0, as, are, a. 1. Sáy( lúa). 2. fiy. Khoe 
minh, phô trương. 

SUBJEUGI, perf. Subjicio. 

SUBJECT — A, æ, S. l. Nền, đá tảng. 

SuzIecT — È 035m), ady. Càch chiu lty. 

+ SU2IECTI0iL — 15, e, adj. (aù Người ta bạt phục 
được. 

SUIJECGTI-0, ug, ST. Sự đát đưới hay là trước, 
2. Nền, chân cột, để, đá tàng. 3. fig. Sự chịu 
luy, sự nhún mình. 4. Sự thêm dom, sự tiếp 
từ. D Sự bày đạt, sự giá.0. Sự vàhói và thưa 
(vẻ phép văn chương). || 1. — sub aspectum v, 
oculos. Su nói ro ràng như về trước mặt. UA, 
—- Ieslamentorum., Sự giá chúc thw. 

SUHIECTIV - US, a, um, adj. 1. (sự gì) Chịu dat 
dưới. 2. cliếng ) Chỉ sự tùy lòng, thuộc vẻ 
sub]ectò. 

SŠUHJECT-0, as, ari, clum, are, a. freq. Subjicio. 
1. Ném lên, nàng lên, dirng lèn. 2. Đặt đưới, 
đẻ gån. || i. -— sara. Ném đá lên trên không. || 
9. fiy. — stimulos gu, Gine giá ai. 

SuUrJECT-OR, oris. s. M. Ké giá văn kbč. 


SUBJECT-UM, 7. s. n. Tiếng subJectÔ, tiếng chiu 
dèu đoán trong propositiò. 

{1° 5UP1I/CGT-US, a, vm, part. pass Subjicio. t. (ai, 
sur gì) Đã chịu đạt đưới hay là gån, dà chiu 
gidu dưới; đã chịu đạt trước, dä chịu bày tỏ. 
2. Làm tỏi, chịu lụy, chịu phép, tùy tòng. 3. 


IR 
Hay måc phải. 4. Đã chịu đặt sau. ở sau này, 
gần gũi, lân cận, giáp. 5. Đã chịu thêm vào. 6. 
Đã chuu giả. 7. Đã chin đem Tên. || t. Subjecto 
1mrenton#e latus haurire. Đầm müi grom vào cạnh 
sườn. Subjerta mat (đát tò hav là biêu 
ngắm). Nơi trũng, thung lũng. Verborum suni- 
tus, nullå subjectà sententià. Tiếng rồng không, 
chàng có Ý nghĩa gì. Fis subjerta rocibus. Nghia 
các ting., Hes quæ suhjertæ sunt sensibus. Cáo 
sự ngủ qnan thấy được, các sw có hình thé. || 
9. Nulli est nature — Deus. Đức Chúa Lời 
chàng chiu luy giống oi, Subjerti. Các ké bé 
đưới, tôi tá, dần sw. /20e2?e subjectis. Tha cho 
các kẻ đến thú. 72/50 servitio subjecti. Những 
kẻ chiu ách nặng. || 3. — jedes, Chịu Ló hiển cho 
tên bản. — invidiæ. Hay phải kẻ ghen. — Suh 
inverlos casus. Mẫc số phận bàp hong IA Syllu- 
ba longa brevi subjecta. Văn bình đứng sau vån 
trắc. Versus subjecti monent... Các thơ sau này 
tó ra... || 6. Subjecta tabella. Tờ khẻ giả. || 7. 
—in cyuum. Đã chịu đặt lên ngựa. Flamma ad 
summum tecti su /ecfa, Ngon lửa trò đến nóc 
nhà. 


9° SUBJECT-US, 2s, S. M. Sự đặt đướt, 
+ SUn/Ic-ES, um, s. m. p. Quản thần, tôi, dàn. 
+ SUBiict-ES, 22, s. f. Chân dàng, bàn đạp. 


SUñJ1-I0, is, subjoec-?, subjec-tum, erc, a. 1. Bát 
dưới, do gản, đem đến. 9. Bày ra, tò ra, đặt 
trước. 3 fig. Đặt đưới, đặt trong, giấu, hiểu. 
4. Bát phục, bắt chịu phép, dẹp, bình, thẳng. 
ä. Liều, để cho mắc phái. 6. Dâng, giơ, khuyên 
giục, xui. 7. Thưa, thưa lại, nói sau, kế hậu, 

- đát sau, nói thêm, trưng ( tích). 8. Dặt thể cho, 
thay, dòi, giả, bày đặt, lừa dot, đỗ lòng. 9. 
Nhắc lên, đem lên, nâng lên. |[ 1. — ova galli- 
næ. Bỏ trứng cho gà ấp. — canitiem galeæ. DO 
mü chiến che đầu bạc. — rerniees securi. Lu 
dän chịu chém. —- boum ventri manum. Sù duor 
bung con bò. — agnum suh alterius mammam. 
Cho chiên con bú me khác. — oves su? arbarcs. 
Đưa đoàn chiên đếu dưới cây. — collo brachia. 
Bá lấy có, hót có. —nem ædibus. Dot nhà. 
fig. — facem bello civili. Gày loạn lạc. || 2. — 
aliquid oculis v. sub oculis V. sub oculos alicujus. 
Đ sự gì trước mặt ai, bày sự gìra trước mặt 
ai. — aliquid conteinplationi alicujus. Dè hay là 
vẽ sự gì trước mặt ai ngảm nghĩa. — sub præ- 
cone, yv. — voci præconi, v. — preconi. Bán giá 
tranh mại. || 2. Verbo duas res —. Cho một tiếng 
được bai nghĩa. Que subjiciuntur sub vocabulo 
recli. Những sự gì đã gồm trong tiếng chính. 
|| 4. — se. Hàng đầu, qui phục. — se legibus, 
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Vàng phuc lẻ luật. Subj'cite terram. Bay hãy 
làm chúa dàt. Dioni al cujussul j ei (brut hép 
at. Serrit subjiei, Chin làm tii. Fust bus sub- 
Act, Chiu roi. Jud'cio suhjertus est. Ké ấy đã bi 
án. || 5.— se morti. Liêu mình chét. — aliquem 
odio hominum. Làm cho người ta ghét ai. — 
h emi navigat onem. Liêu đoàn tàu phải bão láp. 
Io. Manu subjicit gladios. Người gio gwom 
(dàng gwom). — infinitam materiam. Gó nhiều 
tài liệu, được vò số lë. JMe sujiciens quid dice- 
rem. Người hảo lời cho tòi nói. Que delir sub- 
et, Ahn sự gì cơn dau gine làm (hay là 
HÔI). — spem aleuni. Làm cho at trông cậy, || 7. 
S; quid mem mist, subjice. Anh có nhớ su gì, 
thi nói, — ralionem. Ra lò, — paura. Trå lời 
vån tát. — longis breres. Đặt vån tråc sau vần 
bình. Verdu Varronis sub eci. Tôi đã biên kí lòi 
Ông- Varið sau này. || 8. — tes'amentum. Giả 
mạo chúc thư. — arietem. Lấy chiên đực ( thay 
vì người) mà tế lễ,—ecapas integras defessis. Cho 
bình tươi thể bình mệt, — as pro auro. Cho 
đồng thay vì vàng, lấy dòng mà giá vàng. — 
partum. Đi (hai) con vuối nhau, — testes. Xui 
kẻ dét chứng đối. Hu. — alquem in equum. Đặt 
ai lên ngựa. Corpora saltu suhbjiciunt in equos. 
Các ké ấy nhảy lên ngựa. Vere se subjicit arbor. 
Mùa xuân cày ceòi mọc lèa. 


SUDJICIT-0,5, are, a. freq.Subjicio. Năng đặt đưới. 

SƯPUGAL - E, îs, S. n. Vật mang Ach, vật chở. 

SUBJUöAL - 15, e, adj. (vật gì) Mang ách, chớ đồ. 

SUBJUUATI-0, 9123, S.T. Sự mắc Ach cho, sw bắt 
chiu ách. 

SUBJUGAT - 0N, ors, S. M. Rẻ mắc ách cho, kå 
båt chiu ách. 

Soup - 1S, 2, adj. (vật gì) Đã chiu mắc ách, 
mang ách. 

SUD1UGI - UM, ?,S n. Dày da buộc ách. 

Scuto — 0, as, avi, alum, are, a. 1. Mác ách cho, 
cho maug ách. 2. o Bất chịu phép, bátphục, 
båt ép, buộc (lầm sự gì). 3. Nối, kết, thêm 
vào. || 9. Peng subjugari. Phải va. | 

SUHUG - US, a, um, adj. như Subjugis. 

SUMUNCTIY - US, @, um, adj. (tiếng) Chi sự tùy 
lòng. — modus ( đặt tò hay là hiểu ngắm), 
Thì snbjunctivô. Subjunclivæ conjuncliones. 
Các tiếng conjunctið chỉ ngành câu tùy. 

+ SUPJUNCT0RI - UM, ¿,s. n. CỔ xe, ` 

SUDJUNCT — US, 4, wn, part. pass. bởi 

SuBJUNG — 0, is, subjunx—¿, subjune - tum, ere, 
a. 1. Cho mang ách, mắc ách cho, mắc (ngựa) 

- vào xe; buộc hay là nối làm một. 2. Bát phục, 
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bát chịu phép, thÂnz. đẹp. 3. Đặt vuối. đẻ làm 
một. A Thêm vào, đặt san, nói sau, 3. Thờ lạt, 
đặt thay vì. || Í: — currus. Duo: (ngựa) vào 
ye. —rurrui ligres. Buge bom kéo xe ||3.—nw#¿- 
ones. Båt các nước suy phục. Subjungi annis. 
Đã ra lão nhược. || 3. — carmina nerro. Và hát 
và gáy dàn. || 4. Subjunxit preces. Doan người 
lại dùng lời cầu xin. 

GUnLAs—oR, eis, Sublap— sus sum, i, d. Lag 
dưới, chảy trộm, kém di dän dAn, mät di, hư 
di. Sublapsa lues. Thuốc dòz đã chay ra các 
tia máu, Sublabuntur wdi ficia vetustate. Những 
nhà då cũ nát. Fg. Sublabitur memoria. Tri 
nhớ cỏi dán. 

S0ntAsn - 0, as, are, a. Mut, hút, bú. 

SUBLACRYM—ANS, Øu/2s, part. cả ba géng (ai) 
Khóc một ft. : 

SeBLars - US, &, um, part. Snblabcr. 

ScBLAQUE — 0, as, are, a. Ghép ván hay là trát vôi 
lòng gác nhà. 

StBLAT - è (4s), adv. 1. Cách cao. 2. fig. Cách 
eao trọng, cách dài các, cách giống giac. |[ 1: 
N lus sublatiùs fluens. Sông Nilò đã lớn nước, 
||9. — dicere. Nói đài. | 

SUBL\T — K0, es, ui, ere, n. der. An dưới; chịu 
giấu một ít, chin thầy môt íl. 

gunn oons, S. LL. Sự dem lên, sự nhắc 
lên. 9. Sự cát lấy, sự rút, sự bãi. || 1. — ani- 
mi. Sự sinh lòng kiêu ngao. || 2. — judicii. Sự 
phi án. 

SLBLAT-US, a, um, part. pass. Sustollo và Tollo. 

SuRL VE 0. as, are, a. GIL hay lÀ rửa phần dưới, 

+ SUpLicTL~ 0, 00s, s. F 1, Su đặt (ai, sw gì) 
thể lại cho. 2. Sw khuyên giáo, 

SuntLEcr - 0, as, are, a. lệ đành, phinh. 

SGƯPLECT - Da, a, tớn, part, pass. bởi 

4° SusLto =0, is, ¿ sublee - tum, ere, a. 1. LA 
lầy đưới đất, 2. Lấy trộm, cất läy, lặt lẫy cách 
(rom vụng, 3. Dâu thay, chọn mà thể vị. 4. 
Doe qua, đọc Im. HL. — run, Lặt trái và 
rung. || 2. Liberi parentibus sublesti. Những 
cm cái (ai) đã cất khỏi tay cha me. — sermo- 
nem. Nghe lòm. || 3. /n eorum lorum sublecti. 
Dä chịu báu thể vị các Rẻ ấy, 

ge SCHU =0, as, are. a. Đầu thay, đặt thể cho. 

SURLEST - US, A, tun, adj. ( sự gì) Nhe, non, yếu, 
kém. Multi sublestå fide. Có nhiều Kẻ kém lòng 
trung tin. Sublestum vinum. Rượu pha (nước). 

SeBLEVATI— O, onis, s. f. Sự nâng lèn, sự dựng 
lên; sự đứng đậy lại. 
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SuBLEVI, perf. Sublino. 

SUBLEV - 0, as. cei, alum, are, a 1. Nhàc lèn, 
nàng lèn, nống lèn. dựng lại, dem lèn, cát lèn, 
dat lên. 2. Do, giúp, hộ 3. Làm cho nhẹ, wi 
ra, bớt. 4. Làm cho ra yếu. || 1. — se. Đứng 
đậy lại, — oeulos. Trong lên.— aliqsid humeris. 
Kë vác giống gì lên vai. || 2. — innocentiam. 
Binh vực kẻ vò tôi. — rem, Bính lấy Ké bi cáo. 
—bieinus facultatibus. Giúp của cho láng điểng. 
|| 3. — odia. Làm cho nguồi lòng ghét.— psr- 
t’s alicujus. Do việc cho ai. — melum. Làm 
cho bớt sơ. 

SUBLIC — A, A. S. f. và SUBLICI - UM, ts, D. Lu, 
nor, cọc đóng mà dë cầu, còt cầu, noe nhà gac. 

SUBLICI - US, a, um, adj. (sự gì) Chịu dựng trên 
coc. — pons. Cầu có cột gó. 

Sunin — 0, is, ere, a. def. Dánh nhẹ, đánh giả. 
Fig. — murmur. Nôi sẽ sẽ, ra tiếng nhỏ. 

SUBLIGACUL - UM, d, Và SUBLIG-AR, aris, $. n. 
Quần, khô. 

SUBLIG — 0, as, avi, alum, are, a. Buộc đàng dưới. 
— ensem lateri. Dét grom vào lưng. Perlibus 
tuis subliga soleas. Anh hãy {ò dép vào chân. 
— vilem. Ruộc cày nho. 

+ SunLiMAT - OR, oris, s. m. Ké đặt lên chức cao. 

Sun - È ¿ iùs ), adv. Trên, cách cao: cách cao 
trọng, —raput attollere. Vënh mặt lên. 

t SUbLiM— EN, 22, 8. n. Mày cưa. 

SUpLtM —1S, e (ñor), adj. 1. (ai, sự gì) Ứ trên cao, 
cao khỏi đất, hay lên cao, cao lớn, đã chịu đặt 
nơi cao, đã chin đặt trên. 2. fiy. Cao tronz. 
cao xa, cao nghiêm, oai vọng, sang trọng, đài 
các, đại thẻ, 3. Rån rồi, đại đảm. || 1. Ier sw- 
blime candens quen rornant jovem. Nuang sång 
trên đån ta quen gọi là khí trời. Sublini gra- 
du 2naedere. Bước cao. Sublimem aliquem ferre 
v. rapere. Nàng ai lên khói đất. Er sublimi. Bin 
nơi cao. In sublimi arbore. Ở trên ngon cày. ° 
9, — animus. Người thượng trí. In sublire 
cvehi v. ferri. Dem mình lên cao. Sublimia or- 
mina. Văn thơ oai vong. Sublime genus diren- 
di. Kidu nói đại thé. || 3. Xon labor sublima 
pertara fregit. Tai ách chàng có làm cho 
người sút lòng cưưng dũng. 

SUPLIMIT - AS, alis, S. f. 1. Sự cao, sự ở Liên cav. 
9. Go. Bu cao xa, SỰ cao trong, sự cao nghiệm, 
sir oai vọng. 3. (tiếng kính như:) Đức, òng 
lớn. || 1. — corporis. Minh vóc cao, Herha su- 
blimatatis avida. Gây hay leo. || 2. — animi. Sự 
quång tåm. 

SUBLIM — ITER (1/3), adv. 1. Cao, cách cao. nơi 
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cao, trên cao. 2. Cách cao trọng, cách sang 
trọng, cách đại thé, cách oai vong. || 1. — sta- 
re. Ding giỗng lưng. ` 

SUBLIM-0, as, are, a. Bem lên cao; tång lên, khong 
khen. 

1° SUbLIM-US, a, wn, adj. (con måt) Hiếng một ít. 

2° † SUBLIM US, a, um, adj. như Snblimis. 

SƯHLINGI— 0, onis, s. m. Kẻ giúp nhà bếp. 

S UBLIN — 10, 28, 202, ilum, ire, như 

SEBLIN- 0, is, suble-vi subli-ton, ere, a. Bòi, xức, 
xóa, trát, quét lượt ( thuốc pi). — maceriam. 
Trát vách. Bracteolas trabibus —. Thiếp vàng 
Cái Xà. fiy. — os alicui. Lira lọc ai, khí khẩm ai. 

SUBLINIT-US, 2, wm, part. pass. Sublinio, và Sus- 
LIT-US, a, um, part. pass. Sublino. Sublilum est 
os lihi g o2, Anh đã phải bom cách rất hay. 

SUBLIY - ENS, cnlis, part. cå ba giống. (ai, sự gì) 
Đang ra bầm tím một ít. 

SUBLIVESC-O, is, ere, n. def. Ra båm tim mòt ít, 
ra tái mél một ít. 

SUPLIYID-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Båm tín một Ít. 

SUBLUCAN-US, Ø, um, adj. (sự gì) Xây ra khi rạng 
dòng. Sublucanis temporibus. Khi tang tảng 
sáng. 

SUBLUC — E0, es, sublu-22, ere, n. def. Sáng ra một 
ít, sáng mờ mờ; fig. tỏ mình ra một ít. 

SUBLUCID-US, a, um, adj. ( nơi nào ) Hơi tối, sáng 
mờ. 

SUBLUC-0, as, ure, a. Phát (ngành cây), cát bớt. 

SUBLVNAR-IS, e, adj. (sự gì) Giữa đắt và mặt trăng. 

SUBLUN-IS, 2, adj. (sự gì) Chịu sáng trăng ít vậy. 

SUBLU-0, 8,7, (um, ere, a. 1, Rira hay là giật một 
it. 2. Rửa hay là giát đàng dưới. || 3. — radi- 
ces collis. Chåy sát chân đổi. 

SUBLURID-US, a, um, adj. nhw Sublividus, 

SUBLUSTR-IS, e, adj. 1. ( giống gì) Sáng lờ, sáng 
một ít. 2. fig. (kiêu nói) Văn vé khá. || 1. Nocte 
sublusiri. Ban dém khi sáng sao. 

SUBLUTE-US, og, wn, adj. ( giống gì ) Vàng vàng 
một ít. 

SUHLUT-US, a, um, part. pass. Subluo. 


SURLUYI - ES, ei, S. f. 1. Bon, 2. Chốc lčéch ra mů, 
sự chảy mù. 


SUBMAGIST-ER, ri, 3. m. Thày giáo tùy. 

SUBMAN-ANS, anlis, part. cả ba giống. (nước) Chảy 
dưới. 

SuuDi-US, a, um, adj. (sự gì) Non một nửa. 

SUBME-10, is, ere, n. def. Déi dầm, đái mé, 
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SUBNEIUL-US, đ, um, adj. (trẻ) Đái dầm, đái mé. 

T SUBMLNT-UM, ¿, s. n. Nơi dưới càm. 

SUBMER — E0, es, ui, ere, n. def. Xứng đáng một ít. 

SUPMERG-0, is, submer-s¿, submer-sưm, ere, a. 1. 
Gim xuống, làm cho chìm lim. 9. Trầm đi, 
phi đi. 

ŠUDMERIDIAN-US, d, um, adj.(sự øÌ)Xảy ra độ trưa. 

SUBMERSI-O0, ou, $. f. Sự gìm hay là giúng xuống 
nước. 

ŠUBMERS-0, ge, are, a. freq. Su5mergo. 

SUBMERS ~ OR, oris, S. m. Kẻ gim xuống, ké làm 
cho chìm lim, kè đánh dåm. 

1° SUBMERS-US, a, um, part. pass. Submergo. ( ai, 
sự gì) Đã chìm, đã trầm, đã chịu gìm xuống. 
fig. Virtus submersa tenebris. Công nghiệp kín 
nhiệm chẳng ai biết. 

2° SUBMERS — US, ús, s. m. như Submersio, 

SUBMER-US, đ, um, adj. ( giống gì) Hầu nguyên, 
pha ít vậy. Submerum vinum. Hượu pha ít vậy. 

SUBMINI — A, æ, S. f. Thứ áo đô. 

UBMINISTRATI-0, onis, $. f. Sự giúp, sự cho; mạch, 
cội rẻ. 

UBMINISTRAT-0R, og, S. m. Kẻ giúp, kẻ cho, kẻ 
liệu. 

SUBMINISTRAT-US, ds, s. m. Sự liêu của ăn. 

SUBMINISTR - 0, as, avi, alum, are, à. Vận liệu, 
giúp, cho, såm cho; fig. sinh, làm cớ, giục. 
Gula pabulum cæteris vitiis subministrat. Sự mô 
ăn uống là mối các nét xấu khác. — adjumenta 
alicui. Giúp đỡ ai. Ipsa pux terrores subministra- 
bit. Dù khi bằng yên cüng sẽ làm cho sợ hải, 

SUBMISI, perf. Submitto. 


SURMISS — È và ìM ( iùs ), adv. 1. Cách thầm, cách 
sẽ sẽ, nhỏ. 2. Cách khiêm nhường, cách đơn 
sơ, cách yếu. || 1. — loqui. Nói thầm. — ridere. 
Cười thầm, cười nhỏ. || 2. — dicere. Nói đơn 
Sơ, nói mọc mạc. Submissiús dolere. ĐA nguôi 
lòng đau đớn. 


UBMISSI — 0, onis, S. f. 1. Sự hạ xuống. 2. Sự đơn 
sơ; sự tế nhường, sự chịu lụy, sự kém bậc; 
bậc dưới. || 1. — vocıs. Sự nói nhỏ hơn. || 2. — 
orationis. Cách nói mộc mạc đơn se. 


1° 5UBMISS-US, a, um (ior), part. pass. Submitto, 
cũng là adj. 1. (ai, sự gi) Đã chịu bạ xuống, đã 
chịu đặt dưới, đã chịu đặt thế cho, đã chịu 
sai trộm, đã chịu dem lên. 2. fig, Hay nhún 
mình, khiêm nhường, ngoan ngùy, hay chịu 
lụy. 3. Hèn hạ, phàm phu. 4. Đơn sơ, mộc 
mạc, chẳng văn vẻ. 1. Submisso poplite. Khi 
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đã qui et. Submissi oculi. Con mắt trông xuống. 
Submisså voce loqui. Nói (äm. || 2. Submisså 
voce. Lấy cung khiêm nhường. Calamitate sub- 
missior. Đã nên hiển hoà hơn vì phải tai oan || 
3. Sưbmissa adulatio. Lời ninh not ben hạ. || 
A. — oralor. Kẻ giảng bài đơn sơ. 

2° SUBNISS - US, d, s. m. Sự xen trộm, sự xui 
giục. 

SUBXMITT - 0, is, submi-s/, submis-sum, ere, a. 4. 
Đặt dưới. 2. Hạ xuống, bó xuống, nén, bắt 
phục, bớt. 3. Sai đi sau, đặt thế vị, sai giúp. 
4. Sai trộm, giục trộm, hối lộ. A. Bem lên, ném 
lên. 6.Đẻ dành làm giống, nuôi, dé mọc. || 1.— 
fætus matribus. Cho ( chiên) con bú sữa mẹ. — 
tauris vaccas. Cho bò cái chịu đực. ||2. — vul- 
tum. Cúi mặt xuống, sa mặt. — vocem. Hạ Liếng 
xuống. — fasces. Hạ bó roi xuống. Flumen sub- 
miltitur. Nước sông đã xuống. — szad pedes 
alicujus. Sắp mình xuống đưới chân ai. — ge- 
nua. Quì gối. —- se. Nhún mình xuống, hàng 
đầu. — se alicui. Luôn luy ai, hàng đầu ai. — 
se culpæ. Thú tội. — imperium alicui. Nhường 
cho ai quyền cai trị. — furorem. Nén cơn giàn. 
— animum. Ngã lòng. || 3. Submissi sunt dures 
periti. Vé sau dä sai những tướng từng trái. 
[| 5. — mortiferam vim. Xông khí dòc lèn. Sub- 
millit humus formosa colores. Đắt sinh ra nhiều 
thứ hoa tốt lành. — manus ad cælum. Giữ lay 
lên trời. ||6. — vitulos pecori habendo. Nuôi bê 
đực đẻ lấy giống. — crinem. Nuôi tóc. — bar- 
bam. Đề râu dài. 

SubXŒ3T — US, d, um, adj. (ai, sự gì) Phiên lòng 

. một ít, hơi sầu não. | 

SunMoLEST — È, adv. Cách khó lòng một ít, khí 

nầy rà. — fero te Romæ non esse. Tòi khí buốa 
vi anh chẳng ở thành lòma. 

SUBXOLkST- US, d, um, adj. ( sự gi) Khó lòng một 
¡t, khí rầy rà, hơi cách rách. 

SUBMOLL — IS, e, adj. Mềm một it; but xộp. 

SU BMON — EO, es, ui, ilun, ere, a. Bào trộm, nhan 
tin trộm, rỉ lời. 

SUBMOROS - È, adv. Cách buôn got một ít. 

SUnMOFOS— Us, a, um, adj. (ai, sự gì) Buôn gắt 
một ít, mát mỏ, cú mắu một ít. 

ŠUBMG? — OR, oris, s. m. Quân hét đàng, xá nhàn. 


SUBMOT - US, a, um, part. pass. Submoveo. Sub- 
moto populo inre ee, bì qua giữa đông dän 
đứng tránh hai bên. — pat. d (đát tỏ hay là 
hiểu ngắm). Đã phải đi đày. Sướmota è foro se- 
ditio. Sự ngụy loạn ng ài chợ đi yòn tồi. 

BUBNOV — EO, es, i, Sul mo-iu n, ere, a. 1. Bom đi 
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khỏi, đuôi, đuôi ra, bó ra, hét dàng, där, cát 
cho xa. 2. Nói găng, làm cho đói lòng, nát, 
nat nộ. 3. Phân li, làm cho cách biết. 4. Ban 
(loài vật). ||. — aliquem Eecrlesiâ. Loại ai ra 
khỏi Ygherôwia. — aliquem patrii. Đày ai. — 
turbam. Bat lü đồng trinh dän — hostes. Aus 
đuỏi quân giặc. || 3. -— superstitionem. Nói cho 
(ai) bỏ long tín dòng đài. — ùnprobas malefici». 
Ngăn trở ké đữ làm việc Lội. 03 ariani d œ. - 
lamine submoverunt. Bè Arlô ngan trợ chànz 
cho các kẻ ấy cãi lẽ. ||3. £ 6c Apes Germanium 
ab ltali submovent. Nơi núi Alpes phần có! wr 
Germania và xứ Italia. 

SUBMURMUR-O, as, are, n. Nói lám bàm, nói tlàm. 

SUBMUT — 0, as, are, a. Dot chác, dói. 

ScBNAasc— OR, eris, subna — tus sum, i, d. Chịa 
sinh dưới, chịu sinh thay vì, moc thay vi. Yusa- 
tum ezhaustum cst aquæ, subnasciiur, Đã mu 
nước bao nhiêu, thì lại vọt bấy nhiều. 

SUBNAT-0, as, are, n. 1. Lán dưới nước. 3. Viro! 
tàu. 

SUBNAYI6-0, as, are. n. Vượt qua trước nơi bào, 

SUBNECT —0, is, subne-¿z, subne-rum, ere, a. Ï. 
Thút nút direi bude dun. 2. Thêm dom. ' 4. 
Aurea purpuream subneetIt fibula vestem. Co mo 
vịt vàng cài Au điều. || 3. Subnectit et hane fabu- 
(am. Người cũng thêm truyện biến ngòn này. 

SuBNEG - 0, as, are, a. Như chối, hầu như từ chói. 

SUBNERV - 0, as, đe, a. 1. Cắt gàn. 2, bo Lâm 
cho yếu đi, làm cho ra yêu điệu. 

SUBNEX - US, đ, um, part. pass. Subnceto. 

ŠUBNIG-EH, ?đ, rum, adj. (giống gì) Ben móc woe, 
đen một it, có mùi sóng, 

SUBNIX—US, a, um, parl. lri dat. 1, (ai, sự g’ 
Dựa vào. 2. fig. Cày, nhờ, v thé, cò sức bn. 
||4. Solio subnica. Ngự trên ngai. Subwrr 
jugis ædes. Nhà xây trèn núi. ||3, — dius. 
Cày của cải mình, — victorii. Ra kiêu bánh 
vì đã tháng trận. Subniro esse animo. Làm kiều 
làm cao. 

SUBNOD—0, as, are, 2. Thàt nút dưới. 

SŠUBNOTATI-0, onis, s. Ë. 4. Sự chua (điều gì: duu: 
càu chua dưới. 9. Chữ kí. 3. Tờ thông hànb. 

SUbNOT — 0, as, avi, alum, are, a. 1. XẾt riêng, Có 

có ý xem xét một mình. 9. Kí, tra chữ ki. 3. 

Biên, viết, chua lấy. ||3. — libellos. Chua các 

đơn từ. 


SUBAUD —A, Ø, S. f. Vg mọn, vợ lẽ. 
SUBXUBIL — US, a, um, adje( sự gì) Hơi tối tăm, u 
ám một it; rối rắm một ít. 


SUB 

Sus - 0, as, are, n. (vật cái) Theo dire. 

SuUBoBSCEN — È, adv. Cách hoa tình một ít. 

SUBOBSCEN — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Hoa tình 
một ít. 

- RUB0BSCUr-È, adv. Cách u ám một ít; hơi rồi rit. 

SUDOBSCUn-US, a, um, adj. (ai, sự gÌ) U ám một ít, 
hơi tối tăm; fig. rối rằm một Ít. 

F SUBOCULAR-IS, e, adj. Ở nơi dưới con måt. 

SUBODI0S-US, a, um, adj. †.( ai, sự gì) Đáng ghét 
một it. 2. Cách rách, råy rà, khuấy khuät. 

ĐUBOboR-0n, aris, ari, d. Đánh hơi; fig. hồ nghỉ. 
Ne quis subodoretur. Kto người ta hồ nghỉ, 

SUROFFEND-O, is, +, Suboffen-ston, ere, a. Mất lòng 
một ít. 

SUDOL-EO, eg, ui, ilum, ere, n. Xông mùi, bay mùi 
một ít; Po, làm cho sinh nghỉ. Suholet học pa- 
trì gu machinar.Cha tôi nghi việc tôi toan làm. 

+} EUB0ILFAC-I0, 2s, fec-i, lum, ere, a. Nghỉ, nghĩ 
phòng trước, ngẩm mặt trước. 

SUPOR-IOR, 22⁄4, lus sum, ứng d. Moc bói dưới, chịu 
sinh bởi đưới, vọt, bập bùng. ` 

SUBORNATI-0, onis, S. f. Sir đút lót, sự ton ngót, 

SUBORNAT-OR, oris, s. M. Kẻ đút lót, kẻ ton ngót. 

SUBORN-O, as, avi, aluin, are, a. TI. Vận Dou, bièn, 
såm đỏ cần cho, såm cho, lo cho, binh vực, 
giúp đỡ. 2. Đút lót, hỏi jo, dó đành, Lon ngot, 
mục, xui. || 1.-— aliquem in militis cullum. Sàm 
cáo dó cầu cho ai đi lính, — giotem pecunia. 
Giúp ai tiền của, — in reynum, Phù (ai) lên trị 
vị. |'2. — in bellum. Bn đánh giác, — testem. 
LÓ kẻ đối chứng thưa điều này điều khác; bày 
ra cho kẻ đối chứng các điều phải thưa. 

SUBORT-US, dë, s. M. Sự tinh tú mọc lên. 


+ SUBOSTEND-0, is, i, subosten-sum, ere, a. Tủ ra, 
cho xem, cát nghĩa, cho biết, 

+ SUD0STLNS-US, 4, um, part. pass. Subostendo. 

SUBP.ETUL-US, a, um, adj. (ai) Hiểng mắt một ít, 
có con mắt lènh một ít. 

SUBPALLESC-0, ¿s ere, n. def. Ha xanh xao một ít. 

SưgPALLip-È, adv. Cách xanh xao một ít. 

SỮBPALLID-US, Ø, um, adj. (ai, sự gì) Xanh xao 
một ít, tái mét một ít. 

SUBPAT-EO, es, ui, ere, n. def. Trống đàng dưới. 

SUBPERNAT-US, a, um, adj. fai, vật gì) Đã chịu cắt 
đượng chân. 

SUBPINGU-IS, e, adj. (ai, vật gì) Béo một ít. 

SUBPI,EFECTUR-A, æ, S. f. Phủ, chức quan phú. 

SUBPR#FECT-US, ?, s. m. 1. Quan phú. 2. Quạn 
phó (bên võ ). 
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SUBPRET-OR, 272, 3. m. Quan phó prêtorê. 

SUBPROCURAT-0R, oris, $. m. Kẻ giữ việc tùy. 

† SunRADt-0, ds, ae, a. Giai sáng; fig. chỉ, nghĩalà. 

SƯBRAPD-0, 78, subra-s¿, subra-sưm, ere, a. 1. Cao 
đàng dưới. 9. Cháy sát, dung, 

SUBRANCID-US, a, um, adj. (sự gì) Hôi nghỉ một 
it, hơi khen khét, SE 

SUBRAS-US, a, um, part. pass. Subrado. 

Susnauc-us, a, um, adj. (Hếng) Khân một Ít. 

SUBRECTI-0, onis, S. f. 1. Sự dựng ngay, sự đặt 
đứng. 2. Sw (Đức Chúa Jêsu) sống lại. 

SÑƯHIECT-US, 4, um, part. pass. 2° SuÙrigo. 

SUBREFECT-US, dg, um, part. pass. (ai) Đã khoẻ lại 
một ít, đã chịu dö một ít. 

SUBREGUL-US, i. s. m. 1. Vua chư hấu. 9. Quan ˆ 
chướng, phú quân. 

SUBREMAN-EO, Ø8, Si, 8n, Cre, n. Ở lại. 

SUPREMIG-0, as, are, 1. n. Chèo đàng dưới; fig. gÌục; 
xui, gây. 2. a. Xui trộm, âm mưu mà giục. 

SUBRtNAL-Is, e, adj. (sự gì) Ở dưới trái cật, ở 
chung quanh lưng. 

SEBREP-O, /s, si, (um, ere, n. trị dat. 1. Bò trộm 
vào, lén trộm vào, lủi, ra về cách trộm. 2. fig. 
Nhập vào dần dän. 3. Chiu sinh, mọc. || 1. Gult- 
tatim navi subrepit aqua. Nước ri vào tàu từng 
giọt. || 2. Oblv`o cibieisubrepit. Người quên ăn. 
omg subrepsit hæc appellatio. Ở thành Rôma 
tiếng gọi này đã quen dän dần. Subrepetur ani- 
mo judicis. Së lấy lòng quan xét dần dần. 

SUBREPTIO, onis, S. f. 1. Sự ăn trộm. 2. Sự lên 
trộm, sự lén vào, sự gian lận. || 2. /n nozam 
lahi or subreptione. Ngā phạm tội vô tình, lầm 
lỏi. 

SUBREPTITI-US, đ, um, adj. (tw gì) AI đã ăn trộm, 
đã làm trộm, đã được bởi mưu kế. 

QUBREPTIT-0, as, are, n. freq. Subrepo. 

SUBREPTIV-US, A, um, adj. (sự gì) Ai được vì man 
trá bề trên, trộm phép. 

SUBREPT-Uš, 4, um, part. pass. Subripio. 

SupRESID~0, e, re, n. def. Đứng lại, nghỉ một lúc. 

SUBRExt, perf. 3° Subrigo. 

SUBRID-EO, es, subri-s¿, subri-sươn, ere, n: trị dat. 
Min cười, cười tủm Um: cười thầm. — alicui. 
Min cười cho ai. 


Sunripicur-È, adv. Cách đáng cười khá. 


SUBRIDICUL-US, &, um, adj. (ai, sự gì) Đáng người 
ta cười một ít, trấu tật một ít. | 


1° SUBRIG-O, as, are, a. Tưới môt ít. 


SUB 

ge SuBRIG-0, is, subre-xi, subrec-tum, ere, a. Đặt 

đứng, dựng lên ngay, dem lên cho ngay. — 

aures. Giẳng tai. — se in pedes. Đứng lên. — 

Subriguntur capilli. Giờn tóc lên. — in aclus. 

Giục làm việc. — præcipuos in actus. Tôn lên 
chức cao. 

S0pRiGU-US, a, u'n, adj. (nơi nào, sự gì) Đã chịu 
tưới một ít, ướt một ít. 

SUBRING— OR, eris, i, d. def. Tức giận một Ít. 

SUBRIP — 10, i$, ui, subrep-lum, erg, a. i. An trộm, 
an cấp, lấy trộm. 2. Giầu, cất cho xa, phân li. 
lỊI. Virtus nec eripi, nec subripi potest. Chẳng 
thé ăn cướp, hay là ăn trộm nhân đức. |Ì3. 
Subripuisti te mihi. Anh đã trồn lủi tôi. — cri- 
mina oculis. Phạm tội khuất mắt người ta. 

SUBHOGATI - 0, onis, S. f. Sw đặt thế lại. 

SusRoG-o, as, are, a. Thể lại, đặt thế cho. -— con- 
sules. Bầu (hai) quan consulò mới. 

CUBROSTRAN-US, d, Hm, và ŠUBROSTRARI-US, đ, UM, 
adj. (ai) Hay rong quanh chợ, đi lơ đếnh. 

SUBROTAT — US, đ, um, adj. (giỏng gì) Có bánh xe. 

SUBROTUND - US, a, um, adj. (sự gì; Tròn một Ít, 
tròn gien, 

SUBRUB — E0, es, ui, ere, n. def. Đỏ một ít, dò mặt 
lên một íl. 

SUBRUB-ER, rd, rum, SUBRUBE — US, Q, WI, và Scop- 
RUBICUND-US, a, um, adj. (giống gì) Do một ít, 
déi hung hung. 

SUBRUF-US, a, um, adj. (giống gì) Có såcdà một[t. 

SUBRUN - 0, as, are, a. Cho bú. 

SUnRUMP - 0, is, ere, a. Phá, phì, bãi. 

SUBRUM — US, Ø, um, adj. (vật gì) Còn bú. 

SUBRUNCLVT— US, a, um, adj. (sự gì) Dùng làm 
giới mốc. Subruncivi limites. Lối làm giới mốc. 

SUBRU — 0, is, i, lum, erg, a. 1. Đào bên dưới. 2. 
Phá đỏ, phá tan. ||1. Amnis subruit nontes. 
Sông chảy xói núi. || 9. Nostram libertatem sub- 
rui palimur. Ta og phá sự thong dong ta. 

SUBRUPT-US, a, um, part. pass. Subrumpo. (giỏng 
gì) Đã chịu gãy hay là bẻ bên dưới. 

SupRusTic-È, adv. Cách quê mùa một ít. 

SUPRUSTIC-US, a, um, adj. Quê mùa một Ít. 

SUBRUTIL — 0, as, are, n, Sáng ra một ít, rö khá. 


SUBRUTIL - US, a, um, adj. (giống gì) Vàng hồng 
hồng. 


SUBRUT - US, #, um, part. pass. Subruo. 
SUBSALS — us, a, um, adj. (của gì) Măn mán. 


SUBSANXATI — 0, onis, s. f. Sự nhạo cười, sự nhao 
báng. 
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SUBSANXAT-0R, oris, s. m. Kẻ nhao cười, kẻ nhạo 
báng. 

SUBSANX—0, as, avi, alum, are, a. Nhạo cưc: 
nhao báng. 

SUBSARCINAT - US, 2, un, adj. ( ai, vật gì. Mang 
gói, gánh khí nặng, chớ đồ khí nặng. 

SUBSAT — US, a. um, part. pass. 1° Subsero. 

SUBSAXAN —A, X, S. f. Tên but nữ kia. 

SUBSCALP - 0, is, ere, a. Cao, bói. 

SUDšCIND — 0, is, subseid-?, subscis sym, erg, A 
Cát bên đưới; băm, bam xåt. 

SUBsciB - 0, is, subsetip-s/, subserip-/um. e7. 
a. xà n. 1. Viết dưới, chép sau, bièn ở ger? 
9. Kí dưới, kí vào, tra chữ kí. 3. fig. Usz 
lấy làm phải, ưng cho, cho phép. binh vực. 
giúp. 4. Binh vue ké kiên cáo; Kiện cáo. đứng 
nguyên đơn. ä. Biên kí, biên lẫy, làm su. 6 
( quan) Luận, làm án. 7. Viết trộm vụng. -Í 
— aligutdstatzœ. ViếLchữ gì dưới chân tượng 
Commodus libellis unå formå n.ultis subseribeta'. 
Vua Commodô cứ một kiêu mà chàu phê d'r 
tir. Ed ratione quam deinceps subseripsimus. Cara 
như ta đã ké dưới này. |!2. — #attonrfs Win 
ngắm nomen). Kí tên vào số, ki SỐ. — Mont: 
in Athanasium. Ki đơn kiện cáo ông Athanaer - 
— (nomen! in damnationem À thanasii. M a 
luận tội cho ông Athanasiô. — testament.. K: 
chúc thư. ||3. — desideria alicujus. Làm cho à 
đắc ý. — aliquid alicui. Cho al được phép Ju 
sir) gì. ||4. Neminem neque suo nomine, Bei 
snhseribens &cewsaeit. Người chẳng có đư?- 
tên bay là giúp nguyên đơn mà kiên cáo ai. — 
in erimen VY. enùnme, Out đơn Kiến Cáo. — > 
piria. Cáo trách cả lời than thơ. ||5. gur: 
mưm,Làm số các kẻ nòng phú. — #4. Bir 
lấy lời mình đã nghe. Up. Censoros de Did 
corrupto subseripserunt. Các quan giám thị dà 
phi án dy vì quan xét đã ăn dút. ||T1. Cum P.- 
narium quedam — animadvertistel. Boi ngin 
đã thấy ông Pinariò viết di gì tróm. 

S0BSCRIPTI — 0, onis, s. f. 1. Sự viết dưới, Ch: 
viết dưới, chữ biên ở cuối, chữ kí 9, Sir lí 
kẻ kiêu cáo, sự kiện cáo. 3. Điều gì các ga) 
giám thị luận, lời trách, án. 4. Số, sò bà. 

SUHSCRIPT — OR, oris, s. m. 1. Rẻ ki dưới. 2. A 
bênh người kiện cáo. 3. Kế ưng, ké lấy lần 
phải. ||3. Accusator et ejus subseriptores. Ñ 
đứng nguyên đơn và các ké bênh lấy nò., 2 
— verbi, Ké lấy tiếng gì làm phât, 


SUBSCRIPT — US, đ, um, part. pass. Subscribe. 


Susse - us, udis, s. f. Con bọ, con cá. 


SUB 


SPBsrctY-UM, i, S. n. Phán đất quá mẫu quá sào. 

SUBSECIY - US, a, um, adj. 1. ( phần nào ) Rút vẻ 
giờ làm việc, rút về việc chính. 2. Thừa, dư. 
3. Tạm gửi, hay qua, hay hư. 4. Tùy tòng. ||. 
Philosophia non res est subseriva. Phép cách vật 
cùng lý chång phải là việc chơi qua giờ đâu. 
Subsecivæ operæ. Việc làm lúc thong thà. ||2. 
Suhsecivæ Aar, Những giờ dư; giờ ròi việc. 

SƯnSsc - 0, as, ui, lum, are, a. Cát một it, cát 
đàng dưới. — ungues ferro. LA móng. 

SUBSECT — us, a, um, part. pass. Subseco. 

SƯPSECUNDARE— US, a, um, adj. sự gì) Tùy Long, 
chẳng chính, chẳng có hệ trọng mär, Secun- 
daria tempora. Các lúc ròi việc. 

ŠUBSECUTI — 0, onis, S.T. Sự cứ, sự cứ việc, 

SUB3ED - c0, es, ere, n. như: Subsideo. 

SupsEbi, perf. Subsideo và Subsido. 

SUBSELLI - UM, ¿, $. n. 1. Ghế, ghế đảu, toà, phản, 
ngai. 2. Quan xét, quan còng dòng. Sự xét 
đoán, nổ Kiên. ||. 1. Juge subsellii vir. Nưười 
phàm phu ( kẻ ngói dưới). || 3. Long’ suhsellii 
Judicalio. Việc phải tra xét làu. 

SUBSENTAT - OR, oris, s. M. Re a dua, kẻ dua ninh. 

SƯnSEXT — 10, e, suDsen — st, subsen ~ sun, fe, a, 
Hó nghĩ, duán trước, ngắm màt. 

SUBSEQUENT - ER, adv. Liên, liên tiếp; sau, đến sau. 

SUBSEQU — oR, eris, subsecu - fus sum, i, d. trị acc. 
1. Theo gån, nổi gót. 2. Giúp, binh vực. 3. 
Båt chước, cứ như, hợp ý vui. IL. Subse- 
quentianno.Bčn năm sau. Suseguens est ui... ơi 
đáy hoá ra phải. 

SUBSERIC — CS, dg, tun, adj. (đỏ gì) Nửa bằng lụa. 

1° SUCBSER— 0, (e, subse - ej, suÌ‡aT— tum, ee, a. 
Gieo sau, gico thêm, gieo trông (giống gì) 
thay vì. 

9° SUBSER— 0, 9, ui, tum, ere, a. 1. Cho vào, äu 
vào, thò vào. 2. fig. Nói thêm (lời gì), nói nữa, 
kẻ lại. 

SUBSERV — I0, (e, # VÀ ivi, ilum, ire, n. Di dat. 
Giúp, giúp đỡ, làm tôi, chịu phép. 

SUBSESS — A, æ, S. f. Nơi rình, nơi phục. 

SuBsEss-0R, 2s, S. Mm. Kẻ ninh, ké dó dành, kẻ 
hói lộ. 

SUPSEYI, perf. 1° Subsero. 

SUBSICLY — US, d, wn, adj. nhir Subsecivus, 

SUBSIDENTI - A, æ, S. f. Cấn nước, nước cặn. 


SuBSID — Eu, es, Subsed - ¿ý subses.— sum, Cre, 1. - 


tùy mẹo Cbi hay là trị acc. 1. hình, phục. 9. 
Ở lại, đứng lại, chậm lại, ở nhưng. 3. Chim 
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xuống, xuống đến đáy, lóng xuống. || 1 — 


copiosos homines. A dua mà Tẩy lòng kẻ giấu có, 

||. — in vid. Đứng lại giữa ng. [3. Sigue 

feces subserderunt. Vi bàng cầu đã Jong xuống. 
SUSIDT, perf. Subsido. 


SUBSIDIAL - 13, 6, VÀ SUBSIHIARI - US, a, um, adj. 
(ai, sự gì) Hay giúp. Subsidicri mies, Dinh 
hậu tiếp. 

SUBSIDI — OR, ars, ari, d. Làm binh hậu tiến. 

SUDSIDI - UM, j, s. n. 1. Binh dé dành, binh hậu 
tiếp, linh giữ đón. 2. Sw giúp, sır giúp đỡ, của 
dé dành, cúa dùng. phương thẻ. 3. Nơi chắc 
cho tàu đậu; fig. nơi An, nơi chắc chắn mà 
chiva. || 2. Subsiko esse alicvi. Giúp đỡ ai. — 
fumis. Lúa dö dói. — belli. Của gì giúp mà 
đánh giác. || 3. — /ortunæ. Nơi àn khi vån bi. 

Susi —0, is, subsed - ¿ và Subsid —¿, ere, n. def. 
4. Cum xuống, lún xuống, hạ mình xuống, ra 
cặn, lóng xuống, xuống, sập xuống, đứng lại. 
3. Cúi mình xuống, ngồi xóm, ở dưới, (vật 
cai) chin đực. 3. Hoà vuối nhau, sáp nhập vào. 
{. Ra yếu, ra kém, sút, sòn lòng. D Hình, 
phục. || 1. Juss't Deus — tafcx., Đức Chúa Lời 
đã phán dạy đắt sập xuống lầm thung lùng. 
Subsilunt maria. Biến ra lạng lë. Quod in toi 
subsidit. Can nước tiêu. || 3. Corpore tunto 
suhbsident Zeen, Người thành Troja sẽ sắp 
nhập vào dâu lớn dường äy.|| 4. Subsidit impe- 
tus dicendi. Bài giáng da bot sốt sång. Anime, 
quid ante rem subsidis? Nhâu sao tòi sòn lòng 
khi chưa mó tay làm oc? 5. — fræ. Bình 
muông reng. 


SUBSIDU — Ce, a, um, adj. (giống gì) Xuông đáy, 


ra cặn, lóng xuông. 


SUBSIGNAN - Us, të. m.1. Lính sáp nhập vào cơ 


khác. 2. Kẻ đang đi lính. 


SUESIGNATI - 0, ons, S. f. nh Subseriplio. 
SUDSIGN — 0, as, avi, alum, are, a. 4. Thêm (điều 


gì ) khi viết, trưng í tích). 2. Hiền liy. 3. Viết 
tờ buộc mình, kí chữ. 4. Bg, có. || 1. Cicero- 
nis senlenliam subsignabimus. Ta sẻ kè lời ông 
Cicêrô di đoán. || 2. — apud rarum. Điện 
vào sókho. || 4. — res v. prædia. Có của, đợ 
ruộng. — fidem pro... Bầu chủ cho... 
SUBSIL — 10, s, ui và či, subsul - fo, ire, n. 1. 
Nhảy, nhảy nhót, giật mình. 2. Nháy ra, thoát 
khỏi, sấn, xông, sù, gið. 3. Chỗi dậy cách mạnh. 
SŠU0SIMIL - 1S. e, adj. (ai, sự gì) Tựa tựa, hầu giống. 
ŠUPS:MI.T - ER, adv. Cách tira tựa, cách mia 
chièng. 
SUBSIM — US, a, um, adj. ( ai) Trit mũi một ít. 
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Brpap — 10, 79, ui, ere, n. def. Có mùi một ít. 


SUBSISTENTI - A, #, S. f. 1. Sự đỡ minh, của nuôi 
mình. 2. Sự sống, sự có. 

S. BsisT - 0, t$, snbstit-:, substi-fưmn, ere, a. và 
n. trị nhiều bậc tùy nghỉ. 1. Bát lấy, båt đứng 
lại. 9 Ghống trả, ngăn cầm, đối lại, chịu nỗi, 
3. Ớ lại, còn, đứng lại, đậu, dừng lại, thôi, 
thôi nói. 4. Chịu phép, thua. 5. Giúp đỡ. 6. 
Dựa vào, hợp như, cứ như. 7. Ở tuyển vẹn, ở 
lon, đứng nguyên, có, là, sống. 8. Rình, phục. 
9. Hồ nghi, chẳng đoán hẳn, giãn ý đoán. |[ 1. 
— feras. Båt muông dữ. || 2. — hostem. Hän 
ngử quân giặc. — sumplui. Chịu được các Sử 
tổn. — liti. Gánh lấy việc kiện || 3. — ab ol fac- 
lu. Ngiri hơi đoạn dừng lại. — intra tecta. Cứ 
ở nhà. Fig. — intra priorem statum. Cử ở một 
cách như nguyên cựu. — inira bina cubita. 
Chẳng quá hai thước. Sư6st hie Erato. Dây 
ông Eratô đã nin lặng. IA. /ngenium malis sub- 
sistit. Các sự khón khó lấp cả trí khôn. || ä. 
Tu meis nunc ærumnis subsiste. Xin người giúp 
đỡ tôi đang lúc buồn sấu này. ||6. Sententia 
juris ratione subsistit. Dã chiếu luật mà luận 
án, lý đoán hợp vuối luật. || 7T. Subsistit senten- 
tia. Y nghĩa đã lọn. ||. /n servo subsistimus. 
Còn về tôi tá thì ta hó nghỉ chẳng däm đoán. 

SUBSIT-US, a, um, part. pass. (giống gì) (due), 
đã chịu đặt dưới. 

1° SUDSOLAN — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về 
hướng đông, về bên đông. 9. Ở nơi xich đạo. 

2° SUBs$OLAN-US, t, s. m. Gió dòng. 

+ SUBSOXN-0, as, are, a. Chi trộm, chi thầm. 

SUBSORT — IOR, 225, itus sum, iri, d. Bát thăm mà 
đặt kẻ thé lại. 

SUnSOITITI - 0, onis, S. f. 1. Sự bát (äm mà đặt 
kẻ thế lại. 2. Sò những quan xét thẻ lại. 


† SUnSPAR6-0, ts, ere, a. def. Gieo trộm, rác trộm. 
F SUDSTAM - EN, inis, s. n. như Subtemen. 


SUBSTANTI - A, æ, S. f. 1. Chinh tính, bản tính, 
sự Dr ruình có. 2. Sự thàt có. 3. Dó, của, sự, 
giống gì. 4. Giống dùng mà làm sự gì, tài Íiệu, 
cốt, lẻ đại khái. 5. Của cải, gia tài, 6. Cùa ăn. 
|| 1. ?of2#s substantiam intueri H01 opinionem. 
Xét tån cốt (sự gì) hơn là xét các điều người 
ta đoán (về sự ấy). Subslantiæ morborum. Tính 
các giống bệnh, thẻ thức các bệnh. 


S BSTANTIAL-IS, ¢, adj. 1. (ai, :ự gì) Có chính tính, 
tự mình mà có, thuộc về chính tính, đại khái. 
3. Thật có. 3. Co sức nuôi, bỏ sức. 4. Thiêng 
liêng. 
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SUBSTANTIALIT - ER, ady. Cách tự mình mà c, 
cách thật có. 


† SUBSTANXTIOL-A, æ, S. f. dimin. Substantia. Của 
cải nhỏ mọn, của cải vừa đủ. 

SUBSTANTIYAL-19, e, adj. như Substantialis. 

SUBSTANTIY-È, adv. Cách như tiếng substanUrỏ. 

SUBSTANTIV - UM, i, $. n. Giống gì tự mình o: 
tiếng substantivô. 

ŠUDSTANTIY-US, a, um, adj. ( giống gì) Tự minl 
mà có, thuộc về substantivô. 

SUBSTERN-0, ¿$, Substra-r, suÙstra-(ưm, ere, a. 1. 
Trải dưới, lót dưới. 2. Đặt đưới, dé dưới, de 
näm. 3. Che, phủ. || 1. — sibi sloream. Trải 
chiếu dưới mình. Substernebani vestimenta re 
viå. Người ta trải áo dọc đằng. — pecori stipa- 
lam. Lót rơm ra cho loài vật nằm. || 3.— ims- 
dias. (lăng lưới, fig. lập mưu gian. — bracha 
collo alicujus. Bå lắy cò ai. — se v. pudicitiam 
alicui. Chơi ác vuði ai. Fig.—animo omnia. Loug 
mình vượt trên hết mọi sự. || 3. — solum pa- 
leis. Trải rem phủ đất. — nidos. Lót tô ( bång 
giống gì). — Íecta stragufd veste. Dåp áo qui trên 
giường. 

SUBSTILL-UM,¿,s. n. 1. Sương móc.3.Bènh làm bé. 

SUBSTITI, perf. Subsisto và Substo. 

SUDSTITU-O, is, i, tum, ere, a. 1. Đặt dưới; fg. bit 
phục. 9. Đặt truớc, bày ra. 3. Đặt dàng sau. 
đặt theo sau. 4. Đặt thẻ cho, thế lại. |j t. — 
plantæ lapides. Bỏ då dưới cày. — aliquem er - 
mini. Cáo at, — aliquem arbitrio alterius. Phú 
ai mặc ý người khác. || 4. — Substiluerat am- 
mo speciem magnificam, Nò đã bày vẻ trong tn 
hình (rung rất tốt lành. || Á. — aliquem po 
al:ero. Đặt ai thể người khác. — in vicem s. 
lucum aÌ(ertus. Idem. 

SUBSTITUTI-- 0, onis, s. f. Sự thë lại, sự thay, sự 
déi, sự đặt giống nọ thay vì giống kia. 

SUBSTITUTIV-US, a, um, adj. (sự gì) Tùy Long, hú 
nghỉ, chẳng chắc hån. 

SUBSTITUT-US, a, um, part. pass. Substituo. 

SUBST - 0, as, ili, alum, are, n. Å. Ở dai 2. Tự 
mình cò, có, là. 3. fiy. Ở vững vàng. 

SUBSTOMACH-ANS, antis, part. cả ba giống. (ai; Cu 
mầu một ít, ưu sầu một ít, hay gåt một it. 

SUBSTRAM-EN, inis, s. n. 1. Rom ra lót cho bur 
vật nằm. đó trải dưới. 2. Đà (dùng mà lån d 
nặng). 

{° SUB5TRAT-US, a, um, part. pass. Substerno. 

2° ŠLBSTRAT-LS, 6s, s. m. Sự lót. tự trái dur. 

SUBSTRAYI, perf. Substerno. 


SUH 


SUBSTRICT-US, đ, um, part, pass. Substringo, cũng 
là adj. 1. (ai, sự gì) Đã chịu riết lại, ( tóc ) đã 
chịu búi. 2. Hep, chật. 3. Đã chịu bóp, đã chịu 
våt. 4. Gầy mòn, mành khánh. 

SUBSTRID — ENS, entis, part. cả ba giống. (ai, vật 
gì) Hờn mát, tức giận. 

SUBSTRING — 0, i$, substrin-z2, substric-tum, ere, 
a. 1. Riết, riết lại, buộc, búi. 2. fig. Cám lai, 
ngăn cảm, cầm hãm, nói tát. || 1. — crinem 
nodo. Búi tóc.— carbasa. Cuốn buóm.— sinus. 
Vén áo. fig. — aurem. Lång tai nghe. || 2. — 
bilem. Cắm cơn giận. — familiarilatem. Cầm 
hãm tính suống så. — effusa. Tóm tắt lại lẽ 
loäng quá. 

SUBSTRUCTI-0, onis, S. f. 1. Nền nhà, chân tường 
xây dưới đảt. 2. Sự xây nhà lớn. 3. Đồ gì đỡ 
cóng. 

S0BSTRUCT - OR, oris, $. m. Rẻ lập nén. 

SUBSTRUCT - UM, ?, $. n. Nén nhà. 

SUBSTRUCT — US, đ, um, part. pass. bởi 

SUDSTIU-O0, ?$, 22, c'um, ere, a. Lập nền, xây nền, 
trị nền, xây chân tường dưới đất; xây dưới 
chàn; xây. 

Supsut, perf. Subsuo. 

SUBSULC - US, ?, s. m. Luống cày thấp. 

SUBSULT —ÌM, adv. Cách nhảy nhót. 

SUBSULT — 0, as, are, n. freq. Subsilio. Nhảy nhót. 

SUBSULT - US, #3, $. M. Sự nhảy nhẹ vậy. 

SUB-SUXM, es, fui, esse, n. irreg. (chia như Sum).trị 
dat.1.Ở dưới.3.ởớ khuát, chịu giấu, kín. 3. Hòng 
đến, gần xảy đến, ở gần. || 1. Subucula peræ 
trita subest tunic?. Áo the lương che áo lót 
rách. Fig. Subest spes. Còn có sự trông cậy. 
|| 2. Aliquis subes! dolus. Có mưu gì nhiệm đó. 
Quùm soi subest. Khi mặt. trời lặn, || 3. Suöest 
nor, Đá gần tối. Subsunt mari templa. Đền thờ 
ở gần bẻ... 

SUBSU — 0, is, i, lum, ere, a. Khâu đàng dưới. — 
vestem. Vén gắu áo. 

SUBSURD — us, a, um, adj. (ai, sự gì) Nặng tai, 
nghễnh ngắng; chẳng rõ mấy. 

SUBSUT — US, đ, um, part. pass. Subsuo. 

+ S0BTABID — U8, d, um, adj. (ai, sự gì) Xanh mét 
một ít. 

SUBTACIT ~ US, đ, um, adj. (ai) Không bay nói. 

SUBT - AL, alis, $. n. Lòng bàn chân lóm vào. 

SUBTARD - us, a, um, adj. (ai, sự gì) Chậm chan 
một ít. 
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SÙBSTREP-O, `s, ere, n. def. Kêu tiếng nhỏ, nói nhỏ. . 


SE? 

SUBTEỆT - Us, a, wn, part. pass. Subtego. 

SUPTEGXM - EN, inis, s. n. như Subtemen. 

SUBTEG — 0, ¿$, subto-., subtec-tum, ere, a. Giấu 
một ft, che một ít. 

SUBTEGULAN ~ US, đ, um, adj. ( giống gì ) Ở dưới 
ngói. 

SUBT — EL, clis, s. n. như Subtal. 

SUBTEN — EN, (mis, s. n. Canh, canh tơ, chỉ canh 
soi. 

SUPTEND-0, 1, è, Subten-sum, ere, 2. Giăng dưới. 

SUBTENT - 0, as, are, a. Dò (lòng) cách khéo. 

SUBTENT CS, 4, um, part. pass. Subtendo, 

SUBTENU — IS, e, adj. (sự gì) Mỏng khá. 

SUDTEPID - È, adv. Cach ơ hờ môt ít, cách nguội 
một ít, 

SUBT - ER. 1. adv. Pưới, ở dưới. 2. prøp. trị acc. 
hay là abl. tùy nghỉ. Dưới, ở nơi thấp. || 4. 
Quæ suprà et — sunt. Những sự ở trên và ở 
dưới. || 3. — littore, Dưới bãi, dưới đất. — 
postes ipsos. Trên ngưỡng cửa. Virtus omnia— 
se habet. Nhân đức đạp mọi sự dưới chân. 

SUDTERACT ~ US, a, um, part. pass. (sự gì) Đã chịu 
đút dưới. SưÖteractz radices. Rễ đã đâm xuống. 

SUBTERANHEL— 0, as, are, n. Gánh lỏ mẻ, mang 
đỏ nặng, chịu đồ nặng. 

SUBTERCAYAT—US, a, um, part. pass. ( sự gì ) Đã 
chịu đào dưới đất. 

SUBTERCURR - ENS, entis, part. cả ba giống. (sự gì) 
Chạy dưới, ở dưới. 

SUBTEIICUTANE-US, 4, um, adj. (sự gì) Ở dưới da, 
ở giữa da và thịt. 

SUDTERDUC - 0, #, subterdu— zt, tum, ere, a. Đưa 
trộm, kéo trộm, lấy trộm. Clam se—.Trốn lùi. 

SUBTERFLU — 0, îs, zi, xum, ere, n. Chảy dưới 
(chân); fig. sảy đi, qua đi. Eum felicitas sul- 
terfluit. Kế ấy hông mất phúc thanh nhàn. 

SUBTERFUG - 10, 78, ở, ilum, ere, 1. a. Lánh. tránh, 
trành, trốn khỏi. 3. n. Lánh mình, trốn lủi, 

` thoát; ngần ngr, do dự. 

AO ti lo) i, s. n. Lë chữa mình, lẽ quanh, 
nê. 

SUBTERFUND - 0, os, org, a. Xây lập dưới. 

SUBTERHABIT-US, đ, um, part. pass. (ai, sự gì) Dã 
chịu chê bỏ, chẳng ai nhìn đến. 

S UBTERI - OR, 1#, adj. comp. (sự gì) Ở dưới. 
SƯBTERJAC— E0, es, ui, ere, n. det, trị acc. Ở dưới, 
nằm dưới. 
SUBTERJAC — 10, is, Subterjec —¿, subterjeo - tum, 

ere, a. Rëm dưới, bò dưới. 
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SUBTERLAB — OR, eris, subterlap-sws sum, +, d. trị 
acc. 1. Chảy đàng dưới, chảy đưới (chân). 2. 
fig. Lánh, trón, thoát khỏi. 

SUBTERLIN — 0, is, subterle - ?, subterli-/um, ere, 
a. Kc xoa đàng dưới. 

SUBTERLUU — 0, 75, į, lum, ere,a. Rửa đàng dưới. 

SUnTERLUYL— 0, onis, S. f. Sự nước chây xói. 

GUPTEPME — 0, ứs, are, n. Chảy dưới, đi qua dưới. 

GUITERNAT - ANS, antis, part. cả ba giống. (ai, 
vật gì) Lún lội dưới. 

GUEFERN - US, dg, um, adj. (giống gì) Thuộc về 
địa ngục. 

guster— 0, is, subtri— vi, subtri - tum, eg, a. 1. 
Tán nhỏ, tán mạt. 9. Làm cho mòn dưới. 

GunrrnPEnaNg-uM, 7s. n. Ghế dé đưới chân, bệ. 

SUSTERPEND — ENS, entis, part. cả ba giống. (quả) 
Lúng liu nơi cày. 

€U3TERPOSIT — US, 4, um, part. pass. (ai, sự gì) 
Đã chịu đặt dưới, ở dưới. 

SUBTERRANE - US, a., um, adj. (ai, sự gi) Ở dưới 
đắt. Subterranea loca. Những hang hốc dưới dăt. 

SUBTERRATORL — UM, ¿, S. n. Cái cuốc, cái thung, 
cuốc chla, cái chét. 

CUBTEHREN - US, 4, Hu, adj. như Subterraneus. 

SUBTERH - O, es, Mi, ilum. ere, a. Nat nộ: một it. 

SEBTERRE-US, 4, um, adj. nhw Subterraneus. 

SEBTERSEC - 0, OS, wi, lum, ^re, a. Cất đàng dưới. 

SURTERTENU - 0, as, are, a. Làm cho mòn đưới, 
bớt bên dưới, vac bë đưói. 

GUBTERVAC — ANS, anlis, part. cà ba giống. (sự gì) 

tông bë đưới, lóm dàng dưới, 

SUBTERVvOIL — 0, as, đe, n. trị acc. Bay dưới. 

SUBTERVOLV — 0, is, ere, a. Lăn dưới, 

SUbTEXL, perf. Subtego. 

Sentex —0, is, ui, lum, ere, a. 1. Dệt lại, nối lại; 
may mën. 9. Dát trước, che, phủ, lắp. 3. Chép 
( sách}, chấp (cho). 4. Thêm vào, pha vào. || 
a Ferro suhteritur æther. Tên bản che lắp sáng 
trời. Fïg.—inpedimenta. Làm ngăn trö, sinh sự. 

SURTEXT — US, a, um, part. pass. Subtexo. 

+ SƯBTIC — E0, es, ere, và SUBTICESC - 0, ¿§, ere, D. 
def. Nin một lúc, nín sau. l 

+ SUBTILOQUENTI-A, œ, s.f. Lời lèo lá, lời khôn 
khéo. — ~ 

SUnTI10QU - vs, a, um, adj. (ai) Nói sâu sắc, nói 
khéo. 

SUBTIL - 18, e ( ior, issimus ), adj. 1. (ai, sự gl) 
Mông, mành khánh, mỏng mảnh. 2. fig. Sắc 


1140 


SUB 

såo, trí trá, khôn khéo, tinh anh, qui quy‡t 

3. Căn kë, kĩ càng, cần thận. || 1. Acies glad.. 

subtilissima. Lưỡi grom sàc lầm. Fig. Su.“ 

genus dicendi. Kiêu nói đơn vậy. || 2. — eps- 
tola. Thư khéo låm. — sententia. Lời kbit 
khéo. — judex. Rẻ khéo xét. Subtilior gula. Sơ 

khánh ăn. || 3. Ad subtile examinare. Tra vi 

cho tường tàn. — rura. Sự lo cản thận. 

SUBTILLT — as, đ⁄25, S. f. 1. Sự móng mảnh, s; 
mành khánh. 9. Sự sắc trí, sự khôn khéo, sự 
tỉnh anh, sự qui quyệt. 3. Xãáo kế, phương 
thể khôn khéo, sự tuyệt hảo, sự khéo léo, + 
tứ, sự cần thận, sự kĩ càng. || 1. — /erràme- 
torum. Sự thiết khí sắc sảo., — humoris. Se 
nước gì rất lông. Fig. — orationis. Kiểu nà 
thật thà khôn khéo. ||3. Vir immense och, 
talis. Người độ lượng bao dong. 

SUBTIL— ITER (¿3$, issimè ), adv, 1. Cách mùng 
mảnh 9. Cách khôn khéo, cách sàu sắc, cách 
tinh anh, cách trí trá. 3. Cách cặn kê, cách h; 
càng. 4. Cách mộc mạc. || 1. — dividere ali- 
quid. Chia sự gì ra từng phán ti ti. IER 
disserere. Cài lẽ gì sâu sác. || 3. Exrsegui — 
numerum. Nói số thật chàng sai. || 4. — Âum‹- 
lia dicere. Nói điều thường cách thường. 

SUBTIM — EO, es, ui, ere, a. def. E sợ mọt ít. 

SUBTINN-I0, is, ire. n. def. Đánh nạo bạt nhẹ vảy 

SUBTITUb — 0, as, are, n. Đi thất thêu mọt it: fy- 
ngập ngừng một ít, chàng vững mắy. 

+ SUBTRACTI - O, onis, S. f. Sự lùi ra, sự ra vé. 

SUBTRACT — US, a, um, part. pass. búi 

SusTRAan— 0, is, subtra - xi, subtrac-— Jup, ere. 
a. 1. Ăn cấp, lấy trộm, cát lấy, rút lại. 2. R 
qua, chẳng nói đến. || 1. — materiam re. 
Cát hết lẽ giận. — aliquem furori alterius. Lu 
ai khỏi con giận kế khác. — se ab aliquo. Lãnh 
khỏi ai. — se cognitioni causæ. Länb mình cho 
khỏi (người ta) tra việc mình. Subirahitnr 
arena pedi. Đất cát lún xuống dười chân. Sub- 
trahitur memoria ebrioso. Kế hay uống say thi 
mät trí nhớ. 

SUBTRIST —1S, e, adj. (ai, sự gì) Uu sáu môt it. 
rầu rt một ít, 

SUBTRIT— US, a, um, part. pass. Subtero. 

SUBTRIvI, perf. Subtero. 

S0bTuNnp— 0, is, subtud — i, subtu - sum, ere, 3. 

Đảm cách nhẹ, đánh nhẹ vậy. 


SUBTURPIEUL - US, đ, um, adj. dimin. bởi 
SUBTURP - 13, e, adj. ( sự gì) Xấu xa một ft. 
Sust - ùs, adv. Dưới, bề dưới. 


SUB 
SUBTUS — U8,.đ, um, part. pass. Subtundo. 
SUBUB — FER, eris, adj. cả ba giống. (vật gì) Còn bú. 


GC —A, œ, S. f. 1. Thứ áo lót (người nam). | 


2. Áo alba. 3. Bánh cúng. 

ĐUDPUCULAT — US, a, um, adj. (a1) Mặc áo lót. 

SUBUCUL - UM, °, S. n. Thứ bánh cúng. 

Susup — ts, a, um, adj. (Sự gì, nơi nào) lu iu, 
âm åm. 

SUBUL-A, æ, S. f. 1. Cái giùi. 2. Bó dùng mà đánh 
đá cho nhần. 3. pl. Gac nai. || 1. Subulå perfo- 
are. Giùi lỗ. SưởuHj leonem excipere. (cầu vi) 
Chết đuối vớ phải bèo. 

SUBULAR-IS, e, adj. (sự gì) Thuộc về cái giùi; 
thuộc về thự giắy. 

SUBULC-US, i, s. m. Kẻ chăn lợn, kẻ giữ heo. 


4° SUBUL-0, onis, s. m. 1. Nai con. 9. Kẻ thỏi ống 
địch. 3. Thảng buông tuống. 

9° + SUnpUL-0, as, are, n. 1. Thỏi ống địch, hút 

. gió. 2. Giùi lé, 

SUBUR-A, æ, s. f. Phố con bơm trong thành Rôma. 

SUBURANENS-IS, €, Và SUBURAN-US, đ, mt, ad]. (ai, 
sự gì) Thuộc về phố con bgm ở. 

SUBUIBAN-A, æ, s. f. Nhà ngoài đỏng gån tỉnh 
thành. 

SUƯBURBAN-È, adv. Cách lịch sự khá. 


SƯBURBANIT-AS, alis, S. f. 1. Các nơi chung quanh 
thành thị. 2. Cách ăn nói lịch sự khá. 


SUPBURBAN-UM, ¿, $. n. 1. (hiểu ngắm prædium) 
Nhà hay là trại ngoài đóng gần tỉnh thành. 2. 
(hiểu ngầm oppidum ) Các nơi chung quanh 
thành thị. 


SUBURBAN-U3, 0, um, VÀ SUBURDICARI— US, đ, um, 
adj. (ai, sự gì) Ở gần thành thị, ở nơi chung 
quanh thành thị. Suburbana Italia. Phần xứ 
ltalia chung quanh thành ( Rôma). 


SUBURBI-UM, ¿, $. n. Các xóm gần thành thị. 
SưBuRg-Eo, es, ere, a. def. Thúc giục quá. 


ÑUBUR-0, 1, subus-3, subus-(w, ere, a. Thui, 
thui đốt. : 


SUDURR-A, æ, $. f. như Subura. 

+ Susus, thay vì Suibus, xem Sus. ` 

SUBUSS, perf. Suburo. 

SUeUSTI-0, onis, S. f. Sự don lửa dưới. 
ÑUBUST-Us, a, um, part. pass. Suburo. 
SUBUVID-US, a, um, adj. ( giống gì) Âm åm, iu iu. 
SU8V-AS, gd, s. m. Kẻ bầu chủ tùy. 

SUBYECTI-0 onis. $. f. Sự chớ, sự Xe. - 
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QUBVECT-O, as, are, a. freq. Subveho. 1. Chr 
(cách khó nhọc), xe. 2. Chớ thuyền. 

1° SUBVECT-US, a, um, part. pass. Subveho. 

2° SUUVECT-Us, s, s. m. như Subvectio. 

SUDYEH-O, ¿$, subve-z¿2, subvec-lum, ere, a. Chờ 
(lỗi đất hay là lối thủy), xe, đem sang, đem 
lên. — naves. Chở tàu ngược sông. Subvehi 
flumine. Lên ngược nước sông. Ad lemplum sub- 
vehi. Đi xe lên đến thờ. 

SƯBVELL-0, ¿s, cre, a. Nhỏ lông. 

SUBVEN-IO, 0%, i, lum, ire, n; trị dat. và tùy men 
Quò, Ưnd2. 1. Dén đang khi, đến. 2. Chiu bày 
trong trí, nhập vào trí (lòn câu mà rằng: nghĩ 
đến, nhớ đến ). 3. Cứu chữa, giúp đỡ, binh 
vực. 4. Chia thuốc, chữa (bệnh), coi sóc (kế 
liệt ).|| 1. Quod frumentum ni tàm tempore subve- 
nisset. Giả lúa ấy chẳng có đến vừa kip thể 
này. || 2. Hoe illi subvenit. Người nhớ lại sự 
ấy. ||3. — fessis rehus. Cứu nhà nước giữa thì 
suy. — in arduis. Cắp cứu. 

SUBVERTI-O, onis, S. f. Sự giúp, sự giúp đỡ. 

SUBVYENT-0, as, are, n. Lá 33222716 Cứu chữa, 
giúp đỡ. 

+ SUBVENT-0R, oris, s. m. Kẻ giúp đỡ, ké làm phúc. 

SUBYENT-US, ús, s. m. như Subventio. 

SUBVERBUST-US, a, um, part. pass. (ai) Đã phải 
đòn mom ra, mang lån roi. 

SUBYER-EOR, eris, ilus sum, eri, d. E lệ, ngại. 

SUBVERSI-0, onis, $. f. Sự phá đỏ, sự xáo lộn, sự 
phá tuyệt. ` 

SUBVERS-0, as, are, a. freq. Subverto. 

SUBVERS-OR, oris, s. m. Ké phá; kẻ đình bãi. 

SuBvERS-US, đ, um, part. pass. bởi 

SuUBVERT— O0, is, i, subver-sum, ere, a. 1. Trở 
ngược, đặt lòn trái, xáo lộn, lật lên. 9. Úp 
xuống, triệt hạ, phá đó, làm cho ngã. 3. fig. 
Phá tuyệt, hủy hoại. 4. Phi, luận phi, đình bãi. 

e ||1.—ferram. Lôn đất. || 2. Pede major calceus 
suhverlet. Đôi giấy trênh chân làm cho ngã. 
|| 3. — gentem. Trớ lòng dàn làm ngụy. — pa- 
triæ mores. Làm hư thói tục quê hương mình, 
|| 4. — leges. Phá luật. — (estamentum. Phi 
chúc thư. 


SUBYERUST-US, đ, um, part. Biện (đồ gì) Đã chịu 
nướng quay. 


SUBVESPER-US, ¿, s. m. llướng tây nam, gió tay 
nam. 


SusBvETERIBUS. Nơi đối bạc ngoài chợ Rôma. 
SUBYEXI, perf. Subveho. - ` 
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SUcCENSI— 0, onis, s. f. 1. Sự cháy, lửa cháy. 2 
Sự sáng, sáng chói. 3. fiy. Sự sót giận. 

SUCCENS — US, A, wmn, part. pass. Succendo. 


SưBYEX-US, a, um, adj. (nơi) Xoai xoải. 

SUBVILLIC-US, i, s. m. Ké giữ trại tùy. 

Susvimin-Is, e, ađj.(sự gì) Xanh lá cam một ít. 

SUBVOLIT-0, as, are, n. Bay nhảy, bay chuyền. 

Susvot-o, as, ae, n. Bay lên. Pullus — incipiens. 
Chim con chuyển. 

SuBvov-0, is, î, subvoÌu-fm, ere, a. Lăn lên, lật 
lên, cuốn. 

+ Sun vos PrAco, thay vì Vobis supplico. 

SUBYULS — US, a, um, part. pass. Subvello. 

GUPBVULTURI-US, Ø, um; adj. Có sắc chim kên kén. 

SUCCEDANE - US, đ, um, Và SUCCIDANE-US, 4, UM, 
adj. (ai, sự gì) Thé vị, chịu đặt thể vị. — ali- 
eni periculi. Phải sự cheo leo thay vì kẻ khác. 
Sweeidanea hostia. Vật gì người ta giết tế tự 
thay vì vật khác. 

- SUCCED-O, 18, SUCCES-SÌ, SUCCCS-§17, Ere., A. và n. 
trị dat. hay là acc. cùng, sub. 1. Vào đưới, vào 
trong. 2. Đến gần. 3. Trèo, lên. 4. Thẻ vị, nổi 
vị, theo sau, xây đến sau. 3. Được việc, xây ra 
đắc ý, xuôi việc. ||1. eclo v. 7Tecttưmn —-. Vào 
nhà. — in certamina. Vào trận, ra chiến trận. 
—. oneri. Chịu gánh trên vai. |Ì2. — ima monlis. 
Đến gần chân núi. — portis. Đến gắn cửa. UA. 
—- tumulum. Trèo đôi. Assuetudo succedendi 
muros. Sự quen nhảy vượt tường. IA. — in 
paternas opes. Linh lẩy cơ nghiệp cha. #2 suc- 
cedo orationi. Tôi nói ngay sau kế ấy, Qui pri- 
mus Joanni successit. Kè đã kẻ tiếp vị ông Ju- 
ong. Horæ sibi succedunt. Các giờ tičp nhau 
liên, — in locum alicujus. Thế vị ai. || 5. Om- 
nia ex senlenhå succedunt. Mọi sự xây đắc ý 
mọi đàng. Si successisset ceptis. GO như (ai) 
đã làm được việc đã định làm. S’, ul mereor, 
m'hi successerit. Nếu tôi được: may mån cho 
xứng công tôi. | 

SUCCEND — 0, is, j, succen-sum, cre, a. 1. Đỏt lửa 
(dưới hay là vào), thiêu đốt, thắp. 2. fiy. 
Đớt lửa mến, làm cho nên nóng nảy, giục 
lòng. ||1. — aras. Thắp lửa trên bàn thờ. — 
turrim. Đốt tháp, — ora. Làm cho mặt đỏ lên, 
Eos succendit flammis. Đã thiêu đốt những kẻ 
ấy. ||9. Succendi amore. Phải lứa měn chảy 
lên, được lòng sốt mến. /rå succensus. Söt 
giàn. Sưecendunt classica cantu. Tiếng kèu giỤục 
lòng (linh). 

SỨCCENS - EO, es, ui, ere ( thiểu sup. ), n. trị dat. 
Cháy lên; fig.nóng lên, nói giận, sốt giản, thịnh 
nộ. Amanti — ne¿ueo. Tòi chẳng giận được 
ké yêu Lôi. — aliquid v. ob aliquid v. propter 
aliguid. Giận vì sự gi. l 
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SUCCEXNTLV — US, a, um, adj. (ai) Hát cung dem. 
SUCCENT— OR, 22s, s. m. 4. Ké hát hay là gat 


cung đệm. 2. Kẻ xui, kẻ gảy, đầu noc. 


SUCCENTURIAT - US. đ, um, part. pass. Succentu- 


rio, cũng là adj. 1. (ai) Vào đôi trăm quân cho 
chãn số. 9. Chire tiếp hậu, sản sàng mà giup. 


SUCCENTURI-0, as, are, a.1. Chiêu bình, mỏ bình, 


cấp lính cho túc số cơ đội. 2. Đặt thé lạt. 


SUCcENT-Us, ûs, S. m, Sự hát hay là gây cung đệm. 
SuccRD — A, æ, S. f. Phân heo, cứtlợn. 
SUCCERN — 0, ie, SUCCF@-??, succre-lum, ere, a. d. 


Rây, thúc, gián, sàng, lọc. 2. Đẻ riêng, đẻ dành. 


SUccEss-A, orum, s. n. p. Sự thịnh, sự may phúc. 
Successi, perf. ŠSuccedo. 
SỨCCESSIS— 0, onis, S. LL. Sự vào đưới, sir vào 


trong, sự tới đến. 2. Sự ké hàu, sự thể vị. 3. 
Cơ nghiệp, của ldi. 4. Con cháu, tử tôn. 5. Sự 
thịnh, sự may phúc, sự xây đắc ý. ||. Duo- 
pis amotio successionem efficit voluptatis. Su 
khỏi dan làm cho vui sướng. ||2. Ars roi, 
successionibus custodita. Nghề cha truyền con 
nối liên mãi. || 3. Jura successionum. Luật định 
vé của lối. ||4. Novissimus successionis mez. 
Cháu rốt hết nối dòng tôi. 


Succrssuy—È, adv. Cách kế hậu, cách sỉ lượt. 
Successiv — 0s, a, um, adj. ( ai, sự gì ) Thế vi, Dh 


dòng, hay kế tiếp nhau. 


Success — OR, oris, $. M. Kẻ kế hậu, kẻ nói vi Ủr 


quyền. 


SữccssoRt— us, &, um, adj. (sự ai Thuộc vw 


cơ nghiệp lỏi. 


4° Success - US, đ, um, part. pass. Succedo. 
9° SUCCESS — US, Ås, S. M. 1. Sự đến gắn, sự lần 


cận. 2. Hang hốc, nơi kin mà ån lủi. 3. Sự thi 
giữ tiếp nhau liên, quảng thì giờ, mùa, thì. 4. 
Sự đác ý, sự được việc, sự thịnh lựi. I| t. — 
hostium. Sự quân giặc đã đến gắn. || 2. Succes 
sibus terrarum abscondi. Âu náu trong pt 
dưới đất. ||3. Continue temporis successu. Trong 
lót đời người (làm vua). UA. Successu tumer 
v. ferox. Ra ngạo mạn vì được thinh. Succes- 
sus dare prosperos. Ban cho (ai) được thịnh tự. 


S0ccip - A, æ, S. f. Lông chiên chưa giảÌ. 
SUCCIDANE — US, đ, um, adj. nhir Succedane08. 


Succini - a, æ, $. f. Miếng thịt lợn muối: thịt di 
cất từng phần. Fig. Hortus altera — est. Veya 
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làm của lš. 

1° Succip —0, is, i, succi-sưm, ere, a. Cát đưới, 
bỏ, làm (thịt), giết. — cererem. Gặt lúa. 

2° SUcCID—0, is, i, Succa-stợn, ere, n. Ngā, ngå 
dưới, sập xuðng.Sucridunt nihi genua. Tôi long 
dän eo. fig. Mens mihi succidit. Tôi ngã lòng. 

Succin-us, a, um, adj. 1. ( giống gì) Mốc, âm åm, 
ướt. 2. Mạnh khoẻ, có sire. It. Succidum solum. 
Båt ướt. ||2.— ramus. Cành cây mạnh. Sec! 
da ancilla. Con đòi lanh chai. 

CUCCIDU-US, a, um, adj. 1. ( ai, sự gi) Hay ngä, 
dẻ ngã, yếu, đuổi, kém. 9. Dä chịu bãi, đã cũ 
đi. II. Surcidui gressus. Chân đi kênh càng. 
Succidua flumma. Ngon lửa gần lụt. 

F SUccINVT-‡ và ì{, adv. Cách vån tát, cách tóm. 

F SUcCINCT0RI-UM, i, s. n. Giống quần mặc. 

SUCCINCTUL-US, a, tr, dimin. bởi 

SUCCINCT-US, đ, um, part. pass. Succingo. 1. (quản 
áo) Đã chịu xắn, đã chịu vén, (ai) đã vén áo. 
2. (ai) Đã mặc. 3. (ai, sự gì) Dã chịu bao bọc. 
|| 1. — ae. Đã xắn quần cao. Succincti minis- 
Iri. Những där tớ sản sàng. — gludio. Mang 
gwom. ||2. Pallå succincta cruentå. Mäe áo đài 
lám máu. || 3. Succincta urbs portubus. Thành 
có cửa bé tư bẻ. — scienti. Thông thái lắm. 

SUCCINE-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về bé phách. 

ŠU.:CING-0, is, succin-Z7, sueccine-(m, ere, a. 1. 
Thất bên dưới, xån lên, vén. 9. Bao bọc, bao 
phủ, đặt quanh. || 1. — tunicam. Vén áo. Gladio 
se—. Beo gwom. || 3.— aliquem potestate. Cho ai 
được quyền cå.—animum bonis.Såm phúc đức. 

SUCCINGUL-UM, ¿, s. n. Dây thåt lưng. 

SUCCIN-O, is, ui, succen-/z, ere, a. và n. 1. Hát 
sau, hát đối; thêm (điều gì) khi nói, trả lời. 9. 
Hát cung đệm. 3. Ở sau, Xảy ra.sau. 

SUCCIN-UX, ¿, s. n. Hò phách, lap phách.. 

SUC0IN-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về hỏ phách, 
bảng hỏ phách. 

SUccINxI, perf. Succingo. 

† Succir-10, ds, ere, a. như Suscipio. 

Succeist ~ 0, onis, s. f. Sự chặt sát đất; sự chém 
(cây). 2. Sự phá, sự bãi. 

ŠUCCISIY-US, a, um, adj. như Subsecivus. : 

SUCCIS-US, a, um, part. pass. 1° Succido. 

UCCLAMATI-0, onis, S.f.S tung hô, tiếng tung hô. 

ŠUCCLAM-0, as, avi, atum, are, n. Kêu lên, hò reo, 
tung hô, hô hoán. — alicui. Reo khen ai. 
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cũng là giổng để dành (như thịt muối) mà dùng . 
mặc ý. Succidias humanas facere. Giết người 
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Succ - 0, onis, s. m. Kẻ đặt nợ ăn lãi quá lẽ. 

SUCCOLATI—0, onis, 3. f. Sự vác, sự cũng. 

SUCCOLL-0, as, are, a. Vác, công. 

Succos-us, a, um ( ior ), adj. 1. (cây, quả) Có 
nhiều mủ, ngon, mĩ vì. 9 (ai) Giầu có. 

SUCCRESC-O, ds, SUCCTG-Đi, succre-tum, ere, n. 1. 
Moc bên dưới, lón lên; hoá lại, mọc tiếp sau. 
2. Kẻ hậu, xáy ra sau. ||4. Vites incremento suo 
non paliuntur herbas —. Khi cây nho lớn lên 
thì có rå chẳng mọc đưới được. Succrescente 
pinguedine. Dit vì thêm béo dần đản. Mali mo- 
res succrescunt uberrimè. Thói nét xấu chóng 
lán ra. 

SUCCRET - US, a, um, part. pass. Succerno và Suc- 
cresco. 

SUCCREYI, perf. Succerno và Succresco. 

ŠUCCROTIL-US, a, um, adj. (giống gì) Mành khánh, 
tuảnh hình, còi cảng. Sưecrotila vocula. Tiếng 
còi, tiếng sén. 

SUCCUH-A, æ, S. f. Vo bé, vợ lë. 

SUCCUB-O, as, ui, itum, are, n. Nàm dưới. 

† SUCCUBORE-US, a, um, adj. (ai) Qui luy, làm tôi. 

SUCCUBPUI, perf. Suceubo và Succumbo. 

SECCUD ~0, ¿s, i, succu-sum, ere, a. Rèn. 

SUCCULENT-US, a, um, adj. như Succosus. 

SUCCUM - 0, /8. succub-w, succub-ilum, ere, n. 
tri dat. 1. Ngã dưới, ngã xuống, sắp mình 
xuống. 2. fiy. Hàng, chịu phép, chịu thua. || 1. 
— alicui. Ngã thua ai, — oneri. Gánh chẳng 
nói ( hay là cam chịu việc gì). — culpæ. Ngã 
phạm tội. — animo. Ngã lòng. — somno. Chịu 
phép ngủ. — coctilibus tectis. Sắp mình xuống 
trước những tượng gốm. || 3. — pugnæ. Bị 
trận. — poscit cuncta sibi, Nó muốn bát mọi sự - 
chịu phép nó. 


SUCCURR - 0, is, ¿, SuCCur-sưm, ere, n. trị dat. 1. 


Đón rước. 2. Chạy đến giúp, phù giúp, cứu 
viện. 3. Chủa đã, liệu cho. 4. Nhập vào trí (lộn 
cầu ráng: tướng đến, nhớ đến). Licet pericula 
impendant, succurram. Dù phải sự hiểm nghèo 
tôi cũng cam đi. || 2. — laborantibus. Tiếp hộ: 
binh yếu chiến. Ne succurri posset. Kéo (có bình 
khác) cứu viện được chăng. || 3. Nitrum suc- 
currit fungorum venenis. Diêm tiêu chữa nấm 
độc. || 4. Succurrat tibi quid feceris. Mày hãy 
nhớ sự mày đã làm. Mihi non succurrit istud. 
Tôi chẳng nhớ sự ấy, tôi không nghĩ đến sự ấy. 


SUCC-US, ¿, s. m. 1. Mú cây, trấp 'kbí, nhụy hoa, 


nước hoa quả. 2. Khí của ăn, vị bổ (trong đồ 
ăn). 3. Sương. 4. Khí đất, màu đất. 5. Thuốc 
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độc, thuốc the. 6. Sự ngon, mùi ngon. 7. fig. 
Sır khoẻ, sự mạnh mẽ, sức mạnh. || 1. Succos 
legere. HAL hoa quả có nhiều nước. — olivi. 
Dầu oliva. — uvæ. Rwgu nho. — arundinis. 
Mật mía. — villarum. Nước phân. Ans suc- 
cum ex floribus ducit. Con ong mút láy nhụy 
các hoa. || 2. Šeeretws å reliquo cibo — ille quo 
alimur. Khí bỏ sức ta thì bởi đồ ăn mà ra. Cor- 
pus succi plenumi. Hình vóc mạnh khoẻ. || 4. 
Stirpes ez terra succum trahunt. Cây cối ăn khí 
đất. || 6. Piscis succo ingratus. Con cá chẳng 
ngon. || ï. Omnem succum ingenii bibere. Hao 
hết sức trí khôn. Omnie — civitalis. Những sự 
gì làm cho vững nhà nước. 

SUCCUSSARI -US, a, um, adj. và SUCCUSSAT - OR, 
oris, s. m. Ngựa chạy geän. 

SUCCUSSATUR — A, æ, S. f. Sự ngựa chạy gắn. 

&uccusst, perf. ŠSuccutio. 

SUccuss — 0, as, are, n. 1. Chạy gån. 2. Lắc gánh. 

SUCCUSs - OR, oris, s. m. như Succussator. 

1° Succuss - US, a, um, part. pass. Succutio. 

9° Succuss CS, ûs, s. m. Sự lúc lắc, sự lung lay. 

SUCCUT - 10, ?$, SUuCCHS — Si, SUCCUS — sum, ere, a. 
Hung, lung lay, lúc lắc, đánh động. 

SUCERD — A, æ, S. f. như Succerda. 

4° SUCT —US, a, um, part. pass. Sugo. 

2° SucT— Us, ús, s. m. Sự bú, sự mút. 

SUCUL - a æ, s. Li. Lon nái con. 2. Trục vặn 
dây. 3. Giống áo lót. 4. pl. Năm cái sao về dłu 
cung gắn tua rua. í 

SƯCUL - ts, ?, s. m. Heo con, lợn con, lợn bột. 

SUDABUND — US, a, um, adj. (ai, vật gl) Rin mỏ 
hỏi äm, mướt mồ hôi. 

SUDARIOL— UN, či, S. n. dimin. bởi 

SUDARI — UM, 1, s. n. Khăn tay, khăn lọt mồ hôi. 

Bupati - 0, onis, s. LL. Sự đồ mồ hôi. 2. Phòng 
xông. 


SUDAT - OR, oris, s. m. (RIX, ricis, $. f.). 1. Rẻ đó 


mồ bôi, kẻ ra mồ hôi. 2. Kẻ làm cho ra mồ hôi. 
|| 2. Sudatriz toga. Áo dài làm cho do mồ hôi. 


SUDATO0RI — UM, ‡, S. n. Phòng xông. 
SUDATORI — US, a, pg, adi, (sự gì) Hay làm cho 
ra mồ hôi. 


SUDAT ~ US, a, um, pari. pass. Sudo. 1. (ai, sự 
gì) Bä đỏ mồ hôi, mướt mó hôi.2. Nhỏ xuống 
như mồ hôi. 3. Người ta đã đỏ mồ hôi màsảm 
Le, || 4. Sudata vestis. Áo ướt mỏ hôi. || 2. 
Suởata ligno thura. Nhü hương bởi cây mà 
chậy ra.||3. Sudata messis. Mùa màng thiện hạ 
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đá khó nhọc cho được. Sudotz gin oi" 
bella. Những mùa hè đã đánh giặc liên. 

Sup —ES, s, và IS, is, S. f. 41. Nọc, cọc. 2. t«! 
nhọn đã thui ngọn; sào, cày gb. 3. Gai. mi 
nhọn, xương hom; fia. tội lỗi. || 3. S27»: 
sudes. Vẻo núi dá. 

SUDICUL-UM, ?, S. n. dimin. Sudes. Giống 10i v* 

+ SUDIFIC - us, a, um. ` adj. (sự gì) Làm ct: 
thanh trời. 

Sons, is, s. f. Giống cá kia. 

Sup- 0, as, avi, atum, are, a. vàn. Bó mô bè. 
rin mồ hôi, ướt mó hôi, lướt thướt. 2. GI. 
nhỏ giọt (như mó hôi), nhố gut) xuông 3 
fig. Chiu khó nhọc. || 1. Arma sudant cre re 
Khí giới ướt máu. — sanguinem. Mol mao. 
2. — mela. Chày màt ong. Odorata suduri: : 
ligno balsama. Những mủ thơm bởi cây m- 
chảy ra. || 3. — pro comanwnius commad's. KL 
nhọc mà lo việc chung. Ad supercarun sudate-. 
Cho được những sự dư dàt thì phải do mồ bói. 

Sun - on, oris, s. m. 1. Mò hôi. 3. Nước gì bứ, 
cây mà chảy ra, nước nhỏ, nước, SƯƯ0§. 3. 
fiy. Sự khó nhọc, sự cố gång, công lao. II 
Ea sudorem stalim eunt. Tức thì chúng nó u : 
mô hôi. Sudorem excutere x moverev.riere VJ" 
cere. Làm cho ra mô hôi. /n sudore cu tn 
veseeris pane. Mày sẽ phải dó md hỏi m7: 
được bánh ăn. || 2. — arboris. Mú cày chà: 

ra. — celi. Sương — maris. Nước bè. Age 
sudoribus manans. Nước rò ri. || 3. Cro sưa e 
favere. Làm một mach. Stylus ille muli ëch 
ris est. Ghép sách thé áy thật khó nhạc lám 

+ Supon - ve, a, um, ad). (ai, vàtgi \Muvótmi bh: 

Sub UM, ¿, s.n. Trời thanh, nắng troi. 

Stp - us, a, um, adj. 1. (trời) Thanh, nasz. 
chẳng mưa. 9. (sự gì) Iu iu. 

Sur, SUEM, abl. và acc. Sus. 

+ Su - r0, es, ere, n. như Suesco. 

Suen - a, æ, s. f. Thịt lợn. 

Soen ES, um, s. f. p. Miếng thit lg, 

SUESC—0, is, SU@— Di, sue— ium, cre. n. Uurt: 
có thói, tập cho quen. 


SUET-US, a, um, part. pass. Suesco. f. (ai Đã Lý 
cho quen, đã quen.2.(sự gì) Người la d 
quen. ||1. Larrociniis —. Đã quen SỰ tròmcưư?- 


Sur — Ce, etis, s. m. như Suffes. 

SUFFARCINAMICT - US, đ, um, part. pass. fab Mà": 
nhiču gói.. 

SUFFARCINAT ~ US, 4, um, part. pass. SuffarGr: 
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—- auro. Mang nhiều vàng trong mình: Fig.— 
hellè. Đã ăn hang. 


SUFFARCIN - 0, as, avi, atum, are, a. Cho mang 
nhiều đồ, ban nhiều của. 

SUFFARRAXE ~ US, a, um, adj. (ai) Gánh lúa. 

SUFEFEC!, perf. Sufficio. 


SUFFECTI — 0, on's, s. f. 1. Sự dät thé lại. 2. Sự 
nhuộm, nước nhuộm, mùi đả papom sự bôi, 
sự trát. 3. Sự pha lộn. 


TL SUFFECTUR - A, æ, S. f. Phần thêm sau. 

SUFFECT — Us, Ø,, um, part. pass. Sufflcio. 4. (ai, 
sự gì) Đã chiu đặt thế lại. 2. Đã chiu bân, đã 
chiu chỉ (về việc gì). 3. Đã chịu nhuộm. || 1. — 
in locum alicujus. Dä chịu đặt thế vị ai, 

QUFFEREXNTI-A, A, S. f. Sự chịu khó; sự nhịn nhục. 

SUFF — ERO, ers, sustul -?, subla — lum, erre, A. 
irreg. (chia như Fero). 1. Dàt đưới, nhin, chịu, 
chịu khó, làm thỉnh. 2. Dâng, ban, cho. || 1.— 
plagas. Chịu đòn. — tergum. Né càt. — mul- 
etam. Chin va. || 2. — æstimationem. Bång lòng 
nộp phán tiên quan sẽ định. — lac. Lấy sữa 
mình mà nuôi. — vir anhelitum. "Thé tấc. 

SUFFERT — Ìw, adv. như Plenè. 

SUFFERT - U$, a, um, part pass. (ai, sự gì ) Đáy, 
đáy där. 

SUFFERVEFAC —10, is, fec — i, tum, ere, a. Nấu sôi 
một ít, cho sôi một giao. Sufervefieri. Sôi 
một ít. 


SUFFERYEFACT — 
facio. 


SUFPFERV-BO, ` suffor-0u:, ere, n. def. Sôi một Ít. 
ŠUFF-ES, elis, s. m. Quan consulê ( bên Garthagô). 
SUFFIBULAT — OR, 27/9, S. M: Ké cài mò vịt dưới. 
QUFFIBUL - 0, as, are, a. như Subfibulo. 

SUFFIBUL - uM, 2, s. n. như Subfibulum. 
SUFFICIENT — ER, adv. Đủ, vừa. 

- A, æ, s. f. Sự đủ, phần vừa đủ. 


US, a, um, part. pass. Sufferve- 


SUFFICIENTI 
ĐUFFIC — 10, 7%, SIIÐC —?, Sulfer — (vm, cere, a. và 
n. trị dat. 1. Bát dưới, làm dưới. 2. Dat thế, 
cho thế vị. 3. Liêu cho, ban, cho. 4. Đủ mà, 
có sức mà, dú dùng, làm nói. chịu nói. ä. Nhuộm 
nước thứ nhất, nhuộm. ||{.— opus. Xây dưới 
(đất hay là dưới nước). || 2. — aliquem alteri 
v. in locum alterius. Đặt ai thế người khác. || 3. 
— animos viresque. Thêm gan thêm sức cho. 

|| 4. Hoc m'hi sufficit. Tôi lấy sự này làm đủ.— 
al¿ment¿s.Đủ mà nudi. —ictibus. Chịu đòn được. 
— malis. Cô sức chống trả sự khốn khó, chịu 
sự khốn khó nỗi. (ung panis mediètas hommi- 
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bus quinguaginin sufirit. Một nira bánh dé cho 
năm mươi người ăn mật bia. Sufrit. DA đà, 
thôi. Verba ei non effet No chẳng sẵn tiếng 
mà nói. || 3. — lanam. "huộm lông chiên. 

SUFFIEYn — U3, a, um, part. pass. fut. Suffio. 

SUFFIG - 0, is, suffi-xi, suffi-rum, ere, a. 1. Đóng 
đanh bên đưới, câm, đóng, đâm. 2. Buộc trên, 
treo lên. || 2.— aliquem cruci v. in cruce. Đông 
đanh ai gác câu rút. 

SUFFIX — EN, "mit, s. n. như Sufimentum. 

SUFFIMENT - 0, as, are, a. Xông hương, đốt thuốc 
thơm. ' 

SUFFIMENT - UN, i, s. n. Khói hương, khói thuốc 
thơm, mùi thơm, thuốc thơm. 

SUFFIND-0, rg, ere, a Ghẻ một ít, kênh đàng dưới. 

SUFE - 10, ts, ivi, ilun, ire, 2. 4. Làm cho ám mùi 
gì, xông hương, đốt hương, đốt thuốc thơm, 
ướp hương.2.Làm cho nóng. || 1.—thymo. Râa 
kê minh thảo trên. — sulphure. Làm cho ám 
mùi sinh. — fumo. Hun khói. — aromata. Dot 
thuốc thơm. 

SUFFISC — Us, ¿, s. m. Bao, bi, túi da. 

SUFFIT! - 0, onis, 8. f. Sir xông hương, Sự op 
hương. l 

SUFFIT — on, oris, s. m. Kẻ đọn thuốc thơm; ko 
xông hương. 

1° SUFFIT — U8, a, um, part. pass. Suffio. 

9* SuFFIT-Us, ûs, s. m. như Suffitio. — ei fiebat.. 
Người ta xòng hương cho kế ấy. 

SUFFIX— US. a, um, part. piss. Buff zo. 

SCFFLABIL - 15, e; adj. khi) Người ta thở được. 

SUFFLAM — EN, 7⁄5, s. n. 1. Sir bnòc bánh xe (khi 
phát xuống nơi doc), 2. Thiết liểu hay là tấm 
gỗ dùng mà cám bánh xe lại. 3 Giống gì ngăn 
nước, bờ đập. 4. fg Sự gì ngăn trở; sự chim 
chạp, sự trùng trình. 

SUFFLAMINT— 0, a$, Gre, a. Buộc thiết liéu hay là 
đặt tấm gô mà cåra bánh xe lại (nơi dốc). 

SUFFLAMM - 

SUFFLATI-0, onis, S. f. Sir nói tăm trên mắt nước. 


0, 4%, are, a. Đót lứa; fig, giục, gåy. 


+ SUFFLAT0nI - UM, i, $. n. Ống bề. 


4° SUFFLAT — US, A, um, part. pass. SuffTo. (ai, sự 
gì ' Dä chịu thỏi vào, đã phông, đã sing: fig. 
kiêu ngạo, giận dữ. Vene sufflatæ ca cibo. 
Huyết mạch nồi vì mới ăn. — auro. Cậy của 
cải mình. — s2;e/z¿. Way phô chữ. 


2° SUFFLAT— US, ås, $. m. 1. Sự thôi, 2, Hợi thờ. 


: ÑUFFLAYV - US, đ, um, adj. như Subflavus, - 
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CUFFL-0, as, avi, alum, ue, n.và a. 1. Thở ra. 9. 
Thôi, thỏi vào. 3. fig. Nci phô phang. || 9. — 
huccos, Phùng má.—4! quem. Thôi vào ai. || 3 
— se. Giận hoànz hay là cậy mình kiêu nzao. 

CUFFoCABIL ~19, e, adj. Hay làm cho ngạt. 

SUFFOCATI— 0, onis, S. f. Sự làm cho ngạt, sự ngạt. 

1° SUFFOC - 0, as, av’, alum, are, a. 1. Làm cho 
ngạt. làm cho chết ngat. 2. fiy Buộc chặt quá, 
tiết quá, băm quá; làm cho cớm, làm cho 
nghẹn. |; 1.— gallinum. Bóp cô gà chối. Aquis 
v. la apis suffozari. Chết daði. || 2. Fame — 
urbem. (äm thành cho chết đói. Hoc consci- 
enliam su/focaf.Sự ấy lấp sáng lương tâm. Suf- 
focantur fruges. Lúa má chốt nghẹn, ` 

9° SUFFoC — 0, as. are, a. Bỏ vào lửa, ho lửa. 

SUFFO0D — 10, ïs, ?, SUÍfos — sum, ere, a. Đào dưới, 
bói, khcét, khoan. —- murum. Đào chân tường 
cho lở xuống. — equum. Thúc bụng ngựa. 

SLUFFOSSI — 0, onis, S. f. Sự đào đưới, sự bói. 

ĐLFFO0SS — OR, oris, s. m. Kẻ đào dưới. 

SUFFUSS — US, a, um, part. pass. Suffodio. 

SUFFRACT — US, Ø, um, part. pass. Suffringo. 

SUFERENATI — 0, onis, $. f. như Sulfrenatio. 

SUFFRAGANE-US, ¿, s. m. Giảm muc ở dưới phép 
giám mục nhất trong mòt xứ đạo. 

SUFFRAGATI-~- 0, onis, S. f. Sự bầu lên, sự ưng. 

SUFFRAGAT — OR, oris, $. M. (MX, rers, s. Ti A. 
Ké cho thể báu lèn. 2. Kẻ dụ (người ta ) bầu 
ai, kẻ bệnh, kẻ giúp. 

ĐUFFRAGATORI — US, ¿, um, adj. (sự gì) Thuộc vé 
sir bầu lên; fig. tạm giri, chẳng bên đỏ. 

SUFFRAGIN-O, as, dire, a. Càtdượng chân, cát kheo. 

SUFFRAGINOST— US, Q, tm, adj. (ngựa) Có bướu 
cứng nơi dung chân. 

SUFFRAGI UN, ¿ S. Nn. 4. Sự bầu lên, thẻ nộp mà 
hầu Cou) lên. 2. Phép (ai được mà) bau lên. 
ở. fiy. Sự bênh, sự ưng, sự giúp. || 1. Suffra- 
gia latita, Sự bò thé vào bình cho kín mà bầu 
ar lồn, Su/fragiu nire, Thu thẻ bàu, Su/fragia 
captare. DÒ kẻ bầu mình. Suffragium fucere. Tó 
ra mình thuận bầu ai ( hay là xử việc thé nào). 
Su/fragia tulit. Người đã chịu báu lèn. Suf- 
frogis populi lco er Conaius est. Dàn đã thuận 
cho người được sw tử ấy. || 2. Suffragia 
populo reddere. Lai ban phép cho dàn được 
báu. || 3. Populi suffragia capto côn seribo. 
KLi tôi chép sách thì muốn cho thicn hạ ưng. 

ĐUEEFRAU — 0, ous, S. f. 1. Dượng chàn đàng sau. 


2. Bướu cứng noi dượng chân ngựa. 3. Màm 
cây nho. 
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SUFFRAG — OR, aris, alus sum, ari, d. tri dat. 1. Bù 
thẻ mà bdu lên, thuận bầu lên. 2 fig. Bênh, 
giúp, phù hộ, ưng. || 1. — a'icui. Bầu ai lên. 
|| 2.— sententiæ alicujus. Bônh đỡ € ai. Obscu- 
rilale noctis suffragante. Nhờ đêm tối tăm. Vul- 
lis suffragantibus meritis... Khi chẳng có côr z 
gi mà đáng... 

S0rFRr6ti, perf. Suffringo. 


SUFFRENATI— 0, mis, s. f. Sự các đá ăn Kap 
nhau trong hình bán nguyệt. 

SUFFREND — ENS, entis, part. cả ba giống. (ai) Gijn 
thầm. : 

SUFFRIC — 0, as, ui và avi, lum và alum, are, a. 
Co, kì, cà, xoa. l 
SUFFRING — 0, is, suffreg - 7, suffrac— ium, ere, a. 

Dé đôi, bé giữa, bé dưới. 

SUFFRI - 0, Aas, ure, A. Dën ra vụn, chà xát. 

SUFFUDI, perf. Suffundo. 

SUFFUuU —10, 79, +; itum, ere, 1. a. Lánh duvi. 
thoát khỏi. 9. n. Trồn lúi, lánh mình, án lùi. 
|| 1. Hoc suffugit taclum. Chàng sử mó giỏn; 
này được. 

SUFFUGt— Uy, i, s. n. Nơi An lánh; sự gì giúp dr. 

SUFFƯLC — 10, 7%, sufful - pt, sufful - tum, ire, a. 
Ghống đàng dưới, chống dö, châu lên; p1. 
chịu chống đỡ, dựa, cậy, nhờ.- 

SUFFULCR —UN,¿, S. n. (thoái, cọc nạnh, đó chống. 

SUFFULT-US, &, um, part. pass. Suffulcio. 

SUFFUMIGATI - 0, onis, S. f. Sự đốt ua thum. 

SUFFUMIG —0, as, are, 1. a. käng khói dưới, đỏ: 
thuốc thom mà ki khi độc. 2. n. Khói lèo 
nghi ngút, 

SUFFUNDAT —US, a, um, part. pass. (đỏ gì, Di 
chịu bỏ dưới nền. 

SUFFUXD—0. is, sufTud—¿, suffu - sum, ere, a. Bò 
dưới, dó trộm, đỏ vào. — ore ruborem. Làm 
cho then dó mặt lên. Suffundi pudore.Bè mát, 
mắt cö. — aciem oculorum. Làm cho quảnš 
måt ra. Fig. Melus omnia suffundit mort's w- 
grore. Sự sự làm cho mọi sự ra ưu sấu như 
chét vậy. 

SUFFUR—0R, aris, ari, d. như 4° Furor. 

SUFFUSI - 0, 0e, S. f. 1. Sự đỏ vào, sự rắc; Sự 
chảy vào. 9. Sự con mắt lên màng. 3. Sự di 
mat lên, sự rối lòng. || 1. — Ailis. Bènh xung 
khi. — fellis. Bạnh hoàng đảm. 

+ Strrus-oR, oris, s. m. Rẻ đó, kẻ tưới. 

SUFFUSORI-UM, ?, s. n. Rãnh, đàng mương. 

SUFFLCS-LUS. a, um (ior), part. pass. Snffundo. f. 


SUG 

(giổng gì) Đã chịu đó đưới, đã chảy vào, dä 
chịu dora, 9: USt át, met. 3. Đầy dãy. 4. 
Đã chịu nhuộm. ä. Hay then mặt. 4. /ntumuit 
suffusů venter ab bi, Dä chương bung vì bệnh 
thúy thùng. || 3. Lana rrebrò suffusa. Lông chiên 
nắng ngåm nước. fig. Sales suffusi felle. Lời ý 
vị chua. || 3. Lingua suffusa veneno. Lưỡi đầy 
nọc độc. — maieoofent¿d. Co lòng đầy sır gian 
ác. || 5. Sư/fusior serus. Phận người nữ (hay 
then mặt hơn ). 

SUGGER - 0, is, sugges-si, sugges-tum, ere, a. À. 
Dem dwi, đặt đưới, bày. 2. Đặt sau, thêm 
vào. 3. Bem đến, đem, mang, chở, xe. 4. Biên, 
sắm, liệu, cho, giúp. chịu (sở tôn). 5. Nhắc 
lại, nói, khuyên nhủ, đỗ đành. || 1. — ignem 
costis ahem. Dun lửa đưới nói dóng. fig. — 
flammam inuidie. Gieo lửa għen ghét. — ludum 
alicui. Khi khåm ai. || 2. Ratiuneulas —. Kẻ 
những lë kém. || 3. Clirò se cuusæ suggerunt. 
Tự nhiên trí khôn nghĩ đến các lë! ấy).||4.— 
sumptum alicui rei. Chịu các phí tổn việo gi. 
— cihum. Gho của ăn, || 5. Sime memoria fortè 
defecerit, tuum est ut suggeras. Hoặc tôi có 
quên, thì anh phái nhắc lại. 

SUGGESTI-0, onis, S, f. 1. Sự thêm, sự bỏ thêm; 
sự xây lặp. 2. Sự khuyên nhủ, sự đỗ đành, sự 
giục. 

SUGGEST-UM, ¿, 3. n. VÀ US, Ge, s. th. 1. Sự gì người 
ta đã xây lập, nơi cao. 2. Toà giảng; nơi dọn 
mà hát bội. 3. Sự bày mưu, sự dé dành, sự 
xui giụe, sự khuyên nhủ. || 1. — lapideus, 
Tường dá. fig. De fortunarum suggestu aliquem 
dejicere. Làm cno người đang thịnh sự phải ra 
cùng cực. Adspice suggestum comæ. Kia anh 
xem búi tóc cao chưa. 


SUGGESTUS, đ, um, part.. pass. Suggoro. 1. (giống 
gì) Đã chịu xếp đồng, đã chịu xây lên. 4, Đã 
chịu thêm vào. 3. Đã chịu đỡ. SÉ 

SUGGILLATI-0, onis, s. f. 1. Dấu bầm tim, lăn đòn, 
2. fig. Sự làm xi nhục, sự làm ố danh; tì tích, 
sır nhơ danh, vớt, 

SUGGILLATUS, ës, s. m. Sự nhao cười, lời nhạo. 

SUGGILL-0, as, đời, alum, are, a. 1. Đánh phải đấu, 
làm cho phải dáu bầm tím. 9. Làm cho nbe 
danh, nói mất tiếng tốt, làm xỉ nhục, nhao 
báng, chê cười. 3. Bày mưu, dỗ dành, giục. 

SUGGRED-IOR, eris, suggres-sws sum, i, d. Lên vào, 
xen cạnh, đến trộm. 

SUGGRUXDA, etc. xem Subgrunda, etc. å 

SU6ILLO, etc. xem Suggillo, etc. 


Svc-o, de, §0-#/, suc-lum, ere, à. Bú, mát.  . 
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Sri, ei, se, pron. pers. Thuọc về mình, cho mình, 
mình. Amor sui, Sir yêu riêng mình. Sib ipse 
norere. Minh làm hại mình. Orid sibi vnlt học? 
Sir này nghĩa là làm sao? Y sự này là làm sao? 

SUIL-E, ds, S. n. Chuông len. 

SUILL-US, đ, um, adj. (sự gì) Thuậc về con len, 
thuộc về heo. Swilla (hiểu ngắm raro). Thịt 
lợn. 

SUỈ-MET, sibi-mel, t€-?1(, VÀ ŠUÌ-METIPSIUS, sibi- 
metipsi, se-meltipsum, pron. pers. Thuộc vé 
chính mình, cho chính mình, mình chổe, 

ŠUIN~US, a, um, adj. như Suillus. 

SULCAM-EN, inis, s. n. 1. Bàng cày. 2. pl. Sự cây. 

SULCAT-ÌM, adv. Từng đằng cày, từng rạch. 

xŠULCATI-0. ons, s. f. Sir cày, dàng cày. | 

SULCAT-0I, oris, S. m. 1. Ké cày, Kẻ gidi. kê äm 
(vườn, ruộng). 2. Kẻ vượt qua. || 1. fg — 
lateris vultur. Chim kên kën xé hông. || 2. — 
ponti. Kẻ vượt bién. 

SULC-0, as, avi, alum, are. a. 4. Cày, làm (vườn, 
ruộng). 2. Đào, xẻ. 3. Giũi, rạch, vạch. 4. fiy. 
Vượt biên, bay trên không; trải qua. || 1. — 
humum. CÀY đất. — agrum. Cày ruộng. || 3. 
Porcws terram suleat. Lon giải đất, — cutem 
rugis. Làm cho đa giàn lại. — ;iep eaudå. Lô 
đuôi rạch đất. || 4. — maria. Vượt biện, 

SŠULCUL-US, i, s. m. dimin. bởi Gef 

SULC-US, d, s. m. 1. Đàng cày, så cày, rạch cầy, 
luống cày. 9. Rãnh, đàng mương. 3. Một lượt 
cày. 4 fig. Bàng tàu chạy. 5. Lei bánh . xe, 
_"ãnh bánh xe 6 Sự giän da. sự den sóng. 7. 
Ngọn lửa lăn ra, sét. 8. Vết tích, nơi đầu, seo, 
9. Đằng xoi, vạch. hàng kẻ, nét viết, l| 4. Sulo 
tenui arare, Cày nông. — altius impressus. Rach 
cày sâu. Suleum duvere Cầy mat sá. Sulcis 
„mandare V. committere. Gico giống, tra hạt vào 
đất || 3. Suizo quinto serere. Däy giống khi đã 
cày năm lượt. || 4. ?z/indưnt fretis sulcos. Các 
ké ấy vượt hiến. || 0. — cutis. Sự nhăn da ||1. 
Cadentia sulcos traxere sidera. Sao đổi ngôi kéo 
ngọn lửa. || Grandes rubent in ƒ®*t0r® şulci, 
Có những dấu tích rộng dé cả ngực. || 9. Ca- 
lami sulci. Nét bút viết, 

SULF-UR, uris, s. n. như Sulphur. " 

SULLATUR-I0, is, ire, n. def. Muốn bắt chướo Syl- 
la; fg. muốn där ké nọ phái lưu người kia. 

SuLen ~ UR, #7, s. n. Sinh, lưu hoàng, — sa- 
crum. Sét. Ge 

ĐULPHƯR-ANS, aniis, part. cả ba gióng, như §u|- 
phureus: - _ SE 


SEM 

Šgt?B80RAM-A, #, 3. f. Mô sinh. 

SELPHCRARI-CS, i, 9. m. Kẻ lấy và don sinb. 

Seten RATI- 0, on, S. f. 1. Lớp mó sinh. 3. Sir 
huu cho ám mùi sinh. 

GULPRURAT-UM, i, 3. n. 1. Dóm sinh. 2, Hơi sinh. 
mùi sinh. | 

G:'LPpuuR\T-E9, đ, vm, part. pass. Sulphuro. Sul- 
phurata Jung, Lông chiên dä hóvg khói sinh 
cho ra tràng. Sulphuratæ aquæ. Những nước 
có sinh pha vào. Su/phurulum ramentum, Dóm 
sinh. 

€ULPHURE-US, A, um, adj. ( giống gì) Bảng sinh, 
thuộc vé sinh; có sinh, đã chấm sinh. 

+ SuLpnuB-0, as. are, a. Chấm sinh, tảm sinh, 
làm cho ám mùi sinh. 

SULPHCROS-U3, a, um. adj. l. (giống gl; Có sinh; 
có mùi sinh; cò sác (vàng nhu) sinh. 2. ( nơi) 
Có mỏ sinh, có nhiều sinh, 

+ SuLrs, thay vì Sĩ vultis. 

+ Sun, thay vì Eum. 

Suụ, es, fui, esse, verb. subst. irreg. (hãy xem sách 
mẹo hợp cùng nhiều bậc tùy nghỉ. 1. Có, ở, 
là, sống. 9. Ở lại, ở lâu, có cửa nhà, dò, còn. 
3. Đến cùng. 4. Quen, vốn có, có tính 5. Lo 
(bao lâu), ở bền làu. 6. Đáng giả, có giá. 7. Là 
của. 8. Thuộc về. 9. Theo ý, theo hè,a tùng, 10. 
Binh vực, làm ich, tốt mà, có sức mà, có thần 
hiệu. 11. Có, được, phải, chịu, là, xây ra. Ò 
(thê nợ thể kia). 12. Sinh, đặt cớ, làm cho. 13. 
1à chính việc, là bản phận, là bản tính, xứng. 
14. Có việc. 15. Có lẽ, có thể, thường có, dë 
có, có. ||1. Ubi es? Anh ở đâu? Quis est ille? 
Nó là ai? Undè est? Nó là người ở đâu? Dignus 
est cujus nas miscreat. Người dáng ta thương, 
Id est. Nghĩa là. Futurum estut... SE CÔ Sự này 
lA... Sunguiserant luerymæ. Nước mắt người là 
mâu. Dm ern. Bao làn tôi sống, (thì...). Fuit 
ille. No chết rồi, sống nó đã đoạn. || 3. bè sum 
libenter. Tòi wa ở chốn ấy.— in publico. Ra mặt 
vuối người ta. Impetrabo ul hic sitis hodiè. Tòi 
đám (rang së rủ được các ông ở lại dày hôm 
nay. — cum aliquo. Đồng song vuối ai. — apud 
aliyu m. Ớ càng ai. ||3. Ad me benè manè fut, 
Người đã tìm đến cùng tôi sáng sớm. IA Ae 
ut es, dormies. Bằng mày cô ngủ như mày đã 
quen. || ä. Non solet — diù. Sự ấy mọi khi chẳng 
lâu. Fuerunt tres horæ. Đã hết ba giờ. || 6 
Quamti est oriza? Giá lúa bao nhiều? Hoc magni 
est mihi. Tôi lấy sự ấy làm quí trọng lắm. || 7. 
Eat mihi liber unus. Tôi chỉ có toột con- sách. 
Eat unđẻ hæc fiant. Tôi có của mà làm các 
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việc ấy. ||.8..Sưm Cesaris. Tôi D người hà 
ông Côsarô. — sui juris. Làm chúa mình, ó 
thong dong, ||0. Ab Aro est. Nó theo bè Yriô. 
— romane partis. Theo bên Rôma.|| 10. Jud'cia 
pro eo surt. (quan) Đã ra án vưa ý Kế ày. — 2 
?coublicá. Có ích cho nhà nước. Æ re restrå cát 
loqui. Các anh nên nói, koup `myrteun est ad 
alvi dolores. Rượu quả sim hay chữa đau bụng. 
—ui#“w¿ rei. Dùng được về sự gì. 2 esui polui- 
yue sunt. Những đó ăn nòng được. II. — in 
veste, Mặc áo, — cum imperio. CÓ quyền, — in 
wre aleno. Có công nữ, —in adio. Phải người tì 
ghét mình. — in spe. Tròng ràng. — in nori. 
Bi cáo. — bimo animon. Ừ vên lòng, vững lòng. 
Nullius animi est. NÓ chẳng có gần da gì. Quan- 
to dolore fui! Tôi đã phải cực lòng dường nào: 
Iloc ben¿ x. recle est. Cái này hay. ức cát meli- 
ùs. Bà ấy đã khá hơn. Apud matrem rectè esl. 
Mẹ tôi manh khoẻ. Vobis “ene est. Ta lấy làm 
mừng. || 12. — invidi olcui. Làm cho (người 
ta) ghen ghét ai. — ornamento. Thêm sang trong 
cho. — præsidio. Cu giúp. Mih: desiderio est. 
Tòi trớc ao.— usui. (ò gì. Dùng được. — im- 
pedimento. Làm ngắn trö.—in morå alicui. 
Làm cho ai chậm lại. || 13. Est adolescentis hoc 
facere. Rẻ đang thì nên làm việc ấy. Su:rmorum 
rirorum est contemnere injurias. Người quảng 
tâm chẳng hay xem sao lời phi báng. Eat tuum 
videre. Anh phải xem. Lucri totusest.Nó cò tính 
hám lợi quá lë. || 14. Eat mihi cum illo. Tôi 
quen thuộc vuối kế ấy. Tecum nihil rei nobis 
cst. Ta chẳng dir gì đến chú. || lồ. Cernere est 
ad calcem libri. Nên xem, có thể xem được ở 
cuối sách. Videre est qui... Thường thấy kẻ... 
Fuerit d-lere Saguntum! Nào nó phá được thành 
Saguntô ru? Ve tibi sit hoc facere. Anh đừng 
làm sự ấy. Benè sperare cst. Có lẽ mà trông 
được sự lành. Non “sứ quòd dicas... Anh chẳng 
có lẻ gì mà nói... Sunt qui existiment. CÓ kẻ 
nghĩ rằng. Eat ut... Có khi... Est interdum prz- 
stare. Cũng có khi... là sự tốt hơn. Erit ubi. 
Sẽ có ngày. Esto. Cho, tôi chịu. Nit ità né, 
idem. Zla est. Phải, thật như vậy. 
Song, ngôi bai imperat. Sumo. 
Sum - eN, inis, 8. n. 1. Đầu vú lợn số. 3. Vủ. 3. 
fig. Sy đất hậu khí, sự sinh nhiều hoa màu. 
SUMINAT — A, æ, $. f. Lon së mới dè. 


SCau-A, r, s. f. Cëng, lót cả. 2. Vốn, tiền gốc, 
ngắn tiền, giá. 3. Điều tóm, câu tóm, sự đại 
khái. 4. Chính việc, chiuh ý, cốt sự gì, sự trọng 
nhất. 5. Bậc nhất, sự Log lành, sự tuyến bảo. 
6. Quyền chức trên hét. || {. Summam faeere 


SLM 

v. conficere v. subducere. Tính cộng lại. || 3. — 
argenti. Ngắn tiền bạc. De sưmờnd nihil decedet. 
Anh sẻ chẳng tát vòn đầu, Yuirumque mme 
emere. Giá nào cung mua, mua chuốc. || 3. 
Lectis rerum summis. Khi då xem điều tóm. — 
ductrinæ evangelicx. Những lé cái trong đạo 
Evan. Ad summan, V. [n simmå. Sau hết, nói 
tắt. UA. — rerum. Chính cốt tiệc, — est in trs- 
tibus. Moi sự hè tai ké dói chứng. | 5. Sum- 
mam hic hab-t apud nos. KÈ ấy có chức nhất 
trong dän ta. Summam dabil ratio el erercitatin. 
Së nên lọn lành bởi suy ngâm cùng tạp lành. 
UG Summå potilus. Dang cắm quyền cai tri. 
Summam rerum occupare. Thoán vi. — ducum 
Atrides. Ông Atridê là ké nhàt trong các vua. 

3UMMAL-IS, e, adj. (sự gi) Góm bèt, công cả, lyn. 

SCMMANAL-E, ¿$, $. D. Bánh tròn cúng but Plutò. 

NSCUMMAN-— 0O, đ#, are, a. An trộin. 

SưMXMAX - LS, 7, 5s. m. Tên bnt Plutô. 

SUMMARI- UM. 2, an Điều tóm, câu tóm; là đại 
khái. 

+ SUwwARi - us, ta Mm. Rẻ muốn làm đầu. 

SUMM - AS, atis, s. m. và f. Kå làm nhất, trùm 
trưởng. 

SƯMMAT —ÌM, adv. 1. Cách tóm tắt, cách dón. 2. 
Cách lược qua, phác qua. 

®UMMAT-US, ùs, s. M. Quyền cá, quyền trên hét. 

SUwM-È, adv. †. Trên, bói trên. 2. Hát. lâm, tuyệt. 
[| 3. — diffidere. Nghi lâm. — hanus. tất nhân 
lành. 

SUMM, các tiếng có bón chữ này ớ đầu mà chẳng 
thấy đây, thi um bàng SUBM sẽ thấy. 

SUXXIT-AS, đ//5,s. f. 1. Phán trên hết, đỉnh, chóp, 
chót, véo. 9. Mat trên, mặt ngoài. 

Scux — ò, adv. Sau hét. 

SUMMŒNIAX - US, 4, um, adj. (ai, sự gì) Ở gần lũy 
thành, hay ra nơi lũy thành. 

Sowa - TY, IS n. Nơi gån lũy thành. 

SƯưwMoOPER - È, adv. Rát, lâm, cực. 

SUMMOTEN - ts, adv. Cho đến trên. 

SUMMUL- A, Z, S. f. dimin. Summa. 

€UMX - tu, acc. dùng như adv. ( hiểu ngầm ad). 
4. Rất mực. nhất phẩm, chẳng qua là. 2. Lần 
sau hết. || 1. Biduo, aut summùm quatriduo. 
Trong hai ngày, hay là bất quá bốn ngày. ||2. 
Nunc ego te, infelix, summùm video. Khốn oan! 
Tôi gặp anh lần này là lán sau hót. 


SØMM-UNM, $, 8. n. 1. Đỉnh, chóp, chót, vo, ngọn, 
phần trên hát. 2. fig. Bậc nhất, sự tuyệt háo, 


Ma 
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sự Jon lành. 3. Mật trên, mặt .8goài. 4, Đầu, 

Län, cối, cùng hết. || 1. ?n summo. O trên. 

Fubrica in summa statio est Sir ở nơi cao chót 

 vok thì cheo leo, Do. nơi cao ngã dau. || 3. — 
aquæ. Mặt nước. || 4. — diei. Chiều cả, cuối 
ngày. Oratori summa riguerunt, Thày giảng bài 
đã run các dảu cbân tay. 

ŠUMM - us, a, um, adj. superl. (tiếng tát thay vì 
Supremus). 4. (ai, sự gi) Cao nhất, cao trên hốt, 
rất cao, cao hơn, lón hơn, ở trên, ngói trên. 
2. Hot hết, sau hết, ở cuối, ở đầu. 3. lắt mực, 
cả thé, tuyệt hảo, nhất phẩm, rất, lâm. 4. Chính, 
trọng hou cả, có hệ trọng nhất. 3. Vinh hiển, 
sang trọng, thì danh. || 1. /n summo sacco pone 
seyphum meum. Här bó chén tao vào miệng bao 
dúa), Summa aqua. MAL nước. Summa urbs. 
Phần trên thành, xóm thượng.A summo ple- 
nus. Đây đến li. /ma summis miscere. Xáo lôn 
moi Sự. — ego (2n convivio) eran. Khi ấy tôi 
ngói trên hết. Dire ab summo vinum. Rót rou 
bát đầu từ kẻ ngồi trên mà xuống. || 2. Fenit 
summa does Đã đến ngày sau hết. Prima et 
summa argumenta. Các lẽ đầu bài và cuối bài.— 
baculus. Đầu gây. Summi giti. Đầu ngón. 
Summa labra. Đầu môi. Pro semmo bibere. Uống 
ráo chén. || 3. Summa paupertas. Sự nghèo 
cùng. Summ voee. Cà tiếng, Summå voluntate. 
Cách rất lòng lành. Summis niribus. Hết sire. 
Summa senectus. Sự già cå. Summa licentia. Sự 
buông tuóng vô độ. Summum jus, summa inju- 
rin. Phép thằng đẳng quá trở ra dën bất công 
bằng.— am/cus. Bạn hữu cht thiết. || 4. Sum- 
ma res.Chính sự (trị nước). Sumnæ rei aliquem 
przponere. Đặt ai trị nước. Summo reipubliea 
tempore. Khi nhà nước đã ra túng cực. || 8. 
— vir. Người rất thì danh. 

† SUMMUS3 - 0, as, are, n. như Murmuro. 

+ SuwMUSS-US, a, um, adj. (ai) Nói lắm bẩm. 

SUMMUT-0, as, are, a. Bòi chác. 

SUM-O, is, ps’, p'um, ere, a. 1. Lấy, cảm lấy, mặc 
lấy. 2. Chịu lấy, chứa. 3. Chọn. nhận. 4. Chịu, 
gánh lấy, liều mình, chác lấy. 5. Chiếm, thaán. 
6. Dùng, lấy. 7. Phí tôn. 8. Mua chác. 9. Lấy 
làm, nhận là, kẻ như. || 1. — cibum. Cầm thực. 
— otium. Nghi — pecuniam. Vay tiền bạc. — 
veslem. Mặc áo. — animum. Thêm lòng vững. 
— supplicium de aliquo. Phat ai, bắt ai chịu 
hình. — vindictam de peccatis. Oän phạt tôi lỗi. 
— sibi spiritus. Lấy lòng kiêu ngạo || 2. Vai 
tua me, vel le mea sumat terra. Một là tôi về quê 
anh, hai là anh về quê tôi. || 3. Sumpsit te judi- 
cem. Người đã chọn anh đoán xử cho. — hibe- 
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ros. Nhận lầy con nuôi. — sibi studium philoso- 
phím. Quyết cht học phép cách vật. || 4. — hel- 
lum. Kbi việc đảnh giặc. — periculum. Liêu 
mình. — in se rem aliguam. Gánh lày việc gì. — 
— inimicitias. Liêu mình phải ké ghét, làm cho 
người ta ghét. || 5. Von mihi tantum sumo, ul 
credam... Tôi chẳng däm cậy mình đến nỗi mà 
tin... — sibi partes imperalorias. Cup quyền 
cai. || 6. — diem hilarem. Lấy một ngày mà 
mừng. — operam /zws(r¿. Xuất công vô ích. || 
T1. In amiro quæslus est quod sumitur. Của tiêu 
viban hữu thật là phần lợi lãi. || 8. Janti ista 
signa sumpsist:? Anh đã mua các tượng ấy gia 
cao thế ru? Quæ parvo sumi nequeunt. Những 
của gì không mua rẻ được. Uu. Zd — pro cer- 
to quod dubium sit. Lấy điều hồ nghỉ làm điều 
chắc. 
Styrs, perf. Sumo. 
SUMPT-A, S.S f. Một nhúm. 
SUMPTIFAC-10, is, fec-i, fum, ere, a. Tiêu, phí, tốn. 
SUMPTI-0, onis, S. f. 1. Phần (ai) lấy trong mọt 
lin; sự cầm lấy. 9. Sự vay mượn. 3. Sự khi 
việc. 4. Câu luận (minor syllogismi). 
SUMPTIT-0, as, are, freq. Sumo. Năng lẫy. 
4° SUMPTUARI-US, A, um, adj. (sự gì) Thuộc về sở 
tôn. Sumptuariæ rationes. $ò tiến tiêu, 
9° SUMPTUARI-US, i, s. m. Kế giữ số tién, kế giữ 
việc. 
SEMPT-UM, ¿, s. n. 1. An mình chịu (trong phép 
cách vật). 9. Điều giả như, lẽ nền, 
SuxPTuoS-È (iùs), adv. Cách xa xỉ, cách phí tốn 
lâm, cách trọng thẻ. 
SUWPTL0SIT-AS, atis, S. f. Sự xa xi, sự phung phá. 
GUMPTUOS-US, a, um / ior, issimus ), ad). 1. (ai) 
Hay phí của, hay xa xi. 2. (sự gì) Dit, mắt mỏ, 
giá cao. ||1.Sumptuosior adoleserns.Con trai hay 
phí phan quá lẽ. || 3. /⁄gn!as sumptuosa. (thức 
phải phí nhiều của (mà giữ cho xứng đáng): 
4° SUMPT-US 4, um, part. pass. Sumo. HoDore sum- 
pto. Khi đã lấy sức lại. Finis spaontè —. Sự chòt 
tự vẫn. Pecunia sumpta mutua. Tiên vay. 
9° SUMPT - US, ús, s. m. Sự tốn, của tốn, sử tòn, 
phi dụng. Sưmptut esse alicui. Làm cho ai tốn 
của. Sumpluž parcere. O tần tiền, dè đặt. Sum- 
ptu publico. Nhà nước chịu các phí tón. Ma- 
gnis sumptibus.Båt tiền làm, phải tốn phiều của. 
Sumptui deditus. Hay hao phí. 
Suwsi, Sumrtus, etc. như Sumpsi, Sumptus, elc. 


SơwTo, ngôi ba pl. imperat. Sum. 
+ SUN-o, as, are, a. như Deprimo. 
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Su-o, is, +, lum, ere, a. Mag, khâu, câu lại, nói. 
—relum. thầm buồm. 

Sro- ME, như Suv ipso. 

Svo-rTE, abl. Suuspte. 

SCOVETAURILI-A, 2a, s. n. p. Sự láy lựn và chiên 
cùng bò đực mà të tự, sự tế tam sinh. 

1° SUPELLECTICARI=U3, đ, Wn, adj. (sự gì) Thuốc 
về áo xống cùng các đó lẻ trong nhà, 

2° SUPELLEGTICARI-US, LS. m. Rẻ giữ xóng áo. 

StPELL - EX, supellectil-¿s, s. f. Đồ, đồ đạc. đồ le, 
gia đồ, các đồ dùng. — campana. Đĩa båt sành, 
Amici optima vitæ —. Ban hữu là của qui trong 
đời. 

4° ®SUP—ER, era, erum, adj. như Superus. 

9° Srp - ER, præ. trị acc. hay là abl. tùy nghỉ. 
4. Trên, trên trốc. 9. Bởi trên. 3. Quá, quá 
khỏi, hơn, dư, bên kia khỏi. 4. Đừng kẻ; mà 
lại, vả lại, sau nữa. 3. Đang khi có. 6. Vé, vẻ 
đàng, thuộc vé. 7. Cho, vì, cho được, do mà, 
có ý. || 1. Pluvia cecidit super terram. Dà mưa 
xuống dàt. — fronde requiesrere. Kåm trên là 
cày. Stans siper illam. Đứng nơi cao khòi bà 
äv. || 2. — suhterque preni. Chiu dè nén tw bè. 
— prospectare. Ở trên tròng xuống. || 3. — fr: 
dos feret imperium. Người SẼ THỞ nƯỚC QUÁ 
khói giới hạn phương India. Nocte — meils. 
Quá nửa đêm.—nu¿/f2 erant. Chúng nó hon mét 
nghìn. — omnia. Trên hết moi sự, trước bét. 
— hoe quảm, Hoen là. — quán salis est. Dự, (quả 
dü). Satis superque diclum est. Đã nói dù, mà 
lại quá. || 4. — claritatem natalium. Đừng kẻ 
đồng dõi sang trọng, (lại có. ..).— guam quòd. 
Đừng kẻ sự ấy, lại... Adde super. Lại, ou SỰ 
này. ||3. — cenam. Bang khi ăn bữa tôi, — 
sarras honores. Đang khi tế lẻ. || 6. — somnum 
ga"ews, Tòi tá giữ phòng.—hác re nimis (dun! . 
Về việc ấy ôi đá nói) dú rồi, — aliquo rog'ta- 
re. Nàng hỏi thăm về ai. ||7.— tali cawsd. Vile 
thể ấy, — laurde sua laborem mokri. Chịu khó 
cho được danh tiếng. 

Svp-En, adv. như Suprà. 

StrEnaniL-Is, e, adj. 1.(ai, sự gl) Chịu thẳng 
được. 9. (nơi nào) Cò thẻ di qua khỏi, 

SUPERABLU-0, is, /, lum, ere, a. Tưới phần trên, 
chảy qua phán trên. 

+ SUPERABUXD —AxS, antis, part. cả La giống. 

(giống gì) Dư dàt, tràn trụa; nhiều làm; bời bời. 


+ SUPERABURDAXT-ER, adv. Cách dư đạt, tràn trua. 


+ SUPERABUNDAXT! - A, æ, $. f. Sự dư đật; phán 
dư. lợi lãi. 
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ŠUPERABUND = 0, as, đời, alum, are, n. tri abl. 
1. Tràn trza, dir cật, boi bòi, vô số, đảy där, 
3. :i Cód: dìt,đư›cnÏlÏ u, €c2( của gì: vô 
khéi. || 1. Sự; ersbundav't grattv. Đã có ơn ga- 
ras: dư d:t. || 2. Su e. qbundu gaudio. Tòi được 
vui ming quá bĝi. 
PERAC OMMO?*U, (8, 01€, a, Súa sinz trèn. 
(P BACHE — 0, as, are, a. Vun Â ng, thu tích. 
FPER\FDIT — UM, i, s. n. Của bỏ thêm. 
TPERADD — 0, f3, id’, ilun, ere, 2. Bỏ thêm, thèm 
thåt. Tumulu — carmen. Thich thơ trèn mộ. 
JPERAPDUC-O, 73, Superaddu-z, tum, ere, a. Dem 
thèm, đem nhiều hơn. 
UPERADJIC — 10, 18, jCC-?, ]CC-/mn, ere, a. như 
Supcraddo. 
JPEHADNAT - A, #, $. f. Thứ màng nơi con mat. 
UTERADNEX - US, Q, um, part. pass. (sự gì) Đá 
chịu thåt nút trèn. 
UPERADORNAT-US, a, um, part. pass. ( giống gl) 
Đá chịu giỏi gië bè ngoài. 
UPERADST - 0, as, Ge, n. Đứng trên, đỗ trên. 
UPERADULT-US, 4, m, adj. (ai) Đã quá tuĉi dang 
thì. 
SUPEREDIFICATI - 0, 0+, S. f. Sự lập trên. 
UPEREDIFIC-0, as, @re, a. Này trên, lập trên. 
+UPERAGGER — 0, as, are, a. Aën đóng trèn; bó cho 
dåy. 
UPERAGNAT-A, æ, $. f. nhw Sdperadnata. 
SƯPERALLIG— 0, aus, are, a. Buộc trèn. 
3UPERAMDUL - O, Qs, are, n. Đi trên. 
F SUPERAMENT-— UM, ë. $. n. Phần dư, của thừa, 
mun. 
_ 3UPER-AN3, anlis ; antior, anlissimus j, part. Supe- 
ro, cúng là adj. 1. (ai, sự gì) Tháng virot, 
nỏi trên, tuyết khỏi; Gu. kiêu bãnh, 2. Dư thừa, 
|| 1. — montes. Trèo qua các núi. Superanlior 
ignis. Lira trên. — an, CÓ lòng kiêu hãnh, 
— paupertatem. Biết nhịn sự khó khán. 


ŠUPERAXTEACT - US, a, um, part. pass. (Sự gì) Đã 
qua trưực ròi. Superanteacla ætas. Những 
nám đời mình đã qua. 

SUPERARGUMENT-AXS, đn/2s, part. cå ba giống. (ai) 
Cãi lô thêm nữa. 

SUPERASPERG — 0, js, superasper-si, SUDeFaSDer- 
sum, ere, a. Đỏ trên, rắc trên, giột. 

SUPERATI — 0, onis, s. f. Sự tháng. sự vượt hơn. 

SUPERAT — OR, oris, S. M. /RIX, rcis, 6. f.). Ké 
tháng, kẻ tháng trận, ké vượt hơn. 
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SUPERATTOLL-O, ?$, ere, ( thiếu perf. và sup. ), a. 
Dem lèn, căt lèn, nhåc lên trên. — limen pedes. 
Bước châu lên trèn ngưỡng. 

SUPERATTRAH-O, îs, tra-xi, (rac-(ưmn, ere, a. Kéo 
lèn trên, nhắc lên trên. ! 

SUPERB - È (iùs, issimè?, adv. 1. Cách kiêu ngạo, 
cách khinh mạn, cách khoảnh khoái. 2. Cách 
dữ ác. 3. (một hai khi: ) Cách trọng thẻ. It. 
— loqui. Nói kiêu căng. i 

SUPERBI-A, æ, s. f. 1. Sự kiêu ngao, sự kiêu căng, 
Hub kiêu hãnh, tính khoảnh. 2. Sự quảng tâm, 
sự bao đong, sự sang trọng. II. Superbiam 
retundere. Dep tính kiêu ngạo xuống. Superbi- 
nm pamere. Làm cho ra kiêu ngao. 

SUPERPIB-O, rg, 1, ilum, ere, a. ông thêm.— ebri- 
elati. ông khi đã say rồi. 

SUPERBIFIC-US, a, um, adj. Sinh sự kiêu ngạo. 

SUI ERBIIOQUFNTI-A, æ, S. f. và SUPERBILOQUI-UM, 
i, $. n. Lời kiêu ngạo, lời nói trèo. 

SUPERS-10, is, wi Và ở, ilum, iṣe, n. trị abl. hay 
Tà abl. cùng de. 1. Ra kiêu ngao, tång mình lên, 
cày mình quá, lắy mình làm trọng, khoe. 9. 
Khinh, chẳng khứng, chẳng thông (làm gì). 3. 
Trỏi hơn, vượt trên, tháng. || 1. — aliquå rev. 
de aliqui re. Cày minh kiêu ngạo vì sự gì. ||2. 
— spo'iare, Chẳng khứng lấy đồ quân giặc. IO. 
Hr fabule apud Menandrum superbiunt. Các 
truyện biến ngôn này trong sách ông Mênan- 
đrô nói hơn. 

† SUPERBIT - ER, adv. như Superbè, 

SUPERB — US, d, um (ior, (S25), adj. 1. (ai, sự 
gì ) Kiêu ngạo, kiêu căng, kiêu hãnh, làm cao, 
khoảnh khoái, cậy mình, khoe mình. 2. Dữ ten, 
hà hiếp, trái phép công bảng. 3. Cao trọng, 
vinh hiển. 4. Cao. ä. Out trọng, qui giá, tốt 
lắm, trọng thẻ. ||1. Servi superbi. Những tôi tá 
kiêu căng. Tangere cibos dente superbo. Khánh 
ăn. || 2. Bellum superbum. Sự dánh giặc trái 
phép công bảng. || 3. Superbum conjugium. Sự 
cưới lấy người nhà gidu sang. ||5. Superbum 
merum. ltượu ngon lắm. Superba munera. Của 
lé trọng thé. Superba domus. Đồn sang trong. 


SUPERGAD-0, is, supercecid — è, superca — sum, ere, 
n. Ngä trên. 

SuPERCALC — 0, as, are, a. Giày đạp, bước trên. 

SUPERCERN - 0, čs, ere, a. def. lây trên, sàng trên. 

$ SUPERCERT— OR, ars, ari, d. Bánh giặc cho, 
đúnh giúp. 

SUPERGID —-0, 1, >, superca — sum, ere, n. nhy 
Supercado. ANH. ep 
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SUPRRCTL10S — ge, o, um (ior ), adj. 1. (ai, sự eu 
CÓ lông mày đài; cau mày, nhăn nhó, cú 
mắu.2. Lấy oai, kiêu hãnh, nghiêm nhặt; cao. 
|| 2. Superciliosa nimis res est học facere. Làm 
sự ấy ra điều kiêu ngạo quá. 

SUPERGILI — UM, ¿, s. n. 1. Lông mày, mày. 9. fig. 
Sự lấy oai, sự kiêu hãnh, sự nghiêm nhặt. 3. 
Đình, chóp, véo, phản trên. A Mé, mô mốc, gò, 
nơi đắt cao. || 1. Superciliorum contractio. Sự 
Cau mày. — triste. Sự châu mày. — oslu. Mày 
cửa. || 3. Supercilio dignus es, Anh đã có lẽ mà 
khoe mình. Supercilium tollere, Giăn trán, 
giận. Supercilium pone. Ở cậu, đừng muốn láy 
oai. Supercilio censorio eram nare. Xét cho 
cương trực như quan giám thị vậy. || 3. — 
fluminis. Bờ sông dọc. — montis. Địuh núi, 

+ SLUPERCLAUD - 0, is, clau - si, clau ~ sum, ere, a. 
Nhỏt vào. 

t SUPERCŒLEST - 1S, e, adj. “ai, sự gì) Cao quá 
khói trời. 

SUPERCOMPON — 0, (8, pos- ui, pos — (fum, erg, a. 
Đặt trên, sửa sang trên. 

SUPERCONGID - 0, is, i, conci- sum, ere, a. Xát, 
băm, cát vụn. . 

SDPERCONTEG-O, ¿3, t6-r¿, tec-lum, ere, n. Cho dày. 

SUPERCORRU - 0, is, i, tum, ere, n. Ngã trên, dé 
trên, lở xuống trên. ` ` 

- SupercReSC - 0, 7$, cre - vi, cre — tum, ere, n. Moc 
trên, môc thêm; thêm lên. 

SUPERCUBATI - 0, onis, S: f. Sự nàm trên. 

SUrERCUB - 0, as, avi VÀ ui, alum Và itum, are, n. 
Nàm trên, ngủ trèn. 

SUPERCURR- 0, 18, i, cur- sum, ere, n. 1. Chạy 
trên, di quả khỏi. 2. Nhe chạy hơn (ai). 3. fig. 
Vugt hơn, tidi hơn. || 3. Vectigali longè super- 
currit hic ager. Ruộng này sinh hoa lợi quá 
tiền thuế nhiều phản. 

SUPERDJC — 0, is, dp, lum, ere, a. Thêm điều nói. 

SUPERD-0, ge, edi, atum, are, a. Đặt trên, đẻ trên. 

UPEHDUC — 0, is, du — xi, lum, ere, a. Bem thêm, 
dem nữa. — uxorem. Läy vợ thèm. — filo no- 
vercam. Liệu kế nu cho con mình tái thú. 

SUPEREDIT — US, a, um, ad]. (nơi nào) Cao hơn, 
cao lảm. 

SUPERED - 0, is, i, supere — sum, ere, a. Ăn sau, 
ăn thêm. 

SUPEREFFLU - 0, is, si, xum, ere, n. Chây tràn, 
chảy trên. 

SUPEHEGER - 0, is, eges-si, eges - ium, ere, a: 
Nhảc lên cao, đặt nơi cao. 
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'ÑUPEREGREP-IOR, eris, egres — gn rum, i, d. Ver 
quá khói. — plebeias opiniones. Chêcác sự di: 
ngu tin vô cố. 

SŠUPEREMIC — 0, a$, "tự, 
nỗi vờ vờ. 

T SUFEREMINENTI - A, æ, s. f. Quyền trên hết, re 
Cao cả, sự cao trọng vô cùng. 

SUPEREMIN - EO, es, ui, ere, n. def. trị abl. bay ' 
acc. hay là acc. cùngertra. Nổi lèn, lỗi tr 
nỏi vờ vờ, vượi hơn, gió lên. — omres ee, 
tra omnes a@»á re, Tuyệt chúng về đẳng n ‹ 
Scapulus supereminet pelago. Hòn lò cao hla 
mặt bién. 

SUPEREMOR — IOR, eris, tuvs sum, i, d. Chết trên 

SUPERENAT-0, as, are, n. Ngoi trên, trôi lènh đêuk 

SUPER - EQ, ¿, ire, n. def. Đi trên. 

SUPEREROG —0, as, are, a. Ban thêm, cáp tbis. 
tốn thêm. 

t ŠUPERESGIT, thay vì Supereril. 

SUPERESSENTIAL —1S, e, adj. ( giống gi) Cao tme: 
trên hết mọi sự. 

SUPEREST, ngôi ba indic. Supersum. 

SUPEREVOL — 0, as, are, a. Bay trên định. bay q. 
khôi. 

SUPEREXACTI - 0, onis, s.f. Sự đòi quá, sự lạm Le 

SUPEREXALT—O0, as, ae, a. Tâng lên trên Mi 
ngugi khen. 

SUPERENCURR ~ 0, ¿s, i, cur - sum, ere, n. An ix 
ra, lồi ra, nói tiên. 

SUPEREN — EO, Ze, i, itum, ire, n. Sóng cho deg 


are, n. Nôi lên quá KE: 


SUPEREXIG - 0, is, Grën —¿, GXAO — lum, ere, a. bp 
quá, đòi thêm, lạm thu lạm bỏ. 

SUPEREXTERD — 0, is, ere, a. Trải trên, lòt, än 
trên. 

SUPEREXT — 0, as, iti, are, n. def. Sóng quá khứ 
còn sống; tuyệt vời, trỏi trên hết. 

SUPEREXTOLL— 0, i$, ere, a. Tàng lên quá khỏi b 
khác. 

SUPERF — ERO, ers, erre, a. Bem lên trên. đen 
superferuntur. Cá nói. 

SUPERFET - 0, as, are, n. như Superheto. 

SUPERFICIAL —1S, e, adj. 1. (ai, sự gì) Nòng nw: 
có mặt ngoài mà thôi, có sự bé ngoài vậy. ? 
Thuộc về thượng điện. 

SUPERFICIALIT - ER, adv. Cách qua quit vậy. 

1° SUPERFICIARI - Ce, a, um, adj. (sự gì: Thv‘ 
về thượng diện. Superficiaria domus. Nhà lạ 
trên đất người khác. 
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3° SUPERFICIARIT— US, /. s. m. Kẻ có nhà lập trên 
đất người khác. 

SUPERFICI —EXS, enlis, adj. ch ba giống. (sự gì) 
Tràn, dư. 

SƯPERFICI-ES, eraf. Mặt, mát trên, mặt ngoài, 
thượng diện. 9. Sự gi nỏi ra ngoài, phán trên, 
sự gì mọc ra, dinh, ngon; nhà lập trên dát ai. 
||3. — ædis. Mái dën thờ. Qui in eonducto solo 
superficiem imposuit. Kè nào đã lập nhà trên 
đát thuê. 

SUPERFICI-UM, i, $. n. Nhà hay là cây trống trong 
đất nào. 

SUPERF-IO, is, ieri, pass. def. 1. Dư, thừa, còn lại. 
3. (sự gì) Có nhiều, có vô kế, dur đạt, bội hậu. 
l1. Si superfiat locus. Néu có du đất. 

SCTERFIX - US, a, um, part. pass. ( giống gì) Đã 
chịu đóng trên, đã chịu đặt trên. 

SCUPERFLEX-US, 4, um., part. pass. (giống: gì) Đã 
chịu uốn trên, nghiêng trên, lå xuống. 

SUPERFLOR - EO, ep, ui, erc, VÀ SUPERFLORESC-O, 1#, 
ere, n. def. Nở hoa trên; lại nở hoa. 

+ SurERFLu-‡, adv. Cách thái quá, cách dư thừa. 

SUƑPERFLUIT-AS, atis, s. f. 1. Sir dư dật, sự chứa 
chan, sự tràn tma. 2. Sự vô ích, việc vặt vãnh. 

SUPERFLU — 0, 1%, ri, cum, ere, n. trị abl. 4. Chày 
tràn. 2. fig. "ar gì) Dư thira, ở dư, thừa ra. 
3. (ai) Được dir dät, có nhiều. 4. a. ( một hai 
khi: ) Đi quá, qua khỏi. || 1. fg. Arcanum super- 
fluit. Điều kín tố lô ra. 

+ SUPERFLU-Ò, adv. Dư thừa. 

SCPERFLU-UM, ¿, S. n. Phån dư, của thưa. 

SUPERFLU-US. a, um, adj. †. (giống gì) Tràn ra. 
2. Dư thừa; dư đạt, chứa chan; vô ích. 

SƯPERFLUXI, perf. Superfluo. 

SUPERFŒTATI-0, onis, $. TL. Sự chưa lán thứ hai. 
lứa đẻ thứ hai. 2. Sır chịu tbai mới khi đã có 
thai. 

SUPERFŒT+0, as, are, n. 1. Chiu thai mọt lán nữa. 
9. Chiu thai mới khi đã có thai. 

SUPERFORANE-US, A, um, adj. 1. (ai, sự gì) Hay đi 
xung xăng, đi ngao du ngoài chợ. 2. Dư, vô 
ich. : 

ÑUPERFORAT-US, đ, um, part. pass. (sự gì) Đã chịu 
khoan trên. ` 

SUPERFORE, intin. fut. Supersum. 

† SUPEBFRUTIL-O, as, are, n. Đầm mậm lại. mọc 
chối lại. _ 

SgPEREODi, perf. Superfundo. 

SUPERFTG-10, A8, ere, a. Trốn trên. 
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SUPEnFULG - Eo, es, ful-si, ere, n. def. Sing chói 
trên. 

SurERFUND — 0, 74, fud-, fu-sum, ere, a. DÒ trên, 
gii; ( — s2? hay là pass. ) chày trần, lin ra. — 
aquam. Giði nước. Superfundens se lætilia. SỰ 
mừng rỡ lán ra bé ngoài. Superfundi Jain, 
Ngập đắt Halia. Fama se superfudit in Asiam. 
Tiếng đả đón ra đến phương Asia. 

SUPERFUSI-0, onis, $. f. Sự đồ trên, sir giội. 

SUPERFUS-US, a, um, part. pass. Superfundo. 1. 
(sự gì) Đã chịu đỏ trên, đã chảy tràn. 2. Đã 
chịu ngập. 3. fig. Ở tan tác trên. || 3. Super- 
fusa gens montibus. Dân ở tan tác trên núi. 

SUPERFUTUR-US, d, um, part. fut. Supersum. 

SUPERGAUD-EO, e, ere, n. def. Mirng ngốt, mừng 
quá. 

SUPERGER - 0, is, ges-si. ges-tum, ere, a. Bỏ trên, 
xếp đồng, chất đóng. 

SUPi:'RGLORIOS-US, d, um. adj. (ai) Rất trọng vọng. 

SUPERGRI:D-IOR, Eris, gres-sus sum, 1, d. tri acc. 1. 
Bi trên, bước trên. 2. fig. Nói hơn; vượt hơn, 
trỏi hơn; quá khỏi. ||2.— omnem laudem. Quá 
khỏi mọi lời khen, chàng có ai khen cho xué 
được. 

SUPERuRESSI— 0, onis, S. f. Phần dư, tich dư (về 
phép tính). 

T SUPERGTI:SS-US, #3, S. Mm. Sự cao; sự thái quá. 

SUPERIAB-IO, es, Hi, itum, ere, a. 1. Câm trên, để 
trên. 2. Được (sự gi) thêm nữa. 

SUPERHUMAN-US, a, um, adj. Quá sức loài người. 

SUPERIUMERAL-E, 7s, s. n. Áo che vai, áo lá sen. 

SUPER- 1, orum, s. M. p. Các đẳng có phép trên 
trời. $ 

SUPERILLIG-0, 4s, are. a. như Superalligo. 

SUrERILLIN-O, is, Uert, illi-/wm, ere, a. Bội trên, 
xoa trên, xức bên trên. 

SUPERILILIT-US, 4, um, part. pass. Superillino. 

SUPERIMMIN-EO, es, ere, n. def. 1. Nghiêng trên, lả 
xuống, ở trên. 2. Hình đến, đã hòng đến. 

SUPERIMMITT-0, is, Immi-s:, immis-sum, ere, a. 
Ném trên, bỏ trên. 

ŠUPERIMPEND-EXS, entis, part. cả ba giống. (sự gì) 
Chịu treo trên, nghiêng trên. 

SUPERIMPEND-OR, eris, impen-sus sum, i, pass. trị 
abl. cùng pro. Phó mình, tốn mình cho, xả 
mệnh. Superinpendar ipse pro animabus vestris. 
Tôi sẽ tốn lót mình vì linh hồn anh em. 

SUPERIMPON-0 ?5, impo-sui, impo-situm, ere, a, Đặt 

-, trên, chồng trên, bỏ thêm, thêm đơm. 
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SEUPETINGEND-O, is, 2, incensum, ere, a. Đót thêm; 
fg. giục thêm, gåy ( giận › thèm. ` 

4° Frpttiscin-p. (e, ere, n, def. Ngã trên. 

2° €UPERINCID-O, 75, ?, inci-sum, ere, a. Cát trên, 
rạch trên. 

SUPERINCRESC — 0, is, THCTE-t2, incre-tum, tre, n. 
Moc trèn. 

CUPERIN :UD — ANS, ants, part. cå ba giống. (ai) 
Nàm trên. 


SUPERINCUNB — 0, is, incub -~ ui, incub - ilum, ere, 
n. Nằm trên. 

XUPERINCCRVAT - US, a, um, parl. pass. ( giống gi) 
Dä chịu uỏn cong trên, đã eut mình trên, 
nghièng trên. 

SUPERINDIC—0, is, indì - xi, tum, ere, a. 1. Mách 
hay là cáo thêm điều gì. 2. Bô thuế thêm. 3. 
HBuộc thẻ trên, 

SUPEBINDICTI— 0, onis, S. f. và SUPERINDICT — UM, €, 
s. n. Thug bỏ thêm. 

SƯPEIINDUC - 0, 2$, indu— ri, tum, ere, a. 1. Bò 
trên, đặt trèn, bò thêm. 2. Bem vào, đưa vào. 

SCPERINDUCTI — 0, onis, S. f. Sự viết đè chữ đả sò. 

T SUPENNDUCTITI — Us, u, um, adj. (ai, sự gì) Giá 
trá, chẳng chinh, chång thật, (con) ganh. 

SUPERINDUMENT = UM, ¿& S$. n. Au mục ngoài, dò 
che trèn. 

SUPTRINDU — 0, is, 2, lun, ere, a. Mặc (áo) ngoài. 

SUPERINDUT —LS, d um, part, pass. Superinduo. 
{. (a1) Đã mặc (áo) ngoài. 2. (áo) Ai đá mặc 

. ngoài. 

SUEE.EIXDUNI, perf. Superinduco. 

SUPERINFUAD—0, is ere, a. DO trên, giỏi. 

SUPI.RINEUS-US, A, Hat, part. pass, Superinfundo. 

SUr: RINGER —u. iS, BES- si, ges = tun, ere, a. Chất 
đồng, thu tích, bó trên, 

SUPERINGI S31, perf. Superingero. 

SUPECLINGEST— US, u, um, part. pass. Superingero. 

SUPERINJFCT — Us, u, um, part. pass. bởi 

SUPERNJIIEC - 1Ó, 75, jee —!, jec — tum, © e, a. Quang 
trên, ném trên, bó trên, ném quá khói. 

SUPERINSID ~ EO, es, insed - 7, inses - sum, ere, n. 
Chiu in vào. 

SUPERINSPIC — 10, 25, inspe - xi, Inpec — tun, ere, 
a. Áp, ốp, doc, coi sóc. 

SUPERINSTERN — 0. re, instra - vi, instra - lum, ere, 
a. Trải trên, lót, đáp trên. 

SUPERINSTILL—O. as, are, a. Nhỏ xuống trên. 

SƯPERINSTRAT-U *. 1. um. part. pass. Sunerinsterno. 
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SUPERIXSTXEP - 0, is, erc, n. def. Nêu rêu trên, la 
lối trên. 


SUPERINSTRCCT - US, a, nm, part. pass. bởi 

SUPERINSTRU - 0, is, EI, clum, ere, a. Xây trên, lập 
trên. 

SUPERINSULT —'ANS, antis, part. cå ba giống. (ai, 
våt gì) Xông vào, nhảy chóm. 

SUPERINTECT—US, a, um, part. pass. bởi 

SUPERINTEG - 0, is, te- xi, tec —tum, ere, a. Che 
trên, đậy trên. 

- SUPERINTERD-O, fr, ere, n. def. Úp, áp, đốc, coi sóc. 

SUPERINTENT—OR, aris, s. m. 1. Kẻ đóc, kẻ coi 
sóc, kẻ ốp. 3. Giám mục. 

SUPERINTON —0, Q$, ut, tlum, are, n. 4. Sấm ran 
trên. 2. Vang tiếng trên. 

.ŠUPERINUNCT - US, đ, «um, part. pass. Superinungo. 

SUPERINUNDATI — 0, onis. S.f. Sự niróc tràn, nước 
ngåp, lut. 

SUPERINUND — 0, as, are, n. 1. Chày tràn mạnh. 2. 
fig. Div dẫy, được (của gì) dư dàt. 

SƯPERINUNG—0, is, inun — ri, inunc — tum, ere, a. 
Xức trèn, đô í thuốc ) trên. 

SUPERINYEH — 0, (8. iuvec — tum, ew, a, Cho trên. 
xe trên, đem lên trên. 

SUPERINVERG — 0, is, ere, 2. def. Đó trên. 


SUPERINVOLYV-0. 23, t, involu-lum, ere, a. Län trên. 
cuốn trên. 

SUPERI - OR, us, adj. comp. S0perus. Ÿ. (ai, sự 
gì) Cao hơn, ở trèn. 3. Đã qua trước, già hơn. 
cựu, tiến, cũ, trước. 3. fig. Vai trên, bề trên. 
cò quyền cai, thàng được, trọng hơn, mạnh 
hơn, trôi hơn. || 1. — capite. Cao hơn bång 
đầu. Superius labrum. Mòi trên. — pars urhis. 
Xóm trên thành, De superiore loco d'cere. Đừng 
nơi cao mà nói. || 2.— Diunysius. Vua Dionisiô 
liền. Peæenitentia vitæ superioris.. Sự chira cải 
tinh nét cũ. Superiores.TÒ tiên, những kẻ kì lão. 
Anno superiore. Năm ngoái. — ætas. Đời trước. 
||3.— honoris gradu. Có chức trên. (uantô supe- 
riores sumus, (out... Ta hơn kế khác bao 
nhiêu, thì... hơn bảy nhiều. 


Suren - Ce, adv. comp. 1. Ở ngi cao hơn. ó trên. 
3. Trên này, trước này. 

SUPEIJAC — E0, es, ui, ere, n. def. Nấm trên; chịu 
dán trên. 

SUPERMAC - 10, is, jec- i, Tom, ere, a. 1. Ném 
trên, ném qua, quảng trên, đặt trên. 2. fg. 


Thêm ¿ điều gì) khi nói. || f. — se raga. Nhấy 
vào đóng củi cháy. Seapwlas superjncit imdam 


: sL p 
pontus. BOne giỏ toé vào hòn ló. Superjeclum 
Sg. Biển đã tràn ra. 

SUPERMACT — 0, as, are, a. 1. Mém trên, phóng 
trên. 2. Nhảy trên, nhảy vượt. 

SUPERIACT — US, a, um, part. pass. Superjacio. 

SUPERIECL, perf. Superjacio. 

SUPERJEGTI — 0, onts, s. Ë. 1. Sự ném trên, sự ném 
quá khỏi. 2. Cách nói thêm (cũng là hyperbola). 

1° SUPERJECT — US, a, um, part. pass. Superjicio. 

2° SUPERIECT-US, ùs, 3$. m. Sự nháy trên, sự nhảy 
vượt. 2. Sự phủ vật cái. 

SUPERJIC-IO, is. j@C— ¿, 
Superjacio. 

SUFERJUMEXTARI-U8, ¿, s. m. Quan án tàu ngựa vua. 

SŠUPERLAB — OR, eris, lap — sus sum, i, d. Chảy trên, 

SŠUPERLACRYM — 0, as, are, n. Khóc vì; nhỏ giọt trên, 

SUPERLATI — 0, onis, s. f. d. Sự lấy làm hơn. 2. 
Tiếng superlativô. 3. Cách nói thêm. 3. Tên 
tục, tên chô. | 

SUPERLATIV — UX, f, s. n. Tiếng superlativò. 

SUPERLATIV — US, Ø, um, adj. (tiếng gì, sự gì) Ở 
bậc superlativô (là bậc chỉ sự rất mực ), thuộc 
về superlativô. 

SUPERLAT —U5, đ, um, pari. pass. Superfero. 1. 
(ai, sự gì) Đã chịu đem lên trên, đã chịu đặt 
trên. 2. Đã chịu nói thêm. lỊ 3. Superlata verba. 
Lời nói thêm. 


SUPERLAUDABIL-— IS, 2, adj. (ai, sự gì) Rất đáng 
khen. 

SUPERLEVI, perf. ŠSuperlino. 

SUPEHLIMISAR— E, js, e, n. Mày cửa. 


jec - tum, ere, a. như 


SUPERLIN — 0, is, superle - vi, sunerli — lum, ere, 
a. Xúc trên, bôi trên, đó (thuốc ) trèn. 

SUPERLITI — 0, onis, s. f. Sự bôi trên. 2. Thuốc rit. 

SUPERLIT — US, a, um, part. pass. Suporlino. 

SUPERLUCR — OR, aris, alus sum, ui, d. tri acc. 
Şinh lợi thêm, được lợi thêm. - AT 

SUIPRMAND —~0, is, i, man — sum, ere, a. Án sau, 
án thêm, án nữa. 

SUPERNE ~ 0, as, are, n. Chày trèn, qua trèn. 

SUPERMET.- 108, iris, supermen — sus sum, iri, d. 
Bong där đấu hơn, phát ( của ) rộng hơn. 

-SUPERMIC — 0, ag, ui, are, n. def. 1. Sáng hơn. 9. 
fig. Che lắp, trói hơn. 

SUPEIMITT - O, is, min, mis - sum, ere, a. Đỗ 
trên, thêm.. 


† SUPE.RMUNDIAL ~ 18, e, adj. ( giống gì) Cao quá 
thế gian này, ở trên trời. 
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SUPERMUN - ju, is, ở, itum, ire, a. Che mat trên, 
D 


ŠUPERN—ANS, antis, part. ch ba giống, (giồng gì) 
Nói lênh đênh. 
SUPERN - AS, atis, adj. cả ba giống. (giống gi) Mos 
ngi cao. . 
SUPERNAT-0, as, are, n. Nói trên mặt nước, 
trôi lênh đênh: vượt; ngập, lụt. 
SUPERNATURAL - IS, e, adj. (sự gì) Quá tính Dr 
phiên, quá sức loài người ta. 
SUPERNATURALIT — ER, adv. Cách quá tính qná sức 
loài người ta. 
SUPERNAT — US, ứ, um, part. (giống gì) Dä chịu 
` sinh ra sau, đã mọc sau. 
SUPERN—, adv. Bởi trên, tròn, tròn mit. 
+ SUPERNIT — AS, atis, S. f. Bu cao, sw Ở noi cao. 
† SUrERNOMIN — 0, as, are, a. Thêm tên cho. 
SUPERNUMERARI—US, 4, rg, Ađ). (ai, sự gì ) Quá số. 
SUPERN-US, a, vm, adj. 1. (ai, s r tì: Bởi trên mà 
xuống. 2. Thuộc vẻ Chúa trời, thuộc về trời, 
ở trên trời. || 1. /mple supernd grati1 pectora. 
Hãy dô ơa trên trời xuống die lòng. 
SUPER-0, as, am, atun, are, a. 1. Lên trên, VIƯỢI 
quá, nhảy qua; quá, đi quá, quá khỏi a fig. 
Hơn, cao hơu, vượt hơn, trôi hơn, thắng trin, 
lấn. 3. Thái quá, nhiều quá, nhiều lám; du, 
dự thừa, thừa thải, còn lại, còn söng, CÒN, 
sống sau. || 1, Fastig'a tecti ascensu—. Lên nóc 
nhà. Agua januam vix superabat. Khi ấy nước 
vừa ngập Cửa. — fossas. Nbåy qua rãnh, —. 
funma. Sang qua sông. — tantùm itineris. Di 
phần đàng dài dường Ze in auras. Bay lên. 
— rapite. Cao hơn bàng đầu. Fig. Sumptlus 
fructum superat. Tiền tiêu quá tiền được, || 2. 
— aliquem doetrind. Thông thái hơn ai. oi. 
quem ingenia. Virgt tri hơn ai. — gentem Los- 
tilem bello. Båt dän giác chịu phép mình. /n 
conflictu superari. Thua trận. Si superaverit 
morbus. Nếu bệnh ra bất tri. || 3. £t dzesse ali- 
quam parlem, et — mendnsum est. Chàng khá 
thiếu hay là thừa phần nào. (22/1212 qur su- 
peraverunt fragmenta v. de fragmentis. Bay hãy 
lät lấy những mụn thừa. Nikl en raptis supe- 
rabat.Khi ấy của trộm cướp cũng đã hết nhõ ì. 
— urbi capt. Sống sót khi thành đả phải bát, 
Superatne° Người có còn sống chan g? 
UPEROBSRU — 0, 0%, ¿, tên, ere, a. Vùi láp. 
SUPEROBRUT — US, d, um, part. pa:s. Superobruo. 


SUPEROGCID — ENS, entis, part. cå ba giống. (giống 
gì, mặt trời, mát trăng) Lan trên: lần sau. 
ŠUPF.HORDIN - O, as, ure, a. Xô Xếp, don, sáp lớp. 
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SUPERPEND — E0, es, ere, n. def. Chịu treo trên, lå 
xuống. 

SUPERPICT - US, đ, um, part. pass. bởi 

SUPERPING — 0, ès, pin-xi, pic-fm, ere, a. Về trên, 

SUPERPLAUD — 0, ¿s, ere, n. def. Vó cánh trên. 

SUPERPONDER - 0, 4$, are, a. Cân già. 

SUPERPOXDI-UM, ¿, s, n, Phần thêm quá cân. 

SUPERPON — O. is, DOS-/, pos-ilum, 22, a. 1, Đề 
trên, đặt trên, chống trên, 2. Dat (ai) làm đầu, 
lấy làm hơn. ||1. Medicamentis superpom. CÓ 
nhiều thuốc rit trên mình. 

TL SUPERPOSITI-0, onis, S. f. Cơn, cơn bệnh ngặt. 

ÑUPERPOSIT-UA, 4, um, part. pass. Superpono. 1. 
(ai, sự gì) Dã chiu đặt trên, đã chịu rit vào. 9. 
đ cao hơn. 4. Đã chịu đặt làm dàu. 

SUPERPOSUI. perf. Superbono. 

SUPEEoU — ANM. conj. Lai, và lai, sau nữa, chẳng 
những bấy nhiêu mà lại... 

SUPERQUAT —10, js, ere, a. def. Hung lác mạnh. 

SUPEBRAn - 0. ¿§, ras-i, ras-um, ere, a. Cao trên. 

SUPERRAS - US, A, um, part. pass. Superrado. 

SUPERRIG - 0, đ$, are, 2. Tưới trên; ngập. 

† SUPERRIM-US, a, um. adj. superl. Superus, thay 
vi Supremus. 

SUPERRU-0, is, ?, tum, ere, n. Xông vào, ngå trên. 

SUPERHUTIL - 0, as, are, n. Sáng chói trèn. 

GUPERSAP - 10, is, ere, n. def. Ở rắt khôn ngoan. 

SEPERSCAND-0, ¿8, i, SCan-sum, & e, n. Trèo, nhảy 
qua; leo trên. 

SUPERSCEND— 0, #, ere, n. def. Supersceando. 

SUPERSCRIB - 0, (8, SCFID-S2, scriptum, ere, a. Viết 
trên, chép trèn, viết trên hàng chữ. 

SUPERSCRIPT:-0, Onis, S. f. 1. Su viết trên. 2. Thé, 
điệu, chữ thich trèn. 

SUPERSCRIPT — US, d, um, part. pass. Superscribo. 

SUPERSED — KO. cs, ¿, ses-sum, ere, a. yàn. hay là 
abl. hay là dat. 1. Ngi trên trốc, ở trên, dàu 
trên. 2. fiy. Khoan giản, giãn (việc) ra, thôi, 
It. Zlephanto supersedens. Đang cõi con voi. 
l2. — rem v. re v. rei, Thôi việt gì. — agere. 
Thôi làm. — logui. Thôi nói. Cuusa superse- 
denda. Nő kiện phải giãn ra. 

SUPERS: MINAT - OR, oris, s. n. Rẻ gico trên. 

SUPERSEM c.ca, ww, a Gieo trên, gico thèm. 

YUPERSESS-US, a, um, part. pass. Supersedeo. 

SUPLRSIGN-0, GS, are, a. Làm xong, làm hoàn tắt. 

XUPERSILIS— ENS, centis, part. cå ba giòng. (ai, vật 
gì) Nhảy trên, dàu trên. 
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DUPERSPARG - 0, ¿š, 8par-si, SDAP-82s, ere, và Su- 
PERSPERG-O, ?§, SpDEr-s?, spersum, ere, a. Hàc trên, 
råy trên, dô trèn. 

SUPERSPER — 0, as, are, a. Trông cậy vững vàng. 

SUPERSPERSI, perf. Superspergo. 

SUPERSPERS-US, A, um, part. pass. Superspergo. 

SUPERSPIC — 10, ?§, 5pe-zi, SpDeC-(ưm, ere, a. Tròng 
lèn, ngửa trông; trông trên. 

SUPERSTAGN — 0, as, are, n. Ngập, lụt, tràn ra, 
đọng nơi nọ nơi kia, thành vụng nước. 

ŠUPERSTATUMIN — 0, as, are, a. Xây trên. 

SUPERSTERN — 0, is, stra-vi, Slra- fum, ere, a. Trải 
trên, đắp trèn, lót. 

SUPERST — FS, itis, adj. cả ba giống, trị dat. hay 
là gen. 1. (ai. sự gì) Còn lại, còn bén, còn 
sống, sót li, sống sót, dư thừa, đã thoát khỏi, 
sống sau. 2, Có mặt (ở đảu ), làm chứng, xem 
thầy. I1. - — alicui v. Ge Còn lại sau khi 
ai đã chốt, — esse parte dimidiå. (vợ hay là 
chồng) Sống lâu hơn bạn mình. Perna — tri- 
bus conviviis. Bùi heo bwng lên ba bữa chưa 
hết, — toti eunviv’a. Còn ngồi nơi ăn tiệc khi 
mọi người đã ra rồi. Duer nulus esine —? Con 
đỏ có sống chăng? ||3. Vemo hic adıst —. Đây 
chẳng có ai xem ta. Supers(item monere ne abe- 
ai, Bảo ké đứng đấy đừng đi. 

UPERSTILL-0, dp, are, a. Nhỏ ( của gì ) SCHEIER 
giọt, 

+t SUurERST¡T, thay vì Superest. 

SUPERSTITI - 0, onis, 3. f. 1. Sự dị đoan, lễ phép 
dối trá, đạo vay, sự tin vô cố, đạo dông dài. 
2. Đạo, giáo, lẻ phép trong đạo. 3. Sanci tiên 
tri; sự bói. It. Superstitione imbutus v. infectus 
v. duclus. Hay tiu dõi trá. 

SUPERSTITIO~;-È, adv. 1. Cách dị đoan, cứ lễ phép 
đổi trả, cứ đạo vay. 9. Cách căn kế, 

SUPI.RSTITI0S-US, a, (0P, iss musi, adj. 1. (ai 

sự gi) Sùng đạo lắm: lo lắng việc đạo quá D 
-hay tin sự đối trá, thuộc về sự đối trá. 2. Cặn 
ké, cản thận. 3. Hay bói. || 1. Quasi superstitio- 
siares vos video. Tòi thầy E ông hầu như 
sùng đạo qua. 

SUPERSTIT — 0, as, are, def. 1.n. trị dat. Còn, còn 
sống. 2. a. Dé dành. 

SUPERST-0, as, eñi, are, n. def. trị dat. Đứng trên, 
còn, sót lai. 

SUPLRSTRAT -~ US, đ, um, part. pass 

SUPERSTRICT - Us, d, um, part, pass. bởi 


SUPERSTRHING-0, fs, s(rin-z2, stric-uan, ere, a. Rict 
lại trên, làm cho ra chặt. 
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SUPEBSTRU-U,H3, 21, ctuD, ere, a. Xây trên, lập trên. 

SUPERSUBSTAXTIAL - IS, €, adj. 1. ( giống gì) Quá 
khỏi các giống người ta quen dùng. 2. Có sức 
nuôi lắm. 

SDOPER-SUM, es, fui, esse, n. def. irreg. ( chia nhir 
Sum), trị dat. 1. Dư thừa, thừa thãi; dư dàt, 
nhiều quá, nhiều làm. 2. Hãy còn, còn sống, 
sống sau, sót lại, sống sót. 3. Đủ. 4. Làm nôi. 
3. Binh vực, ra mặt báu chữa (ké bị cáo ). || 1. 
Cùm non multùm æstatis superesset. Vì đã cuối 
mùa hè. Quod superest. Còn các việc khác, ,và 
lại, sau nữa. Superest nunc utl dicam. Bây vi 
tôi còn phải nói vé. ||2. — alicui. Sống lâu hơn 
ai. Miles vnus superest de exercitu. Lët cánh 
binh duy còn một tôn. IA. — labori. Làm nói 
việc, làm xong việc. || 5. Cunctatusest ne, sisu- 
peresset, eriperet legibus reum. Người e rằng mình 
có ra mặt (bầu chữa kẻ bị cáo), thì quan tha 
ké đáng phạt chăng. 

SUPERTECT — US, a, um, part. pass. Bởi 

SUPRRTEG-O, is, te-xi, tec-/um, ere, a. Cho trên, 
lợp trên, che. 

SUPERTERREN-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Ở trên đất 
này (hay là cao quá khỏi đất này). 

SUPERTRAI-0,79,{ra-Z2, trac-lum, ere, a. Kéo trên. 

SUPERUNCTI-0, onis, S. f. Sự bòi trên, sự xire trên, 

SUPERUNCT — US, đ, um, part. pass. Superungo. 

-ŠUPERUND - 0, as, đe, n. Được dư: dạt, đầy däs, 

SUPERUNG-0, ¿5, Un-ti, unC-(m, ere, a. Bồi trên, 
xoa trên, xúc trên, đồ (thuốc) trên. 

SUPERURG-ENS,enfi‹, part. cả ba giống. (giống gì) 
Thôi thúc bởi trên. 

SUPERT— Us, a, HI up, suprem-s ), adj. 1. (ai, 
sự gì) Bởi trên, ở trên.2. Thuộc vẻ chúa trời, 
thuộc về trời, ở trên trời. 3. Thuộc vẻ trần 
gian, thuộc về dat, ở trên đất. ||1. Superum 

` Amen Mär cửa.Desupera. Bởi nơi cao. Omnis odor 
ad supera fertur. Mùi nào cũng xòng lên. || 3. 
Supera ardua linquens. Bò thế gian khốn nạn. 

_ Superas educere sub auras. Sinh đề. Apud supe- 
ros. Trên đất này (vì cao hơn địa ngục). 

SUPERYACANE — US, a, um, adj. tri dat. 4. ( sự gi) 
Chàng cán. 2. Vô ích, dư, thừa thải. || 1. 7/2 
supervacaneum estl nuynare,Các ké ấy chẳng cán 
phải giao chiến. Operis supervacanei venatio. 
Sự đi sản bán là việc làm khi thong thả. || 3. 
Alter consul pro supereacaneo habetur. Quan 
consulê kia kẻ là vô ích. 


SUPERYAC-0, as, are, n. Dir, dư thừa. 


 SUPFERVACU. - È, adr. như Bupereacug, ..‹- 
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SUPERVACUIT — AS, galis, §. f. Bự vô ích, sự dự. 

SUPERYACU —Ò, adv. Chẳng cần, vô ích. 

SUPEIVACU — US, đ, um, adj. trị dat. (ai, sự ei? 
Chẳng cần; vô ích, dư thừa, dư dät, nhiều 
quá. /n supervacuum., Vô ích. — aliis. Vô ích 
cho các ké khác. £r superoacuo cavere. Dè giữ 
cần thận quá. 

SUPERVYAD-0, 18, ere, n. def. trị acc. 1. Bước đi 
trên, qua trên, đi quá khỏi. 2. fig. Thàng vượt, 
nỏi hơn, trọng hơn, mạnh hơn. || 1. — muni- 
menta. Phá lũy thành. 

SUPBRYAGANE-US, a, um, adj. (chim) Bay trên. 


SUPERVAG-OR, aris, ari, d. Lan ra quá, nên rậm 
quá. ù 


~ 


SUPERVAL-tO, es, ui, ere, n. def. Khog hơn, có sức 
hơn.. 

SUPERYECT-0, as, are, a. freq. Superveho. 

SUPERVECT-US, đ, um, part. pass. bởi 

SUPERYEH-O, is, ve-x7, veC-wmn, ere, a. Dem làn 
trên, kéo lên, nâng lên trên, chở quá khỏi. 

SUPERVEN-IO,¿S, +, tum, ire, n. trị dat. 1. Lên trên, 
qua trên, đi quá khỏi, lan ra quá bên kia, 3, 
Đi sau, tiếp sau, theo. 3. Xảy đến, đến khi bất 
ý. 4. Đến hợp làm một, chịu thêm vào. 5. Đi 
trước, tới trước, đón.6. Vượt hơn, trôi hơn, 
7. (loài vật) Phú. || 3. Unda supervenit undam. 
Sóng theo tiếp nhau. || 3. Securis supervenien- 
dum. Phải xông vào khi chúng thứ vô tình. || 

A. LCleus supervenit ulceri. (2ö chốc mới mọc 
trên chốc cù. IA. Fis teneros supervenit annos. 
Sức mạnh đến trước tuổi. 

SUPERYENT-US, ús, s. M. Sự đến bất thình liuh, sự 
Xây ra, 

SŠUPERVEST-IO, i$, ivi, ilum, ire, a. Mặc táo) trên, 
che trêu, phủ, lợp trên. 


SUPEHYESTIT-US, a, um, part. pass. Supervestio. 
SUPERVEXI, perf. Superveho. 


† SUPERYINC-O, is, vic-i, vic-(rm, ere, a. Thông. 


SUPERVIY-— 0. is, vi-xi, 
hen. 


SUPERVOLIT-O, AS, Are, ù. freq. bởi 
SUPERYOL-0. as, are, n. Bay trên, đi qua trên. 
SUPERYOELUT-~US, u, "m, part. pass. bởi 


YÌc- im, ere, n. Sống lâu 


SUPERYOLY-0,/5, ?, vuÏui~f2n, ere, a. Lăn sự g))Lrên, 
+ SUPERVOM-O, is, w, iium, ere, n. Mira trên, 
SUPINAL-IS,@, adj (ai) Có phép phá tuyệt mọi sự, 


SES onir, $. TL. 1. Sự nằm ngửa. 2. Sự N vi 
ém 


SUPIN-È - adv. Cách trè nái. 
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SUPINIT-AS, atis, s. f. 1. Sự nàm ngia. 2. fiy. Sự 
trễ nải, sự biếng nhác. 

SUPIN-O, as, avi, alum, are, a. Đặt nằm ngửa, 
đảnh dô ngừa.ra, lật lại; để nghiêng đàng sau. 
Fig. —os. Vác mặt. — se. Đi vênh vang, ở cách 
khoe khoang. Supinari. Xiêu xọ, sút xuống, 
xoai xoải, dốc. 

SuPIN-UM, i, 3. n. Thì supinô. 

QUPIN-0S, a, um /70r/, adj. trị acc. cùng in. 1. (ai, 
sự Si Ở ngửa, nàm ngửa, chịu trở lên trên, 
nghiêng đàng sau.2. Dốc, xơai xoài, ở nơi dốc. 
3. fig. Trẻ nải, won ái, biếng nhác. 4. Kiêu 
căng. 5. Đi lui, ngược. ||1. Supinas manus ad 
cœlum tendere. Ngira tay lên mà vái trời. Venter 
—. Byng ké näm ngửa. || 2. Supinum Tibur. 
Thành Tibur ở giữa sườn đổi. Supinum solum. 
Đát xoai soht, ||3. Supin4 aure audire. Nghe 
cách won ái. Supina ignorantia. Sự chẳng biết 
vì lười học. || 4. — Äenore. Phò chức, lấy mình 
làm trọng vì có chức. ||ð. Supino cursu ire. 
Chảy ngược lên. Supinum carmen. Gåu thơ đọc 
ngược được. 

GUPPACT —US, a. um, part. pass. Suppingo. Sup- 
pactum aurosolum. Bàn giầy đã đóng đanh vàng. 

SUPPALP - 0, đ$, are, a. và ŠUPPALP — OR, đ?8, ari, 
d. Mon ( dưới), giữn, vuốt, dò. Suppalpandi 
nescius. Chẳng biết nói đồ. 

Supp — an, aris, adj. cả ba gióng.‘ai, sự gì) Tựa 
tựa như. Suppari ætate. Trang tác vući. Sup- 
paris ævi sum tibi ego. Tôi háu bằng tuỏi anb. 

SUPPARASIT-0B, aris, ari, d. Båt chước ké ăn đỗ, 
a dua. 

SUPPAR - 0, as, are, a. i. Sắp lớp. soạn lại, lựa 
đôi, làm cho vừa nhau. 9. Sinh đẻ. 3. Đặt cớ 
cho, sinh. 

SupPAR — UX, ¿, 8. n.4. Khan trùm đầu người nữ. 
9. Buầm hoàng, buồm phượng. 3. Lá cờ. 4. 
Aô trong. 

SUPPAT - BNS, entis, part. cả ba giống. ( nơi nào) 
Róng một ít, quang quẻ, quảng đăng. 

SDPPEDANE - UM, i, 3. n. Ghế để dưới chân. 

SUPPEDITATI - 0, onis, 8. f. 1. Sư sắm “những đồ 
thiểu, sự vận liệu. 3. Sự sung túc, sự dư ON. 

$PPEDIT — 0, 08, avi, alum, are, a. vàn. trị dat. 
hay là ace. cùng ad tùy nghỉ. 1. Bỏ dưới chân, 
giày đạp. 2. Lo liệu, vận liệu, biện, såm, cấp 
dưỡng, giúp, ban. 3. Được dư dật, sung túc. 
t. (của gì) Bù, bội hậu. nhiều lắm. || 41. fg. 
Mors cuncta suppeditat. Bự chết phá tuyệt mọi 
sự. || 2. — sưmptset alicur. Lo phi tốn chu ai. 
Sumptus ad sarrifieia periinentes. Chịu các, pbi 


1158 


SUP 
tốn về việc tế lë. || 4. Suppeditut oratori orna- 
ins. Ké thành nghề giảng thì chẳng thiếu lời 
văn hoa. Suppeditant kæc ad victum. Những 
. sự áy đủ mà nuôi xác. || 3. Rebus œmmi6us 
suppeditamus. Ta có dp mọi sự du dại. || 3. 
Quảd multitudo suppcdilabdat. Vi đã đông người 
vừa đủ. 


SUPPED — O, is, ere, D. Và SUPPELL - 0, i$, ere, a. 
Bánh địt ngầm. 


SUPPEND—EO, es, ere, n. Chịu treo dưới, Jong 
lång dưới. 

SUPPERNAT — US, đ, um, adj. (ai, sự gì) Đã chịu 
cắt đượng chän: đã chia cắt ngành. 

SUPPERTURB — 0, đs, are, a. Làin cho rối một ít. 

SupP - es, edis, adj. cå ba giống. (giống gì) Ở 
dưới chân. 

Suppen - #, arum, s. f. p. VÀ t SUPPETIAT —US, 
ús, S. m. Sự vùa giúp, của giúp, sự gi giúp đỡ. 

_ Suppetias alicųi ferre. Đi giúp ai. Suppetias ire 
v. venire V. proficisci VY. occurrere Y. accurrere. 
ldem. 


Supper — OR, aris, atus sum, ari, d. trị dat. Giúp, 
vùa giúp, cấp dưỡng. Suppetiatum proclamare 
v. convocare v. ciere. (ấu cứu, hô hoán. 

4° SUPPET -0, is (hua iù, ere, def. trị dat. 4. O 

_ sẵn, ở trong tay; fig. đến trí khôn. 3. Đủ, vừa, 

_ xứng. || 1. Olei spatium comparandi illis non 
suppetebat. Chúng nó chẳng kip såm dáu. Cer- 
tus cummeatus illis nun suppetebdaut. Chẳng có sẵn 
lương gì chåc chân cho nó. Suppetit mihi ani- 
mus. Tôi đã có lòng can đâm. Mihi non suppe- 
tit consilium. Tôi chẳng biết làm thẻ nào. Đám 
vila suppetit, enitamur ut... Khi ta còn sống, 
thì phái ra sức... Ejusnomen nan suppetit. Tôi 
quên sửng tên ké ấy. ||3. Pauper non est cụt 
rerum suppetit áuẽ. Kế có dù dùng thì chẳng 
kẻ là khó khán được. Suppelunt fucta dictis. 
Việc làm xứng hợp lời nói. 

2°% + SUPPET — 0, ¿$, ere, 2. Xin trộm. 

SUPPILAT - 0B, oris, 8. m. 1, Ké nhỏ lông. 3. Kê 
àn cắp. 


SUPPIL - 0, as, are, a. ån cắp, lấy trộm, bóc. lọt. 


ÑUppING—0, is, ere, 2. 1. Buộc dưới, đóng danh 
dưới, khâu dưới. 2. Nhuộm qua vậy. 


SUPPLANTATI - 0, onis, S. f. 1. Sự làm mưu cho 
ai ngà. 9. fig. Sự lừa đối, mưu gian. 

SUPPLAXTAT - OR, aris, a, m. Kê cướp quyền, kẻ 
chiếm vị. 

SUPPLAXT— 0, as, avi, alum, are, a. {, Nhó (cày), 
đánh ( câv › mà trồng lyi. 3. Đêm bav là quèo 
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(2i) cho ngã, danh ngã. 3. fg. Phá, cướp quyền, 
chiếm vị, lừa đối. || §.— visiem. Đón cây nho. 
l 2. ge — gressus mens. Làm cho tôi sa ngà. 
|| 3. — /mtưras. Đánh dé cây chống. — verba. 
Nói Gon đợt. — judicium, Bút lót quan xét. 

Zopp Ai - O, onis, 3. f. như Supplosio. 

SUPPLEMENT — UN, :, 8. N. 4. Của gì làm cho đáy. 
3. Sự thêm binh, sự thế linh, sự cấp linh mới. 
3. Sự thêm đơm, của thêm vào, sự bù bao, 
sự bù lại. 4. Phương thế, sự gì giúp do. || 1. 
bentii supplementa cônguirere. Kiếm của ăn 
cho no bụng. || 3. /n supplementum milites seri- 
bere. Chiêu bình mới. — apum. Báy ong mới. 
I| 3. — operis. Phần việc thêm. Przstet fides 
supplementum sensuum de/ectui. Lòng tin phải 
bù lại phán thiếu về nen quan. || 4. Artis ma- 
gicæ supplementa. Các phù pháp. 

SUPPL - EO, es, cvi, celum, ere, a. 1. Bồ cho đấy, 
thêm cho đủ. 2. Thế lại, bù lại, bù hao. 3. Nói, 
nối hợp. || 1. — vas. BS cho đầy bình. || 3. — 
+rartum. Dem của vào kho cho đầy. — legin- 
nes. Liệu cho các cơ đói túc số. — locum v. vi- 
cem palris. Thế cha mình.— vicem alicujus rei. 
Thay vi sự gì. — damna. Bói thường. Quod 
cessat ex reditu, frugalitate suppletur. Sự tiết 
kiêm bù phán của thiếu. 

SUPPLETIV Ce, a, um, adj. (của gì) Dùng mà 
thêm cho đáy cho đủ. 

SUPPLET — US, a, um, part. pass. Suppleo. 

SUPPL - EX, icis, adj. cả ba giống, tri dat. (ai, sự 
gì ) Quì mà xin, cầu xin, nguyên xin. — libel- 
lus. Đơn từ. Socrates judicibus — non fuit. Ông 
Socratê chẳng có van Ion các quan xét người. 

SUPPLICAXEXT - UN, d, s. n. như Supplicatio. 

$ SươPPLicAssis, thay vì Supplicaveris. 

$ SƯYPLICANT — kh, adv. như Soppliciter. 

SUPPLICATI ~ 0, onis, $. f. Lời cầu xin, lời xin nài, 
sự cán chung. sự kiêu ảnh mà tạ ơn. Suppli- 
catimem indere v. decernere v. eonstituere. 
Truyén câu chung. 

SUPPLICAT - OR, oris, 3$. m. Ké quì mà xin, kẻ 
cầu xin. 

SuPPLice, adv. ( hiểu ngắm voce), như Sappliciter. 

SUPPLICIS, gen. Supplex. 

Su?PLIC-ITEh và ta, adv. Cách như kẻ xín, cách 
van xin, cách khiêm nhường. 

SơPPLA01 — UW, i, 5. 9. 1. Sự cầu chưng, sự kigu 
Anh (mà cầu bay là tạ ơn). 3. Sự dn nài, sự 
van lon, lời xin- nàit. 3. Của cúng tế khi cấu 


chung. 4. Ngành cây kè cán hoà cám trong ` 
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tay. A. Lá phép quen làm khi toan rù tử ai, 
hình, hình phạt, hình khó. || 1. Supplicia diis 
decernere. Sức cầu chung các but thần. || 3. 
Præstantes boves ad supplicia servant. Các kế 
ấy giữ những con bò béo tốt mà tế lè. Ia 
Ahquem ad supplicium trahere v. deducerc. Điệu 
ai đến nơi xr. Supplicium de aligun sumere. 

_ Phạt ai. Supplicium dare v. solvere v. persoine- 
re v. luere v. pendere. Chịu phạt. Supplicium 
rònstituere in nliguem. Luận hình cho ai. Sup- 
plicium decernere v. indicere alicui. Idam. Ali- 
guem ad supplicium condemnare. ldem. Suppli- 
cio'capitis afficere. Luận xử ty. — ultimum v. 
summum v. er(remum. Hình xử tử, 

SUPPLIC =0, as, avi, atum, are, n. trị dat. 1. Tế 1% 
mà xin tha ( hay là tạ ơn). 3. Quì mà cầu on, 
kêu vin, kën đến, van lơn. || 1. — »olo hoc in 
fano. TÔI muốn tạ ơn trong đến thờ này. Pu- 
blicè —.( hyp nhau mà ) Cầu chung. ||2:- de cruce 
supplicat Patri pro nobis. Nguoi ở trên cân rút 

. kêu van Đức Chúa Cha thương lấy ta. Mee eui- 
quam supplico. Mà tôi chẳng xin (gì) gỉ. — 
aliquid. Xin sự gì. 

† SuP?Ltcu - ‡, adv. như Suppliciter. 

SurreLon-o, is, plo-si,plo-sum, e*e,(.a.Giậm, đạp: 
fig. tò ra lòng giận. 2. n. Mừng, vỗ tay khen. 
IL. — pedem. Giậm chân. fig. — calumniam. 
Phá điều bó vạ. ||2. — sibi. Mừng thầm, mừng 
vì... 

SUPPLOSI-0, ous, 8. f. Sự giậm, sự đạp. — peđs. 
Sự giậm chân ( vì tức giận ). 

SUPPŒNIT-ET, uil, ere, n. unip. def. Phàn nàn 
mòt Ít. 

SUPPON - 0, is, suppos-ui, Suppos-itum, erg, a. 1. 
1. Đặt dưới, bô dưới. 2. Đặt sau, nói sau, thêm. 
3. fig. Båt hàng đầu, båt phục ; đợ ; góm. 2. 
4. Lấy làm kém, chẳng trọng (sự gì) cho bảng. 
A. Thé lại, đặt thay vì. 9. Giả, bày đặt. || t. — 
gållinis anatum ova. Bồ trứng vịt cho gà äp. 
— colla oneri. Cúi mình mà chịu gánh. — vi- 
num cælo. Giải rượu ngoài nằng. — falcem a- 
ristis. Gåt lúa. — ignem teclis. Đốt nhà. — ali- 
qvem terræ v. humo v. tumulo. Chôn xác ai. ||2. 
— eremplum. Thêm một tích. — rationem. Kẻ 
một lẽ. ||3. — se alicui. Chịu phép ai. — se ju- 
dicio alicujus. Phó mình mặc ai xử cho. — præ- 
dro. Cố ruộng. — gepert partes quatuor. Chia 

: một loài làm bón thứ. UA — aliquid- alteri rei. 
Lë điều gì làm kém điều khác. ||š. Meliorem 
quàm ego sum'suppono. Tôi dàng ké tốt bag tôi 
nà thế lại tôi. — puerum. Đặt con khác thay 
1 í con nào ). |6. — testamentum. Giá:chúc thư. 


SUP 


His igitur suppositis. Ấy vậy khi đá giả các điều 
này như cỏ thật vậy. 

SUPPORT-0, as, avi alum, are, a. Dem, đem sang, 
chở. 

SUPPOSITI-0, onis, S. f. 1. Sự đặt dưới. 2. Sự giả, 
sự bày đặt, điều giả như; sự thế lại. || i. — 
ovorum. Sự bỏ trứng (cho gà ấp ). || 3. — pueri. 
Sự đặt con khác thay vi (con nào). 

SUPPOSUTITI - US, a, tem, ad. ( ai, sự gì) Thay cho, 
thế vị; giả, chàng chính, chẳng thật. 

S0PPOSITORI— US, a, um, adj. (sự gì) Ò đưới. 

SUPPOSIT — us, a, um, part. pass. Suppono. 4. (ai, 
sự gì) Đã chịu đặt đưới. 2. Đả hàng đầu, đã 
chịu phép. 3. Đã chịu giả, chẳng chính, chẳng 
thật, đã chịu đặt thay vi, đã chịu bày đặt; đã 
chịu giả như. ||1. — jugo. Đã chiu mắc ách. 
— plagz solifere. Ở trong phương nóng lắm. 
|| 2. — Deo. Vàng phép Đức Chúa Lời. Orbis 
— malis. Thế gian phạm (chiu phép ) các giống 
tội lỗi. ||2. — puer. Con trẻ đã chịu đặt thay 
vì con khác. 

SUPPOST-OR, oris, 9. M. ( RIX, ricis, $. f.) Kẻ đặt 
dưới. 2. Ké giả, kẻ bày đặt, kẻ đặt thế cho. 
SUPPOSTORI - UM, +, 3. n. 1. Choái, cây chống, đồ 
gì đỡ. 3. Thứ thuốc kia. 


SUPPOST-US, a, um, part. pass. nhw Suppositus. 

S0PPRkssr, perf. Supprimo. 

SUPPRESSI-O, onis, s. f. 1. Sự ăn gian, sự ăn lận, 
sự cầm của gian, sự giấu. 3. Sự tức hơi. || 3. 
— nocturna. Ma đè. 

SuPPREssi-Ls, adv. comp. Cách kin đáo hơn. 

SUPPRESS - OR, oris, s. m. Ké chứa của gian, ké 
oa gia. 

SUPPRESS-US, a, um (ior), part. pass. Supprimo. 
4. (ai, sự gì) Đã chiu đè, đã chịu hạ xuống, 
thấp, thám, trắm. 3. Đã chịu ấn xuống, đã 
chiu bí, dä chịu ngăn chắn, chặt. 3. Đã chiu 
ăn lận, đã chịu gidu kín. || 1. Suppressa navis. 
Tàu đã chìm. Suppressa vox. Tiếng thầm. Sup- 
pressa oratio. Cách giảng thị thường. || 2. Sup- 
pressum mentum. Càm vẫn. Suppressa alvus. Sự 
hi đại tiện. — fons. Mạch nước tác chàng chảy 
được. Suppressa vor. Hét tiếng, tiếng không 
ra. || 3. Suppressi nummi. Tiến bạc đã gidu. 
Suppressi lihelli. Những con sách đã bỏ xó. 


SUPPRIM-0, 1$, SUDDFOS-S¿, suppres-sum, ere, a. 1. 
Dé xuống, ấn xuống, nén xuống. ?. Cám hi, 
hãm đẹp, ngăn lại, bát thôi. 3. Giấu, ăn lận, 
phá. || 1. — navem. Gìm tàu xuống. — animum 
cibis. Án no qưá làm cho nặng trí khôn. || 2.— 
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classem. Cuốn buốm. — sanguinem. Cám máu 

lại. — lacrymas. Câm nước måt. — iram. Nén 

cơn giận. — vocem. Nin lặng. -- iter. Thôi đi 
đàng. ||3. — epistolam. Trắm thư. — pecuni- 
am. Giấu ( hay là ăn lận ) tiền bạc. — ind'cia. 

Phá các tang tich.—lestamentum. An chúc thự. 

SUPPROM-0, è$, psi, plum, ere, a. Giữ việc tùy. 

SUPPROM-US, i, s. m. Kẻ giữ việc tùy. 

SUPPUD —ET, uit, ere, n. unip. def. Then một ít. 

SUPPURATI-O, onis, S. f. Sự ra mủ, dáu có mù, 
chốc, nhọt. Suppurattonem concoqguere. Nặn 
mủ ra. — cửm maluruerit. Khi sẽ mwng mù. 

SUPPURATORI — US., a, um, adj. (thuốc) Làm cho ra 
mủ. 

SUPPURAT-UM, ¿, 8. n. nhw Suppuratio. 

SUPPUR-0, as, are, n. Ra mủ, ra máu mù. Suppu- 
rantia. Nhọt, đỉnh, chốc. fig. Suppuraturum 
lucrum. Lợi lộc sẽ phải dën lại. Suppurata tris- 
(tra. Sự ưu sầu hao tinh thầu. 

+ SuPp-us, a, um, adj. như Supinus. 

+ SUPPUTARI-US, a, um, adj. thay vì Supputatori- 
us. 

SUPPUTATI-O, onis, s. f. Sir tính toán, sự linh tính. 

SUPPUTAT-OR, oris, s. m. Kẻ tính toán. 

SUPPUTATORI-US, đ, um, adj. Dùng mà tính toán. 

SurruT-0,as, avi, atum, are, a. 1. CAL đàng dudi, 
cảt đâu đo. 9. Tinh toán, linh tính. 3. fig. Vë 
trong trí khôn, nghĩ tưởng. || 2. — rationem. 
Tính sỏ. 

SUPn-A, præp. trị acc. {. Trên, bên trên. 2. Quả 
trên, quá khói, hơn, quá ngoài. || 1.— delph:- 
nos sedentes. Ngồi trên cá nược, còi cá DOC, 
— leges esse. Ở trên lề luật, chẳng buộc phải 
giữ luật. — sunt hostes, Giặc đến. — bibliothe- 
cam. Giữ tủ sách. — hortos. Đứng dáu làm 
vườn. — rationes. Giữ số sách. || 2. — Alexan- 
dr¿am. Bên kia thành Alexandria.— vires. Quá 
sức mình. — tres cyathos. Hơn ba chén. — mo- 
dum. Quá chừng, quá lẽ. Patiens — quản credi- 
bile est. Hay nhịn quá sức. — quod capere pos- 
sum. Quá tám tri khôn tòi. 

SupR-À, adv. 1. Trên, ở trên, hơn, hon nửa. 2. 
Trước, trên này, khi näy. || 1. Oleum — sit. 
Dầu phải ở trên. Zepidé, nihil —. Hay lâm, 
chàng còn gì hun. Nil — deos lacesso. Tôi chẳng 
xin dí gì khác cùng các đức byt. ||2. Ut — dizi. 
Như tôi đã nói trên này (hay là khi nãy ). Pauca 
— repetenda sunt. Phải nhắc lại mấy điều trước. 

SUPRADICT-US, 4, um, và SUPRAFAT-US, 4. um, part. 

pass. (sự gì) BA chin nói trước này. 


SUS 


S0PRAJAC-IO, is, jec~i, jac-(um, ere, a. Ném trên. 

SCP®ANAT-AXS, antis, part. cå ha giống. (giống gì) 
Nồi lênh đênh. 

ScPRArPox-o, is, ere, a. 1. Đặt trên, đặt cao hơn; 
để áp. rịt ( thuốc ) vào. 2. Thêm đơm. || 3. Sư- 
prapositum nomen. Tiếng adjectisô đệm. 


SUPRASCAND-O, is, ere, a. 1. Trèo lên, trèo qua. 2. 
fg. Quá khỏi, lán hơn, trôi hơn. 

SGPRASCRIPT-US, d, um, part. pass. (điều gì) Đã 
chịu chép trước này. 

SCPRASED-ENS, entis, part. cả ba gióng. (ai) Ngói 
trên. 

SCPRAYIV-0, is, vi-zi, vic-/um, ere. n. Sống làu hơn, 
sống sau, còn sống. 

SUPREXN-A, orum, s. n. p. Í.( — tempora) Giờ sau 
hết, hơi sau hết, sự háp hới. sự chết. 2. (— 
dicta ) Điều lối sau hết. 3. (— oficia) Sự tổng 
táng. A Xác chết, hài cót. || 1. De supremis a- 
gitare. Keim về sự chết. Suprema precari. 
Ước ao chết. ||2. Suprema sua ordinare. Lối 
những lời sau hết. || 3. Suprema alicui solvere. 
Liêu việc tổng táng ai. || 4. Cum Juliani supre- 
mis mittlilur eg humaturus. Người đem xác ông 
Julianô về dé mà chôn. 

$ SCPREMIT - as, ai, s. f. 1. Chức trọng nhất. 
3. Giờ sau hét, giờ chét. 

SUPREM-Ò và CN, adv. 1. Lần sau hết. 2. Sau hết, 
cuối hết. 

SUPREM- US, a, um, adj. superl. Superus. 1. (ai, sự 
gì) ao lâm, cao nhất, ở trên hết. 2. Cao ch, 
trọng nhất, có quyền trên bét, cả thẻ lắm. 3. 
Sâu hết, rốt hết, cuối hết. || 1. Supremi mon- 
les. Những đỉnh núi cao nhất. ||3. — judex. 
Đấng phán xét thiên hạ. Macies suprema. Sự 
gầy guộc quá sức. ||3. Supremum diem obire. 
Qua đời. Supremå Zom nocte. Độ trống canh 
năm. Suprema regio. Giới phương nào. — sol. 
Mặt trời đang lặn. Supremi honores, V. Supre- 
mum offifium=. Sự cất xác. Supremi ignes. Đồng 
củi (thiêu gác chết). Supremœ tabulæ. (A ngón. 
Trojæ sors suprema. Sự thành Troja phải phá. 
Vocat ore supremo. Người gọi lån sau hết, Sv- 
premam bellis manum imponere. Dẹp các giăc 
cho hån. 

Sur —A, æ, S. f.4. Trái chân. 2. Ống chân. 3. 
Xương ống chân. 4. Thứ hia hài vån. 


SuRcL-o, as, are, a. như Surculo. 
+ SURCT — us, a, um, part. như Surrectus. 


SURCULACET— US, a, um, adj. (sự gì) Giống như 
chối mut, 


SURCULAR - IS, e, và ŠURCULARI-US, ở. um, adj. 
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(gióng gì) Thuộc vé chói, thuộc về chánh (rau). 
Sưrcularia cicada. Giống con ve hay đậu ngành 
non. 

SyrcuL - o, as. are, a. 1. Cắt hay là bè chánh cây, 
cât dot dư. 9. Lấy ngành mà buộc (sự gì). 
S0unctLos - È, adv. Như chói, từng chối, từng 

mụt. 

SURCCLOS - vs, a, um, adj. (cây) Có nhiều chối. 

SuRCUL - Us, i, s. m. 1. Chôi, chánh (rau). mụt, 
måm.2.Ngành chiết. 3. Cây nhỏ. 4. Kiểu, mẫu. 
||4. Surculos emittere. Đàm chối. 

SURDAST-ER, ra, rum, adj. (ai) Nặng tai, nghệnh 
ngàng. 

S0Rp-E (73, isem>), adv. Cách điếc tai, như kẻ 
điếc. — audire. Chẳng nghe ra (bay là giá đò 
châng nghe). 

SƯRDESC - 0, is, ere, n. def. Ra điếc tai. 

+ StnniG-o, (ais, s. f. như 

SURDIT — AS, atis, s. f. Sự điếc tai. 

SURD-Us, a, um (ior, issimus ), adj. trị acc. cùng 
ad. 4. act. (ai, sự gì) Điếc tai, điếc, chẳng nghe 
ra; fo. làm ngơ điếc, chẳng muốn nghe. 2. 
fig. thẳng hay động thương, chẳng nghe lời 
xin. 3. Vô hồn, trø tro. 4. pass. (.hång vang 
Ing, chẳng ra tiếng, chẳng chịu nghe. ä. fig. 
Hòn hạ, phàm phu, chẳng danh giá gì. 6. (về 
ngũ quan:) Nhợt, nhẹ. chẳng rö. lạt Ičo. || 1. 
Surd:s auribus esse velim, Tôi muốn ở điếc tại. 
Surdo cantare v. fabu'um narrare. (cầu VŨ Nói 
vuối kẻ đičc, nói mắt công. ||3. Surdå aure pre- 
ccs negligere. Bưng tai chảng muốn nghe lời 
xin. — ad munera. ( ai) Của lë chẳng làm cho 
đổi lòng. || 3. Surda tellus. Đất bạc khí. Res 
surdæ. Loài trø tro. UA. — sonus. Tiếng chẳng 
kêu xa. — locus. Nơi chẳng vang tiếng. Surda 
vota. Lời nguyện xin chàng ai nghe. || ä. Sur- 
dum nomen. Tên phàm hèn. Surda herbu. Thảo 
chàng có tiếng gì, chàng quí gì. || 6. — color. 
Sắc mốc mốc.sảc nhợt. Surdum sp'rare. Có hơi 
nhẹ vậy, có hơi man mát. Surdum discrimen 
figurarum. Những hình chẳng rõ nét. 


SUREN — A, æ, s. m, 1. Quan đệ nhị (bên Parthô). 
3. Giống cá kia. 

SURG—O, is, SUPT-Z¿, surrec-tum, ere, a. và n, 
trị abl. cùng è hay là ace. cùng ad. 1: Dm 
lên, đặt đứng, làm cho rẫy lên. 2. Dậy, chỗi 
dậy, đứng dậy, đứng lên. 3. Mọc, nởi, dë, 
mọc lên, lớn lên, bát đầu. 4. Ngay, ở' ngáy, 
đứng. || 1. Pontum surgens cau*us. Gió may đánh 
sóng biến lên. Surgit caput Apenninks. Núi 
Apenninð đứng cao chót vót. Surgite:lumbòðs. 
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_' ai E eto —, lường m` d y. — ad 
dicendum. Đứng lên mà nói.|| 3. Surgit sol Mặt 
trời mọc. Sưrg¿tnoz. Tối đến. Surg'tauster. Gió 
nôi lên. Sưzgente d/e. Khi vừa rạng đông. Sur- 
y1! fons. Mạch nước mọc. Surgt anino senten- 
a. Tri khôn vừa nghĩ một điều. Surgit pugna. 
R...a gvà. chan Surgit door, Mớithấy đau. 
Surgit ira. Đang nổi cơn giận. Surgit rumor. 

“Tiếng mới đón. Sướng t arundo. Cây lau mọc 
lên. Surg ? mare. Biên rầy lên, Sương?! pellis. 
Da phus lên, da sưng lên. Surgit regnum. Nhà 
nước nên vững dần dän. Surgit ingenium. Trí 
l hoá: đạt cần: mở ròng hơn nữa. Humilis co 
surgit in altum. Khi kè bần tiện nên giầu sang. 
IA. Edes qux proxima surg't. Đền thờ gắn 
đ y. Surgun’ de Gerice pennæ. tô lông chìm 
trêu chóp ( mũ chiến ). Surgens in cornua cer- 
cus. Con nai cao sừng 

SURGRUN-:S, zg, s. m. nhir 99 Colonus. 

SUR-10, is, ire, def. Lăng do, theo đực. 

SURTICUL-US, ¿. s. m. Giỏ, thúng nhỏ bang lắc, — 
p-scalorius. NÒ 

F *URPITr;, thay vì Surripite. 

+ SURTT-US, a, um, part. như Surreptus. 

+ CURIU-IT Và ERAT, thay vì Surripu-H và erat. 

SURR, các tiếng có bốn chữ này é đầu mà 
chẳng thấy dày thì tìm làng SUBR së thấy. 

li tàn bo, onis, s. f. 4. Sự chỗi dậy. 9. Sự sống 
ar 

SURRECT-US, đ, um, part. pass. Surgo. Surrecto 
mucrone. Khi dä gio mũi gươm lèn. 

+ SunresiT, thay vì Surrexit. 

$ SUNREMIT, perf. Surrimo. 

+ TĐURREMPSIT, thay vì Surremeri, 

+ Serrures, tiếng tật thay vì Surrexisse. 

E URRENI, perf. Surgo. 

Seim IM-0, 8, surrem-i, ere, a. như Sumo. 

SUR-US, 2, S. m. Coe, nọc, COC rào. 

SUnS-ÙjM. và Sts, adv. Trên, ở trên, quá trên. 
sim deorsim. Trên dưới, lôn lao. Aus deque, 
idem. Sursüm cosus, Bên trên, cách ngược 
lôa. — aliquid hrihere v. ferre. Chàng lo đến 
Sự gi, — esse. Chàng can hè, 

1° 4 Sus, sa, swn, (Dour tal thay vì Suus. 

2° Srs, su-is, 8. m. và f. (dat. pl Ans hay là ibus). 
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¡ ĐUSCEPTI—O, on's, s f. 1. Sự chịu lấy, sự däi 


4. Con lpn, con beo, lợn đực, lớn nái; lon lòi. „, 


2. Giống cá hia. || /ø. Ne — J//nercan (hiċu 
pgắm doreat y. (cầu vii Ta đừng day ké khôn 
hơn ta, con cháu dirng khòn hơn ông vải, 


khách: 2 >ự lĩnh vi'e, sự chịu việc, việc 
thua lĩnh lấy. 3. Sự giúp, sự phù hộ, sự bênh 
ð. 2 


SUSCEPT — 0, as, are, a. freq. Suscipio. 


SUSCEPT — OR, omg, 3. m. 1. Kẻ lĩnh việc, ké chịu 
viìc. 2. Kẻ chịu khách, kė chứa của gian, kẻ 
oa gia. 3. Quan thu thuế. A Kẻ binh vực, ké 
bầu chữa, kẻ hộ kiện, thày cung, kê phù hộ. 

ŠUSCEPT-UM, ¿, s. n. Việc mình lĩnh lấy, việc (ai) 
đã ưng chịu làm, việc gì toan làm. 

1° SUSCEPT - uS, a, um, part. pass. Suscipio. 

2° SusceEPT —US, ¿, s. m. Ké nhờ ai bầu chủ cho. 

SUSC— I0, ïs, ivi, ilum, ire, a. Bòi đến, kêu, vời. 

Suscır - 10. 7#, suscep-i, suscep-/um, ere. a. LL 
Câm dưới, chịu láy trên hay làtrong.2 Nâng 
lên, đỡ, chống; fig. binh vực, giúp, phù hộ. 
3. Mắc phải, lay. chịu, chịu lấy, phạm, cam 
chịu. liều mìuh. A Chiu ,việc), gánh lấy, lĩnh 
lắy, nhàn, coi sóc, chịu, chác, khi sự. 3. Lấy 
làm thật, nhận, lấy làm phải, cho, chịu. 6. 
Thưa lại, trả lời. 7. Làm (việc đạo) || 1. — fo- 
lus ignem, Chịu lấy lửa trên lá. ||2.— ruentem 
al quem. Bö ai đang ngã. — labentem domum. 
Chöng nhà xiêu. — amicum. Binh vực người 
bạn hữu. — famam alicujus. Nói gỡ tiếng tốt 
ai. ||3. — morbos. Lây tật, phải bệnh. Securrs 
eslo, amnia suscipio. Anh chớ lo, tôi chiu mọi 
SỰ. — crimen. Bi Cáo. — culpam v. scelus in se. 
Phạm tôi. — laborem Cam khó nhọc. — pe- 
ricula. Liêu mình phải sự cheo leo. — inimici- 
(gz v. s'multutes v. inimicos. Làm cho ai thù 
ghét nình. — odium contra alquem. Sinh lòng 
ghét at || 4. — negotium. Thuận lòng liệu việc. 
— bellum. Khi sự giặc. — consilium. Toan sự 
gi. — munus. Chịu chức, làm quan. — iter. 
Tråy đi đàng. — curam. Lo lắng. — orationem. 
Mở miệng nói. — æs alienum amicorum. Nhận 
bợ các ban hữu. — personam boni viri. Già 
hình người hån hoi. — aliquid in se. Lĩnh lấy 
việc gì. De ed filium suscepit. Người đã được 
mot con trai bởi (bài ấy. — liberos. Dạy dò 
con cái. Junge mentem suscepi ut... Tôi đã cô ý 
này là... || &. Quod difficillimum est suscipiun’; 
quod facile ad credendum est, id non dant. Điều 
nào khó hơn thì chúng nó chịu, còn điều 
nào có le nên tin thì chúng nó lại chẳng chịu. 
6. Swscip.ens ille dixit. Ké ấy trå lời rắng.|[1.— 
sacra. Iloc các điều kín nhiêm (trong đạo nào). 
~— religiones. Làm những là phép. — vata. 
hän hứa. khẩn nguyện. 


H 


OK 71165 - *Us 
3U»1TABUL - UM, fe VÀ ŠUSCITAM-EX, 00v, $S. L. DV SUSPENLOI—UN, +, S. n. 1. Sự thất có mình, $, dy 
gì guc, lề ginc. thất có cho ai; sự treo lên. || 4. Sưspetd¿o vi- 
St SGITATI— 0, onis, $. f Sự làm cho (ai song lại, tam finire. that có mình chết. Præbu't illa ar- 
SCSIEAT —0n, oris, $s. m. 1. Kè giuc, ké Kun cho Ì hor sus acht coso. DA CÓ Cây ấy su Cio nộ 
tinh lại. 2. Kè làin cho sống lại. l SES , 
SUSCIT-O, as, avi, atun, are, a. 4. Đánh động lên, Susi wo- o. (8, e geet A, e e, a. d ir 
làm cho nỗi lên, lập lại. 2. Đánh thức, bát | CSU Ep, treo, đặt lên nơi cao. 2. Xh clèn, 
2a ek : ` í tr 1 ` A ° f . 4 n. 
chối ddy. 3. Làm cho sống lại, làm cho tinh nản Hà E dE Cám lt gi: 
lại; fig. thôi thúc, giục giá, xui, gay, nhac lại I ratr nO m fg. làm cho ai) do dự. || 1. — 
I[1. — ignem Säin, Nhóm lửa lên, Fig. — | se arbori Và du arbore. Thất cổ mình treo tràn 
aures. Giục làng tai nghe, — delubra. Lập các i ban vào. GE freo si lên câu r n: 
dén thờ lai L7 suscitet semen fratri sun. Dé cho | bà nh ti VÔ TU EE Treo BU OI gin 
nó sinh con nói dòng D Eer D lapidi?us sàn L ki Dirc Bà Maria. Se “lique và si pilum. 
filios — potest. Người có sức lấy đá mà đựng Bèu đầu ai, /ufantibus d cervire matris suspen- 
Mes A g kb À. ‹ A i : $ ` M f ` 
nên con cái được. || 3. — cervum. Aua động và Những và E đang bám vào có mẹ. Sus- 
chố:eoit nate EE CETA E pensis eelo aguis. Ahững nước mưa) ra thư 
ai.— (esten. Liêu tìm kế làm chứng. ⁄grwm lũng làng trên trời. — castra saxis Drarunr, 
—. Chữa kẻ liệt cho lành đã i 3. — aliquem Đóng dinh cơ trên núi đá dốc. Fig. — aliquem 
eg Làm tRủ li Sống lại CS SE Gine naso adunco. Nhạo ai || 2. — dolia parvis lapi- 
lòng tin. — se. Giue mình. Aus xt sen us tuns. RE GE SCH a nhỏ mà kè thùng. — tellu- 
Anh hãy hoàn bón. — belum civile. Lại gy | nh Cav GP e EE 5: DỰNG 
loạn trong nhà nước. — memoriam mainu u. |- tư: a pr tu Tap đứng. — ER lê 5 
Nhác lại những sự khốn khó thuir trước. e Gë EH lâu — opus aliquod. Giản 
SESIXAT - US, A, unn, adj. ( đỏ gi) Đã pha hoa vec gi (nứa mua ). = §J21.tum, Nghỉ, láy hơi. 
" vio i —~ /lurum sangu nis. Cåm mach huyết ki., — 
ere E EE aliquem. Rút phép nào cho ai (có chức trong 


ai : thánh Ygheregia ). — aliquem ambiguis res, Q- 
Svs — 15, idis, adj. f. (ai, sự gì) Thuộc vé thành sis. Thưa lời quanh mà làm cho ı ging tri i. 
Susa. — aula. Kinh dò nước Persia ( xưa ). 


— aliquem erpertalione. Lầu choai mongia i. 
ŠUƯSPECTI — 0, oni, 5. f. †.Sự nghi. 2. Sự láy làmlạ. | cussgws - È, (ùs ', adv. Cách nghỉ, cach do dư. 
SƯSPECT ~ 0, as, avi, alum, are, à. freq. Suspici›. 


"TV ĐUSPEXSI—0, onis, S. f. 1. Đồ gì xây như hình 
4. Năng trông lén, năng ngửa xem. 2. Nghị, cửa vò vò. 3. Sự chu treo lên. 3. Sự giän 
ngờ vực. || 3. — do un uh aliquo. Nghi vè ai (viċe gì) ra, sự do dư, sự nghỉ nan. 
lập mưu hại mình. | 


SUSPENSUR— A, @, s. f. >*ự chịu treo, sự ở nơi cao. 
SusPrCT — ò, adv. Cách nghỉ, cách ngờ vực. EN ! ge 


SUSPECT - 0R,0⁄3, s.m. Ké láy làm ạ, kẻ khen lắm, 

1° ~ CSPECT — US, a, um, part. pass. Suspicio, cũng 
là adj. trị gen. hay là dat. tùy nghi. f (ai, sir 
gì, Đã chịu trông ngửa: người ta đã lấy làm 
lạ, đã khen làm. 2. Mác sự hỗ nghỉ có ai ngờ 
vực cho, chẳng chac, chẳng đáng tín. 3.( nôt 
hai khi: ) Hay nghi, hay ngờ vực. || 9: Crimi- 
num capilalium —. Phải người tahó nghi mình 
có những oi đá g cht Sit libi hoc vitium sus- 
peclum. Mày hãy lo tình mò này. Hic mihi — 
est. Tôi nghi kẻ ăy. 

2° SUSPECT — US, ús, s. M. 1. Si ngửa xem, SỰ 
trông lên. 3. Nơi cao, nơi trông lên được. 3. 
Sự lấy làm lạ, sự khen lắm, sự chuộug. 


SUSPENS — US, a, um (og, issimus), part. pass. 
Suspendo, cũng là adj. TI. ai, sự gi Bå chịu 
treo lên, đã chịu däi nơi,cao; fig. tùy theo, dr 
dưới quyền phép. 2. Đã chịu nàng dö, chống, 
nóng. kẻ, nay, ete :. 3. Đã chịu em lại, đá 
chịu giän ra. 4. Nghi ngại, do dư, ngần: ngừ, 
lo làng, ||, Ain an suspensa-cohors. Đàn chim 

o liệng trẻn-không. Omnis populus — erat adu'li- 
ens illum Uå và dän lắng tai nghe người. i2 
Suspenso pede v. graduire. Di rón rén Suspen- 
sissımum paslinaftum. Đắt đã xới kí làm. || 3. 
Suspensa res. VIỆC đã bó dY. Suspensa aura. 
Yèn gió, nặng khí trời ||4. Suspensis animis et 
oculis. Người ta ngin tri ngóng trông Coco 
eapectaftane suspensa. Dân bon đấy) đang 

SUSPEND — EO, €83, i, suspen - sum, ere, n. Treo Ở pgóng chực. Suspensa verba. Lời nót lừng lơ. 
trên. —de statu... Lo về số phận...—ø0mruy. Sự ngủ 

SUSPENDIOS - US, a, um, adj. (ai) Đã thất cỏ mình. ` chàng yên tri. — limar. Sư lo sợ. 


SUS 


Susrexi, perf. Suspicio. 


SVS;ICABIL—IS. e. adj. (sự pì) Có lẽ hồ nghỉ, . 


chẳng chác, lửng lơ. 

SUSPICATR — 1X, der, S. f. Người nữ hay nghi. 

SvsPICc— AN, acis, adj. cả ba giống. 1. (ai, sự gì) 
Hay nghỉ, hay ngờ vực. 2. Làm cho người ta 
nghỉ. || 1. — animo. Lòng cả nghi. 

(e SUsPir— 0, onis, s, f. 1. Sự nghỉ, sự ngờ vực. 
a, Sır luận phỏng, sự tròm nghi. 3. Tích nhỏ, 
dän nhẹ, hơi, bóng, chút. || 1. Xusp'conem 
habere. Nghi ( hay là làm cho ai nghỉ). Suspi- 
cionem nullam habebam te... Tôi chẳng ngữ anh... 
In re subest —. Có lẽ mà nghỉ sự ấy. Cad't 
aliquis in suspicionem Người ta nghỉ ai. || 3. 
non modòcomprehendere animo, sed ne suspicione 
quidem possum altingere. Chẳng những tôi 
không được tường sự ấy, mà lại không Mou 
thí nào sót. ||3. Nullå suəpicione vulneris læsus. 
Chẳng có hơi bị dấu gì, chẳng sây da thí nào 
sốt. 

2° QUSPIC-I0, is, sUSD@-:£2, suspec-lum, ee, a. À. 
Ngira mặt lên, ngửa xem, trông lèn; fig. suy 
(lẽ cao ); 9. fig. Nhìn xem, lấy làm lạ, lấy làm 
trọng, chuộng, lấy làm đáng khen. 3. Nghi, 
ngờừ vực. || 1. — (in y. in celum. Ngửa mặt 


lên trời. — nihilaltum. Chẳng biết suy điều gi ` 


cao. ||2. — honores. Lắy quyền chức làm trọng. 
— justitiam. Chuộng đức công bằng. || 3. Sus- 
pectus regi, et ipse eum suspiciens. Vua nghi nó, 
mà nó cüng nghi vua. 

SUspicios È (iùs), adv. 1. Cách làm cho người ta 
nghi. 2. Cách nghỉ, cách ngờ vực. 3. Cách đoán 
phỏng. 

-SUSPICI0S-US, a, um (tests ) adj. 1. (ai, sự gì) Hay 
ngờ vực, cả nghỉ. 3. Làm cho người ta nghỉ. 
|| 2. Suspiciosissimum tempus. Thì rất hiểm 
nghèo. Suspiciosum negotium. Việc dáng nghi. 

+ SusrIC-0, cs, are, a. như 

SUSPIC-OR, ars, atus sum, ari, d. trị acc. 1. Nghi, 
hó nghi, ngờ vực.2. Boán phỏng, tưởng, ngë, 
trộm nghĩ. || 1. Temerẻ — de aliquo. Ngờừ vực 
cho ai. ||2. Quorum te memorem esse suspicor. 
Âu là anh nhé các sự ấy. 

GUSPIPATI-O, onis, $ f. và ŠSUSPIRAT - US, 2$, $. m. 
4. sự thở hơi, bøi thở ra. 2. Sự thở dài, tiếng 
than thir. 

SvspiRios-., CN. Cách khó thờ ra. 

SUSPIRI0S - US, a, um, adj. (ái, sự gì) Rhó Ur, 
đuản bơi, có bệnh suyêo: làm cho khó thở. — 
mo:'hbus. Bệnh suyễn. 

SUSPIRIT=US, #2, s. n. như SuspiraHo. 
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SR 
ŠUSPIRI-UX, ¿, $. n. 4. Hơi thở. 3. Sự thở vật. (vì 
đau đớn hay là vì ước ao lâm), sự khó (bo 
sự đoán hơi, bệnh suyến. 3. Sw thớ dài, sự 
than thở. || 3. Suspirio laborans. Có bệnh suyễn. 
SUSPIR-O, as, avi, alum, are, a. và n. trị acc. cùng 
ad. 1. Bay hơi, bay mùi, xông khí. 2. Thở ra; 
thử dài, than thở. 3. Ge Tiếc, thâm thương; 
khát khao, ước ao lâm, khẩn khoản. || t. — 
calorem. Xông hay là bay hơi nóng. — humen- 
tes nebulas. Nông những khí mù đặc. Æstu- 
antia vina suspirant. Rượu sôi bốc hơi lên. || 3. 
Flebile —. Thứ dài thảm lâm. || 3. Adolescentia 
suspiratur. Ta tiếc tuổi đang xuân. — honores 
v. ad honores. Ham hó chức quyền. 
SusouE-pEour, adv. Cách lộn lao. — habere v. fa- 
rere. Náo lòn (hay lì chàng xem sao đến). 
SŠuSšt1L-10, ts, ire, n. nhĩ Subsilio. 
SUsSULT-0, as, are, n. như Subsulto. 
SUSTEND — 0, is, ere, a. def. Giăng dưới. — alicui 
insidias. Bày kế nhiệm làm hại ai. 
SUSTENTACUL-UX, ?, S. n. Sự gì đỡ,choái; ai hay 
là sự gì giúp d, của gì bỏ sức. 
SUSTENTATI — 0, onis, $. LL. Sự giãn ra. sự trì 
hoän. 3. Sự cầm lại. 3. Sự nuôi nắng, của 
nuôi. 4. Sự nâng đỡ, sự giúp đỡ, sự bènh đỡ. 
||3. — sư. Sự nén tính mình xuống. 
SUSTENTAT-QR, oris, s. M. (RIX, ricis, s. f. ) Kẻ đỡ, 
kẻ bènh lấy, ké nuôi. 
SUSTENTAT-US, ùs, s. m. Sự nâng đỡ. 
SUSTEXT-0, as, đời, alum, are, a. freq. Sustineo. 
1. Bö lấy, nàng dé, chóng dö. 2. Giúp đỡ, binh 
vực, phù hộ. 3. Gìn giữ, nuôi nắng. giúp. 4. 
Chịu, nhịn, nhịn nhục. 5. Chống trả, kháng cự, 
cản. 6. Ngăn đón, ngăn chán. 7. Giãn ra. khoan 
giãn, lần lira. || 1. — ruentem dertrå. Dog tay 
đỡ ai đang ngã. — aliquem ad ambulandum. 
Vực ai đi. — se manibus. Vin lấy (sự gì) kẻo 
ngã. || 3. — aciem v. pugnam. Thúc quàu chiến 
cho bạo. — officiis aliyuem. Thị công giúp ai. 
— se animo. Cậy gan mình mà ở vựng vàng. 
||3. — bellum auxiliis ct opibus aliorum. Nhờ 
binh và của nước khác mà đánh giặc. — ali- 
quem alimentis. Liệu lương thực cho ai. — se 
arte aliyuâ. Làm nghề gì nuôi xác. || 4. Lubo- 
rem spe olii —. Cam chiu khó nhọc vì trông 
nghỉ về sau. — procellas ri, Nhin người 
ta ghen ghét mình. || 3. — hostem. Kháng cự 
cùng quân giặc. Larè eo die sustenfatuw esl. 
Ngày ấy đã phái cỏ sức lắm mà chống vuối giác. 
Egrè is dies sustentatus est. ldem. || 6. — aguas. 
Ngàn nước. — aciem, Cắm quân cuốc huag 


La 
chiến quá. || 1. — rem ad adventum alicujus, V. 
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— rem dùm aliquis veniat. Giân việc gì cho đến ` 


khi ai đến. Naolum opprimi sustentando non po- 
test. Chug có lẽ trì hoãn mà dẹp sự dui được 
đầu 


ŠUSTINEXTI-A. Æ. S. f. Sự chịu khó vững wang: 
đức nhin nhin. 


SUSTIN-EO, es, ui, susten-ium, ere, a, 1. Bi, nàng 
đỡ. chống; fig. giúp dö, binh vực, phù họ, 
báu chữa. giữ. gìn giữ, nuôi nắng. 2. Cắm, 
cám lại. dừng lại, kiêng. 3. Cám trong tay, 
ôm. 4. Làm, gánh (việc gì › nói, chịu nỗi. 3. 
Nhịn, chịu, chực. Gr hỏng lai, kháng cự, dep, 
chịu nói. ở vững vàng. bản ngữ. ngán chắn. 
7. Để, op, dong cho. 8. 16 sức, có gan, cả 
dám. cå lòng. 9. Lán lía, giãn ra, trì hoàn, 
cho khát. 10. Giữ lại, dé dành. || 4.—artus ba- 
culo. Chống gậy. Fornire, pons sustinetur. Co 
cống bán nguyệt dr cầu. Avis se sustinet alis. 
Chim dùng cánh nàng di minh.— humeris bo- 
vem. Vác con bò, — opiniones snas. Nói bệnh ý 
mình. — causam reipuhlicæx. Vực nhà nwóc.— 
amicu'n re, fide. Lấy của lấy thế mà giúp ban 
hữu. Rer ille herbs tantìm vitam sustinebat. 
Vua ấy chi ăn có rå mà nuôi mình cho sóng. 
i| 3. — currum. Cám xe lại. — gradum. Dong 
chân lại; đứng lại.— eguns. Dirng ngựa lại.— 
agmen v. signa. Kì bình sĩ lại. — se à lapsu. 
Gượng mình cho khói ngå.—manum,. Cåm tay 
mình lại. —assensus v. seah omni assensu. Chẳng 
muốn ưng (việc gì). ||3.—manu speculum. Cåm 
cái gương trong tay. — sinus veslis. Ôm áo, 
Sustine hoe. Mày cắm cái này. || 4. -- aliquid 
muneris in republicå. Làm việc gì trong nhà 
nước. làm quan. — unus Ires persunas. Một 
người xuất ba hình.— ezpeclatrunem sui. Làm 
y như người ta đã tròng về mình. || 3.— mala 
presentia. Chiu các sự dữ dang có bày giờ.— 
(¿ores.Chịu khó nhọc. Duros dolores corpore—. 
Chịu dan đớn rát rúa phần xác. Sustne Dori- 
num. lây chờ đợi (giờ) Đức Chúa Lời ( định ). 
†z+dun suslinent me. NÓ có lòng theo tao đã ba 
ngày rấy. || 6.—impetlum hostis. Kháng cự cùng 
quân giặc. — p^tentiam alicujus. Chống lại 
quyền phép ai. — sumptum. Chịu các tổn phí. 
—- iram. Dep tỉnh giận. — crimen. GÖ tòi cho 
mình Justa petentem non susttnuer2, Các kệ ấy 


đã phải nghe kế xin sự phải lẽ. |7. Sustincas 


eos tibi hubitu essc similes. Hãy nữ cho chúng 
nó ra giống nhir anh bế ngoài. || 8. Populus 
verba Dei nan sustinens audire. Dân không có 
sức nghe lời Đứa Chúa Lời phán dạy. Sustinuit 
„acrihere mihi. Nó dä dám viết thư cho tôi. Pa- 


tonm á. roman A Kam: cung cet Ce ge o 


-SUT 
trem ferire sust:nebis? Mày sẽ cá lòng đánh cha 
ru? Von sustinet petere Nó chẳng dám xin, || 9. 
— rem m norem. Dun việc cho đến tõi — vi- 
tam alicui. Làm cho ai sống lâu hơn. Sustineas 
necesse esl, nain tihi quod sofcat non habet. Anh 
phải cho nó khăt, vì nó không lấy gì mà trả 
nợ được. ||10.Vors rapit juvenes, sustinet senes. 
Rẻ trẻ chết, kẻ già còn được sống: lá vàng còn 
ở trên cây, D xanh rụug xuống. 


SUSTOLL-0, fe, Su»tul-?, subla-fzm, ere, a 1. Kéo 
lên, đem lèn, nhắc lên, nâng lên, cát lên. 2. 
Cất lấy, cất di, an trộm. 3. Phá, phá tuyệt. || 1. 
— aliynem ən Gu, Dër ai lên ngựa. — aliquid 
humeris. XỐC của gì lèn vai. — scapham in na- 
vem. Kéo tam ban lên tàu. || 2. — aliquem. Bem 
ai đi. || 3. Hus sustollet ædes. Nó sẽ phá tan nhà 
này. 

SusTULI, perf. Sufero, Sustollo và Tollo. 

+ Sus-Lw, adv. nhir Sursùm. ` 


SUSURRAN-EN, inis, s. n. 1. Tiếng xám xuất, tiếng 
ri tai. 2. Lời ëm chủ. 

SUsURBAT-ÌM, adv.(nói Cách thì thào, cách rì rầm. 

®USURRATI-0, 0⁄3, s, f. 1. Tiếng ào ào, tiếng dn 
xuất. 2. Sự thì thào, sự rỉ tai, sự ri lời, sự nói 
thầm. 3. Lời nói hành. 

SUSURRAT-0R, oris, S. m. Rẻ näch miệng, kế nói 
hành. 

1° SusuRR-0, onis, s. m. Kẻ nói hành, kê nói giềm 
chê; kẻ mách miệng, ké thưa, ké cáo. 

2° SUSURR-0, us, q0, atum, arce, n. 3. Thì thào, ri 
tài, ri lời. 3. Nói thám, lắm bảm. 3. Hát nhỏ, 
hát ngâm, ngàn. || 1. fg. Fama vaga susurrat. 
Co tiếng đồn ngắm. 

+ SUSURR-UN, ¿, S. n. như 


R Suschp us, ¿, s. n 1. Tiếng nhỏ: tiếng lá cây 
phát pho, tiếng nước chảy, tiếng gió hay hie, - 
tiếng chim riu rít, tiếng ong kêu vo, ele., tiếng 
Xắm Xuất. 3. Lời nói thì thào, lời nói l tai; 
tiếng lắm båm 3. Sự cáo nhỏ, sự mách miệng, 
sự thưa. || 1. Apes levi sumnos suadent inire su~ 
surru. Con ong kêu ve ve làm cho buồn ngủ. || 
2. Susurri lenes Lời d tai. || 3. Zenut jugulos 
aperire susurro. Chém Ge người vì nay diéu 
cáo nhỏ 


2° SUSUPRR-US, a, um, adj. (giống gì) Nói thi thào, 
ra tiếng êm, nói nhỏ. 


3° ÑUSURR-US, ds, S. m. Cung nói êm ái. 
SUTEL-A. #, s. f. Sự dối trá. sự binh bãi: 


† 5UTELOS-US. a, wm., adj. (ai, sự gì) Qui quyệt, 
binh bãi. 


SEL 

SürenN-a, æ, s. f4 Bàng chí, đàng may. 2. Đỏ 
đã may. 3. Nghề hay là nhà thợ giấy. 

SUTiL-1S, e, adv. (sự gì! Đã chịu may vá; đã chịu 


nói, đã chịu kết. Swriles lapilli. Hạt trai zäu 


. đây, chuỗi hạt trai.—dormws. Naà xếp can båg 
da vật. 
SUT - 0n, oris, s. M. CR, ricis, s. f. ).4.Thg may. 
2. Thợ giầy. ||3. — malus. Thợ vá giấy cũ. 


SŒTORLTI - US, a, um, và SUTORI— US, 4, um, adj. 
(sự gì) Thuộc vé thự giấy, thuộc về thợ may. 

SUTRIBALL - Us, i, s. m. Thợ vá giấy cũ. 

SUTRIN — A, X, S. f. và UM, ¿, s. n. Nghé thợ giày 
-hay là thợ may, nhà thợ giáy hay là thợ may. 

SUTRIN - US, a, um, adj. như Sutoritius. 

Serri - UM, ?,s n. Nhà may. 

GUTUR - a, æ. S. f. 1. Đàng chỉ, đàng may, đàng 
Kim 3. Su nhíp miệng vét; dàng trên xương so. 

Sur - us, a, um, part. pass. Suo. 

Sơ - vs, a, um, adj. poss. ngòi thứ ba. 2. (ai, sự 
gì) Thuộc vé mình, bởi mình mà ra, là của 
mình. 2. Có lòng vuối mình, triu mén mình. 
3. Xuôi, thuận, tiêu, có ích, xứng, đủ. 4. Làm 
chúa mình, ở thong dong, xóng xả; fiy: biết 
thìn tính, tỉnh táo. || Suwn gnatumamire. Yêu 
đầu con mình. //lưm ulciseen'ur mores sui. Nó 
sẽ phải thiệt hại bởi tính nét mình mà ra. Sud 
morte defungi. Chết tự nhiên. Suå sponte. Tir 
ý mình. Hunc sui cives è civitate ejeverunl. Các 
kẻ bản hương nó đã đuôi nó ra khỏi thành. 
Suis carus esse. Các kế thuộc về mình chuộng 
mình, — ipse fuit gecng tu, Chính kế ấy đã 
cáo mình. Cuique sunm. Của ai của nấy. De 
suo offerre. Dàng của mình. Snum alteri adimere. 
Lấy của kẻ khác. Ju suum convertere. lấy làm 
của mình Sức, Những người Uän thích, những 
người nhà mình, những người bán quán mình, 
những người bạn hữu mình. |l3. Cti populo 
suo. Được lòng dàn. Sanm aliquem furere v. 
reddere. Mua lấy lòng ai. Cassius Ciceroni suo 
salutem. Cassið giri lời trọng ông Cicèrò là 
ban nghĩa mình. ||3. Ferunt sua flamina elus- 
sen. Đoàn tàu được gió xuôi. Fructum dubit 
in tempore suv. Khi đến mùa nộ Sở sinh quả. — 
cuique locus. Ai ai đã cô chò riêng. Esse sua 
xtatis v. tuteke. ĐA đến tuôi xuất thân. Suum 
numerum halet naris, Tàu đã đủ người ròi. UA, 
` — omnina es! Deus. Đức Chúa Lời là đẳng tự 
hữu. Ancilla gu mea fuit hodie, sua nune est. 
Tôi tá gái kia sáng ngày còn thuộc về tôi, rẩy 
đã được thong đong rồi. aaen sud potestate, 
v. Esse sui juris. Làn chúa ý mình. — fieri. 
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Khôi làm tôi các tính mô). Aurum guod asa 

coquitur, se statìm suum est. Vàng chẳng ph-i 

nấu vì tự nhiên đã nguyên rôi. Vir—,vir rompos 

menlis erat. Khi ấy nó đã ra như bắt tỉnh, — 

ess? in dispu'andu. Bia lë cách bàn tính, cảm 

được tính mình khi bàn lễ, 

SUUS — MEF, suamet, suummet, adj. poss. ngôi thứ 
ba. (at, sự gì) Thuộc về minh chốc. 

Suus — PTE, suapte, suumpte, (chẳng dùng nom.), 
adj. poss. ngòi thứ ba. (ai, sự gì) Thuộc vỏ 
mình chốe. Suopte ingenio. Tự ý minh. 

SYyAGR — vs, ¿, s. f. Thứ cây chà là. 

SYBARITAN-LS, d, um, Và ŠYBAHITIC-US, 4, um, adj. 
(ai, sự gì) Thuộc về thành äybaris; xứng người 
thành Sybario, yêu điệu, mê däm dục. 

Spot — Es, x, s. m. Kẻ giữ heo, kå chăn lựn. 

SYCAMIN - us, ?, s. f. Cây giâu. 

Syc - E, đ§, s. f. 1. Trái vå. 2. Thứ chốc có hình 
trái vá. 3. Nhựa, chai. 4. Chốc trong khoế mát. 
5. Giống cây muống. 

SycIT—Es, œ, s. m. 1. Tên but Bacchô, 2. Rượu 
trái vả khô. 3. Thứ ngọc kia. 

SYCOMOR — UM, ¿, $. n. Trái sung. 

ŠYc0w0hIt ~ us, č, S. f. Cây sung. 

Sec -0N, ¿, s. n. Trái vả. 

SYCOPHANT - A, #, $. m. 1. Người mách kẻ đã lẫy 
trộm quả và. 2. Ké mách miệng, kế cáo, kẻ 
thưa, ké bô va. 3. Kẻ phinh phờ, kô a dua. 

SYCOPUANTI - A, æ, S. f. Sự bỏ vạ. 

SYCOPUANTI0S - È, adv. Nách bỏ-vạ, như kẻ gian. 
SYCOPRANTISS - 0, as, are, a. VÀ oR, aris, ori, d. 1. 
Bỏ va, vu thác. 2. Lừa đảo, làm mưu gian. 

SycopIYLL -- 0N, i, $. n. Mộc cần hoa, 

SYcoss — 1s, is, S.f. Cục thịt mọc nơi khoẻ mắt. 

SycuT-vw, ¿, s.n. Gan ngòng đã nuôi bằng quả vả. 

SyprRaALis, ete, như Sideralis, ecte. 

SYLLAB - A, æ, $. f. 1. Văn, vận. 3. pl. Văn thơ. 
kiểu nói, sách (ai chép). || 1. —fonga. Yăn bình. 
Syllabas vocare. Đánh văn. 

SYLLABAT lu, adv. Từng vån; trng tiếng một. 

SYLLAPIC-US,đ, nayađj .(sự gì) Thuộc về vần, có sắn. 

SyLLAB-Us,£, s. m. Mục lục, hiệu đoạn, cầu tóm bài. 

SYLLATUR ~—10, 3, dre, n. nhir Sullaturio. 

SYLLrPs - IS, iz, s. f. Cách đặt tiếng cứ nghĩa hơn 
CU mẹo. 

+ SYLLOGISMATIC - us, a, um, adj. (sự gì) Thuậc 
về lẻ syllogismus. 

SYLLO3tsM ps, dg, M. Phép luận lẽ có ba câu: 
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câu mớ ( major ), câu luận ( minor ), câu kết 
( conclusio). 

STLLOG:ST.C - rs, a, um, adj. (sự gì) Cứ phép 

` syllogismus. 

SYrvA, etc., như Silva, etc. 

SrusoL - a, z.s. f. 1. Đốn, tiền at nộp mà ăn 
dụng. 3. Điều đố khi ăn. || 1. Symbolam dare. 
Nộp đốn. 

SywBoLic — È. adv. Cách bóng, cách có thí đụ. 

ŠTMBOLIC — ts, a, um, adj. 4. (sự gì, lờinói ) Chỉ 
sự khác, bóng bảy, thuộc vé hình bóng. thuộc 
về thí dụ, mầu nhiệm. 3. Đã chịu đoan phông. 

SYMBOL - tx, i, s. n và us, ¡, s.m. $. Dấu. dáu 
chi, con dấu, dầu án. dáu nhớ, khẩu biêu, lá 
cờ. 2. Tiến cọc. 3. Tiến đóng góp. tiền đốn. A. 
Đồng (sự gì ). || 1. — apastoforum. Kinh tin 
kmh. — fidei. Bản mẫu các điều phải tin. 

SYMMETRI — A, æ, S. f. Sự đối nhau. sự xứng hợp. 

SYMMNETR~ o, a, um, ad). (sự gì) Có chê độ, 
xứng hợp, đối nhau. 

SYNNON'AC - UM. /, VÀ SŠMMONIAN - UM, ?, 8. N. 
Thứ cây cbla ba, cập ki thảo. 

STwXYST - A, æ, S. m. Kẻ đã vào đạo mắu. 

SYMPASM — A, atis, s. D. Thứ bột rắc trên mình. 

SYMPATHI — A, æ, s$. f. Sự hợp tính nhau, tinh 
nghĩa cùng nhau; sự xứng hợp, sự mla giống. 

STNPATHIC — us, a, um. adj (ai,sự gì) Hợp tính 
nhau, xứng hợp, mla giống. 

SYMPERASM — A, atis, 8. n. Câu két (xem Syllogis- 
mus ); càu kết bài. 

SYMPHAS ~ 1S, ¿, s. f. Sự nhiều tỉnh tú mọc một 
trật. 

STMPHOXES— 18, ¿$, s. f. Sự hai tiếng rập nhau, 
sự hợp âm (xem Consonantia ). 

1° SYNPRONI — A, æ, 3. f. 1. Sự bát điều. tiếng hát 
dip dàng, sự gåy dàn dién hoà. 2. Kèn lua, kèn 
đóng. 3. Thứ trống. 

9° SYMPHONI — A, Æ, VÀ SYMPHONIAC—A, #2, S. f. 
Vong ưu thảo. 

4° SYMPHONIAC—US, 4, um, adj. (sự gì) Ăn dip 
dàng. êm tai, thuộc về sự hát hay là gây đàn 
điều hoà. 

2° SYMPHONIAC—US, i, s. m. Kẻ biết dàn hát. 

SYMPHRATID — Æ, arum, ŠYMPHRATOR — Ee, um, và 
STMPRHROTID — ES, um, $. m. p. như Gontribulis. 

SYMPHYT — UM, të. n. Tac điệp.., | 

Sept — UM, ¿, $. n. Chén lớn, bát lớn. 

SYMPLEGM—A, atis, $. n. 1. Đó chạm hình nhiều 
ngtrời vuối nhau. 2. Sự ôm lấy, sự bá.cỏ.. 


SYMPOSIAC— us, a, um. adj. (sự gì) Thuộc về 


yến tiệc. 

SYMPOSIARCH - A, #, và US, ;.s.m. Kẻ áp yến tiệc. 

SYWPOSIAST - ES, Ø, s, m. Ké ban yén tiệc. 

SìMPOSI - UN, f, 8. n. Yến tiệc. 

SYMPOT - A, #, 3. m Ban rượu. 

SC - A, #, $. f. Đàn bà uống rượu khi ăn 

i&c 

SYMPSALM ~ A, atis, s. n. Tiếng hát điều nhau. 

SYMPTOM — A. atis, s. n. Dấu chỉ (sẽ mắc phải) 
bệnh; dấu chỉ trước. 

SYMPTOMATIC - US, 4, um, adj. (sự gì) Chỉ trước, 
thuộc về dáu chỉ bệnh. 

SYMPTOS — 18, is, s. f. Sự co lại, sự rut lại. 

SYMPULL - UN, ¿, s, n. như Simpulum. 

ŠYN.ERES - IS, is, $. f. Sự đúc bai chữ vào một. 
( như alvaria thay vì alvearia ). 

SYNAGOG - A, 2, $. f. 1. Hộingười Juđêu làm việc 
đạo. 2. Nhà nguyên chung \ bên Judêu ). 3. fig. 
Đạo dudên, các người Judêu. 

SYNALEPH — A, a, VÀ E, es, s. f. Sự bớt một chữ 
Au khi đứng trước chữ âm khác (như. vit’ est 
thay vì vita est). 

SYNANCH — E, ¢s, s. f. Bệnh yết háu. 

SYNANCHIC- US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về 
bệnh yết háu. 

©YNAPHI—A, w, S. f. 1. Sự mặt trăng ở tháng sao. 
nào trong một cung hoàng dạo. 2. Sự đặt vần 
bình vần trắc cho thành câu thơ. LÊN 

SYNARTHROS — IS, is, S. f. Sự vững kháp xương. 

SYNATHR.#SM — US, ¿, s. m. Cách gỏm trong một 
câu nhiều lë giải ý chính bài. 


SYXAXAHIS— A, orum, S. n. p. Sách tóm truyện 
các thánh. 


SYNAX —1S, ?$, S. f. † Hội người cầu nguyên. 2. 
Sự tế lẻ, sự làm lẻ. 3 Phép Minh thánh. 4. 
Sự hợp làm một cùng Đức Chúa Lời. 

SYNCACURGEM — A, alis, s. n. Sự giả điều gì mà 
nhạo kẻ đã làm điều ấy. 

SYNCATATHES - 1S,¿5, S.f. Sự lấy làm phái, sự ưng. 

SYNCATEGOREM - A, atis, $. n. Sự gl có nghĩa. khi 
hợp cùng sự khác. 

SYRCERAST — UM, £, s. n. như Edulium. 

SyxcERE, etc. như Sincerè, etc. 

ÑYNCHONDROS - IS, (e, $. f. Sự Ge xương hợp làm. 
một ( nơi kháp). 

SYXCHRISX - A, alis, s.-n. Sự XỨC.: 

SYNCHRON - US, d, um, adj. ( ai, sự gì) Ger môt- 
đời, trang tác. đồng thi. : 


SÝN 
SYWCHYS -~ ıs, is, S. f. 1. Sur lôn lao. 2. Cách nói 
đổi thứ tự tiếng trong câu. 
SINCOMISTUS panis, m. Bánh hèn. 
SYNCOP-A, Ø, VÀ E. es, s.f. 1. Sự bớt một chữ hay 
là một vần (như amåsti thay vì amavisti ). 9. 
Sự chết điếng, sự chết ngất, sự mất vía. 


zg SE &, um, part. (ai) Chết dëng, chết 
ngất. 


F SYRCOP-0, as, are, n. Chết điếng, chết ngắt, 
mắt vía. 

SYNCRIS-IS,?S, s. f. Sur sánh lại hai điều khác nhau. 

SYRDERES-IS, îs, s. f. Sự hrơng tâm trách. 

SYNDIC — us, ¿, s. m. Ké người ta sai cåt. 


SYNECDoCIi-E, es, S.f. Cách nói lót cả thay vì phần 
hay là nói phán thay vi lót cả. 


€YNEcpochic-È, adv. Cách dùng synecdoche. 

SYNECPHONES-IS, čs, 8. f. như Synzeresis. 

SYNEDRI-A, Æ, S. f. và UN, č, s. n. Công đàng, dën 
hiệp nghị, nhà hội công đồng. 


SYNEDR — US, ¡, s. m. Quan thương nghị ( bên 
Sparta). 


SYNEPHEB-I, orum, s. M. p. Trẻ trang tác nhau. 
SYNEPHIT-ES, æ., $s. m: như Galactites. 


SYNES-IS, is, s. f. 1. Tri hién, trí khôn. 9, Sự đặt 
hai sự hợp làm một. 

SYNESTOT-ES, um, s. m. p. Những kê có tội phấi 
đứng trong nhà thờ mà cầu nguyên đến tội. 
SYNEUROS-IS, i$, S. f. Sự hai xương hợp làm một 

bởi gân. 

SYNGRAPI-A, æ, S. f. và us, ts, m. 1. Văn khế, 
văn tự. 2. Lo giao vuði nhau. 3. Tờ thông 
hành. || 1. Per syngrapham alicui credere. Bắt 
ai làm văn tự mà cho nó vay. 

ŠYAIST-0R. 05, +. m. Ban tội, kẻ đóng tình mà 
phạm tội. 

SYNOCHIT-IS, idis, s. f. Giống đá ngọc kia. 

SYN0CI-US, i, s. m. Sự cứ, sự tiếp sau, phán sau. 

SYNODAL-IS, e, adj. (sự gì) Thuộc về công đồng. 
Synadalia. Luật công đồng đã ra. 

SYKODI - A, orum, 8. n. p. Sự giáp mặt, sự bàn 
vuối nhau. 

SYNODIC-US, a, um, ad). 1. í giống gì) Thuộc vé 
công đóng. 2. Hyp làm một. 

SYRODIT-#, arum, $. m. p. Thày dòng ở chung 
một nhà, thày viên tu. 

SŠYNODONTIT-IS. is, 4. f. Giống đá ngọc kia. 

1° Syxop — ts, ontis, 3. m. Giác ngư. 

3° Senop rs, i. 8. f. Công đóng. toà công đồng. 
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SYNŒCIOS-IS, #, s. f. như Synathrœsmus. 

SYNŒCIL—UM, i, s. n. Hàng quán, quán. 

SYNONYM — A, orum, s. n. p. Tiếng trùng nghĩa 
vuối nhau, 

SYXONYMI-A, æ, S. f. 1. Nghĩa chung nhiều tiếng. 
2. Tên chung. 

SYNONYM — US, a, um. adj. 1. (ai, sự gì) Trùng 
nghĩa vuối nhau. 3. Có một tên như nhau. 

SYNOPHIT - ES, æ, S. f. như Galactites. 

SYNOPS-IS. is, s. f. 1.Sách tóm, ý tóm bài, ý sách. 
2. Sự làm số các của cải. 

SYNTAGMX ~ A, alis, s. n. 1. Sách có thứ tự. 2. Thứ 


d sự bài trận. 3. Của phí hàng năm mà đánh 

giác. 

hạn is, $. f. Sự vươn minh, sự duði (chân 

y). 

SYNTAX-IS, čs, s. f. 1. Phép dọn hay là cách đặt 
tiếng cho có thứ tự. 93. Lệnh, chiếu chỉ. 3. 
Công lênh, tiền công, bỏng lộc. 4. Sự soát 
binh, sır điểm binh. 

ŠYRTECTIC-US, đ, um, adj. (ai) Có bệnh lao, hao 
Sức. 

SYNTERES-IS, is, S. f. Sự lo giữ. mình. 

SYNTEX-IS, i$, 8. f. Sw lir thứ, sự lao lực. 

SYNTHEM-A, atis, s. n. 1. Cách xếp đặt. thứ tự. 3. 
Lá cờ, khẩu hiệu. 3. Thé kẻ chạy ống cám mà 
đòi ngựa trạm. 4. Yên ngựa trạm. 5. Câu luận 
máu nhiệm. 

SOUTNI: æ, s. f. (hiểu ngắm vestis). Áo ăn 

lệc. 

SYNTHES-Is, js, s. f. 1. Đống, nhiều chén lống 
nhau. 2. Ao ăn tiệc. 3. Tủ xếp áo. 4. Sự lắp 
lại các phán vuối nhau. 8. Sự hőt thuốc, sự 
pha thuốc. 6. Thứ tự, sự xếp đặt. 

SYNTONI - A, #, S. f. Sự cứ hát một cung mãi. 

SYNTROPHI-UM, i, S. n. Gai góc. 

SYNTROP - US, ¿, s. m. Trè đã chịu nuôi vuối (aiì). 

SYRACOSI — Vs, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về 
thành Syracusa. 

SyRIAc-È, adv. Bảng tiếng Syriacô. 

SYRIAC-UM, ‡, S. n. 4. Thứ thuốc vẽ. 2. Rễ đang qui. 

SYRIAC-US, a, um, Và SYRIC-US, a, um, adj. (ai, sự 
gì) Thuộc về nước Syria. Syriaca radix. Rẻ 
đang qui. 

SYR!KG-A, æ, S. f. 1. Ông thông khoan. 2. Sang 
độc chảy mủ. 3. Hào đào bé dài. 4. Máng ch, 
3. Ống quyến, còi. 

SYRINGI-AS, æ, s. m. Lau, sậy, nửa. 

SYRINGIT-IS. (6, S. f. Thứ đá ngoc. 
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STRENGt-UN, :, 8. n. 4. Sang độc, ohốc. 9. Lé trục 
bánh xe. 

ŠSTRINGOTƠNI — UN, i, $. N. và SYRINGOTOM-US, f, $. 
m. Thứ đao mô sang độc. 


Sr INX, ingis, $. LI. Hang h6. 2. Ống thông 
khoan. 


SYRISC-UM, i, $. n. và us, i, $. m. Giỏ đựng quả và. 

STRIT-ES, #, 3. m. Thứ đá ở trong bàng quang 
chó sói. 

Sratr-ơw, ¿, s. n. Nước hoa hug. 

STRI-US, a, am, adj. (ai, sự gì) Thước vå nước 
Svria. 

SYEM-A, éi, và ‡ 3YRM-A, z, s. f. 1. Aó có đuôi 
dài, áo dài trò tuồng. 2. fig. Kiểu nói như 
tuồng tập. 

STRMATIC-US, đ, um, ad). (ai, vật gì) Có chân què 
IW. , 

SYRMATOPHOR-US, a, um, adj. ( ai) Bö đuôi áo hay 
là mặc áo có đuôi dài. 

SYRTIC-US, đ, um, adj. 1. (sự gì) Thuộc về cón 
cát kia (xem Syrtis), giống như cón cát. 3. fig. 
Có nhiều cát, bạc khi, hoang. 


SYATIP-ES, um, 8. f. p. Đá ngọc ở trong cồn cát 
kia (xem Syrtis). 

SYRT-18, 05 và idis, 8. f. và SYRT-ES, ium, $. f. p. 
1. Cón cát gần bãi biên thành Carthagô. 2. fig. 
Cồn cát , bäi cát, rừng vâng vẻ. 

6YyR-Us, i, $. m. 4. Kho lúa xây ngắm dưới đất. 
2. Chỏi. 

STBSIT —~ A, orum,s.n. p. Tiệc chung, bữa ăn chung. 

6YSSITI-UM, i, 3. n. Nhà dân Lacêđêmon ăn chưng 
vuối nhau. 

SYSTEM-A, atis, 8. n. 1. Sự đặt nhiều sự hợp làm 
một.3.Cách thể, meo mực, môn mạch, lẽ kế tiếp 
nhau cho thành một môn một giáo, môn, giáo. 

SYSTOL-E, es, s. f. 1. Sự trái tim hay là mạch rút 
lại. 2. Sự đôi vần bình ra vần trác. 

SysTYL-US, a, um, adj. ( nhà ) Có cột xa nhau bằng 
hai chiều khoát nó. 

STRYB-A, #, S. f. Bìa sách. 

SYZETES-IS, i3, $. f. Sự tra xét. 

SYZYGI-A, #, S.f. 4. Phép văn thơ. 2. Sự đặt hợp 
làm một, phép tương hợp. 

SYZYGI-Æ, arum, $. f. p. Sóc vong. 


T 


T, chữ latinh thứ hai mươi; trong phép tinh T 
là một trăm sau mươi (160), và T là mười sáu 
vạn (16.0000). 

+ TABACE — A, æ, S. f. và † TABAC-UM, ts, n. Gây 
thuốc lá, nhân thảo. 7aáacưmt naribus haurte. 
Hit thuốc. Fusan tabaci haurire. Hút thuốc. 

TABAN —US, i, s. m. Con mòng, ong lù. 

TABEFACT - US, a, «m, part. pass. bởi 

TABEFAC — 10, 05, fec-i, tum, ere, a. 1. Dong hoá, 
làm cho chảy. 2. kàm cho khô héo, làm cho ra 
mòn, làm cho mục nát; fig. làm cho suy sút, 
làm cho ra yếu sức. 


TABEFLU — ENS, entis, part. cả ba giống. (ai, sự 
gì ) Chảy mủ máu, có nhiều mủ. 


TABELL — A, æ, S. f. dimin. Tabula. 1. Ván nhỏ, 
ván nháp (bôi sáp mà viết), đòn tay. 2. Bàn cờ. 
3. Ảnh (vẽ vào gỗ), tranh vẽ. 4. Cái quạt. 3. 

' Phần bánh ngọt. 9. Tờ bồi, văn khế, văn tự, 
tờ, sách. 7. Thẻ bầu. 8. pl. Thư từ. || 1.— de- 
functorum. Linh vị, thần vị, mộc vị. || 6. Tabel- 


læ falsæ. Chúc thư giả mạo. Er tabellå pro- 
nuntiare sententiam. Cäm tờ mà đọc án. 
.TABELLAR - IS, is, 8. m. như 3° Tabellarius. 
1° TABEBLLABI— US, a, um, adj. 1. (sự gì) Thuộc về 
ván nháp viết, thuộc về thư, thuộc về tờ bồi. 
2. Thuộc về ké đem thư. || 3. Tabellaria navig. 
Tàu trạm. 


2°% TABELLARI-US, ¿, s. m. 1. Kẻ đem thư, kẻ chạy 
trạm, mã đội. 2. Kẻ giữ sò sách. 


TABELLI — 0, onis, s. Mm. Kí lục, thơ kí. 


Tan E0, es, wi, ere, (thiếu sup.), n. 1. Ra hư, ra 
hinh, ra mục nát. 3. Chảy, tan ra, pa lòng, 3.- 
Rū đi, rũ liệt, hao tón tỉnh thân.||3-— amane. i 
Yêu chết mệt. 


TABERN-A, æ, $. f. 1. Nhà ván, nhà thợ, da d 
2. Nhà quán, quán rượu. 3. Lầu xani l áng 
nguyệt hoa. ||1. — libraria. Nhà båt dạdh: — 
unguentaria. Cira hàng bán thuốc tiom: na. 
Tabêėrnam erercere. Giữ quán rugú. 
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TABERNACLARI-US, ¿, và TABERKACULARI-US, ¿, 8. M. 
Thợ làm nhà hàng. ` 


TABERNACUL — UN, ?,s.n 4. Nhà xếp, nhà tạm, 
nhà téu. 2. Quán rượu nhỏ 3. Dën thờ, nhà 
chầu {có Minh thánh). || 3. Æ terna tabernacula. 
Thiên đàng, (dèn đài hàng có đời đời ). 

1° TABERNARI - US, a, wm, adj. (sự gì) Thuộc về 
quán rượu, thuộc vé cửa hàng; xứng quán 
rượu, thô, hoa tỉnh. 

2° 'TABERNARI-US, ?, S. m. Ké ngối cửa hàng, chủ 
quản rượu. 

TABERNUL — A, æ, S. f. dimin. Taberna. 

TAB-ES, ¿s, s. f. 1. Sự chảy, sự ra lỏng. 2. Giống 
gì đã ra lòng.3. Mù, mủ máu, khí độc. 4.Thuốc 
độc; mùi hôi thối. 4. Bệnh lao, sự mòn mỗi, 
sự rũ liệt. || 1. Resolvere margaritas in tabem. 
Làm cho hạt trai ra lỏng. || 3. fig. — animi. Sự 
ghen tương. || 3. — arborum. Sự cày cối ra 
khô héo. . | 

“TanEsc — 0, is, tab-ui, ere, n. def. 1. Chåy, tan, ra 
lỏng. 2. Ra hư, ra thối, ra mục nát. 3. fig. Ra 
khô héo, ra mòn méi, mắc bệnh lao, rù liệt. 
[|3. — calore. Chảy vì nóng. ||3. — otin. Chương 
thây. Tabescit dies. Đã gần tõi. || 3. — mœrore. 
Rū đi vì buốn bã. — per scelus. Hư nát dän dän 
vì tội lỗi. 

T\BIDUL - US, đ, um, adj. dimin. bởi 

TADID—US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Bä ra lòng, 
đã chảy. 2. Hư, hư nát, hinh, thối; rũ liệt, lử 
thử. 3. Làm cho hư đi, làm cho hao sức, làm 
cho mòn đi. ||3 Leitum et tabidum venenum. 
Thuốc dòc làm cho hao mòa di dän dán. 


TAPBREICAITL - IS. €, và TAB:FIC-Uä3, a, um, ad). 1. 
( sự gì ) Làm cho ra lỏng, dùng mà dong hoá. 
9. Hai sinh khí độc, siah ôn dịch. 3. Làm cho 
mòn sức; làm cho ngä lòng. 

TABIFLU — CS, a, um, adj. như Tabefluens. 

'TABITUD —0, ¿2s, S. f. nh Tabes. 

TAPLIN-UM, ¿, §.n. (tiếng tắt thay vì Tabulinum), 
1. Phòng có nhiều tấm ván ( viết hay là vẽ ), 
nhà tích sách. 2. Só, sò sách. tờ bói, só bô. 3, 
Tranh ve treo suốt nhà. 4, Nhà bảng ván mà 
ớ mùa hè. 

+ TABLISS — 0, as, are, n. Banh cờ. 

Tasu, perf. Tubeo và Tabesco. 

TABUL - A, æ, s. f. 1. Tấm ván, đòn tay. 2. Dát 
(loàikim). 3. Bàn, án thư. 4. Bàn cờ, bàn dánh 
thò lò, etc. 5. (— picta) Tranh vẻ, ảnh vë, bản 
đô, tờ dán. 6. Nháp, ván bôi sáp mà viết; sỏ; 
chúc thư; thẻ báu. ||. Zabulam de naufragio 
arripere, Vë tàu vớ lấy tấm ván. |Ì 3. — plum- 
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bea. Dát chì, lá chì. ||3. — lapidea. Bàn đá, 
bia đá. US Tabulas benè pictas collocare in bo- 
no lumine. Đặt tranh vẽ khéo nơi sáng. ||6. — 
libri. Mục lục sách, — geographica. Địa dó. — 
domus. Tờ phú ý. Jabulus conficere. Tính sò. 

TunuL—*, arum, s. p. f. 1. Sò sách, nhật kí, séi 
biên việc hãng ngày. 2. Văn khế, văn tự, tờ 
bói, đơn kiện cáo. 3. t huc thư. || 1. — accepti 
et erpens:. SÒ tiên được và tiêu. IS Zabulus 
accusare. Nói ràng đã mao văn khế.||3 Supre- 
mæ —. Chúc thư. Tabulis hæredes inserere. 
Viết tên ai vào chúc thư cho được ăn phán 
của lối. 

TADULAMENT - UM, :, S. n. Sàn ván, buc. Conster- 
nere labulamentis. Hạ sàn, đóng sàn. 

TABULAR — E, is, S. n. Da mỏng ngăn nắp cuống 
họng. 

1° TABULARI— A, um, s. n. p. Tấm ván dùng mà 
khảo tù. - 

Ge TABULARI-A, æ, S. f. 1. Nơi giữ tờ bồi số sách, 
2. Việc kẻ giữ sò. 

TABULAR - 19, e, adj. (sự gì) Dùng được mà làm 
ván. 

TABULARI - UM, :, s.n. Nhà giữ số bộ, nhà giù 
tờ bồi. ` 

TABULARI — US, i, $. m. 1. Kẻ giữ số, kế thu tiền. 

` 2. Thơ kí, ki lục, phần án. 

TABULAT —ìw, adv. Từng vuông ( vườn nho). 

TABULATI - 0, onis, s. f. Sir đóng sàn, sàn. 

TABULAT — OR, oris, S. m. Kẻ đóng sàn, kê lát ván. 

TABULAT — UM, ¿, S. n. {. Sàn, buc, táng, phản, 
sắp. 2. Giường nàm. 3. Sân tàu. 4. Rạp tích cô 
khô. 5. Ngành cây xoà ra như ván vậy.|| 1.— 
ad sedendum. Phân ngồi. 

TABULAT —US, a, um, part. pass. Tabulo. 

TABULIN — UM, i, s. n. như Tablinum. 

TABULT—0, as, are, a. Lát ván, ghép ván, hạ sàn. 


TaB — UM,¿,s. n. 2. Máu độc, khi độc. 2. Nọc độc, 
sự thối tha. 3. Thuốc nhuộm điều cháy. 


Tac - EO, es, ui, itum, ere. n. trị abl. hay là abl. 
cung in, de. O lặng, lặng lẽ, nín lặng. 2. n. Làm 
thinh, giấu, giữ kín, chẳng nói. || 1. Tacet om- 
nis ager. Ngoài đồng ång cà. Qui — neguit. Kè 
máy mép, kẻ ngứa miệng. || 3.— vitia populi. 
Dong nét xấu dän. — rem v. re v. dere v. in 
re. Giầu chẳng tô sự gi ra. — commissa. fiit 
kín các điều ai đã nói vuối mình. Non tacendus 
gentibus. Các dân thiên hạ sẽ nói đến (ai). 


TACIBUKD— ts, a, um. adj. như Tacitarnus. 


TÆD 

TACIT— È và ò, adv. 4. Cách nin lặng, thám ' thị, 
trong lòng, cách tín. 9. Sẽ sẽ, dần dần, cách 
trộm vụng. 3. Tự nhiên, tất nhiên. |! 4. — 
flere. Khóc thầm. — ezrsecrari aliquem. Chiri 
rủa ai trong lòng. || 3. — Ac fiunt. Các sự ày 
tự nhiên người ta giữ. 

TACIT — ON. ¿, s. n. Điều kín. 

TACITUR ~ 10, is, ire, n. det, Muốn nin lặng. 


TACITURNIT—AS, atis, S. f. Sự hay ở lặng, sự kín 
dạ. Taciturnitate opus est. Phải ở cho kín đáo. 

TACITURNUL—US, đ, um, adj. dimin. bởi - 

TACITURN — US, đ, um (ior, issimus ), adj. 1. (ai, 
sự gì, nơi nào )Ở lặng, lặng lẽ, chẳng hay ndi. 
2. Kín da, ở kín đáo, mịn thớ. 3. Chẳng kêu, 
thanh vắng. tịch mich. A Hèn hạ, phàm hèn, 
chẳng ai nói đến. || 4. Statuå taciturnior. Lặng 
như but. || 3. Taciturnissimum ostium. Cira mở: 
ra đóng vào êm lắm. || 4. — liber. Sách bỏ xó. 


TACIT - US, ở, um, part. pÁss. Taceo, cũng là ad). 
4. (ai, sự gì) Cháng ai nói đến, chia bỏ qua. 
2. Chẳng nói, ở lặng, lặng lẽ; thám, sẽ sẽ. 3. 
Kin, mật. || 1. Tacita causa. Lë (ai) chẳng nói 
ra. || 3. Me tacito intelliges. Dù tôi chẳng nói 
anh cũng sẽ hiểu. Tacitum mori. Chịu chết mà 
chẳng mở miệng chữa mình. Tacitå voce loqui. 
Nói thầm. Tacita assensio. Sự ưng thầm. Taci- 


tum fulmen. Chớp chẳng có såm. ||3. Tacita 


ira. Sự giận ngằm ngằm. — sensus’ Tâm tình 
tự nhiên. Tacitum judicium. Sự luận án mật. 

Tactic - A, æ, $s. Tä, orum, s. n. D SR bày 
trận. 

TACTIC — US, ¿, s. m. Quan bày trận. 

TACTIL — 1S, e, adj. ( giống gì) Chiu đá đến Ta 


TACTI— O, 04s, s. f. 1. Sir då. đến, Sự sò mó. 9. 
Sự mình đá đến được. 


4° TACT-US, Q, um, part. pass. Tango. De cælo —. 
Đã phải sét đánh. - 


2° TACT - Us, ús, $. m. 1.Sự mình đá đến được 
(là môt quan trong ngũ quan ). 2. Sự đá đến, 
sự sờ mó. |[ 4. Hoc sub tactum non cadit. Giống 
ấy chẳng ai đá đến được. ||3. — blandiens, 
Sự sờ cách êm, sự mơn, sự vuốt. 

TAcui, perf. Taceo. 

T0 ~ A, 2, 8. f. 1. Thứ cây có nhựa dùng mà 
soi, cây thông, cây tòng, cây trám. 3. Ván gỗ 
sam. 3. Đuốc (trám), nến (trám , đòn (chai). 4. 

fig. LỄ cưới, phép hôn nhân. 5. Văn bi sính. 
|| 4. 74s jungere. Kết bạn. 


† Tzp—o, es, ere, a. dof. trị gen., như 
TÆæn - er, 02? và tæ—sum est, ere, n. def. unip. 
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trị acc. và gen. cứ như trong sách mẹo. Chan, 

chán ngán, chán chường, phiền; buồn, chẳng 

muốn nữa. Me (dei hujus sử“, Tôi đã chan 
ngán đời này. Tædens laboris. Ngay lưng, lười 
lĩnh. ` 

TEÆDIF— ER, erg, erum, adj. (ai) Gầm đuốc. 

+ Tæni - 0, as, are, n. như Tædet. 

TEDios-È, adv. Cách sinh chán ngán, cách nhàn, 
cách sinh phiền muộn. 

TZDI0s-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Hay sinh chán 
ngán, sinh phiên buôn, sinh nhàm. 

TDI-UM, ‡, s. n. 1. Sw chán ngán, sự nhàm lòn. 
2. Mùi hăm khám. || 1. Eos vite — cepit. Các 
kẻ ấy chẳng thèm sống nữa. Tædio esse alicui. 
Làm phiền đến ai. Tædium afferre 0s, lentibus. 
Làm cho kẻ vây thành ngã lòng. 

TEUUL - us, o, um, adj. (ai, sự gì) Hay sinh chán 
ngán, làm phiền lòng, hay khuấy khoả. 

TÆN - A, æ, S. f. như Tænia. 

TÆNAR - UN, ¿, S. n. và US, ? s, m. 1. Mòm đất 
thò ra biên bên nam xứ Laconia. 9. Hang cửa 
âm phủ. 3. Âm phủ. ! l 

Tæxi— a, #, s.f. 1.6í, dây, dái, ren. 2. Bång 
hòn dá ngoài bién, hòn lèn. 3. Sán, giun sán. 
4. Phân chạm trỏ quá trên dän cột. $. Thứ cá 
bẻ dài. || 4. — libri, Dài sách. " 

TZNIAC-A, æ. $. f. Miếng thịt hay là bánh dài và 
hẹp. 

T#NIENS —IS, e, adj. (ai, sự gì) Ở nơi hòn lèn. 

T#NIOL—A,.#, s. f. dimin. Tænia. 

TæÆtoc-on, ?, s. n. Gáoh viết doc (như chữ nho). 

TAG —- Ax, geg, s. m, Kẻ trộm cắp, thằng bem. 

TAGENI — A, orum, S. n, p. 1. Thứ bánh te 3. 
(một hai khi:) Cá muối. 

+ Tae —o, is, ege, a. như Tango. 

† TALAR—ES, mp. và TALARI- 1I, orum, $. m. p. 
Đót ngôn chân tay. 

TALARI~A, um, $. n. p. 1. Cánh bul Mercuriô đeo 
nơi gót. 2. Phần chân áp gót, mắt cá nơi chân. 
It fg. Talaria induere. Sắp trây di. 

Tarar - IS, e, adj. (sự gì) Thuộc về gót.— 
Áo đài tận gót. 

TALARI = = US, Ø, um, adj. (sự gì) Thuộc về thò lò. 
— ludus. Phép đánh thò lò.— locus. Nơi đánh 
thò lò, nhà gá thả, 

TALASSI — 0, ons, s. m. Thúng đựng lông chiên. 


TALE—A, æ, 5. f. 1. Ngành đã dọn sẵn. mà trồng 
lai. 2. Chông sảt. 3. Gọc, nọc, cột. 


vestis. 


TAM 
TALENTARI-US, d, um, adj. (giòng gì) Cân nói một 
trăm bai mươi cân (xem Talentum). Talentariæ 
balistæ. Máy bản đá nặng một trăm hai mươi 
cân, l 
TALENT-UM, ¿, s. n. 1. Thứ nén (bạc hay là vàng) 
kia, ngần bạc bảng 60 mina hay là 6000 đồng 
cân grêcô (độ 3400 quan tiền), ngần vàng đáng 
giá độ ö 4000 quan tiên ; bên Judêu talentum 
đáng giá độ 6000 quan tiền; khối vàng, khói 
bạc, của cải. 2. Sự gì nặng bằng 120 càn Rôma. 
|| 4. fig. Crux, quæ portåsti talentum mundi. Lay 
câu rút đã chịu lấy giá chuộc thiên hạ. 
TALEOL - A, æ, S. f. dimin. Talea. 
TALI — 0, omg, S. f. Hình phạt bằng tội đã phạm. 
Pænam talionis pro vitå obire. Thế mạng. 
'TALIPED-0, as, are, n. Đi thất thêu, đi loạng choang, 
đi chẳng vững. | 
TAL-Is, e, adj. (ai, sự gì) Thé ấy, thể này, giống 
như, cũng như, dường ấy, dường nào. Qua- 
lis erat, — patuit. Người vốn thể nào, thì tỏ 
_ mình ra thể ấy. — patuit ac v. atque Y. ut Y. qui 
v. qualis erat. Idem. Nihil metuens tale. Chẳng 
sợ sự gì thể ấy. Honos — paucis est delatus ac 
mihi. 0ó ít kẻ được chức (cao) như tôi. Haud 
tali me dignor honore. Tôi chẳng đám ước ao 
sır trọng dường ấy. Pro tali facinore. VI tội gò 


lạ dường ấy. Tantus ac —. Cả thẻ và trọng. 


dường Ay. 

TAL —1SCUMQUE, tal-ecumguce, adj. Thẻ ấy, dường 
ấy, dù (kẻ ấy, sự ấy) thẻ nào mặc lòng. 

TALIT-ER, adv. Thẻấy, thể, dường ấy; đến nói ấy. 

TALITHA cumi, (tiếng hêbrôô). Con bãy đứng đậy. 

'TALìTuR-UM, i, S. n. 1. Đốt ngón tay. 2. Sự bung, 
một cái búng, một cái báng. 

TALL - A, æ, S. f. Vò củ bành. 

TaLr-a, æ, s. f. Lê thử, giống chuột dét obé mắt 
lâm. 

TALPAXA vitis, f. Thứ cây nho có chùm đen. 

TALPIN-US, a, um, adj. (giống gì) Thuộc về lê thứ. 
Talpinum animal. Lê thừ. 

TAL-us, i, s. m. 1. Xương đàng sau gót. 2. Gót ; 
chân. 3. Mát cá (nơi chân). 4. Xương nhỏ dùng 
mà chơi, con thò lò. || 1. Talum torguere'v. in- 
vertere. Sái chân. || 3. Recto talo stare. Đứng 
vững chân. || 4. Zalorum jactus ducere. Đánh 
thò lò, Talis ludere. Idem. 

TÀw, adv. 1. Bường ấy, bång chừng ấy, cho 
bảng, dën nỗi, rất, lâm. 3. (thay vì famen) Song, 
song le. || 4. — magis, guảm magis. Càng... 
càng...Hic placet—Deo quàm hominibus. Người 
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đẹp lòng Đức Chúa Lời và đẹp lòng người ta. 

{n urbibus ezpugnandis — fortis fuit quàm in 

exercitibus profligandis. Người mạnh bao phá 

binh giặc thể nào thì cũng tài cán båt thành 
thè ấy. Xon — clypeis et hastis quảm fiduciå in 

Deo armatur. Người lấy sự trông cậy Đức Ghúa 

Lời làm khí giới hơn là lấy thuàn mộc gươm 

giáo. _ 

TAM—A, æ. S. f. Sự rừng chân, sự sưng chân. 

TAMARIC-E, es, TAMARISC-US, ¿, VÀ TAMAR-IX, icts, 
s. f. Tam xuyên lvu. 

+ TAw-i:, adv. như Tàm. 

Tauni - Ù, adv. như Tandiù. 

TAM-EN, conj. 1. Song, song le, song thật, mà 
thật, nhưng mà, dù mà. 2. Sau hết. || 1. Er 
—. Song cũng. Nisi —... Đừng ké hoặc là... 

TAMENETS ~ 1, conj. như 

TAMETS - 1, conj. trị indic. hoạ mới trị subj. 1. 
Dà mà, tuy ràag. 2. Song lo, ||. — nullus mo- 
neas. Dù anh chång båo. 

TAMIAC-US, a, um, adj. (của gì) Công khó, thuộc 
về nhà vua. | 

TAMINI - A, æ, 8. f. Quả nho rừng. 

Tammuz, s.. m. indecl. Tháng juniô ( bên Syria ). 

TANN - US, ¿, S. f. 1. Thứ cú khoai. 2. Cây nho 
rừng. 

TAND — EM, adv. 1. Sau hốt, lâu cũng đả ( được ), 
lâu mới (có ). 3. Vậy, ấy vậy, nào!3. Ít là. ||2. 
Quid vos —? Vậy các anh nói sao? Quid — ve- 
rerentur? Nào chúng có phải sợ gì đâu? 

Tanni- ù, adv. Báy lâu, lâu bằng, lâu lai dường 
ấy, đang khi.—guamdiù v. quảm v. dùm rLrerg, 
Bao lâu tôi sống. 

TANGIBir-is, e, adj. (giống gì)Chịu đá đến được. 


TANG-0, Ze, tetig-i, tac-(um, ere, a. 1. Đá dën, sử 
mó, cầm, mó vào, đúng, đánh, đến. 2. Làm 
cho động lòng. 3. Bàn lấy, ăn cắp, ăn gian. 4. 
Nhao cười, châm chọc. || 1. — ulcus. Đá đến 
dấu. fig. nói đến sự gì làm cho buồn bã. — 
calicem. Uống một chén. — saporem. Nếm 

-_ mùi, — corpus aguá. Tâm rửa mình. Tangi fa- 

. çello. Chịu đòn. Tangi fulminė. Phải sét đánh. 

` Tangi odore. Ngiri thầy mùi. Salutatio aures 
ejus tetigit. Tiéng chào đã dén tai người. — 
cordas. Gåy đàn. — viam. Ở gần đàng. — por- 
tum. Vào cửa bê, — metam vitæ. Đến giờ mệnh 
chung. — carmina. Thir đặt thơ. Fig. — cæ- 
lum. Được phúc dư dét, thành tiên. — rem 
acu. Nói đông. Leviter unumquodque —. Nói 
qua về mỗi một điều. || 3. Minæ Clodii modic? 


JAN 
me tangunt, Clodio de loi thé nào tôi chang lo 
máy. Vec formå tangor. Nhan sắc cũng chẳng 
làm cho tôi dòng. Jangi misericordid. Động 
lòng thương. ||3. — aliquem aliquå re. Bòn ai 
của gì. — aves visco. Đánh nhựa chim. || 4. Quo 
pacto illum teligerim in convivio mumquid tibi 
dic? Tôi có noi tôi dà chọc nó dang khi àn 
là thẻ nào chăng? 

TAXL\C—£. arum, S. f. p. như Tieniaca. 

Tax — 05, i, s. m. Thứ dá ngọc. 

TAXOU — AN, conj. 1. triindic. Dường bàng, như. 
3. trị subj. Như thẻ là, chẳng khác gì. ||3. — 
si. Như thỏ là. — nesriamus. Dường như ta 
chẳng biết. 

TaxT -1 (hiểu ngắm pretii). CA thể đường ấy, 
đắt dường ấy, trong dường ấy, ngán ấy, don 
nỏi. — esl. Giá nó là bấy nhiêu. — farere. 
Chuông đường ấy. Non — est. Sự ấy chẳng bô 
cững. — esi erercilus, guanli imperalor. Quan 
tướng thẻ nào, thì đạo bình cũng thẻ Ar. Non 
est tanli vila. Sự sống quí nói gì? 

TAXTiD —EM (hiểu ngắm pretii). Cùng một giá, 
dät bảng, bàng, bấy nhiêu; cũng như, cung 
một cách. Emere aliquid —. Mua của gì cùng 
một giá ấy. 

TAXTILLUL — CN, adv. lát ít, một chút gọi là có. 

TAxTILL— ÙN, adv. bgp cùng gen. Ít ít, ít lảm, 
một tí, hơi, một chut vày. 

TANTILL-US, a, um. adj. (ai, sự gì) Nhỏ mon đến 
nòi. Tantilla febris ut... Cơn sốt nhẹ nhẹ đến 
nỗi... 

TAxTisP-rn, adv. 4. Một ¡ft lâu, một lát, bao lâu, 
làu cho bảng, cho đến khi. 2. Đang khi. || 1. — 
dum v. guoad. Cho đền khi. ||3. — dưm. Bao 
lâu còn, đang khi. | 

Tast -0 (hiểu ngầm pretio, và hợp cùng com- 
par.). Bär nhiêu, dường 4y.—me præstantior... 
Người trọng hơn tôi dường ấy (cho nên...).— 
magis. Càng nhiều hơn. — an(e. Trước lâu 
dường ấy. — post, Bau lâu dường ấy. 

.TAXxTop£a-È, (như Tanto operc), adv, Lắm đường 
ấy, nhiều thê ấy. 

'TAXTUL—0 (biểu ngầm pretio). Hạ giá dường ấy, 
kém giá thẻ áy, rẻ đến nỗi. 

'TAXTUL — CN, adv. Ít lắm, một ít, hơi, chút. vậy. 


TANTUL-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Rất nhỏ dường - 


áy, vån đến nói, hèn dường ấy. 


TANT — ÙM, adv. hợp cùng gen. 1. Báy nhiêu, 
dường ấy, lâm don nỏi. 2. Mà thôi, chẳng hơn. 
||{. — te amo guantâm n.e amas. Tòi yêu anh 
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bang anh yêu Lo, — abest ul mens persequatur 
discipulos ut.. . Chẳng những là người chẳng 
có ý bắt đầy tớ tao, mà lại... Non — non meos 
persecuturus est discipulos, sed etiam... Idem ||9. 
— non cecidi. Xúit nữa tôi ngå. Nomen — vir- 
tutis usurpas. Aab chi được tên phận đức 
không mà thôi. — deg LCHCTGM, get, Tôi 
thoat đến, thì liẻn.. 


TAXTUMD - EM, và DOTI cách nói adv. hợp 
cùng gen. Cũng bàng chừng Ấy, cũng här 
nhiêu, cũng một mực. — illi solutum est, Cũng 
đã trả cho Ró ngắn ấy tiền. l ndique ad inferos 
— tia est. Đầu đâu mà xuống âm phủ thì đàng 
dài vân như nhau. 


TANTUNMOD - ò, adv. Mà thôi, chỉ... mà thôi. 


TANT—US, a, um, adj.,1. (ai, sự gi) Thả åy, 
dường ấy. 3. Lớn thể ấy, quí thể ấy, đát thể 
Ar, trọng dường ấy, bấy nhiêu 3. „Nhir, bằng, 

y như, trọng, cho bàng. II HI erii bel- 
lum ut sustinere possitis. Së có việc giặc dường 
ấy cho nên các anh có sức gánh. được. II, 2. 
— natu. Lớn tuổi đường ấy. — in armis quan- 
tus in lilteris. Người hay nghề vü cũng bằng 
nghề văn. Tantum est. Việc có hấy phiêu. Tot 
et tanta vitia. Nhiều nốt xấu eh lạ dường ấy. 
|| 3. Decem tanta..Gấp mười ngắn Be. Tribus 
tantis. Gấp ba bấy nhiêu. ` 

TANT—USDEM, adem, umdem, adj. (ai, sự gì}0ũng 
bằng chừng ấy, cũng. bấy nhiêu, cũng một 
mực. Aliguid tantidem (pretii) egere, Mua 
giống gì cũng một giá ấy. 

TA -O03, :, s.m. Thứ ngọc kia. 

TAP—Es, etis, s. m. TAPET —E, ¿5,°TAPETI— —ƯM, i, 
và TAPET — UM, ‡, S. n. Thám, đệm, mền. 


'TAPINOFRRONES - 1S, ñ8, s. f. Sự tiêu tâm, tính hèn, 


trí hèn hạ. 
TẠAPISOS - 15, is, 8. f. Sự dùng lời hèn mà nói về 
sự trọng. 
TAPULLA, #,,8. f. Luật về yến tiệc. 
TARAND — Us, ¿, s. m.. Loài con nai giẹp sừng. 
TARANTUL — A, æ, s. f. Thứ rèn rất độc. 
TARATAXTARA, tiếng kèn đồng kêu. 
TARATR - UM, i, $. n. Gái khoan.” 


TARDABIL — 19, e, adj. ( giống gt) Làm cho. tê;. tê, 
chậm. 


TARDAT—U§, a, um, part. pass. Tardo. (ai, sự gì) 
Đã chậm lại, đã chịu cầm lại. - 


TARD— È (1$, issimè ), adv. Chậm chan, chày, 


muộn,, trì, — venientibus ossa. Trâu chậm uống 
nước đục. e 


TAR 


TAHDESC - o, is, ere, n. def. Ra chậm chap, ra tê. 

+ TARUic-oBs,0đ¿s, adj. cả ba giống.(ai)Chậm trí. 

+ TARDIGEMUL— US, ở, um, ad). (ai) Kêu van khi 
dă muộn. | 

+ TARDtGENUL— US, đ, UM, adj. (ai, vật gì) Có dáu 
gói nặng nề. | 

TARDIGRAD — US, a, um, adj. (ai, vật gì) Hay đi 
chậm chap, chậm chân. 

TARDILOQU - US, a, um, adj. (ai) Nói chậm, nói 
thong thả. | 

Tarner - ES, edis, adj. cả ba giống. (ai, vật gì) Đi 
chậm. — deus. But què chân (but Yulcanô ). 

TARDIT - AS, atis, t TARDITI-ES, éi, và f TARDI UD- 
o, inis, s. f. 1. Sự đi chậm chap. 2. Sự chậm. 
3. Sự chậm (trí), sự tối (dạ). 4. Sự nặng (tai). 
|| 2. Tarditas in credendo. Du cứng lòng tin. 
Tarditas neni. Thuốc độc chậm. | 3. Tardi- 
tas ingenii. Sự chậm trí, tối dạ. 4. — aurium. 
Sự nặng tai. 

TARDi0scur-È, ad. Cá¿h chậm một Ít, muộn mộtÍt. 

TARDIUSCUL-US, G, um, adj. ( ai, sự gì) Chậm môt ít. 

TARD—0, as, avi, alum, are, 1. a. Làm cho chậm 
lại, cám lại, ngăn trở, khoan giãn. 3, n. Trì, 
chậm lại, lần lửa, lườn khườn. || 1.—proect:- 
onem. Giãn trầy đi. Timeo ne exercitus tardentur 
animis. Tôi e đạo binh ngã lòng chăng. 

dunn OR, oris, S. m. như Tarditas. 

TARD - us, a, um ( ior, issimus ),adj. trị acc. cùng 
ad. 1. (ai, sự gì) Đi chậm, chậm chân, chày, 
muộn. 2. Nặng né, trè nái, lòi thôi, khó; lâm 
cho chậm..3. ( trí) Chậm, tối đặc. || 1.— mer: 
bo. Chậm vì bệnh. — ad gratiam refe endam, 
Chậm tò lòng biết ơn. Tardi menses. Ahững 
tháng lâu đến. Tardiur est pæna. Chày ngày 
cũng phái phạt. Turda unda. Nước chảy từ từ". 
|| 2. — amicus. Bạn hữu lạt lêo. — fumus. Khói 
đặc, Tardum est dictu. Khó nói Tardu podagra. 
Bệnh cốt khí làm cho chậni chàn. Turdum onus 
dueere. Gánh của nặng. — ad laborem. Biêng 
làm. ||3.— ad discendum. lọc chậm, lâu thuộc. 

Tane —uw, s. indecl. Tiêu chú, lời bàn nghĩa. 

TARX - es, itis, 8. m. 1. Mọt ăn gò. 2. Giòi bo, 

TARPEl — US, 4, vm, adj. (ai, sự 6Ì) Thuộc vẻ núi 
đá Tarpôiô. 

TARTANE - US, đ, um, adj. 1. (ai, sự gì ) Thuộoe về 
âm phủ. 3. fig. Xấu xa, gém ghiếc, quái gó. 


TARTARIN — US, a, um, adj. như Tarkareus. 
TARTAR — UM, i, 5. n. Cặn rượu dinh thùng. 
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Rex tartari. Ditm vương, long vương. Decem 
custodes tartari. Thập điện. 
Tar- UM, ?, S. n. Gia natu hương. 


TASCONI — UX, ¿, s. n. Thứ đất trång làm nói nấu 
các loài kim. 

Tas - 1s, is, s. f. Quãng tiếng hát lên xuống được. 

Tart! interj. (chi sự mëng và sự lấy làm lạ: ) A! 
ái cha! kì! 

TAT—aA, æ, s. m. Cha. 

Tare! interj. như Tat. 

TATUL-A, #, 8. m. dimin. Tata. Bö nuôi. 

TAUR — A, æ, S. f. Bò cải chẳng đẻ, bò chươn. 

TAURE - A, æ, S. f. 1. Gân bò. 2. Dây da bò. 

TAURE — US, a, um, adj. (sự gì ) Thuộc về bò đực. 
Taurea terga. Trồng bång da bò đực. 

TAURICORN-I8, e, adj. (giống gì) Có sừng bò đực. 

TAURIF—ER, era, erum, adj. (oo nào) Sinh nhiều 
bò đực, nuôi được bò đực. 

TAURIFORM — 19, e, adj. (sự gì) Có hình bò đực. 

TAURIGEN - US, a, um, adj. ( giống gì) Bởi bò đực 
mà sinh ra. 

TAURI! - 1, orum; $. m. p. và TAURILI-A, um, 3. n. 
p. Đám chơi kính dém vương (bên Rôma). 


-TAURIX-US, đ, um, adj. như Taureus. 


'TAUROBOLIAT-US,đ, um, adj. Đã dâng bò đực mà té. 
TAUROBOLI — UN, i, s. n. Sự giết bò đực mà tế lễ. 
TAURUL ~ us, ¿, s. m. dimin. bởi 

TAUR —US, i, s. m. 1. Bò đực. 2. Con bò. 3. Chi 
dän (là cung thứ bai trong hoàng đạo ). 4. Đó 
khảo hình kia. 5. Giống chim cò kêu như bò 
đực. 9. Bọ bung; ong lò. 7. Rẻ cây. 

TAUTOGRAMMAT — ON, ?,s. n. Văn thơ kia các tiếng 
có chữ đầu như nhau. 

TAUT0L061 - A, z, 8. f. Sự nói cũng một điều hai 
cách khác nhau. 

Tax, s. n. indecl. Tiếng roi, tiếng đánh dì dup. 

Tax- 4, #,S. f. Giống cây du đăng. 

TAXATI— 0, onis, s. f. Thuế. 2. Sự đánh giá. 3. 
Điều riêng trong lời giao. ||3. Hoc super om- 
nem taralionem est. Của ấy vô giá. 

TAXAT — OR, oris, $. m. Kẻ nói hành, kô nói nhao, 
kẻ xi vå, kẻ chửi rủa. 

TAXE~— A, X, £. f. Thịt mỡ lợn. 


TAXEOT-A, æ, S. m. Kẻ giữ việc gì, kể có quyển 
chức. 


Taxe- us, a, um, adj. ( sự gl) Thuộc về sam bá 


TAaTAn-us, ¿, $. m. Àm phủ, dièm la, địa ngục. ạ thụ, bảng gỗ sam bá. 


TEC 
Taxıc —us, a, um, adj. ( sự gì) Bói eåy sam bá 
mà ra. 
TxXILL-US, ?, s. m. 1. Con thò lò nhỏ. 2 Nén nhà. 
Tax —ì{u, adv. Dán din, 
3° TAX—0, as, avi, alum, ure, a. 1. Năng cfm, 
_ năng đi đến, năng bóp. 2. Bá: h giá. luận ¿ iá. 
3. Bit lỗi, trách, guër, cha bác. ||2. Taxar: tri- 
Aug as:bus. (của gì người ta ; Báuh giá ba đồng 
as. |, 3. — alq’ em cognom nz supe. b æ. Goi i 
là kå kièu ngao. Melum tuum ft Hai truch 
lòng mìah sg bải. 
2° TAX—0, onis, s. m. Giống mèo rừng. 
'TAX-0s, i, s. f. À. Sam bá thu. 3. Mác, đòng,giáo. 
Te, acc. và al.l. Tu. 
+$ Ten-A, æ, s. f. Núi, động, đồi, gò, mô. 
TECHN-A, æ, $. f.Sự đối trá, sự gian giảo, mưu kế. 
TECHNIC-US, i, s. m. Kẻ dän mẹo nghề nào, (här, 
'TECHNOPRY - ox, i, s. n, Sự bày mưu kế mới. 
TECnNOS-US, a, um, adj. (sự gì) Dối trá, có mưu 
kế. 
TEC0LITR — us, ¿, s. m. Đá làm cho tan hòn kén. 
TECT -è (¿¿3), adv. 1. Cách kín, cách nhiệm ; 
cách kín thớ. 2. Cách hiểu ngắm, cách bóng 


bảy. ||2. Tectiġs cupere. Giấu sự mình muốn 


cho kI hơn. 

'TECTONIC —US, a, um, adj. (giống gì) Thuộc về 
mẹo làm nhà. 

TECT — op, oris, s. m. Kė trát, kê nề, kẻ tô. 

TECT0BI0L — UM, ‡, s. n. dimin. bởi 

TECTORI — UM, ¿, S. n. 1. Giống gì dùng mà trát 
hay là nề hay là tô, vôi. 2.Phấn giói. 3. Ge Su 
giả hình. ||3.Pictæ tectoria linguæ.Lyi bôi bár. 

TECTORI-US, a, um, adj. (giống gì) Dùng mà trát 
hay là nề hay là tô. 

'TECTUL - UM, i, s. n. dimin. Tectum. Cái lều. 

TECT — UM, ¿, s. n. 1. Mái nhà. 3. Sự gì che mưa, 
mui. 3. Nhà, phòng. 4. Áo người nữ nhàquô. 
||. — cubiculi. Gác ván, sàn thượng. — tes- 
tudinatum. Mái có hình mu rùa. ||2. Frondo- 
so teclo pro(ec(us ab imbre. Co cây rậm che 
mưa. ||3. Regia tecta. Bèn đài. In vestra tecta 
discedite. Các anh lại nhà. Tectis succedere, v 
Tecta subire. Vào nhà. Tecta ferarum, Hang 
muông rừng. 

TECTUR - A, #, s. f. Sự trát, sự tô; lượt trát. 

TPCT-US, e, um (ior, issimus ), part. pass. Tego, 
cũng là adj. 1. (ai, sự gì) Đã chiu che kín, đả 
chju giấu. 2. fig. Kin, kín đáo, kín nhiệm, 
mật. 3. Kín đạ, kín miệng, mịn thớ. giá bình. 
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||1. — vaginå ensis, Gươm đã xô vào vỏ. Tectæ 
oves. Những con chiên có da vật che (để giữ 
nguyên sắc lông). Tecta navis. Tàu có sân. — 
muro miles. Lính có tường che cho kín. ||2. 
Tecta verba. Lời mầu nhiệm, lời khó hiểu. 

TEcuw, thay vì Cum te. 

+ Ten, tiếng có thay vì Te. 

Ten - A, æ, s. f. nhu Tæda. 

Tec — es, etis, s. f. Chiếc chiếu. 

TEGETICUL — A, æ, 8. f. diin. Teges. 

TEGIL — E, ¿$, Và TEGILL — UM,¿, s. n. åo tơi; mūlác. 

TEGIN — EN, ¿nis, TEGM ~ EN, inis, và TEGMENT—UM, 
i, S. n. 1.Giống gì che, đó che, màn che, 
đa våt, áo, vỏ, mũ, thuẫn, nơi dợp bóng; nhà, 
mái; giống trát hay là tô hay là phủ ngoài; mặt 
trên. Poples sine tegmine. Dượng chân chẳng 
có đa. — plantæ. Giầy. — sure, Bit tất. Teg- 
mina vitium. Giàn cây nho. 

Tec - 0, 25, tô — xi, tec—um, ere, a. 1. Che, che 
đậy, lợp, đáp mén, cho mặc, chôn. 2. Giấu, 
chẳng tô ra, giữ kín, làm ngơ. 3. 6g.Che chở, 
binh vực. || 1. — ilter. Lát đàng. — lumina 
somno. Nhằm måt mà ngủ. Se latibulis tegunt. 
Nó náp trong hang. || 2. — aliquid silentio. 
Chång nói mà tô sự gì ra. — pectora. Giấu ý 
mĩnh. || 3. 7e nec Apollinis infula texit. Dù ông 
đội mũ aäi but Apollô cũng chẳng thoát. 

Tecur - A, æ, s. f. Ngói, tấm đá, dát chì, dát 
đồng, etc. (dùng mà lợp nhà). 

TEGULANE-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về ngói, 
thuộc về đồ lợp nhà. 

TEGULARI - UM, ?, S. n. Lò ngói. 

1° TEGULARI — US, đ, um, adj. ( sự gì ) Thuộc về pgöi. 

2° TEGULARI - US, ?, s. m. Thợ ngói. 

+ TEGULITI - US, a, um, adj. ( nhà) Đã lợp ngói. 

+ TEGUL - 0, as, are, a. 1.Nung ngói..3. Løp ngói. 

TE8UL-UM, ?,s. n. Đồ lợp nhà, tranh, lá, ra, bôi etc. 

TEGUM — EN, inis, và TEGUMENT — UM, ¿, 8. n. 1. Đồ 
che, màn che, chăn, áo, thuẫn. 2. fig. Nê, lẽ 
chữa mình. 3. Giống gì che chở. _ 

TeL - A, æ, s. f. 1. Vải, cửi, chỉ, sợi. 9. Lông 
chiên. 3 Màng rên. A Nghề dệt vải. 5. fig. 
Việc toan làm; mưu. || 1. — jugalis. Không 
ciri. Fig. — vitæ. Mệnh sống. 

TELAMON — ES, um, s. m. p. như Cariatides. 

TELEPHI — UM, ?, 3. n. Rau sam hoang. 

+ TELESCOPI - UM, ?, s. n. Ống dòm, thiên lý kính. 

TELET — A, #, S. f. Lễ phép mà vào đạo mầu. 

TELICARDT ~ 08. ?. 5. m. Ngọc có sắc trái tim, 


TEM 

TELIF - ER, erg, erum, và TELIG— ER, era, erum, 
adj. (ai) Mang tên bản, cầm lao. 

TELIFORM - 1S, ce, S. f. Thảo giống như hồ ba. 

TELINUN unguentum, n. Thuốc thơm pha hó ba. 

TELIRRBIZT— 0S, ‡, s. f. Đá ngọc biếc. 

TeL —18, e, s. f. Hồ ba thảo. 

TELL-US, uris, s.f. 1.Đất, ruộng, chân ruộng, đồng. 
2. Phương, miền, đất. 3. Bụt nữ cai đất. || 1. 
— tenuis. Đất xởi. Tellure sub imå. Dưới âm phủ. 

+ TELLUSTR — 18, e, adj. (ai, sự gi) Thuộc về đất. 

TEL — 0, onis, §. m. như Tolleno. 

TELONE - - UM, i, s. n. TELONI - A, æ, s. f. và TELO- 
NI - -, UM, i, S. n. 1. Thuế, tiền tuần. 2. Tuần, 
nơi thu thuế, 3. Nơi đổi bạc. || 3. 7elonio præ- 
esse. Ngôi tuần. 

TELONIAMI um i, 9. m. Kẻ (ngồi tuần mà) thu thuế. 

TEL — UM, i, s, n. 1. Giống gi quăng hay là phóng 
hhy là bắn: tên, lao, dòng, dém quăng.3.Gươm, 
dao găm, sừng, lưỡi rìu, khí giới. 3. fig. Giống 
đì làm bại, sự gì giục giả. || 1. Ad tel ?actum. 
Vừa tắm tên bẩn. || 3. Esse cum telo. Mang khi 
giới sẵn. || 3. Lúcida telu diei. Ánh nóng mặt 
trời. — línguz. Lời gibm chê, 

Tutis —È, adv. Gách cần giờ, cách với quyết, 
vỡ ý. 

TEMERAẢI — ÚS, a, uñ, ad). 1. (ai, sử gì) Dàn gie, 
dé ý, l&u láb, nhẹ dd, vời quyết; chẳng suy, 
chẳng khôn. 2. Xây đến tình cờ 3. Gian, đối 
trá, binh bãi. 4. Vô cớ. š. Bấp bônh, chẳng 
chảc. || 1. Pro ƒorfi— esse. ( ai) Chẳng gan một 
càn giữ mà thôi. || 2. Non temerariumest. Chẳng 
phải tình cờ đâu. 4. Somnia temeraria. Những 
chiêm bao déng dài. 


TEMERAT — OR, oris, s. m.1. Kẻ làm hư, thăng 
dàm tả, ké phạm đến. 5. Kẻ giả bệnh, kẻ giả 
mao. 


TEMER — È, adv. 1. Tình cờ, cách liều, gặp sao hay 
vậy, cách vô ý, cách vô tình, cách nhẹ đạ, 
dách lến láo, cách càn giỡ. 2. Vô cớ, vô lý, hư 
không. 3. Cách dễ, chẳng khó gi. 4. Cách bậy 
bạ, xô bồ, lỗ mô, sấp ngửa. || 1. Nunguàm — 
tinniit tintińnabulum. Chẳng hồ bao giờ mà 
chuôdg tự mmh rung lác. Haud — est visum. 
Chẳng có trông lầm đầu. Scriere hoc —. Viết 
điều này cách lếu láo. ||3. Non — fama nasci 
solet. Khi có tiếng đồn thì thường chẳng phải 
vô cớ. || 3. — non Age transiri potest. Chỗ ấy 
khó đi. || 4. Argentum — per vias vidisse. Đã 
thấy bậc bò bậy bạ giữa đàng. Casula — con- 
tectà. Nhà lup thụp lợp đổi. - 
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TENERIT — AS, alis, s. f. Sứ vô ý, sự nhe dạ, sự 
sốt ruột, tính vội, sự chẳng suy, sự chẳng khôn, 
sự càn giở, sự léu láo. — in dssentiendo. Sự 
ưng vội quá. Præceps —. Garrliều, 

TEWERÌT — ER, adv. như Temerè. à 

t TemerTUD-— O, inis, s. f. như Temeritas. 

TEMER o, as, avi, atum, arë, a. 1. Pham đến, 
khinh mạn, lỗi. 2. Làm hư, làm cho đơ, đỗ 
đành. 3. Chẳng kiêng, liều minh làm ( sự gi) 
trước, cả gan. || 1. — sacra hòspitii. Phạm đến 
khách đỗ nhà mình. Temerata est nosira vo- 
luntas. ÐA lỗi lời ta truyền. || 3. — fluvitm ve- 
neno. BO thuốc độc vào sông ( lầm hư nước). 
— ferrum. Làm cho gwom lám máu, (giết ai). 
IA. Nemo viam istam temeravit. Chưa có ai đi 
lối ấy. — undas illicitas. Vượt tàu nơi cấm. 

TEMER — US, đ, um, adj. như Temerarius. ” 


V TEMET —UM, ¿, $. n. Rượu ngon, rượu. 


TEMN-O, is, tem-$¿ và psi, tem-tum và plum, ere, 
a. Ché bai, khinh đẻ. 

TEw— 0, onis, s. m. 1. Biếu xe, bâp cày, tay lái. 
2. Xe chiến. 3. Xe (lå đồng sao sáng gån bác 
cực). 4. Cây đặt ngang, xà. 3. Tiền đón ké đi 
linh cho mình. 

TEMONARI-US, i, s. m. Kẻ đốn tiền cho linh thay 
mình. 

TEMP-E, $. n. p. indecl. và TEMPE-A, orum, s. n. p. 
1. Thung lũng Tempê (trong xử Thessalia. 3. 
Thung có địa thế vui vẻ. 

TEMPERACUL-UM, ¿, S. D. Sự tôi.— ferri. Sự tôi sắt. 

TEMPERAMENT - UM, ?, S. n. 1. Sự chế chảm, sự 
điều chế. 2. Sự vừa, mực vừa phải, sự tiết 
kiệm. 3. Cách, phương thế. 4. Tính khí, khí 
chất; thủy thỏ, địa khi. ||2. — linguæ. Sự giữ 
miệng lưỡi. Temperamenium tenere. Git trực 
vừa phải. UA — cæli. Thủy thỏ (nơi nào). 


TEMPER-ANS, antis (an(toP, antissimus), part. Tem- 


pero, cũng là adj. tri gen. hay là abl. 1. (ai, 
sự gì) Tiết kiệm, hay dè giữ, biết eg (mình), 
giữ mực vừa phải. — rei. Dùng của mình dò 
dät. — risu. Biết giữ cười. — poteslatis. Dùng 
quyền mình phải thì. 
TEMPERAXT— ER (iüs), adv. Cách tiết kiệm, cách 
biết giữ mình, cách vừa phải; cách có nết na. 
TEMPERANTI-A, æ, S. f. 1. Sự tiết kiêm, đức tiết 
hạnh, sự thìn tính, sự đẹp tính, sự biết giữ 
mực vừa phải. 2. Sự chế cho vừa, sự điều ché. 
TEPERAT-È (723, issimè), adv. như Temperántet. 
TENPERATI-0, onis, s. f. 1. Sự chế, sự pha, sự sửa 
cho vừa phải. 2. Cách ở. mực vừa phải, khuốn 


TEM 


phép (trong nước ), mình vóc. || 2. — civitať’s 
v. ordinum. Sự nhà nước có khuôn phép chế 
độ. — cæli. Thủy thỏ. 

'TEMPERATIV-US, a, um, adj. (sự gì) Dùng mà chế. 

TEMPERAT-0R,2?/s, s. m. 1. Kẻ chế châm, kẻ pha. 9. 
Kẻ tôi (såt). 3. Kê đẫn, kẻ cám thước náy mực. 

TEMPERATUR-A, æ, s. f. 1. Sự chế cho vừa phải. 
2. Sự tôi (sål). 3. Cách ở, khuôn phép, mình 
vóc, tính khí, thủy thỏ. ||3. — corporis. Khi 
tượng. 

TEMPERAT - US, a, um (ior, issimue ), part. pass. 
Tempero, cũng là adj. 1. (ai, sự gì) Đã chịu 
chế, đã chịu pha 2.(nơi nào) Ôn, chẳng rét quá 
hay là nóng quá. 3. Đã chin sửa đọn. 4. Ôn 
hoà, điều hoà, yên ôn, vừa phải.5. Kiêng, chẳng 
dùng, cháng làm. 6. Chẳng tìm ích mình. 

TEMPER-I, và TEMPOR-L, adv. 1. Kip, vừa kịp, phải 
thi. 2. Sớm. | 

TEMPERI — ES, ei, s. f. 1. Thủy thỏ, địa khí, phong 
thỏ. 2. Ôn đạo, thúy thỏ dé chịu, mùa đề chịu. 
ở. Sự òn hoà, sự tiết kiệm, sự thìn tính, sự 
giữ mực vừa. 4. Sự chở, sự pha. 

TEMPEHI-ÙS, adv. comp. Sớm hon, trước. 


TEMPER - 0, as, avi. alum, are, a. 1. Chế chàm, 
chế vừa phải, điều chế, pha cho vira, gia giám, 
điều hoà. 9. Tôi (sát). 3. Bót. 4. Go, Dàn, cai 
quấn, cảm mực, ra mực vừa phải, tri, lập 
khuôn phép, sửa lại. 3. Kiếng; lánh, dùng tiết 
kiệm, dè đặt, cảm lại. 6. Dep tính, thìn tính, 
git mình. || 1. — lutum salivå. Trộn bùn bảng 
nước bọt miệng. || 3. — aquam ignibus. Hâm 
nước. Fig. — iras. Nén cơn giàn. ||. — ora 
frenis. Häm khớp.— ratem. Dẫn tàu di.— rem- 
publicam. Cai tri nhà nước. —annondm macelli. 
Trị giá chợ. || 3..]/2À+—— nequeo quin v. qunminus 
hoc dicam. Tôi chẳng có thẻ giữ mà không nói 
điều ấy. — alicui re: v. ab aliquú re, Niêng sự 
gì. Nec ab indignis in eum verbis est tlemperalum. 
Mà người ta chẳng nề báng bỏ người. Ab ho- 
minibus illis temperate. Các anh hãy làm thỉnh 
cho những người ấy. — maledicere. Lánh sự 
nói hành. || 6. — sibi. Dep tính mình. 


TEMPEST — AS, atis, s. f. 1. Thì, kì, thì giờ, mùa. 
2. "Tt, vụ, mùa. 3. Khí trời, thế trời ( mưa 
gió nắng rét thể nào ). 4. Bão bùng, bảo táp, 
cơn bảo, đông tố. 5. Thì hiểm, tai nạn, hạn, sự 
đối tê, sự phải tàn phá. 6. pl. Các but nữ cai 
bão ap ||. Q2 v. In quå tempestate. Trong 
khi ấy, bấy giờ. ||3. Anni (empøs(afes. Thì tiết 
hang năm. || 3. Vulla— proditur oris. Mat mi 
chẳng biến såe. 


t177 


TEM 


TemPesTIV-È (ois), adv. Phải thì, trong thì tiện. 

TEMPESTIYVIT-AS, als, S. f. 1. Thì tiên, thì xứng, 
thì vira. 3. Tính khí, sự (än thả kbo$ hay là 
yếu, mình vóc; sự mạnh khuẻ. 

TEMPESTIY-US, a, um (2n), adj. 1. (ai, sự gì) Phải 
thì, xảy đến phài thì, kịp, vừa, tiên, thuận. 9. 
Chín, già, đã đến mùa. 3. Thuộc về mùa, mới, 
tươi, cứ mùa. 4.Sớm, sáng sớm, hay đậy sớm; 
(bữa ăn) sớm, lâu. || 1. — Zulus. Sự chơi nghỉ 
phải thì. Tempestivum mare ad navigandum. 
Biển tàu vượt được. — homo. Người làm mọi 
sự phải thi. ||2. Tempestiva pinus. Cây thông 
đã già, đã nên chặt. Tempestiva viro. Đã đến 
tuỏi lấy chồng. 

TEMPESTUOS-È, adv. Cách dòng tố. 

TEMPESTUOS-US, a, um, adj. (nơi nào) Có đông tổ, 
hay phải bảo táp. 

TEMPEST-US, a, um, adj. như Tempestivus. 

+ TExPLAR-Is, e, adj. ( sự gì) Thuộc về đền thờ. 

+ TEMPLAT-ÌM, adv Từng đền thờ. 

TEMPL-UM, ¡, s. n. 1. Quãng trời thày bói đã chỉ 
định mà xem chim bay: quảng, chặng. 2. Trời. 

3. Đền thờ, nhà thờ; chùa. A Nơi rào kín. A. 
Nơi chắc mà ån. 6. Mé mi, lăng. 7. Tượng 
trong dén thờ. 8. Nà nóc nhà. 

TEMPOR-A, um, $. n. p. 1. Thái dương. 2. Đầu óc. 

TEMPORAL-IS, e, adj. t. (sự gì) Thuộc vẻ thì, Gun 
gửi, hay qua, hay thay dòi. 2. Thuộc vẻ thái 
dương. 

F TEMPORALIT — As, atlis, s. f. 1. Kì có chừng. 2. 
Mùa, tiết. 

TEMPORALIT-ER, adv. Tam vậy. 

TENPORANE-US, a, um, adj. như Tempostivus. 


+ TruPO0RAni-È., adv. Tạm vậy. 


TEMPORARI-US, a, um, adj. 1. ( giống gì) Tạm, tạm 
gửi, có mùa, chàng bền, hay qua. 3. Hay thay 
đôi. 

TEMPORAT-ÌM, adv. Từng mùa, tùy mùa. 

TEMPOR-E, và TEMPoR-I, adv. như Temperi. 

TEMPORI-ÙS, adv. comp. như Temperiùs. 

T:MPT-O0n, oris, s. m. nhir Temtor. 


TEMP-US, oris, s. n. 1. Thì giờ, thì. 2. Mùa, tiết, 
thì, dời. 3. Duỏi, chiều. 4. Phản trời, quảng 
trời. ä. Dip, cơ bội. 6. Thì verbô. || 1. Tempa- 
re, v. Tempori.Phài thì, sớm. De tempore. ứng. 
in tempore, v. Per tempus. Phải thì. Æx tempa- 
re. Tức thì. Ad lempus. Tạm. Id tmporis, v. 
Per id lempus. Khi ấy, || 2. Tempore Abee, 
Trong mùa đông. Erat ut temporibus iblis erù- 
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. ditus. Trong đời ấy thì người kå là kẻ thông 
thái. || 4. -— meridianum. Hướng oam, trời bên 
nam. UR. Per tempus, v. In tempore. Xip. Pro 
tempore. Tùy thì. Tempus dimittere. Thất kì. — 
cienum v. adversum. Thì suy. 


TEMSI, perf. Temno. / 

TEMT-0R, oris, s. m. Kẻ chê, kẻ khinh. 

TEMULENT - ER, adv. Như kẻ say rượu, đang khi 
say. 

TEMULENTI-A, œ, S. f. 1. Sự say rượu. 2. Sự mê 
rượu. 

TEMULENT-US, a, um (ior), adj. 1. (ai) Say rượu. 
2. Mô rượu chè, hay uống say. 3. (giống gì) 
Đã thấm thía, đã ngâm. 


+ Tex’ thay vì Te ne? 

TENACI - A, æ, S. f. Sự cứng cò; sự (ngựa) bất 
kham. 

TENACIS, gen. Tenax. 


TENACIT - as, atis, s. f. 1, Sự cám vững. 2. Sự 
cứng cỏ, sự cố chăp. 3. Sự giữ bo bo, sự co 
tay, sự hà tiện. 

TENAC-ITER (rs, :sszme ), adv. 1. Cách cầm vững, 
cách chặt. 2. Cách cứng cỏ, cách cương trực, 
cách cứng còi. II. — vinciri. Chịu buộc chặt. 
Tenactus retinere. Nhớ lâu hơn. 

TENACITUD-0, imis, s. f. như Tenacitas. 

TENACUL-UM, ?, $. n. Sự gì buộc, dây, lõi, lạt. 

TEN-AX, acis (acior, acissimus), ad]. trị gen. 1. (ai, 
sự gì) Cầm vững, chặt. 2. Giỏo, hay dinh. 3. 
Vững vàng, bền, khăng khăng một mực, kiên 
tâm. 4. Cứng còi, cứng có, chấp nhất. 3. Giữ 
bo bo, co tay, chặt dạ, keo tay, bón sèn. || 1. 
— memoria. Trí nhớ chắc chản. || 3. Glutino te- 
nactor. Giċo hơn nhựa. || 3. — disciplinæ. Hay 
giữ phép cho cần thận. — fides. Lòng trung 
vững vàng. || 4. — equus. Ngựa bắt kham. 

TENDICUL-A, æ, S. f. 1. Băy, dò, lưới săn, tròng. 
2. Sào mà våt quần áo. || 1. Tendiculas ezstru- 
ere. Đánh bày. 

1° TEND-0, onis, S. m. Mối gân. 

2° TEND-0, ¿s, tetend-:, ten-sum, ere, a. 1. Giăng, 
giương, kéo thing, giơ. 2. Dâng. 3. (— tento- 
rium ) Dựng nhà xếp, làm rạp, đóng dinh, đóng 
trại binh. 4. n. tùy mẹo Ou, bay là trị acc. 
cùng adversus, conira, etc. Đi, đi đến, ghé về, 
hướng về, lo cho được, tìm đến, có ý, ra sức, 
lan ra. || 1.— arcum. Giương cung. — sag2nam. 
Giăng lưới. — carbasa. Kéo buóm lên. — bar- 
biton, Lên đây đàn. — insidias alicui. Bày mưu 
làm bại ai. — manus cœla v. ad cælum. Gig tay 
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lên trời. || 2. — patri natum. Dâng con cho cha. 

|| 3. Hie sævus tendebat Achilles. Đây là nơi 

AchiHê hung bạo kia đã dựng nhà xếp. || 4. — 

rus. Ra (trai) ngoài đồng. Eò tendit res. Việc 

sẽ đến đây. Navis ad lillus tendit. Tàu chạy vào 
bãi. — sưrs¿m. Mọc lên thẳng. Judas regi ob- 
viàm tendit. Ông Juda ra đánh vua. — contra, 

v. adversus senatůs auctoritatem. Chống trả quyền 

phép các quan thương nghi. Tendit divellere 

nados. Nó ra sức tháo dây buộc nó. 

+ TEND — OR, oris, 8. m. Sự rán sức, sự Fän. 

† TENEBELL - Æ, arum, S. f. p. 1. dimin. bởi 

TENEBR— Æ, arum, S. f. p. 1. Sự tối tăm, sự mù 
mit, đêm. Sự tối mặt, sự chét; fg. sự tối tăm 
(trí khôn), sự mê muội. 3. Nơi tối tăm, nơi 
An, tù rac. 4. Phận hèn, bậc khỏ sở, phận khốn 
khó, sự buồn sấu. ||1. Tenebris. Ban đêm. ||2. 
Extremæ —. Sự chốt. 7Tenebras persequi. Tự 
vẫn, — mihi sunt. Tôi chẳng hiểu ra sự gì sốt. 
||3. In tenebras abr;pere. Điệu vào ngục. UA. 
Ín tenebris trahere vitam. Ở bậc hèn lót đời. — 
reipublicæ. Thì loạn lạc. 

+ TENEBRARI-US, a, um, adj. (ai, sự gì ) Phàm hèn. 

TENEBRATI-0, onis, $. f. Sự loà ( mắt), sự u ám, 
sự tõi. 

TENEBRESC — 0, ¿$, ere, và TENEBRIC-O, as, are. n. 
def. Ra tối tắm, ra u ám. 

+ TENEBRICOSIT-AS, atis, s. f. Sự ra mù màt. 

TENEBRICOS - US, a, urm (issimus), adj. 1. (sự gì) 
Tối tám, tôi mit, u ám. 2. fig. Kín, mầu nhiệm. 

TENEBRIC — Us, a, um, adj. như Tenebrosus. 

TENEBRI - 0, onis, s. m. 1. Kẻ lánh sự sáng, kẻ 
ghét sự sáng. 2. Kẻ trộm đêm, kẻ gian. 

TENEBR — 0, go, ae, a. Làm cho ra tối tăm. 

'TENEBROS - È, adv. Cách tối tăm, nơi tői tăm. 

TENEBROSIT-AS, alis, S. f. Sự tối tìm, sự mù mit, 
sự uám, đêm, đêm tốt; nơi tõi. 

TENEBROS — US, a, um (ior, tissimus), ad]. 1. (ai, 
sự gì) Tõi tăm, tối mù, u ám. 2. fig. Mêmuði, 
mê man, mê hoặc. 

TENELLUL — US, đ, um, và TENELL-US, a, um, adj. 
dimin. Tener. (ai, sự gì ) Non nót lắm. 

TEN- Eo, es, úi, lum, ere, a. 1. Cåm, cầm láy. 2. 

Được, có, hưởng, làm chúa (của gì). 3. Giữ 

lại, giữ, đỡ, bình vực. 4. Được, sâm được, 

kiếm được. 5. Góm, tóm. 6. Ở, có gia cư. 7. 

Cám lại, làm cho chuộng, dẹp, häm. 8. Giữ, cử, 

làm. 9. Hiểu, thông biết. 10. Nhớ lại. 11. Tin 

thật, lấy làm chắc, nói quyết. 12. Bénrễ, đâm 
rë, nỏi hơn. ở vững. bën lâu. 13 -Buộc, làm 
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cho mắc, pass. måc. 14. Båt lẻ, làm cho ngå 
lẽ. It. — manu indicia sceleris. Câm tang tích 
tội trong tay. Tene. Mày cám láy. || 3. — pa! - 
tem terræ. Giữ một phần đất. — jura civium. 
Được các phép như dinh. — peditatum. Cai 
hết binh bộ. —- imperium. Cắm quyền caitri. 
Fela tenet Eurus. Gió đông thôi thuận buóm. 
— scholam. Dạy hoc. — portum adverso vento. 
Phải gió ngược song cũng vào cửa. ||3. — op- 
pidum. Thủ thành, ostes arcem ai (enebanf, 
Quân giác đóng ở dón ấy. — famam. Giữ tiếng 
tốt (minh ). — oculus. Giữ con mắt. Spe con- 
valescendi teneri. Trông ràng sẽ khoẻ lại. — 
studia agri colendi. Giữ lòng mô nghề làm ruộng. 
— se improbis artibus. Làm những ngbé hèn 
mà nuôi minh. || 4. — matrimonium alicujus. 
Được két bạn "cùng ai. Tenuit causam ( đặt tò 
hay là hiểu ngầm). Người đã được kiên. ||3. 
Reges et populos tenet hæc formula. Lời áy chlch 
vua liễn dän Ip. Prorima tenent loca. Chúng 
nó ở gán đây. || 7. — populum concionibus. Lä 
lời giảng mà cám dân lại. Studio legis Dei te- 
neri. Ái mô lề luật Đức Chúa Lời. — lacrymas. 
Cám nước mát lại. Teneri non polui quin... Tôi 
chẳng giữ mình đirực mà chẳng... — se in suo 
statu. Cứ nguyên bậc mình. — pecus. Nhốt đoàn 
chiên. Tenet mutuan'i credere. Kè ấy lèn chẳng 
dám cho vay. || 8. — promissum. Giữ lời hứa. 
— vestigia alicujus. Theo lối chân ai. — perso- 
nam. Xuất hình nào. — propositum. Làm việc 
mình đã định. — iler. Cứ đi. ||9.— jus. Thông 
lé luật. Teneo quid erret. Tôi đã hiệu nó sai tại 
đâu. ||10. — dicta alicujus. Nhớ lại các lời ai 
đã nói. || LÍ. Ji arctè tenent. Nó cứ trực mà 
nói điều ấy. ||12. H:æc sententia tenuit (locum). 
Người ta đã phục ý ấy. Cùm tenuerit ( solum ) 
vitis. Khi cây nho sẽ bén rẻ. /ncendium tenuit 
duas noctes et diem unum. Nhà đã cháy hai dém 
và một ngày. |113. Morbo teneri. Mắc bệnh. 
Dæmone teneri. Phải qui ám. Teneri legibus. 
Buộc phải giữ luật. Dono teneor. Tôi mắc on. 
||i4. — aliquem manifestum mendacu. Làm 
chứng tỏ ai đã nói dối. 

TEX—ER, erg, erum (erior, errunt3), adj. 1. (ai, 
sự gì) Non, non nớt, nön nà, mềm, xóp, trẻ. 
2. Gio, dễ uốn; dịu dàng, dẻ bảo. 3. Yêu điệu. 
4. Dễ động lòng. ||4. — panis. Bánh xộp. 7e- 
nerioris culis uva. Quả nho có vỏ mém hon. 
Teneri anni. Tuôi (ré. A teneris (annis). Từ 
thuở còn bé, trong tuỏi non nót. De tenero 
ungui. Idem. || 2. — ramus. Ngành dé uốn. — 
animus. Tính dé bảo. ||3. — adolescens. Con 
trai mê sự vui sướng. | 
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TENERASC ~ 0, ¿9, ere, Và TENERESC-O, i, ere, n. 
def. Ra non, ra mềm, nên dịu dàng. 

TENER - È (is, rimè ), adv. Cách non nót, cách 
mềm, cách nhe, cáchdiu dàng, cách yêu điệu. 
— amare. Yêu dấu. 

TERERIT As, alis, s. f. 1. Sự non, sự mềm xộp. 
2. fig. Sự diu đàng, sự gou điều. 

+ T+XERIT — ER, adv. như Tenerè. 

TENERITUD—0, inis, 8. f. 1. Sự non, sự mến. 2. ` 
Tuôi non nót. 3. 67. Sự yêu điều, sự dé bảo, 
sự dé động lòng. || 3. — animi. Sự mềm lòng. 

TENESM — us, i, s. m. Tật kiết, sự đi kiết. 

TEXIT - Æ, arum, s. f. p. Ba but nữ cai số mệnh. 

TEN — op, oris, s. m. 1, Sự động liền, hàng giảng 
tháng, sự li1n, mạch, mực, lối, lúc, thôi. 2. 
Cách, thế thức, thói. 3. Giọng tiếng, cung. 4. 
Dän đánh mà chỉ vần cao hơn. || 1. Hasta ser- 
bat (enorem. Ngọn giáo cứ đâm thẳng. Tenore 
uno. Gr một mực, cứ một cung, (hay là một 
mạch). — vitæ. Đời người sống. 7enorem pu- 
gnæ servare. Cir chiến trận. — in narrationibus. 
Sự liên tiếp trong các tích truyện. 

TEXS - a, æ, $. f. C kiêu mà khiêng tượng but. 

TEXSI — O, onis, s. f. 1. Sự giăng, sự giương, sự 
đả giăng ra. 2. Tật gân. 3. Sự dựng nhà xếp, 
sự đóng đỉnh cơ, sự làm rạp. 

TENSUR —A, æ, S. f. Sự giăng ra. 

TEXS - us, a, um, part. pass. 2° Tendo. 

TENTABUND —US, 4, um, adj. (ai) Thứ mọi cách. 

TENTAM—EN, inis, Và TENTAMENT — UM, ‡, 8. n. Sự 
thử, sự đã thử, sự dò, điều thử, sự đỗ dành. 
Tentamentum alicujus pungere. Dò lòng ai. 

TENTATI—0, onis, s. f. 1. Sự thir, sự vom thử, 
sự coi thử, sự dò; chước cám dő; sự khốn 
khó. 2. Sự ngã bệnh. || 1. Ne nos inducas in 
tentationem. Xin chứ dé chúng tôi sa chước 
cám dỗ. Hanc (At tentationem permisit Dominus 
evenire. Đức Chúa Lời đã cho người phái sự 
khốn khó ấy. || 2. — morbi. Sự ngã bệnh. 

TENTAT — OR, oris, s. m. Kẻ đỗ dành; kẻ cám dð, 
ma qùi. 

TENTiG—o, inis, S. f. 1. Tật lậu kia. 2. Sự lăng do. 

TENTIPELLI—UM, ¿, S. n. 1. Khuôn thợ giấy. 2. 
Thuốc phá sự nhăn da. 


TENT — 0, as, đời, atum, are, a. freq. Teneo. 1. 
Mò mắm, sờ săm, rờ răm, ra sức båt lấy, cầm, 
näm. 9. Thử, vom thử, thử xem, dò. 3. Dé 
dành, cám đỗ, xui giục, dụ. 4. Đánh trước, 
đánh, đụng chạm, làm cho mắc phải. || 1. — 

. flumen pede. Lấy chân dò nước sông. — venas, 
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Xem mach. || 2. — omnia. Thr mọi phép. 


sententiam Aliujus. Dò Ý ai. — maire. Liêu 


mình eps biện, Arm's nemine audente —. Chẳng ` 


ai đám liều mà đánh giặc. || 3. Deus neminem 
fen¿at. Đức Chúa Lời chẳng cám đỏ ai. — ali- 
quem Genre. Dot lót đồ lòng at, || 4. — mænia 
s“as. Bác thang mà trèo lèn mặt thành. 
leones vastos. Ra đánh những sư từ lớn tướng. 


— ais verho. Nói một tiếng nghịch tại. Zen- ` 
Bi bệnh. Tou tentat eaput. Rượu 


lari morha. 
làm cho ra bat tinh. 

Text - 0n,o?/s,s.m. Kẻ giẳng; ké mắc ngựa vào xe. 

TENT0RIOL — UM, ?, S. n. dimin. bởi 

TENTORI - UM, i, S. n. Nhà xếp, nhà rạp, dinh cơ. 
Tentorium ponere ~v. statuere. Đóng dinh cơ. 

TENTOR(-US, 2, um, adj. ‘sir gì) Thuộc về nhà xëp, 
thuc về dinh cơ. 

TENT - UA, ¿, S. n. như Tentorium. 

Tent- Uš, a, wn, part. pass. 2° Tendo và Teneo. 

TENUABIL—IS, e, adj. (giống gì) Chẻ, bớt, làm 
cho nbe. 

TENUAT—Ìw, adv. Cách hẹp đi dän dän. 

TEXUATI— 0, 07+, s. f. Sự làm cho ra mông, sự 
vót nhỏ, 

TENUESC — ENS, entis, part. cå ba giống, (giống gì) 
Đang bớt, ngớt xuống. 

TEXui, perf. Tenco. 

TENUIARI — US, 7, s. m. Thợ dét những đó mông. 

TENUICUL — US, 4, um, adj. dimin. bởi 

'TENU —1S, e, (ior, issimus ), adj. 1. (ai, sự gì) 
Mông, mỏng mảnh, mành khánh, mảnh hình, 
nhỏ. hep, ít, mon, gáy, yếu.3. fig. Minh mẫn, 
khôn khéo, tỉnh anh, trí trá, qui quyết. 3. Khó 
khán, phàm hèn, thấp bèn, đơn sơ, mộc mạc, 
hình thường. || 1. — spica. Bông lúa lép. — 
carter. Vò mông. 7enuia aranei fila. Màng rên 
mỏng. — homo. Người ít của. || 3. Zeng cultu 
vivere. An mặc khó khăn. Jenui loco orlus. 
N gười dòng dou hèn hạ.—posta.Kẻ đặt thơ chơi. 

TENUIT ~ A5, alis,s. f. 1. Sự móng mảnh, sự mành 
khanh, sự nhỏ, sự hẹp. 2. Sự mành hình, sự 
gáy gò, sự yếu ớt. 3. Sự hèn ba, sự khó khăn, 
sự đơn sơ. 4. Sự trí trá, sự khôn khéo. || 1. 
— vocis. Sự sén tiếng. 

TENU -ITrR ( iùs, iss’'mè ), adv. 1. Cách mỏng 
mảnh. 9. Cách yếu, cách nhẹ, cách sơ phác. 
3. Cách trí trá, cách khôn khéo. 4. Gách khó 
khăn. || 4. — vivere. Ở khó khăn. 

Tent- o, as, avi, alum, are, a. 1. Làm cho ra 
mong, vót nhỏ, bót, vạc. 2. Làm cho ra gắy, 
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làm cho ra yếu. 3. fig. Lầm cho ra ngớt, làm 

chủ ra kém, lầm (chày là nói) cho ra hèn. || t. 

Fos tenuatur. Tiếng ra sén. || 3. — iram. LAm 

cho nguòi giàn. 

Tex-us, #s, s. m. Dò, tròng, lưới, bảy. 

TEN-LS, præp. triabl. cũng có khi trị gen. hay là 
ace. (tieng này phải đặt sau tiếng nó tri). Cho 
đến, đến tận. Tauro —. Cho đến núi Taurò. 
komam — venit. Người đã di đến thành Rôma. 
eben —. Bàng miệng mà thôi. Auen -—.Chịo 
đến ló tai. Summo —ore. Bằng đầu môi, dä) bòi. 

TEPEFAC - 10, 25, ÍoC-¿, lun, ere, a. Hàm, nău cho 
ấm. 

TEPEFACT-US, a, um, part. pass. bởi 

TEPI:F-10, is, actus sum, ieri, pass. Tepefacio, nhw 

TEP- EÒ, ês, ti, ere, và Teresc-o, ;s, ere, n. def. 
Àm. ra ấm một ít, nên hàm, bớt nóng hay là 
bớt lạnh; fig. ra lạnh lčo. — aliquo. Yêu ai cách 
nguội lạnh. 

TEPni-As, œ, s. M. Thứ đá hoa xám tro. 

TEPpuIT-IS, idis, s. TL. Đá ngọc có mùi xám tro. 

TEPIDARI-UM, ^, n. 1. Nước hàm mà tâm. 9. Âm 
nấu nước. 

Terin-È /2zs, issimė), adv. 1. Cách Am, cách hâm 
hâm. 2. fig. Cách nguội lạnh, cách ơ hờ. 

TEPID-0, as, avi, alum, are, a. Hàm, nấu cho åm. 

TEnipuL-t, adv. dimin. Tepidè. 

TrripuL-us, a, m, adj. dimin. bởi 

TETID — us, a, um f ior, issimus), adj. 1. (ai, sự gì) 
Hàm hàm, ám, ôn, còn nóng môt ít. 2. fig. 
Nguội lạnh, lanh Ičo, œ hờ, ươn ái, đućnh 
đoảng. || 4. Qu¿z— es. Bởi vì mày chàng nóng 
và chảng lạnh. 

TEn-on, oris, s. m. 1. Sự ẩm, sự hàm hâm, sự 
còn nóng một ít. 9. fig. Sự nguội lạnh, sự 
nguội lòng. 

Teror —0, as, are, a. như Tepefacio. 

'TEroR — us, a, um, adj. như Tepidus. 

Ten, adv. 1. Ba lần. 2. Náng, nhiều lán, trăm lán. 
3. Rất, lắm. || 1. — quatuor homines. Mười hai 
người. ||3. — felix. Có phúc bội hậu. Terque 
guaterque bealus. ldem. 

+ Terann-os, i, s. f. Thứ cò hoang. 

TERAPii-IM, s. m. p. indecl. Hình tượng hay phán 
lời cho dàn Judêu. 

TERCENARI - US, a, um, adj. như Tricenaiius. 

TERCENTEN-1, ¥, A, và TERCENT-I, æ, 4, adj. pl. Ba 
trăm, từng ba trăm. 

'TERCENTI — Ès, adv. Ba trăm lần. 


TER 
TeERCENT-UN,adj.num. pl. indecl. Ba trăm; nhiều. 
Tratt, (tz, adv. Ba mirei lån. 

Zrpncm - us, a, um, adj. ord. Thir mười ba. 

TERnEX-l, æ, 4, adj. pl. Ba mrvi, tirng ha mươi. 

FEREBELL-A, æ, $.f. và UM, ¿, s. n. Gái khoan nhỏ. 

TEREBINTIIN-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc vé thứ 
cày thông. 

TrnEmexTn — US,¿, s. f. Thứ cây thông. 

TemEnR-\, æ, s. f. 1. Cái khoan. 2. Dao thày chích. 

$ TERERRAM-EX, inis, s. n. Mat khoan. 

TERLHRATI-U, 00:35, S. f. và TEHEBRAT-US, 4s, $. n. 
Sự khoan. 

TEREBR-O, as, an, atum, are, a. 4. Khoan, khoan 
lỗ. 2. Choc thúng, đảm thủng, khoét lỗ; đào 
dat), bói. 3. fg. Làm cho động lòng; quáy, xác 
xvi. 

TRREB-O, inis, $. f. Con mot, con sùng, thir sâu 
àn Au nhung. — perforat. Sùng đục. 

TrREXTIXI ludi, m. p. Đám chơi nơi tràng Lập vũ 
mới lrắm nám một lán. 

TER-EsS, e3, adj. cả ba gióng. (ai, sự gì) Có bình 
trục lăn, tròn trơn tru. — puer. Trẻ chân tay 
này điều. — brachiolum. Bắp tay bu. — oratio. 
Kiếu nói xuôi trơn. 

TERGEMIN-US, a, um, và TRIGEMIN-US, đ, um, adj. 1. 
(con) Thứ ba trong một lån sinh. 3. (ai, sự gì) 
Có ba, có lớp ba. || 1. ?ergeminos parere. Sinh 
ba con một lán. ||3. Verba illa trigemina. Ba 
(éng ấy. 

TERGEN-US, adj. indecl. ( giống gì ) Thuộc về ba 
thứ, có ba giống. 

TERG — EO, es, ter-si, ter-sum, ere, a. như Torgo. 

TERGILL-A, æ, 8. f. Da thịt lợn. 

TKRGIN-UM, i, 8. n. Där da mà phạt tôi tá, roi. 

TERGIX-US, a, um, adj. (sự gì) Bång da vật. 

TERGIVERS \XT-rR, adv. Cách rùi rång, cách yach, 
cách duénh doing, cách hậm hực. 

TERGIVERSATI-O, anis, s. f. 1. Sự rùi rång, sự trây 
trả, sự lườn khườn, mưu quanh, lẽ quanh, 
sự đảo trở. 3. Sự thôi kiện. 

TERGIYERSAT-OR, oris, s. m. Kê rùi rắng, kế trây 
trả, kẻ lườn khườn, kẻ giùng giảng, kẻ làm 
quanh. 

TERGIVERS-0R, aris, alus sum, ari, d. d. Rùi réng, 
nấn ná, dät đây, trây trả, làm quanh quéo, 
tìm lẽ mà chối. 2. Thôi kiện. 

Tere - 0, ¿$. ter-si, ter-sum, ere, a. Chùi, lau, lọt, 
xoá, quét, kì, đánh bóng, sửa ( bài). — nares. 
H mũi. — librum. Khảo sách. 
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TERGQRIS, gen. Torgus. Ke ? 

TraGOh - 0, as, are, a. 3. Đặt sự gì che lưng. 2. 
Sinh da non. || 1. — se luin. Dän) bùn. 

TERG-0M, ¿, s. n. 1. Lưng, cật, trái cẬI, đàng sau; 
mặt trên, mặt trải. 4. Da vật, lót. 3. Bó-gi bång 
da vật. || 1. 4 tergo. Sau lưng, đàng sau. Ter- 
go puniri. Phải đòn. Væ tergo meo? Khôn lưng 
lôi: Jergum vertere v. dare v. prebere. Chạy, 
trốn. Terga cædere. Đánh Lập hậu. A tergo exer- 
rilús sture. Đứng cuối cánh binh. Terga maris. 
Mặt bièn. || 3. Terya lauri cava. Trống da bò, 
trồng. 

TERG-Us, oris, s. n. 1. Da vật, lót. 2. Thuin, áo 
giáp. 3. Lưng, cật. 

TERM-EN, inis, s.n. như Terminus. 

TkRMENTARI-UM, ¿, s. n. Thứ áo lót. 

TERMENT-UN, i, s. n. như Detrimentum. _ 

TERM-E3, itis, s. m. 4. Ngành có lá có trái. 9, 
Ngành cây oliva. 

TERMIRAL-Is, e, adj. 1. (sự gì) Thuộc về giới hạn. 
2. Chi cùng hết, làm cho hoàn tát. || 4. — la- 
p's. Đá mức. || 2. — túba. Kèn loa gióng hiệu 
tan đám. — sententia. Án luận đứt. | 

TERMINAT-È, adv. Cách có hạn, cách có cùng. 

TERMINATI—0, onis, s. f. 4. Sự lập mốc, sự đặt 
giới hạn. 2. Câu kết, cùng lời; tận tiếng. 3. Sự 
cắt nghĩa chính tính, sự phân biệt, sự đoán. 

1° TERMINAT-US, a, um, part. eg Termino. 4. 
(sự gi) Đã xong. 3. Có giới hạn. 3. (bài) Èm 
tai, xuôi - 4. Đã chịu định xong. 

2° TRBMINAT-US, és, s. m. Giới hạn, cöi. 

TERMIN-0, as, avi, atum, are, a. 1. Đặt giói han, 
lập mốc, chỉ định, hen. 2. Làm cho rồi, làm 
cho cùng, làm hoàn tất. || 1. — regna. Làm 
giới mốc nước nào. — fana. Câm đất làm chùa, 
— oculis campos. Tròng khắp quãng đồng. — 
bona voluptate, mala dolore., Láy sự vui vå sự 
đau làm mực mà đoán sự lành dir. I2. — nra- 
lionem. Làm xong bài giảng. 

TERMIN-US, ¿, s. m. t. Bờ cöi, giới kiệt, 9, Cùng, 
tan. chung, cudi, ngần, chừng. 

TERMITE-US, a, um, adj. ( sự gì) Thuộc vé ngành. 

TERM-0, onis, s. m. nhw Terminus. i 

TERNARI-US, a, um, adj. 1. (gióng gì) Thuộc về 
ba. 2. Có bathước  _ 

TERNInEN-I, æ, a, adj. pl. Mười ba. 

TEnNi-o, onis, s. m. Số ba. 

TERN-US, a, um, adj. Từng ha. 


TER, is, tri-vi, trÌ-fưm, ere, a. 4. Nghiền tán, 


TER 
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S 
đâm mạt. 3. Cọ, kì, mài, làm cho mòn. 3. Tốn, , TERRIFICATI- 0, onis, S$. f. Sự nát, cách thế làm 


mát, làm hư. 4. Giày đạp, năng dùng; fig. cài 
đạp, chê. || 1. — molå. Xay (bột). — dentibus. 
Nhai. || 3.. — tempus sermonibus. Phi ngày giờ 
mà nói truyện. || 4. — iler. Mở đàng, năng đi 
( một) đàng nào. — longam niam. Đi đàng Xa. 
— verbum. Năng dùng tiếng nào. 

TknR-A, æ, 8. f. 1. Đất, trái đất, thể gian, thiên 
hạ, loài người ta. 2. Phương, miền, xú. 3. Gò. 
4. Huộng, thổ, chân ruộng, đồng điền, đất (tốt 
hay là xấu). || 1. Terrå iter petere. Đi bộ. 7errd 
marique. Trên đất dưới biên. Terre filius. Người 
khách lạ. fig. Terram video. Tôi đã gần khỏi 
mọi sự khốn khó. || 2. Abit in terram longin- 
quam. Kê áy đã trày đi phương xa. || 4. Radi- 
cem affigere terræ. Đâm rÈ xuống đất. 

TERRaCE-US, a, um, adj. (sự gì) Bàng đất. 

TERRÆNMOT-US, ús, s. M. Sự động đất. 

TERRANEOL-A, Z, S. f. Thứ chim chà chiên không 
CO mào. 

TERREFAC-10, is, Íec-i, tum, ere, a. Nát, nat nộ, đe 
net, làm cho sợ bäi, 

TERnENIFIC-US, a, um, adj. (giống gì) Làn cho sợ. 
'TERREN-UM, i, S. n. Đất ( tốt hay là xấu), ruộng. 
TERREN — US, 4, um, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc về 
đát, bằng đất, thuộc về trần gian. 2. Ở trên đát. 
|| 1. 7errena vasa. Đồ gốm. 7e:rena via. Đằng 
chưa lát đá. Terrenum (er, Bàng bộ. Supra 
terřenas omnes cupiditates elevatus. Khinh chê 
mọi sự mê tham thé giau này. || 2. 7errenz 
bestiæ. Loài thú. 

'TERR-EO, ep, ui, ilum, ere, a. Làm cho sợ bäi, nạt 
nộ, đe pel, — aliquem clamoribus. Quát tháo 
nat nộ ai. Terreri verberibus. Khiếp đòn. 

'TERRESTR-IS, €, adj. (ai, SỰ gì) Thuộc về đất, bởi 
đắt mà ra, ở trên đất. — cæna. Bữa tối bằng 
rau cò. — exercitus. Binh bộ Dën kt. Terrestre 
iter. Bàng bộ. 

Tenar-us, a, um, adj. (giống gì) Bằng đắt. 

TgnniniL-t8, e (ior), adj. (ai, sự gì ) Hay làm cho 
sơ hãi, đáng sự hãi, quái gö, hung ác, oai 
nưhiêm. 

TerRBIL-— ITER, ady. Cách làm cho sợ hãi, cách 
đáng sợ hãi, cách quái gò, cách góm ghiếc. 
TEnRicoL-A, #, S. m. và f. Kẻ ở thế gian, người 

trần ai. À 

TEnRiCUL-A, #, S. f. Sự đe loi dir lâm, lời nat nộ. 

'TERRICULAMENT-UM, ¿, $. N. Ma nát, yêu quái. 


TraRICUL - UM, i, $. n. Giống gì làm cho sợ, bồ 
nhìn. 


æ 


cho sg. 

TERRIFIC-O, đ5, àvi, atum, are, a. Làm cho sợ hải, 
nạt nộ, nát. 

TERRIFIC— US, đ, um, adj. ( giống gì ) Hay làm cho 
sợ hải. 

TERRIGEN — A, æ, adj. m. và f. như 

TERRIGEN — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Bởi đất mà 
sinh ra. 

TERRILOQU — US, Ø, um, adj. (ai) Nói điều quái gò. 

TERRISON — US, 4, um, adj. ( giống gì ) Kêu tiếng 
go la. 

TERRITI - 0, onis, s. f. nhw Terror. 

TERRIT-0, as, are, a. freq. Terreo. Làm cho sợ bãi. 

TERRITORIAL-IS, e, adj. (sự gì) Thuộc về địa phận, 
thuộc về đồng điền dân nào. 

TERRITORI — UM, i, $. n. Địa phận, đồng điền dân 
nào. 

TERRIT — US, 0, um, part. pass. Terreo. 

TEnR-on, oris, s. m. 1. Sự sợ hãi, sự kinh khiếp. 
9. Sự gì làm cho sợ hãi. 3. Sự đái sợ, sự kinh 
đái. || 1.— omnes invasit. Mọi người đã khiếp. 

TERROS - us, a, um, adj. như Terrulentus. 

TERRUui, perf. Terreo. 

+ TERRULT—A, æ, s. f. dimin. Terra. 

TEBRRULENT — È, adv. Cách hèn, cách mê sự thé 
gian. 

TERRULENT — US, a, um, adj. (giống gì) Có đất 
pha vào. 

Tersi, perf. Torgeo và Tergo. 

1° TERS- us, a, um, part. pass. Tergeo và Tergo. 

2° TERS — US, ås, s. m. Sự chùi, sự lau, sự lọt. 

TERTIADECIXAN — 1, orum, S.M. p. Lính cơ thứ 
mười ba. 7 

TERTIAN — A, æ, S. f. (hiểu ngắm febris). Bènh 
sốt rét cách nhật. 

TERTIAX —US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc vẻ 
hạng ba, học tràng ba. Tertiani (milites). lánh 
cơ thứ ba. 

TERTIARI — UM, ¿, $. n. 1. Tam phân chỉ nhát. 2. 
Bốn lạng (vẻ cản mười bai lang}. 

TERTIARI — US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc về 
hàng ba, thứ ba.2. Được tam phàn chỉ nhất. 
|| 2. Tertiarium plumbum. Chì có một phán 
thiếc (trong ba). 

TERTIATI-0, onis, S. f. Sự làm ( việc gì ) lần thứ ha. 

TznTIC — Ers, pit, adj. cả ba giống. (giống gi) 
Có ba đầu, có ba đỉnh. 


TES 
Tưnrro, as, are, a. Làm lán thir ba, cày lán thir 
ba. Campus tertialus. Ruộng đã cày ba lần. 
Teen — ò, adv. ( hiểu ngắm luco). Thứ ba, lán thứ 
ba, ba lán. — consul factus est. Ba ông lên quan 
consulè thi người lên thứ ba. 


TERTt - Cu, adv. ( biểu ngắm ad locum). Län thứ 
ba, thứ ba. — consuw//ac(us est. Người đã được 
chức quan consulê lán thứ ba. ` 

TERTI — US, a, um, adi, ord. (ai, sự gì) Thứ ba. 
Ab Jove — Ajar. Ông Ajax là chất but Jovi. 
Tertio quoque die. Mỗi ba ngày. Jertia (hiểu 
ngắm pars). Tam phân chỉ nhất. Jeria regna. 
Âm phủ. 

TERTIUSDECIM-0S, a, um, adj. ord. ( ai, sự gì ) Thứ 
mười ba. 

TERTIUSYICE8IM-US, a, um, adj. ord. (ai, 
Thứ hai mươi ba. 

TERT — us, a, um, part. pass. như 1° Tersus. 

TEACRCI—05S, t, 8. m. 1. Tiền đóng ( phải có bón 
mới bàng một đóng as). 2. Tứ phân chỉ nhất. 
3. fig. Giống gì hèn, hào li. ||3. Ex teruntio hæ- 
redem farere. Lõi cho ai một phán trong bón 
phán của. || 3. Teruncii non facere. Lấy làm 
chẳng bảng không. 

TERYEXEFIC— 05, i, s. m. Kẻ bỏ thuốc rất độc. 

TESC — A, orum và TESQU-A, orum, $. n. p. Nơi 
đợp thày bói dén mà bói chim. 3. Mướu, nơi 
thờ. 3. Nơi rừng xanh núi đỏ, dät hoang vu. 


+ TESQU — on, oris, $s. m. Bón, phân bén. 

TESSELL— A, æ, S. f. Tấm vuông gián sắc mà lát. 

TEssELLARi-us, i, s. m. Thợ lát bằng tắm vuông 
gián sắc. 

TESSELLAT - IN, adv. Có từng vuông. 


TESSELL — 0, as, are, a. Lát hay là phủ bằng tấm 
vuông gián sắc. 

TESSER — A, z, $. f. 1. Hình vuông, hinh phương 
lập. 3. Tấm vuông gián sắc mà lát. 3. Con thò 
lò. 4. Thứ lào nhỏ. š. Tấm ván nhỏ, thẻ, dấu, 
hiệu, khẩu biệu. ||5. -—- frumentaria. Thẻ cho 
được linh lúa. — militaris. Khẩu biệu quân linh. 

4° TESSERABI— US, đ, um, adj. (sw gì) Thuộc vé 
con thò lò. Tesseraria ars. Phép thò lò. 

2° 'TESSERARI— US, ?, $. m. 1. Kẻ giao hay là linh 
khẩu hiệu. 2. Kẻ đánh thò lò. 3. Thợ lát tám 
vuôũg gián sắc. 

TESSERAT — US, d, um, adj. 
vuông gián sắc. 


sự gi) 


(đồ gì) Bảng tám 


TESSEBUL - A, æ, $. f. dimin. Tessera. 
Tee A, æ, 9. f. 1. Đồ gốm, đó sành, bình sành, 
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vò, chum, etc.; sành, mảnh sành. 2. Gạch, 
ngói. 3. Vòi, vôi trón cát, hó. 4. Bèn sành. 5. 
Mảnh xương, miếng xương. 6. Bém màu đà. 
7. Vỏ ốc, vậy, các thứ vỏ, các thứ ốc. 8. Vo ốc 
người Athênê viết tên kẻ mình muốn đày. 9. 
Đầu lâu, xương sọ, dáu. 10. Cách rung lắc vô 
ốc mà tỏ ra lòng mừng khen. 11. Thứ tàu 
nhỏ. 13. Băng, giá rét. 

TESTABIL-IS, e, adj. 1.(ai) Được phép đối Ge 
2. Được phép làm chúc thư. 

TESTACE — us, a, um, ad). 1. (giống gì) Bång sành. 
3. Bàng gạch; có sắc như gạch. 8. Có vỏ, có 
vảy, CO mu. 

TESTAM —EN, inis, 8. n. Chứng cớ. 

1° TESTAMENTARI — V8, a, um, adj. (sự gì) Thuộc 
về chúc thư, thuộc vé cố ngôn. | 

2° TESTAMENTARI—0U8, ?, s. m. 1. Kẻ giả mạo hay 
là bày đặt chúc thư. 3. Kè lĩnh cố ngôn hay là 
viết chúc thư ai. 

TESTAMEXNT—UM, i, $. n. 1. Chúc thư, cố ngôn, 
lời lối. 3. Sám truyền. || 1. Testamentum face- 
re rel rumpere. Làm hay là phá chúc thư mình. 
— irritum. Chúc thư phi. Testamenti factionem. 
habere. Được phép đặt chúc thư. 

Testat -ìM, adv. như Minutatìm. 

TESTATI — 0, onis, s. f. 1. Sự nại chứng. 2. Lời 
kẻ đối chứng. 3. Chứng cớ, lẽ làm chứng, dấu 
chỉ. 4. Lời hứa. 

Testat- ò, adv. 1. Khi đã làm chúc thư. 2. 
Trước mặt kẻ làm chứng 3. Cách có chứng cớ. 

TESTAT— OR, oris, 3. m. (RIX, ricis, s. f.) 1. Kế 
làm chúc thư, kẻ làm cố ngôn. 2. Kê đối chứng. 

TESTAT — Us, a, um, part. Testor. 1. act. (ai) Đã 
làm chúc thư. 2. pass. ( sự gì ) Có kẻ làm chứng. 

TESTE — US, a, uni, adj. (dó gì) Bằng sành. 

TESTICULAT - Us, 4đ, um, adj. (vật gì) Buc, có 
ngoại thận. 

TESTICUL— OR, aris, ari, d. 1. Cho loài vật phủ 
nhau. 2. Bem kẻ đối chứng. 

TESTICUL— US, ‡, s. m. Ngoai thận, hòn dái. 


TESTIFICATI—0, onis, s. f. Tờ làm chứng, lời đối 
chứng, chứng cớ, sự tỏ ra. 


TESTIFICATT— US, a, um, part. bởi 
TESTIFIC — OR, aris, atus sum, ari, d. tri acc. 1. 


Đối chứng, làm chứng, Ú ra. 2. Nai (ai) đối 
chứng. 


TESTIMONIAL— 1S, e, adj. ( sự gì) Thuộc về chứng 
cớ, làm chứng. Testimoniales litteræ. Wee cớ, 
văn bằng. sa“ | , 


TET 


TESTIMONI — UM, €, 3. n. 1. Sự đối chứng, lời đổi 
chứng, sự làm chứng. 2. Chứng, chứng cớ, 
tờ làm chứng, tờ vi bång, lö làm chứng. 3. 
Dấu chỉ, tăm tích. || 1. 7estmonium. dicere in 
v. contra aliquem. Đối chứng cáo ai. 7esttmo- 
nium lribuere alicui. Làm chứng cho ai. 


Test —IS, 2$, s. m. và f. 1. Ké đối chứng. 2. Kẻ 
làm chứng, kẻ chứng kiến, kẻ có mặt. 3. 
Ngoại thận, hòn dái. ||1. — unus — nullus. 
Nhát chứng phi chứng. || 3. — rei v. in rem v. 
de re. Kẻ làm chứng về sự gì. Testibus oculis. 
Chính con mắt trông thấy. 

TEST— OR, aris, alus sum, ot, d. trị acc. 1. Đối 
chứng. 2. Làm chứng, tô ra, quả quyết. 3. 
Nại (ai) đối chứng. 3. Xin nài, cầu khẩn. 8. 
Làm chúc thư, làm cổ ngôn.|| 3. — aliquem de 
aliguå re. Bắt ai làm chứng sự gì. ||4. Testor 
omnes deos. Tôi xin các but thần làm chứng. 

Test - u, s. n. indecl. 1. Bình sành, bình, vung 
sành. 2. Lò nung. 3. Nồi đất mà nấu sự gì. 

† TESTUACE - us, a, um, adj. (giống gì) Đã nấu 
trong nồi đái. 
TESTUATI — UM, i, $. n. Bánh náu trong nối đất. 

TESTUDINAT — UM, ¿, s. n. Mái tròn. 

TESTUDINAT—US, a, um, TESTUDINEAT — US, a, um, 
và TESTUDINE—US, a, um, adj. 1. (sự gì) Cò 
hình mai luyện, có bình nhịp cầu. 2. Thuộc vẻ 
con rùa, bàng mu rùa; fig. chậu chap. 

TESTUD — 0, ints, $. f. 1. Con rùa, qui, dot mói, 
giải, con ba ba. 2. Mu rùa. 3. Máy phá thành. 
A Thứ đàn cảm. ï. Lòng nhà xây như nhịp 
cáu, đó xảy như hình bán nguyệt. 6. Phép lính 
đặt các thuẫn liền nhau mà che mình. 7. 
Phòng, nhà cầu. 8. (— acula). Giống con don, 

TESTUL - A, #, s. f. dimin. Testa. 

TST— UM, ¿, s. n. 1. Ngói. 2. Bình sành, vung sành. 

TET —A, æ, S. f. Giống chim gù ghi. 

TETANIC — us, a, um, adj. ( ai) Có bệnh co gân. 

TETANOTIIR — UM, i, $. n. Thuốc phá nhăn đa. 

TETAN — us, 3, s. m. Tật làm cho gân rút lại và 
vóc mình cứng ra, tật co gân. 

TETARTÆ — UN, ¿, s. n. Số bốn, bón. 

TETARTZE - us, a, um, adj. như Quartanus và 
Quatriduanus. 

TETARTEMORI — A, æ, s. f. Tứ phân chỉ nhất cung 
hát. 

TETARTEMORI - ON, j, a n. 1. Vòng chia bốn láy 
một, khác vòng (90°). 2. Ba cung trong mười 
hai cưng hoàng đạo. 

TETART — ON,:, e, n. Nửa lường đong. 
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TETENPI, perf. 2° Tendo. 


. TET - ER, ra, rm, ( rior, errimvs ), adj. Iri acc. 


cùng in. 1. (ai, sự gì) Ben, den »ì, u ám, tói 
- tăm. 2. Thói, hư, góm. 3. Độc dữ, đáng sự 
hải. || 1. Aqua teterrima. Nước đục lân. || 3. 
Tetra ulcera. Hắc lào. Mulier teterrima vellu. 
Đàn bà xấu dạng ghê. Telra avarit:a. Sw mè 
của quá chừng. etra prodigia. Những điểm 
gö. || 3. Hiem teterrima. Mùa đông rét lâm. 


TT THẾ NT" - US, a, um, adj. ( đỏ gì )Pha nước 


TETñE-A, æ, và TETHY - A, æ, s. f. Thứ hàu bièn. 
Teru - ys, yos, s. f. Biển, bẻ: 

TETIGI, perf. Tango. 

+ Tertii, thay vì Tenui. 


TETRACHORD — UM, ¿, s. m. 1. Thứ đàn bốn dày, 
đàn tì bà. 3. Bốn tiếng rập. ||2. fig. — anni. 
Tứ thì. 

TETRACHORD-US, đ, um, adj. (sự gì) Có bốn tiếng 
rập, (đàn) bốn dây. 

TETRACOL — UM, ?, S. n. Câu có bốn ngành. 

TETRADOR - US, a, um, adj. (sự gì) Có bón gang. 

TETRADRACIIM — A, æ, S. f. và um. Lë, n. Đóng 
tiền bàng bốn đồng drachma. 

'TETRAEDR-0N, ¿, S. n. Thứ hình kia (vẻ phép do). 

'TETRAGNATIL-UM, LS. n. và us, /„s. m, Thứ con 
nhèn, 

TETRAbON - UN, 2, s. n. Đỏ có binh vuông. 

TETRAGON — US, a, um, adj. (đồ gì) Có bón góc. 

TETRAGRAMMAT - ON, i, S. n. Tiếng bốn chữ (như 
Deus). 

TETRALOGI — A, æ, S. f. Bốn tích tuóng tập. 

TETRANEN — US, d, um, adj. (giống gì) Được bón 
tháng. 

TETRAMETR - UM, ¿, S. n. Thơ có bón lớp vẫn. 

TETR-ANS, anlis,s. m. 1. Vòng chia bón láy một, 
khác vòng (90°). 9. Tứ phân chỉ nhát. 3. Nơi 
hai hàng tréo như chữ thập ( +) gặp nhau. 

TETBA-o, onis, s. f. Chim lớn kia, sa kê. 


TETRAPHARMAC-UM, i, S. n. 1. Thuốc dán có bón 
vị. 9. Thức ăn có bốn vi. 


TETRAPHOR-\, orum, s. m. p. Bón phu trao. 
TETRARCH - A, #, 8. M. Quan trị (etrarehtd. 
TETRARCHI-A, 2, S. f. Một phần nước đã chẵa tư. 
TETRASTICI —ON, ¿, s. n. Văn thơ tứ tuyệt. 
TETRASTROPH — US, a, um, adj. (bài) Có bốn cầu. 
TE1RASTYL-US, d, um, adj. (nhà) Có bón hàng cụt. 
TETRASYLLAW-US, 4, um, adj: (tiếng) Có. bón vân. 


TEX 


TETRATERIC - US, a, um, adj. (sự gì) Làm bổn 
năm một lån. 

TETR -È (2s, tet-errimèj, adv. 1. Cách xấu xa, 
cách chẳng xứng. 2. Cách độc dữ, cách ức 
hiếp. i 

TerTRIC - È, adv. Cách rầu, cách phiền lòng. 


TETHICIT - AS, git, s. f. Tính lâu bảu, tính cú 
mấu, tính rău rt mặt nhăn nhó. 

TETRIC — Us, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Có mặt 
nhăn nhỏ, cau mày, châu chan, rầu gt. 2. Khó 
coi, nghiêm nhặt. 3. Dữ ton, đe loi, góm ghiếc; 
chỉ điềm gở. 

TETRINN — 10, te, re, n. def. (vit) Kêu cac cac; kêu 
như vit.. 

TETRITUD — 0, inis, $. f. nhw Tetricitas. 

TETR—0, as, are, a. Làm cho đơ, làm ð, làm cho 
thối. : 

'TETTIGOMETR-A, #, 3. f. Vỏ đầy trứng con ve ve. 

TETTIGONI-A, æ, s. f. 1. Con ve ve nhỏ. 2. Ve ve cái. 

TEUTICH - ES, æ, s. m. Cây lác thơm kia. 

TEUCRI — UM, ?, s. n. Thạch lan thảo. 

TEUTHAL — 1S, id:is, s. f. Thảo kia. 

Text, perf. Tego và Texo. 

Tex-o, is, ui và i, lum, ere, a. 1. Dệt, đan, gióc. 
2. Làm, dọn, lập nên, bày đặt, chép (sách), kẻ 
lại. ||1. — fiscellam hibisco. Đan (hong bằng 
lác. — vesies. Dèt ( đồ may) áo. ||2. — nidum. 
Làm tô. fig. — crimina. Bày đặt những điều 
cáo. — epistolam. Viết thư. 

TEXTERN —A, æ, $. f. như Textrina. 

TEXTIL-E, e, $. n. Đồ đã dét, ciri canh, vải. 

TExTIL-is, e, adj. (đồ gì) Đã dot, đã đan, đã gióc. 
Textile straguium. Thàm. — ventus. Vài mông 
tanh. 


TEXTIVILLTI— UM, ¿, s. n. như Titivilitium. 

TexT - OR, oris, s. m. Thợ dèt. 

TEexTORI-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về thy dèt. 

TEXTRICUL — A, æ, s. f. Người nữ hay dệt. 

TEXTRIN-A,#, S. f. và UM, ‡,s. n. 1. Nhà thợ dệt. 2. 
Nghề cửi, nghề dèt. 

TEXTRIN-US, 4, um, adj. (sự gì) Thuộc về thợ dệt, 
thuộc về đồ dệt. Texirına ars. Nghề dét Tex- 
trinum opus. Đỗ dèt. 

TEXTR-IXN, 22, s. f. Người nữ đột hay là gióc. 


T€XT-UM, ¿, s. n. 1, Đỏ dèt, đồ đan, vải, ni, lụa. 
2. Đó thành bởi nhiều phần lắp vuối nhau; từ 
tiếp. || 1. — vimineum. Thúng đan bàng mây. 
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rinæ. Xác tàu. 7eztum calumniæ. Nhiều điều 
bỏ va một trật. 

TEXTUR — A, æ, S. f. và TEXT-Us, gë, S. m. 1, Đố 
dệt. 2. Sự liên tiếp, sự Dën nhau. 3. Lời 
nguyên như trong chính bản. 4. Cách kẻ truyện, 
kiểu nói. 


TEXT —US, a, um, part. pass. Texo. 

TExUu!, perf. Texo. 

THALAMEG — US, ¿, s. m. Thứ tàu nhỏ. 
THALAMEPOL-US, a, um, adj. như 1° Cubioularius. 
THALAMBNTRI-A, æ, S. f. Con đòi don phòng. 
THALAMI — A, æ, S. f. Lỗ tra cái chèo (trong tàu). 
THALAMIT — A, æ, và THALAMI-US, è, S. m. Kẻ chèo. 


THAMAM-US, ¿, s. m. 1. Buồng vợ chống, phòng 
phu thê, phòng nằm. 2. Giường phu thê. 3. 
Phép cheo cưới. 4. Hang, tỏ, bông ong. 5. 
Giống con mảit. 


THALASSIARCH - A, #, s. m. Quan nguyên súy tống 
thống binh thủy. 

THALASSIARCHI — A, æ, S. f. Quyển chức nguyên 
súy tóng thống binh thủy. | 

THALASSIC — us, a, um, và THALASSIN — US, đ, um, 
adj. ( sự gì) Cô sắc như nước bién, biếc. 


THALASSI — 0, onis, Và US, ¿, s. m. 1. But áp sự 
hôn nhân. 2. Văn hi sính. 


THALASSIT ES, æ, $. m. Rượu dé trong nước 
bién cho nó chóng già. 


THALASšI — US, a, um, adj. (giống gì) Thuộc về biên. 
THALASSOCRAT — OR, oris, s. m. như Thalassiarcha. 
THALASSOMEL — 1, 20s, s. m. Nước biên pha mật 
ong. ~“ 

THALASSOMETR — A, æ, S. m, Kẻ dẫn tàu, hoa tiêu. 
THALASSUEG — US, ¿, s. m. Quân buồn lụt. 
THALASS — us, ¿, s. m. như Thalassio. | 

THALICTR — UM, ¿, s. n. Đào bất té thảo. 


THALLOPHOR — 1, orum, s. mn Các kẻ cắm ngành 
oliva nà mừng lẻ but nữ Minerva. 


THALL— us, ¿, s. m. Ngình có lá; ngành oliva. 
TUAMN — US,t, s. m. 1. Tháng )uniô.3. Thứ cây nhỏ. 
THAPSI-A, æ, s.f. Cây sinh mủ minh hắc hương. 
THAIS—U, ¿, s. f. Gỗ có sắc gỗ ngâu, | 
THARGELI — ON, ¿, s. n. Tháng aprilê ( bên Athênê ). 
THARGELL-US, i, $. m. Nồi nấu trái trăng đầu mùa... 
THASS — a, œ, s. f. Thứ cá kia. 

THAU, s. n. indecl. Chữ hôbrêô sau bet. 
t Tue- A,#, s. f. Cây chè. o 


i 


||3. — dicendi tenue. Kiéu nói kém. Textæ ca- E THEAMED — es, is, s. m. Đá có sức nhiệm mă ki STN 
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THEATRAL - 1S, e, và THEATRIC — US, a, um, adj. 1. 
(ai, sự gì) Thuộc về áng bội bè. 2. Giả trá, 
gian. 3. Ioa tình, buông tuồng. 

THEATRIDI— UN, ¿, s. n, dimin. bởi 

THEATR — UM, i, s. n. 1. Đình áng bội bè, nơi làm 
trò. 9. Các kẻ xem hát bội; đám hội. 3. Nơi 
trống trải, nơi cao, nơi bày đồ trước mặt 
thiên hạ. 

THEBAIC - us, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về 
thành Thêbê (bên Ichitô ). Thebhaicæ caricæ. 
Trái chà là. 

THEBAN - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc vé 
thành Thêbê (trong đất Grêcia ). 

THEBET, s. indecl. Tháng januariô. 

Tnrc —A, æ, $. f. Ống, vỏ, (äu, thập; cái hộp, 
hòm gương, tráp. 

THECAT —US, a, um, part. pass. (đồ gì)Đã chịu 
xếp vào ống hay là vào hộp. 

Tunen —0, onis, s. m. Thứ cá kia. 

TnELYGoN —0N, ?, s. n. Thú thảo kia. 

THELYPHON — ON, j, s. n. Lực lw, xạ can thảo độc. 

THELYPTER — IS, is, S. f. Quán mẫu trọng. 

THEM — å, afis, s. n. 1, Điều ra bài, lê ra bài. 9. 
Điều gì phải làm chứng, lë gì mình phải giải. 
3. Sự xem sao giờ sinh. 

THEM ~ 1S, is và idis và istis, s. f. But nữ áp sự 
công bằng. 

Ti NS—A, æ. s. f. như Tensa. 

+ THỊ:NSAUR — US, ¿, s. m. thay vì Thesaurus. 

THIEOGONI — A, œ, S. f. Tông tích các but thần. 

THEOLOGI ~ A, æ, S. f. Phép dạy về Đức Chúa Lời; 
sách lý đoán. — dogmatica. Phần phép đoán 
dạy các điều phái tin. — moralis. Phần phép 
đoán dạy các điều phải giữ. 

THE0L0GIC — È, adv. Cách cứ phép ly đoán. 

THEOLOGIC + us, a, um, adj. ( sự gì ) Thuộc về Đức 
Chúa Le, thuộc vé phép lý đoán. Virtutes 
(heofozicœ. Những nhân đức cbi về Đức Chúa 
Lời ( là ba đức tin, cậy, mến ). 

TnE0L0G — us, ?, s. m, Rẻ chép hay là dạy sách 
lý doản. 

TnkoNIN— US, og, wm, adj. (sự gì) Thuộc vé ngươi 
Thêon (là kè hay nói băm bỏ lắm); Gu băm bỏ, 
chì chiết, phi báng, nói dot. 

THEOPHANI-A, æ, S.f. Sir Đức Chúa Lời tò mình ra. 

THEOREM - A, ois, s. n. 1. Lê cái, điền cái người 
ta có thể làm chứng được ). 9. Sir sny vét, sự 
ngắm nghĩ. 

THEOREMATI - UNM, 2, s. n, dimin. Theoreina. 
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THE 


Sự ngắm xét luật mẹo về phép nào mà thỏi. 
THEORIC - £, es, s. f. Sự suy xét, sự ngắm 
'TuEORIC— us, a, um, adj. ( sự gi) Thuộc vé sự 

ngảm. 

THEOTIN— Us, i, s. m. Kẻ kính thờ Đức Chúa Lời. 
THE0T0c — os, 7, s. f. Me Đức Chúa Lời, Đức Bà 

Maria. 

Turoroc—us, a, um, adj. (ai) Bởi Đức Chúa Lời 
mà sinh ra. 

THERAPEUT - A, æ, s. m. 1. Thày thuốc. 2. Thày 
tu hành, thày cả. 3. Đầy tớ, ké giúp. 

THERAPEUTIC - E, ep, S. f. Phép chữa bệnh. 

THERAPI N.S. m. p. indecl. như Terapbim. 

TuERABRCU — US, ¿, s. m. Quan áp việc săn bản. 

TnRAT — Es, is, s. m. Kẻ săn bản. 

TnEREUTI - E, es, S. f. Nghề săn bản. 

THERIAC - A, #, và E, es, S. f. Thứ thuốc chữa 
dầu cản độc. 

THERIAC-US, đ, um, adj. (thuốc) Có thần hiệu mà 
chữa dấu cản độc. 

TIIERIOM-A, atis, S. n. Sang độc. 

THERIONARC — A, æ, S. f. Thứ thảo làm cho con 

rån rat ê. 

TuRIOTROPHI-UM, i, S. f. Nơi rào mà thả loài vàt. 
THERISTR-UN, ¿, $. n. 4. Aó mùa hè. 2. AÓ. 
Tuer- €, arum, s. f. p.i. Mạch nước nóng. 2. 

Nhà tâm, nhà xông, nhà (äm nước nóng. 
THERMANTIC-US, a, um, adj. (giống gì) Làm chu 

nóng. 

THERMAPALA ova, n. p. Trứng luộc lỏng. 
TIHERMARI-US, ?, s. m. Kẻ giữ cửa nhà äm, 
'THERMEFAC-IU,£5, fec-i, lum, ere, a. Nấu nước tảm. 
THERMIN-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về lục đậu. 

Therminum oleum. Dâu lục đậu. 

THERMONICLI - UM, ?, s. n, Thứ lóng ấp mà ho 
giường nằm. 
TiiERMODOT-ES,#, s. m.Kẻ liệu nước nóng mà tâm. 
ThHEnMoWETR-UM, Ga n. Ông khí, hàn thir bigu. 
THERMOPOL-A, ¥, S. m. Kẻ bán đỏ uống nóng. 
THERMOPOLI-UM, ¿, S. n. Quán bán đồ uống nóng. 
ThRMOPOT-0, as, are, a. Long đồ nóng. 
TnERMOsPobI-UM, ¿, $. n. Lồng áp, hoá lò. 
THERMUL - #, arum, S. f. p. dimin. Therme.  ~ 
(e THESAURARI-US, đ, um, adj. Thuộc vé của cai. 
9% THESAURARI — US, e và THESAURENS-1S, £$, 5. M. 
Ke gir cua cải, 


THR 


THESAURIZATI - 0, onis, $. f. Sự tich trir của cài. 

ThEšAUBIZ-0, as, avi, alum, are, a. và n. Tich trừ 
của cài; fig. tích trir, thu nhiều. 

TutSAUR-US, 7, s. m. 1. Của cải, của tich trữ. 2. 
Của chôn. 3. Hòm tiền bạc; nơi tích trữ. 4. 
Sự nhiều, sự bội hlu. || 1. Habebis thesaurtrn 
non (Íeficientem. Mày sẽ được của chẳng hay 
hết. || 3. Serpata mella thesauris. Màt ong dé 
trong Lắng. — ille omnium rerum, memona. Tri 
nhớ là nơi tich Leg moi sự. || 4. — malorum. 
Muôn vàn sự dữ. 

TnES-Is, is, s. f. 1. Sự đẻ, của đẻ đành. 9. Biếu 
-toan giải. 3. Lê chưa giải. 

TnESI - GN. i, $. n. Thứ thio có hiệu mà tây (xỏ). 

THESMOTHET- Æ, arum, s. m. p. Quan kia ( bên 
A thênê). 

TuET-A, s. n. indecl. 1. Chữ grêcô. 2. An xử tir. 
3. Dáu cbi lỏi, dấu gac. 

THETIC A, orum, s.n. p. như Thesis. 

THET-IS, is và idis, s. f. Ben, bė. 

Tnr-ow. ¿, s. n. Chè, trà. — sinicum. Chè tàu. 

THEURGI- A, 2,5. f. Sự ếm chú vuối thần lành. 

THEURGIC-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc vé phép 
m chú. 

THEURG- 0s, ¿, s. m. Thày phù thủy. 

THIASIT-AS, atis, s. f. như Sodalitas. 

TniAs-Us, i, s. m. Đám múa hát kinh but Bacchô. 

'TRLADI-AS, Ææ, và THLASI-AS, Ø, s. m. Người hoạn. 

THLASP-I, s. n. indecl. và THLAsP-I, is, s. f. Cải 
hoang. 

THLIBI-AS, æ, s. m. nhw Thladias. 

THOC-UM, i, s. n. Thứ ghé. 

TuoL-us, i, s. m. 1. Rón nhịp cãu. 2. Nóc mái 
tròn như chén úp: lòng mái xây như nhịp cảu. 
3. Đén thờ có hình tròn. 

Tnox-ix, icis, s. f. Dây lác. 

'THORAC-A, æ, S.f. như Thorax. 

'THORACAT-US, a, um, part. pass. (ai) Mặc må giáp. 

+ THORACID-A, æ, S. f. Hinh tượng có nửa phản 
trên mà thôi. 

THORACI-UM, ¿, $. n. dimin. bởi 

"TuoR—Ax, acis, s. m. 1. Ngực, ức, mỏ ác. 9. Áo 
mã giáp, ướm, yếm. 

Tuos, tho-zs, s. m. Thứ chó sói. 

THRACtDI—A, orum, s. n. p. Khí giới kiểu dàn 
Thrace. 

Turaci-us, 2, um, adj. (ai, sự gi) Thuộc về xứ 
Thracia. 
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THRAN-IS, og, $. f. nhir Xiphias. 

Turasci-as, æ, s. m. Gió tây bác, gió may. 

Turas-0, onis, s. m. Ké càn giy, thằng liều. 

† THRASONIAN-US, a, um, adj. (ai) Khoe mình. 

TuRECcIDIC-US, a, um, adj. ( sự gì ) Thuộc vẻ quân 
đua gwom kia (xem 7/⁄?ez). 

ThiRECISC-US, ý, s. m. dimin. Threx. 

TuREN-I, orum, 8. m. p. Lời than vån. 

TuRENODI-A, æ, $. f. Cung thám, câu hát thảm. 


Tìth — EX, ecis, s. m. Quân đua gươm có khí giới 
kiêu dän Thracê. 


THRIDACIT— AS, æ, và THRID-AX, acis, S. f. Giống 
cà dược đỏ và độc. 


TuRiP-Es, um, s. m. Con mot; fig. của hèn., 


THRON - us, ?, s. m. Ngai, toà. — regis. Ngay vua, 
ngai vàng. 


THRYALL-1S, dis, s. f. như 2° Lychnis. E 
TnuNN-us, :, s. m. như Thynnus. 
THURARI - vs, ¿, s. m. Kẻ bản nhũ hương. `’ 


THURE-US.đ, um, adj. (sự gì)Thuộc về nhũ hương. 
Thurea planta. Cày sinh nhũ hương. 


TaURIBUL — UM, ‡, s. n. Bình hương; lư hương. 


THURICREM-US, a, um, adj. (ai) Đốt hương, xông 
hương. 


THURIF-ER, era, erum, adj. 1, (noi) Hay sinb nhũ 
hương. 2. (ai) Dâng hương (cho but thần). 
THURIFERARI-US, ¿, $. m. Ké cầm bình hương. 


THURIFICAT-0R, oris, s. m. Kẻ dàng hương (cho 
bụt thần), kẻ ngoại đạo. 


THURILEG-US, o, um, adj. (ai) Hái hương. 
Tuus, thur-¿s, s. n. Nhũ hương. 
THUSCUL-UM, ¿, s. n. Hạt nhũ hương. 
Tuy-A, æ, s. f. Giống cây hương nam. 


TuYAD-Es, um, và THYI-E£, arum, s. f. P.. MA but 
Bacchô. 


THvyAs-Us, ¿, s. m. Cách väi but Bacchô múa hát, 


THYIN-US, a, um, adj. (sự ì) Thuộc về giống cy 
hương nam kia (xem Thya). 


THYIT-ES, æ, s. m. Bå cứng làm cối däm, 

THYM-A, alis, s. n. 1. Việc tế lẻ. 2. Hi nh, Sé 
THYMALL-US, č, s. m. Giống cá kia.. 
TuYMBR-A, æ, S. f. Thảo thơm kia. 
THYMELZE — A, æ, s. f. Thảo kia, thứ nhục ee 


THYMEL-E, es, $. f. Nơi cò nhạc ở trong đình áng; 
sập làm trò. 


ee ‚orum, S. M. P- 1. Kẻ làm trò. 2. Këhát 
ôi 


Ị 


`... 


TIB 
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THYMELIC-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc vẻ đình i TIBICINAT - OR, oris, S. m. Ké thôi địch, ké thỏi 


áng bội bè, 


'TIYMIAM-A, atis, s. n. Viên thuốc thơm mà đốt 


hay là xông, thuốc thơm. 

THYMIAMATERI — UM, i, Và THYMIATERI — ON, ¿, S. D. 
Bình hương, lư hương. 

THYMIN-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về kê minh 
thảo. 


THYMI-ON, ?, s. n. Cục thịt cứng nơi ngón chân- 


THyMIT-ES, x, s. m. Rwgu đã pha kê minh thảo. 
THYMI-UM, ¿, s. n. như Thymus. 

THYMOS-US, a, um, adj. (nơi ) Đáy kê minh thảo. 
TuYM-UM, i, s. n. Kê minh thảo. 

Tayx-us, t, s. m. như Thymion. 


THYNNARI-US, đ, um, adj. (sự gì) Thuộc về giác 


ngư. 

THYNN-US, è, s. m. Giác ngư. 

THYN-US, i, s. m. Nhắn. 

THYROM-A, alis, s. n. Cánh ca, 

THYRSIG-ER, era, erum, adj. (ai) Cấm lao thyrsus. 

THYRSICUL-US, ?, $. m. dimin. bởi 

Tnyts-US, ë, s. m. 1. Chột cây, cội cây, gốc cây. 
3. Thứ lao quán dày nho và dày bà tháo. 3. Ơn 
cướp trí, ơn trên soi mà đặt thơ. 

TuysI-As, ades, 6. f. 1. Vải but Bacchô. 2. Tiếng 
các vãi but Bacchô tung hô. 

TIAR-A, #, 8. f. và As, æ, s.m. 1. Mũ dàn Persô 

_ và dân Phrygiô quen đội.3. Mũ triều thiên Đức 
thánh Phapha. 

TIARAT-US, a, um, adj. (ai) Đội mũ liara. 

+ Time, thay vì Tibi. 

TiBERI-UM, i, s. n. Thứ đá hoa vån vên. 

Tın, dat. Tu. 

Tini- a, æ, s. f. 1. Xương ống chân. 9.Ống chân. 3. 
Ông địch, kèn, sáo. 4. Văn thơ kia. || 3. Tibiam 
tnflure, v. Tibiå canere. Thôi kèn, thỏi địch. 

TiPIALI-A, um, s. n. p. Bit tất, hia, ủng, 

TipiAL-IS, e, adj. 1. (sự gì) Thuộc về ống chân. 
3. Thuộc về ống địch, thuộc vẻ kèn. 3. Dùng 
được mà làm ống địch ống kèn. 

TIBIARI-US, ?, s. m. Ké làm ống địch ống quyền. 

Tur - Iw, adv. Trên ống chân. 

TiBIC-EN, (ais, s. m. 1. Kẻ thỏi địch thỏi kèn. 2. 
Cây chống. đồ chống đỡ. 


Tipicip-A, æ, adj. m. và f. (ai) Đánh xương ống 
chân. 
Tac A, æ, S. f. Người nữ thôi địch thỏi kèn. 


kèn, kẻ thói các thứ ống quyền. 

TIBICINI-UM, f, $s. n. Nghề thôi địch thỏi kèn. 

† TiBiciN-o, as, are, a. 1. Thói kèn, thôi địch. 2. 
(hỏng đỡ. 

TIBIN - us, a, um, adj. ( sir gì) Thuộc vé địch 
hay là kèn. 

TiBRICOL-A; æ, s. m. và f. Ké ở gån sông Tibêri. 

TisuL-us, ts f. Giống cây thông. 

TicUtOBAT-ES, æ, s. m. Ké nhảy vượt tường. 

TIGILL-UM, ¿, s. n. dimin. Tignum. 4. Bòn tay. 2. 
Cúi. 

TIGNARI — US, a, um, adj. ( giống gì) Thuộc về tài 
liêu làm nhà. — fuber. Thợ mộc. 

† Tt6N-0, as, are, a. Làm nếp nhà, dựng nhà. 

TIGN-UM, ¿, s. n. 1. Cây eo, xà. 9. Cái sào. 

TIGRIF-ER, erg, erum, adj. ( nơi nào )Có nhiều hùm. 

TIGRIN-US, a, um, adj. ( giống gì ) Vàn von, sặc sử 
như da hùm. 

Ton rs, e và idis, s. m. và f. 1. ùm, beo, cop, 
khái. 2. Da hùm. 

TA, æ, s. f. 1. Đoạn mộc. 2. Xơ vỏ đoạn mộc 
(dùng mà đánh dåy). 

TILIACE-US, o, um, TTLIAGINE-US, d, um, Và TILIAR- 
IS, €, adj. (sự gi) Thuộc về đoạn mộc, bảng gỗ 
đoạn mộc. 

TìiL-05, i, s. m. nh Oniscus. 

TIMEFACT — US, đ, um, part. pass. (ai, sự gì) Đã 
chịu nạt nộ, đã sợ hãi, 

TIM - EO, es, ui, ere, (thiếu sup.),a. và n. trị 
nhiều bậc tùy nghỉ. 1. Sợ (sự dữ gắn đến), 
sợ hải, e lệ, lo sợ, dái sợ. 3. Chảng đám (làm 
sự gì), ngập ngừng. nghỉ ngại. 3. Gớm, nån, 
chẳng ưa. || 1. — aliquem. Sự ai. — aliquid ab 
aliquo. Sợ kéo ai làm hại gì cho mình. A judi- 
ciis Dei —. Sợ lý đoán Đức Chúa Lời phán xét. 
— vilæ alicujus. Sự kèo ai chét. — c'e morte 
alicujus. Idem. — ne res acı i lat. Sợ kéo sự gì 
đến. — ut v. ne non res accidat. Sợ kèo sự gì 
chàng đến. || 2. Nec jurare time. Anh cứ việc 
thé, đừng sự. || 3. Cauks arencm tment. Cài 
bắp chẳng ưa đất cát. 

TìiMESC - ENS, entis, part, cả ba giống. (ai) Sợ hải. 

Tam — È ( iùs, issimè), adv. Cách nhát sự, cách 
lo sự, cách rut rè. 


TiMInIT — as, atis, s. f. Sự nhát gan, tính cả sợ, 


sự Ìo sợ. 


TìMiDUL— È, adv. dimin. Timidè. Cách rụt rè mòtit. 
TIMID — u3, a, um (ior, issimus ), adj. trị gen. hay 


TIN 
lÀ acc. cùng ol 1. (ai, sự gì) Nháit gan, cả sự, 
rut rè, lo sợ, sợ hãi. 2. Kính sự, dái sự. 3. Hay 
dè git. || 1. — ad mortem v. mori. Sự chết. — 
proecellæ. Sự con dông Io, 

TIM — OR, uris, s. m. 1. Sự sợ, sự sợ hãi, sự kinh 
Sr, sự elè. 9. Sự nhát gan. 3. Sự nghỉ, sự 
chẳng tin. 4. Sự dái sợ, sự cung kính. 

TIMORAT - us, a, um, adj. (ai, sự gì) Hay dái sợ, 
co lòng sợ Đức Chúa Liri. 

TiMUI, perf. Tinco. 

Tis -4, æ, x. f. Hit, bình dựng rượu. 

T¡IXC — A, #, s.f. Thứ cá nươc ngọt, hón tháo ngư. 

TIXCTIL —15, e, adj. ( sự gì) Dùng mà nhuộm. 

$+ T¡XCTI— 0, onis, S.f. Sự nhuộm; Go. sự rửa tôi. 

TINCT - OR, œs, $. m. Thợ nhuộm. 

TIXCTORI - UN, i, s. n.1. Nhà thg nhuôm. 2 Giéng 
thánh ( mà rửa tội ). 3. Grom. 

TIXCTORI — Us, a, um, adj. ( sự gì ) Dùng mà nhuộm. 
Fig. Tinctoria mens. Tình tựu. 

TIXCTUR — A, æ, S. f. và TincT - US, #3, s. m. Sự 
nhuộm, thuốc nhnôm. 

TIXCT - U05, đ, um, part. pass. Tingo. Fry. — tiers, 
Đã học năm ba chữ. 

T¡INE- A, æ, s. f. 4. Con sùng, thứ sâu ăn áo 
nhung; con mối, con mọt. 2. Giun ( trong mình 
ngườita). 3 Cháy, chi. 1. Thứ sâu làm hại 
bỏng ong. 

Tıxe - 0, os, are, n. Chịu mối mọt ăn. 

TìXEOL — a, æ, S. f. Cháy, chí. ràn. 

T:XEOS - US, a, um, adj. ( giống gi) Die mối, 
đáy mọi. 

Ting - 0, is, tin - zi, tinc — lum, ere, a. 1, Ngâm, 
giúng nước, dám, làm cho ướt. 2. Nhuộm, 
bôi thuốc vë, hoa đó. 3. Rửa tôi. || 1. — comas 
en amne. Gi däu dưới sông. — corpus qguả. 
Tảm iira. — aliquem poculis. Cho ai uống say. 
— ferrum. Tôi sắt. ||3.—criaem. Nhuộm tóc,— 
cutern suam. Giỏi phần. — conchylio. Nhuộm 
tim. Fig. — aliquid lumine. Giại sáng vào sự 
Bì. Tingi sole. Cháy nâng. — sale libellos. Pha 
điều ý vị vào sách (mình chép). 

THNGOMEN — £, am, s. f. p. Đàn bà hay say rượu. 

Dun - A, orum, S. n. p. như Tina. 

T¡:NIARI— A, 2, s f. Thảo kia. 

TINNMENT— UN, ¿, s. n. Tiếng kêu sông sành. 

TINN —10, 08, 0, ilum, ire, n. 1. (loài kim) Kêu, 
kêu sóng sành. 9. fig. Nói chờm chở, nói chả 
chơt; kêu ảnh ôi. || {. Tinnit aurum cluriùs. 
Vàng kêu tiếng trong hơn. Fig. Mihi tinniunt 
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aures. Tòi ù tại. Tinnit tintinnabulum. Chuông 

đang đánh. 

Tun — o, as, are, n. freq. Tỉnnio. 

TINNIT - US, ùs, s. m. 1. Tiếng song soáng( như 
khi đánh các gióng kim). 2. Sự ù tai. 3. Kiểu 
nói bông lông bang lang. || 2. — aurium. Sự 
ù tai. 

TinnuL-us, a, um, adj. (ai, sự gì) Có tiéng trong, 

kêu sung soảng, lánh lói, có tiếng thé lè. 7?n- 

nuia vor. (long óc. 


TINRUXCUL- us, i, s. m. Hoàng ưng điều. 

TINTINNABULAT— US, ở, um, adj. (giống gì) Beo 
chuông, đeo nhạc. 

TINTINNABUL - UN, i, 8. n. Chuông nhỏ, nhạc. 


TINTINNACUL—uUS, ¿,s. m. 4. Kẻ lắc chuông. 2. Kẻ 
đánh đòn tôi tá. 


TINTINN — 10, is, ire, và TINTINN - 0, a3, are, n. def, 
như Tinnio. 

† TINTINN - us, i, s. m. Chuông nhỏ, nhạc. 

TINTINUU - 0, as, are, n. Kêu Ảnh òi. 

TINUNCUL - vs, ¿, s. m. như Tinnuncalus. 

Tın — us, i, 8. f. Cây du đăng hoang. 

Tiınxı, perf. Tingo. 

Tiru —E, es, s. f. Giống lúa bên đất Grêcia. 


TIPUL - a, æ, và TIPULL—A, æ, s. f. Thứ con nhận 
chạy trên mặt nước. 


Tin T— 0. on's, s. m. 1. Lính mới. 2. Rẻ mới tập, 
kẻ vọc vạch làm, kẻ lạ. 3. Con trai mới mặc áo 
người đứng bóng. || 2. Bos —. Con bò chưa 
VG, — nulli in re. Kế đã từng mọi sự. 

TIROCINL-UM, ¿, s. n. 1. Lính mới, sự cắp lính mới. 
2. Sự mới tập, sự tập, sự học (nghề gì). 3. Sự 
chưa quen. || 3. Tirocinio ætatis lapsus. Đã sa 
ngã vì ít tuổi chưa quen, 


TIRONAT-US, vg, s. m. như Tirocinium. 


TIRUNCUL-US, i, s. m. / A, eg f. ). Kė mói tập, 
kẻ mới học. ` 


+ Tis, thay vì Tui. 


TIT-AN, anis, s. m. Mặt trời. — tertiis. Ngày 
thứ ba. 


TITANI-A, æ, và TITAN-IS, idis, s. f. Mặt trăng. 
TIT10X-15, is, s. f. Rang đông. 

TITHYWNAL-US, ?, s. f. Yét tử' thảo. 

T:m£ ares,f. p. Chim cu quen dùng mà bói chim. 
TITILLAMENT-UM, i, S. n. TITILLATI-O, onis, s. f. và 


TITILLAT-US, ús, s. m. Sự cù nôn, sự sờ mà làm 
cho nôn. 


Tra, as, avi, atum, ae, a. 1. Cù nôn, sờ nôn, 


TOG 


mon, mhột nhat. 2. /ø. Dó, giữn, làm cho 
động lòng. 

'T'!TILL-US, i, s. m. như Titillamentum. 

TiITL-0, onis, s. m. Que lửa, than lửa. 

Tin-us, i, s. m. Cách múa yêu điệu. 

TITLVILITI-UM, i, TITILUIVITI-UN, i, s. n.4. Gút lông 
chiên, gút tơ, gút vải. 2. Của hèn, của vặt vãnh, 
chảng phích gì. 

TITUBANT-ER, adv. Cách chàng vững, cách khát 
kbổu, cách lao đao, cách lập cập, cách ngập 
ngừng. 

TITUBANTI-A, 2, Và TITUBATI-O, onis, S. f. Sự (nói) 
lập cập, sự (nói) ngập ngừng. 

TITUB-0, as, avi, atum, are, n. 1. Bi chẳng ving, 
đi thất thêu. 2. Nói ngập ngừng, nói lắp. 

TITULAT-US, a, um, part. pass. bởi 

TiTuL-o, as, are, a. 1. Đặt tên, dé mào đầu. 3. 
fig. trang hoàng, giỏi gi. 

TiruL-us, d s. m.1. Chữ đẻ, mào đầu, chữ thích, 
hiệu, thẻ, đầu, dấu chỉ, từ dán. 2. Chức, phảm, 
tước, chữ gia ban. 3. fig. Nè, lẽ chữa mình. 
||. — rapitis (libri). Mào đầu đoạn (xách). De- 
corare sepulerum titulis. Thích nhiều chữ vào 
mộ. || 3. — honoris. Ohữ gia ban. /iedrlere litu- 
lum meritis. Ban chữ thướng công ..|| 3. Titulum 
prelendere. Lấy lẽ ràng. Ob titulos inanes. VÌ 
những lẽ dói trá. 

Tiıryr-us, i, s. m. 1. Vật bởi dê đực và chiên cái 
mà ra. 9. Chiên đực ddu đàn. 3. Con khi. 4. 
Còi, ống quyền. 3. Thày tế lẻ. 

TmEs-ts, is, s. f. 1. Sự phân rẽ, sự chia ra, sự 
cắt. 9. Sự phàn tiếng ra làm hai (như quo'l ju- 
dicium cumque thay vì quodcumque Iden. 

+ Toc - a, æ, s. f. Đá mốc. 

Toc - os, ¿, $. m. Sự đặt nợ ăn lãi, 

TocuLi-0, onis, s. m. Rẻ đặt nợ ăn lãi. l 

TomiLL-us, a, um, adj. (ai, sự gì) Mòng mảnh. củi 
kinh, mành khảnh. 

TœcnAncu-us, i, s. m. Ké áp các chân chèo. 

TUFACE-US, d, um, ToFACI-US, A, um, TOFICI-US, Ø, 
um, TOPIN-US, @, um, và TOE0S-US, a, um, adj. 
(sự gì) Thuộc về đá tô ong mềm, bàng đá mèm. 

Tor-us, i, s. m. Đá mêm trắng, đá tô ong mềm. 

Tos-A, æ, S. f. 1. Áo dài. 2. Áo quan văn, áo quan 
xét. 3. Sự bàng yên. 4. Con bym, hoa nương. 
5. Các ké hảu hạ. 6. Tudi dang thì. 

TooATARIi — US, ¿, s. m. Ké làm tuỏng tập. 

TO6ATCL-US, 4, um, adj. dimin. Tozaius, (ai, SỰ 
gì) khó khăn hèn hạ. 
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TUGAT-US, a, um, adj. 4. (ai, sự gì) Mặc áo đài 
(loga). 9. Tư, riêng, yên hàn, thuộc vẻ thì 
bång yên. 3. Có ít của, thuộc về bình dän. || t: 
liens togata. Dän Rôma. 7oga(a militia. Nghệ 
văn chương. Togalta ( mulier ). Con bm; đàn 
bà ngoại tình. Zogata turba. Các kẻ theo hầu. 

TOGUL - a, æ, s. f. dimin. Toga. 

'TOLERABIL-IS, e (ior, issimus), adj. 1. ( sự gì) Có 
thé chịu được, người ta nhịn được. 2. (ai) Hay 
nhịn, hay làm thính. 

TOLERABIL-ITER/225/, adv. Cách có thé chịu được, 
cách vira; cách nhịn nhục. 

TOLER - ans,antis (antior, antissimus), part. Tole- 
ro, cũng là adj. trị gen. (ai, sự gì) Hay nhịn, 
hay chịu. —- frigoris. Quen chịu rét. 

TOLERANT-ER / ¿¿s ), adv. 1. Cách nhịn nhục. 2. 
Cách vừa, cách dé chịu. 

TOLERANTI-A, æ, TOLERATI-O, onts, s. f. và † ToLE- 
RAT-US, Ge, $. M. Sự nhịn nhịtc, sự chịu bàng 
lòng. 

`"T0LeR-0, as. avi, atum, are, a. 1. Gánh, dir. 9. 

Chiu bằng lòng, nhịn, chịu, chịu khó. 3. Chịu 

(sở tón). || 1. — pondus aleujus. Chịu gánh ai. 

— vitam. Kiểm ăn nuÔi xác. — e/6sta(em alicu- 

jus. Giúp sự thiếu thốn ai. || 2. — hyemem. 

Chiu rét. — famem. Nhịn đói ( hay là đỡ đói). 

— militiam. Di lính. || 3. — suå pecuniå mie, 

Lắy của mình mà nuôi lính. 


T0L-t:S, jum, s. f. p. như Tonsill:e. 


ToLLEN-0,0onis, s. M. 1. Máy múc nước. 2. Cần vot, 
cái truc mà kéo đồ nặng lên. 


ToLuLi-0, onis, s. m. Ké múc nước. 


ToLr~o, 2$, sustul-i, subla-tum, ere, a. 1. Nâng lên, 
nhác lèn, căt lên, kéo lên, đem lên. 2. Lấy, 
cầm lắy. 3. Nuôi, sinh sản, coi sóc. 4. Cát đi, 
đem đi, gánh, vác, mang; phá, só, xoá. 5. 
Giần ra, lần lừa; đất đây, kéo giai. || 1. — an- 
choram. Kéo neo lên, — vocem. CAL tiếng lên. 
— risum. Cười lên. — oculos. Tròng lên. — 
gradum. Di mau chân hơn. fig. — animos. Thêm 
gan, ra kiêu ngạo. — animos alicujus. Làm cho 
ai thêm gan (bay là ra kiêu ngạo). || 3. — par- 
(em. Lĩnh phản mình. || 3. — lileros. Nuôi con 
cái. || 4. — aranea. Quét màng rèn. — moram. 
Làm mau kíp. —patinam. Cắt đĩa. — aliquem 
è vivis x. è medio v. de medio. Giết at, — ele cru- 
ce. Cất khỏi cầu rút. — judicium alicujus. Ra 
án phạt ai. || 4. Tolli diem utile est. Nèn giản 
ra một ngày. 


| ToLL-0, onis, và ToLLON-US, è, S. M. nhu Tolleno. 


TON 


TOLUTAR-IS, e, TOLLTIL-IS, e, VÀ TOLUTARI - US, Oe 
tn, adj. ( vật gì) Di nước kiểu, — equus. Ngựa 


kiếu. 
TOLCTILOQUEXTI-A, œ, $. f. Sir nói lầp bắp. 
ToLUT-ìX, adv. Cứ nước kiểu: cách chav. 


TOMACELL-A, æ, TOMACIN-A, æ, s. f. TOMACL-UM, 2, 


và ToxAcLL-UM, i, s. n. Thit dói. 
ToM-E, es, s. f. Sự phản tiếng trong câu thơ. 


ToxEXT-UNM, ra n. Dong hay là gióng khác dói 


gói dựa. 


ToM-Ex, reg, và Tox-Ix, reis, s. f. Dây gai, dây lác, 


Tow-cs, ñ, s. m. (uyên (sách ), cuốn. 


TOXxARI-UM, i, s. n. Sáo dùng mà láy cung xướng, 


TOXNATI-O, onis, s. f. Tiếng sắm, sự nói sắm, 
8 $ LI 


Toxn-Eo, eg, totond-r, ton-sum, ep, a. 1. CA long, 

xén lông, got, cao. 3. Gat, hái, phát, eàt bớt, 
, 3. fiy. Cát lấy, lấy mắt, vọt nặn. |[ †. 
— ovem. Xén lòng chiên. — barham. Cao rầu, 
— capillum. Got đầu. [| 3. — arbores. Phát cây, 


gặm (eo 


|| 2. — aliquem auro. Hip nặn vàng ai. 
'ToXESC-0, is, ere, n. def. nhir Tono. 


t TONGITI-O, onis, 8. f. Sự lâu thông, sự biết ro, 


+ Toy o is, ere, a. Biết tường tàn, 
Tox-t, orum, s. m. p. Dây. 


TOXITRAL-IS, e, và ToNITRUALIS. e, adj. ( nơi nào) 


Có sắm nói, ran tiếng sám. 


TONITR-U, s. n. indecl. ToNITHU-UM, ?, s. n. và To- 
NITR-US, ús, S. M. Sắm, såm sét. góp linitrůs. 


Tiếng sim ran. 
TON-O, as, u’, ilum, are, và E noe, ere, n. d. 
(såm ) Động. nói, kêu, ran. 


lao việc cha mình làm. 
Ton op, orts, s. m. như Tenor. 


ToxsiL — ıs, e, adj. 4. (giống gì) Chiu cao hay là 
xén được, chiu cåt được. 2. Đã chiu cao, đã 


chiu xén. 
TOoNSILL A, æ, $. f. Coc, noc. 
TOXSILL-E, arum, s. f. p. Hach nơi họng. 


TONSI-O, onis, s. f. Sự cao, sw xén (lỏng), sir cåt, 


sự phát. — ovium. Sự xén lông chiên. 
TOXSIT-O, as, gie, a. freq. bởi 


TONS-0, as, are, a. freq. Tondeo. Năng cao, năng 


xén. 
"Toss- op, oris, s. m. 1. Thợ cao. 
xén (lông \, kẻ phát cày. 


TOXSORI-UM, ¿, s. n. Nhà thự cao. 


TOA»ORI-U»s, a, um, adj. (sự g1) Thuộc vẻ th cạo. 


— culter. Dav cạo. 
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2. fiq. Lal, lầm 
om thòm, lôi đình. || 2. — Geen patris. Khen 


- Ké cát hay là 


TOR 


TONSTRICUL-A, æ, S. f. dimin. Tonstrix. 

ToNSTRIX-A, 2, s. f. Nhà thợ cạo. 

TOXSTR-IX,tc3, 8. f. Người nữ làm nghề cạo râu. 

Toxsvn-A, æ, s. f. 1. Sự cạo, sự xén, sự gọt, sự 
phát (cày). 2. Phép cát tóc. ||3. Tonsuram ec- 
elesiaslicam accipere. Chiu phép cất tóc. 

1° ToNs-Us, a, um, part. pass. Tondeo, cũng là 
adj. 1. (ai, sự gì) Đã chiu cao, đã chiu xén, 
đã chịu cát, đã chịu gặt, đã chịu phát. 2. QQuô 
mùa. 3. BA được tha. || 1. 7onsœ (hiểu ngắm 
frondes ). Cái chèo, cái giám. || 2. — reus. 
Người bị cáo quan đã luận tha. 

2° ToXNS-US, og, s. m. như Tonsura. 

Toxui, perf. Tono. 

Tox-ưM, ¿, s. n. Sấm giả (nhà trò làm). 

Tox — us, rt, s. m. 4. Dây máy balista. 2. Nước 
nhuộm còn nhet. 3. Dấu chỉ vần cao hơn, ván 
cao hơn (trong một tiếng). 4. Cung (trong 
phép hát), quãng hai dấu hát liền nhau. 8 
Tiếng đàn, tiếng, âm, giọng. 6. Sám. || 3. — 
altus. Giọng óc. — demissus. Giọng trầm. 


Torarci — A, æ, s. m. Quan trần thủ, quan tông 


đốc. 

ToPARCHI-A, æ, s. f. Sự trấn thủ xứ, xứ, tỉnh. 

TOPAZIAC-US, u, um, adj. (sự gì) Thuộc về ngọc 
vàng kia. 

TOPAZI-ON, ?, S. n. VÀ us, ¿, s. f. và TOPAZ-ON, ĉ, 
s. n, Đá ngọc sac vàng, kim văn báo thạch. 

+ Tov-er, ady. Mau, kíp, chóng. - 

TOPHACE-US, a, um, adj. như TOFACEUS. 

ToPI-A, orum, s. n. p. 1. Sơn thủy chạm. 9. Cách 
sửa hay là uốn cây. 

ToPIARI — A, æ, s. f. Cách sửa hay là uốn cây. 

1° TOPIARI— US, a, um, ad}. ( sự gì) Thuộc về nghồ 
sửa hay là uốn cây. 


2° ToPIARi — US, ¿, S. m. Ké làm vườn cây, kẻ sửa 
phát cây. 


TOPIC - A, orum, S. n. p. Lë chung (trong. phép 
văn chương ). 


Topic—E, es, s. f. Phần shn văn chương dạy 
tìm lẽ. 


Tonc - us, a, um, adj. 1. (giống gì) Thuộc về 
nơi, riêng một nơi. 2. Thuộc về lẽ chung (về 
phép văn chương). 


TOPOGRAPHI - A, æ, s. f. Sự kå địa thế nơi nào, sự 
hoa đồ nơi nào. 


ToPoTIESI — A, œ, s. f. Bản đỏ nơi nào. 
+ Top? — er, adv. như Toper. 
Tor - AL, alis, s. n. Chăn giường, mén dåp. 


TOR 


TORCUL - AR, aris, TORCULAR - E, "e, và TORCULARI- 
UN, ¿, s. n. Cây ép, cái che đạp; nơi có cái che 
đạp. — olei. Cây ép đầu. —pro cannis sacchari. 
Cày hàng kéo mật mía. 

1° ToRCULARI-- US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về 
đồ ép, thuộc về cái che đạp. 

2° TORCULARI - US, i, s. m. Kẻ áp đó ép, thợ ép. 

TorcuL—o, as, are, a. Ép ( rượu, đầu, ete.). 

TorcuL —UM, ¿,s. n. như Torcular. 

TorcuL — us, a, um, adj. như 4° Torcularius. 

ToRDYL — E, ¿s, s. n. Hạt giống như cây địa du. 

TOREUM A, atis, s. n. Đồ chạm trỏ ( nhất là bình 
vàng bình bạc ). 

TOREUT-A, #, và ES, æ, s. m. Thợ chạm, thợ tiện. 

TOREUTIC - E, es, s. f. Nghề chạm, nghề tiện. 

TORM — EN, ¿nis, s. n. 1. Bệnh li. 2. Đau bão, đau 
quặn. 

TORMENT — UM, ¿, $. n. 1. Div máy bản, dây cần 
vọt, dây trục kéo đó nặng lên. 3. Máy chiến 
bắn, súng đại bác. 3. Hình khô, sự đau đớn, 
cơn ngặt, dó hình. 4. Sự đạp lúa. ||3. 7ormentis 
verilateminguirere. Tra khảo. Tormentis aliquem 


addicere. Khảo đánh ai. Viscerum tormenta. Sự 
đau bảo. 


† ToRMENTUOS — vs, a, um, adj. (sự gì) Làm cho 
đau xóc. 

TORMIN — A, um, s. n. p, Đau bão, cuộn ruột, nào 
ruột, sự đạu xóc. Tormina urin::. Bệnh khó di 
tiên tiên. : 

TORMINAL — 15, e, ad). (sự gì) Sinh bệnh li bay là 
đau bão. 

-_ TORMINOS—US, a, um, adj. (ai, vật gì) Hay phải 
bệnh li, hay đau bão. 

TORXATIL - 15, e, adj. (đó gì) Tiện, đã chịu tiện. 

TORNAT — OR, oris, s. m. Thợ tiện. 

TORNATUR - A, æ, s. f. Nghề thợ tiện. 

TORN-0, os, ont, alum, are, a. 1. Tiên ( đồ gì ).9.Làm. 
3. Làm cho quay, cuốn, vặn, lăn. || 3. Malè 
tornati versas. Thơ đặt kém. || 3. — barbam. 
Xoản râu. 


Tunn — us, :, s. m. Bàn tiên. Fig. Torno angusto 
versus includere. Đặt thơ kém. 

ToR0SUL— us, a, um, adj. dimin. bởi 

Toros — us, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Chắc thit, 
có nhiều thịt, to gån. 2. Vững, dáy. 9. ( cây ) 
Có mắt, có ung bướu. 4. Có sóng, dgn sóng. 


Torren — 0, og, s. f. 1. Sự tê, sự tê mê, sự mê 
man. 2. Cá mộc thưược bô. 


TORPEFAC - 10, 05, fec —!, (um, erg, 8, Làm cho ra tê. 
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TORPEF-10,°s, actus sum, ieri,pass. Torpefacio, như 

Torr — EO, es, ui, ere, và TORPESC—U, is, ere, n. 
def. Ra tê, tê mê, mê mån, yếu liệt,yếu mòn, 
lr thử. — olin. Chương thây. Torpebat illi rox. 
Khi ấy người đã ngọng lưỡi. — metu. Thất 
kinh. Simili macie et squalore torpebant. Nò 
cũng còn gầy guộc äu xa như ( trước) vậy. 
— d bono opere. Biếng trẻ việc lành. — ad re- 
sistendum tentalioni. Ươn ái chống trả cơn cám 
dỗ. Membra torpescunt gelu. Chân tay công vì 
rét. /ngenium incullu et socordiù torpescit. Sự 
làm biếng chẳng học tập, thì làm cho trí khôn 
ra u độn. 

TonPip-È, adv. Cách như tê, cách yếu, cách ươnái. 

ToRPID - us, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Tê. 3. Yếu 
đuối, yếu liệt, yếu mòn, lữ thử, won ái. 

ToRP-0R, oris, s. m. 1. Sự tô, sự cóng, sự cuống. 
3. Sự mê mắn, sự lử thử, sự ươn ái. 

TORPOR — 0, as, are, a. Làm cho ra tê. 

TonPUut, perf. Torpeo. 

T0RQUAT ue, a, trơn, ađj. ( ai, vật gì ) Beo vòng cỏ. 

T0RQU — EO, es, tor - si, tor — lum, ere, a. 1. Văn, 
đánh, xe, gióc, núc, bèn, quay, làm cho quay. 
2. Uốn cong, vin xuống, båt xuống. 3. Bản, 
phóng, quăng, ném. 4. Kéo vuối, lăn cùng. Š. 
Khảo, khảo hình, khảo đánh, làm khỏ. || 1.— 
funem. Đánh dây, xe dây. Fig. — cælum ei 
terras numine. Lấy phép tắc vô cùng mà cii 
trị trời đất. — se. Trở đi trở lại, fig. suy đi 
xét lại. || 2. — arcum. Con cung. — tler. Di 
đàng vòng. || 3. — lela. Bån tên, phóng lao. || 
4. Saxu torquet flumen. Nước sông chảy dich 
hòn đá đi. || 5. — cruciatibus. Gia hình. — 
mero aliquem. Cho ai uống rượu để nó nói sự 
kín. Fig. Tuæ libidines te torquent. Các tính mồ 
mày làm khốn mày. Torqueor quod amisisti... 
Tôi rất phàn nàn vì anh đã mất... 

TORQU-ES, 75, s. m. và Torgu-is, is, s. m. và f. 1. 
Vòng có. 2. Tràng (hoa) két, mũ (hoa), triều 
thiên. ||2. — florum. Tràng hoa. 

TORREFAC-IO, ¿5, fec-i, lum, ere, a. Nướng, Sấy, 
rang, sao. 

TORREFACTL-0,0925,S.f.Sf nướng, sự rang, sự sao. 

TORREFACT — US, d, um, part. pass. Torrefacio. 


4° TORR - ENS, entis, S. m. 4. Suối, suối rêo, nước 
chảy cuộn cuộn, nước chảy manh. 2. fig. Sự 
nhiều, sự bòi bòi, sự vỏ sõ. 

2° TORR-ENS, entis (en(ror, en(issunts), part. Tor- 
reo, cüng là adj. f. (ai, sự gì) Hay đốt, bay 
nương. 9. Cháy, nóng lám. 3. Bi mạnh như 


TOR 


Suối. mau lảm, mạnh làm. ||2. — sole. Cháy 
nâng. ||3. — flumen. Sông sản cuôn cuôn. 

TORRENT - ER, adv. Như suối, cách mau màn, 
cách ròi. 

Torr eo, es, ur, Los (um, ere, a. |. Rang, nướng, 
sấy, sao. 2. Bót, thiêu, làm cho cháy. 3. Xương 
chin, nấu chin. 4. Phơi, làm cho khô ráo. A. 
n. Cháy. ||. — areeam. Sây cau. ||3. Estu s- 
lis tơrrer:. Chịu giải nâng, chay nắng. ||Á.— so/2 
v. ad solem. Phơi nàng. 

TonREKSC o is. ere, n. def. Ra khô, ra can; chảy. 

+ Tonntno, as, are, a. Bót, thiêu, làm cho chày. 

ToRRID — u3, a, um, adj. 1. gei, (ai, sự gì) Nóng 
lâm, nóng như lửa. 2. pass. BA cháy, khô héo, 
khỏ cạn: đã chiu đốt, đã chiu rang hay là 
nướng. ||. — aer. Khi trời nóng. || 23. — ma- 
rie. Vũ gầy. — gelu. Đã cháy bång. 

"Tonn - 0S. oa, s. m. Que lứa. 

ToaR-0R. oris, s. m. Su nàng Hội, sự chảy; sự 
khô cạn. 

ToRRU!, perf. Torrco. 

ToRnSt— 0, anis, s. f. Đau báo, sự quạn Puột, 

To8T-A, æ, s. f. 1. Bánh ngọt tròn và mỏng. 2. 
Ngành đã vặn làm lạt, lạt núc. 

Toart E adv. Cách vay; cách rói rám. 

Tore, e, adj. ( đó gì) Đã chịu quản, đã chịu 
tiện. Tortile aurum. Vòng vàng đeo có. 

Tonn - 0, onis, s. f. Sự khảo hình; hình khỏ. 

TORTIY - us, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về sự ép. 
Tortioum mustum. Nước quả nho ép. 

Torrt —0, as, are, a. freq. Torqueo. Khảo hình. 

TORT - OR, oris, s. m. Quản khảo đánh, quàn lý 
hinh, kẻ làm khô. 

'TORTUL—A, æ, s. f. dimin. Torta. 

TORT — UN, ¿, $. n. Dây gióc, roi tua. 

+ ToRTU08 E, adv. Cách vay, cách quanh. 

+ TORTUO0SIT-AS, alis, $.f. Sự vay vò, sự quanh co. 

"TORTUOS - US, a, um (ior, issimus,, adj. 1. (ai, sự 
gì) Vay vò, quanh co, veo, chếch. 2. Rói râm, 
hóc hách, khong khiu. 3. Làm khô. ` 

TORTUR - A, æ, S. f. 1. Sự văn, sự våt. 2. 
quán ruột. 3. Sự khảo hình, sự gia hình. 

t° TORT ps, a, um, part. pass. Torqueo, cũnglà 
adj. 1. ( giống gì) Đã chịu văn, vay vò, veo, 
quanh, quăn, tròn. 2. Đã chịu phóng. 3. Đã 
chịu khảo hình, đã chin thử; khó sở. A. Hồi 
ráắm, chàng rõ. || 4. — serpens. Rån cuộn khúc 
(hay là đi vay). — capillus. Tóc quản. Tortum 
ns. Tré miệng. 


Sự 
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2° TORT ce, ùs, s. m. Sir vay vò, sự quanB co. 

TOHUL - us, ?, s. m. dimin. Torus. 1. Dây nhỏ. 2 
Thứ lưới bọc tóc. 3. Món túc quần. 4. Gai góc 
mọc nơi góc cây, A. Dim nhỏ. 

Tua-Us, tg, m. l. Dày, chao. 9. Căn, nhục càn. 
3. Dàng xoi dưới chân còt. P Bờm. 3. Đèm, 
gòi dựa. 9. Giường, giường nam ngỦ, BI OD 
nam mà ăn, giường phu thê, Ae, nghĩa vợ 
chóng, || 0. Ant guis — èstramento erat. Các ké 
cổ nhân quen nàm ỏiơm. Jori consors v. socia, 
Người vơ, 

Torv- à và £, adv. (trông, Lườm, lign màt. 

TORVIN - us, a, um, adj. nhir Torvus. 

ToHVIT —AS, alis, $. f. 1. Mặt de net, hình dang 
dur tgn, sự trợn mât, sự trông gườm gườm. 
3. Sự tháng nhát. 

Torv —11ER và OM, adv. như Tupä, 

Torv — CS, 4, um in, issimus), adj. i. (ái, Sur gì) 
Tròng lirim, tròng grom guòm, trọn (Out, 
có mat de net. 2. Dir trn, gom ghiếc. 3. Cung, 
chua, nhiệm nhạt. |[1. Tore oculis intueri. 
Tròng trừng trò. || 2. Limen forum, Mắt dir. 
Jorva forma. Wnh góm ghiče. ||3. Zorva res- 
ponsa. Lời thira kiêu. Vina lorva, Hượu chát. 
Priæelia torea., Trận mac di ton. 

ToST — US, a, um, part. pass. Torreo. 

Tor, adj. pl. indecl. Bấy nhiêu, nhiều đường är, 

TorTaL - 1S, e, adj. như Totus. y 

ToOTFARI—AM, adv. Nhiều lån dường ấy, nhiều 
thể dường ấy. 

Tor —IbEM, adj. pl. indecl. Bär nhiêu chóc, cũng 
bấy nhiêu. 7res dies ac — noctes. Da ngày ba 
đêm. 

Tori—ts, adv. Báy nhiêu lần, nhiều lần thẻ ấy. 

Totius, gen. Totus. 

Tote - ts, e, và us, a, um, adj. (núi) Có nhiều 
đỉnh dường ấy. 

ToToRni, perf. Tondao. 

Tor - us, a, um (gen. ius, dat. i), adj. 1. (ai, sự 
gì) Cà và, cå, lót, hết, lọn, khåp. 2. Báy nhiêu 
chốc, cũng lớn bằng, cũng bảng. || 1. Ex loto, 
v. /n totum. Cho lọn. 7o(o animo. Hết lòng. — 
est in hoc opere.Người chăm lo việc ấy hết sức, 
— gaudeo. Cả mình tôi mừng rö, Jalum segtu- 
diis tradere. Học mài miét. — ett saet pellis. 
Nó chi còn xương vuối da mà thôi... Tptas gut 
cogitare de aliquo. Những tưởng đến ai lót 
ngày. 70/2 erras vió. Anh lắm lim, EA dr 
Các but thản. 

Toxic - CH. ^, s. n. Thuốc dọc. 
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Tout, - us, ¿, s. m. Quân bản ná. 


TraBaL — Is, e, adj. (sự gì) Thuộc vé xà, lơnnhư 
xà, to lám. Clavus —. Chót dài. 

TRABARI —UN, ¿, s. n. Cây xoi làm thuyền. 

TRABE — A, æ, s. f. Áo dài các vua và các thày bói. 

TBABEAL-IS, e, adj. (sự gì ) Thuộc vé áo đài 
trabea. 

TRABEAT— US, a, um, adj. ( ai) Mặc áo dài trabea. 


TRABECUL — A, æ, s. f. dimin. bởi 

Tras - ES, ès, và Trass, trab - ¿s, s. f. 1. Xà, cây 
cao lón, súc gó. 2. Đồ gì bång gð; mày cửa, 
ngưỡng cửa, mái, tàu, cán giáo. 3. Giống 
cảnh tỉnh có hình xà. ||1. Vides /6estucam in 
oculo fratris tui, ef trabem in oculo (ug non vides. 
(câu ví ) Chân minh những phân mê mê, lại 
cám đuốc mà rô chân người. 

TRABIC - a, S. f. (hiểu ngầm naø¿s).Bè bối, tàu nhe. 

TRABICUL - A, æ, s. f. dimin. Trabes. 

† TRABUCCH — us, i, $. m. Máy bân đá lớn. 

TRACIE — a, æ, $. f. Yết hầu. 


TRACHEL — us, ¿, s. m. 1. Họng. 3. Giữa cột buồm, 
cột buóm. 3. Khác nơi đầu trục. 

TRACT — A, æ, S. f. và A, orum, S. n. p. 1. Cục bột 
dài, miếng bánh. 2. Búp sợi lông chiên. 

TRACTABIL — IS, e ( wr ), adj. 1. (ai, sự gì) Chịu 
đá đến được, chịu sr mó được, chịu cắm 
được. 3. Chịu lung lay được, chịu đem được, 
có thể dùng được, chịu sửa sang được. 3. 
Nhuán nhã, biến lành, để ăn dë ở, mềm mai. 
|| 2. Ulcera tractabiliora. Những chốc lếch dé 
chữa hơn. || 3. Est mare nondum tractabde. 
Biến bây giờ còn cả sóng. 

TRACTABILIT - As, alis, s. f. Sự dễ đá đốn, sự dẻ 
dùng. 

TRACTABIL— ITER ( iùs ), adv. Cách dé, 

TRACTATI - 0, onis, s. f. 1. Sự cầm, sự đá đến, sự 
sờ, cách dùng, cách làm; sự cai trị, sự giữ. 3. 
Cách bàn luận, sự dọn, sự chép, cách giải lẽ. 
[| 1. — armorum. Nghé cắm khí giới. — vocis. 
Phép giữ giọng. -— litterarum. Sự lo việc chữ 
nghĩa. — reipublicæ. Cuốc chính. 

TRACTAT- OR, 07:5, $. M. (RIX, cis, s. f.)1. Kẻ 
cám, kê sờ, ké đá dén. 2. Rẻ bàn nghĩa sách, 

. kẻ đặt tiểu chú. 

$ TRACTATORI ~ ON, +, s. n. Nơi hội mà bàn việc, 
công môn, đền công đóng. 

4° TRACTAT - Us, a, um, part. pass. Tracto. 


3° TRACTAT —US, >s, s. m. 1. Sự cảm, sự sơ, sự 
đá đến. 3. Sự giang day vẻ điều gì, bài giảng, 
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quyên, sách. 3. Việc sự làm việc. || 4. — t‹- 
porum. Sự dùng cách nói bóng. || 3. — o//c:t. 
Sự làm việc bản phận. 

TRACTIL—1S, e, adj. (giống gì) Chịu kéo được. 

TRACT - ìm, adv. 1. Từ đầu đến cuối, cách liên lí, 
cách hên tiếp , một mạch, môt thôi. 2. Cách 
kéo dài, cách chậm chap. || 3. — pronuntiare 
litteram. Đọc dài chữ nào. 

TRACTI — 0, onis, S. f. Sự kéo; sự lôi. 

TRACTITI— US, Ø, um, adj. ( giống gì) Chịu kéo, 
chịu lôi. | 

TRACT - 0, as, avi, alum, are, a. freq. Traho. Kéo 
cách mạnh, năng kéo. 2. Cảm, sờ, đá don, 
vuốt, mon. 3. Làm, don. 4. Tập tành, học. ï. 

_ Cai quản, cai trị, sửa, sửa dạy. 6. Bàn luận, 

cãi lẽ, giảng dạy về, chép, dọn (sách). 7. Đái, 
chịu lấy. || 1. Morsu ferarum tractari. Phải 
muông dữ cản và tha lôi. Fig. — vilam. Sống 
khốn sống nạn. ||. — vulnus. Ràng rit dấu 
tích. || 3. — terram. Cày cuốc däi. — lanam. 
Kéo sợi lông chiên. || 4. — artem. Làm nghề 
gì. || 5. — arte aliquem. Biết cách day bảo ai. 
— rempublicam. Cai trị nhà nước. — vilia. 
Sửa nét xấu. || 6. Quid in nid tractabatis? Doc 
đàng bay cãi nhau điều gì? — aliquid sermone 
græco. Chép sự gì bàng tiếng grêcô. — causas 
amicorum. Thưa kiện thay cho các kẻ bàng 
hữu. || 7. — aliquem benigniter. Thét đãi ai 
phải thé. 

THACTORI - US, a, um, adj. ( đỏ gì) Dùng mà kéo. 

+ TRACTUOS - us, a, um, adj. ( sự gì) Giéo. 

4° TRACT - US, d um, part. pass. Traho. 

2° TRACT— US, ús, s. m. 1. Sự kéo, sự lôi. 2. Sự 
đi lê đất, sự bò man. 3. Hàng; rặng, sự liên 
tiếp. 4. Xứ, miền, phương, quãng. 5. Dòng 
nước, sự chảy, sự xây ván. 6. Hướng, hàng 
kẻ, hàng vạch, rạch, nét, lối. 7. Câu hát trước 
evan. || 2. fig. — verborum. Sự đọc chàm. || 3. 
— arborum. Hàng cây. — orationis. Sự bài liên 
tiếp, thứ tự bài. || 4. Roc temporum trac(u. 
Trong thì ấy. Eodem tractu. Cũng một khi ấy. 
|| 6. — calami. Nét bút. 


“TRAnint, perf. Trado. 


TRADITI-0, onis, s. f. 1. Sự trao, sự nộp cho: sự 
nội công. 9. Sự truyền lại, lời truyền khâu, 
lé thói lưu truyền, sự dạy dỗ, sự kế truyện. 
tich truyện, sử kí. 

TRADIT-On, oris, $S. m. 1. Kẻ trao, ké nộp, ké nói 
công, gian thản. 2. Ké truyền lại, kẻ day, 

TRADIT-US, a, um, part. pass. bơi Trado. 
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Trad - o ¿#, idi, ilum, ere, a. 1. Trao, nộp, pho, 
giao, đưa, chuyên tay, cho, dâng. 3. Làm nôi 
công, nộp. 3. Truyền lại, dạy do 4. Nhường 
cho, đẻ, bỏ, lối (của) cho. 3. Khen bênh, nói 


bènh, nói khen, đưa (ai ) vào. || {.— de manu 


dr manum. Trao trong tay, chuyên tay. — ali- 
quem morti. Gičt ai. — aliquem in mortem. NỘP 


ai cho chết. Tradentes vus in synagogas et custo- 


dias. Chúng nó sẽ phó nộp bay vào nhà nguyên 
chung cùng bỏ vào tù.— manus eo et servire. 
Ra đầu làm tôi Đức Chúa Liri.— se studiis. Bem 
lòng học hành. — oliquid memoriæ (sua), Học 
sự gì thuộc lòng. || 3.— patriam. Làm nội công 
vuói nước mình. ||3. — alicui vias liberalium 
artıum. Dẫn đàng cho ai tập nghề cám kì thi 
hoa. Traditur v. Traditum est. CO lời truyền 
ràng.—aliyuid posterisv.memoriæ hominum. Liru 
truyền sự gi cho hậu thé. || 4. — arma per limo- 
rem. Nộp khi giới vì sự. — aliquem in ludibri- 
um gentibus. Bò ai mặc các dàn nhao cười. 
TRADUCIS, gen. Tradux. 


TRADUC-O, is, tradu-z:, lum, ere, a. 1. Bem qua, 
dem sang, đưa dën, đem đến, båt qua, dịch ra 
(tiếng khác). 2. Làm. 3. Làm xi nhục, làm ó 
danh, gièm chè. || 41. — aliquem er feritate ad 
mansuetudinem. Làm cho ai bỏ tính dữ tgn mà 
láy nét hiến lành. — aliquem ad se. Làm cho ai 
theo bè mình.— librum in linguam latinam. Dịch 
sách ra tiếng latinh. — populum Alhanum Ro- 
mam. Dem dän thành Alba sáp nhập vào thành 
Rôina.— omnes cogitationes ad voluptatem. Bem 
hét trí tưởng đến sự vui sướng. ||2. — munus 
aliquod. Gi việc gì. — ævum leniter. Qua lói 
đời mình bàng yên. || 3. — aliyuem per ora ho- 
minum. Làm cho ai phải miệng thế gian chê 
Cười. — avos. Làm ó danh các tô tiên mình. 


TRADDUCTI-0, onis, $. l. 1. Sự đem sang, sự đem 
qua, sự đưa đến, sự dịch ( sách). 3. Sự gièm 
chê, sự làm cho xi nhục. 3.Sự đói nghĩa đen 
tiếng gì mà dùng ra nghĩa bóng ( cũng gọi là 
melaphora).|| i.—tempor’s. Sự qua ngày giờ, || 
2. Ad traductionem nostram. Cho ta chịu xấu hò. 

TRADUCT - OR, oris, s. m. Kẻ đem qua, kẻ dịch. 

TRADUCT-US, Ø, um, part. pass. Traduco. 

TRAD-UX, ucis, S. m. và f. 1. Ngành nho bát leo 
sang cày khác. 2. Kẻ làm mot manh. 

TRADUXI, perf. Traduco. : 


T RAGACANTH-E, es, S. f. Loài cây tử vân anh. 


e 


TRAGACANTR-UM, ¿, s. n. Thứ nhara trong và trắng. 


TTRAGAN-US, :, $. m. Thứ heo con có lông như dê 
đực. 
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'TRAGELAPII — US, ?, 5. M. Vật giống như nai. 

THAGEMAT-A, um, s. n. p. Viên ngọt kia, chè mít. 

TnAGi€-È, adv. Cách thảm thiết, cách khốn nạn, 
như tuống tập. 

TRAGICOMGPI-A, æ, $. f. Thứ trò nửa vui nửa sắu. 

1° TRAGIC-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc vé tuống 
Lập, d, khốn nạn. 7z4g/cưmn carmen. Thơ đặt 
kiều uy nghi. 

2° TRAGIC-US, ?}, $. m. 1. Ké đặt tuông tập. 9. Ké 
làm tuống. 

ThAGIT— Um, ?, s. n. Giống cây cối bách. 

TRAGŒPI — A, æ, s. f. 1. Tuóng tập, thứ trò thắm 
thiết. 1. fy. Kiếu nói uy nghi, lẽ cao sâu, cách 
noi sốt sång mạnh mẽ. || 1. 7>ogeœdi¿as ereitare. 
Làm hỗn hào. 

TnA6@œp-US, ?, $. m. như 9° Tragicus. 

TRAGOP-AN, antis, s. m. Và as, adis, s. f. Chim bày 
đặt kia. 

TRAGOPOG-ON, onis, S. Mm. Ngưu bàng tử. 

TRAGORIGAN-UM, ?, S. n. và us, ?, s. m. Kinh giới 
hoang. 

TnA6-0S, ?, s. m. 1. Dê đực. 2. Mùi nách. 3. Lác 
hién, 4. Giống tó dia bé. 5. Thứ ốc hôi, 

ThAGUL-A, æ, $. f. 1. Thứ giáo, thứ lao đài. 9. 
Cái bừa. 3. Thứ lưới.4. fig, Sự do dành, sự lừa. 

TRAGULARI-US, ¿, s. Mm. Kẻ phóng lao dài. 

ThRAG-UM, è, S. n. như Verrieulum. 

TnRAI-A, æ, S. f. 1. Cái bira. 2. Gái cô, xe chẳng 
Co bánh xe. 

† TRAH-Ax, acis, adj. cả ba giống. ( ai) Keo tay, 
hám của. 

TRAIE-A, Æ, S. f. Thứ xe có hai bánh xe. 

, Kéo, kéo 

đến, kéo đi, kéo lôi, đem đi, điệu đi; hút, húp, 

uống. 2. Làm cho tríu mến, làm cho ái mô. 3. 

Kéo dài, dắt dây, khoan giản, giai giảng, lån 

lữa, cấm lại. 4, Làm cho giăn ein 5. Cắt nghĩa, 

suy nghĩ, kẻ là, lấy làm. 6. n. Hướng về, chiều 


TRAII-0, 28$, tra-xi, trac-tum, ere, a. 4 


vẻ, có ý, ra sức mà. || 1. — ferrum. Kéo sắt dën. 
— merum. Uống rượu. — odorem. Hít hơi, ngii 


mùi.—animam, Hút vào, thö.—suspiria penitùs. 
Thớ dài. — aquam. ống nước (hay là rò nước), 
mùi nào. — cognomen et... 
Được tên mới tại... — pocula. Uống nhiều 
chén, — s¿bi aliquid. Bòi lấy sự gì cho mình, — 
inlerpretationem, Cắt nghĩa ép. Ju eamdem 
calamitatem alterum —. Làm cho kẻ khác mắc 
phải cũng một sự khốn khó nhw mình. ||9. — 
mentes. Làm cho người ta ái mộ. || 3. — obsi- 
lionem. Làm cho giai giảng việc vây (thành), 


— Clolorem. Lên 


YRA 


— verha, Nói càch woa ừ, Ju hor certamine ali- 
quot dies Iracli sunt. Trong việc cải lẽ ấy dä 
mắt it nhiều ngày. || 4. — cutem. Läm cho 
nhăn da. || 3. — aliquid in reliyivnem. Lä sự 
gi làm tội, (chẳng dám làm). Jun diversum tra- 
hunt auctores. Những ké chép sách chàng hợp 
một ý (về sự ấy). — varė. CAL nghĩa nhiều 
cách. — animis. Suy nghĩ. — omnia in deterius. 
CAL nghĩa mọi sự về ý trái, ké mọi sự là tội cå. 
|| 6. Tendit eodem. Nó cũng hướng chiếu vẻ 
đàng ấy, nó cũng có ý ấy. 

ThAlEci, perf. Trajicio. 

TRA1ECTI-O, onis, s. f. 1. Sự ném quá khôi. 2. Sự 


qua, sự đi qua, sự sang. 3. Sự nói thêm ( cũng 
gọi là hyperbola ). A. Sự đặt câu Jon tiếng. 

TRAJECTITI-US, a, um, adj. (sự g1) Chịu dem sang, 
thuộc vẻ su chứ sang. Trajectilia sors. Tiên đò. 

TRAJECT-0, as, are, a. Đi qna, sang qua, đem sang. 
Trajectari acu. Chịu khàu. 

TRAJECT-OR, oris, s. m. Rẻ sang, kè đi qua. 

TRAIECTUR-A..¿P, S. Ÿ. 1. Sir đi qua, sự trái qua. 
2. Sur Ju ra. 

4° TRAIFECT-US, @, um, parl. pass, Trajicio. 

9° TRA1ECT-US, 2s, s. m. Sir di qua, sir sang, sir 
qua gia. 

Trane, ds, trajec-i, Trajee-/ ere, a. 1. Đất 
đi qua, đem sang. đem qua, chò sang; đầm 
thâu qua; đạt lộn. 9. Dịch sang, đỏ cho. 3. Bi 
quá khỏi, qua. giữa, đi qua, sang. || 1. — capi- 
as flumen v. flumine. Bem bình sang sông. — 
ererrilum ex Dad in Asiam. Chờ ` hay là đem 
bình từ dät ltalia sang phường Asia. — malos 
de nave in navem. Dem cột buốn ở tàu nọ sang 
tàu kia. fig. — oculus aliquo. Trở mặt trông đâu. 
— aliquem gladio. Đàm gươm thâu qua ai. — 
asses annamilicos funicula, XÒ tiên annam vào 
đầy. — pertora telo ( thay Vì telum in perlus). 
âm lao thâu qua lòng. -— wna in alia vasa. Đỗ 
rượu sang bình khác. — verba. Đặt câu lộn 
tiếng. || 2. — culpam in aliquem. Đỏ tội cho ai. 
— negolium ad novos magistra us, Giao phó việc 
cho những quan mới. || 3. —- flumen vado. Cir 
'chỏ nông mà lôi qua sông. — classe in Italiam. 
Sang vuối đoàn tàu đến xứ Halia. 

TRALATI-0, ons, S. f. nhir Translatio. 


TRALOQU-OR, eris, tralocu- (+ sum, i, d. Ké đầu 
đuôi, diễn thủy chung. 


TRALUC-EO, es, tralu-z7¿, ere, n. def. Sáng thâu. 


TRAM-A, es f. 1. Canh tơ, canh vải, canh dèt. 
3 fiy. Vat, sự hèn, sự vò ích. 
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Traw-es, iis, s.m. 1, Bàng tr, nẻo, dàng tiêu 
lộ; dàng, Io 2. fiy. Phương thé, cách, đàng, 
lỏi, món mach. 3. pl. Chi hy, phải. 

TRAMITT-O, is, ere, a. như Transmitto. 

TRAMOSERIC-US, a, um. adj. (đồ dèt) Có canh tơ. 

 TRANE-US, ?, S. m. Tháng juliô. 

TRANAT-O, as, are, và TRAN-0, as, are, n. và a. i. 
Ngoi qua, lội bøi qua. 2. fig. Bi qua, đâm thâu, 
thoát khỏi. || 1. Flumen tranavit ad suos. Người 
đã ngơi qua sông về vuối chúng bạn. || 2. — 
pericula. Thoát khỏi moi sự cheo leo. — pectus. 
Đàm thâu ngực. — auras v. per auras. Bay qua 
quãng không. 

TRANQUILL-A, æ, $. f. Thứ chim làm tỏ trên bãi bẻ. 

TRANQUILL-È Và Ò (0%, /s3n2), adv. t. Cách yên 
ón, cách yên hàn. 9. Cách êm diu, cách sẽ sẽ. 

TRANOUILLIT-AS, alis, s. f. 4. Sự biến lặng lẽ, sự 
thanh trời, sự yên láng. 9. fig. Sự yên ón, sự 
yên hàn. || 4. Facta est — magna. Biên liền nên 
rất phàng lặng. || 2. — animi. Sự yên lòng. 

TRANQUILL-O, as, Git, alum, are, a. 1. Lầu cho ra 
yên lặng. 2. fig. Làm cho yên ón, làm cho yên 
hàn, làm cho nguội, yên ùi. || 1. — mare. Làm 
cho biên phẳng lăng. 19. Hoe tranquillit ani- 
mos. Sir ấy làm cho người La vên lòng. 

TRANQUILLT— UN, ?, s. n. Sự yên lặng, sự pläng 
lặng, sự thanh trời. fig In tranquillo est. Người 
yên lòng yên trí. 

TRANQUILLT— US, a, um (ior, issimus), adj. 1. (ai, 

sự gì) Phång lặng, lạng lẽ, yên lặng, thanh. 2. 

fg. Yên ón, yên hàn, yên hoà. ||2. Tranguil- 

lum aliquem er irala furere. Làm cho ai nguồi 
giận. — ab hostili metu. Chẳng lo sr giặc giả. 

Tranquillæ litteræ. Thư đem tin lành. 


Trans, præp. trị acc. Bên kia, sang qua, quá 
khỏi; sau. — Tiberim hortos pavare. Tàu vườn 
bên kia sông Tibêri. — hominem. Khi chét rủi. 

TRANSAB — EO, 78, ji, ilum, ire, a. và n.4. Trải qua, 
di quá khỏi; vượt hơn, lấn hơn, tuyệt vöi. 2. 
Đàm thâu qua, đâm thủng. 

TRANSACTI - 0, onis, S. LL. Sự giao cùng nhau, 
lii giao. 9. Sw qua đi, sự hết đi, cùng hét. 
TRANSACT-0R, oris, s. m. Kẻ làm mối cho hai bên 

giao vuối nhau, ké giàn hoà. r 


TRANSACT — US, a, um, part. pass. Transigo. 1. (ai, 
sự gì) Đã chịu đâm thâu; đã chịu đưa qua 
giữa. 2. Đã lon, đã xong, đã qua, đã hết. ||?. 
Anno transacto, Khi đã khỏi một năm. 


THANSADACT-US,đ, um, part, pass. bởi Transadig0. 


TIRA 


TRaNSADk, - 0,23, lransadeg-;, lransadac-Hun, ere, 
a. Đưa qua giữa, tbàu qua, däm thâu. 

THANSALPIC - Us, ở, um, và TRANSALPIN-US, d, um, 
adj. (ai, sự gì) Ù bên kia núi Alpes (sánh vuới 
thành Rôma). 

+? TRAXNSAXIMATI — 0, onis, S$. f. Sự luân hái. 

THANSAUSTRIN - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Ở quá 
khỏi phưưng nam. 

TRANSBrB — 0, is, ere, a. Uống, húp, nuối. 

TRAMSCREXNn-0, 3, i, transcen-sum, ere, a. vàn. trị 
acc. cùng ad in, hay là abl. cùng a tùy nghỉ. 
4. Trèo,qua khỏi, lên qua khỏi. 9. Vượt khỏi, 
sang bêu kia. || 1. -— Alpes. Trèo qua out Al- 
pes. Galli tranrrenilerunt in linliam. Bình Gal- 
lô đã sang dät Italia ||3. Zransrendit Jesus in navi 
trans fretum Đức Chúa Jôsu xuống thuyền mà 
sang Bên kia phá (ấy). Fig. -- annos factis. Làm 
những việc (cá thé) quá Loo) mình. — ab asi- 
nis ad boves. Lên chire. — ordinem nature. Lon 
thir ur tr nhiên. 

4° TRAXSCENS-US. dg, um, part. pass. Transeendo. 

2° TRANSCEXNS-US, #3, s. M. Sir trèo, sự vượtqua. 

TRANSCIĐ - 0, /3, 0, [ransci-xwrn, ere, và TRANS-INn- 
0, ¿$, transeid-¿, transci-sum, ere, a. Đâm thân 
qua; danh nát thịt. 

“TRANSCHIB - o, dg, Leanscrip-si, Lranscrip-(wn, ere, 
a. 4. Sao tả, viết lai. 2. Về, hoa (cứ bản nào). 
3. Tục vào eo, 4. Từ phép mình mà giao nó 
cho kẻ khác, bán hay là đổi hay là cho. || 3. 
— ad cerbum. Sao từng tiếng một. || 33 Cum 
te in viros philosophia transc.pserd, Khi nào 
phép cách vật làm cho mày nên người. Jran- 
srribor in malum. Vốn tôi phải số giong || 4.— 
fundos alicui. Dịch ruộng mình cho ai. — in 
se æs alienum. Nhàn nự ai. 

TRANSCHIPTI-U, 05, s. LL. Sự từ phép mình mà 
giao nó cho kẻ khác, sự dịch. 2. Lê chữa mình 
(mà dô tôi cho kẻ khác). 

TRANSCRIPT - US, a, um, parl. pass. Transcribo. 

'TRAXSCURR—0, ¿3, ¿ và (ransCucurr-¿, transcur- 
sun, ere, a. và n. trị acc. cùng ad, hay là abl. 
cùng d tùy nghỉ. 1. Chạy sang, chạy đến, thoát 
khỏi. 2. (thì giờ) Qua di. 3. Nói lược qua. || 1. 
— ad forum. Chạy ra ngoài chợ. ||2. Trans- 
currit (empws. Ngày giờ chóng qua. 

TR.ANSCURSI-0,0n/$, S.f. Chặng đàng; quảng thì giờ. 


TRAXSCURS — UM, 2, ø. n. Sự chạy mau. 


1° TRANSCURS - US, a, um, part. pass. TransCurro. 
(nơi nào) Ai đã chạy qua: (diéu /gì) đã vắng 
quá trí khôn., 


— 
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2° TRANSGURS - Us, As, a m. 4. Sự chạy mau. 2. 
Sự đi qua, sự trải qua. || 2. Ja (ranseursu. Khi 
di qua, qua vir. 

TRANSDANUBLAN - US, — um, adj. (ai, sự gì) Ở bên 
kia sông Danubiô. 

TRAXNsb - 0, như Trado. 

TRANSDUC - o. ès, ere, a. như TRADUC0. 

TRANSEGI, perf. Transigo. 


TRANSENN —A, æ, $. f. 1. Cái rèm, chuyến song, 
cửa sò. 2. Lưới sản, bẫy, dò. || 4. fig. Indicure 
quasi per transenaam. Chỉ dẫn qua vậy. 

THANS - Ko, is, Ù VÀ ivi, itum, ire, n. trị acc. hay 
là acc. cùng ad, in, hay là abl. cùng d. è, tùy 
nghi. 1. Đi qua, trải qua, đi quá khỏi, thâu 
qua, sang bên kia. 2. Bi trước, quá, vượt. 3. 
Nhập vào, hoù nên. 4 Soát, xét từng điều một. 
5. Để quá, bỏ qua, chê bỏ, sót, chẳng nói đến. 
6. Xem qua, làm lược qua. 7. (thì giờ; Qua đi. 
8. (của ăn) Tiêu đi. ||. Hoc me transit. Tôi 
quên mắt diéu ấy. — flumen. Sang qua sông. 
— à conviciis ad @œdlen. Trước nói KỈ nhục sau 
giết người. ||®. — aliquem. Đi vượt ai. — ms- 
dum Quá chừng. ||3 Ex protervo in vererun- 
dum transiit. Trước là đứa mắt nét sau đã nên 
người hàn hoi. oc in mores Iransiit. Điều ấy 
đã thành thói rồi. — in mores gentium. Theo 
thói nét kế ngoại đạo. ||4. Nune gưgwe aili- 
genter transeamus. Bây giờ ta phải xét kĩ từng 
điều một. || Š. — aliquid silentio. Chẳng nói đèn 
sự gì. — zz2m. Pham luật. ||. — ti ficillima 
studendo. Học sơ lược những điền rất khó. 
|| 7. Cum transiissent decem dies. Khôi mười 
ngày đoạn. Transit gloria. Danh tiếng hay qua 
hay hết. ||. Cuseus difcillimè transit. Bánh 
síra rất khó tiêu. "Ee 

TRANSERT - US, a, um, part. pass. bởi 

TRANSER - 0, 5, wi, fum, ere, a. Chiết, đánh ( cây) 
mà trồng nơi khác. 5 

† TRANSEUNT— ER, adv. Lược qua, phác qua, qua 
vậy. | 


TRANSF-ERO, ers, transtu-/, transla — tun, ere, à, 
irreg. (chia như Fero ). 1. Dem sang, dịch sang, 
cất khỏi. 2. Tróngsangchö khác 3. Chiết (cây), 
4. Bó lại cho. š. Giãn ra, khoan giãn, trì hoãn, 
6. Dịch (sách)ra 7. Sao tå. || 4. Ultra eum lo- 
cum castra transtulit. Người đã chuyển dinh co 
quá khỏi nơi áy. Veluti runslatum jûn essel in 
Absalonis manus scepirum. Nhw thé là Absalon 
đã được cảm phủ việt rồi. Amorem suum alieri 
v. în alerwm —. Dem lòng mến người khác. 

` Transferat Deus peccatum meum, Xin Đức Chúa 
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Lời tha tội cho tôi. U3 fig. — verba. Dùng tiếng 
về nghĩa bóng. || 4.— culpam in aliquem. Đỏ tội 
cho ai. || 5. — opus in proximum annum. Giàn 
việc đến sang năm. || 6. — volumen græcum in 
linguam latinam. Dịch sách grêcô ra tičng la- 
tinh. 

TRANSFIG - 0, 75, transfi — xi, transfi — zum, ere, a. 
Đâm thâu qua. 

+ TRARNSFIGURABIL—1S, e, adj. ( ai, sự gì) Ra hình 
khác được, biến tướng được. 

TRANSFIGURATL—0, onis, s. f. Sự lấy hình khác, 
str déi hình, sự biến tướng. _ 

TRANSFIGURAT - OR, aris, s. m. Kẻ làm cho ra khác 
hình. — sui. Kẻ giả hình. 

'TRANSFIGUR—0, as, avi, alum, ar2, a. Làm cho ra 
hình khác. Transfiguratus est v. Tranfiguravit 
se anle eos. Người đã hoá nên hình khác trước 
mặt các kẻ ấy. Jransfiguravit nus in se. Người 
đã làm cho ta nên giống như người. 

TRANsFiXI, perf. Transfigo. 

TRaNSFIXI - 0, onis, S. f. Siwr däm thâu, sự chịu 
dàm thâu. 

TRANSFIX — US, d, um, part. pass. Transfigo. Đã 
chịu (giống gì) đâm thâu; đã thâu qua (giốn g gì). 

TRANSFLU - 0, is, 29. rum, ere, n. Chảy qua, chảy 
ra, chảy tràn; ( thì giờ) qua đi. 

TRANSF0D-10, fe, į, fos-sum, ere, a. Đâm thâu qua. 

''ANSFORMATI —0, onis, S. f. Sự làm cho ra hình 
khác, sự láy hình khác, sự đói hình. 

TRAnSronM — Is, e, adj. ( giống gì) Bói hình, biến 
trưng. 

TRANSFORM — 0, as, avi, alum, are, a. Làm cho ra 
hình khác, đổi hình (sự gì ). 

TRANSFOR - 0, as, are, a. Khoan suốt, đâm thâu 
qua. — lobum. Xò tài. 

TRANSF0SS — US, dg, um, part. pass. Transfodio. 

TRANSEFRETAN — US, 4, um, adj. (ai, SỰ gÌ) Ở bên 
kia biển mà đến. 

TRANSFRETATI—0, onis, S. f. Sự sang qua phá 
(biên ), sự vượt biển sang. 

TRANSFRET-0, đ$, đt, alum, ATE, A. và n. Sang qua. 

TRANSFUDi, perf. Transfundo. 

TRANSEUG-A, #, S. M. và f. Kẻ trón sang bênh giặc, 
kẻ bỏ bè mình. 

TRANSFUG — 10, i$, t, ilum, ere, n. tri acc. cùng ad 
hay là abl. cùng å. Trón sang bên giặc, bo bè 
mình, bỏ. — ad Annibalem. Sang bên òng 
Annibalê. — ad mores ae ritus gentium. Theo 


thói lê các dân ngoại dạo. — ab afflictå amiri- 
tiå. Bó bạn hữu wu sắu. 
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TRANSFUGI — UM, ¿, s. n. Sir trốn sang bên giặc, 
sự bỏ bè mình, sự bò. 

TRANSFULö — E0, es, ere, n. Sáng qua, sáng thâu. 

TRANSFUM —0, as, are, n. Hà hơi, xông khói thâu 
qua, khói ro quả khỏi. 

+ TRANSFUNCTORI-US,đ, um, ad].(sự gì)Làm won ái. 

TRANSFUND —0, ¿, transfud-¿, transfu-sưm, ere, a. 
Đỏ sang, rót sang. Suam in Do spem in aliorum 
animos —. Làm cho kẻ khác trông cậy Đức 
Chúa Loi như mình vậy. — voluntatem suam in 
divinam. Làm cho ý mình hợp cùng ý Chúa. 
um sermonem in animi suiaffeclus transfundit. 
Người để lời ấy thám thía vào lòng mình. 

TRARSP0Sr—o, onis, s f. Sự đổ hay là rót sang. 

TRANSFUS — US, og, um, part. pass. Transfundo. 

TRANSGER — 0, is, lransges - #, transges - lum, ere, 
a. Đem sang, đem di. 

'TRANSGLUT — 10, is, ivi, ilum, ire, a. Nuðt. 

TRANSGRED -I0R, eris, trangres-sus sum, i, d.tri acc. 
1. Đi qua, trải qua, đi quá khỏi, sang bên kia, 
sang đến; nói đến, bỏ qua. 3 fig. Vượt hơn, 
trỏi hơn, thắng, nói hơn. 3. Phạm, lỗi. |[ t. — 
Alpes. Bi qua núi Alpes. — in Carsicam. Sang 
gò Cor-ica. — ad aliquem v. in partes alicujus. 
Sang theo bè ai. || 2.—mensuram. Quá chừng. 
— aliquem. Vượt hơn ai. || 3. — legem. Phạm 
luật. 

TRANSGRESSI — 0, on's, S. f. 1. Sự di qua, sự sang 
qua, sự đi quá khỏi. 2. Sự lỏi, sự phạm. || 1. 
— terboruam. Sự dùng tiếng vér bóng ( quá 
nghĩa đen). 

TRANSGRESSIV—Uš, a, um, adj. ( giống gì) Quá 
mực, ra khỏi giới hạn. 

TRANSGIESS — OR, oris, $. m. Ké phạm (luật), kẻ 
lỗi; ma qui. 

1° TRANSGRESš-US, Q, um, parl. Transgredior.—ad 
deos. Đã thành (hän: 

2° TRANSöRESS - US, ås, s. m. nhw Transgressio. 

THANS - IENS, eunlis, part. Transco. 


TRANSIG - 0, is, transeg-i, transac-lum, ere, a. 1. 
Dun qua, dàm thâu qua, xò qua, dâm vào. 3. 
2. Qua (thì giờ ), dùng mà. 3. Làm cho xung, 
vir, 4. Giao (hoà), giao, màu dịch. || 1. — en- 
sem per pec(ora. Đầm grou thâu qua lòng. 
Transegit pectora mucro. Mũi gwom đã dâm vào 
lùng. — se gladio. Dim gươm thâu qua mình. 
|| 3. — dicm per somnum. Qua ngày mà ngủ. — 
ævum venalihus. Lot đời mình những di săn 
bắn. || 3. — controversiam. Au việc cải nhau. 
|| 4 — nter se. Giao hoà cung nhau. 
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Taraxsu, parf. Transeo. 

TRANSIL-IO, is, iwi và ii và ui, Wransul-tum, ire, 
a. và n. trị acc. cùng in, hay là abl. cùng ċ, 
thy nghi. 1. Nhảy qua, nhảy thòt, vượt. 2. Bỏ 
sót, chàng nói đến. || 1. — montes. Tròo qua 
núi non. Viia in prorimum quemque Iransilunt. 
Cac nết xấu lây đến kế gån chẳng kì ai. 

TRAXSIL-IS, e, adj. Trỏi hơn, vượt quá khỏi. 

TRANSIT —AXS, antis, parL.cảá ba giống. (ai, sự gì) 
Hay qua. văng qua. 

TRAXSITI-O, oms, s. f. 1. Sw đi qua, sự sang đến. 
2. Sự bỏ bè mình, sự trón. 3. Kidu nói lễ sau 
vuối lè trước (trong phép van chương). || 3.— 
arl hostes. Sự trốn sang bên giặc. 

TRAXSITIYV-E, adv. Cách tạm, cách qua vậy. 

+ TRANSITIV - vs, a, umn, adj. (sự gì) Tạm gửi. 

$ TRANSIT-OR, oris, s. m. Kẻ đi qua. 

TRAXSITORI-E, adv. Cách lược qua. i 

TRAXSITORI - US, og, um, adj. ( nơi nào ) Người ta 
đi qua. 2. (gióng gì) Hay qua, chóng qua, vån, 
tạm giri. 

1° TRANSIT—US, a, "m, part. pass. Transeo. 

2° TRANSIT - US, ús, s. m. 1. Bàng đi qua, nơi đi 
qua, lối, đàng, néo. 2. Sự đi qua, sự sang đến, 
sur bỏ bè mình. 3. Sự chia tiếng ( substantivô, 
verbô, ete.). || 1. — spiritús. Lối thông khí vào 
phỏi.||3. dn transitu. Qua vậy, trong lúc bấy giờ, 

THANSIVI, perf. Transeo. 

TRANSIACI-O, và TRAXSJECTL0, nhw Trajicio và Tra- 
Jectio. 

TRANSJECT-US, a, um, part. pass. bởi 

TRAXSIIC-IO, is, ere, a. như Trajicio. 

TRARSJUNG-0, ?s, transjun-.r;, transJunC-(?, ere, 
a. 1. Mâc ách nơi chẳng quen. 

TRANSLAB—OR, eris, translap-sus sum, i, d. Qua 
bên kia, chảy quá khỏi. | 

TRANSLAPS-US, a, um, part, Translabor. 

TRANSLATI-0, onis, s. f. 1. Bur đem sang, sự dịch 
sang, sự giao cho kế khác. 2. Sự đánh ( cây ) 
mà trồng nơi khác. 3. Sự dói nghĩa đen (tiếng 
gi)ra nghĩa bóng (cũng gọi là melaphora). 4. Sự 
dịch (tiếng). 5. Sự lôn thứ tr chữ. 6. Sự đó 
tôi cho người khác. || 3. Per translationem, Cách 
nói bóng. ` 

TRAXSLATITI - È, adv. Cách won ái. 


TRANSLATITI-US, d, um, adj. 1. (sự gì) La, mượn 
nơi khác, đã lấy nơi Khác. 2. Thường, đã quen, 
vào lõi, || 3. Zranslutilium est... Bä có thói quen 
này... 
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TRANSLATIv-E, adv. Cách nghĩa bóng. 

TRANSLATIV-US, a, tan, adj. (sự gì) Làm cho đổi. 

TRANSLAT - OR, oris, s. m. Kẻ đem sang, ké sao tá, 
kẻ dịch (sách) ra tiếng khác. 

1° TRANSLAT-US, Ø, um, part. pass. Transforo. 

2° TRANSLAT-US,2s,s.m. Sự kiêu ảnh, đi trọng thé. 

TRAXNSLEG-0, (e, ?, translec-tum, ere, a. Xem (sách) 
qua, xem qua từ đầu chí cuối. 

'TRANSLUC-EO, es, transÌu-z¿, ere, n. def. Sáng qua; 
trong ngắn. 
TRANSLUCID-US, a, um, adj. (sự gì) Trong ngắn. fig. 
Translucttla elocutio. Cách nói hoa mï quá. 
TRANSMARIN-US, d, um, adj. 1. ( ai, sự gì) Ở bên 
kia biên. 9. Vượt qua biên. 

TRANSMI.AHIL-IS, e, adj. (nơi nào, sự gì) Sang qua 
được, có thể qua giữa được. 

TRANSMEATI-U, 23, S. TL. Sự sang qua, sự qua giữa. 

+ TRANSMEATORI-US, đ, um, adj. (sự gì) Thuộc về 
sang qua. 

TRANSME - 0, as, ari, alum, are, n. tùy mẹo Quò, 
( nd2. Sang qua, qua giữa. 

TRAXSMIGRA TI-0, onis, s. f. Sự đời sang nơi khác 
mà ở, sự thiên cư. 

TRANSMIGR — 0, os, Ort, atum, are, n. tùy mco Quò, 
Unde. Dời sang nơi khác mà ở, thiên cư. 

TRAXSMISI, perf. Transmitto. 


TRAXSMISSI — 0, onis, S. f. 1. Sự sang nơi khác. 3. 
Sự gửi hay là giao cho (ké khác). 


1° TRANSMISS-US, a, um, part. pass. Transmitto. 
2° TRANSMISS-US, ug, s. m. như Transmissio. 


TRANSNITT-O, i$, transmi-s, transmis-sum, ere, â. 
1. Bem qua, đem sang, båt sang, dich sang, 
dich cho, giao cho, gửi cho. 2. (— se) Qua, đi 
qua, sang. 3. Cho đi, cho qua. 4. Qua, dùng 
(thì giờ). 5. Giãn ra, trì hoãn, lần la. 6. Bỏ 
sót; chẳng nói đốn. || 1. Rem ab aliquo ad alte- 
rum —. Cất lấy của ai mà giao cho kẻ khác. — 
belluưma aitert.Phó việc đánh giặc cho người khác. 
Imperium in manus alterius Iransmisit Deus. Đức 
Chúa Lời đã cho người khác cầm quyền cai 
tri. — £e72rciHtumt ai. Bem đạo bình đi nơi khác. 
||[2.—/lumen. Sang qua sông.|| 3. Papyrus trans- 
pm litteras. Chữ viết giấy mông lån sang mặt 
kia. — aspectum. Trong ngắn, (đẻ mất trông 
suốt). — cios. Tiêu của ăn. || 4.— +oetes operi. 
Qua dem mà làm việc. — quiete. Nghỉ xác. || 3. 
— tt aliud tempus. Giản đến lúc khác. || 6. — 
nomen silentio. Chẳng nói tên (ai).—multa. Bó 
qua nhiều điều. 


TRA 
TRANSMONTAN-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Ở bên 
kia núi. 
TRANSMOT-US, d, um, part. pass. bởi 


TRANSMOY-E0.@5, :,ransmo-(zm, ere, a. Bem sang, 
đem qua, dich sang. — in se gloriam... Cướp 
lấy danh tiếng... cho mình. 

TRANSMUTATI-0, onis, S. f. Sự lón thứ tự (chữ), 
sự thay đối (sự gì). c 

TRAXSMUT—0, as, avi, atum, are, a. Dot, làm cho 
ra khác. Veluti in cælestes homines transmulalti. 
Các kẻ ấy đã nên nhw người thiêng. 

TRANSNAT-0, as, are, Và TRANSX-0, as, are, a. Ngoi 
sang, lội bơi sang. 

TRANSNAVIG-O, as, ae, n. Vượt biên sang. 

TRANSNOMINATI-O, onis, s. f. như Metonymia. 

TRANSNOMIN-0, as, are, a. Cải tên, đặt tên khác. 

TRANSNUMER-0, 4s, gre, a. Tính quá số, đếm lội so. 

TRANSPADAN-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Ở bên kia 
sông Padô (sánh vuối thành Iôma ). 

TRANSPECT-US, ús, s. m. Sự xem suốt qua. 

TRANSPIC-IO, is, transpe-+¿, transpec-tum, ere, a. 
Xem suốt qua, coi thấu. 


TRANSPLANT - 0, as, avi, alum, are, a. Trồng nơi 
khác, tỉa ra: đem đến nơi khác. 


TRANSPON-0, is, transpos-ui, tranSpOS-?fin, ere, a. 
{. Bem sang. 2. Đặt nơi khác, lòn thứ tự. 3. 
Tróng nơi khác. 

TRANSPORTATI-0, onis, s. f. Sự dem sang; sự dày. 

TRANSPORT-0, as, avi, atum, are, a. Bem sang, đem 
qua, dem đi nơi khác; đày. 

'[TRANSPOSITIY-US, a, um, adj. ( giống gì) Hay đặt 
nơi khác, hay dot thứ tự. 

TRANSPOSIT-US, a, um, part. pass. Transpono. 

e a, um, adj. (ai, sự gì) Rất bàng 
yên. 

TRANSRIIENAN - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Ở bên 
kia sông Rhênô. 

'TRANSSUBSTANTIATI-0, onis, S. TL. Sự Lính giống gì 
trở nên tính khác. 

TRANSTIBERINS— US, a, wm, adj. (ai, sự gì) Ở bên 
kia sông Tibêri. 

TRANSTIGRITAN-US, d, um, adj. (ai, sự gì) Ở bên 
kia sông Tigris. 

TRANSTILL-UM, $, s. n. dimin. Transtrum. Xà nhỏ. 

TRANSTIN-EO, er, t2, ere, n. def. Ù giữa, chịu đặt 
ngang. 

'T RANSTH - UM, ¿, S. n. VÀA, orum, s. n. p. Å. Van 
quần chèo đứng hay là ngòi. 2. Xà ngang. ở. 
Nà, dòn lay. sào, 
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TRANSTULI, perf. Transfero. 

TRANSUI, perf. Transuo. 

TRANSCLT-0, as, are, n. freq. Transilio. 

TRANSUM-0,¿£, ere, a. Lấy bởi tay kẻ khác; mượn 
lẽ, mượn ý (trong sách gì). 

TRANSUMPTI-O, onis, s. f. 1. Sự lấy bởi tay kẻ khác. 
2. Sự lộn thứ tự trong câu (cũng gọi là Mela- 
lepsis). 

TRANSUMPTIV-US, a, um, adj. như Transpositivus. 

TRARSU-O, re, i, lum, ere, a. 1. Lấy kim khâu mà - 
châm, khâu qua giữa. 2. Đâm thảu qua. 

TRANSUT-US, a, um, part. pass. TranSuo. 

TRANSVAD-0R, org, ari, d. Lội qua chó nòng. 

TRANSVARIC-0, as, are, a. và n. Đi khuèênh khoạng. 

TRANSVECTI-0, onis, s. f. 1. Sự chò sang, sự dem 
sang. 2. Sự sang qua. 3. Sw soát binh ki. 

TRANSVECT-OR, orrs, s. m. Kẻ chớ sang, ké đem 
sang. 

TRANSVECT-US, a, um, part. pass. bởi 

TRANSYEII-0, rg, [ransv©-Z/, transyec-/um, erg, a. 
4. Dem sang, chớ sang, chở sang bên kia, 
khuân đi nơi khác. 2. Đầm thâu qua. 3. Kiên. 
cách trọng thẻ. 4. Ngoi sang, lội bơi qua. A 
pass. Đi xe sang, cüi ngựa sang. || 1. fiy. Trans- 
vectum est lempus. Thì giờ đã qua rối. 

+ TRANSYEN-A, æ, s. m. Người khách, kẻ bỏ hành. 

TRANSYEND —0, ¿5, idi, ilum, ere, a. Bán. 

TRANSYEN-I0, is, i, tum, ire, n. Ở nơi khác mà đến. 

TRANSYERBER - 0, as, are, a. Đàm thâu qua. 

TRANSVERS — À, adv. Cách ngang. -— fuert, Tròng 
lườm. 

TRANSVERSARI - Us, d, um, adj. (giong gi) Ngang, 
đi qua giữa. 7ranversaria ligna). Các xà ngang. 

Transvers-È và im, adv. Cách ngang, cách chéo. 

TRANSVERSI — 0, onis, S. f. Sự lấy hình khác, sự 
biến tướng. 

TRANSVERS - UM, ¿, S. n. l. Sự ngang, sự chéo. 2. 
Mö ngăn ngực và ruột, cao hoang. UI. Si or 
perit ferre transversum, difficilis ad salutem re- 
cursus est. Khi đã trč ngang ra, thì khó trở về 
chinh hướng. — digiti. Hoành một ngón tay. 
In tranoersum positus. Đã chịu dàt ngàng. De 
transverso. Ngang. 

TRANSVERS — US, a, um, part, pass. Transvərto, 

` cũng là adj. 1. pass. (ai, sự gì) Đã chịu dál 
ngang, chéo, ngang: fig. vay vò, chẳng ngay, 
chàng chính. 2. act. Xô qua giữa, dng ngang, 
phá ngang: /. nghịch cùng, xung khác. II 


I ransversi digiti spatium. Mot ngàng ngon lay. 
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Transversum iter. Bàng trừ. — incedere. Bi 
ngang. Transversa verba. Những lời chênh lêch. 


TRAXSVERT — 0, is, i, transver-sum. ere, a. 1. Phá 
đỏ, xáo lòn, trở ngược, trở bên khác, làm cho 
ra khác. 2. Khuyên đừng, nói gàng, làm cho 
(trí) ra tối tăm lám lạc. 

TRAXSYOLIT — 0. as, are, a. và n. freq. bởi 

TRAXSYOL — 0, as, are, a. và n.1. tay qua bên kia. 
3. Ag. Thàu qua. đi lanh chai, chạy mau; chây, 
rò ri; (thì giờ) qua đi. bay qua, chóng qua; 
itri) tưởng qua. ||3. 7ransrolift vor auras. 
Tiếng ran thâu khi bọc. — ad serihendum. Vòi 
vàng mà viết. Jransvolantia. (oa phù vàn. 

TRAXSYOLY — 0. og, i. transvolu-fưmn, ere, a. Làn 
quá khỏi. 

TRAXSvOR-O, as, are, àa. Háu An, ngôn: fig. xa xi. 


TRAP — ES, elik, s. m. TRAPET-UM, i, S. n. VÀ US, +, 
s m. Bánh xe nghiền trái oliva. 

TRAPEZIT-— A, æ, 9. m. Kẻ làm nghề đổi bạc. 

TRAPEZI-UM, i, s. m. Hình thê điển hay là tà điền. 

TRAPEZ7OPIOR— UN, ?, S. n. Chân bàn. 

TRAULOT — E8, zs m. và f. và TRAUL-US, ¿, 8. m. 
Kẻ cà lãm, kẻ nói lan, 

TRAY! — 0, as, are, a. Đi qua, trải qua. 

TRAYOL - 0, as, đe, a. và n. nh Transvolo. 

TRAXI, perf. Traho. 

'TREBACIT — ER, ady. Cách khôn khéo. 
Tare — ax, acis /acissimus `, adj. cå ba giống. (ai) 
Từng trải, khôn khéo, tinh anh, biện báo. 
TRECEN — 1, æ, A, và TRECENTEN-I, #, a, adj. pl. 
Ba trăm, từng ba tră¡n. 

TRECENTESIM - US, d, um, adj. ord. Thứ ba trăm. 

TRECENT - 1, æ, a, adj. num. pl. Ba trăm. 

TRECEXNTI - £s, adv. Ba trăm lån. 

TRECHEDIPN - UM, ¿, 9. n. Áo kẻ đi ăn Liệc. 

TnEpEct — Ès, adv. Mười ba lån. ` 

Trepec — ım, adj. num. pl. indecl. Mười ba. 

+ TREDECIM — us, 4, um, adj. ord. Thứ mười ba. 

+ Treis, thay vì Tres. 

'TREMEBUXP-US, đ, um (ior), adj. Run, run sợ. 

"TREMEFAC —10, is, fec-i, lum, ere, a. 1. Lung lay, 
rung låc, đánh động. 2. Làm cho run sơ. || t. 
— tellurem. Làm động đắt. ||2. — aliquem. Làm 
cho ai sợ. 

"TREMEFACT — U3, 4, um, part. pass. Tremefacio. 

TREMEND-US, a, um, part. fut. pass. Tremo, cũng 
là adi (ai, sự gì) Làm cho sợ hãi, đáng người 
ta sợ hãi, đáng kinh khiếp, gớm ghiếc. 
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TREMISC — o, is, ere, def. 1. n. Bát đầu run sợ; run 
sg, sơ hãi. 2. a. Sr, hãi (sự gì). 

TREMISS — is, +9, và TREMISSI-US, 7. s.m. Một phản 
trong ba phán đóng as. 

TREM-O, is, ui, ere, n. def. 1. Run, dòng, chuyển, 
lắc, giày. 2. Run sg, giùng mình sợ hãi. 3. a. 
Sự băi, kinh khiếp. ||{. ¿ndla zeph'ri aflatu 
trent. Giò hiu fum ch› grn mit nước. Mor- 
hus tremens. Bônh run. ||2. — animo. Thất 
kinh. 7remit artus. Nò run cả và mình. 

ThREN — oR, 2⁄3, s. m. 1. Sir run, Sr dông. 2. Sự 
run s, sự kinh hải. 3. Giíng gì làm ch) sơ 
hãi. || 1. — derre, Động đít. — ste'lurum. Sự 
tỉnh tủ nhấp nháng. || 2. 7remorem tnculere. 
Làm cho sự hải. 

TnexuL — È và rw, adv. Cách run, cich run sơ. 

TREMUL-US, a, un, a'lj. 1. (ai, sự gì) Run, động, 
lay lắc, giày, chẳng chắc, chúng vững. 2. Run 
sự. 3. Làm cha run sợ. ||4. Zrenulum mare. 
Biên cá sóng. Tremulis artubus he, Dë con 
yếu ớt run råy. Fig. Tremuli unni. Tuôi già. 
IC. Zremulun frigus. Giá rét làm cho run lập càp. 

TREPIDANT-EB (tùs), adv. Cách vội vàng vì kinh 
khiếp, cách nhón nháo; cách nhát sợ, cách 
rut rè. 

THEPIDARI — US, a, um, adj. như Tolutaris. 

TREPIDATI — 0, on's, $. f. 1. Sự vội vàng vì kinh 
khiếp, sự nhốn nháo, sự rôn rä. 3. Sự run sơ. 
3. Bènb run. || 1. — fugæ. Sự trốa chạy lao 
xao. || 3. — nervorum. Bu run gàn. 

TREPip - È, adv. 1. Cách vòi vì kinh hãi, cách 
nhốn nháo. 3. Cách run sợ. 

TREPID — 0, as, avi, alum, are, n. 1. Chạy lao xao, 
chay bôn nhộn, vội vàng vì sợ khiếp, nhốn 
nháo lèn, rộn rå. 3. Run sợ, kinh hãi. 3. Run, 
động, lay lác, giấy, giùng mình, ghê mình. || 
2. Trepidat ne veniam. Nó sự kéo tối đến. WA 
— lztitid. Nhày mừng, mừng hún hớn. 

TREPIDUL - Ce, a, um, adj. dimin. bởi 

TREPID —US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Vội vàng vì 
kinh häi, làm vội vàng, hấp tp, lật đạt, hỏi 
há; fig. mau kíp, nhẹ nhàng. 2. Run sợ, kinh 
hãi, nhát gan. 3. act. Làm cho động sợ bãi, 
hiêm, ngặt. || 1. 7?ep¿da vila. Phận tất tưới. 
— cursus. Sự chạy vội vàng. || 3. — metu v. præ 
melu. Kinh khiếp. ||3. /n rebus trepidis. Trong 
thì hiểm nghèo. _ 

† TREP —0, 23, ere, n. Xây, quay. 

TREPONDT— 0, s. n. indecl. Ba cân. 

TREs, +, adj. num. pl. (gen trium, dat. và abl. 


lỗi 
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tribus). Ba; fig. it, VÀI và. Te tribus verbis wolo 
(hien ng Am alloqui \. Tôi muốn bao anh một 
hai lời. 

Tress — 1s, e adj. 1. (ai, sứ gì) Đáng ba dòng as. 
9. fig. Hèn, phàm. || 3. Von — agaso. Dira chăn 
ngựa chàng ra phích gì. 


TRIACONT - as, adis, $. f. Ba mươi, ba chue. 
TRIANGULAR — 15, €, VÀ TRIANGUL - US, A, um, adj. 
(sự g1) Có ba góc, tam bạn. 


a 
TRIANGUL - UM. ?, s. n. Hinh có ba góc, hình tam 


ban. 

Triaki- 1, 222n, s. m. p. Hàng binh thứ ba. 

Tri- AS, adis, S. TL. Sò ba, ba điều. 2. Mòt chúa 
ha ngòi. 

TriaTR- 0S, 2, s. m. Ngày thứ ba sau /dus. 

TninAcc — A. æ, s. f. Hoa tai có ba hạt trai, 

Triok - uM, ¿, s. n. nhw Triobolum. 

Tri —oN, ons, $. Mm. Aó khoác cn, — 

Trintacn — us, 7, và ys, yos.s. m. Lépba vấn trác. 

TrRiBUaARI - us, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về một 
phán dän (/ribus ). 

Tnpct, perf. Tribuo, 

TRIbUL— A, æ, s. f. Giống bừa bừa lúa bon, 

TnmtëtAmt - CN. 2, a. n. Nơi xếp các dé cày bừa, 

TRIRULATI - 0, 22/5, š.Ê. Sự gian nan. sw khôn 
khó, sw ewe lòng, sự vất và. 

"PRIDULAT — Us, a, um, adj. 1. (sự gì ) Có mũi nhọn 
nhir cái bừa 2#: 2. fiy. (ai) Chịu dan dén, 
khó sử, 

'TIBUL—rs, e, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc vẻ cũng 
một ho ca. 2. Khó khăn, Kho ar, 

TFninu—o, 2s, are, a. 1. Dùng giống bùa 02a 
mà bira Ina hông, 2. fo. Làm khôn, lầu cực 
lòng. 


Tnmuuuns — us, ui 7850/06 j, adj. (sự vil Có 
pai; fat, khó, 


"Tuutzt, - UM, 7. es Dn. như Trihu it, 


Triger - U53, 2, s.m. d. 


hong sát, 


Cày có gai, Ur cát, 2. 


Tiuses T— AL, ahis, s. n. † Toà quan xet, toà, 2, Dác 
quan VéU, 3 Dir sập bàn thối toà vua ngự 
xem trỏ; diah quan tưởng: eò song loan; Hơi 
cao, nơi đạp, dè; fy. bie cao, IT 1. Sedens pro 
tribunali. Bang ngòi trên Toà. Ad ali tribunal 
appellare, Phúc cáo. |2. — nummarinum. Những 
quan xét ăn eu thu lò. 

TRIBUNAT — US, »s,s. 14. Chức quambån chữa dàn 
(bên Rôma ). 2. Chire qnan chánh cơ, 

4° TRIBUNITI— us, o. um, adj. (sự gi) Thuốc vẻ 
quan bầu chữa dân hay là quan chánh có. 
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( bên Rôma), quan chánh cơ. — mililaris v. 
mililuim. Quan chánh cơ, 


Trigt - 0, is, i, lum, ere, a. 1. Cho, ban, trả cho. 


giao cho. 9. Chác, chiếin lấy, nhường, chịu. 
kẻ là, đỗ lại cho. 3. Chia ra, chi, dùng. || 1.— 
suum ruique. Trả cho ai của nấy. — fidem (es: 
tưnonio. Tin lời chứng. — veniam alicui. Tha 
tôi ( hay là tha phép ) cho ai. — laudem alicui. 
Khen ai. -— gratiam alicui. Tò lòng biết ơn aì. 
— valetudini aliquid. Giữ sức Rhoẻ. || 2. — 
sihi nomina deorum. Lăy tên những but thần mà 
đặt cho mình. — primas alicui (hiệu ngắm 
partes). Đặt ai ở bậc nhất. — sưacdoqguenttam 
alirui. Chịu xưng ràng ai có tài khéo nói. — 
sibi nimiùm. Cày mình quá. — alicui phú Hàm, 
Chuông ai lâm. —- aliquid ongri alicui. Bò 
sự gì tại ai nhát gan quá. —aliquid vitio alicui. 
bát tôi ai vì sự gì. || 3. — librum in duas partes. 
Chia sách ra làm hai phần.— tempus alicui rer, 
Lấy đủ giờ mà làm sự gì. 

Tom US, Gs, s. f. Phản dân (đầu trước hết dân 
thành Rôima chia làm bốn tribus, vé sau đã 
thêm đến ba mươi lắm "dés: họ cá, dòng 
doi; bậc, hạng. Zrihu moveri. Phải truất ngòi 
trừ ngoại. 

TRIBUTARI — US, a, tới, ad). (ai, sự gì ) Chiu thuê, 
thuộc về thuế. Xes tributaria. Việc thuế má. 
7r ibutarium solum. Đắt chịu thue, 

TRinUT-ìM, adv. Từng (ribus, rng họ cá, tng 
dòng ho. A 

TriruTI-0, anis, s. f. 1. Sự chia, sự phát, sự phân 
ra. 2. Sir nộp thuế, thuế. 

Trut — oR. oris, s. m. Kẻ cho, kế phân phái, kè 
chia. 

ThIBUTORI - US, a, wn, adj. (sự gì) Thuộc về việc 
chia. 

ThIBUT — UM, is. n. và † TRIBUT-US, +, S. M. Thué, 
thuế má, thuế viết, Tributum gentis arripere. 
Lấy thuế dàn. — peruniarinm. Thuế tiền. 

(e ThRIhUT-US, a, um, parl. pass. Tribuo. (ai, SỰ o 
Bä chịu ban, đã chịu đỏ lại cho, đã chịu phàn 
chia. 

dn Tut — Us 4, um, adj. (sự gì) Chiu chia từng 
Irihus, (reng phần dàn. 7ributa comitia. Hội dàn 
Lrrup 02,, 

Tnic-£, arum, s. f. p. 4 Dò đánh chim. 2. fiy. 
Sir våt, sir hèn, dò vạt, lẻ quanh. 3. Ngàn Int, 
sw gi khó lòng. ||3. — dumestiew. Những st 
khó lòng trong cửa nhà. 
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TRICEXARI — Us, a, um, adj. (ai, sự gi) Thuộc vo ba 


mươi, được ba muvi. — homo. Người đưực 


ba mươi uc, 
Taicrx-I, ¥, a, adj. pl. Ba mươi, trng ba mươi. 
TRICENNALI-A, um VÀ orum, $. n. p. Lé mừng mòi 
ba muri năm một lán, 


TRICtXNAL-IS, e. adj. (sự gì) Được ba mươi nån, 
béo ba mươi nắm. 


TRICEXNI - UM, ¿2 a, n. Quảng ba mươi năm. 

TRICrXTEN-I, #, 0. adj. pl. Trng ba trầm, ba tràm. 

TRcEXT: — es, adv. Ha trăm lán. 

TRIC-EPs, 2723, adj. cà ba giống. (Ai, sw gì ) Có 
ba dáu, có ba dinh, có ba. 

TRICESIM-US, d, um, adj. ord. Thứ ba mươi. 


TRICESS-IS, is, S. M. 4. Tiên đáng ba mươi đóng 
as. 2. Ba mươi càn. 


TRICHALC-UM,¿,s.n.Mót phán trong bón phần obolò. 

TRICHAPT — UM, i, s. n. Đó dèt móng, vải diện, 

TRICII-AS, #, S. M. và AS, arlis, S. f. Cá lắm. 

Tricmas-is. is, 5. f. TAL mi màt. 

TRICHIL-A, æ, s. f. Giàn nho, giàn hoa, hoa đường. 

ThRICIIL-UM, i, S$. n. Bình có ba vòi. 

TRICHIX — us, ^a, um, adj. (sự gì) Hậm rạp. 

TRiCHIT-IS, idis, s. f. Thứ phèn chua. 

TRIiCHOMAN-E3S, is, S. f. Kê cước thảo. 

TRiCuHORD-IS, e, adj. (giống đàn) Có ba dây. 

TRICHOR-UM, i, s. n. Nhà có ba toà, nhà có ba phần 
bay là ba tầng. 9. Nóc có ba mặt. 3. Bàn thờ 
có ba mặt. 

TRiCiR — Us, ¿, S. m. Đá ngoc tam thẻ. 

TRicl - Ce, adv. Ba mut lån. 

TRICINI — 0M, ¿, s. n. Cung có ba người hát rop, 

TRICIPITIS, gen. Triceps. 

TRICLINAR-IS, e, Và TRICLINARIL-US, a, um, adj. như 
Tricliniaris. 

TRICLIXIARCH-ES, æ, S. M. Rẻ áp việc dọn tiệc. 

TRICLINIARI-A, um và orum, s. n. p. 1. Thâm hay 
là đêm lót giường ăn. 2. Phòng ăn. 

TRICLINIAR-IS, e, VÀ THICLINIARI-US, đ, um, adj. (sự 
gì) Thuộc vé giường nằm mà ăn, thuộc về 
phòng ăn. 

TRICLTXI-UM, ¿, s. n. 1. Giường vừa ba người nằm 
mà ăn. 2. Phòng vừa đủ ba giường ăn. 

4° TRIC-O, onis, s. m. Ké móc việc, kẻ cải cọ, ké 
khất nợ lần. 

2° + TRIC-O, as, are, a. như Tricor. 


'TRICOCC-UM, ‡, s. n. Giống hoa quì. 


1203 


x 

TRI 

TRICOL-OR, oris, adj. cả ba giòng. ( giỏng gì) Có 
ba sắc. 

TRicoL-UM, s. n. Câu cò ba ngành. 

TicoNGI-US, i, $. m. Binh đựng vira ba conius. 

ThRic-on, aris, ari, d. Tìm lẽ quanh, cải văl, eñi liv. 

Tricornste — ER, era, um, Và TRICORN - 1s, e, adj. 
(giống gì) Cò ha sirng. 

Tricorp - oR, 22%, adj. cả ba giống, ( vật gi) Co 
ba xác. a 

ThicoS-US, a, um, adj. như 1° Trico. 

Tiicvsp-ts, idis, adj. cå ba giống. ( giống gì) Có 
ba mũi nhon. 

TRIbACcHN-A, orum, s. n. p. Thứ hầu rất lớn. 

1° Thin-ENS, entis, adj. cả ba giống. (giống gì) Có 
ba răng. 

9° TRin-ENS, entis, S. M. 1, Cái chia ba. 2. Cái xiên 
ba rằng (dùng mà ăn). 

TRIDENTIF — ER, era, erum, VÀ TRIDENTIU-ER, ea, 
erum, adj. (ai) Cảm cái dinh ba. 

TRIDENTIPOT- ENS, enlis, S. M. Bul Neptunò, thúy 
phú. 

TRIDUAN-US, a, um, adj. (sw gì) Làm ba ngày 
tròn, thuộc vẻ ba ngày. 

ThnU-UM, i, s.n. Quảng bà ngày. 

TRINN-1š, e, adj. (ai, sự gì) Có ba nắm, được 
ba tuôi. 

TRIENNI-UN, ¿, s. n. Quãng ba năm. 

TRI-EXS, entis, s. m. Tam phần chỉ mắt, /2?es 
er Iriente. Kẻ lính một phản trong ba phản 
của lõi. 

TRIEXT - AL, alis, s. n. Bình nhỏ kia. 

TRIENTAL-IS, e, adj. (sự gì) Được bốn tấc; được 
bốn lạng (về cần mười hai lạng). 

THIENTARI-US, Ø, um, adj. (sự gì) Được một phần 

trong ba. Trientarium fænus. Lãi tam phân chỉ 

nhát vốn. : 


TRIERARCH-US, 2, S. Mm. Quan cai tàu có ba hànz 
chèo. Š 


TRIER-Is, e, s. f. Thứ tàu có ba hàng chèo. 


'TRIETERIC-US, a, um, adj. (sự gì) Làm mỗi ba năm 
một lần. 


TRIETER-IS, idis, s. f. 1. Quảng ba năm. 2. pl. Lé 
but Bacchô. ||1. Raptus trieteride nonå. Chết 
khi đã được hai mươi bảy tuỏi, 


TRIFARI - AN và E, adv. Ba bê; ba cách, 
TRIFARI— US, Ø, vm, adj. 1. (sự gì) Có ba cách. 
2, Đã chia làm ba; có ba bề. 


TRIFATIDIG — US, 4, um, adj. (ai) Làm tiên tri cả, 


TRI 

TRIE-AUX, aucis, adj. cà ba giống. (giống gì) Có ba 
họng. 

Tag — ax, acis, 8. n. Thứ lao có ba góc. 

Tair - ER, erg, erum, và TRIFER— US, a, um, adj. 
(giống gì) Sinh một năm ba lån. 

Tom — us, a, um, adj. (giống gì) Đã chịu ché ba, 
có ba mũi. 7Zrifida flamma. Lưỡi sét. Trifida 
lingua serpentis. Lưỡi rắn có ba nhọn. 

'Tn£1L — tS, e. adj. (sự gì) Có ba sợi chỉ. 

TRIFIXI — UM, ¿, $. n. Nơi mốc ba ruộng giáp nhau. 

TRIFiSSIL — IS, e, adj. như Trifidus. 

Teo — um, i, s. n, Gây chia ba, vân thảo. 

TRIFoRM — 1s, e, adj. (ai, sự gì) Có ba hình. 

'TRIF-UR, uris, s. m. Thàng bợm, thằng trộm lỡm. 

TRIFURCAT — US, 4, um, adj. nhir Trifurecus. 

TRIFURCIF-ER, era, em, ad]. (ai) Bom bãi, tướng 
kẻ trộm, gian hùng quá bội. 

+ TRIFURct —UM, ¿, $. n. Gái đỉnh ba. 

TRIFUnC — us, a, um, adj. (sự gì) Có ba müi nhọn. 


TRIG - A, æ, S. f. 1. Sự mắc ách ba ngựa gióng 
nhau; xe có bangựa kéo gióng nhau. 3. Số ba. 


TRI6AX — us, ¿, s. m. Ké đã có ba đời vợ. 

TRIGARI — UM, dg, n. Nơi chạy xe có ngựa kéo 
gióng ba. 

TRIGARI — US, i, s. m. Kẻ dän xe có ngựa kéo 
gióng ba. 

TRIGEMIN — US, a, um, adj. như Tergeminus. 

TRieEMM-IS, e, adj. (cày) Có ba móng, có ba mậm. 

TRiGEsi - Ca, adv. Ba mươi lần. 

TRIGESIM — US, a, um, adj. ord. Thứ ba mươi. 

TRIGIRT — A, adj. num. pl. indecl. Ba mươi. 

TRIGL— A, æ, TRIGLID-A, æ, và TRIGLIT-IS; id's, S. 
f. Cá buôi. 

TRIGLIT - ES, æ, S. m. Thứ đángọc có sắc cá buôi. 

TRIGLYPI-0S, i, s. m. Ba dàng xoi quá trên đầu cột. 

TRiG-oN, onis, s. m. Trái cầu có ba người đánh. 

TRIGONAL — IS, e, và TRIGONIC-US, a, um, adj. ( sự 
gì) Có ba góc. 

TRIGON — UN, ?, s. n. và us, i, s. m. Hình ba góc, 
tam bạn. Trigonum orthogonium. Hình câu cò. 

4° Tricon - us, a, um, adj. như Trigonalis. 

ge TriGoN — US, i, 5s. m. Thứ cá đuối. 

'TRiHORI — UM, i, 8. n. Quảng ba giờ, 

TRUUG-IS, e, Và us, a, um, adj. (xe)Có ngựa kéo 
gióng ba. 

TRILATER-US, a, um, adj. (sy gì) Có ba phía, có 
ba mặt. 
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TRILIBR —15, e, adj. (đồ gì) Nói ba cân. 


'TRILINGU - 1S, e, và us, a, um, adj. (giống gì) Có 
ba lưỡi. i 


 Tmtx, icis, adj. cả ba giống. 1. (đồ dèt) Có ba go. 


2. Có ba lån vải (hay là giống khác). 
TRIMAT — 0S, 4$, s. m. Ba tuổi. 
TRIMEMBR —1S, e, adj. (ai, vật gì) Có ba xác. 
TRIMESTR-IS, e, adj. (ai, sự gì) Có ba tháng, thuộc 


về ba tháng. 7rnestre triricum. Thứ lúa miến 
chín trong ba tháng. 


TRIMETALL-UM, ?, S. n. Ba loài kim pha vuối nhau. 

TRIMET - ER,rđ, rum, adJ.(giống gì) Có ba thước. 

TRIMM— A, alis, s. n. nhw Veterator. 

TRIMOPI — A, æ, S. f. Bình đựng ba đầu. 

TRIMODI — UM, :, s.n. Ba đầu. 

Tnwon — Us, a, um, ad). (giống gì) Đựng ba đấu. 

TRIMUL - US, a, um, và TRIM-US, a, um, adj. (ai, 
vật gì) Được ba tuôi, được ba năm. 

TRINEP - OS, olis, S. M. và TIS, e, s. f. Chút trai, 
chút gái. 

TRINIT-AS, atis, s. f. 1. Sự ba, só ba. 3. Đức Chúa 
Lời ba ngôi. 

TRINOCTIAL - 1S, e, adj. (sự gì) Có đủ ba đêm. 

TRINOCTI — UN, ¿, S. n. Quảng ba đèm. 

TRINOD - is, e, adj. (sự gì) Có ba nút; (tiếng) có 
ba vần. 

TRINUNDIN-UM, ¿, s. n. Quảng ba phiên chợ (xem 
.Vundinæ), hai mươi bảy ngày. 

Ta — us, a, um, adj. (ai, sự gì) Ò trng ba, có 
ba. Trina castra. Ba dinh cơ. Unus est Deus—et 
unus. Có một Đức Chúa Lời ba ngôi một tinh. 


TRIOBOL-UM, €, s.n. và vs, ¿, $. m. Ba đóng obo- 
lô. Fig. Trioboli homo. Người v3 hinh. 

TRIODEI-US, đ, um, adj. (ai, sự gì) Ở nơi ngì ba. 

TRIOX-vs, vm, s. m. p. 1. Bò thuộc cày. 2. Bóng 
sao gần bác cực; hướng bác, bắc. 

TRIONYM— us, 4, um, adj. (ai, sự gì: Có ba tên. 

TRIOPHTHALM — ES, is, s, m. Đá ngọc có ba mật, 


TRIORGI-ES, is, s. m.1.Giống chim ưng. 3. Hương 
hoa thảo. 


TRIPAL — te, e, adj. (sự gì) Có ba cọc mà đỡ. 

TRiPARC-US, a, um, adj. (ai) Keo tay lâm, hà tiện 
lâm, chát bóp lâm. 

TRIPARTIT — ò, adv. 1. Cách chia ba. 2. Ở ba nơi. 


TRIPARTIT - US, 4, um, part. pass. (sự gì) Đã chia 
làm ba, có ba phán, 


THIPATIN-UN, i, $. n. Mâm thứ ba; mâm có ba dia, 


TRI 


TRIPECTOR-US, a, um, adj. (ai, vật gì) Có ba ngực. 

TRIPEDAL—IS, e, và TRIPEDAL- US, a, um, adj. 
( giống gì) Có ba thước. 

TRIPELL — Is, e, ad). (vật gì) Có ba lượt da. 

TRIPERDIT-US, Q, um, part. pass. (ai) Hư ti, rất hư. 

TRiP — Es, edis, adj. cả ba giống. (våt gì, sự gì) 
Có ba chân. 

TRIPETI - A, æ, s. f. Ghế có ba chân, cái kiếng. 

TRIPHONIC — 0S, ¿, s. m. Gió đông bắc. 

TRIPICT - US, og, um, part. pass. (sự gì) Đã chép 
ra ba thứ tiếng. Superscriptio Christi tripicla 
erat. Thẻ trên câu rút Đức Chúa Jêsu đã chép 
ba thứ tiếng (là tiếng hôbrêô, tiếng grêcô và 
tiếng latinh ). 

TRIPLAR—IS, e, TRIPLASI-US, 4, um, và TRIPL — EX, 
icis, adj. (ai, sự gì) Bàng ba, gấp ba, có ba cách. 

TRIPLICABIL—IS, é, adj. (sự gì) Chịu gấp ba được. 

TRIPLICATI - 0, onis, $. f. Sự gấp ba. 

TRIPLIC — ES, wn, s. m. p. Tảm ván nhỏ gấp ba 
chếp. 

TRIPLicis, gen. Triplex. 

TRIPLICIT — ER, adv. Cách gấp ba, ba cách. 

TRIPLIC - 0, og, đe, a. Gắp ba, nhân thừa vuối ba. 

TRIPLINTHI — us, a, um, ad]. (sự gì ) Có ba lớp gạch, 

TRIPL — US, 4, um, adj. (giống gì ) Gấp ba. Triplo 
plùs. Nhiều hơn gấp ba. 

TRIPODIS, gen. Tripus. 

TRIPOLI—UM, ¿, s. n. Cây đại kích. 


TRIPONDI — UM, ¿, s. n. và TRIPOND - 0, s. indecl. 
Ba cân. 


+ TRIPORTENT—UM, €, s. n. Sự gì rất gở lạ. 
TRIPUDI — 0, as, are, n. 1. Múa nhảy cách nhẹ lảm. 
2. Giậm chân mau lắm. 


TRIPUDI — UM, ?, s. n. Sự múa nhảy cách nhẹ lắm. 
2. Sự giậm chân mau lảm. 


TRIP— us, odis, s. m. 1. Giống có ba chàn. 2. Gái 
kiểng. 


TRIQUETR - A, æ, s. f. và UM, ¿, s. n. Hình ba góc, 
tam bạn. 


TRIQUETR — US, a, um, adj. ( sự gì) Có ba góc. Tri- 
queta tellus. Gò Sicilia có ba mom. 


4° ThRIREM-IS, is, S. f. Tàu có ba hàng chèo. Adirre- 
mes (lawenais+s. Đã phải án chèo thuyền hải đạo. 


2° TRIREM — IS, e, adj. (tàu) Có ba hàng chèo. 
+ Tris, thay vì Tres. 

TRISAG-— 0, inis, s. f. Thạch lan thảo. 
TRISCURRI —A, orum, s. n. p. Lời giču cợt thò. 
TRISEM — us, a, un, adj. như Triplus. 
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- TRISIPPI—UM, ¿, s. n. Điểm nơi má ngựa tốt. 


TRISMEGIST-US, đ, um, adj.(ai, sự gì)Rất cao trọng. 
TRISPAST-US, a, um, adj. (sự gì) Có ba cái rọc rọc. 
TRISSAG — 0, inis. s. f. như Trisago. 


Tntes 0, as, are, n. ponm én ) Kêu; kêu như 
chim én. 


TRISTAT — Æ, arum, s. m. p. Ba quan lớn nhất 
Sau vua. 


TRIST-È(2%s, issimè) adv. Cách rầu, cách khó lòng. 

TRISTEG - A, orum, s.n. p. Ba tầng ( nhà). 

TRISTICUL - Us, a, um, ad). dimin. Tristis. 

TRISTIFIC—US, a, um, adj. (ai, sự gì) Làm cho 
buồn, hay khuấy khoả, hay sinh chán. 

TRISTIMOXNI — A, æ, s. f. và UM, ?, s. n. Sự buồn 
phiền, sự wu sầu, sự râu ri. 

TRIST —1S, e [ ior, issimus ), adj. trị dat. 1. (ai, 
sự gì) Làm hại, độc. 2. Råu rg, buôn bå, ưu 
phiền. 3. Khó mặt, nghiêm trang, châu chan, 
nhiệm nhặt, ngặt phép. 4. Làm cho lo buồn, 
sinh rầu rt, khó lòng. 5. Giận, giận dữ. 6. Dữ 
tgn, nanh ác, hằm hằm, hung ác, cứng lòng. 
7. Khó coi, u ám; khó ngii, khó ăn, Lem, cay 
đảng, góm ghiếc. || 1. Triste medicamen. Thuốc 
độc. Triste lupus stabulis. Chó sói trong chuồng 
chiên thì làm hai lâm. 2. — salute Porsennæ. 
Buồn vì ông Porsenna đã thoát sự hiểm được, 
|| 3. Oderunt hilarem tristes. Người tô ghét kẻ 
vui, — vullus. Mặt âu säu || 4. — nuntius. Tin 
dữ. — sententia Án phat. Tristia exta. Ruột 
hi sinh chi điểm gỡ. || 3. — alicui. Giận ai. || 6. 
— mors. Sự chét chẳng hay thương ai. || 7. — 
domus. Nhà tối tăm. — aspectu. Khó coi. — 
lacerna. AOb thô. 


+ TRISTIT — as, alis, s. f. như 

TRISTITI — A, æ, S. f. 1. Sw khó mặt, sự rầu ri, 
sự buồn bã, sự phiên lòng. 2. Sự giận. 3. Sự 
nghiêm phép, sự nhiệm nhặt, sự cương trực, 
tính sầu; sự ngặt ngòi. || 3. Sine tristitiå virtus. 
Nhân đức dễ dàng. 

+ TRISTITI — ES, e, Và † TRISTITUD—0, inis, S. f. 
như Tristita. 

TRIST —0R, aris, ari, d. Phiên lòng, buồn sầu. 

TRISULC—US, a, um, adj. ( giống gì) Có ba mũi 
nhọn, đả rë làm ba; (gò) có ba móm; (cửa) 
có ba cánh. elum Irisulcum. Lưỡi sét. 


ThRISYLLAB — (3, đ, um. adj. (tiếng) Có ba vần. 
Trır, s. indecl. Tiểng chuột túc. 


TRITAVI — A, æ, 8. f. và 'TRITAY —US, ts, m. Tổ 
tông sáu đời. Tritavi nostri. Tô tông ta. 
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ThIT - E, es, s. f. Quãng hai cung hát (như do, mr; 
bay là re, fa). ‹ 

TRITnAL—ẽs, is, $. f. Nam đại kích thảo. 

TRITICARI — US, đ, um, TRITICE — US, đ, um, VÀ Thi- 
TICIN—US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc vẻ lúa 
miến, bàng lúa miến (mì). 

Tntric-uw, į, s.n. Lúa miến, lúa mì. 

Teiron-is, idis, s. f. GÂY oliva. 

TMT-0R, oris, s. m. Ké đâm nát, ké tán, ké mài 
(thuốc vẽ). ké làm cho mon. 2, Thợ chạm; thự 
tiện. ||1. Au, — stimulorum. Kẻ hay phải don 
làm. 

TnITUR-A, #, VÀ TRITURATI-0, Onis, $. f. Sự đạp 
(lúa), sự xay bót; sự có, sự kì; mùa gặt. 

TRITUR-0, 45, avi, atum, are, a. Đạp (lúa), xay 
bột. 

TRITURRIT-US, a, um, adj. ( thành) Có ba tháp. 

4° Tritus, a, um (ior, (580m8), part. pass. Tero, 
cüng là adj. 4. (ai, sự gi) Đã chịu mài, đã chịu 
đâm nát, đã chịu tán. 2. Đã mòn, đả nát, đã 
chịu đạp. 3. Nhục nhàn, mỏi mệt. 4. Tường 
tàn, quen, thường. 5. Đã quen, đã từng. || 2. 
Tritissima via. Bàng có nhiều người di. Trio 
vestis. AÓ cũ nát. 

2° TRIT-US, ús, s. m. Sự đâm nát, sự tản, 

ThIUMPHALI-A, UM, S. n. p. SỰ ruée xách twóng 
đã thắng trận tuyên công. _ 

TRiuMPHAL-Is, e, adj. (ai, sự gì) Đã thâng tràn, 
thuộc về tướng đã thẳng trận, thuộc về sự rước 
tướng khải hoàn trọng thé. — provincia. Xứ 
đã phải thua. — porta. Cửa tướng vào khi 
khải hoàn trọng thẻ. — vir (đặt tó hay là hiểu 
ngắm). Tướng đã được khải hoàn trọng thẻ. 

TRIUMPHAT-0I, Oris, S. M. 4. Tướng khái hoàn rất 
trọng thê. 2. Kẻ đã thẳng được, kẻ dep được. 
|2. Mundi fuit —. Người đã thăng được thế 
gian. 

'THIUMPHATORI-US, 4, tứ, adj. như Triumphalis. 

4° TRIUMPHAT-US, Ø, um, part. pass. Triumpho. 4. 
(ai, sự gì) Đã chịu tháng, 1â thua. 2. Đã chịu 
rước xách rất trọng thẻ. 

de “TRIUMPHAT-US, °, S. M. như Triumphus. 

THIUMPH-O, as, avi. atum, are, A.n. tri abl. cùng 
de. (tướng) Khái hoàn rất trọng thẻ, được 
nước xách rát trọng thẻ (vì dä tháng trận tuyên 
công); được tràn vuöi. 2. a. Thång được, bắt 
phục; mừng khắp khỏi, mừng rữ bội phần. || 
1. Triumphav't Muræna de Mithridate. Ủng 
Murêna dä đượo rước vào thành càch rất trọng 
thẻ vì đã thâng vua Mithridatê tuyến công. — 
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de diabolo. Thång trận vuði ma qui. || 2. — 

seculum. Thắng được thé gian. 

TRIUMPH-US, ¿; S. m. 1. Sự tướng khải hoàn rất 
trọng thé, sự tướng đả tháng trận tuyển công 
được rước vào thành cách rắt trọng thẻ. (Vậy 
ké được frdumphus đội triểu thiên vàng. cảm 
chéh vàng, mặc áo dài thêu vàng và do chit 
thêu những lå dira, đi song loan ngà, chống 
phủ việt ngà và giết bò đực mà tế tạ). 2. /ig. 
Sự thắng trận, sự đẹp, sự båt phục. ||2. Suo 
est sepultus triumpho. Người vừa thàng trận 
vừa tử trận. 

TRiuMv-iR, Di, s. m. Một quan trong toà ba quan. 

TRIUMVIRAL-I5, e, adj. (sự gì) Thuộc vẻ toà ba 
quan. 

TRIUMVIRAT-US, As, S. m. Quyền chức quan về toà 
ba quan. 

4° TRIUNC-IS, e, adj. (sự gì) Được ba lạng cần. 

9° TRIUNC-IS, re, S. M. Quadrans. 

TIUVYENEFIC-US, ñ, S. m. (A, æ, S. LL như Tervene- 
ficus. 

Tnivi, perf. Tero. 

TRIvi-A, æ, S. f. But nữ áp ngå ba. 

TRrviAL-ls, e, adj. 4. (ai, sự gì) Thuộc về ngà ba. 
2. fig. Thường, thô, thô tháp, hèn. 

TRIVIALIT-ER, adv. Ở nơi ngà ba; /. cách thường, 
cách thô, cách hèn. 

ThiviAT-ÌM, adv. Từng ngå ba, cứ nơi ngà ba, 

TRIvi-UM, i, S. n. Ngà ba; nơi có nhiều kẻ đi lại. 

TnIvo0L-UM, ¿, S. n. như Tribula. 

TRIXAG-0, inis, S. f. như Trisago. 

TRocnx:-us, j, s. m. Mòt vần bình và mòt vån tråc 
(như Zurba). 

ThocinL-us, j, s. m. 1. Chim tiêu Hêu, huế mec 
điều, 2. Dàng xoi nơi cột, 3. Thuyền lườn. 

TRociisc-vs, ¿, s. m. Bánh thuốc. 

TROCHLI-A, o. S. f. Cái roe roe. Trochleis pitu'tam 
aılducere. Lắy làm khó khac dòm. 

TRocuLEAT-ìw, adv. Cách dùng cái rọc roc. 

TnocuU-us, ¿, s. m. dimin. Trochus. 

Trocn-uM, i, $- n. Thứ ghế. 

Ttocn-0s, / s. m. 1. Cái chong chóng, vụ chưi. 
3. Thứ bánh xe con trẻ đùng mà chơi. 

Thoc-0x, onis, S. m. Thi mộc điều. 

TRoic-us, a, wn, adj. nhw Trojanus. 

Tros- a, æ, S. F. 1, Thành Troja. 2. Su thi chay 

xe hay là ngựa. || 2. Trojam edere x. agere. Mu 

đảm thi chay xe hay là ngựa, 


TRU 
TROJAN-US, o, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về thành 
Troja. Trojana tempora. Phen giác phá thành 
Troja. — porcus. Lợn người ta đã đổi thịt khác 
mà nướng tuyền. fig. — equus. Mu'u kín nhiệm. 
tr TROPEAT-US, a, um, adj. (ai) Đã dựng lập dấu 
tích sự tháng trận. 
Tnop#-l, orum, s. m. p. Thứ gió kia. 
ThROPZ#OPHOR — ts, ¿, s. m. Kẻ cảm dầu tích tó ra 
sự thăng trận, ké thắng trận. 
TROPZE - uM, ¿, s.n. 1. Dầu tích làm chứng sự đã 


thẳng trận. 2. Sự thẳng trận. ||1. Ge Jugend tui 


tropæa. Những su tô duê trí anh ra. 

TROP.E-— US, a, um, ad). 1. (ai) Đánh thức kẻ 
ngủ lâu quá. 2. Đánh kẻ khác đoạn trở mình 
đàng khác kéo người ta hô nghĩ mình. 

TROPH.E - UM, ¿, s. n. như Trop:eum. 

TROPIC - A, orum, s. n. p. Sự thay đói, sự loạn lạc. 

Troric —1, orum, s. m. p. Hai vòng ngàng cách 
xich đạo 23° lẻ. Jropicus Caneri. Hoàng đạo 
bắc. 7ropicus Capricorni. Hoàng đạo nam, 

Troric — £, adv. Cách bóng bảy. 

TROPIC — us, a, um, adj. như Tropologicus. 

Tror -'1S, čs, s. f. 1. Lòng vét 9. Rượu cặn, cần 
lọ rượu. 

TROPOLOGI — a, æ, s. f. Cách nói bóng, cách nói 
thi du, cách tá nghĩa, cách nói ån ngữ. 

TROPOLOGIC — us, a, um, adj. (lời ) Bóng, thí dụ, 
ân ngữ. 

Tror - us, ¿, s. m. Sir dùng tiếng về nghĩa bóng. 

TROSSUL - A, æ, s. f. Người nữ làm đáng. 

TR0SSUL— us, ¿, s. m. 1. Đẳng quân ki. 2. Ké làm 
dáng. 

TroxaL 1S, ?s, s. f. Giống con chän chấu. 


TRU—A, æ, S. f. 1. Muôm có nhiều lỗ mà vớt 
váng nước bung. 2. lãnh cho nước chảy. 

TRUCIDATI— 0, onis, s. f. Sự giết, sự chém. 

TRUCIDAT - OR, oris, s. m. Kẻ giết cách dë Lon, 
ké chém. 

TRUCID - 0, as, avi, alum, are, a. 1. Giết cách dù 
ten, giết lát, chém chčt. 2. fig. Phá tuyệt, hà 
hiếp. || 1. Ferro truridatus. Đã chịu chém. || 9. 
— ƒœnare. Lấy lãi nặng quá lë. — ignem. Giập 
tắt lừa. — verhis. At miệng ai. 

ThUCIS, gen. Trux. 

TRUCT —A, æ, s. f. và 0s, 7, s. m. Thoan tử ngu. 

TRUCULENT— ER (7⁄3, tssimè ), adv. Cách dë ton. 


TRUCULENTI - A, #, $. f. Sự dữ ton, sự (thủy thỏ) 
khó chịu. 
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TRUCULENT-US, a, um (ior, issimus), adj. 1. (ai, sự 
gì) Ra mặt de, bam hè. 2. Dữ, dữ ten, độc ác. 
|| 4. Zruculenti oculi. Mắt trừng trộ. || 2. Tru- 
culentum ano, Biện hay phong ba. 7?ueul2n- 
lissimum facinus. Tội rắt gë lạ. 


TrucuL - 0, as, are, n. Kèu như loài sẻ đồng kia. 

TRUD - ES, ¿s, s. m. 4. Ngọn giáo có bình long 
càu. 2. Gái móc sát. 

Trun - 0, s, tru— s’, (ru— sum. ee, A. 1. Đâm 
mạnh, đun mạnh, xô ra cho mạnh, đuổi ra; 
thúc giục. 9. Mọc, sinh. || 1.— aliquem incar- 
rerem. Điệu ai vào ngục. — aliquem ad mor- 
tem. Kéo lôi ai đi chịu chết. — populum in ar- 
ma. Xui giục dân làm giặc. — aliquem cubito. 
Thích ai ra. || 2. — gemmas. Đâm mậm. Falla- 
cia aliam trudit. Sw gian đổi này sinh sự gian 
đổi khác. 

TRULL— A, æ, S. f. dimin. Trua. 1. Muðm có lỗ 
mà vớt váng nước bung. 2. Gái bay. 3. Hoålò, 
löng ấp. 4. Chén uống. 5. Bình tiêu, cải vit, 
bình đêm. 

TRULLE - UN, re, N. Và US, i, s. m. Chậu, bình 
rửa tay. | 

TRULLISSATI — 0, onis, S. f. Sw nề, sw tô; lượt nề. 

TRULLISS - 0, as, are, a. Né, tô, trát. 

TRULL — us, tg m. Đền vua ở thành Constanti- 
nopoli. Đã hội công đồng chung thứ sáu. 

TRUNCATI - 0, ons, s. f. Sự chặt, sự chém, sự bớt. 

TRUNC — 0, as, avi, alum, are, a. 1. Chăt một. đầu 
( sự gì), chém ( đầu ai), chặt. 2. CAL bớt, bớt, 
bỏ. || 1. 7runecarv. Chịu chém. — sylvam. Chat 
rừng cây. 

TRUNCULAT - US, đ, um. adj. 1. ( ai, sự gì) Đã chịu 
chặt mòt dàu. 2. Cảm một đoạn, cầm một 
phản của gi. S 

'TRUNCUL - us, ¿, s. m. Đầu (sự gì ) đoạm, khúc. 
Trunculi suum. Giò lợn. 

1° TRUNG - us, a, um, adj. ( giống gì) Đã mắt dàu, 
dä chịu chặt phản nào, chẳng tuyền ven. Irun- 
cn navis. Xác tàu. 7runcum corpus. Xác đã mất 
đầu (hay là chân tay). Fig. Truncum pecus. 
Đoàn chiên đã mất con đầu đoàn. /⁄/2 
truncæ. Che mắt nét. 

2° TRUNG - US,¿, S. m.1. Gốc cây, cội cây, súc. 2. 
Lä, 3. Xác đã mất đầu. 4. Hình vóc, vóc giac. 
3. Phản dưới ( về giống gì ), doan, khúc, phần. 
6. fig. Ké ngây muội. || 5. — columnæ. Thân 
còt, phần giữa còt. 


1° Tru - 0, onis, s. m. 1. Lẻnh đềnh, trì nga. 2. 


Kẻ có mũi dài. 


TUB 


2° Tru - 0, as, đc, a. (láy muỗm mà) Xới (đồ ăn). 

TRUSATIL — 1S, e, adj. ( giống gi) Tay đun.—möia. 
Cối xay. 

TRUSI, perf. Trudo. 

TrusıTt —0, as, are, a. freq. bởi 

Trus - 0, as, are, a. freq. Trudo. Năng đun, đun 
manh, xô manh, đåy manh. 

Trus - us, a, um, part. pass. Trudo. 

TRUT - a, æ, s. f. như Tructa. 


TRUTIN - A, æ, s. f. Cái cân; fig. sự xét, sự cân 
nhắc. 


TRUTINAT-OR, oris, s. m. Kẻ xét, cân nhắc cản thận. 

TRUTIN — op. gei, alus sum, eri, d. trị acc. 1. Càn. 
2. fig. Xét KĨ, cân nhắc cần thận. 

Trux, truc-¡s, ad. cả ba giống. 1. (ai, sự gì) Gớm 
ghiếc, rất xấu dạng, răt khó coi. 2. Dữ tọn, 
độc ác, hung bạo. ||. Truces oculi. MAL trừng 
trộ || 3. Trucia audere.Có tỉnh bạo ngược. Tru- 
res hlattæ. Cái gián góm làm (hay rắm sách vở). 

TRYBLI — UM, ¿, s. n. Đĩa, bát, 

ThRYCHN - ox, ¿, 9. n. Các thứ củ khoai độc. 

+ Tryc - A, æ, s. f. Rượu. 

TRYGIN - UM, i, s. n. Mực bàng cän rượu. 


Tu, tui, (dat. tibi, acc. và abl. te), pron. pers. 
Mày, anh, ông, người, etc. # go el tu. Tôi và 
anh, hai ta. Jecum. Vuối anh. 


TuảPpTt, TuopTe, như Tuà ipsâ, Tuo ipso. 

TUAT —ÌM, adv. Cứ ý anh, như anh đã quen. 

Tus —A, æ, s. f. 1. Cái loa, kèn loa, thứ tù và. 2. 
fig. Văn thơ oai vong. 3. Ống (trong máy nước). 
|| 1. — canit ludos. Kèn loa lên hiệu mở đám 
chơi. — nưnborzm. Sắm. fig. — sedilionis. Kẻ 
gây loạn. 

TUBARI - US, t, s. m. Thg làm kèn loa. 

1° TUB — ER, eris, S. n. 1. Bwóu. 2. Cù rå. 

2° Tun-ER, eris, 1. s. f. Cây đại táo. 2. s. m. Quả 
dai táo. 

TURERCUL-UM, i,s.n. dimin. 1° Tuber. Bướu nhỏ. 

TUBER - 0, as, are, n. Nói bướu, sưng lên. 

TUBEROs-US, a, un, adj. (giống gì) Có nhiều bướu. 

Tusc — EN, inis, s. m. Kẻ thỏi kèn loa. 


TUBILUSTRI— UM, i, và TUBILUSTR-UM, t, s. n. Sự 
làm các phép kèn loa dùng khi tế lẻ. 


TUBULATI — 0, onis, s. f. Sự xoi ống, sự đào khe. 

TURULAT- Us, đ, um, adj. (giống gì) Đã xoi như 
Ống. 

TusuL —us, i, s. m. dimin. Tubus. 1. Ống nhỏ. 
2. Khối hay là thoi loài kim đã dong hoá. 
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+ TUBURCINABUND-US, a, um, adj. (ai, vật gì) Háu 
ăn. 

TUBURCINAT - US, a, um, part. bởi 

TUBURCIN - up, gg, ari, d. Háu ăn, ăn bầm, ngän. 

Tus — 0s, i, s. m. 1. Ống.9. Kèn loa. ||1. Tuhi v's- 
cerum. Ruột. 

Tuc - A, orum, s. n. p. và TUCAT-UM, 2, s. n. Thịt 
dói, chả, thit băm, giò nem. 

Tup- Es, is và it's, s. m. Vỏ, giùi đục. 

TUDICUL - a, æ, s. f. Gối đâm. cái lon. 

TUDICUL - 0, as, are, a. 1. Đâm, đạp giập, ấn. 2. 
Pha, trộn. 3. fig. Bày mưu, móng. 

+ TUDIT-O, og, are, a, Dun mạnh, đụng chạm, làm 
(đó gì). 

Tu — EOR, eris, itus sum, eri, d. trị acc. {. Coi, 
xem, trông, ngó. 2. Giữ, vâng cứ. 3. Báu chữa, 
hinh vực, che chở, gìn giữ, phù giúp; coi sóc, 
cai trị, nuôi năng. 4. pass. Chịu trông, chịu 
gìn giữ, chịu bầu chữa, etc. || 1. — transversa. 
Trông gườm gườm. Leo acerba tuếns. Sw từ 
trợn mát. || 2. — suum munus. Giữ việc bặc 
mình. — jussa alicujus. Vâng lời ai. — amici- 
tiam. Giữ đạo bing hữu. || 4. — rem familia- 
rem. Lo liệu việc cửa nhà.— innocentiam su- 
am. Chira tội mình. — valetudinem. Gii sức 
khoẻ. — templum Jovis. Giữ chùa but Jovi. — 
canem. Nuôi con chú. — contra frigora raput. 
Che đầu cho khỏi rét. Omnihus destinatum est 
adversus profanum imperium se armis tueri. Ai 
nấy điều đã nhất định lấy khí giới mà đánh 
trả nước ngoại đạo. — scholam. Cai tràng học. 
Reynum tueri. Vực nhà nước, 

'TUGURIOL-UM, ?, và TUGURIUNCUL-UNM, ¿, s. n. dim. 
TU6URI - UM, ¿, s. n. Nhà hèn, nhà lup thụp, nhà 
lều, thảo lw; chuồng nhỏ. — canis. Cùi chó. 

Tưi, gen. Tu. 

Turse, như Tu ipse. 

Toto, onis, s. f. Sự båu chữa, sự bình vực, sự 
gìn giữ. — sui. Sự đánh mà giữ mình. 

TuiT— op, oris, s. m. như 2° Tutor. 

Tou, perf. Fero. 

'TULLIAN — È, adv. Cách như ông GicêrÔ. 

TULUIAN - UM,¿, S. n. Ngục thất kia (ở Boma, 

TULLIAN-US, a, um, adj. 1. (sự gì ) Thuộc về ông 
Cicêrô. 3. Thuộc về vua Tullið. 

TULLI-US, ¿, S. ml. Ông. 2. Öng nước vol, máu 
vot. 


+ TuL - o, is, tetul-¿, ła-tum, ere, a. tiếng có. như 
Fero. 


TUM 


Từm, adv. và conj. 4. Khi ấy, bấy giờ; lúc ấy. 2. 
Rồi, đoạn, sau, lại, sau nữa, và, mà, cũng, nhất 
là. 3. (đới vući c¿m, bay là dat hai län: Phần 
tbi... phán thì, khi thị... khi thì, chẳng những.. 
mà lại. || 1. — cun ei plareham. Trong khi tôi 
đẹp lòng ké ấy. ||3. Quid — inde? Rồi làm sao? 
—guia plus caleo. Và lại bởi vì tao khôe hơn (thì). 
||3. Non — hoc, — illud, sed semper idem vult. 
Người hàng cứ một mực chẳng hay đòi khi 
giống này kbi của khác. Frustrari — alios, — 
etiam me ipsum. Đánh lừa cå kẻ khác, cả tôi nữa. 

+ Tuws - a, x, s. f. Mó, má, lăng. 

'TUMEFAC-IO, is, fec i, tum, ere, a. Làm cho sưng 
lên, làm cho phóng ra, làm cho nỗi lèn; pass. 
sưng lên, fig. ra kiêu ngạo. — humum. XI 
đất, Vano tưmefactts nomine. Cậy minh vì chức 
vô ich. i 

TUNEXTI - A, 5, S. f. Sự sưng, sự chương lên. 

TUX-EO, es, ui, ere, (thiếu sup. ), n. trị dat. hay 
là abl. tùy nghỉ. 1. Sung lên. 2. fig. Ra kiêu, 
tâng mình lên, cậy mình quá, phô mình; giận 
lên, tức giận. || 1. Jumentes fluvii imbribus. 
Những con sông đã lớn nước mưa. Tamet lin- 
gua. Lưỡi sưng. Lumina fletu tument. Mắt rừng 
lên vì chây nước quá. fig. Hie clivus molliter 
tumet. Đây có một cái đối xoai xoái. ||3. Ani- 
mi lumentes. Những tính kiêu căng. Lang tu- 
mens. Khoe những sư vô ích.— alicui. Giận ai. 

Tuxesc — 0, is, ere, n. def. Chương lên, sưng lên, 
phóng ra; /ø. ra kiêu; giận lên. Tumescunt 
aquz. Nước lên. 

Tu-MET, và TU-METIPSE, như TUIPSE. 

+ TUMICL-A, #, $. f. Dây nhỏ. 

Tump - E (;sszn2), ady. Cách sưng. 

‡ TUMIDIT — as, alis, s. f. Sự đã sưng lên, sự đã 
chương. 

+ Tombos — us, a, um, adj. như Tumidus. 


TuXIDUL-US§, a, um, adj. dimin. bởi 


'TUMID - US, a, um (ior, issimus`, adj. 1. pass. (aì, 
sự gì ) Đã sưng, đã chương, đã phóng; nói, 
cao;/ø.kiêu ngạo, cậy mình, phô, cao kì; giận. 
2. act. Làm cho sưng, làm cho phồng; fig. làm 
cho giận, làm cho ra kiêu. || {. — incessus. 
Cách đi kiêu kì. — potentiå suå. Cây quyền phép 
mình. — successu. Ngao mạn vì được thịnh sự. 
— mans. Núi cao. — vultus. Mặt giận giũi. — 
venter. Chương bụng. 

TUM-oR, oris, s. m. 1. Nơi sưng, bướu, cục, dát, 
tit; nơi cao, gò, mô, đối nhỏ. 2. fig. Sự phô 
trương, sự kiêu căng. tính khoảnh, sự cầu 
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cao. 3. Sự giận, sự nổi men, sự nôi. || 1. — 
loci. Chỗ cao đất. || 3. Gerere tumores mente. Cô 
tính khoảnh khoái. || 3. — rerum. Thì ngặt 
nghèo. 

+ TCMULAM-EN, inis, s. n. như Tumulus. 

TUMULATI-O, onis, s. f. Sự chôn, sự mai táng. 

TUNUL-0, as, are, a. Táng, chôn. 

TUM0LOS-U%, a, um, adj. ( đất nào ) Có nhiều gò, 
có nhiều mô. 

TUMNULTUARI-È, adj. như Tumultuosè. 

TUMULTUARI-US, G, um, adj. (sự gì) Làm vội vàng, 
làm xôi, làm hấp tấp, bậy bạ; bất ưng. Contra- 
hit tumulluarium exercitum. Người såm biuh 
háp tấp vội vàng. Tumultuaria oratio. Bài giảng 
không kịp dọn trước. 

TUMULTUAT —ìw, adv. như Tumultuosè. 


'TUMULTUATI — 0, onis, 3. f. 1. Sự hỗn hào, sự xôn 
xao trong dân. 2. Sự chiêu binh vội vàng. 

TUMNULTUAT - OR, oris, s. m. Ké làm hỗn hào, kẻ 
cáu chức. 

TuMULTU—0, as, are, a. Làm hồn hào, làm xôn 
xao. 

'TUMULTU-0R, aris, alus sum, git, d. trị acc. cùng 
adoersts. 1. Làm hỗn hào, làm xôn xao, làm 
rộn rực, làm lao xao, làm vỡ lở, đức lác om 
thòm, dầy loạn, giận dü. 3. Phân vân, do dự, 
bối rồi, ngập ngừng. IA. — aduersùs regem. 
Làm ngụy cùng vua. Quid tưmultuard? Sao 
anh giàn thể vậy? || 2. Secum tumultuatur. 
Người cứ phân vân trí khôn. 


TUMULTUOS-È (2s, issimė), adv. 1. Cách xôn xao, 
cách hỗn hào, cách bây bạ. 2. Cách rộn rực, 
cách om thòm. 3. Bất thình linh. 


TUMULTUOS-US, a, um (ior, issimus ), ad). 1. (ai, 
sự gì) Hỗn hào, xôn xao, xao xuyến, lao xao, 
bậy bạ, rám rä, om thòm. 2. Làm nguy, xui 
loạn, làm nghịch. 3. Làm cho lo lắng, làm cho 
núng sợ. ||. Tumultuosæ conciones. Những hội 
công đồng xôn xao. ||3. Tumultuosi milites. 
Linh cưỡng phép. || 3. — nunt'us. Tin làm cho 
(dân) ra xôn xao sợ hãi. 


TUMULT-US, ås? s. m. 1. Sự hồn hào, sự hỗn độn, 
sự bậy bạ, sự xôn xao, sự rộn rực, sự om 
thòm; bảo bùng. 2. fig. Sự xao xuyến, sự rồi 
lòng, sự lưỡng lự, sự phân vân. 3. Sự loạn 
lạc, sự dấy loạn, sự khởi ngụy. || 1. — gallicus. 
Sự xôn xao khi binh Gallô xông vào nước 
Rôma. — sermonis. Sự nói lắp. Personant om- 
nia tumultu. Đâu đâu thấy rộn rực cả. — ser- 
manis. Cách đọc phẳng phát. || 3. Comprimere 
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tumultum. An dän, đẹp loạn. Tumultum conci- | TURBAMENT-UX, ¿, s. n. Sự hỗn độn, sự xôn xao, 


tare v. prælere v. (aee.e. Gày loan, 
trong dàn. 

TUMUL— us, ?, s. m. 1. Nơi c10, gò đốồnz, mò, đồi 
nhỏ. 2. Mỏ må, mô, lăng. || 2. — honorarius. 
Mô chi`u hòn. 

Tux’? thay vì Tu ne? 

Tusc, adv. hợp cùnx gen. Khi iy, bẩy giờ, trong 
dịp ấy, thì... — ien or s. Trong thì ấy, khi ấy. 

TUND — 0, Ce, tutud-', tun-su'n và tu-sum, erè, a. 

- 4. Đánh (mình và nhiều cái), đập, giọt, lèn, 
nên. 2. Đàm böt, däm mat, nghiền tán. 3. fig. 
Làm ngìy tai. nói day đá. || 1. — fruges. Đập 
lúa. — ur zu, Đàm gạo. — tympana. Đánh 
trống. — teriam. Nèn di. —rne be nam. Lèn 
thuốc. || 2. — in f-r'nam. Xay ra bột, đâm bột. 
— nnư^Íe 0š erib ce glaads. Đánh giập hạt nhục 
duu khấu. || 3. — aures alicujus. Làm cho chói 
tai ai. 7:erdio efferit senex tt... Lão cứ nói 
day thì đã làm cho... 

TUxIC-A, æ. s. l. 1. Ao chit, áo trong (không có 
tay), áo. 2. Áo chức thầy năm chức. 3. fig. 
Màng, dı móng phủ nhọt, da con måt, màng 
& giTa vô và đác cày, vỏ, đa, lót loài våt. || 1. 

GE pile. A2 tang. Tun’ram didurere. Phanh 
ngực, m* áo. Done, e tunicam. Cời áo chit, fig. 

sắp sửa làm vite gì. || 3. — uvarum. Vò quả 
yho. Bon ut tunicas æs'ale cicadæ. Mùa hè con 
ve ve trút lót. 


làm loạn 


TUNICAT-LS, A, um, part. pass. Tunieo, fig. Tuni- 
cıla quies. Sự bình tinh kẻ quê. — popellus. 

, Thư dàn. 

TUNICELL-A, r, và TUNICUL-A, œ, s. f. dimin. Tu- 
nica. 

Toxic-o, as, are, a. 1. Mác áo chit cho. 2. Phủ 
màng, phú bång da múng. 


TƯNS:uS, đ, um, parl. pass. Tundo. 
Tuorre, như Tuo ipso. 


1° 4 Tư-0R, erg, itus sum, eri, d. nhw Tueor. 
Jo + Tu-on, oris, s. m. Sự con mắt xem được. 


TURB-A, æ, s. f. Sir hòn hào, sự ron rực, sự xôn 
xao, SƯ lộn bảy. 3. Dòng người "Io nhớ, đám 
xòn xao, doàn, lũ. hội dòng. 3. Sur nhiều, sự 
bot bời, sự đông đán. || 14. Turbas coneire v. 
esvitare. Làm hòn hào. || 2. Videt in turb Ver- 
rrm. Người thấy Verrê ở trong lü dòng. — ra- 
num, Lū chó. || 3. —- rrl{nerum. Nhiều đầu tích. 
— (clorum, Tên bản như mwa. — malorwan. 
Trăm nghìn sự di. Tech gaudi appressus. 
SR ngốt. 


loạn lạc; sự gì làm cho xao xuyến. 


TURBAT-È, adv. Cách hỗn độn, lộn bậy, lỗ mõ, lô 
. nhổ, 


TURBATI-O0, onis, S. f. Loạn lạc, sự lao xao, sự lòn 
bậy, sự hồn độn; sự xao xuyến, sự rối lòng. — 
Clips, Sự động sắc. 

TURBAT-OR, oris, s. M. ( KIX, cis, 3. f.) Kẻ làm 
loạn, kẻ làm xòn xao, thång hỗn. -— reipublicæ. 

Ké ngụy túc. i 

TURDAT-UN, :, s. n. như Turbamentum. 

TUIBAT-US. og, um, part. pass. 2° Turbo. 


TURBEL-E, arum, và TURBELLX, avum, $. f. p. di- 
min. Turba. 


TURBIDAT-US, a, um, part. pass. Turbido. 
Tropen 5, adv. Cách làm xôn xao, cách bon dòn. 
cách lỗ mỗ. — loqui. Nói lắp. 
Tursin - 0, as, are, a. 1. Quấy đục. 3 

loạn. 


3, fig. Nhiều 


TURBIDUL-U5, a, um, adj. dimin. bởi 

TURDID-US, a, un (ior, issimus)\, adj. 1. (ai, sự gì) 
Buc, chàng trong, chàng thanh, tõi tām, bù 
lù, lù mù. 2. Ló mỏ, lố nhó, hòn độn, lòn bày. 
loạn lạc, lao xao. 3. Lo làng, rối rit, vọi vàng. 


A. Kiêu ngạo; giận dữ. 5. Làm xỏn xao, làm 
hőn hào, nhiều loạn. ||{. Zurbida aqua. Nước 


đục, Turbidum cælum. Trời u åm. Turbida lu- 
mina. Mật lờ mờ. || 2. Turbida coma. Đầu xờ 
xac. || 3. — animi v. animo. Hốt lòng rối trí. 
Turhidis affectibus agitari. Lo lång thôn thức 
trăm điều. || 4. — 2. Sőt giận. |5. Turbidum 
ingenium. Người bay làm hồn hào. 

TUHBINATI-O, onis, $. f. Hình quả lè, hình nón sơn. 

TUHDINAT-US, a, um (ior), ad). (dò gì) Có hình 
quả lê, có hình nón sơn. 

'[URPINE-US, 4, um, adj. (sự gì) Hay vật, hay xoay, 
chảy cuộn cuộn. 

1° TunB-0, inis, s. m. 1. Cơn gió, tràn gió, gió 
rån, đông tổ, cây nước. 2. Sự xây vån, sự 
chuyên vấn, sự quay vòng. 3. Nước vật, xoáy 
nước. 4. Mộng, trụ, chốt. 5. Thứ bình kia. 6. 
Cái chong chóng. cái vụ chơi. 7. Sự gì có hình 
chong chóng, 8. Cán mà kéo sợi, con TH 1. 
fig. Turbines reipublicæ. Sw xôn xao trong nhà 
Hước. -— 4/2. Đứa quấy nhiều quê hương 
mình. — œ2. Lü dàn ngu. || 2. Turbines ser- 
pentis. Khúc con rån. — mit. Thứ tự các 
chức vũ giai. Up Zurbinem versare. Choi vụ, 
đánh chong. chóng. ; 

3° TURB-0, as. avi, atum. are, a. 1. Quấy duc, xáo 


TUR 
Lon, làm cho ra bày bạ, làm bon, phá thứ tự, 
làm cho bối rối. 9. Gây loạn, nhiều loạn. xui 
làm loạn, làm xôn xao trong nước. 3. (— se) 
Làm ngụy, đấy loan. || 1. — fretum. Làm cho 
biển rẫy lên. — mentem. Làm cho roi trí, làm 
cho phát điên. `Zurhavit semetipsum. Người 
đông minh thỏn thức. Mente et oculis turbetus, 
Rồi trí và quáng màt. /n infirmate usaoris ei 
nnreorum pericula aut marte turbatus. Thấy vợ 
2m dau và các bạn hữu phải sự hiểm nghèo 
hay là chét, thì ra bói rồi. || 3. Zurbat mare, 
Biên råy lên. Si una allerave civilas turbet. Nén 
có một vài thành muốn där loan. 

+ TcnB-on, oris, s m. Sự mình mày chàng yòn. 

TURRƯL-A, z, 5s. f. dimin. Turba. 

TURBULENT-È Và ER (0⁄4, issimè , adv. Cách hòn 
đòn, cách xôn xao, cách bày bạ, cách ròi lòng, 
cách giận. 

TCRBULEXTI-A, r. S. f. Sir hòn độn, sự lao xao, 
sự bày bạ. 

+ TURPULENT-0, as, are, a. như 2° Turbo. 

TERBULENT-US. Q, unm (iur, issimus\, adj. 1. (ai, sự 
gì) Buc, chẳng trong, chàng sạch, 2. Lo làng, 
bối rái, son xao, loạn lạc, 3. Làm hôn độn, 
nhiều loạn. || 4. 7ur2ulentiin furere aquam. 
Quấy đục nước. || 3. Tempestas (grut. Thì 
buổi xôn xao, 


TưanBYST - UN, i, S$. D. Thứ thuốc kia. 


Teron- A, #. s. f. Thứ chim sẻ đóng lứn. 

TƠR»ARI - UM, ?, D. Nơi bón echim sé đồng lớn. 

TƯRDEL-IX, cis, 9. f. TURDILL - US, Tt, và TURUĐUL — 
Ce, i, s. m. dimin. bởi 

Tur - US, ?, s. m. 1. Thứ chim sẻ đồng lớn. 9. 
Cá kia. 

Ture — E0, es, ere, n. def. trị đạt. 1. Phénh, ( đã ) 
sưng, sưng lên, phóng ra. 2. fig. Ra kiêu ngạo, 
làm kiêu làm cao: nói giàn. || 3. — alicui. 
Phát giận ai. R 

TURGESC - 0, 7s, ere, n. def. Ra phénh, swng lên, 
chương lên, nở. — somno. Chương thây. Fig. 
Sapientis animus ICH lurgesrit. Ñ gBƯời 
quân tử chàng bh: tång mình lên. 

TURGID — È, ady. Cách sưng, 

TUR&6IDEL — US, a, um, ad). dimin. bởi 

TURGID— Us, a, um, adj. f. (ai, sự gì) Phònh, đã 
sưng, đã chương, đã phùng. 2. Sőt giàn. 3. 
( cách nói) Giõng giac. || 1. Turgida labra. Môi 
dầy. Turgidum mare. Biến động. Fig. Tungula 
frons ċornibus. Trán có sừng. ||3. Turgida ora- 
tio. Kiéu nói giỗng. 
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t Turu — oR, oris, s. m. Sự sưng, nơi sưng. 

TURI - v, onis, 3. m. Dot cày, chối non. 

Turys — 4, x, s. f. 1. Ba thập quìn ki; cg binh ki. 
2. Toán binh, đạo Linh. 3. fig. Nhiều, đông, 
đoàn, lũ, bon. |3. Mortales turmæ. Loài người, 
— formicarum. Lù kiến. 

TURWAL —E, is, s. n. như Bellicum. 

TURMAL — 1S, e. adj. 4. (ai. sự gì) Thuôc vẻ co 
binh ki; thuộc về sự đánh pue, 2. Thuộc về 
đoàn lũ. || 1. Turmal’ sanguine erelus. Có đồng 
doi về đẳng quần ki. 

TURMAT-ÌM, adv. 1. Từng cơ quản kị.3. Tùng lũ, 

TURPAT - US, a. um, part. pass. Turpo. 

Terr - È, adv. như Turpifter. 

TUNPICUL -~ us, a, um, adj. dimin. Turpis. (ai, sự 
gì) Xấu dạng khá; xắu xa mặt ít. 

+ TunPin — 0, in's. s. f. nbw Turpituđo. 

TerriricaT— Es, og, um, parl. pass. (ai, sự gì) Đã 
ra xấu hình, dä ra xấu xa, đã bur. bản thiu, ô ug. 

TưnPn.oort - 0M, 2 s. n. Lời hoa tình, lời tuc tiu. 

Tcntrttout: — un, eg, 7, d. ut De Du. 

TUIUPILUCIICUPID — Us, 2, um, adj. (ai) Lìm nghề 
xảu xa mà kiểm lợi. 

TUIPILUEIL— IS, e, Và US, a, um, adj. (ai) Dược lợi 
vì làm nghề xấu xa. 

Turp - is, e (ior, (33206 j, adj. trị dat. 4. (ai, 
sự øi) Xấu dạng, xàu hình, xản xa, lón quá, 
dài quá. 2. Ge Dơ đáy, xãu hô, xiu xa, hoa 
tình, bản thiu, tục Uu, mù khú, ô uč; hèn ha, 
chẳng xứng, chàng dang. || 1. Turpe caput. Đầu 
lón nghệch. — vultus. Mit mũi xiu xa. Macies 
—. Bự gày gò góm ghiče. || 2. Turpia verba. 
Những lời tục tín. urpes mores. Thói nét bản 
thu. Turpe ducit cedere pari. Nó lầy ar thua 
kẻ bảng vai làm xấu hó. — amor. Sự yêu về 
đìng trái. 

TURP — ITER (iús, issimè ), adv. 1. Cách xảu dạng. 
2. Cách xấa xa, cách dơ dáy, cách tục tiu, 
cách ô uč, .cách chång xứng, cách hèn ha, 
cách chẳng đang. 

TURPITUD —0, ig, S. f. 1. Sự xấu dạng, hình xấu 
xa, sự góm ghičc. 2. Go Sự xấu xa, Sự xẩu 
hỏ, sự tục Du, sự bàn thiu, sự hèn ba. sự 
chẳng xứng, sự chẳng đang. || 1. — nutús 
Mặt mũi xấu xa. ||-2.— generis. Dòng đồi hèn. 
— vitæ. Cách ăn ở buông tuồng. —- verborum. 
Lời hoa tình. /n scenam prode nemini fuit 
turpitudini. Thuở ấy thẳng có ai lấy sự xuất 
hình trò làm xấu hỏ. 

TURP — 0, as, avi, atum, are, a. 1. Làm cho ra xấu 
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dạng: làm cho do. 9. Làm hư, làm bur danh, 

làm xấu hô. || 1. — vultum. Làm cho mặt mũi 
ra xấu Xa. — aras sanguine. Do máu làm cho 
bàn thờ ra de. ||. — aros. Làm mắt tiếng 
dòng đôi mình. 

TUnRicUL — A, #, s. f. dimin. Turris.1. Tháp nhỏ. 
3. Ống thò lò. 

TURRIF — ER, era, erum, và TURRI0 — ER, era, erum, 
adj. (voi bay là tàu) Ghở tháp; (thành) có 
tháp. Turrigera corona. Triều thiên có những 
hình tháp. 

TuRR - IS, ¿s, s. f. 4. Tháp. 2. Nhà cao, dén, đỏn 
cao, nơi cao mà trông, chòi; chuồng bồ câu. 3. 
Phép bày quân như hình vuông. || 1. Dardanæ 
turres. Thành lũy thành Troja. Turrim erigere. 
Xây tháp. — ambulutoria. Tháp xe, tháp lăn. 

front — us, a, um, adj. 1. (giống gì) Có nhiều 
tháp, có tháp. có thành l0y. a Chở tháp. 3. Éao 
như tháp, có hình tháp. 

'TURSI—0, onis, $s. m. Cá nược. 

TuRT UR, uris, s. m. Ghim cu. 

TURTURILL - A, 5, s. dimin. Turtur. 1. Chim cu 
con. 2. fig. Người yêu điệu. 3. Áng nguyệt hoa. 

TURUND—A, æ, 8. f. 1. Bột trộn mà bón gà vịt. 2. 
Giê rách mà nhét vào vết tích. 

Tus, tur - is, s. n. như Thus. 

TUSCANIC — US, a, um, và TUSCAN-US, Ø, um, adj. 
(ai, sự gì) Thuộc vé dàn Toscanô, cứ Kou dän 
Toscanô. 

Tusc-È, adv. Như dàn Toscanô, (nói) tiếng tos- 
canô. 

Tưsc -- Us, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về dân 
Toscanô (hay là Etruseô). — om 1. Sông Ti- 
beri. 7usea sacra. Pháp môn. Jusco moilo, Như 
con hgm. : 

Tussen — 0, inis, s. f. như Tussii. 

'TUSSICUL-A, æ, 3. f. dimin. Tussis. Sự ho nhẹ vày. 

TssicuraAR-Is, e, Ađj. (thuốc) Có hiệu mà chữa ho. 

TCSSICULOS - US, a, um, Và Tussic-us, a, um, adj. 
(ai, vật gì) Ho hen, có bệnh ho. 

TussıLac — 0, inis, s. f. Khoản dòng boa. 

Tuss-tO, is, ivi, itum, (re, n. Ho hen, có bệnh ho, 

Tuss —18, is, 6. f. Sır ho, ho hen, bệnh họ. Fuss: 
propter ventum laborare. Ho gió. — mugna. Ho 
sòng §ọc. 

Tus - L5, a, um, part. pass. Tundo. 


TUTACUL — UM, i, TUTAM-EN, inis, và TUTAMENT-UM, 
i, s.n. 1. Khí giới che mình, thuản, thành lũy, 
nơi nương nhờ, nơi An náu. 3. fig. Ai hay là 
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sự g1 che chó bình vực. || 2. Ad lutamentum men- 
tis et corporis. Dé mà gìn giữ linh hồn và xác. 

TUTATI-0, onis, S. f. Sự gìn giữ, sự binh vực, sự 
bầu chữa. 

TUTAT op, oris, s. m. Kẻ gìn giữ, kế che chở, kẻ 
bầu chữa. 

TUTAT - Us, a, um, part. Tutor. 1. act. (ai, sự gì) 
Đã bình vực, đã bầu chữa. 2. pass. Đã chịu 
bình vực. 

Tut- Ers, /ssớm2), adv. Cách chác chân, ở 
nơi chác, cách chẳng phải lo. 

Tu — re, và TU-TEMET, như Tu ipse. 

TUTEL - A, æ, S. f. 1. Sự gìn giữ, sự che chớ, sự 
binl vực, sự bầu chữa. 2. Sự gì che giữ, lũy, 
hàng rào. 3. Gu ed sóc, sự nuòi nẵng. 4. Việc 
coi sóc trẻ mó côi. 5. Ké chịu báu chữa, kẻ 
chịu che chở, där tớ. It. Cum urbis — despe- 
rata esset. Hởi vì chẳng còn trông giữ thành 
được. 7telam prastare contra frigora. Hay che 
cho khỏi rét. ||3. Asinus exiguæ tutelæ est. Con 
la để nuôi. Tributum in tutelam exercitùs des- 
cribere. Bỏ thuế mà nuôi hinh. IA. Tutelæ aus 
fieri. Đến tuổi xuất thân. || 5. Virgines Virginis 
Marix —. Những người đóng trinh Đức Bà 
Maria đỏng trinh che chở gìn giữ. 

TUTELAR - 19, e, adj. 1. (ai, sự gì) Hay che chở, 
hay bầu chứa; thuộc vé sự che chờ. 2. Thuộc 
về việc coi sóc trẻ mó côi. II. — angelus. 
Thiên thân bản mành. 

TUTELARI— US, ?, và TUTFLAT-OR, 005, S. 
gìn git, kẻ Linh vực. kẻ bản chữa. 

TU — TENET, như Tu ipse. 

1uTr -ò, adv. như Tutè. 

+ Tur- 0, as, Cp, aium, are, a. như 

1° TUT-OR, ar’s, atus swn, ari, d. tri acc. 1. (he, 
gir, gin giữ, coi sóc. che chy, binh vực, es 
hộ, bầu chữa. 9. Chống lại, khu trừ. ||1. 
armis urbem. Cảm khi giới mà giữ thàuh. — 
d calore. Che cho khỏi nàng. — se «ub rå al'- 
cujus. GIỮ mình khôi cơn giận ai. Gene tutan- 
tur oculos. Má là nh thành che giữ con mi, 
||2. — pericula. Lo phòng kéo phíi sự cheo 
leo. — inopiam aliorem. Giúp đỡ các ké khác 
thiếu thốn. 

2° TuT - oR, oris, s. m. (ep, ricis, s. f.) 1. Kế binh 
vực, ké báu chữa. 3. Rẻ coi sóc trẻ mồ c L 
l|2. Tutorem agere pw,:ili, Làm việc coi sic trẻ 
mồ côi. 

TUTORI-US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì, Bug bầu chữa. 
2. Thuộc về kẻ coi séc trả mồ còi. 

Toropnt, perf. Tundo. 


m. Ké 


1YP 

TUTULAT ca, a, un, ad). (ái) Nuôi chôm tóc, 

TCTDL - US, +, s. m. 1. Chỏm tóc (các w săi kia 
quen đề). 3. Nơi cao trong thành, chôm thành. 

TCT - ts, a, un (tur, issimus), adj. trị abl cùng 
a. Ÿ. pass. (ai, sự gl) Chịu che, chịu binh vực, 
chịu bán chữa, chịu che chở, chẳng có lẽ 
mà Sợ, ở nơi chắc, dr vững vàng. 9. art. (nơi 
nào) Chắc chân, vững chắc, che giữ. 3. Khòn 
ngoan, càn thân, dè gu. HUT. —¿ riai Chẳng 
phải sự sự hà hiếp. — non est huspes ah hospi- 
te. Chúa nhà phải se eA khách dò nhà mình. 
Tutum prestaie ab... Liêu cho ai) Khôi Ju sợ 
vé... ||2. Perfuqg'un tutum. Nơi chức mà án, 
— larus. Nơi chúc chắn. Jura res est. Việc đã 
chắc (chẳng phải lo nữa). Zn tuto ` ben ` colla- 
enie. Đặt hay là gửi nơi chắc chân, ||3. Tuum 
est hor (aere, Làm sự ấy mới khôn. 

Tơ —Us, a. um, adj. poss. (ai, sự gi) Thuộc về 
mày. của anh, xứng vé anh, làm ích cho anh, 
tiền cho mày. Jua erit victoria, Mày sẽ thẳng 
Län Jr sunus. Mot người trong các kẻ thuộc 
về anh. —‹s!. Người theo bè anh, người yêu 
đắu anh lắm. Hær hora est tui. Này là giờ tiên 
cha anh. Zug ect jurbeare. Việc luận xir qui 
vé ông, ông phải luận xử, ông quen luận xr. 

TYMB—Us, i, s. m. Mó må, mò. 

TYMPANI-A, orun, $. n. p. Thứ bạt trai trên tròn 
dưới bàng. 

TYMPAXIC-US, a, um, adj. (ai) Có bệnh thủy thủng, 

TYMPANIOL-UM, ¿, $. n. dimin. Tympanum. Trồng 
nhỏ, trống bản, trống tiêu có. 

TYMPANIST - A, #, 5. M. Và TYMPAXISTRI-A, æ, s. f. 
Kẻ đánh trồng. 

TYXPAXIT-ES, œ, s. m. Bệnh thùng trướng. bènh 
cỏ trưởng. 

TYMPAXITIC - ts, a, um, adj. như Tympanieus. 

TYMPANIZ— 0, as, are, n. Đánh trông. 

TYMPAXOTRIHT— 4. är, $. m. Kẻ đánh trống, ké vó 
tróng. 

TyMPaN-—tM,¿,s.n. 1. Trống phách, trông, 2. 
Phin lom vào ( trong dó gì đóng hay là xây). 
3. Bánh xe đặc trợ. 4. Bánh xe máy. 4. bình 
up trong đóng hồ nước, || 3. -— circinatum. 
bàn tròn đặc trơ. 

TYPH-ON, onis, s.m 1. Våt gió, trận gió, gió rắn, 
cơn gió, cơn đông, bảo. 2. Lửa vật. 

TYPHOXICUS centus, m. Gió đồng bắc. 

Tyru —US.¿, s. m.1.Sự sưng. 2. fig. Sự kiêu 
ngao. l 

Typic — £, adv. Như hình bóng, cách hình bóng. 

TYPIC - us, a, um, adj. ( giống gì ) Thuộc về hình 
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TYR 

bóng, thuộc về lời bóng, là hình bóng, chỉ về 

(Ai, sự gì). Post agnum typicum. Khi đã ăn thịt 

con chiên chỉ hình bóng đoạn. 

TYPooRAPni—A. æ, s. f. Nghề in, sẹ in. 

TYPOGRAPHIC - us, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về sự 
in, thuộc về chữ in. 

TìPooRAPiii — uy, 4. 3. n. Nhà in. 

TYPOuRAPI - us, ?, s.m Kẻ in. 

TYPöTHET - A, æ, s. m. Kẻ áp việc in. 

TvyP-vs, tg, m. 4. Khuôn, mẫu, bản in, kiểu. 9. 
Hinh, hình tượng, ảnh, dấu, bình bóng, thí 
dụ. || 1. Libros typis edere. In sách. || 9. Hæc 
in typum E oclesie pramissa est. Người đã đi sai 
trước mà nên hình bóng thánh Yghêrêgia. 

TYRANX-A,£, S. f. Vua bà độc dir, vợ vua độc dữ. 

TYRANX:C-È, adv. Như vua độc dir, cách độc dữ. 

TYRANXICID-A, e, S$. m. và f. KA giết vua độc dữ. 

TYnANNICInI — UM, f, S. n. Sự giết vua dòc dữ. 

TYRANXIC— Us, a, um, adj. (ai, sự gì) Độc đữ, hà 
hiếp đân, thuộc về vua độc đữ. 

TYRANX-!S, id's, s. f. 1. Quyền cai trị mặc ý mình, 
dé nghiệp, bậc đáng vua. 2. Sự (vua) hà hiếp 
dân, sự dùng quyền cách độc dữ. ||1. Tiran- 
nidem occupare. Thoán vị. 

TYRANNOCTON - US; ¿, $. M. (A, Æ, 8. f.) Ké giết vua 
độc dữ. 

TYRANXOPOLIT-A, #, s. m. Kẻ làm tôi vua độc dù. 

TYRANN-US, :, s. m. 1. Vua, kẻ cai trị một mình. 
2. Kẻ đã tiếm vị, kė cướp quyền, vua độc dữ, 
kẻ hì hiếp, ké dùng quyền cách độc dữ. It. 
— Joie, Vua trị nước lớn. 

TYRIAMETHIST - US, ¿, s. m. Sắc ngọc tử anh. 

TYRI \NTHIN — US, a, um, adj. (sự gà Có sắc lử anh, 
có sắc đỏ tỉa. 

TYRI —US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc về dân 
Tyrô; thuộc về dân Carthag). 2. Thuộc về 
sắc diều, có såc điều. ||2. Totem teneaum, 
Thuốc nhuộm điều. — sinus. Áo du miu điều, 

Tyno và TYR0cINIUM, như Tiro và Tirocinium. 


TYROPATIN-A, æ, S. f. Bánh ngọt có hình bánh sữa, 

Tyr— os, ¿, s. f. như 1yrus. 

TYRGTARICH — US, ?, s.m. Đó ăn bång thịt muới 
và bánh sửa. 

TYRRHEY-US, 4, um, adj. (ai, sự gì) 1huộc về đân 
Tyrrhênô (hay là Etruscô hay là/Tuscanô). Tyr- 
rhenu'n flumen. Sông Tibêri. 

TYRUNCUL-US, ?, s. m. (A, æ, s. f.) như Tirunculus. 

Tyr-us, ¿, s. f. 1. Thành Tyrô bên dät Syria). 2. 
Thuốc nhuộm điều, áo màu ditu, sắe điều. — 
te vestit. Anh mặc áo điều. _ 


U 


UBI 


U, chữ latinh thứ hai mươi mốt. 

4° ÚB-Eh, eris (erior, erronws', adj. cả ba giỏng, 
trị abl. hay là abl. cùng in. 1. (ai, sự gì) Hay 
sinh sản, hay sai trái hậu khí. 2. Nhiều 
lảm, đầy dãy, dư dật, đông làm, có lộc, béo 
tốt. 3. Làm cho sai trái. ||1.— solum. Båt tốt. 
|| 2. — copia omnium rerum. Moi giống của cái 
nhiều lắm. Lheres laerymas fundere. Chat nước 
mát ròng ròng. — bellum. Việc đánh giác sinh 
Lu. ||3. — mier, Tràn mwa dwom nhuằn. 

90 Un- ER, eris, S. n. 1. Vú, vú sửa, đầu vú. 2. 
fig. Sự hay sai quả, sự nhiều làm, sự đảy đây, 
sự hận khi. || 1. f Jeribus admovere uliquem, ~x. 
l hera admovere alicui. Gho ai bú. Ab ubere in- 
fantem 015101076. Tôi tôi con. Fig. — apum. Bày 
ong bám cây (như hình vú). ||2. (berg campi. 
Sự đất hậu khí. (bere suo gravata vilis. CàY 
nho sai quả. 

UBERAT — U3. a, wu, part. pass. Ubero. 

URER - 1ÙS 72: adv. comp. (chảng có bậc po- 
siivô), 4. Hơn, nhiều hơn, cích sai quả hơn. 
a (néi) Dài hơn, rộng ý hơn. ||. Ulerrimè 
Debat, Khi ấy người khóc xướt mướt. 

UnER— 0, as, oe, 4. a. Làm cho sai trái. 2. n. Sai 
trái, sinh nhiều lìm. 

UDERT-AS, alis, S. f. 1. Sự (vật gì) có nhiều sữa. 
2. Sur hay sti trái, sự hậu khí; sự nhiều lâm, 
sự đầy dây; ichlợi. || 2: — pabu". Sự tốt đồng 
cò. Jn tanta ubertate improborum. Trong nhiều 
ké gian dữ đường Ar. Ubertates virtutis. Các 
ích lựi bởi nhân đức mà ra. — 1:62, SỰ 
nhiều lẽ. 

Lnewr —ìw, adv. Bòi hậu, nhiều lắm. 

LUERT — 0, as, a e, như Lhero. 

UnEtr — Cs, a, um, adj. như (7 Uber. 

Le —ì, adv. hrp cùng gen. 1. Ứ dàu, ở nơi nào, 
là nơi. 9. Ở đâu? nơi nàc? thé nào? ||1. Nescio 
— sim. Tôi chẳng biết tôi ở đầu. 2822, — 
pueri.. Thàuh Sparta là nri các tré...—lyran- 
nus esl, ihi... Bàu có vua độc đữ, thì... đảy. 
||3. — yenlium, V. ierraruu2 O Loi nào, ù 
phương nào? — fortune tua sint vide. Anh hay 
xem số phìn anh đã ra thẻ nào. 

Us- 1, conj. tri indic. Thoạt khi. chợt, sire khi, 

` vừa khi, khi nào, khi. — ea dies venit. Khi vừa 
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đến ngày ấy. — primm. Thoạt khi. Pecuniam 
amicis, — cuique opus erat, commodabat. Người 
cho ban hữu vay tiên tùy ai nấy có việc cần. 

Uni- (UMQUE, VÀ Uni - cưxour, adv. Đầu đâu, ở 
đâu mặc lòng. 

Usi - LipET, adv. như bivis. 

Um - NAM, adj. như Ubi. 

Um — quAou, adv. Mọi nơi, đầu đâu mác lòng. 

Usi- opp, adv. Đâu đó, đâu đâu, mọi nơi. 

Usi- vis, adv. Nơi nào mặc lòng. : 

1° Un-o, ons, s. m. 1. Bao chân bàng lỏng đê. 2. 
Giấy hay là dép một lần. 

9° Up -0, as, are, a. Làm cho ot, dim, giúng 
nước. 

Un-on, oris, s. m. Sự mưa, sự ướt, sự åm, sự lu. 

Up» - 0s, a, um, adj. t. (ai, sự gì) Uót át, dom, 
Âm, iu iu, móc. đượm nhuản. 9. DA uống lâm. 
It. (di oculi. Mát chảy nước rười megi, Ver 
udum. Xuân hiy mưa drgm nhuằn, di gau- 
dia. Sự và mừng và khúc. || 2. — alertor. Đứa 
đánh cờ bạc đã nống Say. 

ULCERA, pl. Ulcus. 

ULCERARI — A, w, $. f. nhw Marrubium. 

ULCERATI — 0, onis, s.f. Sự lòn chốc lếch, chóc 
lách. | 

ULcERis, gen. Ulcus. 

ULCER— 0, os, awi, alum, are, a. 1, Làm cho bi 
đầu, làm cho lên chốc, làm cho såy da. 2. fig. 
Làm cực (lòng). 

LLcER0S-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Có nhiều chốc 
lếch, sây da, trầy da. 

+ UL€lsc — 0, ¡s, ere, a. như 

ULCISC — OR, eris, ul-tus sum, ¿, d. tri acc. 4. Phat, 
båt vạ, oán phạt. 9. Thù, báo thù, oán trả, 
oán bênh, bầu chữa. It. Deus hant contumeli- 
um noi ulus es’. Dee Chai Lyi chẳng có odn 
phạt sự xt nhục ấy. || 2.— alque n. Báo thù ai, 
báo oán thay ai. — mum, Thù vắt, d lius sum 
in ens. Tao đã thù oun chúng nó: 

ULC-vs, eris, š. n. Chóc lèch, dän tích, sự sày da. 
Do, Ulrus tangere. Nhác lại sự gì làm cực lòng. 

ULCUscUL-0M, ¿,s. n. dimin. Ulcus. Chốc léch nhỏ. 

UL—Ex, icis, s. m. Giống ải hương thụ. 


ULT 
LIGINOS - 0S, a, um, adj. (nơi nào) Vốn ướt, có 
đồng lầy, có khí thấp, såm. 


Uric — 0, imis, S. f. Sự thấp khí, sự vốn ướt, sự 
sảm. 

ULIB —Ì, adv. Nơi nào. 

ULL — us, a, um. (gen. ius, dat. j), adj. đát cùng 
tiếng chối. (người) Nào, (sự) gì. Sine ullå vi- 
fzperat¿one. Chẳng có chè trách cách nào. De- 
bel ullum nummum nemini. Người chàng måc 
nợ ai đóng nào sốt. 

ULMARI — UM, ¿, s. n. Yườn cày du đu. 

ULME — us, a, um, adj. (sự gì) Thuộc vẻ cày du 
du, bằng gð du du. 

LMITRIB - A, æ, s. m. Đứa năng phải đòn. 

ULA - us, ¿, S. f. 1. Cây du du. 2. Roi, vọt. 


ULN — A, æ, S. f. 1. Xương tay, cánh tay. 9. Sái, 
một vắng. 3. Thước đo, thước. || 1. E reipere 
in ulnas. Âm vào tay. |! 3. Toga bhis ter ulnarum. 
Aö dài sáu thước. 


ÚLOPHON —0N, ¿, s. n. Thảo độc kia. 
LPIC —UM, i, s. n. Thứ củ tỏi lớn. 
t Urs, præp. như Ultra. 


ULTENI - OR, us, adj. comp. Ulter (chàng dùng 
bậc posit. ). 1. (ai, sự gì) Ở bên kia, ở quá 


khỏi, xa nửa, trước hơn. 2. Ở sau, theo sau, 


nữa, mới. 3. Đã qua, có tích. WI — Gallia. 
Xứ Gallia bên kia (núi Alpes). || 2. — quis es? 
Ai nữa? Sau nữa là ai? Clleriora non loquor. 
Tôi chẳng nói gì nữa làm chỉ. — dolor. Sự 
đau đớn mới. || 3. Llteriora mirari. Chuông 
các sự đời trước. 

ULTERI — Ce, adv. comp. Ultrà. 1. Quá khỏi, hơn 
nữa, xa hơn, quả chừng ấy. 2. Lâu hơn. || 1. 
— ne lende odis. Anh đừng giận ghét hơn nữa. 
Nil habet — ille mei. Tôi chẳng có cho nó của 
gì khác. || 2. — non morabor. Tôi sẽ chẳng ở 
lại làu hơn nữa, (hay là tôi sẽ chẳng thêm lời 
gì nữa ). 

LTIMAT-US, a, um, Ađj.(giống gì) Ở cùng, sau hét, 

ULrm-E, adv. superl. Ultrà. Quá lắm, quá chừấg. 

ULTIM-0, as, are, n. ( thì giờ) Gần qua, gần hết. 

ULTmm - ò, adv. superl. Ultrà, (hiểu ngắm loco). 
Sau hết. — (@npfs dona detraxit. Sau bot nó 
đã lấy của công đức vào các dèn thờ. 

ULTiM-ÙM, adv. superl. Ultrà, (hiểu ngầm locum). 
Lån sau hết. 

ÚLTIM — Us, a, um, adj. superl. Ulter (chẳng dùng 
bậc posit.) 1. (ai, sự gì ) Sau hết, ở cùng hết, 
cuối hết. 2. Thứ nhát, trước hết, xa nhất, đã 
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chịu hơn cả, cùng cực. || 1. Ultimum sipplici- 
um v. ( lừng pœna. Hình xử từ. Lữùnm cere. 

( ván bôi sáp mà viết) Chúc thư. ma cauda. 

Vë đuôi. Ultimo mense. Ở cuối tháng. Ad 
ullimum. Sau hốt. || 2. — auctor sanguinis. Kè 
làm dän dòng họ. || 3. Esse in ullimis v. Ultima 
pati. Phải sự túng cực. — scholæ. (học trò) 
Hat hết. 

ULrI—0, onis, S. f. Sự báo thù, sự oán trả; sự 
oán phạt. Llioni aliquem mactare. Giết ai cho 
bö lòng thú. d //onem petere ex aliquo. Phat ai. 

+ ULT - is, præp. như Ultra. 

ULT - OR, oris, S. M. (RIX, ricis, s. f. ). 1. Kẻ phạt, 
kẻ oán phạt, kẻ båt vạ. 2. Kẻ báo thù, kẻ oán 
trả. || 2. — inimicorum. Kẻ báo oán các kẻ thù 
nghịch. 

ULTORI - Us, a, um, adj. (sự gì) Dùng mà thù, 
thuộc về sự thù oán. 

ULTR—A, præp. trị acc. 1. (chí nơi ở ) Bên kia, 
xa hơn, quá khỏi. 2. (chỉ thì giờ) Quá khôi, 
lâu hơn. 3. (chỉ chừng) Quá, quá hơn. || 1. 
— terminum vagari. Bi dông dài quá khỏi giới 
hạn. || 2. — memoriam hominum. DA lâu lắm 
quá sự người ta nhớ được. || 3. — modum. 
Quá chừng, quá lẽ, quá thê. — famam. Hơn 
người ta ngờ. 

ULTR — À, adv. 1. Quá, bên kia, xa hơn, hơn nữa, 
hơn, lâu hơn. 9. Vè sau, từ rầy mà đi. || 1. 
Nil — requiralis. Cáo anh đừng đòi di gì nữa. 

ULTRAIEGT — UM, ¿, $. n. như 9° Trajeclus. 

ULTRAMUNDAN — US, đ, um, adj. (ai, SỰ gÌ ) Ở quá 
thể gian. 

ULTR — 1x, ?⁄s, 1. s. f. Người nữ thù oan. 2. adj. 
(sự gì) Hay báo thù, thuộc về sự báo thù. || 
9. Manus Dei ultrix. Tay Đức Chúa Lời oán 
phạt. Lliris hora. Giờ báo oán. Lltricia arma. 
Những khí giới (dùng mà) báo thù. 

ÚLTR - Ò, adv. 1. Tự mình, tự nhiên, tình nguyên, 
cam lòng, sàn lòng. 2. Lại, sau nữ2; quá khỏi, 
bên kia, xa hơn, xa. || 1. Qui habet — appeti- 
tur. Tự nhiên người ta tìm đến cùng người 
có của. || 2. — citroque. Bèn nọ bên kia, đâu 
đó, cả hai bên. — citròque beneficia data. dn 
-hai người giúp đáp nhau. — istum à me! Thằng 
kia xé ra cho xa tao ! 

ULTRONEIT —AS, alis, s. f. Sự tự ý mình, sự vui 
lòng, sự tự nhiên. 


ULTRONE — US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Tình 
nguyên, tự ý mình, vui lòng, bằng lòng. 2. Tự 
nhiên, chịu làm tự ý. i 


lâu hơn cả. 3. Rốt hét, kém nhất, röt hèn, khó 1 Crrpops ùm. adv. Xa hơn. quá khôi. 


UMB 


ULTROTRIBUT — A, orum, s. n. p. Thuế nộp tự ý 
mình. 

1° ULT—US, 4, um, part. Ulciscor. 1. act. (ai, sự 
gì) Đã báo thù, đã oán phạt. 2. pass. Đã chịu 
báo thù, dä chiu oán phạt. 

2° ULT - Us, ús, s. m. Sự báo thù. 

ULUL- A, #, s. f. Chim cú, chim mèo. 

ULULABiL-1S, e, adj. (sự gì) Đáng than văn; (tiếng) 
chói. 

ULULAM — EN, inis, s. n. ÙLULATI-0, on's, S. f. và 
ULULAT-US, ús, s. m. Tiếng la lối, tiếng gám 
thét, tiếng tru trếu, tiếng kêu van; sự kêu chói 
tai. 

ULUL—0, as, avi, atum, are, 1. n. Gầm thét, tru 
trếu, la lối, kêu van cả tiếng, kêu chói tai; 
vang tiếng tru trếu. 2. o, Tri hô, gọi cả tiếng. 

ULY - A, æ, s. f. Rêu bọt, liêu bật thảo. 

ULvos-us, a, um, adj. (nơi nào) Hay sinh rêu bọt. 

UMBELL A, æ, s. f. Dù, lọng, tàn, tán, ô nhỏ. 

UMBILICAR-IS, e, adj. (sự gì) Thuộc về rốn (rún). 

UMBILICAT-US, a, um, adj. (sự gì) Có hình rốn. 

UMBILIC-US, ¿, s. m.1. Rốn, rún. 2. fig. Giữa, rön, 
trung độ. 3. Vòng nhỏ dùng mà biết gió. 4. 
Nơi nhận hạt nhẫn. $. Hòn đá tròn. 6. Cá nhỏ 
có ngao. 7. Trục cuốn sách, cúc nơi hai đầu 
trục cuốn sách ; fig. cùng hết, chung tất. || 2. 
— ovi. Mộng trứng. — terrarum. Dän trái đất, 
giữa đất. Dies ad umbilicum est. Ngày đã đứng 
bóng. || T./Peruenire ad umbilicos, Xem hết sách; 
fig. làm xong (việc gì). 


UMn-0, onis, $. f. 1. Núm thuẫn, núm khiên. 2. 
Cái thuẫn (lối ra), khiên. 3. Cánh cho 4. Nép áo 
dài, áo đài. 5. Sự gì nói ra: môm đắt, mô, mốc. 
6. Phần ngọc hay nhấp nháng. || 4. — candidus. 
Áo dài trång. || 5. Umbones itineris cogere. Giầy 
đàng cho bàng bặn. — sareus. Đá mốc. 


UMBR— A, æ, S.f. 1. Bóng. 2. Nơi bóng, nơi đợp, 
sự gi có bóng. 3. Đêm, sự tôi tăm. 4. Bóng 
trong tranh vẽ. 5. Kẻ theo người khác đi ăn 
tiệc mời. 6. Bóng, hình bé ngoài. 7. Lê chẳng 
thật, lẽ giả. 8. fig. Sự che chớ, sự bình vực, 
bóng. 9. Ma, tà ma, vong hồn, tỉnh quái. 10. 
Thứ cá bẻ. || 1. Quasi — illum sequar. Tôi sẽ 
theo người như bóng (theo kẻ đi thẳng mặt 
trời). Umbram suam timere. Sơ bóng mình. fig. 
Umbram facere alicui. Che lắp danh tiếng ai. 
||2. Captare umbras et frigora. Hưởng bóng 
mát. Sub %mðởrd. Dưới bóng. fig.— temporum. 
Tóc che trán. || 3. Majoresque cadunt altis de 
montibus umbræ. Và các núi cao ngả bóng dài 
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hơn. #re per umbras sub nocte. Đi đêm tối tăm. 
Ad umbram. Cho đến tối. ||6. Veritatis —.Hinh 
bóng sự thật. — mendax pietatis. Sự giả cách 
kính mën. || T. Sub umbrå fæderis. Lấy lẽ hoà 
ước. ||. Sub umbrå alicujus dektescere. Nän 
bóng ai. Sub illius auxilii umbrá. Nhờ bóng 
người phù hộ. || 9. Rer umbrarum But Plutò, 
diêm vương. 

UMBRACUL — UM, ?, S. n. Nơi bóng dop, nơi bóng 
mát; sự gì có bóng, dù, tàn, lọng; Ge. tràng học. 

+ UMBRALIT — ER, adv. Cách có hình bóng. 

UMBHATICOL-A,œ. S. M. và f. 1. Kẻ thích bóng dợp. 
2. fig. Kẻ yêu điệu. 

ƯMBRATIC-US, a, um, và ỨMBRATIL-IS, e, adj. 1. (ai, 
sự gì) Xây ra ở nơi bóng, chiu làm dưới bóng; 
yêu bóng mát. 2. fig. Yêu điệu. It. CUmbrati- 
cum negotium. Việc làm ở nơi bóng đợp, việc 
giường cao chiếu sạch. || 9. l'mbratilis vita. 
Thói nết yếu điệu. 

UMBRATILIT - ER, adv. Cách ve phác qua, cách 
lược qua. 

UMBRIF-ER, era, erum, adj. 1. (sự gì) Sinh bóng, 
có bóng mát. %. (but kia) Đưa vong bon, 

UMBR-0, as, avi, atum, are, a. Che bóng, có bóng 
che, làm cho có bóng mát, che. — sub palmi- 
te colles. Trồng cây nho kín cả sườn đổi. — 
diem. Che sáng, làm cho ra tối tàm. £ môrans 
lucus. Mën rậm cây. 

UMBROS-US, a, um (ior, issimus), ad). 1. (gióng g!) 
Ở nơi bóng dep, ở nơi tối, tối tăm, 2. Có bóng 
che. ||1. Vallis umbrosa. Thung dyp. || 3. Um- 
brosa arbor. Cày rậm lá. 

Ux-À, adv. 1. Một trật, một thé. 9. Vuối, làm 
một vuối. 3. (dát hai lần) Phần thì... phán 
thì... wä. wä. || 1.— ambos necare. Giết cå hai 
một trật. || 2. — cum eis. Làm một cùng các kẻ 
ấy. — cum aliquo philosophari. Bàn lẽ cao vuối 
ai. || 3. — et id probabit, — et mihi neminem an- 
teponetl. Chẳng những người së khen việc ấy, 
mà lại chẳng lắy ai làm hơn tòi. 

UNAETVICESIMAK — 1, orum, s. m. p. Linh cơ thứ 
hai mươi mốt. 

UNANIM—AXNS, antis, và 1s, e, adj. (ai) Dông tình. 
đóng lòng, hợp một lòng một ý. 

UNANMIT — AS, alis, S. f. Sự đóng lòng, sự đồng 
tình, sự đóng tâm, sự hợp ý, sự hoà thuận. 
UNANIMIT — ER, adv. 1. Cách hoà thuận. 2. Cách 

đóng lòng, cách hợp một ý. 


UNANIX-US, a, um, adj. như Ủnanimans. 
UNCATI— 0, onis, s. f. Sự cong (móng chân tay. 


HIN 


UscarT — os, a, «m, part. pass. (sự gì) Đã chịu uốn 
cong, có hình cong, cong. Âg.—zVllogrsmus. Lễ 
hai ngách. 

Lacr - a, æ, $. f. 1. Lạng (về cân mười hai lạng). 
2. Một phần trong mười hai phần. Æx unciå 
Aereg. Kê được ăn một phần trong mười bai 
phần của lối. 

UscuL-is, e, và XCIARI-US, đ, ứm, ađj. 1.(ai, sự gì) 
Thuộc về lạng, pổi một lạng (về cân mười hai 
lạng). 3. Thuộc vé một phán trong mười bai 
phán. || 3. (nc¿asus hæres. Kê được ăn một 
phán trong mười hai phần của lói. 

Uscat — ÌM, adv. 1. Từng lạng cân; từng déng 
tiền. 3. Cứ một phầu trong mười hai phần. 

ỦXCINAT — us, a, um, adj. ( giống gì ) Có hình cái 
móc, cỏ móc, quặp. 

1° ỨNCIX - us, a, um, adj. như Uncinatus. 

2° ƯXCIXx - 0S, i, s.m. dimin. ®* Uncus. Móc nhỏ. 


XCIOL-A, æ, s. f. 1. Phán thứ mười hai của lồi. 
3. Phần nhỏ mọn, hào li, mây, chút. 

ciP-Es, edis, adj. (ai, vật gì) Quặp chân, có chân 
quéo. 

UNCTI1 — O, onis, 8. f. 1. Sự xúc, sự xoa thuốc. 2. 
Thuốc xức. 3. fg. Cách giảng sốt sång. A Sự 
sung sướng bởi ơn Đức Chúa Lời mà ra. || 4. 
Filium tuum Jesum unctione cælesti consecrdsti. 
Chúa tôi đã xức dầu thiêng liêng cho Con Chúa 
tôi làm đấng cứu thé. Ertrema unriio. Phép 
xức đầu thánh cho kê liệt. 

XCTIT-O, as, are, a. freq. Ungo. Năng xúc, năng 
xoa. 

XCTIUSCUL - ts, a, um, adj. ( đồ ăn) Có vừa đủ 
mỡ, đã gia vị vừa phải. 

XCT — OR, oris, S. m. (RIX, ricis, $. f.) Tôi tá xúc 
thuốc cho ké mới tâm rửa). 

ỦXxCTORI — US, đ, um, adj. (sự gì) Dùng mà xức. 

NCTUARI — UN, i, s. n. Phòng trong nhà tảm mà 
xức thuốc. 

ỦNCTUL — 0%, a, um, adj. dimin. 1° Ủnctus, 

UxncTt— UM, ¿. 9. n. 1. Thuốc thơm lỏng. 2. Nước 
thịt, nước cá. 3. fig. Yến tiệc; sự ăn uống xa 
xỈ, sự ăn của cao lương. 

UNCTUR - A, æ, 8$. f. Sy xức thuốc xác chết. 

1° UNCT-US, a, um (ior, issimus), part. pass. Un- 
go. 1. (ai, sự gì Đã chiu xúc, đã chịu bôi, đã 
chịu sản hay là gản; có mỡ, giây mỡ, giây dầu, 
báy nháy, nhem nhuốc, 2. Đã chịu xức thuốc 
thơm, đã chịu chải chuốt, đã chịu giồi eg: 
trọng thỏ, mĩ vị, té chỉnh, hoa hoè, tử tế. || 1. 
Unctæ manus. Tay nhầy. Unceta lardo olera. Rau 
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xào thịt mỡ lợn. || 8. net: capilli, Tóc đã xức 

thuốc thơm. Unctior laquendi consuetudo. Kiều 

E mí duyệt hơn. Ứnectưm convivium. Tiộc trọng 
2° NCT — us, és, 8. m. như Unctdio. 

1° Unc — 05, a, um, adj. (sự gì ) Cong, quặp, có 
móc. — nasus. Mũi vọ.—dens. Lưỡi cày. Unca 
æra. Lưỡi câu. 

2° Uxc - us, i, s. m. Đồ mà móc, cái móc, đồ co 
quặp, mò, neo. — ligneus. Kèo nòo. 

ND - A, æ, s. f. 1. Nước. 3. Giống lỏng. 3. Nước 
động, nước biển, sóng. don sóng, ggn sóng, 
đợt sóng, biển; nước sôi, nước nhảy vọt. 4. 
Phán lói ra quá trên đầu cột. 5. fig. Sự xôn 
xao, sự xao xuyến, sự loạn lạc; đông người 
xôn xao. || 2. — sanguinis. Máu chảy. || 3. Zm- 
pellitur — undá. Sóng dun sóng. Tribus undis 
fervere. Sôi ba giao. Fig. Undæ aeriæ. Khi trời, 
mây, khói nghỉ ngút. Llndæ segetum. Sự lúa 
cón lướt gió. || 5. Als undæ comitiorum. Công 
đồng dân xôn xao ấy. Curarum fluctuat undis. 
Kẻ ấy lo lång áy náy trăm đàng.—sa/utantúm. 
Lü người hầu bạ. 

UNDABUND — US, a, um, adj. (sự gì) Có sóng, dgn 
sóng. 

UNDANT — ER, adv. 1. Như sóng, cách dgn như 
sóng. 2. Như nước lũ, như suối. 

UxpAT-ìM, adv. 1. Như mưa. 2. Cách như sóng, 
(gỗ) có vân, (đá) có gân. | 

NDAT — US, a, um, part. pass. Undo, cũng là adj. 
(sự gì) Có vân, có lần, côn lướt gió, có don 
như sóng. Ứndata mensa. Mâm (gỗ) có vân. 

Unn - È, adv. hợp cùng gen. 1. Bởi đâu? Bởi đấy, 
ở đâu mà về. 2. Bởi cội rễ nào, bởi sư gì, bởi 
lẽ nào. 3. Thẻ nào, cách nào. || 1. — gentium? 
Bởi phương nào? — profectus est? Nó bởi đâu 
mà ra?— te habemus? Anh ở đâu đến? Nescit— 
sumat id. Nó chẳng biết lấy sự ấy ở đâu. || 2. 
—emisti? Anh đã mua ai? Non relguit—eff?rre- 
tu. Người chẳng để của gì mà táng xác mình. 
— cæpit luzuria.Là cội rễ sinh sự xa xi. || 8.— 
id scis? Anh biết sự ấy thể nào? 

Une, (như unus đe), tiếng nie đặt đầu tiếng 
khác thì giảm một, hoa mới gia một. 

UNDECEN — 1, æ, a, adj. pl. 1. Từng mười môt. 9. 
Từng chin mươi chín. 


bê 9210022 2a, a, um, adj. ord. Thứ chín mươi 
chín. 


Kee UN, adj. num. pl. indecl. Chín mươi 
chin. 


Unger - Ge, adv. Mười môt lần. 
488 


UND 

oi: — ım, adj. nuz. p}. indocl, Mười môt. 

Dëacctg - 0S, 2, um, adj. ord. Th mười một, 

UNDECIREM-IS, Ge, $. f. Tàu có mười một hàng chèo. 

NOECUWAN—I,- orum, s. m. p. Lĩnh cơ thứ 
mười mệt. 

ÙNDE-CUMQUẺ và NDE-cuNgUÈ, adv: t. Dù bới nơi 
nào mặc lòng. 2. Dù ở đâu mặc lòng. 

ƯADE-LI3ET, adv. Bởi đầu mặè lòng. 

UNnDENARI-US, a. um, adj. ( sự gì ) Thuộc về mười 
một, được mười một. — numerus. Sổ mười 
một. 

URDEN-I, œ, a, adj. pl. Từng mười môt, Pariuntur 
—. Có lứa được mười một con. — decembres. 
Mười một năm. 

UNDENONAGINT-A, adj. num. pl. iadecl. Tám mươi 
chín. 

NnEOCTO6INT-A, adj. num. pl. indecl. Bảy mươi 
chin. 

XDFOUADRAGESIM - Us, a, um, adj. ord. Thú ba 
mươi chtn. 

UNDEQUADRAGI-Ès, adv. Ba mgerchin lân. 

UNDEQUADRAGINT-A, adj. num. pl. indecl. Bà mươi 
chin. 

UNDE-QUAQUÈ, adv. Bởi mọi noi, bởi tw bê. 

UNDEQUiNQUAGESIA — US, đ, um, adj. ord. Thứ bốn 
mrrơi chin. 

UNDESEXAGESIM - US, a, um, adj. ord. THứ năm 
mirri chín. 
UNDESENAGINT-A, adj. num. pl. mđecl. Năm mươi 

chin. 

UNDETRICEN-1, æ, a, adj. pl. Từng hai mươi chín, 
hai marơi chin. 

UNDETRICESIM-US, đ, um, và NDETRIGESIM — US, A, 
um, adj. ord. Thứ hai mươi chín. 

LXDLTBIGINT — A, adj. num. pl. indecl. Hai mươi 
chin. 

UNDEVICEN — 1, ø, a, adj. pl. Mười chín, từng 
mười chín. 

UNDEVICESIMAN —I, orum, s. m. pl. Lính cơ thứ 
mười chín. 

UNDEVICESIM-US, (1, UM, và URPETRIGESIR-ES, 4, 1n, 
adj. ord. Thir mugi chin. 

UxNDEvIGINT-1, adj. num. pl. indecl. Mười chín. 

UAPICOL-A, e, s. m. và f. Kå ở trong nước, giống 
thủy tộc. 

ND:FRAG-US, a, um, adj. ( giống gì) Lam cho sóng 
vö giập ra, hay phân rë sóng. 

UNDIQ(-È,WDIQUESEC-ÙS, và ƯNDIOUEYERS-ÙN, adv. 
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Bói mọi nơi, béi đâu mặc lòng. Concurritar 

undiquè ad illum, Người ta mợi nơi tuổn đến 

cùng người ấy. — perfecta natura. Tình Ion 
lành mot đàng  ~ 

UNDISON-US, a, um, adj. (nơi nào) Sóng vỗ vào, 
có tiếng sóng vang đấy. 

ÙND-O, as, avi, atum, are, n. trị abl. Ấ. Cháy ròng 
ròng, sôi, vọt. 2. Có ggn sóng, sóng đợu; fg. 
có đợt, có lớn, có làn, côn lướt, etc. 3. geän 
trua, đáy dây, được nhiều. 4. Xôn xao, lo ting, 
xao xuyến. 5. a. Làm cho tràn trua. || t. Spier 
æslus gquinoclialis — major. Con nước xuân 
phân (hay IA thu phân) vốn lớn hom. Urdàns 
cruor, Máu chåy ròng ròng. H2: Aaberæe undan- 
tes. Day cương rùi. || 3. Galeu undans fletu. Mũ 
chiến ướt nước måt. || Ö. — campos sangwime. 
Đỏ máu đầy ch cánh đồng. 

Rnos-È ( zkz), adt. Käch như don sóng, 

NDOS-US, a, um ( ior, (943), adj. (ev gì) Co 
sóng, đựa sóng. 

ƯNDUL-A, æ, s£. f. Phần lối 1% qpá trên đầu cột. 

UNDULAT-US, og, um, adj. (sự gì) Có dgn ang, có 
đợt, có vấn, có Hình git máy. Aignum undu- 
latum. GỖ œô văn. (hdulakø niibes. Goéi tây. 

ỦXEp-o, onis, s. rỉ. f. Cty dương mai. 9. Qua 
đương mai. 

t UNGELL-#, arum, $. f. p. Giỗ lợn cHin. 

Unc - 0, is, un-xi, unc-tum, ere, a L Ñức, xoa, 
bôi, dô, xức ( thuốc thơm). 9. Nhuộm, däm. 
giúng nước. 3. Gia vi (vào đồ ăn), don, nấu 
nướng.|| 1. Ứ nợ: obvo. Bồi dầu vào mình. David 
rex unclus est. Ông Davit đã chịu chức lãm vua 
( đã chịu vue dầu thánh). || 2. — cruore a#ma. 
Dùng khi giới mà đổ máu. 

UNGUED-0, ¿n¿s, S. f. và ƯNGU-EN, tnis, s. n. như 
Unguentum. 

UNGUENTARI-A, æ, $. f. 1. (Hiểu ngám ars). NgHé 
làm hay là bán thuốc thơm. 2. (Biểu gám 
mulier). Người n& Am hay l bán thước thom. 

URGUENTAREUM, ?, 9. n. Thuế thuớc thơm. 

1° NGUEXTARI-US, ở, um, adj. (sự gì) Thước vẻ 
thuốc thơm. 

3° URGUENTARI—LUS, i, S. m. Kẻ làm Bay lå Bán 
thuốc thơm. 

NGUENTAT-0S, a, unt, part. pass. (ai, sự gì} Đã 
chịu xức thuốe thom. 

NGUERT-ƯM, ¿, s. n. 1. Thuốc thơm lỏng, nước 

thom, dáu thơm. 2. Thuốc cao, mở mà bôi. || 

1. Perfricare caput suum unguento. Xite (Bud 

thơm đấu minh. 


Aal 

V&UÁCUL-L, de s. M. dimin. Ủxuvis. Mông nhọ. 
Ab unguicvbs ad capillum summum. Từ đầu chỉ 
chân. A teneris unguiculis. Từ thuở còn thơ. 

UX€6UILL-A, #, S. f. Lọ đựng thuốc thơm. 

x6U1Xis, gen. Unguen. 

ÚX€0IXOS — 0%, a, um (jor), adj. ( giống gì) Béo 
nhåy, nháy mỡ. 

XGu-:s, is, s. m. 1. Mông; vướt. 2. Cái móc, cân 
li@m..8. Vày mại. 4. Cáqh hoa màn còi. || 1. 
Ungues porene v. r83eeare V. subserare, CÀI thông, 
Lngue genas notare v. sauciare. Cầu xé má. Ad 
unguem. Đến nét, råt kĩ lưỡng. fiy. Unguem 
mordet. Nó phàn nàn ( về việc gì )..l nguem trans- 
versum e, latum à cunseientid non diseedit. Người 
vâng theo ý lương tàm cho nhật. Timendr 
uncis usgubrws volucres. hải sợ gióng chìm có 
vuốt cong. || 8. ( ngues ferrei. Oâu lim. 

+ UxcØIT, thay vì Uogit. 

ỨYS0L - a, x, s. f. Móng (ngựa, lừa, cte.), huyền 
đề. vuốt. Prisrihus ungulis wnpel0tvi proruleat. 
Nó cát bai chân tmrire dè người xuóng và giày 
đạp. 

ỨNG0LAT — vs, a, um, adj. (vật gì) Có đề, có móng, 
có móng đài, có vuốt dài. 

ỨNGUL - us, i, s. m. Nhẫn; vòng đco tay. 

t Uxguo, thay vì Ungo. 

UssusT — np. ¡, s. m. Gär quặập một bên (nhu gày 
giám muc). 

Uw, 4. dat. Unus. 8. Imperat. 2° Unio. 

UacaLa n — us, a, um, adj. (lúa) Có mòt cây mà 
1hôi. 

ÚXICAØtL - 1s, e, adj. (cây) Có một cội mà thôi. 

Uxuc - #,adv. 1. Cách có một, mà thôi. 2. Gách 
riêng, trên hết mọi sự, cách lon. ||3. — dilige- 
re. X&u dáu lâm, yêu trên hết mọi sự. 

Cacao, — OR, ot, cả bạ giống, và ỨNIC0L0R-US, 4, 
um, edj. (giống gì) Có một sắc. 

UNICORK - 1s, is, s. m. Vật có một.sừng, kì lần. 

Caspar, dat, Unusquisgue. 

UNICUSZ+0R, oris, s. m. Ké thờ phượng một Chúa. 

Umt — Ø5, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Ở một, mội. 
2. Riêng, chẳng có (ai, sự gì) víchobàng được, 
tuyệt chúng, réi trọng, rát hoạ hiếm, tuyệt 
bảo, lạ Dep. 3. Rát gở lạ. kì quái. 4. Chiu yêu 
dëng tâm. NI. Morsunici filii. Bu con một chết. 
Is. Srat enee lwxuriæ. Nó là đứa yêu điệu 
quá sức. ||4. — amicus. Bạn hữu thiết nghĩa 
Men, 


ÚXIFORM — ıs, e, adj. 1. (ai, sự gì) Cô một hình, 
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UNI 
có một cách, diéu đặn, bång, thuộc vè một 
thứ. 2. (tiếng) Không chia được, 


UNIFORNIT-AS, alis, S. f. Sự có một cách, sự điều 
đặn. 

ỨXIF2RMIT-ER, adv. Cứ một cách, cách điều đán, 
cách bằng. 

UNIGEX - a, æ, $. M. và f. Con một, giống gì đã 
sinh hay là mọc mát. 

UXIvEXtT — Ca, i, S. m, Con một. 

Uaurce - us, a, um, adj. 1. (cày) Có một choái mà 
thôi. 9. (ai) På kết bạn mọt lần mà thôi. 

ƯNIMAN-US, đ, um, adj. (ai) Có một tay mà thôi. 


Uwiwon-US, a, um, adj. (sự gì) Có một cách mà 
thôi. 


t° UYvi-0, onis, s. m. và f. 1. Số một. 2. Sự hoà 
thuận, sự hợp một lòng một ý. 3. Thứ củ 
hành. A Hạt châu. || 1. — divinitatis. Su có 
một Đức Chúa Lời mà thôi. i 

2° Ux-10, is, ivi, itum, ire, a. Đặt hợp làm một, 
nối, kết. 

XIOCUL - us, a, um, adj. như noculus. 

Ca, - A, æ, S. f. Có ống. 

UMONIT- £. arum, a to. p. Quân cối đạo chẳng 
tin sự Đức Chúa Lời ba ngôi. 


† "ni a, um, adj. (hoa) Có mòt cuống mà 
thôi. 


NI9ON-US, A, 20, adj. (sự gì) Điều cung, điểu 
tiếng. 

ỨNISTIRP-IS, e, adj. (giống gì) Có một cội một rẻ 
mà thôi. 

UNIT-AS, alis, s. f. 4. Sự có một, sự nhiều phần 
hợp làm một. 3. Số một, một cái. 3. Sự giống 
nhau như hệt. 4. Sự hoà thuận. || 1. Lnitateru 
/aoere cum... Nên một vuối, làm một vuối... 

UNT- Er, adv. Làm một, cùng nhau. 

Un - Us, a, um, part. pass. 2° Unio. 

Laus, gen. Unus. 

-_UXIUSCU10SQUE, gen. Unusquisque. 

Uxius - woDI, (nhw Unius modi). Cũng một cách. 

UNIVERSAL-IS, €, ađj. 4. (ai, sự gì) Chung, cá và, 
. gồm hét cả. 2. (đạo) Catolica, ở khắp mọi mo'i. 

UNIYERSALIT-AS, atis, s. f. Sự chung, sự oå và, 
sự hết thay thåy. — generis humani. Hét cả 
loài người ta. | GN 


ỦNIYERSALIT-EB, adv. Chung, hết cả, cách gôm 
hết cà. ¬ E 


ÚXIVERSAT —ÌM, Và NIVERS-È VÀ IM, adv. Cághb 
gồm hết cả, cách tóm lại cå. | 


UNIVERSIT-AS, atis, 3. f. 1. Sự chung, sự hết. ch. 


UNU 


2. Mọi sự, mọi vật, trời đất. 3. Nước, nhà 
nước. 4. Họ, phường, phe: họ các thày được 
phép dạy tràng trong nước. ||1. — bonorum, 
Mọi của cåi. — generis humani. CÀ và loài người 
ta. ||3. ~— rerum. Các giồng các loài. 

ŨwIYERS-uM, i, s. n. Lol cả, mọi sự, mọi vật. 

UNIVERS-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Lót cả, chung, 
cả và, hết cả; cả thây một trật. Universum tri- 
duum. Ba ngày tròn. Ju universum. Chung. 
Dum singuli pugnant, universi vincuntur. Vi 
chúng nó đánh riêng, thì phåi thua chung. 

UNIYIR-A, æ, Và Uxtept-A, æ, s. f. Đàn bà có mòt 
đời chồng mà thôi. 

UXNIVIRAT-US, Gs, s. m. Phận đàn bà có một. đời 
chồng mà thôi. 

UNIv0C-US, a, um, adj. (tičng) Có nhiều ý nghĩa. 

UNoC0L— vs, a, um, adj. (ai, vật gì) Độc måt.. 

+ Unos — È, adv. Làm một, cùng nhau. 

Ungu - AN. adv. Có bao giờ, có lần, khi nào; sau 
này. Án — audisti? Auh có nghe thấy bao giờ 
chăng? Semel —. Một lầu mà thôi. Si — re- 
meåssem ad... Giả như sau này tôi trở về đến... 
Non —, v. Ne —. Chẳng hề. Cave — audiam... 
Anh bãy giữ kẻo tôi nghe... 

Un os, a, um ( gen. ius, dat. ìi), adj. num. 1. 
(ấi, sự gì) Một, có một mà thôi. 2. Hèn, phàm, 
nào, kia. 3. Nọ, này. 4. Cũng một. 3. Nhất, 
trên hết. 6. Một (trong nhiều ). || 1. Una voce 
Đồng thanh. Uno guogue gradu. Mỗi một bước. 
Omnes ad unum. Mọi người thay thầy. Unæ 
litterz. Một bức thư. Ứng littera. Một chữ. — 
est Deus. Có một Đức Chúa Lời mà thôi. || 3. 
Cum unogladiatore. Vuði một thằng đua grom 
kia. — vestrům. Một người trong bay. Quivis 
— v. — quilibet. Một người nào. Tanguam — 
manipularis. Như linh hàng co.—omnium v. — 
de amnibus. Một người thường nhân. Nemo — 
Chẳng một ai.3 (nó ez parte...alteråex parte.. 
Phần thì... phần thì... Pater et Glo, — post alte- 
rum, interiêre. Hai cha con đã chết, kẻ trước 
người sau. || 4. Zn unum (lòcum ). Cùng nhau 
một nơi. Unum ei tdem.Gũng là một, cũng vậy. 
Uno tempore. Cũng một khi ấy. Unis moribus 
vivere. Theo một thói như nhau. || Š. — emi- 
nens inter omnet. Vượt hơn cả, tuyệt chúng. || 
8. — atque alier. Hai. — de v. ex illis dixit. Có 
một người trong các kẻ ấy nói rằng. 

ƯXDSQUISLIBET, unaquælilet, unumguodtibet, adj. 
Dù (ai, sự gì) mặc lòng. 

UNUSQUISPIAM, unaguæpiom, unumguodpiam, adj. 


Một người nào, một sự gì. 
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. UNUSQUISQUE, unaguæque, unumquodque, adj. Môi 


URB 


một (người, sự), ai nấy, hễ ai, hễ sự gì. 
ỦNUSQUIVIS, 120/20/3, unumguodvis, adj. như 
Unu:quilibet. 
Uxxı, perf. Ungo. 
NXI—A, æ, $. f. But nữ Jund. 


Up: - 0, onis, s. m. như Opilio. 


Urur - A, ø, s. f. 1. 1. Giống chim rẻ quạt. 2. 
Nhíp sắt có hình như mỏ chim rẻ quạt. 

Ura - us, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về đuôi. 

RANOSCOP — U§, ¿, s. m. nhir Callionymus. 


| URpANAT Iw, adv. Cách như người tỉnh thành. 


URBANT— È (2s, issimè ). adj. 1. Như người tỉnh 
thành, cách lịch sự, cách kinh lịch. 2. Cách 
khôn khéo, cách ý vỹ, cách vui. 


URBANICIAN — US, a, um, và URBANIC - US, đ, um, 
adj. (ai, sự gì ) Thuc về tinh thành. — miles, 
Linh thú thành Rôma. 

URBANIT— as, alis, s. f. 1. Cách lịch sự, sự kinh 
lịch, kiểu tỉnh thành, sự lịch lãm. 2. Lời khôn 
khéo, lời nói ý vị, lời vui chơi, lời nhạo. 3. Sự 
dua ninh. || 3. — opportunu reficit animos. Một 
lời ý vị phải mùa thì làm vui trí khôn. 

URBAN — US, a, um (ior, issimus ), adj. 1. (ai, sự 
gì ) Thuộc về tỉnh thành. 2. Lịch sự, kinh lịch, 
lịch lãm, tử tế, vẻ vang. 3. Ý vị, khôn khéo, 
mặn mòi, giêu cgt, vni chơi. || 1. röanz vitæ 
ruslicam antepone. Anh phải láy bậc kế quê 

“làm hơn bậc người tỉnh thành. || 3. Homo 
sapiens €—. Người khôn ngoan và lịch sự. 

+ URsicA? - us, i, s. m. Kẻ đã båt nhiều thành. 


URBICARI - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về 
thành nào. 

URBICREM— US, 4, um, adj. (ai) Hay đốt thành. 

URBIC - 0S, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc về 
thàuh. 2. Thuộc về thành Rôma. || $. More 
urbico. Như thói thành Rôma. 

URBIN — A, æ, S.f. Thứ lao dài. 

Unes, urb- is, s. f. 4. Thành thị, thành, tỉnh 
thành, phố phường. 2. Kinh đô, kẻ chg, thành 
Rôma. 3. Dân thành. || 1. — planissimo loco 
explicata, Thành xây nơi đất bằng bặn. hư 
incrementum. Sự mở phố phường cho rộng. 
Statuere urbem. Lập thành. Urbis conditor. Kẻ 
lập thành. Æquare urbes solo. Phá các thành 
bàng trị. || 2. — regia. Kinh đô. Urbis genilor 
Romulus. Ông Romulô là kẻ lập thành Rôma. | 
3. Urbes bene mora(z. Những thành có phong 
hoá cảnh lịch. /nvadunt urbem somno 0inogue 
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sentjtam. Các kė ấy nhập thành đang khi dân 
Say sưa ngủ mê. 


URCEAT - im, adv. Như dé thùng vậy. — pluere. 
Mưa như trút. 

RCEOLAR - IS, e, adj. (sự gì) Thuộc về vò, về hũ. 
— herba. Mạc Kl thảo. 

ỨRCE0L- us, €, s. m. dimin. bởi 

URCE-0s,¿, s.m. Ghè, vò, hũ, bình nước, ấm tay. 

Uren - 0, 21s, s. f. 1. Sự sương mù làm hư cây 
cối. 2. Sự ngứa. || 1. Segetes *+edine percussæ. 
Lúa má đã phải sương mù độc. 

URG — ENS, entis (entior, entissimus ), part. bởi 


URG - EO, es, ur - si, ur - sum,ere, a. 1. Thúc, båt, 
giųc mąnh.2. Khuyên giục, nài nẵng, giục giả, 
thằng thúc, chăm, chuyên cần, làm so. 3. 
uống, khuấy khoả, làm khô, đè xuống. 4. E 
gần, giáp; rình đến. || 1.—equum. Thúc ngựa. 
— vocem ultra vires. Ép tiếng mình. — opus. 
Giục làm việc cho mau. — propositum. Gång 
làm việc dä định làm. — iter. Bi mau hơn. || 
2. Lepidus ursit me uí...Ông Lêpiđô đã gìục tội... 
— interrogando. Héi dọ, béi vặn. — forum. 
Chăm đến công môn. || 3. Multis curis undique 
urgeri. Lo lång trăm bề. [lli urgebat urna caput. 
Nó đội vò đầy. Saxo supèm...—.Đẻ hòn đả trên.. 
— faucibus. Chen cô. — occasionem. Nhờ lấy 
dịp. || 4. Nihil urget. Chẳng vội gì. Urgens ne- 
cessitas. Sự cần kíp. Periculum urget. Sự cheo 
leo đã hòng đến. Urget nox diem et dies noctem. 
Đêm ngày tiếp nhau liên mãi. Vallis quam ur- 
get utrinque latus. Thung lũng có rừng vây 
hai bên. 


Une - A, æ, s. f. như Eruca. 
Une -0, inis, s. f. như Credo. 


URIN - A, An, 8, f. Nước tiêu, nước đái. [nam 
facere v. expel'ere. Tiêu tiện. Urinæ angust¿e v. 
difficultas. Bệnh làm bế, 


ỦRIRAL—1S, e, adj. (sự gì) Thuộc vê nước tiểu.. 


Urinales viæ. Thủy đạo. 
URINAT — op, oris, s. m. Kẻ lặn đưới nước. 
+ URIN-0, as, are, n. và URIN-0R, aris, ari, d. Lặn 
đưới nước. 
RIN — UM, ?, s. n. Trứng chẳng eó mộng. 
URIN ~ us, a, um, ad). (sự gì) Đầy gió mà thôi. 
Uri op, i, 8. n. Thứ đắt có hình như đá ong. 
Ur - 05, d, s. m. But Jovi ban gió xuôi. 
Unıt — 0, as, are, a. freq. Uro. 


ÙRN — A, æ, s. f. 1. Bình để nước, vò, chinh, hũ, 
ghè. 2. Bình bỏ thẻ bầu, bình bát thăm. 3. Bình 


.. chứa hài cốt ké chết. 4. Thứ lào đồ lông (đựng 
độ 19 chai tây). || 2.Urnam minitari. (quan xét) 
Đe luận phạt. 

URNAL - 1S, e, adj. (sự gì) Được một lào urna, 
đựng độ mười bai chai tây. 

UBNARI-UM, £, s. n.4. Bàn có lỗ mà để bình nước. 
3. Tủ xếp đĩa bát, chan, 

URNARI - us, ¿. s. m. Thợ gốm. 

URNIG-ER, era, erum, adj. (aì) Đội hay là mang vò. 

URNUL - A, æ, S. f. dimin. Urna. 

Ur-o0, is, us-si, us-tum, ere, a. 1. Đốt, thiêu, làm 
cho cháy, làm cho khô héo. 3. Làm cho đau 
xót, làm cho rát rúa, đâm cho đau. 3. Phá 
phách, làm tối tàn. 4. Làm khỏ, làm cực, xắc 
xói, phiền nhiều, châm chọc, trêu ghẹo. || 1. 
— tabulas caloribus. Vẽ tranh bằng thuốc pha 
thủy tỉnh và loài kim. Stis urit fauces. Sự 
khát làm cho khô họng. Fig. Uri in aliquo. Yêu 
ai chết một. || 2. Uri loris. Phải đòn nát thịt. 

. Pernoctant venatores in nive, uri se patientes. Kê 
săn bản qua đêm giữa tuyết mà chịu rét buốt. 
IA. Uri febribus. Ra gầy mòn vì sốt rét. || 4. 
Annona ur:t populum. Dân đói khát khổ cực.— 
aliquem. Làm cực lòng ai lắm. 

UROPYGI-UM, :, s. n. Cuối xương sống, mông, đit. 

Urr - Ex, icis, s. m. như Hirpex. 

URRUNC - UM, ¿, s. n. Nön cây lúa. 

Urs — a, æ, s. f. 1. Gấu cái. 2, Hai đồng sao gần 
bắc cực. (xem Áze:0s). 

Ursi, perf. Urgeo. 

URSIN —US, a, um, adj. (sự EI) Thuộc về con gấu. 
Ursinum allium. Thứ củ tôi hoang. Ursina (ca 
ro). Thit gấu. 

URSUL — US, ?, $. m. (A, æ, s. f.) dimin. bởi 

Uas-vs, ?, s. m. Con gắu due, gấu.— fnemidicus. 
Sư tử. Fel ursi. Mut gắu, hùng däm. 

URTIC-A, æ, 8. f. 1. Cô nàng hai, hoå ma. 2. Thứ 
cá bê. 3. fg. Sự ngứa, sự muốn lâm; lẽ giuc. 

SES a, um, adj. (sự gì) Thuộe về cô nàng 

ai. 

URTICUL —A, æ, S. f. dimin. Urtica. 

Ur — 0s, ?, s. m. Thứ bò rừng. 

URv ~ 0, a8, are, a. Cày sá chỉ nơi xây thành. 

Ups - Uy, 2, $. n. Xeo cày. 

Usi - 0, onil, s. f. như 2° Usus. 

USITAT-È Gë, adv. Cứ thói quen, như mọi khi. 

USITAT - US, đ, um ( ìor, issimus ), part. Usitor, 
cũng là adj. trị abl. cùng in. 1. (ai, sự gì) Đã 
quen, từng trải, đã thuộc. 3. Thường, thành 


UST 


thái, người ta đã quen. || 1.— in multis rebus. 

Đã quen nhiều điều. || 2. Usitatum est. Đã có 
thói quen. Hic homo—in his locis non est. Người 
này chẳng hay đến đây mấy khi. 

Dar — OR, aris, atus sum, ari, d. freq. Utor, trị 
abl. Năng dùng. 

UsPr— AN, adv. Nơi nào, đâu. Nee — Scriptura- 
rum. Chẳng có nơi nào trong kinh thánh. 


Usou —ÀM, adv. hợp cùng gen. Nơi nào, đến nơi 
nào, ở đâu; trong sự gì.—gentium. Ở dân nào, 
ở phương nào. Quotquot viros justos — inveni- 
etis. Bao nhiêu người công chính các anh tìm 
được đàu đó, (thì...). 

Usou-‡, adv. (nhiều khi đặt sau tiếng khác), cũng 
thường dàng như prop, mà trị nhiều bậc tùy 
prep hién ngầm. 1. Cho đốn, cho đến khi, mãi, 
cho đến bấy giờ. 2. Từ, từ khi; trừ. 3. Cho đến 
nỗi. || 1.— vos đeseendit fragor. Tiếng đã vang 
lừng đến các anh. Terminos— Libyæ. Cho đến 
giới hạn xứ Libya. Usquène valuisti ? Bấy làu 
nay anh có khoẻ chăng?—ad“¿c. Oho đến rủy. 
— sludet. Người còn hoc, — dëm v. ad, zho 

- đến khi. A manè — ad vesperam. Từ sớm mai 


đến chiếu tối. — Romam, v. Romam —. Cho ` 


đến thành Rôma. || 2.—¿ pueris. Từ thuở gòn 


bé. — ante diem quintum. Cho đến pgày thức 


năm. — er ultimå Syriå. Từ cuối xứ Šyria.— 
à Romulo. Từ đời vua Romulô. — ad Pompei- 


um nmnes assenserunt.Mọi người đã ưng thuận, 

trừ một Pompôiô mà thôi. — antehåc v. eò v. | 
anteguàm. Mãi cho đến khi. || 3. — adèo v. eò. | 
Cho đến nỗi áy.—ut. Cho đến nỗi rång.— ne... 


.. Miễn là đừng... 

Usque — ouAouè, adv. 1. Khấp mọi nơi, tư bề. 2. 
Hàng, luôn, liên mãi, chàng có khi đừng. 3. 
Trong mọi sự. 

U&our-quò, adv. 1. Cho đến khi, cho đến khicòn, 
bao lâu còn. 2. Cho đến nỗi. 3. Cho đến bao 
giù? 4. Bao nhiêu, bao lận, đến đâu. UA — 
ebria eris? Mày cứ say cượu mãi ru? 

Ussi, perf. Uro. 

- UST - A, æ, 8. f. Sắc hồng đơn. 

USTILAG - 0, inis, s. f. Thứ thảo nhi, tật lê, từ cái. 

Uer 0, onis, $. f. 1. Sự đốt. 2. Phép cứu. 

Ust - oR, oris, s. m. Kê có việc thiêu xác chết. 


ỨSTRICUL - A, æ, S. f. Người nữ chải tóc và đặt 


mü cho đàn bà. 


USTRIN-A, #, s. f. 1. Lò rèn. 2. Nơi thiêu xác chết. 
USTRIN-UM. i, s. n. Nơi thiêu xác chất. 
UỨSTULATI-0, onis, s. f. Sự thui. 


L2 


USU 


USTUL-0, as, avi, atum, are, a. Thiêu, dôt.— buba- 
lum. Thui trâu. 

UsT-us, a, um, part. pass. Uro. 

UsuaL-ıs, e, adj. 1. (sự gì) Thường dùng, thường 
quen, dùng bång ngày. 

USUALiT-ER, adv. Thường thường, thường lé. 

US0ARI-US, a, um, adj. 1. (sự gì) Thường dùng. 
2. Ai được dùng (song chẳng phải của mình). 

4° UsUcAPi-o, onis, S. f. Sự nên chủ của gì bởi đã 
cầm lầm lâu năm (như luật đã định). 

2° USUCAP-IO0, is, usucep-¿, tum, ere, a. Được làm 
chủ của gì bởi đã cầm lắm làu năm (như luật 
đã định). 

USUCAPT-US, a, um, part. pass. 2° Usucapio. (sự 
øì) Đã nên của ai vì cầm lám đủ năm (như luật 
đã định). 

ÚSUFAC-IO, is, fec-¿, tum, ere, a. Chiếm lấy, lấy 
(của gì) làm của mình. 

USUERUCTUAII — US, ở, um, adj. (ai) Được phép 
hưởng dùng của gì. 

USUR-A, æ, S. f. 1. Sự dùng, phép hưởng dùng. 
9. Lãi, lợi, lờ lãi, sự ăn lãi. || 1. era unius 
horœ ad vivendum alicui dare. Cho ai được sống 
một giờ. — longa inler nos fuut. Ta đã ở cùng 
nhau lâu. || 3. Pecuniam sub usuris mutuan da- 
re. Cho vay tiền ăn lãi. Non fæneraberis @dusu- 
ram pecuniam. Đừng cho vay tiền mà ăn lải. 
Sors Di ex usurå. Lãi thành vốn. 

SURARI — US, a, unm, adj. 1. (sự gl) Ai được phép 
dùng (mà thôi). 3. Thuộc về sự ăn lãi.|| 8. Usu- 
raria pecunia. Tiên cho vay ăn ħi. 

ỨSURPABIL-IS, e, adj. (sự gì) Có thẻ dùng được. 

USURPATI-0, anis, s. f. 1. Sự dùng, sự quen dùng; 
sự dùng chàng nên. 2. Sự chiếm lấy, sự cướp. 
3. Sự cầm của. 4. Sự thôi cám oủa môt ít Hu Ni. 
Hzc—itineris insoli. Sự đi lối chẳng quen thể 
này. Abstinere usurpatione vocis. Kiêng tiếng gì. 


s è, adv. Cách nghịch thói quen, trái 
thói. 


SURPAT - op, oris, s. m. Kẻ chiếm lấy. 
USURPATORI-US, a, um, adj. ( sự gì ) Thuộc về sự 
chiếm lấy, trái luật, trái thói. 


| UsURP-0, as, avi, atum, are, a. 1. Dùng, Ky. quen 


dùng, quen làm, chăm.2. Chiếm lấy, cướp lẫy, 
cầm giữ. 3. Đặt tên, gọi, kêu. || 1. — ocvlis. 
Lấy måt mà xem. — nomen annamiticum. Mượn 
lấy tên annam..~— nomen virtutis. KÅ tên nhân 
đức. /llud Solonis sæpè verbis usurpabat. Người 
năng nhắc lại lời ông Solon rằng. — otium post 
labores. Nghi khi đã làm việc.—7us. Dùng phép. 
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- — regionem pedibus. Bước chân sang phương ! 3° Ur, conj. triind. hay là subj. tùy nghỉ. t. Đề 


nào. -- oficium. Làm việc. niềm. — 0inolentuam. 
Theo tính uống rượu bê tha. — hæreditates. 
Lĩnh của lối. || 2. bs sapiens usurpatur. Kė ấy 
được gọi là khôn ngoan. ||3. — auctoritatem. 
Cướp quyền. — regnum. Thoán vi. 

4° Usus, oa um, part. Utor.(ai)Bä dùng, đã được, 
— Äonore. Đã được chức, đã làm quan, 

P Us- va, úa, 9. m. 1. Sự dùng, sự được, sự 
Hưởng, cách dùng, sự tập, sự nắng làm. 2. Sự 
từng, trải, sự quen việc. 3. Ích lợi. 4. Sự cán, 
Yiệc cán. ö. Thói quen, K, lê lỗi. 6. Sự quen 
thuộc, tình nghĩa. It. Res in maxims usu. Của 
đùng nhiều việc. /n meum usum. Cho tôi dùng. 
Vasa sàcra in regales usus usurpata. Những đồ 
thánh vua lấy mà dùng việc thường.—es( op- 
timus magister. Sự Lập tành là thày day rất tốt. 
H3. Usum in republici magnum habet. Người 
tfrng trải việo nhà nước lắm. Muliarum rerum 
usum kabere. Quen nhiều việc. || 3. Nescis num- 
mus quảm præbeat usum. Anh chẳng biết tiền bạc 
có ích là dường nào, # rwsu nostro non est. Sự ấy 
chân g sinh lợi gì cho ta. IA. Pecunia ad usum belli 
daslinata. Tiên bạc đã, chỉ vå việc đánh giặc. .— 

E fuerit. Nếu có việc cần. — est pecuniå. Tôi 
có việc dùng tiền bạc. Nunc viribus —. Bây giờ 
cần phải cố sýc, Speculo ei—est. Nó phải có mặt 
gương. || ä. Zn usu hoc habet. Người quen làm 
Sự ấy. Use venit ut... Thường thấy sự này, là... 
||'6. — vetus inter nos intercedit. Ta có nghĩa 
vuối nhau đũ lâu. 

ÔstšrRUSGT-US, gp, s. m. Phép hưởng dùng của gì. 

ĐsUvEN-T0, ds, i, tum, ire, n. Xåy đến, gie ra, có. 

1° Ur, adv. 1. Như. 2. Thể nào? 3. Đường nào! 
4. Như, cứ như, tùy, thẻ nào, vé đàng, bao 
nhiêu. 3. Rằng. 6. Thoạt khi. 7. Khi, đang khi. 
||1. — si. Ñhư thể là. — puta. Như thí dụ. — 
plurimùm. Nhiều hết sức, — si esset frater me- 
us. Như thé người là anh tôi. — suprà dizi. 
Như tôi đã nói trên. || 2. — vales? Anh khoẻ 
yếu thẻ nào? || 3.—me despexit! Äy nó đã khinh 
để tôi đả chưa! || 4. — nune sunt mores. Cứ 
như thói nët bây giờ. — illie temporibus. Cứ 
như trong đời ấy. — gui. Như kẻ. — pœng d 


Jeo perjuris constituta est, sic et mendacibus, 


Như Đức Chúa Lời phạt kẻ thể gian thể nào, 
thì cũng phạt kẻ nói dõi. || ö. Faxit Deus —. 
Chó gì. Est waws—...Đã hết một năm từ khi... 
Şi verum est — hoc fecerit. Ví bằng nó đã làm 
sự ấy thật. || 6.—hæcaudiit. Thoạt khi nó nghe 


cac điều ấy.|| T.—numerabatur argentum. Đang | 


khi trở việc däm bạc. 


cho, để mà, cho được, có ý, räng. 9. Cho nên, 
mà. 3. Dù mà, cho rằng. 4, Vì. 5. /Ut ut) Dù 
thể nào mặc lòng. || 1. — responderet. surrezit. 
Người đã đứng dậy mà thưa. — veniat timeo. 
Tôi sợ người không den. An dicam. Tôi hầu 
đám nói thế. — verè dicam. Tôi nói thật. Mihi 
suasit — ad te irem. Người đã khuyên tới đến 
tìm anh. || 3. Aë —. Cho đến nỗi, thể ấy cho 
nên. Non sum ità kebes—hæc dicam. Tôi chẳng 
đại đến nỡi nói những điều ấy. /nvitus fees — 
eum e/icerem. Tôi đã đuôi nó đi trái ý tôi. Ora- 
tio elegantissimè scripta, —nihil possit ultrà.Bài 
giảng rất vé vang, (cho nên) chẳng cờn gì hơn 
được nữa. || 3.—desint vires. Dù mà thiếu kre. 
— non effcias quod vis. Dù mà anh chẳng làm 
được sự minh có ý làm. IA. — gui salus su- 
persit ex genere ipsius. Vì trong cả họ chỉ còn 
một mình nó mà thôi.—qguid diligit nos Chris- 
tus, nisi— regnare possimus cum ipso? Nhân sao 
Đức Chúa Jêsu yêu dấu ta, nào không phải là 
cho ta được cai trị cùng người ru? || 3. Zd, ut 
ut est, pa(ior.Dù sự ấy thẻ nào thì tôi cũng chịu. 

UTCUMQU -— È, và UTc0Nou-È, adv. 1. Dù thể nào, 
dù cách nào mặc lòng. 2. Thy, như, mặc đời: 
3. Bao nhiên lần, lán nào mà. A Cách sơ suất, 
qua quít, cách đối, cho đoạn lần. 8. Thinh 
thoảng, có khi. || 1.—res s¿:.Dù việc xảy ra thẻ 
nào mặc lòng. || 2. — aderunt res. Tùy nghỉ, 
tùy cơ. 

ỨTEND—D0S, 4a, um, part. pass. fut. Utor. ( sự gì ) 
Người ta được dùng, phải dùng. Ulendum da. 
re. Cho vay mượn. Utendumregare. Vay mượn. 

UTENSIL - E, îs, s. n. Đồ dùng, đồ lê, đồ khí, đỏ 
cần. Omnia utensilia. Đồ thập vật. 

UTENSIL - 1S, e, adj. ( sự gì ) Dùng được, có ích, 
tiện dùng. 

† UTENSILIT - AS, atis, s. f. Su dùng. 

1° UT — ER, eri, s. m. như Uterus, 

4° UT - ER, ris, s. m. Bầu da dê đựng nước hay 
là rượu, | 

3° UT—ER, 7a, rum ( gen. ius, dat. i), adj. +. Ai 
(trong hai người), sự gì (trong hai sự)?2.Người 
nọ hay là người kia, sự nọ hay là sự kia. l[ 1. 
Nescio — utri insidias facerd. Trong hai ké ấy 
tôi chẳng biết ai bày mưu cho ai. 

Kon - VS, t s. m. dimin. 3° Uter. Bầu dạ dê 
nhỏ. 


UT - ERCUMQUE, ?Øcưmgue, TUMCUMGUE, adj, Dù 
người nào (trong hai), dù sự gì (trong hai ). 
Utrocumgue modo. (trong hai cách ) Cách rào 
cũng được. 
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UTERIR — Us, a, um, adj. (ai) Bởi một mẹ mà sinh 
ra, đồng bào. — frater. Anh (hay là em trai) 
đồng bào. 

UÚT — ERLIBET, ralibet, rumlibet, adj. Ngươi nào 
(trong hai) mặc ý, sự gì (trong hai) mặc ý. 
UT — ERQUE. gu, rumque, adj. Cå hai ( người, 
sự), hai bên. — parens. CÀ hai cha mẹ. Utra- 
que fortuna. Số tốt và số xấu. Utraque lingua. 
Tiếng grêcô và tiếng latinh. U'iriusgue juris 

peritus. Thông luật đạo vă luật đời. 

UTER- 0S, i, s. m. 1. Lòng mẹ, tử cung, lòng, 
bụng. 3. Lần sinh, lứa loài vật, con, thai. || t. 
Utero onus eniti. Sinh, đề. Ab utero claudus. Què 
từ mới sinh. Uterumquearmato milite complent. 
Và các kẻ ấy cho những linh cám khí giới vào 
đầy bụng (ngựa đóng kia). || 2. Utero laborare, 
v. Uterum gerere, v. Gestare in utero. Có thai, 
cwu mang. Uno utero pueros geminos parere. 
Sinh đôi. 


Ur - ERVIS, ravis, rumvis, adj. như Uterlibet. 


Ur-ì, 1. conj. BÈ cho, cho được. 2. adv. Như, 
thẻ nào. 

+ Urmi —¡s, e, adj. như 

UTIL-IS, e (ior, issimus ), ad). trị dat. hay là acc. 
cùng ad tùy nghỉ. 1. (ai, sự gì ) Dùng được, có 
ích, có lợi, tiện, xứng, tốt, lành lẽ. 2. Thán 
hiệu, linh nghiệm, mầu. It AMiicere utile dulci. 
Hợp sự có ích và sự vui làm một. — lex. Luật 
khôn. — ventus. Gió thuận, gió xuôi. — hast’s 
fraxinus. Gỗ mông hoè tốt mà làm lao. — ad 
nullam rem. Vô ích. — bis arbor pomis. Gây sinh 
quả ( một năm) hai lån. Neutrå manu —. Què 
cå bai tay. Minùs et minùs —. Ra yếu một ngày 
một hơn. || 2. — medenti radix. RE tốt mà chữa. 

UTILIT-AS, atis, s. f. 4. Ích, ích lợi, sự dùng, cách 
dùng, sự tiên. 2. Sự gì có ích, sự giúp, phương. 
cách. 3. Sự thiếu, sự cần. ||1. £ 0¿itatem ÀÄabere. 
Có ích. Utilitatem oculis oblinere. Dùng mật 
được, được sáng con mắt. /n eå rẻ utilitatem 
nosces meam. Trong việc ấy anh sẽ xem tôi giúp 
được là thẻ nào. — magna est ex amicitiå. 
Nghĩa bạn hữu là sự có ích lâm. — privala. 
Ích riêng. ||2. — belli. Những sự gì giúp mà 
đánh giặc. Ltilitatibus tuis possum carere. TÔI 
chẳng cần gì mà phải nhờ anh. 

UTI-ITER ( ¿È$, issimè), adv. 1. Cách có ích, cách 
có lợi.9. Khi tiên, phải thì. 3. Cứ luật, cứ phép. 

UTIN-AM, adv. hợp cùng subj. Chó gì! Chó chỉ: 
O utinam! Chó gì! — nón v. ne... Chó gì chẳng... 

Urtigu-È, adv. 1. Phải, da, thật, hån, có, åt là, 
mà chớ. 2. Bởi đấy cho nên, ấy vậy. 3. Dù thẻ 


UTR 


nào, cách nào, mọi đàng. ||3. Vir bonus est — 
sapiens. Người quân tử ( đù bao giờ đù thẻ nào 
thì) bãng cứ ở ngay lành. — non concesserim. 
Du thể nào tôi cũng chẳng cho. 


UT-on, eris, u-sus sum, i, d. trị abl. 1. Dùng, được, 


cầm, hưởng, gặp, phải, chịu, ăn ở. 2. Nhờ, 
biết dùng. 3. Bi lại vuối, ra vào, quen thuộc, 
ở vuối (ai thể nào), được hay là phái ai ở vuối 
mình cách nào. || 1. Utere modico vino. Hãy dùng 
một ít rượu. — aquis frigidis. Dùng nước lạnh. 
— azymis. Ăn bánh không men. — balneo. Tâm 
rửa. — parvo. Ăn uống tùng tiệm. — se. Dưỡng 
xác, theo ý riêng mình. — moribus su:s. Theo 
tinh nét mình. — oratione. Nói. — s'lentio. Nin 
lặng. — valetudine frmå. Được khoẻ manh. — 
manh. — minùs oculo. Cô một mắt kém. — ad- 
versis ventis. Phải gió ngược.— amplissimis ho- 
noribus. Được những chức rất sang trọng. — 
horis suis. Làm thủng thỉnh. — veste purpureàå. 
Mặc áo sắc điều. — oficio improbi viri. Làm 
việc như kẻ gian hùng. — oraculo Apollinis. Đi 
hỏi but Apollô. — patientiå incredibili. Hay nhịn 
nhục quá lâm. — mé quâdam. Theo lối nào. — 
verbis mollibus ad aliquem. Nói lời mềm vuối ai. 
|| 2. — occasione. Thừa cơ. — equo optimè. Khéo 
cỡi ngira. — consilio alterius. Nghe lời kẻ khác 
bàn (hay là khuyên). — præsidio alicujus. Nhờ 
ai bầu chữa. — asperitate locorum. Biết dùng 
những nơi gập ghếnh. Suis dotibus non utitur. 
Kẻ ấy chẳng biết dùng tài trí mình. — regibus. 
Khéo bòn kẻ cả. || 3. Nihil te utor. Min chẳng 
muốn xem anh chút nào. — aliquo plurimùn. 
Năng đi lại vuối ai. — aliquo familiuriter. Quen 
thuộc ai lâm. — aliquo szoiter. Ăn ở vuối ai 
cách độc dữ. Sociis vestris veluti hostibus utuntur. 
Chúng thứ xem các kẻ giao lân vuối phô ông 
như giặc vậy. Magistro Aristotele usus est. LỆ 
ấy đã học vuối ông Aristotêlê. — grato filio. 
Được con thảo. Placatis his utor. Các kẻ ấy 
chẳng giận tôi nữa. — bestiis immanibus. Phải 
những muông dữ khuấy khuất. 


UTPoT-, adv. hay là conj. trị subj. hay là ind. 


tùy nghỉ. Vì chưng, vì, bởi vì thật, vì rằng. — 
dieiabe electus. Vì là ké Đức Chúa Lời đã chọn. 
— qui sibi nullam injuriam accepisse videalur. 
Vì chưng kẻ ấy nghĩ chäng có ai xâm phạm 
đến mình. — cùm. Vì chưng, bởi vì. 


UTP0T-À, adv. Thí dụ, giá dụ, giả như. 
UT-ouip, adv. Nhân sao? Cò sao? Sao? Làm sao? 
UTrRAÐin-r,„ adv. (hiểu ngầm parte). Dù bên nào 


(trong hai bên ) mặc lòng. 


UTRAoc-È, adv. Cå hai bên, cả hai lần, cả hai dip 


VAC 


+ Ư?RARi-Us, ?, s. m. Kẻ mang bầu nước cho lính. 

ƯTRIB-Ì, adv. như Útrobì. 

ỦTRICID-A, æ, s. m. Ké đã đâm thủng bầu đa. 

UỶẨRICULARI-US,¿, s. m. 1. Kẻ thỏi tù và. 2. Kẻ làm 
hay là bán bầu da. 

ỦTRICULUS, i, s. m. dimin. 2° Uter. 1. Bầu da nhỏ. 
2. Vỏ bọc hạt lúa (khi oòn ở trong bông). 3. 
Bụng nhỏ. 

TRIND - È, adv, 1. Bên nào (trong hai bên)? Cả 
hai bên. 

ỨTR!MQU — È và ÙTR!NQU-È, adv. Cả hai bên.—no- 
bilis. Sang trọng cả bên cha và bên mẹ. 


SE và UTRINSEC-Ùs, adv. Bởi cả hai 
ên. 


UTR-ò, adv. Đến bên nào (trong hai bên)? 

ỨTROoB-ì, adv. Đến nơi nào (trong hai nơi)? 

TROBID-EM, adv. Cả hai bên. 

TRoBIQu-, adv. Cả hai bên, cả hai đàng — plùs 
valebat. Người được cả bình thủy bộ mạnh hơn. 

UTROLIB-ET, adv. Bên này hay là bên kia, bên nào 
mặc ý. _ 

UTROOU-Ẻ, và TROQUEVERS-ÙS, adv. Cả hai bên, 
đến cả hai bên. 

UTRUB - ì, adv. Bên nào? Nơi nào (trong hai nơi)? 
— cænaturi estis? Các anh sẽ ăn bữa tối ở đâu? 

ŨTR-ÙM, adv. hay là conj. trị subj. hay là ind. tùy 
nghỉ, (sau tiếng này thì có tiếng an đặt tô hay 
là hiểu ngầm ). Hoặc ( điều này ) hay là ( điều 
kia), hoặc... chăng. — vestra an nostra culpa 
esl? Gó phải là tội các anh hay là tội chúng tôi? 
Nescio — venturus sit (annon). Tôi chẳng biết 
người sẽ đến hay là chăng. 

UTRUMR=AM, adv. Hoặc... chăng, có... chăng. 

UTRUMN - È, adv. như Utrùm. 
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UYy-A, æ, s. f. 1. Trái nho, chùm nho, buồng nho; 
buồng các thứ quá. 2. Cày nho. 3. Nước quả 
nho, rượu nho. 4. Bầy ong bám ngành cây. 5. 
Thứ cá bẻ.6. Nắp cuống họng, hầu bao. || 3. 
Praio domitam tu bibes uvam. Anh sẽ uống rượu 
quả nho đã ép. 

UY-ENS, entis, part. cả ba giống (sự gì) Âm ẩm, 
iu lu. 

UvEsc-o, ?s, ere. n. det 1. Ra âm åm, ra mốc meo. 
2. Uống từng hóp nhỏ. 

UvipuL-us, a, um, adj. dimin. bởi 

Dep us, a, um, fior), adj. 1. (ai, sự gì) Âm ảm, 

„ lu lu, dám, ướt, mốc meo. 2. Đã chịu tưới, 
đã nên đượm nhuần, mát. 3. Đã uống, say 
mót it. 4. Có nước, đầy nước. 

VIF-ER, erg, erum, adj. (sự gì) Hay sinh trái nho. 

Uv-oR, oris, s. m. Sự âm åm, sự ướt, sự mốc meo. 

Ux-oR, oris, s. f. 1. Vợ, người có chồng. 2. Vật 
cái. || 1. Accipe eam in uxorem. Hãy lấy người 
làm vợ. Uxorem sibi adjungere v. ducere v. as- 
sumere. Gưới lấy vg. Uxorem habere. Có vợ, đã 
lầy vợ. 

ỦX0oRCUL-A, æ, s. f. dimin. Uxor. 

UxonrcuL-o, as, are, a. Yêu mến (ai) như vợ mình 
vậy. 

UX0BI0S-US, ¿, adj. m. Kẻ yêu vợ mình lầm. 

ỦXORI-UM, ?, s. n. 1. Tiền va kế chẳng lấy vợ phải 
nộp. 2. Bùa yêu yêm cho vợ mình. 

xoRI-US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc vẻ vợ, 
thuộc về người có chồng. 2. Yêu vợ mình lắm, 
muốn đẹp lòng vợ, chịu phép vợ mình. || 1.— 
imber. Sự chảy nước mát dòng dòng vì đã mất 
vợ. Uxoria bibere. Uống thuốc cho vợ yêu mình. 
||2. Maritus nimiùm—. Người chồng hay chiều 
lòng vợ quá lẽ. | 


V 


V, chữ latinh thứ hai mươi bai; trong phép tính 
nó là năm (3). 

VAC—ANS, antis, part. cũng là adj. trị abl. hay 
là đat. tùy nghỉ. 1. (ai, sự gì) Rồng, không, 
chẳng có, trống hỏng, fig. thong thả, xong xả, 
nhàn thân. 3. Banglo, mảng, chăm, đang làm. 
II. — saltus. Däi cô chẳng có vật nào ăn. Do- 
mus —. Nhà trống chẳng ai ở. Bona vacantia. 


Gia nghiệp chẳng ai nhån.—corpore mens. Linh 
hồn chẳng có xác, vong hồn, — animus. Lòng 
xong xả. — curis. Chàng lo gì, nhàn thân. || 2. 
— officio. Đang làm việc đấng bậc mình. 
VACANT - ER, adv. Cách vô ích, cách dư dét, 
VACAT—ÌM, adv. Cách thong thả, dän dän, 
VAcA?I-o, onis, s. f. 1: Sự tha (việc gì), phép tha, 
134 
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sự (ai) được tha,sự được nhiêu, sự xong xả, 
sự thong dong. 9. Sự tha (tội, va), sự miến 
thứ, sự xá. 3. Sw thiếu, sự chẳng có. ||1. Corn- 
madd vacatione u i. Được nhờ phép rộng. — 
militiæ. Sự được miền lính. Eaeationem ha- 
bent quominùůs... Chúng nó có phép tha việc... 
||2. Facationem deprecari adolescentiæ. Xin (ai) 
rộng tha tội cho người còn trẻ tuổi. ||3. — 
affectuum. Sự vô tâm vô tính. 

VACAVI, perf. Vaco. 

VACC —A, æ, s. f. Con bò cái. 

VACCINI - UM, j, s. n. 1. Gây kia có quá đen. 2. Dạ 
hương lan. ' 

VACCIN - US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về bò cái. 

VACCUL-A,®, S. f. dimin. Vacca.Con bê cái, me cái. 

VACEF-IO, èis, actus sum, ieri, pass. À trống, ra 
rỗng không. 

VACERR-A, æ, s. f. 1. Còt, cọc. 2. Cái phên. 3. 
Chuông. fig. Người ngu, súc gó. 

VACERROS-US, đ, um, adj. như Yecors. 

VACILLATI-0, onis, S. f. 1. Sự vật vờ, sự khát khẩu, 
sự lung lay. 2. fig. Sự chẳng vững, sự phấp 
phòng. 

VACILL-0, as, avi, atum, are,n. Vật vờ, khát khẻu, 
thất thêu, lung lay, chẳng vững. — er vino. 
Bi khát khưởng vì đã uống rượu. — memor¿i. 
Nhãng trí. — anino. Chẳng vững lòng, do dự. 
— in ære alieno. Khó trả hết nợ. Fides vacil- 
lans. Lòng trung (hay là đức tin) phåp phỏng. 
Vacillantes litteræ. Chữ viết run. 

VACIXI - UM, ?, s. n. nbw Vaccinium. ` 

VAcIYy-È, adv. Lúc thong thả, khi rot việc. 

VACIVIT-Aš, alis, s. f. Sự thiếu, sự chẳng có. 

VACIY-US, đ, um, adj. (ai, sự gì) Häng không, 
thiếu, chẳng có. Vacivum tempus. Lúc nhàn 
thàn.— virium. Chẳng có sức gì, yếu đuổi. 

VAC-O0, as, avi, alum, are, n. trị abl. bay là abl. 
cùng å hay là dat. hay là acc. cùngad, tùy nghi. 


LO rỗng không, ở trồng trải, (của) chẳng ai 


nhận; dư thừa. 3. Thiếu, chảng có, sạch, 
nhưng, vô. 3. Thong thả, xóng xả, nhàn thàn, 
ở nhưng, chẳng làm việc; (bạc) chẳng sinh 
lai. 4. Làm việc, mắc việc, lo việc, mảng, chăm, 
chuyên. 8. Có giờ mà..., có thẻ mà...; tp, 
nên, có thẻ. ||4. Vacans area. Ghỗ trồng (chẳng 
có nhà). Vacantes ba/nee. Nhà tâm vàng vẻ, 
Vacans papyrus. Tờ giấy trång. Vacantia. Của 
dư thừa. ||3. — mlite. Thiếu bình. Vikil å 
Deo vacat. Đức Chúa Lời ở trong mọi giống 
mọi vật. — culpå. Chẳng có tội. — negotiis. 
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Chàng có việc gì. — metu. Ghẳng lo. — mili- 
tiæ mimere. Được nhiêu việc linh. Vacans mu- 
lier, Người nữ chẳng có chồng. ||3. Seribes, 
si vacabis.Anh có thong thả thì phải viết. Pecu- 
nia vacat. Bạc chàng sinh lui. || 4. — oficiosuo. 
Làm việc bậc mình, — gregi tơndendo. Mặc 
việc xén lông đoàn chiên. — orationibus. Năng 
nản việc cầu nguyện. — comessationiġus. Mè 
ăn uống. — libidini. Theo tính xác thịt, — sı- 
bi. Lo việc sửa mình, — corpori. Tập tành 
xác mình. Dum parago pauca, vaca. Toi nói 
mấy điều, anh hãy nghe. ||3. Ego semper phi- 
losophiæ vaco. Tôi hằng có giờ mà học phép 
cách vật. Dum vacat. Khi rồi việc. Tunc vaca- 
bit poesım in manus sumere. Bấy giờ sẽ làm 
văn thơ được. 


VACUAT - US, d, um; part. pass. Vacuo. 
Vacu - È, adv. Cách vô ích. 


VACUEFAC-IO, îs, Í@eC-¿, tum, ere, a. 1. Đỏ ra hết, 
làm cho rồng không. làm cho ra trống hỏng. 
2. Phá, phi đi, bãi. |1. — lecum alicui. Đề chủ 
cho ai. — :ned¿4 venas. Đề cho mình chết đói. 
||2. — circumceisiones. Phá phép cắt bì. 


VACUEFACT-US, d, um, part. pass. Vacuefacio. 


VACUIT - as, alis, s. f. 1. Nơi trồng hồng, quãng 
không, sự rồng không, sự thiểu kẻ làm ( việc 
gì ) hay là giữ (chức gì). 2. Ge. Sự được nhiêu, 
sự chảng mắc phải. ||2. -— molestiæ v. ab an- 
goribus. Sự khói phiền muộn. 

+ VACUNAL-rS, e, adj. (sự gì) Thuộc về but nữ 
Vacuna. 

Vacu —0, as, avi, atum, are, a. ĐỒ ra hết, làm 
cho ra trống hồng, làm cho ra rỗng không, 
chùi sạch, bỏ, cất, bớt. — colos. Kéo sợi. — 
lerram. Phá tuyệt cả và loài người ta. 

VACU—US, a, um ( issimus ), adj. trị gen. hay là 
abl. hay là abl. cùng o 1. (ai, sự gì) Trống 
hỏng, rỗng không; (của) chẳng ai nhận; ( việc) 
chảng ai làm, (chức) chẳng ai giữ, chẳng ai 
cầm; ( người) chẳng có kết bạn, chẳng có vợ 
hay là chồng. 2. Thiếu (sự gì), chẳng có, sạch, 
vô, được nhiêu, chàng mắc phải, khỏi. 3. 
Nhàn thân, ở nhưng, phong luu, chẳng làm, 
thong thả, xóng xá, xuôi xả; chẳng sinh lãi gì, 
vô Ich, vặt vãuh, mê ¬ự vô ích. It. Facua loca. 
Nơi róng không. Varuæ vix. Bàng lối vång vẻ. 
Gladius cagind — v. Ense cbur vacuum. Gươn 
tuốttrần. Vacuum velimine pectus. Ñgực phanh 
ra. — aer. Quảng trèn không. Vacua provincia. 
Xứ chẳng có quan tri. — equus. Ngựa lỏng. 
Vacuis indicere nuptias. Båt các kẻ chẳng có 
vợ phải hét bạn. Semper vacuam sperat. Nó 
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trông con ấy đợi mình mãi (mà láy nhau). || - 


2.—animi. Thiên dåm.—molestiis. Khỏi những 
sự phiền lòng. Mihi duo anni fuêre vacui o re- 
rum publicarum curå. Tôi đã được khỏi lo việc 
nhà nước hai năm. — virium. Chẳng œó sức gì. 
— judex ab odio et amicitiå. Quan xét chẳng 
có lòng ghét hay là bênh. Vacuum laboris tem- 
pus. Thì giờ chẳng có việc. — tributo v. à tri- 
6u£o.Được nhiêu thuế. Vacui vultus. Mặtchẳng 
có mắt, ||3. Vacui operarii. Những thợ chẳng 
làm việc. Quoniam vacui sumus, dicam. Bây giờ 
ta thong thả, thì tôi nói. Mens vacua. Lòng xóng 
xả. Ager /nugum—. Ruộng chẳng sinh sản gì. 
Vacua pecunia. Bạc chàng sinh lãi. Vacuum est. 
Có thé mà...,có giờ mà... Præscire`diis vacuum 
est. Các but thần biết được sự hậu lai. 


VADAT —US, 4, um, part. Vador. 1. act. (ai) Đã 
gửi tờ đòi ai đến toà kiện. 9. pass. Đã được tờ 
đòi đến toà kiện; đả buộc mình, đã chịu buộc; 
(sự gi) ai đã buộc mình, ai đã hứa. || 1. Res- 
pondere vadato. Cứ tờ đòi mà đến toà kiện.||2. 
Vita tua mihi vadata est. Anh đã dâng sự sống 
mình cho tôi. 


VADEMECUM, S. indecl. Sách mang cùng mình luôn. 


VADIMONI— UM, i. s. n. 1. Sự hẹn ngày mà đến 
toà kiện, kì hẹn mà ra mặt, vuối quan xét. 2. 
Sự buộc mình, sự hứa. || 1. Vadimonium alicui 
imponere. Hẹn ngày cho ai đến toà kiện. Vadi- 
monium obire v. sistere v, facere. Cứ hẹn mà vào 
cửa quan. Ad vudimonium venire v. descendere. 
Idem. Vadimonium concipere v. caperev. consti- 
tuere. Hẹn ngày choai đến toà kiện. Vadimoni- 
um differre. Hoãn ngày kiện. Vadimonium de- 
serere. Trốn, chẳng cứ hẹn mà đến toà quan 
xét. — esl mihi cum eo,Y. Vadimonium ef debeo. 
Tôi phải ra vuối nó trước mặt quan xét. 

YApIs, gen. 4° Vas, hay là dat. pl. Vadum. 

1° VAD—0, as, avi, atum, are, a. Lal cạn. Fluvius 
vadari potest. Qó thẻ lội qua sông được. 

2° VAD - 0, î$, va - si, va — sum, ere, n. tùy mẹo 
Undè, Quò, Qua. Bi, bước đi, ra, tråy đi, qua. 
Vade in pace. Hãy về bằng yên. Vade ad eum. 
Hãy đến cùng người. — obviàm alicui. Ra đón 
ai. — per hostes. Qua giữa quân giặc. — in 
præceps. Gieo mình xuống, ngā xuống vực, 
fig. ra đồi t. 

VAD ¬ OR, aris, atus sum, ari, d. trị-acc. 1. Nại bị 
đơn đến toà kiện và buộc nó đem người đoan 
nhận. 2. pass. Chịu đòi đến toà kiện. || 1. — 
aliquem. Hẹn ngày cho ai đến toà kiện. — decem 
vadibus. Buộc ai tìm mười người đoan cho 
mình cứ hẹn mà đến toà quan xét. 
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Vanos - us, a, um / issimus)}, adj. 1. (nơi nào ) 
Nông, có nhiều chỗ nông, đễ lội qua được, 
cạn. 2. Có nhiều lèn ngắm. || 1.— amnis. Sông 
có thẻ lội qua được. || 2. fig. Vadosa navigatio. 
Sự vượt biển nào có nhiều lèn ngầm. 

VAD - UM, ¿, $. n. và us, ?, s. m. 1. Chỗ nông, chỗ 
cạn, cồn. 2. pl. Nước, biên, sông. 3. Där bẻ, 
đáy sông, lòng sông, đáy giếng || 1. Vado trans- 
ducere exercitum. Kéo quân cuốc lội qua sông. 
Vadum experiri v. tentare. Dò lòng sông; fig. 
dò ý. Navis vado illisa facile solvitur. Tàu đụng 
phải chỗ nông thì dễ vö. Fig. Res est in vado. 
Việc đã vững chắc. || 2. Vada salsa. Biên, nước 

` biển. D 

Væ! interj. hợp cùng dat. hay là acc. 1. Khốn 
cho. 2. Thương ôi! At cha! || 1. — mihi! Khốn 
thân tôi! — victis! Khốn cho kẻ bại trận! 

Væcors, etc., như Vecors. 

VAFELU— US, a, um, adj. dimin. bởi 

VAF —ER, ra, rum (rior, errimus), adj. tri abl. 
cùng in. (ai, sự gìj Qui quyệt, qui quái; tỉnh 
anh, tinh ma, binh bãi, såe sảo, khôn khéo. 
Vafrå arte. Cách khéo. /n disputando —. Cäi lë 
cách sâu sắc. 

VAFRAM—EN, inis. Và VAFRAMENT—UM, i, $. n. 
Mưu kế qui quyệt, xảo ké. 

VAFR—È, adv. Cách qui quyệt, cách tỉnh anh. 

VAFRITI-A, #, và ES, ei, s. f. Sự qui quyệt, sự 
tỉnh anh, | | 

VAGABUND - US, a, um, adj. (ai su gì) Dông dài, 
chạy rẻo, xung xăng, lơ dénb, mất må, cầu bơ 
cầu bất. — mercator. Quân rồi. 

„VAGŒ-ANS, antis, part. 1° Yagor, cũng là adj. như 
Vagabundus. | 

VAGATI — 0, onis, S. f. Sự đi đông dài. 

Vac- È, adv. Där đó, cách đông dài. 

VAGIN TA, æ, S. f. VÔ (gươm), vỏ, ống; trường 
sån.—g/ladii. Vỏ gươnn. E vaginå ferrum edu- 
cere v. liberare Y..wudare. Tuốt gươm ra. Ferrum 
vaginæ reddere. Xô gươm vào vô. — frumenti, 
Vô lúa. Corpus velut — “anime est. Xác là như 
vô linh hồn. 

VAGINARI-US, ?, và VAGINAT-O0R, oris, s. m. Kẻ làm 
vỏ (gươm). 

VAGINUL - A, æ, 8. f. dimin. Vagina. 

VAG — 10, 28, ùi, ilum, ire, n. 1. (con đỏ) Khóc oe 
0o; kêu như trẻ; (dê con, con thỏ) kêu. 2. fig. 
Kêu, vang lừng. || 1. Vagit infans. Con thơ 
kêu khóc. 


VAGIT — 0, as, are. n. freq. Vagio. 


KI 
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VAGIT — US, ås, S. m. Tiếng khóc oe oe, tiếng trẻ 
khóc; tiếng than vãn. , 

+ VAG—0, 23, cvi, atum, are, n. như 

4° VAG - oR, aris, atus sum, ari, d. tùy meo (Uh, 
Quà. 1. Đi đông dài, di xung xăng, reo quanh, 
đi lơ đếnh, ngao du, lạc. lån quản. 2. fig. Nói 
điều khác, lạc ý bài: lán ra, đón ra. || 1. — to- 
tå Asiá. Đi dông dài cả phương Asia. — (per, 
terras. Chạy rong khắp phương thiên hạ. — 

_ perurbem. Lần quản trong thành. || 2. Vaga- 
tur fama. Tiếng đồn ca. Per omnes ordines æta- 
tesque militis crudelitas ac licentia vagabantur. 
Quận linh chém lát và khuấy khoả mọi người 
chẳng kì bậc nào tuói nào, — cogitur orator. 
Kẻ giảng bài phải nói trẻ ý. 

de Vag - oR, oris, s. m. như Vagitus. 

VAGULATI-0,0n¿s, s. f.Sự kêu trách, sự trách móc. 

VAGUL - US. a, um, adj. dimin. búi 

Vac- us, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Bi dòng dài, 
xiêu lạc, khách đi đàng. 3. Yu vơ, do dự, phấp 
phỏng, lửng lơ, lát lưởng, bay thay đói, chẳng 
vững. 3. Xong thân, vô luật, thong dong. 4. 
Chung, trống, gồm nhiều thứ. š. Ngao du, 
phong lưu, ở nhưng. 6. Xdu nét, lông lao, 
buông tuồng. || 1. Vaga luna. Mặt trăng đi dông 
dài. Vagi crines. Tóc rũ rot, Vagum tolo cor- 
pore venenum. Thuốc độc chay ran cả và mình. 
ug. Vagi rumores. Những tiếng đồn bo đỏ. — 
animus. Trí khôn lừng lo. Vaga fortuna. SỐ 
đỏ hay thay dói. UA, Vagum nomen. Tên chung 
nhiều (người hay là sự). ||3. — terit otia. No 
phí ngày giờ vô ích. Up — erat ante toros le- 
gitimos. Khi hån chưa lấy vợ thì hay chơi bời 
buông tuống. 

Van! interj. chỉ sự vui, sự giận, sự khinh, etc. 
Ớ! AI 

yaua! interj. như Vah! 

Varp-È (iùs), adv. (tiếng tåt thay vì Validė). 1. 
Rất, lâm, cực. 2. Phải, thật, có, chắc, ừ. IT, 
— graviter illud tulit. Người đã lấy sự dy làm 
khó chịu lâm. Qu'dqu'd vult, — vult. Người 
muồn ar gì, thì muốn bén chí. 

Var - E, imperat. Valeo. 1. (tiếng giã nhau:) Hãy 
ở bằng yên, hãy mạnh khoẻ, đi bảng yên, hãy 
nghỉ. 2. s“n. Sự giã ha nhau; sự mạnh khoẻ. 
ut. Valete, ou. Thôi, các sự lo lång hãy xở 
cho xa. — in biduum. Chúc cho anh mạnh 
khoẻ, ngày kia hai ta lại gặp nhau || 2. Supre- 
mum vale. Lời sauhét khi giả lia nhau. 

VALEDIC — O, t$, valedi-z, tum, ere, n. trị dat. và 

+ VALEFAC-10, is, fec-i, lum, ere,n. Già, từ giả, từ tạ. 
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VAL 


VAL-ENS, enlis ;enlior, entissimus,, part. Valeo. 
cùng là adj. 1. (ai, sự gì) Mạnh khoẻ. 2. Có 
sức lực, mạnh mč, vững, mạnh thẻ. 3. Thán 
hiệu. ||1. — corpus. Mình vóc mạnh khoẻ. ||. 
Viribus cum calenttore pugne. Đầu sức vuối 
ké mạnh hơn mình. Argumenta takntiord. 
Những lẽ mạnh hơn. | 

VALENT-ER (2¿s/, adv. Cách mạnh, cách có sức; 
cách vững vàng, cách can đám. — dicere. Nói 
mạnh. Valentiùs spirare. Thôi mạnh hơn. 

+ VALENTI-A,, S. f. Sự mạnh sức, sự mạnh thé. 

VALENTUL— US, 4, um, adj. dimin. Valens. 

VAL—EO, es, ui, ilum, ere, n. trị nhiều bàc tùy 
nghi. 1. Mạnh khoẻ, khoẻ khoản, chäng có 
bènh. 9. Mạnh sức, mạnh mẽ, có lực, có phép, 
có thế, 3. Thân hiệu, tốt mà chữa. 4. Thành, 
được, nên vững, ở bẻn. 5. Chi về, có ý, vé. 
6. Có giá, đáng giá. It. [7 valrs? Anh mạnh 
khoẻ chăng? — ở pedibus. Chân đi được. Ne 
valeam sĩ... Vĩ bàng...thì tôi chết. Quos—jusstt, 

Người đã dạy chúng nó về (đã bảo cứ về bảng 
yên). || 2.— velocitate. Nhẹ chạy. Majora, valet. 
Nó còn có sức hơn nữa. /g.— auctoritate. Tốt 
thần thế. — og pecuniâ. Tốt tiền bạc. — pluri- 
mům apud regem. Đắc thế cùng vua lâm. — 
bello. Có tài đánh giặc.— dicendo v. eloquewttd. 
Được hoạt khâu. || 3. — pro antidoto. Có sức 
giñ độc. || 4. Valet fama. Tiếng cứ đồn mãi. 
Valet lex. Luật đã thành, luật đang buộc. Si 
con7uratio valuisset. Giả như đảng ngụy có nói 
lên được. || 5. Quò valet id verbum? Lời ấy 
nghĩa là làm sao?\| 6. Quanti omnibus valet? Cir 
sự thường nó đáng giá bao nhiêu? — denos 
æris. Đáng mười đồng as. 

VALERIA aqu la, f. Chim phượng hoàng đen. 

VALESc-0, is, ere, n. def. Ra mạnh sức, khoẻ lại. 

VALETUDINARI — UN, i, S. n. Nhà thương. 

1° VALETUDINARI- US, d, um, adj. 4. (ai, sự gì) 
Om yếu, ốm nhom, cử rir, lử thứ. 3. Thuộc 
về nhà thương. || 1. Valetudinarios inspicere. 
Thăm kẻ liệt. || 9. — medicus. Thày thuốc nhà 
thương. 

2° VALETUDINARI-US,¿,sS. M. Người coi sóc kẻ liệt. 

;VALETUD —0, inis, S. f. 1. Cách ở phần xác, sức 
khoẻ, sự khoẻ ốm thể nào, phần khoẻ. 2. 
Bệnh, sự ốm đau. || 1.—infirma. Sự yếu đuối. 
— bonu. Sự mạnh khoẻ. Valetudini servire. 
Dường xác. Oculorum valetudinem ercusavil. 
Nó đã kiếu rằng mình dau mắt. Deum roga 
bonam valetudinem animi. Hãy xin Chúa ban 
trí khôn tốt. || 2. Valetudine tentari v. corripi. 


VAL 
Ngà bénk. Valeludinem contrahere. idem. — 
calculorum. Bệnh kén. — major. Bèuhb dòng 
kinh. Fg. — mentis. t ênh tri. l 

Vatul-a, æ, S. f. Sir tré mòi mà chè, sự bèu mò. 

Var6-tO, is, ire, n. def. Tré mièng mà chê. bèu mó. 

VAUIT — ER, adv. Cach tré môi, cách béu mò, 

Varg - Ce, a, um, adj. ai, sự gi) Bi khuênh 
khoang. cong, khuinh chân. 

VALD - È (0S, isime ), ady. 4. Cách manh, rất, 
lâm, cực. 3. Phải, có, thàt, ừ.|| 1. Vulidissimè 
cupere. ức ao bản bái. 

VALIDIT-AS, alis, $. f. Sự mạnh khoẻ, sức lực;sự 
phải lnật. — sacramenti. Sự thành phép saca- 
ramentô. 

YALID — 0, 0#, are, a. Làm cho ra mạnh, kun cho 
có sức lại, làm cho nèn thành (phép), 

VALID - CS, a, um { ior, issimus }, adj. trị gen. hay 
là abl. cùng er tùy nghi. 1. (ai, sự gì) Manh 
khoẻ, lành lẽ, chàng có bệnh. 2. Mạnh mẻ, sức 
lực, vững vàng: fig. Cò phép, có thế. 3. Thán 
ben || 1. — er morho. Đã khói bệnh. — color. 
Sắc (mát mũi ) khoẻ. || 3. Valida voce clamare. 
Kêu cả tiếng, Validis viribus. Hết sirc.— mente. 
linh trí khôn. — opum. Có nhiều của, — sus- 
tinere pon.f¿s, Có sức chiu (hay là gánh) của 
năng. — ingenio. Người thượng trí.— orandi. 
Nói lẽ mạnh. — pons. Cầu vững. 6s rode 
muris. Thành kiện có. keim vinum. Nượu 
bô sức. || 3. Validum pharmacum. Vi thuốc 
thần hiệu. 

VALLAR — IS, e, adj. (sự gì ) Thuộc vé thành lùy. 
— corona. Triều thiên thướng ké lên thành 
trước. : 

VALLATI — 0, onis, s. f. Sự xây thành đáp lũy, sự 
rào. Ftg. Sine nallatione medicorum. Chẳng có 
lũ lang y đứng chung quanh. 

VALLAT— US, a, um, part. pass. Vallo. (ai, sự gi) 
Dä chịu xây thành đáp lũy; dă chịu bọc. — 
sicariis. Có lũ kế cướp đi kèm mình. 

VALLECUL — A, æ, S. f. dimin. Vallis. 

+ VALLEFACT - Us, a, um, part. pass. (sự gì) Đã 
chịu sàng. 

VALLENS - 13, e, Và VALLESTR - IS, e, adj. (ai, sự 
gì) Ở thung lũng, thuộc vé thung lũng. 

VALLICUL — A, æ, $. f. dimin. bởi 

VALL — 1S, (e, và Es, ie, s. f. Thung lũng, nơi thấp. 
Valle sub alarum. Dưới nách. 

VYALL— 0, as, đời, atum, ure, a. 1. Đáp lũy, đóng 
chông chà, rào chung quanh, sửa sang cho 
vững. 2. Bao bọc, đứng chung quanh. || 1. — 
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vAN 

(ore. Lắp cưa. Fig. — jus. Làm cho luật nêu 

vỮng. — monitis. Khuyên bảo (ai) cho vững 

lòng. || 2. Fallantur planctibus aræ. Có những 
tiếng than khóc chung quanh bàn thờ. 

VALL - UN, ¿, s. n. Log, hàng, chông chà, bờ rào. 
l allo castra munire. Đáp lũy quanh dinh cơ. 
Fig. Vallo pilorum palpebræ munitæ sunt. Con 
mát có lông mí làm như hàng rào che git. — 
aristarum. Hom bồng lúa. — pectinis. Răng 
lược. — divitiarum. Sự được của dư dät. 

VALL - us, ¿, 3. m. 1. Chông chà, cọc, chodi đỡ 
cày nho. 3. Lũy. 3. Thứ xe có ràng (mà đạp 
lúa). 4. Cái nong, cái nia. 3. Thứ ngói đài. 

† VAL - OR, oris, s.m. Giá, cå, sự được giá. 

Valv- E, arum, s. f. p. 1. Cánh cửa, cánh cửa 
sů. 2. Cửa, cửa số. ||2. — bi fores. Cửa hai cánh. 

VALYATT— Us, a, um, part. pass. (sự gì) Có cánh 
cửa. Valvatæ fenestrz. Cửa sò có hai cánh. 

VALYUL - A, æ, S. f. dimin. Valvæ. 1. Cửa nhỏ. 2. 
Cửa mạch huyết. 

VALYUL-US, ¿, và VALv-us, i, s. m. Vỏ các thứ đậu. 

VAN-È (0s, issimè), adv. Cách vô ích, hư không. 

VANESC - 0, is, ere, n. def. Biến đi, tan đi, ra hư 
không, ra vô ích. Vanescit ira. Cơn giận đã 
nguôi. 

VANG-A, œ, s. f. Mai, móng, cuốc, thuông. 

VANIDIC — Us, a, um, adj. (ai) Nói dối, nói phét, 
nói láo, lèo lá. 

VÀNILOQUENTI-A, Æ, S. f. Lời nói vặt, lời vô ích. 

VANILOQUIDUR-US, ¿, S. m. Kẻ nói già miệng, kế 
béo mép. 

VANILOQUI-UM, ¿, $s. n. như Vaniloquentia. 

VANILOQU-US, a, um, adj. như Vanidicus. 

VANIT— as, alis, s. f. 4. Sự gì chảng thạt. sự gì 
chẳng vững bền, sự vô ích, sự hư không; sự 
lắm lạc, sự do trá. 2. Sự phinh phờ: 3.' Sự 
khoe khoang, sự phong phanh. 4. Sự nhẹ tính, 
tính nòng nói, sự hay biến cải. ||1. Vanitati 
aliquando cedit veritas. Cüng có khi sự thật 
thua sự dối trả. Omnia —, præter amare Deum. 
Mọi sự giả trá, đừng kẻ một sự mến Chúa mà 
thôi. || 9. Blunda ista — apud nos velet. Ta mắc 
lừa lời ngọt ngào ấy. || 3. Suåmelt vanitate mons- 
tratus. CÓ tiếng hay khoe mình mà thôi. || 4. 
Opinionum —. Sự chóng dòi ý. 

F VANITIES, ei, và † YANITUD-0, inis, S. f. như 
Vanitas. 

VANN —0, is, ere, a. Rê, sảy, quạt (lúa). 

VANN-US, ¿, 8. f. Nong, nia, trản. 

+ VAN-0, as, are; a. như Fallo. 


VAP 


VAX-UX, i, s. n. Sự vô ích. 

VAN-U+, a, um Cor, issimus), adj. trị gen. 1. (ai, 
sự gì) Trống hông, rỗng không, hư không. 2. 
Chẳng thật, chẳng vững bền, vô ích, bôi bác; 
hay khoe mình, mê sự vô ích. 3. Đã phải lừa. 
4. Hay lừa dối, giả trá, nhẹ tính, hay biến cải, 
lát lưởng, nông nổi. || 1. Vanz aristæ. Những 
bông lúa lép. Ad vanum redigi. Ra vô ích. — 
ingenio. Người léu láo. fig. Vanior acies. Hàng 
binh thưa hơn. ||2. Vana tela. Tèn bản phi. 
Vana promissa. Những lời ai hứa mà chẳng 
cứ. Assumere nomen Dei in vanum. Kêu tèn Đức 
Chúa Lời vô ý vô tứ. || 3. — voti. Chẳng được 
như mình ước ao. — veri. Mắc sự lám lạc. || 1. 
Vana oratio. Lời đổi trå. — auctor famæ. Rẻ 
đồn tin dối. Van persuasione delud:. Tin làm, 
nghe lời đổi trá. 

YApip-È, adv. Cách yeu, kém, — se habere. Uun 
mình. 

VAPIDIT-AS, atis, s. f. Sự hå bt. 

VaPiD-us, a, um, adj.(ai, sự gì) Đã hả hơi, ra lạt, 
mắt sức, đã ra hư. 

Var - oR, oris (hoạ os, oris /, s. m. 1. Hơi, khí 
xòng, khí bóc.9.Khói hương, khói, mùi thơm. 
3. Sự nắng nôi, sự nóng. || .—ferzenuws., Khi 
dät xông lên. || 2. Volat — ater ad auras. Khoi 
xông lên ngùn ngut. || 3. Carinas est —. Lira 
đót các tàu. — solis. Sự nóng mặt trời. Vapo- 
ribus. Giữa mùa bức sót. 

VAPORAL-IS, e, adj. (sự gì) Thuộc về khí xông. 

VAP0RALIT-ER, adv. Như hơi xông. 

VAPORARI-UM, ¿, S. n. Nơi chịu khí xông (trong 
nhà tắm). 

+ VYAPORAT-E (Isi, adv. Cách nóng. 

VAPORATI-0, onis, $. f. Sw hà hơi, sự xông khí, 

VAPOBAT-US, a, um, part, pass. Vaporo. 1. (giỏng 
gì) Đã xông hơi, dä xòng khí. 2. Thành bói khi 
nóng, đã ra nóng, nóng. 3. Có khói, 

+ VAPORE-US, đ, um, adj. ( sự gì) Làm cho nòng. 

VAFORIF-ER, era, erum, adj. 1. (giống gì, Có khói, 
có khi xông. 2. Xông hơi âm Am. 

VAP@R - 0, as, avi, alum, Ure, Å. a. Làm chu đấy 
hơi nông, làm cho đầy khói hương, đốt thuốc 
thơm; làm cho bay hơi, làm cho ra nóng. 2. n. 
Xông hơi, xông khí, song khói. || 1. — aras. 
pót hương trên bàn thờ. — amnes. Làm cho 
các sông ra cạn. 

VApoR0S-US, a, um, adj. (Sự gì, nơi nào) Có nhiều 
khi, hay bay hơi. 
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Varon-vs, a, um, adj. ( giống gì) Xông hơi, hå hơi. ` 


VAR 


VAPP—A, Z, 1. s. f. Rượu lạt, rượu há hơi. 9. s. 
m. fig. Người hư hốt, đứa buông tuồng. 

VAPULAR-IS, e, adj. (ai) Năng phải đòn vọt. 

VAPUL-O, os, avi, atum, ae, n. Chịu dòn, chịu 
đánh. Vapulabit paucis. Nó sẽ chịu danh Ít vậy. 
fig. — omnium sermonibus. Phải miệng mọi 
người gièm chê. — in bello. Bai trận. — acces- 
su maris. Phải sóng biên vỗ vào.—awstro. Lộng 
gió nam. 

VAR-A, æ, S. f. 1. Cầu cốn mà xây nhà. 2. Cọc 
nạnh. 3. Cái cầu thợ xẻ bác gỗ mà xẻ. 

† YARATI—0, onis, s. f. Sự uốn cong. 

VARI-A,®, s. f.1. Hùm beo, hùm gám, báo tử. 2. 
Thứ chim ác là đài đuôi. g 

Moie e, adj. (ai, sự gì) Hay thay dot, biến 
cái. 

VARIANZ£ wwe, f. p. Quả nho bay déi sắc. 

VARI - ANS, antis, part. Vario.—uea. Quả nho äm 
đốm (då gån chín).—cœhen. Trở trời. — victo- 
ria. Trận khi được khi thua. Variantes form. 
Những hình khác nhau. 

VARIANTI - A, £, S. f. Sự khác nhau, sự thay dòi. 

VARIAT IN, adv.Nhiều cách, nhiều thẻ. 

VARIATI— 0, onis, s. f. Sự ra khác, sự thay dòi. 
Fig. Sine ulli pariatone. Đồng thanh, ( nói) 
chẳng khác nhau gì. 

VARIAT - US, â, unm, part. pass. Vario. 

VARICAT-OR, oris, S. m. Kẻ giang chân, kẻ đi khệnh 
khang. 

VaricıT - ès, adv. Cách giang chân, cách chang 
hång. 

VARIC - 0, as, avi, atum, 0e, n. Đứng hay là ngói 
giang chân, đi khệnh kbang, ngói chẳng hàng. 

VARICos - È, adv. như Varicitùs. 

VARICOS — us, a, um, adj. 1. (ai, vật gì) Đứng bay 
là ngói giang chân, đi khệnh khang, ngồi chúng 
hång. 9. Có mạch huyết (nơi chân) sưng lèn. 

VARICUL - A, æ, S. f. dimin. Varix. 

VARIC—US, a, um, adj. (ai, vật gì) Giạng chân. 

YARic - Ùs, adv. như Varitùs. 

VARI - È, adv. Cách này cách khác, nhiếu cách. 
— refulaere. Sáng ra nhiều vẻ, — valere. Khi 
6m khi khoẻ. — Aellaium est. Trong lớp giặc 
(ấy) có khi thua có khi được. 

Vaneg —0, as. are, 1. a. Làm cho ra sắc sở, làm 
ra nhiều vẻ, 2. n. Bic sử, gián sắc, vàn vn. 
|| 1. Variegatus. Sắc sở. 

VARIET - AS, atis, 8. f. 1. Sự khác sắc, sự sắc SỞ, 
sır vån vên, sự ràn rực, sự gián sắc, sự nhiều 


YAS S 


Sợ lính trở lòng trung. 


VARI — 0, as, avi, atum, are, 1. a. Làm cho ra vàh 


vên, làm cho ra sặc sỡ; làm cho ra nhiều cách, 


làm cho ra khác, thay đỏi (sự gì), pha lộn. 2. 


n. Sặc sỡ, vån vên, rån rực, có nhiều vẻ ; fig. 


hay thay đổi, rd khác, ở nhiều cách. || 1. Va- 
riabant tempora cani. Tóc đã ra lốm đốm. — 
acu. Thêu thùa. Variari virgis. Ra lang lô vì 


lån roi. — otium labore. Lúc thì nghi lúc thì 
làm. || 2.— maevulis. Lang lỗ, sặc sở, vån vèn. 


Variant undæ.Sóng rẫy lên. Variant animi. Lòng 


người ta hay thay đổi. Ne personis lex variet. 
Luật phải buộc mọi người như nhau. 

VARIOL— Æ, arum, s. f. p. Bệnh đậu, giống, sõi. 
Variolis laborare. Lên đậu, lên hoa, lên giống. 

VARIT - Ùs, adv. Cách giang chân, khệnh khang. 

VARI—US, a, um, adj. trị gen. 1. (ai, sự gì ) Sắc 
sở, vẫn vên, rằn rực, lắm vẻ, lang lỏ, lốm đốm, 
gián sắc. 2. Khác, khác cách, khác giống. 3. 
#g.Hay thay đổi, biến cải, lát lướng, nhẹ tính, 
chẳng vững, chẳng chắc, pháp phòng, chẳng 
chính. || 1. Varia vestis. Ao sặc sỡ. — coloris. 
Sắc sở. Variæ tigres. Hùm gắm. || 9. Varium 
¿ngenrum. Trí khôn tỉnh anh, Varia victoria. Sự 
thẳng trận dr dang (chưa rö bên nào được bên 
nào thua). || 3. — ing-nio. Có tính biến cải. 

VAR —1X, eis, s. m. và f. Mạch huyết (nơi chân) 
sưng lên (vì máu chẳng chạy điều). 

1° VAR —0, as, are, a. Uốn cong. 

2° VAR-0, onis, và VARR-O0, onis, S. m. Người quê 
kệch. 

1° Var — os, :, s. m. Nốt ruỏi, cục nhỏ trên da, 
trứng cá. 

2° VAR-US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì ) Uinh chân, 
2. Cong, vay vò. 3. fig. Khác, xung khảc. 

1° Vas, vad-¿s, s. m. Kẻ đoan cử, kẻ lĩnh việc 
kiện (mà hira mình sẽ båt người bị cáo đến 
toà kiện cứ ngày hen).— mortis v. ad mortem. 
Doan dáu. 

2° Vas, vas — is, s. n. (pl. VAS— A, orum). 1. Bình, 
vò, chĩnh, ghè, hũ, chum, etc. 2. pl. Đồ đạc, 
đô lẻ, gia tài, của nói. ||1. Vasaguassata.Những 
bình rè.— fictile. Bình sành. —potorium.Chén, 
bát uống. Fig. Corpus quasi animi — est. Xác 
là nhu binh chúa linh hôn. ||2. Vasa coquina- 
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vẻ. 3. Sự khác thứ, sự nhiều cách, sự khác 
nhau. 3. fig. Sự nhẹ tính, sự hay thay đổi, sự 
biến cải, sự lát lưởnz, sự bất trung. || 1. — 
florum. Sự hoa có lắm vẻ. || 2.—vocum. Những 
giọng lên bổng xuống trầm. || 3.— temporum. 
Thì loạn lạc. Varietatem ezercitús extimescens. 


VAS 


ria. Các đồ dùng mà làm bếp. Vasa cơnclamare. 
Lên hiệu xếp đồ (mà trầy). Vasa colligere. Xếp 
đồ, trảy đi. 

VASARI — UM, ¿, S. n. 1. Đồ đạc, các đồ thập vật, 
đĩa bát. 2. Tủ xếp đĩa bát, chạn. 3. Tiến thuê 
đồ gì. 4. Tiền cấp cho quan đi trấn nhậm. ä. 
Số bộ, sò sách. 

VASCELL —US, i, s. m. Bình đẻ hài cốt kẻ chết. 


` VASCULARI - Us, ?, s. m. Thợ gốm, kẻ làm bình 


sành. | 

VASCUL — ƯM, č, s. n. dimin. 2° Vas. Bình nhỏ. — 
olei. Lọ đầu. — calcis. Bình vôi. 

VASC—US, a, um, adj. như 3° Levis. 

Vası, perf. Vado. 

VASTABUND - US, đ, um, adj. tri acc. (ai, sự gì) 
Hay phá phách. 

VASTATI - 0, onis, s. f. Sự phá phách, sự làm tói 
tàn, sự phá hůy.—domorum. Sự cướp các nhà. 

VASTAT — OR, oris, S. M. ( RIX, ricis, S. f. ) Ké phá 
hoang, kė phá hủy. 

VASTATORI-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Phá hoan‡, 
phá huy, làm tồi tàn. 

VAST - È (¿¿s), adv. 1. Cách rộng, cách quảng 
khoát, cách mông mênh. 1. Cách dữ, cách thô, 
cách khó coi. || 1.— profundus. Sâu thăm thảm. 
fig. — loqui. Quai miệng to mà nói. || 2. Vas- 
tiùs podagrå correp(us.Đã phải cơn bệnh cốt khí 
dữ hơn. | 

VASTESC-0, (8, ere, n. def. Ra hoang vu, ra tôi tàn. 

VASTIFIC-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Phá, hủy hoại. 

VASTIT-AS, atis, S. f. 1. Sự rộng, sự rộng rãi, sự ` 
to lớn, sự quảng khoát, sự mông mênh, sự lai 
láng. 2. Sự phá phách, sự hủy hoại, sự phá 

_ tổi tàn. ||1. — vocis. Sự giọng hát lên bóng 
xuống trầm được.|| 2. — pestiientiæ. Sự ôn dịch 
tàn hại. Vastitatem ab aliquo depellere. Chữa ai 
cho khỏi tàn hại. 

VASTITI — ES, ei, và VASTITUD - 0, ois, s. f. 1. Sự 
rộng rãi, sự to lớn, sự quảng khoát. 2. Sự 
phá hủy. || 1. — leonis. Sự sư tử to lớn. 

VAST - 0, as, avi, alum, are, a. Phá phách, phá 
nát, phá hoảng, phá hủy, làm tói tàn. — ferro 
et incendio. Dùng gwom dùng lửa mà phá tan. 


— agros cultoribus. Làm cho hết người làm 
ruộng. - 


VASTUL-US, a, um, adj. đỉmin. bởi 
VAST-US, đ, um (ior, issimus), ad). 1. (ai, sự øì, 


nơi nào) Rộng, rộng rãi, quảng khoát, mông 
mênh. 2. To lớn, lớn Ge thình, nặng nề, cả 
thẻ, rất mực. 3: fig. Lôi thôi. vụng về, nặng 


"e 


VEC 
né, thô tháp, quê kệch, chàng đẹp, xấu xa. 4. 


Trồng hỏng, vảng vẻ, hoang vu, đồi tệ, đã ra , 


tói tàn. It. Vasti fluctus. Hải lãng mông mênh. 
||2. Vos’a trabes. Tàu lớn tướng. — homo at- 
gue fædus. Người lớn kếch và xấu dạng. Vasta 
tempestas. Bảo dữ. Vastum pondus. Của rất 
nặng. Vastum tonitru. Sấm ù ù. Vastum nefas. 
Tội gở quái. Vasta scientia. Sự thông thái lắm. 
— animus. Lòng tham vô cùng. || 3. Vasta lt- 
tera. Chữ khó đọc. Omnia vasta sunt. Mọi sự 
bỏ hår cà. || &. — ager. Cánh đồng hoang vu. 
Urbem ferro vastam facere. Chém lát làm cho 
thành ra tói tàn. 

t VAS-UM, t, s. n. và us, :, s. m. như 2° Vas. 

VAT-ES, is, s. m. và f. 1. Đấng tiên tri, thầy bói, 
bà cốt, bà bóng. 2. Thày văn thơ, thi nhân 3. 
Thợ rất giỏi, người thông thái lảm. || 1. 7e vate. 
Như ông đã nói trước. 3. — medicinz. Thày 
thuốc rất tỉnh thông. — legum certisstmus. Kè 
lầu thông cuốc chánh. 

MÄ? æ, adj. m. và f. như Vatinius. 

VATICINATIO, onis, S. f. Sự nói tiên trí, lời tiên tri. 


MU hào bác oris, 8. m. 1. Đấng tiên tri. 2. Thày 

i. 

VATICIKT-UM, ?, s. n. Lời tiên tri, lời but thần nói 
tiên tri. /n vaticinio scriptum est. Có lời tiên tri 
chép rång. 

VATICINI-US, a, um, adj. nhw Vaticinus. 

VATICIN-OR, aris, afus sum, ari, d. trị acc. 1. Nói 
tiên tri, nói trước, phán day sự kín. 2. Khuyên 
bảo, day dò rất khéo. 3. Được ơn cướp trí; ra 
mê hoảng, nói sảng. 

VATICIN-US, a, um, adj. ( sự gì) Có lời tiên trì, cóp 
lại những điều tiên trị. 

VATINI— US, 4, um, VATI-US, đ, um, và VATR-AX, 
acis, adj. cả ba giống. (ai, vật gì) Uinh chân, 
quều chân, chòm chân. 

1° Ve, con] ( đặt cuối tiếng khác). Hay là. Albus 
aterve. Trång hay là đen. 

3° Ve, vån đặt đầu tiếng khác mà gia (như Ve- 
pallidus ) hay là giảm sức tiếng (như Vercors). 

VECORDI-A, æ, s. f. 1. Sự độc ác, lòng độc, sự xău 
dạ. 2. Sự hoảng hót, sự điên cuống, bênh đại, 
sự sảng tính. 3. Sự đại dét, sự đán độn. || 3. 
Formidine quasi vecordiå exagitatus. Đã khiếp 
hoảng hôn. Alieni vecordiam objectare. Chiri ai 
là kẻ dại. /njicere vecordiam alicui. Làm cho aiì 
ra điên trí. 

Mi he adv. Cách độc ác, các xấu dạ, cách 

ai. 


Vec-ors, are (ardiar, ardissimus), adj. 4. (ai) 
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Có lòng độc, xấu dạ, nanh ác, bạc ác. 2. Dai, 
điên, hoảng hốt, sảng tính, có bệnh trí. 3. Dai 
đột, nôt trí, ngu độn. || 1.— libellus. Sách báng 
bỏ chì chiết làm. || 2. — an2mo v. animi. Độc ác, 
bạc ác. || 3. Scribit mala carmina —. Nô nôt trí 
nên nó đặt thơ kém. 

VECTABIL-IS, e, adj. (giống gì) Chịu chở được, 

ˆ chịu xe được. 

VECTABUL-UM, ?, và VECTACUL-UM, ¿, S. n. Xe, xe 
Gë, CO Xe, 

VECTARI-US, A, um, adj. ( giống gì) Dùng mà xe, 
dùng mà chở. — equus. Ngựa biết kéo xe. 

VECTATI-O, onis, 8. f. 1. Sự chở, sự xe. 3. Sự chiu 
chở, sự đi xe, sự đi ngựa. || 3. — et iter ani- 
mum rêfctun(. Sự đi xe và đi vã thì hay giải trí. 
Equi —. Sự cỡi ngựa. 

VECTAT — US, 4, um, part. pass. Vecto. 

VECTIARI-US, i, $. m. Kẻ xeo nay, kế chống đòn 
mà đun. 

VEcCTiRIL-Is, e, adj. như Vectabilis. 

VECTICARI — US, ?, s. m. như Vectiarius. 

VECTICULARIA vita, f. Phận ké trộm cướp (khi no 
khi đói). 

VECTIG-AL, alis, s. n. 1. Thuế, thuế má. 2. Thuế 
tuần. 3. Tiến thuê chở của gi. 4. Lộc, lợi 
lộc. || 1. Vectigal agro imponere. Đánh thuế 
ruộng. Vectigal pendere v. solvere. Nọp Und, 
Vectigali levare v. liberare. Xá thuế, nhiêu thuế. 
Fig. Ferre vectigal. Góp phần vào. ||4. — te- 
nue. Lộc nhỏ mon. — magnum est parcimon:a. 
Su tiết kiêm sinh lợi to lắm. 

VECTIGALIARI-US, ?, s. m. Quan thu thuế, kẻ ngói 
tuần. 

VECTIGAL-IS, e, adj. 1. (giống gì) Chịu thuế, nộp 
thuế, thuộc về thuế. 9. Bởi thuế mà ra, bởi 
thuê của gì. 3. Sinh lợi, sinh lộc. linh lợi. ||. 
— civitas. Nước tiến cổng. — ager. Ruộng 
chịu thuế. || 9. — pecunia. Tiền thuế (hay là 
bông lộc). ||3. — equus. Ngựa cho thuê. 

VECTI-0, onis, s. f. 1. Xe, cỗ xe. 2. Sự xe, sự chớ. 

VECT-IS, ?s, s. f. 1. Bòn nay, đòn gánh, đòn, nắm. 
2. Then của, cây gài cửa. || 1.— ferreus ad em 
endos lapides. Nåm.—utringuè acutus. Bòn xúc. 

VECTIT - 0, as,are, a. freq. bởi 

VRCT-0, as, avi, atum, are, a. freq. Veho. Chở, 
xe. — cymbå. Chó thuyền. 

VECT-OR, oris, s. m. 4. act. Kẻ chở, kẻ xe, kế cắm 
lái. 2. pass. Kê chịu chớ, kế chịu xe, ké cơi 
ngựa, ké quá giang. || 1. — equus. Ngựa mà 
cỡi. ||3, — equum regit. Kè cỡi ngựa phải tri 
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nó. Carmen breve guad currens — legat. Sách 
thơ nhỏ người chạy ngựa xem được. 

YECTORI-US, a, um, adj. .gióng gi) Dùng mà chở, 
dùng mà xe. Leciorg navigia. Những tàu đò. 

VECTR-IX, tc3, adj. f. (giống gì) Hay chờ, xe. — 
navis. Tàu đò. — equa. Ngựa cái mà cm. 

VECTUR-A, æ, s$. f. 1. Việc chở, việc xe, sự chở. 
3. Tiền đò, tiền nộp mà chở. It. Eecruram 
facere. Chờ đồ. Vecturas onerum corpore sun 
factitare. Làm nghề gánh đều. Pro vecturå sol- 
vere. Nộp tiền chớ. ||3. Vecturas ersoleere. Nộp 
tiền chở. 

+ VFCTUBARI-US, a, um, adj. như Veclorius. 

VECT-US. a, um, part. pass. Vebo. avis vecta 
ventis. Tàu đi xuôi gió thuận buóm. — curru. 
Đi xe. Omnia per #qguara —. Đã vượt qua các 
bién. 

Nee-Soer, ere, def. 1. a. Giục, xui, thúc,, dịch. 
2. n. Siêng năng. chàm chút, ân cần. ||1. — 
equum. Dịch ngựa. Folcanum ventus veget. Gió 
thôi giục lửa. Vinum veget animum. Rượu giục 
trí khôn (hay là giục lòng). 

VEGETABIL-IS, e, adj 1. (giống gì) Moc, sống. 9. 
Bỏ sức, làm cho sống. || {.— radir. IW sống, 
||3. — aer. Khi thở. 

VEGETAM-EXN, inis, s. n. như 

VEGETATI-O, onis, s. f. 1. Sự (thảo mộc) mọc và 
lớn lên. 3. Sự động. ||1. Anima pegetationem 
habens. Sinh hồn. 

VEGETAT-0R, oris, s. m. Kẻ làm cho sống, ké bỏ 
sức, kẻ làm cho động. 

VEGET-O, as, avi, atum, are, a. 1. Làm cho (giống 
gì) động. 2. fig. Thêm sức, bô sức, làm cho 
nên mạnh, làm cho sống, thêm, làm cho thêm 
lên. ||2. — memoriam. Làm cho thêm tốt trí 
nhớ. — ingenia. Giục sức trí khôn — corpus 
animå. Phú linh hồn vào xác. 

VEGET-US, a, um (ior, issimus), adj. 1. (ai, sự gì) 
khoẻ khoản, lành lẽ, mạnh sức, mạnh khoẻ. 
3. Lanh chai, sắc sảo, sáng sủa, mạnh, có sức, 
nóng nảy, sốt sång. || 1. Fessi cum vegetis pu- 
gnabant. Binh bì chiến vuối binh khoẻ.|| 2. Ve- 
gela mens. Tính lanh chai. Fig. Tempus vege- 
SEH agricolis. Mùa kẻ làm ruộng tất tưởi 

m. 

VEG6RAND-IS, e, adj. 1. (ai, sự gì) Lớn kếch, lớn 
táy thình, vam vỡ; gầy võ, cao rồng, son son. 
2. (một hai khi:) Nhỏ, bé, thấp, không khánh, 
còi kĩnh. 

VEH-A, #, s. f. Bàng, lối, nẻo. 

† VEHATI-O, onis. s. f. như Vectura. 
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- Vehementem se præbere in aliquem. 
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VEHEL-A, æ, 8. f. Xe, cò xe. 

VEREN-FNS, entis (entior, entissimus), adj. cả ba 
gióng. 1. (ai, sự gì) Mạnh, có sức, cả thẻ, sốt 
sång, nóng nảy, rất mực. 9. Thằng, nhiệm 
nhặt, cương trực. 3. Hung hăng, húng hách, 
dir tgn, giận hoảng, hay bản gåt. ||Í.— me- 
dicamentum. Thuốc råt mạnh.`'— imber. Mưa 
nbw trút. — clamor. Tiếng la lối. — anztetas. 
Sự áy náy quá sức. —- causa ad... Lễ mạnh 
mà... — agendo. Nóng này trong việc làm. ||2. 

Ở thẳng 
phép vuối ai. || 3. — homo. Người cả giận. 

VEHEMENT - ER / ¿#s, issimè ), adv. 1. Cách mạnh, 
cách rất mực, cách nóng nảy, rất, lâm, riết; 
cách hung băng. 9. Cách nhặt, cách thẳng 
phép. || 1. We#emenf:sstmẻ pugnare. Chiến Lon 

lâm. — rogare. Xin nài. — dolere. Thảm thiết. 

t YEHEMENTESC-O, pm ere, n. def. Ra ngặt; ra dữ. 

VEHEMEXNTI - A, æ, S. f. Sự mạnh, sức mạnh, sự 
nóng nảy, sự hung hăng. — odoris. Sự nồng 
mùi, mùi hãng. — oratoris. Sức sốt sång kẻ 
giảng bài. — vini. Sức rượu. — venarum. Sự 
mạch thí tha thí thót. 

Ven - ENs, enlis, part. Veho. (ai, sự gì ) Chó, xe. 
9.( hiểu ngầm se ) Chịu chở, đi. || 2. — in equo. 
Đang cỡi ngựa. — quad igis. Bi xe. 

Veu — es, ts, S. f. 1. Ngắn đồ vừa một chuyến xe, 
đáy một xe. 2. Một công (người làm), nhân 
công. 

Ven - A, æ, 8. f. Xe, cỗ xe. 

-+ Venio, tiếng cò thay vì Veho. 

VEHICULAR - IS, e, adj. như 

4° VEHICULARI — US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc 
VỀ xe. — fabricator. Thợ đóng xe. — cursus. 
Tram ngra. 


2° VEDICULARI — US, i, s. m. Quan áp các trạm 
nhà nước, quan áp xe vua ngự. 


VEUHICULATI—0, on, s. f. Thuế cho được lo việc 
trạm. Vehiculationem remittere. Nhiêu thuế về 
việc trạm. - 

VEHICUL — UM, ¿, s. n. 1. Cách chở, đồ chở. 2. Xe, 
cỗ xe, Xe cò, xe giá. || 1. Navem furtarum vehi- 
culum comparauerunt. Chúng nó đã sắm tàu mà 
chớ các của đã ăn trộm. || 2. Junctum —. Xe 
đã mắc ngựa sån. Vehicula meritoria. Những 
xe thuê. — contectum. Xe kín. — cameratum. 
Xe có mai luyện, song loan. A vehiculis servus. 
Tôi tá coi sóc các xe. 


Ven - 0, îs, VeX—¿, vec fum, ere, a. Xe, chở, 
gánh, mang, vác, đem, kéo. — humero. Vác.—- 
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aliquid plaustro. Xe đồ gì. Currum albentes ve- 
hehant equi. Bảy giờ có sáu ngựa bạch kéo xe. 
Vehi equo incitato. Rubi ngựa. #qro vehi. Cỡi 
ngwa. Vehitur per urbem. Người di xe khắp cả 
và thành. Quanti veheret navis interrogavi. Tôi 
đã hỏi giá tàu đò. Fig. — aliquem laudibus. 
Tàng bốc ai lắm. 

VeL, con]. 1. Hay là. 9. Và, liền, cũng, lại. 3. Dù, 
dù mà. 4. Như, thí dụ. ð. ( đặt trước superla- 
tivô: ) Rất mực. || 1. — voce — fid:bus. Bàng 
tiếng hát hay là bảng đàn gày. ||2. Pariter 
pietate — armis egregius. Dược cả tiếng nhân 
đức cùng tài nghề vũ. || 3. Hæc sunt ingenii — 
mediocris. Dù trí khôn tầm thường cũng hiểu 
các sự ấy được. Per me — stertas licet. (cho 
phép ngủ. lại) Anh có muốn ngáy tôi cũng 
rộng cho. || Á. Hujus propositi testis est — The- 
mm;stoeles. Như ông Thêmistoclè thì cũng làm 
chứng sự tỏi nói bây giờ. || 35. — maximus. 
Lớn nhất chẳng hồ nghỉ.—nazima auctoritas. 
Hä mạnh thé.— oplimè seribere. Viết rất khéo, 
tốt chữ lảm. 

VELABRENS — IS, e, adj. (sự gì) Thuộc về chợ; 
thuộc về nhà tạm. 

VELADR - UM, ?, S. n. 1. Nơi trong thành Rôma có 
hàng phố che màn vải (hô, chợ. 2. Nhà tạm 
mà làm trò, màn giảng mà che nơi làm trò. 

VELAM—EN, inis, và VELAMENT—UƯM, TI, S. Nn. 4. 
Màn, khăn che, đồ che 2. Aó xống, áo; vỏ; 
da. 3. Ngành cày quản dải hẹp kẻ cầu xin cầm 
trong tay. || 4.Znterjecto tantummodò velamento. 
Cách nhau một cái màn mà thôi. — capitis. 
Khăn trùm đảu. || 2.— pleno filo. Aó thỏ. 

VELAR—1S, e, adj. (sự gì) Thuộc về buộm. 

VELARI —UM,¿, s.n.1. Bum. 2, Màn thô giặng mà 
che nơi làm trò. 

VELARI-US, ¿; s. m. 1. Xá nhàn nhà vua. 2. Quân 
buôm lạt. 2. Đảày tớ giăng màn oben) làm: trò. 

VELATI— 0, onis, $. f. Phép chịu khăn trùm trong 
nhà dòng nữ. 


VELAT — ò, adv. Cách lờ mờ, chàng rö. 


VELAT — US, đ, um, part. pass. Yelo. 1. (ai, sự gì) 
Chịu che, có màn che. 2. DA mặc (áo), mặc, 
chịu phủ. 3. Chin đội, đã đội, có đỏ trang 
hoàng, có màn düng che. || 1. Capite velato. 
Đấu trùm khăn. Ņelalu sponsa. Người vợ deo 
kh:n trùm. || 2. — nebuli, Có đám mây che 
phú. — Aug, Mặc áo dài. Pede velato, Chân xò 
bít lạt, Tei, milites ), Lính ngoại tịch mặc 
åo lính “song chẳng có khí giới ). ||3. Velata 
frondibus hasta. táo mác đã quần lá cây cho 
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tế chỉnh. Velatæ os, Bàng đã che màn trên 

(hay là đã râc hoa kín đất). Velatis manibus 

orare. Gåm ngành cây quấn dài hẹp mà đến 

cầu xin. 

VEL — £s, 2s, s. m. 1. Linh mang khi giới nhe mà 
giao chiến. 2. fig. Kè trêu, kẻ thách. 

VELIF — ER, erg, erum, adj. ( tàu) Có buôm; (gió) 
thỏi vào buốm. 

VẸLIFICATI-O, onis, S. f. Sự kéo buồm, cách giăng 
buôm. Velificationem mutare. Quay mũi, ` trẻ lối 
khác. 

VELIFICAT — US, đ, um, part. Veliico và Veliicor. 

1. act. (ai, sự gì) Chạy buốm. 9. pass. (nơi nào) 

Ai đã chạy buồm qua. || 1. Velificata navis. Tàu 

đang chạy thẳng buồm. 


.VELLFJCI - UM, ¿, s. n. Nghề dt buồm ; phép kéo 


um. - 

VELIFIC — 0, og, đời, alum, are, n. như 

YELIFIG — op, gris, gtus sum, ari, d, trị dat. hay là 
acc. cùng ad, per, tùy nghi. 1. Chạy huồm. 
chạy (ung buôm. 9. fig. Chăm lo cho được. 
trục, cầu, ham hố, làm hết sức; giúp, phù hộ, 
bang trợ, bênh vực. || 2.— anori suo. Don lỗi 
cho được lên chức.—amor? ciwwium. Mua chuộc 
lòng dân. — alicui. Bênh vực ai. 

VELIFIC — US, a, um, adj. ( quãng dàng ) Người ta 
chạy buôm. 

VEL - IM, îs, zf, suhj. Volo. 

VELITAR- IS, e, adj. (sự gì) Thuộc về linh manz 
khí giới nhe. 

VELITAT —ÌM, adv. Cách chiến trận lẻ, cách đánh 
giơm. 

VpLITATI-0, onis, S. f. 1. Sự đánh giợm, trận lẻ, 
trận đánh nóm. 2. fiy. Sự diếc đóc nhau. 

VELITAT — US, &, Gm, part. bởi 

VeELIT-OR, ars, Ort, d. 1. Đánh gigni, đánh nớm, 
chiến trận lé. 2. Ae, Gãi nhau, dée dóc nhau: 
đe loi. || 2. Quid vos velitati estis inter vos duos? 
Hai anh cãi nhau điều gì đó? 

VRLIYOL-ANS, antis, part. cå ba giỏng, và VELIYOL- 
US, đ, um, adj. 1. act. ( ai, sự gì) Chạy thẳng 
buồm. 3, pass. (nơi nào) Người ta chạy buồm. 
|| 2. Velivolum mare. Biện có nhiều tàu chạy đi 
chạy lại. 

VELLATUR — A, æ, S. f. Sự chớ lối thủy. 

VELLE, infin. Volo, và imperat. Vello. 

VELLERA, s. n. p. Vellus. 

VELLERE — US, a, um, VELLEROS-US, a, um, và VEL- 
LE-US, đ, um, adj. †1.(sự gì) Thuộc về lot chiên 
2. Bảng lông chiên, bång nhung. 
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VELŲCAT - ìx, adv, Cách nhảy, cách đứt, chẳng , VELOC - ITER //29, issimè), adv. Cách mau mån, 


lién, từng phán. 

VELLICATI - 0, On, S. f. và VELLICAT-US, #$, S. M. 
1. Sự ngåt, sự cấu véo, sự khảo kìm. 2. fig. 
Lời châm chọc, sự nói tức. 

VELUIC-O, as, avi, atum, are, a. freq. Vello. 1. 
Neit, cấu véo, bẹo; khảo kìm. 2. fig. Trêu chọc, 
chàm chích; båt lẽ, båt nét: nói hành. || 1. Cor- 
nix duo vulturins 0ellieat. Chim qua må cả hai 
chim kén kên.—blandè aurem. Beo trái tai nhẹ 
vậy. || 2. — opus alicujus. Bắt nét việc ai. 

VELLIM - EN, ng, s. n. Da chiên còn có lòng. 

VELL- 0, is, ? và vul-s, vul-sum, ere, a. 1. Nhỏ, 
bất, vặt, bấu, beo, hái, kéo. 2. fig. Làm cực 
lòng, làm khỏ, khuấy khuất. || 1. — capillos. 
Nhỏ tóc, bất tóc. — barbam. Nhỏ râu. — spi- 
cas. Bát bông lúa. — aurem. Kéo tai (mà nhủ 
bảo). — postes à cardine. Tháo cửa. — poma. 
Hái quå.— sagtttam afixam pectori. Rút tên ra 
khỏi ngực. — viscera. Lân ruột ra. — muni- 
menta. Phá lũy. — oves. Vặt lông chiên.—an- 
seres. Vặt lông ngỗng. || 2. Mea secreto vellun- 
tur pectora morsu. Có sự Kin nhiệm làm cho 
lòng tôi bất rất. 

Veure, eris, s. n. 1. Löt chiên, da chiên còn 
lống, món lỏng chiên, lông chiên. 2. Da loài 
vật còn sống, da loài vật. 3. Kòn tơ, cúi bông, 
món bông. 4. Đám mây có hình lông chiên. ä. 


Con chiên. || 4. Vellera trahere. Kóo sợi lông | 


chiên, Aries vellera'siccat. Chiên đực đang phơi 
lòng. ||3. /g.—aguarum. Món tuyết, cục tuyết. 
Vellera arborum. Lá Cây. 

VgL—0, as, đời, atum, are, a. 1. Cho màn, che: 
Ae. giấu gièm. 2. Phủ, bọc, bao, cho mặc, buộc, 
thát, ràng rit; fg. đặt trên đảu, cho đội: sửa 
sang, trang sức, đặt cho tế chỉnh. || 1. Caput 
—. Lấy khăn mà che đầu. Welanda corporis. 
Chỗ do dáy trong mình. Scelus scelere —. Lấy 
tội này mà cho tội kia. || 2. Allium tenuissim’s 
velatur membranis. Có vò rắt mông bọc củ tôi. 
— vulnus. Ràng rit dấu tích. — fronde delubra 
dem. Treo tràng lá vào các chùa miếu cho tế 
chính.— tempora myrto. Đội mù hoa sim: Pla- 
cuit — lora quả pompa 0eheretur. Đã định trài 
màn đũag các đàng lối rước xách. Restis est 
vilis, velet gulam. Độ này dây rẻ rúng, thì nó 
hãy (mua mà) thát cô. 

ŸEbOCIEF — ER, era, erum, adj. ( giống gì) Bem cho 
chóng. 

YEEOCIT — as, atis, s. f. Sự mau mån, sự nhẹ kíp, 
sự chóng vánh. — pomorum. Sự quả chóng 
chín. — animi. Sự trí khôn mau mắn. 


cách nhẹ kip, cách chóng vánh. Velocissimė no- 
lis excipere. Biên chóng lắm. 


D D D D P \ D ® vw 
VEL-OX, 0/5 (ocior, vcissimus j, adj. cå ba giống, 


trị acc. cùng ad. (ai, sự gì) Mau, kíp, chóng, 


. nhẹ kíp; fig. lanh chai, biến báo, tỉnh anh. — 


arbor. Cày chóng lứn. — od mortem. Làm cho 
chóng chết. Veloces horæ. Những giờ chóng 
qua. — ad loquendum. Vội nói. — via. Chăng 
đàng (ai) đã đi chóng, ⁄ngenium —. Trí khôn 
lanh chai. 


VEL-UM, ¿, s. n. 1. Buốm. 9. Màn, màn gió, màn 


đũng, khăn cho, khăn trùm. 3. fig. Sự giấu 
giểm, sự gì che || 4. Vela dare in allum. Kéo 
buồm ra khơi. Pleno velo, v. Pussis velis. Thằng 
bum. Vela facere. Chạy buôm. Oblgqwo velo 
ferri. Chay vát. Vela pandere v. deducere v. sol- 
vere. Kéo buồm lên. Vela contrahere v. legere 
v. subducere v. subnectere.Ha buôm xuống, cuốn 
buôm. fig. Velis equisque, v. Remis velisque, v. ` 
Remigio veloque. Làm hét mọi phép. Vela dare 
famæ. Làm cho mình not danh. || 2. Velum al- 
levare. Nhắc màn lên. Velis forum inumbrare. 
Ging màn che nơi chợ. || 3. Ohtendere velis 
rem aliquam. Giãu gičm sự gì. 


VeL-uT, và VELUT-I, conj. trị ind. hay là subj. tùy 


đấy. 1. Như, cũng như, dường bảng. 2. Thí dụ, 
nhw. 3. Như... thé nào. 4. Hầu như. It. Ier, 
dit — rer. Người đi như thả là vua. ||9. Besriæ 
quæ gignuntur in lerra, — Jeunes, ác giống vật 
nào sinh ra trên đất, thí du như sư tử. 


† VYEMENS, tiếng tắt thay vì Vehemena. 
VEN-A, æ, S.f. 1. Mạch máu, tia máu; máu. 8. 


Mạch ( nước `, lối cho giống gì chảy. 3. Tia 
(trong mỏ loài kim). 4. Vân eo vàn đá. 5. fig. 
Tính, bản tính, thứ, hang; trí khôn. || 1. Ve- 
nam incidere v. ferire. Chích mạch máu. Venas 
tangere v. tentare. Båt mạch. Pacula tingere ve- 
nis. Rót máu vào chén, uống máu. || 2. Ven: 
fontis aversæ. Lõi mạch nước trë ra. — aquæ. 
Mạch nước. ||3. Auri venæ. Những tia vàng 
(trong mỏ). — piscium. Tia cá. IA Lucentia 
marmora gend, Đá cằm thạch có vân sáng. IS. 
Venas hominum tenere. Biết lòng người ta cho 
cùng. Venæ pejoris @uum. Đời sút kém. Beni- 
gna ingenii —. Trí dug. Dives —. Idem. 


| VENABUL-0M, ?, S. n. Thứ lao dùng mà săn lợn lòi. 
' VENAL-IS, e, adj. 1. (của gì) Chịu bán được, đả 


bày mà bán, thuộc về sự bán. 9. fig. (ai) Ăn 
đút lót,chịu của thụ lộ; làm thuê. || .— uno asse. 
Chịu bán một đồng as.. Venalem vocem habere. 
Làm mö rao. Venales (hiểu ngầm servi). Những 


, VEN 
quân tôi tá bày mà bán. ||2. Venales animæ. 
Linh thuê. Fidem habere venalem. Bỏ lòng trung 
vì tién bac. 

VENALIT-AS, alis, $, f. Sự (của gì ) chịu bán; sự 
ăn của thụ lộ. 

VENALIT-ER, adv. Cách buôn bán. 

VENALLTI-A, orum, $. n. p. Tôi tá đã bày mà bán. 

VENALITIARI-A, #, S. f. Nghề buôn tôi tá. 

VENALITIARI-US, i, S. m. Ké buôn tôi tá. 

VANALITI-UM, ¿, s. n. 1. Chợ, cửa hàng, nơi bày 
hàng. 2. Thuế các đồ hàng phải nộp. 

4° VENALITL-0S, 4, um, adj. (đồ hàng) Đã bày mà 
bán. 

9° VENALITI-US, ?, 8. M. như Venalitiarius. 


VENATIC— US, a, vm, adj. (SỰ gì) Thuộc về việc 


săn bản. 

VRNATI-0, onis, S. f. 1. Sự sẵn bắn. 2. Loài vật đã 
găn hay là bản được; (một hai khi:) cá đã bắt 
được. 3. Sự thả loài vật trong sân cireô mà 
săn chơi. 

VENATITI —- US, 4, um, adj. như Vonaticus. - 

VENAT-OR, oris, $. M. (RIX, ricis, S. f.). 1. Kẻ sẵn, 
ké bản. 2. fig. Ké rình. kẻ do, kẻ nghe trộm; 
kẻ lục xét.. 

VENATORI — US, d, um, adj. 1. (Sự gì) Thuộc về sự 
săn bán, dùng khi săn bản. 2. (nơi) Có nhiều 

- vật mà sản bản. || 1. — cultellus. Thứ dao dùng 
khi di săn. 

VENATUR— A, #, S. f. Nghề săn bản. fig. Venatu- 
ram oculis facere. Rò rīnh. 

VENAT-us, ús, S. m. như Venatio. 

Vesp-ax, acis, adj. cả ba giống. (ai)Hay bán chác. 

VENDIBIL-IS, € /ior),adj. 1.(của gì) Chịu bán được, 

_ để bán. 1. fig. Hay, đẹp, vừa ý. ||2. — oratio. 
Đài giảng dé nghe. 

VENDIC — 0, 4S, ATE, a. như Vindico. 

VEnpini, perf. Vendo. 

VENDITARI-US, 4, um, adj. 
bán chác. 

VENDITATI-0, onis, S. f. Sự khen, sự phô trương, 
sự khoo khoang. 

YVENDITAT-0R, Oris, $. M. Kẻ khoe khoang, kẻ phô 
trương. 

VEnnI1i-0, onis, S. f. f. Sự bán chác, sự bán. 9. 
Của đã bán. 3. Sự cho thuê. 

VEXDIT-0, Op, OD, atum, Are, a. freq. Vendo. 1. 
Muốn bán, tìm bán, năng bản, bày hàng mà 

- bán, 2. Buôn bán, bán chác, ăn của thụ lộ. 3. 
Phô, khoe, khen lao. || 1. — agellum. Muốn bán 


A 


( sự gì) Thuộc vẻ sự 
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ruộng nhỏ. ||2. — imperia. An của thụ lộ mà 

bán chức quyền. — se. Phó mình làm nghề 

chơi ác. || 3. — ingenium. Sinh tài trí minh. — 

perjuria. Khoe mình đã lỗi các lời thể. 

VENDIT-OR, oris, S. M. (RIX, ricis, $. f.) Kẻ bán chác. 

YVENDIT - US, đ, um, part. pass. bởi 

VEND— o, is, idi, itum, ere, a. 1. Bán, bán chác, 
mai. 2. Chịu bạc (mà làm sự gì), làm nội công, 
phó, nộp. 3. Làm cho (giống gì) nên quí trọng. 
khen. UL. Non vendo meum pluris quản cæteri. 
Tôi chẳng bán của tôi cao hơn người ta. — 
rectè v. pulchrè v. quàm opltimè. Buôn may bán 
dät. — malè. Bán hó. || 2. — suffragia. Chịu 
bạc mà bầu (ai) lên. — auro patriam. An vàng 
ăn bạc mà phó bản quán mình. || 3. Ventit 
purpura causidicum. Áo điều làm cho trọng 
thày cung. Meam concionem preclare vendidisti. 
Ông đã nói cho thiên ha chuộng bài tôi giảng. 

VENEFiCI-UM, ¿, S. n.1. Sự bỏ thuốc độc, thuốc 
độc. 2. Phù chú, bùa. 

VENrric - 0, as, are, a. Bò thuốc dog cho; làm 
phù chú.. 

4° VENEFIC — Us, a, um, adj. 1. (giống gì) Độc, có 
noc độc. 2. Thuộc về phù chú. 

2° YENEFIC — US, i, S. m.(A, æ, s. f.). 1. Kẻ làm 
hay là cho hay là bán thuốc độc. 2. Thày phù 
thủy, bà bóng. : 

1° VENEXARI-US, œ, um, adj. 1. (ai, sự gi) Đã uống 
thuốc độc. 9. Có thuðe độc pha vào. 

de YENEXARi-Us, ¿, S. Mm. Kẻ bỏ thuốc độc cho (at. 

VENENAT-US, a, um (it, issimus}, part. pass. Ve- 
neno, cũng là adj. 1. (ai, sự gi) Đã phải thuốc 
độc, có thuốc độc pha vào. 9, Độc, có noc độc. 
3. Có phù chú.4. fig. Độcđỉa, hay châm chích, 
bàm bỏ, phi bång. 5. Đã chịu nhuộm. || 4. Vis 
venenatæ linguæ morsus evadere? Mình có muốn 
thoát khỏi miệng độc dữ chăng? 

YEXENIF-ER, erg, erum, adj. (giống gi) Độc, có noc 
độc. 

Vexen-0. as, are, a. 1. Bỏ thuốc độc cho (ai). 2. 
fig. Nói độc, châm chích, băm bỏ. 3. Nhuộm. 

VENENOS-US, a, um, adj. (giống 8Ì) Độc, có thuốc 
độc. 

VENEN - UM, i, S. n. 1. Thuốc độc, nọc độc; fi. 

sự gì làm hại, lời độc, lời băm bó, lời châm 

chích, lời chua chát. 2. Thuốc the, thuốc, vi 

thuốc, thứ thuốc xức Xác chét; thuốc nhu¿m. 

3. Phù chú, bùa, phép thuật. ||T. — momenta- 

pium v.peremptorium V. præsentarium. Thuốc 

dòc làm cho chết tức thì. — serpentis. Nọc rắn. 

Venenis aliquem tollere v. necare. Cho ai uống 


VEN 


thuốc độc mà chét. — invidiæ. Lời độc kẻ ghen 
nói (hay là sự ghen là giống độc dữ). — vitæ. 
Sự gì làm cho sầu khổ lọn đời. ||2. Vulnus 
levare venenis. Chữa thuốc dấu. — Tarentinum. 
Thuốc nhuộm điều bởi thành Tarentô mà ra. 
|| 3. Venena non valent convertere humanam vi- 
cem. Các phù chú chẳng có phép đổi số phận 
người ta được. 

VEN-EO, is, į và ivi, um, ire, n. (chia như #0). 
Chịu bán. — quàm plurimo. Chịu bán đất khét. 
Venit hìc etiam aqua. Ở đây dù nước lä (người 
ta) cũng bán. 

VENERABIL — IS, e (ior, issimus), adj. trị dat. 1. 
(ai, sự gì) Đáng người ta kính, đáng chịu tôn 
kính. 9. Có lòng kính. It — est Virgo Maria. 
Rất thánh đóng trình Maria đáng kính. || 2. 
Venerabilia verba. Lời cung kính. 


VENERABIL-ITER (233), adv. Cách kính. 

VENERABDXD~-US, d, um, adj. trị acc. (ai) Có lòng 
cung kính, khúm núm, hay tôn kính. 

VENERAND - US, Ø, w'n, adj. (ai, sự gì) Đáng người 
ta kính, đảng chịu cung kinh. 

VENER-ANS, antis, part. 1. (ai) Cung kính, 2. Mê 
sắc dục. 

VENERANT — ER, adv. Cách cung kính. 

+ VENERARI — US, đ, um, adj. như Yenereus. 

YENERATI-O, onis, S. f. 1. Sự kính, sự cung kính, 
sự kính chuộng. 2. Sự đáng người ta kính, sự 
oai nghỉ. 3. Sự kính thờ. || |. Zn venerationem 
alicujus consurgere. Đứng dạy kinh ai. IS. Ve- 
neratianem habere. Có dạng uy nghi. Mugnæ 
apud omnes venerationis est. Ai näy cüng tôn 
kính người lắm. ||3. Solis ac lunæ —. Sr thờ 
mặt trời và mặt trăng. 

VENERAT-OR, oris, $. m. Kẻ kính, kẻ cung kính, 
kẻ tôn kính. ` 


VENERAT-US, đ, um, part. Veneror. 1. act. (ai, sự 
gì) Bä kính. 2. pass. Đã chịu kính. 

VeNER-ES, um, S.f. p. Duyên, sự xinh tốt, nhan 
sắc, sự đẹp đẻ, sự văn hoa. 

VENERE — US, a, um, và VENERI-US, d, um, adj. (ai, 
sự gì) Thuộc về Hr nữ Venus, thuộc về sảo 
dục, mê sắc dục. — homo. Người mê sắc dục. 
Venereæ res, Sự vui sướng xác thịt. A fectu ve- 
nereo aliquem prosequi. Yêu ai về đàng trái. 

t VENER —0, as, avi, atum, are, a. như 


VENER-OR, aris, atus sum, ari, d. trị acc. 1, Kính, 
trọnE kính, tôn kính, cung kính, kinh chuộng, 
kính dái. 2. Kính thờ. 3. Gầu nguyện, cầu xin. 


||1. — parentes. Thảo kính cha mẹ. ||3. — a6- y 


LO 
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quem ut Deum. Kính thờ ai như Chúa trời vậy. 
— lapidem pro deo. Thờ đá. ||3. Venerans me 
ut id servarem sibi. Mà xin tôi đề sự #y lại cho 
mình. 
+ VENEROS— Us, a, um, adj. (ai) Mê sắc dục. 
VENET — US, a, um, adj. (giống gì) Xanh biếc. 
VENEUNT, ngôi ba pl. indic. Veneo. 
Veni, perf. Venio. 


VENI - A, æ, $. f. 1. Phép (ai ban hay là ai được), 
phép đi, phép về, phép làm, phép nói. 2. Sự 
tha, ơn tha. 3. On lành, ơn huệ, ơn rộng. || 1. 
Veniam dure. Tha phép. Veniâ bonå tuå dixerim. 
Tôi xin phép nói; tôi xin vô phép (mà nói). 
Venia sit dicto. Idem . Veniá bond audies. Idem. || 
2. Veniam orare v. rogare. Xin (ai) tha cho. 
Veniam habere. Có lë’mà tha, đáng được tha. 
|| 3. Extremam hanc oro veniam. Tôi van xin 
ơn sau hết này. Cum veniå. Cách dong thứ. 
Veniam postulare. Xin ( Đức Chúa Lời) thương 
mình cùng. 

VERIABIL — IS, e, adj. ( tội ) Đáng tha. 2. (ai) Hứa 
sẽ tha. 

VENIAL - IS, e, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc về sự 
tha. 2. Đáng tha, nên tha. 3. Hứa tha thứ. || 
4. Venialem pacem poscere. Xin (ai) tha sự lỗi 
và làm lành. || 2. Peccatum veniale. Tội nhẹ, 
tội mọn. 

VeNIBO, fut. Veneo. 


1° VENI- ENS, ents, part. Venio. — annus. Năm 
sau, sang näm. — ætas. Đời sau, kẻ hậu lại. 

2° VEN— IENS, euntis, part. Veneco. 

Veni, perf. Venco. 

VENILL - A, æ, S. f. Con nước lên. 

VEN —10, îs, i, tum, ire, n. tùy meo (udé, Quò, 
Qu, và trị nhiều bậc tùy nghỉ. 1. Đến, tới, di, 
vë, lại, đi đến, về đến. 2. Xây cho (ai), đến 
cho ai (lộn câu mà rằng: ai được hay là phái). 
3. Mọc lên. A Chịu đem don, chịu đưa đến. 
A Dën, ra, hoá ra, thành, nên, được, phải, mắc 
phải, chịu, ở hều. 6. Lot vào, lên vào, nhập, 
thuộc về, ăn phần. 7. Đứng nguyên đơn, 
chống trả. 8. Nói đến. || 1. — sexto die Delum 
Athenis.Ði từ thành Athênê đến gò Dêlos trong 
sáu ngày. Supplex ad te venio. Tôi đến kêu van 
người. — in vitam. Sinh ra đời. Sanguis ejus 
super nos veniat. Máu người do mặc trên chúng 
tôi. — ad mercatum. Di chợ bùa. — in patriam, 
Trở vé nhà quê. || 9. Ptolemæo E gyptus sorte 
venit. Båt thắm thì ông Ptolêmêð được nước 
Ychitô. Hæreditas mihi venit. Tôi đã được của 
lỗi. Ad illum dolor venit. Kè ấy thầy đau. || 3. 


VEN 
Hic veniunt feliciùs uvæ. Ở đây tốt cây nho. 


Arbores sponte suå 0enientes.Những cây mọc tự f| 


nhiên. || 4. Dům tibi biierz mes veniant. Cho 
đến khi anh được thư tôi. || 5. — ad maximas 
pecunias. Tích nhiều vàng bạc. — ad nihilum. 
Ra không. Æà venre mores ut... Phong tục đã 
( hư ) đến nỗi... Moc in usum rent, Sự dy đã ra 
thói quen. — in odium. Phải người ta ghét. 
— ià hostis potestatem. Chịu phép quân giác. 
—-in diserimen. CT liều, liều mình. — in crimen. 
Phải một điều cáo. — in suspicionem. Hồ nghỉ 
(hay là phải người ta hồ nghỉ mình). — in 
mentem. Vào trí khôn, trí khôn tướng đến. — 
in cértamen v. confentionem. ( ai) Sinh sự cãi 
nhau, (sự gl) làm có cho người ta cải nhau. 
Ad manus v. arma cum hoste —. Giao chiến 
vuối giăc. — in sermonem. Nói đến (hay là làm 
cho người ta nói đến mình). — in proverbium. 
Thành tục ngữ. Venit in dubium miki de học. 
Tôi đã sinh hồ nghỉ sự ấy. || 6. — in familia- 
ritatem alicujus. Làm quen vuði ai. — in pos- 
sessionem. Nhàn làm của mình.— in oralinnem. 
x điều gì) Nói vào bài được. — in partem im- 
pensz. Chịu kể vào sò phí dụng. — in partem 
doloris alicujus. Thương xót ai. || T. — contra 
aliquem. Kiện cáo ai. — coråm aliquo. Đồi diễn 
vuối ai. — contra gratiam. Chống li sự thiên 
tư. || 8. Fenio nunc ad recentiores litteras. Bär 
giờ tôi nói đến các thư mới rói. Veniamus od 
apes. Bây giờ ta nói về con ong mật. 


VExivi, perf. Yeneo. 


Vey - oR, aris, alus sum, ai, d. trị acc, 1, Săn, 
săn bản. 2. fig. Tìm bắt, kiếm chác, cäu, trục, 
tham. || 1. — cervos. Săn nai. Fig. — D'ëres, 
Båt cả. — apros in mari. Tìm heo rừng dưới 
biển ) Luống công. || 2. — suffragia plebis. DÒ 
lòng dän báu mình lên. — laudem modesti. 
Muốn cho được tiếng nết na. 

VExos— us, a, um (ion), adj. 1. (ai, sự gì) Có 
nhiều mạch máu; có nhiều mạch nước, có 
nhiều vân. 2. Sù sì, gò ghế, nhám, ráp, sớm, 

VENT - ER, ris, S. Mm. 1. Byng, da, lòng, ruột, vi, 
tü vị, mỏ ác. 9. /ø. Sự đói, sự háu ăn, sự mê 
ăn nống; ( một hai khi: ) của nuôi, dò ăn. 3. 
Kẻ mô ăn uỏng, kẻ háu ăn. 4. Lòng mẹ, tử 
cung; con trong lòng mẹ, thai; lứa loài vật. 3. 
Sự phình ra. hình lỏi ra. || 1: Ventris dolor. 
Đau bung. Ventris (na, bệnh tå. Ventrem 
implere. An đáy bung. Ventrem facere. Di đại 
tiện. || 9. Cum se vino ventrigue deilisset. Khi 
nó đã theo tính mê An uống đoạn. || 3. Ven- 
trem ferre. Mang thai. || 3.— lagenz. Bụng lọ. 
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Ventrem facere. Phình ra. In ventrem crescere. 
Ra hình tròn. ` ` 

VENTIGEN-US, a, um, adj. (giống gì) Sinh gió, làm 

nỏi gió. 

VENTILABR-UM, ¿, s.n. Gái nia, cải nong, quạt gió. 
VENTILATI — 0, 0s, s. f. 1. Sự đặt cho thông khi, 
sự phơi Am can, sự hong gió. 3. Sự quạt cho 
mát. 


VENTILAT-OR, oris, s. M. 1. Kẻ quạt lúa, kẻ rê såy; 
ké quạt cho mát. 2. fig. Kè múa chén. 

VENTIL—0,as, avi, atum, are, a. 1. Quạt hay là 
såy (lúa), quạt cho mát, hong mát, làm cho 
thông khí, phơi âm can. 2. Làm cho động vì 
thỏi vào, thỏi phấp phới, thôi phát phơ. 3. Giù, 
lắc, rung, quấy, làm cho động. 4. Tập chiến 
trận, tập đánh. || 1.—aliquem pavonum aire Lấy 
quạt lòng công mà quat ai.—frumenta in hor- 
reis, Sảy (hay là dó) là lúa trong nhà lắm. || 2. 
Papuleas venlilat aura comas.Gió hiu đánh phát 
phơ lá cây đẻ. || 3. — facem. Vung đuốc ( cho 
nó cháy).—aee¿ts man’bus. Bắt vong hồn hiện 
lên mà quấy (aì).—vetera monumenta. Lục các 
sách đời cổ. Fig. — concionem. Giàng mà xui 
nguy. 

VENTI— 0, onis, S. f. Sự đến. Quid tibi Ate — est? 
Anh đến đầy việc gì? 

VENTIT — 0, as, are, n. freq. Venio, tùy mẹo Quo, 
Quả, Cndè. Nắng đến, năng đi, năng lại, điqua 
đi lại. 

VEXT— 0, as, are, n. như Advento. 


_YENT0S - È, adv. Cách die gió, cách phóng. 


VENTOSIT-AS, alis, s. f. 1. Sự chương bụng vì đầy 
khí. 2. fiy. Sự khoe mình. 

VENTOS - US, đ, um (ior, issimus }, adj. 1. (ai, sự 
gì) Đẩy khí, đåy gió; ở ngoài gió, chịu hong 
gió. 9. Hay sinh khí, sinh gió, làm nói gió. 3. 
Nhẹ nhir giỏ. 4. Go. Hay thay đói, nhe tính, hư 
giả, hư hèn. || 1. — celi sintus. Trời động gió. 
Leuiosg Alpes. Núi Alpes lòng gió. Pentosa cu- 
curhita (đặt tò hay là hiểu ngắm). Chén thủy 
tỉnh có hình bầu mà làm thuốc cứu. || 3. — 
equus. Ngựa nhẹ chạy. || 4. Ventosa loquaritas. 
Lời ngoa ngoåt, Ventosa /iaua.N gười hay khoe 
khoang. Ventosa giơx¿r.Danh vọng giá trá. Fen- 
tosa plebs. Dàn den nhẹ tính. 


VENTRAL - t, is, s. n. Dày thât lưng. 

VENTRAL — IS, e, adj. (sự gì) Thuộc về bụng. 

VENTRICOL-A, æ, s. m. Ké lo một việc ăn uống mà 
thôi. 

VENTRICOS - US, a, um, adj. ( ai, vật gì ) To bụng. 


YEN 

VENTRICULATI - 0, onis, s. f. Sự đau quặn ruột. 

VENTRICULOS - US, 4, um, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc ` 
về bụng. 2. Phải sự đau bụng. 

VENTRICUL-DS, ?, s. m. dimin. Yenter. 1. Tì vi, mỏ : 
ác. 2. Bung. 3. Phần trái tim. i 

VENTRIFICATI - 0, onis, $. f. Sw chương bụng. | 

VENTRIFLU ~ US, ở, um. adj. ( đồ gì) Có sức tây, 
hay xỏ. l 

VENTRILOQU — US, a, um, adj. (ai) Nói bảng bụng, ` 
bởi bụng mà nói. 

VENTRIOS-US, dg, um, VENTROS-US, a, um, và VEN- 
TRUOS-US, a, um, ad]. (ai, vật ei To bụng, sé 
bụng. 

VENTUL —US, ¿, s. m. dimin. Fentus. Gió nhẹ, gió. 
hay hảy. " 
VENTUM «se, inf. pass. perf. Venio. Đã đến rồi. 
“VẸNTDR - US, 2, um, part. fut. Venio. ( ai, sự gì) 
,Chưa đến, sẽ dën, sẽ có, sau này. Venturum 
(tempus). Thì sau này. Præscius venturi vates. 

Kẻ tiên tri, kẻ biết sự chưa đến. 

VENT-US, ¿, s. m.1.Gió, hơi, bơi thỏi, khí. 9. Cơn 
đông tố, bảo táp, phong ba; fg. sự khốn khó, 
tai nạn. 3. Sự đắc thế, sự vinh hoa, sự cực tài. 
Kë Tin tức, Hếng dồn, tiếng phong văn. || 1. 

entis ire. Di buồm, chạy buồm. — (urbo. Cây 
gió, cơn lốc. — E Ao mỏng mảnh. Fig. 
 Jn vento et in aquåscribere, v. Ventis loqui. Luống 
công. Ventis tradere. Bò quên. Ventis verba da- 
re. Quên lời hứa. Vento vivere. Ở rất tiết kiêm. 
|| 2. Ventos alios vidi. Tôi đã chiu được những 
sự khốn khó hơn. || 3. — popularis. Sự được 

lòng dân. 

VENUCUL —A, æ, S. f. như Yenuncnla. 

VENUL - A, æ, S. f. dimin. Vena. 

VEN —UN, i, s. n. và $ VEN — Us, #s, s. m. Sự bán. 
, Venum ire. Chịu hán. Bez eos venum tradidit y. 
dedit v. subjecit. Vua đã bỏ các kẻ ấy cho thiên 
hạ mua, vua đã bán cá? kẻ Ấy. _ 

VENUNCUL -- A, æ, S. f. Thứ quả nho kia. 

VENDNCUL— UM, t, s. n. Thứ lúa hay là bột. 

VENUNDAT — QR, ọris, s. m.,Kẻ bày (của) mà bán, 
ké bán. 

VERUND — 0, as, are, và VERUMD-0, as, are, a..Bày 
:(hàng gì) mà bản, bán. Venundatus est Joseph. 
Ông Juse đã chịu bán. 

1° Vex- 0s, ús, s. m. như Venum. 

3° VEN-US, eris, s. f. 1. But nữ Venus (làm thánh 
sư nhan såe). 2. Kim tinh, sao hôm, sao mai. 
3. Sự yêu, sự phải lòng, sự mô sắc dục. 4. 
Người nt chịu yêu. 3. Nhan sắc, sự xinh tốt, 
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sự đẹp đẽ, duyên. || 1. Veneris dies. Ngày kính 

but nữ Venus ( ngày thứ sáu trong tưần R). 

|| 3. Veneris res. Sự giao cảm. || 3. — dicendi. 

Cách nói hoa mĩ. 

YENUST-AS,2/:s,s.f.1. Nhan sắc (người nữ), sự đẹp 
đẻ, sự xinh tốt, sự tốt dạng. 2. fg. Sự hoa mi, 
sự văn hoa, sự vẻ vang, sự khéo léo. 3. Phúc 
thanh nhàn. || 1.—secerni non potest d valetudi- 
ne. Sự đẹp dë chẳng Da sự khoẻ được.||3. Si- 
gna eximiå venustate. Những tượng rất khéo 
léo. ||3. Diem pulchrum et venustatis plenum! 
Ngày vui, ngày có phúc là dường nào! 

VENUST-È (iùs, issimè), adv. Cách đẹp đẻ, cách vẻ 
vang, cách hoa mi, cách tê chỉnb, cách lịch sự. 
— 1espondere. Thưa lời ý vị. 

VERUST —0, as, are, a. Don té chỉnh; dọn văn thẻ, 
trang hoàng, ei giẽ. 

VENUSTUL-US, 7, um, adj. dimin. bởi 

-VENUST-US, đ, um (ior, issimus), ad]. 1. (ai, eu gì) 
Xinh tốt, đẹp dp, mĩ sắc, tốt dang, nön nà. 2. 
Vui, cô phúc.|| 1. — gestus. Điệu cách vẻ vang. 
fig. Venusta sententia. Lë bay. 

VEPALLID — US, a, um, adj. ( giống gì) Xanh xao 
låm, tái mét. 

VEPRECOS — US, a, um, adj. (nơi) Đầy gai góc. 

EPRECUL-A, æ, s. f. dimin. bởi 

YEPR — ES, 2s, s. m. Bui gai, gai ÓC. 

.VEPRET-A, æ, S. f. và UM, ¿, s. n. Nơi đầy bụi gai. 

Ven, Yer-¿s, s. n. 1.,Mùa xuân, 2., Hoa Xuân, hoa. 

Tuôi xuân xanh. ||1. Vere. Trong mùa xuân. 

Here primo. Đầu xuân. Vere novo. Xuân mới. ` 

||2. Ver populantur apes. Ong mật lấy, hết, nbụy 

hoa. || 3.Æ latis breue—. Tuỏi xuân xanh chóng 
qua. 


VERAG ~ ITER. (issimė), adv. (sách chân thật. 


VERACUL - US, ts, m. như 

VERAT-OR, oris, s. m. (RIX, ricis, s. f.) Thay bot. 

YERATR-UM, ‡. s. n. Cây lê lô. 

VEB-AX, acis ( acior, d€issirmus ), adj. (ai, sự gì ) 

" Ngay thật, chân thật, thật thà, thật chần chắn, 
chẳng sai, trung trực, chắc chản. 

VERBAL-IS, e, adj. 1. ( sự gì) Thuộc về lời, bång 

Jm. 2. Thuộc vê verbô, bởi verbô mà ra. || 1. 
Verbales undæ. Lâm lời quá. 

V£RBASC-ĐM, ¿, $s. n. Đại phong ngài. 

VERBEN - A, a, và VERBENAC-A, æ, s. f. 1. CÔ roi 
ngựa, mä chiên thảo. 2. pl. Các thứ ngành. 
cày cúng but thần: các thứ lá cây đã aäé An 
thuốc. 


VER 


VERBENARI-US, ‡, s. m. Quan sứ cầm ngành mã 
chiên thảo mà cầu hoà. 

VERBENAT-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Đội mũ bảng 
mã chiên thảo, đã chịu trang hoàng bảng mã 
chiên thảo. 

VERB-ER, eris, S. Nn. và VERBER-A, um, 8. n. p.i. 
Roi, vọt, dây mà đánh, đòn. 2. Lát đánh, một 
cái đánh, một lát đánh quất. || 1. Zetu Gerber: 
increpuit equos. Đã đánh một roi mà thúc ngựa. 
Ia. Verberibus cædere. Đánh đòn. Verbera ven- 
torum.Trận gió. Verdera linguæ. Lời quở trách. 

 Aecgre aliquem verberibus.Làm cho ai chết đòn. 

VERBERABIL-IS, e, adj. (ai) Đáng phải đòn vọt. 

VERBERATI-O, onis, s.f. 1. Sự đánh, sự đánh đòn. 
3. fig. Lời quò trách, sự quở. ||1. Multa ver- 
beratio minuit excusationes. Già đòn non lẽ. 

VERBERAT-OR, oris, s. m. Kẻ đánh đòn. 

VERBERAT-US, ds, s. m. Sự đánh đòn; sự đụng 
chạm. 

VERBERE-US, a, um, adj. (ai) Năng phải đòn. 

VERBERIT— 0, as, are, a. freq. Vebero. Năng đánh 
đòn. 

tà R onis, s. m. Thằng nghịch năng phải 

n. 

2° VERBER —0, as, avi, atum, are, a. 1. Đánh đòn, 
đánh vọt, riệt đòn, đánh quất. 2. Bánh, chạm 
đến, đánh nát, động đến. 3. fig. Quò trách, 
diếc dóc. || 1. — servos fuste. Đánh dòn tôi tá. 
—lapidem.Ðánh đòn đá, luống công. || 2. Ver- 
berari grandine. Phải trận mưa là đá. Mihi vox 
aures verberat. Co tiếng dën tai tôi. — æthera 
alis. Yó cánh. || 3. — verbis. Quò trách (hay là 
dër mảng). 

+ YERBIFICATI - 0, onis, S. f. Lời nói; bài giảng. 

+ VERBIGEN-A, æ, s. m. Đức Chúa Jôsu, ngôi hai 
ra đời. 

VERBIGER ~ 0, as, are, n. Căi nhau, căi cọ. 

VERBILOQUI-UN, LS n. Lời nói; bài giảng. 

VERBIYELITATI-O, onis, S. f. Sự cãi cọ nhau, 

VERBOS— È (2s), adv. Cách rậm lời. 

VERBOSIT-AS, alis, S. f. Sự nói nhiều lời, sự rậm 
lời, sự ngoa ngoát; bài giảng dài hay là ròm. 

+ Versos — 0, 4#, are, n. Nói rùm, nói nhiều lời. 

VERBOS-US, a, um (ior, issimus), ad]. 1. (ai, sự gì) 
Nói nhiều lời, lắm điều, rậm lời, ngoa ngoải. 
2. Ròm, dài quá, dài rg; đã chịu giải rộng ý. 

VERB-UM, ¿, §. n. 1. Lời, lời nói, tiếng, chữ. 2. 
Lời nói, điều nói (bằng miệng). 3. Điều tưởng, 

, lý đoán. câu luận, tục ngữ, ngôn ngữ, lời 
ví. 4. Đức Chúa Con, ngôi hai. 5. Tiếng verbô 


1240 


VER 


(là mối thứ bốn tiếng latinh). II. Verda facere 
v. habere. Nói, giảng. Verba reddere. Trả lời, 
thưa lại. Ferba dare. Nói đầu môi, nói ngoài 
mép. Ad verbum erprimere, v. De verbo expri- 
mere, v. Pro verba reddere, v. Toltidem verbis 
transferre. Dịch ra từng (ëng Jurare sacramen- 
tum in verba alicujus. Cứ văn thè ai xưởng mà 
thé. Publica verba. Lời thường nói. Verba ca- 
nina. Lời diếc bách. Verbi causå v. graliå. Thi 
dụ. Uno verbo. Nói tắt một lời. Verba in pedes 
cogere. Đặt thơ. Meis verbis. Lấy tên tôi. Denun- 
tiatum est Fabio senatás verbis, ne... (at) Đã lấy 
phép các quan thương nghị mà cắm ông Fabið 
đừng...|| 2 Plura illi mandata verba quam scrip- 
turå dedi. Lời tôi đã bảo kẻ ấy bång miệng 
thì nhiều hơn chữ viết. || 3. (nam hoc ver- 
bum tu er antmo diceres! Chó gì bày giờ anh 
nói điều ấy thật lòng! Quod verbum audio? Tôi 
nghe làm sao đó? Anh nói làm sao? A Er Ver- 
bum caro factum est. Và ngôi hai đã làm người. 

VERCUL—UN, LS, n. dimin. Ver. 

VER — È (24s, issimè), adv. 1. Cách thật thà, cách 
chân thật, cách trung thành. 2. Thật sự, cứ 
sự thật. 3. Cách ngay chính, cách phải lẽ. 4. 
Cách rö, cách sõi, cách thật. ||1. Dicere —, e.r 
animo. Nói thật thà như lòng nghĩ tưởng. |[ 2. 
Fatrones veris quàm hostes. Quân cướp hơn 
là giặc. ||3. Verissửne judicare. Đoán xử rá: 
công chính. IA. — dicere. Nói thật tiếng. 

VERECUND— È (its), adv. Cách có nét na, cách 
khép nép, cách khúm núm, cách biết hồ ngươi. 
cách kính dái. : 

VERECUNDL — A, æ, S. f. 1. Sự giữ nét (trong lời 
nói việc làm), nét na, sự bỏ ngươi, sự hỗ mặt. 
sự dé đỏ mặt lên, sự bën lén. 2. Sự kính đải, 
sự cung kính. ||4. — negandi. Sự chẳng dám 
chối. — oris. Sự đỏ mặt vì nét na. ||1. — le- 
gum. Sự kính lế luật. Verecundiam habere pa- 
rentis. Cung kính cha mình. 


+ VERECUNDIT — ER, adv. như Yerecundè. 


VERECUND-OR, aris, alus sum, ari, d. 1. Có nét na. 
giữ nét (trong lời nói việc làm), biết hó ngươi, 
biết hó then. 2. Then thò, chẳng dám. || 1. — 
spendore virtutis. Kính đái sự cả sáng nhân 
đức. ||2.— in publicum prodire. Chàng dám ra 
mặt vuối người ta. 

VERECUND-US, 4, um (ior, fssửnws/, adj. trị abl. 
cùng in. 1. (ai, sự gì) Giữ nét (trong lời nói 
việc làm), có nét na, biết hô ngươi, biết hò 
then, khép nép, khúm núm, bẽ lẽn; nhút nhát, 
mịn thớ, ngoan ngùy.2. Bởi then mà ra. ở. Làm 
cho then thò, làm cho đỏ mặt lên. 4. Đáng 
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kính. ||2. — color. Sắc đỏ, mặt đỏ. ||3. Verba 
Dorüm verecunda. Lời mù khú. Partes uerecun- 
diares. Chỗ d đáy. Verecundum est hoc dicere. 
Nói điều ấy thì hó ngươi. 

VEREDARI-US, LS, m. Kê đem tin, mã đội, quân 
dịch ki. 

VERED-US, ?, s. m. Ngựa trạm; ngựa nhẹ chạy. 

VEREND-US, a, um, part. fut. pass. Vereor, cũng là 
adj. 1. (ai, sự gì) Đáng kính. 2. Đáng sợ hãi. 
3. Đáng then thò. ||3. Verenda v. Verendæ par- 
tes. Nơi kín trong mình người ta. 

VERENT — ER, adv. Cách kính dái. 

VER — EOR, eris, itus sum, eri, d. trị nhiều bậc tùy 
nghỉ. 1. Kính dái, cung kính. 2. Sợ, sợ häi, sợ 
lên. 3. Lo sợ, lo lắng, hồ nghị. A Tiếc, phàn 
nàn. ï. (hoa pass.) Chin kính. IA — aliquem 
ut patrem. Thảo kính ai như cha. ||2. Vereor 
Gallica bella. Tôi khiếp giặc Gallo ||3. Vereor ut 
tibi hoc possim concedere, v. Vereor ne Libi học 
non possim concedere. Tôi lo kän chẳng có thé 
cho anh sự ấy được. Non vereor ne veniat. Tôi 
chắc ràng người sẽ đến. Non vereor neipse hoc 
non faciat. Tôi đã chắc rằng người sẽ chẳng 
làm sự ấy. ||4. Verebar non ternos vincere posse. 
Bấy giờ tôi phàn nàn vì cả ba chẳng tháng 
trận được. 

VERGILL-E, arum, s. f. p. Tua rua, mang chủng. 


VERG-O, ¿s, ere, def. 1. n. trị acc. cùng ad, in. 
Hướng vẻ, chịu trở vé, chênh lệch, ở nghiêng 
về, ghé, xếu, xế. 2.a. Đỏ rượu (mà úp chén 
xuống) kính diêm vương; rót, đỏ, dâng. Ui. 
— ad septentrionem. Trè về đàng bắc. Ad/fa- 
liam 0êrgens. Ghé về đắt Italia. /n candidum 
vergens. Hầu trắng. Sol vergit ad occasum. Mặt 
trời xế bóng. n terras sols ardor vergitur. 
Nóng mặt trời giai xuống đất. ||3. Spumantes 
mero patene 0enguntur. Người đồ những chén 
rượu ra (mà kính diêm vương).— sihi venena. 
Bỏ thuốc độc cho mình (bởi vô ý). 

VERGOBRET-US, ¿, s. m. Quan có quyền trên (bên 
Gajlô). . 

VERICOL-A, æ, s. M. và f. Kẻ chuộng sự thật. 

VERICULAT— US, đ, um, adj. (giống gì) Cảm nòng 
quay, có nòng quay. 

VERipic-b, adv. Cách thật, cách nói thật. 

VERIDIC — 0, is, di-#⁄, diem, ere, n. Nói thật. 

VERIDIC-US, 4, um, adj. 1. (ai, sự gì) Nói thật, 
thật thà. 2. Thật, cbính. ||2. Veridicæ causzø 
inimicitiarum. Lë thật làm cho ghét (là...). 

VERILOQUI-UM, ¿, s. n. Lời thật, sự nói thật; cội 
rễ tiếng. 
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VERtL0QU —US, a, um, adj. như Veridicus. 

+ YERIMONI — A, æ, s. f. Sự chân thật. 

Veris, gen. Ver, và dat. pl. Verus. 

VERISIMIL—IS, e (ior, limus), adj. (sự gì) Dễ tin, 
_c€6 lý nghe được, có chứng tin được. Non est 
verisimile ul. Chẳng có lë mà tin rằng. Non ve- 
risimile est quàm in eos sævierit. Nó đã làm dữ 
vuði những ké ấy quá chừng. 

VERISIMILIT — ER (tès), adv. Cách dé tin, cách 
nghe được, cách có lë mà tin, cách tựa tựa. 
VERISIMILITUD — 0, inis, s. f. Sự nghe được, sự có 

lẽ mà tin (sự gì), sự tựa tựa. , 

VERIT - As, atis, S. f. 4. Sự gì thạt, sự thật. 2. Sự 
chân thật, sự ngay thật, thật thà, sự trung 
thành. 3. Sw ngay chính, sự công bằng. It — 
evangelica. Lời chân thật đạo evan. Quidest —? 
Sự thạt là gì? Veritates fortiter dicere homini- 
bus. Nói sự thật số sàng cho người ta. Huma- 
næ naluræ —. Sự có tính loài người thật. ||3. 
— odium parit. Sự nói thật làm cho giận ghét. 
||3. In tuam veritatem confugio. Tôi đến cậy 
đức công chính người. 

VERIT — US, a, um, part. Vereor. 

VERIVERBI - UM, ?, S. n. Lời thật thà. 

VERM—EN, mis, s. n. như: Vermis. 

VERMICULAT - È, adv. Bảng nhiều tấm ngũ såc. 

VERMICULATI - 0, onis, s. f. Sự sâu mọt ăn gỗ. 

VERMICULAT - US, đ, um, part. VYermiculor. 1. (sự 
gì) Có hình con sâu. 2. Bảng nhiều tấm ngũ 
sảo 3. Bảng nhiều thứ loài kim pha lộn. 

VERMICUL — OR, 15, alus sum, ari, d. 1. Phải mọt 
phải sâu ăn. 2. ( đỏ gì) Bảng nhiều tấm ngũ sả. 

VERMICULOS — US, đ, um, adj. (giống gì) Đầy sâu 
đầy mọi. 

VERMICUL - US, ?, s. m. dimin. Vermis. 1. Sâu nhỏ, 
giòi, bọ. 2. Tàt làm cho chó ra dại. 3. Cánh 
kiến. 4. Đồ bảng nhiều tấm ngũ sắc. || 1. — 
qui manè oritur et serò moritur. Phù dụ, — 
scaturiens in cadarertbus. Giòi tira. — in aguä 
scatens. Cung quăng. 


VERMIFLU — US, đ, um, 
nhung nhúc. 
'VERMILI— UM, ¿, S. n. Son, ngân châu, đan sa. 
VERMIN — A, um, S. n. p. Đau quặn, 
VERMINATI — 0, onis, S. f. Sự quặn ruột. 


VERMIN —0, as, avi, atum, are. n. 1. Có trùng, có 
sán, có giun. 2. Phải đau quăn. 3. Phải sâu 
phải mọt ăn. 4. Ngứa, chịu ngứa. 


adj. (giống gì) Có sâu 


1 VERMINOS-US, đ, um, adj. (giốnggì) Œó sâu, sin. 
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VERM -~ IS, ¿s, s. m. Sâu, trùng, sán, giun, giòi, 
bọ: rạn, chấy. — pilosus. Sâu róm. — qui per- 
forat navigia. Hà. 

VERN- A, Ø, 1, s. m và f. Tôi tá sinhra trong nhà 
c2aúa nó. 2. adj. ( piống gì,Đã sinh ra trong 
nhì. || 2. — aper. Løn lòi đã nuôi ở nhà. Fig. 
— liber. Sách đà chép ở thành Hôma. 

+ VERNAcUL - È, adv. Bàng tiếng bản cuốc. 

1° VERNACUL - Us, a, um, adj. 1. (ai, giống gì) Đã 
sinh ra trong nhà. 2. Thuộc về nhà, thuộc vé 
nước, bản cuốo, thuộc về quê hương. 3. 
Thường, chịu quen. || 1. Vernaculi ( hiểu ngắm 
serei). Những tôi tá đã sinh ra trong nhà. || 2. 
V ernacuf volucres. Các thứ chim vốn ở phương 
nào. Fernaeula legio. Co quân bản cuốc. Ver- 
nacula putalio. Cách phát cày như đã quen 
trong nước mình (hay là nơi mình ở). — 
sermo. Tiếng nhà quê mình, cuốc ngữ. ||3. Ver- 
nacuke res. Nhữ! g sự mình đã quen. 

2° VERNACUL - US, ?, $. m. Tôi tá đã sinh ra trong 
nhà. Fernaculorum dicla. Những lời pha trò. 

VERNAL— 1S, e, adj. 1. ( giống gì) Thuộc về tôi tá. 
2. Thuộc vẻ mùa xuân. 

VERNALIT - as, at's, $. f. như Yernilitas. 

VERNALIT— ER, adv. Cách như tôi tá cản mãn; 
cách dua nịnh như' tôi tá. 


VPRNATI— 0, onis, s. f. 1. Sự rán trut löt (trong 
mùa xuân). 2. Lốt cü rån, xác rån. 

VERNICOM— US, a, um, adj. (cây cối) Moc lá lộc 
trong mùa xuân. 

VEANIF - ER, era, erum, adj. ( giống gì) Thuộc về 
mùa xuân. 

Venant, — 1s, e, adj. 1. (ai, sự gì) Thuộc về tôi tá. 
2. fig. Xứng tôi tá, hèn bạ, phàm phu, phú 
phàng, xảu xa. 3. Thằng hé, hay nói pha trò. 

VERNILIT — AS, alis, s. f. 4. Phép lịch sự xứng tôi 
tä; cách dua ninh như tôi tá. 2. Tíuh hay nói 
pha trò. 

VERNILIT —ER, adv. như Yernaliter. 

VERN—IX, s. n. indecl. Sơn khô. 

VERN — 0, as, git, đfn, are, n. 1. Đầm lá này lộc 
trong mùa xuân, lai mọc lên khi đến xuân, ra 
tới lại, 2. fiy. Có hình tươi tån, sáng láng. 3. 
(rån) Lột trong mùa xuân. || 1. — bis floribus. 
Sinh hoa một năm hai lầu, Flores vevnantes. 
Hoa tưới tết, ]enon0a !tempora. Mùa xuân. || 
2. Du vrun semper vernat. Nơi Ar có Xuân 
quanh nam. ernannt lanwgue malæ. Hai bèn 
má moi lún phún râu. (um, Vernat. Trời 


man mát như xuân. 
e 
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VERNUL - A, æ, s. m. và f. và adj. dimin. Verna. 

VERN-US, a, um, adj. (sự gł) Thuộc về mùa xuân. 
Verno tempore (đặt tò hay là biểu ngắm ). 
Trong mùa xuân, 

1° Ver - 0, as, are, n. Nói thật. 

2° VER- 0, ous, s. m. Gươm,chỉ (mà tập). 

VER- ò, adj. và conj. (đặt sau một tiếng). i. 
Thật, vậy. 2. Mà, song. nhưng mà. 3. Phải, có, 
thật, thật như vậy. 4. Thật sự. 5. Phải lë. || 1. 
£(—. Mà thật. Jta v. Sanẻ¿ —. Thật. Ostend: 
—. Vậy hãy cho (tôi) xem. || 3. Ego —. Bång 
tôi thì... Neque— id salis habuit. Mà nó cũng 
chẳng lấy sự ấy làm đủ. || 3. Fuisti in scholis 
philosophorum? Verò, ac libenter quidem. Anh 
dä học tràng các quân tử chăng? Phải, mà tôi 
cũng vui lòng. || 3. Et qui — est, negat. Mà 
thật sự nó là ai, thì nó chối || 5. Mavis vitupe- 
rari falsò, quàm — ex'oll:? Anh cam lòng chịu 
trách trái Jo hơn là chịu khen phải lề ru? 

VrnP-Us, ts m. 1. Ngón giữa. 2. Kè đã chịu 
phép cắt bì. 

VERRE - A, orum, s$. n. p. Lè ngươi Verres đã lận 
trong gò Sicilia. 

VERR-ES, /s, S. m. Løn đực chưa thiến, lựn hoa. 

VEHRICULAT— US, a, um, adj. (dò gì) Có hình ró. 

VERRICUL-VM, ¿, s.n. 1. Thứ lưới, ró. 3. Thứ bánh 
xe lón mà xúc bùn cát đưới nước. 

VERRIN — US, a, um, adj. 1. ( sự gì) Thuộc vê lợn 
đực. 2. Thuộc vé ngươi Verres. || 3. Verring 
(hiệu ngắm orationes).Các bài ông Cicêrò giảng 
mà bắt tội Yerres. 

VERR — 0, ¿5, f, ver — sum, ere, a. 1. Réo, lôi. 2. 
Quét, quét tước, quét sạch, chải sạch; fig. lê, 
quét lê. 3. Đánh, đun, lăn, cuốn. 4. Ăn trộm 
sạch, läy hét. || 1. fy.— caniliem suar in san- 
guine. Pham tội giết người kbi mình đã già bạc 
đầu. || 2.— ædes v. parimentum.Quét nhà, fut, 
— lempla crinibus. Tóc rũ xuống nén dén thơ. 
\ errit vestigia pallå auratd.Xgười mặc áo U ou 
vàng dài thườn thượt dén gót. || 3..Vavis man 
verril. Tàu vượt bién. Fenti nubila verrunt.Gió 
đun mày, gió đånh quang mây. — æquur ret- 
bus. Đánh lưới ngoài bièn. || +. — quidquides’ 
domi. Lấy sạch hết của trong nhà. — dapes v. 
quidquid ponitur. An hết nhön các đồ đã don. 

YERRUC — A, œ, S. f. 1. Mụn cơm, mut cóc. 3. Mò, 
đồng đất, gò. 3. fig. Vet nhỏ, lôi nhẹ. 

VERRUCARIT— A, æ, s. f. Hoa qui, nhật quì. 

YERRUCOS — US, a, ym, adj. 1. (ai, sự gì) Có nhiều 

mụn cơm. 9. fig. Sù sì, sờm, nhám. ráp, ( lòi 

nói ) trúc trắc. 
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VERRUCUL - A, æ, S. f. dimin. Verruca. 
VERRUNC-O, as, are, n. và a. Xây ra; làm cho xây ra. 


VERSABIL — IS, e, adj. (ai, sự gì) Dễ trở bên nọ bên 
kia, hay thay đồi. 

VERSABUND-US, a, um, adj. (sự gì) Hay xoay, hay 
vật. 

VEBSATIL - 1S, e, adj. 1. (ai, sự gì) Hay quay, dé 
xoay. 2. fig. Hay thay đổi, nhẹ tính, lát lướng; 
dë dàng, có tỉnh hoà nhã. || 2. Versatite inge- 
nium. Trí biện bác (hay là tính lát lướng). 

VERSATI — 0, onis, s. f. Sự xây vần, Sự xoay, sự 
quay một vòng, vòng.— oculi. Sự mắt liếc qua 
chung quanh. Fig. — rerum. Sự loạn lạc. 

_VERSAT — US, a, um, part. Verso và Versor, cüng 
là adj. tri abl. cùng in. 1. (ai, sự gì ) Đã chiu 
xây vần, đã chịu quay, đã chịu trở. 2. Đã ở 
lâu (nơi nào); Go. đã quen, từng trải, lịch lãm. 
|| 1. Versata terra. Đắt đã cày đã lộn kĩ. || 2.— 
in Sabinis. Đã ở lâu trong đất dân Sabinô.—n 
re gzzu¿.` Từng trải sự gì. 

VERSICOL ~ OR. oris, adj. cả ba giống. 1. (ai, sự gì) 
Hay dói sắc. 2. Có nhiều sảo, lắm vẻ, gián sắc, 
sặc sữ.3.Đä mất sắc, đã phai mùi. || 1.— pluma 
columbæ. Lông bồ câu hay đói sắc. 

VERSICOLORI - US, 0, uM, và VERSICOLOR — US, 4, UM, 

adi, như Versicolor. 

VERSICUL — US, ?, s. m. dimin. 3° Versus. Câu vån, 
câu thơ vån. 


VERSIFICATI - 0, onis, s. f. Sự làm thơ; phép làm 
thơ. 

VERSIFICAT-0R, oris, s. m. Kẻ đặt thơ, thày văn thơ. 

VERSIFIC-O0, as, av’, atum, are, A. n. Làm thơ, đặt 
thơ. 2. a. Chép (điều gì) bằng thơ. || 2. — Si- 


byllæ ƒattloquia.Đặt thơ các lời bà bóng đã nói 
tiên tri, 


VERSIFIC — OR, aris, ari, d. Làm thơ, đặt thơ. 

VERSIFIC—US, Ø, um, adj. (ai, sự gì) Làm thơ, 
thuộc về phép đặt thơ. | 

VERSIFORM - IS, e, adj. ( giống gì) Hay đổi hình, 
hay thay đỏi. 

VERSIL -15, e, adj. như Versatilis. 

VERSILOQU - US, a, 2, adj. (ai, sự gì) Gian giảo, 
điên đảo, đối trá, nhị tâm. 

Versi — 0, onis, s. f. Sự dịch ra tiếng khác. 


VERSIPELL - IS, e fior), adj. 1. (giống gì) Hay đổi 
hình, biến tướng. 2. Thứ người bày đặt có 
phép lấy hình chó sói. 3. fig. Qui quái, tinh 

ma, gian giảo, nhị tâm. || 1. — capillus. Tóc 
lốm đốm. 


VERS-0, as, avi, atum, are, a. freq. Verto. 1. Trở 
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(sự gì), trở lại, quay, soay, quấy, lộn, trộn, 
xới. 2. Đổi, uốn, làm cho chiều về. 3. Cầm 
trong tay; fig. nói dén 4. Lung lay, lús lắc, 
làm cho động; fig. xét di xét lại, cân nhắc, lục 
xét.suy đi nghĩ lại. 35. Xáo lộn, quấy nhũng, 
khuấy khuảt, xắc SC Go náu. 6. Lira đảo, khí 
khảm. || 1.— se in utramque partem. Trở mình 
bên nọ bên kia.— rura. Cầy cuốc ruộng đồng. 
—sa#um. Vẫn hòn đá.— turhinem. Đánh chong 
chóng. — oves. Chăn chiên. Versari ct rubere. 
Ra rối trí và bë mặt. || 2.—naturam suam. Uốn ` 
tính mình. || 3. — pecunias. Càrn tiền bạc. — 
manu libros. Dở nhiều sách. — causam. Thưa 
lë (trong việc kiên) || 4. —gladium.Múa grom. 
— animum in omnes partes. Làm cho lòng ra 
xao xuyến trăm đàng. — testes. Hỏi văn các kẻ 
đối chứng. — dolos. Âm mưu. — nefas in pec- 
tore. Suy toan phạm tội. Versate quid ferre va- 
leant humeri. Các anh hãy xem vai gánh được 
ngần nào. — serum. Suy nghi. || 5. — domum. 
Xáo lộn cả và nhà. || 6.—vitam alieuJ/¿s. Khuấy 
khoá ai. Versaho illum hodiè probè. Hôm nay 
tao sẽ sửa phat nó phải thé. || 6 Hodiè me ver- 
såris alque emun.xeris lautissimė. Hôm nay anh 
lừa tôi và bòn cúa khéo nhất phåm. 
VERS-OR,aris, afus sum, ari, pass. Verso, và dep. 
trị nhiều bạc tùy nghỉ. 1. Chiu trở, chịu đổi, 
do dự, năng ở, ở tại, ở trong, ở, có. 9. Làm, 
chăm, lo, chuyên; phải, chỉ vẻ. HI. — domi. 
Ở nhà. — in pace. Được bàng yên. — apud 
aliquem. Năng ra vào cùng ai. — cum aliquo. 
Đỏng song vuối ai. Hoc ob oculos versatur. Mát 
xem thầy sự ấy. Ziber ille versatur inter manus 
hominum. Sách ấy ai ai cũng có. || 2. — in erro- 
re, Lầm lạc. — in angustiis. Phải sự ngặt. — in 
summå paupertate. Nghèo cùng. — in adminis- 
tralione reipublicæ. Ở bậc kẻ cai trị nhà nưởc. 
— in so ¿dd arte. Làm nghề hèn hạ. Versatur 
circa res omnes philosophia. Phép cách vật xét 
hết mọi sự. 


-VERSORI-A, æ, s. f. Dây lèo, dây trở buỏm. fig. 


Versoriam capere. Đôi cách ăn ở, đôi ý. 
ÝEnS-ÙM, adv. như Versùs. 


VEnSUR-A, æ, S. f. 1, Sự trở, sự trở mình, ar trẽ. 
2. Cuối luống cày (nơi trâu bò trở lại). 3. Góc 
tường, xó, nơi khuỷnh. 4. Sự dòi. 3. Sự. vay 
mà trả nợ. ||B. Versuram facere, v. Versurå sol- 
vere. Vay mà trå ng. 


Vers - Ùs, præp. tri acc. (đặt sau tiếng nó trị). 
Trở về đàng, hướng về. Meridiem —. Cứ đàng 
nam, hướng về nam. Oculos in terram —- habe- 
re, Con mắt trông xuống đất. 


VER 

4° Vers-us, a, um, part. pass. Verro. 

9° VERS-US, a, um. part. pass. Verto. 1. (ai, sự 
gì) DA chịu trở, hướng về, chiều vẻ. 2. Đã chịu 
xáo lôn, 3. Đã chịu đổi, đã đói hình. || 1. — ad 
occidentem. Hướng vè tây. fig. — in fugam. Đã 
chiu đuỏi ra. —in aliquem. Có lòng chiều về ai. 
U 2. Versum ab imo regnum. Nước đã chịu phá 
tuyệt. — cadus. Thùng úp xuống. || 3. — in pe- 
jorem parlem. Đã ra kém. — civitatis status. 
Khuôn phép nhà nước đã ra khác. 

3° VERs-US, đs, S. m. 1. Đàng cày, sá cày. 2. Hàng, 
răng. luống, dòng chữ, hàng chữ. 3. Câu thơ, 
càu. 4. Vè, cung bát. 5. Đám múa nhảy. 6. 
Vuông đất được một trăm thước tw bẻ. || 1. 
Alternis versibus. Mói bai đàng cày. || 2. Ver- 
sus epistolæ tua numerabo. Tòi sẽ dëm hàng 
chữ trong thư anh gửi. — arborum. Hàng 
cày. Serdecun versus remorum. Mười sáu hàng 
chèo. Seni foliorum versus. Sáu hàng lá. || 3. 
Versus atri. Thơ băm bü. Versus facere v. pan- 
gere. Làm thơ. 

VERSUT— È (issimè), adv. Cách qui quyệt, cách 
tình ma. ' 

VERSUTI — A, æ. S. f. Sự qui quyệt, sự điên đảo, 
sự gian gio, sự tinh ma, miru chước. 

VERSUTILOQU-US, a, um, adj. (ai) Nói gian, nói 
đong dwa. 

VERSUT-US, a, um ( ior, issimus ), adj. 1. (ai, sự gì) 
Dễ xoay. 2. fig. D trở mình, khéo, khôn, giỏi. 
3. Qui quyẻt, điên đáo, gian giáo, tỉnh ma. || 1. 
Versutiones quàm rota figularis. Mày chóng trở 
hơn bánh xe thự gốm. || 3. — ingenii. Có tính 
qui quyệt. Versula tristitia. Sự rầu vi giả. 

VERTAG-US, i, VERTAGR-A, @, VYERTRAGR— A, Ø, S. 
m. Chó săn. 

VERTEBR-A, æ, s. f. 1. Kháp xương. 2. Mòt khúc 
xuong sống. 


VERTEBRAT - US, Ø, um, adj. ( giống gì) Có hình 
như xương song, có khúc như xương sống, 
có xương söng; dễ uốn, dé trớ ( bên nọ bên kia). 

VERT-EX, icis, s. m. 1. Xoáy nước, 2. Trụ, ngat, 
( bác hay là nam ) cực. 3. Đỉnh dâu, dän. 4. 
Chóp, chót, đỉnh, noe, ngọn, mát trên. ï. Núi, 
đói, nơi cao. 6. /“ø. Rẻ làm trụ, ke làm đáu. || 
i. — naves æquore vorut. Xoáy nước hút tàu 
xung mắt. || 4. — arboris. Ngon cày. — terræ. 
Mát đất. fig. Leriices dolorum. Sự đau cực. 

+ VERTIBUL-UM, ¿, s. n. như Vertebra. 


VERTICILL-UM, ¿, S. D. và US, i, S$. m. Thứ nút sắt 


có lỗ mà đặt vào đầu ống kéo våi cho dě xoay. | 
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VERTICORDI-A, æ, adj. f. (but nữ Venns ) Làm cho 
déi lòng. 

VERTICOS-US, đ, um, adj. (nơi) Có nước xoáy. — 
fluvius. Sông có nhiều xoáy nước. 

YERTICUL-#, arum, S. f. p. 1. Khúc xương sóng. 
2, Kháp xương. nơi đậu lại, nơi lắp vào, nơi 
tra ngàm. 

VERTICUL-UM, i, $. n. và ts, ?, s. m. nhu Verticil- 
lum. 

VEnTiGIN-0, 08, are, n. Xoay quanh; chóng mát, 
váng đầu. 

VERTIGINOS-US, đ, um, adj. (ai) Hay chóng mặt. 

VERTIG-0, inis, s. f. 1. Sự chuyên vån, sự xoay, 
sự xoay một vòng, xoáy nước. 2. Sự chỏt.g 
mặt, sự váng vất. 3. Dän đất xoay. || 1. fy. — 
rerum. Sự déi khuôn phép mọi sự, loạn lae. 
I| 2. Vertigines sentre, v. Vertigine laborare. 
Phải chóng mặt. 

VERT-O, is, ¿, Ver-siơn, ere, a. 1. Quay, xoay, trở, 
bát xoay, lòn, úp, lạt lại. 2. Xáo lộn, phá tuyết, 
phá tan, phá nát. 3. Làm cho ra khác, đỏi. 4. 
Dịch (tiếng). 3. Đỏ lại cho. 6. Kéo lại, ngăn trở. 
7. Dàn bạc, xem xét. 8.ø Ra khác, thay đói, 
trở ra, Xảy ra. 9. pass. Ở, ở trong, mắc phải, 
chăm, lo đến; tùy theo, ở tại, thuộc về. ||1. — 
terram pastina. Lấy thuòng đào lộn đất. — pen- 
nas. Bay tiệt mù. — đe nga. Sắp cật, trở lưng, 
trốn. Zn fugam verti. Trôn chạy. — hostes ın 
fugam. Đuôi tan quân giặc. Ad matrem versus. 
Đã trở mặt lại đến mẹ. Quò me vertam? Tòi sẽ 
làm gì? Tòi sẽ trồn đâu? Tòi sẽ chạy dén ai? 
|| 3. — urbem ah imo. Phá thành bằng trị. — 
res Phrygiæ. Phá nước Phrygia. — /raernos. 
Đào cây mông hoè lên. || 3. /nomnes facies ver- 
li v. se —. Biến hoá mọi hình. /n rabiem be? 
Ra dại. Quidquid cibi sumpserit, in bilem verti- 
lur. Các dò nó ăn thì trở nên đờm xanh. — n 
cinerem. Làm cho ra tro. — solum. Dói nơi v. 
||4. — librum. Dịch sách. Hä. — culpam trì dứt 
quem. DÄ tội cho ai. Paupertatem vitio — aii- 
cui.Bàttòi ai vì nghèo. Vertelur tbi in peccatur. 
Người ta sẽ làm tội (sự gì) cho anh. ld erim.- 
ni vertitur quod gloriæ esse debet. Việc đáng 
khen mà người ta kẻ như tội. ||6. — ad se pe- 
cuniam. Ăn lận tién bạc. — in se data alicujus. 
Lấy cho mình của ai ban (cho kẻ khác ). ui. 
Vertebatur utrumèllic morari liceret an non. LA 
giờ bàn có nêu ở lại där hay là không. |3. #+ 
benè vel malè vertit, Việc ra khá hay là chang 
khá. đám: verterat fortuna. Số phậu đã ra KE‹e 
réi, Halus versuros eos in fugam. Đã tín chắc 

ràng chúng sẽ trốn. ||9. Verti in mercuturd. 


-O NB 
Làm nghề buôn. Res in periculo v. discrimine 
vertitur. Việc cheo leo lắm. Res vertitur in meo 
foro. Việc thuộc về quyền (về toà) tao. Jn eo 
tota sprs civitatis verlilur. Thành chỉ trông cậy 
một. mình người mà thôi. Ju voluntate tuả totum 
id vertitur. CÀ việc ấy thì mặc ý anh định thể 
nào. Mon hie victoria vertitur. Sw thang trận 
chẳng tại sự này đàu. 

VERTUMNALI-A, um, s. n. p. Lé kính but Vertumnô. 

VER-u, s. n. indecl. (pl. nom. «a, gen. uum, dat. 
ubus). 1. Nòng quay. 2. Mác vån, lao. 3. Dấu 
chấm nơi hồ nghi trong sách. 

VERUCUL — UM, ¿, s. n. dimin. Veru. 

VR-ÙM, 1. conj. Nhưng mà, mà, song, bèn. 2. adv. 
Thật, thật như vậy, phải, có. II. — etiam. 
Mà lại. — enin rer, Vì chưng, mà thật. 

VER- tM, ¿, s. n. Sự thạt, sự chân thật. 

VERUMTAM-EN, conj. Song, mà, nhưng mà. 

VER-US, a, um (ior, issimus), adj. 1. (ai, sự gì) 
Thật, chính, chốc. 2. Thạt, thàt thà, nguyên, 
chẳng giả, ngay chính. 3. fig. Công bảng, phải 
lë. 4. Thạt thà, nói thật, trung thành, chân 
thật. || 1. — et germanus Marcellus’ Chính ông 
Marcellô chóc. ||3. — color. Sắc tự nhiên. — 
dolor. Sự đau đớn thật, — natus. Con chính. 
Vera gloria. Sự vinh quang bền đỏ. ||3. Vera 
causa. Lë thật, lë phải. Vera vita. Gách ăn ở 
phải lẽ. Verum est d'cere. Nên nói, nói là sự 
phải.||4. Sum —? Tôi có nói thật hay không? 

YERUT-UM, ¿, s. n. Thứ lao vån. 

YKRUT - US, a, um, adj. (ai) Càm lao vån. 

VERVACT-UM, ¿, s.n. Đất cày mùa xuân (mà gieo 
trồng mùa thu). 

VERYAG-O, ?3, verveg-:, vervac-lum, ere, a. Cày 
(đất) trong mùa xuân, 

VERVECE-US, đ, um, và VERVEGIN-US, d, um, adj. 


(ai, sự gì) Có hình chiên đực, thuộ2 về chiên. 


đực. | 

VERV-EX, ees, s. m. Con chiên duc fig. người 
độn. 

YERVIN-A, æ, và YERUIN — A, œ, s. f. Thứ lao dài. 

YbSANI-A, 2, S.f. Sự dại, sự dại càn, sự sốthoảng. 

VESAN-10, ie, Ont, ire, n. def. Ra đạicàn, sốt hoảng. 

VESAN-US, a, um (ior, 0588m3), adj. (ai, sự gì) 
Dại, dại càn, sốt hoảng, giận hoảng; dř. — 
vultus, Mặt dữ dội. Vesana fames. Sự dói quả 
lắm. Fesunum mare. Biên dữ sóng. 

VESC — oR, eris, i, (thiếu perf.), d. trị abl. 1. Án, 
xoi, dùng. 2. Nhờ, hưởng, dùng, cầm. 3. fig. 
Xem (sự gì) cách sung sướng. || 1.— simul. An 


1245 


VES 


một mâm vuối nhau. Omneguo vescuntyr homi- 
nes. Đồ gì đồ gì người ta ăn. — escis et potio- 
nibus. (dùng đồ) An uống. Ad vescendum aplus. 


(của gì) Ăn được, ngon lành. ||9. — vitalibus 
auris. Hút khí vào, thở, còn sống. — volupta- 
tibus. Được những sự vui sướng. — armis. 


Cảm khí giới, đi lính. — arce. Giữ đồn. — va- 
mrame loguelå. Nói tiếng khác nhau. ||3. Faci- 
nus oculi vescuntur tui. Mày thấy tội gó thì 
lấy làm phi chí. i 

VESCUL — us, a, um, adj. dimin. Vescus. (ai, vật 
gì) Chàng ăn no, gåy gò, mảnh hình. 

VSC — us, 4, um, ad]. 1. (ai, sự gì) Chịu ăn được, 
ngon, lành. 2. Hay ăn, hay gặm. 3. (ai) Gớm 
của ăn, ăn chẳng tiêu, ăn chàng bó sức, ăn ít. 
4. Gầy guộc, mảnh hình. || 4. Corpore 0esco. 
Mình mảy gầy gò. 

VESIc — a, æ, S. f. 1. Bàng quang, bong bóng, lòng 
bóng. 2. Đồ gì bảng da bàng quang, đây da. 
3. Sự phỏng da. 4. fig. Cách nói lèo lá, sự nói 
giỗng, sự nói văn hoa quá lë. || 1. Vesicam 
levare. Bö bàng quang, đi tiểu tiện. Vesicz 
difficultas. Sự lâm bể. — queritur. Cười rũ, 
(cưới quá nên chẳng cảm nước tiéu được). || 
4. — omnis procul est d nostris libellis. Trong 
sách ta chång có nói điều gì lấy giỗng. 

YESICARI-A, æ, S. f. Bóng cô nuong, toan twong. 

VESIÇARI — US, a, um, adj, 1. (sw gì ) Ờ trong 
bàng quang, thuộc vẻ bàng quang, 2. Chữa 
bệnh bàng quang. 

ŸESICUL-A, æ, S. f. dimin. Vesica. 1. Bàng quang 
nhỏ. 2. Mụn phỏng. 

VESICULOS-U3, đ, um, adj. (giống gì) Có nhiều 
mụn phỏng, 

SP —A, æ, s. f. 1. Ong bò vẽ. 3. Kẻ chôn xác kẻ 
khó ban dém. 

1° VESP - ER, eri, s. m. Sao hôm, kim tỉnh, 

2° VESP — ER, eris (abl. ere và eri), s. m. 1., Chiều 
tõi, chiċu cå. 2. Bữa tối, cơm tối. 3. Hwóng 
tây. 4. Các nước bên tây. It. — jam diei erat. 
Bảy giờ đã chiều cả. || 2. De vesperi suo vivere. 
An bữa tối nhà mình, chẳng phải đi ăn chuc, 
được đủ ăn. 

VESPER — A, æ, s. f. Chiều tói, chiều cả. Ad v. Mn 
vesperam. Cho đến tôi. Pəimå vesperå. Ku 
chanh sáng chanh tói. Fesperå má. Khi då 
tõi lắm. Vesperå. Chiċų bam, 

Ie - 1S, , adj. (giống gì) Thuộc về hưới:g 

Wi 

VESPERASC — 1T, Và VESPER - AT, n. unip. def. Dä 

xế chiều, đả gần tối. Vesperascente die v. cœlo. 


VES 
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Khi chập choạng tối. Die jåm vesperato. Khi , VesTIGI- UA, ?, s. n. 1. Lõi chân, lốt chân, dáu 


ngày đã tối rồi. 

VESPER ~ È và l, adv. Khi chiều tối, khi chiều cả. 

VESPERX — A, æ, S. f. Bữa Lối, cơm tối. 

VESPERTILIT— 0, onis, s. m. Con doi. 

VESPERTIN — US, Ø, um, adj. 1. (ai, sự gì) Thuòc 
về chiều cả, chịu làm chiếu tối. 2. Hay làm 
chiều hôm. 3. Thuộc về hướng tày. ||1. Fes- 
pertinis matttinis2ue temporibus. Chiêu hòm sớm 
mai. || 3. Vespertina regio. Phương Dy, 

VESPERUG — 0, inis, s. f. 1. Sao hôm. 2. Côn dt, 

4° VESPER — US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về 
chiều tới, về hôm. Vesperæ (hiểu ngắm Aus 
hay là preces). Kinh vesper. 

9° VESPER - US./,s. M. như 9° Vesper. 

+ VESPIC — ES, um, s. f. p. Bui ràm. 

VesriLL - 0, onis, s. m. Kẻ chôn xác kẻ khó ban 
đêm. 

VEST- A, æ, s. f. 1. But nữ Vesta (là thánh sw 
lửa ). 9. Chùa but nữ Vesta. 3. Lira. 

VESTALI — A, um,s. n. p. Lẻ kinh but nữ Vesta. 

4° VESTAL - 1S, e, adj. (ai, sự gì) Thuộc vẻ but 
nữ Vesta, thuộc vẻ vãi but nữ' Vesta. 

ga VESTAL — 1S, is, S. f. Väi byt nữ Vesta. 

VesT - ER, ra. rum, adj. pass. (ai, sự gì) Thuộc 
về bay, là của các anh, là của phò ông. Ï'es/rum 
est. Là sự xứng các anh, là chính việc bay. 

VESTIARI — UM, ¿, s. n. f1. Phòng hay là hòm đẻ 
áo. 9. Aó xống; tiền phí såm áo. 

Ia VESTIARI - US, ở, um, adj. (sự gì) Thuộc vẻ áo. 

de VEsTIAttt— US, i. s. M. Thợ may; kẻ bán áo. 

YE+TIPRUL— UM, i, S. n. 1. Gian nhà ngoài, tiện 
đàng, nhà cầu, nhà khách ngoài; cưa, ngõ. 2. 
fig. Đầu, sự mở tay làm. ||. Adstare vestibu’o. 
Chre ngoài công. Ju vestibulo regiæw adest hos- 
tis. Quàn giặc đá đến cửa dèn vua. Ia Vesti- 
bulum artis ingrèdi. Mới tåp nghề gì. 

V£STIC - EPs, (U/S, adj. cả ba long, 1. (ai ) Đà đến 
tuổi trưởng. 2. Đã hư. hư hốt: 

VESTICONTUBERNI-UM, ¿, S. 1. SỰ nàm một giường. 

VEsTICUL A, 3, S. f. dimin. Vestis. 

VESTIEIC - A, 2, S. f. Người nữ may 4o. 

VESTIFICIN-A, #, 8. f. Sự may áo, nghé may áo. 

VESTIFIC - US, 7, 5. m. Thợ may. 

ve, og, um, adj. (ai) Mặc áo dài thượt. 

o unis, S. f. Sự tìm, sự tìm dot 


VESTIFLU 

VESTIGATI - 

VESTIGAT—0R, oris, S. m. 1. Rẻ tìm. 9. Kė săn 
bản. 3. Quản do; kế mách miệng. 


chân. 9. Gan bàn chân, chân. 3. Dấu, tích, tầm 
dạng; hơi; nơi, chỗ; phần còn lại, tang tích. 4. 
Lúc, lát, chốc. || 1. Persegui alicujus vestigia v. 
vestigiis alicujus ingredi v. alicujus vestigia cal- 
care. Theo lối chân ai ( mà đuổi båt hay là bát 
chước). Fesligio consequi. Đánh theo hơi. || 2. 
leslugio suo herere. Di vững chân, Vestigia 
movere. Tråy di. ||3. /n lertulo vestigia recentia. 
Dän có người mới nằm trong giường. E rstou 
vestigia sceleris. Có tang tích sự tội. || 4. Ves- 
tigio eodem temporis. Cũng một lúc ấy. Vest'g'o 
temporis (đặt tó hay là bon ngắm). Tức thì, 
ngay. E vestigia. Idem. 

VESTIG-0, as, avi, ulum, are, a. 1. Theo dät, noi 
theo, đánh hơi. 2. Tìm, tìm töi, kiếm, xem xét. 
3. Tìm được, tìm thấy. || 1. — odore. Đánh theo 
hơi. — alte aculis. Ngó trông tư bề. ||2. — vro- 
luptaies. Tìm kiểm những sự vui sướng. || 3. 
Perfugas quos — potuerat, reddidit. Người đã 
trả các linh trốn mình đã bắt được. 

VESTIMENT-UM,¿, S. n. 1. Đó dệt, chăn, đệm, thảm, 
đó đáp, dó lót mà nằm. 9. Áo mặc, áo xóng. 
I| 1. bn vestimentis. Ÿ trong giường. || 3. — tu- 
um candidum sicut niz. Áo người trắng bạch 
nhir tuyết, Zn vestimentis ovium. Mặc löt con 
chiên. Nudo vestimenta detrahere. (cầu ví) Chải 
dàu người troc. 

VEST-10, is, ivi, ilum, ire, a. Mặc, mặc cho, cho 
mặc, che, phú. Quos purpura vestit. Các kẻ mặc 
áo điều, — lanugine malas. Làm cho râu lún 
phún phủ má. Zeviter (hiểu ngắm me) test. 
Tôi ăn mặc đơn sơ. 

VESTIPLIC - Us, ts m. (a, æ, S. f.) Đẩy tớ dọn 
phòng. 

VEST-IS, ¿s, s. f. 1. Áo, đồ mặc, áo mặc, áo xống. 
3. Thảm, chăn; đồ dåp, đó che, màn, khăn 
trùm đầu: buòm, vải, đồ dèt; lốt rắn; màng 
nhện. 3. äu, lông mới mọc. It. Auigre vestem. 
Mặc áo tang. Servus d veste v. ad vestem. Tôi 
tá dọn phòng. || 2. — serpentis. Löt rån. — atra. 
Khăn thàm trùm däu. 

VSTISP-EX, dcis, S. M. VESTISPIC-US, ¿, S. M. Và 4, 
æ, S. f. Đây tớ dọn xép áo. 

VESTIT-OR, oris, s. m. Thợ may. 

VEsrITUR-A, æ, s. f. Đồ tế chỉnh, đồ trổ trang. 

1° VESTIT-US, a, um, part. pass. Vestio. — eand- 
dè. Mác áo trång. Vestitissimum pecus. Đoàn 
chiên räm lông. Vestiti montes. Những núi ràm 
cây cối, Cilicio —. Mặc áo nhậm mình. 


9° VESTIT-US, 4s, S. m. 1. Aó mặc, dä mặc, cách 


VET 


An mặc. 2. fig. Đồ tế chính, đồ trang hoàng, 
sự gì thêm vẻ vang. || 1. Vestitų nimio filio in- 
dulgere. Dưỡng xác con mình về sự ăn mặc. || 2. 
— riparum. Cô xanh phủ bài. — orationis. Sự 
văn hoa trong cách nói. 

VEsTtvi, perf. Vestio. 

VESTR-AS, atis, adj. cá ba giống . (ai, sự gì) Bản 
cuốc cùng bay, thuộc về bên các anh. 

+ VETATI-0, onis, S. f. Sự cẩm. 

† VET-ER, eris (erior, errimus ), adj. như Vetus. 

VETERAMENTARI - US, ?, S. m. Kẻ bán hàng cũ, kẻ 
vá giầy vá áo. 

VETERAN-I, orum, s. m. p. Những lính cựu, lính 
mån khoá. 

VETERAN-US, đ, um, adj. ( ai, sự gì) Gwu, đã män 
khoá, đã làm nghề gì lâu năm. Veterana vitis. 
Cây nho già. Veteranæ legiones. Cơ lính cựu. 
Veterana gallina. Gà mái đã ắp nhiều làn. 

VETERARI — UN, 2, s. n. Kho của gì để nươm. 

VETERASC — 0, 18, ere, n. def. 1. Ra già, ra cũ. 2. 
fig. Ra mòn nát, ra héo, hư đi. 

VETERAT - OR, oris, S. M. (RIX, ricis, s. f.) Kẻ già 
Ee lọc, kẻ già mưu, quân xó lá, người binh 

1. 

VETERATORI - È, adv. Cách già mưu, như quân 
xò lá. | 

VETERATORI - US, a, um, adj. (ai, sự gì) Thuộc về 
kẻ già lừa, xứng kẻ già mưu, xứng quân xỏ 
lá, binh bãi, gian dối. 

VETERAT — US, a, um, part. pass. Vetero. ( sự ai) 
Đã ra cũ, đã ra già, đã ra mạnh. 

VETER - ES, um, s. m. p. Vetus. 1. Tó tiên, người 
đời có. 2. Các người già lão, các kẻ kì cựu.3. 
Các người bản thỏ. 

VETERET - UM, ¿, $. n. Đất bỏ hoang. 

VETERIN — a, orum, s.n. p. Loài vạt bay chớ. 

1° VETERINARI - US, 4, um, adj. (sự gì) Thuộc về 
vật chứ. Ars veterinaria. Nghề chữa thuốc cho 
vật chở. 

2° VETERINARI — US, ¿, $. m. Kẻ chữa thuốc cho 
vật chở. 

VETERIN-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về vật chở. 

YETERIS, gen. Vetus. 

VETERNOS-È, adv. Cách mê mét, cách trầm mặc. 

VETERNOSIT — AS, alis, s. f. Sự mê ngủ, trầm mặc. 

VETERN — US, đ, um, ( issimus ), adj. 1. (ai, sự 
gì) Hay phải (äm mặc; phải bệnh thũng. 
2. fig. Mô mét, mê mån, lử thử, lr dir, ơ hờ, 
lạt lềo, vô sự. 3. Bå mục nát, đã phải sâu mọt 
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ăn. || 3. Vefernosum dicendi genus. Kiểu nói lôi 

thôi. 

VETERN-UM, i, S. D. Và US, č, s. m. 1. Sự mê mốt, 
sự mê màn, trám mặc. 2. fig. Sự lừ dir, sự ơ 
hờ, sự lạt Joo, sự vô sư, sự dung đỉnh. 3. Sự 
móc, sự mục nát, sự cü. 4. Bệnh thủy thũng. 
[| 1. Gravi veterno oppressus. Đã phải trầm mặc 
nặng nề. 

+ VETERN — US, a, um, adj. như Yeternosus. 

VETER - 0, as, avi, alum, are, n. Ra cũ, ra già. 

VETIT — UM, ?, S. n. 1. Sự cấm. 9. Điều cẩm. 

VETIT — US, a, um, part. pass. bởi 

VET — 0, as, ui, ilum ( hoạ atum ), are, a. 1. Cấm, 
cảm chỉ, chảng cho phép, ngăn cấm. 2. Ngăn 
trở, can gián, can, cản. || 1. Vetuit castra vallo 
muniri. Đã cầm dän lũy quanh trại bình. — 
edicto. Ra chỉ mà cấm. Lex retat mæchari.Luât 
cẩm tội ngoại tình. Vetor esse cum eo. Tôi chẳng 
được ở vuối kẻ ấy. || 2.— opus aliquod (feri). 
Can làm việc gì. Quid velat? Can gì ? Có ngăn 
trở gì ru?—phæbum. Ngăn ánh sáng mặt trời. 
Vent¿uetantes.Những gió ngược. Vefo.Tôi chẳng 
thuận ý, tôi chẳng chịu. Vetor nihil per metum. 
Sự sợ chẳng ngăn trở tôi sốt, tôi chẳng sợ. 

VETUL - US, a, um, và VETUSCUL-US, d, um, adj. 
dimin. Vetus. (ai, sự gì) Già một ít; đã cũ. Ve- 
tula (mulier). Bà già, mu. 

VET-US, eris ( erior, errimus ), adj. trị gen. (ai, 
sự gì) Già cả, cũ, cựu, già lụ cụ; có trước, ở 
trước, có đã lâu. — (wss:¿s. Bệnh ho đã lâu. — 
historia. Sir kí đời cô. Veteres milites. Những 
kẻ đi lính đã làu. Veteres militiæ. Idem. — ope- 
ris ac laboris. Quen việc gì vì làm đã lâu. 

VETUST—AS, atis, s. f. 1. Sự già cả, tuổi già. 2. 
Sự cũ, sự cố cựu, sự lâu dài, sự miên tràng; 
đời cỏ, đời trước, các người đời cỏ. 3. Cyu 
nghĩa. ||2. Joe vetustatem fallit v. non fert v. 
non patitur. Đỏ này chẳng đề lâu được. Vetus- 
talem habere. Bên lâu. Vina servare in vetusta- 
tem. Gi rwgu cho lâu. ||3. — magna intercedit 
inter nos. Ta gouen thuộc nhau đã lâu lắm. 

Verger -È (issimè), adv. 1. Như người đời xưa. 
2. Từ thuở xưa, đả lâu đời. 

VETUSTESC - 0, ?3, ere, Và VETUSTISC-O, ?$, ere, D. 
def. Ra cũ, ra già, lên tuổi. 

VETUST-US, a, um (ior, issimus), adj. 1. (ai. sự gì) 
Già nua, tuổi tác. 2. Cũ, cựu, cố cựu, cựu trào, 
có tích. 3. Đã lâu năm, đã lâu đời, miên tràng, 
bên lâu. || 1. Vetusta gens. Dòng dëi đã lâu 
đời. ||3. Vetustum ætatis spatium. Quảng lâu 
năm, lâu đời. ` 


VIA 

VExaABIL-IS, e, adj. 1. (ai, sự gì) Hay làm phiên 
lòng. 2. Thấy đau đớn, thấy khó chịu. 

VEXABILIT— ER, adv. Cách sinh phiền lòng. 

VEXAM — EN, ¿nis,.s. n. như 

VEXATI - 0, onis, $. f. 1. Sự dấy động, sự bắt bớ, 
sự khó nhọe, sự đau đớn ( phần xác), sự khô 
sở. 2. fig. Sự xác xói, sự éo náu, sự phiển 
nhiễu, sự quấy ráy; sự phiền lòng, sự đau đớn 
(trong lòng). ||l.— viæ. Sự đi đàng nhọc nhẫn. 
Sine vexatione stomachi. Chẳng có làm bại tì vi. 

VEXATIV — US, a, um, adj. ( sự gì) Sinh đau, làm 
khô sở. 

VEXAT-OR, oris, s. m.(Rix, ricis, s. f.). Kè båt bó, 
kẻ làm khô sở, kẻ phiền nhiễu, kẻ khuäy khuất. 
Vexatrix hominum libido. Tinh mê hay làm 
khốn người ta. 

VEXAT-US, a, um, part. pass. Vexo. (ai, sự gì) Đã 
chịu xác xói, khó sở, đã phải hại. — contume- 
liis. Đã chịu nhuốc nha. Ve.rata vita. Phận khô 
sở. Veza(¿ dentes. Răng long. 


VExi, perf. Veho. 


VEXILLARI-L, orum, s. m. p. 1.Tổng cờ. 2. Những 
linh kén. ||9. Legio sexta, et tredecim vexillari- 
orum millia. Cơ thứ sáu và một van ba nghìn 
linh kến. 

VEXILLATI — 0, onis, s. f. 1. Dực binh ki. 2. Đạo 
binh kén. 

VEXILL-UM, 3, s. n. 1. Cờ, lá cờ. 3. Cờ đỏ ( cảm 
trên dinh quan tướng mà làm hiệu sắp vào 
chiến). 3. Cơ hay là đội quân ki, đạo bình. 4. 
Đạo binh kén. It. Ad vecillum servos vocare. 
Chiêu các tôi tá mà đi lính. Vez¿lla convellere. 
Nhỏ cờ. Vexillum agitare. Phất cờ. Vexillum 
deponere v. submittere. la cò, hàng đầu. Leni, 
la idolorum. Cờ phướn. ||2. Vexillum proponere. 
Cảm cờ đỏ, ra hiệu chiến. 


Vex-o, as, avi, alum, are, a. freq. Veho. 1. Dä 
động, đánh động, đánh xô, rung lắc, giü, lay; 
làm bại. 9. Bát bó, làm khô sở, khuấy khoá, 
hà hiếp, quấy nhũng, phiến nhiếu, xác xói, 
phá, làm hư. ||1. Venti verant nubila. Gió đánh 
vån mây. — stomachum. Làm hại tì vị. ||2. — 
aliquem verbis. Diếc dóc ai. — aliquem probr's. 
Nói xi nhục ai. — civitatis mores. Làm hu thói 
nët dàn thành.— finitimas regiones. Phá hoang 


các miền làn càn. eeedfores conscienti sud ve- 


rantur. Các ké có tội phải lương tâm cần rứt. 
VI-A, æ, s. f. Bing, đàng sá, lôi, nẻo, ngō, lộ 
đó. 2. Lối hep trong các đình áng bội. 3. Lối, 
15, 1ô nẻ, ống (trong mình người ta và các 
giống vật). 3. Sự đi đàng, quảng đàng. chặng 
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đàng, đàng dä. 5. fig. Phép, thế, phương, 
cách, lối, néo, đàng, cách ăn nét ở, môn mạch. 
6. Ren thêu hay là đệt vào áo. ||1.— strata. 
Đàng lát (đá). — publ ra v. militaris v. consu- 
laris v. prætoria v. regia, Bàng cải thiên lý. Jn 
viam se dare. Xuất hành. Fiam purgare. Don 
dàng. Viam corruptam reficere v. restituere. 
Đắp đàng lại. Viå decedere. 1. Tránh đàng (cho 
ai). II. Lạc đàng. Ill. Bỏ đàng công chính. fg. 
Viå tota errare. Lắm lạc ch thê. Vis Domini 
sunt veritas et judicium. Bàng lối Đức Chúa Lời 
là sự chân thật và sự công bằng. ||4. Multorum 
dierum viam progredi. Sắp trầy di đàng lầu 
ngày. De tửá languere. Di đàng nhọc mệt. nter 
vias. Doc đàng. || ä. — docendi. Lối dar đồ. — 
morum. Cách ăn nết ở. Cam gid Cách nhủ bảo, 
cách nhu mì. — gerendi belli. Phép thao lược, 
nghề đánh giặc. 

ViAL-Is, e, adj. (ai, sự gì) Thuộc về đàng lối, áp 
các đàng lối, thuộc vẻ sự đi đàng. 

VIARI-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về đàng, thuộc 
về ngÖ. 

VIATICAT - US, a, um, part. bởi 

VIXTIC — OR, aris, alus sum, ari, d. Såm lương 
thực đi đàng. ` | 

VIATICUL—UN, ¿, s. n. dimin. bởi 

VIATIC — UM, ¿, s. n. 1. Của ăn đàng, lương thực, 
tiền đi đàng; Minh Thánh ( cho kẻ liệt mong 
sinh thì ). 2. Bóng cấp mà bù hành phí cho 
các quan; khảu phân. 3. Của lính đã đẻ dành 
được. 4. Tiền bạc cha mẹ gứi cho con daug 
học nơi xa. 3. fig. Phương thế, cách. 

VIATIC-US, a, um, adj. (giống gì) Thuộc về sự đi 
dàng. 

VIAT-0R, oris, s. m. 1. Kẻ đi đàng, khách bộ hành. 
9, Ké đi sai, linh lệ, xá nhàn, xả sai, tiéu sai. 
3. Kė dán ngựa kéo đây tàu. 

VIATORI-US, đ, um, adj. 1. (sự gì) Thuộc về kẻ 
đi đàng, thuộc về sự đi đàng. 2. Thuộc về kẻ 
đi sai. ||l. Viatorium medicamentum. Thuốc 
uống được khi đi đàng. Viatorium argentum. 
Tiền bạc đi đàng. 

VIATR-IX, icis, $. f. Người nữ đi đằng. 

Vis - Ex, icis, s. f. Dấu đòn, làn roi. 

VıBı - A, æ, 8. f. Sào gác trên cọc nạnh. 

Vinr—us, a, um, adj. như Amphibius. 

ViBoN-ES, um, $. m. p. Thứ hoa ăn cho khỏi sét 
đánh. 

ViPRABIL-1S, e, adj. Í. (giống gì) Chịu phóng được, 

chịu rung được. 2. Nhấp nháng. giầp giới. 


VỊC 
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ViıBRAbUND-US, a, um, adj. ( giống gì) Giai ánh | VICENNI-UM, ?, s.n. Quảng hai mươi năm. 


sáng, sáng giới, sáng quắc. 

VIBRAM —EN, mg, s. n. như Vibratio. 

VIBR — ANS, antis, part. Vibro, cũng là adj. 1. 
(giống gì) Chịu phóng, chịu rung. 3. Giấp giới, 
nhấp nháng. || 1. — sonus. Tiếng rung. || 9. — 
oralio. Bài giảng sốt sång. 

VIBRATI—0, onis, S. f. và VIBRAT-US, ds, S. m. Sir 
múa (lao), sự làm cho động, sự rung lay, sự 
đâm buông, sự phóng; tiếng rung. l 

VIBRAT - US, a, um, part. pass. Vibro. (giống gì) 
Đã chiu rung, dä chiu đâm buông, đã chiu 
phóng; (tóc) quăn. 

VỊBRISS-Z, arum, s. f. p. vài, orum, s. m.p. Lông 
lỗ mũi. 

VIBRISS-0, as, are, n. Hát rung. 

Vinh - 0, as, avi, atum, are, 4.a. Múa (lao, gwom, 
etc.), rung, lay låác,làm cho động; đâm buông, 
phóng, ném, bản, quăng; làm cho (tóc) ra quăn; 
làm cho sáng giới. 2 n. Chịu rung lắc, phất 
phe, run; chịu phóng, chịu đâm; (tiếng) rung, 
run, ran; nhấp nháng, giấp giới. sáng quảc. 
|| 1. — hastam. Múa giáo. — fulmina. Phóng 
sét. Solis radis in clypeos æneos vihratis. Anh 
sáng mặt trời giai vào những thuần đồng. || 2. 
Vibrante linguå. (con rắn) Thắc lưới. 

VIBURN-UM, t, S. n. San hồ thụ. 

4° VICAN-US, a, um, adj. (ai, SI EU A huge về làng 
mạc. 

2° VICAN-Us, ¿, s. m. Người làng, kẻ ờ làng mạc. 

VICARIAN-US, đ, um, adj. (sự gì) Thuộc vê quan 
phó, thuộc về kẻ thay mặt. 


vì, thể cho, làm quan phó, giúp, tùy. — dam- 
ni. Chịu thiệt thay vì (ai). — Hispaniarum. 
Quan trấn phó cả và nước Iphanho. — diligen- 
tiæ meg. Xuất công mà làm việc vuối tôi. Vica- 
ria mors. Sự thế mạng. Vicarium verbum. Tiếng 
đặt thay tiếng khác. _ 

2° VicAnRt-UB, ¿, s. m. Tôi tả ở dưới quyền tôi tá 
khác. 

Var - ìm, adv. Từng làng, từng xóm, tùy ngõ. 

Vice, và Vices, vom Vicis. 

VICENAL —1S, e, adj. ord. Thứ hai mươi. 
VICENARI-US, a, um, adj. 1. (ai: sự gì) Được hai 
mươi, thuộc về hai mươi. 3. Gó hai mươi tuôi. 
YiCEN-I, æ, a, ad} Hai mươi, từng hai mươi. — 

quini. Hai mươi lăm. 
ŸICENNAL-!S, e, adj. (sự gì) Thuộc về hai mươi 
_ năm, xảy có hai mươi năm một lần. 


| Vni 
1° VICARI-ŲS, &, um, adj. tri gen. (ai. sự ei ó thay 


ŸICEPREFECT-US, ¿, $. m. Quan trấn phó; quan 
Võ phó. 

VICEQUÆSTUR-A, æ, S. f. Chức quan phó quæstor. 

VicesIM-A, æ, s. f. (hiểu ngầm pars). Thuë môt 
phần trong hai mươi. 

VICESIMAN-T, on, s. m.p. Lính cơ thứhai mươi. 

1° VICESIMARI-US, Ø, um, adj. (sự gì) Thuộc xế 
. thứ hai mươi. 

9° VICESIMARI-US, i, S. m. Ké thu thuế một phần 
trong hai mươi. 

VICESIMATI-0, onis, s. f. Sự lấy thuế một phần 
trong bai mươi; sự phạt một người trong hai 
mươi. 

YicESIM-0, as, ae, a. Lấy thuế một phần trong hai 
mươi; hé hai mươi người phạt môt. 

VICESIM-US, a, um, adj. ord. Thir hai mươi, 

Vici, perf Vinco. 

ViCI-A, æ, s. f. Đậu tám, då đậu. 

VICIALI — A, um, s. n. p. Rom đậu tâm. 

” VICIARI - UM, ¿, s. n. Ruộng đậu tâm. 

VICIARI-US, đ, um, adj. (sự gì) Thuộc về đậu tảm. 

Vici - Ès, adv. Hai mươi lần. 

VICINAL - 15, e, adj. (ai, sự gì; Thuộc về làng mạc; 
lần cận, ở gần, láng déng. — via. Lối vào hay 
là qua làng. 

ViCIN-È (iàs, issimè), adv. Gần, áp, giáp. 

VICIN — 1. 0r um, S. m. p. Các người láng dëng, 
hàng xóm. 

—A,#, S. f. và VICINI - UM, ¿, s. n. như. 
Var AS, elis, s. f. 1. Sự ở gần, sự láng diêng, 
sự lần cận; nơi gån. 2. Các người láng điểng. 

3. Nghĩa kẻ láng điểng vuối nhau. 4. fig. Sự 

giống nhau. || 1. Hic viciniæ vidi. Gần đây tôi 
đã thấy. Prorimå viciniå habitat. Nô có nhà ở 
gần đây. Jn viciniâ urbis. Gần thành. Fig. Mor- 
tem in viciniå habere. Thấy sự chốt trước mäi. 
Ín viciniå mortis. Khi gần giờ lâm chung. || 9. 
Viciniam totam concitare. Làm cho các: kê láng 
déng ra xôn xao. || 3. Vicinitas facit ut fe gu- 
dacter moneam. Ta láng déng vuối nhau cho 
nên tôi mới dám bảo anh. 4. Aġua ad viciniam 
luctis accedens. Nước trång hầu như sửa. 
VICIN — US, a, um (ior), adj. trị dat. 1. (ai, sự gì) 
Thuộc về cũng một làng, thuộc về hàng xóm, 
láng déng, lân bàng, gần, giáp. 2. fig Giống 
như, gàn như, hầu như, tựa tựa. ||4. Mari—. 
Gần biên. — eorum temporum fuit. Người đã 
sống gần đời ấy. Venit in vicina ( laen-)TwiỶ, 
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Đã đến miền gần thành. Ez vicino (loco) agens. 
Ở nơi gần mà lo việc. Vicina ad pariendum esse. 
Đã gần sinh. || 3. Ferrum molle, piuraboqgue 

_ 0icauus. Sât mềm hầu bằng chì. 

Viu-rs,2s, s.f.(chẳng dùng nom. sing và gen. pl.). 
1. Lần, lượt, phiên, chuyến, phen, sự đối trả. 
2. Nơi, chỗ, sự giống như, sự thay vì. 3. Việc 
niềm, việc bản phận, việc bậc, việc, quyền, 
chức. 4. Sự cheo leo, sự hiểm nghèo, sự liều 
minh. 3. Số phận, số, mệnh. 6. Sır hay thay 
đôi, vách thế, thứ tự. || 1. Vice alternå, v. per 
vices, V. Alternis vicibus. Cứ lên lượt, si lượt. 

fe vicem. Cho nhau. Hde vice.-Lån này. Vice 
(er(aá. Lån thứ ba. Vice verså. Cách ngược, lôn 
cách. Vice part. Cũng vậy. Heem referre v. 
exsolvere v. reddere. Đối trå, trả miếng. Amor 
vices exigit. Sự yêu đòi sự yêu. Sacerdos de vice 

- Abia. Thày cả về phiên họ Abia. Vice annuá. 
Hãng năm. Vice quadam. Một lần kia. Tribus 
per diem vicibus. Một ngày ba lần. ||2. Ad vicem 
alicujus accedere. ở thay mặt ai. Vice agni. 
Thay vì chiên con. Vice sals. Thay vì muối. 
Ejus vice. Thay vì ké ấy, Vice pecorum truci- 
dantur. Chúng phải gwom chém như loài våt 

- Vậy. Vita mortis habet vices. Sự sống giống như 
sự chết. || 3. Vicem patris prastqre Y. explere. 
Làm việc ké làm cha. || 4. Vices @røcorum. Sự 
cheo leo bởi bên Grêcô mà ra. — Martis. Sự 
cheo leo khi đánh giặc. Moveri tanti periculi 
vice. Động lòng vì thấy (ai) phải sự hiểm nghèo 
đường ấy. || 3. Suam vicem org, Lo phần 
riêng mình. Tuam vicem doleo. Tòi thương số 
phận anh. || 6. Vices /ortunz. Sự may rủi kế 
tiếp nhau liên. 

— VICISSAT - ìm, và Viciss— ìm, adv. 1. Cách sỉ lượt, 
cứ lần lượt. 2. Cách bằng nhau, cách đối trả, 
cách trả lại cho. || 2. Amicus amicum — salutat. 
Bạn hữu đáp chào bạn hữu. 

+ ViCI§SIT — As, atis, s. f. như 

icisSITUD — 0, inis, $. f. 1. Sự si lượt, sự thay 
dot, 2. Bự đối trả nhau, sự giúp đáp. || 1. — 
omnium rerum est. Mọi sự cứ lượt (hay là mọi 
sy hay thay đổi. — voluptatis ac laboris. Khi 
vui khi tê. || 2. — officiorum. Sự hum nhau, 
sự. giúp đỡ nhau. 

ViCOMA61ST — ER, ri, S. m. Kẻ cai làng mạc. 

Victa — a, æ, s. f. Hi sinh kẻ thẳng trận giết mà 
tế, của tớ le. 

VICTIMARI — vs. ?, s. m. Ké giết loài vật mà tế lẻ. 

Vru - ©, as, are, a. Giết (muông sinh) mà tế lẽ. 


weg 8, 0, are, và Vicr-o, as, are, n. freq. 


_—————_—=——- — TT —— —— . EI 
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Vivo, trị abl. Ăn ( của gì) mà nuôi miah, lấy 

mà nuôi mình, ăn tùng tiệm , ăn uống tiết kiệm, 

sống, ở bậc nào. — herbis. Ăn rau cò. — ficis. 
- Nuôi mình bảng trái và. 

ViCT — OR, oris, s. m. và adj. (ns, ricis. s. ƒ.). 1. 
Kẻ được trận, kẻ thắng trận. 2. Kẻ được, kẻ 
dẹp, kẻ mạnh hơn. 3. Giống gì chỉ sự thắng 
Trận. || 1.—öe/b. Kẻ đã bình giặc. Victrix cau- 
sa. Bên được. || 3. — propositi. Kê được sự 
mình muốn. — libidinis. Kẻ dẹp được tính mê 
mình. — divitiarum. Kẻ chê của cải. — æstus. 
Dòng nước råt mạnh. || 3. — currus. Xe rước 
kẻ đã thâng trận. : 


VICTORI - A, #, s. f. Sự thắng trận. Victoriam fa- 
cere V. referre v. reportare. Thắng trận. Victo- 
riæ litium. Sự được kiện. 


YiCTORIAL-IS, e, adj.(sự gì Thuộc về sự liãn tên 

VICTORIAT - US, ?, s. m. (hiểu ngầm nummus). 
Đồng bạc đáng năm đồng as. 

ViCTORIOL-A, æ, s. f. Tượng nhỏ but nữ Victoria. 

T YICTORI - OR, aris, ari, d. Thẳng trận. 

+ VICTORIOS-US, Ø, rn(:ssửnws ),ađ].(aÌ)Được trận. 

VICTR - 1x, rein, S. f. và adj. f. n. Kẻ thâng trận, 
giống gì hay thẳng trận, sự gì chỉ sự tháng 
ràn. — libido. Tính mê bất Rham. Victricia 
arma. Khí giới đã dùng mà tháng trận (hay là ˆ 
binh đã (äng trận). Victrices litteræ. Thự 
nhân tin thắng trận. 

VICTUALIT— A, um, s. n. p. Của ăn cho sống, của 
dùng hằng ngày. 

ŸICTUAL-IS, e, và VICTUARI-US, a, um, adj. (giống 
gì) Thuộc về của ăn. 

4° VicT Ge, a, um, part. pass. Vinco. — furore. 
Theo cơn giận hoảng. — sapore. Chàng thức 
được nữa, ngủ đi mắt. — precibus v. per pre- 
ces. Nghe lời xin thì động lòng thương. eu. 
Ké bị cáo ngã lẽ mà chịu tội. Victo silentio di- 
xit. Chẳng nin lặng được nữa thì réng. 

2° VICT-US, ús, s. m. 1. Của ăn, đỏ nuôi xác, sự 
An, cách ăn uống. 2. Cách ăn ở, tính nét. || 1. 
— $50/?t⁄s. Sự ăn uống tiết kiệm. — lantus v. 
elegans. Sr ăn đồ cao lương. Necessaria victui. 
Bó cần dùng cho được sống. Vietum rogare. 
Ăn xin, l Aliquem a pristino victu deducere. 
Làm cho ai đỏi thói nêt cũ. 


VıcuL - us, ¿, 6. m. dimin. bởi 
Vic a i, s. m. 1. Thành, làng, trại, xóm, phó. 
3. Bàng, ngỏ, nẻo. 


Vibe — LICET, ady. (phư Videre licet). 1. Thí dụ. 
2. Âu là, åt là, thật. 3. Nghĩa là, là. 


vD 
+ Vinen? thay vì Videsne? 


VID-ENS, entis, part. Video, cũng là s. hay là adj. 
cả ba giống. Ké xem, ké thấy, đăng tiên tri. 
Vidente eo. Trước mặt nó. 


Vum — EQ, eg, i, vi— sum, ere, a. 1. Xem, thấy. 2. 
Coi, trông, nom, nhìn, xem, ngó. 3. Bi thăm, 
đi viếng. 4. Nghe, nghe thấy, đá đến, ngửi 
thấy, thấy (vé ngũ quan). 5. fig. Hiểu, biết, 
thấy, biết trước, đoán trước. 6. Xét, cân nhắc, 
nghĩ. 7. Giữ, coi kẻo, lánh; lo liệu, såm, biện. 
8. Xử, đoán xử, định, luận. || 4.—acriter. Sáng 
mắt lắm. — oui, Thật mát trông thấy. — 
somnia. Thấy chiêm bao. Tunc videbis ejicere v. 
ut ejicias festucam de oculo fratris tui. Bảy giờ 
mày mới sáng mà cất cái gie khỏi mắt anh 
em. Fig.— diem. Đang sống. Quem ega diem si 
videro. Ví bằng tôi được sống đến ngày ấy. 
Videre est, v. Videas. Dễ thấy, thường thấy. 
Videas homines qui sic agant. Thường có kẻ dám 
làm sự ấy. || 2. Vide tali ubi sint. Hãy xem con 
thò lò ở đâu. Nihil pericli est, me vide. Chẳng 
có su gì cheo leo, hãy xem tôi (hãy tin tôi, xem 
Lôi có sợ đâu). Fig. Non — aliquem. Chê ai, 

` cháng nhìn đến ai. || 3. Rogo manè videas Pli- 
nium domi. Xin anh sáng mai đi thăm ông Pli- 
nið ở nhà. || 4. Vide quam durum sit. Hãy xem 
nó cứng bao nhiêu. Terram mugire videbis. Anh 
sẽ nghe thấy đất kêu råm. || 5. — insidias ali- 
cujus. Hiểu mưu ai.—plùs. Có trí sâu sắc bơn. 
||. Vide quid ayas. Anh hãy nghĩ đến việc 
mình làm. Zu videbis v. videris. Mày hãy xét 
đấy, mặc mày. Videamus quatenus... Bày giờ ta 
hãy xét... là ngần nào. || TT. Zd qurque videbimus. 
Ta cũng sẽ liệu sự ấy. Et hæc videnda, fugi- 
enda ei pecuniæ cupiditas. Và phải lánh các sự 
ấy, nhất là sự tham của. Aliquid videbimus ne... 
Ta sẽ liệu cách nào kéo... Potionis videamus 
aliquid et eg Ta phải sâm lấy một ít của ăn và 
uống, — sibi. Lo đến mình. || 8. Viderint phi- 
losophi. Mặc các thày cách vật luận đoán. 


Vid - EOR, eris, vi-sus sum, ert, pass. Video, và d. 
trị dat. 1. Chiu xem thăy, chịu thăm, chịu nghe 
thấy, chịu hiểu biết, chịu suy xét, chịu lo liệu, 
chịu luận đoán.2. Xem ra, ra như, coi như, có 
hình như; tin, tưởng, nghĩ rằng, thấy như, in 
tri, ngờ. 3. unip. Xem ra nên, xem ra phải lẽ, 
chiu ưng. || 1. Quæ nobis quotidiè videntur. Các 
sự ta xem thầy hãng ngày. Videbitur. Së xem, 
sẽ hay, sẽ liệu. || 3. Repugnantia ous videtur 
esse, non quæ esl. Sw gì xem ra nghịch, song 
thật chằng nghịch. Omnes videntur scire. Mọi 
người xem ra biết cả. Videris verum dicere.Xem 
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- VIET pe, a, um, part. pass. vieo, cūngiå adj. 


VIG 


ra anh nói thật: Videor v. Mihi videor satis ver- 
ba fecisse. Tôi nghĩ rằng tôi đã nói đủ. Mihi 
videtur mesalis verba fecisse. Idem, Audire vorem 
visus sum. Tôi đã in trí tôi nghe tiếng. Zd mihi 
visus est dicere. Tôi däm trí người nói điều ấy. 
||-3. Si (hoc) tibi videbitur. Nếu anh c5 lấy làm 
phải. Videtur ita mihi. Ý tồi là thë. Quibus tibi 
videbitur des. Anh muốn ban cho ai thì mặc 
lòng anh. Deo visum est, v. Divino visum est con- 
silio. Đức Chúa Lời đã định. 

VipU-A, æ, s. f. 1. Bà goá, kẻ goá chồng.3.Người 
vợ có chóng đi vắng. 3. Người nữ chẳng có 
chồng. 

VIDUAL — IS, e, adj. (sự gì) Thuộc về ké goá bua. 

VIDUAT-US, ús, s. m. Phận kẻ goa bua. | 

VIDUERT-AS, atis, s. f. Giống nạn làm bại lúa, tai 
nạn. 

VIDUIT-AS, alis, $. f. 1. Sw goá bua, phận kẻ goá 
bua. 2. Sự thiếu (vì đã mất). || 3.— opum. Sự 
đã mất của. 

VIDUL - UN, ‡, $. n. và us, ¿, s. m. Bao da, đãyda 
đi đàng. 

ViDU-O, as, avi, alum, are, a. Cắt lấy, lột, lấy hết, 
lầy trái phép, làm cho (ai) mất, — civibus urs 
bem. Phá hết dân các thành. V¿duata tellus ser- 
pentum venenis. Đất chẳng còn giống rån độc 
nào. Viduatus manuum. Đã måt hai tay. 

1° Vıpu-us, a, um, adj. trị abl. hay là gen: 1. ( ai, 
sự gì) Đã mất, chẳng còn ( sự gì). 2. Thiếu, 
chẳng có, trống hồng, không. 3. Goá bua, đã 
mất bạn. |[ 1. — clavus. Lái (tàu) chẳng còn ai 
cám.2, Vidua vitis. Cây nho chẳng có choái đỡ, 
Viduum arboribus solum.Đất chẳng có cé Ars 
0zduø.Bàn thờ vắng vé. Fig. Viduum amaris pec- 
tus. Lòng chẳng biết yêu mến. ||3. Viro idua,Goá 
chồng. Vidui. Các kẻ goá bua. Vidua colurnba. 
Chim bồ câu đã mất bạn. 

2° Vıpu-us, ?, s. m. 1. Kẻ goá vợ. 2. Người nam 
chẳng có vợ. 

+ VIpUuvi-uw,¿, s. n. Phận kê goá bua. 


VI~EO, es, evi, etum, ere, a. 1. Lấy mây mà buộc. 
2. Uốn (giống gì) như mây. 


VIET-OR, oris, s. m. (RIX, ricis, s. f). EA đan: mây, 
kẻ đan nong nia; kế đóng thùng. 


A 


(giống gì) Đã chịu uốn; fg. đã. gär, thối. hư, 
yếu đuối, úa, héo, già quá, chín quá. nhũn, 
ủng. 3. Mỏng mảnh, giòn, khổng khánh. || i. 

Nimiùm vieta ficus. Quả và nhũn quá. ` ` 


VIGEN — 1, æ, a, adj. pl. như Viceni. 


VỊ 

VIG - E0, es, ui, ere, (hiển sup.), n. 1. Khoẻ, khoẻ 
mạnh, có sức, lên mạnh. 2, Có phép, có thế, 
mạnh thé. 3. Thịnh, vinh hoa, trọng, có tiếng. 
nổi danh, có giá, can hệ. || 1. F7gens ætas. Tuôi 
xuân xanh. — juventæ flore. Đang xuân xanh. 
2. — yratió. Đắc thể. — memoør¿4. Được sáng 
da. — animo. Được lòng can đảm. |! 3. Tui li- 
bri omnibus vigent. Ai aicũng chuộng sách ông 
don. Multa sæcula viguit ejus nomen, Người đã 
được dauh vong làu dé, 

ViGESC — 0, is. ere, n.'đdof. Lày sức lại, thêm sức. 

Vi6ESI - ÈS, adv. như Viciès, 

ViGESiMA, ete. như Vicesima, etc. 

ViGEsS - 1S, is, s. m. Hai mươi đồng 7s. 

Vi —1L, ¿lis, adj. cå ba giống, tri gen. {. act. (ai, 
sự gì) Thức, thức nhắc, tỉnh, canh, canh giữ; 
fig. lo lắng, săn sóc. 2. pess. Ai dã thức mà 

-_ làm hay là chịu. 3. (mòt hai khi:) Làm cho thức 

' nhắc. ||{. 2szorwm vigiles. Phièn tuần trại 
binh. Fig.— ign s. Lửa chẳng hay tát. ||2. — 

questus, Tiếng than vän ban đêm. Fiy. Noctem 
vigilem capessere. Thức thâu dom || 3. Figiles 

-_ curæ, Sự lo lång làm cho mất ngủ. 

ViGILABIL-IS, e, adj. (ai, sự gì; Thức, tính; canh 

. pu. 

VI6IL-ANS, đ0(/6 (anl or, antiss 'mus), part. Vigilo, 
cũng là adj. 1. (ai, sự gì) Đang canh, thức, tinh. 
S. fiy. Hay tỉnh thức, săn sóc, ý tứ. lo cản thận, 

VIGILANT — ER (25, issimèj, adv. Cách lo cần mắn 
cách lo càn thận, cách ý tứ. 

VIGILANTI-A, æ, S. ƒ. 1. Sự thức nhắc, sự tỉnh 
thức, sự quen thức khuya. 2. fig. Su Io cản 
mắn, sự lo cần thậu, sự săn sóc, ý tứ, sự căn 
kế, sự đè giữ. 

VIGILARI - US, i, s. m. Kẻ canh, quân tuần. 

VIGILAT—È, adv. như Viglanter. 

\16ILATI-0, onis, S. Li. Sự thức, sự chẳng ngủ. 2. 
Sự canh. 

VIGILAT — US, a, um, part. pass. Vigillo. Vigiiata 
noz. Bom chẳng ngủ. Vigilalum curmen. Sách 

thir công đăng hoà. ' 

VIGIL - AX, acis, adj. cả ba giỏng. 1. (ai, sự gì) 
Hay thức, tính thức, thức nhạc, dày sớm. 9. 
Làm cho thức. 

Vigil - ES, m,S. M. p. Quản tuản, quàn canh. 

Vi@iLi-A, æ, $. LI Sr thức nhắc, sự chẳng ngủ. 
9 Canh, canh giờ, canh đêm, sự canh giữ. 3. 
Tróng canh bên Rôma dom có bổn trồng canh 

ˆ từ giờ thứ siu ban tối đến giờ thứ sáu ban 
mai). 4. pl. Quàn canh, quân tuần, phiên canh. 
3. Ngày trước lẻ trọng. 6. Đêm. 7. fig. Sự lo 
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cản thàn. || 9. Vigiliam alicui tradere. Giao canh 
cho ai. Figilias agere. Canh. đi tuần. ||3. Sunt 
quatuor 0002720 noctis. Dom có bồn canh. Deter- 
d vigiliå proficisci. Tiấy trồng canh ba (nửa 
đêm ). /neipientiÉus noctis mediævigiliis. Sang 
canh ba. ||4. Vigilias ponere. Cắt phiên canh. 

V[IGILIARI-UM, ?, s. n. 1. Quân canh. 2. Điểm canh. 

VIGILIARI - US, ¿, $. m. như Yizilarius. 

Tiet UM, ?, s. n. như Vigilia. 

ViGIL — 0, as, avi, atum, are, a, và n. trị dat. hay 
là abl. cùng øro.1.Thức, tinh thức, thức khuya, 
chẳng ngủ. 3. Chăm lo, chuyên cần, mảng lo, 
mài miết, làm cho cản thận, lo cần thận, dè 
giữ, có ý tứ, ở tính táo, giữ cần màn.3 Chẳng 
tát. 4. Qua (thì giờ) mà chàng ngủ. UL. — ad 
multam noctem. Thức khuya. ||2. — studiis. Học 
hành chăm chút. — pro ve alterius. Lo gii của 
người khác. — aliquid.-Ðem trí lo việc gì. || +. 
— r0oc(os. Thức (nhiều) đêm. 

VIGIXT - 1, adj. num. pl. indec. Hai mươi. 

VIGINTIANGCUL — US, a, um, adj. (sự gì) Có hai muvi 
góc. 

VIGINTIY— IR, Im, s.m. Quan vè toà hai mươi 
quan kia. : 

VIGINTIYIRAT-Uš, 23, $. M. Chức quan vé toà hai 
mươi quan kia ( lo việc cấp đất cho ké khó '. 

Vie ~ on, oris, s. M. Sức, súc lực, sự mạnh mè, 
sự khoẻ khoản; sự kièn tâm, sự cương dũng. 

ViU0R-ANS, antis, part. cà ba giống. (giống gì) Bỏ 
sức; lầy sức lại. 

VIGORAT-US, a, wn, part. pass. (giống gì) Manh më. 

VıGur, perf. Vigeo. 

VIL-EO, eg, ui, ere, và ViLESC-O0, is, ere, n. def. Sut 
giá, hạ giá; ra hèn. Sibi ipsi Gilescere, Läy mìub 
làm hèn. 

† Vitric — 0, as, are, a. Làm cho ra hèn. 

VỊLIPEND - 0, ¿s$, ere, a. def, Chè, nhao, chàng 
Xen sao. 

Vu 1S, e, / ior, issimus ?, adj. 1. (ai, sự gì) Pẻ, 
kém giá. 2. Thường, thị thường. chẳng có it 
gì, chảng quí gì; nhiều, bòi Lời. 3. Hèn, rên 
hạ, rốt hèn, đáng chè, phàm phu, tỉ điện. || 1. 
Vili hiệu ngắm prelio) emere. Mua rẻ. || 9. 
kia pomu. Trái trăng đã ra thường (vì có 
nhiều). || 3. Corpus e; vita illi sunt via V đe 
cilia habet corpus et viiam. Người chìng xem 
sao xác và sự sõng'mìuh. Est tibivi'e mori. Anh 
chè sự chét. l 

Vilit — as, alis, SLL Giá kém, giá rẻ, -ự hèn 
giá. 2. Sự hèn hạ, sự thường, sự thô. 3. Sự 


VIM 


chô, sự lấy làm hèn. || 1. Vilitatem alicui rei 
facere. Làm cho của gì ha giá. || 2. — ver- 
borum. Sự dùng tiếng thô. || 3. — sf Sự Lä 
mình làm hèn (hay là chê sự sống mình ), — 
animarum, Sự chàng xem sao mệnh sống 
người ta. 

Vu, — ITER /iùs, issimè ), adv. 1. Rẻ, kém giá. 2. 
Cách hèn hạ, cách phàm hòn. || 2. Vilissimè 
nalus. Người dòng rất hèn. 

VILIT —0, as, are, a. Làm cho ra hèn. 

VıLL — A, ø, s. f. Trai, nhà trại, nhà ở ngoài đồng, 

__ nông đất cho thuê, trại cảnh, vườn.—rst/ea. 
Nhà kẻ lĩnh thuê trai.—urbana. Nhà chúa (khi 
ra chơi ngoài trại). Athenis, non in villà. 
thành Athênê, chẳng phải ngoài đồng. 

VILLAN — US, i, s. m. Người kẻ quê, đã nhân. 

VILLAR — 1S, e, và VILLATIC — US, đ, um, adj. (giống 
gì) Thuộc về trại, ở ngoài trại. Villatici gre- 
ges. Đoàn vật nuôi ngoài trại. 

VILLIC —A, Æ, S. f. Đàn bà linh thuê ruộng trại. 

VILLICATI — 0, onis, $. f. Sw coi sóc trại, sự cai 
việc nhì trại. 

VILLIC— 0, as, Op, atum, are, a. và n. như 

VILLIC — OR, ariş, alus sin, at, d. trị acc. 1. Lĩnh 
thuê trại, tĩnh thuê ruộng đất, coi sóc trại. 2. 
Ở ngoài trại cảnh. 

1° ViLLiC - us, a, um, adj. (giống gì) Thuộc về 
trại. thuộc về kẻ thuê ruộng; quê mùa, thuộc 

_ VỀ ké quê. 

3° VILLIC - us, i, s. m. Kå lĩnh thuô ruộng trại, 
kė coi sóc nhà và đất trại; người ké quê. 

VỊLLOS - Us, a, um (ior, issimus ), adj. (ai, sự el 
Rậm lông; có nhiều thớ, có nhiều, đầy ( sự gì). 

VILLUL — A, æ, s. f. dimin. Villa. 

Vilt - UM, t s. n. dimin. Vinum. Rượu lạt. 

VıLL — us, ¿, s. m. Lông loài vật. — ovium. Lòng 
chiên. 

VIM - EN, inis, và VIMENT — UM, 2, S. n. 1. Các thứ 
đây hay là cây dẻ uốn (nhw mây, liéu, nho, 
ctc.) mà làm lạt. 2. Roi nhỏ, lác. 3. Thúng, rô, 
giành. 

VIMINALI — A, um, S. n. p. Các thứ cây déo làm lạt 
được (nhw mây, tre, liễu, ete.). 

VIMINAL-IS, e, adj. (sự gì ) Dùng được mà làm lạt. 

VIMINARI-US,¿. s.m. Kẻ đan thúng, kẻ đan nong na, 

V¡MINET-UM, ¿, $. n. Nơi trồng cây déo mà làm lạt. 

VIMINE - US, a, um, adj. 1. (giống gì) Bằng mây 
(hay là cây đẻo khác). 2. Dùng được mà làm lạt. 

+ Vu? thay vì Visne? 
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VINACE — A, æ, S. f. A, orum, s. D. p. VÀ Æ, arum, 
s. f. p. Hạt quả nho, bå quả nho. 

VINACE-US, a, um, adj. ( sự gì ) Thuộc về quả nho, 

VINACIOL - A, æ, S. f. Thứ cây nho leo cây và sinh 
rượu lạt. 

VINALI — A, um, s. n. p. Lễ ăn mừng khi cây nho 
nở hoa và khi hái trái nho, 

VINAL — IS, e, adj. (sự gì ) Thuộc về rượu. 

VINARI — UM, ?, 8. n. Bình đựng rượu. 


4° VINARI - US, ở, um, adj. (sự gì ) Thuộc về rượu, 
đựng rượu. — palmes. Ngành nho có quả. Vi- 
naria rella. Kho trữ rượu. 
2° VINARI — US, ¿, S$. M. 1. Chủ quán rượu. 2. Kẻ 
hay uống say. 
Vinc - A, æ, và VING —A, æ, s. f. Hoa hải đường, 
tràng xuân. 
VINCE — uS, Ø, um, adj. ( giống gì ) Dùng mà buộc. 
VINCIBIL—1S, e, adj. (ai, sự gì) Dễ thua, người 
ta dễ được. — causa. No kiện phi lý (chẳng 
có lẽ mà được ). | 
Vinc — 10, è$, vin — xi, vinc— tum, ire, a. 1. Buôc, 
cột, trói, giam, häm, đẹp. 2. Làm ếm chú. ||4. 
— fænum. Bô cô khô. — tempora floribus. Đội 
mũ hoa. Duabus catenis eum vinciunt. Chúng nó 
đóng hai xiếng cho người. Fig. — aliquem le- 
gibus. Lập luật mà đẹp ai. — animum alicujus. 
Được lòng ai.— locum præsidiis. Đóng đồn 
giữ nơi nào. || 2. — hostiles linguas. Ém lưỡi 
kẻ thù nghịch. 
VINCL—UM, ¿, S. n. tiếng tất thay vì Vineulum. 
VINC — 0, is, vi - ci, vic— tum, ere, a. 1. Thàng, 
tháng trận, đánh được, båt phuc. 2. Vượt 
khói, nôi hơn, trị, trèo lên, dẹp, ăn giải, được 
cuộc, được kiện. 3. Dem chứng mạnh, làm 
cho ngã lẽ, đỗ được. || 1. — pugnando urbem. 
“Xông bắt được thành. — longi qua bella. 
Thẳng được những giặc xa xôi. || 2. — animam 
suam. Trị được lòng mình. — aliquem aliquå 
re. Tháng ai về sự gì. — causam. Được kiện. 
Dolore vincitur. Người dou quá chịu chẳng 
được. Vinci ad lacrymas. Cảm nước mắt chẳng 
được. Victo jam officio humand . Việc táng xác 
dä chång làm kịp nữa. Vinci vo'uplote. Thua 
tính xác thit. — hosles crudel tu e. Dữ hon 
quân giặc. — aliqu'd verbs. Dùng lời xứng 
điều nói.—— sponsione v. sponsionem. Được cuộc. 
— vpiniuvnen v. ezpectatonem. Lam qua sự 
người ta ngờ.— ascensu monles. Tròu trái núi. 
Noclem funalia vincunt. Đuốc phá sự tỏi tăm. 
|| 3. — reum. Làm cho kẻ bị cáo ngã lẽ, Vince 
deinde Lonum virum fuisse Appium. Rồi anh 


VIN 
phải làm chứng ông Appiô là người hån hoi. 
Vincor ut credam. Tôi phải tin. 

VINCTI-0, onis, S. f. Sự buộc, sự cột, sự ràng rit, 
sự nối làm một, sır làm một. Vinctonibus in- 
fantem formare. Bọc con mọn vào khăn. — 
phưnbea.Sự hàn chì. fig.—animæ cum corpore. 
Sự linh hồn hợp làm một cùng xác. —benevo- 
lentiæ. Nghĩa bằng hữu. l 

Vuscg — OR, oris, 3. m. Kẻ buộc, kẻ đặt hợp làm 
một. 

VỊNCTUR-A, æ, S. f. và VINCT-US, #s,s.m. Sự buộc, 
sự trói; dây hay là lạt buộc. 

VINCT-US, a, um, part. pass. Vincio, 

+ VINCULAT-US, a, um, part. pass. (ai, sự gì) Đã 
chịu buộc, dā chịu trói. f 

VINCUL-UM, ¿, và VINCL-UM, ¿, s. n. 1. Dây buộc, 
lạt. 2. Xiềng, lòi tới, tù rac. 3. fy. Sự gì buộc, 
sự gì làm cho mắc mot, || 1.— stupeum. Dây 
gai. — capitis. Triều thiên. Vincla pedum. Bit 
tất (hay là cùm). — navis. Dây neo. — canis. 
Vòng cổ con chó. — cadi. Đai thùng. || 2. Ali- 
quem sub vinculis habere. Giam cầm ai. Ju vin- 
cula ducere v. conjicere v, abripere. Tõng ngục. 
Vinculis mandare. Idem. Vincula levare. Loi 
xiếng. Rumpere vincula. Tháo lòi tói. fig. Er 
corporis vinculis evolare. Ra khỏi tù rạc xác thit. 
|| 3. Vincula propinquitatis. Nghĩa họ hàng. 

Vinculum jugale. Nhân duyên. Mercenaria vin- 
cla. Sự giàng git việc buôn bán. 

VINDEMI-A, #, s. f. 4. Sự hái quả nho. 2. Mùa hái 
quả nho. 3. Quả nho. 4. Sự hái, sự lảy, sự lặt, 
sự thu tịch. It. Vindemiam fieri oportet. Phải 
hái quả nho. ||3. — coquitur. Quả nho dang 
chin. Vindemas colligere. Hải quả nho. || 4. — 
mells. Sự lắy mật ong. — olearum. Sự lặt quả 
oliva. 

VINDEMIAL-ES, zưzn, $. f. p. Mùa bái quá nho. 

VIXDEMIAL-I8, e, adj. (sự gì)Thuộc về sự hái nho, 
thuộc về mùa hai quả nho. 

VIRDEMIAT-OR, oris, 3. M. 1. Ke hái quả nho. 2. 
Ngôi sao kia. 

VINDEMIATORI — US, a, um, adj. như Vindemialis. 

VINDEMI-O, 0$, dit, atum, are,a. và n. Hải quà nho. 

VINDEMIOL-A, æ, S. f. dimin. Vindemia. Của đẻ 
dänb, ` l 

VINDEMIT-OR, orte, S. m. như Vindemiator. 


VINbD-EX, icis, 3. m. và f. 1. Kè bầu chủ, ke bảu 
chữa, ké bênh vực, quan thày. 2. Kẻ báo thù, 
ke oán phạt, kẻ båt vạ. 3. Kế chiếm đoạt, ké 
thoán vị. || 1. Vindicem regni aliquem relingue- 
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re. Để ai gìn giữ nước mình. || 3. — scelerum. 
Kẻ oán phạt tội lỗi.—pœna. Hình pHạt.—am- 
ma. Lửa mà phạt. 

VINDICATI-O, onis, S. f. 1. Sự đòi của mình lai. 9. 
Sự chiếm lấy, sự lấy làm của mình. 3. Sự báu 
chữa, sự bênh vực. 4. Sự báo thù, sự oán phạt, 
sự bắt vạ. 

VINDICAT-US, d, um, part. pass. Vindico. 4. (ai, 
sự gì) Đã chịu chữa khỏi. 2. Đã chịu chiếm 
lấy. 3. Đã chịu phạt. A Đã chịu báo thù, đã 
chịu oán phạt. 

VINDICI-E, arum, s. f. p. Sự hưởng nhờ tạm của 
gì đang kiên: Windictas secundum libertatem pos- 
tulare. Xin ở thong dong tạm vậy. Vindicias 
dare v. dicere secuntltm liberlatem. Luận án cho 
(ai) được ở thong dong tạm vậy. 

VINDICIS, gen. Vindex. 


Vınnıc - 0, as, avi, atum, are, a. 1. Bòi (của mình) 
lại, đòi lấy, lấy làm của mình, chiếm lấy; đòi 
(ai) lại; pass. chịu trả cho ai tạm vậy. 2. Bầu 
chữa, cứu lấy, cứu khỏi, tha khỏi, bênh vực. 
3. Báo thù, oán trả, oán phạt, bắt va || 4. — 
sibi regnum., Chiếm e quyền trị nwóc.—spon- 
sam in hÙertatem. Cứ phép quan mà bất (ai) 
tha kẻ mình đã hỏi làm vợ. Vindicatur hức. 
Người này được ở thong dong tạm. — ad se 
decus belli. Chiếm Tẩy công danh việc giặc. || 2. 
— se exislimalioni hominum. Chữa tiếng mình. 
—aliquem ab opprobrio.Cúu ai khỏi sự xi nhục. 
— ab erore. Chữa ai cho khỏi làm lỡ, — ali- 
quem d servitute v. in libertutem. Cứu ai khồi 
làm tôi. — lihertalem armis. Đánh gỡ sự thong 
dong. — se sibi. Tỉnh trí lại. Sal corpora a pu- 
(escendo vindicat. Muối giữ các dé khói thối. 
|| 3. — acerrimė maleficia. Phat các việc gian 
dữ cho thẳng nhặt. Vindicabo illam. Tao sẽ xir 
cho mu ấy. —ense offensas suas. Lấy gwom mà 
báo oán (các ké làm) sự thù nghịch vuối mình. 


VINDICT - A, æ, S. f. 1.Sự bênh vực, sự bầu chữa. 
2. Sự báo thù, sự oán trả, sự oán phạt. 3. Do 
nhỏ (dùng mà đánh một gái trên đấu ké được 
tha sự làm äu Ju /actet v. Suscipiet vindictam 
illorum. Người sẽ báo thù cho những kê ấy. || 
2. V ndictam sumere de a¿quá re. Báo thù sự gì. 
Vindiclam mol. ri. Gun oán, tích oán. Vinde- 
tam sumere de rebus min’mis, Thù vật.||3. Vin- 
dic å l be: ƒ.etu:. Đã chịu quan đánh một roi 
trên đầu mà tha sự làm tôi, đã khói sự làm tôi. 


VINE — A, æ, S. f. 1. Cày nho. 2. Vườn nho. 3. ĐÓ 


che cho bhii tên bán hay là đạn, thứ mung 
xung. 


¡ VINREAL=18, @, VI(EARI=US, a, um, và VINEATIC=U8, 


VKÒ 


a, um,- vaii (sự gì) Thuộc về cây nho hay là 
vườn nho. 


VINEOL-A,Ø,s. f. dimin.Vinea. Vườn nho nhỏ mọn. 


VINET-UM, ¿, s.n. Nơi trồng cây nho, vườn nho. 
- Vineta sua cœdene. Chặt vườn nho mình, fg. 
làm hại mình, nói ngang ích mình. 


VINE — US, đ, um, adj. (sự gì) Bằng rượu, thuộc 
về rượu. 

VINIF — ER, era, erum, adj. (giống gì) Sinh rượu. 

VINIPOT —0R, oris, s. m. Kẻ mê uống rượu. 

VINIT — QR, oris, s. m. Kẻ làm vườn nho. 

VINITORI-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về kẻ làm 
vườn nho. 

vunn, — US, đ, um, adj. ( tiếng, lời ) Đề uốn, êm 
ái, ngọt. Vinnula ver Tiêng dë uốn. Vinnula 
oralio. Lời ngọt. 


Vun — us, ?, s. m. nhu Cincinnus. 


VINOLENTI— A, æ, 8. f. 1. Sự mê rượu. 2. Sự say 
rượu. 


VINOLENT-US, a, um, adj.4.(ai, giống gì)Say rượu... 


2. Có rượu; đã pha rượu. || 3- Vinolenta medi- 
camen(a. Những thuốc chế thang bång rượu. 
VINOSIT — as, atis, 3. f. Vị có mùi rượu. 
VINOS-US, a, um, (ior, tissimus), adj. 1. (ai, sự gì) 
Mê rượu; say rượu. 2. Có mùi rượu. ||1. Vi- 
nosa convivia. Những tiệc uống nhiều rượu. 
Vin - UM, ¿, s. n. 1. Rượu nho, rượu. 2. Buồng 
nho, quả nho. 3. Nước các giống đã ép ralàm 
rượu. || 1.—generosum. Rượu tăm, rượu ngon. 
Vinum fundere. Rót rượu, chước tiru. Per vi- 
num. Đang khi say rượu. — perenne. Rượu 
giữ lâu được. — operarium. Ruga phát cho 
người làm, rượu kém. /n vino immodestus. Hay 
uống rượu quá lề. Vino sepultus. Say bét. Za- 
vare mala vino. Uống rượu giải sầu. UI tigris 


in silvå, sic est—in homine. Tiu nhập (äm như: ` 


h nhập lâm. || 2. Vinum legere. Hai bưồng nho. 
|3. — er piris. Rượu quả lồ. — er hordeo. 
Rượu mạch nha. - 

Vox, perf. Vincio. 

Vi—0, as, are, n. Đi, đi đàng; đi vắng. Vians. Kẻ 
đi đàng. 

ŸiocuR-0s, ?, $. m,Quan áp việc xây cầu đáp đàng. 

'VioL-A, æ, s. f. 1. Thụy thảo hao, địa đỉnh thảo. 
2. Sắc tím. 


Vị0LABIL - 18, e, adj. (ai, sự ei Chiu phạm được, 
chiu đúng được, chịu làm hư được. 


Vum Ac — 0S, a, um, adj. (sự gì) Có sắc tím. 
V†0LARI — UX, ?, $. n. Nơi có nhiều hoa (ue thảo. 
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-VIOLE - US, a, um, adj. 1 


VO 


YIOLARI - us, ?, s. m. Thợ nhuộm sắc tim. 
+ VioLAT-ìM, adv. Cách phạm đến, cách làm hư. 


ViOLATI— O, onis, S. f. Sự phạm, sự làm hư, sự 
lỗi. — fidei. Sự thất tín. Sire 0iolattane iii 
rei. Cbång có làm bại của gì. 


YioLAT-OR, oris, $. m. 1. Kẻ gian hiếp. 2. Kẻ phạm 
đến, ké làm hư, kẻ lỗi. d 4 .—C'æsaris. Kẻ giết 
ông Oôsarô. 

1° VioLAT—US, G, Um, part. pass. Violo. 1.(ai, sự 
gì) Đã chịu gian hiếp, đã chịu phạm, đã ra hư, 
đã chịu giả. 2. Đã chịu lỗi. || 1..— ab arcu. Đã 
phải tên bản. || 2. V¿zoiata fides. Lời thề đã lỗi. 


2° VIOLAT - US, a, um, adj. (đồ gì) Đã ngam thuy 
- thảo hoa. 

3° VIoLAT - Us, 9$, s. m. như 'Violatio. 

VIOL - ENS, entis, adj. cả ba giống. 1. (ai, sự gì) 
Mạnh, chóng vánh, cường. 2. fig. Hung hăng, 
dữ tgn. || 2. — victoar. Kẻ thẳng trận xw tgn. 

VIOLENT-È VAER /?%s, ssờn?), adv. 1. Gách mạnh, 
cách cường, cách nhẹ kíp. 2. Cách hung hăng, 
cách đữ tgn, cách gian hiếp. 3. Cách giận đữ; 
cách nóng nảy. 4, Cách trái ý, cách ép tình. ä. 
Cách thẳng phép, cách nhiệm nhặt. || 3. Vio- 
lentissimè invadere. Xông vào cách rất dữ. || 4. 
— tolerare facta alicujus. Lấy cách ai šn ở làm 
trái ý... 


_VIOLENTI-A, œ, $. f. 1. Sự mạnh, sức mạnh, sức. 


3. Sw hung hăng, sự dù tợn, sự hãm hiếp. 3. 
Sự thằng nhặt. N 1. — cæli: Bão kở |3. — 
UwiI¿s, Điện mạo dữ ton.. , 

VIOLENT —US, a, um (ior, 2ssimus), ad]. 1. ( ai, sự 

gì) Mạnh, bạo, dữ, cả, cường, lộng. 2.'Hưng 
' băng :nóng tính, dữ tợn, qaá lẽ, bạo ngược, ` 
hà :hiếp, ngao: mạn. || 4. Viodentissime 100%265- 
tates. Những bảo bùng rát dữ. Viotertæ nires 
auri. Sứo cứng vàng, — impetus doo, Con 
đau xóc. — odore. Có mùi nồng nặc. || 2.— in 
hostes ferr+.Xô đánh. giặc cách dữ: tgn. Violenta 

Gerbe, Lo điệc bách, Erolandum est hoe diqre. 
Nói thẻ ấy thì quả. 

. (sự-gì) ) Thuê : VỀ. thuy 
thảo hoa..3. Có sắc tím. 

VoL — 0, as, avi, alum, are, a. 1. Phạm đến, lỗi, 
chẳng gï#, phá.2.Hãm hiếp, ức hiếp, gian hiếp, 
làm khô. 3. Cát, chặt, làm hư, làm dän tich, 
làm cho de. 4. Đôi, làm cho ra khác, mạo, giả. 
[| 1.— templum. Phạm dén đền thò.—fædera. 
Phá lời giao ước. — amicitiam. Lỗi agbïa hạn 
hữu. — clementiam. Lỗi đức khoạn nhân. — 
mandatum. Vi lệnh. || 2. —. voce aliguem. Ghừn 
ai, nói xấu ai. — urbem. Ăn cướp thành. — 


VIR 


fines. Phá phách miền đất giáp giới. — vitam 
patris. Giết cha. || 3. — venas. Cắt tỉa máu. — 
nemus. Ngå vườn cây. — lacrym's genas. Chày 
nước mắt phá nhan sắc. — oculos vel aures. 
Nghich måt hay là nghich tai. — aliquem vul- 
nere. Đánh ai phải dấu. || 4. — ebur ostro. 
Nhuộm ngà ra màu điều. 


VIPER - A, æ, S. f. 1. Thứ rån độc, rån lục. 2. fig. 
Người bội bac, kẻ bạc ác, kẻ gian ác, kẻ gièm 
chê. || 4. Viperam nutricare sub alå. (câu vi) 
Nuôi ong tay áo. 

VIPERAL - IS, £, adj. (giống gì) Hay chữa nọc rån. 

VIPERE — US, đ, um, và VIPERIN — US, đ, um, adj. 1. 
( giống gì ) Thuộc về rån độc. 2. Có rắn độc, 
bằng rån độc. 


Ti æ, $. f. Cây có hiệu mà chữa nọc rån, 
w b 


ViPi-0, onis, s. m. Chim séu nhỏ. 

Vum, vir - ¿, s. m. 1. Người nam; vật đực, giống 
đực. 2. Người trưởng thành, người tráng kiện, 
lính bộ. 3. Chồng. 4. Người danh giá, người 
quảng tâm, người cương dũng, anh hùng. || 1. 
-— muberqgue. Nam nữ. Nummos dividere in viros. 

- Phát tiền từng người. Viri capellarum. Con dê 
đực ||2.Equites virigue. Lính ki và lính bộ. ||4. 
— bunws. Người hån hoi, người quân tử. Præ- 
be te virum. Hãy tò ra lòng can đảm. S: — es. 
Anh có phải là người (thì... ). Non est viri fal- 
lere. Sự lừa dối chẳng xứng người hån hoi. 

ViRAG-0, inis, s. f. 1. Người nữ có tính người 
nam, người nữ vũ sĩ, nữ anh hùng. 2. Giống 
người nữ đại đảm kia. 

` 4° VIRAT—US, a, um. ad). (ai, sự gì) Thuộc về 
người nam, mạnh mẽ, đại đám. Virata mulier. 
Người nữ đại đảm. 

2° kj VIRAT-US, ås, s. m. Việc bản phận người hẳn 

oi. 

VIRECT-UM, ¿, s. n. như Viretum. 

4° ViR-EO, es, ui, ere (thìéu sup.), n. 1. Tươi tốt; 
xanh tươi, xanh ròn rờn, sòn sơ. 2. fig. C6 sức, 
lực lượng, mạnh mẽ, vững. || 1. — fronde no- 
vå. Này lá lộc mới. || 33. — opibus. Có lắm của, 
có phép mạnh. Virent genug Ta là kẻ đang thì. 
Ævi flore virens. Đang tuôi xuân xanh. 

2° YiRE-o, onis, s. m. Chim vàng anh. 

Vres, s. f. p. 2° Vis. 

YiRrESC-0, ¿s, ere. n. def. 4. Ra xanh lại, nên xanh 
tươi. 2. Ra mạnh mẽ, láy sức. ||1. fig. — pri- 
må ævı parte. Đang tuôi thanh niên. || 2. Vires- 
mil vulnere virtus. Lòng can đảm Bếp tai nạn 
thì càng nên vững. 
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VIRET-UN, ¿, s. n. Nơi có nhiều cò xanh. 

VìinG-A, æ, S. f. 1. Roi, vọt, ngành nhỏ, que, gây, 
cành chiết. 3. Gậy dùng làm phù chú. 3. Bô 
roi có rìu ở giữa mà chỉ chức quan lớn, fig. 
chức quan consulê, chức quan lớn. 4. Hàng kẻ 
bảng thuốc gián sắc quân dø mọi thích vào 
mình, ä. Mống cụt, khúc cầu vồog. || 1. Pas- 
toris —. Gậy kẻ chăn chiên. Volucres fallere 
viscalå virgå. Đặt cần nhựa đánh chim. Virgis 
cædere v. verberare v. variare v. circumvincire 
v. sauciare v. dorsum depolire v. lacerare latera 
v. corpus inscribere. Đánh đòn, đánh trận roi. 
đánh quất. Virgå humum verrere. Lấy giễ mà 
quét đất. || 3. Virgas expediri jubet. Truyền cởi 
bó roi. Multå pulsantur limina virgå. Co nhiều 
quan lớn ra vào nhà ( ấy). 

VIRGA-TOR, oris, s. m. Kẻ đánh đòn. 

VIRGAT-US, a, um, adj. ( giống gì) Có đàng sặc sõ, 
rån rực, vàn vên. Virgala sagula. Thứ áo lính 
sặc sõ. Virgata tigris. Giống hùm vện. 

VIRGET-UM, ?, s. n. Nơi trồng mây hay là liễu. 

ViRGE—US, đ, um, adj. (sự gì) Bảng mây, bằng 
liễu, bằng tre. Virgea supellex. Các đồ đan mây. 

ẨYiRGIDEMI-A, æ, s. f. Sự chịu trận đòn dü. 

ViRGILL-E, arum, s. f. p. Tua rua, mang chủng. 

VIRGILIAN - US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về ông 
Virgilið. Virgilianæ sortes. Sự lấy thơ ông 
Virgiliô mà bói. 

VIRGINAL-IS, e, VIRGINARI-US, 4, um, và VIRGINIENS- 
IS, e, như 

ViRGINE-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về người 
DO đóng trinh, thuộc về người dòng thân. — 
/ocws.Lửa but nữ Vesta. Frginabis modestia. Sự 
nét na người đồng trình. Rubor —. Sự bën lën 
xứng người đóng trinh. Virginalis feles. Kè 
cướp người nữ đồng trinh. 

VIRGINISYERDONID-ES, ¿8, s. m. Kẻ bán đồng nữ. 

VIRGINIT-AS, atis, s. f. 1. Sự đồng trinh, sự trinh 
tiết. 2. Tuổi kết bạn. || 1. Vinginitatem violare. 
Gian hiếp người nữ đồng trình. 

VIRGINI-US, ¿, s. M. Người chống. 

VIRGIN-OR, aris, ari, d. Có tiếng là kẻ đồng trình. 


ViRG-o, inis, s. f. 1. Người nữ đồng trình, người 
đồng thân. 2. Đức Bà Maria đóng trình.3 Vải 
but nữ Vesta. 4. Đồng nữ, con gái, người nữ 
đã kết bạn. A Vật cái còn nhỏ. 6. Chỉ tị ( là đấu 
thứ sáu trong hoàng đạo). 7. adj. (giống gì) 
Mới, chưa dùng. || 1. — casta v. incorrupta. 
Người nữ đóng trình sạch sẽ. || 5. Sangu:'s e- 
quarum virginum. Máu ngựa cái còn nhỏ, Vir- 
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gines carnes. Thit giðng vật non. || 7. — terra. 
Đất chưa ai làm. — charta. Sách chưa có ai 
xem (hay là giày chưa viết). — saliva. Bot 
miệng kẻ lòng không. 

ViRG#+A-A, æ, s. f dimin. Virga. Roi nhỏ, vọt, nét 
chấm. — odari fera. Nén hương. — fumi. Nén 
bay khói thơm tho. — divina. Roi thày bói. 

VIRGULAT-US, 4, wn, adj. Virgatus. 

VIRGULT-UM, ¿, s. n. Bui cây nhỏ, bni gai. 

VIRGULT-Us, dg, um, adj. ( nơi nào) Có nhiều bụi 
cây nhỏ, có nhiều bụi gai. Virgulta valls. Thung 
đầy but rậm. - 

YIRGUNCUL-A, æ, $. f. dimin. Virgo. Con gái nhỏ, 
đồng nữ. 

Vint-A, æ, S. l. Vòng người nam đeo tay. 

ViRIAT-US, a, um, adj. (ai, sự gì) Manh mẽ, lực 
lượng. 

VIICUL-E, awm, s. f. dimin. Vires. Sức yếu đuổi, 
vếu thẻ, 

VIRICUL-UN, d, s. n. Bàn tiện. 

Viri) — ANS, antis, part. Virido. 1. act. ( giỏng gi) 
Làm cho ra xanh. 2. pass. Xanh ròn rön, xanh 
tươi. 

VIRIDANI- el ¡,s.n.1. Vườn cây, bụi cây, mưỡu, 
má cò. 9. Phần mộ nơi có cây bóng dợp. 


ViRtnARl-Us, 7, s. m. Kẻ làm vườn. 

ViRtp-È iws}, adv. Cách xanh, cách có sắc xanh. 

Ge VinIpEsr-0, is, ere, n. def. như Viresco. 

VIRIDI-A, um và orun, s$s. n. p. Noi có có xanh, 
vườn, bụi cày, mưỡnu. 


VIRIDIARI — UM, i. s.n. như Vitidariuim, 


ViRIbIC — ANS, antis, parl. cả ba giống. (giông gì) 


Xanh tươi. 

VikiDICAT-US, 4, um, part. pass. (giống gì) Đã ra 

xanh tươi. 

Vinio-1S, e (for, issimus}, adj. L. (ai, sự gì) Xanh 
lá cam, có sắc xanh, tươi tốt. 2. Xanh xao, 
võ vàng, mét xanh. 3. Biếc. 4. fig. Có tuôổixuân 
xanh, mạnh mẽ, có sức. 5. Mới, tươi. ||1. Tz- 
ridissima gramine ripa. Bờ bãi có có xanh tốt, 
— mons. Núi xanh cây. Virideedere. An cô. — 
avis. Chim vet. Ede§ Britanni. Dàn BritannÔ 
hay bôi thuốc xanh vào mặt. ||4. — juventa 
Tuỏi xuân xanh. — senex. Người già còn tươi 
tán. || 5. — caseus. Bánh sữa tươi. 


VininIT-As, oi, s. f. 4. Sự xanh, sự xanh tươi; 
sắc xanh. 2. Tuổi xuân xanh, sự mạnh më. 


ViRtp-o, as, are, 4. a. Làm cho ra xanh tươi. 2. 
n. Ra xanh tươi, tươi tốt, xanh rờn rờn. 


VTRILI — A, um, s. n. p. Dương vật. 
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2° ViR0S-US, a, um, adj. 
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VmiL-is, e /20"), adj. 1. (sự gì) Thuộc về người 
nam, thuộc về giống đực, thuộc về kè trưởng 
thành: Go, xứng người nam, manh mẽ, mạnh 
bạo. 2. Riêng, tư, thuộc về một người. II. — 
ælas, v. Anni v'riles. Tuôi trưởng. Virile ron- 
vivum. Tiệc tỉnh re oan: m, For en sexum 
parere. Sinh con trai. Virile genus. Giống đực. 
„andare puero vir les partes. Giao cho trễ việc 
người lón. Virilia. Việc xứng người nam. || 2. 
Pro vrl’, v. Viril pro parte x. portione. Tùy 
súc (riêng) mìuh, hết sức mình. /n virili. Cứ 
phần bằng nhau. từng người. Dedit omnibus 
Deus pro 022202 portione sapientinm. Đức Chúa 
Lời đã ban cho ai nấy phần trí khôn. 

VIULIT-AS, atis, s. f. 1. Tuổi trưởng, tuổi đang 
thì. 2. Phận người nam; giống đực. 2. fig. 
Sự mạnh bạo, sức lực. ||3. Virilit u SEET 
eral. Nó đã phải hoạn. 

ViRIL-ITER is), adv. Cách xứng người nam. 
cách mạnh mẽ, cách mạnh bạo. 


VIttor-A, æ, s. f. dimin. Viria. 


+ VirioL-È, ady. Cách mạnh. 


VIRIOS-US, a, um, (749223), adj. 4. ( piống gì) 
Manh më, có sức. 2. Độc. ||1. Verinsissimum 


medicamentum. Thuốc rất thần hiệu. 

4° VIRIPOT-EAS, entis, adj. m. (ai) Có sức, quyền 
phép cả. 

9° VIRIPOT-ENS, enlis, adj. 
tuổi kết bạn. 

VIRITANUS ager, m. Păt chia tùng người bắt g 
nhau. 

VintiT-ìai, adv. 1. Từng người, từng sự. 2. Cách 
riêng, cách tư, cách biệt. IL. — distribuere. 
Phân phátLừng người. Populi — deleli. Những 
dän đã phải phá hủy hết thay thây. 

VIRUN, gen. Vires. 

Vir - oR, oris, s. m. Sự xanh tươi, sắc xanh, 

1° Viros-us, a, um, adj.(đàn bà) Mất nét, hư thân. 

1. (giống gì) Hôi, khinh, 
khai. có hơi xấu, tanh, thối. 2. Độc, có thuốc 
độc. ||. Virosa elnv’es. Nước tiêu, Virosi pis- 
ees. Gá tanh. 

VIRTUAL-IS, 2, adj. (sự gì) Có sức mượn, Inten- 
tin —. Ý có sức bởi trước. 

VIRTUOS-US, a, um, adj. (ai) Đạo đức, có nhân đức. 

VIRT-Us, ulis, s. f. 1. Sự lon lành, sự tuyệt hảo. 
9. Nhân đức. 3. Sự mạnh bạo, đức can đảm. 
4. Công nghiệp, phúc đức; sự tốt, hạng, sức, 
on giúp sức. ä. Phép, phép mạnh, thế, thần 
hiệu. 6. Phép lạ. 7. pi. Phẩm thiên thần; phảm 
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f. (người nữ) Đã đến 


VIS 


thiên thần thứ bảy. ||2. — et sapientia. Nhân 
đức và sự khôn ngoan. Virtute prædilus es. 
Anh có nhàn đức. ||3. Dolus an —.Mưu hay là 
lòng manh bạo. ||4. — equi. Sự ngựa tốt. — 
nereis. Sur do hàng hảo hạng, — formæ. Hình 


rất đẹp dë. — verbi. Sức tiếng. — Altissimi 
obunibrahit tihi. (ổn đăng cao cá sẽ bao phú 


người. || 4. — herbarum. Sw thần hiệu các 
gióng thảo. ||. Í ?rftes operantur inillo.Lăy tên 
người thì làm phép lạ được. || 7. Virtutes ele, 
Các đảng thiên thần (hay là các thánh thiên 
thần virfutẻ ). 

VIRULENTL-- A, æ, s. LI Mùi hăm kbåm, sự bo 
bam. 2. Sur độc, noc đọc, thuốc độc. 

VIRULLENT —US, a, um (šs2wHg”, adj. (giống gì) 
Độc, có noc độc, có khí độc, có mú độc. 

Vum Ca s$. m. indecl. và us. rs pn 1. An đọc, 
nhira hay là khi độc mọi giống. 2. Thuốc doe, 
noc đọc. 3. Thuốc. A. Sự hội, sự thối, mùi 
ham khám. 3. Sự cay đăng, sự chua chát. || 1. 
— feuejlearum. Dài ốc nhôi. ||2. — æruginis. 
Ghét đóng. — vipercum V. serpentis. Noc rån. 
Fig. Virus in aliquem habere. Nói ham bo ai. 
||3. — amalorium. Bùa yêu. || 5. — vini. Sự 
rượu có mùi đăng. 

1° Vis, ngòi bai indic. Volo. 

9° Vis, vis, s. f. 1. Sức, sự mạnh, sức lực, sức 
khoẻ. 9. Sự häm hiếp, sự ức hiếp, sự ép, sự 
bát, 3. Låt đánh. sự đánh, sự đụng chạm. A. 
Nan cá thẻ, mưa đá, động đất, lụt, đại hạn, 
động tổ, bảo (op, A. Sức, phép, thể, sự thần 
hiệu. 6. Sự nhiều, sự động đán, ngắn lớn. 7. 
pl. Sức, hre, quyền phép; bình sĩ. quân cuốc; 
đấu eil người trưởng thành. || t. — hAõminis. 
Swe nur, — frigoris. Sir gui nưài[,—e0ns2= 
(us, Sire thói quen, — pugnantium. Sự 
hung dụng các ké chiến tràn. — senma inge- 
mwi. Sức trila lùng, sự thượng tri. — verbo- 
rum. Sire nghĩa các tiếng, Summů vi. Cho hết 
sire mình. || 2. Fiv. Per cimeripere. Cướp lày. 
Lan alicui adhibere x. afferre. Đánh pham ai, 
giët at, Pine tp suw inferre. Tự vàn. || 3. Va- 
eos farke ad qeamvis cim perferentdam. Những 
Lu đã đóng bèn tha hò tòng cham. || 3.— lo- 
quente. Sire sur lời Khâu, — kerbarum. Bàn 
tao Jad habet haxe vim ul.. Sir ày siuh ra sự 
mày lä... Zort đầy hoá ra |16. Magna— hominum. 
Sw động not lạm, Magna — pecunie. Sự 
nhiều tên bạc lâm, || 7. Vires me deficiunt. Tôi 
HAI sue dan dân, 0222 majora rirthus. Tòng 
tam Bát tong lực, T0 suis. Läx cua tình 
- mà làm sự ai). Voes animi. Sức wi khôn, 
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VISCARI — UM, ?, s. n. Chước, mưu kế. 


— VIRCARI - US, ¿, s. m. Rẻ đánh nhựa chim. 


VISCAT — UM, i, $. n. Cần nhựa, que nhựa đanh 
chim. 

VIiSCAT — US, a, um, adj. 1. (sự gì) Đá chịu bôi 
nhựa. 2. fig. Gian trá, bôi bác.||1. Viscatæ vir- 
gæ v. Viscala vimina. Cân nhựa đánh chim. |! 
2. Viscatis muneritus aliena corripere. Däng d 
löi có ý bòn của người ta. Viscalæ manus. 
( người) Keo tay. 

VISCER— A, um, s. n. p. Viscus. 1. Ngũ tạng. 2. 
Huột, bụng, lòng. 3. Lòng mẹ, tir cung, vú. 4. 
Con cái, con. 3. fig. Phán giữa, lòng, rón. 6. 
Thịt, thịt thà.7. “g.Lòng mën, tàm, sự nhớ đến. 
8. Của cải, sức lực. || 9. Penetrant eorum ol 
t2seang morbi. Tàng tật thám đến ruột. emt. 
so in viscera engt, Khi đã ăn uống hết cr 
nghiệp. IA. Tereus sua viscera in suam conger:t 
alvum. Têrêô nuốt chinh con mình vào. || 5. 
— terræ. Lòng đất, rốn đất. — urbis. Giữa 
thành. — causæ. Cốt nổ kiên. — araru. Tiến 
công khố.||B. 72wrorwm imponunt viscera flam- 
mis. Qhúng dé thịt bò đực trên bếp mà nấu. 
Inhæsit visceribus tunica, Aó đã dinh thịt. || 7. 
Hæc mihi in viseeribus hærent. Các sự ấy đã in 
vào lòng tôi.—ejus misericordiå commota.Nguùi 
đã động lòng thương. || 8. De visceribus suis 
satisfucere. Bóp ruột mình mà trang nợ. 

ViscERAT - IN, adv. Từng phản, từng tắm, từng 
đuạn. 

VISCERATI — 0, anis, s. f. 1. Tiệc ăn thit cúng. °. 
Tiền phát thay tiệc ăn thịt cúng. 3. Sự b^ 
ruột nai cho chó săn. 

VISCERE — US, 4, um, adj. (sự gì) Thuộc về mo, 
-trong ruòt. 

ViscID - US, a, um, và Viscos — us, a, um, adj. Le" 
gì) Có nhựa, déo. Or:za viscosa. Lúa nếp. 

Visc - 0, os, are, a. Bòi nhựa. 

Visc - UM, i, n. $. và Ẹ Visc- us, i, s. m. 1. Gây 
tim gửi. 2. Nhựa, mủ cây. 3. Lưới săn. || *. 
fuflere visco. Đánh nhựa ų båt chim). 

Vise CS, eris, S. n. 1. Một tang vé ngũ tang il} 
lim, gan. phói, lá lách, tráł cật). 2. Ruột; dây 
bàng ruòt loài vật. 3. Long, lòng me, yù. || †. 
Jiseerns pulsus. Sự trái tìm động. || 3. ?mte:- 
dunt taurino viscere nervos. Các ké ấy lây mc 
bò làm dày cung. 

VIsEND - US, a, um, part. pass fut. Viso. (ai, sir 
gì) Đáng người ta xem, đáng chịu nhin. 

ViSIBIL - 1s, e, adj. 1. pass, (ai, sự gì) Gon pm 
xem thấy được. 2. art. kom thấy. sáng mä 


Wyf 

_VistpffEiT — a3, atis, s. f. Sự {giống gì) Chiu xem 
thấy được. 

VISIBILIT — ER, adv. Cách có thể xem thấy được. 


Vist — 0, onis, s. f. 1. Sự xem thấy. 2. Sự gì thầy 
khi chiêm bao, chiêm bao, ma; sự gì Đức Chúa 
Lời tỏ cho ai. 3. Ý biết, ý tưởng, trí bày vẻ. 4. 
Điền gì thợ vë bày đặt. 5. Nó riêng, món, 
khoản. || 9. Visionem habere. Thấy chiêm bao. 

VISITATI — 0, onis, S. f. 1. Sự hiện đến, sự tỏ ra. 
9. Sự thăm, sự viếng; lé Đức Bà đi viếng bà 
thánh isave (Elizabeth ). 3. Sự ( Đức Chúa Lời; 
cho phải sự khó. | 

VISTTAT - OR, oris, s. m. Kẻ thăm viếng; kẻ bênh 
vực. 

VISIT ~ 0,5, avi atum, are, a. freq. Viso. 1. Năng 
thăm viếng, thăm, đi thăm. 9. (Đức Ghúa Lời) 
Cho chịu sự khó. 

VIs—O, ?S,?, um, ere, a. 1. Thấy, xem, trông 
thấy, nhìn; đi do, đi xem, đến xem. 2. Thăm, 
viếng. || 1. Visendi causå v. grat¿đ. Cho được 
xem. Neque insomnia visunt. Và chúng thứ 
cũng chẳng có chiêm bao.—ad portum. Đi xem 
ngoài cửa bê. Visam si domi est. Tôi sẽ đì xem 
người có ở nhà chăng. /n ludo frequens visi- 
tur. Thường thấy nó đến tập tràng đua. || 2. 
— ægrotum. Đỉ thăm nom ké liệt lào. 


Vis - OR, oris, s. m. Quan khám soát. 
- VISPELL — 0, onis, s. m. nhw Vespillo. 


+ VISUALIT — AS, atlis, S. f. Sự con mắt xem thấy. 


được, sự sáng con mắt. 

VisutaA vitis, f. Thứ cây nho. 

is — UM, ?, S. n. 1. Sự xem thấy; hình thẻ; sự gì 
mắt xem thấy được. 2. Giống gì mình thấy. 
giống gì hiện đến, chiêm bao. 3. Sự gì lạ, phép 
lạ. || 1. Turpia visa. Tranh vẽ hình hoa tình, 
|| 2. Ex viso. Cứ như đả chiêm bao. 

4° Vis — us, a, um, part. pass. Vidco.1. (ai, sự gi 
Đã chịu xem thấy. 2. Đã xem ra, đã ra như, 
đã xem ra phải lẻ. || 1. Nobis viso opus est. Ta 
phải xem. 

2° Vis-us, ûs, s. m. 1. Sự mắt xem được (là một 
trong ngũ quan), sự sáng con mắt. 2. Sự xem 
thấy, sự coi, sự nom, sự ngó trông. 3. Sự gì 
thấy khi chiêm bào, giống gì hiện ra; sự gì lạ, 
phép lạ. 4 Hình bề ngoài. || 2. Tot adstantium 
visu. Trước mặt nhiều người dường ấy. Visus 
effugere. Lánh mắt ( người ta ). || 3. Nocturno 
visu. Đang khi chiếm bao. || 4. Humanus —. 
Hình thể loài người. 

` VỊr—A, æ, s. f. 1. Sự sống, mệnh sống. 2. Hồn, 

linh hồn. 3. Của ăn, của nuôi. 4. Bác, phận, 
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thú. dáng bậc. 5. Cách ăn ó, thói nét, đời 
người. 6. Loài người, thể gian. 7. Truyện kè 
các tích về đời ai, tự tình. 8. AI hay là sự gì 
quí trọng bằng sự song || 1. Vom agere v. 
ducere v. degere v. vivere. Söng, đang sống. Vi- 
tam exhalare v. edere. Chốt, tắt hơi. Vitam her- 
bis tolerare v. sustentare. An cò (mà nuôi xác). 
Vitå se privare. Tự vẫn. Vitå aliquem expellere, 
v. Vilam aleuni auferre. Gičt ai. Jm med vitå. 
Lon đời tôi. || 2. Vitæ sine corpore. Những linh 

 hön đã ra khói xáo. || 3. Zeperire sibi vitan. 
Kiếm ăn nuôi minh. || 4. Vilam ptuperem du- 
cere. bạc khó khăn. — rustica.Phàn ké canh 
nông, bậc ké quê. || 5. Fitam pure ei rebgiosẽ 
agere. Ăn ở nët na đạo đức. /nspicere in vilas 
hominum. Xem xét cách người ta ăn ở. || 6.— 
communis. Phần nhiều người ta. Meres feros— 
desuevit. Thiên hạ đã bỏ tính nët dữ tgn. || 7. 
Vitæ sanctorum. Truyện các thánh. || 8. Tu —- 
es mihi. Em là sự sống tôi, tôi chuộng em bàng 
sự sống tôi. 

VITABIL - 1S, e, adj. (giống gì) Chịu lánh được ` 
người ta nên lánh, phải lánh. 

VITABUND-US, đ, um, adj. triaece. (ai) Ra sức lánh. 
Ņilabundi invicem. (hài người) Có ý lánh nhau. 

VITALI-A, um, S. n. p. 1. Phần trọng trong mình 
người ta, phản cần cho được sống. 2. Các loài 
có hồn. 3. Áo mặc khi còn sống. || 1. — capi- 
tis. Oe, 

VITAL-IS, e, adj. 1. (ai, sự gì) Hay làm cho sống, 
giúp đỡ sự sống. 2. Dùng khi mình còn sống. 
3. Sống được ; đáng sống làu. It. Spirilus—. 
Via van. Vitales auræ. Hơi thở, sự sõng.—ras. 
Sữa vú nuôi. Vitales viæ. Lối khí vào phổi. — 
vila. Số phận dịu dàng. || 2. — lectus. Giường 
quen nằm khi còn sống. || 3. Pauras — in ho- _ 
ras. Còn được sống ít giờ mà thôi. LT sis — 
mein "Téi sợ kéo anh chẳng sống được.—Àer- 
ah. Phật quả thảo. | 

VITALLT-AS, atis, S. f. Sức vía van, sức mệnh sống. 

VITALIT— ER, adv. Có cội rễ sự sống. 

VITATIL—0, onis, S. f. Sự lánh. 

VITAT — US, a, um, part. pass. Vito. 


VITELLIAN — E, arum, S. f. p. Và I, orum, 3. M. p. 
Tấm ván biên những lời giču cgt. 


VITELLIN-US, 2, um, adj. (sự gì) Thuộc về con bô, 
VITELL-UM, ?, S. n. Lòng đỏ trứng. 

VITELL-US,?, s. m. 1. Lòng đỏ trứng.2. Còn bê nhỏ. 
VITE—0S, 4, um, adj. (sự gì) Thuộc về cây nho.. 
Vir - Ex, -icis, s. f. Thúc ôn lăng, mạnh kinh tử. 


VIT 


Y1TIAB:L— tS, e, adj. (giống gì) Hư đi được. 

YiriAtr-—- UM, Is n. Vườn nho. 

ViiiAri-c, oas, s. f. Sự làm hư; sự dỗ dành (về 
đăng trái). 

Vtt - up, os, S. m. Kẻ làm hư; kẻ đỏ dành 
(về đầug trái). 

VITIAT — US, a, um, part. pass. 1° Vitio. 1. vai, sự 
ei Đã hư. ải nát, vữa ra, vẹt đi, mục, thỏi. 2. 
fig. Đã phải đúng, đã chịu pha, oe, ò uč, hir 
hót, đã chịu bin, || 4. Fitiata aura. Khí độc. 
Vitiata nass. Tàu mục nát. 

VITICARPIF — ER, era, erum, adj. (đỏ) Dùng mà cát 
ngành nho. 

VITICELL - A, æ, 8. f. Thứ dây leo. 

VITICOL Gë, æg, s. m. và f. Rẻ làm vườn nho. 

ViTICOM-US, a, um, adj. (ai) Đội mũ bằng dây nho. 

VITICUL - A, æ, S. f. dimin. Vitis. 1. Cây nho nhỏ. 
2. Chồi cây nho. 3. Tay các thứ dây leo. 

VITIeUL — 0M, ¿, s. n. Chỗi cây nho, mut nho. 

Vitir — ER, era, erum; adj. 1. (ngi nào) Sinh cây 
nho. 9. (giống gì) Chống dr cày nho. 

VITIGEN - US, a, um, và VITIGINE - US, a, um, adj. 
(sự gì) Thuộc về cày nho, bởi cày nho mà ra. 

YITILEN-A, æ, S. f. Đàn bà làm mỗi manh về việc 
trai gái. 

ViTILI-A, wn, s. n. p. Các giống dan bang mây. 

vumm —0, inis, $. f. 1. Hắc lào, lang ben, dém 
trång. 2. Dầu bệnh phong. 

VimL—S, e, adj. (giọng gì) Dé uốn, dẻo, mềm. 

V/TH1TIGAT — OR, 2226, S. M. 1. Ké hày cãi cọ. 2. 
Kè vu vạ. : 

ViTILITIG-0, 4$, đe, a. 1. Cải cọ, cãi vặt, 9.Bỏ va. 

VITIMAGISTRAT-US, ús, S. m. Quan người ta đã 
bảu trái phép. 

V„TINE-US, 2, um, adj. (sự gì) Thuộc vẻ cây nho. 

4° VITI— 0, as, avi, alum, OI", a. 1. Làm hư, làm 
bại, làm cho ra xấu. 2. fig. Pha, chế, giả, làm 
cho ra khác tính, làm cho ố gi; dò lòng vẻ đàng 
trái. IL. — auras. Làm cho khi trời nên đọc. 
— ferramentum. Làm cho đỏ sắt mẻ. ||3. — 
virginem. Làm hư người đồng trinh. Cibus vi- 
tiatus. Đồ ăn đã vữa, dä won. 

ge V¡T-t0, is, ire, n. def. Làm vườn nho. 

ViTios-b (3s, issimè), adv. Cách xấu, cách hư; 
cách sai, cách thiểu, cách trái. — concludere. 
Két câu sai. — ferre legem. Sai điều gì khi lập 
luật. 

VITI0SIT-AS, atis, S. f. 1. Sự hư, sự sai, sự vạy, 
sự thiếu. 3. Thói xảu, ý trái. 
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Y1TI0S — US. đ, um iior, issimus,, adj. 1. (ai, sự ` 
ei) Đã hư, von, c2 giống khác pha vàu, đã ra 
khác. 9. Có bệnh. 3. co Thiếu, sai, chàng cứ 
phép, trái phép, xu. 4. Hư thần. xấu nët; hay 
làm hir. It. — murus. Quả thối. |3. Ïtrosưm 
pecus. Đoàn vàt phát tật. || 3. (ris eerm- 
plum. Thí du chẳng hợp. — mag'stratus. Quan 
ai đá bầu trái phép. || t. Potosa nửa. Cách àn 
ở buông tuông. 

VIT —1s, is, s. f. 1. Cây nho. 3. Chùm nho, qua 
nho, rượu. 3. Roi bảng đây nho quan caitrấm 
quân quen cảm); fiy. chức quan cái trầm quần. 
4. Thứ củ choe. UI Fires ponere ordine. Trắng 
hàng cây nho. ||2. Fire pussi. An quả nho. 3. 
Vitem poseere, Xin làm quan cai trăm quản. 

VITISAT-O0R, ois, s. M. Ké đã trông cày nho. 

Viti-uM, i, $. n. 1. Sự hwr, sự hại, sự dă ra khác, 
2, Bènh não, tàng tật, sự gì xân trong mình 
mie 3. Nết xấu, tính hư, thói xáu. A Lỗi, tột, 
sự gi trái. 3. Sự thiển, sự sai suyên, sự chẳng 
cứ phép. 6. Sự làm hư, sự đỏ dành (về đàng 
trái). || 1. — in tecto. Nơi hir nát trong nhà. 
Vitiwn faciunt ædes. Nhà sắp dò. ||2. — oculo- 
rum. Sw dau mát, sự kém mát. |[3. — rents 
e! gutturis. Tinh mê ăn mê uống. Vita in di- 
cente. Chirng xấu ké giảng bài. || 4. H0 viu 
id feet. Nó đã làm sự ày là tai uống say. Lo 
atieu: aliquid dare v. vetere. DA tôi ai về sự gi. 
Vitio mih’ dant quòd sum... Chúng trách tôi vì 
tôi là ké... } itio fortunx, non suo. Tại số phàn. 
chàng tại mình. Ju no est. Nó có li. Ia, |i- 
tio narigare. Vượt bién khi chưa bot thầy bói. 
l|. Vitium virgini offerre v. addere. Làm hư 
người dòng trình. 

VIT - 0. as, avi, alum, are, a. Tròn, láuh, lánh 
khỏi, thoát, trành. — mortem fugi. Trón chạy 
cho khỏi chết, — se. Lánh chính mình. — air 
cui verbo ah aliquo. Giw kto at nói loi gì vuỏi 
mình. 

VITRARI-US, i s. m. Kẻ làm đó thuy tỉnh. 

VITRE-A, orum, VÀ VITREAMIX-A, tun, S. n. p. Po 
thúy tỉnh. 47g. Vitrca fracta. Vặt vãnh. 

VITHEARL-US, ?, s m. nhir VitrariuS. 

VITRE0LT— US, Ø, um, adj. dimin. bởi 


ViTne-us, a, um, adj. 4. (ai, sự gl) Bàng thủy tỉnh, 
bàng chai, thuộc vé thủy tính. 3. Trong ngắn, 
sảng sửa. 3. Giòn, chẳng bên, hay biển cai. 
||4. Virea ampulla. Lò thủy tinh. ||è. Fitra 
unda. Nước trong leo léo, ÍÌ ương loyo. Au nhỏ 
bóng. ||3. Vitrea fama. Tiếng trọng giòn như 
thủy tình. 


VIV l 

`“ VITRIARI-A, #, 9. f. Lá thước giòi, mác ki thảo. 

s. m Cha ghé. giượng ghẻ. 

VịiTn!tOL-UM D s. n. Phèn, phàn. 

VITR-IX, ei, S. f. Người nữ chåp chùm hoa. 

Virn-0, ¿, s. n. 1. Thủy tinh, thủy tinh den. 2. 
Giống chàm, đại thanh. ||. Lon: supeller. 
Bình thủy tỉnh. Fons splendidior vitro. Mạch 
nước trong hơn thủy tinh. 

VITT~A, æ. S.f. 1. Dày lụa, ren lụa, giải lụa lón 
(một là các thầy tế là đeo trên trán, hai là đẻ 
trên bàn thờ hay lì nơi muông sinh cho të 
chinh). 2. Đồ người nữ nét na đội. 3. Dây lua 
bọc ngành cày kẻ cầu xiu quen cầm trong tay. 
It. Cinge Age altaria 602. Wāy treo những 
ren lụa giỏi giê bàn thờ. ||3. 70, insigne pu- 
doris. Dây đội là dấu chỉ néi na. || 3. Præfe- 
rimus manibus viltas. Chúng tôi cảm ngành cây 
bọc đày. 

VITTAT-US, a, um, ad]. (giống gì) Beo dày lụa. 
Vittala raer2. Bò cái có sừng deo dày lụa (sắp 
chịu giết làm của lẻ). | 

s. f. Con bê cúi, me Cái. 


VirnIiC-0s, ?, 


VITUL — A, æ, 

VITUUAM - EN, in's, s. n. Chỏi mống. 

VITULIN — us, 2, um, adj. (sự gì) Thuộc về con bê, 
về con me. Vitulina (hiểu ngåm caro \. Thịt 
con me. 

VITUL — op, aris, ari, d. Nò đùa, chơi bời; 
rỡ Lo 

VITUL-US, ?, s. m. 1. Con me, con bê; nghé; ngựa 
Con; con „loài vật. 2. Thứ cá biến, đà. ||. 
balenæ. Cá voi con. 

Nee e, adj. (ai, sự gì) Đánz chè, đáng 
trách, 


VITUPER.ABIL - ITER (omg ), adv. 

VITUPERATI —0, onis, S. f. Sự gur, sự trách, sự 
båt lỗi, sự chê; lời quớ trách. Viluperalionem 
subire. Chiu quử, chin trách. /n vituperationen 
venire v. cadere. Bång phải trách. 


mirng 


— 


Cách đáng trách. 


ŸITUPERAT - OR, oris, s. Mm. Kẻ quo trách, kẻ SE 
lỗi, kẻ chê. 

T VITUPERI - 

1° VỊTUPER — 0, as, avi, atum, are, a. Quò, trách, 
chê, båt lói. — cælum. (càu vi) Chê cå trời, 
dù sw tuyèt håo cüng chê. 

3° VITUPER— O, onis, S. M. Vituperator. 


UN, ¿, S. n. như Viluperatio. 


VIYACIS, gen. Vivax. 

ŸIYACIT - as, alis, s. f. 1. Sức, mệnh sống, tỉnh 
khí, vía; sự sống lâu, sự bền lâu. 2. Trí khôn 
mau mån, sức trí khôn. || 2. — cordis. Lòng 
sốt sång. Undè vobis acuminis et vivacitatis tan- 
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từm? Bởi déu mä các anh sốt sáng và minh 
män dường ấy? 
VIVÁC = ITER / os ', adv. Cách mau mån, Ge 
SOL sắng, cach E nảy. 


VIVARIT — UN, ¿, $. n. 1. Nơi rào mà thả loài vật. 9. 
AO nuôi SS ao chuôm, đầm dia. || 3 
oslrearum. Áo hỗ thả hàu hén. Perlucidum —. 
Lọ thủy tinh drng cá. 

Vivant US, Q, wm, adj. (sw gì) Thuộc vẻ ao thả 

cå map naves Những tàu chë cá (sống ). 

Vivar- US, 4, um, adj. nhịn Vividus. 

Viy — Ax, acis (0/200, arissimus), adj. cà ba giống. 
4. (ai, sự gì) Hay sống lầu, sống giai; giai giảng, 
bến, làu dài. 2 Mau mån, uhe kíp, lanh chai, 
An cầu, nóng này, sốt sæng. || t. — mater. Me 
sống lầu. — flamma. Lựa chäng tåt được. — 
cespes. CÔ giai làm. — rarnmine fit virlus. Thơ 
vịnh đức can đảm muôn dyi. || 2. Vivacissimus 
cursus. Sự chạy răt nhe kíp. 

Vie - È, adv. như Vividèò. 

t Viyrno, thay vì Vivam. 

VIVERR- A, æ, S. f. Loài điêu thứ người ta dùng 
mà săn con thỏ. 

+ ViYEsc—0, te, e'e, n. def. nhw Viviseo. 

F VIYICOMbURI- EM, ¿, s. n. Hình thiêu sinh. 

Vivip-È fiùs), adv. Gìch manh mẽ, cách sốt sång. 

Vum ~US, a, um { ior, issimus ), adj. ( ai, sự gl) 
Sóng, có hình như söng, manh më, mau mån, 
sốt sång. Vivida senectus. Tuôi già còn khoẻ, 
-— can's. Chó nhẹ chạy. Vrda bello dextra. Sự 
vũ dũng. Vida virtus. Idem. — color. Màu 
sáng. Viwidum merum. Rượu ngon. vidu vis 
animi. Sre tri khôn mau mẫu. Vividi animi. 
Tinh cả quyết. Vövdum ingenium. ldem. Vivida 
signa. Những tượng ra nhir sống thật. 

ẨIVIFICATI - 0, 925, s. f. Sw làm cho sống: 


VIVIFICAT— OR, oris, $. M. (RX, ricis, S. Li Kẻ 
làm cho sống. 
VIVIFIC - 0, as, av., alum, are, a. Làm cho sống, 


giúp cho sống. Credo in Spiritum Dominum et 
vivificantem. Tôi tin kinh Đức Chúa Phiritö 
Sangtô làm cho (linh hồn ) cược sống. 

VIVIFIC — Us, a, um, adj. ( giống gì) Làm cko SỐNG, 
hay giúp cho sống. 

VIVIPAR—US, a, um, adj. (vật gì, Dë con (chẳng 
đẻ trứng). _ ` 

VIVHAP - 1X, Zeg, $. f. Thảo có rẻ, cây sống. 

Viyis€ - 0, is, ere, n. def. Bát đâu sống, chịu sinh; 
fig. thêm sức, nên manh. Vieiscentiu è terrå. 
Các giống sinh hồn. 


Vriuaia. 
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Vë 

Viy - 0, @, Vi - zi, vic- tum, ere, n. tri nhiều bậc 
tùy nghi. 1. Sống, ở đời, có mệnh sống. 2. Ở, 
ăn ở ( thê nọ thẻ kia ). 3. Ở, ở tại (nơi nào). 


4. Được bảng yên, ở thanh nhàn, có phúc. ð. - 


Nuôi mình. 6. Có, còn, ở mãi, bền lâu, lâu đài. 
7. Ra như sống, có hình như sống. || 1. — 
annas v. annis centum. Söng một trắm nắm. 
Nemo est hominum qui vivat. Chẳng có ai ở thé 
gian này (mà...). Vixit. Ké áy chẳng còn. Ne 
snivam si...Nëu... thì tôi chết..S¿ mo, Nếu Lôi còn. 
Vivat? Vạn tuết || 2. — modestė vitam. Giữ nét 
na. — è naturå, Án ở cứ luật tự nhiên. — mo- 
re suo. Án ở tiặc ý mình, — patriis legibus, v. 
-— secundum leges patrias. Ấn ở cứ lễ luật cha 
Ông. — alicui. Chịu quyền phép ai. — sèbi v. 
secum. Sống cho ¡nÌình, lo mình mà thôi. Mon 
vivit v. mulè vivit. Nó chẳng giữ nét. Fig. Ci- 
nis vivit. Lira còn sống dưới tro. || 3. — cum 
aliquo. Ở một nhà cùng ai (hay là giữ nghĩa. 
thiết cùng ai). || 4. Viro et regno. Tôi có phúc 
bàng vua vậy. || Š.—p2rea. Ăn & tùng tiệm vậy. 
— indiem y. horam. Lån hồi. — rapto. Ăn trộm 
cắp mà nuôi mình. —- piscibus. Ăn cá ( nuôi 
mình ). || 6. Vivit sub pectore vulnus. Lòng còn 
đau đớn mãi. || 7. Fivit metallis opus. Tượng 
đồng ra như sống thật. 

Viv — US, a, um, adj. 1. (ai, sự gì) Sống, ở đời, 
có mệnh sống. 2. Tươi, trong, mới, sắc sảo, 

. sáng. 3. Bén, giai, mạnh. 4. fig. Cô hình như 
sống thật. || 4. Zn vivis esse. (ở trong kẻ) Sống. 
Me vivo. Đang khi tôi sống. Ad vivum resecare. 
Cát vào thịt sống, fig làm thẳng phép lắm. || 
3. Em fontes. Những mạch nước trong. Fre 
lucernœ. Những đèn sáng. — color. Sắc tự 
nhiên. Kirf lapides. Đá lửa. Vivå vore. Bằng 
tiếng nói, bằng miệng. || 3. Viva arbar. Cây 
chẳng hay hư nát.. kg. — amor. Lòng sốt mến. 

Vix, adv. Khó, là hoạ, hầu không, vừa. — eloqui 
desigrat, cùm... Người vừa nói đoạn, thì lién.. 
— dùm dixeram. Tôi vừa nói đoạn, thì... —est 
ut id obtineat. Sự ấy có là hoạ. — evasit. Người 
đã thoát, nhưng mà khó; xuít nữa người 
chẳng trốn được. Carcer— carcere dignus. Nguc 
háu chẳng đáng goi là ngục. 

Vixpbw, xem Vix. 

+ VIxET, tiếng tát thay vì Vixissel. 

VC, perf. Vivo. 

Vogiscun, như Cum vobis. 

VocAsrr-rs, e, adj. như Vocalis. 


VOCABUL — UM, ?, S. n. 1. Tiếng, tên; mõi substan- ` 


tivô. 2. Tên riêng, tên gọi. || 1. Vocabula rebus 
imponere. Đặt tên cho mọi sự. 
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VOCAL-ES, rum, s. m. p. Kể hát, ké-dàn hák 

VoCAL-IS, e, adj. 4. (ai, sự gì) Có tiếng người, 
nói được, có giọng noi, có tiếng, hay kêu. 2. Hay 
vang lừng, hay kêu, âm, ran. 3. (haa:) Làm 
cho nói. || 1.— tuba. Tiếng loa. — equus: Ngựa 
biết nói. — humano sermone. Nói tiếng người. 
||3. Vorales chordæ. Dây đàn kêu. Vocalia an- 
tra. Hang có tiếng phán. Vocales litteræ ( dat 
tò hay là hiểu ngầm). Các chữ âm (là a, e,i, o. 
u, y ). ||3. Vocales undæ. Suối nước giục trí kẻ 
văn thơ. 

VOCALIT-AS, atis, S. f. Sự tiếng rập, tiếng êm. 

VoCALIT-kR, adv. Cả tiếng; cách dùng tiếng nói. 

VOCAM-EN, inis, s. n. như Vocabulum. 

VOCATI-O, onis, S. f. 1. Sự gọi, sự kêu (ai), sự mời, 
sự đòi. 2. Sự hẹn ngày mà đến toà kiên. 3. Sư 
Đức Chúa Lời gọi ai ở bậc nào. 

VocATIv-È, adv. 1. Cách gọi. 2. O bậc vocativô, 

V0OCATIY-US, ?, s. m. (hiểu ngầm casus). Bắc voca- 
tivô, bậc dùng mà gọi hay là nói vuối ai: 

VoCAT — OR, 02s, s. m. 1. Ké gọi, kẻ kêu, kẻ mời. 
2. Ké đi mời ăn tiệc. 

VOCATORI —US, a, um, adj. ( sự gì) Dừng mà gọi, 
thuộc về sự kêu gọi. 

1° VOCAT — US, a, um, part. pass. Voco. 

2° YoCAT-us, #s, s. m. 1. Sự đòi, sự mời đến hội, 
sự mời. 2. Sự kêu van vuới, sự xin cùng. 

VocEM, acc. Vox, và ngôi nhất suhj. Voco. 

VOCIFERATI-O0, onis, s. f. Sự kêu la, tiếng la lối, 
tiếng duc lác, tiếng tru trếu. 

VOGIFERAT-OR, oris, s. m. Kẻ la lối, kẻ đức lác. 

VOCIFERAT-US, og, s. m. như Vociferatio. 

t YOCIFER-O0, as, avi, atum, are, n. như 

VOCIFER-OR, 1⁄5, atus sum, ari, d. La lối, đức lác, 
tru trếu, kêu la, quát, thét, kêu rám; nói cả 
tiếng, nói mạnh. Talia vociferans. Nói cà tiếng 
ràng. Je ipsa per se vociferatur. Chính sự ấy 
đã rö lắm rồi. 

+ VociFic — 0, as, are, a. Gọi, kêu tên, kêu. 

Vocis, gen. Vox. 

VocıTt-0, as, are, a. freq. Voco. Năng kêu, nắng 
gọi, thường gọi, quen gọi. Me principem voci- 
tant. Chúng nó cứ gọi tôi là quan. 

Voc - 0, as, avi, atum, are, a. 1. Gọi, kêu, mời. 
mời đến, vời, đòi vào hội. 2. KÈ tên, đặt tên, 
gọi đích danh. 3. êu van cừng, cần xin cừag: 
A Hen ngày dén toà kiện, đòi đến toà kiện. 
cáo. 3. Mời, dò, giục, khôu. || 1. — intra tecta. 
Goi vào nhà: — extra ordinem. Gọi chẳng cử 
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lượt. -— senatum. Hội công đồng các quan 
thương nghị.— ad delectum, Chiêu binh. —ad 
calculos. Båt tính số lại. || 2. Vocabat nomina 
majorum. Người ké tên các tiền nhân. Vocandi 


véi các but thần. Auxilia vocans frustrá. Đang 
tri hô vô ích. || 4. — in jus v. litem. Hẹn ngày 
(cho ai) đến toà kiện.— in crimen. Cáo, bắt tội. 
Aliquem — in odium. Làm cho người ta ghét ai. 
— aliquem in discrimen. Liêu ai. — ad spem. 
Làm cho (ai) trông cậy. — ad pileum. Tha sự 
làm tôi. || 3. — esum v. comssatwm. Mời đến ăn 
bữa. — aliquem ad cœnam. Mời ai đến ăn bữa 
tõi. — populum ad arma. Giục dân đi làm giặc. 
Sedare sitim fons vocat vitreus. Thầy mạch nước 
trong thì muốn uống đỡ khát. — offensas. Khêu 
cơn giận. — in lucem aliquid. Làm cho sự gì 
nên sáng láng. ưÌiguem — in partem rei, Mời ai 
đến ăn phần của. — in dubium aliquid. Lấy sự 
gì làm hồ nghỉ. 

Voconia lex, f. Luật cấm đàn bà lĩnh phần của 
lối. 

VoctL-a, æ, S. f. dimin. Vox. §. Tiếng nhỏ, giọng 
sén. 2. Lời, tiếng, lời ví, tục ngữ. || 3. Malevo- 
lorum voculæ. Lời kẻ ghen nói chê. 

VOCULATI - 0, onis, s. f, Sự đọc một vån cao hơn 
(trong một tiếng). 

VoL-A, æ, s. f. Gan bàn tay, gan bàn chân. 

VOLANT — ES, (um, s. m. p. Loài chim. 

VOLATIC-A,@, 8. f.Qui, ma. 2. Đàn bà bỏ thuốc độc. 

VOoLATIC-US, Q, wn, adj. ( ai, sự gì) Nhe tính, hay 
biến cải; tạm, chåħg bền lâu. 

VOLATIL-1S, e, adj. 1. (ai, sự gì) Hay bay, có cánh. 
2. fig. Chóng qua, tạm gửi, chẳng bền. || 1. 
Volatilia v. Volatiles Loài chim. || 2. Gloria 
volatile quiddam. Tiếng trọng là sự chóng qua. 

VOLATUR-A, æ, S. f. 1. Sự bay. 2. Loài chim. 

VOLAT-US, Ge, s. m. 1. Sự (giống gì) bay được, 
sự bay. 9. Loài chim. 3. Mùa chim bay sang 
phương khác. 4. fig. Sự chạy mau, sự đi mau. 
|| 1. Jn ipso volatu. Đang bay. — suspensus in 

; aere. Sự liệng trên không. || 4. — famæ. Sự 
tiếng chóng đồn mọi nơi. — sagittæ. Sự tên 


hần đi như bay. — equorum. Sự ngựa đi như 


hay. 
VOLEM-A, orum, s. n. p. Thứ quả lê lớn vừa tay 
nắm. 


'VOL-ENS, entis, part. 2° Volo, cũng là adj. i. (ai, 


sự gì) Muốn, cam lòng, ưng thuận. 2. Sån lòng 


: giúp, hay hônh, tựa, 3. Có ích cho, làm ích, 
doping. — faciljague sege(tr. No gŠ,kheo,bằng 
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lòng. || 3. Volentia plebi facere. Làm những sự 
đẹp lòng dân ( hay là làm ích cho dân). 


VOLERT-ER, adv. Vui lòng, cam lòng, tự ý. 


: VOLENTI-A, æ, S. f. Sự muốn, sự ưng thuận, sự 
casus. Bậc vocativô. ||3. —- deos in vata. Khăn f : W ung san 


bảng lòng; sự ước ao; ý ruuốn. 
VOLGIOL-UM, ?, s. n. Cái bừa. 
Vorcivacous, etc., như Vulgivagus. 
+ Vorm, tiếng cô thay vì Velim. 
V0oLITATI-0, onis, $. f. Sự bay hay là chạy nơi nọ 
nơi kia. 
VOLIT-O, as, avi, atum, are, n. freq. 1° Volo. 1. 
Năng bay, bay nơi nọ nơi kia. 2. fig. Chạy qua 
, chạy lại. || 2.— per omnia regna mundi. Di khẩn 
các nước thế gian. Hoc volitat per nuures v. oru 
hominum. Điều ấy dän ra mọi nơi, điềuấy qua 
khắp miệng thé gian. 
+ VOLN-US, eris, s. n. như Vulnus. 
1° VoL-o, as, avi, atum, are, n. 1. Bay; zong lên. 
2. fig. Chạy mau, đi mau. 3: Chóng qua. || 1. 
— in altum. Bay lên cao, bay bồng. Volat vapor 
al auras. Khói bay lên ngùn ngut. || 2. — mar”. 
Vượt biên chóng lắm. Volans ferrum. Tên \ säi 
hän như bay. Volat fama.Tičng đồn chóng lá 
mọi nơi. ||3. Volat ætas. Tuôi chóng qua. 
3° VoLo, vis, vol-, vel-/, a. và n. irreg. (xem 
sách meo latinh), trị nhiều bậc, song thường c’ 
verbô khác hiểu ngầm. 1. Muốn, khứng, có ý 
muốn, ưng thuận. 9. Có ý, có ý chỉ: 3. Ước 
ao, muốn, mån, khát khao, xin; sẵn lòng giúp. 
|| 1. Velit nolit, faciet. Dù nó muốn dù chăng, 
cũng phải làm. Fac me —. Dù tôi muốn mặc 
lòng. Unum te monitum volo. Tôi chỉ muốn bảo 
anh một điều mà thôi. Paucis ( hiểu ngắm ver- 
bis alloqui) volo. Tôi muốn nói cùng anh mét 
hai điều. Vellem, sed nan possum. Tôi muốn lắm, 
nhưng mà không được. || 3. Quid sibi vult gục l 
ail? Lët người nói nghĩa là gì? Volo in Græci- 
am (ire). Tôi có ý sang đất Grêcia. Quid sử: 
vult pater meus? Cha Lôi có ý làm sao đấy? V;- 
vendi ut velis potestas. Phép ăn ở mặc ý mình. 
||3. — bengé alicui.Tìm ích lợi cho ai, có lòng 
bênh ai. — enè alicujus causá. Idem., Non sibi 
malè vult. Nó hay lo đến thân mình. Factum — 
alicui... Muốn cho ai phải... — arma. Xin khí 
SI), Quid vullis ampliùs? Các anh xin gì nữa, 
muốn gì nữa? 
VoL0N-ES, um, s. m. p. Lính mộ, lính tịnh nguyên. 
+ VoLP-Es, ts, s. f. nhw Vulpes. 


ŸoLso-È, adv. Bång tiếng volscô. 
VOLSELI A, æ, 6. f. Gái nhíp. 


t 


YOL 

VoLsGR-a, œ, s. f. Chim chỉ điểm gò. 

+ VOLS-US, Ø, wmn, part. thay vì Vulsus. 

† YoLT-vs, thay vì Yultins, 

VOLUBIL-IS, e, ad]#1. ( giỏng gì) Dê quay, để xoay, 
hay xoay, chịu xoay, hay lần, hay động. 2 fig. 
Hay thay đói, nhe tính, dé trở đàng khác, chóng 
qua, chúng bến. || 1. Volubilte ein, Trời hay 

chuyên vån liên. — amnis. Nước sông chảy 
(hay là nước song chảy cuộn cuộn). Man 
volubile. Tàn quả tròn, — nidus bombycis, Tó 


kén. Folubile buxum. Gái chong chóng, cái vu., 


Ia. — fortuna. Độ số chóng đòi, — oratio. Lời 
nói dé dàng. 

VOLUBILIT-AS, alis, S. t. 1. Sự (giống gì) dẻ xoay, 
sự để quay, sự hay làn, sự hay xây văn, sự 
hay động: hình tròn, hình dễ lăn. 2. Am, Sự 
nhẹ tính, sự chóng qua, sự chàng bản, sự hay 
thay dot, 3. Sự nói dé đàng, tài nói mau, sự 
nói ličn láu. || 1. — mundi. Sự trái đất xoay. 
— cupitis. Sir đầu (người) có hình tròn. || 2. 
Paucoruw dierum volubilitate transcurså. Chẳng 
khói măy ngày. ||3. — orationis. Sự nói để đàng, 
— cirrulatoria. Sự nói lèo lá như phường bán 
lường. 

VoLUPBILIT-ER, adv. Cách xoay; cách trơn tru.. 

VOLUC-EH, më, re, adj. và 

1° YoLUckt-is, e, adj. 1. (giống gì) Có cánh, hay 
bay, bay được. 2. fiy. Nhẹ chạy, mau chân, 
mau kíp; chóng qua, chàng bèn, hay thay dói. 
IL. — turba. Loài chin. — deus. But Mercuriô. 


|| 2. — aqua. Nước cháy manl. — aura. Khi 
trời nhẹ. — procella. Báo dü. — cursus. Sự 


chạy nhẹ kip. — dies. Ngày chóng qua. -— for- 
tuna. Độ số chóng dòi. 

2° YOLUCR me, ¿3, 8. f. 1. Con chim. 2. Giống gì 
có cánh, các giòng bay bay. || 1. Matulini can- 
tus volucrum. Tiếng cáechim hót ban sớm mai. 
— fluminea. Chim hay ở dưới sông. ||2. Las 
volucres aspicio. Tòi dang xem giống bay này 
tà con ong màU). 

VOLUCRIP-ES, edis, adj. ca ba giỏng. (ai, vật vi 
Nhe chân. 

YOLUCRIT - kn, adv. Cách mau mån. 

VOLUM-EN, mus, S. n. 1. Đỏ ol då cuðn, của gì 
quấn, gói, vòng, khúc, xoáy.2.Cuőn, cuốn giấy, 
enốn sách, quyền, đoạn sách, pho sách, phần 
sách. HUT. Celeri vulhanine. Cách xây vần chóng 
vánh. Serpens volumina trahens. Rån di quật 
queo. Vigri volumina fumi. Khói đặc sèng lên 
nghỉ ngút. Fig. Humanæ sortis volumina. Các 
sự may rủi đời này. |12. Volumen explicare. Dir 
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- VOLUPTARI-US, a, um, VÀ VOLUPTUARI-US, a, 


VOL 


cuốn, mở sách. — epistolarum. Gói thư, cuốn 
thư. Folumen edere de ahgud re. Don sách ni 
vd sir gì. 

VOLUMINOS - US, a, um, adj. ( giống gì) Có nh:ếu 
lần khúc. 

VOLUNTAII — È và ò, adv. Bởi ý mình, tự ý, bang 
lòng. 

VOLUNTAR - Us, , um, adj. 1. (ai sự gì) Bang 
lòng, can lòng, tự ý, bởi ý mình, bởi ý muốn, 
chang ai op, 3. Tự uhièn.||1.—miles. Linh tỉnh 
nguyện. Aclus —. Việc mình làm vì muốn làm. 
Voluntaria lec. Điều gì mình có ý buộc mình. 
||2. Foluniaria herba. Có mọc tự nhiên. 

VOLUNT-AS, alis, s. f. 1. Sự muốn được, sức 
mà muốn; sự muốn, ý, Ý muốn, sự ưng lòng. 
phép chọn (đàng nào),ý dinh. 2. Y tứ, ý toan, 
Ý cùng bot, lẻ giục, 3. Lòng, ¥ đành hay là di). 
4. Di chúc, lời lỗi lai. || 1. — mea sử pru ra- 
(ung, Y lao muốn ấy là lý, tao muốn thì dà 
đủ. Voluntate. Tự ý, tự lòng. £x v. De volun- 
tule agere. Làm màe y mình. Ad voluntatem 
abcujus Jun: Ninh not ai. — nominis. Nghia 
Long. || 2. Profectio voluntatem habuit non tur- 
pein. Sự người trầy thì dà có lë phải. || 3. Ze- 
010120 tali in se voluntati gratias egit. Dä ta ơn 
hoàng hậu có lòng thương mình thê ấy. Ui. 
Custodire defunclorum voluntatem. Ce lời ké 
chét đã lối lại. 

VoLUP, và V0LUPE, s. và adj. indecl. trị dat. Vui, 
sự vui, sự gì làm cho vui sướng. S? cui Bac fa- 
crre — esset. Nếu ai thích muốn làm sự ấy. -- 
m'hi er teest. Anh làm cho tôi vui mừng. 

VOLUPTABLIL-1S, €, adj. giống gì) Vui, dep lòng, 
vừa thích. 

V0I.UPTARI — È, adv. Cúch sung sướng. 


um, 
adj. 1. (ai, sự gì, Vui ve, làm cho vui lòng, 
làm cho sung sướng, dep lòng, vừa thích. 3, 
Thấy sự suug sướng. 3, Mè sự vui sướng, véi 
điệu, mè dàm dục. ||{.— lorus. Nơi dẻ coi, nơi 
dẹp mat, nơi vui vẻ, ||3. — homo E preis, 
Lueuro là ké mê sự sung sướng. I ouluplaria 
(hše(pỨna, Luật phép lòng quá. 


VOLUPT-AS, atis, STI. Sir vui, sự vui chơi, sự 
vui thoa, sw phí chỉ, sự sung sướng. 2. Lòng 
duc, tình tir dục, sự mê sác dục, tính mô. 3. 
Lé chơi. đám chưi, trò chèo, sự chơi bon. A. 
Sw gì làm cho vui thoả. 5. But nữ áp sự sung 
tung, HUT. — quida x. purav. sincera. Sự vui 
thanh sạch. — litterarum. S vui sướng beri 
chữ nghĩa mà ra. Voluptat: esse. Bep lòng. || 3. 


Viê 


Žn voluptatibus demersus. Giám gya trong các 
SỰ vui sướng xác thịt. Valuptates frænare. Häm 
cáo tính mê. — est inimica virtuti. Tính mê 
sự sung sướng thì nghịch cùng nhân đức. || 4. 
Voluptatem magnam nuntias. Anh nói tin vui 
mừng lắm. 

VOLUPTIFIC-US, a, um, adj. (sự gì) Giục tính mê 
däm dục. 

VOLUPTU-OR, aris, ari, d. Được sự vui sướng, 
theo tính mê đảm. 

VOLDPTUOS-È (2$), adv. như Voluptariè. 

VOLUPTUOS-US, 4,  ( issimus ), adj. 1. (ai, sự gì) 
Làm cho vui sướng, vừa thích, vui. 9. Mê sự 
vui sướng. 

VOLUT —A, #, s. f. Hình trôn ốc chạm trổ nơi 
đấu cội. 

'VOLUTABR-UM, ¿, s. n. Vũng lợn lòi đâm. 

` VQLUTABUND — US, a, um, adj. 1. (ai, vật gì) Hay 
däm bùn. 2. fig. Suy đi nghi lại, lo lång, ngåm 
nghỉ. 

VOLUTAT - ìm, adv. Cách lăn. 

VOLUTATI—O0, ong, S. f. 4. Sự lăn mình, sự chiu 
lăn, sự giản giọc, sự cuốn, sự (tàu) tròng trành, 
sự đảm mình. 2. fig. Sự lo lắng, sư ngẫm 
nghĩ, sự bồi hồi; sự thay đổi. Ui. — in luto. Sự 
däm bùn. — navis. Sự tàu tròng trành. ||2.— 
animi. Sự nghĩ ngugi trong lòng. — rerum 
humanarum. Sự việc đời này thay đổi liên.. 

VOLUTAT-US, xs, s. Mm. Sự lăn mình, sự đảm. 

VOLUT — È và ìM, adv. Cách lăn; từng cuốn. 

VOLUT—0, as, avi, alum, are, a. freq. Volvo, 1. 
Lăn đi lăn lại,năng lăn (sự gì); fig. ngắm nghi, 
bàn bạc. 2. (— se). Lăn mình, đảm mình. 3. 
pass. Xây văn, xoay. || L. —- pelagus. Làm cho 
sóng bién ráy lên. — se incæno. Đầm mình vào 
bùn. — aliquid animo v. secum. Suy di nghĩ lại 
về sỰ gÌ. — in secrelo cum amicis. Bàn màt 
cùng các bạn hữu. ||2. Genibus volulans. Đầu 
gối lè đất. || 3. Volutari ad pedes alicujus. Bän 
mình xuống dưới chân ai. Volutari in omni 
dedecore. Làm mọi giống tội xấu xa. 

1° VoLUT - US, a, um, part. pass. Volvo. 
2° VOLUT — US, és, s. m. Sự bò man, sur lê đất. 
Vọory —A, æ, $. f. như Vulva. 


VoLv — 0, čs, ¿, volu — tum, ere, a. 1. Lăn, cuốn, 
trở, quấn, dớ, làm cho xoay, làm cho quay. 
3. (— se). Lăn mình. 3. fig. Suy đi nghĩ lại, lo 
tưởng, ngắm nghi. || 1. — filum. Kéo sợi. — 
nattam. Cuốn chiếu. — librum. Xem sách 

_ (tùng tờ), đở sách. — oculos. Trở màt, (ron 
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VOM 


mắt. Lacrymæ volvuntur. Nước mắt chảy xuống 
má. Flumen volvit vortices. Sông chảy cuộn 
cuộn. Volvi v. se — ante pedes alicujus. Sắp 
mình xuống dưới chân ai. /n præceps volvi de 
monte. Chịu giầy xuống khỏi đỉnh núi. — verda. 
Nói lợi kbåu. Ae, — tot casus. Phải nhiều cơn 
cheo leo dường ấy. || 2. — in przceps. Lăn 
xuống vực. — in eaput. Chúi đầu. — in se. 
Xoay một vòng. — inorbem. Luân chuyển, xây 
vần. Volventibus annis. Trong vòng nhiều năm. 
|| 3. — aliquid secum v. cum animo. Suy đi nghĩ 
lại vé sự gì. Quid volvis? Anh nghĩ đến sự gì? 
Anh toan sự gì? 

VoLY - 0X, ocis, s. m. Sâu cuốn lá cây nho. 

+ Vom - AX, acis, (đo? ), adj. cả ba giống. (a1) 
Hãy mửa, năng thỏ. 

Vom —ER, eris,và Vou - 1s, emie, s. m.1. Lưỡicày; 
cái cày. 2. Bút có mũi sắt mà viết ( vào sáp ). || 
4. Vomere versare humum v. Vomere findere v. 
scindere terram. Gày dät. 

+ VOM—EX, cis, s. m. 1. Phản trên lưởi cày. 2. 
Sự mửa. | 

VowtIC — A, æ, s. f. 1. Nhọt bạc đầu, ung có mủ, 
sang độc, mụt, cái, chốc. 9.Vết, tì tích.3 Thần 
khí, sự khốn khó. || 4. Vomzeam rumpere. Choc 
đầu nhot cho ra mủ. || 2. Crystalla infestantur 
aliquå 0omicd. Thủy tính có vết nhw bong 
bóng nhỏ. 

VôoMICOS — Us, a, um, adj. (ai) Có nhọt bạc đầu, 
có mut, có ung, 

VoMIC — US, a, um, adj. ( sự eil Sinh thần khi. 

VOMIFIC - us, a, um, adj. Làm cho thỏ, gợi mứa. 

OMIFLU-US, dg, um, adj. (sự gì) Thuộc về sự mửa. 

Vox — 1S, ¿s, s. m. như Yomex. 

VOMITI-0,025, s. f. và uy, t,s. n. Sự thỏ, sự mtra. 

VOMIT—0, as, avi, alum, me, n. và a. Năng thỏ, 
năng mua, 

VOMIT-0R, oris, s. m. Ké năng múa, kẻ thỏ. 

VOMITORI — A, orum, s. n. p. Ciwa rộng vào nhà 
áng bội. 


VOMITORI — US, o, um, adj. (giống gì) Làm cho 
thỏ ra, giục mira; dùng mà thổ ra. 

VOMIT-us,¿s, s. m. Buy thỏ, sự mia. 2. Của đã mứa 
ra. 3. fig. Người do, đứa mat đời, 

VOM 0, is, ui, itum, ere, a. và n. 1. Thỏ, mùa. 2. 
Đồ ra, trút. || 1. — sanguinem. Thỏ huyết. Ma- 
gno impetu —. Mira hộc tốc. || 2. — vitam v. 
animam. Trút linh hôn. — aquas in mare. (sông) 
DÄ nước ra ngoài bién, chảy ra biển. — aurea 
dona. Ban nhiều của quí trọng. 


e 
D 
4 Geh 


VOT 

Vopisc - us, i, s. m. Một con sống trong hai con 
sinh đôi (mà con kia chết rồi ). 

+ VoprE, và Vosrre, thay vì Vos ipsi. 

YORACIT —AS, alis, s. f. Sự háu ăn; sự băm ăn. 

VonAcIT-ER. adr, Cách háu ăn; cách tham. 

V0RAGINOS — US, a, um, adj. (nơi nào ) Có nhiều 
vực. 

VORAG - o, ¿nis, s. f. 1. Vực, VC sâu, nơi vụng 
vật. 9. Hầm, hð, lỗ sâu, nơi đất ngäp ra sàu. 3. 
Go. Sự gì làm cho hủy hoại, kẻ khuynh (gia 
tài). || 1. — ima. Vire sâu, || 9. Currus illuvie 
et voragine hærebunt. Các xe së mắc bùn mắc 
vũng cập ghềnh. || 3. — patrimonii. Kė phung 
phá cơ nghiệp mình. — vasta. Sự ham hố 
quá chừng. , 

Vorai- 0, 0225, s. f. Sự nuốt, sự ngôn. 

VORAT - oR, oris, s. m. Ké háu ăn, ké mê ăn, kẻ 
nuốt upon, 

+ VORATRIN - A, æ, s.f. 1. Quán rượu hèn. 2, 
Vực sâu. 

VOR-AX, acis /đ“2orJ, adj. trị gen. (ai, sự gì) Háu 
än, mê ăn, ăn phạm, ngòn, Dich, — venter. 
Bung đói lắm. Fig. — usura. Sự ăn lải quá lẽ. 

Vor - 0, as. av’, atum, are, A. Háu ăn, nuốt, ngôn. 
här, nich, húp; fiy. làm cho hết nhõn. — 
hamum. An mỗi. — litteras. Mè học hành låm. 
— viam. bi mau lắm, — Græcorum imperium. 
Lãy cả nước Grêcô. 

Vors — Iw và čs, adv. như 3° Yersùs.` 

Vors —Us, đs, s. m. Sự múa vòng, sự vũ đạo. 

VYORT—- rX, 2%, S. m. Vực, ngi nước xoáy; cơn 
lốc, gió căn: cây nước; ông tò. /gneus —. 
Sét, —- insanus. Trận gió dù quá. Fig. Absor- 
ptus vortice amoris. Lòng mình yêu mê quá. — 
pugne. Nơi quân cuốc chiến đữ lắm, Vortires 
officiorum. Muôn vần việc tự bẻ. 

+ VonTicoRniA, như Verticordia. 

V\ORTICOS - US, a, tan, adj. (nơi nào) Có nhiều 
vực, có nhiễu xoáy nước. 

+ VonTo, tiếng có thay vì Verto. 

Vos, vestri và pesftrAm, vohis, pron. pers. pl. cả ba 
giống. Các anh, các ông, chúng ba. Vosmelipsi. 
Chính bay chốc. 

+ VOST- ER, ra, rum, adj. poss. thay vì Vester. 

VOTIF — ER, era, erum, Và VOTIG-— ER, era, erum, 
adj. “ai. sự gì) Mang nhiều của lẻ, đầy của 
Voa vài; sảng của lé. 

VOTIVIT - as, atis, s. f. Sự gì (ai) đã khâu buộc 
mình. 
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VỚX 

Vor - us, a, um, adj. 1. (sự gì) Thuộc về điều 
khấn, đã chịu khấn hứa, đã chu däng 3. Xây 
ra đác ý, vừa ý thích, thuận ý, xuôi. || 1. Vo- 
tiva tabella. biên đàng khấn ( đăng nào). Faotira 
legatio. Sự sai kẻ đi làm sự mình đã khán. 


Vo CN. i, s. n. 1. Sự khán, điều khấn hứa. 2. 
Sự cầu nguyên, lời nguyện. 3. Sự ước ao, sự 
chúc mừng, sự chúc ước. ||1. Vota fecit ut 
sihi felix esset pugna. Người đã khẩn nguyên 
cho được trận. Facere vota pro aliquå re. Khăn 
hứa cho được sự gì. Votu solvere v. reddere. 
Làm việc mình đã khấn hứa. Votis v. Votorwrn 
eum damnavit Deus. Đức Chúa Lời (buộc người 
phải làm việc đã khấn hứa vì) nghe lời người 
đã khẩn nguyện. || 1. Vota publica. Sự nguyện 
chung. Vota v. Vatis eiug annuit Deus.Đức Chúa 
Lời đã nghe lời kẻ ấy khẩn nguyện. || 3. Let 
esse compos. Đắc ý. Votis meis salisfactum est. 
Su tôi ước ao đã được lọn. Ad volum meum. 
Như tôi đã ước ao. In voto mihi est scire. Tôi 
ước ao muốn biết, Supra vota. Quá khỏi sự 
người ta đã ước ao. 


VOT - US, a, um, part. pass. bởi 


YoY-E0, es, i, vo-tum, ere, a. 1. Khăn, khán ba, 
khăn nguyện, khẩn vái. 9. Ước ao lắm, chúc 
ước, khán khoản. 3. Dâng, thi, phi, xả. || 1.— 
lemplum Dev. Khăn ba xây đến thờ cho Đức 
Chúa, Lời. — volum. Khăn một điều. || 2. Quid 
voveas elige. Mình muốn sự gì thì hãy chọn. 
I| 3. Se v. Suum caput pro patriæ safute—.Dâng 

_ mình chết cho được cứu quê hương mình. 


Vox, YoC-¿s, $. f. 4. Giọng, cung, tiếng. 2. Tiếng 
người, tiếng hát. tiếng kêu; tiếng loài vật: 
tiếng các đàn hát; tiếng kêu (khi chạm sir gì). 
3.Tiếng nói, lời. tiếng đồn. 4. Tiếng (một nước), 
cuốc ngữ. 3. pl. Chữ âm. 6. Bàng activó Hay 
là passivô (về verbô). || 4. Omnes voces hominis. 
Các cung về tiếng người. || 3. Vore aliquem 
quærere. Gọi ai. Voce aliquem agnoscere. Cứ 
tiếng mà nhận ai. Voce marimå v. sıummå cela- 
mare. Kou hết sức tiếng. Voce opus est. Cần 
phải gọi. Tremulå voce cantare. Hát run. Vocem 
nemora remiltunt. Rừng cày đội tiếng rà. || 3. 
Vocum simulans ales. Chim nói như ngừời. 
Has voces sustulit. Đã cất tiếng lên mà rằng. Vi- 
vå voce loqui. Nói bằng miệng. Vocem pro ali- 
quo mittlere. Nói bênh ai. Vocem poscere. Xin 
nói. Vocem supprimere. Thôi nói. — Age una 
omnium es!, v. — hoc nuntiat omnis. Mọi người 
moi nói điều ấy. Una voce. Đồng thanh. lUnan 


vocem antiq rum ponere. Ke ` một lời Lan 
các kế cổ nhân. || à. Latind voce logii. N ikog 


⁄ 


ka 


latinh. Graiå vel latad voce loqui. Not tiếng grê- 
cô hay là tiếng litinb. || 5. Forum concursio, 
Sự hai chữ âm gặp liền nhau. 

VUƯLCANALIL—A, um, $. n. p.Lễ kính but Vulcanô. 

VULCANAL—IS, e VÀ VULCANI - US, a, um, adj. 1. 
(giống gì) Thuộc về but Vulcanô. 9. Thuộc vẻ 
lứa. || 1. Vulcania armu. Khí giới rắt tốt (chính 
«bụt Yuleanô đã rèn). || 2. Vulcania acies v. pes- 
tis. loù tai. 

VULCAN-US, ¿, s. m. 1. But Yulcanô (là thánh sư 
lira). 2. fiy. Lửa, ngọn lửa, hoå tai. 

T Vure - A, æ, s. f. như Bulga. 

VULGAR- È, adv. Cách tám thường. 

VULGARI — A, um, S. n. p Sự gì thường quen, lời 
thường vậy, diéu trống, lẽ chung; của ăn 
thường vậy. l 

VULGAR— s, e, adj. trị dat. hay là acc. cùng apud. 
1. (ai, sự gì) Thuộc về dân ngu, xứng kẻ phàm 
dân, thường, thô, hèn, quê kêch. 2. Thuộc vë 
mọi người, chung. 3. Thường vậy, bình 


thường, thị thường, quen, thường lé. || 1.. 


Vulgares artes. Các nghề nghiệp kẻ thứ dân. 
Vulgaria 0en6a.Những lời quê kệch. || 2.— via. 
Đàng cái. Fig. Vưigarem viam ingredi. Theo 


lối thường. — consuetudo. Thói chung mọi. 


người. Commendatio non——. Lời khen bênh (ai) 
cách riêng. Vulgare est (hominibus v. apud ho- 
mines) sic agere. Mọi người quen làm thê ấy cả, 
— puella. Con bom || 3. — sermo. Cách nói 
thường vậy. — forma. Sự đẹp khá vày. 


F YULGARIT-AS, atis, S. f. Các người thường nhân, 


dân ngu. f 

VULGARIT-ER, adv. Thường lẻ; cách thường vậy. 
— scrihere, Chi yiết thường vậy. 

+ YUL6ARI — us, a, um, adj. như Vulgaris. 

VULGAT — OR, oris, s. m. Kẻ rao, kẻ tô ra, ké phao 
tiếng. — taciti. Kẻ tô sự kín ra. 

1° VULSAT — US, a, um (ior, issimusj, part. pass. 
Vulgo, cũng là adj. 1. (ai, sự gì) Đã chịu rao, 
đã ra trống. 2. Ở trong dân, đã lán trong dân, 
dàn dä quen, thường, thô, quê kèch. 3. Con 
bgm. || 1. Vulgala op'mo. Điều phản nhiều 
người ta tin. || 9. Vulgati morbi. Ôn dịch, thần 
khi. — cibus. Của ăn thường vậy. 

2° VULGAT - US, ús, s. m. Sự rao. 

VOLGIVAG - US, a, um, adj. 4. (ai, sự gì) Ghơi bời 
mọi nơi mà chẳng cưới lấy ai. 2. Đã chịu rao 
mọi nơi; thường, hèn, chung. 


VuLo-ò, adv. 1. Cách trồng trải, nhản tiền, trước 
_ mặt mọi người, khắp mọi nơi. 3. Cách chung, 


lập? u 


U 


VUL 


cách thường, thường lề, cứ sự thường. 3. Cách 
chẳng cứ phép, trái phép. !| 1. — orcidi. Chin 
giết trước mặt mài người, —appellare aliquem 
superbum. Gọi ai là kè kiêu ngạo trước mặt 
người ta. — uude. Nghe mọi nơi, || 2. Humo 
ner—. Người nhà sang trọng. — loquuntur. Có 
tiếng đồn.—honuinss illud requirunt. Phầu nhiề n 
người ta tìm sự ấy. || 3.— conceptus. Gon ngoai 
tỉnh. — victum querere. Làm nghề con bem. ¿ 
Vure - 0.05, avi, alum, aure, u. 1. Rao, phao, đồn, 
tò cho thiên hạ biết, thông cho mọi người. 2. 
Pha lôn, bỏ làn Jon || 1. — Ubrum. In sách.-— 
aliquid in vulgus. TÔ ra sự gì cho thiên ha biết, 
— nefas. Tổ lộ tôi gử. — marbhas. Thông tật 
(cho kẻ khác). — /ocum. Làm cho nơi não nái 
tiếng. —ceorpus suum. Làm nghề con bơm. ||2. 
— patres et plebem. Dé các quan thương nghị 
ở lẫn lộn vuối thứ dän. Rer vulgabatur cum 
privatis. Vua làm quen cùng người thứ' dân, 


Vote — us, ¿, s. n. (hoạ m.). 1. Thứ dàn, dân ngu, 
dân đen, các người thường nhàn, thiên hạ, 
thế gian. 2 Lü lính, binh, hàng binh, hảng cơ 
hàng đội, lính tráng. 3. Lü. đàn, đoàn, bầy. || 
1. — sine nomine. Dân hèn mat. Vulgi rumor. 
Tiếng đồn. Spargere per vulgus v. in vulgum, 
Phao (điều gì) trong dàn. Zn vulgum emanare. 
Ra trống trải. || 3. — æquoreum. Loài cá bién. 
Serpunt contagia per vulgus. Tål lây lán ra cá 
và đoàn. | 

VULNERABIL-AS, e, adj. 1. (ai, sự gì) Hay làm dän 
tích. 2. Bị đầu tích được. 

1° VULNERARI-US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về đấu 
tích, thuộc về nghề chữa dấu tích. 

2° VULNERARI-US, ¿, s. m. Thày thuốc chữa đấu 
tích. ` 


YULNERATI-0, onis, s. f.4. Sự đánh phải dấu tích. 
2. fiy. Sw phạm đến, sự làm hại (tiếng tốt). 


_VULNERAT-0R, 97, s. m. Kẻ đánh phải đấu, ké 


thẳng trận; kẻ mắt lòng. 

VULNERAT-US, 4, um, part. pass. héi 

VULNER-0, as, Ont, atum, are, a. 1. Dánh phải đấu, 
2. Cåt vào, bớt phản, làm bại. 3. fig. Mắt lòng, 
phạm đến. || 1. Aliquot plagis vulnerari. Phả ¡ 
mấy dấu. Casu se ipsum vulnerevit. Người ngũ 
(phải khí giới mình) bị thương tích. || 9. Sma- 
ragdi vulnerari nequeunt. Ngọc thông hành 
không có thé cát được. || 3. — aures. Nghịch 
tai. — aliquem verbis. Nói mất lòng ai. 

YUINIF-ER, org, erum, VÀ VULNIFIC-US, a, um, ad j. 
(giống gì) Hay đánh phải dấu, làm hai, phạm 
đến. — versus. Thơ băm bỏ. l 


D 


XAN 


VULN-US, eris, s. n. 1. Đấu, dấu tich, dâu bi tich, 
lát đánh. || 2. Din cát, dấu xé, đấu cán, dâu 
đánh (hay lì chạm) tím đa; phần tiệt bạt. 3. 
fg. Sự cực lòng. sự phiển lòng, sự dau dén. 
bạn. tại Ach, số gon: HI. Vulnus true, 
Phii dẫu, — mortiferum. Dân lầm cho ehet. 
Vu'nus imponerev. inferre x. infigere x. impiu- 
gere. Đánh phải đầu. Vulnus urere. Cu dẫu, 
Vulneribus mederi, Chira đấu. 
Ki nợ đấu. [ulreris cát go, Siw đâu nhíp 
ki — ollum, Đấu sâu,.—onesuor, Đầu chịu 
đàng sau lưng (dầu xin hó vì chạy giác). Agr- 
re humorem in vulnus. Nhỏ thuốc vào đầu. Ved- 
nus alligare. Rit dâu, Concidere mutuis viumeri - 
bus. Giết làn nbau. || 2. Funera caleei. NƠI giày 
rich, Ta pruinæ. Các sw thiệt hại bói rét 
màra. Vulnera tahularum. Cáo Hơi xoa [rong 
sò. || 3.— mentis. S dau dén rong lòng, —in- 
jurix. Sự làm mắt lòng, —weternum animi irati. 
Sự cu'n thù cho đến chết. 


Fulness 00. 


VƯULNUCS€UL- UM. ia n. dimin, Vulnus. 

VULPECUL A, ®, S. f. dimin. bởi 

YƯLP - Es, is, S. f. †. Con cáo, con chòn, cày cáo, 
hồ li; fig. tính qui quyệt, ké biuh bäi, người 
tỉnh ma 3.Giỗng cá nhám. ||--- cauta x. astuta. 
Con cáo qui quyèt. Astulum servas suh pectore 
pulpem. Lòng mày dày mu chước gian do, 
Vulpes jungere. (cầu xvi) Mäe ách con cáo, muốn 
làm sự gì chång thé sao được.— pilum mulat, 
non nores. ( cầu Ví) Ngướờt ta dòi hình dược, 
song khó đỏi tính. 
VULFINAR-IS, e, adj. (ai) Qui quái (như con cáo ). 

VULPIN-OR, aris, Alus sum, ari, d. Båt chước con 
cáo, làm mưu chước, làm gian. 

VYULPIN - us, a, um, adj. 1. (at, sự gì) Thuộc vẻ 

' x E t 

con cao, 2. Ag. Qui quát, 

VƯLPE—0, onis, s. M. Cáo già, ké hinh bãi, quân 
xô lá, kẻ tinh ma. 


VCLat, perf. Vello. 
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VULSUR A, æ, S. f. Sự nh ra. 

VPLS-US, Œ, um, part. pass. Vello. 

Vert, ngôi ba indic. 2 Velo. ` 

VUI.1ICUL=US, 2, S. m. dm. Vultus. Mặt nhỏ, mặt 
DAY. l 

VULTIS, ngôi hai indie. pl. 2° Volo. 

VULTUOS-US, d, um, adj. 'ai) Có mặt nghiêm phi, 
chłu mày, muốn lẩy oai. 

VULT-LR, Hië, Ss m. 1. Chim kén kén. 3. Ké tham 
của lầm, ké tranh doat. || 1. — dilaceret theng 
tuu. Kén Kon rút ruột mày, 

VULTUHIN - Us, a, um, adj. (Sự gì) Thuộc về chim 
kèn kén. 

+ VULTUR —1s, ce, s. mì. như Vultur. 

VULTURI - US, 2, S. M, nhịp Vultur. 

VULTURN—Uä. ¿5S m. Mió nòm. 

VULT — us, 23, s. m. 1. Mat, mát müi, diện mao, 
thể dang, tướng, hình dong. 2. Sir trông, sự 
nhìn. con mát, 3. fig. Auh tượng, bình giống 
nhw, nhàn duông: hình bè ngoài, tinh hình; 
thé thức. || 1. -— ago animi. Mặt là gương 
linh hón. — lucidus lunw. Måt trăng sáng. — 
be ais, MAL hiền lànb.-— solutus. Mặt vui. - 
adductus. Minh mặt nhật wien. Sereno elin- 
trepido vultu sed Mä mui yèn hàn bàng phẳng. 


0 Vultamn trahere. Càn mày. Vultum referre ulicu- 


jus. Giống mặt ai. — ezeidit ilii. Nó sa mặt, nó 
ra bot rồi.|| 2. Dei, nam vultus alicujus. Làm cho 
ai tròngxem mình. «re vultus in aliquo. Nhìn 
ai. Ju tempore vultùs tu’. Khi Chúa tôi sẽ trong 
xuống (mà phat chúng nó). Vultus demittere. 
Tròng xuống, cảm mặt xuống dát. |3. Vultus 
omnes exprimere. Lấy đủ các thứ: hình. Sula 
placidi vultus. Aal biên phẳng ling. — Epccu- 
ri. Anh urong Epicurò. 

Verv - A, œ, F. 1. Lòng mẹ, tử cung: nhau. 2. fig. 
Vỏ các thir quả, bao nấm. 

YULVUL— a. æ, s. f. dimin. Vulva. 


A 


A. cha latinh thứ hai mươi ba; trong phép tính 
khi nó đứng sau số lon bơn thì gia mười, bằng 
nó đứng trước thì giảm mười, thi dụ: LX 
là sáu mươi, mà XL là bốn mươi. 

XANTHEN-ES, is, và NAXTH - 05, 1,3. m. Đá ngọc kia. 


XANTRI - us, i, ä. H Cây ke. 
XENIOL — UM, i; S. n. dimin. bởi 


XENI — UM, T.S D. VÀ A orum, S. N. p. 1. Cùa lè 
dàng cho khách thứa hay là cho quan mới 
nhậm xứ. 2. Tiền công thày thưa kiện. 


Kë 


JTS. VAEN 
ZEL „ 1269 ZET 


XENODOCHI—ƯM, ¿, s. n. Nhà thương. 

XEN000CH — 0s, i, s. m. Kẻ hay cho đỗ nhà mình. 

XEN -0N, onis, s. m. Nhà throng. 

NENOPAROCH-I, orum, s. m. p. Kè liệu củi và mudi 
cho người đi làm việc nhà nước. 

XERAMPELIN - US. ở, um, adj. (SỰ gì) Có sắc lá 
nho héo. 

XE :RANTIC=U3, 4, um, adj. ( thuốc gì ) Làm cho khô. 

XEL0PHAGI - A, æ, S. f. Sự än đồ khô. 

NE¿0PHTUHALNI — A, X, 8. f. Bệnh mắt kia. 

XIPHI— As, æ, s. m. 1. Da giáp ngư. 2. Sao chói. 

XIPni—UN, ¿, s. n. Giốnz lác nhọn, hiến, vong 
gu thảo. 

XYLIN—US, a, un, adj. (Sự gì Thuộc vẻ cây gòn. 


e. 


X YLOBALSAM — ON, 7, s. n. Cây sinh tô hợp. 

ÄYLOCINNAMOM — UM, ?, S. n. Câv quế, nhục quê. 

XYL—0N, ¿, s. n. Cây gòr. cây bông gòn. 

XYLOPHYT— ON, ¿, $. n. Tac điệp. ngưu bàng. 

XYyR —1S, es L Tử thích thảa. 

XYSTARCIL— US, č, A, œ, Và ES, æ, S$. m. 1. Kế áp 
việc Lập đua. 2. Quan giám xát đăng tứ vì đạo. 

1° XYSTIG - US, a, um, adj. (sự gì) Thuộc vẻ sự đua. 

9% XYST¡C — US, /. s. m..Rẻ tập đua (nơi che mưa 
nảng ). 

+ XY§T - UM, ?, $. n. như 

XYST—US,¿, s$s m. 1. Nơi cho mưa nảng mà tập 
đua. 2. Phép tập dua. 3. Nhà trồng, nhà ống 
muống, 


Y 


Y, chữ latinh thir hai mươi bon, 
TL YMNIFICAT—US, a, um, part. pass. (Al, SỰ 


Z, chữ latinh thứ hai mươi lim. 

ZABOL — US, į, VÀ Z4BUL-US,?, s. M. nhw Diabolus. 

ZANI — A, æ, S. f. Sự thiệt hai. 

ZAMLI- Æ, arum, s. f. p. Trái cây thông chin quá 
làm hw trái khác trên cây. 

ZANCH-#, arum, s. f. p. Giống ủng. 

ZAPLUT-US, ?, s. M. Kẻ rất giàu có. 

#E-A, æ, S. f. 1. Thứ lúa kia. 2. Thứ hương thảo. 

ZELAT - OR, oris, s. m. Kẻ ái mộ, kẻ phen bì. 

ZELIVIR-A, #, s. f. Con bgm. _ 

ÄÃZEL-0, as, are, a. và ZEL-on, aris, ari, d. 1. Phen 
bì, ghen tương, ganh gó. 2. Ái mộ, có lòng 
sốt mến, chuộng, chăm chút ân cần. 


ZFLOT-ES, æ, s. Mm. Rẻ sốt sång, kẻ ghen tương. 
ZELOTIC-US, a, um, adj. (ai) Phen bì, ghen tương. 
ÃELUTYPI-A, æ, 8. f. Sự ghen tương. 


gì) Đã chịu ngượi khen, đã chịu ca vịnh, 
+ Yyx-us, ts, m. nhw Hymnus. 


Z 


ZELOTYP-US, 2, S. M. (A, 2, s. f.). Kẻ ghen, ké phen 
bì. 

ZEL-US, ?, $. m. 1. Sự SỐL sáng, sự nóng nảy, sự 
sốt mến. 2. Sự ghen tương, sự phen bì. 3. Sư 
(Đức Chúa Lời) giận. ||1. — domùs tua rome- 
dit me. Sự sốt sång việc nhà Ghúa tôi tiêu hao 
tỉnh thần tôi. 

ZEM-A, œ, s. f. Nồi, siêu, xanh. 

ZtN-ITu, S. n. indecl. Nơi trên trời ngay đính 
đầu ta. 

ZEPHYRI-US, 4, um, adj. (sự gì) Thuộc vè gió hiu 
hiu. 

ZEPHYR-US, 7, $. m. 1. Gió tày. 2. Gió hay háy, 
gió mát, gió xuân, hơi vàng. 

ZET-A, æ. $. l. Phòng näm. 

ZETARI - US, ¿, s.1n. Đầy tớ dọn phòng. 

ZETRCUL-A, æ, S. f. dimin. Zeta. ` 


ZON 


⁄EUGIT-E, arum, s. m. p.Cännhựa mà đánh chim. 

ZEUGM¬A, atis, s. n. Sự một verbò trị nhiều 
ngành câu. 

ZtE-Ls, ¿ S. m. Thứ cá kia. 

ZINGIB-ER, eris, $. n. ZINGIBER-1, S. n. indecl. và 
ZINZIB-ER, 225, S. n. Girng. 

ZINZIBUL-0, as, are, n. (chim én) Kêu, kêu như 
chim én. 

Zırs-us, ?, s. n. như Omentum. 

ZI7AXI-A, æ, $. f. và UM, ?, s. n. Cò lòng vực. 

Z1zIiPH-UM, ?, s. n. Quả hỏng táo. 

Z1ZziPH-US, ?, S. f. Cây hồng táo, cây táo. 

ZODIACTE-US, a, um, VÀ Z0DIAC-US, @, vm, adj. 
(sự gì) Thuộc về vòng hoàng đạo. 

Zoniac-us, i, s. m. Vòng hoàng đạo, đàng hắc lộ 
(là vòng đi chéo từ hoàng đạo nam cho đến 
hoàng đạo bác mà chỉ đàng mặt trời đi trong 
một năm; vậy mặt trời qua mười hai đống sao 
gọi là hoàng đạo thập nhị cung, là 1° tuất 
cung (aries), 9° dậu cung (gue), 3° thân 
cung mini), As mùi cung ;canc¿rn/, 5° ngo 
cung (leo), 6° tị cung “øợo), 7° thìn cung 
(Ra), 8° mẹo cung (scorpius), Hr dän cung 
(sggittarius/, 40° siru cung /rapricornus `, 119 
ti cung ‘amphora?, 42° hợi cung (sees), 

Z0N-A, æ, S. f. 1. Dây thåt lưng, đai, nit. 2. Đây, 
túi bạc ( giảt vào thåt lưng). 3. Đạo (hàn, nhiệt, 
ôn), vòng quanh trái đất. || 1. Ge, Zonam sol- 
vere. Xuất giá. || 9. Zonam perdidit Nó đã mắt 
hết mọi sự. ||3. — duodecia signis confirmata. 
Đàng hắc lộ. — frigida. Hàn đạo. — torrida. 
Nhiệt đạo. — temperata. Ôn đạo. 
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ZONAL-Is, e, adj. (sự gì )Thuộc về đạo ( hàn, nhiệt 
hay là ôn}, thuộc về vòng quanh trái đất. 

1° Z0NARI-U$, a. um, adj. ( ai, sự gì) Thuộc về dây 
thắt lưng, về đai, về đầy, — sector. Ké ăn cập 
túi bạc, ké trộm. 

9° ZO0NARI-US, :, S. m. Thợ làm đai hay là đây thất 
lưng. 

Z0NAT-ÌìM, adv. Như hình vòng, tròn nbr vòng. 

Z0NUL-A, œ, S. f. dimin. Zona Dây thát lưng nhỏ. 

Z0opHoR - us, i. s. m. 1. Bàng hác lộ. 9. Phần 
xuyên tac kia trên quá khỏi đảu cội. 

Z00PHTHALM-US, ¿, S$. m. Phật quả thảo. 

Z00PHYT-A, orum, s. n. p. Các giống dò giác hon 
dö sinh hồn (như minh phúc ngư. súa, tó dia 
bẻ ). 

Z0PISS-A, æ, $. f. Nhựa pha sáp người ta cạo nơi 
tàu. 

Z0ST-ER, @*2s, s. m. Giống bệnh hoả đan. 

Z0THECUL-A, æ, S. f. đimin. bởi 

Z0THEC-A, æ, S. f. 1. Phòng nàm, phòng học. 2. 
Chö hỏm đẻ tượng. 

ZUR-A, æ, s.f. Hạt cây gai góc. 

ZY6I-A, æ, S. f. Giống cây trường khê. 

Zei. us, a, um, adj. (sự gì) Thuộc về sự cheo 
cưới, thuộc về phép hôn nhân. 

ZYö-Iš, is, S. f. Giống kê minh thảo. 

ZYG0STASI-UM, ¿, s$. n. Việc kháo trái cân. 

7YGOSTAT-A, œ. S. m. Quan khảo trái cân. 

ZYTH-UM, ¿, s. n, và vs, i, s. m. Thứ rượu mạch 
nha. 


FINIS. 
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PRECIPUA GEOGRAPHLÆE ET HISTORLE NOMINA 


TRADENS ET EXPLICANS. 
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ABD 


AARON, s. m. indecl. và AAR-oxX, onis, s. m. Thày 
cà thượng phảm Judæus trước hét. 

A AROXIT — £, arum, s. m. p. Các người dòng döi 
Ông Aaron. 

ABADpox, $. m. indecl. Thån caivực sâu. kẻ phá 
phách. 

ÀBAXNTI-AS, arlis, s. f. Gò lớn bên dòng đất Græcia 
(cũng là Eubea). 

ABAXNTI-US, d, um, adj. Thuộc về gò Abantias. 

ABARIN, s. m. indecl. Núi trong xứ Pala-stina 
(cũng là Nebo). 

Anussr, Hừững heang lên tày nước Egyptus. 


A RASSENI-A, a, ÂN VSSI*A. 2, ÂB\SSINI-A.¿P, VÀ ABYS- ` 
SINI-A, P, s. f. Nước bên dëng phương Africa ` 


giáp biển đỏ. 

Å BASSIN - 1, orum, ABISSEN-LI, orum, Và ABYSSIN-1, 
arum, s. m. p. Dàn nước Abyssinia. 

ABAZE-A, orum, s. n. p. Lé kính but Bacchus (xem 
tự vi). 

ABBATISCELL-A, #, S. f. Xứ trong nước Helvetia. 
ÂBDALONIM-US, ?, S. m. Người làm vườn mà vua 
Alexander đã đặt lên làm vua nước Sidon. 
ABDENAGO, S. m. indecl. Thánh trẻ phải bỏ vào lò 

lửa bên Babylon (cũng gọi là Azarias). 

ABDER-A, Ææ, S. f. và a, orum, 8. n. p. Thành về 
nước Thracia. 

Á BDERID — ES, æ, s. m. But Saturnus. 

ÅBDERIT-A, Æ, M. ÂBDERITAN-US, đ, uM, ÂBDERIT- 
ES, Æ, M. ÂBDERITIC-US, 4, um, adj. Thuộc về 
thành Abdera (xem Abderitanus trong tự vị). 

ABDI-As, æ, S. m. 1. Đắng tiên tri nhỏ. 2. Quan 
nhà vua Achab. 

ÀBDIRAN-US. ?, s. m. Quan về dao Mahumetus. 


ABR 


ÁBDOLONIM-Usš, ¿, S. m. nhw Abdalonimus. 

ABDON. Quan xét dân Israel, 

ABEL, s. m. indecl. và ABEL-Us, i, s. m. Con thứ 
hai ông Adamus (Abilê). 

ABELIAN-1, orum, S. M. p. Quân rối đạo trong 
phương Africa. 

A BEON-A, æ, S. f. But nữ áp sự xuất hành. 

ABESAN. Quan xét dân Israel. 

ABIA và ABIAS. Vua nước Juda. 

ABIGAIL. Vợ vua David. 

Ann, — A, 2, S. f. Thành vẻ nước Judæa. 

ÁBILENS-IS, e, Và và ÂBILEN-US, a, um, adj. Thuoc 
về thành Abila. i 

ABIMAEL, s. m. indecl. Tó phụ đân Arabes và dän 
Armeni. i 

ABIMELECH, s. M. indecl. 1. Tèn nhiều vua Philis- 
tini. 2. Quan xét dân Isracl. 

ABIRON. Kẻ phản ngụy vuði ông Moyses. 

ABISAI, $. m. indecl. và ÁBISAI-US, ¿, s. m. Quan 
vua David. 

ẢBISSIN-I, orum, s. m. p. như Abassini. 

ABNER, S. m. indecl. Quan thống chế vua Saul. 

ABRAHAM, S. M. indecl., ABRAHAM-US, ?, ABRAH-AS, 
æ, S. m. và ABRAM, s. m. indecl. Tô phu dän 
Judæi (Abaraong). 

ÀBRAME-US, o, um, adj. Thuộc vè ông Abraham. 

ABRAMID-Æ, arum, s. m. p. Các người dòng do 
ông Abraham. 

ÂBRAMID-ES, æ, s. m. Ông Isaac là con Abraham. 

ABRAMI — US, a, um, ad). như Abrameus. 

ÁBRAXAs. Thần quân rối Basilidiani thờ. 

ÅBRINC — A, æ, S. f. Thành về xứ Normannia. 

ÁBRINCAT - #, arum, s. m. Dân thành Abriuca. 
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ÂBRINCATL - A, æ, s. f. như Abrinca. 

ABRINCENS-IS, e, adj. Thuộc về thành Abrineca. 

ÁBRODIT - E, arun, s. m. p. Dàn nước Norvegia. 

ABR — ON, ows, s. m. Người Græcus yêu điều. 

BRUTI - UM, /, $. n. Xứ giữa đắt Italia. 

ARSALOM và ABSALON. s.m. indeel. Con vua David. 

ALS L-E, arum, S. m. p. Dàn kia về phương Asia. 

ABUL-A, œ, 3. f. Thành về xứ Castella. 

ABYD-0S, ¿, Và ABYD-US, /, s. m. và f. 1. Thành vẻ 
xứ Troas. 2. Thành vẻ dät Thebais. 

ABYSSIN-I, orum, s. m. p. như Abassini. 

ABYSSINI — A, œ, S. f. nhw Abassenia. 

Aca, thành về nwe Phenicia. 

ÁCADEM-Uš, ?, s. m. Người kia e thành Athenæ. 

ACANTu — US, ¿, s. f. Thành về nước Macedonia. 

ACAENAN-ES, um, $s. Mm. p. Dân xứ Acarnania. 

ACARNANL-A, œ, S. f. Xứ về dåt Græcia. 

ACARNANIC-US, đ, um, adj. Thuộc vé Acarnania. 

ACBAR-US, 2, s. m. Tên chung các vua Arabes. 

Ar: Am, Ss Ê 1. Vú nuôi vua Romulus. 9. Con 
bem kii. 

ACCALI-A, on và orum, S. n. p. Lé kinh con bom 
Acca. 

AccARox, thành vẻ xứ Palæstina. 

Acci, thành bên nam xứ Bætica (cung là Gades’. 

ACCITAN-US, &, Mm, adj. Thuộc về thành Acci. 

Å CCURSIORUM COLONIA, l. Thành vẻ xứ Delphinatus 
(cúng là Cularo). 

ACEPHAL-I, orum, $. Mm. p. Quản ròi đạo kia. 

AGEsSI-AS, æ, S. m. Thày thuốc đốt kia. 

ACHAB, $. m. indecl. và ACHAB-US, ?, s. mM. 
nước bruel. 

ACn E— 1I, orum, $. m. p. lần xi Achaia. 

Acn#lt - As, adis, adj. f. Người nữ xứ Achaia. 

ACHEMENI-US, 2, um, adj Thuòe vè nước Persia. 

AcHAtev, a, S Mũ về Peloponesus SAH Græcia. 

ÂCHAI - as, adis, adj. f. Người nữ xứ Achaia. 

ACHAIC- US, A, um, VÀ ACUM -US, a, um, adj. 
Thuốc về vr Achaia, thuộc về đất Grecia. 

ACHAN VÀ ACHAR, người Judæus ông Jome đã 
luận ném đá chét. 

Acnas, vua nước Juda. 

ACHER — ON, ontis,s.m. 1. Tèn nhiều song, 2. Sông 
âm phú 3. Am phú. 

ACI EROMTÆ — US, V0, VÀ AG" EEONTIC-US, d, tn, 
adj. Thuộc về song Acheran, thuộc vẻ âm phú. 

Av = UNS, antis, $. m. nh Acheron. 

ACHORUNT €- Us, A, um, VÀ ACHERUSL~ US, a, um, 
adj. nhí AXcnerontirens, 

ACHILL-AS, Æ, S. M. Người đá giết ong Pompeius. 

ACHILLEA, gÒ gån gò Samos. 

ACDILL - ES, 08 Và e và !, s. m. 1. Người Grærcus 
anh hùng. 2. Ông giám mục kia. 


Vua 
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ACHILLE - US, đ, um, adj. Thuộc về ông Achilles. 

AcnioR, tướng theo quan Holofernes. 

ACHITOPHEL, quan cận thần vua David. 

ÂCHIV — Gs, a, um, adj. Thuộc về đất Græcia. 

Acuon, thung lũng về xứ Palæstina. 

AcioREs, but hay trấn ruồi. 

ACMOD— Æ, arum, s. f. p. Những gò bên bắc nước 
Anglia. 

Aco, thành về xứ Palæstina ( cũng là Ptolemais‘. 

Ac - us, a, um, adj. Thuộc về thành Aco. 

ÂcoNE, miền trong xứ Pontus. 

ACRABATEN — A, æ, S. f. Miền trong nước Syria. 

ACRIDOPHAG - 1, 0n, S. m. p. Dân về xứ Ælthi- 
opia hay ăn chấu chãu. 

ACRI - ON, onis, s. m. Quân tw về môn ont 
Pythagoras. 

ACR — ON, on's, S. In. 
Romulus giết. 

ÂCROPOL - 18S, ¿s, s. f. Thành nội Atheu:e. 

ÁAGCT.E — Us, a, Hit, adj. Thuộc về xứ Attica. 

AcT —E, es, S. f. Xứ Attica. 

ACTIAC - US, A, 0, VÀ ACTIAN - US, a, um, ad}. 
Thuộc vé thành Actium. 

ACTI - AS, all's, adj. f. Người nữ' xi Altica. 

Acri - UM, ?,S. n. Thành vè xứ A2arnanta ( là noi 
ông Antonius đã bại trận ông Octavius). 

ACTI - Us, a, um, adj. Thuộc về thành Actium. 

ÁCUNUM, như Ancona. 

ÂCUSIORUM colonia, f. như Qularo. 

Ana. 1. Vợ ong Lamech. 9. Vự ông Kanu. 

ADAD, indecl. và AnpaAn-us,?, s. m. 1. Vua các hut 
thần dàn Assyrii thờ. 2. Tên nhiều vua lduniel, 

ADAM, S. m. indeci. nhi Adamus, 

ADAMIAN — 1, orum, Và ADAMIT — Æ, arum, $s. M. p. 
Quản rot đạo kia. 

AnaM - Us, ¿, s. m. Tó tòng cả và loài người ta 
( Adong ). 

Ann, tháng febr=arius bên Jucæi. 

ADDU —A, æ, $. M. Fong trong đất Malia. 

ADEON — A, æ, s. f. But nữ áp sự tới đến noi. 

Apes, but cai âm phủ. 

ADIABEN - E, es, $. f. Xứ trong nước Assyria. 

ÅDIABENIC — US, Q, um, VÀ ADIABEN-US, a, um, adj. 
Thuộc về xứ Adiabene. 

ADMET — US. 7, S. m. Tên hai vua kia. 

ADONAI, s. m. indecl. Tèn Dire Chúa Liri: bèn 
Judei). 

ADONE rs, 7, s. Mm. như Adonis. 

ADONI - A, orum, $. n. p. Lé kinh but Adonis. 

ẨDOXNIAS, con vua David. 

ADON - IS, 2š VÀ idis, s. m. But kia. 

ADRANELECU, but dàn Assyrii thò. 

ADRAN —US, ¿, s. M. But dän Siculi thờ. 


Vua kia dä phải on 
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ADRI - A, æ, s. m. Biển Adriaticum. 

- Â PRIAC - US, Ø, um, Và ADRIATIC — US, 4, vm, adj. 
Thuộc về biến Adriaticum. 

A DRIANOPOL — 1S, 18, S. f. Thành về nước Thracia. 

4° ADRIAN — Us, ?, S$. m. Vua thượng vị Roma. 

2° ADRIAN— US, đ, um, adj. như Adriacus. 

ADRIATIC — US, 4, um, adj. như Adriacus. 

ADRUMET - UM, ¿, S. n. và us, i, S. f. Thành bên 
bác phương Africa. 

Ant - AS, æ, s. Mm. Trái núitrong nước Helvetia. 

Ä92Ac — 0s, ¿, $. m. Quan xét đưới âm phủ. 

Æ Æa, tên hai gò trong bién trung. " 

Æ — Us, a, um, adj. Thuộc về gò Ææa. 

ÆDESS — A, Ø, S. f. Thành trong nước Macedonia. 

Ænu - Es, um, và 1, orum, s. m. p. Dân đất Gallia 
ở từ sông Liger đến sông Arar. | 

ÄEDUIC - US, œ um, adj. Thuộc về dän Ædues. 

JE6öAT —ES, um, f. p. Đống gò bên tây gò Sicilia. 

đ6& - UM, i, VÀ Ä6E- UM, ¿, s. n. Biến bên đông 
đất Grœcia. l 

Æe -us và Æe — us, a, um, adj. Thuộc vé bién 
Ægeum. 

ÆGIAL— US, ¿, S. Mm. Xú Achaia. 

ÄÿGIMI-US, i, s. m. Người đã sống được hai trăm 
năm. 

JÊGIMUR - US, ¿, S. f. Gò gần thành Carthago. 

ZEuIN-A, æ, S. f. Gò trong bién Ægæum. 

/ZEGIP - AN, anis và anos, s. m. Thần sơn lâm. 

ÆGIPAN -- ES, um, s. m. p. 1. Các thần sơn lâm. 2. 
Dän kia về đất Africa. 

Äf#6in— A, æ, S. f. Qò Lesbos. 

Æsc-oN, onis, s. m. Biên Ægæum. 

ZEG0NENSIS porla, f. Cira Quirinalis ở thành Rôina. 

ÆGYPTIAC - US, đ, um, Và ÆGYPTI-US, đ, um, adj. 
Thuộc về nước Ægyptus. 

JEG6YPT-US, ¿, và os, ?, s. f. Nước bên bảc phương 
Africa (Ichitô). 

AN và Ä2LAMIT - #, như Elam và Elamite. 

EA, æ, S. f. Tên vua Adrianus đặt cho thành 
Jêrusalem. 

Zara, như Emathia. 

4EMILI-A, æ, S. f. 1. Xứ bên bắc Italia. 2. Vợ ông 
Scipio tiền. : 

ZEMILIAN - US, ts m. Con ông Paulus Æmilius. 

ZEMILIUS CENSORINUS, m. Vua cai gò Sicilia. 

ÆMONI-A, #, S. f. Xứ Thessalia trong Macedonia. 

ÆMONID-Æ, arum, s. Mm. p. Dân xứ Thessalia. 

4EMONI-US, 4, um, adj. Thuộc về xứ Thessalia. 

ÆNAR - E, es, S. f. Gò trong biển Ægæum. 

ÆNEAD-Æ, aum, s. m. p. 1. Dân thành Troja. 9. 
Dân Rôma. 

ÆNE - AS, e, S. M. 1. Người Troja anh hùng. 2. 
— Sylvius. Vua thứ ba trị thành Alba. 
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Zem, idis, s. f. Sách thơ ông Virgilius đặt mà 
vinh ông Æneas. 

ÆNEI — US, đ, um, adj. Thuộc về ông Æneas. 

ÆN — 0s và us, ?, S. f. Thành về xú Thracia. 

ÆOLENS-ES, zơn, và ÆoL-es, um, s. m. p. Dân xứ 
Æolia. 

Zou A, æ, S. f. Xứ về đất Asia minor. 

ÆDLE INSULE, f. p. Những gò giữa đất Italia và 
gò Sicilia (kế ngoại xưa tin là nơi tích các thir 


gió). 


q4 ZEoLtc-0s, a, um, adj. Thuộc về xứ Æolia. 


1° Æo — Es, um, s. m. p. Dân xir Æolia. 

9° ÆoLID-ES,.æ, S. m. Dòng dot but Æolns. 

ÆoLi-1, orum, s. m. p. như 2 ulengeg, 

ÆoL-ıs, idis, s. f. nhir Æ olia. 

Æou-us, a, um, adj. như Æ ol cus. 

ÆoL-us, ?, s.m. But cai các thứ gió. 

ont, orum, s. m. p. Dân về đất Italia. 

ÆQUICOL-A, ø, M. ÆQUICOL-US, a, um, và QUIC=US, 
a; um, adj. Thuộc vè dän Æqui. 

ÆQUIMELI-UM, ?, S. n. Xóm thành Rôma. 

ÆR -A, #, S.f. 1. Nước Ægyptus. 2. Gò Creta. 

Æros-a, æ, s.f. Gò Cyprus. 

Æsar, s. m. Tên đắng tạo hoá (bên dän Etrusci). 

ÆscIUN-ES, îs, và SCIIN-US, ¿, sm. Người græcus 
tài giảng bài. 

Z#scnrr-Us, ¿ S. m. Người đã đặt thơ làm tuồng. 

JESCULAN-Us,¿,s. Mm. But áp tiền đồng (bên Roma). 

ÆSCULAPI-US, č, s. Mm. But thánh sư nghề thuốc. 

Jf#SOPE-US, Ø, um, ÆSOPIANUS, d, um, ÆSOPI-US, 
a, um, và Æsoric-Us, a, um, adj. Thuộc về ông 
Æsopus. 

J4&sor-us,?,s.m.Người đã đặt nhiều tích biến ngôn. 

J4ÊSQUILIN — US, ?, S. m. Đổi trong thành Rôma. 

ÆsTU-1, orum, s. m. p. Dân kia trong đất Germa- 
na. - : l 

ÆTHAL - E, es, và ÆTIALLI-A, æ, S. f. như Ziva. 

/ETHERI-A, æ, S. f. Xứ Æthiopia. 

ÆTHERI —1, orum, s. m. p. Dân xứ Ætheria. 

JETHIOP-E, es, s. f. Gò Lesbos. 

Zruopt-A, æ, s. f. Xứ bên nam nước Ægyptus. 

#TII0PIC-US, ø, um, adj. Thuộc về xứ Æthiopia. 

Zrnt-ope, opts, adj. m. Người xứ Æthiopia. 

ÆTURÆ - A, æ, S. f. Gò Rhodus. 

AETI-US, 2, S. m. Quan trấn xứ Gallia đã đánh 
được vua Attila. 

Ä#TN-A, æ, 8. f. Núi gò Sicilia hay phun lia. 

ÆTNENS — IS, @, adj. Ở gần núi /ZEtna. 

A#TNE-US, a, um, adj. Thuộc về núi #tna. 

ÆTOoL-1, orum, s. m. p. Dân xứ Ztolia. 

ÆTOLI-A, æ, S. f. Xứ về đất Græcia. 

ÆTOLIC - US, 4, um, ÆTOLI-US, Ø, um, VÀ ÆTOL-US, 
a, um, adj. Thuộc về xứ Ætolia. 


AGN 

2ETUAT-ES, um, S. m. p. Dân kia trong nước Hel- 
vetia. 

4ETus, sông Nilus. 

AF-ER, ra, rum, adj. Thuộc về phương Africa. 

AFRIC-A, æ, S. f. Một phương trong năm phương 
thiên hạ, phương nam. 

AFRICAN-US, 4, um, và AFRIở-US, a, um, ad). Thuộc 
về phương Africa. 

ÀFRIC-US, ?, S. m. Gió tây nam. 

ÂGAB— US, ¿, s. Mm. Người tiên tri kia. 

AGACTUR-I, orum, s. m. p. Dân kia vẻ đất Arabia. 

A6AG, vua nước Amalec. 

ÂGAMENN-0 Và ON, ø2⁄s,s. m. Vua làm long thống 
các binh græci kni vậy bọc thành Troja. 

AGAMENXOXNIC-US, A, um, adj. Thuộc về vua Aga- 
memnon. 

AGAR, S. f. indecl. Con đòi ông Abraham. 

AGAREN - 1, orum, s. m. p. Dàn Saraceni. 

AGAS — US, i, $. M. Cira bé trong xứ Apulia. 

AGATH-A, ®, S. f. Bà thánh tư vì đạo (năm 234). 

\GATH-0, onis, $s. m. Quân tứ về mòn ông Đytha- 
goras. 

ÂGATHOCL-ES, i$, S. m. Vua cai gò Sicilia. 

ÂGATHOPOL-IS, ¿$, S. f. Thành vẻ xứ Occitania. 

AGBATANA, như Ecbatana. 

A@p-us, ¿, s. f. Núi đá kia (là nơi Deucalion và 
Pyrrha đã lấy đá mà ném lại sau lưng cho ra 
người). 

ÂGENDIC-UM, 2, và AGEDINC-UM, t, s. n. như Senones. 

ÂGENNENS-IS, €, Và AGINNENS-IS, e, adj. Thuộc về 
thành Agennum. 

AGENN-UM, ¿, Và AGIN-UM, 2, s. n. Thành vẻ xw 
Aquitania. 

ÂGENORE-US, d, uM, Và AGENORI-US, A, um, adj. 1. 
Thuộc về nước Phicnicia. 2. Thuộc vẻ nước 
Carthago. 

AGENORI-A, ¥, S. f. But nữ hay sự càn mắn. 

AGENORID- £, arvm, s. m. p. Dân nước Carthago. 

AưERON-A, œ. S. f. như Agenoria. 

AGoESI-AS, æ, s. m. Quân tử vé môn ông Plato. 

AGESILA-US, ?, $. Mm. Vua thứ sáu trị nước Sparta. 

AGESIN-A, æ, S. f. như /nrulisma. 

AGESINAT-FS, um và ium, s. m. p. Dàn thành Age- 
sina. 

AGGE-Us, tg, m. Đắng tiên tri nhỏ. 

AGILA-US, ¿, 9S. m. Vua thứ ba trị nước Sparta. 

AGINN-UM, và ÀGIN-UN, i, s. n. như Agennum. 

Ae, idis, s. m. Vua nước Sparta đã phải dân 
mình giết. 

AoISyMBA, miền kia bên đông phương Africa. 

ÁGLAI-A, œ, S. f. Tên mòt but nữ Gratie ( xem tự 
vì). 

AGNED-A, Æ, 3. f. Miền trong đất Scotia. 
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ALB 
AGN-FE3, elis, S.f. Bà thánh tir vì đạo năm 303(Ine). 
Aoxonick, người nữ thành Athene tàng hình 
người nam mà đi học thuốc. 
Â0NOIT-#, arum, s. m. p. Quân rối đạo kia. 
AGONENS-ES, ¿um, s. m. p. Những säi vua Tullus 
Hostilius đá thêm vào dòng sai Salii. 
AoO0NENSIS porla, f. Cửa kia ở thành Roma (cũng 
goi là Salaria, Collina và Quirinalis). 
A60oN-IS, idis, s. m. Bòi Quirinalis trong thành 
Roma. 


zÄöRIC0L-A, #, s. m. Cha vợ ông Tacitus đã làm 


quan vũ. 

AGRIGENTIN-US, dg, um, adj. Thuộc về thành Agri- 
gentum. 

A GRIGENT-UM, t, s. n. Thành trong gò Sicilia. 

AGmoXIA, lẻ kính but Bacchus trong xứ Boeotia. 

ÀGRIOP-AS, æ, s. M. Tiên sw nxhẻ nung ngủi và 
nấu đồng. 

ÂGRIOPHAG — I, orum, s. m. p. Dân kia về nước 
Æthiopia hay ăn thịt các muông rừng. 

ÂGRIPP-A, æ, s. m. Phù mã vua Augustus. 

ÂGRIPPENS-ES, ium, s. m. p. Dàn kia về Bithynia. 

AGRIPPIN-A, æ, s. f. 1. Mẹ vua Nero. 2. Vợ ông 
Germanicus. 3. — Colonia. Thành bên tày nước 
Prussia. 

ÂHASSUER-US, ¿, $. m. Vua Darius I là con ông ys- 
taspes. 

ÄAI-US§; ?, S. m. But bhay sự ngôn ngữ ( bên Roma). 

ÂJ-AN, acis, $. m. Người Græcus anh hùng. 

ÂLABASTR-UM, ¿, S. n. Thành trong nước .gyptus. 

ALA FLAVIANA, S. f. Thành Vindọobona. 

ÂLAMANI, etc., như Alemani, etc. 

ÂLAN-I, orum, s. m. p. Quân man di kia. 

ÂLARIC-US, ¿, S. m. Vua dân Gothi. 

ÂLATA casira, n. p. Kinh đô nước Scotia. 

ALB-A, æ, S. f. 1, Thành gån thành Roma. 2. — 
Augusta. Thành Albiga. 3. — (ca. Thành 
Belgradum, 4. — Julia. Thành chính về xứ 
Transilvania. 

ALBAN —1, orum, s. m. p. 1. Dâu thành Alha. 2. 
Dân xứ Albania. 

ALBANI-A, æ, s. f. 1. Xứ áp biến Caspium. 9. Xứ 
Epirus. 

ALBAN-US, a, um, adj. Thuộc vẻ thành Alba. 

ALBI-A, æ, S. f. Địa phàn thành Albiga. 

ALBIC-1, orum, s. m. p. Dân gàn thành Massilia. 

ÂLbiG-A, æ, s. f. Thành về xứ Occitania. 

ALBIGENS-IS, e, adj. Thuộc vẻ thành Albiga 

ÁLBIGENS-ES, tum, $s. m. p. 1. Dân thành Albiga. 
3. Quân rối đạo kia. 

ÂLBI-ON, onis, s. f. Gò lón bên bâc nước Francia 
(rấy là Anglia và Scotia ). 

ÂLBION-A, e, 8. f. Quảng đồng bên kia Tiberis. 


ALO 


ÂLBUL-A, æ, S. f. Sông Tiberis. 

ÂLCIBIAD-ES, 7s, $s. m. Quan tóng thống Athenæ có 
thì đanh. 

Ar€IMUS .12//s, s. m. Ông thánh đã đặt thơ. 

Al1⁄-1S, idis, S. f. But nữ Minerva (bên Macedo- 
nia). 

ALCUIN-US, ?, s. m. Người thông thái trong đời 
vua Carolus cả. 

A LCYONE-UM, ¿, s. n. Biên Alcyon hay là vụng Co- 
rinthius. 

ALDENARD-A, æ, S.f. Thành về xứ Flandria ( trong 
nước Belgica). 

ALECT-0, 2s, S. f. Tên mòt but nữ Purie (xem t 
vi). 

ALEMAN-1, orum, AULEMAXY-L, orum, S. M. p. Dà 
đất Alemannia. 

ALEMANNI-A, æ, S. f. Đất rộng giữa phương tây 
(Alêmanha). 

ÂLEMANNIC-US, Ø, um, adj. Thuộc về Alemannia. 

ALEMON - A, æ, S. f. But nữ nuôi thai trong lòng 
me. 

ALETHE, thành về xứ Britannia (trong nước Fran- 
cia). 

ALEXAND-ER, rA s. m. 1. Vua Alexander cả là vua 
nước Macedonia. 2. — Severus. Vua thượng vi 
Roma. 

ALEXANDRE-A, 2, và ÅLEXANDRI-A, ©, S.f. 1. Thành 
cira hé trong nước Ægyptus. 2. Tên nhiều 
thành khic. 3. Vú nuôi vua Nero. 

ALEXANDRIA YA, S. f. Bàn thờ vua Alexander cả đã 
dung trên bờ sông Hypasis khi toan tré về nước 
mình. 

ALEXANDRIAN — US, A, um, VÀ ÅLEXANDRIN-US, Q, 
um, adj. Thuộc về thành Alexandria. 

ALEXANDROPOL— IS, ¿s, S. f. Thành nước Parthia. 

ALENI —A, æ, S. f. Kinh đô nước Burgundia. 

ALEX -— IS, 7s, $. m. Òng thánh tu hành kia. 

ALFRED — US, ¿, $. Mm. Vua nước Anglia. 

ALGID — US, ¿, S. m. Núi gàn thành Rôma. 

ALINGONIS, cửa bẻ về xứ Aquitania. 

ẤLITT-A, æ, S. f. Tên but nữ Venus (bên Arabia). 

ALLI - A, @, S. f. Sông trong đất Italia. 

ALLANA REGIO, f. Miền từ sông Padus đến sông 
Ticinus. l 

ÂLLOBROG-.E, arum, VÀ ALLOBROG-ES, um, S. M. p. 
Dàn áp núi Alpes trong nước Francia. 

À LLOBROGIC-US, A, um, VÀ ALLOBR-OX, ogis, adj. cả 
ba giống. Thuộc về dän Allobrogæ. 

ALLOGIAN — 1, orum, s. m. p. Quân rồi đạo kia. 

ALLOPHYL — I, orum, s. m. p. Dân Philistiim. 

ALM- A, æ, s. m. Sông về xứ Etruria trong đất 
ltalia. 

ALOGI — I, orum, s. m. p. Quân rối đạo kia. 


E AMM ' 


ALON - F, es, S. f. Gò trong bién Ionium. 

Atop - FS, thành Ephesus. 

ALPENS— IS, e, adj. Thuộc vẻ núi Alpes. 

ALP — ES, mmm, s. f. p. Răng núi phân cõi nước 
Francia và nước Italia (xem tự vị). 

ẢLPIC-I, orum, s. m. p. Các dân ở trên núi Alpes, 

ALPIN - US, a, um, adj. Thuộc vẻ rặng núi Alpes. 

ALSATI - A, æ, s. f. Xứ bên dòng nước Francia. 

AL—Us, :,sS. m. But dàn Roma thờ. 

AmaAar, thành về họ Aser trong nước Judæa. 

AMALCIHUM MARE, n. Phần bién Balticum. 

AMALEC và AMALECH, 1. s. m. indecl. Cháu ông 
Esau. 2.s. f. indecl. Nước trong đất Arabia 
åp bién dò. 

AMALECIT—-.E, arum, s. m. p. Dàn nước Amalec. 

AMALTHE— A, A.S f. 4. Vú nuôi but Jupiter. 2. 
Đồng bóng thành Cume. 

AMAM, thành về họ Juda trong nước Judæa. 

AMAN, s. m. indecl. và AM-AN, anis, s. m. Quan 
đê nhị vua Assuerus. 

AMAN — US, ¿, S. m. Núi phân cõi nước Syria và 
xứ Cilicia. 

AMASI - A, æ, s. f. Cửa bẻ vẻ xr Pontus. 

AMAS -~ 1S, ie, S$. m. Vua nước Ægyptus. 

ÂMBIANENS - ES, ¿um, VÀ AMBIAN-I, orum, s. m. p. 
Dân thành Amibianurn. 

ÂMBIAN — UM, ¿, s. n. Thành vẻ xứ Picardia trong 
nước Francia. 

AMBIBARI —1, orum, $s. m. p. Dân về địa phản thành 
Abrinca. 

ẢMBIVARET —I. orum, $. M. p. Dân kia trong xứ 
Brabantia. 

ẢMBRON — ES, um, s. m. p. Dàn a tùng vuði quản 
Cimbri và quân Teutono»s, 

ÂMBROSIAN - US, 2, wu, adj. Thuộc về ông thánh 
Ambrosius. 

AMBROSI - US, ¿, s. m. Ông thánh tiến sĩ làm giám 
muc thành Mediolanum (Ainlosiô). 

ÀMELEC, và AMILECH, S. m. indecl. Con vuaJosias. 

AMERICA, æ, s. f. Một phương “rong năm phương 
Lhiền hạ (cũng gọt là thẻ gian mới). 

ÂMERICAN-US, ^, um, adj. Thuòe vè America. 

AMESTRIS, Yợ vua Nerxes. 

ÂMILC - AR, aris, s. m. Cha ông Annibal. 

AMIS(- A, @, Và AMISIUS, /, s. m. Sông bên tây 
bác nước Prussia. 

ANM- A. æ, S. f. Thành trong nước Judæa. 

AMMIAN — US, ¿. S. m. Người đả chép sie kí bảng 
tiếng lalinh. 

AMMON. 1.Thành vẻ xứ Palæstina. 2. Con ông Lot. 
3° Tên but Jupiter trong đắt Libya. 

. AMMONIA. 1. Phần giữa phương Africa. 9. Cả và 
phương Africa. 3. But nữ Juno. 


== qer. wë app ven NT PP 


ANA 


AMWOXI—1, orum, S. M. Dàn kia về dät Arabia. 
ÂMWMONIT — Æ, arum, S. M. p. Dän nước Ammon 
(trong dät Arabia), dòng đöi con ng Lot. 
AMNON, con ông David đã phải Absalom giết. 
AMon6us, gò về đồng Cyclades trong biện Fam: 
um. 
AMORRNÆ-I, orum, S, M. p. Dân kia về Palestina. 
ẨMPHAXITIS, miền trong nước Macedonia. 
ANPILCRATES, S$. M. Người đã chép truyện nhiều 
người thì danh. 
ÂMPIICTY-ON, 9175, S. M. 
phictyones. _ 
AMPIICTYONE-S, um, s. f.p. Toà còng động những 
quan thay mát các thành đắt Grecia (Xem Tự vin). 
wn, adj. Thuộc vẻ toà Am- 


Người đã lập toà Am- 


ÂWPHICTYONIE— US, A. 
phictyones. 

Awpinoci — A, Ap, f. Miễn về xứ Epirus. 

Aytun- OR, 0125, S. M. Người đã dùng dàn lyra 
mà xây thành Theb. 

Awpiiipor — 1S, ¿5, S- f. Thành trong Macedonia, 
Thracia và Syria. 

AMPHITIRIT — E, es, S- f But nữ cai bién. 

Awnawines, ông Moyses là con Ông Amram. 

ÂMSTELODAN-UM, ¿, S. Kinh đồ nước Hollandia, 

AMycL-t, arum, s. Ép. 1. Thành về xứ Latium 
đã nơi ông Pythagoras đá truyền các học trò 
mình phải ở lặng nàm näm). 2. Thành về xứ 
Laconia. 

AMYCLE — US, A, UM, adj. Thuộc về xứ Laconia. 
AMYNTÆ REGNUM, 8. Nước vua Amynlas dà ké 
ông Antonius đã dạt làm vua nước Galatia). 
AMYNT - AS, X. S. M. Vua HƯỚC Macedonia là cha 

vua Philippus. 
ANABON, XỨ VỀ HƯỚC Parthia. 
ANACIIARS — 1S, ilis, $. M, Quần LỨ nước Sevthim. 
ANACRE — ÔN, 00/23, $s. TH: Thi nhàn Grieeus. 
ANETI—A, #, S. [ Miễn vẻ Xứ Armenia áp sóng 
kuphrates. 
ANAET— IS, VÀ ANMT - 13: idis, s. f. But nữ 


Armeni thir cách xàu xa. 
Dän kia về xứ Gallia 


dàn 


ANaN- B, oran, S.M. | 
Cisalpina. 

ANAXNIA, thành về họ Benjamin trong nưƯờ€ Jdud:ea. 

ANANI- AS, @, S. M. 1. Người đã phải cht tức 
thì vì nói déi ông thánh Petrus. 2. Người bón 
dao ở thành Damascus. 

dee ug, onis, S.M. Cira bé về xứ Liguria. 

AXaRRnvsis, lè dän Athena kih but Jupiter và 
but nữ Pallas. 

ANARTES, WN, VÀ ANART - I, 
kia bên bác xứ Dacia. 

ANASTASI— US, +, 5. THỊ. 
bên đông. 


arum, S. Mm. p. Dân 


Vua thượng vi Roma 


6 ANN 


AxaTnorn, s. f. indecl. Thành về ho Benjamin 
là quê ông Jeremias. 

ÂNAT0LICUM-THEMA, xứ bên tây Asia minor. 

ÂNAXA60R — AS. æ, S. M. Quân tử græcus. 

ÂNAXARCH — 0S, ¿, s. M. Quản tir về mòn ông 
Democritus. 

ANAXIMAND - ER, ?2, S$. m. Môn dè ông Thales. 

ÂNAXIMEN - £s,?z, $. M. 1. Môn dè ông Anaximan- 
der. 9. Môn dè ong Diogenes. 

ANecimiArus, tên ké ngoại xưa gọi Thiên Chúa dan 

" Judæi thờ. 

Axcis - ES, æ, S. m. Cha ông Æneas. 

ANCOBARITIS, miền về xứ Mesopotamia. 

Va ON, onis, VÀ ANCON- A. A.S f. Thành cua 
bẻ bên dòng đất Italia. 

Ances Martius. s. m. Vua Roma thứ bòn. 

ANCYR—A, æ, s. f. Thành chính về xứ Galatia. 2. 
Thành vẻ xứ Phrygia. 3. Thành vẻ xứ llyria. 

ANDEGAVENS — 1S, 2, adj. Thuộc về xứ Andegavi, 

ANnr¿Avi- A, œ®, S. f. Xứ bên tây nước Francia. 

ÂNDI:GAY-UM, ¿, S. n. Thành chính về xứ Andegavi. 

ÂNDEGAVL - US, a, um, adj. như Andegavensis. 

ANnrLvs, nhir Pompelo. 

AND—ks, Jum, s. m, p. 1. Dàn xứ Andegavia. 2. 
Quê ông Virgilius gån thành Mantua. 

ANDOMATUS - UM, ¿, S. n. như Lingones. 

ANDRE - AS, 2, S. m. Ông thánh tòng đó cà Đức 
Chúa Jèsu | Anrè). 

ANDROCL— ES, is, Yà ANDROCL— US, 2, S. M. Tòi lå 
đã phải bỏ cho muông dü ăn thịt, song chàng 
phải nao. 

ÂNDROMADUN - UM, ¿, S. n. như Andomatunum. 

ANDhoMEu-A, œ, S. f. Đám hai mươi bảy sao kia. 

ÂAMpHoNIC—Us, i, $. m. Quản tir về mòn ông 
Aristoteles. 

ANETIS, but nữ dän Armeni thờ. 

ANGENOR — A, X.S. f. Bụtnữ hay chữa bệnh vi hän. 

ANGENORAL — 15,6, adj. Thuộc về butni Angenori. 

ANGERON-A, Ø, VÀ ANGERONI— A, ®, S. f. But mr 
hay sự nín láng. 

ANGERONALI— A, um và orum, s. n. p. Lễ kinh 
but nữ Angerona. 

ANGLESEG — A, æ, S. f. Gò trong biên Irlandia. 

ANGL- 1, orum, S. M. p. Dân nước Anglia. 

ANGLI- A, œ, S. f. Nước bên tây phương tày 
(nước Hồng mao, Inghêri ). 

ANGLICAN — US, A, Hut, ẢNGLIC-US, 4, HI, và ANGL- 
us. a, um, adj. Thuộc về nước Anglia. 

ANICI - UM, ?, VÀ ÂVICI — UM, +, S. n. Thành bên bar 
xi Occitania. 

ANN- Am, S. LI Bà thánh Anna lì me råt 
thánh Đức Bà Maria. 2. Tên nhiều người nữ 
nước Judæa. 3. But nữ Peranna. 


ANT 


ANNZEUS Seneca, s. m. Quản từ cuốc sư vua Nero. 
ANNAM, nước bên đông nam phương Asia. 
ANNAMIT —#, arum, $s. m. p. Dân nước Annam. 
ANNAMITtIC-È, adv. Như dân Annam. 
ÂNNAMITIC-US, a, um, adj. Thuộc về nước Annam. 
ANN —As, æ, s. m. Thày cả thượng phẩm Judeus. 
ANNIB - AL, alis, s. m. Quan tổng thống nước 
.arthago có éi danh. 

ẢNNIBALIAN-US, ¿, S. m. Em vua Constantinus cả. 

ANNIB—1, orum, s. m. p. Dân Hunni. 

ANNICERIS, quân tir kia. 

ANT E. arum, s. m. p. Dàn äp xır Bulgaria. 

ANTELI — US, tg m. But cai cửa (bên Grecl). 

ANTEVORTE, but nữ hay các sự đã qua. 

ANTHEMI - US, ?, s. m. Vua thượng vị Roma. 

ANTHEMUSI-A, æ, S. f. Thành vẻ xứ Mesopotamia. 

ÂNTHI — CYRRHA, æ, S. f. Thành về xứ Phocis hay 
sinh lê lô. 

Anria ler, f: Luật cảm ăn uống xa xí. 

ANTIC - US, ?,s. m. Tên đặt cho vua Justinianus. 

ANTICYR-A, æ, S. f. Gò về bién Ægeum bên nam xứ 
Thessalia sinh lê lô có hiệu mà chữa bệnh điện. 

ẨNTIGON —US,?. s. m. 1. Quan Long thông vua 
Alexander. 9. Tèn hai vua nước Macedonia. 
ở. Vua nước Judæa. 

ÂNTILIBAN-US, ?, s.m. Răng núi trong nước Syria. 

ANTEO — US, 7, S. Mm. Đứa kia vua Adrianus đã 
phong thản. 

ÂNTIOCHEN-LI, orum, Và ANTIOCIIENS-ES, um, $S. M., 
p. Dân thành Antiochia. : 

ANTIOCHI—A, ?, S. f. 1. Kinh đô nước Syria. 2. 
Xứ trong nước Syria. 3. Thành trong nước 
Macedonia. 

ANTIOCH — US, ¿, S$. m. Tên nhiều vua nước Syria. 

ANTIPAT — ER, ?2, s. mm. Quan tóng thống vua Ale- 
xander. 

ÂNTIPOL — IS, 7s, S. f. Phản thành Roma ớ bên kia 
sông Tiberis. 

ANTIPOLITAN-US, 4, wn, adj. Thuộc vê phàn thành 
Rôma ở bèn kia sông Tiberis. 

ÂNTISTHEN - ES, 7s, S. m. Quản tứ về mòn ông So- 
crates. 

ANTITAUR-US, /, s. m. Ngành núi thuộc vẻ ráng 
núi Taurus. 

ÁNTI-UM,?, S. n. Thành chính về dàn Volsci. 

ANTONIN—US, 7, $S. m. Tên nhiều vua thượng vị 
Roma. 

ANTONI — US, 2, S. M. 1. Người đã tranh quyền tri 
vi VUỐI e Octavius. 2. Ông thánh tu hành 
(Antong). : 

ANTUERPI-A, æ, S. f. 1. Thành cửa bé trong nước 
Belgica. 2. Xé trong nước Belgica. 

AXNTUERPIENS-IS,e, ađ}. Thuộc về thành AntLuerpia. 


7 A®U 


ANUB-IS, ¿s và idis, s. m, But có đầu chó. 


| ANYT-US, ¿, s. m. Người dä cáo ông Socrates. 


AON-ES, um, s. m. p. Dân về miền Aonla. 

AOXNI-A, æ, s. f. Miền trong xứ Bœotia. 

AOXI - US, a, um, adj. Thuộc về miền Aonią. 

AORS - I, orum, s. m. p. Dân kia bên nam nước 
Russia. 

APAME—A, æ, S. f. Tèn nhiều thành. 

A PAMENS-IS, e, APAME-US, 4, um, VÀ APAMIENS-IS, 
e, adj. Thuộc vẻ thành Apamea. 

APELL-ES, ¿s, s.m. 1. Thợ vẽ Græcus có thì danh. 
9. Đầu bè rối đạo kia. 

APELLIT-Æ, arum, s. m. p. Quân theo bè rối đạo 
Apelles. 

APENNIN-US, į, s. m. Bang núi chia đất Italia làm: 
hai từ bác đến nam. 

APHANN-A, arum, s. f. p. Miễn rốt hèn trong gò 
Sicilia (Xem tự vi). 

APHARA,(hành về họ Benjamin trong nước Judea. 

APiiEc và ApiecA. 1. Thành vẻ họdJuda, 3. Thành 
về họ Aser. 

ÂPHRODISI-A, um và orum, s. n. p. Lé kính but nü 
Venus. 

Ant-A, 5. f. nhir Peloponesus. 

APICI-US, ¿. s. m. Đứa ăn uống phi hết cơ nghiệp 
đoạn thất cổ. 

Ar-is, /s, s. m. Con bò kia dân Ægyptii thờ. 

APOLLINAR - IS, e, 1. adj. Thuộc vẻ but Apllo. 2 
s. m. Đầu bè rối đạo kia. 

ÂPOLLINARIST-#, arum, s. m. p. Các kẻ theo bè 
ròi đạo Apollinaris. 

A POLLINE - US, a, um, adj. Thuộc về but Apollo. 

APOLLODOR-US, ?, s.m.Người græcus dä chép sách. 

APOLL-0, (sg, $s. Mm. But thánh sw văn thơ bát âm 
và nshẻ thuốc. 


' ẤPOLJLONI-A, æ, s. f. Tên nhiều thành. 


APOLLONIUS TYANEUS, m. Quản tử vẻ mòn oug 
Pythagoras. 

APPIA via, f.Bàng dài một trăm dàm tày từ thành 
Rôma đến thành Brundusium. 

APRUTI— UM, ¿, S. n. XÚ giữa đất Italia. - 

APULEL-US, ¿, Và APULEJ-US, 2, s. m. Người dä chép 
sách latinh. 

APULI-A, æ, S. f. Xứ bên nam Italia. 

APULIC-US, &, um, VÀ APUL-US, a, um, adj. Thuộc 
vè xứ Apulia. 

Aop-A, æ, S. f. và AoU-#, arum, s. f. p. Tên nhiċu 
thành. 

AQUÆ Grani, thành bên tày bắc nước Prussia. 

A00 SEXTE, thành về xứ Provincia. 

AQUILEL-A, æ, S. f. Thành vẻ xứ Istria. 

AQUIN- As, alis, adj. m. và f. Người thành Aqui- 
num. 


ARC 

AQUIN — UM. 2, s. n. Thành bên nam đất Italia. 

AQUISEXTAN-Us, đ, um, adj. Thuộc vé thành Aquæ 
Sexliæ. 

.\QUISGRAN-US, & um, adj. Thuộc về thành Aque 
Grani. 

AQUITANI-A, Ø,S. Ë. Xir bèn tày nam nước Francia. 

AQUITANIC-US, Q, m, VÀ AQUITAN-US, a. um, adj. 
Thuộc về xứ Aquitania. 

ÂQUITANICUM MARE.n.Vụng biến gắn xứ Vasconia. 

ARAB-ES, um, S. m. p. Dàn dàt Arabia. 

ARABI — A, S.S, f. Đất bèn tày nam phương Asia. 

ARABIC-US, a, um, adj. 1. Thuộc vẻ đất Arabia. 
2. — sinus. Biển đỏ, 

ARADI-US, đ, um, ÂR-ABS, afis, M. Và ARAB-US, 4, 
um, adj. Thuộc về dät Arabia. 

A nan, thành về bọ Juda trong nước Judæa. 

AR#EGENUE, và AR#GEXUS, như Bajoc:e. 

ARAGONI-A, æ, S. f. như Arragonia. 

ÂRAM,s.m. indecl. Con ông Sem và cháu ông Noe. 

AraM NAHARiM, như Mesopotamia. | 

ẢR-AR, Org, VÀ ARAR-IS, is, s. m. Sông nhạp vào 
sông Rhodanus. 

ARARAT, S$. m. indecl. Núi trong nước Armenia. 

ARARENA, miền trong Arabia Deserta. 

ARARIC-US, 4&, um, adj. Thuộc vẻ sông Arar. 

ARAT-US, 2, s. m. Người giœcus hay văn thơ cùng 
thiên văn. 

ÁRAUSICAN-US, a, um, adj. Thuộc về miền Arausio. 

ARAUSI¿NSIS và ARAUSIoO, miền nhỏ gàn thành A- 
venio. 

ARBEL-A, orum, Và ABBELL-A, crum, s n. p. Thành 
vẻ nước Assyria ( là nơi vua Alexander đã đánh 
được vua Đanhis.., 

APEAD-ES, Mut, air D Dàn Xứ Areacia. 

ARCADIA, œ, S. P Ar òn năm dat Græcia. 

ÂHCADIC-US, A, um, A RCADI-US, 4, 00, VÀ ẨHC-AS, 
atlis, ad]. Thuộc về xứ Arcadia (xem tự vi). 

ÄRCELSIL-AS, æ., s. M. Quản tử vë môn ông Plato. 

ARCHELA-S, , s. f. Miễn trong xứ Palæstina. 

ÄARCHELA-US, 2, s. M. 1. Thày dạy ông Socrates. 2. 
Vua nước Macedonia. 3. Vua nước Judæa. 

ARCHI-AS, æ, S. Mm. Thày văn thơ quê ở thành An- 
tiochia. 

ARCHIDEM-US, ?, s. M. Quàn tir thành Tarsus. 

ARCHILOCH-US, ¿, S. M. Thi nhân Græcus hay đạt 
thơ bam bå. 

ARCHIMED - ES, ds, $. m. Người thành Syracusa 

_ thông phép tinh cao. 

ARCHIMEDE-US, og, um, Và ARCINMEDI-US, đ, um, adj. 
Thuộc về ông Archimedes. 

AncniPELAuts, phàn bién trung ve giữa Græcia và 
Asia minor (căng là biên .Egeum', 

AncHTt-As, #, s. M. Quản tử làm thầy ông Plato. 
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ARCHO-US, ?, s. m. Sông về xứ Babylonia. 
Ancr-os i, s. m. Đám sao kia (xem tự vi>. 
ARCTUR-US, rs M. Vì sao kia ( xem tự vị). 
ARn-EA, æ, S. f. Thành trong xứ Latium. 
ARDE-AS, alis, adj. cå ba giống. Người thành Ar- 
dea. 
ARDENN-A, æ, ARDUENN-A. æ, S. f. và #, arum, S. 
f. p. Rừng cày rất rộng bên båc nước Francia. 
AREBRIGNUS pagus, m. Miễn gắn thành Augusto- 
dunum. 
- ARE-1, orum, s. m. p. Dàn kia về phương Africa. 
AREL-AS, AlS, S. f. ÂHELAT-E, /S, S. N. Và ARELAT- 
UM, ¿, s.n. Thành chính về xứ Provincia Ro- 
mana. 
AREMIC-I, orum,s. m. p. như Aremorici. 
ÂREMORIC-A, æ, S. f. nhw Armorica. 
AREMORIC-1, orum, S. Mm. p. Dân xứ Armorica. 
AREOPAG-US, tr s. m. Toà đoán xét bên Athenə 
( xem tự vi). 
AR-ES, eos, s. Mm. But Mars. 
ẢRETHUS-A, æ, S. f. 1. Mach nước kia trong gò Si- 
cilia. 2. Tên nhiều thành. 
ÂRETHUS.E-US, A, Um, VÀ ÂRETHUSI-US, d, um, adj. 
Thuộc về Arethusa. 
ARETIN-US, A, um, adj Thuộc vẻ thành Arctium. 
- ARETI-UM, ¿, s. n. Thành vẻ xứ Etruria. 
ẢRGENTIN-A, æ, S. f. như Argentoratum. 
ARGENTIN-US, ¿, S. m. But hay sự tiên bạc. 
ARGENTORAT-UM, ¿, s. n. Thành chính vé xứ Alsa- 
`... 
ARGE-US, og. um, adj. Thuộc vẻ dàt Græcia. 
ARGILET-UM, Is, n. Xó.n thành Roma áp dòi Pa- 
latinus. 
AR6IY-Usu#, Wu, adi Th cóc về thành Argos, thuốc 
vẻ dal Græeria. 
An-0o us, s. f. Chiếc tàu đi tim lót chiên vàng. 
ASGOBASTES, người đã giết vua Valentinianus Il. 
ARGOLIC-US, đ, um, adj. nhw Argivus. 
AHGOL-IS, idis, 1. s. f. Địa phận thành Argos. 2. 
adj. f. Người nữ thành Argos. 
ARGONAUT-Æ, arum, s. m. p. Các bạn tàu Argo. 
ARGONAVIS, đống sao kia. 
AR6os, s. n, 1. Thành trong dàt Peloponesus. 3: 
Tên nhiều thành khác. 3. Đất Græcia. 
ARI-A, œ, S. f. Miền bên đông nước Parthia. 
ARIAN-1, ønưm, s. m.p. Quân rot đạo theo bè Arius. 
ARIAN-US, a,um, adj. Thuộc vẻ thàng Arius. - 
ABiCIA, æ, S. f. Thành nhỏ gắn thành Roma. 
ARIEL, $. m. indecl. Tèn nhiều người Jude, 
ÁRIMANI-US, i, s. m. Chúa cội rẻ các sự dù ( bên 
Persia). 
A RMATHE-A. e. VÀ ARIMATHI-A, a, s. f. Thành về 
nước Judæa. 


ARS 

Á RIMATIE-US, a, um, adj. Thuộc về thành Arima- 
thea. 

A RIMINENS-1S, e, adj. Thuộc về thành Ariminum. 

ARIMIN-UM, ?, VÀ ARIMIN-OX, LS n. Thành về xứ 
Umbria. 

Å RIOBARZAN-ES, (8, s. m. Vua nước Cappadocia đã 
giao hiếu vuối nước Roma. 

ÂRIOVIST-US, ?, s. m. Vua nước Germania. 

Å ïÑISTAGOR-AS,Ø,s.m. Ngườigreœcus đã chép sử kí. 

ÂRISTARCH-US,¿, S. m. Người đã san định sách 
thơ ông Homerus. 

Á RISTID-ES, ¿5, S. m. Người nước Athene có tiếng 
rất công chính. 

A RISTIPP=US, ¿,S. M. Quân tử về môn ông Epicurus. 

ARIST-0, onis, s. M. Quân tử gò Chios. 

RISTOBUL-DS,¿, S. m. Tên nhiều vua nước Judæa. 

ÂRISTODEM-US, ?, s. m. Vua thành Cumœ đã chứa 
vua Tarquinius Superbus. 

ARISTOGIT-ON, onis, s. m. Người nước Athenæ 
đã đuôi Pisistrates. 

ARISTOTEL-ES, ¿$, S. Mm. Quân tử rất thì danh là 
môn đệ ông Plato cùng đã làm cuốc sir vua 
Alexander cả. 

Å RISTOTELIC-US, đ, UM, VÀ ÂRISTOTELL— US, đ, um, 
adj. Thuộc vê ông Aristoteles. 

ARISTOXEN — US, ¿, s. m. Quân tử môn đệ ông 
Aristoteles. 

ARI - US, ?, s. m. Thắng lập bè rối đạo dạy rảng 
Đức Chúa Jêsu chẳng có tính Đức Chúa Lời. 

ÅRMENI — A, æ, S. f. Nước về phương Asia. 

ARMENIA minor, f. nhw Cappadocia. 

Á RMENIAC — US, 0, um, Và ARMENI — US, đ, um, adj. 
Thuộc về nước Armenia. 

ARMINI — US, ?, $. m. Quan Long thống Germanus 
dä dánh ông Varus. 

ARMORIC-A, æ, S.f. Xứ bên tây bắc nước Francia 
(cũng là Britannia minor). 

ÂRMORNIC - US, đ, um, adj. Thuộc về xứ Armorica. 

ARXOPI - US, ?, S. m. Quản tử đã trở lại đạo Đức 
Chúa Jêsu trong đời vua Diocletianus. 

AroN, s. m. (pdecl ehr Aaron. 

ARON £ - US, o, um, adj. Thuộc về ông Aaron. 

ARPHAXAD, vua nước Media (cũng gọi Phraortos ). 

ARPIN —UM, ¿, s. n. Thành về xứ Latium là quê 
ông Marius và ông Cicero. 

ARPIN — US, đ, um, adj. Thuộc về thành Arpinum. 

ÂRRAGONENS - IS, e,ađj. Thuộc về nước Arragonia, 

ARRAGONI — A, æ, S. f. Nước (rầy là xứ). bên bác 
Hispania. 

ARSAC - ES, ¿5, S. M. Vua nước Parthia. 

ARSANI—AS, æ, s. m. nhw Euphrates. 

ARSINO - E, es, s. f. 1. Tên nhiều thành. 2. Tên 
nhiều hoàng hậu nước Ægyptus. 
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ARTABAN - US, ?, s. m. 1. Quan tổng thống vua 
Xerxes. 2. Tên nhiều vua nước Parthia. 

ÂRTAPHERN - ES, (e, s. M. Quan Long thống nước 
Porsia. 

ÂRTAXAT - A, æ, S. f. và a, orum, s. n. p. Kinh đô 
nước Armenia. 

ARTAXERXES, čs, $. m. Tên nhiều vua nước Persia. 

ARTEMISI — A, æ, s. f. Vợ vua Mausolus trị nước 
Caria đã xây lăng trọng thẻ cho chồng chét 
(nên đã thành tiếng Mausoleum mà chỉ lăng 

- trọng thé, xem Mausoleum trọng tự vi). 

ÂRTESI—A, æ, S. f. Xứ bên bắc nước Francia 
ngay nước Anglia. 

ÅRTOTYRIT - Æ, arum, s. m. p. Quân rối đạo kia. 

AR-UNS, vatis, s. m. Con vua Tarquinius Superbus. 

ÂBYERN-A, æ, S. f. như Clarusmons. 

ARVERN —1, orum, s. m. p. Dân xứ Arvernia. 

ARVERNI— A, æ, S. ƒ. Xứ ghé nam nước Francia. 

ARVI — 1, orum, s. m. p. Dân kia trong xứ Ceno- 
mania. 

ASBYST— Æ, arum, s. m. p. Dàn lân cận thành 
Cyrene. 

AscaL —0,onis,s. f. Thành cửa bênước Phenicia. 

ÂSCALONENS-IS, e, adj. Thuộc về thành Ascalo. 

ÁSGIT— £, arum, S. M. p. 1. Tên đặt cho dân 
Arabes. 2. Quân roi đạo kia. 

ÂSCLEPIAD — ES, ¿s, S. m. Thày thuốc có thì danh. 

ÂSCODROGIT - £, arum, $s. M. p. Quân rồi đạo kia. 

ASCUL ~ UN, ¿, S. n. Thành về xứ Picenum., 

ASDRUB — AL, alis. s. m. Anh rẻ ông Annibal. 

ÀSHEDOTH, thành trước thuộc về quân Amorrhal, 
sau thuộc về họ Buben. 

AsEM, thành v họ Simeon. 

ASER, 1. Địa phận họ Aser từ núi Garmelus cho 
đến thành Sidon. 2. Con ông Jacob. 

ASI-A, æ, S. f. 1. Một phương trong năm phương 
thiên hạ, phương đông. 2.— minor. Miễn từ 
biển trung đến bién đen. 

ASIAG— US, A, wmn, ASIAN —US, đ, um, Và ASI - US, 
a, um, adj. Thuộc về phương Asia. 

ASIANA diæcesis, f. Xứ Asia minor. 

AsINIUS PoLLio, m. Người đắc thể cùng vua 
Augustus và có nghĩa vuối ông Virgilius. 

ASMODÆ — US, ¿, s. m. Tướng qui áp sự đâm đục. 

Asor, thành về vr Palæstina. 

ASPADARA, Kinh đô cũ nước Persia. 

ÁSPASI - A, æ, S. f.Gon hầu ông Pericles. 

ÂSPHALTIT - ES,#,s.m.Biên chết (bênnướcJudea). 

Assisi - UM, ?, s. m. Thành nhỏ trong đất Italia 
là quê ông thánh Franciscus khó khăn. 

Ás§UER - US, 7, S. Mm. Vua nước Assyria ( phỏng 
vua này cũng là Darius con. ông Hyslaspes, 
khác tên mà thôi). ¬ de 
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m. indecl. 1. Tên nhiều vua nước 

2. Nước Assyria. 

ASS- A. æ, s. F Nước lứn bên phương Asia. 

Asch I, orwn, S. M. p. Dân nước Assyria. 

ASSYRI—US, #, um, adj. Thuộc về nước Assyria. 

Â§TACEXUS snus, Mm. Vung lớn nhất trong bièn 
Propontis. 

' ETAROTN, 8$. m. và f. indecl. 1. Tên but kia. 2. 
Tên thành kia. 

ASTART -E, es, VÀ Es, os f. Tên but nir Venus 
(bên nước Syria). 

AsTRE - A. æ, S. f. 1. But nữ thánh sư sự công 
bàng. 2. Chỉ tí ( là cung thứ sáu trong hoàng 
đạo, cũng gọi là Virgo). 

ASTU, thành Athene. 

AST - UR, 2⁄5, adj. m. Thuộc về nước Asturia. 

ASTURI— A, a, S. TL Nước (rầy là xú) bên bác 
đất Hispania. 

ASTURIC-A, är, S. ƒ Thành trong nước Asturia. 

ẨSTURIC-US, a, um, adj. Thuộc về nước Asturia. 

ASTYAG- ES, Js, s. m. Vua nước Media. 

ÂTARGAT-IS, ¿*, S. f. But nữ dän nước Syria thờ. 

ATAROTH, thành vẻ ho Gad trong nước Judira. 

Arr, but nữ áp cúc sw dir. 

ATHALI A, œ, S f Con gaivua Achab đà thoán 
vị nước Juda. 


ASSUR, $. 
Assyria. 


ATHANASIUS, 2, $. M. (og thánh Dén sĩ då chống 


lại bè Arius. 
ATHEN-E, (uum, s$. Ñ. p. Thành vẻ xứ Attica lần 
kinh đồ nước Athen:e. 


ATH*N# - A, orum, su, p. Lé dän Athenæ thờ 


but nữ Minerva. 


AIneNT-UM. ten Chùa but nữ Minerva (xem 


Ir vi", 


ATHENE-US, 0, um, 4. adj) Thuộc vẻ thành Athe- 


ne 2 s.m. Quần tú kia quê ở xử Cilicia. 


ATHENAGOR =- vs, æ, s. M. Quản tir về mòn ông 
Plato dä trở lai đạo Dire Chúa Jêsu cùng làm 


sach chứa !e dạo, 
ATHENITEXS—IS, e, adj. Thuc vè Athenc., 


ATHES - 1S, ms M. Sông chảy qua vu Venetia 


đoạn ra bièn Adriaticum. 


À 1119, VÀ ATHOS, s. m. Núi cao giữa Macedonia và 


TÌaetrt, 


ẤT a LUS, f Fuat định cho dän được chọn: thầy 


le lẻ. 


11119 LEX, f. Luàt dạy quan prætor phải báu 


Hữu cul fol Sitz [rẻ mó côi. 


Air fice, s.m. Quan consul Roma dä 


phai quần Cartkego hát và giel 
ATIMA LEX, TL Tên li.) nai in. 


ATLANT - ES, um, $. m. p. Dàn kia trong phương 


Àfrica ( xem tự vi). 
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ATLANTE ~ US, đ, uM, ATLANTIAC-US, &, um, adj. 
ÂTLANTIAI-ES, œ, adj. m. ATLANTI-AS, adis, adj. 
f. ATLANTIC-US, 2, 1, adj. ATLANTID ES, um, adj. 
f. p. ATLANT-IS, dis, adj. f. và ATLANTI-US, a. 
um, adj. Thuộc về Atlas. 

ATLANTI - A, æ, S. f. như Æthiopia. 

ÂTLANTICUM MARE, n. Đại tây dang. - 

ATL - AS, anllis, S. m. 1. Vua nước Mauritania da 
hoá ra đá. 2. Núi cao bên bác phương Africa. 

ATREn - AS, adj. m. Thuộc về xứ Artesia, thuốc 
về thành Atrebate. 

ATREBATE Yà ÂTREDATES, thành chính vé xứ Ar- 
tesia. 

ATRI — A, æ, S. f. Thành Venetia. 

ÂTRIAN — US, ¿, S. m. nhir Athesis. 

ÂTTALIC — US, Ø, um, adj. Thuộc vé vua Attalus; 
fiy. sang trọng, tuyệt hảo, trong thẻ, 

ÂTTAL - US, ¿,S. m. Vua nước Pergamum trung 
xứ Mysia (có tiếng giấu có). 

ATTI - A, A, S. f. Mẹ vua Augustus. 

ATTIC- A, @, S. f. 1. Xứ bên đông dät Græcia. 3. 
Địa phận Athene. 

ATTIC - US, A, um, Ad). 1. Thuộc vé xứ Attca, 
thuộc về nước Athene. 9. s. m. Người bạn 
nghĩa òng Cicero. 

ÂTTILL— US, ¿, $S. Mm. như Atilius Regulus. 

AUDOMAROPOL-IS, 2$, S. f. Thành trong xứ Artesia. 

AUGUSr =A, æ, s. f. 1. Tên chung các hoàng hậu 
nước thượng vi Roma. 2. — Auscivrum. Thành 
về xứ Aquitania. 3. — Cæsarea. Thành chinh 
về xý Arragonia. 4. — Constantia. Thành Cons- 
tantia vé xứ Normannia. 5. — Præturia. Thành 
nhỏ áp núi Alpes bên bác Italia. 0. — Jaurmo- 
rum. Thành Taurinum bên bác ltalia. 7. 
Tiberii. Thành trong nước Bavaria. 8. — for 
nobantum, Thành Londinium là kinh do pre 
Anglia. 

AUGUSTALIAN-US, 4A, um, XUGUSTALIC-US, A, Hi, VÀ 

AUGUSTAL-US, đ, um, adj. Thuộc vẻ vua Augustus. 

ÂUGUSTAMAIC-A, æ, S. f. Phán bác nước Ægyptus. 

AUGUSTANE-US, d, um, ÂUGUSJTAN-US, d, um, AU- 
GUSTEAN-US, A, um, ÂUGUSTE-US, A, um, AUGU- 
TIAN-US, đ, um, VÀ AUGUSTIN-Us, d, um, adj. 
Thuốc vè vua Anguslus. 

AUGU: TIN-US, 2 s. W. Ong thánh tensi giảm mu” 
thành Hippo (Aocutinh). 

ÂUGUSTUBUN—A, æ, s. f. như Trecæ. 

AUGUSTODUN — UM, ten, n, Thành giữa xứ Bur- 
gundia. 

AUGUSTONEMFT CN. 7, e, D. như Chirusmons. 

(Auto: Laos um L Vua thường vi Augs~ 
tu» (trước tên là Octavius). 2. Tên chung cac 
vua thượng vi Roma. 


= 


BAG 
2° AUGUST - US, a, um, adj. Thuộc về Augustus. 
thuộc vê vua thượng vi. 
AULERC - 1, orum, s. m. p. Dân kia về xứ Ceno- 
mania. 
AURELL - A, æ, S. f. 1. Thành chính về xứ Aureli- 
anensis. 2, — Allobrogum. Thành Geneva. 
AURELIANENSIS AGER, m. Xứ giữa nước Francia. 
ÂAURELIANT— UM, 7, S. n. Thành Aurelia (cũng là 
Genabum). 

Â URELIAN — US, ?, s. m. Vua thượng vi Roma. 

AUREL - Us, ?, s. m. 1. Vua Marcus Aurelius (là 
vua thượng vi Roma). 2. Tên ông thánh Au- 
gustinus. 

ÂURIRI - A, æ, S. f. But nä’ dân Germani thờ. 

AURINUS DEUS, M. But hay sw vàng bac. 

AUROR — A, æ, S. f. But nữ áp rạng đông. 

AUSC—I, orum, s. m. p. Dân kia trong xứ Aqui- 
tania. 

ÂUSONI-A, æ, s. f. 1. Tên cù xứ Campania. 2. CA 
và đất Italia. 

1° ÂUSONI-US, a, um, ad]. Thuộc về xứ Ausonia, 
thuộc về đất Italia. 

3° ÂUSONI-US, ‡, s. m. Người hay văn thơ latinh. 

ÂUSTRASI-A, #, S. f. Phán lớn bên đông nước 
Francia xưa. 

AUSTRI A, æ, S. f. Nước lớn giữa phương tây. 
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ÂUSTRfAC-US, 2, um, adj. Thuộc về nước Austria. 

ÂYALITEs SINUs, m. Biển đỏ. 

AVARIC-UM, S. n. như Biturica. 

ÂVARIG — Us, a, Im, ad]. Thuộc về thành Btturicm. 

AVENI-0, onis, s. f. Thành bên nam nước Francia 
áp sông Rhodanus (là nơi các Đức Giáo hoàng 
đả ngự T0 năm). 

AVENIONENS-IS, €, adj. Thuộc vẻ thành Avenio. 

1° AVENTIN-US, ¿, s. m. Đồi trong thành Rôma. 

2° AvENTIN-US, đ, m,ad]. Thuộc về đói Aventinus. 

AVERN-A, orum, S. m. p. như Avernus. 

ÂVERNAL-IS, 2, Và ÂYERN-US, 2, um, adj. Thuộc vë 
âm phủ. | 

AYFRX-US, ¿, s. m. 1. Hồ trong xứ Campania. 9, 
Âm phủ. 

ÂVERRUNC-US, ¿, s. m. But hay trừ sự d. 

AvIDIUs CASSIUS, s. m. Vua thượng vị Roma. 

AVIT-US, ¿, S. m. 1. Vua thượng vị Roma (địa phận 
tây). 2. Ông thánh kia (cũng là Aleimus). 

ÂXEN-UM, i, $. n. Và AXEN-US, ?,s. m. Biển đen 
(cũng là Pontus Euxinus). 

AzARI-AS, ø, s. m. Thánh trẻ Judæus đá phải bỏ 
vào lò lửa nước Babylon (cũng gọi là Abdena- 
g0). 

AzoT, thành trong nước Philistiim. 

AZOTI-I, orum, s. m. p, Dân thành Azot. 


B 


BaaL, ĐAALIM, và BanaL, s. m. indecl. Tên but 
dân Assyrii và dän Phænices thờ. 

BAnEu, s. f. indecl. Tháp các cháu ông Noe đã 
xây dở. 

BABYL—ON, onis, s. f. Kinh đô nước Chald:ea. 

DABYLONI - A, æ, s. f. 1. Xứ nước Assyria. 2. 
Thành Babylon. 

BABYLONIAC - US, a, um, BABYLONIC - US, a, um, 
BABYLONIENS - IS, e, và BABYLONI - US, o, um, 
adj. Thuộc về thành Babylon, thuộc về nước 
Chaldaa. 

BACCH - A, æ, và £, es, s. f. Vãi but Bacchus. 

BACCHEI—LUS, a, um, BACCuE - US, a, um, và 
BACCHIC — US, a, um, adj. Thuộc về bụt Bacchus, 
thuộc về vãi but Bacchus. 

BACCHIAD — Æ, arum, s.m. p. Họ thành Corinthus 
đã lập thành Syracusa. 

Baccu - ıs, idis, s. f. nhw Baccha. 

Bacca —ƯM, i, s. n. Gò biển Ægeum thẳng thành 
Smyrna, 


Bacca - us, ¿, s. m. But thánh sư rượu. 
BACTR - A, orum, s. n. p. như Bactrum. 


| BAcTR-1, orum, s. m. p. Dân xứ Bactria. 


BACTRI —A, æ, và BACTRIAN — A, œ, s. f. Xứ nước 
Persia. 

ĐACTRIAN - 1, orum, s. m., p. như Bactri. 

ĐACTRI-US; đ, um, adj. Thuộc về xứ Bactria. 

BACTR —UM, ts n. Thành chính về xứ Bactria. 

BACTR - US, ?, s. m. Bong trong xứ Bactria. 

Bana, đät bên nam Bavaria và bên bác Helvetia. 

BADENATHE, miền xứ Scotia. 

BÆTERR - A, æ, S. f. và Æ, arum, s. f. p. Thành về 
xứ Occitania. 

B#TIc —A, æ, 8. f. Xứ bên nam nước Hispania. 

BÆTICAT — US, a, um, BETICOL—A, æ, Bsnc — us. 
a, um, và BÆTIGEN:A, æ, adj. Thuộc về xứ 
Bætica. 

Ber 1S, is, S. m. Sông về xý Betica. 

BAGAUD - #, arum, s. m. p. Quân cướp đã phá 
phách xứ Gallia trong đời vua Dioeletianus. 


HAS 


HAunuluM, s. indecl. Thành vẻ họ Benjamin. 

Bar- æ, arum, và Ba- £, arum, S$. f. p. Thành 
vě xứ Campania (xem tự vi). 

ĐAIAN-US, a, um, và Basay — us,a, um, adj. Thuộc 
về thành Batz, 

BAJA7ETI, s. m. indecl. Vua dän furen, 

BA¿oc-A, œ. s. f. Thành vẻ xứ Normannia. 

BAJOCASS-I, orum, $s. m. p. Dân thành Bajoea. 

BA1O0CASSIN— A, æ, S.f. nhir Bajoca. 

BA1ON — a, æ, S. f. Thành về xú Vasconia. 

Bara, s. indecl. Thành vẻ xứ Galilæa. 

Balaam, s. m. indecl. Tiên tri kia. 

Balac, s. m. indecl. Vua nước Moab. 

BALAR - I, orum, S m. p. Dàn kia trong gò Sar- 
dinia. 

BALEAR — ES, ium, s. f. p. Đống gò trong biên 
trung gån nước Hispania. 

BALEARIC - US, a, um, BALEAR — IS, e, VÀ BALEARI- 
us, a, um, adj. Thuộc về đồng gò Baleares. 

BALIARIC-— us, a, um, và Bariar-is, e, như 
Balcaricus. 

BALTHASAR, BALTIASSAR,VABALTHAZAR, S. m. indec. 
Vua rốt hết nước Babylon. 

BALTI—A, æ, S. f. như Scandinavia. 

ĐALTICCM mare, n. Biên bên bác phương tây. 

BAMBERG — A, a, S. f. Thành vẻ xú Franconia. 

"Wart - #, arum, s. m. Các säi but nữ Cotytto. 

DAPTIST — A, ¥, s. M. Đáng tiền hô Đức Chúa Jêsu 
( Baotixita ). 

BxnApAs, indecl. BARABB— AS, œ, và BARRAR - A, @, 
s.m.Thàng giết người đã được tha thay vì Đức 
Chúa Jêsu. 

BARATII — UM, ¿, $. n. Nơi xử tù bên Athene. 

BARBARI —A, æ, s. f. Miễn bên bắc phương Africa. 

Barca, và Barce, móm dàt Africa thò ra bién. 

Barcis —US, a, wm, adj. Thuộc về ho Barca là họ 
ông Annibal. 

BARCIN —0, ons, VÀ ON, onis, S. fF. Thành chính về 
xứ Catalaunia. 

BAICINONENS — 1S, e, adj. Thuộc vẻ thành Barcino. 

BARD—I, 27022, $. M. p. Bãi dàn Gall). 

HANDIAC—US, a, um, adj. Thuộc vè dân Galli, 
thuộc vẻ các sãi Bardi. 

BAnJ2NA, s. M. indecl. Tên òng thánh Petrus. 

BARNXAB— AS, æ, s. m. Ông thánh tòng dò dä theo 
ông thánh Paulus ( Banahè). 

BARSAB - as, æ, S. M. Div tớ Đức Chúa đêsu. 

BARTHOLOM.E—US, ¿, s. m.. Thanh lông dó cả 
Đức Chúa Jsu ( Batòlamiĉu). 

Bartci, s. m. indecl. Đăng tiên tri. 

Basas, uhu Batanga. 

BASILE —A, w, S. f. Thành vè nước Helvetia. 

Ba8ILID=ES, #, s. m. Tên đã lập bè rot đạo. 


E -_ BEL 


BASILIDIAN — 1, orum, s. m. p. Quân rồi đạo kia. 

Dass - Us, +, s. m. Vua thượng vi Roma (địa 
phận đông). 

BASILISS — a, æ, s. f. Bà thánh kia. 

BAsiLI— us, ¿, s. m. Ông thánh tiến sĩ. 

BASTANE-I,onưm,s. m. f. Dàn kia trong xứ Arabia. 

BASTARN-, arum, s. m. p. Dân kia về xứ Dacia. 

BATANÆ — A, æ, s. f. Mièn trong xứ Palæstina. 

HATAY-I, orum, s. m. p. Dàn nước Batavia. 

BATAVI—A, æ, s. f. 1. Đất nơi cửa sông Rhenus 
(rày là nước Hollandia). 2. Thành chính về gò 
Java. 

ĐATAVODUH-UM, ¿, S. n. Thành đất Batavia. 

DATEN-I, orum, s. m. p. Dàn áp núi Caucasus. 

BATIUEL, s. m. indecl. Tên người. 

BAuc-Is, idis, s. f. Vợ ông Philemo. 

BAVARI-A, æ, s. f. Nước ở giữa phương tây. 

BAvAR-US, a, um, adj. Thuộc về nước Bavaria. 

Bavi-us, ¿, s. m. Thi nhân kém tài ghen ông Vir- 
gilius. 

BAZARI-A, æ, s. f. Miền về xứ Sogdiana. 

BEBRYCI-A, æ, s. f. nbw Bithynia. 

BecLaL, dèn vua nước Persia. 

Drog 1, orum, s. m. p. Dân kia về dät Africa. 

BEELPNHEGOR, s. m. indecl. But dân Moab thờ. 

HEELZL1:UB Và BEELZEBUT, S. m. indecl. và Ber 
ZEB-UL, ulis, s. m. Tướng qui. 

BEL, s. in. indecl. và BeL, bulÌ-;s, s. m. như Baal. 

BELEN-US, 7, và BELIN-US, ¿, s. m. But dân Norici 
và dân Galli thờ. 

BELG — A, æ, s. m. và #, arum, s. m, p. Người 
nước Belgica. 

BeLGic-a, æ, s. f. Nước (xwa là xứ ) bên bắc nước 
Francia. 

PELGIC-Us, a, um, adj. Thuộc vè nước Belgica. 

BELGo-Is, is, s. f. Thành chính về xứ Belgica xưa. 

BtLoi-UM, rs n. Mòt phần xứ Belgica xưa, 

BLLGRAD-UM. ts n. Thành kiên cố áp song Da- 
nubius. 

BtLIAL, s. m. indecl. và BELi-A, æ, s.m. But dàn 
Ninivitæ thờ. 

B⁄LISAN-A, æ, s. f. But nữ dàn Galli thờ. 

RELlsARI-Us, ¿, s. m. Quan tổng thông vua Justi- 
nianus. 

BELLEROPH-ON, ontis, s. m. Người anh hùng bày 
đặt kia. 

BELLON-A, æ, s. f. But nữ thánh sư nghề vu, 

BELLONARI-L,orum,s.m. p. Các säi but nữ Bellona. 

ĐELLOYAC-L, orum, $. Mm. p. Dân thành Bellovacum. 

BELLOYAC-UM, ¿, S. n. Thành vé xứ Francica. 

Bi:LLOYVAC-US, a, um, adj. Thuộc vé Bellovacum. 

HkL-Us, ¿, s. m. Vua đã lập nước Assyria ( vàsau 
dân Assyrii thờ vua ấy, cũng là Bel). 


IBBT 


BELVAC-I, orum, $. m. p. như Bellovaci. 

BELVAC-UM, ¿, s. n. như Bellovacum. 

BENEARNI-A, æ, S. f. Xứ bên tây nam nước Fran- 
cia. 

BENEARNENS— IS, e, và BENEARN-US, a, um, adj. 
Thuộc về vr Benearnia. 

BENEDICT-US, ¿, s. m. 4. Ông thánh đã lập nhà 
dòng bên tây trước hết ( Ventô). 2. Tôn nhiều 
Đức Giáo hoàng. 

BENEVENTAN-US, 2, um, adj. Thuộc về thành Be- 
nevyentum. 

BENEVENT-UM, ?, s. n. Thành về xứ Samnium. 

Benjamin, s. m. indecl. 1. Con út ông Jacob. 9. 
Địa phận họ Benjamin bên bác họ Juda. 

BENJAMIT-E, orum, s. m. p. Các người họ Benja- 
min. 

BENJAMITIC-US, a, um, adj. Thuộc vẻ ông Benja- 
min. 

BEoRRITANA urbs, f. như Tarbæ. 

BERECYNTH-ES, (um, s. m. p. Dân xú Phrygia. 

BERECYNTI-US, #, um, adj. Thuộc về núi Berecyn- 
tus. 

BEnRtCYNT-US, ¿ s. m. Núi kia về xứ Phrygia. 

ERENIC-E, eg, S. f. Tôn nhiều thành và nhiều bà 
hoàng hån nước Ægyptus. 

BEREKIC-Is, idis, s. f. Thành thuộc về Pentapolis 
trong xứ Libya. 

BEB6oN, như NORVEGIA. 

BERN-A, æ, S. f. Thành về nước Helvetia. 

BERNARD-Us, ¿, s. m. Ông thánh tiến sĩ đã chép 
nhiều sách đạo thông thái lắm ( Bênađô ). 

BEROS-US, ?, và BEROSS-US, ¿, s. m. Thày säi đã 
chép sử kí nước Babylon. 

BEnsARbEr, thành trong nước Judæa. 

BrRYT-US, ¿, s. f. Thành trong nước Phænicia. 

BERYTENS-1S, €, và BERYTI-US, a, um, adj. Thuộc 
về thành Berytus. 

BETASI-I, orum, s. m. p. Dân kia về xứ Brabantia. 

BETUANI-A, æ, s. f. Thành nhỏ gần thành Jerusa- 
lem. 

BernrL, thành trong xứ Samaria. y 

BETrnLrEM, BETHLEREM và BETHLEM, s. f. indecl. 

' Thành nhỏ về họ Juda bên nam thành Jerusa- 
lem, là quê vua David cùng là nơi Đức Chúa 
Jèsu đã sinh ra (Belem). 

BETHLEEMIC-US, đ, um, DETHLEMIC-US, a, um, adj. 
BETILEMIT-ES, a, adj. m. BETHLEMIT — IS, idis, 
adj. f. và BETHLE - US, a, um, adj. Thuộc về 
thành Bethleem. 

BETHPHAGE, làng nhỏ gàn thành Jerusalem. 

BETHSABEA, vợ vua David đã sinh vua Salomon. 

BETHSAID-A, #2, S. f. Thành vẻ xứ Galilæa là quê 
ông thánh Petrus. 
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BETHSAMES, s. f. indecl. Thành về họ Juda. 

BETHSAMIT-E, arum, s. m. p. Dân thành Bethsa- 
mes. 

ĐETHUƯLI-A, æ. s. f. Thành vê xứ Galilæa là quê 
bà Judith. 

Bı - as, antis, s. m. Người vào só bảy quân tử 
khôn ngoan đất Græcia. 

BIGERR-1, orum, s. m. p. Dàn kia về xứ Aquitania. 

BIGERRION-ES, um, và BIGERRON-ES, um, s. m. p. 
Dän Bigerri. 

BIGERRONUM regio, f. Miền vè xứ Aquitania. 

Bı-oN, onis, s. m. Quản tử đất Græcia. 

BISONTI-UM, ¿, s. n. Thành chính về dân Sequani. 

BISTONI-A, æ, s. f. như Thracia. 

BISTONI-1, orum, s. m. p. Dân đất Bistonia. 

BISTONI-US, a, um, adj. Thuộc về đất Bistonia. 

BISURG-IS, e, s. m. như Visurgis. 

BITERRIN-I, orum, s. m. p. Dân thành Biterræ. 

BITERR-#, arun, s. f. p. như Bæterra. 

BITHYNI-A, æ, s. f. Xứ áp bién Pontus. 

BITHYNIACENS-IS, e, adj. Thuộc về xứ Bithynia. 

BITHYNIAT-Æ, arum, s. m. p. Dân xứ Bithynia. 

BıTuyNic-UsS, đ, um, ĐITHYNI<US, a, um, và BITHYN- 
US, a, um, adj. Thuộc v xứ Bithynia. 

BITURIC- Æ, arum, s. Ï. p. Thành chính về dân 
Bituriges. ` 

BITURIG-ES, vm, s. m. p. Dân giữa nước Francia. 

BITUR-IX, igis, ad). cả ba giống. Thuộc về dân Bi- 
turiges. 

BLACHI-A, œ, S. f. Xứ về nước Turc:n. 

BLAsI-us, ¿, s. m. Ông thánh giám mục tử vì đạo 
(316). 

BLEMY-ES, um, và 1, orum, s. m. p. Dân kia về xứ 
Æthiopia. 

BLES — Æ, arum, s. f. p. và BLkSi-A, æ, s. f. Thành 
về xứ Aurelianensis. 

BLESENS-IS, e, và DLESIENS-IS, e, adj. Thuộc vé 
thành Blesæ. 

BLESI-i, orum, s. m. p. Dàn địa phàn thành Blesæ. 

BLiTER-Æ, arum, s. n. p. như B:ptorra. 

BoccaTı-us, ¿, s. m. Người Italus đã chép nhiều 
sách. 

Boccu-us, ?, s. m. Vua nước Mauritania. 

P0DIONTIC-I, orum, s. m. p. Dân kia về xứ Narbo- 
nensis. 

BŒœomi-A, æ, s. f. Xứ trong đất Græcia. 

BŒ0TIC-U8, a. um, BÆOTI-Us, 4, um, và B®oT- US, 
a, um, adj. Thuộc về xứ olia: T: ngu muñi. 

B0ETHI - US, ¿, s. m. Quan đệ nhị vua Theodori- 
cus dä chép sách latinh khéo, 

BO0HEMI —A, w, $. l. Nước thuộc về nước Austria. 

ĐoHEMI-US, đ, um, và DOHEM-US, a, wm, adj. Thuậc 
về nước BuBeitiii: 
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HBoIAM-Uw, i, và BOIoHEM-0M, ¿, s. n. như Bohemia. 
Boi-1, orum, s. m. p.1. Dàn xứ Gallia cisalpina. 
2. Dàn kia về xứ Lugdunensis. 


Bour - An, aris, s. m. Quan Long thống nước 


Carthago. 
Bosa DEA, f. Tên đặt cho nhiều but ni. 
BoNoXIA, æ, s. f. Thành chính về xứ Romania. 
BoNOXIENS-IS, e, adj. Thuộc về thành Bononia. 


PONOSIAN-L, orum, s. m.p Những quản rồi đạo kia. 
Bosz,s.m.indeel, Chòng hà Rutb vàcn vua Daat), 


HoRBOXNIUS, xi giữa nước Francia. 

onUssti-A, æ, s. f. như Prussia. 

BoRUsS-US, a, um, adj. Thuộc vẻ nước Borussia. 
BorysTHEN-ES, (8, S. M. Sông lớn về nước Russia. 


BorysTHENI-US, @, um adj. Thuộc sông Brysthenes. 
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BRITANNIC-U3, a, um, và BRITANN-US, a, um, adj. 
Thuộc vẻ dat Britannia. 

BRtT - 0., onis, adj m. Người đát Britannia. 

BRIYATEs portes, m. Thành cira bé trong xứ Bri- 
tannia về nước Francia. 

Brixi- a, æ, s. f. Thành về xứ Longobardia. 

PRINIAN - US, 4, um, VÀ DRIXUENS-1S, e, adj. Thuộc 
về thành Brixia. 

Dn — +, arum, s. T. p. Thành vè nước Belgica. 

Bruxpist-uM. 7, và BRUNDUSI-UM, ?, S. n. Thành về 
xú Calabria 

BuUN-0, onis, s. m. Ông thánh đã lập dòng Car- 
thusiani. 

BHUNSVIC-DM, ¿, S. n. Thành bên tây nước Prussia. 

BhRUT-Us, ?, s. m. 1. Quan consul thứ nhất nước 


Hôma. 9. Kẻ đã làm đầu bè mà giết òng Cæsar. 
RUXELL-#, arum, s. f. p. Kinh do nước Belgica. 
Busox-a, æ, s. F. But nữ giữ gin loài bò. 
Bosruori — UM, ¿, $. n. Phá bién gån thành Cons- | BUCEPHAL-A, æ, s. f. Thành về phương India vua 

tantinopolis. Alexander đã lập đẻ nhớ con ngựa Bucephalus. 
BospnoRUs 1°€wMER10s, m. Phá bién nổi biến den ! BCcEPHAr-US, j, s. m. Con ngựa vua Alexander. 

và vung Palus Motis; 2 — TuhActvs, như | Bun-a, æ, s. f. Kinh dò nước Hungaria. 
osphorium. BuniN-1, orun, s. M. p. Dân thành Buda. 
BRABANTI- A, Ø, S. f. Nir phàn thì thuộc về nước | BULGAR —1, orum. s. m. p. Dân xứ Bulgaria. 


BOSPHORAN-US, 0, um, BOSPHORE-US, a, um, Bosrno- 
RIC-US, A, um, VÀ HQSPHORI-US, a, um, adj. Thuộc 
về phá bién Bosphorium. 


Hollandia phần thì về nước Belgica. 


BRABANT — US, A, tm, và BRABANTIN-US, đ, um, adj. 


Thuòc vẻ xứ Brabantia. 
BRACAR-A, æ, S. f. Thành về nước Portugalia. 


BRACHMAN-£, arum, Và BRACHMAN — ES, um, s. M. 


p. Những quản từ đất India xưa. 
BRANDEBURG-UM, ?, S. n. Xú vẻ nước Prussia. 
RASILI-A, Ø, S. f. Nước trong phương America. 


l?nENn-A, œ, và BRENT-A, æ. s. f. nhw Brundusium. 


Ù?RENNIC-US, a, um, adj. Thuộc vẻ tướng Brennus. 
HneXNx-vs, 2s. Mm. Tướng Gallus đã bat Roma. 
Berssi-a, æ, s. f. Miễn vẻ xứ Burgundia. 


ĐUCLoAnt A, æ, s. f. Xứ về nước Turce. 

BURDEGAL — A, œ, và BUNDIGAL - A, æ, S. f. Thành 
chính về xứ Aquitania. 

BURDIGALENS — IS, e, adj. Thuộc vé Burdigala. 

BURGUND - 1, orum, và BURGUNDION — ES, um, s. M. 
p. Dân xứ Burgundia. 

BUIoUXNPDI-A, æ, s. f. Xứ (xưa là nước) bên đông 
nước Francia. 

Busilt - is, is và leg, s. m. Vua nước Ægyptus. 

Dyts — A, æ, s. f. Thành nói Carthago. 

PYRSIC - ts, a, um, adj. Thuộc về Byrsa. 

BYSACEXIA prorincia, f. như Bysacium. 


DYZACEN — Us, 4, um, adj. Thuộc về xứ Byzacium. 
HyZvc1 - UM, 2, s. n. Xứ bên bác phương Africa. 
BYZANTIAC - US, a, wm, BYZANTIN - us, d, un, và 
Duzvenm ts, @, um, adj. Thuộcvề Bysantium. 
ByzaNTI —UM. 2, s. n. Tên cũ Constantinopolis. 
Byz-as, æ, s. m. Người đã lập thành Byzantium. 
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Dua, æ, s. f. Miễn vè xứ Campania trong nước 
Francia). 

HHITANN-L, orum, s. m. p. Dàn đất Britannia. 

HBHITANNI-A, @, S.f. 1. Gò lớn gòm Anglia và Sco- 
tia bên tày bắc phương tày. — minor. Xứ bên 
tày nươc Francia. 


CADME - A, œ, s. f. Thành nội Thebæ (xứ Bưotia`: 

Cuir — porum, VÀ TADMEION — Es.¿2,S.m.p.{. Dân 
thành Thehæ. 2. Të tôn ông Cadmus. 

ADMIEI-US, a, um, Và CADME-US, A, um, adj. . 
Thuộc vé ông Cadmus. 2. Thuộc vé thành 
Thebe ( xứ Bœotia ). 


Can- t, orun, 9. M. D, Cac but thần dàn 
Phænices thờ, 

CanyL— A., æ, s. f. Thành nước Thracia vua 
Philippus hay dày tèn pham. 

CacaM - Us, ¿, s. M. Vua trước hết dàn Hunni. 


| 
Ị 
| 
| 
Cac — v5,2,s.m. Thàng cướp đã phải Hercules giết. ` 


AnM —Us, ¿, S. m. 1. Con vua Phœnicia tên là 
Agenor. 9. Quân lý hình kia ở thành Roma. 
CADOMEXS - IS, e, adj. Thuộc về thành Cadomum. 

CAnOoM — uy, ¿, s. n. Thành vẻ xứ Normannia. 

CADURCÆ — US, a, um, và CADURCENS — I$, e, adj. 
Thuộc về thành Cadurcum. 

CADURC - I, orum, s. m. p. Dân thành Cadureum. 

CADURC - VM, 2, S. n. Thành về xứ Aquitania. 

(Lem - A, #, S. f. 1. Yợ vua Tarquinius Priscus. 
3. Bà thánh tử vì đạo ở thành Roma (năm 230). 

CÆRF, s. n. indecl. và CÆR —ES, elis, s. f. Thành 
về xứ Etruria là nơi dän Roma đã giấu các 
tượng but khi chạy giặc Galli. 

CS - AR, aris, s. m. 1. Quan rất thì danh đã phá 
khuôn phép respublica trong nước Roma. 2. 
Vua thượng vị Augustus. 3. Tên chung các vua 
thượng vị lìoma. 

CÆSAR-ÅUGUSTA, f. Thành về nước Arragonia. 

C#SARE—A, @, s. Ti. Thành về xứ Palæstina. 9. 
Tên nhiều thành khác. 3. Gò bên tây xứ Nor- 
mannia. 

CESARE - US, ứ, um, adj. 1. Thuộc về 
2. Thuộc về vua thượng vi. 

CESARI-0, onis, s. m. Con ông Cæsar và bà 
Cleopatra. 

CæsaRrıs — Bun6us, thành cửa bẻ xứ Normannia. 

- CÆSARI- US, ?, s. m. Ông thánh giám mục thành 
Arelas. 

CESAROBRICENS ka, ium, s. m. p. Dàn trong nưóo 
Lusitania. l 

CESARODUN — UM, ?. S. n. như Turones. 

CASAROMAG - US, ?, S. f. như SE 

CAIET —A, &, VÀ CAJET— A, g, s. f. Cửa bẻ về xứ 
Latium. 

CAIETAN — US, a, nm, VÀ CAJETAN — US, A, um, adj. 
Thuộc về thành Caicta. 

Lamm, S. m. indecl. và CAIN — Us, 2, S. 
lòng ông Adamus. 

CAINIAN —1, orum, s. M. p. Những quản rồi đạo 
thờ thang Cain. 

CAINIGEN-E, arum, s. m. p. Các cháu thang Cain. 

CAIPH-AS, ø, s. m. Thày cả thượng phàm Judæus 
trong đời Đức Chúa Jêsu. 

CAI - us, 7, và Caj — us, 2, s. Mm. Tên ông Germa- 
nicus và vua Caligula. 

CAIR — UM, 7, S. D. và CAIR— US, 
nước Ægyptvs bây giờ. 

CALAB — ER, rg, rum, adj. Thuộc về xứ: Calabria. 

CALABRI — A, æ, 8. f. Xứ bên nam nước Italia. 

CAILABRIG - Us. og, um, adj. Thuộc về xứ: Calabria. 

CALAMI-- A. æ, s. f. Gò trong bièn „Egeum. 

CALcHAs, thày bói Græcus kia. 

CALE, s. m. Người Judeus đã được vào dät Đức 


ông Cæsar. 


m. Con dàu 


:, S. M. Kinh đô 
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Chúa Lời đã hứa làm một vuði ông Josue mà 
thôi. 

CALEDONI - A, æ, S. T. Miễn bên bác xứ Scotia. 

CALEDONI-US, d, um,adj.Thuòc vẻ mièn Caledonia. 

CALESI— UM, ¿,s. n. Thành cửa bé bên bắc nước 
Francia. 

CALET - 1, orum, s.m. p. Dân thành Calesium. 

CALETIENS - IS, e, adj. Thuộc về thành Calesium. 

CALET — UM, ¿, s. h. như Çalesium. 

CALIGUL - A, æ, s. m. Vua thượng vị Roma. 

C ALLICRATID-AS, æ, S. m. Quan tóng thống nước 
Sparta. 

CALLIMACH — US, 
Athenæ. 

CALLIOP — A, Æ, VàE, es, S.f. But nữ thánh sır văn 
chương và văn thơ cao. 

CALLtPH — 0, onis, s. Mm. Quân tứ Græcus kia. 


i, s.m. Quan tóng thống nước 


“ALLIPP—US, ¿, s. m. Quan tổng thống nước 


Macedonia. 

CAL..IPSID — ES, ¿s, s. M. Mã đội rất chậm kia. 

CALLISTIIEN — ES, ¿s, S. M. Quản từ thân thiết vua 
Alexander cả, đoạn phải vua ấy lận giết. 

CALLISTRAT — US, 2, S. mì. 1. Người khôn ngoan 
hay bàn vuối vua Alesander cả. 2. Thày dạy 
ong Demosthenes. 

Care —E, es, s.f Thành cửa bé bên nam Hispania 
( cũng gọi là Gebaltariea). 

CALPETAN - US, A, Wm, VÀ CALPETITAN - US. Q, 
adj. Thuộc về thành Calpe. 

CALPURNI— US, ¿, s. m. Tên nhiều quan vö Roma. 

CALVARI — A, æ, S. f. Núi gàn thành Jerusalem là 
ngi Đức Chúa Jêsu đá chuộc tội thiên ba 
(Galavarlô ). 

Cum - ts, ¿, s. m. Tháng lặp bè rot đạo kia. 

CALYDONI—A, æ, S. f. Miễn về xứ /Etolia. 

CxLyPS - 0, us, s. f. But nữ kia da chịu lầy ông 
Ulysses vào gò mình cai tri khiòng ấy đã vớ tàu. 

CAMARAC — UM,2,S.n, Thành bên nam xứ Flandria 
(Francia). 

CAMARIN - A, æ, S. n. Thành và quảng đồng lày 
gìn thành giá ni 

CAMBAL— UM, / . Tên cü Bắc kial là kinh dô 
nước Đại Gre 

CAMBERIENS-IS, 2, F Thuộc vẻ thành Camberium. 

CAMBEHI - UM, 2, - Thành chính vé Sabaudia. 

CAMBE — ES, S m. Y ua nước Lydia tợn ăn don 
nói ăn cả thit vợ mình. 

CAMBRI - A, æ, S. f. Xứ trong nước Anglia. 

CAMBYS— ES, æ và is, Ss. m. Vua nước Persia. 

CAMERACENS - 1š, 2, adj. Thuộc vè Cameracuun. 

CAM12RAC-UM, 2, $. n. phir Camaracum. 

CAM -— ERS, elts, adj. cả ba giðng. Thuộc vé dàn 
kia trong xứ Umbria. 


um, 


CAR 

CAMILL - A, æ, S. f. Vua bà cai dän Volsci. 

AM1LL - US, ¿, $s. m. Quan tóng binh tuyên quyền 
Roma đã đuổi được giặc Galli. 

CAM(ŒN - Æ, arum, s. f. p. Các but ni Musse (xem 
tr vi). 

CAMPANENS—ES, (um, S. m. p. Dân xứ Campania 
( trong nước Francia ). | 

CAMPANI 4, Ø, S.f. 4. Xứ bên nam nước Italia. 
2. Xứ bên đông nước Francia. 

CAMPISTRIA Moas, miền về xú Perga. 

CAMPUS Mans, m. Quäng đất không trong thành 
Roma. 

CAMPUS SCELERATUS, M. Nơi táng sinh các vãi but 
nữ Vesta chẳng giữ mình đồng trinh. 

CAMUL-US, ¿, s. m. Tên bụtMars (bên dän Sabini). 

CAN — a, æ, S. f. Thành về xứ Galilæa. 

CANANZEA và CANANITIS, như Ghananaa. 

CANERIE INSULE, f. p. Đống gò bên tây bắc phương 
Africa. 

CANDAC —E, es, S. f. Vua bà nước Æthiopia. 

CANDAUL - ES, ’s, S. m. Vua nước Lydia. 

Canni A, æ, s. f. Gò trong bién trung ( cũng là 
Creta ). 

CANINI- US ¿,s. m. Quan consul đã chét chinh 
ngày nhậm xứ. 

CANISTI - US, ?, s. m. Người đi được một ngày 
1200 đậm (stadium). 

CANN T— +, arum, s. f. p. Thành về xứ Apulia là 
nơi ông Annibal đã đánh quân Roma một trận 
cá thẻ. 

CANNENS — IS, e, adj. Thuộc vẻ thành Ganne. 

CANOPIC-US, a, um, adj. Thuộc về thành Canopus. 

CANOP-US, ¿, s. m. Thành bên bảc nước Ægyptus. 

(ANTILI— US, ¿, s. m. Người Roma chết đòn vì 
đã gian hiếp một väi but nữ Vesta. 

CANTUAHRI-A, æ, S. f. Thành bên nam nước Anglia. 

CANULEL—U8, ?, S. m. Quan Roma kia đã liêu cho 
bạc kẻ sang trọng và bậc thứ dän được phép 
két bạn vuối nhau. 

(TAPHARNA - UM, :, s. n. Thành vẻ xứ Gala, . 

CAPITOLINUS MONS, m. Bói trong thành Roma. 

CAPIT0LI - UM, ¿, s. n. Đồn trên đối Capitolinus. 

CAPPADOCIT— A, æ, S. f. Xứ giữa Asia minor. 

CAPRARI—A, æ, S. f. Một gò về đống gò Canariæ. 

CAPRE-E, arum, s.f. p. Gò trong biên Tyrrhenum. 

CAPRENS — 15, e, adj. Thuộc về Capreæ. 

Caru - a, æ, S. f. Thành về xứ Gampania (Halia). 

CAPUENS -— IS, e, adj. Thuộc về thành Capua. 

(Ap, caris, adj. Người xứ Caria. 

(CARACALL-A,@,Và US, ?, s. m. Vua thượng vi Roma. 

(ARACTAC--USs, ?, s. m. Vua dàn Britanni đã phải 
bắt và giải vé thành Roma. 

CARANIT—IS. idis, s. f. Miền trong Mesopotamia. 
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CARAN - Us, ?, s.m. Vuna trước hét trị nước Ma- 
cedonia. 
CARAUSI - ts, ?, s.m. Quan trấn xứ Britannia 
vua Maximianus đã phong chức Augustus. 
CARp-0, onis, s. m. Người Roma có tài giảng bài. 
CARCASSI - US, Ø, um, Và CARCASSONERNS-IS, e, adj. 
Thuộc về thành Carcassum. 

Carcass — UM, ?, s. n. Thành về xứ Occitania. 

CARCHED — ON, onis, S. f. Tôn cũ thành Carthago. 

CARCHEDONI-US, a, um, adj. Thuộc về Carchedon. 

CARcCIN-0s, i, s. m. Thi nhân kỉa đặt thơ khó hiều. 

CARDAC - ES, um, s. m. p. Đạo binh kia bên nước 
Persia. 

CARnE — A, æ, S. f. But ni áp cửa. 

CARDICE — AS, æ, s.m. Vua thứ bốn nước Media. 

CAR — ES, um, s. m. p. Dân xứ Caria. 

CARI - A, æ, S. f. Xứ trong đất Asia minor. 

CARIATHAIM, thành về xứ Palæstina. 

CARIN-E, arum, s.Ÿ. Xóm thành Roma (xem tự vị). 

CARINTHI— A, æ, S. f. Xú trong nước Austria. 

CARINTHI - US, đ, um, adj. Thuộc về xứ Garinthia. 

CARIN-US, ¿, s. m. Một con vua thượng vi Carus. 

CARMANI — A, #, s. f. Xứ về Persia. 

CARMAN-US, a. um, adj. Thuộc về xứ Carmania. 

CAHMEI, s. m. inde:l. nb Carmelus. 

CARMELIT— A, æ, s. m. và f. 1. Người ở trên núi 
Carmelus. 2. Người thuộc về dòng Carmelus. 

((ARMELITAN - US, a, um, Và CARNELITIC-US, Q, um, 
adj. Thuộc về Garmelus hay là dòng Carmelus. 

CARMEL — US, ¿, s. m. 1. Núi trong xứ Galilæa. 2. 
Đức Chúa Lời người ta thờ trên núi Carmelus. 

CARMENTALIS PORTA, f. Cửa kia trong thành Rotina. 

CARN —E, es và is, s. m. Quân tử có thì danh. 

CARNEAD — ES, ;s, S. M. Quân tử kia. 

CARNIOL— A, æ, S. $. Miền về xý Venetia. 

CARNIOLENS — ES, ium, s. m. p. Dân đát Carniola. 

CARNUTENS-IS, e, adj. Thuộc vè thành Carnutum. 

CARNUT — ES, um, Và CARNUT-I, orum, s. m. p. Dàn 
địa phận thành Carnutum. 

CARNUT-UM,?, S. n. Thành bên bảo xứ Aurelia- 
nensis. 

CAnopuneus, như Cæsaris-Burgus. 

CAROLESI-UM, ?, s. n. Miền bên nam xứ Burgun- 
dia. 

CAROLOSTADI-UM, ¿, s. n. Thành về xứ Franconia. 

CAn0L — us, i, s. m. Tên người. 

CARPOCRAT —- ES, is, s. m. Tên rối đạo kia. 

CARR-E., arum, và CARRH-Z, arum, s. f. p. Thành 
về xứ Mesopotamia là nơi quân Parthi đã đánh 
được quan Crassus. 

CARTHAGINIENS-IS, e, adj. Thuộc về thành bay là 
nước Carthago. 

CARTHAG-O, inis, s. f. 1. Kinh đô nước Carthage 


CAL 


bên bác phương Africa. 2. — nova. Thành vẻ 
xứ Tarraconensis. 

CARTHUSIAN-L, orum, s. Mm. p. Gác thày dòng ông 
thánh Bruno đã lặp. 

Car- vs, ¿, s. m. Vua thượng vị Roma. 

CARVILI - US, ¿, $. m. Vua đất Britannia đã xông 
đánh đoàn tàu ong Cæsar. 

CASILIN — US, 7, $. M. nhw Vullurnus. 

CASPIAC - us, đ, um, adj. nhw Caspius. 

QAsPIL—1, orwn, S. m. p. Dân áp biến Caspium. 

CASPIUM mare, n. Biên bên đông nam nước Rus- 
sia. 

Caspi ~ US, a, um, adj. Thuộc vé bon Caspium. 

CASSAND — ER, mt, s. Mm. Vua nước Macedonia đã 
thế vi vua Alexander cả. 

Cassian — 1, orum, s. m. p. Những kẻ theo thang 
nối đạo Cassius. 

Cassia via, f. Bàng lát đá chạy suốt xứ Etruria. 

CASSIAN — US, i, S. m. Ông thánh kia tử vì đạo. 

CASSIODOR-US, ¿, s. m. Cuốc sư vua Theodoricus. 

CASSITERID- = um, S. f. p. Đống gò bên tây nam 
nước Anglia. 

CASSI — SE is. m. 1. Kė đã vào bè giết ông Cæ- 
sar. 2. Avid'us —. Vua thượng vị Roma. 

CASTALI-A, æ, S. f. Mạch nước ở núi Parnassus. 


CASTALID — ES, um, S. f. Các but nữ Musæ (xem ˆ 


tw vi). 
CASTALIUS fons, m. như Castalia. 
CASTAMOLA, lé phép các väi but nữ Yesta quen làn. 
CASTELL — A, æ, S. f. Nước (råy là xứ) về đất His- 
pania. 
CASTELLI-0, onis, S.m. Người đã dịch kinh thánh ra. 
CASTELLUM AQUARUM, n. Thành vẻ xứArgovia trong 
nước Helvetia. 

CAST-0R, oris, s. M. Người gr:ocus anh hùng kia. 
CASTR — A, orum, s. n. p. 1. Thành bên bắc xứ 
E EE 2.— ]mdobona, như Vindobona. 

ở. Tên nhiều thành khác. 

CASTR — UM, ¿, s. n. Têa nhiều thành. 

CATADUP-A, orum, s. n. p. Thác sông Nilus trong 
xứ Æthiopia. 

CATADUP-I, orum, s. m. p. Dân gån thác Gatadupa. 

CATAI—A, æ, s. f. Nước Đại mình (cũng là China 
hay là Sina). 

j -I8, e, adj. 1, Thuộc vè xứ Ôatalau- 
nia. 2. Thuộc vẻ thành Catalaunium. 

Eugen æ, s. f. Xứ bên đông bắc nước 
Hispania. 

CATALAUNI-UM, ‡, và GATALAUN- UM, ¿, s. n. Thành 
vẻ xứ Campania ( trong nước Francia). 

CATAN-A, æ, S. f. Thành trong gò Sicilia gắn núi 
Ætna. 

CATAONI-A, æ, s. f. Miền trong xứ Cappadocia. 
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CATARACTES, suối trong xứ Pamphylia. 

CATHAHRIN-A, g, s. f. 4. Bà thánh đồng trình tử 
vi dạo. 3. Tên nhiều bà tháu:h khác. 

CATI¿ATIUS ecus, m. Xóm thành Roma. 

CATILIN—A, &, s. m. Người Roma móng nguy, 
đoạn phải ông Cicero trần tố và dep. 

CATIN-A, æ, Và CATIN-E, es, S. f. như Catana. 

ATI-Us, ¿, s. Mm. Môn đề Epicurus đời vua Au- 
gustus. 

CAT-0, onis, s. M. 1. — Censorius. Ngu'òi Roma có 
tính cương trực. 2. — É//s. Người cháu Ca- 
to Censorius. 

CATONIAN-US, 4, um, adj. Thuộc về ông Cato. 

CATULARIA portz, f. Cửa (hành Roma. 

CATULL-US, ?, s. Mm. Thi nhân kia trong đời Ôrg 
Cæsar. 

CATUL-US, ¿, s. m. Người Roma có tài giảng bài: 

"nà um, s. m. p. Dân ở quanh thành Va 
pincum. 

CAUCASE — US, 0 um, VÀ CAUCASI — 
Thuộc vẻ at núi Caucasus. 
CACCAS-US, ts m. Răng núi cao bên nam nướở» 

Russia. 

CAUDIN® fuuces, f. p. và CAUDINUM jugum, n. Quèn 
núi gån thành Beneventum là nơi quản Romi 
đã phải bại trận và chiu nhục quá sức. 

CAUDI — UM, ?, S. n. Thành về xứ Samnium. 

Ce-a, æ, S. f. Gò trong biên Ægcum. 

CEBENN-A, @, S. f. và OEBENN-E, arum, S. f. p. nhw 
Gebennz. 
CECROPI-A, ¿Ð, 
Minerva. 
CECROPID-Æ, arwn, s. M. p. Dân thành Athenæ. 
Cecror-Is, id's, adj. f. Người nữ thình Athenæ. 
CECROPI-US, đ, um, adj. 4. Thuộc về thình Altho- 

næ. 2. Thuộc về vua Cecrops. 

CECR-ons, opis, s. m. Vua thứ nhất trị nước A- 
thenæ. 

Cen-ar, s. m. indecl. 1. Con thứ hai ông Ismael. 
2. Thành trong xứ Arabia Petrea. 

(7BDRON, s. m. indecl. Thung và suối gàn thành 
Jerusalem. 

Ceprosi-I, orum, s. m. p. Dàn áp biển đỏ. 

ÔtI-US, a, um, adj. Thuộc vẻ gò Cea. 

CELADUS-Æ, arum, S. f. p. Những gò nhỏ trong 
bién Adria. 

CELESTIN-US, 2, 

gius. 

CeLs-us, ¿, s. m. 1. Thày thuốc thi danh trong 
đời vua Tiberius. 2. Quân tir ngoại đạo đã chép 
saci bác ao: Đức Chúa Jèsu. 

CELT-€, arum, s. m. p. Dân kia vẻ nước Gallia 
xưa. 


Us, đ, um, adj. 


s. f. 1. Thành Athene. 2. But nữ 


s. m. Thăng theo bè rot đạo Pela- 
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CELTIBER - 1, orum, s. m. p. Dân đất Celtiberia. 
CELTIBERI — A, œ, S. f. Xứ Arragonia và một phản 
xứ Gastela là nơi dän Celti đã sang ở xưa. 
CELTIBERIC-US, d, um, VÀ CELTIBERI-US, 4, um, adj. 
Thuộc vẻ đất Celtiberia. 

CrLTIcA GALLIA, f. Phần giữa nước Gallia xưa. 

CELTIC-1, orum, $. M. p. Dân kia bên tày đất His- 
pania. 

CENOMANENS— IS, @, adj. Thuộc về xứ Cenomania 
hay là thành Cenomanum. 

Ô1:XOMAN—b orum, s. Mm. p. Dàn xứ Cenomania. 

CENOMANI-- A, Ø, S. f. Xứ bên Lg nước Francia. 

CENOMAN — UM, ts n. Thành chính vẻ xứ Ceno- 
mania. 

CENTAUR - 1, orum,s. m. p. Dân bản thỏ xứ Thes- 
salia. 

CENTAUR-US, 2, s. m. Đám sao kia. 

CENTUMCELL— +, Grum, s. f. p. Thành cửa bè về 

vr lEtruriu. 


CERAMIC - US, 7, s. m. Noid thành Athenm dé 


chòn xác cac người bản hương dä từ tràn. 

CERAMI-UM,/. s. n. Xóm thành Roma ông Cicerô ở. 

(ERAST — 1S, 6$, s. f. Tên cũ gò Cyprus. 

GERAS - US, 025, S. f. Thành về xứ Poulus là nơ] 
ông Lucullus đã lấy cày anh đào (cerasus) mà 
deim về phương tày. ` 

CERAUNI - A, orum, $. n. p. Núi trong xứ Epirns. 

CERAUNI— US, a. 009, VÀ CERAUN-US, 0, wn, adj. 
Thuốc vè núi Cerauvia. 

CERAUN — US, ¿, s. m. Tên vua Ptolemwus H tri 
nước Macedonia. 

CERBERE - US, @, um, adj. Thuộc về chó Cerberus. 

GERBER-US, 2, s. m. Con chó ba dầu gii cửa Am 
phi. 

Cerc - ors, opis, s. Mm. Quân lu vè môn ông Pytha- 
goras. 

CeERCYR = A, w, S. f Gò bên tây xứ Epirus. 

(Eip— 0, on's, s. M. Quần rồi dao về bèěGnostici. 

CER-ES, os, S. TL But nữ áp bách cốc (Xem tự vi). 

CERINTH — US, 2, S. M. Quản lập bè rồi Gnostici. 

CEROLENSS (orus: Mm. Xóm thành Roma. 

Cek 0X, ows. s. M. Mach nước trong xứ Thes- 
salia (con chièn nào uống nước mach ấy thì 
va den ngay). 

CEREO — 03,2, s. m. Người da vào bè Catilina. 

(Era, Hiện vè Xứ Cilicia. 

Guver -asees m. Quan Long thống nước Athene. 

CH ERL =A. Ar, s. mM. Người dà giët vua Caligula. 

Linn = uN, ows, s. m. Mòn dè ông Socrates. 

CHÆRONE — A, æ, S.T Thành vè vr Boeotia. 

CHERONE-U9S, 4, UM, 2 H.RONI<US¿Ø, 222 CLERONE- 
Lë, đ, um, VÀ ÔH,ĐHONENSIS, e. adj. Thuộc về 


thành Chaœronoa. 
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CHALCEn-0N, Onis, CHALCEDONI-A, #, VÀ CRALCRED- 
ox, onis, S. f. Thành vẻ xứ Bithynia. 

CHALUCEDONENS ~ 15, e, ÔHALCEILONIC-US, d, um, Và 
CHALCEDON¡-US, 0, um, adj. Thuộc vẻ thành 
Chalcedonia. 

CnALci —A, A, S.T. Gò trong biển ¿Egeum. 

CHALCIDENE, mièn trong đất Sta. 

CHALCIDEXS — IS, e, adj. Thuộc vẻ thành Chalcis. 

CHALCIb— A, X, s. f. Miễu trong ååt Macedonia, 
dit Thracia và dät Syria. 

CHALCID = ES, um, s. l. p. Những con dòi trong 
nước Sparta. 

CuaLc - 1S, idis và idos, s. f. Tên nhiều thành. 

CHALn.E — A, æ, S. f. Min bên nam xr Babylonia. 

CHALD.E - 1, orum, s. m. p. Dân đất Chaldæa hay 
thiên văn. 

CHALDE— Us, a, um, và CHALDAIC-US, a, um, adj. 
Thuộc vẻ đát Chald:pa. 

Cnam, s. m. indecl. và CHAM-US, ¿, s. m. Con ông 
Noce. 

Cnamos, but dân Tyri và dän Ammonitæ thờ, 

1° CHANAAN, s. m. indeel. Con thang Cham. 

2° CHANAAN, s. f. indecl. và CHANANE-A, æ, s. f. 
Dàt trong xứ Palæstina. 

CHANANE-US, a, um, adj. Thuộc vé đất Chanaan. 

CHAONT -= a, æ, S.f. Miễn trong xứ Epirus. 

CHAONI— US, 4, um, adj. Thuộc vẻ đất Chaonia. 

CHAR - ES, elis. m. Quan võ nước Athena. 

CHARIDEM-US, £, s. m. Lính Græcus khi vua Alex- 
ander cå đã khép än đày thì sang giúp vua Da- 
rius. 

Cunarisı— US, ?, s. m. Người Alhenæ có tài giảng 
bài. 

CHARIT-ES, um, S. ƒ Những but nữ hay sự nhan 
sắc cùng vẻ vang (cũng là Gratie, xem tự vị). 

HA RMID — AS, æ, s. M. Người Græcus tòt trí nho 
lắm. 

( HARM-1š, 7š, s. M. Thày thuốc ở thành Massilia. 

CiARM-LS, ds M. Thi nhân xuätngôn thành thơ. 

Cuak —ÓN, ontis, s. M. Säi đò âm phủ. 

CuaRroND— as, Ø, s. Mm. Người thành Catana đá 
làp luật thành Turium hay là Sybaris. 

ÔHARONE — US, 4A, n, VÀ CHARONIAC — US, Q, wn, 
adj. Thuộc về Charon. 

CnAnons, quan archon (rước hèt bên Atbenæ. 

CnARYnp-Is, is. $. f. Đàn bà đã hoá ra vực sâu gån 
gò Sicilia vì đã lấy trợm con bò ông Hercules. 

CHELONOPNAG — 1, orum, s. M. p. Dàn dät Germa- 
nia chi ăn thit rùa. 

CurNerkeTH, như Tiberias. 

Curcors, vaa nước FEgyptos đã xây giống thấp 
thượng thu hạ thach gán thành: Memphis. 

CHEREBURGI - UM, ¿, S. n. như Cæsaris-Burgus. 


CIL 

CHEREMOCRAT - ES, .$, s. m. Thợ giỏi đã áp xây 
chùa but nữ Diana ở thành Ephesas. 

CHERSONES — US, / S. f. 1.— Thracica. Dài đất thò 
ra biển bên nam xứ Thracia. 9. Tauricz. 
Đất có ba mặt bọc bå bên nam nước Russir. 

CHILIAST - #, arum, s. m. p. Quân rối đạo kia. 

CmiL- 0, onis, VÀ ON, onis. s. m. Người nước 
Sparta vào số bảy quân tử græci. 

CHIULPERIC — US, ¿, S. m. Vua nước Francia. 

Cui{ærR— 4, æ, S. f. Giống quái có đầu sw tử 
mình đê và đuôi rông. 

CHIM.ERE~US, a, um, adj. Thuộc về quái Chimera. 

Cuin — A, æ, S. f. Nước Đại minh. 

CHINENS - 1S, e, adj. Thuộc yè nước Đại minh. 

Cu - os, / s. f. Gò trong biên Ægeum. 

(Cum 0N, onis, s. m. Người về dòng 
làm tiên sư nghẻ thuốc. 

CHIRONIG - US, dg, um, Và ÔHIRONI— US, 2, um, adj. 
Thuộc vẻ Chiron. ~ 

1° Cut — us, a, um, adj. Thuộc về gò Chios. 

9° ÉHI— US, zs f. như Chios. 

CHLODI - 0, onis, s. Mm. Vua nước Francia. 

CuLoR - 1S, ids, s. f. như Flora. 

CnopaAn, tên sông Tigris và Euphrates. 

CuÆRIL — US, ?, s. m. Thi nhân đã đặt thơ vịnh 
sự nước Grecia đánh giác vuối vua Xerxes. 

CioEs, lẻ dân Athen kính but Bacchus. 

CiloR0-MITHRENA, miền về nước Media. 

CiionoZAIN, thành về xứ: Paliestina. 

CHORB us, ¿, s. m. Người thành Argos đã liều 
mình chốt cho quê mình khỏi ôn dich. 

ÔnonsA, miền bên bắc nước Armenia. 

Cuopsors, vna nước Persia thông phép cách vật 
dän Groe, 

Cunrer — US, ¿,s.m Tên kẻ ngoại gọi Đức Chúa 
Jèsu. 

CHRISTIAN — Us, 4, VÀ ÔHRISTICOIL - A, œ., S. m. Rẻ 
theo đạo, Đức Chúa Jèsu, bón đạo (Kirixitong). 

Cuntsr - U05, 7, s. Mm Đức Chúa Jêsu (xem Jesus). 

CuROM — 15. 75, s. Mm. Con ông Hercules cho con 
ngựa mình än những thịt người. 

CHRYSANTH - US, d, $. m. Ông thánh kia Lứ vì đạo. 

ÔHRYSTPP - US, ig, M. Quân tứ vè môn Stoici. 

CHRYSOSTOM - 0S, ?, $S. m. Ông thánh tiến sĩ giám 
muc thành Constantinopolis ( Kirisotomô ). 

CHUA - 1, orum, $S. M. p. như Hunni. 

Cnus, con cháu ông Noe. 

CHUSI —1, orum, $. M. p. như Cisi. 

Cicer — 0, onis, s. M. Người Roma giảng bài rất 
lợi khảu. l 

CICERONIAN — US, A. um, adj. Thuộc về ông Cicero. 

ÖiLtcENS — 15, e, adj. Thuộc về xứ Cilicia. 

Cilic — ES, um, s. m. p. Dân xứ Cilicia.. 


Centauri 
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Ct- a: æ, s. f. Xứ trong đất Asia minor. 

CILICI— US, a, um, và Cilic — us, a, um, ad’. Thuộc 
về xứ Cilicia. 

(1L —1x. 2s, adj. m. Thuộc về xứ Cilicia. 

1° CIMB — ER, ri, s. m. Người đồng đảng giết ông 
Cæsar. 

2° CAMB — ER, rg, rum, adj. Thuộc về dàn Cimbri. 

Cum 1, orun, s. m. p. Dân mandi bói miền 
áp biển Balticum mà ra. 

CIMPRICA ÔHERSONESUS, f. Nước Dat ia (lì nơi dân 
Cimbri ở xưa). i 

CIMBRI2 — US, A, um, adj. Thuộc vè dän Cimbri. 

CIMMERI—I, orum, s. m. p. Dân kia trong đất 
Scythia. 

CIMMERI — Uš, a, um, adj. Thuộc về dân Cimmerii. 

Ciwú—oX, on's, s. m. Quan tổng thống nước 
Athene. ` i 

Cixcia ler, luật cảm quan xét chiu Io vàt cá bèn 
nguyên bên bi. 

CINCINNAT —US, 7, s. Mm. Quan om Long thốrg 
quản dän, : 
CINE - as, æ, s. m. Quan sứ vua Pyri hus sai sang 
Roma. | 
CIVN-A,?, s. m. Người độc ác đã theo bè Marius. 
CINNAM — US, ?, s. M. Người đã chép sử kí nước 
Constantinopolis. l | 

CINCELLION — ES, um, Và CIRCUMCELLION — ES, um, 
s.m. p. Những quân rot đạo kia bay tự vấn. 

GIRC - E, es, s. f. Bà phù thủy kia. 

Cis. cha vua Saul. 

Cisi - 1, orum, s. m. p. Dàn kit về xứ Susiina. 

Cisox, suối trong xứ Palæstina. 

CispivsS, s. m. như: #sợw:nug. 

(Lian, như Camberium. 

CLELI - A, æ, S. f. Người nữ đã ngoi qua sông 
Tiberis mà thoát ở đoan vua Porsenna. 

CLAnUs MONS, m. Thành chính vẻ xứ Arvernia. 

CLAUDIA cas'ra. n. p. Thành bên nam nước Anglia. 

CLAUDIAL - 1S, e VÀ CLAUDIAN—US, đ, um. adj. 
Thuộc vẻ vua thượng vị Claudius. 

LAUDIANIST — Æ, arum, S. Mm. p. Quân theo bè rối 

đạo thang Claudius. 

CLAUDIAN — Us, ¡, s. m. Thi nhân đời vua Thco- 
dosius. S 

CLAUDI - US,?, S. m. 1. Vua thượng vị Roma. 
Bầu bè rồi đạo kia. | 

CLAZOMEN - Æ, arum, S. f. p. Thành về xứ Ionia. 

CLAZOMENI-1, orum/s. m. p. Dân thành Clazomenæ. 

CLEAND - ER, 77, s. m. Quan đã vânz lênh vua 
Alexander cả mà giết ông Parmenio. 

CLEANTI — ES, (sm. Quân từ vè môn ông Zeno. 

CLtARCH-05, ¿, s. m. 1. Môn sinh ông Aristoteles. 
2. Quan tóng thống nước Macedonja. 
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CLEM — ENS, entis, s.m. Ông thánh giáo hoàng tử 
vì đạo ( Kêlêmentê). 

Con - Us, ¿, s. m. Người vào só bảy quân tử 
Græci. 

GLEOMBROT-US, ¿, S. m. Vua nước Sparta. 

CLEOMED-0N, onlis, s. m. Quan võ vua Philippus. 

CLEOMEN-ES, is. s. Mm. Người Athenæ đã làm mưu 
mà lên chức nhất trong nước. 

CLEONYM-US, 7,8. M. Người Gracus nhát đảm lắm. 

CLEOPATR - A, æ, S. f. Vua bà nước .Egvptus đã 
tr vẫn. 

CLEOPH-ES, 25, S. f. Vua bà trong đất India đời 
vua Alexander cả, 

CLEOPH-ON, onlis, s. Mm. Quần tứ nước Athenæ. 

CLEsIPP— US, ts, M. bhoot lùn rắt xấu dang. 

CLIMBERR-IS, es f. Thành vẻ xứ Aquitania. 

(/11INTAP-LS, œ, s. 1n, nhw Alreihiades. 

( LINI-AS, œ, S. m. Cha ông Aleibliados, 

(LISTHEN-ES, fen, m. Người Athene có tài lgi 
khảu. 

CLITARCI-US, ở, S. M. Người đã chép truyện vua 
Alexander cả. 

ÖI.ITOMACH-US, i, s. M. Quần Dr nước Carthago. 

ÔLOACIN-A, æ, S. LL But nữ áp lỗ Khanh lỗ xi. 

CLoDI-US, 2s. M. Người thù nghịch vuốiOicero. 

CLiL1-A, p.s, T như Chkrlia.. 

CLUILI-US, te Mm. Vua nước Alba. 

ÔLUNIACEXS —1S, e adj. Thuốc vẻ nhà dòng Cluni- 
acum. 

CLUNIAC-UM, 2 S. n. Nhà dòng ông thanh 
dietus ở vr Burgundia. 

ÊtLUSI-UšS, ts, m. Tên goi but Janus vi đóng cửa 
chùa but ấy khi nước bang yên, 

Co, gò trong biển 4# geum là quê ông Hippocrates. 

(;onATEs, thầy phù thủy Medans. 

o2AL-Uš, & s. m. Vua gò Sicilia. 

(Gut ES, ils, s. M. Nguoi môt mình chòng lại 
vuối ca binh vua Porsenna. 

ÔOCINCIN-A, w, s. f. Bàng trong. 

OG1XGINENS-1S, e. adj, Thuộc về Bàng trong. 

CocosaT-ES, um, $s. m. p. Dàn kia vẻ xứ Aquitania. 

Cocti-x, arum, s. f. p. Khúc răng núi Alpes. 

Cocyti-rs, a, um, adj. Thuộc vẻ sông Cocytus, 

Cocyr - Us, 2S. m. Sòngàm phú, 

Copasi= a. w, s. f. Kinh dò nước Dania. 

(nues siea, m. 1, Phá bién phân mre Dania 
và Hước Suecli. 2. Ben Balticum. 

COpOMAN-USs, e, s. m. Vua Darius HHI da phải thua 
vua Alevinder eå. 

Cobnt-US, ¿, $. Mm. Vua rót nước Athens. 

CŒLE-Persis, miễn Ireng nước Persia. 

ŒLESTIAN-US, đ, wn. adj. Thuộc vẻ thang roi 
đạo Cœlestius, 


Bene- 
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CœŒLEST-IS, is, s. f. But nữ dän Phænices và dän 
Carthago thờ. 4 

C(@ŒLESYRI-A, æ, S. f. Phản nước Syria từ núi Li- 
banus đến núi Antilibanus. 

ŒLIMONTANA PORTA, f. Cửa thành Roma gàn đối 
Cœlius. 

C(ŒLIMONTI-UM; ¿, S. n. Xóm thành Roma. 

C@œLIUs MoXS, m. Đồi trong thành Roma. 

CO1NQUEND-A, #, S. f. But nữ áp sự phát cày. 

LotLcHAG — US, a, um, và 0LCHIC — US, a, um, adj. 
Thuộc về xứ Colchis. 

CoLcII-is, idis, s. f. Xứ trong đất Asia minor. 

CoLcun-us, a, um, adj. Thuộc vỏ xứ Colchis. 

COLLATI— A, œ, s. f. Thành xứ Latium đã phải 
phá ròi. 

COLLATIN-A, œ, s. f. 1. But nữ áp các đối. 2. Cia 
kia ở thành Roma. l 

CoLLATIN-US, a, um, ad). Thuộc vé thành Collatia. 

COLMARI-A, æ, S. f. Thành vè xứ Alsatia. 

COLONI-A, æ, S. f. 1. — Agrippina. Thành Colonia 
bên tây nước Prussia. 2. — Allobrogum. Thành 
Geneva. 

CoLoss-Æ, arum, S. f. p. Thành và xứ Phrygia. 

COTUMELL — A, &, S. m. Người đã chép sách latinh 
về nghẻ canh nòng. 

COLUMN+ ÌÌ£RCULIS, hai núi Calpe và Abyla cách 
nhau phá biên Gebaltarica là giới kiệt thiên hạ 
đời thượng cỏ. 

COMMAGEN-A, @, VÀ E, es, s. f. Miền trong nước 
Syria. 

1° COMMODIAN-US, a, um, adj. Thuộc vè vua Com- 
modus. 

2° COMMODIAN-US, /, S. m. Thi nhân troug đạo thật. 

COMMOD - U5, i, s. m. Vua thượng vị Roma là con 
vua Marcus Aurelius. 

COMPOSTELL-A, Ø, S. f. Thành về xứ Galketia (đầy 
có mó ông thánh Jacobus tiền). 

Cow-u, ¿, s. n. Thành vẻ xử Longobardia. 

ONAR—US, ?, s. m. Vua thứ hai mươi trị nước 
Scotia. 

CONCORDI-A, æ, $. f. But nữ hay sự hoà thuận. 

CONDAT-E, ès, S. n. như ?iedones. 

ConmviNcC—UM, ¿, S. n.như Nanneles. 

Cox-ox, onis, s. m. 1. Người gò Samos thòng phép 
tinh. 2. Quan tóng thống nước Athenæ. 

CONST-ANS, antis, s. m. Vua thượng vi Roma là 
con vua Constantinus cả. 

CONSTANTI-A, 2, s. f. 1. Thành bèn bác nước Hel- 
vetia. 2. Thành trong xứ Normannia. 

CONSTANTIAC-US, Q, n, CONSTANTIAN-US, A, um, Và 
CONSTANTIENS-1S, @, adj. Thuộc về vua Conslans. 

UÄSTANTIAN-Us, ?, s. mu. Quan tóng thông đời vua 

Justinianus. 
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CONSTANTIENS-ES, ium, s. m. p. Dân thành Cons- E 


tantia. 

CONSTANTIN-A, æ, Š, f.1. Thành Arelas. 2. Thành 
bên bắc phương Africa. 

CONSTANTINIAN-US, 4, um, adj. Thuộc về vua deer 
tantinus. 

CONSTANTINOPOL-IS, ?$, S. f. Kinh đô nước Roma 
bên đông (rầy là kinh đô nước Turce). 

CONSTANTINOPOLITAN — US, 4, um, adj. Thuộc về 
thành Constantinopolis. 

CONSTANTIN — US,?, s. m. Vua thượng vị Roma 
đã tha đạo Đúc Chúa Jêsu (năm 312). 

CONSTANT¡-US, i, s. m. 1. Vua thượng vị Roma 
bên tây (là cha vua Constantinus cả). 2. Con 
vua Constantinus cả. 

CONSUALI — A, um, s. n. p. Lễ kính but Consus. 

COXSUAL — IS, 6, adj. Thuộc về but Consus. 

Coxs - us, ¿, s. m. But hay sự bàn bạc. 

CoRBUL-0, onis, s. m. Quan tổng thống đời Nero. 

C0RCYR - A, æ, S. f. như Cercyra. 

CoRrDUB - A, #, s. f. Thành về xứ Vandalicia bên 
nam nước Hispania. 

Con DUPENS - 1S, e, adj. Thuộc về thành Corduba. 

CORDUEX - 1, orum, s. m. p. Dân kia trong nước 
Armenia. 

CoRD — us, ¿, s. m. Người đã chép truyện các vua 
thượng vị Roma. 

CORINN — A, æ, S. f. Người nữ nước Gracia hay 
văn thơ trong đời ông Pindarus. 

Kạn -U§, đ, HI, Và CORINTHI-US, 4, um, adj. 
Thuộc về thành Corinthus. 

onIÑTH - US, ¿, S. f. Thành chính vẻ xứ Achaia. 

CORIOLAN - US, ¿, s. m. Quan Roma đã phải đày, 
đoạn đánh được nước Roma. 

ORIOL —1, orum, s. m. p. Thành về xứ Latium. 

CoRiPP - US, ¿, s. m. Thi nhân trong đạo thạt. 

CORISOPIT - UM, ¿,s.n. Thành về xứ Britannia 
trong nước Francia. 

CORNELI — A, æ, Ss. f. Mẹ hai ông Gracchus (Tihe- 
rius và Caius). 

CorxELIUS Neros, s. m. Người đã chép sú kí. 

ConNIFICI-05, i, s. m. Người ban hữu ông Cicero. 

CoRNUBIA, miền trong nước Anglia và trong xứ 
Britannia (về Francia). 

oRNUT - US, ¿, s. m. Quân tir về môn Stoici. 

CORONE — A, #, S. f. Thành về xứ Bœotia. 

Corsic— a, æ, s. f. Gò trong bién trung bên nam 
nước Francia. 

CORSICAN-US, a, um,CORSIC-US, Ø, um, và CoRs-US, 
a, um, adj. Thuộc về gò Corsica. 

CORTORIACENS-IS, e, adj. Vẻ thành Cortoriacum. 

CORTORIAC — UM, ?, s. n. Thành về xứ Flandria 
(trong nước Belgica). 
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CORYBANT-ES, um, s. m. p. Các säi butni Cybele. 

CORYMBIF-ER, emt, s. m. Tên đặtcho but Bacchus. 

Cosac-1, orum, s. m. p. Dân kia trong Russia. 

osM-I, orum, s.m. p. Đẳng quan trong gò Creta. 

Cosm - us, i, s. m. Người Roma bán hàng thuốc 
thơm và phần giồi. 

Coss - us, ?, s. m. Người Roma đại đảm. 

C0SYR—A, æ, S. f. Gò nhỏ gần gò Melita. 

C0SYR — 1, orum, s. m. p. Dân gò Cosyra. 

Lotte - 0, onis, S. M. Vua nước Dacia. 

CoTT-A, æ, s. m. Quan Roma đã đánh giác vuối 
vua Mithridates. 

COTTIANE ALPES, và CoTTIE Ars, f. p. Khúc 
rặng núi Alpes giáp xứ Sabaudia. 

CoT-us, ?, và org, yis và yos, s. m. Tên nhiều 
vua nước Thracia. 

COTYTTI-A, orum, s. n. p. Lễ kính bụt nữ Cotytto. 

COTYTT — 0, us, s. f. But nữ hay sự däm dục. 

CO — 0S, 4, um, adj. Thuộc về gò Co. 

ÔRACOYVIT— A, œ, S. f. Thành về đắt Polonia. 

Crac --US, ¿, s. m. But dän Zeep thờ. 

CRANA - US, ?, s. m. 4. Vua nước Athenæ. 2. Vua 
nước Macedonia. 

CRANT-OR, oris, s.m. Quân tử môn đồ ông Plato. 

Crassus Marcus, s. m, Quan Roma rất giàu có 
đã phải thua quân Parthi. 

CRAT - ER, eris, s. m. Vung bién gần thành Nea- 
polis. 

CRATER - US, ?,s, m. Quan võ vua Alexander cả. 

CRAT —ES, elis, s. m. Quân tử thành Thebe di 
bỏ hết của mình xuống biċn. 

CRATIN — US, ¿, S. m. Thi nhân nói chua lắm. 

CRATIPP - US, ?, s.m. Quân tử nước Athenæ. 

CREMER — A, æ, S. f. Sông trong xứ Etruria. 

CREMON — A, æ, S. f. Thành về xứ Longobardia. 

CREMONENS - IS, e, adj. Thuộc về thành Cremona. 


_CREPHACENET — US, ?, s. m. But dàn thành Thel:o 


(về Ægyptus) thờ. 
CRES, CRET - 1S, adj. m. Người gò Creta. 
CRET-A, æ, s.f. Gò trong biên trung (rầy là Candia). 
CRETE-US, đ, uM, CRETAN-US, đ, uM, RETENS-IS, 
e, CRETIC-US, dg, um, adj. Thuộc về gò Creta. 


“RET-IS, idis, adj. f. Người nữ gò Creta. 


CRIN — AS, æ, s. m. Thày thuốc có thì danh trong 
đời ông Plinius. 

CnIsPIN — US, ¿, s. m. Quan cai lính thị vệ trong 
đời vua Domitianus. 

Crise us, ¿, s. m. Tên ông Sallustius. 

ÇRITI-AS, æ. s. m, Quan làm đầu ba mươi quan 
cai nước Athenæ. 

CnIT—0, onis, s. m. Bạn nghĩa ông Socrates. 

CRITOBUL — US, ¿, s. m. Thày thuốc chữa mát vua 

¡ & Philippus dä phải tên bắn, 


DAL 


CRITOLA - Us, 7,8. M. Quàn tử vẻ môn Aristoteles. 

CROATI - A, 2, S. f. Xứ trong nước Austria. 

CRÆS-— US, ¿,s. m. Vua nước Lydia rất giầu có. 

CRONI - A, orum, s. n. p. Lé kính but Saturnus. 

CrON - (S, 7, s. Mm. But Saturnus. 

CROSSE — Ay cổ, S. f. Mien trong nước Macedonia. 

CROT — O, 02%, VÀ ON, onis, VÀ CROTON- A, w, 3. F. 
Thành bên nam dät Italia. 

CROTONMT— IS, #2, s. M. p. Dâu thành Croto. 

CRYPIL—L, orum., s.m. p. Các sài but Mithras 
"(hay làm những phép kín nhiệm trong hang). 

CRYPT- (S, ¿. S$. f. Tèn cú gò Cyprus. 

CTESI — AS, œ, S. m. Thày thuốc đã chép sử kí. 

CTESIBI— U3, ¿. S. m. Người Athen:e hay ăn dò và 
nói giču cgt. 

4° CTESIPH— ON, ontis, s.m. Người Athene ong 

—_ Demosthenes đã giảng bài gử tỏi. 

9° CTESIPH-0N, ontis, S. f. Kinh đò nước Bar ba. 

Crs - A, x, s. f. But nữ coi sóc con đỏ. 

CUc¿Al:—0, onis, S. f. nbw Gratianopolis. 

Cum — Æ, arum, s. f. p. và CUM—E, es, s. f. Thành 
cira bẻ về xứ Campania (Italiz ò. 

Cuy -1, ovum, $. M. p. Dân thàih Cum, 

Cuman — A, orwn,s.n. p. Đồ gồm dän thành ume 
làm. 

CUYvAN - Us, a, um, adj. Thuộc về thành (um, 

Cuin- 0, 22 s, s$. M. Con but nữ Venus. 

CURtT —15, n, $. M. p. Dân gò Crela. 

UNETIC— US, 0, ur, adj. Thuậc về gò Creta. 

(CuGkr- :S. id s, adj. f. Người nữ g› (reta. 

(ona Us, #, um, adj. Thuộc vẻ ông Curius. 

CURIATI—I, orum, s. m. p. Ba auh em đá danh 
vuði ba anh em Horatii. 

CeRIi-Us, 22 s.m. Quan Roma dà thắng nhiều tràn. 

Certi 18. i s.m. Người dä chép Iruyen vua 
Alexander cá. 

Curts —13, is, s. f. Thành bèn bác phwong Africa. 

(voe 1, orum, S. M. p. Dàn về dit Sumaria. 

(Gotbit E , S. f. But nữ làm m các but. 
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C YBELEI— US, a, um, adj. Thuộc vé but nữ Cybele. 

CYcLvp— rs, um,s.f.p. Đồng gò trong biên Ægeum. 

CycLor -— ES, vm, s. Mm. Những tướng đại lò ở gò 
Sicilia chỉ có một mắt giữa trán. 

(ZYCLOPE - Es, a, wn, adj. Thuốc về Cyclopes. 

Lut: OPS, ops, s. M. nhir (acht. 

Cyni- as, w, s. m. Thợ vẻ khéo. 

CYN.EGIR-US, ⁄, S. M. Người Athenw đã chống Lut 
vuối quan Đerse cach can däm làm. 

CYNAMOLG-L, 9299, S. m. p. Dâu về xir Ælthiopia. 

(2YNIC - 1, oum, s.m. p. Các quàn lir về môn An- 
tisthenes ( xem Cynicus trong lir vị), 

CYNOCEFBAL - US, /, S. M. nhw .1nwðU s, 

Ci Nurol — 15, /s, S. f. Thành áp sông Nilus. 

(YPRIAC - Us, a, um, adj. Thuộc về gò Cyprus. 

1° CTPHIAN - US, 2, um, CYPRIC - US, A, «um. và 
CYPRI Ca, đ, um, adj. Thuộc về gò Cyprus. 

2° CYPRIAN - Us, /, $. m. Ông thánh giám mục 
thành Carthago từ vi đạo ( năm 238). 

Corp - vs, 2, s. f. Gò lón trong biên Ægeum. 

CYRENS - us, a, um, adj. Thuộc về thành Cyrene. 

( YRENME - A, æ, S. f. Xứ bên båc phương Africa. 

CYRENAIC -1, 2n, S. M. p. Mòn dè Aristip: us. 

CYRENAIC - US, a. um, adj. Thuộc về thành Cyrene. 

CYRIEN — E, es, s. f. Thành chính vè xứ Cyrenaica. 

CYRENEAS - 1S, @, ¿dj. Thuốc về thành Cyrene. 

Dt, US, ^ s. m. 1. Ong thánh giám mục 
thành Jerusalem. 2. Ông thánh giảm mue 
thành Alexandria. 

C\ RNE -~ US, a, vm VÀ CYRNIAC- US, 2, um, adj. 
Thuộc vé gò Corsica. 

Cvt:RnEUSS rus, m. Vụng biển gån thành Corinthus. 
 R:L-tà, 2, s.m. Người Athenie di phái ném 
da ch"L vì làm nội còng. i 
Ôvyn - Corse M. Vua bước Persia đã tha cho 

đân Judiei ở lưu!r mz nước litbv lon được vẻ. 
ÔYTHER-A\, vim, s. n. p. Gò trong biển Ægeum. 
(\TIERoX, núi xir Dt Aa dë dâng kinh but Apollo 
và enc but nä Musie. 
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Danin, thành vẻ họ Juda. | 
Daci-a, œ. s. ƒ Miễn lón bên bắc sòng Danubius. 
DAGAN - Us, g, tớn, DACIC - US, Œ, um, DAct-US, ^, 
wmn, Và DAC-US, a, tn, adj. Thuộc vẻ dàt Dacia. 
ĐAcrìL—l, orum, s. M. p. Các sai but nữ Cybele. 
DADLCä — V3, /, S. M. Sai thượng phàm but Her- 
cules. 
Dacox, s. m. indecl. But dân Philistini thờ. 
DALIL— a, #, 8. f. Vg ông Samson. 


DALMAT - A, ar, 2đ). m. Apel xứ Dolmatia. 

DALMATEYST—13, 2, adj. Thuộc vè xi Palm itia. 

DALMATI =A, r, S. f. Nir Lon nam nước Austria. 

DALMATIG — US, A, um, Và DALMATIN-CS, ở, um, adj. 
Thuộc vẻ xứ Dalmatia. 

Dax - å, æ, s. f. Con gái ông Pythagora.. 

DAMASCEN— US, A, um, adj. Thuộc vè thành Da- 
mascus. 

DAMaASC - U8, i, s. f. Kinh đô nước Syria. 
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DAMaS ~ US, j, s. m. Ông thánh giáo hoàng đã kết 
nghĩa vuối ông thánh Hieronymus. l 

DAMIAN — US, ¿, s. m. Ông thánh giám mục tiến 
sĩ (Damôong). 

DAMOCL-ES,¿$, s. m. Quan ninh thần vua Dionysius. 

DAM - on, onis, s. M. Quân tử về môn ông Pytha- 
goras. 

Dav, 1. Con ông Jacob. 2. Thành về họ Juda. 

DANA —1, orum, và DANAID-E, arum, s. m. p. Dân 
Græci (là dòng dõi ông Danaus). 

DANA — us, ¿, s. m. Vua thành Argos. 

Dax -—1, orum, s. m. p. Dân nước Dania. 

Dani - A, æ, S. f. Nước bên bắc phương tây. 

DANI - EL, elis, và DANIEL - Us, ?, s. m. Đẳng Dën 
tri cå. 

DANTES, s. m. Thi nhân dat Italia có thì danh. 

DANUBIN-US, a, um, adj. Thuộc vẻ sông Danubius. 

DANUBI — us, ¿, s. m. Sông nước Austria chảy ra 
bién đen. 

DAN - us, a, um, adj. Thuộc về nước Dania. 

DARANTASIA, thành về xứ Sabaudia. ` 

DARDAN —1, orum, s. m. p. Dân thành Troja. 

DARDANI — A, æ, S. f. 1. Xứ bèn bắc xứ Troas. 2. 
Xứ Troas; thành Troja; nước Troja. 3. Thành 
chính về xứ Dardania. 4. Tèn cũ gò Samothra- 
ca. 

DARDANID - Æ, arum, và DARDANI—I, orum, s. m. 
p. Dân nước Troja (là dòng dõi ông Dardanus). 

DARDAN —1S, idis, adj. f. Người nữ nước Troja. 

DARDAN — US, ?, s. m. Người đã lập thành Troja. 

DAR-Es, elis, s. m. Người đã chép tích phá thành 
Troja. 

DARIORIG—UM, ¿, S. n. nhu Veneliæ. 

DARI - US, ¿, s. m. Tên nhiều vua nước Persia. 

Daromas, phần bên nam nước Judæa. 

DATHAN, người đã phải đất ngáp mà nuốt. vì -đã 
phần ngụy vuối ông Moyses. 

DAT-Is, is, s. m. Quan tóng thống Persa đã thua 
trận ông Miltiades ở thành Marathon. 

Dart - 05, ¿, s. f. nhw Philippi. 

DAUN —1, orum, s. m. p. Dân xứ Daunia. 

DAUNI - A, æ, S. f. như Apulia. 

DAvip, indecl. và Dav —ip, idis, s. m. Vua thánh 
đã trị nước Israel cùng là tiên tri (Davit). 

DAVIDIC - Us, a, um, ad). Thuộc về vua David. 

DEBOR- A, æ, S. f. Bà tiên trị đã làm quan xét 
dàn Israel. 

DECAPOL - 1S, (e, s. f. Miền nước Judæa có mười 
thành. 

DECAPOLITAN-US, a, um, adj. Thuộc về đất Deca- 
polis. 

DECENTI-US, ¿, s. m. Quan trấn xw Gallia đã được 
chức cæsar. 


KE 


DIA 


Drcmr — us, ¿, s. m. Quan làm phó ông Cæsar. 

Dkci—US, ?, s. m. 1. Tên ba người Roma đã tri 
mệnh mà cứu nhà nước. 2. Vua thượng vị 
Roma đã cảm đạo. 

DEIPHOB — E, es, S. f. Đồng bóng thành Cum. 

DEJOTAR— US, ¿, s. Mm. Người kia ông Pompeius 
đã đặt làm vua nước Galatia. 

DELI — Us, o, um, adj. Thuộc vẻ gò Delos. 

DELMATI - US, ¿, $s. M. Người đả lên chức cæsar 
trong đời vua Constantinus cả. 

Det, — oe, ?, s. f. Gò trong biên Ægeum. 

Deren - 1, orum, s. m. p. 1. Thành về đất Phocis 
trong xứ Achaia (là nơi có chùa but Apollo 
nói tiên tri). 2. Dân thành Delphi. 

DELPliicoL — A, æ, adj. m. Kẻ ở thành Delphi. 

DELPHIC - US, a, um, adj. Thuộc vẻ thành Delphi. 

DELPIIN-AS, atis, adj. m. và f. Người xứ Delphi- 
natus. 

DELPHINAT-US, #$, s. m. Xứ bên nam Francia tir 
sông Rhodanus đến núi Alpes. 

DELPu - 1S, idis, s. f. Väi but Apollo ở thành Del- 
phi. 

DELPHITIC — US, a, um, adj. nhw Delphicus. 
DELTA, s. n. indecl. Miễn có hình tam giác (như 
chữ. griecus delta) bên bắc nước Ægyptus. 
DEMARAT — US, ?, s. m. 1. Cha vua Tarquinius 
Priscus. 2. Vua nước Sparta đã phải lưu dày 

mà sang cùng vua Darius. 

DEMETRI —US, ¿, S. m. 1. Tên nhiều vua nước 
Macedonia và nước Syria cùng nhiều người 
khác nữa. 2. Người Athenæ môn đồ ông The- 
ophrastus. 

DkMOCHAR —ES, ¿5, S. Mm. Cháu ông Demosthenes 
có tài giảng bài. 

DEMOCRIT-US, i, s. m. Quân tử hay cười liên. 

DEMON-AX, acis, s. Mm. (Quân ti đời vua Adrianus. 

DEMOPH-ON, ontis, s. m. Vua nước Athen:e, 

DEMOSTHEN - ES, "e, S. m. Người giảng bài khéo 
nhất cả nước Athene. 

DE0DbATIFAN-UM, ?, S. n. Thành vẻ xứ Lotharingia. 

DtERCET-IS, e, và 0, us, s. f. But dän Syrii thờ. 

DESIDERI- US, ¿, s. m. 1. Ông thánh giám mục 
thành Lingones. 2. Vua nước Longobardia. 

DEUCALI-ON, onis, s. M. Vua nước Thessalia. 

DEVERR- A, #, S. f. But nữ áp sự sạch sẽ trong 
cửa nhà. 

DIABLIND — 1, orum, và DIABLINT-ES, um, S. M. p. 
Dân kia về xứ Cenomania. 

DIADUMEN-US, ?, s. Mm. Con vua Macrinus. 

DIAGOND - as, œ, s. m. Người đã lập luật thành 
Theba. 

DIAGOR — As, æ, s. m. 1. Quân tủ gò Melos. 2. 
Người gò Rhodus dä ngốt mừng mà chét vì 
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thấy hai con mình được giải trong đảm chơi 
olympia. 

Dias-a, æ, S. f. But nữ thánh sr nghề sàn bắn, 

ĐIANI-US, a, um, VÀ Diax-us. a, um, adj. Thuộc về 
but nữ Diana. 

DiBi-o, onis, s. M. nhir 220. 

DicÆ-a, æ. và DEEÆARCIH-A, æ, s. f. nhw Percoli. 

Di.EAncn-s, 7, s. m. Môn do ông Aristoteles. 

Dicrærs mons, Mm, Núi trong gò Creta. 

Diınia ler, f. Luật cắm ăn uống xa xi. 

Dipus JULIANUS. s. m. Người đã ra luật Didia. 

Dip-o, As, S. f. Vua bà đã lập thành Carthago. 

DinyM+E insule, f. p. Hai gò gần xứ Troas. 

DIDYME-UM, ¿, $. n. Chùa but Apollo ở thành Mi- 
letus. 

DinYw-vs, £, s. m. Tên ông thánh Thomas tông dò. 

DIESPIT-ER, rie, s. m. But Jupiter. 

Diov-is, 7s, s. m. But Jupiter phù hò. 

DIN-A, æ., s. f. Con gái ông Jacob. 

DINI-A, æ, s. f. Thành về xứ Provincia. 

DINOCHAR — ES, is, s.m. Tho giỏi đã ra màu mà 
xây thành Alexandria. 

DINOCIAT-ES, Je, S. M. Quan tổng thống vua Phi- 
lippus. 

ÙDINOMACH-US, 2, $. M. Quản tử kia. 

ĐỊN-0, onis, s. M. Người Græcus đả chép st Kí. 

Di-0, onis, và Drog, onis, s. m. Quan tóng thống 
thành Syracusa là môn đệ ông Plato. 

DioctLk-A, X, s. f. 1. Thành về xứ Dalmatia. 2. Mẹ 
vua Diocletianus. 

DioeL-ES, Ze, e Mm. Tên ông Diocletianus khi chưa 
làm vua. 

ÏIOCLETIAN-US, i, s. m. Vua thượng vị Roma đã 
cảm đạo. 

Dionon-us, d $. m. 1. Người gò Sicilia đã chép sử 
kí. 9. Quân từ đi day ông Cicero phép luận lẻ, 

I0uEN-¡:S, re, $. M. Quân tử thì danh vẻ môn các 
quản tir Stoici. 

Di06XET-US, 7, $. M. Người đá chép. lại các chuyển 
vua Alexander đi đánh giac. 

Diowtp-Eš, is, s. mí, 1. Vua nước Thracia cho các 
ngựa mình ăn thịt người. 2. Vua nước Etolia 
đã đi đánh thành Troja. 

In-ox, onis, s. m. như Dro. 

DioN-E, es, S$. f. 1. But mẹ but nữ Venus. 2. But 
nữ Venus. 

TioxysiA, lẻ kinh but Bacchus. 

DIioXys'0P0L-IS, is, S. f. 4. Thành gån thành Pari- 
sii. 9. Tên nhiều thành khác. 


DI0NYSIOPOLIT-.E, arum, s. m. p. Dàn thành Dio- ) 


nysiopolis. 
DIioxyst-Us, /, s. m. 1. Tên but Bacchus, 2. Tên 
hai vua thành Syracusa. 3. Ông thánh đầy tớ 
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. ông thánh Paulus làm giám mục thứ nhất thành 
Parisii đoạn chịu tử vì đạo (Dêun¡). 4. Tên 
nhiều người khác. 

Dioscon-us, /. s. m. Ông giám mục thành Alexan- 
dria. 

DiospoL-is. ¿s, s. f. 4. Thành Thebæ (về Ægyptus). 
2. Thành Laodicea. 

Dira, và Ding: fretwn, phá bién bên nam bién đỏ. 

Dih-,E, arum, s, f. Ba but në Furie (xem tự vi). 

Dis, dit-/s, s. m. But Pluto. 

Discondi-a, œ, S. f. But ni áp sự bất thuận. 

ÙDITHYRAMP-US, 2, s. m Tên but Bacchus. 

Divsrini-rs, tên đặt cho Hercules. 

DiY.LITI-A, æ, s. TL Thành chính về gò Irlandia. 

Diyi-o, onis, s. m. Thành chính vé xứ Burgundia. 

DIVIOCORTOR-UM, 2, $. n. nhir Jet, 

DLIVi0DUN-UM, 2, s. n. như Hei. 

DIYIoNENS-IS, ¢, adj. Thuộc về thành Divio. 

DIvt0N-UM, ¿, $. n. như Divio. 

DIYoDUN-UM, ¿, s. n. như Metz. 

DIvoNA CADURcoRrx, thành về xứ Aquitania. 

Dopox-A, a, s. f. Thành trong đất Chaonla. 

Dopox#-Us, a, um, adj. Thuộc về thành Dodona 

DobpoxibEs nymphæ, t. p. Các but nữ đã nuồi 
năng but Jupiter. 

Dopoxi-us, a, wm, adj. nhw Dodon:œus. 

DoLABELL-A, æ, s. M. Con rẻ ông Cicero. 

DowInUtc-A, æ, s. f. Tên đặt cho but nữ Juno vì 
xe kết nhân duyên. 

Dow:nze-Us, ¿, $. Mm. But kia người ta khấn vái 
khi da đâu về nhà chồng. 

DowiXIc-us, ¿, m. Ông thánh då lập dòng các anh 
em giảng dao (Duminh, Duminhgò). 

DoMITIAN - Us, ?, s. m. Vua thượng vị Rona đả 
cấm đạo. 

Domiti - us, is, m. Tên nhiều người Roma. 

DONAT — Us, 2, s. Mm. 1. Thăng đã lặp đạo rồi trong 
phương Africa. 2. Thầy dạy ông thánh Hiero- 
"y3. 

Don, s. f. indecl. Thành ở dưới chân out Carme- 
lus. 

DorcapEsS INSULE, f. p. Đồng gò bên tây phương 
Africa. 

on us, wn, s. m. p. Dàn xir Doris. 

Duric - È, adv. Bång tiếng xứ Doris. 

Donic - vs, u, um, DORIENS- 18, €, Và DORI- Us. n, 
um adj. Thuộc về xứ Doris; thuộc vẻ đấtGrieeckt. 

1° lon - 1s, idis. a, LI. Biên. 2. Xứ trong đất 
Græcia. 

2% Dor-ıs, idis, adj. f. Người nữ xứ Doris, ngu òi 
nữ' nước Grecia. 

DonoTii — US, ¿, s. Di. Tên thánh tu hành kia. 

Dor — us, a, um, adj. như D2aricus. 


ELA 


DoSIAD — Fs, is, s. m. Người Græcus đã chép sử 
ki gò Creta. 

DostTne-vs,?, s. m. Tên thánh tu hành kia. 

DovæoNa, nhw Divona Cadurcorum. 

DovoniA, thành cửa bẻ bên nam nước Anglia ngay 
nước Francia. 

DRACEN - UM, ¿, S. n. Thành về xứ Provincia. 

ĐRAC-o, onis, s. m.Người đã lập luật nrức Athe- 
nm trước hết. 

DkUIp--, arum, và DRUIn-Es, um, s. m. D Các 
säi din Galli. 

Derus - vs, 2, s. m. Tên nhiều người Roma cò thì 
danh. 

DRYAn-s, um, S. f. p. Những thần nữ sơn lâm. 

])RY—As, adis, s. m. Vua nước Thracia là cha 
ông Lycurgus. 

DRYLL — Æ, a"ưmn,s.m.p. Đân kia vè xứ Cappadocia. 
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ELI 


DRYMOD—Es, e, s. f. Tên cũ xứ Arcadia. 

DUACENS-IS, e, adj. Thuộc về thành Duacum. 

DUAC-UM, ?, s. n. Thành về xứ Flandria (Francia). 

DUBLINI - a, æ, S. f. và DUBLINI-UM, ?, s. n. Thành 
chính về gò Irlandia. 

DunpRis, như Dovaria. 

DUELLON —A, œ. s. f. như Bellona. 

DuIti—us, ¿, s. m. Quan Roma đã thắng tràn 
thủy trước hét. | 

DUIT - £, arum, s. m. p. Những ké theo bè rối 
Marcion. 

Duma, núi trong xứ Arvernia. 

DuxkERCA, thành bên bắc xứ Frandria (Francia). 

DUHOCATALAUN-UM, ¿, s.n.Thành vẻ xứ Campania 
( Francia). 

DUROCORTOR-UM, ?, s. n. như Remi. 

DUROVERN — UM, ?, S. n. nhw Cant#1?a. 


E 


EbLANA, nhw Dublinia. 

EnonAcENs-rs, e, adj. Thuộc về thành Eboracum. 

Egorac— UM, 7, $. n. Thành về nước Anglia. 

Esrioc-1, orum, s. m p. nhir E bruieg, 

Epnotic-, arun, s. f. p. Thành về xứ Normannia. 

Egsroicens — 1S, e, adj. Thuộc vẻ thành Ebroicæ. 

EBURAIG —1, orum, và PBURIAC-L, orum, s. m. p. 
Dän thành Ebroicæ. 

EbURON - Es, um, s. m. p. Dân thành Leodium. 

EBUROVIC - ES, um, S. m. p. Dân thành Ebroicæ. 

EBUROYICUM \EDIOLANUM, nhw Ebroicæ. 

BUR - UM, ¿, s. n. Thành về xú Moravia. 

ECBATAN - A, orum, s. n. p. và A, œ, s. f. 1. Kinh 
đô nước Media. 2. Tên nhiều thành khác. 

lCCLESILAST-ES, X. $s. Mm. Sách vào bộ kinh thánh. 

EoL¿SIASTIC-US, ?, s M. Sách vào bộ kinh thánh. 

ECHECRAT es, o, S. m. 4. Môn đệ ông Pythago- 
ras.Ø. Vua nước Macedonim. 

3(HIDNE, vua bà nước Scythia. 

EUHTNAD — ES, um, s. f. p. Năm gò gån vụng Co- 
rinthius. 

nc, vườn dia dàng (nơi,mạch song Tigris và 
Euphrates). 

EDENBURG-UM, sp Thành chinh vẻ xứ Scotia. 

EnEss — A, æ, s. l. Thành về nước Macedonia. 

E6pox, 1. s. m. Tên ông Esau. 2. Tên xứ ldumaa. 

EnpULIC—A, æ, và EpUs-A, æ, s. f. But nữ áp bữa. 

EuERIA, S, f. But nữ Numa đã đến hỏi sự kín. 

Foren — Us, ¿, s. m. Quân tử vẻ môn ông Plato. 

Era, thành về xứ ldumaa. 


ELAGABAL - US, :, s.m. 1. như Mithras. 2. như 
Heliogabalus. 


LAN, s. m. Con ông Sem. 

ELAMIT - Æ, arum, s. m. Dän Persæ (là dòng dči 
ông Elam). 

RLE—A, æ, s. f. Thành vë xứ Lucania. 

ELEAT — ES, um, s. m, p. Dàn thành Elea. 

ELEAZAR, indecl. và ELEAZAR-US, ¿, s. m. 1. Con 
ông Aaron. 2. Người Judæus tir vì đạo vì chẳng 
chịu ăn thịt cầm. 

ELEUTRI — A, æ, s. m. Gò Samos. , 

ELECTRIDES INSULÆ, f. p. Những gò trong bién 
Adriaticum. 

ELEUSIN-A, æ, s. f. 1. But nữ Ceres. 9. Thành bèn 
bắc nước Ægyptus. 3. Thành về xứ Attica. 
[LEUSINI-A, orum, s. n. p. Lễ kính but nữ Ceres. 

ELEUSIN-Us, o, um, adj. Thuộc về Eleusis. 


ELEUS-IS, ?s, s. f. 1. 1hành về xứ Attica. 2. But 
nữ Ceres. 


ELEUTHERI-I, orum, s. m. p. như A/0/gen:e:. 

4° ELri-As,ø, s. m. Đẳng tiên tri nước Israel. 

2° ELI-As, adis, adj. f. Người nữ xứ Flis. 

ELIEZER, s. m. 1. Kẻ giữ việc ông Abraham. 9. 
Con ông Moyses 

Eu - us, ý, s. m. Ông thánh giám mục thành 
Noviodunum (về xứ Insula Franciæ). 

EL-is, ids, s. f. 1. Xứ trong dät Peloponesus. 2. 
Thành chính về xứ Elis. 3. nbw Olympia (xem 
tự vi). 

ELISABETH, S. f. indecl. 1. Vợ ông Aaron. 2. Me 
ông thánh Joannes Baptista (Isave). 


EPH 


ELISE-US, 7, s. m. Đấng tiên tri đầy tớ ông Elias. 

ŠLI-US, a, um, adj. Thuộc về xứ Flis. 

ELIZABETI, s. f. indecl. như # ¿sað0eth. 

ELUS-A, æ, s. Ÿ. 1. Thành về xứ Palæstina. 2. 
Thành về xứ Novempopulania. 

ELUSAN-US, a, um, adj. Thuộc vẻ thành Flusa. 

ELYMA-IS, ¿#⁄s, S. f. Miễn gàn xứ Susiana. 

LYSI-UM, ¿, s. n. Gảnh tiên, toà sen. 

EMATHI-A, æ, s. f. Tên nước Macedonia và xứ 
Thessalia. 

EMATII-0N, onis, s. m. Vua nước Macedonia. 

EMERIT-A, æ, S. f. Thành về nước Lusitania. 

EMA-US, ¿, S. f. Thành vë nước Judæa. 

EMMANUEL, s. m. indecl. Tên Đảng cứu thẻ. 

EMMAUS, làng xa thành Jêrusalem 60 däm (stadia). 

EMPEDOCL-ES¿ /s, $. M. Quân tử gieo mình vào 
miệng núi Ætna dé lưu danh muôn đời. 

ENc#xIA, lễ dàn Judæi dàng đền thờ cho Chúa. 

ENCRATIT-#, arum, s. m. p. Những quân rồi đạo 
kia. 

ENoADDI, miền về xứ Palestina. 

ENNIAN-Uä, đ, um, adj. Thuộc vẻ ông Ennius. 

ENxi-us, ¿, s. m. Thi nhàn Roma đời cỏ. 

Fxä0ni-us,¿,s.m.Ông thánh giám mục thành Papia 
đã chép sách. 

ENocn và Enns, s. m. indecl. Ông thánh tó phụ đã 
được đem lên thiên đàng. 

I'NYALI-US, ¿, s. m. Tên đặt cho but Mars. 

»NY-0, 2š, S. f. như Bellona. 

Vous INSULE, f. p. như Lipara. 

Kos, but nữ áp rang đồng. 

4° Eo-us, a, um, adj. Thuộc về phương đông. 

3° |¿0-US, ta m. Sao mai. 

ÍÈPAMINOND-AS, œ, s. m. Quan Long thống thành 
Thob:e (về nước Græcia). 

EPApHR-As, ¿,s. Mm. Öng thánh giảm mục thứ 
nhất thành Coslossæ. 

['PAPHitoDIT-Ušs, ¿, s. M. Kí lục vua Nero. 

Err ve ¿, s. m. Người đã bày máy chiến orie 
(xem tự vị). 

EPisiA, lễ dän Roma kính but nữ Diana. 

EPHESIN-US, A, um. VÀ EPPHESI-US, a, um, adj. 
Thuộc về thành Ephesus. 

Erners-us, ¿, S.f. Thành về xứ lonia (có chùa but 
nii Diana có tiếng làin). 

EreniaLT — ES. æ, s. m. Tướng đại lộ kia. 

Lopes, như Ephori (xem tự vi). 

l;PH0R — US, ¿, S. m. Môn đẻ ông Isocrates. 

VrunAia, s. m. indecl. 1. Con thứ hai ông Joseph. 
3. Họ cả trong nước Judera. 

[EPiEM, s. M. indecl. Ong thánh tu bành sáu chức 
đã chếp sách đạo. 

EPHRox, thành về xứ Palæstina. 
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ESA 
EPHYR -A, Æ, và E, 2s, S.f. Tên cũ thành Corinthus. 


i EPHYRE — US, a, um, và EPHYREI - US, đ, um, adj. 


Thuộc về thành Corinthus. 
EPICRAT — Es, ¿s, s. m. 1. Quân tir nước Athenz. 
2. Quan nước Syria dàn Judæi đã do được. 
EPICTET — US, ts m. Quản tứ vẻ môn Stoici. 
l2PICURE — ts, a, um, ad]. Thuộc về Epicurus. 
EPICUR - Us, ?, s. m. Quản tứ nước Athene., 
EPIDAPHNE, thành Antiochia ( vẻ nước Syria). 
EPIGEN — ES, ¿$, $. Mm. Người Græcus đã chép sách. 
EPIGON —1, orum. s. m. p. Con cái bảy người 
anh hung đã chết khi vây thành Thebæ ( về 
nước Græcia). 
EPIMENID — ES, ¿, s. m. Quân tử gò Creta. 
EPIPHIAN —ES, is, S. m. 1. Tên nhiều vua nước 
Syria. 2. Tên một vua nước Ægyptus. 
[2PIPHANI - A, æ, S. f. 4. Thành về xứ Cilicia. 9. 
Thành về nước Syria. 
EPIPHANI-US, tem. Ông thánh giám mục gò Creta. 
EPIROT — £, arum, s. m. p. Dân xứ Epirus. 
Ï2PIROTIC — US, a, «um, adj. Thuộc về xir Epirus. 
Erin — us, z, s. f. Xứ bên tây nước Græcia. 
EroxN-a, æ, s. f. Bụtnữ gìn giữ con lừa con ngựa. 
IPPONIN —A, æ, S. f. Vợ ông Sabinus (là người 
Gallus). 
Lë - Us, ¿, s. m. Vua nước Ægyptus. 
SRASISTRAT—US, ?, S. m. Thày thuốc kia. 
ERASM-US, ta m. Người kia đã chép sách latinh. 
ERATUSTIEN — ES, (e, s. m. Người thành Cyrene 
thông thái. 
Enes os, ¿, s. m. 1. But âm phủ. 2. Âm phủ. 
EItECHTHID — Æ, arum, s. M. p. Dân Athena:. 
ERETRIAC— US, ?, s. m. Môn dè quân tir Menede- 
mus. 
ERGAMEN — ES, z3, s. m. Vua nuớc Æthiopia. 
ERICHTHONI-U3, ?, s. m. Vua thứ bốn nước 
Athenee. 
ERIDAN — Us, tg, m. Sông Padus. 
ERINN — YS, yos,s. f. 1. But nữ trong ba Fur: 
(xem tự vi). 
ERISICHT—ON, onis, s. m. Vua nước Thessalia. 
ERYCTERES, các Lôi tá dän Sparta đã được khỏi 
làm tòi. 
ERYMANTHÆ - US, a, um, ẨHYMANTIIN — US, a, um, 
và ERYMANTHI - US, a, um, adj. Thuộc vẻ núi 
Erymanthus. 
ERYMANTIH — US, č, 8. m. Núi trong xứ Arcadia (là 
nơi ông Hercules đã giết lợn lòi lớn twéng.). 
Lëvrun Æ, arum, s. f. p. Tên nhiều thành. 
ERYTURÆ-US,4, um, adj. Thuộc vé thành Erythra. 
EsAIAaN - Us, a, um, adj. Thuộc về ông Esaias. 
Esai - As, æ, s. m. Đảng tiên tri cả (cũng là 
Isaias). 


EUM 


Esau, s. m. indecl. và Esav-us, ¿, s. m. Con ông 
Isaac. 

Espr-as, æ, s. m. Thày cả thượng phåm Judæus 
đã xây đền thờ lại và đã soạn bộ kinh thánh 
cùng chép hai quyên vào bộ kinh thành. 

]ZSQUILL— £, arum, $. TL p. Xóm thành Roma ở 
trên dòi l2sguilinus. 

šQUILIN-—US, 2, s. m. Bòi trong thành Roma. 

3S - J, orum, và 2SSEN —1, onwm, s. m. p. Những 
người Judæi giữ phép riêng rất nhặt. 

BsTuEh, s. f. indecl. Cháu gái ông Mardocheus 
làm vr chính vua Assuerus. 

Es - us, ¿, s.m. Tên dân Galli đặt cho but Mars. 

ETRURII - A, æ, S. f. Xứ giữa đất Italia. | 

ETRUSC - US,#, um, adj. Thuộc vè xứ Etruria. 

EBUANET - Us, 2, s.t0. Vua nước Sparta hiệp lực 
vuối ông Themistoeles mà chống lại vua Xerxes. 

EUBAG —ES, um, s. m. p. Văn thân Galli. 

EUBŒ - a, æ, s. Gò lón bên dòng nước Græcia. 

EUBŒ —US, 4, um, và EUBOIC—US, a, um, adj. 
Thuộc về gò Eubaœa. ~ 

EUBULID-ES, a, s. m. Thày dạy ông Demosthenes. 

EUBUL— US, 2, s. m. 1-Người Athenæ thù ghét 
ông Demosthenes.9. Thày dạy vua Ptolemæus. 

EUCHERI - US, ^ s. m. Ông thánh giám mục 
thành Lugdunum. 

Kocugr- @, arum, s. m.p. Những quân rối đạo kia. 

UCLIb -~ Es, 3, s. m. 1. Quản tw thành Megara. 
2. Người thành Alexandria rất thông phép 
tính.toán. 

|2u¿RA£ks, người khéo gỡ mình các điều đã hứa. 

Kur — ON, unis, s. m. Người Atheneo thông 
thiên văn. 

5UDEM-US, ¿, $. mM. Người bạn hữu ông Aristoteles. 

Ì2UDUCL— A, œ, Và ÖUbOXI— a, œ, s. f. Tèn nhiều 
hoàng hậu nước Roma. 

WUDOX—U3š, ie s. m. Người thành Gnidus hay 
hiên văn, 

EUERGET — ES, æ, s. M. Tên nhiều vua. 

EuGENI - US, ¿, s. m. Người thoán vị nước Roma 
đoạn phải vua Theodosius luận trảm quyết. 

EUHEMER — US, ¿, s. m. Người gò Sicilia đã chép 
sů kí. 

lÈULALI-A, æ, §. f. Bà thánh tứ vì đạo (năm 308). 

EUMEL — I£, dd, s. f. Thành Neapolis 

EuMEL-US, ds. M. Người đã lập thành Neapolis. 

EUMEN - ES, /s, $. M. 1. Quan vua Alexander cå. 
2. Tên nhiều vua nước Pergamum (xir Mysia). 

Í2UMEANIb-ES,?#2n, s f. p. Ba but Furie (xem Lự vì). 

lUMOEPID-E, arum, s. M. p. Chi họ Athene lo 
việc tế lẻ bul nữ Ceres. 

[ˆUMOLP - US, ¿, s. m. Người đã chép sách trước 
ông Homerus. 


EH EZE 


EUNAPI-US, ¿, s.m. Người dä chép truyện các vua 
Roma. 

EUNOMIAN-I, orum, s. m. p. Những kẻ theo bè 
rối đạo thăng Eunomius. e 

EUNOMI - us, ¿, s. m. Thàng đã lập bè rối đạo. 

EUPAT-0R, og, S. m. Tên nhiều vua. 

EUPHRAT-Es, æ, s. Mm. Sông lứn trong nước Baby- 
lon. 

EUPHRONI-US, ¿, s. m. Tên hai đẳng giám muc kia. 

lUPHROSYX-A, œ, S. f. Một but nữ trong ba Graua 
(xem tự vi). 

EUPOR-US, ¿, s. in. Tôi tá ông Caius Gracchus rất 
trung. 

URIPID-ES, ;$, s. m. Thi nhân Græcus. 

EUROP—A, æ, s. f. 1. Một phương trong năm 
phương thiên hạ, phương tây. 2. Miên trong 
nước Thracia. S 

EUROPX-US, a, um, và EUROPENS-IS, 2, adj. Thuộc 
về phương Europa. 

EUROT-AS, a, s. m. Sông về xứ Laconia. 

EURYAL-US, ?, s. m. Người Græcus đã đem tám 
mươi tàu mà đánh thành Troja. 

EURYBAT — ES, is, S. m. Người Græcus anh hùng 
dä giúp båt thành Troja. 

EURYBIAD-ES, ¿s, s. M. Người Sparta đốc đoàn tàu 
chiến đánh quân Persic. 

EUsEbBt-A, æ, s. f. Vợ vua Constantius IL. 

EUSEBIAN-US, 4, um, adj. Thuộc về ông Eusebius. 

EUSEUI-Us, ¿, s. m. Ông giám muc thành Cæsarea 
về xứ Palæstina đã chép st kí. 

E0STACII-US, ¿, s. m. Ông thánh tử vì đạo (130). 

EUSTOCHI-UM, ¿, s. n. Người nữ ngoan đạo kia. 

EUTROPI — A, æ, s. f. Bà thánh kia. 

EUTROPI-US, ?, s. m. 1. Cậu bộ vua Arcadius. 9, 
Người đã chép sử kí trong đời vua Julianus. 

EUTych-sS, /s, s. m. Thằng đã lập bè rối đạo. 

PUXIN-UM, ¿, s. n. và EUXINUs Pontes, m. Biên đen. 

EV-A, sf Vợ ông Adamus (Bvà). 

EVAGOR-AS, æ, s. M. Vua gò Gyprus. 

EyAxn-Eh, zt, s. m. Vua Arcadia đã sang ltalia. 

EVANDRI-US, d, um, adj. Thuộc về vua Evander. 

Eve-1, orum, s. m. p. Những quân vua Evi. 

EVERGET-ES, , S. m. nhw Fuergetes. 

Evi, s. m. indecl. Vua dàn Madianitæ ông Moyses 
đã đánh. 

EXQUILLE, PXQUILINUS, nbw sự, Esquilinus. 

ENTREMADURA, XÚ bèn tây nước Hispania. 

2XUPEIANTI — US, 2, VÀ EXSUPERANTI-US, is m. 
Quan trần xứ Gallia. 

EXUPERI - US, ¿, VÀ EXSUPERI - US, ¿, s. M. Người 
thành Tolosa hay phép văn chương. 

Ì¿ZECHI-AS, æ, s. m. Vua nước Juda. 

EZECHI-EL, elis, s. m. Đấng tiên tri cả. 


FEL 


4° FABIAN — US, @, um, adj. Thuộc vè ông Fahius. 

2° FARIAN — US, ?, s. m. Ông thánh giáo hoàng tir 
vi đạo năm 250 (Phabiong). 

FAni-Us, s. m.Tên nhiều người Roma có thì danh. 

FAnRiCI-Uš, ?, s. m. Quan consul Roma có tiếng. 

FABULIN-US, ?, s.m. Bụt làm cho trẻ thơ nói được. 

FALERIENS-ES, ium, s. m. p. Dân thành Faleria (về 
xứP icenum). - 

FALERI4, orum, s. m. p. Thành chính về dân Fa- 
lisci. 

4° FALERN-US, a, um, adj. Thuộc về núi Falernus. 

9° FALERN-US, i, $. m. Núi về xứ Campania xưa 
có tiếng sinh rượu ngon. 

FALISCAN— us, 4, um, adj. Thuộc về dän Falisel. 

FALISC-T, orum, s. m. p. Dân kia trong xứ Etruria. 

Farısc — US, a, um, adj. Thuộc về dân Falisci. 

FAMA AUGUSTA, thành trong gò Cyprus 

Fam - ES, is, S. f. But nữ áp sự đói. 

FANNIA LEX, f. Luật cấm ăn uống xa xi. 

FANUEL,nơi ông Jacob đã chống lại vuối thiên thần. 

FAN - UM,?, s. n. Tên nhiều thành lắm. 

FASCIN — us. ?, s. m. But che chớ con trẻ. 

FATU - a, æ, s. f. như Bana Dea. 

FATUEIL-US, ?, và Fatu — us, ?, s. m. But thánh 
sur kẻ chăn chiên. 

FAUCINIANUS TRACTUS, M. Miền về xứ Sabaudia. 

FAUN — å, œ, S. f. nhw #atua. 

PAUX-I, orum, s. m. p. Những thần sơn lâm có 
chân dè. 

FAUN— us, ?, s. m. 1. như Fatueilus. 2. Vua thứ 
bốn nước Latium. 

FAUST—A, x, s. f. Vợ vua Constantinus. 

EFAUSTIAN - US. i, s. m. Đấng giảm mục kia. 

FAUSTIN— A, æ, S. f. Tên nhiều hoàng hậu nước 
Roma. 

FAUSTUL - US, ‡, $S. m. Người chăn chiên đá cứu 
và nuôi ông Romulus và ông Remus. 

FAYENTI - A, æ, S. f. như Barrina, 

Favo, người hay làm cách điệu. 

FAYOXNI - us, ?, s. m. Thú gió (xem tự vì). 

FAVYOTIN - US, ¿, s. Mm. Quản từ thành Arelas. 

FEBRUAL-IS, is, và PknRUL-!S, ?5, s.f. But nữ Juno. 

Ferru — us, ¿, s. m. But Pluto. 

FELICITAS JULIA, s. f. nhir Lisbona. 

EELSIN — A, æ, 8. f. nhw Bononia. 


FLO 


© FENESTELL— A, æ, s$. f. Cửa kia ở thành Roma. 
© FƑENN—I, orum, s. m. p. Dân xứ Fennia. 


FEkRNI—A, 8. f. Xứ bên tây bảc nước Russia. 

FERENTIN - A, æ, s. f. But nữ kia. 

FERENTINAT - FS, um và ium, s. m. p. Dän thành 
Ferentinum. 

FERENTIN — UM, ?, s. n. Thành về xứ Latium. 

FERONI — A, æ, s. f. But nữ cai rừng xanh. 

FFRRARI A, æ, S. f. Thành vé xứ Romania. 

FEssSoRI-A, æ, $. f. But nữ ké nhọc mệt quen khăn 
vái. 

Fezza, 1. Xứ trong nước Marochium. 3. Thành 
chính về xứ Fezza. 

FEZZAN-US, a, um, adj. Thuộc về thành Fezza hay 
là xứ Fezza. 

FinEN —A, æ, $. f. và FIiDEN- Æ, arum, s. f. p. 
Thành thuộc vå dän Sabini. 

FIDENAT - ES, um, s. m. p. Dân thành Fidene. 

Rm - 0S, ?, s. m. Con but Jupiter làm thánh sư 
sự ngay thật(xem Medius Fidius trong tự vi). 

FiwnRiA, người Roma đã giết ông Crassas, 

FINNI—A, œ, s f. nhu Fennia. 

FINXICUS SINUs, m. Vung biên bên nam xứ Fińnia. 

FINNINGI —A, æ, s. f. như Fennia. 

FLacc - vrs, i, s. m. Tên ông Horatius. 

FLANINI - 4, æ, s. f. Miền trong xứ Umbria. 

FLAMIXI— vs, ?, s. m. Quan Roma tir trận gần hỏ 
Trasimenus. 

FLANDRI-A, æ, s. f. Xứ có phần thuộc về nước 
Belgica có phần thuộc về nước Francia. 

FLAYVI-A, æ, S. f. Thành Czosar:ea về xứ Palestina. 

FLAYIAL — ES., "um, s. m. p. Dòng säi tế lẻ các but 
họ Flavia. 

ELAYIAXN — Us, a, um, adj. Thuộc về vua Vespasi- 
anus. 

4° FLAYIT— us, a, um, adj. Thuộc vẻ Flavius. 

2° FLAYI—US, ¿, S. m. 1. Vua Vespasianus. 2. — 
ultimus. Vua Domitianus. 3. Tên nhiều người 
khác. 

Fon a, v, s. f. But nữ áp các đóa hoa. 

Florant - a, um, s. n. p. Đám chơi kinh but nữ 
Fiora. 

FLoRAL — 1s, e, adj. Thuộc vé but nir Flora. 

FLORENTI— A, æ, s. L Thành chính vé vr Tuscia. 

FLORENTIN-I, orum, 3. m. p. Dân thành Florentia. 
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FLORIAN — 1, orum, s. m. p. Quân theo bè rồi Flo- 
rianus. 

FLORIAN — Us, ¿, s. m. 1. Vua thượng vi Roma. 2. 
Thång đã lập bè rồi đạo. 

ELORID - A, æ, s. f. Mém đất bên bắc vụng Mexi- 
canus. 

FLUENTI - A, æ, s. f. như Florentia. 

FLUENTIN - 1, orum, s. m. p. như Florentini. 

FLUMENTANA PORTA, f. Cửa thành Roma gắn sông 
Tiberis. 

Fons, fon'-is, s. m. Tên nhiều thành. 

1° FONTINAL-IS, ?5, s. m. But cai các mach nước. 

9° FONTINALIS PORTA, f. Cửa kia ớ thành Roma. 

FORMI-E, arum, s. f. p. Thành cửa bé về Latium. 

FORMIAN - UM, ¿, s. n. Trại ông Cicero ở thành 
Formiæ. 

EFORMIAX-US, a, um, adj. Thuộc về thành Forinise. 

FoRMOS-A, æ, s. f. GÒ lớn bên đông nước Đại 
minh. 

FORNACALI-A, um, s. n. p. Lë kính but nữ Fornaca- 
lis. 

FORNACAL-IS, 7s, và FORN-ax, acis, s. f, But nữ áp 
lò nướng bánh. 

FOROJULI-UM, ¿, s.n. Thành bên nam xứ Provincia. 

FORTUN-A, æ, s. f. But nữ áp số may rủi. 

FORTUNATE suis, f. p. nhu’ Canariæ insulæ. 

FoRTUNAT-US, ?, $. m. Ông thánh giám muc thành 
Pictavium. 

FOR-UM, ?, S. n. Tôn nhiều thành lảm. 

Foss-E, arum, s. f. p. Phá bién giữa gò Corsica 
và gò Sardinia. 

PRANC-I, orum, s. m. p. Dàn nước Francia. 

FRANCI - A, æ, S. f. Nước bên tây phương tây 
( Phalansa). 

Francica provincia, f. Xứ nước Francia chung 
quanh thành Parisii. 


G 


GAB-A, æ, Và E, es, S. f. Thành về xú Tracbonitis. 
GABAL-A, #, S. f. A, orun, s. n. p. Và E, es, S. f. 
Thành trong xứ Seleucis. 


GABALENSIS PROVINCIA, f. Miền trong xú Occitania. 


GABAL-ES, um, VÀ GABAL-I, 
dät Gabalensis. 

GABAL-UM, ?, 
lensis. 


orum, S. m. p. Dän 


s. n. Thành chính trong đất Gaba- . 
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FRANCIC-US, a, um, adj. Thuộc vé dân Franci. 

FRANCIGEN-A, æ, adj. m. và f. 1. Đã sinh ra trong 
nước Francia. 2. Đã sinh ra trong đắt Franco- 
nia, 

FRANCON-ES, um, s. m. p. Dân đất Franconia. 

FRANCONI-A, #, S, f. Đất rộng bên tây Alemannia 
(bây giờ thuộc về nhiều nước ). 

FREpELAc-uw, i, s. n. Thành về Fuxiensis comi- 
tatus. 

FRETALIS oceanus, m. Phá biên giữa nước Anglia 
và nước Francia (cũng gọi là Manica ). 

FRIBURG-UN, ¿, s. n. 1. Xứ trong nước Helvetia. 2 
Thành chính về xứ Friburgum. 

FRisi-A, æ, s. f. Đất dân Frisii ở xưa. 

FRISI-I, orum, s. m. Dân kia ở tây bác phương 
tây ( rầy là Hollandia). 

FRITIGERN-US, ?, s. m. Vua dân Gothi đả (äng 
trận cùng giết vua Valens. 

FRONTIN-US, ¿, s. m. Người đã chép sách latinh 
trong đời vua Domitianus. 

FRONT-0, onis, s: m. 1. Quốc sư vua Marcus Au- 
relius. 2. Quân tử kia ông Antonius đã dựng 
tượng tuyền vàng mà kính. 

Furipi-us, ¿, s. m. Người kia dát nợ ăn lãi quá lẽ. 

FUGALI-A, um, s. n. p. Lễ kia (xem tự vil, : 

EULGENTI — US, ¿, s. m. Ông thánh giảm mục đã 
chép sách. 

FULGOR-A, œ, s. f. But nữ cai chớp. 

EULSINI-UM, ?, s. n. Thành về xứ Umbria. 

FURATRINUS deus, m. But Mercurius. 

FURIN-A, æ, s. f. But nữ hay sự trộm cắp. 

FURINALI-A ,w+ và orum, s. n. p. Lễ but nữ F urina. 

FURI-US, 2, và EUsi-Us, ¿, s. m. Tên ông Camillus. 

EUXIENSIS comitatus, m. Xứ nhỏ bên nam Fran- 
cia áp núi Pyren:el. 

FUXIN-UN, 7, s. n. Thành chính vẻ xứ Puxiensis. 


GABAR-US, ¿, S. m. Sông nhỏ bởi núi Pyrenai mà 
ra. 

GABATHA, nơi cao ở thành Jerusalem quen đến 
xử kiện. 

GABRIEL, indecl. và GABRI-EL, elis, s. m. Thiên - 
thần đã truyền tin cho rất thánh Đức Bà chịu 
thai Đức Chúa Jôsu (Gabiriê). 

Gap, 1. Con ông Jacob. 2. Địa phận họ Gad. 

xứ Palæstina. 


GADAR-A, orum, s. m. p. Thành vé 
GAD-ES, UM, S. F. p. 1. Gò bèn tåy nam nước His- 
pania. 2. Thành (ong gù Gades. 


GABAON, S. f. indecl. Thành về xứ Palæstina. 
GABAONIT-E, arum, s. m. p. Dâu thành Gabaon. | 
GABAONITIC-US, đ, um, adj. Thuộc về thành Gabaon. 
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GADITAN-US. a, um, adj. Thuộc về Gades. 

G#TUL-I, orum, s. M. p. như Getuli. 

GAIANIT-£, arum, s. m. p. Những quån theo bè 
rối đạo Gaianus. 

GAIAN-US, ?, s. m. Thàng đã lập bè rồi đạo. 

GALAAn, núi trong xứ Palæstina. 

GALAADIT-IS, idis, s. TL miền gàn núi Galaad. 

GALAT — £, arum, s. m. p. Dân xứ Galatia. 

GALATI- A, æ, $. f. Xứ [rong Asia minor. 

GALb —A, æ, S. m. Vua Ro.na đã thể vị vua Nero. 

GALBIAN-US, a, um, adj. Thuộc về vua Galba. 

GALEN-US, ?, s. m. Thày thuốc đời vua Adrianus. 

GALERI-US, ¿, s. m. Vua thượng vi Roma đã cảm 
dao. 

GALILE-A, æ, S. f. Miền bên bắc xứ Palæstina. 

GALILE-Us, &, um, adj. Thuộc về dät Galilæa. 

GALLETI-A, æ, s. f. Xứ (xưa là nước) bên tây bạc 
nước Hispania. 

GALLET-I, orum, $. m. p. Dän bên bác xứ Nor- 
manhnia. 

GALL-I, orum, s. m. p. Dân nước Gallia. 

GALLI-A, æ, S. f. 1. Nước bên tây phương tây (rầy 
gọi là Francii). 2, — cisalpina. Phần bên bắc 
Italia xưa. 

GALLICANISXM-U3, /, S. m. Bè ro đạo kia. 

GALLICAN - US, a, um, adj. 1. Thuộc về nước Gal- 
lia. 2. Thuộc về bè rối gallicanismus. 

GaLLic-š, adv. Như dân Galli, bàng tiếng dân 
Galli. 

GALLIC — US, Ø, um, adj. Thuộc về nước Gallia. 

GALLIEN-US, ?, s. m. Vua thượng vi Roma. 

GALLOGRECI-A, X, S. f. như Galatia. 

GALLOLIGUR-ES, um, s.m. p. Dån gần thành Genua. 

GALLOXNI-US, ?, $s. m. NguòiRoma mê ăn uống lắm. 

GAI.L-US, a, um, adj. Thuộc về nước Gallia. \ 

GAMALIEL, người phariswus thông thái đã làm 
thầy dạy ông thánh Paulus và đã trở lại đạo. 

GANDAYENs-IS, ¢, adj. Thuộc vẻ thành Gandavyum. 

GANDAY-UM,¿, S. n. Thành trong Flandria (Belgica). 

GANGARID-©, @arum, VÀ 6S, um, S. M. p. Dàn lần 
cặn sông Ganges. 

GANGE, thành chính vẻ dän Gangaridie. 

GANG-ES, æ và is, S. M. Sông lớn trong đặt India. 

GANGETIC-US, A, um, adj. Thuộc vẻ sông Ganges. 

GANG ~ 15, is, S. M. Dr (ranges. 

GARAM-A, £, S. f. Thành chính vẻ dân Garamantes. 

GARAMANT-ES, tớ, s. m. p. Dàn bên nam đất Nn- 
midia trong phương Africa. 

GARAMANTIC-US, d, um, adj. Thuộc về Garamantes. 

1° GARGAN-US, 2, S. m. Trái núi trong xứ Apnlia. 

2° GAHUAN-US, đ, um, adj. Thuộc về núi Garganus. 

GAniziX, s. m. indecl. Trái núi vé đất Samaria. 

GARUMN ~ A. æ, S. f. Sông về xứ Aquitania. 
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GARUMN-1, orum, s. m. p. Dân lån cận Garumna. 

Gaz -- a, m, s. f. Thành vé xứ Palæstina. 

GAaBALENE, nhir fdu mag. 

GEBALTARIC — A, æ, s. F. nhw Calpe. 

GEBENN-€, arum, S. f. p. Răng núi ăn Ur núi Py- 
reniei cho đến núi Vogesus. 

GEDE - ON, onis, S. M. Quan xét dàn Israel. 

GEN — ON, on's, s. m. Mòt sông trong bòn sông 
vườn dia đàng. 

GALASIN us, ?, s. m. But áp sự vui. 

G1:LBO0 — E, núi trong xứ Palæstina. 

GELDRI - A, œ, S. f. Xứ giữa nước Hollandia. 

GELLI-US, £. s. m. Aulus —. Người Rôma đã chép 
sách meo latinh. 

GIL— 0, onis, s. m. Vua nước Syracusa. 

Drog. onis, s. m. Mạch nước trong xứ Phrygia. 

GELON-ES, um, Và 1, oum, S. m. p. Đàn kia bên 
tày đất Sevthia. 

GEMINI - US, ¿, $. Mm. Tướng dàn Tusci. 

GEMIN —US, i, s. m. Ông thánh tir vì đạo ở thành 
Lugdunum. 

GEMONI - Æ, arum, s. f p. Xem ur vị. 

GENABENS-IS. e, adj. Thuộc vé thành Genabum. 

GENAB-UM, ?, S. n. và US, , s. f. Thành Aurelia 
(vë Francia). 

GENESAR, S. M. và f. GENESAR-AS, æ, S. M. và GE- 
NESARETH, s. indeel. Hỏ lứn bên bác niroc Ju- 
daa (cũng là mare (allan hay là larus Titeri- 
adis). 

GENESI- US, ¿, s. m. Tên nhiều thánh từ vì đạo 
trong xứ Gallia. 

GENEY—A., æ, s. f. Thành bên tày nam nước 
Helretia. ' 

GENEVENS — 1S, e, adj. Thuộc vẻ thành Geneva. 

GENU - A, æ, s. f. Thành vẻ xứ Liguria. 

GeNu —AS. alis, cả ba giöng, và GENUENS— IS, ©, 
adj. Thuộc vẻ thành Genua. 

GEORGI - A, 2, s. f. Miễn từ bién đen dën biến 
Caspium. 

GEORG — A, orum, $. n. p. Sách thường Virgilins 
day về nghề canh nông. 

Gronolt - US, ^, s. m. Ông thánh tử vì đạo trong 
dei vua Diocletianus. 

(iERAtA, thành về xứ Pakestina. 

Gerasa. thành về xứ Pakestina. 

GERASEN —1, orum, $. Mm. p. Dân thành Gerasa. 

(IERGES# —1, orum, $. m. p. Dàn kia xwa ớ dàt 
Chanaan. 

GERGOBI-A. a, Và GERGOVI-A, æ, S. f. Thành chính 
về xứ Arvernia (cũng là Clarusmons )- 

GLRMAN —1, orum, $. m. p. Dân dät Germania. 

GERMANI—A, æ, S. f. Đất lớn giữa phương tây 

( rấy gọi là Alemannia). 
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GERMANICIAN — I, orum, s. m. p. Những linh đi thú 
trong đất Germania. 

4° GERMANIC-US, 4, um, adj. Thuộc về Germania. 

2° GERMANIC — US, ¿, S. m. Con nuôi vua Tiberius. 

1° GERMAN — US, đ, um, adj. như 4° Germanicus. 

2° GERMAN - US, ¿, s. m. Ông thánh giám muc 
thành Parisii. 

GERUND - A, æ, S. f. nhw Garumna. 

GERVASI - US. ?, s. m. Ông thánh tử vì đạo. 

GESSEN, miền rất tốt bên bảc nước Ægyptus. 

GESSIUS Florus, s. m. Quan trắn xứ Judæa. 

GET — A, æ, S. m. Vua thượng vị Roma. 

GET — Æ, arum, s. w. p. Dàn kia xưa ở áp sông 
Danubius. 

GETH, S. f. indecl. Thành về xứ Palæstina. 

GkTIE - US, a, um, adj. Thuộc về thành Geth. 

GETHSEMANI, indecl. Trai kia gần thành Jerusa- 
lem (Giêtsimani). 

(iETIc + È, ady. Như thói dän Getæ. 

(IETIG — US, 4, um, adj. Thuộc về dän Getic. 

GETUL - 1, orum, s. m, p. Dân đất Getulia. 

GETULI-A, æ, S. f. Miền bên nam xứ Mauritania. 

GIBELIN-1, orum, s. m. p. Bè kia trong Italia xưa. 

GILD — 0, onis, s. m. Quan trấn xứ Africa đã phản 
ngụy vuối vua Arcadius. 

GLARONA, thành bên đông bảc nước Helvetia. 

(ILESSARIA insula, f. Gò gần nước Dania. 

GLocFSTRIA, thành bên nam nước Anglia. 

GNOSSIAC— US, d, uM, (NOSSI-US, đ, um, và NOSS- 
US, a, um. adj. Thuộc về gò Candia. 

GNOSTIC — 1, orum, s.m. p. Những quân rối đạo 
kia (xem tự vị). 

Goa, thành cửa bé bên tây đất India (rầy thành 
ấy thuộc về nước Portugalia ). 

Goc, tên đàn Scythæ trong kinh thánh. 

GOLGOTHA, S. m.1ndecl. Núi gần thành Jerusalem 
(là nơi Đức Chúa Jêsu đã chịu chét chuộc tội 
thiên hạ, gọi là Calvaria. y 

(0LI-AS, æ, s. Mm. và GoLlATn, s. m. indecl. Người 
Philistinus lớn kếch ông David đã đánh chat. 

GoMoRRI — A, æ, S. f. Thành gàn sông Jordanus 
dä phải lửa trên trời xuống mà dot tuyệt. 

GOMORRILZE — US, a, um, adj. Thuộc về Gomorrha. 

GORDIAN — US, ¿, s. m. Tên ba vua thượng vi Roma. 

GORDIE - UM, 2, S. n. như Sardes. 

GORDIEUS mons, M. như Ararat. 

GORDI - US, ¿, s. m. Người xứ Phrygia làm ruộng 
đoạn được lên làm vua. 

GORGI — As, æ, s. m. Thày dạy ông Isocrates. 

(JORGONI — US, ¿, s. m. Người Roma kia hôi lắm. 

GORTYN ~- A, æ, s. f. Thành trong gò Creta. 

GORTYNENS - 1s, €, GORTYNIAC — US, Ø, um, VÀ GORTY- 
NI — US, đ, um, adj. Thuộc về thành Gortyna. 


Ji ` 
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GOTH —I, orum, s. m. p. Dân man di bởi đất 
Suecia mà ra. 

GoTII — A, æ, s. f. Miên trong đất Suecia. 

GOTIIIC — US, a, um, adj. Thuộc về dân Gothi. 

GOTHUNN - 1, orum, s. m. p. Dàn pha Gothi và 
Hunni. 

GRACCH - 1, orum, s. m. p. Hai anh em ( Jriberius 
và Caius) làm quan bàu chữa dän mà đã phải 
giết vì muốn ra luật kia về công điển. 

GRAccn — 0s, ¿, $. m. Cha hai anh em Gracchi. 

GRADIYVICOL — A, æ, S. Mm. và f. Kẻ kính but Mars. 

GRADIV— Us, ?, S. m. But Mars. 

GRÆCANIC-US, a, um, adj. Thuộc về dân Græci. 

GREC - 1, orum, s. m. p. Dân đất Græcia. 

GRECI — A, ø, s. f. Nước bên đông nam phtrưng 
tây. 

GR.EGIENS - IS, e adj. Thuộc về đất Græcia. 

GRÆCUL— A, æ, S. f. và us, ù, s. m.(tiếng chê). 
Người nước Grecia (xem Græculus trong tự vi). 

Gnsc - US, a, um, adj. Thuộc về đất Græcia. 

GRAJUGEN — E, arum, s. m. p. Dân Græci. 

Gra — US, a, um, adj. như Græcus. 

GRANAT-A, æ, s. f. Thành bên nam nước Hispania. 

GRANIC — US, ¿,s. m. Sông trong xứ Troas. 

GRANOPOL-IS, ?s, S. f. Thành trong xứ Delphinatus. 

GRATI-E, arum, s. f. p. Ba but nữ hay sự vé vang 
cùng nhan sắc. . 

(IRATIAN-US, ¿, s. m. Vua thượng vị Roma. 

(TRATIANOPOL-IS, ?5, S. f. như Granopolis. 

GRATIANOPOLITAN-US, â, um, adj. Thuộc về thành 
Gratianopolis. 

GRATIDIAN-US, ?, s. m. Cháu ông Marius. 

GREGORIAN-I, orum, s. m. p. Các kẻ theo bè rối 
đạo Gregorius. 

(ÏREGURIAN-US, a, um, adj. Thuộc về Gregorius. 


. GREGORI-US, ?, s. m. 1. Tên nhiều ông thánh giáo 


hoàngwvvà giam muc (Ghêrnigoriô). 2. Đứa đã 
lập bè rồi đạo kia. 

GRISON-ES, um, $. m. p. Dân bên đông Helvetia. 

(IROENLANDI-A, æ, S. f. Miền rộng gån bác cực. 

GHONING-A, æ, S. f, 1. Xứ bên bắc nước Hollan- 
dia. 2 . Thành chính về xứ Groninga. 

GUADULPilaA, gò nhỏ bên đông America Lắc. 

(UELPH-I, orum, s. m. p. Bè kia trong Italia xưa. 

GUINE-A, @, S.f. Miền rộng bên tây phương Africa. 

GuIpuscoA, xứ bên bắc nước Hispania. 

OYAR-A, Œ, GYAR-OS, ¿, GYAR-US, të, f. và GYAR -I, 
orum, S.f. p. Gò kia về động gò Cyclades (là 
nơi đày tội nhân Roma ). 

GYMNASILE và GYMNESIZ£ ?sưiz, f. p. như Baleares. 

GYND-Es, A.S, Mm. HÔDg trong nước Assyria. 

GYTHON - 1, orum, s. M. p. Dân kia thuộc về 
matia bên tåy (råy là Prussia). 


Sar- 


HEB 

HAnACUC. s. m. indecl. Đáng tiên tri nhỏ. 

1° HADRI-A, æ, S. f. 1. Thành vẻ xứ Picenum. 9. 
Thành vẻ xứ Venetia. 

9° HADRI - A, æ, S. M. như Adria. 

HADRIANOPOL-IS, 18, s. f. Thành vẻ nước Thracia. 

HAPDRIAN-US, ¿, s. m. nhir Adrianus. 

HADRIATIC-US, a, um, adj. nhir Adriaticus. ` 

Hær-es, edes, s. m. But binh vực kẻ được của lối. 

Harsia, kinh đỏ nước Dania. 

Haca COMITIS, kinh đô nước Hollandia. 

HAGAREN —I, orum, s. m. p. như Agareni. 

Hai, thành trong xứ Palestina. 

HAL - 1, orum, s. m. p. như Alemanni. 

HALICARNASS-US, ¿, s. f. Thành chính vẻ xứ Caria. 

IAMAN, s. m. như Aman. 

HAMAXxA, miền trong xứ Bithynia. 

H[AMBURG-UM, ¿, s. n. Thành bèn bảo đắt Aleman- 
nia. 

- HAMMON, như Ammon. ` 

HANNIB-AL, alis, s. m. như Annibal. 

HANN-0, onis, VÀ ON, onis, s. m. Người Carthago 
thù ghét ông Annibal. 

HANNON — ES, um, s. m. p. Dàn xứ Hannonia. 

HANXNORI - A, æ, 8. f. Xứ bên nam nước Belgica. 

HANOYERA, thành bên tây bắc dät Alemannia. 

]ÏANSEATICE URBES, những thành dät Alemannia 
đã giao lần vuối nhau. 

HARMODI-US, ¿, s. m. Người Athene đã động tâm 
vui Aristogiton mà đuỏi Pisistrates. 

HARPAGT— US, ¿, s. m. Người nghĩa thiết cùng vua 
ÁsLyages. 

HARPAL — US, ¿, s. m. Người thông thiên văn kia. 

HARPOCRAT - ES, ¿$, s. m. But hay sự nin lặng. 


= 


HARPOCRATI-ON, onis, s. m. Cuðe sư vua thượng 


vi Verus. 
Harryt- £, arun, s. f. p. Yêu quái mra đàn bà 
nira chim. 
HASPADAN - UN, ?¿, S. n. Kinh dò cù nước Persia. 
Hass - 1, orum, s. m. p. Dân dät Hassia. 
Hassi — a, æ, s. f. Đất bên dòng sông Rhenus. 
HAST —I, orum, s. m. p. như assi. 
HEB - E, es, s. f. But nữ thánh sư kẻ đang thì. 
HEsen, s. m. indecl. Người chút ông Noc. 
HBR&-1, ovum, $s. m. p. Dàn Hebrei, dàn Judei, 
dàn Israel. 


H 
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HEBRE - US, a, um, adj. Thuộc về dàn lebri. 

HiphaAtcE, Heerraicts, TÌEBRAISMUS, xem tir vi. 

HrpnoN, s. f. indecl. Thành vẻ ho Juda là quê 
ông thánh Joannes Baptista. 

UrcAr eg -— Us, a, um, adj. nhw Lerateius. 

HEcAT - E, es, s. f. But nữ Diana. 

HECATEI-US, a, um, adj. Thuộc vé but nir Hecate. 

HECAT — Es, s, s. f. 1. Gò gàn Delos. 2. Gò gàn 
Lesbos. 

HECAT— 0, onis, s. M. Quân tir gò Hhodus. 

HecaToNesi, döng gò bên bắc gò Lesbos. 

HEcT — 0n, oris, s. m. Con ông Priamus dä phải 
ong Achilles giết. 

HECTORE — Us, a, wmn, adj. Thuộc vẻ ông Hector. 

Henua, và Enua, nhu Augustodunum. 

HeDU— 1, orum, s. m. p. như -Ædui. 

HeGest — As, æ, s. m..Quàn tử thành Cyrene. 

HELEN -A, æ, S. f. 1. Vợ ông Menelas. 2. Bà thánh 
Helena là mẹ vua Constantinus cå. 

HELkNoP0NTUS, miền xứ Pontus áp Paphlagonia. 

HELEUTIER — 1, orum, $s. m. p. nh Albryenses. 

Heu, s.m. indecl. Thày cả thượng phàm Judæus. 

Hru- as, æ, s. m. như 1° Elias. 

HLioboR-us, ¿, s. m. Thầy hay phép vàn chương 
trong đời vua Augustus. 

HtLIoöABAL - us, ¿ s. m. Vua thượng vị Roma. 

HeLioroL - 15, 2š, s. f. 1. Thành vẻ nước Syria. 2. 
Thành vẻ xứ Heptanomis. 

HELIOPOLIT - E, arum, s. m. p. Dàn thành Helio- 
polis. ` 

HI:LLADIG - Us, a, wn, adj. Thuọc vẻ đất Hellas. 

HELLANIC-US, ¿, s. m. Người gò Lesbos đã chép 
sử kí. 

HELL-As, adis, s. f. 1. Đất Græcia. 2. Thành vẻ xứ 
Thessalia. 

HELLENEs, s. m. p. Dân đắt Hellas. 

HELLENISM-US, £ S. m. Kiću nói riêng tiếng græra. 

HELLESPONTIAC-US, 4, um, adj. Thuộc vẻ phá biến 
Hellespontus. 

HELLESPONTI - AS, æ, s. m. Gió dòng bac. 

HELLESPONTIC — US, d, Wn, Và HELLESPONTI - US, 4 
um, adj. nhw Hellespontiacus. 

HELLESPONT - US, ở, S. m. Phá biển bên tây biến 
Proponlis. 

HELOT-.E, arum, s. m. p. Các tôi tá nước Sparta. 


HER 


HELVETI A, æ, S. f. Nước nhỏ giữa Alemannia, 
Francia và Italia. 

HELVETI - i, orum, s. m. p. Dân nước Helvetia. 

HELYVIDI-US, a, um, adj. Quan thương nghi Roma 
có tiếng nhân đức. 

HELvyius PERTINAX, s. m. Vua thượng vị Roma. 

HENETI— A, æg, S. l. Thành Venetia. 

HEP+=TI- 0N và HEPHÆSTI-ON, onis, s. m. Người 
thân thiết cùng vua Alexander cả. 

HEPTACOMETE, miền trong xứ Pontus. 

HEPTAXOM - 1S, idis, s. f. Xứ giữa nước gyptus. 

HEPTAPOL-IS, is, s. f. Nơi nước Ægyptus có bảy 
thành. 

Hera, tên but nữ Juno trong nước Græcia. 

HERACLE-A, æ, S. f. Tên nhiều thành làm. 

HERACLEOT — ES, æ, adj. m. và HERACLEOTIC — Us, 
a, um, adj. Thuộc về thành Heraclea. 

HERACLIAN — US, ¿, s. m. Quan tông thống vua 
Gallienus. 

HERAcLip-s, æ, S. Mm. Môn đệ ông Aristoteles. 

HERACLIT-US, ¿, s. m. Quân tử hay khóc luôn. 

HERACLI — us, ?, s.m. Vua thượng vị Roma bên 
đông. 

HrRCUL — Es, is, s. m. Con but Jupiter. > 

HERrcCULE-US, a, um, adj. Thuộc vè Hercules. 

HERCULIAN - 1, orum, s. m. p. Cơ linh Roma kia. 

HERCULISARA, tên nhiều thành låm. 

HERCULI-US, ¿,s. m. Tên đặt cho vua Maximianus. 

HERCcYyXIA SYLVA, f. Hừng xanh rất rộng vé dàt 
Germania. 

HERSYNII MONTES, m. p. Häng núi bọc nước Bo- 
hemia. 

HERENNIAN-US, ts m. Người thoán vị nước Ro- 
ma bên đông, đoạn phải thua vua Aurelianus. 

HEniLL-US, ¿, s. m. Quân tử vè môn ông Zenon. 

HERMACH — us, ts m. Quân tử thành Mitylena. 

Hermes, tên but Mercurius. 

HERMIXNI-US, ?, s. m. 1. Núi trong nước Lusitania. 
2. Đại tướng dân Germani. 

HERMODOR-US, ¿, s. m. 1. Quân tir thành Ephesus. 
2. Môn đệ ông Plato. 

HERMOLA-US, ?, s. m. Người nước Macedonia đả 
mống ngụy vuði vua Alexander cả. 

HERMUNDDR-I, orum, s. m. p. Dân kia ở đất Ger- 
mania. 

HERNIC - 1, orum, s. m. p. Dân kia trong xứ Latium. 

HERNIC — us, a, um, adj. Thuộc về đản Hernici. 

Heron rs, is, S. m. Tèn ba vua nước Judæa. 

4°HEROD!AN-0S, a. um, adj. Thuộc về vua Herodes. 

2° HER0DIAN - U5, ¿, s. m. Người đã kí truyện vua 
Alexander. 

Heroni — As, adis, s. f. Mu ngoại tình đã xui giết 
ông thánh Joannes Baptista, 
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HeropoT-us, i, s. m. Người thành Halicarnassus 
đã chép sử kí. 

HerooroL-is, is, s. f. Thành bên bắc nước Ægyp- 
tus. j 

HEROSTRAT-US, ?, sem. Người thành Ephesus đã 
dot chùa bụt nữ Diana ớ thành ấy dé lưu danh 
lâu đời. 

HERsiLi-A, æ, s, f. Vợ ông Romulus. 

HERUL—!, orum, s. m. p. Dân man đi về đất Gor- 
mania. 

Hesion-us, ¿, s. m. Thi nhân Græcus. 

HEsPERt - A, æ, s. f. Phương tây (dân Græci gọi 
ltalia là phương tây, và dân Roma gọi Hispa- 
nia là phương tày ). 

HESPERID — ES, um, s. f. p.1. Đống gò bên tây 
phương Africa. 2. Các con gái ông Hesperus ở 
vườn gần núi Atlas, có những cây sai quả 
tuyến vàng. 

HESPERI — Us, a, um, adj. Thuộc về Hesperia. 

HEsPER~Us, ?, s. m. Con ông Atlas và but ot Au- 
rora. l 

Hes — vus, ¿, s. m. như Æsus. 

Hertu, s. f. indecl. Thành bên nam đất Chanaan. 

HETHZ-I, orum, s. m. p. Dàn thành Heth. 

HETH.E-Us, a, wm, adj. Thuộc về thành Heth. 

HETRURIA, lÍETRUSCUS, như Etruria, Etruscus. 

HEY-A, œ, s. f. như Era, 

HIBERNI-A, æ, s. f. Gò lớn bên tây nước Anglia 
(råy gọi là Irlandia). 

HIBERXNIC — US, a, um, và HIBERN-US, a, um, adj. 
Thuộc về gò Hibernia. 

HIERAPOL-IS, ¿s, s. f. 1. Thành về xứ Cœlesyria. 
2. Thành về xứ Phrygia. 

HiERicH — 0, s. f. indecl. HIERICH-OS, ?, và HIERICH- 
us, untis, s. f. Thành Jericho. 

HIER - 0, onis, s. m. Tên hai vua nước Syracusa. 

HiERoCL-Es, ¿s, s. Mm, Quân tử thành Alexandria. 

HiırroNic-us, a, um, adj. Thuộc về vua Hiero. 

HiERoXyM-Us, ¿, s. m. Ông thánh tiến sĩ đã dich 
kinh thanh ra tiếng latinh. 

HIEROSOLYM-A, æ, S. f. và HIERUSALEM, S. f. indecl. 
Kinh đô nước Judæa (cũng là Jerusalem). 

HIEROSOLYMARI-US, ¿, s. m. Người đã phá được 
thành Hierosolyma. 

HiEROSOLYMIT-E, arum, s. m. p. Dân thành Hic- 
rosolyma. 

HIEROSOLYMITAN-US, dg, um, adj. Thuộc về thành 
Hierosolyma. 

HILARI — 0, onis, vào, onis, s. m. Ông thánh tu 
hành. 

HILARI-US, ñ, s. m. 1. Ông thánh tiến sĩ làm lẩu 
mục thành‡Pictavium. 2. Ông thánh giám mục 
thành Arelas. 
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HIPPARCH-US, +, s. m. Con ông Pisistrates. 

HipPi-As, æ, s. m. Em trai ông Hipparchus. 

HiPPi-US, i, $. m. Tên đạt cho but Neptunus. 

HipP-0, onis, s. m. Thành bên bắc phương Africa 
(là nơi ông thánh Augustinus đã làm giảm 
muc). 

HiPPocRAT-Es,:š,s.m. Thày thuốc gò Co rắt có tiếng. 

HIPPOCRATIC-US, a, um, adj. Thuộc về ông Hippo- 
crates. 

IlirroLocn-us, ¿, s. m. Quan tổng thống xứ Thes- 
salia đã giúp dân Roma đánh vua Antiochus. 

jÏ1PPOLYT-US, i, s. m. Ông thánh tử vì đạo (931). 

IÏiPP0N-A, æ, s. f. But ni cai loài ngựa. 

HiPPONEXNS-IS, e, adj. Thuộc về thành Hippo. 

HiPP0PoDp-ts, um, s. m. p. Dàn đắt Scandinavia (có 
kẻ bày đặt rang dâu ày có chân ngựa). 

lliPPo REu1us, như Hippo. 

HIRCANIA, HincANUs, ete. nhw Hyrcania, 
nus, etc. 

[HnPIN-I, orum, s. m. p. Dân kia về đất Samnium. 

lhirTI-US, ¿, s. m. Học trò ông Cicero. 

HISPALENS-15, @, alj. Thuộc về thành Hispalis. 

HI3PAL-I3, is, s. f. Thành vé xứ Bætica. 

HiSPAN — a, æ, S. f. Gò bên đông dät Mexicana. 

HISPAN-E, adv. Như thói dän Hispani, bang tiếng 
nước Hispania. 

HISPANI-A, x, s. f. Nước bên tày nam phương 
tây (Iphanho). 

TÏISPANIC-US,@, um, HIS"“ANIENS-IS, e, Và HISPAN-US, 
a, um, adj. Thi òc vẻ nước Hispania. 

HISTRI, HISTRIA, nhu Zstri, /stria. 

HorLaxDni— a, æ, s. f. Nước bên tây bác phương 
tây (OÒ løn). 

Horm- a, æ. s. f. Kinh đô nước Succia. 

HoL—o, onis, và ox, ows, S. f. Thành vé họ Juda. 

HOLOFERN — ES, is. Và HOLOPHERN -- ES, čs, S. M. 
Quan tóng thống nước Assyria đã phải bà 
Judith giết. 

HOMERIC-=US, a, mut, ad Thuộc vẻ ông Homerus. 

IlOMER-Us, ¿, s. m. Thi nhân Graeus rất thì danh. 

Hox — or, oris, s. m. But dän Roma thờ. 

HONORIAN-US, @, um, acj. Thuộc về vua Honorius. 

HuxoRIN — ts, 2, s. m. như Honor. 

HoXORI — vs, j, s. m. Vua thượng vi Roma bên tåy. 

Hor, núi trong đắt Arabia. 

HoR—A, æ. s. f. 1. But nữ áp nhan sạc. 2. f. p. 
Ba but nữ kia là con Jupiter và Thernis. 


Hyrca- 
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HORATI—A, æ. S. f. Chi ba anh em Horatii. 

HORATI - 1, orum, s.m. p. Ba anh em đã dár. ` 
trận vuối ba anh em vuriatii. 

HoRATI - US, ¿, s.m. 3. Th: nhân Roma có Cı 
-danh. 2. — Cocles. Xem C'ocles. 

Horeg, s. m. indecl. và HorEB reste m. Ki 
trong đăt Arabia. 

HoRMIDac, s. m. Quan đại tướng quản Hunni. 

HoRMISD-A, æ, s. m. Tên nhiều vua nước Persia. 

HoRTEXSI-US, ¿, s.m. Người Roma có tài giảng bè °. 

Hor us, ‡, s. m. 1. But dân Ægyptii thờ. gv: 
nước Assyria. 

Hoss TULLUS, s. m. Vua thứ ba nước RomĘ:. 

HUNGARI — A, æ, S. f. Nước thuộc vềnước Austri . 

HUXGAR — US, a, um,adj. Thuộc về nước Hungari .. 

HUXN -1, orum, s. m. p Dân man di bởi đông b ~ 
phương tày mà ra. 

HURON - ES, um, a, m. p. Dân bản thô bên b...- 
Status unitus. 

Hus, quê ong thánh Job trong đất Arabia. 

Hyan - ES, um, s. f. p. Båy con gái ông Atlas du 
hoá ra bảy sao chi dièm mwa. 

HYyBERXNI — A, a, S. f. như Ahbernia. 
Hunt — A, æ, s. f. 1. ut trong gò Sicilia có m.: 
ong rất ngọt. 2. Ba thành trong gò Sicilia. 
HYbLã: — us, a, um, và ]ÏYbBLI:NS — IS, e, adj. Thun 
vẻ Hybla. 

Hypas? - es, /šs và æ, s. m. Sông về dät India. 

Her A, æ, s. f. But nữ áp sự mạnh khoẻ. 

Hy6oIN-US,£,š. m. Người văn vật đời vua Augustes. 

HYMEN, và HYMEX.E - Us, ts m. But áp phép h: n 
nhàn. 

HYP#E—A, æ, s.f. Gò nhỏ bên nam pước Franc a. 

HYPATI — us, ?, s. m. Người làm đầu đẳng ngụy là 
phải vua Justinianus luận vu, 

HYPEiiBt - us, 7, s. m. 1. Con but Mars. 2. Ngu ñi 
Athenæ đã lập phép nung gạch. 

ÏÏYPERBOREUM mare, n. Biên bèn bắc nước Huss. 

HYPERI-ON, onis, s. m. 1. Cha mát trời. 2. Mặt trị... 

HYRCAN —1, orum, s. m p. Dân xứ Hyrcania. 

HYRCANI-A, æ, s. A Xứ về Asia minor áp bi n 
Caspium. 

HYRCANUM mare, n. Bicn Caspium. 

lHykRcAN - US, a, um, adj. Thuộc vé xứ Hyrcan'. 

HYyRi - A, æ, s.f. 1. Gò Paros. 2. Thành về xứ 
Bæœotia. 3. Thành ve xứ Calabria. 

HYSTASP — ES, ¿s, s. m. Cha vua Darius I. 


INS 


Ï'.ccn-Us, ts, m.4. Tên but Bacchus. 2. Rượu. 

z 0B, s. m.indecÌ. và I[Ac05-Uus, ¿, s. m. nhu Jacob. 

Ï..:QB-US, ¿, và JAc0B-US, :, s. m. 1. Con ông Isa- 
ac và cha mười hài con làm đầu mười hai họ 
ch trong nước Judæa (cũng là Israel. 2. Ông 
thánh Jacobus tiên là tông đồ cå Đức Chúa 
Jèsu. 3 Ông thánh Jacobus hậu là tông đồ cả 
Đức Chúa Jêsu. 

[AMbLIC-US, è, Ss. m. Quân tử trong đời vua Dio- 
cletianus. 

[\N-A, æ, $. f. But nữ Diana. 

ÏAPET-US, ¿, s. m. Con Tilan và Terra. 

[APYG-ES, um, s. m. p. Dân đất lapygia. 

JAPYGI-A, æ, S. f. Miền về xú Apulia. 

ÏAPYGI— US, a, um, adj. Thuộc về đất lapygia. 

las-o, onis, s. m. Người đốc cáo bạn tàu Argo. 

[ATIN-UM, ¿, S. n. nhw Meldæ. 

[uiER-I, orum, s. m. p. 4. Dân nước Hispania. 2. 
Dân đất Georgia. 

laERI—A, #, s. f. 1. Tên cũ nước Hispania. 2. 
Đất Georgia. | 

LIIERIAC-US, đ, um, ÏBERIC-US, a, um, ÏBERIN-US, 0, 
um, Và [BER-US, og, um, ad]. 1. Thuộc về nước 

- Hispania. 2. Thuộc về đất Georgia. 

[3ER-US, č, S. m. Sông bên bảoc Hispania chảy ra 
bién trung. 

"as, thứ chim dân Ægyptii thờ. 

[CARI-A, æ, 8. f. Gò nhỏ trong biển #geum. 

Ì7ARIUM MARE, một phần biên #geum gần gò Icaria. 

.0HNUS-A, æ, Và Í[CHNUSS-A, æ, s. Ÿ. Tên gò Sardinia. 

ÍCHTHYOPHAG-I, orum, s. m. p. Những dän đất 
Arabia và đất India chỉ ăn cá. 

T50XNI-UM, ¿, $. n. Thành chính về xứ Lycaonla. 

LJONOCLAST-E, arum, s. M. p. Những quân rỏi 
đạo hay phá vö các ảnh tượng. 

:1OSI-OX, ?, và UM,?,s. n. thành về xứ Mauritania. 

LOUME-A; æ, S.f. Miền bên nam nước Judæa. 

.DUMÆ-I, orum, s. in. p. Dàn dät ldumaa. 

-2UM-E, es, S. f. nhw /dumæa. 

Í :REMI-AS, #, s. m. như Jeremias. 

ÏzRN-E, es, S. f. nhw Hibernia. 

†zss, JESSÆ, và JESSE, s. m. indecl. Cha vua David. 

i ES-US, u, S. m. nhw Jesus. 

ÌãvATi-Us, ?, s. m. 1. Ông thánh giám mục tử" vì 
đạo (năm 107). 2. Ông thánh đã lập dòng Đức 
Chúa Jêsu (Inaxu). 


— 
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[LERD-A, æ, s. f. Thành bên tây xứ Catalaunia. 

ÏUERDENS — ES, um, s. m. p. Dân thành Herda. 

[LERGET — ES, um, s. m. p. Dân xứ Catalaunia. 

IA, æ, s. f. Mẹ ông Romulus và ông Remus. 

TLIAC-US, a, um, adj. 1. Thuộc về thành Troja. 
3. Thuộc về thành Roma. 

ÏLIAD-ES, æ, s. m. Con bà Ha. 

4° ILI-As, adis, adj. f. Người nữ thành Troja. 

2° IUI-AS, adis, s. f. Sách thơ ông Homerus đặt 
mà kẻ tích phá thành Troja (hay là Iion). 

[LIENS-ES, mom, s. m. p. 1. Dân thành Troja. 9. 
Dân kia trong gò Sardinia. 

[LI— 0N, ?, ÍLI-0S, ¿, và ÍLI-UM, rs, n. Kinh đô 
nước Troja (thành này cũng quen gọi là Troja). 

Iur - us, a, um, adj. Thuộc về thành llium. 

ILLYRI - A, æ, S. f. và ILLIRIC-UM, ?, S. n. Xứ bên 
tây nam nước Austria. 

[LLYRIC — us, a, um, adj. Thuộae về xứ Illyria. 

[LLYRI - 1, orum, s. m. p. Dân xứ Illyria. 

ILLYR-IS, idis, s. f. như Jurte, 

ILLYRI — US, a, um, adj. như Mllyricus.~ ` 

ILUR - 0, onis, S. f. Thành về xứ Benearnia. 

luv - a, æ, s. f. Gò ngay xú Etruria. 

ĪNCULISM-A, æ, S. f. Thành chính về xứ Inculis- 
mensis. 

ĪNCULISMENSIS AGER, m. Xứ bên bắc Aquitania. 

ÏND-I, orum, s. m. p. Dân đất India. 

ÍNDL-A, #, s. f. 1. Phương lớn bên nam núi Tây 
Tàng (về phương Asia). 2. Phần bên nam nước 
Ægyptus. 

ÏNDtC— us, a, um, adj. Thuộc về đất India. 

1° [yp —US, o, um, adj. như Indicus. 

9° Iyp-us, ¿, s. m. Sông lớn bên tây đất India. 

[NGENA ABRINCATUORUM, nbu Abrinca. 

ÏNoENU-US, ¿, s. m. Quan xứ Pannonia đã muốn 
làm vua, song phải thua các quan vua Gallie- 
nus mà tự vẫn, 

ÏNGULISM-A, æ, s. f. nhu” Znculisma. 

INNOCENTI-US, ¿, s. m. Tên nhiều ông giáo hoàng. 

ÏNSUbR-ks, zm, S. m. p. Dân kia bên bắc sông 
Padus. 

[NsUBRI-A, æ, s. f. Miền bên bác sông Padus (về 
Gallia Cisalpina). 

IssuLa FRANGIE, $. f. Xứ chung quanh Parisii. 

INSUL — Æ, arum, s. f. p. Thành về xứ Flandria. 

_{ về Francia. ) 
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ÏXTERDUC — A, ¥, f, f. Tên người ta khấn but nữ 


Juno khi đưa đâu về nhà chóng. 


INTERNUM ¥QUOR, n. Biển trung(giữa phương đông 


phương nam và I.hương tây). 


IXu-Us, ¿, s. m. But dàn bản thỏ Italia thờ (cũng 


là but Pan). 
ÏOANNES VÀ [OHANXNLšS, nmw Joannes. 
lop, indecl và lop-us, 7, s. m. như Job. 
[oNE-US, a, um, adj. Thuộc vẻ ong Jonas, 
l0oN-AS, æ, s. m. Đăng lièn tri kia. 
ION ES, um, s. m. p. Dàn xứ lonia. 
l0oXI—A, g, s. f. Xú bên tày Asia minor. 
ÏONIAC — US, a, um, ÏONIC - US, a, Wn, VÀ IONI — US 
a, um, adj. Thuộc vẻ xứ lonia. 
los, s. f. Gò về đống Sporades. 


~N 
Iosęru, indecl. và losern — us,¿, s. m. như Joseph 


UHIGENI — A, a, s. f. Con gái vua Agamemnon 

len — £, arum, s. 
Flandria (vé Belgica). 

[PRENS - IS, e, adj. Thuộc vè thành lpr:e. 
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IsLAND - A, æ, s. f. Gò lớn bên bắc giữa Europa 
và America. 

ISMA — EL, Clis, và IsMAH - EL, elis, s. m. Con ông 
Abraham và bà Agar. 

ÏSMAELIT— £, arum, s. m. p. Dân kia ở đất Arabia. 

ÎSMEM — US, a, um, adj. Thuộc vè sông Ismenus, 
thuộc vẻ xứ Dœota. 


[s MEN — Us, ¿, s. m. Sông trong xứ Pœotia. ° 


$ 


f. Thành bên tây nam ` xứ 


ÏAEN—E, es, s. f. Bà hoàng hậu nước Roma (bèn 


đông). 


IRENE — US, j, VÀ IRENE - Us, ¿, $. m. Ông thánh: 


giám muc thành Lugdunum. 
Iri- A, æ, s. f. như Hihern’a. 
In-s, :$ và idis, s. f. But nữ tiêu sai but nữ Juno 
IRLANDL - A, @, S. f. Gò lớn bên tây nước Anglia 


Isaac, s..m. indecl.on ông Abraham và cha ông 


Jacob. 
Is\cip - Æ, arum, s. m. p. Tên dàn Judei. 
Langg — 1, orum, s.m. p. như Hunni. 
[SAI-AS, æ, s. m. Đăng tiên tri cả (cũng là Esaias) 
Ï3AURI — A, æ, S. f. Xứ về Asia minot. 
Is\URt:— us, a, um, adj. Thuộc vé xứ Tsauila. 


ÏSCARIOT-ES, £, Và [SCARIOTH - ES, £, S. M. Người 
làng Carioth (tên thàng Judas dä nộp Đức 


Chúa Jèsu). 
[s®— UM, i, s. n. Chùa but nữ Lis, 
Ì3IAC — 1, orum, s. m. p. Các säi but nir Tsis. 
Isıac—us, 4, um, ad]. Thuộc về but nữ' Isis. 
(e e, is và idis, s. f. But nữ dàn Ægyptii thờ 


IsipoR — us, ¿, s. m. Ông thánh tiễn sỉ làm giám 


mục thành Hispalis. 


dea (Jacóp). 
JAFET, s. M. indecl. như / ophet 


[SOCHAT - ks, 3, Ss. m. Người Athen: giảng bài 
văn hoa. 

l[sRArL, indeel. và Isra - EL, eiis, s.m. 1. Tên Ông 
Jacob. 2. Dân Judæi (là dòng dai ong Jacob). 

[SHAELIT A, arum, s. m. p. Dân Israel (cũng 
gọi là Jud:ei và Hebræi). 

ÌSRAELITIC - US, a, wm, adj. Thuộc vẻ dàn Israel. 

Iss- A, æ, s: f. như Leshas. 

IssacnaR, tên một họ cả trong nước Judæa. 

ÍST- ER, + s. m. Tên song Danubius khi đến 
gần bẻ, 

ST" - 1, orum, So. p. Dàn xứ lstria. 

I[srRi— A, æ, s. f. Xứ bên bắc biến Adriaticum. 

ÌsTR—US, a, um, adj. Thuộc về xứ Istria. 

[TAbIRIUS muns, n. nhu Tubor. 

[TAL—, orum, s. m. p. Dàn đất Italia. 

lTALI—A, æ, s. f. Đất thò ra biển trung bên nam 
phương Europa. 

Í[TALic - È, adv. Như thói dàn Itali, bàng tiếng 
đất Italia. 

[TALICENS — ES, ium, $s. M. p. như Ztali. 

[TALICEXS - 1S, oe, adj. Theo tục đất Italia. 

ÏTALIC — Us, đ, um, Và ÏTAL-US, a, um, adj. Thuộc 
về dät Halia. 

IraL— us, 7, s. m. Vua đất Italia thuở xưa. 

[THAC-A, ¿?, s. Gò bèn tày xứ Acarnaula. 

ÏTUACENS — IS, e, ÏTHACESI - Us, a. um, VÀ ÏTHAC-US, 
a, um, adj. Thuộc vẻ gò Hhaca., 

ÏTnYyc-A, æ, s. l như l tica. 

ItuRnE—a, æ, s. f. Miền trong xứ Celesyria. 

HTUR.E — US, a, wm, adj. Thuộc vẻ đất Iturea. 

lưLE — Us, a, um, adj. Thuộc vẻ ông lulus, thuộc 
về Roma. 3. Thuộe về vua thượng vi. 3. Thuộc 
vé tháng Julius. 

[UL-Us, ?.5. tì. Con òng Eneas. 


J 


Jacos. s. m. indecl, Đấng tó phụ được miri hai | Jauer.s.f indecl. Người nữ dä giết tướng Sisara 
con làm gốc mười bai họ cá trong nước Ju- 


JAMES-A. œ, s. f. nhw ?taesg. 
JAWBLIC-Uš, ?, 3s. m. như Jamblicus. 
JAN-A, œ, s. f. Tên but nữ Diana. 


tạ 


JANAL-IS, e, adj. Thuộc về but Janus. 

JANAS-UM, i, $. n. như Compostella. 

JANICUL - A, #, S. f. Tên cũ đất Italia. 

JANICULAR - 1S, €, và JANICULENS-IS, € adj. Thuôc 
về đồi Janiculum. 

JAXICUL - uM, ¿, s. n. Đồi trong thành Roma. 

JANUAL —1s, e, adj. Thuộc vẻ but Janus. 

JANUARI— A. um Và orum, s. n. p. Lë ăn mừng 
mồng một tháng januarius. 

JAn-us, ¿, s. m. 1. Vua đát ltalia đá thành bụt. 
2. But kia có hai mặt {but này một là giữ cửa, 
hai là áp năm, lai có chùa ngoài forum thành 
Roma, khi có giặc thì mở cửa chùa, khi bằng 
yên thì đóng lại). 3. Mặt trời (Xem Janus trong 
tw vi). 

JapnEr, s. m. indecl. Con ông Noe. 

JAPONI-A, æ, s. f. Nước bên dòng bác phương 
đòng. : 

$ APONIC-US, đ, UM, Và JAPONI-US, đ, UM, adj. Thuộc 
về nước Japonia. 

TaTIX-UM, ¿, s. n. nhw Meld, 

Java, gò bên nam gò Sumatra trong phương O- 
ceania. 

JaBus, tên cũ thành Jerusalem. 

JEBUSÆ - I, orum, s. Mm. p. Dàn kia ở đất Palæsti- 
na xưa. 

7 EBUSIAC-US, 4, um, adj. Thuộc về dän Jebusæi. 

JgCHONIAS, vua nước Juda. 

Jenu, vua nước Ísrael. 

J#PHT-A, æ, S. f. Thành về họ Juda. 

'bpiirg và JEPHTrne, s. M. indecl. Quan xét dân 
Israel. 

TJEREMI-As, æ, s. m. Đấng tiên tri cả. 

JRI.H0, S. f. indecl. và JERICH — US, untis, S. f. 
Thành vë họ Benjaminu (Jêricô). 

Jenxis, như Zrlandia. 

JRoBoAM, vua khai sáng nước Israel. 

JER0OS0LYM-A, æ, S. f. Thành Jerusalem. 

JEROSOLYMIT-Æ, Wum, s. m. p. Dân thành Jerusa- 
lem. 

JERUSALEM, s. f. indecl. Kinh đò nước Judæa Jê- 
rusalem). 

JEsAurL, s. f. indecl. Vợ vua Achab. 

JesraEL, thành về họ Issachar. 

JesuiT-A, æ, s. m. Thày dòng Đức Chúa Jêsu. 

JEs-us, u, s. m. Tên cực trọng Đức Chúa Con đã 
ra đời làm người chuộc tội cho thiên hạ (Jêsu). 

JrTnRo, s. m. indecl. Cha vợ ông Moyses. 

Joas, s. m. indecl. Quan thống chế vua David. 

Joacmm, s. m. indecl. 1. Vua nước Juda (cũng 
lå Jechonias ). 2. Cha rất thánh Đức Bà Maria. 

JOANN-A, æ, s. f. Tên người nữ. 

J0OANR-ES, is, s. m. 1. — Baptista. Đáng tiền hô 
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Đức Chúa Jêsu. 2. Tông đồ cá Đức Chúa Jêsu 
đã chép sách evangelium thứ bốn ( Juong). 3. 
Tên nhiều người khác. _ 

Joas, s. m. indecl. Vua nước Juda. 

Jos, s. m. indecl. và joB-us, č, s. m. Người thánh 
có đức nhin nhục Ha lùng. 

JocnaABrp, mẹ ông Moyses. 

JoeL, s. m. indecl. Đăng tiên tri nhỏ. 

Jonany-Es, is, s. m. như Joannes. 

Jox-as, æ, s. m. như Jonas. 

JO0NATHAN, s. m. indecl. và JONATR — AS, #, S. M. 
Con vua Saul. 

Jorr-E, es, s. f. Thành cửa bå về xứ Palæstina. 

Jorric-us, a, um, adj. Thuộc về thành JoPPE. 

JuPPIT-E, arum, s. m. p. Dân thành Jorre. 

JoRAM, s. m. indecl. và JonAM-Uus, ?, s. m. 1. Vua 
nước Juda. 2. Vua nước Israel. 

JORDAN-ES, is, và 1s, is, s. m. Sông nước Judæa. 

JosApHAT, s. m. indecl. và J0sAPHAT-US, 2, S$. m. 
Vua nước Juda. ` 

Josera, si m. indecl. 1. Con ông Jacob. 2. Bạn 
rất thánh Đức Bà làm bö nuôi Đức Chúa Jêsu 
(Juse). 3. Người đã xức thuốc xác Đức Chúa 
Jèsu. 4. Đầy tớ các bón đạo đã dâng làm một 
cùng ông thánh Matthias mà thế thẳng Judas. 

Joseru-us, i, s. m. Người Judæus đã chép sử kí. 

Josias, vua nước Juda. 

Josue, s. m. indecl. Người đả thể vị ông Moses 
mà đem dân Israel vào đất Chanaan. 

JoviAr-1s, e, adj. Thuộc về but Jupiter. 

Jovian - us, ¿, s. m. Vua thượng vị Roma. 

JovINIANIsT-Æ, arum, s. m. p. Quân theo bè rối 

thång Jovinianus. 

JoViNIAN-us, ?, s. m. Thằng đã lập bè rối đạo kia. 

Jovis, như Jupiter. 

Jovı-us, ¿,ˆs. m. Tên vua Diocletianus. 

Jus-4, æ, s. m. Tên hai vua nước Mauritania. 

Jun-A, æ, s. m. Con ông Jacob. 

Jup#-aA, æ, s. f. Nước Lên tày phương đông (Judêu, 

xưa cũng gọi là đất Chanaan và nước Israel, 

mà rầy thuộc về nước Turcæ). 

Jup#-Uus, a, um, adj. Thuộc về nước Judæa. 

JUDAIUÈ, JUDAISMUS, JUDAIZ0, etc.; xem tự vị. 

JUDAIC - us, a, um, adj. Thuộc về nước Judæa, 

thuộc về người Judæus. 

Jun —AS, æ, s. m. 1. Thánh tông đồ cả Đức Chúa 
Jèsu ( cũng là Thaddæus ). 2. Thằng Judas 
(Juda ) đã nộp Đức Chúa jJêsu. 

Jeng, s. f. indecl. Người nir thành Bethulia đã 
giết quan Holophernes. 

JUGATIN — Us, i, s. m. But áp sự kết bạn. - 

JUGURTH-A, æ, S. m. Vua nước Numidia đã thua 
trận quan Marius. 


kLÁC 

JULE=US§, a, um, adj. như 4° Julius. 

JULI-A, æ, S. f. 1. Con gái vua Augustus. 2. Tên 
nhiều người nữ khác. 

JULIACENSIS DUCATUS, Mm. Đất bên tây nước Prussia. 

JULIAC - UM, ?,s.n. Thành về Juliacensis ducatus. 

JULLAN-US, ‡, S. m. 4 Didius —. Vua thượng vị 
Roma. 2. — Apostata. Vua thượng vị Roma đã 
bỏ đạo. 3. Ông thánh tir vì đạo. 

JLIOBON A, æ, S. f. như Vindobona. 

J JLIODUN — UM, ¿, S. n. như Lodunum. 

JULIOMAG - US, ?,S. f. như Andegavum. 

4° JULL—US, a, um, adj. Thuộc về ông Julius, 
thuộc về ông Cæsar. 

9° Jutt- us, ‡, s. m. 1. Tên họ ông Cesar. 9. 
Tháng năm bên Roma ‘xem tự vi). 

JUNL - us, ¿, s. m. Tên nhiều người Roma. 

JưN—o0,ons, S.f. But nữ làm vợ but Jupiter. 

J)NONAL — IS, e, adj. Thuộc vẻ but nữ Juno. 

JUNOXNICOL—A, æ, S. M. và f. Kẻ thờ bụt nữ Juno. 

JUNONIS ara,f. Mỏm đất nơi gò đã xây thành Cadix. 


K\RTHAGT— 0, inis, S. T nhw Carthago. 
REBEC-UM, ¿,s. n. Thành chính vẻ xứ Canada. 


L 


Ï,ABAN, s. m. indecl. và Lasax - Us, ¿, s. m. Cậu 


ông Jacob. ` 

[ABEATIS lacus, m. Vung bên nam xứ Dalmatia. 

LABE — 0, onis, $s. M. Người Roma rắt thông luật. 

LABIEN - US, ‡, s. m. 1. Quan giúp ông Cæsar. 2 
Người đã chép sử kí trong đời vua Augustus. 

LABORI — Æ, arum, s f. p. Miễn tốt đất trong xứ 
Campania ( về ltalia ). 

Ì,ABYRINTI-US, ?, S$. M. Nhà có nhiều ngóc ngách. 

Ï.AC#N-A, æ, adj. f. Người nữ thành Lacedicemon. 

LACEDÆM — ON, omis, Và LACEDEMONI- A, æ, s. F. 
Kinh đô nước Sparta. 

Ï,ACEDMON — ES, um, Và LACID.EMONI — 1, orum, s. 
m. p. Dàn thành Lacediemon, dân nước Sparta. 

Lacus, nơi vua Ainasias dà chớt. 

LACINI - A, æ, S. f. Tên but nữ Juno. 

LAC-O, onis, Và 0N, onis, s. m. Ngiròi xứ Laconia. 

LACONI — A, X, LACONIC - A, ®, VÀ E, es, S. f. Xứ 
bên nam đắt. Peloponesus. 

Laconic - us, a, um, adj. Thuộc về xý Laconia. 
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JUNOXI-US, a, um, adj. Thuộc về but nữ June. 

JUPITER, 0v 1S, s. m. Bụtcả trên các but (Jovi:; 
xem tự vị. 

JuR-A, æ, s. m. Rặng núi bên đông nước Francia. 

JUSTIN-A, æ, s. f. Vợ vua Valentinianus I. 

JUSTINIAN-A, æ, s. f. 1. Thành Cartbago. 3. — 
lerlia. Thành Chalcedon. 

JUSTINIANOPOL ~ 1S, is, $. f. nhir Nyssa. 

JUSTINIAN-US, ¿, s. m. Vua thượng vi Roma bên 
đông. 

JUSTIN-US, i, s. m. 1. Tên hai vna thượng vị Ro- 
ma bên đông. 2. Người: Roma dä tóm DL sử 
kí. 3. Ông thánh tir vì đạo, 

JUST-UM, i, s.n. Nhà dòng trong xứ Extremadura. 

JUsT-0s, ?, s. m. Thánh giám mục thành Lugdu- 
num. 

JA, æg, s. f. Xứ bên bác nước Dania. 

JNYEXAL-IS, is, s. m. Thi nhàn Roma hay bám bỏ. 

JUYENT-A,¿P,VÀAS,4//5,S.f, Bạt nữ áp tuổi đang thì. 

JUYERN —A, x, $. f. như /rlandia. 


K 


KEDRON, nhir Cedroun. 
KUPT-1, orum, s. m. p.Dòng dòi dân Ægyptii đời cò. 


Lacox —1S, idis, 1. adj. f. Người nữ xứ: Laconia. 
2. Xú Laconia. 

LLACONISM - us, ¿, s. m. Cách nói tảt như dän xứ 
Laconia. 

LACOXI — Us. a, um, adj. như Laconicus. 

LACTANTI— Us, ts m. Người đã chép sách đạo. 

LACYD - Es, ¿s, s. m. Môn đệ quản tử Arceslas, 

Lu- Us, 7, s. m. Bạnhữu ông Scipio Africanus. 

LESTRIGON — Es, um, s. m. p. Dän kia vẻ gò Siedia 
hay ăn thịt người, 

LLESTRIGONI—US5, a, um, adj. Thuộc về dän Læs- 
trigones. 

LAGE - vs, a, vm, adj. Thuộc vẻ họ Lagus. thuộc 
vè nước Æzgyptus. 

LAGI - A, X, s. l. như Dein. 

LAGID - £, arum, $. m.p Dòug đöi ông Lagus. 

Lag - cs, ¿, s. m. Quan téng thong vua Alexander 
đã trị nước Egyptus 

LAuoRA, thành trong dát India. 

LA-1S, idis và idos, s. f. Con bgm thành Corinthus. 


LAT, 


LALLUS deus, m. But quan thày con mọn tập nói. 

LANI —A, æ, S. f. Bà phù thủy hay ăn thịt con trễ. 

LAMPRIDI— US, ts m. Người Roma đã chép sử kí. 

LAMPSACEN — i, orum, s. m. p. Dân thành Lamp- 
sacum. 

LAMPSACEN — US, đ, um, Và LamPsaci— US, 0, wm, 
adj. Thuộc về thành Lampsacum. 

LAMPSAC — UM, ?, S. n. LAMPSAC — OS, ?, XÀ US, ?, S. 
f. Thành về xứ Mysia. 

LANDAVI - A, æ, S. f. Thành về nước Bavaria. 

LANGOBARD - I, orum, s. m. p. Dân man di đả 
chiếm một phần bên bắc Italia. 

LAODICE - A, æ, S. f. 1 Thành về nước Syria. 9. 
Tên nhiều thành khác. 

LAOPDICEAXS — is, e, adj. Thuộc về thành Laodicea. 

LAPPI - A, æ, S. f. như Lapponia. 

LAPPON — ES, um, s. m. p. Dân đất Lapponia. 

LAPPONI-A, œ, S. f. Dàt rộng bênbåc nước Russia. 

LAPURD — UM, ¿, s. n. Thành bên nam xú Aquita- 
nia. 

LARANDA, thành về xứ Lycaonia. 

LARENTALI— A, um Và orum, s. n. p. Lễ kính bà 
Larentia. 

LARENTI — A, Ø, Và LAURENTI A, æ, s. f. Vú nuôi 
vua Romulus. 

LAR —ES, fum và um, s. m. p. Các but thô chủ. 
LARISS — A, œ, s. f. 1. Thành vê xứ Thessalia. 2. 
Thành nội Argos. 3. Tên nhiều thành khác. 
LARISSZ — US, a, um, adj. Thuộc vẻ thành Larissa. 

LARNASSOS, nhw Parnassus. 

LATERANENS - IS, e, adj. Thuòc vë Lateranum. 

LATERAN-UN, ¿, s. n. Bên thờ ông thánh Joannes 
ở thành Roma. 

LATHUR — US, ¿, và LATHYR - US,¿, $. m. Tên vua 
Ptolomzeus VIH trị nuớc Ægyptus. 

LATIAL - 1S, e, LATIAR- IS, e, VÀ LATIARI—US, 4G, 
um, adj Thuộc về xứ Latium.ˆ 

LATIN —1, orum, s.m p. Dân xứ Latium. 

LATINIENS - 1S, e, adj. Thuộc về xứ Latium. 

Latın - Us, a, um, adj. Thuộc về xứ Latium (xem 
tự vi). 

LATI—UM, ¿, s. n. 1. Xứ ở giữa Etruria và Cam- 
pania. 2. Đát Italia. 

LATI—US, a, um, adj. Tauộecvề xứ Lalium, thuộc 
về nước Roma. | 

LATO! — A, æ, và LATO - IS, idis, s. f. But nü Diana. 

LATOMI — Æ, arum, s. f. p. Nguc đã khoét vào đá 
ở thành Syracusa. 

LATON-A, æ, s. f. Mẹ bụt Apollo và but nữ Diana. 

LAT0RI—A, æ, s. f. 1. But nữ Diana. 2. Gò Delos. 

Lon — US, a, um, adj, Thuộc về Latona. 

LAT0 — us, ¿ s. m. But Apollo. 

LATR 0, onis, S. mM. Bạn hữu ông Seneca. 
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LAUDUNENSIS ager, m. Miền về Insula Francie. : 


LAUDUN - UM, ¿, S. n. Thành +ề Insula Fran¬ia. 

LAURENT-ES, um, s. m. p. Dân thành Laurentum. 

LAURENTI - A, æ, 8. f. nbir Laurentia. 

LAURENTI — US, ?, s. m. Ông thánh diaconus thành 
Roma từ vì đạo năm 2358 Laosensô). 

LAURENT — UM, ¿, s. n. Thành về Latium. 

LAUSANN-A, #, S.f. Thành áp hó Lemanus trong 
nước Helvetia. 

LAUSONI-UM, ¿, S. n. nhir /a⁄sanna. 

LAYALLI— UM, i, s. n. Thành về xứ Cenomania. 

LAYVERN-A, æ, S. f. But nữ thánh sư kẻ trộm. 

LAYERNAL-IS, e, adj. Thuộc về but nữ Laverna. 

LAZAR-US, i, s. m. Người Judæus Đức Chúa Jêsu 
đã làm cho sống lại. 

LEAND-ER, z¿, s. m. Ông thánh giám mục thành 
Hispalis. 

LEGEDI-A, æ, S. f. nhu A brinca. 

LEGI-A, æ, S, f. nhw Zeodium. 

LE6GI-0, onis, s. f. 1. Thành về xứ Legio. 2. Nước 
(rầy là xứ) bên tây bắc đất Hispania. 

LEGIONENSE REGNUM, n. Nước Legio trong đất His- 
pania (Lêong). 

LEMANN-US, ?, và LEMAN-US, ¿, s.m. Hồ lớn gản 
thành Geneva (bên tây nam nước Helvetia). 

LLEMNIAC-US, &, um, adj. Thuộc về gò Lemnos. 

LEMNI - as, adis, adj. f. Người nữ gò Lemnos. 

LEMNICOL-A, æ, s. m. Kẻ ở gò Lemnos, but Vul- 
canus. 

LEMNI — Us, u, um, adj. Thuộc về gò Lemnos. 

LEMN-0S, ?, và us, ¿, s. f. Gò trong biên Ægeum là 
nơi đã nuôi but Vulcanus). 

LEMOVIC-*, arum, $. f. p. như Lemovicum. 

LEMOVICENS-IS, e, adj. Thuộc về dân Lemovyiees. 

LEMOYIC-ES, um, s. m. p. Dân thành Lemovicuni. 

LEMOYIC-UM, ?, S. n. Thành về xứ Aquitania. 

LEMURALI-A, um, S. n. p. Lễ kính các ma mộc. 

LENEA, lễ kia kính but Bacchus, 

4° LEN#-US, a, um, adj. Thuộc về but Bacchus. ` 

9° LERXZ-Us, ¿, s. m. But Bacchus. 

LENTUL-US, ?, s. m. Tên họ kia ở thành Roma. 


LE - 0, onis, s. m. Tên nhiều Đức Giáo hoàng và 


nhiều vua thượng vi Roma. 

LEoPptENs-Is, e, adj. Thuộc về thành Leodium. 

LE0Dt-ưx, ¿, s. n. 1. Xứ bên đông nước Belgica. 
2. Thành chính về xứ Leodium. 

LE0Wnp-As, æ, s. m. Vua nước Sparta đã tử trận 
ở nơi Thermopylæ. 

LEONID - ES, æ, s. m. 1. Quốc sư vua Alexander 
cả. 2. Môn đồ ông Plato. 3. Quan, trấn thành ' 
Athenæ trong đời ông Cicero. 

LE0oNIKA, xóm thành Rôma có đền Vaticanum và 
đền thờ ông thánh Petrus. 


LIB 


Leon - US, ?, s. m. Ông giám mục thành Are- 
las. 2. Người đã phản ngụy vuối vua Zeno và 
thoán vị. 

Lerm — us, ?, s. m. Một người về ba quan trium- 
vir (xem tự vị). 

LERIN — a, s$. f. Hai gò bên nam xứ Provincia Ro- 
mana. “ 

LERN — A, #, và E, es, s. f. Đồng lầy trong xứ Argo- 
lis (là nơi Hercules đã giết rån có bảy đầu, xem 
Hydra trong tự vị). 

LERN#-US, a, um, adj. Thuộc về đồng lầy Lerna. 

LESBLAC — U8, đ, um, adj. như Zesbius. 

LESPI— as, adis, và LEsp-1s, idis, adj. f. Người nữ 
gò Lesbos. 

LESBI — us, a, um, adj. thuộc về gò Lesbos. 

LEsB-0S, i, s. f. Gò trong biển Ægeum. 

LESBO-US, a, um, adj. như LZesbius. 

LETHE—US, 4a, um, adj. Thuộc về sông Lethe. 
LETE — E, es, s. f. Sông âm phủ (nước sông ấy có 
hiệu mà làm cho quên sửng mọi sự đã qua). 

LEUPRANA, nhw Hunovera. 

LEVAN-A, æ, 8. f. But ni kia dân Roma thờ. 

Levi, s. m. indecl. 1. Con thứ ba ông Jacob. 2. 
Tên ông thánh Matthæus. 

LEVIATHAN, $. m. indecl. Giống vật máu nhim 
kia. 

LEYIT-A, , s.m. Người họ ông Levi làm các 
việc trong đền thờ thành Jêrusalem (xem tự vi). 

LEYITICE URBES, f. p. Các thành thuộc về họ ông 
Levi trong mười hai họ cả nước Judæa. 

1° LEVITIC - us, a, um, ad). Thuộc về ông Levi; 
thuộc về thày levita. 

2° Leen — us, ¿, s. m. Quyền thứ ba trong bộ 
kinh thánh. 

LEXOVL-UM, ¿, s. n. Thành về xứ Normannia. 

LŒS6RYA, tên cũ nước Anglia. 

LIBAN-US, ¿, s. m. Hặng núi trong nước Syria. 

LIBENTIN-A, æ, S. f. But nữ áp sự dâm dục. 

LIB-ER, ei, s. m. Tên but Bacchus. 

LIBERI-US, i, s. m. Đức Giáo hoàng kia. 

LiBS, Ggs, adj. m. Thuộc vé xứ Libya. 

LIBURN-I, orum, s. m. p. Dân xứ Liburnia. 

LIBURNI-A, æ, $. f. Xứ giữa Istria và Dalmatia. 

LIBURNICUM MARE, n. Phần bién Adriaticum giáp 
xứ Liburnia. 

Liıgunsic-us, a, um, adj. Thuộc vé xứ Liburnia. 

LIBURNID-ES, um, s. f. p. Hai mươi läm gò áp xứ 
Liburnia. 

1° LIBURN-US, a, um, adj. như Liburnicus. 

2° LiBURN-US, re m. Thành về xứ Tuscia. 

LIBY-A, æ, s. f. 1. Phân bác phương Africa. 2. Cà 
và phương Africa. ' 

LIBYC-I, orum, $. m. p. Dân đất Libya. 
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LiBYCUM MARE, n. Phần biển áp đất Libya. 

Ï.IBYC-US, a, um, adj. Thuộc về đất Libya. 

LIBYPHŒNIC-ES, um, s. m. p. Dân nước Tunes. 

LIBYPHŒNICI-A, æ, S.f. Nước Tunes bên bắc Africa. 

LICENT\-DS, ¿, s. m. Thi nhân ban hữu ông thánh 
Augustinus. 

LICERI-US, ?, s. m. Ông giám muc thành Árelas. 

LICIN1 LEGES, f. p. Hai luật Roma kia. 

LICINIT— us, ¿, s. m. Vua Ruma då cấm đạo. 

LI6-ER, eris, và LIGER-IS. je, s. m. Sông lớn nước 
Francia chảy ra đại tày dang. 

LIGERIC - us, a, um, adj. Thuộc về sông Liger. 

LI6— UR, uris, adj. m. và f. Thuộc về xứ Liguria. 

LIGURI - A, æ, S. f. Xứ" giữa núi Alpes và biển bên 
tây bác Italia. 

LIGURIN — US, a, um, adj. LIG-US, uris, adj. m. vì 
f. LIGUSTIC—US, đ, um, LIGUSTIN — US, a, um, Vài 
LIGUST - US, a, um, adj. Thuộc về xứ Liguria. 

LIGUST -'1S, (dis, adi f. Người nữ xứ Liguria. 

4° LIM—A, æ, s. f. Kinh đô nước Perua. 

2° LIM --A, æ, S. f. But nữ áp ngưỡng cửa. 

LIMANI — A, æ, S. f. Miền về xứ Arvernia. 

LIMENETIS, but nữ Diana. 

LIMENTIN — US, ?, s. m. But áp ngưỡng cửa. 

LIM-T, orum, s. m. p. Những but áp các sự vay vò. 

Los — CM. ¿, s. n. như Pictavium. 

LINGON-E, arum, S. f. p. Thành chính về dät Ur. 
gones. 

Luseug - ES, «m, s. m. p. 1. Dàn kia vé xứ Cam- 
pania (trong nước Francia). 9. như Lingon. . 

LINGONENS — 1S, e, LINGONIC-US, a, um, và LINGOA- 
Us, a, um, adj. Thuộc vé Lingones. 

LIPAR — A, æ, Và E, es, s. f. Gò gån gò Sicilia. 

LIPAREÆ INSULE, f. p. Đồng gò gắn gò Lipara. 

LIPARÆ — US, a, um, LIPARENS-IS, e, Và LIPARITAX- 
us, a, um, ad], Thuộc về gò Lipara. 

LAsBox— A, œ, s. f. Kinh đô nước Portugalia. 

Lu - Æ, arum, s. f. p. Những but nữ phù hộ kẻ 
cầu xin sự gì cùng ai. 

LITAVI-A, æ, s. f. Xử nước Polonia rie thuộc vé 
nước Russia. 

LATERPALUS, thành cửa bỏ nước Anglia. 

LITHUARI—A, æ, S. f. như Litavia. 

Livi - A, Ø, s. f. Vợ vua Augustus. 

Lu — us, ¿, s. m. Người Roma đã chép sử ki. 

LIVON - ES, um, s. m. p. Dân xứ Livonia. 

Lost A, æ, S. f. Xú bên tây nước Russia. 

L0CRENS - IS, e, adj. Thuộc về xứ Locris. 

Loch, orum, s. m. p. 1. Thành bên nam xứ Bru- 
tium. 2. Dân thành Locri. 

Locr-is¢ idis, s. f. Xứ áp xứ Phocis bên nam và 
bên bác. 

LOC0TI — us, ?, s. m. như Atrus. 


LUG 

Long - um, i, S. n. Thành bên nam xý Pictavia. 

LOLLIAN — U8, i, $. m. Quan tổng thống kia đả 
thoán vị trong đời vua Gallienus. 

LONDINENS - 1S, e, và LONDINIENS-IS, e, adj. Thuộc 
về thành Londinum. 

LONDINI— UM, ‡, và LONDIN - UM, i, 83. n. Kinh đô 
nước Anglia.. 

LONGIMAN — US, ?, S. M. Tên một vua Artaxerxes. 

Lonem 08, ?, 9. m. Quân tử đả chép nhiều sách 
cùng day tiếng græca cho bà hoàng hậu Ze- 
nobia. 

LONGOBARDI - A, æ, S. f. Xứ bên bắc Italia. 

LONGOBARDIC — US, đ, um, và LONGOBARD-U8, đ, um, 
adj. Thuộc vê xứ Longobardia. 

Lor và Lorn, s. m. indecl. và L0OTH ~ US§, ¿, 8. m. 
Cháu ông Abraham (Lót). 

LOTHARINGI-A, æ, s. f. Xứ bên đông båc Francia. 

LOTHARING—US, đ, um, adj. Thuộo vê xứ Lotha- 
ringia. 

- LOVYANIENS-IS, e, adj. Thuộc về thành Lovanium. 

LOYVANI-UM, i, s. n. Thành về xứ Brabantia (trong 
nước Belgica). 

Lo - A, æ, S. f. But nữ áp sự đền tội. 

LUBENTI — A, æ, 8. f. But nữ áp sự vui chơi. 

Luc - a, æ, 3. f. Thành về xứ Tuscia. 

LUCAN — 1, orum, s. m. p. Dân xú Lucania. 

LUCANI — A, æ, 8. f. Xứ bên nam Italia. 

LUCAN - us, ĉi, s. m. Thi nhân vua Nero đả luận 
giốt. 

Luc-As, æ, s. m. Ông thánh đã đi vuối ông thánh 
Paulus giảng đạo cùng đã chép sách evange- 
lium thứ ba. 

LDCENS — 18, e, ad). Thuộc về thành Luca. 

LUCERN —A, æ, 8. f. 1. Xứ giữa nước Helvetia. 9. 

- Thành chính về xứ Lucerna. 

LUCETI — us, 2, s. m. Tên but Jupiter. 

LUCIF-ER, eri, s. m. Thiên thần làm đầu các thiên 
thần đã phản ngụy cùng Đức ChúaLời(Lusiphe). 

1° LUCIR— A, æ, $. f. But nữ áp sự sinh đẻ. 

3° LUCIN - A, æ, s. f. Thành bên tây xú Pictavia. 

LUCOTETI — A, æ, $. f. như Lutetia. 

LUCRETI—A, $. f. Vợ ông Tarquinius Gollatinus. 

LUCRETI-US, ‡, s. m. Thi nhân Roma có thì danh. 

LUCRII o, m. p. Những but áp lợi lộc. 

LU00LL — us, ts, m. Quan Roma đã (äng được 
vua Mithridates. 

Lucum-o, onis, s. m. Tên nhiều vua nước Etruria. 

4° LUGDUNENSIS AGER, m. Xứ bên nam xứ Bur- 
gundìa. 


A LYS 


2° LU6DUNENS-Is, e, adj. Thuộc về thành Lugdu- 
num. 

LUGDUN - ƯM, ?, s. n. Thành chính về xứ Lugdu- 
nensis (Liong). 

LUN — A, æ, s. f. Thành về xứ Arragonia. 

Luna MONS, m. Núi giữa phương Africa gắn xích 
đạo. 

LUNEBURG-UM,¿, S. n. Thành trong nước Hanovera. 

LUNENS - IS, e, adj. Thuộc về thành Luna. 

LUPERC —1, orum, s. m. p. Các säi but Pan. 

Lur-us, ¿, s. m. Ông thánh giám mục thành Trece. 

LUSITAN — 1, orum, s. m. p. Dân nước Lusitania. 

LUSITAN1-A, æ, s. f. Nước nhỏ bên tây nước His- 
pania (cũng là Portugalia). 

LUTETI-A, æ, S. f. và LUTETIA PARISIORUM. Kinh 
đô nước Francia. 

LUTETIAN-US, a, um, adj. Thuộc về thành Lutetia. 

Lycæ-ux{, ta n. Nơi thành Athenœ ông Aristo- 
teles và đi bách bộ và dạy phép cách vật. 

LYCA-0N, onis, s. m. Vua nước Arcadia but Jupi- 
ter đã làm cho hoá chó sói. 

LYCAONLA, æ, S. f. Xứ trong đất Asia minor. 

LYCAONI—US, a, um, adj. 1. Thuộc về vua Lyca- 
on. 2. Thuộc về xứ Lycaonia. 

LYct—A, æ, s. f. Xứ trong đất Asia minor. 

LYct-Us, a, um, adj. Thuộc về xứ Lycia. 

LYc-0, onis, và0N, onis, s. m. Quân tủ về môn 
ông Aristoleles. 

L†COMED-ES, ¿s, s. Mm. Vua gò SŠcyrus. 

LYCURGE-US, a, um, ad). Thuộc về ông Lycurgus. 

LYcURG-Us, ¿, s.m. Người dä lập luậtnước Sparta. 

LYp-I, orum, s, m. Dân xứ Lydia. 

LYDL A, æ, s. f. Xú vé Asia minor. 

LYDI-US, a, um, và LYD-US, a, um, adj. Thuộc về 
xứ Lydià. 

LYMPI-A, æ, s. f. But nữ áp sự mưa. 

LYNCEST-IS, ¿dis, S. f. Miền trong nước Macedonia. 

LYNCEST-US, a, um, adj. Thuộc về nước Lynecestis, 

LYSAND - Ek, ri, s. m. Quan nước Sparta đã phá 
thành Athenæ. 

LYSANI-AS, æ, s. m. Người Athenæ có tài giảng bài. 

Lysuc — us, a, um, adj. Thuộc về ông Lysias. 

Lyst-as, æ, s. m. Người Athenæ có tài giảng bài. 

LYstMACn-0s, ¿, s. m. Quan tổng thống vua Alex- 
ander được làm vua nước Thracia. 

Lys - ts, idis, s. m. Quân (ër đã làm thày dạy ông 
Epaminondas. 

LYSt-Us, ¿, s. m. Tên chung các but hay vâng hộ. 

LYSTR A, æ, s. f. Thành về xứ Lycaonia. 


MO 


Macanı - us, i, s. m. 1. Ông thánh tử vì đạo ở 
thành Lugdunum. 9. Ông thánh tu hành trong 
nước #gyptus. 

Maca —UM, ¿, s. n. Thành thuộc về nước Portu- 
galia bên nam tỉnh Quảng đông. 

MAcED—o, onis, và 0N, onis, adj. m. Người nước 
Macedonia. 

MACEDONI-A, æ, $. f. Nước bên bắc nước Grecia. 

MACEDONIC — us, d, um, MACEDONIENS-IS, e, và Ma- 
CEDONI — US, đ, um, adj. Thuộc về nước Mace- 
donia. 

MACFT-#, arum, s. m. p. Dân nước Macedonia. 

MACETI - a, æ, s. f. như Macedonia. 

MACHABÆ -— 1, arum, s. m. p. Bảy anh em Judæi 
đã chịu tir vì đạo làm một vuối me mình trong 
đời vua Antiochus Epiphanes. 

MAGCIABZE—US, i, s. m. Judas —. Người Judæus 
anh hùng đã chữa nước Judæa cho khỏi làm 
tôi nước Syria. 

MACHA-ON, onis, s. m. Con but Æsculapius hay 
thuốc. 

MACLOYI-UM, ¿, s. n. Thành bên bảc xứ Britannia 
(trong nước Francia). 

MACORABA, thành trong Arabia Felix. 

MACRIN - us, ?, s. m. Vua thượng vi Roma. 

MacRoni-us, ¿, s. m. Người đã chép mấy sách tiếng 
latinh. 

MAnER-A, æ, s. f. Gò bên tây bắc phương Africa. 

Manias, s. f. indecl. 1. Nước bên bắc đất Arabia. 
2. Thành trong nước Madian. 

MADIANE-I, orum, và MADIANIT-E, arum, $. m. p. 
Dân nước Madian. 

MADRIT — UM, ¿, $. n. Kinh đô nước Hispania. 

MXAND-ER, ri, và MZEANDR - US, i, s. m. Sông xứ 
Phrygia. 

MÆANDRIC-US, 4, um, và MEANDRI-US, a, um, adj. 
Thuộc về sông Mæander. 

MzXAD-ES, um, $. f. p. Các vãi bụt Bacchus. 

Mæoxi-a, #, s. f. 1. Xứ trong Asia minor (cũng 
là Lydia). 3. Xứ Etruria. 

MxzoNip-£, arum, s. m. p. Dân xứ Maonia. 

M#oNID-Es, æ, ad). m. Người xứ Mæonia. 

MEON - ıs, idis, adj. f. và MONI-US, a, um, adj. 
Thuộc về xứ Mæonia. 

MXOT-E, arum,s. m. p. Dân kia ở áp Palus Meotis. 
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MZ0TIC-US, a, um, adj. 1, Thuộc về dân Mæotæ. 
2. Thuộc về Palus Mæotis. 

MoTID-E, arum, s. m. p. như Mæotæ. 

Mxo0T-Is, idis, adj. f. Palus —. Vung lớn bên bắc 
Pontus Euxinus. 

MzoTI-0S, a, um, adj. nhw Mæoticus. 

MAGDALEN-A, #, và E, es, s. f. Bà thánh kia là em 
ông Lazarus ( Madalena ). 

MAGDEBURG-UM, ?, a n. Thành về xứ Saxonia bên 
tây nước Prussia. 

ÀÏAGE,sppo.. f. indecl. Thành về xứ Palæstina. 

MAGELLANIG-A, æ, 8. f. Đất bên nam America nam. 

MAGNENTI - US, :, s. m. Người Germanus đã đặt 
mình làm vua thượng vị Roma. 

MAGNESI-A, æ, 8. f. Miền bên đông xứ Thessalia. 
2. Thành về xứ Lydia gần sông Mœander có 
nhiều đá nam châm (xem Magnes trong tự vị). 

MAGNET - ES, um, s. m. p. i. Dân đất Magnesia. 
2. Dän thành Magnesia. 

MAGNETICUM mare, n. như Æ geum mare. 

Mac-o, onis, s. m. Quan tông thống nước Carthago 
là anh (hay là em) ông Annibal. 

MAGUNTIAC — UM, ¿, s.n. Thành áp sông Rhenus 
giữa đất Alemannia. 

MAHABB-AL, alis, và MAHFRB-AL, alis, s. m. Quan 
cai binh ki Carthago khi chiến trận Ganne. 
MAHUMETAN-I, orum, s. m. p. Quân theo đạo rồi 

thăng Mahumetus, quân hồi hồi. 

MAHUMETAN-US, a, um, adj. Thuộc về thông Ma- 
humotus, thuộc về đạo rối (äng Mahumeotus. 

MAHUMET-US, :, 3. m. Thằng gian đã lập đạo rối 
năm 632 ( Mahômét). 

MAJORIAN-US, ?, s. m. Vaa thượng vị Roma (dia 
phận tây ). 

Masoric-a, æ, s. f. Gò ión về Baleares. 

MALACc-A, æ, $. f. Thành về xứ Bætica. 

MALcn-us, i, $. m. Dáy tớ thày cả thượng phảm 
Caiphas ông thánh Petrus đã chém đứt trái tai. 

MALEYENT-UM, t, s. n. Tên cũ thành Beneventanm. 

MAMBR-A, æ, 8. f. và MAMbnE, s. f. indecll. Thuag 
lũng trong đất họ Juda. 

Mam — ERs, ertis, s. m. But Mars. 

MAMERTINA civilas, f. Thành Messana., 

MAMERTIXUM fretum, n. Phá bién giữa gò Sicilia 
và đất Italia. 


MAR 


MAMERTIN-US, 4, um, adj. Thuộc về thành Mes- 
sana. 

MAxERT-— US, ?, s. m. Ông thánh giám mục thành 
Vienna. 

MAMILI—A, æ, 5, f. Bà thánh tử vì đạo ở thành 
Lugdunum. 

MAMME-A, æ, S. f. Mẹ vua Alexander Soverus.. 

MaN — 4, æ, và MANUAN —A, s. f. But nữ kia. 

MANASSE, indecl. và MANAss-Es, æ, s. m. 1. Vua 

_ nước Juda đã phải đi làm tôi trong nước Ba- 
byÌon. 2. Con ông Joseph. 

MAN-Es, etis, s. m. Người Persa đã lập bè rối dạy 
rång có hai đấng cội rễ mọi sự. 

MANETH — 0, onis, s. m. Người Ægyptius thông 
thiên văn và đã chép sử kí. 

MANI A, æ, S. f. 1. But nữ làm mẹ các but La- 
res. 2. But nữ quan thày kẻ điên cuồng. 

MANIC-A, #, s. f. Phá biên giữa Anglia và Francia. 

MANICHE-I, orum, s. m. p. Quân theo bè rat đạo 
thằng Manes. l 

MANIL— Æ, arum, s. f. p. Gò tiêu lũ tống thuộc về 
nước Hispania bên bảc phương Oceania (Ma- 
nila). 

Manuı-us, ?, s. m. Tên nhiều người Roma thi danh. 

MANTINE - A, æ, £. f. Thành về xứ Arcadia. 

MAKTU — A, æ, S. f. Thành về xứ Longobardia. 

MANTUAN-US, đ, um, adj. Thuộc về thành Mantua. 

MANTURN-A, æ, s. f. But nữ làm cho cương nhân 
duyên. 

Maratu - oN, onis, s. f. Thành về xứ Attica (là 
nơi quân Persæ đã thua quân Græci). 

MARATHORI— US, đ, um, adj. 1. Thuộc về thành 

.. Marathon. 3. Thuộc về dän Athena. 

MARCELL - us, ?, s. m. 1. Claudius —. Quan Roma 
đã bát thành Syracusa. 2. Ông thánh giáo 
hoàng đã tử vì đạo năm 310. 

Mancni-A, #, s. f. Xứ giữa Pictavia và Arvernia. 

MARCI — A, æ, S. f. Vg ông Regulus. 

MARCIAN - US, ¿, s. m. Vua thượng vi Roma (địa 
phận đông). 

Marci - 0N, onis, s. m. Thẳng đã lập bè rối đạo. 

MARCIONIT — Æ, arum, s. m. p. Quân theo bè rồi 
thång Marcion. 

MARCI — us, i, s. m. Ancus —. Vua nước Roma. 

MARCOMAN-I, orum, và MARCOMANN-I, orum, s. m.p. 
Dân kia khi xưa ở đất Bohemia. 

Marc - us, i, s. m. 1. — Aurelius. Vua thượng vị 
Roma. 3. Ông thánh đầy tớ ông thánh Petrus đã 
chép sách evangelium thứ hai (Mátcô). 

MARDOCHZ# — us, i, s. m. Bác bà Esther. 


MARDONI-US, ¿, s. m. Quan Persa đã thua ông Pau- 
sanias. 


MAR—E, îs, s.n, 1. — Congelatum v. Pigrum. 
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Biển bắc cực. 2. — Foum. Biển đông, đại đông 
hải. 3. — # zteris. Đại tây dang. 4. — de 
rum v. Interius v. Nostrum. Biên trung. 5. 
Mortuum v. Salis. Biển chết (cũng là Asphalli- 
tes). 6. — Rubrum. Biển đồ. 7. — Superum. 
Biển Adriaticum. 

MARGIAN — A, æ, Và E, es, 8. f. Xứ trong nước Par- 
thia. 

MARI — A, æ, s. f.1. Chị ông Moyses. 3. Rất thánh 
Đức Bà là mẹ Đức Chúa Jêsu. 3. Tên nhiều 
người nữ khác. 

MARIAN — UN, i, s. n. Thành chính về gò Corsica. 

MaRic-0s, ta, m. Người Gallus đã giục xứ Gal- 
lia khởingụuy cùng vua Vitellius. 

MARI — us, ¿, s. m. Quan consul Roma đã đánh 
được quânGimiri, đoạn tranh quyền vuối Sylla. 

MARN As, æ, s. m. But dân Phænices thờ. 

MAR — 0, onis, s. m. Tên ông Virgilius. 

Marosun — um, €, s. n. Kinh đô nước Bohemia. 

MAROCHI-UM, t, s. n. Nước bên bắc phương Africa. 

MARONIT - Æ, arwm,s. m. p. Dân kia trên núi Li- 
banus. 

MARS, MART-IS, s. m. But thánh sư nghề võ (xem 
tự vi). 

MARTn - å, æ, S. f. Bà thánh làm chị ông Lazarus 
và bà thánh Magdalena (Mátta). 

1° MARTIAL—tS, e, adj. Thuộc về but Mars. 

2° MARTIAL — 1S, e, s. m. 1. Thi nhân Roma. 9, 
Ông thánh đầy tớ Đức Chúa Jêsu đã làm giám 
mue thành Lemovicœ trước hết. 

MARTINICA, gò bên đông America bắc. 

MARTINOPOL — ts, is, S. f. như Turo. 

Martın — us, ¿, s. m. Ông thánh giám mục thành 
Turo (Máttinho). 

Mann - us, a, um, ad). Thuộc về but Mars. 

MAsPHA, thành về xứ Palæstina. 

MaAssiLl-A, æ, $. f. Thành cửa bå về xứ HEN 

MASSILIAN— US, a, um, MAsstLIENS-IS, e, và Mas- 
SILIOTIC-US, đ, Um, ad j- Thuộc về thành Massilia. 

MASSILITAN-¬I, orum, s. m. p. Dân thành Massilia. 

MASSINI1SS — A, æ, s. m. Vua nước Numidia. 

MAsTRIC — UM, €, s. n. Thành về nước Belgica. 

MATERN - A, æ, s. f. Bà thánh tú vì đạo ở thành 
Lugdunum. 

MATHATHI-A3, æ, s. m. Cha ông Judas Machabæ- 
us đã khÏ sự ngụy vuối vua Antiochus Epi- 
phanes. 

MATHUSAEL, Và MATHUSALA, s. m. indecl. 
trước lụt cả đã sống được 969 tudi. 

Matı- UM, ¿, s. n. Thành trong gò Candia. 

MATRIT — UM, ¿, S. n. Kinh đô nước Hispania. 

MATRON —A, #, s. f. Sông nhập vào sông Sequana 
gần thành Parisii. 


Người 
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MATTIrE - US, / s$. m. Ông thánh tông dé Đức 
Chúa Jêsu đã chép sách evangelium thứ nhất 
(Mátthêu). 

MATTHI—AS, æ, S. m. Ông thánh tông đồ Đức 
Chúa Jêsu đã thế ngôi (äng Judas. 

MATUR - A, æ, s. f. But nữ làm cho các hoa màu 
chóng chín. 

MATUR-US, ¿, s. m. Ông thánh tử vì đạo ở thành 
Lugdunum. 

MATUT—A, æ, S. f. nhw Aurora. 

MaAun —t, orum, s. m. p. Dân đắt Mauritania. 

MaURICI— us, ¿, và MAURITI - us, i, s. m. 1. Ông 
thánh tử vì đạo năm 286.2. Vua thượng vị nước 
Roma (dia phận đòng ). . 

MAURIAN - a, æ, s. f. Miễn vẻ xứ Sabaudia. 

MAvRiS€C — 1, orum, s.m. p. Dân Mauri đã chiếm 
dät Hispania. 

MAURITANI - A, œ, S. f. Nước (hay là xứ) bên bắc 
phương Africa. 

MAUR — us, a, um, MAURUSIAC-US, a, um, và Mau- 
RUSI-US, đ, um, adj. Thuộc về đất. Mauritania. 

MAUSOL - us, i, s. m. Vua nước Caria dä được 
lăng rất trọng thẻ. 

MAY-oRS, orlis,s. m. như Mars. 

MAxvonn — us, a, um, adj. Thuộc về but Mavors. 

MAXENTI — US, ¿, s. m. Vua Roma đã tranh vị vuối 
ông Constantinus đoạn phải bạitrận và tử trận. 

MAXIMA Sequanorum, xứ bên đông xứ Burgundia 
( cũng là Sequania ). : 

MAXIMIAN - us, i, s. m. Vua thượng vị Roma (địa 
phận tây) là cha Maxentius và cha vợ ông 
Constantio0us. 

MAXIMIN-US, 2, s. M. 1.—/ufus Les. Vua thượng 
vị Roma đã thổ vị vua Alexander Severus. 
9. Valerius — Daia v. Daza. Vua thượng vị 
Roma đã cắm đạo. 3. Ông thánh đầy tớ Đức 
Chúa Jêsu đã sang xứ Gallia cùng ông thánh 
Lazarus và đã làm giám mué thànhAquaSextiae. 

MAxXiM — US, ta, m. Vua thượng vị Roma. 

Mecca, thành về Arabia Felix. 

MECHLINI - A, æ, S. f. Thành về xứ Antuerpia. 

MëpnAnn — US, i, s. m. Ông thánh giám mục thành 
Suessionos. 

Men —1, orum, $S. D. p. Dân nước Media. 

MEDI - A, æ, s. f. Nước bên đông nước Assyria. 

MEDIOLANENS - ES, mum, s. m. p. Dân thành Medio- 
lanum. 

MEniotAX-UM, ¿, s.n. 1. Thành về xứ Longobardia. 
9. Tên nhiều thành khác. 

MEDIOMATRIC-), orum. s. m. p. Dân thành Medio- 

. matricum. 

MEDIOMATRIC - UM, ¿, s. n. nhw Mete. 
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MEDITRINALI - A, um, $. n. p. Lễ kmh but nŒ 
Meditrina. 

Men - us, a, um,adj. Thuộc về nước Media. 

Mengs - A, æ, s. f. Người nữ kia có tóc đã hoá 
ra những rắn. 

MEDUsZ — us, a, um, adj. Thuộc về Medusa. 

MEGABAZ — us, ¿, s. m. Quan tổng thống Persa. 

MEGABYs —1, orum, s. m. p. 1. Các säi but nữ 
Diana ở thành Ephesus. 9. Các cậu bộ vua 
nước Persia. 

MEGER - A, æ, $. f. Một but nữ về ba Purie (xem 
tự vị). 

MEGAR — A, æ, S. f. và A, orum, $. n. p. i Thành 
chính về xứ Megaris. 2. Thành trong gò Sicilia. 

MEGARENS — ES, mum, $s. m. p. Dân thành Megara. 

MEGARE — Us, a, um, và MEGARIC— US, a, um, adj. 
Thuộc về thành Megara (bên Grecia ). 

MeoaR - 1S, idis, s. f. Xứ trong đất Græcia. 


_MEG6AR - us, a, um, adj. Thuộc về thành Megara 


(bên Sicilia ). 

MELAPONT — us, ?, s. m. Biển đen ( cũng là Pontus 
Euxinus ). 

MELcHIsEDEcn, a m. indecl. Vua nước Salem 
trong đời ông Abraham. 

4° MELD - z, arưươn, s. f. p. Thành về xứ Campania 
( Francia). 

2° Men — ¥, arum, và MELD - 1, orum, s. m. p. 
Dän thành Meldæ. 

MELEAG - ER, ri, và MELEAGR— US, i, s. m. Quan 
tóng thống vua Alexander cả. 

MELIGUN - 1S, dis, s. f. nhw Lipara. 

MELISS-A, æ, s. f. 1. But nữ nympha đã bày phép 
lấy mật ong. 2. Con gái vua gò Creta đã giúp 
chị là Amalthea mà nuôi bụt Jupiter. 

MELIT — A, æ, S. f. 1.Gò bên nam gò Sicilia. 9. 
Gò trong biến Adriaticum. 

MELITHE - US, a, um, và MELITENS—IS, e adj. 
Thuộc về gò Melita ( bên nam gò Sicilia ). 

MeLI—Us, i, s. m. Spurius —. Người Roma đã 
phải giết vì muốn làm vua. 

MELLON - A, æ, s. f. But nữ gìn giữ con ong mật. 

Mero, tên sông Nilus. 

MzLODUN-UM, ‡, s.n. Thành vé xứ Insula Francie. 

MEL — 03, ¿, và us, ¿, s. f. Gò trong bièn Ægeum. 

MEMMI —A, æ, 8$. f. Vợ vua Alexander Severus. 

MEMPH - 1, orum, s. m. p. Dân thành Memphis. 

MEMPHIDI — us, a, um, adj. Thuộc về thành Mem- 
phis. : 

MkMPu - 1s, i, $. f. Thành lớn về nước Ægyptus. 

MEMPHIT — ES, a, m. MEMPHITIC - US, đ, um, MES- 
PHIT —IS, dg, f. và ẰMEMPHITIT- ES, e adj. 
Thuộc về thành Memphis. 


MEDITRIN-A, #, S. f. Byt nữ áp sự chữa đã bệnh. Men A, æ, s. f. Bụt nữ kia. 


MEX . 

MENAND — ER, ri, s. m. Thi nhân Græcus, 

MENECRAT - ES, is,s. m. Quân tử kiêu ngạo xưng 
mình là bụt Jupiter. 

MENEDEM - US, ?, S. m. Quân tử kia. 

MENENI —US, ¿, s. m. — Agrippa. Người Roma đã 
khuyên được dän đừng đánh vuối kẻ sang 
trọng. 

MEN-Es, etis, s. m. Quan tổng thống vua Alexan- 
đer cả. 

MENESTHE — us, i, s. m. Vua nước Ee đã ải 
vây thành Troja. 

Menir - us, č, s. m. Quân tử về môn Cynici. 

MEN - 0N, onis, s. m. Quan tông thống vua Alex- 
ander cả. 

MEN - os, ?, s.m.Người Ægyptius đã lập chữ. 

MENT - oR, oris, s. m. 1. Ban hữu ông Ulysses. 
2. Thợ chạm Græcus giỏi. 

MRNUTHIAS, gò nhỏ bên đông phương Africa gần 
xích đạo. 

MEPmtT —1s, ?s,s. f. But nữ áp những nơi hôi hám. 

MERCEDON! - A, æ, s. f. But nữ áp sự thưởng. 

MERCURIAL - 1S, e, adj. Thuộc về but Mercurius. 

Mercun - us, ;, s. m. But quan thày kẻ trộm cắp 
và kẻ buôn bán cùng làm tiểu sai các but khác. 


MER - 0, onis, s. m. Tên đặt cho vua Nero vì nó f 


hay uống rượu say. 

MES - A, æ, S. f. Sông bên đông Francia chảy ra 
biển báo. 

Mesan - a, æ, s.f. Xứ Apulia. 

MesoPoTAMI — A, æ, s. f. Xứ hà nội (ở giữa sông 
Euphrates và sông Tigris) trong nước Assyria. 

MESSAL—A, æ, s. m. 4. Quan tổng thống ông 
Cæsar. 9. Quan consul Boma đả båt thành 

` Messana. 

MESSALIN - a, æ, s. f. Vợ vuathượng vi Claudius. 

MESSAN-A, æ, S.f. Thành trong gò Sicilia. 

Mssi-A, æ, s. f. But nữ áp sự gặt hái. 

Messı-AS, æ, s. m. Đấng cứu thé. 

MET-Æ, arum, s. f. Thành kiên cố trong xứ Lo- 
tharingia. | 

METELL — US, ?,s. m. Quan Rôma đã båt nước 
Macedonia suy phục nước Roma. ý 

METHON-E, es, s. f. Thành về dät Peloponesus. 

METt-A, æ, s. f. Con gái vua Gordianus. 

Menus SurreTius, m. Quan cai dân Albani đã 

_ phải lăng trì vì trở lòng vuối ông Tullus Hosti- 
lius. 


Mer on, onis, s. m. Người Abens đã lập vận 


niên kia gọi là sô vàng (numerus aureus). 
MeTR0DOR-US, t, s. m. Tên ba người quân tử. 
METRON-AX,đc/s, s. m.Quân tử: đã day ông Seneca. 
MEXICANA PROVINCIA, nước bên nam America bắc. 
MrXIC— ux, d, a, n. Kinh đô nước Mexicana. 
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_MICHE-AS, æ, s. m. Đấng tiên tri nhỏ. 


MNE 


Mıcna - EL, elis, s. m. Thiên thần thượng phẩm 
(Mighê). | 

MicnoL, con gái vua Saul đả gå cho ông David. 

Mo — AS,#,s.m. Vua nước Phrygia có tai con lừa. 

Mini-As, æ, s. m. Người đã bày đặt áo mã giáp. 

MtepYL-trps, "hrs, adj. m. Người nước Carthago. 

MuLesI-US, a, um, adj. Thuộc về thành Miletus, 

MuLET-Us, ¿, s. f. 1. Thành về xứ Ionia. 2. Thành 
trong gò Creta. 

MiL-o, unis, và oN, onis,s. m. 1. Người đua vật có 
thì danh. 2. Người đã giết ông Clodius. 

MiLTIAD-ES, is, s. m. Quan tổng thống Athenæ 

_ rất thì danh. 

Mu.vips rons, m. Gầu bác trên sông Tiberis gần 
Roma. 

Mmware, thành về vg Occitania. 

MINERY-A, æ, s. f. But nữ thánh sư văn: võ (cũng 
là Pallas. 


` MiNERVAL-ls, e, adj. Thuộc về bụt nữ Minerva. 


MINERVI-I, orum, s. m. p. Dân Athene (là kê sùng 
but nữ Minerva lắm). 


-_ MINERYI — um, i, s. n. 1. Chùa but nữ Minerva. 2. 


2. Thành về xứ Campanie. 3. Thành về xứ Ca- 
labria. 

MINERVI-US, a, um, ad). Thuộc về but nữ Minerva. 

MIROI-US, a, um, adj. Thuộc về vua Minos. 

MiN-oR, oris, và MINORC-A, æ, s. f. Gò bên đông 
gò Majorca về dëng gò Baleares. 

Mın — os, ots, s. m. Vua gò Creta làm diêm vương 
dưới âm phủ. 

MINOTAUR-US, i, s. m. Giống quái bán nhân bán 
ngưu. 

Miwo-us, a, um, adj. Thuộc về vua Minos, thuộc 
về gò Creta. 

MINUCI-US, i, $. m. — Felix. Người đã chép sách 
chữa lẽ đạo. - 

Miss - a, chính chữ sách Talmud (bên Judei). 

MisRAiw, như Ægyptus. 

MISRAIMENSE REGNUM, n. như Æ'gyptus. 

MITHR-AS, æ, s. m. Tên mặt trời bên Persæ. 

MITRRIDAT-ES, 25, s. m. Vua nước Pontus đã bại 
trận ông Pompeius. 

MITYLEN-A, #, Và E, es, S. f. và Æ, arum, s. f. Thành 
chính về gò Lesbos. 

MITYLERE - US, a, um, Và MITYLENENS-IS, e, adj. 
Thuộc về thành Mitylena. 

MNAS - 0, ônis, và 0N, onis, s. m. Một người trong 
bảy mươi hai đầy tớ Đức Chúa Jêsu. 

MNEM — 0N, onis, s. m. Tên vua Artaxerxes Il. 

MNEMOSYN - A, Æ, Và E, es, S. f. 1. But nữ áp trí 
nhớ cùng làm mẹ các but nữ Musee 3. pl. Các 
bụt nữ Muse làm thánh sư nghề văn. : 


MOS 


NNESARCH-US, Ga m. Quân tử về môn Stoici. 

Moas, indecl. 1. Con ông Loth. 2. như Moabitis. 

MoaABIT - €s, æ, adj. Người đất Moabitis. 

MoaBıT-18, idis, s. f. Nước bên đông nam nước 
Judæa. 

Moc-A,œ, s. f. Thành trong đất Arabia Petræa. 

MopEsTi - A, æ, S. f. But nữ áp sự nét na. 

MopIANA, như Madian. 

Monin, thành về xứ Palæstina. | 

MopuR - A, thành bên nam phương India. 

MẲŒœcEN-As, æ, Người đảo thế cùng vua Augustus. 

Mæn - is, idis, s. m. Vua nước Ægyptus. Mæri- 
dis lacus. Hồ lớn bên hắc nước Ægyptus. 

MŒ@sI-A, æ, $. f. Xứ giữa sông Danubius và đất 
Thracia (rầy là Servia và Bulgaria). 

MŒSIAC-US, a, um, và MŒœsiC-US, a, um, adj. Thuộc 
về xứ Mœsia. 

MoLpAvi-A, æ, S. f. Xứ bên đông bảc nước Turce. 

MouiN-, arum, s. f. p. Thành về xứ Borbonius. 

MoL-0, onis, và 0N, onis, s. m. Người gò Rhodus 

- đã day phép văn chương cho ông Cicero. 

Morocn, s. m. indecl. But dân Ammonite thờ. 

MOLOSS-I, orum, s. m. p. Dân kia về xứ Epirus. 

MoLucc-z, arum, s. f. p. Đống gò thuộc về Hol- 
landia bên đông nam Chà và đảo. 

Mow - us, i, s. m. But áp sự nói băm bó. 

MoNACHI-UM, ¿, s. n. Kinh đô nước Bavaria. 

MONET - A, æ, $. f. Tên but nữ Juno. 

Monæcı HERCULIS PORTUS, m. và MONZEC-UM, i, S. n. 
Thành và nước rất nhỏ bên tây xứ Liguria. 
MONOMER-I, orum, và MONOSCELL-I, orum, s. m. p. 

Dân bày đặt kia có một chân mà thôi. 

Mons, MONT-1S,s. m. 1.— Albanus. Thành bên tây 
bắc xứ Occitania. 3. — Anicius, nhu Ân:cium. 
3. — Cassinus. Núi trong Latium (là nơi ông 
thánh Benedictus đã lập nhà dòng trước hốt). 
4. — Castrilocus. Thành chính về xứ Hanno- 
nia. 3. — #essufus, như Narbo. 6. — Martyrum. 
Núi trong thành Parisii (là nơi ông thánh Dio- 
nysius. và các bạn đã chịu tủ vì đạo). 7. — 
Pessulanus. Thành về xứ Occitania. 

Montan - us, ¿, s. m. Thàng đã lập bè rối đạo. 

MoxTrs, thành chính về xứ Hannonia. 

MoPSUESTI-A,#, Mops-0s,¿,s.f. Thành về xứ Cilicia. 

MoRAvi - å, æ, S. f. Xứ trong nước Bohemia. 

More —A, æ, s. f. như Peloponesus. 

AlORPHE-US, ‡, 8. m. But áp sự ngủ. 

MORTUUM MABE, n. Biển chết bên đông nam nước 
Judæa (cũng là Asphaltite). 

MoRUNDI—A, æ, $. f. như Mesa. 

Moscu —A, æ, s. f. Kinh đô cũ nước Russia. 

Moscovi - A, æ, 8. f. Tên cũ nước Russia. 

MoscovIT — 5, arum, $. m. p. Dân đất Moscovia.. 
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MYS 


MOSEI — us, a, um, ad). Thuộc về ông Moyses. 

MosELL-A, æ, S. f. Sông chảy qua xứ Lotharingia 
đoạn nhập vào sông Rhenus. 

MoSELLE - us, a, um, adj. Thuộc về sông Mosella. 

Mos — ES, is, s. m. nhw Moyses. 

Mosr-us, a, um, và MosiTic-us, a, um, adj. Thuộc 
vé ông Moyses. 

Mors-Es, is, s. m. Ông thánh cả đã đem dân He- 
bræi ra khỏi nước Ægyptus cùng đã lập luật 
nước Judæa (Maisen). 

MOZARAB-ES, um, $. m.p. Những bôn đạo Hispani 
còn giữ đạo khi quân Mauri åå chiếm lấy đất 
Hispania. 

Noe - A, æ, 8. f. Vợ ông Julius Cæsar. 

Muci - 0s, ‡, s. m. — Scøuola. Người Roma đã 
muốn giết vua Porsenna. 

Murci5 en, ri,s. m. But Vulcanus. 

MUMMI-A, æ, s. f. Vợ vua thượng vi Galba. 

MUMMI-US, ¿, s. m. Quan Roma đã bát được thành 
Gorinthus. 

MUNATI-US, i, s.m. — Plancus. Học trò ông Cicero. 

MuR#N-A, æ, s.m. Quan consul ông Cicero đã 
giảng một bài gỡ tội cho. 

MURs-A, æ, s. f. 1. Thành về xứ Ionia. 9. Thành 
về xý Pannonia. 

MuRTi-A, æ, 8. f. 1. Tên but nữ Venus. 2. But 
nữ áp sự lười. 

Mus-z, arum,s.f. p. Các but nữ thánh sư nghề văn. 

MUSULMAN - us, i, s. m. Quân hồi hồi, kẻ đi đạo 
Mahumetus. 

Musom! - us, è, s. m. Quân tử về môn Stoici vua 
Nero đã phát lưu. 

MusTELLARIDS vicus, m. Xóm thành Roma. 

Must, — UM, ¿, S. n. Thành áp sông Tigris trong 
nước Turce bên đông. 

Monn — A, æ, S. f. Thành bên bác đất Italia. 

Mun - us, i, s. m. như Mucius. 

Myı4GR — us, ¿, s. m. But kia. 

MYGD0N — ES, um, s. m. p. Dân đất Mygdonia. 

MyopoXi-A, æ, s. f. 1. Xứ trong nước Macedonia. 
2. Miền trong xứ Phrygia. 3. Miền trong xứ 
Mesopotamia. 4. Tên cũ xứ Bithynia. 

Mvyopox1-0s, a, um, adj. Thuộc về đất Mygdonia 
(về xứ Phrygia).. 

MyLiAs, tên cũ xứ Lycia. 

MrR-A, œ, S. f. Thành áp bién trong xứ Lycia. 

MyRMIDON-ES, um, s. m. p. Dân kia bên nam xứ 
Thessalia. 

MYRTHE-A, æ, s. f. Tên but nữ Venus. 

Mys - 1, orum, $. m. p. Dân xứ Mysia. 

Mysi A, æ, 8. f. Xứ vé Asia minor. 

Mysıac — us, a, um, Mysı-us, a, um, và Mys-us, a, 
um, adj. Thuộc về xứ Mysia. 


NAV 


Naaman, s.m. indecl. Quan tổng binh nước Syria. 

NABARZANES, s. m. Quan trấn nội công vua Darius. 

NÑABATHE — A, æ, S. f. Phần xú Arabia Petræa. 

NABATHÆ — US, 4a, um, adj. Thuộc về miền Naba- 
thæa. 

NÑAB—IS, ?s, s. m. Vua dữ nước Sparta. 

NABUCH0DON0Z0R, $. m. indeel. Vua nước Assyria. 

New - A, æ, $. f. But nữ kia. 

N Se PORTA, f. Gửa kia ở thành Roma. 


NÑAIAD — Es, um, S. f. p. Những but nữ giữ các 


sông và các mạch DƯớc. 

ÑAIC-Us, a, um, ad]. Thuộc về các butni Naiades, 

NAX, S. f: indecl. Thành về xứ Palæstina. 

ÑAMNET — ES, um, s. m. p. như /annetes. 

Na{urc-um, ?, s. n. Xứ và thành về nước Belgica. 

NANCEI— um, i, s. n. Thành về xứ Lotharingia. 

NANIGERIS, như Taprobana. 

NÑNANRET-Es, ym, s.m. p. Thành áp sông Ligór 
trong xứ Britannia (Francia). 3. Dân thành 
Nannetes. 

NÑANNETENS-ES, ium, s. m. p. Dân-thành. Nannetes. 

NANNETODUR — UM, ?, $. n. Làng gần thành Parisii 
(là quê bà thánh Genovefa). 

NAÑTUAT-E$, um, s. m. p. Dân kia xưa ở đất Hel- 
vetia. 

NARBAZACI-US, ¿, s. m.Quan tổng thống vua Theo- 
dosius. 

ÑNARB-o, oni, s. m. Thành bên nam xứ Occitania 
(đã làm thành chính xứ Narbonensis ít lâu). 
ÑNARBON-A, æ, s. f. 1. Thành Narbo. 2. Xú Narbo- 

nensis. 

4° NARBORENS-fs, e, adj. Thuộc về thành Narbo. 

2° NARBONENSIS GALLIA v. Provincia, f. Phần bôn 
nam xứ Gallia xưa. 

ÑARSE-Us, i, s.m. t. Vua nước Parthia trong đời 
vua Diocletianus. 3. Quan tổng thống vua Jus- 
tinianus. 

ÑAsIC— A, æ, s. m. Tên một ông Scipio. 

Nas - O0, onis,s. m. Tên ông Ovidius. 


Nataan, $s. m. indecl. Đấng tiên tri đời vua David. 


NATI —0, onis, 8. f. Bụtnữ áp sự sinh đề.” 

NAUCRAT — ES, GG S. m. Môn đệ ông Isocrates. 

ÑAUPACT — 05, ?, £. f. Thành về xi Ætolia. 

NAUTI - Us, _ s. m. Tên nhiều quan consul. 

Navanr-a, æ, s. f. Xứ (xưa là nước) về nước His- 
pania. 


—= =—= 'ERND "TH DT] DI: a e e 


NEM 


Nazanz - us, t, S. f. nbu ari@zus. 

ÑAZAR-A, æ, S$. f. và NAZARETE, e f. indecl. Thành 
nhỏ trong xứ Galilea. 

1° Nazaræ-us, a, um, adj. Thuộc về thành. Naza- 
reth. - 

2° NAZARÆ-US, ¿, s. m. 4. Người có đạo.Đức Chúa 
Jèsu. 3. Giống người tu hành trong đạo cũ. 8. 
Người Judeus trở lại đạo Đức Qhúa (ien song. 
còn gi mấy lễ phép đạo cn, ` 

NAZARE — us, a, um, adj. 1. Thuộc về thành Naza- 
reth. 2. Theo đạo Đức Chúa Jôsu. 

NÑAZARE - US, đ, um, adj. như 1° Nazaræus. - 

NAZARI — US, ý, s. m. Ông thánh kia. 

NAZAR - US, đ, um, adj. như 4° Nazaræus. 

ÑAZ1ANZ — 05, ‡, s. f. Thành về xú Cappadocia. 

NÑEATOL - 1S, ès, s. f. 1. Thành cửa bé về xứ Cam- 
pania. 2. Tên nhiều thành khác. 

NEAPOLITAN — U8, đ, um, VÀ NEAPOLIT-US, a, um, 
adj. Thuộc về tKành Neapolis.. 

NEARCH - 05, ?, s. m. Quan SE thống binh thủy 
vua Alexander cả. 

4° Nep - 0, onis, VÀ UN, elle, :8; m. Case : SE xua 
Alexander Severus. 

2° Neen, s. m. indecl. Núi bên đông biên chết (là 
nôi ông Moyses đã chết). - de 

Necers-us, 3, s. m, Vaa thir hai trị nước Ægyptüs. 

ÑECIUM ALLOBROGUM, thành về xứ: Sabaudia. 

NEHENI —- A8, #, s. Mm, Người Judeus đã được sắc 
vua Artaxerxes ban năm 454 (trước:Đức Chúa 
Jôsu) mà xây-thành Jerusalem lại. 

NÑEMAUSENS-IS, e, Và eiser, e, adj. Thuộc 
- về thanh Nømausum. 

NEMAUS-UM, ?, s. n. Thành bên nam ì xứ Ocpitania. 

NEMbRon, và NRMROD, s. m. indeci. Vua đã lập 
nước Babylon. 

4° NEME-A,- orum, S. D. p. ám chơi đ kinh Her- 
cules. 

9° NENE-A, #, 5. f. Thành và ga trong xứ 
Argolis. 

NEMESI-A, oram, $. n.p. Lễ kính bụt nữ Nemesis. 


' NÑEME8-IS, i$, S$. f. 4. But nữ Am. phi; 3. But nü 


Fortuna. 
NEMESI — US, ¿, s. m. Ông thánh kia tử vì đạo. 
NEMETAC-UM, í, S. n. và NEMETOCENN-A, £, e, f. 
như Apeboie, 


-'NPpWrr0pơus, og Nanngtodurum. 


NIC 


NEME - us, a, um, adj. Thuộcvề thành Nemea. 
NEMOS6 — US, i, 6. f. như Clarus mons. 
NEOCOM-UM,:, s. f. Thành bên tây nước Helvetia. 
NEOMAG — US, ?, s. f. Tên nhiều thành. 

NEPHTHALA REGIO, f. Địa phận họ Nephthaii. 

NEPHTRAL\, s. m. indecl. Con thứ sáu ông Jacob. 

Ner - 0S, otis, s. m. 1. Cornelius —. Người Roma 
đã chép sử kí. a Flavius Julius —. Vua thượng 
vi Roma bên tây. l 

NEPOTIAN —US, t, s. m. Quan consul đời vua Dio- 
cletianus. j 

NEPTUALI—A, um Và orum, s. n. p. Lễ kính but 
Neptunus. 

NEPTUNICOL-A, #, 8. m. và f. Kê hay ở dưới biên. 

. ÑEPTUNI-US, a, um, adj. Thuộc về but Neptunus. 

NEPTUN-US, ¿, 8. m. But thủy quan (xem tự vi). 

NEhREin-Es, um, s. f. p. Những bụtnữ hay ở dưới 
biển. 

Nere — 18, idis, 3. f. But nữ hay ở đưới biển. 

Nere: - us, a, um, adj. Thuộc về Nerels hay là 
Nereides. 

Nere — us, è, 3. m. 1. Cha các but nữ Nereides. 3. 
Biển. 

NERicow, như Norvegia. 

NERIEN-E, es, s. f. Vợ but Mars. 

NERIN - us, a, um, adj. như Nereius. 

Ren - 0, enis, $. f. nhw Neriene. 

NeR - 0, onis, 8. m. Vua thượng vi Roma đã cấm 
đạo và đã giết ông thánh Petrus và ông thánh 
Paulus. 

NERONE — us, ở, um, và NERONI-US, a, um, adj. 
Thuộc về vua Nero. 

NEROPOL-I8, t, s. f. Tên vua Nero muốn đặt cho 
thành Roma. 

Rene - 4, æ, s. m. Vua thượng vị Roma đã thế vị 
vua Domitianua. 

NEsT —0R, oris, 3. m. Người Grecus đã đi vây 
thành Troja. 

NESTORIAN —I, orum, s. m. p. Quân theo bè rồi 
Nestorius. 

ÑESTORIAN - US, a, um, adj. Thuộc về (äng 
Nestorius. 

NESTORI-05, :, 8. m. Thăng đã lập bè rối dạy rằng 
Đức Chúa Jôsu có hai ngôi. 

NEUSTRI-A, #, 8. f. 1. Phần bên tây nước Francia 
đời xưa. 2. Xứ Normannia. | 

Neen — um, ‡, 3. n. như Noviodunum. 

Mic - A, #, 3. f. 1. Thành về xứ Bithynia (vé 
Asia minor). 3. Thành bên đông nam nước 
Francia. 

NICEN—US, a, um, và Nicen- us, a, um, adj. 
Thuộc về thành Nicæa (về Bithynia). 

NICAN-OR, oris, s. m. Quan tổng thống nước Syria. 
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NIcAT-OR, oris, s. m. Tên nhiều vua nước Syria. 

ÑiCEPHOR - as, æ, s. m. Ngườiđã chép sử kí. 

NÑicr-A,œ,s. f. Thành bên đông nam nước Francia. 

Nici —As, #, s. m. Quan tổng thống Athena. 

ÑICIENSIS comitatus, m. Đất bên đông nam nước 
Francia. 

ÑICOCRE — ON, oni, s. m. Vua gò Cyprus. 

NIcCOLAIT-Æ, arum, s. m. p. Quan theo bè réi 
Nicolaus. 

NıcoLA— 05, ‡, s. m. 1. Môn đệ ông Aristoteles 
trong đời vua Augustus. 3. Thång lập bè rối 
đạo. 3. Ông thánh giám mục thành Myra 
(Nicùlao ). 

ÑICOMACH-US, i, s. m. Con ông Aristoteles. 

ÑICOMED-ES, is, s. m. Tên hai vua nước Bithynia. 

NICOMEDI-A, æ, s. f. Thành chính về xứ Bithynia. 

NıcoroL — 18, is, s. f. Tên nhiều thành, 

NÑiC0SI-A, æ, s. f. Thành chính vé gò Cyprus. 

ÑieipI-0s, i, s. m. Môn đệ ông Pythagoras rất 
thông thái có nghĩa vuối ông Cicero. 

NIGRIT-A,®, VÀ ES, ø, s. M. và f. Người đất Nigritia. 

ÑIGRITI — A, æ. s. f. Đất rất rộng ăn hầu hết mạn 
tây phương Africa. 

NioRUM Monasterium, n. Gò bên tây xứ Pictavia. 

ÑILIAC - Us, a, um, adj. Thuộc về sông Nilus. 

ÑiLICOL —A, æ, 8. m. và f. Kẻ ở gắn sông Nilus. 

ÑILIGEN A, æ, adj. m. và f. và NILIGEN — US, đ, um, 
adj. Đã sinh ra dưới sông Nilus bay là gần 
sông Nilus. 

ÑiLOTICA tellus, f. như Ægyptus. 

ÑILOTIC — us, a, um, adj. Thuộc về sông Nilus. 

Nu.0T-IS, idis, adj. f. Thuộc về sông Nilus. 

Nu, - us, ¿, 8. m. Sông chảy suốt nước Ægyptus. 

NINIY-A, æ, và E, es, s. f. Thành lớn áp sông Tigris 
đã làm kinh đô nước Assyria. 

MINIVIT — æ, arum, s. m. p. Dân thành Niniva. 

4° Num - us, ¿, s. f. như Niniwa. 

2° NIN-0s, i, s. m. Vua thứ nhất nước Assyria. 

NisiB-rs, is, 8. f. Thành về xứ Mesopotamia. 

Nıs — us, ‡, s. m. Vua nước Megara. 

NIYARI— A, æ, $. f. Gò thuộc về đống gò Canariæ. 

NIVERNENSÌS provincia, f. Xứ bên tây xứ Bur- 
gundìa. 

NIVERN-UM,¿,s. n. Thành chính về xứ Nivernensis. 

ÑOCTILUC-A, #8, 8. f. như Diana. 

Nor, m. indecl. Noem - us, ‡, và Noac - US, !, 8. 
m. Đáng tô phụ đã khỏi chết lụt cả. 

NoDUT-us, $, s. m. But gìn giữ lúa khi mới có 
gióng. 

NoEM, s. f. indecl. và NoEM-i8, is, s. f. Mẹ chóng 
bà Ruth. ` 

NOETaN-1, orum, s. m. p. Quân theo bè rôi Noetus. 

NoET-us. i, s. m. Thằng làm đều bè rối đạo. 


0CT 


NoL-A, æ, $. f. Thành về xứ dampania (về Italia). 

NOLAN-US. a, um, và NoLExs-1s, e, adj. Thuộc về 
thành Nola. 

Moxan - ES, um, s. m. p. 1. Dân đất Numidia nay 
där mai đó. 2 Tên chung những dân uay đây 
mai đó (như Æthiopes, Arabes, Parthi, Indi 
và Soytha ). 

No - as, adis, adj. f. Thuộc về đất Numidia. 

NOMENTAN-US, a, um, adj. Thuộc về Nomentum. 

ÑOMENT-UM, ?, S. n. Thành về xú Latium. 

XOMINALI-A, um, S. n. p. Lễ đặt tên cho trẻ mới 
sinh. 

NONACRI - us, a, um, adj. Thuộc về xứ Arcadia. 

NoNI-A, æ, s. f. — Celsa. Vợ vua thượng vị Ma- 
crinøs. 

NONIGET-UM, ¿, s. n. Thành nhỏ bên tây thành 
Parisii. 

NoNxI-US, ?, s. m. Thinhân có đạo trong đời vua 
Theodosius. 

-NORB-A, œ.s. f. 1. Thành về xứ Latium.2.—C æsa- 
rea. Thành trong nước Portugalia. 

Nonn — us, a, um, adi Thuộc về thànhNorha. 

Noric - ưM, ?,s.n Xứ giữa sông Danubius, xứ 
Rhetia và xứ Pannonia. 

NoniC-Us, a, um. adj. Thuộc về xứ Noricum. 

NORMANN —1. orum. s. m. p. 1. Dâm man d bởi 
đất Scandinavia mà ra. 2. Dân xứ Normannia. 

NOkMANNI-A, Ø, $.f Xứ bên tây bắc nước Francia 
là đất vua nước Francia đã nhường cho dân 
Normanni. 

NORTHUMBRI-A, æ, s. f. Xứ đất Anglia giáp Scotia. 

Nopvrp a, æ, s. f. Nước bên bác phương tây. 

NOVATIAN-US, ‡, S. m. Thång đã lập đạo rối. 
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Noam - vs, ¿, s. m. Thăng đã lập đạo rồi. 
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NovEMniALes, lễ tế chín ngày lién. 

NOYEMPOPULANI-A, æ, s. f. Miền bên nam xứ Aqui- 
tania (cũng là Vasco'.in). 

NOYENSILES o, m p. Nt ng but dân Sali i thờ 
mà dân Roma đã nhàn. : 

NOVIODUN-UM.?,s.n. 4. Thành Nivernum. 2. Thành 
Suessiones. 3. Thành + ề xứ Insula Francie. 

ÑOYIOMAG — UM, ¿, s. n. và us, ¿, s. f. 1. Thành 
Lexovium. 9. Tên nhiều thành khác. 

NuBI— a, æ, s. f Xứ bên nam nước #gyptus. 

NƯMA PoMPILIUS, s. m. Vua thứ hai nước Roma. 

NUMANTI - A, æ, S. f. Thành về xứ Tarraconensis. 

NUMANTIN - US, a, um, adj. Thuộc về thành Nu- 
manlia. 

NUMENT-UM, ?, s. n. như Nomentum. 

Noen — A, æ, S. f. 1. But nữ áp số toán. 2. But 
nữ phù hộ cho đàn bà dé sinh. 

NUMERIAN-US, ?, s. m. Vua thượng vị Roma. 

1° Nam A, æ, s. m. Quan nhà vua Augustus. 

2° NUMID-— A, æ, adj. m. Người đất Numidia. 

NUMIP- Æ, arum, s. m. p. Dân nước Numidia. 

NUMIDI-A, æ, s. f. Nước bên bắc phương Africa. 

NUMIDIAN - US, a. um, VÀ NUMIDIC - Us, đ, um, aċj. 
Thuộc về nước Numidia. 


! ÑUMIT-0R, oris, s. m. Ông vua Romuls (avus Ro- 


muli). 
NUND' N-A, æ, s. f. But nữ áp lễ phép làm cho con 
dò nên sạch khi đã sinh ra được chín ngày. 
NURSI-A, æ, S. f. Thành thuộc về dân Sabiai. 
ÑYCTAG-ES, wm, s. m. p. Quân rối đạo kia. 
NYMPHIDI-US, ?, s. m. Quan nhà vua Nero. 
NYyss-A, æ, s. f. Thành về xứ Cappadocia. 


0O 


OAsEN-US, 2, um, adj. Thuộc về Qasis. 

Oas - 1S, ?9, s. f. Gò xanh tươi giữa rừng Libya. 

OASIT - £,arưm,sS.m.p Những người ở nơi Oasis. 

OAXIA TELLUS, f. Gò Creta. 

OBTRICENSE và OpThRiCUw, như Mastricum. 

OccAsi — 0, onis, $. f. But nữ áp các dip tình cờ. 

OCCITANI-A, æ, S. f. Xứ bên nam nước Francia. 

OcEAN-us, i, s. m. Chồng but nữ Tethys cai biển. 

Ocnos1I — AS, æ, s. m. Vua nước Juda. 

Ocu —- 0s, ft, s. m. 1. Vua nước Persia. 2. Con vua 
Darius Codomannus. 

OCR - A, æ, S. f. Thành về xứ Venetia. 

OCRAIN - A, 2, S. f. Xứ bên nam nước Moscovia. 

OCTAYI A, æ, S. f. 1. Chị vua Augustus. 2. Vg vua 
Nero. 


OCTAvI — us, ?, s. m. Tên vua Augustus khi chưa 
làm vua. 

ODENAT — US, ¿, s. m. Người đã muốn làm vua 
Roma. 

OnrRA, sông chảy qua nước Prussia và ra biên 
Balticum. 

UDOMANT-1, orum, s. m.p. Dân kia về đất Thracia. 

ODON - ES, um, s. m. p. Dân kia về đất Thracia. 

OpovAc-R, ri, s. m. Vua dân Heruli đã bắt được 
thành Roma. 

OpRYS — Æ, arum, s. m. p. Dân kia về đất Thra- 
cia; dän Thraces. 

OpRYsI-US, a, um, adj. TRuộc về dân Odrysæ. 

ODYSSE — A, æ, S. f. Sách thơ ông Homerus. 

Œa, kinh đô nước Tripolitana.' | 
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ƠEAGRI-US, a, um, adj. Thuộc về đất Thracia. 

OEnxLIip-zs, æ, adj. m. vå OEbALlt-vS, a, um, adj. 
Thuộc về xý Laconia. thuộc về nước Sparta. 

ŒEsaL-0S, i, s. m. Vua nước Laconia. 

ŒEcRALt-A, æ, S. f. Tên nhiều thành. 

ŒEoiP-Us, ¿, s.m. Vua nước Theba (về xứ Bœotia). 

ŒExiroxs, thành bên tây nam nước Austria. 

ŒEXoTR-I, orum, s. m, p. Dân kia xưa ở bên nam 
đát Italia. 

ENOTRHI - A, æ, S. f. 1. Miền bên nam đất Italia. 2. 
Tên chung cả đất Italia. 

ŒEXOTRI-US, a, um, 2301. 1. Thuộc về xứ Ænotria. 
2. Thuộc về đất Italia; thuộc về nước Roma. 

Ens - 18, e, adj. Thuộc về thành (Ga. 

ŒExus - A,#2, $. f. Tên cũ thành Carthago. 

Ouno-0s, ¿, s. m. Vua nước #gyptus đã lập thành 
Memphis. 

OLBI—A, æ, S. f. Tên nhiều thành. 

ÖLI§:P — 0, onis, và ÔLIxIPP — 0, onis, S. f. Kinh đô 
nước Portugalia (cũng là Lisbona). 

OLISIPONENS - 1S, e, adj. Thuộc về thành 0lisipo. 

OLIVARUM MONS. núi gần thành Jerusalem (Olivêtê). 

OLOFERNES và OLoPHERNES, như Holofernes. 

OLYBRI — us, ?, s. m. Vua thượng vị Roma bên tây. 

OLYMPI — A, æ, s. f. Nơi về xứ Elis quen mở đám 
chơi Olympia (xem tự vi). 

OLYMPIAC-US, a, um, OLYMPIC-US, d, um, và OLYN- 
PIAN - US, đ, um, adj. Thuộc về thàuh Olympia. 

OLYMPI — as, adis, s. f. Miền về dät Peloponesus. 

OLYMPIODOR - US, č, S. m. Người đã day ông Epa- 
minondas nghề bát âm. 

OLYXP - US, i, s. m. 4. Trái núi giữa Thessalia và 
Macedonia. 2. Núi nhiều nơi khác. 3. Cảnh 
bồng lai (xem tự vi). 


OLYNTn -= 05, č, và us, è, s. f. Thành về đất Thracia 


quân Athene đã phá vì thành ấy lai hàng vuối 
vua Philippus. 
ORAN, thằng phạm tội gở lạ. 


ĐÔ 
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_ OPHIT-£, arum, s. m. p. Quân rối đạo kia. 
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ÖNESICRIT — US, ?, s. m. Quân tử đã chép sử kí và 


đác thế cùng vua Alexander cả. 


ONESIM - ts, ¿, $. m. Tôi tá ông Philemo đá trở 


lại đạo bức Chủa Jêsu đoạn làm giám pue, 
ONI—As. æ, s. m. Thày cå thượng phẩm Judæus. 
Ox0NYCHITES, tên kẻ ngoại xưa gọi Đức Chúa Jêsu. 
OpELiUs Macrinus, s. m. Vua thượng vị Roma. 
Opi:RTANEI du, những but ở trong lòng đất hay là 
dưới âm phủ. 
Orga — US, a, um, adj. Thuộc về thành Thebæ 
(Bœctia). 
OPHIOPHAG-I, orum, s. m. p. Dân kia vé đắt Æthi- 
opia hay ăn rån. 
OpniR, indecl. Nơi các tàu vua Salomon đi lấy 
những cỏa qui vật. 
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OPRIUS — A, #, và OPHIUSS - A, #, S. TL. Tên cũ 
gò Rhodus và gò Cyprus. 2. Tên nhiều gò khác. 

Oranı, s. m. indecl. Con thày cả Heh. 

OPITULAT — OR, oris, và OPITUL-US3, 3, S. m. Tên byt 
Jupiter. 

Ors, op-z¿, s. f. But nữ làm vợ but Saturnus (cũng 
là Cybele). 

ORBILI-US, ?, $. m. Thày dar ông Horatius. 

ORBON-A, æ, S. f. But nữ quan thày kẻ mồ côi. 

ORCAD-ES, um, S. f. p. Những gò bên bắc Scotia. 

Onc-us, :, s. m. Bụt Pluto. 

OREST — ES, æ, S. m. Con vua Agamemnon. 

ORGI-A, orum, 8. n. p. LÈ bụt Bacchus (xem tự vị). 

ORIENTI — US. ‡, s. m. Thi nhân có đạo. 

ORIGEN-Es, is, S. m. Người đã chép nhiều sách 
đạo rất thông thái. 

ORopks, vua nước Parthia đã thẳng được quan 
Crassus. S 

Onoe us, ¿, s. m. Người bổn đạo đã chép sử kí. 

ORPHAIC-US, đ, um, ORPHE-US, đ, um, và RPHIC-US, 
a, um, adj. Thuộc về ông Orpheus. 

ORPuE-Us, i, s. m. Thi nhân bay cò nhạc. 

ORTYGI-A, æ, S. f. 1. Tên gò Delos.3.Gò gần thành 
Syracusa. 3. Tên thành Ephesus. 

ORTYGI-US, a, um, adj. Thuộc về gò Delos. 

ÒR-US, i. s. m. Tên but Apollo. 

Osc-1, orum, s. m. p. Då ukia xưa ở xử Campania. 

Osee, đăng tiên tri nhỏ. 

ÓsiR-IS, is và idis, s. m. But dân Ægyptii thờ. 

OSNXABRUG-UM, i, S. n. Thành về nước Ranoveria. 

Oss-A, æ, s. m. Trái núi về xứ Thessalia. 

OssowNoB-A, æ, $. f. Thành về r ước Lusitania. 

OSONOBENs-Is, e, adj. Thuộc về thành Ossonoba. 

OSTAN-ES, is, và OsTHAK-Es, is, S. m. Người làm 
đầu các đảng Magi đã theo vua Xerxes sang 
đất Grecia. 

OsTEND-A, æ, s. f. Thành cửa bå về xứ Flandria 
( Belgica). 

OSTI-A, æ, S. f. Thành nơi cira sông Tiberis. 

OsTIENS-is, e, adj. Thuộc về thành OsTU. 

OsTIUuM Oceani, phá biển giữa Hispania và Africa 
(cũng gọi là Gebaltarica ). 

OSTROGOTH-1, orum, s. m. p. Dân man di bởi đất 
Germania mà ra. 

OTACILI-A, æ, 8. f. Vợ vua thượng vi Philippus. 

OTH -0, onis, s. m. Vua thượng vi Roma. 

OVIDIAN-US, đ, um, adj. Thuộc về ông Ovidius. 

Ovipi-us, ?, s. m. Thi nhân Roma có tiếng. 

OxoNt-A, æ, S. f. Thành bên nam nước Anglia. 

OXONIENS-Is, e, adj. Thuộc về thành Oxonia. 

OXONI-UM, i, s. n. như Qronia. 

Ozias, vua nước Juda. 


PAL PAP 
Pacon — us, ¿, s. m. Người đã phải vua Tiberius | PAL— UM, ¿, 3. n. Thành về xứ Benearnia. 
luận giốt. PALus Mxormis, f. Vung lớn bên bác Pontus Eu- 
Pacor —Us, ¿, $3. m. Vua nước Parthia. xinus. 
Pacov - us, i, s. m. Thi nhân Roma. PAMPHIL-US, ?, s. m. Môn đồ ông Plato làm thày 
PADAN - us, a, um, adj. Thuộc về sông Padus. dạy ông Epicurus. 
PADERBORN-A, #, s. f. Thành bên tây nước Prussia. | PAMpnYLi-A,#,s. f. Xứ về Asia minor áp biển Æ- 
Panu - A, #, s. f. Thành về xứ Venetia. geum. 
Pan- 0s, ¿, s. m. Sông lớn bên bác Italia chảy | PAMPHYLi-0s, a, um, adj. Thuộc về xứ Pampbylia. 
ra biển Adriaticum. PAN, PAR-oS, s.m. But quan thày kẻ chăn chiên. 
P£ - 0N, 22s, s. m. Thày thuốc các but. - PANETI-US, ‡, s. m. Quân tử về môn Stoici. ` 
PZ0N es, um, s. m p. Dân đất Pæonia. PANÆTOLI-UM, ¿, s. n. Công dëng chung cả xứ 
Deog 4, æ, s. f. Phần båc nước Macedonia. Ætolia. 
PDeon us, idis, adj. f. Người nữ xứ Pæonia. PANATIENÆ — A, orum, s.n. p. Lễ but nữ Minerva 
Pz0N1—US, a, um, adj. 1. Thuộc về đất Pæonia. ở thành Athene. 
2. Thuộc về thày thuốc Don. PANCH.E-US, a, um, adj. Thnộc về miền Panchaia. 
PEST —UM, i, s. n. 1. Thành về xứ Lucania. 3. | PANCHAt—A, æ, s. f. Miền về Arabia Felix. 
Thành về nước Hungaria. PANCHAIC — Us, a, um, và PANCHAI-US, a, um, adj. 
PALESTIN — A, #, s. f. Tên chỉ cå nước Judæa và như Panchæus. 
nước Philistiim. Pann —A, #, s. f. But nữ áp sự bằng SS 
PALESTINIEXS-1S, e, và PALESTIN-US, a, um, adj. 'PANDAN-A, æ, s. f. Cửa thành Roma đẻ ngå liên. 
Thuộc về xứ Palæstina. PANDI-ON, onis, s. m. Vua đất India đời vua Au- 
PALETYR - OS, ?, và us, ?, S. f. Thành gần thành gustus. 
Tyrus.. PANDIONI - US, a, um, adj. 1. Thuộc về Pandion. 
PALATIN — A, æ, S. f. Xóm thành Roma. 2. Thuộc về thành Athenæ. 
PALATINAT — US, ùs, s. m. Xứ thuộc về nước Ba- | PAND0R a, æ, s. f. Người nữ thứ nhất but Vul- 
varia. - canus đả lấy bùn mà tô nên. 
PALATIN - US, 4, um, adj. Thuộc về đồi Palatium. [PANE-As, adis, s. f. Miền và thành về xứ Tracho- 
PALATI— UM, £, s. n. Đồi trong thành Roma. nitis, 
PALATU — A, æ, 9 f. But nọ gìh giữ đổi Palatium. | PAN-ES, um, s. m. p. Các but gìn giữ đồng điền. 
PALATUALIS FLAMEN, m. Säi tế bụt nữ Palatua. PANIONI-UM, ¿, $. n. Công đồng chung cả xử Ionia. 


PALATUAL - 1S, e, adj. Thuộc về but nit Palatua. | PANIsc-t, orum, s mp Những but cai rừng. 

PAL-ES, rs f. But nữ quan thày ké chăn chiên. ! PANNONES, như Pannonii. 

PALFUR — US, ?, s. m. Người tài giảng bài đắc thế , PANNONI —A, æ, s. f. Xứ giữa sông Danubius và 
cùng vua Domitianus. xứ Noricum är là nước Hungaria. 

PALALI-A, um và 0m, s.n. Lễ kính bụtnữ Pales. | PARNON\ —-1, orum, s. m. p. Dân xứ Pannonia. 

PALLADI-Us, a, um, adj. Thuộc về but nữ Pallas. | PANNONI-US, a, wn, adj. Thuộc về ot Pannonia. 

PALLANTE - UM, $ s. n. Thành vua Evander đã | PANORMIT —A, æ, adj. m. PANORMITAN-US, đ, um, 
xây trên dôi Palatium khi chwa có thành và PANORMI-US, a, um, adj. Thuộc về thành Pa- 


Roma. normus. 
PALL - as, adis, s. f. But nữ thánh sư nghề văn | PANORM-US, i, s. f. và UM, ¿, s. n. Thành về gò Sici- 
võ (cũng là Minerva). lia. 
PALwYR - A, æ, s. f. Thuộc về nước Syria (rầy đã | PANTALE-ON, onis, s. m.Ông thánh tử vì đạo(303). 
đổi tệ). PANTHE - ON, ‡, Và UM, i, s. n. Chùa chung cáe 
PALNYRENsUS, a, um, adj. Thuộc về thành Pal- bụt thần. 
myra. PAPHIAC - US, a, um, adj. “Thuộc về thành Paphos, 


PALUDES POMPTINZ,f.p.Đồng lầy gần thành Roma. | PAPHLAG-0N, onis, adj. m. Người xứ Paphlagonia. 


DAS 


PAPHLAGONI — A, #, S. f. Xứ trong đất Asia miror. 

` PAPBLAGON1-US, a, um, adj. Thuộc về xứ Paphla- 
gonia. 

PAPH-0S, ?, VÀ US, ?, S. f Thành về gò Cyprus. 

PAPHUNTI-US, ?, s. m. Giảm mục nước Ægyptus. 

PAn-A, æ, S. f. Thành về xứ Longobardia. 

Paria LEX, f. Tên luật kia. 

PAPIXIAN-US, ?,s.m. Xgười thông cuốc chánh trong 
đời vua Septimus Severus. 

PAPIRI-US, ?, s. m. Tên nhiều người Roma có tiếng. 

PARALIA SORETANUM, rặng núi bên đông nam đắt 
india. 

PARALIPOMENON, tên hai quyén sách thánh ( xem 
tự vì). 

Parc - £, arum, s. f. p. Ba but nữ cai số mệnh 
(là Glotho, Lachesis và Atropos). 

Dan te, idis, s. Con ông Priamus đã cướp bà 
Helena (nên sinh cớ mà dân Græci phá thành 
Troja). 

ĐARISIAC-UM, ?, s. n. Miền nhỏ về Insula Francie. 

PARISIENšs — 1S, ¢, adj. Thuộc vẻ thành Parisii. 

PARISI-L, orum, s. m. p. 1. Kinh đô nước Francia 
(cũng là Lutetia, Phari). 2. Dân thành Parisi. 

PARISIN — US, a, um, adj. Thuộc về thành Parisii. 

Dun - us, a, um, adj. Thuộc về gò Paros. 


PARN - A, æ, s. f. Thàuh bên bác dàt Italia. ‡ 


Ì`AHRMENID —ES, 7$, s. M. Quân tử Græcus. 

Dames -0 ous, $. M. Người nghĩi thiết vua 
Alexander. 

PARMERS — IS, e, adj. Thuộc về thành Parma. 

PARNASSE — US, a, um, PARNAS-IS, idis, f. PARNASI- 
US, đ, um, và PARNASSI - US, đ, um, adj. Thuộc 
vè núi Parnassns. 

PARNASS - us, č, và PARNAS - US, ?, s. m. Núi trong 
xứ Phoœ¡s (là toà but Apollo và các but nữ 
Musæ . 

Dun - 0S, ?, và us, è, s. f. Gò thuộc về đống gò 
t yclades. 

PARTHENOP — E, es, s. f. 1. Tên mòôtsiren kia(xem 
Dei, 2. Tên cũ thành Neapolis. 

PAHT1IENOPOL-IS, èis, S. f. Tên nhiều thành. 

PARTE —I, orum, s. m. p. Dân nước Parthia. 

PARTHI - A, æ, s. f. Nước bên đông nước Media 
( rầy thuộc về nước Persia). 

PARTHIC-Uš, a, um, adj. Thuộc về nước Parthia. 

ĐA: THIEN — F, eg, a f. Xứ trong nước Parthia. 

PARTR — US, 4, um, adj. như Parthicus. 

PARTUL_— A, æ, 8. f. But uữ phù hộ cho đàn bà 
dễ sinh. 

PASCHASI - a, r, $.f Bà thánh kia tử vì đạo. 

PASCHASI — us, i, s. m. Giám mục thành Arelas. 

PASSAGARD - Æ, arum, s. f. Thành kiên cố trong 
nước Persia. 
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PATAGON - ES, um, s. m p. Dân nước Patagonia. 
PATAGOXI-A, æ, s. f. Nước bên nam America nam. 
PATAR - A, æ, 3. f. Thành về xứ Lycia. 

PATAVI-A, æ, $.f. Thành bên dòng nước Bavaria. 

PATAVIN —1, orum, s. m. p Dân thành Patavium. 

PATAVIN-US, a, um, adj. thuộc về thành Patavium. 

PATAVI-UM, ¿, s. n. 4.như' Paudua. 2. nhir Patavia. 

PATERNIAN-1, orum, s. m. p. Quân theo bè ròi 
Paternus, 

PATERN — US, ¿, s. m. 1. Ông thánh giám mục. 2. 
Ông thánh tu hành. 3. Thằng đã lập đạo rói kia. 

Daun - os, 2, s. f. như Patmos. 

PATI - ENS, entis, s. m. Ông thánh giám mục 
thành Lugdunum. 

PATM-0S, ¿, và US, ¿, s. f. Gò về đồng gò Sporades. 

PATR #, arum, s. Ï. p. Thành về xứ Acbhaia. 

PATRICIAN-1,0rum,s. m. p. Quân bè rối Patricius. 

PATRICI - US, ¿, s. m. Thảug kia lập bè rối đạo. 

PATRIPASSIAN-I, orum, s. m. p. Quản rồi đạo kia. 

PAUL-A, #, s. f. Bà thánh tu hàuh kia. 

PAULIAN — ts, a, um, adj. Thuộc về Paulus. 

PAULIN — A, æ, s. f. 1. Vg vua Caligula. 2. Vợ ông 
S¿uoca. 3. Bà thánh kia. 

PAULIN US, ¿, s. m Ông thánh giám mục thành 
Nola đã đặt văn thơ. 

PAUL - Us, 2, s. m. 1. Tên nhiều người Roma thì 
danh. 2. Ông thánh tông đó Bức Chúa Jesu 
đã mở đạo trong các nướcungoạai dao Bảo lộc). 

PAUSaNI - A5, æ, s. m. 4. Quan tông thống nước 
Sparta. 2. Người đã giết ông Philippus là vua 
nước Macedonia. 

PAUSIAC - Ce, a, um, adj. Thuộc về ông Pausias. 

PAUSI - As, æ. s. m. Thợ võ Grœcus giỏi. 

Paus - us, ?, s. m. But áp sự nghi bảng yên. 

PAVENT1 - A, #, s. R But nữ kia người Roma kêu 
mà giọa SE 

Pay ¬ ok, oris, s; m. But kia bên Roma. 

PAX, PAC — 1S, S. e But nữ áp sự bằng yên. 

PbCUNRL - A, op, S. f. But bữ áp sự vàng bạc. 

PECUSE—LM, i, s.n. Xóm thành Roma. 

PEDEMONTAXN-US, a, um, adj. Thuộc vé đất Pede- 
montiuni, 

P.:DEMOXNT - UM, ¿, s. n. Xứ bèn bác đất Italia. 

PEGAsE1lT— Us, a, um, và PEGASE—US, a, um, adj. 
Thuộc vé ngua Pegaus. 

PEGAsin - Es, um, s. f. p. Các bụt nữ thánh sư 
nghé văn ( cũng là Mu-æ). 

{° PEuAsi-Ua, a, um, adj. Thuộc vềngựa Pegasus. 

9° PrGas-LS, ?, s. m. Giam mục thành Fictayium. 

PEGAS~ us, i, s. m. Ngựa kia có cánh. 2. Quan 
trần thành Roma đời vua Vospasianus. 

PELAGIAN —I, orum, s. m. p. Quân theo bè rỏi 
Pelagius. 


PELAG! - Us, i, $. m. 1. Tbång lập đạo rối dạy 
rằng ơn Đức Chúa Lời chigg cần cho người 
ta làm việc lành. 2 _ Đức Giáo hoàng kia. 

PELASG —1, orum, s. m. p. Dân xứ Pelasgia; dân 
Græci. 

PELAs6ìT— A, æ, S. f. Xứ trong đất Peloponesus. 

PeLasGı - as, adis, adj. Người nữ xứ Pelasgia. 

PELAG — Is, idis, s. f. như Pelasgra. 

PELAsGI — Us, Ø, um, và PELASG — US, đ, um, adj. 
Thuộc về xứ Pelasgia; thuộc về đất Græcia. 
Penoy, s. n. indecl. và PeLI - 0s, ¿, s.m. Núi gần 

núi Oəsa trong xứ Thessalia. 

PELL—A, æ, S. Li. Thành về nước Macedonia 
(là quê vua Philippus và vua Alexander). 2. 
Thành về xứ Palæstina. 

PELLE — us, a, um, adj. Thuộc về thành Pella. 

PELLONI - a, æ, s. f. But nữ làm cho quân giặc 
trốn chạy. 

PELoPip — Æ, arum. s. m. p. Dòng đöi ông Pelops. 

PELÓPID - AS, æ, S. M. Quan tổng thóng thành 
Thebæ ( Bæotia) có thì danh. 

PELOPONENS - 1S, €, PELOPONESIAC — US, a, um. và 
PELOPONES1-Us, đ, un, adj. Thaoo về đất Pelo- 
ponesus. 

PELOPONES -— US, ¿, và PELOPONNES-US, 7, S. f. Phần 

bên nam đất Græcia bọc bẻ ba mặt. 

PEL0PS, opis, s. m. Con ông Tantalus. 

PELUSIAC - US, a4, um, Và PELUSIAN-US, đ, um, adj. 
Thuộc về thành Pelusium. 

PELUSIOT-E, arum, $. Mm. p Dân thành Pelusium. 


Deet - UM, ¿, s. n. Thành cửa bé bên bắc nước 
4# gyptus. 
.PELUSI ~ us, a, umn, ad). như: Pelusiacus. 


PENELOPE - US, ä, um. ad]. Thuộc vẻ bà Penelope. 

PENELOP - E, es, và PENELOPE-AP æ, s. f. Vg ông 
Ulysses. 

PEnNNINA vallis, f. Xứ bên nam nước Helvetia. 

PExNINE Alpes, f. p. Khúc núi Alpes bên nam xứ 
Pennina vallis. 

DENNIN - us, ¿, s. m. Vẻo núi cao về Pennine Al- 
pes (cũng gọi là Mons sancti Bernardi ). 

PENTAPOL - IS, ;5, $. f. 1. Miền về xứ Cyrenaica có 
nàm thành. 9. Miền về xứ Palæstina xưa có 
năm thành (là Sodoma, Gomorrha, Scboim, 
Adama và Segor ). 

PENTAPOLLTAN-US, 0, tơn, adj. Thuộc về Pentapolis. 

PENTATEUCH— UM, ?, S. n. và 0s, ¿, s. f. Năm quyền 
đầu sách thánh ông Moyses đã chép (là Genesis. 
Exodus. Leviticus, liber numerorum và Deute- 
røhomium). » 

PER£—A, æ, s.f. Miền bên đông sông Jordanus. 

PERANN — A, æ, và PERENXN-A, #, S. f. Bul nữ bên 
Roma. 
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PERDICC — as, æ, s. m. Quan tông thống vua Ale. 
xander. 

PERFIC - A, æ, $. f. But nữ kia dân Roma thờ. 

PERGAM — A, orum, S. n. p. và UM, N s.n. Thành 
nội Troja, thành Troja. 

PERGAME—US, a, um, adj. Thuộc về Pergama; 
thuộc về thành hay là nước Troja; thuộc vë 
thành hay là nước Roma. 

PERGAM — UM, ¿, s. n. và Us.?,s f 1. như Perga- 
ma. 2. Nước nhỏ trong xứ Mysia. 

PER!ANBT— ER, zi, và PEHIANDR-US, ?, s. m. Vua 
nướcĐorinthus vào sỏ.bảy quản tử khôn ngoan 
nước Græcia. 

PERICL — ES, (e, s. m. Quan tổng thống Athene có 
tài giảng bài. 

PERMESS — !S, "des, ad]. f. và PERMESSi-US, ‹ d, UM, 
adi, Thuộc về suối Permessus. 

PERMESS-0S, ¿, s. m. Suối nước trong xứ Bœotia 
dân Grœci đã dâng kính các but ný Musæ. 
PERPETU — Us, ?, s. m. Ông thánh giám mục thành 

Turo. 

PERPINIAN — UM, i, s. n. Thành chính về xứ Rus- 
cinonensis. 

PecRS— A, æ, adj. m. Người nước Persia. 

Pers — Æ, arum, s. m. p. ån nước Persia. 

“PErsÆ— 0s, d. s. m. Môn độ ông Zenon. 

PERSARMENI-A, æ, $. f. Phần Armeuia giáp nước 
Persia. 

PERSEPHON — A, æ, Và E, es, S. f. nhu Proserpina. 

PERSEPOL —1S, ?$, s. f. Kinh đô nước P. rsia xưa. 

PERS-ES. æ, s. m. Vua nước Macedonia đã thua 
trận quan Roma Paulus #milius. 

1° PERS-EUS, a, um, adj. 1. Thuộc về vua Perses. 
2. Thuộc về dân Persa. 

2° PERSE — US, ?, s. m. như Perses. 

PERSI —A, æ, s. f. Nước bên bác vung Persicus 
bên phương đông. 

PERSICUS sinus, m. Vung giữa địt Arabia và nước 
Persia. 

1° PEhRS-IS, cs, s. f. như Đersa. 

2° PERS - IS, dis, adj. f. Thuộc về nước Por-i 1. 

Persi-us, ¿, s. m. Thi nhân Lăm b5 trong đời vua 
Nero. 

PERTEXNS-IS, îs, S. M. Mién nhỏ về xứ Campania 
( Francia). 

PERTIC - UM, ?, s. n. Miễn về xứ Conomania, 

PERTIN-AX, acis, s. m. Vua thượng vị Roma. 

PERU ~ A, æ, và PERUAN-A, æ, S. f. Nước bên tày 
America nam. 

PERUSI-A, e, S. f. Thành về xú Tuscia. 

PERUSIN-US, a, um, adj. Thuộc về thành Perusia, 

PESCENNI-US, ?. s. m. — Niger. Vua thượng vị Ro- 
ma đã phải vua Septimus Severus giết, 


PA 


PET - A, æ, S. f. But nữ phù hộ kẻ cầu xin sự gì 
cùng ai. 

PETELLXuS lucus, m. Mưởu gần thành Roma. 

PETREI— US, ?, $. m. Quan a tùng bên ông Pom- 
petus. 

PETROCORIENSIS provincia, f. Miền bên bắc Aqui- 
tania. 

PETROCORI-I, orum, s. m. p. Dân xứ Petroceriensis. 

DETROCORI-UM, è, S. n. Thành chính về xứ Petro- 
coriensis. 

PETRONI-US,¿, s. m. Thi nhàn Roma. 

PETR-us, i, s$. m. Ông thánh làm đầu mười bat 
tông đồ Đức Chúa Jêsu ( Phêrô ). 

PEUCEST-ES, ¿s, s. m. Quan đã cứu vua Alexan- 
der cả cho khỏi chết. 

PnÆæaci — A, 2, S. f. Tên cù gò Corcyra. 

` PU,EACI - US, a, um, PuÆac-us, a, um, và Pn Æ-4x, 
acis, adj. Thuộc xế gò Phæacia. 

Puzpox, mòn đệ ông Socrates. 

Pu#£pR - US, :, s. m.1. Môn đệ ông Plato. 2. Quân 
tú về môn Epicurus. 3. Người đã đặt những 
tich biển ngôn tiếng latinh. 

PHAI:T— 0K, ontis, s. m. 1. Con mặt trời. 2. Mặt 
trời. 
PHALERE-US, a, um,adj. Thuộc về cửa bể Phalerus. 

PHALER-US, Gs, f. Cửa bé thành Atheue. 

DHAxUEL, như Fanuel. 

I nARAN, rừng và núi cùng thành trong đất Ara- 
bia. 

Prana - 0, on's, Và ox, onis, s. m. Tên nhiều vua 
nước Ægyptus. 

Pran- A, æ, S. f. 4. như Zsis. 2. Gò trong biến 
Adriaticum. 

Pnannac-us, a, um, adj. Thuộc vé Pharos, thuộc 
vẻ nước Ægyptus. 

PnvttisE —I, orum, s. m. p. Quân bè đẳng bên 
Judæi xưa (Pháarisiêu ). 

PH vui SAIC — US, a, um, adj. Thuộc vẻ quân Pha- 
rivei. 

Pur- Æ, arum, s m. p. Dân gò Ph iras. 

Pnavd-Uš, a, um, adj. Thuộc về gò Pharos; thuộc 
về nước Ægyp'us. i 

PHaRXaC-ES, is, s. Mm. Vua nước Pontus. 

Puar- os, i, và us, i S. LL Gò nhỏ gàn thành 
Alexandria. 2. Tháp xây trong gò Pharos ( có 
đèn treo mì soi tàu đi đêm, xem Ph rus và Pha- 
rus trong tự vị). 

DHAnSALI— A, Z, 8. f. Mi Ìn trong xứ Thessalia. 

DHARSALIC-U3, A, um, và PHARSALI-US, a, um, adj. 
Thuòc về thành Ph.rsal›s. 

DHARSAL-08, i, S. f. UM..,S.n. và Us, :, s.f. Thành 
về xứ Thessali: (lu nơi ông Pompeius đã thua 
ông Cæsar ). 
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Punase, như Pascha (xem tự vi). 

PHASELIN-US, o, um, adj. Thuộc về thành Phaselis. 

PHASEL—IS, idis, s. f. Thành về nước Judæa. 

Puasa, núi bên đông sông Jordanis. 

PHAZIANA, xứ về đất Tripolitana. 

Pnroon, núi trong nước Moabitis. 

PnER—+, arum, s. f. Thành về xứ Thessalia. 

1° PuERE-rs, a, um. adj. Thuộc về thành Pheræ. 

2° PiRE-Us, ?, S. m. Alexander —. Vua cai thành 
Phore. 

PHEhREcYp — Es, is, s. m. 1. Thầy dạy ông Pytha- 
goras. 2. Người dä chép sử kỉ trước ông He- 
rodotus. 

PiLEREs# — 1, orum, và PHERFZE-I, orum, s. m. p. 
Dân kia xưa ở trong đất (:hanaan. 

Pnipi— As, æ, s. f. Thợ chạm Grecus rát giỏi. 

PnIL-A, æ, s. f. Gò gån cửa sông Nilus. 

PHILADELPII-A, æ, s. f. 1. Thành về xứ Lydia. 2. 
Thành bên đông bác nước Status Unitus. 

PIIILADELPU-US, ?, s. m. Tên một vua Ptolemæus. 

PHILÆN-1, orum, s. m. p. Hai anh em nước Car- 
thago đã tri mệnh vì nhà nước. 

PnIL£NORUM, và PHILENON ang, nơi thờ hai anh 
em Philœni là giới kiệt nước Carthago bên 
đông. 

Ì°HILAonI-US, ¿, s. m. Ki lục vua Julianus. 

PHiLEM-0, onis, và op, onis, s. m. 1. Chồng bà 
Baucis. 2. Người đã chép sử kỉ trong đời vua 
Augustus. 3. Người thành Colossœ làm đầy tớ 
ông thánh Paulus. 4. Cuốc sư vua Maxunianus. 

Ph1LIPPENS-ES, (mn, s. m. p. Dân thành Philippi. 

PHILIPPE-US, a, um, adj. 1. Thuộc về ông Philip- 
pus. 2. Thuộc về thành Philippi. 

PHILIPP-I, orum,s. m. p. Thành về nước Macedo- 
nia. 

PmiripPic-us, a, uh, adj. như Philippeus. 

PHILIPPIN-E, arum, s.f. p. Đống gò bên båc Chà 
và đảo trong phương Oceania (thuộc về nước 
Hispania). 

PIUILIPPOPOL e, zg, s. f. Thành về xứ Namurcum. 

PiILIPP-US, ¿, s. m. 1. Vua nước Macedonia là 
cha vua Alexander cả. 2. Ông thánh tông đồ 
cả Đức Chúa Jêsu (Philiphê). 3. Một người 
trong bảy diaconi trước hết. 4. Hai cha con 
làm vua thượng vị Roma. 

PmiLISTE - A, œ, s. f. Nước nhỏ giữa biển trung 
và địa phận họ Simeon. 

PmusrtÆ-1, orum, $. m. p. Dës, s. indecl. 
và PIILISTIN-1, orum, s. m. p. Dän nước Phi- 
listæa. 

PmL-o, onis, và ON, onis, s. m. 14.'Quån từ kia đã 
day ông Cicero. 2. Người Judæus đã chép sách. 

PniLocL-Es, is, s. m. Thợ võ Ægyptius. 
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PHILOGCTET-ES, Æ, $. m. Bạn hữu ông Hercules. 

PIL1LODEN-US, ¿, s. m. Qi-ân tử về môn Epicurus. 

PHI1LOLA-US, è, s. m. Môn đồ ông Pythagoras. 

PHILOPAT-O0R, oris, s. m. Tên một vua Ptolemæus. 

PhnILOP(ŒEM-EN, inis, s.m. Người Græcus anh hùng. 

PHILOT-AS, #,š m. Quan tổng thống vua Alexander. 

Pn.0XEN-US, ?, s. m. 1. Thi nhân kia. 2. Quan 
tổng thống vua Alexander được làm vua nước 
Cilicia. 

Pers, 1. Thày cả thượng phẩm Judæus thứ 
ba. 2. Con thày cả thượng phẩm Heli. 

PHINE-US, tes m. Vua nước Arcadia. 

PHIS-0N, 0£, s.m. Con sông trong vườn địa đàng. 

PHLEGETH - ON, ontis, s. m. Sông Am phủ chảy 
nhữug lửa. 

PHLEG-oX, 0n(¿s, s. m. Một ngựa kéo xe mặt trời. 

PHLEGETHORTE-US, a, vm, ad). và PHLEGETHONT-IS, 
idis, adj. f. Thuộc vẻ sông Phlegethon. 

PHLEGR - A, æ, S. f. Thành vẽ nước Macedonia 
(là nơi các but và các tướng đại lộ đánh nhau). 

PHLEGRZ1 CAMPI, m. p. Mién về xứ Campania (Ita- 
Ha). 

PHLEGR#-US, a, um, adj. Thuộc về thành Phlegra. 

_Pñ0BET —oR, org, s. in. But áp chiêm bao gó. 

Phoc#&— A, æ, s. f. Thành về xứ Ionia. 

PHOCEENS — Es, rum, và Pnocæ-i, orum, s. m. p. 
Dän thành Phocæa. 

PnocE-1, orum, và PHOCENS-ES, ium, s. m. p. Dân 
xứ Phocis. : 

Paocı — op, onis, s. m. Quan Athenp anh hùng. 

PnoC — 1S, ¿dis, s. f. 1. Xứ giữa xứ Bœotia và xứ 
Ætolia. 2. Thành Phocœa. 3. Thành Massilia. 

PŒB-E, es, s. f. But nữ Diana là em but Apollo. 

PHŒB - us, ¿, s. m. But Apollo áp sự sáng. 

PHŒNIC-E, es, S..f. Nước giña bién trung và nước 
Syria. Ta 

Pneus, um, s. m. 1. Dân nước Phoœnicia. 2. 
Dän nước Carthago. 

PHŒNICE — us, a, um, ad]. như Phænicius. 

Pu(ŒXICI-A, æ, s. f. như Dbeeuiee, 

PHŒNICIUM MARE, n. Biên trung. 

PuœNICI-US,Ø,œr,ađ].f. Thuộc về nước Phœnicia. 

Pn@ŒNISS-A, æ, adj. f. Người nữ nước Phœnicia. 

PuœX-1X, eis, adj. m. 1. Người nước Phœnicia. 
2. Người nước Carthago. 

PHORMI - 0, onis, và 0N, onis, s. m. Môn đệ ông 
Á.1;toteles trong đời vua Augustus. 

PUOTINIAN-L, orum, s. m. p. Quân theo bè thằng 
Photinus. 

PHOTIN-0S, ts, m. 1. Thằng đã lập bè rối đạo. 
2. như Pothinus. 

Pn0TI-US, ¿, s. m. Thăng đã lập bè đảng trong 
nước thượng vị Roma bên đông. 


PIT 


PHRAAT-ES, æ, và PHRAHAT-ES, æ, s.m. Vua nước 
Parthia. 

PuRY6—Es, «m, s. m. Dân xứ Phrygia. 

PHRYGI - A, æ, S. f. Xứ về Asia minor. 

PHRYGIC - Us, a, um, và PBRYGI — Us, đ, um, adj. 
Thuộc về xứ Phrygia. 

PnRYX, PHRYG-Is, adj. m. Thuộc về xứ Phrygia. 

PicAnDi-A, æ, s. f. Xứ bên bắc nước Francia. 

PICENTI-A, æ, S. f. Thành chính về xứ Picenum. 

PICEN - UM, ?, s. n. Xứ bên đông đất Italia. 

ÌICEN-US, a, um, adj. Thuộc về xứ Picenum. 

Pictav — 1, orum, s. m. p. Dân xứ Pictavia 

PICTAVI - A, æ, S. f. Xứ bên tây nước Francia. 

PICTAVIC-US, a, um, adj. Thuộc xê xứ Pictavia. 

PICTAVIENSIS provincia, f. nhw Pictavia. 

PICTAYL— UM, ¿, s. n. Thành chính về xứ Pictavia. 

PICTON — ES, um. s. m. p. nhw Ø¿c(ab:. 

PICTONIC - Us, a, um, adj. như Pictavicus. 

Picus - ts, ¿, s. m. But kia bên Roma. 

PIERID - ES, um, s. f. p. nhw Muss, 

PIERI — US, ¿, và PiER—US, ¿, s. m. Núi trong 
xứ Thessalia đã dâng kính các but nữ Muss, 

PIET—As, atis, s. f. But nữ dân Roma thờ. 

PILAT - us, ¿, s. m. Quan trấn xứ Judæa đã luận 
giết Đức Chúa Jêsu ( Philatô ). 

Down — Us, ¿, s. m. But kia bên Roma. 

PIMPL — A, æ, s. f. và PIMPLEUS mons, m. Núi trong 
nướcMacedonia đã dâng kính các hụt nữ Muss, 

PIiNCIUS mons, m. Đồi trong thành Roma. 

PINDAR-US, ¿, s. m. Người xứ Bœotia hay văn thơ 
cao. 

Pap - us, ¿, s. m. Núi xứ Thracia đã dâng kính 
but Apollô và các but nữ Musse, 

PINTI— A, æ, S. f. Thành về xứ Castella. 

PiRZ — UM, ¿, s. n. và us, ¿, s. m. Cửa bẻ thành 
A thena. 

PIR#&— Us, a, um, adj. Thuộc về Pireum. 

Pis-Æ, arum, s. f. p. Thành về xứ Tuscia. 

PISAND — ER, ri, s. m. 4. Thi nhân trước đời Ho- 
merus. 2. Quan tông thống binh thủy Sparta. 

Pisan — us, a, um, adj. Thuộc về thành Pisæ. 

PISCIAC-UM,‡, s.n. Làng gần thành Parisii. 

Dram - Æ, arum, s. m. p. Dân xứ Pisidia. 

Pisni - a, æ, 8. f. Xứ vẻ Asia minor. 

PIsISTRAT-US, ?, s. m. Người đả cai quản nước 
Athena. 

PiSITHE-Us, ¿, s.m. Điều hộ vua Marcus Aurelius. 

Pis-0, onis, s. m. Tên nhiều người bên Roma có 
tiếng. 

PIsTORI - A, æ, S. f. Thành về xứ Etruria. 

Du — 0, ús, s. f. như Suada. 

PITTAC — us, i, s. m. Người vào số bảy quân tử 
khôn ngoan nước Grecia. 
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PIi—us, ¿, s. m. 1. Antorinus —. Vua thượng vị 
Roma. 2. Tên đặt cho vna Macrinus. 3. Tên 
nLiêu Đức Giáo hoàng ‹ Phiô ). 

PLACENTI—A, æ, S. f. Thành áp sông Padus bên 
bác Italia. 

PLACIDI - A, æ, s. f. Galla —. Con gái vua Theo- 
d sias cả. 

PLA ILL- A, æ, S. f. Vợ vua Theodosius cả. 

PLATE - Æ, arum, s. f. p. Thành về xứ Boœotia. 

PLATEENS—I3; e, và PLATÆ£-—US, u, um, adj. 
Thuộc về thành Pl. ææ. 

PLAT-0, onis, s. m. Quản tử Græcus rất thì danh. 

PLATONIC - 0S, 4, um, adj. Thuộc về ông Plato. 

PLAUT - 0S, ts m. Người Roma đã đặt tích trò 
chào. 

PLEIAD — ES, um, S. f. p. Bảy con gái but Apollo 
và but nữ Pleione đã hóa ra bảy sao (em 
Pleiades trong tự vị). 

Pusi- 0S, La, m. 1. Ông Pliaius tién thông 
phép bách vật. 2. Ông Plinius hậu (la chau 
ông trước) đã chép sách. 

PLOTIN - A, æ, s. f. Vợ vua Trajanus. 

PLOTIN — us, ?, s. m. Quân tù kia. 

PLOTIUS Gul’us, s. m. Thày đã dạy tiếng latinh 
cho ông Cicero. 

PLUTARCH —Us, ?, s. m. Người đã chép truyện 
nhiều người bảng tiếng græca. 

PLUT-0, onis, và 0N, onis, s. m. Vua âm phủ, diêm 
vương. 

PLUT - us, i, s. m. But áp của cải vàng bạc. 

PLUVIALL—A, æ, s. f. Gò bên tây đống gò Canarie. 

PNEUMATOXACH-I, orum, S. m. p. Quân rối đạo 
chẳng nhận Đức Chúa Phiritô sangtô là Đức 
Chúa Lời. 

PODALIRI — us, ‡, s. m. Con but Zsculapius. 

PŒcIL-E, es, s. f. Nhà trống ở thành Athenœ (là 
nơi quân tử Stoici hay hội hợp). 

PŒESS-A, æ, S. f. như /?5odus. 

PŒXN - 1, orum, $s. m. p. Dân nước Carthago. 

PŒœxic - È, adv. Bång tiếng nước Carthago. 

PŒXIC - ce, a, um, adj. Thuộc về nước Carthago. 

PœxtNz, như Penninæ. 

PŒNUL — Us, a, um, adj. dimin. bởi 

Pæs — us, 4, um, adj. Thuộc về nước Carthago. 

P0LEM — 0, anis, và 0N, onis, s. m. Người Athenæ 
môn đệ ông Xenocrates. 

POLIOPOPOL — 1S, rs, s. f. như Á?gentoratum. 

PoLIORCET - ES, æ, s. m. Demetrius —. Quan vua 
Alexander cả được làm vua nước Macedonia. 

POLLFXTI - A, æ, s. f. But nữ dân Roma thờ. 

P0LLI — 0. onis, s. m. Asinius —. Thi nhân đời vua 
Augustus. _ 

Potto. ucis, s. m. Em ông Castor. 
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PoLORI - A, æ, S. f. Nước trong đất Alemannia. 

POLON - us, a. um, adj. Thuộc về nước Polonia. 

PoLYBI — US, ¿, s. m. Người Poma đã chép sử kí. 

PoLYB - us, t, s. m. Vua nước Corinthus. 

PoLYcAsP-us, i, s. m. Ông thánh giam mục thành 
Smyrna tử vì đạo näm 166. 

POLYMEST — OR, 07$, và POLYMXEST-OR, orts, $. m. 
Vua nước Thracia. 

POMERANI - A, æ, 8. f. Xứ nước Prussia giáp biên 
Balticum. 

PoMOX - A, æ, s. f. But nữ áp trái trăng. 

POMORAL-IS, e, adj. Thuộc về but nữ Pomona. 

POMPEI-A, æ, s. f. 1. Tên người nữ. 9. Thành về 
xứ Campania đã phải núi Vesuvius phun tro 
lấp mất hết. 

POMPEIAN - ON, ¿, s. n. (hiểu ngắm prædium). Nhà 
ông ticero ở thành Pompeia. 

POMPEIAN us, a, um, adj 1 Thuộc về ông Pompe- 
ius, theo bè ông Pompeius. 3. Thuộc vé thành 
Pompeia. 

POMPEI-I, orum, s. m. p. Thành Pompeia. 

POMPEI-US, i, s. m 1. Người đã tranh quyền vuối 
ông Cæsar. 2. Tên nhiễu người khác. 

POMPEL-O, cnis, s. f. Thành chính về xứ Navarra. 

POMPELOXIEXNS-IS, e, adj. Thuộc về thành Pumpelo. 

OMPILI-US, ?, s. m. Têu vua Numa. 

POwPoXI-US, ¿, s. m. Tên nhiều người Roma có 
tiếng. 

Doss, PONT-IS. s. m. 1.— ad Ararin. Thành về 
xứ Lotharingià. 2. — Milvius. Càu gån thành 
Roma. 3. — Moss: như Mastricum. A. — Tra- 
jani; như Norba Cæsarea. 

PONTESI-UM, i, s.n. Thành về xứ Insula Francis. 

PONTICUM MARE, n. như Pontus Eur, 

4° PONTIC - US, a, um, adj. Thuộc về xứ Pontus. 

3°.PoNTIC-US, i, s. m. Thi nhân nghĩa thiết vuối 
Ovidius. 

PONTINA vàPOMPTINA PALUS, như Paludes pomptinæ. 

PONTI-US, ¿, $. m. 1.—/erennius. Quan đại tướng 
quân Samnites đã bát quân Roma chịu phục 
nơi Caudina fauces. 2.—Pilatus; như Pilatus. 

1° PONT-US, ?,,s.m 1. But cai bién ( cũng là Oce- 
anus). 9. — Euxinus. Biên bên bắc Asia minor 
(cũng là biên đen). 

2° PoNT-us, i, s. f. Xứ (hay là nước) bên bắc Asia 
minor. 

PoPiLtUs Læxas, s. m. Người kia ông Cicero đã 
giảng mà gỡ tội cho. song nó lại giếLông Cicero, 

PoPPx - a, æ, s. f. Vợ thứ hai vua Nerv đã phải 
vua ấy giết cách đữ ton. 

PoPPEAX-US, a, um, adj. Thuộc về bà Poppaa. 

PORPHYRI-US. Ce m. Thi nhân đời vua Constan- 
tinus cả. 


PORSENN —A, æ, s. m. Vua nước Etruria. 

PORTUENS-IS, 2, adj. Thuộc về cửa sông (Tiberis). 

PORTUGALE, thành bên tây bác nước Portugalia. 

PORTUGALI-A, æ, S. f. Nước bên tây nước Hispania. 

P0RTUMN-US,¿, và P0RTUN-US, ¿, s. m. But cai biên. 

PoRT us, s, s. m. 1. — Magnus. Thành cửa bẻ 
bên nam nước Anglia. 2.— Persicus. Cira bỏ 
gò Eubea. 3. — Trajanus. Thành cửa bé bên 
nam xứ Tuscia. 

PoR — us, t, s. m. Vua đất India đã thua vua Ale- 
xander. 

PoSIDONI - Us, ?, s. m. Quản tử về môn Stoici. 

POSONI-UM, ¿, s. n. Thành lớn vé nước Hungaria. 

PosTnuMI-Us, i, s. m. Người Roma đã chép sử kí. 

POTAMICUS LACUS, m.Hồ lớn bên bảc nước Helvetia. 

POTHIN — US, i, s. m. 1. Người đã giết ông Pom- 
peius. 2. Ông thánh giám mục thành Lugdu- 
num tử vì đạo năm 1477. 

POTIN-A,#, và POTU-A, æ, s. f. But nữ áp sự uống. 

PRÆNEST — E, is, S. n. và IS, ¿s, S. f. Thành về xứ 
Latium. 

PRÆNESTIN - US, &, um, adj. Thuộc về thành Præ- 
neste. 

PRESTAN-A, æ, S. f. But nữ ban cho tuyệt chúng. 

PRÆTORIA AUGUSTA, S. f. như Augusta Præltoria. 

PRÆTORI — UM, ?, s. n. Tèn chung nhiều thành. 

PRAG - A, æ, S. f. Kinh đô nước Bohemia. 

PRAGMACI-US, ¿, và PRAMATI-US, ?, s. m. Giám mục 
kia. 

PRASIN — US, ?, S. m. Gon ngựa kia vua Commo dus 
- đã xây lăng trên đổi Vaticanus. 

PRAXE-AS, æ, s. m. Thằng rối đạo ông Tertulli- 
anus đã bác. 

PREN —A, æ, S. f. But nữ áp sự ăn cưới. 

PARIEN - A, Æ, và E, @s, s. f. Thành về xứ lonia. - 

PRIMIGENI-A, #, S. f. Tên cơ quân thứ hai mươi 
hai. 

Prim — us, ¿ s. m. Ông thánh tử vì đạo ở thành 
Lugdunum. 

PRISCILLIANIST - Æ, arum, S. m. p. Quân theo bè 
rối thăng Priscillianus. 

PRISCILLIAN=US, ?, s. m. Thằng đã lập bè rối đạo. 

PhisC-US, ¿, s. m. Tarquinius—. Vua nước Roma. 

ProB — us, ¿, s. m. Vua thượng vị Roma. 

PRoCnoR — Us,¿,s. m. Ông thánh tử vì đạo ở thành 
Antiochia. _ 

PR0CL~— Es, is, s. m. Vua nước Sparta. 

ProcL — us, ¿, s. m. Môn đệ ông Plato làm thày 
day ông Plutarchus. 

PRocoPI-us,¿,s. m. Người dä chép sử kí trong đời 
vua Justinianus. ` 

PROCULEI-US, ¿, s.m. Ñgười däc thể cùng vua Au- 


gustus. 
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ProcuL-us, i, s. m.Quan tóng thống vua Probus đã 
xui dàn Galli bầu mình lên làm vua thượng vi. 

PRŒTID-ES, um, s. f. p. Ba con gái ông Prœtusin 
trí mình đã hoá kiếp bò cái. 

PROMONTORIUM Junonis, môm đất bên tây phá biển 
Gebaltarica. 

PROMYLEA và PR0MYLtIus, những tượng but dựng 
ngoài cửa bé để phù hộ ké vượt biến. 

PRONUB— A, æ, s. f. Tên but nữ Juno. i 

PROPONTIAC - US, a, um, adj. Thuộc về biển Pro- 
pontis. 

PROPONT — IS, idis, s. f. Biên ndi bién Ægeum và 
Pontus Euxinus vuối nhau. 

PROSEBPIN — A, æ, S. f. Vợ but Pluto. 

PROSP-ER, eri, s. m. Ông thánh đã chép sách đạo. 

PROTAGOR — AS, #, Ss. m. Môn đệ quân tử Demo- 
critus. 

PROTASI - us, ?, s. m. Ông thánh tử vì đạo. 

PROTE-US, ¿, và os, ?, s. m. Con but Oceanus hay 
chăn đoàn chiên but Neptunus và năng biến 
hình. 

PROYIDENTI-A, #, S. f. But nữ bên Græcia và Roma. 

Provincia Romana, f. Xứ bên nam Francia áp biển. 

PRUDENTI - us, ?, s. m. Thi nhân có đạo. 

PRUSI — as, æ, s. m. Vua nước Bithynia đã chứa 
Annibal. 

PRUSSI — a, æ, S. f. Nước bên bắc phương tây. 

PRUTHEN - I, orum, 8. m. p. Dân nước Prussia. 

PSAMMETICH — US, ¿, s. m. Vua nước Ægyptus đã 
xây labyrinthus. e 

PSEUDOUHRIST — 0S, :, s. m. Kẻ giả Đáng cứu thể. 

PRuzzi và Pruczi, như Boris, 

PTOLEMÆ - 1S, idis, s. f. Bà Cleopatra. 

PT0LEMX-US, ?, $. m. Tên nhiều vua nước #®gyptus. 

1° PTOLEMA — 13, idis, adj. f. Thuộc về vua Ptole- 
maus, thuộc về nước #asyptus. 

2° PTOLEMA — 18, ?d:s, s. f. 1. Thành về xứ Hepta- 
nomis. 2. như Aco. 3. Tên nhiều thành khác. 

PUBLI — A, æ, s. f. Vợ thứ hai ông Cicero. 

PUBLICOL—A, æ, s. m. Valerius —. Người đã thể 
vị Junius Brutus. 

PULCHERI—A, #, s. m. Bà thánh là chivua Theo- 
dosius II. 

PUNICAN— Us, dg, um, và PUNIC—US, a, um, adj. 
Thuộc về nước Carthago; thuộc về nướcPhœ- 
nicia. 

PUPIEN — US, ¿, 5. m. Maximus —. Vua thượng vi 
Roma. 

Pur - A, æ, S$. f. But nữ áp sự suy nghi. 

PUTE0LAN-US, a, um, adj. Thuộc về thành Puteoli, 


.PUTEOL - 1, orum, s. m. p. Thành xứ Campania 


áp biển. 
PYDN-A, æ, s. f. Thành nước Macedonia gån biến. 
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Pycmæ -1, s. m. p. Dòng đöi người lùn những 
đánh vuối chim séu. 

PYGMALI-ON, onis, Ss. m. 1. Anh bà Didon. 2. Thg 
chạm kia phải lòng một tirgng mình då cham. 

PYLAD rs, z, Ss, m. Bạn hữu trung nghĩa vuối 
ông Orestes. 

PyL - #, arum, s. f. p. như Thermopylæ. 

PYLAIC - us, a, um, adj. Thuộc về Pylæ. 

PYRENE - I, orum, s. m. p. Răngnúi phân cõi 
Francia và Hispania. 

PyreNæ-us, a, um, adj. Thuộc về rặng núi Pyrenæi. 

Pynop-Es, æ, s. m. Người đã bày phép lấy lửa đá. 

Pynois, hoả tinh (về sô thất chính). 

PynRn - A, æ, S. f. 1. Vợ ông Deucalion. 9. Tên 
nhiều thành. 

PYRRnt-As, adis, adj. f. Người nữ thành Pyrrha. 

PYnRn-0, onis, s. m. Quân tử Grœcus đả lập môn 
Stoici là kẻ hồ nghi hết mọi sự. 

PYRRHONI - 1, orum, s. m. p. Các môn đồ quân tử 
Pyrrho (cũng là Stoici). 
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PYRRN - 0s,?, s. m. Vua nước Epirus đã đánh 
giặc vuối nước Roma. 

PYTHAGOR.E-US, a, um, ad]. Thuộc về ông Pytha 
goras. 

PYTUAGOR — AS, æ, s. m. Quản tir gò Samos. 

PYTHAGORIC - US, q, um, adj. nhw Pythagoræus. 

PYTHAGORIZUS-A, 2, adj. f. Người nữ về môn ông 
Pythagoras. i 

PYTHE - us, i, s. m. Vua nước Bithynia đời vua 
Xerxes. 

4° Pyrui A, æ, S. f. Vãi but Apollo. 

2° Dernt - A, orum, s. n. p. Đám chơi kính but 
Apollo vì đã giết rån Python. 

4° DYTHI-US, a, um, adj. Thuộc về but Apollo Py- 
thius. 

2° PYTHI-US, ¿, s. m. Tên đặt cho but Apollo vì åå 
giết rån Python. 

PyTH-0, ús, s. f. Thành về xứ Phocis. 

PYTH-0X, onis, s. m. Rân lớn lắm but Apollo đã 
bản chết (xem tự vi). 
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Quam, orum, S. m. p. Dân kia xưa ở xứ Moravia. 
QUADRAT-A, æ, S. f. Tên cũ thành Roma. 
QUADRIYII DN, $. m. p. Những but áp ngả ba. 
QuApRURbs, tên thành Athenæ. 
QUEDEC-UM, ¿, s. n. như Ấe¿öecum. 
QưƯERQUETULAN-US, ?, S. m. như Cælius mons. 
Qui - Es, elis, s. f. But nữ áp sự nghỉ. 
QUIETAL-IS, is, S. m. Tên but Pluto. 
QUIET-US, ¿, s. m. Con vua thượng vi Macrianus. 
QUINCTILIUS, etc., nhw Quintilius, ete. 
QUuIXQUATRIA, lễ kính but nữ Minerva. 
QUINTILIAN - us, i, s. m. Người Hispanus đã dạy 
phép văn chương ở thành Roma. 
Op - Us, i, s. m. 1. Người nghĩa thiết ông 


Horatius và ông Virgilius. 2. — Varus. Quan 
Roma đã bại trận trong đất Germania. 
QUINTILL— US, è $. m. Vua thượng vị Roma. 
QUINTINOPOL — 1S, "9, s. f. Thành về xứ Picardia. 
QUINTI - US, ¿, s. m. Tên họ Roma có danh tiếng. 
QưIRINALIA, lễ kính vua Romnlus. 
QUuiRiNAr-is, e, adj. Thuộc về vua Romulus: thuộc 
về nước Roma. 
Q0iRINALiS MONS, m. Đồi trong thành Roma. 
QUIRINt — 0S, ?, s. m. SuLpici0s—.Quan đã làm số 
nhân danh trong nước Judæa chính năm Đức 
Chúa jJêsu ra đời. 
QuiRIN — 05, ¿, s. m. Tên hèm vua Romulus. 
QUIRIT-ES,t.s.m.p.Dân nước Roma (xem tự vi). 
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RAnBATnởi, thành về xứ Palæstina (cũng là Ammon). 

RaAcuEL, S. f. indecl. Vg ông Jacob. 

RAciLl-A, £, S. f. Vg ông Cincinnatus. 

Races, thành về nước Media. 

RAtUs-A, œ, s. f. và RAGUSI-UM, ?, s. n. Thành về 
xứ Dalmatia. 

Ranan, s$. f. indecl. Người nữ thành Jericho đã 
chứa các sử ông Josue. 


RAMA, thành vé họ Benjamin. 

RAMiISEs, s. m. Vua nước #gyptus. 

RAp-Ax, acis, adj. f. Tên cơ quân thứ hai mươi 
mốt. 

RApnA-EL, elis, s. m. Thiên thắn thượng phẩm 
đã dẫn đàng cho ông Tobias (Raphae). 

RaArnip, nơi ông Moyses đã làm cho mạch nước 
bởi hòn đá mà chảy ra. 
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RATISBON-A, æ, S. f. Thành về nước Bavaria. 

RAUDIUS campus, m. Quảng đồng gần sông Padus 
(là nơi ông Marius đã đánh được quân Cimbri). 

RAUz1-— UM, ¿, s. n. như Ragusa. 

RAVENN-A, #, s. f. Thành về xứ Gallia cispadana. 

RAVENN-AS, atis, adj. cả ba giống. Thuộc về thành 
Ravenna. 

REBECC — A, æ, S. f. Vợ ông Isaac. 

REDiCUL — us, i, s$. m. But kia bên Roma. 

REDON es, um, s. m. p. 1. Thành chính về xứ 
Britannia minor. 2. Dân thành Redones. 

RecuL-us, ¿, s. m. như Atilius Regulus. 

HEMENS —1S, e, adj. Thuộc về thành Remi. 

REM-I, crum, s. m. p. 1. Thành về xứ Campania 
(Francia). 2. Dân thành Remi. 

RewI6I-us, ¿,s. m. Ông thánh giám mục thành 
Remi. 

4° REMURI - A, æ, và REMORI-A, æ, s. f. Đỉnh núi 
Aventinus ông Remus dä coi điểm chim bay. 

2° REMURI-A, orum, s. n. p. Lễ lập cho nguôi hồn 
Remus. 

REMURINUS AGER, m. Đất ông Remus. 

REM-US, ¿, s. m. Em vua Romulus. 

[EVOCAT-US, ?, s. m. Giám mục kia đã bỏ đạo. 

Rua, s. m. Sông lớn bên đông nam nước Russia 
chảy ra biển Caspium. 

RHACOT-1s, is, s. f. Tên cũ thành Alexandria. 

RRADAMANTHn-US, ¿, s. m. Quan xét dưới âm phủ. 

Raæa SYLVIA, f. Mẹ hai ông Romulus và Remus. 

RH#1T-1, orum, s.m. p. Dân xứ Rhetia. 

RneT1-A, æ, s. f. Xứ bên đông đất Helvetia. 

RHAGEs, như Rages. 

RHAMS-ES, e, s. m. Vua nước Ægyptus. 

RHEGI-UM, ¿?, s. n. Thành về xứ Calabria. 

RHEDON-ES, um, s. m. p. như Redones. 

RnEMEXNSIS và RHkMI, nhw Remensis và Remi. 

RHENAN-US, 4, um, adj. Thuộc về sông Rhenus. 

Raeneg, như Ravenna. 

RHEN-, orum,s. m. p. Những dân áp sông Rhenus. 

Ruen - us, i, s. m. Sông lớn giữa Francia và 
Alemannia. 

Rues — us, ?, s. m. Vua nước Thracia. 

lHODANIG-US,Ø, um, adj. Thuộc về sông Rhodanus. 

RHODAN - US, į, s. m. Sông nước Francia chảy ra 
biển trung, 


RÑHOBIAC - US, og, um, RHODIERS-IS, e, và RHODI - US, 


a, um, adj. Thuộc về gò Rhodus. 
ÑHODIENS — ES, ium, và RHODI ~I, orum, s. m. p. 
Dän gò Rhodus. 
Rnop — us, ¿, s. f. Gò lớn trong bién Ægeum. 
RHOXAN — E, es, s. f. như Roxane. 
Ricrw — Ea, s. ın. Lính Suevus đã nên con rå vua 
thượng vị Anthemiua. 
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RoBiG-0s, :, s. m. Bụt gìn giữ lúa má. 

R0OGAT - A, æ, s. f. Bà thánh kia tử vì đạo.. 

Do - 4, æ, S. 1. Kinh đô nước Roma. 2.—Nova. 
Thành Constantinopolis. i 

ROMANENS-IS, e, adj. Thuộc về thành Roma, ớ 
thành Roma. 

ROMAN — 1, orum, s. m. p. Dân thành Roma; dân 
nước Roma. l 

ROMANI - A, æ, S. f. 1. Nước Roma. 2. Xứ bên 
đông bắc Italia. 

ROMANIC — Us, a, um, adj. Thuộc về thành Roma. 

1° Roman — us, a, oan, adj. Thuộc về thành Roma; 
thuộc về nước Roma ( xem tự vị). 

3° HoMAN-US, ¿, s. m. Ông thánh kia tử vì đạo. 

ROME—A, orum, s. n. p. Lễ kia ở thành Roma. 

ROMELI - A, æ, s. f. Xứ vê nước Turce (bên tây). 

Dog, A, æ, S. f. 1. Mẹ vua thượng vị Galerius. 
2. Xứ bên đông bắc Italia ( cũng là Romania). 

RoMULAR —1S, e, adj. như 1° Romanus. 

ROMULENSIS Julia, f. như Hispalis. 

R0MULE —us, a, um, adj. Thuộc về vua Romulus. 
2. Thuộc về nước Roma. 

ROMULID - Æ, arum, và ROMULID-ES, um, s. m. p. 
Dòng dõi vua Romulus, dän Roma. 

RomULI - US, a, um, và ROMUL -US, a, um, adj. 
nhu Romuleus. S 

RoMUL - us, ?, s. m. Người đã lập thành Roma. 

Row0LUS Momylius Augustulus, s. m. Vua rốt hét 
nước Roma ( địa phận tây ). 

Rosci — us, è, s. m. Người hay cách điệu đã tập 
ông Cicero kiểu giảng bài. 

ROTERODAN-UM, ¿, S. n. Thành về nước Hollandia. 

RuTHOMAGZ#-US, d, um, và ÑOTHOMAGENS-IS, e, ac): 
Thuộc về thành Rothomagus. 

ROTHOMAG-US, 2, S. m. Thành vé xú Normannia. 

RoXAN-E, es, s. f. Vg vua Alexander cả. 

Rusen, s. m. indecl. Con cà ông Jacob. 

Rosic - 0, onis, s. m. Sông nhỏ phân cõi Italia và 
Gallia cisalpina. 

RuBIŒO, inis, s. f. But nữ gìn giữ lúa má. 

RupRUN mare, n. Biển giữa Arabia và #gyptus. 

RUETIC — UM, ¿, s. n. như Anicium. 

RUFIN-0s, ?, s. m. Người đã coi sóc hai vua Arca- 
dius và Honorius khi còn tró. 

Rur-us, ¿, s. m. Quan consul vua Nero đã luận gigt. 

RưMI — A, æ, s. TC But nữ gìn giữ' con trå còn bù. 

RUMIN - us, ‡, s. m. Tên but Jupiter hay nuôi mọi 
våt. 

RumĮ-0, onis, và ON, onis, s. m. Tên cũ sông Tibe- - 
T18. l 

TT But nữ quan thày kẻ làm cỏ lúa. ` 

RUPELL - A, æ, s. f. Thành cửa bể bên tây nước 
Francia. 
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RuRici - us, i, s. m. Ông thánh giám mục thành 
Lemovicæ. 

Hung - A, æ, S. f. But nữ áp đồng điền. 
RUSCINONEN3IS comitatus, m. Xứ bên nam Francia 
áp núi Pyrenæi. r 
UscuRI-u, ¿, s. n. Thành cửa bê bên bắc Africa. 
Russi - a, æ, s. f. Nước lớn bên đông bắc phương 

tây. 
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SaB —A, æ, S. f. Thành về Arabia Felix. 

SABÆ - A, #, S. f. Miền trong Arabia Felix. 

SABÆ —1, orum, $. m. p. Dàn dàt Sabæa. 

SAB& - US, a, um, adj. Thuộc vé đắt Sabæa. 

SABATHI— A, æ, s. f. Thành về xứ Liguria. 

SABAUDI - A, #, S. f. Xứ bên dòng Francia áp núi 
Alpes. 

SABAUD - Us, a, um, adj. Thuộc về xứ Sabaudia. 

SABAZI — A, arum, s. n. p. 1. Lẻ kính but Bacchus. 
2. Lễ kinh but Jupiter. 

SABELLIAN. - 1, orum, $s. m. p. Quân theo bè rồi Sa- 
bellius. 

SABELLI— US, ¿, s. m. Thằng đã lập bè rồi đạo. 

SABIN - A, æ, S. f, Julia — Auousta. Vợ vua Adri- 
anus. 

SABIN-1, orum. s. m. p. Dân giáp xứ Latium bên 
båc. 

1° SABIN-US, a, um, adj. Thuộc vẻ dân Sabini. 

2° SABIN - US, ?, s. m. 4. Quan giúp ông Cæsar 
trong xứ Gallia. 2. — 7s. Quan thương 
nghị vua Sejanus đã luận giết. 3. — Flavius. 
Em vua thượng vị Vespasianus. 4. — Julius. 
Người Gallus đã phải vua Vespasianus luận 
giết vì đã xui xứ Gallia khởi ngụy vuối nước 
Roma. 5. Tên nhiều người khác. 

SaB — 15, i$, s. m. But dân Sabæi thờ. 

SAcEh mans, m. Núi gàn thành Roma (là nơi các 
ké thứ đân đã rút vẻ mà toan vây thành Roma). 

SACRA VIA, f. Con đàng ở Roma mà lên Capito- 
lium. 

SACBAN —I, orum, s. m. p. Dân kia về xứ Latium. 

SADDUCE —I, orum, s.m. p. Quân rối đạo bên Ju- 
dæi xưa. 

SADDUC.E — U8, @, um, adj. Thuộc về quàn Saddu- 
cai. 

SApoc, người đã lập bè rối Sadducæi. 

SApucaA, sông lớn về xứ Bætica. 

SA6I-UM, ¿, S. n. Thành vé xứ Normannia. 

SAu0N—A, #, 8. [. như Arar. 
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` RUTEN-I, orum, s.m. p. như Rutheni. 


SAM 


Rura, s. f. indecl. Ve ông Booz. 

[ÌUTHENENSIS provincia, f. Miễn bên dòng xứ Aqui- 
tania. 

RUTHEN-I, orum, s. m. p. Dân đắt Ruthenens:s. 

RUTILtUS Rufus, s. m. Quan consul có đức hanh 
đã phải Sylla phát lưu. : 

RuTCL-1, orum, s. m. p. Dân kia xưa ở xứ Latium. 


SAGUNTIN-I, orum, S. m. p. Dân thành Saguntum. 

SAGUNT - UM,t,S. n. Thành bên đông xứ Hispania 
xưa đã phải ông Annibal bát thì cả đân ai nấy 
đót mình trong nhà mình kéo phải làm tôi. 

SALACI— A, æ, S. f. But nữ cai bién. - 

SALAMIN — A, æ, S. f. Thành về gò Cyprus. 

SALAMINIAC — US, A, um, VÀ SALAMINI— US, a. um, 
adj. Thuộc vẻ thành Salamina. 

Salaria via, f. Con đàng tir thành Roma đến dân 
Sabini. 

SALEM, tên cũ thành Jerusalem. 

SALERNITAN - US, a, wan, adj. Thuộc về Salerna. 

SALERN — UM, ?, $. n. Thành chính vẻ xứ Picenum. 

SALI- 1, orum, s. m. 1. Dân kia ở đất Germania 
xưa. 9. Các sãi but Mars. 

SALIN - #, arum, s. f. p. Xóm thành Roma. 

SALISBURG CM. ?, $. n. Thành về nước Bavaria, 

SALLUSTI-US, ?, s. m. Người Roma đã chép sử ki. 

SALMANASAn, S. m. indecl. Vua nước Assyria đã 
chiếm lăy nước Israel. 

SALMANTIC-A, æ. S$. f. Thành về xứ Legio. 

SALMANTICENS-I1S, e, adj. Thuộc về Salmantiea. 

SALODUR — UM, ¿, S. n. 1. Xứ bên bắc nước Helve- 
tia. 2. Thành chính về xứ Salodurum. 

SALoME, me hai ông thánh tông đồ Jacobus tiền 
và Joannes. 

SALOM-OR, onis, s. m. Vua nước Judæa (Salumon). 

SALOMONIAC ~ US, d, um, và SALOMONI — US. A, um, 
adj. Thuộc vẻ vua Salomon. 

SALON- a, æ, s. f. Thành về xứ Dalmatia. 

SALUCI-E, arum, s. f. p. Thành về Pedemontium. 

SaL-us, utis, s. f. But nữ áp sự mạnh khoẻ. 

SALUTARIS porla, f. Cửa kia ở thành Roma. 

SALVIAN—US, ¿, S. m. Người thành Massilia đả 
chép sách đạo. 

SAMAR-A, 2, S. f. Sông chảy qua xứ Picardia. 

SAMARE — US, a, um, adj. Thuộc về đân Samarite. 

SAMARI - A, æ, S. f. 1. Xứ giữa xứ Judæa và xứ 
Galilæa. 2. Thành chính về xứ Samaria. 
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SAMARIT— E, arum, s.m. p. Dân thành Samaria. 

SAMARITAN-US, A, um, và SAMARITIC-US, &, um, adj. 
Thuộc về dät Samaria. 

SAMAROBRIVA Và SAMAROBRIGA, nhu Ambianum. 

SAMMONIC-US, ?, s. m. Thày thuốc đời Caracalla. 

SAMN - IS, itis, adj. m. Thuộc về dân Samnite. 

SAMNIT-E, arum, Và £S, um, s.m. p. Dân xứ Sam- 
nium. 

SAMNITIC-US, a, um, adj. Thuộc về dân Samnit:e. 

SAMNI—UM, ?, S. D. Xứ bên đông nam xứ Latium, 

SAM— 05, ¿, và US,¿, s. l. Gò về đống gò Šporades. 

SAMOSAT - A, æ, S. f. và a, orum, s. n. p. Thành về 
nước Syrja. 

SAMOTHRACI — A, æ, s. f. Gò trong biến Ægeum. 

SAMOTHRACI - US, đ, um, adj. Thuộc vè gò Samo- 
thracia. 

SAMPS — 0, 6s, s. f. Vợ vua thượng vi Proculus. 

SAMS-0N, onis, s. m. và SAMSON, s. m. indecl. Quan 
xét dän Israel có sức khoẻ lạ lùng (Sansong). 

SAMUEL, elis, s. m. Quan xét dân Israel được ơn 
tiên tri. 

SANCTONES, nhị Santonæ. 

SANC-0S, ¿, s. m. But bên Sabini (Medius- Fidius). 

SANDALIOT —1S, idis. s. f. Gò Sardinia. 

SANQUALIS porta, f. Cửa kia ở thành Roma. 

SANTON-¥, arum, Và ES, um, s. m. p. Dân xứ San- 
tonia. 

SANTONI-A, æ, s. f. Xứ bên tây bắc Aquitania. 

SANTONIC-US, a, um, adj. Thuộc về xứ Santonia. 

SANTONUM portus, như Rupella. 

SAPAUDI—A, æ, S. f. như Sabaudia. 

SAPAUD — US, a, um, adj. như Sabaudus. 

SAP - OR, oris, s. m. 1. Vua nước Persia båt vua 
thượng vị Valerianus cúi lưng làm bậc cho mình 
lên ngựa. 2. Tên nhiều vua khác nước Persia. 

SAPPHIC — US, a, um, adj. Thuộc về Sappho. 

SApPn-0, Gs, S.f. Người nữ gò Lesbos hay văn thơ. 

SAR— A, æ, và SARR - A, æ, S. f. Vợ ông Abraham. 

SARACEN —1, orum, s. m. p. như Sarraceni. 

SARDÄNAPAL-US, ?, s. m. Vua rốt hết nước Assyria 
trước; fig. người mê sự vui sướng. 

Sand- FS, ium, s. f. p. Kinh đồ nước Lydia. 

SARD - 1, orum, s. m. p. Dän gò Sardinia. 

SARDIAN-US, d, um, adj. Thuộc về thành Sardes. 

SARDIC—A, æ, S. f. Thành về xứ Mæsia. 

SARDICENS— 1S, 2, adj. Thuộc về thành Sardica. 

SARDINI - A, æ, S. f. Gò lớn giữa Sicilia và Corsica. 

SARDINIAN — US, đ, um, và SARDINIENS - IS, e, adj. 
Thuộc vé gò Sardinia. 

SARD!S, nhw Sardes. 


SARDI — US, a, um, adj. Thuộc về thành Sardes. 
um, adj. 


SARDO - US, a, um, và SARD—US, a, 
Thuộc về gò Sardinia. 


SAREPT - A, æ, s. f. và SAREPHTA, s. f. indecl. 
Thành về nước Phænicia. 


SARMAT — Æ, arum, S. Mm. p. Dân đất Sarmatia. 

SARMATI-A, æ, s.f. Đất rộng bên đông bắc phương 
tây và bên tây bắc phương đông (rầy gọi là 
Russia ). 

SARMATIC-US, đ, um, adj. Thuộc về dân Sarmate. 

SARMAT — 1S, (ds, adj. f. Thuộc về đất Sarmatia. 

SARMI — A, æ, S. f. Gò bên tây xứ Britannia minor. 

SARPED—0N, onis, s. m. Quan tổng thống vua 
Antiochus Nicanor. 

SARR - A, æ, s. f. Tên cũ thành Tyrus. 

SARRACEN — I, orum, s. m. p. 1. Dân đất Arabia 
Felix. 2. Quân Mahumetani, quân hồi hồi. 

SARRAN — US, đ, um, adj. Thuộc về thành Tyrus; 
thuộc về nước Phœnicia; thuộc về Carthago. 

SARTH - A, æ, S. f. Sông về xứ Qenomania. 

SATAN, s. m. indecl. và SATAN-AS, #, s. m. Thiên 
thần đả làm đầu mà phản ngụy cùng Đức Chúa 
Lời ( xem tự v]). 

SATURIT - AS, atis, 8. f. But nữ thánh sư kẻăn dỗ 
ăn che, 

SATURNAL —1S, e, adj. Thuộc về but Saturnus. 

SATURNI — A, æ, S. f. 1. Xứ Latium; đất Italia. 2. 
But nữ Jano. d 

SATURNIN —-US, ?, s. m. 1. — Sempronius. Vua 
thượng vi Roma. 2. Ông thánh Gei mục 
thành Tolosa tử vì đạo. 

SATURNI — US, d, um,adj. Thuộc về but SE 

SATURN — US, ¿, $s. m. But kia là cha but Jupiter 
và but nữ Vesta. 

SATYR - 1, orum, s. m. p. Các but sơn lâm. 

SAUL, s. m. indecl. và SA - uL, ulis, s. m. Vua 
thứ nhất nước Judæa ( Saulê ). 

SAUL - us, ?, s. m. Tên củ ông thánh Paulus 
tông đồ. 

SAUNIT - Æ, arum, S. M. p. . như Samnitæ. 

SAUROMAT - Æ, arum, s. m. p. như Sarmateæ. 

Savia Pannonia, s. f. Xứ trong nước Hungaria. 

Sav-0, ons, và SAVON - A, æ, s. f. Thành về xứ 
Liguria (cũng là Sabathia). 

SAXON — Es, um, S. m. p. Dân bên bắc Germania 
hay cướp bẻ. 

SAXONI — A, æ, S. f. Đắt bên bắc Germania. 

SAXON10 — Us, a, um, adj. Thuộc về dän Saxones. 

SCEA porta, f. Cửa kia ở thành Troja. 

Scæv - A, æ, s. m. Tên nhiều người Roma. 

ScÆvoL - A, æ, S. m. như Mucius. 


4 SCALD —1S, ¡s, s. m. Sông chảy qua Belgica và 


Hollandia, 
ScANDI — A, #, Và SCANDINAVI - A, æ, s. f. Đất rộng 


bên båc phương tây xưa (rầy là Suecia, Norve-- 
gia và Dania). 
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SCAUR — Us, ¿, $. m. Tên nhiều người Roma. 

SÑCELERATUS vicus, m. Xóm thành Roma. 

SCELERATA porta, f. Cira kia ở thành Roma. 

SCERDIL&PD-0S,¿, s.m. Tên nhiều vua nước Illyria. 

SCIPIAD - Æ, arum, s. m. p. Các ông Scipio. 

ŠCIPI - O, onis, s. m. Tên nhiều-quan thống chế 
Roma. l 

SCLAY — 1, orum, và SCLAVINTS—1I, orum, s. M. p. 
Dân đất Sclavonia. 

SŠCLAVONL — A, #, s. f. Đất bên tây đất Bulgaria xưa. 

ScoRiAL, nhà dòng nước Hispania (là nơi táng 
xác các vua Hispani). 

SC0T —1, orum, s. m. p. Dân đất Scotia. 

Scoti - A, æ, s. f. Xứ (xưa là nước) bên bắc 
Anglia. 

ScoTic-us, a, um, và SC0T —US, a, um, adj. Thuộc 
về đất Scotia. 

SCRBIBONI — A, œ, S. l. Vợ vua thượng vị Augustus. 

SCYLL — A, œ, s. f. Con gái ông Phoreus đã hóa 
hòn lố thong biên Sicilia. ' 

ScyLLÆ - us, a um, adj. Thuộc về hòn lố Scylla. 

ScYn —0N, onis, s. m. Quân tir đời ông Cicero. 

Scyr —0S, ¿, VÀ us, i, s. f. Gò trong bién Z#geum. 

ScYTH- A, æ, VÀ ES, æ, adj. m. Người nước 
Scythia. 

SCYTHI — A, 2, S. f. Đất rất ròng bên bác phương 
dòng xưa. 

SCYTHIC-US, a, um, adj. Thuộc vẻ dăt Scythia. 

SCYTH —1S, idis, và S€YTHISS— A. æ, adj.f. Người 
n đắt Scythia. 

ScYTHI — US, a, um, adj. nhw Scythieus. 

SeBADIBE, như Philippinæ. 

SI:bBAsT — E, es, s. f. Thành Samaria. 

SrRASTEN-US,@, um, adj. Thuộc về thành Sebaste. 

SEBASTIAN-UsS, ?, S. M. Ông thánh tir vì đạo (288. 

Secer DU, $. m. p. Những but thánh sư sự khoẻ. 

SEDECI — AS, æ, S. m. Vua rốt hết nước Juda đã 
chét trong tù bên Babylon. 

SEDULL ~ US, i, s. m. Thi nhân Irlandus có đạo. 

SEGEST-A, æ, S. f. But nữ gìn giữ mùa màng. 2. 
Thành về gò Sicilia. 

SEo¿0DUN — UM, ft, s. n. Thành Ruteni. 

SEGOVI - A, 2, S. f. Thành vé xứ Castella. 

SEI-A, Æ, Và BEI-A, 2.3. But nữ áp sw gico lúa. 

SEJAN — US, 2, s. m. Nưười đác thể cùng vua Ti- 
berius. 

SELEUCENS-IS, €, VÀ SELEUCE-US, a, um, adj. Thuộc 
về thành Seleucia. 

SELEUCI-A, P, S. f. 1. Thành lớn về xứ Babylonia 
áp sông Tigris đã làm kinh đô các vua Parthi. 


SELEUCIAN - US, 0, um, VÀ SELEUCIENS ~ 15, e, adj. | 


như Seleucensis. 
SELEUC —18, idis, 8. f. Xứ vë nước Syria. 
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SELEUC-03, ¿, s. m. 1. Quan tống thống vua Ale- 
xander cả då được làm vua nước Syria. 9. Tên 
nhiều vua nước Syria. 

SEM, s. m. indecl. Con ông Noe. 

SEMIANMIR —A, Ø, s. f. Mẹ vua Heliogabalus. 

ŠEMIRAXMIDISMURUS, thành bà Semiramis đã truyền 
xảy nơi cöi xứ Mesopotamia. 

SEMIRAM-IS, (e và idis, s. f. Vua bà nước Assyria. 

SEMITALES DII, Mm. p. Những but áp các nẻo. 

SEMON —ES, um, s. m. p. Những but hạ đảng. 

SEMPRON! — US, ¿, s. m. Tên các ông Gracci. 

Sex — US, ¿, s. m. như Sem. 

SEN-A, æ, s. f. 1, Thành về xứ Umbria. 2. Thành 
về xứ Etruria. 

SENEC — A, æ, s. M. Quân tử cuốc sư vua Nero, 
đoạn phải vua ấy luận giết. 

SENENS-IS, e, adj. Thuộc về thành Sena. 

SENNA+R, indecl. Tèn cũ xứ Babylonia. 

SENNACHERIB, S. m, indecl. Vua nước Assyria. 

SENONEXNSIS AGER, m. Miền bên tây nam xứ Cam- 
pania (vé Francia). 

SENON — Es, um, s. m. p. 1. Dân xứ Senonensis. 
2. Thành chính về xứ Senonensis. 

SENONIG — US, A, um, Và SENONI—US, a, um, adj. 
Thuộc về dän Senones. 

SEPTEMCASTRENSIS REGIO, f. nhw Transilvania. 

SEPTIMANI—A, æ, S. f. Phản xứ Narbonensis. 

SEPTIMI-US, ?, Và ŠEPTIM-Us, i, s. m. Vua thượng 
vi Roma. 

SEQUAN — A, æ, S. f. Sông nước Francia chảy ra 
đại tây dang. 

SEQUANENSIS MAGNA, và MAxIMA SEQUANORUM, f. Xứ 
bên đông nước Gallia (ráy là Burgundia và Se- 
quania). 

SEQUANI-A, æ, S. f. Xứ bèn đông xứ Burgundia. 

SEQuUaAN - 1, orum, s. m. p Dàn xứ Sequania. 

SEQUANIC — US, d, um, và SEQUAN — US, a, um, adj. 
Thuộc về xứ Sequania (hay là Sequanensis 
magna). 

SerartoN, nhw Alexandria. 

Serap — 1s, ts và idis, s. m. But dån Græci và dân 
Ægyptii thờ, 

SEREN — Us, ¿, s. m. Người có tinh nghĩa vuối ông 
Seneca. - 

ŠER-ES, um, s. m. p. Dân bên đông phưưng đông 
(dän nước Đại minh). 

SEn0G1-US, ¿, s. m. Quan trấn gò Cyprus ông thánh 
Paulus đá khuyên được theo đạo Đức Chúa 
Jèsu. 

SERIC - A, Ø, s. f. Miền bên đông phương dòng 
(Đại minh). 

SERIC — US, đ, um, adj. Thuộc về dân Seres. 

SERBAN — U8, :, 8. m. Tên ông Atilius Regulus. 
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SERTORI - US, €, s. m. Người đã a Long bên ông 1 SIGE - ƯM, ?, và 0N, ?, s. n. Mém đất xứ Troas thò 


Marius. 

SERVI - A, æ, s. f. Xứ trong nước Hungaria. 

Servius TuLLi0s, s. m. Vua thứ sáu nước Roma. 

SrsAcn, 1° Thành Babylon. 2° But nữ áp sự nghỉ 
(bên Babylon). 

SES0STR —1S, ¿s và dis, s. m. Vua nước Ægyptus 
có thì danh. 

Sessı— A, æ, s. f. But nữ kia. 

SETE, s. m. indecl. Con thứ ba ông Adamus. 

SETH1AN —1, orum, s. m. p. Quân rối đạo kia dạy 
rằng ông Seth là đấng cứu thế. 

SEYERIAN-I, orum, s.m.p. Quân theo bè rối Severus. 

SEVERIAN - US, ?, s. m. Vua thượng vị Roma. 

SEVERIN — CS, ?, s. m. Tên nhiều ông thánh. 

SEVER — US, ¿, s. m. 1. SEPTIMU$s —. Vua thượng 
vị Roma.2. ÀLEXANDER-—. Vua thượng vị Roma. 
3. Sulpitius—. Người đã chép sử kí. 4. Thằng 
đã lập bè rối đạo kia. 

ŠEXTILI — A, æ, S. f. Vợ vua Vitellius. 

SEXT — US, ?, s. m. Con ông Pompeius. 

SIAMENS — ES, (um, s. m. p. Dân nước Xiêm. 

SIAMENS - IS, e, adj. Thuộc về nước Xiêm. 

Sram —ƯM, ?, s. n. Nước Xiêm bên đông nam 
phương đông. 

SIBILL— A, æ, s. f. như Hispalis. 

SICAMBR — 1, orum, s. m. p. Dân đất Sicambria. 

SICAMBRI — A, #, S. f. Đất bên tây bắc Germania. 

ĐIGAN —1, orum, s. m. p. Dân gò Sicania. 

SICANI— A, æ, S. f. như Sicilia. 

Sican - 1S, id's, f. S1CANI — US, a, um, và SICAN-US, 
a, um, adj. Thuộc về gò Sicania. 

SıcEL — 1S, idis, adj. f Thuộc về gò Sicilia. 

SIcRz# - us, ¿, s. m. Chồng bà Dido. 

SicnAR, như 2° Sichem. 

1° SicHEM, s. m. indecl. Tướng dân Chananai. 

3° SICHEM, s. f. indecl. và SICHIM-A, æ, s.f. Thành 
vê xý Samaria. 

Siciri A. æ, s. f. Gò lớn bên tây nam đất Italia. 

SICILIENS — IS, e, adj. Thuộc về gò Sicilia. 

Bucms DENTATUS, s. m. Lính cựu Roma đã đánh 
giặc một trăm hai mươi trận. 

SICUL - 1, orum, s. m. p. Dân gò Sicilia. 

SICULUM MARE, n.Phần bién trung bên đông Sicilia. 

SıcuL-us, a, um, adj. Thuộc về gò Sicilia. 

4° SID-oN, onis, s. m. Con cả ông Chanaan đả lập 
thành Sidon. 

2° Sum — ON, onis, s. f. Thành về nước Phænicia. 

SIDONIC — US, a, um, SŠ1DON-IS, idis, f. và SIDONI-US, 
a, um, adj. Thuộc về thành Sidon; thuộc về 
nước Phænicia; thuộc về nước Carthago; 
thuộc về ông Cadmus; thuộc về thành Thehbœ 
(về xứ Bœotia). 


ra biến. 

SIGE - US, a, um, và SIGEI CS, đ, um, adj. Thuộc 
vê mom đất Sigeum; thuộc về nước Troja; 
thuộc về nước Roma. 

SIGOVES-US, ¿, s. m. Cháu một vua nướcGallia xưa. 

SILAN — US, ¿, s. m. Cháu vua thượng vị Claudius. 

SIL - AS, æ, s.m. Người đã giúp ông thánh Pau- 
lus giảng đạo. 

SILEN-I, orum, s. m. p. Những but Satyri đã già. 

SILEN - Us, ¿, s. m. 1. But già kia đã dạy dỗ but 
Bacchus. 3. But thánh sw các phép kín nhiệm. 

SILESI - A, æ, S. f. Xứ trong đất Alemannia. 

Siro, s. f. indecl. Thành trong nước Judæa. 

SOLO-A, æ, S. f. và SILOE, s. f. indecl. Mạch nước 
bởi hòn đá mà chảy ra dưới chân núi Sion. 


` SILURUM INSULZ, f. p. Đống gò bên tây nam nước 


Anglia. 

SILVAN -- Æ, arum, s$. f. p. Những but nữ sơn lâm. 

SILVAN-US, ¿, s. m. 1. But sơn lâm. 2. Tên but 
Mars. 3, Quan vua Constantius I] đã muốn làm 
vua. . 

SILVEST - ER, ri, s. m. Tên nhiều Đức Giáo hoàng 
(SIHivetô). 

SILYI-US, ¿, s. m. 1. Con ông Æneas. 2. Tên nhiều 
vua nước Alba. 

SIME-ON, onis, s. m. 1, Con ông Jacob. 2. Người 
Jdudeus già kia Đức Chúa Lời đã hứa sẽ được 
xem đắng cứu thë. 

SIM — ON, onis, s. m. 1. Tên cũ ông thánh Petrus 
tông đồ (Simong). 2. Người quê ở xứ Cyrena- 
ica đã đỡ câu rút Đức(?húa Jèsu. 3. Ông thánh. 
tông đồ cả Đức Chúa Jêsu. 4. Thằng phù thủy 
đã muốn lấy bạc mà mua Đức Chúa Phiritô 
sanglô. 

SIMONIAN — I, orum, s. m. p. Quân theo bè thằng 
phù thúy Simon. 

SıMONID — ES, (e, s. m. Thi nhân Græcus. 

1° Sın A, æ, s. f. Nước Đại minh. 

9° SINA, indecl. nhw Sinai. 

Sın — Æ, arum, s. m. p. Dân nước Sina. 

SINAI, s. m. indecl. Núi trong Arabia Petræa (là 
nơi Đức Chúa Lời đä truyền mười điều răn). 
SINEAR, nơi trong xứ Mesopotamia thuở xưa đã 

xây tháp Babel đó. 

SINGIDUN — UM, ?, s. n. như Belgradum. 

Sıx — 0N, onis, s. m. Người Græcus dä nhủ được 
dân Trojani kéo ngựa gỗ kia vào thành Troja. 

SINOP-E, es, s.f. Thành cửa bẻ về xứ Paphlagonia. 

Son, s. f. indecl. 1. Núi trong thành Jerusalem. 
2. Thành Jerusalem. 

SIREN — ES, um, s. f. p. Giống quái kia (xem Siren 
trong tự vi). 
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SIRMI - UM, i, s. p. Thành về xứ Pannonia xưa. 

SISYGAMB-IS, i$, s. f. Me vua Darius Codomanus. 

SITH — ON, onis, m. SITHON-IS, idis, f. và SITHONI- 
us, a, um, adj. Thuộc về dät Sithonia. 

SITROXI ~ A, æ, S. f. Phán đăt Thracia. 

SIXT-US, i, s. m. Tên nhiều Đức Giáo hoàng. 

ŠLAVI-A, Z, SLAYONI-A. æ, s. f. Đất bên Germania. 

SMARR - ES, îs, s. m. Vua nước Ægyptus. 

Swenn —IS, is, s. m. Con vua Cyrus dä phải ông 
Cambyses truyền giết. 

SMYRN - A, æ, S. f. Thành về xứ Lydia. 

6MYRNEUS sue, m. Vung biên gần thành Smyrna. 

SMYRN — US, :, S. f. như Smyrna. 

SoCn-1S, is, s. m. Vua nước Ægyptus. 

Socno, s. f. indecl. Thành về nước Judæa. 


SOCRAT-ES, 4, s.m. Quân tử Athenæ có thì danh. ` 


S0CRATIC — us, a, um, adj. Thuộc về ông Socrates. 

SODOM — A, æ, S. f. A, orum, S. n. p. Và UM, t, S. n. 
Thành về Pentapolis (Judæa) đã phải lửa trên 
trời đốt tuyệt. 

SODOM - 1, orum, và S0DOMIT-/§, arum, s. m. p. Dân 
thành Sodoma. 

S0DOMIFIC — US, a, um, adj. Thuộc về thành Sodc- 
ma; båt chước dân thành Sodoma. 

S0GDIAN-A, æ, s. f. Xú trong nước Persia. 

SOGDIAN — 1, orum, s. m. p. Dân xứ Sogdiana. 

SoL, soL-Is, s. m. Mặt trời (là giống nhiều dân 
phương đông và dân Græci thờ). 

SoLLAx, nhir Tigris. 

SoLocE, như Seleucia. 

S0L-0, onis, và 0N, onis, s. m. Người đã lập luật 
nước Athenæ cùng vào số bảy quân tử khôn 
ngoan nước Græcia. 

SOLYM A, æ, S. f. và I, orum, s. m. p. như Jeru- 
salem. 

SoLYM - US, a, um, adj. Thuộc vè thành Solyma. 

SOMN - US, i, s. m. But áp sự ngủ. 

SOMON-A, æ, s. f. như Samara. 

SONDÆ FRETUM, phá bièn giữa hai gò Sumatra và 
Java. 

Sorul — A, #, $S. f. Vợ vua Justinus Il. 

SOPRIAN — Us, Ø, um, adj. Thuộc về đền thờ Sancta 
Sophia ở thành Constantinopolis. 

S0PHOCL — Es, 1s, s. m. Thi nhân Græcus có thì 
danh. 

SOPHONISB-A, Æ, S. f. Con gái ông Asdrubal. 

SOPURONI-A, æ, s. f. Bà thánh kia tir vì đạo. 

S0PHRONISC-US, i, s. m. Cha ông Socrates. 

SoP-oR, oris, s. m. như Somnus. 

SORBON - A, æ, s. f. Hàn lâm viên thành Parisii. 

SoBS, SORT-IS, s. f. But cai số mệnh, mênh trời. 

SoSIGEK-ES, is, s. m. Thày tư thiên đã giúp” ông 
Cæsar sửa lịch lại. 
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S0SI-I, orum, s. m. p. Những người bán hàng 
sách ở thành Roma đời vua Augustus. 

S05TRAT-US, ¿, s. m. Người đả áp việc xây tháp 
Pharos. 

SOT-ER, eris, s. m. 1. Tên vua Antiochus kia. 9. 
Đấng cứu thế. 

S0TERICIAN-US, đ, um, adj. Thuộc về Đấng cứu thế. 

Bora, thành bên nam xứ Vasconia. 

S0Z0MEN-US, ?, s. m. Người đã chép sử kí Ighêrê- 
gia bên nướconstantinopolis. 

SPART-A, æ, S. f. Kinh đô nước Sparta (cũng là 
Lacedemon). 

ĐPARTAC-US, ?, s.m. Người làm đảu các tôi tá 
Roma đã khới ngụy. 

ŠPARTAN-US, đ, um, SPARTIAC-US, A, um, SŠPARTIAT- 
ES, X, Và SPARTIATIC-US, a, um, adj. Thuộc về 
thành Sparta; thuộc về nước Sparta. 

SPARTIAT-E, arum, s. m.p. Dân nước Sparta. 

SPEs, SPE-I, s. f. But nữ áp sự trông cậy. 

SPEUSIPP-US, ¿, s. m. Quân tử cháu ông Plato. 

Spuren - us, ?, s. m. Quân tử vé môn Stoici. 

SPHINx, giống kì quái bày đặt. ˆ 

SPOLETAN-US, d, um, và ŠPOLETIN-US, 4, um, adj. 
Thuộo về thành Spoletum. 

SPOLET-UM, ¿, s. n. Thành về xứ Umbria. 

SPORAD — ES, um, s. f. p. Đống mười chín gò giữa 
Cyclades và gò Creta trong biên Ægeum. 

SPURI—I, orum, s. m. p. Những người nước 
Sparta đã lập thành Tarentum. 

STADI—A, æ. s. f. Tên cũ gò Rhodus. 

SPAGIR — a, æ, s. f. Thành vẻ nước Macedonia. 

STASE AS, æ, s. m. Quản tử thành Neapolis về 
môn ông Aristoteles. 

STATILIA MESSALINA, s. f. Vo vua Nero. 

STATILIN-US, ?, s. m. But phù hộ con trẻ mới tập đi. 

STATILI — US, s. m. Người då vào bè Catilina. 

STATIN-A, æ, s. f. But nữ phù hộ con trẻ mới tập 
di. 

STATIN — £, arum, s. f. p. Hồ kia trong xứ Cam- 
pania khi động đất đoạn Dën hoá ra. 

STATI - US, ¿, s. m. Thi nhân kia. 

STAT—0R, oris, s. m. Tên but Jupiter. 

STATUS ECCLESIASTICUS, M. Nước Đức Giáo hoàng 
giữa dét Italia. 

STATUS UNITUS, m. Ñước giữa America bắc (cũng 
là Hoa kí hay là Hợp chúng bộ). 

STENT-0R, oris, s. m. Người Græcus có tiếng kêu 
to lâm. 

STENTORE — US, đ, um, adj. Thuộc về Stentor. 

STEPHAN — US, ¿, s. m. Ông thánh diaconus chịu tử 
vì đạo trước hết (Têvong). 

STERC — ES, is, ŠTERCULI-US, i, Và STERCUL-US. i, $. 
m. Bụt đã bày phép bỏ phân ruộng. 
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STERQLİLI — U8, ¿, s. m. nhu Sierees. 

ST.LIcn-o, onis, s. m. Cha vợ vua Honerius. 

Sat, onis, s. m. Quân tử cuốc sư vua Alexans 
der Severus. 

STILP-0, onis, s. m. Quân tử thành Megara. 

STIMUL-A, æ, S. f. But nữ kia bên Roma. 

ST¡IRI-A, æ, S. f. Xứ trong nước Austria. 

ST0CnOLMI-A, æ, s. f. Kinh đô nwóc Suecia. - 

STŒCHAD-ES, um, s. f. p. Những gò gần Massilia. 

Sroic-1, orum, s. m. p. Các môn sinb Zenon. 

STRAB-0, onis, s. M. Người xứ Cappadocia đã 
chép sách địa dư. 

STRATABURG-UA, ¿,S. n, Du Argentoratum. 

STRAT-0, 025, Và ON, onis, s.m. Vua nước Sidon. 

STRATONIS TURRIS, thình Cæsarea về xú Palæstina. 

STRENU-A¿ æ, S. f. But nữ ban lòng can däm. 

STRONGYL-E, es, s. f. Gò về đồng gò Lipareæ. 

STRYM-0N, onis, s. m. Sông đất Thracia. 

STRYMONIC-US, @, un, VÀ ŠTRYMONI-US, &, um, adj. 
Thuộc về sông *trymon; thuộc về đất Thracia. 

STYGIAL-1S, €, Và STYGI-US, 4, um, adj. Thuộc về 
sông Styx. 

STYX, STYG-1S, s. f Sông xứ Arcadia xưa các thi 
nhàn kẻ nhw sông âm phủ :xem tự vi) 

SUAD-A, æ, s. f. But nữ áp sự quyến dụ. 

SUBLICIUš PONS, M. Cầu vua SE Martius đả xây 
ở thành Homa. 

SUBOL-A, æ, s. f. Miễn trong xứ Aquitania. 

SuEcI-A, æ, s. f. Nước bên bác phương tây. < 

SUEC-US, d um, và SUED-US, d, um, ad). Thuộc về 
nước Suecia. 

SUESsI-0, onis, s, m. Thành bên dung bắc Insula 
Francie. 

ÔUESSIONEXNS-IS, e, adj. Thuộc về thành Suessio. 

SUESSION-ES, UM, Và SUEsSUN-ES, um, s.m. p. Dân 
thành Suessio. 

SUETONI -US, i, s. m.— 7?z2ngw/!lus. Người Boma 
đã chép truyện mười hai vua thượng vị Roma. 

Š0Ev-I, orum, s. m. p. Dân trước ở kháp cá đất 
Germania, đến sau mới tụ hợp lại xứ Suoyia. 

SUEVI-A, æ, s. f. Xứ lên tây nước Bavaria. 

SUEVICUM MARE, n. biển Balticum. 

SUEVIC-US, a, um, adj. Thuộc về xứ Suevia. 

SuUEVvONI-A, æ, s. f. Nước Suecia. 

SUEY-US, a, um, adj. Thuộc về dân Suevi. 

SUINDIN-UM, ¿, s. n. như Cenomanum. 

SUION-ES. um, s. m. p. Dân nước Suecia. 

SULTI-A, æ, s. f. Thành chính vé Suitiensis pagus. 

SUITIENSIš PAGUS, M. Xứ' vê nước Helvetia. 

SULAMIT-IS, idis, nhw Sunamiltis. 

SULL-A, æ, s. m. như Sylla. 

SuLrricIaN-us, i, 8. m. Người đả tranh thượng vi 
 eùng Didius Julianus. 


ÑULPICI-US, i, VÀ S0LPLTI=US, ‡, s, m. 4. Tên nhiều 
„ quan consul. 2.— Severus.Người đã chép sù kí. 
SUMATRA, gò lớn về Chà và đảo trong Oceania. 
SuwEs, tên but Mercurius bên Phœnicia. 

SUXMM - A, æ, 3. f. như Samara. 

QUNAM, thành vé họ Issachar gần núi Garmelus. 
SUNAMIT-IS, idis, adj. f. Người nữ thành Sunam. 


| SUreRn ~us, ¿, s. m. Tarquinius —. Vua rôt hét 


nước Roma. 
Suru, như Arabius sinus. 
SUPINAL — IS, is, 3. m. Tên Jupiter có phép phá . 
mọi sự. 
4° SUR— A, æ, s.f. Thành nước Syria áp sông ` 
Euphrates. 
2°,SuR-A, œ,s.m. Người nghĩa thiết vua Trajanus. 
SURATA, thành bên tây đắt India. 
Sus - A, orum, $. n. p. Thành về xứ Susiana xưa. 
SUSIAN — A, æ, S. f. Xứ về nước. Persia. 
SUSIAN —1, orum, s. m. p. Dân thành Susa. 
SUZANN-A, æ, S. TN) nữ Judæa nhân de lắm. 
SuzvMA, như: Sodoma. 
SYA6RI— 0S, ¿, s. m. Tên nhiều người Galli. 
SYBAR - IS, ¿s, S. f. Thành về xứ Lucania. 
SYBARIT — ¥, Ging, s. m. p. Dàn thành Sybaris. 
SYBARITAN-US,4, um, adj. Thuộc về thành Sybaris. 
SYLIN—A, æ, 9. f. nhu Silurum insulæ. 
SYLL-A, æ, s. m. Quan Roma dictator thật thọ. 
SYLLAN — US, a, um, adj. Thuộc về ông Sylla. 
SYLL-Us, ?, s. m. Quân tử về môn ông Pythagoras. 
SYLYAN - US, ?, s. m. But cai sơn lâm. 
SYMMACH — US, ¿, s. m. 1. Người đã dịch sấm 
truyền cũ ra tiếng grœca. 2. Người lợi khẩu đã 
bệnh đạo bụt thần. 3. Ông thánh Giáo hoàng. 
SYMPHORIAN — US, ¿, s. m. Ông thánh tứ vì đạo ở 
thành Augustodunum năm độ 176. 
Syra - ax, acis, s. m. Vua nước Numidia. 
SYRACUS - A, æ, S. f. và #, arum, s. f. p. Thành 
vê gò Sicilia. 
SYRACUSAN-US, đ, um, adj. Thuộc về Syr tcusa, 
Syr— 1, orum, s. m. p. Dân nước Syria. 
SyRi—A, æ, s.f. Nước phương đông từ biin 
trung đến sông Euphrates. 
SYRIAC — US, a, um, ŠYRIC - US, a, um, và SYRI — US, 
a, um, adj. Thuộc về nước Syria. 
SYRIST - A, æ, adj. f. Người nữ nước Syria. 
SYROCILIC-ES, um, s. m. p.Dân Syri giáp xứ Cilicia. 
SYR0PHŒXNIC-ES, um, s. m. p. Dàn nước Phænicia. 
SYROPHÆŒÆNICI — A, æ, S. f. Nước Phænicia. 
SYROPH(ENISS-A, 3, ad].f.NÑgười nữ nước Phœnicia. 
Sept ES, ium, $. f. p. Hai vụng biển có cồn cát 
bom gần bãi thành Carthago. 
SYRTIC - US, đ, um, adj. Thuộc về Syrtes. 
Syr - us, a, um, adj. Thuộc về nước Syrja: 
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TAR 


Tasar, s. m. indecl. như Thabor. 

TAspuLr10M, nhà dòng về địa phận thành Treveri. 

TACFABIN— As, 2⁄2, s. m. Người Numida đã đánh 
giăc vuối nước Roma trong đời vua Tiberius. 

TAciT - us, ?, s. m. 1. Người Roma đã chép sử kí. 
2. Vua thượng vị Rona. 

TENAR - is, idis, adj f. Người nữ nước Sparta. 

TENAHI-UM,¿,S. n. và TENAR-Us.?,s. m. Xem tự vi. 

T£NARI-0S, a, um, adj. 1. Thuộc về mòm đất TÈ 
narium; thuộc vê Sparta. 9. Thuộc về åm phủ 


TAGAST-A, Æ, và E, es, s. f. Thành về nước Nu- 


midia (là quê ông thánh Augustinus). 

TAGASTENS —1S, e, adj. Thuộc về thành Tagasta. 

TAG-ES, etis, s. m. Người Etruscus đã bày sự bói. 

TAG — us, ?, s. m. Sông lớn chảy qua giữa nước 
Hispania và Portugalia đoạn ra đại tây dang. 

TAMESIS, is, s. m. Sông bên nam nước Anglia. 

ẨŸAMIAT— IS, is, S. f. Thành cửa bå bên bắc nước 
4# gyptus. 

ŸANAOU-IL, ilis, $. f. Vợ vua Tarquinius Priscus. 

ẨYAXTAL - us, ?, $. m. Vua nước Phrygia phải khổ 
trong âm phủ. 

Apun-os, ¿, s. m. Phá biển giữa Corsica và Sar- 
dinia. 

APROBAN-A, Ø, Và E.@$, và TAPROBON-A, æ, S. f. Gò 
lớn bên nam đất India. 

TARAN-IS, is, s. m. Tên but Jupiter bên Gallia xưa 
người ta giết người mà tế bụt ấy. 

TARANTASI-A, Ø,S. Miền và thành về Sabaudia. 

TARn-#, arum, s. f. p. Thành bên nam Aquitania. 

TARBELL-1, orum, TARBELLIN-1, orum, s. m. p. Dân 
thành Tarbæ. 

TARENTASI-A, æ, s. f. như Tarantasia. 

TARENTIN-I, orum. s. m. p. Dân thành Tarentum. 

TAREXTIN-US, a, um, adj. Thuộc về Tarentum. 

TARENT-UM, ?, s. n. và 0s, ¿ s. f. Thành cửa bé 
về xử Apulia. 

TARPEI-A, æ, s. f. Đồng nữ đã làm nội công cho 
quân Sabini vào đón Capitolium., 

TARPEIAN — US, Q, um, VÀ TARPEL— US, o, um, adj. 
Thuộc về núi Tarpeius. 

Tarr ius morns, m. và TARPEIA rupes, f. Núi có 
đồn Capit lium xây trên dinh. 

TAROQUIXI-US,?,S m. 4.-Pr'scus. Vua thứ năm nước 
Roma. 2.—— Superbus. Vua rốt hết nước Roma. 

TARRACIX=A, Ø, 8. f. và E, arum, s. f. p. Thành về 
xứ Latinam. 


TER 


TARRAC-0, onis, 3. f. Thàuh chỉnh về xứ Tarraco- 
nensis xưa. 

TARRACORENS-IS,?,s. f. Xứ lớn về Hispania xưa. 

TARSENS-IS, e, adj. Thuộc về thành Tarsus. 

TARS-Us, ?, s. f. Thành về xứ Lilicia (là quê ông 
thánh Paulus). 

TARTAR-I, orum, s. m. p. Dân đất Tartaria. 

TARTARI-A, æ, s. f. Đất rộng giữa phương đông. 

TATIAN-L, orum, s. m. p Quân theo Tatianus. 

TATIAN-US, ?, s. m. Thằng đã lập bè rối đạo. 

Taurica Chersonesus, f. Đấtcó ba mặt bọc bå bên 
nam nước Russia. 

TAURIC-US, a, um, adj. Thuộc về Taurica Cherso- 
nosus. 

TAURINAT-ES, um, s. m. p. Dân về địa phận thành 
Taurinum. 

TAURIN —I, orum, s. m. p. Dân thành Taurinum. 

TAURINORUM urbs, và TAURIN - ƯM, i, s. n. Thành 
chính về xứ Pedemonti‹:m. 

TAURIN-US, o, um, adj. Thuộc về thành Taurinum. 

TAUROCILICI-A,@, S. Ì. Phần xứ Cilicia giáp Taurus. 

TAUR-US, ?, s. m. Rặng núi trong Asia minor. 

TAYGET-US, ts, m. Núi trong xứ Laconia. 

TELCHIN-ES, um, s. m. p. Dân gò Rhodus. 

TELcnmiNts, gò Rhodus. 

TkLEMACH-US, ?, s. m. Con ông Ulysses. 

TELEPH — US, ?, s. m. Con ông Hercules. 

TELLUMo, và TELLURUS, ?, s. m. But cai trái đất. 

TELL-US,w?s, s. f. như Terra. 

TELO, và TELO Martius, thành cửa bå bên nam xứ 
Provincia 

TEMPE, và TEMPEA, s. n. p. Thung giữa núi Olym- 
pus và núi Ossa trong xứ Thessalia. 

TENEDI-US, a, um, adj. Thuộc về gò Tenedos. 

TENED - os, ¿, và us, ¿, s. f. Gò nhỏ ngay Troja. 

TENERIFFA, gò về đống gò Canariæ. 

TENEZA, xứ kia bên båc phương Africa. 

TEHENS-IS, re, s. f But nữ áp việc vò lúa. 

TERENTI-A, æ, S f. Vợ ông t.icero. 

TERENTIN — 1, orum, s. m. p. Đám chơi mỗi trăm 
năm một lần trong campus Martius. 

TERLNTI-US, ?, s. m. 1. Thi nhân Roma 3 — Far- 
ro. Quan đã bại trận ở thành Canne. 3. Người 
thông thái đời ông Cicero. 

TERENT-US, ¿, s. m. Nơi kia trong Campus Martius. 

TERGEXMIXA, ba but nữ kia (là mặt trăng trên trời, 
Diana dưới đất và Proserpina trong âm phú). 


THE 


TERGESTIN-US, a, um, adj Thuộc về Tergeste. 

TERGEST-UM, ?, S$. n. như Tergeste. 

'TERM:NALiA, s. n. p Lễ kính but Terminus. 

TERMIN — us, ?, s. m. But áp bờ cỗi ruộng. 
TERR- A, æ, s. f. But nữ kia. 

_TERRACIN-A, æ, s. f. nhw Tarracina. 

TERRACINENS-IS, e, adj Thuộc về thành Terracina. 

TERR—on, oris, s. m. But áp sự sợ hải. 

TERTULLIANIST-E, arum, s. m. p. Quân theo- bè 
rői Tertullianus. 

TERTULLIAN — US, ?, s m. Người Carthago đã chép 
sách đạo thông thái lắm đoạn theo bè rối. 

TETH - ys, yos, s. f. 1. Byt nữ cai biển và làm vợ 
Lut Oceanus. 2. Biển. ' 

TETRAPOL-Is, îs, s. f. 1. Miền trong nước Syria có 
bốn thành. 2. Miền về xứ Attica có bốn thành. 

TETRIC— us, d. s. m. 1. Tên hai người đã muốn 
làm vua. 9. Giám mục thành Lingone. 

TLUCR - 1, orum, s. m. p. Dân xứ Teucria. 

TEucRi—A,#, s f 1. Xứ Troas. 2. Thành Troja. 

Teucr - 1s, idis, adj. Người nữ thành Troja. 

TEUCRI - us, a, um, adj. Thuộc về thành Troja. 

TEuRiocRENz, như Thuringi. 

'TEUT - A, #, và TEUTAN—A, #, s. f. Vua bà nước 
Ilyria. 

TEUTAT - ES, æ, và THREUTAT - ES, æ, s. M. But kia 
dân Galli giết người mà tế. 

TEUTON — ES, um, VÀ 1, orum, s.m. p. Dân Germa- 
ni áp biến Balticum. 

TEUTONIC-US, a, um, adj. Thuộc vé dân Teutones. 

TEXELIA. gò bên tây båe nước Hollandia. 

ThABon, e m. indecl. Núi về xứ Galilæa. 

THADDZ - US, ?, s. m. Thánh tông đổ cả Đức 
Chúa Joen (cũng là Judas, Tadêu). - 

THAL— Es, etis, s. m. Người vào số bảy quân tử 
khôn ngoan Græci. 

TuaMan, s. f. 1. Tên nhiều người nữ nước Judæa. 
3. Thinh về nước Judæa. 

THAMYR - AS, #, Và 1S, îs, S. m. 1. Người đã bày 
phép phù thủy. 2. Người xứ Thessalia đã đố 
các hut nữ Musse gảy đàn lyra. 

TRHARSIS, s. indecl. Thành xa nước Judæa ( hoặc 
Carthago hay ł\ thành nào về đất India). 

THAST— 0S, ?. VÀ us, ?, và (THASS—US, i, s. f. Gò 
trong biển Ægeum. ‹ 

THEb — A, æ, s. f. Thành về xứ Cilicia. 

Tues ~ Œ. mg, s, f. p. 1. Thành bên nam nước 
4#gyptus. 2. Thành về xú Bœo ia. 3. Thành về 
h» Manasses. 4. Thành về xứ Thessalia. 

TH ess, a, um, và TnEBAIC-US, a, um, adj. 
Tnuộc về thàuh Thebæ. _ 


` 
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TERGEST-E, 29, và UN, 2, 3. n. Thành về xứ Istria. 
TERGESTIN-I, orum, s. m. p. Dân thành Tergeste. › 


THB 


TEBA-1s,(đis, 3. f. Miền bên nam nướo /gyptus. 
'THEBAN ~ Ge, a, um, adj. Thuộc về thành Thebe. 
THECU - A, œ, gär, es, S. f. Thành vê nước Judæa. 
THEM-IS, idis,s. f. Bụtnữ thánh sư sự công bằng. 
THEMIS-0N, onis, s. m. Thày thuốc nước Syria. 
TnEMIST!-US, ¿, $. m. Quân tứ đời vua Jnlirnus. 
THEMIST0CL - Es, #. s. m. Quan tổng thống Athe- 
næ đã thẳng quân Der, 
TRHEOCLI - A, æ, s. f. ( hi vua Alexander Severus. 
THEOCRIT — us, ‡, s. m. Thi nhân thình Syracusa. 
THEODECT - Es, æ, s. m. Môn đồ ông Plato. 
THEODOR ~ A, #, s. f. Tên nhiều bà hoàng hậu, 
THEODOHIC-US, ?, s. m. 2. Vua quân Vi izothi. 2. 
Vua quân Ostrogothi. 2. Con vua flodoveus. 
TE0D0R — 0s, ¿, S. m. Tên nhiều người quân tử. 
THEOD0SIAN — 1, orum, s. M. p. Quân theo bè rối 
Theodosius. 
'THEUDOSIAN-U3, Ø, um, adj. Thuộc vỏ vua Theo» 
dosius. 
ThEon0sI — 0s, ?, s. m. 1.Tên ba vua thượng et 
Roma (địa phận đông). 2. Thằng lập bè rối. 
THEODOTI-0N, onis, s.m. Người đã dịch một phẩs, 
kinh thánh. 

THEGŒRIA, lễ mừng but Bacchus. 

THEOPHAN ~ ES, e, s. m. Người đã chép truyền 
ông Pompeius. 

THEOPHRAST-US, ?, s. Môn đệ Aristoteles và Plato. 

TnE0POL —1S, 2$, s. f. Thành Antiochia về Syria. 

THEOPOMP-US, ?, s. m. 1. Vua nước Sparta. #, 
Người đã chép sử kí. 

THERA, æ, S. f. Gò về đống gò Cyclades. 

THERAMEN — ES, ¿s, $. m. Môn đồ ông Socrates 
vào số ba mươi quan cai thành Athena. 

THERAPNE, nhự Corsica. 

THEREBINTHUS, như Mambre. 

THERMARTI - A, æ, s .'Mẹ vua Thẹ: d sỉ a 

THERMOPYL - Æ, arum, s$. f. p. Fo trong núi xứ 
Thessalia (là nơi ông Leonid..s cùng. ba trắm 
quân Spatiate đã tử trận ). 

THEsB-A, æ, s. f. Thành về nước Judæa đà quê 
ông Elias ). 

TnEsE-Us, ¿ vå o, s. m. Vua nước Athena. 

THESMOPRORA, tên bụt nữ Ceres.. 

THESMOPHORIA, lễ kính but nữ Ceres. _ 

TnrsP-Is, is và idis; s. m. Thi nLận A heng Ak 
bày phép tuồng tập. 

TnEssALi-A, #, s. f Xứ lớn bên bậc đấtGreela. 
THESSALIC-US, a, um, THESSAL-IS, id's, f. và Taga: 
SALI-US, 2, um, adj. Thuộc về xứ Thessalia. 
THESSALONIC-A, æ, S. f. Thành vềnru ớc Macedonia. 
THESSALONICENS-ES, ium, s.m p. Tận thành Thes- 

salonica. 


| TEES8ALORIC-US,đ, «m,adj. Thuộc về Thessalunicps 
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- Ticis-us, ¿, s. m. Sông qua thành Ticinum đoạn 


TuksSAL-US, a, um, adj. Thuộc vë xứ Thessalia. 

TnET~ls, id's. a f. Bụtnữ cai bién, 

TuugagA, như Tunes, 

Tuo-as, antis, s. m. 1. Con but Bacchus làm vua 
gò Lemnos. 2. Vua đất Taurica Chersonesus. 

Tnox-As, æ, s. m. 1. Ông thánh tông đồ cả Đức 
Chúa Jêsu (cñnglà Didimus, Tume). 2. Ông 
thánh tičn sĩ rất thông thái (Tômasô). 

THoMYR-IS, is, s. f. Vua bà nước Scythia. 

THRAC-ES, ug, s. m. p. Dân nước Trancia. 

TnoTn, s. m. indecl. 1. But dän Ægyptii thờ, 2. 
Tháng giêng bên Ægyptus. 

Turac — A, #, VÀ E. es, S. f. như Thracia. 

TnRAcI — a, æ, s. f. Nước bên đông nước Mace- 
donia (rầy là xứ Romilia). 

THRACICA CHERSONESUS, như Chersonesus Thracica. 

TnRAC1 - us, a, um, adj. Thuộc về nước Thracia. 

TarasasuND-US, 7, s. m, Vua dàn Vandali. 

TuRASE-4, Ø, s. M. Pærus —. Quan thương nghị 
Roma rất can đảm đời vua Nero. 

THnAsYnuL-Us, ¿, s. m. 1. Người Athone đã đuỏi 
ba mươi quan cai Athene. 2. Vua gò Sicilia. 

ThRvX, TRRAC-Is, adj. Thuộc về nước Thracia. 

Tiinec-E, es, S. f. như Tracia. 

“TRIEGIC-US, a, um, và TRRE101-U5, a, um, adj. nbr 
Thracius. , 

'Tnucynin-s, is, s. m. Người Græcus đã chép sử kí. 

ThHuL-E, es, s. f. Cùng cöi thiên hạ bên bác đời xưa. 

'TnURIFERA REGIO, f. Miễn trong đất Arabia Felix. 

THURIXG-L, orum, s. Mm. p. Dàn xứ. Thuringia. 

THURINGI— A, æ, s. f. Xứ về đắt Saxonia. 

THUSC-I, orum, s m. p. như Tusci. 

TnYyNI-A,@, s. f. Mića xứ Bithynia; xứ Bithynia. 

ToyN-us, 4, um, adj. Thuộc vé Tbynia. 

TIBERlAD1s LACUS, nhu Genesareth. 

-TinEi1vN-Uš, a, um, adj. Thuộc về vua Tiberius. 

- TIBERI-AS, adis, s. f. Thành vé Galilæa vua Herodes 
đã làp mà kính vua Tiberius., 

, TIBERINA, như Ralishonı, 

" T RERINA Ostia, nhw Osta. 

T\BERIN-ls, idis, adj. f. Thuộc về sông Tiberis. 

3> TinERIN-US, a, um, adj. Thuộc về sông Tiberis. 

ge TIBERIN-US, ¿, và TIBER-IS, (6, s. m. Sông chảy 
qua thàuh Roma đoạn rı bién Tyrrhenum. 

 fDerpt-pa, i, s. m. Vua thượng vi Roma. 

Tut —uUs, 4, um, adj. như 1° 70enòng, 

TinR-is, is, 8. M. như 2° Tiberinus. 

TiBULL-03, i, s. m. Thi nhân đời vua Augustus. 

TiBUR, pm s. n. Thàuh gắn thành Roma. 

` Tis - 08, URTIS, CÀ ba giống và TIBURTIN-US. a. 
um, adj. Thuộc về thành Tibur. 

, TICINENS-18, e, adj. Thuộc về thành Ticinum. 

` TJeix-0M, i, s. n. Thanh về xứ Longobardia. 
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nhập vào sông Padus. 

TIGELLIN-US, ?, s. m. Quan đác thë cùng vua Nero. 

TIGRAN-ES, is, s m. Tên nhiều vua nước Armenia. 

Ticr-is, is và idis, s. m. Sông nước Assyria chảy 
ra vung Persicus. 

Ticun, 1. Xứ bên bác nước Helvetia. 2. Thành 
chính về xứ Tigur- 

TIGURIN-I, orum, s. m. p. Dàn xứ Tigur. 

1° TIGURIN-US. 2, um, adj. Thuĝs về Tigur. 

4° TioURINUS PAGUS, m. như Figur. 

Tix-U5, ?, s. m. Môn đệ ông Plato. 

TIMAGEN-ES, ¿s, S. m. Người đã chép truyện vua 
Alexander. 

TiwAG0R-As, æ, $. m. Môn độ quản tử Epicurus. 

TIMOCRAT-ES, (e, S. M. Quân tử kia. 

TiMOLE-0, onis, s.m. Người thành Corinthus. 

TIx-0%. onis, s. m. Quân tử nước Àthene. 

TIMOTIE-US, i, s m. 1. Con ông Conon. 2. Người 
hay cò nhạc đã phải đuổi khỏi nước Sparta 
vì đá cho păm dây vào dän Lyra. 3. Đây tớ 
ông thánh Paulus đã làm giám mục thứ nhất 
thành Ephesus và tử vì đạo năm 97 (Tỉmothòu). 

TINGITANA PROVINCIA, f. Phản bèn tây Mauritania. 

TIRIDAT-ES, # Và js, s. Mm. lèn nhiều vua. 

Tiã-0, onis, s. m. Tôi tá Cicero đã tha sự làm tôi. 

TIROLENs — 1S, e, adj. Thuộc về xứ Tirolis. 

T:RoL — !s, e, S$. f. Xứ bên tây nước Austria. 

T¡ISAG6OR-AS, æ, s. m. Anh ông Miltiades. 

Tıs:-as, æ, s. m. Người gò Sicilia đã chép sách 
day phép văn chương trước hét. 

TISSAPHERN-ES, is, s. M. Quan trán Artaxerxes. 

TIT-AN, anis, s. m. Anh but Saturnus. 

TITAN-Es, um, s. m. Các con cái but Titan. 

TITANI-A, æ, s. m. Tòn đặt. cho nhiều but nữ. 

TITANIAC-US, a, um, TƯANIC-US, a, um, và TiTa- 
NI-US, a, wn, adj. Thuộc về các anh em Titanes. 

TITHo-ES, is. s. m. Vua nước Ægyptus đã xây 
nhà kia gọi là labyrinthus. 

Ta LEX, f. Luật cấuu quan xét chịu của 1%. 

TITIAN-A, æ, 8. f. Vy vua thượng vị Pertinax. 

Tt, orum, s. m. p. Dòng säi Roma tế tự thay 

mặt dân Sabini. 

TiT-cs, s. m. i. Vua thượng vị Roma. 2. Đây tớ 
ông thánh Paulus đã làm giám mục gò Creta. 

TMOL—US, i, s. m Núi vẻ xứ Lydia. 

TonI-As, æ, s. m. Tên bai cha con vé ho Nephtali 
đã phải đem đi làm tôi trong trước Assyria. 

ToLETAN-US,đ, wn, adj Thuộc về thành Toletum. 

ToLrL-uM, i, S. n. Thành vé xứ Castella. 

ToLoXi - um, ¿, s. n. Thành cửa bé bên nam xứ 
Provincia (cũng là Telo Martius). 

Toros — a, æ, s. f. Thành bên tây xứ Occitania. 
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- TOLO§AN+US, a, um, ToLos-as, alis, m. và TOLOSENS- 

13, e,-adj. Thuộc về thành Tolosa. 

- ToRNACEXSIS AGER, m. Địa phận thành Tornacum. 

TORNAC-UM, ?, s n. Thành về Flandria ( Belgica). 

TORNYR-IS,?s, s f. như Thomyris. 

TonoUAT-Uus, ?, s. m. Tên đặt cho ông Manlius. 

TOTIL-A, æ, s. m. Vua dân Gothi ở đắt Italia. 

ToXANDR —1, orum, s. m. p Dân đất Toxandria. 

ToXANDRI-A, æ, S. f. Miền quanh thành Leodium. 

TRACHOXIT-IS, idis, s. f. Xứ giữa Cæœlesyria và Pa- 
læstina. l 

TRAJANA LE6io, f. Thành bên tây nước Prussia. 

Trazanis PoXS, thành áp sông Tagus. 

TRAJAN-US,?, s. Vua thượng vị Roma đã cấm đạo. 

TRAJANUS PORTUS, Thành cửa bẻ xứ Tusoia. — 

TRAJECTENS-IS, e, adj Thuộc về Trajectum Moss. 

ThAJEtTuM Mosz, như Mastricum. 

TRALL-ES, ium, s. f. p. Thành về xứ Lydia. 

TRALL-I, orum, s. m. p. Dân thành Trallia. 

- TRALLI — A, æ, S. f. Thành về xứ llÌyria. 

TRALLIAN-US, 4, um, adj. Thuộc về thành Tralles. 

TRANSALPIN-US, @, um, adj. Ở bên kia núi Alpes 
(sánh vuối thành Roma) 

TRANSILVANI — A, æ, S. f Xứ bên đông Austria. 

Trapez - us, untis, s. f. Thành về xứ Pontus, 

'TRASIMENIC-US, 4, um, adj. Thuộc về hô Trasime- 
nus. 

TRASIMEN-US, ?, s. m. Hồ trong xứ Etruria (là nơi 
ông Annibal đã thắng được quản Roma). 

TRAUSENT - UM, ?,s n. Thành bên nam Anglia. 

TREBELLIANUS ANNIUS, s. m. Thằng cướp bẻ đã 
muốn làm vua thượng vị trong đời Gallienus. 

TREpELLIUS Dog Oo, m. Người Roma đã chép sử kí. 

TREBI-A, æ, s. f. Sông nhỏ nhập vào sông Padus. 

TREBI1AN — US, a, um. adj. Thuộc về sông Trebia. 

` TREnoXI-US, ?, s. m. Thằng đã vào bè mà giết ông 
(.@SuP. 

TREc-z,2rwm, s.f.p. Thành về xứ Campania (Fran- 
cia). 

TRECASS rs, ium, s. m. p. Dàn thành Trecæ, 

` TnEcexs is, e, adj. Thuộc về thành Trecæ. 

TREVERENS — -IS, 2, và TREVERIC-US, a, um, adj. 
Thuộc về thành Treveri. 

TREVER-1, orum, và TREVIR-1, orum, 3. m. p. Thành 
áp sông Mosella bên tåy nước Prussia. 

Triani — us, ?, s. m. Ngươi đã chẳng chịu làm 
vua thượng vị khi vua Commodus đã chết đoạn 

- TRIBALL-, orum, š$. p. m. Dân Thraces. 

TRỊBONIAN-Us, ¿, 8. m. Người thông cuốc chánh 
trong đời vua Justinianus. 

TRICASS - ES, fum, s. m. p. như Trecasses. 

TRIDENTIN-1, orum, s. m. p. Dân thành Tridentum. 
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TRIDEXT-UM, d, s.n. Thành về xý Tirolis (là nơi 
đã hội công đồng chung thứ mười tám). 

TRIGEMINA PORTA, f. Cửa kia ở thành Roma, 

TRINACRI — A, æ, s. f. Gò Sicilia. 

1° TRINACR - 1S, idis, adj. f. Người nữ gò Sicilia. 

2° TRINACR - 1S, Zë, s. f. như Trinacria. 

TRINACRI — us, a, um, adj. Thuộc về gò Trinacria. 

TRION - ES, um, s. m. p. Sao về đống sao bánh lái 
(xem tự vi). 

TRiPOL-1S. ds, s. f. 1. Thành bên hắc phương Afri- 
ca. 2. Tên nhiều thành khác. 

TRIPOLITANA, miền bên bắc phương Africa tiến 
cống nước Turci, 

TRIPOLITAN-US,Ø,m,adj.Thuộc về Tripolhs(Africa). 

TRIPTOLEM-US, ¿, s. m. Người Athene đã lập nghề 
canh nông. "¬ 

TRIQUETRA và TRIOUETRUM, như Trinacria. 

TRIS£CLIsEREx, tên đặt cho ông Nestor vì đã sőn 
được ba đời người. 

TRISMEGIST — 0S, ?, s. m. Tên đặt cho Mercurius. 

TRITHEIST- Æ, arum, s. m. p. Quân rối đao kia 
tin có ba Đức Chúa Lời. | 8 

TRIT -- ON, onis, s. m, 1. But biển kia là con but 
Neptunus. 2. Sông và hồ trong miền Tripolita- 
na. 3. Tên sông Nilus. A Sông và hô về xứ 
Bœotia. 5. Hồ về xứ Thracia. 

TRITONIACT— US, a, um, adj. Thuộc về but nữ Mi- 
nerva (vi đã sinh ra gần Triton). 

1° TRITON - IS, idis, adj. f. như 7?/oniaeus. 

2° TRITON—IS, idis, s. f. But nữ Minerva ( vì đã 
sinh ra gần Triton về miền Tripolitana). 

TRI rONI-US, a, um, adj. như Tritoniacus: - 

4° Tro - as, adis, s. f. 1. Xứ bên tây Asia minor. 

2° TRO—As, adis, adj. f. Người nữ thành Troja. 

Tro- rs, um, s. m.p. Dân nước Troja. 

TROGLODYT - Œ, arum, s. m. p. Dân đất Troglody- 
tica (hay ở hang và ăn thịt lẫn nhan). 

TROGLODYTIC-A, æ, s. f. Miền về đất Æthiopia. 

TROGUS P0MPEI0S, s. m. Quân tử Gallus đã chép 
sử kí trong đời vua Augustus. 


- TR0IC — us, a, um, adj. Thuộc về nước Troja. 


Tros —A, æ, $. f. 1. Nước bên tây Asia minor. 9, 
Kinh đô nước Troja. 

TROJAN— US, a, um, adj. Thuộc về nước Troja. 

TR0PIIM-US, ?, s. m. 1. Đầy tớ ông thánh Paulus. 
2. Giám mục thành Arolas 

Tros, TRO - 1S, adj. m. Thuộc về nước Troja. 

Tro — US, a, um, adj. nhir Troicus. 

TRYPU — 0, onis, Và ON, onis, s. m. A. Người Ju~ 
dæus đã chép sách. 2. Người đã thoán vị Syria. 

TUBALCAIN, $. m. indecl. Con ông Lamech đã bày 
phép dùng các giống kim. 


TRIDENTTX-0S. a, um, adj. Thuộc về Tridentum. ; TunER—0, onis, s. m. Người đã chép sử kí. _ 


VAL 79 


TU6EN-I, orum, s. m. p. Dân môi phản giữa nước 
Helvetia. 

TULLI— US, ‡, s. m. 4. Servius —. Vua thứ sáu 
nước Roma. 9. Tên ông Cicero. 

"Te, — us, i, 5. m. — Hostilius Vua nước Roma. 

Tux - es, etis, s. f. và TUNET - UM, ¿, s. n. Thành 
cửa bê bên bắc phương Africa. 

- TUNGR-I, orum, s. m. p. i. Thành bên động nước. 
Belgica. 2. Dân thành Tungri. 

TUNQUIN — us, i, s. m. Bàng ngoài, bác kì. 

TUNQUINENS - 1S, e, adj. Thuộc về đàng ngoài. 

TunbA, nhu 7ør0z. 

Turc - Æ, arum, và, arum, s. m. p. Dân Seythœ 
kia đã båt nước thượng vi Roma bên dogg 
năm 1343 và giữ cho đến råy. 

TURCIC — us, a, um, adj. Thuộc về dàn Turcæ. 

TuRic —ưm, i, $. n. Thành bên dòng bắc Helvetia. 

TURNAC - UM, ¿, s. n. Thành về xứ Hannonia. 

TR-0,0925, s.m. TURON-ES, tt, và 1,0", s.m p L. 
Thành chính về xứ Turonia 2. Dân xứ Turonia. 

TURONI-A, æ, s. f. Xứ bên đông bắc xứ Pictavia. 

TURONIC - 0S, a, um, adj. Thuộc về xứ Turonia. 

TUSGANH:N#-I6, €, VÀ TUSCAN-U5, a, um, adj. Thuộc 
về xử Tusoia. 

- Tusc A wum, s. m. p. Dân xứ Tuscia. 

Tusci-a, #, s. f. Xứ lón bên nam xứ Liguria giáp 
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biển Tyrrhenum (cũng là Etruria và Tyrrhenia). 
TUSCULANEXS—IS, e, adj Thuộc về Tusculanum. 
TU»CULAN-UM, ¿, S. n. Nhà ông Cicero ở Tusculum. 
TUSCUL — UN, ¿, s. n. Thành về xứ Latium. 
Tusc —Us, a, um, adj. Thuộc về xứ Tuscia. 
TUTAT— Ok, oris, s. m Tên but Jupiter. 
TUTEL - A, æ, s f. Thành về xứ Lemovicensis. 
TUTELN — 4, æ, s. f. Bụt ut gin giữ mùa màng. 
TY€H-US, i, và Tryc-us, i, s. m. Quan tổng thống 
Roma các dân bên đông đã bầu lên làm vua 
thượng vị khi vua Alexander Severus đã chết. 
TYLLIN - us, ¿, s. m. But. kia dân Celtæ thờ. 
TYNDAR — US, ¿, s. m, Vua nước Sparta. 
Typu - 0N, ons, S. m. But kia dân Ægyptii lấy 
làm cội rẻ các sự đữ. 
TTYRI—1, orum, s.ín p. Dân thành Tyrus. 
TYRI-US, a, um, adj. Thuộc về thành Tyrus; thuộc 
về thành Carthago. 
TYRRHENI — A, æ, S. f. như, Tuscia. 


.TYRRHENIC — US, a, um, Và TYRRUEN - US, a, um, 


adi Thuộc về xứ Tyrrhenia. 

TYRRukNbM NARE, n. Phần biện trung bên tây Ita- 
lia; biển trung. 

TYRTZ£ - us, ¿, s. m. Thi nhân Athene kia. 

TYR - us, i, và os, i. s. f 1 Thành cửa bå nước 
Phænicia. 2. Thành Carthago. 
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UrLpuIL-as, æ, s. M. Giám muc về bè rối Arius. 
ULra GORDIANA, s.f. Me vua Gordianus F. 
ỨLPiAL-is, e, adj. Thuộc vé vya Ulpius Trajanus. 
LPIAN-US, i, sm, Người thành Tyrus. 
LPI-US,2, s. m. 1. — Trajanus. Vua thượng vi 
Roma. 2. Thánh tử vì đạo ở thành Lu-zdunum, 
ULTERIOR PORTUS. M., nhir C'ulesium. 
- ưn-0, onis, s. f. But nữ áp sự oán thù. 
ULYss-Es, e m. Vua gò lthaca đã đi vây Troja. 
ỨLYSSIP-O, 0s, Và LYSSIPON-A, æ, S. LEO ao 
_Mg-ER, va, rum, adj. Thuộc về xứ Umuiia. 


UMBRI-A, X, s. f. Xứ bên đông xứ Etruria. 
MBRIC — Us, u, um, adj. như (mier, 
UNELL-1, om, s. m. p Dân ở mom đất bên tày ` 
xứ Normannia. 
Un, (hình vẻ đất Gbaldea là quê ông Abraham. 
URANU-s, ?, s. m. Bụit làm cha but Saturnus; trời. 
URATISLAVI-A, SS, SL Thành chính về xứ Silesia. 
URCINI-ƯM, ¿, s.n. Thành chính về gò Corsica. 
Uri- as, 7, s. m. Quan võ nhà vua Darid. 
LTIC-A, æ, s.f. Thành cửa bé gần thành Carthago. 
Un. gw, e, adj. Thuộc về thành Utica. 


y 


VACUN - a, æ, s. f. But nữ áp sự nghi. 

VADICAsS-ES, ium, s. m.p. Dàn kia về xý Insula 
Franciæ. 

VAGEN-1, orum, 3s m. p. Dàn kii vé xứ Lig rir. 

VaL-EXs, enlis, s. m. Vua thượng vị R.ma bên 
đông då cấm đạo. 


VALENTI-A;, x, s. f. 1. Xứ trong nước Anglia. 3. 
1h Lh về xứ Tarraconensis. 3. Thìunh áp sông 
Rh danus trong xứ Delpl.intus. 

VÀ.. NTINI.^=1. 0 wmn, S. m. p Quàn theo bè ro 
Vale ii us 

VALENTI MAN-US,i,8.m. Tên ba vua thượng vi Roma. 
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VALERYTIK-Us, ý, s.m. 3. Thằng đã lập bè rồi đạo. 
2. Ông thánh thày cả tử vì đạo (306.)3. Đức 
giáo hoàng. 

VALERI-A, æ, s. f. 1. Con gái vua Diocletianus. 2. 
Miền về xứ Pannonia. 

VALERIAN-US, ta m. Vua thượng vị Roma. 

VALERI-US, è s.m. Tên nhiều người Roma. 


VALLi-A,#,s m. Vua dân Visigothiở đất Hispania. 
i| VERONENs-IS, e, adj. Thuôc về thành Verona. 


VALLIS PENNINA, f. như Pennina Vells. 
VALLONI-A, #, S. f. But nữ' áp các thung lũng. 


VANDAL- orum, s m. p. Dân giáp biển Balticum ` 


đã xông phá đất Hispania và Africa. 


VANDALIC-US, a, um, ad] Thuộc về dän Vandali. 
Ì venrown - 03s, ?, a m. But áp tứ thì bát tiết.. 


VANGI-0, onis, s. m. Vua dân Suevi. 
VANG.ON-ES, um, s.m p Dân kia ở đất Alsatia. 
VAP.-NC-UM, ¿, $. n. Thánh về xứ Delphinatus. 


VAPÌNCEXS-IS, e, adj: Thuộc về thành Yapincum. ` 


VaRi-0s, è, s. m. Tên vua Heliogabalus. 

VARR-O, onis, s. m. Terentius —. Quan Roma. 
VAR-US, ?, s. m. QuUinTiLUsS —. Quan Roma. 
VASCON-ES, um, s. m. p. Dân xứ Vasconia. 
VASCONI-A, æ, s. f. Xứ bên tây nam nước Francia. 
VASCONIC-US, a, um, adj. Thuộc về xứ Vasconia. 
VAsTni, Bà hoàng hậu nước Persia. 

VATICANUS MONS, m. Đối trong thành Roma. 


VATICAN-US, i, s. m. But phù hộ cho trẻ mới nói. 


Ven - us, ts m. But Pluto. 


VEI-ENS, entis, cả ba giống. VEIENTAN-US. VEI-US, 


và V&IENTIN-US, ø,n, adj Thu)c về Veii. 


VEL-1, orum, và VEJ-i, orum, s. m. p. Thành về xứ" 


Etruria xưa. 
Vesov — is, ?s, s. m. But Jupiter còn trẻ. 
VELABR - UM. ?, S. n. Xóm thành Roma. 
VtLi-A, æ, S. f. Vẻo đối Palatinus. 
VELINA REG19, f. Xóm thành Roma. 


ELLAYI~L. orum,s m.p. Dàn bêu bắc xứ Occitania. 


VELLEt0s PATERCULUs, s m. Người đã chép sử kí. 

Venantius F0RTUXATUS, s. m. Giám mục thành 
Pictavum đã đặt văn thơ. | 

VENtp-+l, orum, 3. m. p. Dân Germani ở úp sông 
Vistula. 

VENET- I, orum, s. m. p. Dân xứ Venetia. 

VENETI-A,æ, s. f. 1.Xứ bên bắc biển Adriaticum; 
thành về xứ ấy.2 Miền về xứ Britannia(Francia). 


VENETI-E, arum, s. f. p. Thành cửa bẻ về xứ Bri- 


tannia (Francia). 


VENETIC-US, 4, um, adj. Thuộc về thành Venetiæ. - 


YVENET-US, a, um, adj. Thuộc về thành Venetia. 

Ven - us, eist. But nữ thánh sư nhan sắc. 
2. Bụt nữ áp vườn dược. 

VERBEI-A, æ, s$. f. But nữ Britanni và Galli thờ. 

VERCELL - &, arum, s. f. p. Thành về xứ Pede- 
montium. 
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VERCELLENS — 15, 2, adj. Thuộc về thành Vercellw. ` 

VERCINGETOR — TX, îgis, s: m. Quan đại tướng can 
Gaili đã đánh trå vuối ông Cæsar. 

VEHIT-As, atis, $. f. Bụtnfữ' thánh ss chân thật, 

VERODUNENS-ES, th, s m. p. Dân Verodunum. 

VERODUN-UM, 3, s. n. Thành bên tây xứ Lotharingia. ` 


|  VEROMANDU-1, Or. m. p. Dân kia về xứ. Đicardia. 


VERON—A, æ, S: f. Thành về xử Venetia ( Italia ). : 


VERR — ES, is, s. M. Quin preølor ăn biếp dân. 
VERSALI - Æ, aurum, S$. f. p. Thành gần thành 
Parisii. 
VERTICORDI - A, æ, S. f. Tên but nữ Venus. 
VER - us, £, s. m. — Æ lius Aurel us. Vua thượng 
vi Roma đồng liêu vuối Marcus Aurelius. 
VESEV —US, ?, s. m. nhw F2swpius, - | 
'VESONT\-0, oui, S. f. Thành chính về xứ Sequanis, 
VESONTIENS-ES, ium, s. m. p. Dân thành Vesontio. 
VESPASI — A, æ, S. f. Me vua Vespasianus. 


VESPASIAN - US, i, s.m. Vua thượng vi Roma. 
_ VEST— A, æ, s. f. 1. But nữ làm me but Saturnus. 


2. But nữ là con but Saturnus áp lửa. 
VEsSTAL-!s, e, adj. Thuộc vébut Vesta (xem tự vi). 
VESTORI - US. į, s. m. Tên kia đã lập bè rối đạo. 
'VESUNN - A, æ, S. f. như e!zocoriưm. 

VESUYIN — US, d, um, adj Thuộc về núi Vesuvius. 

Vesuv - vs, ?,s. m. Núi gần thành Neapolis hay 
phun lửa. 

VETERANI — 0, onis, s. m. Quan Roma quân cuốc 
đã bầu làm vua thượng vị. 


front - a, æ, s. f. Mẹ ông Coriolanus. 


DA. æ,s f. 1. — Æ milin. Con đàng từ thành 
Roma dën Gallia Cisalpina. 2. — Aurelia. Con 
đàng từ Roma đến xứ Gallia. 

VIRIL — A, æ, S. f. But nữ phù hộ kẻ đi đàng. _ 

Vica pota, s.f. Bụtnữ phù họ cho được thắng trận. 

VICT-0R,, oris, S. m. 1. Ông thánh tử vì đạo năm. 
303, 2. Tên ba Đức Giáo hoàng. . 

VICTORI — A, æ, S. f. But nữ dân Roma thờ. 

Vicus Juli, thành về xứ Vasconia. 

VIENN — A, 28. f. 4. Thành bên båc xứ Delphina-. 
tus. 2, như Vìndobona. _ 

VIENNENS — IS, e, adj. Thuộc về thành Vienna. , 

Vue = Us, ¿, s. m. Đức Giáo hoàng kia. 

VIMINAL - IS, ¿$, s. m. Đồi trong thành Roma. 

VINCENT - US, 7, s. m. Ông thánh diaconus tir yì 
đạo trong xứ Hispania năm 304 (Visentê). | 

VINDELICI-A, #, S$. f. Xứ trong đất Germania xưa. 

VIND—EX, ei, s. m. Quan xứ Sequania đã 

(ëng ngụy vuði vua Nero đoạn tự vẫn. 

VINDIL—I, orum, 8. m. p. như Vandab.- 

VINDOBON-A, æ, s. f, Kinh đô nước Austria. 


ViRDOMAR — 08,?, 85. m Quan tướng Gallus. 
ViRDUN — Op, ‡?, 8. n. như Veroduntum. 
VIRGILIAN - US, d um, ad). Thuộc về ông Virgilius. 
YnRG1L) — 05, i, 3. m. 4. — Maro. Thi nhân Roma 
rất khéo. 2. Đức giám mục thành Arelas. 
V¡RIAT — U8, į, $. m. Người Lusitanus làm nghề 
chăn chiên đã chống lại vuối cáo quan Roma. 
ViRIPLAC — A, æ, S. f. But nữ làm cho vợ chồng 
hoà thuận vuối nhau. - 
VIRODUN —UM, i, s. n. nbw erodwnum. 
ViRT — us, utis, s. f. But nữ áp sự can đảm. 
ŸiSIGOTH —I, orum, s. m. p. Phán dân Gothi đã ở 
đất Hispania và xứ Narbonensis. 
VISTUL - A, æ, S. f. Sông phân cõi Germania và 
Sarmatia đoạn cbáy ra bin Balticum. 
VisURG-IS,?s, s. m. Sông chảy qua đất Hanoveria. 
VITAL — 1S, is, s. m. Ông thánh kia tử vì đạo. 
VITELLIAN - US, d, um, adj. Thuộc về Vitellius. 
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VITELLI — 08, ¿, 9. m. Vua thượng vi Roma rất 
mô ăn uống. 
VITRUV1 — US, i, 8. m. Người đã chép sách. 
VITUL — A, æ, 8. f. But nữ áp sự vui. 
VIYARIENS—IS, e, adj Thuộc về thành Vivarium. 
VIVARI —UM, ?, s n. Thành áp sông Rhodauus. 
VOADICI —A, æ, S. f. Vua bà đất Britannia. 
VoGEs-us,t, s. m. Rặng núi bên đông Lotharingia. 
VOLATERR-ZE, arum, s.f. p. Thành về xứ Etruria. 
VOLOGES-US, ¿, Và ES, is,s m. Vua nước Parthia. 
VoLrsc-1, orum, s. m. p. Dân kia về xứ Latium. . 
VOLUMNI — A, #, s. f. Vợ ông Coriolanus. 
VoLUPI-A, æ, s. f. Bụt nữ ap sự vui sướng. 
VULUSIANUS Vibius, s. m. Con vua Vibius Gallus. 
VRATISLAVI — A, #, S f. như Uratislavia. 
VULCAN — us, ¿, s m. But thánh sư lửa. 
VULTURNAL-ıs, e, adj. Thuộc vé but Yulturnns. 
VULTURN — US, ¿, s. m. But kia dân Roma thờ. 


A 


XANTHIPP-US, i, s. m. Người nước Sparta làm 
tổng thống binh Carthago. 

XENARCH-US, i. s. m. Quan tổng thống quân Achøi. 

XeN — 0, onis, s. m. Môn đệ quân tử Epicurus. 

XENOCL-ES, 1, s. m. Người nghĩa thiết ông Cicero 
hay nghề văn chương. 


XEXOCRAT-ES, ïs, s. m. Môn đệ ông Plato. 

XENOPHAN — ES, (ës m. Thi nhân kia. 

XENOPH-ON, ontis, s. m. Môn đệ ông Socrates đã 
làm quan tổng thống quân Athenæ. 

XERX-ES, js, s. m. Vua nước Persia. 

Arer - us, ¿, s. m. như Sixtus. 


Z 


ZABUL-0X, onis, s. m. Con thứ mười ông Jacob. 

ZACHARI-AS, æ, s. m. 1. Đắng tiên tri nhỏ. 2. Cha 
S. Joannes Baptista 3. Đức Giác hoàng 

ZALEUC-US, ‡, s m. Người đã lập luật dân Locri. 

ZAM-A, Ææ, S. f. Thành chính về xứ Numidia xưa. 

ZAMOLX-IS, is, s. m. Môn đệ ông Pythagoras. 

ZANCL-E, es, s. f. 1. Gò Sicilia. 2. Thành Messana. 

ZANCL&-US, a, um, adj Thuộc về Zancle. 

ZeBEDÆ-US, i, s. m. Cha hai ông thánh tông đồ 
Jacobus tiền và Joannes. 

ZEN-0, onis, VÀ oy, onis, s. m. 1. Quân tử đã lập 
môn Stoici. 2. Quân tử về môn Epicurus đã 
dạy ông Cicero. 3. Vua nước Armenia. 4. Vua 
thượng vị Roma bên đông. 


Z.ENOBIA,#,s.f.—Septimia. Vua bà thành Palmyra. 

ZENODOT - us, i, s. m. Người giữ nhà tích sách 
ở thành Alexandria. 

ZEUXIDAN — US, ¿, s. m. Vua nước Sparta. 

ZEUXIPP— US, ù, s. M. Quân tử Græcus kia. 

ZEUX-IS,?s và idis, s. m. Thợ vẽ đời xưa rất khéo. 

Z0NAR-U$, i, s. m. Người đã chép truyện vua Cons- 
tantinus. 

ZoPYR — Us, ¿, s. m. Người Persa rất trung thần 
vuối vua Darius I. 

ZOROASTR - ES, æ và is, s.m. Vua đất Bactriana 
đã lập luật cùng sửa sự đạo trong nước Persia. 

Z0SIM— US, i, s. m. 1. Người đã chép sử ki. 2. 
Ông thánh giáo hoàng kia. 


FINIS. 
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